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1 0106019184 Công ty cổ phần anh ngữ APAX tầng 2, tòa 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 44                        55.252.043.501                     
2 2600104526 Công ty Cổ phần LILAMA3 Số 86 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 107                      44.074.959.107                     
3 2500214412 Cty TNHH May mặc XK VIT Garment Khu CN Quang minh - Mê Linh - Hà nội 40                        33.984.165.670                     
4 0100104651 Công ty Cổ Phần Cầu 12 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 78                        29.406.138.049                     
5 0102854378-001 Chi nhánh Cty CP ô tô Xuân Kiên VINAXUKI - NM SX ô tô số 1, Mê Linh, HN P501, tòa  nhà Viglacera, số 2 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 136                      24.402.510.485                     
6 4400135552 Công ty CP Sông Đà 6 Nhà TM- Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội 41                        21.002.093.395                     
7 0100104820 Cty CP Cơ Khí Xây Dựng 121 CIENCO1 Số 2 đường Ngọc Lâm, P Ngọc Lâm, LB, HN 119                      20.165.185.641                     
8 0101218588 Công ty cổ phần sữa Hà Nội Km 9, Bắc Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 34                        19.889.569.410                     
9 2500217526 Công ty cổ phần Eurowindow Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 6                          19.836.892.492                     

10 0500238120 Cty CP 116 - CIENCO 1 Số 2 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội 151                      19.566.301.536                     
11 0107645473 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IGARTEN 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, hà Nội 20                        18.378.636.648                     
12 0100104274-013 Xí nghiệp cầu 17 - CIENCO 1 Tầng 12, 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. 80                        17.559.463.318                     
13 0100104274-009 Cty Thi Công Cơ Giới I - CN Tổng Cty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1 - Công ty CP Tầng 7 Số 623  Đường La Thành - Ba Đình - HN. 77                        17.023.721.456                     
14 0100104482 Công ty CP Cầu 14 Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội 78                        14.443.305.549                     
15 0500238314 Cty CP xây dựng giao thông và thương mại 124 KM12 + 500 Ngũ Hiệp Thanh Trì HN 0988212685 160                      14.019.262.213                     
16 0100106296 Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội Số 9 đường Thụy Phương, TDP 1, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0914804228 ) 101                      13.806.876.379                     
17 0101748793 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3 toà nhà 101 Láng hạ, phường Láng hạ, Đống đa, Hà nội 147                      13.651.437.719                     
18 0100106507 Cty CP khóa minh khai Km14 Ql1A Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 987708546 36865951 112                      13.111.892.390                     
19 0500294358 Xí nghiệp Cầu 18- Cienco1 Tầng 6, Số 623 tòa nhà Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội. 87                        12.704.573.056                     
20 0100106440-001 Cty CP Lắp máy điện nước - Licogi Số 1 - Ngõ 489 Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 99                        11.351.455.371                     
21 0104755742 Công ty Cổ phần ô tô 1-5 Thị Trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - Hà Nội 65                        10.951.807.548                     
22 0102139709 Cty CP lắp máy điện nước và XD 2 Số 1, ngõ 199, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 133                      10.856.266.100                     
23 0101318455 CTy CP cơ khí  & kết cấu thép Sóc Sơn Quốc Lộ 3 Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 114                      10.437.233.483                     
24 0100109804 Đài Phát Thanh & Truyền Hình HN 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 10                        10.095.832.796                     
25 0100107684 Công ty Cổ phần cơ khí & xây lắp số 7 Km 14, Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội - 02436863860 98                        9.925.160.291                       
26 0104264494 Công ty CP xây lắp dầu khí Hà Nội Số 1, ngõ 68 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 81                        9.799.025.160                       
27 0108190194 Công ty CP giáo dục tư duy và sáng tạo quốc tế CMS Tầng 4, 21T2  Hapulico Compelx, 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân , Hà Nội 33                        9.498.931.848                       
28 0100106867 Công ty cổ phần đầu tư cơ khí và xây dựng Hà nội Số 190 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 107                      9.439.236.220                       
29 0106712303 CÔNG TY TNHH VENESA 19-21 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 9                          8.935.102.372                       
30 0100105341 CTy CP Lilama Hà Nội Số 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 95                        8.829.110.721                       
31 0101248670 HTX Thành Công Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        8.712.073.845                       
32 0102325399 Công ty CP Hàng Không VietJet Tầng 8, tòa nhà Vietjet Số 60a Trường Sơn,P2,Q.Tân Bình,TP HCM. 2                          8.074.016.339                       
33 0100104274-011 Công ty Xây Dựng 123 Toà Nhà 623 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 89                        7.729.968.050                       
34 0101518648 Công ty CP Xây dựng Số 2 Tầng 3 Tòa nhà NO3 - T8 Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 57                        7.625.678.487                       
35 0102893137 Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu 105 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 37                        7.487.780.063                       
36 2900325420 CTy TNHH 1 TV XDCTGT 875 Ngõ 324 Đường Khương Đình - Hạ Đình Thanh Xuân 154                      7.460.585.288                       
37 0104489681 Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 Số 141, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 83                        7.430.168.620                       
38 0102683813 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Tầng 28, Tòa nhà FLC Twin Tower, đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 17                        7.288.859.537                       
39 0500380342 Công ty CP LISOHAKA Tầng 4 tòa nhà GAMI 11 Phạm Hùng, Nam Từ liêm, Hà Nội 191                      7.283.902.795                       
40 0100101837 Công Ty CP tập đoàn điện Tử Công Nghiệp VN 444 Bạch Đằng, hoàn kiếm, hà nội 150                      6.910.065.975                       
41 0101684229 Cty Cổ phần Siêu Chung Kỳ tầng 4, 97 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, HN 52                        6.293.991.313                       
42 0100100223 Cty CP Đồng Tháp Lô 1 - CN8 cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 131                      6.176.687.040                       
43 0100828615 Cty TNHH Một thành viên Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp 36 Ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 69                        6.023.778.116                       
44 0100821401-006 CTy CP Tư Vấn ĐT & XD Hương Giang Số 28 Ngõ 66 Phố Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 77                        5.932.562.812                       
45 0500550795 Công ty TNHH giầy Hồng Phúc Tổ Dân Phố Yên Phúc-Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 24                        5.920.356.174                       
46 0101334129 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông số 51B ngõ 40 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, HN. 37                        5.902.141.983                       
47 0101209329 Công ty TNHH Trường Minh tầng 21 khu văn phòng tòa nhà Ngọc Khánh số 1 Phạm Huy Thông,phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 59                        5.754.652.325                       
48 0101064962 CTy CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô Tầng 2, 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN,VN 31                        5.706.800.649                       
49 0104899536 CTy CP LICOGI 13 - Vật liệu xây dựng Tầng 1 Đơn nguyên A, Toà nhà LICOGI13; Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 91                        5.689.231.071                       
50 0106707945 CÔNG TY CP KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 61 E, ngõ 879, E La Thành ,phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 69                        5.406.459.666                       
51 0106019184 Người NN - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax tầng 2, tòa 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 47                        5.299.936.217                       
52 0100362998 Công ty CP tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt á toà nhà  việt á, phố duy tân, P dvọng hậu, cgiấy hn 33                        5.257.423.530                       
53 0105503674 Công ty CP tường kính TID. Tầng 14, số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 32                        5.145.304.342                       
54 0109061240 Công ty TNHH Durian Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 16                        5.130.197.978                       
55 5900189325 Công ty CP Sông Đà 4 Tầng 3, toà nhà TM, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN 49                        5.126.045.081                       
56 2500243660 Công ty TNHH Elentec VN Lô 44F,44J KCN Quang Minh - TT Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội 1                          5.046.321.752                       
57 0104499538 Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại số 909 Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9                          4.959.362.286                       
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58 0101272465 Công Ty CP Du Lịch Thiên Minh Số 46 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 27                        4.924.108.057                       
59 0500445159 Xí nghiệp xây dựng công trình - Cienco1 Tầng 9, 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. 79                        4.794.178.009                       
60 0100104274 Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông I - Cty CP 623 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội. 25                        4.778.516.033                       
61 0101815295 Công ty TNHH MTV Hàng hải Viễn đông Tầng 12- Toà nhà Sông Đà Cầu Giấy - Số 18/165 Cầu \Giấy, Hà Nội 128                      4.691.156.601                       
62 0500453135 Công ty CP Giao Thông Hà Nội Phòng 302CT1 VIMECO - Nguyễn Chánh - Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 96                        4.602.276.085                       
63 0100684716 Cty CP Cokyvina Số 178 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 1                          4.596.906.537                       
64 CTy Cổ Phần 407 Số Nhà 19 Ngõ 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 33                        4.529.881.485                       
65 0108845147 CÔNG TY CỔ PHẦN ENGLISH NOW GLOBAL tầng 4, số 19 Lê thanh nghị 37                        4.408.656.794                       
66 0102630850 Công ty CP đầu tư xây dựng cảng và hạ tầng Việt Nam nhà 1206, tòa nhà 17T2 Hoàng Đạo Thúy,p.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. 99                        4.301.958.045                       
67 0100103760 Cty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 Tầng 1, CT2, Dự án đầu tư khu nhà ở để bán tại Mễ Trì thượng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 62                        4.286.293.264                       
68 0100109956 CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CÁP HÀ NỘI 30 trung liệt, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 63                        4.197.547.698                       
69 0101073692 Công ty CP đầu tư XD và PT hạ tầng Vinaconex Số 647 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nôi 138                      4.134.063.704                       
70 0105646048 Cty CP Hassyu Việt nam Tầng 7, tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 72                        4.112.211.690                       
71 0104291191 Cty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn Số 2 phố nguyễn thị duệ, yên hoà, cầu giấy, Hà Nội 55                        4.068.446.606                       
72 0106686519 CTy CP 414 Số 19 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 43                        4.061.429.508                       
73 0100105895 Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 Ban tổ chức hành chính, tòa nhà B, KĐT Kim Văn, Kim Lũ phường Đại Kim, Hoàng Mai,Hà Nội 16                        4.058.544.674                       
74 0101495214 CTy CP Cơ Khí Hồng Nam Số 45, Ngõ 294, Đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 41                        4.053.946.300                       
75 0100635444 Cty CP TM DV tổng hợp Hai Bà Trưng Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 33                        3.954.607.081                       
76 0104708710 CTy CP Tập Đoàn Hoàng Hà P12 Chung cư cảnh sát  quận HMai, Ngõ 79, phố Thanh Đàm, p.Thanh Trì Hoàng Mai, Hà Nội 109                      3.933.190.392                       
77 0100981109 Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Victoria Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 20                        3.924.873.978                       
78 0100736347 CTy TNHH Xuân Lộc Thọ Số 362 Trần Khát Chân - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          3.861.647.626                       
79 0500463609 Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.850.333.938                       
80 0102898103 Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ Số 2 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, HN 3                          3.848.799.970                       
81 0104008162 Công ty cổ phần tập đoàn ĐUA FAT số 15 liền kề 10, khu đô thị Xa la, Phường Phúc La,Quận Hà Đông 17                        3.829.408.313                       
82 2500303038 Công ty CP XD và thiết bị công nghiệp CIE1 Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 15                        3.818.817.536                       
83 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HÓA CHẤT Số 05 Láng Hạ - Thành phố Hà Nội 50                        3.762.173.634                       
84 0100100939 Cty CP Giầy Thượng Đình Số 277, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 7                          3.731.281.891                       
85 0102952657 Cty CP Tập đoàn giáo dục EGROUP Viet Tower số 1 Thái Hà, phường Trung Tự, quận Đống Đa, HN 40                        3.686.336.458                       
86 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Số 129 đường Trần Phú, Tầng 6 Tòa nhà Sông Đà 2, Km 10,  Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 31                        3.634.854.388                       
87 0108541389 Công ty cổ phần giày Hồng Bảo số 250 Đào Cam Mộc, Tổ 37, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.609.699.224                       
88 0104788177 Công ty CP đầu tư & thương mại Hợp Thành Số 9-LK23, KDC Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 61                        3.554.173.615                       
89 0500592241 Công ty cổ phần tập đoàn gang thép  Hàn Việt Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 54                        3.553.915.632                       
90 0101051096 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2 - 2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        3.471.411.616                       
91 0106444534 Công ty Cp Đtư và phân phối Egame tầng 2- nhà 25T1 Lô đất N05 KĐT Đông Nam- Trần Duy Hưng- Trung Hòa- CG-HN 30                        3.455.385.799                       
92 0300849034-007 CN Công ty CP Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - Bưu cục Trung tâm Khu vực I Lô A2, CN5 Cụm CN Từ Liêm  , Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 40                        3.382.853.095                       
93 0105295960 Công ty CP CN và thiết bị điện Hà Nội Số 27, mặt đường Nguyễn Chánh - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 37                        3.335.802.773                       
94 0100681592 Xuất khẩu lao động - Cty TNHH "Cty liên doanh Rusvietpetro", Tập đoàn Dầu khí VN 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 27                        3.321.428.535                       
95 0100113487 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Ngõ 84 chùa láng Tổ 6 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 73                        3.309.384.566                       
96 0101397873 CTy CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Tầng 3 tòa nhà N07-B2 đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy 77                        3.287.137.250                       
97 0100106169 CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO Số 4 Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội 2                          3.261.382.425                       
98 0100106553-011 Nhà máy cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP Lô 4 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 87                        3.218.436.917                       
99 0106056411 Cty CP Công nghệ  VMO Holdings Tầng 5, tòa nhà IDMC Duy Tân, Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          3.217.986.780                       
100 0102776987 CÔNG TY CP SMARTOSC tòa nhà Handico Tower, ngã tư phạm hùng, mễ trì, từ liêm ,Hà Nội 2                          3.170.896.500                       
101 0105361194 Công ty cổ phần công trình cơ giới 798 Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 31                        3.164.686.266                       
102 0107779290 CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.158.888.731                       
103 0500415034 Công ty TNHH KONA Bình Minh- Thanh Oai- Hà Nội 41                        3.122.283.326                       
104 0100100833 Công ty cổ phần Giầy Ngọc Hà Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.121.341.952                       
105 0101438505 CTy TNHH SX & KD TM Tân Tiến NHà số 9, tổ 13 pHường THượng THanH, Q Long Biên, Hà nội 59                        3.115.783.284                       
106 0108104396 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Eduland Tầng 2, tòa 25T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 24                        3.108.267.172                       
107 0102193826 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONSTREXIM Tầng 2 tòa nhà CT13 (tên thương mại là tòa SAKURA), dự án Hồng Hà Ecocity, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 29                        3.088.019.001                       
108 0103172804 Cty Tài chính TNHH Một TV Lotte Việt Nam Tầng 13 tòa Tây, Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.078.466.975                       
109 0105753635 Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 21                        3.073.694.189                       
110 0105187926 Công ty CP xây dựng MDP Chung cư TSQ Làng Việt Kiều Châu Âu - KĐT Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Hà Đông - HN .  ĐT: 0904522999 Hồng 99                        3.008.023.729                       
111 0101210821 Công Ty Cổ Phần T & T Phòng 301 tầng 3, 46 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 143                      3.005.896.219                       
112 0103689014 Cty CP vật liệu Công nghệ cao Kim Nam Số 562, đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 33                        2.979.359.004                       
113 0102276092 CTy CP ĐT Xây Dựng Bất Động Sản Lanmak Tầng 4 tháp 1, tòa nhà Lanmak Tower N04B, Khu Ngoại Giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, hn 8                          2.971.402.981                       
114 0103984997 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng tòa nhà VNTT tầng 21 P.láng hạ,đống đa ,hà nội 1                          2.961.676.168                       
115 1000422959 Công ty TNHH một thành viên dầu khí sông hồng Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          2.960.339.110                       
116 0104359717 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET tầng 6-7 số 1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, hà nội 1                          2.949.878.800                       
117 0107574310 Công ty CP CANIFA Tầng 5, số 121-123 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3                          2.932.989.232                       
118 0100113159 Cty TNHH 1 TV DV & TM VCCI Tầng 9, Số 9 Đào Duy Anh,  Đống Đa, Hà Nội. 77                        2.911.651.667                       
119 0500436612 Công ty CP Đức Dương Việt Nam Cụm CN Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 129                      2.846.566.297                       
120 0500236860 Công ty cổ phần COMA 18 Số 135 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 39                        2.813.933.457                       
121 0101112038 CTy CP Đầu Tư & Phát Triển XD Miền Bắc Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 64                        2.799.433.028                       
122 0100283591 CTy CP Đầu Tư & Xây Lắp Tây Hồ Số 487 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 51                        2.789.669.178                       
123 0109000470 Công ty CP Công nghệ Giáo dục Omni School Tầng 6, Tòa AB, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 45                        2.784.530.098                       
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124 0101689361 Công ty CP đầu tư và xây dựng 573 Phòng 4.1. Lô số 22-23LK29, thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ C14, Vạn Phúc, HÀ Đông, Hà Nội 97                        2.735.533.103                       
125 0100106458 Công Ty CP Lắp máy -Thí nghiệm cơ điện Số nhà 434-436,đường nguyễn trãi (gần ngõ chợ Phùng Khoang),Trung văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội (gần n 18                        2.718.033.458                       
126 0106700259 Cty CP Constrexim Bắc Hà Tầng 2 Tòa CT13 KĐT Hồng Hà EcoCity, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 32                        2.711.351.948                       
127 0106515898 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS TOÀ NHÀ BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY, NGÕ 68, ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ,PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12                        2.689.799.747                       
128 0101829594 Cty TNHH Khăn Việt Số 4, ngõ 101 Phố Nghĩa Tân, P Nghĩa Tân, Cầu Giấy 35                        2.680.370.743                       
129 0100100696 Cty cổ phần xích líp Đông Anh Số 11 tổ 47 TT Đông Anh - HN 1                          2.677.877.083                       
130 0107631488 CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM Số 180, đường Trường Chinh,Phường Khương Thượng,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 1                          2.674.779.000                       
131 0106774081 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam Tầng 8, Tòa CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        2.653.321.911                       
132 0101549068 Công ty CP đầu tư Thành Quang Tầng 8, tòa nhà số 14, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 64                        2.641.171.364                       
133 0107467693 Cty CP TMDV 30 Shine Tầng 2 tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          2.639.085.401                       
134 0101425792 Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương 43 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          2.635.152.392                       
135 0104029684 công ty TNHH thương mại sản xuất C&H Vina Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội - 0913224871, 02436472579 97                        2.598.266.923                       
136 0104589887 CÔNG TY CỔ PHẦN 2 TH VIỆT NAM tầng 3, tòa T3 Chung cư Imperial số 360 đường Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 57                        2.574.953.130                       
137 0500423194 Công ty TNHH xây dựng Nga Thịnh 168 Phố hàng - Phú Thịnh - TX Sơn Tây 130                      2.566.330.231                       
138 0101803927 Công ty CP truyền thông VMG Việt nam Toà nhà N105,số 2,ngõ 105 Nguyễn Phong Sắc,Cầu Giấy,HN 128                      2.534.446.436                       
139 0101209181 Chi nhánh công ty TNHH SX nhựa Việt Nhật Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          2.534.435.928                       
140 0108393204 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE Số 2 Đường Tôn Thất Tùng,Phường Khương Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          2.522.526.000                       
141 0101442477 CTy CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 300 Trần Điền, Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội 108                      2.517.122.973                       
142 0100764665 Cty CP ĐTXD phát triển Nhà Hà Nội số 17 Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội 121                      2.509.396.482                       
143 0106807918 Cty TNHH Media Tenor VN Tầng 4, Tòa 2A phố Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, HBT, Hn 90                        2.501.394.760                       
144 0103047352 Cty CP In & bao bì GOLDSUN KCN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2- Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          2.497.913.916                       
145 0100679963 Cty CP cơ khí và XD Km1 - QL3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội 85                        2.475.401.953                       
146 0100100618 Công ty CP Kim Khí Thăng Long PHòng Tổ cHức và TC-KT, Công ty CP Kim kHí THăng Long, PHố Sài Đồng, PHường Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          2.457.869.268                       
147 0100106070 Công ty CP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng 1A3 Khu nhà ở Ngọc Khánh (Dốc Bviện Phụ Sản) - Ba Đình, HN. 18                        2.434.566.958                       
148 0106632880 Cty Cp Xây Dựng và ứng dụng công nghệ DELTA-V tầng 3, tòa nhà D-Buiding, số 81 phố Lạc Trung, quận HBT, Hà Nội 3                          2.398.374.772                       
149 0102737811 Công ty cổ phần may Thanh Trì Lô 1 - CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982629440, 02422182015 10                        2.373.163.515                       
150 0101350882 Cty TNHH Du Lịch DV Xây Dựng Bảo Yến Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.366.616.775                       
151 0104284726 Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Sông Tích Phường Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 2                          2.358.353.707                       
152 0105552015 CTy Cổ Phần Đầu Tư Lê Tầng 4, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 36                        2.336.296.353                       
153 0106459227 Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Tầng 10 D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 8                          2.326.388.656                       
154 0102071874 Đại Học Xây Dựng Hà Nội Phòng tài vụ, 55 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN 1                          2.314.626.679                       
155 0101083330 CÔNG TY CP KỸ THUẬT LÀM SẠCH & TM QUỐC TẾ SN 50 ngõ 133 - Thái Hà - P Trung liệt Đống Đa, Hà Nội 1                          2.313.136.354                       
156 0107148760 Công ty cổ phần ERESSON Việt Nam P01, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 32                        2.309.255.455                       
157 0100230134 Công ty TNHH Liên Thái Bình Tầng 3, Tòa nhà văn phòng K3B, ngõ 6A, phố Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 1                          2.308.186.760                       
158 0100108825 Công ty CP Nhựa Cao Cấp Hàng Không Ngõ 200, Đường Nguyễn Sơn, PHường Bồ Đề, Quận Long Biên, HN 9                          2.300.249.057                       
159 0102288429 CTy CP Xây Dựng VNC 14-TM3-5 khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 18                        2.280.206.457                       
160 0103983513 Công ty Cổ phần TRAENCO Việt Nam Số 407 đường Giải Phóng Thanh Xuân HN 124                      2.257.504.955                       
161 0101156758 CÔNG TY CPDV MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG ngõ 11 tô ngọc vân phường quảng an quận tây hồ 4                          2.245.767.903                       
162 0106277964 CÔNG TY CỔ PHẦN GIGATUM VIỆT NAM Hội trường 6, Nhà A, Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 28                        2.245.022.230                       
163 0105870441 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng 319.2 số 145/154, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, LB, HN 26                        2.240.889.507                       
164 5700705276 Công ty CP Đầu Tư Thịnh Phát Tầng 3, Tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, Số 190 phố Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        2.233.642.777                       
165 0102987730 Công ty Cổ phần LP Việt Nam Số 88 đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 59                        2.230.641.628                       
166 0108951120 Công ty CP ẩm thực Mặt Trời Vàng Tầng 3 Green park, 33 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          2.218.796.781                       
167 0101511949 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng Giao Thông Phương Thành D3 Lô 15 KĐTM Định Công P. Định Công Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          2.211.634.022                       
168 0106185350 Công ty cổ phần Tập đoàn GDC Số 24 Trung tâm thương mại LeParc, KĐT Gamuda City, Hoàng Mai, Hà Nội 14                        2.180.052.637                       
169 0105787680 Công ty CP An Việt Sông Hồng P301 Tầng 3 TTTM Savico Long Biên, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh Long Biên HN. 4                          2.143.747.123                       
170 0100956381 Công ty TNHH TM Quốc tế & Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long Đ/ Chí: Hằng, Hạnh P Nhân Sự - Số 222 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Hà Nội. ĐT 0904691919 1                          2.126.173.957                       
171 0104352285 Cty Cp licogi 13 cơ giới hạ tầng Tầng 1 Đơn nguyên B tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        2.105.814.908                       
172 0107587990 Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát SH 26 số 47 nguyễn chánh - trung hòa.( Tầng 2, 89 Giang Văn Minh) 30                        2.103.820.330                       
173 0500480241 CTy TNHH TM & XD Trung Chính Tầng 3 nhà A1+A2 khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1, số 289A đường khuất duy tiến , phường trung hòa, Quận cầu giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam 2                          2.101.654.000                       
174 0106218905 CÔNG TY TNHH OPTIMIZELY VIỆT NAM Tầng 7, Tòa nhà văn phòng Sông Hồng, 165 phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.100.758.762                       
175 0105140413 Cty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.087.990.800                       
176 0109721218 Công Ty Cổ Phần Câu Lạc Bộ Kỳ Nghỉ Việt Nam Tầng 3, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội 7                          2.058.349.943                       
177 0106793535 Công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An sinh - Phúc trường minh Số 8, đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.041.751.971                       
178 0104090488 Công ty TNHH nhân lực quốc gia Dahashi Thôn Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.030.393.563                       
179 0101149623 Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội 252 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        2.025.266.359                       
180 0101653580 Công ty CP tập đoàn G.HOME Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 90                        2.000.844.208                       
181 0101629796 CTy  CP Công Nghiệp Weldcom Số nhà 285A Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Long Biên, HN 1                          1.992.779.081                       
182 0101874396 Cty CP TM Vật Tư Thiết bị Thăng Long Số 53 ngõ 2 đường Hoàng Sâm - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 143                      1.989.249.930                       
183 0104415496 Công ty Cổ phần ECOBA Việt Nam Tầng 5, tháp C, tòa nhà UDIC complex đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy 2                          1.983.134.830                       
184 0102075678 Công ty Cổ phần Pa rô sy Cụm CN Duyên Thái, Km16, QL 1A, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3                          1.975.609.256                       
185 0104790948 CTy Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long Tầng 5 Tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11                        1.972.387.070                       
186 0101411687 Công ty CP tập đoàn đầu tư XD á Đông Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 57                        1.966.012.228                       
187 0106337973 Công ty cổ phần Đại Phúc Complex 18 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 36                        1.948.404.768                       
188 0102962609 Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên 334 Nguyễn Trãi; Thanh Xuân; Hà Nội 1                          1.923.492.558                       
189 0100104676 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh Tầng 2 Toà nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 71                        1.912.056.558                       
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190 2500243163 Công ty TNHH Nidec Instruments (Hà Nội) Lô 37 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.903.169.205                       
191 0104567918 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI Tầng 16 toà nhà Plaschem, 562 Nguyễn văn cừ, Gia lâm, HN 1                          1.901.317.877                       
192 0107601606 Cty CP dịch vụ giáo dục dongsim việt nam 149 Trung Kính P Yên Hòa CG HN 57                        1.898.484.212                       
193 0500439395 Công ty CP khảo sát thiết kế XD công trình Lô Biệt thự 6, nhà số 10, khu đô thị Xa La - Phúc La- Hà Đông- Hà Nội 48                        1.882.309.783                       
194 0107016612 Cty TNHH Đầu tư & DV Lan Chi Khu Vai Cời - Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội 1                          1.868.974.580                       
195 0102516308 Công Ty Cổ Phần Media Mart Việt Nam 29F Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.864.121.320                       
196 0102196094 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIOVANNI Tầng 8, Toà nhà Sao mai, KCN Hoàng Mai, số 435A Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, HN 5                          1.846.637.942                       
197 0100100174 Cty TNHH Một thành viên Cơ khí Hà Nội 76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          1.841.806.844                       
198 0305060028-010 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA -  CHI NHÁNH HÀ NỘI Văn Phòng Californa - Tầng M Tháp B, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.835.703.215                       
199 0105330703 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIDS PLAZA Tầng 4, tòa CT2 - C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liềm, Hà Nội 1                          1.825.277.709                       
200 0108885580 Công Ty Cổ Phần Đồ Uống Mới Số 33-35 Phố Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 20                        1.824.405.185                       
201 0110153753 Công Ty Cổ Phần Hồ Vàng Hà Nội Tầng 1, B7 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 4                          1.821.496.795                       
202 0101264009 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG 999 đường giải phóng, phường giáp bát, quận hoàng mai, hà nội 14                        1.807.887.622                       
203 0106531071 Công ty TNHH BLD Vina Lô 14 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.777.603.870                       
204 0106147517 Cty CP Thời trang Luala 61 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm , Hà Nội 80                        1.773.474.046                       
205 0100736682 Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội 99 Đường Tứ Hiệp -Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội - 0915959226 6811237- 6811239 17                        1.761.516.153                       
206 0106851931 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp Lô Đất Cc1 KĐT Tây Nam Kim Giang 1 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 982877973 463296997 17                        1.755.115.830                       
207 0101375774 CTy TNHH Hệ Thống Công Nghiệp VN Lô D8,KCN Hà Nội- Đài Tư. Số 386 Nguyễn Văn LinH, Long Biên, HN 61                        1.752.566.242                       
208 0102957292 Cty TNHH cơ khí và tự động hóa công nghiệp Lô CN1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 37                        1.736.139.936                       
209 0100411564 cty CP thiết bị SISC việt nam Tòa nhà SISC, 63-65-67-69-71 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nôị. 2                          1.732.162.554                       
210 0100769656 Công ty Cổ phần Đường Sắt Hà Hải PHòng Tổ cHức HànH cHínH - Công ty đường sắt Hà Hải, ngácH 481/73 Ngọc lâm, Gia Lâm, Hà NỘi 1                          1.713.828.402                       
211 0102324490 Cty TNHH thiết bị và nguyên liệu gốm sứ DOHACEMEX Phòng 608, Tòa Luxury Park Views, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          1.703.111.159                       
212 0500269224 Công ty TNHH Hoàng Long Xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 118                      1.694.617.402                       
213 0100104595-011 Công Ty Vận Tải Biển VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP Tầng 14, Tòa nhà OCEAN Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.693.644.257                       
214 0101000133 Công ty TNHH Hồng Quân 809 Đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB, HN 58                        1.692.410.303                       
215 0401880979 Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời Tầng 11, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, P.Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          1.690.075.800                       
216 0109005824 Công ty TNHH kỹ thuật QME-2T CORPORATION Tầng 3, Số 9 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13                        1.682.345.673                       
217 0102186402 Công ty CP xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình 202H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 9                          1.680.365.720                       
218 0101394777 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà B22, Lô 19, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          1.673.718.792                       
219 0100777505 Cty TNHH Tư Vấn XD Sông Đà Ucrin Tầng 6 nhà G10, số 493 nguyễn trãi, thanh xuân nam, thanh xuân , Hn 30                        1.658.498.797                       
220 0100777512 Cty TNHH Savills (VN) Tầng 21, Tòa Tây, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.650.465.809                       
221 0100113494 Cty TNHH Quốc tế Vinata Đ/ Chí: Liêm - Tầng 3 Khối C Toà Nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1- Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.649.477.999                       
222 0109200984 Công ty TNHH may thời trang Việt Mỹ Thôn 6, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 16                        1.644.429.183                       
223 0106361479 Cty Cp truyền số liệu Việt Nam Tầng L1 - tòa nhà Mỹ Sơn - 62 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 61                        1.625.565.426                       
224 0500593340 Cty TNHH một TV đầu tư PT thuỷ lợi Sông Đáy Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. 1                          1.600.372.754                       
225 0106699074 Công Ty TNHH Bệnh Viện Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, Trúc Bạch,Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.589.625.650                       
226 0106034111 Cty CP Giáo dục & Đào tạo Imap VN 14 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.585.264.900                       
227 0102272605 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng bắc bộ 67 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 71                        1.571.642.996                       
228 0312803588-005 Cty CP ĐT TM Phát triển Nhất Tín - CN HN Km 6 Quốc Lộ 379, xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 1                          1.554.168.000                       
229 0105715291 Cty CP Tư Vấn & Xây Dựng Đô Thị Sông Hồng Số nhà 115 Khu tập thể C3 phố Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội sdt 0936184592 79                        1.553.553.328                       
230 0108120341 CÔNG TY CP INTELLIFE Tầng 5, Nhà B, VNT Tower (Fafilm), số 19 Nguyễn Trãi, Ngã tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.551.581.650                       
231 0101689202 Công ty CP Kỹ thuật  và  Xây dựng Long Giang Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy , HN 25                        1.550.710.336                       
232 0100107123-001 Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát và xây dựng USCO Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng Khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0916928890, 02439231083 96                        1.547.683.616                       
233 0110025198 Cty CP quản lý vốn và khai thác tài sản C99 25 Cửa Đông, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 9                          1.528.908.582                       
234 0104789847 Công ty CP IPOS.VN Tầng 11 tòa tháp văn phòng Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.524.170.914                       
235 0107705299 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Teko Việt Nam Tầng 12 tòa nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          1.517.711.635                       
236 0500433474 Công ty cổ phần Long Mã Cụm CN Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội 6                          1.513.628.894                       
237 0106142011 Cty TNHH TM thời trang Hải Đăng Lô S31-1 khu làng nghề triều khúc Tân Triều Thanh trì Hà Nội 0936728328 37559888 37                        1.510.475.075                       
238 0104789607 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 12                        1.503.546.494                       
239 0106887159 Công ty TNHH một thành viên HanTech tầng B3A làng qt thăng long DV CG HN 81                        1.501.410.398                       
240 0106581072 Cty TNHH Thời Trang ATP Việt Nam 221-223 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. 8                          1.487.335.171                       
241 0101334062 Công ty TNHH Kas E&C (Việt Nam) Tầng 27 tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng,Nam Từ Liêm, Hà Nội (e.Vân) 3                          1.474.672.355                       
242 0500444042 Công ty CP XD &DL Đức hương Số 364 đường Đường Ngô Quyền, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội 77                        1.468.659.212                       
243 0105136103 Công Ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam Tháp 1, Tầng 24, Tòa Nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.465.608.553                       
244 0108277695 Công ty CP ĐT thương mại Bảo Lam Số 1 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn - dịch vọng - Cầu giấy - HN 4                          1.461.074.783                       
245 0109529190 Công Ty Cổ Phần Onebox Express Tòa 2, Số 10 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 15                        1.456.044.016                       
246 0108554772 CÔNG TY CP XE ĐIỆN PEGA LTT Tầng 8, Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 9                          1.453.741.633                       
247 0105422545 Cty CP ĐT & CN Đức Thành TT15 - ô số 6 - Khu Đô thị Văn phú ,Quận Hà Đông, Hà Nội. 49                        1.452.598.337                       
248 0103762024 Cty CP thiết bị kỹ thuật và đồ chơi an toàn Việt nam Căn hộ số 11 lô BT4 thuộc dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội (cạnh quán Cafe Foresa) 31                        1.440.189.978                       
249 0105687950 Cty CP dịch vụ bảo vệ Sao Vàng Số 8c, ngõ 61/16, phường lạc trung, hai bà trưng, hà nội 1                          1.439.830.487                       
250 0108420539 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Phúc Hưng Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 11                        1.412.362.431                       
251 0101351974 Công ty CP tập đoàn PUSCO Số 18 ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 31                        1.408.827.939                       
252 0102362584 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Tầng 6 tòa nhà LOTUS số 2 duy tân phường dịch vọng hậu cầu giấy HN 2                          1.405.773.307                       
253 0101338571 Công ty cổ phần VIMECO Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa Cầu Giấy 2                          1.404.862.006                       
254 0402018889-001 Công ty cổ phần đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội Tầng 2, tòa nhà N01-T2 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          1.397.437.944                       
255 0102645247 Cty TNHH xây dựng Tuấn Thịnh TT khu C Cty CP XD số 6 T/Long 82                        1.393.406.654                       
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256 0106712127 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại NKT Việt Nam Tòa R3 Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 59                        1.392.984.897                       
257 0500568150 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Minh Tâm Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 87                        1.392.803.370                       
258 0100736347-003 Công ty TNHH Một thành viên SINO Việt Nam Cụm CN Liên Phương_ Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 2                          1.390.480.619                       
259 0101509403 Cty CP Suất ăn Hàng Không Nội Bài Sân bay quốc tế Nội bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.388.289.531                       
260 0101889000 CTy CP Cơ Khí XD Cấp Thoát Nước VIWASEEN 2 58/85 phố Hạ Đình phường Thanh Xuân Trung ; quận Thanh Xuân; Hà Nội 54                        1.388.183.933                       
261 0109363869 Công ty Cổ phần thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Số 285 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          1.386.426.345                       
262 0100103175 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP số 2 ngõ 95 chùa bộc - trung liệt - đống đa - Hà nội 6                          1.372.373.569                       
263 0101880079 Cty TNHH Mô Hình Việt số 751 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 30                        1.364.959.245                       
264 5400240573 Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Số 117 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 37                        1.363.896.517                       
265 0105837740 Công ty cổ phần Rikkeisoft Văn phòng Công ty Rikkeisoft - Tầng 21, Tòa nhà Handico, KĐT Mễ Trì, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          1.357.800.345                       
266 0102384588 Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp ACG Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 115                      1.356.759.029                       
267 0102196087 Công ty CP dịch vụ trường học Quang Minh Tầng 9, Tòa nhà Start Up Tower, Tôn Thất Thuyết, MĐ2. NTL, Hà Nội (Cạnh nhà hàng Vitaly số 10 Tôn Thất Thuyết) 14                        1.349.135.394                       
268 0107968516 Công ty cổ phần vua nệm Tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 1                          1.342.938.523                       
269 0103820727 Cty TNHH Medelab Việt Nam 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Đống đa, Hà nội 25                        1.341.216.852                       
270 0101352819 Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội 7 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          1.331.946.604                       
271 0100367072 CÔNG TY TNHH HÀ THẮNG 66 cốm vòng,phường dịch vọng hậu, quận cầu giấy, hà nội 66                        1.329.361.465                       
272 0104133621 Công ty CP Toàn Phong sô 70 phố Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 46                        1.326.150.406                       
273 0104040374 Công ty CP Sông Đà - HTC N7-2 khu đô thị Sống Hoàng Hoàng ngõ 13 phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 123                      1.325.407.159                       
274 0100237637 Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư & Thương Mại Tầng 3 VP Công ty cơ khi điện điện tử Ngõ 84 tổ 6 P.Láng hạ - quận Đống Đa Hà Nội- đt 0913065599 116                      1.322.520.295                       
275 0106214964 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG 289 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15                        1.322.497.954                       
276 0100106440 TCT Licogi - CTCP Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          1.318.698.234                       
277 0106187245 Cty CP Công nghệ James Boat phòng 1034, tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83b lý thường kiệt, hoàn kiếm, hn 42                        1.312.823.912                       
278 0101388170 Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long Cụm 5, Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 82                        1.312.663.854                       
279 0100102580 Công Ty CP Khoáng Sản & Cơ Khí 2 Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 41                        1.311.077.418                       
280 0102901606 Báo VietNamNet Tầng 3, Tòa nhà C'Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3                          1.306.722.840                       
281 0100738707 CTy TNHH Xây Dựng Công Trình Hoàng Hà Văn phòng điều hành dự án đường 2.5 và dự án đối ứng, nút giao giữa phố Trần Điền và ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, HN 14                        1.304.936.753                       
282 0101309387 Cty cổ phần Văn Tuân Cụm CN Trường An,An Khánh,Hoài Đức,HN 83                        1.289.145.453                       
283 0100988425 Công ty Cổ phần Cơ điện FUGYTECH số 7 ngõ Yên Thế, Đống Đa ,Hà Nội 63                        1.280.044.067                       
284 0101911295 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG Tầng 24 Tòa nhà Intracom, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          1.274.993.836                       
285 0101659906 CÔNG TY CP GMO-Z.COM RUNSYSTEM Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          1.273.277.911                       
286 5400101273 Công ty Cổ phần Lilama 10 Tòa nhà Lilama10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.270.643.272                       
287 0101834033 CTy CP TM & Kỹ Thuật Việt Sing Số 16 ngách 42/60 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 38                        1.265.943.146                       
288 0302342200-001 CN Cty TNHH VSL Việt Nam Số 44 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.262.401.235                       
289 0101109892 CÔNG TY CP CN TIN HỌC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ BÌNH MINH Lô 36 Khu B, Khu đất đấu giá Xuân đỉnh,bắc Từ liêm, Hà nội 18                        1.261.351.082                       
290 0500574299 Trường Đại học Phenikaa Đường Nguyễn Văn Trác -Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội 1                          1.256.260.526                       
291 0107721621 CÔNG TY CỔ PHẦN EDU INVEST 25T1 hoàng đạo thúy 11                        1.251.456.064                       
292 0108075931 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV Số 543 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          1.250.311.255                       
293 0101442692-001 Công ty CP Liên Anh Thanh Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội 120                      1.243.757.724                       
294 0100150619-073 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH 74 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          1.234.085.600                       
295 0108801439 Công ty TNHH Một thành viên Hạ tầng viễn thông VTVCAB Số 3 ngõ 84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.232.614.915                       
296 0101837394 Công ty  TNHH một TV quản lý & phát triển Nhà Hà nội Số 221B Trần Đăng Ninh Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.228.039.475                       
297 0105355296 CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          1.217.502.383                       
298 0102838400 Công ty CP Liên doanhTakahashi Tầng 1 toà nhà nhà Licogi 18, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.209.750.557                       
299 0101812294 Công Ty TNHH ĐT & XD Nền Móng Chương Dương số 1, ngõ 27 Bạch đằng, HK, HN 96                        1.199.133.246                       
300 0101148154-015 Xí nghiệp Xe Buýt Hà Nội- Chi nhánh Tổng Công ty vận tải Hà Nội 29 Lạc Trung - Vĩnh Tuy - HBT - HN 1                          1.196.989.664                       
301 0106889438 Công ty CP Xe Điện Hà Nội Số 454 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.196.763.282                       
302 0109282232 Công ty Cổ Phần Đại Thanh Hải Tầng 4, tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 11                        1.196.522.239                       
303 0101134169 Cty TNHH cơ khí XDCT và chuyển giao CN mới 137A phố Hồng Mai, Phường Quỳnh lôi, Hai Bà Trưng, HN 86                        1.195.376.029                       
304 0313222709 Cty TNHH TM Xây dựng Bình Anh 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 92                        1.193.298.606                       
305 0108713609 Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ Techco Việt Nam số 9, ngõ 75, trấn  thánh tông, dịch vọng, cầu giấy, hà nội. 46                        1.188.348.349                       
306 0100234322 Công ty CP xuất nhập khẩu  HANECO Tầng 4NB,14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.187.767.257                       
307 0101816147 Công Ty TNHH Tổ Hợp Y Tế Phương Đông Bệnh viện đa khoa Phương Đông - số 9 Phố Viên - Bắc Từ Liêm - Hà nội 1                          1.185.279.801                       
308 0105598852 Công ty cổ phần tiếp thị kỹ thuật số GCO 19 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 19                        1.177.132.143                       
309 2500234708 Công ty CP SX thương mại Legroup lô 15 khu Công nghiệp Quang minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          1.174.145.700                       
310 0101145192 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC KHÁNH Số 118 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 30                        1.172.933.347                       
311 0106066346 Cty TNHH ĐT & KDDVBV Đệ Nhất Số 39, ngõ 176, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.167.058.116                       
312 0102616503 CÔNG TY CP ĐT VÀ TM THÀNH NGUYÊN Tầng 2, tòa Meco-Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa,HN 77                        1.159.260.149                       
313 0104818223 Cty Cổ Phần Hancorp Tầng 6, toà nhà Tây Hà tower, đường lê văn lương kéo dài, Ph. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN 45                        1.157.823.373                       
314 0102791858 Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Rau sạch Sông Hồng P903, Tòa nhà CT3, Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy 2                          1.156.940.820                       
315 0110113951 Công ty TNHH Inventec Appliances (Việt Nam) Lô 13, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.155.236.860                       
316 0100283591-008 Chi nhánh Tây hồ 6 CTy CPĐT và xây lắp Tây hồ Số  487  Hoàng quốc việt , Cầu giấy, HN 91                        1.148.383.396                       
317 0310041077 Cty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông Tầng 1, tòa nhà Dolphin Palaza, số 28 Trần Binh, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 27                        1.147.569.530                       
318 0100512724 Công ty CP 22 Số 763 đường Nguyễn Văn LinH, Sài Đồng, Long Biên, HN 2                          1.145.992.381                       
319 0107951470 Công ty Cổ phần VTI Tòa CC2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.144.738.635                       
320 0101436064 Cty CP Vintek Việt Nam Phòng 2510A2- chung cư Sky Central - 176 Định công - Hoàng Mai, VN 71                        1.144.218.601                       
321 0100372026 Công ty cổ phần công nghệ cao LiOA Số 2 ngõ 321 Vĩnh Hưng, Hoàng mai, Hà Nội (dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 1                          1.140.818.595                       
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322 0104972419 Công ty TNHH Mỹ Phục P404, 170 La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3                          1.139.441.455                       
323 0110239714 Trung Tâm Phát Triển Thương Mại và Đầu Tư Tầng 7, Số 77 Nguyễn Thái Học  Ba Đình Hà Nội. 86                        1.139.069.150                       
324 0500467547 Công ty TNHH sản xuất Vinh Quang KCN Thạch Thất Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          1.123.241.700                       
325 0106307802 Công ty CP Thế giới kỹ thuật Miền Bắc B15 ngõ 181 Phố Nguyễn Lương Bằng phường Quang Trung quận Đống Đa Thành phố Hà Nội. 21                        1.120.526.955                       
326 0500463990 Công ty CP thêu may Mỹ Đức Thôn Đoan Nữ  - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 14                        1.115.545.737                       
327 0109882695 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ VINA2 Tầng 3 Tòa B KĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        1.110.105.090                       
328 0100893452 Công ty TNHH TM & SX bao bì Đoàn Kết Cụm CN An Khánh- Km 8 Đường Láng Hòa Lạc- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội 24                        1.108.163.422                       
329 0102162909 Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Việt V5b-21, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà đông 18                        1.098.605.729                       
330 0105042303 Công ty TNHH T&C Việt Nam Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 44                        1.098.356.031                       
331 0100101403 Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần Văn pHòng Tổng Hợp - Tổng Công ty Đức Giang, số 59 pHố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          1.097.876.358                       
332 0107640997 Công ty CP Phát triển Giáo dục Globaledu Việt Nam Phòng 408 tòa 17T3 KĐT Trung Hòa, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 43                        1.097.177.545                       
333 0102152121 CTy CP Chứng Nhận và Giám Định VINACERT Tầng 4 Tòa Nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          1.094.772.779                       
334 0100106391 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh  LICOGI Nguyễn Thị Thu Hương - P. Tổ chức Nhân sự - Km 12+800, QL3, Tổ 6 - TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.091.558.164                       
335 2500241984 Cty TNHH công nghiệp Adcel VN Lô số 16, KCN Quang Minh II, xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 2                          1.088.427.249                       
336 0108394575 Công ty Cổ phần Đầu tư Holdings Toàn Cầu Tầng 2, tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 43                        1.083.765.133                       
337 0101366674 Công ty Cổ phần Tư Vấn và Xây dựng Đông Hải Toà nhà Lanmark N04B-T2 , khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 26                        1.081.909.128                       
338 2600104283 Tổng Công ty CP Sông Hồng 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 17                        1.081.159.048                       
339 0109090717 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ROBOT TOSY TẦNG 4, TÒA NHÀ STARCITY, SỐ 23 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          1.073.869.870                       
340 0103424272 Công ty CP Công Trình Đô Thị Phú Thành Vườn hoa Giang Biên, tổ 5 phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 2                          1.071.165.364                       
341 0101324219 Cty Cổ phần 216 3 Hào Nam, Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa , TP Hà Nội 4                          1.067.054.859                       
342 0107755395 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IDD Tầng 14, Toà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 40                        1.065.950.704                       
343 0102846560 Cty CP Đầu Tư Thiết Bị và Xây Dựng Hồng Hà Tầng 7 số 623 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội- ĐT 0977089268 70                        1.064.212.718                       
344 0105811189 Cty TNHH Hương Việt Sinh : Lô BT1, Ngõ 191 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          1.064.170.250                       
345 0107087606 Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà Phòng 402, tầng 4, toà nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.063.467.900                       
346 0100105750 Công ty cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 18                        1.058.216.326                       
347 0106097915 Công ty TNHH Meikan Việt Nam Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.056.423.254                       
348 0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO 160 Tôn Đức Thắng- phường hàng bột- Đống đa Hà nội 1                          1.054.683.153                       
349 0105781449 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Vinh Tầng 8 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0977153556, 024363271301 56                        1.049.162.747                       
350 0106488901 Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Lô CN4, Đường Hạnh Phúc, Khu CN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.047.230.590                       
351 0109749326 CÔNG TY CỔ PHẦN STAAAR Tầng 5, Nhà B, VNT Tower (Fafilm), số 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.042.383.280                       
352 0107861393 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại An Thành tầng 10, tòa nHà Nem, 545 Nguyễn văn Cừ, LB 1                          1.041.462.055                       
353 0110021468 Công ty Cổ phần Trường học Công nghệ MindX Tầng 2, Toà 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.039.418.458                       
354 0105777650 Cty CP Dự Kim Tầng 14, tòa nhà Hapulico, 85 vũ trọng phụng, thanh xuân, HN 2                          1.035.121.680                       
355 0107321214 Công ty TNHH Oh Vacation Số 614 phố Lạc Long Quân, Nhật tân, Tây Hồ, Hà Nội 6                          1.026.926.007                       
356 0102458889 Cty CP ĐTTM và PTCNghệ FSI Tầng 5A, toà nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          1.024.393.988                       
357 Hội Khoa Học Lịch Sử Vn 216 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - hà Nội 90                        1.022.588.158                       
358 0107474179 Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng ALPHA Phòng 1201 tòa nhà N4B số 54 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 67                        1.021.731.949                       
359 0108587601 CÔNG TY CỔ PHẦN DDM DECOR Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 16                        1.021.491.297                       
360 0107906830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MỸ PHẨM MINH ANH 19-21 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 6                          1.019.574.738                       
361 0101426732 Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam Tầng 5, số 11 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          1.016.720.680                       
362 0105283073 Công ty cổ phần xây dựng CDC LK 18-24, Galaxy 8, khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          1.016.133.510                       
363 0104507059 Cty CP XD dân dụng & công nghiệp VN Số 2 Hàng Thùng - P. Lý Thái Tổ - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội 29                        1.015.704.896                       
364 0107098485 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG JIKON 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, HN 49                        1.011.944.995                       
365 0105024135 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Bắc Nam Việt Lô 18, Liền kề 11, khu đô thị Mậu Lương, kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 35                        1.008.528.903                       
366 0100769663 Cty  Cổ phần đường sắt Hà Thái 199, Đường Phạm Văn Đồng, Phường  Xuân Đỉnh,Bắc Từ Liêm, Hà nội ( gần bến xe Nam Thăng Long) 1                          1.007.650.603                       
367 0105992601 Công ty cổ phần tu tạo & phát triển nhà số 19 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội 106                      1.005.486.652                       
368 0101252356 CTy CP Sao Thái Dương Tòa nhà gỗ Sao Thái Dương đối diện Nơ 19 Pháp Vân Tứ Hiệp, Ngõ 161 đường Ngọc Hồi, Q Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.000.563.082                       
369 0101463614 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU  PETROLIMEX - CÔNG TY CỔ PHẦN Tầng 18 Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn - Phường Ngã Tư Sở , Đống Đa - Hà Nội 1                          996.912.504                          
370 0100106345 Cty CP Xây Dựng Số 1 Sông Hồng 72 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 54                        996.658.118                          
371 0106713191 CTy CP Xây Dựng Và Đầu Tư TM Hoàng Hà Số 89 Đường Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          996.182.000                          
372 0107500414 CÔNG TY TNHH THU PHÍ TỰ ĐỘNG VETC Tầng 11 và Tầng 14, Tòa  nhà Tasco, Lô HH2-2, Phường Mễ Ttrì, Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội -Việt Nam 1                          993.949.040                          
373 0104629709 Cty TNHH Một Thành Viên XL & KD Vật Tư Thiết Bị Số 27 Km 14 Quốc Lộ 1 A Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 0372720916 91                        992.264.101                          
374 0107346642 CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR Số nhà 65, phố Yên Lãng -Phường Trung Liệt- Quận Đống Đa-Hà Nội 3                          990.354.405                          
375 0107472502 CTy CP đầu tư xây dựng B&R Việt Nam Phòng 1207, ngõ 06, tòa CT4-5 Dương Đình Nghệ- Yên Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội 17                        989.051.189                          
376 0101354968 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc Kỹ Thuật Cao nHà B19, No06, lô HH06, kđt mới Việt Hưng, Việt Hưng, Lb 75                        988.893.285                          
377 0102095699 Công ty Cổ phần đầu tư DNC Tầng 5, Tòa nhà N01-T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 55                        983.733.759                          
378 0500574122 Trường đại học Đại Nam Số 1, Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          981.300.600                          
379 0105889890 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Edumax Việt Nam Biệt thự Lô A12 - BT 3, KĐT Mỹ Đình 2 (đường Trần Văn Cẩn), Nam Từ Liêm, Hà Nội. 53                        981.103.104                          
380 0100766140 CTy CP cơ khí Xây lắp TM Minh Cường Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội 2                          975.873.984                          
381 0106796712 Công ty TNHH Mirai Technology Việt Nam Lô 44 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (Trong cty osaka) 76                        973.338.876                          
382 0106733254 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM FECON RAITO Tầng 19, tháp CEO, Lô HH2-1, ĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          971.792.700                          
383 0103679432 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA Tầng 7 tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp KTTV, số 8 Pháo Đài Láng, P.Láng thượng, Đống đa, HN 3                          971.779.494                          
384 0103578392 CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM p 608, tòa nhà CT4, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 49                        966.631.258                          
385 0101849801 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC IDIC số 5 ngõ 95 phố Chùa Bộc, Đống Đa, HN 87                        964.073.201                          
386 0105499932 Công ty cổ phần xây dựng-Thương mại-Dịch vụ&du lịch Thành Hải Phú Thịnh, Sơn Tây, HN 116                      963.210.894                          
387 0108173255 CÔNG TY CP CUỘC SỐNG CÂN BẰNG Phòng B01 tầng KT, tháp B, tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN(0964301392) 3                          961.927.203                          
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388 0101539101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ACOBA  AN BÌNH số 1 ngõ 165 chùa bộc Đống Đa HN 55                        958.191.379                          
389 0102762938 Công ty TNHH PSC Việt Nam BT G22, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 68                        955.589.311                          
390 0102710591 Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng xanh Phòng 705 số 14 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội 16                        954.519.699                          
391 0100764400 CTy  TNHH MTV ĐTPT thuỷ lợi Hà Nội Đông Anh - Hà Nội 1                          952.082.296                          
392 0100107839 Tổng Công ty Tư Vấn Thiết kế Giao thông vận tải -CTCP 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 1                          951.184.400                          
393 0104600770 Cty Cổ phần Thời Trang H và A Tầng 3, tòa nhà thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.. 3                          947.491.668                          
394 2500233581 Công ty TNHH sợi Vinh Phát Lô 43C2 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 3                          946.061.738                          
395 0100769649 CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 11 A Nguyễn Khuyến Đống đa Hà nội 1                          942.911.087                          
396 0102807466 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC BÁCH KHOA tòa A4 trung cư an bình city , 232 phạm văn đồng ,phường cổ nhuế ,bắc từ liêm ,tp hà nội 77                        942.684.010                          
397 0101425947 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường P2102, tòa Premier, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 16                        942.451.653                          
398 0108328445 Công ty cổ phần Winning & Co Tầng 6, số nhà 32, Đường Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          942.074.100                          
399 0107361094 Công ty cổ phần Ozen Health And Beauty Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          942.026.038                          
400 0106457572 Công ty TNHH thang máy Hyundai Thành công Việt Nam Tầng 36, tòa nhà Keangnam Landmark 72, Mễ trì, nam từ liêm, Hà nội 1                          941.366.612                          
401 0100112437-051 Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - CN Thành Công Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          940.890.000                          
402 0108097371 Công ty Cổ phần Danh Khôi Miền Bắc Phòng 24, tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        939.875.133                          
403 0100947771 CTy CP Phần Mềm BRAVO tầng 7, tòa 311 Trường Chinh, KHương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          938.218.800                          
404 0304170028-001 Cty TNHH LIFE BRIDGE Việt Nam - CN Hà Nội p701, tòa nHà Sông Đà 9, P Mỹ ĐìnH 2, Nam Từ Liêm 2                          936.431.788                          
405 0500584096 Công ty CP Cơ khí và xây dựng Hà Thái Ô số 26, điểm CN-TTCN làng nghề xã Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội 44                        928.321.141                          
406 013113008 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Rùa và Thỏ 252 Ngọc THụy, Tô 11 , Quận Long Biên , THànH PHố Hà Nội 81                        926.038.368                          
407 0109906427 Công ty Cổ phần VH EDTECH Số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          925.815.000                          
408 0101148154-012 Trung tâm Tân Đạt - Chi nhánh TCT vận tải Hà Nội Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0913532512 1                          925.170.454                          
409 0101400822 Công ty CP Đầu tư Thương mại Phượng Hoàng Tầng 2, Số 31-33 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          923.517.250                          
410 0500569644 Công ty TNHH Phồn thịnh Tae Gwang Tòa nhà A1 đường Lê Quang Đạo kéo dài (khu đất dịch vụ LK19a, 19b), phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          917.463.388                          
411 0106439277 Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC Tầng 16, Tòa nhà 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.,VN 1                          915.826.828                          
412 2300761305-001 Chi nhánh Công ty TNHH Fine Tech Việt Nam Thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 57                        912.028.785                          
413 0100108889 Công ty Cổ phần 873 -  Xây dựng công trình giao thông Số 2, ngách 47, Ngõ 12 đường Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba ĐÌnh, Thành phố Hà Nội 12                        909.974.171                          
414 0107651646 Cty CP Hòn Sam P1609 tầng 16 nhà B6A khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giáy, HN 69                        907.555.268                          
415 0107698965 Công ty CP Dragcons Ô 30, Dự án khu nhà ở thấp tầng The Premier tại Lô E2/D21, K- Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. HN 12                        907.408.396                          
416 0500414658 Công ty TNHH Sơn đông Lô D14 - khu ĐT mới Cầu Giấy - Phường Mỹ đình 2 - nam từ liêm (Ngõ 19 phố Duy Tân) 1                          903.909.492                          
417 0102395646 Công ty CP Constrexim Số 9 Số 5 LK36 khu ĐT Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 32                        902.788.065                          
418 0312722025-001 CN HÀ NỘI - CÔNG TY CP BPO MẮT BÃO Tầng 14, số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Thành phố Hà Nội 1                          902.458.502                          
419 0101367029 CTy Cổ Phần Cầu Bắc Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 20                        898.470.393                          
420 0107276138 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI Ngõ 84 phố chùa láng, láng thượng, đống đa, hn 1                          897.509.932                          
421 0105889280 Cty CP ĐTPT giáo dục VTCE Tầng 2, Tòa nhà Emporium, Cao Ốc Bảo Gia, 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. HCM 2                          896.464.828                          
422 0107939762 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN SASCOM NO-02, LK 12, Khu giãn dân Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 27                        896.002.347                          
423 0106095146 Công ty TNHH Tiếp vận KTA Việt Nam Km 10, Quốc lộ 5, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 64                        888.429.854                          
424 0110269733 Công ty TNHH Thợ tốt Group Tòa Nhà Web3 Tower, Số 15, ngõ 4, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          886.354.720                          
425 0101479607 Cty CP tập đoàn Công Nghệ T-TECH Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà TASCO, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 14                        883.506.893                          
426 0104789621 Cty CP đầu tư và XD TMC Thăng Long Xóm 3 Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 46                        883.337.060                          
427 0104902588 Trung Tâm Y Tế huyện  Sóc Sơn Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          882.688.459                          
428 0500415210 Cty TNHH Hoá Dệt Hà Tây Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          882.019.903                          
429 0101810829 CTY CP TV ĐT & XD Công Trình Bắc Nam Tầng 7, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          880.741.177                          
430 0107422036 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP BAO BÌ THÔNG MINH VN Đường D4-3, lô H2-2-2, H2-2-3, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 1                          880.694.041                          
431 2500233655 Công ty TNHH Kangaroo - VP Lô 45A, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          872.888.785                          
432 0108556000 Công ty TNHH Giáo Dục Edusmart Tây Hồ Cổng 01, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DEWEY-Lô H3-LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          869.258.860                          
433 0101587105 Công ty CP Thương Mại Nam Thăng Long TDP Hoàng Liên, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 78                        866.377.285                          
434 0107447288 Công ty CP Cơ Khí Thành Phát Hà Nội tầng 4, số 33, ngõ 30, PHố Hoa Lâm. Việt Hưng, LB 66                        864.827.923                          
435 0500467988 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 Lô 7,8- LK3- KĐT Đại Thanh- Thanh Trì- Hà Nội 3                          860.499.678                          
436 0100103841 Cty CP Đầu Tư và Xây Lắp 5 6 nguyễn công trứ, Hai Bà Trưng, HN 30                        858.287.855                          
437 0105295777 Công ty CP đầu tư và xây dựng Long Hưng Phòng 801 chung cư Báo công an nhân dân, đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Thanh Liệt, Thanh Trì Hà Nội 37                        858.256.964                          
438 0100101114-020 CTy Điện Lực Hoàng Mai Số 6 Ngõ 587 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          856.151.481                          
439 0108172526 Công ty cổ phầnThiết Kế Kiến Trúc Nội Thất Xây Dựng AAA Tầng 3, Cánh 2, Tòa nhà UDIC, Số 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 25                        856.035.003                          
440 0500465483 Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội Thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội 4                          856.024.758                          
441 0106684712 Cty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam Phòng TLPL M-Talent, tầng 26, tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          854.748.013                          
442 0104872710 Công ty TNHH B.A.S.S Tầng 6, số 137 Hoàng QuốcViệt, Cầu giấy, HN. 44                        853.208.383                          
443 0500469583 Công ty môi trường đô thị Xuân Mai Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          848.534.467                          
444 0107356425 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Hoàn Mỹ Số nhà 48 ngõ 46 phố Quan Nhân, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          846.491.077                          
445 0106619537 Cty CP Khuôn mẫu và Thiết bị Công nghiệp TMT Việt Nam Thôn Lộc Hà Xã Mai Lâm Huyện Đông Anh 4                          846.012.070                          
446 0106259443 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Ánh Dương Việt Nhật. Số 30, ngách 376/1 đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 47                        844.455.088                          
447 0101394512 Công Ty CP Máy - Thiết Bị Dầu khí Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          843.366.979                          
448 2500155809-001 Chi nhánh Thủ Đô - Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Số A6, Lô A - Khu 5,2 ha. Dự án nhà ở cho cán bộ cao cấp và cán bộ của Ban đảng Trung ương, Yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          843.326.611                          
449 0100776445 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          842.280.060                          
450 0100101114-021 Công ty Điện Lực Long Biên Số 42 Ngô Gia Tự, PHường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          840.674.322                          
451 0106669954 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Anh Phong Số nhà 05 ngõ 79 đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          839.987.688                          
452 0101309193 Cty CP ĐTTM & XD đô thị Hà Nội Lô A07 số 83 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội,VN 32                        839.835.204                          
453 0102959860 Cty CP kiến trúc- Xây dựng Đặng Gia Phát Nhà số 6 ngách 3 ngõ 280 phố Lê Trọng Tấn,P Khương mai, Thanh Xuân, HN 137                      838.572.163                          
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454 0102370063 CTy CP Công nghệ HTSV VN P1602-Tầng 16, nhà C2 tòa Vinaconex 1-Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội 49                        837.583.270                          
455 0109910825 CÔNG TY TNHH TNTG VINA Lô 26, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          836.589.804                          
456 0109959027 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM Tầng 14 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng 9                          836.157.168                          
457 0101314122 Cty TNHH du lịch Trâu Việt Nam Tầng 1, số 33 Trúc Bạch - Phường Trúc Bạch - Ba Đình, thành phố Hà Nội 1                          834.675.962                          
458 0106803977 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Ngã 4 Tố Hữu - HH01, P. Vạn Phúc,  Hà Đông, TP Hà Nội 4                          833.610.712                          
459 0101089808 CTy TNHH Vận Tải, TM Trường Hưng Số 1A, ngõ 74 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, HN 12                        832.866.649                          
460 0107575836 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN BẮC Số 358 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 1                          831.041.028                          
461 0101739573 CTy CP ĐTPT Kỹ Thuật CN & TM Hồng Phát Nhà số 6 BT1, Khu đô thị Hadierestco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Niêm, Thành phố Hà Nội 71                        828.248.951                          
462 0102805250 Cty CP phát triển liên doanh Việt Nhật Số 302 tầng 3 tòa nhà Licogi 18, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          826.804.602                          
463 2900324850 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO 4 Tầng 10 - 11 TN Icon 4 số 243 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 1                          826.384.969                          
464 0101148154-016 Xí nghiệp xe buýt Yên Viên - CN Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Thôn Lã Côi, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          823.650.204                          
465 0102029255 CÔNG TY TNHH JULIE SANDLAU VIỆT NAM Km 9, đường Láng - Hòa Lạc, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam 1                          823.584.576                          
466 0105032489 Cty cp công nghệ DTT A2- BT4 đường Bùi Xuân Thái , Mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội 22                        819.144.747                          
467 0104770469 Công ty Cổ phần PC1 Thăng Long 471 Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          818.791.141                          
468 0100107123 CN Cty CP KS & XD USCo - XN Khảo Sát ĐC & XD 36 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN 32                        818.781.041                          
469 0104593481 CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu Số 4 ngõ 390/1 phố Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 19                        817.730.526                          
470 0500465758 CÔNG TY TNHH THIÊN QUANG Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 31                        816.372.389                          
471 0107687988 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà CT2, Đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 45                        815.687.414                          
472 0103682763 Cty TNHH Bất động sản Mặt trời thủ đô 11 Lê Phụng Hiểu - Tràng Tiền - Hà Nội 1                          813.970.260                          
473 0104601238 CÔNG TY CỔ PHẦN GEOVIETNAM Ô 30, Lô E2/D1, khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch vọng hậu, CG, HN 8                          809.656.422                          
474 0102577251 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU P602, Tầng 6 số 105 Láng hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          803.983.383                          
475 0107637017 Công ty Cổ phần Nội thất Vĩnh An Số 24 Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 40                        800.211.305                          
476 0109040071 Công ty TNHH công nghệ SHUNYUN (Hà Nội, Việt Nam) Lô CN8, KCN Thạch Thất Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          800.145.361                          
477 0102454468 Cty CP Công Nghệ TT Đông Nam á tầng 9, tòa nhà thăng long 98a  Ngụy nhưkon tum,thanh xuân, hà nội,Phường Mễ Trì,quận Q 2                          798.951.062                          
478 0108235906 Công ty TNHH Kiwi Advanced Technologies Phòng 12B, tầng 12, toà Việt Á, 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 30                        796.974.203                          
479 0100233826 Trường Trung Cấp Kinh Tế - Du Lịch Hoa Sữa Số 1118 Đường Nguyễn Khoái, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai Hà Nội 27                        790.720.649                          
480 0101234036 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Graphite Việt Nam tầng 15 toà nhà Việt á - phố Duy tân - dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà nội 17                        787.943.328                          
481 0305045911-001 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT-CHI NHÁNH HN Toà nhà FPT, Duy tân, Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 2                          785.565.399                          
482 0100102735 Công ty CP Vận tải và thương mại Vitranimex Số 4 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          784.725.600                          
483 0100105486 Công Ty TNHH 1 TV Khai Thác Điểm Đỗ Xe Hà Nội 17 Hàng Đậu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          784.152.102                          
484 0107355767 Cty TNHH Cơ Nhiệt Lạnh Hà Nội - Hải Phòng Tổ dân phố Long đằng, phường Phùng chí kiên, Mỹ hào, Hưng yên 32                        781.491.974                          
485 0800298995 Công ty cổ phần Tập đoàn Hasco CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 6                          781.262.148                          
486 0108671638 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA TẦNG 5, SỐ 27 HÀNG BÀI, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4                          780.924.475                          
487 0107038831 Cty CP dịch vụ Suất ăn Hàng Không Việt Nam Cảng HK Qtế Nội Bài- Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          779.648.500                          
488 0104032743 Cty TNHH sản xuất nội thất Đông á 174, Đường Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 56                        778.028.480                          
489 0108271862 Công ty CP tư vấn công nghệ NGS Tầng 4, tòa 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          776.375.309                          
490 0101466566 Công ty CP HAWEE cơ điện Lô D2 khu đấu giá quyền sử dụng đất, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          775.380.000                          
491 0106573709 Cty CP Sóng Thần Hà Nội Số 26/26 Vương Thừa Vũ, PHường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          775.123.200                          
492 0105554196 Công ty TNHH Bona Apparel Việt Nam Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          774.613.726                          
493 0102681319 Cty  cổ phần KOSY tầng 6, tòa nhà hội nhà báo VN, Dương đình nghệ, Yên hòa, Cầu giấy, Hà Nội 8                          773.898.941                          
494 0101601180 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Tầng 5 Tòa nhà Viglacera số 1 Đại Lộ Thăng Long - Mễ Trì - Nam Từ Niêm - Hà Nội 31                        772.211.889                          
495 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tầng 3, số 56B, Ngõ 19, Phố Trần Quang Diệu, quậnĐống Đa, Hà Nội 80                        770.813.893                          
496 0109505584 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Tầng 2, tòa BeaSky, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          770.672.511                          
497 0102049163-002 Cty CP Truyền thông Kim Cương khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung Hoài Đức HN 1                          769.629.433                          
498 0107904985 CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA P305-306, tầng 3, TTTM Tòa nhà 48B Keangnam, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q.NTL, HN 3                          767.524.669                          
499 0104410755 Cty CP Đầu tư khai thác cảng P803 tầng 8 toà nhà Vinaplast Tài Tâm 39 Ngô Quyền Hoàn Kiếm - Hà Nội 14                        767.057.428                          
500 0100955275 Công ty Cổ phần  Hàn Việt. Km 14 Quốc Lộ 1A xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì Hà Nội  8617978 - 112 1                          766.997.747                          
501 0500559163 Công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội LK 18.37 dọc Bún 2, KĐT Văn Khê, Hà Đông 3                          766.552.185                          
502 0106769959 Công ty Cổ phần phát triển giải pháp và công nghệ Thông tin Việt Nam Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          765.298.171                          
503 0102718953 Công ty CP Sở hữu Thiên Tân Tầng 8 tòa nhà Nam cuong Building Đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 34                        765.080.761                          
504 0108841985 CÔNG TY CỔ PHẦN CỌC VÀ XÂY DỰNG FECON Tầng 17 Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          764.792.884                          
505 0101642109 Công ty CP tập đoàn Housinco ô đất  33.2 khu đô thị mới cầu giấy - phường Yên hoà - cầu giấy -Hà nội 17                        762.244.975                          
506 0104380691 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÀ NỘI 188 Lê Quang Đạo, Phú Đô, nam Từ Liêm, HN 33                        759.991.631                          
507 0107734557 CTy CP Công Nghệ Phú Quang Hưng Lô Ơ2 ô số 10, Dự án khu nhà ở Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 29                        759.884.225                          
508 0107402992 Công ty TNHH HANSAE Hà nội p3809 tầng38 toà lammark 72 keangnam hà nội 1                          759.684.835                          
509 0101160306 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ T2, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,Cầu Giấy Hà nội 2                          759.079.671                          
510 0107828533 Công ty TNHH sản xuất Sunflowers KCN Phú Minh, TDP Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 37                        758.504.254                          
511 0500567301 Công ty cổ phần xây dựng H.T.B Sân thể thao văn la quận Phú La Hà Đông Hà Nội 32                        753.854.877                          
512 0103490765 Cty TNHH xây lắp cơ điện Toàn Cầu Khu bê tông Cổ Điển Hải Bối Đông anh 82                        752.496.198                          
513 0101938096 Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập B01-L11, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 45                        751.251.546                          
514 0102527317 Công ty CP Đầu Tư - Tư Vấn và Thi Công Xây Dựng Việt Nam SN 124, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 44                        751.087.844                          
515 0313444892 Công ty TNHH Quốc Tế Nevada Tầng 15, tòa nhà VTC Online,số 18 phố Tam Trinh, P. Minh Khai, HBT, HN, VN 1                          750.458.103                          
516 0108024302 Công ty Cổ phần Bibomart TM Tầng 10 tòa nhà Handico, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm 1                          750.148.672                          
517 0109519890 Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội – Việt Nam 1                          748.024.607                          
518 0105167581 Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower,Mỹ đình 2-Quận nam từ liêm -Hà Nội 8                          745.168.903                          
519 0105688880 Cty CP xây dựng FPA Tháp B2 Chung cư Romanplaza, đường tố hữu, quận hà đông, Hà Nội 63                        741.455.636                          
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520 0314331901 Công ty TNHH Kiwi Universe P806C, tầng 8, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 28                        740.981.153                          
521 0101196599 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và đầu tư Dũng Đông Lô N10-2, Cụm sản xuất làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 934501783 5521898 5                          739.071.665                          
522 0104720443 Viện kỹ thuật và công nghệ Môi Trường Tầng 7 phòng 716 tòa nhà Hồng Hà, số 89 phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 28                        737.756.055                          
523 0101811491 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Tân Hoàn Phát Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 9                          736.539.439                          
524 0106112803 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ ABBA Tầng 2 TN Gleximco 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 1                          736.451.005                          
525 0110182909 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Piti Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          735.697.545                          
526 0107351593 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ AN THỊNH Tầng 2 căn 45 Gamuda City km 1.5 Pháp Vân Cầu Giẽ 34                        735.394.332                          
527 0106660285 Công ty CP đầu tư & PT CID Việt Nam 14-Market STR- Sunrise D/ KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 9                          734.441.626                          
528 0104560849 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NIDI Tầng 18, tòa nhà VTC ONLINE , số 18 Tam Trinh, P.Minh Khai, Hai bà Trưng,Hà Nội 139                      733.721.661                          
529 0104899536 Cty CP Licogi 13 (Cơ giới và xây lắp 13) Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          733.668.262                          
530 0101859214 Công Ty Cổ Phần  đầu  tư ATS 252 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. 70                        732.862.549                          
531 0100108504 CÔNG TY  CP VINAFCO Thôn Tự khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          732.607.301                          
532 0109322710 CÔNG TY CỔ PHẦN NATUREX VIỆT NAM SỐ 265 THỤY KHUÊ, PHƯỜNG THỤY KHUÊ, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 18                        730.537.427                          
533 0108150963 Công ty Cổ phần Công nghiệp Smart Việt Nam Lô 42C, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 26                        729.923.882                          
534 0106996197 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Quốc Tế Gia Phú Ngõ 85 tổ dân phố 1 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 69                        724.418.173                          
535 0500389063 Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng Cụm công nghiệp Thanh oai, Bích Hòa, Thanh Oai- Hà Nội. 2                          724.403.866                          
536 0106784499 Cty CP Phát triển Sunshine Homes Tầng 9, Tòa nhà  sunshine center, 16 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          722.213.500                          
537 0107974936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASCEND Phòng 3,4, tầng 11,tòa nhà Sông Hồng ParK View,Số 165, phố Thái Hà,Phường Láng Hạ,quận Đống Đa,TP. Hà Nội,Việt Nam 1                          722.138.346                          
538 0101513713 Cty CP XD và Thương mại VT Tầng 5 tòa C dự án Hà Nội Paragon, số 181 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 32                        719.580.342                          
539 0106652968 Cty TNHH PT Thiên Hồng Ân Số 1, ngõ 93 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, HN, VN 56                        716.607.969                          
540 0106596537 Công ty CP Hà Nội Foods Việt Nam Thôn Phương Bản - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 16                        714.792.334                          
541 0106019307 Cty CP Phát Triển Công Nghệ Hành Chính ADDJ Số 5, dãy N2, ngõ 89/46 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          714.792.332                          
542 0101815672 CTy Cổ Phần Hùng Đức 42A Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội 64                        714.312.518                          
543 0101335066 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Tòa nhà Mobifone, số 5/82 Phố Duy Tân, Cầu Giấy - Hà nội. 18                        714.255.303                          
544 0102543421 Công ty CP đầu tư XD và quản lý dự án Việt Nam Tòa nhà N03 phố Trần Quý Kiên phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 35                        713.443.781                          
545 0100105052-004 CN Khai thác đường sắt HN - TCty Đường sắt VN phòng 334, tầng 3 số 120 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          712.227.672                          
546 0101368960 Cty TNHH TM & Vận Tải Hồng Minh 11C Lò Rèn Hoàn Kiếm HN 87                        709.260.535                          
547 0100109603 Công ty CP Điện tử Giảng Võ Tầng 6,số 166 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 70                        708.442.632                          
548 0100775579 Công Ty TNHH Thiết Bị Phòng cháy và Chữa cháy Hà Nội tầng 5, số 4 ngõ 71 Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 7                          705.910.426                          
549 0108076822 Công ty TNHH House 3D Tầng 4 Toà Nơ2 khu TTTM dự án Gold Season, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 59                        704.981.053                          
550 0101209209 Cty CP vận tải TM và DL Đông Anh Khu TTTM tổ 4 TT Đông Anh - Hà Nội 5                          704.855.438                          
551 3702070613 Công ty CP tập đoàn Danko Tầng 1, nhà C6, đường Trần Hữu Dực, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          704.488.267                          
552 0100104595 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Tầng 17, Tòa nhà OCEAN Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          704.341.145                          
553 0104153473 Cty CP Đầu tư Bảo An Phòng 702, nhà số 6, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 73                        703.752.338                          
554 0107469570 Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Abipha Lô đất CN-2 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          702.760.136                          
555 0110164917 Công ty cổ phần Easy Media Tầng 7, số 108 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          701.025.213                          
556 0500450173 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ BT22 ngõ 6 đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 33                        699.922.351                          
557 0104953776 CTy TNHH thương mại và xây lắp Hà Nội- Me số 3 ngõ 22 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, HBT, HN 66                        698.680.185                          
558 0500237857 Chi nhánh Công ty TNHH 1TV đầu tư phát triển thủy lợi Sông nhuệ - Xí nghiệp thủy lợi phú xuyên TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          697.495.040                          
559 2500228020 Công ty TNHH Chun Fun Lô 39A -2 , Khu CN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          695.414.502                          
560 0107490727 Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì Số 21 ngõ 405 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 02436813647 1                          694.727.516                          
561 0100113938 Công ty TNHH VKX 139 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 8                          694.109.549                          
562 5900189357 Cty CP Sông Đà 10 Tầng 10 Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 6                          690.395.027                          
563 0100831174 Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công T9 Tòa nhà Thành Công, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          687.480.557                          
564 0500443916 Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2                          686.495.010                          
565 2500218495 Cty CP Thông Minh MK Lô 40 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 1                          686.201.126                          
566 0102800358 Công ty Cổ phần Fire Code 82 Bạch Mai Hai Bà Trưng, Hà Nội 109                      684.762.820                          
567 0500582194 Công ty TNHH Doo Jung Việt Nam Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          682.792.253                          
568 0107458071 Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam Trường The Dewey School- Lô H3-LC KĐT Starlake Tây Hồ- Xuân Tảo- Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          680.179.500                          
569 0500579201 Cty TNHH Ferroli Asean TT04-17 dự án Hải Đăng city, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          680.044.909                          
570 0101078404 CTy CP Công Nghệ Bình Minh Lô OF03-10 tầng 3, Khối đế tòa West 1- West 2, Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 3                          679.803.563                          
571 2500228302 Công ty CP Cao su AVI Lô 40E, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          679.620.676                          
572 0106336602 Cty CP Thương Mại EPOSI Tầng 3, số 695 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 32                        679.525.113                          
573 0106495031 Công ty CPSX và  ĐTXD An Phát KCN Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội 70                        679.131.403                          
574 0107501312 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC HƯNG THỊNH Thôn Hưởng Lộc, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 4                          678.839.470                          
575 0104098208 CTy CP Phát Triển Đại Khánh Số 12A06 Tòa 24 T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 44                        676.193.140                          
576 0109664087 Công ty cổ phần thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY Tầng 12, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội. 1                          676.175.650                          
577 0108129922 Công ty cổ phần Giáo dục Tân Thời Đại Tầng 2, CT3 chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (0975845566) 4                          675.198.473                          
578 0108074832 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trivico Hà Nội C12-17 KĐT hai bên dường Lê Trọng Tấn, Dương Nội Hà Đông 10                        674.408.054                          
579 0100105052 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 118 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà nội 1                          673.553.668                          
580 0310805269-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Phòng 1, Tầng 8 Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1                          673.193.030                          
581 0101533910 Công ty TNHH Phát Triển Dịch vụ Thương mại Trung Dũng 39/670 cụm Yên Bắc, đường Hà Huy Tập, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 34                        672.810.304                          
582 0101220467 CTy CP Điện Tử Tin Học FSC Căn hộ 12A04, tòa nhà 17T8 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 45                        672.762.324                          
583 0100105077 Công ty CP Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh 381 Đội Cấn- Ba Đình - Hà Nội. 1                          672.362.463                          
584 0301339533-001 Chi nhánh Công ty CP dịch vụ bảo vệ Long Hải Tầng 4, 53 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          669.959.922                          
585 0100845515 Công ty CP Sông Đà 9 Tòa nhà Sông Đà 9 , đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          669.058.550                          
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586 0103683340 Công ty CP ADDED - VALUE BT E 11&12 Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          668.847.006                          
587 0105904411 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BÔNG SEN Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 13                        668.379.277                          
588 0109730163 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          666.230.971                          
589 0100942205-002 Nhà máy sản xuất Bao bì Bạt nhựa Tú Phương Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          664.431.900                          
590 3500102365 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM TẦNG 14 TÒA NHÀ VIỆN DẦU KHÍ, SỐ 167 PHỐ TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          664.294.380                          
591 0105462724 Công ty CP CONFITECH Số 3 BT4B-6, Tổ 9, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 22                        662.920.607                          
592 0109564935 Công Ty TNHH Financial Wealth Management Tầng 19, tòa nhà Capital Palace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          661.098.590                          
593 0102793598 Cty Cp Lắp máy điện nước & XD 4 Tầng 12A - 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 10                        660.764.436                          
594 0101326914 Cty TNHH Đại Việt Diên Đức số 15, ngó 41 đường tây hồ, quảng an, tây hồ, hà nội 39                        660.558.025                          
595 0101093917 Công ty TNHH Độc Lập Nguyễn Tuấn Anh-  P204 nhà A số 1A Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 0913221771 116                      659.523.625                          
596 0106294945 Công ty TNHH Chu Sa Việt Nam Số 1, Ngõ 196 Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 36                        659.461.624                          
597 0100686209-001 Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 1 - CN Cty Viễn thông Mobifone Số 82 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          659.214.582                          
598 0316418562-001 Công ty cổ phần Galaxy Education - Chi nhánh Hà Nội Tầng 3, tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          658.539.188                          
599 0500237046 Công ty CP tư vấn XD giao thông Hà Nội Số 1 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội. 3                          655.263.797                          
600 0106129772 Công ty TNHH Quốc tế Hải Long Tầng 2, khối DVTM, Tòa nhà Handiresco, 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          654.200.500                          
601 0100819096 CTy TNHH Thanh An P809 tầng 8, tòa nHà PlascHem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 1                          653.431.090                          
602 0102195421 CÔNG TY CP HÀNG  HẢI  VSICO tháp 1 tầng 3 tòa nhà Tower số 35 Lê văn Lương P nhân chính Thanh Xuân -HN 1                          653.120.000                          
603 0100738312 CTy CP Hanel Xốp Nhựa B15, đường CN6, KCN Sài Đồng B, P Sài Đồng, LB, HN 1                          651.178.812                          
604 0106118114 Cty CP Ô TÔ Thành An Long Biên Hyundai Lê Văn Lương. Ngõ 210B Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          649.819.000                          
605 0106341306 Cty CP thương mại dịch vụ TACO Việt Nam Tầng 5 tòa Tower 1, Timecity , Vĩnh tuy, Hai bà trưng, Hà Nội 2                          649.518.235                          
606 0109187067 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG Tầng 12, tòa nhà Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          649.501.466                          
607 0102109239 CTy CP Thực Phẩm Hữu Nghị Số 122 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          649.217.880                          
608 0313894637-001 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm & Đồ uống SW Tầng 3 Tòa nhà Sân tập Golf Phương Đông, Phố Tân Mỹ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          644.597.333                          
609 0500579392 Công ty TNHH VINA - SANWA Khu công nghệ cao II, Khu CNC Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          644.487.699                          
610 0105490418 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lan Linh P1012, CT9C,kHu đô tHị việt Hưng, Long Biên, HN 55                        644.439.022                          
611 0108867454 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          635.926.731                          
612 0105440255 Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI Tầng 5-1.2, tòa nhà Comatce Tower, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          635.387.890                          
613 0101172083 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Tầng 22, toà nhà Văn phòng Intracom, TDP số 10, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          635.194.116                          
614 0101216069 Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam Số 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          634.412.480                          
615 0105690657 Công ty TNHH thương mại VHC Số 399, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          632.824.987                          
616 0302314179-004 Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội Số 35 Cự Lộc - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          632.751.660                          
617 0105028203 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH DANH SH 08, pack 8 khu đô thị Time City phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          632.575.630                          
618 0105823836 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Yên Hoà Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 71                        632.438.627                          
619 0106639692 CÔNG TY CP MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Tầng 38 Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy 1                          631.754.855                          
620 0102314051 Cty CP bia Sài gòn Hà nội A2 - CN8 Cụm CN Từ Liêm Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          629.772.544                          
621 0109565907 Công ty TNHH Thời trang An Việt Sông Hồng P308, tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall, số 7-9 Nguyễn Văn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          628.990.986                          
622 0107866338 Công ty Cổ phần Giáo dục EDUFIT Ô đất ký hiệu H3-LC, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          625.521.580                          
623 0106653400 Công ty Cp dịch vụ và du lịch Rạng Đông Tầng 1 toà nhà Mandarin Graden - Hoàng Minh Giám - Phường trung hoà - Cầu giấy - Hn 38                        624.574.173                          
624 0104385121 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Beacons Việt Nam Số 124, Trịnh Văn Bô, Xuân Phương Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          624.220.343                          
625 0104597158 Cty TNHH Một TV Ngôi sao Cineplex BHD VN Tầng 8 - TTTM Vincom Phạm Ngọc Thạch - Số 02 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 5                          622.818.853                          
626 0101058817-008 CN Cty TNHHTM Trần Hồng Quân-TT KS Số 36  Đường Lê Đức Thọ -Mỹ Đình II - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          622.686.943                          
627 0109421334 CÔNG TY TNHH RỬA XE THÔNG MINH (SC-TECH) BT5.9 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 18                        620.057.416                          
628 0107590841 Cty TNHH MTV Quản Lý & Khai Thác Đường Ô Tô Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          618.670.705                          
629 0106918350 CTy CP Trường Linh PLAZA Việt Nam Số 49 Ngọc Đại - Nam Từ Liêm - Hà Nội 51                        618.274.858                          
630 0107375668 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ TẠI NHÀ HOME CARE số 7 lô B 5/2 Đường liên cơ, Cầu diễn, Nam Từ Liêm 1                          616.615.162                          
631 0107647985 CÔNG TY CÔ PHẦN ĐIỀU HÒA QUỐC TẾ Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm 15                        613.621.666                          
632 0100105020-007 Bệnh viện Nam thăng long 38 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          613.507.925                          
633 0102184821 Công ty CP AIRTECH Thế Long Số 144 phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 8                          611.836.327                          
634 0102274553 Công ty CP BITEXCO Tòa nhà Sale Galery - Dự án The Manor Central Park - Đường Nghiêm Xuân Yêm- P.Đại Kim - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2                          611.675.705                          
635 0107432073 Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Minh Châu Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 69                        611.242.899                          
636 0103076466 Công ty TNHH toàn cầu Khải Minh Tầng 10 Tòa nhà Sông Hồng - 165 Thái Hà - HN 1                          611.137.300                          
637 0107988985 CÔNG TY TNHH MTV VĂN PHÒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN tầng 4 -152 lê Trọng Tấn - Thanh Xuân- Hà Nội 46                        609.817.303                          
638 0100792983 Cty TNHH Toàn Cầu 2BU N3, A1 A2 - tòa nhà Ecolife Capital - 58 Tố Hữu - Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 130                      609.744.673                          
639 0100991241 Công ty TNHH Chung Thành An Số 17 ngõ125/1 Trung kính - p Trung hòa - Cầu giấy - TP Hà nội 34                        609.477.902                          
640 0106568145 Công ty TNHH SEJONG VINA Lô CN 5 Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai, TT Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội 1                          608.989.950                          
641 0101491386 Cty CP ĐT Công nghệ ngôi sao Châu á lô c3-c4 cum công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng HN 2                          608.361.065                          
642 0101273878 Công Ty TNHH Lê & Anh Em Tầng 4 tòa nhà Creative số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          607.445.623                          
643 0105023639 Công ty CP  Sơn Valpasee Việt Nam KCN Ngọc Sơn - TT Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 56                        607.047.579                          
644 0101736170-001 TT Tư Vấn & DV TN Môi trường Số nhà 308, đường K1B, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 36                        605.881.439                          
645 0100946471 Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen Số 1 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          605.049.124                          
646 0106391385 CTy CP INOX Thái Dương Tổng kho kim khí số 3 km số 3 đường Phan Trọng Tuệ (đối diện Nghĩa Trang Văn Điển), huyện Thanh Trì, Hà Nội. 59                        604.877.777                          
647 0103586386 Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD An Phát Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội(gần chùa Gia Thượng) 10                        603.036.189                          
648 0500237857 Xí nghiệp Thuỷ lợi ứng Hoà TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          601.369.600                          
649 0107465657 CÔNG TY CỔ PHẦN HESMAN VIỆT NAM Nhà số 13 N8A Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          601.237.757                          
650 0101843197 CTy CP Xây Dựng Kiều Lê 154 - Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 50                        600.597.966                          
651 0104147215 Công Ty Cổ Phần I - Service Việt Nam P14-13 Nhà A chung cư 789 Bộ QP - Đường Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - HN 23                        600.050.487                          
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652 0103266026 Trường THCS Giảng Võ Số 1, Đường Trần Huy Liệu, Phường Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội. 2                          599.504.624                          
653 0109980325 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Young IT Số nhà 10B, hẻm 22, ngách 27 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, Quận Tây Hồ 6                          598.998.829                          
654 0109213736 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SIXDO Lô 5, KCN Vĩnh Tuy,Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 1                          598.909.306                          
655 0101834530 Cty TNHH Việt Nam Iritani Lô D4 Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội 1                          598.097.720                          
656 0107903822 CTy CP Princeton Academy P01_SH01, Khu đô thị ParkHill - Times City, 458 Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 32                        597.841.308                          
657 0100906133 CTy TNHH Tân Mỹ nhà 21, ngõ 167, phố đỗ quang, trung hòa cầu giấy, hà nội 1                          597.719.521                          
658 0106552113 Truyền hình Quốc hội Việt Nam Số 35 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nộ 1                          597.420.530                          
659 0105890864 Công ty CP Nội Thất Phúc Hưng Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội 11                        596.465.223                          
660 0100385603 Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp Thành An 665 Số 116A đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          596.298.495                          
661 0101563633 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK CALI Số nhà 40 - tổ 2 Phú Đô ( cạnh chợ mới Phú Đô) 104                      596.245.070                          
662 0101721689 Cty Cp Đầu Tư B & B Số 4 Liền kề 6, khu tập thể C14, phường Vạn Phúc, Hà Đông, HN 47                        595.928.548                          
663 0107588426 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại 2D Việt Nam Lô số 04, nhà K, khu X1, ngõ 195, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 48                        594.862.158                          
664 0102694371 Công ty cổ phần CONSTRACO D02- L11 An Vượng villa, KDT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 55                        593.912.697                          
665 0100110006-028 Công ty VTC công nghệ và nội dung số tầng 13, số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          593.753.472                          
666 0104121087 Công ty TNHH MC-TK KIỐT DV 24, TÒA CT2 NAM XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 59                        590.678.583                          
667 0102631420 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DŨNG VINH số 114,ngõ 12, phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội 35                        589.731.227                          
668 0100512604 Cty CP tập đoàn đầu tư Long Giang Tầng 25 tháp A - Số 173 Xuân Thủy- dịch vọng hậu - cầu giấy - hn 11                        589.709.178                          
669 0108059030 Công ty TNHH dịch vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc Tầng 2 Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          589.691.314                          
670 0103720507 Công ty CP công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà Số 273, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 6                          588.732.872                          
671 0109035089 CÔNG TY TNHH PHỐ IN VIỆT NAM SỐ 10 CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 35                        588.503.499                          
672 0102528303 Cty Cp thiết bị và CN Thiên ý số 37 ngõ 168/112 phố Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, HN 33                        588.416.642                          
673 0100106017 Công ty CP Xe Khách Hà Nội Gác 2 Bến xe gia lâm - long biên - hà nội 1                          583.647.949                          
674 0100106747 Công Ty CP XNK Tạp Phẩm 36 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 27                        582.436.303                          
675 0109147321 Công ty CP Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Tầng 5, N01 - T4 Tower, Chung cư Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          581.696.300                          
676 0106751292 Công ty Cp xây lắp và thương mại Hưng Hải P2603 R3 chung cư Goldmark city- 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 94                        581.403.188                          
677 0106005738 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAVINA Số 7, ngõ 25, Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 31                        580.971.054                          
678 0108602257 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I - PARK TẦNG 7 THÁP A TÒA NHÀ SKY TOWER, 88 LÁNG HẠ, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          579.526.678                          
679 0108735426 CTy CP Lộc Thủy Diệu Ms Tú -  0962189991 -Tầng 14 tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9                          579.359.802                          
680 0108239410 Công ty TNHH Giày Trường Xuân Cam Thượng , Ba Vì , Hà Nội 1                          579.223.540                          
681 0106669168 Cty TNHH TM Lương Thực Việt Nam số 98 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An , quận Tây Hồ 50                        579.214.836                          
682 0103614065 Cty CP hệ thống mạng 3C Phòng 1312 Toà 4 F, Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội ( ĐT 0982329296) 68                        578.953.927                          
683 0101973245 Cty CP Kỹ thuật và TM Gia Phúc Nhà số 2, Ngõ  168 đường Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội 117                      578.091.979                          
684 0500406907 Công ty cổ phần Thịnh Cường Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội 1                          576.436.000                          
685 0103996858 Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội 1                          576.383.888                          
686 0108421966 Công ty cổ phần in và Bao Bì VPC Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          576.165.306                          
687 0109928822 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IVND Tòa nhà PTI, số 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 1                          574.880.000                          
688 0104267103 Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Long Biên Số 90 Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          574.076.469                          
689 0107330018 CÔNG TY TNHH TOÀN GIA HÂN Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội 44                        573.225.558                          
690 0103811666 Cty TNHH MTV QL Nợ và KTTS-Ngân hàng TMCP SG-HN Tầng 14, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          572.103.360                          
691 0101567589-004 Ban Thời Sự - Đài truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          570.176.064                          
692 0800001612 CTy CP Đầu Tư & XD Số 18 471 Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân 1                          569.691.200                          
693 0103833363 Cty TNHH PHD 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 1                          569.024.900                          
694 0500589778 Công ty TNHH sản xuất TM và dịch vụ Thái Hòa Số 6, ngách 11 ngõ 63 phố Ngô Thì Sỹ,  P. Vạn Phúc - Hà Đông - HN 35                        568.655.981                          
695 0106473302 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVATEX VIỆT NAM Số 20BT5-Khu đô thị Văn Phú , Phú La , Hà Đông , Hà Nội 29                        567.731.731                          
696 0109789311 Cty CP đầu tư phát triển xây dựng An Khang Số 8 ngõ 62 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 7                          567.479.952                          
697 0110271789 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN Số 48 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          567.400.350                          
698 0103469019 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BOO Tầng 6, tòa nhà kim khí thăng long, số 1 lương yên, hai bà trưng, hà nội 2                          567.354.899                          
699 0106540781 Công ty CP  xây lắp điện nhẹ viễn thông Lô 26 liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 34                        567.294.057                          
700 0200156389 Cty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng Tầng 3, nhà 7 tầng Vân Hồ, Số 37 Lê Đại Hành, HBT, HN,VN 42                        567.236.206                          
701 0101311315 Cty CP XD Phục Hưng HOLDINGS Tầng 1 tháp A, tòa nhà CT2 - The Light, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          564.473.083                          
702 0102975358 Công ty CP công nghệ chiếu sáng KAPI L15-L05 khu A , khu ĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 42                        564.226.811                          
703 0105628338 Cty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa SUPER Trường Phát Số T151, lô đất H4, Khu đấu giá 31ha, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành Phố Hà Nội 6                          562.814.098                          
704 0102190945 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TFA Phòng 607 nhà 17T8 đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 54                        562.073.798                          
705 0106102266 Công ty cổ phần Đi chung Tầng 4, số 166 Phố Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 32                        560.711.260                          
706 0108755246 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Tầng 11 Tòa Nhà   Peak View 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1                          557.775.750                          
707 0108413468 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng 624 Hà Nội Block 14 - TM3 - 5 Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 8                          556.799.248                          
708 0100429466 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          556.480.815                          
709 0107800418 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất nội thất Gia Hưng Số 01, lô 5B khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18                        555.745.558                          
710 0102974731 Công ty TNHH sản xuất và PTTM Đức Quang Số 22 C2 tổ 28 đường Đồng Bát, P Mai dịch, Cầu giấy, HN 127                      555.007.638                          
711 0105417778 Cty CP Tư vấn tu tạo & phát triển nhà số 8 66 ngõ Núi trúc, Ba đình, Hà Nội- chị Dung- 0936020766 107                      553.731.642                          
712 0108074984 Công ty cổ phần tư vấn điện và xây lắp 1AHH2 Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 31                        553.507.252                          
713 0100104235 Cty CP cơ khí XD & tư vấn thiết kế 30-4 Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 5                          552.324.729                          
714 0109740394 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình MK Tầng 7 Tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          550.990.681                          
715 0106921152 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đăng Sơn Tầng 2, Tòa CT1, Chung cư Glexia Riverside, 885 Tam Trinh,  Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, HN - 02473059779 1                          550.568.116                          
716 0110087733 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE CITY VIỆT NAM 25 Cổng Ô, Phường Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          550.086.310                          
717 0101796613 Cty CP tư vấn và xây dựng Quốc Bảo Tầng 5 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 70                        549.983.697                          
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718 0106323184 CTy TNHH Công Trình LongRiver Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          549.464.200                          
719 0102280902 Công ty CP HACO Việt Nam Nhà A1, tập thể đại học xây dựng, Số 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, hà nội 27                        547.971.666                          
720 2801129249 Cty CP ĐT & PT Đông Thịnh Phát Số 62,Định Công,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 41                        547.795.642                          
721 0104361561 Công ty CP xây lắp  Xuân Mai Tầng 4, toà nhà CT2, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 2                          546.427.084                          
722 0105628497 Công ty cổ phần Hoàng Thu Việt Nam Ô 38 LÔ C8-LK2 KHU C KHU ĐÔ THỊ MỚI LÊ TRỌNG TẤN - GELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 34                        545.895.422                          
723 0101966872 Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh Lô B2-3-3a Khu CN Nam Thăng Long (khu B), Phường Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          545.123.250                          
724 0500447004 Công ty CP đầu tư  Hải Phát Tầng 5, tòa nhà CT3, KĐTM An Hưng, La Khê, Hà Đông- Hà Nội. 3                          544.775.005                          
725 0101341782 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại  và Công Nghệ  Tân Thành An Số 28 ngõ 04 Đặng Văn Ngữ, P Trung Tự, Q Đống Đa, TP Hà Nội. 5                          544.490.943                          
726 0104968606 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Phương Linh Số 38 ngõ 231 Đường Nguyễn Văn Linh Q. Long Biên, Hà Nội 92                        544.432.351                          
727 0108062837 Cty TNHH Hanoia Số 21, ngõ Lê Văn Hưu 2, HBT, Hn 1                          541.450.864                          
728 0500237857-008 Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên ĐTPT TL Sông Nhuệ - Xí nghiệp Thủy Lợi Hồng Vân Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          541.315.040                          
729 0105133046 Công ty CP VEETEX Tầng 4, tòa nHà số 2-4A pHố Vọng Hà, P CHương Dương, Q Hoàn Kiếm, Hn 14                        538.852.259                          
730 0107139974 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn CH2.2, tầng 2, tòa nhà Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          537.283.500                          
731 0101530839 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          536.134.644                          
732 0108559298 Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp chuyển đổi số Kim Nam Digital Số 562, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 25                        534.529.333                          
733 0101931894 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT IVYPREP tầng 3 Hà Nội Centerpoint, 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          534.135.575                          
734 0100100583 Cty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông xuân 524 Minh Khai, p. Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          533.323.929                          
735 0102009347 Công ty TNHH đầu tư PT nội thất Bảo Lâm KM 18 quốc lộ 6A - Yên Phúc - Biên Giang - Hà Đông Hà Nội 40                        532.778.054                          
736 0107607830 Công ty CP gỗ BKG Tầng 4 tòa nhà HPC Land marK 105 đường Tố Hữu KĐT Văn Khê, Quận Hà Đồng, TP Hà Nội 27                        532.154.551                          
737 0107009894 CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM B12A-12B, VINHOMES GARDENIA, ĐƯỜNG HÀM NGHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          531.856.000                          
738 0105295576 Công ty TNHH Varroc Việt Nam Lô 24+25, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          530.215.780                          
739 0106935074 Công ty cổ phần 389 xuất nhập khẩu và xây dựng P1518 - HH03-D, Khu đô thi Thanh Hà, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 46                        529.818.687                          
740 0103686750 CTy CP Nội Thất Sông Hồng Nhà 1a- Lô 7- Làng nghề Hạ Thái- Thường Tín- Hà Nội 68                        529.791.899                          
741 0104197826 Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng FECON Tầng 19, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          528.969.327                          
742 0105985756 Cty TNHH công nghiệp PINVN Số1,ngách 88, ngõ 211 Khương Trung,Khương Đình,Thanh Xuân,Hà Nội 49                        528.040.432                          
743 0101577435 Cty TNHH DK Engineering Phòng 704, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          527.252.601                          
744 0106683148 Trung tâm  thông tin và dữ liệu Khí tượng thủy văn P1105 tầng 11 Tòa nhà trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8 Pháo Đài Láng, P Láng Thượng, Đống Đa,Hà Nội 3                          525.258.127                          
745 0106342645 CTy Cổ Phần ASV Việt Nam Phòng 205 toà nhà A5- KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 56                        524.822.431                          
746 0105842123 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Hà Phương Số 15 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 87                        523.975.158                          
747 0102286037 CTy TNHH TS VN Lô 79, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          523.623.378                          
748 0101150040 Công ty Cổ phần y tế Đức Minh Số 51, ngõ 25 ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN. 1                          523.150.330                          
749 0100148391 Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 1                          521.899.433                          
750 0105396133 Cty TNHH My Viet Travel Số 156 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 71                        521.010.410                          
751 0104815060 Công ty TNHH TM & DL Greencanal Việt Nam Tầng 4, số 142 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội. 46                        520.137.953                          
752 0107522785 Công ty cổ phần Sói biển Trung Thực Khu văn phòng tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star, Số 2 Kim giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          519.373.840                          
753 0100773892 Cty TNHH Intertek VN Tầng 3 và tầng 4, tòa Âu Việt,số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Cầu Giấy , Hà Nội 1                          519.343.940                          
754 5500163026 CTy TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc Tầng 17A(M2), VPI Tower, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          519.338.920                          
755 5700657551 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ VN Số 6 Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Quang Trung, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. 2                          518.921.450                          
756 0106664258 Công ty TNHH Samsung Engineering Vietnam P.1909B, t19 Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, KĐT CG, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          517.925.366                          
757 0100956399 Công Ty CP Chứng Khoán Bảo Việt số 8 Lê Thái Tổ,p.Hàng Trống Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          517.663.620                          
758 0107485935 Cty CP Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội 28                        517.144.655                          
759 0102678242 Cty CP kiến trúc đa dụng Số 56, ngõ 2, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, HBT, HN 33                        516.660.315                          
760 0106646410 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTESOFT VIỆT NAM Tầng 12, tòa VP1, số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận NamTừ Liêm, Thành Phố Hà Nội 5                          516.021.682                          
761 0101637772 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình kiến trúc 273, Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (Chị Bình: 0989048290) 46                        515.648.143                          
762 0105608469 Cty TNHH Citysmart Education Golden Westlake, Số 151 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 12                        515.590.638                          
763 0106072727 Cty CP Tư vấn XD & TM IC Việt Nam 14B Ngõ 6  Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình - Hà Nội 32                        515.441.779                          
764 0106527685 Công ty TNHH đầu tư TM và DV Lan Chi Khu Đồng Đầu vai, Đài Láng, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây 1                          514.926.091                          
765 0108799331 Công ty TNHH điện tử GIANTSUN (Việt Nam) Nhà xưởng số 6, Lô CN8, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam 1                          514.601.719                          
766 0103727245 Công ty CP Tư vấn Geopro Số 4 ngõ 54/9 Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 28                        514.137.271                          
767 0101403742 Công ty CP tập đoàn Videc Tầng 3, Số 349 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          514.072.412                          
768 0102018260 CÔNG TY CỔ PHẦN PICO Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park,số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          513.971.400                          
769 0102306702 CTy TNHH PT Công Nghệ Điện tử Bình Anh Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Bưu điện Đại Kim) 1                          513.244.177                          
770 0312161387-004 CN CTy TNHH INTERNATIONAL FOOD MASTER Tại Hà Nội 82.LouisXI - LK45, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          512.840.000                          
771 0100103457 Cty CP ĐTXD và PT đô thị Hồng Hà Tầng 1 nhà N03 , Đường Trần Quý Kiên, Dịch vọng, Cầu giấy,HN 2                          512.788.242                          
772 0101405789-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH- KHÁCH SẠN NOVOTEL THÁI HÀ HÀ NỘI số 02 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          512.612.302                          
773 0101657828 CÔNG TY CP THIẾT KẾ LỤC GIÁC tầng 23 tòa nhà C~land 156 xã đà II nam đồng đống đa hà nội 1                          511.813.064                          
774 0107150713 CÔNG TY CỔ PHẦN APPOTAPAY Số 11, ngõ 71, phố Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình -TP Hà Nội - Việt Nam. 1                          511.311.930                          
775 0110230366 CÔNG TY TNHH AURORA HOLIDAY Tầng 5, tòa 61e ngõ 879 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 5                          510.989.998                          
776 0100954909 CTy TNHH Vật Tư Thiết Bị Tuấn Long Lô 6, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          509.887.596                          
777 0108618105 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIPTAM Phòng 20, tầng 8, tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội - Việt Nam 30                        509.321.210                          
778 0102134242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO M02-03 Khu A, Khu ĐTM Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 43                        507.870.772                          
779 0102744230 Công ty cổ phần công nghệ xử lý nước và môi trường ETM Tầng 5 tòa nhà Ngôi Sao, Ô 15, Lô B, khu đô thị Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0986116375 10                        506.409.113                          
780 0500444444 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          505.885.000                          
781 0105379762 Cty CP May Hừng Đông Số 66A An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 44                        505.717.414                          
782 0105255703 Cty CP Điện tử - Công nghiệp CDC2 444 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 103                      505.692.861                          
783 0106002173 Nhà máy sản xuất bao bì Jumbo Tú Phương Thôn Dương Đanh, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          504.352.850                          
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784 0500441845 Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây Km 15 quốc lộ 6A, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          503.572.958                          
785 0109520889 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HVO VIỆT NAM Viện Thuốc Lá, ngõ 133 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 13                        503.098.434                          
786 0108571496 Công Ty TNHH Công Nghệ Gia Đình Tầng 5 số 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          502.974.291                          
787 0104587576 Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Tầng 13, tòa nhà VInaconex9, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, HN 3                          502.499.073                          
788 0100114184 Cty CP Bánh kẹo Hải Châu Số 15 Mạc Thị Bưởi - HBT - Hà Nội 1                          502.468.188                          
789 0106113814 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VINASING 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hn 46                        501.532.521                          
790 0105926599 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRẦN NGUYỄN 43 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3                          500.116.025                          
791 0102701438 Công ty CP Nền móng Phương Đông SN 19, Ngõ 61 phố Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 76                        499.890.847                          
792 0100971460 Cty TNHH KDDI Việt Nam T15 nhà Icon4, 243A La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          499.618.653                          
793 0106694012 Cty Cp DTT EDUSPEC A2- BT4 đường Bùi Xuân Thái , Mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội 56                        498.227.655                          
794 0102354569 Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh 55 ngõ Tức Mặc, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          497.661.000                          
795 0109372687 Công ty Cổ phần Giáo dục Edufly Việt Nam Cổng 03, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DEWEY-Lô H3-LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội -0982660488 2                          497.265.312                          
796 0106739866 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Trường Thịnh Phòng 1004 tòa nhà L3. chung cư Gardan Jadin đường Hoàng Thế Thiên Lng Biên Hà Nội 35                        496.467.147                          
797 0108689804 Cty CP Đầu tư REENCO Sông Hồng Số 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 50                        496.310.160                          
798 0101899062 Công Ty CP Cơ Điện Thái Bình Dương 27 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà nội 2                          495.800.134                          
799 0105969560 công ty Cp kỹ thuật bê tông nhựa DMD tầng 9 toà nhà Zodiac phố Duy tân - Dịch vọng hậu - cầu giấy - Hà nội 57                        494.361.116                          
800 0100110528 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen Tòa nhà Cty Mỹ Thuật TW - số 66 ngõ Núi Trúc - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. 41                        493.400.409                          
801 0106567448 Cty CP Phát Triển Công nghệ Hóa Học số 1 ngõ 95 tổ 18 đường Nam Đuống, p. THượng THanH, q Long Biên 54                        493.121.383                          
802 0104289153 Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự Số 32/83/355 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 132                      491.249.190                          
803 0107724277 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Số 159 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          489.824.100                          
804 0106043638 Công ty CP thương mại và xây dựng TECHCO Việt SH38-T2 La Casta Tower, khu nhà ở Hi – Brand, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 54                        489.811.015                          
805 0102713659 CÔNG TY CP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT tầng 14 tòa nhà Handico tower, phạm hùng, nam từ liêm hà nội 1                          489.682.572                          
806 0106226737 Cty CP dịch vụ quốc tế Hà Thành Tầng 5, tòa nhà Newskyline, Lô CC2, Khu ĐTM Văn Quán, Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          489.456.085                          
807 0106906891 Cty Cp đầu tư và giáo dục Hoa Sơn Trà - TSUBAKI KĐM mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          489.108.174                          
808 0108526140 Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Miền Bắc Số 312 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          489.098.734                          
809 0108718420 Cty CP Liên doanh Thái Bình Dương Tầng 4, Số 24-26 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ - P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 02422370066 11                        486.109.682                          
810 0103731989 Cty CP Kiến trúc Trường An P106-Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 77                        486.088.713                          
811 0106829573 Công ty CP Ứng Dụng Công Nghệ và Thương Mại Bình Minh 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Long Biên Hà Nội 55                        484.165.631                          
812 0100113871 CTy TNHH Thiết Bị Viễn Thông ANSV 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          483.473.541                          
813 0500476100 HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thạch Hòa UBND Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 69                        483.250.575                          
814 0108128816 CTy  Cổ Phần Chứng Nhận Và Giám Định Quốc Tế ISOCERT Số 40 dãy A lô 12, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội. 2                          482.886.913                          
815 2500261765 Công ty TNHH nước giải khát Tân Đô KM 9.2 đường Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          481.487.391                          
816 0104054994 Công ty TNHH Kyung Bo Việt Nam khu ụ pháo cụm CN Xã Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          481.463.500                          
817 0104371760 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ Số 5 Xã Đàn - Đống Đa - HN 1                          480.724.500                          
818 0100113906 Cty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh Tổ 14, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          480.446.080                          
819 0106699892 Công ty CP Constrexim Thái Dương Tầng 7, tòa IRIS, số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          479.169.285                          
820 0102418780 CTy CP Giải Pháp Sinnovasoft P803, tầng 8, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 54                        478.685.182                          
821 0108585266 Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          478.067.303                          
822 0109283797 Công ty cổ phần cơ điện Hợp Lực TẦNG 2, TÒA NHÀ LOTUS BUILDING, SỐ 2, PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          477.786.867                          
823 0102787065 Công ty TNHH C&C Vina Lô GD2-12 và GD12-13 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xá Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 6                          477.580.987                          
824 0103668832 Công ty cổ phần đại thiên trường Số 176A Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          477.360.355                          
825 0108683859 CÔNG TY CỔ PHẦN OMI MEDICAL SOLUTIONS Tầng 13, Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          474.892.640                          
826 0106607309 Công ty TNHH In Tân Huệ Hoa Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Gọi điện thoại 0904137839 56                        474.454.500                          
827 0106978462 Cty CP Công nghệ môi trường Entechvina Tầng B Tòa 17 Tầng Làng sinh viên Hacinco số 79 Ngụy Như Kon Tom, NC, HN 48                        473.913.109                          
828 0105184668 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại DKT D11-40 Glexinco, Đường Lê Trọng tấn, P. Dương nội, Hà Đông, Hà nội 34                        473.182.789                          
829 0108388998 Trường tiểu học và trung học cơ sở xanh tuệ đức B1.4-TH01 - Khu đô thị Thanh Hà - xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1                          471.927.500                          
830 0107335023 Công ty TNHH Dệt may Topmode Cụm CN Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          471.727.788                          
831 0107831977 Cty TNHH Thương mại và Liên kết NANO Tầng 9, tòa TNR Tower số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          471.636.400                          
832 0102029449 Cty CP Phần Mềm Việt Quốc Tế Tầng 3 CenXspace, Tháp 3-4 Tòa nhà Dolphin Plaza – 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          471.554.949                          
833 0107094667 Cty CP tư vấn XD công trình Thái Hà Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, HN 61                        470.988.442                          
834 0102137324 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH MỸ Số 1, ngách 41, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          469.288.494                          
835 0101948859 Công ty Cổ phần Diligo Holdings Tầng 2, Toà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          469.168.400                          
836 0105885166 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị MHDI3 Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        468.562.281                          
837 0500237695 Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19/5 Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 14                        468.077.296                          
838 0105950129 Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo ngọc Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm 2                          467.732.108                          
839 0107164522 Cty CP Phát triển UP Tầng 8, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          467.623.092                          
840 0102636644 Cty CP ĐT XD & DV nhà Việt Nam Số 588 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội 36                        467.220.650                          
841 0109529056 CÔNG TY CỔ PHẦN VNAS SERVICES Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 9                          466.740.583                          
842 0104110656 Cty CP Rohler & Paint Việt Nam P210 Đơn nguyên B, tòa nhà B15, KĐTM Đại Kim   Định Công, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, HN,VN 25                        466.715.638                          
843 0108699947 Công ty CP Dịch vụ Quản lý Tài sản và Đầu tư ASAHI JAPAN Tầng 18, Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          466.698.157                          
844 0106870846 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI số 161 Xuân thủy, dịch vọng hậu, cầu giấy, hn 48                        466.613.225                          
845 0100111433-001 Trung tâm truyền hình Nhân dân - Báo nhân dân 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          465.586.601                          
846 0108567242 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Bất Động Sản Hải Phát Tấng 2, tòa CT4, The Pride, khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          465.435.170                          
847 0317029960 CÔNG TY TNHH THUNDERSOFT VIETNAM Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          465.366.450                          
848 0105506629 Công ty CP tư vấn thiết kế & giải pháp CN 3DART Nhà E5, 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. 6                          465.325.815                          
849 0107795662 Công ty Cổ phần BB Group A203, tháp The manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tp.Hà Nội, Việt Nam 2                          464.903.914                          
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850 0105200461 Cty CP xây dựng và thương mại Thanh bình hà nội Tầng 3, Sàn thương mại, Tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, Số 190 Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 10                        464.630.610                          
851 0101879027 Cty CP Thiết bị công nghiệp Hàn Việt Số 1135 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 22                        464.495.075                          
852 0108553320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOLDING FDH Tầng 6, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 31                        464.335.542                          
853 0106856908 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỒNG PHÁT Số 149 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 46                        464.036.769                          
854 0106845166 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 87 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        463.407.109                          
855 0100106793 CTy CP Sản Xuất Bao Bì & Hàng XK KM9 Quốc lộ 1A Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          462.811.283                          
856 0108556000 Công ty TNHH Giáo Dục Edusmart Tây Hồ Lô H3-LC Kđt Starlake Tây Hồ Tây, P. Xuân Tảo, Quận Bắc từ liêm, Hà nội 1                          460.975.500                          
857 0106980045 Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          460.960.484                          
858 0108218322 Công ty TNHH Ozone Farm Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 13                        460.934.290                          
859 0100686174-142 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT LÁNG HẠ 24 Láng Hạ phường láng hạ đống đa hà nội 1                          460.425.822                          
860 0107526719 CÔNG TY CP BASE ENTERPRISE Tầng 3 Tòa A (No.2) GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          460.171.000                          
861 0107813914 Công ty CP thương mại và dịch vụ ô tô Việt Tiệp số 358 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Việt Nam 56                        460.116.083                          
862 0100106112 Cty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế XD VN 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 1                          459.707.047                          
863 4600483821 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 14                        459.115.531                          
864 0105427303 Công ty TNHH TM & Dịch vụ kỹ thuật TDC Việt Nam Tầng 1, nhà A15, ngõ 66 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 42                        458.079.144                          
865 0105912268 Công ty TNHH thương mại và sản xuất An Nam B2-TT18 Bạch Thái Bưởi, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 20                        457.756.575                          
866 0104802135 Công ty CP Tư vấn xây dựng A2Z Tầng 12a, tòa nhà FLC, 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          457.113.556                          
867 0100104700 CTy CP Xây Dựng & Đầu Tư Phát Triển Đơn vị không nhận hồ sơ giấy gửi bưu điện do không có người trực tại đơn vị 41                        456.726.225                          
868 0105275178 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬN TẢI BIỂN VINAFCO Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. 1                          456.714.017                          
869 0101727578 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 36 Trần Quý Kiên, DỊch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 58                        456.489.925                          
870 0105576827 Cty CP Dược phẩm LABO VN Tầng 2 tòa nhà Punaco, 352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 89                        456.241.681                          
871 0101530571 Công ty cổ phần Y Dược Vietlife Phòng khám Vietlife, Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          456.206.276                          
872 0105006802 Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Trường Hưng Số 39/142 Phố Phú Viên - P. Bồ Đề - Q. Long Biên - TP HN 11                        455.978.787                          
873 0106065092 Cty CP Công nghệ VDI Số 26, Khu biệt thự 1, Bán đảo linh đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 44                        455.895.289                          
874 0100105013 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI 21 Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 7                          455.781.644                          
875 0102637020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO Số 180, đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          455.495.362                          
876 0107304794 Cty CP Falcon Coatings Việt Nam Cụm CN Tân Hồng - Hoàn Sơn, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 6                          455.408.169                          
877 0108288746 Công ty CP Next Wave Việt Nam Tòa CIC ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          454.670.096                          
878 2900324829 Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 Số 6 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - 0915680037 1                          454.475.320                          
879 0106320899 Cty TNHH Liên Kết Y Tế Nhật Việt Số 65 phố Trịnh Công Sơn, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 4                          453.806.039                          
880 0102221424 CTy TNHH Mỹ Phẩm Canary Số 19, nhà vườn khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 33                        453.716.415                          
881 0102326515 CTy CP Licogi 13 - Nền Móng Xây Dựng Tầng 1, đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP 1                          453.425.298                          
882 0101078651 Cty Park`s Km7 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          453.294.525                          
883 0105905711 Cty CP Công nghệ Pharm-Tech SN 22 ngõ 168/2 Nguyễn Lân, Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 58                        453.158.529                          
884 0500463912 Công ty CP tư vấn đầu tư XD & phát triển đô thị Tầng 2 CT3, tổ hợp TMDV & CH The Pride, Khu đô thị An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. 42                        453.122.797                          
885 0107926315 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINACONEX XÂY DỰNG Tầng 9,Tòa Nhà VInaconex,Số 34 Láng Hạ-P. Láng Hạ- Q. Đống Đa- Hà Nội 1                          451.621.683                          
886 0101160708 CTy TNHH Xây Dựng & TM Nam Thành Phòng 803, Tòa CT4D, KĐT mới Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.HN 102                      450.851.372                          
887 0100109297 Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ Số 41 ngõ 178/1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 14                        449.444.652                          
888 0109044189 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RES Số 89 Phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2                          449.412.174                          
889 0106726313 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng hợp Nam Thanh Phong Số 56 phố Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 43                        447.885.514                          
890 0103123081 CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI SƠN BẰNG Lô S5-18-19, Cụm Công nghiệp Làng nghề tập trung Triều Khúc - Xã Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 54                        447.572.647                          
891 0104284733 Cty CP ĐT và DV Trường Giang T7,số 169 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 6                          447.473.947                          
892 0104567675 Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Hà Nội Tây Mỗ -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          445.725.406                          
893 0102330060 cty TNHH hoá chất Long Long P804, tòa nhà Thăng Long, 98A ngụy như Kontum, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        445.314.163                          
894 0108079171 Trường THPT Thạch Bàn Tổ 12 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          445.256.180                          
895 0100102460 Cty CP Nam Hồng Nam Hồng, Đông Anh - Hà Nội 2                          444.782.012                          
896 0106288885 CÔNG TY CP VINACCO - HÀ NỘI Số 2 Ngô Gia Khảm Phường Ngọc Lâm Quận long Biên 106                      444.737.558                          
897 0104849101 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NAM CƯỜNG Số 31 B Ngõ 565 Lạc Long Quân , Tây Hồ, Hà Nội 37                        444.663.348                          
898 0101904121 CTy CP đầu tư Xây dựng & PTHT Sông Hồng P404 ĐN B Khu nhà Licogi 13 Đg Khuất Duy Tiến TX HN 102                      444.407.262                          
899 0106144763 Cty TNHH ĐT Công nghệ Thái Việt Số 326 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 52                        444.018.108                          
900 0500564741 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phú Tín KCN Vân La, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 62                        443.400.903                          
901 0101049393 Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt Km 12 + 300 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0936054981 Nhung 1                          443.326.700                          
902 0101488898 Công Ty TNHH TM & Công Nghiệp Minh Quang Lô CN3, KCN Nguyên Khê, tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 1                          442.789.652                          
903 0108326399 Công ty CP Tập đoàn Việt Nam Auto Solutions Tầng 12 Tòa Báo Nông thôn ngày nay - Ngõ 68 Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy -Hà Nội 3                          442.787.992                          
904 0105025298 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Dương Số 21 ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, HN 20                        442.199.431                          
905 0103177136 Cty CP Lamer số 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          441.292.215                          
906 0105031157 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA VIỆT NAM Số nhà 20, ngõ số 628A Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội (Phượng - 0912532678) 58                        440.017.878                          
907 0107957472 CÔNG TY CỔ PHẦN CDC CƠ ĐIỆN Số 11 D13 Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7                          439.105.885                          
908 0107420536 Công ty CP cơ khí và xây dựng 45 Thăng Long Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh,Hà Nội 13                        437.992.317                          
909 0104095260 Công ty CP Ô tô Vũ Linh Số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          437.541.421                          
910 0107766492 Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành 92 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. 46                        436.235.389                          
911 0100100424 CÔNG TY  CP THỐNG NHẤT HÀ NỘI 10B Tràng Thi, Hàng Trống, Hà Nội 2                          435.789.900                          
912 0100108991 CTy CP Cơ Khí XD Giao Thông Thăng Long Số 321, phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          435.136.364                          
913 0102286083 CTy TNHH TS Interseats VN Lô 80 Khu CN Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          434.916.507                          
914 0103047271 Cty CP Goldsun Việt Nam Lô CN 07 Cụm CN TT vừa& nhỏ - Phường Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          434.282.700                          
915 0103679471 CTy TNHH TTN Holdings Tầng 7 tòa PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 21                        433.838.536                          
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916 0101533886 Cty CP phát triển đô thị Từ Liêm Số 8 Hoàng Tăng Bí, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 1                          433.820.000                          
917 0108742462 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE5 Thái Bình Dương Vp Cty ACE5, tầng 5, LK21, khu biệt thự thấp tầng romantic park, xuân la, Tây hồ, HN. 4                          433.700.901                          
918 0101582844 Đài Tiếng nói VN 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          433.515.564                          
919 0107640997 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP Phát triển Giáo dục GLOBALEDU Việt Nam P302 ,24 T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 19                        433.467.719                          
920 0105847509 Công ty CP Thương Mại và XNK Hoàng Sinh tầng 3, số 9 ngõ 30 pHố Mai AnH Tuấn, pHường Ô CHợ Dừa, Đống Đa 49                        432.747.156                          
921 0105147708 CTy TNHH MTV Xây Dựng Và Cơ Điện Hòa Phát Số 10 ngõ 2 Xóm Mới, Phố Đại Từ, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 44                        432.184.172                          
922 0106335969 Công ty CP Chế biến Nông sản- Thương mại Dịch vụ Thanh Nhàn Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 41                        431.905.312                          
923 0101404111 CTy TNHH TM DV & Sx Huyền Vũ số 22,ngõ 42 pHố Ô CácH, Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB 41                        430.998.533                          
924 0106712303 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH VENESA Tầng 7, 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 9                          430.849.649                          
925 0100111673 Báo Nông Thôn Ngày Nay Tầng 9 Tòa Nhà Báo Nông Thôn, Lô E2 KĐT Mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          430.840.020                          
926 0108200276 CÔNG TY CP HEALTH VIỆT NAM Lô S6, tầng 20 số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 51                        430.501.868                          
927 0102008128 Cty TNHH Gốm Sứ Đại Hoa Thôn Vĩnh Trung Đại Áng Thanh Trì Hà Nội 975884318 4.33768692 6                          430.274.710                          
928 0102566034 CTy CP Xây Dựng & Môi Trường VN Số 33, lô 2A Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 19                        430.175.771                          
929 0105006827 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ASECO VIỆT NAM A34 BT6 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 85                        429.714.985                          
930 0500497238 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 10                        429.596.139                          
931 0100100456 Cty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội KM 12,đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          429.325.500                          
932 0500407682 Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô Số 1 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 6                          428.724.512                          
933 0106662187 CÔNG TY TNHH KTXD VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC Số 237 B lương thế Vinh,trung văn,nam từ liêm hà nội 1                          428.707.200                          
934 0106543239 Công ty TNHH Beetsoft Tầng 6, tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy 5                          428.113.249                          
935 0106300187 Cty CP Thiết Kế & Xây Dựng Giza Việt Nam Tầng 4 N01-T5 Khu đoàn ngoại giao, phường xuân tảo, bắc từ liêm 1                          428.009.500                          
936 0106705803 Công ty TNHH Sản xuất Thang máy Giang Anh OV8.01 khu đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          427.955.386                          
937 0107374745 CTy CP  Đầu Tư Và Phát Triển Ninh Hải Lô 16 khu Biệt thự 1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 63                        427.921.764                          
938 0103938687 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANHUD Tầng 2 tòa nhà Windows 57 Láng hạ, Phường Thành công, Ba đình, Hà nội 52                        427.464.670                          
939 0108166314 Công ty TNHH thương mại và sản xuất công nghiệp An Phát Số 60 cụm liên cơ, phường Đại mỗ, quận Nam từ liêm - Hà Nội. 35                        427.192.620                          
940 0103202897 VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Số 67 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          427.120.407                          
941 0101862182 Công ty cổ phần may Đông Mỹ HANOSIMEX Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0946113314 1                          426.103.148                          
942 0106629863 Công ty cổ phần dược phẩm OSHII Lô Cn 5, Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          426.098.339                          
943 0106534001 Công ty CP HAK Việt Nam Tầng3, tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 40                        425.536.307                          
944 0106488683 Công ty CP xây dựng và thiết bị E&C Hà Nội P1207, Tòa nhà CT2_C1 Chung cư VOV, Đường Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm 68                        424.689.463                          
945 0102564654 CTy TNHH Inros Lackner Việt Nam Tầng 7, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội 3                          424.469.789                          
946 0106102298 CTy CP TM và Dược Phẩm Thiên Lộc Phát Số 22, TT4A KĐT Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HN 38                        423.361.721                          
947 0101413998 Cty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Xây Dựng Bách Mỹ P1901 Tòa C2 CC Vinaconex1 Ngõ 289A Khuất Duy Tiến - Cầu Giấy HN 4                          423.260.673                          
948 0600271315-005 VPĐD Cty CP XD & PT Nông thôn Nam Định số 15 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 50                        422.980.396                          
949 0102285900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAMCONS VIỆT NAM LK6D, Khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          422.225.480                          
950 0109730068 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ECLIFE Số 27, Khu biệt thự Shophouse, Mặt đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        421.745.861                          
951 2500219481 Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc xã Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội 1                          421.650.354                          
952 0102682658 Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh Tầng 7 số 52 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. 47                        421.526.713                          
953 0108559347 Công ty TNHH Kim Nam - MEDIA Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội 22                        421.334.790                          
954 0107437794 Công ty cổ phần cơ khí 43 và xây dựng Thăng Long Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 15                        421.322.800                          
955 0106147965 Cty CP Hoan Châu E8P khu E10 Thanh Xuân bắc - Hà Nội 64                        421.310.761                          
956 0102669181 Cty TNHH đầu tư TM&XD Hà Trang Km14+600 Quốc lộ 6 - Ba La - Hà Đông - HN 12                        421.133.708                          
957 0102293517 Cty CP dầu khí Đông Đô tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình, quận Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          420.513.987                          
958 0102287922 CTy TNHH Thương mại và Vận tải Tuấn Lâm Số 21,Nghách 68,Ngõ 61 Phố Trạm,Phường Long Biên,Quận Long Biên, TP. Hà Nội 46                        419.849.727                          
959 0101085948 CTy TNHH Bê Tông Đúc Sẵn & CK Bình Dương Thôn Lương Nỗ - Tiên Dương - Đông Anh - HN 1                          419.522.616                          
960 0500453738 Công ty TNHH Giang Nam Phòng 1408, Chung cư Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 37                        419.103.463                          
961 0102325529 Báo Dân Tộc Và Phát Triển Số 349 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội. 5                          418.961.869                          
962 0107786146 Công ty TNHH xây lắp hệ thống M&E Sunflower số 161 đường chiến thắng, tân triều, thanh trì, hà nội  962158508 26                        418.306.230                          
963 0109129611 CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAMMISHOP Tầng 38 Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy 1                          417.607.033                          
964 0109061850 BÁO VNEXPRESS Tầng 5 toà nhà FPT, số 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          416.977.814                          
965 0104937284 Cty cổ phần dinh dưỡng NUTRICARE Số 1, LK 2, KĐT mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          416.773.550                          
966 0101376457 Công ty TNHH TM và SX Bao bì Sông Lam Công ty TNHH TM và SX Bao bì Sông Lam. KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          416.758.530                          
967 0104120100 Cty CP Thiết bị nước Việt nam Nhà số 4 ngách 75 ngõi 69A Hoàng Văn Thái- Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 85                        415.648.687                          
968 0106196521 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Việt Tiến Phòng 104-Chung cư A2-Khu đô thị 54- Số 2-ngõ 85 -Hạ Đình-Thanh Xuân - Hà Nội 59                        415.431.159                          
969 0102758466 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành Số 66 đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 11                        414.823.810                          
970 0106396016 Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát Đường Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 46                        414.676.242                          
971 0107334171 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng MTH Tầng 2 P206, Tòa CT36 Số 326 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 61                        414.625.605                          
972 0102659507 Cty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hưng Dũng Số 188 Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 31                        413.753.505                          
973 0107648474 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HOA MINH EVA MODA SN 63A Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 43                        413.232.115                          
974 0106192340 Cty CP Đầu tư SX và Quản trị Điện năng lượng 16 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 104                      413.176.427                          
975 0108091676 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng và Tư Vấn Quản Lý Dự Án CTC Việt Nam Số 6, Tổ 1 Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 66                        413.023.130                          
976 0102846828 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM Phòng Tổ chức hành chính - Học viện Phụ nữ Việt Nam- 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN 1                          412.776.482                          
977 0104635269 Cty CP PT và  đầu tư PHP số 99 đường quan hoa, phường quan hoa, cầu giấy, hà nội 32                        412.721.799                          
978 0102166928 CTy CP Đầu Tư và Công Nghệ KOPA Tầng 19, Tòa nhà VP Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam từ Liêm, Thành phố Hà Nội 58                        412.716.611                          
979 0102318793 Công ty CP  thực phẩm Ngôi Sao Xanh Sảnh B, tòa nhà Handiesco số 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Quân Thanh Xuân, Tp Hà Nội. 2                          411.886.160                          
980 0107602871 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ NỘI Số 2, ngõ 15 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 6                          411.610.379                          
981 0102562840 CTy CP Viễn Thông Đầu Tư & Thương Mại Quốc Tế Số 14 Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân Hà Nội 1                          411.591.200                          
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982 0106641324 CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VINAFCO thôn  tự khoát, xã ngũ hiệp, thanh trì, hà nội 1                          411.503.115                          
983 0105998804 Cty TNHH TM - DV Asia Vacation Group 352B Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 45                        411.236.914                          
984 0105379515 Cty TNHH TV & XD Kim Việt P 1102 Tòa nhà N2C Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 66                        411.150.774                          
985 0106344272 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình An Phát N010, LK 10-32, Dọc bún 1 KĐT Văn khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 19                        410.564.690                          
986 0101425295 CTy TNHH Tài Thịnh Tầng 15 - Căn 16, khu T10 Time City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 47                        408.863.303                          
987 0105155402 CÔNG TY TNHH BITEXCO ENERGY tháp The Manor Mỹ đình Quận Nam Từ Liêm hà nội 3                          408.771.210                          
988 0107889712 CÔNG TY CỔ PHẦN ALLIEX VIỆT NAM Phòng 4301-08, tầng 43, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          408.733.829                          
989 0101360697 Công ty cổ phần  BKAV Tầng 2 Toà nhà HH1, KĐT Yên Hoà, P Yên hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          408.566.027                          
990 0500238441 Công ty CP giấy Vạn điểm TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          407.620.206                          
991 0104126141 Công ty CP Thương Mại, Sản Xuất và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh Khu nhà thấp tầng Nguyễn Ngọc, NGõ 7 Vạn Xuân, Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, H. Hoài Đức, Hà Nội 1                          407.097.600                          
992 0108810715 CÔNG TY CỔ PHẦN HISOFT VIỆT NAM Số nhà 56, ngõ 47 đường Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 21                        406.846.297                          
993 0104398723 Công ty CP tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam Số 135 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 5                          406.696.455                          
994 0104125148 Công ty TNHH Công nghiệp FDI VIệt Nam số 73 Đào Duy Tùng, Đài Bi, xã Uy Nỗ, ĐÔng Anh, hà Nội 29                        406.561.342                          
995 0105430779 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Hành Tinh Xanh Số 183, Tổ 18 Đường Hoàng Mai  P.Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 98                        406.330.740                          
996 0107700396 Công ty TNHH GH Consults Tầng 11 tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          406.258.320                          
997 0100385836 Cty CP may X19 Số 311 Trường Chinh - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          406.009.442                          
998 0105006947 Công ty CP AGRIFEED Việt Nam Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 1                          405.953.470                          
999 0105674422 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tiến Phát Hoà Bình Số 23TT5C, Khu ĐTM Văn Phú, P. Phú la, Q. Hà Đông 31                        405.651.440                          

1000 0106688925 CN công ty TNHH nhà hàng JW Homemade catering Hàn Quốc Số nhà 20, Ngách 8/167 Lê Quang Đạo, Tổ 1, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          405.606.757                          
1001 0102014322 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á Tầng 2, Số 1 ngõ 120 Trường chinh, P.Phương Mai, Đống đa, HN(toà nhà Cty May Nông nghiệp) 15                        405.451.208                          
1002 0103004140 CTy CP Đầu Tư TM & PT Nông Nghiệp Adi 53 S3 KĐT Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 2                          405.414.156                          
1003 0102889860 Ban Âm nhạc (VOV3) 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          404.800.629                          
1004 0100103305-013 Chi nhánh Cty TNHH MTV ĐT và PTNN Hà Nội - Xí nghiệp NLN Sông Đà Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 3                          404.620.183                          
1005 0106239831 Cty TNHH Thương Mại Thiên Thủy Mộc Tầng 12, tòa nhà VMT, số 1, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội 1                          404.377.500                          
1006 0107317881 Công ty TNHH Hồ Thành Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 42                        403.981.561                          
1007 0106889188 Công ty CP nền móng MINDIPILE P101-CT6 ngõ 82 Đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 42                        403.679.742                          
1008 0106490604 Công ty TNHH xây dựng A&T Việt Nam Số 63 ngõ 16/61 Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 47                        403.005.868                          
1009 0102668501 CTy CP cơ điện XD TBCN Hà Đô 186 Hoàng Sâm, nghĩa đô, cầu giấy, hà nội 2                          401.923.179                          
1010 0100102911 Công ty cổ phần Tràng An Lô C N6 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai 1                          401.651.774                          
1011 0106506981 Đại sứ quán cộng hòa Haiti Phòng 204 nhà 2G Khu Ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 13                        400.426.018                          
1012 0101855040 CTy CP Truyền Thông Việt Hải P601, TTTM The Garden, P.Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                        400.399.914                          
1013 0108710196 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam Tầng 3, tháp I, tòa Lanmak Tower N04B, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 2                          400.217.880                          
1014 0500568400 Công ty cổ phần Lương Gia Đường 71, lô 1, Cụm CN Hà Bình Phương, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 2                          399.855.657                          
1015 0107884312 Công ty Cổ phần Dầu Khí Quốc tế GX Oil Việt Nam Thôn Phú thịnh xã minh Phú huyện Sóc Sơn, Hà Nội 39                        399.538.713                          
1016 0108163401 Công ty TNHH TM phát triển công nghệ A.H.O BT SỐ 83 TTC,KHU NHÀ 319 TỔ 10 PHƯỜNG BỒ ĐỀ , QUẬN LONG BIÊN ,HN 36                        398.718.649                          
1017 0106150213 Công ty TNHH dầu khí Hà Thành 125 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 54                        398.183.131                          
1018 0500476171 HTX nông nghiệp Phùng Xá Xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 74                        398.165.240                          
1019 0109520039 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SOFA Số 379 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        397.769.766                          
1020 0107273793 Công ty cổ phần thời trang bimart Văn phòng Biluxury tầng 5 tòa nhà Skyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          397.727.250                          
1021 0106934183 CTy CP Sơn Phước Định Số 132 Tam Trinh - Yên Sở - HM - HN 52                        397.317.240                          
1022 0102761363 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông VTC Netviet Tầng 12 Tháp B , Toà nhà sông Đà ,số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          397.136.187                          
1023 0100101058 Công ty CP May Chiến Thắng 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          396.754.910                          
1024 0500568055 Công ty TNHH xây dựng và phát triển hạ tầng Tân Hưng Tầng 3, tòa nhà Thái sơn, khu đô thị thanh hà, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 40                        396.699.998                          
1025 0100105302 Cty Cp công trình giao thông 2 Hà Nội Số 125 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          396.405.626                          
1026 5900412446 Cty CP đầu tư phát triển hạ tầng và TM DV Thành Công Số 25 Hồ Mễ Trì, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 42                        396.382.864                          
1027 0100105782 Cty  CP Xây Dựng số 1 HN 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 1                          396.337.915                          
1028 0104076740 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM Lô H18-19, tổ 54 B, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          395.916.084                          
1029 0105106691 Công ty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp Thành Phát Xóm mới xã Cần kiệm , huyện thạch thất , Hà nôi 39                        395.884.170                          
1030 0500457267 Công ty CP thương mại Ngôi Nhà Mới Sàn 5B, tòa nhà 25T2, cụm nhà hỗn hợp NO5, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          395.530.131                          
1031 0100686174-042 CN Ngân Hàng NN & PTNT Gia Lâm Trâu Quỳ , Gia lâm, Hà Nội 1                          395.486.080                          
1032 0107821288 Công ty Cổ phần Lotus Technology Services Tầng 17, tòa MDComplex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          394.696.506                          
1033 0106545557 Cty CP Đầu tư TM Dịch vụ Thành phố xanh Tầng 3 Số 48 Liễu Giai - Ba Đình HN 1                          394.582.000                          
1034 0105615138 Công ty TNHH SETA International VN Tầng 11. tòa nhà H.L Tower, Lô A2B, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          394.053.000                          
1035 0101315172 Cty CP Tư vấn và TM điện tử Năm Sao Số 35 ngõ 93 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          393.754.134                          
1036 0107273634 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Gia Minh Chợ Kệ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội - 0961126262, 0919110776 55                        393.641.899                          
1037 0500446466 Công ty cổ phần dệt may Phú Vĩnh Hưng Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          392.897.145                          
1038 0102316404 CTy CP Du Lịch Nam Thái Bình Dương 95H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 30                        392.832.507                          
1039 0315890356-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ROCHE PHARMA (VIỆT NAM) : Lầu 8, Bitexco Financial tower, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1                          392.414.965                          
1040 0105361878 CTy CP VITDUCT Tầng 11, toà nhà Vietcombank, Vạn Phúc, Hà Đông, HN 4                          391.658.147                          
1041 0106780134 Công Ty Cổ Phần Magenest Việt Nam Phòng 409 Tầng 4 Tòa GP Invest số 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          391.627.395                          
1042 0106259316 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Y tế Số nhà 17 ngách 27 ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, PTrung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 57                        391.568.571                          
1043 0101282544 Cty TNHH In Thanh Bình Số nhà 432 -Đường K2-Phường cầu diễn -Quận nam từ liêm - Hà nội 6                          391.492.000                          
1044 0101720082 Công ty CP đầu tư VVV số 71 đường Chiến Thắng, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 36                        391.307.944                          
1045 0106607919 Cty CP Tân Phát Việt Nam Số 30, ngách 1277/150 đường Giải Phóng, Phườn Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, hà Nội,VN 54                        390.778.866                          
1046 0100108173-016 Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera - Chi Nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam 1                          390.033.280                          
1047 2500289136 Công ty CP PhucLink Tổ 7, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 108                      389.920.735                          
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1048 0101031452 Công ty CP Đầu tư và công nghệ Bắc Hà Nhà A3, số 15, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 7                          389.749.335                          
1049 0107961038 Công ty cổ phần SAFFRON Việt Nam Số 259 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          389.532.838                          
1050 0108801848 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACECONS Tầng 4, tòa Lanmak N04BT2 ngoại giao đoàn, P.Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          389.525.980                          
1051 0110116416 Công ty Cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Hà Nội GD3-11 và GD3-12 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 1                          389.216.334                          
1052 0105776576 Công Ty TNHH Vina O`shoe Công Ty TNHH Vina O`shoe. Lô 41-C2 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          389.052.475                          
1053 0102872553 Cty CP ĐT XNK & TM Smart Việt Nam Số 35, ngõ 140/1, Nguyễn Xiển Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 26                        388.819.561                          
1054 0108064175 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT Lô số SH 27, Khu liền kề Shophouse, B4 Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 19                        388.527.919                          
1055 0108764226 CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE S9, Tầng 15, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 2                          388.510.703                          
1056 0101218066 Công ty CP Khí Công nghiệp Bắc Hà 3 Ngõ 484 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội 2                          388.423.934                          
1057 0105272508 CTy TNHH Công Nghiệp và Tự Động Hóa NKD Tòa nhà Nam Cường, km 4 phố Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 31                        387.964.694                          
1058 0109565368 VPĐD CHANGSHU BOSIDENG IMPORT & EXPORT CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 29 - toà nhà Complex số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          387.868.399                          
1059 0110377295 Công ty TNHH gia công điện tử MT TECH Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          387.616.147                          
1060 0317258833 CÔNG TY TNHH AMERI GROUP số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm 2                          387.493.314                          
1061 0107280991 Công ty cổ phần DEHA Việt Nam Tầng 5 - Tòa nhà Intecom 82 Dịch Vọng Hậu 2                          387.432.760                          
1062 0101513230 Công ty TNHH Đầu Tư Hoàng Kỳ Tầng 21 Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 51                        387.424.339                          
1063 0102570746 CTy CP Đá Tự Nhiên VNS Cụm CN Trường An (Cuối chợ M1), Thông Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 7                          386.516.326                          
1064 0100104570 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải Số 26, ngõ 371 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 3                          386.459.673                          
1065 0104953286 Cty CP Tư vấn ĐT Xây dựng đô thị An Khánh N7-2 khu đô thị Sống Hoàng Hoàng ngõ 13 phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 46                        385.412.124                          
1066 0104799186 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp ACC Hà Nội Tổ 4, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 9                          385.148.165                          
1067 0102355322 Cty TNHH Hàng Châu Phòng 702 Tòa nhà Đinh lê - 123B Trần Đăng Ninh, Cầu giấy, HN 67                        385.040.069                          
1068 0100114258 CÔNG TY CP DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y 88 Trường Chinh - Đống Đa Hn 1                          385.001.666                          
1069 0101390638 Báo Công Lý 262 Đội Cấn - phường Liễu Giai -  quận Ba Đình - Hà Nội 2                          384.481.964                          
1070 0102822263 Công ty TNHH tích hợp hệ thống Dgreen Phòng 210 tầng 2 tòa nhà CT5X2, Khu đô thị Linh Đàm P. Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP. Hà Nội 53                        384.362.292                          
1071 0108912308 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quốc tế G20 Số 2, ngõ 21, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 47                        383.697.133                          
1072 0100111923 CÔNG TY CP THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM Số 2 Hàng Cháo - Đống Đa - Hà Nội 3                          383.340.260                          
1073 0103792519 CTy CP TASCOM Việt Nam Phòng 405, tòa nhà EVD, KCN Hoàng Mai, ngõ 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          383.137.339                          
1074 0106492457 Công ty TNHH Marina Nội Bài Tầng 4 nhà ga T1 sân bay Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12                        383.009.221                          
1075 0107250362 Công TNHH xuất nhập khẩu cơ khí Nam Phát Group Số 45 Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 61                        382.566.299                          
1076 0101877728 Công ty Cổ phần Vinacom Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà 136 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 43                        382.441.697                          
1077 0106633690 Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Tây Bắc Tầng 5, số 99 Nguyễn Phong Sắc,P. Dịch Vọng Hậu,Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội 37                        382.356.767                          
1078 0109874817 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hasco Land Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 9                          382.132.682                          
1079 0101989453 Công ty CP dịch vụ bảo vệ ánh dương VN Nhà B6-20 Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm , Hà Nội 3                          382.033.978                          
1080 0101938177 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam Tầng 24, tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          381.943.362                          
1081 0102277096 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOSTVN Số 1, Ngõ 73 Hoàng cầu , Ô chợ dừa,  Đống Đa HN 12                        381.713.092                          
1082 0101509844 Công ty CP Đầu Tư An Phương KCN PHú THị, PHú THị, Gia Lâm 58                        380.760.431                          
1083 0106124679 CÔNG TY CP NAL VIỆT NAM tầng 5, tòa nhà NIC (Bộ kế hoạch và đầu tư), số 6, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          380.530.550                          
1084 0107731027 Công ty CP Dịch vụ Công nghệ TSC Việt Nam Số 2, ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          380.475.659                          
1085 0107019155 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành An Holdings NR ông Đỗ Mạnh Tuấn, Xóm Chôi, Đông Xuân, Đông Anh, Hà Nội 71                        380.017.077                          
1086 0108600933 Công ty Cổ phần Công nghệ Amela Việt Nam Tầng 5, tháp A, tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          379.466.000                          
1087 0107445058 Công ty TNHH SHR Việt Nam Tháp B, Phòng 1102,Nhà ở xã hội bộ công an, 282 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          379.460.419                          
1088 0106218422 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          378.959.342                          
1089 0105328013 Công ty CP HAWEE sản xuất và thương mại Lô D2, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          377.829.494                          
1090 0104770363 CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Phòng 602, tầng 6, trụ sở Công ty Tem, số 14 phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 45                        377.807.845                          
1091 0106105411 Công ty TNHH Viettel - CHT tầng 16 tòa nhà hapulico số 1 nguyễn huy tưởng thanh xuân hà nội 1                          377.414.967                          
1092 0101362831 CTy CP Dược Phúc Vinh Lô CN 4-6.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          376.539.648                          
1093 0102620161 Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Mỹ số 9 ngácH 41,pHố Ô cácH, P. Đức Giang, LB, HN 34                        375.837.042                          
1094 0100779573 Công ty TNHH sơn KOVA Lô 32, khu liên cơ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          375.760.914                          
1095 0106436364 Viện kiến trúc Quốc gia Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          375.657.067                          
1096 0105570286 Công ty Cổ phần đầu tư Kỹ thuật số Việt Tầng 21, tòa nhà đa năng ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, VN 1                          375.609.415                          
1097 0108752372 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT Tầng 11, tháp C số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          375.263.586                          
1098 0101547712 Cty CP Microcom Việt Nam 30 Đường Tân Xuân,  P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, HN 2                          375.114.980                          
1099 0107697513 Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai Tầng 5, tòa nhà 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2                          374.925.183                          
1100 0105445038 CTy TNHH MTV Toyota Mỹ  Đình 15 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          374.869.526                          
1101 0100104267-009 CTy XD & Phát Triển Hạ Tầng - CN Tổng CTy XD NN & PTNT - CTy TNHH Một Thành Viên Số 133B/12 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 19                        374.680.720                          
1102 0104959009 Công ty CP Công Nghệ và Truyền Thông Smart Life Số 209 kim ngưu - thanh lương - hai bà trưng - hà nội 16                        374.596.396                          
1103 0102643507 Công ty Cổ phần CMC Consulting Tầng 08 toà nhà CMC, số 11 đường Duy Tân, dịch vọng hậu - Cầu Giấy, hà nội 1                          374.066.296                          
1104 0107005018 Công ty cổ phần thiết bị và phát triển xây dựng Cielo Số 23 ngách 495/7 ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0347432744 50                        374.063.901                          
1105 0101100466 Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật Tầng 4, tòa tháp Ngôi Sao, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, VN 1                          373.506.803                          
1106 0100104901 Cty CP công trình 6 Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          373.084.270                          
1107 0104355617 CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HOÀNG TIẾN PHÁT Số 6, ngõ 1/2/5 đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18                        372.507.197                          
1108 0102957969 CTy CP nghiên cứu và thí nghiệm điện TT02 N10-N11, PHC complex, số 158, phố Nguyễn Sơn , Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          371.962.569                          
1109 0107399330 Công ty cổ phần TBL Việt Nam 101 Đường Đản Dị, Thôn Đản Di, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 58                        371.549.759                          
1110 0104168423 Công ty CP Công nghệ Thẻ Quốc Tế Tầng 3, nhà A25, số 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 0988646406 83                        371.230.179                          
1111 0100919245 CTy TNHH Thương Mại Việt Phú Số 7 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 16                        370.961.346                          
1112 0100148391-018 TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP Số 9, đào duy anh, đống đa, hà nội 2                          370.822.464                          
1113 0107723185 Công ty TNHH Điện tự động Tuấn Long Số 197 đường Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 14                        370.740.567                          
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1114 0106579919 Công ty TNHH một thành viên Bê tông  Xuân Mai thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          370.608.193                          
1115 0106007566 CÔNG TY CP NỘI THẤT AN PHÁT Nhà C4, ngõ 148 Nguyễn Chánh, Đống Đa, Hà Nội 63                        370.009.524                          
1116 0105899257 Cty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi Số 178 ngõ 170 đê la thành, đống đa, Hà Nội 1                          369.331.500                          
1117 0101250101 Công ty TNHH Hiệp Phát nhà máy sản xuất tại thôn Ngọc Giang - Vĩnh Ngoc-Đông Anh- HN 71                        369.326.833                          
1118 0106930171 Công ty TNHH GATTNER Việt Nam Cụm Công nghiệp Thanh Oai- Hà Nội 11                        369.041.734                          
1119 0101469253 Công ty TNHH tích hợp hệ thống quản lý quốc tế số 3 lương yên, bạch đằng-Hai Bà Trưng-Hà Nội 1                          368.982.655                          
1120 0101359412 Đại Sứ quán  CANADA 31 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 1                          368.915.429                          
1121 0108617609 Công ty TNHH đào tạo tài năng bóng đá trẻ Phù Đổng CH2710 27A3 Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, HN ( Nguyễn Trung Kiên) 20                        368.628.309                          
1122 0101178800 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 1                          368.424.000                          
1123 0101879098 Công ty cổ phần Hùng Phát Dốc Cầu Chùa, Kiêu Kỵ, Gia lâm, Hà Nội 1                          367.389.336                          
1124 0106744785 Công ty Cổ phần Đầu tư BENK P511, DDN2,CT3 Khu ĐT Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          366.931.326                          
1125 0109902905 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Anh Thành Đạt Xóm 10, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 6                          366.883.383                          
1126 0109540130 BQL chương trình "Nghiên cứu, xây dựng CSDL và công bố tác phẩm VHNT Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" Số 66 Nguyễn Văn Huyên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        366.800.901                          
1127 0106712744 CTy TNHH TM Kata Việt Nam Tầng 3, G5 Chung cư Five Star  Garden, Số 2, Đường Kim Giang, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 4                          366.591.190                          
1128 4300751519 Trường mầm non Hương Sen Đại mỗ , Quận Nam Từ Liêm , hà nội 19                        366.449.533                          
1129 0105025918 Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Minh Thắng Số 15, Ngách 80/24 Phố Bắc Cầu, Tổ 34 - P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 61                        366.449.043                          
1130 0100105662 Viện Vật Liệu XD Số 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân- HN 1                          366.143.785                          
1131 0107127619 CTy TNHH Phát Triển TM và XNK An Thuận Phát Số 538 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 78                        366.094.429                          
1132 0105013616 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại DH Việt Nam Số 19 ngõ 64 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 46                        366.008.716                          
1133 0105355320 Cty TNHH SEO CLOTHING Lô A2 CN1, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 33                        365.998.943                          
1134 0108577480 Ban quản lý  Dự án 2 Số 1 Mai Dịch - Cầu Giấy 1                          365.708.297                          
1135 0108128823 Công ty cổ phần thương mại giải pháp Hachinet Việt Nam Tầng 2 tòa 21B6 Greenstars , 234 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, HN 19                        365.698.650                          
1136 0106765633 Cty CP TV CN & dịch vụ tài nguyên môi trường Phòng 1812, toà HH02C, lô B2.1, Khu đô thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông HN 0969769092 22                        365.691.204                          
1137 0105715968-002 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Appota Tầng 2, tòa nhà Le, số 11, ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          365.638.715                          
1138 0104206118 Cty Cp VVV thương mại và xây dựng Số 5/169 phố Hoa Bằng phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 72                        364.728.237                          
1139 0101314919 CÔNG TY CP TIN HỌC BÌNH MINH VP02,03- KT1 Tòa B- GolenLand- 275 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - Hà Nội 16                        364.534.917                          
1140 0100105976 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CTCP tầng 5,  tòa nhà Viwassen tower, số 48 Tố Hữu,Trung Văn, Nam Từ Liêm,  Hà Nội 1                          363.869.847                          
1141 0103930198 Công ty TNHH Sinh thái Quang Huy Xã Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội 72                        363.613.269                          
1142 0100108310 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 Số 28 Vĩnh Hồ - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          363.263.290                          
1143 0107499688 Công ty cổ phần trang trại Tomita Việt Nam Tầng 1 toàn nhà Hà Đô Partside, 87 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          363.205.167                          
1144 0102230450 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MINH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 5 Tòa nhà Geleximco Khu văn phòng, 879 Giải phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, TP.Hà Nội 10                        363.026.883                          
1145 0304763878 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          362.415.344                          
1146 0101218757 Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương Tầng 15, Tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          361.997.000                          
1147 0106432137 Công ty Cổ Phần KMS Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Thanh Sơn, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 22                        361.871.481                          
1148 0106910390 Cty TNHH SX & TM Tân Hoàng Hưng Số nhà 110A ngõ 132 phố Mai Dịch, Phường mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 902091090 902091090 57                        361.829.343                          
1149 0105859367 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC Phòng 607, Tòa 24T1, phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 25                        360.806.165                          
1150 0109271576 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM Số 4, ngánh 2/5 tổ 12, Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Gần Trường THCS Hoàng Liệt) 21                        360.794.752                          
1151 0100237411 Cty TNHH Du lịch và TM Sông Hồng Số 68, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          359.751.100                          
1152 0110004536 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FAMTECH Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        359.361.756                          
1153 0109633963 Công ty cổ phần công nghệ Nautilus Tầng 2, toà nhà Ecolife capitol, 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        358.479.377                          
1154 0106237143 Công ty TNHH TM và SX Bao bì Tiến Vinh 309 ct1 khu đô thị mễ trì thượng, nam từ liêm, Hà Nội 5                          358.378.246                          
1155 0102631822 TỔNG CÔNG TY MBLAND tầng 4 , tháp a  tòa nhà Kangnam, Pham Hùng, Quận Nam từ liêm, HN 2                          357.895.698                          
1156 0106862563 Công ty TNHH cơ điện Hoàng Phú Số 15, ngõ 1 Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 43                        357.751.006                          
1157 0101868723 CTy Cp In La bàn Cụm công nghiệp Ngọc Sơn , Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 25                        357.579.456                          
1158 0500588083 Công ty TNHH TOYO ELECTRIC CONTROL Việt Nam Lô CN 10 KCN Phú Nghĩa- Chương Mỹ- Hà Nội 1                          357.490.327                          
1159 0108040939 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ ANH LINH Số 12, ngách 4 ngõ 13 đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 54                        357.401.557                          
1160 0305358801-001 CN Cty CP DV Hàng hải, Hàng không Con Cá Heo Tầng 6,Tòa nhà VP Ha Noi Group , 442 Đội Cấn , Ba Đình , Hà Nội. 1                          357.345.440                          
1161 0108171240 Công ty CP giáo dục trực tuyến Funix Tầng 0, tòa FPT, số 17 Duy Tân, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          356.589.411                          
1162 0107506092 CTy CP Phát triển kỹ thuật Công nghệ Việt Hưng Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc, VN 25                        356.293.405                          
1163 0102061964 Cty CP Quốc tế Nhân ái Tầng 2 tòa N03 T3B Horizon Tower Ngoại Giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          356.063.274                          
1164 0100105630 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC Tầng 3 nhà ở cao tầng lô E, KĐT Yên Hòa, Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          355.428.164                          
1165 0100107243 Công ty CP Gốm Xây Dựng Hữu Hưng. Đường Chùa Tổng - La Phù - Hoài Đức - Hà Nội 7                          355.019.185                          
1166 0108596194 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC H.A.S B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          354.581.258                          
1167 0109814399 Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS Tầng 1, đơn nguyên A, tòa nhà LICOGI13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 2                          354.293.623                          
1168 0102846722 Cty CP dược phẩm và thiết bị Y tế Tâm Việt Lô D19/D6 Khu đô thị mới Dịch vọng, P Dịch vọng, Cầu Giáy, Hà Nội 93                        354.023.258                          
1169 2500271160 Công ty CP Eurowindow Holding Tầng 11 Tòa nhà EUROWINDOW -2 Tôn Thất Tùng- Đống Đa - Hà Nội 1                          354.005.448                          
1170 0104905412 Cty CP đầu tư XD và TM An Phát Vinh Tầng 5, toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, thanh Xuân, Hà Nội 7                          353.858.174                          
1171 0108910406 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM : Số 301 Đường La Phù, Thôn Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          353.677.866                          
1172 0104854447 Công ty Cp đầu tư và xây lắp Hưng việt -UDIC SN 17, Ngõ 2 Đại Học Hà Nội, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 20                        353.295.839                          
1173 0106596583 CÔNG TY TNHH BLUEBOTTLE DIGITAL VIỆT NAM Phòng 511 tầng 5 tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          352.590.664                          
1174 0102331811 Công ty cổ phần AHT Tech Tầng 8, tòa nhà Mitec, lô E2, khu đô thị mới cầu giấy, hn 1                          352.349.389                          
1175 0106980101 Công ty CP tư vấn đầu tư nhà thép Việt Nam Số 59B, TDP 8, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 38                        351.996.793                          
1176 0106634006 Công ty CP GEM Tầng 3 tòa nhà The Nine số 9 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          351.064.400                          
1177 0105125856 Cty CP kiến trúc & nội thất Nam Phong Số 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, HN 33                        350.856.418                          
1178 0107944346 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Hải Star 326 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 32                        350.835.874                          
1179 0101892596 Công Ty TNHH Vàng - Bạc - Đá Quý Huy Thành số 23/100 Đội Cấn. 1                          350.660.550                          
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1180 0101296353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA CN3 khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          350.366.673                          
1181 0107248074 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương Tầng 1, tháp II, Toà nhà Lanmak Tower NO4B, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          349.655.145                          
1182 0106901942 Công ty Cổ phần Công nghệ ITG Tầng 14, tòa Lilama10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          349.598.725                          
1183 0500435016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN PHÁT Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 21                        348.883.830                          
1184 0101445319 CTy TNHH Thời Trang - Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh Lô 01/9B KCN Quận Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội 1                          348.406.842                          
1185 0103743737 Cty TNHH thiết kế XD & TM Thái dương Xóm 5, thôn 2, xã phượng cách, huyện quốc oai, TP. Hà nội 49                        348.243.750                          
1186 3300101075 Công Ty CP Tổng công ty Công Trình Đường Sắt Số 33 Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          347.248.226                          
1187 0304995318-012 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú - Thành Phố Hà Nội Tầng 02 tòa ICT, Vĩnh Hoàng, Hoàng mai, HN 1                          347.225.200                          
1188 0302980690-003 Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố - CN Hà Nội 229 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          347.090.620                          
1189 0108862632 Công ty Cổ phần Sơn Thái Bình Dương Số 261 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 46                        347.059.398                          
1190 0100514947 CHI NHÁNH CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI TẠI HÀ TÂY Tầng 5 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, ô chợ dừa đống đa HN 1                          346.786.750                          
1191 0100850096 Công ty Cổ Phần Hà Yến Số 3, lô CN6, Khu Công Nghiệp Vừa Và Nhỏ, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm Hà Nội 3                          346.663.118                          
1192 2500276095 Công ty CP đầu tư công nghệ Licogi 13 Tầng 1 Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 15                        346.213.414                          
1193 0107652618 Công ty cổ phần nền móng Spile Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 20                        345.553.408                          
1194 0101471968 Công Ty CP Truyền Thông Lê Tầng 4 tòa nhà Creative số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          345.426.606                          
1195 0106682497 Cty TNHH TM & vận tải Duy Tuấn Ngõ Đồng Nội 2 - Thôn 1 - xã  Đông Mỹ  -Thanh Trì - Hà Nội (đối diện TT giáo dục thường xuyên Đông Mỹ)  0972962100 , 0865846428 39                        345.370.479                          
1196 0108737631 Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng Tầng 2, tòa nhà 25T2, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Trung hòa, CG, HN 44                        344.990.040                          
1197 0106121244 CTy TNHH Xây Dựng và Đầu Tư Thương Mại Hợp Thành Tầng 2 Tòa nhà Lila ma10 số 56 phố Tố Hữu phường Trung văn Nam Từ liêm HN 4                          344.064.229                          
1198 0700106308 Cty CP tư vấn HANDIC ĐT & PT nhà HN Số 8 Tràng Thi  Ba Đình HN 29                        343.597.516                          
1199 0313783983-001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần phần mềm MOR Tầng 25 Tòa nhà B1, Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          343.492.500                          
1200 0100917576 Công ty TNHH SX & TM Hiếu Huyền QL 32, Đức Thượng, Hoài Đức ( Cty Thạch Thảo LISA) 2                          343.434.841                          
1201 0106339561 Công ty TNHH SAE - A VINA Tầng 7, toà nhà  HL, Lô A2B, đường Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,Hà Nội 1                          342.920.010                          
1202 0109688842 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ANT Tầng 6A, số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 17                        342.869.297                          
1203 0107908732 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHƯỚC LỢI 94 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy 25                        342.284.343                          
1204 0107422808 Công ty CP liên doanh sơn Dulor Việt Nam số 121 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN. ĐT: 0915084040 32                        342.238.351                          
1205 0105456826 Cty CP Vận tải và xây dựng Công trình 1 108 Lê Trọng Tấn -Khương Mai-Thanh Xuân-HN 53                        342.025.981                          
1206 0107844951 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANSIMEXCO Số nhà 12 ngách 20 ngõ 4 Đường Vân canh, xã vân canh Hoài Đức 45                        341.690.466                          
1207 0105523021 Công ty Cổ phần thi công xây lắp và thương mại 216 Số 1 ngõ 58 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 59                        341.537.080                          
1208 0102911315 Cty TNHH 1TV Nhà xuất bản Giáo dục VN 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          341.528.359                          
1209 0105627951 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP NGỌN SÓNG MỚI Tầng 10 tòa nhà Mitec, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          341.342.500                          
1210 0103973610 CTy CP T - Martstores VT29 Liền kề 5, KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, Hà Nội 1                          341.151.700                          
1211 0101849424 CTy TNHH TM & SX Nguyên Phụ Liệu Đức Phát Đội 1, Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          340.951.472                          
1212 0108688053 CÔNG TY TNHH MẦM NHỎ số 4 dẫy B4B Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8                          340.605.496                          
1213 0106809954 CÔNG TY CP TM VÀ DV TÂN THIÊN KIM Phòng 401, (đi mặt sau)số 106 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 1                          340.268.592                          
1214 0101886105 Cty TNHH TM và DV ĐTử Đlạnh Hưng Long Số nhà 82 ngõ 554, Trường Chinh, Đống Đa, HN 43                        340.208.829                          
1215 0106865557 CTy CP công nghệ MSC Việt Nam 136 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội,VN 48                        339.897.109                          
1216 0104189631 Cty TNHH Một TV Quốc Hoa - Việt Nam 214 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 90                        338.881.456                          
1217 0103407171 Công ty cổ phần đầu tư ngôi sao Châu á Tổ 19, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 7                          338.692.922                          
1218 2500250971 Công ty TNHH Ace Việt Nam Tổ 4, Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 88                        338.674.300                          
1219 0101513142 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 24H Tầng 12,  tòa nhà  Geleximco, 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 1                          338.628.780                          
1220 0109508017 Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà nội Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          338.137.166                          
1221 0107841125 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Trường Phát Stone KL 43, khu A, trung tâm thương mại TSQ, đường Nguyễn Văn Lộc, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 31                        338.122.279                          
1222 0108403501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Hoàng Ngọc - số 4 ngõ 82 phường Dịch Vọng Hậu 2                          337.940.410                          
1223 0105597640 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật và Thương Mại Anh Phát số 26 cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 12                        337.766.956                          
1224 0103698322 Cty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực HN Số 951 đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 11                        337.684.397                          
1225 0100230952 Công Ty TNHH NC & Tư Vấn CG CN & Đầu Tư Tầng  20 Tòa nhà HCMCC-249 A Thụy Khuê,Tây Hồ-HN 6                          337.599.121                          
1226 0106337571 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO CHÂU 10 ngõ 116 Kim hoa - Phương liên- đống đa - hn 33                        337.376.422                          
1227 0107812639 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA tầng 2, tòa A, 22 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 47                        337.092.229                          
1228 0106951559 Công ty cổ phần Homedy tầng 3 khu A - tòa nhà   Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân -HN 16                        336.959.370                          
1229 0101802137 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT  TST P904 Tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 30                        336.737.007                          
1230 0107806018 Công ty cổ phần công nghiệp Havicon Tầng 4, tòa nhà văn phòng An Hưng, số 85-87 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 60                        336.468.926                          
1231 0107544683 Công ty cổ phần tập đoàn An Dương A12 Trường CĐ XD công trình đô thị Dốc Vân Yên Thường Gia Lâm HN (0965160482) 46                        336.383.002                          
1232 0107448027 Công ty TNHH ZINGA VIệt Nam Số 34 ngách 298/19 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 41                        336.301.855                          
1233 0104863709 Công Ty Cổ Phần Dệt May Supertex Cụm Công Nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          336.196.335                          
1234 0107899950 Công ty cổ phần ứng dụng phần mềm MOBIO Việt Nam Tầng 17 HL Tower số 6/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          336.070.906                          
1235 0100244112 Cty CP tập đoàn công nghệ CMC Tầng 17- CMC- số 11 phố Duy Tân -  P DVH, CG 1                          335.802.768                          
1236 0101284414 Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Cụm Công nghiệp Liên Phương, Liên Phương ,Thường Tín, Hà Nội 1                          335.763.171                          
1237 0101313993 Công ty TNHH quảng cáo & nội thất Hùng Sơn 1 Ngõ 401 Nguyễn Khang - yên hòa - cầu giấy 4                          335.559.062                          
1238 0104955621 Cty CP Quốc tế Con Đường Vàng tầng 3, 141 láng hạ, Quận Đống đa, Hà Nội 41                        335.372.809                          
1239 0104983516 Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Suntech Việt Nam Văn phòng tầng 31, tòa nhà ELipse, số 110 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          334.674.779                          
1240 0108472135 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Hùng Phát Tầng 2 Tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          334.550.960                          
1241 0110061887 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Regal Số 116 đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          334.415.839                          
1242 0107726267 Công ty cổ phần môi trường đô thị Đông Anh Đường 23B, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          334.186.906                          
1243 0102647928 Cty CP kiến trúc & XD AVITYCO P 412, tòa CT5B, Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          333.992.037                          
1244 0101099965 CTy CP Đầu Tư Phát triển Công nghệ XD A - D tầng 7, B7 -B9, ngõ 92, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 19                        333.852.338                          
1245 0104914110 Cty CP xây dựng và hoá chất Thái Bình Thôn Đìa Nam Hồng Đông Anh HN 50                        333.365.806                          
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1246 0101920194 Công ty Cp thương mại và SX âu lạc số 110 phố Hoa bằng - Phường Yên hoà - Cầu giấy - hà nội 38                        333.323.831                          
1247 0102771178 CTy TNHH Dịch Vụ Tư Vấn  Trường Thành No01,lk64-65 khu đất dịch vụ dương nội hà đông hà nội 7                          333.304.657                          
1248 0101306851 CTy CP Kỹ nghệ Điện Chiếu Sáng VN P2002 nhà B, Vinaconex, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội 12                        333.295.576                          
1249 0101568783 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Số 151 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hn 51                        333.212.780                          
1250 0102747792 Cty TNHH TTD Việt Nam 146 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1                          333.034.320                          
1251 0106720819 Cty TNHH nhà hàng Nhất Nướng Số 28A/B Lê Đức Thọ kéo dài Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 27                        332.527.370                          
1252 0108841142 Công ty cổ phần AKI MOULDING Việt Nam Tổ 28, Cụm 4, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 43                        332.197.741                          
1253 0105764965 CTy CP Tcom Tầng 3 Tòa A Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (0977843739) 6                          332.064.862                          
1254 0107941419 The University Of North Carolina (UNC) Phòng 407- 408, Nhà A2, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          331.800.629                          
1255 0107349611 CTy CP Phát Triển Nguồn Mở và Dịch Vụ FDS Tầng 6 Tòa Báo Nông thôn ngày nay, Ngõ 68 phố Dương Đình Nghệ, Phường Dịch Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          331.786.179                          
1256 0107859891 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại An Việt Nam Số nhà 379, Tổ 43, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 23                        331.324.230                          
1257 0101505529 Công ty CP Paris Gâteaux Việt Nam Lô A2-CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.. 2                          331.008.001                          
1258 0106313524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ QUANG TRUNG -HÀ NỘI số 5 ngõ 19 phố trần quang diệu , ô chợ dừa, đống đa,  hà nội 2                          330.723.556                          
1259 0107901695 Công ty TNHH Thương Mại Tâm Sáng Việt Số N04, ngõ 89, pHố Kim Quan THượng, P. Việt Hưng, Q., Long Biên, Hà Nội 29                        330.449.058                          
1260 0105824974 Công ty Cổ phần Vinco Việt Nam Tầng 1 Lô TT3- 15 Khu đô thị mới Văn Phú- Phường Phú La- Quận Hà Đông- Tp Hà Nội 53                        330.093.548                          
1261 0108824274 Cty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thủ Đô Phòng L0211 KĐT HH2 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 46                        329.819.771                          
1262 0104587061 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Vinacon Thôn Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 63                        329.620.388                          
1263 0101311971 Công Ty TNHH Thực Phẩm Cao Cấp 55B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          329.595.000                          
1264 0101192202 Trường Đại học Đông Đô TẦNG 5 TÒA NHÀ 60B, PHỐ NGUYỄN HUY TƯỞNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          328.763.010                          
1265 0108914175 Công ty TNHH dịch vụ thương mại ô tô Thăng Long Lô L1-7, dự án nhà ở để bán, Tổ 13, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 33                        328.641.224                          
1266 0106732317 VIỆN BƠM VÀ THIẾT BỊ THỦY LỢI Số 7, Ngõ 95, Chùa Bộc, Đống Đa, HN 3                          328.104.550                          
1267 0101578823 CTy TNHH Tâm Hợp 139 - Đường 2 - Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          328.101.460                          
1268 0101292422 Công ty TNHH Công nghệ cao Hài Hoà Tầng 2, toà nhà Technosoft cụm CN vừa và nhỏ CG, P DVH, CG 1                          327.974.717                          
1269 0102750675 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và An Toàn Đông Đô Số 7, ngách 43, ngõ 112 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 25                        327.955.997                          
1270 0102392885 CTy CP ĐT TM Kỹ Thuật A & T VN P315, Nhà B khách sạn Thể thao, Làng sinh viên Hacinco, 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          327.862.825                          
1271 0107601740 Công ty cổ phần Scots English Australia tầng 9 tòa nhà Mitec, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Hà Nội 1                          327.432.667                          
1272 0110200805 Công Ty Tnhh MTV Healthpost 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 1                          327.215.608                          
1273 0107003324 CTy CP Dịch Vụ Địa ốc Phú Hưng Số nhà 47 ngõ 689 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Hà Nội 50                        326.944.210                          
1274 0102997707 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MEKONG Số 5 ngõ 68, phố Quan Nhân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 49                        326.556.347                          
1275 0103843499 TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA Đường Lương Đình Của P.Kim liên Đống đa Hà nội 1                          326.084.221                          
1276 0106809168 Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Đào tạo quốc tế AMS Ô số E1.30(NT), tòa nhà the Emerald-CT8, Khu đô thị mới Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, HN 2                          326.018.117                          
1277 0104398025 Công ty TNHH Phát triển thương mại và du lịch Hòa Bình Số 60, tổ 5 phường Giang Biên, Q.Long Biên, Hà Nội 41                        325.933.416                          
1278 0108006529 CTy CP Thương Mại  CN Dịch Vụ Trường Thịnh Số 74 ngách 328/42 Lê Trongh Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 69                        325.561.822                          
1279 0102796951 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật hàng không Lô 43A, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          325.426.432                          
1280 0109515504 Công ty Cổ phần Thời trang Gen group Số 56B Bà Triệu - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          325.419.000                          
1281 0106585687 Công ty TNHH MTV Bamego SỐ 67, NGÔ GIA TỰ, ĐỨC GIANG, LB 71                        325.153.006                          
1282 0106531635 Công ty TNHH một thành viên Lê Đông Số 130, đường Bờ Sông, thôn Thượng - Cự Khê - Thanh Oai, TP  Hà Nội, Việt Nam 18                        324.988.603                          
1283 0101033805 Cty TNHH SX cơ điện & TM Phương Linh M08, L14, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, HN 1                          324.931.300                          
1284 0101005325 Cty TNHH TM nội thất vàng Nam á Số 20, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (Sàn gỗ Sơn Lâm) 53                        324.805.610                          
1285 0108843277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM ANH Số 1210, tầng 12 tòa Green star, tòa 21b6 , 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18                        324.782.410                          
1286 0105307648 Công ty CP TM và DV Lửa xanh Số 41, block 6 khu đô thị thành phố giao lưu, 273 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 57                        324.751.973                          
1287 0103251213 Công ty cổ phần thương mại Hoàng Thảo Lâm Số 183B1 phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          324.459.884                          
1288 0107621715 Công ty TNHH Thương mại và truyền thông  Thành Long 22 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Quân Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 75                        324.361.488                          
1289 0101576914 CÔNG TY CP DV Y TẾ HÀ THÀNH Số 57 - 59 - 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          324.065.000                          
1290 0315391565-001 Chi Nhánh Công ty TNHH Ubique Systems VN tại Hà Nội Tòa S6A Vinhomes Symphony, đường Chu Huy Mân , phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 1                          324.000.000                          
1291 0100109508 Cục đường thuỷ nội địa Việt nam Số 5 Tôn Thất thuyết - Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy - HN 2                          323.519.526                          
1292 0103681569 Công ty CP TM xây dựng Sao Nam Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 45                        323.439.648                          
1293 0108873338 CÔNG TY TNHH MỸ GIA ĐỒ GỖ VIỆT NAM Tiểu khu Đường, TT Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội 1                          323.162.070                          
1294 0107629552 Công Ty TNHH Eurofins Assurance Việt Nam Tầng 4, Khu nhà B, Số 103 Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          323.114.151                          
1295 0104781340 Cty TNHH tư vấn Smile Việt nam Tầng 5, tòa SUDICO, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        322.676.938                          
1296 0101311837 Công Ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tầng 11 tòa nhà Geleximco, 36 hoàng cầu, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 2                          322.263.396                          
1297 0106701534 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HANOICONS VIỆT NAM Số 84 Ngõ 554 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 83                        322.207.273                          
1298 0102675040 CTy CP Đầu Tư và Xây Lắp An Đông Tầng 2, Tòa DV04 Dự án Rose Town, 79 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          321.799.321                          
1299 0109858420 Công ty Logistics - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Số 05, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          321.790.456                          
1300 0107718442 Công ty TNHH Airquay Vina Tầng 2, tháp A, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          321.773.536                          
1301 0106571187 CÔNG TY  CP THIẾT BỊ KHAI THÁC MỎ Số 65 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 5                          321.605.073                          
1302 0102610935 Cty CP Công Nghệ  Xây Dựng  B  HI Nhà C3 Lô BT06 Khu ĐT Việt Hưng - Phố Ngô Gia Tự - P. Giang Biên, HN 21                        321.543.332                          
1303 0106616857 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương diệp CT1 CC Gelexia ngõ 885, Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 43                        320.933.532                          
1304 0108286675 CÔNG TY CỔ PHẦN SCCONS Số 123 ngõ 6 đường Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        320.739.994                          
1305 0101426757 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          319.969.023                          
1306 0101917603 CTy CP AKA VN Tầng 4 Trung tâm thương mại, Sảnh Nogo, Tòa Kosmo, Số 161 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4                          319.933.246                          
1307 0102806631 CTy Cổ Phần Chuyên Bán Buôn BATOS B11 lô 11, Khu Đô Thị Mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          319.761.286                          
1308 0109936615 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1 Tầng 12A, Tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, HN 1                          319.656.000                          
1309 0102721970 Cty TNHH ĐT & Phát Triển TM Hoàng Hải Xưởng 11, Số 115A, Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 984344803 4.36857122 34                        319.197.688                          
1310 0105376948 Cty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Thái Hà Số nhà 114, đường Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp.HN 25                        318.966.064                          
1311 0107001630 Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất cơ khí Quế Sơn Số 68 đường Bờ Hồ, thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 52                        318.596.741                          
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1312 0105846551 Cty CP ĐT & XD Ngọc Xanh Phòng 606T2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 27                        318.545.799                          
1313 0101993788 Công ty TNHH SX Và TM TBCN Việt Nhật Số 40+41 ( nay là số 135+137), tập thể Z176, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 19                        318.290.598                          
1314 0107556336 CÔNG TY CỔ PHẦN CYFEER Số 46B/33B, phố Phạm Ngũ Lão - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 8                          318.037.996                          
1315 0500427907 Cty TNHH TM & XD Thu Ngân Tầng 1- R9, khu thương mại dự án nhà ở và khu thương mại, phường Hà Cầu, Hà Đông, HN 3                          317.981.187                          
1316 0109094486 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edugroup Việt Nam Số 04-TT24, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 19                        317.878.647                          
1317 0108325282 CÔNG TY TNHH BẢO AN 24/7 Tầng 2, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          317.774.191                          
1318 0109652116 CÔNG TY TNHH AXINAN VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà Epic Tower, ô đất D14 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          317.647.004                          
1319 0107069822 Công ty CP TEEKIU Số 36 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 38                        317.261.041                          
1320 0315582249-002 Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu may Hải Anh Số 268 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          317.185.450                          
1321 0101722153 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC KT VÀ MT NDC Tầng 4   mỹ đình plaza 2, số 2 nguyễn hoàng , mỹ đình 2 từ liêm , hà nội 3                          316.932.779                          
1322 0107629827 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NETFIN Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9 đường Phạm Hùng , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41                        316.759.443                          
1323 0102312978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN MINH 88 khúc thừa dụ, phường dịch vọng, quận cầu giấy, TPHN 6                          316.736.230                          
1324 0101765943 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á số 85/16 Phố HOàng Cầu - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - Hà Nội 13                        316.588.773                          
1325 0101643085 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất SHT Số 637 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2                          316.403.080                          
1326 0104235172 Cty TNHH JOMA Việt Nam Lô B3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          316.209.936                          
1327 0100524367 CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ly P1503, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN 65                        315.926.819                          
1328 0105161861 CTy CP Vận Tải Quốc Tế 360 Độ LOGISTICS Số 119 A3, Khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 24                        315.342.500                          
1329 0103512264 TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI Số 9 ngõ 78 Giải Phóng, Đống đa, Hà Nội 3                          315.154.441                          
1330 0101218718 CTy CP Trang Thiết Bị Công Nghiệp HN số 186 đường Ngọc Lâm, tổ 3 PHường Ngọc Lâm, LB 29                        315.077.265                          
1331 0109733439 Công ty TNHH Thi công cơ giới và Xây dựng hạ tầng Laimian Tầng 2, Tòa nhà C'Land 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          314.985.519                          
1332 0105985643 Cty CP Đầu tư LTD Việt Nam tầng 9, số 52 Bà Triệu,Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 48                        314.925.576                          
1333 0104603066 Công ty TNHH Thương Mại TMT Việt Nam Số 123B Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 30                        314.613.156                          
1334 0107573973 Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Thành TT Cty Vt Vận Tải Hàng Hóa Km12 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội - 0942935967, 02438611438 6                          314.612.693                          
1335 0108413933 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Lô 203, tầng 1, toà nhà G3AB, số 9 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          313.761.417                          
1336 0105809849 CÔNG TY CỔ PHẦN  TRI THỨC VÌ DÂN Số 922 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 66                        313.670.561                          
1337 0102183602 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC Tầng 4 tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          313.662.056                          
1338 0106160726 Công ty cổ phần nội thất TPA Decor Tầng 4, số 105 Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 5                          312.975.269                          
1339 0500560063 Công ty cổ phần Đồng Phát Cụm CN TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          312.924.924                          
1340 0104992711 Công ty CP T-H Minh Minh Phòng 408 nhà E3A Ecohome 1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN 50                        312.819.165                          
1341 0100697930 Công ty TNHH Phong Nam - Sinhirose Lô 40G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          312.767.030                          
1342 0107602166 CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS QUALITY ASSURANCE tầng 14 tòa MD complex 68 Nguyễn Cơ Thạch Cầu Diễn Nam Từ Liêm, Hn 2                          312.429.976                          
1343 0101381224 CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn Số 55 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Q. THanh Xuân, Hà Nội 7                          312.104.503                          
1344 0105830858 Công ty TNHH thương mại và khai khoáng Long Phát Số 77, Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 46                        312.101.642                          
1345 Cơ sở Mầm Non Học Viện Trẻ Thơ E49 Nguyễn Công Thái - Đại Kim - P. Định Công Hà Nội 27                        312.058.865                          
1346 0107330025 Cty CP kỹ thương thế kỷ Tòa Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 9                          311.455.416                          
1347 0108893630 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L Tầng 13, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        311.379.659                          
1348 0107360213 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Thành Phát Hà Nội liền kề 47, khu tái định cư Tứ Hiệp, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 48                        311.312.410                          
1349 0107908958 Công ty TNHH vận tải và chuyển phát nhanh Đức Long BÃI XE CẠNH NHÀ VĂN HÓA TỔ 12-13 PHƯỜNG LONG BIÊN - QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          311.198.450                          
1350 0104199333 Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Bình Tầng 4, Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        311.049.914                          
1351 0107637306 Cty CP TM DV Minh Thanh 59 Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          310.807.900                          
1352 0106974242 Công ty CP thi công công trình và thương mại THK Phòng 1005 Tòa C Khu đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương- Nam Từ Liêm - Hà Nội 25                        310.515.017                          
1353 Hội khoa học kỹ thuật Lâm Nghiệp Việt Nam 114 Hoàng Quốc Việt 21                        309.765.674                          
1354 0105764700 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH TRANG Phòng 1209 Tòa nhà sông đà Hà đông số 131 đường trần phú Quận hà đông TPHN 48                        309.429.102                          
1355 0101014136 Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings Tầng 18, toà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 1                          309.361.092                          
1356 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP Tầng 16 tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 12                        309.216.562                          
1357 0103050179 Công ty CP Đầu tư HT VINA KCN hapro, xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 1                          309.111.426                          
1358 0106903770 Công ty CP dịch vụ đô thị PSP Tầng 5 nhà CT3 TH TMDV&CH The Pride An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          308.929.853                          
1359 0102315376 CTy CP ĐT & Công Nghệ OSB Tầng 6, Tòa DETECH TOWER 17 Tầng, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          308.700.246                          
1360 0109001668 CTCP Graphite cao cấp Số 9, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15                        308.636.291                          
1361 0105098232 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nam Giang Group Số nhà 2A ngõ 78,đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì Nam Từ Liêm, Hà Nội 38                        308.490.850                          
1362 0100105020 TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP : Tầng 5 - tòa nhà Tasco, lô HH2-2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          308.475.648                          
1363 0104014896 Trường THCS An khánh An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 2                          308.469.324                          
1364 0106478445 CÔNG TY TNHH ETB NAM AN Tầng 5, tòa nhà Golden Field, số 24, Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liên, HN 10                        308.283.373                          
1365 0101842669 Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank 198 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          308.238.616                          
1366 0101883591 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRÀNG AN Tầng 10, tòa nhà VDB, Số 185A, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 1                          307.935.900                          
1367 0307717044 Công ty cổ phần tập đoàn TDI : A16-NV6 ô số 9, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          307.767.420                          
1368 0106209650 Công ty Cp công nghệ và giáo dục Vn số 31 ngách 20/14 Hồ Tùng Mậu - Mai dịch -Cầu giấy - Hà nội 52                        307.709.255                          
1369 0100103753 Liên Đoàn Intergeo liên Đoàn Intergeo, Đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          307.377.088                          
1370 0101542785 Công ty Liên doanh SUNJIN VN Tầng 3A, Toà nhà NO7 - B2 đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          307.160.285                          
1371 0106048643 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha Lô A26, khu đô thị glexinco, Đường Lê trọng tấn,an khánh,hoài đức 1                          306.912.000                          
1372 0106864602 Công ty CP  đầu tư XNK Nam Anh P1108, Tòa nhà N2F, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 29                        306.678.294                          
1373 0102189996 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Tân Phú Số 4 ngách 189/103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung hòa, CG, HN 35                        306.556.066                          
1374 0100276146 Công ty TNHH Hòa Bình 202H Đội Cấn , phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 3                          306.474.614                          
1375 0105782918 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Tầng 15- Tòa Nhà VCCI Số 9 Phố Đào Duy Anh-Q. Đống Đa-TP.Hà Nội-Việt Nam 2                          306.376.266                          
1376 0108843943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ MINH VIỆT Lô P3, Phố Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. thành phố Hà Nội 6                          306.257.131                          
1377 0106652397 Công ty cổ phần Aligro số 45 Nguyễn Hoàng, Mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà nội 14                        306.191.046                          



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

1378 0102201548 CTy CP Xây Dựng Bắc Hưng Số 96 Định Công - Hoàng Mai  - Hà Nội 21                        306.157.271                          
1379 0106848424 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỜI TRANG PHÚ TRỌNG Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 21                        306.096.216                          
1380 0107272126 Công ty cổ phần ADT Quốc Tế BT08, ngõ 180 đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 39                        305.962.703                          
1381 0103335223 Cty CP DVBV an ninh dầu khí VN G3B4 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          305.824.803                          
1382 0102774556 Công ty TNHH Vận tải tốc Hành KUMHO - Việt Thanh Lô 9- BT2 ,KĐT mới mễ trì hạ,Phố mễ trì,Phường mễ trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà nội 3                          305.729.037                          
1383 0105964964 Viện phát triển giáo dục và trí tuệ Việt b17-21 Vinhome Gardenia, đường Hàm Nghi ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 37                        305.708.923                          
1384 0106123964 Cty TNHH DV & DL ODC Việt Nam 13 ngõ Hàng Hương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 40                        305.328.307                          
1385 0105008493 Cty TNHH TV & ĐT Y tế Quốc tế 128 Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Hà Nội 1                          305.310.550                          
1386 0103971733 CÔNG TY CP PHONG CÁCH ÂU CHÂU tầng 4 số 2 phố Yên Thế, Ba Đình , HN 2                          305.115.163                          
1387 0104103144 Công ty CP đầu tư và phát triển Trần Gia Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2                          304.885.873                          
1388 0101206286 Công Ty CP Vận Tải & Thương Mại Đường Sắt Tầng 4 Khách sạn Cây Xoài 118 Lê Duẩn  Hoàn Kiếm Hà Nội 1                          304.861.940                          
1389 0102626325 CTy CP Khoan Đa Dụng- Xử lý Nước Nam Sơn Thắng Tầng 3, tòa C, tòa nhà Việt Đức Complex, ngõ 39 đường Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 14                        304.364.571                          
1390 0100109191-019 Công ty CP ARMEPHACO Số 118, đường Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, Long Biên, Hà NỘi 3                          304.252.953                          
1391 0300569478 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ FUJI FURUKAWA E&C VIỆT NAM Tầng 2, toà Sky city, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          304.145.839                          
1392 0101159195 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp Số 69B, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ. Hà Nội 1                          303.876.000                          
1393 0103146297 Thanh Tra Thành Phố Hà Nội 62 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          302.726.560                          
1394 0104812239 Cty CP Liên kết TM Quốc tế Newdays tầng 1, 161 Yên Lãng, P. thịnh Quang, Q. Đống Đa, TP Hà Nội -(Nga 0975 645 636) 30                        302.710.113                          
1395 0100143241 Công ty Cổ phần Các Hệ Thống Viễn Thông VINECO số 1/163 Phường đại mỗ, quận nam từ liêm , tp.hà nội 1                          302.048.069                          
1396 0104085209 Cty Cổ phần 3D Lô A2 đường CN3 (Thanh Lâm) cụm công nghiệp phát triển Bắc Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          301.973.879                          
1397 0101204095 Bảo Tàng Hồ Chí Minh 19 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội. 1                          301.964.037                          
1398 0107603709 Công ty cổ phần phát triển dịch vụ thời đại VNS Tầng 7 Discovery Complex, số 302 cầu giấy, phường dịch vọng, quận cầu giấy, hà nội 32                        301.848.976                          
1399 0101832999 Công ty TNHH Gabvico Số 7 dãy F8 ngõ 104 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 59                        301.817.680                          
1400 0105663540 Công ty CP Xây dựng Công trình Việt Nam 80A Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 10                        301.192.165                          
1401 0109158549 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LKO VIỆT NAM Tầng 12, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          300.776.522                          
1402 0100111426 Báo Đại Biểu Nhân Dân 35 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - HN 1                          300.749.918                          
1403 0106188337 Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí HBT Hà Nội Liền kề 3/4 Khu Đô Thị Lộc Ninh- Chúc Sơn- Huyện Chương MỹHà Nội 19                        300.682.676                          
1404 0101586912 CTy CP Tư Vấn Thiết Kế & Đầu Tư XD Số 1 HN Sn 49, ngõ 117, đường Nguyễn Sơn, Gia THụy, Long Biên, HN 64                        300.420.605                          
1405 0105987432 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Số 7, Ngách 97/1, Ngõ 97 Chính Kinh, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          299.658.552                          
1406 0103252288 Trường THCS Vĩnh Ngọc Vĩnh Ngọc - Đông Anh 2                          299.107.822                          
1407 0101806759 Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đức Nam Số 3 ngõ 1 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. 5                          298.983.379                          
1408 0105240023 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO ASK Ô 29 lô 2A, khu đô thị Trung Yên, đường Trung Yên 7, phường Trung Hoà, quận Cầu giấy, HN 15                        298.823.272                          
1409 0105936935 Cty TNHH VIETMEC 12B ngách 32 ngõ 89 Lạc long quân-NĐ-CG 44                        298.385.866                          
1410 0104207908 CTy TNHH vật liệu chịu lửa Minh Anh Ô số 1 dãy B, lô TT6 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt,  Hoàng Mai, Hà Nội 1                          298.356.650                          
1411 0104375684 Công ty TNHH DL và khách sạn Phước Thịnh 94 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          298.265.300                          
1412 Lớp mầm non tư thục Hoa Kỳ 55 Tô Hiến Thành - Hai Bà Trưng - Hà nội 7                          298.036.516                          
1413 0107871592 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Nội Thất Azic Số 445 Đường Hoàng Quốc Việt, cổ nhuế 1, btl, hn 27                        298.011.280                          
1414 0102190423 Công ty CP thực phẩm Thiên Vương số 30 nguyễn khang - yên hòa - cầu giấy 1                          297.868.402                          
1415 0108324659 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX số 11A, ngõ 36 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          297.807.213                          
1416 0100103520 CÔNG TY CP THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT Số 21A Cát Linh Đống Đa, Hà Nội 2                          297.803.672                          
1417 0106482427 CTy CP Công Nghệ PADITECH Việt Nam Số 52 ngách 268/56 tổ 16 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 3                          297.749.361                          
1418 0106888321 Công Ty TNHH Lavender Hà Nội Số 19 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 2                          297.020.215                          
1419 0108624476 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Huy Cường Số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 32                        296.820.381                          
1420 0107631738 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG ANH ĐỨC Số 19B, Khu tập thể Văn hóa thông tin, Tổ 27, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 34                        296.789.445                          
1421 0108625430 CTy CP Tập Đoàn Phát Triển Lao Động Việt Nam Số 19, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 48                        296.394.046                          
1422 2500276673 Công ty CP DL - TM và XD Tiền Phong xóm Bàng, Yên Nhân, tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (SĐT0947143566) 81                        296.379.803                          
1423 0107408105 Công ty CP MVG Việt Nam Số 11A, Ngách 94/89 Phố Thượng Thanh, Tổ 13, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 48                        296.268.807                          
1424 0500477760 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & môi trường Hà Nội Tiểu khu Nguyễn Du, Thị trấn Thường Tín,Thường Tín, Hà Nội 3                          296.168.721                          
1425 0101325156 CTy CP Đá Granite & Marble Tự Nhiên Thiên Sơn Ô 22, Lô C2, Khu tái định cư Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội 1                          295.927.680                          
1426 0109434887 Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Starfish T1N04 đường Hoàng Minh Thảo, khu Ngoại giao Đoàn, Bắc Từ Liểm, Hà Nội 33                        295.827.296                          
1427 0109148170 Công ty CP JP Park CC Bình Vượng, Số 200 đường Quang trung, P Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 33                        295.734.547                          
1428 0107985021 Cty TNHH TM DV nội thất MY ANH Số 10A, ngách 3, ngõ 134, Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 57                        295.717.887                          
1429 0106118146 Công ty cổ phần phát triển  giải pháp công nghệ Việt Nam Phòng 1306 tòa nhà Hei Tower, số 1 ngụy như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 21                        295.507.592                          
1430 0104413788 CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ Phòng  H307, trường TH School, số 4-6 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 1                          295.497.719                          
1431 0100234072 CTy TNHH Dương Nhật Đầu Tư P602- 115 Lê Duẩn  Hòan Kiếm Hà Nội 34                        295.154.237                          
1432 0100101114 BQL Dự án lưới điện TP Hà Nội Tầng 12, tháp B tòa EVN số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, HN 1                          295.146.427                          
1433 0106705176 CTy CP KD Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Số 279 Phố Định Công (đối diện số 170 Định Công) P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          294.829.853                          
1434 0107830405 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG Số nhà 38, ngách 53/135 ngõ 135 đường Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà nội 55                        294.794.598                          
1435 0106514703 CÔNG TY CP XHOME VIỆT NAM Tầng 5 nhà 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          294.720.000                          
1436 0109909308 CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH Căn OF04-08, Sảnh Office, Tòa W1 - Vinhomes Westpoint, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 4                          294.675.594                          
1437 0104806644 Công ty CP thương mại HMH Việt Nam Tầng 3, tòa nhà Sapphire Place, số 4 Chính Kinh - Phường Thượng Đình , Quận Thanh Xuân ,Thành phố Hà Nội. 2                          294.660.211                          
1438 0104067785 Cty CP giao nhận và vận tải Nam Hà nội Số 9 ngách 20/2 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 13                        294.393.541                          
1439 0107649742 CÔNG TY CỔ PHẦN KPT VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo VN, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy,TP Hà Nội, Việt Nam. 9                          294.381.260                          
1440 0801207165-002 Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Thành tại Hà Nội Tầng 10, tòa nhà NEM, 545 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          294.143.743                          
1441 0108179031 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA BAN Số 68 Nguyễn Thiệp, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 40                        293.938.183                          
1442 0109009515 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỆT NAM THÔN 7, XÃ PHÚ CÁT, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 22                        293.882.907                          
1443 0106364977 CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER SE Tầng 7, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          293.824.000                          
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1444 0104162894 Cty CP TM IMEXCO VN Tầng 3 - Căn SH0316 Đường 2.4 Khu đô thị Gamuda - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          293.810.971                          
1445 0107002810 Công ty CP xây dựng thương mại và phát triển Trường Khang P1103, tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 43                        293.570.249                          
1446 Mầm non Tư thục Thiên Thần Tuổi Thơ số 66 ngách 515/13 hoàng hoa thám, vĩnh phúc, ba đình hà nội 47                        293.548.268                          
1447 0106739859 Cty TNHH Thương Mại Việt - Hàn K&K 103 Hoàng NHư Tiếp, Bồ Đề, LB 47                        293.307.981                          
1448 0107943430 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Đồng Xuân Tầng 12 tòa nhà HCMCC số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 18                        293.125.040                          
1449 0107458064 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HDM tòa nhà Thái sơn, khu đô thị thanh hà, cự khê, thanh oai, hà nội 37                        293.089.311                          
1450 0100800426 Công Ty TNHH Phân Phối Phát Việt P501 Toà nhà Viễn Đông 36 Hoàng Cầu Ô chợ dừa đống đa HN. 1                          292.707.230                          
1451 0106664515 Cty Cổ phần Xây dựng G5 Số 3b, Dãy B4 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 48                        292.700.718                          
1452 0109693137 Công ty Cổ phần VND Công Nghệ Tài Chính Tòa nhà CIC TOWER, số 2 ngõ 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          292.631.694                          
1453 0108482831 Công ty CP Dược phẩm MEDSTAND Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          292.301.000                          
1454 0108294154 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CNS Số 23A, ngõ 141/136, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43                        292.091.723                          
1455 0106308355 Công ty CP xuất nhập khẩu FOVINA Hà Nội 66 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân,TP. Hà Nội 5                          292.003.912                          
1456 0104517018 Cty TNHH MTV giao nhận Hải Âu P303 tòa nhà Hadico5 ngõ 622 Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, HN 31                        291.995.700                          
1457 0101535971 CTy TNHH Chế Biến Gỗ Phương Trung Tầng 4, Tòa A TTTM dự án Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          291.912.894                          
1458 0105264673 Công ty CP Đầu Tư ACG Việt Nam tầng 7, tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm 11                        291.676.389                          
1459 0101459142 Công ty CP tư vấn ĐTPT xây dựng và thiết bị PCCC Số 58 Trung yên 14, Yên Hòa, CG, HN 22                        291.486.253                          
1460 0101437389 Cty CP đầu tư Sông Đà - Việt Đức Tầng K2 Tòa A Viet Duc Complex, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          290.930.883                          
1461 0109178231 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC Tầng 5, số nhà 86 Đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 4                          290.540.911                          
1462 0305116866 Công ty TNHH MDA E & C Tầng 7, Tòa nhà Licogi 13 , 164 đường Khuất Duy Tiến , phường Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội 1                          290.273.700                          
1463 0107661789 Công ty TNHH Sunway Toàn Cầu tầng 6 viện công nghệ- số 25 vũ ngọc phan - đống đa- Hà Nội 77                        290.111.397                          
1464 0107890690 Người NN - Công ty TNHH ALPS LOGISTICS VIỆT NAM P709 tầng 7 CMC tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 46                        289.894.109                          
1465 0500408358 Công ty CP BLUEBIRD Việt Nam Bến Đọ, Ngô Sài, Tt Quốc Oai -TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 6                          289.889.632                          
1466 0101840492 Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất Số 9, Ngõ 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          289.871.622                          
1467 0100106049 Công ty CP Cầu 7 Thăng Long Số 26 đường Phạm Văn Đồng Phường Xuân Đỉnh Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 2                          289.739.385                          
1468 0108710502 Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ và Nguồn Lực Toprate Mỹ Đình PLaza số 2 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,VN 4                          289.445.909                          
1469 0106153743 Cty luật TNHH Thiên Hùng Số 71, phố Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 50                        289.438.500                          
1470 0104408869 Cty TNHH đầu tư và KD tổng hợp Tân Minh Đức Số 23, đường Tây Hồ, P Quảng An, Q Tây Hồ, Hà Nội 27                        289.273.579                          
1471 0105299404 Cty CP XL công trình thép Hưng Thịnh Phòng 301, nhà N01, Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 51                        289.112.480                          
1472 0105661286 Công ty CP dịch vụ và thương mại quốc tế Hoàng Gia Số 45 ngõ 79, mễ trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 49                        289.013.537                          
1473 0107249159 Cty CP VUMEDIA Số 10A1 ngõ 376 Khương Đình,Hạ ĐÌnh,Thanh Xuân,HN 66                        288.861.507                          
1474 0105755294 CTy CP Bán Lẻ Trực Tuyến OSS Việt Nam Số 131 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 36                        288.708.353                          
1475 0107511134 Cty CP XD & kinh doanh nhà Tòa CT2A Chung cư văn phòng Quốc hội, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm Hà Nội 0976851932 0936318589 44                        288.656.888                          
1476 0101846568 Cty TNHH T & Q số 32 Phan phù Tiên, phường cát linh. quận đống Đa, Hà Nội 34                        288.656.657                          
1477 0109759652 CÔNG TY CỔ PHẦN KARAVAN VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà HB Số 669 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 1                          288.597.812                          
1478 0107699334 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  XÂY DỰNG BẢO VIỆT Sô 71, đường Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          288.574.100                          
1479 0105941484 Công ty CP truyền hình tương tác Việt nam Tầng 7 toà nhà VTV cab, Số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          288.447.771                          
1480 0104861959 CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI MINH Số nhà 33 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          288.306.214                          
1481 0109884004 CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM SOFTWARE Tầng 3 tòa nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          288.220.008                          
1482 0104897659 Cty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT Trường quay cổ Loa, đường Đào Duy Tùng, Đông Anh, Hà Nội 41                        287.941.582                          
1483 0101603420 CTy CP Văn Hoá & Truyền Thông Nhã Nam 59 Đỗ Quang, Ngõ 61 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, hà nội 1                          287.926.500                          
1484 0101043264 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 Số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          287.807.996                          
1485 0107454574 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHÁT P201, Tầng 2, Tòa N4D Ngõ 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 16                        287.503.685                          
1486 0100236746 Công ty TNHH Niềm Tin 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 3                          287.369.074                          
1487 0106618678 Công ty CP M.A.P Global số 02-NV29. KĐT LIDECO, TT Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội 22                        287.034.117                          
1488 0102287094 Công ty Cổ phần Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Geleximco, số 36, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1                          287.021.219                          
1489 0104618111 Công ty CP Phát triển tài nguyên thực vật GREEN GEN Nhà A12 - Khu TT Sông Đà 2 - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 11                        286.877.707                          
1490 0102050507 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG TÂN PHONG Phòng 12K chung cư Viện Chiến lược Bộ Công An, số 5 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 58                        286.615.288                          
1491 0101901307 Hợp tác xã công nghiệp Chèm Số nhà 25, Ngách 81/17 Tổ dân phố Đông Ngạc 3, Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 45                        286.318.088                          
1492 0100514947001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI TẠI QUẢNG NINH Tầng 8  tòa nhà Gexleimco số 36 Hoàng Cầu Đống Đa 2                          286.220.549                          
1493 0101698817 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ TM NAM ĐỨC Số 71, Ngõ 355 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 23                        286.170.088                          
1494 0107624868 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ công nghệ Việt Dũng Số 40, Ngõ 73 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 45                        286.020.725                          
1495 0101923660 CTy CP Cơ Khí Chính Xác & Chuyển Giao Công Nghệ OV3.21 khu chức năng đô thị Viglacera Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          285.920.713                          
1496 0107343176 Công ty TNHH cơ khí và tự động hóa L& K Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 46                        285.857.885                          
1497 0106651266 Công ty Cổ Phần Kaopiz Holdings Tầng 4 tòa CT1 tòa nhà Bắc Hà C14 phố Tố HỮU, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM-HN 1                          285.746.500                          
1498 0105507541 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hà Duy Tầng 3, số 19, ngõ 68, phố Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          285.411.796                          
1499 0109240909 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI TẦNG 9, TÒA NHÀ SUN CITY, SỐ 13 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          284.904.996                          
1500 0105795716 Công ty CP đầu tư xây dựng Kabuild N06 -LK 12, Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK 18a, LK 18b Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 40                        284.712.338                          
1501 0100835877 Công ty CP Cúc Phương Tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          284.669.440                          
1502 0109022481 Cty TNHH Tổ chức Sự kiện Vạn Hoa số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          284.667.000                          
1503 0104367362 Cty TNHH SC Việt Nam Số 222 Đào Cam Mộc, Đông Anh, Hà Nội 10                        284.656.879                          
1504 0109598719 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích Z5-47, TTTM LePARC, km 1,5 Pháp Vân, công Viên Yên Sở, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          284.508.480                          
1505 0105989831 Công ty TNHH MAX Marketing tầng 4, tòa nhà VIT số 519 kim mã, ngọc khánh, ba đình , hn 14                        284.451.115                          
1506 0104774706 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất dịch vụ Á Châu Thôn việt Long, xã Tản Lĩnh, Huyện ba Vì, TP. hà Nội - 0339607512 48                        284.332.709                          
1507 0101579834 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM tầng 21 tòa nhà Intracom phường phúc diễn Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 2                          284.235.142                          
1508 0105771754 Công ty CP xây dựng công nghiệp An Phú Hưng Tòa nhà Xuân Mai Riverside số 150 Đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 9                          283.893.123                          
1509 0106439340 Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á Tầng 9 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội - 0348761273, 02436891888, 02437938686 6                          283.855.440                          
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1510 0108295052 Công ty TNHH May mặc T-Concepts Tầng 2, Tòa nhà A3 Ecolife Capital, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          283.846.080                          
1511 0108234363 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agritech TT12-22, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT10 đến TT13, khu đấu giá, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28                        283.705.858                          
1512 0106012703 Công ty TNHH Kỹ thuật ASG Việt Nam Điểm công nghiệp Đắc Sở, xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 4                          283.663.925                          
1513 0108513416 Công Ty TNHH Eco Mobile Số 20 ngõ 7 Phố Liễu Giai, Phường Liễu Giai Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội. 2                          283.500.660                          
1514 0108516304 Công ty cổ phần sản xuất Havitech Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 2                          283.474.474                          
1515 0106438347 Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ B&T Việt Nam Phòng203, tòa nhà D5C Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          283.412.987                          
1516 0105456939 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chuyên nghiệp HNK TT04-09, KĐT Mon city, đường Hàm Nghi, MĐ2, NTL, HN 1                          283.217.280                          
1517 0106431630 CTy CP Phần Mềm Dấu Cộng Số 461 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          283.069.301                          
1518 0101338638 CTy CP ứng Dụng & chuyển giao công nghệ XD Phòng 411, Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          282.361.889                          
1519 0103349508 Công ty CP CNTT  Viễn Thông & Tự Động Hoá Dầu Khí Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          282.119.305                          
1520 0107352011 Công ty cổ phần cơ khí 41 Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 4                          282.078.525                          
1521 0107498564 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng hantech Vina Thôn Đình Tràng, Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội 60                        281.863.714                          
1522 Người NN - Công ty TNHH Elentec VN Lô 44F,44J KCN Quang Minh - TT Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội 1                          280.800.000                          
1523 0108347783 CÔNG TY TNHH POINT AVENUE PTE Tầng 2, NOCT 1, E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          280.587.055                          
1524 0309935626-003 CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH DẦU KHÍ VIỆT NAM số 6 Lô 1G KĐT Trung Yên - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 7                          280.426.895                          
1525 0303930269-001 Chi nhánh Công ty CP ONOFF  tại Hà Nội P301, Tầng 3 Tòa nhà GP Invest 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          280.375.057                          
1526 0101495888 Cty CP XDCT giao thông Hà An Tầng 4B tòa nhà B Vina2 - KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ - Đại Kim, Hoàng mai - hn 28                        280.367.093                          
1527 0101660210 Công ty CP Môi Trường Đô Thị Số 1 số 4, ngõ 78, Hoàng NHư Tiếp, Bồ Đề, LB 60                        280.332.049                          
1528 0106444333 Công ty CP tư vấn thiết kế và công nghệ SITETECH Toàn Cầu Tầng 4, tòa nhà Vinata Towers, số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội. 28                        280.229.860                          
1529 0107083908 Công ty CP đầu tư và xây dựng hạ tầng Thủ Đô Tầng 6, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        280.226.769                          
1530 0106771186 Cty Cp AHOTUA Việt Nam P501,Số 15, ngõ 259, Phố Yên , Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, HN 42                        279.805.368                          
1531 0101100681 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THIÊN THAI Số 1 Phố Yên Thái - phường Hàng Gai -Q, Hoàn Kiếm - HN 45                        279.487.809                          
1532 0102136070 Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì Số 1 Đường Tứ Hiệp, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0904043384, 0242182173 1                          279.426.521                          
1533 0105871212 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 Biệt thự 41, Khu nhà ở thể thao giải trí Tư Đình, phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội 2                          279.322.559                          
1534 0103023432 Cty CP In Bách Phúc D10-8 cụm sản xuất làng nghề tập trung, Tân Triều, Thanh Trì, HN. 19                        279.132.548                          
1535 0105828859 Cty CP Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Quốc Tế Số 20-N01A KHu đô tHị mới Sài Đồng, PHúc Đồng, Long Biên, HN 4                          278.984.583                          
1536 0104366979 Công ty CP DV bảo vệ SAMURAI Tầng 6, số 451 Vũ Tông Phan -  Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 39                        278.937.238                          
1537 0107804395 Công ty Cổ Phần 3DP Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Bình Vượng, 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 28                        278.821.238                          
1538 0106316525 Cty TNHH DV Đào tạo & tư vấn HN Số 45a Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN 6                          278.800.000                          
1539 0105770535 CTy CP Xây Dựng CN và Dân Dụng Hà Nội 278 Tôn đức Thắng phường hàng Bộ -  Đống đa  - TP. Hà Nội 12                        278.740.922                          
1540 0108397537 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu New Space Home Số 14, Ngõ 120, Phố Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          278.563.563                          
1541 0101906707 CÔNG TY CỔ PHẦN SATURN VIỆT NAM số 6, ngõ 1, nguyễn thị định, trung hoà, cầu giấy 28                        278.494.887                          
1542 0100103633 Viện Quy Hoạch & Thiết Kế Nông Nghiệp 61 Hàng Chuối,P.Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, HN 1                          278.466.076                          
1543 0106872963 Cty TNHH ACS LOGISTICS Việt Nam Tầng 6, Toà TTC, số 19 phố duy tân, phường Dịch vọng hậu, quận cầu giấy, tp hà nội 2                          278.425.951                          
1544 0104359393 CTy TNHH Thiết Kế Trần Anh P308, CT 16 Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 74                        278.390.306                          
1545 0105962357 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Thăng Long CONTAINER Khu ruộng bách hợp thôn Thượng Xã cự khê , huyện Thanh Oai , TP Hà Nội ( Đối diện kho đá Tâm Việt) 11                        278.352.485                          
1546 0101483586-001 Cty CP kết cấu thép xây dựng Tổ 12 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          278.327.784                          
1547 0102625811 Cty CP Kỹ thuật XD và Thương mại B.R.I.G.H.T Tầng 3 số 35 ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 19                        278.093.417                          
1548 0105952510 Cty CP TV ĐT & DV nông nghiệp Việt Nam 4 ngách 20 ngõ 250 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 46                        278.004.635                          
1549 0106845462 Cty TNHH Anmac VN Lô S5-18 - S5-19 - Cụm làng nghề tập trung thôn triều Khúc - Tân Triều - Thanh Trì - HN 4                          277.920.236                          
1550 0107560893-002 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phenikaa TDP số 8 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          277.913.443                          
1551 0106983381 Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. 0928868879 13                        277.527.363                          
1552 0108795224 Công ty cổ phần công trình thủy đua Fat Số 15, LK 10, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 14                        277.406.588                          
1553 0108804038 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Newton 5 Lô B2.4 - TH01 – Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          277.356.480                          
1554 2400799983-014 Công ty TNHH TM & dịch vụ Sunflower - chi nhánh Hà Nội C40, TT14, Đô thị văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà nội 2                          277.281.038                          
1555 0101040552 CTy CP DV & TM Đảo Sen Số 125 Nguyễn Sơn, P Gia THụy, Q Long Biên, Hà Nội 6                          277.152.697                          
1556 0108688141 Công Ty TNHH Advesa- Digital Solutions Số 7ngõ 152 Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 1                          277.064.040                          
1557 0102650751 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Hà Anh Số 49/96 Ngô Gia Tự- phường Việt Hưng- quận Long Biên - Thành phố Hà Nội 49                        276.883.705                          
1558 0105306524 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TRANG ANH PLUS Số 14, Lô A11, khu đô thị mới Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 62                        276.864.461                          
1559 0105845727 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VIỆT HƯNG số 8 liền kề 5a khu đô thị vạn phúc, Hà Đông Hà Nội 32                        276.741.365                          
1560 0100103873 CTy CP Giầy Thăng Long Số 327 Tổ 45 Đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          276.353.534                          
1561 0107157275 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ nhà liền kề V6B-20 phố Victoria KĐT mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 10                        276.262.738                          
1562 0314004284 Công ty CP ĐT Lightland Tầng 3, tòa nhà H10 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 9                          276.222.281                          
1563 0108823337 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ THIẾT BỊ XÂY DỰNG PHỤC HƯNG Tầng 5, Tòa nhà CT2 (The Light), Khu ĐTM Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          276.204.736                          
1564 0107700205 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE8 Thái Bình Dương Tầng 3, Nhà vườn 15, Ô đất O16-HH1,Biệt thự liền kề Romantic Park, khu Đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          276.058.570                          
1565 0104175847 Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Số 15a Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN 1                          275.928.013                          
1566 0107510638 Công ty CP QTC Việt Nam phòng 1905, tòa nhà Ct4C, tầng 19 khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, HN 49                        275.730.448                          
1567 0104238180 Công ty CP Hạ Tầng Bảo Tín Tầng 2 nhà bảo trì, Sân Golf Long Biên, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          275.215.397                          
1568 0102467474 CTy CP Sản Xuất & TM Tâm Việt số 1 Tân THụy, pHúc Đồng, Long Biên, HN 2                          275.171.043                          
1569 0100105221 Cty CP tư vấn kiến trúc đô thị HN - UAC Số 25 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, HN, VN 2                          274.996.464                          
1570 0104711946 VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT phòng 102 nhà A7.1  số 1 Tôn Thất Tùng - Hà Nội 1                          274.860.186                          
1571 0100980401 CÔNG TY KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BALKAN tầng 2 tòa nhà 5 tầng Tổng công ty cơ điện xây dựng Km10 quốc lộ IA ngọc hồi thanh trì hà nội 13                        274.846.511                          
1572 0102712126 Cty TNHH TM và Thiết Bị Mới DNT Số 26 Ngách 1/44 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 65                        274.791.512                          
1573 0105442238 Công ty TNHH tiếp vận Thành Công Số 57 ngõ 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 47                        274.787.508                          
1574 0107443082 Công ty Cổ phần PUNA 829 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội 36                        274.719.646                          
1575 0107812004 CTy CP Giáo Dục Công Nghệ TH Số 173 ngõ xã đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 26                        274.634.343                          
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1576 0106065744 CTy CP dịch vụ giáo dục và y tế Hà Vân Số 238 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          274.550.823                          
1577 0101607383 Cty TNHH Cơ Khí Chung Sơn Tổ dân phố miêu nha 3,Phường Tây Mỗ ,Quận Nam Từ Liêm hà nội 2                          274.356.314                          
1578 0100104764 Cty Cp thi công cơ giới xây lắp Số 2A, Ngõ 85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          274.259.646                          
1579 0101973407 Cty CP SX & TM Phụ liệu ngành may Tam Niên CN3*, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội. 1                          274.255.956                          
1580 0101343564 Công ty TNHH TM An Sinh Tầng 6, 101A Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội. 14                        274.191.421                          
1581 0108270410 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN CƠ THÀNH CÔNG Tầng 14 Tòa Nhà Văn Phòng Nam Cường đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          274.006.796                          
1582 0108210228 Công ty CP Telinme tầng 12,số 45 nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, LB, HN 5                          273.698.261                          
1583 0108572531 Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Duo Medic Việt Nam Số 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 13                        273.646.962                          
1584 0104005436 Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Tiến Thịnh Tổ 1 Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 55                        273.456.187                          
1585 0110102406 Cty TNHH MAD MONKEY VIỆT NAM Số 11 phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          273.342.550                          
1586 0102345275 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS P405,Tầng 4, Tòa nhà OCEAN Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2                          273.282.938                          
1587 0107947989 Công ty CP Công nghệ Durable Newtech Tòa nhà Viện quản lý và Phát triển Châu Á, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          273.261.000                          
1588 0311187079-004 Cty TNHH Phân Phối Sành Điệu CN Hà Nội Số 35 Cự Lộc, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          273.129.477                          
1589 0107359271 Công ty cổ phần IM Việt Nam Lô 17, Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          273.042.941                          
1590 0107492611 Công ty TNHH ĐTTM và PTDV Trường Giang Ngách 8, Ngõ Đìa 2, Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nộih 60                        272.942.967                          
1591 0104442154 Cty CP TM & XD Việt Đức Số 265 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 57                        272.880.603                          
1592 0106148302 Cty TNHH ECOBA công nghệ môi trường Tầng 5, tòa nhà UDIC COMPLEX, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          272.649.600                          
1593 0105972612 Công ty CP kỹ thuật Trường Tạo Tầng 4 tòa nhà Bắc nam , ngõ 58A Kim Mã, Hà Nội 18                        272.540.701                          
1594 0106000641 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Việt Anh số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          272.519.079                          
1595 0106311252 Cty TNHH công trình Hongthang Thôn Nhị Châu Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 987805715 979958800 69                        272.382.241                          
1596 0500554013 Công ty CP sản xuất dịch vụ TM Hoàng Lam Đồng Kho, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 4                          272.267.124                          
1597 0109725607 Công Ty Cổ Phần ASIM Group Tầng 8, Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          272.015.520                          
1598 0104808881 Trường Đại học Hòa Bình Lô CC2, số 8 đường Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          271.775.634                          
1599 0107463956 Công ty CP Giống cây trồng và vật tư nông nghiệp Hà Nội Thôn Cung Sơn, Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội 4                          271.578.996                          
1600 0500372912 CÔNG TY TNHH PHÚ LƯƠNG Cụm Công nghiệp An Khánh - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 46                        271.367.319                          
1601 0101700583 Cty TNHH thương mại CTC 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 50                        271.343.325                          
1602 0500577028 Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội 1                          271.335.168                          
1603 0100104387 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN  MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM 85 Nguyễn Chí Thanh - đống đa hà nội 1                          271.163.232                          
1604 0109352049 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế Số Med-On Tầng 4, Tòa nhà 278 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          271.048.000                          
1605 0105383920 Cty Cp tư vấn kiến trúc và xây dựng Đông Đô tầng 6 toà nhà Hội nhà báo Việt Nam - Dương Đình Nghệ - yên hoà - cg 13                        271.042.108                          
1606 0109897370 Công Ty Cổ Phần Fiingroup Việt Nam Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          270.947.400                          
1607 0100779365 TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, HN 1                          270.895.338                          
1608 0102294140 Cty TNHH MTV VT & thương mại Quang Trung Số 5 B2 KTT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 904330737 36865812 46                        270.830.869                          
1609 5500510600 Công ty TNHH MTV IEC-1 Số 17, đường Lương Ngọc Quyến, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 8                          270.808.963                          
1610 0108179835 Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Fabbi Tầng 11 Tòa nhà Detech II số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          270.597.500                          
1611 0108396847 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nha khoa YTEETH Lô 13, Khu đấu giá đất Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 14                        270.539.246                          
1612 0107453612 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NGUYÊN PHƯƠNG Số nhà 3H ngõ 535 Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội 46                        270.513.389                          
1613 0106223158 Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội Số 52 chùa Hà, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. 42                        270.484.307                          
1614 0103711132 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HÀ NỘI số 47 ngõ 36 ngô sỹ liên phường Văn Miếu Đống đa Hà nội 77                        270.042.979                          
1615 0107814273 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ HÒA NHẬP B01-L11, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 17                        269.868.898                          
1616 1000214123 Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco Tầng 2, tháp The Manor, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          269.838.286                          
1617 0107691670 CÔNG TY TNHH BHA VIỆT NAM số 460 lê duẩn, phường phương liên, quận đống đa, hà nội 48                        269.375.752                          
1618 0108278480 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TAM AN Số 8 ngách 127 ngõ Trung Tả, P. Văn Chương, Đống Đa, HN 46                        268.692.457                          
1619 0105591060 Công ty cổ phần Lexus Thăng Long ngã tư Phạm hùng, Dương Đình Nghệ, Đối diện Keangam, Nam Từ Liêm, HN 1                          268.622.500                          
1620 0106439277-004 Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) Tầng 8, 23 Lạc Trung, HBT, HN 2                          268.460.709                          
1621 0106514076 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Kim Khí H3 Phòng 212, Tầng 12A, Tòa nhà Ruby2, Đường Phúc Lợi, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 39                        267.984.803                          
1622 0108831095 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHỤC HƯNG Tầng 1, Tháp A Tòa nhà CT2 (The Light) đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          267.685.695                          
1623 0103179782 Công ty trách nhiệm hữu hạn X.E Việt Nam Số 10 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0979681932, 02436363142 2                          267.338.372                          
1624 0108873345 Công ty TNHH DVTM Hưng Việt Số 297 đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 46                        266.863.243                          
1625 0500547344 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN Thôn Phương Viên, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 28                        266.685.898                          
1626 0109091358 Công ty CP tư vấn và đầu tư giáo dục quốc tế Việt Tín 58B Vũ Trọng Phụng - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 23                        266.670.539                          
1627 0104646856 cty cp giải pháp công nghệ Lạc Hồng Tầng 3, Khu văn phòng Sevin Office, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          266.491.365                          
1628 0104009085 Cục Quản Lý Công Sản Số 28 Trần Hưng Đạo_hà Nội 3                          266.472.003                          
1629 0100104066 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN 14 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội 1                          266.335.040                          
1630 0108661252 Người NN - CÔNG TY TNHH YALE GLS VIỆT NAM P701, tầng 7, tòa nhà Âu Việt building, số 1 Lê Đức Thọ, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 43                        266.325.179                          
1631 0102647734 Cty Luật TNHH Hòa Lợi P712-N3B Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 52                        265.948.655                          
1632 0101898735 Cty TNHH cơ điện  ECOBA tầng 5 tòa nhà UDIC complex đường hoàng đạo thúy - trung hòa - cầu giấy - hn 1                          265.875.200                          
1633 0101877615 CTy CP May Sài Đồng Công ty CP May Sài Đồng, Lô D8 KHu CN Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn LinH, pHường Sài Đồng, Q Long Biên, HN 1                          265.495.537                          
1634 0104259550 Công ty TNHH - Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Tòa CT1b tòa iris garden, 30 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          265.473.944                          
1635 0102241357 Công ty TNHH PTW Việt Nam Tầng 22, Handico Tower, Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          265.278.760                          
1636 0100100826 Tổng CTy CP Dệt May Hà Nội Tầng 8 Tòa Nhà Nam Hải Lake View - KĐT Vĩnh Hoàng -Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          265.172.320                          
1637 0104978837 Cty CP Tốc Độ Việt Nam Số 21/31 ngõ 69b,Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 50                        265.108.158                          
1638 0107765770 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Âu số 9 ngách 14/27 phố mễ trì hạ phường mễ trì quận nam từ liêm ,tp hà nội 46                        264.925.492                          
1639 0104026299 Cty CP Kiến Trúc Highend Tầng 8 Tòa nhà Báo Tiền Phong, Số 15 Hồ Xuân Hương, Phường Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 3                          264.897.731                          
1640 0102631406 Cty TNHH XNK Hóa sinh dược và TBKHCN Số 18 nhà 2C đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 38                        264.884.959                          
1641 2301097969 Công ty Cổ phần Xây dựng IBG Phòng 1207 CT4-5, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà nội 9                          264.716.235                          
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1642 0101122477 Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác Thăng Long Lô A2 CN7 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10                        264.569.952                          
1643 0104218032 Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Koala House Số 19 Tố Hữu, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 1                          264.457.728                          
1644 0103975287 CÔNG TY TNHH NEXIA STT Tầng 19, tòa nhà C’Land Tower, 156 Xã Đàn II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          264.268.188                          
1645 0106230772 Công ty CP Lecmax Việt Nam Tầng 28, toà nhà Ellipse số 110 Trần Phú, Hà Đông Hà Nội 2                          264.167.479                          
1646 0106324131 Công ty TNHH Redpoint Việt Nam Tầng 3, Số 1, Ngõ 329, Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 19                        264.142.158                          
1647 0101630537 Công ty CP Tư vấn thiết kế và XD Nam Anh P801 tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 80                        263.655.103                          
1648 0108056600 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC MP Tầng 10,Tòa nhà SUDICO-đường Mễ Trì,Phường Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          263.615.536                          
1649 0104600869 Công ty CP Xây lắp và Môi Trường á Châu số 140 Cổ Linh Long Biên  Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 24                        263.576.766                          
1650 0105854721 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ CAO Á  CHÂU sn 33, Lô 2A Đường Trung Yên, Cầu Giấy, HN 50                        263.534.240                          
1651 0105944439 Văn phòng luật sư Khải Vũ Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 75                        263.042.493                          
1652 0105294607 Công ty cổ phần xây dựng Minh Faas Tầng 5, nhà D, khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1, số 289 A Khuất Duy TIến, P. Trung hòa, Cg, HN 6                          263.010.490                          
1653 0103686704 Công ty CP Miền Thực phẩm 930 Bạch Đằng, Thanh Lương,Hai Bà Trưng HN ( Kho E3 Cảng HN) 7                          262.898.757                          
1654 0107294659 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng 68 Thôn Khả Liễu, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 49                        262.546.146                          
1655 0109378199 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN39 Số 8-2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        262.332.126                          
1656 0106185142 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại CHH Hà Nội 477 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 42                        262.096.711                          
1657 0108111428 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI HẢI AN VP3B, Tầng 3, Tòa B, Chung cư Green Pearl số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          262.037.075                          
1658 0107355213 Công ty CP In Minh Long 237 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội 9                          261.922.984                          
1659 0101891144 Liên Đoàn Xiếc VN Số 67 ,69 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, HN 1                          261.861.541                          
1660 0107462896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM Tầng 26 (Mtalent) tòa tháp A (tòa nhà TNR) số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          261.729.748                          
1661 0110228790 Trung Tâm Kiểm Định Và Kỹ Thuật Địa Chính Số 9 ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2                          261.564.572                          
1662 0106193513 CTy TNHH Công Nghệ Thanh Long số 4B, Ngõ 172,đường Vành Đai 3, Tổ 23, Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 57                        261.468.439                          
1663 0107704344 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Phát Triển Đầu Tư Hoàng Thanh NO 06 B29 kHu tái địnH cư Giang Biên, p Giang Biên, LB 60                        261.334.623                          
1664 0102526553 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đông Nam Á Đường tàu Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 37                        261.234.499                          
1665 0106875900 Công ty CP Icheck Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          261.172.481                          
1666 0109892485 CÔNG TY TNHH TRUE NORTH ASPIRE Tầng 1, NOCT1, E4 Yên Hòa Parkview, số 3 Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          261.099.200                          
1667 0100111056 Công Ty TNHH 1 TV In Tạp Chí Cộng Sản 38 Bà Triệu, hoàn kiếm, hà nội 1                          260.983.924                          
1668 0200156389-001 CN Hà Nội - Cty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng Số 11 ngách 95, ngõ 121 phố Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, HN 86                        260.947.065                          
1669 0109065478 Công ty TNHH Công nghiệp Protools Việt Nam Lô 30, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam 1                          260.940.928                          
1670 0102712447 Cty CP TM Kiến trúc - Hàng Hải Số 4, ngõ 199 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 71                        260.929.823                          
1671 0105304478 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG NAM HOA TT18- Lô 7, DA Khu nhà ở CBCNVVP TW Đảng và Báo Nhân dân, Xuân Phương, 12                        260.673.807                          
1672 0105816726 Công ty CP TM & ĐT Đức Giang Số 59 Phố Đức Giang - phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP HN 1                          260.643.240                          
1673 0108143074 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL Số 51, ngõ 140/1 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          260.577.450                          
1674 0101524391 Công ty TNHH Cơ điện tử Bách Khoa P1503, Tòa nhà Trinity Tower, Số 145 Đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính Thanh Xuân HN 29                        260.536.950                          
1675 0105764267 Công ty cổ phần Giáo dục.VN Lô 24, tổ 9, thị trấn Đông Anh, Đông Anh ạ 1                          260.523.050                          
1676 0900818510 Công Ty TNHH Phát triển Xây dựng Hưng Yên Số E2-10 phố Việt Hưng, đường Kim Quan Thượng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 12                        260.504.918                          
1677 0110010875 CÔNG TY CỔ PHẦN 10KN Toong IPH, Tầng 2, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          260.354.800                          
1678 0107585792 CÔNG TY CỔ PHẦN BEE GROUP Số 99 Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam 35                        260.187.684                          
1679 0102343302 Cty CP XD Dân dụng & Hạ tầng Sông Hồng Số 70 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 21                        260.093.687                          
1680 0104478351 Công ty CP tư vấn GSCL công trình Thăng Long Số 33 dịch vọng , cầu giấy, Hà nội 1                          259.868.845                          
1681 0105410589 CÔNG TY CP GRANDE Tầng 4, tòa nhà V3, Homecity, số 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          259.842.601                          
1682 0108968117 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất LTS số 231, đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          259.451.918                          
1683 0103947988 Cty Cp Kovic Việt Nam Tầng 7, Tòa nhà Khâm Thiên, số 193-195 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Đống Đa, HN 31                        259.410.163                          
1684 0108421194 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ECOM VIỆT NAM Tầng 20 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội ( 0904594939 - 0387066714 ) 21                        259.140.101                          
1685 0900872363-003 Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Gamota Tòa nhà số 11, ngõ 71, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          259.111.040                          
1686 0107015506 Cty CP công nghệ viễn thông AZCOM Tầng 7 tòa nhà Sannam số 78 Phố Duy Tân Phường Dịch Vọng Hậu Q Cầu Giấy 52                        258.857.480                          
1687 0102796951 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Hàng không Lô 43A, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          258.840.000                          
1688 0100109561 CTy CP Quản Lý & XDCT Giao Thông 236 Số 8 Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          258.648.220                          
1689 0101685631 Công ty CP Phần mềm tự - động hoá điều khiển Nhà B7- số 261 phố Thụy Khê, Bưởi - Tây Hồ. 3                          258.448.705                          
1690 0106889043 Cty TNHH Ba Con Cáo 33B Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 76                        257.982.766                          
1691 0103269309 Công ty CP đào tạo quốc tế TH2A, Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          257.695.900                          
1692 0104635406 Công ty Cp xây dựng và thương mại Đại Hoa Gần nhà văn hóa thôn 8, Xóm 8, Thuận Phú, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 3                          257.124.924                          
1693 0106468486 Công ty TNHH Asian window Việt Nam Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (0977876838) 32                        257.016.668                          
1694 0109309822 Công ty Cổ phần Sinh học Quốc tế Kenu D47-LK5, Lô số 29, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        256.987.974                          
1695 0102185180 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Việt Nam Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          256.720.192                          
1696 0102542682 CTy TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Đông Dương Chân cầu T16, Ngõ 785 Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai - HN 45                        256.610.577                          
1697 0108156122 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - MIỀN BẮC tầng 6, 311+313 Trường Chinh, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          256.602.000                          
1698 0310891532-001 CN CTy TNHH 1TV DVLH SaiGonTourist tại  Hà Nội tầng 11 tòa nhà HCMCC số 249A Thụy Khuê Tây Hồ  HN 1                          256.531.584                          
1699 0105631891 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HFS C22317 - Toà nhà D’capitale - 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 45                        256.458.634                          
1700 0106751119 Cty CP dịch vụ và công nghệ miền bắc Số 19 ngách 34/4 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 17                        256.379.276                          
1701 0102649403 Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Xuyên á Số 38 ngõ 207/91 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 42                        256.331.244                          
1702 0104001262 Viện Di Truyền Nông nghiệp Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1 Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          256.144.212                          
1703 0308996136-003 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH Nhà 7B Ngõ 6, Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          255.864.445                          
1704 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13                        255.440.191                          
1705 0106394594 CTy TNHH Sản Xuất và TM PROLINE Việt Nam Xóm 5,Văn Hội,Văn Bình,Thường Tín,Hà Nội (cạnh trường cấp 2 xã Văn Bình) 9                          255.431.775                          
1706 0101116096 Cty CP Hacisco Số 51 Vũ Trọng Phụng - Thanh xuân trung , Quận Thanh xuân HN 1                          255.372.314                          
1707 0106352467 Cty TNHH Herbavina Việt Nam Tạ Minh Sơn, P1007 Park Hill 5 Times City -458 Minh Khai- Hai Bà Trưng, Hà Nội, 0965623031 53                        255.300.295                          
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1708 0101309267 Cty CP Giới thiệu văn hoá nghệ thuật Đông Đô 19 Cửa nam, hoàn kiếm, hà nội 48                        254.944.310                          
1709 0106515129 Công ty CP SX & PT Công nghiệp Việt Nhật Lô 46B, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          254.801.895                          
1710 0101856855 CTy CP Hoá Dầu Đô Việt 56 Phố Đàm Quang Trung, P Long Biên, Quận Long Biên 22                        254.473.721                          
1711 0101065645 Công Ty TNHH SX & Thương Mại Kim Hoàng Khu CN  Phú Thị Gia Lâm Hà Nội 2                          254.395.895                          
1712 0109683435 Công ty Cổ phần công nghệ số NGS Tầng 4, Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          254.191.001                          
1713 0102689269 CÔNG TY TNHH HT THUẬN PHÁT Số 12 hẻm 22/17 Lệnh Cư - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 74                        254.162.293                          
1714 0107792340 Cty TNHH ĐTXD & TM D-MAXX Số 8 ngõ 28 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 62                        253.837.510                          
1715 0108095173 Cty TNHH XNK và TB XD Hoàng Hà Phòng 205 ngõ 6 Phố Vũ Hữu Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội 41                        253.793.433                          
1716 0100888999 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ÂU LẠC Số 20 tổ 22 ngõ 198 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, HN 35                        253.770.038                          
1717 0109411135 Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ MTG-VINA Lô  44D khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          253.627.669                          
1718 0106900868 CÔNG TY TNHH FM&CO Số 8, ngách 7 ngõ 241 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 8                          253.381.893                          
1719 0106673340 Công ty CP doorway Việt Nam Số 11A ngách 1 ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 7                          253.287.062                          
1720 0105544790 Công ty CP Tập đoàn GoldPoint Số 27, Phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          253.178.781                          
1721 0102543284 Cty CP Thương Mại và Phát Triển Hạ Tầng Việt Phát Tầng 4 số 209, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 14                        253.132.631                          
1722 0108310511 CÔNG TY CỔ PHẦN BBNET VIỆT NAM Xóm 4 thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh Hà Nội 27                        253.123.786                          
1723 0102712542 BQLDA Bảo Tồn, Tôn Tạo Khu Di Tích Cổ Loa Thành Cổ HN 19 Nguyễn Tri Phương  Ba Đình Hà Nội. 10                        253.123.639                          
1724 0105949500 Công ty CP Cơ Điện HAECO số 1A, ngõ 61 Lạc Trung, VĩnH Tuy, HBT 2                          252.945.657                          
1725 0108165381 Công ty TNHH ISTONE Việt Nam Số 11A, ngõ 132/24/5 Cầu giấy, quan hoa, HN 61                        252.932.026                          
1726 0102978126 Cty TNHH Euroland Asia tầng 9 tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          252.800.000                          
1727 0101738266 CTy CP Hà Quang Số I, A6, Đường 23B,Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 56                        252.762.008                          
1728 0101183550 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          252.533.440                          
1729 0101272465 NNN tham gia BHXH, BHYT - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THIÊN MINH Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội 47                        252.466.582                          
1730 0107304480 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẤN MINH HOLDING TẦNG 21, THÁP A, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15                        252.294.371                          
1731 0109866421 CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          252.197.006                          
1732 0101161557 Cty TNHH bao bì Minh Hoàng lô 2 cn7 cụm công nghiệp ngọc hồi xã ngọc hồi thanh trì hn 25                        252.088.142                          
1733 0105658332 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Hòa Thành Số 30, Tổ 1 phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 68                        251.831.114                          
1734 0105922097 Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Tầng 3, 23 Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          251.785.573                          
1735 0109243554 CÔNG TY CỔ PHẦN VIVU JOURNEYS VIỆT NAM 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          251.766.706                          
1736 0110209540 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NEEDS&WANTS Số nhà 7, ngõ 12a phố Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội 5                          251.754.070                          
1737 0100946601 Công ty TNHH Hưng Thành Số 287 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội, VN 52                        251.369.960                          
1738 0108297405 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐỒNG QUANG THÔN ĐỒNG LƯ, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 20                        251.303.611                          
1739 0101446753 Công ty  CP xây dựng số 12 Số 57 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          251.104.932                          
1740 0102065750 CTy CP Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  Thành phố H 1                          250.720.840                          
1741 0104581743 Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          250.698.931                          
1742 0106160959 Công ty CP xây dựng và thương mại Đức Trần số 17 LK 15 KĐT Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 64                        250.678.240                          
1743 0106042521 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Phương Mai Khu CT2, Ngõ 686 đường Chiến Thắng,phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          250.666.416                          
1744 0106604587 Công ty cổ phần IKAME Việt Nam Tầng 10 Tòa Peak View số 36 Hoàng Cầu , ô chợ dừa, Đống Đa, HN 1                          250.623.526                          
1745 0106466351 Công ty CP xây lắp & đầu tư Nam Hải BNS Số 12, ngách 445/50A đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 42                        250.449.975                          
1746 0101628584 CTy CP Biển Bạc Tầng 2, tòa nhà An Phú, 24 hoàng quốc việt, HN 3                          250.403.267                          
1747 0107558171 Cty TNHH thang máy & dịch vụ Huy Hoàng Nhà 5a11, Tòa nhà Rice city, Tây Nam, Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 0976413863 32                        250.377.159                          
1748 0500238201 Liên đoàn Vật lý địa chất Số 1 ngõ 95 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          250.375.680                          
1749 0315293092 Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm ISITO tại Hà Nội OCT5A  Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 28                        250.346.314                          
1750 0108760077 CÔNG TY TNHH KPEG VIỆT NAM Tầng 10 văn phòng 1 dự án Sun Square, số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          250.257.672                          
1751 0100689376 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ  XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN Tòa nhà Mobifone, số 5 ngõ 82 Duy Tân, Phường dịch vọng hậu, Quận cầu giấy 4                          250.201.733                          
1752 0102658366 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Siêu Cao Tần Căn hộ số 9.5 Nhà ở chung cư CT2, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - 0968622133 (chung cư phải có thẻ mới lên được) 55                        250.140.616                          
1753 0106400142 Cty TNHH Meinhardt Engineeers Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          250.078.777                          
1754 0105795184 Cty TNHH Vé máy bay trực tuyến ABay chị Dương, 324 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          249.811.200                          
1755 0109653543 Công ty Cổ phần Công nghệ Hanet 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          249.639.690                          
1756 0106941092 Cty TNHH ĐT SX & Phát triển TM DVP Số 7A ngõ 64 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 45                        249.547.807                          
1757 0101774271 CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU T&C Số 1 ngõ 165 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 51                        249.458.136                          
1758 0103765385 Cty CP TVĐT và DVKT CCBM-S Tòa nhfa VG Building 235 Nguyễn Trãi,Hà Nội 41                        249.451.811                          
1759 0105929462 CTy CP Kỹ Thuật Cơ Điện Hoàng Mai Khu đất dịch vụ liền kề 64,65. Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 62                        249.400.104                          
1760 0108149397 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FACO Số 126 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 32                        249.392.906                          
1761 0106856062 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Ba Miền Xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 34                        249.132.566                          
1762 0101410524 CTy CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị VN E33 KĐTM Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, HN,VN 56                        249.104.134                          
1763 0105817134 Công ty TNHH Dược Nguyên Sinh Số 5 ngõ 52 Quan Nhân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 41                        248.964.331                          
1764 0100113374 Công ty TNHH Toneco P1604 tòa nhà 18T2 Trung Hòa- Nhân Chính, số 44 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân,Hà Nội 30                        248.953.348                          
1765 0106007196 Trung Tâm Hỗ Trợ Nông Dân 33 Nguyễn Chí Thanh - P.Ngọc Khánh - Q.Ba Đình - Hà Nội. 25                        248.899.573                          
1766 0109988726 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ TRANG 24 Phùng Khắc Khoan, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          248.879.894                          
1767 0102658937 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bốn Mùa Xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 14                        248.829.604                          
1768 0101426813 Cty CP Ứng Dụng & Phát Triển CNTT Tầng 5,6 Tòa Văn Phòng Khu A, Số 705 Đường Lạc Long Quân, Phường Phú THượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          248.640.000                          
1769 0103678541 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VIỆT PHI Số 47 Trung Yên 14 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 44                        248.628.706                          
1770 0104923309 Cty TNHH Tiêu Dao Cơ sở 2, Viện kiểm nghiệm thuốc TW, số 15, ngõ 157, phố bằng B, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 34                        248.536.131                          
1771 0105772099 Công ty Cổ phần Tập đoàn OMI Tầng 13, tòa nhà VP tổng công ty 789, 147 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          248.375.868                          
1772 0106470943 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3Q Việt Nam Số 5A ngách 68/91, ngõ 68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          248.352.659                          
1773 0102374170 Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          248.107.500                          
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1774 0107948862 Công ty TNHH thương mại và thẩm mỹ công nghệ cao ADC Số 69 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          247.972.552                          
1775 0105330100 Cty CP Kỹ nghệ xanh - GTC số 10 ngách 12/93 Chính Kinh ; Nhân Chính; Thanh Xuân ; Hà Nội 20                        247.903.149                          
1776 0106929218 CÔNG TY LUẬT TNHH INTERCODE P703A tòa A, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, HN 88                        247.864.504                          
1777 0102261956 Công ty CP Tư vấn Sức Khỏe Khánh Lương Sô 33 đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. NTL, HN 3                          247.687.418                          
1778 0106234350-004 CN Hà Nội - Công ty CP VINATEX Quốc tế Tầng 3, Tòa nhà ICT, khu CN Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà nội 1                          247.490.511                          
1779 0109904035 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dalix Tầng 3, số 391 đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0971019682, 0913999015 13                        247.276.233                          
1780 0100110599 Cty CP công nghệ ĐT cơ khí và môi trường EMECO Tầng 3, C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          247.257.105                          
1781 0101591824 Cty TNHH TV kỹ thuật Việt Nam - Canada 197 Trần Phú- Hà Đông- HN 2                          246.975.364                          
1782 0109266456 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM Số 01 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          246.905.898                          
1783 0106502465 Công ty CP Quốc Cường Mê Linh 396 Ngọc Lâm, pHư  ờng Gia THụy, quận Long Biên, TP Hà Nội 69                        246.471.456                          
1784 0108438617 Công ty TNHH Samick Vina Tầng 2, B5-18, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 34                        246.413.755                          
1785 0108641841 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGỌC PHÚC 31 Vũ Ngọc Phan, Tổ 6A, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 17                        246.316.356                          
1786 0102138462 Tạp Chí Dân Tộc 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 9                          245.812.886                          
1787 0316939389-002 Cty TNHH ESME quá đẹp Việt Nam – CN Hà Nội 30 YERSIN, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, Tp.Hồ Chí Minh 1                          245.798.500                          
1788 0106105098 Công ty TNHH Frontier consulting Việt Nam Tầng 7, tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính,Yên Hòa ,Cầu Giấy,HN 1                          245.586.043                          
1789 0103542117 Cty CP đầu tư Xây dựng Nam  Khánh LK05 -12A Khu đô thị An Hưng - Dương Nội - Hà Đông 15                        245.517.939                          
1790 0104985841 Cty CP Sao Tháng Tám Việt Nam Tầng 5, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          245.490.400                          
1791 0108796725 CÔNG TY CỔ PHẦN CAM Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt nam 1                          245.483.489                          
1792 0107954778 Cty TNHH ĐT XD và TM DV Sơn Tiến Phòng 1306 tòa JSC 34 ngõ 164 KHuất Duy Tiến , Nhân CHính, Thanh Xuân , HH 22                        245.167.362                          
1793 0107818454 Công ty CP xây dựng Minh Thái Bình Đội 2, Cấn Hạ, Cấn hữu, Quốc Oai, Hà nội 45                        245.049.264                          
1794 0105879162 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Số 73 đường Nguyễn Trãi,  Khương Trung,  Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          245.020.437                          
1795 0101480761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THI Số 19 ngách 71 ngõ Thịnh Hào 1,Phường Hàng Bột,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 38                        245.002.459                          
1796 0106678934 Công ty TNHH Mạng Viễn thông Lê Hoàng Số 105 B3 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 72                        244.862.445                          
1797 0103018538-003 Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          244.722.850                          
1798 0109309903 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUÁCH THÚY Căn S3SO16, Dự án Vinhomes Skylake Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 28                        244.659.249                          
1799 0105557422 cty cp đầu tư và công nghệ xây dựng ibst 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy, Hà Nội 3                          244.650.916                          
1800 0104910941 Công ty Cổ phần HND Việt Nam P1012 chung cư sapphire Palace số 4 Chính Kinh, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 44                        244.402.414                          
1801 0108182242 CÔNG TY CP PHẦN MỀM DIỆT VIRUS BKAV Tầng 3, Tòa nhà HH1, KĐT Yên Hòa, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          244.396.265                          
1802 0104567971 Công ty CP kiến trúc và xây dựng AU Căn Office số 07 tầng 4 khối văn phòng tòa nhà Vinhomes West point, số 1 Đỗ Đức Dục- Mễ Trì,- Nam Từ Liêm, 18                        244.261.036                          
1803 0107550648 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GAP HUY HOÀNG SN 27, Ngõ 6 thôn An Bình - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 36                        243.579.534                          
1804 0109066288 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT Đội 3,Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                        243.430.937                          
1805 0106422918 Cty CP Đầu Tư và Giải Pháp Công Nghệ Cao IBC Số 228B, đường âu Cơ - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 34                        243.373.919                          
1806 0101613884 Cty TNHH in thương mại Tuấn việt số nhà 47 ngõ 176 phố Mai dịch - cầu giấy - hn 4                          243.205.746                          
1807 0109906924-001 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          243.184.330                          
1808 0107441649 Cty CP dịch vụ và xây lắp Nam Khánh P912, tòa nhà Bắc Rice City, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 34                        243.179.181                          
1809 0108308784 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trường An Sinh số nhà 17 ngõ 105 đường Chiến Thắng phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          243.178.454                          
1810 0305060028-010 BHXH NNN - CÔNG TY TNHH TT THỂ DỤC THỂ HÌNH; YOGA CALIFORNIA - CN HÀ NỒI Văn phòng California, Tầng M Tháp B Tòa Sky City , 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          243.000.000                          
1811 0105636970 Công ty CP thiết bị công nghệ PEGASUS sn34 ngõ 26 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy, VN 57                        242.781.033                          
1812 0100776237-008 CN Cty TNHH Apave Châu á - Thái Bình Dương tại HN Tầng 9, Toà nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          242.780.616                          
1813 0106973111 Cty CP Sumi Việt Nam Số nhà 17 ngách 1- Ngõ 111 -  Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, HN 46                        242.660.348                          
1814 0107835812 Công ty Cổ Phần M2D Việt Nam Số 8 Trần Thủ Độ, Pháp Vân, Hoàng Mai, hà Nội 40                        242.434.469                          
1815 0105579835 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật hạ tầng Sigma Global Số 99, Đội 10, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 73                        242.420.318                          
1816 0107795158 Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế MSA Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 46                        242.380.657                          
1817 0102216907 Công Ty Cổ Phần Vietsoftpro Số 12 ngõ 71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 4                          242.208.530                          
1818 0101527385-010 Công ty Bảo Việt Đông Đô Số 271 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 1                          242.019.570                          
1819 0300849034-010 CN Cty CP DV BCVT Sài Gòn tại TP HN Số 8 Ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Phường. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, 8                          241.937.989                          
1820 0100104122 TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 108 khương trung - Thanh Xuân _ hà Nội 2                          241.776.122                          
1821 0500435351 Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng thành Khu 2 xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 0388469796 22                        241.648.653                          
1822 0101784840 Công ty CP Thiết Bị Nặng JUNJIN Việt Nam Nhà số A2, NO-06B, lô HH06, khu ĐTM Việt Hưng, P Việt Hưng, Q Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          241.445.500                          
1823 0101184201 CTy CP Đầu Tư & PT Đô Thị Long Giang Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 4                          241.395.118                          
1824 0108624483 Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nền Móng Như Long số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 28                        241.354.950                          
1825 0108452989 Người NN - Công ty TNHH SY Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 53                        241.027.579                          
1826 0106450961 Cty Cp thương mại và công nghiệp AMAZON Số 79 đường Dương Quảng Hàm phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 70                        240.879.342                          
1827 0106712141 Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife Tòa E4, Chung cư NOXH Ecohome 1, đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          240.872.706                          
1828 0107365395 Cty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Minh An P803,Tòa nhà Silver Wing, 137 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 36                        240.427.943                          
1829 0109924183 Cty CP Du lịch Crystal Holidays Tầng 3- Số 97-99 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 3                          240.185.863                          
1830 0107894705 Cty CP Tập đoàn Đầu tư Hưng Thịnh Phát Số 70C phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, TP Hà Nội 34                        239.914.639                          
1831 0102552049 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng P & P Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Lô HH-01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 7                          239.888.869                          
1832 0109945916 Công ty cổ phần y khoa từ tâm S-MERCIFUL Khu Đầm Tiếu , Thôn Đồng Trứ - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 16                        239.865.332                          
1833 0101811170 Cty CP Môi Trường Tây Đô Số 2, ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          239.720.832                          
1834 0106206748 CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Khải Hưng Số 491 ngõ 192 lê Trọng Tấn- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 37                        239.695.667                          
1835 0107272694 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT NHẬT ĐỨC 23 ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng , Cầu Giấy HN 8                          239.549.736                          
1836 0102624550 Công ty CP Đầu tư thương mại Công nghệ SJS Việt Nam P15.03 tòa nhà Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên,Hà Nội 3                          239.064.229                          
1837 0100981892 CTy TNHH DV Minh Việt Tầng 2, số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội,VN 1                          238.600.960                          
1838 0106150830 Cty Cp Giải pháp Y tế Thông Minh Số 5A khu biệt thự thấp tầng Licogi13 164 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội 2                          238.584.484                          
1839 0108938088 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KINH BẮC SỐ 14, NGÕ 81 ĐƯỜNG MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 35                        238.572.397                          
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1840 0107593320 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VIETANTS Tầng 4, Lô B12/D21 Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          238.459.578                          
1841 0105918943 Công ty TNHH đầu tư VK International Lô 10, TT3, Khu nhà ở Mỹ Đình, Mỹ Đình 1 7                          238.428.111                          
1842 0108784208 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ thông tin Relyon Việt Nam Tầng 9, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          238.382.054                          
1843 0500467674 Cty CP vật liệu XD Sông Đáy Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 1                          238.361.000                          
1844 0108487406 Công ty cổ phần vật liệu mới Bách Khoa Số nhà 6A ngõ 14 Lê Lợi (Ngõ đối diện số 135 đường Lê Lợi), Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 6                          238.312.825                          
1845 0105352672 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHBLIGHTING Thôn Cả Am, Xã Phúc Hòa, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang 32                        238.282.144                          
1846 0107709014 Công ty TNHH truyền thông HFL Tầng 3, Tòa nhà số 8 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          238.205.950                          
1847 0109822713 Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Tầng 2 - Tòa nhà Lidaco - Vinaconex 7,19 Đại Từ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          238.165.610                          
1848 0101576537 Cty Cổ phần Vĩ Sơn Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 73                        237.990.353                          
1849 0105317357 Công ty Cp Quốc Tế -TIC sô 8, NV15 khu đô thị LIDECO trạm Trôi, Hoài Đức - HN 2                          237.904.164                          
1850 0103326370 Cty CP Thiết kế kiến trúc và Thương mại AG 01 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 75                        237.822.679                          
1851 2500258674 Công ty CP Hồng Lam KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          237.762.280                          
1852 0102396287 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ NỘI Tầng 5 tòa nhà Oriental Tower, số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          237.736.205                          
1853 0105677173 Công ty TNHH thương mại  và sản xuất Anh Đức Số 8, tổ 11, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 46                        237.627.052                          
1854 0102362175 Công ty cổ phần Thương Mại Đầu tư Toàn Thắng số 1 ngõ 126 đường Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 53                        237.524.629                          
1855 0100105052-021 Trung tâm Điều Hành Vận Tải Đường Sắt Số 118 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          237.389.848                          
1856 0106590817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KIM LONG Số 69 , phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 64                        237.335.752                          
1857 0107009340 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Môi Trường Việt Số 11 ngách 42/58 phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 30                        237.246.748                          
1858 0101505776 CTy CP Xây Dựng Thăng Long Xanh Mặt đường quốc lộ gần cầu 72, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 8                          237.173.963                          
1859 0105014433 Công ty cổ phần Markdoor Việt Nam Số 373, Dãy E16, Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 48                        236.999.924                          
1860 0106064846 Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT phòng 8 +9, tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, P Láng Thượng , Đống Đa, Hà Nội 2                          236.993.352                          
1861 0106620701 Công ty CP giống cây trồng Thủ Đô Thôn Thụy ứng, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 6                          236.970.285                          
1862 0101049957 Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại Việt Nam Tầng 5 , Tòa nhà Thăng Long GTC, 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà nội.. 1                          236.958.211                          
1863 0101641747 CTy CP Xây Lắp Sản Xuất & Thương Mại LTC Khu Cn Duyên Thái, Xã Duyên Thái Thường Tín Hà Nội 934998689 3.6814224 8                          236.816.769                          
1864 0106631206 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Vận Tải Quân Trung BT04 - C37 Bộ Công an - KĐT Bắc Hà - P.Trung Văn - Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          236.790.241                          
1865 0106457558 CÔNG TY CP MÁY XÂY DỰNG PLC Tầng 2 tòa nhà Mai Linh Đông Đô, số 499 Lương Thế Vinh, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          236.782.660                          
1866 0500442302 Công ty CP ô tô vận tải Hà Tây 112 Trần Phú - Hà Đông- Hà Nội 2                          236.743.710                          
1867 0100203476 Tổng Cty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 926 Bạch Đằng, HBT, HN 1                          236.675.496                          
1868 0500237857 Công ty TNHH MTV đầu tư PT thuỷ lợi Sông Nhuệ Tòa nhà  Newhouse  Xa La  -  Phúc La - Hà Đông- Hà Nội. 1                          236.632.320                          
1869 0104575757 Công ty CP Đo đạc và Khoáng sản 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          236.441.280                          
1870 0107515467 Công ty TNHH HTC Holdings Việt Nam Số nhà 180, phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3                          236.307.282                          
1871 0107335288 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC LỚN VIỆT NAM Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5                          236.261.934                          
1872 0102764477 Công ty TNHH An Ninh an toàn thông tin CMC Tầng 15 tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          236.230.206                          
1873 0500594337 Công ty TNHH SXDP MEDLAC Pharma Italy Khu Công nghiệp CNC I, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          236.048.720                          
1874 0100944058 CÔNG TY CP PHÁT HÀNH BA SAO 85 Tôn Đức Thắng( Trong nhà hàng Cung Đình), P.Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 16                        236.021.254                          
1875 0107756825 Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu Tre Việt Tầng 6 - Số 153 - Trần Phú - P. Văn Quán - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 46                        235.953.568                          
1876 0107645709 Công ty cổ phần đầu tư Infinity Group Tầng 6, tòa nhà Samsora Premier số 105 đường Chu Văn An, P Yết Kiêu, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          235.879.315                          
1877 0108495220 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victoria Thăng long lô A2.4-TH01, KĐT Thanh hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          235.722.184                          
1878 0104526679 Cty TNHH ĐT & PT văn hóa Việt 15 tố hữu, thanh xuân, HN 15                        235.564.337                          
1879 0108817534 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH AN GROUP Số 37a, Ngõ 106/15, Yên Bình, Tổ 16, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông 46                        235.472.687                          
1880 0109906924 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật Tầng 5, Tòa nhà số 154 Phố Nguyễn Thái Học - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội.. 1                          235.448.000                          
1881 0107445851 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu & Vận Tải Thành Công Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35                        235.363.593                          
1882 0102662281 Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy vật tư cứu hộ cứu nạn Hà Nội Ngõ 187 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 45                        235.055.444                          
1883 0107540914 CÔNG TY TNHH NHỰA ATP KHU MẠ SE, THÔN ĐĨNH TÚ, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 9                          234.790.728                          
1884 0106501052 Cty CP Dược phẩm Medibest Số 59 ngách 97 ngõ 168 đường Kim Giang,p Đại Kim,Q Hoàng Mai, Hà Nội 1                          234.492.000                          
1885 0107840273 Công ty CP Đầu tư Xây dựng XDA Tầng 15 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34                        234.444.946                          
1886 0102924593 CTy TNHH Phân Phối Bình Minh Vào Ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội đi 30m đến phòng tập GYM Thiên Tân rẽ trái vào Xí nghiệp vật liệu XD Hồng Hà (Bãi gửi ô tô) 56                        234.408.278                          
1887 0108886908 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL Tầng 11 tòa Peakview 36 hoàng cầu - phường ô chợ dừa- đống đa- hà nội 1                          234.366.559                          
1888 2301210935-001 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ Trâu ngon quán tại Hà Nội Số 2, LK17, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          234.253.712                          
1889 0107350060 Công ty TNHH Sắt Mỹ Thuật Việt Hoàng C36, BT07, kdt Việt Hưng, Việt Hưng, LB 48                        234.207.938                          
1890 0101540756 CTy CP Tư Vấn ĐT XD & PT Viễn Thông Số 10 Ngõ 81 Phố Đức Giang, Long biên, HN 43                        234.202.935                          
1891 0101948175 Cty CP công nghệ Trường thành Phòng 2209 tòa A1 vinhomes gardenia  - p cầu diễn- nam từ liêm - hà nội 24                        234.162.552                          
1892 0105750289 CÔNG TY  TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          234.016.727                          
1893 0110277124 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG XÃ HỘI Tầng 4 số 14 ngách 85 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          233.986.128                          
1894 0109469142 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀ GALAXY VIỆT NAM Số 55 Trung Yên 9, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 23                        233.691.412                          
1895 0102691740 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Migi Tầng 1 Tòa nhà CT 2 Tràng An Complex (Cổng số 3), số 01 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          233.685.092                          
1896 0109514959 Công ty TNHH thời trang xanh Việt Nam Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh,huyện Thanh Trì, HN 13                        233.645.032                          
1897 0107423784 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất An Bình C1A Ecohome 2 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm (0971000900) 46                        233.589.932                          
1898 0108145064 CÔNG TY CP XNK VÀ TM ASIA VIỆT NAM Số nhà 02 Ngách 20 Ngõ 274 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 22                        233.509.580                          
1899 0102070849 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Sinh Phú Toà Văn Phòng N01T4 khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 51                        233.464.727                          
1900 0100104203 Cty CP QL & Đầu tư XDCTGT 238 Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          233.430.588                          
1901 0100686174-049 Ngân hàng NN&PTNT Việt nam (CN Hoàng Quốc Việt) 135 lạc long quân nghĩa đô cầu giấy 1                          233.418.361                          
1902 0105906391 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại An Chi số 8210 Ruby CT2,pHường Giang Biên, Q. LB, HN 41                        233.313.423                          
1903 0108013702 Công ty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Hưng Long Số 233, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 44                        233.310.641                          
1904 0101485294 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & Phát triển Điện Lực Hà Nội 115 Nguyễn Tam Trinh - P Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          233.305.488                          
1905 0105187884 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn Số 52 Nguyễn chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          233.244.800                          
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1906 0100104563 CTy cổ phần ô tô TMT Tầng 9- 10, tòa nhà CONICO số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          233.078.735                          
1907 0315824466-001 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 10, ngách 80, ngõ 1277 Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 34                        232.970.245                          
1908 0107697993 Công ty cổ phần Hoà Bình Xanh Hà Nội Số 44 ngõ 132 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 42                        232.828.954                          
1909 0101858651 Cty CP công nghệ Hoàng Long P901, Số 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 32                        232.777.139                          
1910 0109514596 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LUCKY HOUSE Số 110 Phố Thái Thịnh - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội 2                          232.757.879                          
1911 0106830272 Công ty TNHH dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà Anh KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 41                        232.692.777                          
1912 0107758734 CTy CP Thiết Bị Nâng Vận Chuyển HOMECO -01 Số 45C Ngõ 294 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 34                        232.623.444                          
1913 0107483504 CTy TNHH Giao Thông An Phát A2 Phương Đông Geen Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng  Liệt,  Hoàng Mai, Hà Nội - Vân - 0988365308 8                          232.303.527                          
1914 0100104919 Công ty CP kinh doanh Vật tư và Xây dựng Số 145 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 3                          232.133.975                          
1915 0109539209 Công ty TNHH Beta Proptech Tầng 2, 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội 12                        232.061.734                          
1916 0108629805 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Xanh GTIS Việt Nam Tầng 06, Tòa nhà Toserco, số 273 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10                        232.007.826                          
1917 0106027241 CTy CP bệnh viện hữu nghị quốc tế Hà Nội 68-72 Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          231.614.055                          
1918 0109145797 CÔNG TY CỔ PHẦN IBS M&E Số 173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 6                          231.450.547                          
1919 0106804402 Cty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Ba Cộng Số 16, ngõ 6 dốc Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 34                        231.404.906                          
1920 0108638503 Công ty Cổ phần MED 247 Tầng 16 - Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          231.261.262                          
1921 0108298705 CÔNG TY TNHH ROBOTCOM AND FA.COM VIỆT NAM Phòng 1306, tầng 13, CMC Tower, Số 11 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          231.243.802                          
1922 019180002669 Trường Mầm Non Lãnh Đạo Tài Năng Tầng 1,2 Toà A Chung cư Green Park,Khu C1,Đường Pháp Vân,Phường Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội 6                          231.113.095                          
1923 0101429807 CTy CP Nam Thiên Thôn Khê Nữ - Nguyên Khê - Đông Anh - HN 1                          231.070.942                          
1924 0102359454 Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tòa nhà CC2, KĐT Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội,VN 1                          231.037.994                          
1925 0108702156 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Beedu Tầng 3, Toà nhà Viễn Đông, ngõ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          231.035.608                          
1926 0106032308 Cty CP thiết bị đô thị Hà Nội Số 204, đường hồ tùng mậu, Bắc Từ Liêm, hà nội 34                        230.991.648                          
1927 0101410267 CTy TNHH TM & Du Lịch Thịnh Long 11 ngõ 2 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 46                        230.925.666                          
1928 0102066497 Cty TNHH Quảng cáo Song Ngư 63 Quán Thánh - Ba Đình - HN 21                        230.732.743                          
1929 0106838458 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Food Vina Phòng 605 tòa nhà Luxury Park view, số 8 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          230.702.290                          
1930 0108218516 Công ty Cổ Phần Thương Mại Kính Gia Khánh Số 41 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN. 41                        230.593.424                          
1931 0101897259 Cty TNHH TM và công nghệ kỹ thuật TNT 5-A2 - Ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa - Cầu Giấy Hà Nội 1                          230.491.096                          
1932 0105592096 Công ty TNHH Điện và Công nghiệp Hà Linh P405 N03 199 Trần Bình, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, HN 3                          230.361.110                          
1933 0500574725 Công ty Liên Doanh Y học Việt - Hàn Khu CNC Hoà Lạc- Hạ Bằng, Thạch Thất-Hà Nội 1                          230.238.341                          
1934 0107751390 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN M&E VIỆT NAM số nhà 49, ngõ 2, tập thể cơ mộc, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, thành phố hà nội 0984372542  107751390 50                        230.219.914                          
1935 0107521566 Công ty cổ phần kỹ thương 3H Việt Nam Phòng 813, CT3 Bắc Linh Đàm, Khu đô thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - 0915022818 48                        230.137.272                          
1936 0102742152 Cty Cp đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam Số 5 lô 5B Trung Yên 6, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 8                          230.073.985                          
1937 0101884041 CTy TNHH TM & DV Văn Hoá Đinh Tị nHà NP22 kHu dự án Hadico, ngõ 13 LĩnH Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          230.067.200                          
1938 0109842822 Công ty Cổ phần I.D Auto Số 18 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          229.933.132                          
1939 0107724460 Công ty TNHH đầu tư TM và dịch vụ ô tô Hà Thành 217 Đường Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          229.588.492                          
1940 0102572831 Công ty TNHH Liftec VN Tầng 2, số 38 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          229.553.633                          
1941 0106623004 CÔNG TY TNHH ISHARE VIỆT NAM Số 391 Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        229.549.392                          
1942 0104990538 Cty TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 42                        229.390.114                          
1943 2500230333 Công ty Cổ phần GALAXY Việt Nam Lô 48,KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 5                          229.308.193                          
1944 0312277663-001 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Tư Vấn Kỹ Thuật GTC Tầng 17, tòa CT2B Xuân La, ngõ 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 6                          229.267.287                          
1945 0105467585 Công ty Cổ phần Xây Dựng VIETHOUSE HÀ NỘI Tầng 17 Tòa ADI Ngã Tư Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội 2                          229.162.676                          
1946 0106642511 Công ty TNHH ICT Hà An Phòng 604 C2, Chung cư K33, ngõ 103 đường Lý Sơn, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, HN 17                        229.000.131                          
1947 0108067793 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH SES Số 83 Phố Xuân Quỳnh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy,i, TP. Hà Nội, Việt Nam 8                          228.990.469                          
1948 0102810349 Cty CP TM & SX Chu Lương Số 114,ngõ 118,Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 51                        228.582.554                          
1949 0104382057 Công ty CP Việt Sơn Lâm nhất Số 18 lô M1 Khu đô thị Yên hoà - Phường Yên hoà - Cầu  Giấy - Hà Nội 46                        228.323.019                          
1950 0108323373 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALASKA Lô C, ô D7, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          228.212.050                          
1951 0101745841 Cty TNHH Thương Mại Long á Tầng 4 tòa nhà Sixdegree, số 189 nghi tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          228.042.966                          
1952 0106810565 Cty TNHH Máy xây dựng T&T Kho B2.5 - Khu ĐT Thanh Hà Cienco 5 - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội 47                        227.993.542                          
1953 0107249769 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTEA VIỆT NAM 30 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 19                        227.906.971                          
1954 0101557196 Công ty CP xây dựng Hà Nội CPM VP8B, tầng 8 TN Sông Đà- Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          227.877.446                          
1955 0108845570 Công ty cổ phần Huy Nguyễn Số 2 Ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 7                          227.747.213                          
1956 0101515742 Công ty TNHH Mắt kính Thanh Lịch 97 Hàng Bông-Hoàn Kiếm-Hà Nội 122                      227.566.482                          
1957 0107863048 Công ty TNHH Vận Tải và Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Bình An Số 35, Ngõ 81 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 45                        227.291.762                          
1958 0101918741 CTy CP Vật Liệu Kiến Truc & XD VN Số nhà 101B Ngõ 29 Đường Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 34                        227.254.429                          
1959 0106366999 Cty CP In & truyền thông 3T Việt Nam Số 5 ngách 28 ngõ 19 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 81                        227.026.638                          
1960 0105859575 Cty TNHH Năng Lượng Xây Dựng Khang Gia Nhà B2, tập thể Bộ GD-ĐT, ngách 46 ngõ 89 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 44                        226.932.264                          
1961 0108544608 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AJ PARK CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PO2309-3, tầng 23 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 KĐTMCG, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 28                        226.886.716                          
1962 0103379894 Công ty CP đầu tư và giải pháp VIETIS Tầng 3, tòa nhà 3A số 82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          226.737.430                          
1963 0101383422 Cty CP phát triển TM & DL quốc tế Ngôi Sao 162B Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          226.720.694                          
1964 0106151714 Cty TNHH Bao Bì Hà Bắc 84, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 33                        226.635.663                          
1965 0108003214 CTy CP liên doanh HQ Việt Nam Tầng 3, số 11, Ngách 273/19 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, HBT, HN 51                        226.565.720                          
1966 0102756187 Cty Cổ phần Telsoft Tầng 3, Tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội 2                          226.392.513                          
1967 0101322282 CTy TNHH TM & Vận Tải Phương Anh KM 16 Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 1                          226.168.254                          
1968 0103253524 Trường Tiểu Học Kim Chung Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2                          226.122.414                          
1969 0104025263 Trung tâm văn hoá Thành Phố Hà Nội Số 4 Đường Phùng Hưng- Hà Đông- Hà Nội. 1                          226.120.716                          
1970 0105861359 CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG KM VIỆT NAM Tầng 5 tòa báo nông thôn ngày nay lô E2 dương đình nghệ yên hòa cầu giấy,hà nội 1                          226.078.000                          
1971 0107254504 CôNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AB VIệT NAM NO07, LK16, Khu dất dịch vụ LK20a,20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          225.914.650                          
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1972 0302421332-075 CN CÔNG TY CP THỜI TRANG SƠN KIM TẠI TP HÀ NỘI 149 chùa Bộc, Trung Liệt, Đồng Đa, Hà Nội 4                          225.914.590                          
1973 0106129638 Cty CP Kiến trúc Ca-Arch VN Số 14 ngõ 156 Lê Trọng Tấn,Khương Mai.Thanh Xuân,HN,VN 45                        225.862.812                          
1974 0108423610 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Mộc Minh Lô 32, BT6, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 35                        225.747.027                          
1975 0105431525 Cty CP tiếp vận  NMQ phòng 903B tòa nhà M34M, 91 nguyễn chí thanh, đống đa, Hà Nội 2                          225.455.211                          
1976 0106690882 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Minh Dương Số 51 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nộ 27                        225.248.848                          
1977 0103971652 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG PHÁT Số 889, Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          225.094.910                          
1978 0100108624-010 BQL dự án chuyên ngành Quản Lý Bay - CN TCT Quản Lý Bay Việt Nam - Công ty TNHH Tòa nhà B - Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam, số 5, ngõ 20, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          225.076.536                          
1979 0104976614 Công ty Cổ phần Tập đoàn INVESTCORP Tòa nhà INVESTCORP, Lô A15-16 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          224.951.717                          
1980 0107520428 Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị Giáo dục Việt Nam Tầng 5, tòa nhà lâm viên Complex-107A đường Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          224.949.377                          
1981 0107650787 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và sản xuất Đức Thiện Số 224 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 52                        224.675.779                          
1982 0106214964-005 Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển công nghệ- CN Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long Số 289, đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          224.657.228                          
1983 0107765139 CÔNG TY TNHH TSUBASA WORKS HANOI Phòng 408, lễ tân sảnh A2 HD Mon, Ngõ 4 Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          224.652.680                          
1984 0107312499 Công ty TNHH Điện xây dựng TDE Việt Nam Số 1, L04 khu nhà ở thấp tầng, Hải Vân, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 25                        224.554.119                          
1985 0104841014 Công ty CP SX Kim khí SKP Lô 38I, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          224.524.959                          
1986 0105787779 Cty Cp XNK và XD Bình ngân Số 12 ngõ 99 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          224.516.468                          
1987 0101048086 Công ty TNHH Tân Phú 378 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, hà nội 1                          224.135.360                          
1988 0109040071 Thu BHXH Bắt buộc cho người nước ngoài Công ty TNHH công nghệ SHUNYUN (Hà Nội, Việt Nam) Lô CN8, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          224.108.684                          
1989 0109278412 CÔNG TY CỔ PHẦN SPHINX Tầng 1, Tòa nhà HL, Số 6/82 Đường Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          224.097.000                          
1990 0106234745 CÔNG TY CỔ PHẦN TAJ VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          224.078.400                          
1991 0109889115 Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo 100mm Số 215 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        224.043.266                          
1992 0106863694 Cty CP The Open House Tầng 3 tòa IPH , 241 Xuân Thủy,  Cầu Giấy , Hà Nội 2                          224.021.830                          
1993 0102307343 Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt Nam Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom2, Số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          223.939.510                          
1994 0101018067 CTy TNHH TM Vạn An Lô B2 Đường Công Nghiệp 4, KCN Sài Đồng B - Long Biên- Hà Nội 1                          223.926.544                          
1995 0106403425 CÔNG TY CỔ PHẦN KYM VIỆT số 123 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 23                        223.894.200                          
1996 0105498720 Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải 24 giờ số 64A, ngõ 21, pHố THanH Am. THượng THanH, LB, Hn 6                          223.883.828                          
1997 0108056897 CÔNG TY TNHH VINAFAS Số 1, ngõ 227 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 48                        223.701.415                          
1998 0106460215 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quảng cáo sao mai Số 8, Ngõ 100 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 18                        223.604.470                          
1999 0102229913 CTy CP Kiến Trúc và Nội Thất Thành Nam Tầng 18 Tòa nhà ICON4, đường Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 6                          223.533.516                          
2000 0104600523 Công ty TNHH Ngọc Kim Số 11 tổ Voi Phục, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 25                        223.421.741                          
2001 0101248286 CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ Số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          223.377.475                          
2002 0100107035 Cty CP Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư Vilexim Số 170, Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 2                          223.155.530                          
2003 0101300585 Công ty TNHH ĐT PT công nghệ An Ninh Phòng 1003, tầng 10, số 27 Trần Duy Hưng, P. trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 35                        223.118.758                          
2004 0104491514 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SIB Việt Nam 16A5 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 2                          223.003.919                          
2005 0105913462 Cty CP XD & DV Kỹ thuật Hà Nội 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 79                        222.975.356                          
2006 0103536120 Công ty CP Vân An Phát Km15+400- cao tốc Láng- Hòa Lạc- Quyết Tiến- Vân Côn- Hoài Đức- Hà Nội 50                        222.887.903                          
2007 0107761279 CTy TNHH Phần Mềm Hanoisoft Số 1A, ngõ 18/36, Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 25                        222.806.801                          
2008 0108610681 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỜI TRANG VIỆT NAM Tầng 5 tòa nhà Skyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          222.610.750                          
2009 0101781159 Công ty CPXD và giao thông Nam Thái P1410 Nhà CT6B đối diện Bệnh viện K Tân Triều Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông Hà Nội 0985195393 46                        222.569.903                          
2010 0106117174 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại H2 Việt Nam Căn 70 đường 11 Khu đô thị LOUIS CITY, Khu Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          222.371.499                          
2011 0108745262 CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Tầng 7, Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          222.265.600                          
2012 0108010532 Công ty CP Bao bì Blue Sea Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          222.211.586                          
2013 0106864497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP AN VIỆT SỐ 42 LÔ TT4, NGÕ 72, PHỐ DƯƠNG KHUÊ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 26                        222.154.767                          
2014 0101668065 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÁCH VIỆT P.405 tòa nhà Khâm Thiên, số 195 Phố Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Đống Đa, HN 1                          222.148.264                          
2015 0106694968 Cty CP Đầu Tư TM An Dương Số 52 ngách 35 ngõ 76 An Dương, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 45                        222.129.377                          
2016 0107522094 Công ty Cổ phần bệnh viên đa khoa quốc tế Tomec Số 38 Lê Văn Hưu - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          221.892.814                          
2017 1000416017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU  DATEX 15 Ngõ 26 Đỗ Quang - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 45                        221.671.492                          
2018 0104606490 Cty CP ĐT & CN HVC Tầng 8, Tháp C, Tòa Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, HN 1                          221.657.600                          
2019 0108797863 CTy TNHH Công Nghệ Máy Minh Phát Số nhà 78 ngõ 521 đường Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 45                        221.439.315                          
2020 0105831562 Cty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Hải Ly Số 4 ngõ 75 phố An Xá,  Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 37                        221.391.128                          
2021 0106672202 Cty TNHH XNK Quốc tế Bình Minh Số 29 ngõ 545 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội 47                        221.370.066                          
2022 0105931366 Công ty TNHH sản xuất và thương mại One Tech Việt Nam Tầng 5 tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          221.254.400                          
2023 0102039077 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HÀ NỘI Phòng 1512 Chung cư CT2B đường Lê Đức THọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 32                        221.252.121                          
2024 0108617101 Công ty TNHH IMJ Vina Lô CN 10 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 1                          221.247.540                          
2025 0200584426 Công ty CP thương mại Hà Tây tòa nhà HTT 89 Phùng Hưng , Phúc La, hà Đông 17                        221.130.586                          
2026 0102334234 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Tòa nhà mobifone số 5/82 phố Duy Tân Cầu Giấy Hà nội 17                        220.969.065                          
2027 0900250193 CTy TNHH Điện Tử Việt Nhật Vĩnh Khúc Văn Giang Hưng Yên 1                          220.906.905                          
2028 0105522927 Cty Luật TNHH Minh Gia Số 218 đường Hoàng Ngân (Dãy sau), Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 28                        220.821.653                          
2029 0104171095 Cty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Hoàng Thành số nHà 17, ngácH 161/42,ngõ 161 pHố Hoa Lâm,tổ 3 pHường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 60                        220.750.270                          
2030 0109859061 CÔNG TY TNHH TECH BRAND Số 47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          220.600.975                          
2031 0100896189 Viện Nghiên Cứu Rau Quả Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội 1                          220.477.702                          
2032 0105993274 Công ty TNHH LIBRA Việt Nam Lô CN 4, Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          220.451.386                          
2033 0101381270 CTy  cổ phần Buca Tầng 7,toà nhà MD Complex 68 nguyễn cơ thạch,Nam từ Liêm,HN 4                          220.211.422                          
2034 4601534356 Công ty CP kết cấu thép Bình Phú Điểm công nghiệp 1, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3                          220.196.891                          
2035 0107001944 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đầu tư Đại Dương số 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        220.122.577                          
2036 0107911478 Công ty TNHH Kendax Việt Nam tầng 3 nhà C2 Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 11                        219.957.276                          
2037 0101100321 CÔNG TY TNHH AN TRẠCH số 31 ngõ An Trạch 2, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 31                        219.817.186                          
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2038 0106697454 Cty CP ĐT XD - TM & DV Cửu Long P202 Hh03c ( 3 toà mới) KDT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai Hà Nội 41                        219.497.955                          
2039 0101955609 Cty CP VH&GD Tân Việt 449 Bạch Mai, phường trương định Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          219.403.408                          
2040 0106503148 Công ty TNHH đầu tư và thương mại điện lạnh Vidugold Số 38 phố Quan Nhân, Trung Hoà,Cầu Giấy,Hà Nội 35                        219.387.701                          
2041 0106785767 Cty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina 278 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 7                          219.355.044                          
2042 0100765651 Cty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoàng Phương Đường Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 34                        219.261.478                          
2043 0107683084 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI CƠ SỞ 2 Số 72 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          219.221.120                          
2044 0101189672 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI Tầng 6 số 2 tòa Lotus , Duy tân dịch vọng hậu cầu giấy Quận cầu giấy TP HN 2                          219.168.000                          
2045 0102147192 Cty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc tầng 04,178 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 2                          219.049.104                          
2046 0104813440 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Dự Án Đại Quang Lô D2, khu đấu giá quyền sử dụng đất, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội. 3                          218.986.000                          
2047 0107369086 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN IQLAWS Số 46, phố Ngô Quyền , Phường Hàng Bài , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 40                        218.826.352                          
2048 0108947156 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HAVARD NHỎ Tầng 1, tòa nhà 25T1 tổ hợp tòa nhà N05, đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          218.634.957                          
2049 0103683478 Công ty TNHH Kim Lâm Lô A2.CN 7, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          218.605.035                          
2050 0108300658 Công ty CP CEOBAO Việt Số 47 Vũ Đức THận, Việt Hưng, Long Biên, HN 45                        218.576.558                          
2051 0100202095 Tổng Công Ty Xây Dựng Đường Thuỷ - CTCP 40 Phùng Hưng, hoàn kiếm, hà nội 6                          218.506.100                          
2052 0104872774 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TRƯỜNG THỊNH Số nhà 15A, tổ dân phố số 3 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 46                        218.495.544                          
2053 0108408789 Công ty TNHH Tổng đại lý bảo hiểm kết nối tương lai Số 206, đường Trung Sơn trầm, Sơn tây, HN 29                        218.467.025                          
2054 0101624981 Công ty CP PT năng lượng Sơn Vũ P 15B, tầng 6, tòa nhà G3, khu đô thị Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, NTL, HN 3                          218.435.704                          
2055 0108945014 Công ty TNHH công nghệ và giải pháp E-TECH Nhà A6,ngõ 193 Phố Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 24                        218.341.199                          
2056 0107677806 Công ty cổ phần dịch vụ Golf Việt Nam Số 20, Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          218.206.689                          
2057 0106318353 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN TRƯỜNG R7.17, the eden rose, ngõ 908 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 36                        217.848.562                          
2058 0106082450 Cty TNHH Ngôi nhà Phương Đông 26 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội 32                        217.827.601                          
2059 0108019990 Trường trung học phổ thông Đông Mỹ xã đông mỹ, huyện thanh trì, thành phố hà nội  62959565 3                          217.748.283                          
2060 0100896189-001 Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Rau hoa quả Tổ An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 34                        217.708.805                          
2061 0108966328 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Blackwind Số 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội. 7                          217.607.987                          
2062 0104156121 Công ty TNHH thương mại - Xây lắp & TBVP Tuấn Linh Số 55, Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 58                        217.315.240                          
2063 0107313319 CTy CP TM và Thiết Bị Chuyên Dùng Minh An Số 6 Ngõ 221/24 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 12                        216.967.243                          
2064 0106533294 CTy CP TM in Sao Việt Số 1, ngõ 26, tổ 26 phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 38                        216.764.686                          
2065 0108912604 CTy TNHH MT Tín Nghĩa Số 5, ngõ 533 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 46                        216.726.793                          
2066 0105841088 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Thành Khu Trung, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, HN 32                        216.689.463                          
2067 2300599571 CÔNG TY CP GOLDSUNVINA CỤM CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG AN, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 40                        216.603.280                          
2068 0107623984 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TASU số 746 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội 57                        216.507.672                          
2069 0104129167 Cty TNHH SX Thực Phẩm Hà Nội Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 5                          216.205.863                          
2070 0106887367 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH NAOWIN Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29                        216.145.205                          
2071 0107724686 Công ty Cổ phần thương mại vận tải và xây dựng Tùng Ninh Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 44                        216.005.321                          
2072 0108032984 CTy TNHH VVC GREEN Số 461 Trương định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          215.841.284                          
2073 0109816131 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh Việt Nam Tòa nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội 4                          215.612.512                          
2074 0107356520 Công ty CP Quản lý Bất động sản Quốc Tế Tầng 1,toà nhà N02T1 khu ngoại giao đoàn,Phố Đỗ Nhuận,Xuân Tảo,Bắc Từ Liêm,Hà Nôi 1                          215.499.500                          
2075 0101219535 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC Số 62 Nguyễn Chí Thanh , Phường Láng Hạ , Đống Đa , Hà Nội 1                          215.385.335                          
2076 0102819373 CTy CP Thời Trang HANOSIMEX Tầng 7, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A, khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1                          215.274.215                          
2077 5100232451 Công ty cổ phần năng lượng BITEXCO Phòng 303 Tầng 3 Tháp The Manor Đường Mễ trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          215.239.755                          
2078 0107338634 Công ty CP Thương Mại BLUMED Số 31, Ngõ 191 Đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 44                        215.198.684                          
2079 0108706256 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XĂNG DẦU TRƯỜNG PHÁT Số 41 , ngõ 26 Nguyên Hồng, láng hạ, đống đa, HN 18                        215.104.221                          
2080 0106138209 CTy CP Cửa Nhôm 3 GDOOR Việt Nam số 152 đường Tân Mai, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          215.007.389                          
2081 0106224200 Công ty CP Đầu Tư  Xây Dựng  An Phú Thịnh 228 Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB 4                          214.974.551                          
2082 0108778571 Công ty TNHH MTV xây dựng nền móng Thanh Tùng Số 30 liền kề 10,  khu đô thị Xa La , P. Phúc LA, Q. Hà Đông, Hà Nội 25                        214.894.952                          
2083 0101658003 Công ty cổ phần Hà Đô 1 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, HN 1                          214.832.988                          
2084 0100998543 LIÊN ĐOÀN KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 10 Pháo Đài Láng Đống đa Hà nội 1                          214.754.565                          
2085 0108998312 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHA VIỆT NAM 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, 1                          214.736.927                          
2086 Lớp mầm non tư thục Đô Rê Mi Số 9, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 38                        214.667.370                          
2087 0102303758 CTy CP thiết bị an ninh Bách Khoa Việt Số nhà 310 đường Giải Phóng - phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - Hà Nội 36                        214.577.786                          
2088 0107372441 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Neomode Việt Nam Số nhà 39,ngõ 219/18 đường Nguyễn Ngọc Vũ,phường Trung Hòa,Quận Cầu  Giấy,HN 39                        214.567.151                          
2089 0103089176 Văn phòng công chứng Lạc Việt 49 Văn Cao , Liễu Giai , Ba Đình , Hà Nội. 5                          214.509.132                          
2090 0107836693 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Số 40 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          214.400.000                          
2091 0107126252 Công ty Cổ phần Nu Việt Nam Tầng 9, số 135 Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          214.332.000                          
2092 0107098534 Công ty TNHH thương mại quốc tế FBC Tầng 17 - tòa nhà Nam Cường, KM 4.4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          214.303.131                          
2093 0106662885 Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng và Phát triển Đô thị Việt Nam Số 6. N 61/21/2 Phạm Tuấn Tài, TDP Hoàng 5, CN 1, Bắc TL, Hà Nội 44                        214.161.551                          
2094 0103676840 Công ty CP Công nghệ phần mềm SSOFT Việt Nam Phòng 707, đơn nguyên 2, tòa nhà Handiresco Complex 31 lê văn lương, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 28                        214.002.420                          
2095 0103967021 CTy CP Tập Đoàn Trí Nam Phương Nga 091 4736468 - Tầng 4 Số 94 Đường Nguyễn Khánh Toàn Phường Quan Hoa  Quận Cầu Giấy  Hà Nội 1                          213.942.000                          
2096 0108205732 Công ty cổ phần Du lịch Liên Minh Việt Nam Tầng 27 Toà nhà Eurowindow Multi Complex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội,VN 1                          213.782.000                          
2097 0102146865 Cty CP ĐT PT & Chuyển Giao CN VN Tầng 4 Tòa nhà Technosoft - Ngõ 15 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          213.773.272                          
2098 5300688361 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THUẬN AN tầng 4 - Tòa nhà Tasco - Lô HH2 - 2, đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          213.728.912                          
2099 0107787453 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐI CHUNG tầng 4, số 166, Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN 40                        213.727.824                          
2100 0104596210 Cty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha Tầng 3, lô 88, TT4 KĐT TP Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          213.726.828                          
2101 0107771407 Công ty CP Xây Dựng Kiến Tâm Số 23, ngách 129, ngõ 2, Tổ 7 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên,Hà Nội 64                        213.688.843                          
2102 0102803292 Công ty TNHH Dịch Thuật - Thương Mại - Du Lịch Chất Lượng Số 14, Ngách 34/9, Ngõ 162 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 46                        213.594.692                          
2103 0106642374 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Thảo SN 6, ngõ Hòa Bình, TDP 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 55                        213.578.299                          
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2104 0106045226 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V.N 30A LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 5                          213.543.454                          
2105 0106623131 CTy Cổ Phần Thiết Bị và Công Nghệ Etco Việt Nam Phòng 911 CT6C Xa La, Hà Đông, Hà Nội (số 339 đường 70 phường Kiến Hưng) 58                        213.473.522                          
2106 0107341757 CTy TNHH Sắt Thép Xây Dựng Minh Đức Số 10M2 TT6 Bắc Linh Đàm Phố Đại Từ P. Đại Kim  Q. Hoàng Mai Hà Nội 18                        213.254.513                          
2107 0108594729 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN BROTHERS VIỆT số 26 tổ dân phố số 2 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 48                        213.165.628                          
2108 0101899009 Công Ty Cổ Phần CTECH CTI P.A202, Toà A, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN 2                          213.091.295                          
2109 0106739760 Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm PHòng Tổ cHức HànH cHínH, Công ty Cp xe lửa Gia Lâm,Số 551 Nguyễn Văn Cừ, P Gia THụy, LB, HN 1                          213.034.770                          
2110 0109216060 Công ty CP tập đoàn thời trang Melya.VN Số 46 Trần Kim Xuyến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          213.018.361                          
2111 0110119872 CÔNG TY CỔ PHẦN C.L.B SÁCH VIỆT NAM Tầng 6, Toà nhà AZ Lâm Viên, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          212.830.963                          
2112 0108097205 Công ty TNHH quốc tế Neva Tầng 15 - Tòa nhà VTC Online - Số 18 đường Tam Trinh, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 7                          212.680.713                          
2113 0103244061 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT tầng 10, tòa nhà Nam Cường, KM số 4, đường Tố Hữu, Phường La khê, Quận Hà Đông 1                          212.629.500                          
2114 0106900018 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Đầu Tư Dragon Holdings Phòng 211 tòa 18t2 đường lê văn lương phường nhân chính quận thanh xuân Hà Nội 0984702736 41                        212.626.730                          
2115 0108438889 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS Số 9,ngõ 196 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          212.567.500                          
2116 0105816356 Cty CP ĐT XD Capital Tầng 1,tòa nhà JSC 34,ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Nhân chính,Thanh Xuân,HN,VN 51                        212.562.106                          
2117 0107439304 Cty CP ElsaMex Việt Nam Số 240 Nguyễn Văn Giáp - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - HN (0395580986) 24                        212.326.456                          
2118 0104113174 Công ty TNHH công nghệ công nghiệp Phú Sơn Lô 7, CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912989399; 0243562971 5                          212.311.242                          
2119 0107743618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASK HOLDING 29 ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, yên Hoà, cầu giấy 32                        212.265.948                          
2120 0102355604 Công ty TNHH MTV FLC Land Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          212.148.980                          
2121 0107466869 CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE Số 32, Lô TT02, Khu HDMON, ngõ 4 Hàm Nghi, phường Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          211.604.254                          
2122 0106476906 Công ty cổ phần thương mại Q&V Việt Nam Số 14,ngách 111 ngõ 50 thôn Mễ trì Thượng,Phường Mễ trì,Quận Nam Từ liêm,Hà nội 11                        211.519.037                          
2123 0107130516 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐT XNK NAM ANH Căn liền kề số 5, Dãy TT3, Khu Đô Thị VOV, Nam Từ Liêm, Hà Nội 51                        211.510.307                          
2124 0101466492 Công ty TNHH Kim khí Đông Đô số 24, ngõ 379/8 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. 26                        211.491.516                          
2125 0100105119 SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ 31b Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          211.453.164                          
2126 0106885232 Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp MEGACON Tầng 12 tòa  nhà Icon 4, 243A đường La Thành, Láng Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội 3                          211.408.022                          
2127 0101405789-002 CN Cty TNHH Đầu tư BĐS Hòa Bình - KS Novotel Suites HN Số 5 phố Duy Tân Phường Dịch vọng hậu Quận CG, HN 1                          211.335.447                          
2128 0103841974 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI tang 3 a ,tòa nhà Mỹ Đình Plaza so 138 tran binh, quan nam tu liem, ha noi 1                          211.278.250                          
2129 0109142637 CÔNG TY TNHH THE LEGENDS Tòa nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Hà Nội 4                          211.228.033                          
2130 0500585974 Công ty trách nhiệm hữu hạn TOYOTA Hà Đông 977-979 Quang Trung - Hà Đông 1                          211.214.192                          
2131 0109627328 Công Ty TNHH Dynamic Technology Lab Việt Nam Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          211.205.798                          
2132 Lớp Mầm non Tư thục Sơn Ca số 12, ngõ 105/1 đường Xuân La Phường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội 58                        211.107.162                          
2133 0109568182 CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM 117 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          210.999.240                          
2134 0109992095 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT AN MIỀN BẮC Số 4E Đường số 6, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 3                          210.926.000                          
2135 0101213004 Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Tổ 27 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          210.854.774                          
2136 0101459382 Công ty TNHH Tân Gia Bình Điểm CN-TTCN xã Phụng Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 10                        210.844.407                          
2137 0106920494 Công ty CP 1OFFICE Tầng 3, Tháp G2, Tòa nhà Five Star, Số 2 Kim Giang, Kim Giang,  Thanh Xuân, HN 1                          210.561.450                          
2138 0106205399 Công ty CP đầu tư kiến trúc đô thị Hà Nội Phòng 12B06 Tòa V3 Victoria- Văn Phú- Quận  Hà Đông- TP Hà Nội 16                        210.407.869                          
2139 0101636715 CTy TNHH An Phú Linh Phòng 0510-12  Toà G3- Vinhomes Green Bay, số 7 Đại  Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP HN 2                          210.361.793                          
2140 0107962659 CÔNG TY TNHH MAY MĂC ĐỨC NHUẬN Số 47B Nguyễn Hữu Huân, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 58                        210.349.630                          
2141 0109264635 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lômônôxốp Tây Hà Nội LÔ D33-TH1, KHU D, KĐT MỚI LÊ TRỌNG TẤNGELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          210.254.750                          
2142 0300582655-036 CN HN- Cty TNHH 1 TV VLXD & XLTM BMC Số 139 Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận HBT, Hà Nội 28                        210.145.360                          
2143 0108140524 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ Số 267 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 37                        210.118.356                          
2144 0102826395 Cty CP Vật Liệu Xây Dựng Thiên Tân Số 20 phố Miếu Đầm, phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 3                          210.057.646                          
2145 0108473241 CTy CP Phát Triển Thương Mại Và DV WESMART Tầng 21 Tòa CTM số 139 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 27                        209.990.825                          
2146 0104091139 Cty CP truyền thông Vietnamnet 156 Xã đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          209.465.960                          
2147 0108966751 Công ty CP truyền thông BĐS GTLAND Việt Nam Số 02 ngõ 1 Phùng Chí Kiên, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 21                        209.465.828                          
2148 0110382506 Công Ty Cổ Phần Urbox Trading 413 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          209.363.092                          
2149 0500570840 Công ty Cổ phần Kim khí Trọng Tín Phòng 1005, CT5C, khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 45                        209.213.820                          
2150 0100108261 Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN 1                          209.007.247                          
2151 0106094079 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TRƯỜNG AN số 36 ngõ 470/17 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Hà Nội 54                        208.985.467                          
2152 0104388387 Công ty TNHH cybertech Việt Nam Tầng 2, tòa nhà The Sun, lô HH1, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          208.813.382                          
2153 0101387508 VIỆN CƠ ĐIỆN NN VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH số 60 Trung kính Trung Hòa Cầu giấy HN 1                          208.668.530                          
2154 0104293946 Cty TNHH TM DV & SX Tân Phát 41 Vạn Kiếp, Hoàn Kiếm, Hà Nội 52                        208.666.679                          
2155 0101616229 Cty  TNHH  Thương Mại Tùng Chiến Ngõ 35 đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 27                        208.613.372                          
2156 0101727560 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UPI B16 -181 nguyễn lương bằng ,đống đa ,hà nội 3                          208.497.201                          
2157 0314221151-005 CN Hà Nội - Cty CP Phân Phối T.K 103 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          208.368.000                          
2158 0108359066 CTy TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Cường Thịnh Lô N5A, đường Vành Đai 3, Khu X2a, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 31                        208.358.104                          
2159 0108412922 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Hiệu Pal Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 50                        208.331.715                          
2160 0106932387 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI LIFESUP Tầng 2, Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          208.180.882                          
2161 0108411943 VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tầng 2, CT1 tòa Trường An, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          208.005.367                          
2162 0106654108 Công ty TNHH xây dựng 209 Ban điều hành XD các công trình, Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          207.868.450                          
2163 0105251272 Công ty CP ENCO INDUSTRY lô S1, tầng 10, tòa nHà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm 2                          207.833.280                          
2164 0105957614 Cty CP XD VILAI Việt Tầng 9, Toà nhà TSQ Millennium, số 4 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          207.691.000                          
2165 0102191667 CTy TNHH TM & Kỹ Thuật Thiên Quang Số 11/251  phố nguyễn khả trạc, p. Mai Dịch, CG, HN 56                        207.662.840                          
2166 0108834219 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO ĐỎ Thôn Trung Kỳ, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, 29                        207.601.346                          
2167 0102848053 Kênh truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) 58 Quán Sứ, hoàn kiếm, hà nội 1                          207.596.464                          
2168 0102370017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA số 9 đào duy anh đống đa hà nội 44                        207.506.479                          
2169 0107407616 Cty CP Phát Triển Cảnh Quan Babylon LK C41 Vườn đại sứ Xuân Tảo ,Bắc Từ Liêm ,Hà Nội 27                        207.406.598                          
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2170 0107384849 CÔNG TY CP SEAPICS QUỐC TẾ 40 Nguyên Hồng - Láng Hạ, Đống Đa, HN 46                        207.297.695                          
2171 0107810991 Công ty TNHH xây dựng  Đăng Long Phongf,24 CT4 Tòa nhà The Pride ,Phường La Khê,Quận Hà đông ,Hà Nội 12                        207.286.654                          
2172 0101216647 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀ Tầng 2 tòa nhà Lilama 10 đường Lê Văn Lương kéo dài- quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          207.138.770                          
2173 0105177942 CÔNG TY CP ĐỊA CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Tầng 3 số 56B ngõ 19 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 20                        207.120.682                          
2174 0109246650 Công ty CP Everygolf Việt Nam Tầng 3, tòa nhà N03 - T3 Horizon Tower Ngoại Giao Đoàn, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3                          207.073.091                          
2175 0108438007 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Sunrise Việt Nam Tòa nhà FaFim 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          207.054.911                          
2176 0102709370-001 Nhà máy bê tông AMACCAO-CN Cty CP Avia Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, HN 1                          207.022.464                          
2177 0106660359 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ MINH ANH Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          206.865.801                          
2178 0108546034 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Nam - Tech Tầng 2 - Tòa Kim Nam Group, Số 562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội 18                        206.859.827                          
2179 0108258607 Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường DEAHAN Số 3 ngõ 4 phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          206.800.878                          
2180 0106911330 Công ty Cổ Phần Đại Thiên Vũ Trạm Cân , Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 9                          206.798.029                          
2181 0103946536 Cty CP TM XD Quốc tế Hoàng Long Tầng 3 tòa nhà VG Building,235 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 30                        206.633.789                          
2182 0105338614 Công ty CP đầu tư Tân Thiên Hoà Số 73 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          206.526.638                          
2183 0102191226 CTy CP Đầu TƯ & TM Phú Hưng B24-TT18 Nguyễn Khuyến, P.Phúc La, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          206.474.030                          
2184 0102809181 Công ty CP xây dựng và thương mại Tiến Dũng Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 46                        206.315.385                          
2185 0108104685 CTy Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Hk Housing Phòng 714 tầng 7 Chung cư B15 Đại Kim, Nguyễn Cảnh Dị, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 47                        206.173.053                          
2186 2500298003 Công ty TNHH Khuôn mẫu Vĩnh Thành Lô P, Khu CN Bình Xuyên, TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 1                          206.123.857                          
2187 0108107816 Công ty Cổ phần Mian Apparel Việt Nam 106 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 1                          205.831.390                          
2188 0109574884 CÔNG TY TNHH IHRS Tầng 7, tòa nhà Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - ĐT: 0962543318 1                          205.765.240                          
2189 0313821491 Công ty Cổ phần Cuộc sống xanh Sài Gòn Tầng 1, số 33 lô 2A Trung Yên 11, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 19                        205.631.268                          
2190 0107634626 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ xây dựng PNN Nhà vườn A5 KĐT Trung Hòa Nhân Chính ( Đằng sau tòa 17T1 Hoàng Đạo Thúy) 46                        205.614.198                          
2191 0107590785 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh Số 48 Phố Nhổn, Tổ 15, Đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 48                        205.550.777                          
2192 0107408909 CTY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA HÀ NỘI 34 Nguyễn Trường Tộ - P. Trúc Bạch - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội. 33                        205.451.984                          
2193 0101862263 Cty CP tập đoàn giáo dục Mastermind A24 ngõ 88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 56                        205.163.612                          
2194 0106780399 Công ty TNHH ABS Kỹ thuật và Xây dựng P1411 Toà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 27                        205.050.843                          
2195 0500464320 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Sơn Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây 42                        204.943.588                          
2196 0107658306 Công ty CP US Masterbatch Thôn 2, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          204.928.000                          
2197 0108046514 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và phát triển dịch vụ Trường Xuân 31 Trương Hán Siêu Hoàn Kiếm, Hà Nôi 34                        204.891.507                          
2198 0108961175 Cty CP Nội thất BIGHOME Việt Nam số 8 BT2  tổng cục V Bộ Công An, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0983540566 30                        204.778.894                          
2199 0106709163 Công ty TNHH KITCON Trường Thành Tầng 10 (văn phòng số 1010) tòa nhà Gold Tower -275 Nguyễn trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội (0943987895) 10                        204.653.941                          
2200 0101674284 Cty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ nghệ ANC Sô nhà 28 lô 14B đường trung yên 11, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 38                        204.550.815                          
2201 0106700516 Cty TNHH SAAM Việt Nam Số nhà 7, 268/56/8 đường Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. 43                        204.547.355                          
2202 0100415537 Công ty CP tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam số 8, ngõ 82 , phố Dịch vọng hậu, khu công nghệ thông tin tập trung, phường Dịch vọng hậu 3                          204.279.084                          
2203 0102764501 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Minh Nguyên số1, ngách 603/2 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 14                        204.229.918                          
2204 0100778001 CTy  CP Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, HN 1                          204.170.594                          
2205 0105866438 Cty CP GM Thăng Long 68  Trịnh Văn Bô (Cạnh Đại học CN đông á) Phương Canh,Nam Từ Liêm,Hà Nội 2                          204.169.035                          
2206 0106633482 CTy Cổ Phần BETA MEDIA Tầng 2, 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          204.128.000                          
2207 0103058812 Công ty Cổ phần chần bông Tín Phát Cổng 3, Cụm CN Phú Thị, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          204.053.120                          
2208 0102885150 Cty CP TM và DV truyền thông BIHACO Nhà D12 - ngõ 80, trung kính, yên hoà, cgiấy, hn 1                          203.928.036                          
2209 0109505841 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ DECA 8B Nơ 8 Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6                          203.891.693                          
2210 0317547666-002 Chi Nhánh Công ty Cổ phần Bán lẻ Việt Moto tại Hà Nội Số 40, Phố Ngô Gia Tự Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          203.820.800                          
2211 0103361992 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BÌNH VIỆT Thôn Nội Hợp, Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          203.505.300                          
2212 0105171073 Công ty CP Công Nghiệp Chế Tạo Máy Việt Nhật Cụm 13, Thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2                          203.488.000                          
2213 0107703446 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FARICH VIỆT NAM Số nhà 1, Ngõ 271 đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25                        203.454.507                          
2214 0102524997 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tân Đạt Tầng 3, tòa nhà Matexim, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          203.391.089                          
2215 0103809674 Công ty TNHH Thương Mại & Thiết Bị Quang Minh Số 19 Tổ 4, phố Tình Quang , Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 64                        203.205.991                          
2216 0102592299 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Tuấn Số 208 TT XN Xây Dựng Số 1 Tổ 30 P. Thượng Thanh 45                        203.190.498                          
2217 0109101944 CÔNG TY TNHH CYBERTECH Tầng 4B, toà T6-08, Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          203.050.391                          
2218 0100950365 Công ty TNHH thiết bị phụ tùng An Phát Số 15, Phố Lưu Quang Vũ, Tổ 26, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1                          202.655.360                          
2219 0107517489 Công ty TNHH Tổng hợp 361 Nhà vườn 08 , 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 18                        202.566.708                          
2220 2801136327 Công Ty TNHH SX và TM Vis Việt Nam - chi nhánh Hà Nội Tháp A , Tòa Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 50                        202.527.910                          
2221 0107766936 Cty CP Tư Vấn Phát Triển Phương Đông 16B, Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, HN 24                        202.491.647                          
2222 0105817127 Cty TNHH TM điện lạnh Minh Anh Số 64 ngõ 178 Phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống Đa, HN 32                        202.430.563                          
2223 0108488872 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ăn uống Quỳnh Anh Số 1, ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 6                          202.414.867                          
2224 0107277124 Cty TNHH SX công nghệ SAMAS Hà Nội Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội,VN 6                          202.381.023                          
2225 0105789744 Công ty CP ĐTvà PT công nghệ An Phúc số 36, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 42                        202.356.757                          
2226 0108063291 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẤN PHONG TỔ DÂN PHỐ NGỌC TRỤC, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 27                        202.348.016                          
2227 0107008467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TOÀN CẦU VT29, LK 15, KĐT xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 40                        202.334.630                          
2228 0102288122 Cty CP Đầu Tư và Giáo dục HaNoi Academy Lô D45 - D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội 1                          202.201.500                          
2229 0107624459 CTy TNHH Thép JAVTA Lô 7, CN 5, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23                        202.077.088                          
2230 0101268606 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  PT XÂY DỰNG VÀ TM NAM THẮNG LÔ43 TT12 Khu đô thị văn phú Hà Đông , HN 6                          202.072.469                          
2231 0106990068 Công ty cổ phần sản xuất cơ khí và xây dựng CNC Lô 66, Xóm Mới, Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 65                        202.030.644                          
2232 0104046337 Công ty CP dịch vụ và xây dựng Thăng Long BT02, Dream Town, Đường 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 4                          201.804.108                          
2233 0104279860 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Huy Hoàng Số 76, Ngõ 548 Phố Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 59                        201.675.179                          
2234 0106111976 CÔNG TY CỔ PHẦN COCOSEY Lô số 25 dự án thấp tầng C9 Nam Trung Yên, Đường Vũ Phạm Hàm - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 32                        201.656.692                          
2235 0106062077 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Trang Số 504 Quang Trung, La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          201.641.470                          
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2236 0105125052 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHUYÊN Số 6 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội 57                        201.583.365                          
2237 0110166329 CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM Tầng 5 toà nhà Centerpoint số 27 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          201.569.268                          
2238 0107503976 Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 21                        201.446.846                          
2239 0104848926 Công ty CP Fmedia Phòng 305 Nhà E2 Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 6                          201.379.518                          
2240 0107988424 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ LONG HẢI km8 + 500 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 34                        201.360.327                          
2241 0101735593 Cty CP Đầu tư DTC 12A18 Starcity,số 23 Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 5                          201.346.496                          
2242 0107646935 Hợp tác xã Vận tải Đông Dương Số 4 ngõ 155/74/20 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 41                        201.339.660                          
2243 0100735720 CTy CP Tư Vấn Trường Sơn Số 25, ngõ 66, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          201.320.960                          
2244 0104914248 Công ty CP đầu tư và tư vấn Phương Bắc Lô D1, Khu 31ha, tổ Chính Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          201.296.020                          
2245 0107549219 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ Số 18, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 25                        201.176.951                          
2246 0104567668 Công ty CP thương mại thiết kế kỹ thuật cơ và điện Phòng 30.24 tòa CT4 The Pride Hải Phát, Khu đô thị mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          201.142.170                          
2247 0102073938 Công ty CP hãng Sơn Đông Á Số 59 đường Thiên Đức, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          201.135.993                          
2248 0102617176 CTy CP Xây Lắp Công Nghiệp Hà Nội 156B đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 16                        201.023.151                          
2249 0103690098 Cty Cp Thương mại & DV Việt Phong Sàn V7.3, tầng 7 Khối nhà A, tổ hợp Văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          200.979.654                          
2250 0105763048-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ Tầng 6, Tòa nhà Golden Park, Số 2, Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          200.947.282                          
2251 0108829882 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Nam Vượng Nhà số 37/1/196 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 35                        200.920.708                          
2252 0107870729 CÔNG TY CỔ PHẦN INVICO VIỆT NAM Lô DM6-8, Điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        200.714.622                          
2253 0105019689 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, 199 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, HN 37                        200.590.612                          
2254 0100300832 Cty TNHH NN MTV Du Lịch Công Đoàn Hà Nội 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          200.529.600                          
2255 0103028102 Công ty cổ phần SOVICO P1102- T11 ,tòa nhà Pacific Place- 83 Lý Thường Kiệt- Trần Hưng Đạo 1                          200.525.848                          
2256 0108174146 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DONA VIỆT NAM Số 8 phố Quang Trung - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          200.046.324                          
2257 0102326610 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU MÁY VIỆT NAM tầng 16 tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu- Trung Văn - Nam Từ Liêm- HN 1                          200.004.500                          
2258 0106856753 Cty TNHH Sự kiện & du lịch Việt Số 5/495/7 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 56                        199.978.963                          
2259 0100101918 CTy Cổ Phần Chế Biến SP Chăn Nuôi Hà Nội Số 29 Ngõ 218 Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 38                        199.912.880                          
2260 0108837273 Cty TNHH quản lý bất động sản Mặt Trời L1A - Tầng 1 TTTM Sun Ancora số 3 Lương Yên,Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, HN 1                          199.810.000                          
2261 5300249607 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỊNH AN Tầng 9, Toà nhà HudLand, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          199.694.432                          
2262 0106238059 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công nghệ Nội Thất Cạnh nhà văn hóa thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội 36                        199.684.095                          
2263 0101619879 Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco Tầng 4, tòa nhà An Bình Complex, Lô N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          199.680.000                          
2264 0101974915 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TẦNG ĐÔNG NAM Á Phòng 622, tòa nhà HH3B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội. 23                        199.477.235                          
2265 0105342089 CÔNG TY CP TVXD VÀ TM HOÀNG GIA BT3-22, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42,B57- Tổng cục V- Bộ Công an, xã Tân Triều, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội 34                        199.474.831                          
2266 0103754658 Nhà hát chèo Hà Nội 15 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          199.422.834                          
2267 0100705187 Cty CP Phát Triển Tây Hà Nội Ngõ máy kéo khu liên cơ Nam từ liêm Hà nội 6                          199.404.881                          
2268 0100511375 Cty TNHH Bình Hạnh Đan Tầng 11, tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          199.369.939                          
2269 0107726122 Cty CP Thương Mại Cơ Điện Lạnh Hồng Phúc Tầng 4 - Tòa ACCI Số 210 Lê Trọng Tấn - P. Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 10                        199.203.028                          
2270 0108871475 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT ĐÔ THỊ THĂNG LONG Tầng 2, tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng Hoàng Mai, Hà Nội 2                          199.172.683                          
2271 0102255737 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Hải Linh Tòa nhà CT2 và CT3, KĐT Dream Town, đường 70, Tây Mỗ, NTL, HN 4                          199.130.391                          
2272 0101514435 CTy CP PH Châu Âu Căn 3-6 CT2A Khu đô thị Gelexia Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, HN 19                        199.128.724                          
2273 0109633018 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA DIGITAL Phòng 409 tầng 4 tòa GP Invest số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành Phố Hà Nội 2                          199.063.241                          
2274 0105243391 Cty CP  ĐT và TM Modern Fare Việt nam NV 26 DTM, Trung Hoà- Nhân Chính, P. Trung Hoà, Cầu Giấy 13                        198.850.833                          
2275 0104975057 Cty CP máy phát điện Việt Nhật P3202, tòa A2,An Bình city,232 Phạm Văn Đồng,Cổ Nhuế 1,BTL (cạnh bộ công an) 14                        198.797.408                          
2276 0106320899 Cty TNHH Liên Kết Y Tế Nhật Việt Số 49 Ngõ 612 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 4                          198.777.504                          
2277 0109899561 Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân Hà Nội Số 1 Nguyễn Văn Linh - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          198.721.111                          
2278 0500467297 Công ty cổ phần vận tải Xây dựng và Thương mại Xuân Mai Cum 12 - Quán Sãi - Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội 1                          198.717.246                          
2279 0104126247 Công ty Cổ phần Thiết bị ứng dụng và Thương mại T&D Tầng 5 - Tòa nhà Starcity - 81 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 56                        198.527.131                          
2280 0106862517 Cty TNHH truyền thông quảng cáo và nhôm kính Việt Phương Số 4 ngõ 41 đường Xuân Thủy Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 44                        198.493.624                          
2281 0102095360 Cty TNHH kỹ thuật BMC Nhà số 8, Ngách 153 ngõ Quỳnh, p. Thanh Nhàn, q. hai bà trưng. HN( Cô hiền -0916121109) 92                        198.379.974                          
2282 0107633816 Công ty CP PRANAH Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng gia, Đường Tô Hiệu, P. Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 24                        198.317.243                          
2283 0109263857 Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến Tầng 3, Tòa nhà 17T4, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          198.303.300                          
2284 0108354156 Công ty TNHH Khởi Nguyên Media Việt Nam P1804 Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 49                        198.275.089                          
2285 0101184226 Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô tầng 17 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 1                          198.269.755                          
2286 0105590853 CÔNG TY TNHH DỰƠC PHẨM TRANG MINH HN 97 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2 11                        198.258.751                          
2287 0101509499 CTy TNHH Dược Phẩm VNP Ô 91+92 A3, Khu ĐT Đại Kim, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          198.191.308                          
2288 0102810229 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ NGUYỄN Số 32 Khu Đô thị Vĩnh Hoàng (Giai đoạn 2) - P.Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - HN 8                          198.169.896                          
2289 0110025399 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM G PHARMACY+ Lô 17, ô đất C2/No, Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 11                        198.146.615                          
2290 0101515728 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Số 3 ngõ 257phố chùa bộc , Phường Trung Liệt,Q. Đống Đa - Hà Nội 26                        198.135.021                          
2291 0106404362 Công ty TNHH vận tải Việt Hà Khu 4, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 5                          198.003.975                          
2292 0101658035-003 VIỆN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC số 175 tây sơn đống đa HN 6                          197.956.382                          
2293 0101671491 CÔNG TY TNHH MÓN NGON VIỆT NAM P205, C5, TT Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 56                        197.951.263                          
2294 0106621328 CTy TNHH Việt Ý Hà Nội CENTER Ki ốt Số 2 Tầng 1 TTTM Tòa Nhà CT12A KĐT Kim Văn Kim Lũ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          197.914.693                          
2295 0107585104 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT LÂM số 2, hẻm 11. ngách 33, tổ 21 văn chương 2, p. văn chương , q.đống đa, HN 46                        197.911.898                          
2296 0105348901 Công ty CP ĐT & XD công trình Minh Đăng Số 215 Tổ 23 Thị trấn Đông Anh (SĐT: 0973.135.111) 56                        197.888.411                          
2297 0104835204 Công ty cổ phần Indochina Build Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, Ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          197.818.112                          
2298 0103672733 Cty CP công nghệ tích hợp NGN tầng 22 toà nhà viwaseen số 48 tố hữu, quận Nam từ liêm hà nội 47                        197.552.964                          
2299 0101658074 Cty TNHH Minh Hương P.N.D Lô A2-CN1 đường CN6 cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          197.530.246                          
2300 5200886602 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC LK 14 Khu đô thị Hateco Green City, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          197.501.636                          
2301 0101397753 Công ty TNHH Sản Xuất và XNK Bao Bì Hà Nội Lô TTCN - 1, KCN Phú Nghĩa, xã  Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          197.474.750                          
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2302 0102030211 Công ty CP Keo dán Đức Anh Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên ,Gia Lâm, Hà Nội 1                          197.407.340                          
2303 0107890852 Công ty TNHH cơ khí HTMC MOLD TECH Số 255 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 35                        197.372.010                          
2304 0108519785 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&D Tầng 2,số nhà 15 ngõ 12 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 14                        197.328.857                          
2305 0109381635 Công ty cổ phần thương mại sản xuất và phát triển Thiên Hà Group Km18, QL 1A, Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 18                        197.315.822                          
2306 0108429041 Công ty TNHH May Mặc SEWCRAFT Số 106 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          197.123.839                          
2307 0107557160 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG Số 10, ngách 106/5 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 54                        197.119.621                          
2308 0105915170 Cty TNHH giải pháp và công nghệ tích hợp Đông Dương Tầng 11, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          196.915.826                          
2309 0106714526 Công ty cổ phần cơ khí Hiền Anh Căn hộ số 106-nhà Đ1 CTCPSXKD VT Thiết Bị than, thị trấn Đông Anh,huyện đông anh,TP hà nội,việt nam 22                        196.855.251                          
2310 0106061404 Công ty cổ phần sản xuất máy Biến áp Truyền tải MEE Số 186, Tổ 26 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          196.555.780                          
2311 0107593793 Công ty TNHH khuôn mẫu & sản phẩm CNC Việt Nam Lô CN1-02B-1&2 KCN CNC1, khu CNC Hòa Lạc, KM29 Đại lộ Thăng Long, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          196.528.000                          
2312 0105423997 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NGÀY MAI T4, 41A Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 12                        196.487.955                          
2313 0102636299 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật Mobifone Tầng 3 tòa nhà TTC số 19 Duy Tân Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          196.411.840                          
2314 0108561184 Công ty CP Horizon Việt Nam Tầng 1, Số 31B Ngõ 565 Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội 38                        196.255.769                          
2315 0102723181 Trung tâm tin học và công nghệ số P404- 25 Ngô quyền  - Hoàn Kiếm - Hà Nội-( Trang) 3                          196.125.881                          
2316 0106604410 Cty TNHH Sản xuất và thương mại TM Việt Nam Tầng 2 Số 7 Ngõ 163 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 19                        196.077.207                          
2317 0109710216 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT GROUP Số 13A Ngách 29/10 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                        196.052.420                          
2318 0105966425 Bệnh viện Than - Khoáng sản Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          196.033.408                          
2319 0103842953 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN số 06 Ngõ Quan thổ 1 -Tôn Đức Thắng - Đống đa - Hà nội 2                          195.856.128                          
2320 0106124206 Công ty CP Codelovers Việt Nam Tầng 4, tòa nhà ACCI, số 210 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          195.796.455                          
2321 0107471636 Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ STC NV3.24 tại ô đất NC7, NC8, CX7 thuộc Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nộii 0988522899 31                        195.749.339                          
2322 0106356461 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CMC HÀ NỘI Trạm trộn bê tông CMC hà nội, hải thượng, tĩnh gia, thanh hóa 5                          195.676.355                          
2323 0106451309 Công ty cổ phần C3 Group Tòa VP 1 chung cư Sunsquare, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội 3                          195.627.309                          
2324 0105656744 Cty CP ĐT Xây Dựng và Thương Mại Tây Hà Số 74 Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 10                        195.601.751                          
2325 0101416974 Cty CP dinh dưỡng Việt Tín Xuân Sơn - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          195.436.701                          
2326 0100237852 Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          195.417.118                          
2327 0101330727 Công ty trách nhiệm hữu hạn Van Laack Asia Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912728295 1                          195.329.272                          
2328 0101604015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHANG NGUYÊN Tầng 3, tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          195.264.000                          
2329 0100784358 Nhà Khách Tổng Liên Đoàn 95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          195.050.622                          
2330 2300280464 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Gia P416 tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghê, Cầu Giấy Hà Nội 32                        195.039.420                          
2331 0108229211 Công ty TNHH xây dựng đầu tư phát triển Trường Phát Lô A1-24,kHu đất B2-31N03,pHố Việt Hưng, LB, HN 39                        195.026.311                          
2332 0102595451 Công Ty CP Coninco Máy Xây Dựng và Công Trình Công Nghiệp Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          195.011.844                          
2333 0104402049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HGTECH số 42 phố phan văn trị phường hàng bột quận đống đa, hn 85                        194.965.954                          
2334 0106867297 CÔNG TY TNHH SX NGUYÊN LIỆU CÁM DP Duy (0903417066)135 Bà Triệu Quận Hai Bà Trưng Hà Nội 78                        194.877.565                          
2335 0108955333 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ASEMCO Số 101 Phố Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nọi 30                        194.713.165                          
2336 0101262964 Công ty TNHH Tuệ Linh Tầng 5, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          194.646.000                          
2337 0107553769 VPĐD FORTINET SINGAPORE PRIVATE LIMITED TẠI HÀ NỘI Tầng 17, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 1                          194.529.455                          
2338 0104274647 Cty Cp văn hóa và truyền thông Đông Sơn Số 1, ngõ 139 Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  - Anh Cường GĐ 0904614006 61                        194.396.527                          
2339 0102898086 Công ty cổ phần công nghệ dược ZORRO Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 45                        194.372.273                          
2340 0100598520 Công ty CP ĐT& Xây lắp Thành An 386 116 Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, Long Biên, HN 2                          194.305.155                          
2341 0103734186 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt Nhà vườn 33 - 34, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          194.251.487                          
2342 0500477834 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cường Anh : Số 19 ngõ 81 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 48                        194.225.855                          
2343 0106326717 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico 242 Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 14                        193.939.260                          
2344 0109332010 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Q&T Tòa The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        193.870.569                          
2345 0109009995 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G-HOLDINGS Số 1a, ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        193.678.589                          
2346 0108172043 công ty CP Đầu Tư Phát Triển Và Dịch Vụ Hoàng Huy Phòng 12B13, Tòa Tulip, chung cư GoldSilk 430, Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, HÀ Nội 19                        193.574.292                          
2347 0107894825 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CEG VIỆT NAM Tầng 8, Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19, Đường Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          193.294.415                          
2348 0101274053 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VIỆT Số 54 ngõ Yết Kiêu,  Hoàn Kiếm, Hà Nội. 47                        193.221.623                          
2349 0104999509 Cty CP tư vấn thiết kế kiến trúc  XD và đầu tư Đại á Số 25, lô LK 8, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN 47                        193.164.033                          
2350 0105149568 Công ty cổ phần Phương Nam Group số 3, ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, CG,HN 21                        193.148.580                          
2351 0106309101 Cty TNHH TM & TB An Bình 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 85                        193.139.531                          
2352 0107457737 CTy CP Cơ Khí Tân Minh Số 2 ngõ 161 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 13                        192.931.485                          
2353 0107259950 CTy CP Công Trình An Thịnh SN 2A Ngõ 362 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          192.869.995                          
2354 0105871131 Công ty CP Lumi Việt Nam Số 38, đường Đỗ Đức Dục, P. Mễ Trì, NTL, HN 1                          192.704.000                          
2355 0105153821 CÔNG TY TNHH MTV SPACE Tuấn Dị, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 2                          192.353.513                          
2356 0106355355 Công ty CP Thương Mại và Kỹ Thuật Bình Minh VIệt Nam số 12A, ngõ 25 Ngọc THụy, P. Ngọc THụy, LB 56                        192.279.635                          
2357 0103403000 Trường trung học phổ thông Xuân khanh Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 1                          192.028.241                          
2358 0100102541 Phân Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng Tây Bắc Bộ Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 988457566 8615515 3                          191.786.229                          
2359 0108294203 Công ty cổ phần đầu tư y tế Visun 322/D18, Tổ 11, Đường Đản Dị, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 45                        191.701.715                          
2360 0109120993 CTY CP TẬP ĐOÀN XNK VIỆT NAM 72B Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        191.662.927                          
2361 0106593737 Công ty TNHH PGCO Số 18, TT23 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          191.621.982                          
2362 0108740673 Cty CP giải pháp công nghệ doanh nghiệp ETS Căn hộ 03, dãy B1, Khu TTQĐ, Đông Mỹ, Thanh Trì, HN 0967876379 13                        191.513.644                          
2363 0104005845 Trường mầm non Thụy Lâm Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          191.421.637                          
2364 0304170028-001 Cty TNHH LIFE BRIDGE Việt Nam - CN Hà Nội tầng 7, Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          191.203.052                          
2365 0107789387 Công ty CP Long thành GMT Việt Nam Lô 4 Điểm công nghiệp Di Trạch- Hoài Đức- Hà Nội 2                          191.084.200                          
2366 0102791424 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại PROCO Số 90 TT20- KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          191.083.441                          
2367 0101335524 Cty TNHH Kim Khí Ngân Hà số 10 phố Đồng Me, Mễ trì. Nam từ liêm, Hà Nội 18                        191.042.776                          
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2368 0100968958 Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Hoa Lư Tầng 7, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          191.024.865                          
2369 0106118058 Công ty TNHH cơ khí chính xác HANOTECH Lô 28, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          191.024.051                          
2370 0107302081 Cty CP Công Nghiệp Seiki VIệt Nam SỐ 18, NGÕ 63 PHỐ GIANG BIÊN, GIANG BIÊN, LB 40                        190.968.273                          
2371 0106353774 CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Phòng 107A Tòa nhà 133 Thái Hà - P.Trung Liệt - HN 33                        190.903.214                          
2372 0108501964 Công ty CP Sản xuất Nội thất và TMDV Hoàng Anh Phòng 224 No2 Khu Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 44                        190.891.911                          
2373 0106018938 Công ty TNHH Công Nghệ Gia Phan Số 117 Tổ 8 - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 29                        190.694.028                          
2374 0102039895 Công Ty TNHH Thương mại và Du Lịch Con Đường Việt Số 25, ngõ 94, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 45                        190.687.499                          
2375 0106920462 CÔNG TY CP ĐT VÀ  PT QUỐC TẾ NHẬT MINH số 96 trần vỹ, p. mai dịch, quận Cầu giấy 45                        190.670.775                          
2376 0106562496 Công ty TNHH Vận hành JMANGO Việt nam Phòng 514, tòa nhà toyota mỹ đình ,Phường mỹ đình 2,Quận nam từ liêm,Hà Nội 1                          190.647.000                          
2377 0100729251-003 TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ P.203 nhà E số 1252 Đường Láng, Đống Đa, HN 3                          190.645.834                          
2378 0104979742 Công ty CP Công nghệ Windtech Việt Nam Công ty CP Công nghệ Windtech Việt Nam. Tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3                          190.633.299                          
2379 0106101375 CÔNG TY TNHH XE NÂNG BÌNH MINH Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, Đường dẫn Cầu Vĩnh Tuy, Phúc Đồng, Long Biên,  Hà nội 1                          190.622.378                          
2380 0106712536 Trường THCS Cầu giấy Số 5, Ngõ 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          190.604.219                          
2381 0101819282 Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình 568 Số 6 Ngõ 126 Đốc Ngữ Vĩnh Phúc Ba Đình HN. 1                          190.573.545                          
2382 0107726725 Công ty TNHH đầu tư và phát triển SNC Việt Nam Số 34, Cây Đa Bác Bồ, Tiên Hội, Đông hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 38                        190.570.982                          
2383 0106506043 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          190.492.000                          
2384 0105712893 Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Du Lịch Khánh Dương Số 1 ngách 23 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển phường Hạ Đình quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội Việt Nam 41                        190.202.591                          
2385 0103867884 Cty TNHH Đầu tư dầu khí HN Kho K73 yên thường, Gia lâm, hà Nội 1                          190.175.168                          
2386 0109477048 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIBIFA Số 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5                          190.154.121                          
2387 0107284234 Công ty TNHH Clara Việt Nam C2-L02, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên -TP Hà Nội - Việt Nam 30                        190.078.419                          
2388 0500574789 Công ty CP thương mại hàng không Nội Bài Số 23 LK 18 KĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          190.012.438                          
2389 0103834769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂN VIỆT NHẬT 8 ngõ 112 Tây sơn P.Quang trung 99                        189.995.823                          
2390 0108333445 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NEW STAR VIỆT NAM Số 10 Tạ Quang Bửu ,Bách Khoa ,Hà Nội 50                        189.906.324                          
2391 0106475405 Cty TNHH PT Công nghệ Franson quốc tế Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kệt, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội 30                        189.902.717                          
2392 0107641736 Công ty cổ phần KTMF số 38, ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô,  Cầu Giấy,  Hà Nội 28                        189.863.635                          
2393 0108704019 Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Công ty Hoàng Thành, Đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 15                        189.781.747                          
2394 0101618226 BÁO TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG Lô E2 Khu đô thị mới Cầu giấy, Đường Dương đình nghệ,P Yên hoà, Quận Cầu giấy, HN 1                          189.745.875                          
2395 0108363104 Công ty Cổ phần Chung Xe Tầng 5, số 166 Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 30                        189.666.397                          
2396 0107063210 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Môi trường Huy Hoàng Sổ 2, Hẻm 136, Ngách 43, Ngõ 10 đường Cầu Diễn, TDP Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15                        189.640.653                          
2397 0106564888 CTy TNHH Sản Xuất Thang Máy Smartrise Việt Nam Số 8 BT2, Ngõ 66, Đ. Kim Giang, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          189.605.500                          
2398 0104126159 Công ty CP dịch vụ và thương mại Văn Thà Khu chợ Kim Nỗ, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 29                        189.466.728                          
2399 0107517288 CTy TNHh TH-Tek Số nhà 21 ngõ 45A làng biệt thự phong cảnh kiến trúc , đường Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 32                        189.460.498                          
2400 0107339363 Cty CP Công nghiệp Thuận Anh Số 4 ngõ 198B Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 38                        189.447.723                          
2401 0102970751 Trường Đại học CN và quản lý Hữu nghị Lô 2-10a, 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          189.441.808                          
2402 0107202591 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG KILEE VIỆT NAM TẦNG 4, SỐ 35 THỢ NHUỘM, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI 25                        189.408.021                          
2403 0302564355 Công ty TNHH ĐT và Kinh doanh TM Bách Việt Tầng 5 số 71 Vạn phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          189.349.120                          
2404 0110037203 Công ty Cổ phần giáo dục MLAS Số 14, Đường Manor 2 STR, Sunrise D, Khu đô thị Nam đường Vành đai 3, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 3                          189.334.422                          
2405 0109075363 Công ty CP KIDSHEALTH Việt Nam 11A/271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        189.280.664                          
2406 0105483587 CTy TNHH Bán Lẻ  Sakuko Việt nam 42 đỗ quang - trung hòa - cầu giấy - hn 1                          189.280.000                          
2407 0108635982 Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ CDC Việt Nam Tầng 8, tòa nhà An Huy, số 184 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 20                        189.230.838                          
2408 0107554924 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT Ý ô số 01, lô số 03, cụm công nghiệp Di Trạch - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 4                          188.983.097                          
2409 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƯƠNG TẦNG 12 SỐ 188 TRƯỜNG CHINH, KHƯƠNG THƯỢNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 53                        188.931.864                          
2410 0105277760 CTy CP Đầu Tư TM Công Nghiệp Hà Nội Cuối đường hạnh phúc, cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          188.861.201                          
2411 0102188713 Trường Tiểu Học Lô Mô Nô Xốp Đường Mễ Trì - Phường Mễ trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          188.802.762                          
2412 0107402054 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG V.A.P Tầng 1L tòa nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        188.801.365                          
2413 0105306468 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ  VŨ GIA Tầng 4, sảnh B, tòa nhà AZ Sky Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 8                          188.790.347                          
2414 0103395198 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Tầng 6 , Tòa nhà xuất bản bản dồ -85 Nguyễn chí Thanh , Hà Nội 1                          188.776.839                          
2415 0107415504 CTy CP Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Linh LK15.08 khu tái định cư Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 7                          188.764.634                          
2416 0109817960 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GCO Tầng 8, Tòa nhà 311–313 Trường Chinh, Khương Mai, Hà Nội 17                        188.614.486                          
2417 0102725559 Công ty  Cổ phần Bảo Trì Lò Việt Nam Căn D3, L10, Phân Khu A, Khu ĐTM, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          188.603.818                          
2418 0106488330 Cty CP ứng dụng CN và tích hợp giải pháp Việt Nam A3 lô 11 Khu đô thị định công, Phường định công, Quận hoàng mai,  Hà Nội 8                          188.363.843                          
2419 0106600568 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục CAPI EDU Việt Nam Trường mầm non TD Kids, nhà E4 khu nhà ở XH Ecohome, Đông Ngạc, Bắc Từ llêm,Hà Nội. 1                          188.312.415                          
2420 0101587391 Công ty cổ phần nhựa xốp 76 Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          188.308.224                          
2421 0101532794 CTy TNHH TM & DV Ô Tô Bắc Việt D6 Lô D3,D4,D5 KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, P.Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          188.246.420                          
2422 0103828564 Công ty CP Nội thất Sinh thái Hapro 38 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 21                        188.212.375                          
2423 0106880812 Cty TNHH Marchio Việt Nam 219 bạch đằng, hoàn kiếm, hà nội 37                        188.135.652                          
2424 0106717566 CÔNG TY CP QUỐC TẾ LONG QUANG P1904 - Tòa nhà UDIC - số 27 huỳnh thúc kháng, láng hạ, đống đa, hà nội 7                          188.129.649                          
2425 0106352604 Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường và xây dựng Vinacee Việt Nam số 5 ngách 2 ngõ 1295 Giải phóng, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội  0988387885 38                        188.115.968                          
2426 0107674562 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT VẠN SHOW Nhà 16A12 ngõ 243 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội 1                          188.002.963                          
2427 0107505388 Công ty CP Phát triển Hoàng Dương 196 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân,Hà Nội 16                        187.887.753                          
2428 2300757098 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH 476 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, HN 31                        187.812.089                          
2429 0107286496 CTy CP Tập Đoàn NV Số 53-54C1 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          187.607.306                          
2430 0100102100 Cty CP dệt Mùa Đông Lô 4-3  khu CN Thạch thất - Quốc Oai - Hà Nội 3                          187.591.199                          
2431 0100830942 Báo thế giới và Việt Nam Số 6 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội. 2                          187.543.906                          
2432 0107088448 CÔNG TY CỔ PHẦN DV&TM TỔNG HỢP HẢI HÀ Tầng 1, căn số 01, nhà số B2, Học viện CTQGHCM - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 20                        187.423.599                          
2433 0107795567 Công ty CP Vận hành Quản lý tòa nhà Tân Phong Tòa nhà N04B Lanmak khu ngoại giao đoàn Phường Xuân Tảo Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội 4                          187.322.995                          
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2434 0107704577 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ TH Số 571 dãy E5 ngõ 147/50/39 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 38                        187.309.574                          
2435 0105593156 Công ty CP đầu tư thương mại Vạn Phúc Lô D51-Cổng số 1Khu D khu đô thị Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          187.233.932                          
2436 0102298554 Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Hoàng Tầng 22, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          187.004.424                          
2437 0107078626 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROS VIỆT NAM Số nhà 11, đường Long Khánh 2, khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          186.918.096                          
2438 0104655402 CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Số 1A3 khu nhà ở ngọc khánh Ba đình hà nội (dốc bệnh viện phụ sản hà nội ) 18                        186.913.463                          
2439 0108059873 Cty CP Giáo Dục Shining Star Việt Nam Số 25 Vũ ngọc Phan- P.Láng Hạ- Q.Đống Đa- Hà Nội 1                          186.841.600                          
2440 0104285261 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà Số nhà A86, TT9, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          186.799.160                          
2441 0103701818 Trường THCS Kiến Hưng Kiến Hưng- Hà Đông- Hà Nội. 2                          186.674.332                          
2442 0107780472 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật IBS SE VP5, tầng 24 Tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà nội 3                          186.635.444                          
2443 0104386397 công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng công nghiệp P204, Nơ 20, Khu Đô Thị Pháp Vân Hoàng Mai Hà Nội 52                        186.532.594                          
2444 0108993025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AICA HPL Tầng 8, Tòa nhà Intracom, số 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          186.513.708                          
2445 0107526010 CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN BÔNG SEN VÀNG Tầng 2, số 69 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 37                        186.512.331                          
2446 0103033448 Công ty TNHH Đầu tư Phú Bình Phòng 2304 tháp B, tòa nhà N04A, khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18                        186.431.354                          
2447 0108996996 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIA GROUP Ô 16-C, Khu đấu giá QSDĐ Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          186.375.705                          
2448 0107675950 Công Ty TNHH MTV XNK Thiên Hà 0204 Tòa Nhà Ct4 Thái Hà 43 Phạm Văn Đồng Hà Nội 34                        186.323.295                          
2449 0104779158 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K Sàn KT-Chung cư Cảnh sát 113- số 3 Nguyễn Như Uyên, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          186.220.594                          
2450 0109486003 Công ty TNHH dịch vụ giải trí Hà Linh Số 44 phố Hoàng Diệu, phường Quang Trung, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          186.075.787                          
2451 0107008548 Công ty TNHH dịch vụ, thương mại và xây dựng Mạnh Ngân Thôn 1, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 14                        186.027.741                          
2452 0102155690 Công ty CP Việt Chuẩn Lô 2B-3-1b - KCN Nam Thăng Long - P.Thụy Phương - Q.Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội 1                          185.995.950                          
2453 0102952255 VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG Số 2 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 1                          185.855.356                          
2454 0500448216 Công ty CP Nhựa á Đông Số 14,15-BTSL2-A18 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          185.846.099                          
2455 0101286919 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT Số 31 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          185.741.128                          
2456 0105795480 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NGUYỄN VŨ số 29c ngõ 282 Đặng Tiến Đông, p.Trung Liệt, Đống Đa, hà nội 44                        185.658.949                          
2457 0106732067 Cty CP XD & ĐT tổng hợp HĐT Số 6A, ngõ 117 Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, HN 45                        185.469.730                          
2458 0107947058 Công ty CP L&V Building SN 16 phố Tân Thuận, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 9                          185.455.211                          
2459 0107457617 Công ty cổ phần POOLTEK quốc tế Số 65, ngõ 259, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          185.330.045                          
2460 0109715694 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM Số 11, Ngách 282/7 Đường Khương Đình, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 19                        185.300.727                          
2461 0109008938 Công ty cổ phần A79 Tầng 2, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          185.249.280                          
2462 0109696064 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LÂM VIÊN Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội 13                        185.247.918                          
2463 0102659546 CTy Cổ Phần PRO Phương Nam Lô 14-BT3, KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          185.159.788                          
2464 0106944456 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ DGP Lô CN5 cụm CN Quất Động, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội 3                          185.139.386                          
2465 0500237896 Công ty CP đá ốp lát và XD Hà Nội BT L9-09 khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê,  Hà Đông, Hà Nội 1                          185.053.760                          
2466 0101816274 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ ECOTEK Tầng 3 số 28 Phạm Hùng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          185.046.416                          
2467 0107253229 Công ty CP ONE Việt Nam SN 6, ngõ 3, TT sở y tế, Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 52                        184.917.214                          
2468 0105235432 Công ty CP thương mại  & xây dựng Trường phát Số 11 phố Đỗ Quang, Đường Trần Duy Hưng, Trung hòa, CG,Hn 2                          184.887.500                          
2469 0109072700 Công ty Cổ phần Kiến trúc Flamingo Số 24 Tràng Tiền - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nọi 1                          184.872.960                          
2470 0105633553 Công ty Cổ phần Vé giá rẻ Tầng 2 tòa nhà Cung Trí thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 45                        184.770.074                          
2471 0109901972 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRABO GLOBAL Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          184.630.000                          
2472 0108103441 Công ty Cổ Phần Mê Linh Vina Tầng 2, số 100, đường Nguyễn Đình Hoàn, tổ 22, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 29                        184.557.968                          
2473 0108721215 Công ty cổ phần maxxGroup : tầng 1, số 5, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 44                        184.464.443                          
2474 0106194387 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVIC Phòng 707 chung cư F4, đơn nguyên 1, ngõ 114 Trung Kính, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 17                        184.449.545                          
2475 0107892803 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN MINH PHÁT Số 8 ngách 47/17 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 55                        184.300.572                          
2476 0108598427 CÔNG TY CỔ PHẦN AEQUITAS Số 2 Dịch Vogj, P Dịch Vọng Hậu, quận Cậu Giấy, HN 2                          184.237.471                          
2477 0500582589 Công ty TNHH IN Quốc Oai Thôn Ngọc Than - Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 66                        184.234.016                          
2478 0106556566 CTy CP Timescom Toàn Cầu Số 942 Bạch Đằng (Nhà hàng timescom) - Phường Thanh Lương - Hai Bà Trưng  -Hà Nội 7                          184.183.833                          
2479 0109116122 Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ BiBiTa Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          184.079.125                          
2480 0107665952 Công ty CP tư vấn xây dựng HMB Hà Nội Ban quản lý tòa nhà N2E , Trung Hòa, Cầu Giấy. Hà Nội 33                        184.016.953                          
2481 0500234461 Công ty CP DLịch TC Hương Sơn Thôn Yến Vĩ - Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          183.995.067                          
2482 0108549405 Công ty TNHH ARCHIINDEX Việt Nam Số 6, ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 30                        183.861.442                          
2483 0107273056 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng VINAINCON Lầu 3 tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          183.818.472                          
2484 0108516978 Công ty cổ phần sơn Vitesco Việt Nam Số 228, Thôn 1B, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982394768 37                        183.769.137                          
2485 0109914530 Cty CP công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam Tầng 2, Toà CT2, Tràng An Complex, Số 1 P. Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          183.736.929                          
2486 0107576205 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ T&T Tầng 13, Toà nhà VPI số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          183.514.090                          
2487 0101177123 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ Tầng 15 - Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN 2                          183.495.391                          
2488 0105804174 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thiết Bị Công Nghiệp Mekamic Lô F1, Cụm Công Nghiệp Thị Trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          183.494.938                          
2489 0108106403 CÔNG TY TNHH ALTWIN VINA Phòng 19, tầng 5 Tòa nhà D'Capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          183.489.620                          
2490 0102903699 VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI VIỆT NAM Số 171 Tây Sơn - Trung Liệt  Đống Đa - Hà Nội 1                          183.478.620                          
2491 0100103785 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 40/120 Trường Chinh , Đống Đa, Hà Nội 3                          183.369.918                          
2492 0107517249 Cty TNHH DL Quốc tế Hà Nội Holiday 37 ngõ 933 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đt 0983.935.168: Chị Men) 74                        183.360.356                          
2493 0109213662 Công ty TNHH Ngọc Dung Hà Nội Số 106 Phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          183.197.022                          
2494 0108578935 Cty TNHH Mỹ Thuật Xuân Lộc Số 29 Nguyễn Phạm Tuân, Ba Đình, Hà Nội 47                        183.128.184                          
2495 0103142951 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG 314, khu tập thể ngõ 766 Đường  Láng , Láng Thượng . Đống Đa, Hà Nội 9                          183.088.547                          
2496 0107669851 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CYBER EYE Tầng 4 (ký hiệu: Tầng 5A), Tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          183.081.198                          
2497 0103225301 Trường THCS Phú Đô Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          182.865.764                          
2498 0101503296-001 Công ty CP Công nghệ nhựa Số 148 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 2                          182.840.104                          
2499 0106777798 Cty CP ĐT thiết bị BTE Việt Nam Số 112 C3 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 6                          182.836.360                          
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2500 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 29                        182.766.215                          
2501 0103409411 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KIM LONG Số 33, tổ 44 - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 37                        182.763.585                          
2502 0108742159 Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ tài sản Thành Công Tòa nhà Thành Công, số 80 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          182.642.837                          
2503 0109317686 CÔNG TY CP TRUE DIGITAL VIỆT NAM Tầng 10, Tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          182.588.850                          
2504 0101798995 Cty TNHH Kiến Tạo & Kiệt Tác P202 T2 Lô C Nhà D5 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          182.584.823                          
2505 2301206343-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XING YUN CLOUD VIỆT NAM 1508A Tầng 15, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Đường Trần Duy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          182.533.096                          
2506 0100386036 Công ty cổ phần kính Kala KM+300 đường quốc lộ 1A cũ, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0988367899, 02436890198 - 116 3                          182.504.295                          
2507 0105942079 CÔNG TY CP QUẢN LÝ BĐS ĐẤT VIỆT Phòng 803, nhà cung cư N09B2, Khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 4                          182.486.364                          
2508 0106926721 Công ty TNHH VIETWOOD Tín Phát Thôn Lý Nhân, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 85                        182.429.014                          
2509 0100102358-013 Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 36 A Đường Phạm Văn Đồng- Phường Cổ Nhuế1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          182.414.327                          
2510 0101543958 Công ty CP công nghệ & truyền thông Biển Xanh số 91 đườngTrung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 2                          182.305.709                          
2511 0101369788 CTy CP Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại Vạn Xuân Đang tìm địa điểm thuê mới 9                          182.297.825                          
2512 0107580593 Công ty Cổ phần CGA Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          182.278.440                          
2513 5200834241 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HADU VIỆT NAM BT6/16A1 LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                          182.247.347                          
2514 0102846465 Cty TNHH Hankyu Hanshin Express VN P1, tầng 7, tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, HN,VN 1                          182.152.426                          
2515 0101567589-006 Ban Văn Nghệ - Đài Truyền Hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. 1                          182.133.613                          
2516 0100111017 Báo Đại Đoàn Kết 66 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          181.834.848                          
2517 0107662782 Cty CP Xây Dựng Lũng Lô 9.1 Phòng 1503 Tòa Cienco 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        181.237.336                          
2518 0109189804 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SƠN HÒA EXPRESS Số 55 Phố Tùng Thiện, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          181.227.387                          
2519 0106390744 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH INVEST VIỆT NAM Số 3 ngách 19, ngõ 52 đường Quan Nhân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25                        181.051.791                          
2520 0105001360 Công ty TNHH Quốc tế Hương Anh 90 giảng võ,  đống đa, Hà Nội. 2                          181.027.645                          
2521 0105028958 Công ty cổ phần MIZA Khu CN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh 1                          180.844.800                          
2522 0106593310 Cty TNHH ĐT SX & DV Cường Phát 94 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 51                        180.810.101                          
2523 0106113973 Công ty CP TM &  Xây Dựng DECO Nam Việt Lô C2-2 KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn LinH, P. Sào Đồng, LB 7                          180.783.142                          
2524 0109186779 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Minh Hải Số 22, No 1B Khu Đô Thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 31                        180.737.501                          
2525 0108623987 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Số 124 Tôn Đức Thắng - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          180.642.096                          
2526 0104988345 Công ty TNHH truyền thông Hoàng Ngân SN 283, DV 11 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 5                          180.554.442                          
2527 0102353438 TRƯỜNG PTTH PHAN HUY CHÚ Số 34-Ngõ 49 Phố Huỳnh Thúc Kháng-Đống Đa -HN 1                          180.478.297                          
2528 0106795980 CTy TNHH Đồ Da LECAS 356 phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          180.330.222                          
2529 0101815714 CTy CP Xây Lắp Thành Nam Số 35BT5 Khu đô thị Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 7                          180.234.432                          
2530 0106859779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EVA TRAVEL VIỆT NAM Số 8, Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 34                        180.203.158                          
2531 0107468707 Công ty CP Công nghệ Thành công Á Châu Số 25 ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 34                        180.043.648                          
2532 0103614474 Công ty CP Tư vấn cơ khí xây lắp và phát triển TM Đăng Hoàng Xó mới Vườn Vang, Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 55                        179.973.454                          
2533 0105011471 CTy CP phát triển Thiên Nam số 6, ngõ 26, phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 84                        179.959.753                          
2534 0107254511 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GNC VIỆT NAM Số 12 ngõ 46 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 50                        179.949.171                          
2535 0102851320 Công ty TNHH đầu tư - thương mại Nhật Long LK0301 khu đô thị Roman Plaza, P Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          179.938.581                          
2536 0500597112 Công ty CP dịch vụ kiến trúc xây dựng AMORE Số nhà A26, ngõ 6B, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 51                        179.938.008                          
2537 0109747262 CÔNG TY CP HIMA Tầng 10, tòa Handico Tower Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          179.910.091                          
2538 0101838278 Cty TNHH TUV Nord VN Tâng 12, toà nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1                          179.900.106                          
2539 0108246305 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH Lô 6, Liền Kề 22, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 38                        179.889.173                          
2540 0108971141 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC GIANG Số 59 phố Đức Giang, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          179.737.974                          
2541 0101818264 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Số 17 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          179.675.000                          
2542 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số 48 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          179.635.081                          
2543 0107709060 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODHUB VIETNAM Số 19, ngõ 120 yên Lãng, Thịnh quang, đống đa, hn 15                        179.610.808                          
2544 0105461463 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT NHẬT Phòng 3108 Tòa C,vinaconex 2,Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ,Phường Đại Kim,Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 27                        179.605.280                          
2545 4201620829 CTy TNHH MTV quản lý KS & khu nghỉ dưỡng FLC Tầng 2, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Nam từ Liêm, HN 2                          179.591.868                          
2546 0106488637 Công ty cổ phần công nghệ Đức Trung Khu Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          179.506.063                          
2547 0500269464-001 Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Việt Hà 1120CT4 The Pride, kđt An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          179.482.097                          
2548 0105267970 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TECHSOVINA Số 6 LK 10 KĐT Xa La Phúc La, Hà Đông, Hà Nội ( 0936418588) 46                        179.418.705                          
2549 0107511141 Công ty TNHH Minh Vũ Vina Ngã tư Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 50                        179.287.438                          
2550 0106856009 Cty TNHH giải pháp thủy lực Lan Chi Số 11, Ngách 44/164, Tổ 27, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 11                        179.266.623                          
2551 0102612717 Cty CP Cơ giới TV & XD Phương Đông Số 16 ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28                        179.210.061                          
2552 0106628267 CTy TNHH Học Viện Quản Lý Giáo Dục Quốc Tế ATI Đối diện Ngõ 281 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm,  Thành phố Hà nội 17                        179.186.971                          
2553 0109136111 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KEY Phòng 501, số 12 Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - quận Cầu Giấy - Hà Nội 35                        179.158.061                          
2554 0104766529 Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế Tầng 6 số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          179.144.955                          
2555 0108322034 Cty TNHH ADT Home số 45 lô C2, khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 24                        178.846.393                          
2556 0108686955 Cty CP đầu tư và dịch vụ DMS GROUP Việt Nam Số nhà L2 10 khu nhà liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 9                          178.840.517                          
2557 2500557674 Công ty TNHH Precious Plating Việt Nam Lô 660, KCN Quang Minh mở rộng, Chi Đông, Mê Linh, HN 1                          178.577.140                          
2558 0106176701 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ngôi Sao Sớm dốc đại độ - võng la - đông anh - hà nội 20                        178.536.371                          
2559 0102295585 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SONG NAM Tầng 3, tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng, Hà Nội 2                          178.500.887                          
2560 0104343499 CTy CP  Gree Số 5/7/21 Ngõ 460 Thụy Khuê, Phường Bưởi,  Tây Hồ,HN 43                        178.412.387                          
2561 0103916891 Công ty TNHH Quảng cáo Huy Hoàng 3D Số nhà 2 ngõ 97 Đại Linh - Trung Văn - Nam Từ liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 41                        178.314.921                          
2562 0108072779 Công ty CP TRT Hà Nội Số nhà 27, ngách 144/8 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 47                        178.307.522                          
2563 0108896021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RINDO VIỆT NAM Lô A10 - Khu đô thị Xuân Phương Garden - Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội 14                        178.295.361                          
2564 0108539848 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG MCD VIỆT NAM số 10 ngõ 279 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 5                          178.080.565                          
2565 0402018889-001 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES - CHI NHÁNH HÀ NỘI 96 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13                        178.057.455                          
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2566 0108543467 CÔNG TY CP OLLIN HÀ NỘI Số 9, E-181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 6                          177.922.882                          
2567 0107404693 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CJ HOLDINGS Phòng 1201-2, tầng 12 Keangnam Ha Noi Landmark 72, Khu E6,Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 26                        177.896.184                          
2568 0103415020 CTy CP Công Nghệ & Thiết Bị VPM Ô số 5 dãy B, lô TT3, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          177.748.341                          
2569 0108814822 CTy CP Đầu Tư TM Quốc Tế H&T Thư hoàn rất nhiều do CB Đơn vị không nghe đt khi bưu tá giao thư và không có người trực tại đơn vị 25                        177.734.820                          
2570 0105599260 Cty TNHH SX & TM TDT p 401 Tòa nhà X2A Ngõ Liên Cơ 1 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 41                        177.671.567                          
2571 0109637238 Công ty Cổ phần Đầu tư EMI Số 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          177.655.435                          
2572 0105154896 Cty  TNHH thời trang số 9 Nhà G6 ngõ 80, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          177.406.177                          
2573 0106207558 Công ty CP giáo dục và phát triển trí tuệ Việt Nam Số 234 Tây Sơn, Trung Liệt,  Đống Đa,  Hà Nội 30                        177.368.461                          
2574 0500465733 Cty CP lắp máy và xây dựng điện Km 9+200, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, tp Hà Nội 2                          177.366.802                          
2575 0700249828 CTy TNHH XD và Thang Máy Thanh Xuân Số 34 ngõ 31 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 22                        177.229.593                          
2576 0601139140-001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Một Thành Viên X20 Nam Định xí ngHiệp dệt kim, CT CP X20,số 1 đường Đàm Quang Trung, P. PHúc Đồng, Q. LB, HN 1                          177.224.256                          
2577 0108516135 Công ty TNHH dịch vụ thương mại 6699.FUN Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, CG 40                        177.190.025                          
2578 0109405702 Công ty cổ phần nội thất ATP Việt Nam Số 20 NV5, Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Tổng cục V – Bộ Công an , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0936019349 15                        177.134.531                          
2579 0107772658 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TTP Long Biên TT sửa chữa oto TOTCOM,khu TT cây xanh Hà Đông, Tô Hiệu, Hà Đông 50                        177.064.502                          
2580 0100105912 CÔNG TY CP XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI- HAWEICCO 59 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, ĐĐ, HN 1                          176.976.000                          
2581 0107843355 Cty TNHH HTS hà Nội Travel Service 106 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà nội 48                        176.964.851                          
2582 0108848853 CTy CP Thép Việt Xô Hà Nội Tầng 2 - Tháp A - Tòa nhà Tứ Hiệp  Plaza  - Thanh Trì - Hà Nội 1                          176.937.600                          
2583 0106257855 CÔNG TY CP HẠ TẦNG VIỄN THÔNG & DV BĂNG RỘNG số 6 lô A23 khu đô thị Geleximco A - đường Lê Trọng Tấn- xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          176.774.337                          
2584 0105541729 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 2T A18 252 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN 48                        176.736.130                          
2585 0107512642 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG HUY Số 154 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 50                        176.556.102                          
2586 0105199015 Công ty CP xây dựng thương mại và thi công xử lý nền móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 51                        176.447.865                          
2587 0107799138 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SƠN NAM Tầng 5, số 84 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận HBT, Hà Nội 14                        176.395.730                          
2588 0110170491 Công ty Cổ phần Piti Deli Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          176.242.998                          
2589 0101189369 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại dulico Lô A2 CN7 Cụm CN Từ Liêm Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          176.222.398                          
2590 0103956069 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Tầng 12A Tòa MDComplex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ đình 1, Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          176.098.941                          
2591 0107286295 Công ty CP CareSoft Tầng 6 tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          176.071.040                          
2592 0101241442 Công ty Cổ phần Contech Group Tầng 1,tháp 1,Tòa nhà Dolphin Plaza số 28 trần bình ,Phường mỹ đình 2,Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          176.038.918                          
2593 0101768221 CÔNG TY CP SAIKO VIỆT NAM 24 Hoàng Cầu , Đống Đa, Hà Nội 5                          175.981.501                          
2594 0108036058 Công ty CP Truyền Thông POSCO Việt Nam Số 39 Ngõ 163 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 36                        175.949.717                          
2595 0107931795 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại HTP Việt Nam khu trạm trộn bê tông, cự khê, thanh oai, Hà nôi 41                        175.870.452                          
2596 0109492092 Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Bất động sản Thái Nam Tòa nhà Thai Building, 22 Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          175.864.000                          
2597 0101332403 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Nhà máy Dầu Hà Bắc, đường Thân KHuê, Phương Đậu, Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang 26                        175.840.745                          
2598 0106841041 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ S VIỆT SỐ 50 TÂY SƠN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 35                        175.835.141                          
2599 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY HÙNG số 131(Tầng 6), Thái Hà - trung liệt- Đống Đa - Hà nội 3                          175.728.235                          
2600 0109399103 Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam 87 Nguyễn Thái Học, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội 3                          175.673.248                          
2601 0106737763 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GEMINI P506 tòa 17T6 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 14                        175.593.920                          
2602 0105821331 CTy Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Sản Xuất Thành An P2912, CT3, Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội 34                        175.548.381                          
2603 0105381169 CÔng ty CP MASTERTRAN NV4.13, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP HN. 1                          175.449.639                          
2604 0105579578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM Số nhà A19, dãy nhà A, Khu TT Intimex, ngõ 238 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 8                          175.405.940                          
2605 0108934397 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tân Toàn Anh 164 Giảng Võ, P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 27                        175.328.209                          
2606 0104777457 CTy CP TM DV và Truyền Thông An BÌnh Phòng 508 - Tòa nhà 15T1- 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 35                        175.170.056                          
2607 0101286669 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Khu liên hợp thể thao, cây xanh, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, HN 1                          175.135.142                          
2608 0101530444 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC LẬP PHƯƠNG villa 08, KĐT Packexim 2 tại Ngách 6 ngõ 15 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          175.131.322                          
2609 0102717318 Cty TNHH xây lắp  chế tạo và cung cấp TBCN Thành long p502 nhà A2 cầu thang DN3 Nguyễn khánh toàn, Quan hoa, Cầu giấy,Hn 2                          175.121.027                          
2610 0107870334 Công ty TNHH vận tải Mạnh Thủy Nhà TT7K phòng 2405  Phường Dương Nội- Quận hà Đông TP Hà Nội 43                        175.111.923                          
2611 0103847253 Công ty TNHH Hạnh Đức Khu 5, Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 2                          175.102.278                          
2612 0102620355 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT HUNG Khu đất dịch vụ liền kề 64,65 khu ĐTM Dương Nội, HN 46                        175.081.163                          
2613 0102811800 Công ty CP đầu tư Hoàng Dương số 272 Nguyễn Hoàng- phường mỹ đình 2 - nam từ liêm - hn 1                          175.011.722                          
2614 0107650392 Công ty TNHH AIR WORLD VINA Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ Phường trung hòa - Quận Cầu giấy - Hà nội 40                        174.915.260                          
2615 0108506899 CTy CP Giải Pháp Truyền Thông Kết Nối Trẻ Phòng 1011 CC CT9 Đinh Công- Hoàng Mai – Hà Nội 38                        174.911.151                          
2616 2802454393 Công ty Cổ phần tập đoàn Homevina C12,C14, BT6 KDT Mỹ Đình 2, Đường Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình- Quận Nam Từ Liêm- Thành Phố Hà Nội 4                          174.891.663                          
2617 0109381723 Công ty CP Kỹ thuật và Thương mại BF Việt Nam Số 99, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          174.872.104                          
2618 0100109106-075 Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel Tầng 3 tháp Tây toà nhà hancorp số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          174.861.675                          
2619 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN TOPACO HƯNG TÍN Số 88 đường Lý Tự Trọng ,phường Quang Trung,quận Hà Đông, TP Hà Nội 11                        174.849.227                          
2620 0101449842 Công ty TNHH ánh Dương Xanh Số 10 ngõ 183A/60 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 56                        174.849.105                          
2621 0101697838 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Tầng 9 tòa ICON4, số 243A Đê La Thành, ,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 33                        174.846.670                          
2622 0108317570 Công ty CP Quảng Cáo Nội Thất NDT Số 177 đường K2, tổ 15, Cầu DIễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 47                        174.826.436                          
2623 0500601626 Công ty TNHH Cơ Điện - Vận Tải và Thương mại ESUN Xóm Dậu, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 7                          174.654.356                          
2624 0104168021 Công ty Cp tư vấn XD và TM Ngọc Việt Số 11 ngõ 36 tổ 28 Phố Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 31                        174.550.543                          
2625 0105647316 CTy CP TMSX An Đô Số 19 ngõ 181 đường Trường Chinh, Khương mai, Thanh Xuân, Hà Nội 27                        174.529.609                          
2626 0108659969 Công ty Cổ phần YBOME Số nhà 20 Phố Thanh Miến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 36                        174.481.886                          
2627 0107254134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔ THÀNH B50-16 KĐT GELEXIMCO, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông 35                        174.469.656                          
2628 0103993173 Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          174.464.808                          
2629 0101883619 Công ty cổ phần Truyền Thông VMG Tầng 6, tòa nhà PEAKVIEW Tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 1                          174.458.544                          
2630 0107359440 Cty CP thời trang K'S Closet số 8 tầng 5 - TTTM Hòa Bình V+ số 505 Minh Khai, Hai bà trưng, HN 5                          174.394.417                          
2631 0107789154 BQL dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng Số 124/176 Trương Định, P. Trương Định, HBT, HN 1                          174.388.900                          
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2632 0105581922 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội (căng teen phía trongTrường ĐH Ngoại Thương) 2                          174.237.837                          
2633 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN VŨ tầng 1a, tòa nhà N03 T8 Khu đoàn ngoại giao Phường xuân táo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 33                        174.156.173                          
2634 0107599724 Công ty Cổ phần dịch vụ chuyển phát Thông minh Tầng 9, toà nhà Văn phòng Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          173.963.000                          
2635 0100100375 Cty CP Cao Su Hà Nội Số 59 Đường K2 - Thị trấn Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 19                        173.912.382                          
2636 0500437581 Cty CP thiết bị thuỷ lợi tòa nhà Hesco, Km 10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ( 135 Trần Phú, Hà Đông) 1                          173.829.762                          
2637 0103751819 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội Ba La - Hà Đông - Hà Nội 1                          173.746.297                          
2638 0108500600 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU Y VÀ S PHÒNG 302 TẦNG 03 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SỐ 199, PHỐ QUAN HOA, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2                          173.715.077                          
2639 0108077488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ WIN WIN Số nhà 185 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 44                        173.713.237                          
2640 0107695234 Cty TNHH vận tải dầu khí OPEC 24 Phùng Khắc Khoan, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          173.568.610                          
2641 0100103489 Công ty CP kỹ thuật công trình Việt nam Tầng 2, Tòa nhà Trường Thành, Dự án Tràng An Complex, Số 1 phố Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          173.522.270                          
2642 0105781689 Công ty TNHH PT TM Đô Thành Văn phòng Bất động sản công ty Phát tài lộc gần khác sạn Thái Bình Dương, Hoà Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 15                        173.499.430                          
2643 0108442331 Trung tâm Truyền thông Giáo dục Số 23 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          173.420.821                          
2644 0101513368 Cty TNHH TM và  DV kỹ thuật Lạc Việt Lô L1.8, số 56 phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          173.327.653                          
2645 0101509347 Công ty TNHH tập đoàn SAPON Số nhà 2, Ngách 117/49 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          173.304.045                          
2646 0108150191 Công ty TNHH Tomosia Việt Nam Tầng 2, tòa nhà Âu Việt, số 01 Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy,HN 1                          173.249.792                          
2647 0108175164 Công ty cổ phần công nghệ bất động sản V- Tech Só nhà 8 Dãy D4 Ngõ 12 đường Ngô Quyền Hà Đông 34                        173.240.498                          
2648 0104954508 CÔNG TY CP MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á Số B48, ngõ 113, phố Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          173.214.646                          
2649 0108186286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MODENTURN Thộn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 37                        173.207.182                          
2650 0106541538 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEMO VIỆT NAM Km 9 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 8                          173.161.059                          
2651 0107472799 Công ty TNHH Dopa Groups Nhà A28, Tập thể Bộ giáo dục, ngách 46, ngõ 89, đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 39                        173.155.120                          
2652 0106234939 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT 3N Tầng 8 số 4 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 54                        173.108.012                          
2653 0104924415 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TLF P1007 Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, quận  Nam Từ Liêm, Hà Nội 26                        172.938.847                          
2654 0107875815 Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng HDC BT5-14 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 13                        172.873.247                          
2655 0108079460 Công ty CP Quốc Tế Thái Nhật Minh Số 9, Ngõ 332/54/1 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 49                        172.733.436                          
2656 0102048321 Cty CP Truyền thông Ngôi sao GOINGO - tầng 01 - tòa nhà Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 42                        172.726.025                          
2657 0104238952 Công ty Cổ phần PCCC Tân Hội Số 32 lô TT03 Khu ĐT Mon City, ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam TL, Hà Nội 8                          172.712.064                          
2658 0106431581 Công ty TNHH Thủy Sản Thuận Bình Ngõ 276 Nguyễn Xiển- Phường Hạ Đình- Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội 52                        172.509.115                          
2659 0107885299 Công ty cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng LLA Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 11                        172.415.800                          
2660 0106773867 CTy TNHH SX và TM TB Điện Aee Việt Nam Số nhà 23 ngõ 77 phố 8/3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41                        172.355.892                          
2661 0101406944 Công ty CP Nicotex 114 Vũ Xuân THiều, P PHúc Lợi, LB, Hn 1                          172.187.004                          
2662 0106715304 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nhà Vàng Số 128 yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 10                        172.001.624                          
2663 0110143138 Công ty TNHH MTV dịch vụ an ninh bảo vệ GKS Tầng 6, số 48 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          171.981.880                          
2664 0101916543 CTy CP IDT Việt Nam 196 Trần Đại Nghĩa, HBT, HN 6                          171.971.675                          
2665 0102758699 CÔNG TY CP PHẦN MỀM VÀ ĐT CÔNG NGHỆ LIVA Số 14 ngõ 26 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, HN 49                        171.945.050                          
2666 0106325791 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại 3T Việt Nam P2318 CT2B, Khu ĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, HN 20                        171.886.413                          
2667 0104213348 Cty Cp thương mại dược phẩm Tâm Phát Số 16, ngõ 39 phố Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 23                        171.851.717                          
2668 2400744737-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nisoka Việt Nam Tại Hà Nội P701 Tòa N3P Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân 31                        171.644.122                          
2669 0105360916 CÔNG TY CP BIGPHONE VIỆT NAM Số 355 Nguyễn khang, Phường yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. HN chị nhé 50                        171.493.693                          
2670 0102732281 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mạnh Thắng Số 24 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 25                        171.480.724                          
2671 0103258360 Trường mầm non Mai Lâm Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          171.100.887                          
2672 0108550270 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Nam Anh BT56, Lô TT3C, KĐT Phùng Khoang,P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 28                        171.052.018                          
2673 0108415169 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI Tầng 6, Nhà N3 đường Trung Yên 9 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 32                        170.898.879                          
2674 0102629206 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star Tấng 4, Tháp B tòa Golden Palace, Phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm HN 2                          170.734.527                          
2675 0102743607 Cty CP ĐT và PT Hoàng An Phát Số 74A ngõ 565 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ 70                        170.610.028                          
2676 0105826964 Công ty CP GHT Việt Nam Lô số 1, CN8, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội ( trong công ty Đồng Tháp) 3                          170.600.324                          
2677 0104845964 Công ty TNHH Xây dựng Kosca Tầng 1,Lô 97.TT4 Mỹ đình-Mễ Trì , Phường Mỹ đình 1,Quận Nam từ liêm ,Hà nội 1                          170.545.900                          
2678 0101241442-001 Chi nhánh công ty CP Contech Group - Nhà máy nội thất Contech Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          170.386.761                          
2679 0102575014 Công ty CP công nghệ và truyền thông VIT Tầng 19, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 4                          170.365.366                          
2680 0102231831 Cty TNHH TM và truyền thông Nhất Nam Số 1, hẻm 162/130/18, ngõ 162, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          170.313.149                          
2681 0100774462-001 Liên Đoàn Địa Chất và Khoáng Sản Biển 54 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          170.238.452                          
2682 0101504846 Cty TNHH TM du lịch và DV Rồng vàng Số 29 Ngách 158/124 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 39                        170.187.937                          
2683 0101959522 CTy CP Thiên Hà VN Tầng 5, tòa hội nhà báo Việt Nam, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          170.183.881                          
2684 0107867349 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TD Tech Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 45                        170.022.022                          
2685 0104724871 Cty TNHH Chế Biến Hoa Quả Tiến Thịnh Số 814 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 22                        170.006.112                          
2686 0107026829 Cty CP HaNoi Tailor Việt Nam Phòng 14.16 tòa 14T2A, Tòa nhà TSQ, KĐT Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 6                          169.899.793                          
2687 0108868056 Văn Phòng Đại Diện Convert Digital Pty LTD Tại Thành Phố Hà Nội Tầng 3, tòa nhà số 58A, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          169.884.660                          
2688 0106621173 Ban quản lý dự án y tế trọng điểm tầng 6 tòa nhà tổng cục dân ngõ số 8 tôn thất thuyết mỹ đình nam từ liêm hà nộ. 5                          169.849.412                          
2689 0101482617 Công ty TNHH Moldpia Lô số 29A, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          169.734.238                          
2690 0107572320 Cty CP Đầu tư Dịch vụ Phố Cổ 315 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội (Thúy 0386243342) 52                        169.649.030                          
2691 0108088592 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Môi trường CEC Lô B06, đường Tiền Phong, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12                        169.384.665                          
2692 0105346407 Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Minh 81 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 26                        169.376.599                          
2693 0103698837 CÔNG TY TNHH TM VÀ PT CN THÀNH AN Tầng 5, Số 188 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, 4                          169.338.364                          
2694 0106957511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÒN ĐÁ Số 31, phố Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 47                        169.272.604                          
2695 0101585316 CTy CP Tập Đoàn ĐT Xây Dựng và PT Nhà HDT số nhà 1A, tập thể T59, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 14                        169.263.512                          
2696 0107759329 Công ty TNHH một thành viên ván ép Tây Hà Nội Tầng 4, toà nhà HPC Land mark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, P La Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 18                        169.249.927                          
2697 0105298224 Cty CP Truyền Thông & Sản Xuất SAA Số 467 Đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 43                        169.174.312                          
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2698 0107298170 Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ VID Miền Nam tầng 3, số 36 lý thường kiệt, hoàn kiếm, hà nội. 1                          169.085.880                          
2699 0107311329 Công ty CP phần mềm SITEN Số 86, Phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          169.052.668                          
2700 0107636750 Cty TNHH TM PT và DV An Bình số 14 ngõ 442 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 32                        168.963.065                          
2701 0101419580 Công ty CP phần mềm quản trị Doanh nghiệp Số 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, HN 1                          168.945.415                          
2702 0108389208 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA HUY Số 94 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 33                        168.931.594                          
2703 0108348000 VPĐD Velilla International Limited tại Hà Nội Tầng 1, tòa nhà 21 Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, HN 25                        168.907.524                          
2704 0102815234 Cty CP Sản xuất TM và XD Thành Đô Số 43A phố Bắc Cầu,Ngọc Thịnh, Long Biên, Hà Nội 50                        168.790.949                          
2705 0105965326 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Bắc Á Số 7 liền kề 38 KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (0973898566) 61                        168.751.942                          
2706 0106999857 Cty TNHH GO CRM Số 132 Hoàng Sâm Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 6                          168.687.707                          
2707 0104580651 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Trường Phú 80 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN. 26                        168.674.990                          
2708 0102973008 Công ty TNHH T.A.T Tầng 5 tháp B, tòa nhà The Light (CT2), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          168.524.928                          
2709 0108458691 Công ty TNHH  Anh Phương Lâm Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Ðông Anh, Thành phố Hà Nội 43                        168.493.134                          
2710 2902057294-001 Công ty cổ phần phức hợp ô tô DKC -  Chi nhánh Hà Nội Số 3, lô 3+5 đường Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, Q. Long Biên, tp Hà Nội 5                          168.477.189                          
2711 0109010817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 888 HÀ NỘI Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 19                        168.380.690                          
2712 0105441918 Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh Tổ 25 TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          168.350.778                          
2713 0106063521 Cty CP Xây dựng nền móng Long Giang Tầng 6, Tòa nhà Diamond Flower, Lô C1, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          168.331.520                          
2714 0104877081 Công ty cổ phần tư vấn Thăng Long - INCC Phòng 614, toà N9, khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0968067747 23                        168.316.344                          
2715 0103225164 Trường THCS Mễ Trì Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          168.207.628                          
2716 0107688244 Công ty Cổ Phần Trúc Lâm Quán Tuệ Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          168.191.156                          
2717 0107972382 Công ty CP Solar Việt Nam Số 99, đường Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          168.188.494                          
2718 0108968910 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACO VIỆT NAM THÔN AN THỌ, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 30                        168.186.057                          
2719 0107157606 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TIẾN THÀNH Phòng A1806 Chung cư Anland , KĐT Dương Nội mới , phường La Khê , Quận Hà Đông, TP Hà Nội 19                        168.149.412                          
2720 0109262412 CÔNG TY TNHH HIGH DREAM Toà nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi , Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          167.917.169                          
2721 0101487982 Công ty Cổ phần cơ khí chính xác số 1 Lô CN-B7 khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          167.912.034                          
2722 2500229232 Trường trung học phổ thông Quang Minh Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội 1                          167.748.730                          
2723 0106765552 CTy CP Chế Biến Thực Phẩm Royal Việt Nam Căn 918, VP 6 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 33                        167.625.837                          
2724 0101442420-001 Công Ty Cổ phần Mặt dựng CAG Lô CN4-2.1 KCN Thạch Thất, TT Quốc Oai, H Quốc Oai, TP Hà Nội. 1                          167.579.355                          
2725 0108560536 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM Số 20, ngõ 718 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 30                        167.518.110                          
2726 0106364617 Cty TNHH TM & XD Huy Nga Khối 13 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 15                        167.497.618                          
2727 0109232792 Cty CP giải pháp và dịch vụ VHS Tầng 6, Tòa CT2, Eco Green City, số 286 Đường Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều Thanh Trì HN 0989794927 2                          167.487.374                          
2728 0104577313 CTy TNHH DV Quà Tặng Chuyên Nghiệp Số 11, ngách 2/35, đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 19                        167.463.892                          
2729 0101196937 Công Ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK Số 8  lô 5 a đường trung yên 9, Yên hòa , cầu giấy , hà nội. 11                        167.427.931                          
2730 0108176827 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÍN PHÁT Số 26C, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          167.419.260                          
2731 0105655405 Công ty CP Tập đoàn Kỹ Thuật và Công Nghiệp Việt Nam Lô 6,khu công nghiệp Lai Xá,Kim Chung,Hoài Đức,HN 1                          167.411.655                          
2732 0500476929 Công ty TNHH Mây tre Hà Linh Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          167.371.910                          
2733 0100966245 Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Vùng Tầng 5 số 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          167.351.609                          
2734 0109091118 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN MANDALA Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          167.336.208                          
2735 0100284676 Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. 1                          167.322.521                          
2736 0105987841 Cty CP Telcomedia  Việt Nam Phòng 1803, Tòa nhà Capital Garden , Ngõ 102 Trường Trinh, Đống Đa, Hà Nội. 46                        167.269.799                          
2737 0106840351 Cty TNHH chế biến thực phẩm Nhân Hòa : Nhà số 6, Ngõ 125 Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Huyền 0983376609 5                          167.257.293                          
2738 0109212725 Công ty CP học viện đào tạo ICE Số 20 Đặng Thùy Trâm, Tổ dân phố Hoàng 19, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          167.176.382                          
2739 0102644807 Công Ty TNHH Thương mại GPS Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          167.016.000                          
2740 0105208742 Cty CP Eastern Sun Việt Nam Tầng 3, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          166.991.344                          
2741 Người NN - Cty TNHH KDDI Việt Nam T15 nhà Icon4, 243A la thành, láng thượng, đống đa, Hà Nội 1                          166.753.881                          
2742 0100150873-012 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp Tầng 16 toà nhà IDMC - Số 15 Phạm Hùng - P. Mỹ ĐÌnh 2 - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội, VN 1                          166.554.748                          
2743 Nhóm Trẻ Mầm Non Tư thục Hạt Giống Việt Số 42, TT2 Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 53                        166.544.753                          
2744 0106228188 Cty CP ĐT XD & TM Khởi Minh Số 19,ngách 328/14 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 47                        166.448.915                          
2745 0109909989 CÔNG TY CỔ PHẦN APEC INITIAL Tầng 6, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          166.421.124                          
2746 0107722960 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CLQ VIỆT NAM SỐ 5, NGÁCH 23, NGÕ 180, ĐƯỜNG Ỷ LAN, TỔ DÂN PHỐ THẮNG LỢI, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 9                          166.389.390                          
2747 0500406015 Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 1                          166.280.166                          
2748 0107885556 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHỞI THUẬN Số 117 ngõ 580 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31                        166.276.762                          
2749 0103808261 Cty CP Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Tầng 13, số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          166.269.696                          
2750 0108813949 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INSGAME Tầng 5, tòa Macplaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          166.257.846                          
2751 0109131586 CÔNG TY TNHH CAPICHI VIỆT NAM tầng 3 số 80 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          166.251.813                          
2752 0107821143 Công ty TNHH Hant Việt Nam Số 21, ngõ 42 Chùa Hà, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 44                        166.203.260                          
2753 0107645473 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục IGARTEN Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 10                        166.094.293                          
2754 0106685177 Công ty CP giải pháp truyền hình Thế hệ mới Tầng 18, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          166.076.972                          
2755 0105427529 Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và Quảng cáo trực tuyến MEGAADS Tầng 3, Tòa Nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          166.004.180                          
2756 0107690130 Công ty TNHH Anofa Lô 49--KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội 3                          165.892.197                          
2757 0107511254 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH PHAN LÊ số 8, ngõ 65, Lương Định Của đống đa  HN 38                        165.861.928                          
2758 0110072631 Công ty TNHH MISSI VietNam Số 4, ngõ 81 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          165.820.945                          
2759 0106812107 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CONTAINER THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 8, tòa nhà Hòa Bình, số 106 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          165.692.576                          
2760 0102735395-009 Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn Số 10 phố Hoa Lư - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2                          165.564.941                          
2761 2600388613-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TOÀN CẦU TẠI HÀ NỘI Số nhà 16 ngõ 4/3 phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5                          165.539.553                          
2762 0101815513 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên Khu S4 tầng 2 tổ hợp chung cư cao tầng N04B khu ngoại giao đoàn, đường Ngô Quang Huy,  XUân Tảo, BTL 1                          165.506.361                          
2763 0108448090 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ EI 22 võ văn dũng phường ô chợ dừa đống đa HN 1                          165.472.000                          
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2764 0100104771 CTy CP Đầu Tư Công Trình Hà Nội 19 Ngõ 2 Phố Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          165.465.024                          
2765 0104842963 Cty CP Xây dựng và quản lý dự án số 1 Tầng 11 Tòa nhà EUROWINDOW -2 Tôn Thất Tùng- Đống Đa - Hà Nội 1                          165.395.192                          
2766 2500290188 CTy CP 3B Ngõ 95 Đường Nam Đuống, P THượng THanH, Long Biên, Hn 2                          165.380.659                          
2767 0103243685 CTY TNHH DVKT & TM Vinh Anh Số 23 ngách 5 ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 16                        165.378.358                          
2768 0107968178 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ GIẢI PHÁP TECHWAVE 64 ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, HN 39                        165.333.420                          
2769 0105870586 CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT PD số nhà 34 ngõ 112 định công thượng hoàng mai 46                        165.209.577                          
2770 0101632189 Công ty CP Dịch  vụ du lịch và thương mại Đông Anh Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 45                        165.166.598                          
2771 0500589760 Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          165.153.095                          
2772 0108307290 Công ty CP Vingarden Số 149 đường Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          165.085.091                          
2773 0104354123 Công ty CP Thương mại và Xây lắp cơ điện Toàn Phát Tòa nhà E P404, chung cư báo TW Đảng, đường Trần Hữu Dực, Phường Xuân Phươn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 29                        165.017.036                          
2774 0106137519 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEWDAY SERVICE Số nhà 44, ngõ 26 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 10                        164.998.913                          
2775 0108419438 Công ty Cổ Phần WIFITECH Số 19, phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 26                        164.946.066                          
2776 0102395727 CTy CP Thẩm Định Giá Avalue VN Tầng 8 số 99 đường Nguyễn Phong Sắc - P DV hậu 2                          164.934.969                          
2777 0108045486 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SLC số nhà 99, nghách 81/24, ngõ 47, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy 43                        164.929.667                          
2778 0106895181 Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải HIKARI Việt Nam Tầng 2, Tòa N01-T1 khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quân Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          164.844.224                          
2779 0106396295 CTy TNHH GoKids Việt Nam Tầng 3, khu nhà A II số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          164.777.524                          
2780 0109324394 Cty TNHH Đầu tư và thương mại CBC Việt Nam Số 1+2 D6 TT4, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, HN 0936523689 19                        164.603.064                          
2781 0103574486 CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES Tầng 3.1, tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 1                          164.599.400                          
2782 0100512636 CTy TNHH XD Thành Phát Số 16 hẻm 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          164.514.900                          
2783 0101417142 CÔNG TY CP XÂY DỰNG MINH ĐỨC 23 ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà nội 40                        164.455.900                          
2784 0102805677 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG ĐẠO THĂNG LONG Phòng 1009, tòa nhà G3D, số 11 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 19                        164.367.369                          
2785 0106860319 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công trình CGA Số 22 ngõ 1 đường Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 12                        164.296.638                          
2786 0106867353 CÔNG TY TNHH KING AUDIO Số 4 ngõ 5 Tân Ấp, phường Phúc Xá, Quận ba đình, hà nội 32                        164.286.212                          
2787 0109532323 Công ty TNHH đầu tư giáo dục và phát triển tư duy HARVARD Số nhà 03, Ngõ 205 Tổ dân phố 14, Đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16                        164.282.146                          
2788 0107465512 Công ty Cổ phần Lychee Tầng 8, Tòa Nhà Sao Mai, Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          164.240.000                          
2789 0109255750 Công ty Cổ phần Thương mại MBPHARMA Số nhà 100 ngõ 126 khuất duy tiến thanh xuân hà nội 14                        164.221.109                          
2790 0105856172 Cty TNHH MTV Kiểm định LĐ KĐAT Số 19 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 30                        164.203.740                          
2791 0108050091 Cty TNHH công nghiệp Anh Quân Số 55B, ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội 34                        164.192.866                          
2792 0305844590-003 Chi nhánh công ty TNHH xây dựng hàng rào biệt thự tại Hà Nội - Nhà máy sản xuất số 2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12,  Quận Tân Bình, Tp HCM 14                        164.144.807                          
2793 0310084553-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thai Corp International(Việt Nam) tại Hà Nội Lô số 4 CCN Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội(46 đường Quyết Thắng, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội)- Tổng kho Phú Thái 1                          163.995.683                          
2794 0101188943 CTy TNHH TM & Vận Tải Thái Tân 29 Biệt Thự 3 - BĐ Linh Đàm -Hoàng Mai- Hà Nội 1                          163.879.300                          
2795 0102305191 Công ty CP SAVICO Hà Nội Số 7 và số 9 Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17 phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 1                          163.838.000                          
2796 0108676379 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÊ FAT Số 30, LK 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 20                        163.833.648                          
2797 0105838695 Công ty Cổ phần Medion Việt Nam KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          163.737.600                          
2798 0104878977 Cty TNHH TM Bảo Linh Sơn Số 21 ngõ 173 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 50                        163.700.825                          
2799 0108326247 Công ty TNHH Hoàng Sơn An Số 46 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 46                        163.622.781                          
2800 0103777101 CTy Cp liên kết và PT THT Việt Nam Số 8 ngõ 419/8 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 19                        163.521.637                          
2801 3600359357-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Bảo An 12A11 toà V1 the vesta phú lãm hà đông, hà nội 11                        163.462.870                          
2802 0104109989 Trường Mầm non Quang Minh B Trường Mầm non Quang Minh B. Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          163.362.598                          
2803 0102221329 CTy TNHH Quảng Cáo & Truyền Thông Sáng Tạo Việt Số  nhà 8 P12 Ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 47                        163.261.136                          
2804 0102356622 Cty CP MIRAWAY giải pháp công nghệ Tầng 4- Tòa nhà GTC, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, HN 2                          163.248.761                          
2805 0108489160 Công ty TNHH dịch vụ cơ khí Thành Công Thôn Hải Bối, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 45                        163.195.904                          
2806 0103475407 Cty TNHH Xây dựng SAMWOO Việt nam Tầng 11, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          163.189.510                          
2807 0104131247 Công ty CP Thời trang Thảo Quyền Quý QL 32,Thôn thượng Thuỵ, Đức thượng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          163.174.992                          
2808 0105996116 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MAI ĐẦU TƯ ÁNH SÁNG VIỆT Phòng B1005, Tòa nhà M3, M4, sô 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 39                        163.136.181                          
2809 0313466783-002 CN Hà Nội - Cty TNHH DV Thương Mại Kho Đỏ Số 35 Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình,Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội. 1                          163.087.980                          
2810 0106725616 Cty CP Thương mại và Du lịch Miền Bắc Việt Số 4A, ngách 79/16, ngõ 79 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 38                        163.025.980                          
2811 0103850418 Công ty TNHH Hòa Quần CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          163.010.464                          
2812 0107850225 CTy CP Sơn Jemsy Việt Nam U05 L02B-C, khu đô thị Đô nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 34                        162.967.221                          
2813 0109937633 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình PLC Tầng 7 Tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          162.959.210                          
2814 0101504902 Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Phát LK02 - số 1 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 2                          162.915.132                          
2815 0101949877 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH QUÂN số 18, liền kề 20c khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          162.911.117                          
2816 0106408857 Công ty TNHH một  thành viên Sông Đà 11 Thăng Long BT3, VT 24, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội 3                          162.863.232                          
2817 0107599844 Công ty TNHH phát triển hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin Số 38 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          162.848.332                          
2818 0108069800 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM TÂN MINH Số nhà 27, ngõ 303/1 đường Xuân Phương, P Phương Canh, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 31                        162.802.802                          
2819 0109493579 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 360 PLUS NV 54 - Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 21                        162.773.441                          
2820 0107751344 Công ty CP Phát triển Công nghệ Đo đạc Bản Đồ Việt Nam -Map Số 28 ngách 323/83/39 ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, TDP Trung 1, Xuân Đỉnh, Bắc Từ ĐỈnh , Hà Nội 47                        162.773.069                          
2821 0101214819 Công ty CP Truyền Dẫn Long Biên số 8/104/1 pHố Việt Hưng, pHường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 3                          162.626.569                          
2822 0107473305 Công ty TNHH Sunco Capital Việt Nam P503 A3 chung cư an bình, phạm văn đồng, q nam từ liêm , HN 53                        162.624.806                          
2823 4601561529 Công ty CP xây dựng Kscons Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          162.623.512                          
2824 0105375912 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Shelton Tầng 3 - Tòa C, Số 22 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 44                        162.591.863                          
2825 0101360383 Cty TNHH Việt nam -Đan mạch VIDAGIS Tầng 9, tòa nhà tổng Cty 319 số 63 lê văn lương - trung hòa - CG- HN 4                          162.585.736                          
2826 0109895895 CÔNG TY TNHH MEDRING VIỆT NAM INTERNATIONAL Tầng 6, lô A1, tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          162.562.681                          
2827 0109780118 Công ty TNHH Hawee Tư vấn và Phát triển hệ thống Lô D2, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          162.457.779                          
2828 0107314792 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hiển Anh Số 8,ngõ 91,đường Nguyễn Khang,Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 31                        162.369.145                          
2829 0102970529 Cty TNHH Spectos Asia Ô số 3,4,5 Tầng 3, Tòa nhà IDMC Duy Tân, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, 1                          162.358.284                          
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2830 0108757652 Cty CP đầu tư khoáng sản và luyện kim An Gia Phòng 1804 Toà P2 Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, Hà Nội (Hoàng Minh Hằng) 19                        162.309.078                          
2831 0108449337 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Minh Stone số 242 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 6                          162.280.723                          
2832 0105104768 Công ty TNHH Bảo tiến á Châu KCN Quang Minh II, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3                          162.270.501                          
2833 0104517191 CTy CP Tiếp Vận Hoà Phát Số 936 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          162.258.746                          
2834 0106071201 Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam 63b đường Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          162.237.600                          
2835 0106921096 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Kap Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 46                        162.197.170                          
2836 0105099966 CTy CP Công Nghiệp và Dịch Vụ Tân Phát Số 25B, ngách 15/219 ngõ 219, tổ 14 Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội - 0948155315 53                        162.177.506                          
2837 0102714733 CÔNG TY CP DU LỊCH TM VÀ DỊCH VỤ BIỂN VIỆT P105 A1 Phương Liên , P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 53                        162.175.544                          
2838 0106877224 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch Quốc tế Đại Nam Số 49 phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 30                        162.140.690                          
2839 0101884450 CTy CP Tư Vấn TB & DV Kỹ Thuật số 11, ngõ 319 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          162.132.542                          
2840 0102883146 Công ty cổ phần sách MCbooks Ô số E34, Khu đấu giá 3Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          162.126.331                          
2841 0107658539 Công ty TNHH Raffles Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          162.079.923                          
2842 0102846666 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MP số N03-N04, ngõ 59 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 10                        162.010.114                          
2843 0105376338 Công ty TNHH kỹ thuật môi trường và xây dựng Anh Dũng P502, Nhà CT3, KĐT mới Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 43                        162.009.565                          
2844 6000235274 CTy CP XD Công Trình 507 A28/D11 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội,VN 2                          161.998.310                          
2845 0107634425 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KHỞI NGUYÊN Trường Genesis, Xuân Tảo, KĐT Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội 1                          161.951.087                          
2846 0110198779 Công ty TNHH MTV Ultrafresh Tầng 3, Tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 1                          161.878.513                          
2847 0100807414 Tạp Chí Lao Động và Công Đoàn 175 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 2                          161.855.919                          
2848 0108543918 Công ty trách nhiệm hữu hạn ART Solution Số 65 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - 0984650095, 0973282186, 0382996852 15                        161.842.921                          
2849 0108041900 Công ty TNHH Công nghệ Kính Anvi Số 66 , tổ dân phố số 1, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm 40                        161.811.092                          
2850 0107767168 Công ty CP Đầu tư phát triển và công nghệ Quốc tế Trần Gia No2, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 29                        161.736.062                          
2851 0107519983 Cty CP thương mại DV ô tô Nam Thăng Long Số 2, ngõ 205 phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, HN 31                        161.688.119                          
2852 0108698220 Công ty cổ phần giáo dục Tí Toáy Số 184 phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 0986216022 32                        161.685.006                          
2853 0108501114 Công ty TNHH giải trí Sao Vàng Multimedia Số 325 Sảnh C Tòa N04 UDIC COMPLEX Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 35                        161.636.266                          
2854 0109433403 Viện Khoa học Kỹ thuật An toàn - Sức khỏe và Môi trường. Phòng 501, số 82, Ngõ 116. Phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 15                        161.632.373                          
2855 0103011395 Cty TNHH y dược Hà Nội 1A7 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 24                        161.603.985                          
2856 0105487077 Cty TNHH máy xây dựng Hải Âu Tầng 5 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza số 72 Trần Đăng Ninh Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 1                          161.599.075                          
2857 0107634873 CÔNG TY CP GIÁO DỤC THẮP SÁNG TRÍ TUỆ VIỆT Số 26- Lô A22 - Geleximco - Lê Trọng Tấn - An Khánh - Hoài Đức Hà Nội 49                        161.563.623                          
2858 0107965240 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Mạnh Hoàng Thôn Yên Lạc 3, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 46                        161.560.496                          
2859 0104101210 Cty CP địa ốc C và T Số 99 Nguyễn Thị Định , Trung Hòa , Cầu giấy, Hà nội 28                        161.443.314                          
2860 0107756180 CôNG TY Cổ PHầN M2 VIệT NAM 149 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          161.388.799                          
2861 0106014027 Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 4                          161.365.007                          
2862 0105525205 Công ty TNHH Hoàng An Bảo Thôn 6, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội ( đối diện cổng chào ĐHQG Hà Nội) 31                        161.347.638                          
2863 0101700350 TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI Số 2 Đặng Thùy Trâm  đường hoàng quốc việt, Cầu giấy HN 1                          161.300.514                          
2864 0100105197 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 198 Nguyễn tuân - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          161.276.544                          
2865 2500169960 Cty CP Dược phẩm Sao Kim KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          161.203.200                          
2866 0106214587 Công ty TNHH ADI Việt Nam km 15 QL5 xã Trưng trắc huyện văn lâm tỉnh hưng yên. 0963062878 17                        161.164.922                          
2867 0109610437 CÔNG TY CỔ PHẦN RENAI VIỆT NAM Tầng 2, CT3 Vimeco, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          161.103.405                          
2868 4101426031 Trường Mầm non tư thục Sơn ca Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 15                        161.046.506                          
2869 0106275237 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TECHNOLOGY VALUABLE SYSTEMS PTE LTD TẠI HÀ NỘI SỐ 5,TM2A-1,BLOCK 5 THE MANOR CENTRAL PARK,ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        161.044.200                          
2870 0106022589 Công ty Cp  KH và công nghệ Hoàng Quốc Việt số 18 hoàng quốc việt - cầu giấy - hà nội 7                          161.003.010                          
2871 0108692451 Công ty TNHH KTS Bình Minh Lô A2 – CN1, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          160.928.433                          
2872 0107247930 CTy CP Eco Capital Tầng 3, Số 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          160.860.786                          
2873 0107528145 Công ty TNH Xây Dựng Dịch Vụ Minh Phương Số nhà 18, Ngõ 81 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 46                        160.810.428                          
2874 0109018439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT MIDDLE HOME SỐ 356, XÓM 5, THÔN VĂN QUÁN, XÃ ĐỖ ĐỘNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 28                        160.746.053                          
2875 0107083778 CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI Tâng 17 tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN 2                          160.743.814                          
2876 0102290805 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không HTEXPRESS Số 27 ngõ 71 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 28                        160.730.035                          
2877 0105909434 Cty TNHH 1TV Kinh doanh TM Xăng dầu MIPEC 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          160.716.205                          
2878 0107676168 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM số 10 mặt đường Đại lộ thăng long, KĐT Lê trọng tấn, an khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          160.699.815                          
2879 0108437998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH MINH KHANG Số 18, ngõ 114, đường Thanh Bình, TDP 10 - Phường Mộ Lao Quận Hà Đông - Hà Nội 10                        160.688.946                          
2880 0107599971 CÔNG TY TNHH GUGEE Việt Nam Số nhà 1, ngõ 31, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 56                        160.649.161                          
2881 0108144310 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOLDINGS PLUS VIỆT NAM BT số 16, KĐT Thành phố giao lưu, TT3, đường số 2, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          160.640.258                          
2882 0108383855 Viện nền móng và công trình ngầm Tầng 16, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Phạm Hùng, Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          160.540.574                          
2883 0109342587 Công ty CP Công nghệ Di truyền Gentech Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          160.491.011                          
2884 0100109709 Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 70 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm-Hà Nội 2                          160.438.842                          
2885 2500206820 Trường Tiểu học và THCS Sinh thái Đại Thịnh Mê Linh Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (nằm trong Khu nhà ở Tùng Phương) 4                          160.435.927                          
2886 0105684526 CTy CP Phong Cách Vàng Số 43, Ngõ 122/11 phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, HBT, HN 41                        160.416.208                          
2887 0106771556 Cty Cổ phần Tập đoàn Real Tech Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN 1                          160.407.500                          
2888 0109387690 Cty TNHH tư vấn và xây dựng Gia Huy SỐ NHÀ 18 NGÕ NGÒ 3, THÔN CƯƠNG NGÔ, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 15                        160.398.165                          
2889 0105759813 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT TRÍ VIỆT Số 30, ngõ Chùa Mỹ  Quang, phố chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hn 38                        160.325.444                          
2890 0105319435 CTy CP Xây Dựng và SX Kansai Vina Tháp B, tòa Green Pearl, 378 Minh Khai, Q.hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          160.320.000                          
2891 0106651805 Cty TNHH TM và thiết bị cơ giới xây dựng Tân Đạt số nhà 17, ngõ 36, phố Lụa vạn phúc, Hà Đông, Hà Nội 16                        160.310.556                          
2892 0107828773 CTy CP Môi Trường PLT Phòng 1105, chung cư báo Công an nhân dân số 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Trì, Hà Nội 28                        160.305.796                          
2893 0106905898 Công ty CP Kiến trúc Tháp Việt 50 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 46                        160.290.886                          
2894 0103982012 Trung tâm phát triển công nghệ cao Phòng 905, tòa nhà khu ươm tạo, số 18, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, CG 1                          160.285.234                          
2895 0109726463 Công ty cổ phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Tòa 901, Chung cư Starlake, Khu Đô Thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          160.181.366                          
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2896 0101803564 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ  AHT Số 6 ngõ Hàng Bột Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP HN 1                          160.105.600                          
2897 0100106578 CTy CP Cơ Khí XD & lắp máy Điện Nước PHòng Tổ cHức NHân sự, số 84 PHú Viên, Bồ Đề, Long Biên, HN 1                          160.056.450                          
2898 0107074276 Văn phòng đại diện Pro Sports (HK) Limited tại Hà nội Tầng 15,tòa nhà Lilama 10,Phố tố hữu,Phường trung văn ,Nam từ liêm, Hà nội 1                          159.969.600                          
2899 0107973393 CTy CP Homemec Tầng 2, tòa CT1-2-12, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          159.915.629                          
2900 0107691984 CTy CP Đầu Tư Đại Gia Phát Số nhà 27 Giải phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          159.886.075                          
2901 0106015870 Cty TNHH Thiết bị thương mại và du lịch Hoàng Vinh Tổ 54 phường Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 48                        159.810.867                          
2902 0100106955 Cty CP Đầu Tư & PT nhà HN 22 13 ngõ Yên Thế, Đống Đa, Hà Nội 1                          159.781.256                          
2903 0107081185 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN Số 37A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 4                          159.741.962                          
2904 0102683186 Công ty cổ phần thiết bị và truyền thông NGS Sảnh M1, Tầng 4, Tòa nhà 6th Element, KĐT mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          159.728.800                          
2905 0107125675 Cty CP MKB Việt Nam Số 2, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 31                        159.538.257                          
2906 0109578455 Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Tân Bình Minh Số 435 Đường Ngọc Thụy, Tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        159.538.024                          
2907 0109091580 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT K - LIFE số 2/8/71 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 30                        159.508.030                          
2908 0101188774 CÔNG TY TNHH SELTA lô A2 đường CN1 cụm công nghiệp vừa và nhỏ từ liêm, quận nam từ liêm,  Hà nội 1                          159.360.000                          
2909 0107950815 Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế HRI Tầng 06, toà nhà AC Building, số 3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          159.330.616                          
2910 0106827456 CÔNG TY CỔ PHẦN HUDANCO Số nhà 26, ngõ 1 Trần Quý Kiên , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        159.268.032                          
2911 0105802988 CÔNG TY CP ĐT TM TÂN  SIÊU THANH 37 Lương Sử C, Tổ 59, Văn Chương, Đống Đa, HN 40                        159.266.940                          
2912 0105548153 Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh Số 16 liền kề 10, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0938521986,66863770 1                          159.226.500                          
2913 0105311524 Công ty CP Đầu Tư Cửa Việt Tổ 3, P Giang Biên, Long Biên, HN (gần tòa án nHân dân quận Long Biên) 4                          159.223.065                          
2914 0108542015 Công ty TNHH Măng Non Phòng 908 Sảnh T02C khu Bộ Công An, 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 35                        159.187.469                          
2915 0105113667 Công ty cổ phần ETSCO Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Số 22 ngõ 64/37 Nguyễn Lương Bằng Phường Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 8                          158.998.596                          
2916 0106651756 Cty CP Early start Tầng 2, tòa nhà HH-N01 dự án Gold Season, số 47 Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          158.969.414                          
2917 0104560888 Cty CP Truyền thông Đa Phương Tiện Thủ Đô Tầng 10 tòa nhà HH lô đất C1 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, TX, HN 1                          158.936.000                          
2918 0104198499 Cty CP máy và vật tư thiết bị Sài Gòn Số 685T Lạc Long Quân, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          158.928.575                          
2919 0110060562 Công ty TNHH Phát triển và truyền thông I APP MEDIA Việt Nam Tầng 21, Tòa Leadvisor Tower số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          158.925.864                          
2920 0108365655 CTy CP Vifatec Quốc Tế Toà Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai 5                          158.878.609                          
2921 0104781340 Người NN - Công ty TNHH tư vấn Smile Việt nam Tầng 25, tòa nhà vinaconex9, đường Phạm Hùng, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 40                        158.824.759                          
2922 0107008153 Công ty TNHH Cơ Điện Việt Hung tòa B1 HD.mon p.1107 ngõ 4 hàm nghi 8                          158.812.214                          
2923 0107311424 công ty cổ phần kỹ thuật MEP LK 5A -34, làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          158.711.516                          
2924 0100112363 Cty TVCT Châu á Thái Bình Dương P 301 Tòa nhà D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1                          158.686.720                          
2925 0107774616 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỒNG HÀ VIỆT NAM Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 11                        158.624.405                          
2926 0101292648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MEGA CAPITAL P604, Tòa nhà Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 83                        158.550.541                          
2927 0100687185-013 Cty CP vật liệu XD Bưu điện Số 64, đường Cầu Diễn, P Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          158.422.118                          
2928 0106167062 Cty CP ĐT và PTXD Vạn lộc Tầng 3 tòa nhà CT2A, ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          158.398.393                          
2929 0104672648 Cty CP Chế Tạo Thiết Bị Điện Việt Nam Thửa 6, Lô Cn2, Khu Cn Ngọc Hồi (Nằm Trong Nhà Máy Cơ Khí Ngô Gia Tự) 904463421 4.36866376 1                          158.359.500                          
2930 0102767968 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ  VÀ TRUYỀN THÔNG QUANG DŨNG Số 12 ngõ 230/31 Định Công Thượng phường định Công quận Hoàng Mai thành phố Hà nội 44                        158.323.547                          
2931 0105019992 Công ty TNHH Công nghiệp Alpha Kinh Bắc LK1- Số 39, Khu ĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 13                        158.303.603                          
2932 0105540436 Cty CP ECI Việt Nam Số nhà 24, ngõ 76 Đường Nguyễn Lân, P Thanh Liệt, Thanh Xuân, TP Hà Nội 6                          158.287.066                          
2933 0109823308 Công ty TNHH May và Xuất Nhập Khẩu Phúc Nguyễn Số 82, đường Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          158.272.424                          
2934 0105192394 Công ty TNHH Bao bì Công Nghệ Sạch Thôn 5 Phú cát, huyện Quốc Oai, Hà nội 2                          158.199.808                          
2935 0102119935 Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Đông Đô Số 30A, ngõ 52 Quan Nhân, P. Trung Hòa, CG, HN 18                        158.108.399                          
2936 0104778179 CTy Cổ Phần đầu tư và xây dựng Vũ phát Tầng 9 Toà nhà Nam Cường, Khu đô thị Dương Nội , phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          158.047.136                          
2937 0106984466 Cty CP dịch vụ ăn uống Gia Anh Số 101 Triệu Việt Vương, HBT, HN 4                          157.966.885                          
2938 0107259799 Cty CP công nghệ ISOFH 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          157.936.000                          
2939 0105208647 công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hảI an Số 100, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội 31                        157.790.796                          
2940 0101192354 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO CH02-19 SỐ 2 ĐƯỜNG 2.5 KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDENS, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          157.763.600                          
2941 0110262590 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Kinh Doanh Bất Động Sản Hà Đô Tầng KT, tòa nhà Hà Đô Park view, đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          157.508.160                          
2942 0103266890 Trường Mẫu Giáo Chim Non Số 82/56 Vạn Phúc - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 4                          157.483.706                          
2943 0101506427 CTy CP ĐT Top Com 231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          157.370.000                          
2944 0105516218 Cty CP Công Trình Long Hưng Nhà 10, D2, TT4, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          157.358.163                          
2945 0107948647 Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Hữu Cơ Số 8/A32 Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 35                        157.334.603                          
2946 0109093612 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TTP VIỆT NAM Số 3 ngõ 192 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 19                        157.307.968                          
2947 0109100059 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Tân Bình Minh Số 54, đường Yên Lộ, Tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3                          157.262.806                          
2948 0102371902 CTy CP Kiến Trúc Nội Thất Kim Hoàng Anh Số 110 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 34                        157.260.628                          
2949 0104104902 Cty CP công nghiệp hậu cần Phía Bắc Dược Thượng - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          157.160.993                          
2950 0105904041 CÔNG TY TNHH VINH SƠN VIỆT NAM Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 21                        157.106.037                          
2951 0102746855 Công ty CP Thoát nước Vệ sinh Môi trường số 1 Hà Nội Số 19, nhà F , Đại học Mỏ địa chất, Khu B, Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 46                        157.005.198                          
2952 0105232093 Công ty Cổ phần CyberLotus Tầng 4B, tòa T6-08 Khu đô thị Nam Cường, đường Tôn Quang Phiệt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          156.989.362                          
2953 0108869211 CÔNG TY CỔ PHẦN LEEPRO Số 5, ngách 108/43, ngõ 108 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 42                        156.907.707                          
2954 0109379259 Công ty cổ phần Panel Việt Văn phòng 3 tầng 2 tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0963821001 1                          156.892.500                          
2955 0102913009 CTy CP Nguyễn An Số 199 pHố Bồ Đề, pHường Bồ Đề, Q Long Biên, HN 8                          156.838.523                          
2956 5200876964-003 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VIỆT BẮC BVI-BT8 Khu đô thị mới Hạ Đình, số 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        156.821.187                          
2957 0101289395 Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Quân P208 B2 Tập thể Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 9                          156.819.415                          
2958 0102153950 Cty CP TM & Cơ Khí CNC Việt Nam Cụm công nghiệp sơn mài hạ thái, duyên thái, thường tín, HN 36865892 436865892 6                          156.775.217                          
2959 0106391120 Công ty CP Đầu tư Hiland Việt Nam Số 176A Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 27                        156.759.449                          
2960 0108598339 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM Số 45B, ngõ 105 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 45                        156.713.280                          
2961 0106951414 Văn Phòng đại diện BAY Global Strategies.LLC tại Hà Nội Phòng 900-03,tầng 9 tòa nhà InDochina Plaza,241 Xuân Thủy,Cầu Giấy,Hà Nội 4                          156.704.521                          
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2962 0106136515 CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER TẦNG 6 TÒA NHÀ OCEAN PARK, SỐ 1 ĐÀO DUY ANH, PHƯƠNG MAI, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          156.659.200                          
2963 0500551728 Công ty cổ phần á Châu Thôn Trụ, TT Lai Cách , Cẩm Giàng, Hải Dương 1                          156.554.072                          
2964 0106653376 Công ty TNHH phần mềm Bắc Hà Tầng 6 toà nhà Technosoft, khu công nghiệp phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          156.447.588                          
2965 0106744760 Công ty TNHH May Sejung Lô D2, cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          156.443.050                          
2966 0107897417 Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Xây Dựng Mạnh Hùng Số 12, Tổ 26 Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 31                        156.440.120                          
2967 0500268580 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG 58 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          156.411.004                          
2968 0100802790-007 Trung tâm kiểm định SP công nghệ thông tin P115, TT kiểm định sản phẩm CNTT,Số 28, đường Phạm Văn Đồng- Cầu Giấy- Hà nội 4                          156.403.713                          
2969 0108157817 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EDUTALK số 70 đường bờ sông Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          156.389.429                          
2970 0101754035 CTy CP Đầu Tư Tân Minh Tầng 11, Tòa Licogi13 tower, 164 Khuất Duy Diễn, Nhân Chính, THanh Xuân, Hà Nội 2                          156.264.357                          
2971 0103415165 Công ty TNHH Tiến An Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 18                        156.223.794                          
2972 0105839434 Cty CP NEWTECH Việt Nam Số 29 BT4 khu đô thị Pháp Vân - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội 31                        156.138.429                          
2973 0106927098 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ MOG Số 97-99 láng hạ, đống đa, Hà Nội, 4                          156.105.083                          
2974 0106459058 CTy CP BESTSOLUTION Việt Nam Số 25 Ngõ 219 Lĩnh Nam Tổ 28 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          156.091.720                          
2975 0302711144-001 CN Cty TNHH Crown Worldwide Tại Hà Nội Tầng 5, 9 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ,  Hà Nội 1                          156.063.966                          
2976 0108977111 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN MANDALA Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          156.047.313                          
2977 0107641013 Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính MBFC Phòng 603, Tòa Nhà 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội. 10                        155.959.329                          
2978 0106923488 Công ty cổ phần Xây dựng Đại Hùng Cát Căn hộ 544, Tầng 5, Tòa nhà VP6, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          155.928.155                          
2979 0109884406 Công ty CP bất động sản G.EMPIRE Tầng 3 Tòa nhà Handiresco Complex, Số 31 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          155.912.050                          
2980 0109147466 CÔNG TY CỔ PHẦN dịch vụ đặt sân Golf việt nam. Địa chỉ: 20 võ chí công, nghĩa đô, cầu giấy Hà Nội, Việt Nam 1                          155.903.999                          
2981 0102609231 Cty CP VIện mắt quốc tế Việt Nga Số 1-2, Nhà C2 làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 1                          155.878.080                          
2982 0106326139 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ 3 C số 10 ngõ 8 Vũ Thạnh, Đống Đa, HN 43                        155.868.822                          
2983 0105998184 Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ và thương mại Việt Nam Lô CTT10-12, Khu đô thị Kiến Hưng Luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          155.859.606                          
2984 0108140683 Cty cổ phần phòng chống côn trùng Thái Bình Dương 119 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 34                        155.839.667                          
2985 0107910185 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG TÂM THỂ LIỆU PHÁP PERG Số 91B, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 53                        155.805.292                          
2986 0107610495 Công ty CP Cơ Điện GME Số 22 ngõ 27 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 44                        155.796.962                          
2987 0107613016 Công ty Cổ phần công nghệ Ladipage Việt Nam Tầng 24 Tòa nhà MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          155.771.812                          
2988 0103432435 Công ty TNHH Bách Niên Thiên Đức Số 10, Ngõ 39, Ngách 39/11, TDP Đông Ngạc, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          155.764.220                          
2989 0106720738 Công ty cổ phần may GB Số 434, Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5                          155.762.108                          
2990 0101500626 Cty TNHH Công nghệ Việt Tầng 2, tháp 2, tòa nhà Packexim 1, ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 2                          155.745.672                          
2991 0106636282 Cty TNHH Tự Động Hóa và Thang Máy Hà Nội số  31 đường Thạch cầu, P long biên , q long biên, Hà Nội 26                        155.743.956                          
2992 0109436281 CÔNG TY CỔ PHẦN INFINITY VALLEY Tầng 2, tòa 2, số 10 Chương Dương Độ - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội. 8                          155.714.177                          
2993 0107573444 Công ty Cổ phần Du lịch Châu Mỹ Số 15 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 2                          155.698.224                          
2994 0107632298 Công ty TNHH TM & SX Dũng Tuyết Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 46                        155.651.487                          
2995 0107863922 Công ty TNHH cơ khí và vật liệu xây dựng Đông Anh L7-27 Athena Fullad, Khu đô thị đại kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nôi 44                        155.597.300                          
2996 2700707359 VPĐD HÀ NỘI-CÔNG TY CP-TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LỘC Tầng 5 Tòa nhà Cienco 8, Số 18 đường Hồ Đắc Di-Phường Quang Trung -Quận Đống Đa- Hà Nội 4                          155.577.689                          
2997 Nhóm lớp mầm non tư thục cơ khí Cổ Loa Công ty CP cơ khí Cổ Loa Tổ 22  TT Đông Anh  - Hà Nội 45                        155.515.086                          
2998 0108317041 Công ty TNHH Risen Food Việt Nam Số 6 ngõ 216 đường Cổ Linh  phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          155.404.288                          
2999 0106859881 CtyTNHH Vạn Phúc MEDIA Việt Nam Số 113A, ngõ 47, đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 35                        155.385.197                          
3000 0108511507 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN VINH Số 258 Đường Thanh Bình, Khu tập thể Lâm Sản Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 46                        155.356.365                          
3001 0108824718 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS Tầng 2, 24T3 toà nhà thanh xuân complex ,số 6 lê văn thiêm, thanh xuân trung.thanh xuân - Hà Nội. 1                          155.348.480                          
3002 0106209844 Công Ty TNHH Vina Ent Số 89 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2                          155.243.760                          
3003 0107788947 CTy TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Tin Nhà B1, Tập Thể Hải quan, ngõ 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân,Hà Nội 25                        155.227.129                          
3004 0105151729 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÔNG ĐÔ Liên hệ 0366147037 - Ô đất TH và PT thuộc khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Phía sau Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin số 1 Nghiêm Xuân Yêm, khu nhà tôn đối diện siêu thị Coomart thuộc Tòa C Vinaconex 1                          155.203.500                          
3005 0107673921 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc An Hưng P608, Chung cư BMM, Khu Xa La, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 20                        155.096.305                          
3006 0107339388 Công ty CP CAIENLINK Văn phòng 2 -Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN 45                        155.066.237                          
3007 0106210857 Trường tiểu học Nam Từ Liêm KĐT mới Xuân Phương,NamQuận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          155.015.843                          
3008 0108760373 Công ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Thịnh Vượng Số 37 ngõ 125 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 21                        154.778.017                          
3009 0107479480 Công ty cổ phần kính An Phát 46 Thành Công - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 5                          154.704.416                          
3010 0108473996 Công ty TNHH OKXE Việt Nam Số 92 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 2                          154.630.100                          
3011 0107800496 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dược Phẩm DPA-Pháp 23a ngõ 109 trường chinh phương liệt thanh xuân hà nội 29                        154.374.029                          
3012 0107983497 Công ty cổ phần G-INNOVATIONS Việt Nam Phòng 211, tầng 2, tòa N01C - Golden Land, số 275 Nguyễn Trã - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          154.332.729                          
3013 0106676905 Cty TNHH Phát triển CN & VLXD AHA VN số 173 Khuất Duy Tiến, nhân chính, Thanh Xuân, HN 34                        154.250.103                          
3014 2500235476 Công ty CP Kho vận Chuyên nghiệp ETC Lô 39E, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          154.142.423                          
3015 0106788856 Công ty TNHH đầu tư thương mại tin học Ánh Phương Số 30, Đường Đa Phúc, Thị Trấn Sóc Sơn, Hà Nội 38                        154.139.956                          
3016 0108432855 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại KAI Việt Nam NQ10-06, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          154.109.608                          
3017 0105356525 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MẠNG VIỄN THÔNG C LINK Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          154.050.501                          
3018 0108910438 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG KINH DOANH PTI Biệt thự 2 - Lô 22, Khu nhà ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          154.024.121                          
3019 0107882844 Công ty cổ phần KANDA Việt Nhật Thôn Xâm Dương, Xã Ninh Sở, H.Thường Tín, TP.Hà Nội 32                        154.019.373                          
3020 0104581158 Cty CP XD & TM Minh Lâm Số 29/48/145 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 35                        153.936.071                          
3021 0106810935 Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai Tầng 5, tòa nhà CT2, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          153.850.076                          
3022 0106901212 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu VINASHIP Số 13/109/73 Phố Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, HN 43                        153.777.777                          
3023 0107522633 Công ty TNHH Dệt May Thời Trang Hoàng Tuấn Số 80 ngõ 252 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 32                        153.760.435                          
3024 0107124128 Cty CP ICC Việt Hưng số 575 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 5                          153.739.947                          
3025 0104767850 Công ty TNHH Red Line Racing Việt Nam Số 462 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 53                        153.723.903                          
3026 0102592997 CTy CP Kiến Trúc Niwwin 245 Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4                          153.582.839                          
3027 8010224941 PHÒNG KHÁM BÌNH AN Tầng 1 CT7A - KĐT Dương Nội - P.Dương Nội - Q. Hà Đông - HN 39                        153.540.044                          
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3028 0103428446 Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng LLC Tầng 3, tòa nhà H10, ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 9                          153.460.726                          
3029 0101731327 Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Lô CN9, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          153.361.087                          
3030 0101323769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DUNG Số 36, Ngõ 216, Định Công, Hoàng Mai, HN 46                        153.316.042                          
3031 0107379831 Công ty TNHH may Thiện Du Lại Khánh, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          153.303.540                          
3032 0105938040 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM LÊ NGUYỄN Đội 13, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội ( Đỗ Thị Hảo 0339854894) 46                        153.266.720                          
3033 0105768060 Cty CP Dịch Vụ TM Quốc Tế Megaway VN Nhà C6 ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 7                          153.154.816                          
3034 0106227385 CÔNG TY CỔ PHẦN FORTUNE ROYAL CROWN Số 9- Ấu Triệu -Phường Hàng Trống-Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội 43                        153.122.533                          
3035 0105170217 Công Ty TNHH MTV Hoàn Hảo - 1368 Cụm Công Nghiệp Cơ Kim Khí, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội 17                        153.087.975                          
3036 0102909348 Cty CP Quản lý quỹ Việt Tín 40 phan bội châu, hoàn kiếm, Hà Nội 46                        153.084.635                          
3037 0105820232 Cty CP Xe du lịch Châu á Số 128 Hồng Tiến, Long Biên, Hà Nội 58                        153.043.971                          
3038 0107945808 Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Gia Ninh Thôn Tằng My - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội.(hoặc Tổ  46 thị trấn đông anh) 35                        153.037.178                          
3039 0101857954 Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long Tầng 5 tòa nhà Comatce Tower, số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          152.902.805                          
3040 0103181559 Trường Tiểu Học Điện Biên 44 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          152.866.085                          
3041 0100367185 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TIẾN số 49 phố Tam Khương, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          152.778.861                          
3042 0103844580 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG MAI Số 6 Ngõ 4 Phương Mai - Đống đa - Hà nội 1                          152.725.772                          
3043 0107379302 Cty CP Đầu tư KD 16a Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          152.534.121                          
3044 0101179723 CTy TNHH Đức Hoà Nhà A14, Lô nhà vườn khu đô thị việt hưng, giang biên, Long Biên, Hà Nội 24                        152.468.603                          
3045 0105172567 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Lô B1.2, Liền kề 04 -14, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 5                          152.453.758                          
3046 0108175069 CÔNG TY CP TM VÀ QUẢN LÝ TÒA NHÀ QUANG MINH Số nhà 58 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 31                        152.403.617                          
3047 0104013444 Trường mầm non xã Cát quế A cát quế - Hoài Đức - Hà Nội 1                          152.360.404                          
3048 0107696118 CÔNG TY CP PHÁT TRIỀN 3S Số 3, ngõ 470, đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28                        152.313.760                          
3049 0109399985 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ DONES Tầng 5 46 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống đa, Hà Nội 5                          152.271.961                          
3050 0101467947 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LINH ĐÔ 31 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, HN 30                        152.182.868                          
3051 0104517811 Công ty CP Tập đoàn Bắc Đô Tầng 11, số 6 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 15                        152.172.169                          
3052 0106586306 Cty Cp Prosi Thăng Long phòng 401 tòa nhà kim ánh-ngõ 78-duy tân-cầu giấy-hn 2                          151.873.244                          
3053 0108726407 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP TRƯỜNG AN nhà 31B ngõ 145 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 32                        151.858.106                          
3054 0101893462 Cty cổ phần ĐTXD & TM Tùng Thương Tòa nhà C6, khối 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 58                        151.728.761                          
3055 0102241163 Cty TNHH 1 TV thương mại VIRESIN Số 2 Đường Xuân Quỳnh, phườngYên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          151.699.323                          
3056 0101773373 CTy TNHH Cơ Khí Minh Tần Xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 35                        151.689.984                          
3057 0106791859 Công ty CP thoát nước và dịch vụ đô thị Số nhà 28, ngõ 53, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          151.653.583                          
3058 2500229810 Công ty TNHH Nước giải khát Vạn Xuân Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          151.608.000                          
3059 0102729955 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Bảo Trạm biến áp dãy B5 Ngõ 469 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt , Thanh Trì, Hà Nội. 2                          151.586.183                          
3060 0100254625 Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          151.454.801                          
3061 0105898380 Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư XD Toàn Cầu LK12-31 KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          151.444.677                          
3062 0101338525 CÔNG TY TNHH TÂN Ý 36 ngõ thịnh hào 1 tôn đức thắng đống đa hà nội 22                        151.391.867                          
3063 0101514410 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN THÁI THỊNH Số 125-127 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 1                          151.305.514                          
3064 0107557724 Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Nhật Tân 1001 Tòa nhà Sunrise Building 3A Sài Đồng Long Biên HN 29                        151.294.319                          
3065 0108200438 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAO HÀ NỘI Số 7+8 nhà A, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 20                        151.261.424                          
3066 0108382347 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DU LỊCH TUẤN HÙNG Tầng 6,tòa nhà sannam,78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,quận Cầu Giấy,TP Hà Nội 34                        151.257.227                          
3067 0105136103 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam Tháp 1, Tầng 24, Tòa Nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          151.200.000                          
3068 0105548604 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MDS TẦNG 1, TÒA NHÀ X2, SỐ 70 NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 20                        151.136.329                          
3069 0101317645 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM B Số 19 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 46                        151.123.414                          
3070 0108738219 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PLAUMAI ECO Căn hộ số 03 - lo NO4A,khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 39                        151.100.160                          
3071 0107469771 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG MNS H9, khu đô thị việt hưng, phường giang biên, quận long biên, hà nội 57                        150.999.579                          
3072 0108154291 Công ty TNHH Truyền Thông và Giáo Dục Nguyễn Số nhà 21C, Ngõ 53 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 55                        150.971.271                          
3073 0102285040 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC-THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG CHÌA KHOÁ VÀNG HH4B Linh Đàm - Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội 39                        150.945.412                          
3074 0109529384 Công Ty Cp Dịch Vụ Y Tế Sbb Số 499 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,VN 2                          150.936.000                          
3075 0107090912 Công ty TNHH Truyền Thông Chiếu Sáng Số nhà 15, Ngõ 118 Phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 46                        150.859.556                          
3076 0109226904 Công ty CP dịch vụ thương mại TCE Tầng 1, Tòa nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy 1                          150.833.200                          
3077 0106923914 Cty CP Công Nghệ SMOSA Việt Nam Tầng 7 Tòa nhà Hải Ngân, số 9A đường Yên Xá, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. 1                          150.747.500                          
3078 0107841118 Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Thành An Số 05 ngõ 79 đường Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 0965679494 1                          150.732.160                          
3079 0107262985 Công ty CP cơ điện và bảo trì Hicon P16B tháp A tòa BigTower 18 Phạm Hùng Nam Từ Liêm HN 3                          150.668.950                          
3080 0108391359 Công ty TNHH thương mại và XNK Minh Anh Số 38, TTA2, Đường 23, Khu đô thị TP Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 33                        150.666.671                          
3081 0102159423 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH Tầng 12, tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, 1                          150.617.508                          
3082 0108316626 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Phoenix Việt Nam Tòa CT2D2 VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                        150.541.530                          
3083 0108897931 CÔNG TY TNHH THE WATERMELON Tầng 21, Tòa nhà VPBank Tower, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30                        150.429.750                          
3084 0108564308 Công ty CP Xây dựng & Cảnh quan Kiến Xanh Tầng 7, Tòa nhà Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 43                        150.385.165                          
3085 0106416209 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duơng Hoàng Hoa Xóm 2, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0969950162 1                          150.341.500                          
3086 0101306731 Cty TNHH TM & DV Nguyễn Huy Số 31BT2 Khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          150.340.842                          
3087 0102041238 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG MIỀN BẮC D04-L28 Khu A, Khu đô thị Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          150.249.028                          
3088 0106331386 CTy Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển LUKAS Toàn Cầu Tầng 7 tòa nhà Nam hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng văn thụ, Hoàng Mai, Hn 3                          150.223.221                          
3089 0105117975 CTy CP Máy Công Trình Phúc Long Tầng 3 - 869 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          150.168.064                          
3090 0105958262 Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Vận Tải Phúc Thành P1403, chung cư A4, Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 34                        150.157.028                          
3091 0109959549 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AMG Tầng 3, tòa nhà 29T2, Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        150.149.258                          
3092 0105891699 Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Địa chính Hà Nội số nhà 31 ngõ 21 , Nguyễn Khiêm Ích, khu 31ha. ĐT: 0986 065 846 4                          150.091.474                          
3093 0101721216 Công ty CP Thương mại, đầu tư và công nghệ Hòa Nam Số 8 ngõ 62 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội 7                          150.030.706                          
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3094 0106763587 Cty Cp thiết bị xây dựng Trung Sơn P 608, CT2B toà nhà The Light, đường tố Hữu, P Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hn 29                        150.023.620                          
3095 0106886853 Công ty CP Dịch vụ Quản lý tòa nhà xanh Số 3 phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 3                          149.941.110                          
3096 0106919763 Công ty CP công nghiệp LME BT9-16 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          149.852.052                          
3097 0107976531 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT ALI VIỆT NAM Số 72C đường Nguyễn Khang, p.Yên Hòa, q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 43                        149.839.906                          
3098 0103843058 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TỰ Số 3 ngõ 4A Đặng Văn Ngữ , Đống Đa, Hà nội 1                          149.803.000                          
3099 0107012600 Công ty cổ phần kho vận Indochina Số 2, Đường 18, Quốc lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, TP Hà Nội 40                        149.761.681                          
3100 0101396301 CTy CP Xây Lắp & TM Trường Lộc Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Triều Khúc - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 1                          149.729.920                          
3101 0109740210 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR Nhà A2, TH VPTTTM và Nhà ở 257 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          149.600.000                          
3102 0108625575 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NỀN MÓNG TRUNG ANH Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 7                          149.513.617                          
3103 0107062714 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Namstone 128 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 25                        149.471.018                          
3104 0109458817 Công ty CP thương mại Bảo Việt TẦNG 3 - TÒA B, DA THVPNOCC KẾT HỢP DVTM HBI, 203 NGUYỄN HUY TƯỞNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN 1                          149.468.800                          
3105 0107402992 Công ty TNHH Hansae Hà Nội. P3809-3810, tầng 38, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark 72, phường Mễ Trì, NTL, HN 1                          149.465.000                          
3106 0105379988 CTy CP Xây dựng, Kỹ thuật và Thương mại Tín Phát G3 - Vinhomegreenbay- phường mễ Trì - Quân Nam Từ Liêm- HN 14                        149.290.416                          
3107 0104786814 TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Số 54 ngõ 102 đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.. 1                          149.284.082                          
3108 0108795249 Công ty Cổ phần Nền Móng Hiếu Nguyên Số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        149.247.748                          
3109 0106178924 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU Tầng 2, số nhà 210, Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình , Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 41                        149.199.581                          
3110 0105819117 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải du lịch H&D Số 2 ngách 168/80/18 đuờng Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912913981, 02462918811 31                        149.191.980                          
3111 0101214223 Công Ty CP Thương Mại & Phát Triển Công Nghiệp phòng 8 tầng 5-17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 68                        149.191.970                          
3112 0101423629 CTy TNHH TM Việt Tuấn 140 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          149.062.500                          
3113 0105369394 Công ty TNHH TM SX và XNK Yến Nhi 609 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân 43                        149.044.540                          
3114 0102025250 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ Chị Hoa phòng tổ chức cán bộ Cty CP Bất động sản dầu khí - 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 4                          149.042.653                          
3115 0102058062 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM Số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          148.915.200                          
3116 0110049431 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Enteco Việt Nam Số 11 lô TT04, HDmon, Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          148.915.109                          
3117 Công ty TNHH sản xuất và TM Xuân Ngọc Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội 1                          148.907.300                          
3118 1000336805-001 CN Cty TNHH VT thủy bộ Hải Hà Hà Nội Số 1 Phan Văn Trị, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 0968591870 4                          148.880.357                          
3119 0109839403 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Chu Gia Nhà hàng Thái Kaffir Lime, ngã 3 Lâm Hạ, Hồng Tiến, Bồ Đề 5                          148.858.673                          
3120 0102282177 Công ty TNHH SYNJECTOS Việt nam Số 103 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 23                        148.818.799                          
3121 0106026537 Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Linh An Lô 17B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 6                          148.809.336                          
3122 0101407560 Công ty TNHH Lê Xuân Lô CN09-3 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          148.800.000                          
3123 0109139088 Công ty CP EnIightening E-Learning Education Số 49 Ngõ 23 Đỗ Quang,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          148.796.984                          
3124 0109199785 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOMETECH Số nhà 5/55/686 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 21                        148.740.525                          
3125 0100529118 Viện Nghiên Cứu Thiết Kế Trường Học 14 Lê Thánh Tông, hoàn kiếm, hà nội 3                          148.693.716                          
3126 0108296296 Cty TNHH Phát triển Dịch vụ và Quảng cáo Kiến Đỏ Số 3 Hồng Hà, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, HN 29                        148.656.023                          
3127 0103328120 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Lạc Hồng kho Mihamex, đường Trại Gà, KCN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14                        148.606.111                          
3128 0107860248 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT AN Số 2, Ngách 1, Ngõ 80, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 23                        148.592.139                          
3129 0102697580 Công ty Cổ phần sản xuất biến thế HBT Việt Nam Đường TS3, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, TX Từ Sơn Bắc Ninh 1                          148.583.843                          
3130 0109213863 CÔNG TY CỔ PHẦN EMIME HOLDINGS Số 5, ngõ 23 đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân 9                          148.582.254                          
3131 0104104966 Công ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Và PCCC Hoàng Kim Số 39 khu An Sinh, ngõ 208 ngách 2 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 50                        148.540.842                          
3132 0101763255 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Phú Sơn Tầng 2 tòa nhà Sanaky, Lô CC1-I.3.1, KĐT mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội 1                          148.469.630                          
3133 0108095913 Công ty cổ phần Famiviet Tầng 6, Tòa nhà Vinatea, Số 92 phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 16                        148.457.671                          
3134 0104821547 Công ty CP Sản Xuất và DVThương Mại Trung Đức Số 139 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 70                        148.452.901                          
3135 0107354530 Công Ty Cổ Phần Vinsofts BT2-11 khu ĐTM Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 17                        148.427.071                          
3136 0106114568 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GOGA Tầng 20, Tòa Nam Cường, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          148.392.579                          
3137 0500442630 Cty CP Ô Tô Khách Hà Tây 143 Trần Phú - Hà Đông- Hà Nội. 1                          148.364.664                          
3138 0105986816 Cty TNHH Đầu Tư GOOD MEDIA số 110, ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 24                        148.346.587                          
3139 0104679964 Cty TNHH Du lịch Minh Nam Phòng 909 tòa nhà Viễn Đông Star - số 1 giáp nhị - Thịnh liệt - Hoàng Mai - HN 41                        148.244.795                          
3140 0108234194 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BGV VIỆT NAM 697 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 25                        148.185.026                          
3141 0109753033 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PANAX Biệt thự 03 lô NO4A Dịch Vọng, đường Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        148.167.440                          
3142 0108527899 Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Biển Hải Dương Số nhà 22, ngõ 105 Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          148.110.481                          
3143 0108610258 Công ty TNHH MTV Đại Phúc Dragon Số 2, ngõ 382 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN 3                          148.077.357                          
3144 0100106948 Cty CP Bao Bì & Má Phanh Viglacera Số 148, Khu 3 Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          147.888.000                          
3145 0108317073 Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Việt - Hàn 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy 4                          147.754.654                          
3146 0102578801 CTy  CP Nông sản Quốc tế Tầng 12, tòa nhà Sudico, Mễ trì, ĐT Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm hà nội 4                          147.629.678                          
3147 0101261431 CÔNG TY  CP  TẬP ĐOÀN TOJI Liền Kề 34 Khu đô thị Bắc hà, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          147.612.646                          
3148 0102182447 CTy CP Tư Vấn Kỹ Thuật & Chuyển Giao Công Nghệ Tầng 11 Tòa nhà Coma  số 125D Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          147.607.970                          
3149 0106732927 CÔNG TY TNHH V-LIGHT VIỆT NAM P601, Tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 68                        147.547.305                          
3150 0109818629 CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Tầng 16, tòa nhà Lilama 10, số 56 Tố Hữu, P.Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          147.499.281                          
3151 0500596408 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI MINH Ngã Tư Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 22                        147.430.708                          
3152 0101614849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT Số 27, ngõ 1081, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 26                        147.382.589                          
3153 0101891391 CÔNG TY TNHH DU LỊCH CLASSY VIỆT NAM Số 34 Tạ Hiện, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 78                        147.265.024                          
3154 0107003437 CTy CP Công Nghệ An Vui Tầng 2 toà A2 Ecolife số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12                        147.169.894                          
3155 0107379912 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Phương Bắc Số 3, ngõ 120 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 4                          147.125.664                          
3156 0107366818 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ VIỆT NAM số 90, ngõ 136, phố tây sơn - phường quang trung - quận đống đa - HN 66                        147.033.006                          
3157 0104739483 CTy TNHH TM Và Gia Công Kim Khí Thành Phát nhà NV 4.8 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, phường Tây Mố, quận Nam Từ Liêm, HN 23                        147.018.700                          
3158 0108186166 Công ty CP Giáo dục và Đạo tạo DCA Ô số 16 liền kề thuộc Dự án Cụm công trình nhà ở Khu IA20, Khu đô thị Nam Thăng Long, Đường Nội bộ số 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, HN 2                          146.983.000                          
3159 0106871342 Công ty CP Hợp Minh Phát G26X4 Mai Dịch, Cầu Giấy ( Gần toàn FLC Lê Đức Thọ) 69                        146.891.631                          
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3160 0106456547 Công ty Cổ phần ECOLAND Tầng 4 tòa nhà số181 đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          146.886.998                          
3161 0107412824 Công ty CP Du học và thương mại Hoàng Tiến Thành 121 Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 23                        146.862.427                          
3162 0108097318 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP Trường mầm non GP Tràng An, Cổng số 1 Số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          146.856.181                          
3163 0105470186 Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội Số 136 Phạm Văn Đồng,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          146.743.721                          
3164 0102687575 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Hoàng Long Group P706, nhà A1,Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          146.728.522                          
3165 0103267735 Trường Tiểu Học Ngọc Khánh 20 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          146.656.764                          
3166 0102325335 Công Ty TNHH Thang máy và Điều khiển tự động Số 197 Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 9                          146.617.701                          
3167 0107355326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T Bãi xe K99 cảng Hà Nội, đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, HBT, HN 29                        146.504.692                          
3168 0107700759 Cty Cổ phần Wincom Hà Nội Số 27 ngõ 16/18 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 32                        146.462.625                          
3169 0401408420-003 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N VÀ V BRIDGE Số 176 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          146.432.786                          
3170 0104976244 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TZONE Số 4 ngõ 293 phố Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 30                        146.373.783                          
3171 0108969713 Công ty CP Starjin E&C Số 24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 30                        146.361.304                          
3172 0105291645 CTy CP Sơn PRO Việt Nam Số 44, ngõ 70, phố Hưng Thịnh, phường Yên Sở, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          146.350.250                          
3173 0106593864 Công ty CP vận tải và du lịch Thành Long Xóm 4 Thôn Tình Lam Đại Thành Quốc Oai Hà Nội 72                        146.221.216                          
3174 0106885962 Công ty CP lắp máy Công nghiệp Việt Nam Số 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          146.181.316                          
3175 0105888128 Công ty Cổ phần Gỗ Bình Minh Số 6, ngách 26, ngõ 107,phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 30                        146.178.325                          
3176 0108474051 Công ty CP Quản lý Dịch vụ Đông Nam Tầng 5, toà nhà Tân Hồng Hà Complex số 317 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          146.089.522                          
3177 0106903594 Công ty TNHH Vonta Việt Nam Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam 1                          146.057.600                          
3178 0105840013 Công ty CP Xây dựng VPH Thăng Long Số 35 ngõ 20 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 21, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24                        145.995.609                          
3179 0105770951 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thăng Long 229 Âu Cơ, Phường Quảng An, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          145.964.800                          
3180 0110089498 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Đổi Mới Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          145.920.000                          
3181 0101335475 Công ty TNHH Hà Hùng 192-194 phố Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          145.912.588                          
3182 0100508439-007 Xí nghiệp SX nội thất HHPD - CN Công ty TNHH MTV phát triển khu CNC Hòa Lạc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 2                          145.897.335                          
3183 0105742143 Công ty cổ phần PowerGate Software Tầng 6A, tháp C, tòa Central Point, 219 Trung Kính, quận Cầu giấy, Hà Nội 1                          145.872.000                          
3184 0106876608 Công ty TNHH phát triển đầu tư xây dựng Gia Phát Số 6, ngõ 19 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 59                        145.817.296                          
3185 0107287443 Công ty CP Thương mại và Vận tải biển New sun CH3109 - CT3 Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1                          145.805.652                          
3186 0109541328 CÔNG TY CỔ PHẦN VBHOMES Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 7                          145.774.663                          
3187 0100817596 Công ty TNHH Nhựa Hoàng Hà Lô CN-01-1 Cụm CN Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          145.709.084                          
3188 0107482885 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VIỆT Số 2, ngõ 37 phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 33                        145.617.325                          
3189 0101040665 CTy TNHH Máy & Thiết Bị Công Nghiệp Lam Uy NHà Máy Lam Uy, Cụm Công Nghiệp thôn Thanh Lương- Bích Hòa- Thanh Oai- Hà Nội 1                          145.500.828                          
3190 2500243205 Công ty cổ phần tập đoàn Thuốc Thú y Việt Nam Công ty cổ phần tập đoàn Thuốc Thú y Việt Nam. Lô số 28, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          145.434.270                          
3191 0107079115 Công ty cổ phần đúc CNC Việt Nam Đội 5, Thượng mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 5                          145.402.385                          
3192 0313076430-001 Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Vietstar - Chi nhánh Hà Nội Số 11, lô 5B, Khu Đô thị Trung Yên , phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          145.395.359                          
3193 0106638113 Công ty cổ phần Uniton Việt Nam Tầng 3.2, tòa nhà Oshio Office, tập thể cục CSHS, Bộ Công an, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội; 2                          145.382.101                          
3194 0108969287 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM Tầng 23, khối B, tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          145.376.000                          
3195 0107070440 Công ty CP sản xuất khuôn mẫu Việt Nam Điểm công nghiệp Di Trạch - Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội 4                          145.271.468                          
3196 0107572867 CTy CP Đầu Tư PT Công Nghệ Giáo Dục NGUYỄN - GLOBAL Số 24 ngách 15/18 Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 29                        145.252.569                          
3197 0101185981 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Tầng 19 tào nhà VTC online số 18 Tam trinh,Phường Minh Khai,TP Hà Nội 1                          145.250.737                          
3198 0108038619 CÔNG TY TNHH BIOBEE VIỆT NAM Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa, số 10 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN 39                        145.230.948                          
3199 0101293916 Cty TNHH TM xây lắp điện Nam Phương Số nhà 66, Tổ dân phố số 1, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 15                        145.136.800                          
3200 0109057854 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN STAR NHẬT BẢN Tầng 4, tòa nhà HUD3, số 121 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 23                        145.136.691                          
3201 0108569017 Công Ty TNHH C - Cube Số 50 A + 52 ngõ Trúc Lạc, Phố Trúc Bạch, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          145.106.163                          
3202 0108747661 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Chiếc Vòng Cầu Hôn 26A1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mĩ ĐÌnh 2, Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 2                          145.090.000                          
3203 0102352924 Cty Cổ phần đầu tư P69 6/165 C, đường Xuân thủy -CG-HN 1                          145.079.518                          
3204 0107645339 CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 3                          145.064.923                          
3205 0107321895 Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào thực Số 75 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 29                        145.053.805                          
3206 0104929808 Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Thu Ngọc Bãi xe Tĩnh - HTX Thống Nhất, phố Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 23                        145.028.312                          
3207 0109266054 Công Ty TNHH Madex Việt Nam 12 Nguyễn Khuyến,- Đống đa- Hà nội - NGười nhận: Trịnh Thanh HIếu ( 0912440050) 1                          145.012.160                          
3208 0107623060 Công ty TNHH In và TM Bình Minh lô s5 /18 khu làng nghề triều khúc, tân triều, thanh trì, hà nội  39582828 6                          145.010.046                          
3209 0110057376 Công ty CP Công nghệ mạng lưới tính điểm chấp golf quốc tế Số 214 đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0369818277) 2                          144.996.000                          
3210 0102776909 Công ty cp tư vấn thiết kế Xuân Mai Tầng 6 nhà 29T2  lô N05 khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy Hà Nội 1                          144.988.188                          
3211 0102788654 Cty Cổ phần SMEC Việt nam Phòng K08, tầng 4 CoGo, tòa Thái Bình Group, số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          144.891.134                          
3212 0106451161 Công ty CP May Mặc TOPAZ Việt Nam Số 171 Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, Long Biên, HN 32                        144.871.992                          
3213 0104067143 Trường Mầm non Tân Phương Thị trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          144.868.161                          
3214 0104420513 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN CÁT Số 8, phố Đặng Dung, Khu đô thị Chùa Hà, P. Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 12                        144.855.685                          
3215 0105930348 Công ty Cp điện tử và thương mại Phúc Minh Số 3 Ngách 79/25 Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - cầu giấy -hn 40                        144.820.206                          
3216 0101090747 Công ty CPĐT và PTXD Thăng Long Km16+500,quốc lộ 3, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          144.770.981                          
3217 0108636697 Cty TNHH TV VÀ Chăm sóc sức khỏe chủ động Tùng Anh Nhà số 1 ngõ 623, Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 0942041816 31                        144.769.174                          
3218 0109191017 Cty TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG S-CON VIỆT NAM : Số 45 đường Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 16                        144.768.189                          
3219 0108335918 CÔNG TY CỔ PHẦN DIVUVI VIỆT NAM Số nhà 1, hẻm 5, Ngách 24, Ngõ 132, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25                        144.763.690                          
3220 0100108141 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG Số 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa  - Hà Nội 1                          144.727.969                          
3221 0102676044 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          144.672.000                          
3222 0107601211 Công ty TNHH SX và dịch vụ thương mại Mạnh Hoa xóm 14, thôn Hậu ái, vân canh, hoài đức, hà nội 52                        144.649.648                          
3223 0104303305 Công ty CP In và Phát Triển Thương Mại Hà Nội Số nhà 2 ngõ 98 Đàm QUang Trung - P. Long Biên - Q. Long Biên - HN 31                        144.543.853                          
3224 0106350389 Công ty TNHH Trang Thiết bị Thịnh Quang Số 105, nhà T1, ngõ 2 Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 10                        144.407.849                          
3225 0102126428 CTy TNHH MTV Thiết Bị An Ninh và ATGT Hoàng Phi Long Số 10 ngõ 359 đường Trần Cung, tổ dân phố Hoàng 13, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11                        144.356.891                          
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3226 0109281870 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NALSPACE Số 3 ngõ 92 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, HN 28                        144.335.922                          
3227 0107958109 Công ty Cp tập đoàn Mỹ hạnh số 39 nguyễn quốc trị, trung hoà, cg (cổng sau big c thăng long) 7                          144.307.983                          
3228 0107716149 Hợp tác xã nông sản sạch Sơn Phú Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 44                        144.267.254                          
3229 0108253126 Công ty TNHH Vận Tải và Dịch Vụ Thương Mại Trang Anh Số 102 ngõ 49 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 43                        144.174.931                          
3230 0101998916 Công ty CP Cơ Khí Yên Viên Ngõ 455, Đường Hà Huy Tập, Xã Yên Viên - Gia Lâm, Hà Nội 35                        144.142.012                          
3231 0107533018 Cty CP quảng cáo FPT Adtrue Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          143.958.727                          
3232 0104128935 CTy CP Công Nghệ Mới Nhật Hải Số 42 BT2 Khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 11                        143.949.922                          
3233 0107919621 Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners Phòng 909, tầng 9 tòa Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          143.935.163                          
3234 0104755037 CTy CP TV TK và Giám Sát Công Trình Việt Nam Toà N02 chung cư K35 Tân Mai!, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          143.899.816                          
3235 0103653113 CÔNG TY TNHH FONDA Số 39 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 34                        143.862.623                          
3236 0109339538 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gỗ Tâm Việt Thôn Việt Long, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 9                          143.832.489                          
3237 0106698169 Cty TNHH ĐTPT Hương Trang 404 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội 23                        143.807.001                          
3238 0104883695 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TRẦN GIA 39 ngõ 85 nguyễn lương bằng p nam đồng quận đống đa HN 22                        143.783.751                          
3239 0109948610 CÔNG TY CỔ PHẦN BC HOLDINGS Số 9 Phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        143.593.172                          
3240 0108702163 Công ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Minh Số 86 ngõ 82 Yên Lãng phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội( bên cạnh cổng bệnh viện nội tiết) 10                        143.539.482                          
3241 0107523436 : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL Biệt thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm , Hà Nội 1                          143.457.081                          
3242 0100408152 Công ty cổ phần thương mại Cầu giấy số 139 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          143.357.120                          
3243 0108423554 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DTT A2- BT4 đường Bùi Xuân Thái , Mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội 31                        143.327.725                          
3244 0104131984 Công ty TNHH ALUMAX Việt Nam số 70 đường Nam Đuống, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          143.155.072                          
3245 0108737906 Cty TNHH TM và dịch vụ Xây lắp Cơ Điện Q&A số 138 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 28                        143.110.462                          
3246 5700642435 Công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ Vinacomin Tầng 10 tòa nhà MICCO TOWER ngõ 1 số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          143.084.341                          
3247 0102373441 CTy CP Thương Mại & KT Năng Lượng Việt Nam Tầng 3  Tòa nhà Vinh Quang KĐT Tây Nam Linh Đàm P. Hoàng Liệt Hoàng Mai  HN 1                          143.033.989                          
3248 0107756053 Công ty Cổ Phần Thương Mại và sản xuất nhựa công nghệ cao Việt Nam Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          142.919.479                          
3249 0109138782 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH SỐ VIỆT NAM SỐ 1, NGÕ 8 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 17                        142.863.526                          
3250 0108589013 Công ty CP Xây dựng SoLa Vina T6, tòa nhà MD Comple (khối văn phòng) số 68, Nguyễn Cơ Thạch, NTL, Hn 16                        142.847.520                          
3251 3702058398-003 Chi nhánh Công ty TNHH EB Bình Dương tại Hà Nội Lô 310, tầng 3, trung tâm thương mại Lotte Maill Hanoi, TM02, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          142.843.000                          
3252 0107380675 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Vincent Việt Nam B15 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17                        142.828.645                          
3253 0101122325 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, P. Cầu Diễn, NTL, HN 18                        142.798.311                          
3254 0107660707 CTy CP Xây Dựng Ngọc Thu TNT SN 64 Ngõ 543 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 14                        142.795.221                          
3255 0106732003 Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Biên Giang Biên Giang - Hà Đông - Hà Nội 20                        142.754.965                          
3256 0107581170 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AN KHÁNH PHÁT P108 nhà 8A TT Đại học Thủy Lợi - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội 22                        142.730.899                          
3257 0108317073 Người NN - Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn Số nhà 94, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        142.634.196                          
3258 0107973322 CÔNG TY CỔ PHẦN VINDEB Số 1B 414 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 34                        142.623.807                          
3259 0106934056 Công ty CP Cơ khí xây dựng Thiên An Phát Thôn giữa xã Bích Hòa huyện Thanh Oai TP Hà Nội 48                        142.513.020                          
3260 2500236328 Công ty Cổ phần TATICO Việt Nam Lô 49C KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          142.473.600                          
3261 0106679007 CTy CP TM và Kỹ Thuật Hoàn Phát Toà nhà Gemek Tower II, KDT 2 bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 4                          142.462.338                          
3262 0104156410 Trường CĐ Kỹ Thuật Mỹ Nghệ Việt Nam Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội 1                          142.429.449                          
3263 0102865330 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG Số 77 đường Louis II, KĐT Louis City - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          142.411.078                          
3264 0107536192 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bao Bì Việt Số nhà 24 Đầm Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (số điện thoại 0984418544) 45                        142.406.660                          
3265 0108637940 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI TRÍ THĂNG LONG VIỆT NAM SỐ 9, NGÕ 1A NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH II, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15                        142.337.758                          
3266 0104927141 Công ty TNHH Dương Tiến Phát Số 119, tổ 3, đường 32, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          142.331.904                          
3267 0105750296 CÔNG TY TNHH 7 STYLES 53 Nguyên Hồng, phường Láng hạ  Đống Đa, HN 76                        142.330.644                          
3268 0107808093 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Paloma World Việt Nam số 43 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 25                        142.274.089                          
3269 0101272578 Cty CP Kỹ Thương Thiên Hoàng Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower Tower, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          142.256.814                          
3270 0401389841 Công Ty TNHH Cung Ứng Hàng Hóa Thăng Long Tầng 2 - Toà nhà Sun Grand City Ancora Residence - Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          142.227.200                          
3271 0105886522 Công ty Cổ phần Máy vàThiết bị Miền Bắc Việt Nam B1009,tòa Anland complex khu đô thị mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. 46                        142.215.824                          
3272 0110307467 CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ SOFTWARE Tầng 4, Toà CT1, Toà nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          142.213.500                          
3273 0102008537 Cty CP Phát Triển Hạ Tầng 116 Số 14-i4 KDT Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          142.198.862                          
3274 0108480390 Công ty CP XNK ACM Trading Số 1/36 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 37                        142.143.661                          
3275 0101816482 Nhà Hát Kịch Hà Nội 42 Tràng Tiền, hoàn kiếm, hà nội 1                          142.116.222                          
3276 0107298766 Công ty TNHH phát triển nội thất và quảng cáo Thăng Long xóm 1- Lại Yên- Hoài Đức- Hà Nội 32                        142.102.886                          
3277 0106245560 Công ty Cổ Phần Doorclick Số 32A, ngách 40, ngõ 79 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 29                        142.050.220                          
3278 0107966519 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA STORY LK05, khu đô thị 54, ngõ 85, P. Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          141.976.663                          
3279 0106433525 Công ty TNHH Sản xuất và TM TTB Việt Nam Số 56/139 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 43                        141.962.592                          
3280 0105429741 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hà Nội NV 17 Khu Đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          141.942.400                          
3281 0102067187 Trường tiểu học BRENDON Nhà T2 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính (sau chung cư N2F đường Lê Văn Lương), Thanh Xuân, Hà Nội 1                          141.934.527                          
3282 0109246139 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MODUN HOME Lô D3.2, Tầng 3 Nhà D, VINACONEX 1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        141.903.571                          
3283 0103844608 TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KHƯƠNG Số 4 ngõ 149 Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội 2                          141.866.352                          
3284 0107952026 Công ty cổ phần thương mại vận tải xây dựng Trường Phát số 20 ngõ 61 đường chùa võ ,phường dương nội ,Quận hà đông , TP Hà Nội 27                        141.857.879                          
3285 0314033983 Công Ty TNHH Tritech Engineering Số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội,VN 1                          141.826.042                          
3286 0108279205 Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Thesan LÔ 22, DV17, TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI 19                        141.801.031                          
3287 0101456254 Cty TNHH Quảng cáo và truyền thông Trí Việt Tầng 7, Tòa Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 4                          141.690.836                          
3288 0106916339 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG HỒNG LINH Số 3, hẻm 34, ngách 139, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 20                        141.687.660                          
3289 0102544224 Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội Tầng 6 Tòa nhà Hapro. 11b Cát Linh- Đống Đa  - Hà Nội 4                          141.684.937                          
3290 0102635961 Công ty Cổ phần Công nghiệp INVICO Tầng 1 số 6 ngách 51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0357980317 357980317 024.73076565 1                          141.673.204                          
3291 0104771487 Công ty CP Đầu tư & công nghệ GHD Tầng 6 tòa nhà HL- Ngõ 82 Duy Tân- Dịch Vọng- Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          141.654.947                          
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3292 0105815017 Công ty TNHH Tano Việt Nam Toà nhà Sunrise Lô B3-35 ngõ 57 Láng Hạ,Thành Công,Ba Đình ,Hà Nội 49                        141.584.362                          
3293 0105908198 Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tiến Thắng Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 40                        141.514.148                          
3294 0108929911 Cty CP ĐT và PT Everest Việt Nam Số 99 Xuân Diệu, Quảng An,Tây Hồ, Hà Nội 34                        141.464.164                          
3295 0110093582 CTy TNHH YUMMY VN Số 39C đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 6                          141.380.084                          
3296 0104586149 CTY CP Đầu Tư Hợp Phát Số 17 Ngõ 87 Nguỹễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy 28                        141.355.097                          
3297 0102294285 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          141.328.709                          
3298 0104004369 Trường tiểu Học Lê Ngọc Hân 41 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, HN 1                          141.259.511                          
3299 0102852740 Cty TNHH Hãy Trực Tuyến Số nhà 13 ngõ 259/9 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 3                          141.199.527                          
3300 0106035179 Công ty CP DTM Hà Nội Số nhà 145 Bát Khối, Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 6                          141.083.494                          
3301 0107888885 Công ty TNHH Thang Máy ATVIN Thửa 8, lô 1C4/NO Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          141.014.016                          
3302 0105020959 Cty CP ĐT và PT lạc hồng P1602 sảnh A thế Garden Hill - 99 Trần Bình, HN 3                          140.977.293                          
3303 0107324381 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Giang số 3 ngõ 87, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 61                        140.954.222                          
3304 0101612778 Công Ty TNHH Bình Lợi Phố Kẻ Giàn, số 36 cụm3- Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN. 5                          140.943.288                          
3305 0106823691 CTy CP Đầu Tư và XD PROTON Việt Nam Số A5 Nơ 6 Khu đô thị mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 19                        140.914.445                          
3306 0108544982 Công ty CP tư vấn và Xây dựng UNIDECO Số 39 phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 43                        140.859.997                          
3307 0108734158 Công ty TNHH Lumos Việt Nam Số 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 22                        140.840.628                          
3308 0109425064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVQ VIỆT NAM P603, chung cư AX2, Ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        140.835.162                          
3309 0105573939 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QL VÀ PT ASEAN P1606 Tòa N09B2 Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng ,Quận Cầu Giấy ,HN 14                        140.814.351                          
3310 0108326430 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bách Chiến Số 2, Liền kề 23, khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 31                        140.802.826                          
3311 0108691257 Công ty Cổ phần Xây dựng Nội thất Tsđ Việt Nam Số nhà 15, ngách 7/15 đường Độc Lập, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 22                        140.737.877                          
3312 0103375515 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Số 162 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa HN 24                        140.734.372                          
3313 0100111680 Cty CP in và thương mại Thống Nhất Số 136 phố Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn kiếm, Hà Nội, Việt Nam 2                          140.731.039                          
3314 0106957938 Công ty TNHH xây dựng và cấu kiện bê tông Vinacos Xóm Nam, Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 25                        140.599.338                          
3315 0106990685 Công ty TNHH Công nghiệp Linh Anh Tầng 10 tòa nhà văn phòng Intracom, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 17                        140.573.364                          
3316 0108522509 Công ty TNHH LUXES Bảo Long 1130 HH1C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 41                        140.571.863                          
3317 0109353123 Công ty CP Đầu tư và Hợp tác Nhân lực Quốc tế KYODAI Tòa nhà Canifa, số 171 đường Trần Phú phường Văn Quán quận Hà Đông tỉnh Hà Nội 6                          140.487.334                          
3318 0106691639 Cty TNHH TM XNK Quốc Tế Đại Hưng Số 227 đường Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội , Việt Nam 35                        140.466.267                          
3319 0107266330 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 869 C5-NV3 Ô số 18, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5                          140.430.783                          
3320 0105659294 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA Số 5, liền kề 15, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN 2                          140.424.843                          
3321 0106906041 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Việt Khôi Lô H2 - 35 Khu đất đấu giá 31 HA, Tổ dân phố Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          140.380.752                          
3322 0101729310 CTy TNHH TM & DV Linh Trang số 190 phố Sài Đồng, Phường Việt Hưng Long Biên, HN 1                          140.337.606                          
3323 0109083438 CÔNG TY CỔ PHẦN CVV VIỆT NAM SỐ 15 TT7A KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI,THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4                          140.311.051                          
3324 0100101139 Viện Nghiên Cứu Da Giầy 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 1                          140.303.312                          
3325 0105677180 Công ty TNHH đầu tư phát triển Nguyên Anh Số 3A1, ngõ 6 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 36                        140.260.029                          
3326 0106133137 Công ty CP ĐT XD Techco Việt Nam P808,CT8D Khu đô thị Dương Nội 2, P Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        140.223.867                          
3327 0108801118 Công ty cp tập đoàn Tâm Lộc Phát Số 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội 6                          140.166.749                          
3328 0102234896 Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang Tầng 2 Tháp The Manor đường Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          140.131.200                          
3329 0107382337 CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Số 30, ngõ 119 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 74                        140.069.354                          
3330 0107416522 Công ty Cổ Phần Đầu Tư 16 Sông Hồng Tầng 2, Tòa nhà Vimeco lô E9, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 36                        140.041.549                          
3331 0108120750 CÔNG TY TNHH TÂN NHÂN KIỆT Thôn Từ Am - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 30                        140.009.711                          
3332 0102919547 TT Nghiên Cứu KH & Đào Tạo Chứng Khoán 234 Lương Thế Vinh, Hà Nội 1                          139.981.411                          
3333 0109850446 Công ty CP G81 NOODLE HOUSE BT5-22 Khu biệt thự Đoàn Ngoại Giao, Đường Đỗ Nhuận,  Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 11                        139.968.669                          
3334 0107495852 Công ty TNHH Eurostar Việt Nam 16A -Tổ 21 ngõ 42 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 38                        139.919.195                          
3335 0108071750 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Năng Lượng Index Tầng 3, Tòa nhà liên minh hợp tác xã, ngõ 149 Giảng Võ , phường Cát Linh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội. 15                        139.854.136                          
3336 0106163766 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuan Tsuki Việt Nam SỐ TT7-A24, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN - YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 1                          139.700.182                          
3337 0108599766 Công Ty Cổ Phần YEOSIM-VTVCAB T4 TTTM Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 5                          139.692.303                          
3338 0107377626 Công ty TNHH Sản xuất và TM Hưng Gia PT Thôn Văn Quán - Xã Đỗ Động - Thanh Oai - Hà Nội 60                        139.639.464                          
3339 0105715647 Công ty CP Công Nghiệp KAM số 22, đường 01, tổ 03 phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          139.612.731                          
3340 0102330511 Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và XNK Jtek Thôn Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 34                        139.541.586                          
3341 0108384256 Công ty cổ phần truyền thông HEXA tầng 3, ngõ 8 pháo đài láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 19                        139.541.195                          
3342 0102857548 Công ty CP Thương Mại XNK Việt Hùng số 44 ngõ 23 đường Lý Sơn, Ngọc THụy, LB 75                        139.469.667                          
3343 0106905055 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN Số 1A Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hà Nội 5                          139.462.449                          
3344 0106264884 CTy  CP Đầu Tư, PT và Sản Xuất Thể Thao Đông Dương Số 4 ngách 91 Ngõ 54 Ngọc Hồi - phường Hoàng Liệt - quận  Hoàng Mai - Hà Nội 4                          139.456.939                          
3345 0100951376 CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL Tầng 11 , tòa nhà DIAMOND FLOWER TOWER Đường Lê Văn Lương , P Nhân chính , Thanh Xuân , Hà Nội 2                          139.396.006                          
3346 0101360707 Công ty CP thương mại kỹ thuật Hải Anh P 301 - Nhà D5C - Đường Trần Thái Tông - CG - HN 1                          139.341.920                          
3347 0106807040 Công ty TNHH Fiorano Việt Nam Số 27 Ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh Quận Hoàng Mai 37                        139.321.337                          
3348 0106590824 Cty CP Kiến trúc & XD Bình Minh Số 02 LK2, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 19                        139.320.885                          
3349 0102837855 Cty TNHH TMại và DV Vận tải Khánh Duy Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 5                          139.304.834                          
3350 0106782639 Cty TNHH Tư Vấn Cảnh Quan Hoàng Gia TT16-C4(197), khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29                        139.277.120                          
3351 0107992364 Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc Dung Cầu Giấy Số 65 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          139.218.119                          
3352 0106659811 Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị và Công Nghệ Công Nghiệp Hữu Thịnh P 2409  tòa nHà ct2 kHu cHung cư c14 bắc Hà -tố Hữu -trung văn nam từ liêm 34                        139.201.329                          
3353 0103992317 Trường Trung học cơ sở Trung Hoà Số 3 Ngõ 22 Trung Kính 1                          139.132.653                          
3354 0106641123 Cty TNHH DV & TM Huyền Minh Số 32, ngõ 79 Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, HN. 42                        139.111.132                          
3355 0106186001 CÔNG TY CP VN - DITECH Số 4C ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, P Mỹ đình II, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          139.108.800                          
3356 0107560893-001 Trường Tiểu học Phenikaa TDP số 8 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          139.017.688                          
3357 0108641023 CÔNG TY TNHH MRS SYSTEM Phòng 02, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          138.983.122                          
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3358 0107500051 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại 299 Số 7, tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 17                        138.964.824                          
3359 0109233323 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRANG NHƯ Số nhà 11 Ngách 15 Ngõ 105 Phố Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 36                        138.950.028                          
3360 0109785691 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG Số 6, Ngõ 4 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          138.935.073                          
3361 0107143025 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AZ VIỆT NAM Phòng 1104 số 90 Trần Thái Tông, p.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy 7                          138.911.211                          
3362 0107880396 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÁI SƠN Số nhà 12, ngách 823/6, đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 26                        138.871.136                          
3363 0107650473 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng và môi trường 368 Số 101-A9, tổ 46, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 44                        138.831.320                          
3364 0107472012 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NGUYỆT MINH LÂM Tầng 5 - tòa Tower 1 Time City - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng-Hà Nội 1                          138.828.948                          
3365 0106315200 Công ty CP giải pháp truyền thông Weatherplus Tầng 18 - Tháp A - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          138.762.240                          
3366 0109444250 Cty TNHH công nghệ và môi trường BT Hà Nội Tầng 4, tòa nhà C'land, đường Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          138.751.981                          
3367 0102958419 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN P1701, Tòa 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          138.590.000                          
3368 0107412775 Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hà Nội Lô 45, đường Louis VIII - KĐT Louis City, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          138.570.657                          
3369 0105369115 Công ty TNHH Dược Phẩm Bách Thông P804, chung cư dự án số 45 Nguyễn Sơn, PHường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 36                        138.507.872                          
3370 0107342990 Công ty Cổ phần vận tải Bảo Anh lô 6b cn5 cụm công nghiệp ngọc hồi thanh trì hn  2433504567 8                          138.494.273                          
3371 0110321038 Công ty Cổ phần Nội thất Gỗ Châu Á Lô 43B, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          138.456.813                          
3372 4601560331 Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo ASEAN Số nhà OV2.27, Đường Xuân Phương 5, Khu đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương 6                          138.433.276                          
3373 0108573359 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 190 Khương Đình,Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          138.432.000                          
3374 0107986201 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Hoàng Bình Lô 46b, KCN Quang Minh , Mê linh, Hà Nội 12                        138.420.675                          
3375 0107753422 Công ty CP Công nghệ Vissoft Tầng 16, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 1                          138.381.482                          
3376 0107737357 Công ty cổ phần tiếp vận Huy Hoàng Phòng 310. C2B chung cư Ecohome 2 đường Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 27                        138.352.521                          
3377 0107899157 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Auto Light Số 3/173 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34                        138.308.342                          
3378 0110210137 CÔNG TY TNHH NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 1                          138.305.055                          
3379 0109947737 Công ty Cổ phần Genestory Tầng 8, toàn nhà Century Tower, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          138.199.680                          
3380 0109038509 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART P311, tòa nhà Ban cơ yếu Chính Phủ, số 43 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          138.189.053                          
3381 0106083197 Cty TNHH MTV đầu tư SCIC Tầng 16 , Toà nhà Charmvit, số 117 Trần duy Hưng-Trung hòa CG 1                          138.155.233                          
3382 0108997252 Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục Hòa nhập Happy Smile Số 32 Biệt thự Hoa Viên, Khu Đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6                          138.136.311                          
3383 0106489616 Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục AES 187 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội ( Tạ Hải Ninh: 0904596866) 4                          138.109.690                          
3384 0104976004 Cty TNHH Tuấn Khải Số 24, ngách 8/82 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, HBT, HN 14                        138.101.657                          
3385 0101602138 CÔNG TY CP SÁCH ALPHA Tầng 3, Tòa nhà Dream Center Home, Số 11A, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          138.082.767                          
3386 0108890904 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE DƯƠNG GIA Phòng 502 Tòa CT2A Khu Đô Thị Nam Cường, Cổ Nhuế 1,Bắc Từ Liêm  Hà Nội 42                        138.077.958                          
3387 0105298457 Công ty CP đầu tư và PTCN Sakan VN Lô D1-D4 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh 1                          138.077.760                          
3388 0105002117 Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lương xanh Toàn cầu Tầng KT, nhà CT1, Chung cư Nàng Hương, Số 583, km 9, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          138.058.683                          
3389 0109709154 CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS Phòng AL 0304, Tòa nhà A, Thăng Long number 1, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          138.033.599                          
3390 0102278910 Viện Kinh Tế VN tầng 11,12 số 1B Liễu Giai, Ba Đình, HN 1                          137.913.240                          
3391 0109001280 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO EDU VIỆT NAM Số 51 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24                        137.836.527                          
3392 0102687053 Cty TNHH DV truyền thông Hoàng Kim P401 Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 8                          137.783.305                          
3393 0109044189 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RES Số 89 Phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2                          137.755.009                          
3394 0101674527 Viện KHoa học công nghệ và Môi trường Tầng 3,4, tòa nhà Nedcen, ngõ 149, đường giảng võ , phường cát linh, quận Đống Đa, HN. 2                          137.742.383                          
3395 0102208007 CTy TNHH TM & DV Vận Tải Hùng Mạnh Nhà 5 tầng, ngõ sát trường cấp 2 Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 02436840282 45                        137.727.574                          
3396 0109289968 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LONG THỊNH PHÁT Anh Thịnh (ĐT 0902226139) TẦNG 02, TÒA NHÀ SAVINA, SỐ 44 PHỐ TRÀNG TIỀN, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 15                        137.712.664                          
3397 0108393331 CÔNG TY TNHH THANG MÁY & TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT Ý số 75 ngõ 341 đường Xuân Phương , quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 45                        137.696.498                          
3398 0106607161 Cty Cp thực phẩm và dịch vụ My Way Tầng 2, Bấm Huyệt Việt, Số 1, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          137.681.460                          
3399 0101991364 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG , phòng 505, tòa nhà 101 Láng Hạ,  Đống Đa, Hà Nội 1                          137.674.561                          
3400 0109077145 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Tây Hà, KDTM Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 2                          137.559.809                          
3401 0100102051 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP Số 6 ngõ 167 Phương Mai - Đống Đa - Hà nội 2                          137.445.830                          
3402 0108710950 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP KYODAI Số 31 ngách 11, ngõ 278 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 37                        137.417.605                          
3403 0103354402 Công ty CP xây dựng và thương mại CBCO Phòng 202 tòa nhà CT7E chung cư TheSparks Dương Nội- Hà Đông 11                        137.350.882                          
3404 0100233054 Công ty TNHH Minh Vạn Khang Tầng 2- Tòa nhà Hỗn hợp ở và làm việc Lilama, số 124 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 4                          137.278.197                          
3405 0107971325 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Phong 103C9 tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 27                        137.199.124                          
3406 0101495461 Trường Cao đẳng VIGLACERA Khu đô thị Yên Phong - Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh. 2                          137.185.830                          
3407 0107783240 Công ty TNHH Tâm Phát L&L Số 41, ngõ 351, tổ dân phố Đình, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 42                        137.166.555                          
3408 0106708120 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Số 10, ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN 2                          137.128.316                          
3409 0110245919 VPĐH WEC ENGINEERS AND CONSTRUCTORS - DỰ ÁN NỘI BÀI 14-15A, Tầng 7,Tòa nhà Chamvit, số 117 Trần Duy Hưng. - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          137.103.167                          
3410 0109160957 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI Số nhà 264 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          137.089.759                          
3411 0101431852 CTy CP TM & Tin Học Hùng Mạnh Số 6 ngách 1 ngõ 180 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        137.073.641                          
3412 0101658620 Công ty CP TM & ứng dụng công nghệ HN P 204 B 4 Làng Quốc Tế Thăng Long - Cầu Giấy 9                          137.047.466                          
3413 0107526349 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG LINH Số 36 Ngõ Tân Đô, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 42                        137.043.511                          
3414 0102685095 CÔNG TY CP CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG  VÀ MÔI TRƯỜNG Phòng 301 Tòa nhà  Contrexim 8 - C7 Thanh Xuân - HN 1                          137.000.239                          
3415 0105901844 CTy CP Trắc Địa Địa Chính & XD Thăng Long Số 56 ngõ 606, tổ 27, đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 23                        136.994.521                          
3416 0106914469 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DN NGUỒN LỰC VIỆT Tầng 5, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, HN 3                          136.991.668                          
3417 0105253745 Công ty CP Công nghệ Nhân sinh Số 37 ngõ 125 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          136.967.544                          
3418 0106827311 Công ty TNHH MUTSUBOSHI p105, nHà A12, đường 800A, p. NgHĩa Đô. Cầu Giấy 51                        136.967.394                          
3419 0108133608 CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM Tầng 14, tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          136.954.887                          
3420 0109205372 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ O.I.C Việt Nam Số 1, ngõ 12 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 20                        136.911.052                          
3421 0102252341 Công ty CP truyền thông SUNRISE Tầng 11 toà nhà Hancorp, tháp tây, 72 Trần Đăng Ninh CG-HN 1                          136.885.320                          
3422 0104360991 Công ty cổ phần Tập đoàn SKYMOND 40 phố Huế, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          136.864.921                          
3423 0109550890 Công ty TNHH sản xuất thời trang Posh Số 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy 1                          136.838.400                          
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3424 0106083510 Cty CP WINWIN INTERBIZ Tầng 6 La Thành Plaza, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 18                        136.799.683                          
3425 0107874226 Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư thương mại Hà Minh Đức Phòng 3020_ HH2a_ Khu đô thị Linh Đàm - Linh Đàm - quận Hoàng Mai - TP.Hà Nội 47                        136.799.489                          
3426 0105402531-002 Cty Bảo hiểm PVI Đông Đô tầng 5 & 6 tòa nhà Vietbank office số 70-72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          136.763.892                          
3427 0201576957-001 Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Neo Floor tại Hà Nội Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          136.757.245                          
3428 0105163770 Cty CP Thang máy Viễn đông Tầng 15 toà nhà Cland, số 156 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội 7                          136.729.083                          
3429 0109265050 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỜI TRANG EMFA 72 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 2                          136.668.870                          
3430 0106033647 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ VIỆT STAR Khu tập thể bộ đội biên phòng 359, Tổ dân phố An Thái, P. Đại Mỗ. Q.Nam Từ Liêm, HN 40                        136.650.822                          
3431 0109061762 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN IKUN Số nhà 33, thôn Quyết Tiến - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 20                        136.643.255                          
3432 0800376562 Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam toàn cầu Số 23 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          136.640.000                          
3433 0109067669 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYÊN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ IGC Tầng 2, Tòa B thuộc Dự án Khu hỗn hợp cao tầng VP, DV, TM và nhà ở, Số 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          136.634.655                          
3434 0104919623 Cty TNHH nhựa Hạ Long Thôn Hoàng Dương -  Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          136.612.568                          
3435 0500465652 Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép Cường Thành Đường 419, thôn Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2                          136.586.867                          
3436 0108211013 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Kim Số 5, dãy 6, tập thể công ty đường 120, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 46                        136.568.195                          
3437 0105911070 Công ty Cổ phần phát triển ĐTXD và KDTM Trường An Số 2/B7 tổ 45 thị trấn Đông Anh 18                        136.564.968                          
3438 0101842059 Cty CP hệ thống Á Châu số 244 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 39                        136.541.009                          
3439 0102930251 CTy CP Thang Máy HT Tổ 14, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (nằm trong nhà máy đóng tàu Sông Hồng) 3                          136.532.379                          
3440 0108616161 Công ty CP ZADIVI Việt Nam số 139 Phú Diễn, bắc Từ Liêm, HN 40                        136.526.434                          
3441 0109747960 Công Ty TNHH QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 10                        136.408.577                          
3442 0105747991 Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Phú P1407 chung cư vườn đào 689 lạc long quân, phú thượng, tây hồ, Hà Nội 32                        136.404.165                          
3443 0107299625 Cty TNHH Hải Đăng Group VN văn phòng số 24 ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 4                          136.313.055                          
3444 0106585648 Công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Gia Nguyễn Khối 6, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 5                          136.302.266                          
3445 0101436032 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ Số 42, Ngõ 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          136.245.824                          
3446 0102017549 CTy CP LOTUS GOLD Việt Nam Căn số 46, ngõ 3 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 9                          136.213.793                          
3447 0104672888 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH 68 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3                          136.037.391                          
3448 0105871413 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng D.K.A Số 10A K28 Ngõ 71 Nguyễn An Ninh - P. Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 45                        136.012.249                          
3449 0102370070 Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark tower, ngõ 5, Lê Đức Thọ Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm 4                          136.011.159                          
3450 0107424234 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Quốc tế Phúc Vạn Niên Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 8                          135.983.925                          
3451 0109829067 TẠP CHÍ PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ CHÂU ÂU Tầng 8 tòa nhà Khối các viện ng hiên cứu quốc tế, 179 Thái Hà, Đống Đa, Hn 11                        135.962.659                          
3452 0107592694 Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác - dân dụng và phát triển Việt Nam Phòng 510, Tòa nhà Hoàng Dương, Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0888368999 10                        135.937.386                          
3453 0108598392 Công ty Luật TNHH MTV SLC BT16A3-12, làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 30                        135.902.485                          
3454 0500597507 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Khánh Trang Số 6/39 Tổ dân phố 1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 43                        135.891.499                          
3455 0107903646 Trường mầm non Thăng Long Kid - Smart Số 37, ngõ 67, Đức Giang, Long Biên, HN 2                          135.889.920                          
3456 0103030711 Công ty TNHH Air& Sea Global Tầng 14 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          135.775.959                          
3457 0107723668 Công ty TNHH Xây dựng- Cơ điện Thái Bình Dương Đội 9, xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4                          135.556.466                          
3458 0102606600 Công ty Cổ phần Đầu Tư XL & TM Tân Việt Số 44 pHố PHúc MinH, pHường PHúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          135.420.724                          
3459 0108522298 CÔNG TY TNHH MTV GOCCREATION VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà 25T2, Lô N05, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          135.418.825                          
3460 0104903599 CTy CP TM và Đầu Tư Xây Dựng Fansipan Việt Nam Lô B2-BT7, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 11                        135.417.595                          
3461 0108168720 Cty CP TM và DV Ngọc Long Việt Nam Số 17, ngõ 512 đường Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, HN 46                        135.416.690                          
3462 0102377647 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC Tầng 1 tòa nhà Sunrisebuding 2, khu đô thị Sài Đồng quận Long Biên, Hà Nội 17                        135.401.710                          
3463 0108945254 CÔNG TY CỔ PHẦN F - HOUSE VIỆT NAM Số 76 Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20                        135.395.501                          
3464 0108346483 Công ty TNHH xây dựng Nhật Nguyệt NKTB SN 35, Khối Phố Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 46                        135.328.330                          
3465 0106638635 Công ty CP Vận tải TM&ĐT Nam Hải Thôn 2- Lại Yên- Hoài Đức- Hà Nội 4                          135.302.969                          
3466 0108358739 Công ty TNHH PARISLUMIE Số 12 ngõ 269/1 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          135.287.375                          
3467 0108953569 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ SAO THỦ ĐÔ LÔ 23, 24 VINH QUANG GROUP KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 23                        135.273.605                          
3468 0108787752 Công ty Cổ phần Công nghệ Irender Việt Nam Số 5 ngõ 82 đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          135.264.720                          
3469 0108654833 Công ty cổ phần H-Vncareer 59 Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          135.248.003                          
3470 0101420522-003 TRƯỜNG TIỂU HỌC MAY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ VÂN HƯNG Lô 18, Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          135.104.000                          
3471 0102245714 Công ty CP đầu tư và phát triển Minh Anh SN 02, tổ 13, Thôn Đồng Quán Cổ Loa Đông Anh HN 10                        134.958.865                          
3472 0102193632 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÀN PHỐ Tầng 21, Tháp A, Tòa Nhà Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                        134.954.650                          
3473 0105019960 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN GỖ BÌNH MINH P207 Nhà B3, Làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16                        134.933.732                          
3474 0500571259 Công ty Cổ phần Xuân Mỹ Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          134.923.237                          
3475 0102153076 Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ và CNC Việt Nam Điểm công nghiệp Sông Cùng, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội, 1                          134.906.135                          
3476 0106934377 CÔNG TY TNHH RONIN COMPOSITE Số 31, ngõ 12 phố Chính Kinh - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 28                        134.869.036                          
3477 0106179685 Viện nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng Số 52 Ngõ 46 Đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          134.865.650                          
3478 0108019091 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOCKCHAIN GLOBAL Tầng 8, tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, Phường Dịch vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 34                        134.804.033                          
3479 0107747059 CTy Cổ Phần ERIC Việt Nam Thôn Văn, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (Trong Công ty Dệt 19/5 vào là công ty Eric) 15                        134.730.812                          
3480 0104855190 Cty CP Đầu tư HIMLAMBC LBT38-N02 thuộc DA khu nhà ở và khu thể thao,vui chơi, giải trí Tư Đình, Long Biên, HN 2                          134.703.094                          
3481 0104275619 Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Haltex Tổ dân phố Đông Ba - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 38                        134.675.082                          
3482 0108694466 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ATLANTICS Số 75 Tây Sơn,p. Quang Trung, Q. ĐỐng Đa, Hà Nội 21                        134.624.642                          
3483 0109261916 CÔNG TY CỔ PHẦN XPROZ TECHNOLOGIES SỐ 31, NGÕ 57 MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15                        134.616.326                          
3484 0105375493 Công ty CP AMORE Phòng C205, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 10                        134.437.387                          
3485 0108705615 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ Số 8 Đường Phạm Hùng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          134.426.000                          
3486 0103708436 Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Vimedimex 46-48 Ba triệu - Hà Nội 3                          134.416.755                          
3487 0106511861 Cty CP thương mại và dịch vụ COLL Việt 403 đường Giải phóng, phường Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội-  0985597497 14                        134.405.215                          
3488 0107719220 CTy Luật TNHH Khang Thái Toà nhà Kailash, số 3, ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 14                        134.375.299                          
3489 0108081491 Công ty cổ phần Kamichiku Việt Nam Tầng 2, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          134.332.639                          
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3490 0105889474 Cty TNHH truyền thông & quảng cáo Thuận Phát JCA 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hn 57                        134.307.548                          
3491 0108021407 Công ty CP Kỹ Thuật Hameco Tầng 6, số nhà 46A, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 15                        134.292.491                          
3492 0109750138 Công ty Cổ phần tập đoàn MIASAN Số 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3                          134.158.563                          
3493 0107463875 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TMC P1001, Nhà A, Tòa nhà AZSKY, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6                          134.134.512                          
3494 0107620447 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế VEU Số 9 ngách 12, ngõ 143 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 4                          134.126.124                          
3495 0107674636 Công Ty Cổ Phần xuất nhập khẩu BKG HOME Tầng 4, tòa nhà HPC Land mark 105 Đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, P La Khê, Hà Đông, HÀ Nội 9                          134.097.681                          
3496 0104191408 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT Tầng 27, khu A, tòa nhà M3-M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          134.035.200                          
3497 0106046318 CTy CP TV PT Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Số 43 Ngõ 2 Phố Tây Trà Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          134.025.388                          
3498 0102182373 CTy TNHH Thương mại Dục Hiên Số 2, ngách 9, ngõ 273 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà nội, VN 33                        133.998.656                          
3499 0100525353 Công ty CP Tập Đoàn TELIN Tầng 23, Toà nhà Amber Riverside, ngõ 622, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          133.984.000                          
3500 0102172985 CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XT B4-15 Vinhome Gardian đường Hàm Nghi- Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm 19                        133.903.053                          
3501 0108634361 Công ty TNHH HMV DELI DISTRIBUTION & SERVICES Số 391 Nguyễn Xiển - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. 21                        133.881.337                          
3502 0101179836 Công ty CP đầu tư & TM Quốc tế Huy Hoàng tầng 6, tháp B toà nhà Sông Đà, Phương Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 1                          133.788.700                          
3503 0109315287 Công ty cổ phần tập đoàn QueenLand Gian số L4-07 tầng 4, Nơ 2 - Gold Season, 47 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          133.675.249                          
3504 0108752968 CÔNG TY TNHH WE-EDIT VIỆT NAM : tầng 03, Xuân Mai Tower đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          133.559.360                          
3505 0106807964 Công ty cổ phần đầu tư Minh Phong BTN03B, KĐT Mê Trì thượng- ngõ 8- đại lộ thăng long- Mễ trì, Nam từ liêm- hà nội. 3                          133.540.475                          
3506 0104884233 Công ty CP cơ khí chính xác Việt Nhật Cụm công nghiệp Thanh Oai( Coma 18) Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 1                          133.518.773                          
3507 0104297764 CTy CP kỹ thuật & xây dựng Token Việt Nam Tầng 8, báo nông thôn ngày nay, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          133.507.200                          
3508 0109429291 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIỆT GIANG NHÀ SỐ 8, XÓM ĐỒI, THÔN LỄ KHÊ, XÃ XUÂN SƠN, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 22                        133.499.831                          
3509 0107359384 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN Tòa nhà Sun Plaza Ancora Residence Số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          133.436.826                          
3510 0106059469 Công ty TNHH thể thao Nữ Hoàng 10 ngõ 138 Ỷ La TDP Trung Kiên, Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 41                        133.401.796                          
3511 0106248699 Công ty CP TECHASIANS Tầng 3 tòa 21T2 Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          133.373.974                          
3512 0106415533 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ Số 12,ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng,P.Láng Hạ,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 33                        133.353.449                          
3513 0101286066 Cty TNHH phát triển công nghiệp Sao Mai Tầng 5 số 385-387 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 6                          133.331.634                          
3514 0101670226 Công ty cổ phần đầu tư An Hoà NV9 - 28, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57- Tổng Cục 5- Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0985451580 5                          133.312.772                          
3515 0110153753 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Hồ Vàng Hà Nội Tầng 1, B7 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          133.279.736                          
3516 0107926611 CTy CP Công Trình Ngầm Hưng Thịnh Số 14, ngách 168/85 Kim Giang, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai 3                          133.269.335                          
3517 0106713804 Cty CP Dịch vụ T-Van Hilo Tầng 4, số 6 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 2                          133.268.628                          
3518 0109148558 Cty CP công nghệ mạng Lancs Việt Nam Tầng 8, Tòa Tháp Tây, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          133.257.717                          
3519 0101614704 Cty CP Sản Xuất Thương Mại Xây Lắp Hòa Tiến nHà số 1, ngõ 122, tổ 11, pHường Cự KHối, LB 43                        133.204.954                          
3520 0107478455 Công ty CP Tầm Nhìn Sang Trọng Việt Nam Số nhà 17, Ngõ 640/21/10 Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 13, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 49                        133.171.048                          
3521 0109987899 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY TẠ Số 6 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1                          133.158.035                          
3522 0105489042 Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Tân Hoàn Mỹ BT5-25, Khu Đoàn ngoại giao, đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          133.136.047                          
3523 0104989451 Cty cổ phần ĐTXD và phát triển TM Trường Lộc Số 23 khu trung tâm xã Bắc Hồng, Đông Anh, HN 24                        133.122.339                          
3524 0109745025 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ĐIỀM THỤY Số 51C Ngõ 123 Xuân Thủy, Tổ 46 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 18                        133.071.815                          
3525 0102797592 Cty TNHH Cơ Điện Đại Phúc BT17-16B4 Nguyễn Văn Lộc (133 Nguyễn Văn Lộc), Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          133.071.344                          
3526 0106493034 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG THĂNG LONG Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12                        133.014.013                          
3527 0104786821 Văn Phòng Tổng cục Thủy sản 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình. 5                          133.001.502                          
3528 0100110937 CTY TNHH MTV ĐTTM& Du Lịch Sao Mai Khách sạn Cầu Giấy, số 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          132.981.082                          
3529 0107605657 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐL VIỆT NAM Số 205, tổ 6, đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 46                        132.830.688                          
3530 0103982615 CÔNG TY TNHH HITECH VINA Tầng 12, Tòa nhà ICON4, số 243A, Đê La Thành, P Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 4                          132.825.822                          
3531 0109163644 CÔNG TY TNHH GOXO VIỆT NAM Số 33, ngách 7, ngõ Độc Lập, đường Đê Xuân Quan Bát Tràng, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nộ 21                        132.821.851                          
3532 0101465481 CÔNG TY CP KHANG MINH Số 5 ngõ 7 phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          132.769.365                          
3533 0103151515 Trường Tiểu học Tân Ước Tân Ước- Thanh Oai- Hà Nội 2                          132.741.992                          
3534 0106729032 Cty CP HISUNG Việt Nam Tầng 5, tòa hội nhà báo Việt Nam, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          132.738.409                          
3535 0101566190 Cty CP Đầu tư và PT nhà HN số 36 Tầng 5+6, Lô B7+B9, Ô D21 KĐT mới Cầu Giấy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà nội 6                          132.699.692                          
3536 0106829735 Cty CP Phát triển DV TM Tân Ngọc Linh Số 32 Phan Đình Giót, Phương Liệt, TX, HN 41                        132.697.918                          
3537 0107715804 Công ty CP Cơ khí Mỹ Đình Số 8, ngõ 89, ngách 2 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 46                        132.679.334                          
3538 0106008538 Cty CP tư vấn và DV công nghệ ASIC Phòng 1701, toà G3, KĐT Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, P Mễ Trì, Q Nam TL, Hà Nội 1                          132.607.150                          
3539 0104588643 Công ty CP thiết bị & dịch vụ TCE tầng 1L toà nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          132.563.200                          
3540 0102177479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VFOREST Số 598B, Ngõ 598 đường Ngọc Thụy, P Ngọc Thụy, Q Long Biên, TP Hà Nội 20                        132.546.235                          
3541 0106738735 Cty TNHH ĐT TM AP Việt Nam số 8 ngõ 87/9 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 31                        132.535.616                          
3542 0101022507 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THANH BT2 Lô 13 khu đô thị mới mễ trì hạ phố mễ trì Quận Nam Từ liêm Hà nội 2                          132.472.671                          
3543 0104736450 Công ty CP Halas Việt Nam KCN Phú Minh Phường Cổ Nhuế2 Bắc Từ Liêm hà nội 1                          132.437.900                          
3544 0101074953 TT Truyền thông Giáo dục Sức Khỏe Trung ương 366 Đội Cấn - Ba Đình. 1                          132.400.924                          
3545 0106054735 Cty CP XD và Năng lượng An Phát Số 12C,ngách 250/20 Khương Trung,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 41                        132.390.920                          
3546 0108989653 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁNH BẢO SỐ 2, NGÕ 28/79 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 20                        132.375.108                          
3547 0102256522 Cty CP tư vấn đào tạo đấu thầu và QLKT Phòng 1703 tòa nhà JSC 34, ngõ  164 Khuát Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        131.924.680                          
3548 0109001869 Công ty Cổ Phần đầu tư và thương mại Fancipan Xóm 4, thôn Hòa Phú, Xã Hòa Thạch– Quốc Oai – Hà Nội 39                        131.912.631                          
3549 0104369264 Công ty CP cơ khí xây dựng Việt Anh Sân thể thao cây xanh, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 17                        131.869.665                          
3550 0104013363 Trường mầm non xã Minh Khai Minh Khai - Hoài Đức - Hà Nội 1                          131.864.025                          
3551 0106422925 Công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam Số 32tt12 khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          131.863.200                          
3552 0108694988 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ RIG Tầng 21, số 147, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        131.736.972                          
3553 0107598382 Công ty TNHH đầu tư thương mại kho vận miền Bắc Tầng 12 tòa nhà licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 18                        131.635.041                          
3554 0108816361 Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Adore Số 147 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          131.632.071                          
3555 0106760755-001 Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em Số 4 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 58                        131.539.109                          



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

3556 0108356749 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng T&T Thăng Long Số 90, Đường Đồng Quan, Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4                          131.518.494                          
3557 0107973058 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DAIKO B3-03, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 29                        131.518.474                          
3558 2400485296 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp Trung Ương Số nhà 85B Tổ 20 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 41                        131.509.684                          
3559 0101955856 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN DIỆN G18, Ngõ 68, Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 41                        131.493.125                          
3560 0106109014 CTy CP Thiết Bị Và Công Nghệ Việt Pan SB 9A-SP9A-31, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 25                        131.490.112                          
3561 0106981112 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM 19 TRUNG QUỐC - VIỆT NAM Khách sạn Anh Bảo 2 , TDP Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 1                          131.490.000                          
3562 0105760826 Cty CP Tiếp vận Avina Tầng 1, Tòa Westlake Residence,  ngõ 45 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3                          131.488.829                          
3563 0108685817 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát Triển Greenstar Thôn Viên Nội - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội 22                        131.474.058                          
3564 0100100417-030 Cty CP cơ điện vật tư 508 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          131.432.940                          
3565 0105816028 Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings Tầng 8, tòa nhà Lotus, số 2, Duy Tân, Cầu Giấy, HN 1                          131.418.750                          
3566 0108455193 Công ty TNHH xây dựng Sakae Việt Nam Số 17B ngõ 99 Nguyễn Khang, Tổ 36, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        131.258.164                          
3567 0106251860 CÔNG TY CP  TÍCH HỢP DỊCH VỤ BUZZCOM Số 85, TT dược phẩm TW1, tôn đức thắng, đống đa, HN 71                        131.224.173                          
3568 0109854024 CÔNG TY TNHH RICH COMMERCE P1602 Tòa W1 Vinhomes West Point Lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        131.201.816                          
3569 0107561329 Công ty TNHH dịch vụ thang máy Unieco Nhật Bản Phòng 303, tòa nhà N03-T7 khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          131.200.000                          
3570 0109632328 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG PHẠM GIA Tầng 2, số 06 TT3.2 khu Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                        131.089.435                          
3571 0109683516 Công ty CP CARON HOLDINGS Số 455 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          131.081.016                          
3572 0102795299 Cục Trẻ Em 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 2                          131.052.000                          
3573 0103585304 Công ty cổ phần Vườn Hoàn Thiện Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nộ 4                          131.024.698                          
3574 0105433071 Công ty CP Cơ khí chính xác Hưng Phát Lô 29B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          131.014.270                          
3575 0104371898 Công ty Cổ phần Thạch cao Gypro Việt Nam Số 28 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 44                        131.003.704                          
3576 0500237328 VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP SỐ 8 TRẦN PHÚ - PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          130.996.317                          
3577 0107575522 Công ty TNHH Minh Long TMS Việt Nam 16A, Ngõ 75, Trần Quang Diệu, Phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 43                        130.974.360                          
3578 0107096713 Công ty cổ phần ĐTXD và TM 567 P1301, tòa nhà 789 bộ quốc phòng Xuân Đỉnh, khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        130.943.582                          
3579 0107384856 Người NN - CÔNG TY TNHH BEST ENG VINA Phòng 19 Tầng 25, Tòa nhà C2 D’Capitale,số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        130.939.808                          
3580 0106557577 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Việt Ý Khu 6, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          130.896.000                          
3581 0108555310 Công ty TNHH Thiết bị công trình Trường Phát số nhà 16B tổ 12, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 18                        130.837.868                          
3582 0100106553 Tổng Cty cơ khí xây dựng - CTCP Số 125D Minh Khai, Ngõ Hòa Bình 6, P. MInh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          130.730.838                          
3583 0107835918 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT NABI Số nhà 38C, Ngõ 48, Xóm Ngõ Ngang, Tổ dân phố số 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 24                        130.723.411                          
3584 0105281527 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ATV T13-BT1-L4, Dự án Khu Văn Phòng, Dịch Vụ công cộng và nhà  ở bán, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          130.718.414                          
3585 0104776118 Công ty TNHH phát triển và xây dựng thương mại An Thịnh xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội ketoananthinh240818@gmail.com 7                          130.685.337                          
3586 0102009629 Trường Trung học phổ thông Trí Đức Tổ dân phố số 5 phú mỹ ,Phường mỹ đình 2, Quận nam từ liêm, Hà Nội 1                          130.577.024                          
3587 0109943676 Công ty TNHH Medlatec Mê Linh KĐT Hà Phong, thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          130.570.630                          
3588 0107513300 Công ty cổ phần Nhôm Aluvina Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 19                        130.559.795                          
3589 0108152463 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Me Cộng 16 Sông Thương, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 7                          130.486.548                          
3590 0106041831 CTy CP Cửa Trường Huy số 243,  Ngõ 192 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 22                        130.430.588                          
3591 0105755569 Cty TNHH Công nghệ điện - điện tử Việt Nam chợ Thụy Phương,ngõ 123 đường Thụy Phương,phường Thuy Phương,Bắc Từ Liêm,HN 56                        130.424.572                          
3592 0107644159 Cty TNHH Tired City Số 75A ngõ 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          130.401.450                          
3593 0107582167 Công ty TNHH Hyundai Việt Đại Tầng 12, tòa nhà Zodiac, ngõ 19, phố Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          130.366.228                          
3594 0109245551 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XANH VAG VIỆT NAM Tầng 4, số 86 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 30                        130.354.453                          
3595 0102673276 CTy CP Tư Vấn Hà Đô tầng 6 số 186 Hoàng Sâm , Nghĩa Đô Cầu Giấy, Hà Nội 3                          130.343.462                          
3596 0102986744 CÔNG TY CP Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT Số 77 Hoàng Ngân - P. Nhân Chính - Quận Thanh  Xuân - Hà Nội 5                          130.320.970                          
3597 0104842402 Công ty TNHH SX & TM Hải Linh Tổ 4, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          130.320.640                          
3598 0105103612 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  MOBIFONE TOÀN CẦU P602A Tầng 6 Tòa nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ , phường láng hạ , đống đa, hà nội 1                          130.303.505                          
3599 0109355603 Công ty Cổ Phần Energy Eco Việt Nam TT12-C20, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 14                        130.292.572                          
3600 0107451855 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tân Nam Hà Nội số 169 khuất duy tiến, p.nhân chính, q.thanh xuân, tp hà nội  981956886 35                        130.230.547                          
3601 0106725856-001 VPĐD Công ty CP Thủy điện Nậm Đông IV Nhà số 1, ngõ 89C Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          130.168.158                          
3602 0101452901 Công Ty CP Đầu Tư XD TM & Công Nghệ HN Phòng 1308A Tầng 13 số 9 Đào Duy Anh, Tòa Bắc Á, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          130.162.880                          
3603 Mầm non Bút Chì Màu Căn số 7, Tổ 7, khu dự án Cầu Diễn, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 27                        130.156.031                          
3604 0107478046 Mầm non tư thục Năm ngón tay ngoan KĐT mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10                        130.131.744                          
3605 0105987249 Công ty CP Công nghệ Smika Việt Nam Lô 2 , KCN lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 10                        130.084.209                          
3606 0105418387 Công ty CP Xây lắp và DVTM Hoàng Long Khu 6, Thị Trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 40                        130.048.738                          
3607 0104616192 Cty CP TM & ĐTXD Tuấn Minh Số 03 ngách 33/6 phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, HN 9                          130.037.102                          
3608 0106703429 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KIMTECH 494 Nguyễn Văn Cừ , Phương Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 29                        130.000.901                          
3609 0108526140 Người nước ngoài - Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Miền Bắc Số 312 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          129.853.000                          
3610 0107773570 CÔNG TY TNHH FUJI CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 7, tòa nhà Việt,Số 1 Phố Thái Hà,phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,TP Hà Nội,Việt Nam 36                        129.847.880                          
3611 0100793391 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANG MÁY HỒNG ĐẠT Số 34, ngõ 61 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5                          129.816.644                          
3612 0107025166 CÔNG TY TNHH VNSKILLS SOLUTIONS Tầng 2, số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội 36                        129.747.380                          
3613 0108682767 CÔNG TY CP BESILLA CARE GROUP tầng 2, tháp C, tòa nhà 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 39                        129.681.935                          
3614 0109907156 Công Ty TNHH Trí Tuệ Số Việt VDC Tầng 21 toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, VN 1                          129.618.711                          
3615 0105409671 Công ty Cp báo đỏ Số 8 ngách 12 ngõ 31 phố Trần Quốc Hoàn -p Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 77                        129.471.726                          
3616 0102346631 Công ty CP công nghệ VITEQ Việt nam 1/41 Ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          129.465.344                          
3617 0105951475 Công ty cổ phần Thương mại -Thời trang Nguyễn Đức số 16 tổ 22- Đường cổ linh- Phường Long Biên- Quận Long biên 28                        129.397.048                          
3618 0109218389 CÔNG TY TNHH RCE-VINA Tầng 4 Tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          129.396.579                          
3619 0107004568 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nhân Ngọc Số 298 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 19                        129.288.820                          
3620 0106114952 Cty Cp doanh nghiệp xã hội Samanta Số 16 Dương Quảng Hàm phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 27                        129.225.222                          
3621 0105160811 Trường Tiểu Học Quốc Tế Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 1                          129.142.080                          
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3622 0107599379 Công ty TNHH Việt Long Hà Nội Thôn Cổ Châu, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 38                        129.107.828                          
3623 0106517983 Công ty TNHH Thương mại Đèn Pha Lê Tầng 1, tòa nhà IC, số 82 đường Duy Tân, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          129.090.510                          
3624 0101376513 CTy TNHH công nghệ Herbitech Khối 8 - Phù Lỗ-  Sóc Sơn, Hà Nội 1                          129.072.820                          
3625 0106845342 CTy CP Xây Lắp và Đầu Tư Phương Nam Phòng 603, tòa nhà CT1C, chung cư Thông tấn xã, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 29                        129.061.631                          
3626 0104084082 Công ty TNHH khắc dấu An Ninh Ngõ 168 ngách 23 số 2A Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Ðống Ða, TP Hà Nội. 33                        129.045.074                          
3627 0106462325 Công ty cổ phần tập đoàn DST Việt Nam Số 83 đường 32, Phú Thịnh, Sơn Tây, HN 1                          128.973.312                          
3628 0105104140 Công ty CP tư vấn giáo dục và đào tạo ngoại ngữ DREAM SKY Tầng 3, số 1-C2 khu tập thể Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, HN 1                          128.956.500                          
3629 0100100128 CÔNG TY CP VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP Số 46 Láng Hạ - Đống Đa HN 1                          128.953.600                          
3630 0106398856 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PHÁT TRIỂN MEC tầng 8, tháp B tòa nhà HongKong, 243A Đê la Thành phường láng thượng, đống đa hn 2                          128.942.976                          
3631 0102354738 Công ty CP Ngân Lợi Số 54 đường 134  Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          128.933.120                          
3632 0101686875 CTy CP TM & DV Việt Âu p303 a12 khu tt văn phòng cp- Phương Mai- hn 79                        128.778.342                          
3633 0108866524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN G20 Số 1 ngõ 165 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 38                        128.690.977                          
3634 0109109742 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XLN PHÒNG 1512 CHUNG CƯ CT2B, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH II, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 27                        128.671.174                          
3635 0309145924-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health- Jio Health Smart Clinic Hà Nội CP.B1.01-CP.B1.22-CP.B1.23-CP.B1.24 Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          128.619.632                          
3636 0107633326 Công ty cổ phần cơ điện PCCC Hải Dương CL11 -39 Khu đất dịch vụ yên lộ phường yên nghĩa Hà Đông HN 32                        128.579.901                          
3637 0107503905 Công ty TNHH Z Management Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          128.562.050                          
3638 0109325486 Công ty cổ phần Onevn TẦNG 2, TÒA 2, SỐ 10 CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG , QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 6                          128.529.048                          
3639 0106789232 Cty cổ phần kiến trúc và nội thất milimet Tầng 2, Toà 2A chung cư Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14                        128.514.248                          
3640 0102592108 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Số 469 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 34                        128.493.750                          
3641 0106700555 Công ty TNHH vận tải và đầu tư xây dựng TLK Cảng Liên Mạc, Phương Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          128.488.644                          
3642 0500426325 Cty CP Xây lắp & TM Việt Nam Phòng 10.3 tầng 10 tòa nhà CT3-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 27                        128.485.478                          
3643 0107484057 Công ty CP ĐT và SX An Phát Việt Nam Số nhà 68, ngõ 322, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, TX, HN 49                        128.471.144                          
3644 0100108247 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCP 18 Hồ Đắc Di, phường quang trung, đống đa, hà nội 1                          128.446.475                          
3645 0500234197 Công ty TNHH xây dựng và vật liệu xây dựng Hà Tây Số 16/75 Nguyễn Công Hoan - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội. 1                          128.406.400                          
3646 0107313284 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng TM Và DV Trần Tùng Kiot 154 Toà M1C khu đô thị Thanh Hà Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông ,Hà Nội 48                        128.402.941                          
3647 0100103305-015 Chi nhánh Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - Xí nghiệp Dứa Suối Hai Tây Đằng , Ba Vì , Hà Nội 1                          128.400.194                          
3648 0106948468 Cty CP Kiến Trúc và Nội Thất OKKO số 10, ngácH 604/35 Ngọc THụy, Ngọc THụy, LB 54                        128.360.309                          
3649 0101572194 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội Số 1 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          128.353.098                          
3650 0108047758 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JK INC Tầng 5, tòa N03T7 thuộc dự án khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          128.260.793                          
3651 0106148207 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MECHANICAL AND ELECTRICAL EXECUTION TẦNG 8 START UP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12                        128.224.134                          
3652 0102364239 Công ty Cổ phần Dược phẩm xanh Việt Nam Lô đất A2, CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          128.170.700                          
3653 0101381217 Công ty CP giáo dục và đào tạo quốc tế tập đoàn Atlantic Số 33 Phố Lạc Trung, HBT, HN 1                          128.145.598                          
3654 0105511851 Công ty CP ATCO- Quản lý dự án và đầu tư Phòng 14 nhà A2 trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          128.115.835                          
3655 0104577641 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tây Hà Nội P306 - tòa nhà CT6 - KĐT Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội 15                        128.085.476                          
3656 3800969705 Trường Mầm Non tư thục Hoa Trạng Nguyên Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          128.062.426                          
3657 0315384166 Cty  TNHH Đầu tư Central Capital Tầng 1, Tòa CT1 Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 2                          128.050.076                          
3658 0100233199 Báo Nhà Báo và Công Luận Lô E2 Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          128.048.256                          
3659 0106892215 Công ty CP hóa chất và phụ gia công nghiệp An Quân Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 yên hòa, CG, HN 58                        127.982.458                          
3660 0106752546 Cty TNHH Kỹ Thuật APS Việt Nam Số 6 - Tổ 6 P. Giang Biên - Q. Long Biên 39                        127.896.329                          
3661 0101041838 Cty TNHH Hiệp Phong Tầng 2, Tòa nhà CT2&3, Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          127.869.778                          
3662 0102740677 Cty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Công Nghệ Nam Anh Tầng 3 toà nhà hỗn hợp Vườn đào, lô E, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          127.816.000                          
3663 0108008501 Công ty CP ĐT thương mại và dịch vụ QĐA Việt Nam P1005, tòa A14B2, Nam Trung yên, Nguyễn Chánh, Trung hòa, CG, HN 22                        127.799.667                          
3664 0500235017 Công ty CP phát hành sách Hà Tây 32 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội 1                          127.727.184                          
3665 0105137026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI VIỆT B22, HH04 Khu đô thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 32                        127.696.246                          
3666 0104257306 Cty TNHH CK chính xác Minh Tùng Tổ 38 Thị Trấn Đông Anh-Hà Nội 1                          127.695.616                          
3667 0110100889 CÔNG TY TNHH FORMWORX VINA Tầng 5, số 61+63 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          127.680.000                          
3668 0101689410 Công ty TNHH DV TM Song Thái Phố Nỷ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 3                          127.647.136                          
3669 0108138204 Cty CP Đầu Tư và Xây Lắp Thái Minh số 109, ngõ 53 Đức Giang, LB 10                        127.614.004                          
3670 0108625279 Công ty TNHH môi trường và xây dựng Đức Thắng Số 43 ngõ 1 Trung đoàn 17, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0985895688 24                        127.602.843                          
3671 0109148759 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ADE Số 19, Ngách 189/82 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 8, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 29                        127.590.645                          
3672 0106238612 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Giang Minh Sơn Số 12 Nguyễn Thái Học - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 5                          127.587.814                          
3673 0108304966 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CEND số nhà 10A, nghách 168/150/23/19 đường Phan Trọng Tuệ, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 17                        127.521.867                          
3674 0107327569 Công ty CP MAXGROUP Tầng 4, số nhà 22 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, HN 1                          127.516.800                          
3675 0104039925 Công ty CP đầu tư phát triển anh và em Sảnh B, tầng 1 tòa nhà N09B1 Thành thái, Dịch Vọng , Cầu giấy, HN 2                          127.502.169                          
3676 0108639539 CÔNG TY CP METALLIFE VIỆT NAM Phòng 420, 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 31                        127.491.614                          
3677 0106253177 CTy CP Kỹ Thuật Công Trình Thanh Phúc Nhà NV1-3 ô số 11 khu nhà ở quận Hoàng Mai, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          127.488.335                          
3678 0108312396 Cty TNHH Tinh Thần Samurai Số 44A, ngách 460/44 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        127.487.188                          
3679 0106213463 CÔNG TY TNHH THI CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Số 2B Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 32                        127.450.224                          
3680 0108731580 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHROMSCIENCES Tầng 7, số nhà 8, B14-D21 Toà nhà An Phát, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 29                        127.424.332                          
3681 Trường mầm non tư thục Âu Cơ Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 34                        127.422.425                          
3682 0109558113 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Quốc Tế APEC Nhà A, Số 5 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          127.410.058                          
3683 0102393141 Công ty CP Đầu tư phát triển Tây Á 460 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 3                          127.386.758                          
3684 0101397217 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh Căn 23-F, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          127.360.000                          
3685 0101921208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHONG CÁCH MỚI KM số 25 Khu công nghiệp Phú Nghĩa Chương Mỹ  Hà Nội 6                          127.352.840                          
3686 0106927186 CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng KTN Việt Nam Phòng B1706 chung cư T&T Riverview, số 440 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 25                        127.333.818                          
3687 0106109092 Cty CP ĐT XD Hạ tầng An Thịnh Số 12B, ngách 69, ngõ 172 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          127.264.000                          
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3688 0104961417-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thời trang và Thương mại B.E.O Thôn Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3                          127.247.947                          
3689 0101358144 CTy TNHH Quảng Cáo & TM P & G Số 78 phố Chùa Quỳnh - P Quỳnh Lôi - Q Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội, VN 19                        127.236.461                          
3690 0108409870 Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam Tầng 7 – Tòa nhà 18 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hòa Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          127.211.200                          
3691 0106317007 Công ty CP dịch vụ TSQ Việt Nam Tòa Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          127.210.973                          
3692 0100106419 Cty Cp LICOGI 19 Số 25  - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          127.193.023                          
3693 0107929274 Công ty TNHH Xây Dựng Toyoda Việt Nam Phòng 501 số 220 Hoàng Ngân phường Trung Hòa quận Cầu Giấy 12                        127.188.408                          
3694 0315038529 CÔNG TY TNHH FAMIPLUS Tầng 4, CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội 3                          127.113.157                          
3695 0106704736 Công Ty TNHH Silkstar Holidays Lụa Vàng Số 1B8, TT 51 Cảm Hội - Phường Đông Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 43                        126.967.914                          
3696 0101209696 Công ty cổ phần ADPOTECH Phòng 2.5 Tòa nhà Amber số 15, ngõ 622 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, TP. HN 5                          126.956.306                          
3697 0106910136 CÔNG TY CP TVXD VÀ PHÁT TRIỂN TM LONG VIỆT Phòng 1115 n03b chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 58                        126.931.353                          
3698 0108263727 CTy CP Kinh Doanh Thực Phẩm Starfood Tầng 1 - B9 khu đô thị Đại Kim - Định Công, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          126.902.220                          
3699 0801139701 Công ty TNHH xây dựng thương mại và công nghệ Chi Tùng Doanh Số 118A8, Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 22                        126.889.971                          
3700 0108798867 CÔNG TY CỔ PHẦN COSMOS JAPAN CREATION Số 33 NO7A Khu Đô Thị Dịch Vọng,Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          126.888.241                          
3701 0102595934 Công ty CP ĐT PT đô thị và KCN Quế võ IDICO Tầng 13, tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          126.880.000                          
3702 0103010779 Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường ANZGROUP 54C đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        126.826.682                          
3703 0109388870 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MEGATRON VIỆT NAM Số 38A, Ngõ 109 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          126.769.891                          
3704 0109556349 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, Tháp B Tòa nhà Bắc Hà, Số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          126.769.891                          
3705 0315480825-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH EDENLAND TẠI HÀ NỘI 36 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          126.762.564                          
3706 0101447700 Công Ty TNHH Du Lịch & Thương Mại Hà Nội Tầng 13 tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN 1                          126.708.220                          
3707 0102780581 CTy CP Trường Việt Số 164 phố Tựu Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2                          126.694.451                          
3708 0104856282 Cty TNHH SX TB công nghiệp Việt Nam Kho dệt 19.5 Thôn Văn, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 10                        126.622.395                          
3709 0108500872 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT LINH ANH Căn hộ 5B2 - 19 - 1001 , tòa EUROWINDOW RIVERPARK , Đông Hội , Đông Trù , Đông Anh , Hà Nội 40                        126.585.717                          
3710 0500578744 Công ty CP xuất nhập khẩu Bốn Mùa xã Tân Hòa huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          126.576.750                          
3711 0104629089 CTy TNHH Sản Xuất và TM Sắc Màu Việt Nam Phòng 510, CT5, Đơn Nguyên 2, đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          126.570.496                          
3712 0106770030 Công ty Cp Dịch vụ và kỹ thuật  XDThành An Lô C3-1, KĐT Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội. 19                        126.539.361                          
3713 0106393689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON Tầng 2 tháp CEO Lô HH2-1KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          126.524.800                          
3714 0108661252 CÔNG TY TNHH YALE GLS VIỆT NAM P701 tầng 7, tòa nhà âu Việt Building, số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          126.513.509                          
3715 0102543340 Công ty CP Tư Vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt Phòng 501 Tầng 5, Tòa nhà CT4 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          126.496.376                          
3716 0105248382 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN "K" LINE VIỆT NAM Tầng 6 - 45 Triệu Việt Vương - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          126.492.687                          
3717 0105577411 CTY CP TAFCO HÀ NỘI Căn hộ 28.12 toà C, vinaconex2, khu đô thị goldsilk, phường đại kim, quận hoàng mai, hnoi 5                          126.462.206                          
3718 0102129563 Cty CP cơ kim khí Việt Mỹ La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 3                          126.416.426                          
3719 0107612911 Ban QL các dự án - Bộ GD và ĐT Tầng 2 chung cư 8C ngõ 30 Tạ Quang Bửu, HBT, HN 1                          126.373.517                          
3720 0100108007 Công Ty CP Quảng Cáo & Hội Chợ Thương Mại Vinexad 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          126.348.300                          
3721 0100915258 Trung tâm phân tích và môi trường Lô 47+48 dự án khu nhà ở thấp tầng the Premier tại lô E2/21 khu đô thị mới cầu giấy, Tôn Thất Thuyết, dịch vọng hậu, Cầu Giấy, HN. 1                          126.318.400                          
3722 0109162513 Công ty TNHH sản xuất nhựa Bình Thuận Khu C, Cụm 591, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0984819558 1                          126.304.000                          
3723 0108541389 Công ty cổ phần giày Hồng Bảo ( Người nước ngoài) Số 121 QL3, Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          126.270.000                          
3724 0108772964 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OKINAWA S9, TẦNG 15, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          126.255.018                          
3725 0108069624 Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Digikai Việt Nam p1903, tòa 21T1, HaPuLiCo 83 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 59                        126.238.984                          
3726 0103409468 Cty CP TM và xây dựng Hoa Tùng Số nhà 4, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Tổ dân phố 4, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 18                        126.219.326                          
3727 0100108374 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CẢNG ĐƯỜNG THUỶ 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà nội 1                          126.150.873                          
3728 0107974929 Công ty Cổ phần Vatech Việt Cổng A2, tòa Ecolife Tây Hồ, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          126.100.950                          
3729 0104394831-009 Xí nghiệp bay chụp và đo vẽ ảnh-CN  CTY TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 143/85 Hạ Đình -Thanh Xuân -Hà Nội 1                          126.073.625                          
3730 0101862087 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HẢO 12 Ngõ 1074 Đường Láng,  Đống Đa ,Hà Nội 67                        126.053.993                          
3731 0103141228 Cty CP XD và tư vấn ĐTPT đô thị công nghiệp Xóm rìa sông, Khu 6, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh,HN 21                        125.983.119                          
3732 0106166823 CTy CP OPENHOME Việt Nam Phòng 1014 N1B  Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, TP.  Hà Nội ( Xưởng sx cửa nhôm kính viện luyện kim, gần cầu Quán Gánh, Thường Tín Hà Nội ) 13                        125.952.357                          
3733 0101573102 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Toàn Thắng Số 19, Lô 7, KĐT Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          125.897.425                          
3734 0102826973 Công ty TNHH B & Company Việt Nam Tầng 3 tòa nhà TH, số 1, Phố Đỗ Hành, Hai Bà Trưng, HN. 2                          125.882.208                          
3735 0108577963 Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Ô tô Thế Sơn 571 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 44                        125.738.706                          
3736 0109683058 CÔNG TY CỔ PHẦN TENNO GROUP Đội 4, thôn Yên Thái, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 9                          125.731.568                          
3737 0107015312 Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Thủ đô P711 Chung cư 129D, ngõ 129 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 30                        125.715.366                          
3738 0101876361 Cty cổ phần Tân Phong số 5, lô 5, khu Công Nghiệp Lai xá, xã kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 3                          125.690.832                          
3739 0109236532 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Bách Lộc Phòng số CP1.18.01, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.. 4                          125.669.574                          
3740 0107764495 Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Nguyễn An Căn 2704, tầng 27, tòa HH3.1, FLC Garden City, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 33                        125.612.756                          
3741 0107936560 Công ty Cổ phần CDC Holding Tầng 17, Tòa nhà ADI, Khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phú, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 15                        125.611.421                          
3742 0102237488 CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND Tầng 6 tòa nhà Intracom Số 82 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - HN 1                          125.609.565                          
3743 0102954559 Cty TNHH Hằng Sáng sn22, ngácH 87/21, ngõ 87 đường PHúc Lợi, tổ 1, PHúc Lợi, LB 32                        125.603.173                          
3744 0110363750 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Cung Ứng Nhân Lực Bông Sen Vàng Số 39 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          125.500.500                          
3745 0101438047 Công Ty Cổ phần Phát triển phụ gia & Sản phẩm dầu mỏ Khu Công nghiệp Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội 1                          125.472.000                          
3746 0109514726 Công ty TNHH MTV Tư Vấn QP Việt Nam Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 10                        125.457.945                          
3747 0100575234 Doanh Nghiệp tư nhân Hoàng Long Khu vực ga Phú Thụy ven QL5 , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          125.440.000                          
3748 0106721604 VPĐD NP Core, Inc tại Hà Nội Tầng 3, số 138 Hoàng Ngân, Trung hòa, CG, HN 43                        125.424.874                          
3749 0107508766 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN TIẾN Thôn 7, Phú Lộc,  Hồng Kỳ, Sóc Sơn,  Hà Nội 30                        125.387.574                          
3750 0101323367 Cty TNHH An Trường Đối diện số 177 đường Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        125.363.077                          
3751 0108884273 Công ty TNHH Thời Trang Đức Huy Số 43 ngõ 604 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 27                        125.323.081                          
3752 0107668632 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TÂY LINH Số 14 đường Nguyễn Khuyến - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 27                        125.303.256                          
3753 0106539151 Công ty CP đầu tư và thương mại quốc tế Nam Thắng 686 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35                        125.275.856                          
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3754 0103414789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHÂU Á Số 22 ngõ đại bàng, thôn 3, xã đông mỹ, huyện thanh trì, hà nộI  983060187 17                        125.218.632                          
3755 0105903619 Công ty TNHH Kamala Studio Tầng 7, 58 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          125.212.427                          
3756 0104710854 Công ty Cổ phần công nghệ sạch MCC Lô CN - 2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          125.171.887                          
3757 0102621165 Cty TNHH TM&DV ánh sáng Việt Nam Số 35 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội 26                        125.132.880                          
3758 0100945848 CT TNHH Đài Trang Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội  38615641 28                        125.106.782                          
3759 0102027427 Cty CP tư vấn đầu tư Việt dũng Tầng 1 CT7A KĐT Dương Nội The Spark đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 25                        125.091.247                          
3760 0107975584 CÔNG TY TNHH PRODUCTX Số 225 phố Quan Hoa, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27                        125.080.228                          
3761 0108553521 CÔNG TY LUẬT TNHH HDS Phòng 401, Tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 7                          125.061.802                          
3762 0102339673 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ D&T Việt Nam P1502 tòa C3 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          125.039.173                          
3763 0108896127 CÔNG TY TNHH PHỤ GIA XĂNG DẦU TRÍ NGUYỄN Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội 46                        124.978.268                          
3764 0104042607 Công ty TNHH Nội thất Xứ Đoài Ngã ba Hòa lạc - ( cạnh số 42 Thôn 9- BIDV) Thạch Hòa- Thạch Thất - Hà Nội 6                          124.968.376                          
3765 0107823895 Công ty Cổ Phần Công nghệ Tài Chính Kết Nối Lời Chào số 20 ngõ 7 liễu giai, phường liễu giai, quận ba đình, hà nội. 1                          124.938.056                          
3766 0104313166 Công Ty TNHH Khảo Sát Việt 18 phố Viên, phường Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          124.879.156                          
3767 0106066579 Công ty TNHH Sơn Kawai Nhật Bản P102 ,T6, Tòa nhà CT18, KĐT Việt Hưng, Long Biên - Hà Nội 30                        124.868.774                          
3768 0108883470 VPĐD ENTERPRIZE ENERGY PTE. LTD. TẠI TP HN Phòng 1313 tầng 13, tháp Hà Nội, Số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          124.867.820                          
3769 0105443418 CTy TNHH Dịch Vụ Tin Học 247 SN 53 Ngách 317 Phố Bùi Xương Trạch P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội (đúng) 7                          124.810.359                          
3770 0104587840 CTy CP TM Vật Liệu Điện Nam Hà Nội 396 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          124.782.092                          
3771 0107830934 Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam Tầng 11 tháp C số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16                        124.778.911                          
3772 0106221009 Công ty TNHH ALO Việt Nam tầng 6, phòng 603, D17 /D6 Khu đô thị mới Cấu Giấy, p Dịch Vọng,q. Cầu Giấy, Hà Nội 29                        124.766.266                          
3773 0106935035 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mạnh Phát 393 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 23                        124.764.451                          
3774 0107938222 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đức Phát Số 55, Tổ 29 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        124.678.203                          
3775 0100957089 Trường Trung cấp Xây dựng 2 Nghĩa Dũng Phúc Xá Ba Đình Hn. 1                          124.601.868                          
3776 0109481608 CÔNG TY TNHH NHÀ Ở NGAY VIỆT NAM 19 - 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          124.553.375                          
3777 0107833597 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINATEX VIỆT NAM THÔN BÌNH ĐÀ, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 18                        124.552.528                          
3778 0106978649 Công ty TNHH Thương mại và Cơ điện lạnh Nam Việt 55 Phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 44                        124.541.286                          
3779 0101619893 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT Tầng 3, tòa nhà Vinata 2B tower, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          124.479.700                          
3780 0109687140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG BREATHTAKING VIỆT NAM Số 203 Đ.Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Thanh Xuân, Hà Nội 12                        124.447.625                          
3781 0101256216 Công Ty CP Đầu Tư và DL Thiên Sơn 2 Chương dương độ - Chương Dương - Hoàn kiếm - Hà nội 1                          124.416.000                          
3782 0108560215 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HTK VIỆT NAM Số 27 ngõ 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 23                        124.406.285                          
3783 0109811038 Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu H.A.T+ Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          124.379.050                          
3784 0106752803 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Phong cách Mới Phòng 202, tòa 17T2, Tòa Vinaconex 3, đường Cương Kiên, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 52                        124.305.770                          
3785 0105597263 Công ty cổ phần phát triển giải pháp sáng tạo Việt 83 LK6B Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông -  Hà Nội. Liên hệ: 024.66804504 48                        124.257.162                          
3786 0109034423 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG TRƯỜNG PHÁT B04L02, khu đô thị An Phú, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 24                        124.245.081                          
3787 0100111031 Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và phát triển nhà Tầng 17 Số 4 Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa- TP. Hà Nội 12                        124.241.364                          
3788 0109677537 CTY CP TIẾP VẬN HÀNG KHÔNG NGÔI SAO VIỆT Số nhà 2A, Ngõ 39 Tú Mỡ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          124.239.311                          
3789 0109739857 Trường tiểu học Lê Quý Đôn Tổ 1, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          124.235.197                          
3790 0107428849 Công ty Cổ phần Công trình Cây xanh Hà Nội 145 Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        124.203.930                          
3791 0108173985 Công ty cổ phần Atlantic Five - Star English Số 33 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          124.199.102                          
3792 0108748143 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hiếu Nguyễn Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 31                        124.159.773                          
3793 0102312061 Công ty TNHH đầu tư TM & DV du lịch Hoàng Minh Số 28- Ngõ 2- Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy , Hà Nội 2                          124.049.646                          
3794 0108427767 Công ty TNHH Happy Go Việt Nam Số 12 Ngõ 176 Phố Mai Dịch, Tổ 4, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30                        123.982.558                          
3795 0106155998 Cty TNHH TV thiết kế XD sông Đà Việt Đức Tầng K2 Toà A Viet Duc Complex, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 8                          123.948.842                          
3796 0106352682 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Acud Việt Nam Tầng 1, Tòa E( Tòa văn phòng ) Khu Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          123.948.338                          
3797 0107934690 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TGS Tầng 2, số nhà 89, tổ 27, ngõ 36 phố Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 13                        123.934.378                          
3798 0109000505 Công Ty TNHH BEE SYSTEM Việt Nam Tầng 30 tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm 1                          123.903.000                          
3799 0108151195 Công ty TNHH SAKATA Việt Nam nHà 2-17,Palm Garden, kHu đô tHị mới Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, HN 1                          123.820.000                          
3800 0101505310 Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM Tầng 8 tòa nhà cao ốc VG ngõ 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          123.804.205                          
3801 0102103798 Trung tâm Con người và thiên nhiên NV 31, Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn,  Nam Từ Liêm,  Hà Nội 2                          123.793.750                          
3802 0106462935 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bảo Hà Số 11, Ngõ 67/5 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 20                        123.782.932                          
3803 0103812250 Cty TNHH FSI Việt Nam Số 226 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          123.766.080                          
3804 0103850432 Công ty Cổ phần NEWTEK Việt Nam số 17, ngo 1194 ngách 155 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 1                          123.763.945                          
3805 0105141914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA TẦNG 8 TÒA NHÀ STARTUP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 11                        123.707.487                          
3806 0104611532 CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIÊN SƠN Số 34, ngõ 22, phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 46                        123.688.668                          
3807 0107964141 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CTE SỐ 21 NGÕ 259 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 33                        123.682.184                          
3808 0104141407 Công ty CP ĐTXD và Công Nghệ  Việt Nhật Lô C14, khu đấu giá 3ha, P phúc diễn, quận bắc từ liêm, hn 1                          123.647.310                          
3809 0102043309 Công ty CP thương mại  DV và TV công nghệ TCT số 4 ngõ 70 Ngọc Khánh - Phường Ngọc Khánh - Ba Đình - HN. 17                        123.636.720                          
3810 0108397752 Công ty Cổ phần Phần mềm VNS Số 39, TT16, Khu Đô Thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 14                        123.620.986                          
3811 0103015671 Công ty Cổ Phần Ô tô Long Biên Số 447 Nguyễn Văn Linh, Phúc đồng, LB, HN 1                          123.618.432                          
3812 0105524473 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Khải Hoàn 18 C10-33 LK4 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà đông, Hà Nội 2                          123.617.360                          
3813 0105256577 cty cổ phần tm& phát triển năng lượng việt p115 nhà N7 tập thể 212 học viện kỹ thuật quân sự - tân xuân - Xuân đỉnh - Từ Liêm- Hà Nội 4                          123.615.946                          
3814 0108233930 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DRLAB.HOME Số 140, Ngõ 211 Khương Trung, Phường Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 8                          123.591.342                          
3815 0109173699 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM P409, Số 89, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        123.531.249                          
3816 0101588571 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ An Phát 102 Giảng Võ , Cát Linh , ĐỐng Đa, HN. 15                        123.529.296                          
3817 0104064784 CTy CP Cơ Điện và Xây Dựng Hà Nội Liền kề 487 dịch vụ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 9                          123.519.835                          
3818 0104573703 Công ty Cp tư vấn đầu tư và thương mại Phú Cường Số 52 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 14                        123.499.284                          
3819 0107786756 Công ty TNHH thương mại dệt may Việt Nam Thôn Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 4                          123.448.944                          
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3820 0100596266 CTy TNHH TM Sơn Dương 21 A Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, HN 1                          123.443.050                          
3821 0104735672 CTy CP Vật Liệu Xây Dựng Minh Hạnh Kho xi măng chân cầu H3 Gầm cầu Thanh Trì, số 27, tổ 23, P Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          123.442.878                          
3822 0105148162 CTy CP Thương Mại và XD Giao Thông Viên Phát Số 7-E2-Km9 - Đường Ngọc Hổi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          123.384.613                          
3823 0104580210 Công ty CP công nghệ BTS Tầng 2, Tòa 2a, Tòa nhà Vinaconex 7, Số 136 Hồ Tùng Mậu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          123.375.104                          
3824 0106181719 Công ty TNHH Optomind Việt Nam Lô 14, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          123.328.998                          
3825 0101594335 CTy TNHH Vinh Thái Tòa B2 Sky Centrer, số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          123.224.562                          
3826 0500237857-006 CN Cty TNHH MTV ĐTPT Thủy Lợi Sông Nhuệ - XN Thủy Lợi Thanh Trì THÔN LẠC THỊ, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 02438615459 1                          123.212.160                          
3827 0101442798 Công ty Cổ phần Kính Mắt Thành Phố Hồ Chí Minh 172 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          123.212.096                          
3828 0108074751 Công ty TNHH An Thịnh Thanh Hoa Số 19/N8 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 35                        123.204.479                          
3829 0106924989 Cty TNHH dịch vụ & giải trí K&H ố 7- C2, khu c Geleximco Lê trọng tấn, dương nội, hà đông,Hà Nội 2                          123.151.178                          
3830 0102960464 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ kỹ thuật Nam Phát số 22 đường Tân Thới  Nhất 1B, KP.5 phường Tân Thới Nhất, quận 12 TP Hồ Chí Minh 2                          123.098.522                          
3831 0106197797 Công ty TNHH ROYAL BLINDS Việt Nam Khu Ụ Pháo, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 3                          123.057.597                          
3832 0106160620 Công ty TNHH ACA Việt Nam Số 2, ngách 230/21/33 tổi dân phố số 3, mế trì thượng, mễ trì, nam từ liêm, hà nội 28                        123.052.546                          
3833 0105041035 Công ty cổ phần PLD Phú Lâm VPĐ D: tầng 3 tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 4                          123.040.877                          
3834 0109073327 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TMT TOÀN CẦU Tầng 3, tòa Tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 11                        123.013.514                          
3835 0101334129-002 Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông - XN xây lắp số 1 Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        122.996.075                          
3836 0108389783 Công ty Cổ phần NHĐ Painting Việt Nam Công ty Cổ phần NHĐ Painting Việt Nam. Lô 49G, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 7                          122.871.779                          
3837 0108783003 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÂY XANH GREEN LIFE SN A12 - KĐT Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 31                        122.850.326                          
3838 0105776061 Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Nam Thăng Long Tiểu Khu Phú Gia, TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 4                          122.743.329                          
3839 0102347755 Công ty TNHH Dịch thuật và thương mại Cúc Vạn Thọ 211 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội 35                        122.699.253                          
3840 0104014462 Trường THCS Yên Sở Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội 1                          122.667.575                          
3841 0106616617 CTy TNHH Xây dựng sản xuất và thương mại Lê Gia Phát Số 61, ngõ 274, ngách 29, Phố Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 35                        122.628.225                          
3842 0108353755 Công ty Cổ phần Công nghệ Ekoios Việt Nam Tầng 4 tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          122.622.784                          
3843 0107771936 Cty CP TM và DV Nhà Hàng Ibiero 99 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          122.618.645                          
3844 0108709419 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐTV Số 5, ngõ 30 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          122.589.952                          
3845 0104866234 CTy TNHH Du Lịch Giấc Mơ Việt Nhà A18, lô 10, đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 14                        122.585.623                          
3846 0106297230 Công ty CP VITEXCO E&C Liền kề 35, NO 14 khu đồng dưa, p. hà cầu, q. Hà đông, TP Hà Nội 35                        122.527.693                          
3847 0108834138 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẢO LAM Số 24 LK10 KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông 38                        122.497.149                          
3848 0100105207 CTy CP DV Vận Tải Đường Sắt Số 120 Phố Định Công - P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          122.485.332                          
3849 0102376812 Công ty TNHH Thanh Chương Số 22 Khu TT Giám định máy Nông nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          122.460.619                          
3850 0102774549 Cty CP Bách Dương số 39 Xuân La . P.Xuân La , Q. Tây Hồ , TP. Hà Nội 1                          122.433.650                          
3851 0107350127 Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát Liền kề 423 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, P Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          122.421.950                          
3852 0108883657 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 500BROS TOÀN CẦU Tầng 4, Tòa B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          122.324.160                          
3853 0107641126 CÔNG TY CỔ PHẦN ADSOTA Tầng 2 tòa nhà LE,Số 11, ngõ 71, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          122.311.360                          
3854 0106651795 Công ty TNHH Thương Mại Bùi Minh BT3-Lô8 -KĐT Vinaconex3-Phường trung văn-Nam từ liêm- Hà nội 4                          122.306.573                          
3855 0310140180 CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM Tầng 16, Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình, Số 106, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          122.262.500                          
3856 0106709396 Cty CP Sách & ĐT Giáo Dục Ibook Việt Nam Tầng 3 số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ 30                        122.241.051                          
3857 0108139060 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế nội thất Đặng An Phát Phòng 1914, Tòa CT2, Chung cư Eco Green, Số 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội - 0904799979 55                        122.210.545                          
3858 0104956047 Công ty CP sản xuất và thương mại Đa Hình 42B Đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          122.137.600                          
3859 0106860975 Công ty TNHH thương mại và vận tải NTT Việt Nam T6, tòa nhà Icon4 số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          122.131.200                          
3860 Lớp mầm non tư thục Nắng Hồng Số 31 tổ 27 ngõ 255 Cầu giấy - Hà Nội 66                        122.122.959                          
3861 0107999063 Công ty cổ phần Cystack Việt Nam Tầng 4, 317 Trường Chinh, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          122.115.498                          
3862 0107430460 Cty TNHH Noble Tax Việt Nam D1((Sảnh Diamond))-1610 6th Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 17                        122.103.356                          
3863 0108008526 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT Phòng 2202, tòa A2 chung cư Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến- P. Trung Hòa-Q.Cầu Giấy-TP Hà Nội 2                          122.101.294                          
3864 0108714987 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Suncom Việt Nam Số 8 ngõ 87, tổ 2 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 33                        122.098.187                          
3865 0106236492 Trường TH công nghệ giáo dục Hà nội Số 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà nội 1                          122.075.000                          
3866 0106693481 CÔNG TY CP TM VÀ DV VŨ TRỊNH GIA BẢO số 44 ngõ 26,  Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 4                          121.992.994                          
3867 0108390718 CÔNG TY CỔ PHẦN VIDANCO HOLDINGS Tầng 12, toà nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28                        121.972.152                          
3868 0311849847 Công ty CP công nghệ công nghiệp VCONNEX tầng 4, HH1, tòa nhà the sun, mễ trì hạ, nam từ liêm - Hà Nội 1                          121.956.320                          
3869 0105612955 Công ty CP Xây lắp kiến trúc Tân Nhật Minh 160 Phùng Hưng Hà Đông Hà Nội 6                          121.889.000                          
3870 0107945082 CTy TNHH TM Và DVKT An Thịnh Phát Việt Nam Em Thùy SĐT : 0344.376.456 - Căn số 5– 5th Ave Sunrise E, KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 35                        121.885.052                          
3871 0108859076 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN R&H Tầng 7, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          121.882.206                          
3872 0106607274 Công ty CP Kinh Doanh và Xây Dựng Hải Ninh số 22 ngách 60/22 cum 5 TDP Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, HN 5                          121.856.710                          
3873 0105875305 Cty CP Quản lý thi công xây dựng 101 Số 5,ngõ 210 Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Thanh Trì,HN 3                          121.827.866                          
3874 0106018617 Cty CP ĐT & TM Đại Nguyên Minh Tầng 2, Tòa nhà T11, TTTM Vincom, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 3                          121.749.157                          
3875 0109957012 Công Ty Cổ Phần G3 Holding Số 33-35 Đường Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 9                          121.717.922                          
3876 0109218798 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIDDIHUB 158A HOÀNG NGÂN, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          121.708.325                          
3877 0107700533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Số 7, ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 18                        121.701.078                          
3878 0105031911 công ty cổ phần đầu tư  và sản xuất HCL Lô G5, Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Văn Bình , Thường Tín, Hà Nội 2                          121.627.789                          
3879 0109606663 CÔNG TY TNHH MAY HNA VINA Đằng sau nhà văn hoá thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          121.608.374                          
3880 0109477425 Công Ty Cổ Phần Cloud Construction Tầng 9, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          121.598.608                          
3881 0107722093 Công ty Cổ Phần Sữa Hạt Việt Nam số 21 ngõ 111/8 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên 25                        121.571.613                          
3882 0106898150 Công ty Cổ phần Mega Sky Việt Nam Số 295 Phố Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 32                        121.504.372                          
3883 0107763406 Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam Tầng 5 Tòa Elcom, Ngõ 15 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          121.479.681                          
3884 0102983609 Cty cổ phần BV LAND Tầng 3 Tòa nhà Rivera Park số 69 vũ trọng phụng, thanh xuân, hà nội (chung văn phòng công ty bách việt) 1                          121.474.298                          
3885 0110064944 Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư quốc tế ROS Tầng 12, Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. 13                        121.428.940                          
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3886 0107380428 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TÂN HƯNG THỊNH Số 238 Ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 9                          121.382.008                          
3887 0108391863 Công ty CP Mỹ Thuật Ứng Dụng Đông Dương Số 25, Tổ 1 Đường Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 12                        121.368.612                          
3888 0107640852 Công ty cổ phần Lucky Plus Khu Bê Tông, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh HN 46                        121.347.448                          
3889 0108791477 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TALEHU Tầng 15, Khối B, tòa nhà Văn Phòng Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        121.296.122                          
3890 0106501398 Công ty CP Dịch vụ Sản xuất Toàn Cầu nhà máy nước Pháp Vân, phường Hoàng Liệt,  quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          121.258.537                          
3891 0105540323 Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Hà Nội Số 01 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          121.201.922                          
3892 0107000362 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vmed Việt Nam số 6D ngách 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội 53                        121.201.824                          
3893 0500236405 Công ty TNHH 1 TV máy kéo & máy Nông Nghiệp Số 4 Chu Văn An- Yết Kiêu- Hà Đông- Hà Nội. 1                          121.152.133                          
3894 0103067775 CÔNG TY CP LIÊN MINH VIỆT NAM 247 Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, HN 36                        121.122.776                          
3895 0103792276 Công ty TNHH Kỹ Thuật xây dựng E - POWER Tầng 12, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN 1                          121.122.750                          
3896 0106591183 Công ty Cổ Phần Hawinco Phúc Minh Tầng 7, toà nhà Simco Sông đà, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, HN 14                        121.028.215                          
3897 0110138219 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI ĐẦU TƯ M&A ASIA CAPITAL Tầng 11, Tòa nhà 789 số 147 HOÀNG QUỐC VIỆT, NGHĨA ĐÔ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          120.985.100                          
3898 0110127640 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET CONS Số 1, Khu Thấp tầng 32, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          120.939.764                          
3899 0108578759 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM SƠN J02-07 phân khu an phú, KĐTM dương nội, Hà Đông, Hà Nội. 21                        120.916.951                          
3900 0106928486 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Việt Phát Tòa nhà S5, số 112 Trung Kinh, Cầu Giấy, HN 10                        120.869.978                          
3901 0108599029 CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ Và TM Quang Minh HTM BT06 TT2A Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 26                        120.790.405                          
3902 0108318077 Công ty TNHH Công nghệ và xử lý Môi trường Bách Khoa Tầng 2, CT5C, khu ĐTM văn khê, P La Khê, Q Hà Đông, Hà Nội 38                        120.784.675                          
3903 0106382373 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thăng Long Thôn Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 34                        120.774.494                          
3904 0105853767 Cty CP ĐT XD Khang Việt P2113 tháp A Tòa The Light Tố Hữu, phường Trung văn,quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                        120.715.318                          
3905 0105409329 Cty CP phát triển TM vận tải Trường Sơn Số 182, tổ 15 TT Đông Anh, Hà Nội 3                          120.616.725                          
3906 0104030376-001 CN Công ty CP phát triển Tiến Thành- Trung tâm thí nghiệm vật liệu Tiến Thành Khu tái định cư xứ đồng Bờ Lờ, Xóm lẻ, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 5                          120.587.367                          
3907 0109338566 Công ty CP Kỹ thuật và Thương mại HTC Việt Nam Thôn Kim Quan, xã yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          120.544.468                          
3908 0110300302 CÔNG TY TNHH BLOKPARTI VIỆT NAM Phòng số A2, Tầng 4, Tháp 2, Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          120.521.139                          
3909 0102266753 Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thăng Long Cụm công nghiệp Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội 5                          120.468.669                          
3910 0106644903 CTy TNHH Sản Xuất TM và Quảng Cáo Huy CNC ô 11 Lô 7 Đền Lừ II ( đối diện TT TDTT Thanh Thiếu Nhi Đền Lừ), Hoàng Mai, Hà Nội 2                          120.431.569                          
3911 0109378576 CTy TNHH HN Media Group Lô số 8 TT01 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          120.340.000                          
3912 0107460232 Cty TNHH Ô TÔ Bắc Âu Hà Nội Số 7 và 9 đường Nguyễn Văn LinH, tổ 17 P Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          120.279.197                          
3913 0109704131 Công Ty Cổ Phần Thế Giới Hạt Dưỡng Tầng 6 Tòa MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          120.278.966                          
3914 0107947989 Công ty CP Công nghệ Durable Newtech Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          120.267.000                          
3915 0109143013 CÔNG TY TNHH TMSX THÀNH ĐẠT Số 3 Ngõ 186 phố Hoa Bằng , Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 37                        120.262.719                          
3916 0108624469 Công ty Cổ phần Mạnh Trúc Số 53, ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. 10                        120.247.571                          
3917 0101377210 Công ty TNHH quảng cáo trẻ Phương Đông Ô3, Lô 4, KCN Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà nội 2                          120.168.432                          
3918 0102755296 Công ty Cổ phần KONTANA Tầng 4, Tòa B4, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, Thanh Xuân,Hà Nội 5                          120.165.818                          
3919 0108962387 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG PHÁT SỐ 05A, TẬP THỂ XÂY LẮP H312, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, VIỆT NAM 22                        120.141.083                          
3920 0109322414 Cty CP đầu tư khách sạn tháng tám Lô G26, Khu đấu giá Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 6                          120.139.548                          
3921 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao Mai Số 7A, Ngõ 85A/1 đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        120.129.007                          
3922 2700828145-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VIỆT NAM 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          120.050.636                          
3923 0108815463 Trung tâm Sao Mai Khu Nội Chính Thanh Xuân - Hà Nội 1                          120.048.000                          
3924 0105107021 Cty TNHH Megarig Industries Số 2, ngách 101/53 Thanh Nhàn, P. Quỳnh Lôi, HBT, HN,VN 1                          119.989.440                          
3925 0102127950 Công ty Cổ Phần Hệ Thống Việt Số 89, tổ 50 ngõ 193 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, HN 34                        119.985.139                          
3926 0107888998 Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Glumex Số 10 ngõ 54/1 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        119.962.515                          
3927 0106354538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM Tầng 2, Tòa N01-T1 khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          119.951.353                          
3928 0107573677 Công ty Cổ phần vật tư và kỹ thuật Long Triết Số 01 ngách 3/11 Phố Phạm Tuấn Tài,P.Dịch Vọng Hậu,Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội 34                        119.910.828                          
3929 0109101599 Viện truyền thông và phát triển nhân lực 23/K3 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 34                        119.885.512                          
3930 0106929514 Công ty TNHH vận tải Ngọc Diệp Hà Nội 22/392 Bạch Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội, VN 34                        119.885.512                          
3931 0106862429 CÔNG TY CP THIẾT BỊ LED TIẾN THÀNH Số 2A Ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 45                        119.875.069                          
3932 0101604512 VPĐD THE ZENITAKA CORPORATION tại  Hà Nội Tầng 15, tòa nhà Zodiac, Phố Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, CG, HN 1                          119.868.112                          
3933 0106490202 CTy TNHH ROSY BELLE Việt Nam Ô DV-11, Lô số 2, Phường Hoàng liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        119.800.412                          
3934 0107375869 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ecotech Việt Nam Xóm Ngõ Cầu, tổ dân phố 12, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 53                        119.785.903                          
3935 0107661588 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MẠNH ĐẠT THÔN ĐA, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          119.753.224                          
3936 0106874375 Công ty cổ phần khảo sát Đại Việt số 58 ngõ 405 đường ngọc hồi, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, tp.hà nội 975843881 975843881 24                        119.731.436                          
3937 0110384422 Công ty TNHH Quy Hoạch Và Kiến Trúc Hòa Bình Tầng 20, Tòa PeakView, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          119.712.000                          
3938 0107796345 CTy TNHH TM Và Quảng Cáo HL Số 8 ngõ 146 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 26                        119.699.989                          
3939 0109901820 Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại HT Việt Nam Thôn 2, - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 3                          119.648.749                          
3940 0109188536 CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS NGÔI SAO VIỆT Tầng 2 tòa nhà Hoàng Kim số 8 Dương Đình Nghệ, Yến Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          119.589.724                          
3941 0110210786 Công ty Cổ phần Phân bón Nicotex Miền Bắc Số 114 Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          119.370.093                          
3942 0106824705 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Nhật Việt Số 82 ngõ 2 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 34                        119.351.108                          
3943 0108936926 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM Sảnh B2, tòa nhà Gemerk 1 town ,an khánh, Hoài Đức, HN 3                          119.328.435                          
3944 0105796974 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SOPEN Việt Nam Phòng 701A Sảnh A3 Tòa Ecolife Capitol 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 2                          119.306.253                          
3945 0110327801 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sava Việt Nam Unit 5, Tầng 14 Tòa Nhà Century Tower, 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          119.260.000                          
3946 0104216155 Công ty cổ phần quản lý đầu tư quốc tế Tầng 3 số  61 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội 2                          119.250.816                          
3947 0109323577 Công ty Cổ phần thời trang TS Tầng 5, Số 555 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà nội 21                        119.246.044                          
3948 0106954221 Cty Cp CITY PAINT Việt Nam Tầng 9 tòa nhà Oliver ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 51                        119.216.440                          
3949 0108194199 Cty CP Hợp tác Giáo dục Quốc tế Rosemont Việt Nam Tầng 2 Tòa 21T1 Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          119.152.381                          
3950 0109091213 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại  Tổng hợp An Thành Số 8, Ngõ 26, Đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 38                        119.145.632                          
3951 0101355601 Cty CP kỹ thuật điện tử và Viễn thông Hà Nội Lô C8-C9 Khu đấu giá Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 6                          119.132.726                          
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3952 3001925532 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG VIỆT Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam,Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 12                        119.106.425                          
3953 0102112993 CTy CP Sách Dân Tộc 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          119.040.000                          
3954 0110052699 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm 3S Số 273 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nộ. 5                          119.030.430                          
3955 0104188606 Cty TNHH Đầu Tư EDC 141 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 16                        118.976.976                          
3956 0109059386 CÔNG TY TNHH HANUL R&D Tầng 3, Tòa N01-T2 Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 13                        118.940.158                          
3957 0102076946 Cty CP Trắc Địa bản đồ & Môi trường Sông Tô Số 7, ngõ 75/14 đường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 6                          118.908.520                          
3958 0107282318 Cty CP kiến trúc & nội thất Hd Style Số 6, lô 4C, Trung Yên 10B, P Yên Hòa, Cầu Gâấy, HN 11                        118.905.120                          
3959 0100234026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÂN HỒNG HÀ Số 10 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, HN 1                          118.862.118                          
3960 0500581472 Công ty cổ phần vận tải du lịch Hà Sơn Trung Sơn Trầm, Sơn Tây 4                          118.842.196                          
3961 0108570333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT Đội 7, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 10                        118.819.482                          
3962 0105992305 Công ty cổ phần Ntea Việt Nam Tầng 17 tòa nhà IDMC, số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                        118.814.779                          
3963 0109235472 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH TRẮC VÂN TAY QUỐC TẾ số 19F, ngách 74, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 37                        118.782.028                          
3964 0104907794 Công ty cổ phần Perso HH1C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0907861113 8                          118.748.771                          
3965 8098427424 Hộ kinh doanh Trần Tuấn Anh - 48 48 Nguyễn Cao, phường đống mác, quận Hai bà trưng, HN,VN 47                        118.740.349                          
3966 0103753894 Công ty CP SX & KD Phụ liệu ngành may Hà Nội Số 301-303 đường Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          118.716.204                          
3967 0107392582 Cty TNHH PT TM & dịch vụ Tân Bình Số 26 Lk 9 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 981188155 981188155 28                        118.658.253                          
3968 0312238456-002 CN Cty TNHH DREAM GAMES Việt Nam tại Hà Nội Sảnh R5 trung tâm thương mại Royal city 72a Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          118.549.610                          
3969 0104148836 Công ty TNHH T.S.I Việt Nam Tầng 7 tòa nhà Hoàng Sâm 260 bà triệu hai bà trưng hà nội 1                          118.499.690                          
3970 0101943272 Công ty Cổ phần Cao Trần Số 10, ngõ 27, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 36                        118.431.145                          
3971 0101391913 Cty CP thiết bị vật tư  Ngân hàng & an toàn kho quỹ Việt nam xã Đông Xuân huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          118.426.947                          
3972 0101712187 Cty CP Quản lý điểm đến Châu á 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          118.410.816                          
3973 0106066032 Công ty Cổ Phần may sản xuất và thương mại Thuận 9 Thôn 1, Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội 4                          118.400.182                          
3974 0108243618 Công ty cổ phần Viettrekking P1201A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội,VN 5                          118.379.622                          
3975 0107678422 Công Ty CP Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật 247 BT10-22KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Đông , Hà Nội 2                          118.365.854                          
3976 0104000188 Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Quận Nam Từ Liêm TT Cầu diễn TLiêm Hà Nội 1                          118.362.539                          
3977 0500438169 Công ty TNHH xây dựng Thành An Khu II Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3                          118.348.594                          
3978 0102833794 Công ty Cổ phần PI  Logistics Tầng 5 toà nhà HKC số 285 Đội Cấn Ba Đình ,Hà Nội. 1                          118.300.800                          
3979 0102732034 CTy CP Thương Mại & Dịch Vụ Sơn Hùng Số 35, Ngõ 683/29 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          118.298.750                          
3980 0109299187 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNB Số 25-26, Lô 10B, Khu đô thị Trung Yên, Đường Trung Yên 3 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          118.205.458                          
3981 0107884094 CÔNG TY TNHH VINESH VIỆT NAM Phòng S05, tầng S, tòa Vietinbank, 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          118.166.582                          
3982 0103933921-001 VPĐD Cty CP Carbon Việt nam số 127 hoàng ngân-trung hòa, cầu giấy -HN 2                          118.149.331                          
3983 0102976908 CTy CP ĐTPT Nhà và Đô Thị HUDSE Tầng 4, Số 21 Kim Đồng Hoàng Mai Hà Nội 3                          118.140.522                          
3984 0104394831-003 Xí Nghiệp Trắc Địa Ảnh Và Thông Tin Dữ Liệu - CN CTy TNHH MTV Tài Nguyên Và Môi Trường Việt Nam Số 108 Phố Chùa Láng, p. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          118.089.504                          
3985 0109767861 CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM 150A Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          118.080.000                          
3986 0102951766 Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T Của Nam 5-7 sân vận động Hàng Đẫy, Trịnh Hoài Đức, HN 1                          118.071.040                          
3987 0107338828 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MINH ĐỨC số 16, ngõ 101/1 hào nam, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 22                        118.062.566                          
3988 0105858123 Cty TNHH phần mềm 2NF phòng 903 tòa 3a ngõ 82 phố Duy Tân phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 2                          118.042.704                          
3989 0108829762 Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Nam Anh Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Nam Anh. Lô CN1, KCN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          117.996.480                          
3990 0108160746 Công ty TNHH du lịch Bầu trời Việt Nam tầng 4 toà nhà hoà bình green city - 505 minh khai - phường vĩnh tuy -hai bà trưng-hà nội 38                        117.992.037                          
3991 0101599171 Công ty TNHH Màn Hình Cộng Tầng 3, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          117.926.400                          
3992 0100102005 Báo Nông Nghiệp Việt Nam 14 Ngô Quyền,  Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          117.885.537                          
3993 0108847377 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Language Academy B4-12 Vinhomes Gardenia. Đ. Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 31                        117.859.789                          
3994 0107500333 Công ty cổ phần đầu tư VINCORP Số 121 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 34                        117.707.100                          
3995 0107274571 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, HN 3                          117.703.709                          
3996 0107779244 Công ty cổ phần DT&C Vina Lô 01A-RD02, Khu nghiên cứu triển khai, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 1                          117.674.910                          
3997 0109708182 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABM VIỆT NAM 6B8 ngách 10 ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          117.649.721                          
3998 0106798318 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VIỆT TÍN P303, toà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa 3                          117.585.963                          
3999 0105759884 CÔNG TY CP NGỌC PHƯƠNG VIỆT số 47 ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 4                          117.570.913                          
4000 0107323370 CÔNG TY CP NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ THUẬN AN KYOTO Phòng 605 Chung cư CT6 Số 1 Phạm Văn Bạch - Yên Hòa - Cầu Giấy - HN 2                          117.542.876                          
4001 0108200452 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ Tầng 5 (tầng văn phòng) tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          117.489.739                          
4002 0101142561 Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ Km25, QL6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          117.440.000                          
4003 0109334748 CÔNG TY TNHH IMAGING NPN Tầng 3 Tòa Nhà G2- Chung cư FIve Star Kim Giang , số 2 Kim Giang , Kim Giang , Thanh Xuân, Hà Nội 1                          117.436.500                          
4004 2301143929-002 Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Sản phẩm Kim loại Ming Ann tại Hà Nội Lô 37, KCN Quang Minh, TT Quang Minh,  Mê Linh, Hà Nội 1                          117.428.220                          
4005 0106316324 Công ty TNHH Biopharm Việt Nam Nhà E10, ngõ 132, phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, hà nội 38                        117.413.302                          
4006 0106224779 CÔNG TY TNHH TODAYJOB VIỆT NAM Tầng 9, Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36                        117.408.974                          
4007 0106702288 Công ty TNHH XD và Vận tải Ánh Phúc Phùng Ngọc Ánh, xóm Buối, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 28                        117.395.349                          
4008 0104934854 Công ty CP Tập đoàn Evico Tầng 2 tổ dân phố 12 & 15 đơn nguyên 2 tòa nhà CT3, KĐT Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN. 29                        117.392.734                          
4009 0101373921 Cty CP Thương Mại & Sản Xuất Hợp Phát Tầng 1 tòa nhà Pakexim Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          117.392.000                          
4010 0106344233 Công ty CP Tư vấn và Triển khai Công Nghệ Thiên Ân Tầng 3, Tòa nhà Việt Đức, số 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 38                        117.390.971                          
4011 0106358934 Công ty TNHH Một Thành Viên 120 ARMEPHACO 118 Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 1                          117.389.603                          
4012 0107880406 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GH Số 10, ngõ 84 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt nam 22                        117.306.390                          
4013 0101052702 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều An Điểm công nghiệp Biên Giang, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 3                          117.302.757                          
4014 0105973165 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực HATACO Việt Nam Biệt thự 11, ngõ 168  Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 5                          117.268.821                          
4015 0101788556 Cty TNHH XD & DV TM Hiệu Thắng Số 17 dãy D 384 TT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội , 01679.565.252 935188833 4.22118325 1                          117.251.483                          
4016 0106810290 CTy CP Công Nghệ Rượu và Đồ Uống Việt Nam Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 13                        117.222.144                          
4017 0107544806 Công Ty TNHH Uconcept Số 153 Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Hà nội,VN 1                          117.191.488                          
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4018 0109365778 CÔNG TY TNHH DELTA ELECTRONICS (VIỆT NAM) Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Sáng Tạo 3D Việt Nam, Số 3 Đường D, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          117.148.808                          
4019 2901902215 Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất,  Hà Nội 4                          117.095.465                          
4020 0107864813 Công ty Cp đầu tư thương mại xây dựng Hoàng Quân Phòng 1707 tòa N02T1 Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 51                        117.093.290                          
4021 0108176464 Công ty CP thanh toán G 207 tầng 2, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          117.091.942                          
4022 0108056417 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo Mitech Số 2, Ngõ 31 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội 35                        117.040.522                          
4023 0103265939 Trường mẫu giáo Hoa hồng 110 Quán Thánh - Ba đình HN. 3                          117.039.323                          
4024 0105363064 Cty CP Z198 Việt Nam Số 68, liền kề 6B, làng Việt Kiều CHâu âu, KĐT Mỗ Lao, pHường Mỗ lao, Q Hà Đông, Hà Đông, HN 52                        117.031.691                          
4025 0105970439 Công Ty TNHH Đầu Tư Bảo Ninh số 65 Hàm Long, P Hàng Bài, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          116.994.840                          
4026 0108829000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ IDOCNET Tầng 8 tòa nhà SanNam, Số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          116.990.790                          
4027 0102029216 Cty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu 30A Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN 1                          116.976.449                          
4028 0105958992 Công ty Cổ phần sản xuất nội thất và xây dựng Tolico Thôn Cầu - Xã Tuy Lai - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 48                        116.961.683                          
4029 0102715818 Công ty CP Thực phẩm Gia Phát Lô CN-08-1, Cụm CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 2                          116.943.086                          
4030 0107422068 Công ty TNHH Kiến trúc Homest P1008 tòa nhà OCT2 Khu ĐT chức năng Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 40                        116.891.792                          
4031 0104372411 Cty CP ĐT và XD quốc tế ASEAN Số 33, ngách 155/164 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN. 2                          116.886.912                          
4032 0100682772 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI TÂM Số 72 Xuân Diệu, phường Từ Liêm, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          116.878.839                          
4033 0109388849 Công ty CP nội thất Phú Hải Số 11 ngách 445/68 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 18                        116.849.321                          
4034 0107144438 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ GIA 69 xã đàn, phường phương liên ,  Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          116.814.353                          
4035 0108828173 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HUY PHÁT Lô C3-1, Khu Đô Thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 18                        116.712.618                          
4036 0101511949-001 CTy Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng - TCI Số 5 ngõ 1 phố Bùi Huy Bích - Tổ 10 Pháp Vân - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2                          116.703.936                          
4037 0102569684 CTy CP Đầu Tư XD Đô Thị VN Tầng 4, toà nhà CC4 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 2                          116.677.928                          
4038 0106826653 Công ty CP Raitech Việt Nam 80 An Hạ 4, An Thuong, Hoài Đức, Hà Nội. 6                          116.662.591                          
4039 0101347840 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SỐ NHÀ 1-3 NGÁCH 12/8, PHỐ NGUYỄN PHÚC LAI, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 22                        116.625.430                          
4040 0108523661 CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE Tầng 13, Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          116.618.320                          
4041 0106319910 Công ty TNHH xây lắp và sản xuất thép Triển Phát SN68, Tổ 7, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5                          116.449.162                          
4042 0107472171 Công ty cổ phần BRS Brothers Việt Nam Kho Nội Thương, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          116.360.551                          
4043 0101358803 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÙNG PHÁT B21 ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 6                          116.346.980                          
4044 0108559241 CTy CP Đầu Tư Và Xây Dựng VIVC Tòa A14 A1 đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 23                        116.293.668                          
4045 0106639879 Cty CP TM Savin Việt Nam 92 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          116.287.303                          
4046 0101266486 Công ty CP tư vấn kiến trúc Thăng Long Phòng 1104, tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Quận Thanh Xuân , Hà Nội 5                          116.280.341                          
4047 0108796309 CÔNG TY CỔ PHẦN EDULIVE TOÀN CẦU Tầng 3, tòa nhà Hacisco, số 15, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          116.225.955                          
4048 0102842968 Cty CP xây dựng PHCONS tầng 5 tháp B, toà nhà CT2(The light) đường tố hữu- phường Trung Văn - Nam từ Liêm 1                          116.197.777                          
4049 0106247085 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Matec Vina Tầng 4 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Hà Nội - 0901753188 1                          116.178.291                          
4050 0107706334 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Trang Anh Số 04 Ngỗ 489 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 37                        116.175.422                          
4051 0105861599 Cty TNHH In và TM Ba Sao Số 20A ngõ 238 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN 34                        116.133.473                          
4052 0106186354 Cty CP xây lắp & ĐT xây dựng TJ Số 12 TT 6 C khu biệt thự Tây Nam linh đàm, Hoàng Mai, HN 4                          116.123.400                          
4053 0105931038 Cty CP Expertrans Toàn Cầu Số 17, ngõ 282/2, Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          116.100.000                          
4054 0109653007 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SCHOLAR VIỆT NAM Số 9, Ngách 21, Ngõ 169, Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          116.096.399                          
4055 0104127924 Cty CP ĐTXD & Thương Mại An Nam Lô S5-5, cụm sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0987827435 2                          116.085.306                          
4056 0107331237 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO THANH THÁI Số nhà 81,Phố Nguyễn Lương Bằng,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 34                        116.068.550                          
4057 0108178172 CTy TNHH Đầu Tư TM Và Xây Dựng Phát Đạt Số 192A phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          116.035.053                          
4058 0104305503 Cty CP tư vấn và tích hợp công nghệ D&L Tầng 2,23 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          116.000.512                          
4059 0104094348 CTy TNHH AHA Việt Nam Phòng 608 nhà 17-2, khu Đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 11                        115.959.667                          
4060 0107964180 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA ELEARNING Số 37 ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Q. Đống Đa, thành phố Hà Nội 42                        115.929.117                          
4061 0109038523 CÔNG TY TNHH NTC VĨNH PHÚC Số 59 phố Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 33                        115.923.820                          
4062 0101043105 CTy CP Đầu Tư Phát Triển Nhà HUD2 Số 777 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          115.919.909                          
4063 0108710703 Công ty TNHH Thiết kế Green A&E Tầng 7, tòa tháp A, tòa nhà Sky tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          115.909.546                          
4064 0103830852 Công ty CP xây dựng sinh thái Nam Hải số 22, CUTM01, Khu dịch vụ 24h Đất làng nghề Vạn Phúc - Hà Đông 3                          115.894.970                          
4065 0104586420 CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3 Số 412 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 2                          115.870.476                          
4066 0109055529 CTy TNHH SX và TM Đại Tùng Lâm Số nhà 11 ngách 54 ngõ 258 Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 22                        115.835.461                          
4067 0102914299 Cty TNHH kiểm toán Immanuel VP304-VP308, Tầng 3, Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 phổ Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          115.801.156                          
4068 0109379650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HÀ Số 33 TT3B Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 14                        115.768.950                          
4069 0104068595 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TẦNG VITECH Tòa nhà NEWTATCO, Số 125 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân 10                        115.754.101                          
4070 0104076589 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐÔNG AN Tầng 5, 154-156 đường Tam Trinh, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          115.746.900                          
4071 0107867444 Công ty cổ phần COMARTEK Số 9 ngõ 4,Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          115.736.096                          
4072 0105401009 Cty TNHH Trần Gia Phú Thái Phòng 8A3 tầng 7 tòa nhà văn phòng Đức Đại, số 302 Nguyễn Trãi , phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          115.722.136                          
4073 0101540844 CTy TNHH Vạn Niên Tầng 2, Tòa nhà Petrowaco Số 97-99 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          115.712.000                          
4074 0107499952 Công ty CP Cơ khí - Thương mại Xây lắp Điện 4 Thôn Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          115.705.568                          
4075 0106628429 Công ty Cp dịch vụ BĐS lanmak P101, tầng 1, nhà B3, Làng quốc tế thăng long , p Dịch Vọng, q Cầu Giấy, HN 7                          115.661.448                          
4076 0107315323 Công ty CP xây dựng Đại Tùng Lâm Số 6, ngách 1, ngõ 3 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 43                        115.643.045                          
4077 0109218244 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY FDC SỐ 32 NGÕ 6 PHỐ VŨ HỮU,  NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 28                        115.604.197                          
4078 0101583358 CTy TNHH Quảng Cáo Ngọc Trường Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội 18                        115.584.602                          
4079 0106586440 Công ty TNHH Thương mại xây dựng & lắp đặt Bảo Minh Thôn Lai Tảo - Xã Bột Xuyên - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 18                        115.560.006                          
4080 0107330032 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Việt Phát số nhà 16 liền kề 363 khu C đất dịch vụ Hòa Bình phường Yên Nghĩa quận Hà Đông 38                        115.559.547                          
4081 0109315199 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETLIFE NANO Phòng khám Vietlife, Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          115.524.550                          
4082 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ và truyền thông W.G Số 20, tổ 26, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          115.491.437                          
4083 0104945422 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Phi Dũng Tầng 10, Chung cư Gemek 2, Tổ dân phố số 5,  An khánh, Hoài Đức, Hà Nội 16                        115.350.323                          
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4084 0109721909 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮC HÀ số 16 cốm vòng,  dịch vọng hậu,  cầu giấy,  hn 6                          115.313.918                          
4085 0107392991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 167 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 63                        115.305.847                          
4086 0106258961 CTy CP Xây Lắp Kỹ Thuật Điện Nước Phòng 802 chung cư báo Công an nhân dân số 22 đường Nghiêm Xuân Yêm - Thanh Liệt - Thanh Trì Hà Nội: 23                        115.275.252                          
4087 0100107282 Cty CP du lịch thương mại  & đầu tư Tầng 5, 16A Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          115.131.339                          
4088 0101076855 Cty CP xây dựng & nội thất Thăng Long số 21,ngõ 63 pHố Lâm Hạ, PHường Bồ Đề, LB, HN 12                        115.130.945                          
4089 0105985121 Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát Lô B1.4 khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê Thanh Oai, Hà Nội 4                          115.092.942                          
4090 0109112632 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV Tầng 12 tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 18                        115.075.223                          
4091 0101356669 Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Việt Nam số 160, phố Trần Bình, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          115.064.407                          
4092 0105929705 Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá HK Tầng 7, tòa nhà Sannan, số 78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 22                        115.053.212                          
4093 0106825233 Công ty CP Đầu tư xây dựng DIB Số 19C ngách 34 ngõ 232 Yên hòa, Cầu Giấy, Hà nội 34                        115.011.496                          
4094 0108245742 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm giáo dục Victoria Tầng 3, Tháp B, Tòa nhà Big Tower, Số 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          115.001.867                          
4095 0102746767 Công ty Cp xây dựng và thương mại Tín Việt P304, sảnh 1-CT2, khu nhà ở cán bộ 103, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN 32                        114.968.887                          
4096 0101231839 TT NC Thực Nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội 2                          114.906.444                          
4097 0107999232 CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUAL DESIGN VIỆT NAM TẦNG 8, TÒA NHÀ STARTUP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        114.902.751                          
4098 0107282276 Công ty CP Sản Xuất và Đầu Tư Thương Mại Sunstex công ty may Suntex Tổ 1, PHúc Lợi, Long Biên 098363988 8                          114.890.997                          
4099 0101587225 Cty CP truyền thông thời đại Tầng 16, nhà C1 Thành Công, phường thành công. Quận ba đình, hà nội 8                          114.872.572                          
4100 0108192931 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BIT CARE Số 5F, lô A10, Đường CD3, kđt Nam trung yên, cầu giấy, Hà Nội 25                        114.860.269                          
4101 0108274768 Công ty CP Hiệu ứng hình ảnh Pana Motion Việt Nam Tầng 4, tòa nhà 5 tầng, Công ty VLXD @ XNK Hồng Hà, 109 Trường Chinh, Hà Nội. 13                        114.830.969                          
4102 0108925963 CÔNG TY CP GRAND NUTRITION R4- Royal City số 72 Nguyễn Trãi- Thượng Đình- Thanh Xuân- HN. 1                          114.827.000                          
4103 0106833837 Công ty cổ phần Thủ Đô Glass Số 15 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          114.816.000                          
4104 0107732969 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Phát Lộc Lô A1-7, khu 5.2 ha, p. Yên Hòa, CG, HN 31                        114.748.273                          
4105 0100514947-012 CHI NHÁNH CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP HÀ NỘI TẠI HOÀ BÌNH Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội (Tòa nhà Geleximco) 1                          114.746.000                          
4106 0700254440-001 Văn phòng đại diện - Cty CP đất hiếm Việt Nam Tầng 20 toà nhà Nam Cường, KĐT Dương Nội, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          114.730.532                          
4107 0109366080 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINETEK FUTURE VISION Phòng 601, tầng 6, tòa Sky City Tower A, số 88 đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                        114.693.431                          
4108 0104288696 Cty CP XD &KT môi trường Bách Khoa 9 Ngách 18 Ngõ 130 Đường Tựu Liệt Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  36472868 19                        114.682.214                          
4109 0107679306 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AVI VIỆT NAM Số 35 Ngõ 7, Phố Hưng Phúc, Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 25                        114.500.639                          
4110 0108156235 Công ty CP Thương mại Maison Việt Nam Số 60, ngách 64/55, đường Kim Giang - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. 40                        114.390.596                          
4111 0101913084 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAVINA Lô 5, Cụm CN Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 4                          114.361.404                          
4112 0102334280 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ ĐẠI AN Tầng 1, tòa nhà Mecamimex, số 4 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          114.337.698                          
4113 0103870100 Công ty CP tư vấn XD Quốc oai Khu TT giao thông huyện Quốc Oai TP Hà Nội 31                        114.327.134                          
4114 0103831408 CTy CP Vina ELECTRIC Số nhà 33, Lô N16B, Khu Tái Định Cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          114.314.614                          
4115 0106097055 CTy CP PT Công Nghệ AD&D Việt Nam Số 565 Phạm Văn Đồng, phường Cổ nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 21                        114.296.455                          
4116 0108265001 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thiện Lê Số 79 Phố Mai Phúc , Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 41                        114.230.023                          
4117 0100230818 Công ty TNHH Đức Huy Số 2A ngõ 211 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm 14                        114.218.365                          
4118 0109357865 Cty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHÚ VINH phòng 602 tại toà nhà Phú Quý Building, 209 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 21                        114.180.316                          
4119 0106853311 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN QUANG 18 ngõ 165 đường Cầu giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, Hà Nội 8                          114.118.882                          
4120 2802772702 Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn cầu 15 Cổ Linh - Long Biên - Hà Nội 10                        114.020.231                          
4121 0104588724 Công ty CP đầu tư TM & XNK Hà Linh Khu xưởng duy tu, Cụm Công Nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 1                          114.012.249                          
4122 0107334189 Công ty TNHH TAME VIỆT NAM L2-7, ngõ 70 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          114.000.570                          
4123 0108411492 Công ty cố phần S-DELI Trường The Dewey, Lô H3-LC KĐT Starlake Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          113.998.500                          
4124 0104613963 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOIT Tầng 3 , tòa nhà AB ,143 Nguyễn Tuân, Thanh xuân trung, Hà nội 3                          113.978.060                          
4125 0100110824 Công Ty TNHH 1TV Dịch Vụ DL & TM Hồng Hà 204 Trần Quang Khải, hoàn kiếm, hà nội 1                          113.977.887                          
4126 0108484483 Công ty cổ phần xây dựng 31 Thăng Long Nằm trong trụ sở Công ty Cầu 3 Thăng Long Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3                          113.965.566                          
4127 0105925242 Cty CP ĐT công nghệ Tiên phong Số nhà 13, LK1 khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          113.936.466                          
4128 0104866354 Công ty CP công nghệ phòng cháy chữa cháy TST Số 4A, khu tái định cư 4B, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15                        113.934.972                          
4129 0107732197 Công ty Cổ phần Atis Số 167, phố Trung Kính, phường Yên Hòa ,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          113.905.408                          
4130 0102195206 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIẾN BỘ AATC 95 ngõ 418 La Thành, p.  Ô Chợ Dưa, Đống Đa, HN 27                        113.866.422                          
4131 0109725572 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Huhipro Tổ 9, Ấp Tre, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3                          113.842.963                          
4132 0109541695 Công ty cổ phần Capplus Tầng 5, tòa nhà Lotus, Số 2 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          113.762.000                          
4133 0106105669 Công ty CP đầu tư và phát triển Hạ Tầng Số 71 đường Chiến Thắng - P Văn Quán - Hà Đông 19                        113.748.762                          
4134 0109276052 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hùng Anh B18-TT7, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          113.746.807                          
4135 0101480218 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỦY LỢI : Biệt thự 21, ngõ 8, đường Nguyễn Văn Lộc, P Mộ Lao, Q Hà Đông, Hà Nội 10                        113.711.034                          
4136 0107512096 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PYRAMID +5 Số 23 ngách 05 ngõ 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 54                        113.708.743                          
4137 0107634986 Công ty TNHH liên doanh quốc tế  VIPHAR GOOD Tầng 3 Số 95 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 55                        113.706.532                          
4138 0101436307-003 CN Cty CP Hóa dầu quân đội tại Hà Nội Tòa tiệc cưới Mipec Palace - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 1                          113.674.000                          
4139 0101089727 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐÔNG BẮC Số nhà 8C, Ngõ 273/19 Nguyễn KHoái , Hà Nội 34                        113.664.649                          
4140 0103770353 CTy CP Kinh Doanh Bất Động Sản Ngọc Lan Số 41 biệt thự 3, Khu bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 25                        113.620.820                          
4141 0107411443 Công ty TNHH Trace-Tec Việt Nam Số 79+81 ngõ 193 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          113.600.000                          
4142 0102668011 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Việt Tiến P214 tòa Ct2 A1 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          113.576.946                          
4143 0101184106 Doanh nghiệp tư nhân Phương Phương Số 115A đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0946124370, 02436870019 1                          113.565.239                          
4144 0106973827 Công ty cổ phần USEM Việt Nam Số 110 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 1                          113.562.800                          
4145 0500236821 Công ty CP Sông Đà 2 KM 10, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          113.519.659                          
4146 0108973639 Công ty Cổ phần ACELINE Lô liền kề 34 khu đô thị Tây Hồ tây Xuân La, Tây Hồ, HN 5                          113.509.526                          
4147 0500236902 Công ty cổ phần VINACONEX  21 Ba La- Phú La- Hà Đông-  Hà Nội. 1                          113.488.128                          
4148 0107285693 Công ty Cổ phần Tập đoàn G 206-02 Tầng M, Tòa Nhà N01A Golden Land,  275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          113.482.700                          
4149 0106238877 Cty TNHH Giấy Huyền Linh Số nhà 33 ngách 124/55 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 34                        113.455.777                          
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4150 0109733090 Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng T&T89 Số nhà 05, Ngõ 342, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          113.451.429                          
4151 0109844756 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG IKCONS Tầng 7, tòa nhà Icon4 Tower, số 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          113.441.851                          
4152 0108790836 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NỀN MÓNG HỒ GIA Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 9                          113.430.985                          
4153 0104079237 Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam) Lô B4, Khu CN Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          113.424.333                          
4154 0106043370 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG BINH THÀNH ĐÔ Số 2, ngõ 82, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 34                        113.397.304                          
4155 0108410812 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Quốc Bảo Số 8, Đào Duy Tùng, Thôn Đài Bi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội,Việt Nam 34                        113.397.304                          
4156 0108608957 CTy TNHH Nội Thất DING DAN  châu âu Cửa hàng số 9- tầng 1, Tòa tháp C, KĐT Kim Văn- Kim Lũ, đườn - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 24                        113.377.390                          
4157 0101635630 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Vạn Phúc 150 đường 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 34                        113.374.385                          
4158 0107315147 Công ty cổ phần Đầu tư PMC Số 38, cụm 4, tổ 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 57                        113.349.638                          
4159 0107983056 Trường Tiểu học Jean Piaget Ô đất A4 NT1 KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 1                          113.334.240                          
4160 0107989026 CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN-VALERIE 228 Khương thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 3                          113.309.778                          
4161 0107752228 Công ty CP OCEAN Việt Mỹ kho thành phẩm số 3 cụm CN COMA 18 xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 18                        113.300.571                          
4162 0103181968 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, mỹ đình2, nam từ liêm- Hà nội 2                          113.295.744                          
4163 0107802775 HTX TMDV nông nghiệp Bình Phú B Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 64                        113.290.032                          
4164 0105508136 CÔNG TY CP TÍCH HỢP HỆ THỐNG OSC Số 17, ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 28                        113.269.840                          
4165 0105021053 Công ty TNHH đầu tư thương mại & dịch vụ Ngọc Lâm Số 31K3 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 34                        113.264.628                          
4166 0106675637 Cty CP Thiết bị VT cơ điện & Xây lắp HN Xí nghiệp 6 công ty cổ phần thiết bị Thủy Lợi, cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 45                        113.263.696                          
4167 0107674957 Công ty cổ phần thương mại và tư vấn Thống Nhất Thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. - Ông Đặng Ngọc Khắc 44                        113.251.746                          
4168 0101886507 Cty CP truyền thông Thủ Đô B4 BT2 khu đô thị mỹ đình 2,nam từ liêm 11                        113.248.211                          
4169 0105925517 Công ty cổ phần viễn thông và công nghệ thông minh Số 11/176 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          113.209.500                          
4170 0100111754 CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT 33 ngô tất tố, P.Quốc Tử giám  Đống đa hà nội 1                          113.194.665                          
4171 0107676249 Công ty TNHH thương mại công nghệ Toàn Phương Số 30, ngõ 6, thôn Hữu Trung, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 34                        113.155.018                          
4172 0105151172 CTy CP Transimex Việt Nam Tòa C Golden Palace, Số 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          113.139.570                          
4173 0101124379 C.ty TNHH Hiệp Thành P1007, tòa N02T1, Taseco, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 10                        113.133.528                          
4174 0107863489 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ MIỀN BẮC SỐ 28, NGÕ 7 THÔN HỮU LÊ, XÃ HỮU HOÀ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 9                          113.082.281                          
4175 0106070913 Cty TNHH Đầu tư và TM AAA Việt Nam tầng 10 tòa nhà Ladeco 266 Đội Cấn 1                          113.012.104                          
4176 0107454366 Công ty TNHH Phát Triển Hoàng Gia Việt Nam Số 198 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 33                        112.965.274                          
4177 0104006704 Chi cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Gia Lâm Trâu Quỳ , Gia lâm, Hà Nội 4                          112.958.686                          
4178 0107334358 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG V2T VIỆT NAM Số 47 DV 04 - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 15                        112.941.026                          
4179 0108500826 Công ty cổ phần tập đoàn Dược - Mỹ phầm Vinpharma Lô D3, cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          112.934.016                          
4180 0102145558 Công ty Cổ phần thiết bị xử lý nước SETFIL Số 289 A Khuất Duy Tiến , Tòa C2 Vinaconex 1 Tầng 0702 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội 4                          112.883.703                          
4181 0102349865 Công ty CP Đầu tư phát triển Gas đô thị Tầng 4, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          112.869.380                          
4182 0400488335-001 VPĐD Cty CP Khách sạn và DL Thiên Thai Tầng 11, Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội 1                          112.864.610                          
4183 0108147819 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SX-TM KIÊN LONG Lô số 1 khu tái định cư, Ngõ 216 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          112.851.444                          
4184 0107556946 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHONG SƠN P0810 G1 chung cư FIVESTAR, số 2 Kim Giang, p. Kim Giang, q. Thanh Xuân, TP. Hà nội 38                        112.843.553                          
4185 0107406838 Công ty TNHH Máy Tính An Phú Hà nội Nhà số 10 A12 Ngõ 56 Doãn kế Thiện, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy hà Nội 33                        112.837.523                          
4186 0106668710 Cty TNHH In và TM Nam Khánh Số 20, ngõ 238, đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN 42                        112.828.456                          
4187 0108359884 CTY CỔ PHẦN LIFE INVEST Số 7, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 20                        112.821.449                          
4188 0109599159 QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Số 51 Ngô Quyền, - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội. 3                          112.793.898                          
4189 0106788052 Công ty TNHH Khỏe Để Đẹp Số 11 Trích Sài, phường Thụy Khuê, Tây  Hồ, HN 35                        112.712.689                          
4190 0304789900 Cty Cp phát triển Đông Dương Xanh Tầng 5 tòa nhà Dịch Vong Building lô B2/D7 Trần Đăng Ninh kéo dài Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 15                        112.683.227                          
4191 0103851877 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm Số 37 LK-6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Đô Thị Mỗ Lao, P Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 36                        112.675.708                          
4192 0109060952 CÔNG TY TNHH MATHPRESSO VIỆT NAM Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          112.640.000                          
4193 0108405435 CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS Phòng 602, tầng 6, tòa nhà D’office, Thành Thái, Cầu Giấy 1                          112.598.400                          
4194 0105928719 Cty TNHH kỹ thuật công nghiệp và PCCC CODA Việt Nam Số 474B, đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 27                        112.583.322                          
4195 0105962149 Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Giang Sơn Việt Nam Số 35 ngách 118 ngõ 230 Định Công Thượng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 25                        112.558.300                          
4196 0108150321 Công ty CP Phát Triển Sản Phẩm Sáng Tạo Việt Số 22 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 3                          112.550.236                          
4197 0108056921 Công ty CP kiến trúc nội thất Woodhome Số 86-88 đường Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, tp Hà Nội 58                        112.549.841                          
4198 0106544296 CÔNG TY CỔ PHẦN PME : Số 39, ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng, tổ 4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          112.519.168                          
4199 0103696685 CTy TNHH TM Điện Tử Công Nghiệp Vũ Kiên 264 Tam Trinh  Yên sở  Q. Hoàng Mai Hà Nội 52                        112.444.507                          
4200 0108614446 Công ty TNHH TMDV và vận tải Quốc Tuấn Thôn Xuân Sơn, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3                          112.417.573                          
4201 0101421558 Công Ty TNHH TM Đầu Tư & Phát Triển Tiến Phát Số 4 - Ngõ 310 Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội 1                          112.351.744                          
4202 0102568793 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Na Na BT4 Liền kề 8 Khu nhà Cục cảnh sát hình sự, Tiểu khu Đô thị mới, Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội 5                          112.349.901                          
4203 0106072822 Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội Nhà A1, Viện Hàn lâm khoa hộc và công nghệ Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc việt, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          112.295.164                          
4204 0109450261 Công ty Cổ phần Giáo dục Bình Đẳng Tầng 7, Tòa nhà Ladeco, số 266, Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận  Ba Đình, TP. Hà Nội 2                          112.292.286                          
4205 0101261544 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP Tầng 20, tòa nhà Icon 4, 243 Đê La Thành,  Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          112.278.879                          
4206 0200716746 Công ty CP phát triển Quốc tế Việt Thắng Km8+500, đại lộ Thăng Long, Thôn An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          112.263.850                          
4207 0104000999 Cục Phòng Chống HIV/AIDS Tầng 15 Ngõ 8 Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          112.157.244                          
4208 0101372117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC ĐẠT KM1 Quốc Lộ 3 Yên Viên Gia Lâm  HN 9                          112.136.421                          
4209 0109416020 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DK VIỆT NAM Số 9 ngõ 51 Đồng Cổ, Tây Hồ, Hà Nội 16                        112.132.327                          
4210 0109102930 Công ty TNHH Havah Việt Nam Số 27A  Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          112.128.000                          
4211 0102142589 cty cổ phần sahara việt nam Phòng C0610, tầng 6, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 18                        112.112.793                          
4212 0108771992 Cty CP thương mại và xây lắp Hồng Hà Căn hộ 1912 tòa J Hanoivid, số 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, HN 36                        112.064.559                          
4213 0109403984 Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam TẦNG 5, TÒA CT3, THE PRIDE, KHU ĐTM AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          112.059.196                          
4214 0108728972 CTy CP Xây Dựng Và TM Beecom Việt Nam Số 162a đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 30                        112.057.420                          
4215 0107561939 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và môi trường Ánh Dương Thôn Phú Liễn, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 14                        112.050.609                          
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4216 0106377140 Cty CP Kiến trúc Đầu tư Xây dựng BOB số 18, ngách 180, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 25                        112.026.856                          
4217 0106537796 Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện và máy biến thế HABT Số 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          112.026.172                          
4218 0104547090 Cty CP tư vấn ĐTXD VTL - Hưng Thịnh Số 9A, Đường Đào Cam Mộc ấp Tó Uy Nỗ Đông Anh 22                        111.979.529                          
4219 0101739661 Cty TNHH công nghệ tin học Việt Tuấn Phòng 1003 nhà  B3B,Nam Trung Yên,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 62                        111.976.005                          
4220 0104867566 Công ty TNHH KL Technologies KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          111.921.629                          
4221 0107835932 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi Tầng 7, số 68 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          111.917.480                          
4222 0100509993 CTy CP Công Nghệ Tinh Vân Tầng 8, Khách sạn thể thao, làng sinh viên HACINCO, Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội 1                          111.904.440                          
4223 0108301450 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM Tầng 2 Số 44 Phố Nghĩa Đô, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          111.869.767                          
4224 0107317899 CTy Cp Dịch Vụ Nghị Lực Sống Tầng 3, Lô 14, Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội ( cùng tòa nhà Bưu điện Đại Kim) 1                          111.844.550                          
4225 0107516340 Công ty TNHH Máy Công Nghiệp Tiến Phát SN 23, Ngõ 75/41 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 39                        111.833.868                          
4226 0101289966 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA Tầng 4 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          111.731.250                          
4227 0101491682 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM  MINH THÀNH 59 nghách 51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 8                          111.708.131                          
4228 031075012826 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP EM BÉ TƯ DUY Ô đất số 06, Lô TT 6A, Dự án khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          111.683.871                          
4229 0107370684 Cty CP Y dược quốc tế Việt Đức 84A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          111.682.023                          
4230 0101961183 CTy CP Phúc Châu An Lô 24 - BT3, X2 KĐT Bắc Linh Đàm - P. Hoàng Liệt -Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          111.667.369                          
4231 0102717075 CÔNG TY CỔ PHẦN DODOLA số 92, tổ 26 phường phương liên, q. đống đa, HN 35                        111.659.133                          
4232 0104079935 Công ty CP tư vấn đầu tư xây lắp Việt Nam Số 02, LK 12 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          111.649.096                          
4233 0107886567 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng Gia Nguyễn Số nhà 195, xóm Thượng, Xã Cự Khê, Thanh Oai, Tp Hà Nội 37                        111.625.704                          
4234 0104508119 Cty CP Thiết Bị Công Nghiệp Đông Dương Số 699 Nguyễn Đức THuận, Gia Lâm, Gia lâm, Hà Nội 31                        111.615.353                          
4235 0106877182 CTy CP đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế tầng 14, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, P.Minh Khai, Q.HBT, HN,VN 1                          111.613.700                          
4236 0107737269 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Delta Force Tòa nhà SkyLand - Trung yên 9 - yên hòa - Cầu Giây - Hà Nội 1                          111.575.950                          
4237 0108887203 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIMS Số 258 Xã Đàn - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          111.548.902                          
4238 0110307731 Công ty CP Xây dựng và thiết bị Đức Dũng Lô 57-TT4, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Ngõ 234, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          111.460.754                          
4239 0110034957 Công Ty Tnhh Công Nghệ Ảnh Hải Phương Phòng 401Toà nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          111.446.270                          
4240 0106330079 Công ty CP cao su kỹ thuật Minh Anh Số 192, Đường La Nội, TDP Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          111.430.679                          
4241 0107284259 Công ty CP Đầu Tư VBG tầng 6, số 4 đường PHạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, HÀ Nội 6                          111.429.437                          
4242 0110142261 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH MINH ĐỨC Số nhà 869 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát , Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          111.360.017                          
4243 0109436362 Công Ty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị Công Trình HT Việt Nam SỐ 10 NGÁCH 285/21 PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 21                        111.318.001                          
4244 0107122120 CÔNG TY CỔ PHẦN STARLEN VIỆT NAM Phòng 101, Số 33, ngõ 72 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22                        111.317.116                          
4245 0107906492 Công ty cổ phần giáo dục quốc tế AMIS Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà Goldsilk Complex, 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          111.308.252                          
4246 0107887105 Công ty Cổ phần đầu tư T&H Mê Kông Việt Nam Số 97 ngõ 59 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 13                        111.304.136                          
4247 0101742294 Cty Cp Đtư XD & Phát triển Đông Dương Phòng 3206, Toà 34T, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          111.280.414                          
4248 0108617951 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ DYNAMIC Số 25, ngõ 23, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 17                        111.274.021                          
4249 0108832003 Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm Gia Phát Số 7 ngách 36, ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          111.252.700                          
4250 0104782182 Cty CP Inox Tân Đạt Cụm Làng nghề tập trung xã Kiêu kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          111.225.056                          
4251 0101512036 CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÔNG DƯƠNG Phòng 2010, Toà A3, Chung cư An Bình city, 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          111.221.750                          
4252 0102765350 CTy CP Kỹ Thuật Đóng Tàu Việt Nam Tầng 4 Số 12 Ngõ 115 Phố Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          111.221.440                          
4253 0108266100 Cty CP JOBSGO Phòng 302, Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star Garden, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, HN 1                          111.205.136                          
4254 0105436481 Công ty TNHH Besthome Việt Nam 33 Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        111.203.084                          
4255 0109729792 CÔNG TY TNHH WEEDS VINA Tầng 7, số 174 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          111.194.000                          
4256 0107880082 CÔNG TY CP XÂY DỰNG IDJ số 20A ngách 5 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN 4                          111.162.140                          
4257 0105278852 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NAM HƯNG Số nhà 53, Tổ 13, Đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 26                        111.150.202                          
4258 0106489398 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện và Thang Máy ITECH Em Đăng - 0973208467 Số 4 Ngách 59/91 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 8                          111.132.388                          
4259 0107839038 Công ty cổ phần thang máy An Thịnh Số 211, phố mới xã Thọ Xuân, Đan Phượng Hà Nội (Phấn 0398393656) 19                        111.082.473                          
4260 0107403957 Công ty Cổ phần Livan Tầng 1, tòa D, khu văn phòng Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          111.060.418                          
4261 0101535869 CTy CP  TM & DV vận tải Trường nam Xóm 3, Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          111.054.919                          
4262 0108756793 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN VIMEFULLAND 46 Bà Triệu, Tòa nhà Vimedimexgroup, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. TP Hà Nội 2                          111.037.874                          
4263 0107812124 Công ty TNHH Acose Việt Nam Số nhà 60, ngõ 34/ 238 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 42                        111.010.354                          
4264 0107789725 TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN ĐỐNG ĐA 22 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội 1                          111.004.139                          
4265 0109486405 Công ty Cổ phần Đầu tư Team Work Land tầng 11, tòa 789 số 147 hoàng quốc việt, nghĩa đô, cầu giấy, Hà Nội 9                          110.956.786                          
4266 0101817172 Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Anh Dũng Số 38 Ngõ 71 phố Tân ấp, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 14                        110.862.883                          
4267 0103403138 Trường trung học cơ sở Viên sơn Phường Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 2                          110.840.325                          
4268 0107351804 Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Nam Đô Phòng 202 C19 Đường Nguyễn Quý Đức, P. Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội. 34                        110.824.872                          
4269 0106858775 Công ty TNHH IVS Hà nội Phòng 210, Tòa nhà Kim Ánh, số 01 ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          110.815.704                          
4270 0106063539 Cty CP PT Năng lượng & Công nghiệp VN Số 9,ngách 211/1 Phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 26                        110.807.447                          
4271 0105869206 Cty CP phát triển công nghệ Hưng Phát B6-18 khu B mới, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn , p Dương Nội, quận Hà Đông, HN 6                          110.791.316                          
4272 0107655961 Cty CP Long Biên Hà Nội Số 1, ngõ 44/58/34 p Đức Giang, tổ 20, p Thượng Thanh, q Long Biên, Hà Nội 25                        110.785.919                          
4273 0104614621 Cty CP Kinh doanh bất động sản HANHUD Tầng 6 Tòa Nhà TT Dịch Vụ Tm Thanh Trì Số 267 Đường Ngọc Hồi 0912376058 11                        110.768.334                          
4274 0107288782 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NĂM CHÂU Tầng 8 tòa Liên hiệp phụ nữ, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          110.618.393                          
4275 0108349163 Công ty Cổ phần Công nghệ HeyU Việt Nam Tầng 9 toà nhà Minori 67 A Trương Định, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          110.592.000                          
4276 0107667149 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Huyền Tổ 28,KCN Nguyên Khê - xã Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội( gần công ty Thép Tuấn Long)) 31                        110.587.999                          
4277 0101304011 CTy TNHH Giấy Hưng Hà Kiêu Kỵ , Gia lâm, Hà Nội 1                          110.528.000                          
4278 0109159581 Công ty TNHH TM Kỹ thuật Trường Phát 519 Đường K1B, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 38                        110.502.812                          
4279 0107986882 Công ty TNHH ARS Việt Nam Lô 36, Tầng 2, TTTM LePARC, Khu A, Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          110.459.836                          
4280 0100383412 Công ty TNHH Indeso LKB.18 EMBASSY GARDEN, PHƯỜNG XUÂN TẢO, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          110.447.059                          
4281 0106785090 Cty TNHH Manabox Việt Nam P701, tầng 7 tòa nhà 3D center, số 3 duy tân, Dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 1                          110.408.500                          
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4282 0108195523 Công Ty TNHH thương mại và đầu tư tập đoàn Tâm Sen Số 1 ngõ 4 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          110.400.832                          
4283 0101752503 CTy TNHH FC Số 17, Ngõ 286, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 13                        110.372.964                          
4284 0106116653 Cty TNHH vật liệu hoàn thiện Duy Linh Số 2 ngõ 93 Thụy Khuê,Thuỵ Khuê, Tây Hồ, HN 35                        110.256.062                          
4285 0107456589 Công Ty TNHH Công Nghệ Tapbi Việt Nam Số 25, ngõ Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.  ( 0911788638). 3                          110.247.229                          
4286 0106780159 CTy CP Xây Dựng Và Cơ Điện HITECH VINA P2718, tầng 27, tòa CT3, Chung cư The Pride, KĐT An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 14                        110.243.004                          
4287 0101834731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NAM VIỆT số 5 b Ngõ 2 phố Phương Mai đống đa HN 1                          110.240.000                          
4288 0105660719 Công ty TNHH KUM KANG ENERTECH VINA Tầng 3 số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          110.208.000                          
4289 0102825673 CTy CP TKB Việt Nam tòa nhà Florence, số 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          110.193.961                          
4290 0106884038 CTy TNHH TM Dịch Vụ ONEVINA Việt Nam SN 40 Ngách 143/34 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 52                        110.176.179                          
4291 0104509070 Cty CP ĐT XD hạ tầng Đông Nam P12.03 Sảnh B T01 Chung Cư C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          110.140.892                          
4292 0102003289 CTy TNHH Fresh Studio Innovations Asia Tầng 4 tòa nhà VietTower, số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          110.120.527                          
4293 0105492662 Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Linh Gia Số nhà 4 ngõ 73, Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 29                        110.111.264                          
4294 0101406849 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHƯỚC P601, Tòa nhà D5A, Đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 3                          110.084.302                          
4295 0107571983 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA Số 18TT27, Khu đô thị mới văn phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 12                        110.057.639                          
4296 0316619572-001 Chi nhánh tại Hà Nội - Công ty TNHH BUYMED LOGISTICS 25-27 đường Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội,VN 1                          110.051.720                          
4297 0109540081 Báo Tri Thức và Cuộc Sống Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          110.046.828                          
4298 0109398251 Công ty Cổ phần Urban-19 Căn A1.1, số 8 phố Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 13                        109.995.956                          
4299 0106935814 Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Tầng 4, toà nhà HPC Land mark 105, đường Tố Hữu, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          109.937.557                          
4300 0109864304 CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY HOLDINGS Lô CX01, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          109.890.700                          
4301 0107819627 CTy CP Tập Đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà HH02B - ECO Lakeview, 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          109.879.850                          
4302 0102284086 Cty CP tư vấn XD và CGCN Thăng Long 12 Phòng 401, Tòa C2, Vinaconex 1, Số 289A, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          109.852.186                          
4303 0105931045 Công Ty Cổ Phần Du Lịch và Giao Nhận Vận Tải Ngân Việt Tòa nhà Vp3 Linh Đàm , phường Hoàng Liệt , Quận Hoàng Mai , HN 18                        109.840.595                          
4304 0110344733 Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một 35 Văn Miếu, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          109.840.254                          
4305 0109746981 Hộ kinh doanh Nhóm trẻ mầm non tư thục thường xuân nhỏ A2, BT5 khu đô thị Phú Hà, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 5                          109.803.356                          
4306 0105156445 TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG MỚI Tầng 4 tòa nhà Viện dầu khí VN 173 Trung Kính, Yên hòa, Cầu Giấy 2                          109.742.747                          
4307 0106417202 CTy TNHH TM Dịch Vụ & Xây Lắp SHT A6 TT5 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 15                        109.741.355                          
4308 0102847010 Cty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự P401 Tầng 4 tòa nhà The Nine - số 9 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          109.698.693                          
4309 0102188015 Công ty TNHH Smart Window Việt Nam Lô 1 - CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội -  0904189595 8                          109.678.238                          
4310 0107475292 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á,  Số 9, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam 8                          109.674.766                          
4311 0101181842 Cty CP in Hà Nội Lô 6B CN5 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội, 0358239149 358239149 39437067 1                          109.641.082                          
4312 0107524937 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DỊCH VỤ TST TOÀN CẦU Tầng 10 số 22 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 13                        109.613.732                          
4313 0106855982 Công ty CP thực phẩm Fuji Tầng 8, Tòa nhà Công ty 18-4, Số 8 đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          109.592.384                          
4314 0106834164 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S - TECH Tầng 18, tòa nhà Center Building, số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          109.573.730                          
4315 0107984606 CTy CP Thiết Bị Công Nghiệp Vạn Tín Số 2 Ngõ 46 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 34                        109.550.777                          
4316 0106211674 Công ty CP Thương mại, Tự động hóa Trường Anh Tầng 2, Tòa nhà T608, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội 12                        109.541.281                          
4317 0108999891 CÔNG TY TNHH PURES GROUP CT3BX2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 36                        109.504.408                          
4318 0108553313 CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON HOLDINGS VIỆT NAM số 286 Nguyễn Xiển Ecogreen, Hà Nội 28                        109.467.834                          
4319 0106701799 Công ty TNHH Xây dựng HKD Việt Nam Số 71, ngõ 2, Hoàng Sâm , Nghĩa Đô, CG, Hn 9                          109.461.671                          
4320 0107930713 Cty CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ CRH TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          109.461.033                          
4321 0109872626 Công ty TNHH Thép Đa Hình Xóm Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, hà Nội 11                        109.453.698                          
4322 0107308446 CTy CP Sản Xuất Máy Đức Thành Số 113-B4, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          109.435.711                          
4323 0104014416 Trường THCS Dương Liễu Hoài Đức - Hà Nội 1                          109.412.836                          
4324 0105798770 Công ty cổ phần kỹ thuật TEMAS Số 17, Khu X5, Ngõ 60, phố Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội 1                          109.396.480                          
4325 0107612171 Công ty Cp Giáo dục Hoa Bách Hợp Số 66 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          109.376.417                          
4326 0107968428 Công ty CP đầu tư EMIME Số 5, ngõ 23 đường Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 6                          109.337.814                          
4327 0109388775 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH HA2-261 Hải Âu 2, Khu Vin Ocean Park Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 9                          109.319.398                          
4328 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập Tư thục Nhà hát Nhỏ Hà Nội Tầng 1 và tầng 3 nhà trẻ CT2 Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          109.308.123                          
4329 0102707609 Cty CP xây dựng và công nghệ cao HTC Số 30BT1, X2 Bắc Linh Đàm, P HOàng Liệt, Hoàng Mai, HN 2                          109.290.196                          
4330 0106770295 CTy TNHH Nội Thất và Thương Mại Đại Hải Số 64 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 39                        109.252.609                          
4331 0100793627 Công ty TNHH Bao bì Việt Thắng Lô số 1, CN6 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 1                          109.190.718                          
4332 0200156389-002 Chi nhánh 1 - Cty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng Nhà số 02 Ngạch 02/16/18 Tổ 18 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai 25                        109.168.631                          
4333 0107580699 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HƯƠNG GIANG 66 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          109.153.248                          
4334 0102136948 Cty CP ĐT PT XD và vật liệu Mirai Số 19 ngõ 280 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9                          109.151.686                          
4335 0107797236 Công ty TNHH TM và kỹ thuật Đăng Nhiên Số 58, Trung Yên, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, HN 22                        109.137.511                          
4336 0101604294 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Global Tầng 2A, tòa nhà 21B4 KĐT thành phố Giao Lưu, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 4                          109.067.358                          
4337 0108254521 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS Tầng 2, phòng 7, nhà C, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, TP Hà Nội 25                        109.002.027                          
4338 0103143641 Cty CP CN & phát triển hạ tầng viễn thông UNITEL Tầng 16, 53 quang trung , Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8                          108.995.524                          
4339 0108188082 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG T&T Số 193, Phố Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 34                        108.950.995                          
4340 0313158764-001 CÔNG TY TNHH ADDICON LOGISTICS MANAGEMENT (VN) – CHI NHÁNH HÀ NỘI Toà nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1                          108.937.050                          
4341 0108513617 Công ty cổ phần nền móng Thái Phát Lộc P.907 Tòa nhà Sông Đà, số 162A Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân, HN 35                        108.900.406                          
4342 0109219329 CÔNG TY CỔ PHẦN CORONA TECHNOLOGI Số 30 ngõ 137 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 21                        108.874.920                          
4343 0107800390 CTy CP Phân Phối IPP Miền Bắc Thôn 4 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội (trong bãi xe Mạnh Hoàng) 1                          108.861.969                          
4344 0107798078 Công ty TNHH đầu tư Đồng mô GNEENFIELĐ Thôn La Gián, Cổ Đông, Sơn tây, HN (Đối diện nhà văn hóa thôn La Gián) 24                        108.788.266                          
4345 0105802642 Công ty TNHH TM SX & dịch vụ Ngọc Mai Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 60                        108.786.734                          
4346 0104977199 Công ty CP Kiến Trúc  Xây Dựng LEGACYVN Số 19 ngõ 62 Đường Gia Quất - P. Thượng Thanh, LB, HN 37                        108.766.405                          
4347 0110284139 Cty TNHH THE ASIA GROUP VIET NAM P504 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          108.760.410                          
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4348 0109859209 Công ty TNHH Thực phẩm Liên Khánh Việt Nam Khu Tây Phu, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 11                        108.710.211                          
4349 0109453777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GREEN LIFE VIỆT NAM Nhà số 6, ngõ 773 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        108.707.750                          
4350 0106497335 CTy CP Kiến Trúc Xanh GREENMORE Việt Nam Số 21 ngõ 71 phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        108.699.204                          
4351 0106582816 Công ty Cổ phần Đầu tư T.A.C Chung cư Capital Garden, ngõ 102 Trường chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 28                        108.665.284                          
4352 0107604808 Công ty TNHH thương mại và phát triên xây dựng ABB Liên trì, Tuyết Nghĩa, Quốc oai, hà nội 48                        108.656.832                          
4353 0107999095 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông Tâm Trí An Thôn Hạ Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 36                        108.648.868                          
4354 0108579142 Công ty cổ phần lưu trữ và thư viện Đông Dương Thôn Sáp Mai - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội 22                        108.627.079                          
4355 Công ty TNHH SHINHAN VINA 194-196 Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          108.626.335                          
4356 0102334107 CTy TNHH Kiểm Toán Quốc Tế Unistars Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          108.612.684                          
4357 0106106165 CTy TNHH Sản Xuất Chế Tạo TM và XNK Hoàng Long Số 102 Đường Tam Trinh Tổ 16 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 19                        108.575.177                          
4358 0100950421 CÔNG TY CP HACINCO 110 Thái Thịnh- Đống Đa- HN (KS Hacinco) 2                          108.435.167                          
4359 0106706719 Công ty CP XD  ĐT và TM Việt Anh Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 8                          108.429.696                          
4360 0300479760 Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          108.409.045                          
4361 0108822220 CTy CP Champtailor số nhà A1, ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          108.395.792                          
4362 0105007436 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH GIANG Số 7, ngõ 37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 47                        108.373.537                          
4363 0106138449 Cty CP Công nghệ & Truyền thông Samo Tầng 9, tòa LICOGI 13 - 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,HN 1                          108.369.321                          
4364 0102378513 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Nhật Số 41, TT Z176, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 28                        108.365.852                          
4365 0102035139 Công ty CP Xây dựng và Lắp đặt Viễn Thông Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, NTL, HN 2                          108.344.340                          
4366 0106907214 Công ty CP Xây dựng và Khai thác Mỏ Phong Sơn Tầng 11 tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 31                        108.342.688                          
4367 0102187036 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VN Tầng 5, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 6                          108.311.086                          
4368 0109563064 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ THG Tầng 4, Tòa nhà Công đoàn ngân hàng Việt Nam, số 6, ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 3                          108.278.067                          
4369 0109311973 Công ty TNHH Kiểm toán APS Số 26 Biệt thự BT1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          108.265.965                          
4370 0106479865 Công ty CP Thiết Bị Vật Tư Minh Hải Số 40 đường Ngô Gia Tự Long Biên Hà Nội 8                          108.249.593                          
4371 0101184392 Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng P2402 số 101 Láng Hạ -P. Láng Hạ -Q. Đống Đa - TP. Hà Nội 3                          108.245.175                          
4372 0600408270-002 Chi nhánh Công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao thủy Tầng 15, tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, phường Trung văn -Quận nam từ liêm -Hà nội 1                          108.184.880                          
4373 0101277618 Cty TNHH MTV TM & DV Trường Sinh Số 43 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2                          108.178.525                          
4374 0108820978 Công ty CP Real Solution Việt Nam số nhà 14B5 ngõ 187 mai dịch, phường mai dịch - cầu giấy 36                        108.167.636                          
4375 0103010183 BQL các công trình nhà ở và công sở Tầng 2 tòa nhà CT2A khu tái định cư ao Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          108.146.084                          
4376 0108992631 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phòng Cháy Chữa Cháy Vạn Tường Phòng 1107 ngõ 54 nhà N2F, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân , Hà Nội. 16                        108.140.327                          
4377 0109833786 CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Việt, số 1 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          108.108.800                          
4378 0106562672 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT GONDOLA VIỆT NAM Số 22 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 31                        108.101.938                          
4379 0101743467 CTy CP Công nghiệp Thuận Tường Số nhà 5, Lô E, khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          108.055.521                          
4380 0109637213 Công ty TNHH H.G.D Kiot 6, chung cư Học viện hậu cần, tổ 29, ngõ 606 đường Ngọc - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          108.033.412                          
4381 Lớp Mầm Non Tư Thục SaSuKe Số 8 TT1B - Tây Nam Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          107.956.200                          
4382 0108835822 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH VŨ Thôn An Thọ, Xã An Khánh, , Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        107.920.605                          
4383 0106113331 Cty TNHH Thiết bị & XD công trình Hải Vân Tòa HH2B, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          107.887.400                          
4384 0100112275 Cty TNHH Mayfair Hà Nội 34B Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 2                          107.885.646                          
4385 0104886784 Cty CP  Đoàn gia Phú G22 làng QT thăng long 32                        107.833.433                          
4386 0500450977 Công ty cổ phần Viglafico Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Phú Cát Quốc Oai 2                          107.786.931                          
4387 0102672949 Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Á Châu 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 9                          107.764.868                          
4388 0100105172 Cty CP Xây lắp giao thông công chính Số 16B, ngõ 129 phố Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội,VN 1                          107.764.116                          
4389 0109378544 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GTV CĂN HỘ 2005 TÒA A3 DỰ ÁN ECOLIFE CAPITOL 58, PHỐ TỐ HỮU, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          107.702.103                          
4390 0108653935 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Xưởng cơ khí Tuấn Hưng, Xóm 6 thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 34                        107.611.345                          
4391 0110092860 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS Tầng 5, tòa nhà Euro Window, Số 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          107.585.019                          
4392 1702070874 CÔNG TY TNHH C.E.O HOSPITALITY Tầng 2, tháp CEO, HH2-1, ĐT mới mễ trì hạ, Phạm Hùng, Mế trì, Nam từ liêm, Hà nội 1                          107.555.950                          
4393 0106808277 Cty TNHH truyền thông tầm nhìn cộng Phòng kế toán, tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, Ô D32, Khu đô thị mới Cầu Giấy Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          107.535.700                          
4394 0101922956 Cty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Minh Số 8,ngõ 260/40 đường cầu giấy,Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 59                        107.525.712                          
4395 0106895329 Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Nội thất Milan Deco số 70-TT1 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. 8                          107.518.591                          
4396 0105801624 Công ty CP phát triển Cơ Khí Việt Nam KCN Đắc Sở  Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam 7                          107.483.083                          
4397 0109895648 Người NN - CÔNG TY TNHH DBS KV Căn 11A, khu nhà ở tầng thấp A10, khu tái định cư Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        107.440.083                          
4398 0101971583 Công ty Cổ Phần T.T.S.C tầng 9,tòa tHáp C,số 219 Trung KínH, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          107.398.400                          
4399 0109032218 Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực TMDS Số 106 phố Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          107.380.670                          
4400 0106349601 Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Nội Bài Hiền Lương - Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội 36                        107.377.998                          
4401 0108532024 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGT Thôn Phương Bảng - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 5                          107.360.663                          
4402 0104206005 Công ty TNHH In và Thương mại Lạc Việt Phòng 902 tòa nhà B10B Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 35                        107.322.186                          
4403 0110210296 Công Ty Cổ Phần G3 Media Số 33-35 đường Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          107.316.690                          
4404 0102570986 CÔNG TY CP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC Số 31 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 43                        107.272.841                          
4405 0106868942 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Trường Thịnh Đội 8, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 30                        107.249.285                          
4406 0108732369 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYHOME VIỆT NAM số 24-C03 Khu Gleximco,, Phường Dương nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 16                        107.214.721                          
4407 0106674489 Cty CP TB & XD Việt Tín Phát Ngõ 12 đường Tả Thanh Oai Thanh Trì HN 0327592459 0961264555 12                        107.176.348                          
4408 0107697626 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển PLAND Tầng 2 số 39 phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          107.164.044                          
4409 0106055961 BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN SỐ 8 PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          107.134.470                          
4410 0108582970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 14                        107.129.208                          
4411 0107640820 CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT Số 79 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        107.080.478                          
4412 0102356502 Cty TNHH Sản Xuất Bao Bì Kiên Thủy No 19, viện máy và thiết bị Nông Nghiệp, ngõ 64, đường Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 2                          107.076.142                          
4413 0105393710 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Vtech Phòng 812 B6A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 10                        107.075.924                          
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4414 0110263788 Công ty TNHH Sany Heavy Industry (Việt Nam) Số 10, ngách 26/72, tổ 5 phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          107.072.000                          
4415 0101845109 CTy CP Linh Hoa Số 3 ngõ 38, ngọc THụy, Long Biên, Hà Nội 59                        107.070.797                          
4416 0101476356 CTy TNHH May Thời Trang Nam Phương Số 46-48 khu shop- house. Đường Gamuada Garden 2, Khu đô thị Gamuada Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          107.065.216                          
4417 0108754852 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KK GROUP Tầng 1, Tòa 15T1, Số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3                          107.064.811                          
4418 0106071314 Cty CP công nghệ và xây dựng Thủ Đô P902 tòa DNB Licogi 13,164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          107.063.808                          
4419 0109775051 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ LOGISTICS AIZA Tầng 2, Tòa nhà Housing, Số 299 Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20                        107.058.215                          
4420 0102722910 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Việt Nam P1610, tòa 18T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội 4                          107.000.581                          
4421 0108734013 Công ty CP món ngon Hoàng Gia Việt Nam Số 55 ngõ 17 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        106.996.230                          
4422 0108256381 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Home Số nhà 44b, ngõ 116, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 34                        106.985.390                          
4423 0109361325 Công ty cổ phần công nghệ Upbase P508 chung cư Vinaconex 12 số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          106.907.500                          
4424 0109401144 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECOLINE TẦNG 4, TÒA NHÀ ANH MINH, 36 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 18                        106.836.954                          
4425 0103022987 CTy CP TM và Sản Xuất Nội Thất Nhà Việt Số 8 đường Bãi Cát Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        106.835.964                          
4426 0109247855 CTy TNHH Xây Lắp Cơ Điện Nam Hải Số 63 đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Đồng Đa, Hà Nội 12                        106.823.598                          
4427 0109647525 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y TẾ VINH ĐỨC Số 257B1 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          106.773.606                          
4428 0107255240 Cty TNHH Winbridges Việt Nam Số 45/955, Đường Hồng Hà, p Chương Dương, Hoàn Kiếm,HN 0946416866 53                        106.770.997                          
4429 0103004687 CTy CP SX - TM Đại Dương Số 242 Phố Nam Dư - P. Lĩnh Nam - Hoàng Mai Hà Nội 4                          106.718.713                          
4430 0100100551 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 67 Vũ Tông Phan, khương trung, thanh xuân, hà nội 20                        106.705.262                          
4431 0500495632 Công ty CP Dược phẩm Vinaphar An Thọ- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          106.660.903                          
4432 0106999416 Công ty TNHH  Geo Korea Việt Nam Số 488 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 36                        106.633.254                          
4433 0108621274 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH T17, tòa nhà Geleximco, số 36 hoàng cầu, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 1                          106.629.728                          
4434 0108392708 CÔNG TY CP OPEN SPACE VIỆT NAM Số 41, ngõ 26  nguyên hồng, láng hạ, đống đa, hn 30                        106.589.649                          
4435 0102408831 Cty Cp In & Truyền thông Hợp Phát Số 42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          106.569.129                          
4436 0107575466 Công ty TNHH Ruche Tầng 3,TRung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông, phường Hà Cầu , Hà Đông, Hà Nội 3                          106.567.643                          
4437 0106209516 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG ĐẠT B1-TT9 KĐT xuân phương - nam từ liêm - hà nội 25                        106.563.534                          
4438 0107112669 Công ty Cổ Phần mỹ thuật Tầm Nhìn Số 2 ngõ 41 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        106.526.362                          
4439 0109031091 CÔNG TY CỔ PHẦN CENTER E&C Số 77 Ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                        106.490.509                          
4440 0108664976 Công Ty Cổ Phần Đặng Hoàng Gia P810-17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,VN 18                        106.481.833                          
4441 0108472784 CTy CP Xây Dựng FUCONS Số 37 lô N2B khu X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          106.476.714                          
4442 0106768641 Công ty TNHH Dịch Vụ và Sản Xuất Trường Minh Lô B6, Khu CN Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          106.442.599                          
4443 0101617198 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hồng Ngọc Số 15A phố Hòe Nhai, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội. 26                        106.428.290                          
4444 0101362091 Cty TNHH Sao đỏ Việt nam Tầng 1&2, tòa nhà công nghệ AC, số 3, ngõ 78, phố duy tân, phường dịch vọng hậu, Quận Cầu giấy, TP Hà nội 1                          106.353.430                          
4445 0110028079 CÔNG TY CỔ PHẦN NHAPHONET Số 58, Nguyễn Ngọc Nại - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 8                          106.351.926                          
4446 0500586819 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển Tây Hà Đơn nguyên 2 toà T1 Thăng long Victory; KĐT Nam An Khánh; An Khánh; Hoài Đức; Hà Nội 9                          106.332.085                          
4447 0104556056 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Môi Trường Việt Nam số 17, ngách 227/28/17 đường Thạch Bàn,tổ 6 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 10                        106.288.047                          
4448 0107321408 Công ty cổ phần cơ khí chính xác HBT Việt Nam Số 382, Tổ 13, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 1                          106.273.200                          
4449 0101593035 Cty CP thiết bị CN & XD Hà Nội Số 478 phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN,VN 10                        106.272.513                          
4450 0107565274 Công Ty CP Chứng Nhân và Giám Định TTP Số nhà 25, nhà vườn 5, khu nhà ở Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN 2                          106.261.349                          
4451 0100968073 Công ty TNHH Vải Sợi Khúc Tân Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          106.225.673                          
4452 0107057432 Công ty TNHH Công nghiệp MH Việt Nam P1804. ĐN2T1, Tòa nhà Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 4                          106.217.906                          
4453 0107813953 Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Hưng Phát Số 148, Dãy 4, Tổ 109, Ngõ 34/153 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 36                        106.210.817                          
4454 0107968499 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp Đại An P.601 N3A Đơn 1 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        106.187.714                          
4455 0107931587 Công ty TNHH Trường Thành Phát Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 38                        106.137.563                          
4456 0104029691 CTy TNHH TMDV & Xây Dựng HDT Pearl 2, tòa Mỹ Đình Pearl, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          106.128.397                          
4457 0107380192 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CIENCO4 LAND Số 29, Đường Quang Trung, Tp Vinh 3                          106.109.028                          
4458 0107026730 CÔNG TY TNHH SƠN JOSAN VIỆT NAM Cạnh trường Mầm non Đông La 2, La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà nội 12                        106.091.671                          
4459 0107759022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT LONG DUY DV 15- LK606, Khu Đất Dịch Vụ Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 22                        106.085.657                          
4460 0101019737 CTy TNHH Cơ Khí Huy Hùng Lô 4 Cn6 KCN Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 0975451886 38613653 2                          106.038.363                          
4461 0106775656 Công ty CP tư vấn xây dựng và Thương Mại Hồng Hải Số 96 ngõ 57 đường Mễ Trì, TDP 1, Mễ TRì, NTL, HN 17                        106.019.080                          
4462 0107642401 Công ty Cổ Phần THN Thăng Long Số 50M2- KĐT mới Yên Hòa , phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          105.890.615                          
4463 0109160072 Công ty Cổ phần LD Tầng 9 số 548 phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 18                        105.887.700                          
4464 0102962045 Cty CP Kiến Trúc I - AT Nhà số A1, khu Công Đoàn Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 27                        105.861.167                          
4465 0107839373 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật dịch vụ An Việt Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 45                        105.831.088                          
4466 0109752248 Cty Cổ phần tập đoàn Farm Foods Việt Nam Số 181 phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 14                        105.804.510                          
4467 0105936068 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng IMC Việt Nam Ô số 9,lô NV,kHu nHà ở để bán, tổ 9,đường Cổ LinH, P. Long Biên, HN 1                          105.794.109                          
4468 0315802582-001 Công ty CP Giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội Tầng 2, tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          105.787.548                          
4469 0100512393 BQL Di Tích & Danh Thắng Hà Nội 90 Thợ Nhuộm, Hoàn  kiếm, Hà Nội 1                          105.743.316                          
4470 0100878197 Cty CP Mihamex Cụm công nghiệp Phú Minh, P Cổ Nhuế 2 -Bắc Từ Liêm  -HN 1                          105.735.253                          
4471 0105903697 Công ty Cổ phẩn Sản xuất Phú Quang Số 97, Ngõ 143 Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          105.728.911                          
4472 0100104997 Cty CP Cầu Đuống Mai Lâm, Đông Anh - Hà Nội 1                          105.727.040                          
4473 0107087155 Cty TNHH DV Công nghệ điện tử GB Tấng 2 tòa 21B7 chung cư Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          105.700.840                          
4474 0102383270 Cty CP Nhà X 4 Lô 98 TT4 Mỹ đình 1, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          105.681.434                          
4475 0108339662 Công ty cổ phần dịch vụ New Express Tầng 4 tòa nhà B8-B10/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 51                        105.673.436                          
4476 0107156472 Công ty CP xây  dựng và phát triển Tản Viên P905 chung cư X25 Bộ Công An, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 33                        105.664.190                          
4477 0107300253 Cty CP Đầu tư Đặng Vũ 84 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          105.635.500                          
4478 0104178196 Công ty CP giao nhận vận tải hàng hóa toàn cầu HP 143-145 nguyễn đình thi, thụy khuê. tây hồ. 2                          105.624.155                          
4479 0108431731 Công ty Cổ phần Đầu tư 703 Tầng 2, tòa CT1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 19                        105.623.407                          
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4480 0106433934 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Minh Quang CL 02 khu DV  La Dương phường Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội 36                        105.534.686                          
4481 0110017461 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG CAPITAL Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          105.504.930                          
4482 0106816197 Công ty CP phân phối và thương mại Minh Ngọc Khu 6, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3                          105.475.461                          
4483 0101391039 CÔNG TY CP TB VÀ CHẾ BIẾN TP HOÀNG GIA số 37 BT2 bắc linh đàm- hoàng mai - Hà nội 2                          105.472.000                          
4484 0108375156 Công Ty TNHH Quang Anh Paper Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, Việt Nam 32                        105.444.047                          
4485 0102032339 CTy CP Ông Già IKA Số 132 phố Yên Bái 2, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 1                          105.415.606                          
4486 0109855892 CTY TNHH XD CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TÂM LINH Đội 2, thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          105.383.226                          
4487 0107537742 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM Phòng 512, tòa nhà No 12-02 KĐT Sài Đồng, Long Biên Hà Nội 5                          105.336.641                          
4488 0108160898 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MÀU HÀ NỘI Số nhà 52, Ngõ 9, Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 55                        105.310.816                          
4489 0100104718 Công ty cổ phần đường bộ 240 Km12+300 QL5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 1                          105.308.480                          
4490 0107711729 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SỐ Tòa nhà Phương Nga, số 15 ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 13                        105.268.629                          
4491 0100792694 Cty TNHH Cáp điện lực Kevin VN 116 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          105.218.540                          
4492 0109385090 Công ty Cổ phần VIFOTEC Tầng 1, Tòa Nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          105.122.017                          
4493 0104553295 TRƯỜNG TIỂU HỌC VIET KIDS Lô NT2 Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          105.076.500                          
4494 0106843881 CTy TNHH Dược Phẩm Kim Ngân Số 5 ngõ 11 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          105.033.627                          
4495 0109232753 Công ty cổ phần TDG Pharma NV1.1, Lô 6 ngõ 885 Tam Trinh- Hoàng Mai- Hà Nội 11                        105.029.435                          
4496 0108039901 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ TSPACE Phòng 102 Số 4 Ngõ 14 Phố Nhật Tảo, TDP Nhật Tảo 1 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 34                        105.022.278                          
4497 0104576630 Cty CP Xây lắp cơ điện Hà Nội P209 - H14,  số 497 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 32                        105.018.251                          
4498 0110318821 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IOTLINK Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          105.007.851                          
4499 0106977691 CTy TNHH TM & DV văn phòng phẩm Hồng Linh Xóm 3 gần trường cấp 2 Hải Bối, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 58                        104.982.724                          
4500 0109746597 Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN H18-19, ngõ 68 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          104.980.856                          
4501 0105007235 Cty TNHH XD và CN môi trường Thăng long Số 11 nghách 10 ngõ 28 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 3                          104.980.096                          
4502 0108052324 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWIND Tầng 3A tòa 17T2 khu Hapulico Complex, 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          104.963.200                          
4503 0101143879 CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM - VIỆT NAM Tầng 9 , Tòa Nhà Hòa Bình -Số 106 -Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Đô , Cầu Giấy Hà Nội 1                          104.960.188                          
4504 0105940307 Công ty TNHH Hệ Thống Điện và Tự Động Hóa Việt Nam Số 71 Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          104.943.576                          
4505 0106536425 Công ty Cổ phần Thái Minh Group 12A Quang Trung ( đối diện Ngân hàng Vietinbank số 25 Quang Trung), phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          104.933.109                          
4506 0104263405 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SƠN LỘC số 18 ngõ 75 Trần Quang DIệu, p.Quang Trung, q. Đống Đa, HN 58                        104.923.875                          
4507 0101410563 CTy CP Mai Linh Đông Đô Số 499 đường Lương Thế Vinh, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          104.910.190                          
4508 0107625237 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Đầu Tư FR/WSCAP D04-L04 Biệt thự An Phú, KĐT mới Dương Nội, P.Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 19                        104.889.425                          
4509 0100896189-002 Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hoa, Cây cảnh TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          104.862.181                          
4510 0102745153 Cty CP XD và TM Kiên Cường Số 9 ngõ 22 đường Tân xuân, Xuân đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà nội 32                        104.860.567                          
4511 0108554490 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DRACOM VIỆT NAM Số 4 - LK 10, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 11                        104.827.838                          
4512 0108248334 CTy Cổ phần Creativa Tầng 4, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        104.706.431                          
4513 0106210487 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dự Án Và Đầu Tư PDI Số 7-Manor 2-Sunrise C, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        104.662.153                          
4514 0106590380 Cty Cổ phần KEMIC P 1904 Tòa nhà 24T1 Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          104.642.432                          
4515 0106919241 Công ty cổ phần Kiu Việt Nam Số 1, đường 9, khu tập thể F361, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, HN 2                          104.624.117                          
4516 0107445795 Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Đức Thịnh SN 102 ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa,HN 15                        104.579.995                          
4517 0106233011 Công ty CP phát triển giáo dục POMATH Số 70 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          104.555.581                          
4518 0101355471 TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Toà nhà bẩy tầng- Bộ tư pháp, Ngõ 25 Nguyễn cơ thạch, Q Nam Từ liêm , HN 2                          104.520.380                          
4519 0109474897 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IDEAS Tầng 2, Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          104.467.700                          
4520 0104372330 CÔNG TY CỔ PHẦN VINASERVICE Số 6 Ngõ 150 Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 22                        104.464.696                          
4521 0108671765 CTy CP Điện Tử G8 Ô số 11, Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 1                          104.455.089                          
4522 0103080624 Hội Nhà Báo Việt Nam 59 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          104.453.248                          
4523 0106718496 Công ty CP hóa dược- dược phẩm I LK 11B-29, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          104.326.400                          
4524 2300149170 Công ty CP Khai Sơn kcn THuận THànH 3, xã THanH KHương, THuận THànH, Bắc NinH 1                          104.282.504                          
4525 0109727097 Công ty cổ phần Sunteco Tầng 6 Lotus Building, Số 2 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          104.275.281                          
4526 0106436364-002 Trung tâm Bảo tồn di tích và di sản kiến trúc Tầng 4, số 389 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 3                          104.234.488                          
4527 0101907098 Công ty TNHH Thương mại Huy Hùng 295 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          104.228.450                          
4528 0107601740 Người NN - Công ty cổ phần Scots English Australia Tầng 22, toà nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng,Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          104.197.500                          
4529 0108437878 Công ty CP Chế Biến Nông Sản Long Biên Số 31, ngõ 321 Tổ 14-đường Bát Khối - Phường Long Biên - Long Biên - Hà Nội 10                        104.184.476                          
4530 0106200030 CÔNG TY TNHH NNMSAFETY Xiêm - Kế Toán, Số 14/28 nguyên hồng P Láng hạ, Đống Đa, Hà nội 1                          104.153.630                          
4531 0108960372 CÔNG TY TNHH KOT TRANSPORT Số 18 TT27, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          104.149.118                          
4532 0109351694 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SPC VIỆT NAM Tầng 1, khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân,  Hà Nội. 2                          104.130.694                          
4533 0108240335 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HTC VIỆT NAM Tầng 4 số 23 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 2                          104.124.976                          
4534 0108076036 Công ty TNHH HTCom Việt Nam 51 Đào Nguyên A, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 11                        104.019.618                          
4535 0107124826 Công ty CP điện tử SOJI số 04 lk03 dv hà trì, hà cầu, hà đông, hà nội 2                          104.000.000                          
4536 0104095630 Công ty CP Kiến Trúc Sóng Việt Số 18 ngách 202/12 đường cổ linh, tổ 23 phường long biên, quận long biên, Hà nội 27                        103.989.651                          
4537 0102767936 Công ty Cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội Công ty Cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội. KCN Quang Minh, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          103.954.304                          
4538 0601113505 Công ty cổ phần phát triển điện lực Ánh Sáng Tầng 5, Số 9 ngõ 19 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quạn Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          103.846.191                          
4539 0109472353 CÔNG TY CỔ PHẦN ANEED Tầng 22, tòa nhà PVI, Số 1, Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (AVALON) 2                          103.810.636                          
4540 0108015509 Công ty Cổ Phần Atomi Digital Tầng 3, Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          103.763.608                          
4541 0107561840 Công ty cổ phần công nghệ IDC quốc tế Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 22                        103.763.036                          
4542 0106120392 Cty TNHH Giải pháp Brainos Số 81,ngõ 2,đại lộ Thăng Long,Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 3                          103.752.894                          
4543 0101211014 CTy CP ứng Dụng & Dịch Vụ Công Nghệ Cao - Astec Tầng 5, 69 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          103.751.971                          
4544 0107466883 Công ty TNHH IZISOLUTION Tầng 2 Toà nhà Interserco, Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận NamTừ Liêm, Hà Nội (0834236567) 2                          103.727.470                          
4545 0100106433 CTy Cổ Phần Licogi 12 Số 21 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          103.693.824                          
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4546 0100107275 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Máy và Phụ Tùng 558 Nguyễn Văn Cừ, P Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          103.633.250                          
4547 0101266341 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN DUY số 54 lê văn thiêm, phường nhân chính, quận thanh xuân, tp hà nội 34                        103.629.205                          
4548 0107613136 Công ty CP Phần mềm Sphinx Tầng 8 tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, HN 3                          103.625.657                          
4549 0106726779 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ Tòa nhà Tân Hồng Hà, Số 2 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          103.595.801                          
4550 0101325597-002 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TW I Số 30/78 Đường Giải phóng  -Phương Mai - Đống Đa 1                          103.573.684                          
4551 0108029928 CTy CP Dược Phẩm Singcare Số nhà 20, ngách 42/60 Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 11                        103.566.623                          
4552 0107070803 Công ty CP công nghiệp YAM Số 2, ngõ 172, ngách 41, phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 15                        103.566.056                          
4553 0102167424 Công ty CP ĐT & TV xây dựng ADCOM Tầng 4, Tòa Nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 2                          103.562.990                          
4554 0103225809 Trường MN  Xuân phương Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          103.561.361                          
4555 0108862819 Công ty CP dịch vụ doanh nghiệp DFC Việt Nam Phòng D-402.1, tòa D Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 36                        103.466.746                          
4556 0106490386 Cty CP Đầu Tư Toshiro Nhật Bản P502, Tòa nhà B3B, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 34                        103.449.960                          
4557 0109852669 CÔNG TY CỔ PHẦN LITGROUP Tầng 10 tòa nhà Lilama, Số 56 phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          103.424.000                          
4558 0104220666 Công ty CP du lịch và TM Hòa Bình Hà Nội số nhà 12 ngách 8 ngõ 57 đường Hòa Bình tổ 14 Yên Nghĩa quận Hà Đông 61                        103.417.125                          
4559 0108230425 CTy TNHH TM XNK HANA Việt Nam P.2609 B1 Chung cư Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) 24                        103.407.512                          
4560 0101632887 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG 405 Số 124, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 14                        103.388.231                          
4561 0108211119 Công ty cổ phần đầu tư Development the World Số 164 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 23                        103.341.097                          
4562 0104929251 CÔNG TY CỔ PHẦN ABT LẠC HỒNG Tầng 3, số 2b, ngõ 68 phố Quan Nhân, tổ 34, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 41                        103.316.138                          
4563 027178000599 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HƯỚNG DƯƠNG Số 53 ngõ 99 phố Định Công Hạ - phường Định Công - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội 11                        103.303.785                          
4564 0313720398 Công ty Cổ phần Công nghệ UCBI CH1405 toàn Hacinco B3.7 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          103.296.000                          
4565 0104610063 Cty CP Văn Hóa An Lạc 806, nhà C5, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Lêm, Hà Nội 9                          103.271.260                          
4566 0105986929 Cty CP Đầu tư Công nghệ và TM Toàn Cầu 133B/12 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 4                          103.247.827                          
4567 0106646499 Cty CP Công nghệ Vũ Phúc Số 6/208 trần cung, phường cổ nhuế, quận bắc từ liêm 12                        103.225.392                          
4568 0101838285 Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại DTN Căn 146 LACASTA Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 35                        103.221.910                          
4569 0101727641 CTy CP Khảo Sát Địa Chất &  MT Số nhà 3b, ngõ 40 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          103.214.207                          
4570 0104880895 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ 2TECH Xóm Trại, thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 17                        103.190.239                          
4571 0110363366 Viện nghiên cứu miễn dịch Vinmec - Vinuni Phòng khám quốc tế Vinmec, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,Hà Nội 1                          103.186.717                          
4572 0103651797 Cty CP Coninco Thăng Long Tầng 12A, Tòa nhà Coninco Tower, Số 4, Tôn Thất Tùng, Phường Trung tự, Quận Đống đa, thành phố Hà nội, Việt nam 1                          103.181.840                          
4573 0106355612 CTy TNHH Đầu Tư KD Hoàng Mai Số 79 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 18                        103.173.052                          
4574 0107357210 CTy Cổ phần Nhựa Thanh Hà Số nhà 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 10                        103.136.241                          
4575 0109166677 CÔNG TY TNHH IDH VIỆT NAM P401, tòa nhà X2A ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội 14                        103.125.933                          
4576 0600333321 Công ty TNHH Thực phẩm cuộc sống 157 phố huế, phường ngô thì nhậm, quận hai bà trưng, tp hà nội 2                          103.116.932                          
4577 0104703631 TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI Tòa nhà A4 - trường ĐH GTVT - Láng Thượng- Đống Đa - HN 3                          103.075.586                          
4578 0109295471 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huyền Tâm Số nhà 38, Nghách 21/18 phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18                        103.071.410                          
4579 0104754932 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư GREEN  ARCHITECT tầng 3, số 25 tân mai, tòa nhà licogi p.tân, hoàng mai, Hà Đông, HN 22                        103.063.086                          
4580 0109660572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LINH Tầng 3, P3 số 360 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 28                        103.048.571                          
4581 0107025328 Công ty CP thẩm định giá Thành Đô Tầng 5, toà nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          103.005.306                          
4582 0500510834 Công ty TNHH Dầu khí Gia Định Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 1                          102.962.791                          
4583 0106610291 Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông 1980 BOOKS Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          102.943.061                          
4584 0101549149 Cty CP In Hồng Hà Khu CN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Khải 0981116169) 1                          102.920.600                          
4585 0107361094 Người NN - Công ty cổ phần Ozen Health And Beauty Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        102.865.726                          
4586 0101514403 CTy Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương Số 27-29, đường Gamuda Gardens, KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          102.839.936                          
4587 0108916542 Công ty TNHH Medicalplus Tân Mai Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, 99 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          102.835.250                          
4588 0106899524 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thái tầng 4 Tháp B1 Toà Roman Plaza, Tố Hữu, P. Đại Mỗ, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          102.809.757                          
4589 0106628771 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức Khang số 232 đường việt Hùng, xã Việt Hùng, Đông Anh, HN 11                        102.804.521                          
4590 0108436264 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hoàng Phát Số nhà 67, ngõ 71, đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 27                        102.790.919                          
4591 0106553438 Cty CP Student Life Care 30 Vương Thừa Vũ ,p.Khương Trung quận Thanh Xuân Hà Nôi  -0983068912 4                          102.765.617                          
4592 0106823613 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Cung Ứng Nhân Lực CIP.CO số 14 OBT4 Phố Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - HN 4                          102.723.651                          
4593 0106707783 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng QT Việt Nam Số 01-TT4 Khu nhà ở Đài phát Thanh, Tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố, Hà Nội. 9                          102.708.627                          
4594 0108003239 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HLP Số  35c, Ngỗ 84, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 11                        102.707.145                          
4595 0100775297 TT Kiểm định Kỹ thuật An toàn máy Thiết bị Nông nghiệp Số 54/102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          102.688.577                          
4596 0109215130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TAP Nhà số 74, Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 12                        102.687.913                          
4597 0108719093 Công ty TNHH Alo Pet Vina Xưởng may số 1 Công ty TNHH Alo Pet Vina - Khu Đỗ Sơn 1 - Xã Đỗ Sơn - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ 1                          102.656.000                          
4598 0101559080 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco Số 1 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          102.609.880                          
4599 0106185209 Công ty CP tư vấn kỹ thuật và xây lắp công trình AIC Tòa C, chung cư Xuân Mai, KĐT Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 51                        102.591.020                          
4600 0101256569 Cty TNHH TM & SX  Long Giang Số nhà 48 Tổ 8 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 1                          102.555.648                          
4601 2600260941 CÔNG TY CỔ PHẦN SACONS Tầng 6 tòa Lucky Building số 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy, HN 1                          102.546.000                          
4602 0312628590-002 Công ty TNHH bán lẻ Phương Nam - CN Hà nội tầng 3 TT TM Garden, Mễ trì Nam Từ liêm HN 1                          102.532.747                          
4603 0107647135 CTy CP hợp tác đầu tư thương mại du lịch Hà Nội số 3, ngõ 161C Phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, HN, VN 21                        102.515.609                          
4604 0108682090 CÔNG TY CỔ PHẦN FBEGROUP Tòa nhà CT2C1, Chung cư Quốc Hội, Khu đô thị mới Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 19                        102.484.532                          
4605 0101905887 CTy CP Xuất nhập khẩu Việt Liên Kết Số 36 - Lô 2A, Trung Yên 11, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          102.456.126                          
4606 0108075642 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI IN TUẤN NAM LÔ 02-4 KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI PHỐ TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          102.451.742                          
4607 0105034736 CTy CP Dược Phẩm Bảo Minh B1.4 Liền kề 36 Ô 15 khu đô thị Thanh Hà (Gần Tòa nhà HH01A), xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          102.433.503                          
4608 0105237849 CTy CP kiến trúc xây dựng TTA PARTNERS T10, tòa nhà COMA - Số 125D Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, HN 3                          102.372.454                          
4609 0103522424 CÔNG TY TNHH XNK KỸ THUẬT ĐỨC TÀI tầng 12-13 số 9  Đào Duy Anh, Phương Liên, HN 18                        102.360.054                          
4610 0107255963 Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Nhà E, trường Cao đẳng xây dựng số 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, HN 9                          102.352.468                          
4611 0102723382 CÔNG TY TNHH NOVUS FINTECH tầng 21 tháp văn phòng hòa bình, 106 hoàng quốc việt, nghĩa đô, cầu giấy HN 1                          102.351.655                          
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4612 0108630487 CÔNG TY CỔ PHẦN TEXAC VIỆT NAM Mr Dũng: 0911959868, Nhà số 1B, ngõ 20, thôn Hạ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 11                        102.351.601                          
4613 0109304172 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp ADA 72B tổ 2 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 22                        102.220.949                          
4614 0108205059 Ban Quản lý dự án Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          102.208.863                          
4615 0100731388 TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THỦY LỢI 175 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Đống đa, HN 1                          102.206.171                          
4616 0106757174 Cty CP trung tâm TM V+ Hòa Bình Số 505 phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          102.196.401                          
4617 0500447741 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 1                          102.195.200                          
4618 0106368636 Cty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại VNDAY P2422HH4A,  KĐT Linh đàm, Hoàng Mai, HN 31                        102.183.519                          
4619 0100234876 CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Tầng 11, Tòa TMC, Số 01 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          102.176.000                          
4620 0105789014 CTy TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Đại Việt LK21-15 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          102.170.234                          
4621 0109471462 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VẬN TẢI AITRUCK Phòng 205, tòa B6B khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                        102.166.046                          
4622 0100957353 Cty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Hà Trường Trung Cấp Ngọc Hà- Thôn Trung Hậu- Xã Tiền Phong- Huyện Mê Linh - Hà Nội 1                          102.131.500                          
4623 0107378725 CTy CP Thiết Bị Linh Phương Số 3 Hẻm 8 Ngõ 143/146 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 18                        102.118.931                          
4624 0107014277 Công ty TNHH Karofi R&D tầng 5 tòa nhà Hudland số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 1                          102.116.480                          
4625 0108212031 Công ty cổ phần khóa Karcher Khu tập thế 116, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          102.090.280                          
4626 0108967272 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT Số 3, Lô N2D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        102.074.562                          
4627 0104221099 Công ty TNHH giao nhận - vận tải - thương mại H.S.T Tầng 6, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hn 1                          102.052.000                          
4628 0107938303 CTy TNHH Ô Tô Đức Việt Ga ra Ô tô Đức Việt - đường Tân Triều mới, xã Tân Triều, Huyện Thanh trì (Đi từ Nguyễn Xiển vào 500m) 14                        102.027.614                          
4629 0109661262 CÔNG TY CỔ PHẦN HKLAND VN Phòng 307, Tòa 17T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16                        102.023.930                          
4630 0103669096 Cty TNHH ĐT XD và T.Mại Hà Trang TDPhoàng xá,Phường Liên Mạc Bắc Từ Liêm hà nội 46                        102.017.015                          
4631 2700561999-003 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC LỘC TẠI HÀ NỘI 18 Hô Đắc Di, Quang Trung, Đống Đa, HN 1                          102.006.341                          
4632 0105041596 Công ty Cổ phần thiết bị Việt á Lô TTCN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          101.986.560                          
4633 0108995939 CÔNG TY TNHH GOLDEN SHARK Tầng 2, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          101.984.470                          
4634 0108348064 Công ty cổ phần VIETTIN GROUP Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 34                        101.971.065                          
4635 0108905244 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHARMA - GROUP Đội 3, Thôn Quyết Tiến - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 5                          101.964.823                          
4636 0107522986 Công ty TNHH Liên Doanh APO Việt Nam Ngõ Trại Bèo, thôn Mùi,xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 5                          101.928.655                          
4637 0101502542 Công ty cổ phần Quốc tế Delta tầng 14, tòa IDMC, số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          101.911.350                          
4638 0106832110 Cty CP Xây dựng Ocean Việt Nam 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 34                        101.868.906                          
4639 0104233721 CTy TNHH Trang Huy Hoàng 67 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 34                        101.829.359                          
4640 0101403439 Công ty TNHH Thiết bị trường học Nam Anh số 21, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          101.827.200                          
4641 0107245002 Cty CP thi công Điện Epec Số 3,ngách 69A/72 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 10                        101.790.439                          
4642 0109828793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM DNS VIỆT NAM Số nhà 68, Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        101.752.521                          
4643 0101310858 Công Ty TNHH Đất Việt Nam 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          101.739.461                          
4644 0800975100-006 Cty TNHH MTV dịch vụ suất ăn hạng nhất - CN tại Hà Nội Siêu thị Enishi Mart Tòa nhà Sun Red River 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          101.738.980                          
4645 0108380685 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GRAND QUỐC TẾ Nhà số 5-V6A, Khu đô thị mới Văn Phú, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          101.731.975                          
4646 0104353955 Cty TNHH Vận Tải & Thương Mại Mạnh Hoàng Thôn 4, xã Vạn Phúc, Thanh Trì,  Hà Nội  0868561269 8                          101.695.341                          
4647 0104171881 cty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị Phòng 2512 toàn nhà G3 Vinhomes GreenBay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          101.683.595                          
4648 0801082741 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NT Hải Dương No 03-D13, khu tái định cư phường Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 9                          101.652.653                          
4649 0108068042 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHÂN ĐỊNH Nhà E10PA, tập thể E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        101.646.566                          
4650 0109375494 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THỦY PHÙNG GIA Số 10 ngõ 89, phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          101.643.979                          
4651 0107381855 Công ty TNHH cơ khí chính xác Alpha tech Việt Nam Số 20, Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          101.643.000                          
4652 0105285698 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á 141 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 47                        101.639.322                          
4653 0107081065 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Tầng 6, Phòng 604, Tòa Nhà số 14 Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 5                          101.625.912                          
4654 0107482892 Công ty TNHH Thiết Bị Máy HongFa Việt Nam P2904 tòa A3, Econine capitor 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          101.624.237                          
4655 0101459199 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Nguồn Postef Số 12 đường 15, Khu công nghiệp VSIP, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 1                          101.607.360                          
4656 0101245895 Công ty cổ phần tập đoàn NTT 16 Ngách 23/11 Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa Đống Đa - HN 57                        101.597.016                          
4657 0108507807 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ TOBIK Biệt thư B2.14, Khu Đô thị Viglacera, 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 44                        101.593.600                          
4658 0106545395 Công ty CP MOBIPLUS Tin học và Truyền thông Tầng 6 tòa nhà Geleralexim 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai , Hoàng Mai,  HN 3                          101.591.122                          
4659 0101596702 CTy TNHH Điện Tử Sun Vi Số 597 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 17                        101.566.582                          
4660 0109124638 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX SỐ 06 LÊ VĂN THIÊM, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          101.556.800                          
4661 0100369062 CTy TNHH Thiên Hòa An Lô CN09 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          101.556.767                          
4662 0101664448 Cty CP Đầu Tư XD Sao Khuê số 19 ngách 16/57 đường đỗ xuân hợp, tân mỹ, mỹ đình,Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          101.477.591                          
4663 0108345352 Công ty TNHH Xây dựng Bìa Thư Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 28                        101.460.805                          
4664 0101708991 Cty  Cp XD công trình thủy Hà nội Số 43 Liên Cơ, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          101.449.792                          
4665 0108587802 Công ty CP kiến trúc xây dựng và xuất nhập khẩu Huy Nam Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương,huyện Đông Anh, TP Hà Nội Việt Nam 21                        101.395.922                          
4666 0103613713 CÔNG TY CP I.T.C VIỆT NAM Số 123 Nguyễn Khoái -  phường Bạch Đằng- Quận Hai Bà Trưng- TP Hà Nội 2                          101.382.131                          
4667 0107064380 Công ty CP xuất nhập khẩu dệt Minh Khai Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          101.371.832                          
4668 0105571515 Cty TNHH thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương N4BT4 Chung cư Ngoại giao đoàn xuân tảo bắc từ liêm hà nội 19                        101.359.185                          
4669 0104021075 Trường THCS Quất Động Quất Động,  Thường Tín, Hà Nội 1                          101.357.989                          
4670 0108289570 Công ty Cổ phần Công nghệ Đa Kim Số nhà 48, Tổ 8 Phố Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          101.336.274                          
4671 0109233595 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHÁT STONE VIỆT NAM Số 22, ngõ 5 phố Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 5, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 28                        101.330.320                          
4672 0109809455 CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU Tầng 09, Tòa nhà 3D, Số 03 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          101.323.164                          
4673 0104931998 Cty CP truyền thông đa phương tiện Thiên phú Phòng 18.6, tầng 18 toà nhà CT1 vimeco đường Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN 33                        101.323.023                          
4674 0101219567 Công ty TNHH TM Tín Nghĩa Phú Thị  , Gia lâm, Hà Nội 1                          101.312.422                          
4675 0108803041 CTy Cổ phần Giáo Dục WONDERKID Việt Nam Lô 16, BT3-X2,  Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - 02462596928 2                          101.310.000                          
4676 0108787488 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CANAL CIRCLE VIỆT NAM Tầng 3, số 1 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 22                        101.263.433                          
4677 0102194918 Công ty TNHH Xây Dựng và Thiết Kế Phong Cách Mới 200 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 1                          101.236.595                          
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4678 0107964208 Cty CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAG Số 60, ngõ 1, khu tập thể Lữ đoàn 17, Binh đoàn 12, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 7                          101.232.629                          
4679 0108390517 Người NN - Công ty INUDESIGN Việt Nam Số B6 Lô B ô đất D4 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nôi. 16                        101.201.283                          
4680 0107818694 CÔNG TY TNHH MIRAE C/T VIỆT NAM Số 15 ngõ 599 đường Nguyễn Trãi - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 28                        101.181.176                          
4681 0109253785 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sgreen Việt Nam Số 8/1 đường Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 28                        101.150.038                          
4682 0108049681 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Ân Số 47A ngõ 385 đường Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 28                        101.126.648                          
4683 0101141286 Cty TNHH diệt mối  và khử trùng Hà nội Số 109 Trần Duy Hưng ( P 304) - Trung hòa - CG- HN 2                          101.091.671                          
4684 0101387882 Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà Đô P211,tháp đông, chung cư học viện quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          101.081.987                          
4685 0107751030 Công Ty Cổ Phần Eza Việt Nam Số 54 ngõ 8 phố Trung Phụng, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          101.042.163                          
4686 0106629687 Cty CP Dịch Vụ Xuân Hưng Số 2, ngách 124/22/53, đường âu Cơ - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 34                        101.041.362                          
4687 0106932531 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LIÊN MINH Tầng 1 BT7-07, KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 37                        101.026.400                          
4688 0106549512 CTy TNHH Tiếp Thị Bảo Lâm Tòa CT1 Gelexia 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          101.005.621                          
4689 0107473778 Cty CP Giải pháp không gian mới SN 32, ngõ 358 ngách 25 hẻm 25/38 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN 51                        100.982.647                          
4690 0101724513 Công ty CP An Ninh Mạng Việt Nam 206-02, tầng 2 tòa N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          100.952.429                          
4691 0104406822 Cty CP Anycar Việt Nam Số 3+5 nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, HN 1                          100.934.400                          
4692 0109875909 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ SANTOR Tầng 8 Số 18 Khúc Thừa Dụ,Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy , Hà Nội 15                        100.926.130                          
4693 0107602705 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 6, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 8                          100.915.663                          
4694 0107342704 CTy TNHH Sản Xuất Hoàng Hà Số 1 phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (Tòa A1 chung cư Phương Đông) 8                          100.894.028                          
4695 0108400719 Công ty TNHH BMBSOFT Việt Nam Số 11,12 Lô 4, Khu báo Nhân Dân, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          100.871.770                          
4696 0107695675 CTy CP Đầu Tư PT Xây Dựng Nam Tuấn Số 10 Ngõ 684 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP Hà Nội 10                        100.829.677                          
4697 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT L10-09 tầng 10, Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 11                        100.823.902                          
4698 0108385387 Trường Tiểu Học Bạch Dương Lô 13, Nguyễn Công Thái, phường Định Công, Quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội 1                          100.814.160                          
4699 0106404549 Cty TNHH Siamtour Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 40                        100.805.868                          
4700 0106619505 CÔNG TY TNHH ASIAN STAR F&B Tầng 6, tòa TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          100.802.904                          
4701 0106919989 Công ty TNHH Vận Tải Trung Hậu Số 5 Trung yên 14, Trung Hòa, CG, HN 55                        100.797.322                          
4702 0109822311 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TOPGREEN Số nhà 5A, Ngõ 61/73 Phố Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 11                        100.778.585                          
4703 0104137954 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR Tòa nhà Vinahud, Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          100.720.307                          
4704 0109486701 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÔ VIỆT Số 69 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội 5                          100.717.914                          
4705 0105901435 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trần Anh 279 B1.3-LK02-01, KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - CIENCO 5, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 26                        100.696.115                          
4706 Hộ kinh doanh Đỗ Thu Trang 11 Đào Duy Từ, hoàn Kiếm, Hà Nội 53                        100.684.400                          
4707 0106013351 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ô TÔ Long Biên số 9 ngõ 20,pHố THượng THanH, PHường THượng THanH, Q. LB, HN 53                        100.684.400                          
4708 0107594677 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH THIÊN AN Số 53A Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          100.659.691                          
4709 0108457867 CTy CP Kết Cấu Thép Đại Phát J03-21 An Phú Shop Villa - KĐT Mới Dương Nội Q. Hà Đông, Hà Nội 3                          100.657.647                          
4710 0101539285 Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động Nhà làm việc LCQ Bộ LĐTBXH, số 3, ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hâu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          100.620.288                          
4711 0107627019 Công ty cổ phần FNS Số 12, tầng 1, tòa nhà CT1B, khu ĐT Tân Tây Đô, Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 8                          100.612.124                          
4712 0109977989 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BÁO CHÁY FIRESMART Lô A2, đường CN9, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 8                          100.605.768                          
4713 0110028463 CÔNG TY TNHH CME BIOMASS HOLDING Tầng 16, tòa nhà IC, số 82 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          100.602.885                          
4714 0108869846 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HANAH HOMETEL C2.0521 Dcapitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 15                        100.588.342                          
4715 0301455459-001 Cty CP tập đoàn Thái Tuấn - CN Miền Bắc 72 Phố Huế, P.Ngô thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          100.547.200                          
4716 0108075667 CTy TNHH DV Tổng Hợp Thành Chiến Số 1 ngõ 120 phố Trường Chinh, phường Phương Mai, quận  Đống Đa, Hà Nội 25                        100.540.730                          
4717 0108722473 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEW HOMES Số 195 đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27                        100.521.088                          
4718 0109172448 Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế TS Toàn Cầu Số 105 N7, khu TT212, TDP Tân Xuân 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        100.500.168                          
4719 0109787307 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Công nghệ LINKS Tầng 15, Tòa văn phòng Intracom, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 22                        100.493.205                          
4720 0104371714 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Thương Mại Sao Vàng Việt P207, 147 nguyễn văn cừ, long biên, hà nội 56                        100.488.152                          
4721 0102378400 Cty TNHH thiết kế, in, quảng cáo, thương mại Ngọc Đường Số 6 Ngõ 10 TT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội (0983089228)  912106612 34                        100.472.531                          
4722 0105796195 CTY CP  CIEC Toàn Cầu Tầng 2CT1 ngô Thị Nhâm- Hà cầu , Hà Đông, HN 1                          100.441.408                          
4723 0107859387 CÔNG TY CP VSED Tầng 9 , Tòa Nhà Hòa Bình -Số 106 -Hoàng Quốc Việt,, Cầu Giấy Hà Nội 8                          100.399.075                          
4724 0109189681 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ YÊU P502, SỐ 55, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 29                        100.337.517                          
4725 0316365913 CÔNG TY CP VẠN VƯỢNG Số nhà 88 thôn Cự Đà xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 15                        100.307.957                          
4726 0108037573 Công ty CP Giáo dục và Sáng tạo Ecokids Tầng 2, Tòa A 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Hà Nội 2                          100.306.568                          
4727 0108735761 Công ty cổ phần đàu tư thương mại và xây dựng Viettech Số 3, Phố Cầu Khâu, Phường Phú Lãm, Q Hà Đông, TP Hà Nội 31                        100.302.382                          
4728 0110266556 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG G19 Tầng 2 tháp A tòa Sky Park, số 3 Tôn Thất Thuyết., Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          100.298.245                          
4729 0108733651 Công ty TNHH Thương mại và in bao bì Thiên Phúc Số 35, ngõ 115, phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 2                          100.297.368                          
4730 0108391260 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM BÌNH MINH Nhà K2, ngõ 112, tổ 16, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          100.256.008                          
4731 0107826159 Công ty TNHH thương mại vận tải Mạnh Hải Anh số nhà 85, ngõ 148, đường ngọc hồi, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, thành phố hà nội. 973573750 912498216 26                        100.254.628                          
4732 0102197387 CTy CP Tập Đoàn Công Nghệ ATT Số 64, lô 6, Đền Lừ 2, P Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          100.253.806                          
4733 0109028941 Công ty CP Palm Forest Việt Nam Tầng 9 tháp tây, tòa Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          100.246.500                          
4734 0109273559 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Long Thịnh Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 29                        100.210.978                          
4735 0104895813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN GIA BẢO Nhà số 10 N8, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 29                        100.198.319                          
4736 0102038482-001 Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt - Chi Nhánh Tại Hà Nội 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          100.179.200                          
4737 0105424662 Cty TNHH liên doanh QT Việt Hàn Số 6, LK4B Khu ĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 24                        100.167.102                          
4738 0107471322 Công ty cổ phần công nghệ GVN Tầng 10,tòa nhà An Phú,24 Hoàng Quốc Việt,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 9                          100.131.105                          
4739 0107747387 CÔNG TY CỔ PHẦN KJ VIỆT NAM Nguyễn Phúc số đt 0963699360 - Số 484 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông 5                          100.107.136                          
4740 0107891976 Trung tâm bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          100.102.917                          
4741 0108092856 CÔNG TY TNHH HSTC VIỆT NAM Lô 12, Liền kề 490 Khu Liền kề 27-28 Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 29                        100.070.230                          
4742 0100408508 Hợp tác xã công nghiệp quan hoa Số 44 ngõ 68 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, TP HN 38                        100.026.949                          
4743 0102762261 Cty cổ phần SX-TM và dịch vụ CMT Số 31, đường 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          100.020.481                          
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4744 0106924587 Công ty CP xây dựng hạ tầng Tân Đăng Khoa Tầng 8 Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 11                        99.995.940                            
4745 0106392558 Công ty TNHH Điện tử Viễn thông 3A Việt Nam Số 46, TDP 13, Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17                        99.989.804                            
4746 0108767548 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TEKMATE Tầng 11, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        99.986.609                            
4747 0101040048-005 Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế DoLife - Công ty Cổ phần Trung Tín Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          99.945.622                            
4748 0104995800 CTY  TNHH TV & Dịch Thuật  A2 Z Số 157 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          99.944.840                            
4749 0106708674 Công ty TNHH sản xuất cửa và cửa sổ DLC Việt Nam cầu khe tang, xã Cự khê, huyện Thanh oai, Hà nội 17                        99.917.347                            
4750 0108438423 Công ty CP Sản xuất Thiết bị Giáo dục H&T Việt Nam số 14 phố Kỳ Vũ, TDP Đông Ba 3, P Thượng Cát, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 28                        99.894.324                            
4751 0107857943 Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục EMC Ô đất ký hiệu H3-LC, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          99.884.500                            
4752 0103009325 Công ty TNHH Thương mại Phụ trợ và Phát triển Công nghiệp Số 27 ngách 332/11B Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          99.863.546                            
4753 0105915815 CTy CP Phát Triển và Đầu Tư TM Thiên Phú Số 1, D7 Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, P.Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          99.850.620                            
4754 0101475708 Công Ty CP Kinh doanh Dịch vụ Quản lý Bất động sản HOMECARE 371 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 3                          99.812.420                            
4755 0100109882 Công Ty TNHH 1 TV Điện ảnh Hà Nội 45 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          99.800.320                            
4756 0109212059 CÔNG TY CỔ PHẦN GV ASIA Số 6 Hồ Tùng Mậu, tổ 33, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          99.782.288                            
4757 0109961675 CÔNG TY TNHH LASERVALL VIỆT NAM Tầng 4, số 24 đường Hoàng Quốc Việt, tổ 46, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          99.774.720                            
4758 0107555727 Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Hoàng Khôi Số 33 Sunride D, khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          99.757.582                            
4759 0107860569 Công ty TNHH thời trang và phụ kiện Little Miss Perfect Việt Nam Số 4 ngõ 4 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, HN 17                        99.696.572                            
4760 0105321353 CTy TNHH xây dựng TM và DV QT Việt Nam Số 8, ngách 122/10/10 phố Vĩnh Tuy, P Vĩnh Tuy, HBT, Hn 20                        99.635.652                            
4761 0109914890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REDSUNLAND Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        99.631.815                            
4762 0103069959 Cty CP tập đoàn Hưng hải Tầng 3, tòa nhà N07-B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          99.590.613                            
4763 0107371705 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG P 405 tòa nhà Bộ tài nguyên môi trường, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng hạ, Đống Đa, HN 1                          99.576.434                            
4764 0500571629 Công ty TNHH XD&TM 28/10 Thôn Kênh Đào - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 11                        99.563.319                            
4765 0105098899 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT THANH Xóm 1, thôn Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        99.561.589                            
4766 0107687466 Tạp chí điện tử thương hiệu và pháp luật tầng 4 cung trí thức thành phố , số 1 Tôn thất thuyết , P. Dịch vọng hậu, CG, HN 2                          99.546.567                            
4767 0109296806 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GREEN ACE Tầng 4, Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 33                        99.543.383                            
4768 0108836784 Công ty CP giải pháp công nghệ IOT TẦNG 2, TT ươm tạo DN CNC, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 10                        99.540.977                            
4769 0107553617 Ban QLDA Đầu tư XD chuyên ngành KH & CN 113 Trần Duy Hưng CG HN 8                          99.486.713                            
4770 0100428399 Viện năng suất Việt Nam Số 8, Hoàng quốc việt, Cầu giấy, HN 1                          99.477.564                            
4771 0108006455 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG Số 10, tổ 13, Ngõ Hồ Hố Mẻ, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 34                        99.472.076                            
4772 0314672228-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SCHOOL PARTNER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 9 ĐInh Tiên Hoàng, Đakao, Quận 1, HCM 2                          99.463.794                            
4773 0107385183 Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại HL 365 lô 7, tổ 9, ngõ 11 pHố Việt Hưng, Việt Hưng, LB 11                        99.459.265                            
4774 0105606817 Công ty CP Đầu tư & Nội thất Thăng Long Số nhà 5 Ngõ 191 đường Nước Phần Lan, P Tứ Liên, Q Tây Hồ, TP HN. 1                          99.456.000                            
4775 0109695399 Cty CP STAR FASHION GLOBAL Số 08 ngách 105 ngõ 21 Tựu Liệt - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0973210105 11                        99.453.257                            
4776 0106144675 Công ty TNHH một thành viên vận tải và thương mại Trường Anh Số 53 Lãng Yên - Phường Thanh Lương - Q. Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội 49                        99.424.294                            
4777 2300942911 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM Số 86A, tổ 10, khu dân cư Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14                        99.418.768                            
4778 0107375795 Công ty TNHH XD TM phòng cháy chữa cháy Hero Số 124, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 20                        99.414.298                            
4779 0109370150 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Phương Đăng Số 6, Hẻm 562/59/51 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 25                        99.396.150                            
4780 0106874745 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO ADT số 46 bích câu, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 3                          99.391.167                            
4781 0109864343 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Acheckin Tầng 6, Tòa nhà 16-18, ngõ 71, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          99.369.720                            
4782 0106380055 Công ty TNHH Âm Thanh Ánh Sáng Truyền Hình APHU AUDIO Số 491, Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 56                        99.364.313                            
4783 0101201746 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Á Km 20+800 Quốc lộ 3, Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          99.350.784                            
4784 0109916464 Công ty Cổ phần NESTA-AUTO Giải Phóng Km12, Quốc lộ 1A, - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2                          99.337.600                            
4785 0104075698 Cty TNHH Wider World Việt Nam 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          99.325.746                            
4786 0108512250 CÔNG TY TNHH MTV THỦ CÔNG TRÚC LÂM Số 29 ngõ 2 phố Giảng Võ, Cát Linh , Đống Đa, Hà Nội 1                          99.315.388                            
4787 0101772789 Công ty CP INFOR Việt Nam Tầng 18 Tòa MHDI Số 68, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          99.300.378                            
4788 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          99.300.043                            
4789 0109391506 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THIÊN LỘC SỐ NHÀ 6, NGÕ 295/53, PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 25                        99.283.005                            
4790 0106311365 CtyTNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ Tầng 4, phòng 405, Tòa nhà HD Building, Số 57 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 36                        99.265.300                            
4791 0107977711 Công ty TNHH TM và Du Lich Song Nam Tầng 1, tòa CT1 khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          99.264.749                            
4792 0108077086 CTy TNHH Đầu tư thương mại và Vận Tải Anh Minh Số 9, ngách 1395/92, Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 15                        99.237.030                            
4793 0107813600 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 28 VIỆT NAM Nhà số 1, ngách 268/56, đường Ngọc Thụy, tổ 16, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 22                        99.217.871                            
4794 0105398740 CÔNG TY CP CONINCO 3C Tầng L1 tòa nhà Diamond Flower, Lô C1 - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          99.217.792                            
4795 0106497423 CTy TNHH Máy Trợ Thính & Thiết Bị Y Tế Thiên Đức Số 417 Giải Phóng, Phương Liệt Thanh Xuân , Hà Nội 7                          99.163.460                            
4796 0102893472 Công ty TNHH thương mại  và ẩm thực Nhật Minh B1108 tháp B tòa Golden Palace -  Mễ Trì - Hà Nội 4                          99.139.513                            
4797 0106312633 Cty TNHH QA-LAB Việt Nam C9, lô 15 khu đô thị định công, Hoàng Mai, Hà nội 4                          99.099.314                            
4798 0104932705 Công ty TNHH thiết kế và thi công đá Nhất Sơn B04-l04, shop villa An Phú, KĐT Dương nội, Phường dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          99.098.963                            
4799 0109163806 CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS Tầng 22, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          99.093.170                            
4800 0109181523 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO Số 19 ngõ 174, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26                        99.060.958                            
4801 0103846644 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠ MI THỦ CÔNG (VIỆT NAM) Tầng 3, số 301 - 303 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 1                          99.049.571                            
4802 0102174654 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC ALFRED NOBEL 14 C Pháo Đài Láng ,Láng Thượng , Đống Đa, HN 1                          99.036.288                            
4803 0107756568 Công ty cổ phần thời trang 360 tầng 6, số 60 tòa nhà B&B ngõ 850 đường láng, Đống Đa, Hà Nội 2                          99.020.636                            
4804 0106033728 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU Số 63 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          99.013.847                            
4805 0101476878 Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị xanh Phòng 305, Tầng 03 tòa nhà Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân,hà nội 7                          98.940.644                            
4806 0108208613 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ SK VIỆT NAM D17, Ngõ 76/8 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                        98.938.438                            
4807 0108146910 CÔNG TY TNHH TRON GROUP Số 11 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN 44                        98.937.592                            
4808 0107441409 CTy TNHH MOTOCO Số 1 phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 48                        98.925.728                            
4809 0107308439 Cty TNHH METAL - MART Việt Nam Tầng 5 số 68 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN. 1                          98.922.000                            
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4810 0101652925 CTy TNHH SX & TM TBĐ Vinh Quang Số 9, đường 2.4, KĐT Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Tp Hà Nội, Việt Nam 5                          98.900.970                            
4811 0108593891 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP XIXO Tầng 7, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 đường Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11                        98.889.580                            
4812 0100110630 Công Ty CP Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa 67 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          98.888.438                            
4813 0109569450 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP Số 8, ngõ 75, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          98.885.248                            
4814 0104802872 CÔNG TY TNHH MTV QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 43 B26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 9                          98.880.383                            
4815 0108821065 Công ty TNHH Bao Bì IPACK Số nhà 385 Đường số 6, Thôn Sáp Mai, Xã Võng La. Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 2                          98.865.660                            
4816 0105663822 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU số 1267 giải phóng, P. Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 32                        98.855.118                            
4817 0106751091 Công ty Cp tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng 668 Việt Nam 106.K3 Nguyễn Phong Sắc, P.Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        98.804.433                            
4818 0107645804 CTy TNHH Thành Công Thương Mại Và DV Tầng 4 Số 109 phố Nguyễn Xiển,  Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 31                        98.796.822                            
4819 0109142771 CÔNG TY CỔ PHẦN BROCOM Tầng 8, Toàn nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Phành Phố Hà Nội 17                        98.791.015                            
4820 0107345455 Công ty CP Đầu tư & kinh doanh Trọng Tín Tầng 31, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          98.763.381                            
4821 0109776640 CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC PHƯƠNG ĐÔNG Số 11, ngõ 68, đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3                          98.758.851                            
4822 0109151582 Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Simbagroup Việt Nam Tầng 21 tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Số 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          98.711.667                            
4823 0107514946 Công ty TNHH một thành viên Luckey Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 46                        98.656.342                            
4824 0107472090 CTy CP Chống Sét Công Trình Ngõ 924 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 15                        98.579.410                            
4825 0107758491 Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Avina Khu công nghiệp Trại Gà, đường Trại Gà, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          98.566.514                            
4826 0107311791 Công ty CP điện công nghiệp và chiếu sáng công trình Việt Nam Số 56 LK5-KĐT ĐẠI THANH-THANH TRÌ-Hà Nội,VN 32                        98.561.945                            
4827 0108131142 Công ty CP Năng Lượng mới Thiên Vũ Việt Nam Tầng 30, Tháp A Tòa Discovery, 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          98.544.000                            
4828 0106800711 Cty CP Tiếp Vận TLC Phòng 303 nhà A2, Số 352 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          98.496.000                            
4829 0107613425 Cty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng và Thương Mại Thái Sơn số 23 NO1B, kđt Sài Đồng, PHúc Đồng, LB 14                        98.490.596                            
4830 0107391719 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG TIẾN Tầng 2, số 2, dãy B6, đường Đặng Tiến Đông, tổ 1, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 33                        98.460.086                            
4831 0106010336 Cty TNHH tài chính kế toán và tư vấn thuế AAF Tầng 5 Số 69 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 52                        98.449.701                            
4832 0107003363 Công ty CP Thiết Bị Vật Tư Tín Phát Số 54, Tổ 6, Phố Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 48                        98.441.403                            
4833 0106807957 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HẢI ĐĂNG Lk 29, lô D11, khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, HN 2                          98.391.232                            
4834 0109953321 Công ty Cổ phần Dimec Số 285 đường Phúc Lợi, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          98.387.114                            
4835 0103275165 VIỆN KHOA HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG 26 ngõ 16 Hoàng Cầu phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 7                          98.382.803                            
4836 0106894124 Công ty TNHH Thương mại Phú Triều số 92 ngõ 6 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 9                          98.337.686                            
4837 0105896584 Công ty cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan và Xây Dựng Triệu Gia p1002a, chung cư an sinh, p cầu diễn, q nam từ liêm hn 32                        98.287.480                            
4838 0104832394 Cty CP XD hạ tầng giao thông Vinaco P2405 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          98.273.562                            
4839 0108090383 Công ty TNHH dệt may HTA xuất nhập khẩu bao bì pp.pe Xưởng dệt Chú Ất, Đội 3, thôn Thượng, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội 10                        98.247.482                            
4840 0105040183 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Liên Cty Hoàng Liên, sân Bóng Cối Đá, thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2                          98.239.480                            
4841 0500231453 Công ty TNHH Sông Công Hà Đông Do Lộ, Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội 1                          98.224.250                            
4842 0101576872 Cty CP Kiến Trúc Pháp Việt Số 4 Ngõ 40 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          98.187.600                            
4843 0109288795 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA SEIKI Phòng 1701, tầng 17 toà CT1-A10, KĐT Nam Trung Yên, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          98.125.291                            
4844 0107239009 Công ty Cổ phần Đầu tư Vitasco Phòng A203, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          98.085.411                            
4845 0107405249 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Ba Sao Số 2, Lô 2, Cụm CN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                          98.079.332                            
4846 0110008178 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG NHA KHOA TKY Tầng 3, Phòng 304 Toà nhà An Bình số 03 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        98.076.158                            
4847 0109666542 Công ty TNHH HCC Media Global Tầng 3, Tòa nhà số 8 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          98.064.000                            
4848 0109856159 Công ty Cổ phần Cơ khí thương mại và dịch vụ  SHD Số nhà 2, ngõ 2/4 Xóm Chùa, thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 15                        98.058.168                            
4849 0101820168 CTy TNHH SX Thành Tín Phòng 2002 Vinhome Nguyễn Chí Thanh- 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - HN 2                          98.031.872                            
4850 0109966426 CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTCORP 16 Tòa nhà INVESTCORP, Lô A15 -16, Khu Đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          98.002.200                            
4851 0104936107 Công ty CP giải pháp công nghệ Phú Thành Căn OF1, tầng 3, toà s3 vinhomes sky lake phạm hùng mỹ đình 1 nam từ liêm hà nội, (ĐT0974660240) 10                        97.925.323                            
4852 0107641140 Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản SM tầng 1, số 48 ngõ 85 pHố Vũ Đức THận, Việt Hưng, LB 35                        97.895.014                            
4853 0108037950 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế Châu Khánh Số nhà 4, ngách 229B/77 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 15                        97.860.622                            
4854 0107316824 CTy TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Đô Thị Vina 2 Tầng 4B Toà Nhà D1 KĐTM Kim Văn - Kim Lũ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          97.786.535                            
4855 0108703777 CÔNG TY CP FITRAN INVEST Số 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 16                        97.766.414                            
4856 0109174942 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NOBI VIỆT NAM Số 9, ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          97.754.954                            
4857 0105774875 Công ty CP công nghệ DFT Việt nam Tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội,VN 1                          97.748.352                            
4858 0107515971 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIDSONLINE Số 27 ngõ 59 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2                          97.684.650                            
4859 0109148646 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Toàn Cầu Tầng 2 , Số 17 Nguyễn Sơn, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          97.648.612                            
4860 0101501612 Công ty CP Thương Hiệu Quốc tế Cụm công nghiệp Thanh Oai, km3, quốc lộ 21B, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          97.578.979                            
4861 0106477868 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Đại An Số 17, ngách 17, ngõ 81, đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 24                        97.543.056                            
4862 0106503003 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀ NỘI Số 44,Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN 34                        97.540.258                            
4863 0101028386 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DKNEC Số 105 Phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          97.504.694                            
4864 0107512748 Công ty cổ phần Metallic Sân bóng minh tâm, Dản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4                          97.478.378                            
4865 0500443514 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt Số 61, TT3, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          97.466.000                            
4866 0102039101 Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam Tầng 5, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN 1                          97.462.066                            
4867 0109556684 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TQC Tầng 16.1 Tòa nhà MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          97.451.418                            
4868 0100729251-011 VIỆN CHUYÊN NGÀNH CẦU HẦM Tầng 2 Nhà C số 1252 đường láng quận đống đa Hà nội 2                          97.422.104                            
4869 0108258854 CTy Công Nghệ Việt 365 Toàn Cầu Số 14 ngõ 74 Đông Thiền, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 45                        97.421.396                            
4870 0108641873 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMBATECH Số 60 ngõ 119  Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, tp Hà Nội 1                          97.364.961                            
4871 0108517280 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch OHANA Phòng 12A03, Tòa CT2B, Khu đô thị Nghĩa Đô (cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt), Cầu Giấy, Hà Nội 28                        97.351.509                            
4872 0107255152 Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiến trúc Hồng Hải Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 56                        97.339.172                            
4873 Nhóm lớp tư thục Mèo con BT6.13, đường Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội 2                          97.310.101                            
4874 0108557910 Công ty TNHH Quốc luật Miền Bắc Tầng 2, tòa nhà Vimeco lô 9, đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, CG HN 28                        97.304.517                            
4875 0108157327 CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY SỐ NHÀ 16 NGÕ 150 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5                          97.293.327                            
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4876 0104407583 Công ty CP XNK thiết bị Huy Hoàng KM 14, QL 32, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức 1                          97.289.701                            
4877 0108069656 Công ty CP ĐT IRB Tầng 3 tòa nhà 789 số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          97.273.320                            
4878 0107866458 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Bảo Minh Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 20                        97.262.903                            
4879 0107647946 Cty TNHH TM EGAO Việt Nam 780 Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội  - Xuyên 0986064882 2                          97.251.523                            
4880 0105431973 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ Hà Nội Nhà số 11  ngõ 63 lâm Hạ , Nguyễn Sơn, Bồ Đề, LB 5                          97.249.396                            
4881 0104604366 CTy CP DV Bản Quyền Và Truyền Thông Lô 2-10A, Cum Tiểu Thủ Công NGhiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 15                        97.211.549                            
4882 0100105246 Công ty CP Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh nhà Tầng 1-2 nhà B5, làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          97.211.442                            
4883 0103682763 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI THỦ ĐÔ Số 11, đường Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          97.200.000                            
4884 0107718442 Người nước ngoài-Công ty TNHH Airquay Vina Tầng 2, tháp A, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          97.200.000                            
4885 0102640263 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TOÀN THẮNG Số 9 ngách 25/77 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 6                          97.199.475                            
4886 0108456856 Công ty cổ phần MD VINA Đội 6, thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          97.170.769                            
4887 0107488809 CTy CP NAVIPHA SN 11 Ngách 42/133 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 23                        97.169.298                            
4888 0108488294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 13                        97.158.191                            
4889 0102733567 Công ty CP Phát triển Đa ngành Hà Thành Số 52 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội. 22                        97.151.793                            
4890 0106033076 Cty TNHH Hirose (Việt Nam) Hà Nội Tầng 9, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          97.136.000                            
4891 0106592525 CTy CP Kỹ Thuật Ô Tô Việt Đức - HHD Thư hoàn rất nhiều do Đơn vị không có người trực tại trụ sở để nhận thư 17                        97.134.587                            
4892 0108284004 Công ty CP Andes E&C Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Lilama 10, số 56 Tố Hữu, Trung Văn 1                          97.120.000                            
4893 0107948598 Tạp Chí Điện Tử Nhà Quản Trị tầng 7, tào nhà HCMCC số 249A thụy khuê, tây hồ, Hn. 3                          97.082.440                            
4894 0106182783 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMARTECH VIỆT NAM Tầng 2, tòa nhà Housinco Phùng Khoang, KĐT mới Phùng Khoang, đường Lê Văn Lương, P. Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, HN 3                          97.067.506                            
4895 0108870908 Công ty TNHH HUMAN TECHNOLOGY INNOVATION Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà chung cư N01-T1, Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          97.045.000                            
4896 0105370897 Công ty TNHHSX & KD Đông Đô WOOL Xã La phù, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          97.027.203                            
4897 0106611538 Công ty TNHH NAVADO Việt Nam SN 35, Ngõ 33, Phố Nghĩa Đô, đường Hoàng Quốc Việt, HN 2                          97.000.000                            
4898 0105974433 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI MINH VƯỢNG Số 45, ngõ 7 Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4                          96.998.552                            
4899 0109399167 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HIDACO CONTRUCTIONS nhà số 06, ngõ 116, đường K2, tổ 4, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 3                          96.993.263                            
4900 0101936959 Công ty CP đầu tư tài chính Việt Thành Tầng 2B, tòa nhà Capital Building, 58 Kim Mã, P.Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội. 13                        96.992.328                            
4901 0108578237 Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Cửu Miền Bắc Biệt thự L03, Lô D01, Phân khu A, Khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          96.983.078                            
4902 0107814403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VACATIONS VIỆT NAM tầng 3a Tòa nhà sunries biulding số 25 Láng Hạ,Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2                          96.979.438                            
4903 0109859801 CÔNG TY CỔ PHẦN DOLACO A8-TT18 KĐT Văn Quán , Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          96.946.047                            
4904 0107844207 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Tầng 17, Khu văn phòng Tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          96.938.624                            
4905 0107793009 Công ty TNHH In Nhật Hàn Lô 38, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          96.922.168                            
4906 0108774136 CÔNG TY TNHH NML TOÀN CẦU T5 Tòa Tower 1, Timecity, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          96.908.220                            
4907 0309234765-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỆT- CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 12 - 14 ngõ 94 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 13                        96.887.107                            
4908 0105820112 Hộ kinh doanh Anh Đức Hotel 603 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10                        96.866.185                            
4909 0101939893 Công ty Cổ phần Hải Nhãn Số 7, ngách 20, ngõ 331 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          96.858.112                            
4910 0104555662 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại An Phát Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Km15, QL1A, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - 0975694234 4                          96.845.528                            
4911 0103701511 Cty TNHH DVK châu á Tầng 8, Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội 14                        96.843.588                            
4912 0107534815 Công ty CP Hateco Thăng Long số 1,đường HuỳnH Tấn PHát, PHường THạcH Bàn, Q. LB, TP HN 1                          96.842.642                            
4913 0107598713 Công ty CPTM Công nghệ Duy Thắng Khu 2, Kỳ Yên, Tiến Thịnh, Mê Linh, HN 27                        96.838.212                            
4914 2700793809-002 CN Hà Nội -CTy CP - TCTy LIÊN DOANH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 18 Số 18 - phố Hồ Đắc Di - phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội 3                          96.831.653                            
4915 0105915484 Công Ty TNHH Đầu tư và Thương mại Leepro Số 05, ngách 108/43, ngõ 108 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 39                        96.804.292                            
4916 0107257304 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SPS 235 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          96.800.000                            
4917 0105202998 Công ty CP Thaiholdings 210 Trần Quang Khải,P.Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội 1                          96.789.760                            
4918 0108152819 Công ty TNHH Hệ thống Thông tin ATHENA Việt Nam Tòa nhà Housinco - 288 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          96.784.000                            
4919 0108335234 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Bắc Việt Lô 14, liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 12                        96.742.947                            
4920 Lớp Mầm non Tư Thục Nhà Gấu Pooh Số 27 ngõ 172 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 32                        96.695.358                            
4921 0101166996 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 299 số 38 ngõ 120 đường trường chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          96.691.019                            
4922 0105468194 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và TM HP98 Số 22 ngõ 112/18 Định Công Thượng, phường ĐỊnh Công, quận Hoàng Mai Hà Nội 32                        96.665.111                            
4923 0108898678 Công ty TNHH du lịch DHT Việt Nam Xóm Đồng, Thôn Viên Nội - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 45                        96.647.274                            
4924 0107824497 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ KHÁNH Cạnh số nhà 18, ngõ 23 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 54                        96.645.042                            
4925 0107297811 Công ty Cổ phần dịch vụ và Kỹ Thuật PAC 930 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng 18                        96.586.595                            
4926 0109657308 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B3D Khu văn phòng, dịch vụ công cộng Nhà ở bán, Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 24                        96.586.201                            
4927 0102179490 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG B26+27, Khu B Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          96.579.250                            
4928 0106635289 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Minh Quang Đội 4, Thôn Hà, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 29                        96.578.393                            
4929 0105665562 CTy TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt Số nhà 05 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy Q. Hai Bà Trưng Hà Nội 2                          96.572.865                            
4930 0106078655 Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Sản Xuất & TM Nhật Đức Phạm Văn Gòn, 0983012410.Số 12 Tổ 12 Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên 54                        96.552.562                            
4931 0101860298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HOÀNG GIA số50,ngõ 133,thái hà,, Đống Đa, Hà Nội 22                        96.525.548                            
4932 0108017746 Công ty cổ phần tổng hợp Linh Sang Thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nộ 1                          96.520.960                            
4933 0106923343 Cty TNHH Xây Lắp Điện Nam Thành Công Số nhà 171/25, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 30                        96.498.955                            
4934 0102952167 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 9 - URENCO 9 Khu công nghiệp Phú Minh - Phường Cổ nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          96.497.046                            
4935 0104560077 Công ty TNHH MTV SX, DV và TM Minh Thư Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 2                          96.496.621                            
4936 0106612161 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Nguyễn Lê Số 3, ngõ 152 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 54                        96.494.823                            
4937 0105118055 Công ty cổ phần xây dựng ADB Hà Nội Tầng 2- Số 11-LK 20A Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          96.486.917                            
4938 0108392151 CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE 16 Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          96.453.500                            
4939 0106308394 Công ty TNHH TM và tổ chức sự kiện Bình Minh Số 81 ngõ Ga Hà Đông, đường Ba La, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 32                        96.445.263                            
4940 0106804096 CTy CP Cánh Rồng Số 121 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội - ĐT: 0966668766 (GĐ) 29                        96.431.703                            
4941 0109471582 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DỮ LIỆU SỐ TDS Số 1B hẻm 121/39/26 đường Tây Mỗ, tổ dân phố số 1 Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          96.420.967                            
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4942 0103992363 Toà án nhân dân huyện Mê Linh Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2                          96.412.942                            
4943 0108175679 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DINH DƯỠNG AMAZON VIỆT NAM Số 09LK14 khu đất đấu giá Mậu Lương, Tổ 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 27                        96.329.608                            
4944 0107835594 Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết kế Kiến Trúc Shirakobu -Takeda Tầng 5 số 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          96.322.355                            
4945 0101985025 Cty CP Dịch Vụ Hạ Tầng Mạng Tầng 11 tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai bà Trưng, HN 1                          96.321.150                            
4946 0105865427 Công ty TNHH DK VINA MOTOR Tổ 25, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          96.256.442                            
4947 0109043178 Công ty TNHH Hypercons Việt Nam Số 4, ngách 445/50 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 12                        96.254.934                            
4948 0102614062 Công Ty TNHH Kỹ Thuật- Thương Mại Và Công Nghệ Tiến Đạt Số 1 Ngõ 603/2 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 28                        96.231.196                            
4949 0102669801 Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Mỹ á 447 nguyễn văn linh, phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. 1                          96.225.199                            
4950 0105671943 Công ty Ty Cổ phần CMA Minh Anh Số 68 ngõ 279 Đội Cấn ( đối diện trường Mầm non Nắng Thu), phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 13                        96.213.416                            
4951 0109390397 Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại TCI Việt Nam Số H1A ngõ 100 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy; Hà Nội 4                          96.211.510                            
4952 0105329722 Công ty CP Hudland Thương Mại & Dịch Vụ Tầng lửng, nHà dịcH vụ công cộng, tổ Hợp cHung cư Green House, CT 17 kHu đô tHị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          96.190.400                            
4953 0106912454 Công ty CP liên minh môi trường và xây dựng Toà nhà số 39, Galaxy 4, phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          96.133.825                            
4954 0104995656 Cty CP truyền thông tre việt Nhà số 6A8A, Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 38                        96.112.629                            
4955 0105982385 Cty CP TV SX & TM Hải Nam Số 9, ngõ 151 đường La Nội, Dương Nội, Hà Đông 14                        96.103.245                            
4956 0106363959 Công ty CPTM & VT Xăng dầu Ngọc Hà Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          96.033.104                            
4957 0104688768 Công ty CP tư vấn, đầu tư và xây dựng Việt Vương LK 11 - 38 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          96.008.706                            
4958 0108072810 Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          95.998.760                            
4959 0103161986 Trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội 47 Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội 1                          95.977.378                            
4960 0109954082 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ TRÍ TUỆ MỚI NV8.1 khu đô thị Green Park- 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          95.975.743                            
4961 0106005086 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng PETRO Hà Thanh 1601 CT7C KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 6                          95.973.317                            
4962 0102288588 Cty TNHH Kết Nối Mở Tầng 1, 109 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội 36                        95.967.205                            
4963 0105540066 CTy Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Tín Phát Số 7 Lô E Khu X1 Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          95.962.226                            
4964 0104437940 Cty CP TM DV Công nghệ Tiến Đức Số 30, LK6B, C17 Bộ công An, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 6                          95.947.777                            
4965 0109886114 Công ty CP Thương mại dịch vụ CHANGI BAKERY Ô TM2.A, tại vị trí tầng 1 - Tháp A, Chung cư công vụ và thương mại N04A - CC, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2                          95.937.050                            
4966 0108648886 Công ty Cổ phần Bảo trì thang máy Việt Nhật Số 19/N07A Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 13                        95.914.690                            
4967 0106822264 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và XNK Đăng Minh Dịch vụ 39-LK-1077 khu đất dịch vụ hòa bình, phường yên nghĩa, quận hà đông, TP hà nội 4                          95.904.483                            
4968 0107963853 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Wooden Pallet Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 2                          95.802.096                            
4969 0107730880 Cty Cổ Phần Công Nghệ Nghe Nhìn Anh Kiệt tầng 4,tòa nHà PlascHem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 31                        95.794.157                            
4970 0106643970 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ICOMM VIỆT NAM Tầng 5, tòa CT1 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          95.779.625                            
4971 0107455881 Công ty Cổ phần DECO Quốc tế tầng 6 Tòa nhà Kim Hoàn, Lô D14, Khu đô Thị Mới Cầu Giấy, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          95.763.862                            
4972 0100104059-006 ĐÀI VIỄN THÁM TRUNG ƯƠNG số 79 đường văn tiến dũng quận bắc từ liêm hà nội 1                          95.755.390                            
4973 0106530198 CTy CP Đầu Tư Và PT Công Nghệ Y Học Việt Nam Số 4 - D6 - TT4, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          95.728.411                            
4974 0104507362 Công ty TNHH Vi Vương TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 4                          95.702.614                            
4975 0104285208 Cty TNHH kiểm toán KDG VN Tầng 4, tòa C, 125 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          95.687.637                            
4976 0101130012 Nhà hát lớn Hà Nội Số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          95.639.421                            
4977 0106675718 Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam 265 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          95.533.246                            
4978 0108587619 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ MATA Tầng 2 khu văn phòng Tòa CT1A chung cư Nam Đô 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội,Việt Nam 4                          95.523.293                            
4979 0108088151 Công ty TNHH Xây dựng 123- Cienco 1 Số 623 đường La Thành, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 20                        95.503.741                            
4980 0107906051 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tín Đức Số 22, ngách 55, ngõ 116, đường Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 7                          95.501.048                            
4981 0103242635 Trường Tiểu Học Tân Minh B Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          95.475.224                            
4982 0101654633 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y Nguyễn Thị Mai, Khu Dâu Tằm , Mai Linh, Hà Đông, HN 1                          95.407.120                            
4983 0101498014 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÙNG LÂM 35 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 21                        95.381.936                            
4984 0106719838 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Trần Gia Tầng 3 Tòa nhà DETECh, số 8 Tốn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          95.360.000                            
4985 0105371322 Cty TNHH Giáo Dục Viettalent Trường mầm non Vườn trẻ thơ số 9 Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 983254934 4.39923345 1                          95.356.880                            
4986 0107596152 CÔNG TY CP TRƯỜNG QUỐC TẾ WINSTON Số 181 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà nội 1                          95.356.800                            
4987 0101984864 Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và thương mại Trường Thành Số nhà 9, tổ 5b, hẻm 230/31/28 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          95.310.140                            
4988 0105316064 Cty CP TV XD và TM Hà Nội Thăng Long Số 2, ngõ 45, phố Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 2                          95.303.936                            
4989 0108768911 Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Vega Số 8, ngõ 180 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          95.279.901                            
4990 0107385144 Công ty Cổ phần Đầu tư DIC Tầng 11Tòa Licogi 13- 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội 2                          95.246.250                            
4991 0108277984 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG C7-13 KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          95.226.865                            
4992 0107774831 Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Trung Quân Media Số 8 ngõ 364 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                          95.191.366                            
4993 0109077480 CTY Cp DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA NGUYỄN Xóm Cầu, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 2                          95.166.887                            
4994 0500600968 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH Số 37, khu 5 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 11                        95.112.500                            
4995 0105922724 Cty CP Công Nghệ SOTA Việt Nam Tầng 2, khu văn phòng - Trung Yên Plaza, số 01 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          95.111.158                            
4996 0106834654 Công ty CP TM & DV Bất động sản Queen Land Gian số L4-07 tầng 4, Nơ 2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 1                          95.109.611                            
4997 0106926908 CTy CP VT Xăng Dầu Miền Bắc Tầng 5, Số 154 Đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          95.098.478                            
4998 0106899186 Cty TNHH MICROSTEP - MIS Việt Nam Phòng 1044  tòa nhà 137 phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 53                        95.097.944                            
4999 0107287588 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM AN LẠC H7B , tổ 13, khu tập thể văn công quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 21                        95.097.884                            
5000 0107592020 CTy TNHH May Nhật Phát Số 9, Ngách 47, Ngõ 255, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          95.097.600                            
5001 0103964768 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Thành Xuân Bách, Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          95.085.733                            
5002 0104895972 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Tầng 17, khu văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 4                          95.056.400                            
5003 0107829706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUJI LUXURY GROUP 132 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          95.013.500                            
5004 0108129087 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Tín Việt Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        94.995.856                            
5005 0106273783 CTy CP Máy và Thiết Bị Xây Dựng AHA Số 289, Đ.Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 17                        94.990.948                            
5006 0101404023 CTy TNHH In và DV TM Quang Trung Ô 47, Biệt thự 2, khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          94.944.000                            
5007 0106259517 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TSC LK03.5 Khu nhà ở Hateco 5, ngõ 56 đường Phương Canh, P. Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          94.907.452                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

5008 0107860022 Công ty Cổ phần Chuẩn đoán hình ảnh Việt Nam Số nhà 17 BT2 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          94.905.315                            
5009 0104820494 CÔNG TY CP TM CÔNG NGHIỆP BÌNH NGUYÊN số23 ngách 33 ngõ 278 tôn đức thắng, hàng bột, đống đa, hà nội 32                        94.894.444                            
5010 0101973012 CTY TNHH TM & ĐT Phát Triển Tân Thành An Phòng 2303 CT1B chung cư Nam Đô 609 Trương Định Hoàng Mai Hà Nội 911544222 73091989 24                        94.894.421                            
5011 0108102409 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG VI Tầng 2 tháp tây, Tòa nhà HANCORP PLAZA, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          94.837.127                            
5012 0109308963 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ Tầng 5 tòa nhà Viện dầu khí 167 trung kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - HN 1                          94.833.408                            
5013 0104735827 Trung tâm chính sách và kỹ thuật Thủy Lợi Số 54 ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          94.789.960                            
5014 0105931461 Công ty CP Dược Phẩm An Hưng Lô 17C2, Khu đô thụ Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy 4                          94.779.851                            
5015 0107690155 Công ty TNHH Quantel Global Việt Nam Tầng 10 tòa nhà CIC số 2 ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          94.758.560                            
5016 0102996534 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG NINH Số 8B Tập thể văn công quân đội, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 29                        94.753.641                            
5017 0109440577 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SUMMIT Số 454, Tổ dân phố số 07, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          94.741.606                            
5018 0106002670 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiên Lâm E19 KĐT X4 Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 21                        94.730.243                            
5019 0108039411 CTy CP Kiến Trúc Xây Dựng Và TM HANICO Việt Nam Phòng 910, tòa The Two Residence, Đường số 2 Gamuda Garden, phườngTrần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 47                        94.728.728                            
5020 0107346787 VP ĐẠI DIỆN CAZOODLE, INC TẠI HÀ NỘI P402 tòa nhà Hoa Cương, số 18, ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, HN 1                          94.702.069                            
5021 0108315439 Công ty CP Calida Số 4, Ngõ 105/55 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 39                        94.628.544                            
5022 0109986013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOGLOBAL Tòa Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          94.587.577                            
5023 0109565632 CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO P808, tầng 8 tòa nhà Toyota 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          94.560.000                            
5024 0110349185 Công ty TNHH Công nghệ số Trust Tầng 21, tòa nhà đa năng ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 1                          94.542.080                            
5025 0107901550 Công ty TNHH dịch vụ kĩ thuật máy xây dựng Anh Dũng Số 630, C14, tổ 11, trị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 33                        94.535.193                            
5026 0105905006 Cty CP công nghệ cao thuốc bảo vệ thực vật USA Số 12, ngõ 109 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 1                          94.510.221                            
5027 0103671095 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MINH HOÀ 142 lê  duẩn p Khâm thiên đống đa hà nội 5                          94.505.042                            
5028 0107080625 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH ĐẠT Số 16, phố Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 53                        94.460.050                            
5029 0103998326 TT ND & Điều dưỡng NCC số II Hà Nội Viên An - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          94.440.589                            
5030 0108890573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HIỀN TIẾN Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        94.429.472                            
5031 0106099006 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH TÂN KHOA Phòng 1908,  tòa nhà Charmvit tower 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          94.428.912                            
5032 0103254888 Trường mầm non Uy Nỗ Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          94.398.687                            
5033 0105167292 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thiết Kế Nội Thất Long Thắng Số 15 Ngõ 320 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 17                        94.364.709                            
5034 0103402818 Trường tiểu học Trung hưng Phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 1                          94.349.554                            
5035 0107157596 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Hà Thành Số nhà 5, ngách 1/8, ngõ 1 đường Đình Thôn, P.Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,  Hà  Nội 2                          94.303.129                            
5036 0107137494 Cty TNHH NEXUS Frontier Tech Việt nam 39A Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          94.295.610                            
5037 0101656077 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Ba Sao P1106, tầng 11, chug cư Điện Lựcn (tòa nhà Hei Tower), số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 27                        94.293.243                            
5038 0106783174 Cty TNHH Ogishi Việt Nam Tầng 6 mặt trước, tòa nhà Vinh Xuân Building, 39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          94.284.357                            
5039 0305000822-001 Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Firm tại Hà Nội Tầng 11, Tháp Đông, Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, HN 2                          94.262.051                            
5040 0109976167 Cty TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LONGEVITY Số 153 phố Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          94.241.000                            
5041 0109901676 CÔNG TY TNHH HDS VINA Tầng 24, khối A tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        94.240.265                            
5042 0109213486 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Binko Group Số 30C8 - Khu Đô Thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        94.230.041                            
5043 0500435496 Công ty cổ phần Tản Đà xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          94.228.436                            
5044 0108269831 Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          94.208.945                            
5045 0101323744 CTy Công Nghệ Phẩm Thăng Long Số 2 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN 14                        94.197.096                            
5046 0106903065 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VIETTECCON Số 05, LK4, Lô B1.1 KĐT Thanh Hà, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 10                        94.177.616                            
5047 0106386561 Công ty TNHH thương mại truyền thông BEC Tòa G3, Chung cư  Vinhomes green bay, số 7, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 34                        94.174.640                            
5048 0105600269 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và thương mại Thành An khu vệ lăng cây sung - Song Phượng- Đan Phượng - Hà Nội 7                          94.146.167                            
5049 0100234266 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC Số 59 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng , Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 1                          94.112.000                            
5050 0105958329 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà á Châu Số 06, ngõ 1/2/5 đương Đỗ Nhuận, P.Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 22                        94.105.224                            
5051 0106182582 Công ty cp tập đoàn giáo dục Trí Việt Tầng 5  số 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          94.096.116                            
5052 0108604832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN VIỆT NAM Số 25/24 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 16                        94.084.925                            
5053 0106174616 Công ty TNHH VENMER Việt Nam P 2101 tòa CC An lạc. 368 Quang Trung, Hà Đông, TP Hà Nội 6                          94.076.575                            
5054 0105126909 Cty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ mới Đồng Tâm Nhà liền kề D28 - ô 13, khu D Geleximco, đường Lê Trọng Tấn quận Hà Đông, Hà Nội 1                          94.056.612                            
5055 0108225048 Công ty CP Phát Triển Phú Quang Xóm Trại, THôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm 4                          94.032.620                            
5056 0108709602 CÔNG TY TNHH LTF 23C ngõ 82 phố Nguyễn Phúc Lai - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 28                        94.025.601                            
5057 0108380332 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN TƯỜNG Số nhà 03,phố An Trạch,P.Quốc Tử Giám,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 8                          94.013.366                            
5058 0304994949 Chi nhánh CTy CP Sóng Việt tại Hà Nội Xóm 2, Phú Tàng, Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          94.006.352                            
5059 0101932714 CTy CP Tư Vấn & Tổ Chức Biểu Diễn Quốc Tế PC - SI Số 2 ngách 31/3 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          93.975.440                            
5060 0107937941 Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật công nghệ và cơ điện Thuận Phát Xóm Tây, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 41                        93.949.592                            
5061 0107748479 CTy TNHH Đầu Tư PT SX và TM Phương Đông Số 10 Tổ 22 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 28                        93.947.912                            
5062 0105807908 CTy TNHH TM và DV Cho Thuê Thiết Bị Hội Thảo Nguyễn Gia Số 2, Nhà vườn 5, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội 43                        93.933.880                            
5063 0106535164 Cty Cp đầu tư sen Hoàng Gia Hà Nội P1112,T11, lô B1A tòa nhà TTC cụm SXTTCN&CNN phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 32                        93.933.815                            
5064 0104382353 Công ty CP Xây dựng số 28 Hà nội : Số nhà B01, Tập thể trường Cán bộ quản lý, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  422456835 10                        93.913.639                            
5065 0101936395 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  TÂN THÀNH ĐÔ INCOLAND p602 tháp A tòa nhà hà thành plara 102 thái thịnh đống đa HN 3                          93.909.561                            
5066 0105547103 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Trình  Nam Phát Số 19/154/39 Ngọc Lâm, Long Biên, hà Nội 5                          93.896.769                            
5067 0102893391 CÔNG TY TNHH HDT phòng 1312 tòa JSC 34 ngõ 164 Khuất duy Tiến Thanh xuân - Hà Nội 3                          93.891.226                            
5068 0107742847 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất DC Phòng 12A03, tòa nhà CT2b, Khu đô thị Nghĩa Đô, cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 50                        93.869.380                            
5069 0101428560 CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC AN Tòa nhà Lan Khoa màu trắng, tỉnh lộ 419 xã phùng xá. đối diện cây xăng phùng xá 1, Thạch Thất, Hà Nội 5                          93.827.365                            
5070 0108162486 Công ty CP Kiến trúc Quốc tế Times Mirror Số 33 ngõ 88 Trung Kính , Cầu Giấy , Hà Nội 14                        93.770.527                            
5071 0106331900 Công ty Cp thương mại dầu khí Đại long Tầng 4, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          93.742.746                            
5072 0106806960 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMETECH VIỆT NAM B11, Nơ 5, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 28                        93.709.779                            
5073 0107569864 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư 84 Soft Tầng 03, Toà 29T2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          93.660.612                            
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5074 2500281264 Công ty TNHH B&T KM 9, Đường TL-NB, Quang Minh, Mê Linh, HN 3                          93.647.633                            
5075 0107980030 Công ty CP Dịch vụ Water Lê Hoàng NV4 - ô 5 Tổng cục V Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 31                        93.621.456                            
5076 0101471855 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt Cổng A2, KCN Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang. 1                          93.600.000                            
5077 0109898215 Công ty Cổ phần Tập đoàn thương mại dịch vụ MSK Số 37 Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội. 14                        93.591.374                            
5078 0101843292 Công Ty TNHH  XÚC TIẾN XUẤT KHẨU VIETGO Phòng 410, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. 1                          93.577.300                            
5079 0105486203 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại TBC Việt Nam Ông Trần Văn Thiện (0393019999) - Số 7, ngõ 459/82 Bạch Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 15                        93.548.942                            
5080 0108440912 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ LẮP MÁY TRƯỜNG PHÁT Đội 4, Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, 0981258483, 29                        93.546.455                            
5081 0107139540 Cty CP Jack Studyabroad Việt Nam B2305, Tòa Nhà Thăng Long Number One, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5                          93.502.391                            
5082 0101951989 Cty CP Nhựa Nhiệt Đới Cụm CN vừa và nhỏ, TT Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          93.497.296                            
5083 0101473309 CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRÍ TUỆ Số 187 Giảng Võ - Cát Linh,  Đống Đa, Hà Nội 1                          93.479.102                            
5084 0109053338 CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM Phòng 507, Tầng 5, Tòa Nhà Tây Hà Tower, Số 19 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          93.469.000                            
5085 0109687743 Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô ô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          93.444.992                            
5086 0108165945 Cty CP Daeil Polychem & Friends Số C11, Ngõ 100 đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN 31                        93.426.891                            
5087 0106350558 Công ty TNHH TT TECH Lô A2.6c, tầng 2, tháp A, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          93.415.334                            
5088 0101587232 CTy TNHH thiết bị máy móc Phúc Điền Số nhà 22 - Khu 2  - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 4                          93.402.755                            
5089 0100509263-003 Chi nhánh Cty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà xã Văn Sơn- Hoàng Văn Thụ- Chương Mỹ- Hà Nội 1                          93.387.520                            
5090 0108890686 Công ty CP tập đoàn công nghệ Iwanna Việt Nam Số 7, ngách 11/146, ngõ 146, đường Đồng Dương, tổ 13, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 12                        93.357.759                            
5091 0105771137 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Việt Số nhà 32, ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 46                        93.335.824                            
5092 0106589219 Công ty CP HTLight Việt Nam Nhà di động thông minh, cạnh công viên nước Thành Hà, Cự Khê , Thanh Oai, Hà Nội 15                        93.292.973                            
5093 0101547624 Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Phương Trang 47 Vũ Xuân THiều, Sài Đồng, LB 51                        93.275.684                            
5094 0107503415 Công ty TNHH Công nghệ Minh hải Khối Đoàn kết, Phường Vạn phúc, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội 43                        93.176.695                            
5095 0101117371 HTX DV TH Nông nghiệp Mỹ Đình (trong UBND Phường) Tổ dân phố phú mỹ -Phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ( gửi vào ủy ban) 1                          93.164.583                            
5096 0102095635 CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Asc Việt Nam Số 162 D3 Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          93.126.719                            
5097 0105341776 CTy CP Phát Triển Đô Thị An Thịnh 35B Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà nội 1                          93.122.816                            
5098 0109015050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GREEN VIỆT NAM P03, Tầng 3, Tòa Rockland, Ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 27                        93.104.773                            
5099 0100682317-001 Trung Tâm Thông Tin -Bộ Thông tin & Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          93.086.857                            
5100 0104855803 CÔNG TY CP TMSX VÀ DV MẶT TRỜI VÀNG tầng 10, số 434 trần khát chân, hai bà trưng, hà nội 4                          93.078.449                            
5101 0108518069 CÔNG TY TNHH SMART LIFE VIỆT NAM Số 3 ngõ 120 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          93.068.292                            
5102 0109694081 Công ty Cổ phần sáng tạo Zgroup 27 ngõ 158, Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 12                        93.046.975                            
5103 0101587539 CTy TNHH Không Gian Việt Lô 03A tầng 02 tòa CT1A-B, khu đất đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 974645266 35376134 3                          92.992.918                            
5104 0100105574 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  XÂY DỰNG SỐ 4 Phòng tổ chức hành chính - tầng 7 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành - Đống Đa, Hà Nội 1                          92.980.720                            
5105 0107836407 CTy TNHH  MCgoods Việt Nam Kho thực phẩm, kho bãi Hòa Phát, Tổ 16, Phường Yên Sở, Quận hoàng Mai, hà nội 3                          92.973.414                            
5106 0107308132 Cty TNHH Bils Logistics Tầng 1, tòa nhà Packexim, số 49 ngõ 15, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          92.964.480                            
5107 0106700065 Cty TNHH 3N-ARCHI Việt Nam 35 Tô Vĩnh Diện,phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN 23                        92.960.860                            
5108 0106954334 Cty CP sức khỏe và môi trường Hà Nội số 288 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          92.957.050                            
5109 0108354205 Công ty TNHH tư vấn, đầu tư và thương mại DHC Việt Nam P203, chung cư D5C, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          92.950.656                            
5110 0110043334 Công ty cổ phần công nghệ Unisoft Việt Nam Tầng 2 Tòa B, Tòa The GardenHill, Số 99, Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          92.946.001                            
5111 0108035985 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại KCC Việt Nam Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          92.928.000                            
5112 0106065159-001 Trường Mầm Non Linh Đàm KĐT Mới Bắc Linh Đàm Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          92.894.485                            
5113 0100370822 Công ty CP thiết bị Địa Việt tòa paragon, 181 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          92.856.720                            
5114 0107952227 Công ty Cổ phần SKYBAY Số 3 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 34                        92.824.122                            
5115 0107126118 Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Đô thị Số 8 khu Biệt thự Ban Đảng TW, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          92.799.764                            
5116 0106717598 Cty TNHH Saijin Việt Nam Số 14B/378/28 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 47                        92.772.697                            
5117 0104574390 Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Điện Lạnh Thiện Phúc Số 21, đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 18                        92.713.397                            
5118 0107520900 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG DƯƠNG VIỆT NAM Tầng 9, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          92.710.190                            
5119 0101881925 CTy CP ECO tầng 7 CT1 số 536A Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          92.658.971                            
5120 0104707481 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH DIỆP Số 11/11, khu tập thể F361 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3                          92.647.210                            
5121 0106088766 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẢO VIỆT Số  51 Tập Thể   thủy sản , Phố lê Văn Thiêm ,  Phường Nhân Chính , Thanh Xuân Hà Nội 9                          92.616.818                            
5122 0109224865 CÔNG TY TNHH NỤ CƯỜI SỐ C101 ngõ Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 15                        92.608.454                            
5123 0107422967 Công ty TNHH TM&DV TES Việt Nam An Coffee, Lô E11-17, KĐT Hà Phong, Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          92.592.610                            
5124 0108677855 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DACO VIỆT NAM Ô đất số 47 -Lô 6, Khu đô thị Trung yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        92.591.819                            
5125 0108841907 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MSA Số 42, Đường Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27                        92.579.660                            
5126 0107739403 Công ty TNHH Tư Vấn Phần Mềm FBS Phòng 2415, Ct3, Chung Cư Eco Green, Nguyễn Xiển, TP Hà Nội 52                        92.576.732                            
5127 0101333862 CTy TNHH đầu tư & TM Sao Thuỷ Tòa MCR Building, Số 39, PHố Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP HN 16                        92.553.956                            
5128 0100148391-016 VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội 1                          92.541.378                            
5129 0107450241 CTy Cổ Phần Bắc Thái Gara Ô tô Bảo Tín - Số 686 phố Chiến Thắng - phường  Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 6                          92.501.301                            
5130 0106632471 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật GEEC Số 8 ngõ 281 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông 7                          92.499.450                            
5131 0104561715 Cty CP Kiến trúc XD & TM C&T Khu đất dịch vụ liền kề 64-65, KĐT mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          92.495.649                            
5132 0106412099 CÔNG TY CỔ PHẦN ANIDO VIỆT NAM Liền kê 13, OCT2 khu đô thị Handiresco - Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh,Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. 29                        92.494.020                            
5133 0108025137 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phù Hoa Số 2, ngõ 175 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 52                        92.490.310                            
5134 0109180181 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh Tầng 11 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          92.478.366                            
5135 0106117054 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Công nghiệp An Phú Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          92.464.000                            
5136 0106996895 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đại Nam Thôn Phương Bảng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 5                          92.456.774                            
5137 0107009157 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỐNG VÀ CỘNG SỰ Số 8/3/95 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, hà Nội 32                        92.454.800                            
5138 0106112095 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Đông A tầng 7 tòa nHà Sông Đà - Hà Đông, 125 đường Trần PHú, Hà Đông 32                        92.426.747                            
5139 0500476767 Công ty TNHH Thành Phát Thôn 5 Phú cát, huyện Quốc Oai, Hà nội 2                          92.420.559                            
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5140 0108167910 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lâm Gia Huy Số nhà 54 tổ dân phố 2 - ngõ 22, phố Dương Lâm -  phường Văn Quán Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội 10                        92.418.565                            
5141 0107885517 Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn L7-23(TT7D-23) Khu nhà ở thấp tầng, KĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          92.416.000                            
5142 0303128175 CN Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt Số 19,ngõ 61 Lạc Trung, Hai bà Trưng, Hà nội 5                          92.409.331                            
5143 0108437765 CÔNG TY CP QUẢN LÝ BĐS EUROHOME Tầng 11, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 1                          92.401.431                            
5144 0106906411 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Út Số 275 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 52                        92.380.298                            
5145 0108448164 Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Toàn Cầu Phòng  1502 Tầng 15 Tòa nhà The Garden , Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          92.374.605                            
5146 0107791971 Công ty Cổ phần Monalisa Việt Nam P2118, N03T8 Đoàn Ngoại Giao, phường Xuấn Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 52                        92.370.617                            
5147 0108841488 Công ty Cổ phần Kiến trúc và xây dựng Sao Phương Đông Tầng 2- CT3- khu đô thị Gleximco- Tam Trinh- Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội 8                          92.297.051                            
5148 0104912610 Công ty cổ phần quốc tế nha khoa Việt Pháp Số 24 Trần Duy Hưng,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          92.291.093                            
5149 0108537777 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CENTER Số 40, đường Lý Tự Trọng, tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 21                        92.283.582                            
5150 0109593051 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Panpan R5 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 6                          92.255.902                            
5151 0106800510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN KHÁNH Số 47 ngõ 51, Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 51                        92.254.072                            
5152 0107056157 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ ISG Quốc Tế Số 103, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 1                          92.242.172                            
5153 0106221175 Công Ty TNHH Torino Việt Nam K25.02, HH2, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 28                        92.222.032                            
5154 0108186374 Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Điện Lạnh Hoàng Phong SN 01, Ngõ 7/20 Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 4                          92.215.118                            
5155 0109194843 Công ty TNHH TMDV Trâu Vàng Số 16 ngách 54/24 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 28                        92.201.231                            
5156 0109378505 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng phát triển cơ điện và thương mại Taie TT7A-17, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0357833323 2                          92.184.672                            
5157 0103974759 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tín Phát Phòng 340 Tầng 3 toà nhà HH1A Chung cư hồ linh đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 41                        92.182.432                            
5158 0105184322 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG NEW- TELECOM P305 - Tòa nhà GP Invest - Số 170 Đê La Thành -  P.Ôchợ dừa - Đống Đa - HN 5                          92.180.743                            
5159 0106699451 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Giang Nam HC Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 20                        92.167.634                            
5160 0109380303 CÔNG TY CỔ PHẦN AVERCARA VIỆT NAM Số 3 Dãy A2 KĐT Đầm Trấu, P Bạch Đằng, Q Hai bà Trưng, Hà Nội 9                          92.162.384                            
5161 0104825580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VTC SỐ NHÀ 47, NGÕ 32 PHỐ ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 18                        92.152.741                            
5162 0101208928 Cty TNHH đầu tư KDPT nhà và TM Hà nội VP trường MN Hà Nội Momtessori, số 2 ngõ 89, Nguyễn Phong Sắc, CG,HN 2                          92.143.735                            
5163 0105922001 CTy TNHH SX Chế Tác Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Hồng Số 9 ngõ 208 ngách 52 đường Nguyễn Văn Cừ. Long Biên, Hà Nội 10                        92.119.775                            
5164 0100977705-001 XNXD số 6 HN- TCT ĐT & PT Nhà HN Số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 15                        92.100.141                            
5165 0106107592 Văn phòng luật sư Đại Hải Thủy Số 12, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 14                        92.096.307                            
5166 0107558069 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNPET Số 104/153 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 33                        92.065.926                            
5167 0106195768 Cty CP An Thịnh Group Việt Nam Số 64 ngõ 274 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội 30                        92.042.509                            
5168 0107341066 CÔNG TY CỔ PHẦN ABS VIỆT NAM Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, đường Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          92.006.170                            
5169 0106045226 Công ty Cổ phần Đầu tư V.N 30A, Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội 4                          91.988.199                            
5170 0101569265 Cty CPTV Quản trị DN Tinh Vân Tầng 9 – Tòa nhà văn phòng 311-313 đường Trường Chinh - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội 1                          91.968.000                            
5171 0106451891 Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Hưng Tín N03 LK 12, giãn dân Văn La, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 29                        91.945.079                            
5172 0106330978 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Hankang Việt Nam Nhà vườn CH20, số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 36                        91.930.149                            
5173 0102137268 CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TOÀN THẮNG số 9 A3 Ngách 1194/155 Đường Láng, tổ 42 láng thượng, DD-HN 1                          91.883.174                            
5174 0104279476 Công ty CP Thương mại Sản xuất Đại Hưng Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          91.880.453                            
5175 0107721170 CTy TNHH MTK Hà Nội Số 99 Phố Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          91.880.188                            
5176 0109600911 CÔNG TY CỔ PHẦN MONCOW UX Tầng 04, Tòa nhà C'Land, số 81 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          91.872.074                            
5177 0105336303 CÔNG TY CP ALP LOGISTICS Tầng 8 - Tòa nhà C'land số 156 Xã Đàn 2 - Phường Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội 1                          91.840.000                            
5178 0109333007 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Vinaincon Tầng 23 tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          91.806.400                            
5179 0101403206 CTy CP Đầu Tư XD & Phát Triển Hạ Tầng Số 10 Ngách 177/24 Ngõ 177 Tổ 23 P. Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 4                          91.795.660                            
5180 0109889066 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPER LUCKY Số 14, ngách 149, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9                          91.785.028                            
5181 0101471855 CTy TNHH Xây Dựng Hoa Việt Lô CN03,5,6 Cổng A2 KCN Vân Trung - Việt Yên - Bắc Giang. 1                          91.779.203                            
5182 0108966254 Công ty TNHH Unie Việt Nam Lô V06A-08, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          91.769.687                            
5183 0109235793 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Vạn Phong Lô 9, Tầng 1, Tòa A2, Chung Cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          91.720.673                            
5184 0110246158 Công ty Cổ Phần Medirad Tầng 11, tòa nhà văn phòng Mipec số 229 Tây Sơn., Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          91.713.048                            
5185 0105950400 Cty CP TM Dược Vương Tòa 18T2 Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, HN 1                          91.696.000                            
5186 0106404644 Công ty CP Kim Loại Hà Nội Số 5, Ngách 135/24 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 42                        91.669.655                            
5187 0107563005 Công ty CP Công nghệ và Công nghiệp PSC Cụm Công nghiệp Ba Bên, Xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 3                          91.649.588                            
5188 0108828663 Công ty Cổ Phần LONDON & HONG COMMUNICATIONS số 11 ngách 15/5 đường Vọng Hà - P.Chương Dương - Q.Hoàn Kiếm - HN 49                        91.630.940                            
5189 0106039021 Công Ty CP HHM Việt Nam Số 73, ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 10                        91.622.870                            
5190 0500581585 Công ty CP XD và TM Bích Toản xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai TP Hà Nội 19                        91.605.884                            
5191 0107296046 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Hoàng Anh Số 8/A1, TT Công ty Cp XD số 6, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, HN 18                        91.566.879                            
5192 0107776204 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMAC VIỆT NAM Số nhà 10 ngõ 18 đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          91.563.966                            
5193 0107659010 Công ty CP bảo vệ Song Hùng số nhà 9B, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                        91.548.708                            
5194 0107974485 Công ty cổ phần Ihami Việt Nam Trung Tâm TM V + 505 Minh Khai , Hai Bà Trưng , Hà Nội 16                        91.545.376                            
5195 0108328558 CTy CP WINCO Việt Nam Số 12, TT3, khu đô thi Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          91.536.022                            
5196 0102596529 Công ty CP Xây dựng VIJAKO Việt Nam Số 108 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          91.502.080                            
5197 0102274553 Công ty CP BITEXCO Tòa nhà Sale Galery - Dự án The Manor Central Park - Đường Nghiêm Xuân Yêm- P.Đại Kim - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2                          91.490.888                            
5198 0105013327 CTy CP Kiến Trúc Cảnh Quan COTANA GREEN Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nha Cotana Group, Lô CC5A, BĐ Linh Đàm - P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai - Hà Nội 5                          91.466.631                            
5199 Mầm Non Tư Thục Bông Hồng Vàng 53 Nguyễn Quý Đức - Thanh xuân - Hà Nội 46                        91.449.385                            
5200 0106608126 CÔNG TY CP XD VÀ CHĂM SÓC NHÀ Số 1, ngõ 19, phố Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          91.439.184                            
5201 0100878648 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG P501+502 tòa nhà SEAPRODEX số 20 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 5                          91.407.662                            
5202 0102174157 CTy CP Đầu Tư XNK và Xây Dựng Sông Hồng Số 74A2 KĐTM Đại Kim P. Định Công  Q. Hoàng Mai Hà Nội 28                        91.407.223                            
5203 0101664991 Cty CP công nghệ môi trường xanh  SERAPHIN Tầng 04 Tòa nhà hỗn hợp vườn đào, số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          91.401.216                            
5204 1001013490-002 Chi nhánh công ty TNHH Quốc tế Anh Em DZL –Kho xưởng sản xuất Nhà 8/9 Nadyne, Park city, Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          91.392.000                            
5205 0104272047 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Dịch vụ H&A số 2, ngách 141/75, phố Giáp Nhị, P. Thinh Liệt, q. Hoàng Mai, Hà Nội 20                        91.330.214                            
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5206 0107805624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FUBO SỐ 94, NGÕ 554 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 38                        91.301.163                            
5207 0109183665 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT GND Số 76 phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        91.289.015                            
5208 0106051170 Công Ty TNHH Famco Việt Nam Xóm Trại Vàng, thôn Đông Hạ, Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 5                          91.272.415                            
5209 0101991935 Cty CP Xây Dựng Đồng Tiến Nhà Số 01-Lô BT1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế-Xuân Đỉnh,đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm,TP Hà Nội 2                          91.263.266                            
5210 0107880357 Công ty CP Đầu tư Tăng trưởng ISHARE Số 391 Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 32                        91.246.363                            
5211 0106926739 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Lan Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 28                        91.241.323                            
5212 0102289415 Công ty CP mỹ phẩm SALONZO Tầng 12, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Q Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          91.201.759                            
5213 0107287436 CÔNG TY CP MARKUS VIỆT NAM Số 2 ngõ Hàng Bún, phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2                          91.196.000                            
5214 0108368511 Công ty TNHH Catalo Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          91.173.407                            
5215 0106052713 Công ty cổ phần SUDO Việt Nam Số nhà 96, Phố Ba La, Phường Phú Lãm, Hà Đông 2                          91.159.293                            
5216 0108547616 Công ty TNHH phát triển tài sản True Số 20, ngõ 678, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 13                        91.151.301                            
5217 0107463314 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Hồng Ngọc Tầng 11 Tòa nhà LADECO, số 266 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.. 17                        91.148.071                            
5218 0108915161 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ẤN Số 25 ngách 123/5 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 28                        91.146.899                            
5219 0104692429 CTy TNHH Đại Tiến Phát P 507 Tầng 5 Nhà CT1 KĐT Bắc Linh Đàm - P Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 17                        91.138.929                            
5220 0500237529 Công ty CP Giống gia cầm Lương Mỹ Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ - Hà Nội 1                          91.136.000                            
5221 0109804150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SUMI Tầng 3, Số 152 B5, Khu đô thị mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 19                        91.095.944                            
5222 0104361240 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Quản Lý Trực Tuyến OMT Số 27 ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 2                          91.089.150                            
5223 0104963862 CTy TNHH Kiểm toán Es-Glocal Phòng 2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Đ. Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 6                          91.070.211                            
5224 0109318175 Công ty CP Lav Entertainment Tầng 4, Số 532 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 35                        91.059.806                            
5225 0107067504 Cty CP ĐT & DV thương mại Từ Tâm Tòa nhà 45-47 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          91.057.336                            
5226 0107359183 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Tín Đạt Số 30 ngách 332/7 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3                          91.041.554                            
5227 0103032645 Cty CP Đầu tư Công nghệ TEKOM 39 Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          91.030.798                            
5228 0106492915 CTy TNHH Công Nghệ  Cuộc Sống Hoà Phát AIR Kiot 6, nhà D1-CT2 Khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 29                        91.022.442                            
5229 0104573541 CTy TNHH XD và Phát Triển Công Nghệ Xanh Số 1 ngách 78 ngõ 230 Định Công Thượng , P.Định Công ,Q.Hoàng Mai, Hà Nội 30                        91.004.674                            
5230 0102148407 Trường trung học phổ thông Hoàng Long Số 94, ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          91.003.279                            
5231 0106914596 Cty Cổ Phần Capella Group Tầng 6, Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông , Hà Nội 1                          90.981.033                            
5232 0500472956 Trung tâm khuyến công và tư vấn PTcông nghiệp 176 Quang Trung - Hà Đông- Hà Nội. 1                          90.973.937                            
5233 0107882682 Công ty TNHH tư vấn Entrust Số 32, ngõ 61/14, Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          90.949.500                            
5234 0102742681 Cty CP đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội Số 41 Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 4                          90.940.353                            
5235 0109978855 CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Tầng 21 tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          90.901.440                            
5236 0110072504 Công ty TNHH ZETA MOTION Việt Nam Số nhà 02, Ngõ 96 Đường Tân Xuân, - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          90.892.000                            
5237 0105331030 Cty CP ĐTXD thương mại Vinh Giang Số 1. Đối diện Mầm non timeway, khu đô thị Cổ Dương. Tiên dương, Đông Anh, Hà Nội 3                          90.879.101                            
5238 0102322824 Công ty CP ZinCa Việt Nam Số 48 Tố Hữu - Trung Văn - NTL, HN 1                          90.864.814                            
5239 0102147315 CÔNG TY TNHH  KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ  AAFC Tầng 11 tòa nhà Văn phòng HEID, ngõ 12 Phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          90.862.748                            
5240 0108522428 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HR Số 67E, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        90.853.177                            
5241 0103127784 Trường Mầm Non Tuổi Thơ Ngõ 357 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai Hà Nội 1                          90.846.872                            
5242 0102705545 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA TRỊNH số 35 bờ sông sét tương mai hoàng mai HN 1                          90.828.271                            
5243 0101438181 Công ty CP Xuất nhập khẩu Tháng Giêng Tầng 3, nhà C2, số 289 A đường Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          90.822.625                            
5244 0105109170 Công ty cổ phần Chemedic Việt Nam Số 6 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 4                          90.787.239                            
5245 0109284952 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hải Hà Số 3/100, ngõ Hoà Bình 7, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 9                          90.714.621                            
5246 0106179727 CTy CP Giải Pháp CN TT và Truyền Thông MQ Tầng 4, số 119-121 phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          90.675.268                            
5247 0106470453 Công ty Cổ phần Giải pháp vận tải chuyên dùng LMT Căn 25 Le Parc gamuda City, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          90.636.583                            
5248 0106299213 Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế LK21 khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          90.634.752                            
5249 0107885394 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG JAVICONS PHÒNG 420 tầng 4 tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn P Liễu giai Ba Đình HN 18                        90.626.661                            
5250 0107029724 Cty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Phát Trụ sở số 40 tổ 44A phường yên hòa, cầu giấy HN ( số 40 ngõ 155 nguyễn khang) 2                          90.607.504                            
5251 0102760803 Cty CP TV ĐT và XD 268 23C, Tập thể 810, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 3                          90.600.327                            
5252 0108923941 CÔNG TY CỔ PHẦN KING GOLD VIỆT NAM Số 530 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                        90.590.072                            
5253 0102848053-001 Kênh Văn hóa Xã hội và Giải trí (VTC9) 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Trưng , Hà Nội 1                          90.581.480                            
5254 0101841760 Công ty TNHH NKB Archi Việt Nam Tầng 14 số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 3                          90.523.412                            
5255 0108982859 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THÁI BÌNH DƯƠNG Số 99 Tân Mai- Hoàng Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 15                        90.519.820                            
5256 0104438937 Công ty cổ phần Cơ điện thương mại Sơn Hà Thôn Dậu, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 4                          90.518.705                            
5257 0300450289-008 Cty CP XNK & Hợp tác đầu tư GTVT HN 61 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          90.500.585                            
5258 0108935369 CTy TNHH Văn Hóa Ánh Dương B1 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công - phường Định Công - quận Hoàng Mai - Hà Nội 37                        90.481.130                            
5259 0105991340 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VŨ HẢI Số 59 Lương Sử B, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội 23                        90.463.023                            
5260 0105246339 Cty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Tây Hồ View COGO-Tầng 4, Tháp 3,Sun Grand City- Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN 1                          90.435.300                            
5261 0106132366 Công ty TNHH Hoa Lan Việt nam Số 23B, ngách 5/40 Hoàng Quốc Việt, tổ 21, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 48                        90.426.742                            
5262 0101013887 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN MTG Tầng 10 Tòa nhà Geleximco- Số 36 Hoàng cầu- Ô chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội 1                          90.412.966                            
5263 0101085306 CTy TNHH Vận Tải Trung Thành 20 Dốc Lã, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 10                        90.387.188                            
5264 0106236911 Cty TNHH đầu tư và PT công nghệ thiên niên kỷ Số 36,ngách 117/4,ngõ 117,Trần Cung,Phường Cổ Nhuế1,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 51                        90.367.733                            
5265 0107876128 Công ty TNHH dược phẩm Vic Pharma SN9, ngõ 175/5/165 Định Công, Hoàng Mai, HN 20                        90.340.578                            
5266 2500259396 Công ty TNHH Nihon Etching Việt Nam Lô 37, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          90.338.194                            
5267 0107837344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 80 Chùa bộc, Phường Quang Trung,  Đống Đa, Hà Nội 1                          90.323.200                            
5268 0106448095 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN HUYÊN 55A NHUỆ GIANG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          90.266.609                            
5269 0101592708 CTy CP Đầu Tư Công Nghiệp Thái Nam CT2B cc Gelexia, ngõ 885 Tam Trinh, p Yên Sở, Hoàng Mai, HN 1                          90.260.850                            
5270 0106804466 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Gia Nguyễn Số 1B2, tổ 16, khu 918, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 19                        90.260.498                            
5271 Mầm Non Việt Hàn BT2.50 Khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ- Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai- Thành phố Hà Nội 7                          90.213.371                            
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5272 0102345074 Tạp chí doanh nghiệp & hội nhập Phòng 1102, Tầng 11, Nhà D, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, đường Lê Văn Thiêm, P.Nhân C 1                          90.195.950                            
5273 0106231695 Cty CP thương mại & xuất nhập khẩu Hải Bình Lô E42, Khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 9                          90.155.053                            
5274 0109019129 Công ty cổ phần BID PHARMACY VIỆT NAM Số 46 Trần Hưng Đao, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 19                        90.144.397                            
5275 0106903040 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ vận tải Hà Nội Tầng 2, Tòa N01-T1 khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quân Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          90.136.664                            
5276 0106039014 Cty CP Thiết bị điện & XD công nghiệp VN Km14 Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 2                          90.127.897                            
5277 0104796033 Viện Nghiên cứu Phát Triển Bền Vững Vùng P408, 176 Thái Hà, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          90.120.846                            
5278 0107417290 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN MIỀN TRUNG 119 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP Hà Nội.- Việt Nam. 27                        90.108.201                            
5279 0109105025 Công ty CP Số hóa An Bình Tầng 2, tòa Luxury Park Views D32 Khu đô thị mới Cầu giấy, phố Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 3                          90.104.032                            
5280 0107724245 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ THANG MÁY BÌNH MINH 52-TT2- Khu đô thị Văn Phú-Phú La- Hà Đông- Hà Nội 4                          90.059.867                            
5281 0100575146 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường Giáp Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          90.048.000                            
5282 0100103305-019 Xí nghiệp  Bắc Hà Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          89.998.515                            
5283 0106744432 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI I - 7 Lương Đình Của đống đa Hà nội 7                          89.974.414                            
5284 0108622415 Công ty CP Tư vấn Đầu tư T-Đ ngõ 622 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          89.968.720                            
5285 0109516057 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ANH LUXURY LK 14, Khu trung tâm hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        89.949.471                            
5286 0101816154 CTy TNHH Thương Mại Tổng Hợp và Vận Tải Minh Thành Số 19 Ngõ 302 Minh Khai P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          89.921.930                            
5287 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Toà B1, Toà nhà Roman Plaza, Phường Đại Mỗ , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          89.896.043                            
5288 0108252877 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Hà Linh Số 28 ngõ 4 xóm 5A, phường Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 40                        89.871.511                            
5289 0108505623 Công ty Cổ phần Kamala Holding TẦNG 16 TÒA NHÀ IC, SỐ 82 DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          89.841.257                            
5290 0106626904 Công ty Cổ phần Redlotus Truyền Thông P 304, tầng 3, Lô A2D11, khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 41                        89.790.604                            
5291 0107884489 CÔNG TY TNHH SKYDOOR VN Thôn Trung Thôn - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          89.771.522                            
5292 0103983721 Cty CP tư vấn XD và TM Trung Việt Số 24 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn Dịch vọng hậu, CG, HN 19                        89.724.295                            
5293 0107523933 Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Newvision Law Số 34 ngõ 187 Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        89.691.286                            
5294 0108916479 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thăng Long Ngách 139, ngõ 52 Gia quất, tổ 6, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 7                          89.686.832                            
5295 0107994428 Công ty TNHH Công nghệ Sphoton Việt Nam Tòa nhà Sáng tạo, số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5                          89.685.756                            
5296 0107903847 Cty TNHH thương mại và dịch vụ NNK Việt Nam Số 59, ngõ 124, đường Tân Triều, thôn Triều Khúc, Thanh Trì, HN 18                        89.674.735                            
5297 0106365177 Cty TNHH ĐT DV & TM Thanh Sơn số 6 ngách 29/39/14 Khương hạ -Khương đình -thanh Xuân - Hà Nôi 9                          89.662.750                            
5298 0108495710 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ARTHUR WINSTON Số 07 đường Hướng Dương 05, Khu đô thị Vinhomes, Riverside T - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          89.635.118                            
5299 0109765952 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DTC VINA Khu Biệt Thự Đồng Xép ( Cạnh sân Tennis vườn xoài), Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Việt Nam 1                          89.611.488                            
5300 0106063024 CTy TNHH Đầu Tư & Sản Xuất Thái Hưng Số 1B, Ngõ 19/9 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          89.610.043                            
5301 5200826096 Cty TNHH TM và dịch vụ hàng hóa Hoàng Minh Số nhà 63 Xóm 3, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3                          89.529.420                            
5302 0109296154 Công ty CP tập đoàn đầu tư xây lắp và thương mại Trường Thịnh tòa nhà công ty 36, số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          89.508.563                            
5303 0107854170 CÔNG TY CỔ PHẦN FUNNY GROUP Số 26 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 4                          89.506.487                            
5304 0108412231 Công ty CP Quốc tế SAVILLS Số nhà 22/145 phố Quan Nhân, tổ 2, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 50                        89.464.496                            
5305 0107024268 CTy TNHH Bao Bì Đại La Số 102 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 48                        89.442.343                            
5306 0104206372 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Tân Trung Hải 104 Phố Lò Đúc, P. Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN 46                        89.412.300                            
5307 0108452932 Cty TNHH công nghệ và giáo dục DTP Đội 7 công luận 1, tt văn giang, Hưng yên 48                        89.408.900                            
5308 0104264166 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ & DV ALPHA Số 77, tổ 10A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 24                        89.328.877                            
5309 0107754419 Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Thắng Lợi Tầng 3, tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          89.318.580                            
5310 0107576290 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà CT3 - VIMECOII Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          89.289.217                            
5311 0109979979 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Số 5, Galaxy 1, TSQ Galaxy, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          89.284.864                            
5312 0104197456 Cty CP XD & Kết cấu thép số 1 HN Nhà BT3-20, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          89.277.005                            
5313 0109562889 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONE SYSTEM Số 2C, Ngõ 94 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 18                        89.272.962                            
5314 0104646616 Cty TNHH Saigon Smile 7C, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          89.241.624                            
5315 0103353550 Cty TNHH Huy Hoàng Toàn Cầu số 1110 E3B, EcHome1, p. Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 15                        89.177.840                            
5316 0102890915 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Toàn Cầu Lô 8 cụm CN Gia Cốc, thông Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm 1                          89.175.337                            
5317 0104194695 Cty TNHH Inreslaw Số 124, Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội. 43                        89.160.318                            
5318 0106212131 Cty TNHHCK xây dựng VINATECHS Số 16/178/34 Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 976811830 36471027 12                        89.152.737                            
5319 2400618901-002 Công ty TNHH TL Trung Việt - Chi nhánh Nguyên Khê Lô đất số CN6 tại KCN vừa và nhỏ xã Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 15                        89.138.741                            
5320 0108684098 CÔNG TY CỔ PHẦN CARPLA Tầng 25, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          89.130.240                            
5321 0102363281 Cty TNHH Thương Mại và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ DNA Nhà A3 – BT5, Khu ĐTM Việt Hưng, phường Giang Biên, 21                        89.112.419                            
5322 0108001672 Công Ty Tnhh Vill Số 27 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          89.100.127                            
5323 0108649738 Công ty CP NEWWAY CERAMIC Việt Nam số 10 ngõ 134/30  phố thạch Bàn, tổ 3 phường thạch bàn, LB 10                        89.099.825                            
5324 0105255950 Cty TNHH Phân phối Quang Thành Số 9 ngõ 37 phố Tây kết - Hai Bà Trưng - Hà Nội 8                          89.091.753                            
5325 0106348485 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Quang Anh Số  44TT18 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          89.052.364                            
5326 0105881475 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Nam Sơn Phòng 2714 CT12C Kim Văn- Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 22                        89.048.719                            
5327 0108735176 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất GREEN - HOMES Lô 12DV 09, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt Hoàng Mai, HN 0778586889 20                        89.000.404                            
5328 0106918720 CTy TNHH Nội Thất VNI Số 321 phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 16                        88.950.741                            
5329 0102389868 CTy TNHH Kiểm Toán VFA Số 6, C4, Lô 2 Phố Đinh Núp, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          88.881.101                            
5330 0104835243 Cty  Cp tiêu điểm giáo dục Tầng 1, tòa CT1, Tràng An complex, số 01 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          88.858.850                            
5331 0102137109 Công Ty Cổ Phần Tập đoàn ECI 45 Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ Hai Bà Trưng, HN 2                          88.855.992                            
5332 0104175526 Đảng uỷ khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội Số 1 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 2                          88.851.427                            
5333 0106221111 Công ty CP xây lắp điện 4 Sông Hồng Tổ 20,  TT Đông Anh - Hà Nội 1                          88.837.632                            
5334 0106076986 Công ty CP ADRI Việt Nam Phòng 806, NO 14a Tổ 27B Khu đô thị Định Công, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          88.825.503                            
5335 0107967287 Cty CP đầu tư XD Khôi Lâm Số 5, ngách 25, ngõ 102 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          88.808.920                            
5336 0109650648 CÔNG TY CỔ PHẦN REAVOL Tầng 25 Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 7                          88.801.071                            
5337 0109946405 CÔNG TY TNHH HORUS PRODUCTIONS Tầng 3, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 1                          88.800.000                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

5338 0103071475 Công ty TNHH Công nghệ cao Micro One Lô 05/9B Khu công nghiệp Hoàng Mai- phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          88.792.320                            
5339 0104684146 Công Ty TNHH May Bằng An Số nhà 201 C8 phố Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          88.766.548                            
5340 0105186538 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Nguyên Khôi Số 29 ngõ 2 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 24                        88.763.807                            
5341 0108435856 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Pure Group TẦNG 1, SỐ NHÀ 81, NGÕ 35 PHỐ NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          88.757.376                            
5342 0101502895 Công ty TNHH TM DV Vận tải Hà Nội Container Thôn Quất Động,  xã Quất Động, huyện Thường tín, TP Hà Nội 2                          88.726.543                            
5343 0109578261 Công ty TNHH Mil Star Việt Nam Số 72 đường Ngô Gia Tự, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 28                        88.715.107                            
5344 0108347550 Công Ty Tnhh Thương Mại Tổng Hợp An Phát Hà Nội Số 2, ngõ 359 phố Trần Đại Nghĩa, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 7                          88.701.926                            
5345 0107479071 Công ty Cổ Phần Gia Dụng - Điện Gia Dụng Việt Nam Số 7, ngõ 89 Tân Xuân - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm 42                        88.693.945                            
5346 0110121286 Công ty TNHH Cơ Điện PQC 300 giải phóng, phương liệt, thanh xuân, hn 10                        88.672.824                            
5347 0109636996 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÔM FRUITS VIỆT NAM Số 14 Ngõ 298 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          88.648.000                            
5348 Mầm non Sunkids Tầng 2- tòa nhà Athena- P. Phương Canh- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội 2                          88.632.529                            
5349 0108065877 Công ty TNHH vật tư xây dựng thương mại và sản xuất Toàn Thắng Tầng 12A- 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN 9                          88.625.676                            
5350 0106525261 Cty CP Teko Việt Nam Nhà 21 ngách 183/22 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2                          88.589.764                            
5351 0107983345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THĂNG LONG GOLD Số 43, ngõ 178/1 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        88.552.089                            
5352 0102885288 Cồng ty CP kiến trúc, xây dựng VNX1 Số 14, ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, CG, HN 42                        88.516.256                            
5353 0105856447 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư thế giới phẳng Tầng 6, Tòa VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          88.512.000                            
5354 0200170658 Cty CP ĐT, TM và DV - VINACOMIN Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          88.500.046                            
5355 0106728208 Công ty cổ phần Lenco Việt Nam Số nhà 12, ngách 85/44, phố 8-3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 43                        88.498.899                            
5356 0106785478 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 5-TM2A-1, BLOCK 5 THE MANOR CENTRAL PARK, NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        88.498.116                            
5357 0108429475 Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường 4 Tech Toà HH02E KĐT Thành Hà - Xã Cự Khê, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội,VN 10                        88.474.739                            
5358 0108030112 CÔNG TY CỔ PHẦN MANDINO VIỆT NAM Số 142 Tôn Đức Thắng,Phường Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa, Hà Nội 23                        88.473.725                            
5359 2500289778 Cty CP Gốm - Xây dựng - TM và vận tải Hoàng Kim Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 2                          88.435.429                            
5360 0104346228 Cty CP điện nước và PCCC Vina 2 Tầng 4, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          88.433.860                            
5361 0101628249 CTy CP du lịch Quốc tế  Hùng Vương Tổ 2 Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội 1                          88.432.742                            
5362 0107814435 BQL DA Đầu tư xây dựng chuyên ngành - UBCK NN 234 Lương Thế Vinh - Trung Văn, Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        88.423.505                            
5363 0105250906 Công ty CP xây dựng kỹ thuật & thương mại CTD Số 367, Ngõ 192, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          88.420.596                            
5364 0106344610 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Vạn Thịnh Số 90B ngõ 4 đường Phú Minh, Cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 15                        88.394.756                            
5365 0106690473 Công ty TNHH Realwatch Việt Nam Số 176 phố Yên Hoa, phường Yên Phụ, quận Tây Hô,  TP. Hà Nội(Trương Bảo Trung) 50                        88.390.852                            
5366 0109850742 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Đại Thành Số 3B phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 22                        88.374.480                            
5367 0100777174 Công Ty CP Thương Mại Việt Hồng 70 Hàng Cót, phường Hàng Mã,  Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          88.369.856                            
5368 8497260086001 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Linh 1975 Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7                          88.369.715                            
5369 0105992760 Công ty TNHH TM và Kỹ Thuật DTH Việt Nam số 8 ngõ 293 đường THạcH Bàn, THạcH Bàn, LB 16                        88.363.721                            
5370 0108730259 Công ty TNHH MSKY Tầng 2, tòa nhà 29T1, KĐT Trung Hòa, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          88.359.102                            
5371 0107991762 Công ty CP Đào tạo và Cung ứng Nhân lực HTCS Ô số D38, khu D, khu đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 3ha, tổ dân phố số 1, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          88.342.955                            
5372 0108885277 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DALAS Số 3, ngõ 31 đường Dịch Vọng, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 33                        88.340.562                            
5373 0100977705-026 Xí nghiệp xây lắp số 2 Hà Nội - CN Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 7                          88.330.620                            
5374 0108892073 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THIÊN ƯNG 335/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          88.319.057                            
5375 0105478844 Trường Mầm Non Thảo Linh Số 65 ngõ 154 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 10                        88.318.859                            
5376 1000450508 Công ty TNHH Đông A Thiên Phát Thôn Đá Thâm, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội 3                          88.298.923                            
5377 0101675337 Công Ty CP Thương Mại Hà My 214 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống Đa - Hà Nội 2                          88.287.181                            
5378 0106656190 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đại La Số 166, ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        88.278.182                            
5379 0107700815 Công ty Cổ phần TMGS Việt Nam Số 33 ngõ 99 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          88.277.460                            
5380 0101184346 CTy CP Phát Triển Đầu Tư XD Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, Ngõ 689, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          88.259.712                            
5381 0104555870 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nhân An Tầng 6, tòa nhà VP Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội 4                          88.243.221                            
5382 0106590133 CTy TNHH đầu tư dịch vụ Gia Hân Đại lý  thuế ATP, Thôn 9 Xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên 5                          88.228.052                            
5383 0108828092 CÔNG TY TNHH YOPAZ Tầng 12, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở,quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          88.208.000                            
5384 0107702185 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ R&D Tầng 3, tòa nhà VIMECO, lô E9, Đ. Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 8                          88.187.798                            
5385 0105712734 Công ty TNHH Delimera Việt Nam T1-T2, 41A Võ Văn Dũng - P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 6                          88.183.261                            
5386 0107317049 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Gia Khánh Hà Nội X10, khu Cây Tháp- Thôn Phương Bản- Song Phương- Hoài Đức- Hà Nội 10                        88.181.391                            
5387 0106660158 Công ty TNHH LDK Vina Phòng 202, Số 15, Ngõ 259, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16                        88.175.545                            
5388 0101262202 Công ty TNHH Nguyễn Hồng Số 35 ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          88.171.399                            
5389 0102124519 Cty CP Liên doanh dược phẩm TPP - France Số 15 ngách 71/14 hoàng văn thái, thanh xuân,  Hà Nội 1                          88.136.064                            
5390 0103086880 Cty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Thành Phố Hà Nội 1                          88.133.760                            
5391 0106687128 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thanh Tiến Phòng 504 HH03B Khu đô thị thanh hà - hà đông - hà nội 981338386 66869092 18                        88.130.319                            
5392 0109608149 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ETC A101, tòa Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17                        88.128.448                            
5393 0102001852 Công ty CP kỹ thuật dịch vụ SDIC Chung cư Viện Chiến Lược, số 5 Tú Mỡ, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, HN 5                          88.119.197                            
5394 0107571944 Cty CP kỹ thuật TIG 27 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          88.081.365                            
5395 0315572360 Công ty CP HYESUNGTECH Việt Nam Số 3 ngõ Viện Máy, tổ 21 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          88.078.638                            
5396 0107608270 Công ty TNHH Thương mại và Quảng Cáo Anh Thư Số 132 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 31                        88.015.165                            
5397 0110406884 CÔNG TY TNHH LIUGONG MACHINERY VIỆT NAM Tầng 15, Toà nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          88.006.800                            
5398 0108801291 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTV HOMSE VIỆT NAM Số 1018 tầng 10, CTa1, DDN II, Đường Hàm Nghi, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, HN 16                        87.998.857                            
5399 0105169412 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ DTF Việt Nam Tấng 1A, tháp C, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          87.979.000                            
5400 0107331170 CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG TRANCO 8 Số 4 ngõ 170 đường la thành, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 36                        87.963.079                            
5401 0105841095 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Vận Tải Khánh Linh 676 Ngọc Lâm, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 4                          87.952.746                            
5402 0108576737 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ IN ĐẤT XANH Kho X6- Công ty Gạch Đại La  Km01, Đường Phan trọng tuệ, Vĩnh quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 7                          87.944.335                            
5403 0106644117 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN DPL VIỆT NAM Số 1, ngõ 209 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26                        87.944.141                            
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5404 0108754186 Công ty TNHH Nhựa Ckk Việt Nam Số 105, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 29                        87.922.421                            
5405 0500556250 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 2Q Cụm Công nghiệp làng nghề Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 2                          87.920.502                            
5406 0103678735 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Á ĐÔNG số 36, Ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          87.888.378                            
5407 5701969930 Công ty cổ phần Đông Nam Sky Số 01 Đinh Tiên Hoàng- Quang Trung - Uông Bí- Quảng Ninh 1                          87.884.800                            
5408 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục Em Bé Hạnh Phúc BT1, dãy 16A5, Làng Việt Kiều Châu Âu, tổ dân phố 14, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 4                          87.876.666                            
5409 0106436364-004 Trung Tâm Quy Hoạch và Thiết Kế Đô Thị Viện kiến trúc quốc gia - Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 3                          87.873.551                            
5410 0103235927 Công ty CPĐT Cường thịnh Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          87.837.434                            
5411 0102623797 Cty TNHH MTV Thiết bị Y Tế Japanka Nhà N02E KĐT mới Mễ Trì Thượng, Nam T ừ Liêm, Hà Nội 19                        87.823.881                            
5412 0100104732 Công ty CP Đầu Tư TM & XD Giao Thông 1 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          87.819.363                            
5413 0305065523-003 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thảo Tiến Phòng 103, Nhà Máy chế biến thức ăn chăn nuôi Nopico, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5                          87.811.748                            
5414 0106283534 Công ty TNHH Xây Lắp và Dịch Vụ Thịnh Phát Viên Châu - Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội 3                          87.809.045                            
5415 0107582174 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc cảnh quan Hà Nội Số 17 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0902132134 18                        87.793.831                            
5416 0107396072 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Trường Hải Số 539 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        87.749.197                            
5417 0109128008 Công ty TNHH Dịch Vụ và Lữ Hành Phong Hà 68/177/72 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 34                        87.717.612                            
5418 0108048430 CTy TNHH Xây Lắp Điện Cơ - Tự Động Hóa AMECO số nhà 18C9, KĐT Geleximico Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 3                          87.698.579                            
5419 0103753943 CTy TNHH TM Và DV Vận Tải Ngọc Diệp Số 19 phố Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 17                        87.670.975                            
5420 0108792287 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ ATIN TT3D.70 Khu đô thị Phùng Khoang Nam Cường, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          87.665.711                            
5421 0107707553 Công ty CP thiết bị thương mại và dịch vụ Bắc Nam Số 28, ngõ Hòa Bình 3, Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN,VN 17                        87.661.808                            
5422 0106034633 Cty TNHH Đầu Tư TM và Xây Dựng Đức Cường 24LK23 - KDT Văn KHê, P La KHê, Hà Đông 4                          87.639.875                            
5423 0105442968 Công ty CP Máy và Thiết Bị Bình Minh lô số 6 KDT Sài Đồng, ngõ 449 đường Nguyễn Văn LinH, tổ 14 pHường PHúc Đồng, Long Biên 2                          87.624.540                            
5424 0300908346-001 Chi Nhánh Hà Nội - Cty CP Thang máy Thiên Nam Số 104 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          87.619.600                            
5425 0108460644 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH SBC Thửa đất số DV16,LK374 tờ bản đồ số 00, khu đất dịch vụ Hòa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 29                        87.610.202                            
5426 0107869836 CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA BOOKDI Số nhà 31A, ngõ 445 đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 25                        87.595.878                            
5427 0104010563 Trường Mầm Non Bà Triệu 65 Bà Triệu, hoàn kiếm, hà nội 1                          87.594.968                            
5428 0107447496 Trường Đại Học Việt Nhật Phòng 605, tầng 6, Tòa  Nhà C trường đại học Viêt Nhật,đường Lưu hữu phước, Nam từ liêm,HN 1                          87.584.215                            
5429 0106172993 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VIỆT NAM LÔ A1L5-02, TẦNG 5 TÒA A1, TÒA NHÀ ECOLIFE CAPITOL, SỐ 58 TỐ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          87.569.179                            
5430 0108683023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TENDO Tòa nhà Asura, số 9A Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 11                        87.560.339                            
5431 0103028374 Cty CP Thiết Bị Dinh Nguyên Phòng 2038 tòa nhà CT8C, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 5                          87.552.770                            
5432 0108485945 Công ty TNHH GHC Việt Nam Số 17 ngách 4, ngõv 84 Yên Hòa, tổ 16, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 27                        87.550.856                            
5433 0106910425 Công ty Cổ phần GQ Đồng Tiến Lô NT1 khu Đô thị mới Cầu Bươu,  Thanh Trì, Hà Nội 53                        87.550.716                            
5434 0108765068 Công ty CP giáo dục Mangala Số 16 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 29                        87.539.681                            
5435 0107164699 Công ty CP Báo chí & Thương hiệu Quốc Gia P301 tầng 3, số nhà 3, ngõ 115, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 24                        87.510.924                            
5436 0108957570 CÔNG TY CỔ PHẦN GAGODA SỐ 41, HẺM 63/5/36/25 ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        87.510.336                            
5437 0106764277 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại AAT Việt Nam Số 1 ngỗ 196 phố Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội 15                        87.503.969                            
5438 0101985427 Công ty Cp thiết bị giám sát và công trình Việt Nam Chung cư B15, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai 2                          87.477.888                            
5439 0104783281 Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường P910, tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          87.473.384                            
5440 0108324553 CTy TNHH Truyền Thông Dòng Sông Việt Ô 26 , Lô 8 , Khu Đô Thị Đền Lừ 1 , Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng Mai , Thành phố Hà Nội 15                        87.455.147                            
5441 0106103407 Công ty TNHH Giáo dục ISET Số 2, Lô TT1A, Ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 17                        87.447.210                            
5442 0101184219 Công ty TNHH Thành Linh Số 9 Hoa Lâm - Đức Giang, LB, HN 5                          87.437.514                            
5443 0102733831 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LINH NGỌC THÔN ĐẠI TỰ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          87.433.559                            
5444 0106637053 Công ty CP BOT Phả Lại P1503 tầng 15, tòa nHà PlascHem, 562 Nguyễn Văn Cừ, LB, HN 1                          87.430.335                            
5445 0103144388 Công ty CP kỹ thuật thương mại An Thanh Sơn Tòa nhà sky line - khu đô thị văn quán, hà đông, hà nội. 10                        87.425.690                            
5446 0110129775 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MRD Số 25 phố Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 6                          87.417.910                            
5447 0109120626 Viện sáng tạo và chuyển đổi số Tầng 6, tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 18                        87.417.051                            
5448 0108520893 CÔNG TY CỔ PHẦN FIVENET Số 20D, ngách 102, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14                        87.415.480                            
5449 0108009174 Công Ty Tnhh Sự Kiện Và Du Lịch Liên Kết Á Châu Số 26,Ngõ 81, tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 48                        87.398.379                            
5450 0107519944 Công ty CP đầu tư xây dựng RDB Việt Nam Số 4 ngách 12/101 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 40                        87.391.873                            
5451 2500282571 Công ty TNHH Linh Kiện Flexi Việt Nam Nhà xưởng số 3, KCN Quang Minh mở rộng, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          87.373.725                            
5452 0109915975 Công ty TNHH Thiết kế Văn hóa & Thiên nhiên Lô D2, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          87.373.391                            
5453 0106808492 Công ty TNHH Cơ khí T&M Tổ 6 khu 2Thị chấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 49                        87.323.401                            
5454 0107105076 CTy TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Gia Nguyễn Số 695 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          87.322.074                            
5455 0101585549 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Đức Mạnh Bãi Cống Thôn, Xã Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 4                          87.321.246                            
5456 0107789605 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT MODERN Số 34, ngách 8/11/186/114 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        87.213.633                            
5457 0101831177 Cty CP Liên Doanh GALATEX  Việt Nam Lô 18, KCN Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, HN 2                          87.186.498                            
5458 0110073988 CÔNG TY TNHH LUMI LIGHTING Tầng 8, Tòa nhà Sannam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          87.180.237                            
5459 0107612407 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH HƯNG OV14.13,KĐT Xuân Phương,Viglacera,Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          87.178.448                            
5460 0103853666 Trung tâm dạy nghề Sao Bắc Việt Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          87.168.896                            
5461 0109346246 CÔNG TY TNHH MTB HÀ NỘI Số 1 Ngách 44 Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 18                        87.154.220                            
5462 0107363824 Công ty CP truyền thông Đa phong cách P210, Chung cư E3B 7 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 15                        87.140.220                            
5463 0100406846 Cty CP tập đoàn ĐTXD phát triển Đông Đô-BQP Số 2 ngõ 277 Trung Kính, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          87.126.332                            
5464 0105678586 Công ty cổ phần sản xuất nhựa Việt Đức Số 22- Tổ 2  Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          87.125.093                            
5465 0108903141 Công Ty Cổ Phần Unilife Air Fresh Việt Nam Số 9 ngõ 51 Đồng Cổ, Tây Hồ, Hà Nội 17                        87.100.298                            
5466 0109983206 CÔNG TY TNHH LOGIMED 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          87.087.810                            
5467 0107329284 Công ty TNHH Thương mại quốc tế Toàn Cầu Số 90, Phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1                          87.062.704                            
5468 0103563702 Cty TNHH giải pháp TULA Số 6, ngõ 23 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          87.062.579                            
5469 0107722350 Viện Tài nguyên & Môi trường 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          87.038.554                            
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5470 0106936014 Công ty TNHH Thương Mại và Dệt May Đức Toàn Công ty TNHH Liên Sơn - phú Lãm - Hà đông - Hà Nội- 0397220690 - Liên Kế toán 57                        86.996.060                            
5471 0108737494 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT - TRUYỂN THÔNG GREEN HORIZON Số 7 ngõ 360 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 17                        86.988.863                            
5472 0106789708 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Gốm Sứ Nhật Minh Nhà số 7, thôn 4 , Bát Tràng , xã bát Tràng , Gia Lâm , Hà Nội 14                        86.988.364                            
5473 0306081775-002 Cty CP Chứng khoán nhất việt - CN Hà Nội Tầng 5, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          86.961.300                            
5474 0108383975 Công ty TNHH Đá Chàm Hà Nội Số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          86.902.050                            
5475 0108483257 Công ty Cổ phần Công nghệ IDC Việt Nam Số nhà 68, ngõ 8 Cầu Bươu, tổ Dân phố Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 7                          86.857.077                            
5476 0109767942 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT Số 923 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        86.826.853                            
5477 0108946240 CÔNG TY TNHH HOPO QUỐC TẾ E2 khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN 1                          86.819.901                            
5478 0108141126 Cty TNHH in Lương Sơn P1501, tòa 17T6 đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 49                        86.808.105                            
5479 0107551271 CTy TNHH CARCARE HC Số 28 Ngõ 161 Ngọc Hồi Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 6                          86.806.345                            
5480 0101213406 Công ty TNHH dược phẩm và Thương mại Đức Hà Số 35 Ngõ 143 Phố Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          86.791.060                            
5481 0102157994 Công ty CP đầu tư khoa học công nghệ vật liệu và kiểm định Số nhà 11A17 ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, CG, HN 14                        86.752.357                            
5482 0104807140 Công ty TNHH thẩm định giá VNG Việt Nam Tầng 5 tòa nhà Diamond Flower Tower, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          86.718.154                            
5483 0108399407 Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Sự Kiện Dabaco Palace Số 2 Ngõ 167 Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Long Biên - Tp. Hà Nộ 32                        86.710.406                            
5484 0106858207 Cty TNHH TM & DV Song Minh Ngọc Phòng 202 số 172 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 43                        86.705.839                            
5485 0109629773 Công ty CP Cơ khí và Thương mại An Thuận Số 94A, đường B, Tổ DP An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          86.689.155                            
5486 2500234881 Công ty Cổ phần Nội thất Châu á Công ty Cổ phần Nội thất Châu á, KCN Quang Minh - Mê Linh -  Hà Nội 1                          86.685.150                            
5487 4201550314 CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG Tầng 20, Tòa nhà Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          86.673.008                            
5488 0102235850 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Nội thất Tân Phát khu kho lương thực Thanh Trì, đường Nguyễn Bồ, Hà Nội 3                          86.647.328                            
5489 0108362206 CÔNG TY TNHH MINH NGUYỄN PROPERTY VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 40                        86.641.316                            
5490 0102261836 CTy CP ĐT Kỹ Thuật & PT Công Nghệ Biển VN P. A205 nhà A làng sinh viên Hacinco, đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính , Thanh Xuân , Hà Nội 3                          86.634.539                            
5491 0101096844 Công ty cổ phần công nghệ hoá sinh Việt nam 9 Nghĩa Tân- Cầu giấy - Hà nội 1                          86.567.680                            
5492 0106314937 Công ty TNHH Kính Mắt Tuấn WUSHU Số nhà  338 Nguyễn Văn Cừ - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 49                        86.542.437                            
5493 0109436450 Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Lam An Số 7 ngách 3 ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội 8                          86.529.686                            
5494 0108708239 Cty TNHH thiết bị và phát triển công nghệ An Phát NHÀ SỐ 5, ĐƯỜNG CƯƠNG NGÔ, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0976453874 10                        86.529.000                            
5495 0108182468 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Toàn Cầu Tầng 2, Lô 42-BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà nội - 0936818312 5                          86.510.576                            
5496 0108180333 Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác Vina Techno Số 93, đường 16, Xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn Hà Nội 2                          86.492.800                            
5497 0108635414 CÔNG TY TNHH SUNNY OPTICS VINA HANOI CÔNG TY TNHH SUNNY OPTICS VINA HANOI. Lô 44H, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          86.491.200                            
5498 0109143119 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT SỐ 7A, NGÁCH 42/73 ĐƯỜNG THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        86.476.965                            
5499 0106788599 Công ty TNHH Hilim SCG Vina Technology KCN Quang Minh mở rộng, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          86.470.200                            
5500 0109193208 Công Ty Cổ Phần ASIS Việt Nam số nhà 33 ngõ 371 đường kim mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 19                        86.414.852                            
5501 0108870908 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH HUMAN TECHNOLOGY INNOVATION Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà chung cư N01-T1, Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          86.400.000                            
5502 0104798552 Cty cổ phần Sông đà Hà Nội Tầng 15 tháp A, tòa nhà HH4, đường Phạm Hùng, TL, Hà Nội 1                          86.397.120                            
5503 0107564954 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI YOOHAN PLASTIC VINA Chung cư Times City Toà T02 , số nhà 12B, tầng 6 - số 458 đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. HN 49                        86.393.440                            
5504 0105372365 Cty TNHH Cơ điện Hoàng Linh Số 170 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 6                          86.389.007                            
5505 0108250541 Cty TNHH SN và XNK Tân Thăng Long Số D3A.2-14 Khu đất đấu giá 18.6 ha, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 38                        86.377.730                            
5506 0102893754 Công ty CP Thang máy Tân Tiến Số 99, ngõ 64, đường Kim Giang, phường Kim Giang. quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          86.363.264                            
5507 0314524660 Công ty CP Công Nghệ Xanh Goda số 34 ngõ 100 dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          86.347.785                            
5508 0101811445 Công ty CP truyền thông công thương Việt Nam Số 26, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 49                        86.331.226                            
5509 0107487837 Công ty CP tập đoàn VGA Việt Nam Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Trung Hòa, CG, HN 31                        86.308.373                            
5510 0104763077 CÔNG TY CP  VINASTAR HÀ NỘI 340 Khương Đình, Đường Khương Đình Hạ Đình Thanh Xuân, Hà nội 49                        86.301.864                            
5511 0107090870 Cty CP Giao Nhận và Vận Tải Quang Trung số 222 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, LB 10                        86.292.232                            
5512 1000985126 Công ty CP Xây Dựng Nhà Yên SN 16, Đường 58, Phường Trần Lãm , Thành phố Thái Bình , Tỉnh Thái Bình 9                          86.248.573                            
5513 0108725918 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Dược Nam Thành số 11, ngõ 39, đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 28                        86.239.110                            
5514 0106344681 trường mầm non Vietkids Lô NT2 - Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          86.230.154                            
5515 0106720865 Cty CP Giám định Smart Tầng 16, Tòa Nhà B3.7 Hacinco, Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 2                          86.220.880                            
5516 0106647855 Cty CP Phát triển ĐT & XD Long Giang 3B Tầng 4,tòa nhà hỗn hợp,198 Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 6                          86.213.953                            
5517 0109960015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH TCI Số 21 ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 17                        86.184.795                            
5518 0105323181 Công ty cổ phần Cổ Bản Tổ2, thôn Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 16                        86.094.167                            
5519 0105818402 CTy CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Phát Đạt Số 9 đường Trung Yên 3 ,Trung Hòa ,Cầu Giấy, Hà Nội 8                          86.075.944                            
5520 0105537112 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN  ĐÔ THỊ HƯNG PHÁT 106B khuất duy tiến - thanh xuân - hà nội 34                        86.032.325                            
5521 0107286400 Cty CP đầu tư CAMIA Số 59 đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung -  Thanh Xuân - Hà Nội 28                        86.024.394                            
5522 0107340520 CTy CP DV và Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Gia Tầng 3 số 6 lô 26 khu đô thị mới Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 10                        86.007.469                            
5523 0105170256 Cty CP TM sản xuất Phước Nhân Số 25, Ngõ 129 Nguyễn Trãi, Tổ 11C, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 40                        86.003.188                            
5524 0102778381 Cty TNHH thiết bị điện, điện tử công nghiệp Số 19, Dãy B, Khu TT Viện 354, Đường Hoa Bằng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 49                        85.996.724                            
5525 0101330614 Công ty TNHH Kiểm toán ACOM P010, An Bình Plaza, số 97, Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          85.994.804                            
5526 0101376104 Cty TNHH CN,KT & môi trường Thái Bình Dương Số 19a ,ngách 42,ngõ 328,Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 47                        85.949.415                            
5527 0105001642 Cty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Kỹ Thuật CTC Số 4, Tổ 18 Cụm Nha, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 10                        85.942.578                            
5528 0100242108 CTy TNHH Điện tử tin học EI Tầng 1, Tòa nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc, Hà Nội 1                          85.932.800                            
5529 0102645007 Công ty Cổ phần Bất động sản DETECH LAND Số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 2                          85.913.395                            
5530 0107901906 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY Số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          85.865.483                            
5531 0102659313 Công Ty CP Chứng Khoán Hoà Bình 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          85.826.450                            
5532 0101561516 Cty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nguyên Minh Số 12-14 Ngõ 299/44 Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. 10                        85.804.081                            
5533 0101770171 CTy CP Công nghệ TNT Số 5B, Ngõ 230 Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          85.775.508                            
5534 0109725981 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SJKLAW Số 3, Ngõ 115 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 18                        85.735.387                            
5535 0108379111 Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Biplus Việt Nam TT02.11 Dự án Hải Đăng City, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          85.734.000                            
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5536 0109555497 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Ngoại Thất TGN Số 62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, VN 9                          85.717.818                            
5537 0108901419 CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Số 344 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          85.715.740                            
5538 0102002567 Công ty Cổ phần Bảo Dược Nhất Tâm SỐ 5 LK1 TIỂU KHU ĐÔ THỊ MỚI VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 16                        85.710.026                            
5539 0500473727 Công ty TNHH TM và XD Huy Hoàng Liền kề 1.6, khu thương mại Sông Công, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 4                          85.707.313                            
5540 0108201819 CÔNG TY CỔ PHẦN 123VIETNAMESE Số 91 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 26                        85.707.216                            
5541 0105663773 Công ty CP Hawee năng lượng Lô D2, KĐGQSD đất, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          85.696.000                            
5542 0104228175 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn EVERLAND Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 1                          85.694.570                            
5543 0108697146 Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng An Hưng Xóm 8, thôn 2, Phượng Cách, Hà Nội 7                          85.692.350                            
5544 0106696115 Công ty CP Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Hoàn Mỹ Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lake View, Lô1/9A KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          85.664.290                            
5545 0107423223 Cty CP Trò chơi Giáo dục Việt SN 60, ngõ 850, Đường Láng, Láng Thượng , Đống Đa, Hà Nội 1                          85.640.374                            
5546 0105171210 CTy TNHH MTV Smartdoor 168 172 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN 1                          85.634.850                            
5547 0108677460 Công ty CP Nero Số 10 Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          85.616.531                            
5548 0109920326 CÔNG TY CỔ PHẦN ARIYAS FINANCE VIỆT NAM Phòng 301, BT6-A22 phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        85.606.144                            
5549 0107559577 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản V-land Việt Nam Tầng 3 Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          85.601.911                            
5550 0105807739 Cty CP Phát Triển Công Nghệ và Tư Vấn Môi Trường ENVITECH số nHà 52/TT3,kHu đô tHị mới Văn PHú, pHường PHú La, quận hà đông, HN 5                          85.596.048                            
5551 0108037421 Công Ty TNHH Sản xuât và Kinh doanh PCA 1814CT2B Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 18                        85.594.089                            
5552 0107568451 CTy TNHH Máy Tính Nguyễn Công Số 377-379 Trương Định- Tổ 41 Phường Tương Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          85.573.500                            
5553 0105427790 Cty CP Truyền Thông Giải Trí Kết Nối Việt Tòa nhà Star Tower đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN 29                        85.570.122                            
5554 0101635648 Cty CP SX vật liệu & ĐT xây dựng Hồng Hà Đồng Giành - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          85.555.646                            
5555 0108166402 Trường mầm non Happy Smile Lô C, ô D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, P. dịch vọng, cg, hn 1                          85.550.240                            
5556 0106161085 CÔNG TY CP PRS VIỆT NAM số 3, ngõ 19/9 kim đồng , Hoàng Mai, HN 3                          85.507.563                            
5557 0106065222 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM LIÊN THỨC VIỆT Tầng 3 Căn Hộ 02 + 04 nhà C1 TTQD Quân Khu Thủ đô, Nam Đồng.Đống Đa, Hà Nội 10                        85.488.766                            
5558 0106682401 Cty CP VT hóa chất & thiết bị Thành Phát 104 (Cũ 4) – H5 – Khu H – Tập Thể Kim Liên, Ngõ 41 Phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 0987028108 3                          85.471.190                            
5559 0109288114 Công ty CP số 1 - hạ tầng Thăng Long Tòa CT5 khu đô thị Xa La, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3                          85.459.222                            
5560 0107140680 Cty TNHH TM và in Lâm Anh B6 khu xuất nhập khẩu rau quả 1, Ngõ 389 Trương Định, Hoàng Mai, HN 7                          85.439.181                            
5561 0109794382 CÔNG TY TNHH MYCOLOR VIỆT NAM 307 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          85.416.121                            
5562 0108998785 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIETTALENTS Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15                        85.415.330                            
5563 0103233038 Cty CP chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp Nicotex 114 Vũ Xuân THiều, P PHúc Lợi, LB, Hn 1                          85.397.600                            
5564 0107096801 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KINH BẮC Số 8, phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          85.394.677                            
5565 0101859246 CTy CP Xây Dựng & Cung ứng Nhân Lực Quang Trung số 2,ngõ 295,tổ 9,pHường Ngọc tHụy, Quận Long Biên, HN 43                        85.390.198                            
5566 0108531246 Công ty TNHH Trà đá Công nghệ Tầng 11, Tòa IPH 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          85.389.000                            
5567 0109630289 Công ty TNHH khai thác khoảng sản Asia Khu Bãi bóng, thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội 7                          85.350.632                            
5568 0108842065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINALIGHT VIỆT NAM số nhà 24 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        85.335.378                            
5569 0107156698 Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán CALICO Phòng 2308 tháp B Tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 4                          85.323.966                            
5570 0109887703 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Duy Nam Thôn Văn Quán 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 12                        85.315.000                            
5571 0102721547 Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ PEC Việt Nam P404 nhà TT văn công quân đội-Mai dịch-CG 22                        85.273.994                            
5572 0101445862 CTy TNHH TM Đông Bắc Số 96 Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 10                        85.261.112                            
5573 0109332892 CTy cổ phần thi công và thiết kế nội thất đẹp 117 tổ 12 Giáp Nhị - phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 17                        85.258.175                            
5574 0109474079 CÔNG TY TNHH TRUE NORTH Tầng 1, NOCT1, E4 KĐT mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          85.236.767                            
5575 0108762525 Công ty TNHH Shin Myung Tech Số 6/201, đường Đình Thôn, TDP 7, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8                          85.214.253                            
5576 0105931503 Công Ty Cổ Phần Thương Mai và Cơ Khí Trang Đạt Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          85.213.440                            
5577 0100108889-006 Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông -  CN Tây Hà Nội Số 19 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội- SĐT: 034 9732332 25                        85.182.110                            
5578 0106107419 Công ty CP MA-SBTC Nhà số Town 5.8 khu nhà phố thương mại- khai sơn Town, phường thượng thanh, quận Long Biên, Hà Nội 2                          85.157.487                            
5579 0109792836 CTy TNHH Dệt may và Thời trang Hà Nội Số 53 ngõ 383 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN 1                          85.156.800                            
5580 0109560899 Công ty CP INVESTCONS Số 926 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          85.154.238                            
5581 0110054784 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV PARKWAY Phòng 402 Tòa nhà An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          85.152.000                            
5582 0105754357 Công ty CP phát triển thương mại và xây dựng Thiên Sinh Số nhà 8, Ngách 13, Ngõ 21 Tổ 1, Phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 8                          85.136.693                            
5583 0105875143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETTOOL VIỆT NAM Đơn vị hiện không hoạt động 14                        85.129.786                            
5584 0109898423 CÔNG TY TNHH VHK TECH Lô S1, phòng 7A, tầng 7, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          85.119.714                            
5585 0103643796 TrườngTiểu Học Ngô Thì Nhậm 41 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, HN 1                          85.065.678                            
5586 0109125800 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CB VIỆT NAM SỐ 44 ĐOÀN TRẦN NGHIỆP, PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 34                        85.062.318                            
5587 0107322056 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC MINH ĐỨC Tầng 3 số 85 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 19                        85.049.840                            
5588 0102304938 Công ty CP Sản xuất và đầu tư truyền thông Liên Minh tầng 2, căn 25 khu đô thị Gamuda City, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          85.043.289                            
5589 0102607379 CTy TNHH Thiết Kế & XD Trần Hùng Số 2, Long Biên 2, Q long Biên, HN 15                        85.025.315                            
5590 0106517888 CTy TNHH Vũ Châu Sơn Số 17, ngõ 369 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 46                        85.014.183                            
5591 0107333403 Cty TNHH Thời trang Lana Việt Nam P 1008, No 3A, 87 lĩnh nam, P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà nội 46                        85.014.181                            
5592 0104901707 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG Số 4 ngách 29 ngõ 100 Nguyễn Xiển , Thanh Xuân Hà Nội 46                        85.014.181                            
5593 0107978962 CTy TNHH TM Và DV Cơ Khí Thành An Số 295 đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 46                        85.014.181                            
5594 0108716487 CTY TNHH Phát Triển TM Và Truyền Thông KING MEDIA Tầng 3, Số nhà 26A, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 46                        85.014.181                            
5595 0106480194 Cty CP Thiết bị an toàn Việt Số 152 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội 2                          84.999.460                            
5596 0105867216 Cty CP điện máy Nam An Phòng 1002,CT3 - ĐN2, khu đô thị mới Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 6                          84.978.949                            
5597 0500383304 Công ty Cổ Phần Tây Phương Cụm CN Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội 1                          84.959.579                            
5598 0109789216 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC Số nhà 25 Ngách 45 Ngõ 255 Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 14                        84.958.039                            
5599 8332307198 Mầm Non Tư Thục Cầu Vồng Số 12B Lô TT1A, Ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        84.927.104                            
5600 0104297563 Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Minh Anh Số 121A,ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 10                        84.909.985                            
5601 0103127738 Trường Mầm Non Vĩnh Hưng Số 4  ngõ 126 phố  Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          84.889.678                            
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5602 0107836686 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CTA Số 6, ngách 17/27 Phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 48                        84.879.500                            
5603 0108749806 CTy  TNHH TM DV Và Đầu Tư Xây Dựng Hùng Thắng Số nhà 10, tổ 15, đường Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 20                        84.873.091                            
5604 0105742129 Công ty cổ phần xây dựng Việt Nam INVEST Số nhà 42 Ngõ 08 Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận hà Đông, TP Hà Nội 11                        84.864.694                            
5605 0101557118 Công ty TNHH cung ứng VT & DVTM Thành Đô 27 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          84.828.576                            
5606 0101081277 CTy TNHH DVTM Quốc tế Hạ Trắng 25 Xuân Hồng Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội 14                        84.802.167                            
5607 0103396177 Công ty CP Xây Dựng VINASAN Hà Nội Xóm 3 thôn Đinh Xuyên, Hoà Nam - ứng Hoà - TP Hà Nội 3                          84.762.284                            
5608 0107871578 CTy Cổ phần Xây dựng kỹ thuật Alpha Việt Nam Số 6C, ngách 1/56 Thúy Lĩnh,Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          84.755.776                            
5609 0105038508 CÔNG TY CP HỢP TÁC CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ-TPG Toà 15T1, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, HN 26                        84.744.840                            
5610 0106660038 Công ty TNHH Thiết bị & Nhân lực Liên Việt Đội 6, thôn Tân Tiến, Xã Phương Trung, Thanh Oai, TP Hà Nội 8                          84.726.666                            
5611 0108478095 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Công Nghệ & Giải Pháp Bepos VN Số 8A ngõ 41 Đông Tác, phường Kim Liên, Đống Đa 2                          84.714.207                            
5612 0108523319 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KOSY Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          84.709.347                            
5613 0105776946 Công ty cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái Khu nhà liền kề 2, VT15 dự án tổ hợp chung cư và thương mại Bemes, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          84.684.699                            
5614 0108017601 CTy cổ phần Thương mại GOOD HARVEST Số 45A Ngõ 294 đường Lĩnh Nam ,Phường Lĩnh Nam , Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (trong công ty CP Cơ khí Hồng Nam) 14                        84.669.795                            
5615 0104766222 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ -CPMI Tầng 3 , tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 1                          84.654.942                            
5616 0108775901 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phúc Nam LK3-TT2 KĐT Mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 32                        84.629.696                            
5617 0107913563 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ AN PHÚ Số nhà 40, ngõ 87 phố Yên Duyên, p.Yên Sở, q.Hoàng Mai, tp.Hà Nội 20                        84.575.049                            
5618 0109236860 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dữ Liệu Dagoras TẦNG 6 SỐ 80 DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI. 2                          84.570.581                            
5619 0500452519 Công ty CP VINAPOL tầng 18 tòa nhà CHARMVIT, số 117 Trần Duy Hưng- Trung Hòa- Cầu giấy, Hà Nội 1                          84.563.328                            
5620 0107772337 Công ty Cổ Phần BKP Bảo Châu Số 68 ngõ 10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        84.554.876                            
5621 0108726661 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Tiến Đạt Số nhà 32 , ngõ 17 Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 48                        84.544.356                            
5622 0105164125 Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Lâm Oanh Số 13 ngõ 79 tổ 28 phường Quan Hoa, quận Cầu Giây, Tp. Hà Nội 48                        84.536.872                            
5623 0109041526 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOYAMA KINZOKU CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 11, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 1                          84.526.173                            
5624 0101837588 CTy CP Truyền Thông  AEG Việt Nam Tầng 16 Tòa HL số 6 ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 18                        84.522.935                            
5625 0105111130 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư EIG Tầng 3, tòa nhà 97-99, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3                          84.493.609                            
5626 0101298914 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Hà Nội Tầng 2 VP5 Nhà nối 18T1-18T2 Đường Lê Văn Lương, KĐT Trung Hòa, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          84.480.000                            
5627 0108536371 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng KOBARIN Số nhà 151, Phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 7                          84.467.110                            
5628 0105844554 Công ty CP thương mại và xây dựng HANTEK P404C, Tòa nhà Gemek tower II, Đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          84.406.051                            
5629 0109599399 Cty TNHH Xây dựng cơ khí Tuấn Phát Thôn Ích Vịnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0866171017 0968862888 16                        84.385.115                            
5630 0107737413 Công ty TNHH Kết Cấu Xây Dựng Việt Pháp Tầng 4, số 23 Duy Tân, Mỹ Đình 2 ,Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          84.357.972                            
5631 0107270263 Cty TNHH công nghệ và dịch vụ Đông Phong Số 5, ngõ 87 đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 9                          84.350.107                            
5632 0108663299 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMB Số 14, Ngõ 2, Đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          84.350.042                            
5633 0108341943 Công ty cổ phần Eco - Green Thăng Long Số 3A, đường xóm Thọ, thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 48                        84.343.759                            
5634 0107079098 CÔNG TY TNHH THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐIỆN Số 20, ngõ 222 đường 19/5 (Khu nhà TT VH Thành phố, Số 7 Phùng Hưng) Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 8                          84.328.110                            
5635 6000396560 Mầm non tư thục Hoa Anh Đào Số nhà 3, ngõ 207/106 đường Xuân Đỉnh, TDP Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        84.304.573                            
5636 0106998469 Công ty TNHH Kinh Doanh và Xây Dựng Trường Phước số 5,ngácH 99/28,Đường Gia THượng, PHư  ờngTHượng THanH, Q. Long Biên, HN 11                        84.302.097                            
5637 0103010641 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG GIANG 64 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 7                          84.289.816                            
5638 0107404333 Công ty CP 389 CON Số 23 ngõ 69, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 31                        84.285.412                            
5639 0102339930 Trạm Quan Trắc & Phân Tích Môi Trường Lao Động 99 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          84.273.873                            
5640 0107595180 Cty TNHH TM & DV phát triển H&P 19 hàng phèn, hoàn kiếm, hà nội 46                        84.257.991                            
5641 0109026944 Công ty CP Đầu tư và Giáo dục MI Việt Nam Tầng 2 tòa nhà Âu Việt số 01 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 40                        84.239.638                            
5642 0109662523 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23.1 Tầng 6 Tòa nhà Hà Đô, phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          84.239.596                            
5643 0110372988 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí VMG Tầng 17, Tòa Nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          84.211.200                            
5644 0104219300 Cty Cp kỹ thuật xây dựng ACI E&C Số 8 ngách 125/2 đường Trung Kính Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 31                        84.133.821                            
5645 0500456697 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Loan Tuyết Đồi chè - Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội 4                          84.123.827                            
5646 0109799052 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRỌNG PHÁT Số 5, Ngách 191/1, Ngõ 8 Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          84.118.465                            
5647 0101439202 Công ty TNHH Thương mại Huy Phát Thửa đất số T90, ô đất CN01(5), Cụm SX làng nghề xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          84.096.000                            
5648 0103840931 TRƯỜNG MẦM NON VĂN MIẾU 57 Văn Miếu , phường văn miếu , Đ Đa HN 3                          84.063.043                            
5649 0107448450 CTy CP PISEE Việt Nam số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 9                          84.059.523                            
5650 Nhóm lớp Mầm non tư thục Xuân Mai Hạt 5 - Giao Thông - Tử Dương - Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội 9                          84.015.672                            
5651 0101981687 Cty TNHH Tư vấn Thương Mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật TRANSMED Số 4 Chính kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          83.970.067                            
5652 0102546729 CÔNG TY TNHH SMARTBOOKS Tầng 5, tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          83.950.202                            
5653 0109254203 Công ty TNHH Thương mại và Bất động sản Nam Gia Số 6/321 đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 22                        83.937.664                            
5654 0109885657 CÔNG TY CP TƯ VẤN - ĐẦU TƯ B.COACH VIỆT NAM số 34 ngõ 40 phố Chính Kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN 19                        83.936.309                            
5655 0106798068 Cty CP SX Công nghệ mới VN Ambio Tầng 5, số 54 Lê văn Thiêm, Nhân Chính Thanh Xuân, Hà Nội 1                          83.936.000                            
5656 0106597121 CTy CP Giải Pháp Thời Tiết WEATHERPLUS Tầng 18 Tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          83.921.920                            
5657 0108252122 CÔNG TY TNHH CNC ELECTRIC VIỆT NAM Số 8 ngõ 1175 đường Quang Trung - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 26                        83.920.915                            
5658 0107571493 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIAMOND Số 20, Ngõ 91, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 30                        83.919.964                            
5659 0104295421 Cty CP đầu tư Xây dựng và thương mại Hà Linh Tòa nhà C60908 vincom 119 trần duy hưng, trung hòa, cầu giấy hà nội 34                        83.919.854                            
5660 0107342599 Công ty TNHH RICE SEED Số 50, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 34                        83.919.854                            
5661 0106620405 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thiên Minh Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 18                        83.913.851                            
5662 0107917448 Công ty CP Thiết Kế Nội Thất Lâm Gỗ DECOR Số 12, Tổ 16, Ngách 48/8, Ngõ 229 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 26                        83.890.973                            
5663 0108694593 CÔNG TY TNHH REVIEWTY Tầng 13, tòa văn phòng 1 – Dự án Sun Square, Số 21 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          83.872.000                            
5664 0105422513 Tạp chí Kinh tế Tập đoàn Tầng 6-19B trần hưng đạo 6                          83.824.310                            
5665 0109988275 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vietsun Nam Bắc Tầng 12, Tòa nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        83.803.721                            
5666 0107421522 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JNET Số 33 Ngõ 22 Nguyễn Đức Cảnh, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 48                        83.786.379                            
5667 0101879316 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Phát Số 32 H2, KĐT Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          83.777.273                            
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5668 0105935554 Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm An Holdings Ban điều hành DA cải tạo hồ Tứ Liên- Đối diện số 35, đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          83.775.644                            
5669 0109802315 Công ty Cổ phần công nghệ SICIX O17, T1 tòa B, C, Ô đất CO17-HH1 DA khu nhà ở CB viện KSND,Khu ĐT mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          83.740.154                            
5670 2801037492-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 81 TẠI HÀ NỘI 94 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN 6                          83.739.538                            
5671 0100108649 Cty CP GP9 Hà Nội Số 9 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.,VN 1                          83.730.816                            
5672 0108803757 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XAVIE Số nhà 23M2, Khu đô thị Yên Hòa, Đường Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 29                        83.717.693                            
5673 0108338570 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÙNG PHÁT Lô 55, Khu phát triển đô thị 4B Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          83.715.058                            
5674 0108918846 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TUÝ GIANG NAM Tầng 1, Toà nhà TT DVTTCC và HH Thủ công mỹ nghệ TT, KĐT Trung Hoà- Nhân Chính, Số 1, ngõ 1 Hoàng Đạo Thuý, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          83.707.150                            
5675 0101381584 Công ty Cổ phần Sơn Hải Số 242, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 3                          83.680.439                            
5676 0101093402 Cty TNHH TM Vạn Lợi Phòng 101 E8 Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà nội 6                          83.674.311                            
5677 0105824269 Công ty CP Phát triển thương mại An phúc quầy 523, trung tâm PTDP và TBYT Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng-Thanh Xuân-Hà Nội 12                        83.658.128                            
5678 0108998390 Công ty Cổ Phần Nghệ Thuật Nguyễn Việt Thanh Tầng 3, Tòa nhà Green Pearl, 378 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          83.629.747                            
5679 0500586350 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Dương Đội 1- Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội 10                        83.627.663                            
5680 0101919199 Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu Kiểm soát ô nhiễm môi trường Văn pHòng, tầng 1-Số 556 Nguyễn văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          83.583.714                            
5681 0104856620 CTy CP Đầu Tư và Phát Triển Tân Phong Số 6 ngách 250/50 đường Kim Giang, phương Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 11                        83.583.680                            
5682 0106181821 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN BÌNH AN Số 49 Nhà E Ngõ 69 Dương Khuê, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 19                        83.552.499                            
5683 0107153954 Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Đông Kinh Số 39 Ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, HN. 2                          83.551.806                            
5684 0101255332 Công Ty CP TM & Truyền Thông Thời Đại T1- Tòa nhà Ancora, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          83.546.888                            
5685 0101587962 Công Ty CP Thương mại Dược Vật Tư Y Tế Hà Nội Số 1245 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          83.480.442                            
5686 0108911142 Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại Bình Minh Corp LK08 - No 02 ngõ 151 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 25                        83.450.198                            
5687 0105951482 Cty CP Giải Pháp & ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase Phòng 105, tòa nhà M3M4A, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3                          83.408.545                            
5688 0109257148 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MK1 VIỆT NAM TẦNG 1 TÒA NHÀ 3A, SỐ 3, NGÕ 82, PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          83.401.200                            
5689 0101420522 Cty TNHH TM và DV Phú Vân Hưng 43 Gia ngư, Hoàn Kiếm, Hà nội 1                          83.397.500                            
5690 0101990642 Công ty Cổ phần  Metect Số 9 ngách 6/99 Miêu nha 3,Phường tây mỗ- Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          83.391.431                            
5691 0108365302 Trường THCS Nguyễn Du KĐT Trung Văn, TDP số 17 - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          83.373.925                            
5692 0108045207 Công ty Cổ phần Đầu tư HNC Hà Nội Tầng 11 Tòa Nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 15                        83.343.018                            
5693 0101913101 CTy CP In Sao Việt Số 9, Ngõ 40; Ngụy Như KomTum; Nhân Chính; Thanh Xuân; HN 1                          83.342.250                            
5694 0101165907 CTy TNHH TM & SX Thành Đạt 60 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, HN 4                          83.307.245                            
5695 0101245359 CTy TNHH XNK Cường Thịnh Tầng 10 toà nhà Tổng công ty Giấy, 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN 2                          83.304.799                            
5696 0107732510 Công ty CP Cơ khí TPM Việt Nam Cạnh công ty truyền thông Kim Cương, KCN Lai Xá, thôn lai Xá, xã Kim chung, huyện hoài đức, tp Hà Nội 2                          83.288.635                            
5697 0104571375 Công ty TNHH Đầu tư TM & XD Thắng Lợi Số nhà 48, ngõ 10, thôn Mỹ, Xã Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội 3                          83.281.368                            
5698 0108733612 CÔNG TY LUẬT TNHH SEAL LAW Tầng 5, Tòa CT2 - C14, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        83.267.656                            
5699 0101594328 CTy CP Thương Mại Công Nghệ NPT Tầng 3 Tòa nhà N07 B2 Thanh Bình Đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 15                        83.169.382                            
5700 0106848583 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HẢI VÂN Số 530 HH03B khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 7                          83.159.976                            
5701 0107031441 Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Quốc Tế Thăng Long Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 7                          83.144.356                            
5702 0102773055 Cty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Sinh Tầng 10, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          83.136.914                            
5703 0100107123-005 Cn CTy Cp khảo sát và Xd USCO - Xn khảo sát đo đạc và XD số 19 ngõ 32 nghách 21 hẻm 2 phố viên - đức thắng - bắc từ liêm - hà nội 4                          83.088.366                            
5704 0103131734 Trường Mầm Non Trần Phú Số 36 - Đường Khuyến Lương - Tổ 8 - P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          83.075.004                            
5705 0100100664 Viện công nghiệp giấy và Xenluylô Số 59 Vũ Trọng Phụng ; Thanh Xuân Trung ; Thanh Xuân , HN 1                          83.068.828                            
5706 0109898399 CÔNG TY CỔ PHẦN MIROLIN VIỆT NAM Số 01 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          83.059.770                            
5707 0107649823 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Innovation Việt Nam Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 30                        83.059.533                            
5708 0102768915 Công ty Cổ Phần Tổ Hợp Truyền Thông STV Tầng 14, tòa Ngọc Khánh Plaza, số 1 đường Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2                          83.055.554                            
5709 0104911261 Công ty CP công nghệ số Bách Khoa BKC Lô 1,2 LK 4, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 4                          83.041.857                            
5710 0108611036 Công ty Cổ phần tư vấn đo đạc, xây dựng Đức Tín Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 47                        83.024.352                            
5711 1300989604 Công ty cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 58                        83.021.908                            
5712 0103305162 Công ty TNHH GDS Việt Nam Số 38 lô TT4 KST Foresa Villa, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          82.999.160                            
5713 0108478017 CÔNG TY TNHH MACCA VIỆT NAM Tầng 4, B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 33                        82.992.758                            
5714 0110078908 Công ty Cổ phần tư vấn an toàn kiểm định xây dựng Đại Việt Tòa CT3 EcoGreen, Số 286 đường Nguyễn Xiển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0918407997 10                        82.991.863                            
5715 0101420522 Trường Mầm Non May Lô NT1, Khu đô thị mới Định Công, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          82.984.576                            
5716 0109730879 CÔNG TY TNHH FAMILY FOODS MARKET Tầng 1, Tòa 24T3, Hapulico Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn T - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          82.914.093                            
5717 0102034657 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN Xóm 3, thôn Thống Nhất , xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3                          82.913.697                            
5718 0106121533 Công ty CP xây dựng PIC Việt Nam Số 18 Ngô Gia Khảm, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 49                        82.898.917                            
5719 0108711591 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Fidico Việt Nam Số 73, khu A40, tổ 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 45                        82.887.612                            
5720 0105125302 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ truyền thông Nam Việt Tầng 4, tòa nhà N07- B3 KĐT mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, Cầu Giấy, HN 2                          82.879.891                            
5721 0109561282 Cty TNHH GODMOTHER Hà Nội Số 12-14 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          82.878.700                            
5722 0109301894 Công ty CP Thương mại và Truyền thông Sunny Việt Nam Tòa Zen Tower, Tầng 5 số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          82.868.457                            
5723 0102145406 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MAY Lô 18 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          82.867.200                            
5724 0101896054 CTy CP ĐT Xây Dựng và TM Nhất Thống Số 123 Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 4                          82.866.036                            
5725 0107816111 Công ty cổ phần thương mại vận tải Khánh Việt Thái Lai, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 45                        82.839.946                            
5726 0109893506 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOONLAB 169 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          82.827.500                            
5727 0104469357 Cty CP Techpal Số 50 - Đặng Thùy Trâm - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          82.791.845                            
5728 0102294729 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG P03-04 Tầng 41, Toà C2 Khu đô thị D’CAPITALE, Số 119 Phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          82.781.273                            
5729 0106354009 CTy TNHH HHG Holdings số 6 lô E2/D21 Đô thị Mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          82.770.065                            
5730 0109089422 Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Thành Công Số 91 đường Dục Nội - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 33                        82.757.989                            
5731 0102143423 Cty TNHH Đầu tư TM và DV Quốc Thái 930 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          82.757.044                            
5732 0107098213 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng Tầng 9, số 43 đường Nguyễn Thượng Hiền - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3                          82.746.333                            
5733 0102027642 CTy Cổ Phần Tecomen Holding Tầng 6 Tòa Nhà Hunland Tower Lô ACC7 Khu Dịch Vụ Tổng Hợp Hồ Linh Đàm, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          82.716.300                            
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5734 0101502503 CTy CP Công Nghệ Thông Tin IPMAC P604 Tầng 6 Tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          82.680.133                            
5735 0108846599 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tản Viên Thôn 8 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 2                          82.662.572                            
5736 0110090831 Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc Dung Khúc Thừa Dụ Số 8 Khúc Thừa Dụ, tổ 22 P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          82.641.615                            
5737 0107367113 Cty CP Giáo dục Oxbridge Group Trường TH&THCS Everet Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm, HN 2                          82.641.025                            
5738 0108231676 CÔNG TY TNHH MAY NGỌC DUY Số 9, ngách 299/15, đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          82.607.825                            
5739 0110057016 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH RAVI Tầng 5, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          82.576.064                            
5740 0108796228 Công Ty Cổ Phần A.F.V Tầng 12, tòa nhà H.L, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 2                          82.556.892                            
5741 0109176989 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN 709 Giải phóng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          82.510.637                            
5742 0104246713 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HOÀNG LONG Tòa nhà Fomex, Số 2, Ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          82.509.898                            
5743 0109416278 Công ty cổ phần thương mại và chế biến thực phẩm Tây Hà Nội Nhà 02 ngõ 112 đường Chùa Võ, TDP Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 10                        82.491.578                            
5744 0101193069 CTy CP TM Dược Phẩm Quốc Kỳ D15 Lô 18 KĐT Định Công - Hoàng Mai_ Hà Nội 6                          82.468.550                            
5745 0107522182 Công ty CP Tập Đoàn SM Thửa 9 Ô quy hoạch E.2/N07) Số 123 Phố Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nộ 10                        82.454.036                            
5746 0105940339 Công ty TNHH công nghệ NIW Việt Nam Lô số 7 Khu B Dự án nhà ở bán, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          82.444.964                            
5747 0106042031 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 24HVN Ô 14A – Lô CTT11, Khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          82.442.935                            
5748 0109667183 Công ty TNHH Tokki Media Tầng 3, Tòa nhà số 8 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          82.436.650                            
5749 0107634721 Công ty Cổ phần SCW đầu tư và thương mại Tầng 4 - 97 Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn Kiếm - Hn 33                        82.434.874                            
5750 0108743360 CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Tầng 23, Tòa nhà văn phòng Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          82.432.000                            
5751 0109026969 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HCJ Số 32 lô i4 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          82.427.648                            
5752 0106028439 Đảng uỷ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          82.417.046                            
5753 0107739724 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY TAM NGUYÊN A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy 1                          82.415.680                            
5754 0107545944 CTy TNHH MTV Minh Phúc Sô 6 ngách 95/15 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 47                        82.411.676                            
5755 0105670033 Công ty TNHH DONGYANGNONGSAN Lô 13 cụm Công nghiệp Lại Yên - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 1                          82.398.460                            
5756 0101353650 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO DKD P811 tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          82.372.090                            
5757 0106105404 Công ty CP Unique Home Châu Á Tầng 2 số 60 ngõ 219 đường Cổ Linh, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, HN 45                        82.353.654                            
5758 0102919586 Trung tâm ngoại ngữ ngành nghề Công nghệ Cao Số 23, lô 1B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 26                        82.350.443                            
5759 0109015981 Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông DTH Số 84 Đường Thanh Bình, Tổ dân phố 9, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          82.332.500                            
5760 0106707695 Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình HD Việt Nam Số 60 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 5                          82.330.899                            
5761 0101502990 CÔNG TY CP  TRUYỀN THÔNG PSC 25T1, tầng 6, toà nhà 25T1, Hoàng Đạo Thuý, Cầu giấy, HN 1                          82.289.970                            
5762 0105528407 Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Khắc Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          82.284.670                            
5763 0104922707 Cty CP TAPACO Việt Nam Số 26 ngách 36 ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội 5                          82.283.779                            
5764 0104235623 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng và Thiết Kế T & T Số 72, Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 13                        82.271.303                            
5765 0106616737 Cty TNHH Sân khấu mỹ thuật & truyền thông CK số 556 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          82.259.125                            
5766 0500309251 Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam Lô CN-A5 khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          82.228.880                            
5767 0105750560 Công ty TNHH Matavet P406, D9, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 6                          82.224.259                            
5768 0101233353 CTy TNHH Bao Bì & TM Anh Đức Lô 5 KCN Vĩnh Tuy - phường Lĩnh Nam  - quận  Hoàng Mai - Hà Nội 2                          82.215.016                            
5769 0106161737 Công ty CP SX &TM Thuốc thú y CNC Lô số 28 KCN Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          82.209.121                            
5770 0106066794 Công ty CP Xây Dựng và Vật Liệu 319 Tầng 5 ,nhà Văn phòng Tổng Công ty 319 khu B  Số 147 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          82.197.966                            
5771 0109258261 Công ty CP Mian Retailing 19-21 D5A Biệt thự Vườn Đào, Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          82.173.866                            
5772 0106639276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG Số nhà 3, ngõ 20, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          82.171.444                            
5773 0104411332 Công ty CP dịch vụ vận tải và chuyển phát nhanh Thiên Phú km 17+900 chợ Đường Cái, Trưng Trắc, Văn Lâm,Hưng yên 2                          82.166.242                            
5774 0108508977 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WINCY LAND Liền kề 30, ô 25, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 17                        82.143.203                            
5775 0109559597 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOAI Tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          82.138.370                            
5776 0102210334 CTy CP Xây Dựng HP Ngõ 37 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà nội 6                          82.116.417                            
5777 0105256760 Cty CP XNK tổng hợp Đức Anh Phòng 2108A, tòa N01T1, khu ngoại giao đoàn, p Xuân Tân, Bắc Từ Liêm, Hn 4                          82.115.098                            
5778 0108892281 CÔNG TY TNHH GOLD MOON GROUP Số 158, Kiểu nhà Biệt thự, Khu nhà ở TT3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        82.110.362                            
5779 0101582435 Công ty CP Tư Vấn Quy Hoạch & Phát triển Công nghệ á Châu Số 105, Ngô Quân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội 1                          82.089.579                            
5780 0500573753 Công ty cổ phần Huy Phát Số 261 đường Ỷ La tổ dân phố Thắng Lợi, Dương Nội, Hà đông, Hà Nội 2                          82.080.000                            
5781 0107778201 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Kho số 6, Ngõ 238 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8                          82.072.806                            
5782 0105536292 CTy CP ĐT SX VÀ Phát Triển Công Nghệ Mới  HANOITECH Số 21, lô TT6.2, khu đô thị Ao Sào - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5                          82.066.206                            
5783 0105314564 Công Ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Hưng Thịnh địa chỉ bên e Lô D5 cụm làng nghề Triều Khúc xã Tân Triều, huyên Thanh Trì, Hà Nội 5                          82.005.982                            
5784 0108629058 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Quang Số 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          82.005.232                            
5785 0110022831 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giải Trí Đại Dương Số 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          81.990.144                            
5786 0108507109 Công ty TNHH Orlena Việt Nam Số 59, phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 39                        81.988.295                            
5787 0107824063 Công ty TNHH My Lợi Thanh Thôn Trung Dương - Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 36                        81.972.765                            
5788 0107412359 Công Ty Cổ Phần More House 66 Ngõ núi Trúc, P.Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 13                        81.961.957                            
5789 0102151600 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NAM ANH Tầng 19 Tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Tù Liêm, Hn 1                          81.957.586                            
5790 0315261936-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DSTORE Số 5 Ngõ 4 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          81.944.759                            
5791 0107284308 CÔNG TY TNHH MERRYLAND C17-18 lô 20 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          81.917.380                            
5792 0500401747 Công ty TNHH Tuấn Trang Số 50 Vilal đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 14                        81.913.693                            
5793 0109035360 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HIKARI Việt Nam Số 40 ngõ 2 phố Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 39                        81.888.838                            
5794 0109496795 Công ty TNHH xuất nhập khẩu lương thực Đồng Tháp 59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh 5                          81.870.152                            
5795 0108843608 Công Ty TNHH Doanh nghiệp xã hội My Way số 40 ngõ 97 Văn Cao Ba Đình, Hà Nội. 18                        81.850.220                            
5796 0101903784 Cty TNHH Quảng cáo TM và In W& W Nhà B18, Lô 9, Khu đô thị mới Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          81.850.000                            
5797 0108866436 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FTI Số 35 The Premier lô E2/D21ĐTM Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 22                        81.832.905                            
5798 0108493600 Công ty CP Review Thông minh Tầng 3, tòa G1, five star, 460/24 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          81.825.621                            
5799 0105784489 CTy CP Phát Triển Sự Nghiệp Số 336 Kim Giang - Phường Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          81.809.030                            
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5800 0109150042 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GIA NGUYỄN SỐ NHÀ 3, NGHÁCH 2, NGÕ 121 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 34                        81.807.572                            
5801 0100597566 CTy TNHH Thương Mại  Vĩnh Long 531 Ngô Gia Tự , Quận Long Biên, Hà Nội 4                          81.780.551                            
5802 0109846383 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TTA VIỆT NAM 425 phố Nam Dư, - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 15                        81.777.646                            
5803 0109737659 Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình Đội 1, Nông trường dứa suối 2, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 5                          81.768.689                            
5804 0106552709 CTy CP KOVITECH Lô A3-BT4, khu đô thị mới Hạ Đình, Ngõ 214 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 3                          81.758.224                            
5805 0107407983 CTy CP TT và Giải Pháp Thông Minh Lô 2/10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng Văn thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          81.755.456                            
5806 0101351484 Công Ty TNHH Cơ Khí Tây Mỗ Km 21+700 Đại lộ Thăng Long, Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội 2                          81.716.187                            
5807 0110000997 Công ty cổ phần giải pháp nguồn nhân lực Đức Hoàng Số 60 Ngô Quyền, phường Quang Trung, Quận Hà Đông,  Hà Nội 7                          81.708.403                            
5808 0100101499 Công ty CP tư vấn  đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO 112 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - HN. 3                          81.707.343                            
5809 0107874191 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Toàn Nam Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973986561, 0983218442 15                        81.696.822                            
5810 0107169249 Tổ Chức Indo - Myanmar Conservation P1806 CT1,Tòa nhà Bắc Hà C14 Phường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          81.671.680                            
5811 0108125371 Văn Phòng Đại Diện IMAXIS DIGITAL STUDIO Tại Thành Phố Hà Nội Phòng 1805, tầng PH, Tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          81.668.528                            
5812 0109876331 CÔNG TY TNHH CNY TRADING VIỆT NAM Đường Tự do, Cụm CN TT Phùng, huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội 2                          81.664.932                            
5813 0105229414 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN Số 44 TT4C, Đô Thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          81.650.970                            
5814 0102191064 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT Tầng 4 tòa B10 khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          81.633.628                            
5815 0104262962 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT SỐ 8, NGÁCH 63/2, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          81.589.413                            
5816 0106924322 CTy CP Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Tây Đô Phòng 504 nhà N1 toà CT1.1 chung cư 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 38                        81.579.609                            
5817 0106459315 Công ty Cổ phần tập đoàn Sắc Màu Việt Ô 18, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 33                        81.574.566                            
5818 0109282842 Công ty TNHH Đầu tư Cao Phong Số 22 NV3 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN 22                        81.561.700                            
5819 0110090567 CÔNG TY CỔ PHẦN CVG COMMERCE Lô A21, D7 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          81.557.000                            
5820 0106145936 Công ty cổ phần tập đoàn Vinapro Số 10 Ngõ 1 Phố Bùi Huy Bích, Q Hoàng Mai, Hà Nội  0965288135 0989291966 2                          81.523.371                            
5821 0103775697 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Đức Linh CT8A KĐT Văn Quán - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 11                        81.520.623                            
5822 0107389974 Cty TNHH Công Nghiệp Vinatools Việt Nam Số 219 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 25                        81.508.010                            
5823 0103753534 Công ty CP thiết bị Thanh Bình Số 9, tổ 4, Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 978591033 462934723 4                          81.447.835                            
5824 0106634616 Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Nam Tiến Số 114, ngõ 95, tổ 14 Phố Cầu Bươu, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 25                        81.429.389                            
5825 0107294264 Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa Tầng 1,tòa nhà Technosoft,KCN,Phường Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 2                          81.409.173                            
5826 0108340361 Công ty TNHH Điểm Sáng Công Nghệ Investidea P703-704, tầng 7, tòa TH Office số 3 ngõ 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          81.406.150                            
5827 0109712252 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Đầu Tư Bất Động Sản Đại Dương TM306-Tầng 3, Toà nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 10                        81.385.185                            
5828 0109343196 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Dân An Số 1 ngách 141 ngõ 56 phố Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 24                        81.363.424                            
5829 0107984885 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Xây Lắp Hải Yến số 134 đường vành đai 3, tổ 14 phường yên sở, quận hoàng mai, hà nội 6                          81.354.005                            
5830 0107601973 CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ THÁI BÌNH DƯƠNG Số 12, ngõ 136 Đê La Thành,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 24                        81.353.335                            
5831 0107080713 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bảo Hưng Tổ dân phố số 17, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 10                        81.327.686                            
5832 0107462007 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Hà Anh Phát Số 61 Ngõ 89/3 Tổ 7 Đường Lạc Long Quân, P Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 24                        81.326.204                            
5833 Cục Việc Làm Tầng 7 VP Cục Việc Làm, tòa nhà Liên cơ D25 Số 3, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          81.325.636                            
5834 0102049558 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ALOPRINT Số 1 ngõ 255/47/9 Đường Lĩnh Nam- Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội (ĐT:0903475574 -Quân) 33                        81.319.213                            
5835 0103774911 Công ty TNHH ĐT TM và DV Tú Vân Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 11                        81.315.007                            
5836 0106368393 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TUỆ LAN Tầng 2, Số 15 ngõ 159 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà nội 35                        81.297.201                            
5837 0101241481 Cty CP thương mại điện tử công nghệ Phú Hoàng SN 10, Ngõ 401, Ngách 401/41/8 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 13                        81.287.892                            
5838 0106007044 Công ty Cổ phần Gia Địa Số 26A ngõ 73 phố Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 10                        81.283.996                            
5839 0105980275 Cty TNHH thiết bị máy và CNMT Việt Phát Nhà máy sản xuất Việt Phát, Thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 3                          81.283.681                            
5840 0101406239 CTy TNHH SX & TM INOX Hưng Thịnh KM 25 quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, TỉnH Hưng Yên 4                          81.219.570                            
5841 0107612326 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Huyền Anh Số 9, ngách 46, ngõ 146, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 33                        81.202.578                            
5842 HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI Tầng 6, toà nhà Cung trí Thức, số 1 Tôn Thất Thuyết 4                          81.182.666                            
5843 0107893099 Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Skylink Tầng 3, số 326-332 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          81.174.547                            
5844 0107496528 Công ty TNHH Công nghệ dược phẩm Lotus Lô 49M2, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          81.163.400                            
5845 0110006558 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ H2VM Tầng 2, số nhà 21 đường Nguyễn Phong Sắc, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          81.160.741                            
5846 0107645219 Công ty TNHH OKONO Việt Nam Số 219 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          81.160.634                            
5847 0105007549 Công ty CPTM & Xây lắp Hợp Thành P304 nhà N03 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          81.145.500                            
5848 0109891795 CÔNG TY TNHH NK CAPITAL Số nhà 28, ngõ 1 Đỗ Quang, tổ 14, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 8                          81.140.826                            
5849 0106775568 Công ty TNHH Thương mại Mạnh Hồng Km9 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Hà Nội 6                          81.137.476                            
5850 0100515690 Công ty cổ phần Tập đoàn HDMon Tòa nhà HD Mon,số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1                          81.108.900                            
5851 0108113760 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ FLAMMA VIỆT NAM Tòa HH1A - Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nôi 19                        81.106.777                            
5852 0100878415 Cty TNHH Liên doanh Du Lịch Hồ Gươm - Diethelm Số 24 Ngõ 55 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          81.080.000                            
5853 0102265728 Cty CP Đầu tư xây dựng thương mại Sông Hồng Số 68 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN 2                          81.004.314                            
5854 0108404914 Cty TNHH Kiến trúc nội thất & thương mại Cường Phát Phòng 1130, Tòa HH1C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0355310653 30                        80.997.826                            
5855 0104856099 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thái Nguyên Cụm CN Quất Động, Xã Quất Động,Huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          80.974.168                            
5856 0108012096 Công ty Cổ phần Xây lắp cơ điện và Thương mại V2 - Việt Nam số 1 ngách 50/142 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm , Hà Nội 19                        80.940.854                            
5857 0105457604 Công ty CP sản xuất cơ khí và thương mại Thuận Phát Cụm Công Nghiệp Quất Động- Xã Quất Động- Thường Tín- Hà Nội 1                          80.911.594                            
5858 0107449285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ T&T Tầng 3, số 25 ngách 9 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 18                        80.902.426                            
5859 0101847339 Công ty Cổ phần LEHUT Việt Nam Số 291 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 25                        80.901.597                            
5860 0101615458 Cty TNHH Vương My Số 02 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 20                        80.901.142                            
5861 0108581991 CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ HRT Số 18TT16, Đường foresa 8B, Khu Đô Thị Sinh Thái TASCO - Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 10                        80.891.563                            
5862 0108702445 Công ty TNHH Vinh Phát CNC Việt Nam số 10, ngõ 5, thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                        80.880.351                            
5863 0104848820 Cty CP hóa chất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật Hà Nội Số 102, tổ 15B, TDP Viên 3, phố Viên, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          80.880.041                            
5864 0107537679 Công ty TNHH tư vấn du học L.I.N.E C2-2317 , Tòa chung cư Dcapitale, số 219, Đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội 26                        80.875.594                            
5865 0108819813 Công ty TNHH thương mại đầu tư và dịch vụ Đại Phát Số nhà A32-TT15, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                        80.871.848                            
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5866 0108336301 Công ty CP Dịch Vụ Đo Đạc và Tài nguyên môi trường Nông Nghiệp 1 Số 02, Ngõ 139 đường Trâu Quỳ - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 15                        80.858.541                            
5867 0106141138 Công ty TNHH thương mại K&L Việt Nam B46 Khu Tái Định Cư, LK 19A, LK19B Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          80.824.791                            
5868 0108378171 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 467 nguyễn trãi- thanh xuân-hn 12                        80.814.032                            
5869 0108031645 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ viễn thông Lan Dương Ngõ 106 ngách 42 số nhà 11 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          80.801.448                            
5870 0108584216 CÔNG TY TNHH NB&BN VIỆT NAM số 5 đường Tú Mỡ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 31                        80.797.180                            
5871 0108042171 Công ty TNHH vân tải và du lịch Thanh Tùng thôn Châu Phong, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25                        80.740.920                            
5872 0107407415 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt số nhà 2, ngách 178/2 đường Đình Thôn, Mỹ đình 1, nam từ liêm, Hà nội, VN 4                          80.704.181                            
5873 0109838079 Công ty cổ phần công nghệ KCH Việt Nam Ngõ 70 Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          80.703.042                            
5874 0109596704 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM EOC Tầng 5, số 259 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          80.684.000                            
5875 0105542514 Công ty TNHH trang trí nội thất & thương mại Nam Đông Dương Số 5, Ngách 1/56 Ngõ 1 Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 25                        80.681.024                            
5876 0101149782 CTy TNHH Tư vấn Sản Xuất Giấy Hoàng Hà Số 670 ngõ 638 Ngô Gia Tự (Trong nhà máy Diêm Thống Nhất), Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 7                          80.636.730                            
5877 0105890007 Cty TNHH sản xuất CN Phú an Đường CN07, KCN vừa và nhỏ Từ Liêm, Bắc Từ Liêm,HN 1                          80.627.646                            
5878 0108263276 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ INHUS VIỆT NAM PHÒNG 168, TÒA NHÀ 86 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 19                        80.622.643                            
5879 0102752697 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN IDO Tầng 8 Tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 46                        80.601.491                            
5880 0101515647 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Thái Số nhà 5 ngõ 82/17 tổ 51 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 28                        80.592.740                            
5881 0107660979 Công ty CP tập đoàn MIX Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 22                        80.581.201                            
5882 0108038337 Trường mầm non những thủ lĩnh nhỏ Khu đô thị Dream Town -Tây mỗ -Quận nam từ liêm -Hà Nội 2                          80.565.500                            
5883 0108280948 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ROBOT VIỆT NAM Lô S5-11 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3                          80.539.788                            
5884 0109762260 Công ty TNHH thép Tuấn Hồng Số 51, đường Cổng Nùi, KCN Phùng Xá, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 24                        80.490.857                            
5885 0107875780 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Bảo Đan Lô 45, tầng 2A, tòa A3, tổ hợp Thăng Long garden, 250 Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 46                        80.475.784                            
5886 0108806839 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ - AVA HOME Số 1, 16A1, Làng Việt kiều Châu âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 48                        80.468.200                            
5887 0109102747 CÔNG TY CỔ PHẦN LOKA SPACE SỐ NHÀ 557 , PHỐ VŨ TÔNG PHAN - THANH XUÂN - HÀ NỘI 12                        80.467.976                            
5888 0107725217 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BKME 257D Phan Bá Vành, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14                        80.464.275                            
5889 0106506942 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hằng Anh P14.09 - tòa CT3- KĐT Gelexia - Ngõ 885 Tam Trinh- Hoàng Mai - Hà Nội 8                          80.431.993                            
5890 0108174918 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU OMEGA P708 tầng 7, số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, HN 1                          80.416.000                            
5891 0105995095 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Tư vấn Thiết kế Việt Nam Số 4, ngõ 176 ngách 1, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 50                        80.404.443                            
5892 0107449687 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & DV CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ANH Số 6 ngách 10 ngõ 135 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 10                        80.400.432                            
5893 0104897585 CTy TNHH Đầu Tư và Phát Triển ABB Phòng 2201, Sảnh 1 B Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 46                        80.400.146                            
5894 0107743583 Cty CP XD Fuhucons Số 59, phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          80.389.339                            
5895 0105577404 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THANH TÙNG Số 31 Ngõ 46/28 Phạm Ngọc Thạch, Phương liên, Đống Đa, Hà Nội 46                        80.384.740                            
5896 0103777983 Công ty cổ phần T&B Việt Nam 167 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          80.384.278                            
5897 0109916432 Công ty CP xây lắp kỹ thuật công nghiệp và dân dụng 389 Số nhà 25 , xóm 7, cụm 5 , đường Hoàng Tăn bí , Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          80.383.505                            
5898 0106539641 Công ty TNHH Điện máy Hoàng Liên Nhà A14, ngõ 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          80.347.347                            
5899 0107272912 Công ty cổ phần Home Net Biệt thự liền kề số 39 TT16 khu đô thị mới phường Phú La, Hà Đông 14                        80.336.909                            
5900 0107017140 Cty CP Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế 33T01 khu ĐT Hải Đăng City, mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội 1                          80.288.000                            
5901 0104385442 CTY TNHH Trường Thọ Việt Nam Thôn 7, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội(0963989323) 327503955 22125858 2                          80.280.185                            
5902 0104604944 Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Đại Hồng Phát Phòng 205, Số 143 Ngõ 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3                          80.279.130                            
5903 0107513798 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Hùng mạnh Đội 1 - Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 5                          80.273.600                            
5904 0106184815 Cty TNHH Nội thất Fanda Thôn Mỹ Nội - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - HN 47                        80.259.929                            
5905 0108872616 CÔNG TY CỔ PHẦN VITAMIN SHOPPE VIỆT NAM 49 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 3                          80.252.690                            
5906 0105403486 CTy TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế LH Phòng E16, tầng 16, tòa B Số 96 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 28                        80.241.309                            
5907 0108538065 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PA Nhà 14, Dãy T5.1, Khu Đô Thị Westpoit Nam 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 4                          80.203.707                            
5908 0106516179 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại tín Thành TDP Thượng Cát, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 46                        80.197.135                            
5909 0108787008 CÔNG TY CP TÍCH HỢP HỆ THỐNG DEAHAN Phòng 910 tòa nhà CT1,A10 Nam Trung Yên - Cầu Giấy 8                          80.152.501                            
5910 0106791672 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ số 1 Việt Nam Phòng 702, tòa nhà CT5-DN3, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 46                        80.149.210                            
5911 0107682605 Công ty CP HAAN CASA 477 Minh khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          80.140.775                            
5912 0102604748 Công ty Cổ phẩn Thương mại và Phát triển du lịch Sông Hồng Số 1, tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          80.139.782                            
5913 0110038253 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOODS & WINES ô số 16, Lô TT2 Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 13                        80.105.008                            
5914 0107855897 Công ty TNHH Phúc Diễn Số 8 ngõ 108 Đường Phúc Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 5                          80.098.861                            
5915 0108067218 Công ty TNHH Mageplaza Tháp C, Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          80.089.866                            
5916 0109065076 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại SHP Việt Nam SỐ 9, NGÕ 34 VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 38                        80.066.618                            
5917 0101257474 CÔNG TY CP ĐT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HK P1725 tòa R1B Royal city, 72 Nguyễn Trãi, TX, Hà Nội. 46                        80.049.245                            
5918 0108183609 TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN TRẺ THƠ Khu nhà ở xã hội Phú Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          80.019.646                            
5919 0107605336 CTy CP Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia Số 822 - H20, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        80.000.000                            
5920 0102700554 Cty Hợp danh DV vận tải Thủy - Bộ Tòa nhà B15, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, TP. Hà Nội 8                          79.980.258                            
5921 0102689413 Công ty TNHH Việt AT P 2708 tòa IP1 CC imperial plaza số 360 giải phóng, phương liệt, thanh xuân, HN (ĐT 0902138705) 10                        79.967.379                            
5922 0104908928 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY THỊNH tầng 5 tòa nhà số 33 Võ Văn Dũng, Đống Đa - Hà nội 3                          79.954.037                            
5923 0105793116 Công ty Cổ phần Bigway vina Thôn Kinh Đạ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 39                        79.930.284                            
5924 0106764245 CTy CP Đầu Tư và cung ứng nhân lực HOANGHUNG Số 160 C4 KĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          79.913.925                            
5925 0109136129 CÔNG TY CỔ PHẦN TEPAYLINK P 702, Lô A2D11 Khu đô thị mới Cầu giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          79.907.390                            
5926 0105689517 Công ty CP KST Việt Nam Số 1A, LK Tổ hợp CCCC & TM Bemes, số 339 đường 70 Càu Bươu, P. Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 9                          79.819.743                            
5927 0106737386 Công ty TNHH SX - TM - DV Hảo An Phát Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          79.814.341                            
5928 0109801953 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ YUNERO Tầng 4, Tổ hợp Thương mại và Nhà ở cao tầng CT3 - Số 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          79.803.446                            
5929 0105906634 Cty TNHH 1 TV Sx cơ khí & TM Hoàng Đạt Thôn Tiên Hội - xã Đông Hội - huyện Đông Anh - Hà Nội (gần cây xăng tư nhân Huyền Vinh) 1                          79.801.452                            
5930 0101983395 Công ty TNHH Thương Mại Phước Trường An Tầng 2 tòa nhà Vinaconex7, số 61, Nguyễn Văn Giáp, CDiễn,, NTL, Hn 1                          79.753.510                            
5931 0107890299 Cty TNHH PT Du Lịch Mỹ Thuật và TM ATC Số 34 khu C An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 17                        79.734.643                            
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5932 0101809319 Cty TNHH SX và TM Đại phúc Số 2E ngõ 219 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          79.734.472                            
5933 0108838164 Công ty TNHH Thương Mại Inox Viên Như Số 77 Ngách 165/2 Phố Thanh Am, Tổ 22 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 29                        79.727.233                            
5934 0108019479 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG LỢI Số 84, Nghách 53, Ngõ Văn Hương, Phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội 28                        79.715.220                            
5935 0104239473 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NNQ Số 9/253 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          79.685.908                            
5936 0106880481 Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phúc Trí sn 107 pHố Bồ Đề, tổ 11, p Bồ Đề, LB 10                        79.679.850                            
5937 0108422102 Công ty TNHH TM XNK Vương Minh Long Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 16                        79.679.701                            
5938 0101032343 Công ty TNHH Cường Hậu Lô 5, KCN Vừa và nhỏ  Phú Thị , Gia lâm, Hà Nội 3                          79.675.865                            
5939 0106629775 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHÁT THÀNH Số 8, Phố Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4                          79.600.308                            
5940 0107484667 CÔNG TY CỔ PHẦN HWICO P801 tòa nhà IDMC, 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          79.560.724                            
5941 0108149478 Công ty TNHH Định giá và quản lý tài sản Việt Nam Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội 37                        79.559.768                            
5942 0108818217 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B&C Số 55 đốc ngữ, liễu giai, ba đình, Hà Nội 2                          79.556.989                            
5943 0100367668 Hợp tác xã công nghiệp Việt Hòa 7 ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội 34                        79.544.028                            
5944 0102775207 Công ty CP dịch vụ môi trường y tế MESCO Phòng số 1, lô T07-OF-04 Tầng 2, tòa 7 Times City, số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, - Hà Nội. 1                          79.529.738                            
5945 0108945529 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VIỆT BIM D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          79.487.439                            
5946 0109026623 Trường mầm non Việt úc Plus Ô 46 Biệt Thự 8 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, HĐông, Hà Nội 1                          79.437.890                            
5947 0108190187 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Nam Hải Lô NV1-13 Khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 2                          79.434.750                            
5948 0109354783 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Trọng Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 2                          79.429.447                            
5949 0109346542 Công ty CP Thương mại Xe máy Thủ Đô Số nhà 2/2, Ngách 2 Ngõ 180 Đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Hà Nội 17                        79.421.663                            
5950 0109099491 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Bjc Việt Nam Phòng 1404 CT5 chung cư Huyndai Hillstate, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 40                        79.421.208                            
5951 0101312090 Cty CP Thép Việt Tiến Lô II - CN10-1 KCN Thanh Liêm, Phường Thanh Tuyền, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam 2                          79.404.198                            
5952 0105365216 Công ty CP xây dựng và thiết bị Bilico A29, ngõ 20, Phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          79.371.000                            
5953 0101322765 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Hà Thành Tầng 18 tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          79.364.160                            
5954 0105096926 CTy CP Giải Pháp Giáo Dục- Y Tế Nam Việt Tầng 2 số 262 Phố Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          79.357.067                            
5955 0108058157 Công Ty TNHH Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Thiên Phát Số nhà 67, Khu đô thị 4A, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 34                        79.319.793                            
5956 0109511806 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER Số 25 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, Hà Nội 1                          79.279.360                            
5957 0500141182 Công ty TNHH Bảo Đức Thị Trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội 1                          79.277.120                            
5958 0107940782 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GEMS VIỆT NAM Tầng 5 -Tòa số 02 Vương Thừa Vũ-Phường Khương Trung-Quận Thanh Xuân-Thành phố Hà Nội 4                          79.274.144                            
5959 0108975587 Công ty cổ phần Giáo dục STEAMLAND Số 1, ngõ 30 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          79.269.748                            
5960 0109427939 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 365 VIỆT NAM P 501 CT  Đơn nguyên 1 Văn Khê, Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 24                        79.261.405                            
5961 0108367885 TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG Tổ dân phố Thành Công - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          79.254.834                            
5962 0107687473 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆT NAM số 258 tựu liệt, xã tam hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam 979569745 976094886 15                        79.245.104                            
5963 0109394056 CÔNG TY TNHH LÊ VŨ TUỆ LÂM Toà K1 chung cư The K-Park, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, HN 8                          79.220.984                            
5964 0106317134 Công ty CP thương mại Quang Minh Đức Nghĩa Lại, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4                          79.188.109                            
5965 0108095487 CÔNG TY CỔ PHẦN VEIPRO VIỆT NAM Số 15 ngách 49/66 ngõ 49 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 22                        79.167.557                            
5966 0101194312 Công ty TNHH Cơ Điện - Điện Tử và Thương mại Quốc Tế Tầng 8, Tòa nhà ICT, Số 19 Lê Thanh Nghị - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2                          79.161.548                            
5967 0108302849 Công ty TNHH In vải Đăng Quang thôn tế xuyên, xã đình xuyên, huyện gia lâm, tp hà nội, việt nam 1                          79.154.304                            
5968 0108708292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƯỜNG THẮNG Số 119 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 21                        79.123.624                            
5969 0108856999 Cty CP học viện Blue Sky Việt Nam 18 ngách 168 ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 15                        79.114.243                            
5970 0106093653 Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ HHH Việt Nam Thôn Ải - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 5                          79.091.942                            
5971 0108739815 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ASA Số 304 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 4                          79.074.905                            
5972 0108022665 Công ty TNHH KPM TECH VINA A211, tầng 2,Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          79.072.000                            
5973 0104361804 VPDD Junny Interwork Corp tại Hà Nội NO28-LK31 khu DVTM và nhà ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông 1                          79.069.577                            
5974 0500589577 Công ty CP Đầu tư xây lắp Hợp Tiến Thôn Thượng Quất, xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 3                          79.061.654                            
5975 0105859046 Công ty CP chứng nhận và giám định IQC Ô 6 BT4, KĐTM Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          79.040.219                            
5976 0106232730 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp Thiên Mã Tổ 47, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          79.037.312                            
5977 0106365547 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Việt Hà Nội Thôn Tiên Kha, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 10                        79.019.208                            
5978 0105990322 Công ty TNHH xe máy Gia Minh Tổ 36, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, CG, HN) 8                          79.000.000                            
5979 8797194162-001 HỘ KINH DOANH THẨM MỸ KANGHEA Số 27, đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          78.967.564                            
5980 0107359715 Công ty TNHH XD và DVTM Thành Huy Thôn Ngọc Trục, Đông Lỗ - Ứng Hòa - Hà Nội 7                          78.954.752                            
5981 0104178904 Công đoàn Xây dựng Việt Nam 12 Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          78.954.344                            
5982 0106156737 CÔNG TY CỔ PHẦN TEST QUALITY TẦNG 8, TÒA NHÀ STARTUP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          78.926.782                            
5983 0105741661 Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Tiên Phong 47 TT6 khu đất đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam 6                          78.924.534                            
5984 0108520075 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TM và SX An Thịnh Phát Tài Lộc LICOGI 13, nhà liền kề số 5 (đối diện sảnh B), 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 19                        78.902.775                            
5985 0107944586 Công ty Cổ phần E95 số 34 nghách 158/19 phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội 14                        78.889.611                            
5986 0107569247 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Công Trình Hà Nội Thi trán Đaị Nghĩa Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 12                        78.875.700                            
5987 0105427367 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN CONINCO Tầng 20 số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung tự, Đống đa, HN 1                          78.862.241                            
5988 0104659439 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Kinh Bắc Việt Lô 01, 08 Tầng 2, Tòa CT1 A-B, Khu đất Đài phát sóng Phát thanh Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì 2                          78.847.868                            
5989 0103993335 Huyện Uỷ Chương Mỹ 108 khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          78.845.685                            
5990 0101430344 Công ty TNHH MTV xây Lắp và KCT Đông Anh Số 106/381 Nguyễn Khang , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội 5                          78.843.484                            
5991 0110020305 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI LỘC Số 21, Lô 1C, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        78.835.682                            
5992 0106635426 Công ty CP cơ điện Thủ Đô Số 23-LK5A Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          78.835.423                            
5993 0107374600 Cty CP KSMC Việt Nam A10, HH06, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. 1                          78.828.800                            
5994 0103722952 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ MINH HẢI CÔNG TY KIM KHÍ MINH HẢI - ngõ 115/35 phố định công hòa mai hà nội 16                        78.814.371                            
5995 0108192145 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUẢN TRỊ HRC PPPhòng 304, nhà A, Tập thể bưu điện Hoàng Cầu, ngõ 5 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 5                          78.798.334                            
5996 0109308258 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT RICON Số 12 ngách 313/12 ngõ 313 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                        78.761.611                            
5997 0104683745 Công ty TNHH 1 TV khảo sát thiết kế xây dựng điện 4 Số 599 Đ. Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          78.709.748                            
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5998 0107056439 Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Hà An Số 39 Ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3                          78.692.169                            
5999 0107911950 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 578 Lô 1 - CT3 Khu nhà CBCS Bộ Công An, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội. 3                          78.683.684                            
6000 0302700590-001 CN Công ty TNHH Giao Nhận Ba Rôm Tầng 1 chung cư Packexim, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          78.654.400                            
6001 0108121169 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Khảo sát Thiết kế 79 Số 35, Ngõ 12, đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Tân Xuân 3 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 10                        78.647.149                            
6002 0107472100 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN Số 2 Trương Công Định, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông Hà Nội 25                        78.640.419                            
6003 0107873007 Công ty CP Công Nghệ Phần Mềm CSSOFT Số 177, Tổ 2 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          78.592.322                            
6004 0109880948 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE PLATFORM VIỆT NAM Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          78.590.436                            
6005 0107942324 Cty CP TM và DV chuyển phát nhanh Bình An Phát 192 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 11                        78.587.911                            
6006 0108072539 CÔNG TY TNHH HWA JUNG Nhà 01-B Khu nhà ở thấp tầng lô A10, đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 43                        78.582.325                            
6007 0105609529 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ABI Zone 8, tầng 4, tòa Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          78.547.200                            
6008 0108563706 CÔNG TY TNHH CP DHU P307, Tòa Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          78.539.576                            
6009 0104867284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH QUÂN Liền kề 3 ,Lô số 8 Khu Nhà ở Phùng Khoan Ngõ 67 Phùng Khoan P Trung Văn Q Nam Từ Liêm HN 1                          78.519.168                            
6010 0106866504 Công ty TNHH SX và PTTM Tùng Dương Thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2                          78.519.168                            
6011 0104127716 Công ty TNHH xây dựng Tiên Sinh Số 5 TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 28                        78.517.318                            
6012 0105441259 Cty TNHH TM & DV điện tử Phương Yến Số 7BA1 khu TT Bách Khoa, Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HBT, HN 15                        78.509.792                            
6013 0102135197 Công ty CP GEMACHEM Việt Nam Phòng 306 tầng 3,số 46 Ngô Quyền,Hoàn Kiếm,Hà Nội 7                          78.507.791                            
6014 0107554219 CTy CP TM Quốc Tế Hợp Nhất Tầng 2 Lô Z5-37, TTTM LeParc by Gamuda, KM1.5 Pháp Vân, Công Viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          78.468.026                            
6015 0105823258 CÔNG TY CP VIETTERRACON VIỆT NAM P34-35-36, T2, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, HN 11                        78.467.692                            
6016 0103080166 CÔNG TY TNHH CRYSLORD VIỆT NAM 8 Đường Trần Phú Mộ Lao Hà Đông Hà Nội ( Viện nghiên cứu chế tạo máy công nghiệp) 6                          78.454.747                            
6017 0108246344 Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) Số 58 Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          78.441.985                            
6018 2301171965 Cty TNHH sản xuất và in ấn bao bì Thành An KCN Tùng Giang, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0968023899 14                        78.416.070                            
6019 0106637208 Công ty cổ phần đầu tư XNK và lữ hành quốc tế Việt Mỹ Số 233 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 45                        78.368.203                            
6020 0105281982 Công ty CP EDEEC Số 4, ngõ 228 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          78.365.118                            
6021 0109285667 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA HTC VIỆT NAM SỐ 142 ĐƯỜNG TAM TRINH, TỔ 10, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 19                        78.350.457                            
6022 0107656115 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VIỄN THÔNG TRƯỜNG GIANG C63/11 - Khu C - KDT GELEXIMCO, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 23                        78.337.006                            
6023 0108870376 CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT Tầng 7, Toà nhà Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          78.329.380                            
6024 0109421447 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Số 41, Ngõ 4, Phố Đồng Me - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        78.310.513                            
6025 0108776013 Công Ty TNHH ST4I 285 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          78.307.791                            
6026 0101961440 CTy CP Xây Dựng và Chuyển Giao Công Nghệ 678 Số 75 ngõ 12, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân -  Hà Nội 1                          78.292.455                            
6027 0106202327 Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ Việt Nam Tầng 18 Tòa nhà VTC Online, Số 18 Đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 7                          78.289.417                            
6028 0105320543 Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          78.282.104                            
6029 0110038736 Công Ty Tnhh Golden Hour Phòng 2-18, tầng 2, Tòa CT1A, chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 1                          78.272.000                            
6030 0106431704 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM HỒNG ĐỨC Số 27 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                        78.237.421                            
6031 0108718036 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRÀNG AN SỐ 568 ĐƯỜNG LÁNG, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          78.228.027                            
6032 0109932995 Tạp chí Công dân và Khuyến học 29/67 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          78.222.237                            
6033 0107613880 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM SỐ 42 VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG , TP HÀ NỘI 5                          78.202.732                            
6034 0102028558 Công ty TNHH SX Kinh Doanh Vật Liệu XD và TM Ngọc Thắng Số nhà 67, ngõ 332, đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          78.199.590                            
6035 0108248743 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ LÊ ANH Số 3, Tổ 12 đường Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 24                        78.194.242                            
6036 0103272365 Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo nội thất, dịch vụ và thương mại Hoàn Thiện Km 3 đường Phan Trọng Tuệ (bên trong trạm cân, đầu cầu Hòa Bình), Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - 0988067662 3                          78.189.118                            
6037 0109400260 Cty TNHH xây lắp và vận tải Đức Anh Số nhà 61 ngõ 816 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0349593522 5                          78.168.459                            
6038 0101628182 Nhà Hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 58 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. 1                          78.152.833                            
6039 0109511965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐIỀN Phòng 503, Nhà A10, Ngõ 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 32                        78.148.931                            
6040 0108488375 Lao động làm việc ở nước ngoài -  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN BME Tầng 5, tòa nhà Mitec, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ; phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          78.139.760                            
6041 0106342765 Người NN - Công ty TNHH Sang-A Architects & Partner Tầng 8, tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 26                        78.137.269                            
6042 0101838172 Công ty CP Xây dựng & Thương mại Thành Bắc số 23, ngõ 55, đường thiên đức, Thi trấn yên viên, huyện gia lâm, hà nội 3                          78.120.102                            
6043 0109179080 CÔNG TY TNHH NEW RETAIL Tầng 17 - tòa nhà Nam Cường, KM4.4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          78.100.734                            
6044 0108293055 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú Y Hà Nội Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 4                          78.097.703                            
6045 0107814675 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh Việt Đức Khu 6, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội 25                        78.075.276                            
6046 0104683625 Cty CP tư vấn ĐT mỏ DELTA Số nhà 11, ngách 61/17 Phùng Chí Kiên, P Nghĩa đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          78.070.997                            
6047 0101504973 CTy CP Tư Vấn  Phú Thái Số 40, ngõ 2, phố Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          78.060.979                            
6048 0500533599 Công ty TNHH Trường Giang Thôn Đông Sàng, Đường Lâm, sơn tây, HN 2                          78.047.609                            
6049 0107841365 Công ty TNHH Tự động hóa Hùng Vương Số 42 liền kề 5, tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 8                          78.034.049                            
6050 0102601049 CÔNG TY TNHH ĐỒNG HỒ SCANDINAVIAN T1, 41A Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 6                          78.023.712                            
6051 0105664840 Công Ty Cổ Phần Greencanal Việt Nam Phòng 468, Tầng 4,Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 11                        77.999.627                            
6052 0100103584 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN Số 56, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 1                          77.980.032                            
6053 0104336082 Công ty Cổ Phần INCONECT công ty cổ phần Inconect , QL1A, KCN Quất động, thường tín, hà nội 4                          77.942.253                            
6054 0109296330 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỄN DƯƠNG Số nhà 23 ngõ 192/159 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 19                        77.919.130                            
6055 0102615387 CTy CP PT Công Nghệ & TM Thành Đạt số 4 đường 3.3 kdt gamuda , p trần phú , q hoàng mai, hà nội 10                        77.918.935                            
6056 2600969752 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CUỘC SỐNG AN TÂM Số 529 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43                        77.913.215                            
6057 0107415688 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1 Tầng 3, tòa nhà N04B-T2, Khu Đoàn ngoại giao, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nộ 3                          77.893.387                            
6058 0109053761 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục Futurelang LK 12-10- Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          77.888.000                            
6059 0106316035 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng - Tổng cục DSKHH Gia đình phòng kế toán- tòa nhà tổng cục, Ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, nam từ liêm, Hà Nội. 1                          77.884.096                            
6060 0500467096 Công ty CP Xây dựng- Thương mại Cát Thành thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ- Hà Nội. 22                        77.872.600                            
6061 0107729035 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FUDECO VINA Số 52-TT4B-khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16                        77.854.409                            
6062 0106836958 CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          77.851.796                            
6063 0109561797 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ OME Số 61E La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, hn 1                          77.825.986                            
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6064 2400593735-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BALI Nhà 2A, ngõ 131/40, - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 18                        77.811.647                            
6065 0108061294 CTy CP Công Nghệ  Xây Dựng Neo Việt Phòng 2103 Đơn Nguyên 1 Chung cư Center Point 27 Lê Văn Lương P. Nhân Chính quận Thanh Xuân Hà Nội 2                          77.804.445                            
6066 0106809168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ AMS Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          77.799.643                            
6067 0109535067 CÔNG TY TNHH BT CORPORATION Tầng 4, tòa nhà H10, số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          77.798.500                            
6068 0108322563 Công ty TNHH Thương Mai An Thịnh Nguyên Số 46 ngõ 124/ 49 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          77.790.559                            
6069 0100383878 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, P  Nhân Chính-Thanh Xuân  - Hà Nội 1                          77.742.720                            
6070 0109537931 Công ty TNHH Thực phẩm Minh Khánh Long Số 8 phố Nguyễn Văn Tuyết, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          77.737.600                            
6071 0102075540 Công ty TNHH dinh dưỡng quốc tế Việt Đức Quốc lộ 23B, Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê Linh, HN 1                          77.728.064                            
6072 0109881691 Công ty cổ phần PA Service Tầng 11, Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          77.718.100                            
6073 0109456055 Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Thương mại Trường Sơn Số nhà 80B ngách 95/81 Vũ Xuân Thiều, tổ 12 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          77.707.801                            
6074 0107787703 Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ TASCO Căn nhà ô số 46 - Lô TT15 dự án Khu nhà ở Sinh Thái Xuân Phương - Phường Xuân Phương - NTL, HN 1                          77.677.288                            
6075 0108821033 CÔNG TY TNHH LION TRIP VIỆT NAM Tầng 4, số 98 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          77.663.510                            
6076 0104193966 CTy TNHH SX và XNK Thương Mại Quang Anh SN 2 Ngách 8 Ngõ 293 Đường Tam Trinh Tổ 50 P. Hoàng Văn Thụ Q. HM Hà Nội 8                          77.663.285                            
6077 0104747565 Công ty CP cơ điện BMEC Tầng 5 tòa nhà Công ty 29 số 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          77.661.132                            
6078 0107476391 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ logistics Đại Dương Số 215 đường K2, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          77.656.000                            
6079 0109149537 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH VŨ Khu đô thi CEO, Sài Sơn, H, Quốc Oai, TP Hà Nội 19                        77.645.848                            
6080 0102184155 Công ty Cổ Phần Sơn VINAECO Số nhà 38, khu A, Thị trấn Thủy Lợi, Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín,TP Hà Nội 3                          77.640.135                            
6081 0101659790 Cty TNHH Ăn Uống Và Tổ Chức Sự Kiện Nguyên Đình Số 463, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          77.632.000                            
6082 0500535010 Công ty Cổ phần Tiên Viên xã Đại Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 2                          77.622.528                            
6083 0109641788 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREEN LIFE GROUP Tầng 2 Toà C1 Toà nhà D’Capitale 224 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26                        77.594.571                            
6084 0110057231 CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY TECH Lô CX01, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          77.591.643                            
6085 0104580517 Cty CP ĐT và BĐS Đông Đô - BQP Tầng 4 tòa nhà Gami, số 11 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          77.587.714                            
6086 0108998168 CÔNG TY TNHH SUPHARMCO Số nhà 18 đường Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          77.587.200                            
6087 0108779215 CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY P703 tầng 7 Tòa nhà trung tâm chăm sóc sức khỏe TDTT, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 1                          77.581.768                            
6088 0101625209 CTy CP Công Nghiệp Thái Dương Số 22, Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5                          77.556.227                            
6089 0110442755 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI Tầng 5 Toà nhà Geleximco Southern Star, 897 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          77.554.304                            
6090 0104109851 Trường Mầm non Hoàng Kim Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1                          77.545.801                            
6091 0110197616 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BHS Tầng 2, Số 14, ngách 85 ngõ 381 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          77.518.892                            
6092 0110106633 Công ty Cổ phần Đầu tư Thơm Brewing Số 25 Bắc Cầu., - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 13                        77.511.463                            
6093 0106375168 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HT HÀ NỘI P.4114 chung cư CT12A Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 0904825479 4                          77.494.842                            
6094 0108280578 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KIẾN TRÚC NỘI THẤT KINGDECOR TẦNG 3 TÒA NHÀ 161 YÊN LÃNG, THỊNH QUANG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 32                        77.483.546                            
6095 0106006322 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ STD Việt Nam Số 15/3 Phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 46                        77.477.300                            
6096 0107617275 Công ty Cổ phần E.D&C Việt Nam Số 35 ngõ 508 đường láng, phường Láng hạ, quận Đống Đa, Hà nội 2                          77.474.218                            
6097 0104066051 Trường Tiểu Học - Minh Đức Minh Đức - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          77.472.993                            
6098 0109783366 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trung Anh Đội 2, Tổ Dân Phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          77.452.712                            
6099 0106174983 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và cơ điện Đại Dương 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung -Thanh xuân, hà nội 5                          77.427.756                            
6100 0107065810 Cty TNHH TM & Cơ điện MEC Số 8 hẻm 72/73/92 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 43                        77.411.168                            
6101 0102726224 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Hóa Minh Long LK02-03, Dãy B, Khu Đô Thị Greenpearl, số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          77.411.085                            
6102 0109491042 CÔNG TY TNHH HASUTA CARE Lô V06A-07, Khu Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          77.408.000                            
6103 0108901271 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU SALEVALUES TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          77.351.212                            
6104 0109971440 Công ty CP nội dung số LIFOKI Ô số E34, khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          77.341.301                            
6105 0104598338 Cty CP in và bao bì Việt phúc 538 đường Phúc Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, HN 3                          77.332.271                            
6106 0106798276 Công ty TNHH Giải pháp và Thiết bị Toàn Cầu : Tầng 5, Số 90 ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          77.330.696                            
6107 0107831712 Cty CP Đầu tư IGV - Group 302 Dreamland Bonnaza 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Q.  Cầu Giấy, Hà Nội 12                        77.308.398                            
6108 0104090551 Công ty CP phát triển Báo Sáng B17, Số 9A, ngõ 233 Xuân Thủy, Dịch vọng Hậu, CG, Hn 4                          77.297.999                            
6109 0105169243 CTy CP 3 Sơn Tầng 1, Tòa nhà B9, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          77.278.300                            
6110 0109249517 Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng PCD Việt Nam Số 11, Ngách 39/37 Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          77.218.829                            
6111 0107010152 Cty TNHH Công nghệ TMD Việt Nam Khu Tân An Bình, phố Trung Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          77.216.000                            
6112 0109833779 CÔNG TY TNHH AQURAHOME VIỆT NAM Tầng 5, Toà tháp Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          77.211.355                            
6113 0106592973 Trung tâm NC phát triển hạ tầng kỹ thuật Số 37 Lê Đại Hành, HBT, HN,VN 1                          77.181.622                            
6114 0107950371 Công ty TNHH Okhome Việt Nam Tòa N09B2 Khu ĐTM Dịch Vọng,Cầu Giấy, Hà Nôi 3                          77.169.619                            
6115 0108987198 Công ty CP Giải pháp Công nghệ UNIKOM Tòa Plantinum số 6 Nguyễn Công Hoan  Ngọc khánh Ba Đình HN 1                          77.163.000                            
6116 0107644180 Công ty TNHH J.World Lighting 18 Lô M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội,VN 11                        77.112.209                            
6117 0106152690 CTy Cổ Phần MS-TEC Số 50 Ngõ 521  Trương Định Hoàng Mai Hà Nội 22                        77.104.301                            
6118 0106597883 Công ty TNHH Phát Triển DV và TM Thành An P606B, Toà nhà Housinco Phùng Khoang, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          77.100.439                            
6119 0106396506 Công ty cổ phần Gas Khánh Linh Số 57, phố Vân trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 11                        77.075.370                            
6120 0109215878 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG & THIẾT KẾ NỘI THẤT UNCLE DECOR 30 trần quang diệu, ô chợ dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 28                        77.069.466                            
6121 0104912353 CTy TNHH Thương Mại & Xây Dựng Long Vũ Tầng 7 số nhà 15, Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          77.061.208                            
6122 0106665325 Cty TNHH XNK HSH Việt Nam Tầng 5, Nhà Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          77.034.560                            
6123 0108720973 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LONG BIÊN Tầng 2 số 9 ngõ 20, Phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          77.027.708                            
6124 0107004913 CTy CP Đầu Tư Tổng Hợp Đại Việt Số nhà 41 Biệt thự 3 Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 24                        77.014.242                            
6125 0106357063 Công ty CP xây dựng và nội thất Phú Minh Số nhà C4, ngõ 109 Trường Chinh, tổ 18, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          77.009.817                            
6126 0108116592 Trường Mầm Non Đức Trí Số 29 Liền Kề 1 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 966653505 0972144963 2                          76.982.000                            
6127 0110281184 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Kiot T2-22, tầng 2, Chung cư Phương Đông GreenPark, số 1 phố Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          76.977.090                            
6128 0104123775 Văn phòng luật sư DOHA số 16 ngõ 23 đỗ quang, trung hoà, cầu giấy, hà nội 10                        76.954.958                            
6129 0106767020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT SỐ NHÀ 3 NGÁCH 5 NGÕ 18/27 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 21                        76.939.028                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

6130 0107714014 Hợp tác Xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát Nhà số 6, Ngõ 125 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 0983376609 10                        76.925.131                            
6131 0102674865 CÔNG TY CỔ PHẦN FIINRATINGS Tầng 10 tòa nhà Peakview Tower số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          76.895.700                            
6132 0108476330 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN GOMEC VIỆT NAM Số 26, liền kề 37, khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          76.888.436                            
6133 0106599087 CTy TNHH Dầu Nhờn DJ SMP Việt Nam Số 27 ngõ 361, Trường Chính, Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 13                        76.887.451                            
6134 0104314025 Nhà xuất bản công thương Tầng 4 Tòa nhà Bộ Công thương 655 Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 2                          76.886.792                            
6135 0103019556 Cty CPĐT XD Đô Thị và TM Hà Nội Km10 Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh, HN 3                          76.884.028                            
6136 0108653607 Công ty Cổ phần Bao bì Vietlion Thôn Phú Hạ, xã Minh Phú , Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội. 1                          76.857.697                            
6137 0108256310 Cty TNHH Hoàng Vũ Quân Số 9 ngách 612/1 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 13                        76.842.689                            
6138 0105500225 Cty CP YM tribe P402 tầng 4,toà nhà CMC phố Duy tân - Dịch Vọng Hậu - Hà Nội 1                          76.840.704                            
6139 0109508761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KDG VIỆT NAM Số 3, ngách 150/82 phố Tân Khai, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng,Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        76.831.185                            
6140 0108533162 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÁT VIỆT NAM Số 1, Ngách 2/6 Phố Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 32                        76.825.342                            
6141 0102711690 CTy TNHH Nguồn Nhân Lực Châu á B2-20 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, cầu diễn, nam từ liêm, hà nội 2                          76.812.876                            
6142 0109657192 Cty CP khoa học nông nghiệp Sông Hồng Thiên đường trai cây, 38 Xuân La, tây Hồ, HN 15                        76.812.350                            
6143 0105832975 Cty CP SX và XNK Quang Dũng Số 80 LK 23 Khu Đô thị Vân Canh - Hoài Đức - HN 45                        76.810.445                            
6144 0105902421 Công ty TNHH Thực phẩm Hải Băng Số 1A Ngách 134 ngõ 1277 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai Hà Nội 45                        76.768.108                            
6145 0108766583 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TDT 16E NGÕ 146 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15                        76.767.791                            
6146 0108467907 Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng Minh Hà Số nhà 252 đường Đông Hội - Xã Đông Hội - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 36                        76.762.567                            
6147 0109768791 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO DALI Số 161, Block 17, Lô H-TT2, Khu nhà ở thấp tầng La Casta, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 23                        76.736.713                            
6148 0313105297 CÔNG TY CỔ PHẦN COMICOLA Số 20, ngõ 7, đường Thái Hà,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3                          76.685.492                            
6149 0104166433 CTy TNHH Sản Xuất và KD TM Hoàng Gia Số 134 đường Nam Đuống, tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 3                          76.638.250                            
6150 0316947164-002 Công Ty TNHH Vận Tải Kart ( Việt Nam)- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 6,Tòa nhà TID, Số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị. Q Ba Đình, Hà Nội. 1                          76.626.908                            
6151 0105981487 Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Nam Trung Số 10 Lô TT 6.4 khu Đô thị Nam 32, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - 0972687669, 0988752205 5                          76.622.670                            
6152 0105239959 CTy CP xây dựng VIDC Tòa nhà Thái Lâm, số 52 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà nội 3                          76.616.856                            
6153 0107802704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ DUY HƯNG Số 56B ngõ 148 trần duy hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 41                        76.604.565                            
6154 0106321317 Người NN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SUNGKYONG SYSCOM CO., LTD TẠI HÀ NỘI Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          76.585.926                            
6155 0108271573 Công ty TNHH Vận tải Vạn Trường An Tầng 2, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          76.581.500                            
6156 0108659951 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ KHÁNH AN Số nhà 26, ngõ 87, tổ 1 Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 12                        76.578.768                            
6157 0108629259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN PHÁT Số 15, Ngõ 123/5, Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 46                        76.548.387                            
6158 0105081503 Cty CP Đầu Tư & XD Cenco P1610, CT1 Khu đô thị Ecogreen city-Số 286 Nguyễn Xiển- Tân triều -thanh trì hà nội 969951167 4.33115687 3                          76.544.618                            
6159 0101747768 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tuệ Linh công nghệ cao Thôn 6, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 1                          76.544.000                            
6160 0107655432 Công ty TNHH Thiết bị máy Xây dựng Hà Thanh Việt Nam Lô 3 Cụm CN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 5                          76.526.144                            
6161 0102466784 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ THIÊN HÀ Phòng 102, nhà D2 Tập thể Nam đồng, Đống đa, HN 1                          76.508.902                            
6162 001160029997 Nhóm trẻ Mầm non Pi tơ và những người bạn 1 Số 6.22 N09 Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4                          76.496.188                            
6163 0102637648 Cty TNHH ô tô & thiết bị chuyên dùng Sao Bắc Tầng 8, Số 2A Đại Cổ Việt, P. Lê Đại hành, HBT, HN,VN 1                          76.490.511                            
6164 0108735306 Công ty cổ phần Beru Group Tầng 2, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          76.474.421                            
6165 0105987489 Cty TNHH ĐT và SX TKT Nhà số 10 dãy H khu công an Đa sỹ, phường kiến hưng, Quận Hà Đông. Thành phố Hà Nội 28                        76.456.806                            
6166 0107906492 NNN Công ty cổ phần giáo dục quốc tế AMIS Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà Goldsilk Complex, 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          76.439.190                            
6167 0108521801 Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Vietfarm Khu CN Chàng Sơn, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 26                        76.410.281                            
6168 0109335318 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Eco Fruits V3-A02 khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          76.410.227                            
6169 Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Hồng Số 3, số 4 khu biệt thự 2, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai , TP Hà Nội 7                          76.400.941                            
6170 0107511303 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ AMD MODULAR Tầng 3, Tòa N01-T3 Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          76.386.784                            
6171 0104496689 Công ty TNHH GPS Việt Nam Số 64 ngõ 54 Lê Quang Đạo - P. Phú Đô - Nam Từ Liêm - HN 1                          76.383.000                            
6172 0105697405 CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ Tuấn Phát Số 41, ngõ 295 Đường Bùi Xuân Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà nội 44                        76.371.531                            
6173 0106572712 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ I&E VIỆT NAM M3 M4, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          76.359.442                            
6174 0102727436 CTy CP Kiến Trúc - XD & TM An Việt Số 68, ngõ 553 đường Giải Phóng, Hà Nội 9                          76.356.868                            
6175 0105651175 Cty TNHH Kom Việt Nam nhà xưởng số 3, lô số 11 , kcn quang minh, thị trấn quang minh, huyện mê linh, tp hà nội 1                          76.356.222                            
6176 0101014104 CÔNG TY TNHH NAM MINH HOÀNG Phòng khách hàng dự án Osaka Complex - ngõ 48 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          76.355.212                            
6177 0101704676 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thu Thủy Số 38 Ngõ Huyện - phường Hàng Trống - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội - đt 0914381877 45                        76.351.036                            
6178 0106935236 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG DNN 115/241 ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN 39                        76.334.812                            
6179 0102249980 Cty CP SBAY Việt Nam Căn hộ 3012 Tòa nhà Tứ Hiệp Plaza tòa A Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3                          76.334.014                            
6180 0103129816 Công ty Luật TNHH Bizlink p1502A tòa nhà charm Vit 117 trần duy hưng - P trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          76.334.000                            
6181 0107077245 Công ty cổ phần giáo dục GMATHS 220 Phố Quan Nhân   Phường Nhân Chính  Q Thanh Xuân HN 1                          76.331.247                            
6182 0102599294 CTy CP Thiết Bị Giao Thông Vận tải Vietraco Phòng 201B, toà nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          76.289.001                            
6183 0102090676 Công ty TNHH PT TM & TV đầu tư TNC Số 21 ngõ 27 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 1                          76.276.544                            
6184 0105411818 Cty Cp đầu tư và phát triển Thiết bị Y Tế số 63 Phố Đỗ Quang - Trung Hòa - Cầu Giấy - hà Nội 8                          76.275.028                            
6185 0109210580 Công ty TNHH Finforce Việt Nam Cửa số 6, kho Aluzon, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          76.269.707                            
6186 0109295859 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI Số 76 Trần Thái Tông - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 6                          76.236.276                            
6187 0109346214 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM HOÀNG HÀ Số 12 ngõ 115 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        76.216.796                            
6188 0101335193-020 CÔNG TY BẢO HIỂM VIETINBANK ĐÔNG ĐÔ Tầng 4, tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô đất O17, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          76.191.880                            
6189 0105822222 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Hùng Phú Số F13, khu đấu giá man bồi, gốc răng, phú lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          76.182.626                            
6190 0106664321 Công ty CP ĐT Quốc tế Thiên Việt phòng 204, CT1, Chung cư 103, Yên Xá, Thanh Trì-Hà Nội 3                          76.180.952                            
6191 0106623879 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Tất Thịnh Xóm 5, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc oai, TP. Hà Nội 19                        76.154.232                            
6192 0107814192 CÔNG TY CP NỘI THẤT B-HOME toà A cc sky park, ngõ 3, Phố tôn thất thuyết, P. dịch hậu, Q. cầu giấy, Hà Nội 34                        76.153.486                            
6193 0108813498 VPDD  TEKEDA PHARACEUTICALS (ASIA PACIFIC) PTE.LTD  TẠI HÀ NỘI Phòng 5, tầng 5, tòa nhà Horison, số 40 cát linh, đống đa, hà nội 1                          76.145.807                            
6194 0109971715 Công ty CP Mart Metaverse Holding Tầng 10, tòa nhà CIT, số 6 ngõ 15 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        76.133.188                            
6195 0102576924 Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Tầng 5, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Tố Hữu, Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          76.067.732                            
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6196 0107617074 Công ty Cổ Phần SOFTIN P2006 Tòa Cland, Số 81 Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội- Việt Nam 2                          76.052.950                            
6197 0104987084 CTy CP Tư Vấn ĐT Cơ Sở Hạ Tầng APCI Ngõ 63/2 đường Lê Đức Thọ (cổng làng Phú Mỹ) phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  Hà Nội (hương: 0988221287) 10                        76.052.315                            
6198 0500569676 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ NHẤT THỊNH PHÁT B20TT19 Đường Nguyễn Sơn Hà, Khu đô thị văn Quán, Phường Phúc La Quận Hà Đông thành phố Hà Nội 1                          76.045.439                            
6199 0109077025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN THĂNG LONG SH16-08, đường San Hô 16, KĐT Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, HN 1                          76.042.398                            
6200 8116210723 Cơ sở mầm non Vườn Ong Tầng1,2 TN CT5A,B KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          76.034.167                            
6201 0107989121 Cty CP ĐTTM và Kỹ thuật Thịnh Tín Số 19 Liền kề 9, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 2                          76.032.000                            
6202 0108231718 CTy CP Bê Tông Sumi Vico Thủ Đô Phòng 305, tòa CT5 KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          76.015.352                            
6203 0109811454 CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK Tầng 9, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          76.015.088                            
6204 0500562014 Công ty CP Giầy thể thao Động Lực Xóm Xá, Thị Trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 2                          75.994.598                            
6205 0108221967 CÔNG TY CỔ PHẦN NALATI VIỆT NAM P2310, tòa B, Chung cư Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          75.981.452                            
6206 0109919183 Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ khí VNTECH Số 39 ngõ 285 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          75.977.823                            
6207 0101467601 Công ty CP Cơ Khí May Gia Lâm số 104 Vũ Xuân Thiều, PHường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP HN 1                          75.977.498                            
6208 0102113732 Công ty CP Vật Tư Thiết Bị Dầu Khí Việt Nam PHòng HànH cHínH Công ty, KHu CN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn LinH, PHúc Lợi, Long Biên, Hà NỘi 1                          75.969.897                            
6209 0107635362 Công ty CP Kho vận xanh Đông Á số 2D NGÕ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 4                          75.962.412                            
6210 0109610814 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn giải pháp kế toán Gia Bảo Xóm 4, Hải Bối, xã  Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 25                        75.957.785                            
6211 0108114098 Công ty TNHH thương mại và sản xuất PUM Tổ 25, Cụm 4, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 27                        75.957.762                            
6212 0107261477 CÔNG TY CỔ PHẦN VOV USED CARS VIỆT NAM Số 8, liền kề 6A, TT Bộ Công an - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông -  TP Hà Nội 16                        75.953.935                            
6213 0105902069 Công ty TNHH Nội thất Gia Vượng Số 84, ngõ 337 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 10                        75.942.293                            
6214 0108147495 CTy TNHH  Tiếp Vận Và DV Tư Vấn Aka Việt Nam Số 9, hẻm 200/5/2, ngách 200/5, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 8                          75.936.715                            
6215 0107635411 CTy Cổ Phần Bếp Việt Hàn Kho E3, Số 930 đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 9                          75.934.478                            
6216 0108790586 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HÀ ĐÔNG Số 54 Lê Văn Thiêm - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 22                        75.927.344                            
6217 0104872654 Công ty CP cung cấp phụ tùng & thiết bị Phòng 606, toà nhà Cienco 1; đường Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 2                          75.921.368                            
6218 0109182157 Công Ty TNHH Sâm Quốc Tuấn 1905 Số 158 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        75.918.800                            
6219 0102363757 Công ty TNHH du lịch quốc tế chào Việt Nam P301 số 3 Phan Huy ích - Ba Đình  - Hà nội 33                        75.898.695                            
6220 0311426136-003 Chi nhánh Công ty CP Bánh Givral tại Hà Nội Tầng 4 Toà nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          75.893.270                            
6221 0102380696 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM Số 3 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội 2                          75.877.097                            
6222 0500592763 Công ty TNHH Công nghệ cao CB quốc tế - Tầng 4, tòa nhà khách ATS, số 8 đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nộii 2                          75.874.247                            
6223 0102243403 CTy Cổ Phần Xây Dựng HUD101 Phòng 404 Tòa B1, số 176 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          75.851.539                            
6224 0109377692 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 7                          75.824.676                            
6225 0108444635 Công ty CP X5 Architects Ngõ 165 Cầu giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, Hà Nội 9                          75.814.575                            
6226 0109894806 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển An Huy Property Số 2/85 đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 17                        75.813.343                            
6227 0103988367 Cty TNHH TM & DL Phú Hoàng Đạt KS May De Ville, 43-45-47 Gia Ngư, hàng bạc, hoàn kiếm, hà nội 1                          75.803.000                            
6228 0107008731 CTy CP Pro Materials Việt Nam 26 đường 33, An Phú, Quận 2, HCM 1                          75.794.321                            
6229 0100108751 TT Hợp Tác Chuyên Gia & NL Y Tế với nước ngoài 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội 4                          75.763.165                            
6230 0107853360 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY ÁNH DƯƠNG Số 5/39 Trần Kim Xuyến, Nhân Hòa, Cầu Giấy, HN 0962822559 12                        75.760.849                            
6231 0101286242 CTy CP Sơn Ô Tô Hà Nội 703 Nguyễn Khoái- Phường Thanh Trì- Hoàng Mai- Hà Nội 4                          75.753.317                            
6232 0109686612 Công ty Cổ phần ACE Phương Đông Biệt thự BT1-13, đường Nguyễn Xuân Khoát, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          75.739.058                            
6233 0109032634 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Plus Số 29 phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 10                        75.735.117                            
6234 0108147544 Cty CP Đầu tư và Dịch vụ Liên Minh Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          75.734.987                            
6235 0109091157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HẢI PHONG Số 30 ngõ 97 phố nguyễn ngọc nại , Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội 20                        75.705.037                            
6236 0108226242 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLAMEO VIỆT NAM 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          75.686.700                            
6237 0106575921 Cty CP ĐT Phát triển Ngk HN Phòng 705 CT6C Kiến Hưng- Xa La Hà Đông - HÀ Nội 7                          75.669.880                            
6238 0108832194 CÔNG TY CỔ PHẦN CLIK Tầng 4, tòa V3, số 177 Trung Kính - HomeCity, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          75.667.466                            
6239 0104518893 Cty CP Công nghệ và truyền thông Quốc tế Incotec Số 12 ngõ 7 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 31                        75.647.027                            
6240 0105433000 Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Việt Nam Thôn Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 26                        75.609.261                            
6241 0106816944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHT VIỆT NAM Số 1, nghách 2, ngõ 8 Tập thể Liên đoàn Địa chất xạ hiếm - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 23                        75.603.263                            
6242 0105852763 CTy CP Đầu Tư SX và PTTM Việt Nhật Số 933 Đ. Giải Phóng - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          75.595.004                            
6243 0106040789 Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh Tổ 1, Khu Xuân Hà, TT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          75.593.437                            
6244 0106333834 CTy CP Giải Pháp Đo Lường & Kiểm Tra Số 41A, Lô D2, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        75.574.858                            
6245 0107785093 Công ty CP EUFEED Việt Nam Khu TT Xã Phú Thị, Xã Phú Thị, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2                          75.573.504                            
6246 0105836144 Công ty CP cơ khí chính xác VN-J Số 136, Tổ Yên Phúc, Phường Biên Giang, TP Hà Nội 2                          75.572.341                            
6247 0103982742 Công ty CP Sofia nội thất 946 Đường La Thành, P Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          75.568.000                            
6248 0108413732 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH AN BÌNH PHÒNG 404, TẦNG 4 TOÀ OCEAN PARK, SỐ 1 ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8                          75.564.152                            
6249 0107860047 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ AK Việt Nam Số nhà 208, đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 35                        75.552.972                            
6250 0106318515 Công ty CP bao bì cao cấp Việt Nam Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          75.551.235                            
6251 0110081273 Trường tiểu học Tạ Hoàng Cơ Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0971881286 1                          75.545.991                            
6252 0107277734 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Minh long tầng 4, tòa 101 usilk city kđt mới văn khê, p. La Khê, q. Hà Đông, TP Hà Nội 9                          75.541.701                            
6253 0105333711 Cty CP dịch vụ thương mại quốc tế DHT Việt Nam P1309, toà B11C, Khu đô thị Nam Trung Yên, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, HN 34                        75.523.528                            
6254 0101928757 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng tổng hợp Nhà E22 Khu Yên hoà- P Yên hoà - CG 16                        75.509.996                            
6255 0101857626 Công ty cổ phần phần mềm 00S : P212 tháp Đông, chung cư Học viện Quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          75.477.493                            
6256 0107857365 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG CƯỜNG THÀNH Số nhà 69, ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        75.461.103                            
6257 0108379400 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Nam Chính Trực Hà Nội M15,ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại, KH  ương MaitHanH Xuân,Hn 12                        75.420.630                            
6258 0107320524 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và mua săm tài sản tập trung thuộc Cục kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp Số 139 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội. 7                          75.414.572                            
6259 0107508702 Cty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3 Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 42                        75.413.142                            
6260 0106481504 Công ty CP Vina SLC Liền kề 16,C14,Bộ công an,phường Trung Văn,Q.Nam Từ Liêm,HN 3                          75.411.334                            
6261 0100110013 Công Ty Cổ Phần Kính Mắt Hà nội Phòng hành chính nhân sự, số 48 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          75.408.000                            
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6262 0108937648 Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Bát Tràng Số 12 ngõ 71 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 8                          75.395.479                            
6263 0104130236 CTy TNHH Cơ Khí Tân Long Số 168 đường tam trinh (cạnh siêu thị metro hoàng mai) - phường yên sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          75.370.840                            
6264 0108388902 CÔNG TY CỔ PHẦN ZEMMER VIỆT NAM Kho C2.1, Công ty cổ phần Len Hà Đông, Số 63 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội 1                          75.360.000                            
6265 0106142068 Cty TNHH EASY Việt Nam C14- TT7, Khu đô thị Văn Quán, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội. 16                        75.345.811                            
6266 0102553324 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÓNG XANH - BWD Số nhà 108, đường Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22                        75.336.945                            
6267 0103267580 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 9A Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trung Trực Ba Đình. 1                          75.321.138                            
6268 0101278844 Công ty cổ phần Hải Nguyên Ngõ 56, Ngô Xuân Quảng,TT Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2                          75.315.077                            
6269 0101149091 Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Trang Ly Số 5 G19 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          75.314.304                            
6270 0103993487 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chương Mỹ TT Chúc Sơn huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 1                          75.289.536                            
6271 0106703210 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tấn Phát Số 12, đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        75.283.530                            
6272 0500141721 Công ty TNHH Minh Phương La Phù - Hoài Đức - Hà Nội 1                          75.262.083                            
6273 8098183866 Cơ sở mầm non tư thục Ban Mai Số 60A11, KĐT Lê Trọng Tấn Geleximco, An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 5                          75.260.268                            
6274 0108844880 Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Venus Số 27 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                          75.257.300                            
6275 0106639607 CÔNG TY TNHH ACV ENTERTAINMENT Số 56 miếu đầm, nam từ liêm,Hà Nội 2                          75.208.320                            
6276 0109499034 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU HÓA CHẤT VIỆT NAM Số nhà 22 ngõ 250/39/19 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        75.207.181                            
6277 0107824761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN ĐẠI LỘC Liền kề 8, Đường số 1 , KĐT Tổng cục 5- BCA , Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN 12                        75.180.293                            
6278 0107407013 Cty TNHH TM & SX SHM P501,Số 21/71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 21                        75.179.264                            
6279 0109161904 Công ty Cổ phần Eustream Số 184 Việt Hưng, - Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          75.177.338                            
6280 0107644303 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU Số 31, ngách 23, ngõ 99/110, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 26                        75.165.846                            
6281 0106805974 Cty Cổ phần sản xuất TLG Việt Nam Tầng 6 tòa nhà Âu Việt Building,số 1 Lê đức thọ,Mai dịch,Cầu giấy,HN 1                          75.153.745                            
6282 0109595274 Công ty luật TNHH Việt Hồng Phòng 103 lô B9/D6 khu ĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 16                        75.152.272                            
6283 0104190309 CTy CP TM - Thiết Bị và Dịch Vụ Tuấn Tài Số 8 ngõ 292, Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam 24                        75.145.601                            
6284 0109750593 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUYÊN HƯNG Số nhà 26, ngách 15/5, ngõ 15, đường Hòa Bình, tổ dân phố số - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10                        75.140.123                            
6285 0106685258 Công ty CP kiến trúc 303 Studio Việt Nam Nhà số 20, ngõ 133 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 19                        75.100.431                            
6286 0106303124 CÔNG TY TNHH COLOMBUS VIỆT NAM Tầng 4 -Tòa nhà Vinasin - Số 22 B -Trần Thủ Độ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai -Hà Nội 3                          75.100.216                            
6287 0109007268 CÔNG TY TNHH EDTECH COLE Tầng 3,số 8 Phan Văn Trường,Cầu Giấy, Hà Nội 3                          75.098.806                            
6288 0108606300 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH AN SỐ NHÀ 174 PHỐ QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 22                        75.092.973                            
6289 0105860820 Công ty CPĐT thương mại xây dựng 789 Số nhà 01 ngách 123, ngõ 88. đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          75.053.104                            
6290 0106351336 Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Miền Bắc Thạch Bích- Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội 11                        75.036.593                            
6291 0100198000-002 Trung Tâm  Y Tế Hàng Không Sân Bay Gia Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          75.033.920                            
6292 0105879885-004 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á - CN Miền Bắc Số nhà 102, phố Nghĩa Tân kéo dài, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          75.019.947                            
6293 0107482733 Công ty TNHH SXKD thương mại Minh Long KCN 2, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 7                          74.998.843                            
6294 0109956393 CÔNG TY CỔ PHẦN ORAICHAIN LABS Tầng 21, Tòa nhà văn phòng Charm Vit Tower, số 117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          74.997.576                            
6295 0102975566 Cty TNHH TM Du lịch Vân Hiếu 38-40 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. trang: 0973806099 1                          74.976.000                            
6296 5000868148 Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt Infibee Việt Nam Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          74.960.678                            
6297 0107516911 Cty CP Công nghệ Xen_lu_lo Số 2B, Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          74.956.440                            
6298 0109627335 CÔNG TY TNHH TAOWINE AUTOMATION Tầng 12 Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          74.937.218                            
6299 0108373279 CÔNG TY TNHH KA LINK VIỆT NAM Số 206, ngõ 264 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 42                        74.927.503                            
6300 0101893254 CTy TNHH Phát Triển Cơ Khí Nam Hà Nội 621  Tam Trinh, Q. Hoàng Mai Hà Nội 9                          74.927.169                            
6301 0108709426 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Trần An Số 15 Hàng Bông, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 16                        74.897.734                            
6302 0104081934 CTy TNHH Chế Tạo và KD Máy CNN Hà An Lô CN1c Cụm Công Nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 2                          74.888.232                            
6303 0107719566 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hồng Phúc Số 2 Hẻm 20/11, Ngõ 249 Tổ 5 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 43                        74.886.799                            
6304 0105708657 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SW Nam Phong Số 59, ngách 254/62, đường Bưởi - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 4                          74.869.172                            
6305 0105163756 Công ty CP TMDV Nguyễn Đăng Số 14-16 Nguyễn Chánh, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          74.863.651                            
6306 0107712803 CTy TNHH KD và QL Bất Động Sản Vũ Gia Tầng 22 Tòa A2 Tòa Nhà Vinaconex Số 289 Khuất Duy Tiến, Q. Cầu Giấy Hà Nội 2                          74.825.937                            
6307 0104040208 Công ty TNHH xây dựng và môi trường ECO Số 3, ngõ 208 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          74.822.400                            
6308 0109138214 Công ty TNHH Phim cách nhiệt Sungard Số 46 phố Việt Hưng, tổ 9 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 6                          74.822.137                            
6309 0103363277 Trường mầm non Kim Nỗ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          74.794.709                            
6310 0101090384 CTy TNHH Bảo Lâm đối diện 136 đường Biên Giang, phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 13                        74.789.460                            
6311 8633582261001 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP MẶT TRỜI BÉ THƠ Tầng 2 Tháp A chung cư Helios, 75 Tam Trinh. - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          74.763.050                            
6312 0108870714 Công ty TNHH TOP D&P Vina Lô 43 KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          74.756.300                            
6313 0106870726 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  VÀ XÂY DỰNG  NÔNG NGHIỆP  HÀ NỘI 133b /12 Phan Đình Giót, p Phương Liệt, Thanh Xuân ,HN 3                          74.738.519                            
6314 0101403703 Công ty TNHH Nhất Nước Phòng G32412, Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3                          74.730.760                            
6315 0108178888 Công ty TNHH kỹ thuật kim loại LIHAI Lô 38E, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          74.705.524                            
6316 0107475447 Công ty TNHH TM Vận tải và vật liệu xây dựng Đại An Thôn Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 44                        74.689.916                            
6317 0101366579 Cty TNHH thương mại XD Đức Mạnh Só 10, Ngõ 66 Đại Cổ Việt, P. Lê Thanh Nghị, HBT, HN 9                          74.664.521                            
6318 0102528208 CTY Cổ phần SUMI Km số 5 quốc lộ 23B nam hồng ,đông anh,hà nội(đối diện nhà hàng lộc vừng) 10                        74.643.797                            
6319 0109554447 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số 588 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 6                          74.639.361                            
6320 0108626843 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG VĨ Số 36 ngách 201/12, tổ 6 phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          74.622.629                            
6321 0106880562 TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 85 Lương Đình Của-Phường Phương Mai-Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          74.612.798                            
6322 0107402294 CÔNG TY CP XNK CGROW : Số 124 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 22                        74.606.787                            
6323 0104870696 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHÁNH VIỆT NAM TẦNG 1,2,4 CT1, TÒA NHÀ BẮC HÀ C14, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          74.601.035                            
6324 0106817803 Công ty TNHH Smart Key Factory Việt Nam Số 7 ngõ 2 phố Cao Thắng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          74.589.547                            
6325 0108336005 Cty TNHH Giao nhận vận tải thương mại Hoàng Minh Số 133, Tập Thể Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0904646269 2                          74.574.208                            
6326 0106806664 Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Gia Thôn Đồng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 16                        74.537.986                            
6327 0107764946 Công ty cổ phần AMI&M Việt Nam 62 Định Công , Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          74.523.712                            
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6328 0106779869 Công ty CP đầu tư công nghệ ATT Việt Nam Lô CN6, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          74.522.555                            
6329 0107489432 Công ty CP 656 P1204, Tòa B, 671 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP Hà Nội 8                          74.486.394                            
6330 0105360440 CTy TNHH SX và TM Việt Hưng Long Số 554 Bạch Đằng, P Bạch Đằng, HBT, HN 3                          74.480.257                            
6331 0109597994 CÔNG TY TNHH VELASBOOST Số 17 Ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          74.476.723                            
6332 0104648772 CTy CP Tư Vấn Kết Cấu G20 P405 Tòa Tellcom Lô 18 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        74.453.040                            
6333 0109552337 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TLQ Số 6, Phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          74.438.105                            
6334 0105539455 Công ty TNHH in LUHA lô d5-15 cụm sx làng nghề tập trung tân triều thanh trì hn 986735452 39922235 3                          74.430.261                            
6335 0107585707 Công Ty TNHH VPP Song Anh SỐ 29, NGÕ 115, ĐƯỜNG HỒNG HÀ, PHƯỜNG PHÚC XÁ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 16                        74.430.158                            
6336 0106820323 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ An Thái Số 22, ngõ 124, Phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 42                        74.394.094                            
6337 0108281620 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tầng 4, toà nhà TTC Tower, số 19 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2                          74.387.742                            
6338 0101643342 Công ty CP Dược Liệu Trường Xuân Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          74.384.000                            
6339 0107702523 Công ty TNHH Cơ Khí TCV Việt Nam phòng 804_CT8C, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 3                          74.382.643                            
6340 0104144334 Cty CP TKT Quốc Tế Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 15                        74.369.780                            
6341 0107413401 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT Số 7 ngõ 282 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          74.365.892                            
6342 0109229990 Công ty CP PT phần mềm Thanh Bình Tầng 3, N07B2 tòa nhà Thanh Bình, đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25                        74.352.279                            
6343 0103006194 Công ty CP giải pháp dịch vụ số Lô S3Tầng 21 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, TP. Hà Nội. 3                          74.343.818                            
6344 0109615587 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Min Han Vina Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          74.301.349                            
6345 5701800765-003 Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần đào tạo nhân lực Asean Tầng 3 Tòa Nhà Bigwin Tower Số 1/23 Lê Văn Lương, Nhân Chính - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 10                        74.299.917                            
6346 0101917667 CTy CP FORMULA AIR Ô 33, Lô 2 Đền Lừ 1, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          74.269.906                            
6347 0108803771 Trường Cao Đẳng Y Hà Nội Số 456 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          74.259.236                            
6348 0105948560 CTy CP TCT Toàn Cầu Lô A14, Phố Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội ( tòa nhà Bưu điện Đại Kim) 1                          74.252.385                            
6349 0107808872 Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp kỹ thuật Autotech Tầng 12, tháp C chung cư Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          74.240.000                            
6350 0107765361 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Linh Dương Xóm Trại Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3                          74.234.467                            
6351 0106800599 Công ty TNHH Thiết bị Bách khoa Nhật Cường Xóm 2, Thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          74.233.116                            
6352 0106506614 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NPT VIỆT NAM LÔ ĐẤT SA34 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ ĐẠI MỖ, TDP THÁP, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          74.224.648                            
6353 0106466344 Công ty CP thang máy MESCO Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà BQL khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          74.217.750                            
6354 0107574825 Công ty CP TKV VIệt Nam số 16 ngácH 176 ngõ THống NHất, tổ 1 P. Cự KHối, LB 8                          74.217.559                            
6355 0106072847 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Số 38, Ngõ 180 Nam Dư - P. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 10                        74.216.801                            
6356 0108618169 CÔNG TY  LUẬT TNHH  FIBI 45 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội 23                        74.207.676                            
6357 0105853894 Công ty TNHH Cơ điện & XD QT Hoa Nam Căn Shophouse ML6-06A, Khu Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          74.190.000                            
6358 0103729108 Công ty TNHH Sản xuất & TM INOX Toàn Việt Lô A7.1-09.10 KCN Apec Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 3                          74.186.672                            
6359 0103129069 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGUYÊN AN thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          74.178.583                            
6360 0105880721 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và May Mặc An Hưng Trại tằm - Phương Bảng - Song Phương - Hoài Đức - Hà Nội 2                          74.170.168                            
6361 0106696845 CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ 94 Đường Láng - Phường Ngã Tư sở - Quận Đống đa HN 1                          74.164.000                            
6362 0109464553 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 9C 148 La Thành , Phường Ô Chợ Dừa , Quận Đống Đa TP Hà Nội 22                        74.158.480                            
6363 0107665857 Công ty TNHH Dự Ứng Lực Minh Đức BT4C-5, ngõ 301 PHúc Lợi, PHúc Lợi, LB 1                          74.156.864                            
6364 0108150995 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Phương Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          74.150.903                            
6365 0104860842 Công ty cổ phần Lũng Lô 51 Tầng KT, toà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN 7                          74.134.859                            
6366 0107524567 Công ty TNHH Kỹ Thuật Trường Lộc 18b, BT3 bán đảo linh đàm, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội 2                          74.126.513                            
6367 0106706701 Công ty Cổ phần giáo dục thăng long ACADEMY Việt Nam Tầng 1, tháp A, tòa thăng long number one, Số 1 Đại lội Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          74.113.450                            
6368 0109375712 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VSME Số 7 ngách 263/18 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 24                        74.107.315                            
6369 0109060871 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HAL VIỆT NAM Số 72H ngõ 302 đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          74.100.064                            
6370 0102303807 Cty TNHH Vận tải Thiên Minh Tầng 1, Số 33 Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà nội 5                          74.091.626                            
6371 0109636386 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI TRANG THÁI HÒA Số 91 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          74.085.887                            
6372 0103857371 Công ty cổ phần hệ thống kỹ thuật Năng Lượng Biệt thự D04-L27, khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. 1                          74.070.400                            
6373 2500253891 Trường trung học cơ sở Chi Đông Trường trung học cơ sở Chi Đông. Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội 1                          74.067.538                            
6374 0108948015 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN NGUYÊN P.12A36, CT8B, KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI. 21                        74.060.653                            
6375 0104747660 Công ty cổ phần mỹ thuật Sáng tạo việt số 460, Trần Quý Cáp, Phường Trung Văn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 6                          74.060.276                            
6376 0107496687 CTy CP XNK TM Vũ Gia Tổng kho kim khí số 1, km 3, đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp -Huyện Thanh Trì-Hà Nội 1                          74.017.391                            
6377 0108793178 Công ty TNHH THAIPLUSTEX Số 66C, ngõ 191, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 39                        74.002.842                            
6378 0109279656 TRƯỜNG MẦM NON HOA HƯỚNG DƯƠNG Ngõ 3 Đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          73.961.566                            
6379 0103775584 Cty CP XD Dân dụng-Công Nghiệp Hà Nội Nhà Thí nghiệm, Số 55 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2                          73.944.418                            
6380 0109401169 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TEEX Số nhà 57 ngõ 7 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 7                          73.908.254                            
6381 0101282456 Công Ty TNHH Phát Triển Thế kỷ TM & Du Lịch N03T3 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          73.905.569                            
6382 0107379824 Công ty TNHH sản xuất và thương mại THH Việt Nam KCN Thạch Thất-Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          73.904.000                            
6383 0106727677 Công ty TNHH xây dựng và thương mại SSB Phòng 2205 tòa A chung cư 219 Trung kính , Hà Nội 38                        73.900.937                            
6384 0108254803 Công ty TNHH Golden Ky TT20-46 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34                        73.900.554                            
6385 0108392627 Công ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Minh Huy Thôn 4 xã Vạn Phúc Huyện Thanh Trì TP Hà Nội 8                          73.897.864                            
6386 0106803617 Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Đoàn gia Số 7 ngách 5, ngõ 120, Trần Cung, Cổ Nhuế 1 34                        73.876.094                            
6387 0108417906 CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ Số 3-B1, Dự án Khu nhà ở phường Xuân Tảo, tổ Dân phố số 5, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          73.868.933                            
6388 0107786322 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Cơ Khí VIET JIGGY số 66,ngõ 68,tổ 14,đường Nguyễn Văn LinH, P. THạcH Bàn, LB, HN 3                          73.856.450                            
6389 0106583986 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Ago Tầng 26 tòa nhà MiPec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 2                          73.853.026                            
6390 0104257659 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc PBI Số nhà 301, tổ 9, khu giãn dân 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 4                          73.841.500                            
6391 0108917761 Công ty TNHH xây dựng và phòng cháy chữa cháy Linh Dương Tầng 2, Số nhà 12, Tổ 3, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        73.840.513                            
6392 0104585642 CTy CP Nội Thất Đức Khang B7 TT3 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          73.834.588                            
6393 0102978077 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KINH BẮC Phòng 301 nhà B11B Khu đô thị Nam trung yên trung hòa cầu giấy HN 3                          73.791.221                            
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6394 0109404755 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng Nhà Hà Nội Số 1A Đặng Dung - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 13                        73.781.749                            
6395 0103567312 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẢO PHÁT 412 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 26                        73.776.211                            
6396 0107572553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SỐ TÍN PHÁT số 33, ngõ 16 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 16                        73.741.653                            
6397 2601032031 Công ty TNHH Chế biến Gia vị miền Bắc Tầng 4 Tòa TSG Lotus Số 190 phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 3                          73.735.385                            
6398 0101390525 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT số 17,liền kề 6, khu đô thị văn khê,hà đông 2                          73.722.377                            
6399 0103769767 CTy CP Hoàng Nam Anh Km1 Đường Phan Trọng Tuệ - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 38                        73.712.438                            
6400 0100235365 CÔNG TY TNHH HỒNG NGỌC 95 - 97 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - HN 1                          73.712.000                            
6401 0106026738 Cty CP TM, SX & XNK Thiên Hòa An Số 22, ngõ 56 phố Hương Viên, P. Đồng Nhân, HBT, HN 19                        73.703.189                            
6402 0101414416 CTy TNHH ĐT TM Việt An liền kề TT03-22, KĐT Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, HN 1                          73.687.878                            
6403 0500609960 Trường tiểu học Biên Giang Biên Giang- Hà Đông- Hà Nội. 1                          73.673.374                            
6404 0102342605 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIWASEEN 52 Quốc Tử Giám Đống đa Hà nội 7                          73.659.238                            
6405 2900766753 Công ty CP Nhật Thăng VNT 7 Số 926 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          73.636.992                            
6406 0106334820 CTy CP Đầu Tư SDC Việt Nam Số 16, ngách 141/116 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          73.633.059                            
6407 0108409334 Người NN - Công ty TNHH Futurus Tầng 1 tòa nhà Hoàng Ngọc, số 4, ngõ 82, đường Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy,HN 31                        73.605.597                            
6408 0105549943 Văn phòng công chứng Nguyễn Luyện Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          73.600.000                            
6409 0109195117 Công ty CP đầu tư AVF Việt Nam BT10-19 khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          73.570.040                            
6410 0104790585 Cty TNHH ĐT và PT Công Nghệ Thái Hòa Số 7, ngõ 104 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 6                          73.568.122                            
6411 0106146961 Công ty cổ phần đúc thép Thành Công Km16+800 QL3, Cụm CN Ô tô Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          73.559.669                            
6412 0108614799 Công ty TNHH tư vấn thương mại và đầu tư Triêu Dương Tầng 2, số nhà 12, tổ 3 Phú La, Hà Đông, Hà Nội 5                          73.550.138                            
6413 0500417169 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Ba vì 269 - tỉnh lộ 414 - Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội 1                          73.535.194                            
6414 0108328540 CTy CP TM Và Đầu Tư Y Tế HALIPHAR Biệt thự NV42, Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          73.518.231                            
6415 0107004511 CTy TNHH TM Dược Phẩm Đại Thành Số 16B, ngách 362/37, ngõ 362, Phố Nam Dư, tổ 7, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 19                        73.509.758                            
6416 0108537262 Công ty TNHH Xây Dựng và  Kinh Doanh Thương Mại Huy Khánh Số 1 ngõ 98 đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        73.493.518                            
6417 0101856968 Trường Trung học phổ thông An Dương Vương Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội 2                          73.491.565                            
6418 0109521709 Cty CP nhập khẩu và phân phối American Care Số 23 ngõ 36 phố Nghĩa Đô, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        73.483.724                            
6419 0109361195 CTY TNHH SPINDEX ACUGER PRECISION (HANOI) LÔ 35-36, KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          73.473.629                            
6420 0109389419 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHẠM NAM CƯỜNG Số 12 ngách 88/61/67 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23                        73.439.006                            
6421 0108833712 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ECO LIFE Số nhà 22 LK 34, Khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 22                        73.437.678                            
6422 0106384331 Công ty CP đầu tư và công nghệ Phúc Minh 2807 tòa A dự án stellar ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum , Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 18                        73.433.627                            
6423 0109830584 CÔNG TY TNHH AHASLIDES VIỆT NAM Số 105 Láng Hạ, Phường Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          73.429.090                            
6424 0102606858 CTy CP Kết Cấu Thép XD Hà Nội Căn 0505 tầng 05, tòa Bohemia số 25 Nguyễn Huy Tưởng ( số 2 Lê văn Thiêm),Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          73.417.922                            
6425 0103975199 Cty TNHH Phytopharco Việt Nam 9 mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          73.397.488                            
6426 0109876959 Công Ty Cổ Phần Chống Thấm Vạn Hiệp Thành P406, Tòa Bắc Nam, 58 Kim Mã, - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 14                        73.392.365                            
6427 0102658944-005 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ - CN HÀ NỘI Tầng 2 - 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          73.377.750                            
6428 0109533567 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT Số 25 ngõ 77, Đ. Bằng Liệt, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          73.368.459                            
6429 0101879852 Cty CP tư vấn ĐT và XD Đông dương 405 N3 Trần Quý Kiên-Cầu Giấy 5                          73.335.594                            
6430 0109565262 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM Biệt thự số 18 BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          73.328.254                            
6431 0109425402 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh Đạt Số 62, ngõ 42 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        73.312.676                            
6432 0108986814 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH THĂNG LONG Số 4, tổ 5 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 13                        73.312.617                            
6433 2500220310 Cty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa - Hà Nội 1                          73.299.865                            
6434 0107515273 CÔNG TY CP HỌC VIỆN ĐÀO TẠO MẪU TÓC OSCAR 61 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 48                        73.281.744                            
6435 0108171191 CÔNG TY TNHH SIDE BY SIDE Số 36 ngõ 108 , Đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8                          73.279.512                            
6436 0105884243 CTy CP Tư Vấn, Đầu Tư và TM Minh Phúc Số 880 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 17                        73.271.570                            
6437 0104209888 CÔNG TY TNHH TM VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ VN G12, Ngõ 68, Phố Trung Kính, yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          73.259.880                            
6438 0101653090 cty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Tầng 27, Tòa nhà Ellipse, số 110 Trần Phú, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 31                        73.251.625                            
6439 0108019912 Công ty CP dịch vụ thương mại đầu tư ngọn núi tự do Số nhà 11, ngõ 146/11/8 Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân TP Hà Nội Việt Nam 24                        73.236.560                            
6440 0108182309 Công ty TNHH Nội Thất Khánh Huyền Số nhà 12 ngõ 26 Xóm Diệc,, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 46                        73.227.227                            
6441 0105853894 Người nước ngoài - Công ty TNHH Cơ điện & XD QT Hoa Nam Căn Shophouse ML6-06A, Khu Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          73.200.000                            
6442 0105901509 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Quốc Tế Vita Lô 12.17 Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          73.191.937                            
6443 0107933016 Công ty cổ phần Đức Hoàng Minh Lô 21, KCN Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 11                        73.169.937                            
6444 0105354292 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng DCI Việt Nam Số 20B, Ngách 53/20 Phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, HN 11                        73.162.169                            
6445 0107409042 CÔNG TY TNHH ULS VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà L2-9,DA nhà ở để bán Tổ 13,ngõ 70 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          73.131.117                            
6446 0104808867 CTy TNHH ALLYPARK Công Nghiệp Số 46 ngõ 25 phố Bùi Huy Bích - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 10                        73.122.816                            
6447 0106706620 CÔNG TY CỔ PHẦN VT TRƯỜNG THÀNH Số 29, Tổ 2, Cụm 1, Phường Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 13                        73.121.095                            
6448 0106839638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hưng, Tổ 10, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 31                        73.111.119                            
6449 0107607069 Công ty TNHH GIẢI TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN STAR MUSIC Số 591E Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3                          73.101.154                            
6450 0103612572 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ  VÀ XÂY DỰNG ICT VN P805 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa,Quận Thanh Xuân ,HN 10                        73.099.509                            
6451 0100729251-012 VIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ VÀ SÂN BAY tầng 3 nhà C - 1252 đường láng Đ Đa HN 1                          73.082.970                            
6452 0109312695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Số 87 Đại La, P.Trương Định, Q. Hai Bà Trương, Hà Nội 3                          73.074.489                            
6453 0109333800 Trường mầm non Lômônôxôp Dương Nội Lô C33-NT2, Khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          73.071.230                            
6454 0103851637 Cty CP Quảng Sơn số 26 Đức Giang, LB(cty CP KOK Việt Nam- trong cty xăng dầu KV1) 4                          73.049.268                            
6455 0106863616-001 Công ty CP UK Việt Nam Lô 23 ô dịch vụ 10 Khu tây nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6                          73.041.008                            
6456 0105931292 CÔNG TY TNHH CN VÀ TM MEGALINE Căn số 8-TM2-08, KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          73.027.201                            
6457 0105040948 Cty CP RAINBOW Việt nam số 25, ngõ 105 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10                        73.018.704                            
6458 0102013329 CTy TNHH Quảng Cáo & Giải Trí Mỹ Thanh P2602,tòa 34T, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa , Cầu Giấy, HN 1                          73.013.504                            
6459 0104160368 Công ty TNHH chế tạo máy biến áp điện lực Hà Nội Lô B1, đường Thành Công, CCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          73.006.760                            
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6460 0108172702 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NOVA Việt Nam Lô 7, CN 5, Cụm CN Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 4                          72.941.321                            
6461 0110148351 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM TOÀN CẦU HOLDINGS Số 58, Nguyễn Ngọc Nại - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 9                          72.930.218                            
6462 0311347156 CÔNG TY CỔ PHẦN BB POWER HOLDINGS Nhà điều hành Bát Giác, Ấp Hòn Khô, thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. 1                          72.915.653                            
6463 0106589762 Công ty cổ phần nền móng và xây dựng Vĩnh Tiến Số 32 TT4A, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội -  0984826899 8                          72.910.928                            
6464 0107735430 TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Tầng 4 tòa nhà SDC số 74A/116 phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân. TP. Hà Nội 1                          72.904.000                            
6465 0105795473 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOGI VIỆT NAM số 12 ngõ 253 thúy lĩnh, lĩnh nam, hoàng mai, hà nội 1                          72.903.529                            
6466 0109713915 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH PHÁT Tầng 4, tòa nhà ATS số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        72.902.692                            
6467 0106233149 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ KNB tầng 11 tòa nhà Koma số 125D đường minh khai, hai bà trưng - hà nội 22                        72.896.519                            
6468 0102953964 CTy CP TM và SX Hóa Chất Thiết Bị Thịnh Quang số 2 ngõ 71 Phương Mai, Đống Đa Hà Nội 10                        72.869.389                            
6469 0107018377 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát triển Thanh Ngân Số 44 - Tổ 22, Đường Vành Đai 3, p. Yên sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 10                        72.827.557                            
6470 0105879268 Công ty TNHH khoa học Hợp Lực Số 345 phố Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 42                        72.827.534                            
6471 0109271537 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET HOME DECOR Tòa A1 Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội. 19                        72.808.552                            
6472 0106938082 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TRUNG ƯƠNG số 38 ngỗ 83 nguyễn khang - phường yên hòa - cầu giấy 40                        72.765.220                            
6473 0101152834 CTy TNHH DV Đầu Tư TM Long Hải Xóm Bãi, Tổ 21 Phường Thanh trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          72.747.336                            
6474 0107006011 Công ty Cổ phần KAIKO Tầng 2 tòa nhà A2, số 8 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          72.734.146                            
6475 0106352273 Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật An Thịnh Số nhà 160  ngõ 5 Hà trì 1- Phường Hà Cầu- Hà Đông- Hà Nội 11                        72.726.493                            
6476 0108570485 Công ty TNHH vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam Số 62 phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 42                        72.716.460                            
6477 0105378624 CTy CPĐT Phát triển nhà MHDI 1 86 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân 1                          72.699.443                            
6478 0800447284 CÔNG TY CỔ PHẦN  VIWASEEN.6 tầng 3 số 52 quốc tử giám- phường văn miếu- đống đa 1                          72.696.192                            
6479 0108409341 CÔNG TY TNHH WONDER UNION P811, tòa Bắc Rice City Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          72.677.500                            
6480 0106492249 Công ty TNHH Vận tải và du lịch minh đức Số 9,ngõ 1/267 đường hồ tùng mậu ,Phường cầu diễn,Quận nam từ liêm,Hà nội 14                        72.674.542                            
6481 0101597819 Công ty Cổ phần Kinh Việt Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          72.662.400                            
6482 0108690969 Công ty CP đầu tư và dịch vụ viễn thông Hà Nội Số 335 Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9                          72.659.334                            
6483 0107746143 Công ty cổ phần Vizy Việt Nam Số 100 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội 11                        72.650.917                            
6484 0109166691 Công ty TNHH Một thành viên Bright Spring Tầng 8, tòa nhà VP Viwaseen, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        72.648.763                            
6485 0500479398 CTy TNHH sản xuất thương mại Đức Hợp Ô 6, Lô 5, KCN Lai Xá, Xã Kim Chung, H Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          72.648.700                            
6486 0104939411 Công ty TNHH một thành viên DV bảo vệ Bảo An Việt Nam Số 31 ngõ 108/14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 2                          72.643.584                            
6487 0108055847 Công ty TNHH Thời Trang Prime Apparel Vina Tầng 16 Tòa nhà ADI Building, khu tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội 1                          72.640.000                            
6488 0108836424 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ MEDCOM 314 Nguyễn Văn Huyên - Xuân La - Tây Hồ. 1                          72.638.400                            
6489 0108590178 Công ty CP Sáng Tạo Đa Phương Tiện Sao Khuê Số 122 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 24                        72.630.892                            
6490 0103204196 Trường THCS Trung châu Xã Trung Châu - huyện Đan Phượng - Hà Nội 1                          72.622.191                            
6491 0105929141 Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Đạt Phát Tầng 11, Toà nhà Licogi13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          72.617.166                            
6492 0108430061 Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Quang Phát Số 11, ngõ 291 đường Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 33                        72.597.270                            
6493 0103459797 Cty TNHH MTV dịch vụ thương mại và xây dựng An Thịnh Số 26B ngõ 74 đường Tứ Hiệp, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 0985577447 7                          72.578.744                            
6494 0101233378 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trang Thôn Khuyển Ngọa, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0376040902, 0987277175, 02436810190 1                          72.576.000                            
6495 0109640897 Công ty Cổ phần Sơn 5M Số nhà 16, tổ 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          72.570.999                            
6496 0103067849 Cty TNHH KC COTTRELL Việt Nam Tầng 3,Tòa nhà Simco,28 Phạm hùng,Mỹ đình 1 ,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          72.515.499                            
6497 0107550221 CTy TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng NQD 3.7 Số 9 phố Hoàng Đạo Thúy, Tòa Hancinco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          72.506.812                            
6498 0107087740 CÔNG TY CỔ PHẦN TVC HÀ NỘI Số 68, đường Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 6                          72.492.930                            
6499 0107613062 Công ty Cổ phần Vật tư và Hóa chất xây dựng Đông Á Số 206 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        72.481.411                            
6500 0106869103 Công ty TNHH vận tải và xây dựng Song Hà Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn tây, Hà Nội 3                          72.475.775                            
6501 0104983763 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo thương mại Quang Huy Lô A1-6, cụm công nghiệp Dương Liễu, xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          72.456.000                            
6502 0108009720 Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Toàn Phát Tầng 2, tòa nhà CT5C KĐTM Văn Khê, P La Khê, Q hà đông, hà nội 24                        72.453.671                            
6503 0106056281 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DV NHÀ SẠCH HMC P.1309, tòa A, M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa 1                          72.443.066                            
6504 0108919688 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIRO VIỆT NAM SỐ 4 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 4                          72.440.405                            
6505 0109631370 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Thành Cub Số nhà 2 ngõ 180.2 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15                        72.409.312                            
6506 0107760980 Tạp chí Việt nam Hội Nhập Tầng 8, Cung trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          72.407.500                            
6507 0101218644 CÔNG TY TNHH TUDY Phòng 109 tổng kho kim khí số 2, ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, HN 22                        72.402.665                            
6508 0107430848 CTy TNHH Cơ Điện Vinh Nam Đơn vị hiện không hoạt động 42                        72.401.817                            
6509 0108097043 Công ty cổ phần dịch vụ Goldsun Tầng 21, tòa nhà md complex, số 68, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          72.369.450                            
6510 0106514622 Công ty cổ phần Tư vẫn Quản lý TaCa Văn phòng 06, tầng 2, Chung cư Platinum, số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 4                          72.364.981                            
6511 0107705362 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Mai Hương.BTN.VN Tầng 6, tòa Luxury Park Views, ngõ 8 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 16                        72.337.359                            
6512 0104988779 Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô Tầng 1, tòa nhà CLB sân goft Long Biên, khu Trung Đoàn 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Tp Hà Nội 1                          72.331.314                            
6513 0106882464 Công ty CP lắp máy điện nước TH Số 50, đường Louis II, KĐT Louis City, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          72.320.545                            
6514 0104222046 Công ty CP S - POWER Lô 47, LK 27, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          72.307.300                            
6515 0104973691 Công ty Cổ phần tập đoàn Sơn Phúc Tầng 09, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Đương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          72.300.570                            
6516 0107703284 Công Ty TNHH Thương Mại, Xuất Nhập Khẩu Ginaco & G Số nhà 27 ngõ 51/5 Phố Lãng yên, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 42                        72.274.848                            
6517 0105396246 Công ty TNHH SX TMDV Cơ Khí Ngọc Giang Số nhà 10, ngách 55/57 Phố Vũ Xuân Thiều 42                        72.274.521                            
6518 0104130726 Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 57 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. 1                          72.262.800                            
6519 0101647386 Cty CP Đầu Tư Xây Lắp Hoàng Thành B6, Lô B, Ô đất D4, khu ĐTM Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          72.250.813                            
6520 0105908984 Người NN - CÔNG TY TNHH BURIM CHEMICAL VINA Tầng 11, tòa nhà 3D, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          72.217.355                            
6521 0110185709 Công ty CP Đầu tư TVL Số 42 ngõ 3 Phố Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          72.211.200                            
6522 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục C`land Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội (Giáp CT đường bộ HN) 4                          72.202.188                            
6523 0109821501 CÔNG TY CP TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ TRI THỨC MỚI NKG NA9-TT1, Dự án Khu hỗn hợp nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          72.198.400                            
6524 0109922588 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FREE’T PLANNING TẠI VIỆT NAM Tầng 9 toà nhà King Building, số 7 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          72.186.560                            
6525 0106677666 CTy CP Kỹ Thuật Điện KAVINA Việt Nam Số 99 Ngõ 119 Phố Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 12                        72.184.844                            
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6526 0107819017 Công ty TNHH Đầu tư VBG Việt Nam Số 109, Tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 40                        72.148.936                            
6527 0105357180 Công ty TNHH DELBOEL Việt Nam Ô số 03, BT12, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          72.143.999                            
6528 0102325127 Cty TNHH Sản xuất truyền thông I5 tầng 4 số 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 4                          72.130.218                            
6529 0109466920 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH DƯỢC MORIOKA Tòa B, Việt Đức Complex số 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 6                          72.128.996                            
6530 0106719468 Công ty CP dược phẩm GINIC Số 13, LK 10, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          72.128.914                            
6531 0106535125 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Đại Dương CT13, KĐT Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 13                        72.104.181                            
6532 0107694858 Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại An Phú P409B, khu nhà Đa năng Hoa Anh Đào, ngõ 33, Lưu Hữu Phước, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0977107871 6                          72.100.105                            
6533 0500558466 Công ty TNHH Lập Thuỷ Phát Ki ốt số 3 CT8B Văn Quán- Hà Đông 42                        72.085.261                            
6534 0100100086 Cty TNHH 1TV Dệt 8-3 Tầng 3 toà nhà ICT lô 02 - 9A khu CN Hoàng Mai, HN 1                          72.083.929                            
6535 0107405168 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM XUẤT KHẨU ĐÔNG ĐÔ NHÀ SỐ TT3.01, KHU THẤP TẦNG TT3, KĐT MỚI KIM VĂN KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6                          72.061.968                            
6536 0105144150 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Phong Phòng 1601R06 tầng 16, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. 1                          72.058.834                            
6537 0106173041 Công ty CP Tài Nguyên Mạng Việt Nam Tầng 6, số 9 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          72.058.773                            
6538 0105810611 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÂN HÀ Số 9a ngách 47 ngõ 255 Lĩnh Nam 34                        72.033.372                            
6539 0101580124 Công ty CP xây dựng đô thị Hòa Phú Nhà 77 - TT9 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quậ Hà Đông, TP Hà Nội 1                          72.032.000                            
6540 0110380756 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỤY TÂM VIỆT NAM 5.12A, Tòa nhà Trinity, số 145 Đường Hồ Mễ Trì, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          72.013.500                            
6541 0106768987 Công ty TNHH vận tải & thương mại Phương Thành Hợp Thôn Phú Liễn - Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          71.989.923                            
6542 0108419075 Công ty CP thương mại và đầu tư Tân Vạn Đại Số 2 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        71.974.929                            
6543 0105176339 CTy TNHH Du Lịch và TM Quốc Tế Phương Nam Tầng 3 tòa nhà 15 tầng Tòa Licogi19, số 25 Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          71.968.674                            
6544 0106624706 Công ty cổ phần sáng tạo Nhà Bạn P1205, tòa nhà N02, ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          71.963.766                            
6545 0108321626 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOMEPLUZ J03-07 An Phú, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 8                          71.963.355                            
6546 0104105014 CÔNG TY TNHH DPT VIỆT NAM Tổng kho kim khí số 3, KM3 Phan Trọng Tuệ  , Thanh Trì, Hà Nội 4                          71.954.461                            
6547 0110116776 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xuất nhập khẩu băng tải nhật Đội 13, Xóm Tân Lập, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0974072690 8                          71.925.363                            
6548 0108728718 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOTALCO Tầng 3, tháp 1 tòa nhà N04B, khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          71.857.680                            
6549 0102966755 Trường cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội Số 7, đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          71.855.430                            
6550 0108121031 Công ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          71.855.056                            
6551 0108698502 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS Đội 7B, Thôn Me Táo, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          71.839.468                            
6552 0108717970 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANKA Số nhà 105B - C6 phố Tô Hiệu , Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 37                        71.829.301                            
6553 0101346558 CÔNG TY TNHH THỦY LỰC - MÁY 187 đường đê la thành, ô chợ dừa, đống đa, hn 22                        71.825.692                            
6554 0107364754 Công ty Cp Công nghiệp NACOMEC Tầng 6 tòa nhà Việt á số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          71.823.203                            
6555 0106984628 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Việt Số 144 Khuất Duy Tiến , Nhân Chính, Thanh  Xuân, HN 5                          71.818.788                            
6556 0102776426 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bầu trời Mở Số nhà 144, ngõ 44, tổ dân phố số 7, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          71.810.583                            
6557 0105708304 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HÀ NỘI B15, P5,Đại học giao thông,ngõ 3, Phường láng thượng,Quận Đống Đa, HN 4                          71.808.459                            
6558 0106777011 CÔNG TY CP ĐT GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ PASAL số 2, ngõ 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          71.783.395                            
6559 0109504502 CÔNG TY TNHH KSC FOOD Số 12BT4 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          71.781.153                            
6560 0109397949 Công ty cổ phần quản lý Đầu tư ACD Lô H2-TM1 và H2-TM2, Chung cư Hope Residences, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          71.776.000                            
6561 2300614491 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Phát Số 245 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          71.756.997                            
6562 0108816763 Người NN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IK VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 13                        71.753.645                            
6563 0500414633 Công ty CP Xây Lắp Điện Máy Hà Tây 70 Nguyễn Chánh - Hà Đông- Hà Nội. 1                          71.745.030                            
6564 0102225002 CTy TNHH ĐT & TM Đại Vũ I.C.T Phòng 1608, tòa C, CC Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          71.743.557                            
6565 0108862872 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và bất động sản Đăng Khoa TẦNG 3 TÒA NHÀ MAC PLAZA SỐ 10 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          71.742.031                            
6566 0102702015 Cty CP TM & DV Vận tải Nhật Anh ct3 vimeco, nguyễn chánh, trung hoà, cầu giấy - oanh 0917709907 34                        71.737.186                            
6567 0108505609 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Và Thẩm Định Giá Tài Sản Việt Nam Tòa CT2B khu đô thị mới Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt) 4                          71.734.622                            
6568 0108211983 CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Đức Hải Xưởng gỗ AC, Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 4                          71.723.169                            
6569 0106639170 Công ty cổ phần công nghệ Tex Việt Nam Số 367-E16, Tổ 11, Thị trấn Đông Anh, HN 17                        71.721.425                            
6570 0109297366 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN, TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI HÀ NỘI Lô A07, số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        71.721.285                            
6571 0110076611 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Onely Thôn Đầu Làng, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 14                        71.678.483                            
6572 0107657020 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG JICAROOM sảnh B tòa nhà AZ sky khu đô thị định công- hoàng mai - hà nội. 1                          71.649.603                            
6573 0106653961 Công ty CP Dược phẩm và Truyền thông THT Số 6, Ngõ 280, TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        71.633.961                            
6574 0500582081 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC MAI BTM05-L02, KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 10                        71.617.129                            
6575 0107736018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANG MÁY HÀ NỘI Số 30, ngõ 49, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          71.616.916                            
6576 0106312055 Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nam xóm Nguyễn, tHôn Tiên Hùng, xã Nguyên KHê, Huyện Đông AnH 6                          71.613.340                            
6577 0107939096 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTH VIỆT NAM Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          71.609.254                            
6578 0109236652 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẮC HÀ Lố 31, Khu tập thể 18/4, Ngách 78/5 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        71.592.829                            
6579 0102186829 CTy CP TM Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông NHK Phòng 1206 Tầng 12 Tòa Nhà HH1 Sảnh A Số 87 Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        71.591.351                            
6580 0106615966 Công ty CP giống vật nuôi Hà Nội Số 77 Lê Hồng Phong- Nguyễn Trãi- Hà Đông- Hà Nội. 1                          71.547.136                            
6581 2700830754-001 VĂN PHÒNG DẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC CIENCO8 Số 18 Hồ Đắc Di, Quang Trung, Đống Đa, HN 10                        71.542.443                            
6582 0107978592 CT CP dịch vụ hàng hóa phim chính Hà Nội Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          71.520.000                            
6583 0109819125 Ban Quản Lý Dự Án "Hỗ Trợ Phát Triển Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia" Số 6B Hoàng Diệu, P.Quan Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          71.516.000                            
6584 0109213119 Công ty cổ phần dược thảo EPICA Việt Nam Thôn Xuân Long, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 10                        71.472.307                            
6585 0107797370 CTy TNHH Tihon Biz Số 23 ngõ 112, phố Định Công Thượng, p. Định Công, q. Hoàng Mai, Hà Nội 7                          71.458.350                            
6586 0104402218 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Thành An Số 94 dịch vọng hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP hà Nội 23                        71.443.762                            
6587 0109639073 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ & VẬN HÀNH WIN Số 38 Đường Ven Hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 10                        71.441.620                            
6588 0109132251 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Iclick Việt Nam Tầng 5, số 28 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3                          71.433.175                            
6589 0101796081 Cty TNHH Đầu tư TM Dịch vụ Ngọc Thanh Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1                          71.399.504                            
6590 0107016852 Công ty cổ phần 1888 Hà Nội Lk46 - 47 dãy D7, dịch vụ vạn phúc, hà đông , hà nội . 2                          71.391.717                            
6591 0107760370 Công ty CP giáo dục quốc tế Edugo Lô 36, đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          71.369.829                            
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6592 0108316048 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Như Cương P2714, Toà CT12C, chung cư Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, HN, VN 2                          71.361.945                            
6593 0106333048 Công ty TNHH Green Archi Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà Thanh Xuân, Complex, số 6 Lê văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          71.358.244                            
6594 0108743949 Công ty CP phát triển hệ thống giáo dục Thời Đại Ô 2A, ngõ 622, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          71.348.422                            
6595 0100683141 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG Lô 18 Khu Đô Thị Mới Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          71.284.798                            
6596 0102025155 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Vân Nội - Đông Anh 1                          71.283.600                            
6597 0109247904 Người NN - CÔNG TY TNHH GSL HÀ NỘI Tầng 5, Shop house 2, Dự án Belleville, số nhà 25 Đinh Núp, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 9                          71.250.731                            
6598 0110189037 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TRƯỜNG PHÁT Số 11, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          71.246.023                            
6599 0109734633 Công Ty TNHH True North Discover Tầng 1, NOCT1, E4 Khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          71.240.496                            
6600 0106727814 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ AVTEK VIỆT NAM Tầng 2, toà nhà Ausnam, ngõ 109 Trường Chinh, Hà nội 41                        71.234.513                            
6601 0105130101 Công ty Cổ phần thể thao Koji Thôn Tri Thủy, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, 1                          71.217.450                            
6602 0102756204 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HOÀNG CẦU tầng 5 tòa nhà Geleximco số 36 hoàng cầu đống đa hà nội 1                          71.216.320                            
6603 0106823860 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Tuấn Km 12, quốc lộ 32, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội( gần trung tâm chiếu xạ Hà Nội) 14                        71.216.213                            
6604 0108969103 Công ty cổ phần đào tạo & hợp tác quốc tế - JVT GROUP Số 5, Ngách 19, Ngõ 21 Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN - 0383452594 15                        71.212.709                            
6605 0101286965 Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm 128 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          71.208.465                            
6606 0105797424 Công ty CP  Xây Dựng ALPHACO Hà Nội Tầng 4, số 98, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          71.153.306                            
6607 0109825834 Công ty TNHH Kho vận Thái Bình Dương Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 3                          71.147.844                            
6608 0105882461 Cty TNHH XD Tổng hợp Minh Hoàng LK15 Khu đấu giá, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 10                        71.146.130                            
6609 0108637757 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC THIỆN Số 13- No08B - Khu đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          71.129.385                            
6610 0110244584 CÔNG TY CỔ PHẦN PANTHERA VP 403, Tầng 4, Tòa nhà Dreamland Plaza, số 23 phố Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          71.120.031                            
6611 0105225586 Công ty TNHH Du Lịch PYS Trụ sở chính: Tầng 7 tòa 315 Trường Chinh, P Kh  ương Mai,Thanh Xuân HNVPGD: Số 5 lô 1C Trung Yên 11C Trung Hòa, Cầu Giấy HN 1                          71.104.000                            
6612 0105875834 TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM VĂN ĐỒNG Lô 26, Gleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn - - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          71.102.000                            
6613 0500314847 Trung tâm nghiên cứu Bò & đồng cỏ Ba Vì xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 1                          71.087.922                            
6614 0106225998 CTy TNHH Máy Xây Dựng MIK Việt Nam Vp 12, Tầng 3, Tòa nhà CT1 khu văn phòng cho thuê SEVIN OFFICE, Khu Đô thị Nam Đô Complex số 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2                          71.080.352                            
6615 0107073307 Công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Phước Thanh Phòng 5C1 CT2A Chung cư Xuân Phương Quốc Hội, P. Xuân Phương, Q. Lam Từ Liêm , Hà Nội, 0976388621 3                          71.080.190                            
6616 0104219036-002 Cty CP Thiết bị xăng dầu Đức Minh Lô E12, Khu đấu giá 3 ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 33                        71.077.778                            
6617 0109091051 Công ty TNHH SH Group Việt Nam Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          71.063.263                            
6618 0104179464 Công ty CP Tu bổ, Tôn tạo Công trình Văn hoá Hà Nội Số 11, tổ 17, ngõ 32 đường Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 8                          71.034.913                            
6619 0100363656 Công ty TNHH Tiền Phong phòng 1604, nhà 3A, KĐT Resco, đường Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm. 2                          71.026.327                            
6620 0100112934 Công ty Cổ phần ARKSUN - Việt Nam Số 60, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 1                          71.006.356                            
6621 0103831158 Công ty TNHH thương mại du lịch và môi trường Vĩnh Anh Nguyễn Minh Đức, Thôn Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (ĐT 0913311489) 44                        70.974.692                            
6622 0110217559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WINTECH 02- LK3, Số 90 Nguyễn Tuân., Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          70.968.859                            
6623 0101430312 Công ty CP thực phẩm San Nam Tầng 10 Toà nhà Sannam- P dịch vọng hậu-cg 3                          70.962.450                            
6624 0106850575 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC D+ VIỆT NAM Tầng 4, sảnh B, tòa Az Sky, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          70.960.931                            
6625 0500475957 Công ty cổ phần thương mại Tân Tiến Phát Lô CN6, Khu cồng nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội 1                          70.958.250                            
6626 Nhóm lớp mầm non mặt trời bé con 2 Tầng 1, 2 tòa 21B4 chung cư Green Star, Khu đô thị TP giao lưu, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          70.957.665                            
6627 0106086254 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Kính Số 19 Ngõ 100 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        70.947.460                            
6628 0109598807 Công ty CP Đầu tư Xử lý chất thải rắn xây dựng s205 vinhome ocean park xã đa tốn huyện gia lâm tp hà nội 30                        70.940.634                            
6629 0107735536 CTy TNHH TM Y Tế Tâm Phú An số 66 phố lương khánh thiện phường tương mai quận hoàng mai 10                        70.931.993                            
6630 0316099806 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XNK MINH THƯ Số 16 Liền kề 5, đường Bát Phúc, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          70.931.500                            
6631 0102393166 CÔNG TY TNHH TMXD VÀ KT TAM SƠN số 20 ngõ 12 phố đỗ quang, phường trung hòa, quận cầu giấy - Hà Nội 22                        70.926.167                            
6632 0105983491 MẦM NON BIBI-NGÔI NHÀ CỦA BÉ Số 75 Ngõ 38- Phương Mai- Đống Đa- Hà Nội 3                          70.920.669                            
6633 0105416710 Công ty TNHH Xây dựng Tổng Hợp Thăng long P1607, nhà N4C, kđt Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          70.918.743                            
6634 0109491525 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Titan Việt Nam Số 1 hẻm 27 ngách 192 ngõ 8 đường Lê Quang Đạo, TDP2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội 2                          70.918.582                            
6635 0103617588 Công ty CP xây dựng thương mại Thanh Phúc 232b phố xốm, tổ 7, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          70.907.492                            
6636 0106747176 Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao Hoài Đức Thị trấn Trạm Trôi- Hoài Đức- Hà Nội 1                          70.905.100                            
6637 0106339709 CÔNG TY TNHH BẮC HƯNG HẢI Số 180 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 17                        70.902.036                            
6638 0102972910 Công ty CP Môi trường Quốc tế Rainbow 126 Lô B4 KĐT mới Đại kim - P Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          70.897.839                            
6639 0104160079 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ADF VIỆT NAM Nhà số 5, ngách 1, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 6                          70.897.631                            
6640 0107740737 Công ty cổ phần Ecofor Số 40 đường Đa Lộc, thôn Bầu - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 41                        70.896.304                            
6641 0500593340-002 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          70.882.240                            
6642 0107523411 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LEEON Tầng 6, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông 1                          70.879.687                            
6643 0105512118 Công ty TNHH thương mại sản xuất và dịch vụ Đông Anh Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 14                        70.871.897                            
6644 0109233267 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ AN PHÁT Tầng 6 Tóa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          70.849.737                            
6645 0107713846 Cty TNHH SX&TM WAYOFLIFE VIỆT NAM Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 5                          70.847.500                            
6646 0106505674 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ BTC VIỆT NAM số 126, Đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam từ Liêm, Hà Nội 20                        70.846.093                            
6647 0109730854 CÔNG TY CỔ PHẦN HACHIX VIỆT NAM Số nhà 20, ngõ 1, ngách 1 phố Trần Quốc Hoàn, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          70.842.146                            
6648 0107955450 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO QUỐC TẾ Số 15 , ngõ 251 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          70.832.000                            
6649 0102041118 Trường Mầm non Lê Qúy Đôn Khu ĐTMỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà nội 1                          70.830.503                            
6650 0109916778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TSG Số 26 ngõ 785 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 9                          70.826.372                            
6651 0109125409 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HC VIỆT NAM p2310 tòa b , chung cư Thống Nhất Complex , số 82 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội 19                        70.788.064                            
6652 0105295255 Hộ Kinh doanh Charmilles Số 48 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN 1                          70.766.250                            
6653 0109085153 CÔNG TY CP NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT NGỌC SỐ 6A NGÁCH 33 NGÕ 214 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          70.762.560                            
6654 0108800555 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AMMY VIỆT NAM tầng 11 số 9 duy tân- quận cầu giấy hà nội 41                        70.759.916                            
6655 0104275383 Cty TNHH DVTM CK xây dựng Nam Nghĩa Thôn 3 Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 967203590 36861621 2                          70.759.542                            
6656 0107400642 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH CỦ SẮN MÀI Số 39 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 40                        70.757.075                            
6657 0104387640 Cty TNHH Khách sạn Du lịch & Dịch vụ Ngọc Hiếu 38 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          70.754.666                            
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6658 0107079940 Công ty TNHH làm sạch công nghiệp Việt SN 16B khu TT Hóa chất, ngõ 34, phố Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          70.752.000                            
6659 0104581246 Cty Cổ Phần Xây Dựng A-BIDING Phòng 201 số 204 Hồ Tùng Mậu, Q. Bắc Từ Liêm , Hà Nội 33                        70.744.825                            
6660 0108466759 Công Ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tràng An 68 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          70.737.301                            
6661 0107661637 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Đại Hữu 254 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          70.712.809                            
6662 0107138762 Công ty TNHH sản xuất và thương mại  KL Vina Cụm công nghiệp Sông Cùng - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 5                          70.711.810                            
6663 0109430459 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC NHẬT SỐ NHÀ 24, NGÕ 22 PHỐ VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 27                        70.711.065                            
6664 0106815098 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Phú Thành Phát Phòng 22.5 tòa Vimeco E9 Phạm Hùng, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 10                        70.708.623                            
6665 0106851628 Công ty CP đầu tư xây dựng và XNK Thành Phát BT2 T9 L4 Khu đô thị Trung Văn- Nam Từ liêm - Hà Nội 37                        70.699.661                            
6666 0110377351 TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN Số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          70.676.932                            
6667 0101348682 Cty TNHH quảng cáo TM Ngân Hà P201 số 74 Cửa Bắc, BA đình, Hà Nội 3                          70.653.856                            
6668 0106216658 Công ty TNHH Quảng Cáo và Sản Xuất Nội Thất Thăng Long Số 20 ngách 268/58 ngọc thụy, long biên 24                        70.641.084                            
6669 0101879877 Cty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp Việt Nam Số 17 -  Lương Ngọc Quyến - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội 2                          70.625.657                            
6670 0110292468 Công ty trách nhiệm hữu hạn VTECS-HOLDINGS R4.3 khu biệt thự Eden Rose, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0989955646 5                          70.607.600                            
6671 0105349743 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP SÁNG TẠO 92 Tây sơn - Đống Đa  - Hà Nội 3                          70.606.288                            
6672 0105935201 Trường phổ thông Nguyễn Trực Đồng Lư - Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Nội 2                          70.603.264                            
6673 0107877266 CTy TNHH Trang Thiết Bị Y Tế M-B Việt Nam Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          70.597.499                            
6674 0104901640 Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội phòng 604 nhà CT3-3 , Khu đô thị Mễ trì hạ-,Q. Nam từ liên, Hà Nội 2                          70.567.396                            
6675 0104691979 Cty CP Dịch Vụ Khách Sạn Nghĩa Thành 95 Vệ hồ - Ba Đình - Hà Nội. 5                          70.565.648                            
6676 0107854678 Công ty CP Insumo Số 10 ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          70.560.900                            
6677 0108131311 Công ty TNHH Thiết bị viễn thông EICC Số 12B LK 01 Khu Đất Dịch Vụ Hà Trì, P.Hà Cầu,Q.Hà Đông,TP Hà Nội 31                        70.529.890                            
6678 0106072205 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ INNOTEC VIỆT NAM Số 13, BT4-3 Khu nhà ở Trung Văn, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          70.518.879                            
6679 0107556590 Công ty cổ phần PVT Studio CC Hacisco, tầng 2 số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh-Đống Đa, HN 1                          70.507.008                            
6680 0107096061 Công ty CP SMART WOOD Việt Nam Số 33, N03B KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          70.497.886                            
6681 0101197803 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long P503, tòa HH2 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          70.496.000                            
6682 0109178136 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật XNK An Bình Số 8, ngõ 137 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 22                        70.427.523                            
6683 0109038587 Công ty CP Giải pháp Thiết kế và Công nghệ Spark Số 44 phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          70.424.740                            
6684 0101862224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÚ 121 K Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        70.414.386                            
6685 0106349305 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỨC THÀNH Số 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          70.412.750                            
6686 0102796447 Cty CP kiến trúc nội thất tầm nhìn sáng tạo Số 22 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà nội 22                        70.401.052                            
6687 0107351360 Công ty CP Dịch Vụ và Sản Xuất Sơn Kim Việt Nam số 5,ngácH 139/69,ngõ 139 Hoa Lâm, P. Việt Hưng, LB,HN 24                        70.400.842                            
6688 0109487670 CÔNG TY CỔ PHẦN UNITIV VIỆT NAM 227 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        70.387.866                            
6689 0108135884 Công ty TNHH cơ khí và thang máy Thành Bách số 5, ngõ Tiên Phong, Di Trạch, Hoài Đức- Hà Nội 21                        70.381.062                            
6690 0109309318 Công ty TNHH thương mại thực phẩm Cửu Long Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 22                        70.376.658                            
6691 0105911169 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu CMA Việt Nam Số 102 Ngách 96 ngõ 189 Đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 22                        70.369.043                            
6692 0102943885 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC Ô 39 khu nhà ở cán bộ tư pháp, ngõ 80, hoàng ngân, phường trung hòa, cầu giấy, hà nội 5                          70.367.157                            
6693 0109969498 CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN GALAXY Tầng 6, Lô A6/D21, khu đô thị Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          70.354.022                            
6694 0101025321 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HAKI Phòng 705 tầng 7 số 142 Lê Duẩn - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 4                          70.342.593                            
6695 0108194135 Cty CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHÂN LỰC Thôn Long Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 22                        70.327.659                            
6696 0108341132 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO ĐÀM GIA số 112 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41                        70.309.021                            
6697 0500561211 Công ty TNHH Hải Phương Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          70.294.976                            
6698 0106259210 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Tư Vấn Và Xây Dựng KAIKP nhà số 1 ngách 255/17 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 6, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 41                        70.276.884                            
6699 0110422011 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PROTON Số 125 phố Dương Quảng Hàm, tổ 19 - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          70.239.720                            
6700 0105010478 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Thịnh Tầng 2 toà nhà Yên Hoà Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          70.213.188                            
6701 0106801867 Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng MEC Việt Nam C38-40 biệt thự liền kề Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          70.212.423                            
6702 0102201347 Công Ty Cổ phần Huyền Thoại Bia Đức 4 Vũ Ngọc Phan,  P Láng Hạ,Đống Đa, Hà Nội 1                          70.176.000                            
6703 0106842856 Công ty CP thiết bị công nghệ IECO VIETNAM Phòng 1044 CT 10B chung cư đại thanh xã tả thanh oai huyện thanh trì thành phố hà nội 27                        70.175.633                            
6704 0106180377 Công ty CP kiến trúc -  xây dựng MINHOUSE Số 4, ngõ 253 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 39                        70.160.538                            
6705 0101906390 Cty CP Ôtô Hoàng Gia Số 1 Ngõ 38/58/14 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 39                        70.152.894                            
6706 0106241069 Công ty TNHH SX & Trang trí Mỹ thuật Limax Số 24,Ngõ 114 Đường quang tiến -Phường đại mỗ -Quận nam từ liêm -Hà nội 22                        70.148.411                            
6707 0106006481 CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG N & A Số 12B Lô TT6.2 Khu liền kề Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7                          70.141.249                            
6708 0106380418 CTy TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương Khu sản xuất tập trung Triều Khúc, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          70.141.000                            
6709 0109401793 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Khuê Nhà A4, BT6, Khu ĐTM Việt Hưng đường Lưu Khánh Đàm - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 11                        70.126.687                            
6710 0102819207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH THÀNH 633 Nguyễn Hoàng  Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 11                        70.121.980                            
6711 0108897875 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM DUY Nhà số 5, Ngách 45 Ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 21                        70.119.903                            
6712 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy 18                        70.099.687                            
6713 0104085128 Công ty CP xây dựng Lạc Việt Cụm Tòa nhà Quốc hội CT2C2- P20B1, Khu đô thị mới Xuân Phương, P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        70.072.181                            
6714 0110404220 Công ty CP AUTO CAPITAL Tầng 1, Showroom Volkswagen, tòa nhà CT3 - Lô 1, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          70.032.500                            
6715 0103333258 CTy CP Tập Đoàn Thăng Long Việt Nam Số 279 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai  Hà Nội (đối diện số 170 Định Công) 6                          70.022.818                            
6716 0109137732 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số 1/138 ngõ 179 Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          70.003.698                            
6717 0200682800-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long 90 tam trinh, yên sở, hoàng mai, hà nội 3                          70.000.000                            
6718 0109220490 CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM Tầng 3 tòa Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          69.996.800                            
6719 0101298907 Cty TNHH TM & Công nghệ Sinh hóa QL 23B thôn Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội 1                          69.995.538                            
6720 0107026956 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại hoàng vượng Khu bê tông, cổ điển, hải bối, đông anh, HN 5                          69.973.766                            
6721 0107302596 Công ty CP NEW LINK Tầng 10 tòa nhà Icon4, số 243A đê La Thành, đường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 6                          69.960.517                            
6722 0106768994 Cty CP Indochina E&C OV17.04, ĐƯỜNG XP4, KHU ĐÔ THỊ CHỨC NĂNG VIGLACERA, P. XUÂN PHƯƠNG, Q. NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI 2                          69.954.196                            
6723 0500519918 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường Thôn Trần Phú- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          69.924.790                            
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6724 0108999637 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GREEN WORLD Số 29E, Khu biệt thự A10 Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        69.918.218                            
6725 0108351035 Công ty TNHH TM và kỹ thuật Nguyễn Sơn Số 8 ngách 164/80 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 41                        69.914.032                            
6726 0108509466 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC 33-35 vạn phúc, kim mã, ba đình, HN 7                          69.910.472                            
6727 0106249357 Công ty TNHH Quốc Tế DOCTOR CARE Việt Nam P501,tầng 5,tòa nHà Toyota,15 PHạm Hùng, Mỹ ĐìnH 2,Nam Từ Liêm, HN 1                          69.905.634                            
6728 0105132892 Công ty CP Flamingo Redtours 66a Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội 1                          69.904.960                            
6729 0108632981 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DOCOM Số nhà 15 Phố Mai Dịch, Tổ 14, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16                        69.895.322                            
6730 0110348329 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALAN Tầng L2, Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          69.894.400                            
6731 0107450770 Công ty CP dịch vụ tập đoàn Việt Số 8 tổ 6 Nhân Trạch, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 31                        69.891.315                            
6732 0107909863 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ GENOME LK659 DV14 , khu đấu giá Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          69.888.000                            
6733 0101535562 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng du lịch và thương mại Trung Hiếu Khách sạn Khải Hoàn - số nhà 20, Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 11                        69.867.192                            
6734 0108955742 Công ty cổ phần Hasuco Việt Nam Căn 06, toà A1, chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          69.856.000                            
6735 0107953929 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TÀI PORTER EXPRESS Lô OC8 đường lĩnh nam, phường Lĩnh nam-Quận Hoàng Mai(gần 649 lĩnh nam) 34                        69.832.075                            
6736 0110056767 Cty Cổ phần Dược phẩm Vitath 29A đường Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          69.830.400                            
6737 0103513035 CÔNG TY CỔ PHẦN EXCELLENT 68 TẦNG 4 TÒA NHÀ HUD3 TOWER, SỐ 121- 123 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 19                        69.828.702                            
6738 0110315411 CÔNG TY TNHH BEAUTYCREA VIỆT NAM Số 7 ngõ 3 đường Phạm Tuấn Tài - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          69.824.000                            
6739 0107358849 Cty TNHH TM & DV Logistics Bình An Số 15 Ngõ 46 Định Công Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          69.822.428                            
6740 0300465937-049 CN Cty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT VN Vietravel - Xí nghiệp DV Vận chuyển Xuyên Á Hà Nội Tầng 10 tòa nhà Hồng Hà, 37 Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          69.813.967                            
6741 0106432708 Cty tnhh ĐT & DV Khánh Hà Số 12 Lô N07A Khu ĐTM Dịch Vọng,Cầu Giấy,Hà Nội, 22                        69.764.779                            
6742 0106739295 Công ty Cổ phần xây dựng Đăng sơn P407, đơn nguyên 2 tòa 2A vinaconex 7, ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          69.762.616                            
6743 0104910934 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Giải pháp TMC Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Tân Hồng Hà, Số 317 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          69.761.841                            
6744 0108777916 Công ty TNHH Cửa hàng Ấm áp Số 94, Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          69.760.000                            
6745 0102805162 Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ và Chuyển giao công nghệ Số 11 ngõ 59/68/12 đường Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          69.756.042                            
6746 0107532511 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN ÂN Số nhà 23, lô 13A đường Trung Yên 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19                        69.732.837                            
6747 0102640055 Công ty TNHH Tái Di Chuyển Nhất Việt Số 341, đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          69.721.640                            
6748 0102924120 CTy TNHH PTKD Trực Tuyến HT&ECOM Số 89 ngõ 27 phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          69.709.936                            
6749 0104321350 Công ty CP đầu tư xây dựng Hòa Lâm D48-LK6, ô số 19, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, P Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          69.709.399                            
6750 0107568941 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẢI HUY Số 78, Tổ 8 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 36                        69.683.156                            
6751 0108916503 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOLIFE Nhà số 11, ngách 9, ngõ 4, đường Cây Sữa, thôn Cát Động, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        69.678.123                            
6752 0109567012 Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài chính HIKARI JAPAN Tầng 3, Tòa nhà Lạc Hồng N01T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 12                        69.673.498                            
6753 0107295980 Công ty cổ phần đào tạo nhân lực và hợp tác Quốc tế TLC P24.6, CT3 Vimeco Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 30                        69.660.496                            
6754 0106353527 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KHANG MINH 46 Láng Lạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, HN 20                        69.640.779                            
6755 0109677897 Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Minh Số 23 đường Manor 2 STR, Sunrise E, The Manor Central Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          69.639.327                            
6756 0102823362 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN VIỆT P2206 tầng 22, CT5a khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, SĐT 0915091613 4                          69.631.158                            
6757 0108974551 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH AN Số 102 ngõ 136 Đê La Thành - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội - Việt Nam 32                        69.624.669                            
6758 0108073740 Công ty TNHH giải pháp xuất nhập khẩu Minh Châu Thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn tây, HN 28                        69.622.001                            
6759 0106490869 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỤC HƯNG Số 239, tổ dân phố 9, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16                        69.621.430                            
6760 0109022153 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MAC Việt Nam Số 10, Ngách 25, Ngõ 238 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1 Bắc Từ Liêm, Hà Nội 20                        69.615.784                            
6761 0107503084 Cty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Đại Quang Số 19 ngõ 61 Lạc  Trung, VĩnH Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          69.612.743                            
6762 0106842479 CTy CP Minh Thành MT Việt Nam Số 5, ngõ 147/35 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 33                        69.603.123                            
6763 0108662376 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTD Lô CC1, khu đô thị mới Dịch Vọng, đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          69.597.502                            
6764 0105921103 Công ty TNHH Biomass Nam Anh Số 136 ngõ 205 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 22                        69.582.101                            
6765 0109249771 Công ty TNHH Phần mềm Technixo Tầng 2A R6 Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          69.552.000                            
6766 0500435859 Công ty TNHH Anh Cường Số 35 ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          69.543.410                            
6767 0109245625 Công ty TNHH Sản xuất Thạch Cao Tầng 20 Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          69.541.750                            
6768 0106752754 Cty TNHH Điện Tử BSL Việt Nam Phòng 403- Tòa nhà B6B, Khu tái định cư Nam Trung Yên Hà Nội 33                        69.536.925                            
6769 0108179472 Công ty TNHH công nghệ Aladin Tầng 4, Chung cư HH1 Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN 1                          69.534.440                            
6770 0105434050 Cty TNHH trường doanh nhân PTI Tầng 14, Tháp B, Tòa Nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          69.533.522                            
6771 0109153477 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT HBD VIỆT NAM LK6, Dộc Bún 1, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội (0975075919) 22                        69.520.109                            
6772 0101505889 Cty CP Đầu Tư & XD Trường Thi Số 1, ngõ 41, Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          69.511.755                            
6773 0105556267 CTy TNHH Bách Nhung Số 10, Ngõ 168/97/55 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 16                        69.508.063                            
6774 2400523488 Công Ty TNHH Diops Vina Tầng 5, Tòa nhà CIT, Số 6, Ngõ 15 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội- Việt Nam 1                          69.504.000                            
6775 0106041609 CTy TNHH Giải Pháp TM Dịch Vụ Tân Đạt Số 33 ngõ 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 15                        69.482.598                            
6776 0107986353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT NHẬT QUANG Số 7 ngõ 171 Hoàng Cầu - P. Trung Liệt - Q Đống Đa - HN 8                          69.481.724                            
6777 0108416275 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẦU VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BẮC Phòng số 06, Số 185 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 27                        69.459.305                            
6778 0107996619 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công ty TNHH thương mại quốc tế Trong Thuong Số 10 Lê Trực, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 9                          69.439.827                            
6779 0108901948 Công ty TNHH thương mại vận tải Quang Minh Việt Nam Tổ 5, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          69.434.600                            
6780 0109714482 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INVIV CLOUD Tầng 2, tòa nhà văn phòng HL Tower, số 6 ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9                          69.416.921                            
6781 0108903575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HANOICAPITAL SỐ 36 NGÕ 223 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5                          69.404.197                            
6782 0102302063 CÔNG TY CỔ PHẦN EFS HÀ NỘI 18 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 2                          69.384.700                            
6783 0107433750 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG Số 79 đường Hồ Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          69.368.486                            
6784 0104179658 Công ty CP dịch vụ thương mại khảo sát Hà Đông Nhà A1, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          69.351.476                            
6785 0314134861 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SALES WORLD TẦNG 3, TÒA NHÀ A2, SỐ 8 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        69.343.076                            
6786 0108999820 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ÂM THANH AN KHANG SỐ 25, NGÁCH 22, NGÕ 282, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 18                        69.339.355                            
6787 0106217683 Công ty CP đầu tư và xây dựng Vinahasco thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương mỹ, tp Hà nội 22                        69.325.109                            
6788 0108977898 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOME & DESIGN VIỆT NAM Phòng 104 Nhà B - Chung Cư Huyện Ủy Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 4                          69.300.900                            
6789 0101904509 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG AN PHÚ Tầng 3 tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, Lô E, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 1                          69.296.806                            
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6790 0106522165 Công ty cổ phần PC Chương số nhà 11, ngách 3, ngõ 26, đội 3, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, thành phố hà nội  978375687 10                        69.295.689                            
6791 0108858467 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THT TOÀN CẦU 2 Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 40                        69.269.245                            
6792 0109733421 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH ĐẠT Số nhà 4 ngõ 82 đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 19                        69.263.593                            
6793 0101868057 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC Số 8, Ngõ 104 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          69.233.593                            
6794 0500237857-005 CN Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ - Xí nghiệp Thủy lợi Liên Mạc Số 1A, Đường Liên Mạc, TDP Tân Phong, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          69.229.440                            
6795 0106702986 Công ty Cổ phần Linh Hoàng Phong Tầng 10, tòa nhà COMA, số 125D Minh Khai, Phường Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,VN 10                        69.221.882                            
6796 0108200357 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG GP ADVISION B1.7D Tầng B1, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        69.216.682                            
6797 0107328428 NNN THAM GIA BHXH - CÔNG TY TNHH LDLS LÔ 30, TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        69.214.527                            
6798 0108679901 Công ty TNHH PREMIA TNC Việt Nam Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          69.193.497                            
6799 0106316476 CTy CP Kỹ Thuật Công Trình Sao Mai Phòng 502 tòa nhà Nơ 9, Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 10                        69.187.867                            
6800 0107284989 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THP VIỆT NAM U02-L22, KĐT mới Nghĩa Đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          69.176.358                            
6801 0105173602 Công ty CP xây dựng hạ tầng và đô thị Hoàng Thanh Số 26 ( Nhà văn hóa quận Cầu Giấy), Đường Nguyễn phong Sắc, Dịch vọng, CG, HN 10                        69.174.222                            
6802 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18                        69.173.249                            
6803 0109055695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÀ TẶNG AN NAM Số 120A, Ngõ 885 Tam Trinh, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 23                        69.167.818                            
6804 0102730407 Công ty Cổ phần NGV Tầng 5 tòa nhà VAPA số 4 ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          69.151.834                            
6805 0106409314 Cty TNHH Sơn Pasco VN DVTM T3, 29C, Tầng 3, Tòa nhà Phương Đông Green Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt,  Hoàng Mai, Hà Nội 3                          69.141.453                            
6806 0107345494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIMAX Số 27B Ngõ 20/15 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 6                          69.133.041                            
6807 0105023798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANKA VIỆT NAM Số 9, Ngõ 41 phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 13                        69.107.840                            
6808 0102668011-001 Chi nhánh tại  Đông Anh Hà Nội - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Tiến Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5                          69.099.877                            
6809 0109981054 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VAR META Tầng 16, tòa nhà HL số 6 ngõ 82 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          69.088.484                            
6810 2300207584-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẠI DƯƠNG Trần Như Quỳnh, số 131( tầng 7), Thái Hà, phường trung liệt, đống đa, hà nội 3                          69.046.149                            
6811 0105454868 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Vạn Xuân Số 28, ngõ 266, đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          69.038.350                            
6812 0109497220 Công ty TNHH Eastmark Plywood Cụm CN Cảng Đa Phúc, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên 1                          69.035.392                            
6813 0105568537 Công ty CP kỹ thuật công nghệ Thái An Biệt thự R8.9, KĐT The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          69.030.630                            
6814 0101348280 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Phương Số 18, Ngõ 487 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà nội 8                          68.997.180                            
6815 0105561570 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG THỨ HAI Số 3 Ngõ 173 Đường Tam Trinh. - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          68.980.310                            
6816 0105661166 CTy CP Thiết Bị Công Nghiệp và Thương Mại Anh Sơn Phòng 214, CT4C - X2, KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          68.976.480                            
6817 0108262032 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN THÀNH CÔNG số 45 Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội 24                        68.967.697                            
6818 0106381940 Công ty CP Tập đoàn điện cơ  Hà Nội Lô CN10, KCN Hòa Phú,Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1                          68.945.600                            
6819 0108301669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FSC VIỆT NAM Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức,Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 21                        68.930.457                            
6820 0105470813 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 22 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 24                        68.928.751                            
6821 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ruby Tầng 1, tòa B1, chung cư Ruby Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 4                          68.916.780                            
6822 0108779656 CÔNG TY CỔ PHẦN INOX HIMALAYA Số nhà 21, ngõ 123 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          68.900.183                            
6823 2500223216 Cty CP SX & TM Phúc tiến Vĩnh Phúc Lô 42c KCN Quang Minh - TT Quang Minh- Mê Linh, Hà Nội 1                          68.897.317                            
6824 0109121387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VTC VIỆT NAM Số 12 B1 phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 16                        68.881.920                            
6825 0103143377 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 19/160 Đường Hoàng Mai - Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          68.866.743                            
6826 0106341190 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG Toà nhà B11D Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy HN 11                        68.864.160                            
6827 0105420957 Cty CP DV & Truyền thông Minh Việt số 461 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          68.834.248                            
6828 0102358228 Cty Cp Gama Việt Nam Số 18/647 Đường Lạc Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          68.830.164                            
6829 0106631848 Công ty Cổ phần Hamsa Tầng 9, tòa nhà CIC Tower số 2 ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          68.829.372                            
6830 0106878718 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại PAT Việt Nam Kiot 9-10, Tòa 17T1 CT2 Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          68.818.823                            
6831 0106876397 Công ty cổ phần Quản lý Khai thác Bất động sản VVM số 23, tập thể Đài Phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          68.794.394                            
6832 0104102750 Cty Cp kết cấu thép XD công nghiệp Số 261 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          68.786.559                            
6833 0109452935 Công ty TNHH Bitu Việt Nam TÒA GOLDEN TOWER, 275 NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          68.773.500                            
6834 0106997828 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bê tông Thăng Long Số 16, Ngõ 74, đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13                        68.762.323                            
6835 0102453270 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Duy Tân tầng 7, tòa nHà 37 pHố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, LB 2                          68.760.113                            
6836 0108394800 Công ty cổ phần tập đoàn LTV Ngõ 95 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, Long Biên 6                          68.757.508                            
6837 0109977604 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOMEXIM Số 32 Khu liền kề 6C, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          68.731.533                            
6838 0109005084 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại CIC Việt Nam Số 158 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 38                        68.729.054                            
6839 0108815368 Công ty Đấu giá hợp danh Miền Bắc P814, tòa nhà HHB, Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 21                        68.720.733                            
6840 0106906404 CTy TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Số A3, Lô 17 KĐT Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          68.718.735                            
6841 0107750100 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC ALPHA VIỆT NAM Tầng 5 Số 58 Hồ Văn Chương,ngõ 221 Tôn Đức Thắng,Phường Hàng Bột,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 18                        68.716.725                            
6842 0101375622 Công Ty Cổ Phần Bạch Đằng Ngõ 44 Hàm tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          68.712.000                            
6843 0107126809 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ SẢN XUẤT ADZ Số nhà 08, khu C, Dự án khu nhà ở để bán Mễ Trì, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          68.702.848                            
6844 0100911006 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba tầng 3, số 273 kim mã, ba đình, hà nội. 1                          68.680.854                            
6845 0108407305 Công ty cổ phần chế tạo máy sora số 4, lô 5 KCN Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          68.677.742                            
6846 0102056298 Công ty CP Đầu tư BNN Sảnh văn phòng Tòa nhà Gold west Số 2 Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          68.663.401                            
6847 0108676280 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG - AZUMAHOUSE Tầng 3 liền kề 5, C14 Bộ công an, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3                          68.655.359                            
6848 0109714041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN HƯƠNG Số 17 ngõ 521 đường Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        68.628.379                            
6849 0108247570 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN LỘC Số nhà 28 ngõ 176 Phố Mai Dịch, Tổ dân phố số 4, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 3                          68.626.898                            
6850 0105769353 Cty CP Thương Mại Du Lịch Mười Phương p502 nHà K6, kđt Việt Hưng, Giang Biên, LB 44                        68.626.690                            
6851 0107833050 Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng sạch MCC Nhà B6, số 180 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          68.620.839                            
6852 0103606106 Cty CP LD Sơn Quốc tế Mỹ T3-29B-29C, Tầng 3, Tòa nhà Phương Đông Green Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 2                          68.617.960                            
6853 0108255356 Công ty CP quốc tế Sende Việt Nam số nhà 22 ngõ 124 phố do nha, tây mỗ,nam từ liêm, hn 39                        68.617.084                            
6854 0101860241 Cty CP Viên Lâm Hà Nội Phòng 2013, chung cư C2, Xuân Đỉnh,Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          68.581.139                            
6855 0108255388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC THỊNH PHÁT Số 25 Tông Đản,Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          68.565.500                            
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6856 0316009979 CTy CP Sản Xuất & Thương Mại Thuỷ Trung không có số điện thoại liên lạc với đơn vị 23                        68.560.080                            
6857 0101740000 Công ty TNHH TM Dịch vụ & Công nghệ Thái Dương Số 17 - Tập thể Xí nghiệp vận tải, TT Yên Viên, Gia Lâm, HN 15                        68.551.199                            
6858 0108586284 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ JAVIS Số 9, ngõ 241/86 phố chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 11                        68.541.077                            
6859 0107100487 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Huy Sơn Số 7D Ngõ 667/2 Đường Nguyễn Văn Cừ,  Tổ 1 PHường Đức GIang ,  Quận Long Biên, TP Hà Nội 24                        68.536.965                            
6860 0109694356 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thiên Minh Số 18, ngõ 214 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 14                        68.531.164                            
6861 0107521534 Công ty CP Kiến trúc Nội thất Gom Số 11, Ngõ 104 Định Công, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 22                        68.519.040                            
6862 0108337778 CTY CP ĐẦU TƯ XD VÀ TM BA CỘNG Số 4, ngõ 214, phố Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 34                        68.491.419                            
6863 0500467307 Công ty TNHH Sơn mài Mỹ Thái Duyên Thái _Thường Tín _Hà Nội 10                        68.490.233                            
6864 0107725626 Công ty TNHH Khôi Nhàn Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 15                        68.484.209                            
6865 0104097081 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VÀ ĐT ANH KIỆT 87 Tam Chinh, p Mai Động, quận Hoàng Mai 9                          68.483.782                            
6866 0102596455 CTy CP IVG Việt Nam P502 Tầng 5, 141 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 6                          68.482.523                            
6867 0110206726 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AMV Thôn Đông Sơn - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 2                          68.474.616                            
6868 0108388733 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Tòa V06A-08, KĐT mới Văn Phú, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          68.454.481                            
6869 0102759639 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG THANH BÌNH Số 303 đường Đê La Thành, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 19                        68.447.228                            
6870 0109417144 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOP ONE SỐ 80 TT 6.2 KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM ĐƯỜNG 32 (WEST POINT), THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 25                        68.440.759                            
6871 0107966124 Công ty cổ phần TPO số nhà 21 hẻm 8/11/150/4 lê quang đạo, phường phú đô, nam từ liêm, hn 17                        68.436.999                            
6872 0109036491 Công ty TNHH vận tải Phong Ngân Dương Số nhà 16, Xóm Đường, Thôn Khê Nữ - Xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 21                        68.429.238                            
6873 0109268710 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG D2B SỐ 135 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 8                          68.407.250                            
6874 0104402271 Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc Số 39 GaLaxy 1, TSQ GaLaxy Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          68.402.775                            
6875 0106784001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 416 Nhà C ngõ 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy 17                        68.401.972                            
6876 0106631904 Công ty CP Đầu Tư và vận tải Việt Star Phạm Ngọc Anh, sđt: 0903215291 - P204-CT1 khu đô thị Nam Cường,phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          68.395.717                            
6877 0109028356 Công ty CP Nguyên vật liệu và Xây dựng MB Tầng 4, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          68.387.285                            
6878 0108979817 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THỊNH PHÁT VIỆT Phòng 402, Lô 3, Khu A1-A2-A3, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 10                        68.376.971                            
6879 0109335477 Công ty TNHH tự động hóa và thiết bị công nghiệp VNB Việt Nam Số 12 Lk4 KĐG Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          68.372.273                            
6880 0108447192 CÔNG TY TNHH HTFN TRÍ VIỆT Phố Mới, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 40                        68.361.432                            
6881 Lớp Mầm Non Tư Thục Bình Minh Số 42 - ngách 207 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân,Hà Nội 40                        68.354.855                            
6882 0101722146 CÔNG TY CP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PHÚC SƠN căn hộ liền kề TT2-02, khu NOXH IEC Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. 6                          68.352.787                            
6883 0106684021 CÔNG TY CP IN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẮC HÀ số 6 ngách 30 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, p Khương Trung, Q Thanh Xuân , TP HN 3                          68.346.333                            
6884 0108654216 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Hải Đăng Số 20A ngõ 50 phố Đàm Quang Trung, tổ 16, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 36                        68.341.068                            
6885 0500237857-004 CN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ - Xí nghiệp Thủy lợi Từ Liêm Số 11 Đường Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          68.330.880                            
6886 0109969307 CÔNG TY TNHH IL WOO E&C Số 7D Khu GĐ Tổng cục 2, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          68.312.612                            
6887 0500530950 Công ty cổ phần Lâm Sơn Động Đội 3 Công ty chè Long Phú - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 40                        68.308.219                            
6888 0102741046 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 68 Số 06 Ngõ 98 Phố Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 34                        68.304.683                            
6889 0107641687 Công ty CP Công Nghệ Giáo dục TATA Phòng 2722, tầng 27 toà nhà HH1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          68.304.000                            
6890 0106122008 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Hoàng Minh số 102 nhà i2 ngõ 91 lương định của, phường phương mai, quận hoàng mai, tp. hà nội 5                          68.300.704                            
6891 0104406798 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Lê Huy 213 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 6                          68.294.878                            
6892 0106657268 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Nam Hà Nội CT19 A1 KDT Việt Hưng, Long Biên 40                        68.293.570                            
6893 0102044045 Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Thành 280 Trần Khát Chân ,phường Thanh Nhàn ,quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội 2                          68.293.500                            
6894 0108128284 Công ty TNHH vận tải và du lịch Phúc Minh Bến xe khách Tế Tiêu - Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          68.292.643                            
6895 0109707774 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phát Đạt DUCT Tổ 28 - Khu công nghiệp Nguyên Khê - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 4                          68.290.074                            
6896 0106596350 CTy TNHH T.C.Line Việt Nam P1507, T15, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, HN 1                          68.288.648                            
6897 0108835621 Công ty CP dược và thiết bị y tế Hanopharco Tầng 3, nhà số 10, dãy 10F (N010F - LK10) Khu đất dịch vụ LK6 LK7 LK10 LK11, phường Vạn Phúc, quân Hà Đồng, Hà Đông 16                        68.272.594                            
6898 0103992740 Trường tiểu học Đại Thịnh B Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội 1                          68.269.708                            
6899 0107367843 CTy CP DV Và TM HANATECH Không liên lạc được với đơn vị. Làm thủ tục xác minh ngừng giao dịch 39                        68.231.647                            
6900 0109358019 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH HẢI ÂU TRUNG VIỆT Số 20, ngách 79, ngõ 230 Định Công Thượng, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 25                        68.211.379                            
6901 0109194346 Công ty Cổ phần công nghệ LOCAMOS Số 2, Văn Cao, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          68.192.000                            
6902 0106739552 Công ty cổ phần Salogi Việt Nam Phòng 1501-T01 tòa C37, số 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          68.186.413                            
6903 0109768921 Công ty CP Giao nhận hàng không Việt Số 7, ngõ 259/67/12, Đường Phú Diễn, Tổ 18, - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 20                        68.177.298                            
6904 0101737505 CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Thương Mại Paco Tầng 6, Toà Zen Tower - Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 4                          68.168.975                            
6905 0109281630 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Đại Sông Dương Tầng 3 Số nhà 97, Phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          68.162.149                            
6906 0108717071 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG NGỌC Số 40, ngõ 394, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 13                        68.157.155                            
6907 0108672494 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Phương Nam Số 31, Ngõ 8, Phố Nguyễn Lam - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 35                        68.144.395                            
6908 0107912496 Công ty TNHH Xây Dựng Ngầm và Khai Khoáng Tràng An Số 32tt 4A KĐT Văn Quán, Phúc Yên, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 7                          68.114.643                            
6909 0105112423 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng An Bình Phòng 13.7, tòa nhà I9, Ngõ 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân , Hà Nội 2                          68.108.666                            
6910 0106721185 CTy CP Cơ Khí Thang Máy Sao Vàng Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2                          68.103.360                            
6911 0107847021 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng công trình An Gia Thôn Đông, Dục Nội - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 12                        68.095.851                            
6912 0109260454 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM Số 23 Lô 1B đường Trung Yên 11, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 12                        68.094.968                            
6913 0103903148 Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ mới IDT Lô CNB7-Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Phú Nghĩa -  Chương Mỹ - TP Hà Nội 3                          68.093.698                            
6914 Lớp mầm non tư thục những đứa trẻ vui vẻ 623 Vũ Tông Phan,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 6                          68.092.562                            
6915 0108371063 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM Khu đất Bộ Công an, Dự án công viên và hồ điều hoà, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN 1                          68.090.999                            
6916 0107306329 Cty CP CN tiết kiệm năng lượng LIGHTEX KĐT Nam trung yên - Trung Hòa - Cầu giấy Hà Nội 936289886 989402564 10                        68.081.248                            
6917 0101094565 Nhà Khách Dân Tộc Số 266 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          68.068.122                            
6918 0105975236 Cty TNHH TM & DL Cường Phát 205 E2, Tập thể Đại Học Bách Khoa, Tạ Quang Bửu - 0936112879 38                        68.064.855                            
6919 0105906930 CTy CP SX và TM Nguyên Trí Số 53, Ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 38                        68.053.978                            
6920 0108482655 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Đông Á Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 38                        68.053.978                            
6921 0104198474 CTy CP HINODE NETWORK Thư hoàn rất nhiều do không có số điện thoại liên lạc với đơn vị và tại địa chỉ đơn vị không có cán bộ nhận thư 38                        68.043.106                            
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6922 0107007953 Công ty TNHH một thành viên NDV Số 36 ngõ Thịnh Hào 1, đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 13                        68.042.893                            
6923 0107738840 Công ty TNHH Forter Việt Nam Số 16, ngõ 12, Phố Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 37                        68.038.489                            
6924 0102888232 Trung tâm thẩm định  và kiểm định tài nguyên nước Phòng 101 số 28 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          68.018.126                            
6925 0109899829 CÔNG TY TNHH CAVIPHA Số 03 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          68.005.500                            
6926 0106485851 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Đồng Tâm Số 61, đường số 19, TT4 KĐT TPGL- 232-234 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          67.996.619                            
6927 0103700268 Công ty CP tài nguyên và môi trường Phương Bắc LK7-24, khu đô thị mới Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 2                          67.992.652                            
6928 0109034448 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CUNG ỨNG NHÂN LỰC & XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN ÂN SỐ 172 (LÔ C1), ĐƯỜNG NGUYỄN TUÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          67.989.500                            
6929 0106086173 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT HOA tầng 18 tòa MHDI Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          67.980.800                            
6930 0108195001 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hải Âu Hà Nội Số 22 Ngách 34/153 Phố Vĩnh Tuy-Phường Vĩnh Tuy-Quận Hai Bà Trưng-TP Hà Nội-Việt Nam 16                        67.956.294                            
6931 0109321107 CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI VIỆT THẮNG Trạm 29-30D số 934 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          67.944.334                            
6932 0106209509 Công ty cổ phần đầu tư H&T HOLDINGS Số 11/147/37/10 xóm ĐÌnh 2, Triều Khúc, Thanh trì, Hà Nội 4                          67.925.390                            
6933 0106885338 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT ĐẠI TIẾN PHÁT 106 tôn đức thắng, p quốc tử giám , quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          67.893.311                            
6934 0107405898 Cty CP Đào Tạo Kiểm Định Đo Kiểm Môi Trường Số 9, ngõ 90 Nguỵ như Kon Tum / Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          67.880.418                            
6935 0109439469 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAPITAL SỐ 3, NGÁCH 27/2, ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 20                        67.851.819                            
6936 0107880438 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TRƯỜNG THÀNH Số 7, ngõ 178, Đại Mỗ, Nam từ liêm, Hà Nội ( Đi cuối ngõ 178 rẽ phải nhà số 7) 12                        67.848.299                            
6937 0500567319 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Trung Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2                          67.838.429                            
6938 0107320066 Công ty Cổ phần Quốc tế Tập đoàn Khách sạn A25 số 90 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 2                          67.819.799                            
6939 0108117652 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng và dịch vụ Trung Dũng Số nhà 4A3, ngõ 92, đường Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 25                        67.813.933                            
6940 0105345315 CÔNG TY CP KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH XD HN Phòng 108 Nhà A2 khu đô thị 54  Hạ đình, Ngõ 85 Phố Hạ đình phường  Hạ Đình Quận Thanh Xuân HN 4                          67.813.407                            
6941 0108217826 Công ty cổ phần Kiến trúc Sdarchi SỐ 02LK11B LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, PHƯỜNG MỖ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI,VN 7                          67.806.460                            
6942 0107879915 Trường mầm non Ben Ben B1 ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          67.804.800                            
6943 0107493245 Công ty cổ phần máy xây dựng Lạc Hồng Km02 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội - 0962132865, 024362594916 1                          67.799.680                            
6944 0109484976 CÔNG TY TNHH HOLKING VIỆT NAM 38TT4 khu sinh thái FORESA VILLA Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 19                        67.795.148                            
6945 0104007095 TRƯỜNG THCS VÀ THPT ALFRED NOBEL Ngõ 14C, Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          67.769.984                            
6946 0107640147 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN HAMIA Tầng 2 số 66, Trương Công Giai, Dịch Vọng , Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 1                          67.759.166                            
6947 0109090481 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT KHÔNG GIAN MỞ SỐ 12 NGÕ 28 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12                        67.749.633                            
6948 0108746322 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA QUÂN Số 89 đường Phan Đăng Lưu - Xã Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 37                        67.744.634                            
6949 0107005924 CTy CP XNK và TM Hà Phương Số nhà 8 D2 TT4, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          67.727.895                            
6950 0102733912 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN RÈN LUYỆN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TRẺ 187 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          67.689.332                            
6951 0107508438 Cty luật TNHH Hợp Nhất Tầng 11, tòa nhà 789 số 147 hoàng quốc việt, nghĩa đô, cầu giấy, hà nội 7                          67.686.492                            
6952 0104139077 NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ HÀ NỘI 25 Thái Thịnh ngã tư sở đống đa HN 1                          67.671.936                            
6953 0108188621 Công ty TNHH POMO Quốc Tế 10-TTA, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên 1                          67.667.200                            
6954 0101948880 Công ty TNHH MTV in và nghiên cứu thị trường Việt Cường 62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, HN 4                          67.658.169                            
6955 0107897015 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục An Việt P315 tòa CT1A Khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN 7                          67.654.246                            
6956 0101374996 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG Tầng 3 - Tòa CT1 Bắc Hà C14 - Tố Hữu - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          67.652.345                            
6957 0110371529 Công ty TNHH Phúc Thành Master Cars Số 3 lô 3+5 Nguyễn Văn Linh - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          67.616.008                            
6958 0106704503 Công ty cổ phần kiến trúc VT&T Hà Nội Thôn Phú Xuyên 1, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP hà Nội 3                          67.557.731                            
6959 0101569794 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hải Long Điểm CN Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          67.527.310                            
6960 0106697493 Công ty CP đào tạo công nghệ Itplus Tầng 02, Lô CC, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          67.503.832                            
6961 0109446360 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Tầng 2, số 67 ngõ 96 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          67.489.100                            
6962 0109478563 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH AN Số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          67.481.157                            
6963 0108764593 VIỆN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO TOÀN CẦU số 10 ngách 53 ngõ 68 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 15                        67.461.635                            
6964 0108353057 Công ty CP xây dựng đô thị Hồng Anh Phòng Jasmine 26.02, Tòa nhà Goldsilk, số 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, Quận Hà 02462592868 Đông HN 35                        67.438.160                            
6965 0107669442 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TUẤN LINH Số 4, ngách 31/22, Ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà nội 15                        67.437.981                            
6966 0103541314 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Trường Sơn Cây xăng Vệ An - Thôn Vệ An - Xã Cao Thắng - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình 1                          67.436.356                            
6967 0108012850 Công Ty TNHH Yotsuba Số 40+41, Tập thể Z176, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 11                        67.435.342                            
6968 0104313423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ICU P609 tầng 6, nhà A1, trường Đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 2                          67.408.720                            
6969 0106892159 Công ty CP Thương mại - Sản xuất- Thiết bị y tế TMS L31-TT3-232/234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          67.390.366                            
6970 0108200124 Công ty TNHH CN và dịch vụ kỹ thuật MAX ELECTRIC Vệt  Nam Thôn 8, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          67.389.718                            
6971 0109203600 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Mạnh Đạt Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 32                        67.382.951                            
6972 0109183640 Công ty TNHH Thiết bị chiếu sáng DK LED Cụm 11 thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 4                          67.379.737                            
6973 0108020192 Công ty TNHH tư vấn giáo dục và đào tạo GP Số 189, Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 41                        67.378.647                            
6974 0107612492 CÔNG TY TNHH 365 DU LỊCH số 63 ngõ 2 hoàng sâm  - ngĩa đô -  cầu giấy - hà nội 39                        67.372.057                            
6975 0106590609 Cty CP Tôn Đản Hà Nội Số 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          67.359.485                            
6976 0108285858 Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại dịch vụ Đông Dương Tầng 3 SN 32 TT02 KĐT Mon City đường Hàm Nghi phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm HN 0868567966 9                          67.304.345                            
6977 0109101341 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG HTA LK05-07, KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 24                        67.288.349                            
6978 0107718259 CÔNG TY TNHH TJT VINA Nhà N1, phòng 712 khu chung cư Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          67.270.878                            
6979 0105400319 Công ty Cổ phần Tesla Việt Nam Phòng 1602 Licogi 13, số 164, khuất duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          67.251.736                            
6980 0109986750 CÔNG TY TNHH VIETGERMANPATH COWORKING SPACE số 55 Ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 7                          67.250.498                            
6981 0109399093 Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Minh Trí P912 toà CT9B Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 12                        67.249.345                            
6982 0108170977 Công ty cổ phần phần mềm Revotech Lô B13/D21 + B15/D21 ngõ 72 đường Trần Thái Tông - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - HN 1                          67.237.500                            
6983 0104805312 Cty TNHH TM & Sx Trang Anh Số 41A, Phố Chợ, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          67.223.059                            
6984 0106021722 Cty TNHH ĐT JK Tech Việt nam Tàng 12, tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, HN 1                          67.222.483                            
6985 0104878159 CTy TNHH xây dựng nhôm kính Việt Tech tầng 4 tòa nhà Lê Xuân c15/D21 ngõ 100 P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        67.178.447                            
6986 0106189299 CTy TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Hải Ngân Số 34 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 13                        67.162.594                            
6987 0104352140 Công ty TNHH xây dựng &TM Phúc An xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 8                          67.139.373                            
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6988 0106045875 CTy CP đầu tư và công nghệ xây dựng Đông á Phòng 1310 chung cư N4A, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 15                        67.128.368                            
6989 0107879665 Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp và thương mại dịch vụ VInh Phát Số 243 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          67.119.098                            
6990 0100923072 Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn 32 Nguyễn Thái Học , Ba Đình , Hà Nội. 1                          67.118.188                            
6991 0500478210 Công ty CP tập đoàn sơn Đại Việt Số 62, Đường Phúc Thành, Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội (đối diện sân bóng Yên Thành) 3                          67.116.168                            
6992 2500229049 Trường trung học cơ sở Vạn Yên Vạn Yên - Mê Linh - Hà Nội 1                          67.115.029                            
6993 0106021137-001 Cty TNHH MTV TM và DV Truyền Hình HD Số 1, ngõ 210/8 Đức Giang, Tổ 18, pHường THượng THanH, Long Biên, Hà Nội 4                          67.110.941                            
6994 0100106930 Viện Nc Phát Triển Du Lịch 58 Kim Mã  Ba Đình Hà Nội 1                          67.096.877                            
6995 0107956694 Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Bất Động Sản Nam Anh 179 Nguyễn Ngọc Vũ, P trung hòa, Q Cầu Giấy. Hà Nội 11                        67.091.575                            
6996 0107576269 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BẢO SƠN Tầng 4-N04B-t2 Lanmak, Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          67.074.826                            
6997 0109385894 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH VI Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 29                        67.056.476                            
6998 0108372846 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BAMBOO Số nhà 5, Tổ dân phố 2, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          67.055.483                            
6999 0309100070-004 CN TẠI HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH B18, Tổ 9,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          67.040.991                            
7000 0109257525 Công ty TNHH tư vấn thiết kế nội thất và thương mại Tâm An Tầng 7, tòa nhà MAC Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15                        67.035.160                            
7001 0105179530 Công ty Cổ phần nhân lực và xây dựng Việt Nam Khu Liên Hợp Thể thao Cây xanh, Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội (ĐT 0905008287) 2                          67.022.814                            
7002 8022417909 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tùng - 1974 Số nhà 1 Ngõ 90 - Hồng Tiến - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội 2                          67.019.625                            
7003 0105965012 Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia số 65 Sa Đôi - Phú Đô - Nam Từ Liêm - Hà Nội, VN 1                          67.014.592                            
7004 0107702386 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và dịch vụ Vận Tải Phú Linh Tân Trại, Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 1                          66.992.000                            
7005 0107940863 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HOÀNG NAM Xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 8                          66.990.336                            
7006 0108813699 Công ty TNHH TMA Tầng 5, số nhà 25, ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 17                        66.985.005                            
7007 0107905435 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Minh Anh Số 179 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5                          66.982.440                            
7008 0107506889 CÔNG TY TNHH sản xuất và thương mại THƯỜNG LINH Phòng 2010, toàn VP6 - khu đô thị Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội  1675742440 46                        66.974.632                            
7009 0107970018 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ET Khu 3,Thôn Nội Đồng, Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 6                          66.974.526                            
7010 0110449461 Công ty cổ phần ULTD Thịnh Phát Số 9, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          66.971.050                            
7011 0106653866 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Doanh Tầng 3, N04-T2, Tòa nhà N04B, Khu Đoàn Ngoại giao, Tổ dân phố số 8, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          66.969.792                            
7012 0101795063 Công ty TNHH thương mại Sao Kim Số 27 hẻm 6 ngách 7 ngõ 58 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 9                          66.961.914                            
7013 0108958165 Công ty TNHH Xây dựng Thịnh vượng toàn cầu Số 26 ngách 36 ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 7                          66.961.162                            
7014 0106070494 Công ty TNHH máy công nghiệp Ningbo time VN Số nhà 28, ngách 121/14, ngõ 121, đường Thúy hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội 22                        66.955.778                            
7015 0102150043 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI Số 15 ngõ 151B Thái Hà, Láng hạ, Đống Đa, Hà Nội 21                        66.953.532                            
7016 0107968918 Công ty TNHH Bệnh Viện Nam Học Số 52 đường Nguyễn Trãi P. Thượng Đình Q. Thanh Xuân TP. Hà Nội 1                          66.931.200                            
7017 0101520598 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG Tầng 4, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          66.929.600                            
7018 0106554569 Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh Số 33A ngõ 2, Phố Hoàng Liệt, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          66.929.508                            
7019 0101361972 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LỘC Số 33, ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội 21                        66.921.986                            
7020 0106915695 Công ty CP IAC Việt Nam Số 45, ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 21                        66.921.692                            
7021 0108138236 CÔNG TY TNHH WEAVE SERVICES VIỆT NAM Tầng 14, Tòa nhà Peakview Tower, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          66.910.439                            
7022 0109920816 Công ty TNHH Thép Đặc biệt Lê Phúc Lô 29A KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          66.894.250                            
7023 0108392715 Công ty Cổ phần Flying Kites Tầng 3, số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          66.886.400                            
7024 0109080204 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG D&B HOME LÔ N7D KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          66.884.970                            
7025 Nhóm lớp Mầm non tư thục Vườn Trẻ Thơ II Tổ dân phố Hoàng 4, Phường Cổ Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 39                        66.876.703                            
7026 0105608701 Công ty TNHH thương mại Hoàng Thu Thôn Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          66.869.222                            
7027 0106172785 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MP VIỆT NAM SỐ 21/41 NGÕ HOÀNG AN A, ĐƯỜNG LÊ DUẨN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 19                        66.867.840                            
7028 0105980317 Công ty CP thương mại và phát triển quốc tế IPM Số 15 ngõ 23 Lê Văn Lương , Nhân Chính, Thanh Xuân. Hà Nội 1                          66.859.022                            
7029 0103728344 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG Số 105 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          66.854.400                            
7030 0103267132 Công ty CP Bất Động Sản Thăng Long Tòa nhà Ellipse, Số 110 Trần Phú, P Mộ Lao, Q Hà Đông, Hà Nội. 2                          66.844.800                            
7031 0500507704 Công ty may Liên Doanh PLUMMY Khu tái định cư Hoà Phú Phú Mãn Quốc Oai Hà Nội 1                          66.835.240                            
7032 0106626710 Công ty TNHH thương mại XNK Quang Huy Số 115 tô hiệu,Tổ 47 Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 19                        66.834.854                            
7033 0104577306 Công ty TNHH Nhựa An Nhật Trung Dương, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          66.825.483                            
7034 0107788256 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ETD P2001, Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          66.822.519                            
7035 0108715613 Công ty cổ phần Dược phẩm MID Số 803B Huyền Kỳ, tổ dân phố 8, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, VN 2                          66.808.284                            
7036 0106807731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HT VIỆT NAM Số nhà 25 Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 38                        66.804.666                            
7037 0107500238 Công ty TNHH Taihei Việt Nam Tầng 14 tòa nhà văn phòng, số 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2                          66.803.846                            
7038 0106798702 Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          66.794.752                            
7039 0102281952 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Hoàng Gia Số 7B đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10                        66.794.238                            
7040 0101632848 Công ty CP xây lắp điện Hà Nội A20BT3 - KĐTM MĐ 2- P. Mỹ Đình 2 - NTL, HN 1                          66.784.000                            
7041 0110124449 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TUỔI TRẺ Số 66 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          66.774.582                            
7042 0101612760 Công ty cổ phần phát triển công nghệ bảo vệ bờ dốc ATV Việt Nam Số 33 Ô C2/No Khu Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          66.771.447                            
7043 0109562991 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HAFT VP3B, Tầng 3, Tòa B, Chung cư Green Pearl số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 1                          66.763.592                            
7044 3600609688-001 Chi nhánh công ty hữu hạn CN Hồng Đạt KCN Trung Thành, xã Trung Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên 1                          66.757.409                            
7045 0107925230 CÔNG TY TNHH ROLANSINI VIỆT NAM 946 LA THÀNH, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32                        66.752.181                            
7046 0109375920 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BÁN CAFE VÀ ĐỒ UỐNG TỰ ĐỘNG SKYLINE Tầng 2 tòa nhà Thủy Linh 33 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          66.752.000                            
7047 0103014251 Cty TNHH TM và DL Hoàng Sơn Số 17 phan đình phùng, quán thánh, ba đình, hà nội 2                          66.750.210                            
7048 0109035498 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ANH NV 4.4 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ - 272 Đường Hữu Hưng - Nam Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7                          66.746.515                            
7049 0109124363 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN M.HOMES 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          66.745.096                            
7050 0109978414 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT T&T HOME Nhà Số 3 ngõ 20 Đường Cổng Chùa, Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        66.724.498                            
7051 2500217212 Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Mê Linh Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          66.709.191                            
7052 0109830520 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MANDU Tầng 4 nhà D, khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          66.676.115                            
7053 0110076298 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐÔ Số 8 ngõ 01 phố Trần Nhật Duật, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        66.668.508                            
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7054 0106635666 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Sản xuất Long Hải Cụm công nghiệp Trường An- KCN An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội- 0943505474 2                          66.664.882                            
7055 0102646970 CTy TNHH Pacific Thăng Long Tầng 10, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội (0982299408). 1                          66.653.673                            
7056 0108340241 CÔNG TY TNHH HÃNG ĐỊNH GIÁ VÀ KIỂM TOÁN CHÂU Á Tầng 1, Tòa CT2-D2, Cụm chung cư VOV, Khu đất đài phát thanh, phát sóng Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          66.640.000                            
7057 0106822539 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAX THĂNG LONG Số 130 Quán Thánh- Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội. 2                          66.626.536                            
7058 0108387031 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Ngọc P1606 Tầng 16, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 6                          66.625.822                            
7059 0103831599 CTy TNHH ĐT&TM Thế Vinh Đường vào miếu bà tía làng trong, đội 12, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội -  972816173 36472487 6                          66.624.728                            
7060 0105796815 Cty TNHH thiết bị công trình Việt Nam Tổ 13 TT Đông Anh, huyện Đông Anh, HN 2                          66.621.572                            
7061 0106992650 Công ty cổ phần tập đoàn sơn APG Số 12X5, Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          66.618.425                            
7062 0101413701 Cty CP Đầu tư & Xây dựng công trình Tây Đô trần thị diệp anh- sô 48 ngõ văn hương - tôn đức thắng - phường hàng bột - đống đa- hà nội 31                        66.615.862                            
7063 0101550232 Công ty TNHH Phúc Hằng Số 105 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2                          66.603.982                            
7064 0107960394 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW số 4 ngách 5 ngõ 104 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 10                        66.602.213                            
7065 0107957440 Công ty TNHH dàn nhạc giao hưởng mặt trời Công ty CP Truyền thông Thời đại, tầng 1, Tòa T1, Tòa Sun Ancora, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          66.600.000                            
7066 0104413788 CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ - BHXH NGƯỜI NN Trường TH School, Số 4-6 Chùa Bộc, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          66.580.800                            
7067 0106129042 Công ty cổ phần hợp tác Thành Công P2106, Tòa nhà CT1, khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          66.579.456                            
7068 0108610804 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACOM SCHOOL Phòng A411 Tòa A La Casta Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 15                        66.566.730                            
7069 0107986730 Công ty TNHH đầu tư phát triển mỹ thuật & nội thất TGT Ngách 106 ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội,VN 7                          66.566.294                            
7070 0103733880 Cty TNHH Dệt may Á Châu Thôn Ngãi Cầu (gần Agribank Ngãi Cầu), An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          66.558.848                            
7071 0105937840 Cty TNHH TM DV du lịch Đăng Tâm 13 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 0911999568 1                          66.550.998                            
7072 0102245707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG XANH số 12 ngách 23 ngõ 165 thái hà, p.láng hạ, q.đống đa HN 21                        66.544.552                            
7073 0108165906 Công ty TNHH Dịch vụ Cơ Điện và Xây Dựng Lô D2 khu Đấu giá quyền sử dụng đất - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 5                          66.530.541                            
7074 2500632681 Cty CP Vinota Tổ 5 đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 19                        66.503.667                            
7075 0109755150 CÔNG TY TNHH NEXT LEVEL SOLUTION P.1001, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          66.489.696                            
7076 0103305074 Cty TNHH Dụng cụ An Mi P317, Cầu Thang 7, CT, KĐT Mỹ Đình, Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          66.486.400                            
7077 0108012875 Công ty CP Truyền Thông Thịnh Phát Tầng 3, nhà số 4, TT03, ,Khu đô thị MonCity, số 4 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội 44                        66.470.716                            
7078 0107913690 CÔNG TY TNHH GV GROUP Số 8 BT7 KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội ( Địa chỉ nhận thư BHXH) 2                          66.470.222                            
7079 0107940493 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÊ GIA GROUP 1196 Đường Láng - Phường Láng Thượng Quận Đống Đa, HN 3                          66.459.113                            
7080 0106740484 Công ty TNHH vận tải thương mại liên kết toàn cầu Thôn Xâm Động, xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 3                          66.422.251                            
7081 0100366946-002 Công ty TNHH một thành viên Tân Hà 2 Đường láng Hoà lạc Ngọc Liệp Quốc Oai TP Hà Nội 2                          66.412.581                            
7082 0101740071 Cty CP TM & DV ôtô D.N.T Số 896A Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội 42                        66.407.319                            
7083 0103755877 Cty CP thép đỉnh cao Cổng trào hoài đức,KCN Lai xá,kim chung,hoài đức Hà Nôi 1                          66.380.800                            
7084 0102837608 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ PAX TT5.2B.15 Khu đô thị đại kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà nội 7                          66.373.966                            
7085 0106879824 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam Số 01 Nhà B13, khu TTQĐ Công ty 695, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          66.357.302                            
7086 0109153188 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN ANH Số 15 ngõ 259 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24                        66.348.965                            
7087 0109671567 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Dương Nhật Đầu Tư Tầng 20, Toà nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          66.341.045                            
7088 0107777776 Công ty TNHH Knowledge Đội 1, Thôn Mai Trang, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 20                        66.328.987                            
7089 0104573647 Cty CP ĐT & XD PACIE Tầng 1,tòa nhà Licogi 13,ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          66.290.036                            
7090 0105815352 Công ty CP đầu tư xây dựng SD Việt Nam M12-L03, Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          66.289.792                            
7091 0105339382 Cty CP ĐT Xây Dựng và Thương Mại Sơn Hải Số 614A, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 10                        66.286.064                            
7092 0106797917 Công ty TNHH bao bì công nghiệp Thái Dương Thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          66.270.250                            
7093 0105169275 CTy CP Chứng Nhận Quốc Tế C9 Lô 8 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          66.253.345                            
7094 0104936280 Công ty Cổ phần Rico Holdings Số 56, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          66.251.957                            
7095 0102786015 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng An Thành LK6-SH31, KĐT Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          66.249.600                            
7096 0109170320 Công ty Cổ phần PLG Số 37 Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 15                        66.241.617                            
7097 0108876201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ OTOPRO Số 35, đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          66.238.200                            
7098 0110097555 Công ty cổ phần khảo sát đo đạc và tư vấn đất đại Hà Nội Số 276 đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 11                        66.227.242                            
7099 0109406946 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ TNA SỐ 141 ĐƯỜNG PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        66.206.037                            
7100 0104367524 Công ty cổ phần cơ giới vận tải Xuân Mai xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội (Chi 0975596886) 1                          66.193.920                            
7101 0106673206 Công Ty Tnhh Kinzo Việt Nam số 31, ngách 63/30 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 10                        66.191.567                            
7102 0105658558 CTy CP TV Thiết Kế Khảo Sát và Đo Đạc Việt Phát Số 39 - L1-06 thôn Thượng, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 10                        66.191.013                            
7103 0108728852 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN TOÀN VÀ PCCC AN BÌNH Phòng 211 Tòa CT3A, Khu đô Thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          66.180.869                            
7104 0104226499 Công ty TNHH Thương Mại Xây dựng Xuân Phương Thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 15                        66.165.136                            
7105 0108886827 Công ty Cổ phần Công nghệ Hà Phương Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          66.162.148                            
7106 0100101530 Viện quản lý Rừng bền vững và chứng chỉ rừng Số 114 Hoàng quốc Việt-CG 8                          66.161.862                            
7107 0108536029 CÔNG TY CỔ PHẦN CNG TIẾN PHÁT Số nhà 9,ngõ 44, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 11                        66.129.496                            
7108 0103776901 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI Phòng 302 tòa nhà G2, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2                          66.128.924                            
7109 0106875435 Công ty CP Đầu tư IPT Home 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          66.127.367                            
7110 0107422357 Công ty cổ phần vận tải Klink - HC Số 89, Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 6                          66.116.505                            
7111 0108334907 Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh Số nhà 77 đường Louis II khu đô thị Louis City phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          66.112.000                            
7112 0101833939 Cty  TNHH Thương Mại & ĐTXD Thịnh Phát Tầng 3,số 152 khuất duy tiến,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          66.112.000                            
7113 0106186971 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và PT TM Thành Nam Ô 39, Lô C08, khu đô thị Geleximco, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, HN 3                          66.100.610                            
7114 0107401364 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hà Thành Số nhà 21 ngõ 16/61 tổ 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          66.100.438                            
7115 0109252189 Cty CP thực phẩm HBC Số 33 NV7 tổng cục 5 thôn Yên Xá Tân Triều Thanh Trì HN 1                          66.100.000                            
7116 0110227003 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Thiên Lộc Số 9 ngách 548/30 phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          66.099.523                            
7117 0102072860 Cty CP Công Nghệ Bếp Toàn Cầu Villa Số 3 Thành Công, P Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội 2                          66.084.703                            
7118 0110064415 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IEB Tầng 6, Tòa nhà Sao Mai, Số 19 Lê Văn Lương, - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          66.079.375                            
7119 0107140673 Cty CP Solar Electric VN Lô số 3 Tầng 3 Tòa nhà CT1 KĐT Dream Town Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 1                          66.061.795                            
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7120 0103840804 TRƯỜNG MẦM NON TRUNG PHỤNG Số 45, ngõ 143, Phố Chợ Khâm Thiên, P.Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          66.060.141                            
7121 0108373857 Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Thịnh Phát Đạt Tầng 8 tòa 188 Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 3                          66.044.473                            
7122 0107371511 Công ty TNHH kỹ thuật An Cát Số 76 - phố Hòe Thị - phường Phương Canh - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội 4                          66.041.597                            
7123 0106692505 Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Anh Vinh Lô 32, Khu X2C, Đường Đặng Vũ Hỷ, Tổ 31 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        66.033.554                            
7124 0109655999 CÔNG TY LUẬT TNHH TÂY ĐÔ VÀ CỘNG SỰ Số nhà 110 đường 422, khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 10                        66.032.539                            
7125 0104296584 Công ty cổ phần tập đoàn Liên Việt Tầng 1, Tòa nhà CLB, sân Golf Long Biên, Khu trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          66.010.568                            
7126 0106606369 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY KHÁNH SỐ 25, TT29, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 37                        66.003.644                            
7127 0104547397 CTy CP TM & DV Bắc Sông Hồng Số 9 Ngách 141 Ngõ 211, Tổ 45 Khương  Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        66.001.920                            
7128 0106769042 Công ty TNHH Vinamika Việt Nam Số 129 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          65.990.715                            
7129 0101956602 Công ty Cổ phần BIDGroup Tầng 5, tòa nhà The Garden Hill, số 99 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          65.940.457                            
7130 0109054846 NNN tham gia BHXH- CÔNG TY TNHH BEST MEET VIỆT NAM SỐ 16, NGÕ 1, TRẦN VĂN LAI, TỔ DÂN PHỐ SỐ 8, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14                        65.940.086                            
7131 0108450452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ QUANG THẮNG Thôn Từ Am, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 9                          65.935.305                            
7132 0108383894 Công ty Cổ phần DSM CORP Số 22 - BT3, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          65.929.217                            
7133 0109236853 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cà Phê 3F Nhà B4, ngõ 33 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 7                          65.920.802                            
7134 0106227120 Cty CP công nghiệp NIHON Việt Nam Cụm CN Hamatra, Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, HN 4                          65.920.520                            
7135 0104636985 CTy TNHH Đầu Tư XD Anh Dương Số nhà 14 ngách 89/19, phố  Bằng Liệt,  P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai ,Hà Nội 18                        65.915.823                            
7136 0110052522 TẠP CHÍ TRẺ EM VIỆT NAM Tầng 5, Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 5                          65.878.749                            
7137 0108010187 Công ty cổ phần Robotics Việt Nam Số nhà 17, ngõ 12, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          65.876.059                            
7138 0100106200 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, Toà NewHouse XaLa, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          65.866.727                            
7139 0108544132 Công ty Cổ phần Quốc tế Vitech Tầng 8 số 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          65.818.189                            
7140 0101776328 Cty CP Thanh Bình Hà Nội Tầng 3, tòa nhà N07-B3, đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          65.807.040                            
7141 0106771940 Cty TNHH Đức Anh Phương Số 122 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 40                        65.781.019                            
7142 0105957822 Công ty Cp truyền thông DNP Việt Nam Phòng 1013A- Tòa nhà 789- P. Mỹ Đình 1- Q. Nam Từ Liêm- HN 9                          65.772.369                            
7143 0104283271 Cty CP XD và kỹ nghệ INTERCONTINENTAL Tầng 3 Tòa nhà N01-T1 Khu ngoại giao đoàn( tòa nhà Lạc Hồng Lotus 2) Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN. 1                          65.763.250                            
7144 0102319518 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng TVN Việt Nam Số 17 Ngách 151/84 Nguyễn Đức Cảnh phường Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          65.739.392                            
7145 0107540008 Công ty CP Phát triển Công nghệ Pantado Tầng 16, tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          65.731.200                            
7146 0103958901 Công ty cổ phần trị liệu thiên nhiên NV A10 Khu đô thị trung hoà - nhân chính , Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy , Hà Nội 2                          65.728.791                            
7147 0108497179 CTy Cổ Phần Thực Phẩm Liên Việt Xanh Số 4, ngõ 4, đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam 1                          65.705.600                            
7148 0107479610 Công ty Cổ phần tập đoàn Thủ Đô Số 85 Ngụy Như kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà nội 1                          65.699.712                            
7149 0106361278 Công ty TNHH cơ khí tự động hóa Tín Phát Thôn Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 1                          65.689.472                            
7150 0104269245 CTy CP Vipec Việt Nam Tầng 4 Tòa nhà 86 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          65.666.081                            
7151 0101624188 CTy CP Thiết Bị & Hoá Chất Thăng Long JA04 khu đô thị Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          65.660.850                            
7152 0104812197 Cty TNHH Thương mại, Đầu tư và Phát triển công nghệ Tân Việt Số 12 Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 5                          65.655.027                            
7153 0104269220 Cty CP Thiết Bị Quốc Tế TPT Số 56 Lô N15D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          65.640.821                            
7154 0107238943 Công ty CP Flux Việt Nam Nhà 8 ngách 72/28 đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        65.633.530                            
7155 0106803455 Cty TNHH Cơ khí sửa chữa Hoàng Kiên Cổng sau của Cảnh sát biển Việt Nam, Cầu Ngà đường 90, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          65.632.031                            
7156 0107470872 Công ty TNHH thương mại quốc tế KFOOD Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          65.612.650                            
7157 0108147199 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H&T UNIQUE VIỆT NAM b8 TT18 bạch thái bưởi, văn quán, hà đông 39                        65.593.118                            
7158 0105575446 Văn phòng công chứng Trần Văn Thanh ô 22 Lô 1 Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          65.586.768                            
7159 0107251535 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Canavi P312 tòa 18T2 Lê Văn Lương, Hà Nội. 1                          65.568.000                            
7160 2900902967-006 Chi Nhánh CTy TNHH MTV Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi trường Số 1 Tập thể Fafilm Ngõ 73 Nguyễn Trãi Q. Thanh Xuân Hà Nội 18                        65.566.445                            
7161 0109578310 CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE Tầng 13, tòa nhà Zodiac, số 1, ngõ 19, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 12                        65.548.061                            
7162 3603649576-001 Công ty CP FarmLand Vina - Chi nhánh Miền Bắc Số 187 đường Trâu Quỳ, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          65.518.221                            
7163 0108438374 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thế Mạnh số 60, thôn Cựu Quán- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 4                          65.515.909                            
7164 0101471703 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC DLL Số 27 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 2                          65.504.000                            
7165 0110016926 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTEPAY Tầng 5, Tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          65.503.602                            
7166 0100995239 CTy CP Kỹ Thuật Ứng Dụng Quốc Tế Biệt thự số 2 dãy TT3C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          65.491.569                            
7167 0100998857-002 Chi nhánh II - Công ty TNHH Mùa Xuân Số 84 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 3                          65.488.438                            
7168 0104986404 Công ty TNHH Phúc An Bình Khu cây sung, Vệ lăng, Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 4                          65.468.476                            
7169 0109928484 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯỜN NÔNG Số 18 Đường 2.3 Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        65.465.853                            
7170 0103840593 TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI Số 119 Hồ Đắc Di, Nam đồng Đống đa , Hà nội 1                          65.460.387                            
7171 0109622538 Công ty cổ phần đầu tư TOG số 36 ngõ 81 phố Trạm, phường Long Biên, Long Biên, Long Biên, Hà Nội, 10                        65.446.986                            
7172 0104803812 Cty TNHH Cơ Điện VNE Việt Nam Số 12 Ngõ 61 P Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          65.446.886                            
7173 0109983453 Công ty TNHH Minh Đức Paint Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 4                          65.434.620                            
7174 0108422021 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản 24H Số 16D, Khu đấu giá 3ha, Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 11                        65.432.269                            
7175 0108847031 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG TAGER VIỆT NAM Số 2, ngõ 1, tổ 15, đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20                        65.428.432                            
7176 0500476132 HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Bình Phú A Xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 40                        65.425.460                            
7177 0108993547 Công ty cổ phần giáo dục SK Global LÔ NT, KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, ĐƯỜNG NGUYỄN THANH BÌNH, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          65.399.422                            
7178 0101477790 Trung Tâm Tư Vấn Và Dịch Vụ Truyền Thông Số 35 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          65.397.873                            
7179 0109656791 Công ty cổ phần giải pháp dịch vụ cửa Islim 946 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 15                        65.394.257                            
7180 0106913465 Công ty TNHH  sản xuất thương mại sơn và chống thấm Azzaro Việt Nam P908, Tòa P1, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 22                        65.387.321                            
7181 0107316567 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THẾ KỶ số 25, ngõ 56/26 lê quang đạo,  phường phú đô, quận nam từ liêm, hà nội 3                          65.338.159                            
7182 0109046891 Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà Phúc Hưng Phòng 1916, tòa HH02D, khu đô thị Thanh Hà, Cự khê, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam 38                        65.331.813                            
7183 0102759170 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐIỆN PACIFIC Liền Kề 41 khu đô thị bắc hà phường mộ lao hà đông HN 1                          65.326.160                            
7184 0101381129 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH số 43, ngõ 37, trần quốc hoàn, cầu giấy, hà nội 2                          65.316.517                            
7185 0105823138 CÔNG TY TNHH ZUJI VIỆT NAM Số 44 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 18                        65.307.014                            
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7186 0110202979 Công ty TNHH Đầu tư TMXD Hải An Số 2 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          65.301.012                            
7187 0100926330 Trung Tâm Công nghệ Khí tượng Thủy Văn Phòng 905, Số 8- pháo đài Láng, Hà nội 1                          65.277.630                            
7188 0106185939 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT H&C xóm 3 thôn đồng nhân, xã Đông La, Hoài Đức, Hà nội 1                          65.270.339                            
7189 0109477827 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng PIACONS NT2, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          65.257.289                            
7190 0101937328 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Linh Gia Nhà A2 ngõ 93 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        65.256.880                            
7191 0104789540 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Đăng Tuấn L4/20 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 27                        65.251.775                            
7192 0104934861 Cty CP TV PT Dự án ATEK 42 ngõ 178 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          65.248.969                            
7193 0106043268 Công ty TNHH GLOTEK Việt Nam Số 22, đường 2.3, KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nộ 2                          65.246.460                            
7194 0106413448 Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Tâm Long Số 10,ngõ 104 Đào Tấn,Ba đình,Hà Nội 2                          65.242.101                            
7195 0108511338 Công ty cổ phần đầu  tư kinh doanh An Phú Hưng Tầng 5, tháp A, tòa nhà CT2( The Light), đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội 2                          65.226.676                            
7196 0108373261 Công ty CP Kỹ Thuật và Kiểm Định Thiết Bị Công Nghiệp Phòng 701 số 80B Nguyễn Văn Cừ - P.Bồ Đề - Q.Long Biên - Tp. Hà Nội 3                          65.225.323                            
7197 0107425358 Cty CP Giáo dục Opus school VN 191 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 33                        65.219.903                            
7198 0104743190 Công ty TNHH XD và TM Phương Anh xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3                          65.218.918                            
7199 0100984519 Công ty TNHH sinh số 40 ngõ 112 đường Hoàng quốc Việt - NGhĩa tân - Cầu giấy - hà nội 33                        65.217.501                            
7200 0500574919 Công ty Cổ phần đầu tư TM & XD Việt- Star Biệt thự TT2-01 Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 2                          65.217.342                            
7201 0107300704 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vạn Tam Số 45 , Ngõ 14 , Phố Văn La , Phường Phú La , Quận Hà Đông , Hà Nội 1                          65.204.520                            
7202 0108981830 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SỐ 1 P901, tòa nhà F5, 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 10                        65.178.721                            
7203 0105906659 Công ty cổ phần SX & TM công nghệ Wintech Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 4                          65.173.633                            
7204 0109551767 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DYMEK COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vp 19, Tầng 2, Tòa nhà Nam Đô - Sevin Office, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          65.163.812                            
7205 0109411135 Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ MTG-VINA Lô B5-04, Khu nhà ở để bán Hà Phong, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          65.160.836                            
7206 0108798056 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM TAKARAI Thôn 3, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          65.147.500                            
7207 0106192164 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE P312, Tòa E1, Khu ngoại giao đoàn trung tự, số 6 đặng văn ngữ,P. Trung Tự, Đống đa, Hà Nội 10                        65.129.786                            
7208 0107067102 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ SHT Số nhà 15 Lô 5A Trung yên 6- Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          65.119.119                            
7209 0109366531 CÔNG TY CỔ PHẦN PANDO VIỆT NAM SỐ NHÀ 111 NGÕ 32 ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        65.113.952                            
7210 0108012480 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ - SORA JAPAN Số 18A, Ngõ 16 Phố Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 31                        65.099.216                            
7211 0107840121 Công ty cổ phần công nghệ và truyền hình 4.0 Việt Nam Căn SH 27 lô đất A1 Dãy TT-1, Khu nhà ở thấp tầng, số 120 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          65.093.264                            
7212 0107591411 CTy CP Phát Triển Quốc Tế Mich Ô 62 Khu A, Khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        65.077.980                            
7213 0101164822 Công ty TNHH Khang Trang Lô D3 Khu CN Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          65.076.544                            
7214 0107640926 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO QUÂN Phòng 901, Tầng 9, Toà nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                        65.075.667                            
7215 0109378512 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM SỐ 6, NGÕ 7, PHỐ NGHĨA ĐÔ, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          65.073.530                            
7216 0108692331 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN NAM NGUYỄN Số 61 ngõ 68/53/16 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        65.062.396                            
7217 0104313085 Công ty CP đầu tư và phát triển Ngọc Phát No.19-LK19-32 ,khu đất dịch vụ Dọc Bún 2, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          65.052.800                            
7218 0105279454 Cty TNHH Vận Tải và Thương Mại Minh Anh Tầng 11, tòa nHà PlacHem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 3                          65.050.913                            
7219 0104277052 Cty TNHH Thiết bị Gia Hưng Số 227 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân,HN 6                          65.041.880                            
7220 0104231241 Cty CP Dịch vụ & thương mại Thành Hưng Số 7 ngõ 17/2 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 23                        65.041.388                            
7221 0107056206 Cty TNHH BĐS Tây Hồ View Nhà mẫu Kosmo Tây Hồ, 101 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          65.024.000                            
7222 0107691832 Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Đất Việt A28, KĐT mới Lê Trọng Tấn-Gleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          65.024.000                            
7223 0101537802 Công ty Cổ Phần Robot Tosy Số 23 đường Lê Văn Lương, tòa nhà Starcity, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          65.009.424                            
7224 0104147582 Cty CP ĐT và XD T&M Việt Nam Số 154 Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          65.007.841                            
7225 5701778414 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC TUỔI THƠ số 24 ngách 24 ngõ Thổ quan, p.Thổ quan, Đống đa, HN 3                          65.001.272                            
7226 0109070333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO TRUNG NGUYÊN SỐ 25, LIỀN KỀ 17, KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 31                        64.954.832                            
7227 0106669376 CTY Cổ phần tập đoàn Minh Dũng Nhà số 15, ngách 93/92 Phố Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          64.953.250                            
7228 0101485375 CÔNG TY TNHH BRIGHT HOUSE VIỆT NAM Tầng 9 Tòa nhà Đức Đại, 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 34                        64.941.974                            
7229 0109667909 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT CƯỜNG Số 20 ngõ 224 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          64.928.577                            
7230 0500570872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐẠO THÔN YÊN TRƯỜNG, XÃ TRƯỜNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 4                          64.917.759                            
7231 0107329358 Cty TNHH Arirang C&S tổ 4- thị trấn Quang Minh- Mê Linh- HN 1                          64.908.436                            
7232 0108532923 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐÔ Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          64.894.095                            
7233 0108160954 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng ACT Số 28 liền kế 11B, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9                          64.882.890                            
7234 0109688377 Công Ty Tnhh Kimedia Tầng 5, Số 33 Ngõ 41 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          64.880.244                            
7235 0100519695 CTy TNHH Dây & Cáp Điện Thăng Long 93 Phố Huế, Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          64.871.634                            
7236 0104008476 Trường Mầm Non Hoa Phượng Trường MN Hoa Phượng, ngõ 622 Minh Khai, Hà Nội 1                          64.861.244                            
7237 0107479152 Công ty Cổ phần Cơ Điện Amme Phòng B5-13 Golden west, Số 2 đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          64.845.050                            
7238 0108040209 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PSM Tòa nhà Việt Đức Complex - số 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          64.838.221                            
7239 0105998240 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M số 9 ngõ 164/100 Vương Thừa Vũ ,Khương Trung, Thanh Xuân HN 1                          64.834.042                            
7240 0109983358 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ Số 4 Ngách 35 Ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          64.828.812                            
7241 0108564876 Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam Số 3G, ngõ 420/10 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          64.772.317                            
7242 0109593206 Cty CP đầu tư xây dựng & PT Hạ Tầng HZ Việt Nam Số 34 Quảng An, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 15                        64.750.704                            
7243 0109699562 CÔNG TY TNHH DTTS Tòa Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          64.739.200                            
7244 0101270690 Công ty CP thiết bị kỹ thuật Cao 166/189 nguyễn ngọc vũ, Phường Trung Hòa Cầu giấy, hn 6                          64.738.495                            
7245 0106040926 Công ty CP A.T.A Việt Nam LK12-33 KĐTM An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          64.732.800                            
7246 0105921382-002 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN VIỆT NHẬT Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Yên Phong, lô CN 20, Yên Phong, Bắc Ninh 2                          64.718.222                            
7247 0109250022 Công ty Cổ phần Sản xuất và Xây lắp Đại Phát Kho số 2 cảng Hồng Vân,Thôn sâm xuyên. Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, tp. Hà Nội 2                          64.715.901                            
7248 0107474073 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đức Phúc P.1102 số 3 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung,Q. Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. 34                        64.711.646                            
7249 0103163366 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đức Huy Hà Nội Số 3, ngõ 45 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          64.710.400                            
7250 0107646082 CTy Cổ Phần Sứ Việt Lô A2, Khu sản xuất làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          64.704.359                            
7251 0110330515 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI STUDIO tầng 11 tòa IPH số 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          64.704.000                            
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7252 0108149566 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Phúc Chung cư C4 Đỗ Nhuận - Xuân đỉnh - bắc từ liêm - hà nội 8                          64.701.463                            
7253 0101394921 Công ty TNHH Gia Phát Ô Đất Ký Hiệu 02/P1- Khu Đô Thị Mới Tây Hồ Tây, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          64.684.522                            
7254 0106874946 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nosta số 96 khu đất dịch vụ Xa La phường Phúc La quận Hà Đông, Hà Nội 14                        64.665.835                            
7255 0106344730 Trường Mầm non Hoà Bình Lô C10/NT2 KĐT Nam trung yên - Trung hoà - cầu giấy - Hn 1                          64.662.400                            
7256 0106258785 Cty TNHH ĐT & thi công điện Việt Phát P 702 CT2 Tòa nhà The Pride, Đường Tố Hữu, P. La Khê, HĐ, HN 1                          64.640.000                            
7257 0106379613 Công ty TNHH HACHATRI Số 9 ngõ 187 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          64.611.363                            
7258 0101400533 Công ty TNHH ôtô Việt Anh 940 Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố, Hà Nội 1                          64.601.600                            
7259 0104576334 Cty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thanh Hà Xí nghiệp bê tông 2- CTCP xây dựng số 4 Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng (chân cầu Thăng Long) phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          64.587.197                            
7260 0107982687 CTy CP APZON Irs Việt Nam Tầng 10 tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          64.576.000                            
7261 0305194663 Công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam Vila 34,N07A,KDDT mới Dịch Vọng,Phường Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1                          64.565.515                            
7262 0109697967 Công ty Cổ phần Tatamore Biệt thự Phong Lan 01-31, đường Nguyễn Lam, Vinhomes RiverSi - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          64.558.783                            
7263 0102297487 Công ty CP đầu tư và PT xây dựng 1 Hà nội Phòng 207-B3A-Làng quốc tế thăng long DV, CG, HN 2                          64.556.603                            
7264 0109359968 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàn kim Tầng 3, lô B9/D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          64.546.530                            
7265 0105411536 CTy TNHH Dịch Vụ và TM GIS Việt Nam 282/36/25 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 10                        64.536.191                            
7266 0104275249 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  Y TẾ THÁI AN số 105 nhà T1 ngõ 2 phương mai, đống đa, hà nội 9                          64.520.224                            
7267 0105982057 CTy TNHH Thương Mại và Lữ Hành Quốc Tế Hà Thành Số 79, ngõ 255, phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        64.484.641                            
7268 0103759832 CTy TNHH DV và PT TM Hồng Linh Số 59 Ngũ Nhạc, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          64.483.723                            
7269 0102443730 Cty CP YBS Việt Nam Số 4 ngõ 285 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                          64.478.733                            
7270 0102132534 Công ty TNHH BBQ Việt Nam Tầng 28, Tòa nhà Handico, ngã ba Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          64.477.970                            
7271 0106653633 Công ty CP xây dựng 5 Châu Tầng 3 toà nhà Bình Vượng, số 200 đường đường Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 7                          64.470.079                            
7272 0104748329 Công ty  CP xây dựng và thương mại Hoàng Phát Số 13 TT31, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 14                        64.467.451                            
7273 0109599092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ROYAL COSMETICS TOÀN CẦU Tầng 6, Toà nhà Gold Future, Số 148 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          64.439.764                            
7274 0500435062 Công ty cổ phần Lâm sản Sơn Tây Trạng Trình - Lê lợi - Sơn Tây - Hà Nội 1                          64.425.870                            
7275 0101505984 CTy CP TM và Dịch Vụ Cuộc Sống Việt Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy - đường Lĩnh Nam - P.Vĩnh Hưng - Hoàng Mai Hà Nội 1                          64.381.785                            
7276 0103700243 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân Số 1 ngõ 9 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          64.379.520                            
7277 0107575762 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Kiên An Tầng 2, Số A66, Khu tái định cư LK19a, LK19b, X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          64.376.380                            
7278 0110344980 CÔNG TY TNHH THAOMI LASHESPREMIUM Thôn Tân Trại - Xã Phú Cường - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 2                          64.375.035                            
7279 0107729331 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ cây xanh Đông Anh Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 38                        64.370.887                            
7280 0106807717 Công Ty CP Sản Xuất Và Phát Triển Sản Phẩm Hợp Chất Tự Nhiên ALBA SỐ NHÀ 25 NGÁCH 173/134 HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 4                          64.357.587                            
7281 0109878681 CÔNG TY TNHH OPES INTER Thôn Gia Thượng, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 17                        64.333.875                            
7282 0109009850 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Và Môi Trường Phòng 905, Tòa C, Nhà HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 16                        64.328.832                            
7283 0107394808 Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Tasun Số 05 - LK5 - khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 38                        64.324.348                            
7284 0100776237 Công ty TNHH APAVE Châu á - Thái Bình Dương Tầng 9, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          64.324.224                            
7285 0101939798 Công Ty CP Thiết Kế và Xây Dựng Hà Nội C46/TT7, KĐT Văn Quán, Đ.Yên Phúc, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          64.313.852                            
7286 0102807441 Công ty CP đầu tư  XNK Artex 33B Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          64.310.787                            
7287 0102396086 CTy TNHH Thương Mại Tổng Hợp & DVKT T.Đ Số 28A ngõ 116 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          64.304.125                            
7288 0109202526 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 2T AN THỊNH PHÁT Số 8 Tập thể Chỉnh hình, ngõ 168 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          64.291.741                            
7289 0102545161 Công ty Cổ Phần tư vấn công nghệ và Xuất Nhập Khẩu Linkervn Số 10, Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          64.289.667                            
7290 0104754315 công ty cổ phần five9 việt nam Tầng 16, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy , Hà Nội 36                        64.282.562                            
7291 0101094477 CTy TNHH Sơn Dương Lô 02-9B Cụm TTCN HBT P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          64.273.404                            
7292 0109488427 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AHS Tầng 4, Tòa nhà The Legend Tower, số 109 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          64.267.521                            
7293 0108923067 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LIÊN HOA QUỐC TẾ VIỆT NAM PHÒNG 2508 TÒA M3M4 91A NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 25                        64.254.153                            
7294 0106720713 Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vintech U02-L14 Khu D, Khu đô thị Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          64.235.520                            
7295 0108535466 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VISION Số 14N, ngách 72/73/59 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        64.219.229                            
7296 0107469066 Công Ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Duy Nguyên Khu công nghiệp Cầu Nổi , Vân Canh , Hoài Đức, Hà Nội. 4                          64.217.203                            
7297 0102354304 Viện Khoa học An toàn & Vệ sinh Lao Động 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          64.212.552                            
7298 0104614847 Cty CP ĐT & TM Đại Phát VP 4-2 Tòa nhà Comatce Tower, Số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          64.197.500                            
7299 0101138420 Công ty CP đầu tư khoáng sản Việt Dũng 26 Chùa Hà,  Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 49                        64.180.392                            
7300 0109618059 Công ty cổ phần nhôm An Phú Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          64.160.000                            
7301 0107124167 CÔNG TY TNHH TRUNG LƯƠNG VIỆT NAM Số 141 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 32                        64.158.062                            
7302 0101611252 Công Ty TNHH TM Điện Tử VT Thành Nam SN 20, khu tái định cư X2A, tổ 29 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          64.150.273                            
7303 0107496711 Công ty CP xuất nhập khẩu việt thái Hưng Thịnh xã Tam Tuấn, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3                          64.149.204                            
7304 0100884842 Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long BT5-04 Khu đô thị Văn Khê - P. La Khê - Q.Hà Đông - Hà Nội 3                          64.137.645                            
7305 0106539176 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TCT HÀ NỘI số 2, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 15                        64.136.839                            
7306 0106205053 Công ty Cổ phần tập đoàn Quang Trung Tầng 14Tòa nhà Viglacera số 1Đại Lộ Thăng Long , Mễ trì, Từ Liêm , Hà Nội 1                          64.124.504                            
7307 0101478106 Công Ty TNHH DL & DV công đoàn điện lực VN Tầng 4, số 81 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội 1                          64.124.277                            
7308 0110132961 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SF-TECHNOLOGIES Số 26 ngõ 57 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          64.123.832                            
7309 0108360103 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Dân Việt số 2 ngõ 181A/38 Đại La, Phuờng Đồng Tâm , quận Hai Bà Trưng , Thành phố Hà Nội 10                        64.123.592                            
7310 0105815867 Công ty CP Giáo dục Nam Anh số 57, Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội 2                          64.121.761                            
7311 0107649799 CÔNG TY CỔ PHẦN PG HOLDINGS 31 Ngõ Giếng,Phố Đông Các,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          64.116.163                            
7312 0301171961-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Số 2 ngách 8 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt , Đống Đa , Hà Nội 1                          64.115.446                            
7313 0107288983 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN LÊ Số 16A, ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 14                        64.115.222                            
7314 0104719543 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Omega Việt Nam Phòng B508, tầng 5 tòa nhà UDIC Revirsise, số 122 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          64.106.144                            
7315 0109461150 CÔNG TY CỔ PHẦN ABT HOMES C51, NV16, ô số 3, khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          64.097.280                            
7316 0104297203 Cty Cp AZET Việt nam P201 tầng 2 số 21 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 36                        64.059.706                            
7317 0105868890 Công ty cổ phần Ngoại thương Đông Anh Thôn Thương, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 4                          64.050.366                            
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7318 0107565965 Công ty TNHH giải pháp Cấu Tháp Số 06, tầng 38, tòa C5, Lô HH, Khu đô thị Đông Nam, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, CG, HN 2                          64.000.000                            
7319 0108178736 CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGÔ GIA SỐ 4, NGÁCH 254/40, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          64.000.000                            
7320 0104209630 Công ty cổ phần in sách Việt Nam 22B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà nội 1                          63.990.016                            
7321 0107632280 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tân Thành VN Yên Quán, Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội 4                          63.989.991                            
7322 0104628582 CTy TNHH Dược Phẩm HQ Số 229 C5 - KĐT Mới Đại Kim - Đại Từ -Hoàng Mai - Hà Nội 1                          63.987.200                            
7323 0107010258 Công ty TNHH sản xuất và  thương mại GIGA TECH VINA Đường N4-3, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2                          63.979.484                            
7324 0110178349 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu V-Star Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          63.975.139                            
7325 0107602920 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG THÁI DƯƠNG Số nhà 31, ngõ 12 Khu A, tập thể Viện NC Rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 36                        63.968.802                            
7326 0104725628 Công ty TNHH KD Việt Nam Số 24 liền kề 20, khu đô thị Văn Khê, La khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          63.966.848                            
7327 0105752007 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ MINH Số 24 Phan Kế Vĩnh, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 18                        63.964.016                            
7328 0102225098 Cty CP TM & Kỹ Thuật Điện - Tự Động Hóa Trường Minh Phòng 1807 - CT1C chung cư thông tấn xã, KĐT Kim Văn,  Kim Lũ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai,  Hà Nội , 0983.128.012  4.22182735 9                          63.963.158                            
7329 0101053350 Công ty TNHH Nhôm kính Hoàng long Lô GD 4-8 Ngọc hồi Thanh trì Hà nội 2                          63.959.115                            
7330 0103060057 Cty CP khảo sát thiết kế xây dựng VBC Phòng 1205 Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 5                          63.950.045                            
7331 0102083887 Cty Cp Taxi Phương Anh Số 38 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          63.937.406                            
7332 0108926389 Công ty Cổ Phần Sáng Tạo Việt AKIRA Số 3, ngõ 97, Đường Gia Thượng, Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 2                          63.930.580                            
7333 0104554669 CTy TNHH Máy Tính Bắc Hà Số 63, ngõ 21, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10                        63.924.699                            
7334 0301481931-002 CN CTy CP L.Q Joton Hà Nội Khu Công Nghiệp Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          63.919.533                            
7335 0109675018 Công ty TNHH thiết bị Vinmachine Nhà Lk C30 La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          63.904.901                            
7336 0106626397 Công ty TNHH Lân Thủy Số 691 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 11                        63.901.899                            
7337 0105167380 Cty CPĐTPTXD Công Thành Số nhà 02-Khu Sunrise E- The Mannor Central Park- Nguyễn Xiển- Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TPHN 2                          63.885.581                            
7338 0105446828 CÔNG TY CP QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC VIỆT NAM P402- 88 Tô vĩnh diện, Khương trung, Thanh xuân,  Hà nội. 2                          63.881.239                            
7339 0108213719 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PALLAS B20 Lô 11 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 8                          63.875.377                            
7340 0107573645 Công ty TNHH đầu tư và XNK Thiên Lộc Phát số nhà B14, TT thuốc thú y Trung ương, Đức Thượng, Hoài Đức- Hà Nội 11                        63.856.319                            
7341 0102030363 Công ty TNHH Y Dược Bảo Long An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 39                        63.852.000                            
7342 0107828861 Công ty TNHH Dich vụ công nghiệp An Phát Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68, phố Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. NTL, HN 13                        63.849.503                            
7343 0101007890 Cty TNHH in bao bì hà nội Số 30 ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          63.825.465                            
7344 0107791114 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKYWORK Số 159 Phố Bạch Mai,Quận Hai Bà TRưng, Hà Nội 48                        63.813.780                            
7345 0107971780 Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông Anh Em 92-94 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng Hà Nội 1                          63.806.874                            
7346 0105533083 Cty TNHH văn phòng phẩm Gia Bảo 101 ngõ 26 Doãn Kế Thiện P Mai Dịch CG HN 5                          63.801.998                            
7347 0105161692 Công ty TNHH Vật tư & Thiết Bị ngành Thép Sao Thủy Số 39, Ngọc Lâm, LB, HN 14                        63.799.997                            
7348 0107779847 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xăng dầu Hà Nội Lô đất X2 tổ dân phố Quyết Tâm, đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          63.791.971                            
7349 0106803409 Cty CP Tư vấn và Liên kết Việt Mỹ 12A Phố Cổng Đục, Hoàn Kiếm, Hà Nội 21                        63.789.285                            
7350 0108106805 CTy TNHH Techlife Việt Nam B6 Nơ 20 khu ĐTM Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 5                          63.787.896                            
7351 0106828724 Công ty TNHH Truehome Sô 5, ngõ 27/2 Huỳnh Thúc Kháng Ba Đình Hà nội, đt của 0915573970 9                          63.769.994                            
7352 0106852893 Công ty cổ phần đầu tư TAS Số 5,ngõ 115 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy,Hà Nội 14                        63.758.507                            
7353 0101234967 Công ty TNHH Koto Số 18A Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, TP Hà Nội 1                          63.751.871                            
7354 0108415881 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM & DV ÁNH DƯƠNG SỐ 2, ĐƯỜNG 18, QUỐC LỘ 3, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 41                        63.745.513                            
7355 0108480464 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÓA LONG Số 14 phố Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          63.731.456                            
7356 0102377911 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư V.B.C.L Tầng 10, Tòa nhà MD comlex Tower, KĐT Mỹ đình I-Quận nam từ liêm -Hà nội 1                          63.721.608                            
7357 0107360580 Công ty CP Quốc tế AOZ Tầng 3, Tòa nhà HKC, số 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 33                        63.704.611                            
7358 0102022806 CÔNG TY CP CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM tầng 4 tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, HN 2                          63.701.440                            
7359 0105759820 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÀ tầng 6, tòa CT2 số 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          63.699.512                            
7360 0108153964 Công ty TNHH Phát triển khoa học công nghệ và môi trường Thành Công Số nhà 17, ngách 69, ngõ 172 Phú Diễn , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm , Thành phố Hà Nội 2                          63.680.000                            
7361 0102198775 CTy TNHH dược phẩm Nam Sơn P1802 tòa 24T1 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          63.665.687                            
7362 0106508918 Công ty TNHH DV&TM Cơ Khí &Xây Dựng Tân Hoàng Long số 169 đường Nguyễn Văn LinH, P. PHúc Đồng, Q. LB,  HN 18                        63.662.803                            
7363 0109125342 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI HÀ NỘI số 16TM1-9 Khu độ thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, quận Hoàng mai, TP Hà Nội 7                          63.655.471                            
7364 0106541785 Công ty CP Đầu tư và phát triển Thiền Việt C45 khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 18                        63.649.895                            
7365 0102374170-019 Chi Nhánh Calico- Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá Asco LK96, KĐT Bắc Hà, ngõ 6 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          63.639.995                            
7366 0103688123 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng ICC BIG Toà Nhà Cotana, Lô CC5A BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          63.638.735                            
7367 0107954351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN LAN số 35 ngõ 69 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          63.633.358                            
7368 0108842675 Công ty CP Gốm sứ Vạn Linh An Xóm 3, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 5                          63.597.162                            
7369 0107574127 Công ty CP thương mại Sanwa Tầng 1, T4-BT1-L4, khu đô thị Intracom, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          63.594.444                            
7370 0110255353 CÔNG TY TNHH TM & DV VÌ DÂN GROUP Căn 5 Dolphin, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          63.579.286                            
7371 0104503505 Cty CP vật tư thiết bị công trình Minh đức BT4C-5, ngõ 301 PHúc Lợi, PHúc Lợi, LB 1                          63.563.136                            
7372 0108151237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG INCONS Tầng 5 toà FLC Landmark, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          63.557.952                            
7373 0106811449 Công Ty Cổ Phần Venci BT số 16, KĐT thành phố giao lưu, TT3, đường số 2, P cổ nhuế 1, bắc từ liêm HN 3                          63.540.111                            
7374 0106156705 Công ty TNHH thương mại Gia Ngọc Số 26 ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 13                        63.535.594                            
7375 0102122776 Cty CP Phát triển UPGEN Tầng 24, Tòa nhà Đức, 33 Lê Duẩn - P. Bến Nghé - Q.1 - TP. HCM 4                          63.534.356                            
7376 0110032607 Công ty CP Fintwin Corporation Tầng 12, tòa nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          63.520.000                            
7377 0106330576 CTy Cổ Phần VNT Hà Nội Số 62 phố Định Công, phường ĐỊnh Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          63.511.238                            
7378 0105864247 CTy TNHH TM & DV Vũ Hà Lô 6 Dịch vụ 13, Khu đo thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        63.510.399                            
7379 0106830522 Công ty cổ phần Top sun Số nhà D28-TT18 Khu đô thị Văn quán, Phường Phúc La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          63.492.610                            
7380 0100106264-061 CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI- CHI NHÁNH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Số 2A, phố Khâm Thiên,Phường Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          63.489.536                            
7381 0108155009 CÔNG TY TNHH WALL STREET Tòa nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi ngã tư sở, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          63.483.249                            
7382 0109115418 Công ty CP Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư Reti Tầng 3, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 1                          63.456.000                            
7383 0109872513 CÔNG TY TNHH HATHAT Tầng 2, Số 117 Hoàng Cầu, P Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          63.453.465                            
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7384 0107754779 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Tiến Mạnh Số 19, ngõ 212, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          63.418.880                            
7385 0106487111 Cty CP XD&TM NA Nhật Minh Chung cư NC2B, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          63.417.509                            
7386 0104175477 Công ty TNHH ứng dụng kỹ thuật và công nghệ Số 17 Ngõ 50, phố Võng Thị -  phường Bưởi- Tây Hồ - HN. 1                          63.401.600                            
7387 0108113009 Công ty TNHH thang máy Tùng Khánh Số nhà 16 đường Cổng Hậu 2, thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 32                        63.400.718                            
7388 0106186114 Công ty CP nội thất AID Việt Nam KM2 - Phan Trọng Tuệ ( đối diện cổng nghĩa trang Văn Điển) - Tam Hiệp - Thanh Trì - TP. Hà Nội 1                          63.398.100                            
7389 0107785470 Cty CP đá tự nhiên Tân Hoàng Minh P2212, tầng 22CT36B, Phường Định Công, Q.Hoàng Mai, JM 1                          63.384.894                            
7390 0102646667 Cty CP kỹ thuật sao mai Việt nam P2408, Căn hộ G3, Vinhomes Green Bay- Số 7 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          63.383.809                            
7391 0108703086 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CLOUDIFY VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          63.353.984                            
7392 0104998287 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Nam Hải P701, CT2, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê. Quận Hà Đông, TP Hà Nội 33                        63.352.083                            
7393 0107331759 Công ty Cổ phần NEWTON Quốc tế Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11                        63.347.559                            
7394 0109625828 Công Ty TNHH Aki Rater Số 708 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        63.324.861                            
7395 0108358898 CÔNG TY TNHH MSPACE VIỆT NAM Số 5, ngõ chùa Đồng Bàn, đường Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          63.317.411                            
7396 0102173146 Công ty Cổ phần Viglacera Glasskote Số 2 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          63.314.467                            
7397 0107057873 CTy TNHH TM và DV Vận Tải Trường Thành SỐ 5 NGÕ 1 XÓM CHÙA, ĐƯỜNG TỨ HIỆP, XÃ TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI 15                        63.295.580                            
7398 0106910714 CÔNG TY CP THANG MÁY TRƯỜNG THỊNH số 31 Phố Khương Thượng, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          63.295.119                            
7399 0107600183 Công ty TNHH đầu tư PT & TM Thanh Xuân Số 1 ngách 2/6 Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 5                          63.278.973                            
7400 0108707475 Công ty TNHH Vương Anh Việt Nam Số 427 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 15                        63.265.097                            
7401 0109540613 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA PHÚ VINH Đường Hạnh Phúc, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          63.262.095                            
7402 0101029407 Cty TNHH SX và cung ứng vật tư Hà Nội Lô CN4 - Khu CN Nguyên Khê - Đông Anh 1                          63.258.819                            
7403 0102163324 CTy TNHH Công Nghệ Xanh Thành Châu Số 9 ngách 41 ngõ 107 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          63.245.067                            
7404 0109955544 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          63.226.200                            
7405 0109312568 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT THÔNG MINH Số 164 phố Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 18                        63.226.024                            
7406 0107161377 CTy CP Kỹ Thuật Số SBC B5, Lô 15, KĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          63.205.150                            
7407 0108352261 Công ty Cổ phần Y dược Tây Dương Số 9, ngách 93, ngõ 59, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          63.194.500                            
7408 0107021098 Công ty CP Goodbridge Ventures Lô 31, khu nhà vườn 2, số 49/15 An Dương Vương, Tây Hồ, HN 2                          63.193.000                            
7409 0109425723 Công ty TNHH MTV Dệt Kim BH 478 minh khai-Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội. 7                          63.181.992                            
7410 0107483455 CTy TNHH Sản Xuất & TM BABYMAMA VN Số 8B, Ngõ 404 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 37                        63.146.531                            
7411 0109085763 Cty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Linh Vy SỐ NHÀ 11D NGÕ 14, ĐỘI 1, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          63.141.760                            
7412 0106142300 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu THT Việt Nam Phòng 1810, Toà nhà Vinaconex7, Số 61 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 3                          63.140.092                            
7413 0800733038 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Tầng 2A, Toà 21B4, Chung cư Green star,  Số 234 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1 , Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          63.124.800                            
7414 0108941210 CÔNG TY CỔ PHẦN BRD VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà 188 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          63.120.256                            
7415 0106833146 CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT Số 3-B1, dự án Khu nhà ở phường Xuân Tảo, tổ dân phố số 5, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          63.105.331                            
7416 0107633485 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Bảo Long Số 130 đường Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 7                          63.105.162                            
7417 0500469495 Công ty TNHH Xăng Dầu Xuân Thắng 128 Đường Lê Trọng Tấn - La Khê - Hà Đông - HN 3                          63.099.970                            
7418 0108180407 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHT Số 01 ngõ 276/2 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 28                        63.096.494                            
7419 0107860505 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH P3005b, Toà FLC, đường Lê Đức Thọ, Phường Mễ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 16                        63.096.028                            
7420 0108229148 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật cơ điện BTF C9-20 Khu C Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          63.085.918                            
7421 0107907640 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT NAKOS Số 10 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 12                        63.084.194                            
7422 0101119121 Công Ty TNHH TV ĐT Tài Chính, kế toán,Thuế Kiểm Toán số 32 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 2                          63.083.234                            
7423 0108625409 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 17                        63.077.782                            
7424 0102356132 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI- SÀI GÒN Văn Phòng 404, tầng 4, toà nhà Dreamland Bonanza, Số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          63.067.050                            
7425 0104581863 Công ty cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, phương Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          63.064.059                            
7426 0107367226 Công ty Cổ phần Y tế Vạn Hoa Số B10, ngõ 23 phố Đỗ Quang, tổ 14, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          63.048.517                            
7427 0105123922 Cty TNHH SX và XNK Bao Bì Đông Nam á Số 339 Đường Hoàng Tăng Bí,Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          63.035.976                            
7428 0109933124 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VI-TRUST Số 7 Ngõ 191 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        63.035.896                            
7429 0106505113 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây lắp Cầu Vồng Số 4 Ngõ 39 phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  Người nhận: Nguyễn Văn Quý - Điện thoại: 0935526886 11                        63.033.296                            
7430 0107006117 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Trần Gia Số 66, ngách 28/164, Trần Thái Tông, Dịch vọng hậu, CG, HN 10                        63.033.051                            
7431 0106803529 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM IPIA HÀN QUỐC 25 Sunrise E Manor 2 The manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Ha nội 5                          63.031.237                            
7432 0100511777 Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành Số 158 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982810723 1                          63.024.000                            
7433 0108499296 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FIG NV2-04, Số 173 đường xuân thủy - Phường dịch vọng hậu, cầu giấy 25                        63.004.110                            
7434 0106066970 CTY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Liền kề 29, KDT Resco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, HN 2                          62.999.524                            
7435 0104929822 Công ty cổ phần tư vấn phát triển công trình 33 Tầng 5 - Tòa nhà Đoàn Gia, số 5 phố Thọ Tháp - phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          62.991.104                            
7436 0500415394 Công ty TNHH đầu tư xây dựng SHB Việt Nam 0902196877, Km433 Đường Hồ Chí Minh, xã Mỹ Lương, Chương Mỹ,  Thành phố Hà Nội 2                          62.988.093                            
7437 0106692939 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ B2B Sen Vàng Số 63 Đường Vạn Phúc - Hà Đông - TP. Hà Nội 1                          62.979.200                            
7438 0107670504 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG iệt thự TT3-09( Đối diện chung cư A15 BCA) KĐT mới Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          62.979.200                            
7439 0109707502 Công ty cổ phần vận tải TNI Tầng 9, tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          62.971.256                            
7440 0109086397 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Vietfuture Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          62.964.551                            
7441 0106640169 Cty TNHH Du Lịch Thiên Đường Đông Dương tầng 3, số 78 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội 21                        62.943.865                            
7442 0101767563 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM VƯƠNG- TVG P301 Tầng 3 Tòa tháp Tây Khu TM, CC Học viện Quốc Phòng , Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          62.931.200                            
7443 0108708630 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELEDEVO Phòng 608 CT1 Chung cư SkyLight, Hòa Bình 6, Minh Khai, Hà Nội 3                          62.912.196                            
7444 0103957538 Công ty CP Kiến trúc Dân dụng & Quy hoạch Hà Nội Số nhà 45, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          62.906.216                            
7445 0105470193 Cty Cp không gian sạch Hà Nội "số 14, ngõ 280, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          62.900.568                            
7446 0103472935 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO PHƯƠNG ĐÔNG Số 8/226 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 3                          62.889.700                            
7447 0108004465 Công ty TNHH Ninasoft TẦNG 4 TÒA TECHNOSOFT, NGÕ 15 DUY TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 8                          62.876.618                            
7448 0101886169 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Trường Hinh Số 8, Ngách 19, Ngõ 20, Phố Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          62.875.449                            
7449 0106395816 Công ty Cổ phần Phân phối THL Việt Nam Phòng 1508, CC Rainbow, D 19/05 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 8                          62.863.024                            
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7450 0109200092 CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ SỐ 180A ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG, TỔ 37, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          62.856.360                            
7451 0106804064 Cty CP công nghiệp phụ trợ BBS Việt Nam Km15, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          62.849.531                            
7452 0110136596 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN KỲ NGHỈ HẠNH PHÚC Tháp T1, Toà Times Tower, Số 35, phố Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          62.845.380                            
7453 0108000742 Công ty TNHH sáng tạo nghệ thuật Creartkids Số 2, Bt7, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          62.843.050                            
7454 0106008062 Cty CP đầu tư và sản xuất TM Ngọc Minh Châu Lk9, Khu Đô Thị 54, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 2                          62.842.652                            
7455 0107543739 CÔNG TY CP LIÊN TINH Tầng 5, Số 46 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Tp. Hà Nội 1                          62.818.320                            
7456 0101580798 Cty TNHH Phòng trừ Mối & Khử Trùng Phòng 905 toà CT4-5 ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy 5                          62.815.673                            
7457 0108156884 Công ty CP xây dựng và thương mại Minh Phú Cường Số 10 đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          62.813.133                            
7458 0301422012-002 Chi nhánh Bita's Miền Bắc - Công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân Số 195, Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          62.810.046                            
7459 0108657785 Công Ty TNHH dịch vụ và truyền thông BH RED số 2 ngõ 127/27 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          62.775.347                            
7460 0109620805 CÔNG TY TNHH BOUNCE ENTERTAINMENT Số 1, Tổ 5, Khu Giãn Dân Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          62.772.609                            
7461 0105517941 Tạp Chí Kinh Tế Môi Trường Số 13BT15 ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          62.761.696                            
7462 0104912681 Cty CP PT quốc tế  Thăng long Số 36C, đường Lý Nam Đế - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          62.759.381                            
7463 0108609164 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Rise Estate Việt Nam 71 Nhật chiêu- Tây hồ. 26                        62.750.853                            
7464 0107647223 Công ty TNHH TM&XD Đại Minh TT3D.73, Khu đô thị Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          62.745.353                            
7465 0101518197 Cty TNHH XD & TM Khánh Hưng tầng 10, tòa nhà Đại phát, 82 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          62.741.244                            
7466 0106685586 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG B16, TT8, khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          62.737.509                            
7467 0106373516 CTy CP So Sánh Việt Nam P302, Số 195 Phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          62.720.190                            
7468 0107064239 Công ty cổ phần TM và SX Thuận Phúc KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          62.720.190                            
7469 0103831768 Công ty CP truyền thông Laser- Ad Tầng L tòa nhà Platinum, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 1                          62.720.190                            
7470 0105227600 Công ty CP dịch vụ & ứng dụng tự động A2S Tầng 5, Số 16, Đường Trần Điền, Khương Mai, Thanh Xuân, HN. 1                          62.720.000                            
7471 0109695102 Công Ty TNHH Igenomix Việt Nam Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm phát triển Phụ nữ số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          62.697.408                            
7472 0104197544 Công ty CP ĐT thương mại  và dịch vụ Vĩnh Phúc P904 nhà CT1.2 N2 Chung cư 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        62.690.158                            
7473 0109820716 CÔNG TY CỔ PHẦN XÉT NGHIỆM VIỆT NAM Số 17 Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          62.686.026                            
7474 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà B5 ký túc xá Thăng Long , số 66 Cốm vòng , Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 22                        62.684.539                            
7475 0600200635-004 Chi nhánh Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu Số 387 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        62.677.895                            
7476 0108779871 Công ty cổ phần XNK Khánh Dương Quán Mỹ, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          62.671.826                            
7477 0102290756 Cty CP điện công nghiệp Nam Việt Tầng 2, mặt sau Số 06 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 4                          62.669.240                            
7478 0107956831 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Savico Số 5, ngách 61/123, đường Vạn Phúc, tổ dân phố 8, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        62.665.978                            
7479 0100368774 CÔNG TY TNHH QUỐC MINH Số 46 Trương Hán Siêu, Hoàn kiếm, Hà nội 1                          62.660.924                            
7480 0101712437 CTy CP Tư Vấn & Thiết Kế XD ACE P12A.03 tầng 13, toà nhà N02,25 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          62.658.125                            
7481 0109651602 CÔNG TY TNHH TM - SẢN XUẤT CƠ KHÍ SẮT DECOR LINK+ Số 214 Phố Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 10                        62.639.614                            
7482 0102839884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG DCT P905, B10C, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 0906216859 5                          62.588.291                            
7483 0107754433 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng CTA Việt Nam Tầng 3, tháp A, Tòa T608, số 1 Tôn Quang Phiệt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          62.574.700                            
7484 0108538280 CÔNG TY CỔ PHẦN Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô Building, 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          62.567.983                            
7485 0109496160 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÁNG TẠO AURORA Số 174, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          62.563.846                            
7486 0109076543 Cty CP Dầu khí SPHINX Việt Nam No1 KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        62.549.611                            
7487 0500465067 Cty TNHH Nhựa Sơn Hà Văn Hoà, Văn Bình, THường Tín, Hà Nội 4                          62.546.101                            
7488 0103388458 Trường mầm non tư thục Học viện IQ Số 55 Lê Lai - Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          62.542.500                            
7489 0104285952 TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ TRANG TRẠI VIỆT NAM Nhà vườn 14 Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          62.541.436                            
7490 0107290485 Công ty CP đầu tư và giải pháp Bình Minh Số 12 ngõ 72 đường Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        62.532.526                            
7491 0102175104 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊN Ý Bình An - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 4                          62.531.018                            
7492 0108921574 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ATA HOME SỐ NHÀ 242 VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 16                        62.507.019                            
7493 0102713659 CÔNG TY CP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - BHXH NGƯỜI NN tầng 14 tòa nhà Handico tower, phạm hùng, nam từ liêm hà nội 1                          62.501.955                            
7494 0105916569 Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân 734 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 0901532555 0865125979 02436857919 2                          62.498.362                            
7495 0101100642 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM Số 10, ngõ 121 Chùa Láng, Đống Đa, HN 1                          62.494.848                            
7496 0105481702 Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp T&T 84A Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội (ĐT 0349725283) 1                          62.482.688                            
7497 0109873066 Công Ty TNHH VIET.MOS Tầng 3(sàn văn phòng cho thuê)tòa nhà raibow ,KĐT mới văn quán-yên phúc,phường văn quán,quận hà đông 1                          62.478.100                            
7498 0108188974 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI MỸ ĐÌNH Số 7 TT3 khu đô thị Sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15                        62.477.905                            
7499 0109632487 CÔNG TY TNHH KHANG PHÚ ĐỨC Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 8                          62.474.880                            
7500 0105857176 CTy TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Phụ Liệu Ngành May Vietlabel Số nhà 70 đường 3.3, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          62.472.384                            
7501 0105844579 Công ty TNHH Contourgolf Châu Á Km 10, thôn La Gián, Cổ Đông, Sơn tây 1                          62.445.120                            
7502 0104948198 Công Ty Cổ Phần IDC Đông Dương P2101, Hei Tower, Số 01 Ngụy Như KonTum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          62.404.418                            
7503 0109622055 Công ty TNHH thương mại & sản xuất đồ da Thuận Phát Số nhà 23, C08, Khu đô thị Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          62.400.000                            
7504 0108803073 Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hải Sơn Số 6, ngách 41, ngõ 686 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          62.399.702                            
7505 0108268556 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEWTECHCO VIỆT NAM Tầng 8 tòa nhà HCO Building , Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo , Quận Hoàn Kiếm , Thành Phố Hà Nội 12                        62.367.609                            
7506 0101433930 CÔNG TY CỔ PHẦN CCI GROUP Tầng 2, trung tâm thương mại Trung Văn 2, đường Cương Kiên, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm,Hà Nội 23                        62.359.174                            
7507 0109805404 CÔNG TY TNHH MAY LỘC TOÀN TIẾN Thôn Mọc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 7                          62.342.419                            
7508 0103084192 Công ty TNHH Sơn Cường Dung Số 289 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu giấy - Hà nội 11                        62.336.421                            
7509 0107745238 Công ty CP Kỹ Nghệ Thạch Tùng Số 46, Ngõ 83 phố Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, Long Biên , Hà Nội 10                        62.335.147                            
7510 0106281833 CTy TNHH Next Tech Số 4K, Ngõ 438B  Trương Định, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        62.335.147                            
7511 0108219206 CTy TNHH Đầu Tư TM Và SX Việt Tín Số nhà 33D, Ngõ 94 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        62.335.147                            
7512 0102372818 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH CHÂU Đinh Bộ Huấn, số 32 ngõ giếng phố đông các Ô chợ dừa Đống đa Hà nội 10                        62.334.451                            
7513 0103152371-001 VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG P509,nhà E1 khu ngoại giao đoàn trung tự, số 6 đặng văn ngữ, đống đa, hà nội 1                          62.299.444                            
7514 0106069883 Công ty CP đầu tư Areka 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 20                        62.297.849                            
7515 0107899887 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHS VIỆT NAM Số 55 đường Hồ Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          62.291.613                            
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7516 0106384162 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tam Nguyên Phòng 905, Tòa CT6, Khu T cư Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội 8                          62.290.371                            
7517 0102754278 Cty TNHH vật liệu XD Nam Sơn Số 26 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà nội 4                          62.281.857                            
7518 0108669406 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ PACOS Tầng 16, số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 8                          62.273.662                            
7519 0106888473 Công ty Cổ phần công nghệ & giáo dục KSC Tầng 6, số nhà 40 đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          62.259.250                            
7520 0109525284 Công ty Cổ Phần Tập đoàn H&B Số nhà 23, ngõ 157, đường Xuân Đỗ, tổ 12 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 8                          62.248.796                            
7521 2500222702 Công ty Cổ phần Viwapico KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          62.243.618                            
7522 0110415455 CÔNG TY TNHH CARBON VIETNAM OF0318 Tầng 3, thuộc khối đế của tòa nhà W1 và W2 - Dự án Vinhomes West Point đường Đỗ Đức Dục , phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          62.240.000                            
7523 0107828163 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU ANGITO VIỆT NAM Đội 3 Thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 16                        62.228.479                            
7524 0801137006-001 Công ty TNHH TM và DV Linh Phương - CN Hà Nội Số 20A, ngách 470/61 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 30                        62.211.706                            
7525 0102363242 Công ty CP Xây Dựng  Lâm Hoàng Anh Tầng 6 - số 108 KHuất Duy Tiến, THanH Xuân, Hà Nội 1                          62.206.920                            
7526 0107583812 Người NN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHL VINA Phòng 624, tầng 6 Tòa nhà CIC số 2 Ngõ 219 Phố Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3                          62.205.547                            
7527 0500462718 Công ty TNHH TM & XD Hưng Hà Phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Thanh Oai, TP Hà Nội 5                          62.191.869                            
7528 0108553433 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Dulicoo Toàn Cầu CT14 Mỹ Đình Sông Đà, P Mỹ Đình, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          62.191.115                            
7529 0107328837 Công ty Cổ Phần giải pháp Enterprisenao Số 23 ngõ 371, đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          62.178.454                            
7530 0107645970 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI NEWDAY VIỆT NAM 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 19                        62.175.472                            
7531 0108629763 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc & Xây Dựng Do.House Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 20                        62.168.106                            
7532 0107960838 Trường mầm non tư thục " Ngôi nhà vui Gemek " Tầng 3-4, chung cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 4                          62.161.199                            
7533 0108866940 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG Số 28 Hoàng Sâm, P.Nghĩa Đô, Q, Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          62.146.900                            
7534 0109828680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG CMS Số 76 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          62.134.453                            
7535 0104636135 CTy CP Thương Mại & DV In Nam Phát Số 59 ngõ 4, khu tập thể Đài phát sóng - Phát thanh Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          62.130.110                            
7536 0101880093 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Liên Phát Lô 660, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          62.123.541                            
7537 0103134855 TT THÔNG TIN DỮ LIỆU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO QUỐC GIA 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN 1                          62.088.453                            
7538 0101076982-003 Chi nhánh Công ty TNHH TM Minh Thương tại Hà Tây 18 Phượng Bãi- Biên Giang- Hà Đông- Hà Nội 1                          62.069.936                            
7539 0104743338 CÔNG TY CP XÂY DỰNG TEG Số 21 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 2                          62.064.403                            
7540 0102770777 Công ty cổ phần công nghệ xanh Nhật Minh Khu ụ Pháo, điểm công nghiệp - xã Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          62.057.600                            
7541 0107116141 Công ty Cổ phần Công nghệ EMA Việt Nam Điểm công nghiệp di trạch, xóm vực, di trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1                          62.049.728                            
7542 0106453641 Công ty Cổ phần MBLAND Invest Tầng 4 Tháp A, Keangnam Tower, khu ĐT mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam từ liêm, Hà Nội 2                          62.035.961                            
7543 0106932588 CÔNG TY CP ZICO VIỆT NAM tầng 10 tòa nhà CDS, số 477 Minh Khai, HBT, HN 3                          62.014.211                            
7544 0106412645 Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu Tâng 1L số 169 nguyễn ngọc vũ, trung hoà 1                          62.009.600                            
7545 0106923456 Cty TNHH CN PCR Việt Nam Số 25 Liền kề 6B làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 0973918592  902108755 66867486 20                        61.998.041                            
7546 0108616891 Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác Mỏ An Phát P307 CT6B Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 22                        61.992.912                            
7547 0800822383 CTy CP Thương Mại Cơ Điện và Xây Dựng CMEC Số 21 ngõ 202/16 đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội 7                          61.980.006                            
7548 0108213483 Công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội Tổ 11, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          61.976.472                            
7549 0108147368 Công ty TNHH thương mại sản xuất hóa chất xây dựng APT Khu 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          61.975.232                            
7550 0106053523 Công ty CP Đầu tư phát triển Việt Thăng Long 166 Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 1                          61.968.508                            
7551 0107633968 Công ty TNHH ĐTPT GD & Huấn Luyện Thể Thao TĐ Thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 35                        61.963.465                            
7552 0110079274 Cty TNHH xây dựng, công nghệ Tiên Phong Số 150 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 4                          61.933.781                            
7553 0105580943 Công ty TNHH thương mại TH Mai Giang Tầng 1 nhà a1 số 151 Nguyễn Đức cảnh, hoàng mai, Hà Nội 5                          61.906.429                            
7554 0108719350 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C Tầng 23, Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          61.904.740                            
7555 0101342352 Cty TNHH In và Thương Mại Hải Nam Ô số 2 lô số 4 khu CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          61.888.000                            
7556 0106311485 Cty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Phúc P1709 tòa N4C Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 3                          61.878.567                            
7557 Người NN - Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Victoria Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 6                          61.872.020                            
7558 0105943636 CÔNG TY CỔ PHẦN  TOPPRO 22a6 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          61.871.872                            
7559 lớp mầm non tư thục Đồ rê mí Số 24 hoa bằng - Yên hoà - Cầu giấy - Hà nội 37                        61.864.888                            
7560 0106237520 Công ty cổ phần ACB Nhật Bản Tầng 3 Số 8 ngõ 322/95/14 Đường mỹ đình,Mỹ Đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 18                        61.849.041                            
7561 0104643051 Cty Cp thương mại và đầu tư xây dựng Tam Nguyên Số 10 ngách 11 ngõ Trần Cung phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 7                          61.848.011                            
7562 0105853710 Cty CP ĐT & PT TM Hoàng Lâm Số 210,,Nguyễn Trãi, Trung Văn, nam từ liêm, Hà Nội, VN 4                          61.846.495                            
7563 0105593854 Công ty CP phần mềm Kiến Vàng tầng 5 tòa nhà CT2 C14 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          61.828.695                            
7564 0104988151 Cty TNHH MTV Thang Máy TAKI số 4 ngách 229/48 đường Nguyễn văn Linh, tổ 6 Phúc Đồng, LB 4                          61.824.005                            
7565 0105855838 Công ty cổ phần thép Gia Trung Xóm Đông, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          61.824.000                            
7566 0108281324 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt Số 12 A ngõ 154 Phố Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          61.807.219                            
7567 0109107791 CÔNG TY TNHH HOÀNG CHI ANH SỐ 2 NGÁCH 24 NGÕ 138 MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          61.805.353                            
7568 0108615866 Công ty CP The Mansions Việt Nam P506A, Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 4                          61.790.674                            
7569 0108489594 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Giải Pháp Công Nghiệp Tân Trường Phát Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 19                        61.786.358                            
7570 0106211064 Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển Công thương 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          61.785.894                            
7571 0108733891 Viện Kiểm định Công nghệ và Môi Trường Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          61.779.224                            
7572 0105489846 Công ty cổ phần LuDI Số 66 Thanh Nhàn, Xã Thanh Xuân,  Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 4                          61.761.978                            
7573 0109931021 Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Seroto P507 B Đơn nguyên 2, Chung cư 9 tầng Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          61.759.937                            
7574 0106232064 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Tầng 3 tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          61.752.894                            
7575 0107007784 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI Tầng 6 tòa nhà San Nam, số 78, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30                        61.752.179                            
7576 0107859482 Công ty TNHH Nhiên liệu xăng dầu Hưng Phát Số 25, Khu I, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 22                        61.748.109                            
7577 0109429598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS HƯNG VƯỢNG MIỀN BẮC Số 45 Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          61.745.487                            
7578 0109823604 CTY TNHH SUN AIR 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          61.743.819                            
7579 0109704195 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ AN LỘC Số 26-28 Đường 2.3 Gamuda Gardens, Khu đô thị Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 17                        61.730.707                            
7580 0102163187 Cty CP Constrexim - ĐT & Xây lắp cao tầng Số nhà 46 ngõ 175/23 Phố Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        61.717.708                            
7581 CTy TNHH May Keiko Việt Nam Số 53 Ngõ 313/12 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 19                        61.703.837                            
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7582 0106091864 Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và TM Tiên phong- VINA Số 16-B15 Khu đô thị mỹ đình 1,Phường cầu diễn,Quận nam từ liêm ,Hà nội 2                          61.700.100                            
7583 0109611222 CÔNG TY TNHH DTDAUTO Nhà D1 ngõ 93 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          61.692.143                            
7584 0102614506 CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ALC Số 44 đường Trung Yên 9A, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          61.664.210                            
7585 0110145738 Công ty Cổ phần Landa Studio Số nhà 75. đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          61.651.200                            
7586 0109427304 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TẬP ĐOÀN KIẾN Phòng 2302 chung cư báo Công an Nhân dân, số 23 Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. 10                        61.628.253                            
7587 0105264680 Công ty TNHH Klea Việt Nam Số 66C2 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3                          61.624.046                            
7588 0104856148 Công ty CP xây dựng Tường Lân DG 12-29 khu đấu giá QSD đất tái định cư, phường kiến hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        61.614.726                            
7589 0102068430 Công ty CP Nhà Xanh P711 trung cư 8C , số 30 Tạ quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          61.610.468                            
7590 0107363743 CTy CP Tích Hợp Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu GB Tầng 2, tòa CT3, Khu X2, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Cạnh Sân bóng Đại Từ) 2                          61.610.180                            
7591 0107605576 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Duyên Hải số nhà 10 - TT27 - Khu đô thị Văn Phú - P.Phú La- Q.Hà Đông - TP Hà Nội 3                          61.608.728                            
7592 0102296123 Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Số 40, Ngách 108/50 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 4                          61.608.101                            
7593 0109255239 Công ty Cổ phần dịch vụ và sản xuất Phúc Tân Số 26 Lô C3, ngõ 20 Trần Kim Xuyến, KĐT Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          61.600.000                            
7594 0109087880 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Số nhà 37, ngách 23, ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 31                        61.596.431                            
7595 0106561904 CÔNG TY CỔ PHẦN ZEGAL VIỆT NAM Tang 2,Số 145 Đặng Văn Ngữ, Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          61.587.200                            
7596 0106321395 Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Hà Nội Lô D2, Cụm CN thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          61.566.346                            
7597 0102067758 Cty CP ELS Tầng 4 số 77 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 32                        61.564.084                            
7598 0108533444 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển VTS Việt Nam Lô 44G, khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          61.564.015                            
7599 0104908861 Công ty TNHH quà tặng pha lê Số 65 Nguyễn Văn Huyên, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        61.547.835                            
7600 0103619578 Công ty Cổ phần Xây dựng ALAN Ô L08-16 Khu A, KĐT Dương Nội, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 0973861446 3                          61.543.144                            
7601 0109221381 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ANNA VIỆT NAM Số 75A, Ngách 139/27 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 30, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          61.535.882                            
7602 0106867723 Công ty TNHH PCCC Minh An Nhà A102, Ngõ 125 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          61.528.219                            
7603 0103493685 Công ty Cp thiết bị y tế Katri Số 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          61.525.120                            
7604 0104234475 Công ty TNHH Thương mại và công nghệ xi măng Hilmaq Lô 40 - TTB - HC Golden City đường Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          61.499.172                            
7605 0106584450 Cty TNHH Gỗ nhựa Composite VN Dốc đê Thanh Quang- an hạ- an thượng- hoài đức- hà nội 3                          61.483.895                            
7606 0106312288 Công ty TNHH xây dựng và thương mại quy hoạch kiến trúc MD Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 22                        61.480.238                            
7607 0107127954 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ Tòa 102 USilk, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông 18                        61.477.863                            
7608 0109126579 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT phòng 803 tòa B10B Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          61.477.321                            
7609 0106880876 Cty CP Xây dựng Alpha C-TT7-6 khu nhà ở Himlam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          61.476.252                            
7610 0109023157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOOKSTOP VIỆT NAM SỐ 6 - B14, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 1, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 19                        61.472.893                            
7611 0109871887 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 85 Tầng 3, tòa nhà HPC Landmark, 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          61.472.000                            
7612 0109363192 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CAS SỐ 1, NGÁCH 1/63 NGÔ THÌ SỸ, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 23                        61.464.871                            
7613 0107389477 Cty CP SX TM đầu tư Tiến Đạt P.1608 B2 Twin Twoer Tây Linh Đàm, Hoàng Mai, Hn 0983761387 983761387 37951889 19                        61.462.637                            
7614 0108833127 Công ty TNHH Toyo System & Nikkoku Việt Nam Tầng 12A, toà nhà Lucky, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 1                          61.444.160                            
7615 0109509998 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XUÂN PHI Số nhà 22, ngõ 100 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          61.434.417                            
7616 0108858925 CÔNG TY LUẬT TNHH APRA Tầng 2, Số 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          61.421.917                            
7617 0102305032 CTy TNHH 1 TV Thái Dương Tổ 33 TT Đông Anh Đông Anh - Hà Nội 1                          61.393.649                            
7618 0102216865 Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Kim Túc 7 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội 33                        61.387.038                            
7619 0106571370 Công ty Cổ phần cơ điện TK Việt Nam Số 143 Hồ Tùng Mậu , phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          61.376.474                            
7620 0107332128 Công ty TNHH MTV xây lắp VLXD Thanh Tùng Khu Trung Tâm, Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, HN 4                          61.363.383                            
7621 0108400405 CÔNG TY CỔ PHẦN LISA VIỆT NAM Số 9 ngõ 143/151 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        61.348.542                            
7622 0303958715-004 CN Hà Nội - CTy TNHH TM Thiện Kim Số 2 ngõ 36 phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 2                          61.346.786                            
7623 0103817428 Trường Tiểu học Bình minh I Bình Minh- Thanh Oai- Hà Nội 1                          61.346.031                            
7624 0108476309 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÂN MINH Số 12, Liền kề 23, KĐT Vân Canh Hud, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          61.343.535                            
7625 0110177659 CÔNG TY TNHH J9 QUỐC TẾ Số 269 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          61.330.608                            
7626 0106868678 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Tùng Anh SỐ 11A ĐÀO TẤN, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 39                        61.320.332                            
7627 0101826145 Công ty CP đầu tư xây dựng và tư vấn công trình Mỹ Đình số 6 ngõ 69, phố Hoàng Liên, phường Liên Mạc, Bắc từ Liêm, Hà Nội ( Phan Huy Hậu ĐT: 0984301429) 5                          61.310.448                            
7628 0109543195 CÔNG TY CỔ PHẦN BALANCE AGRISERVICES 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          61.305.937                            
7629 0104025168 CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PETROLIMEX Tầng 15, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phương Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          61.305.665                            
7630 0105408773 Công ty TNHH ASTRONET Số 02, Khu Dịch Vụ số 1 Xa La, Phường Phúc La, Quận hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          61.305.100                            
7631 0101276205 Cty TNHH Hùng Khánh Số 19, ngõ 124, đường Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          61.303.858                            
7632 Trường Mầm Non tư thục bông Sen Hồng chung cư 90 Nguyễn tuân, 90 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân 3                          61.286.452                            
7633 0105968528 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ DNT 896A đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, HN 4                          61.277.815                            
7634 0109518618 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và TM Dịch vụ Minh Nhật Số 53 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội 22                        61.277.642                            
7635 0101277738 CÔNG TY CP KỸ THUẬT & TM NGỌC LINH 16 ngõ 34 Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 10                        61.273.227                            
7636 0105789487 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔM HÙM ĐẠI DƯƠNG 168 Ng Khánh Toàn, Quan Hoa, CG, HN 6                          61.266.731                            
7637 0108568817 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại WEBEST Thôn 6, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội 6                          61.237.237                            
7638 0106715223 Cty TNHH Thương Mại và Đầu Tư AROSA Việt Nam 87 Đại La, Phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2                          61.233.919                            
7639 0108650229 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO QUỐC TẾ - FEIN ARCHITECTURE Số 75, đường Lê Duẩn - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 8                          61.203.361                            
7640 Lớp mầm non tư thục Đảo xanh - Green Island Số 30 ngõ 110 đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 14                        61.195.284                            
7641 0106533262 Cty CP CERAVI Nhà máy sứ cao cấp CERAVI-Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.. 2                          61.190.296                            
7642 0102120049 Cty CP thương mại và đầu tư MTC tầng 5 tòa nhà Linh trang,số 1/12 Trần quốc Hoàn 2                          61.184.000                            
7643 0104943954 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VINTECH VIỆT NAM Số nhà 39A1 Khu Đô Thị Đại Kim- Phường Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 3                          61.179.539                            
7644 0101849833 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY LẮP GIA LỘC Số A12 Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, P.Phương Canh, Q.Nam từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          61.178.742                            
7645 0107462511 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển VINACAPTAIN Việt Nam : 17.04-BT1, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          61.175.934                            
7646 0105469173 Công ty cổ phần xây lắp hà nội build Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 0977249819 17                        61.166.164                            
7647 0109881941 CÔNG TY TNHH WANOSOFT Số nhà 10A, Ngõ 61 đường Chùa võ, TDP Thống Nhất, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          61.157.067                            
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7648 0110078545 Công ty TNHH đầu tư thiết bị và máy móc DLD Số 14B Ngõ 7 Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        61.141.555                            
7649 0102760419 Công ty CP Máy và thiết bị thủy lực Thành Công Số 01.5 Khu dự án nhà ở liền kề 18m, Tổ 10 Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 1                          61.139.200                            
7650 0106913835 Công ty cổ phần TM máy chủ Hà Nội Số 32 ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          61.111.183                            
7651 0109480724 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Số 1 ngách 143/193 Nguyễn Chính, Tổ 32 - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 18                        61.100.088                            
7652 0109544664 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIAN Tầng 4, Tòa nhà Vimeco , Lô E9 Đường Phạm Hùng, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 24                        61.085.879                            
7653 0101094734 Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư ISC Tầng 1- Tòa nhà Phú Điền 83 A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          61.081.307                            
7654 0109898374 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN PHƯỢNG HOÀNG Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Phố Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        61.079.004                            
7655 0107791065 Công ty cổ phần môi trường năng lượng Thăng Long Tầng 5, tòa nhà số 57 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          61.075.200                            
7656 0105910969 Công ty CP XD và ĐT phát triển thịnh phát số 32 ngõ 1 cầu sông, p dương nội ,quận hà đông 19                        61.067.353                            
7657 0106836651 CÔNG TY CỔ PHẦN HLC VIỆT NAM 45 lô 1 khu dãn dân thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN gần chợ Quang Xá Thanh Liệt (0912925874) 982359505 913201486 1                          61.063.592                            
7658 0100103295 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG tầng 07, tòa nhà Green Office meco complex,Số 56,Ngõ 102, Đường Trường Trinh, Đống Đa, Hà Nội 1                          61.063.026                            
7659 0107762681 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng 46 Thăng Long Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          61.058.788                            
7660 0109405075 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG UNIKON VIỆT NAM Tầng 7, toà nhà 73 Hoàng Cầu, Phường Ô chợ dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          61.043.489                            
7661 0500561187 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Bắc Tòa nhà Bảo Ngọc Lô A2, CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          61.037.750                            
7662 0104367267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH KHANG P409 Toà nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          61.031.890                            
7663 0500463285 Công ty CP Len Hà đông Đường 430 Vạn phúc - Hà Đông - Hà Nội 1                          61.031.524                            
7664 0109121059 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HÀ NỘI Số 6 ngõ 108/32 phố Đông Thiên, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 19                        61.029.020                            
7665 0101275603 Công ty cổ phần vang Thăng long Số 03/89 Lạc Long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà nội 1                          61.025.886                            
7666 0106796381 Công ty TNHH sản xuất DV TM Anh Thư Việt Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 19                        61.023.743                            
7667 0107810984 Cty CP Kiến trúc xây dựng và nội thất FULLHOUSE Số 43, xóm 7, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0904043045 12                        61.018.877                            
7668 0106808118 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ THẮP SÁNG TÀI NĂNG VIỆT phòng B905, tầng 9, chung cư T&T Reverview, số 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN 10                        61.017.289                            
7669 0105188567 Công ty TNHH công nghiệp VINATECH Km 21, Đường Đại Lộ Thăng Long, Thôn Đồng Bụt, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội. 2                          61.015.081                            
7670 0108925723 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH NOVA SN 49 Trần Đăng Ninh - P. Phú La - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội 18                        61.000.361                            
7671 0109361854 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ khí Trường Sa Đội 3, Thông Võng La, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 17                        60.994.542                            
7672 0107416508 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Toàn Cầu Tầng 6, số 136 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          60.974.982                            
7673 0108135387 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ TWD P2403, CT1-C14 Bắc Hà, tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 2                          60.968.032                            
7674 0109835504 CÔNG TY TNHH MAX SPACE Số 47 Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội 9                          60.964.775                            
7675 0107621151 Công ty cổ phần công nghiệp Soundton L6 - 03, khu A  khu ĐT mới Dương Nội,  Phường  Dương Nội , Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          60.947.932                            
7676 0106551335 Công ty Cổ phần Máy đóng gói Mikyo Lô 6, Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2                          60.921.600                            
7677 0109678971 Công ty CP  Tư vấn và Đầu tư Bất động sản Newway Sao Biển 23-267 khu ĐTGia Lâm - Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, 1                          60.915.938                            
7678 0105925933 NNN Công ty TNHH TM Du Lịch Những Người Bạn số 29, ngõ quỳnh lân ii, đường phan trọng tuệ , xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, tp hà nội 28                        60.909.186                            
7679 0108134746 CTy CP DV Chuyển Phát Nhanh Hàng Không Đông Nam Á số 115 ngõ 231 Đường Chùa Bộc Phường Trung Liệt Quận Đống Đa TP Hà Nội 3                          60.897.688                            
7680 3702849907-005 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED TẠI HÀ NỘI Số 17 Đào Duy Từ, KP Đông A, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 1                          60.897.280                            
7681 0101641320 CTy TNHH Vận Tải và TM Tuấn Mạnh Sô 647 đường Lĩnh Nam, tổ 23 P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          60.892.416                            
7682 0107372762 Cty cổ phần PCB 12 ngách 30/686 ngõ 686 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 0986594958 943841368 986594958 33                        60.891.972                            
7683 0110369590 Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên Phố Hoàng Thế Thiện - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          60.890.112                            
7684 0108426844 CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG Số 6, ngõ 14, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 5                          60.876.448                            
7685 0103572538 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quốc Oai Tỏ dân phố thôn Ngô Sài - TT Quốc Oai - huyện Quốc Oai - Hà Nội 1                          60.875.240                            
7686 0109874415 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH Căn 40, LouisV-TT34, khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          60.862.647                            
7687 0104208348 Cty CP Gỗ Công Nghiệp Việt Nam 252 Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          60.859.619                            
7688 0110137769 Công ty Cổ phần Nhân lực THS Số 26, liền kề 2 - Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 7                          60.855.247                            
7689 0108994413 CÔNG TY CỔ PHẦN 168 THÀNH ĐÔNG số 63 Trần Quang Diệu - phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa - tp Hà Nội 25                        60.842.771                            
7690 0106656472 Công ty TNHH Xây Dựng HK Việt Nam Y01 L03 An Phú shop Villa KĐT Dương Nội nam Cường, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4                          60.833.141                            
7691 0106704020 Công ty cổ phần truyển thông sự kiện và du lịch Hoàng Lâm Số nhà 59 ngõ 381 Nguyễn Khang,Yên hòa,Cầu Giấy,HN 41                        60.831.734                            
7692 0107503398 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BA CÂY SỒI SO Số 5a Thành Công (trung tâm ở trong thư viện quận Ba Đình) Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 10                        60.823.305                            
7693 0109888016 Công ty cổ phần XT39 Global Số 575, đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          60.821.728                            
7694 Nhóm mầm non tư thục Hồng Ngọc Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 11                        60.804.677                            
7695 0102608012 CTy TNHH- TM và Trang Trí Nội Thất Am 2 Ngách 12/52 Lương Khánh Thiện- Hoàng Mai- Hà Nội 6                          60.803.420                            
7696 0108639296 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO S- MEDIA 3/84 Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 16                        60.785.704                            
7697 0108975731 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG KHÁC BIỆT 94 đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          60.765.074                            
7698 0103995886 Trường THCS Liên trung Xã Liên Trung - huyện Đan Phượng - Hà Nội 1                          60.757.403                            
7699 0102135408 Cty TNHH sản xuất & thương mại PLC 193 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 985809189 36403731 3                          60.753.363                            
7700 0104078681 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HOÀNG MINH Số 10 ngõ 117 Thái hà, P.Trung liệt, Đống Đa, Hà nội 1                          60.752.646                            
7701 0107743382 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ iNET Tầng 7, số 247 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          60.741.000                            
7702 0109291808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MICHI VIỆT NAM CT2, Chung cư 789 Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        60.737.249                            
7703 0106234569 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA g 4, tòa nhà T608, KĐT mới Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          60.736.937                            
7704 0108794936 Công ty cổ phần Efun Số nhà 20, đường 16B1 làng việt kiều châu âu, KĐT Mỗ Lao, P. mỗ Lao, Q. Hà Đông, Tp hà Nội 1                          60.736.000                            
7705 0110340792 Công ty cổ phần BPG RETAIL Lô L3-03 Tầng 3, Tower 1 Times City, số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          60.736.000                            
7706 0106769860 Công ty Cổ phần ECOLINES VINA P 2305 tòa nhà Hei Tower , số 1 Ngụy Như Kon Tum, p Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội 17                        60.734.588                            
7707 0109349617 Công ty TNHH HN WinDow Việt Nam Thôn 1, Làng cổ Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 18                        60.733.834                            
7708 0101023733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát triển Xây lắp Đông Anh Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          60.732.491                            
7709 0102208543 Công ty CP thiết bị công nghiệp Hoàng Mai TT13 khu nhà thấp tầng Nam Đô, số 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          60.726.172                            
7710 0107284160 Cty CP XD và ĐT PT Đại Dương Số 24, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        60.724.599                            
7711 0110217647 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Giá Trị Việt Số 93 ngõ 318 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          60.715.000                            
7712 0101338451 Công ty CP xây dựng & đầu tư Hà nội LK17-TT5, Khu nhà ở VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          60.704.619                            
7713 0105764468 Cty CP Xây dựng Sông Thương Số 46 C8 Khu đô thị Gleximco, phường Dương Nội, Q Hà Đông 8                          60.702.723                            
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7714 0105863532 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VIỆT AN Tầng 30, toàn nhà hỗn hợp văn phòng chung cư cao cấp sông đà- số 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          60.701.000                            
7715 0107603829 Công Ty Cổ Phần Vinasing Group Tầng 12, số 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          60.700.300                            
7716 0105176970 Cty CP truyền thông H2T Việt nam Số 9 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 9                          60.687.460                            
7717 0107143963 Công ty TNHH K - Beauty Phòng 1005, Số 35 Lê Văn Thiêm, Tòa nhà Thanh Xuân Building, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 23                        60.685.969                            
7718 0107462624 Công ty Cổ phần Sơn Kiwi Việt Nam Xóm 1, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          60.680.517                            
7719 0107646861 Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Số 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          60.672.000                            
7720 0109168811 CÔNG TY CỔ PHẦN IME V4.2-V4.3, Tầng 4, Trung Tâm Thương Mại và Văn Phòng A-B, Toà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          60.659.690                            
7721 0108979849 Công ty CP Giải pháp Công nghệ Codee Số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          60.650.648                            
7722 4201893618 CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR 35B- Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 12                        60.650.407                            
7723 0106926288 Cty CP Sơn quốc tế Châu Á Lô GD4, 2 Cụm CN Ngọc Hồi Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 982081821 989371372 1                          60.632.979                            
7724 0106027347 Công ty CP Vsun Việt Nam Phòng 5.1, tầng 5 tòa nhà KaiLash, ngõ 82 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 36                        60.625.391                            
7725 0105597129 Cty CP KĐ XD Trường Tiến Số 49 LK1 khu nhà ở CBCS tổng cục 5 yên xá, tân triều, thanh trì hà nội 6                          60.617.086                            
7726 0103001559 CTy TNHH Hướng Dẫn Viên Du Lịch Việt Nam 72 Hàng Trống - Q Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          60.614.861                            
7727 0108223001 Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Tâm An Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 10                        60.612.498                            
7728 0109002767 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG DG2T COLOR Tầng 8 số 163 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          60.608.404                            
7729 0102701237 Cty CP Thương Mại và Sản Xuất HOMICOOK Số 2 Ngõ  31 Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm ,Hà Nội. 21                        60.601.880                            
7730 0108364556 Công ty TNHH Công nghệ Sa pa Việt Nam Số 69/355, phố Lộc, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          60.576.751                            
7731 0108056022 Công ty Cổ Phần Quốc Tế Dược Phẩm Hadu Số 9 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          60.571.200                            
7732 0106137357 Công ty CP đầu tư dầu khí Đại Việt : Số 9, ngõ 61, đường Phượng Bãi, Tổ dân phố Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          60.568.019                            
7733 0109919553 CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NEOMEDIC TÂN TRIỀU Lô B11 + B12, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - HN 1                          60.556.800                            
7734 0107798014 CTy TNHH TM Và PT Dịch Vụ Khải An Số 50A, ngõ 217, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36                        60.543.988                            
7735 0105386713 CTy CP Kính Lê Giang Phòng N2306 Tòa nhà The One Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          60.529.198                            
7736 0102745499 CTy TNHH Đầu Tư & PT Đại Đông á Số 98 Ngõ 169 Tổ 25 P. Hoàng Văn Thụ - Q Hoàng Mai - Hà Nội 36                        60.521.439                            
7737 0106975260 CTy CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Tâm Việt Phòng 2816 HH3B Khu đô thị Linh Đàm - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai- Hà Nội 13                        60.516.012                            
7738 0108770491 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Phong Đại Phát Số 10 ngõ 230 Phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 36                        60.514.482                            
7739 0108940545 CÔNG TY TNHH SƠN VIT ONE PRO Chung cư HH4B Linh Đàm,  phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          60.506.266                            
7740 0106746077 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 4, ngõ 322E Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          60.502.034                            
7741 0105837797 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀ PHONG SỐ 7 NGÁCH 212/63/14 ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          60.501.414                            
7742 0108486917 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DRAGON PHONENIX VIỆT NAM P3236 chung cư VP6, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 35                        60.494.836                            
7743 0105075193 CTy TNHH Vận Tải và Du Lịch Kiên Thanh Phòng 503 CT3 Chung cư Vĩnh Hoàng,  P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          60.488.411                            
7744 0109006426 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM CAO CẤP NTEACOS Số 30 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23                        60.482.223                            
7745 0108169516 CTy CP Điện Và Chiếu Sáng Thành Đạt 16 TM1-24 Khu The manor, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          60.481.469                            
7746 0105822896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GIANG NAM SỐ 28, NGÕ 124, PHỐ DO NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          60.462.151                            
7747 0107805871 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 789 MIỀN BẮC Số Nhà 46, Đường Yên Lộ, Tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 15                        60.456.608                            
7748 0108223650 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN TÂM Số 194, Dãy C11 Khu tập thể 918, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 2                          60.454.500                            
7749 0101303307 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LỘC THÀNH 672 ngô gia tự -Long biên - Hà Nội 1                          60.453.057                            
7750 0106804392 Cty TNHH VT quốc tế Phạm Gia Số 10 - TT8 Khu đấu giá Tứ Hiệp , Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội  0982018883 2                          60.445.520                            
7751 0109363918 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÁT Số 86-88 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          60.428.839                            
7752 0103203996 Cty CP thẩm định giá & DV tư vấn Việt Nam Tầng 6, tòa nhà VP An Huy, số 184 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3                          60.384.930                            
7753 0109642319 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Medyx Số 34 ngõ Liên Hoa, - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội. 8                          60.380.922                            
7754 0108726397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP HOÀNG MINH Số 14, ngõ 149 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 17                        60.354.987                            
7755 0109320350 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Tuệ Minh P203, Chung cư D5C, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                          60.346.766                            
7756 0107098164 Công ty CP M.A.M Việt Nam Phòng 2909, tòa nhà FLC, 18 Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 36                        60.327.595                            
7757 0109491363 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC CÔNG NGHỆ HRTEK Tầng 20, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          60.324.499                            
7758 0104996434 Cty CP ĐTXD Thương mại Hà Dương Số 41, Liền kề 5 Khu nhà ở Cán bộ Cảnh sát Tổng cục V-BCA , Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3                          60.310.251                            
7759 0108428256 Công ty TNHH BERKER Việt Nam xóm Đông, thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 28                        60.295.733                            
7760 0106025519 CTy CP XNK Nhất Thành T4 tòa nhà nam Anh 68/116 Hoàng Đạo Thúy - Nhân Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội 1                          60.295.103                            
7761 0100598827 CTy CP tập đoàn Thành Hưng Số 104 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hn 1                          60.294.780                            
7762 0102718657 Cty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng điện Thành Nam VP tầng 30 tòa nhà Ellites 110 Trần Phú, Hà Đông, HN 2                          60.288.000                            
7763 0104885043 Cty TNHH Thương mại và Du lịch RUBIK 53 nguyễn ngọc vũ, trung hòa, cầu giấy, hn 34                        60.276.278                            
7764 0108920073 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thời trang Nam Phương Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          60.272.000                            
7765 0108562420 Công ty cổ phần môi trường oxide kẽm Nhà C11, tổ 4, cụm 1, Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 34                        60.268.141                            
7766 0110069011 Công Ty Cổ Phần Mifas Tầng 4, số 2 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          60.265.249                            
7767 0102328826 CÔNG TY CP  XUÂN THIỆU VIỆT NAM Kho H16 Cảng Hà Nội , số 986 đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          60.242.315                            
7768 0101537552 Công ty Cổ phần ĐT và phát triển bất động sản EZ Việt Nam Số 22, lô 1B Trung Yên 11, Trung Hòa , Cầu Giây, HN 4                          60.241.041                            
7769 0108256737 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ MINH Căn hộ C1-2,Tầng 29, tòa nhà Sdu, Số 143 Trần Phú, Văn Quán,Hà Đông, Hà Nội 22                        60.222.562                            
7770 0106436364-001 Trung tâm tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Tầng 4 - Số 389 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. 2                          60.217.634                            
7771 0106061267 Công ty TNHH EAS Việt Nam Số 417 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 18                        60.210.759                            
7772 0108412880 Công ty cổ phần Sam gia Capital Tầng 9, số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 29                        60.206.520                            
7773 0105356331 Cty TNHH Tuấn Gia Số 17, ngách 180, ngõ 63, Lê Đức Thọ, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          60.198.452                            
7774 0102137860 Cty TNHH cung ứng & DV Ngọc ánh Nhà BT17, khu biệt thự C37, Đường Tố Hữu , Phường Trung Văn , Quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội 2                          60.191.923                            
7775 0108825768 Công ty cổ phần sách và truyền thông Minh Quang Số 51/441 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 16                        60.183.628                            
7776 0107905121 Công ty CP Đầu tư Thương Mại Ruby House Việt Nam Số 233, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        60.179.285                            
7777 0106610679 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Việt Hải Anh 16 LK9 Khu đô thị Văn Phú , phường phú la, Hà Đông, Hà Nội 13                        60.176.796                            
7778 0107688533 Công ty TNHH May Nhật Việt Thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2                          60.159.218                            
7779 0104183372 Cty CP Tư Vấn và Đầu Tư Quốc Tế Interbuild Tầng 9, tòa nHà COMA, ngõ Hòa BìnH 6, số 125D MinH KHai, P MinH KHai, Q Hai Bà Trưng, HN 2                          60.139.435                            
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7780 0109825270 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT AIAC Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          60.133.805                            
7781 0106931841 Cty CP Giải Pháp Đóng Gói Hoàng Gia Tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          60.129.373                            
7782 0107933150 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Minh Sơn Số 51 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 8                          60.121.944                            
7783 0102336577 Cty CP TM giao thông vận tải 975 KM 02, đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1                          60.116.563                            
7784 0109155481 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Bazzo Việt Nam nhà số 26 đường 18M, Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          60.115.250                            
7785 2400411953 Công ty TNHH tập đoàn Hà Minh Tầng 7, tòa nhà 477 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          60.110.167                            
7786 0109099300 Công ty Cổ phần Sto Việt Nam P1205, CHUNG CƯ B10C, KĐT NAM TRUNG YÊN, P TRUNG HÒA, Q CẦU GIẤY 35                        60.104.571                            
7787 0106492270 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Hà Thành Số 10/TT8, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, đường Foresa 2, P. Xuân Phương, NTL, HN 2                          60.096.000                            
7788 0107692000 CTy TNHH Dịch Vụ TM Vận Tải Sala Việt Nam Số 39 ngách 141/150 Tổ 28 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hn 7                          60.038.718                            
7789 0109710488 VIỆN Y HỌC LAO ĐỘNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG C16-25 Geleximco Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          60.036.746                            
7790 0107898403 Công ty CP Xây Dựng Và Công Nghệ DK VN 2310 tòa OCT 5B khu đo thị resco cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội 33                        60.018.573                            
7791 0110110365 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phoenix Tầng 3, tòa nhà Gold season, Số 47 nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          60.017.386                            
7792 0108133083 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BIG5 LK 16-19, Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà nội 27                        60.009.288                            
7793 0101937286 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt NAM HV NN VN, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          60.005.440                            
7794 0107144981 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Quyên Accounting Tầng 18 , Phòng 1805 toà nhà 3A , KĐT Resco Cổ Nhuế,Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 4                          60.005.008                            
7795 0107674121 Cty CP Sản Xuất và Thương Mại Ánh Sáng Việt Số nhà 21, ngách 94/45, ngõ 94, Tổ 14 Phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          60.000.000                            
7796 0108658147 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG Tầng 4 Số 245 phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          59.975.094                            
7797 0106678596 Công ty TNHH Phân phối và Thương mại Khánh An Kho Khánh An Số 1, Ngõ 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          59.972.029                            
7798 0108113922 Công Ty TNHH An Khang Nguyên SỐ 61, NGÕ 12, ĐƯỜNG ĐÀO TẤN, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 21                        59.961.723                            
7799 0104247883 Cty CP Giáo dục và đào tạo BrainClick VN 16 Văn Cao, Liễu Giai. 1                          59.954.841                            
7800 0101459505 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO CHÂU ÂU Số 62 NGuyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận ĐỐng Đa - Hà nội 1                          59.952.000                            
7801 0106187012 CTy TNHH Faso Việt Nam B10 Nơ 20, Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 1                          59.945.600                            
7802 0108675914 Công ty cổ phần giải pháp thông minh Ehappy SỐ 87, KHU TẬP THỂ NHÀ MÁY A40, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 34                        59.942.753                            
7803 0109360561 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ MỸ số 19C ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 34                        59.942.753                            
7804 0109190486 CÔNG TY CỔ PHẦN ONUS STUDIO QUỐC TẾ Số nhà 12, ngõ 1395 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34                        59.942.753                            
7805 0107469891 Công Ty TNHH Feros tầng P3 tòa nhà Thăng Long, 99 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 17                        59.936.459                            
7806 0109385816 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT INGENIOUS (VIETNAM) Số 73A ngõ 42 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          59.931.210                            
7807 0108512469 Công ty Cổ Phần Gốm Sứ Hoàng Sa Việt Nam Xóm Đá, đội 13, Khoan Tế, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3                          59.889.027                            
7808 0104593516 Cty CP XNK & Đầu Tư Đông Nam Việt Số 31, khu nhà vườn 2, Packexim 1, 49/15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          59.869.110                            
7809 0106941078 CÔNG TY TNHH SUNYU VINA Tầng 6, tòa tháp Ngôi Sao, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          59.859.200                            
7810 0104014293 Trường tiểu học Đắc sở Hoài Đức - Hà Nội 1                          59.842.054                            
7811 0106934779 Cty TNHH Đông Trùng Hạ Thảo Châu Á Số 53 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 34                        59.836.527                            
7812 Trường mầm non tư thục Minh Phúc Số 9,lô B-Tràng Hào-Trung Hòa-Cầu Giấy,HN 15                        59.834.021                            
7813 0109040970 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG INTECH Số 145 NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          59.822.720                            
7814 0106132077 Công ty cổ phần cơ điện ACE Tầng 1, NV 8 - Lô 15 O16-HH1 Khu ĐTM Tây Hồ Tây, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 1                          59.791.631                            
7815 0109882208 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT DSG GROUP TẦNG 4, TÒA NHÀ 104-106 TÂN MAI PHƯỜNG TÂN MAI QUẬN HOÀNG MAI HÀ NỘI 5                          59.790.983                            
7816 0102559238 Cty CP khoa học công nghệ cao American SN 12 ngõ 109, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          59.788.707                            
7817 0101782089 CTY CP ĐT & KD XNK Vạn Thuận Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, Triều Khúc (ngõ 300 Nguyễn Xiển) 2                          59.787.377                            
7818 0107980859 Công ty CP Kỹ thuật AT Việt nam p1804 lô A, nhà HH, chung cư Bộ Công an, số 43 Phạm Văn Đồng, phường Cổ nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          59.780.079                            
7819 0107329823 Công ty TNHH thương mại và công nghệ Icontrol P405 tòa Vinaconex 7 đường K2, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Nội 34                        59.779.545                            
7820 0107147735 Công ty TNHH Golden Union Số 80B Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 30                        59.777.206                            
7821 0106651587 CTy TNHH Unico Logistics Vietnam P1201, tầng 12, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, MK, HBT, HN 1                          59.772.500                            
7822 0110159547 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn IVI Tầng 5, số 35 Phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          59.768.750                            
7823 0106038395 Cty TNHH Đồ Gỗ Nội Thất Gia Khánh Số 27 ngõ 629 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 4                          59.762.221                            
7824 0109473607 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ VNT VIỆT NAM 261 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13                        59.750.420                            
7825 0105947285 Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phan Gia Số 14, ngõ 139, Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 23                        59.743.235                            
7826 0104660547 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Miền Bắc Số 22 ngõ 87/2 phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          59.740.326                            
7827 0108560286 Công ty cổ phần dịch vụ Y Viên Kiot 13,14 chợ Vân Trì, Vân Nội. Đông Anh, Hà Nội 2                          59.738.871                            
7828 0107438068 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Hải Dương số 96 hữu lê, xã hữu hoà, huyện thanh trì, hà nội 974756968 974756968 18                        59.710.597                            
7829 0108757620 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GREENLIFE VIỆT NAM Số 30 - NO3, Khu giãn dân Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 18                        59.700.399                            
7830 0108621524 Công ty cổ phần ĐTXD&TM Dịch vụ Phương Anh Khu 2, xóm Hành Giang, thôn Thái Lai, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 34                        59.695.207                            
7831 0109280891 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN LỘC AN Thôn Đoàn Kết, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        59.685.068                            
7832 0109192885 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ENIGMA : Tầng 4, tòa VND số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          59.680.000                            
7833 0101486139 Công ty Cổ phần cơ khí 75 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội - 0986197729 2                          59.662.038                            
7834 0100686174-161 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Xuân Mai- Hà Nội I Tổ 5- Khu Chiến Thắng- Xuân Mai- Chương Mỹ- Hà Nội 1                          59.657.862                            
7835 0102290795 CTy CP Công Nghệ Y học Hồng Đức 246 Phố Huế, Phường Phố Huế, HBT, HN, VN 1                          59.656.851                            
7836 0106135575 CTy TNHH In Bao Bì Hà Linh Số 687  Trương Định, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          59.654.260                            
7837 0109520582 CÔNG TY TNHH VISTARSOFT TECHNOLOGY Tầng 6, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          59.649.659                            
7838 0108131720 Công ty TNHH inox Việt Hưng DV8-LK245 khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 35                        59.645.882                            
7839 0109598317 Công ty TNHH Ly Lighting Số 82, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          59.635.818                            
7840 0107736201 Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Hồng Quân nhà L4-02C, KĐT Bảo Sơn- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 7                          59.635.797                            
7841 0105537095 Công ty TNHH Khảo Sát Xây Dựng Việt Mỹ 18 phố viên phường Đức thắng, Quận Bắc Từ liêm Hà Nội 10                        59.629.035                            
7842 0107668054 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tam Nguyên Số 59, liền kề 6C, làng việt kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông , Hà Nội 8                          59.621.157                            
7843 0106723577 CÔNG TY TNHH LKGLOBAL Tầng 6 Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19                        59.616.870                            
7844 0104802512 Cty TNHH Bao Bì Tổng Hợp Apromaco Km 13 Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 363481682 4.36866072 1                          59.615.401                            
7845 0101862129 Cty CP ĐT XD&TM Bình Minh Nhà số 1 chợ Tam Hiệp, thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì Hà Nội 902080666 35401148 2                          59.610.470                            
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7846 0107957440 Công Ty TNHH Dàn Nhạc Giao Hưởng Mặt Trời Công ty CP Truyền thông Thời đại, tầng 1, Tòa T1, Tòa Sun Ancora, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          59.610.000                            
7847 0106190128 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NGUYỄN CAO Số 14 ngõ 125 phố vĩnh phúc P.Vĩnh Phúc Q.Ba Đình Hà Nội 6                          59.596.129                            
7848 0110125604 Công ty CP bê tông chèm Khuyến Lương Số 10 ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 3                          59.596.114                            
7849 0106742594 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nam Tân Tầng 3 - Toà CT2 - Toà nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu,phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          59.588.629                            
7850 0108354477 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nam Nguyễn Số 6 ngõ 194/63 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 8                          59.587.523                            
7851 0107374618 CTy CP Hoá Chất và Thiết Bị Hữu Phát Ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (Đi vào ngõ 100 mét gọi điện) 1                          59.587.000                            
7852 Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Phong Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 36                        59.566.901                            
7853 0102561886 Công ty TNHH đầu tư C.T.L Tầng 1, tòa nhà PentStudio Lô đất B Khu đấu giá D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          59.566.830                            
7854 0104805263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TDI Số 2 ngõ 228 Cầu giấy, Hà nội 1                          59.556.263                            
7855 0108564386 Công ty cổ phần tư vấn Linksme V&A Số 02 Lk6a, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 11                        59.556.136                            
7856 0108042767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO LỘC Số 5, phố Vĩnh Hồ - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội. 35                        59.524.888                            
7857 0104351154 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG 68 số 222 Ngõ 545 Phố Vũ Tông Phan, thanh xuân, Hà nội 22                        59.516.245                            
7858 0105877140 Cty Cp Phát triển nguồn lực và Cn Bình Minh P208, Nhà B3D, Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                        59.514.069                            
7859 0107861114 Công ty CP Truyền thông & Công nghệ số Toàn Cầu BT 34H1 khu ĐTM Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          59.508.673                            
7860 0105389023 CTy TNHH Cơ Khí Phú Hưng P306 CT16 kđt Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 9                          59.496.168                            
7861 0105114692 Cty  TNHH Kỹ thuật bảo hành điện máy Bảo Tín P2107A Chung cư Hồ Gươm Plaza Trần Phú Hà Đông (Ô Trường 0912502334) 20                        59.494.595                            
7862 0101910301 Cty TNHH sản xuất và TMại D & C Nhà 16 nghách 3 ngõ 6, phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          59.485.568                            
7863 0108082784 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HMP Việt Nam Cây xăng dầu 49, phố Sa Đôi, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          59.456.016                            
7864 0107596314 CÔNG TY CP THIẾT BỊ THÀNH AN Số 54 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 18                        59.455.135                            
7865 0106402090 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Hải Đăng Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội (sau siêu thị đồ gỗ Tùng Lâm) 3                          59.428.762                            
7866 0109319482 Công Ty Tnhh Thương Mại & Giải Pháp Du Lịch Share Group 3BT1 Simco Sông Đà Vạn Phúc Hà Đông ,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          59.422.049                            
7867 0101583326 CTy Cổ Phần Công Nghiệp Âu Việt Phòng 702C, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1                          59.417.093                            
7868 0102198768 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP LONG Số 7 Ngõ 45 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 5                          59.416.011                            
7869 0108799042 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHỤ NỮ T&L VIỆT NAM Số 49, Ngõ Thái Hà, Phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          59.407.935                            
7870 0106129839 Công ty cổ phần miền đất mới Hà Nội 298 Cầu Giấy,Quan Hoa,Cầu Giấy, Hà Nội. 7                          59.403.469                            
7871 0108836512 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH NGỌC Tầng 12 tòa nhà C Hồ Gươm Plaza, Số 102 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 31                        59.398.493                            
7872 0108597857 Công ty TNHH Một thành viên Clinpharm P2601, Tầng 26 Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          59.392.000                            
7873 0109014730 CÔNG TY CỔ PHẦN BRIGHTON INVESTMENTS Phòng 5, tầng 5 tòa nhà Horison, 40 Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          59.383.999                            
7874 0101488753 Công ty TNHH Truyền Thông Mạng VN Tầng 2 toà nhà 16a5 lý nam đế, phường của đông, hoàn kiếm, HN 7                          59.383.229                            
7875 0106104400 Công ty TNHH thiết bị y tế Tâm Phát Phòng 606 (Thuộc Cty CP Công Trình Viễn Thông) Lô 18 KĐT Mới Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 3                          59.382.405                            
7876 0109405477 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLFMAX VIỆT NAM Số 2/2 ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        59.359.879                            
7877 0106351738 CTy TNHH Sản Xuất và KD Minh Anh Số 15 a ngách 78 ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          59.355.343                            
7878 0102251997 Cty CPĐT XD và DV Thái sơn Số nhà 25A ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 18                        59.345.867                            
7879 0102630875 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG A2 Khu đấu giá đất vạn phúc Hà đông hà nội 3                          59.340.509                            
7880 0100382659 Công ty  TNHH kiến trúc công trình Liền kề 25, dãy Louis VIII, dự án Louis City Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          59.337.431                            
7881 0109666503 Công ty TNHH thương mại Chỉnh Hồng Xóm Vòng dưới, thôn Chu Quyến, xã Chu Minh,  huyện Ba Vì, tp Hà Nội 8                          59.335.626                            
7882 0108617398 Công ty CP Tư vấn và Thương mại Thành Nam Số 4 ngõ 67 đường C, Tổ An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 15                        59.331.141                            
7883 0102287351 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội Tầng 1, nhà chung cư B6 đường Đình Thôn, Mỹ đình 1 Quận Nam Từ Liêm ,Hà Nội 2                          59.322.368                            
7884 0107566863 Cty TNHH quốc tế hóa sinh Thụy Sĩ Số 41C1 ngách 39 ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          59.319.552                            
7885 0101899859 Cty TNHH Tân Phú Ninh Số 168 trần Duy Hưng Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội 2                          59.316.060                            
7886 0106081351 CTy CP TM Sản Xuất TH Việt Nam Đội 7, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Km 14, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          59.289.984                            
7887 0102720783 Công ty Cổ phần IBS- Việt Nam Số 64 ngõ 19 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội. 1                          59.287.600                            
7888 0109394377 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN NOVAGEN Tầng 3, Tòa nhà An Phú, Số 24, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          59.283.929                            
7889 0105401030 Công ty Cổ phần Công nghiệp Thép Việt Số 4 lô 02 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1                          59.283.200                            
7890 0106304819 Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp & thiết bị điện Hà Nội Phòng 502A, CT8A khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983210786 4                          59.271.897                            
7891 0110371688 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA Số 215 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          59.246.130                            
7892 0101587257 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TÂN VIỆT CT3, Gelexia Riverside 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          59.244.502                            
7893 6200097920 Công ty CP Thủy Điện Thành Phát Lai Châu ố 33 Ngách 30 phố Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 2                          59.231.883                            
7894 0107605431 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI TH Số 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, HN 2                          59.212.133                            
7895 0108488826 Công ty CP thương mại dịch vụ địa ốc QTC Số 31, LK 6C, khu nhà liền kề cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C17), khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          59.209.537                            
7896 0105880217 Cty TNHH DL Phiêu Lưu cùng Mr Linh 83 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          59.203.363                            
7897 0101195940 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HẰNG 27b Quốc tử giám, p Văn chương, Đống Đa 1                          59.201.152                            
7898 0107010219 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NGA Số 1 ngõ 62  Nguyên Hồng, Láng Hạ . Đống Đa, HN 2                          59.190.935                            
7899 0108336647 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Hà Nội Số nhà 34, Ngõ 101 Đường Cổ Linh, Tổ 22 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 9                          59.190.908                            
7900 0108127403 Cty TNHH một thành viên đầu tư, thương mại và dịch vụ vận tải Phú An TT2-04 Khu đấu giá TT2, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 43                        59.184.372                            
7901 0104163538 Cty CP Thương Mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Thiên Lộc Isiss Số 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          59.173.460                            
7902 0105106130-002 Cty CP Thiết bị Năm Sao Việt Số 123 ngõ 85 đường Tân Xuân, P Xuân Đỉnh, Q Bắc Từ Liêm 2                          59.169.708                            
7903 0100777230 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICOM Số 5, Quốc Tử Giám, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 1                          59.169.000                            
7904 0700816957 CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP LK 620-N014 KHU ĐẤT DỊCH VỤ 27-28 DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          59.162.158                            
7905 0108272619 Công ty cổ phần sơn BICOSI Việt Nam Đối diện số 68 Di Ái Di Trạch Hoài Đức Hà Nội 10                        59.158.365                            
7906 0101132475 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC SẢN XUẤT MỎ p208 NHÀ E2 số 6 Đặng văn ngữ, Trung tự, đống đa 1                          59.152.000                            
7907 0104499432 Cty CP kiến trúc XD và TM VN Số 6, phố Hoàng Ngân, P Trung Hòa, Cầu Giấy 11                        59.151.867                            
7908 0107761896 Công ty TNHH phát triển thương mại may Thiên Phúc Ngõ 34 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 944392182 944392182 3                          59.146.241                            
7909 0108318084 CTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Giao Nhận TOP P303 tầng3 tòa nhà Hòa Bình  KCN Hoàng Mai ngõ 431 Tam Trinh , P. Hoàng Văn Thụ , Q. Hoàng Mai, Hà Nội 18                        59.143.094                            
7910 0100107324 Cty CP XNK chuyên gia  lao động và kỹ thuật 473 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          59.134.670                            
7911 0107740494 Công ty TNHH PTGD Trung Anh Edukids Hà Nội Số 10 Trần Vĩ, P. Mai Dịch, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          59.134.291                            
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7912 0500413358 DNTN XNCKK Hồng Xuân Cụm CN Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          59.127.020                            
7913 0106255671 Công ty TNHH Fine Industry and trade Việt Nam Số 47, TT9 Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          59.124.435                            
7914 0106271063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐĂNG Số 86 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 8                          59.117.898                            
7915 0109333448 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tadda Việt Nam 22 Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 19                        59.114.196                            
7916 0107295500 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHỞI NGHIỆP Số 15, ngõ 9/28 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, ĐT 0961751893 25                        59.097.611                            
7917 0109556395 CÔNG TY CỔ PHẦN VASONE Tầng 5, tòa nhà Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14                        59.090.900                            
7918 0110203588 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HOÁ HÀNG KHÔNG TRE VIỆT Tầng 23 Toà tháp thương mại, Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          59.088.000                            
7919 NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC CHUÔNG NHỎ số 58, ngõ 34 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3                          59.070.402                            
7920 0109974057 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIMECO Tầng 2 và 3, Tòa CT2 Chung cư Vimeco, Số 4 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          59.061.713                            
7921 0316060982-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng hầm B1, tòa Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          59.058.969                            
7922 0109859093 Văn phòng đại diện Arete Epm Inc tại Thành phố Hà Nội Số 41 phố Nguyễn Thượng Hiền, - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 1                          59.056.762                            
7923 0109184394 Cty TNHH thực phẩm Thảo Nguyên Hà Nội Số 30B, ngõ 144 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 28                        59.056.187                            
7924 0100108286 Công ty CP Tư Vấn XD & DV Hàng Không Sân bay Gia Lâm HN, 200/10/5 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN 2                          59.052.375                            
7925 0105653704 Công Ty Cổ phần Công Nghệ M&N Phòng 3203, Tòa G3, KĐT Vinhome Greenbay, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 29                        59.050.114                            
7926 0500505746 Công ty CP phát triển điện lực Thăng Long Tòa Newhouse Xa La - KĐT Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 1                          59.040.000                            
7927 0101612785 CTy CP Tư Vấn & Cung ứng DV Xây Dựng E.P.C Phòng 411, Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          59.037.342                            
7928 0107717738 CTy TNHH Điện Máy Hoàng Phát Số 9 ngõ 83 Phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          59.036.390                            
7929 0103925896 Công ty TNHH dịch vụ TM và kỹ thuật NEWTECH Số 65, Lô TT9, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 1                          59.030.262                            
7930 0900859524 Công ty Cổ phần Bio-Zem 710 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, , Quận Tây Hồ, Hà Nội. 4                          59.027.995                            
7931 0106738799 Công ty Cp OTV truyền thông Sảnh văn phòng, T5, tòa nhà Stellar, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 1                          59.008.878                            
7932 0105590469 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NAM Số nhà 47 Ngõ 24 phố Phan Văn Trường, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 31                        59.008.091                            
7933 0110254896 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ DƯƠNG HOUSING B5-05 Khu chức năng đô thị thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          58.995.200                            
7934 0108436017 CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ INCOM Việt Nam Tầng 5, Khu văn phòng Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          58.995.016                            
7935 0108727182 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ PHẠM Tầng 2 tòa nhà BT OFFICE Số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 38                        58.989.518                            
7936 0109745240 Công ty cổ phần Hồ Lô Foods Số 10, ngõ 45A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 18                        58.981.948                            
7937 0107409892 Công ty TNHH đầu tư CMD Việt Nam Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0989328234 36                        58.979.583                            
7938 0108489548 Công ty Cổ phần Ecohealth Việt Nam Số 4 ngõ 4 Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 1                          58.951.360                            
7939 0100967979 CTy TNHH thương  mại  Xây Dựng Việt ý 167 Xuân Thuỷ - P Dịch Vọng Hậu  Cầu Giấy - Hà Nội 12                        58.950.142                            
7940 0102795429 Cty CP PT công nghệ Sinh Phú Số 6/18, ngõ 165 đường Cầu giấy, DV, CG 16                        58.947.818                            
7941 0105038434 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng T&T Việt Nam C38-40 Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 5                          58.942.407                            
7942 0106732902 CÔNG TY  CP TM VÀ PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HÀ NỘI S102 Vinhomes Smart City, Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, HN 23                        58.939.233                            
7943 0102038482 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          58.908.800                            
7944 0106071064 Cty CP Giáo Dục Trực Tuyến Việt Nam Số 20, tổ 12, ngõ 304 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          58.898.467                            
7945 0102559566 Công ty CP Tư vấn giám sát và kiểm định chất lượng công trình P311 Nhà B7 Khu Bắc Thành Công - Thành Công - Ba Đình. 3                          58.880.552                            
7946 0108713574 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HƯNG THỊNH Phòng 502, toà 3, chung cư Hưng Thịnh, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 16                        58.877.965                            
7947 0103388458 Trường tiểu học IQ Số 55, Lê lai, P. Hà cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          58.867.500                            
7948 0107578851 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM SAO 422 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 13                        58.867.273                            
7949 0108358104 Công ty TNHH APM Monaco Việt Nam Tầng 2, tháp A tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          58.860.450                            
7950 0105351661 Công ty CP Thiết bị và công nghệ TEKCOM Công ty máy lọc nước TEKCOM, Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1                          58.855.878                            
7951 0101855280 Công ty cổ phần tập đoàn CK4 Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          58.854.512                            
7952 0107099640 Công ty Cổ phần AIG Holdings Tầng 2, Tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          58.842.960                            
7953 0102345839 Công ty TNHH đầu tư du lịch và thuỷ sản Việt á p 1604 nhà 17T1 hoàng đạo thúy, trung hòa, cầu giấy, hà nội 50                        58.827.682                            
7954 0110441092 CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL TECHNOLOGY SOLUTIONS Tầng 3 - AB - Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          58.816.000                            
7955 0107717495 Cty TNHH TM và dịch vụ KTKT Việt Nam Số 41/22 Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 30                        58.797.519                            
7956 0104877606 Công ty CP cơ điện lạnh Đồng Tiến Thôn Thông Đạt - Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội 4                          58.792.910                            
7957 0102987843 Cty CP PARABOL Nhà số 2, TDP Hoàng Xá -Phường Liên Mạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5                          58.789.173                            
7958 0107449704 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAPLUS VIỆT NAM P1704 CT11 Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 14                        58.784.822                            
7959 0108641591 Công Ty Cp Kỹ Thuật Thương Mại Vĩnh Phát Phòng 7C tòa nhà Goldland, 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội 2                          58.773.372                            
7960 5300233406 Cty CP Điện Vietracimex Lào Cai 201 Minh Khai, HBT, HN 1                          58.765.824                            
7961 0106664314 Cty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh Số 114 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4                          58.755.876                            
7962 0109167222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU - ANZANI SỐ 47- 49 KHUẤT DUY TIẾN,  THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          58.755.206                            
7963 0109889154 CÔNG TY CỔ PHẦN HIGAME Tầng 6 - Khu Văn Phòng 2, Tòa nhà Sun Square, Số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 1                          58.752.000                            
7964 0100107620 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI số 5 ngõ 1 đường phạm văn bạch, phường yên hòa, cầu giấy hà nội 1                          58.750.678                            
7965 0107501351 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HELIOS số 100 Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 10                        58.746.401                            
7966 0104231442 Công ty TNHH Quốc tế Thắng Lợi Việt nam Số 8 liền kề 28 ,khu đô thị Văn Phú ,Phường Phú La,Quận Hà Đông ,Thành Phố Hà Nội 2                          58.740.000                            
7967 0108015322 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HOÀNG GIA BT 2-A1, khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Hà Nội 2                          58.729.808                            
7968 0109804658 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ & TƯ VẤN ĐẦU TƯ KOUTSOURCING Số nhà 7, LK-4B Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          58.724.806                            
7969 0105510657 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT CƯỜNG SỐ 93 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 17                        58.715.118                            
7970 0109019094 CÔNG TY CỔ PHẦN H & H GLOBAL VIỆT NAM Số 468 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội 3                          58.706.605                            
7971 0307679952 Hộ Kinh Doanh Bùi Thế Minh Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Thanh Oai, TP Hà Nội 8                          58.704.477                            
7972 0108535882 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Ba Vì LAND Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 14                        58.702.552                            
7973 0107396347 Công ty TNHH thương mại và xây dựng SCT Số 206 Nguyễn Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, HN 9                          58.700.167                            
7974 0107781765 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hưng Minh Phát Nhà số 8, Ngách 70/43/19 Phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16                        58.700.060                            
7975 0106821373 Cty TNHH TM DV & ĐT PT Công nghệ Việt P807, tòa nhà 29T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung hòa, Cầu giấy, HN 2                          58.685.650                            
7976 0108451248 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thương Mại Việt Thắng P402, Tầng 4, Số 30D Kim mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 17                        58.679.864                            
7977 0107164674 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại Delta Việt Đội 4, Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973969606 36                        58.675.829                            
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7978 0101365423 CÔNG TY CP VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI P307 tòa nhà An Bình số 3 Trần Nguyên Đán, khu đô thị mới định công, hoàng mai, hà nội 1                          58.672.150                            
7979 0101651992 CÔNG TY TNHH DƯỢC THỐNG NHẤT Số 25 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          58.663.190                            
7980 0104788201 Công ty CP Thạch Bàn Thăng Long Số 16 ngácH 82/4, ngõ THống NHất, đường đê Bát Tràng, tổ 2, pHường Cự KHối, Q Long Biên, HN 10                        58.661.634                            
7981 0108733193 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ tổng hợp Huy Hoàng 25 Trương Định- Hai Bà Trưng- Hà Nội 8                          58.656.694                            
7982 0105968687 Công ty Cp tư vấn thiết kế TKT Việt Nam phòng 1609A chung cư Germek đường Lê Trọng Tấn- Hoài Đức- Hà Nội 35                        58.636.712                            
7983 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Toàn Cầu Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 4                          58.619.097                            
7984 0109121066 Cty CP TM Và Đầu Tư Hoàn Hảo Tòa Nhà VP 89B Hồ Đền Lừ Hoàng Mai, Hà Nội 17                        58.606.891                            
7985 0100284482 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Quang Tòa nhà Arep 17a/67 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          58.592.000                            
7986 0108362100 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DELTA VIỆT NAM C.TT15-07, Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          58.579.200                            
7987 0101220509 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM - VN TẠI THÀNH PHỐ HA NỘI SN 21, ngõ 73 phố Tây Trà, P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai,TP.Hà Nội 1                          58.576.000                            
7988 0104283377 CÔNG TY TNHH NHỰA QUỐC TẾ ANH TÚ Tầng 4, Tòa Nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP HÀ NỘI 7                          58.574.333                            
7989 0109105314 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Minh Quân Số 31, ngõ 22 Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 9                          58.560.311                            
7990 0110113937 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THỊNH PHÁT Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          58.555.657                            
7991 0108870030 CTy CP Tư Vấn Và đầu Tư Point Design Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam (Liền kề trước chung cư A15 Bộ Công an - Nguyễn Xiển) 8                          58.535.215                            
7992 0108430512 Công ty TNHH Thương mại và Sản Xuất An Sinh Số Nhà 25- Tiểu Khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh- Huyện Phú Xuyên- Tp Hà Nội 1                          58.528.321                            
7993 0109515896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIDDEN BEAUTY Tầng 11, Toà Nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 20                        58.524.463                            
7994 0102152964 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MIỀN BẮC P702 nhà N04, ngõ 49 trần đăng ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          58.520.695                            
7995 0106328746 Công ty CP P&C Việt Nam Nhà liền kề 25, dãy Louis 8, Louis City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          58.518.062                            
7996 0108708849 Công Ty Tnhh Tư Vấn Nội Thất Phúc Long Số 3 ngõ 25 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                          58.509.820                            
7997 0107016059 CTy CP Ô Tô Thái Hòa C6 phố Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          58.509.182                            
7998 0106737788 Công ty CP Phát triển Việt Nhật P.2811 - The Two - Khu Đô Thị Gamuda - Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 34                        58.508.424                            
7999 0107907471 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐẠI VIỆT SN 37, ngõ 113 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 9                          58.496.865                            
8000 0101866532 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nhật Anh số 2 Hẻm 121/18/4 Sài Đồng, Sài Đồng, LB, HN 9                          58.496.366                            
8001 0108818009 Công ty cổ phần PMTC Việt Nam Thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 31                        58.495.670                            
8002 0110100430 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm quốc tế xanh Số 03 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          58.483.500                            
8003 0108999997 Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Mỏ Toàn Cầu VSHIP Số nhà 111, ngõ 84 Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 11                        58.465.692                            
8004 0108757821 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ LÊ HÙNG Số nhà 25 TT6.1 Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          58.455.139                            
8005 0104047531 Cục QL Nhà và TT Bất Động Sản Số 37 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 1                          58.418.248                            
8006 0105782097 Hệ phát thanh - Dân tộc VOV4 58 Quán sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          58.412.509                            
8007 0109706562 Ban QLDA TCNL TH An Ninh Y Tế Toàn Cầu Phù Hợp Với y/c Của Điều Lệ Y Tế Quốc Tế Tại VN GĐ 2021-2024 ngõ 135/1 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          58.405.141                            
8008 0109301615 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại Thành Công SỐ 34, NGÕ 23 ĐƯỜNG TẢ THANH OAI, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 13                        58.399.022                            
8009 0101502077 Công Ty CP Công Nghệ Giáo Dục Tiến Tiến AAC tầng 1 toà nhà Phú Điền -83A Lý Thường Kiệt HN 6                          58.392.396                            
8010 0107433006 Công ty cổ phần bất động sản An Vượng số 5, ngõ 32/18, phố Đức Dục, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm 34                        58.388.769                            
8011 0106415886 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp THT ầng 2, toà 106 - CT3, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          58.385.354                            
8012 0107959328 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Số 19 LouisI –TT35, Khu nhà ở thấp tầng tại Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70 , Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm , Thành phố Hà Nội 1                          58.368.200                            
8013 0107441670 Công ty CP cơ khí 42 và xây dựng Thăng Long Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          58.362.230                            
8014 0105325157 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Hacotech Việt Nam Sô 75 ngõ 53 tổ 20 Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội, VN 4                          58.359.807                            
8015 0109012645 Công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật và dịch vụ Sibetech Tầng 4 Tòa nhà Hud3 Tower Số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, HN, VN 1                          58.353.750                            
8016 0107082929 Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng Phòng A.01 - Tầng 2 - Tòa Nhà Vimeco, Lô E9 Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          58.321.837                            
8017 0106772542 Công ty cổ phần quốc tế Cường Phát N11, KĐT Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          58.320.347                            
8018 0109082226 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC SỐ 143 NGÕ 325 KIM NGƯU, PHƯỜNG THANH LƯƠNG , QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 10                        58.308.454                            
8019 0109554736 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MBG Số 923 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        58.297.603                            
8020 0109249355 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ATG Số 27 ngõ 221 Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 18                        58.290.039                            
8021 0101058736 Công ty CP xây lắp và sản xuất công nghiệp Tầng 4, TNHH Sông Đà, đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          58.279.750                            
8022 0106650791 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG 460 trần quý cáp, p. văn chương, q. đống đa, HN 6                          58.268.814                            
8023 3702613926-002 Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Win Win Tòa Nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          58.257.500                            
8024 0103613294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI LONG 72 tổ 22A ngõ 241 phố Chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội 33                        58.255.427                            
8025 0107857397 Công ty TNHH Giáo dục Khai - Chấn - Hưng Phát Số 2, ngõ 1, tổ 11, Tập thể Học viện Báo chí tuyên truyền, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 5                          58.253.925                            
8026 0108638694 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DVTM KHAU PHẠ Số 05 V6C Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 33                        58.251.315                            
8027 0108883897 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM Số 116 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2                          58.250.451                            
8028 0108964761 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư VEC Số 5 đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 29                        58.242.241                            
8029 0107548021 CÔNG TY TNHH MH RENTAL VIỆT NAM Tổ dân phố số 5, Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          58.240.000                            
8030 0106283527 Công ty trách nhiệm hữu hạn nha khoa Ruby Số nhà 6 ngõ 21/9 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0986790388 10                        58.211.856                            
8031 0108980932 Công ty cổ phần bất động sản Thiên Thanh Group Sảnh T01A Chung cư C37 Bộ Công An, 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 19                        58.208.781                            
8032 0101500337 Công ty TNHH PROBISCO VIỆT NAM KCN Sài Đồng, Số  168 Phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận  Long Biên, TP Hà Nội 7                          58.208.247                            
8033 0108003285 Công ty TNHH LD Japan Việt Nam Tầng 6 toà nhà MD Compex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          58.205.141                            
8034 0109567157 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hồng Phúc Số 31 phố Vũ Ngọc Phan - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa -Thành Phố Hà Nội. 7                          58.199.394                            
8035 0103202512 CTy Cổ Phần VPCC Tư Vấn - Xây Dựng P306, Tầng 3, Nhà C, Số 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 1                          58.190.127                            
8036 0105749653 CTy Cổ Phần Công Nghệ HDP Việt Nam Tầng 1, Lô Z5 - 43, Trung tâm Thương mại Le Parc, Công viên Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          58.175.748                            
8037 0101614870 CTy TNHH Trang Trí Nội Thất Bùi Gia Lô A2 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          58.175.656                            
8038 0106697937 CÔNG TY CỔ PHẦN BTE số 68 đường vành đai 2.5, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (cạnh xưởng sửa sữa ô tô Thảo Nguyên) 8                          58.175.369                            
8039 0108192346 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TQT Phòng 201 tầng 2, tòa nhà 109 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          58.174.897                            
8040 0109215652 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ABC VIỆT NAM SỐ NHÀ 86, NGÕ 296, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          58.170.666                            
8041 0106129726 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP BÁCH VIỆT Số 40A ngõ 175/42 đường Lạc Long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 21                        58.167.323                            
8042 0106611993 CTy TNHH TM Và Công Nghiệp LTB Lô 6 Khu TT3 Khu nhà ở Cao Tầng, số 89 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 17                        58.158.715                            
8043 0107376326 Công ty CP công nghiệp DENTACHI Việt Nam Phòng 1504 CT7A khu đô thị The Spark, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          58.158.113                            
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8044 0107303014 Công ty TNHH TM và XNK LTH PLYWOOD Việt Nam SN 251 NGỌC THỤY, NGỌC THỤY, LB 7                          58.137.223                            
8045 0106582679 CTy CP Nội Thất NHK Tổ 21 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Khu nhà máy đóng tàu sông Hồng cũ) 2                          58.136.236                            
8046 0107396682 Công ty cổ phần tư vấn năng lượng và môi trường xanh P310 Tòa nhà sunrise Building 3A, KĐT Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          58.130.422                            
8047 0105449850 CTy TNHH Dịch Vụ Vận Tải ALPHA Số 115 đường Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 4                          58.124.042                            
8048 0102343687 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Anh Trung Khu Decor, Khu CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 3                          58.120.007                            
8049 0108688617 Trung tâm hỗ trợ hòa nhập TE Nắng Mai A17-LK7, Khu đô thi Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 2                          58.119.062                            
8050 0107444047 Cty TNHH Kinh Doanh TM Dịch Vụ Anh Quang Số 41 ngách 32/48 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 19                        58.097.493                            
8051 0101626604 CTy CP TM Dịch Vụ Thành Đạt Số 1B8 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà nội 4                          58.094.225                            
8052 0106013111 Cty CP Công nghệ & giải pháp thẻ Việt Nam số 17 lô Ơ 2 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 0963636262 1                          58.092.800                            
8053 0102045426 Công ty TNHH du lịch đường tới Việt Nam Số 53 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 35                        58.089.414                            
8054 0109599984 CÔNG TY CỔ PHẦN LAHUDU Số 101 Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9                          58.084.509                            
8055 0311154556-001 Cn công ty Cp dịch vụ Việt Nam không gian xanh Nhà B6 21 Vinhomes Gardenia, P Cầu Diễn, Nam Từ Liêm Hà Nội 4                          58.081.837                            
8056 0101894794 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng VINTECH Tầng 7, tòa HH3 , KĐT mỹ đinh, đường mễ trì , quận Nam Từ Liêm , HN 5                          58.068.347                            
8057 0104943739 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn Thông Suntel Thủ Đô K20 ngõ 68, đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          58.057.460                            
8058 0105423355 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Quảng Cáo Truyền Thông Hà Nội P 901, Tầng 9, Tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          58.049.309                            
8059 0109191137 Công ty TNHH HPQ Hà Nội Số Nhà 45, Tổ Dân Phố Hoàng Văn Thụ 6, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 17                        58.048.905                            
8060 0102145477 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG ĐỎ Trang trại giáo dục ERA house Cơ sở 1, Km2 Đường Đê Vàng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, HN 3                          58.039.266                            
8061 0105021303 Công ty CP T&T Kho Kim Khí số 3, đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1                          58.037.515                            
8062 0107337976 Công ty cổ phần bất động sản NOVALLAND Việt Nam Số 362, dịch vụ 9, khu Địa Lão Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 24                        58.010.046                            
8063 0106714540 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ CMS VIỆT NAM Số 37/42/120 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 11                        58.003.116                            
8064 0109263825 Công ty Cổ phần VNC Construction Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 8                          57.998.783                            
8065 0107414187 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ AZCOM Số 1, ngách 12/31 ngõ 12 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 16                        57.996.989                            
8066 0105589495 Cty CP PTTM và ĐT Việt nhật Số 4B,ngõ 3,Tôn Thất Thuyết,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội, ĐT 0988447993 30                        57.983.919                            
8067 0105856736 Công ty TNHH thi công đá tự nhiên Nam San Ki ốt 04, Nhà N09B2, Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          57.970.300                            
8068 0107324014 Công ty cổ phần cổng tài năng phòng 209-210, toà 17T2, đường Cương Kiên, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          57.965.875                            
8069 0107432732 HTX rau quả sạch Chúc Sơn Nhà sơ chế, thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          57.964.800                            
8070 0108611068 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD EATS VIỆT NAM Số 48 Nguyễn Bỉnh khiêm, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 33                        57.961.905                            
8071 0109222522 Công Ty TNHH XNK Thanh Hà VP6, Tầng 6, Nhà B, Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 7                          57.958.398                            
8072 0101882069 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đại An Lô 34, khu đấu giá X3, tổ 23 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          57.956.578                            
8073 0102110410 CTy CP Bách Liên Tầng 4, Số 10 Chương Dương Độ , Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          57.952.000                            
8074 0107808865 Công ty TNHH Logistics Bảo Lâm Số 10, Ngõ 35, Đường C, An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 33                        57.948.724                            
8075 0108892612 Công ty TNHH KHAN VINA Tầng 16, tòa nhà HL Tower, 6/82 Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 32                        57.947.657                            
8076 0109255856 Công ty TNHH Ohmidas Việt Nam tầng 12, 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà nội 1                          57.938.000                            
8077 0106598301 CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM số 69, nam đồng, đống đa, hà nội - 0975383247 2                          57.936.526                            
8078 0109479694 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH MINH THĂNG LONG Lô số 3, nhà B12, KĐT Mỹ Đình, ngõ 15 Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 9                          57.931.524                            
8079 0106952753 Cty CP TM & ĐT Không Gian Vàng Xóm 1 Thôn Nhị Am Lên Ninh Thanh Trì Hà Nội  978660166 10                        57.929.085                            
8080 0105431275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG THUẬN AN - MK Số 14, ngõ 461/10 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài đồng quận Long biên Hà Nội 2                          57.925.632                            
8081 0101169098 CTy TNHH XD Thành Hưng Tổ 14 Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội 20                        57.924.379                            
8082 0101390758 Công ty TNHH Việt Nhật Motor Số 231 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          57.920.000                            
8083 0101886095 CTy CP ĐT XD & TM Nam Phong Số 259 - Đường Lý Thường Kiệt - TP Yên Bái 2                          57.911.544                            
8084 0102751566 CTy CP Đầu Tư PT Giáo Dục 123 140 A4 Khu ĐT Đại Kim- Định Công -Hoàng Mai- Hà Nội 1                          57.910.068                            
8085 0106635465 Công ty cổ phần suất ăn An Việt Phòng 1002, tầng 10, tòa Viglacera Văn Phòng, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 6                          57.902.291                            
8086 0106594699 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Sức Trẻ Số 52, ngácH 268/56-Tổ 16 Ngọc THụy, Long Biên, HN 1                          57.898.079                            
8087 0108870760 Công ty Cổ phần Công nghệ và Môi trường Hồng Hà Số 7A , ngõ 14, phố Thạch Cầu. - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          57.892.864                            
8088 0110309400 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHABELITA Số 36 ngõ 218 phố Tân Mai , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          57.886.561                            
8089 0101893367 Cty CP Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Viglacera Số 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          57.881.664                            
8090 0103648057 Công ty Cổ phần Tập Đoàn kế toán Hà Nội Số 4 Ngõ 322 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân Hà Nội 971699389 35668036 2                          57.865.731                            
8091 0107621433 Công ty TNHH thép Huy Hoàng Thôn Linh Sơn, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 12                        57.863.724                            
8092 0107402738 CTy CP Kết Cấu Xây Dựng Quang Minh Số 1 ngõ 31, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 6                          57.858.002                            
8093 0106046004 Công ty Cổ phần công nghệ môi trường SULUCK Tòa nhà Intracom, số 33, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          57.842.094                            
8094 0108600757 Công ty TNHH 1 Thành viên ISOFHCARE 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          57.824.000                            
8095 0104010757 Trường Mầm Non Hoạ Mi Hoàn Kiếm 39 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          57.822.115                            
8096 0109598155 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANIVACC Lô 28, đường D2-D3, KCN Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          57.816.192                            
8097 0106761910 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM Phòng 405 nhà N4D đơn 1, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          57.812.260                            
8098 0106368795 Công ty TNHH thương mại đầu tư B&C Quốc Tế No16- LK156, khu Cổng Đổng, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 34                        57.811.333                            
8099 0104290208 CTy TNHH Công Nghệ Môi Trường và PCCC HAMINCO Số 126 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội 3                          57.808.968                            
8100 0109501928 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KMF VIỆT NAM Số 77 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 18                        57.804.986                            
8101 0107651597 CÔNG TY TNHH AQUA PLUMBING VIETNAM Tầng 6 tòa nhà Sky city Tower Số 88 Láng Hạ, Láng hạ, Đống Đa, hà Nội 28                        57.802.098                            
8102 0109223364 CÔNG TY TNHH CREATIVE VIỆT NAM SỐ 184 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 28                        57.802.098                            
8103 0202021059 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH TÚ Số 546 phố Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 2                          57.792.578                            
8104 0106062020 Cty TNHH Quản lý khách sạn Hà Lan 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội 1                          57.792.000                            
8105 0102981785 Cty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Phát Tầng 3, Số 10, ngõ 198 B, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN 5                          57.776.610                            
8106 0107414765 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BT VIỆT NAM Số nhà 1 ngõ 123 đường Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          57.773.049                            
8107 0106324484 Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Châu Anh Phát Số A17, TT Tỉnh Đội, tổ 12, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          57.763.426                            
8108 0104797100 Công ty CP Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam Tầng 12 - 21 Lê Đức Thọ - P. Mỹ Đinh 1, Q. Nam Tư Liêm, HN 2                          57.753.391                            
8109 0102252704 Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Vận tải FS Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ - quận Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          57.752.290                            
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8110 0109979841 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TSTHAI Số 22, ngõ 124 đường Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          57.728.731                            
8111 0103590921 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH MỚI Lô H1  Khu xuất khẩu , Xã Song Phượng , Huyện Đan Phượng, Hà Nội 4                          57.726.273                            
8112 0108756680 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Start Home Việt Nam Số 119 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17                        57.723.679                            
8113 0104643527 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 236 VIỆT NAM Lô 45 tấng 2A tổ hợp Thăng Long Garden, số 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Đống Đa, HN 18                        57.718.877                            
8114 0101440208 CTy CP sản xuất và kinh doanh máy văn phòng Việt Số 10 Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, HBT, HN 1                          57.715.200                            
8115 0108204827 Công ty TNHH sản xuất và thương mại JEAN Việt Xóm Đồi, Thôn Phú Thụ, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          57.715.200                            
8116 0105910944 Công ty TNHH TM - DV Biển Xanh Lô 272, KGD Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 8                          57.714.599                            
8117 0108278177 Công ty CP Phát triển Hoàng Quân Việt Nam Số 160Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 12                        57.707.207                            
8118 0108992582 CÔNG TY CỔ PHẦN APATEK VIỆT NAM P2006 Tòa A10-CT1, đường Nguyễn Chánh, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          57.705.384                            
8119 0100234315 Công ty TNHH Thái Việt 24B Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          57.696.000                            
8120 0110428912 CÔNG TY CP BKAV CYBER SECURITY Tầng 2, Tòa nhà HH1, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          57.694.400                            
8121 0500561236 Công ty TNHH SX & TM Cơ khí Liên Hiệp Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 10                        57.672.500                            
8122 0107444079 CÔNG TY CỔ PHẦN MB VIETIN Số 01, Dãy A3 ngõ 126, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          57.670.015                            
8123 0109140608 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VÀ HẠ TẦNG VIỆT BẮC SỐ 3, NGÁCH 241/97 NGÕ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 25                        57.661.120                            
8124 0105408967 Cty TNHH TM & Công nghệ HCOM VN 8B ngõ 209 Đội Cấn, Ngọc Hà, phường Ba Đình, Hà Nội 7                          57.647.336                            
8125 0500600157 Công ty CP tư vấn - xây dựng và DV thương mại Hà Nội P2902, CT4, The Price, Đường Tồ Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          57.626.372                            
8126 0106383049 Cty TNHH TM & Kho vận Thăng Long Tầng 11 tòa nhà Plaschem , 562 Nguyễn  Văn Cừ, Hà Nội 3                          57.599.663                            
8127 0107615630 Công ty cổ phần sản phẩm New Zealand Thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          57.586.089                            
8128 0105091847 Cty TNHH Du Lịch & Sự Kiện Hòn Ngọc Việt p516, tòa gp, 170 đê la thành, Hà Nội 5                          57.583.904                            
8129 0106779548 Công ty TNHH TMDV thực phẩm An Hà Gốc đa đường tàu thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          57.569.783                            
8130 0107333273 Cty TNHH Truyền thông - Thông tin Đa phương tiện VN Số 64b Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 34                        57.545.050                            
8131 0107572930 Cty TNHH TM Thúy Nga Smile 46 Phố Vọng, Hai Bà Trưng,  Hà Nội 34                        57.543.954                            
8132 0109705985 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NTH SN 49 Trần Đăng Ninh, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 17                        57.543.871                            
8133 0102793245 Công ty  CP tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng An Hòa Số 28 LK 11B khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          57.541.815                            
8134 0107330177 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Thư Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội, Việt Nam 12                        57.539.236                            
8135 0109263092 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁN LẺ GN Chung cư NewSkyline , Phường Văn Quán,Quận .Hà Đông, TP Hà Nội 14                        57.538.629                            
8136 0102721226 Cty CP Đầu Tư VINAGOLD Số nhà 289 , xóm mới thôn Kiều Đoài, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 34                        57.536.931                            
8137 0109271872 Công ty Cổ phần Màng gạo lứt Việt Nam Nhà số 5, Ngõ 267 Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 34                        57.525.900                            
8138 0109991687 Công ty TNHH TM Dịch vụ TheCool Việt Nam Lô H1, T93, T95 Khu 31 HA, tổ DP Thành Chung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          57.524.684                            
8139 0102391289 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI ĐÔNG Á Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          57.520.000                            
8140 0105034408 Công ty Cổ phần Kinh doanh Đầu tư NEXT TREND Tầng 2B tháp A tòa nhà số 197 Trần Phú, p. Văn Quán, Hà Đông 1                          57.513.600                            
8141 0108056618 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC Số 43- liền kề 24, Đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34                        57.513.168                            
8142 0108639384 CTy TNHH GP Mạng Nội Bộ Khánh Phát Số nhà 5G, hẻm 3, ngách 45, ngõ 255, đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 36                        57.501.968                            
8143 0108625335 CTy CP Chế Biến Nông Sản Đông Nam Á Số 211, ngõ 95 phố thúy lĩnh, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, TP Hà Nội 26                        57.471.173                            
8144 0108722138 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Vitech Đội 6, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0919020992 4                          57.470.798                            
8145 0100776325 Cty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh Thôn Miêu Nha, Phường Tây Mỗ - quận Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          57.470.720                            
8146 0110024934 Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LAVA BROTHERS 82 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          57.464.492                            
8147 0106133514 CTy CP IEEC Việt Nam DG 09-22, KĐT Kiến Hưng, Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội 11                        57.447.519                            
8148 0105914811 Cty TNHH du lịch & TM Mặt trời Phương Nam Phòng 312, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội 30                        57.441.539                            
8149 0103029674 Công ty CP tư vấn & đầu tư HCT Số 1 ngách 15/55 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 19                        57.429.156                            
8150 0109643457 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHOA DUY Nhà 67, ngõ 230/111 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        57.388.488                            
8151 0102031303 Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Việt Linh Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội - 0979017313, 02422134532 1                          57.383.671                            
8152 0102028406 Cty TNHH Kiểm toán KTV tầng 5 số 72 Trần Quốc Toản Hoàn Kiếm 2                          57.373.300                            
8153 0107716491 Công ty TNHH công nghệ cao Skymap Nhà A10. BT6 Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, HN 1                          57.346.666                            
8154 0109030323 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XANH HÀ NỘI B1.4-NT01 Khu Đô Thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          57.345.664                            
8155 0108469728 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Hùng Cường Số 09 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          57.344.000                            
8156 0105406582 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại SE Hà Nội Số 21, Ngách 42/1, Ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          57.339.418                            
8157 0107430037 Công ty CP Công Nghệ AMT Việt Nam Thửa đất E1-8 khu đất xây nhà ở, ngõ 58 ngõ Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1                          57.319.168                            
8158 0108332025 Công ty Cổ phần MHCON P0206 C2 tòa nhà Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          57.299.288                            
8159 0104547894 CTy CP Thương Mại và Đầu Tư Bảo Lâm Số 9, phố Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          57.296.762                            
8160 0102643560 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG Nhà N chung cư 25 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà nội 1                          57.292.800                            
8161 0102711203 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long Phòng 718, Tòa CT3B, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                        57.285.501                            
8162 0108203830 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Đông Nam Á Số 20, Liền kề 6D, KĐT Làng Việt Kiều Châu âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        57.281.434                            
8163 0107943624 Công ty CP Quản lý đầu tư MEKONG Tầng 10 số 83B Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN 1                          57.280.000                            
8164 0110009855 Công Ty Cổ Phần Meta Solution Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          57.272.828                            
8165 0101192844 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Tầng  10 tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ ,Trung Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 1                          57.267.200                            
8166 0105044903 Công ty Cổ phần Armypharm số 55 pHố trạm, pHường long biên, long biên, Hà nội 4                          57.263.652                            
8167 0500522290 CÔNG TY TNHH HÀ HÀO THỊ TỨ, XÃ TÂN HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 12                        57.258.801                            
8168 0109332155 Công ty Cổ phần ADT Global VN 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          57.254.708                            
8169 0102828988 CTy Cp Tập đoàn Đất Việt Tầng 3, Số 88, Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          57.253.545                            
8170 0109342611 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE BAKER BAKING FOOD Số 10 Ngõ 26 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          57.250.545                            
8171 0110000764 Công ty TNHH may Khải Chinh Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          57.238.912                            
8172 0102388279 Cty CP Kiến Trúc & Xây Dựng Lê Gia Tầng 6, Số 108 Lạc Long Quân, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 34                        57.226.878                            
8173 0107551137 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC G+ Số 8,Trần Đăng Ninh,Cầu Giấy, Hà Nội 11                        57.220.851                            
8174 0101782427 Công ty TNHH đầu tư và phát triền Nam Triều Số 4 ngách 10 phố Nghĩa Đô, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          57.216.000                            
8175 0500447325 Công ty TNHH SX&TM Công Danh Cụm CN Trường An- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          57.206.836                            
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8176 0108408933 Công ty cổ phần khoa học Công nghệ á châu Số 10 đường Vườn Gai, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.  0911065383 2                          57.203.499                            
8177 0108849303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NICE ONE toà HH03A, khu 6 toà mới, kđt Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 8                          57.199.797                            
8178 0109187564 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Tầng 6, tòa nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          57.177.802                            
8179 0107355291 Công ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghệ Bắc Hà Số 30, tổ 60, Ngõ 155 đường Trường Chinh,Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 20                        57.173.981                            
8180 0104675889 Công ty cổ phần cây xanh đô thị Bảo An Phòng 501, CT5 - MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0967794796 5                          57.158.903                            
8181 0109605405 CÔNG TY CỔ PHẦN REDDOT LABS Tầng 3 CenXsapce tháp 3-4 tòa nhà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, hà Nộii 1                          57.152.848                            
8182 0104254104 Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin 14A Phan Chu Trinh, hoàn kiếm, hà nội 3                          57.133.052                            
8183 0110220657 Công ty CP TM DV Austcare Số 37 LêSố 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          57.126.400                            
8184 0107415663 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Duy Tiến Số 685B, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 7                          57.122.561                            
8185 0107957338 Công ty CP Mother Brain Việt Nam Số nhà 31, khu An Sinh, KĐT Tây Hồ, P cổ nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 1                          57.118.464                            
8186 0104390386 Công ty TNHH in và thương mại Mê Linh Công ty TNHH in và thương mại Mê Linh. 460 trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà nội 1                          57.117.952                            
8187 0107021958 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Quang Phát Số 12D, ngõ 149 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 20                        57.117.654                            
8188 0107969767 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Ánh Dương CT1B Hateco Apollo, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 15                        57.102.526                            
8189 0109282190 Công ty CP Đất Kim Thịnh 182 Lương Thế Vinh – P Trung Văn – Q Nam Từ Liêm – tp Hà Nội 15                        57.077.568                            
8190 0106356951 Công ty CP thương mại và dịch vụ SMV Việt Nam Số 7 dãy B6, ngõ 8 đường Quang Trung, TDP 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông 34                        57.059.005                            
8191 0107888155 Công ty Cổ phần Thương mại Kaito Việt Nam Số 2 ngõ 279 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 17                        57.049.551                            
8192 0108935288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA Thửa 17-3 tờ 54, tổ dân phố 12 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          57.042.688                            
8193 0108806010 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN GIA Số 12, ngách 47/41 Khương Trung, tổ 7, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 18                        57.027.001                            
8194 0107406517 Công ty Cổ phần bất động sản Hải Long Land Tầng 1,Tòa nhà CT2A ,Đường Trần Hữu Dực,Phường Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 1                          57.021.063                            
8195 0101359123 Công ty CP dịch vụ bảo vệ Hà nội phòng 1906 nhà 24T1 KĐT Trung hoà - Nhân chính 1                          57.008.993                            
8196 0105822825 Công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo GCCI VP26, Tầng 26 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          56.995.823                            
8197 0109245512 CÔNG TY CỔ PHẦN ZING HOUSE SN 171 ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          56.990.495                            
8198 0108382273 Công ty TNHH Dược Phẩm FC Tầng 3, Số 31, Ô 27, Lô 9, Tổ 23 Khu Tái Định Cư Long Biên, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 34                        56.985.910                            
8199 0500495424 Công ty CP đầu tư & xây dựng Hoà Nam Hoà Nam - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          56.984.182                            
8200 0108974826 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÒA BÌNH Ngõ 158 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội 17                        56.983.144                            
8201 0105217151 Công ty CP Lê Phú Văn Quán Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 7                          56.975.239                            
8202 0109246731 Công ty CP xây lắp công trình Hùng Vương Tầng 1 tòa E khu Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          56.972.215                            
8203 0107430661 Cty TNHH đầu tư 3R tầng 10 toà nhà MD complex tower, KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          56.969.425                            
8204 0108234613 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WAO GROUP Số 18 Liền kề 11 A Mỗ Lao,Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 14                        56.963.425                            
8205 0110022045 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK HOÀNG PHÁT Số 3B/105 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        56.956.641                            
8206 0108812455 Công TY TNHH Thương Mại OAK Việt Nam nhà số 4 BT1 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          56.951.970                            
8207 0108185003 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIM số 8A ngõ 60 Vũ Phạm Hàn, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          56.951.310                            
8208 0500472089 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Thịnh Tầng 2 tòa nhà Phú Thịnh Greenpark- Phường Hà Cầu- Hà Đông- Hà Nội 1                          56.948.440                            
8209 0108284477 Công ty TNHH Ngọc Điền Trang NHÀ 1-D7, TỔ DÂN PHỐ 5, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 34                        56.945.625                            
8210 0101312291 Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Tầng 2 Tòa nhà TCT TVXD Việt Nam (VNCC), 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          56.940.316                            
8211 0105541824 Công ty cổ phần Công nghệ và thiết bị Toàn Cầu Km 25, Quốc lộ 6, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          56.937.600                            
8212 0104315195 Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Thương mại Unicorn Toàn Cầu Số 134 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          56.933.671                            
8213 0110093529 Công ty TNHH Utracon Infrastructure Tầng 10, tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          56.930.106                            
8214 0106944921 Công ty cổ phần truyền thông và giải trí VICGROUP Tầng 2 số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, HN 3                          56.924.041                            
8215 1000643644 Cty TNHH Phát Triển Kế Toán Việt Nam số 323 Ngô Gia Tự, LB 5                          56.919.405                            
8216 0107522591 Cty TNHH ĐT & XD Pháp Việt Số 3, Ngách 622/37 Phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 14                        56.918.191                            
8217 0107872839 Công ty TNHH Chemtech Việt Nam Số 118, phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          56.886.400                            
8218 0102133859 CTy TNHH Kiểm Toán Quốc Tế PNT A28, Lô 3, Khu Đô Thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          56.873.600                            
8219 0102389667 Cty CP Xây Dựng C.E.O Tầng 12, tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          56.868.160                            
8220 0109828585 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VSTECH Khu văn phòng tòa nhà Hacinco B3.7 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          56.861.903                            
8221 0101481684 Vp Luật Sư AIC P 902 nhà 17 T4 khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính TX HN 4                          56.857.908                            
8222 0104105046 Công ty CP Hope Land tư vấn kiến trúc xây dựng Chung cư quân đội K33, ngõ 103 đường Lý Sơn, Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 34                        56.854.675                            
8223 0109286501 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HOÀNG MINH Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu , Cầu Giấy, Hà Nội 17                        56.853.480                            
8224 0109170698 CTY CP Sơn Nupas Việt Nam Số 2a ngách 10 ngõ 76 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          56.851.119                            
8225 0105991943 CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Khôi Việt Số 5D ngõ 282/22/23 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội 34                        56.846.449                            
8226 0107927189 Cty TNHH TM và đầu tư kỹ thuật SIMATEC Số 14, ngõ 356, Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 41                        56.840.199                            
8227 0109395444 Công ty CP Giải pháp Công nghệ HARASUCCESS 116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3                          56.840.183                            
8228 0106674584 Cty Cp thiết lập công nghệ thiết bị SYSTEMS Tầng 3 tòa nhà AD building số 15-17 ngõ 92 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          56.829.037                            
8229 0107393201 Cty TNHH SX & TM Cửa Cuốn Tiến Phát Số 111 Phố Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 18                        56.827.417                            
8230 0108238713 Công Ty TNHH TM & XNK Việt Trung Số nhà 163C Đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3                          56.811.328                            
8231 0104938513 Cty TNHH Thế Nguyễn số 10 phố Hàng Hòm, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          56.797.950                            
8232 0108651649 CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM Số 24 ngõ 20 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        56.788.718                            
8233 0107834978 CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG TÂM ANH Tầng 4 khu A2 tòa nhà The Sun đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 2                          56.770.234                            
8234 0104951828 Cty TNHH Sơn Liên Doanh Lutex Việt Nam No 06 LK 163 khu Cổng Đồng tổ 4 Phường La Khê hà Đông Hà Nội 4                          56.764.020                            
8235 0106129010 Cty TNHH TM MTV An Hưng Số 31,ngõ 93 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 34                        56.760.467                            
8236 0101663268 CTy CP Thiết Bị Y Tế Phú Hải Số 51 Nguyễn Xiển, Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          56.748.800                            
8237 0108781172 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HÀN VIỆT Số 9/9 ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội. 34                        56.745.739                            
8238 0108784920 Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Kaihatsu Việt Nam Tổ 37-Thị Trấn Đông ANh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          56.742.640                            
8239 0109741944 Công ty CP SANDYCOOK Việt Nam LK19 - OCT2, Lô đất OCT2, Khu đô thị Resco Cổ Nhuế,  Cổ Nhuế 2,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          56.718.140                            
8240 0106805741 Cty CP ONYX Việt Nam Số 64 ngõ 97 văn cao, phường liễu giai, quận ba đình, HN 3                          56.711.635                            
8241 0104901143 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Phần Mềm Và Viễn Thông LIFETEK P1901 tòa nHà HH2 bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, HN 4                          56.708.570                            
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8242 0107786178 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại HHC Việt Nam Số 14, Liền kế 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          56.706.783                            
8243 0107005931 Công ty cổ phần đào tạo-dịch vụ miền bắc Số 229 phố Lạc Long Quân,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 34                        56.703.332                            
8244 0101311361 CTy TNHH Cơ Khí Bắc Đô Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh , Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          56.703.166                            
8245 0106439069 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Bình Minh Số 2 ngõ 238 đường hoàng quốc việt-cổ nhuế 1-bắc TL-HN 4                          56.700.874                            
8246 0107472936 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT GIẤC MƠ VIỆT Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 34                        56.698.958                            
8247 0104897024 Công ty TNHH nhà  thép Việt Nam P508 NC2A Khu đô thị mới Cầu Bươu, Tân triều, Thanh Trì, Hà Nội ( 0975.22.66.00) 34                        56.698.652                            
8248 0101643705 Công ty TNHH ĐT&PT xây dựng Trường giang 40 Phố Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 34                        56.698.652                            
8249 0107519285 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp và Thương mại Vĩnh An Số 2 ngách 17/27 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội 34                        56.698.652                            
8250 0106632721 CTy CP Giao Nhận Vận Tải Asim Tầng 4, Tòa Vinashinlines, Lô CC1 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 13                        56.697.991                            
8251 0105113931 CTy CP Xây Dựng TM Vận Tải Phi Yến Số 8 Ngõ 219 Tổ 2A phố Định Công - P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 34                        56.697.711                            
8252 0109335501 CÔNG TY TNHH LIONNIX VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          56.697.360                            
8253 0102735395-005 Trung tâm khảo sát quy hoạch xây dựng Tầng 12 số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          56.683.950                            
8254 0104498365 Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Vĩnh Thịnh Cụm 2, xã Thọ Xuân - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 3                          56.673.862                            
8255 0101825198 CTy TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn APEC Số 10 ngách 2 ngõ 1295. Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          56.672.222                            
8256 0104764641 CTy CP Kinh Doanh XNK Gia Ân Số 2 ngõ 787 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, HN 2                          56.672.000                            
8257 0110236375 CÔNG TY TNHH TCOM GLOBAL Tầng 3, Tòa nhà Fafim A, số 19 đường Nguyễn Trãi. - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          56.662.281                            
8258 0106853992 Cty TNHH Koas Việt Nam Tầng  4, Nhà B1-01 lô TT01 KĐT thành phố Xanh (Vinhome Gardenia) đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          56.656.660                            
8259 0106836348 Cty TNHH SX & TM Thép Minh Đức P304 toà nhà trung Rice City- Linh đàm- hoàng liệt- hoàng mai Hà Nội 6                          56.649.218                            
8260 0102752249 Cty CP Nhựa Thiên Hoàng Số 47, ngõ 100, pHố Sài Đồng, pHường Sài Đồng, Q Long Biên, Tp Hà Nội 3                          56.647.025                            
8261 0108703960 Mầm Non tư thục Thánh Gióng số C2, BT04, kdt Việt Hưng. LB 3                          56.645.208                            
8262 0110248370 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG TIẾN Tầng 1, số nhà 32, ngõ 225 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          56.640.000                            
8263 0108058559 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMAP 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          56.640.000                            
8264 0106251395 Công ty CP đầu tư xây lắp Hà Thành CT1B-P505, tòa nhà Iris Garden, 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Dình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          56.623.801                            
8265 0108032536 Công ty Cổ Phần Cơ Điện TOT Số 71 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 0943471182 15                        56.607.730                            
8266 0107012569 Cty CP trường minh tiến Số 1 ngõ 53,đường Phùng Chí Kiên,tổ 29,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội 10                        56.594.394                            
8267 0108569810 Công ty  TNHH Công Nghiệp TATSU Việt Nam Số 5, ngách 29/26, phố Thượng Thanh, Tổ 9, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 10                        56.591.511                            
8268 0104753199 CTy CP Thí Nghiệm Kiểm Định CT Trọng Điểm 1 Số 28 Ngách 11 Ngõ 348  Đường Kim Giang Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 6                          56.589.977                            
8269 0107564129 CTy CP Đào Tạo Quốc Tế HEC Việt Nam Ô 232 Lô C5 Khu đô thị mới Đại Kim Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          56.586.400                            
8270 0108753633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH MINH Số 23 Ngõ 39, đường Đình Thôn, , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        56.584.404                            
8271 0107262992 Công ty TNHH AM Tech Việt Nam xóm bắc, xã kim nỗ, huyện đông anh, hn 2                          56.577.159                            
8272 0314017854 Công ty Cổ phần Teracy Chung cư Seasons Avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          56.569.020                            
8273 0105279380 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PRENTOW - VN 83A Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          56.560.500                            
8274 0110143593 CÔNG TY CỔ PHẦN YOUCARE Tầng 7 toà nhà 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          56.558.519                            
8275 0106335366 Công ty cổ phần Quạt Trần Mỹ 75A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          56.552.094                            
8276 0106164914 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐỨC MINH Số 88,Ngõ 180 đường Nguyễn Lương Bằng,Phường Quang Trung ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 35                        56.549.153                            
8277 0109175689 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ OMJ Số 14B ngách 39, ngõ 68, Đường Cầu Giấy , Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22                        56.536.903                            
8278 0108751153 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ PCCC Hà Thành sô 1B Lô 4, ngõ 51/57, Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          56.534.400                            
8279 0106603897 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp sao nam Lô 1, cụm công nghiệp Di Trạch, Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          56.523.534                            
8280 0108416162 Công ty TNHH Khải Minh Việt Nam Số 7 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 24                        56.522.125                            
8281 0105843977 Cty TNHH đầu tư Huy Phương Phòng 237 tầng 2 trung tâm Thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 11                        56.518.047                            
8282 0107333812 Cty TNHH Đầu tư Thương Mại và Vận tải Đức Thành Số nhà 27, ngách 56, ngõ 192,  Lê Trọng Tấn,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 34                        56.513.849                            
8283 0106960842 Công ty cổ phần quốc tế Trường Phát GROUP Lô số 06 - Khu BT 2 - Khu nhà ở Trung Văn - Phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. 1                          56.512.000                            
8284 0101614091 CTy TNHH Thanh Huyền Số 91 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          56.509.484                            
8285 0109922997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN B2T VIỆT NAM Số 16 đường Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        56.506.473                            
8286 0102332808 CTy CP Giải Pháp Máy Tính Việt Nam Số 29 ngõ 40 Tạ Quang Bửu,Phường Bách Khoa,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội 8                          56.444.201                            
8287 0103495266 Cồng ty CP Công Nghệ Quốc Tế Cơ Điện Tự Động Căn M-08, khu biệt thự liền kề Vinadic, ngõ 291 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          56.438.911                            
8288 0106230525 Cty TNHH ĐTTM kỹ thuật Đại Dương Số 36, Phố Phù Đổng Thiên Vương, P. Ngô Thì Nhầm, HBT, HN 1                          56.436.748                            
8289 0500557744 Công ty TNHH thực phẩm YNG SHIN Cụm CN Thanh Oai- Hà Nội 2                          56.419.514                            
8290 0105879772 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NHỊ HÀ C41, khu TĐC Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          56.406.718                            
8291 0107405457 Công ty CP EROCO K31 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 12                        56.403.454                            
8292 0106331361 Công ty Cổ phần Công nghệ Androi Việt Nam phòng 408 B2 Tòa nhà Sky Central 176 Định Công, Hoàng Mai 1                          56.402.496                            
8293 0106221111 Trường mầm non Việt - Nhật ( Công ty cổ phần điện 4 Đông Anh) Tổ 20 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          56.402.173                            
8294 0107738103 Công ty Cổ phần công nghệ Fujio Hà Nội Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          56.392.019                            
8295 0107743720 CÔNG TY CỔ PHẦN SET DECOR Số 8 Ngõ 141 đường Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 34                        56.384.394                            
8296 0104604782 Cty TNHH DV kế toán Yang Mun VP304-VP305, Tầng 3, Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 phổ Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          56.383.470                            
8297 0101399856 Công Ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên 185 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội ( Trang 0949433423) 8                          56.377.789                            
8298 0106997169 Công ty CP VTECH 161 Ngô Gia Tự,Đường Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          56.366.917                            
8299 0108064746 Công ty TNHH Thương Mại Băng Tải Hoàng Anh Thôn Linh Quy Đông, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27                        56.359.510                            
8300 0108005363 Công ty Cổ phần Quản lý và Sáng tạo Tiên Phong Phòng 403, nhà A2 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3                          56.351.636                            
8301 0108238706 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP ĐỨC LỘC SỐ NHA 80, NGÕ 8, PHÔ VĂN PHÚ TỔ 3, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          56.343.032                            
8302 Lớp MN Tư Thục Mai Phương 37 phố Hoàng Ngân, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 29                        56.339.191                            
8303 0108958359 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI MHB VIỆT NAM Số 18, ngõ 92, đường nguyễn khánh toàn, tổ 6, phường quan hoa, quận cầu giấy, TP. Hà Nội 13                        56.335.196                            
8304 0101646505 Cty TNHH vật tư và Xây dựng Hà Phương Bãi máy công ty Hà Phương, ngõ 48 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 6                          56.332.838                            
8305 0500578159 Cty TNHH thương mại An phát Liên trung - Đan Phượng - Hà nội 3                          56.332.701                            
8306 0106220541 Công ty TNHH Bảo hành bảo trì Fuji Việt Nam Nhà số 4 ngách 2/16/30 đường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 15                        56.329.910                            
8307 0105329641 Công ty Cổ phần HAHUCO Việt Nam lô 45, kHu đấu giá A1, A2, A3, Tổ 7 Cự KHối, LB 1                          56.321.879                            
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8308 0101650999 CTy CP Phát Triển Công Nghệ Tự Động Hoá S.C.A.T B21, Lô 19 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          56.317.965                            
8309 0109962566 Công ty TNHH Cơ điện Ngọc Kiên Số 12B, Ngõ Kim Khí, Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        56.316.301                            
8310 0500423236 Công ty TNHH thương mại Trường Đức Nhà E101, khu vinaconex2, Ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          56.312.036                            
8311 0101378609 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Cộng Lực Số 3 - A11 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          56.308.815                            
8312 0108238061 Công ty cổ phần đầu tư tân khánh đạt Số 63, ngõ 17 Phú Đô, Phường Phú đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 10                        56.300.111                            
8313 0105873065 Cty CP Gỗ nhựa Châu Âu P2515 Tòa Eurow window 27 Trần Duy Hưng Hà Nội 1                          56.297.410                            
8314 0108533356 CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM Lô C, TT2-02, Khu đô thị Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          56.295.965                            
8315 0103657245 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MIT Việt Nam Số 6 ngõ 397 - Phạm Văn Đồng 3                          56.281.874                            
8316 0107466393 Cty TNHH Kiến trúc- JAVA G13109, toà G1 cc Vinhomes GreenBay, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 33                        56.262.440                            
8317 0108509787 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNVIET Phòng 705, Tòa nhà HH2 Bắc Hà - 15 Tố Hữu Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          56.261.388                            
8318 0500559149 Công ty CP TM và ĐT toàn cầu GTC Dự án TSQ Galaxy 1 phố tố Hữu - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 1                          56.260.215                            
8319 0101731119 CTy CP Du Lịch & Thương Mại Hải Đăng 17 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN 1                          56.256.000                            
8320 0104403525 Cty CP Đô thị & TM Tràng An Lô số 10, TT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          56.248.606                            
8321 0109296771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IC VIỆT NAM SỐ 2 ĐƯỜNG THÀNH, PHƯỜNG CỬA ĐÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3                          56.241.201                            
8322 0108527465 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ VICI VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà AZ Lâm Viên, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          56.225.546                            
8323 0102397611 Cty CP ĐT&PT Giải Pháp Công Nghệ V&V Tòa nhà 17 Hạ Hồi, P Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          56.213.535                            
8324 0107162162 CTy CP Thang Máy và Thiết Bị Trường An Số 25 NV 1 - 3 Khu liền kề Gelexia, Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở,Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          56.212.445                            
8325 0106479625 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Hưng KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 32                        56.207.854                            
8326 0104358992 Cty TNHH Dịch vụ văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thôn Sáp Mai, xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội 20                        56.198.417                            
8327 0107483769 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế ACI 56 Hồ Đầm Tròn, ngõ 135 Đội Cấn, Ba Đình HN 10                        56.193.169                            
8328 0109066785 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Tầng 2, 23 Trường Thi 1, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 1                          56.192.000                            
8329 0104634642 Công ty Cổ phần MultiAgro Lô D4, KCN Hapro, Lệ Chi, Gia lâm, Hà Nội 1                          56.192.000                            
8330 0109664802 Công ty cổ phần Gold Star Global Phú Thứ, Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 12                        56.191.487                            
8331 0101839377 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG CÔNG NGHIỆP CIFFOB P103 - B3 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 4                          56.189.163                            
8332 0100110831 Cty TNHH MTV đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội Số 46 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          56.186.987                            
8333 0110039049 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THINK TANK VIỆT NAM Ô đất DX4 Khu Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Thị Thập, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          56.150.095                            
8334 0108314844 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỆT - LÀO CHEMICAL AN ROCK SALT CO., LTD TẠI HÀ NỘI Tầng 5 - Nhà khách Hóa chất tại số 3B Đặng Thái Thân - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội 1                          56.147.568                            
8335 0101461568 CTy TNHH Giao nhận Con Đường Mới Tầng 1, tòa nhà Technosoft, khu CNTTTT, số 15/8 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          56.147.118                            
8336 0105553403 CTy CP Xây Dựng và Phát Triển Bền Vững Việt Nam Số 23, ngách 2/2/1 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          56.137.983                            
8337 0106921667 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM Số nhà 2B, Ngõ 239 Phố Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 1                          56.128.000                            
8338 0101074921 Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Văn Sơn Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          56.128.000                            
8339 0105817159 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG  HOÀNG GIA Số 58A Ngõ Lương Sử C , Phố quốc tử giám -Phường Văn Chương -Đống Đa -Hà Nội 16                        56.115.024                            
8340 0102054607 CTy CP ĐT Phát Triển Năng Lượng & Hạ Tầng VN Phòng 407 và 408 Tầng 4, tòa nhà hỗn hợp Số 25 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          56.111.809                            
8341 0102981048 Công ty CP Tư Vấn  Phát Triển Xây Dựng Sông Hồng Tầng 1 Tòa nhà Sunrise Building II, khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          56.105.609                            
8342 0500593125 Công ty TNHH thương mại DV và xây dựng Đại Dương Số 250 tổ 2 Kiên Hưng, Hà Đông, Hà Nội 35                        56.097.661                            
8343 0101357599 Cty CP Công nghệ & Thiết bị Công nghiệp Tầng 2  toà nhà T6-08, Số 643A đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội 4                          56.096.482                            
8344 0101606943 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG ANH số nhà 17 TT 6 dãy D khu biệt thự mới tây nam linh đàm  Hoàng Liêt HM Hà Nội 4                          56.085.770                            
8345 0103463024 Cty TNHH TM Tuấn Hưng Phát SN 25, LK13, Khu đô thị xa la, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          56.085.120                            
8346 0101273927 CTy TNHH Dược Phẩm Việt Hùng Tầng 2 tòa CT3 khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          56.085.120                            
8347 0104179545 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Sài Đồng Số 7 Đường Bằng Lăng - Khu ĐT Sinh Thái Vinhomes Riverside - P. Việt Hưng - Q. Long Biên 5                          56.083.403                            
8348 0108240906 CÔNG TY TNHH VNCOTE VIỆT NAM Số 144 Trần Vỹ, P. Mai Dịch,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          56.072.960                            
8349 0100106472-001 Công ty CP Xây Lắp & TM COMA 25 Số 55, đường Nguyễn Văn LinH, p PHúc Đồng, Q Long Biên, HN 2                          56.069.374                            
8350 0109414023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG PHẨM HÀ NỘI SỐ NHÀ 237, TỔ 11, ĐƯỜNG MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                          56.055.958                            
8351 0108716173 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương V01-A03 Terra An Hưng - KĐT An Hưng - P. La Khê - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội -Việt Nam 2                          56.055.548                            
8352 0109116394 CTY CP XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG TPN Số 89 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 10                        56.049.440                            
8353 0100106722 Công ty CP tư vấn VIGLACERA Tầng 4 toà nhà Viglacera số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          56.041.600                            
8354 0108886873 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ phòng cháy chữa cháy Việt Nam LK11- NO7C- Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        56.036.963                            
8355 0105125133 Cty TNHH Thương Mại Hợp Nguyễn Số 19, ngõ 545, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          56.026.687                            
8356 0108761433 CTy CP Đầu Tư - TM - Kỹ Thuật và Xây Dựng Vân Khánh Miền Bắc N51D Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          56.022.689                            
8357 0106794835 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP GMK Thôn Vĩnh Phúc - Xã Liệp Tuyết - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 9                          56.008.447                            
8358 0108601849 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn LUKA Số nhà 35A, Ngách 63/5Số nhà 35A, Ngách 63/57, đường Lê Đức Thọ tổ 7, Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.7, đường Lê Đức Thọ tổ 7, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 10                        55.999.354                            
8359 0101007844 CÔNG TY TNHH ĐẠI LA THÀNH số 38, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 24                        55.998.006                            
8360 0105146006 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn phát triển xây dựng BiMeDu Phòng 1512 Chung cư CT2B Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 32                        55.997.331                            
8361 0105419373 Công ty CP xây lắp và đầu tư xây dựng Hậu Phát Nô 10, khu bán đảo linh đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (ĐT 0904652899) 13                        55.976.301                            
8362 0107461892 Cty TNHH TM và DV Kỹ Thuật Phúc Giang Tầng 19 P1907 Tòa Nhà C14 - CT2 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm,TP Hà Nội. 2                          55.973.288                            
8363 0109536261 Công ty cổ phần Nutrition Fitness Nutrition Fitness - Khu thể thao, chung cư The Vesta, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.968.000                            
8364 0106376468 CTY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG THỊNH SỐ 2B ĐƯỜNG LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 32                        55.967.347                            
8365 0109155989 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tuấn Đạt Khôi Số 162 phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 32                        55.967.347                            
8366 1000340671 CÔNG TY CP TƯ VẤN - XÂY DỰNG VIỄN THÔNG HƯNG THỊNH Số 38 ngõ 49 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đồng Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.958.656                            
8367 0105463238 Cty CP Công nghệ NIC Việt Nam Số 49 ngách 40 ngõ 73 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 8                          55.942.730                            
8368 0110073554 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp 8 Giờ Số 79, phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.941.500                            
8369 0108574088 Công ty cổ phần AHH Số 50, ngõ 189/112, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          55.929.600                            
8370 0102677256 Công ty TNHH Thép Đông Hưng 35/408 Ngô Gia Tự, Tổ 8, Đức Giang, Long Biên, HN 4                          55.927.176                            
8371 0107740751 Công Ty CP đầu tư thương mại xây dựng Hoàng Anh 1 : Căn 08, lô C14, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          55.895.931                            
8372 0110045229 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BMA VIỆT NAM Số 6, ngách 17, ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        55.894.918                            
8373 0105291349 Cty CP kinh doanh Hoàng Hà Số 926 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          55.894.011                            
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8374 0109683918 Công ty cổ phần nội thất GBS Số 4,ngõ 7 phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          55.885.065                            
8375 0101909909 Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội 57 trần quốc toản. Phường Trần Hưng Đạo. Quận Hoàn Kiếm 1                          55.882.350                            
8376 0105888495 Cty CP HCL Group Việt nam Số 68 ngõ Giếng Mứt, P. Trương Định, HBT, HN 3                          55.862.461                            
8377 0106809344 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH CHÂU P302, SỐ 1, NGÕ 38 MIẾU ĐẦM, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          55.862.399                            
8378 0105207386 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 C14HH04 Đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          55.856.000                            
8379 0104644305 CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ TÍN NGHĨA 14 ngõ 1, ngách 1/20 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          55.841.879                            
8380 0107284467 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tân Trí SỐ 104 THÁI THỊNH, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          55.824.960                            
8381 0106650470-002 Xí nghiệp công nghệ và dữ liệu bản đồ - Chi nhánh công ty cổ phần phát triển đầu tư Hoàng Thành Số 7, dãy 16a6, Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, tp Hà Nội 2                          55.822.447                            
8382 0108024084 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐÀO NGUYÊN Lô số D4.26 An Phú Villa khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông 5                          55.809.014                            
8383 0110341549 Công ty CP Phát triển Bất động sản MICC Số 369 đường Sao Biển 23, biệt thự Sao Biển, khu ĐTVinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm 1                          55.804.160                            
8384 0101273973 Cty TNHH PT Công Nghệ & TM Gia Long Số 28A Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2                          55.779.906                            
8385 0104469685 Cty CP văn hoá và truyền thông Liên việt Số 18 ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hâu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          55.778.721                            
8386 0109806704 Công ty TNHH tấn sinh Hòa Bình Thôn Tiến Tiên, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          55.767.151                            
8387 0109111205 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Gia An Group Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 6                          55.760.191                            
8388 0106437350 Cty CP hợp tác thương mại & dịch vụ quốc tế Bảo Anh Số nhà 27 Liền Kề 18, KĐTM Văn Khê, Hà Nội 2                          55.755.358                            
8389 0101577435 Người NN - Công ty TNHH DK Engineering số 10,ngõ 141,đường Nguyễn Khang,tổ 31, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,thành phố Hà Nội. 6                          55.754.511                            
8390 0106111302-002 CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN PHÒNG 816, TẦNG 8, TÒA NHÀ CEO TOWER, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          55.748.594                            
8391 0100110045 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ Tầng 3 tòa nhà Le Capitole 27 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          55.728.251                            
8392 0105842074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG HẢI CT3, chung cư IEC Thanh Trì, Tứ Hiệp Thanh Trì, Hà Nội 16                        55.719.196                            
8393 0107362732 Công ty Cp kết cấu thép Sơn Linh 1802 Tòa A2 Vinaconex1 số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          55.716.429                            
8394 0108184578 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 3a Việt Nam Phòng 806 Tòa CT4A, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          55.696.908                            
8395 0101488457 Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ngọc Ánh Số 5, ngõ 379, Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          55.696.864                            
8396 0101077841 Công ty TNHH TM Tổng hợp Đức Giang Tầng 15, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.696.000                            
8397 0103026553 Công ty CP đầu tư và quản lý bất động sản UDIC Tầng 19, chung cư cao tầng Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          55.692.800                            
8398 0102606720 Công ty cổ phần Huy Phát Thăng Long SN 89, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5                          55.685.037                            
8399 0110038101 Công ty cổ phần giáo dục June Villa II-04 khu nhà ở và Trung tâm thương mại, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          55.680.000                            
8400 0105528894 CÔNG TY  CP SBTECH Số 10, ngõ 36, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          55.676.578                            
8401 0102027392 Công ty CP ĐT XD & XNK Việt Quang P.301 khu văn phòng. Số 87 Láng Hạ, Thành Công Ba Đình, Hà Nội. 16                        55.667.214                            
8402 0107665977 Công ty CP Thương mại và sản xuất KEMKNIT Xóm Hàn- Sơn Đồng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          55.667.200                            
8403 0107483776 Cty CP Volkswagen Hà Nội số 13, lô 3+5 đường Nguyễn văn LinH, P. Gia THụy, LB 1                          55.648.000                            
8404 0104203406 CTy CP Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải Số 8 ngách 42/58/46 phố Thịnh Liệt (đằng sau Tòa nhà N1 khu chung cư Đồng Tàu, cạnh quán bia Triệu Diệp), p. Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội 8                          55.643.488                            
8405 0107009333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ THỊNH PHÁT Số 1+2, D6 TT4 KĐT Bắc Linh Đàm, Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          55.642.807                            
8406 0104959182 Công ty Cổ phần Đầu tư Tiến Đạt Phát Số nhà 11 Đường 427, xã Bình Minh- huyện Thanh Oai- TP Hà Nội 5                          55.624.861                            
8407 0106709371 Công ty TNHH Nichi Việt Nam Số nhà 2 Ngõ 264/47 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy,  Long Biên, HN 21                        55.623.662                            
8408 0107451622 CTY TNHH LED 360 Số 39, Đường 3.3, Khu đô thị Gamuda- Garden, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          55.622.723                            
8409 0106821101 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DAILY Số 39, D24 khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          55.599.864                            
8410 0101644346 Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội Cụm Công Ngiệp Ngọc Sơn - thị Trấn Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội 1                          55.597.824                            
8411 0106176980 Cty Cp đầu tư xây dựng và phát triển Trần Minh Số 33, ngõ 192/334 Lê Trọng Tấn-Định Công- Hoàng Mai-hn 3                          55.579.901                            
8412 0105771257 Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Sông Đà Số nhà 18 Đồng Vũ Lâm, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          55.579.122                            
8413 0105361035 Công ty CP TMXD tổng hợp Nguyễn Minh Đản Mỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 22                        55.578.430                            
8414 0109787385 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 365 SN 10, ngõ 259/20 Vĩnh Hưng,Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7                          55.569.873                            
8415 0106251370 Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện ETCVN Tầng 2, tổ dân phố 12&15 Đơn nguyên 2,  tòa CT3, KĐT Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,  Hà Nội 7                          55.568.228                            
8416 0106987957 CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN tầng 16, số 265 cầu giấy, phường dịch vọng, quận cầu giấy , hà nội 1                          55.563.840                            
8417 0107518080 Công ty Cổ phần Thương mại Trí Phát Căn hộ 03, nhà D3, TTNM Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          55.561.586                            
8418 0104230537 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IUC TẦNG 3, TÒA NHÀ VINACONEX 7, SỐ 61, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          55.523.968                            
8419 0109345267 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ 2 KHỎE SỐ NHÀ 14 NGÁCH 102/62 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 22                        55.522.755                            
8420 0108266485 Công ty Cổ phần công nghệ S9 Tầng 6 Hồ Gươm Plaza,102 TrầnPhú,Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          55.520.000                            
8421 0105920910 Cty TNHH TM và phát triển DV Tín Đại Phát Thôn Ngọc Chi Vĩnh Ngọc Đông Anh HN 5                          55.518.206                            
8422 0109968920 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&C 26, lk 07 khu giãn dân Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông HN 9                          55.515.451                            
8423 0109181361 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO SEDU Số 164 Hoàng ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.488.000                            
8424 0106828107 CTy TNHH TM và Thiết Bị Y Tế Tiến Mạnh Lô C14, khu đấu giá Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          55.478.992                            
8425 0107426425 Công ty cổ phần Avico Việt Nam P206 Tòa N04B1 khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          55.465.878                            
8426 0105006111 Công ty cổ phần đầu tư Newland Số 18BT1, khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          55.465.123                            
8427 0109752833 Trường mầm non Golden wall Khu nhà ở XH cho Cán bộ chiến sĩ BCA, ngõ 43 Đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          55.459.250                            
8428 0102149993 CTy CP Công Nghệ SYNNEX Việt Nam Sô nhà 41 tổ 37 Khu dân cư 21 Tập thể đối ngoại Bộ Quốc phòng. Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          55.458.379                            
8429 0101157864 Công ty TNHH Y tế Promedi Việt Nam 66 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          55.458.089                            
8430 0101663797 CTy Cổ Phần TM & Vận Tải Tân Sao Sáng P316, Tòa nhà Nơ 1B, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          55.455.753                            
8431 0108579544 CTy CP Sharitek Việt Nam Số 9 Thanh Liệt, Thanh Quang, Thanh Trì, Hà Nội 1                          55.442.240                            
8432 0104032454 Cty cổ phần phát triển tài nguyên giáo dục Bees Trường MN Hoa Trà My 2 - Lô A4, NT1, khu đô thị Nam Trung yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          55.440.256                            
8433 0105958061 Công ty TNHH thương mại NTB PHARMA NEW Số 26, NLK, dãy 6A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          55.434.269                            
8434 0108175816 Công ty Cổ phần Kiến trúc cảnh quan Tương Lai DV3-2.3 (tầng 2) Tòa CT2&3, khu đô thị Dream Town, đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          55.433.094                            
8435 0108382410 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHONG Đội 8, Thôn Ninh Kiều, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34                        55.430.753                            
8436 0110008555 Cty CP Đầu tư Xây dựng Gicons 43 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          55.422.106                            
8437 0105268283 Công ty CP tài nguyên và môi trường Hưng Thịnh Số 3, TT25, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 27                        55.421.574                            
8438 0104035039 CTy CP Đầu Tư TM & XD CONTECHCO Số 269, ngõ 42 Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 4                          55.416.354                            
8439 0108940048 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải Thăng Long Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          55.412.311                            
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8440 0108341904 VPĐD XINGTAI COMPASS BUSINESS CONSULTING CO,LTD TẠI TP HÀ NỘI Phòng 401 tòa nhà Eurowindow số 27 Đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 8                          55.393.583                            
8441 0106753638 Công ty TNHH J & H Logistics Tầng 2 tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          55.382.400                            
8442 0108242653 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỆT Số 79+81 Ngõ 193 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, tp. Hà Nội, 1                          55.360.000                            
8443 0105185090 Công ty CP sản xuất dịch vụ và thương mại Đức Mạnh Cầu Cống Huyện , Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3                          55.355.934                            
8444 0106202006 Công Ty TNHH Gredmann Thăng Long P1101 Đoen nguyên 1 chung cư 43-45 ngõ 130 Đốc Ngữ  , Ba Đình, Hà Nội. 2                          55.351.115                            
8445 0108456648 Công ty CP Thảo Dược Hoàn Ngọc Số 26, ngách 318/178 Ngọc Trì, Tổ 9 phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 6                          55.328.551                            
8446 0109749069 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ VY Đang tìm địa điểm thuê mới 7                          55.310.468                            
8447 0109118433 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL số 33 trần quốc toản, phường trần hưng đạo, quận hoàn kiếm, HN 2                          55.302.171                            
8448 0109958217 CÔNG TY CỔ PHẦN WELLY FITNESS Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Udic complex, Lô N04, KĐT Đông Nam, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 1                          55.300.313                            
8449 0106494831 Công ty CP Đăng Kiểm Đông Đô Lô 6, Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          55.296.000                            
8450 0102708698 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG FCI VIỆT NAM Số nhà 3 ngõ 173/22 đường Di Trạch, Huyện Hoài Đức, thành Phố 1                          55.277.322                            
8451 0108990257 Công Ty TNHH Quản Lý Nhà VQT Hà Nội 181 Nguyễn Lương Bằng Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội. 8                          55.269.789                            
8452 0100979766 CTy TNHH Văn Chung Số 21, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 1                          55.268.359                            
8453 0109805323 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỈNH KIM Nhà số 6B, Ngách 49, Ngõ Lương Sử A , Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                        55.267.386                            
8454 0104002629 CTy CP Thiên Hoàng Phúc Số 11 BT3 Khu đô thị Trung Văn, đường Cương Kiên, P Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          55.263.551                            
8455 0500579699 Công Ty TNHH Anh Huy Khu 3 Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          55.253.475                            
8456 0108648565 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIROTECH LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 08, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          55.250.240                            
8457 0109887372 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA số 45 ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        55.237.700                            
8458 0106088879 Công ty CP Công nghiệp PSI Việt Nam ô 1A, Lô 3, cụm CN Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          55.232.000                            
8459 0102364013 Cty CP Xây Dựng Bê Tông Quốc Tế P1903 Tòa Nhà N03T2 - Khu Ngoại giao đoàn - Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN 2                          55.201.404                            
8460 0107638691 Công ty Cổ phần Sơn Alo Việt Nam Lô CN1, Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          55.175.250                            
8461 0108903007 Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm CY Việt Nam Tầng 11, tòa nhà Detech, số 8, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.165.498                            
8462 0107971727 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ FDS Toàn Cầu Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 10                        55.163.930                            
8463 0108879227 Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Thú Y Việt Nam Số 118, Đường Cổ Bi, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          55.161.600                            
8464 0106917854 Công ty CP đầu tư xây dựng GREEN CITY 14 BT5 KDT Văn Phú, Quận Hà đông, Hà Nội 7                          55.160.175                            
8465 0108581102 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TỬ IMI SỐ 46 LÁNG HẠ, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          55.153.419                            
8466 0109725685 Công ty cổ phần TBS Group Xóm Chợ, thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          55.136.004                            
8467 0108781729 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TRẠNG NGUYÊN Nhà số 7, Ngõ 68, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.131.284                            
8468 0110165389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÙY DƯƠNG P2314, Sảnh A, Tòa River Park, Chung cư Eurowindow Đông Trù, Đông Anh, Hà Nội 11                        55.128.718                            
8469 0109968254 CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Số 07 phố Sa Đôi, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          55.104.000                            
8470 0108965395 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KSC B14TT17 đường Yên Bình - KĐT văn quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 7                          55.061.818                            
8471 0108558826 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG BIZ TẦNG 4, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GREEN OFFICE - MECO COMPLEX, NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          55.057.722                            
8472 0106149948 Công ty TNHH Sự Kiện Và Thể Thao Vũ Quân SỐ 6, NGÕ 110, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 36                        55.050.605                            
8473 0101093843 Công ty TNHH L.U.C.K H.O.U.S.E Tầng 6, số 276 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. 2                          55.044.734                            
8474 0106316719 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY Số nhà 34, Lô C08, KĐT Geleximco, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          55.042.571                            
8475 0110030367 Công ty Cổ phần công nghệ Ondi Tầng 3, toà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          55.040.000                            
8476 0107896854 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông thủy lợi Thành Long nhà 2,ngách 87/19 khu tập thể 361,Tân xuân, xuân đỉnh,btl (0988900482) 7                          55.039.298                            
8477 0109234020 CÔNG TY CỔ PHẦN AG ECOM 6/45 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 17                        55.032.451                            
8478 0101655891 CTy CP PT TM & Đầu Tư Bắc Hải Lô OBT2 - Ô 26 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          55.025.614                            
8479 0104980547 Cty CP Thiết Bị Cơ Điện Thành Công 62 đường Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN em ạ 1                          55.024.000                            
8480 0102326681 Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2                          55.016.700                            
8481 0108579463 CÔNG TY TNHH UNIMOB VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Comatce Tower, số 61 đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          55.012.561                            
8482 0104247770 CTy CP Công Nghệ Hoá Quảng Lợi Phòng 308 A (Tòa A) Chung cư Đồng Phát, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          55.007.346                            
8483 Mầm Non Tư Thục Nắng Mai Trần Thị Huệ SN 62 tổ 5 Phường Kiến Hưng, Hà Đông, HN 35                        55.004.905                            
8484 0105366925 Công ty TNHH vận chuyển quốc tế HD P2512, HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          55.001.469                            
8485 0105258133 CÔNG TY TNHH TOKYO CONSULTING P305, tầng 3 tháp A tòa nhà Sky city Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          54.993.800                            
8486 0109696441 Công ty cổ phần Negaxy Tòa 11, tòa HT Building, số 80 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          54.987.050                            
8487 0106130496 CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ SAO NAM Số nhà 18b ngách 20 ngõ 1 Võ Chí Công - Phường Nghĩa Đô - Cầu giấy - Hà Nội 35                        54.979.519                            
8488 0108130685 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và đầu tư Everest : BT4.3 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Việt Nam 1                          54.976.896                            
8489 0108009505 Công ty cổ phần Thương mại & Kính Xây dựng HLC số nhà 20, ngách 5, ngõ 36 tả thanh oai, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, thành phố hà nội  984854618 27                        54.964.820                            
8490 0108290576 Công ty Cổ phần Xây dựng Giza Việt Nam Số 137 ngõ 565 đường Bát Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          54.944.000                            
8491 0104499827 CTy CP Hệ Thống Thông Tin và DV Công Nghệ ISTS Tầng 2 nhà C, số 125 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 1                          54.925.352                            
8492 0104080112 Công ty cổ phần xây dựng Anh Tú Thôn Dục Nội - xã Việt Hùng - huyện Đông Anh - TP Hà Nội 19                        54.925.324                            
8493 0108612417 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC HÙNG SỐ NHÀ 26 LIỀN KỀ 41 PHỐ VĂN LA, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 27                        54.908.068                            
8494 0104945260 Công ty TNHH CHRISAL Việt Nam Số 6 Ngõ 99 Đường Đức Giang - Tổ 17 P. Thượng Thanh 35                        54.897.317                            
8495 0106725292 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỂN THÔNG MOD VIỆT SỐ 103A KHÂM THIÊN, KHÂM THIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 11                        54.886.399                            
8496 0107386148 Công ty TNHH Xây dựng Asem P4008CT3, tòa nhà Thepride KĐT An Hưng - Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 15                        54.882.066                            
8497 0105059339 Công ty TNHH QL 26-28-30 Nhà Chung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          54.880.000                            
8498 0109578293 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÂN LỰC HRL Tầng 12, Tháp C, Tòa nhà Hồ gươm Plaza, Số 102 đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 4                          54.879.057                            
8499 0109329120 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TTH HOMES Tầng 1 Tòa nhà Richland south ngõ 181 Xuân Thủy Cầu Giấy - Hà Nội 16                        54.871.609                            
8500 0101212730 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Việt Tầng 2 khối C khu đô thị Tân Việt - Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội. 1                          54.871.296                            
8501 0107586115 Công ty Cổ phần vật tư thiết bị xây dựng EUROVINA 85A Quốc Lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 22                        54.866.537                            
8502 0107738960 CÔNG TY TNHH NSM VINA Tầng 06, tòa nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          54.849.600                            
8503 0109273894 Công ty CP Tập đoàn BBM Việt Nam Số 8E, ngõ 162/33 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 18                        54.849.482                            
8504 0101865708 Công Ty CP Kỹ Thuật Thiên Việt P602, 17T1 Hoàng đạo thuý, Khu đô thị Trung hoà, Thanh xuân, HN 1                          54.848.000                            
8505 0108690077 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư xuất nhập khẩu UMI Food Xóm Đồi, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          54.842.653                            
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8506 0108394617 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại VHOMES Số 193 - 195 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          54.841.600                            
8507 0108965934 Công ty luật TNHH Tuấn Minh Tầng 7,số 26A1 Lê Đức Thọ,Phường Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 14                        54.828.827                            
8508 0106834816 CÔNG TY TNHH T&M VIỆT MỸ Số 64 Phố Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 19                        54.824.884                            
8509 0107508075 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Năng Lượng Tái Tạo Tòa nhà Samsora 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Hà Đông 2                          54.821.640                            
8510 0102643514 Công ty Cổ phần công nghệ Nanosoft Số 1, ngách 163/8 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          54.819.200                            
8511 0108366169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI JOIN - ME VINA Thôn 3 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 9                          54.817.453                            
8512 0108708408 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên Số 16 ngõ 318 phố Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          54.803.200                            
8513 0108474100 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN THÁI HÒA Tầng 4, Số 185 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          54.803.200                            
8514 0107045557 CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN HOMES SỐ 7, NGÁCH 276/11, TỔ 11 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          54.797.836                            
8515 0108342249 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Và Dịch Vụ Phần Mềm Facenet số 1 ngõ 130/41 đường La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          54.792.099                            
8516 0103945317 Công ty CP Giải Pháp Năng Lượng M&H 284 Phú viên , Bồ đề, Long Biên, HN 7                          54.784.185                            
8517 0102727958 Cty CP Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Nguyên Xóm 9 Yên Mỹ Thanh Trì Hà Nội 982024180 4.36866496 2                          54.784.000                            
8518 0108446953 Công ty TNHH Sunco Group Việt Nam Số 1, ngách 765/1 Nguyễn Văn Linh, tổ 4 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 12                        54.761.524                            
8519 0109806567 VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC phòng D-0702, Tháp Đông, tòa nhà Hancorp Plaza 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 18                        54.751.847                            
8520 0108279318 CÔNG TY TNHH SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC IQ phòng CT10A - khu đô thị Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội 31                        54.741.386                            
8521 0108210122 Công ty cổ phần môi trường Vinh Phát Thôn Mạch Tràng, Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          54.733.482                            
8522 0109174205 CÔNG TY TNHH AGL VIỆT NAM Tầng 7 CMC TOWER, Số 11 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          54.730.485                            
8523 0109081198 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC RECO NTQ Solution, Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          54.727.850                            
8524 0101379722 Cty CP SX TM Thái Sơn Km 4, Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 2                          54.713.684                            
8525 0109262525 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TIỀM NĂNG VIỆT Số nhà 40, Ngõ 187 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        54.708.524                            
8526 0101638039 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ Ô số 1.1, thuộc dãy A, Cụm công nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          54.708.030                            
8527 0109794696 CÔNG TY TNHH NHA KHOA LUCIA Tầng 2 số nhà 35 ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13                        54.707.465                            
8528 0106219183 CTy Cổ Phần Zickler Đức A7 Nơ 10, Khu ĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 10                        54.698.455                            
8529 0101811607 Công Ty TNHH Nội Thất Và Xây Dựng Cường Thịnh Số 30B/8 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 18                        54.688.165                            
8530 0107663384 CTy TNHH Sản Xuất TM Dịch Vụ Việt An CT1B, Vinaconex 3 đường Cương Kiên, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 8                          54.670.458                            
8531 0104872421 CÔNG TY CỔ PHẦN TACICO Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 22                        54.657.951                            
8532 0108579907 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ T&T VIỆT NAM Số 68A đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 27                        54.655.256                            
8533 0109105071 CÔNG TY TNHH AIMMO VIỆT NAM Dream station, Tầng 2, Tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          54.655.193                            
8534 0108392747 Công TY TNHH Thương Mại XNK Quốc Tế Quang Thành South America Số 03-V6B khu đô thị Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông 16                        54.655.055                            
8535 0108941235 Công ty TNHH XNK và TM Đức Linh Công ty đông thành - Thôn Tử Cầu - Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên 2                          54.644.908                            
8536 0108112693 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NHÂN LỰC HÙNG VƯƠNG Số 46- Liền kề 1 Khu Đô Thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          54.641.130                            
8537 0109326507 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DC MEDIA P503 - Tòa Luxury Park Views, lô 32 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          54.632.692                            
8538 0109415958 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TOKYO VIỆT NAM Số 23 Lô 1B đường Trung Yên 11, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 17                        54.625.883                            
8539 0107840717 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SPC VINALIGHT S106.0319 Vinhome Smart City , Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 13                        54.622.468                            
8540 0100510766 CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Ngõ 62/23 Nguyễn Chí Thanh - P Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 1                          54.619.648                            
8541 0109188529 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VIHAN Tầng 3, Số 8 Lố A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          54.616.955                            
8542 0109412717 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ K&L Số nhà 15, Ngách 196/35/3, Ngõ 252 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        54.596.922                            
8543 0109864350 Công ty TNHH Vật liệu XD Duy Long Phát Tổ dân phố Toàn Thắng, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. 17                        54.588.817                            
8544 0108686190 CTy CP Giải Pháp Kết Cấu Thép Và Xây Dựng 3S Việt Nam B601 Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4                          54.584.293                            
8545 0102805525 Cty TNHH thương mại và vận tải Đông Đô Số 20, ngách 16/58 phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          54.565.500                            
8546 0106237753 Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Linh Anh Hà Nội tòa S2.19 vinhome ocean park xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà nôi 7                          54.562.949                            
8547 0109290811 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MK GLOBAL SỐ 40, NGÕ 112 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3                          54.558.475                            
8548 0109375504 Cty TNHH Xây dựng và phát triển năng lượng GIGASUN Số 69, Lô 5, Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 0982153483  0969472318 13                        54.554.414                            
8549 0108266157 Công ty TNHH ASIA GROUP ADVISORS Việt Nam Tầng 5, Số 111 Trung Phụng, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          54.552.000                            
8550 0109167448 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NGUYỄN TRÍ SỐ NHÀ 7, NGÕ 50, NGÁCH 50/11, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        54.551.722                            
8551 0107606347 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện Phú Hưng Số 5 ngách 69 Ngõ 75 Đường phú Diễn-Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm-Thành Phố Hà Nội 10                        54.549.717                            
8552 0102033910 CTy TNHH TM & DV Đồng Tâm 143/120 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          54.545.896                            
8553 0108196559 Công ty TNHH Six Degrees Số 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          54.536.000                            
8554 0102824052 Công ty CP Thiết kế Xây Dựng Bình Minh Số 30 ngõ 755 Đường Nguyễn Văn Linh, Sài đồng, LB, HN 3                          54.534.012                            
8555 0109799020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ SINH THÁI VIỆT NAM Số 79 Nguyễn Phúc Lai, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội. 20                        54.523.695                            
8556 0107532543 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển thương mại Thái Dương P418 Tòa nhà N03-T8 Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. 5                          54.517.243                            
8557 ko có MST Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Ngôi Nhà Trẻ Thơ Số 23 ngõ 6 Vạn Phúc, Phường Kim Mã. Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          54.510.485                            
8558 0108806758 CTy TNHH SX TM Dịch Vụ Hải Giang Sơn Số 12 Lô 7 Đền Lừ 2 Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          54.508.800                            
8559 0107005804 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BỮA CƠM VIỆT Số 76 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          54.507.297                            
8560 0107331371 Công ty TNHH Sudulki edu Việt Nam Số 5, ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu GIấy, TP Hà Nội, Việt Nam 31                        54.505.581                            
8561 0105544945 Cty CP Dược Phẩm Quốc Tế Thăng Long KCN Nguyên Khê, Tổ 61 TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          54.501.696                            
8562 Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Như Hoa Số 24,phố Trung Hòa,Phường Trung Hòa,Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          54.485.515                            
8563 0107364426 Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hoa Việt Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          54.477.824                            
8564 0108919984 Công ty TNHH Nội Thất Bảo Hoàng 11c, Ngách 299/2, ngõ 299 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà nội 10                        54.476.599                            
8565 0108322228 Công ty cổ phần liên kết Bắc Hà Số nhà 16, ngõ 16, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 13                        54.461.735                            
8566 0105863719 CTY CP  phần mềm Quốc tế  3S tầng 3 tòa nhà Kim ánh số 1 ngõ 78 Duy Tân DVH CG HN 1                          54.448.095                            
8567 0106316412 Công ty TNHH VILAPA Số 86 Tổ Kiên Thành - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội 1                          54.440.150                            
8568 0101552688 Công ty CP Long Khải Phòng 701 số 180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          54.434.431                            
8569 0109054324 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC ĐỒNG NGHỆ THUẬT VIỆT NAM SỐ 9 NGÕ 88 PHỐ HƯNG PHÚC, TỔ 26, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        54.429.502                            
8570 0108278716 CTy TNHH TM Dịch Vụ IDRINK Phòng B2210 Chung cư Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3                          54.427.699                            
8571 0109884068 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Marketing KDIGIMIND Số E4/67 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          54.420.665                            
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8572 0109925606 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG Căn Y01.03 An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 9                          54.419.536                            
8573 0108460651 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tropica Số 3 shophouse khu TM & DV Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          54.410.705                            
8574 0108752728 Công ty TNHH Công nghệ mới Bắc Việt Số 7 - Dãy T12 - Khu tập thể Z179- Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 0983851027 17                        54.400.517                            
8575 0107131904 Công ty TNHH đầu tư TM& KT á Châu Phú Vinh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 3                          54.400.416                            
8576 0102549487 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          54.400.000                            
8577 0108642718 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC NHÂM KĐT Viglacera Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 9                          54.396.969                            
8578 0105777756 Công ty TNHH  Thương Mại và Dịch Vụ Nội Thất Phương Đông Số 42 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        54.385.377                            
8579 0106143449 Cty TNHH XNK thương mại và du lịch Nam Khánh Số 1,ngõ 445/50/5 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 33                        54.362.020                            
8580 0106410616 CTY CP ROBINSON DEPARTMENT STORE (VN) Tầng hầm B1, Zone6 (R6) Mega Mall, Khu đô thị Royal city, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Th 1                          54.361.915                            
8581 0108169474 Công Ty TNHH CATI Việt Nam phòng 203 chung cư  D5C ngõ 1 Dịch vọng hậu , cầu giấy, hà nội. 10                        54.355.090                            
8582 0102116726 Công ty TNHH Quốc tế Quảng cáo truyền thông INCA Số 38 Ngách 1/5 Ngõ 1 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN. 1                          54.354.492                            
8583 5200232409-001 CN CTy TNHH Sơn Dẻo Nhiệt Synthetic 47 BT4 - KĐT Mới Cầu Bươu - Đường Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội. 10                        54.352.025                            
8584 0108047927 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thành Đạt Số 9 đường Thanh Liệt, Xóm Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0985448697 1                          54.342.074                            
8585 0108328244 Công ty TNHH công nghiệp và thương mại ASV số 123 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          54.329.600                            
8586 0109196417 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHỆ CAO CNC ASIA SỐ 29 NGÕ 26 PHỐ VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 11                        54.328.931                            
8587 Trường mầm non Sơn Ca Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 2                          54.328.227                            
8588 0104036307 CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ ANH ANH 84 phú Viên, Phường Bồ Đề Quận Long Biên , Hà Nội - ĐT: 0976788003 32                        54.321.896                            
8589 0107469235 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản 22 Land 37+37B+39 Linh lang, Cống Vị + Ba đình, Hà nội. 1                          54.307.200                            
8590 0107128193 Cty TNHH Eco Footprint Tầng 2, số 262, phố Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuaab, TP. Hà Nội 2                          54.300.240                            
8591 0107866338 Công ty Cổ phần Giáo dục EDUFIT Lô H3-LC, Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          54.295.215                            
8592 0106342405 BÁO SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG Trạm T121, số 85 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy Hà Nội 1                          54.288.508                            
8593 2400767653 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ API VINA PHÒNG 15B, TẦNG 32, TÒA G3 VINHOMES GREEN BAY, SỐ 7 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM,THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 10                        54.283.367                            
8594 0101199889 Cty TNHH KD vàng bạc đá quý Việt Mỹ KCN Thạch Thất Quốc Oai TP Hà Nội 1                          54.279.242                            
8595 0102170956 Công ty CP xây dựng Hoàng Phát phòng 402, chung cư Ct5, đơn nguyên 4, nguyễn cơ thạch, mỹ đình, nam từ l iêm, hà nội, 4                          54.273.226                            
8596 0109833521 CÔNG TY TNHH VIET ART VIEW Số nhà 6, ngõ 553, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          54.266.062                            
8597 0109607226 Công Ty Cổ Phần Vinahut Số 4A, ngõ 227 Phố Đội Cấn , Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 23                        54.265.257                            
8598 0107864027 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH NGUYÊN Số 303 tổ 13, Láng Thượng, Đống Đa, HN 20                        54.245.512                            
8599 0106105468 Công ty cổ phần ASEAN RESORT.VN Thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, HN 3                          54.242.213                            
8600 0107754031 Công ty Cổ phần International La”Wines Số 40, TDP 9 khu giãn dân 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        54.239.577                            
8601 0108318447 Công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Đô Thị Miền Bắc Số 69 ngõ 178 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 33                        54.236.207                            
8602 0500494815 Công ty TNHH may thêu XK Huy Hoàng Xã Tich Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          54.227.342                            
8603 0105793324 Công ty CP Du lịch và Tổ chức Sự kiện Việt Nam 202 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13                        54.217.100                            
8604 0103820815 CTy CP Đầu Tư Thịnh Phát Phòng 1802A chung  cư M3, M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 10                        54.203.698                            
8605 0107795126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GREENLINES HÀ NỘI A9 lô 3 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, HN 2                          54.202.753                            
8606 0106601882 TT NC ứng dụng & Chuyển giao CN mới - Viện nghiên cứu Da giầy Tầng 4, số 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 9                          54.190.253                            
8607 2500235324-001 CTy TNHH SX Chế Biến XNK Gỗ Vĩnh An Tại HN khu xưởng phim, cổ loa, Đông Anh, Hà Nội 9                          54.188.548                            
8608 0107363817 Cty TNHH PT KD & dịch vụ Bình Minh Số 82 Đường Phan Trọng Tuệ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  987050667 10                        54.188.024                            
8609 0106302988 Cty TNHH ĐT PT DV & Tổng hợp HN Số 802 ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 30                        54.181.740                            
8610 0101673812 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MẮT THẦN Số 20 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội 19                        54.179.527                            
8611 0102966875 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MAC Số 19 ngách 34/4 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam. 4                          54.179.437                            
8612 0105390614 CTy TNHH kinh doanh thực phẩm Tiến Đạt Số 232, tổ 14, đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 1                          54.169.600                            
8613 0105662459 Trường Mầm Non Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 1                          54.164.480                            
8614 0106764319 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MEGA BUILD Số 103, Ngõ 5 Đường Ngang , TDP1, Đài Phát Thanh Mễ Trì phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 16                        54.161.362                            
8615 0106078609 CTy CP Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Hà Nội PHARMA USA Số 5 Ngách 141/48 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          54.157.751                            
8616 0202131566 CÔNG TY CỔ PHẦN EU EXPERT Tầng 2, Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          54.147.450                            
8617 0108901345 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG Số nhà 26, ngõ 291 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          54.133.454                            
8618 0103909774 Công ty CP TM đầu tư xây dựng Nam Phát Tầng 7, số 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          54.130.716                            
8619 0108961834 Công ty cổ phần xây dựng TAS Tầng 5 số 47 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          54.110.400                            
8620 0108413027 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Linh Anh Số 16/213 phố Lạc Nghiệp, đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 29                        54.107.099                            
8621 0107603233 CTy TNHH SX và ĐT TM Phú Thịnh số 75 Tam Trinh, tòa nhà Helios, Mai Động, Hoàng Mai, HN 18                        54.102.452                            
8622 0108976213 Công ty TNHH GAMBETTA+ Số 345 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 20                        54.092.210                            
8623 0102144804 Cty CP SXKD gia súc gia cầm KCN Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          54.090.231                            
8624 0106580632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETAIR HÀ NỘI Số 5, nghách 62, ngõ Thổ quan, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 33                        54.064.257                            
8625 0101889138 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI MỚI Số 1, ngõ 58 kim mã, ba đình, hà nội 1                          54.059.405                            
8626 0108688286 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GWS HOLDING COMPANY, INC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 403 tầng 4 tòa nhà Ocean park số 1 Đào Duy Anh P phương Mai Q Đống Đa TP Hà Nội 16                        54.054.435                            
8627 0105961113 Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Simax số 16 đường cốm vòng, dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          54.040.963                            
8628 0109595041 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIM LAM Số nhà 35, ngõ 27, Tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          54.036.268                            
8629 0106396104 Công ty CP Dầu Khí BVP.BP Anh Quốc PHòng 806 đơn nguyên B tòa nHà HH2A cHung cư Gia THụy, Long Biên, Hn 4                          54.030.173                            
8630 0107283671 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phương Đông Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          54.030.000                            
8631 0107895184 Công ty TNHH du lịch vận tải Ngọc Minh Số 25 ngõ 31 Doãn Kế Thiên , phường Mai Dịch , quận Cầu Giấy , Tp HN 32                        54.022.503                            
8632 0108715081 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHẦN MỀM ATA Tầng 8, Tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          54.007.800                            
8633 0108543932 Công ty cổ phần xây dựng kho xưởng và thương mại Thanh Bình BT6, vị trí 18, KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          54.004.178                            
8634 0110026667 Cty TNHH TRUNG TÂM SỐ 1 VIỆT NAM Phòng MR01 & MR2, Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm 1                          54.003.058                            
8635 0107604205 Công ty CP Đầu tư FRA Tầng 3, số 188 phố Bạch Mai - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 17                        54.002.509                            
8636 0103014124 BHXH người nước ngoài - Công ty CP Fair Consulting Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q, hoàn kiếm, Hà nội 1                          54.000.000                            
8637 0105346164 Cty Cổ phần tập đoàn xây dựng Quang Hưng số 19, ngõ 41/27 phố vọng, Hai Bà Trưng, HN 7                          53.997.078                            
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8638 0106709205 CTy CP Dược Sanfo Số 102 phố Trần Điền-  P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          53.984.000                            
8639 0100843613 Hợp tác xã công nghiệp 27-7 Phù Đổng Thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          53.980.269                            
8640 0108041788 Công ty Cổ phần Thiết bị cơ điện Toàn Cầu Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          53.979.992                            
8641 0103909407 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Quang Đức Số 1075 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          53.973.398                            
8642 0105187027 Công ty Cổ Phần Furicco Việt Nam tòa nhà CT4 Vimeco, đường Tú Mỡ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy  - hà nội 2                          53.973.149                            
8643 0109524114 CÔNG TY TNHH AVADA GROUP Tầng 11, Khu văn phòng, Tháp C, Tòa Hồ Gươm Plaza, Số 102 Tr, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          53.962.281                            
8644 0101383888 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NGỌC VIỆT P505B toà nhà 195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 1                          53.962.005                            
8645 0101784872 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG GIA ĐÌNH BBQ 101K1 Hào Nam, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 16                        53.934.897                            
8646 0106193672 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản và Dịch vụ Đô thị GKV B5-BT06, Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 17                        53.932.519                            
8647 0107891542 Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Minh Phương Xóm 4 - Thôn Khánh Vân - Xã Khánh Hà - Huyện Thường Tín - TP. Hà Nội 17                        53.932.519                            
8648 0110088208 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THỜI CƠ VIỆT NAM Tầng 1A, toà nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          53.920.000                            
8649 0106687872 CTy TNHH STUDIO8 Việt Nam Tầng 6, số 180 Phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          53.914.152                            
8650 0104167451 CTy CP Truyền thông ALO Phòng 402, tòa nhà số 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          53.914.127                            
8651 8074079792 NNN tham gia BHXH - NHÀ HÀNG WARA WARA SỐ 2 Lô 42 TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          53.911.016                            
8652 0104882765 Cty CP Hạ Tầng Việt Nam P206 - Tòa CT1B - Tòa nhà Thông tấn xã - KĐT mới Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - HN 1                          53.897.638                            
8653 0105280851 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng Hưng Nguyên Việt Nam SN 14 Ngách 102 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 20                        53.897.183                            
8654 0102007533 Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tòa nhà VNST, BTSL2-2 Khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân lập, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội, Việt Nam. 1                          53.891.250                            
8655 0108129545 Công ty cổ phần Namsok Số 9, lô A41, khu Geleximco A, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 7                          53.882.787                            
8656 0107630290 Công ty TNHH LALIHUI Số 2 ngõ 77, ngách 36, đường Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 10                        53.881.388                            
8657 0102901162 Cty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Com 64 phố Cực Lộc - Thượng Đình- Thanh Xuân - Hà Nội 1                          53.872.000                            
8658 0106011629 Công ty TNHH xây dựng nội thất TTK Việt Nam Đường Hải Âu 1 căn 38, Vinhomes Ocean Park 2, H Văn Giang, T Hưng Yên 7                          53.869.983                            
8659 0107553053 Công ty cổ phần xây dựng Nhiệt Đới BT15C37, số 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                        53.860.350                            
8660 0102973897 CTy CP xây dựng & phát triển thương mại Quang Vinh Số 57, Đường 2 khu 1, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          53.843.250                            
8661 0108059425 Công ty CP dịch vụ du lịch và thương mại hàng không Việt Nam JK 0974475836- Thôn Cánh Chủ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 4                          53.835.220                            
8662 0106412719 CÔNG TY CỔ PHÀN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HOÀNG HÀ SỐ 19, NGÕ 180/73 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ nội 5                          53.831.776                            
8663 0109166613 CÔNG TY CỔ PHẦN IRON COBRA VIỆT NAM Số 8, Trần Kim Xuyến - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14                        53.825.752                            
8664 0101982793 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG FTS P805, số 145 trích Sài, phường bưởi, quận Tây hồ ạ 3                          53.824.274                            
8665 0108030200 Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng & Thương mại Bình Minh 104 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 13                        53.820.547                            
8666 0102987787 Cty CP Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Việt Nam Số 28, ngách 15, ngõ 477, đường Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          53.820.326                            
8667 0102045497 Công ty CP thương mại và dược phẩm Tân Thành D02 L37, Khu An Vượng, KĐT Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          53.815.836                            
8668 0108708052 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO QUÀ TẶNG BẢO HIỂM Nhà 14 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33                        53.815.190                            
8669 0102963666 Công ty CP Cầu Đường Long Biên số 9,tổ 14, Đàm Quang Trung, PHư  ờngLong Biên, LB 2                          53.815.011                            
8670 0107833237 CÔNG TY TNHH THE MESH VINA Ngõ 165 đường Cầu giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, Hà Nội 8                          53.803.223                            
8671 0107469877 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư khoa học quốc tế Nhà N02F, Khu đô thị mễ trì thượng, Phường mễ trì, Quận Nam từ liêm, Hà nội 1                          53.800.000                            
8672 0106226712 Công ty CP dịch vụ giao nhận TNT Số 10, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          53.790.000                            
8673 0102729560 CTy CP Thiết Bị Và Công Nghệ NTM Số 1 ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          53.785.850                            
8674 0101310826 Công ty CP Group Trường Phú P2206B tầng 22 tháp B, toàn nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. 4                          53.781.380                            
8675 0105562366 Trường mầm non Liễu Giai Cầu giấy N07B3 khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          53.779.568                            
8676 0101395322 Công ty cổ phần nội thất và thiết bị kỹ thuật Hà Nội Căn Y01, L20, phân khu A, KĐT mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          53.769.600                            
8677 0310195581-001 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giao nhận KORNET tại Hà Nội Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          53.760.000                            
8678 0311072342 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MRC VIỆT NAM Tầng 12, toà nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          53.748.825                            
8679 0109922669 CÔNG TY CỔ PHẦN ASTEK VIETNAM INNOVATION TECHNOLOGY Tầng 2, Tòa nhà Udic Complex, phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          53.743.392                            
8680 0106353238 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Hiếu Anh Thôn Thanh Sơn, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          53.732.527                            
8681 0107087451 Công ty TNHH chứng nhận KNA Tầng 11, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          53.731.050                            
8682 0108135429 Công ty CP Vật liệu xây dựng Nextbuild Tầng 2, số 41 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 11                        53.725.031                            
8683 0105582154 Cty CP bê tông và nền móng sông Hồng Thăng Long Tổ dân phố Hoàng Liên, Phường Liên Mạc,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 3                          53.722.785                            
8684 0110331879 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢN LÝ MD Tầng 5, P. 506, Tòa nhà Thái Hà 26 Dương Đình Nghệ,  phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          53.718.500                            
8685 0104096539 TT Phát triển công nghệ hành chính văn phòng P301-A3 nhà công vụ bộ tư lệnh cảnh vệ- 21A Ngọc Hà - Ba Đinh - Hà Nội. 3                          53.707.812                            
8686 0109035723 Viện kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST Số 7, ngách 168/21, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          53.699.200                            
8687 0103867570 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI Số 11 ngách 260/40 Cầu Giấy, tổ 28, TT Văn Công, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        53.697.060                            
8688 0104483545 Công ty cổ phần nhựa 3H Lô C3-2 KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 1                          53.694.234                            
8689 0107653315 Cty TNHH Phát Triển Đầu Tư Phú Thành Số 12, ngõ 135, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 16                        53.681.556                            
8690 0106770954 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI P301 tòa nhà F4 đơn nguyên 1 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          53.680.000                            
8691 0109310017 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM M.O.N Số 268 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 12                        53.675.376                            
8692 0105832100 Cty TNHH QVN VINA Số 136 đường Nguyễn Văn Giáp phường Cầu Diễn Nam Từ Liêm HN 1                          53.667.906                            
8693 0105352464 CTy CP cơ khí xây lắp thương mại Trường Giang Số 50, Đường Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          53.667.105                            
8694 0105899680 Công ty CP công nghiệp Nhất Tín Lô 1.23 Eastern Park1- KĐT Hà Nội Garden City - Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội 1                          53.661.705                            
8695 0106850381 Công Ty TNHH Truyền thông và Giải pháp Thịnh Vượng Số nhà 30, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          53.650.817                            
8696 0108168495 CTy TNHH Xây Dựng TM và DV Hảo Hảo Căn 1002, Tòa H2, B8. NXH Khu Công Viên Công Nghệ Phần Mềm Hà Nội, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội 11                        53.647.501                            
8697 0108355424 CÔNG TY CỔ PHẦN NYC DECOR B59 Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.HÀ NỘI 10                        53.643.785                            
8698 0107479240 CTy TNHH TM và Sản Xuất ANTECH Việt Nam Số 35 ngõ 259 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          53.640.345                            
8699 0108530355 Công ty TNHH xây dựng TBA SL10-LP4 Vinhomes Thăng Long, KĐT Nam An Khánh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 18                        53.636.149                            
8700 0108519263 Công ty cổ phần đầu tư Công nghệ và Phát triển sản xuất Newtech Số 15 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          53.628.800                            
8701 0101745584 Trung Tâm Sức Khỏe Nghề Nghiệp Số 216 đường Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, NTL, Hn 1                          53.618.913                            
8702 0102008329 Cty CP Phát triển công nghệ TAP Việt Nam P5-20 Riverside garden 349 Vũ Tông Phan Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội 1                          53.600.000                            
8703 0107782991 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại Bảo Châu P2401 Tháp Đông Tòa Hancorp 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giầy, Hà Nội 3                          53.580.301                            
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8704 0108361869 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thú Y Á Châu Số 65, ĐX 6, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2                          53.576.458                            
8705 0106885585 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO THỊNH Tầng 5 Toà Nhà Số 130 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          53.573.500                            
8706 0102184941 Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Nhật Tân Xí nghiệp giày Barotex, KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 3                          53.563.096                            
8707 0101099676 CTy CP ĐT & Xây Dựng Giao Thông 17 14 Đường 800 A Nghĩa Đô - CG - HN 2                          53.546.289                            
8708 0102790371 Cty CP xây lắp điện Thành an Số 44 , ngách 1, ngõ 129 phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm 3                          53.545.147                            
8709 0304378604-001 CN Công ty TNHH Rotomatik VN tại HN tHửa đất số T63, tờ bản đồ B3, kHu đất đấu giá 31Ha, tHị trấn Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm 3                          53.538.960                            
8710 0106879743 Cty CP TV Văn Phú Tầng 1 Thư viện Trường Đại Học Xây Dựng, Số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN 2                          53.537.292                            
8711 0108196647 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh P421 Tòa CT5 Khu đô thị Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          53.527.447                            
8712 0109703385 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MSD Việt Nam Số nhà 223 Đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          53.513.756                            
8713 0109172938 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Lâm Gia Nhà số 8 ngách 1/84/32 Phố Huỳnh Tấn Phát, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        53.508.197                            
8714 0105938788 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Việt Nam Toàn Cầu Số 7 Phố Mạc Thị Bưởi p Vĩnh tuy q Hai Bà Trưng tp Hà Nội 17                        53.500.044                            
8715 0106910182 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO THÁNG TÁM Số 121 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 20                        53.496.594                            
8716 0108959627 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TLH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà SANNAM, Số 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          53.492.773                            
8717 0107601885 Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Y học Quốc tế Số 1 liền kề 2, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          53.478.600                            
8718 0104285208-002 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KDG VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỐ 1 Tầng 6, tòa nhà Việt á - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 23                        53.475.209                            
8719 0102650166 Cty TNHH TMTH và DL Amega Phòng 2606T, Tháp đôi, làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy-Hà Nội 1                          53.472.000                            
8720 0104264800 Công Ty Cổ Phần GAP Việt Nam Số 3 Phố thành công  P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 4                          53.457.942                            
8721 0105139168 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Dịch vụ Thăng Long Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          53.440.000                            
8722 0109694388 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKYWARD Tầng 3, số 8 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          53.440.000                            
8723 0105903721 Công ty CP thang máy và thiết bị Alphas Việt Nam Số 18 Miếu Đầm,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 1                          53.440.000                            
8724 0104866643 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG FANCONS NO01 - LK64 - Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          53.435.174                            
8725 0101593638 Công Ty CP Phát Triển Phú Mỹ Km18 Đại Lộ Thăng Long - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - HN 1                          53.428.806                            
8726 0109500628 Công ty TNHH Eunsung Vina Lô 44D, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          53.423.750                            
8727 0109289679 CÔNG TY CỔ PHẦN TUVA COMMUNICATION Tầng 16.S1, Toà nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                          53.418.788                            
8728 0100283591-011 Chi Nhánh Tây Hồ 8 - Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Tây Hồ 487 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu GIấy - Hà Nội - Việt Nam 16                        53.415.333                            
8729 0106255706 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật tân hải Anh Số 21 Ngã tư Sơn Đồng ( Đối diện trường THPT Hoài Đức A) Huyện Hoài Đức TP hà Nội 2                          53.412.703                            
8730 0109321587 Công ty CP Waytech Việt Nam NV7-37 Biệt thự Bộ công an, Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội 2                          53.409.794                            
8731 0104361427 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại BHT Số nhà 6, ngõ 1, đường Hòa Bình, tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          53.407.158                            
8732 0104354282 Công ty CP đo đạc địa chính và công trình Gia Huy Số 3 ngõ 75 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm 2                          53.404.435                            
8733 0109175826 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÂY HỒ EVENTS Số nhà 1B, Ngách 5 ngõ 204 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10                        53.402.886                            
8734 0108740553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VINALIFE Số 494 đường 70, Tổ dân phố Tháp - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 10                        53.398.829                            
8735 0106470661 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ AETOOL Hà Nội Xóm 2, Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 34                        53.396.702                            
8736 0108725989 Công ty TNHH Đầu Tư Du Thuyền - Sân Golf FLC Biscom NT2 phố Hoài Thanh, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,Hà Nội. 1                          53.396.520                            
8737 0106124051 Công ty TNHH HIWIN Hongkong P307,Tầng 3, Tòa nhà Golden Palm, 21 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          53.371.018                            
8738 0104680254 CÔNG TY TNHH ĐỐI TÁC KONA - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỐ 110 PHỐ MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15                        53.370.465                            
8739 0108817848 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý - Giáo Dục Sao Việt Tân Thái -Xã Hiền Ninh -Sóc Sơn -Hà Nội 3                          53.369.657                            
8740 0106220100 Công ty TNHH ATV PROPERTY H16, Ngõ 28 đường Xuân La, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 25                        53.362.424                            
8741 0107613802 Công ty TNHH THBond Việt Nam P1005 tòa nhà 17T11, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          53.361.920                            
8742 0109143662 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG 25 ngõ 104 phố Trung Liệt, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 19                        53.342.719                            
8743 0108037407 Công ty cổ phần Sản xuất và Cơ điện Phú Hưng km 2, đường phan trọng tuệ, xã tam hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội  0973881601 2432008033 3                          53.334.002                            
8744 0106909490 Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nấm Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm hà nội 1                          53.314.110                            
8745 0102818468-001 Trung Tâm Cảnh Báo và Dự Báo Tài Nguyên Nước số 93/95 Vũ Xuân THiều, pHường Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          53.312.778                            
8746 0109077963 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ANITA Ngõ Cổng Con, Tổ dân phố phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          53.312.290                            
8747 0104359428 Cty CP phát triển truyền thông quảng cáo MAC VN Tầng văn phòng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          53.308.928                            
8748 0108604688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÍN NGHĨA Tầng 1, nhà E3, số 7 đường Vũ Phạm Hàm, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        53.300.539                            
8749 0109340759 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN LÊ BÁCH Số 42, Ngõ 11, Đường 800A, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        53.298.186                            
8750 0109577691 CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ACADEMY Tầng 4 tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hn 2                          53.298.163                            
8751 0106510579 CTy CP Hàng Tiêu Dùng Đất Việt số 22 lô 5 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          53.295.310                            
8752 2500430540 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 9 Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          53.294.864                            
8753 0105041525 Cty CP CN và XD á châu Số 20 ngách 155/206 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 8                          53.283.992                            
8754 0100530339 Trung Tâm Nghiên Cứu Địa Kỹ Thuật Phòng 201 nhà  C5 - Đai Học Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội . 1                          53.274.240                            
8755 0106106292 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN GIANG P1008 Tầng 10 - Tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa - HN 5                          53.266.141                            
8756 0106931513 CTy TNHH LG Việt Nam Số 8 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          53.265.093                            
8757 0108719706 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hưng Thịnh Số 37 - LK23, KĐT Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội 10                        53.246.151                            
8758 0108926163 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thực phẩm Auvi Tầng 3 tòa H10, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          53.243.596                            
8759 0103458923 TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          53.241.085                            
8760 0109492871 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ VIỆT NAM CL23-31 Khu Đồng Đế - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. 15                        53.230.778                            
8761 0106855622 CTy TNHH INOX Bảo Phát Số nhà 3C Hẻm 37 Ngách 2 Ngõ 76 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 8                          53.224.588                            
8762 0103796753 Công ty Cổ phần ITC Tòa nhà Á long, Lô A2, CN8, cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          53.216.000                            
8763 0110301659 Công Ty TNHH Vietnam Unique Tours Số 74 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          53.210.702                            
8764 0800813653 Công ty CP XD và xử lý nền móng Thành Đông Dãy B2-17, Khu tập thể công an Thanh Trì, Ngõ 66, Đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          53.209.405                            
8765 0109539858 CÔNG TY CỔ PHẦN PFI VIỆT NAM Tòa nhà HEI Số 1 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội 13                        53.207.286                            
8766 0104734686 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH TÍN tầng 4 Hà Thành Plaza 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 6                          53.205.120                            
8767 0108023852 CTy CP NUTRIMAP Việt Nam Số 7 ngách 27 ngõ 192 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          53.203.200                            
8768 4000464104 Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Điện Căn 5A03, Tầng 5A, tòa nhà số W1, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 1                          53.198.567                            
8769 0105762132 Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam Tầng 16, toà nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN 2                          53.197.248                            
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8770 0500463503 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Toàn Thắng Đội 7 Thạch Thán - Quốc Oai - Hà Nội 0975354332 2                          53.180.510                            
8771 0102313675 Cty CP CNTT Việt Ba Số 56, ngõ 236 Khương Đình, P. Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          53.176.207                            
8772 0108222907 Công ty TNHH Bkav SmartHome Global Tầng 1 tòa nhà HH1, KĐT Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          53.174.288                            
8773 0108539439 Công ty Cổ phần SKMEC Việt Nam Số nhà 6, ngách 14/294 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 9                          53.171.226                            
8774 0105910006 Công ty CP tích hợp công nghệ sáng tạo Nhà A44, TT18, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 30                        53.154.079                            
8775 0109587587 Công ty CP Dược mỹ phẩm Hunasco Đường 379 thôn Bình Phú, xã Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 4                          53.152.820                            
8776 0106259027 CTy CP Thực Phẩm Quê Việt 15 TT3.1 Khu Đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          53.138.764                            
8777 0106768514 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRẦN VŨ thôn Chiền, xã Đức Thượng, Hoài Đức (Cạnh trường cấp 2 Đức Thượng) 4                          53.137.985                            
8778 0107771975 Công ty TNHH Kinh Doanh  Kim Loại  Hải Long số 75 ngõ THống NHất, tổ 1, pHường Cự KHối, LB 10                        53.135.256                            
8779 0107361143 Công ty TNHH Thương mại và kinh doanh dịch vụ VJK P1005, tầng 10, toàn nhà trụ sở thời báo kinh tế, 98 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Càu Giấy, Hà Nội 1                          53.131.050                            
8780 0107863640 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÚ Y THỊNH VƯỢNG Xóm Dền, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          53.128.198                            
8781 0105112374 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Lắp Và Thương Mại Việt Nam Số 3 ngõ 222 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 5                          53.113.054                            
8782 0110213184 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG SÁNG TẠO HIGHLIGHT Số 2, ngõ 294, toà nhà Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2                          53.109.277                            
8783 0101255406 Công ty CP Văn Hóa Huy Hoàng 110 D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          53.093.312                            
8784 0104140139 Cty TNHH thiết bị Nha khoa Đại Tín số 8P12, ngõ 103 Nguyễn An Ninh. Q Hoàng Mai, HN 1                          53.089.321                            
8785 0105619189 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Khang Nguyên Tầng 3 số 86 Nguyễn Đồng Chi,Cầu Diễn,NAm Từ Liêm,HN 2                          53.081.431                            
8786 0108944589 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ BIGLOG TẦNG 7, TÒA NHÀ NAM HẢI LAKEVIEW LÔ 1-9A KĐT VĨNH HOÀNG, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8                          53.075.547                            
8787 0108303962 Công ty CP Dịch vụ SBAY Căn 3012 Tòa A TTTMDVTH và Nhà Ở Cao Tầng Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 32                        53.070.103                            
8788 0109716169 Công ty TNHH Montar Holidays Số 89, tòa nhà DPI Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          53.066.541                            
8789 0108602874 Công ty CP TMDV VÀ PTCN Máy tính Trường Sơn Số 1A Ngõ 70 Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          53.062.873                            
8790 0108109517 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TBV L03-L11, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 6                          53.055.282                            
8791 0110000122 Văn phòng đại diện công ty TNHH Hoàng Hải tại thành phố Hà Nội Số 4, ngõ 112, Mễ Trì Thượng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          53.054.939                            
8792 0107003532 Công ty TNHH ĐTTM Tổng hợp Đăng Khoa Số 5, Ngõ 251, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 29                        53.042.154                            
8793 0108082833 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH số 460 Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 8                          53.041.566                            
8794 0108188396 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông Hà Nội Số 43, TT33 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 33                        53.040.315                            
8795 0101572613 Công ty cổ phần P.T.C Số 1 ngách 6/1 ngõ 6 Phố Kim đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (0973.193.016) 1                          53.024.000                            
8796 0109636957 CÔNG TY TNHH DIVINE BEAUTY 9A Thanh Liệt (Tòa Asuva) Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          53.020.000                            
8797 0102360001 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VN Số 16A, ngõ 181 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          53.003.776                            
8798 0109129594 Công ty TNHH tổng hợp FC Số 11A, ngõ 43, tổ 35, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          53.001.928                            
8799 0104775788 Cty CP tư vấn dự án điện lực Dầu khí tầng 14, tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy 1                          52.985.991                            
8800 0108044771 CÔNG TY CỔ PHẦN QDP Chung cư Tecco, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          52.969.280                            
8801 0107264076 Công ty TNHH phát triển Gia An Tầng 5 tòa nhà N01-T2, khu ngoại giao đoàn Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          52.966.102                            
8802 0107516929 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Nền Móng Hà Nội LK 19 Số nhà 22 khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội 6                          52.965.186                            
8803 0107085630 Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật UFO Việt Nam Liền kề 18, OCT 2 Thành Ủy Resco, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          52.960.000                            
8804 0108267496 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH Y TẾ PMED Số 419 đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 6                          52.956.438                            
8805 0107806787 Cty TNHH Môi trường Xanh Gia Phong số 45 An Dương, tổ 51B-Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 32                        52.945.103                            
8806 0108118550 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ D&N Số 14 hẻm 3/26/4 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 32                        52.938.386                            
8807 0100773204 Tạp Chí Du Lịch Tầng 3, tòa nhà T-Place, 30A Lý thường Kiệt, Hàng bài, HK, HN 1                          52.932.478                            
8808 0106237841 Công ty TNHH thiết bị Công nghệ Việt Phát Phòng 1006 tòa nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà nội. 6                          52.929.644                            
8809 0109268968 Công ty TNHH Thương mại Thời trang Phúc Lâm Số 10 hẻm 145/26/48, ngách 145/26, ngõ 193, đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          52.928.500                            
8810 0107649245 Công ty CP nhà máy bia phố cổ Hà Nội Lô 37-6, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3                          52.927.485                            
8811 0106696108 Cty CP kỹ thuật công nghệ GREEN EDEN Tầng 3, số nhà 39 L01-06 Thôn thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 2                          52.922.843                            
8812 0108003253 Công Ty TNHH Thời Trang E & A G3 Vinhome Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          52.918.400                            
8813 0106396432 Công ty CP xây lắp điện và viễn thông Thành Hưng số nhà 29, thôn 6, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 10                        52.911.456                            
8814 0107295758 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Tầng 3A, tòa nhà Lidaco - Vinaconex 7, số 19 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          52.907.098                            
8815 0109448833 Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Thương Mại Ngọc Châu Anh Tầng 4, Trung tâm thương mại V+, Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 24                        52.906.075                            
8816 0101794729 Công ty CP phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến Tầng 07 tòa nhà Detech Tower Số 08 Tôn Thất Thuyết - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN 11                        52.902.920                            
8817 0109899924 Công Ty TNHH Thương Mại May Mặc Sơn Hòa Xóm Nợ Cộc, Đội 4, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 15                        52.899.534                            
8818 0106763361 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG Số 45 Cetral Street Sunrise A, KĐT The manor Central Pask Đường Nguyễn Xiển  P, Đại Kim, Q Hoàng Mai, HN 1                          52.880.256                            
8819 0107763815 Công ty CP XD&ĐT TM Sơn Thịnh Phát Thôn 2, xã thạch hoà, huyện Thạch thất, thành phố Hà Nội 2                          52.876.528                            
8820 0104944073 Cty TNHH XNK & kinh doanh VHP Số 92 phố Lạc Nghiệp,Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          52.865.450                            
8821 0108360939 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG BRANDS VIỆT SỐ NHÀ 29, LIỀN KỀ 9, KHU ĐÔ THỊ XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 27                        52.865.026                            
8822 0108407457 CTy TNHH TM Và XD Nội Thất  Đại Nam Số nhà 15 ngõ 197/54 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          52.861.824                            
8823 0312607343 Công ty CP IMC Sài Gòn Môn Tự, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          52.860.800                            
8824 0310922300-007 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL- CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 9 ngoc 1 đường Quan Nhân, Thanh Xuân, HN 1                          52.857.600                            
8825 0107842383 Công ty cổ phần đầu tư KGZ Tòa nhà số 75, DV 02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          52.857.509                            
8826 0105615071 Công ty  Cổ phần Phương Lương Cụm công nghiệp Duyên Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 1                          52.841.850                            
8827 0103701293 Công ty cổ phần tổng công ty Tecco Hà Nội Văn phòng tầng 3 tòa nhà Tecco, Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0363622600 1                          52.827.968                            
8828 0105256023 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế AQ-Style Số 4/41/1 phố ô Cách, tổ 6B - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          52.826.405                            
8829 0106232089 CÔNG TY CP VIETEZ VIỆT NAM Tầng 11 , Tòa Nhà 188- Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          52.823.835                            
8830 0106316405 Công ty Cổ phần Thiết kế Tiến Hưng Phòng 411, Nhà CT5B Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          52.821.707                            
8831 0106474754 CÔNG TY TNHH THANG MÁY TRAVIS VINA phòng 2101, tòa A3, Dự án Ecolife Capitol,.số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          52.810.459                            
8832 0109597264 Công ty Cổ phần Investcorp 10 ô A4-22 Khu đất B2-3/NO3 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          52.808.980                            
8833 0109351006 CÔNG TY TNHH SUNSHINE EU SỐ 5 NGÕ 7 PHỐ LỤA, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 8                          52.802.871                            
8834 0108723036 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Ô TÔ I.TECH Tầng 10, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          52.795.504                            
8835 0110100134 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ UNICORN HUB LK04, 201 HDI Homes, đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          52.781.783                            
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8836 0107011131 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANBA Số 9 Phố Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        52.721.402                            
8837 0108617662 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHÁT HOLDING Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 10                        52.721.402                            
8838 0109286371 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THÁI SƠN Số 11 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        52.721.402                            
8839 0105370015 Cty TNHH Thương Mại Thép Trường Thành Số 24 ngõ 379/8 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 10                        52.721.402                            
8840 0102291238 Công ty cổ phần thương mại Mai Hoa Xóm Nguyễn, Tiên Hùng , Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 4                          52.716.315                            
8841 0106153140 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔ THÀNH SỐ 12 NGÕ 36 NGUYỄN VIẾT XUÂN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 13                        52.701.087                            
8842 0101445171 CTy CP Điện Nước Cầu Thang Máy Chung cư Cảnh sát quận Hoàng Mai-Số 79 phố Thanh Đàm-P.Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 7                          52.682.517                            
8843 0110185963 CÔNG TY TNHH ONETRANS LOGISTIC Tầng 23, Tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          52.679.468                            
8844 Người NN - CN Cty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) Trung tâm Anh ngữ Úc (Acet), 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN 1                          52.676.166                            
8845 0100368421 Cty CP Đại Việt Trí Tuệ Tầng 01, Tòa nhà The Legend Số 109 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          52.672.000                            
8846 0106036743 Công ty TNHH RHEEGEND Việt Nam Lô 2, CN5 Cụm Công Nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          52.668.806                            
8847 5300727035-001 VP ĐD Công ty cổ phần Thủy Điện Phúc Long Tầng 11, Tòa nhà Micco Tower, ngõ 1 Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          52.650.706                            
8848 0107871560 Công ty cổ phần Blueger Việt Nam Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 6                          52.648.269                            
8849 0105860524 Công ty CP kiến trúc và mỹ thuật Đại Nam Số 161 -BLOC K17, Lô H-TT2, LA CASTA, P. PHÚ LA  - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI 28                        52.646.319                            
8850 0105202010 Cty TNHH Phát triển XD & TM Tổng hợp Tuấn Phương Số 40 ngõ 164 đường Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7                          52.631.838                            
8851 0108274197 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghiệp Vintractors Km12, Đại Lộ Thăng Long, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2                          52.631.680                            
8852 0106561693 Cty CP FCE Việt Nam Tầng 3, 16A Nguyễn Cống Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 1                          52.625.275                            
8853 0107937973 Công ty cổ phần phát triển xây dựng thương mại và dịch vụ Tiến Đạt Số 10A3, khu tập thể bệnh viện Đông Anh , tổ 1, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        52.620.969                            
8854 0110091835 Công ty CP dược mỹ phẩm PHOENIX Lô CN - A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          52.613.590                            
8855 0108807092 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Tòa Nhà Thăng Long QKS Việt Nam Số 3 hẻm 318/170/15, Tổ 9 Phố Ngọc Trì, Q.Long Biên, Hà Nội. 11                        52.613.539                            
8856 0102353974 Cty CP TV & Giám sát XD Thăng Long P502 Toà A Licogi13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 5                          52.608.928                            
8857 0101405789-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH- KHÁCH SẠN NOVOTEL THÁI HÀ HÀ NỘI Số 02 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          52.608.115                            
8858 0101608108 Công ty CP dược phẩm Hoàng Giang Số 17 ngõ 10 đường Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          52.600.593                            
8859 0107902071 CTy TNHH Đầu Tư và Quảng Cáo Bảo Minh Số nhà 167 tổ 25 phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          52.598.435                            
8860 0109158299 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN LONG KHÁNH Tầng 10, Tháp A3, Tòa nhà Ecolife, Số 58 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          52.596.995                            
8861 0107430407 CÔNG TY TNHH SAO KIM CONTRACTOR VIỆT NAM Số 66 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 19                        52.594.363                            
8862 0109462965 Công ty TNHH thương mại Trường Khang 14 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô. Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 32                        52.592.180                            
8863 0107897618 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ATLANTIC GROUP Tầng 2 Tòa FLC LandMark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          52.589.067                            
8864 0103474675 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Phòng 1406 Tòa nhà 18T2 Đường Lê Văn Lương , Nhân Chính , Quận Thanh Xuân,HN 2                          52.582.930                            
8865 0107349668 Cty CP Giáo Dục MONTESSORI Quốc Tế Số 23, ngõ 6 Vạn Phúc, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 2                          52.576.850                            
8866 0108047980 Công ty TNHH cho thuê xe Thăng Long VP 26, tầng 26 tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          52.570.310                            
8867 0108755694 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DQI TT3D-73 KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 2                          52.548.461                            
8868 0106382278 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NVD Phòng 309, CT1C, Chung cư thông tấn xã Việt Nam, Khu Đô Thị Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 36                        52.547.743                            
8869 0108741878 CÔNG TY CỔ PHẦN FURNILAND Đường 2, xóm Trại, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          52.547.298                            
8870 0109540370 CÔNG TY TNHH LETS SUSHI VIỆT NAM Số 139 Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          52.544.000                            
8871 0105255830 Cty CP ĐT TM & PT Công nghệ Thành Nam Lô CX-DV4 khu Dịch vụ thể thao cây xanh quận Hà Đông, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 12                        52.542.666                            
8872 0101662433 CTy TNHH PNK Số 14, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          52.538.123                            
8873 0108080522 CTy CP XNK Và Phân Phối Batos Việt Nam B11, Lô 11 Đường Trần Nguyên Đán, Khu đô thị Định Công,Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          52.533.772                            
8874 0500564205 Công ty TNHH điêu khắc đá mỹ nghệ Huấn Mai Thôn Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 15                        52.522.623                            
8875 0106508097 Cty TNHH Du lịch và sự kiện bầu trời Hà Nội 5 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          52.515.100                            
8876 0106801930 Công ty Cổ Phần Nha Khoa Việt Đức Số 6 khu chung cư 39, ngõ 19A Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          52.487.789                            
8877 0107921571 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ và đầu tư Việt 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          52.480.000                            
8878 0101376376 Cty TNHH Thương Mại AT Kho E5, Cảng Hà Nội, Số 838 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          52.467.920                            
8879 0109805637 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG BUILDING Số 62/4 Khúc Thừa Dụ - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          52.464.812                            
8880 0108284043 Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Emerging Asia Insights Tầng 8, số 30-32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, HN 1                          52.459.500                            
8881 0106531272 Công ty TNHH CROWN Việt Xóm 8, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, hà Nội 11                        52.446.627                            
8882 0102987392 CTy TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Bách Tùng Kho sữa Bách Tùng( trong khuôn viên cty CP len Hà Đông) 430 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 2                          52.438.308                            
8883 0107919565 Công ty TNHH Công Nghệ Trang Minh Anh Số 07, ngõ 44, Tổ 22b, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          52.437.197                            
8884 0107119569 CÔNG TY TNHH TÂM HỮU DŨNG Số 282 Lê Trọng Tấn - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 1                          52.424.839                            
8885 0103957714 Cty TNHH dược phẩm Thacophar Quầy 401 Trung tâm dược phẩm phân phối thiết bị y tế Hapulico 85 Vũ Trọng Phọng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          52.417.709                            
8886 0109472811 Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Minh Việt Số 12A - Lô D8 Khu Đô Thị Geleximco Lê Trọng Tấn - Đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - HN 2                          52.417.680                            
8887 0109536455 CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HÒA PHÚ Số 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          52.413.556                            
8888 0105440329 Cty TNHH Freaky Motion Park 3, time city, 458 Minh Khai HBT HN 3                          52.405.702                            
8889 0107592278 Cty CP Kỹ Thuật CTH Việt Nam Số 24 ngõ 1, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          52.402.624                            
8890 0101390469 Cty TNHH TM và Thiết Bị Văn Phòng Tấn Phát 35/53 phố Vũ Xuân Thiều - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 11                        52.399.576                            
8891 0106658247 Công ty TNHH ATTECH Việt Nam Lô CN 5, Khu CN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 9                          52.395.710                            
8892 0105412473 Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp Hưng Thịnh Số 90 Đường La Dương, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 6                          52.382.737                            
8893 0101326470 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ CÁC DỊCH VỤ Số 25A ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dich vọng hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          52.379.762                            
8894 0109569210 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC LỢI VÀ CỘNG SỰ Số nhà 27, ngõ 54/4 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai, Hà Nội Việt Nam 17                        52.379.591                            
8895 0109472515 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và xây dựng Anh Minh Căn hộ 12A2, N04, Ecohome  3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 28                        52.374.088                            
8896 0101925001 CTY CP Thành giao Miền bắc Lam Duy Số nhà 11, đường 800A Nghĩa Đô - Cầu Giấy 3                          52.373.895                            
8897 0108287164 Người nước ngoài - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ JDK Việt Nam Nhà số B15-05, KĐT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 42                        52.369.171                            
8898 0106678998 CÔNG TY TNHH BALACTAN VIỆT NAM A903 tháp A toà comatce- 61 Nguỵ như kontum 4                          52.364.791                            
8899 0104760781 Công ty cổ phần nội thất Hùng Dũng Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 12                        52.356.108                            
8900 0109232369 Công ty CP công nghệ Bác sỹ bên bạn Tầng 2, Tòa Sunrise, 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 2                          52.334.303                            
8901 0109186962 Công ty cổ phần thực phẩm 3 Brothers Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          52.319.740                            
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8902 0102892782 Cty Cp DAICHU Việt Nam Phòng 301 tầng 3 tòa Amber Riveside, ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          52.308.217                            
8903 0107633037 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ SAG Số V6A-6 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        52.293.694                            
8904 0107286143 Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng An Phát Số 58 Ngõ 2 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 12                        52.289.832                            
8905 0108068701 Công ty TNHH NEW SEOUL EMB VINA Số 222, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Phú Đô- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội 1                          52.285.000                            
8906 0105341215 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN VIỆT Số 41, ngõ 158 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 12                        52.266.871                            
8907 0108110350 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN LỘC Số 34, Ngõ 21/59, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19                        52.263.455                            
8908 0108925314 Cty CP Thương mại quốc tế Quang Dương 27A1 kđt Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0962269282 2                          52.261.500                            
8909 0106431616 CÔNG TY CỔ PHẦN PDIC VIỆT NAM 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          52.261.376                            
8910 0101165456 Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên Số 35 ngõ 66 đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          52.258.880                            
8911 0107765410 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Siam Thái Lan Tầng 2 số 57-59 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          52.252.800                            
8912 0109398491 CÔNG TY CỔ PHẦN F&T GROUP Ngõ 64, đường Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 17                        52.249.664                            
8913 0106664610 CTy CP Thương Mại và Tư Vấn Đầu Tư Việt Đức phòng 06, tầng 2, Trung tâm khoa học đào tạo và chuyển giao công nghệ Xây Dựng, Khu E, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội 3                          52.248.902                            
8914 0108481115 Công ty TNHH thông tin và dữ liệu IOT Tầng 2, tòa 25T2, lô N05, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          52.246.961                            
8915 0102902945 Cty TNHH Đầu tư & sản xuất Đại Việt Nhà , Tầng 3, Khách Sạn La Thành, 218 Đội Cấn, BĐ, HN. 1                          52.246.015                            
8916 0107873462 Công ty TNHH Dịch vụ Thẩm Mỹ Tràng An Cửa hàng Yến Phương ( cạnh kho trung tâm ) Km 12 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp , huyện Thanh Trì , TP Hà Nội 1                          52.244.850                            
8917 0109543847 Công ty TNHH Thể thao Sông Hồng P310A Tầng 3, Khối B, TTTM Savico Megamall, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Khu X2, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 1                          52.241.400                            
8918 0102131033 Cty TNHH GFA Việt nam Ô số E20 khu E khu đấu giá QSDĐ, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          52.236.800                            
8919 0108262804 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FOVICO TOÀN CẦU Số 19N8A Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          52.233.728                            
8920 0101326431 Công ty TNHH Đức Tâm Số 24, ngõ 68, phố Quan Nhân, Cầu Giấy 1                          52.232.029                            
8921 0104206502 Công ty CP thương mại & xây dựng Khải Anh Đội 1 Đại Lan, Duyên Hà, Thành Trì, Hà Nội 1                          52.227.200                            
8922 0108397858 Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Thuế Hà An số 122 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 5                          52.205.847                            
8923 0109734707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐĂNG KHOA SN1, ngách 128, ngõ Gốc Đề , Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        52.200.667                            
8924 0101599460 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG GIÁO DỤC BẠCH KIM Tầng 07, Số 5B Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2                          52.192.000                            
8925 0101842891 Công ty cổ phần truyền thông Thiên Trà Nhà D7 Khu Hồ Ba Mẫu, phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          52.190.825                            
8926 0106712134 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QDH VIỆT NAM Số nhà 6/646 đường Quang Trung - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 30                        52.179.072                            
8927 0108811028 CTy CP Truyền Thông Và Sự Kiện VietPower Số 137A4 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          52.166.500                            
8928 0109525936 Công ty cổ phần ADNX Số 20, đường 16B1 làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          52.160.000                            
8929 0105812672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN QUỐC HƯNG Số nhà 14 Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 35                        52.159.103                            
8930 0109180671 Cty TNHH K'SUN Việt Nam Số 53, ngách 1 ngõ 178, Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 0984338888 18                        52.134.035                            
8931 0100832241 CTy TNHH Kiểm Toán và KT Hà Nội Số 3 Ngõ 1295 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội (02439745081/82/lành) 1                          52.123.681                            
8932 0104495646 Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Đoàn Gia Số 3 Tiên Sơn, Tổ Bắc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          52.092.800                            
8933 0109721634 Công ty CP dịch vụ và đầu từ C&M Số 455 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          52.080.677                            
8934 0109034254 CÔNG TY CỔ PHẦN A678 Số 7-C8 LK2 Geleximco, khu đô thị mới đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30                        52.080.539                            
8935 0105025883 Cty TNHH Tin Học Vĩnh Thịnh Số 27 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 30                        52.064.971                            
8936 0101881555 CÔNG TY CP  HOÀN THIỆN SAO VIỆT Tầng 3, tòa nhà Vietcombank Trung Tâm TM Hoàng Cầu số 36 Hoàng Cầu, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          52.064.000                            
8937 0109408573 Cty TNHH xuất nhập khẩu COH - Chanh Số 39 ngõ 603 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 30                        52.055.223                            
8938 0105601801 Cty TNHH Phát Triển XD Trường Sơn Số nhà 20 ngách 10 ngõ 486 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          52.042.952                            
8939 0108001087 Công ty CP Giải Trí Proud Goats Số 8C ngõ 184 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 30                        52.042.564                            
8940 0105006880 Cty TNHH Một Thành Viên Du Lịch và Thương Mại Tiến Đạt Số 66, Phố Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          52.041.131                            
8941 0108906826 Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Bức xạ và Môi trường Số 30, ngõ 62 Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 17                        52.027.233                            
8942 0106229047 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ANH ĐỨC 322 La Thành-P.Ô Chợ Dừa,Q.Đống Đa,Hà Nội 2                          52.027.050                            
8943 0109284310 Công ty CP CBC 1982 Số 53, Ngõ 3, Đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          52.007.953                            
8944 0102755867 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG GIA LINH Số 2 ngách 46 ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 7                          52.003.408                            
8945 0109090241 CTy Cp TM Xây Dựng Lastico Chung cư Anland 2 khu đô thị Nam Cường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 10                        51.994.592                            
8946 0109559082 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ DLV Computer Số nhà 20 ngõ 734 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0947155664 16                        51.993.796                            
8947 0109505270 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ATK VIỆT NAM Số 7 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          51.989.025                            
8948 0101887701 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây Dựng Hà Việt 70c An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ. 2                          51.977.350                            
8949 0109460125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ MISSION SỐ 265 ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 8                          51.976.261                            
8950 0105022201 CTy TNHH Giấy An Phương Nhà C10 Lô 8, Khu đô Thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 32                        51.968.197                            
8951 Nhóm lớp Mầm Non Tư Thục Vườn Hoàng Gia A16 khu biệt thự lão thành cách mạng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          51.947.053                            
8952 0107586644 CÔNG TY TNHH PLYWOOD HƯNG PHÁT Số 12, lô 10A, khu đô thị Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          51.939.200                            
8953 0108321707 Công ty TNHH SAMJO & PARTNERS Tầng 3, Tòa nhà A TTTM Melinh Plaza, km số 8, đường Cao Tốc Thăng Long – Nội Bài, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          51.929.056                            
8954 0109307092 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRANG PHỤC THỂ THAO VIỆT NAM Số 1 DV15 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          51.918.775                            
8955 0101109797 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT KỸ THUẬT KINH ĐÔ Số 70 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3                          51.913.480                            
8956 0108054089 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH MỸ PHÚC Số 12, ngõ 488 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35                        51.899.052                            
8957 0101463484 CÔNG TY CP TÂN HOÀNG MAI nhà G5, Khu Padora, Số 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN 2                          51.881.940                            
8958 0109711322 Công ty cổ phần Soul Wine Số 26 đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 8                          51.872.750                            
8959 0102460768 Công Ty CP Phát Triển Giáo Dục Việt Nam VPBOX Biệt thự G2, Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng,. 1                          51.872.677                            
8960 0105449610 CÔNG TY CP XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Tầng 6, tòa Viwwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          51.871.259                            
8961 0105373270 Công ty CP tư vấn Gia Huy Số 6, ngõ 12, Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          51.851.168                            
8962 0110158695 CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM Lô 5/9B, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          51.849.920                            
8963 0106362144 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TIÊN PHONG 7/4/27 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 30                        51.844.221                            
8964 0106007414 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam Tầng 2, A2 -IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          51.840.000                            
8965 0101973157 CÔNG TY TNHH IN - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN LÂM 352 GiảI Phóng, p. Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 1                          51.838.362                            
8966 0106490308 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp STH Việt Nam CUTM06-20 Khu Dịch Vụ Shop House Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 15                        51.831.348                            
8967 0106920977 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PLMED VIỆT NAM Số 114 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3                          51.823.796                            
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8968 0107766774 CÔNG TY CỔ PHẦN LSM KIM LIÊN Sàn Kinh doanh G3-1,Tầng 3,ĐN 2,Tòa B4 đường Phạm Ngọc Thạch- Kim Liên-Hà Nội 1                          51.816.354                            
8969 0108345031 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ MOSS NO 06B-LK47 khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          51.811.507                            
8970 0102623243 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hiếu Số 2 phố Trung Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 16                        51.797.251                            
8971 0108816890 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Onnet Việt Nam Tầng 8, toà nhà Mitec, Lô E2-KĐT mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà,Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          51.795.755                            
8972 0109598638 Công ty TNHH Sanfordpharma Usa Cụm Công nghiệp Liên Phương - Xã Liên Phương - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          51.792.000                            
8973 0103016876 Trường Mầm non Lômônôxốp KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          51.776.000                            
8974 0106152274 Công ty TNHH SEINTEIN Nhà 6 tầng màu trắng đối diện số 132 đường Tiến Thành, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 31                        51.766.476                            
8975 0101814485 Công ty CP Đầu tư Xây dựng HADICON Số 19, Ngách 421/4 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          51.757.824                            
8976 0109338774 Công ty CP Đo đạc Bản đồ Đông Đô Thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 5                          51.747.905                            
8977 5100332375 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Phát Phòng 4122, Toà C2, Dự án D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          51.746.880                            
8978 0107841943 Công ty CP Kỹ Thuật Xây dựng Gamma Số 10, ngõ 205/139, đường Xuân Đỉnh, khu trung 1, Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 34                        51.745.265                            
8979 0315715763 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOLID IMMIGRATION CONSULTING Phòng A22, Tầng 4, Toà nhà N01 - T4 Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN 4                          51.745.076                            
8980 0101507727 Công ty TNHH TMSX Khăn giấy Trung Thành Số 10 ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 1                          51.734.100                            
8981 0106896629 Cty CP Đào tạo & Nghệ thuật FFC Số 622 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4                          51.722.262                            
8982 0103398329 CTy CP Xuất Nhập Khẩu Lộc Lan Lô 22 (số nhà 22). liền kề 4, KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          51.714.305                            
8983 0109217427 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thẩm mỹ viện Quốc Tế 108 Số 3, phố Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          51.711.780                            
8984 0109039968 Công ty cổ phần Dewin Sô 91 Tổ 12 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 27                        51.705.088                            
8985 0105272265 Công ty CP thi công cơ điện Hà Nội P2608 CT1, C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 5                          51.692.821                            
8986 0107529364 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Thành Công Số 143 phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 6                          51.688.196                            
8987 0104380564 Công ty TNHH King Luxury Việt Nam Số nhà B1-12B Vihomes Gardenia,Đường Hàm Nghi,Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 1                          51.685.500                            
8988 0107449912 Công ty TNHH đầu tư và TM Cảnh Hùng Toà nhà K2, kpark Văn Phú , Hà Đông, Hà Nội 30                        51.684.099                            
8989 0106936896 Cty TNHH Dịch Vụ LOGISTICS và Đầu Tư AT số 6 ngách 21 ngõ 255 đường Nguyễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy. 15                        51.683.398                            
8990 0102252461 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ THỦ ĐÔ P1105-Tầng 11, nhà B Khách sạn Thể thao, Nguỵ như Kontom, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội 2                          51.682.333                            
8991 0109572735 Công ty TNHH thương mại và thiết bị tương lai Số nhà 20 ngõ 23 đội 8 Thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0965331079 19                        51.674.911                            
8992 0106773137 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi 36A, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          51.668.360                            
8993 0100367851 Cty CP Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật - LASI Số 345 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 4                          51.666.542                            
8994 0101365279 CTy CP TM & Sx Thiết Bị Giáo Dục Số 2I4, KĐT Yên Hòa ( Ngõ 37, Trần Kim Xuyến) 3                          51.657.076                            
8995 0500452445 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Tây TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          51.647.500                            
8996 0108596483 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Medigreen Việt Nam Số 22, tổ dân phố 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        51.646.865                            
8997 0108041989 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VPTRANS Phòng 706, Tầng 7, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          51.641.790                            
8998 0101165819 Công ty TNHH Swater Kankyo Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh , Phường Phương Mai, Quận Đống đa, TP Hà Nội 1                          51.637.278                            
8999 0108188822 Viện khoa học Phòng cháy chữa cháy BT1-B23, Lô BT110, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          51.631.492                            
9000 0108835981 Công ty CP Giáo dục Winki English Biệt thự A4 - BT1A, Bùi Xuân Phái - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          51.628.822                            
9001 0108205323 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT HÀ NỘI Số 242. P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 19                        51.624.101                            
9002 0108848902 CTy TNHH TM Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong Tầng 1, Ô 23, Lô 1, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          51.619.200                            
9003 0105261168 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ THỐNG NHẤT Nhà B6, Ngõ 2 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu giấy, Hà Nội 4                          51.616.315                            
9004 0110177144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VSIGN 35 Mạc Thái Tổ , Tòa Nhà Richy tower, Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 1                          51.616.000                            
9005 0104832468 Công ty CP Hoàng Gia Quán Quân Km2+500, đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 1                          51.615.803                            
9006 0108006550 Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ môi trường thuận phát 201 A-E6 khu TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN 0976523891 976523891 976523891 3                          51.613.463                            
9007 0108293802 Công ty Luật TNHH MTV Phù Sa Số nhà16, ngách 814/3 Đường Láng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          51.612.162                            
9008 0104054602 Cty TNHH cơ khí XD và TM Hà phong 6 ngách 12/41 TT in tài chính-Trần quốc Hoàn-DV hậu 1                          51.595.392                            
9009 0104541356 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng, Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam Số 18, ngõ 123, đường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        51.594.450                            
9010 0108138959 Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục An Cường Số 4, ngõ 4 Cầu Dừa, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 17                        51.593.050                            
9011 0103680974 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh An BT1, D13 khu đô thị mới Trung Văn, P. Trung Văn, Q. NTL, HN 4                          51.592.446                            
9012 0108490744 Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng cầu 3 Thăng Long Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          51.590.732                            
9013 0109519971 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          51.573.882                            
9014 0107370081 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM Tầng 3 số 90 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          51.573.750                            
9015 0108199905 Công ty cổ phần Onew Tầng 7, số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          51.570.048                            
9016 0105136960 Công ty CP Đầu tư Việt Phát Triển p201, tầng 2 số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          51.553.264                            
9017 0107730087 Công  ty  CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam A26TT16 KĐT Văn Quán Hà Đông TP Hà Nội 2                          51.546.723                            
9018 0109128801 Công ty TNHH Top Chem Việt Nam Số 2, ngách 165/2/3 Phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 2                          51.538.459                            
9019 0108362968 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ vận chuyển Gia Hân Thôn Hương Trầm - Xã Thuỵ Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 4                          51.538.193                            
9020 0104559392 Cty CP Đầu Tư HS GOLF Việt Nam tầng 1 sân tập Golf Phương Đông, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. 2                          51.537.289                            
9021 0107593592 Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội Số 28, lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, phường Cầu Diễn. quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội 1                          51.535.582                            
9022 0106446796 Trường Mầm non New Sun Đức thượng,Hoài Đức, Hà Nội 1                          51.527.850                            
9023 0101931213 CTy TNHH Tư vấn Đầu tư VK Phòng F1114 Tầng 11, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          51.520.000                            
9024 0108060861 Công ty TNHH Thương mại Konox Việt Nam Số 57 Central STR Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          51.520.000                            
9025 0109477111 Công ty TNHH TIAH Việt Nam Số 9, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          51.520.000                            
9026 0107478783 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG GVD 35 ao dộc, ngãi cầu , xã an khánh, huyện hoài đức hà nội 9                          51.518.106                            
9027 0109206785 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG & NỘI THẤT 586 Phòng 1116 CT2.Hateco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 10                        51.515.373                            
9028 0109579378 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BẠCH MAI Xóm 3, ThônThụy Khuê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          51.501.685                            
9029 0107876791 Công ty CP Phát Triển Thương Mại Tú Phương số 26, Lâm Hạ, Bồ Đề, LB 4                          51.496.311                            
9030 0105925813 Công ty CP thương mại và xây lắp Hà Đông Số 15, TT5C, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3                          51.491.107                            
9031 0108129263 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN & DỊCH VỤ MANDALA Tầng M, TTTM GRAND PALAZA, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          51.487.488                            
9032 0106927700 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG GT VIỆT NAM Số 6A nghách 87/5 ngõ 87 đường Châu Văn Liêm - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        51.479.213                            
9033 0108890534 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TNQ Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 12                        51.478.787                            
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9034 0110218714 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA THIÊN PHÚ Lô 16, TM 2-2 khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 8                          51.466.214                            
9035 0105758785 Công ty TNHH dịch vụ Thương Mại và XNK Phương Linh Xóm 1 thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2                          51.464.254                            
9036 0109251347 Công ty Cổ phần Thời trang L.II.N CLOTHING No-11, LK 13, Khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          51.462.016                            
9037 0106690106 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN PHÚC NGUYÊN Số 80, Ngõ 61 Hoàng cầu, Phường Ô chợ dừa, Q.Đống Đa, HN 3                          51.445.272                            
9038 0107502179 CÔNG TY TNHH SONG CHEON VIỆT NAM PHÒNG 2301 TÒA NHÀ VIWASEEN, 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          51.443.200                            
9039 0108816964 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch ISMART TRAVEL Số nhà 1A,18/575 Kim Mã, phường Ngọc Khánh,quận Ba Đình,thành phố Hà Nội 20                        51.440.378                            
9040 0105844219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYỄN GIA VIỆT NAM Số 3, Ngõ 91/35 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          51.426.560                            
9041 0106382398 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC GIÁO DỤC TOÀN CẦU GEP Tầng 4, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          51.407.250                            
9042 0103765681 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và cầu trục Trung Nguyên Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          51.404.800                            
9043 0108296666 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Hoàng An Số 53 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        51.404.657                            
9044 0106496229 Công ty Cổ phần SARA Quốc tế Tầng 6 tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 1                          51.402.188                            
9045 0101889628 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghiệp Âu Lạc B26 BT4, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          51.392.000                            
9046 0109813099 CÔNG TY CỔ PHẦN PINGGO Tầng 2, tòa nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          51.385.716                            
9047 0104232742 Cty TNHH Đầu tư Carbon Việt Nam Tầng 7 Tòa nhà Plaschem- 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          51.360.000                            
9048 0102810324 Cty CP ĐT PNP Việt Nam Số 18 lô C TT Thuốc lá Thăng Long,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 11                        51.359.229                            
9049 0106639808 Công ty CP dược phẩm quốc tế DEVOTE Hoa Kỳ Liền kề 21-7 KĐT Văn Khê, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          51.353.600                            
9050 0104102782 CTy CP Xây Dựng Khang Minh Phòng 301 Tòa Machinco, số 10 phố Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          51.343.099                            
9051 0106175401 CTy TNHH Dệt May Thời Trang Thái Hòa Số 6 Ngõ 245/129 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 28                        51.338.324                            
9052 0103850513 Cty CP XD và Hoàn thiện nội thất PDC Việt Nam 599 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 32                        51.328.847                            
9053 0107011942 Công Ty Cổ phần nội thất Bảo Nguyên Dung, OCT5A- KĐT Resco, P Cổ Nhuế 2, Q Bắc Từ Liêm, HN 31                        51.317.691                            
9054 0106780092 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XD ANH DUY Số 8 ngách 2 ngõ 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 17                        51.316.516                            
9055 0108406460 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC K-CONCEPT Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 30                        51.313.969                            
9056 0101176306 CTy TNHH Vận Tải & TM Thế Hệ 56, Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội  38612138 3                          51.310.314                            
9057 0103810768 Cty CP Phú Bách Việt Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          51.306.950                            
9058 0106847364 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Khánh Huyền 27 LK 12 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          51.302.400                            
9059 0105022480 Công ty TNHH Phương Trang Hà nội Số 839 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN 2                          51.300.992                            
9060 0304575715 VPĐD Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Hải Và Dầu Khí Viễn Đông Tại Hà Nội Căn C31 Khu Liền Kề, 671 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          51.288.350                            
9061 0500422507 Cty TNHH Đức Hoà Thôn hạ - Liên trung - Đan phượng - Hà nội 7                          51.280.286                            
9062 0105422785 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Tiến Bảo Văn phòng luật sư Royal Law, Khu 69 ha thôn Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          51.277.475                            
9063 4001191354 CÔNG TY TNHH STORM ENTERTAINMENT Tầng 23, tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          51.262.493                            
9064 0101729617 Công Ty TNHH Sân Khấu Chuyên Nghiệp P604 tầng 6 tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 0355555288 3                          51.256.421                            
9065 0104219195 Cty TNHH  thiết bị y tế Nam Hưng Số 28, 3rd Ave, Sunrise D, Khu Đô thị The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          51.243.910                            
9066 0108848726 Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Minh Thành Đội 7 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội - 0934566294 8                          51.243.512                            
9067 0110155101 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA-JOB Tầng 21, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 8                          51.239.607                            
9068 0106828153 Công ty TNHH XNK Công nghệ 2A số 233 Tô Hiệu, P Dịch Vọng,Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          51.224.153                            
9069 0109795403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X68 Số 5A phố Trung Kính, Tổ 33, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                        51.218.441                            
9070 0109825993 Công ty TNHH ALPHA BLOCK VG building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          51.200.000                            
9071 0104934928 Công ty CP Trường Giang Sa Pa Lô A2, 11 tầng 2 tháp A tòa nhà GOLDENT  PALACE, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          51.179.417                            
9072 0109516931 Công ty CP Công nghệ GC Số 17, ngõ 4 Đồng Me, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 10                        51.178.423                            
9073 0108453654 Công ty TNHH một thành viên XNK Grand Stone KCN Lai xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 1                          51.156.650                            
9074 0108610868 CTy TNHH Công Nghệ Số QHS Việt Nam P502 CT5B Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 10                        51.155.897                            
9075 0106920984 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM Phòng 1804, Tòa N03, Chung Cư 25 Lạc Trung, HBT,HN 2                          51.147.703                            
9076 0107695668 CTy CP Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Phúc Window Số nhà K33, ngõ 68/12 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        51.145.793                            
9077 0109143944 Công ty TNHH an ninh Phú Sơn số 4, liền kề 13, đường Chiến Thắng, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          51.142.916                            
9078 0101297981 CÔNG TY TNHH ME H&H VIỆT NAM Tâng 5, Tòa nhà Generalexim 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai 10                        51.141.383                            
9079 2802850189 Công ty CP Thương mại và DV F.HOUSE HA2-128, Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          51.141.017                            
9080 0108200212 CÔNG TYTNHH MTV TH GARMENT Số 54 Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 10                        51.139.762                            
9081 0106235869 Cty TNHH Kế toán Hà Nội Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 29                        51.139.199                            
9082 0109510947 CÔNG TY TNHH CƠ KIM KHÍ HƯNG PHÁT Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 10                        51.136.802                            
9083 0109080902 CÔNG TY TNHH BOND Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 16                        51.126.781                            
9084 0107407870 CTy TNHh Đầu Tư TM và Vận Tải Liên Việt Số 44, ngõ 364, Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, Hà Nội 7                          51.108.775                            
9085 0107170029 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HQ ELEVATOR Số 113-B4 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          51.106.454                            
9086 0106872787 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và quảng cáo Đại Dương Xanh số 29 N07A, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 2                          51.102.526                            
9087 0106631654 CTy CP Phát Triển Đầu Tư T&T Việt Nam Nhà B47 lô 6 tổ 35 KĐT Định công, P. Định công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 13                        51.097.838                            
9088 0107929154 Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Tâm An Dẫy A11 ô 38 khu đô thị Gelexximco Đường Lê Trọng Tấn xã An khánh huyện Hoài Đức hà nội 5                          51.085.117                            
9089 0106154666 Công ty CP Rau An Toàn Hà Nội Đường Văn Tiến Dũng, TDP Văn Trì, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          51.083.840                            
9090 0102644814 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI Phòng 12A07 toà nhà 17T2 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 3                          51.083.354                            
9091 0108900045 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng GB Số 27A đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 31                        51.082.701                            
9092 0108338919 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&TM SAO VIỆT SỐ NHÀ A66 TT5 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 31                        51.082.701                            
9093 0109324524 Công ty TNHH Công nghệ và Tư vấn Giải pháp Tùng Dương P203, Chung cư D5C, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          51.080.299                            
9094 0109776143 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM KHÁNH HƯƠNG Ngách 71 Ngõ 46 Đường Trung Sơn Trầm, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, 5                          51.078.832                            
9095 0104037163 Công ty Cổ phần Thanh Mạnh Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 3                          51.073.843                            
9096 0109963908 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Harmony Số 15, Market Street, Sunrise B, KĐT The Manor Center Park, P. Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 13                        51.072.823                            
9097 0102674978 CTy Luật TNHH Hồ Quang số 08 ngách 13/139 ngõ 139 phố Tân Mai  Hoàng Mai 25                        51.063.793                            
9098 0106365674 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vân Linh Km13, QL3,  Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 25                        51.045.771                            
9099 0106605407 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng FCC Tầng 2 ,tòa nhà CEO,lô HH2-1 KĐT mễ trì hạ ,Phường mễ trì ,Quận nam từ liêm,Hà Nội 2                          51.031.751                            
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9100 0109961837 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG OPLUS Số 33A ngõ 6 Trần Quốc Hoàn , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          51.023.858                            
9101 0107612284 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ SONAT tầng 6 số 80 Duy Tân, dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 2                          51.022.444                            
9102 0104371256 Công ty CP Sông Đà Kinh Bắc VPGD ở số 11, ngách 495/7 nguyễn trãi, thanh xuân nam, thanh xuân, hà nội 2                          51.012.864                            
9103 0103850538 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ASEAN P2308T2B Chung cư Eroland  tòa nhà TSQ KĐT Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội 2                          51.009.999                            
9104 0500557663 Cty TNHH Quang Đại 127 Trường Chinh- Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          51.009.789                            
9105 0105474399 Công ty CP Xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại Thái hà P201, CT1A khu nhà ở Trung văn,  phường Trung văn, Nam Từ Liêm-Hà Nội 2                          51.009.148                            
9106 0109751364 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÂU CHI KHANG Tầng 1, Tòa Nhà 18T1, Chung Cư The Golden An Khánh, Tổ Dân Phố 3, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5                          51.008.313                            
9107 0107129711 Cty TNHH UNI Hoàng Yến Số 44, ngõ 40, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          51.008.110                            
9108 0107960429 Công ty CP kiến trúc APLOLLO Việt Số 226C5 KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội (ĐT0962368892) 5                          51.001.749                            
9109 0109573626 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÂN CHÂU CẢNG Đường 422B, Di Trạch, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Trong CTy CP Thực phẩm Linh Dương) 16                        51.001.442                            
9110 0106855189 Công ty TNHH Cơ Điện Phú Lương Số 57, Phố Trần Đăng NInh, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 3                          50.994.770                            
9111 0106388174 Cty cp đầu tư phát triển SOHEE Hàn Quốc Tầng 5, CT1, 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          50.990.460                            
9112 0104228658 Cty CP Giáo dục POPODOO Việt Nam lô số 301 - 302 - 303 tầng 3 sảnh Văn phòng, toà nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          50.975.161                            
9113 0108541621 Cty CP dược phẩm ELAPHE Số 14 Nguyễn cảnh dị, Hoàng Mai HN  0963004452 1                          50.970.468                            
9114 0107747450 Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Giang - TGC Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 12                        50.967.028                            
9115 0110017503 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MAG Sảnh B Tòa nhà Hòa Phát, số 99 phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          50.935.410                            
9116 0107630607 CTy CP ĐT và PT Xây Dựng Hải Nam Tầng 20 Tháp B Số 197 phố Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          50.913.918                            
9117 0108606357 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Smart Loyalty Quốc tế Số 5, ngõ 511 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          50.910.237                            
9118 0107332110 Công ty TNHH XD và TM sản xuất Quang Anh Thôn Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 15                        50.901.276                            
9119 0108564918 Công ty TNHH ISEEVINA Số 7 đường Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 33                        50.886.210                            
9120 0110108831 CÔNG TY CỔ PHẦN QUEEN OF PRIORITY 82, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          50.880.882                            
9121 0102614143-001 Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          50.880.000                            
9122 0104857529 Cty CP Thiết bị Việt Cầu Thống Nhất, Phố Kim Anh, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 2                          50.879.993                            
9123 0107020866 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu DNC Số 58 Đường Vĩnh Quỳnh, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 982925771 38519666 2                          50.879.592                            
9124 0103980978 Cty TNHH một thành viên VT Dương Anh Thôn Đông - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          50.878.250                            
9125 0109405780 Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ năng lượng Quốc Tuấn Số 154 Phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 7                          50.863.872                            
9126 0109659619 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN HƯNG PHÁT Số 4, ngõ 55, phố Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          50.863.510                            
9127 0107500118 Công ty cổ phần giải pháp Tiếp Vận Việt Kiốt 305, tháp Tây, tòa chung cư Học Viện Quốc Phòng, Nguyễn Văn Huyên, P. Xuân La, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội 2                          50.859.286                            
9128 0104174804 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIỆP HƯNG Phòng 2103 đơn nguyên B, tòa Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội (gần nhà hàng Nhớ Biển) 9                          50.831.993                            
9129 0106881284 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM CT8C Chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 6                          50.831.836                            
9130 0106677835 Công ty TNHH Kỹ nghệ vật liệu Hải Minh SN 64 LK5 Đại Thăng, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam 3                          50.827.462                            
9131 0104763207 Công ty CP SXTM tổng hợp và Du lịch Hà Nội Thôn Dậu 1, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3                          50.813.307                            
9132 0106915430 Cty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thiết Bị Xây Dựng Mạnh Quang Ngõ 56 ngách 139 phố Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội 9                          50.800.306                            
9133 0109551559 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ PAMMEDIA Lô TT02-05 khu đô thị Mon City, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          50.799.100                            
9134 0109464987 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thành Sang Liền kề 13 - ĐG06 Khu đấu giá Tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          50.795.924                            
9135 0101369192 Phòng Thương Mại ĐSQ Na Uy Tâng 8 Tháp Hà Nội - số 49 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          50.795.863                            
9136 0106497462 CTy TNHH PARAFREIGHT Việt Nam P801, Tầng 8, Số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 7                          50.794.753                            
9137 0107817972 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DI ĐỘNG GEM Tầng 4 tháp A Tòa T608 ngõ 643A Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, HN 3                          50.793.782                            
9138 0102944328 Cty TNHH In và Thương mại Trần Gia số 460 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 1                          50.792.650                            
9139 0101093258 CTy CP Xây Dựng Giao Thông 18 D3 - Nơ 15 Khu Đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          50.790.230                            
9140 0108391013 Công Ty Cổ Phần VINACOS QUỐC TẾ Số 21, ngách 2, ngõ 371, phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 6                          50.784.253                            
9141 0500501364 Cty TNHH Thuỷ Tinh Pha Lê Việt Tiệp khu CN Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 1                          50.770.240                            
9142 0102278413 CTy CP Kỹ Thuật Vạn Việt P2708 Tòa The Two KĐT Gamuda, P. Trần Phú, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          50.760.901                            
9143 0108985585 Công ty Cổ phần Nội thất 399 36 Nguyễn Khang, Phường yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          50.753.962                            
9144 0102669230 CTy TNHH Nguyên Liệu & Thực Phẩm Xanh Số 33 Ngõ 260, Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5                          50.751.512                            
9145 0101072089 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BÌNH NGUYÊN Tầng 2, Tòa CT1 chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai , Hà Nội 5                          50.746.301                            
9146 0109838294 Công Ty Cổ Phần Stockproxx Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          50.745.506                            
9147 0108315608 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NÔI THẤT QP VIỆT NAM P705, Tòa B10A, KĐT Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 23                        50.742.712                            
9148 0108014368 Công ty Cổ phần Quốc tế Long Hưng Số 20, Ngõ 02, đường Nam Đuống, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 3                          50.731.197                            
9149 0110251542 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made Số 277 Đường Đào Cam Mộc, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 1                          50.723.700                            
9150 0106749180 Công ty CP Kỹ thuật điện Việt Nam - Đức T73 Cụm SX làng nghề tập trung xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          50.721.278                            
9151 0101996997 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÂN NGỌC ĐỨC Số 1 ngõ 44 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 20                        50.721.251                            
9152 0105606694 Cty CP FUCASI VIỆT NAM Số 41a1, Ngách 39, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 16                        50.705.317                            
9153 0106625315 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ THÀNH AN SỐ 14A NGÕ 97 ĐƯỜNG ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          50.694.775                            
9154 0107961327 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tùng Anh Thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 19                        50.688.621                            
9155 0109482986 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AD-TECH 'Nhà B, số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 16                        50.684.690                            
9156 0107753768 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tiếp vận Hà Nội 223, Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2                          50.676.647                            
9157 0108331663 Công ty CP Copper Mountain Energy Tầng 16, tòa nhà IC, số 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          50.655.997                            
9158 0109949484 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG SẢN XUẤT Tầng 17, tòa nhà văn phòng Nam Cường, đường Tố Hữu, - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          50.640.919                            
9159 0109888552 Công ty TNHH Thời trang Hồng Hà Thôn Kim Sơn, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 10                        50.639.343                            
9160 0109153300 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH T&T An vượng A04 Lô 2 Khu Đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 15                        50.639.019                            
9161 0109428964 Công ty Cổ phần Nghệ thuật The Muse Số 55, ngõ 24 phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          50.636.329                            
9162 0101235061 CTy TNHH TM & DV Phương Thành Phòng 301C, TT XNK Than, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          50.632.725                            
9163 0107907760 CTy TNHH Thương Mại xây dựng  Rạng Đông P2904, Tòa D Vinaconex 2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          50.632.263                            
9164 0100104517 Cty CP cầu 3 Thăng Long Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          50.631.298                            
9165 0107479120 Trường mầm non Thiên Thần Tầng 3, Lô NT Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          50.614.529                            
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9166 0102684687 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ THĂNG LONG Tầng 3 tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          50.610.814                            
9167 0108781831 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Vsa Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          50.610.027                            
9168 0104763694 CTy CP thiết bị môi trường Cao Thanh Đạt Nhà Máy Cát Lâm, thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1                          50.609.039                            
9169 0105991904 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Tường Số 9/32 ngõ hoà bình 4, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                          50.602.735                            
9170 0106251317 Cty TNHH TM & dịch vụ vận tải Thiên Đức Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          50.601.212                            
9171 0107825356 Công ty TNHH Sản xuất Kinh Doanh Thương Mại Minh Phú Số 84 Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          50.600.966                            
9172 0109678315 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GDC TOÀN CẦU Số 126 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          50.593.525                            
9173 0104594502 Công ty TNHH truyền thông Tendy Việt Nam Tầng 2 Số 9 Đinh Lễ-Hoàn Kiếm-Hà Nội 4                          50.592.675                            
9174 0105517042 Công ty cổ phần thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng Thịnh Ô số 19, Khu TT cơ khí 4, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 10                        50.592.213                            
9175 0108091443 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI P2110 tòa nhà Yên Hòa Sunshine số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy Hà Nội 28                        50.590.885                            
9176 0105842275 Công ty TNHH Hòa Khí Km số 4, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          50.588.800                            
9177 0108852144 Công ty TNHH MTV Nhi Phát Số 36b Phố Hồng Tiến, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 21                        50.576.232                            
9178 0107343793 CÔNG TY TNHH GGOMI VIỆT NAM số 4 chu văn an, Hà Đông, Hà Nội 9                          50.571.997                            
9179 0108419396 VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC SÁNG TẠO Số 109 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy 8                          50.570.608                            
9180 0109905670 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Phú Thái Số 8, ngõ Đường Ngay, xóm 7, thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3                          50.569.207                            
9181 0107984099 Công ty CP Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Đại An Số 5, Ngõ 11 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 9                          50.567.351                            
9182 0110254423 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Healthchain Tầng 2, Tòa 21B7 chung cư GreenStars, 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          50.562.892                            
9183 0107481095 Tạp Chí Điện Tử Ngày Nay ONLINE P201-202 nhà B5 khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          50.560.000                            
9184 0106587701 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Trường phát Việt Nam Phòng 508, nhà N2 Khu chung cư Z157, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 11                        50.558.169                            
9185 0106302240 Công ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Số 06 ngõ 117, Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          50.543.819                            
9186 0105156212 Công ty cổ phần VnWood KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 23                        50.542.885                            
9187 0106713699 Công ty cổ phần DP ECOLIFE Số 60 Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 1                          50.526.140                            
9188 0105669711 CTy TNHH Oudis Việt Nam Số 5A ngõ 13333 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 27                        50.522.745                            
9189 0101883672 Cty TNHH Ngô hoàng Tầng 16 toà nhà  Charmvit, 117 Trần duy Hưng, Trung hoà, CG 1                          50.514.318                            
9190 0102787509 Công ty Cổ phần Hạ tầng và Dịch vụ Việt Nam Số 2 Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ. Đống Đa, HN 1                          50.507.136                            
9191 0106989150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ OBM 260 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 15                        50.506.573                            
9192 0105314356 Cty CP in và Thương mại Trường An Lô A2, Đường CN6 (đường Thanh Lân), cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          50.503.089                            
9193 0102845687 Công ty cổ phần Thái Sơn Bắc Hà tầng 5, tòa H10, ngõ 475 nguyễn trãi, thanh xuân, hà nội. 2                          50.503.065                            
9194 0102355675 Cty CP quốc tế Nam Thịnh P1604 tòa nhà 34T, KĐT Trung hòa Nhân chính 10                        50.495.664                            
9195 0104486024 Công ty CP đầu tư xây dựng và thiết bị công nghiệp Tổng kho kim khí 3, Km3, đường Phan Trọng Tuệ - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 2                          50.483.673                            
9196 0109174237 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT P108, Tòa Y2, HH04, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 3                          50.481.851                            
9197 0101737752 Cty TNHH   HAVALI Số 49, tổ 10 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 5                          50.467.061                            
9198 0109715415 Công ty TNHH AAA Hà Thành Số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          50.464.000                            
9199 0107468619 Cty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghiệp Tinh Cầu Xanh Nhà A Tòa nhà An Sinh, đường Lưu Hữu Phước KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 27                        50.454.859                            
9200 0109927353 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu NTN.Group 105A1 phố nguyễn chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          50.440.569                            
9201 0101967192 VP Luật Sư Danh Tín VP Luật Sư Danh Tín - tầng 1, số 4 Lý Thường Kiệt, HN 2                          50.414.078                            
9202 0109029582-001 Tạp Chí Đầu Tư Tài Chính Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          50.402.144                            
9203 0109935749 Công ty TNHH thương mại và phát triển y khoa Goldcare 18BT1B KĐT Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          50.398.621                            
9204 0109994688 CÔNG TY CỔ PHẦN DUVIS Số 388 Đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          50.395.854                            
9205 0106096703 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ CÁT LÂM Số 9 ngách 24 ngõ 1 Đồng Me Mễ Trì, Nam Từ Liêm HN 6                          50.391.819                            
9206 0108483112 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tây Bắc Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          50.388.542                            
9207 0110326251 Công ty Cổ phần Công Nghệ Đúc CN Việt Nam Lô 11, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          50.379.493                            
9208 0100777079 Tạp Chí Thế Giới Điện ảnh tầng 7 tòa nhà 66 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 3                          50.375.042                            
9209 0105932401 Công ty Cp phần mềm H&M Technology Số 15B ngõ 26 đường hoàng quốc Việt tổ 45 phường nghĩa đô - cầu giấy - HN 10                        50.373.464                            
9210 0106108109-002 TRUNG TÂM HỢP TÁC PHÁT  TRIỂN ICT P2404 Tòa A1 Chung Cư An Bình, cạnh tòa nhà Công An Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 29                        50.369.141                            
9211 0101553674 Công ty Cổ Phần Hiền Đức 57 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          50.367.400                            
9212 0100105743 Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường cầu Diễn,Quận nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          50.366.784                            
9213 0105956579 CÔNG TY TNHH HK ENG VINA LK1-S11,Lô LK71,khu đô thị mới Bắc An Khánh,xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          50.348.622                            
9214 0101634852 Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng và Dịch vụ 135 Nhà số 6, Ngõ 59 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          50.347.719                            
9215 0109299814 CÔNG TY CỔ PHẦN CHECKIN TRAVEL SỐ NHÀ 55, NGÕ 87, ĐƯỜNG NGUYỄN PHONG SẮC, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 12                        50.328.783                            
9216 0109153004 Công ty TNHH Thương mại Và Kỹ thuật Cơ Điện Thiên Đức Số 743-1B, ngõ 61, đường La Nội, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          50.328.342                            
9217 0105642237 Công ty Cổ phần Hải An Phát Cty TNHH Phú Lương, Cầu chui dân sinh số 4- Đại Lộ Thăng Long, Cụm Công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 15                        50.325.323                            
9218 0107444375 Công ty Cổ phần lưu trữ An Hưng số 68 trương công giai, dịch vọng, cầu giấy, hà nội 3                          50.317.340                            
9219 0108370775 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đàn hương Việt Nam Phòng 17D, Tháp A1 Tòa nhà Mediamart, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          50.316.277                            
9220 0106884662 Công ty TNHH sản xuất và TM bao bì Huy Hoàng Tiến Thôn 4 - Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội 3                          50.315.996                            
9221 0100106031-002 Chi nhánh CTy CP XNK VTTB Đường Sắt - Xí nghiệp cơ khí Đông Anh Tổ 08, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          50.313.678                            
9222 0107050275 Cty TNHH GENERAL Lê Nguyễn Số 291 Lô đất dịch vụ Xala, Phường Phúc La, Quận, Hà Đông, Hà Nội, 0987.697.378 987697378 66533899 1                          50.300.000                            
9223 0106814168 Cty CP TRĐ Việt Nam P301 tòa 19T6 KCC TNT Kiến Hưng phường Kiến Hưng Hà Đông HN 0904800488 18                        50.296.681                            
9224 0107750083 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN SỐ NHÀ 8 hẻm 42/197/53, PHỐ THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          50.296.519                            
9225 0107256124 Cty CP Tích Hợp Hệ Thống Hạ Tầng Thông Minh Nhà B7- số 261 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          50.265.075                            
9226 0104852954 CTy TNHH thực phẩm Minh Thoa Số 12A phố 8/3 Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          50.262.912                            
9227 Trường Mầm non Khu Vườn Xanh Số 27, ngõ Hòa Bình 1, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          50.262.394                            
9228 0107444544 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỒN GIA PHÁT Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        50.248.583                            
9229 0106619054 Công Ty TNHH Thương Mại Sixmurs HTH Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà San Nam, 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 1                          50.242.719                            
9230 0108728764 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Luca Đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0944777768 1                          50.240.000                            
9231 0108339630 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất cơ khí Hùng Linh KHU GIÃN DÂN, THÔN LƯU PHÁI, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 10                        50.234.878                            
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9232 0106479939 CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA số 24 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 1                          50.223.749                            
9233 0108348265 Công ty TNHH Omori Vina Số 44 Đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          50.206.416                            
9234 0102358235 Công ty Cổ phần VIFAMI Số 13 phố Đỗ Quang  trung Hòa Cầu giấy hn 1                          50.206.142                            
9235 0106670974 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ KẾT NỐI 65 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 8                          50.205.996                            
9236 0108606477 CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ NAM THÁI Lô 18+19/ĐG2 Khu đấu gia quyền sử dụng đất - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          50.196.063                            
9237 0107516118 CÔNG TY CP AZMAX số 49 ngõ 16 phố Thái Hà, P.Trung Liệt, Đống Đa, HN 17                        50.192.886                            
9238 0107508773 Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Huyền Phương Số nhà 31 đường Chùa Võ, tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 16                        50.192.022                            
9239 0108278917 CTy TNHH TM Dịch Vụ Tường Xinh 30 Đại Từ , Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 29                        50.190.979                            
9240 0106692618 Công ty trách nhiệm hữu hạn BFS Xây dựng và thương mại phòng 301, số 29, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Quận Bà Đình, TP Hà Nội 1                          50.184.029                            
9241 0102576480 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VTC VIỆT NAM Liền kề 44 Ngõ 4 phố Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          50.181.084                            
9242 0108167935 Công ty trách nhiệm hữu hạn dây và cáp điện Đại Thanh Số 16 liền kề 10 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973404760 1                          50.176.000                            
9243 0108946970 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT ĐẠI VIỆT Thôn 2, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 11                        50.173.263                            
9244 0102662098 Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà Tầng 2, tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4- KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          50.166.442                            
9245 0108149340 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI MỖ Tonkin 1, vinhomes smart city, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          50.166.266                            
9246 0102129732 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TẦM NHÌN VIỆT 31 A Văn Miếu P.Văn Miếu Q. Đống Đa 1                          50.152.960                            
9247 0108978299 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT Số 1, ngõ 34/82 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          50.151.636                            
9248 0101091613 Công Ty TNHH CB Dầu Thực Vật & Thực Phẩm VN Số 439 Âu Cơ,quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          50.150.080                            
9249 0105881027 Công ty cổ phần cơ điện Daitec P1219 tòa Park 4 chung cư Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội và số điện thoại liên hệ : 0988774337 12                        50.145.777                            
9250 0106664106 Cty Luật TNHH Everest Tầng 4, nhà 06-TTA khu nhà ở 319 Bồ Đề - HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 2                          50.140.775                            
9251 0107267486 CTy CP KT và Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nam Khu Q165, ngõ 23 Nguyễn Văn Linh, Thị Trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên 1                          50.136.832                            
9252 0101489884 Cty TNHH công nghệ và DV kỹ thuật DTL Tầng 16, tòa nhà Chrmvit, 117 Trần duy Hưng, Trung hoà, CG 1                          50.131.200                            
9253 0110267133 CÔNG TY CỔ PHẦN SURI HOLDING Số 18 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 2                          50.123.145                            
9254 0101366603 CÔNG TY CP QUỐC TẾ THỊNH ĐẠT số 5 ngõ 371 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 6                          50.119.680                            
9255 0108584093 CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN HÙNG PHÁT T1-1607 Sun Ancora, số 3 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 13                        50.119.249                            
9256 0109358139 Công ty CP Đầu tư Phát triển Xay dựng Hạ Tầng Việt Số 27, đường Tây Tựu, TDP Thượng Cát 4, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          50.119.244                            
9257 0106309119 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất thiết bị công nghiệp Trường Thịnh Số 39 TT33 Khu đô Thị Văn Phú, P Phú La ,Quận Hà Đông,TP Hà Nội 2                          50.118.733                            
9258 0109021488 Công ty cổ phần Finsify 12 NGUYỄN BIỂU, PHƯỜNG QUÁN THÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1                          50.112.995                            
9259 0106885634 CTy TNHH Quảng Cáo và TM Bảo Minh DĐT24, khu Trũng Trên Đìa Các, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Hoài Đức Hà Nội. 29                        50.112.272                            
9260 0107354298 CÔNG TY TNHH PTXD & TM HIẾU NGHĨA Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 29                        50.111.819                            
9261 0103678460 CÔNG TY CỔ PHẦN INDESIGN Số 23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 29                        50.099.163                            
9262 0106393512 Cty TNHH Lữ Hành và Dịch Vụ Quốc Tế Ánh Dương 77 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa ,  Hà Nội 3                          50.097.653                            
9263 0106130464 Công ty CP Dịch Vụ Đẳng Cấp Việt Số 2 Ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ - P. Bồ Đề -  Q. Long Biên 2                          50.093.446                            
9264 0106881439 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghệ Cao Hà Trang B18-TT18 đường Nguyễn Khuyến, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 6                          50.087.396                            
9265 0106235594 Công ty TNHH dịch vụ CCS Việt Nam N07B2, KĐT mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 15                        50.083.872                            
9266 0108923116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Lô 22BT10 đường Foresa 01A, khu đô thị Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 14                        50.082.655                            
9267 0108997358 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM 73 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          50.080.000                            
9268 0102692310 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Phương Việt Số 113 Nam Đồng, pHường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          50.074.716                            
9269 0500605028 Công ty CP xây lắp điện Duy Anh Số 25 TT29, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          50.070.852                            
9270 0105023861 Công ty TNHH DVTM Tiến Phát Thôn Nội xá, Vạn Thái - ứng Hòa - TP Hà Nội 2                          50.069.884                            
9271 0103070016 Cty CP Đầu Tư KOMAX Việt Nam số 6, ngõ 28 Thiên đức, Yên Viên, Gia Lâm , Hn, 3                          50.063.215                            
9272 0107839895 công ty tnhh cơ khí phú thái Số 11- ngõ 624/12 minh khai phường vĩnh tuy- hai bà trưng- hà nội 5                          50.058.456                            
9273 0109117341 Công ty cổ phần TNK Số 3/415, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 16                        50.054.196                            
9274 0109647998 Công Ty CP VSA Group 81B, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 6                          50.054.171                            
9275 0104327225 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Viễn thông Tầng 13 Tòa nhà Vinaconex 9 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          50.049.859                            
9276 0107829696 Công ty  cổ phần FINE MOLD Việt Nam Thôn La Thạch - Phương Đình - Đan  Phượng - Hà Nội (bên trong công ty Duong Đông) 1                          50.044.672                            
9277 0101537873-002 Cty TNHH TM & SX Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn 454 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          50.028.786                            
9278 0108412009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT IN HẢI NAM Số nhà 6A, ngách 7, ngõ 165, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7                          50.026.686                            
9279 0106630354 Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Nova Group Lô CN5 Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        50.015.879                            
9280 0310370603-012 CN Cty TNHH 1TV Tài Nguyên&Môi Trường MN 479 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, CG, HN 1                          50.005.666                            
9281 0106995115 Công ty TNHH Dệt May Tiên Phong Nhà 85, ngõ 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          50.001.200                            
9282 0106060785 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SP Vũ Gia Số 5B, ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 25                        50.000.000                            
9283 0108747735 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH HẢI ĐĂNG Số 3, ngõ 691, đường Bát Khối, tổ 5 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 20                        49.998.525                            
9284 0105884966 Cty CP Maria số 76 đường Trung Kính P Yên Hòa CG HN 9                          49.995.867                            
9285 0109973279 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTH P401, toà nhà Seaprodex, số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        49.994.926                            
9286 0101442621 CÔNG TY TNHH PHÁP A P3502, Park 5 Time city. 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội 4                          49.987.167                            
9287 0109967370 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THANH HÀ LK538-DV11, Khu dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 13                        49.982.470                            
9288 0107808255 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NKC VN Số 43 ngõ 24 phố Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Đống Đa, HN 16                        49.981.294                            
9289 0109798203 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGT P.3207B, tòa 34T, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          49.978.034                            
9290 0109503033 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thương Mại Viễn Thông Minh Đức Số 541 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          49.974.997                            
9291 0104770500 Công ty CP đầu tư thiết kế xây dựng TAD số 73, tt9, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội -(Huyền: ĐT 0982780204) 9                          49.974.266                            
9292 0101741300 Cty TNHH NC 333 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          49.970.655                            
9293 0108969858 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ DWATER LK 23, No14, Tổ Dân Phố 05, khu đồng dưa - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10                        49.969.109                            
9294 0108165536 Công ty cổ phần cơ khí Kagawa Km3, QL 23B, Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          49.965.438                            
9295 0106551328 Công ty TNHH Điện và xây lắp MDM Trạm Cân Mới An Khánh, Phố Đông ngãi Cầu, an Khánh, Hoài Đức- Hà Nội (Gần Vinhome Thăng Long) 1                          49.964.451                            
9296 0107311287 Công ty cổ phần công nghệ PHYSCODE Việt Tầng 7, Tòa A - B Imperia Garden 203 Nguyễn huy Tưởng,Phường Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân ,TP Hà Nội Việt Nam 1                          49.961.016                            
9297 0109277105 Công ty cổ phần đấtn nền và địa ốc Lộc An Khang Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30                        49.960.860                            
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9298 0109322083 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SAN HOME Khu Triễu làng nghề xã Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          49.960.770                            
9299 0108157951 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NÂNG VÀ CÔNG NGHIỆP VCS cụm 13, thôn vĩnh ninh - xã vĩnh quỳnh - huyện thanh trì - hà nội  986309056 4                          49.959.962                            
9300 0109237423 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số 30 ngách 11 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16                        49.952.116                            
9301 0105956579 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH HK ENG VINA LK1-S11,Lô LK71,khu đô thị mới Bắc An Khánh,xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          49.950.000                            
9302 0107978049 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG AN THỊNH T&T SỐ 42 NGÁCH 25 NGÕ THÔNG PHONG, TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          49.948.974                            
9303 0107378940 Công ty CP thiết bị cơ điện và công nghiệp Anmeco số 8, ngách 8/11/36/144, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà nội 10                        49.943.636                            
9304 0500238339 Công ty cổ phần Cảng Sơn Tây Số 302 Lê Lợi, Sơn Tây, HN 1                          49.929.984                            
9305 0108333332 Công ty TNHH TMZ Tầng 7 tòa SANNAM, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN 1                          49.927.487                            
9306 0108447361 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY SỐ 245 TÔ HIỆU, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          49.925.500                            
9307 0109184080 Công ty cổ phần cơ khí chính xác KTG Việt Nam Số nhà A43, Tổ 20, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          49.920.000                            
9308 0106413039 Công ty cổ phần Phúc Gia Việt Nam số 22, lô 12A, Trung Yên 10- Trung Hòa- Cầu giấy- Hà Nội 5                          49.916.708                            
9309 0109003979 CÔNG TY CỔ PHẦN JADE LOTUS TẦNG 8 TÒA NHÀ START UP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8                          49.916.070                            
9310 0107720554 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đức Cường 198 Số 209, Tổ 3, TT Đông Anh, Đông Anh, HN 4                          49.906.318                            
9311 0109743998 Công Ty TNHH ATC Việt Nam Tòa B4-35 Vinhomes Gardania Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 11                        49.905.083                            
9312 0108006293 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Tùng Phòng 405, Chung cư An Lạc, KĐT Nam La khê, số 368B Quang Trung, P. La khê, Q.Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16                        49.900.123                            
9313 0108650042 Cty CP TM&KT CSC Tín Phát Lô b2.1, HH03B Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội 0988160887 3                          49.885.351                            
9314 0108456623 Công ty TNHH Thiết Bị Công nghệ Toàn Thắng Số 126 ngõ 90 phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 30                        49.883.838                            
9315 0108928481 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THÁI HÀ P304,CT3, KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 18                        49.867.824                            
9316 0108787255 Công Ty Cổ Phần PCCC Mỹ Đức Số 24- TT 20 Khu đô thị văn phú- phường Phú La- quận Hà Đôngthành phố Hà Nội 8                          49.858.038                            
9317 0108190229 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA LINH Số 1 lô 14 tổ 84 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 6                          49.855.579                            
9318 0104561698 CTy CPDV Bảo Vệ Trường Sơn Hà Nội Tầng 04, tòa nhà 89B, đường Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          49.843.200                            
9319 0106439975 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Thượng Hải Thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì. Hà Nội 17                        49.839.616                            
9320 0102319564 CTy CP Công Nghệ ATO Tầng 3, số 19, ngõ 68, phố Quan nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          49.839.616                            
9321 0107434803 Công ty TNHH Cơ khí chính xác và tự động hóa Việt Nam :Số nhà 16 (đối diện trường cấp 2 Đức Thượng), Thôn Cựu quán, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          49.836.800                            
9322 0107387543 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM NGUYÊN K08 Khu VL1, Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        49.826.431                            
9323 0108336848 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Phong Tầng 3 sàn TM06 tòa nhà N01T1 khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN 1                          49.824.000                            
9324 0103755242 Công ty cổ phần máy biến thế Việt Nam Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1                          49.824.000                            
9325 0109561814 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SỐ TRÍ NAM Số 27, Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          49.823.122                            
9326 0100803321 TẠP CHÍ CHẤT LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG 214/22 Tôn Thất Tùng 2                          49.821.298                            
9327 0106344353 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Gia số nhà 84, ngõ 222, đường tựu liệt, xã tam hiệp, huyện thanh trì   976090199 4                          49.819.827                            
9328 0108859774 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN VIỆT NAM Số nhà 39, liền kề ở giữa ngõ máy, thôn cổ điển B, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          49.791.821                            
9329 0107791509 CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTTECH VIỆT NAM Tầng 3, Căn 11 TT thương mại Leparc, Khu đô thị Gamuda city, KM1.5 Pháp vân, phường Yên sở, quận Hoàng mai, Thành phố Hà nội 5                          49.791.535                            
9330 0104185764 Cty CP Vinatro 28,TT5.1, Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 3                          49.784.418                            
9331 036189001741 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HANA HOME Số 5, ngõ 21, Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          49.773.624                            
9332 0102398904 Công ty CP VNTOWER số 2 ngách 28, ngõ 93, Phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          49.768.000                            
9333 0106113557 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ BẢO NAM SỐ 24, NGÁCH 59, NGÕ 100, PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 29                        49.761.040                            
9334 0102337651 Công ty TNHH Khoan Bắc Đuống Số 27 ngõ 1, hà huy tập, yên viên, Huyện gia lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          49.754.278                            
9335 0108640301 Công ty Cổ phần IceBear Tầng 4- Khu trung tâm thương mại- Tòa Ecolife- 58 Tố Hữu- Nam Từ Liêm- Hà Nội 1                          49.752.471                            
9336 0109781150 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghệ Cầu Giấy Nhà Số 10 ngõ 17 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        49.746.402                            
9337 0106538736 Công ty TNHH  phát triển giải pháp phần mềm Việt : Số 55, Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          49.746.150                            
9338 0105444838 Cty TNHH Tư vấn Đại Hà VP 6-3, Tầng 6, Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          49.736.020                            
9339 0107270760 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DOONSAN VIỆT NAM Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          49.735.498                            
9340 0101826635 Thành Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội Tầng 7 Cung Trí Thức Thành phố, Lô D25* Đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          49.734.761                            
9341 0101334418 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Minh Số nhà 449 đường Hoàng Công Chất, Tổ dân phố số 9, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          49.717.841                            
9342 0109083773 Công ty CP xây dựng thăng long 386 Việt Nam Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 4                          49.713.866                            
9343 0108974294 Công ty CP Sáng tạo và Quảng cáo Truyền thông GU Tầng 2 Tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          49.704.919                            
9344 0102751608 Cty CP kính Kato Việt Nam Khu công nghiệp Tân Quang- Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm- Hưng Yên 2                          49.699.784                            
9345 0108884107 Công ty TNHH TMDV & ĐT An Phú Hưng Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 7                          49.695.711                            
9346 0101895903 Công ty cổ phần phân bón Vương Điền Số 2, ngõ 896/10/25 đường Nguyễn Khoái - phường Thanh Trì - quận Hoàng Mai - Hà Nội 37                        49.684.773                            
9347 0106985251 Công ty CP kỹ thuật Tâm An Phòng 13 tầng 1, số 59 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          49.675.564                            
9348 0105430056 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp DIMO Việt Nam Số 9-B14, đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          49.675.392                            
9349 0106479449 CÔNG TY TNHH KÚN MIU 135 An Trạch, Cát Linh, Đống LInh, Hà Nội 3                          49.670.032                            
9350 0108445477 CÔNG TY CỔ PHẦN SURFACE VIỆT Phòng 302, tầng 3, số nhà 152 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3                          49.649.066                            
9351 0800446770 Cty TNHH TM & DV Trường An 75 ngõ 213 đường bát khối,phường long biên, long biên, hà nội 1                          49.637.523                            
9352 0107429105 Cty TNHH CÔNG NGHIỆP AHVINA Tầng 4, 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          49.636.294                            
9353 0107752796 Công ty CP cơ khí và giải pháp công nghiệp CDS Việt Nam Khu CN Cầu Gáo - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          49.632.000                            
9354 0107592341 Công ty CP Thiết bị Giáo dục Eschool Tầng 2, Tháp 34, Tòa nhà Dolphin plaza, 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          49.627.551                            
9355 0105975116 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Thực Phẩm Minh Đức số 38 tổ 15 ngõ 68 ngácH 68/79, Nguyễn Văn LinH, THạcH Bàn, Long Biên, Hà Nội 10                        49.621.379                            
9356 0109573344 CÔNG TY CỔ PHẦN IPC METAL P1506B tầng 15 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          49.600.419                            
9357 0109955343 Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Mai Số 625, Đường Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          49.587.000                            
9358 0108533155 Công ty cổ phần Asean Shoes Việt Nam Thôn Phụ Khanh - Xã Đường Lâm - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 4                          49.579.349                            
9359 0107627844 Công ty CP Đầu tư và Phát triển CNT Việt Nam C8 – LK 2 ô số 03 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          49.573.438                            
9360 0107565676 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH B-TEK SỐ 11, PHỐ NHÀ CHUNG, PHƯỜNG HÀNG TRỐNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 19                        49.570.944                            
9361 0102078485 Công ty TNHH Kiểm toán định giá Đại Dương Phòng 206 - Tòa Nhà D5C- Đường Trần Thái Tông- Phường Dịch Vọng Hậu - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội 1                          49.566.398                            
9362 0107882410 CTy TNHH SALADWILL Việt Nam Xưởng B4, Trường Cao Đẳng Cơ Điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội, TT Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 30                        49.555.570                            
9363 0103128033 Trung Tâm Báo Chí Thủ Đô Hà Nội số 01 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân- Hà Nội 1                          49.549.388                            
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9364 0110000108 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Trúc New Start Số 76 ngõ 60 đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0393028028 8                          49.549.016                            
9365 0102670846 Cty CP Thiết Bị Mỹ Kim Tầng 1, tòa nhà 25A, ngõ 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          49.536.000                            
9366 0105996275 Cty TNHH DV XNK & TM SNG Số 5/57 ngõ 160 Phố Ngọc Trì – P. Thạch Bàn – Q. Long Biên – Hà Nội, VN 6                          49.528.199                            
9367 0103132939 Cty CP Công nghệ Cao Hà Phát P805, CT3, DN3, KĐT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, 2                          49.526.887                            
9368 0107751249 Công ty Cổ phần ATOM Holding lô 19b, số 3-5 Nguyễn văn LinH, Gia THụy, LB 1                          49.520.000                            
9369 0108760246 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đồng Phát 68 Mạnh Trữ, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 18                        49.511.874                            
9370 0500454393 Cty TNHH Nam Khải Thắng lợi - Thường Tín - Hà Nội 1                          49.511.459                            
9371 0102068127 Cty CP kinh doanh dịch vụ Hà Đô Tòa nhà Hà Đô, số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          49.508.658                            
9372 0106912207 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vietwoodee Tầng 1 Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3                          49.507.245                            
9373 0105857440 CÔNG TY TNHH TC NGỌC NAM Số 81 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 10                        49.501.384                            
9374 0103702716 HTX nông nghiệp Đông Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          49.499.229                            
9375 0107133940 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN số 12 nhà c2, tập thể plnc văn điển - thị trấn văn điển - huyện thanh trì - hà nội.  904933346 14                        49.496.577                            
9376 0106797025 Công ty TNHH Idea Store Việt Nam Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          49.493.054                            
9377 0105982917 Công ty TNHH Phân phối nước uống Thanh Hương Số nhà 8P12 Ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        49.489.309                            
9378 0108069198 Công ty Cổ phần Công nghệ Bave Toà T1 Times Tower, 35 lê văn lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.(0972943713) 7                          49.487.653                            
9379 0107482853 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN SỐ 08 TĂNG BẠT HỔ, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 30                        49.479.149                            
9380 0105361853 CTy TNHH Cơ Khí Chính Xác Thuận Thành Số 98, Ngõ 224, Đường Hoàng Mai, Tổ 35, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          49.478.668                            
9381 0106191185 CTy CP Dịch thuật Chuyên nghiệpTân á Phòng 801 Tầng 8 số 38 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 8                          49.478.372                            
9382 0108069896 Công ty TNHH Công Nghệ Thịnh Vượng Chung tầng 5, số 23 đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, LB 8                          49.478.372                            
9383 0108097692 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VN Số 95, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          49.474.382                            
9384 0107612453 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC HƯƠNG VIÊN Số 1 ngõ 205 Lương Thế Vinh , Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 8                          49.474.256                            
9385 0106920568 Cty TNHH TM & DV ĐT tự động hóa Tín Phát 03A/T5 Tổ Dân Phố Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 932280699 932280699 32                        49.474.222                            
9386 0107461028 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 289 VIỆT NAM Số 48 Liền kề 23, Khu đô thị HUD - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 16                        49.471.547                            
9387 0106727691 Công Ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Thời Đại Số 22, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          49.466.968                            
9388 0101841337 Cty TNHH điện máy HN Số 67, Đường Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          49.464.251                            
9389 0102774147 CTy TNHH Xây Dựng và Sản Xuất Dương Minh số 435 An Dương Vương, PHú THượng, Tây Hồ (gần cầu THăng Long) 8                          49.460.682                            
9390 0108813603 Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Lắp Trung Phong Số 33 ngách 75/23, ngõ 75 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 18                        49.457.839                            
9391 0106440843 Công ty cổ phần tư vấn Xây lắp Điện lực Hà nội tầng 10, tòa nhà CT3-3. Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        49.452.942                            
9392 0106463985 Công ty TNHH Kotosa Việt Nam Lô C8 C9 Khu đất đấu giá Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 10                        49.450.315                            
9393 0105304164 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại HV Group Tòa nhà Kailash, số 3 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        49.447.088                            
9394 0107460465 Công ty TNHH Tuấn Nghĩa số 1 Xóm Thung Mộ, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội 4                          49.441.960                            
9395 0107949129 Công ty TNHH Mỹ phẩm Seoulista Việt Nam Số 69 Hoàng Quốc Việt,Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 4                          49.441.169                            
9396 0109100588 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI V99 GROUP Nhà số 9, TT4 Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        49.426.313                            
9397 0107723347 Công ty TNHH A Vùng Miền Số 62N9 Khu GĐ Công ty XDCT 56 Thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - 0967050338 10                        49.426.313                            
9398 0109614417 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc Tế An Đạt Số 37 đường 70 Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh trì, Hà Nội 2                          49.403.621                            
9399 0101145202 Tạp chí Gia đình Việt Nam Số 02 Lê Đức Thọ Cầu giấy - Hà Nội 1                          49.396.004                            
9400 0108985507 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA & CƠ KHÍ KUNJEK VIỆT NAM Lô 6 Khu công nghiệp Quang Minh 2, Mê Linh, Hà Nội, 1                          49.386.554                            
9401 0108196735 Công ty TNHH Vận Tải Nguyên Long CC Bê Tông, thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội  0989422192 3                          49.384.729                            
9402 0109384114 Công ty cổ phần du lịch Coxi LÔ G26, KHU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TÂN TRIỀU, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 7                          49.361.328                            
9403 0110006854 Công Ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Nestech số 10 ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          49.355.277                            
9404 0104763486 Cty TNHH XD & kết cấu thép Nam Cường Sô 35 ngõ 536 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          49.343.232                            
9405 0101511000 Cty TNHH TM DV du lịch và sản xuất Tiến Cường 129B Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội 6                          49.337.882                            
9406 0103407502 Phòng giáo dục H. Phú xuyên TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2                          49.337.047                            
9407 0108345680 CÔNG TY TNHH XU HƯỚNG MỚI KOS Đội 11, thôn Liên Trì, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 5                          49.335.148                            
9408 0105184594 Công ty cổ phần thiết bị điện tử Quang Minh Số 55 ngõ 92 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          49.334.643                            
9409 0106047086 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FINTECH Phòng 1107, tòa B11C, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          49.330.177                            
9410 0108978718 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT - NHẬP KHẨU HƯNG NHẬT Ố 19, NGÁCH 89, NGÕ THỊNH QUANG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          49.327.488                            
9411 0101866123 CTy CP PT Hạ Tầng Đô Thị Hà Nội Số 20 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          49.325.272                            
9412 0104773188 Cty TNHH ứng dụng & phát triển công nghệ Bảo An 29B ngõ 165 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 32                        49.318.658                            
9413 0110125770 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ 5 Ngôi Sao Việt Liền kề C38-01, Khu đô thị mới Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 6                          49.316.359                            
9414 0107077580 Công ty TNHH B4F ViNa Số 21-23 Tân Sơn, Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 3                          49.313.160                            
9415 0107287404 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MAY MẶC AMOGA Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          49.305.105                            
9416 0101598812 Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Ô 09, Lô E2/D21, KĐT mới Cầu Giấy, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, HN. 1                          49.303.500                            
9417 0100731243 VIỆN THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG & BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số 175, Đường Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3                          49.298.951                            
9418 0106383754 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Đức Long Số 23 Ngõ 42 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          49.292.254                            
9419 0107280381 CTy TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hải Đăng Số 20/14/31 đường Cầu Diễn, tổ 10 phường Phúc Diễn Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        49.290.554                            
9420 0107370998 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEADWAY VIỆT Số nhà 20, ngõ 67 phố Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 30                        49.285.887                            
9421 0109370584 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NEWSUN VIỆT NAM Số 33 Cầu Diễn, Tầng 9, tòa nhà Intracom, Phúc Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          49.280.000                            
9422 0107550038 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGWOOD VIỆT NAM Căn 2311- Tòa nhà S1 - CC Gold Mark City-36 Hồ Tùng Mậu 5                          49.278.464                            
9423 0109990683 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI SQUIRRELS Số 17 phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          49.273.114                            
9424 0105923809 Cty TNHH TB chăm sóc sức khỏe Toàn Cầu Phòng 809, tầng 8, tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội 1                          49.269.472                            
9425 0108895652 CÔNG TY TNHH ELT HOLDINGS B1-01 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 34                        49.267.041                            
9426 0106802349 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Phương Huyền Tòa K chung cư HH2 Khu đô thị mới dương nội, Yên Nghĩa , Hà Đông, Hà Nội 13                        49.262.082                            
9427 0108379760 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 3 NHẤT xóm 7, thôn Yên Nội - Xã Đồng Quang - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 30                        49.249.967                            
9428 0108154742 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh Thuận số nhà 1166 Đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          49.245.359                            
9429 0108623828 Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật Thăng Long Tầng 2 tòa nhà 2 tầng, số 66, Ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 5                          49.239.770                            
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9430 0102372173 Cty TNHH giao nhận vận tải Bình Minh số 15 ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu, p Lê Đại Hành, HN 3                          49.229.908                            
9431 0109979626 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ GOLDMARK CLINIC GH T3.R4 Tầng 3 toà R4 Trung tâm thương mại Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu,  Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          49.224.454                            
9432 0102758762 Công ty CP kiến trúc HOH Số 78, Cao Lỗ, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          49.192.000                            
9433 0107807526 Cty CP DV Thương mại và Tư vấn Thăng Long Số 20 ngõ 210 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 30                        49.186.060                            
9434 0107674393 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT QUỲNH CHI Tầng 7 số 40 Phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 29                        49.185.019                            
9435 0106152108 Cty CP ĐT Thương Mại Thanh Hà Phòng 2710 CT6A Chung cư thương mại Benmes Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,, Hà Nội 1                          49.176.416                            
9436 0110103417 Cty TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI SIGSCENT VIỆT NAM Số 8 phố Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5                          49.169.214                            
9437 0104203942 Trường cao đẳng Bách khoa Đức thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          49.166.504                            
9438 0101359003 CTy CP Phần Mềm Quảng ích z5-46, TTTM LePARC, km 1,5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, p Yên Sở, q Hoàng Mai 1                          49.159.680                            
9439 0105287007 CTy CP Nội Thất Nhà Tân Khang Số 154, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 10                        49.158.889                            
9440 0106489447 CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚ CHÂU Số 12/43 ngõ thổ quan 3, p.hàng bột, q. đống đa HN 15                        49.144.358                            
9441 0110091176 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SONIA Số 191A phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          49.143.512                            
9442 0109106371 Công ty TNHH nghệ thuật sáng tạo DCA Việt Nam Tầng 2, Số 118 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          49.133.672                            
9443 0107667170 CTy CP Xây Dựng và Thương Mại Đại Chí 72F3 KĐT Đại Kim Đường Nguyễn Công Thái P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          49.128.429                            
9444 0104524382 Công ty TNHH thương mại Hoàng My Số 8 khu dãn dân Văn La- Phú La- Hà Đông( gần chùa VĂN LA) 31                        49.126.040                            
9445 0102059348 Cty CP Xây Lắp Điện Công Nghiệp 335 Trần Đại Nghĩa, Trương định,hai bà trưng,hà nội 1                          49.123.636                            
9446 5500329419 CÔNG TY TNHH USAN MENDES Số 127 Đặng Tiến Đông -Phường Trung Liệt-Quận Đống Đa-Hà Nội 3                          49.104.803                            
9447 0109563032 Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất thiết bị chiếu sáng MDC LIGHTING Số 8, Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          49.088.753                            
9448 0107351018 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Lắp Hoàng Phát Số 15, Ngọc Trì, Tổ 10 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 15                        49.078.193                            
9449 0109112791 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Facco Phòng 202, Toà DV02, Rose town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          49.072.000                            
9450 0107899118 Công ty TNHH giấy Alpha Việt Nam Gian A30, tầng 1, tòa nhà Home City số 177 tổ 51, phố Trung Kính phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Việt Nam 8                          49.063.442                            
9451 0105580911 Cty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam 15 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          49.059.009                            
9452 0108848003 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIHOME Số 180 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          49.056.000                            
9453 0109282345 CÔNG TY TNHH NRS Tầng 11, Tòa Nhà Việt Á, Số 09 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          49.054.683                            
9454 0109127036 CTY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VIỆT NAM Tầng 7, Số 14 Phố Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          49.052.800                            
9455 0108669572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP PHÚ NGỌC HH2D khu đô thị Dương Nội - Phường Yên Nghĩa  Quận Hà Đông Thành Phố Hà Nội, 31                        49.045.926                            
9456 0108182820 Công ty TNHH Quốc tế Khánh Thành Số 82, Phó chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 4                          49.037.912                            
9457 0109166412 Công ty CP ĐTXD, KT và TM dịch vụ Doza Illumination biệt thự A17 -TT4- KĐT mới Phùng Khoang- Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          49.031.043                            
9458 0108471452 Công ty TNHH Bestway Transport Service Vina : Tầng 3, tòa nhà JHM, số 16, ngõ 45, đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          49.022.575                            
9459 0106491284 CÔNG TY TNHH BẢO THIÊN HƯƠNG Số 49, ngõ 20 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - TP Hà Nội. 15                        49.020.037                            
9460 3702396284 Cty TNHH MTV Gun Young Trường Khang Ngô Thị Hoa; SĐT 0965826859. Tổ 5, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội 2                          49.008.000                            
9461 0108606727 CÔNG TY TNHH PROSE TECHNOLOGIES (VIETNAM) Tầng 8, Halo Building, 104 Mai Thị Lựu, Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 1                          49.007.367                            
9462 0100229812 Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến Thương mại KAF Tầng 3 đơn nguyên 2 số 713 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 2                          49.003.200                            
9463 0108059048 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT TÙNG Số 23B,ngõ 50 phố Kim Hoa,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 29                        49.002.545                            
9464 0104655027 Nhóm, Lớp MN Vườn Trẻ Bé Xinh Lô 20-BT5- X2 - Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 2                          48.998.851                            
9465 0108780348 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ HTC GROUP TẦNG 4, SỐ 40 ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG ĐỨC GIANG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          48.997.500                            
9466 0104953695 Công ty CP xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Thăng Long Phòng 702toaf nhà Ellipse số 110 đường Trần Phú- Mộ Lao - Hà Đông - HN 2                          48.989.228                            
9467 0108359027 CTy TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện SPR Số  8B/64 phố Đông Thiên, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          48.980.263                            
9468 0109168064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NCC Tổ 18 ngõ 95 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 10                        48.974.121                            
9469 0104262232 Công ty cổ phần kỹ thuật Việt Lâm Khu Dân Cư Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          48.971.438                            
9470 0109140118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINAGREENTECH Số nhà 8/222 Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        48.967.203                            
9471 0101374604 CTy TNHH Tiệp Anh xưởng nga tHúy, lối vào cHợ may 10 sài đồng, long biê, Hà nội 1                          48.960.000                            
9472 0109582772 Công ty cổ phần Địa Ốc Trường Phát S205 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          48.960.000                            
9473 0109280323 Công Ty Cổ Phần DNP Hawaco Cơ Điện Tầng 18, tòa nhà Văn phòng Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          48.955.000                            
9474 0108425745 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur A50, TT8 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          48.951.680                            
9475 0108417568 Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội Số 86-88 Trần Nhật Duật, Phường Hàng Buồm, Quân Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 1                          48.949.581                            
9476 0107297000 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM AN VIỆT Số 12, ngách 100/26 phố chợ khâm thiên, trung phụng, đống đa, hn 3                          48.943.529                            
9477 Cơ sở Mầm Non Thế Giới Tuổi Thơ 2 - Disneyland Ô 36 Lô 7 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          48.935.738                            
9478 0109966225 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch Quốc Triệu Số 7 ngõ 1 Thống Nhất - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          48.934.208                            
9479 0102846507 Cty CP Truyền Thông Xây Dựng Thành An Of3-01, T3, Toà W2 Vinhomes West Point, Lô đất HH, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          48.932.689                            
9480 0104731269 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Việt Tùng Số 10, Đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, HN 30                        48.928.047                            
9481 0106164350 Công ty cổ phần EPVINA Liền kề D1 khu gđ sỹ quan 789, P. Mỹ Đình 1, NTK, HN 1                          48.928.000                            
9482 0104830358 Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Sản Xuất Việt Hoàng P3009-  Tòa CT2B, dự án khu nhà ở Hoàng Mai, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, HN 2                          48.927.616                            
9483 0103582712 CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hà Tùng Số 6  - Lô D1 Phố Hồng Quang, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          48.927.029                            
9484 0109059682 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH MOMSPALM VIỆT NAM Số 27 Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận  Nam Từ Liêm,Tp Hà Nội 3                          48.917.143                            
9485 0108389825 Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia Long 59 P603, tòa nhà HKC, số 285 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, hà Nội. 8                          48.914.546                            
9486 0109283236 Công ty CP Nhôm T&C Số 40 Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          48.912.000                            
9487 0107496398 CÔNG TY TNHH VGM -ENTERTAINMENT Phòng 909 - 17T8, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 30                        48.905.046                            
9488 0108108873 Người NN - CÔNG TY TNHH AIT SOFT VINA Tầng 4 phòng 402 tòa nhà Dịch Vọng, lô B2/D7 khu đô thị Mới Cầu Giấy, đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        48.900.184                            
9489 0107440483 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Thái Hoàng Số 08 lô C64 - KĐT mới Lê Trọng Tấn GELEXIMCO - Dương Nội - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội 3                          48.897.333                            
9490 0109869398 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TASC VIỆT NAM Số 87-89 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          48.896.000                            
9491 0107797684 Công ty TNHH Viễn thông và tin học HNK Việt Nam Số 12A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 29                        48.894.816                            
9492 0103160125 CTy CP Tư Vấn & Đầu Tư Hà Thành P3648- VP6 khu đô thị mới Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội 5                          48.882.257                            
9493 0107900010 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Lightning Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 6                          48.881.054                            
9494 0106459555 CTy TNHH Dụng Cụ Y tế Yên Hòa Số 45 Ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          48.871.068                            
9495 0108541942 Cty TNHH Dịch vụ  & vận tải Huy Hoàng Số nhà 21, ngõ 806, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0989652244 9                          48.865.557                            
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9496 0101401061 CTy TNHH Khải Long Tầng 6, 34 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          48.851.230                            
9497 0107153915 Công Ty Cổ Phần POH Việt Nam Số 18H, Ngõ 173/175 Hoàng Hoa Thám, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 3                          48.846.429                            
9498 0107525803 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN LINH Số 212 -Đường Chiến Thắng - P.Văn Quán -Q. Hà Đông - TP Hà Nội 14                        48.843.547                            
9499 0107387409 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và công nghệ QT Việt Nam Số 1 ngách 2/6 đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0961977764, 02433597764 2                          48.842.837                            
9500 0109781400 CÔNG TY CỔ PHẦN MOOLES GLOBAL Số 107 phô Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 14                        48.833.107                            
9501 0102096798 Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại Đoàn Gia TT5A-49 Khu Đấu Giá Giang Biên- (Đối Diện Với Rubycity 2) Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          48.832.000                            
9502 0107485621 Cty TNHH ĐT PT DV THTG Việt Nam e104 tt 19/03 vĩnh quỳnh thanh trì hn 963636836 914739433 13                        48.826.620                            
9503 0109985242 Công ty Cổ phần Đầu tư Edservice Tầng 13, Toà nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          48.823.974                            
9504 0101584217 CTy CP Tư Vấn ĐT & PT Bưu Điện Hà Nội 809 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          48.821.760                            
9505 0109998516 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN GHC Tầng 5 tháp B, Toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          48.811.027                            
9506 0107665381 Công ty CP Dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh SEFICO số 16, ngõ 70, phố Ngọc Trục, Tổ 2, Đại Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 3                          48.806.226                            
9507 0106828273 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHƯƠNG LONG Số 23 ngõ 282 đường Khương Đình Phường Hạ Đinh Quận Thanh Xuân 1                          48.799.000                            
9508 0106565828 Công ty CP công nghệ thương mại Second - Info Sảnh A-B, Tòa Impegarden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          48.789.504                            
9509 0105148275 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Mai - Hà Nội Số 85 Ngõ 79 Phố Thanh Đàm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          48.784.556                            
9510 0102310265 CTy CP Phần Mềm Trực Tuyến & TM Điện Tử Tầng 2 Mỹ Đình PLAZA 2, Số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          48.770.807                            
9511 Trường mầm non nụ cười bé thơ số 72 Trần Đăng Ninh,Cầu Giấy,Hà Nội 2                          48.764.275                            
9512 0106627009 Công ty cổ phần bê tông Bảo Nguyên Km9, QL3 Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 9                          48.760.577                            
9513 0107189742 Công ty TNHH Phát Triển xây dựng Phú Hưng Tòa FLC Star Tower Số 418 Quang Trung, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 4                          48.757.395                            
9514 0107583812 Công ty TNHH Thương mại SHL Vina Phòng 624, tầng 6 Tòa nhà CIC số 2 Ngõ 219 Phố Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          48.757.081                            
9515 0103672941 Công ty CP Trang thiết bị y tế Đại Dương Số 6 ngách 8/201 đường Lê Quang Đạo Phú Đô - nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          48.754.752                            
9516 0105526417 Cty TNHH truyền thông DHC Việt Nam P1012 An Lạc, Ngõ 43 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          48.749.332                            
9517 0104351235 CÔNG TY CP PT CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN tầng 11 tòa nhà văn phòng Nam cường, đường tố hữu, phường la khê, quận hà đông, Hà Nội 1                          48.747.444                            
9518 0106857549 CÔNG TY CỔ PHẦN NIQ VIỆT NAM Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          48.743.582                            
9519 0106851240 Công ty TNHH hóa chất Sơn Tùng Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 30                        48.736.815                            
9520 0109114781 Công Ty Cổ Phần Biotech Group Việt Nam Số 286A phố Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          48.729.600                            
9521 0103021844 Công ty CP K.I.B Tầng 6 tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          48.725.921                            
9522 0108995061 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và thi công F&B Việt Nam Số nhà B27,Lô 20 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 15                        48.717.674                            
9523 0108533645 CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN 57 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          48.708.817                            
9524 0109705311 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIETFOODS 1/78/29 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 24                        48.707.704                            
9525 0104235415 Công ty CP thiết kế và in bao bì Hồng Hà Số 9 sân nhà thờ Ngõ 192 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 17                        48.707.367                            
9526 0105283757 Cty TNHH XNK khoáng sản Đông dương P302 nhà B5 làng quốc tế thăng long, Dịch vọng, CG 1                          48.704.000                            
9527 0107594691 CTy TNHH XNK Và TM PHAMTON Việt Nam Số 2, ngõ 276/2, phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 11                        48.693.502                            
9528 0101115952 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          48.682.560                            
9529 0106905376 Văn phòng Luật sư Hoàng Đan Tầng 1 nhà B10 khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 11                        48.680.280                            
9530 0107860431 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN SCON Tầng 11, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        48.676.248                            
9531 0104939034 CTy Cổ Phần QNET Tầng 14 Tòa Nhà VTC Online Tower, Số 18 Tam Trinh - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          48.668.160                            
9532 0105122333 Cty TNHH truyền thông Quang Hải Chung cư Báo Công An, Số 23 Nghiêm Xuân Yêm, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          48.663.130                            
9533 0102969925 Công ty CP Thiết bị và công nghệ Nam Thành Căn 803, Tòa CT4D, KĐT mới Trung Văn, Trang Văn, Nam Từ Liêm, HN. 6                          48.656.737                            
9534 0108798264 CÔNG TY CỔ PHẦN CMCONS VIỆT NAM Số 746 phố Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 32                        48.655.691                            
9535 0107681979 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Việt Bắc Số 16 đường Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          48.644.242                            
9536 0101344776-010 VP Thương mại FLANDER Tầng 9, Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          48.634.294                            
9537 0108145787 CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚC VIỆT NAM Số 74 Vườn Cam, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          48.621.437                            
9538 0102564816 Công ty cổ phần Quang Minh Group Xóm 4, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3                          48.619.325                            
9539 0104486560 Cty TNHH kiến trúc X1-HAAI 105 - 109 - Trường Chinh - Thanh Xuân - HN 2                          48.609.350                            
9540 0105983491 Mầm Non Tư thục Bi Bi Số nhà 22, ngõ 260, Tổ 41, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 4                          48.601.019                            
9541 0108648124 Công ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Quang Khải Xóm đoàn kết, thôn đại áng, xã đại áng, huyện thanh trì, hà nội 24                        48.597.484                            
9542 0102595758 Cty CP Quốc Tế Hà An Số 109 đường Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 10                        48.596.813                            
9543 2500236670 Công ty TNHH Trung Anh Thôn Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội 2                          48.596.624                            
9544 0104990009 Cty CP Y tế giáo dục Đại Việt THÔN VĨNHTHÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5                          48.593.373                            
9545 0100367555 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI THÁI HÀ 159 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, HN 2                          48.592.928                            
9546 0104678287 Cty TNHH SX và TM HIKARI Việt Nam Tầng 5 - 53 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN 1                          48.592.036                            
9547 0106742717 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ TỔNG HỢP NHẬT LINH Số nhà 68 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        48.589.709                            
9548 0107014005 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TECHLINK Số 142 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          48.583.697                            
9549 0100511752 Cty CP Todeco Việt Nam P1918-tòa A-Hồ Gươm Plaza-102 Trần Phú-Mỗ Lao-Hà Đông 10                        48.580.690                            
9550 0109166229 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sen Hoàng Việt Số 8, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          48.580.616                            
9551 0109573263 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI T.H Số 189, Quốc Lộ 21B, Tổ 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          48.576.000                            
9552 0109482665 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHK Tiểu Khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 19                        48.571.222                            
9553 0108839834 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM Số 09,10 Lô TT6B Khu đô thị Phùng Khoang, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          48.559.616                            
9554 0106132486 Công ty TNHH xăng dầu Huyền Vinh Thôn Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1                          48.553.728                            
9555 0105346076 Công ty Cổ phần Vintec Group TT03-05 DA Hải Đăng City, Phường MĐ 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          48.544.000                            
9556 0108545714 Công Ty TNHH Trung Tâm Âm Nhạc Việt Úc AMEB SỐ 126/26 PHAN KẾ BÍNH, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 15                        48.542.879                            
9557 0105674599 Công ty TNHH Phát triển sản xuất và thương mại Thịnh Đạt Số nhà 9 ngách 6/59 phố Miêu Nha,Tây Mỗ, Nam Từ Liêm,Hà Nội 3                          48.536.053                            
9558 0105580541 Cty TNHH ONELINK Việt Nam Tòa nhà Terra, 83 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          48.529.278                            
9559 0109561500 CÔNG TY CỔ PHẦN AMI EDUCATION SH01.09, SH02.09, Park 9, Park Hill, Time City, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          48.528.322                            
9560 0108973558 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 LK22, lk23 khuBelleville, 45 Mạc Thái Tổ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          48.524.500                            
9561 0107924445 Công ty CP MiChem Việt Nam 36A Đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ liêm, Tp Hà nội 1                          48.521.600                            
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9562 0107467647 CTy CP Cảnh Quan Tầm Nhìn Xanh số 435 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng,  Hà Nội 5                          48.511.728                            
9563 0105965799 CTy CP XNK Dịch Vụ và Du Lịch Hùng Vương Số 7B5 Lô 5 Đ.Nguyễn Cảnh Dị - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          48.511.286                            
9564 0107571736 Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn quản lý cán bộ Số 16 V6D, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 14                        48.504.901                            
9565 0100108416 Công ty Cp vật liệu và công nghệ Tầng 3,Nhà 2B,khu sản xuất thử nghiệm Nghĩa đô,18 hoàng quốc việt, CG,Hn 4                          48.501.719                            
9566 0109622746 Công Ty Luật TNHH TVD Số 2 Ngõ 5 (số cũ số 5A) phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 12                        48.500.876                            
9567 0106160081 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DOVAXA VIỆT NAM Thôn Dậu 1, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          48.497.340                            
9568 0107733754 Công ty  TNHH KenKo Việt Nam Số 85 ngõ 58 Phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        48.492.214                            
9569 0108795143 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Senta Ngõ 15, tổ dân phố số 14, đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10                        48.468.874                            
9570 0108162366 Người nước ngoài Công ty TNHH New Way ngôn ngữ Số 38 ngõ 68 Đường Trâu Quỳ, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3                          48.461.016                            
9571 0104293872 CTy CP Thang Máy Thịnh Phát Phòng 607, Tòa Nhà 4F, Đường Vũ Phạm Hàm, Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          48.447.683                            
9572 0104618721 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cơ khí Đồng Tâm Tổ dân phố Nhuệ Giang, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN 1                          48.434.560                            
9573 8033732282 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT Ý 3 Ô số 7, Lô TT 1A, Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          48.433.153                            
9574 Văn phòng luật sư IDVN Tầng 5, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà , Phường Trung Liệt , Đống Đa, Hà Nội 1                          48.429.000                            
9575 0104992052 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BENZA - VIỆT NAM Số 8, Phố Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          48.426.143                            
9576 0315065032 CTy CP Đầu Tư Và PT Nha Khoa RADON Việt Nam Ô 305-306 tòa nhà hỗn hợp An Bình 1, KĐT Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          48.416.854                            
9577 0109288643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI QUÂN SỐ 29B, NGÕ 122 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 26                        48.415.267                            
9578 0105180215 Công ty CP xây lắp và thương mại Ngân Hà Tổ 10, Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          48.409.600                            
9579 0500574411 Công ty CP đầu tư Vĩnh Cát 48 TT 11B khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 1                          48.398.250                            
9580 0106733984 Công ty cổ phần ĐT & XD Quốc An Số 15N03B Khu Đô Thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 7                          48.394.482                            
9581 0108421437 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SƠN HÀ Tầng 4 số nhà 149C, tổ 11, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          48.392.997                            
9582 0109594785 Công ty TNHH Vymex Số 9, ngách 68/68 đường Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên 3                          48.390.438                            
9583 0108395554 CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Tầng 6 Tòa nhà văn phòng CTM Complex, số 299 đường Cầu GIấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          48.385.003                            
9584 0105287092 Công ty CP thực phẩm XNK NaturFish Số 349 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          48.384.000                            
9585 0106303879 Công ty TNHH Thương mại và Điện tử Bảo Châu B6-10, KĐT Vinhomes Gardenia Hàm NGhi, P. cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          48.383.150                            
9586 0109268340 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XTCOM Số nhà 511D6 ngõ 223 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          48.380.773                            
9587 0107476754 Công Ty Tnhh Công Nghệ Xây Dựng Ukcons 156 trần vỹ- phường mai dịch, cầu giấy hà nội 7                          48.380.505                            
9588 0105150404 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Royalbaby Việt Nam Số 167 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 28                        48.379.016                            
9589 0108178285 Công ty CP Công nghệ và Thương mại Tektra Tầng 5 tòa nhà A-D số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          48.376.450                            
9590 0108841329 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Dag Việt Nam Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          48.357.227                            
9591 0108016492 CTy CP Lendbiz Căn TT5-1B-25 khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          48.351.453                            
9592 0108313142 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Ốc TA Tầng 12A tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          48.349.328                            
9593 0110212656 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn và đầu tư xây dựng Hoàng Linh Số 36 ngõ 285, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          48.346.539                            
9594 5200818874-001 Văn phòng đại diện - Công ty Cổ phần khoáng sản, bao bì & Nhựa Vinavico tại Hà Nội Tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          48.338.971                            
9595 0105280964 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTE VIỆT NAM P101, nhà D6, Giảng võ, Ba Đình, hà Nội 1                          48.337.552                            
9596 0109236250 NNN THAM GIA BHHX, BHYT- CÔNG TY TNHH MICRO SJ B1-23, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        48.333.486                            
9597 0105835856 Công ty CP B2B Trọng Tín Tầng 10 Tòa nhà Intracom Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          48.333.280                            
9598 0107959624 Công ty CP Chợ Tây Bắc Tầng M Tòa 21B4, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          48.332.150                            
9599 0108592231 Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh P & M Số 39 Ngách 6/6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 21                        48.326.446                            
9600 0107505839 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng quốc tế Minh Hà Số 244, thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 16                        48.325.125                            
9601 0103029466 Công ty TNHH quốc tế Hưng Thịnh Tầng 11 tháp C tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 29                        48.321.565                            
9602 0109661287 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HUTA MEDIA Tầng 3 CT1A tòa nhà Sevin Office 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          48.321.450                            
9603 0106628933 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MONALISA VIỆT NAM Số 8, Phố Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          48.312.728                            
9604 0110233335 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông Hoàng Nguyên Số 113 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          48.304.257                            
9605 0109689860 Công Ty Cổ phần Đầu tư thương mại và sản xuất Phúc Hưng Số nhà 10, ngõ Bà Triệu, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6                          48.292.787                            
9606 0107722463 Công ty TNHH nhôm kính Tân Việt Xưởng sản xuất tại Xóm Tròn, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành Phố Hà Nội 5                          48.286.921                            
9607 0108896938 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GOTEK PHÒNG 2608 TÒA A3 ECOLIFE CAPITAL, SỐ 58 ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 27                        48.274.153                            
9608 0108275955 Công ty cổ phần kim khí Thành Vinh Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 4                          48.268.861                            
9609 0107897061 Công ty TNHH TM và ĐT Trung Phát Số nhà 13 dãy N5G, khu TT Cảnh Vệ, tổ 5, cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (SDT0983240974) 2                          48.268.607                            
9610 0105440086 Cty CP TV TK SALVADOR PEREZ ARROYO và cộng sự Tầng 3, tòa King Palace 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          48.256.740                            
9611 0105680779 CTy TNHH Thiết Bị và Thang Máy DELTA Số 17 tổ 15, Khu Tập thể Ô tô 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          48.253.280                            
9612 0106336666 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Năng lượng Vạn Niên Số 84 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 7                          48.250.330                            
9613 0109115270 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG ĐỨC COMFORLINE Tầng 3, tòa nhà VIMECO, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          48.249.599                            
9614 0102129919 CTy TNHH Kiến Trúc Công Trình Việt Nam Tầng 2, Toà nhà khách sạn IVY Luxury Hotel & Apartment, Số 87 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội 2                          48.236.206                            
9615 0109747174 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIC VIỆT NAM Số 18B/89/147B Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          48.230.542                            
9616 0106002705 Cty CP Logistics Doha Số 2 Ngách 56/26/5 Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          48.228.412                            
9617 0106044800 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiết bị trường Phú Thuận Số 107 ngõ 139 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 12                        48.223.120                            
9618 0105815345 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG AZ VIỆT NAM Số 15C , ngõ 157 đường Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 15                        48.211.825                            
9619 0109698054 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM Nhà H2, ngõ 80, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          48.203.597                            
9620 0109157094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SÔNG THAO Số nhà 3, Ngõ Đình, Tổ 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 31                        48.199.003                            
9621 0109781538 CÔNG TY TNHH BRAVEZONE Phòng 0502, Tòa W1, Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          48.197.760                            
9622 0109530710 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG HOÀNG GIA Số 13, Ngách 9, Ngõ 24 Ngô Quyền , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          48.174.752                            
9623 0109946973 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG Tầng 3, số 62 Tây Trà, Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        48.171.194                            
9624 0109047782 CÔNG TY TNHH CNCONS VIỆT NAM Số 24 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 28                        48.168.417                            
9625 0108209695 CÔNG TY CỔ PHẦN USEFUL ONLINE Số 18 Ngõ 1 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 28                        48.162.672                            
9626 0106792411 Công ty CP Khảo sát và Thiết kế Việt nam Phòng 907A, Chung cư An Lạc, 47 Lưu Hữu Phước, P Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN 4                          48.159.114                            
9627 0108297846 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂM ANH Số 215 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          48.149.498                            
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9628 0108888052 Công ty Cổ phần Tập đoàn GMT Tầng 3, toà nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 14                        48.142.380                            
9629 0108006889 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Gia Phú WINDOWS Phương Bảng, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nôi 10                        48.119.649                            
9630 0104279966 Cty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ và Thương Mại WIINVENT 96 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, VN 1                          48.118.747                            
9631 0109311194 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ATM Số 6 Ngõ 36 Lương Định Của Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội 12                        48.113.430                            
9632 0101594889 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM LONG Km13+500 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (Nằm trong nhà máy Thức Ăn Chăn Nuôi Ngọc Hồi) 3                          48.108.168                            
9633 0107021186 Cty TNHH TM & truyền thông Hoàng Thiên P205, khu tập thể 5 tầng, ngõ 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 28                        48.107.542                            
9634 0109276359 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edulife Số 17, Ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          48.096.000                            
9635 0102284946 CTy TNHH Dược Thảo Hoàng Thành Số 2B Tổ 37 KTT Đối Ngoại P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          48.096.000                            
9636 0110040855 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC SỚM VNU Nghách 103/145 đường Hoàng Xá, Tổ Dân Phố Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          48.096.000                            
9637 0102292859 Cty CP XD và ĐT hạ tầng dầu khí 26 Trần đăng Ninh,DV-CG 1                          48.095.251                            
9638 0109264868 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HÀ THÀNH Tầng 2 tòa  tháp A tòa nhà Golden Palace số 99 Mễ Trì  - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          48.091.286                            
9639 0102041238-001 CN Cty CP TV TK XD CT giao thông miền bắc- Chi nhánh số 1 C38 TT13 khu đô thị văn quán hà đông - hà nội 1                          48.079.808                            
9640 0106580618 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT DƯƠNG GIA Tầng 2 Tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Thôn Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 4                          48.078.880                            
9641 0108513409 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Phát Căn 42, Sunrise D, KĐT The Manor, Nguyễn Xiển.  Số dt người nhân: 0934459898 ( Mrs Nhung) 27                        48.074.824                            
9642 0108631138 Cty TNHH Monty Mobile (Việt Nam) Phòng 1702, Tầng 17, Tòa nhà TTTM và dịch vụ Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 2                          48.072.012                            
9643 0105235425 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ SX BAO BÌ TUẤN NGỌC 85 Nguyễn Thái Học P.Văn Miếu - Đống Đa - HN(giáp số 83) 1                          48.060.800                            
9644 0109280041 CÔNG TY TNHH WOOKSUNG VINA B1-01 Vinhomes Gadenia Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 32                        48.059.418                            
9645 0103965592 Công ty TNHH Huy Hiền Thôn Thái Bình, Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Nội 5                          48.054.514                            
9646 0100774293 Chi Nhánh Cty TNHH Phát Triển - BV chuyên khoa mắt HITEC 55 Hàm Long-Hoàn Kiếm-Hà Nội 1                          48.052.909                            
9647 0102834300 CTy TNHH TM và Du Lịch Đức Linh Anh số 4,ngách 12/14 Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          48.049.136                            
9648 0101864912 Cty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ An Bình Tòa nhà No.17-2, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 10                        48.047.410                            
9649 0312365239-001 Cty TNHH Logistics Panakor VN Tầng 17A, toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Số 167 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          48.040.228                            
9650 0108281846 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TB Việt Nam Tầng 7 số 349 Hoàng Quốc VIệt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 11                        48.033.145                            
9651 0109839675 CÔNG TY CỔ PHẦN BRIGHTON CARE Tầng 4, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội164 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội 1                          48.032.000                            
9652 0102137317 CÔNG TY TNHH V - MEX Phòng 701 - Tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 21                        48.019.812                            
9653 0101198853 Công ty cổ phần á Long Lô A2, CN8 cụm công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm 1                          48.019.323                            
9654 0106879542 CTy CP Đầu Tư Quốc Tế TAP Việt Nam Tầng 2 căn 39, TTTM Leparc, Km 1,5 Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          48.018.251                            
9655 0106823684 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Thiện Số 4/21, ngõ 85, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10                        48.017.122                            
9656 0104876313 CTy CP Vninvest- Đầu Tư Và Xây Dựng Đô Thị Liền kề 35 TT03 - KĐT Tây Nam Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai- TP.Hà Nội 1                          48.012.254                            
9657 0102957126 Cty CP thương mại và xây lắp cơ điện PROBUILD P305, Tòa Nhà Thanh Hà, khu CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          48.011.200                            
9658 0106493161 Cty TNHH Giải pháp giáo dục Flat world Số 11 ngách 50 ngõ 1194 Đường Láng, Đống Đa, HN 5                          48.010.675                            
9659 0100511590 CTY TNHH Đầu tư Bất động Sản - May thêu Việt Hưng Ngõ 355/403/2 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, HN 5                          48.004.105                            
9660 0110012209 CÔNG TY TNHH CANVAS GATE VIỆT NAM Căn hộ số 03, khu nhà ở Công an quận Hoàng Mai, Ngõ 79 Thanh, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          48.000.151                            
9661 0109065478 NNN - Công ty TNHH Công nghiệp Protools Việt Nam KCN Quang Minh II, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          48.000.000                            
9662 0100508118 CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư & CGCN Số 26/41 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội 1                          48.000.000                            
9663 0105204378 Cty CP đầu tư XNK Hoàng Long Số 16, ngõ 25, đường Quang Tiến, Giao Quang,Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          47.997.907                            
9664 0107279964 Công ty TNHH DV thương mại và xây dựng Hùng Lan khu 6- Thị trấn Trạm Trôi- Hoài Đức- Hà Nội 3                          47.993.106                            
9665 0108935016 HỘ KINH DOANH XƯỞNG THỜI TRANG FFC (FSTYLE) Số 77 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 13                        47.976.600                            
9666 0106685191 CÔNG TY CP NBC ECOM VIỆT NAM chợ 365 (chợ Cây Xanh Hà Đông), Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội 2                          47.976.268                            
9667 0106139241 CTy CP Công Nghệ Bistech VN Số 6, ngõ 95, Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 2                          47.970.500                            
9668 0105811453 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Điện ASIS Số 1024 HH4A Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          47.967.962                            
9669 0106619022 Công ty TNHH TM và DV HTP Toàn Cầu Số 7, ngách 33, ngõ 199, Hồ tùng mậu, Quận nam từ liêm,Hà Nội 6                          47.962.611                            
9670 0107160020 Công ty CP  VINTEG Số 05, liền kề 19, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          47.950.000                            
9671 0107619240 Công ty TNHH Cơ điện A&E Việt Nam Xóm Đình, Thôn Chu Quyến 3, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1                          47.948.742                            
9672 0109825351 Công ty Cổ phần Bkap Next Số 242, đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 14                        47.946.028                            
9673 0105879405 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM AN THỊNH HÀ NỘI Xóm 1, Vân đình, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 5                          47.944.649                            
9674 0108635414 CÔNG TY TNHH SUNNY OPTICS VINA HANOI CÔNG TY TNHH SUNNY OPTICS VINA HANOI. Lô 44H, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          47.940.000                            
9675 0104523653 Công ty TNHH TM và DV vận tải Thành Nam Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 11                        47.938.257                            
9676 0109585188 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HOÀNG CẦU Tầng 18 toà nhà GELEXIMCO Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          47.925.815                            
9677 0104042886 Công ty CPĐTXD và PT thương mại Thanh Thái Km 1, đường 301, Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 8                          47.902.060                            
9678 0106860100 Cty TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ Địa Chất Việt Nam số 8 ngácH 197/318/3 tổ 12 THạcH Bàn, LB 5                          47.882.423                            
9679 0106708392 CTy TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Bền Vững Phòng 206 Tập thể Quân đội B13 K14 phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 22                        47.875.690                            
9680 0108269486 Công ty TNHH Viễn thông Số Toàn cầu Số Nhà 219, Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        47.873.215                            
9681 0108454658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTC QUỐC TẾ LK 10-11 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6                          47.872.556                            
9682 0106491196 CÔNG TY CP Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ Số 44 ngõ 136 Đê LA Thành (số cũ: số 38 ngõ 12), Phường Trung Phụng - Đống Đa - HN 1                          47.862.400                            
9683 0106245472 Cty Cp PT thương mại và dịch vụ DH Việt Nam Số nhà 221 ngõ 10 Phan văn trường - phường dịch vọng hậu - Cầu giấy - hn 16                        47.848.675                            
9684 0101870592 Cty CP Tài Nguyên Đông Dương 318 bà triệu, phường lê đại  hành  quận HBT hà nội 16                        47.841.008                            
9685 0103779187 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hùng Thành cơ điện Hà Nội Số 2 Quỳnh Lân 1, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0902281072 2                          47.830.738                            
9686 0101360520 CTy CP Thương Mại Nam Phương 378A Lạc Long Quân. P Xuân La. Q Tây Hồ, TP. Hà Nội 12                        47.823.268                            
9687 0106859948 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OMA VIỆT NAM Số 60, ngõ Trung Tiền, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. 18                        47.817.492                            
9688 0110264608 Công ty TNHH giáo dục K-12 Trường The Dewey, Lô H3-LC KĐT Starlake Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          47.816.480                            
9689 0103202939 HTX Nông nghiệp xã Thanh Mai Thanh Mai- Thanh Oai- Hà Nội 33                        47.812.947                            
9690 0105199199 Cty CP Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Công trình Thăng Long Việt Nam Số 5B, ngõ 514 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 15                        47.807.801                            
9691 0107648717 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái An Tầng 05 tòa nhà Lotus, số 02 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, Hà Nội 1                          47.799.878                            
9692 0105306757 Cty CP ACG PACIFIC P504, Tòa nhà C5 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          47.787.002                            
9693 0109297454 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MVP Gia Bảo Số 73, Ngõ 97, Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 14                        47.785.655                            
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9694 0103791811 Cty CP Tư vấn Mỏ và Xây Dựng Số nhà 153A, tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. 4                          47.784.549                            
9695 0107855752 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hà Số 583 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 9                          47.781.882                            
9696 0108912266 CÔNG TY TNHH LOGIDEX VIỆT NAM SỐ 11 NGÁCH 14/27 MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        47.773.486                            
9697 0106940250 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ DTM VIỆT NAM Số 50 đường 2.2, khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 7                          47.765.845                            
9698 0101923029 Công ty CP Sáng Tạo Vàng Số 229 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 8                          47.743.591                            
9699 0100508397 Công ty CP Đầu tư và phân phối DTJ 216 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          47.743.345                            
9700 0109171998 Công ty cổ phần công nghiệp DECO Vina Cụm 4 khu Ươm Tơ, xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          47.719.194                            
9701 0102903699-013 TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ THUỶ NÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN Trung Tâm tư vấn PIM - 171 Tây sơn, Trung liệt Đống Đa, Hà Nội 1                          47.716.752                            
9702 0108651335 Công ty CP công nghệ sáng tạo Y Dược Số 71/58 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 30                        47.715.156                            
9703 0109545883 Công ty TNHH CDM Việt Nam B26 TT1 khu Đô thị văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 29                        47.711.524                            
9704 0107730619 Công ty TNHH Skytech Tòa NƠ 9A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 3                          47.708.505                            
9705 0108808875 Công ty TNHH thiết kế và sản xuất nội thất Song Lê Thôn Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 4                          47.698.883                            
9706 0108729422 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH  TAISEI : P. 0210, Tòa nhà G2, Khu ĐT Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Số 07 đường Đại lộ Thăng Long , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          47.694.250                            
9707 0305853161-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIỆT NAM) Tầng 11, Tòa văn phòng Discovery Complex (Tháp A), Số 302 Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 1                          47.683.960                            
9708 0106793341 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Sông Hồng Xóm bến xã Kim Nỗ huyện Đông Anh 10                        47.681.938                            
9709 0108041481 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ABS Số 159, tổ dân phố 8, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          47.678.945                            
9710 0104775717 Cty Cp tư vấn đầu tư SDU Số nhà 7 N08A - khu ĐT Dịch vọng -Cầu giấy - HN 4                          47.661.330                            
9711 0109451875 CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG Ki ốt 10 CT8 Trung tâm thương mại ĐỊnh Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          47.660.719                            
9712 0106017412 Cty CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Phú Minh Số nhà 23, Ngõ 138 phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        47.643.010                            
9713 0106132849 Cty CP Tư Vấn & Phát Triển Sao Khuê P906, Tòa nhà Talico, Số 22 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội 1                          47.642.722                            
9714 8471856910001 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP NGÂN HÀ XANH Số 153 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 6                          47.639.805                            
9715 0109631437 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON Tầng 6, Toà nhà Intracom Building, Số 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          47.638.575                            
9716 0106447408 CÔNG TY CP PHÂN PHỐI MINH PHÁT số 67 ngõ 205 đường giải phóng phường đồng tâm quận hai bà trưng hà nội 2                          47.636.005                            
9717 0107415293 Công ty TNHH y tế Phúc Bình Số 4, ngõ 259 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          47.633.460                            
9718 0109179732 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠ LONG XANH Nhà số 10 Tổ dân phố số 6 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        47.622.541                            
9719 0109602700 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ INTECH SERVICE 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          47.622.091                            
9720 0107556174 Công ty cổ phần Giải pháp kết cấu STC P212 nhà CT1A, đơn nguyên 2, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          47.621.573                            
9721 0108381350 Công ty CP Haiplus Xanh Số nhà 42, ngõ 75 đường Phú Diễn, Tổ 13, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 16                        47.617.037                            
9722 0105308539 Công ty CP Tập đoàn Airseaglobal P2414 tòa nhà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          47.616.000                            
9723 0104638809 Cty CP Thiết Bị Công Nghiệp Bách Khoa Số 30, ngõ 179, đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 15                        47.585.420                            
9724 0108492004 CÔNG TY CỔ PHẦN IGB Số 38 D3, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, quận Cấu Giấy, Hà Nội 2                          47.584.000                            
9725 0107619089 Công ty TNHH Nhôm Kính Yến Phương Chung cư B32 Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 14                        47.581.290                            
9726 0107003885 Công ty TNHH thang máy OKVINA Km22, Đại lộ Thăng Long, Cụm CN Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội 3                          47.564.432                            
9727 0106797508 Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh Sao Việt Số 2 Ngách 27 Ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 15                        47.564.097                            
9728 0105810058 Công ty cổ phần tư vấn, thiết kế và xây dựng 319 Phòng 1504A, Tầng 15, tòa Center Point, Số 27 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          47.563.986                            
9729 0107225278 Cty CP Đầu tư thương mại Đất Việt Tầng 4, số nhà 34, ngõ 60 Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu giấy, Hà Nội, 2                          47.557.813                            
9730 0108837869 Cty TNHH VPP Lê Lý DESIGN Số 3, ngõ 1- Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, HN 0973361639 10                        47.554.124                            
9731 0104039298 Cty TNHH TM&DV Mỹ Phẩm Thiên An 38b Lạc Nghiệp Hai bà trưng Hà Nội 1                          47.550.447                            
9732 0104064872 Trường THCS  Đồng Tân Đồng Tân - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          47.539.847                            
9733 8552175571 Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Minh Dũng thôn Áng Gạo, xã Thụy An, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 3                          47.537.487                            
9734 0103057745 cty tnhh một thành viên cơ điện lạnh ngọc anh Số 15, ngách 108/50, tổ dân phố só 7, đường  Trần Phú, quận Hà Đông, Hn 5                          47.534.799                            
9735 0106759534 CTy TNHH XD và TM Thu Cúc Số 9B  ngách 150/82 phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          47.517.779                            
9736 0102900338 Cty TNHH Công Nghệ Mạng - Viễn Thông INET P 404, tòa nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân Hà Nội. 4                          47.517.770                            
9737 0106569477 Cty TNHH Phong Đăng Phát Số 75 Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        47.517.337                            
9738 0107011170 Cty CP dịch vụ truyền thông thể thao 247 ML6-12, Vinhomes Green bay Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nôi 1                          47.517.000                            
9739 0104004087 Công ty TNHH MTV Quốc Việt Khu 6, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          47.512.167                            
9740 0107307298 Công ty CP phát triển đầu tư thương mại Hoàng Gia 262 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Hà Nội 16                        47.511.932                            
9741 0107631093 Công ty cổ phần S Office Tầng 6, tòa nhà CIC, số 2, ngõ 219 Trung Kính, p. Yên Hòa, q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 29                        47.493.294                            
9742 0106719299 Công Ty TNHH Lemino Việt Nam 08-TM1E-14 The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          47.493.120                            
9743 0102065581 Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin và Thể Thao Tây Hồ 101 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          47.485.045                            
9744 0110259076 Công ty TNHH Icetea Software tầng 11 tòa IPH số 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          47.484.694                            
9745 0500476816 Công ty CPTM Duy Miền TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 2                          47.484.416                            
9746 0106600832 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NATURAL VIỆT NAM Số 30, ngõ 13, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          47.483.685                            
9747 0108459550 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN XA Số 3 ngõ 59, ngách 59/9 tổ 17 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        47.482.495                            
9748 0108215579 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Liên Hoa Tòa SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0944683056 13                        47.469.589                            
9749 0107919269 Cty TNHH SX & TM Ruby Queen Việt Nam Số 43, ngõ 124 đường Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, HN, VN 29                        47.463.721                            
9750 0105602192 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Suntec Việt Nam Số 63 ngõ 26/22 đường Lạc Long Quân, tổ 1 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 24                        47.457.451                            
9751 0104902115 Công ty TNHH Cơ Khí Thiết Bị  Xây Dựng Minh Phát Số 12b ngõ 27 long biên 1, Ngọc lâm, long biên, HN 10                        47.449.260                            
9752 0105602227 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Thủy Dương Số 2 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN 15                        47.441.190                            
9753 0106629158 Công ty Cổ phần Đông Đô 68 Số 261B1 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 9                          47.440.807                            
9754 0107281498 CTy CP DV Thương Mại và Quảng Cáo HPA Số 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 5                          47.427.622                            
9755 0500579152 Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại Thành Phượng Tổ 3, Tân Bình, TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 5                          47.425.555                            
9756 0108381488 Công ty TNHH Công nghệ Duy Phát Số nhà 7, ngõ 381, tổ dân phố Đại Đồng, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          47.422.833                            
9757 0103965514 CTy TNHH SX Thương Mại Tuấn Dương Số 80, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, HN 4                          47.420.182                            
9758 0105937022 Công ty cổ phần phát triển giáo dục và thương mại Việt Nhật : Nhà L1-1, Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          47.418.268                            
9759 0103754295 Công ty CP cơ khí và xây dựng Đặng Gia Km 0+500m Đường Trường Sa, Xã ĐôngHội, Đông Anh, Hà Nội 1                          47.415.041                            
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9760 0102070888 Cty TNHH lựa chọn đầu tiên Số 18, ngõ 32 chùa Hà, CG 29                        47.412.620                            
9761 0109972162 CÔNG TY TNHH TM & DV U-BALA Thôn 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        47.401.957                            
9762 0109772526 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật 23 Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          47.400.000                            
9763 0108517033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PEL Số 4, Ngõ 189/119 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 23 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 13                        47.399.970                            
9764 0106918777 CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI TH VIỆT NAM Số 113 đường Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 29                        47.393.807                            
9765 0106700509 Công ty TNHH Thương Mại Tuyết Dương số 138 đường Cầu Diễn, P.Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm - TP. HN 15                        47.392.833                            
9766 0105314797 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Long Việt số 17 liền kề 36 khu đô thị Vân Canh - Hoài Đức - Hà nội 3                          47.390.255                            
9767 0107930054 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch ALOHA Số 8 Ngách 44/50 Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội 29                        47.387.794                            
9768 0101370504 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HÀ PHƯƠNG Chung cư ngõ 79, Thanh Đàm, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 7                          47.383.610                            
9769 0108477119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SEN VÀNG VIỆT NAM Số 33 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 29                        47.382.827                            
9770 0108367613 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH Số 17, hẻm 8/192/42, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          47.381.153                            
9771 0106824670 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Bình An Chợ Mơ - Vạn Thắng - Ba Vì - Hà Nội 7                          47.374.494                            
9772 0109310056 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BÌNH AN Số nhà 69 đường Xuân Thủy, Tổ 23, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          47.370.942                            
9773 0103231802 Trung tâm Thông tin và Cảnh báo - Cục phòng vệ thương mại P906, Tầng 9 - Tòa nhà 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          47.349.220                            
9774 0101539091 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀ NỘI 73/64 Nguyễn lương Bằng, đống đa hà nội 4                          47.348.673                            
9775 0106384902 Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Protech Việt Nam Số 4/90/2 Ngõ 90 Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 4                          47.334.550                            
9776 0103619553 Công ty CP đầu tư & xây dựng Đăng Vinh Số 107 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 3                          47.334.280                            
9777 0106037810 CTy CP Công Nghệ và Giải Pháp Hà Nội Số 8 TM2A-1 Khu đô thị The Manor, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, Hà Nội 1                          47.328.000                            
9778 0108407552 Công ty TNHH Phần mềm Vitex Việt Nam Tòa nhà Sông Đà, số 18 ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          47.328.000                            
9779 0107616419 Cty CP Trục In Hoàng Đăng Tầng 5, Tòa nhà Vinashinline, Lô CCi3.1 Khu Đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt , Hoàng Mai,  Hà Nội 1                          47.321.600                            
9780 0108837925 Cty CP Dược phẩm Đại Minh Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 02422133199 32                        47.312.390                            
9781 5701614920 Cty TNHH TM và DL Mạnh Long - CN TPHN Số 8/488 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 29                        47.312.203                            
9782 0104614692 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ IDOCNET P1904, Số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 5                          47.310.455                            
9783 0106815524 Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Beta Việt Nam Số 65/21/268 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 9                          47.283.927                            
9784 0106629013 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng S80 Việt Nam Liền kề 02 - C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          47.283.200                            
9785 0109376498 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁP VIỆT ACC : Số 10B, Ngõ 994, Đường Láng, - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 18                        47.282.394                            
9786 0107358888 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, P Khương Mai, Q THanh XUân, TP Hà Nội 2                          47.272.484                            
9787 0100912698 Tạp chí dân tộc và thời đại Số 29, ngõ 45 Hào Nam, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội 14                        47.265.179                            
9788 0102853208 Công ty CP phát triển CN nền móng Thăng Long Thôn 5, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          47.257.275                            
9789 0107561720 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 997 Tầng 17 Tòa nhà C'Land Số  156 Xã Đàn 2,Nam Đồng,Đống Đa,Hà Nội 1                          47.256.791                            
9790 0108813674 Công ty Cổ phần GRAVITAS Địa chỉ giao dịch: nhà số 9 dãy E - 181 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          47.245.312                            
9791 0105794198 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ENTECH VIỆT NAM Số 4, ngách 8 ngõ 71 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          47.239.426                            
9792 0110251951 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMEX NHÂN LỰC Lô 2, Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          47.237.112                            
9793 0108877861 CÔNG TY CỔ PHẦN SLIM UP VIỆT NAM Số 88, nguyễn chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 23                        47.236.739                            
9794 0108972586 Cty CP GONDOLA NQT Ngõ 793 ngách 2 số nhà 5 Quang trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 0984245216 12                        47.233.953                            
9795 0104314000 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI Tầng 4, tòa nhà Xuân Mai Riverside, ngõ 206, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          47.232.752                            
9796 0104143034 Công ty TNHH LOUCIA Việt Nam km10 đường gom đại lộ Thăng long, An Khánh, Hoài Đức, HN 29                        47.223.170                            
9797 Lớp mầm non tư thục Hương Giang Số nhà 18, ngõ 5 tổ dân phố đống 4 Phườngcổ nhuế 2- Bắc Từ Liêm -Hà nội 3                          47.221.488                            
9798 0105172969 Công ty CP Kỹ Thuật và Thương Mại Nam An Số 15F, ngácH 25, ngõ 564 Nguyễn văn Cừ, Gia THụy, LB 3                          47.215.498                            
9799 0108077907 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NDP Vina SN 103, Ngõ 182 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        47.204.482                            
9800 0101425182 CTy TNHH TM & SX Ngọc Thanh 529 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          47.201.792                            
9801 0106046808 Cty TNHH Zenith International Việt Nam Tầng 4 tòa nhà EuroWindow 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          47.195.110                            
9802 Toà án Nhân Dân Huyện Sóc Sơn Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn- Hà Nội 1                          47.188.752                            
9803 0108363552 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NGUYỄN GIA Số 19 LK9, Khu đô thị Văn Khê, P La Khê, Q Hà Đông, Hà Nộ 25                        47.186.920                            
9804 0105377099 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Việt Xanh Lô số 6, Khu C Khu nhà ở bán Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          47.183.217                            
9805 0104226386 Cty CP phát triển Mê Kông 234 Lê  trọng tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          47.181.145                            
9806 0106241710 CTy CP TANASO Việt Nam Phòng 1004, sảnh B, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          47.180.580                            
9807 0108594609 Qũy Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. 1                          47.175.704                            
9808 0105539198 Công ty TNHH LUGIO Việt Nam Số 83 Tổ 15 Tập thể cao đẳng xây dựng 1 Đường Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          47.175.274                            
9809 0104438528 Cty CP DV ACC Việt Nam số 29, ngách 47/4 nhân hòa, thanh xuân trung, thanh xuân, HN 4                          47.160.900                            
9810 0109453791 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 5S Ngõ 83, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 11                        47.160.883                            
9811 0100369312 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO THỜI MỚI P.708 tòa nhà JSC 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 24                        47.159.031                            
9812 0106881051 Cty Cp tư vấn và giải pháp văn phòng Việt Tầng 6 tòa nhà Việt á số 9 phố Duy Tân phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          47.155.841                            
9813 0108023330 Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thương Mại Và Sản Xuất Minh Phương Đội 6, Xóm 3 xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, TP Hà Nộị 2                          47.150.848                            
9814 0104583758 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG LIFE ART phòng 527 cầu thang 1 nghĩa tân - cầu giấy - hà nội 29                        47.150.788                            
9815 0105623019 Cty TNHH S.T.A.R.V.I.E.W Việt nam Căn 10, tầng 33 tòa C2 dự án  Decapitale, số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          47.148.026                            
9816 0109683160 Công ty TNHH may mặc Bonita Nhà số 1 ngách 23 ngõ 565 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 8                          47.146.954                            
9817 0109133368 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC ĐÔNG HẢI SỐ 182 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 5                          47.140.271                            
9818 0108408958 Công ty CP Nội thất Tre Việt Decor Lô 11 BD9 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 26                        47.128.284                            
9819 0102064700 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂN NAM số 10, ngõ 95 chùa bộc, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà nội 8                          47.122.173                            
9820 0107254141 Công ty TNHH VINAFLEXO Số 670 pHố Ngô Gia Tự, pHường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          47.110.500                            
9821 0109253792 Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư HUD Số C03, khu nhà ở Bộ tổng tham mưu – Bộ Quốc Phòng, đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          47.103.061                            
9822 0107636158 Công ty CP Monstar Việt Nam SN64, Ngách 25/106 đường Phú Minh, TDP Văn Trì 12, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14                        47.089.933                            
9823 0107939699 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN H&C INTERNATIONAL.CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 42C, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          47.088.803                            
9824 0101602868 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH NGÂN Lô TT02,nhà số 06 , KĐT HD Moncity, ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, p. Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          47.082.429                            
9825 0107783794 Công ty TNHH Đầu tư SX & TM Minh Khuê xóm 10, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội 1                          47.081.600                            
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9826 0109122366 Công ty TNHH  tư vấn ĐTPT công nghệ xây dựng HĐ Mỹ Đức THÔN 2, XÃ PHÙ LƯU TẾ, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 4                          47.071.938                            
9827 0108409990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI THIÊN TÍN Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao, Lô B15, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 28                        47.070.146                            
9828 0107723763 CTy TNHH VINASITE Việt Nam tầng 4, Số nhà 77 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, Hà Nội 5                          47.063.007                            
9829 0110209149 Công ty Cổ phần Tập đoàn STP Số T151, lô H4, khu 31ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          47.061.818                            
9830 0108352374 CÔNG TY TNHH K-WORKS VINA Tòa nhà G3, Vinhomes Greenbay số 7 đại lộ Thăng Long - Mễ Trì Hạ - Nam Từ Liêm-Hà Nội 8                          47.056.874                            
9831 0109102715 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG SIVINA Số nhà 06B, ngách 05, ngõ 03 đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          47.051.029                            
9832 0108821139 CÔNG TY TNHH OUTSOURCE2VIETNAM Số nhà 32, phố Trần Cung, tổ 59, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          47.049.996                            
9833 0106692826 Công ty CP xây dựng và thương mại EZ Việt Nam P224- Chung cư học viện quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ 6                          47.046.802                            
9834 0800457589 Công ty cổ phần TST Số 8, Ngô 6, Đường Kênh Giữa, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 10                        47.046.765                            
9835 0109195364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ABIG Số 1 Ngõ 37 Đường Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          47.043.552                            
9836 0107753239 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại TNC Số 670, ngõ 628 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 1                          47.041.600                            
9837 0108490825 Công ty Cổ Phần Siêu Thị Điện Máy Bách Khoa Số 546 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 27                        47.033.110                            
9838 0110150079 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Việt Hưng Số nhà 69, ngõ 195 Vũ Xuân Thiều, tổ 13 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 7                          47.032.295                            
9839 2500132985 Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 1                          47.028.543                            
9840 0106391346 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Tổng Hợp Huy Hoàng Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          47.026.057                            
9841 0109317654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHIỆP ECOBA Tầng 3, tòa nhà Udic Complex, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          47.014.600                            
9842 0108972868 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DFM VIỆT NAM số 109 ngõ 53 Đức Giang- Long Biên - Hà Nội (Thoan 0926658856) 1                          47.009.503                            
9843 0101241467 Công ty Cổ phần Xa Lộ 4 Số 5 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 4                          47.009.225                            
9844 0101355915 Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 9 P903, Tháp 2, Tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          46.999.225                            
9845 0109079671 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 114 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          46.996.401                            
9846 0105372421 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Bắc Việt Hưng Số 47, ngõ 98, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          46.981.380                            
9847 0107506670 Công ty CP giải pháp công nghệ và truyền thông TECOM Số 10/49/64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 17                        46.979.451                            
9848 0108139769 TT Nghiên cứu kiến trúc & Quy hoạch đô thị, nông thôn Tầng 1 nhà N3A, 58 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          46.979.219                            
9849 0107407253 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH HƯNG VIỆT NAM SỐ 42 NGÕ 40 TỔ DÂN PHỐ SỐ 4, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 23                        46.974.878                            
9850 0108698527 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ONMEDIA Nhà số 07, Ngách 85, Ngõ Xã Đàn 2 - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 23                        46.970.039                            
9851 0109603976 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP Tầng 3 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          46.967.500                            
9852 0103123356 Cty CP Tư Vấn & XD Bắc Việt 15 Tổ 5 Khu X 3 Ngách 673/61A Đường Ngọc Hồi Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 975218033 4.36815635 3                          46.965.803                            
9853 0108994117 Công ty TNHH Thương mại Xây lắp QMS Số nhà 6A ngõ 1/62/24 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 27                        46.964.098                            
9854 0109578208 Công ty CP xây dựng thương mại MAM Việt Nam 6TM2-13 KĐT Maner Central Park, đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà nội 10                        46.961.809                            
9855 0107355654 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng công trình Mạnh Tuân Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 10                        46.959.552                            
9856 0101931855 Công ty CP Quốc tế Đại lợi Thôn Lưu Xá xã Đức Giang Huyện Hoài Đức Hà Nội 1                          46.948.096                            
9857 0110167114 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA Số 169 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          46.944.000                            
9858 0106149842 Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang M'STYLISH Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0963945688 27                        46.943.364                            
9859 0109081462 CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN NETWORKS GLOBAL TẦNG 16 TÒA VIWASEEN TOWER, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12                        46.928.998                            
9860 0107438420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HTA VIỆT NAM Số 105 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          46.924.600                            
9861 0104207626 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM CÔNG NGHỆ ESON Số 975 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          46.912.869                            
9862 0106756607 Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế Minh Việt TT03A-6, Khu NƠTT thuộc Dự án Khu chung cư quốc tế Hoàng Thành City tại Khu Cổ Ngựa, KĐT Mỗ Lao, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          46.903.065                            
9863 0101236185 Công ty CP công nghệ Vĩnh Hưng Số 71, tổ 50 tập thể tổng cục chính trị -  phố Trung Kính Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 6                          46.902.180                            
9864 0105494839-003 Chi nhánh Cơ điện - Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển thương mại HD LK632/DV14 khu đô thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          46.894.270                            
9865 0101507572 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cường Thịnh Khu Chợ, Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3                          46.890.124                            
9866 0101209128 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮNG THÚY P101, B11 Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          46.882.294                            
9867 0105974962 CTy TNHH Thiết Bị An Bình Minh Số 66 ngõ 51 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 4                          46.880.431                            
9868 0101603290 CTy CP Kiến Trúc Thăng Long Hà Nội Tòa nhà văn phòng TLE - 27/75 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          46.875.052                            
9869 0110095653 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DQ GLOBAL Số 14, Sunrise A, Khu đô thị Nam Đường Vành Đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          46.873.654                            
9870 0101657786 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AST P.604 - 22 phố Hồ Giám, p. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 3                          46.869.818                            
9871 0108474622 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VIỆT Số 37, Ngõ 143 Phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 34                        46.869.041                            
9872 5701759637 Công ty CP Khu nghỉ dưỡng Vườn Cọ Số 1, ngõ 163 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          46.866.302                            
9873 0109691394 Công ty TNHH xây lắp hệ thống ME Hoa Phượng tầng 4 số 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, HN 1                          46.864.000                            
9874 0105856461 Công ty CP Future Light VN Số 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          46.856.927                            
9875 0109103250 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y SÓNG HỒNG : Cụm công nghiệp Trường An, xã Anh Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          46.847.986                            
9876 0106091952 Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Bắc Việt P908, tòa 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 13                        46.841.230                            
9877 0108910477 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tầm Nhìn Việt Số 3, ngách 162/3 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          46.830.000                            
9878 0107614235 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG QT Số 3 Ngõ 40 Phường Liên Mạc - quận Bắc Từ liêm - Hà nội. 2                          46.825.987                            
9879 0106064772 CTy CP Tập Đoàn Trường Thành Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà HEAC Số 14-16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          46.818.354                            
9880 0109559396 CÔNG TY TNHH VISCO AS VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà 21T1 Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          46.808.000                            
9881 0108868641 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Phượng Hoàng Sàn Thương Mại L2A-04 nhà R6, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 1                          46.807.833                            
9882 0108975795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THE SAILS Tầng 3, số 02, Liền kề 4A, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          46.807.457                            
9883 0107775338 Công ty TNHH Quốc Tế Dương Sơn Biệt thự TT4.5 KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        46.791.034                            
9884 0106705458 Cty Cp nội thất miền Bắc BT14, KĐT Hateco Apollo, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          46.785.851                            
9885 0107367025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN NGỌC SƠN C7  ngõ 920 Đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          46.784.288                            
9886 0109480467 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN C.H Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          46.783.331                            
9887 2900895854-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚC CHIẾN THẮNG TẠI HÀ NỘI Số nhà B22, lô BT1, khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          46.780.946                            
9888 0101208205 Doanh Nghiệp tư nhân Thương Mại Quang Vinh Thôn Thụy Lôi - Xã Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội 16                        46.764.290                            
9889 0107953573 CTy TNHH Tin Học Đức Linh Số 23, Ngõ 165, Phố Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          46.762.873                            
9890 0109676780 Công ty TNHH Kỹ nghệ E-Tech Lô 46B KCN Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          46.762.200                            
9891 0109125582 Công ty TNHH thời trang Viet Wool Số nhà DM4/8, dãy DM2/DM4, khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội 3                          46.761.957                            
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9892 0108923363 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại C & E Số 28E ngõ 25 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0972171925 10                        46.757.420                            
9893 0101365303 CTy TNHH Kiểm Toán Đông á Số 37 Tràng thi+ quận hoàn kiếm + hà nội. 2                          46.753.460                            
9894 0101305329 CTy CP Tư Vấn Thiết Kế & XD Thăng Long HN P1916 Tòa nhà Tây Hà , số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 4                          46.751.640                            
9895 0104725755 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Sơn số 5 ngách 94|45 phố thượng thanh, long biên hà nội 10                        46.751.361                            
9896 0106474190 Cty TNHH TM & DV du lịch Tân Hoàng Anh Số 20, ngách 51/2 Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, HN 10                        46.751.361                            
9897 0105184481 CTy TNHH Siêu Thương 32 Ngõ 96/63 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 10                        46.751.361                            
9898 0101203895 Cty TNHH TM & XD Vĩnh Hà Số nhà 12, Lô 3-2 khu tái định cư Phương Canh, đường Tu Hoàng, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        46.751.361                            
9899 0105431846 Công ty TNHH YEGA Lô 1 TT1- Khu biệt thự Sudico- mỹ đình-nam từ liêm- hà nội 10                        46.751.361                            
9900 0101098055 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thủ Công Mỹ nghệ Tầng 7, 77 Nguyễn Thái Học (số 2 Yên Thế), phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 14                        46.748.669                            
9901 0108165409 Công Ty TNHH Thương Mại Phan Huy Số 249/4 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 7                          46.740.051                            
9902 0106385832 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP PHÚ CƯỜNG Số 95 phố Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống Đa, HN 10                        46.733.971                            
9903 0108481718 CÔNG TY TNHH FUJIKEN VIỆT NAM Tầng 17 tòa nhà VIT Tower, số 519 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          46.723.432                            
9904 0109308152 CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG HÀ NỘI SỐ NHÀ 24, NGHÁCH 157/48, ĐƯỜNG LA DƯƠNG, TỔ DÂN PHỐ THÀNH C, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 14                        46.717.119                            
9905 0311526885-003 Chi nhánh Công ty TNHH EUROFINS Sắc Ký Hải Đăng  tại Thành phố Hà Nội Tầng 4- khu nhà B, số 103 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          46.707.640                            
9906 0106490428 Cty CP Công Nghệ và Y Tế Việt - Nga Tầng 7 tòa nhà Hancorp Plaza số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          46.702.250                            
9907 0109271174 Công ty TNHH TK STONE Việt Nam Số 124 ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội - 0986290251 19                        46.698.543                            
9908 0106464428 Cty TNHH TM & vận tải Bách Hiếu Thôn Tự Khoát Ngũ Hiệp Thanh Trì HN 02436860246 4                          46.696.819                            
9909 0101291676 Công ty Cổ phần phát triển dự án Biển Đông CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          46.696.369                            
9910 0109951483 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Anh Anh Số 27 Hàng Thùng, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          46.685.190                            
9911 0108195643 CÔNG TY CỔ PHẦN BEDA T&C Tầng 2, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          46.680.440                            
9912 0108922151 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ SX MINH ĐẠT PHÁT Thôn Chiền, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        46.680.083                            
9913 0108389945 Công ty Cổ phần Công nghệ CHN – Đồng Tiến Số 21, ngách 2, ngõ 371 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 10                        46.678.659                            
9914 0108976220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAVAGO VIỆT NAM Phòng 1410 CT3, Chung cư PCCC1 Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3                          46.668.268                            
9915 0101449867 Công Ty TNHH Trí Minh 26a ngõ 33 phố Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội 1                          46.656.601                            
9916 0309589408-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THUẬT SỐ Số 11 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội 3                          46.653.934                            
9917 0104081395 CTy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thuận Bình Số 39 ngõ 42/94 Phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          46.643.654                            
9918 0107810208 CÔNG TY TNHH VITAPHA HÀ NỘI 114 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          46.639.420                            
9919 0100779365-012 CN Xây Lắp và Cung ứng Vật Tư Thiết Bị - Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          46.632.968                            
9920 0104686707 Công ty CP cơ khí và xây dựng Nam Đô số nhà 10, ngõ 7, thôn 3, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 5                          46.627.743                            
9921 0106907165 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA Số 25, TT29 KĐT Văn Phú , quận Hà Đông, Hà Nội 8                          46.626.309                            
9922 0108984415 Công ty cổ phần GDC Việt Nam CN 9, Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          46.625.662                            
9923 0105827189 Công ty cổ phần T&T Việt Nam Số 84 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          46.615.362                            
9924 0109964605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NSM Tầng 25, Tháp CEO,HH2-1, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        46.615.206                            
9925 0107427806 Công ty TNHH Quảng Cáo và Xây Dựng Đức Phú Số 18 ngõ 93/20 Ngọc trục đại mỗ quận nam từ liêm Hà Nội 7                          46.612.008                            
9926 0105856380 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VIDC Phòng 722 CT1 Tòa nhà The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          46.585.639                            
9927 0107718548 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN HÀ - PHẠM GIA Tòa nhà VEAN, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 4                          46.582.272                            
9928 0101830832 CTy TNHH Xây Dựng TM & DV Tuấn Phương Số 634, Đ. Lĩnh Nam Trần Phú Hoàng Mai Hà Nội 2                          46.576.640                            
9929 0104221148 CTy  CP In Ngọc Trâm Số 62 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          46.573.995                            
9930 0104960195 Công ty TNHH VPP Hợp nhất Số 17 A hẻm 16 ngách 41 ngõ 184 phố Hoa bằng - yên hòa - cầu giấy - hn 4                          46.573.350                            
9931 0101929895 CTy TNHH Thực Phẩm Hoàng Đông Số Nhà 94 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          46.567.490                            
9932 0107020834 Cty TNHH ĐT phát triển Đại Phương Tầng 5 tòa nhà Sao Mai, số 435A Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0983102697 2                          46.560.843                            
9933 0107471001 Công ty CP dịch vụ BAZA Tầng 3, Tòa nhà Spring Heirs, Lô B13 +B15/D21, Số 9, ngõ 82, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội ( 0936025535) 2                          46.560.000                            
9934 0107775137 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HHC Logistics Số 28, ngách 50 ngõ 108 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          46.560.000                            
9935 0101060767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP Điểm công nghiệp Đắc sở xã Đắc sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          46.560.000                            
9936 0109694074 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Yến Linh Số 12, ngõ 78 phố Tây Đam, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 4                          46.558.283                            
9937 0107104178 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại line Việt Nam Chung cư V5 vesta, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 14                        46.545.646                            
9938 0107639920 Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển THTD Tổ 1, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          46.542.700                            
9939 0110118251 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Quỳnh Trang Số nhà 04, Ngách 18, Ngõ 102, Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,Việt Nam 4                          46.526.855                            
9940 0105910334 CTy CP Jucotec Việt Nam Số 50A ngách 479/53, ngõ 479 Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          46.520.914                            
9941 0105185277 Cty CP Đầu tư thương mại DV & DL Hòa Bình P1202 Tháp B Tòa nhà Gondenpalet, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          46.516.913                            
9942 0106842599 Công ty CP nội thất QH Việt Nam 512 Ngọc Hổi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          46.505.952                            
9943 0102707239 CTy CP Đầu tư thiết bị y tế An Việt Tầng 6, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          46.500.800                            
9944 0108961915 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG PHÁT P2931 tòa G3, KĐT Vinhomes Greenbay, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        46.497.793                            
9945 0109291438 Công ty cổ phần địa ốc Vương Đô H14, Ngõ 6 Bế Văn Đàn, - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội 12                        46.494.662                            
9946 0109672169 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKMONK Phòng 10, Tầng 3 Tháp B Tòa nhà Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          46.482.237                            
9947 0108237558 HTX bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn Phúc xuân, Bắc Sơn, Sóc Sơn, HN 2                          46.470.528                            
9948 Trường Mầm Non Hoa Thuỷ Tiên Số 11, ngõ 255/11 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng,, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          46.470.381                            
9949 0106815330 Cty CP TM ĐT Quốc tế Thiên Hoàng số 85 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          46.469.831                            
9950 0102164543 CTy TNHH DV & Tiếp Vận Liên Kết TM Số 1, khu D, ngõ 165/8, tập thể Văn công Quân Đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          46.458.298                            
9951 0107549201 Công ty TNHH Vinafoco Việt Nam số nhà 52 xóm giếng, thôn cổ điển a, xã tứ hiệp, huyện thanh trì, hà nội 989885379 989885379 6                          46.453.870                            
9952 0104507394 Cty CP SX N.Mác và P.Liệu DM Thanh Bình Lô 04 - CN05 Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          46.453.760                            
9953 0108542801 Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc Tế Hải Châu Số 28 đường Bờ Ngòi, Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội 1                          46.450.688                            
9954 0108244876 Công ty cổ phần quản lý dịch vụ Green Home Văn phòng tầng 2, tòa B1 chung cư Tecco Garden, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0943615089 1                          46.448.512                            
9955 0109183489 Công ty TNHH Cảnh Quan Đô thị Green life Số 14 ngõ 332/11A đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          46.447.424                            
9956 Xuất khẩu LĐ xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, HN Xuân Sơn, Sơn tây, HN 65                        46.445.632                            
9957 0105431814 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật thử nghiệm và kiểm định công nghiệp Số 5 ngách 53/2 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          46.443.797                            
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9958 0102683115 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHL Tầng S, tòa nhà artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          46.441.600                            
9959 0101322677 Công ty TNHH Thương mại và XD Đức Việt số 6 nguyễn van huyên- quan hoa - cầu giấy -hà nội 1                          46.438.480                            
9960 0107134077 Công ty Cổ phần DANMARK L1-06 Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 366600966 936801188 4                          46.427.084                            
9961 0108267136 Công ty TNHH Học viện Y khoa Thẩm mỹ Quốc tế SCI số 212 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 2                          46.425.600                            
9962 0108828790 CÔNG TY TNHH TIGER E&C căn 36,louis V,khu đô thị louis city,phường đại mỗ,quận nam từ liêm,tp hà nội 1                          46.420.848                            
9963 0104083674 Văn phòng công chứng Hà Đông Số 136 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Thanh Xuân TP Hà Nội 1                          46.413.335                            
9964 0106024850 TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Số 15 ngõ 167 Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          46.408.877                            
9965 0109599656 Công ty TNHH INTINS Tầng 6 tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          46.403.325                            
9966 0103970634 Cty CP Phát triển Bảo An Số1 ngõ 17 Nam Dư, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 31                        46.400.860                            
9967 0106019018 Công ty CP thiết bị máy móc Thuận Thiên E22, ngõ 2, đường Mạc Thái Tổ, tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          46.400.000                            
9968 0101897280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT  NHẬP KHẨU NHẠC CỤ TIẾN MẠNH Số 70 Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 2                          46.398.330                            
9969 0109639771 Công ty TNHH Sản xuất và in Bao bì Toàn Thắng đường cn 1. Cụm công nghiệp từ liêm. P minh khai 2                          46.393.344                            
9970 0109072764 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CTHOME VIỆT NAM Tầng 3, số 36, ngõ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          46.392.254                            
9971 0107617074 Công Ty Cổ Phần Softin phòng 2006 Tòa Cland, Số 81 Lê Đức Thọ,Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          46.387.639                            
9972 0101643624 Công ty Cổ phần dịch vụ - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thiên Đức Số 207 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          46.381.912                            
9973 0102741663 Công ty TNHH in Minh Đức KCN Phú Minh - Phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          46.381.504                            
9974 0106830226 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AROMA VIỆT NAM Số 11 ngách 3 ngõ 90 Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 15                        46.378.310                            
9975 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập "Sơn Ca" Số 6, Ngõ 141, Phố Nam Dư, Tổ 11, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          46.375.604                            
9976 0104800875 Công ty CP in khoa học công nghệ Hà Nội Lô B2-3-6B, khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, HN 1                          46.368.000                            
9977 0108144180 Công ty TNHH Tập Đoàn Quà Quý Việt Nam Số 138 Xóm 5, Xã Bát Tràng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3                          46.365.509                            
9978 0110044296 Công ty TNHH Đầu tư và Sản Xuất Hoàng Anh Số nhà 26, đội 6, thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 3                          46.357.492                            
9979 0105161597 Cty TNHH Một Thành Viên MICHINOKU Việt Nam Tầng 01, V Tower, Số 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 3                          46.349.661                            
9980 0108741726 Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế kiến trúc Green Thôn Trại Xa, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 1                          46.349.502                            
9981 0106451242 Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực WinWinJaPan D22-18 khu geleximco đường lê trọng tấn, xã la phù, huyện Hoài Đức 5                          46.342.519                            
9982 0107296335 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đức Nguyện Số nhà 48, ngõ 94, đường Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 7                          46.339.786                            
9983 0110079355 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Dịch vụ xuất nhập khẩu D&D Số 22 – TT1 – Khu đấu giá QSD đất Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 11                        46.338.879                            
9984 0102858848 Cty Cổ Phần Địa  ốc Phú Tài Tầng M tòa C chung cư Goldenland 275 Nguyễn Trãi- P. Thanh Xuân Trung- Q. Thanh Xuân- Hà Nội. 2                          46.333.669                            
9985 0102392370 Công ty Luật TNHH Việt An Tầng 3, tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Trung hòa, cầu Giấy, hà nội 1                          46.326.578                            
9986 0107510099 CTy TNHH Thiết Bị Minh Hiếu Số nhà 8 ngách 141/44 Giáp Nhị, Hoàng Mai , Hà Nội 30                        46.314.823                            
9987 0102818179 TT Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụThuỷ Sản Việt Nam P 301 nhà A7,  số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội. 7                          46.312.547                            
9988 0109870749 Công ty cổ phần sản xuất in ấn bao bì Organic Số 1, ngõ 89 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          46.312.396                            
9989 0107470463 Công ty cổ phần PAG Việt Nam Số 299 đường Nguyễn Khang, tổ 16, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          46.299.867                            
9990 0105628708 Công ty CP đầu tư và thương mại PACIFIC Tầng 6, Phòng 601 tòa nhà Đức Đại, số 302 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          46.295.057                            
9991 0101245535 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PHÚ SƠN SN A21 Ngõ 88 Phố Trung Kính Cầu Giấy - HN 2                          46.282.344                            
9992 0100250243 Công ty TNHH Điện Tử Sao Đỏ Tầng 2 số 82 ngõ 651 phố Minh Khai - quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          46.281.525                            
9993 0102356171 Cty CPsản xuất và TM An Việt Nhà A, tầng 2 khu TMDV Trung Văn 1, Nam Từ Liêm, HÀ Nội 1                          46.276.695                            
9994 0105393100 CÔNG TY CP TV XÂY DỰNG CGD VIỆT NAM tầng 4 tòa nhà 4 tầng số 2 tôn thất thuyết mỹ đình 2 nam từ liêm hà nội 3                          46.253.451                            
9995 0108058654 Công ty TNHH Công Nghệ T&T Lô 29B, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          46.253.440                            
9996 0108756698 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&T 159 Số 74 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 27                        46.249.091                            
9997 0108991067 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HLC B2 LÔ 3, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27                        46.249.091                            
9998 0109066023 Công ty TNHH Jamilla Marketing 139 Cầu Giấy - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội 28                        46.241.678                            
9999 0102159208 Cty CP Truyền Thông VIETART tầng 9, tòa Icon4, 243A Đê La THành, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          46.220.271                            
10000 0313711682-001 Công ty Cổ phần Imperial Premium Health Care - Chi nhánh Hà nội 01- N1 Ngõ 40 Vạn Bảo - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - TP Hà Nội. 2                          46.208.000                            
10001 0109455534 Công ty Cổ Phần Ecolodge Đảo Ngọc Số 73-Lô TT3D- Khu Đô Thị Phùng Khoang- Đường Tố HữuPhường Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội 10                        46.206.024                            
10002 0109442542 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THỦY NGUYÊN Ngõ 89 phố Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội 18                        46.197.832                            
10003 0106335976 Cty TNHH Thương mại và công nghệ Vĩnh Thịnh số 10 ngõ 23/142 đường Đức Diễn Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          46.195.200                            
10004 0107414853 Cty TNHH kỹ thuật và thương mại Cửu Long Số 57 phố Vĩnh Phúc , Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          46.192.000                            
10005 0110292316 CÔNG TY TNHH STYLE LAB B17-11 Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          46.179.826                            
10006 0105955568 CTy TNHH MTV T.Mại và Tư Vấn Đầu Tư Công Nghiệp BL19-20, Khu Tái Định Cư xứ đồng Bờ Lờ, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          46.176.000                            
10007 0109919190 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ SAO ĐẠI DƯƠNG Nhà dịch vụ S07, tầng 1, tòa nhà Park 6 khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          46.171.286                            
10008 0110058059 Công ty TNHH Dịch vụ Thái San số 40 Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          46.144.000                            
10009 0106113395 CTy TNHH Cơ Khí & Điện Công Nghiệp Hà Nội Số 142 Đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          46.144.000                            
10010 0107708331 Công ty TNHH Gacom Việt Nam Số 7, ngách 76/2 đường Trung Văn, P. Trung Văn, NTL, HN 10                        46.131.226                            
10011 0106918801 Công Ty TNHH Kỹ Thương Trường Giang Thôn 1 Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 4                          46.124.832                            
10012 0107868864 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN VIỆT Số 489 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm (Phòng 308, Tầng 3, Trồng Đồng PALACE) 4                          46.123.128                            
10013 0105286684 Công ty TNHH Pn Toàn Cầu số 7 đường Mỹ Đình, Mỹ đình 2, Nam từ Liêm, Hà Nội 2                          46.118.611                            
10014 Mầm non Đồ Rê Mí Việt Số 69 ngõ 116 phố Miếu Đầm, P. Mễ Trì, Q.NTL, TP HN 6                          46.117.037                            
10015 0109727146 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DLD Số 76 Trần Thái Tông - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 8                          46.106.241                            
10016 0106152690 CTy CP Công Nghệ và Kỹ Thuật Quang Minh K2, Tầng 2, Tòa nhà CT1, Số 536A phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          46.103.969                            
10017 0106839324 Công ty TNHH BNT Việt Nam P607 tòa A2 Ecolife capital, 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 14                        46.103.332                            
10018 0105778453 CTy TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Vũ 25 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          46.091.759                            
10019 0110003162 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Bảo Nam Tầng 1, Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, đường Đàm Quang Trung,, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        46.086.784                            
10020 0109612353 CÔNG TY TNHH T&K GLOBAL GROUP Ô số 3- DV 15 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, Hà Nội 13                        46.082.516                            
10021 0108722459 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP HTD Tầng 6 Tòa nhà C PLUS OFFICE, Đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          46.081.729                            
10022 0109442197 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ THÔNG MINH VIỆT NAM Căn 0512 -B18 - Times city - Số 458 Minh Khai- Hai Bà Trưng – Hà Nội 11                        46.080.951                            
10023 0104676674 CTy CP Thương Mại & Xây Dựng Phát Vân LK 5+6 TT05, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          46.077.225                            
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10024 0101552399 Công ty TNHH Con Đường Tốt Nhất Số 10 ngõ 80 Phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4                          46.069.195                            
10025 0101320020 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng đô thị 4.0 B 14, Khu X1, TDP1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 7                          46.067.802                            
10026 0109859946 Công ty Cổ phần NEXTTECH Việt Nam Số 32 ngách 96, ngõ 68 Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 10                        46.058.447                            
10027 0107412824 Người NN - Công ty CP Du học và thương mại Hoàng Tiến Thành Số 19, ngõ 83 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 29                        46.046.366                            
10028 0108326617 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NỘI THẤT DALITA VIỆT NAM Tầng 1 tòa A Hateco Hoàng Mai, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          46.035.461                            
10029 0109041879 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN REALPLUS Số 5A, ngõ 168 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19                        46.033.435                            
10030 0109506563 CÔNG TY CỔ PHẦN VIDC STONE P.724, tòa nhà CT1-The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 15                        46.030.646                            
10031 0109513176 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC BI2 Đơn vị hiện không hoạt động đang làm thủ tục ngừng 28                        46.026.315                            
10032 0109824774 Công ty CP TM Dịch vụ Lagoon SB11 - SP11-61 Khu Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 3                          46.020.863                            
10033 0106921000 Công ty TNHH Rosetech Việt Nam Phòng 302,  số 23 Đông Các, Ô chơ Dừa, Đống Đa, HN 17                        46.010.229                            
10034 0107140761 Công ty cổ phần Sông Hàn Hà Nội Ngõ 785 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          45.990.170                            
10035 0102614263 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG STV VIỆT NAM Khu Lotus 2 GoldSilk Complex 430 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          45.978.885                            
10036 0101643536 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG QUANG Thôn Mỹ - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội 2                          45.976.532                            
10037 0102848536 CTY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI FINGERPRINT 252B Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 8                          45.966.182                            
10038 0109396656 CÔNG TY CỔ PHẦN Z SOLUTION TẦNG 11, TÒA NHÀ GOLD TOWER, 275 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          45.966.050                            
10039 0105914723 Cty CP Thương mại Tổng hợp và Xây dựng hạ tầng Việt Tầng 3 số 17A Tô Vĩnh  Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          45.964.800                            
10040 0101263710 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG tầng 24 phòng 2415 tòa C2 D'Capitale Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà nội 1                          45.960.752                            
10041 0101032167 Công ty TNHH đầu tư phát triển vật liệu mới và Công nghệ Cao H.P.T Lô C3.1-C3.2 khu CNC Hòa Lạc, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          45.953.593                            
10042 0108511320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC SEIKO SKD Số 23 Ngõ 2 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          45.953.277                            
10043 0104371961 Cty TNHH Quản lý Khách sạn và DL VHG Phòng B28 tầng 16, tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Làng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          45.952.466                            
10044 0104741901 Công ty CP thương mại và dịch vụ du lịch Phú Hưng Số 8 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          45.949.176                            
10045 0104996145 Công ty Luật TNHH Trí Hùng và Cộng sự Số 60 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          45.943.287                            
10046 0104799411 Công ty CP VLINE Việt Nam Số 06, TTA (Thấp tầng A) HC Golden City, 319 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          45.938.886                            
10047 0109073824 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI THÁI SƠN Số 88 ngách 68/188/45 Nguyễn Văn Linh, Tổ 13, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          45.935.997                            
10048 0105740058 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BÁCH SƠN SN 80 ngõ 58 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          45.934.054                            
10049 0109517734 CÔNG TY CỔ PHẦN TÚI GIẤY GLORY Xóm Gò Gạo, Thôn Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 9                          45.928.619                            
10050 0500439814 Cty CP đầu tư và phát triển xây dựng Hà Tây Lô 4, Khu TT hành chính mới, Hà Cầu, Hà Đông- Hà Nội. 4                          45.928.060                            
10051 0109631966 Công ty TNHH bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Pháp Số 358, Block 36, Ô H – TT5, Khu nhà ở Hi Brand, Khu ĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          45.925.500                            
10052 0107712401 Cty CP TM & XNK HSC39 Số 106, phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, HN 1                          45.920.000                            
10053 0103972310 CÔNG TY CỔ PHẦN  BỒ CÂU Số 52 Lô M2 , Ngõ 112 Trung Kính ,  Cầu Giấy , Hà Nội 1                          45.918.016                            
10054 0108176337 Công ty TNHH Dược phẩm Everest Phòng 17, Tầng 9, A2 Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 30                        45.917.634                            
10055 0109251322 Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Công nghệ Minh Khang Số 130, Ngõ 115, phố Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          45.913.920                            
10056 0107999271 CÔNG TY TNHH GOLDEN SUN LASEN Tầng 9 tòa nhà PEAKVIEW, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 3                          45.913.442                            
10057 0106667682 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại và Dịch vụ Thái Sơn 1208B, tòa nhà AZ Sky, 51 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai,HN( 0976555476) 2                          45.912.187                            
10058 0102330409 CTy CP Xây Dựng & Thương Mại Vĩnh Xuân Số 79 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi,P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          45.911.509                            
10059 0106862228 Trường Trung cấp Y - Dược cộng đồng Hà Nội Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (Nằm trong Trường THPT Ngô Quyền) 2                          45.907.587                            
10060 0108022665 Người nước ngoài tham gia BHYT, TNLĐ, ODTS Công ty TNHH KPM Tech Vina A211, tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          45.900.000                            
10061 0102239051 Công ty Cổ phần KYCONS R2.108, Tòa nhà Florence, số 28, đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          45.897.600                            
10062 0101807921 Công ty TNHH tư vấn và phát triển nguồn nhân lực Số 63/19, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          45.893.732                            
10063 0108537294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XANH Số 09 Đường Trung Yên 14, Tổ 46, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        45.887.630                            
10064 0106050113 Cty CP ĐT Đại Tín Nghĩa P 413 Nhà B Chung cư An Lạc, Ngõ 67 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, HN 1                          45.874.107                            
10065 0109989487 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN VƯƠNG Số nhà 50, ngõ 93/48 đường Ngọc Trục, - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        45.872.869                            
10066 0108839104 CÔNG TY TNHH NANO LAM SƠN Số nhà B26, BT4, phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          45.872.335                            
10067 0109157182 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TRUYỀN THÔNG GLOBAL Số 9A  ngõ 133 Hoa Bằng, phường Yên Hòa , Cầu Giấy , HN 5                          45.866.466                            
10068 0109872182 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Cứu hộ xe hơi Avandy Số 114 Phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 8                          45.862.393                            
10069 0107328266 Công ty Cổ phần VI Auto Số 10, Lê Quang Đạo - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm, hà nội 1                          45.854.551                            
10070 0106652661 CTy CP Thiết Bị Nha Khoa Thông Minh Việt Nam Số 38A, phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          45.853.866                            
10071 0106391459 Công ty TNHH Jita Việt Nam 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          45.853.672                            
10072 0101622092 Công Ty TNHH Du Lịch Sang Trọng Việt Nam Số 456 Lạc Long Quân, Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội. 1                          45.835.500                            
10073 0110301313 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HƯNG THỊNH Số 16 BT1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          45.834.446                            
10074 0109539015 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MITACONS VIỆT NAM Tầng 2, số nhà 11 Lô TT04, Khu đô thị Hdmon, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        45.826.503                            
10075 0104079942 Cty CP tiếp vận toàn cầu SAMURAI Tầng 4, Tòa nhà LoTus, Số 2 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          45.826.148                            
10076 0109002358 Công Ty Luật TNHH Aladin 15E Lô A10 Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          45.825.885                            
10077 0104221444 Công ty CP Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn SN 31, Ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          45.825.674                            
10078 0103419032 Cty CP XD và cơ điện Loa Thành Lô P, Khu CN Bình Xuyên 1, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 1                          45.824.000                            
10079 0102545965 CTY TNHH FLE Việt Nam Tầng 1 tòa nhà CT2 Khu chức năng ĐTTây Mỗ- P. Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - HN 1                          45.802.849                            
10080 0109197562 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CKC VIỆT NAM Số 7, Ngách 3, Ngõ 277, Đường Phú Nhi, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        45.799.916                            
10081 0104828937 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Phát Số 5, Ngách 21/14 Đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912364588 4                          45.798.578                            
10082 0107442794 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFIVE VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          45.798.400                            
10083 0105262468 Công ty TNHH ĐT và phát triển nhà gỗ Thành Công Thôn 5, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 5                          45.792.632                            
10084 0110115620 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Khách Sạn TGL 105 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 1                          45.792.000                            
10085 0110189100 CÔNG TY TNHH FRIENDS GOLF HOLDINGS VN Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          45.785.250                            
10086 0108835910 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WANOKO VIỆT NAM Số 20 ngách 38 ngõ 766 La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội 8                          45.770.685                            
10087 0108649946 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO Ngõ 222 Thanh Am - Thượng Thanh -Quận Long Biên- Thành Phố Hà Nội 7                          45.760.564                            
10088 0106937064 Công ty TNHH Truyền thông Đức Vinh Số 1 ngách 34, ngõ 164 Đê La Thành nhỏ ,Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          45.760.000                            
10089 0107717720 CTy TNHH Công Nghệ, TM và Dịch Vụ Trí Nghĩa Tầng 4, số 342 tòa nhà Le Building, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội. 1                          45.755.862                            
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10090 0107679659 Công ty cổ phần HQV Việt Nam Cụm Công nghiệp ô tô, xã Nguyên Khê, Đông Anh, HN 10                        45.750.911                            
10091 0104248414 Công ty CP Đầu tư năng lượng và xây dựng hạ tầng Hà nội LK18, số 37 Dọc Bún 2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông,HN 4                          45.737.940                            
10092 0108916888 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỀN CHÂU BÙI Số 16B Đường Thành, P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          45.736.432                            
10093 0103036907 Cty CP kiểm định Việt Nam - VINACITY số 7 ngõ 123 đường Trung Kính, P. Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          45.725.648                            
10094 0109664457 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá FICI Tầng 8 tòa CEO đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          45.722.560                            
10095 0110245813 Công ty TNHH BEST WINNER VN Số C17 Khu nhà làm việc và khu chung cư cao tầng Sông Đà 2 Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          45.721.301                            
10096 0107706775 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HỒNG HÀ SỐ 1 VIỆT NAM số 02 tôn thất tùng, trung tự, đống đa, Hà Nội 1                          45.720.000                            
10097 0105193091 Công ty TNHH Du Lịch Việt Nam Với Bạn số 5-TT1 khu nHà ở Bộ Quốc Phòng, ngõ 345 đường Thạch Bàn, LB, HN 4                          45.719.755                            
10098 0109006793 CÔNG TY CP CÁCH NHIỆT MATHOME VIỆT NAM Số 10, ngõ 12 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          45.717.664                            
10099 0102964437 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ngầm Hà Nội 24 Ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          45.711.713                            
10100 0109401916 Công ty TNHH EQCONS CL8 - 51,Khu Chà Là 8, Vinhome Oceapark2, Nghĩa Trụ, Văn Giang,Hưng Yên 1                          45.709.704                            
10101 0110235357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ STARLUX TRAVEL sảnh A CC Mandarin Garden 2, số 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          45.696.000                            
10102 0101553441 Cty TNHH TM&DV Minh Tuyết TTBH Samsung, tầng 1 tòa Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          45.696.000                            
10103 VPDD FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED TẠI TP HÀ NỘI 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, center Tower phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 4                          45.688.638                            
10104 0108067627 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng vận tải An Hưng Tầng 2, Số 05 BT15 Khu đô thị Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          45.685.779                            
10105 0107288479 Công ty TNHH xây dựng Đông Long Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội 4                          45.672.843                            
10106 0107645427 Hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 10                        45.666.401                            
10107 0109174565 Công ty cổ phần Math Imex D24-NV14, ô số 26, KĐT mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          45.664.052                            
10108 0108408267 Công ty TNHH Jetman Việt Nam Số 31 ngõ 22 Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        45.662.288                            
10109 0109561638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LD Số 38 Phố Hưng Phúc - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7                          45.659.604                            
10110 0100729251-013 VIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT 1252 đường láng, Đống Đa, Hà nội 2                          45.651.554                            
10111 0109531979 Công ty Cổ phần Đầu tư và TMDV ô tô Miền Bắc Số 35 ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 11                        45.647.176                            
10112 0102321676 Cty Cp PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Số 20 ngách 22/28 Hưng Thịnh, khu TĐC X2A, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          45.645.997                            
10113 0106675450 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP AN THÀNH Số 20D, Tập thể Dệt, tổ dân phố 4, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          45.645.011                            
10114 0107981637 Công ty TNHH Hwasung Engineering & Construction Vina Phòng 402, Số 112 đường Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          45.631.719                            
10115 0107053082 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TKT Việt Nam Lại Dụ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2                          45.624.195                            
10116 0313582525-016 Chi nhánh Hạ Hồi- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ OFOOD Số 26 Phố Hạ Hồi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 17                        45.603.032                            
10117 0108078869 Công ty Cổ phần Giải pháp Sebeno 168A, Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội 1                          45.600.000                            
10118 0107336281 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ cao BCTech Số 36/50 đường Hoàng Văn Thái,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          45.593.850                            
10119 0110007576 CÔNG TY TNHH VIETVIP TOUR SL04-02, số 9 đường Gamuda Gardens, 3-7/5 Khu đô thị Gamuda, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 7                          45.592.396                            
10120 0103582582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH số 15 ngõ 218/45 đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          45.592.396                            
10121 0108760831 CÔNG TY LUẬT TNHH ÂU GIA 110, ngõ Lương Sử C - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 28                        45.592.103                            
10122 0106805639 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CƯỜNG LỰC Số 19, TT10, khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 28                        45.591.364                            
10123 0104992937 Cty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình Số 116, Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 1                          45.582.208                            
10124 0108755359 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP Số 29, Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          45.574.351                            
10125 0107077781 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Đạt Phát D1 1314 Phố Hồng Quang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          45.566.152                            
10126 0109423564 Công ty CP Công nghệ O2 Việt Nam Số nhà 105 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          45.565.950                            
10127 0108087542 CTy CP TM Vận Tải Thành An Số 2 ngõ 312 đường Kim Giang, P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          45.564.618                            
10128 0108663108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT KITHOME Số nhà 60 ngõ 218 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Ðống Ða, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28                        45.564.137                            
10129 0108389769 Công ty TNHH Du lịch Miền Cát Trắng Số 3, ngõ 195/91 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 28                        45.563.504                            
10130 0104816018 Cty CP TM & DV Vũ Gia Số 108A phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 28                        45.561.543                            
10131 0102248271 Cty Cổ phần Ha Mi 213 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 28                        45.561.543                            
10132 0108716656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Tòa Diamond, chung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu-P. Phú Diễn- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội 22                        45.544.918                            
10133 Trường mầm non lãnh đạo Tài Năng Tầng 1+2 Tòa V3, Chung cư The Terra An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          45.544.122                            
10134 0104033112 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Kingtech 263 La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          45.543.958                            
10135 0107354033 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thảo Ô 8 BT2 Bắc Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          45.537.700                            
10136 0109020420 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Bất Động sản TNH Việt Nam Số 39 ngõ 147 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 19                        45.532.120                            
10137 0107354900 Cty CP ĐT Xây dựng và truyền thông VTC Việt Nam Số 16/26, phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân 7                          45.521.751                            
10138 0109928237 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bảo Khoa Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 4                          45.516.017                            
10139 0109645214 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25                        45.508.709                            
10140 0108276243 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại kỹ thuật An Bình Số nhà 37, Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, Tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          45.507.932                            
10141 0107274500 Cty CP truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành 247B Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận tây Hồ, Hà nội 1                          45.507.509                            
10142 0107653234 Công ty CP Tập đoàn ADO Thôn 5, Phú cát, Quốc Oai, Hà nội( cạnh Công ty kết cấu thép Hồng Xuân, đối diện doanh trại quân đội 905) 13                        45.506.393                            
10143 0102044380 TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI I 54B Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - hà nội 1                          45.488.759                            
10144 0105365128 Công ty Cp dữ liệu Toàn Cầu Tầng 5, số 84, Duy tân, DVH, CG, HN 1                          45.487.519                            
10145 0108264311 Công ty TNHH Con Chim Đen Việt Nam ( Quán BLACKBIRD COFEE) 63B lãn ông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội/0898981284 3                          45.484.350                            
10146 0106328383 CÔNG TY TNHH INTERLUBE VIỆT NAM 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          45.474.928                            
10147 0102982468 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Phúc số 16 đường manor 1 STR khu Sunrise A, KĐT the Manor Central Park, đường nguyễn xiển, đại kim, hoàng mai, hà nội 5                          45.468.373                            
10148 0110284548 Công ty Cổ phần Dịch vụ Gearcorn Tầng 1, Tòa nhà Mai Linh Đông Đô, Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          45.467.520                            
10149 0107399186 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHIDIAS Số 3, ngõ 47 ngách 22 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 16                        45.455.161                            
10150 0109629903 Công ty TNHH The Best Wine Số 115 Xuân Quỳnh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          45.445.500                            
10151 0102172061 Công ty cổ phần Tân Khoa P302- N01- Dịch vọng- Cầu Giấy - HN 6                          45.441.423                            
10152 0110123660 Công ty TNHH vật liệu xây dựng mới ET Việt Nam Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          45.428.650                            
10153 0106280124 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH PHÁT VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          45.425.882                            
10154 0107733218 CÔNG TY TNHH MMA DESIGN Số 146 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. 21                        45.422.231                            
10155 0109318263 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SANH Tầng 9 Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 19                        45.418.533                            
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10156 0106374911 Công ty Cổ phần HVT Hà Nội phòng 606 nhà B6B KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                        45.412.905                            
10157 0109845118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĐA VIỆT NAM Số 56 ngõ 80 đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 5                          45.405.327                            
10158 0106852519 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TUẤN LINH Số 84, ngõ 10, phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          45.404.391                            
10159 0109750723 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Iceb Solutions Việt Nam Tầng 10 _ Tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 1                          45.402.240                            
10160 0105077507 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thắng Anh Số 70 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 10                        45.394.787                            
10161 0108593309 Công ty TNHH Nextwave Lô 17B, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3                          45.388.538                            
10162 0102361654 Công ty CP Xây dựng 36 Hà Nội Tầng 3, nhà D, Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, CG, HN 3                          45.385.536                            
10163 0108585587 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG VIỆT CƯỜNG Số 7 ngõ 2 phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 25                        45.380.633                            
10164 0107481874 Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Kiều Gia Thôn Minh Nghĩa, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 4                          45.373.301                            
10165 0105328119 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN XUÂN MAI Số 19, ĐG 07, Khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 33                        45.370.861                            
10166 0107846388 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ Hoàng Đạt Số 69 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          45.370.448                            
10167 0105958720 Văn phòng công chứng An Nhất Nam 65 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          45.370.069                            
10168 0108636640 Công Ty TNHH Truyền Thông Núi Lửa TẦNG 5 SỐ 29 HUỲNH THÚC KHÁNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI 3                          45.366.996                            
10169 0106739256 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ văn phòng đức minh Số 18 tổ 2 đường chợ Phú Đô- Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội 10                        45.366.208                            
10170 0101678401 Công Ty CP Tư Vấn Kiến Trúc AC Dạ, Số 09 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN. 1                          45.359.906                            
10171 0107004857 CTy CP S77 Hà Nội Số 279 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          45.359.382                            
10172 0106038719 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  VÀ DICH VỤ TỔNG HỢP SƠN THỦY Phòng 406 Tập Thể Xăng dầu , Ngõ 84 , Ngọc Khánh , Giảng Võ , Ba Đình , Hà Nội 28                        45.354.401                            
10173 0104478739 Công ty TNHH dịch vụ y tế Hưng Thành Lô 305 khu đất dịch vụ 14, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội - 0886612289, 0961181845, 02436880436 1                          45.350.945                            
10174 0101949958 Cty TNHH TM đầu tư Thiên Hoàng Số 3 ngách 33 ngõ 475 Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 3                          45.346.568                            
10175 0107887472 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Duca Số 71 Đê La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          45.327.112                            
10176 0107674499 Công ty cổ phần truyền thông quốc tế Diginews Tòa 18T1 đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          45.315.519                            
10177 0106488901 Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Lô CN4, Đường Hạnh Phúc, Khu CN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          45.304.800                            
10178 0101291228 CTy CP Vệ Sinh Môi trường đô thị HN Số 38 ngõ 71 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          45.300.939                            
10179 0106522528 Công ty TNHH ETCHING Đoàn Gia Lô E1, Khu Đô thị Hà Phong, Tiền Phong, Mê Linh, Vĩnh Phúc 4                          45.298.501                            
10180 0107678408 Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Công Nghệ Hàng Không Mipecriverside Số 2 Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          45.296.964                            
10181 0107415399 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HNLENS VIỆT NAM 80 ngõ 105 Láng Hạ, P Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          45.294.740                            
10182 0108636263 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và phân phối Dược phẩm Hà Nội Số 63 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          45.292.274                            
10183 0109323337 CÔNG TY TNHH J.O.H.N CAPITAL 23 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 5                          45.286.784                            
10184 0109587957 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG OMS GROUP VIỆT NAM LK5, khu 5 căn, ngõ 87/48/21 đường Hoa Thám, xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 12                        45.285.889                            
10185 0104037131 Cty cổ phần thiết bị kỹ thuật TC Tầng 1A, số 48 phố Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          45.283.390                            
10186 0107742540 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Goldenland Việt Nam Số nhà 15, ngõ 195 đường Quang Trung - Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          45.273.788                            
10187 0303099446-028 Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông - CN Thủ Đô Tầng 6, Phòng 601, Số 59 Đường Võ Chí Công, Tô 14, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          45.266.090                            
10188 0101944075 Công Ty CP Giải Pháp Phần Mềm Doanh Nghiệp Tầng 2, Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          45.259.559                            
10189 0110322426 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DOCY Lô Đất 1.A.I.2-N02, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          45.251.372                            
10190 0101625368 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Long Xóm Nhồi, Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 19                        45.250.588                            
10191 0104913935 Công ty cổ phần Ba Đình Số 26 tổ 36 Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà nội 22                        45.248.361                            
10192 0108815110 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Bất Động Sản Green Pearl Tầng 2, kiot9B Green Pearl 378, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          45.246.692                            
10193 0107117667 Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc và thiết kế Công trình Minh Việt Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 1                          45.233.093                            
10194 0107459822 Công ty cổ phần ô tô chuyên dùng Tuấn Phương Thôn Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          45.227.000                            
10195 0101935578 CTy CP XNK & Kinh Doanh Việt Mỹ 530 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          45.219.218                            
10196 0108488086 Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Và Thương Mại Leone Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          45.216.380                            
10197 0107055890 Cty CP Thương Mại và Đầu Tư Y Tế Gromed NV42 Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Hà Nội. 1                          45.216.000                            
10198 0102727877 Cty CP đầu tư  VIETLINKS Tầng 4, nhà số 46 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          45.212.673                            
10199 0101666276 CTy Cổ Phần giải pháp công nghệ và thiết bị Bảo Lâm Hòm thư C1404, tòa The zen C gamuda Trtần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        45.206.707                            
10200 0110202390 CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN SOLUTIONS Tầng 6, Tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          45.192.343                            
10201 0108318239 Công ty Cổ phần Vitalland Việt Nam Số 2, ngõ 85 phố Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 16                        45.181.555                            
10202 0106485347 Công ty Luật TNHH Hưng Hoà & Cộng Sự P1206, tầng 12, tòa V2, chung cư Home City, số 177 Trung Kính, yên hòa, Cầu Giấy, HN 8                          45.180.666                            
10203 0106734138 CTy CP Đầu Tư ASA GROUP Quốc Tế Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Đức Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          45.176.640                            
10204 0104225671 Cty TNHH MTV TM & DV Tùng Lộc Số 9, Ngõ 75 Phố Lương Yên, P. Bạch Đằng, HBT, HN,VN 14                        45.166.816                            
10205 0109695751 CÔNG TY CỔ PHẦN SIB GROUP Số 17G, Ngách 14 Ngõ 61 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27                        45.161.148                            
10206 0102774556 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TỐC HÀNH KUMHO - VIỆT THANH Lô 13 - BT2, KĐT mới Mễ Trì Hạ, phố Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          45.147.293                            
10207 0108215378 Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Koji Số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          45.142.861                            
10208 0101353629 CTy cổ phần NEWIND Số 36 BT5 KĐT sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, HN 1                          45.133.760                            
10209 0101135959 Công ty TNHH dược phẩm Hiệp Thuận Thành A2207 - Tòa M3M4 - Số 91 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - HN 2                          45.132.310                            
10210 0107879746 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM PHÁT số 57 ngõ 67 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 6                          45.125.602                            
10211 0106023832 Cty TNHH Prolife Việt Nam số 87 TT 6.2 Khu ĐTM Đại Kim-Hoàng Mai, Hà Nội  886269193 979743583 1                          45.125.578                            
10212 0107896124 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ WEIXIN Số nhà 48, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          45.120.000                            
10213 0101096322 Công Ty TNHH Vinadu số 4 và số 9 ngõ 31 đường Phan Trọng Tuệ Thanh Trì Hà Nội 2                          45.116.895                            
10214 0102212973 Cty TNHH Thương mại và du lịch Hà lộc Số 44/79 đường Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          45.110.638                            
10215 0109063449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HARITA Xóm 1, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội 9                          45.104.931                            
10216 0107770611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN NGỌC VIỆT NAM Phòng 908, Sảnh C T02 Tòa C37 Bắc Hà, số 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        45.093.044                            
10217 0109568640 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATTY Số nhà 57 ngõ 7 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 4                          45.091.373                            
10218 0104919221 Cty CP Đầu tư dinh dưỡng Đại Nam Nguyễn Đăng Chính, thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3                          45.077.043                            
10219 Mầm Non Tư Thục Mẹ Của Bé 29/2 Ngõ 419 Đường Lĩnh Nam  Q. Hoàng Mai Hà Nội 28                        45.076.951                            
10220 0107577209 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT Số 87 đường Trần Duy Hưng,Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 30                        45.076.745                            
10221 0108981911 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ GIA KHÁNH Phòng 1908 Tòa N3A Chung cư 87 Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 16                        45.071.458                            
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10222 0101888783 Công ty TNHH Lữ hành và nghỉ dưỡng Á Châu Tầng 5, tòa nhà HTK, số 92-98 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          45.069.600                            
10223 0102799871 Cty TNHH TMDV & công nghệ Minh Hạnh Số 37 Lương Thế Vinh Thanh Xuân Hà Nội  35544122 3                          45.065.623                            
10224 0102911347 CÔNG TY LUẬT TNHH VIETTHINK Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          45.062.537                            
10225 0500415179 Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam Lô CN -A2 Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          45.058.021                            
10226 0102213293 Cty CP Kỹ Thuật XD & Cơ Điện Phương Bắc Lô 8B khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, đường Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, HN, ĐT 0349594191 0981124186 2                          45.056.000                            
10227 0107810712 CÔNG TY TNHH PAINTTOOL VIỆT NAM Thôn Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội. 8                          45.051.453                            
10228 0107576999 Công ty TNHH Opto Việt Nam Số 57, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 20                        45.049.394                            
10229 0101097735 CÔNG TY CP DEVYT 55 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          45.047.600                            
10230 0107609274 Công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt Số nhà 24, Ngõ 149, Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          45.046.400                            
10231 0107554586 CÔNG TY CỔ PHẦN CFJ HOLDINGS Số 80 Mễ Trì HạPhường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          45.038.292                            
10232 0109982918 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SIUKI HAIR VIỆT NAM Số 28, ngách 4, ngõ 9 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          45.025.000                            
10233 0106051163 Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          45.024.000                            
10234 0101814460 Cty TNHH TV XD & TM Phú Thịnh 289 Phạm văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          45.016.016                            
10235 0108413210 Công ty cổ phần đầu tư giáo dục IQ Hà Nội Sảnh cư dân tòa nhà FLC 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          45.008.697                            
10236 0106097979 Công ty CP những hạt cà phê nói chuyện P2305 tầng 23 Licogi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          45.006.977                            
10237 0108262346 Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam Cụm Công nghiệp Di Trạch, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1                          45.004.800                            
10238 0105809648 Cty CP TM & CN máy công trình Thăng Long Tòa nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          44.999.062                            
10239 0108330902 CTy CP Tập Đoàn VCB Số 5, ngõ 153, Ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          44.997.872                            
10240 Cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương 12/3 Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội 3                          44.997.072                            
10241 0106356454 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM HOÀNG PHÁT HÀ NỘI Số 32, ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, HN 4                          44.987.475                            
10242 0109889235 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN HOÀ Số 14D8 Ngõ 11 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3                          44.987.136                            
10243 0101802105 CTy CP Đầu Tư & TM Phú Hải Số 341, tổ 36 PHường Ngọc THụy, Long Biên, HN 1                          44.985.224                            
10244 0101980588 CTy TNHH Liên Doanh Việt Nam - Malaysia Số 321 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          44.978.743                            
10245 0107401847 CÔNG TY CP XÂY DỰNG BETA THƯƠNG MẠI, KỸ THUẬT Số 16A ngõ 41 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 11                        44.976.328                            
10246 0102144226 CTy CP SX TM & DV Môi Trường Nội Bài Số 75, Đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          44.970.092                            
10247 0106005110 Công ty CPĐT TM&SX Minh Phương KCN Hợp Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc 1                          44.967.640                            
10248 0107749578 CÔNG TY TNHH CINETECK VINA LK 17-23, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          44.960.000                            
10249 0104396846 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng An Phát Số 28 liền kế 11B, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          44.936.385                            
10250 0110076650 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ON NETWORK Tầng 4, Tòa nhà Vimeco Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          44.928.000                            
10251 0101629161 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vật liệu mới Công nghệ mới VSD 66 TT4 khu đô thị TP Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          44.924.675                            
10252 0109590011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THT VIỆT NAM Số 1 đường 3/7 Khu đô thị Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          44.913.255                            
10253 0102268380 Cty TNHH XDTM & thiết bị Nam Hải Km10 +500 Qlộ 2 Thanh Xuân - Sóc Sơn -Hà Nội 1                          44.904.700                            
10254 0109061191 Mầm non tư thục IQ Linh Đàm Số 9 BT4-TT3B Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          44.892.094                            
10255 0107487650 Cty TNHH du lịch ASIA Exotica Việt Nam Số 10, Ngõ 450 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          44.891.050                            
10256 0110189358 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TECKIFY Số nhà 11, ngõ 311, đường An Thượng - Xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          44.889.600                            
10257 0101924142 CTy TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Tân Long Số 40 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        44.888.781                            
10258 0107702731 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại HTP Số 27 Phố Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          44.887.325                            
10259 0110133404 Công ty Cổ phần Công nghệ PAL GLOBAL 71 Liền kề 9, tổng cục V, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 7                          44.881.941                            
10260 0108204739 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Thái An LKB13, Embassy Garden, Khu đô thị Tây Hồ Tây, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội,VN 10                        44.881.551                            
10261 0106936695 Công ty CP Tổng dịch vụ Khách hàng Miền Bắc số nhà 25, ngõ 104A đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 14                        44.870.625                            
10262 0108673402 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÔNG MINH AEH VIỆT NAM Ngõ 187 Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 8                          44.870.466                            
10263 0101294317 CTy CP Dược Mỹ Phẩm VN số 132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          44.868.096                            
10264 0102360516 Công ty CP Nội thất Mái ấm Việt Đội 4, thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 13                        44.861.967                            
10265 0107386860 Cty TNHH thời trang 21SIX Số 216 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, HBT, HN,VN 1                          44.861.440                            
10266 0108790561 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Rubik G3.03.01 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 14                        44.857.686                            
10267 0107335665 CTy CP Thiết BỊ KHKT Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Tầng 2, tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          44.856.863                            
10268 0110062425 Cty CP công nghệ Chân Không Số 72C Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          44.855.322                            
10269 0107830282 Công Ty Tnhh Minh Khang Hair Số 39 Tiểu Khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội., Việt Nam 4                          44.852.294                            
10270 0103867813 CTy CP Siêu Đô Thị 158 Hạ đình P hạ đình Thanh xuân HN, Hà Nội 2                          44.842.741                            
10271 0107743375 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LAND DECOR VIỆT Số 17 tổ 25 ngách 49/66 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          44.833.601                            
10272 0107094970 CTy TNHH TM Dịch Vụ Và Xây Dựng Sơn Hà Số 184 C4, Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          44.827.906                            
10273 0108655682 Công ty TNHH TM và DV Mai Dương P501-CT1, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 22                        44.825.065                            
10274 0108445029 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đan Phượng khu Vệ Lăng Cây Sung, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng , thành phố Hà Nội 6                          44.818.764                            
10275 0100318276 Cty TNHH Cơ Khí Chính Nam 17/32 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 4                          44.815.655                            
10276 0107705972 Cty TNHH Meditex VN Tầng 2, TN Comatce Tower số 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          44.803.094                            
10277 0100109240-031 Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 Số 62, pHố Hoa Lâm, pHường Việt Hưng, Long Biên, HN 1                          44.800.000                            
10278 0107455264 CTy CP Sơn Kavani Châu Á Thái Bình Dương Số 17, Ngõ 773, Ngách 15, Đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 8                          44.798.011                            
10279 0106882792 Công ty TNHH HMC Nội Bài Khối 12,  Phù Lỗ,  Sóc Sơn,  Hà Nội 14                        44.792.029                            
10280 0107668061 CÔNG TY CỔ PHẦN SUMEN VIỆT NHẬT Số 28 ngõ 61, phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          44.790.002                            
10281 0109573545 Công ty Cổ phần HTV Bảo Phước Tòa nhà 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 7                          44.762.807                            
10282 0103043936 Cty CP Tư vấn & Đầu tư y tế Việt Nhật Số 122, Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN 1                          44.762.479                            
10283 0110055354 Công ty CP dược mỹ phẩm Global Star Việt Nam Số 19 TT viện điều tra quy hoạch đất đai,ngõ 187 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          44.760.031                            
10284 0105330654 Công ty CP Thiên Thần Của Mẹ Số 6 - Nhà vườn 3 - Ngõ 62 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          44.757.477                            
10285 0107347244 Công ty CP Công nghệ Techoffice Việt Nam Số nhà C11 TT Đại học Xây Dựng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          44.738.278                            
10286 0107592567 Công ty TNHH Agritech Việt Nam Số 40 tầng 4 tòa nhà Harley, Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 5                          44.722.023                            
10287 0107512931 Cty TNHH Open World Việt Nam Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          44.706.753                            
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10288 0106868371 Công ty cổ phần xây dựng sản xuất kinh doanh bê tông Chèm MLS Phương Trạch, Đông Anh, Hà Nội 1                          44.706.600                            
10289 0106819092 Công ty TNHH Phần Mềm ACAZIA tầng 6V, tòa nHà Hồng Hà, số 57, ngõ 66 Ngọc Lâm, Lb 2                          44.704.590                            
10290 0107288214 Công ty CP  ANYHOTEL Việt Nam Tầng 19 tòa nhà Nam Cường, Đường Nguyễn Thanh Bình, khu ĐTM Dương Nội, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          44.704.000                            
10291 0107989347 Cty CP trao đổi giáo dục, thương mại và dịch vụ Việt Pháp VFE Số 7, ngõ 71,  Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          44.704.000                            
10292 0102654393 Cty TNHH Thương mại và SX Bao bì Hồng Hà số 6 Ngõ 781 đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          44.699.956                            
10293 0105810308 Công ty CP giải pháp công nghệ và truyền thông Việt Nam tầng 18 - tòa nhà ladeco, số 266 đội cấn - phường cống vị - ba đình 27                        44.683.936                            
10294 0106013714 Văn phòng UB vũ trụ  Việt nam 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10                        44.672.238                            
10295 0108294972 CTy CP Sách TH Số 51 ngõ 441 phố Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 14                        44.663.791                            
10296 0101407137 Công Ty CP Mặt Trời Châu á 17 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          44.663.727                            
10297 0108765526 Công ty TNHH Truyền Thông Neva Việt Nam Tầng 15 tòa nhà VTV online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN 1                          44.662.735                            
10298 0108168135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN - QUẢNG CÁO SMT Số 35E Ngõ 210 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 14                        44.658.300                            
10299 0500592146 Công ty CP thương mại và Đầu tư Đô thị Đồng Tiến Cụm 8, Mỹ Giang, Tam Hiệp, Phúc Thọ, HN 1                          44.656.000                            
10300 0108555920 Công ty cổ phần Thiết bị và Vận tải Hà Nội kiot 144 tòa M1B KĐT Thanh Hà, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội 2                          44.654.446                            
10301 0101619903 Công ty TNHH phát triển phần mềm ứng dụng giai điệu SN 12 ngõ 68 Thịnh Lang, P. Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, VN 15                        44.651.136                            
10302 0107311777 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VIỆT NAM 161 A4 Nguyễn Cảnh Dị,  KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          44.650.835                            
10303 0109707206 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ JULY Số 342 đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          44.642.827                            
10304 0109602549 Người nước ngoài tham gia BHYT, BHXH - CÔNG TY TNHH LAON VINA P501, Tòa B, Keangnam Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          44.641.363                            
10305 0106807386 CTy CP ĐT nội thất Việt Số 23 Lk 3 Kddt Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 965923636 982323145 4                          44.640.675                            
10306 0108596116 Công ty cổ phần xây dựng VINC số 1 ngõ 80/82 phố Bắc Cầu, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP Hà Nội 6                          44.640.067                            
10307 0106286729 Cty TNHH Giáo Dục - Truyền Thông Vietchannel số 18,ngõ 23 pHố Đỗ quang, Cầu Giấy, HN 22                        44.637.187                            
10308 0101312277 Công Ty TNHH TM Tân Ngọc Lan 82/651 Minh Khai, Mnh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          44.632.340                            
10309 0110132947 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ggame Tầng 09 Số 124 Lạc Trung , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          44.612.066                            
10310 0108919494 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN XÂY LẮP ĐẠI PHÚ THÔN CỰU QUÁN, XÃ ĐỨC THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          44.601.631                            
10311 0110008562 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM BẢO TÍN LK460 DV10, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          44.575.887                            
10312 0302975997-001 CN HÀ NỘI - CÔNG TY CP DP HIỆP BÁCH NIÊN Số 1 ngõ 192, Phố Thái Thịnh, P Láng Hạ- Đống Đa - Hà Nội 1                          44.570.152                            
10313 0109616573 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ TMC Số 32, Ngõ 87, Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          44.566.400                            
10314 0109479528 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG HAPPYNEST tầng L, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 1                          44.563.234                            
10315 0108254306 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thiết kế Đức Dũng Thôn Tây Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội 8                          44.557.394                            
10316 0105342240 Công ty Cổ phần Khảo sát Đo đạc và Xây dựng Kim Hoa Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3                          44.553.629                            
10317 0105893093 Công ty CP Đầu tư xây lắp Nam Thành Phòng 705 nhà khách 299 số 145 Trích Sài, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 5                          44.550.917                            
10318 0904875332 CTy CP TM & Xây Dựng Việt á P 2306 Tầng 23 Tháp B Tòa nhà The linght Chung cư CT2 Trung Văn Viettel hancie. 22                        44.546.565                            
10319 0108708126 Công ty Cổ phần dầu khí Việt Úc Phòng 718 Nơ 1 Khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 10                        44.544.613                            
10320 0109375247 Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng Quang Minh Số 20, Ngách 604/49/7, Đường Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 22                        44.531.561                            
10321 0107934933 CTy TNHH Đầu Tư LC Việt Nam Số nhà 28a, tổ 13, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội. 3                          44.523.131                            
10322 0109989046 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Anh Logistic 36 ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        44.521.655                            
10323 0104268851 Công ty CP sự kiện Đỏ P2006,tầng 20 tòa B số 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          44.509.437                            
10324 0108693543 Công ty TNHH Vic Hoàng Phong Số 34 ngõ 282 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 22                        44.491.448                            
10325 0108914288 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Nam Hưng Số 24, Ngõ 339 Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        44.483.681                            
10326 0102722935 Cty TNHH MTV xây dựng thái sơn Số 16,ngách 322/158, đường mỹ đình,Thôn nhân mỹ ,Mỹ đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          44.482.824                            
10327 0106925291 Cty CP XNK ĐT Kinh doanh Hoàng Hà Số 1033 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 5                          44.479.429                            
10328 0101183303-025 Ban quản lý các dự án trực thuộc ĐHQGHN Đại Học QGHN, thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP HN 1                          44.477.313                            
10329 0110172756 CÔNG TY CỔ PHẦN SZONE GAME STUDIO Ô 4 - Tầng 7, số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          44.476.249                            
10330 0109346895 Công ty TNHH tin học MBC Lô 8 Liền kề 2 KĐT Mậu Lương, - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          44.471.506                            
10331 0108894377 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH KIM ANH Số 76, Đặng Xuân Bảng ( Số 5 đường Vườn Ươm), Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 12                        44.469.291                            
10332 0104872830 CTy CP Xây Dựng Hòa Trung Số 20 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          44.468.798                            
10333 0108606974 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TM VÀ XNK WINE PARADISE Nhà Ô 04  The Premier tại Lô E2/D21 Khu ĐTM cầu Giấy, Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          44.468.650                            
10334 0107603057 Công ty CP phát triển nhân lực SIMCO Sông Đà Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu KĐTM Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          44.463.886                            
10335 0107697506 Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế MTL Viện nghiên cứu thuốc lá Thăng Long, Ngõ 133 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          44.462.771                            
10336 0110221770 CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM Tầng 2, Nhà D12 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          44.460.139                            
10337 0108234860 Công ty CP PT thông tin kinh tế xã hội Tầng 25A, Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, HN 3                          44.453.762                            
10338 0109430988 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Y tế sức khỏe Sanhoo Dv05 - Lk144, Khu C Đất Dịch Vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 16                        44.451.546                            
10339 0107330346 Cty Cổ Phần SLATEK Số 16 Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội. 8                          44.445.596                            
10340 0108683009 CTy TNHH Sản Xuất Và TM Hoa Ngọc Lan số 15/18 ngõ 419 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          44.438.343                            
10341 0109086333 CÔNG TY CP XNK TẬP ĐOÀN ĐẶNG GIA Nhà A14, Ngõ 3/10 Đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          44.436.294                            
10342 0102144138 Cty TNHH Đầu tư TM & DV Đắc Phú Tầng 10 số 559 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 3                          44.435.574                            
10343 0102371966 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Hoàng Mai Số 82 Phố Vĩnh Hưng - P. Vĩnh Hưng - Hoàng Mai Hà Nội 1                          44.434.752                            
10344 0104519054 Công ty TNHH Khang Ngọc 161 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          44.423.722                            
10345 0102648625 CÔNG TY CP TỰ ĐỘNG HOÁ AN HUY Số 91 Đê la thành, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          44.416.000                            
10346 0104154050 Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ và Sản Xuất T&Q 69 D Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          44.415.703                            
10347 0101493792 Công ty TNHH SX - TM Thiên Vương Số 25 pHố Trạm, tổ 14 pHường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nôi 7                          44.415.253                            
10348 0109996847 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG TÍM Số 3, C5, ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          44.407.381                            
10349 0104415658 Công ty CP tập đoàn Maza Tầng 2 tòa nhà Mecanimex, số 4 vũ ngọc phan, láng hạ 26                        44.404.251                            
10350 0109464169 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU VIỆT ÚC Số 94 Phố Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          44.403.099                            
10351 0108607223 Công ty TNHH TM và xuất - nhập khẩu Bình Quy Số 05 ngõ 2 tổ 20 cụm 9 làng Vạn Phúc, phường Kim mã, quận Ba Đình, TP HN. 32                        44.401.927                            
10352 0109823604 Cty TNHH Sun Air 3 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          44.400.000                            
10353 0100814820 Tạp chí Người Hà Nội 126 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội 1                          44.398.074                            
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10354 0106188376 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Đỉnh cao Số nhà 280 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          44.395.282                            
10355 0107586429 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Ngọc Châu số 11b, ngõ 1395 đường giải phóng , hoàng mai, hà nội  934487568 7                          44.389.373                            
10356 0102669008 CTy TNHH XD & Thiết bị điện nước Minh Hà P4009-tòa C5 D'capitale Trần Duy Hưng - TP Hà Nội 2                          44.383.688                            
10357 0102818387 Cty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Nhiệt Thế Đạt Nhà số 03 khu nhà vườn 1, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          44.381.276                            
10358 0104354532 Cty TNHH ô tô Thái Dương Tầng 6, tòa nhà nam hải, KĐT Vĩnh Hoàng, HM, HN 4                          44.380.599                            
10359 0109749492 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ & Đầu Tư 3F SO02 Tầng L1-T01, Khu TMDV, Time City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 14                        44.373.873                            
10360 0109066947 Công ty TNHH Chiếu sáng Năng lượng sạch Số 2 Hoàng Cầu - Ô chợ dừa, Đống Đa, HN 13                        44.366.997                            
10361 0109715905 Công ty TNHH Thuơng mại và Giao nhận LAVENDER Việt Nam P405 nhà N4D KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 24                        44.366.876                            
10362 0101303427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA ĐỊNH 2 ngõ 15 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 13                        44.360.734                            
10363 0108078996 CTY CP TM DV và kỹ thuật Sao Kim Số 82 ,Ngõ 2 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN 26                        44.356.968                            
10364 0102179444 Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hoàng Gia Xóm Thố, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 7                          44.351.393                            
10365 0105275386 Cty Cp đầu tư phát triển Thành Đông NQ02-27 KĐT sinh thái Vinhome Riversides, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 3                          44.341.688                            
10366 0106176532 Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Nam Dương Thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện nhà hàng Vườn Xưa) - 0902262247 4                          44.332.501                            
10367 0106496099 Cty TNHH Văn Anh Audio Số 19 ngõ 71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,ThanH Xuân,HN,VN 19                        44.326.618                            
10368 0106927820 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển VINAWINDOW Số nhà 189, đường Bờ Sông, Thôn Thượng, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 2                          44.325.884                            
10369 0109893489 CÔNG TY CỔ PHẦN SYNODUS Số 2 Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          44.320.000                            
10370 0107953319 CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO P207-208 nhà E1 khu đoàn ngoại giao Trung Tự, số 06 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          44.320.000                            
10371 0108172149 Công ty TNHH PTL INTERNATIONAL VINA B04, Khu nhà ở sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, CNQP thuộc Bộ tổng tham mưu, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 1                          44.320.000                            
10372 8018150547 Cơ sở mầm non tư thục Việt Nhật Số 8 TT13 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          44.313.302                            
10373 0107929098 Công ty TNHH Younchang Việt Nam Tầng 23, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          44.311.870                            
10374 0109672786 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINANIMM Km 12,9, đường Ngọc Hồi, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 9                          44.309.355                            
10375 0107435902 CTy CP Giáo Dục Sunshine 15/24 Phố Kim Đồng Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          44.301.538                            
10376 0104872397 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VN TẬP THỂ H26 BỘ CÔNG AN, TỔ DÂN PHỐ PHÚ HÀ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15                        44.299.276                            
10377 0106385127 CTy CP Dược Phẩm CVIN Việt Nam SN 25 Ngách 2/6 /2A  Phố Hoàng Liệt  P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          44.290.983                            
10378 0106663328 Cty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MỸ THUẬT HÀ NỘI Số 4A phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 4                          44.272.558                            
10379 0105926341 Công ty CP xây dựng & TM Minh Hà Vy thôn An Ninh xã Tân Hòa huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          44.272.463                            
10380 0104285920 Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Tuy Tầng 5, Tòa nhà Long Biên - Sân Golf Long Biên - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          44.256.000                            
10381 0108803387 Công ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát Số nhà 34, Ngõ 35 Giếng Mứt, phố Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 5                          44.254.864                            
10382 0101198934 CTy TNHH Đào Tạo Tư Vấn Về Quản Lý & Đầu Tư Phòng 2203 - Tòa nhà N03-T2- Khu ngoại giao đoàn - phường Xuân Tảo - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 29                        44.253.952                            
10383 0110032501 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANT VIỆT NAM Số 12 ngõ 115 phố Định Công, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9                          44.253.106                            
10384 0109084985 Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ TU-ML Số nhà 146 D8 Tổ 10 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội – Việt nam 13                        44.251.246                            
10385 0109249926 Công ty CP kiến trúc và xây dựng  FERIA Việt Nam Số 4, ngách 59, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 12                        44.246.742                            
10386 0109035071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HADREAMCO VIỆT NAM P1414 nhà CT2A1 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          44.245.248                            
10387 0108342104 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 1                          44.224.000                            
10388 0104491401 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thăng Hoa : Số 277 đường Nguyễn Trãi,Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. 1                          44.222.611                            
10389 0105665280 Công ty CP TIS Căn shophouse Sao Biển 9A SP09-31, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          44.220.000                            
10390 0109086090 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Shellfa Tầng 2, số 85 Linh Lang , Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 17                        44.209.691                            
10391 0106149458 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển XD An Sơn Khu 6, Kim Giang, Đại Cường, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 8                          44.202.453                            
10392 0109873732 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHƯƠNG BẮC Số 10 Ngõ 26 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        44.198.310                            
10393 0102068751 Cty TNHH SX&KD quốc tế TMC LK14, Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0984.583.992. 1                          44.192.000                            
10394 0107741272 CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN VÀ LIÊN DANH phòng 11.11, tòa C37 Bộ Công An, số 17 đường Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 9                          44.188.887                            
10395 0109943563 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM WECAN Số B7/D6, ngõ 56 đường Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          44.184.320                            
10396 0109991630 Cty TNHH HERO FUTURE ENERGIES Việt Nam Tầng 17-01 Tòa Nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          44.178.372                            
10397 0104134576 Công ty CP đầu tư và thiết bị công nghệ Gia An Số 97, Phố đại linh, P. trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          44.177.779                            
10398 0105246547 Cty TNHH TM và SX thiết bị môi trường Thành An Dục nội Việt Hùng Đông Anh Hà Nội 4                          44.175.793                            
10399 0102062245 CTy TNHH Vận Tải TM và Du Lịch Tuấn Minh Số 762  Trương Định - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          44.171.858                            
10400 0102894973 Văn phòng công chứng Đông Đô Số 101 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2                          44.169.825                            
10401 0110016845 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Bigagri Tầng 2, Số 314 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          44.165.638                            
10402 0107399891 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH BẢO VỆ ANH EM Số 435 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          44.165.126                            
10403 0108387384 Công ty Cổ phần giải pháp trí thông minh nhân tạo Việt Nam Tầng 12 tòa Hồ Gươm Plaza 102 trần phú  Mộ lao Hà Đông 1                          44.160.000                            
10404 0106187090 Nhóm Trẻ Mầm Non Vườn trẻ Thơ Số 518, No9, Khu Đô Thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          44.155.463                            
10405 0106628838 CÔNG TY CP VŨ THANH LÂM GLOBAL Số 2/23 Ngõ Đoàn Kết, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 4                          44.153.260                            
10406 0106635472 Công ty TNHH di truyền công nghệ cao Việt Nam P406 tầng 4 tòa nhà Telcom Lô 18 Khu đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          44.146.413                            
10407 0107545278 Cty Cổ Phần Bất Động Sản Warm House Số 1 dãy A3 shophouse Vạn Phúc, Tố Hữu, p Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 13                        44.146.309                            
10408 0101539260 CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tuấn Vinh Tầng 3 Số 89b phố Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội (Đối diện TT TDTT quận) 1                          44.140.484                            
10409 0102362136 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÂN THÀNH PHÁT Lô D10-15 Cụm làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 5                          44.139.044                            
10410 0107027389 Công ty Cổ phần Dược phẩm Eros Tầng 4, số 21, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          44.130.359                            
10411 0108292478 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT Căn nhà số 8, đường mới F1, Phú Đô, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          44.128.436                            
10412 0102286887 Công ty CP in An Dương Số 59 Ngõ 4 Khu TT Phát Sóng Phát Thanh Mễ Trì - Trung Văn - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. 2                          44.126.142                            
10413 0103032638 viện khoa học môi trường và xã hội số 44A Đông quan - nghĩa đô - cầu giấy- - Hà nội 2                          44.121.747                            
10414 0104244378 Công ty cổ phần xây dựng tuấn phát Đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 19                        44.120.408                            
10415 0102682256 CTy TNHH Dịch Vụ Công Nghệ NHT Số 35 phố Bằng Liệt, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 7                          44.116.154                            
10416 0108180774 Công ty Cổ phần Compa Design Số 35 Lê Văn Thiêm tòa Thanh xuân Building phường Thanh Xuân Trung Thanh Xuân hà nội  0966615105 1                          44.112.900                            
10417 0106327492 Công ty TNHH Hệ Thống Cơ Điện MD Thôn Lương Xá, Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội 5                          44.099.287                            
10418 0103825267 Chi cục thi hành án dân sự Quận Hà Đông Bà Triệu - Hà Đông - Hà Nội 1                          44.098.544                            
10419 0106062359 Cty TNHH Dịch Vụ SAKURA HOTEL 609 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          44.088.000                            
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10420 0105637572 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DÂN DỤNG VIỆT NAM Tầng 7, tòa nhà Đoàn gia, số 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          44.085.691                            
10421 0106751831 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vạn Lộc Phát Số 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          44.076.589                            
10422 0107930329 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vận tải Bảo Hoàng Yến Thôn Kim Tiên, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 4                          44.068.111                            
10423 0104374497 CTy TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Bảo Phúc 471 Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          44.064.885                            
10424 0109772653 Công Ty TNHH Hoàng Giáo Số 100A Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          44.064.000                            
10425 0108486385 CTy CP XD Và Công Nghệ TLT Việt Nam Số 1 ngách 180 ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          44.063.007                            
10426 0106488940 CTy TNHH Xây Dựng VINACON Nam Khánh Tầng 4 Tòa nhà Intracom 2,số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          44.060.775                            
10427 0102728246 CTy TNHH TM Và DV Nông Nghiệp An Đô Số 134 Lô B4 Đại KIm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          44.056.008                            
10428 0105302777 Cty CP cơ khí kỹ thuật và thương mại Phan Anh 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          44.053.886                            
10429 0107544436 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Âu Việt Số 8, Ngõ 86 Đường Tân Phong, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          44.052.827                            
10430 0106342927 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hồng Dương Thịnh Vượng Số 46A, khu tập thể xây lắp 4, tổ 15, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          44.051.300                            
10431 0107590665 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA KHÁNH Số 57 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          44.041.600                            
10432 0109947007 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Người nước ngoài Công ty TNHH thiết kế và phát triển DONG-A Tầng 4 Khối Nối - N02T1 Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          44.040.000                            
10433 0108586580 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM Số nhà 24, đường Gamuda Garden 3-7/10 khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          44.038.610                            
10434 0900742389 Công ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Song Long Số 25 Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4                          44.029.265                            
10435 0110152213 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Trà My Số 2A Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          44.026.600                            
10436 0103149883 Công ty CP đầu tư Thạch Bàn Tầng 4, tòa nhà Long Biên Building, Khu Trung đoàn 918 Phúc Đồng, Long Biên, HN 1                          44.024.000                            
10437 0101138558 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN VP06 - Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan - p. Ngọc Khánh, q. Ba Đình, TP. Hà Nội 2                          44.022.720                            
10438 0106876679 Công ty cổ phần Megabid Việt Nam Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 4                          44.021.241                            
10439 0107744072 CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Tử Tú Anh CN 3 KCN Vĩnh Tuy P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          44.014.964                            
10440 0108168752 CÔNG TY CỔ PHẦN MULLER VIỆT NAM 31-33 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 7                          44.014.215                            
10441 0109667391 CÔNG TY TNHH ANDY DRAFTER CT12A- Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          44.013.530                            
10442 0108268958 CÔNG TY CỔ PHẦN ODMG VIỆT NAM Số 70 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo - Hoàn kiếm - HN 9                          44.009.381                            
10443 0107836598 Công ty TNHH công nghệ cơ khí Tâm An xóm 2- Đồng Nhân- Đông La- Hoài Đức- Hà Nội 9                          44.005.951                            
10444 0108416405 Công ty Cổ phần sợi chỉ Phúc Nguyên Xóm Tiếu - Xã Đại Yên - H Chương Mỹ - TP Hà Nội 3                          44.004.945                            
10445 0500573626 Công ty CPXD-TM Xuân Trường thông Khoang Mái, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 3                          44.000.520                            
10446 0106395887 Công ty CP thiết bị và dịch vụ công nghiệp Á Châu Tầng 4, Tòa nhà V4 chung cư Home city, tổ 45 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          44.000.000                            
10447 0104909110 Công ty TNHH TM và XD Bách Việt Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 0896868333 26                        43.989.553                            
10448 0101993227 Cty TNHH Thiết bị máy tính Hà Nội Lab Tầng 5, Tháp A, Toà nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 9                          43.982.267                            
10449 0107550158 Công ty TNHH kinh doanh và đầu tư xây dựng Thiên Phú Lô số A18- BTSL ô số 25, KĐT Hai bên Đường lê trọng tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3                          43.978.731                            
10450 0104085248 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & TƯ VẤN GAMMA Số 1B, ngõ 86, ngách 86/20 Hào Nam, Đống Đa, HN 6                          43.973.286                            
10451 0109593527 Công ty TNHH Thể thao Tuấn Tú Số 2 Phố Kỳ Vũ, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 28                        43.970.516                            
10452 0104121834 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện môi trường Việt Nam P204 CT3-3 KĐT Mễ Trì hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, hà Nội 1                          43.969.664                            
10453 0106857267 CTy TNHH Thương Mại Quốc Tế FIVE STAR Phòng 1110 tòa nhà NO3A , KĐT Sài đồng Phúc đồng Long Biên, TP. Hà Nội 8                          43.962.767                            
10454 0104041025 Cty TNHH ĐTXD thương mại VN Hải Long SN 16, ngõ 170, đường Núi Đôi, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 10                        43.962.265                            
10455 0107706969 CTy CP Thương Mại và Xây Lắp Trường Giang Số nhà 12, L2 khu tái cư X2A, Yên Sở, quận Hoàng Mai,, Tp Hà Nội 2                          43.961.200                            
10456 0107357274 Cty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Phúc Thái gara sửa Chữa ô tô Phúc Thái, Ngõ 89 Kim Quan THượng, Việt Hưng, LB, HN 5                          43.959.995                            
10457 0108160922 Công ty TNHH SX&TM Vĩnh Phong Thôn Phú Thụ, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 6                          43.959.855                            
10458 0102606086 CÔNG TY CP PLE VIỆT NAM Tầng 6- D17 ngách 76/8 Duy Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 2                          43.952.293                            
10459 0105348718 Người NN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SESHIN VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Housing số 299 đường Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 14                        43.939.534                            
10460 0108422889 Công ty cổ phần Quốc tế Gia Hoàng Group A24TT18 Nguyễn khuyến, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội,VN 12                        43.937.768                            
10461 0106466129 Công ty TNHH vận tải hàng hóa ADVANCE VN tầng 6- Số 99 Nguyễn Phong Sắc - Dịch vọng hậu - Cầu Giấy - Hà nội 2                          43.936.385                            
10462 0110134750 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS Số 5, phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          43.936.000                            
10463 0109648695 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Và Thương Mại Ngôi Sao Châu Á 62 nguyễn chí thanh - p láng thượng - q đống đa - hà nội 1                          43.936.000                            
10464 0109575133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐẤT VIỆT Phòng 601, CC HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          43.924.130                            
10465 0107822563 Lớp mầm non Đồ rê mí Số 20 ngõ 72 Dương Quảng Hàm, quận  Cầu Giấy, HN 5                          43.922.596                            
10466 0104129336 Công ty CP tư vấn và xây dựng Thiên Long 1603 Tòa nhà An Lạc, 368B Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          43.920.526                            
10467 0500467593 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tu Bổ Di Tích Hà Tây Thôn Vũ Lăng Xã Dân Hòa Huyện Thanh Oai TP Hà Nội 4                          43.915.368                            
10468 0107844895 Cty TNHH TM Vận Tải Khải Hoàn Số nhà 53A, ngõ 460 đường Thụy Khuê, P Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 28                        43.903.889                            
10469 0107726732 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY MIỀN BẮC Số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          43.898.478                            
10470 0107924597 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công nghiệp An Phú Số 10, Khu Đấu Giá Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          43.895.000                            
10471 0105250166 Công ty CP Trừ Mối khử trùng Miến Bắc Phòng 2104 tòa VP6, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 13                        43.878.885                            
10472 0105993066 Công ty Cổ phần Vũ Trụ Việt Nam Số 6  ngõ 208, trần cung, P cổ nhuế 1 Quận Bắc Từ liêm, HN 1                          43.872.000                            
10473 0107281314 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Tuấn Linh KP1, Tổ 1, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, HN 6                          43.871.379                            
10474 0107703301 Cty CP Thiết Bị Điện Xây Dựng và Thương Mại Hưng Thịnh Phòng 108 tòa Y2, HH04, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 4                          43.871.185                            
10475 0108378326 Công ty TNHH VIDI Việt Nam Số 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 14                        43.860.166                            
10476 0102995883 Công ty TNHH MIRABELLE 10 Nam Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          43.859.250                            
10477 0108676393 Công ty Cổ phần Nội thất Envi P1108, Cầu thang 1, Tòa N03 Trần Quý Kiên, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 15                        43.854.524                            
10478 0109315576 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Đầu Tư TTH Việt Nam Số 23 (số 94 cũ) phố Thúy Ái 1, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 7                          43.854.203                            
10479 0109258737 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ZENTSOFT Số 2 ngõ Trại Cá, Phường Trương ĐỊnh, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 6                          43.848.155                            
10480 0109296323 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT LUXHOUSE Tòa M3, chung cư Mipec City View, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 23                        43.845.147                            
10481 0104594527 TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội 1                          43.844.843                            
10482 0109259586 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thảo dược việt Thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 6                          43.844.447                            
10483 0108258251 Công ty TNHH đầu tư BĐS Đức Anh số 92 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy HN. 12                        43.837.997                            
10484 0107074780 Công ty CP đầu tư MOBINO Tầng 6, số 31, Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          43.835.388                            
10485 0102612562 CT CP TƯ VẤN KS & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÂN HỒNG QUANG ngõ 45 trần thái tông,P201nhà B tổ 46 Dịch Vọng phố trương công giai , Cầu Giấy- Hà Nội 3                          43.834.182                            
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10486 0109109573 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO ANH PHARMA Số 12 ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          43.829.530                            
10487 0107038045 CÔNG TY TNHH NEW SỐ 25, NGÁCH 245/66/12, ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 16                        43.824.090                            
10488 0107370370 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nguyễn Hà Xóm 3- Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 2                          43.818.636                            
10489 0106306573 Cty TNHH DV & ĐT Minh Đức Số 365 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBT, HN 2                          43.817.206                            
10490 Lớp mầm non tư thục nụ cười trẻ thơ Số 27-28 TT TCT Dược đường Đông Quan phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 1                          43.808.574                            
10491 0107722833 Cty TNHH cơ khí vận tải Thành Hưng Container Khu trại giống, thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          43.806.372                            
10492 0102068984 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH Số 3 tổ 32 Láng thượng, Đống Đa, HN 1                          43.803.136                            
10493 0108801887 Công ty TNHH truyền thông và phát triển MDI Biệt thự số 48 phố Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm 13                        43.794.587                            
10494 0107447009 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Tiến Bộ Việt Số 8, ngách 112/97 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 4                          43.789.414                            
10495 0108806613 Công ty CP Lữ hành FARWEGO Tầng 2, Số 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          43.787.496                            
10496 0106630668 Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Dương Phong Số 15/317 ngõ Quỳnh - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.,VN 9                          43.780.817                            
10497 0109913720 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI FTK Số 1 ngỡ 262B đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          43.776.000                            
10498 0108437035 CÔNG TY TNHH SCREEN PE VIETNAM Tầng 19, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          43.764.805                            
10499 0107105284 Công ty  Cổ phần Đầu tư phát triển Thuận Thành Tầng 7, số 623 Đường La Thành, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 7                          43.762.575                            
10500 0106076231 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại nội thất Mai Vân 519 Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 14                        43.747.950                            
10501 0109155322 Người NN - VPĐD Weichai Singapore Pte. LTD tại TP Hà Nội Phòng 1703, tầng 17 tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          43.745.349                            
10502 0101772034 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM 103, đặng tiến đông, trung liệt, đống đa, hà nội 2                          43.738.593                            
10503 0108507677 Công ty Đấu Giá Hợp Danh AVALUE Việt Nam Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 18                        43.733.225                            
10504 0105801159 Công ty CP TV Thiết kế và xây lắp Hancons BT15 C37, số 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 27                        43.732.943                            
10505 0108594976 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANG LỢI Số 3, hẻm 157/64/6 đường La Dương,TDP Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                        43.731.808                            
10506 0109876451 CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM Số 354 tổ 8 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          43.723.508                            
10507 0109211270 CÔNG TY CỔ PHẦN EASYCA SỐ 4, NGÕ 73 ĐƯỜNG KIM CHUNG, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          43.716.348                            
10508 0106623244 Công ty TNHH sản xuất dệt may Tân Thành Đội 8, Thôn Thượng, Phùng Xá, H Mỹ Đức, Hà Nội 2                          43.708.288                            
10509 0105665442 CTy TNHH Thương Mại Đầu Tư Thăng Long Việt Nam KHU ĐẤT DỊCH VỤ LIỀN KỀ 64,65.KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13                        43.698.776                            
10510 0106822151 Công ty TNHH Công nghệ Maitek Việt nam Số 26 ngõ 87 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, hà nội 4                          43.697.200                            
10511 0105133712 Cty CP tư vấn TK & TM Thăng Long P708B Đơn Nguyên 2 Cụm Chung Cư 9 tầng Cầu Bươu Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 0989750705  66750217 12                        43.694.703                            
10512 0109989991 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ MINH Xóm Chùa, Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        43.693.978                            
10513 0104943947 Công ty CP xây lắp điện và viễn thông Tacom Việt Nam P705, chung cư MD Complex, ngõ 11, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          43.686.867                            
10514 0102467837 Cty CP TV & XD Thành Công P1005, tòa nhà A,Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 5                          43.685.976                            
10515 0110200474 BQL dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp VN Số 54 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 1                          43.680.000                            
10516 0101651720 Công ty TNHH SX - KD hoá chất & vật tư KHKT 62B ngõ 2 Hoàng Quốc Việt , Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 3                          43.680.000                            
10517 0107768570 Công ty CP Thanh Toán trực tuyến Toàn Cầu Tầng 2- Tòa nhà 29T1- đường Hoàng Đạo Thúy - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 13                        43.678.150                            
10518 0109273580 Công ty TNHH Santex Việt Nam số 8 Nguyễn Văn Linh, tổ 9 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 17                        43.672.375                            
10519 0109334593 CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG 171 ngõ 53 tổ 8 đa sỹ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          43.670.157                            
10520 0104899511 Cty CP Tin Học Truyền Thông Techcom 153 phố triều khúc, Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  4.37750948 3                          43.666.710                            
10521 0110087620 Công ty TNHH Thăng Sắt Số 8 Ngách 266/17, Ngõ 266, Đường Thụy Phương, Tổ dân phố Hồng Ngự , Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 11                        43.666.310                            
10522 0105742545 Công ty Cổ phần Tư vấn quốc tế giao thông vận tải số 24 lô 03, ngõ 217, La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa,Hà Nội 1                          43.663.840                            
10523 0107017969 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG VIỆT Nguyễn Thanh Hảo ĐC P 714 Nơ 18 Khu ĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Hoàng Mai HN 24                        43.657.964                            
10524 0105407321 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bình minh Việt Nam P504, CT2C, KĐT Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          43.654.708                            
10525 0109046362 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN AJA VIỆT NAM Số 5 ngách 21 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3                          43.650.912                            
10526 0109165553 CÔNG TY TNHH MARKS HÀ NỘI 1204 tầng 12 tòa nhà văn phòng Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          43.647.691                            
10527 0105556235 Cty CP Sản xuất và Thương mại De charme tầng 3, số 311 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4                          43.640.068                            
10528 0109697861 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM Kiot 152 tòa nhà M1B, Cienco5 , xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3                          43.625.848                            
10529 0109442528 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TRUYỀN THÔNG SỐ CA Số 18 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          43.617.095                            
10530 0500408051 Công ty TNHH Hậu Hữu Hưng Đội 8, Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội 3                          43.610.897                            
10531 0101469479 Công ty CP du lịch và DV Hòn Gai 55 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          43.607.052                            
10532 0109013416 Công ty TNHH Giải pháp doanh nghiệp KIWI Phòng 608A, tầng 6, tòa Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20                        43.601.943                            
10533 3002035194 Công ty TNHH TM DV và Sản Xuất Bách Việt Số 2 ngõ 233/2 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          43.596.800                            
10534 0107776483 CTy CP ISUN Việt Nam số nhà 50, đường Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 41                        43.596.337                            
10535 0101724390 Công ty cổ phần xây dựng và vật liệu xây dựng THK Cụm CN Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          43.593.268                            
10536 0107713853 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Hoàng Số 8, ngõ 125/41 đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 28                        43.589.310                            
10537 0103762747 CTy CP Quốc Tế Vạn Xuân Ô 9, BT4 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 16                        43.584.837                            
10538 0104271935 CTy Cổ Phần Quả Bóng vàng Số 16 phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 1                          43.583.232                            
10539 0108551115 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SACO VIỆT NAM SỐ 27,NGÕ 208, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 10                        43.580.476                            
10540 0110233303 Công ty TNHH MTV Tư vấn APec VN Căn liền kề TT19-08, Khu đấu giá 31ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm , Hà Nội 3                          43.579.735                            
10541 0104299698 Cty CP đầu tư Phú nguyên Số 10A, ngõ 217 Phố Mai dịch, P Mai dịch, Cầu giấy - Hà nội 4                          43.578.120                            
10542 0101401840 Công ty CP Đầu Tư XD Vietcom Số 4 ngách 19 ngõ 192, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Hà nội 2                          43.572.549                            
10543 0108729856 Công ty TNHH vận tải xuất nhập khẩu An Phát KĐT Gold Mark, 136 Hồ Tùng Mậu, S3 Chung cư Goldmark city 16                        43.555.285                            
10544 0106049397 Công ty TNHH dược phẩm NUTRICARE Số 1, Liền Kề 2, KĐT mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          43.555.200                            
10545 0109726223 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE THE SUN HÀ NỘI Số 24 ngõ 29 phố Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 2                          43.542.758                            
10546 0110204655 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ EDA Số 86, ngõ 612 đường Đê La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          43.534.000                            
10547 0106798188 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM Số 29, ngách 63, Ngõ 89 Lê Đức Thọ, Tổ dân phố Số 3 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 9                          43.530.435                            
10548 0106999085 Công ty TNHH nhựa VICO Việt Nam Cụm CN Trường An- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          43.528.951                            
10549 0107479089 Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Mai Linh Số nhà 15 ngõ 58/8 hoàng đạo thành, p. Kim Giang, q. Thanh xuân 3                          43.528.074                            
10550 0105399448 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hội Thái Phòng 604, CT6B KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 4                          43.526.710                            
10551 0106732130 Công ty CP ĐT PT nhà và đô thị Hoàng Hải Tầng 3A Tòa 17T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          43.523.370                            
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10552 0104104532 CTy CP Xây Lắp và Thiết Kế Thăng Long 8 Số 58 Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          43.507.231                            
10553 0107429063 Công ty CP Xây dựng và Thương mại 386 SN26, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          43.504.547                            
10554 0107736226 công ty TNHH Đầu tư thương mại sản xuất S&L Vina Tầng 1, A8-BT1 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31                        43.492.612                            
10555 0106016546 CÔNG TY TNHH TLT VIỆT NAM Số 29, ngõ 34 Tổ 16 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 16                        43.491.620                            
10556 0104255394 Công ty CP phát triển công nghệ ngày đêm G34-G35, khu 19ab, X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          43.491.250                            
10557 0106678589 CTy CP Đầu Tư Thiết Bị Xây Dựng Hải Dương Tầng 5 Chung cư A13, đường Tam Trinh, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 13                        43.490.422                            
10558 0107726549 Cty TNHH MTV Bắc Tín Hưng số 21 ngách 4 ngõ 93 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          43.476.632                            
10559 0108671807 Công ty CP chữ ký số FASTCA Tầng 4B tòa T6-08 đường Tôn Quang Phiệt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          43.476.620                            
10560 0107634263 Công ty cổ phần tập đoàn DVH Số 9, Ngõ 61 Đường Phượng Bãi, TDP Yên Thành, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2                          43.474.197                            
10561 0101225433 Công ty TNHH Thương mại DHT Phòng 1601, tòa nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.. 2                          43.452.800                            
10562 0107078369 Công ty cổ phần Vflinvest Khu 5, Thôn 2 Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 3                          43.444.048                            
10563 0108548722 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KVV VIỆT NAM Số Nhà 14, Ngách 151, Ngõ 179 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          43.435.145                            
10564 0107822387 CÔNG TY TNHH NAPACO VIỆT NAM TT6.2D-10 khu đô thị mới Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          43.434.267                            
10565 0106523867 Công ty TNHH sản xuất và thương mại cơ khí HT Việt Nam Số 18, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          43.429.632                            
10566 0103598173 CTy Cổ Phần  Đầu Tư  TESLA Tòa N07B3.1Khu đô thi mới dịch vọng đường  Thành Thái , P Dịch vọng 4                          43.422.657                            
10567 0108845588 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G-GROUP Tầng 1 Nhà E3, Số 7 đường Vũ Phạm Hàm, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19                        43.417.046                            
10568 0107094522 Công ty TNHH Kỹ thuật và thương mại Sasuke Khu chất lượng cao, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 3                          43.416.014                            
10569 0109743067 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT.STONE 115 đường Hữu Hưng , Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        43.414.328                            
10570 0106610911 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại quốc tế Việt Mỹ Số 64 Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          43.403.887                            
10571 0108018228 Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ quốc tế TTIC Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 29                        43.403.399                            
10572 0900988752-001 Công ty CP bê tông Phương Bắc TẦNG 6-B1 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          43.392.000                            
10573 0101844708 CÔNG TY CP HÙNG HÁN số 49, hoàng văn thái , phường phương mai, thanh xuân - Hà Nội 1                          43.392.000                            
10574 0107479219 Công ty CP Thiết bị điện HANSUN Việt Nam ô số 1, Lô 8, cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội\ 1                          43.385.042                            
10575 0109918736 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN IB PLUS CH508 Nhà 17T10 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 7                          43.383.243                            
10576 0106204035-001 Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao giống cây rừng Thôn Lâm Nghiệp - Ba Trại - Ba Vì 1                          43.380.377                            
10577 0107009453 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hải Đăng Phòng 701, CT2A Văn khê, Khu đô thị Văn khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 11                        43.374.795                            
10578 0102903025 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA Tầng 4 số 38 Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          43.354.465                            
10579 Người NN - Cty TNHH Công nghiệp Adcel VN Lô 49-M1 - Khu CN Quang Minh - Quang Minh- Mê linh - Hà Nội 2                          43.350.988                            
10580 0101535964 Công ty TNHH nhựa Tây Hà TDP Miêu Nha 3, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          43.340.800                            
10581 0106789627 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP QUANG MINH LK6C - 33, làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13                        43.339.422                            
10582 0109935361 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAM KHUÊ 6A ngõ 325 Nguyễn Khang, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          43.321.239                            
10583 0105791648 Hộ kinh doanh Người Hà nội sành ăn 6T Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          43.318.859                            
10584 0104091107 Công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu Trường Thành P204, CT1B, Khu ĐT,  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 5                          43.315.938                            
10585 0104479267 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NYD Nhà số 6, Ngõ 125, Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy TP Hà Nội. 3                          43.315.427                            
10586 0102384387 Công ty CP bất động sản Hà Nội Sông Hồng Tầng 3, Tòa nhà Sapphire Palace, Số 4, Phố Chính Kinh, Phường Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 2                          43.308.569                            
10587 0106937307 Công ty TNHH tư vấn - đầu tư - thương mại ánh Dương 23 ngõ 67 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy ,HN 11                        43.304.585                            
10588 0109934230 Công ty CP Truyền thông và Quảng cáo Mic Creative Xóm 3 Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          43.302.400                            
10589 0108028000 Công ty TNHH cơ điện và thương mại Thanh Hà Số 131 đường trần phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 4                          43.299.125                            
10590 0108267841 Công ty cổ phần công nghệ Winsoft Việt Nam Tầng 2, Tòa Housing 229 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          43.295.874                            
10591 0100106923 Công ty CP Hóa chất Số 42 Đức Giang, Long Biên, Hn 1                          43.290.212                            
10592 0108533564 Công ty TNHH Quốc tế BK Sound Việt Nam B8-11, khu đô thị Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          43.272.313                            
10593 0107802574 CTy TNHH Đầu Tư Quản Lý Thiên Long Số nhà 16-18, hẻm 25/76 ngõ 53, tổ dân phố giao quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          43.269.500                            
10594 0108316915 CÔNG TY TNHH 1986 VIỆT NAM quán nhậu tự do, đầu ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, HN 1                          43.265.664                            
10595 0107384905 Công ty cổ phần cửa Novodoor Việt Nam KM35 - QL3 - Thuận Thành - Phổ Yên - Thái Nguyên 1                          43.265.664                            
10596 0104829810 Công ty Cổ Phần BIZTECH Số 58, Ngách 14, Ngõ 61 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          43.262.570                            
10597 0108407231 Viện báo chí và Truyền thông xã hội Phạm Thái Phương, Tạp chí người làm báo Tầng 4 Tòa nhà hội nhà báo VN Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          43.260.942                            
10598 0107522739 Cty TNHH Sam OH Việt Nam Lô CN10, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện thanh Trì, HN 0982480728 36642888 1                          43.255.936                            
10599 0107425580 CÔNG TY TNHH BÔM HÀ NỘI Phòng 709, tầng 7, Chung cư FLC twin towers 265, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          43.255.604                            
10600 0106490403 Cty TNHH Giải Pháp Tin Học SIGMA Việt Nam Nhà A24/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          43.251.898                            
10601 0104632204 CTy Cổ Phần VHTECH Việt Nam Lô 8 TT2 số 89 Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          43.248.760                            
10602 0102605445 Công Ty CP Đầu tư xây dựng-TM Tây Thành Số 39/142 Phú Viên, Bồ Đề , Long Biên, Hà Nội. 5                          43.242.687                            
10603 0106364342 Công ty CP vật liệu mới và hóa phẩm XD Thăng Long Số 25, liền kề 31 - khu đô thị Vân Canh - Vân Canh - Hoài đức - Hà Nội 2                          43.228.937                            
10604 0109656294 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THE MAGIC Số 139 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          43.228.599                            
10605 0106892906 Công ty cổ phần Lovekids Số 28 Ngõ 114 Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          43.225.000                            
10606 0104623249 Cty CP XD TM Đông Nam Số 55 - Ngõ 14 - Vũ Hữu - Nhân Chính, thanh Xuân, hà Nội 7                          43.224.862                            
10607 0108858280 CTy TNHH SX TM Đá Tự Nhiên Bình Định P605 nhà số 3 ngách 22/5 đường lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          43.222.630                            
10608 0106168637 Công ty CP Đầu Tư Skyline Số 16 TT H312 Nguyễn Cơ Thạch, P MĐ 2, NTL, HN 5                          43.219.060                            
10609 0107852871 Công Ty cổ phần Bầu Trời á Đông 73 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2                          43.218.098                            
10610 0104794413 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên Cụm 2 - Liên Trung - Đan Phượng- Hà Nội 3                          43.215.842                            
10611 0110011029 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH NAMTHAI : Lô 04 Ô DV 08 thuộc khu đất dịch vụ trong khu ĐTM Tay Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3                          43.214.393                            
10612 0105740026 Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu và Đầu tư sản xuất Hà Nội 0944021886 Địa chỉ: Phòng 810 Nơ 9B Nguyễn Duy Trinh bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai TP. Hà Nội 1                          43.210.050                            
10613 0101284439 Công ty TNHH ô tô Việt Hải Km 14+600 quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          43.206.521                            
10614 Người NN - CN Cty TNHH VSL Việt Nam Số 44 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          43.200.000                            
10615 Người NN - Cty CP Xuất nhập khẩu HANECO Tầng 4NB,14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          43.200.000                            
10616 0109907371 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ Tầng 2, tháp A văn phòng, Tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì ,Nam Từ Liêm, - Hà Nội. 1                          43.200.000                            
10617 0106999504 Công ty TNHH Kinh doanh Thép Thành Công Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2                          43.199.276                            
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10618 0105796621 Cty CP Đúc Mai Lâm quốc lộ 3-Mai Lâm-Đông Anh-HN 1                          43.195.776                            
10619 0106480941 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TSK VIỆT NAM Số 03 Ngõ 183A /60/2 Đường Lĩnh Nam - P Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - HN 10                        43.191.410                            
10620 0110206236 CÔNG TY CỔ PHẦN VESK BUSINESS Tầng 10, tòa nhà số 8, đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          43.184.878                            
10621 0107690317 Cty TNHH Xây dựng và thương mại MS Việt Nam Xóm 7, thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0977551544 20                        43.180.735                            
10622 0101486379 CTy CP Thiết Bị Giáo Dục & KHKT Long Thành Hồ Bảy Gian ngõ 135 Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội (chưa có số nhà, đề nghị gọi ĐT cho CB đơn vị để chỉ đường) 0904859768 2                          43.168.598                            
10623 0101548378 CTy Cổ Phần Y Dược Pháp Âu 202 A Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          43.168.000                            
10624 0107064422 Công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Nam Tầng 2 Số 7 Ngõ 163 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        43.165.646                            
10625 0109934424 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MINGYANG SMART ENERGY GROUP LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI : Phòng 8A, tầng 12, TN Daimond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          43.164.960                            
10626 0109143743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI ANH TUẤN Tòa Roman Plaza đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8                          43.155.218                            
10627 0500581031 Công ty TNHH MTV Linh Đức Phòng 3005B, Khu B, Tòa nhà FLC, Lê Đức Thọ- Mỹ Đình- Nam Từ Liêm- Hà Nội 7                          43.137.077                            
10628 0110038704 CÔNG TY TNHH LM SOFTWARE Số 24F ngõ 94 tổ 16 đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          43.136.334                            
10629 0101928637 Cty TNHH công nghệ 3D bất động sản VNI Lô S8, tầng 12A, tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          43.131.566                            
10630 0105896753 Công ty CP phát triển kỹ thuật Lê Nguyễn số 92 tổ 7, đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm- Hà Nội 7                          43.127.671                            
10631 0105195902 Cty TNHH đầu tư phát triển XD và TM Cường Thịnh P3005B Tòa nhà FLC đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          43.124.935                            
10632 0105358593 CTy CP Thương Mại & Công Nghiệp Thiên Thành An Số 2, Ngách 36, Ngõ 102, Phố Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3                          43.120.251                            
10633 0108566760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HH VIỆT NAM Số 3 ngách 90/95 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          43.109.127                            
10634 0107003807 Công ty TNHH kiểm toán tư vấn AAGROUP Phòng 1519, tòa nhà Hồ Gương Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          43.104.000                            
10635 0601035984 Công ty CP thương mại thiết bị và xây lắp điện Minh Thành Đội 10, Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định ( Hoàng Thị Yến).0977808973 2                          43.072.000                            
10636 0107429190 Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ DFS Toàn Cầu Số 15 Liền kề 10 Khu đô thị Xa La Phường Phúc La Quận Hà Đông Hà Nội 21                        43.068.581                            
10637 0108534938 CÔNG TY LUẬT TNHH VBP Phòng 1400L, tầng 14, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 3                          43.067.768                            
10638 0109426082 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FOODELI VIỆT NAM Tầng 2, Toà nhà Hancom, ngõ 603 lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          43.061.455                            
10639 0107840474 Công Ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Công Nghệ Việt Nam Số 1, ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          43.060.985                            
10640 0107612735 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Hoàng Yến P0717 Nhà R2, Goldmark city , 136 Hô Tùng Mậu, BTL 26                        43.057.481                            
10641 0107936761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN BÓN GIA HUY Số 52 khu A, TTTM TSQ, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          43.049.124                            
10642 0109199658 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG UY CH 326- Tòa HH2A- KDV TH& Nhà ở Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          43.047.178                            
10643 0109172920 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Giang Biên Số 32, tổ 1, đường Tình Quang, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        43.044.363                            
10644 0110280617 CÔNG TY TNHH LIFE GR Lô 3, Tầng 2, tòa nhà CT1A, Mễ Trì Plaza, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          43.040.000                            
10645 0107575177 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH OMEGA VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Dream Center Home, số 11A, ngõ 282 đường Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          43.033.200                            
10646 0500418589 Công ty TNHH Trường Kỳ Liền Kề 8 - Số 11 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội 1                          43.030.651                            
10647 0108418868 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Saco Hà Nội phòng 2501 tòa A,164 Khuất Duy Tiến,Phường Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội,Việt Nam 9                          43.017.474                            
10648 0110036859 Công ty TNHH Công nghệ Finder Xóm Trại, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1                          43.014.988                            
10649 0108964930 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ Khí Thảo Nguyên Số 14 Tân Xuân, Tổ 3, Phường Xuân Đỉnh, Bắc từ Liêm, Hà Nội 28                        43.005.665                            
10650 0106470446 CÔNG TY CP UTEN VIỆT - ĐỨC Số 27 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          43.004.800                            
10651 0107769870 Công ty CP đầu tư xây dựng công trình Phục Hưng ngõ 223/12 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Chợ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          42.999.620                            
10652 0109304976 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIPEC VIỆT NAM Số 2 ngách 146/18, đường 19 tháng 5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        42.994.556                            
10653 0109515215 CÔNG TY TNHH HAMACHI VIỆT NAM Số 238 ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          42.992.831                            
10654 0107752034 Cty CP APES Số 145 ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng Q Đống Đa, HN 2                          42.992.613                            
10655 0102646949 Trung Tâm chuyển đổi số - Uỷ ban Dân Tộc Tầng 6, 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          42.986.880                            
10656 0109224431 Công Ty Cổ Phần Led Gia Bảo SỐ 293 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10                        42.986.695                            
10657 0109183961 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚC VIỆT NAM Số 58 ngõ 80 đường Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        42.984.589                            
10658 0105849672 Trường THCS và THPT Quốc Tế Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 1                          42.982.848                            
10659 0106854192 Công ty TNHH đầu tư xây lắp STH P 906, chung cư CT1-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trị , Quận Nam Từ Liêm, HN 22                        42.981.727                            
10660 0105281397 Cty TNHH Medison - VN Lô 3B Khu Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          42.980.800                            
10661 0102150082 Cty TNHH TV Kiến trúc & XD Hà Thành P.210 số 204 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          42.971.238                            
10662 0109102507 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng số 18.6 Tầng 1 và 2 tòa nhà Licogi 18, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          42.968.000                            
10663 0108514554 CÔNG TY CỔ PHẦN TEMPE VIỆT NAM Số 19 An Trạch, Đống Đa, TP Hà Nội 13                        42.963.102                            
10664 0500564325 Công ty CP thương mại thép Việt Hà Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          42.960.000                            
10665 0101462434 Cty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Gia Khánh 386 Nguyễn Văn Linh KCN Hà Nội Đài Tư Long Biên HN 2                          42.955.986                            
10666 0108712041 Công ty cổ phần tập đoàn liên doanh dịch vụ bảo vệ Diamondstar Số 5-N4 Ngõ 40 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          42.955.923                            
10667 0109421528 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NAM PHONG SỐ 5 NGÁCH 46 NGÕ 90 TUYẾN SỐ 1, KHU 4, THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          42.947.391                            
10668 0105551540 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Thiên Quý Xóm 3, thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 3                          42.945.109                            
10669 0104558631 Công ty TNHH Thương mại Huy Linh Số nhà 23 liền kề 10, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          42.935.821                            
10670 0106090719 CTy CP QMT Việt Nam Số 612, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 8                          42.919.824                            
10671 0109933646 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHÁT Phòng 203, tòa nhà Thông Tấn, 124 Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm 10                        42.919.815                            
10672 0102886644 Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật yoonsung Số 16 Khu E, A10 KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, CG, HN 1                          42.918.558                            
10673 0109058551 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH Yui Architects & Associates Tầng 4 Tòa nhà Trần Gia, số 81A Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          42.916.488                            
10674 0304246816-003 CN Cty TNHH Thời trang Nón Sơn 97 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          42.915.233                            
10675 0107420906 Cty TNHH Dược Phẩm USA - VIP Thửa đất số E20, khu đấu giá QSD đất, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          42.913.766                            
10676 0108309227 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN MITHALO C2-23, tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          42.895.853                            
10677 0108189086 Công ty TNHH Sanaa Gian hàng D10, tầng G TTTM The garden, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ liêm, Hà Nội 12                        42.895.004                            
10678 0108614816 CÔNG TY TNHH CNC TECH Thôn Quế Dương - Xã Cát Quế - Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội. 10                        42.885.919                            
10679 0108399598 Công Ty TNHH Cosmetic Garden Việt Nam Công ty TNHH cosmetic garden Việt Nam trong nhà máy Ngô Gia Tự, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. 1                          42.885.504                            
10680 0108940739 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ SHD Việt Nam Số 521 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố HN 6                          42.881.273                            
10681 0103149298 CÔNG TY CP TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH VÀ CÔNG TRÌNH SỐ 1 thôn Tuy Lại, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình 4                          42.880.841                            
10682 0103686863 Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Việt Pháp Tầng G, CT5, tòa nhà Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          42.877.584                            
10683 0108400557 Công ty TNHH ACC Hà Nội Số 105 Nguyễn Thị Định - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 5                          42.877.011                            
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10684 0104304877 Trung Tâm Phát triển các-bon thấp Số 8 Pháo Đài Láng láng thượng đống đa HN 1                          42.875.298                            
10685 0106232353 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ BAC Số 85, Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 1                          42.862.976                            
10686 0109772029 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN  ĐẦU TƯ  ĐẠI VIỆT Tầng 8, Số 131 phố Trần Phú, phường Văn Quán,  quận Hà Đông, Hà Nội 7                          42.857.532                            
10687 0107472566 Công ty TNHH xây dựng hạ tầng quốc tế Số 16, ngõ 14 dược phẩm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13                        42.851.620                            
10688 0101653767 Công ty TNHH đầu tư SX & XD Trường Xuân P2009 nhà CT4 tòa ecogreen 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 4                          42.846.522                            
10689 0107792037 CÔNG TY TNHH ONTERACTIVE 25 ngõ 198 Thái Hà. Đống Đa, Hà Nội. 3                          42.840.687                            
10690 0108715564 CÔNG TY TNHH BABSANG VIỆT NAM LÔ 08-TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12                        42.839.763                            
10691 0105834531 Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư HS Group Tầng 12 chung cư CT1, 45 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội 6                          42.839.421                            
10692 0106379606 Cty CP PNG Việt Nam P609, T3, chung SunGrand City, số 3 , Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          42.838.665                            
10693 0109267139 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU HDD Số 5-TM2A-1, Block 5 The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 10                        42.836.140                            
10694 0103197615-001 Trung Tâm Kỹ Thuật Hạ Tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng Số 389 Đội Cấn, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          42.831.360                            
10695 0104850675 CTY  TNHH Một Thành Viên  INCS 120-TT3 Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          42.830.592                            
10696 0108383083 Công ty CP Viễn Thông SCOM Số nhà A25 Khu đất đấu giá C3-5B /No6 Tổ 8 phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, HN 5                          42.819.970                            
10697 0104174554 HTX DVụ Nông Nghiệp Xã Văn Đức Xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội (0382191336) 4                          42.815.672                            
10698 0100729251-007 VIỆN CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG 1252 Đường Láng, Đống đa, HN 1                          42.812.436                            
10699 0109009057 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT ANH Số NO-27, LK 10, khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          42.811.470                            
10700 0500474262 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Quang Minh Hà Nội Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội 2                          42.810.535                            
10701 0106541538 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEMO VIỆT NAM Km 9 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 5                          42.808.955                            
10702 0105188510 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AQUABLUE Tầng 5 - số 156 Kim Mã - P. Kim Mã - Q. Ba Đình - TP . HN 8                          42.808.913                            
10703 0110130957 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ AGCOM Số 4 Ngõ 8 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 4                          42.805.267                            
10704 0104947243 Công ty CP sản xuất và Thương mại nhựa An Phú Lô CN2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          42.800.000                            
10705 0313240200 Công ty Cổ phần Lotus Human Resources Tầng 19, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          42.794.111                            
10706 0108080459 CÔNG TY TNHH RƯỢU VANG NGON Số 16A Phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          42.791.092                            
10707 0108074261 CTy Cổ Phần Công Nghiệp Seimitsu Việt Nam Lô II - CN - 02.4, KCN Thanh Liêm, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 10                        42.790.146                            
10708 0106345692 Công ty TNHH HOLCOM Việt Nam P209 Sunrise Building 3A, KHu đô tHị  Sài Đồng, Long Biên,HN 1                          42.787.609                            
10709 0101399278-011 CHI NHÁNH HÀ THÀNH - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC Tầng 8, tháp C, toà Central Point, số 219 Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          42.786.951                            
10710 0102668942 CÔNG TY CP THIẾT KẾ THỜI TRANG QUỐC TẾ IDF 257 B4 Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          42.784.000                            
10711 0108298631 Công ty TNHH Đầu tư An Khánh Phát thôn 3, xã vạn phúc, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  913589088 30                        42.766.295                            
10712 0108947967 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Tâm Đức SỐ 3, NGÕ 12 PHỐ QUANG TRUNG, TỔ 7, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 23                        42.763.664                            
10713 0104367098 Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình An Phát A2, TT7, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          42.761.608                            
10714 0110104587 Người NN-  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG NEW CHANCING MEDIA Căn D02 ô đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          42.750.492                            
10715 0105841377 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A0 B12TT18 Bạch Thái Bưởi phường văn quán Quận hà đông Thành phố HN 7                          42.741.503                            
10716 0110020182 Công ty TNHH Công nghiệp IPA Việt Nam Số 6A, ngõ 24 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 7                          42.740.453                            
10717 0109469449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN HẢI NINH LK20 N017 Khu Đồng Dưa, Đường Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        42.736.717                            
10718 0107874956 Trường mầm non Tư Thục Huệ Minh 31/33 ngõ 255 phố Thanh Am, tổ 22 pHường THượng THanH, LB 9                          42.734.905                            
10719 0106069971 Cty CP Xây Dựng Thương Mại VNTRACO Hồng Hà pc5-16 tòa nHà Gowden west, số 2 Lê Văn THiêm, NHân CHínH, THanH Xuân 8                          42.732.875                            
10720 0107532014 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VITA Số 10A đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà nội 14                        42.722.290                            
10721 0108439956 CÔNG TY CP - TẬP ĐOÀN GYM GROUP Xóm 2, thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Nhà nghỉ Bên Hồ) sđt : 0989260313 trang 11                        42.720.971                            
10722 0106475966 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DRAGON 395 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          42.718.500                            
10723 0109030940 Công ty CP Sách VADATA số 2 ngách 135, ngõ 75 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        42.717.744                            
10724 0109379428 Công ty cổ phần vòng bi Pecom 286 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          42.712.320                            
10725 0107488534 Công ty cổ phần Anviinz Số 6, ngõ 20/5 tổ 39 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 23                        42.708.688                            
10726 0500255655 Công ty CP Chè Long Phú xã Hoà Thạch huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          42.704.293                            
10727 0108236177 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Star Home Việt Nam Số 26, liền kề c14. Khu đô thị mới geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. 3                          42.702.809                            
10728 0105887692 CTy TNHH DV Công Nghệ Và TM Điện Tử Tigren Tầng 6 - Khối văn phòng - 130 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          42.697.410                            
10729 0106759277 Cty CP Đầu Tư Công Nghiệp VNTECH Ô số 13 Tòa nhà Sunrise Building 3A - KĐT mới Sài Đồng - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội 1                          42.688.000                            
10730 0109678869 Công Ty TNHH Điện Tử Yu Hong Việt Nam Số 35, hẻm 58/7/6 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          42.686.093                            
10731 0107969855 Công ty Cp công nghệ Aoki-shintech Việt Nam km6 đường võ văn kiệt - xã nam đồng huyện đông anh - tp hn 1                          42.685.754                            
10732 0100104926 Công ty cổ phần 208 Tầng 03 (KT) Khu Thương mại, Tòa nhà HH1, Meco Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          42.676.434                            
10733 0108178101 CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON MARU VIỆT NAM nhà A1, ngõ 369 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          42.670.519                            
10734 0106263376 Cty CP Phát triển CME Việt Nam M12-L06 KĐT Dương Nội, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          42.670.344                            
10735 0108071239 CÔNG TY TNHH AINA VINA Nhà liền kề số 75 - Lk6A - Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          42.667.486                            
10736 0104049793 Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Trường Tấng 5 tháp A tòa nhà  CT2 - Xuân Mai  đường Tô Hiệu  phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          42.666.948                            
10737 0107645508 Công ty Cổ Phần Thủ Đô GROUP Tầng 4, số nhà 28 ngách 1 ngõ 193 Phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          42.662.599                            
10738 0101063461 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Diên Hồng P1401 Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2                          42.659.160                            
10739 0107078312 Công ty TNHH Giáo dục Chuyên biệt Ban Mai Khu 7, phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          42.655.947                            
10740 0107586482 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Địa chính Hà Nội mới SN 7/7, Ngõ 396, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 27                        42.647.922                            
10741 0106133440 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ TÂM MINH 107 ngõ 3 Thọ Lão, Hai Bà Trưng, HN 25                        42.642.436                            
10742 0108936316 Công ty TNHH phân phối và thương mại HD Việt Nam Tòa S2.03 vinhomes ocean park, xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, VN 12                        42.642.418                            
10743 0105630055 Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Nga khu Lò Ngói, Cao Trung Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội 4                          42.637.752                            
10744 0106836676 Công ty CP Vy Uyên Số 101 KTTNM A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 10                        42.626.701                            
10745 0109307039 Công Ty Cổ phần Thiết Bị Y Tế Dương Sinh Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          42.624.000                            
10746 0108131696 Cty TNHH quản lý khách sạn T & T Tầng 2, tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, P. Đống Mác, HBT, HN, VN 1                          42.622.383                            
10747 0107757226 Công ty cổ phần gỗ nhựa KYOTO Group Đội 4, Thôn Trung Vực, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          42.620.800                            
10748 0314309166-001 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CMH - CHI NHÁNH VỊ LAI Số 4 ngõ Lý Thường Kiệt, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          42.620.800                            
10749 0109545812 CÔNG TY TNHH thương mại DV và công nghệ LATTEHUB Ô 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          42.607.682                            
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10750 0105381296 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư XD Công Trình Hà Nội Tầng 1 Tòa Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          42.607.120                            
10751 0106373805 NNN - Công ty TNHH Kim khí Dong Shin Việt Nam Lô 43, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          42.600.000                            
10752 0107031459 Công ty TNHH Kitek Số 38, TT Trường trung cấp GTVT miền bắc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. SDT: 0974145677 5                          42.592.833                            
10753 0101121378 CTy TNHH In ấn & Quảng Cáo Hoàn Mỹ Số 10B K2 khu tập thể Trương Định, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          42.592.795                            
10754 0109775421 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thắng Phát Tầng 2 số 349 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          42.579.000                            
10755 0106828379 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Đức Hiếu Số 52 đường ven Sông, Xóm 2, thôn Nội am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0988638833 7                          42.575.975                            
10756 0102087105 CÔNG TY TNHH NGƯỜI TIÊN PHONG P218, A4 TT Hào Nam -Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà nội 2                          42.575.200                            
10757 0106559013 CTy CP Đầu Tư Bắc Hồng Hà N06C, liền kề 35, khu đất dịch vụ Vạn Phúc (ngõ 103 phố Vạn Phúc), quận Hà Đông, Hà Nội 3                          42.574.771                            
10758 0109017548 Công ty cổ phần Cung ứng và Quản lý nhân lực Thăng Long Tầng 2 CT2 X2 bộ Quốc Phòng - Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          42.572.000                            
10759 0106740290 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MĐ p1501- Nhà N01-T2- Khu Ngoại giao đoàn- Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm- Hà Nội. 10                        42.563.648                            
10760 0109717726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VK Phòng F1114 Tầng 11, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          42.562.146                            
10761 0105945496 Cty Cổ phần PT Thăng Long Hoa Lư Số 21 ngõ 509 Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3                          42.558.566                            
10762 0109442782 CÔNG TY TNHH DIAMOND TEAM VIỆT NAM Tầng 7, Số 174 Đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          42.549.239                            
10763 0101956899 CTy CP Đầu Tư SX Thương Mại S.K.Y Số 85 Phố Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 16                        42.547.835                            
10764 0108661220 CTy TNHH DV Và TM Ngọc Vinh Phòng12A 08 Tòa B Vinaconex 2 Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 14                        42.545.541                            
10765 0108921239 Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội S - House Việt Nam Số 17, ngách 12, ngõ 12 phố Nghĩa Dũng, - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 29                        42.540.792                            
10766 0110106305 CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM Số 484 phố Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3                          42.539.766                            
10767 0101516915 Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Đạt số 85 nguyễn văn huyên, quan hoa, cầu giấy, hà nội 1                          42.528.000                            
10768 0108793227 CÔNG TY TNHH GPSCHOOL SỐ 03/22/1197 GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 21                        42.526.191                            
10769 0109783119 CÔNG TY TNHH VIETSOL TT02-05, TSG Lotus Sài Đồng, 190 phố Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          42.510.000                            
10770 0102313717 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị Số 102, Tổ 4, Trung tâm thương mại Đông Anh, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 9                          42.503.221                            
10771 0109409143 Công ty cổ phần Fashion 360 Tầng 10, Nhà D TN khách sạn thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 27                        42.501.205                            
10772 0108917592 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hưng Thịnh Phát số 17 thôn 7 đông dư gia lâm hà nội 3                          42.499.112                            
10773 0109537917 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AEGPLUS Tầng 4, Lô số 31, khu BT4-2, Dự án khu nhà ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          42.495.056                            
10774 0106851434 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Không Toàn Cầu Số 36 Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 6                          42.491.567                            
10775 0109909883 CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          42.490.410                            
10776 0102574317 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhân Hòa No NM9A cụm CN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 9                          42.480.770                            
10777 0105393686 Công ty cổ phần SimTek : Tầng 2 B(SH06, Ô Đất B4, KĐT Mới Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 21                        42.473.192                            
10778 0102130777 Công ty TNHH Thương mại XNK Nam Tiến Số 1257 Đường Giải phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          42.466.152                            
10779 0104411685 Công ty TNHH  XD & TM ánh  Hồng Phương đình - Đan phượng - Hà nội 6                          42.460.582                            
10780 0107452552 Văn phòng luật sư Vị Dương Số 37/46 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc 23                        42.456.253                            
10781 0108603885 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Mai Hương 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          42.456.120                            
10782 0107551867 Cty TNHH ĐT TM & DV Duy An Số 27 ngõ 61 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 6                          42.451.424                            
10783 0108555751 Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Rồng Vàng Số 14 Thuỵ Khuê, P. Thuỵ Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội 13                        42.448.626                            
10784 0108390059 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINTEXCO số 8, ngõ 16, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 25                        42.448.553                            
10785 0102842855 Công ty CP cơ khí và đầu tư xây dựng Hà Nội Khu T1, T2, Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          42.441.600                            
10786 0108004761 Hợp tác xã Đức Anh Thiết Úng, Vân Hà, ĐÔng Anh, Hà Nội 2                          42.432.000                            
10787 0109651218 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUMESOFT INNOVATION Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          42.432.000                            
10788 0107752210 Công ty Cổ phần Joy Plus Tầng 6A, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          42.430.843                            
10789 0102708070 Công ty CP Max Việt Nam Tầng 18 tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, CG, HN 2                          42.418.688                            
10790 0101544197 CTy CP Phát Triển XD & TM Thành Long Số 55 đường Nguyễn Văn LinH, PHúc Đồng, LB 4                          42.417.178                            
10791 0107967375 Công ty CP đầu tư BĐS Xây dựng và thương mại điện tử CKBQP Km14+868, Đại Lộ Thăng Long- Xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 8                          42.415.081                            
10792 0102739255 CTy Luật TNHH Phạm Danh Tầng 1, Nhà C, Đền Lừ 1 -Hoàng Mai Hà Nội 4                          42.409.922                            
10793 0105224663 Công ty Cp thương mại dược phẩm mỹ anh số 19 đường Trung kính tổ 13 phường Trung hoà - Cầu giấy - Hà nội (hoặc số 19 ngõ 110 Trần Duy Hưng) 3                          42.404.448                            
10794 0109911120 Công ty Cổ phần Helistudio P3505, CT2, EcoGreen, 286, Nguyễn Xiển, Thanh Trì , Hà Nội 1                          42.400.960                            
10795 0110022863 Công ty CP Giải pháp Kỹ thuật Anh Khôi Số 48, dãy A4 ngõ 622 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          42.399.549                            
10796 0108641182 Công Ty Cổ Phần FCDS Việt Nam Số 14 ngõ 92 An Xá, Ba Đình, Hà Nội. 6                          42.398.735                            
10797 0107334453 Công ty TNHH Công Nghệ Tuấn Cường Số 166 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 3                          42.397.926                            
10798 0105175254 Công ty TNHH EJ Creative Số 305 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          42.395.000                            
10799 0107396724 CÔNG TY TNHH MB ĐÔNG Á Số 3 ngõ 88 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 1                          42.391.972                            
10800 0106936617 Công ty CP xây dựng thương mại HTA số 199 đường Trần Phú, p Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          42.388.499                            
10801 0313891643 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY 300 ĐÊ LA THÀNH NHỎ, THỔ QUAN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          42.375.424                            
10802 0100962434 Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường Ngõ 3, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội - 0982928589 1                          42.371.980                            
10803 0108035590 Cty CP xâp lắp và cơ điện Quang Minh Số nhà 128 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          42.362.806                            
10804 0109232841 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI SMARKETING AGENCY Số nhà 16, ngách 99, ngõ 354, Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          42.358.785                            
10805 0107554787 Công ty TNHH xây dựng Việt VNC Số 29 khu Hậu Bình, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 27                        42.351.181                            
10806 0104911896 CTy CP Cơ Khí Y TẾ Việt Nam SỐ 682 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 3                          42.345.904                            
10807 0107935091 Công ty cổ phần xây dựng group Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          42.341.888                            
10808 0105398973 Văn phòng luật sư Phú Thành Số 21 ngõ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          42.338.217                            
10809 0107815157 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN tầng 1 - tòa CT2C - đường Trần Hữu Dực - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          42.330.743                            
10810 0108027455 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG TÂY CỘNG Tầng 4, Tòa nhà công nghệ AC,Lô A1A, Cụm sản xuất TTCN VÀ CN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25                        42.330.365                            
10811 0105195317 Cty TNHH TM&XNK Gia Trần Nhà C51 Khu Cơ Khí Xây Lắp Số 7 Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3                          42.329.687                            
10812 0107315235 Công ty TNHH ĐT và PT công nghệ xanh Đông A Số 265, Cây xăng Văn Miếu, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 13                        42.328.347                            
10813 0105317501 Công ty Cp đầu tư xây dựng Thương mại Việt Hiệp Thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          42.322.648                            
10814 0106661095 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nhân Hưng N8A7 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          42.316.800                            
10815 0108696537 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VIỆT HÀN Ngách 115/35 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 18                        42.315.564                            
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10816 0105209922 Cty TNHH TM & DL Song Long 13 Nhà Chung, HOàn Kiếm, Hà Nội 1                          42.315.000                            
10817 0102264851 CÔNG TY CP CÁP VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG Lô Esoos 2 Hạ Yên , P Yên Hòa , Cầu Giấy, HN 26                        42.314.119                            
10818 0109687609 Công ty cổ phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Sao Việt Số 59/32 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5                          42.305.244                            
10819 0105789078 CTy TNHH Thiết Bị CN Trí Việt Số Nhà 15 Ngõ 562 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 4                          42.304.237                            
10820 0107369819 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG Thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội 1                          42.304.000                            
10821 0102682400 Công Ty TNHH Phát triển thương mại và Xây dựng Ngọc Việt Số nhà 27,Đội 10,TDP Ngọc trục ,Đại mỗ-Nam từ liêm-Hà nội 8                          42.288.070                            
10822 0110039458 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH AE VIỆT NAM Số 32, Ngõ 87, Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 9                          42.283.043                            
10823 0107655898 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Laser Việt Nhật Xóm Bãi - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          42.279.124                            
10824 0109106759 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN KHÁNH SỐ NHÀ 19, NGÕ 52/21, ĐƯỜNG YÊN VĨNH, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 7                          42.273.494                            
10825 0109883089 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BIFROST tầng 17, tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          42.263.400                            
10826 0109573633 Công ty TNHH giải pháp công nghệ TL Ngõ 95, Tổ 06, Phố Đại La - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 7                          42.260.576                            
10827 0108546563 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FULI Số 150 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 11                        42.251.709                            
10828 0107284442 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TMT Việt Số nhà 2 ngõ 7 ngách 17 Nguyên Hồng- Thành Công - Ba Đình HN 12                        42.243.889                            
10829 0102041968 CTy CP Xây Lắp Thành An Nhà C7 số 4, ngõ 88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          42.242.432                            
10830 0110161472 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG FHM VIỆT NAM Số 2, ngõ 25 đường Thọ Tháp - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          42.238.008                            
10831 0107409148 Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Số 277 đường Vạn Xuân - Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 1                          42.236.390                            
10832 0100779301 Tạp Chí Điện & Đời Sống 235 Hoàng Quốc Việt- Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5                          42.232.305                            
10833 0107638814 Cty TNHH VT Media N8A16, Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          42.229.290                            
10834 0102778078 CTy TNHH ĐTPT CNĐT Tự Động Hoá DKS Số 70 ngõ 42 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          42.220.284                            
10835 0107642948 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng X - Line Việt Nam số 12 ngõ 5 ngách 1 TẬP THỂ TÔ HIỆU,, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13                        42.213.885                            
10836 0105472754 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT THIÊN P1709, Chung cư C2 Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          42.193.039                            
10837 0109143366 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SƠN QUỐC TẾ FIVE NANO Số 39 Phố Trúc, KĐT sinh thái Ecorivers, Phường Hải Tân, TP Hải Dương 6                          42.190.631                            
10838 0108131343 Công ty TNHH thang máy Thành Vinh Nhà số 3, ngách 61/123 đường Vạn Phúc, tổ dân phố số 8, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 4                          42.185.043                            
10839 0101791220 CTy CP  Dược Phẩm LYON - Pháp B21 Lô 6 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (0936885886) 2                          42.183.626                            
10840 0110225091 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Phần Lan A35 - BLSL6 - ô số 13 KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          42.176.000                            
10841 0106370297 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO ĐÔNG DƯƠNG số 43 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          42.175.872                            
10842 0108664415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ DŨNG Tòa s303 Khu đô thị Vinhome Smartcity Tây Mỗ - nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        42.169.257                            
10843 0106828097 Cty TNHH Lốp ô tô Bảo Châu SN 5,ngõ 125 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2                          42.159.060                            
10844 0108480760 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJAGO VIỆT NAM Đối diện ngõ 340 đường Đức Thượng, thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          42.158.848                            
10845 0109568457 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NYS LAND Số nhà 40D , tổ 4, phường phú lãm, quận hà đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23                        42.155.845                            
10846 0108017545 Công ty TNHH đầu tư thương mại HD Hà Nội Số 14, ngõ 48, đường Cao Trung 1, thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 7                          42.155.239                            
10847 0106905859 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KAITO VINA Phòng 1512 tòa nhà 7A số 7 Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          42.139.956                            
10848 0105454593 Công ty CP công nghệ HADIMED Số 2 , TT15, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 2                          42.122.403                            
10849 0105978170 Cty CP CN & ĐT INTECH Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          42.122.240                            
10850 0108845041 CÔNG TY CỔ PHẦN HUMAN THĂNG LONG TT19 - 06, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          42.117.500                            
10851 0109149600 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GOTECH BT 49, Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          42.106.110                            
10852 0109258180 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Đại Khang Lô G18 khu đấu giá Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0968021488, 0968021488, 0968685168 4                          42.105.295                            
10853 0102779392 Viện Công nghệ thông tin và truyền thông P202 N15 ngõ 49 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 14                        42.105.181                            
10854 0109004108 TT Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Thanh Trì Nhà số 33 đường Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội - 0346967839 2                          42.102.174                            
10855 0106494285 CÔNG TY TNHH VNASPORTS VIỆT NAM Số 65 ngõ 592 đường Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, HN 4                          42.095.970                            
10856 0106166566 CTy TNHH TM Dịch Vụ Kỹ Thuật NATIONAL FORTUNE Số 1 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm,, Hà Nội 4                          42.091.836                            
10857 Công ty TNHH Yamaha Motor Vi  ệt Nam - Làm việc ở nước ngoài Khu Công Ngiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          42.088.220                            
10858 0102288517 Cty TNHH Đại lý SALLA Tòa nhà Rich Land - Số 9 Ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu giấy 25                        42.077.061                            
10859 0104357269 Công ty TNHH Thái Thành Thịnh 120 phố ga, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 6                          42.062.893                            
10860 0107815580 CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN 165 Đê La Thành,Nam Đồng,Đống Đa,Hà Nội 26                        42.060.150                            
10861 0103733217 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn Phát Số 1 Lô 7 , Khu nhà liền kề cán bộ Báo nhân dân, KĐT Xuân Phương, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          42.056.934                            
10862 0110179825 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ AFS Số 162 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, Q Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          42.048.000                            
10863 0108994981 Công ty trách nhiệm hữu hạn Rais Tech Số 120 Phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0975487934 1                          42.048.000                            
10864 0101286041 CÔNG TY CP HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ HLCO Lô 22,23, LK 9 Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          42.045.908                            
10865 0101651696 Công ty cổ phần Ngọc Việt Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          42.037.965                            
10866 0104276524 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TT VÀ T số 148 ngách 95/8 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 2                          42.034.048                            
10867 0106285468 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AMC VIỆT NAM SỐ 7, NGÁCH 85/1, NGÕ 85, PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5                          42.024.394                            
10868 0108522467 Công ty cổ phần Lanhomes Số 16B ngõ 74 đường Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (Đối diện cổng Bệnh viện đa khoa Thanh Trì) 7                          42.018.692                            
10869 0107889712 CÔNG TY CỔ PHẦN ALLIEX VIỆT NAM Phòng 4301-08, tầng 43, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          42.016.721                            
10870 0108577307 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JV-LINK TOÀN CẦU 85 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt nam 1                          42.016.000                            
10871 0103380579 Cty Cp phát triển đô thị IUD Việt Nam Tầng 3, tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          42.015.711                            
10872 0105488497 Công ty TNHH Nông lâm sản Tiên Phước Số 158, ngõ 149, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn,  Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          42.012.046                            
10873 0102644927 Cty CP DV TV XD điện Việt Nam 43 TT3 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN 3                          42.007.897                            
10874 0106887215 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thang máy Thiên Sơn Xóm 2 Thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 26                        42.006.420                            
10875 0104772843 Công ty cổ phần mạng và giải pháp trực tuyến Tầng 4 toà nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 26                        42.001.092                            
10876 0101919216 Cty TNHH xây lắp & CN Phượng Hoàng KM20 – Quốc lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội (thuộc Công ty CP Kết Cấu Thép Sóc Sơn, cạnh cây xăng Đồng Quýt) 1                          42.000.000                            
10877 0105484830 CTY TNHH mây tre đan Phúc Thịnh Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 10                        41.998.838                            
10878 0102590252 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL Tầng 9 Toà nhà ICon4 Số 243 A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 1                          41.990.954                            
10879 0106600448 Công ty CP Bao Bì Nhựa Xanh Minh Hưng Số 6, ngõ 266 đường Nguyễn VĂn Cừ, P Bồ Đề, Q Long Biên, Hà Nội 1                          41.980.800                            
10880 0102955457 Cty Luật TNHH SB Law Tầng 2, tòa 21T2 Hapulico, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          41.979.932                            
10881 0100821698 Tạp Chí Nông Thôn Mới Tòa nhà Báo Nông Thôn,Lô E2 Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          41.974.655                            
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10882 0101611196 Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Viễn Đông Tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội. 1                          41.973.504                            
10883 0108343309 Cty TNHH tư vấn giáo dục TCE Hà Nội 18/23 ngõ 82 chùa láng, đống đa, hà nội 16                        41.969.926                            
10884 0107735127 Cty TNHH Phát triển TM & DV Phúc Lâm 29A  ngõ Tức Mạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          41.965.760                            
10885 0106035242 Văn phòng công chứng Dương Kiên Tầng 01, tòa nhà sân GOLF Long Biên, Khu trung đoàn 918, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          41.963.200                            
10886 0108649939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI BẢO THIÊN ố nhà 23 ngõ 209 Hoa Lâm - Đưc Giang - Long Biên - Hà Nội 22                        41.962.390                            
10887 0104736718 Cty CP  ĐT BĐS và khoáng sản Đại Việt P403, khối 25 tầng, CT1, KĐT Mỹ Đình, Mế Trì, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          41.951.148                            
10888 0108850034 Công ty CP Đầu tư dịch vụ và xây dựng Toàn Thắng SỐ 22, NGÕ 131, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          41.933.262                            
10889 0110109680 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IN THIÊN MÃ Lô trung tâm, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, TP. Hà Nội (gần nhà máy nước sạch) 3                          41.913.403                            
10890 0106930439 Công ty cổ phần ALTAS Việt Nam Số 29 ngách 61/1,tổ dân phố số 5 mễ trì hạ, Phường mễ trì, Quận nam từ liêm,Hà nội 6                          41.911.106                            
10891 0105846079 Công ty CP công nghệ VSD Việt Nam P206 Ngõ 35 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          41.909.500                            
10892 0101369474 Cty CP Bê tông đúc sẵn Thăng Long Số nhà 379 đường Xuân Đỉnh, TDP Lộc 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          41.909.428                            
10893 0107063161 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiên Bình LK07-OCT2, Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng,  Cổ Nhuế 2,  Bắc Từ Liêm,  Hà Nội, 2                          41.908.650                            
10894 0108912361 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Gia Khánh Phòng CO tầng 6, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          41.897.444                            
10895 0109491959 CÔNG TY CỔ PHẦN CJ DESIGN Số 5, ngách 32, ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 13                        41.893.604                            
10896 0500586255 Công ty CP PT Thảo Nguyên Xã Sen Phương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          41.880.786                            
10897 0105884797 CÔNG TY CP TRIAX VIỆT NAM 40 tổ 45B P.Phương Liên - Đống Đa - HN (Nhà số 6 - ngõ 112 Đê La Thành nhỏ - P.Phương Liên-DĐa) 3                          41.874.897                            
10898 0109507736 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DTNEWS Số 195 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          41.874.856                            
10899 0107302606 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gạch Ngói Đông Dương Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          41.869.522                            
10900 0107765347 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC KHANG số 51 ngõ 159 phùng khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          41.868.700                            
10901 0110014118 Công ty Cổ phần Thương mại Việt Tín BPO Xóm 1, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội 3                          41.867.563                            
10902 0110240999 CÔNG TY TNHH HREF Số 114 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          41.863.887                            
10903 0101178261 Công ty TNHH Du Lịch mở việt Nam Số 9 ngõ Hàng Hương, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          41.856.000                            
10904 0500538068 Công ty Cổ phần Phúc Thịnh 24 TT23 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          41.850.148                            
10905 0109278074 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAVI 15N8B, ngõ 7 Hoàng Minh Giám, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          41.841.769                            
10906 0106540005 CTy TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ 24H Phòng 1927 Sảnh R1B Royal City, số 72 phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          41.839.449                            
10907 0107527060 Cty CP KT&TM PITO Số 24-1ST Ave-Sunrise C - KĐT the manor central Park phường Đại Kim - Hoàng Mai - HN 6                          41.837.511                            
10908 0102068254 Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển DN Vừa & Nhỏ 1 8 Hòang Quốc Việt Cầu giấy HN 1                          41.829.614                            
10909 0107518940 Cty TNHH TM & ĐT Minh Quân Capital Nhà vườn nv37 KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 5                          41.826.908                            
10910 0107455176 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN SAM P202 số nhà 39, ngõ 325 Giảng Võ-Phường Cát Linh-Quận Đống đa-Hà Nội. 24                        41.826.479                            
10911 0106671819 CTy Cổ Phần IDC PHARMA Việt Nam 7/94 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          41.824.963                            
10912 0109293996 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN BÌNH Số 5, C4, Lô 2 Khu tái định cư  Nam trung yên, Cầu giấy, HÀ NỘI 7                          41.823.966                            
10913 0500383583 Cty  CPĐT XD & Phát triển đô thị Thăng long Lê Thị Huyền Thanh - BQL làng nghề xã Tân Hội- Đan Phượng - HN (0969340699) 1                          41.820.915                            
10914 0110077911 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ METAGOO Số 234 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        41.820.689                            
10915 0108121264 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẺ ĐẸP THẢO MỘC TOÀN CẦU Số 14 BT4, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          41.819.520                            
10916 0107423054 Công ty TNHH ANC Việt Nam ngách 37 ngõ 303 đường Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội 5                          41.815.335                            
10917 0104517120 CÔNG TY CP CONINCO ĐTPT HẠ TẦNG VÀ TV XÂY DỰNG tầng 2 , chung cư vật tư du lịch, số 8 trần thủ độ, hoàng mai, HN 1                          41.814.506                            
10918 0106660302 Cty CP May Khang Việt 15A Văn Cao, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          41.808.640                            
10919 0101892941 Cty CP MTS số 166 Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì HN 024.36416189 972477688 024.36416189 1                          41.808.000                            
10920 0108927713 Công ty CP Xây lắp và Đầu tư 359 P0303 CT2B, chung cư Hanoihomeland, Gia Quất, Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 11                        41.807.102                            
10921 0109206880 CÔNG TY TNHH MAI HÙNG LINH A8.02 - Toà A8 - An Bình City - 232 Phạm Văn Đồng  - Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 7                          41.804.938                            
10922 0105999131 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Trí Tuệ Việt Số 9 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hn 2                          41.804.329                            
10923 0107765756 CÔNG TY TNHH KD&C CORPORATION Phòng 603, tầng 6, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          41.801.113                            
10924 0109264297 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TICA LAND Số 8 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          41.797.976                            
10925 0106012693 Công ty TNHH thương mại và tư vấn Kim Húc Số 1 ngách 2/6 Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          41.795.872                            
10926 0104288255 Cty CP XD & Công nghệ Trường Thành Số 8 ngõ 28 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, HN 9                          41.781.709                            
10927 0316768091-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KESCO-E&G TẠI HÀ NỘI Số A15 Khu dự án nhà ở để bán Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          41.780.287                            
10928 0109535003 Cty CP Môi trường Phù Đổng Thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP HN 19                        41.775.716                            
10929 0107891292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BĐS BÌNH MINH Tầng 9, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2                          41.772.451                            
10930 0108042622 CÔNG TY TNHH GATE VINA b1-20, vinhome gadernia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, HN 9                          41.770.985                            
10931 0109458863 Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất và xây dựng Nam Thành B1.4LK3-06 KĐT Thanh Hà Cienco 5 - P. Kiến Hưng- Q. Hà Đông - TP Hà Nội 2                          41.769.046                            
10932 0108655996 CÔNG TY CP THÊU TAY TÚ THỊ Số 23 Hàng Thùng, P Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 8                          41.766.934                            
10933 0102036566 Cty TNHH Thiết Bị và Trang Trí Nội Thất Lá Hồng Km1, Quốc lộ 3 Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội ( nằm trong khu Cty Mỏ - Địa chất) 1                          41.765.500                            
10934 0106116276 Công ty TNHH Dầu Nhờn Quốc Tế Thụy Dương 529 hoàng hoa thám , vĩnh phúc , ba đình , hà nội. 1                          41.760.000                            
10935 0105993605 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội Sảnh 2 - CT2, chung cư viện 103 , Tân Tiều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          41.757.504                            
10936 0108097364 CTy CP Xây Dựng Nền Móng Thiên Phú Số 16 ngách 604/33, Tổ 22 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 10                        41.754.197                            
10937 0108276853 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN BT1-16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57- Tổng cục V, Bộ Công An, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          41.746.139                            
10938 0108902081 CÔNG TY TNHH ÍCH HÒA ĐƯỜNG Số 72 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 25                        41.741.055                            
10939 0106905841 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC PHÚ HƯNG Phòng a2002 tầng 20 Tòa A2 số 298a Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          41.733.500                            
10940 0106345533 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Bảo An Đội 6, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 10                        41.732.629                            
10941 0108121049 Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội Số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          41.730.745                            
10942 0106301952 Cty TNHH Dược phẩm TECHPHARM VN Số 23 ngõ 144 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 5                          41.716.987                            
10943 0109940001 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH CỬU LONG Sảnh M1, Tầng 4 Element, Tòa 6th, KĐT Mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP HN, Việt Nam 1                          41.711.266                            
10944 0101369410 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HOÀNG P603  toà nhà XNK Thuỷ Sản HN - 20 Láng Hạ - Đống Đa 1                          41.706.031                            
10945 0109693923 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Xây Dựng Thăng Long Ct24-tt5 khu đô thi Văn Quán - Yên Phúc, đường Nguyễn Khuyến, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 12                        41.705.959                            
10946 0106120307 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TOÀN CẦU Số 72B, Ngõ 180 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          41.703.358                            
10947 0106454719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AZ C2 dcapitale, 119 trần duy hưng, trung hoà, cầu giấy, hà nội 24                        41.696.943                            
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10948 0109712284 CÔNG TY TNHH AN INVEST Số 31 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 13                        41.695.871                            
10949 0109011056 Công ty TNHH Verco Consultant Số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 8                          41.693.457                            
10950 0500400380 Công ty TNHH Việt Pháp Cụm CN Lai xá, Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 1                          41.683.636                            
10951 0109705495 CÔNG TY TNHH DELTATEK Số 5 hẻm 282/20/14 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          41.683.200                            
10952 0109404441 CÔNG TY TNHH DAEHEE VIỆT NAM Số 26 Ngõ 1, Đường Lê Hồng Phong - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          41.676.411                            
10953 0109714972 Công ty TNHH YOSHAKI Việt Nam Số 58 Ngõ 13 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0972025911 14                        41.674.708                            
10954 0104618023 Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Sao Việt Phòng 1506, CT2B, KĐT Mỹ đình 2, Mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà nội 11                        41.671.070                            
10955 0106520249 Cty TNHH TM và PT Takumi Việt Nam 53 kim mã thượng, ba đình, hn 1                          41.666.560                            
10956 0106066000 Công ty CP cơ điện tử Minh Khang Số nhà 26, Nhà vườn 5, KĐT Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          41.663.232                            
10957 0315853072 Công ty TNHH Geetech Số 53 ngõ 1035 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          41.663.232                            
10958 0107654252 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Bất Động Sản Rubyland số 33 ngõ 30 pHố Hoa Lâm, P. Việt Hưng, LB 1                          41.663.232                            
10959 0105367453 Tạp chí điện tử kinh tế chứng khoán Việt Nam Tầng 5, 249A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 1                          41.663.232                            
10960 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Những bông hoa nhỏ số 6, phố miếu đầm,  , p. mễ trì, Q. Nam Từ Liêm, hà nội 2                          41.663.232                            
10961 0106693668 Công ty TNHH TTS Group Tầng 5,Tòa nhà LILAMA 10,Tố hữu ,Nam từ liêm,Hà nội 1                          41.663.232                            
10962 0108436803 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Số 33, Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          41.659.337                            
10963 0102731030 Công ty TNHH NISHIN METAL Việt Nam Phòng 801,Số nhà 302,đường nguyễn trãi ,Trung văn,Nam Từ Liêm,Hà Nội 13                        41.653.708                            
10964 0106404612 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 282 Hà Nội Nhà số 2B, ngách 55-ngõ 22, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        41.648.001                            
10965 0104091072 Công ty cp tư vấn chất lượng- thương hiệu và truyền thông việt nam BT49 D5B, KĐT Vườn Đào, ngõ 679 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, HN 1                          41.648.000                            
10966 0105133543 Cty TNHH sách Sư phạm Phòng 409B2 Tập thể ĐHSP Hà Nội, (Ngõ 199 đường Trần Quốc Hoàn) Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Hà Nội. 13                        41.645.074                            
10967 0101142378 Cty TNHH Đường Minh Hoàng THửa đất số No-03A27 kHu tái địnH cư P Giang Biên, Q Long Biên, HN (tổ 18) 1                          41.637.504                            
10968 0500467441 Công ty CP tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng Số nhà 14 ngõ 4 tổ dân phố 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TPHà Nội 3                          41.633.088                            
10969 0107046046 Công ty CP PVV Việt Nam Điện thoại 0981671090 - Chị Oanh Số 12 Ngõ 193 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 12                        41.626.164                            
10970 0105118908 Công ty CP đầu Tư Xây Dựng Thương Mại và Truyền Thông Việt Nam Số 15-B6 dự án nhà ở Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          41.621.658                            
10971 0105845621 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRAMINA số 41B ngõ 27 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô- quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          41.620.730                            
10972 0105264680 Công ty TNHH Klea Việt Nam Số 66C2 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3                          41.620.500                            
10973 0108041604 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ RIGEL Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          41.618.301                            
10974 0105940177 Công ty TNHH NST Việt Nam Phòng 211A, tầng 2 TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          41.608.660                            
10975 0109731696 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HOMAX Tầng 2, Khối văn phòng tòa nhà CT3 Vimeco,Đường Nguyễn Chánh - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          41.606.320                            
10976 0105291469 Cty TNHH ĐT PT TMDV An Khang Lô 8, Khu 229, Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN, VN 15                        41.603.161                            
10977 0109189258 Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Meta T10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          41.600.000                            
10978 0801344683 CÔNG TY TNHH KHS E&C VINA CH 1621 Tháp G – Tòa C2 D’Capitale, số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          41.600.000                            
10979 0106396464 CTy CP Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Tây Hà Nội Lô NT1 KĐT mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 14                        41.599.386                            
10980 0103469731 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hồng Lâm Số 599 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 4                          41.590.709                            
10981 0107862206 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUÔC TẾ HINODE KM8 +500 đại lộ Thang Long, Trường CĐ Công nghệ và ngoại ngữ Việt Nam 1                          41.580.674                            
10982 0106328111 Công ty TNHH KDTH Anh Khoa Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          41.569.904                            
10983 0109820265 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quảng cáo New Times Số 119 Phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 11                        41.568.642                            
10984 0108524753 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANOFARM Số 19N8A Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          41.565.203                            
10985 0110296462 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc tế Higoi Số 27 ngõ 87, đường Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          41.563.947                            
10986 0108976460 Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Hà Thái Số nhà 16, ngõ 172/46/44 Âu cơ, phường Tứ Liên, quận Tây hồ, Hà Nội 1                          41.559.040                            
10987 0109506443 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN H&L Tầng 3, Số 9 Ngõ 4 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          41.557.424                            
10988 0106760699 CTy TNHH Khoa Học Kỹ Thuật TKT Số 3 ngõ 3 Đội 7 thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 10                        41.554.434                            
10989 0101763368 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TRÍ TUỆ Tầng 2, Tòa nhà A2, Số 08 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          41.552.736                            
10990 0108939733 CÔNG TY TNHH XNK CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ Số 66 phố Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          41.549.368                            
10991 0107006357 CTy CP Ẩm thực Hải Đăng Tầng 6, Toà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          41.541.424                            
10992 0107723989 Công ty cổ phần công nghệ DAICENT số 16, ngõ 49, Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 38                        41.532.650                            
10993 0311950237-002 CN HN-Cty TNHH XNK thực phẩm Bình Minh Số 30 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          41.525.631                            
10994 0104800882 Công ty Cổ phần Đầu tư Bigland Số 68, ngõ 68, đường Ngọc Thụy, tổ 12 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        41.525.501                            
10995 0109305948 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VIETSUN Lô 3.1.1 KCN Thạch Thất Quốc Oai- xã Phùng Xá- Huyện Thạch Thất - HN 3                          41.520.209                            
10996 0104828119 Cty TNHH Eagle One Enterprise Tầng 12A, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà nội 1                          41.499.806                            
10997 Lớp mầm non tư thục liễu giai Tầng 1 tháp V3 tòa Home City số 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          41.485.184                            
10998 0102563611 TRƯỜNG TRUNG CẤP  KT ĐA NGÀNH HÀ NỘI Phòng 304 nhà A, số 128A Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          41.483.159                            
10999 0105477086 Công ty TNHH cơ khí công nghiệp An Lộc Phát Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          41.480.654                            
11000 0103647215 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHÂU THIẾT BỊ HÀ THÀNH Số 60 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, ĐỐng Đa, HN 4                          41.479.708                            
11001 0109999774 Công Ty TNHH Wonder Media Phòng 1, Tầng 3, Tháp A, Tòa D2 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. 9                          41.479.385                            
11002 0107539193 Cty TNHH Pizza Belga Số 225 Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          41.478.509                            
11003 0109923863 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC FORA LAND Tầng 11 Tòa nhà Đa Năng, số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          41.473.947                            
11004 0108387828 Công ty CP thương mại và đầu tư Cánh Diều Số 2, ngõ 224 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 11                        41.457.398                            
11005 0107249737 Công ty cổ phần Công nghệ Số Thiên quang P1005 Tầng 10, Toà Nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          41.457.133                            
11006 0108383326 Công ty TNHH Meibi Việt Nam Tầng 15, Toà nhà Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          41.455.100                            
11007 0314137157-001 VPĐD Cty TNHH Radius(VN) tại Hà Nội Số 26A1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          41.450.111                            
11008 0109943612 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẬN Tầng 6, Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12                        41.446.834                            
11009 0101641313 CTy TNHH In Quang Minh 418 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          41.440.960                            
11010 0105401880 Công ty TNHH trang trí nội thất An Duy Số 19 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 6                          41.438.149                            
11011 0102041238 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG MIỀN BẮC - CN SỐ 6 Tầng 4, Số 56, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3                          41.438.102                            
11012 0107321983 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại công nghiệp Phương Linh Xóm Đông, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 10                        41.436.814                            
11013 0106856640 Công ty CP xây dựng Đầu tư thành công Đ & C lô 15A khu công nghiệp Quang Minh Hà nội 13                        41.435.256                            
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11014 0106069675 Cty CP Giàn giáo Sakon Số 177 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          41.426.464                            
11015 0109345210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HIỀN NGỌC CH 2413, Tòa MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, phường nghĩa đô, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 24                        41.423.060                            
11016 0104570300 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phúc An Tòa nhà CT2A, Chung cư Xuân Phương Quốc Hội, Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, HN 2                          41.421.000                            
11017 0106564895 Hợp tác xã Sơn Vân Thôn La Gián , Cổ Đông, Sơn tây, HN 1                          41.408.000                            
11018 0108768679 Công ty CP Công nghệ  VVN AI Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 4                          41.406.267                            
11019 0108430329 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DLG HOLDINGS Căn 12/7 tiểu khu Nadyne, khu đô thị Parkcity, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 6                          41.390.276                            
11020 0105001667 Cty CP sản xuất than và vật liệu xây dựng Bắc Phú Mỹ Số 24A đường Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          41.387.896                            
11021 0109512084 Công ty TNHH Nội Thất An Phú Thịnh Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        41.377.027                            
11022 0109439099 CÔNG TY CỔ PHẦN SAPPHIRE MEDIA Số nhà 208 Phố Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          41.376.811                            
11023 0106859031 Công Ty Cổ Phần Phát Triển MITA VIỆT NAM kiot 55 khu trung tâm thương mại dịch vụ Trung văn 2,Nam Từ Liêm, Hà Nôi 3                          41.373.416                            
11024 0109413238 CÔNG TY TNHH TRADELINK QUỐC TẾ Số 5 Ngõ 183 Tân mai - Hoàng Mai, Hà Nội 24                        41.364.760                            
11025 0108160739 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CBO VIỆT NAM Số 65 ngõ 189 Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội. 24                        41.364.760                            
11026 0108244146 Công ty CP Kiến Trúc và Nội Thất Bá Tùng Tầng 6, số 5 phố Thọ Tháp, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 19                        41.361.914                            
11027 0104065530 Công ty TNHH IN 3P Số 29 Ngõ 33 Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 4                          41.357.155                            
11028 0109378294 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí WINLUCK Tầng 4, Số nhà 21 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        41.342.121                            
11029 0109756919 Công ty TNHH giao nhận vận tải City Ocean Số nhà 123, La Casta Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          41.338.886                            
11030 0314602686 Công Ty TNHH Năng Lượng Nhiệt Bách Khoa 268 Đường 2 Khu 2 Phù Lỗ - Sóc sơn - Hà Nội 2                          41.336.295                            
11031 0107985222 Công Ty Cổ Phần Perfecthome Việt Nam 129-131 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          41.317.524                            
11032 0106140409 Công ty CP Thương Mại Công Nghệ và Xây Dựng Minh Long Số 50 Ngõ 293 Đường Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy 4                          41.311.247                            
11033 0110069318 Công ty TNHH Shin Sung Food Tầng 3, TTTM Vincom Mega Mall Smart City, P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội 1                          41.303.711                            
11034 0500538325 Công ty cổ phần tư vấn và phát  triển Thanh Bình LK6A số nhà 43 Làng việt kiều Châu Âu- Mộ Lao- Hà Đông- Hà Nội 1                          41.300.535                            
11035 0107609203 Công ty TNHH xây dựng XIN HAI Phòng 1102, tòa nhà INTRACOM2, TDP số 10, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm- Hà Nội 1                          41.300.154                            
11036 0110213508 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM Số 34 Ngách 1/62, phố Bùi Xương Trạch (Tổ 4, Cụm 2) - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          41.295.848                            
11037 0106840760 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thiên Hà Group Số 11 - ngõ 44 - Đ. Nguyễn Phúc Lai - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - TP Hà Nội 7                          41.294.288                            
11038 0109562222 Công ty Cổ phần Đầu tư Wonderhomes : Lô DV.02, tầng 1 Shop Parking Metropolitan- Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội ( VP Wonderhomes - nhà để xe 5 tầng S1 cạnh tòa s1.05 - Rừng TRà Quán) 2                          41.292.900                            
11039 0108601729 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG Tổ dân phố 5 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          41.290.182                            
11040 0107077615 Công Ty TNHH YUANYUAN Số 79 Phố Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, 13                        41.288.213                            
11041 0109597779 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Imaxcom Số 03-C16, Khu Đô Thị Gleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          41.285.500                            
11042 0107882001 Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam Số 12A Ngách 82 Ngõ 41 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          41.277.000                            
11043 0108566721 CÔNG TY CỔ PHẦN DACE VIỆT NAM Số nhà 79 Đường Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        41.272.224                            
11044 0102759879 Công ty cổ phần tập đoàn DVN Việt Nam Số 126 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          41.271.997                            
11045 0107975030 Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam tầng 1 toà nhà CT1 - sudico, mễ trì, mỹ đình sông đà, nam từ liêm - HN 4                          41.270.245                            
11046 0109131586 Người NN - CÔNG TY TNHH CAPICHI VIỆT NAM Tầng 3 số 80 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          41.269.500                            
11047 0109881003 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM Tòa 34T KĐT Trung Hòa Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          41.269.387                            
11048 0106185287 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển MKC Việt Nam Lô G5 Khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2                          41.261.224                            
11049 0110076587 Công Ty TNHH Wabi Sabi-Sushi Số 15 Tô Hiến Thành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6                          41.260.040                            
11050 0107410778 CTy TNHH Đầu Tư 3V Cộng Lực Số 39 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          41.258.060                            
11051 0108497404 Công ty CP FUZZY Tech Số 67 tổ 5 khu giãn dân Đa Sỹ , Kiến Hưng, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          41.249.935                            
11052 0102226239 CTy TNHH 1 TV giải pháp công nghệ truyền thông VTC 18 Tam Trinh, tòa nhà vtc online, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          41.243.112                            
11053 0309142955-004 Chi nhánh Công ty CP XNK Sài gòn Bay Số 277 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          41.234.240                            
11054 0103938694 Cty cổ phần đầu tư xây dựng Construct Việt Nam Phòng 811 tòa nhà A14B1 KHu đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 21                        41.233.476                            
11055 0101859341 Trung Tâm Hỗ Trợ Xuất Khẩu 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          41.231.550                            
11056 0106834830 Công ty Cổ phần CCP Số 9 nhà F, Ngõ Hòa Bình 4, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 10                        41.218.643                            
11057 0106614786 Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Sơn Mộc Lâm L7-27 Athena fulland, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          41.204.122                            
11058 0110146555 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOMECARE HOÀNG MINH Số 8A ngõ 32 Phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          41.201.052                            
11059 0109276422 Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ LASADU Kiot 17a toà E3B, ecohome 1, phường đông ngạc, bắc từ liêm, hà nội 1                          41.197.336                            
11060 0104774054 công ty TNHH nhà hàng Quán ăn ngon 26A Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội 24                        41.194.340                            
11061 0109507214 Công ty Cổ phần Smart Studio tầng 6 số 4 Phạm Ngũ Lão phường Phan chu Trinh Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 10                        41.188.596                            
11062 0103998485 Toà án nhân dân huyện Ứng Hòa Thị trấn Vân Đình - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          41.186.119                            
11063 0104228834 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Huế Số 111, phố Quang trung, P. Quang Trung, Sơn Tây 1                          41.179.224                            
11064 0109654064 CÔNG TY CỔ PHẦN MOBITRIP 2206 T02 sảnh C, toà nhà Bắc Hà Tower, số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          41.177.179                            
11065 0109399840 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI SỐ 168A, ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 24                        41.173.632                            
11066 0101850613 Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư AT Số 38 Ngõ 6A Thành Công Ba Đình Hà Nội. 2                          41.171.547                            
11067 0107366173 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nội thất C&T Số 597, Ngõ 68 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 12                        41.167.613                            
11068 0107153182 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Sơn Số 204 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 26                        41.162.155                            
11069 0109477552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ D2T VIỆT NAM Số 90, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          41.155.250                            
11070 0107992854 Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Đạt số 79 ngõ 255 Linh Nam , Quận Hoàng Mai , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 24                        41.149.549                            
11071 0107330226 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ vận tải Nhất việt Số 3,ngách 324/83,ngõ 324,đường phương canh,Phường phương canh,Quận nam từ liêm,Hà nội 15                        41.148.919                            
11072 0105298778 Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng Hưng Phát Số 167, tổ dân phố 6, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          41.144.812                            
11073 0102072772 Công Ty CP Tư vấn Khảo Sát Thiết Kế và Xây Lắp Thành Công 103 k1, Tập thể Thành Công, Ba Đình , Hà Nội. 1                          41.144.809                            
11074 0108448037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH HÀ NỘI Số 9-TT15, đường Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm 9                          41.143.928                            
11075 0104274213 Công ty CP Thiết bị điện và XD Việt Nam Số nhà 18, ngõ 7, đường Đặng văn hỷ, phường thượng thanh, long biên, hà nội 1                          41.142.701                            
11076 0100405842 CTy TNHH TM Thụy Dương Tòa nhà chung cư CBCS Công an quận Hoàng Mai, ngõ 79 phố Thanh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          41.141.715                            
11077 0107675541 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CK VIỆT NAM Số 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 15                        41.132.395                            
11078 0101859694 Công ty CP XNK thiết bị & hóa chất VN C24 X1 khu liên cơ đường Nguyễn Cơ Thạch , P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          41.125.500                            
11079 0109509483 CÔNG TY TNHH KAT HÀ NỘI Tổ dân phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3                          41.122.139                            
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11080 0109706530 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DONJOY VIỆT NAM CT3, Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          41.115.645                            
11081 0101993957 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GREENTECH Số 8A ngõ 32 phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 4                          41.111.881                            
11082 0101937007 Công ty Cổ phần quảng cáo Thanh niên Hà nội Nhà số 3 ngõ 509/24 Đường đại mỗ- Đại mỗ -Quận Nam Từ liêm -Hà nội 4                          41.104.809                            
11083 0107011854 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Minh Hà Nội Số 18 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          41.104.784                            
11084 0109420820 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCYCLE PHÒNG 703, TẦNG 7, TÒA NHÀ TOYOTA, SỐ 315 TRƯỜNG CHINH, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          41.101.547                            
11085 2901894229 Công ty CP Đầu tư và xuát nhâp khẩu Nông sản Việt Nam HDN số 2 ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 22                        41.101.512                            
11086 0109515984 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM Số 8, ngõ 541, đường Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          41.094.492                            
11087 2600639747 Cty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp Viện di truyền nông nghiệp(đối diện Bộ Công An), Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 1                          41.076.613                            
11088 0107613312 CTy TNHH Đầu Tư TM PERFECT Số 35, ngõ 296, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          41.075.413                            
11089 0102858887 Cty CP Thương mại Dịch vụ Quảng cáo ATA Số 227 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          41.070.878                            
11090 0110326195 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NDK Số 32 Phố Võ Văn Dũng Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          41.057.367                            
11091 0106865765 Cty CP Phần mềm nhúng Nata Số 204 ngõ 155 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 4                          41.055.943                            
11092 0108357326 Công ty TNHH khai thác Dịch vụ Quang Minh số 540 đường láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          41.053.592                            
11093 0100235968 Công ty TNHH Tân Hưng Tầng 15 - Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, KĐTM N1, Nhân Chính, HN 1                          41.048.800                            
11094 0109626099 Công ty TNHH TMDV Xuân Tú 982 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          41.036.160                            
11095 0107514914 Cty CP XD Xuân Việt Nhà số 7, xom 10, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 4                          41.035.187                            
11096 0109786293 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BC VIỆT NAM Xóm 1, Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 7                          41.033.157                            
11097 0101851335 Công ty CP Tư vấn H.I.C c1lô 20 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          41.031.051                            
11098 0107745245 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KVINLAND Số nhà 29 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          41.029.500                            
11099 0104314970 Công ty CP thương mại và dịch vụ Sơn Đạt số 64, ngõ 68 đường Vạn Phúc , Hà Đông , Hà Nội 3                          41.028.883                            
11100 0108958905 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Gia Bảo - Thiên An K2 - The K Park Văn Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          41.024.939                            
11101 Cơ sở mầm non những người bạn nhỏ BT1.19, khu đô thị chức năng Viglacera, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          41.024.410                            
11102 0107826328 Công ty CP xây dựng SH Số 46 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 10                        41.022.236                            
11103 0105937632 CTy TNHH MTV SMART CARTRIDGES Số 203 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          41.021.588                            
11104 0106715752 Công ty TNHH TV và ứng dụng CN BIM Vn tầng 10 nhà CIT số 6/15 Duy TÂN-dịch vọng hậu - cầu giấy -hn 1                          41.018.368                            
11105 0109242504 Công ty TNHH thương mại XNK BEEBEE Số 1C ngõ 22/8 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          41.013.587                            
11106 0109477520 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEVITRUE VIỆT NAM Số NV2.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          41.010.868                            
11107 0101569635 CTy TNHH Công Nghệ Và TM Lạc Hồng Số 1 Đại Đồng, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          41.006.080                            
11108 0106870148 Công ty Cổ Phần EMT Số 6 ngõ 311 đường Phạm Văn Đồng, P. xuân Đỉnh, Q. bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          41.003.541                            
11109 0108741229 Công ty cổ phần xây dựng & kiến trúc MixHome số 30, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 13                        40.996.493                            
11110 0108144007 Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Sản Xuất Cơ Khí Long Biên SỐ 13, NGÕ 219 ĐƯỜNG LONG BIÊN, NGỌC LÂM, lb 8                          40.994.115                            
11111 0106824448 Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Văn Minh Số 44, ngõ 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          40.991.702                            
11112 0108473869 Công ty TNHH du lịch và thương mại Hoa Bay Khu Tân Bồi, Bốt Đá, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          40.990.874                            
11113 0317518129 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SỨC KHỎE VÀ VẺ ĐẸP THÔNG MINH HOA KỲ - HỌC VIỆN HARLOW Tòa C5, D'capital, 119 Trần Duy Hưng, Phương Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          40.981.822                            
11114 0106710634 CÔNG TY TNHH ISKRENO DG12-29 khu đấu giá QSD đất tái định cư, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông 2                          40.979.456                            
11115 0102393046 CTy CP M.E.R Việt Nam Số nhà 272 HTT4 Lacasta, KDDT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 6                          40.978.684                            
11116 0105848319 Cty CP công nghệ THB  Việt nam Số 30 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          40.974.929                            
11117 0101736170-004 Trung tâm dịch vụ trường học Số 41A- Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          40.972.348                            
11118 0105961723 Cty TNHH TM DV & VL xây dựng Đức Mạnh 415 Đường Ngọc Hồi Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  972369826 12                        40.969.976                            
11119 0108368328 CÔNG TY TNHH TÁO GIÁO DỤC Số 03b, ngách 260/42 Cầu Giấy, TT Văn Công, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 25                        40.969.291                            
11120 0110205426 Công ty Cổ phần Quốc tế AEMG Số 285 đường Phúc Lợi. - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          40.960.000                            
11121 0102222629 CTy CP Đào tạo và Tư vấn truyền thông AAA Số 144 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          40.960.000                            
11122 0105984738 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Xuân Trung Việt toà nhà Park 8, Khu đô thị Times City, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          40.954.176                            
11123 0107918730 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN DU HỌC TỪ TÂM Căn hộ số 22 - Nhà B15, Khu đô thị mới Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          40.950.000                            
11124 0107073917 Quỹ phát triển An Phú An Phú - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          40.949.864                            
11125 0105030971 Công ty CP kinh doanh và thương mại Vĩnh Phát SN 136B, ngõ 132 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 28                        40.941.925                            
11126 0110162885 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Skybull Việt Nam Số 21 Ngõ 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          40.928.000                            
11127 0108817566 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH BẮC SAN Nhà số 183,184,185,186, Block 19, Ô H-TT2, khu nhà ở Hi Brand, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          40.926.181                            
11128 0101413684 CTy TNHH thang máy điện tử & tin học Thiên Hà p902 tầng 9 tòa nHà 8C/30 Tạ Quang Bửu, BácH KHoa, Hai Bà Trưng 5                          40.924.626                            
11129 0109237399 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM FUJIGO Tòa Viet Dragon, Lô A1/D21, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          40.922.538                            
11130 0107809442 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Nguyên Linh Khu Trung, Thôn Dục Nội,  Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 22                        40.917.420                            
11131 0106668703 Cty TNHH Phát Triển Trí Tuệ Tháp Tài Năng P207, 15T1, 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 10                        40.916.605                            
11132 0105934173 Cty CP XD và TM Bách Lộc tòa C Vinaconex 2, KĐT Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, HN. 22                        40.916.328                            
11133 0109145356 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - BIO NANO PLUS Tầng 6, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, HN 5                          40.909.087                            
11134 0107389967 Trường mầm non Nàng Tiên Cá CT01- Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu ĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          40.901.865                            
11135 0110177835 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM Tầng 4, Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02 KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          40.894.296                            
11136 0107281346 Công ty CP vận tải và xây dựng Minh Đức Đội 9- Thôn Thọ Sơn- Thị trấn Đại Nghĩa- Huyện Mỹ Đức- TP Hà Nội 6                          40.891.114                            
11137 0109371242 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG NHẤT THÀNH SỐ 10 HẺM 143/45/39 ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        40.888.014                            
11138 0105934127 Cty TNHH ĐT TM Thành Văn An 158 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 8                          40.887.272                            
11139 0101953175 CTY TNHH XD & Làm Sạch Sao Việt P512-CT3B -đô thị Mỹ đình 2- TL, Hà Nội 3                          40.886.859                            
11140 0103129012 Cty TNHH thông tin và công nghệ Hoàng Nguyễn 37 ngõ 16 Phan Văn Trường P Dịch Vọng CG HN 1                          40.884.608                            
11141 0109708979 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ XANH Số 37 Ngõ 44 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          40.879.931                            
11142 0109416013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG GROUP Tòa nhà Hưng Vượng Group, Số 45 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          40.878.379                            
11143 0107985871 Công ty TNHH một thành viên AITMG Tầng 8, Tòa nhà CTM, số 299 Cầu giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          40.877.526                            
11144 0105582073 Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Địa Ốc Hoàng Phúc 125 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          40.876.163                            
11145 0500557092 Công ty Cổ phần Thái Dương Cụm công nghiệp Lại Yên- Xã Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 1                          40.864.000                            
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11146 0109892340 CÔNG TY CỔ PHẦN 4HANDY GROUP Số 6, ngõ 5, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          40.862.016                            
11147 0104038777 Văn phòng Công chứng Vạn Xuân 48 Giang Văn Minh Ba Đình Hà Nội. 1                          40.843.324                            
11148 0305130620 Cty TNHH DV Hàng không Hương Giang - CNHN 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          40.841.280                            
11149 0110109698 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Beam Số 19, ngõ 59 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          40.840.000                            
11150 0108791364 Công ty TNHH thiết bị nặng XCMG Việt Nam Tầng 10, tòa nhà Lilama 10, số 56 đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          40.835.811                            
11151 0107493862 CTy TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hạnh San Phòng 11 tầng 17 tháp B Tòa nhà HH Thái Hà, dự án CSCS, Bộ công an, KĐT TP Giao lưu, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13                        40.832.160                            
11152 0106842630 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VINA SEIKI Nhà số 58 - TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3                          40.831.269                            
11153 0109106290 CÔNG TY TNHH SMART PRINTER Tầng 2, Số 47A1 KĐT Mới Đại Kim, phố Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai,TP. Hà Nội 13                        40.831.079                            
11154 0108404382 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HP VIỆT NAM Số 21, phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          40.814.980                            
11155 0110132513 Cy CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ VẠN AN Số 99 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5                          40.810.889                            
11156 0108149615 Công ty TNHH A Khoa Việt Nam Nhà Thanh Hà, Thôn Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 39                        40.810.597                            
11157 0109008737 Công ty cổ phần TP Solar C61-20, KĐT  Geleximco, Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          40.800.000                            
11158 0108823390 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEGY Ngách 138/27 tổ dân phố Đoàn Kết, thôn Ỷ La, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 2                          40.800.000                            
11159 0101894709 Công ty Cp công nghệ thông minh số 64 ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nọi 3                          40.798.768                            
11160 0108262120 Công Ty Cổ Phần Takeuni Việt Nam 35B Ngõ 603 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ, Hà Nội. 2                          40.793.600                            
11161 0106677539 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN - DỊCH VỤ HÀ NỘI DREAM 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 1                          40.786.093                            
11162 4900759647 CÔNG TY TNHH MTV ANH KIỆT 19 Trung Phụng, phường Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          40.784.449                            
11163 0104209084 Cty CP Vật tư & Thiết bị KHKT Acetech số 03 ngõ Viện Máy, Tổ 21 Mai Dịch, Cầu giấy Hà Nội 4                          40.782.379                            
11164 0108782803 Công Ty TNHH CHI Hospitality International Lô số 16B, Tầng 11, Tòa nhà Charmvit, Số 117, đường Trần Duy - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 6                          40.780.065                            
11165 0106492104 Cty CP Kỹ thuật công nghiệp Hải Phong VP1- Tầng 17, Chung cư C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          40.778.038                            
11166 0110055474 Công ty TNHH Booster VN Số 285 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          40.770.541                            
11167 0109972606 CTY CỔ PHẦN SÔNG THỊNH PHÁT 42 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (nhà hàng Chim rừng) 6                          40.769.031                            
11168 0109363643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HDCONS VIỆT NAM L7-27 Athena Fulland, Khu đô thị Đại Kim Mới, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 24                        40.768.156                            
11169 0108764219 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAKIMI Số 27 Lô 7 - khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 24                        40.768.156                            
11170 0104040215 Công ty CP đầu tư phát triển và Xây dựng Tây Đô P06.12 tầng 6, tòa G3, chung cư Vinhomes Greenbay, Mễ Trì,  NTL, HN06.12 tầng 6, tòa G3, chung cư Vinhomes Greenbay, Mễ Trì,  NTL, HN 4                          40.748.134                            
11171 0106287088 Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật cơ điện Việt Phát Số 17, TT13, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hồng 0984874450 2                          40.746.535                            
11172 0106781667 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Thành Đạt số nHà 11,ngõ 32A, Hào Nam, Đống Đa, HN 28                        40.737.830                            
11173 0109702790 CÔNG TY TNHH MAY MẶC KNOWLEDGE Tk Thao Chính, TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 13                        40.737.803                            
11174 0109085925 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HESMAN HÀ NỘI V6A01&02, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          40.735.848                            
11175 0107015841 Công ty TNHH MTV XNK và  phát triển công nghệ Nhật Bản Số 102 Nguyễn Văn Trỗi , Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          40.735.734                            
11176 0108001665 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chungauto Việt Nam nhà 28 ngõ simco, mỹ đình 1, nam từ liêm, hà nội 1                          40.729.600                            
11177 0104959880 CTy CP Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Vũ Số Nhà 11, Ngõ 332, Đ. Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          40.725.252                            
11178 0105188630 Cty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam Số 32 Ngõ 10 Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nôi. 1                          40.724.850                            
11179 0108915108 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN NEWSTAR LK1A, Licoli 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5                          40.724.762                            
11180 0105929582 Cty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến trúc MPN+PARTNERS tầng 19 tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          40.724.500                            
11181 0109094623 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 81 Đàm Quang Trung ( cạnh Cổng Sân Gold long biên. - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          40.721.676                            
11182 0105772363 Công ty CP USPHARMA Hà Nội Số 66, ngõ núi trúc, Giang Văn Minh, Hà Nội. 1                          40.719.892                            
11183 0103990359 Công ty TNHH MTV thi công cơ giới & TM Phú Cường Hòa Trúc Hòa Thạch Quốc Oai Hà Nội 1                          40.715.776                            
11184 0109083269 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIFACO Căn hộ 08A, Tầng 08A tòa nhà G3, Vinhomes Greenbay, Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 2                          40.713.600                            
11185 0101377436 Công Ty CP TM & Hợp Tác Đầu Tư Việt Nam 14 Bát Sứ, hoàn kiếm, hà nội 1                          40.711.203                            
11186 0102127439 Trường mầm non Hoa Linh - Baby Home Khu K - Làng Quốc Tế Thăng Long Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 1                          40.707.072                            
11187 0107268803 Cty CP Điện - Điện Tử Minh Tâm lô 2 số 37 ngõ 67, pHố Đức Giang, pHường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 10                        40.703.826                            
11188 0106615395 CÔNG TY CP VÉ ĐIỆN TỬ P604, Tầng 6, số 1 ngõ 120 đường Trường Chinh, q.Đống Đa,  Hà Nội 24                        40.700.677                            
11189 0105075901 Cty Cp tư vấn thiết kế điện Long Giang Số 21, ngách 22, ngõ 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.695.936                            
11190 0107348777 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Nam Việt Tầng 3, tòa nhà HLT, số 23 ngách 37/2 ngõ 37, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 22                        40.694.359                            
11191 0109899610 Công ty Luật TNHH Tuệ Châu Số 128 phố Kim Ngưu, Tổ 60, - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 7                          40.691.613                            
11192 0105669038 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Minh Phát Lộc Tầng 2, tòa nhà T11, Trung tâm thương mại Vincom - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3                          40.685.903                            
11193 0107878340 Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu 26 Số 12a, ngách 12/101 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 25                        40.679.997                            
11194 0108082417 Công ty cổ phần dịch vụ doanh nghiệp Phú Thịnh Phòng 2311 tòa nhà Smile Building, số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0973583465 7                          40.674.971                            
11195 0106441974 Công ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Thiên Phúc 79 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5                          40.673.421                            
11196 0106694157 Công ty CP Truyền Thông Quốc Tế và Đào Tạo Nhân Lực Xóm 1 thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 5                          40.670.629                            
11197 0105811911 Công ty TNHH Hải Long Việt Nam Số 3, xóm 3, thôn Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          40.659.200                            
11198 0109698015 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÍN PHÁT Số 3b ngõ 43 hẻm 43/99/7 đường Trung Kính, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12                        40.649.779                            
11199 0107600835 Công ty luật TNHH Lion Số 37 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          40.647.863                            
11200 0107567433 CTy TNHH Bao Bì Hưng Phát Số 92 Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 7                          40.646.534                            
11201 Mầm non Mèo con 5 Lô 71, đường số 10, khu đô thị Thành phố giao lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          40.645.172                            
11202 5400498124 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT VIỆT A11 – NV5 ô số 55, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          40.639.648                            
11203 0109318168 Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Phúc Hưng Thịnh LK 04-05 KĐT Belleville, KĐT Nam Trung Yên (Ngõ 45 Mạc Thái Tổ), Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          40.637.368                            
11204 0104268763 Công ty CP bê tông và xây dựng An Khánh Nhà B11, KĐT Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, HN 1                          40.634.240                            
11205 0107968019 Công ty TNHH Đầu Tư - TM& DV Thái Dương SN 30, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 25                        40.632.407                            
11206 0101752479 Viện Công Nghệ Khoan NK1-15 Khu tái định cư và kinh doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 5                          40.627.844                            
11207 0109489318 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT DEXOHOME Số 28 ngõ 350 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          40.625.890                            
11208 0101389488 CTy TNHH SX & TM Tân Dân Ninh Nội,Tân Dân  - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          40.624.000                            
11209 0109558089 CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH MHG VIỆT NAM Số 39 đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          40.621.502                            
11210 0108529261 Công ty CP Đầu tư Phadin Số 80 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          40.621.440                            
11211 0109559572 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sức Sống Việt E17, ngõ 80 đường trung kính, P.Trung Hòa , Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. 5                          40.621.438                            
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11212 0108446022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ CAO MINH 127 Láng hạ , phường láng hạ , đống đa, hà nội 1                          40.618.593                            
11213 0103379799 Công ty CP sản xuất & TM Tân Thái Bình Số 466 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          40.618.497                            
11214 0101337553 Cty TNHH Cơ Khí TM Khải Minh Cụm Công Nghiệp Quất Động Xã Quất Động Huyện Thường Tín  Hà Nội 902284614 4.322180237 1                          40.616.822                            
11215 0103671391 Cty CP KT và CB khoáng sản Sông Đà Tầng 7, Số 131 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. 6                          40.615.351                            
11216 0107811603 Công ty TNHH Quang Minh - Logistics Số 03 Biệt thự lâm viên, KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          40.614.703                            
11217 0107649502 Công ty TNHH quản lý đất đai Hồ Thật Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 9                          40.614.283                            
11218 0110319656 Công ty TNHH Happy Food Catering Lô 4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          40.608.000                            
11219 0106551783 Công ty cổ phần quốc tế Ngọc Nữ Đội 2, Thôn Ngọc Động, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 2                          40.605.699                            
11220 0109733823 Cty TNHH thời trang quốc tế GLADIMAX Số nhà 46 ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          40.604.240                            
11221 0106045995 Công ty cổ phần phân bón Hà Nội TDP2, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          40.600.209                            
11222 0108429281 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN HIỆP THÀNH thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 4                          40.599.807                            
11223 0108646254 Công ty Cổ Phần Xây Dựng LAGOM Việt Nam C34 - TT6, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội 6                          40.595.544                            
11224 0108134961 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SR VIỆT NAM Số 22, ngõ 10A, Đường Nguyễn Thị Định - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8                          40.595.363                            
11225 0106648312 Công ty cổ phần nhân lực và dịch vụ Á Châu Số 646 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          40.595.254                            
11226 0107579968 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển HHA Số 9, Ngõ 41 phố ô cách, p. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 16                        40.585.185                            
11227 0107989918 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại ICCONS Việt Nam số 186 đường hồng tiến, phường bồ đề long biên hà nội 2                          40.577.167                            
11228 0104255605 Cty CP GTD GROUP 44B Tăng Bạt Hổ 3                          40.576.770                            
11229 0101060189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ADT 73 Tôn Đức Thắng Đống đa Hà nội 2                          40.572.817                            
11230 0106005664 Hợp tác xã cổ phần Thành Công tòa nhà Thành Công, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà nội 2                          40.572.696                            
11231 0108265555 Công ty TNHH vật liệu xây dựng BTS 141 tổ 2 Tân Xuân,Thị trấn Xuân Mai, HN  (0976988835) 3                          40.561.367                            
11232 0101182282 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN Tầng 3 toà B Khách sạn Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.556.573                            
11233 0108506673 Công ty TNHH May xuất khẩu Anh Tuấn Thôn Yên Khoái- Xã Thụy An - huyện Ba Vì - TP Hà Nội 15                        40.556.384                            
11234 0109477898 Công ty TNHH Vitec Aspida Việt Nam Lô 44H, KCN Quang Minh, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 9                          40.555.418                            
11235 0108131713 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPI SOLUTIONS VIỆT NAM Tầng 8 Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          40.549.795                            
11236 0106002656 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI tầng 2, tòa CT2C KĐT Dream Towm Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          40.544.808                            
11237 0108874324 CTY TNHH MỘT TV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGUYỄN HOÀNG Số 94 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          40.541.872                            
11238 0110089480 Công ty TNHH đầu tư khoa học và thiết bị giáo dục Đại Thành SN 12 ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn - phường La Khê - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội 5                          40.541.380                            
11239 0102759808 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO APATECH số 36 ngõ Thịnh hào 1, Tôn đức thắng, Đống Đa, Hà Nội 8                          40.537.268                            
11240 0106169359 Cty TNHH Quảng cáo Bảo An Số 25N15A, Khu TĐC X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          40.533.803                            
11241 0103822001 CTy CP DV Vận Tải Đường Sắt Hà Nội Sài Gòn Số 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          40.529.737                            
11242 0102075621 CTy TNHH Công Nghệ Dược Minh An Số 19D-TT5 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          40.529.232                            
11243 0100841461 Cty CP PT Hạ tầng và ĐT Công nghệ Châu Long Số 14, ngõ 38 phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          40.525.214                            
11244 0107469919 Công ty TNHH Hamesco Việt Nam LK5B-25 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          40.524.608                            
11245 0108049378 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAM Số nhà 14, ngõ 105, đường Láng Hạ,Tổ 25 B,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Tp.Hà Nội 10                        40.519.234                            
11246 0109901796 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng JCON Số 3 Xuân Quỳnh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 12                        40.514.900                            
11247 0105740442 Công ty TNHH Kiến trúc & nội thất Gia Lộc Nhà c10, lô x1, khu Liên Cơ, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm 3                          40.510.728                            
11248 0105963907 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Quầy 210, Tầng 2 Tòa nhà 24T1, 85 Vũ Trọng Phụng -Thanh xuân - Hà Nội 2                          40.504.546                            
11249 0106109127 Cty CP ĐT XD Bách Hưng Thịnh Số 31B Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 25                        40.503.177                            
11250 0109664841 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IMACHI Số 10 ngõ 2 thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 10                        40.501.373                            
11251 0107422036 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY CP GIẢI PHÁP BAO BÌ THÔNG MINH VIỆT NAM Đường D4-3, lô H2-2-2 và H2-2-3, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 1                          40.500.000                            
11252 0110271436 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ALPHATECH Tầng 6, Tòa nhà HL, ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          40.499.327                            
11253 0107548617 CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ NHÀ BẮC HÀ Văn phòng BQL chung cư 229 Phố Vọng- Chung cư 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          40.491.456                            
11254 0110213201 Công ty Cổ phần Việt Á G.O Số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          40.482.233                            
11255 0109676967 Trường mầm non Sasuke Thanh Xuân 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.480.000                            
11256 0107509696 Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương mại Sen Việt Số 4 dãy D7, khu tập thể nhà máy cơ khí yên viên, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 7                          40.478.830                            
11257 0102659680 CTy CP Hạ Tầng- Xây Dựng Tiến Thịnh Phòng 1112b- Toàn Nhà HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          40.473.706                            
11258 0103965761 CTy TNHH Giám Định, Định Giá và DV Kỹ Thuật Bảo Tín Số 15 ngách 69/22 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          40.471.716                            
11259 0100774783 Công ty TNHH Toàn Đức Số 25 phố Võng Thị , Phường Bưởi , quận Tây Hồ , TP  Hà Nội. 3                          40.470.961                            
11260 0105949187 CTy CP Đồng Hành Việt T04 - VP03 Tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          40.466.193                            
11261 0108484525 Công ty cổ phần phát triển dịch vụ vận tải Quốc Khánh B9, Tập thể nhà máy Pin Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0962918534 1                          40.448.000                            
11262 0108501146 Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng An Phúc Việt Nam N0711 , toà novo, chung cư kosmo tây hồ, 161 xuân la, xuân tảo, bắc từ liêm Hà Nội 2                          40.445.086                            
11263 0107006068 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THUẬN PHÁT số 107A Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội ( Tòa nhà Lâm Viên ) 9                          40.433.184                            
11264 0107457409 CTy CP Quốc Tế ToTa Việt Nam Số 19 ngõ 122 Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          40.429.357                            
11265 0108826722 CÔNG TY CỔ PHẦN INON tầng 3 tòa nhà 110-112 bà triệu, nguyễn du, hai bà trưng, hà nội 2                          40.428.565                            
11266 0108214046 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại DPC Chung cư Intracome Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 20                        40.428.076                            
11267 0108851380 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC CRI Km 22 Đại Lộ Thăng Long, Cụm CN Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2                          40.427.457                            
11268 0105203208 Công ty CP Đầu Tư Và Tư Vấn Xây Dựng Số 15 Ô TT5B-30 KHu đấu giá pHường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          40.426.822                            
11269 2900798191 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Dự án Việt Nam SN B23 Nơ 15 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          40.404.908                            
11270 0102221632 Cty CP TM và sản xuất sản phẩm diệt côn trùng Nhất Hương Số nhà 15, ngõ 53 Thiên Hiền, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội 25                        40.404.453                            
11271 0108665225 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THANG MÁY LUY LÂU Số 42 ngõ 139 phố Hoa lâm-phường Việt Hưng-quận Long Biên-Hà Nội 22                        40.400.935                            
11272 0103648201 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư PT & XD Hạ Tầng Phòng 816 Vp3 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 398616136 44503165 0973924226 1                          40.399.784                            
11273 0104824308 CTy TNHH Đầu Tư TM và Xây Dựng Nasa Số 465 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          40.397.315                            
11274 0101300560 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI,LƯƠNG THỰC,THỰC PHẨM HÀ NỘI 164 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          40.396.833                            
11275 0108861420 Công ty TNHH Cơ Điện Kim Ngân Phát Số nhà 16 Ngách 2, Ngõ B2 Tổ dân phố Kiên Thành, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          40.396.026                            
11276 0107915754 Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Việt Nam Đường TS 8, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 2                          40.395.717                            
11277 0109818675 PHÒNG KHÁM NHA KHOA ĐẸP - CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐẸP - CHI NHÁNH A11-NV5 ô số 36, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 4                          40.394.694                            
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11278 0101438142 CTy CP Xây Dựng 99 Phòng 420, CT326 phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          40.388.787                            
11279 0105824477 CTy CP TM & DV điện tử điện lạnh Đại Lộc Phòng 205 cầu thang 2, nhà A4 tập thể 128C Đại La, P.Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          40.387.105                            
11280 0105629839 CTy CP Mai Động Số 1 Tầng 5 Số 477 Minh Khai - phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          40.385.595                            
11281 0104232333 CÔNG TY TNHH MTV IDT HẠ LONG CH Thế giới lốp , số 14 đường Giáp Hải, xã Đông Dư, huyện GIa Lâm, tp Hà Nội 3                          40.380.936                            
11282 0108907178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WIN WIN VIỆT NAM Tầng 1, toà C, Chung cư Xuân Mai Complex, Khu đô thị Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25                        40.378.526                            
11283 0103841300 Công ty TNHH Sayen Việt Nam :Lô 24, khu Công nghiệp Quang Minh, xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          40.378.368                            
11284 0108619187 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ NAM PHONG Số 1139b đường Phúc Diễn, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        40.365.099                            
11285 0104874274 CTy CP CN và Thiết Bị HATECH Km 9,đường Võ Văn Kiệt, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          40.359.226                            
11286 0107748687 Cty TNHH Biolytrics Việt Nam số 15b, ngách 1 ngõ 34 đường âu cơ, Tây hồ, hà nội 2                          40.353.087                            
11287 0108850323 Công ty cổ phần tạp đoàn Newstar Số 04 - NV22, KĐT mới Bắc QL 32, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1                          40.350.912                            
11288 0109602651 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH K&B VIỆT NAM Số 9, đường Cổ Bản, - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 16                        40.349.673                            
11289 0108608298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT Số 4, ngõ 54 phố Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          40.345.278                            
11290 0101871606 Công ty Cổ phần Tân Liên Minh 130 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. 2                          40.334.905                            
11291 0109447759 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGỌC THẠCH Số 20 ngõ 94 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 12                        40.330.960                            
11292 0109226559 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Minh Số 45 Ngách 197/318.3 Tổ 12, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 2                          40.330.198                            
11293 0108890693 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWORLD VIỆT NAM Tầng T (2F) Số 395 Lạc Long Quân, Tòa Watermark Building - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12                        40.325.438                            
11294 0109741045 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MIN'S VIỆT NAM Số 9 ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          40.325.304                            
11295 0107781194 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu V - Trac SỐ 394 PHỐ QUANG TRUNG, TỔ DÂN PHỐ SỐ 6, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 25                        40.324.919                            
11296 0108067708 Công ty CP Đầu tư Vietcharm Số 9 Đinh Lễ, HN 2                          40.320.000                            
11297 0108638253 Công Ty TNHH truyền thông số Song Phát Toà HH2 Bắc Hà số 15 Tố Hữu Thanh Xuân Hà Nội 3                          40.318.871                            
11298 0107756832 Công ty TNHH chứng nhận TNV Việt Nam Căn 1814, CT3A khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 7                          40.318.379                            
11299 0105307380 Công ty cổ phần XD & TM Đắc Chí Cụm 1, Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 12                        40.314.437                            
11300 0108670345 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MEDCHIRO+ số 10 ngõ 30 trần quang diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          40.305.450                            
11301 0109812049 Công Ty TNHH Trang Sức Đá Quý Kim Cương Thiên Nhiên L'amore Số nhà 45 ngõ 101 phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 14                        40.302.591                            
11302 0108433714 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DH VIỆT Số 18 Ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          40.301.922                            
11303 0106006139 Công ty TNHH Inox An Việt Số 531 phố mới Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 16                        40.301.471                            
11304 0102696523 Công ty cổ phần Công Nghệ Hoàn Thiện Bề Mặt Kim Loại Số 135 TT3 Khu ĐT Mỹ Đình- Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận  Nam Từ Liêm, HN. 2                          40.293.120                            
11305 0104371520 Công ty CP giải pháp kỹ thuật C.E.S Việt Nam Ngõ 49, đường Quang Minh, Tổ 4, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. 1                          40.288.023                            
11306 0106892744 Cty CP thiết kế và thi công quốc tế GOLFJOHN TT1-11, Khu nhà liền kề the 6 Element, khu đô thị Tây Hồ Tây, Đ. Xuân Tảo, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội 0989347617 1                          40.287.361                            
11307 0101113063 Cty CP PTCN thiết bị y tế Hà nội Số 8, ngách 109/23 Phố Bằng Liệt, Tổ 1 - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5                          40.287.115                            
11308 0106076658 CÔNG TY TNHH GLOBAL BÁCH VIỆT Tầng 4, Số 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 1                          40.286.142                            
11309 0108697548 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LUXHOME VIỆT NAM Tổ 4, phường phú lãm, hà đông , hà nội 4                          40.286.098                            
11310 0100231089 CTy TNHH Long Anh nguyễn thị minh phương 31 hàng bạc P.hàng bạc,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội 1                          40.285.822                            
11311 0110289761 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDUKIDS VIỆT NAM Tầng 1 - 2, đơn nguyên C Toà nhà 32T The Golden An Khánh - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 4                          40.280.255                            
11312 0100774247 Cty CP Viglacera Hà nội nhà máy viglacera Yên Phong, kcn yên phong, xã long châu, huyện yên phong, tỉnh  bắc ninh, 1                          40.270.464                            
11313 0106175546 Công ty CP công trình cơ điện Hà Nội 68 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          40.265.939                            
11314 0107321609 Cty TNHH Joyo Việt Nam Nhà D3-30 khu Glemximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          40.265.757                            
11315 0105928638 Công ty CP HOD Việt Nam Tổ 1, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 8                          40.261.737                            
11316 Cty TNHH Vesco Pest Control Số nhà 40 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          40.259.556                            
11317 0108348032 Trường Trung cấp Thủ Đô Tầng 7, nhà Vas, ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          40.257.800                            
11318 0110133637 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTIGROUP Số nhà 40 - ngõ 45 - Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          40.255.442                            
11319 0108580589 CÔNG TY TNHH VIDEA EDTECH Tầng 3, Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          40.253.800                            
11320 0105910574 HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM Phòng P1404, tòa N03T3A, khu ngoại giao đoàn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN 1                          40.242.366                            
11321 0107445026 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Green IC Số nhà 11, ngách 124/7/3 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          40.241.484                            
11322 0101387138 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRƯỜNG AN Quầy 121 Trung tâm dược phẩm & TB y tế Hpu số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          40.241.278                            
11323 0104870470 CÔNG TY CP TM QUỐC TẾ HOÀNG HẢI Số 5 ngách 117/30 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 25                        40.238.530                            
11324 0104569016 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phúc P1004 tầng 10 tháp Tây Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0989291237) 2                          40.229.803                            
11325 0108083636 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tâm Trí Đức Số 43 ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. TP Hà Nội 25                        40.229.147                            
11326 0104847873-001 Công ty CP Xây Dựng Quốc Gia Lô A3.9, tòa nhà Golden Palace mễ Trì, Nam Từ Liêm- Hà Nội 1                          40.228.806                            
11327 0102843880 Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn hóa và Đô thị P2008/T20, tòa nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.228.600                            
11328 0107660305 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA SEN VIỆT Ngõ 210, tổ 23 Túc Duyên, Thái Nguyên 16                        40.227.897                            
11329 0103643436 Công ty TNHH dịch vụ  và  thương mại Anh Kiệt Số 1 Cầu Tuân, Quốc Lộ 6, Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          40.221.440                            
11330 0101207071 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Hà Lô T03-VP02, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.219.175                            
11331 0105281171 Cty CP cơ khí và TM Tân Việt số 18 tổ 28 TT Đông Anh Hà Nội 1                          40.213.504                            
11332 0103395381 Công ty CP tư vấn thiết kế XD Lũng Lô Số 1, C2 khối 11 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2                          40.212.797                            
11333 0107518394 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MỎ AN BÌNH Số 18 BT14 Khu đô thị mới Vân Canh - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Thành phồ Hà Nội. 7                          40.209.932                            
11334 0106231617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ Số nhà 1B, ngõ 352, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 25                        40.208.706                            
11335 0109809381 Công ty TNHH MOCOM US Số 14 liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 7                          40.197.791                            
11336 0107748951 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT GIA KHÁNH Số nhà 17, ngõ 56, ngách 74, phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          40.197.579                            
11337 0109124959 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZOTAR SỐ 4 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27                        40.194.377                            
11338 0106146383 CTy CP truyền thông AVITECH Số 360 Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 22                        40.191.808                            
11339 0106996020 Công ty CP DP Việt Nam Số 8 ngõ 22 Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          40.183.644                            
11340 0106164368 Công ty cổ phần thực phẩm Thảo Nguyên Xanh Lô CL 4-42, Thôn Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 7                          40.146.258                            
11341 0107023666 Công ty TNHH Công nghệ VINASMART Việt Nam Thôn Yên Vĩnh- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 29                        40.144.808                            
11342 0101414825 Công ty TNHH TH&D Việt Nam Tầng 4 Tòa TSG Lotus Sài Đồng. Số 190 phố Sài Đồng, P Việt Hưng, Q Long Biên, TP Hà Nội. 2                          40.140.462                            
11343 0107619096 Cty TNHH Otes Corporation Tầng 2, tòa nhà Galaxy office, số 195 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy 3                          40.138.913                            
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11344 0109712196 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DCS tầng 24 tháp B tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          40.137.824                            
11345 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trẻ thơ Hạnh Phúc (HAPPY KIDS PLUS) số 84 ngõ 323 Xuân đỉnh, Bắc từ liêm, hà nội 2                          40.131.283                            
11346 0202001140-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SCOM VINA CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          40.127.600                            
11347 5400335472-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC HOÀ BÌNH Tầng 5, tòa nhà Imperial Suites, 71 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          40.126.592                            
11348 0107851691 Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Mặt trời số 31A, ngõ 38 Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội 7                          40.126.050                            
11349 0108573398 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại H2D Việt Nam Nhà 58, ngõ 12, phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          40.118.544                            
11350 0106311615 CÔNG TY CỔ PHẦN FLG chợ 365 hà đông, phường hà cầu, quận hà đông, thành phố Hà Nội, 13                        40.114.882                            
11351 0105183801 Tạp chí Thương gia Nhà liền kề số 14, Khu chung cư 249A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          40.111.526                            
11352 0500452237 Công ty TNHH Minh Lộc Số 24, cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          40.110.239                            
11353 0106200866 Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu KM 26 Khê Than, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          40.107.350                            
11354 0109622552 Công ty CP Kiến trúc Nội thất Xây dựng Amazon Tầng 38 Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy 1                          40.106.250                            
11355 0106385938 Công ty TNHH Luxtar Việt Nam P1016, tòa CT1A- ĐN 2, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, HN 22                        40.105.914                            
11356 0105866445 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN I1 VIỆT NAM Phòng 1504, tầng 15, Tháp Tây, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 9                          40.096.254                            
11357 0104576849 Công ty cổ phần Công nghệ GTV Việt Nam 206-02 Tầng M, Tòa nhà N01A Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.096.000                            
11358 0104372186 Cty TNHH xúc tiến thương mại Hương Linh Số 43 Ô C2/NO khu đô thị Nam trung yên, Trung hòa, cầu giấy, HN 19                        40.091.703                            
11359 0106387847 Cty CP Phát triển Công nghệ Việt An Số 26 ngõ 322E Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2                          40.088.140                            
11360 2500287410 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PRIME LAND Tầng 3, Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          40.086.073                            
11361 0102130907 Cty TNHH thương mại và du lịch mở Hà Nội P789 - B4 Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          40.080.000                            
11362 0108669082 Công ty TNHH Hưng Thịnh Nam Sơn Ô số 1, Lô 8, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          40.070.228                            
11363 8633798158001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Hồng khu B ,Lổ Đổ, Vam, Cửa Cầu, Đìa Ngoài ,Phường Yên Nghĩa ,Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          40.062.092                            
11364 0109416856 TẠP CHÍ KINH DOANH VÀ BIÊN MẬU VIỆT NAM Số 24 đường Lý Thường Kiệt - - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          40.060.800                            
11365 Trường Mầm Non Tư Thục Mặt Trời Bé Con Cơ Sở 2 Số 69C Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          40.060.800                            
11366 0106555509 CTy CP Công Nghệ Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Hải âu Tầng 1 số 295 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          40.060.800                            
11367 0109169413 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV VẬN TẢI KHÁNH HOÀNG THÔN TÂN TRẠI, XÃ PHÚ CƯỜNG, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          40.060.800                            
11368 0103520025 CÔNG TY CỔ PHẦN MSC VIỆT NAM Tầng 2 tòa  nhà Rainbow, đường 19/5 KĐT Văn Quán, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          40.060.000                            
11369 0108003817 Cty CP Nhân Lực Tân Sao Kim Lô 28 Dịch Vụ 8 KĐT Tây Nam Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          40.058.370                            
11370 0102721071 Cty TNHH SX & TM Đại Dương Xanh Số 2, ngõ 6, Tạ Hiện, hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 0903460179 5                          40.044.501                            
11371 0109680184 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MAGIS Số 4 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          40.039.788                            
11372 0101635905 Công ty CP Xây Dựng & Thương mại Hoà Hưng Phú 2 Phan Đăng Lưu- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội 1                          40.034.463                            
11373 0108173512 CÔNG TY TNHH BIN LAND VIỆT NAM Phòng 501 Tầng 5, Số 207 Phố Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 27                        40.027.851                            
11374 0109529063 Công ty TNHH XNK và TM thực phẩm Xuân Thắng Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 3                          40.016.999                            
11375 0103035734 Công ty CP dược phẩm Tùng Linh Nhà N8A12, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          40.015.872                            
11376 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu giáo độc lập sắc màu Hạnh Phúc Khu Liền kề 12 - TT05 Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          40.012.902                            
11377 0105929254 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tân An Việt Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          40.011.682                            
11378 0109172286 Công Ty TNHH Cung Ứng Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nam Số 33 Ngách 28 Ngõ 260 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          40.002.777                            
11379 0107876946 Công ty cổ phần cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long Miền Bắc Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          40.001.638                            
11380 0107287757 Cty TNHH DV Kỹ thuật Tổng hợp Nga Tùng Số 8, ngõ 1, ngách 1/34 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, VN 1                          40.000.000                            
11381 0106074763 Cty cổ phần AMS tầng 3 số 166 Trần Vỹ - mai dịch - cầu giấy - hn 1                          40.000.000                            
11382 0109672183 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Minh Tiến Số 156 Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          39.998.405                            
11383 0103428647 Công ty CP XD & PT công nghệ Tuấn Linh Số 33 Ngõ 132, Phố Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          39.993.114                            
11384 0108892411 Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Quốc tế Số 32 ngõ 640/21/16 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 5                          39.989.451                            
11385 0102335407 CTy TNHH TM và XNK Cửa Cuốn Tiến Thịnh Số 154 Nguyễn An Ninh, Phường Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          39.981.632                            
11386 0108895116 Cty TNHH thương mại và sản xuất Chung Phong Hà Nội Số 119B, Khu tập thể Licola, đường Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 7                          39.980.214                            
11387 0107656475 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỂ THAO ĐÔNG NAM Á Số 44/63 ngõ 1194 đường Láng,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 4                          39.978.264                            
11388 0107481088 Cty TNHH TM & CN Hùng Minh số nhà 46 ngõ 349 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 7                          39.974.755                            
11389 0107399997 Công ty TNHH nội thất Morin Phòng 0504 tòa A- Việt Đức Complex ngõ 187 đường Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà nội 24                        39.972.647                            
11390 0100367812 CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI Kho H1 cảng HN 838 Bạch Đằng Thanh Lương Hai Bà Trưng HN 1                          39.971.776                            
11391 0108077431 CTy CP Thế Giời Khóa Cửa Số 22 ngõ 230 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 25                        39.968.289                            
11392 0107390673 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN XANH Phòng 604, tòa nhà THT VN, số 106 Tôn Đức Thắng, Đống Đa,HN 2                          39.967.767                            
11393 0500579875 Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương Minh Hiệp 2, Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 1                          39.966.246                            
11394 0102807730 Cty Luật TNHH Niềm tin công lý tầng 6 tòa nhà Hội nhà Báo VIệt nam, dương đình nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 16                        39.964.496                            
11395 0108896374 CÔNG TY TNHH DONG JIN TRADING Số nhà 121 ngõ 216 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 9                          39.961.622                            
11396 2301030996-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC THÀNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI Trường trung cấp tài chính, Số 15/167 Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          39.961.346                            
11397 0102741913 Công ty TNHH Thảo Dược và sức khỏe Biofun Số 3 Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          39.955.200                            
11398 0108902596 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Thăng Long Tòa N01A, chung cư K35, Tân Mai, Hoàng Mai, HN 16                        39.948.140                            
11399 0106787041 Công ty TNHH hệ thống tự động hóa SLINKS Lô B2-4-7, Khu công nghiệp Thăng Long , Phường Thụy Phương , Quận Bắc Từ liêm - TP Hà Nội 1                          39.936.000                            
11400 0106783417 Công ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Nước Việt Số 30 ngõ 93 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội,VN 5                          39.933.198                            
11401 0500563709 Cty TNHH Trang Anh Kho 3 Phú Lãm, xã Phú Lãm, Hà Đông, HN 1                          39.932.671                            
11402 0107889511 CÔNG TY TNHH OLYMPUS TOÀN CẦU GS2, Vinhomes smart city, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          39.928.973                            
11403 0104224942 CÔNG TY TNHH  PEFSO 71/43 Chùa Bộc, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          39.924.542                            
11404 0107072293 Công ty CP vận chuyển trong nước và quốc tế hợp nhất Số 18, ngõ 142, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 12                        39.913.302                            
11405 0107339733 CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN XD THÀNH LỘC Số 8 ngách 106/2 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 17                        39.912.844                            
11406 0106092635 Công ty CP xuất nhập khẩu Doan Nguyễn Thôn Vạn An, Sơn Đông, Sơn Tây 3                          39.904.370                            
11407 0102669449 Cty CP công nghệ Gia Linh phòng 306, Ct2 toà nhà skylight, số 125D minh khai, hai bà trưng, hà nội 6                          39.901.471                            
11408 0108570076 Công ty cổ phần kết cấu thép và cơ khí Đông Á Km3, Quốc lộ 3, thôn Đồng Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà N                    ội, Việt Nam" 1                          39.900.556                            
11409 0108082167 Công ty CP OLASEN Việt Nam Số 8, Tổ 21 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          39.900.423                            
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11410 0107661796 Công ty TNHH đo đạc địa chính và đầu tư xây dựng Hưng Thịnh Xóm Ngõ Cầu - Đông Khê - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 6                          39.898.398                            
11411 0108134601 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư KUBOTA Đạc Tài, Mai ĐÌnh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          39.894.259                            
11412 0105653581 Cty TNHH Y Dược Thiện Đức Miếu Thờ - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          39.882.752                            
11413 0108433979 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIETSUN Số 15 Ngách 17 Ngõ 371 Đê La Thành, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          39.879.223                            
11414 0105857384 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT KIẾN QUỐC Số 19 Ngõ 217, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 17                        39.873.077                            
11415 0107925417 Người nước ngoài - Công ty TNHH OPES VINA Lô 17B, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh 2                          39.873.029                            
11416 0106309775 Công ty TNHH Thực phẩm F & G Việt Nam P204 tòa nhà thông tấn,Phường xuân phương,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          39.872.000                            
11417 0106576467 Công ty TNHH Bao bì công nghiệp Việt Nam Lô CN 14-1, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 2                          39.868.800                            
11418 0106270616 Cty CP ứng dụng & PTCN Toàn Cầu SMC Số 97 Ngõ 210 Đường Ngọc Hồi Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  63285050 1                          39.868.224                            
11419 0109995593 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT Số nhà 8 ngõ 63/4/28 xóm 4 Lai Xá, Kim CHung, Hoài Đức, Hà Nội 6                          39.866.170                            
11420 0109585276 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Đông Du C&C Số 12 ngõ 144 Đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          39.857.450                            
11421 0106028982 Công ty TNHH SM TECH LK1-M03, Lô LK-75, KĐT mới Bắc An Khánh- Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          39.857.280                            
11422 0109604955 Công ty Cổ phần D.O Production số 3 tôn thất thuyết, dịch vọng hậu, cầu giấy, hn 5                          39.850.410                            
11423 0108591862 CÔNG TY CỔ PHẦN CT TOÀN CẦU Tầng 12 toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6                          39.842.270                            
11424 0101029397 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hà Nội Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội 2                          39.836.465                            
11425 0101129105 Công ty TNHH Kinh doanh Vật tư & Vận chuyển Hà Trang Bến lời - thôn lời xã đặng xá, huyện Gia lâm, hà nội 1                          39.833.258                            
11426 0108845884 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Bắc Nhà số BT3 VIMECO, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 7                          39.829.418                            
11427 0108951201 Công ty TNHH Ruby Garments Việt Nam Xóm Cừ, Thôn Phú Yên, Viên An - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          39.828.864                            
11428 0108890478 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Y tế Khôi Nguyên Số 36 phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          39.822.000                            
11429 0101373199 Cty TNHH Thương Mại&Kỹ Thuật Dương Đạt Tầng 6, số 72 Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          39.817.239                            
11430 0104945172 Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Việt á Số 62 ngõ 218 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          39.816.320                            
11431 0109188448 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐĂNG GIANG Số 8 dãy D3 Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        39.807.820                            
11432 0107629062 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN PALMKIN Số 106 dãy C tập thể 2F Quang Trung - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 26                        39.791.088                            
11433 0106073230 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Hoàng Minh Số 2, Ngõ 390 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          39.789.651                            
11434 0108284149 CÔNG TY CỔ PHẦN WINDY VIETNAM Lô 1 KCN Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          39.789.546                            
11435 0101256544 Cty CP ĐT&XD Hà Thành UDIC tầng 3 tòa CT1, tổ hợp chung cư cao tầng E4, khu đô thị mới yên hòa, yên hòa, cầu giấy, hà nội. 2                          39.782.450                            
11436 0107941063 Công ty Cổ phần Alan Space Ô L08-16 Khu A, Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0973861446 3                          39.775.630                            
11437 0106100702 Cty CP XD Vật Liệu Xanh 27 Ngõ 114 Đường Vũ Trọng Phụng,P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 3                          39.775.184                            
11438 0106923590 CTy Cổ phần Cơ khí - Xây dựng Minh Long Ô 101, lô D, Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. HN 5                          39.774.924                            
11439 0105618996 Cty CP ứng Dụng Công Nghệ Viễn Thông Bình Minh Lô 36- Gamuda City - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          39.774.254                            
11440 0105690696 CTy CP Dược Phẩm Tất Thành Nhà số 67 Ngõ 96 Phố Đại Từ P. Đại Kim  Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          39.772.386                            
11441 0109449516 VIỆN NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA TẦNG 2 TÒA NHÀ SUDICO, ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14                        39.764.711                            
11442 0106972372 CTy CP nghiên cứu ngành & tư vấn VN Tầng T6, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          39.756.600                            
11443 0108135556 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT CHẤT Số nhà 17, ngõ 3 tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        39.751.888                            
11444 0104636304 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thanh Tùng 3b-6b tập tHể B7 THànH Công, Ba ĐìnH, HN 3                          39.751.331                            
11445 0103660791 Cty CP BAMIGROUP Số 62 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          39.733.212                            
11446 0102382573 CTy CP Citigo Việt Nam Nhà số 6, lô 10b đường Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 5                          39.732.836                            
11447 0105912839 Cty CP kỹ thuật & công nghệ Thanh Phong P2216, chung cư viện 103, Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 0397521700 5                          39.730.773                            
11448 0103995678 Viện kiểm sát Nhân dân huyện Hoài Đức Hoài Đức - Hà Nội 1                          39.726.755                            
11449 0107020961 CTy TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T & T Số 83 ngõ 2 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          39.724.800                            
11450 0108216156 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JESSI KOREA 14T4-08 The Manor Central Part Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          39.723.350                            
11451 0107400152 Công ty Cổ Phần Maxtrust Việt Nam Nhà vườn 2, phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 4                          39.723.215                            
11452 0105170986 Cty TNHH Quảng Cáo & Nội Thất Tùng Lâm Tầng 2 số 4, Ngõ 29, Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          39.721.456                            
11453 0108826056 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Đan Mạch Số N4-25 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          39.716.350                            
11454 0104617929 Công ty TNHH truyền thông NEvi Số 9 ngách 37 ngõ 68 đường Cầu giấy - Quan hoa - Cầu giấy - hà nội 12                        39.715.822                            
11455 0106669009 Công ty TNHH Gỗ Linh Cầu Thân Tổ Dân phố Ngô Sài - TT Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội 1                          39.712.000                            
11456 0106028823 Công ty TNHH Xây dựng SAM IL Tầng 11, tòa nhà MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 21                        39.702.373                            
11457 0108191374 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại  TST Việt Nam Số nhà 4 hẻm 64 ngách 36 ngõ 521 đường cổ nhuế - cổ nhuế 2 - bắc từ liêm 10                        39.702.015                            
11458 0106208826 Công ty TNHH quản trị doanh nghiệp BCM Việt Nam Số 6, Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Hà Nội 1                          39.699.625                            
11459 0108767379 Công ty CP đầu tư LAICITY Số  144 Nguyễn Chánh, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        39.697.847                            
11460 0108773615 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH10 Ô 38 – Liền kề 20 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          39.696.734                            
11461 0101630819 Công ty CP Đầu Tư - Xây Dựng - Khai thác chợ Long Biên Tầng 2, tòa nHàViệt AnH, số 33, ngõ 30 đường Hoa Lâm, pHường Việt Hưng, LB, Hn 1                          39.694.976                            
11462 0109452477 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH 83A Lý thường kiệt, phường trần hưng đạo, quận hoàn kiếm, hà nội tòa nhà phú điền ạ 1                          39.690.880                            
11463 0104747942 Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại á châu Thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 4                          39.687.797                            
11464 0106231712 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo HOÀNG HẢI Số 191, TDP số 8, Phố Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        39.683.692                            
11465 0108343193 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOSOFA TTầng 2, CT1 Tòa nhà Bắc hà C14, đường Tố Hữu, P.Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - HN 5                          39.682.851                            
11466 0106647164 Công ty TNHh Dịch vụ Kỹ Thuật Thuận Vĩnh Km6, Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          39.680.000                            
11467 0101235174 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI THUẬN Số 24 HDI Home, Tú mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          39.676.800                            
11468 0109266167 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Gia Bảo Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 16                        39.674.493                            
11469 0101138300 Cty CP Đầu Tư và Thương Mại - HK 101B Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          39.671.104                            
11470 0105487133 Công ty CP Xây Lắp HTU Việt Nam số 109 ngõ 53 pHố Đức Giang, Đức Giang, LB 3                          39.660.823                            
11471 0105840944 Công ty TNHH VIETMAP B18-TT13 KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          39.660.664                            
11472 0108526567 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Xuân Quang 46 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          39.650.435                            
11473 0101491322 Công ty TNHH Hùng hiếu số 162A phố Hoa Bằng - yên hoà - cầu giấy -hn 3                          39.649.463                            
11474 0103435771 TT HD Hoạt Động Thiếu Nhi Trung Ương Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          39.637.076                            
11475 0106219426 Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh và Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 384 Nguyễn Văn LinH, Long Biên, Hà Nội 6                          39.629.491                            
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11476 0106603495 Công ty Cp ĐT quốc tế ICC Hà nội Số 9 đường lê Đức Thọ kéo dài - phường Mai dịch - cầu giấy - hn 1                          39.623.687                            
11477 0107628171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN KHÁNH NGUYÊN 14 , Liền Kề 5A, Tiểu khu đô thị mới Vạn phúc , Phường Vạn Phúc , Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          39.623.475                            
11478 0106602766 Cty Cp kinh doanh quốc tế Fingroup Tầng 21 tháp A tòa nhà Sông Đà , số 18 Phạm Hùng , phường Mỹ đình 1 Nam Từ Liêm - Hn 1                          39.620.354                            
11479 0100113550 CTy TNHH Bê Tông Thăng Long Mekong Nhà máy Bê Tông Thăng Long Mekong xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          39.617.640                            
11480 0108879869 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP THIẾT BỊ THÀNH PHÁT SỐ NHÀ 76, NGÕ 213 PHỐ GIÁP NHẤT, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 18                        39.616.386                            
11481 0101117935 Công ty cổ phần đổi mới và phát triển INDE Số 43, TT1, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          39.616.000                            
11482 0108736564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO KEYBIO VIỆT NAM SỐ NHÀ 17, NGÁCH 18/1 NGUYỄN CƠ THẠCH, P. MỸ ĐÌNH 2, Q. NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI 1                          39.611.000                            
11483 0103947265 Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phúc Tầng 2 Số 46 ngõ 81 phố Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên, HN 2                          39.601.746                            
11484 0106739182 Công ty TNHH sơn Isotex Việt Nam số 1A, khu TT Z49 phố Xa Đôi, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          39.600.095                            
11485 0105670033 Người nước ngoài - Công ty TNHH DONGYANGNONGSAN Lô 13 cụm Công nghiệp Lại Yên - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 1                          39.600.000                            
11486 0106810822 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG HOÀNG KIM Số 187 Phố Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 6                          39.584.095                            
11487 0102705792 Công ty TNHH cơ khí Việt Sinh Nhà số 01, N0 11B, Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội. 1                          39.584.000                            
11488 0109973818 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Toà nhà Tân Hồng Hà, số 2 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          39.582.202                            
11489 0100254086 Công Ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thành Long 30 Hàng tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          39.576.590                            
11490 0108190250 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          39.574.708                            
11491 0103885001 Công ty Cổ phần Hòa Nam Ceramic Số 9 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          39.574.495                            
11492 0107726203 Công ty cổ phần truyền thông Banana Creative Số 16A, ngõ 55 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 24                        39.573.543                            
11493 0109881532 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TẤN PHÁT Số nhà CL30, Khu nhà cao tầng Bắc Việt, Đường Sa Đôi, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 18                        39.569.111                            
11494 0108749147 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bình An Việt Nam Số 10 Ngô Gia Tự, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          39.568.585                            
11495 0107481169 CÔNG TY LUẬT TNHH NHÂN DÂN VIỆT NAM Số 16 Ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 10                        39.566.093                            
11496 0109611896 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vi Dan Pharmacy Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          39.565.512                            
11497 0103000795 Công ty CP dịch vụ và thương mại SAHA Việt Nam A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm, P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          39.564.800                            
11498 0110006678 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PLS Số 27, Đường Đa Lộc, Thôn Đa - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          39.564.551                            
11499 0103033310 Cty CP thương mại Bưu chính và chuyển phát nhanh Việt Số nhà 47, ngõ 90 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN 1                          39.562.446                            
11500 0108942944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HƯNG THỊNH PHÁT SỐ 40 NGÕ 105 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 23                        39.555.008                            
11501 0101164607 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Hoàng Thành BT1, Lô 1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Niêm – Tp Hà Nội 1                          39.552.000                            
11502 0102327639 Công ty Cổ phần Thanh Bắc Thái Bình Dương số 107F Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN 2                          39.546.421                            
11503 0105568720 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCL AN PHÁT Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          39.539.208                            
11504 0108579488 CÔNG TY CỔ PHẦN KONER VIỆT NAM LK 18-38, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          39.539.076                            
11505 0106463230 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐÔNG KHÁNH BT2.13, khu đô thị Chức năng Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          39.536.640                            
11506 0102050458 Công ty CP AMICON Việt Nam P1504, tòa nhà N21E,Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội,VN 8                          39.535.175                            
11507 0109313515 Cty TNHH Phát Triển Quốc Tế Tâm Tầm Phát LK 13-07 Khu tái định cư - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. 0987846911 2                          39.529.612                            
11508 0101362912 Cty CP TV Quản lý OCD Tầng 15, Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          39.529.408                            
11509 0109279906 CÔNG TY TNHH SX & TMDV VĨNH HOÀNG Số 33 Ngách 150/55 phố Tân Khai , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          39.525.205                            
11510 0101226211 Công ty cổ phần ĐTTM và XD Hoàng Mai Số 36 Tổ 19 TTĐông Anh  Hà Nội 7                          39.522.132                            
11511 0102377541 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG Tầng 2, Toà nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 19                        39.518.762                            
11512 0103003309 CTy TNHH Đổi Mới G.R.O.U.P Tòa nhà Veba, Số 208 phố Xã Đàn 2, quận Đống Đa, Hà Nội 10                        39.516.229                            
11513 0105545201 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢNG LỢI Số 15, ngõ 5 Khu Cầu Đơ 4 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 13                        39.511.862                            
11514 0106791016 Cty CP BĐS Hoàng Vương Số 31 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          39.507.617                            
11515 0108891626 CÔNG TY TNHH SJ TECHNAL VIỆT NAM SỐ 74 (SC: 284) PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 24                        39.498.440                            
11516 0109221818 Công ty cổ phần công nghệ ô tô miền bắc 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0909356688 1                          39.496.448                            
11517 0106096943 CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ Tầng 8 số 78 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          39.494.422                            
11518 3500794839 Công Ty TNHH MTV Tư Vấn- Thiết Kê- Công Nghệ Tàu Thủy Và Dịch Vụ Hàng Hải 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          39.491.719                            
11519 0100956977 Cty TNHH Hoàng Hương Lô BT1- D3, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội , Việt Nam. 1                          39.491.091                            
11520 0106119478 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VĨNH HƯNG 28LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          39.490.317                            
11521 0106922149 Công ty TNHH Công nghệ Toàn Lộc Số nhà 76/1B,Khu dân phố 3, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 22                        39.488.952                            
11522 0106533569 Công ty CP kỹ thuật và công nghệ Lotus tầng 5M, toà Hei Tower, số 1 Nguỵ Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội 1                          39.487.890                            
11523 0103840473 TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG 58 Ngô Sĩ Liên Đống đa hà nội 1                          39.485.973                            
11524 0101339663 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM AN Số 21 ngõ 207 Xóm cầu, Triệu khúc, Thanh trì, HN 2                          39.481.930                            
11525 0109105071 Người NN - CÔNG TY TNHH AIMMO VIỆT NAM Dream station, Tầng 2, Tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          39.480.000                            
11526 0109623919 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Sản xuất Việt An 28 Park River , khu đô Thị Ecopark , Văn Giang, Hưng Yên 2                          39.479.374                            
11527 0103153921 Công ty TNHH TM Quốc tế Tuấn Phát Số 5, ngõ 1 Việt hưng, Long biên, Hà nội 1                          39.475.035                            
11528 0108213187 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ KUKING MAI HẰNG P101, 615 Nguyễn Khoái , Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          39.473.582                            
11529 0107863785 Cty CP XD & MT INTERCE Quốc Tế tầng 2 số 14 lk6 kđt đại thanh đường 70 tả thanh oai thanh trì hn  975842329 2                          39.470.500                            
11530 0110119583 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN IDH Căn 14 Dự án nhà ở thấp tầng lô C9, KĐT mới Nam Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 7                          39.463.753                            
11531 0107307668 Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Bảo Anh Số 18 ngách 10 Ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          39.459.568                            
11532 0108048303 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LAM STIC Tầng 6, số 24 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          39.458.545                            
11533 0106944960 Cty CP đo đạc bản đồ và thiết kế xây dựng CHK Việt nam TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 7                          39.456.764                            
11534 0108735296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIAMOND LAND T6-OF-01, tòa T6, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        39.451.688                            
11535 Người NN - Cty TNHH Việt Nam Iritani Lô D4 Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội 1                          39.450.000                            
11536 0315391565-001 Chi Nhánh Công ty TNHH Ubique Systems VN tại Hà Nội Tòa S6A Vinhomes Symphony, đường Chu Huy Mân , phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 1                          39.447.466                            
11537 0110095935 CÔNG TY CỔ PHẦN WOWCONTENT Tòa nhà CT3 Ecogreen Tân Triều, Thanh xuân, Hà Nội 2                          39.441.050                            
11538 0105002766 CTy TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tường Mai Số 154, Ngõ 141, Tổ 28, Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          39.438.311                            
11539 0106530215 Công ty TNHH Tog Việt Nam số nhà 26, ngõ 4, xóm trung việt, Thôn Bãi 2 - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội 18                        39.434.064                            
11540 0104359837 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Điền Tổ dân phố An Đào, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          39.430.450                            
11541 0109398452 Công Ty Cổ Phần Hao Chi Số 78, Ngõ 221, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          39.429.081                            
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11542 0103443074 Công ty TNHH DVĐT & XTTM Hưng Thịnh Việt Nam P1005, tòa nhà Amber river side, số 25, ngõ 622, Minh khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          39.420.625                            
11543 0108985874 Công ty TNHH Sam Pharma Việt Nam Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 5                          39.417.401                            
11544 0102386948 CTy CP Tư Vấn & Xây Lắp HN Số 52 nhà A3 khu tập thể Bắc Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, HN 6                          39.415.800                            
11545 0108835276 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DH VIỆT NAM Số 09 nhà D, tổ 23 TTVH Nghệ Thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          39.414.869                            
11546 0107767418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PARKLAND Số 461 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          39.410.712                            
11547 0109495488 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam Đội 11, Thôn Liên Trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội. 2                          39.408.330                            
11548 0106212861 CTY TNHH TM VÀ DV GIẢI TRÍ PHONG CÁCH VIỆT Số 8b, phố Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          39.404.951                            
11549 0106352749 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC MOLD TECH VIỆT NAM Lô 17B, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          39.396.286                            
11550 0106681743 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiết Kế và Công Nghệ Xây Dựng Việt Nam J03-L04, Khu A - Khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          39.395.882                            
11551 0107362725 Công ty CP Đầu Tư và Lắp Máy Gold Việt Nam Lô H1, khu Xuất Khẩu, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội 2                          39.395.000                            
11552 0107711302 Công ty cổ phần thương mại và phát triển nội thất Trần Hà Thôn Phù Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 9                          39.370.557                            
11553 0106057535 CTy CP Đầu Tư và TM CTM Việt Nam Tầng 6 toàn nhà Nam Hải LakeView, Lô 1-9A , Cụm Tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          39.370.000                            
11554 0102172985 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XT Số 188 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 19                        39.369.037                            
11555 0109597306 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG INVESTCORP 9 Tòa nhà INVESTCORP, Lô A15 -16, Khu Đấu giá quyền sử dụng Đấ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          39.360.000                            
11556 0313148565-003 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG ĐỘNG CA-CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 1,Tòa B,Tòa Nhà SKy City,Số 88 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          39.360.000                            
11557 0110149725 Công ty TNHH Osprey Technology Tầng 5, Tòa nhà N05, Số 25 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          39.360.000                            
11558 0104190161 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại vận tải An Khang Tổ 1, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội 21                        39.352.912                            
11559 0104617661 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA Tầng 4 số 188 đường Vạn Phúc, Hà Đông, HN 2                          39.350.337                            
11560 0109199175 CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG SỐ 39 ĐƯỜNG VƯỜN CAM, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          39.349.028                            
11561 0108130614 CÔNG TY TNHH H2P VIỆT NAM Số 9, ngõ 162 phố Nguyên Tuân,  phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          39.347.580                            
11562 0105321561 Công ty CP thiết kế và xây dựng Đức Việt Số 10 ngách 3/40 Tổ 4, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          39.345.957                            
11563 0101429885 Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 8, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          39.339.360                            
11564 0107957458 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương Số 10 phố Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          39.333.971                            
11565 0106829326 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Xây Dựng Văn Quý số 169 Nguyễn Văn LinH, pHường PHúc Đồng, Long Biên, HN 12                        39.330.975                            
11566 0108915348 CÔNG TY TNHH DUALI VIỆT NAM VA03A-13, Khu Vàng Anh, Hoàng Thành Villa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          39.326.068                            
11567 0107434183 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất A&F Thôn Hạ, Cự Khê, Thanh Oai Hà Nội 4                          39.325.728                            
11568 0109872947 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWBAMBOO Số 15 ngõ 146, Đường Trần Phú, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 13                        39.324.086                            
11569 0107635588 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Du Lịch Prolink Số 66, Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6                          39.317.548                            
11570 0108748979 Công ty cổ phần công nghệ và phát triển PCCC Bắc Trung Nam số 501 Tầng 5 Toà Rainbow Văn Quán, số 79 đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông 1                          39.316.900                            
11571 0110133531 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Đông Nam Thôn Kim Giang, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 8                          39.314.859                            
11572 0110114088 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MONEY HAPPY Số nhà 05 dãy BT2, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        39.314.136                            
11573 0109259970 Công ty TNHH Thái Hưng Nam Khu văn phòng, Tầng 3 Tòa CT2 Chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          39.310.819                            
11574 0108207137 Công ty cổ phần sản xuất và phát triển thương mại Minh Thành Số 25, Ngõ 164, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          39.310.002                            
11575 0109290610 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 7                          39.309.848                            
11576 0101091356 CÔNG TY TNHH CHÊ BIẾN XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG VN số 25 ngõ 113 Hoàng Cầu đống đa HN 3                          39.305.953                            
11577 0106786993 CÔNG TY CỔ PHẦN STARFRUIT Tòa Paragon, ngõ 86 duy tân, cầu giấy, hà nội 1                          39.301.836                            
11578 0107614683 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiện Phát Việt Nam số nhà 88 ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, HN 6                          39.299.310                            
11579 0106930037 Công ty Cổ Phần Fungroup Tầng 9 số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          39.299.250                            
11580 0106770802 Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Và Xúc Tiến Thương Mại Zenlish SỐ 9, NGÁCH 25, NGÕ 629 KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          39.293.883                            
11581 0105484301 CTy TNHH Cơ điện và Thiết bị Thăng Long P224 CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          39.291.648                            
11582 0108810754 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG PK SỐ 3 ĐỘI CUNG, PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 11                        39.286.627                            
11583 2500264773 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Mê Linh Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          39.279.620                            
11584 0500442133-001 Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH Khuất Bình 119 Cao Lỗ Uy Nỗ Đông Anh - Hà Nội 3                          39.275.766                            
11585 0110189220 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM XANH T-FOOD Số 144 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 8                          39.273.827                            
11586 0106203666 Công Ty TNHH TM Hùng Hiệp Việt Tầng 6, số 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        39.273.406                            
11587 0101478674 CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO Số 14 lk8 tổng cục 5 , thôn yên xá, xã tân triều, huyện thanh trì, tp hà nội 3                          39.268.048                            
11588 0106290411 Công ty TNHH sơn JUBYTEX Xóm Cát - Cao Thành - ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          39.258.687                            
11589 0105822198 Công ty TNHH một thành viên sản xuất xây dựng và thương mại Hùng Phát Ngõ 68 Vạn Phúc, Hà Đông, HN ( gara ô tô Hùng Phát ) 2                          39.252.533                            
11590 0108597695 Cty TNHH SINALI số 46 Quảng An, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          39.250.289                            
11591 0106811167 Cty CP Thiết bị y tế & CN Việt Mỹ Tầng 2, Số 1 Ngõ 68 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 2                          39.249.962                            
11592 0107490597 Công ty TNHH Thương mại mỹ phẩm star Số 2B - Ngõ 376 - Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          39.242.035                            
11593 0100896189-003 Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây có múi Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          39.240.947                            
11594 0106512720 Cty TNHH Thái Dương Phát Số 16, ngõ 308,đường phan trọng tuệ, xã thanh liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3                          39.238.337                            
11595 0108892482 Cty CP tập đoàn Hoàng Nguyên Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ - Hà Nội 10                        39.236.137                            
11596 0101716946 CTy CP Đầu Tư Phát Triển Năng Lượng và Thương Mại Nhà số 9 Hẻm 31 Ngách 118 Ngõ 230 Phố Định Công P. Định Công Q. HM HN 8                          39.232.016                            
11597 0108192970 Cty CP TONKINCO Việt Nam Căn hộ 01, nhà G6, TTQĐ trung đoàn 664, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 0978332057 24                        39.231.088                            
11598 0100813129 CTy TNHH TM & SX Xuân An 9 Hàng Hòm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          39.226.752                            
11599 0107721678 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Phong Vân Số 109 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          39.217.285                            
11600 0100367097 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAPRO P207 tòa nhà Hà Đô, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 24                        39.210.954                            
11601 0100920480 HTX vận tải Nội Bài Km9+400 Quốc lộ 2 xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          39.210.944                            
11602 0108638616 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG YELLOW ANT THÔN ĐÔNG LAO, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 7                          39.201.101                            
11603 0500585011 Công ty TNHH một thành viên XD Xuân Hòa Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 8                          39.200.054                            
11604 0109312656 CÔNG TY TNHH C.E. LAB INTERNATIONAL Tầng 12, Tòa nhà VCCI, số 9, đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          39.200.000                            
11605 0109000600 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LONG ĐẠI DƯƠNG SỐ NHÀ 88 NGÕ 4/1 PHỐ KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 26                        39.189.228                            
11606 0105147881 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Và TM Toma Phòng 302 tòa CT4D, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          39.186.746                            
11607 0108508624 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN KÝ Tầng 9 tòa nhà 135-137 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          39.180.480                            
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11608 0106516154 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KIM QUY LÔ 01/9B KHU CÔNG NGHIỆP QUẬN HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 4                          39.177.996                            
11609 0107483751 CTy CP TM Và SX Linh Kiện Cơ Khí Thủy Lực FOFUL ô DV-12, lô số 3 - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          39.177.913                            
11610 0105210614 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM Số 56 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 2                          39.175.013                            
11611 0106053883 Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Phương Đông kho MInh Tâm, ngõ 70, đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 5                          39.170.862                            
11612 0109624775 CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN AMAISOFT Tầng 3, Số 588 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          39.168.186                            
11613 0101037574 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN THÔNG P501,tầng 5,nhà D11, tòa nhà Sunrise, Trần Thái Tông,P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 2                          39.168.000                            
11614 0103407862 Công ty CP đầu tư XDTM & Du lịch Tâm Đức Thôn Vũ Lăng - Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 2                          39.168.000                            
11615 0106931418 CTy CP Giao Nhận Vận Tải KEPLER Số 169 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          39.165.961                            
11616 0106140180 Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển thế giới nội thất Số 166 Tựu Liệt-Tam Hiệp-Thanh Trì-Hà Nội , 0917.645.522  0917645522 3                          39.164.971                            
11617 6200077804 Công ty CP đầu tư xây dựng G7+1 Phòng 2612- Toà CT3- Chung cư Gelexia Reverside- Ngõ 885 Tam Trinh-Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội 12                        39.164.092                            
11618 lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi nhà Hạnh phúc Số 160 Thụy Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          39.161.569                            
11619 0105043875 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Tầng 11, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2                          39.160.382                            
11620 0101506265 BQL Dự án phát triển đô thị Tầng 4 toà nhà Môi trường, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          39.152.942                            
11621 0106362592 Công ty TNHH Door Tech Việt Nam Lô BT.10, ô số 17, KĐT CIENCO5, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          39.147.966                            
11622 0109662562 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23.3 Tầng 4 Tòa nhà Hà Đô, phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          39.145.664                            
11623 0102336584 Công ty TNHH xây dựng Thái Bình Phòng 101 H4, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, hà Nội 1                          39.145.600                            
11624 0500447928 Công ty CP đầu tư XD Phú Mỹ Thành Chung cư CBNV Học Viện Quân Y(A5). Ngõ 205 Đường Phùng Hưng, P Phúc La, Q Hà Đông 21                        39.141.841                            
11625 0109206658 CÔNG TY TNHH RIVERA MARKETING g 14 Tòa nhà VTC Online Số 18 Tam Trinh - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 24                        39.118.251                            
11626 0102278484 Công ty CP Tập đoàn Đại Dương Lê Thị Hiếu ( 0989045172), phòng tiền lương phúc lợi, Tầng 26, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          39.117.726                            
11627 0107569631 Công ty cổ phần TD Toàn Cầu No-14, LK02 khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, đường Lê Lai, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông 1                          39.113.117                            
11628 0100779703 Công ty TNHH quảng cáo Đất Mới Số 25 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. 3                          39.110.517                            
11629 0102751943 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện Minh Thái Nhà số 1 ngách 298/31 Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội - 0343477474 1                          39.110.400                            
11630 0107361344 Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Việt Nam BVĐ Nhà Liền kề 1 ô 49, Khu Nhà ở CBCS Tổng cục V BCA Yên Xá Tân Triều - Thanh Trì -HN 4                          39.110.265                            
11631 0102785773 Cty CP ĐT liên doanh quốc tế AMI tầng 4, số 7A, mạc thị bưởi, hbt, hn (Vp Hyundai Thủ Đô) 16                        39.110.214                            
11632 0108648413 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀNG AN số nhà 24, liền kề 5, khu đô thị đại thanh, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, tp hà nội, việt nam 17                        39.101.120                            
11633 0108842474 Công ty TNHH dịch vụ SYD Số 4 - ngõ 116 Trần Tử Bình , Phường Nghĩa Tân , Cầu Giấy - Hà Nội 3                          39.101.035                            
11634 0104612656 Cty TNHH Sản Xuất & TM Nhựa Hải long Cảng Khuyến Lương, tổ 21 Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.- 0906133460 4.36454172 1                          39.097.600                            
11635 0100110172 Cty CP Mỹ Thuật & Vật Phẩm Văn Hoá 43 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          39.087.032                            
11636 0105340821 Cty TNHH Thiết Bị Điện Tường An Số 1 Nhà E Tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huê, quận Hai Bà Trưng -HN. 8                          39.086.798                            
11637 0108344817 Công ty CP Giáo dục Dream House Việt Nam Số 8 Phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          39.086.208                            
11638 0108331864 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng T&BT Việt Nam 40A Galaxy 1 khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          39.080.439                            
11639 0107004896 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Việt Á Số 75, Ngõ 196 Đường Cổ Linh, Tổ 20, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          39.079.165                            
11640 0104473089 Công ty CP Luxxy Việt Nam Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 1                          39.072.000                            
11641 0109909844 CÔNG TY TNHH HMC AIR TECH Sảnh B chung cư The Zen Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1                          39.067.971                            
11642 0106065215 Cty TNHH cơ khí Nhật - Thái Tân Thái, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          39.065.943                            
11643 0107989273 Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển và Thương mại Tất Thành NGÁCH 75/22, KHỐI HỒNG PHONG, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 24                        39.065.501                            
11644 0109711795 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TSUBASAKOREA CO.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI A24 ngõ 20 phố Huy Du, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          39.059.960                            
11645 0105579786 Công Ty Cổ Phần Synergy Power BT16A3-15, Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          39.058.611                            
11646 0106880643 Cty CP ĐT công nghiệp Hà Nội Số 5 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          39.052.194                            
11647 0101394689 Công ty CP Du lịch Thương mại Mỹ Kinh 72-74 Hàng Buồm -Hoàn Kiếm -Hà Nội 1                          39.049.217                            
11648 2300381127 HỘ KINH DOANH GÓC BẾP HOÀNG LAN số 6, ngách 2, ngõ 34 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ 7                          39.048.126                            
11649 0107924276 Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Nội Thất Ha' Home TT17 - A24, khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 23                        39.047.732                            
11650 0109159574 CÔNG TY CỔ PHẦN AMPAK VIỆT NAM Phòng 0510, Tầng 5, Toà C2 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          39.043.460                            
11651 0302361940-001 VPĐD CTy TNHH CNTT Phúc An Tầng 9, tòa nhà 152 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          39.037.948                            
11652 0108730971 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Bình Nguyên Số 96 ngõ 85 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          39.035.499                            
11653 0108735909 Công ty TNHH K2 Tầng 1, Tòa Ct13B KĐT Ciputra, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 19                        39.033.003                            
11654 0101356838 Công ty TNHH cây cảnh Trường Xuân Tổ 26 cụm 2 phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3                          39.028.308                            
11655 0106699162 Công ty cổ phần xây dựng G8 Việt Nam Phòng 1548 Chung cư VP5 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội - 0988225656, 0902002659 9                          39.015.238                            
11656 0107734814 CÔNG TY TNHH NEVV10 - VIỆT NAM SỐ 45,ĐƯỜNG PHẠM TUẤN TÀI, PHƯỜNG CỔ NHUẾ,QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          39.013.196                            
11657 0100896823 Cty TNHH Tùng Bách Số 20 Ngách 172/77 Ngõ 124 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          39.011.250                            
11658 0107249688 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HÀ PHÚ Số 299, tổ 49, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26                        39.011.106                            
11659 0106009612 Cty CP Dược vật tư y tế Anh Đức P4402 - CT12C- Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 4                          39.009.463                            
11660 0109538406 Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ THT Việt Nam Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          39.009.156                            
11661 0106030477 Công ty cổ phần công nghệ ATLAS Tầng 3 TTTM Chợ Trương Định, số 461 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          39.007.903                            
11662 0106458047 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Thái Hà P730, HH03B, khu 3 toà, KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 5                          39.002.403                            
11663 0108067916 Công Ty TNHH Thương Mại Kĩ Thuật Quang Khôi Số 58 phố Tân ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          39.000.816                            
11664 0109729753 CÔNG TY CỔ PHẦN NATIS VIỆT NAM Số 12 BT5-X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          39.000.473                            
11665 0109064724 CÔNG TY CỔ PHẦN K-BEAUTY WORLDWIDE VIỆT NAM Số nhà 24 đường số 1 Cityland Center Hills, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 2                          38.998.571                            
11666 0106925774 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện HLE Số 60, Lô 2, Tổ 23, Cụm Trạm, P. Long Biên, HN 26                        38.997.974                            
11667 0108566256 Công ty cổ phần APROVET thôn 6A, khu tái định cư Bắc Phú Cát, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 2                          38.991.550                            
11668 0104811041 Công ty TNHH Công nghệ Môi trường An Thy BT 24 Khu biệt thự Hoa Viên, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm 1                          38.988.672                            
11669 0102709469 Cty TNHH một thành viên căn phòng cảm xúc tầng 5 tòa 25T1 khu N05 KĐT Trung Hòa Nhân chính Đường Hoàng Đạo Thúy P Trung Hòa CG HN 5                          38.988.491                            
11670 0108679852 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Du Lịch Việt Tầng 6, phòng 602, tòa Văn Hoa Building - Số 51 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 7                          38.985.314                            
11671 0106468454 Công ty CP đầu tư và sản xuất Đức Hà 634 Hoàng Quốc Việt, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên (0984328043 - Em Mận) 3                          38.980.771                            
11672 0109206577 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIẾN VÀNG VIỆT NAM Số 320 phố Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 21                        38.978.878                            
11673 0107715787 Công ty TNHH Phát triển phần mềm Văn Việt thôn 2, xã vạn phúc, huyện thanh trì, tp.hà nội  243519129 1                          38.975.487                            
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11674 0109065069 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HEADWAY R4.3, Dự án The Eden Rose, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4                          38.971.722                            
11675 0109985404 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOHA Tầng 9, Tòa nhà Viet Dragon, A1/D21, Ngõ 11 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          38.967.537                            
11676 0103197809 VPDD Powerchina Huadong Engineering Corporation limited  tại Hà Nội Tầng 16, Tòa 319 Bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          38.965.000                            
11677 0106238813 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng Thành Đô Xóm Chợ - Thôn Gia Vĩnh- Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội 3                          38.958.806                            
11678 0108300418 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Tâm Đức Lô C15 ngõ 162 Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          38.956.029                            
11679 0108276927 Công ty cổ phần Kodsdoor Việt nam Gần cầu X130 (công ty may cũ), Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0966941843 1                          38.955.200                            
11680 0108581198 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT QUẢNG CÁO MỸ SƠN Số 6, ngách 73/80 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng,. Đống Đa, Hà Nôi 12                        38.952.581                            
11681 0108625039 Công ty Cổ phần Kiến trúc GEN Số 25 ngõ 38 Phố Yên Lãng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8                          38.952.385                            
11682 0107776437 Công ty CP Đầu tư Phát triển XNK An Thịnh Phát SN 15 Ngõ 200 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội 7                          38.949.922                            
11683 0500497083 Cty TNHH TM và XD Thành Đạt Phòng 1110 -Tòa nhà Hei Tower, Số 1, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          38.948.271                            
11684 0110039200 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Giáo Dục Bé Thông Minh Số 1 Lô A3, Khu nhà ở số 2 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội 4                          38.947.378                            
11685 0107516728 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và du lịch Bến Thốc BT13-7, KĐTM An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          38.945.458                            
11686 0108907957 CÔNG TY TNHH GORGEOUS BEAUTY 29 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          38.944.000                            
11687 0107946960 Công ty cổ phần ACOMAS Việt Nam Nhà liền kề D6 FIVESTAR, số 176 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          38.943.245                            
11688 0401883578 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN S-LAND TẦNG 4 TÒA NHÀ SUN CITY, SỐ 13 PHỐ HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          38.932.480                            
11689 0103678333 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT P2106 toà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 2                          38.928.135                            
11690 0110039835 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An Linh Số 90 đường 72, Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          38.919.827                            
11691 0107266443 Công ty CP tư vấn ĐTPT Sơn Hà Xóm 1 thôn Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 6                          38.910.733                            
11692 0109142073 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỮU CHUNG Tầng 2, số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 11                        38.907.212                            
11693 0102761684 Công ty CP Đầu tư phát triển Đông Dương Tầng 5, số 19B, trần hưng đạo, hoàn kiếm, hà nội 2                          38.905.600                            
11694 0108717699 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THIÊN THANH VIỆT NAM Thôn Mộc Hoàn Đình, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        38.887.218                            
11695 0109680875 Công ty TNHH Enaptic Phòng 3012, tòa nhà G3, Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                          38.870.911                            
11696 0101985265 CTy TNHH Tài Chính & Kiểm Toán VN 06B15 ngách 15/4 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          38.867.780                            
11697 0102846747 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC GIA AN Số 13 lô N03, đường Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          38.865.769                            
11698 0107402840 Công ty Cổ phần GEA Việt Số nhà 10/46, ngách 16/47, phố Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          38.860.880                            
11699 0109020244 Công ty cổ phần sản xuất thương mại sơn Techone km12+500, đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 0982771868 3                          38.859.957                            
11700 0105388943 Công ty TNHH quảng cáo và in Phúc Nguyên P2301 tòa nhà TTTMvaf căn hộ chung cư - Khu Đô Thị Xa La- Hà Đông- Hà Nội 5                          38.856.985                            
11701 0102952199 Công ty CP xây dựng và giải pháp mạng Bảo Ngọc Tầng 1 CT2 khu Dream tower, đường 70, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          38.849.700                            
11702 0109087591 CÔNG TY TNHH VKVICTORY VIỆT NAM 55 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        38.849.078                            
11703 0101169595 Cty TNHH Bao Bì và In Nam Minh CN3 Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          38.848.392                            
11704 0107906005 CƠ SỞ MẦM NON BABYLON BT7, Vị Trí 10, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 4                          38.847.741                            
11705 0109832207 Công ty TNHH xây dựng thương mại Tú Anh Cụm 5 thôn cầu Thăng Long - xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 19                        38.840.070                            
11706 0108483585 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng TVH Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 6                          38.827.286                            
11707 0102270982 Cty TNHH Thương mại Trác Trác Vượng 14 Chương Dương Độ, P.Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          38.823.107                            
11708 0109368754 Công ty Cổ phần Propercorn Việt Nam Số 26 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 3                          38.810.334                            
11709 0109117849 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ GIA LINH SỐ 181 PHỐ XỐM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 25                        38.807.741                            
11710 0108964747 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SEN HỒNG SN 38, ngõ 151B Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 10                        38.802.950                            
11711 0109295746 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG BTE Số 2b Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        38.797.214                            
11712 0108209173 CÔNG TY TNHH IL VIỆT NAM V7-B07, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          38.796.419                            
11713 0107127640 CTy TNHH DV TM và Thiết Bị Xây Dựng Tuấn Phát Số 8B, ngách 99/3, Ngõ 99 Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5                          38.794.883                            
11714 0108596099 CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM 11 Lô E Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          38.790.400                            
11715 0107929098 Công ty TNHH Younchang Việt Nam Tầng 23, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.790.342                            
11716 0105070597 Công ty CP đầu tư - xây dựng số 1 Hà Đông Lô 28 - dg 6 khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3                          38.789.955                            
11717 0106818765 Công ty cổ phần khí tinh khiết Việt Nam Số 81,81, Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 1                          38.786.262                            
11718 0109689211 Công ty TNHH Bắc Phương Phú số 25 ngõ 92 Âu cơ, Tứ liên, Tây Hồ, Hà Nội 5                          38.780.350                            
11719 0102996189 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Delta Việt Nam SỐ 134 LÔ B2, KHU NHÀ Ở 18-4 ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          38.777.601                            
11720 0108817559 Cty CP Sản xuất Ô cầm tay TATSU Đội 5, thôn Yên Kiện ,xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          38.776.478                            
11721 0107912489 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH DST VIỆT NAM Số 20 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 22                        38.775.455                            
11722 0105084688 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DƯNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Nhà 17-B10-K14 Trần Hữu Tước - Đống Đa - Hà Nội 1                          38.774.336                            
11723 0109840656 Công Ty Cổ Phần Beautyfull Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          38.769.216                            
11724 0106707896 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà đất Hà Nội Lô TT4 - 02, khu đấu giá, đường Đoàn Khuê - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          38.768.407                            
11725 0110048212 Công ty Cổ phần Công nghệ ACESOFT Số 9 ngõ 43 đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        38.764.516                            
11726 0109262959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SEN VÀNG SỐ 1, LIỀN KỀ 7, KHU DÂN CƯ NGÔ THÌ NHẬM, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 17                        38.763.196                            
11727 0110081354 Công ty CP đầu tư và dịch vụ Newland Travel Tầng 4, Tòa nhà Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          38.763.000                            
11728 0109364904 CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY TRE ĐAN TÂN TIẾN Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          38.761.344                            
11729 0109246770 Cty TNHH TM & sản xuất nguyên phụ liệu An Tiến 41 đường bê tông, Cao Trung 1, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 1                          38.757.975                            
11730 0110056460 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AION BOX Căn 19, LK TSQ Galaxy Vạn Phúc, số 69 đường Tố Hữu - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          38.756.577                            
11731 0109527901 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHA KHOA NGUYỄN HOÀNG Số nhà 151 ngõ 97 phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          38.755.874                            
11732 0100995373 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CN VÀ TB KỸ THUẬT 231/111 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          38.753.392                            
11733 0106094061 CTy Cổ Phần Amson Việt Nam 78F3 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 6                          38.748.743                            
11734 0106743615 Cty CP XNK và phân phối H&H Tầng 7, Số 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN,VN 2                          38.732.898                            
11735 0104001199 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Việt Nam Vitechco Số nhà 15, ngõ 795 Quang Trung, Phường Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 3                          38.724.335                            
11736 0101579672 Cty CP Mỹ Thuật Hoa Nam Km 13 Quốc lộ 1A Xã Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 914069868 22156129-22156308 5                          38.722.677                            
11737 0108462779 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMART NEW số 27 ngõ 176 phố mai dịch , phường mai dịch , quận cầu giấy , thành phố hà nội , việt nam 6                          38.720.569                            
11738 0110038895 Công ty TNHH sản xuất phim và giải trí Tứ Vân Số 1/66, ngõ Đình Đông, Phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          38.714.996                            
11739 0101129232 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC Số 33 Ngõ 82 Nguyễn Phúc lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          38.712.027                            
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11740 0109931039 Công ty CP LARINO Số 11, ngách 119/52 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP HÀ Nội, Việt Nam 3                          38.710.391                            
11741 0102028928 Công ty CP kỹ thương Đất Việt A18, TT8, KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội 10                        38.709.491                            
11742 0105214471 Công ty Cổ phần Đồ chơi-Thiết bị Giáo dục Hà Nội C17+18 Lô 20, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          38.707.187                            
11743 0101819571 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TÂN KỲ số 2 ngách 37 ngõ 82, phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 1                          38.704.479                            
11744 0102780951 Cty CP Kỹ Thuật và Du Lịch Tân Hùng Lâm Số 32B ngõ 444 Thụy Khuê, phường Bưởi , quận Tây Hồ, Hà Nội. 2                          38.701.358                            
11745 0104221010 Công ty CP tư vấn TK và XD đô thị VN Số 55, ngõ 255 Phố Vọng, Đồng Tâm,HN 4                          38.700.632                            
11746 0108413475 CTy TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BK Hà Nội Số 53 ngõ 1035, phố Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          38.696.448                            
11747 0104746603 Công ty Luật TNHH BRANDCO Lô A1L3-01 Toà A1 dự án Ecolife số 58 Tố Hữu, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          38.692.669                            
11748 0101889025 Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Thành An tầng 33, tòa nhà ellipse tower, số 110 đường trần phú, mộ lao, hà đông, hn 1                          38.691.072                            
11749 0105902742 Cty CP TDM Việt Nam KDT vân canh- xã Vân canh- h hoài đức 4                          38.690.588                            
11750 0108400109 Trường Mầm Non Bạch Dương Lô 13 , Nguyễn Công Thái, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          38.686.800                            
11751 0108555286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG MINH ĐỨC Đội 3, thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27                        38.685.248                            
11752 0109266174 Công ty TNHH phát triển thương mại thép Đông Anh Xóm Nhì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 10                        38.684.619                            
11753 0107368389 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Đạt Km19-QL32, Thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2                          38.684.612                            
11754 0108561297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TVS LK22-23 khu B1.4 đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          38.683.440                            
11755 0106897171 Công ty Cổ phần Cơ khí và Kính gia dụng Đồng Tâm Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          38.677.054                            
11756 0109080885 Công Ty TNHH Phúc Đức 115 Việt Nam 376/46 đường Bưởi phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 11                        38.672.392                            
11757 0104500060 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Phú Thành Số 2 đường K Tổ Vườn Dâu, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          38.672.021                            
11758 0108250453 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH TOÀN CẦU Số 3 nghách 2/31, ngõ 2, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          38.671.474                            
11759 0108217181 CTy TNHH CTSOFT Phòng 805, Số nhà 227 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội, 2                          38.660.736                            
11760 0101851198 Cty CP thương mại và dịch vụ Đông Phương Hà Nội số 2 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh Ba Đình Hà Nội 5                          38.659.484                            
11761 0108044718 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN COCOWIN SỐ 73, PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        38.649.401                            
11762 0109125688 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC LK 9-21 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          38.646.907                            
11763 0110224813 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC G54 Số 71 Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          38.637.719                            
11764 0107410104 Cty TNHH Pumex Việt Nam N3-6 dự án nhà bán Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4                          38.637.719                            
11765 0108909094 Công ty CP Đông Nam Dược Dương Thư Group Số 29, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 4                          38.637.719                            
11766 0109189138 CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEDIC VIỆT NAM SỐ 7- DÃY 6 KHU GIÃN DÂN YÊN PHÚC, TỔ 5, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          38.635.597                            
11767 0109264265 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLAB VIỆT NAM Số nhà 61A đường Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 7                          38.630.518                            
11768 0107411531 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ AN VŨ xóm mới, thôn nhị châu - xã liên ninh - huyện thanh trì - hà nội  961535955 4                          38.625.754                            
11769 0104873697 Công ty CP Xây dựng và công nghệ Hồng Hà Tầng 2 Số 49 Ngõ 192 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          38.624.430                            
11770 0101058239 Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật Hạ tầng Phòng 1303 nhà 25T1 KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          38.621.706                            
11771 0106050882 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ NHÂN HÒA Số 2, ngách 102/25 Trường Trinh, Phương mai, Đống Đa, HN 8                          38.620.642                            
11772 0106772609 CTy CP Công Nghệ AnCo Việt Nam KCN Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          38.615.936                            
11773 0107980591 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ GIANG Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          38.604.269                            
11774 0101433056 CTy TNHH TM & Dược Phẩm Hà An Quầy321 tầng 3 TTDP Hapulico, số 85 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân -Hà Nội 2                          38.597.662                            
11775 0101541580 Công ty CP Sở hữu trí tuệ DAVILAW Tầng 10 Nhà A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Yên, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          38.592.000                            
11776 0107382305 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Số 21/27 Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2                          38.577.234                            
11777 0109076624 Công ty TNHH MTV Vinh Phát Viên Số 99 thuộc block 12 Ô H-TT2, khu nhà ở Hibrand, KĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. hà đông, TP. hà nội 9                          38.572.144                            
11778 0108333678 Công ty TNHH XNK Gia Phạm Số 37 Ngách 86 Ngõ 43 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nôij 3                          38.568.507                            
11779 0108284452 Công TY Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Bảo An Đội 2 thôn quyết tiến, xã vân côn, huyện hoài đức, Hà Nội 13                        38.567.137                            
11780 0108542505 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Khải Minh Số nhà 9 ngõ 8 đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0918586256 15                        38.563.601                            
11781 0103070231 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Thái Hưng Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3                          38.561.186                            
11782 0110348752 Công ty Cô phần Sản xuất An Sinh Tầng 6, 101A Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 2                          38.556.320                            
11783 0109964429 CÔNG TY CP TOKIKIN Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì ,Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          38.555.590                            
11784 0103327991 Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ và Giải pháp HNK TT4-09, KĐT Moncity, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          38.542.400                            
11785 0105846791 Cty TNHH VT & DV thương mại Tuấn Phong Tổ 23 đường Pháp Vân, yên Sở, Hoàng Mai, HN (Cạnh quán cơm xe tải Sáng Hòa) 0977132257  977132257 2                          38.540.392                            
11786 0106329115 Công ty CP sản xuất và dịch vụ 5 sao Số 299 Kim Mã, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 14                        38.540.124                            
11787 0105859409 Công ty CP Công nghệ Netlink Việt nam Tầng 4 số nhà 25 ngõ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 4                          38.528.121                            
11788 0500582204 Công ty TNHH Thuận Hà P902 CT2A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          38.528.000                            
11789 0105129064 Công ty Cổ Phần Truyền Thông & Giải trí sắc Màu 0986492717- P309 - Tòa Nhà Sunrise - 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN 1                          38.528.000                            
11790 0106453391 Công ty TNHH Thiên Lộc Việt Nam Km số 9+700, Đại Lộ Thăng Long, Cụm CN An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.524.571                            
11791 0106028372 Công ty CP máy và thiết bị BKHITECH Việt Nam Xóm chùa, Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, Đông Anh, HN (Gần cty CP Nam Thiên) 2                          38.521.067                            
11792 0104507210 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Cường Minh Số 33 ngõ 23 phố Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          38.514.873                            
11793 0106713829 Công ty cổ phần Times Media Kiot số 4, Chung cư CT2A Thạch Bàn, ngõ 537 Đường Bát Khối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, đt 0988.544.554 6                          38.513.386                            
11794 0108965483 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & TM CÔNG NGHỆ SỐ PACIFIC Phòng 805 Đơn Nguyên 3 CT3 Khu đô thị mới Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          38.507.843                            
11795 0107434472 CÔNG TY TNHH OPEN WORLD TRAVEL SỐ 48A LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 12                        38.507.104                            
11796 0105424856 Cty CP thương mại và dịch vụ Phúc Đồng Tiến Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 1                          38.502.250                            
11797 0108801598 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH THĂNG LONG 268 Số 4A phố Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          38.500.207                            
11798 0110256445 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG MATRIX MEDIA Số 1 Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          38.498.046                            
11799 0109284575 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SÂN CHƠI 067 Tầng 3, Số 38 Đường Ven Hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        38.497.691                            
11800 0109023083 Cty CP Công nghệ và giải pháp kỹ thuật Đại Việt Số A3 Khu Nhà ở Cty CP ĐTư và XD Công Nghiệp - Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì HN 0965454588 3                          38.494.146                            
11801 0101674527-001 TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ SỐ P3 T3 tòa nhà NEDCEN ngõ 149 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 5                          38.487.910                            
11802 0104166169 Công ty TNHH Xây lắp Toàn Tiến Thuần Mỹ - Ba Vì - Hà Nội 54                        38.486.496                            
11803 0108982111 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VK + ENGINEERING Tầng 2, toà nhà KAILASH, lô B21, ô D21, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.482.492                            
11804 0102182454 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Hưng Việt Phòng 1506 - CT10 – KĐTM Việt Hưng - P. Đức Giang - Q. Long Biên - thành phố Hà Nội. 3                          38.479.107                            
11805 0107688565 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.476.800                            
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11806 0109553669 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Tầng L2-62 Nguyễn Huy Tưởng-Thanh Xuân-Hà Nội 1                          38.476.800                            
11807 0110116769 CÔNG TY TNHH TIMIND Tầng 4 Khu văn phòng, tòa VNT Tower, số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.464.000                            
11808 0109085227 Công ty CP tư vấn giáo dục quốc tế HR BIG KINGDOM & IKES Tầng 3, Tòa nhà 119A Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội,VN 1                          38.464.000                            
11809 0104411445 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ HỖ TRỢ DỰ ÁN THỜI ĐẠI MỚI Số 58 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          38.461.440                            
11810 0106999920 CTy CP 3T GROUP Việt Nam Tầng 9, Tòa nhà Nam Hải Lake view, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 1                          38.460.480                            
11811 0102279505 CTy CP Nông Sản Ong vàng Số Nhà 02 Ngõ 180 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          38.458.523                            
11812 0500472995 Công ty TNHH Cao Su Vũ Quế Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội 1                          38.458.368                            
11813 0102081329 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thủy Việt-Hàn Tầng2 tòa nhà Sapphire Palace Số 4 phố Chính Kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          38.458.368                            
11814 8057832198 Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu TTCLINIC Số 266 Mai Anh Tuấn - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          38.458.368                            
11815 0500568626 Công ty TNHH chuyển giao công nghệ và TBKH Đại Dương P218 CT1A KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          38.457.929                            
11816 0106507600 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP LAM HỒNG ngõ 32 Lê Thái Tổ  quận Hoàn Kiếm Hà Nội số đt 0973573774 3                          38.444.011                            
11817 0105956875 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư và Công Nghệ Môi Trường HQ Số 38A ngõ 192 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 3                          38.434.192                            
11818 0107841929 Công ty TNHH cơ khí Tinh Nhật 43D2 KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          38.432.000                            
11819 0108961182 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Gamma Design phòng 302, nhà số 132 phố Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 4                          38.428.628                            
11820 0100764369 Cty CP du lịch TM Cổ Loa Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội( Ngân hàng MB) 1                          38.418.078                            
11821 0301160832-001 CN CTy TNHH Dược Phẩm Đô Thành 465 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          38.412.800                            
11822 2600496908 Công ty CP tư vấn phát triển kỹ thuật xây dựng Minh Đức CK1-6, điểm thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          38.407.303                            
11823 0305090826 Công ty CP Thiết Bị Chiếu Sáng ánh Sao TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên ,Quận Long Biên ,Thành Phố Hà Nội 1                          38.404.961                            
11824 0105802032 Công ty TNHH Nội Thất và Thiết Bị Anh Kiệt Số 63 Lô A1 Khu đô thị mới Đại Kim , P Định Công , Q Hoàng Mai , TP Hà Nội 7                          38.401.785                            
11825 0106219810 Công ty TNHH Tư vấn quản trị TAFI Số 1, ngách 12/31 Ngõ 12 Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.. 1                          38.401.510                            
11826 0104742461 Công Ty TNHH Carvill Việt Nam Tầng 5, tòa nhà VIT Tower 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, quận Ba ĐÌnh - Hà Nội. 2                          38.400.411                            
11827 0108690782 Công ty TNHH DNS VINA Tầng 3, B29 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          38.397.376                            
11828 0107455338 Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thẩm định giá SBA phòng 313, Tòa nhà Golden Palm, số 21 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          38.391.500                            
11829 0109544671 Công ty Cổ phần SPC Hà Nội Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          38.385.063                            
11830 0106615691 Cty CP SX &DV thương mại Sơn Việt KCN Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 0978711509  978711509 3                          38.384.994                            
11831 0102145068 Công ty TNHH Công nghệ CAD/CAM Việt Nam Nhà B11,05A khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.384.000                            
11832 0105690135 Công ty TNHH AAKER Việt Nam Tầng 9, tòa nhà Detech tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          38.378.198                            
11833 0105834468 Công ty CP thương mại dịch vụ và công nghệ OSP Toàn Cầu Tầng 4, Khu thương mại, tòa nhà The Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          38.375.000                            
11834 0108026469 Trường mầm non Sao Mai Lô 39 liền kề 1 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973835057 1                          38.372.401                            
11835 0107898964 Cty TNHH TM và DV Công Nghiệp Đức Long Số 4 ngõ 14 Nhật Tảo, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          38.369.480                            
11836 0110137416 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AM VIỆT NAM Số nhà 43, ngõ 4 Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          38.359.232                            
11837 0500589231 Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang Thôn Gò Đậu, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 22                        38.357.411                            
11838 0107602695 Công ty CP Kinh Doanh và Xây Dựng Nam Thành Phòng 404, CT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN 15                        38.356.029                            
11839 0108942729 Công ty TNHH Kính Mắt Thành An số 8 ngõ 168/118/24 , thôn Huỳnh Cung, xã Tam hiệp , huyện Thanh Trì ,TP Hà Nội 5                          38.354.275                            
11840 0107713370 Công ty TNHH Lion Việt Nam 22D8, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông 2                          38.351.550                            
11841 0109481936 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Nhà C2 - 02 Ngách 05, Ngõ 120 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          38.349.175                            
11842 0103279184 Công ty CP đầu tư - xây dựng - thương mại  Việt Hưng Phú Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 7                          38.342.012                            
11843 0102016979 Cty TNHH TM DV Châu Giang Tổ dân phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, BTL, Hà Nội 3                          38.340.108                            
11844 0108845524 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT SỐ 81 ngách 134 ngõ 1277 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 22                        38.339.805                            
11845 0107753944 Công ty CP công nghệ môi trường Smart 75 Trung kính - phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - hn 4                          38.338.280                            
11846 0108627685 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nam An Số 11 ngõ 124 tổ 8 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          38.337.141                            
11847 0104786229 Công ty CP Công nghiệp Bảo Minh Châu Khu tái định cư Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          38.335.818                            
11848 0101626499 Cty TNHH Công Nghệ & ý Tưởng Mới Số 744 Phúc diễn -Quận nam từ liêm -Hà Nội 2                          38.333.153                            
11849 0105802882 Công ty CP Lương Hằng Thôn Thị Tứ, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội. 1                          38.328.689                            
11850 0102720303 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ MINH CHIẾN Số 15 ngõ 275 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN 5                          38.324.035                            
11851 0500477016 Công ty CPXD và TM Hùng Nhung Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 1                          38.323.245                            
11852 0109136136 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS TẦNG 26 TÒA CEO, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          38.320.000                            
11853 0106877150 Công ty cổ phần huviron Việt Nam Số A44 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          38.312.612                            
11854 0105420185 Công ty TNHH Giao vận Toàn cầu PSV Tầng 2 số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.310.912                            
11855 0107001197 CÔNG TY CP TM ĐỊA ỐC 5 SAO Số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          38.308.538                            
11856 0109879276 CÔNG TY TNHH MAII.LY MEDIA Số 5, Ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          38.304.328                            
11857 0109313554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SƠN GIANG Tòa nhà Hesco, số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          38.301.520                            
11858 0107065708 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỒNG CA Nhà số 3 - Khu B, dự án khu nhà ở để bán Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          38.299.095                            
11859 0107476539 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NESFOR VIỆT NAM Số 118 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          38.295.588                            
11860 0108206359 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUPO MEDIA Số 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 4                          38.290.369                            
11861 0106300860 Công ty TNHH SX thương mại và XNK Hà Kiên xóm Hàn- Sơn Đồng- Hoài Đức- Hà Nội 4                          38.276.134                            
11862 0106236125 Công Ty TNHH Xây Dựng Liên Hiệp Tài Phát số 35, ngõ 379/8 Đội cấn,phường Liễu Giai,  quận Ba ĐÌnh,Hà Nội. 2                          38.272.447                            
11863 0103981280 Cty TNHH TM Điện Máy Việt Nhật (Sân bóng Linh Đàm) Ngõ 32 Phố Linh Đường, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          38.272.000                            
11864 0109061829 HỘ KINH DOANH NHA KHOA WABI SABI Tầng 6 nhTầng 6 nhà 73 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nộià 73 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          38.272.000                            
11865 0106799657 Công ty CP thương mại và phát triển hướng dương miền Bắc Số 36 phố Đông Quan, tổ 28, P Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hn 2                          38.267.582                            
11866 0101546187 Cty CP đầu tư TXT F4 tòa nhà đa năng số 96 Định Công Thanh Xuân Hà Nội 3                          38.260.755                            
11867 0109087707 CÔNG TY CỔ PHẦN AN SINH ĐẤT VIỆT Số 27 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        38.257.632                            
11868 0106658215 Công ty cổ phần phân phối và quảng cáo Hoàng An Lô B1.4, LK02- 05, KĐT Thanh Hà Cienco5 , Cự KHê, Thanh Oai, Hà Nội 2                          38.247.543                            
11869 0102957422 Cty CP Mai Thị P207, Tòa CT1B, Khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà nội 2                          38.243.328                            
11870 0105397049 Công ty CP truyền thông ATH Việt Nam Tầng 5, tòa VG Buiding ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          38.237.554                            
11871 0102765505 Cty CP tư vấn ĐT và thiết kế Thanh hà Phòng 1103 tòa A2 Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          38.236.114                            
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11872 0106721234 CTy CP OWS Việt Nam tầng 6, số 14 Nguyễn Cảnh DỊ, Phường Đại kim, Quận Hoàng Mai, HN ak 1                          38.234.960                            
11873 0101210902 Công ty TNHH công nghệ và thương mại Toàn Thắng Tổ 8, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (nhà máy nc khoáng Lucy) 1                          38.230.400                            
11874 0107660672 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghiệp VINAKI Việt Nam Số 6 Ngách 77 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 25                        38.228.778                            
11875 0101660316 Cty CP Cây Xanh Tiến Đức Cuối ngõ 464 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          38.224.315                            
11876 0106530945 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Hải Tùng số 19, ngách 15 ngõ 264 Âu Cơ, Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          38.216.000                            
11877 0108923148 Công ty Cổ phần Leanow Số 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội (Cổng đối diện số 80 Phan Văn Trị) 1                          38.213.500                            
11878 0109167568 CÔNG TY TNHH WITH-IS VINA Phòng số 8, tầng 23, tòa nhà CEO Tower, đường Phạm Hùng, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          38.209.448                            
11879 0108298575 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRIỆU GIA số 102 i1 đường khuất duy tiến, p. thanh xuân bắc, q. thanh xuân, tp. hà nội 12                        38.201.700                            
11880 0105977064 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Lữ Hành Miền Đất Việt số 68 PHú Viên, Bồ Đề, Long Biên, HN 7                          38.195.431                            
11881 0108021982 Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng Xóm Ba, thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          38.191.525                            
11882 0104357702 CTy CP Tư vấn Xây dựng và Thiết bị công nghệ Việt Nam Số 9 Khu Liên cơ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội: 1                          38.185.379                            
11883 0107732775 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông VOV Cụm làng nghề Tân Triều, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. 5                          38.183.147                            
11884 0106099528 Công ty cổ phần thiết bị y tế Thiên Phong BT1-C2 Khu đô thị mới Trung Văn - Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 2                          38.183.057                            
11885 0109015942 Công ty Cổ phần MORITA GROUP Việt Nam 168 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          38.178.783                            
11886 0107761310 CTy TNHH Sản Xuất Và Phân Phối Quà Tặng Đông Dương Số 6 ngách 100 ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hà Bà Trưng, Hà Nội 25                        38.173.727                            
11887 2700502672-001 VPĐD Cty TNHH thế giới xanh Green World Corp Tầng 7,tòa nhà viwaseen,,số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          38.167.390                            
11888 0108980273 CÔNG TY TNHH TM&DV NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NHẬT 27 HÀNG BỒ, PHƯỜNG HÀNG BỒ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 4                          38.161.542                            
11889 0104399244 Công ty CP TM & SX may mặc Thái Dương Ngô Xuân Quảng,TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          38.159.711                            
11890 0108296627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SƠN Số 7, Ngách 19, Ngõ 217 Đường Trần Phú, phường văn quán, hà đông, hn 4                          38.155.223                            
11891 0107819747 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Tế Hưng Thịnh Tầng 2, Số nhà 96, Phố Ba La, P: Phú Lãm, Q: Hà Đông, TP: Hà Nội 2                          38.151.501                            
11892 0105194401 CTY CPTM & Truyền Thông  TVS Số 57 ngõ 66, phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 7                          38.149.279                            
11893 0109181876 Công ty TNHH Điện Chiếu sáng Năng lượng sạch Hà Nội Số 2 Hoàng Cầu - Ô chợ dừa, Đống Đa, HN 15                        38.145.061                            
11894 0106648376 Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại và Phát triển Dịch vụ Bốn Mùa 110 Yên Lãng , Thái Thịnh , Đống Đa , Hà Nội. 7                          38.139.328                            
11895 0107778032 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ KVA P1607, Tòa T01, C37 Bắc Hà số 17 đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          38.132.278                            
11896 0109329096 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÔ PHỎNG VNM Tháp B tòa sunsquare, 21 lê đức thọ, nam từ liêm, hà nội 1                          38.130.320                            
11897 0108112492 công ty cổ phần đầu tư hoa thiên phú Lô 16, TM 2-2 khu đô thị The Manor, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội  0904464315 8                          38.128.596                            
11898 0107122811 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THK HÀ NỘI Căn 25 lô 5, dự án khu nhà ở thôn Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 13                        38.125.142                            
11899 0101067360 CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX P506-507, tháp B, tòa nhà Hong Kong Tower, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 2                          38.121.733                            
11900 0107755518 Cty TNHH Maruta Việt Nam 2 Chương Dương Độ, hoàn kiếm, hà nội 1                          38.112.000                            
11901 0109635350 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TOP CLASS Căn hộ 02 ,Nhà N7A ,KĐT Mới Trung Hòa Nhân Chính, Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          38.111.908                            
11902 0106614401 Cty TNHH viện dinh dưỡng cộng đồng P1301 - Nhà CT5B - Mễ trì thượng - từ liêm - hà nội 20                        38.107.802                            
11903 0104029821 Cty TNHH ĐT và PTXD Trường Thịnh P1711, CT2 KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 6                          38.106.798                            
11904 0106470598 Công ty Cổ phần Mein Garten Số 6 ngõ 8 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          38.102.327                            
11905 0109413171 CÔNG TY CỔ PHẦN ORCHISTRA Công ty CP Orchistra - Đối diện cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2                          38.098.227                            
11906 0108088024 Công ty TNHH MTV Poma Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội 3                          38.094.382                            
11907 0109135252 Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật cơ điện Việt Nam Số 2 ngách 5 ngõ 33 Lương Ngọc Quyến, - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 13                        38.092.398                            
11908 0110134711 CÔNG TY TNHH BENYO GLOBAL Số nhà 17, Đường Đoàn Kết, Cụm 1, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          38.080.000                            
11909 0109503788 Cty TNHH Thương Mại YDTH Tầng 6-7, 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          38.080.000                            
11910 0107096600 Công ty TNHH BLUEWAVE số 6 ngácH 8/201 đường Lê Quang Đạo, PHú Đô, Nam Từ Liêm 1                          38.079.719                            
11911 0101993386 Công ty Cp kỹ thuật và thương mại Thắng Lợi Tầng 7 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - phường Trung Hoà - cầu giấy - Hà Nội 1                          38.077.120                            
11912 0109594457 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NKL B1.4 KL12 Cienco 5 KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội 5                          38.075.665                            
11913 0108333075 CÔNG TY TNHH HCALL Tầng 6, số 31-33 ngõ 6 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          38.074.454                            
11914 0106380256 Cty CP Sản Xuất Truyền Hình Việt P316,Tòa nhà CT3A,khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 9                          38.069.132                            
11915 2301142259 Công Ty Cp Đầu Tư Và Công Nghệ Tcm Số 24. ngõ 25 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5                          38.068.374                            
11916 0106847029 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Kỳ Đường Chính Trung, TDP Chính Trung, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 5                          38.064.398                            
11917 0314672210-002 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ FT&T- Chi nhánh Hà Nội Tầng 15, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.,VN 12                        38.063.296                            
11918 0107712257 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN VIỆT Số nhà 34, hẻm 63/33/49, đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 6                          38.058.761                            
11919 0108137828 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN MỸ Số 373 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 6                          38.055.466                            
11920 0101257178 Cty CP Xây Dựng và Phát Triển Kỹ Thuật Nền Móng số 25, ngõ 435, đội cấn, ba đình, Hà Nội. 1                          38.050.048                            
11921 0105370583 Công ty TNHH hệ thống điện & điện toán Việt Nam Ô 35- Lô U03 - Khu đô thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3                          38.049.737                            
11922 0106728374 Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Và Công Nghệ An Thắng số nhà 26, ngõ 52 xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tp Hà Nội 5                          38.049.657                            
11923 0107634143 CTy TNHH TM PT Dịch Vụ và XNK Đại Nam SN 114 Tam Trinh, Yên Sở, Q. Hoàng Mai Hà Nội 8                          38.048.545                            
11924 0110257865 Công ty Cổ phần GWM Thành An Long Biên 212 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 1                          38.048.000                            
11925 0106912983 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT EUROPALACE VIỆT NAM Số 09 LK11A khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 11                        38.045.067                            
11926 0108718935 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SHOURAI Số 71 khu TĐC Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          38.043.631                            
11927 0109591061 Trường Mầm Non Tư Thục An An Số 8 ngõ 6 Ngọc THụy, Long Biên, HN 2                          38.042.775                            
11928 0109514010 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TD Số nhà 42A ngõ 110, Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        38.041.544                            
11929 0104869242 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Thành Huyền Khu 400, phố Thanh Vị, xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 23                        38.038.756                            
11930 0110058267 Công ty TNHH Xăng Dầu Đức Phát Petro Thôn 3, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          38.035.671                            
11931 0201956652 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hy Viên Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza Số 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          38.032.000                            
11932 0107351716 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Truyền Thông Báo Chí Việt Nam Tầng 1, số 66, ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          38.025.647                            
11933 0107609193 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG – XUẤT NHẬP KHẨU TTA Số 5, ngõ 11 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          38.022.411                            
11934 0106603600 Công Ty Cổ Phần Tư vấn và Đầu Tư Xây dựng C&C Chung cư An lạc, tầng 12 số 38 Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy, Hà Nội 12                        38.020.685                            
11935 0107359218 Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Cường Hùng Phòng 1205, chung cư B10C, KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - 0367768888 12                        38.020.218                            
11936 0105824406 Công ty cổ phần Khánh Vượng Số D5-17 cụm sản xuất làng nghề tập trung, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          38.019.200                            
11937 0109683925 CÔNG TY TNHH G-WATCH VIỆT NAM 22 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                        38.010.907                            
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11938 0108512758 Công ty TNHH  đầu tư thương mại và xây lắp điện Miền Bắc ĐỘI 4, THÔN PHÚ LA, XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 3                          38.009.873                            
11939 0109726791 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIFE VIỆT NAM Tầng 2 Tháp C, tòa nhà Central Point , 219 Trung Kính , Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 18                        38.007.915                            
11940 0102338077 Công ty TNHH xây  dựng Lâm Phạm số nhà 226, đường Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 1                          38.006.044                            
11941 0108840526 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhà Và Đô Thị Việt Nam Số 117 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hn 8                          38.004.927                            
11942 0102791512 Cty CP TM & ĐT DUJUN D122 KHu nHà vườn, KĐT mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          38.001.687                            
11943 0300448995-004 Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam Phòng 709, D11, tòa nhà Sunrise, Số 90, đường Trần Thái Tông, CG, HN 1                          38.000.000                            
11944 0107461564 THẨM MỸ VIỆN VERONA 47 Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà nội 23                        37.997.114                            
11945 0104966285 Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông Phòng 603, tòa nhà C6, khối 2, khu đô thị Mỹ Đình 1, đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, HN" 5                          37.994.097                            
11946 0106617307 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Kztek Tầng 1, tòa nhà CT3, KĐT Dearm Town, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          37.990.385                            
11947 0108069254 Công ty CP phát triển truyền thông ANT P2412, số 33 Mạc Thái Tổ, P. yên Hòa, CG, HN 11                        37.988.594                            
11948 0105470997 Công ty TNHH đầu tư sản xuất vàTM Hà Phát Ô sổ 3-lô số 4- KCN Lai xá- kim chung- hoài đức- HN 1                          37.984.591                            
11949 0109216092 Cty CP đầu tư xây dựng Lũng Lô 2.7 số 288, đường Lạc Long quân, P Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          37.983.096                            
11950 0107942109 Cty CP TV Đào tạo & Cung ứng Nhân Lực VN Phòng 811 tòa nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 2                          37.982.025                            
11951 0106181130 Công ty CP Thương Mại Xây Dựng và Dịch Vụ Hà Nội tHôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, Đông AnH 3                          37.981.259                            
11952 0108618257 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHK VIỆT NAM SỐ 4,D6 -TT4, KĐT BẮC LINH ĐÀM, P. ĐẠI KIM, Q. HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 2                          37.980.103                            
11953 0104354885 Công ty CP thương mại và xây lắp DT Số 1I, ngõ Ao Sen 9, phố Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          37.979.590                            
11954 0106020020 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Phúc Thành D09 KĐGĐ Kiến Hưng- Hà Cầu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          37.972.435                            
11955 0106314616 CÔNG TY CP NỘI THẤT VÀ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN ĐINH HOÀNG GIA 2 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, Tp HCM 25                        37.967.318                            
11956 0104397712 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VĂN PHÒNG AT VIỆT NAM số 21 ngõ 199 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 1                          37.961.850                            
11957 0104808810 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH PHÁT B62, Trung Hòa - Nhân Chính - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          37.961.108                            
11958 0108085312 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Lộc Phát P209 tòa D11 khu đô thị Đặng Xá Gia Lâm HN. 5                          37.956.112                            
11959 0106657525 Cty TNHH TM & DL  Bạn Đồng Hành tầng 8 tòa nhà 8 tầng -2 Yên Thế -quận Ba Đình HN 2                          37.954.397                            
11960 0110076932 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ NVQ Số B8-BT1, phố Bùi Xuân Phái, KĐT Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          37.952.681                            
11961 0109407844 CTY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VAIX VIỆT NAM SỐ 50, PHỐ GÒ SỎI, XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3                          37.947.565                            
11962 0108283963 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đức Tâm Số 1283 Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 23                        37.945.195                            
11963 0107752355 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật DCH Việt : Số 45, ngõ 8/43 đường Lê Quang Đạo,Phường Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội 11                        37.942.938                            
11964 0105965830 CTy TNHH Vận Tải Du Lịch Hồng Phát Số 30 Ngõ 173 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          37.940.774                            
11965 0106593247 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH THẢO Số 9 ngõ 18 Đường Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          37.919.246                            
11966 0107865020 CÔNG TY TNHH HPM VINA số 72 ha khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Hà Nội 1                          37.909.476                            
11967 0107152894 CÔNG TY TNHH ĐT TM DV PCCC AN TOÀN VIỆT Số 33, Ngõ 58, Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP  Hà Nội 9                          37.907.349                            
11968 0107490413 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tin học QLS Việt Nam P1505 Tầng 15 Chung cư Trương Định Complex Ngõ 129 trương định, P. Trương ĐỊnh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 24                        37.903.624                            
11969 0110291129 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Mai Tiến Số nhà 32, Ngách 65/30 đường Yên Lộ, Tổ 11, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          37.903.552                            
11970 0108331825 Công ty TNHH VASA TOÀN CẦU SN 20, ngõ 65 /42/9  tổ 11 Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3                          37.900.454                            
11971 0108072641 Công ty TNHH Phát triển nhân lực Phúc Nguyên Thôn Phú Vinh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 11                        37.895.642                            
11972 0105931158 Công ty TNHH Tri Giao Số 148 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          37.893.604                            
11973 0107640316 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÙNG LÂM Tầng 3, nhà số 4, lô A, thửa đất số 16, khu tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        37.893.507                            
11974 0105955783 Cty Cổ phẩn VINAZU Số 2 ngách 6 ngõ 46 phố Định Công Thượng - Hoàng Mai - Hà Nội 10                        37.887.904                            
11975 0105917467 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROCOM Tầng 4, Số 59 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          37.886.741                            
11976 0108459783 CTy TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng An Bình Số 32, ngõ 108 phố Đông Thiên - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          37.884.501                            
11977 0108005638 CÔNG TY CP DU LỊCH PING VIỆT NAM Số 18 phố Hàng Cháo, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 22                        37.882.089                            
11978 0103542043 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM Tòa N03A, 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          37.869.422                            
11979 0110022905 CÔNG TY TNHH AYA BUSINESS Tầng 11, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, HN 4                          37.866.800                            
11980 0105658540 Văn phòng công chứng Tây Đô Khu Tòa án, Thị Trấn Trôi, Hoài Đức - Hà Nội 1                          37.860.650                            
11981 0101235368 Công Ty TNHH Tuấn Tú Ngõ 345/2 phố Khương Trung  Thanh Xuân  Hà Nội 12                        37.860.529                            
11982 0109919112 Công ty TNHH Cơ điện và Thương mại Hoàng Hà Căn hộ 29, nhà A6, tập thể quân đội Học viện Quốc phòng Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 11                        37.858.288                            
11983 0102008135 Trung tâm tư vấn xây dựng Tầng 1- nhà D- Trường CĐXD số 1- Mộ Lao- Hà Đông- Hà Nội 4                          37.858.099                            
11984 0108951917 Công ty Cổ phần Xây dựng PBK Việt Nam Số 39TT28, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          37.856.577                            
11985 0102696548 Cty Luật TNHH BROSS Và Cộng Sự Tầng 21, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng,P. Trung Hòa, Cỗu giấy, HN. 1                          37.848.064                            
11986 0105132356 Cty TNHH ĐT & Phát triển TM Tràng An Tầng 3, số 102 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân,HN 7                          37.846.869                            
11987 0102266915 Cty TNHH TM & XD Tiến Anh Km 14+500 Ql 1A Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  4.38614464 4                          37.845.791                            
11988 0108594359 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN LÂM NGÂN Nhà khách Bộ tư lệnh tăng thiết giáp, đường Tăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 11                        37.844.136                            
11989 0101659085 Công ty TNHH Thương mại Phúc Thịnh KM16+200, cụm CN Duyên Thái, Duyên Thái, Hà Nội 1                          37.841.218                            
11990 0107707909 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MC Số 278 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 22                        37.840.035                            
11991 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THỊNH Số 9 ngách 77 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          37.831.634                            
11992 0106956772 Công ty CP xây dựng dân dụng và công nghiệp VINA Tòa CT5 ngõ 89 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ ĐÌnh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          37.829.632                            
11993 0101680626 CTy CP Hoá Dầu & Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội Tầng 5, tòa nhà Sao Mai, Số 435 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          37.827.200                            
11994 0102390302 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          37.826.496                            
11995 0100774286 Tạp Chí Kiến Trúc VN 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội., VN 2                          37.820.130                            
11996 0107934443 CTy CP  Sơn NaVy Số 32 Lô D2 khu Đô Thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          37.810.870                            
11997 0108682478 Công ty TNHH phát triển công nghệ & thương mại Kho Máy Tính Số 9, Ngõ 1 Xóm Bảng, Thôn Cổ Điển A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 7                          37.806.696                            
11998 0102188174 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Khu Thủy Lợi II, xã Tân Minh - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          37.804.640                            
11999 0109676847 CÔNG TY CỔ PHẦN IKONIX Tầng 6, 37 Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          37.795.200                            
12000 0109122574 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU HT VIỆT SỐ 15, NGÕ 65/28 NGUYỄN ĐỔNG CHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12                        37.793.678                            
12001 0102368554 Công ty CP ĐTPT công nghệ & TV xây dựng APTCO VN số 6 B ngách 16, ngõ 59 phố khúc thừa dụ, dịch vọng, cầu giấy, hà nội 9                          37.793.001                            
12002 0108056135 Công ty Cổ phần Đầu tư Tam anh Tầng 4- Số 119A Bùi Thị Xuân  Phường Bùi Thị Xuân  Quận Hai Bà Trưng  Hà Nội. 7                          37.788.470                            
12003 0107653241 Công ty cổ phần Hobi Toys Xưởng sản xuất - công ty cổ phần Hobi Toys - Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 2                          37.787.072                            
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12004 0105932560 CÔNG TY LUẬT TNHH CHÂU PHONG Nhà số 6, Ngõ 125, Phố Trung Kính, P Trung Hòa, Q Cầu giấy, TP Hà Nội 7                          37.784.324                            
12005 0104137873 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VIỆT NGA số 1 ngõ 95 chùa bộc phường trung liệt quận đống đa hà nội 3                          37.781.600                            
12006 0106567134 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu B&B Tòa N07, Ngõ 12 phố Trần Quý Kiên,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 2                          37.774.976                            
12007 0102355594 Cty TNHH Truyền thông S Việt Nam 22 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 24                        37.772.023                            
12008 0107510645 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Trường Thịnh Phát tầng 6,tòa nhà MD Complex,68 Nguyễn Cơ Thạch ,Nam Từ liêm ,Hà Nội 6                          37.767.923                            
12009 0105125207 Cty TNHH Cem Tech Tầng 25 Tháp B Tòa Nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, 0903.276.983 0979633224 hỏi cty seto 9                          37.767.312                            
12010 0500466906 Công ty CP SX và TM Thiên Trường Phú Cụm 8, xã Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          37.762.216                            
12011 0109312053 Công ty TNHH Nokasoft Việt Nam Tầng 6 số 15 Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          37.760.000                            
12012 0106476399 CTy TNHH Tấm Ốp Trang Trí 3D Số 7C, ngách 259/28, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 12                        37.757.848                            
12013 0109605726 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp SBMS Số 371 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 22                        37.756.353                            
12014 0109549567 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC KHUÊ Thổ Ngoã, Thôn 6, - Xã Tân Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 20                        37.755.805                            
12015 0103415768 CTy Cp Giải pháp viễn thông 3C Số 2 Ngõ 68 - Trần Quang Diệu- Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 5                          37.754.939                            
12016 0102969516 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Giang Anh Chợ Ngã Tư Phú Thụy, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          37.752.030                            
12017 0106787436 Công ty TNHH Ipe Việt Nam Lô CTT10-12, KĐT Kiến Hưng, P Kiến Hưng, Q Hà Đông, Hà Nội 4                          37.751.780                            
12018 0106287200 CTy CP Tư Vấn Đo Đạc Địa Chính số 27 khu tái định cư đồng tầu phường hoàng liệt Hoàng Mai - Hà Nội 1                          37.749.155                            
12019 0104882772 Công ty TNHH Halal Việt Nam Tổ dân phố An Đào, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 20                        37.748.282                            
12020 0103727728 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ACC - VIỆT NAM P.102 tòa H5 TT Kim Liên, p .Kim Liên, Đống Đa, HN 12                        37.744.999                            
12021 0101733363 Cty CP Tập đoàn Hà Nội Tầng 17 Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 22                        37.731.858                            
12022 0102961027 Công ty TNHH phát triển Bắc Việt số 5, lô 15A, đường trung yên 3, p trung hòa, cg, hn 6                          37.726.366                            
12023 0109135823 CÔNG TY TNHH HTC THỦ ĐÔ Số NV5.1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          37.724.854                            
12024 0109937584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG AN VY Số Nhà C4-B5 Khu Đô Thị Đại Kim, Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          37.721.978                            
12025 0105945390 Cty CP thực phẩm Nhật Minh D22-NV13 ô số 20, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          37.715.950                            
12026 0101178198 CTy TNHH xây dựng và dịch vụ Hoàng Mai QT Số 73 ngách 12 Phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        37.715.914                            
12027 0108369152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH HOCACO VIỆT NAM Số 3 ngách 11 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, HN 36                        37.715.512                            
12028 0110233504 Công Ty Cổ Phần John Hunt 32 Nam đồng, phường Nam Đồng Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          37.700.966                            
12029 0108348321 CÔNG TY TNHH NS TECH Tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 12                        37.695.895                            
12030 0108625462 CÔNG TY CỔ PHẦN OKASU VIỆT NAM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 26                        37.695.472                            
12031 0103554056 Công ty TNHH Cổng Thông Tin Số 16 Quần ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, HÀ nội (Thoa 0984378485) 3                          37.688.468                            
12032 0101404633 CTy TNHH ĐTXD TM Đồng Xuân Khu A Thị Trấn Sóc Sơn - Hà Nội 2                          37.686.164                            
12033 0110124022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ VÀ DÀN DỰNG SONG VÂN 25 Yên Lãng, Trung Liệt, Thanh Xuân, HN 3                          37.686.071                            
12034 0106579605 Công ty TNHH xây dựng và thương mại TXD Liền kề 594, dịch vụ 13, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4                          37.685.918                            
12035 0106174599 Công ty TNHH BIO-FLOC Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          37.682.688                            
12036 0500235458 Cty CP du lịch Hà Tây 24 Trần Hưng Đạo- Hà Đông - Hà Nội. 2                          37.678.674                            
12037 0109109485 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THÁI CƯỜNG Số 8, Ngõ 256 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          37.673.133                            
12038 0106783865 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Đạt Tòa G3 khu đô thị Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 16                        37.672.141                            
12039 0107327583 CTy TNHH Cơ Điện Duy Phong Số 145 Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          37.671.296                            
12040 0109929985 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          37.664.745                            
12041 0500605349 Công ty TNHH Vân Trung Thôn Ứng Hòa, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 5                          37.661.861                            
12042 0108609693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MITACO Nhà A2 ngõ 93 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          37.661.294                            
12043 0105918911 Công ty CP ASIA INVEST Việt Nam Số 1, ngõ 20, đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          37.660.551                            
12044 0109535451 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN ÁNH DƯƠNG Số 43 Ngách 102/20 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          37.659.596                            
12045 0309950536-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BDP QUỐC TẾ (VN) - CHI NHÁNH HÀ NỘI P604 T6 tòa nhà Khâm thiên, số 195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, HN 2                          37.655.040                            
12046 0106713201 Cty CP Lovita VN P 212 Khu văn phòng Hồng Hà, 109 Trường Chinh, Phương Liệt, TX, HN 4                          37.648.365                            
12047 0108887901 Công ty cổ phần QMG Việt Nam Nhà A5 tập thể trường Việt Nam - Ba Lan, ngõ 48 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0912566509 3                          37.642.179                            
12048 0101264506 Cty TNHH Một TV ứng dụng và PT Công nghệ - NEAD 59 Lý Thường Kiệt, hoàn kiếm, hà nội 1                          37.634.967                            
12049 0109823770 Công ty cổ phần Công nghệ Healthcare Now B-TT6-1 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          37.634.510                            
12050 0107824673 Người NN- CÔNG TY TNHH HELENA BUI Tầng 3 số 4 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          37.633.045                            
12051 0107810416 CTy TNHH Phát Triển TM và XD Đạt Thành Số 51 ngách 445 ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          37.626.842                            
12052 0106813125 CÔNG TY TNHH TOMOMI VIỆT NAM P1312, tòa nhà Bắc Á Bank, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN 22                        37.621.660                            
12053 0109412065 CÔNG TY TNHH TRADESMART Nhà số 13 N8A Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          37.620.203                            
12054 0110215424 Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Công Nghệ Cao Aident Số 20 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4                          37.617.398                            
12055 0107733521 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG MINH PHÚC LK46-LK47, Khu đất dịch vụ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 18                        37.616.542                            
12056 0109991750 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Jicola Số 124 Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 7                          37.613.728                            
12057 Nhóm lớp mâm non tư thục Ánh Dương Số 15, Nghi Tâm - Yên Phụ - Tây Hồ, Hà Nội 4                          37.611.866                            
12058 0105782996 Cty CP Hitech Việt Nam Số 18, Liền kề 39, Khu đô thị Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          37.606.400                            
12059 0105237944 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỰU CHIẾN BINH THỦ ĐÔ Số 15 Ngõ 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 8                          37.605.463                            
12060 0108949636 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NẸP PVC CAO CẤP HẢI ĐẠT Tiểu Khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          37.604.233                            
12061 0106378810 Cty CP Vật liệu chịu lửa & chống cháy Topref Số nhà 2206 tòa nhà HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          37.603.584                            
12062 0109849673 CÔNG TY CỔ PHẦN E-LITE VIỆT NAM Lô A3L7-03+04 Tầng 7 tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 1                          37.600.000                            
12063 0106762223 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Quỳnh Giang Lô 7/2, Khu TĐC CTTL Sông Nhuệ, Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          37.591.570                            
12064 0103823848 Công ty TNHH Anh Lĩnh Đường 179 thôn Gia Cốc - Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 4                          37.590.423                            
12065 0106522133 CTy TNHH Dược Phẩm Medivistar Nhà 32 Lô D2 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 6                          37.589.331                            
12066 0108167967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NUTRIONELIFE VIỆT NAM Số 26 Liền kề 9, Khu đô thị Mới Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          37.581.568                            
12067 0106203761 Cty CP TopTen Việt Nam số 173 Bát KHối, pHường Long Biên, LB 8                          37.581.002                            
12068 0102033276 VP Luật Sư Hoàng Gia Số 31, ngõ 163 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà nội 24                        37.580.354                            
12069 0108571425 CÔNG TY CỔ PHẦN FOB GARMENTS Số 11 khu tái định cư X2B Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          37.580.301                            
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12070 0105879885 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TVTC CHÂU Á Phòng 802,tòa nhà CT2B,số 20, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          37.580.186                            
12071 0108219823 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ABN VIỆT NAM Số 8, Lô D6, KĐT Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          37.578.656                            
12072 0106853907 Công ty TNHH Mây tre SA PA Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 7                          37.576.637                            
12073 0107144893 Cty cổ phần Minh Đại Lộc Căn 3, Dãy K, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          37.576.322                            
12074 0105877655 Cty CP  Công nghệ và giải pháp trực tuyến toàn Cầu Số 16 BT14-3 vinaconex 3 KĐT Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          37.575.795                            
12075 0315847135 CÔNG TY CỔ PHẦN MERITRONICS VIỆT NAM BT2-15, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          37.573.514                            
12076 0313574517-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN JUNG IL TẠI HÀ NỘI 01505, Tầng 15, Tòa nhà Keangnam Hà Nội, Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          37.568.000                            
12077 0108733771 Công ty TNHH Kiến Trúc Nhất Vương Số 1 ngõ 866 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          37.566.920                            
12078 0108392909 CÔNG TY TNHH LINXCARGO INTERNATIONAL FORWARDING (VIỆT NAM) Tầng 9B, Tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          37.566.684                            
12079 0106376059 Cty TNHH Giải pháp truyền thông Đất Việt sỐ 1 - B10 tổ 7 phường Phúc Đồng quận Long Biên, TP Hà Nội 24                        37.558.078                            
12080 0104764659 Công ty CP An Tuệ Số 41, LK 6, Khu Dọc Bún, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          37.550.164                            
12081 0102575790 Công ty Cổ Phần đầu tư và xuất nhập khẩu y tế Việt Số 59 khu dịch vụ 2,Phường Mộ Lao,Quận Hà Đông,TP Hà Nội 4                          37.547.706                            
12082 0108971744 Công ty TNHH thương mại và DV Hoàng Thịnh Phát Số 6 Hẻm 92/19/2 Phố Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          37.543.012                            
12083 0110006653 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ECHO Tầng 5, Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          37.536.000                            
12084 0110018458 Công ty TNHH cơ nhiệt Lê Tuấn Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 7                          37.524.207                            
12085 0109483718 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG ĐÔNG 16B Lê Duẩn, P Điện Biên, Q Ba Đình, Hà Nội 33                        37.520.443                            
12086 0108159211 Công ty CP Xây Dựng ECO Thăng Long Số 11/69/15 Phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 13                        37.517.345                            
12087 0107600151 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ BRONTOBYTE 8TM1C22 The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          37.513.410                            
12088 0313968078-001 Văn phòng đại diện Công ty TNHH Optima Brothers Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 15                        37.511.310                            
12089 0109169036 Công ty Cô phần Tiếp vận Quốc tế Fiac Số 126 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nộ 1                          37.510.400                            
12090 0101636786 Công ty cổ phần phát triển Kinh Bắc TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          37.506.069                            
12091 0102232867 CTy TNHH Cơ Khí Gia Thịnh Số 2A Ngõ 113 Ngọc THụy, Long Biên, HN 1                          37.504.000                            
12092 0108805218 CTy CP Thiết Bị Mỏ Số 1 Số 31, ngõ 54/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11                        37.503.481                            
12093 0110382143 CÔNG TY CỔ PHẦN CMATGROUP Số 9, ngõ 4 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          37.499.391                            
12094 0101160289 Công ty cổ phần Việt Nga tầng 3 nhà 13 +15 E3, tập thể đại học thương mại, Mai Dịch, Cầu Giấy 1                          37.497.600                            
12095 0102158814 Công ty CP Công nghệ Truyền thông số 1 Tầng 3, khu Văn phòng, tòa nhà N01T1 khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          37.494.409                            
12096 0102676929 Cty CP Việt Hưng Việt Nam Phòng 201 nhà CT4-3 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          37.494.333                            
12097 0102875681 CTy TNHH TM CG Việt Nam Số 86 ngách 299/76 đường Hoàng Mai, Tổ 46 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          37.493.504                            
12098 0108147713 Cty CP Thương Mại và Đo Đạc Bản Đồ Gia Nguyễn số 8, ngácH 68/128 đường Nguyễn Văn LinH, THạcH Bàn, LB 4                          37.492.317                            
12099 0101951749 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tân Kỷ Nguyên A16-TT19 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          37.485.728                            
12100 0103749111 Công ty TNHH Hải Lộc D04 L14 An phú shop Villa - KĐT Dương Nôi- Đường An Phú - Phường Dương Nội - Hà Đông - HN 22                        37.481.166                            
12101 0109298881 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BAO BÌ HUY PHÁT Số nhà 01, ngõ 62, đường Thống Nhất, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 2                          37.478.016                            
12102 0108145875 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ Nam Dương Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 8                          37.472.179                            
12103 0101586768 Công Ty CP  Xây Dựng  & Nội Thất TCT Gửi Thùy, Số 2 Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          37.472.000                            
12104 0108721448 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư VCC Việt Nam Tòa CT3-2 khu đô thị mễ trì hạ-Mễ trì-nam Từ Liêm-Hà Nội. 10                        37.469.992                            
12105 0109721948 Công ty cổ phần công nghệ mới BKV Tầng 3 số 20 LK3C Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          37.469.299                            
12106 0101933517 Công ty CP kỹ thuật Thăng Long Lk 132 Khu Cổng Đồng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          37.464.250                            
12107 0107596385 Công ty TNHH xuất nhập khẩu H & G Đường Đình Xuyên, Thôn Công Đình, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.  ĐT 0987351003 3                          37.463.821                            
12108 0109188776 Công ty TNHH nội thất Calia Số 17, ngõ 405, đường Bát Khối - Long Biên - Long Biên - Hà Nội 7                          37.460.236                            
12109 0110117378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ CÔNG NGHỆ MOONSHOTS Tầng 9, Tòa Nhà Lucky, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          37.456.200                            
12110 0109128255 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHANESPHARMA Thư hoàn rất nhiều do CB Đơn vị không nghe đt khi bưu tá giao thư và không có người trực tại đơn vị 5                          37.453.928                            
12111 0109281038 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC ĐỨC Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          37.444.681                            
12112 0107361947 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Căn hộ 0615, Tòa S2, Chung cư 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 22                        37.440.554                            
12113 0105326577 Cty CP Giải Pháp Việt An Ô số 19 lô NV, Khu nhà ở để bán tại tổ 9, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1                          37.436.606                            
12114 0109293379 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM Tầng 4, số 45 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          37.427.200                            
12115 0105463076 CTy CP ĐT Xây Dựng và TM Châu Thịnh P1001, Tòa CT2, sảnh 1, chung cư viện 103, Thanh Trì, Hà Nội 7                          37.423.302                            
12116 0104952187 Cty CP IHG Việt Nam Số 44, ngõ 394 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          37.419.415                            
12117 0108677693 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU TẦNG 6 TÒA NHÀ AZ LÂM VIÊN, 107A NGUYỄN PHONG SẮC, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          37.418.773                            
12118 0104901457 Công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Hương Quỳnh Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5                          37.417.114                            
12119 0109988388 CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING Số 211, tầng M, tòa nhà N01C, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 3                          37.416.367                            
12120 0108104974 Công ty TNHH Pisco Việt Nam Số 1 CN6, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          37.414.625                            
12121 0108261494 CTy TNHH Hệ Thống Phát Triển Giáo Dục EMC School Số 02 ngách 44/6 Tổ 4, Bằng B Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          37.414.428                            
12122 0103775866 phòng thí nghiệm  trọng điểm CN hàn và xử lý bề mặt 4 phạm văn đồng, Mai dịch, Cầu giấy, HN 1                          37.410.958                            
12123 0108170790 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ THUẬN PHÁT cụm 9 thôn vĩnh ninh, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, tp hà nội 1                          37.408.000                            
12124 0107348350 Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng Lô B1 - BT7, Khu nhà ở Phú Thịnh - P Phú Thịnh - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 2                          37.406.080                            
12125 0108093264 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp H2T số 81 phố Trung Kính phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 22                        37.405.805                            
12126 0109480393 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN Phòng G32415 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          37.393.985                            
12127 0101968005 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quân Huệ Số 66 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội 7                          37.392.168                            
12128 0101396397 CTy TNHH TM & Vật Tư Công Nghiệp P103 cổng kho Lâm sản, ngách 103 ngõ 53 Phố Đức Giang, Long Biên , Hà Nội 10                        37.390.367                            
12129 0106738661 Cty CP tập đoàn Bảo Ngọc 11 Lô M2 KDDT mới Yên Hòa P Yên Hòa CG HN 3                          37.390.187                            
12130 0103908393 Cty TNHH Viễn Bằng Số 10 Lô TT02, Khu HDmon, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          37.388.800                            
12131 0108957517 Người NN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA ỦY BAN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI Tháp A,tòa nhà Charmvit,Tầng 20,số 117 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          37.381.760                            
12132 0106122505 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN MECHANLEX Tầng 3 nhà D17/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10                        37.379.060                            
12133 0101129507 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÔI SAO MAY MẮN 420 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội 4                          37.377.291                            
12134 0106719940 Công ty TNHH PHC đầu tư thương mại P807, tòa CT6, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          37.376.000                            
12135 0109170137 CÔNG TY TNHH HAE IN GLOBAL Số 1, ngách 20, ngõ 68 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 12                        37.375.902                            
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12136 0108109838 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An Hoàng Gia Số 176 ,Phố Trần Duy Hưng ,Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy ,Thành phố Hà Nội 1                          37.372.875                            
12137 0108655812 Công ty cổ phần Hismile VN Số 27 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội 1                          37.372.800                            
12138 0102019419 CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VN Tầng 4, tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, HN ạ 5                          37.368.379                            
12139 0108195040 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NAM TRUNG Tầng 21 Tháp A tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          37.366.815                            
12140 0107749994 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hiếu Tâm Xóm 6, Phú Mỹ, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 22                        37.365.782                            
12141 0107019116 Công ty TNHH kỹ thuật công trình Đỗ Gia Số 06BT2 Khu đô thị Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          37.362.110                            
12142 8581868700 Hộ kinh doanh Phạm Thị Quỳnh Anh 16 No4-66A Khu TĐC Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 7                          37.358.551                            
12143 0109009787 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẶT TRỜI MỚI SỐ 16 NGÁCH 27 NGÕ 102 KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 7                          37.348.328                            
12144 0102543407 Công ty TNHH phát triển và đầu tư công nghệ Thủ Đô L08-L03, Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          37.340.216                            
12145 0109306652 CÔNG TY CỔ PHÂN TẬP ĐOÀN GOBE Số 11 Ngõ 82 Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 23                        37.335.173                            
12146 0109398766 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KẾT CẤU TRƯỜNG PHONG Toà nhà Housinco 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          37.334.891                            
12147 0107920948 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Thiện Phát số 14, ngõ 1, tổ dân phố 5, P. phúc diễn, q. bắc từ liêm, tp. hà nội 4                          37.333.685                            
12148 0500550851 Công ty TNHH SX và TM Thái Dương TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          37.331.072                            
12149 0104912064 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV QUANG DŨNG SN 12, ngách  147A/60, đường Tân Mai, P.Tương Mai, Hoàng Mai, HN 5                          37.325.196                            
12150 0108790498 Công Ty TNHH Topscience Việt Nam Tòa Discovery 302 đường Cầu giấy,Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy ,TP Hà Nội 1                          37.324.646                            
12151 0108646670 CÔNG TY TNHH DAON TECH VIỆT NAM Căn B14 (1P) + B15 (1P) Khu TT Quân Đội - Phường Phú Thượng, Tây hồ, Hà Nội 3                          37.313.155                            
12152 0110100007 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM BẢO CHÂU Tầng 8, 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5                          37.311.336                            
12153 0109993902 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hiệp Tân Số 6 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 10                        37.310.496                            
12154 0109927610 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC G-LIGHT Số 16B, lô 13, đường Trung Yên, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          37.307.681                            
12155 0105815592 Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ BBT Việt Nam Số 158 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          37.306.967                            
12156 0104076557 Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Vilege Số 467 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          37.301.100                            
12157 0107001648 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Thiên Trường Số 4B vườn hoa Ngô Quyền, P Ngô Quyền,TX Sơn Tây, TP Hà Nội 3                          37.298.535                            
12158 0101132436 Người NN - Công Ty TNHH TMDV Tinh Hà Tầng 7, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân,Hà Nội 4                          37.297.856                            
12159 0108344528 Công ty CP năng lượng điện Cường Phát Số 26 - DV12, KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          37.292.417                            
12160 0500237889 Công ty cổ phần ăn uống - Nhà nghỉ Sơn Tây 10 Đông Thành - Quang Trung - Sơn Tây 1                          37.292.047                            
12161 0107157324 CÔNG TY TNHH ĐTTM VÀ DỊCH VỤ DTH VIỆT NAM Số 62 ngõ 543 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          37.291.628                            
12162 0104370816 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AROMA CL1- A2 số 2, ngõ 118 nguyễn khánh toàn, phường quan hoa, quận cầu giấy, Hà Nội 1                          37.289.538                            
12163 0107782141 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH THÔN VŨ LĂNG, XÃ DÂN HÒA, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 8                          37.283.664                            
12164 0106054781 CTy TNHH TM & DV Tâm Trí Sáng Số 15A, ngõ 80 Lê Trọng tấn phường Khương mai Quận Thanh Xuân 1                          37.280.000                            
12165 0106882633 Công ty TNHH Cosmowave Việt Nam LK2 -60 KĐTM Tân tây đô - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          37.270.400                            
12166 0106153609 Công ty TNHH MTV Cơ Điện Công Nghiệp và Xây Dựng Việt Nam Tầng 12, Văn Phòng 2, số 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          37.264.059                            
12167 0109129643 Công ty TNHH Thiết bị lạnh Kingair Miền Bắc Số 48, ngách 190/11, Phố Thanh Am, Tổ 31, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          37.253.500                            
12168 0102025162 CTy CP XNK Tổng Hợp Đông Nam Á 224 đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          37.248.000                            
12169 0109061385 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN & SPA ÁNH DƯƠNG Sau nhà số 7, hẻm 335/4/2 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                        37.241.050                            
12170 0107974326 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITE Tầng 5,Tòa Nhà Anh Minh,36 Hoàng Cầu,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          37.238.000                            
12171 0101731415 CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu Long Thịnh Số 7 TT3.2 Khu Đô Thị Ao Sào Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP, Hà Nội 6                          37.237.721                            
12172 0314624859 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TPI SỐ 101 - I3, NGÁCH 91/2 PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 7                          37.237.378                            
12173 0107361619 Công ty CP XD Hà Thành Số 2, hẻm 461/12/1, tổ 15, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 23                        37.219.290                            
12174 0105356035 Cty TNHH ĐT TM & DV DL Bình Minh 5 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          37.219.224                            
12175 0108185123 Công ty TNHH THU & PARTNERS Tầng 1 nhà E1, tòa nhà C4, ngõ 3 đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                        37.211.349                            
12176 0108969551 Công ty CP Phát triển Thương mại và Xây dựng Hưng Phát phòng 202 tòa CT3A-X2 KĐT Bắc Linh Đàm Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 22                        37.209.981                            
12177 0108777176 Công ty TNHH Hợp Kim Vĩnh Phát Tầng 2, CT1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 22                        37.209.688                            
12178 0110208882 Cty TNHH thương mại và xây dựng HK Việt Nam Lô E, khu D1 ngõ 689 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          37.204.977                            
12179 0101465805 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MINH HUYỀN Lô CN 9 , khu công nghiệp Nguyên Khê , Tổ 61 thị trấn Đông Anh, Hà Nội 2                          37.198.987                            
12180 0107755282 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đắc Ngọc DESIGNER HOUSE Số 154 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 22                        37.197.656                            
12181 0108149541 Công ty TNHH xây dựng và công nghệ môi trường Bắc Hà Số 32 đường 6, KTT F361 đường An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 22                        37.197.656                            
12182 0106848008 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DATT Số 19/14 Ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa. Tp.Hà Nội 22                        37.197.656                            
12183 0107368903 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHÁT SỐ 58D/22 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 22                        37.197.656                            
12184 0105916657 Cty TNHH MTV DV và Tư vấn môi trường Minh Điển Số 69 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 22                        37.196.490                            
12185 0302536580-004 Chi nhánh Cty CP xây lắp III Petrolimex tại TP Hà Nội Số 3 phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          37.191.299                            
12186 0102131178 Cty CP tư vấn kiểm định và khảo sát XD P1203 tầng 12 tòa nhà Tây Hà, Tố Hữu,Trung Văn,Nam Từ Liêm,HN 1                          37.189.590                            
12187 0102264837 Cty CP Điện II Số 8-C11, phố Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 1                          37.187.476                            
12188 0108062474 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DLH Việt Nam 4b BT1 X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        37.186.076                            
12189 0109394585 CÔNG TY TNHH TN BOOKS : Số nhà 34, lô TT02, khu đô thị Mon City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          37.184.021                            
12190 0109809342 Công Ty Tnhh Thời Trang Calie House Số 50B, Ngõ 221 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          37.184.000                            
12191 0106751461 CÔNG TY CỔ PHẦN SAKURA HÀ MINH P1209, Chung cư 5A, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          37.179.454                            
12192 0108028561 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNEST Số 7, ngách 208 ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 22                        37.176.728                            
12193 0110274483 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NST Tầng 6, Tòa nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          37.175.850                            
12194 0105378617 Cty CP đầu tư xây lắp và thương mại AT VIỆT NAM THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 11                        37.173.270                            
12195 0108681386 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Hữu lê Hữu Hòa Thanh trì Hà nội 1                          37.168.000                            
12196 0101505092 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ THÀNH 182 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          37.158.912                            
12197 0106344811 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI PHƯƠNG SỐ NHÀ 18 PHỐ NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6                          37.158.289                            
12198 0106853632 Công ty TNHH Thương Mại Hà Phương Việt Nam TT17-18 the Honor village, 204 nguyễn tuân, thanh xuân, hà nội 3                          37.158.134                            
12199 0101101773 Công Ty TNHH TM & CN Nhật Quang 34H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          37.155.290                            
12200 0109211577 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA LOGIMECH TT13-24 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 11                        37.152.756                            
12201 0108421405 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM PHƯƠNG LUXURY SỐ 6A- Khu nhà TT licogi13, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà nội 3                          37.149.578                            
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12202 0108110008 Cty TNHH một thành viên Điền Lộc Việt Tầng 1, Tòa 476A đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          37.145.687                            
12203 0109557078 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLF 1 STUDIO Số 2 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          37.145.346                            
12204 4601258875 Cty CP kỹ thuật Kiến Trúc Việt Nam Số Nhà 6B Ngách 78/38 Ngõ 38 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 14                        37.138.612                            
12205 0108384376 Công ty TNHH Sản Xuất Tổng Hợp Minh Châu Trục Đường Liên Xã Cam Thượng, thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3                          37.134.848                            
12206 0109064883 Công ty cổ phần Ditech Vina Kho Nội Thương - Tổ 37 - Thị Trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội 1                          37.126.607                            
12207 0107855209 CÔNG TY TNHH AUGROUP VIỆT NAM Số 3, Ngõ 163, Tổ dân phố số 3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          37.126.221                            
12208 0108716712 Cty TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG THẮNG Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 11                        37.116.365                            
12209 0109977192 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ALD Số 98 Ngõ 61 Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 11                        37.116.365                            
12210 0104051055 Cty TNHH Lịch Việt 77 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          37.112.538                            
12211 0106922861 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẮNG LỢI Số 58 Phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 15                        37.107.128                            
12212 0109729129 Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Anh Số nhà 33 khu tập thể binh đoàn 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 4                          37.103.751                            
12213 0106760804 Công Ty Cổ Phần Slp Thăng Long Số 27, ngõ 7 An Hòa - Phường Mộ Lao-Quận Hà Đông - Hà Nội 7                          37.103.751                            
12214 0107359578 CTy TNHH Dược Phẩm Quốc Tế AMM - GERMANY SN 43 đường 3.9 Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở,  Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          37.099.050                            
12215 0106723577 Người NN - CÔNG TY TNHH LKGLOBAL Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                        37.097.443                            
12216 0104248090 Công ty TNHH in và bao bì phúc Minh số 3 tổ 29 hẻm 10 ngách 37/27 phường dịch vọng quận cầu giấy - Hà nội 1                          37.091.990                            
12217 0108451199 Công ty TNHH Golden Arrow Digital Việt Nam Số 9, Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          37.088.598                            
12218 0109592202 Công ty cổ phần công nghệ thang máy Gia Đình Fansi Việt Nam Số 3, đường 417 KCN Cầu Quây, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam 1                          37.088.000                            
12219 0312252605-002 Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VBS Số 43 ngõ 135 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          37.085.440                            
12220 0107779300 Công ty TNHH Jay Light Việt Nam Số 136, Đường Quang Trung , Phường Quang Trung , Quận Hà Đông , Hà Nội 23                        37.081.662                            
12221 0108143878 Viện đào tạo và phát triển nhân lực Số 66 đường Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng Hà Nội 6                          37.079.172                            
12222 0109331747 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Savvy Việt Nam Số 147 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        37.079.053                            
12223 0109366059 CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS Liền kề NTT38, Số 82 Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          37.070.000                            
12224 0108685782 Công ty TNHH Dịch vụ Logistics miền Bắc Cạnh số nhà 18, ngõ 23 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 4                          37.067.562                            
12225 0105202797 Cty CP ĐTTM vận tải & du lịch Hà Nội phòng 301 chung cư thiên sơn số 3 ngách 58/3 Trần Bình tổ 24 phường Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 0983314426 02422388159 2                          37.067.000                            
12226 0106589089 CTy CP Máy và Thiết Bị VAKO Việt Nam Số nhà 15 Ngách 120/22 Kim Giang, tổ 31, Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          37.066.973                            
12227 0107656891 Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật GAE Nhà số 7, TDP số 7, KTT sông Đà, ngõ 795, đường Quang Trung - Phú La - Hà Đông - Hà Nội KTT sông Đà, ngõ 795, đường Quang Trung - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 1                          37.065.241                            
12228 0100109586-002 Trung tâm Truyền thông Báo Xây Dựng 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          37.063.615                            
12229 0107412655 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DU LỊCH TUẤN PHƯƠNG Số 6, LK4B, KĐT mỗ lao, hà đông, hà nội 3                          37.061.691                            
12230 0108493689 Công ty TNHH Vina Logistics Việt Nam Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 22                        37.060.554                            
12231 0109041029 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng ART Deco THA 45 Thảo Nguyên, Ecopark, TT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 1                          37.056.004                            
12232 0106803286 CÔNG TY TNHH WELL WEALTH VIỆT NAM Số 34,Hoàng Cầu ,Phường Ô Chợ Dừa ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3                          37.051.126                            
12233 0106550934 CTy CP SX và TM Thép Hưng Long Số 59 Ngõ 141 Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          37.050.370                            
12234 0105391978 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO tầng 12 tòa Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2                          37.049.727                            
12235 0108535804 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phát Số 7, Liền kề 8, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0976603466 6                          37.048.825                            
12236 0102969523 Cty CP XD DELTA Số 29 ngõ 93 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        37.048.118                            
12237 0108127298 Công ty CP Dược Phẩm Trung Tín CT4B Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          37.046.496                            
12238 0106649891 Cty TNHH PT thương mại Phú Hưng Số 103, ngõ 283 Trần Khát Chân - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 2                          37.044.952                            
12239 0105892974 Cty CP ĐT XD Hưng Giang Số nhà 27b, ngõ 2 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          37.041.110                            
12240 0109280700 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Đông Nam Á số 9 ngách 81, ngõ 35 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, tp Hà Nội 9                          37.034.192                            
12241 0108505567 Công ty Cổ phần Eco Nam Dũng Công ty Cổ phần Eco Nam Dũng. Lô 28, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          37.030.400                            
12242 0100511625 Công ty Cổ phần sản xuất phụ liệu, may Hữu Nghị Số 301-303, đường Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          37.026.006                            
12243 0105228756 CÔNG TY TNHH BIỂU TƯỢNG PHƯƠNG BẮC Số 1, Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 22                        37.024.839                            
12244 0106848618 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Tân Đạt Số 80 Ngõ 43 Đường Cổ Nhuế Phường Cổ Nhuế 2 Quận Bắc Từ Liêm Thành Phố Hà Nội 4                          37.009.326                            
12245 0109603729 Cty CP nội thất Gia Phong Nhà số 6, hẻm 35, ngách 77, ngõ 298 Ngọc Hồi, thôn Yên Ngưu, - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 16                        37.008.197                            
12246 0107084161 Cty CP ĐT & PT Vacom Quốc Tế Tầng 4 toà B nhà Newtech, 125 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân , Hà Nội 4                          37.006.966                            
12247 0107983088 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Đại An Số 12, ngõ 232 phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 27                        37.002.762                            
12248 0109450783 Công ty TNHH ABB Châu Á Đội 1, Thôn Ngọc Động, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3                          37.000.000                            
12249 0107410506 Công ty cổ phần Tran Architect Số 21, ngõ 250 Kim Giang, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 14                        36.998.408                            
12250 0109672754 Công ty Cổ phần Công nghệ IDT INC Ô 44 – BT5 – Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0988423909 1                          36.998.400                            
12251 0107052924 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM LẠC LONG QUÂN : Số 10, ngách 592/29 Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          36.993.505                            
12252 0106109818 Cty CP XD LEPRO Việt Nam VP 04-05 tầng 10 tòa nhà Gold Tower, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 1                          36.988.544                            
12253 0107983916 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU Tầng 38 Toà nhà Discovery Complex, 302 Cầu giấy , P. Dịch Vọng , Q Cầu giấy HN 1                          36.986.250                            
12254 0101158561 Công ty TNHH thương mại điện tử Quang Tuân Số 10, Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 22                        36.985.979                            
12255 0107475013 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp Hà Nội Nhà ông Nguyễn Hữu Học - Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 6                          36.985.022                            
12256 0106785238 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH TAO ĐÀN Số 12C Hàng Than - P. Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 6                          36.981.851                            
12257 0108880293 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Nguyên Gia Số nhà 11 Ngách 68/177/29 Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 19                        36.972.554                            
12258 0108464945 Công Ty TNHH VNTCI E&C Tầng 1 số 671 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          36.969.925                            
12259 0106459996 CÔNG TY CP XNK DƯỢC PHẨM HÀ THANH Tầng 2, CT2, chung cư viện bỏng Lê Hữu Trác, 99-101, đường 70, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội 1                          36.965.711                            
12260 0104606684 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VẠN THÀNH sỐ 4, NGÕ 112, mỄ TRÌ THƯỢNG, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          36.965.656                            
12261 0108417092 Công ty TNHH Fit Decor Tầng 5, Số 303 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 17                        36.963.091                            
12262 0107006075 Công ty CP thương mại và du lịch Zentour Tầng 4, số 3-A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          36.962.303                            
12263 0104519311 Cty CP tư vấn XD đầu tư PT ASIA số nhà 57 - ngõ 76 ngách 2 Duy Tân - Cầu giấy Hn 4                          36.962.071                            
12264 0106466577 Công ty TNHH Xây Lắp và Vận Tải Tân Đạt Số nhà 7, Ngõ 210/71 Thượng Thanh, Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          36.960.000                            
12265 0102048152 CTy CP Công Nghệ & TB Truyền Thông Tầng 3 tòa nhà CT1A-B, khu nhà ở VOV Mễ Trì,P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          36.957.625                            
12266 0106693731 CÔNG TY TNHH ZENTO VIỆT NAM F5-TT10, Khu đô thị mới Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          36.956.672                            
12267 0109347024 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI NEWGROUP Số 8, ngõ 36/23, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8                          36.954.716                            
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12268 0103832553 Công ty CP xuất nhập khẩu kỹ thuật Âu Việt LK 20, lô 17 KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          36.952.759                            
12269 0106134846 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị An Phúc Hưng Số 31 khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          36.951.475                            
12270 0106488468 Công ty CP tư vấn và ĐT xây dựng Hùng Sơn Số 38 Đồng Cam, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 6                          36.949.302                            
12271 0109658319 CÔNG TY TNHH ANIE'S GARDEN Số 2, ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          36.944.836                            
12272 0105034687 CTy CP Đầu Tư PT và Tư Vấn Thiết Kế XD Hà Nội Số 1 Ngõ 202 phố Định Công,Tổ 3 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          36.944.368                            
12273 0109029416 CÔNG TY TNHH SAO TÂY HỒ SỐ 10, TỔ DÂN PHỐ SỐ 5, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          36.928.398                            
12274 0109998114 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ AIVI 185 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          36.928.000                            
12275 0106340239 CTy TNHH Phát Triển TM Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Ô 41 Lô 4 Đền Lừ I, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          36.915.416                            
12276 0107024211 Công ty TNHH Vietsense Số 19, Ngõ 44/23/2 Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          36.911.241                            
12277 0101153323 Cty TNHH Thế Hệ Trẻ 46 - 48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          36.911.068                            
12278 0110165269 CÔNG TY TNHH NISAI VIỆT NAM Tầng 10, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          36.906.112                            
12279 0105746476 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG LIÊN MINH DẦU KHÍ Tầng 3 số 116 Nguyễn  Khánh Toàn, Cầu Giấy, hà Nội 9                          36.900.244                            
12280 0108419413 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại An Bắc Số 58B phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố  Hà Nội - 0904142662 5                          36.898.127                            
12281 2500224668-002 Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          36.889.766                            
12282 0109999830 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH VIỆT NAM : Số nhà 50, Tổ dân phố số 2, Tập thể Thức ăn chăn nuôi Trung ương, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 6                          36.887.876                            
12283 0107932541 CTy CP ARTCOM - INTERIOR Số 15, ngõ 104, đường Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 8                          36.883.423                            
12284 0108463677 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ora Media Việt Nam Số 39 ngõ 31 đường Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 26                        36.876.414                            
12285 0110067543 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO NANOTESLA Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          36.873.600                            
12286 0101494235 Công ty TNHH Thương Mại 98 390/20 Tố Hữu - Trung Văn - Nam Từ Liêm  - Hà Nội 1                          36.873.600                            
12287 0108620400 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TẾ G-GLOBAL Tầng 7 Tòa nhà HLT, Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          36.873.600                            
12288 0109732442 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP AT 1A văn Cao, Thụy Khuê , Tây Hồ, Hà Nội 1                          36.873.600                            
12289 0109700095 CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER Sảnh Thương mại, Toà HH1, Số 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          36.873.600                            
12290 0110204574 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Phúc An số 1 đường 419 Tân xã, Thạch Thất, Hà Nội 1                          36.872.659                            
12291 0110010184 Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Dung Hòa 1277 đường Giải Phóng 1                          36.869.500                            
12292 0107761952 CTy TNHH Giải pháp Mùi Hương ECO LIFE Việt Nam Tầng 4 Số 163 bà triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          36.869.286                            
12293 0107612478 Công ty TNHH đầu tư phát triển xanh Thiên Ân Đội 4, Minh Tân, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 15                        36.868.642                            
12294 0108215346 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Siêu Tưởng Việt Nam Số nhà 34 ngách 19/28 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          36.865.982                            
12295 0107779780 Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam Tầng 14, tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          36.864.000                            
12296 0104082367 Công ty CP Vĩnh Phú Group p 1806 - Tòa nhà Goldel place, Mễ Trì, Nam Từ Liêm - Hà Nội 23                        36.858.624                            
12297 0106387886 Công ty TNHH Kiểm toán VNI Số 7 Lô A22, Gleximco A, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          36.858.036                            
12298 0108564900 Công ty CP Xây dựng và thương mại DAN Việt Nam Số 31, ngõ 77, đường Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3                          36.856.902                            
12299 0108588637 Công ty TNHH Thời Trang Vinh Anh Số 2, Ngõ 20 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          36.855.936                            
12300 0108940552 CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM SHARVIN GROUP Số 6 N6 TT5 khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          36.855.936                            
12301 0107094089 Công ty TNHH Giáo Dục IMA Hà Nội Số nhà 12, ngõ 1142 La Thành, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 7                          36.854.314                            
12302 0106364134 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Long Thành Nguyễn Duy Long, xóm Mới, thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          36.852.131                            
12303 0109996597 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Học Tái Sinh Việt Nhật Tầng 8, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          36.851.000                            
12304 0109179676 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG GROUP E&C Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 7                          36.848.305                            
12305 0108154037 CÔNG TY TNHH CAFE'S PLUS Tầng 9, tòa nha Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, HN 2                          36.840.074                            
12306 0108218121 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN Phòng L0211 KĐT HH2 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 12                        36.837.720                            
12307 0106858140 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và thương mại Hoàng Long DM4-18, Khu làng nghề Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          36.834.598                            
12308 0104794974 Cty CP Đầu Tư và Thương Mại I.A.G Việt Nam Căn 201-214, tầng 2, ô đất 017-HH2, khu ĐTM Tây Hồ Tây, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          36.832.000                            
12309 0104121055 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Tâm Số 12 D5-17 cụm sản xuất làng nghề tập trung, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0976827909 1                          36.832.000                            
12310 0107946625 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển xây dựng Toàn Phát ĐỘI 8, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HN 8                          36.831.122                            
12311 0108530059 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MINH TÂM CT4 Chung cư Boo young, Hà Đông, Hà Nội ( 0988659570 ) 1                          36.830.889                            
12312 0106832939 Cty CP ĐT thiết bị công nghệ & xây dựng 282 số 43 ngõ1 xóm giếng thôn cổ điển A tứ Hiệp Thanh Trì HN 0988984498 11                        36.827.338                            
12313 0108394889 Công ty Cổ phần phần mềm Tadiza Số 6 hẻm 6 ngách 58 ngõ 38 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 21                        36.825.168                            
12314 0108193967 Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Hà Số nhà 36, thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                        36.824.640                            
12315 0101252839 Công ty TNHH Tiến Thanh Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          36.822.898                            
12316 0105956995 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Sản Xuất Tiến Đạt Số nhà 14, tổ 15 Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 6                          36.821.466                            
12317 0104429386 Công ty CP Đầu tư Phú Đạt Số 672 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 6                          36.821.466                            
12318 0106114896 Công ty CP TTBK Việt Nam Xóm Giếng, tHôn Hội pHụ, xã Đông Hội, Huyện Đông AnH, TP Hà Nội 6                          36.821.466                            
12319 0106887208 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Viễn thông Nhật Nguyên ngõ 193 tổ 3 phúc lợi, long biên, hà nội 3                          36.821.466                            
12320 0106514894 Cty TNHH Giáo dục nghệ thuật sắc màu số 6 hẻm 16 ngách 99 ngõ 354 Trường Chinh, KHương Thượng, đống đa, hn 5                          36.819.019                            
12321 0104220433 CTy CP Đầu Tư TM & KT Lương Gia P301 - CT4B Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Hoàng Mai - Hà Nội 2                          36.818.500                            
12322 0109455580 Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Mỹ Việt Nam T127, Lô M3, Khu ĐT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          36.814.210                            
12323 0106520954 Công ty TNHH May Đông Tiến Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 10                        36.810.348                            
12324 0101245380 Công ty TNHH TM DV Đầu Tư PT CN Hải Linh P105 nhà 461 tập thể Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          36.808.000                            
12325 0102161704 Cty CP tư vấn du học và TM Giang Anh Group Thôn Thù Lỗ-Liên hà- Đông Anh 2                          36.800.578                            
12326 0106879736 Cty TNHH ICD Hà Nội P202, nhà G, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2                          36.800.000                            
12327 0106751493 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Ngân Hà Số 15, Ngõ 71, Tổ dân phố Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 10                        36.798.211                            
12328 0106922942 CTy TNHH Đầu tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Hải Nam Số 369, phố Trần Đại Nghĩa, Trương Định, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 15                        36.797.918                            
12329 0107138850 Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng TBT Việt Nam Số 10, Liền Kề 20, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 8                          36.795.069                            
12330 4600425562-001 Văn phòng công ty cổ phần khai thác đá vôi Quang Sơn - Hà Nội 55 Hoàng Ngân - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          36.790.835                            
12331 0106222531 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Hoàng Ngọc tầng 1, CT2, cHung cư Viglacera Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm 3                          36.790.746                            
12332 0107448186 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Nhà và Đô Thị Thăng Long Số 389 Đội Cấn , Ba Đình, Hà Nội 3                          36.790.191                            
12333 0100104193-004 Trung Tâm Trắc Địa Công Trình Và Địa Chính 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          36.783.360                            
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12334 0104095454 Cty CP thi công đường thủy & thương mại 15 Hồng Phúc - Nguyễn Trung Trực- Ba Đình. 1                          36.782.592                            
12335 0109908914 CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Tầng 2, Số 10 Ngách 49 Ngõ 64 Phố Nguyễn Lương Bằng - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          36.780.314                            
12336 0107322232 CTy TNHH SX và TM Nhựa Hải Linh Số 49 Ngõ 313 Ngách 313/12 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          36.771.967                            
12337 0105393598 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÁT Số 63 đường Trung Yên 9 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 22                        36.771.144                            
12338 0106148831 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phạm Tài Số 65 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          36.767.485                            
12339 0108674702 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gcenter Việt Nam Số nhà 46, ngõ 42 Phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          36.766.912                            
12340 0109575422 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH EVEREST Số 8, Ngách 174/14, Ngõ 174, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          36.759.275                            
12341 0107065384 Cty CP HPJ Việt Nam Cụm khu công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh 1                          36.758.400                            
12342 0104275224 TT ứng phó sự cố và an toàn hóa chất 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          36.755.807                            
12343 0109523738 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI G3 VIỆT NAM Số 28 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 16                        36.749.287                            
12344 0107733786 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC FHOUSE Số 18, dãy D3, ngõ 12, đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 7                          36.747.577                            
12345 0105780639 Cty CP Dịch vụ Thương mại KĐ Catering Số 1 Tông Thất Thuyết, P Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,, 2                          36.739.200                            
12346 0108655178 CÔNG TY CỔ PHẦN NAILAH VIỆT NAM Số 16, Ngách 90/1, Đường Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          36.739.053                            
12347 0107482532 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HÒA Tầng 3, Số 10 Bùi Quốc Khái, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          36.738.906                            
12348 0109142725 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VIỆT CAPITAL Tòa C5 D'Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          36.736.000                            
12349 0105376225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Số 18 đường 3.7/11 khu đô thị Gamuda Garden, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          36.732.082                            
12350 0106667555 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Toàn Đức Số 15, ngõ 2, TDP Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          36.728.019                            
12351 0105246346 Công ty TNHH Ô TÔ Đông Phong Việt Nam Số 143B, tổ 23 pHố THanH Am, pHường THượng THanH, Q Long Biên, TP Hà Nội 2                          36.725.378                            
12352 0108886062 C.TY TNHH MTV ĐÈN CHIẾU SÁNG VIỆT TRUNG SỐ 86, TỔ 1, THÔN MIẾU THỜ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 6                          36.725.262                            
12353 0101765478 Công Ty CP Quốc Tế Thái Bình Dương Tầng 5 tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình , Hà Nội. 1                          36.723.200                            
12354 0108062114 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM PACOM Phòng 1101 Tòa N04B2, KĐT Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          36.719.820                            
12355 0109508017 Người Việt Nam đi lao động học tập, công tác nước ngoài - Trường Đại học Y Dược- ĐHQG Hà Nội Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          36.711.272                            
12356 0102293348 Công ty CP đầu tư Sài Gòn- Hà Nội Số 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Nội 1                          36.704.000                            
12357 0102041559 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bách Vượng Số 243 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          36.703.154                            
12358 0107511335 CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU NAM VIỆT Ô Số 76 Công ty kinh doanh dụng cụ chỉnh hình, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          36.701.202                            
12359 0102393938 CTy CP Đầu Tư- Xây Dựng Hải Nam Nhà số 17, đường 3.7/1A, khu phức hợp Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 1                          36.691.857                            
12360 0101134271 CTy TNHH Quang Tuyên số 2/ 564 Ngõ Nguyễn văn Cừ, tổ 11, Gia THụy, LB 3                          36.691.498                            
12361 0104270353 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA LỘC 838 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 4                          36.687.396                            
12362 0109862152 VPĐD Vietnam Outsourcing PTR.Ltd Tại Thành Phố Hà Nội số 15 khu dân cư xấy lắp điện tổ 1, pường Phú Lương - Hà Đông- Hà Nội. 1                          36.680.746                            
12363 0107369840 Công ty TNHH San lấp Mặt bằng Dũng Cường Đội 1, Xóm Bến, Thôn Mi Dương, Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 22                        36.675.876                            
12364 0102909820 Công ty cổ phần Smatec TT17- B24, Khu Đô Thị Văn Quán, Yên Phúc , Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          36.672.000                            
12365 0107538087 Công ty TNHH NAA Việt Nam Căn 3108, số 36 Phạm Hùng, Tòa FLC Compex, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          36.671.497                            
12366 0108454961 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nhựa Song Long cụm 4,xã Long Xuyên, Huyện PHúc THọ, HN 6                          36.670.703                            
12367 0106598911 Cty TNHH Thương Mại và Vận Tải Tân Trường Hưng SN 62 ngõ 481 đường Ngọc Lâm, P Gia THụy, Q long Biên, HN 5                          36.662.754                            
12368 0105637879 Cty CP gỗ công nghiệp Thuận phát Phòng 701 nhà 18T1, Lê Văn Lương, Trung Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          36.661.331                            
12369 0110081932 Công Ty TNHH IAE Global Việt Nam Số 40 phố Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          36.659.200                            
12370 0105308641 CÔNG TY CP CHỮ THẬP XANH 49 ngõ 612 Lac Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội 3                          36.653.893                            
12371 0109279254 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HỢP NHẤT SỐ 41 NGÕ 241 ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 12                        36.649.486                            
12372 0102111728 Cty CPĐT và chuyển giao KHCN Số 213 Phố Mai Dịch , Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 13                        36.646.361                            
12373 0106652502 CTy TNHH Chiếu sáng Tuấn Trang Số 18, ngách 48, ngõ 141, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 23                        36.641.651                            
12374 0104101122 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây lắp Điện Số 9/323 Phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          36.641.280                            
12375 0101911376 Công Ty TNHH Song Việt Phòng 103, Chung cư A1, số 2A, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          36.640.000                            
12376 0106340302 CTy TNHH B&F Việt Nam Số 20, Ngõ 61, Phố Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          36.639.235                            
12377 0108779529 Công ty TNHH Đầu tư và SX Nhựa Thuận Phát Số 71 Dốc Lã, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3                          36.638.129                            
12378 0107874681 CÔNG TY TNHH ELAK Số 2 ngõ 41 đường Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 4                          36.637.567                            
12379 0106720336 Cty CP Công nghệ Việt Sing Số 11 A Đường Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          36.627.200                            
12380 0109973455 Công Ty Tnhh Bross Brewery Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        36.624.043                            
12381 0101598474 CTy TNHH TM Vĩnh Hưng Nhà số 9TT6.2 Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          36.622.952                            
12382 0110073956 Công ty Cổ phần DTH Mê Linh Xóm 18, thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          36.617.280                            
12383 0500503354 Công ty CP in dịch vụ thương mại Bình Minh Khối 4, ngõ 2, Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3                          36.617.009                            
12384 0107578788 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN KARGO LINK Số 15, Ngõ 332/2, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          36.616.275                            
12385 0110007230 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH HOA HƯỚNG DƯƠNG Số 70 Ngõ 53, đường Quang Tiến phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 7                          36.610.695                            
12386 0108023073 Cty CP thiết bị VINMED phòng 413 nhà đa năng Hoa Anh Đào, Ngõ 33 Lưu Hữu Phước, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        36.608.162                            
12387 0109787522 Công ty CP dịch vụ thương mại chiết xuất tinh dầu Hà linh linh Số 21 Ngõ 81/22 đường Kẻ Vẽ, TDP Đông Ngạc 3 , Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          36.605.556                            
12388 0110278505 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lâm Thanh Đan Số 74 Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          36.605.434                            
12389 0108092045 Công ty cổ phần quốc tế Trường Long Phát Số 2A, Ngõ 79/40/14 Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          36.605.122                            
12390 0102398076 Công ty CP VIK Xây dựng và Thương mại Số 9 ngõ 87 đường Bắc Lai Xá, xóm 1 Kim Chung, Hoài Đức , Hà Nội. 10                        36.601.618                            
12391 0109883191 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại GREENITY Số 20 ngách 1 ngõ 172 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18                        36.600.219                            
12392 0109536790 Cty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẠN AN PHÁT Số 10, ngách 36, ngõ 750 Kim giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 18                        36.600.219                            
12393 0109162305 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG LB Số 33 ngách 1 ngõ 31 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          36.596.774                            
12394 0105796692 Công ty TNHH Hà Nội M&E số 09, ngõ 02 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          36.591.469                            
12395 0102734761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MỞ HÀ NỘI Số 18B/165 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          36.589.632                            
12396 0700819725 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG VY Tầng M - Pearl 2 , Tòa Mỹ Đình Pearl , Số 1 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          36.588.352                            
12397 0110058080 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hòa Phát Số 66 phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        36.576.746                            
12398 0107362387 Công ty TNHH Aggior Việt Nam Số 1 Nguyễn Văn Tố, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 10                        36.575.472                            
12399 0104220218 CTy CP Đầu Tư PTCN & Xây Dựng Hợp Phong 134 lô C3 Khu đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, hà Nội 10                        36.575.472                            
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12400 0108050373 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Vương Anh 647 Đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10                        36.575.472                            
12401 0105000688 CTy TNHH Lam Sơn Thanh Hoa Số 761 H15 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 9                          36.575.079                            
12402 0105154744 Công Ty TNHH In Vietcolor Số 10 ngõ 32 phố An Dương, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 2                          36.566.291                            
12403 0108243424 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH GREEN TEK SỐ 21 A1 TẬP THỂ TIỂU ĐOÀN 8 - XÃ TỨ HIỆP - H Thanh Trì, Hà Nội 12                        36.562.825                            
12404 0105368591 CTy TNHH Bách Thuận Khang Số nhà 9 ngõ 20 phố Nghĩa Đô,  Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          36.558.415                            
12405 0103072239 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Long Nhà số 4, Ngách 2/31, Ngõ 2 Đường Đông Ngạc, P.Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm,TP. Hà Nội 1                          36.552.291                            
12406 0109219424 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THĂNG CREATIVE C11-66, NGÕ THÔNG PHONG, PHỐ TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8                          36.550.123                            
12407 0103134196 Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia Số 188 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0947846331 2                          36.544.787                            
12408 0105914794 Cty CP Thương Mại Quảng Cáo Hiền Lương Hà Nội số 137, đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          36.544.000                            
12409 0105945489 Cty TNHH SX & kinh doanh Hoàng Quỳnh Số 28, ngõ 78, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội  66516699 4                          36.543.039                            
12410 0106509037 Cty TNHH TM Pepe La Poule Số 27, ngách 50/23 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          36.541.504                            
12411 0107024123 Công ty CP dịch vụ thương mại Quốc tế Vạn Phúc Số nhà 3,ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2                          36.539.050                            
12412 2500293742 Cty CP Bất Động Sản AIC Tầng 3, tòa Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          36.535.609                            
12413 0110061693 Công ty TNHH CD Food Số 16, ngõ 65, phố Kẻ Tạnh, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          36.534.615                            
12414 0108912989 Công ty CP kỹ thuật phòng sạch Thành Tâm Lô 2 DV 13 KĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          36.528.640                            
12415 Mầm non Tư Thục Nắng Thu Số 3 ngõ 76 An Dương- Phường Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội. 1                          36.519.648                            
12416 0106431912 Công ty cổ phần Basis Việt Nam Nhà C4X3 Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          36.519.506                            
12417 0108271982 Công ty TNHH Thực phẩm sạch ABC Số 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          36.518.400                            
12418 0102198782 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TST 2736 VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          36.514.212                            
12419 033086003760 Mầm non độc lập Peter Trâu Quỳ Số 138 khu ĐT 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          36.513.586                            
12420 0105649641 Cty TNHH TM&DV máy tính Quốc Đạt Số 18-TT1, Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          36.508.541                            
12421 0107716759 CÔNG TY CỔ PHẦN EZONE VIỆT NAM số 7, ngõ 259 phố vọng,phường đồng tâm, hai bà trưng, hà nội 13                        36.494.093                            
12422 0102141289 CÔNG TY CP VINACONEX 39 Toà nhà CT2a, khu đtm cổ nhuế, xã cổ nhuế, từ liêm, hà nội 1                          36.492.447                            
12423 0107254078 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TAG VIỆT NAM Số 4, ngách 65/14 phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          36.488.726                            
12424 0109373874 CÔNG TY TNHH PHÁT HƯNG DŨNG Số 238, ngõ 63, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          36.484.007                            
12425 0105761509 Công ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ Xưởng số 08 TT Thiết bị giám định máy nông nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          36.480.554                            
12426 0109639549 Công ty TNHH tư vấn khoa học và công nghệ SUTECH Tầng 4, Tòa nhà Lê Xuân Building, Lô B5/D7KĐT mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy 1                          36.480.000                            
12427 0109607508 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN INDECORE. CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          36.480.000                            
12428 0106425820 Công Ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nam Á Số 118 A Quán Thánh - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội 2                          36.480.000                            
12429 0106563186 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu xe điện Rover CN5, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 10                        36.478.662                            
12430 0108745329 CÔNG TY TNHH NVY Số nhà 4, Tổ 8, Đường Bát Khối - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        36.470.875                            
12431 0104034807 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Bảo An Huy Số 60 ngõ 11 PHố Việt Hưng, Việt Hưng, LB, HN 2                          36.462.656                            
12432 0100529686 Cty CP Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Số 38 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - TP.Hà Nội 3                          36.462.152                            
12433 0106128828 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vạn Đắc Phúc Tầng 6, Tòa nhà 17-19 ngõ 59 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          36.462.140                            
12434 0109865040 Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy Đức Nhật Số 482A, Tổ dân phố Quyết Tâm, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11                        36.461.372                            
12435 0106771549 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Pmv Việt Nam 79 Phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          36.458.596                            
12436 0106551293 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Công Nghệ Minh Triết KCN Trường An,An Khánh, Hoài Đức- Hà Nội 1                          36.454.400                            
12437 0500594802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MAI LĨNH Số nhà 126 tổ 6 Nhân Đạo, - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 24                        36.452.111                            
12438 0108907890 Công ty luật TNHH Hiệp Thành Tầng 6, số 16 ngõ 204 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          36.451.200                            
12439 0107645642 Công ty cổ phần truyền thông Trạm Đọc Tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          36.450.966                            
12440 0102374759 CÔNG TY TNHH MTV ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN SỐ 2, NGÕ 45, ĐƯỜNG LINH ĐƯỜNG, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          36.449.249                            
12441 0107338553 Cty CP TT & phát hành sách báo SCORPIO Tầng 5, Tòa nhà Hàn Việt, Số 203 phố Minh Khai, P. Minh KHai, HBT, HN,VN 16                        36.448.883                            
12442 0107466192 Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Thương mại SNT Việt Nam số 8 ngõ 11 đường tây tự tổ dân phố thượng cát 4,btl 2                          36.445.989                            
12443 0108334093 Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc KOKORO Địa chỉ nhận thư: Số 4 ngách 18 ngõ 902 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 11                        36.443.905                            
12444 0105345837 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Việt Nhật Trạm trộn Bê tông Việt Nhật, Km 9 + 800 Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          36.440.448                            
12445 0108831708 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kết cấu thép Damsan Đội 3, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          36.438.094                            
12446 0102093733 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ SƠN Lô 10 - TT2, khu đô thị thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          36.435.689                            
12447 2500235081 Công ty CP Đầu tư và TM Minh Giang Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (đối diện nhà máy Bia Habeco) 1                          36.417.610                            
12448 0109343245 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietsoftpro Holdings Số 12, ngõ 71 phố Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 4                          36.414.388                            
12449 0108505528 Công ty TNHH telesense Việt Nam Tầng 5, tòa nhà IDMC, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          36.404.800                            
12450 0106125520 Công ty TNHH cơ điện lạnh Ktech Việt Nam Số 41, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          36.397.531                            
12451 0107369664 Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và đầu tư Mai Hà : P306, Tầng 3 Tòa nhà Machinco1, Số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          36.394.452                            
12452 0106135631 Cty TNHH thương mại NTG Việt Nam Nông Trường An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1                          36.389.500                            
12453 0101478152 Công ty TNHH thương mại P & P Việt Nam Số 29TT 33 KĐT Văn Phú 11                        36.388.594                            
12454 0106438636 Công Ty Cổ Phần Sơn Saiko Nhật Bản Số 120, Đường K2, Phường Cầu Diễn,Nam Từ Liêm,Hà Nội 12                        36.382.827                            
12455 0106161053 Công ty CP VT&XD Tú Bảo Phát Liên Bạt - ứng Hòa - TP Hà Nội 3                          36.374.684                            
12456 0108739526 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Hiếu Phòng 506, tòa nhà CT3-3, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mế Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          36.370.733                            
12457 0104150200 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lê Dương Số 16, KTT Cánh Kiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 5                          36.367.910                            
12458 0102084048 CTy TNHH Đầu Tư TMDV Minh Anh Số 218 lô C5 Khu đô thị Đại Kim Đại Từ- phường Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội 2                          36.360.449                            
12459 0500477111 Cty TNHH một thành viên tư vấn XD hội KTS Hà Nội Số 2 nhà CT1A khu ĐT Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội 1                          36.358.400                            
12460 0106562619 Công ty Cp việt construction Thăng Long Số 8, Tập thể Tổng cục VI - Bộ công An, tổ 48, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy - Hà nội 6                          36.353.880                            
12461 0107982655 Công ty cổ phần dịch vụ và cung ứng nguồn nhân lực GLOBALHR Căn hộ nhà D5, khu nhà ở gia đình Sỹ Quan, Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          36.352.000                            
12462 0108816058 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẶT TRỜI Tầng 6, Tòa nhà CIC TOWER, Số 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          36.350.500                            
12463 0107893412 Công ty TNHH tư vấn, thương mại và dịch vụ Đông Hải Phòng B1501, tháp B tòa HTT Tower số 197 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          36.339.177                            
12464 0104919574 CTy TNHH SUVINA 50 Ngõ 215 Định Công Thượng - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 10                        36.334.084                            
12465 0106359744 Cty TNHH Sản  Xuất Đầu Tư và TM Thành Lợi  Việt Nam Số 11 Ngõ 96 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 2                          36.334.070                            
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12466 0107917800 Công ty CP đầu tư xây dựng ICONS Việt Nam P901, Nhà A2, cổng sau Đại học sân khấu điện ảnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          36.334.000                            
12467 0109313353 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HƯƠNG ANH NV25, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          36.329.190                            
12468 0109744825 Công ty Cổ phần Roll Sara G32034 Tòa G3 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        36.326.386                            
12469 TT TV Dịch Vụ Sức Khoẻ Sinh Sản & Sức Khoẻ Cộng Đồng Tầng 1, Hội KHHGĐ, Số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          36.325.087                            
12470 0106142597 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN VINH HÀ Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 11                        36.321.082                            
12471 0108496922 Công ty TNHH Giáo dục RN Việt Nam Số 17, Ngõ 31 Phố Văn Hội - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 4                          36.319.455                            
12472 0107045525 CTy CP Đầu Tư Xuân Thắng P1902 B2 HUD 2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 18                        36.319.351                            
12473 0109136707 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN PHÒNG 610, TOÀ HH02-1C, KĐT THANH HÀ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 10                        36.317.527                            
12474 0500441757 Công Ty TNHH Nhựa - Điện Đức Thụ Số 66, Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          36.315.156                            
12475 0108423931 CÔNG TY TNHH K. ENGINEERING TT3-C14, Lô DD, Khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          36.308.295                            
12476 0109602362 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất FOM Thửa 119/3 Khu Mả La, đường La Hội, P Dương Nội, quận Hà Đông, TP hà Nội 11                        36.300.941                            
12477 0104845964 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOSCA TẦNG 1, LÔ 97, TT4, KĐT MỸ ĐÌNH - MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          36.300.000                            
12478 0107821873 Công ty CP NISKO Việt Nam Tầng 4, Số 15  đường Trần Đăng Ninh kéo dài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          36.298.766                            
12479 0108267400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOUVRE Tầng 2, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, VN 2                          36.292.661                            
12480 0106300109 Công ty TNHH nội thất Metropole Hà Nội Xóm Cầu Phao, Thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, H Mỹ Đức, TP Hà Nội 2                          36.292.641                            
12481 0108246104 Cty CP Truyền thông và Công nghệ Innoplant Siêu thị Kai-mart Tòa N03T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          36.290.524                            
12482 0101254924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG PHƯƠNG Số 184 Quan Thổ 1, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          36.289.280                            
12483 0107579848 Công ty CP Thương mại dịch vụ và Đầu tư Hòa Bình số 63, ngách 294/8 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội 2                          36.288.208                            
12484 0109906610 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM QUY TECH Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        36.285.464                            
12485 0106775254 Công ty cổ Phần VND Việt Nam Phòng 202 Tòa CT1 Số 1 phố Đỗ Nhuận - phường Xuân Đỉnh - quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 10                        36.283.696                            
12486 0104614420 Công ty CP đầu tư IDJLAND Tầng 21 số 147 Hoàng Quốc Việt, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          36.279.816                            
12487 0100108952 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT 237 Lương Thế Vinh - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          36.277.459                            
12488 0109861430 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Du lịch Việt Nam Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          36.274.428                            
12489 0109707598 Công ty TNHH Hưng Phát 36 Lô B3.1, Khu đô thị Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        36.271.006                            
12490 0106824335 Công ty TNHH nhựa Bình An Tổ 14, Đường, Lâm Tiên, TT Đông Anh, HN 1                          36.267.264                            
12491 0101411648 Cty TNHH TB công nghiệp Nam Việt P206-nhà 24T2 - Hoàng đạo thúy - Trung Hòa nhân chính 3                          36.261.135                            
12492 0108010469 Chi nhánh văn phòng luật sư Duy Quán quảng tây tại Hà Nội Ô số 1 tầng 12, tòa nhà số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 18                        36.259.748                            
12493 0109837886 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LINH TÂY Số 23 - Liền Kề B5 - Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          36.255.267                            
12494 0107394484 CTy TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất AHV Việt Nam Nhà vườn NV3.14, Số 272 Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          36.254.297                            
12495 0105021416 Cty CP SX và TM Thiên Phát Số 56 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân , HN 2                          36.250.285                            
12496 0102032441 CTy TNHH Tiết Kiệm Năng Lượng Kim Việt Số 89 ngách 51 đường Ngọc Hồi Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          36.246.168                            
12497 0106319004 CTy CP Chế Tạo Máy Thiên Phú Số 504 đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam . Hoàng Mai Hà Nội (nga: 0983119688) 10                        36.246.139                            
12498 0107760451 CÔNG TY CP THỨC ĂN NUÔI QUỐC TẾ BROS Nơ 6B bán đảo linh đàm, hoàng liệt, hoàng mai, HN 10                        36.245.962                            
12499 0108851373 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cơ khí DT Số 7B Ngõ 427/23, Đường An Dương Phương, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        36.245.962                            
12500 0108739406 Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Đại Nghĩa 316B Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        36.243.613                            
12501 0106171340 Công ty Cổ Phần LMK Việt Nam Tầng 3 Khu văn phòng Số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          36.240.078                            
12502 0108868313 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG AN NINH THÔNG MINH VIỆT NAM P1703 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội 11                        36.236.550                            
12503 0108280627 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Y DƯỢC VIỆT NAM 14D ngách 71, ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 10                        36.231.678                            
12504 0107619018 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT - SING 19-5 35 ngõ 306 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 8                          36.229.052                            
12505 0103909485 Công ty cổ phần DELEX Việt Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          36.220.602                            
12506 0106812386 Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Hà Thành Số 18 TT11B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 12                        36.219.740                            
12507 0108382361 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ô Tô Thành Dũng Số 97 Đường Bát Khối, Tổ 7 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          36.209.785                            
12508 0110335425 Công Ty CP Hỗ Trợ Phát Triển SX KD Hàng Tiêu Dùng Phước Thành số 698 Lac Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 3                          36.206.932                            
12509 0100520330 CTy TNHH SX và TM Thanh Hà Tòa nhà Thanh Hà, đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu Công Cộng II, Khu ĐTM Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          36.204.800                            
12510 0107274395 Công ty TNHH Quảng Cáo và Thương Mại AS Việt Nam số 460 Trần Quý Cáp, P. Văn Chương , Quận Đống Đa, TP Hà Nội 8                          36.192.143                            
12511 0108790018 CÔNG TY TNHH NEOTIQ HÀ NỘI số 45 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          36.192.000                            
12512 0101426605 Cty TNHH T và D Tầng 4 - số 181 Xã Đàn 2 - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          36.186.073                            
12513 0109314050 Công ty CP Điêu khắc Ánh sáng Đại Việt Số 105 Thôn 6, Xóm Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 17                        36.186.045                            
12514 đv không có mst Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Học Viện Bé Ngoan Số nhà 33, liền kề 4, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 6                          36.184.441                            
12515 2300940128 Công ty cổ phần Sumotor Lô CN5- KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          36.180.124                            
12516 0109959764 Công ty Cổ phần DUOBN Số 84 ngõ 481 Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          36.179.085                            
12517 0104539854 Cty Cp phần mềm MELIASOFT Tầng 7, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần thái Tông, Dịch vọng hậu, CG,HN 2                          36.174.197                            
12518 0108924078 Công ty TNHH giải pháp không khí sạch MIA Việt Nam Số 41 ngõ 140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 4                          36.158.788                            
12519 0106282026 Cty TNHH REFBER Việt Nam P1606, tòa nhà Cienco1 (Vietcombank), Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân,HN 8                          36.153.999                            
12520 0107967015 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY VĂN Số 9B, ngách 267/43 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        36.151.504                            
12521 0101610932 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT P. 0210, Tòa nhà G2, Khu ĐT Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Số 07 đường Đại lộ Thăng Long , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          36.144.000                            
12522 0107963589 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất An Khang Cụm 1, Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 6                          36.140.066                            
12523 0107476673 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC TOÀN lô B2.5 ,KĐT Thanh Hà , Cự Khê - Thanh Oai 10                        36.133.507                            
12524 0108531359 Công ty cổ phần ENESCO Số 14, LK 12 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 5                          36.126.763                            
12525 0110281794 CÔNG TY TNHH VŨ THƠM FRUITS Thôn Dược Hạ - Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          36.118.846                            
12526 0109526344 CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN KHÁNH KHẢI Xóm Trại thôn Dược Hạ - Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 8                          36.117.586                            
12527 0106759301 Công ty TNHH TM và PT Viên Ngọc Xanh Số 5A, Ngách 35/44 Nhân Hòa, Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 24                        36.116.273                            
12528 0500433890 Công ty TNHH XD Vĩnh Hà Số 09Lk18 khu đô thị mới phú lương văn phú hà đông hà nội 2                          36.114.551                            
12529 0110066268 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH GOL Số 4, ngách 58/23 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          36.103.592                            
12530 0110168950 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN NINH SỐ VIỆT Số 6 ngách 100 ngõ 250 Kim Giang , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          36.103.298                            
12531 0108210676 Công ty Cổ phần Giải pháp nhôm kính CSA N07 B2 Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          36.097.792                            
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12532 0108693575 Công ty cổ phần máy và thiết bị Minh Huy Số E1B khu tập thể viện khoa học nông nghiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0906293030 5                          36.092.858                            
12533 0106980581 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thuế QC Phòng 310, Tòa Sunrise Building 3A, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          36.091.264                            
12534 0108981326 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ và thương mại Minh Anh Thôn Tân Hà, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0904846664 3                          36.083.785                            
12535 0108484860 Công ty cổ phần dược phẩm Letco Việt Nam Số 09 lô BT3, Khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          36.083.250                            
12536 0107140810 Cty CP Hợp Tác Thương Mại và Dịch Vụ JVGROUP Phòng HCKT- số 142 Cổ Linh- Long Biên- Hà Nội 1                          36.083.200                            
12537 0109219181 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MINH VIỆT Phòng 610 Nhà B10A KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          36.080.938                            
12538 0109446346 Công ty TNHH Công nghệ Giáo Dục Việt Mỹ Số 67 đường Đàm Quang Trung, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          36.080.416                            
12539 0106598559 Công ty TNHH Y tế Hải Lê Tầng 2, 314 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          36.079.680                            
12540 0108381382 CTy CP PANOMA Việt Nam Căn 27B, tầng 3 tòa nhà Phương Đông Green PRK, số 01 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          36.065.648                            
12541 0107311343 Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản Miền Bắc Tầng 15 tòa nhà Center building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          36.063.995                            
12542 0109832101 CÔNG TY CỔ PHẦN MEFI Tầng 5, số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          36.052.899                            
12543 0106505508 Công ty CP tư vấn địa kỹ thuật Đông Dương Số 112, Khu Bình Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          36.052.178                            
12544 0106295120 CTy CP Tuệ An Số 128 Lô A4 KĐT Đại Kim - Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          36.048.000                            
12545 0110416480 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS UNIGO Thôn Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          36.044.800                            
12546 0103776073 Công ty CP Nền Móng Trường Phát Nhà 11.18-T11, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, TDP số 6, Xuân Phương, NTL, HN 1                          36.027.665                            
12547 0107249744 Công ty Cổ phần GLK Việt Nam Số nhà 90 đường Luois1 KĐT  Luois city P,Đại Mỗ.Q.Nam Từ Liêm,TP hà Nội 1                          36.027.050                            
12548 0103701416 Công ty CP xây dựng đầu tư và thương mại 668 Bùi Thị Xinh - Xóm 4 - Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          36.027.002                            
12549 0109458461 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIỆP THỊNH ANH Xóm 3, Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Tp. Hà Nội 7                          36.020.002                            
12550 0104897793 Công ty Cổ Phần Color - Tech Việt Nam Số 226 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          36.016.320                            
12551 0107375019 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VIỆT HÀ Thôn 3, xóm 9, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          36.004.604                            
12552 0109179411 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Viteq Electric Tổ 4, Gia Thượng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          36.000.000                            
12553 0106289046 CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE NGỌC KHÁNH 140 Chùa láng. p láng thượng đống đa hà nội 1                          36.000.000                            
12554 2500228775 Chi cục thi hành án dân sự huyện Mê Linh Thanh lâm - Mê linh - Hà nội 1                          35.993.340                            
12555 0101058743-005 TRUNG TÂM TV VÀ ỨNG DỤNG CN- CN CÔNG TY TNHH TV TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI Nhà C4 - Ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội (đối diện sân bóng đá trường ĐH Thủy lợi) 1                          35.991.355                            
12556 0105398356 Công ty cổ phần KHCN Bảo Tín Số 63, Đường Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          35.987.874                            
12557 0107857982 Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Lê số 10 Ngách 135/27 Phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội. 4                          35.980.070                            
12558 0105370512 Cty cp tư vấn đầu tư xd Lifespace Việt Nam Số 5 lô 5B Trung Yên 6, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nộ 7                          35.974.233                            
12559 0108199983 Cty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Máy Tính Minh Phương Số 31, Ngách 56/23/6 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          35.970.274                            
12560 0106128761 CTy CP Đầu Tư GIFTS Việt Nam Số 6 ngõ 326 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          35.969.477                            
12561 0100103802 CTy CP Cơ Điện XD & hợp tác LĐ 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          35.967.748                            
12562 0104672782 CTy TNHH Xây Lắp và TM An Phát Số 4A, Ngõ 2/1 phố Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          35.966.622                            
12563 0103239336 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Âu Việt Số 51 ngõ 62 Trần Bình, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, HN   (em Hà :0934614286). 6                          35.963.583                            
12564 0106332647 Công ty TNHH TM DV Kem mút AD 10-08, đường Anh Đào 10, KĐT Vinhomes Riverside - Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội 12                        35.962.353                            
12565 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi sao Số 32 Ngõ 19 TDP Hoàng Liên 2, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        35.951.438                            
12566 0106859634 Công ty TNHH Việt Hoàng Huy Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 4                          35.946.349                            
12567 0109838907 CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 2                          35.937.878                            
12568 0106261185 CTy CP Thông Tin và Công Nghệ Số Số 24 Ngách 27 Ngõ 350 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          35.933.834                            
12569 0106812749 CTy CP Đầu Tư Công Nghệ BIMBON Việt Nam Biệt thự A2 Lô 19 ĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          35.932.931                            
12570 0108027416 Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Thiên Minh Tầng 3, Khai Sơn Building, số 20 - 22 Ngõ Huế, Phường Ngô thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 3                          35.922.269                            
12571 0105972556 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FORBIGSU VIỆT NAM Tầng 6, Tòa Nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 21                        35.913.744                            
12572 0101789214 CTy TNHH TMSX vật liệu XD Minh Quý Số 101, tổ 14, P. Thanh Lương, HBT, HN 7                          35.911.002                            
12573 0108862304 Công ty TNHH Trọng Tín Hưng Thịnh Tầng 2 tòa nhà Hải Ngân, số 9 đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN  02438182182 10                        35.906.197                            
12574 0107362806 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ Việt Anh SN 67, Tổ 4, khu Tân Bình, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 5                          35.906.100                            
12575 0105456174 CTy TNHH Dịch vụ thương mại Nam Hà Nội Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          35.903.742                            
12576 0109955128 CÔNG TY CỔ PHẦN PRADO VIỆT NAM Lô 29 cụm Công nghiệp Lại Yên, Bắc An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          35.898.845                            
12577 0108064270 CTy TNHH Sản Xuất Và DV Thương Mại Thái Dương Số 4 ngõ 151 Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 14                        35.884.151                            
12578 0109328416 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÁT Số 9, ngõ 70, Phố Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                        35.882.524                            
12579 0105420428 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG BÁCH Số 22, ngõ 55, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        35.882.038                            
12580 0101912958 Cty TNHH Phong Cách Số Lô 2BX3 Tòa nhà đa năng, KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN 1                          35.880.428                            
12581 0108232084 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ MTC Phòng 2622 CT2 the priede KDDT  An Hưng -Hà Đông 1                          35.872.000                            
12582 0108119875 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Minh Phúc Tầng 10, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.872.000                            
12583 0108178398 CTy TNHH Đầu Tư TM Và DV An Ninh Samurai Tầng 4 số 28/50 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          35.864.320                            
12584 0109438578 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Five Star Việt Nam 81C, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          35.856.428                            
12585 0106178586 Công ty cổ phần xây dựng hoàn thiện Tiến Đạt 217 Nguyễn Xiển P Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          35.855.640                            
12586 0106698585 Cty CP Đầu tư bất động sản Thanh Trì 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          35.851.400                            
12587 0107012135 Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam L3-02, Tầng 3, Tòa HH-NO1, Goldseason số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          35.846.009                            
12588 0106736992 Cty Luật TNHH Dương Gia 89 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, HN. 2                          35.845.062                            
12589 0500462556 Công ty TNHH Lâm sản vật tư Xây Dựng Hải Hà Thôn Trung Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3                          35.842.139                            
12590 0304658256-001 Chi nhánh CTy CP Global Link Tầng 2, tòa nhà Trung Tâm, số 31 Phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          35.840.000                            
12591 0900440194-001 Trường CĐ nghề kỹ thuật công nghệ LOD - Phân hiệu HN 924 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          35.839.246                            
12592 0106620388 Cty TNHH ĐTTM & DV Bách Lộc Số 3, D7, ngõ 11, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Hà Nội.  0985.791.601 968010112 35579911 1                          35.830.855                            
12593 0107912136 CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Phòng 401, tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, HN 1                          35.829.797                            
12594 0106770672 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hà Phát Số 4, ngõ 322 Lê Trọng tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          35.828.135                            
12595 0500226326 Cty TNHH Sơn Thành Lô 2 - Cụm CN Yên Nghĩa - Hà Đông  - Hà Nội 1                          35.827.152                            
12596 0108929157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH NAM Sieu thi 579 Mart, sanh A, toa Imperial Sky Garden, so 423 Minh Khai, phuong Vinh Tuy, Quan Hai Ba Trung, TP Ha Noi 2                          35.826.307                            
12597 0105950993 Cty CPTM Y Dược MPH Số 152B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          35.823.168                            
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12598 0102130336 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - NTD Tầng 23 - Tòa Center Building Dự án Hapulico Complex tại - Số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          35.822.036                            
12599 0106167312 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư MĐC Việt Số 21, phố Vệ Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          35.822.025                            
12600 0109641234 Công ty TNHH phát triển thương mại tổng hợp Đức Thành Số 58 đường Nguyễn Văn Lộc, Phượng Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          35.821.679                            
12601 0105098200 Công ty CP Thương Mại Phát Triển Nam Thăng Long Số 42 Liên Mạc, Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          35.810.439                            
12602 0102668815 Công ty CP XD &TM Hợp Phát 119 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          35.808.000                            
12603 0108942447 CTy CP TM DV Ô Tô Hoàng Nam Số 72 đường vành đai 2.5 Khu Đô Thị Định công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà nội 2                          35.801.099                            
12604 0101488866 Công ty TNHH đào tạo oxford english U.K Việt Nam Số 11A phồ Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 5                          35.797.397                            
12605 0108110537 Công ty Cổ phần thang máy và thiết bị JTECH Số 55 TT2, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội. SĐT người nhận: Nguyễn Thị Phượng 0979306988 2                          35.796.178                            
12606 0109547111 Công Ty TNHH Five-Star E-Learning 35 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, Hà Nội,VN 1                          35.791.550                            
12607 0108575677 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ NGÂN HÀ 17T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          35.790.500                            
12608 0108104540 Công ty Cổ phần Truyền Thông & Sự Kiện Backstage 213B/82 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 3                          35.790.036                            
12609 0107616271 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY PHÚC THÀNH Thư hoàn rất nhiều do CB Đơn vị không nghe đt khi bưu tá giao thư và không có người trực tại đơn vị 22                        35.789.259                            
12610 0108588073 Công ty TNHH Famy Việt Nam Số 77, ngõ 68, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          35.787.356                            
12611 0106308309 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC VIỆT TÂM ĐỨC Phòng 1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 10                        35.780.661                            
12612 0101630600 CTy CP Dược phẩm Kim Tinh Tầng 2, tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ liêm, Hà Nội 1                          35.776.000                            
12613 0104969085 CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ VIỆT Tầng 25 Tòa nhà Icon 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          35.769.697                            
12614 0108014992 Công Ty Tnhh Newway Initial Số 14, Tổ 5, Phố Kẻ Tạnh - Phường Giang Biên - Long Biên - Tp. Hà Nội 2                          35.761.509                            
12615 HTX dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp Liên Quan Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 26                        35.759.088                            
12616 0108460852 CTy CP Đầu Tư Quốc Phúc Số 28 ngõ 88 ngách 61 Phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7                          35.757.769                            
12617 0109378417 Công ty Cổ phần Hawee Bất động sản LK06-09, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          35.757.541                            
12618 0102313298 Cty CPTM & Nội thất Thăng Long Xóm 3 Yên Mỹ Thanh Trì _ Hà Nội 4                          35.754.932                            
12619 0107336605 Công ty TNHH vật liệu xây dựng thương mại Sáng Tạo Việt em Huyện 0383769682 Số 192 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        35.750.571                            
12620 0108890453 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMESPRO 62 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Hà Nội 1                          35.749.669                            
12621 0101558506 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nam Hải Đường Tứ Hiệp, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          35.746.408                            
12622 0109560592 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KLC NO 06B-LK46B, khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          35.745.756                            
12623 0106992932 Công ty TNHH Thương mại & Giáo dục Sunshine Thôn Ninh Dương, Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 7                          35.743.554                            
12624 0107159963 Công ty Cổ phần xây dựng và khoan đa dụng Hoàng Anh Số 31, ngõ 89, đường ga Hà Đông, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 6                          35.741.116                            
12625 0109255535 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECTECH VIỆT NAM Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 5                          35.738.756                            
12626 0102126643 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG Số 238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          35.738.661                            
12627 0102146488 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Ninh Số 30 ngõ 337 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          35.737.224                            
12628 0108411478 CÔNG TY CỔ PHẦN HVG CONS Tầng 2, lô 7 T2, Tòa nhà Thăng Long Victory, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          35.735.901                            
12629 0107676062 Công ty TNHH Phát triển giải pháp điện tử Việt Nam Tầng 7, số 22 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          35.733.993                            
12630 0108901070 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ Đội 4, Sơn Đồng - Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          35.731.072                            
12631 0108653759 Công ty cổ phần Parador Việt Nam Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          35.729.024                            
12632 0105526569 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FTECH Số 16 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          35.727.914                            
12633 0107426841 Công ty TNHH truyền thông và đào tạo Mosaic Số 31, ngách 2, ngõ 283 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          35.726.208                            
12634 3000410019 Công ty CP Vạn Xuân Vivaxan km8+500 Đại lộ Thăng Long, thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          35.722.334                            
12635 0110014710 CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Tầng 4, số 3 , Lô TT-6 Khu TDC 7.3&8.1 tổ 10 đường Dương Khuê ,Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.721.300                            
12636 0107410337 CÔNG TY TNHH VINADEVT Tầng 11, toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, p Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        35.715.522                            
12637 0107599234 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Lân Số 1 ngõ 3 đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          35.715.467                            
12638 0110261371 Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế Phòng 304, tháp Tây, chung cư Học viện quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          35.712.000                            
12639 0106723841 Công ty TNHH Nội Thất ASV P.406. Tòa nhà 18- tổ 6, phú đô, nam từ liêm, hà nội 22                        35.709.746                            
12640 0107958839 Công ty TNHH thương mại điện tử Hồng Anh DV 01 LK 15A ĐÀO ĐẤT, HÀNG BÈ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 22                        35.709.657                            
12641 0104402507 Công ty CP ĐT thương mại và dịch vụ Thành Đạt Số 7 ngách 230/35 Đường Ỷ La, tổ dân phố Thắng Lợi, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2                          35.709.180                            
12642 0105868756 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tân Hưng Thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4                          35.707.309                            
12643 0110044585 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ KKO- Hàn Việt Lô CN2A, KCN Quất Động, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội 2                          35.704.188                            
12644 0108924303 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KOKOHOME SỐ 41, LÔ 5, KHU ĐÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG RESIDENCE, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG 15                        35.700.236                            
12645 0102808928 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Sóng Xanh Số 440 Minh Khai, Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          35.682.089                            
12646 0108229645 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật TSM Số 2, Ngõ 132 Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          35.680.000                            
12647 0109841258 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ALPHATRANS HÀ NỘI Số 37 phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.680.000                            
12648 0107765403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO VENUS Số 3/39 ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          35.678.859                            
12649 0107979691 CÔNG TY TNHH TOPHOTEL Cung hữu nghị Việt Trung, Số 188, đường Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          35.673.600                            
12650 0107090937 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ĐẠI DƯƠNG Số 10 tổ 26 phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 6                          35.665.479                            
12651 0108565968 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN WIN Tầng 10, Văn phòng 2 Tòa nhà Sun Square, số 21 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 4                          35.663.986                            
12652 0108299681 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tâm Phúc Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          35.657.388                            
12653 0109247397 CÔNG TY CỔ PHẦN JWI VIỆT NAM Số nhà 11, LK20, DỌC BÚN 2, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 8                          35.655.227                            
12654 0109978929 Cty TNHH Dịch vụ nhân lực du lịch Quốc tế Số 214 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàng Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1                          35.648.000                            
12655 5000896508-001 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÀNH AN T&T CHI NHÁNH HÀ NỘI BT21 Khu đô thị Vĩnh Hoàng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          35.645.545                            
12656 0105103919 Cty CP XD & ĐT thương mại Phú Thái Số 388 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 3                          35.638.234                            
12657 0500581592 Công ty TNHH MTV thương mại & XD Hải Nam Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội 24                        35.637.245                            
12658 0110200114 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AWB Tòa Hei tower số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nộ 3                          35.632.032                            
12659 0104195427 Công ty Cp kỹ thuật xây lắp công nghiệp Việt Nam Số nhà 56 liền kề 5, KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội 5                          35.623.332                            
12660 0104970612 Cty TNHH TonKin số 18 ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          35.621.768                            
12661 0107669241 Công Ty TNHH 2R Việt Nam P716 Tầng 7, số 28A Trần Hưng Đạo hà nội. 4                          35.620.389                            
12662 0110113119 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP INTRALOGISTIC ROZITEK Số 11, đường Long Khánh 2, khu đô thị Vinhomes Thăng Long - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - TP.Hà Nội 1                          35.616.000                            
12663 0108800435 Công ty CP Thương mại Hse Thủ Đô Số 9B Ngõ 401/72 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          35.613.626                            
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12664 0500563586 Công ty CP ĐT PT TM tổng hợp Sơn Hà Số 8 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội. 1                          35.607.870                            
12665 0107869272 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ  Bất Động Sản Hoàng Gia Số 31 ngõ 9 đường Phú Lương, tổ 8 phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          35.607.183                            
12666 0105598796 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ MINH DƯƠNG Số 8, ngách 4/26, ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 23                        35.603.803                            
12667 0106182430 Cty CP SMCORP Tầng 2, Số 34 Hoàng Cầu mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          35.602.176                            
12668 0110019807 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN THẾ GIỚI MỚI Số 476A Âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 4                          35.600.377                            
12669 0106025300 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG NGÔ TẤN Phòng 2302 tháp B tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 21                        35.600.115                            
12670 0106500852 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MAI VIỆT PHÁT Số 19 Ngõ  49 Phố Quốc Tử Giám,phường Văn Chương,quận Đống Đa,Hà Nội 22                        35.591.028                            
12671 0102576554 Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Việt An Nhà số 8, ngõ 104 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 1                          35.587.338                            
12672 0107517496 Công ty TNHH kỹ thương HC Cụm 1, Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 8                          35.586.829                            
12673 0110114923 Công ty CP  Kiến trúc và ĐT 369 Design Số nhà 36 ngách 22 ngõ 238 Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi,, Gia Lâm, Hà Nội 4                          35.586.502                            
12674 0106462325-001 VPĐD CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DST VIỆT NAM TẠI TP HÀ NỘI Tầng 6, tháp B, tòa nhà Sông Đà, số 18, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.582.976                            
12675 0102576339 CTy CP Thép Tổng Hợp biệt thự lô 16-20/TT7, khu đô thị đấu giá Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 1                          35.581.647                            
12676 0102826973 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH B & Company Việt Nam Tầng 4, số 1 Phố Đỗ Hành, P. Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          35.579.554                            
12677 0107609066 Công ty CP Dịch vụ Giải trí Thủ Đô Tầng 4 Số nhà 21 phố Dịch Vọng hậu, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          35.578.382                            
12678 0102305681 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VN Số 23 ngõ 10 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          35.574.110                            
12679 0101136007 CTy TNHH Cao Su Kỹ Thuật Hoàn Cầu 1505  P8 Times City, Mai Động, Hoàng Mai 1                          35.568.051                            
12680 0101173552 Phòng Khám Đa Khoa Theo Yêu Cầu - TTCC 115 HN 11 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          35.567.839                            
12681 0106702841 Công ty TNHH công nghệ và giáo dục  Đông Phương Số 4, khu Nhà Ở Thấp Tầng Bắc Việt, Phố Sa Đôi, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm,HN ( c Ly) 25                        35.567.213                            
12682 0108952734 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN THÀNH PHÁT 14, Phạm Văn Đồng , Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18                        35.565.981                            
12683 0106208470 Cty CP ĐT TM & DV Bách Hợp Tầng 12, tòa nhà Sudico,, đường Mễ Trì,, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          35.565.240                            
12684 0100906101 Cty CP Lắp Máy Số 70/425 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          35.558.565                            
12685 0108072095 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA PMP Số 51 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          35.556.383                            
12686 0100531195 Cty TNHH dược phẩm Ba Đình Số 6A, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          35.552.000                            
12687 0109502833 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT VĨ Số 81 đường Bờ Sông – Thôn Bãi, Tổ 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          35.547.331                            
12688 0110200964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Liền kề OV17.05 Khu đô thị chức năng Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          35.544.490                            
12689 0105847883 Công Ty cp TM phát triển xây dựng Minh Đức P3105 tòa cư dân FLC, 265 đường cầu giấy - hà nội 4                          35.540.651                            
12690 0105386456 Cty CP IOV 19 lê văn hưu, Hoàn Kiếm, HN 10                        35.539.449                            
12691 0100105398 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI Tầng 2  tòa nhà CT2A khu ĐTM Nghĩa đô Ngõ 106 Hoàng quốc Việt- P cổ nhuế- Bắc từ Liêm TP HN 1                          35.539.009                            
12692 0110108623 Công Ty Cổ Phần Y Tế Giáo Dục Quốc Tế IME Phòng 706 + 707, tầng 7, tòa nhà số 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          35.535.031                            
12693 0101395403 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHƯƠNG 103 Giảng Võ -Phường Cát Linh-Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          35.534.379                            
12694 0109086622 Công ty Cổ phần Đầu tư YOTECH Việt Nam Đường Lò Vôi, Cổ Điển, Hải Bối, Hà Nội 1                          35.526.250                            
12695 0108799525 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIHUPHAR Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 19                        35.523.735                            
12696 0106181571 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây lắp Xuân Khánh Số 38 khu dân cư 15/2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - 0986634578, 0971465439, 02466865888 10                        35.521.045                            
12697 0109573827 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM Tòa AD số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          35.515.722                            
12698 0107769140 CTy TNHH TM Dịch Vụ Thiết Bị Sinh Lợi Số 46A, Ngõ 49, Tổ 26, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          35.514.734                            
12699 0107287877 Cty CP cơ điện & ĐT xây dựng CNM Số nhà 12 ngõ 26 xóm Diệc, phường La Khê, quận hà Đông, TP.Hà Nội 0988225991 14                        35.512.340                            
12700 0109427008 CÔNG TY TNHH GJ INTERNATIONAL VIỆT NAM Lô DM 12-11 khu tiểu thủ ông nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          35.505.694                            
12701 0101405147 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Bình Minh Nhà N06, Khu nhà ở mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          35.504.000                            
12702 0109075204 Công ty TNHH Lvtong Việt Nam Số 35 ngõ 58 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 11                        35.500.895                            
12703 0100602576 Công ty TNHH Việt Anh Số 33, ngõ 30 pHố Hoa Lâm, pHường Việt Hưng, Q long Biên, Hà Nội 1                          35.498.392                            
12704 0102367222 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lâm thái Tầng 2, Nhà A - Tòa nhà Tổng cục V, 643A Phạm Văn Đồng- Từ Liêm - Hn 21                        35.496.233                            
12705 0109098402 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HHD VIỆT NAM Thuê kho trong công ty cơ điện Đại Dương, cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          35.495.850                            
12706 0107868751 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC OLIVE VIỆT NAM 276 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Da, HN 1                          35.495.327                            
12707 1702155743 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản MGVN Tầng 11, Tòa nhà Century, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, VN 1                          35.491.200                            
12708 0109400415 Cty Cp Dịch vụ Vận tải Dầu khí Bắc Biển Đông 3N7B khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 1                          35.488.475                            
12709 0109559188 CÔNG TY CỔ PHẦN TOVCHAIN Số 6, Ngõ 39, Phố Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          35.488.000                            
12710 0101294645 Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Hồng Việt Tầng 6, 43E Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          35.482.304                            
12711 0105188172 Cty TNHH TM DV Quang Khải Phát Số 12,ngõ 64/55 Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 6                          35.479.453                            
12712 0106536915 Công ty TNHH đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim Căn 302 Lô H - TT5, khu nhà ở thấp tầng Lasta, KĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          35.463.850                            
12713 0110177017 CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANCE TECH VIỆT NAM Tầng 3, số nhà 261 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          35.460.771                            
12714 0109573104 Công ty TNHH Thời trang AC＆M Số 11 Hẻm 12 Ngách 69 Ngõ 75 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 9                          35.460.444                            
12715 0108368127 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSMOS Tầng 9, Phòng 9B, Tháp B, Tòa nhà Big Tower, số 18, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          35.459.769                            
12716 0104516984 Công ty TNHH Vận Tải An Phước SN 94 ngách 190/5 Thanh Am - Tổ 21 phường Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội 2                          35.456.000                            
12717 0110189728 Cty TNHH Kinh Bắc Thăng Long - Tây Hồ Toà nhà Bắc Vương, Số 152 Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 7                          35.455.698                            
12718 0107907400 CTy CP Kiến Trúc Xanh TH Home VN Số 33-3rd Sunrise D, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          35.455.661                            
12719 0108148650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÀ PHÁT Số nhà 23C ngách 56 ngõ 79 đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        35.443.975                            
12720 0108495421 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP SET VIỆT NAM Số 2 Ngõ 22 Thôn Thượng - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 4                          35.439.212                            
12721 0105842268 Công ty CP xây dựng VNICC số 2, ngách 3, ngõ 24 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 2                          35.438.902                            
12722 0107443364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN HƯỜNG Số 74 TT03 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 21                        35.438.493                            
12723 0109187211 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AICHI VIỆT NAM 58 ngõ 18 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16                        35.436.648                            
12724 0109849659 Công ty Cổ phần Lotus Media Tòa A, Hateco Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          35.435.674                            
12725 0105950778 Công ty Cổ phần Emarco J01-06, đường An Phú, KĐT Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 6                          35.435.161                            
12726 0101168834 Công ty TNHH thương mại & kỹ thuật Tràng An P1502, Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          35.424.000                            
12727 0108125910 Công ty TNHH Đầu tư TM& DV Đại Nam Thôn Độc Lập- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 11                        35.422.553                            
12728 0109158115 CÔNG TY TNHH TOP ONE MIỀN BẮC số nhà 8, ngõ 16 đường Thanh Niên, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 4                          35.419.102                            
12729 0108332120 CÔNG TY TNHH GREENSUM VIỆT NAM TẦNG 6, TÒA NHÀ KEANGNAM HANOI LANDMARK 72, LÔ E6, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          35.415.952                            
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12730 0110178638 CÔNG TY TNHH JASMIN TONKIN VOYAGE Số 9 Phố Vọng Hà, Hoàn Kiếm,Hà Nội 8                          35.415.786                            
12731 5700602538 VPĐD Cty TNHH Du thuyền Bhaya tại HN 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          35.415.120                            
12732 0106706677 Công ty TNHH truyền thông và giải pháp O'DONNELL Tầng 16 tòa nhà Daeha Business Centrer, 360 Kim Mã, P Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          35.408.000                            
12733 0110200795 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMELABS Tầng 5, số 539 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          35.402.730                            
12734 0106411578 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH PHÚ Số 117 Lô D4, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          35.398.254                            
12735 0107515795 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DHA B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          35.392.000                            
12736 0106668213 CÔNG TY TNHH TM VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA số 313 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          35.392.000                            
12737 0110150833 Công ty TNHH Xây dựng HTK Hải Nam Số nhà 10G, ngách 435/78, ngõ 191 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          35.392.000                            
12738 0108789333 Công ty TNHH Merchie Việt Nam Số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          35.386.753                            
12739 0102148189 Cty CP Trung Dũng số 80, ngõ 31, phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình. 7                          35.379.702                            
12740 0105343565 Cty CP SX & TM Vật Llệu điện An Phú Lô 10, tầng 1, nhà A2 Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, HBT, Hà Nội 4                          35.378.364                            
12741 0106592684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XD & TM AN GIA TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          35.376.652                            
12742 0108318013 Công ty TNHH Bất động sản HANOI PRIME SH47, tầng 4, trung tâm thương mại dịch vụ, chung cư Iris Garden, số 119, đường K2, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          35.376.640                            
12743 0106749039 CÔNG TY TNHH GLOBITS Số 67 ngách 23 ngõ 120 Yên lãng , Đống Đa, Hn 1                          35.372.809                            
12744 0106779386 Cty TNHH hãng kiểm toán và định giá Quốc Gia Tòa Central Poit 219 Trung Kính- Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội / Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          35.370.679                            
12745 0108665338 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUÂN KHU Số 34, tổ 16, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        35.368.993                            
12746 0106921515 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Qtashi P402, chung cư T8A, tạp chí cộng sản, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,VN 2                          35.367.195                            
12747 0104933441 Công ty Cổ phần Đầu tư và chuyển giao công nghệ Thăng Long Biệt thự 19 ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          35.366.912                            
12748 0106915208 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU N&T Số 12 dãy C, ngõ 241, phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 22                        35.365.066                            
12749 0108782930 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN TRẮC ĐỊA PHƯƠNG LINH Xóm 13, thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.358.470                            
12750 0109233813 Công ty TNHH Hồng Quân Việt Nam Số nhà 79 đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        35.356.290                            
12751 0103753982 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tiến Đồng Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 10                        35.354.312                            
12752 2300381127 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thanh Lan Số 369 phố Đội Cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 10                        35.354.312                            
12753 0106176902 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG TUẤN KIỆT 28LK6B-C17 Bộ Công an - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội 1                          35.350.575                            
12754 0109302802 Công ty TNHH Lê Danh Việt Nam Thôn Đông, Xã Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội 3                          35.346.091                            
12755 0107633157 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC Số 20BT4-1 Khu đô thị Vinaconex3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          35.339.532                            
12756 0102115440 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Danko Phòng 101A, nhà C11 - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 22                        35.337.780                            
12757 0109022308 Công ty Cổ phần Công nghệ SCL Việt Nam Số 278, Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 22                        35.337.780                            
12758 0105810202 CTy CP Thiết Bị Điện Công Nghiệp An Phát Số 105 Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          35.328.890                            
12759 0108336407 Công ty TNHH Hamilo Việt Nam Số 54, ngõ 6/46, phố Do Nha, P. Tây Mỗ, NTL, HN 10                        35.323.601                            
12760 0109964531 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Huy Khánh 24h số nhà 19 ngõ 68 phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          35.321.833                            
12761 0108885566 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Lam Khuê Số 179 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          35.318.843                            
12762 0106476649 Trường THPT Ngô Sỹ Liên TT Xuân mai - Chương Mỹ, Hà Nội 1                          35.318.703                            
12763 0105912109 Cty TNHH Ruta Việt Nam Số nhà 46, ngõ 207, Đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội  399079072 3                          35.312.848                            
12764 0107966766 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT VIỆT NAM Số nhà 20 ngõ 76, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          35.301.110                            
12765 0109039950 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hợp An Nhà B2-06 Ngõ 56, Phố Kim Quan Thượng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          35.296.000                            
12766 0102000062 CTy TNHH TM,SV Và Du Lịch Tuần Kiệt Seko Việt Nam Số 4K1 Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 26                        35.293.901                            
12767 0901116835 Công Ty Cổ Phần Gaia Consumer 21 Đường D1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 1                          35.288.000                            
12768 0104743377 Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long VP09-T10 Tòa Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          35.280.000                            
12769 0108938708 Công ty cổ phần túi giấy SIC Số 17 Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          35.278.500                            
12770 0106177712 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Máy Bao Bì Thành Long Số 883 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 2                          35.270.400                            
12771 0107920923 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất GENCE Ô 20 LIỀN KỀ 5 KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 2                          35.270.400                            
12772 0106529273 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ BKT Vina Số 22 ngách 141/31, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          35.267.393                            
12773 0109090770 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 2B NTQ Solution, Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          35.264.000                            
12774 0107299872 CTy CP TV Xây Dựng  VÀ TB  Công nghiệp Hà Phương P602_CT4A_X2_Bắc Linh Đàm_Hoàng Mai_Hà Nội 6                          35.260.823                            
12775 0108776768 Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Dịch vụ Toàn Phát Số 68, Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        35.257.438                            
12776 0108374931 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA TOÀN CẦU Lô số 538 DV11, Khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10                        35.257.438                            
12777 0107322384 CTy CP GROUP CAR P1116 Nơ 5 bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 10                        35.257.438                            
12778 0106481832 CÔNG TY  CP NHÂN LỰC VIỆT NAM NHẬT BẢN số 7C ngách 25/43 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          35.257.288                            
12779 Mầm non tư thục tuổi thơ Ngõ 70 số nhà 38 Văn Trì - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 22                        35.256.933                            
12780 0107595783 CTy CP IEA Việt Nam Số nhà 4, ngõ 677 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        35.255.933                            
12781 0108473844 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Mai Ngọc Số 6 Lê Quý Đôn, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          35.255.020                            
12782 0500557737 Công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Công Vị trí 13, LK9, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, HN 1                          35.253.504                            
12783 0108852761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM Số 37, NV7, KBT Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          35.253.504                            
12784 0105216221 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ST.ANDREWS VIỆT NAM LK3, lô số 8, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          35.253.504                            
12785 0108357319 CÔNG TY CỔ PHẦN DEEPCARE VIỆT NAM Lô 22, KBT Thanh Xuân Residence, 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.253.504                            
12786 0108648205 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Viễn Thông Thắng Lợi Số 10 ngõ 46, tổ dân phố Hoàng Liên 1, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm ,Thành phố Hà Nội 2                          35.253.504                            
12787 0109114654 CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DES DELICES VIỆT NAM Số 2, Ngách 58/45/1 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          35.249.489                            
12788 2301098105 CÔNG TY TNHH LK REF VINA Shophouse 14 Long Khánh 7, KĐT Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          35.249.062                            
12789 0107733666 Cty CP Musashi Việt Nam Tâng 5 tòa CT1, tòa nhà C14 Bắc Hà, Tố hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          35.246.208                            
12790 0108047758 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JK INC Tầng 5, tòa N03T7 thuộc dự án khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          35.239.640                            
12791 0107767432 Công ty TNHH thiết kế và truyền thông Dream Park Xóm Nghè, Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 22                        35.237.446                            
12792 0107426859 CÔNG TY TNHH KEY CONSULTING VIETNAM Tầng 15, Coninco Tower, Số 04 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.236.657                            
12793 0103161383 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINAPACIFIC P1512, tòa nhà N4A đường Lê Văn Lương, KĐT Trung Hòa, Nhân CHính, Thanh xuân, Hà Nội 1                          35.236.480                            
12794 0110143025 Công ty cổ phần A - One Số 9 C5 Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0779547777 2                          35.232.000                            
12795 0106161423 CÔNG TY TNHH TM XD HÙNG MẠNH CƯỜNG số nhà 18, đường võ văn giáp Thôn Thái Phù, Xã mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 11                        35.229.889                            
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12796 CÔNG TY TNHH MG DESIGN INC : Ô số 12, Khu C, Khu đấu giá QSD đất, TDP số 4, Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          35.226.703                            
12797 0104521374 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Thăng Long Phòng 501, Số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Q Ba Đình, TP Hà Nội 6                          35.225.762                            
12798 0104912402 Cty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ngọc Nam Lô 2, CN8, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          35.220.802                            
12799 0108264819 CTy TNHH Âm Thanh Nhật Hoàng Số nhà 42, ngõ 16 phố Tây Kết, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          35.220.268                            
12800 0108204256 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Minh Khang Số 18, ngõ 73/12 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11                        35.219.589                            
12801 0109258864 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANFAS Số 52, ngõ 210A đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          35.218.285                            
12802 0108323599 Công ty Cổ phần mạng thanh toán Paynet Việt Nam Tầng 5, Tòa Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          35.213.491                            
12803 0107028512 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng BH-Homes Tòa 32B Chung cư The Golden An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5                          35.208.047                            
12804 0107488051 Công ty Cổ phần Bơm và Thiết Bị Quang Phước Số nhà 286 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          35.206.912                            
12805 0109048659 Công ty Cổ phần Thực phẩm ICP Ô số 2-BT7, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          35.205.120                            
12806 0500596461 Công ty CP phát triển kinh doanh Thăng Long Lô TT11, Ô 19, KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          35.200.000                            
12807 0101402192 Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại và Xây dựng Quốc Dũng P3407 Chung cư 89 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          35.200.000                            
12808 0106852149 CÔNG TY TNHH PT GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK 5tm1-14 khu đô thị The Maner ĐẠI lộ Chu văn an Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          35.197.216                            
12809 0107800658 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ VIỆT TINH HOA Số 6,ngõ 14,phố Đông Tác, Phường Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 9                          35.193.227                            
12810 0105229686 CTy Cổ Phần Thương Mại An Việt Thịnh : Ô DV 06, Lô số 8, Khu đất dịch vụ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          35.193.169                            
12811 0107762610 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THUẬN PHONG SỐ NHÀ 31, NGÁCH 27, NGÕ 41, PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI, VN 22                        35.188.979                            
12812 0101261576 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Số 1A - Yết Kiêu - P.Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - HN (Cửa hàng Hồng Sâm Linh Chi) 22                        35.184.516                            
12813 0106172136 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG CHÂU SỐ 56 NGÕ 25B PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 22                        35.184.516                            
12814 0104266808 CTy cổ phần Y dược Tâm Phát P103A, TT dạy nghề quận HBT, số 9 Bùi Ngọc Dương, BM, HBT, HN, VN 22                        35.184.516                            
12815 0104288537 Công ty CP đầu tư & thương mại Siêu Việt Số nhà 25, ngách 148, ngõ 43, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 22                        35.184.496                            
12816 0105857923 Cty TNHH DV Kỹ thuật & TM Bảo An Số 57 ngách 42 ngõ 85 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          35.184.319                            
12817 0104944267 Cty CP Công nghệ Thái Hưng Khang Số 8, xóm Đồi, thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          35.184.000                            
12818 0107457180 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển kinh doanh Hoàng Anh Số 37 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, HBT, HN 22                        35.183.389                            
12819 0110072367 CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM P506A, tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 4                          35.182.869                            
12820 0109099406 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại HMC Việt Nam Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          35.179.996                            
12821 0107777670 CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ THÀNH PHÁT Số 81, phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 11                        35.177.096                            
12822 0106502049 CÔNG TY TNHH LUCKY BABY VIỆT NAM Số 33, Ngách 41, Ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà Nội 22                        35.175.331                            
12823 0108250125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AV VIỆT NAM Số 6 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          35.168.950                            
12824 0108989646 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHAI MINH Số nhà 26 ngõ 104, Đường Nguyễn Văn Giáp,phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 14                        35.168.154                            
12825 0107504754 Công ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Hưng Thịnh Khu C3-2B/NO4, đường Cổ Linh, tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        35.166.067                            
12826 0100793634 HTX Dịch Vụ Vận Tải Số 1 Kho H17 - 986 Bạch Đằng - Phường Thanh Lương - Bai Bà Trưng - Hà Nội, VN 22                        35.161.957                            
12827 0109672200 Công ty CP Dịch vụ Chăm sóc khách hàng VIP Tầng 3, Khu văn phòng, tòa nhà N01T1, khu Đô thị Ngoại Giao Đoàn, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm 2                          35.159.643                            
12828 0104951987 Công ty CP phát triển năng lượng Thủ Đô Tầng 30 tòa nhà ellip số 112 Trần Phú , Hà Đông, Hà Nội 1                          35.159.631                            
12829 0104173021 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT PHONG CÁCH Á CHÂU SỐ 56 NGÕ 221 TÔN ĐỨC THẮNG,PHƯỜNG HÀNG BỘT,QUẬN ĐỐNG ĐA,THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3                          35.159.340                            
12830 0109340727 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CYS Số 58 Nguỵ Như Kon tum, nhân chính, thanh xuân, Hà Nội 2                          35.150.939                            
12831 0101797060 Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng Xóm Mít, Đông Ngàn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2                          35.149.467                            
12832 0102702921 CTy TNHH TMSX & XD Hiếu Huệ Số 3 Hẻm 1/28/6 Phố  Thúy Lĩnh - Hoàng Mai - Hà Nội 7                          35.147.396                            
12833 0109210132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO PHƯƠNG NAM SỐ 4, ĐỘI 1, THÔN CÁT NGÒI, XÃ CÁT QUẾ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 23                        35.137.607                            
12834 0104510598 Công ty TNHH Bảo Chi Công ty TNHH Bảo Chi. Khu xưởng Đông Việt, khu Lâm Hộ - KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 1                          35.136.000                            
12835 0102237495 Công ty Cp sản xuất thương mại TNT Việt Nam Số 119 A phố Phú Viên, P. Bồ Đề, Long biên, HN 1                          35.134.304                            
12836 0108273098 Công ty TNHH thương mại và may mặc Tiến Bảo Số 17, TDP 7, Vân Gia, Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 5                          35.134.288                            
12837 0600382826-002 Công ty Cổ phần NACICO Căn L805, KĐTM Dương nội, Phường dương nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          35.131.314                            
12838 0109710914 CTy TNHH Thiết kế và đầu tư XD Tâm An 11 Vọng Đức, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          35.121.129                            
12839 0110237153 Công ty cổ phần Otrafy Việt Nam Tầng 2, V6-A02 lô đất TTDV 01, khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          35.118.765                            
12840 0107007488 CTy TNHH Phát Triển TM Việt Nhật Số 6 Ngõ 192 Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 11                        35.116.648                            
12841 0102972685 CÔNG TY LUẬT TNHH MASTERMIND Tầng 1 toà newhouse DVTM khu Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          35.113.858                            
12842 0107584100 Cty TNHH SXTM & PT Công nghệ Hải Phát liền kề 25, dãy Louis 8,Louis City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          35.112.402                            
12843 0107147372 CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM 85A Đại Cồ Việt - Lê Đại Hành - Hai bà Trưng - HN 1                          35.112.050                            
12844 0101766175 CTy TNHH TM & Đầu Tư Minh Giang Phòng 2809, sảnh 2A, tòa A, Chung cư Thăng Long Number one, Số 1 Đại Lộ thăng long, Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          35.111.352                            
12845 0107878005 CÔNG TY TNHH MTV KHANG AN PHÚ Số 278 đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 6                          35.108.118                            
12846 0104997653 CÔNG TY CP VINA HOÀNG AN số 1 ngõ 64/84 p thạch bàn quận long biên HN 3                          35.103.636                            
12847 0107698115 CÔNG TY TNHH ATI VIỆT TRUNG Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          35.101.822                            
12848 0105557373 Công ty cổ phần tư vấn KT và ĐT xây dựng Đông á Phòng 302 tầng 3 Nhà B Viện vật liệu xây dựng,ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          35.088.421                            
12849 0107096103 Cty TNHH Điện máy ELA Việt Nam Số 88 ngõ 14, đường Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0942823989 10                        35.088.357                            
12850 5200331512 Công ty CP Vật Liệu và Kiểm Định Siệu Việt Số 290 Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội ( trong bãi đỗ xe tĩnh chợ Phùng Khoang) 1                          35.083.576                            
12851 0106626936 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO MINH KHANG SH19, đường Mạc Thái Tổ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12                        35.076.055                            
12852 0108396050 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HDL VIỆT NAM số 11 Lô TT4 KĐT sinh Thái Foresa Villa Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          35.073.858                            
12853 0103531475 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG DA CH2308,TẦNG 23, ĐN II, TÒA HANDIRESCO 3.10-NO LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 5                          35.071.968                            
12854 0103916764 Công ty CP công nghệ Lưu trữ -  số hóa HT Tầng 2 ,Tòa nhà Phương Nga, Số 15, Ngõ 2, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          35.070.000                            
12855 0104500053 CTy CP Tư Vấn ĐTXD V & T Hà Nội Số 18B, Tổ 68  phố Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          35.067.846                            
12856 0108147801 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠT ANH SỐ 9 NGÁCH 179/151/10 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8                          35.065.631                            
12857 0106201884 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Nông thôn mới Hải Tùng P310 Tòa nhà sunrise Building 3A, KĐT Sài Đồng, Quận Long Biên, TP hà nội 19                        35.052.152                            
12858 0109902020 CÔNG TY TNHH FUJIDENKI Số 19A, Tập Thể Tổng Cục 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          35.050.808                            
12859 0106187654 Công ty Cp TM và cung ứng Việt Lực Số 12 ngõ 245, tổ 54 phố Mai dịch, Phường Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 22                        35.050.199                            
12860 0108439498 Công ty cổ phần cơ điện Smep Việt Nam 168a Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 3                          35.040.143                            
12861 3301321637 CÔNG TY CỔ PHẦN VP SILICA Số 105 Chu văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          35.040.000                            
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12862 0102082393 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH QUANG Tòa nhà Vinh Quang Group, KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          35.040.000                            
12863 0104665016 CTy CP ĐT Xây Lắp TM Quyết Thắng Số 356 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4                          35.039.013                            
12864 0102375311 Cty CP xây dựng Phú Đạt SN C20, phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          35.038.044                            
12865 0105508961 Văn phòng công chứng Trần Thiết TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          35.031.752                            
12866 0105278203 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kỹ nghệ Việt Thành Phòng 410 CT12A KĐT Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 8                          35.029.110                            
12867 0105038113 Cty CP Tư vấn ĐT & Kinh doanh xây dựng HN D&T 39 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 2                          35.023.599                            
12868 0109700923 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BACK TO BASICS VIỆT NAM Số 15 BT4, đường Nam Sơn, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 12                        35.021.830                            
12869 0102454725 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Hiếu Tổ 2 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 17                        35.020.242                            
12870 0109884893 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỨC TRƯỞNG Số nhà 6 ngách 52 ngõ 44, Phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nôi 14                        35.019.411                            
12871 0103345817 Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại 268 Số 7 ngõ 14 Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội. 22                        35.019.208                            
12872 0102354978 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ EVAN VIỆT NAM Số 62,ngõ 260 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 22                        35.012.529                            
12873 0109441482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT Số 143 ngõ 129 đường Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9                          35.010.268                            
12874 0500506210 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt Số 119 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3                          35.007.624                            
12875 0105411504 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng VINACON Việt Nam phòng 1105 Sảnh A tòa nhà T01, chung cư 37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          35.006.581                            
12876 0109073013 Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Quang Trung Số 2, ngõ 295 phố Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          35.005.947                            
12877 0106691195 CTy CP TM SUNSHINE Việt Nam Tầng 4, số 88, Trường Chinh, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          35.002.724                            
12878 0101658532 Công ty CP thông tin và phát hành báo chí quốc gia Toà nhà 9/31 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.986.773                            
12879 0106074756 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐẠI AN Số nhà 19,ngách 25,ngõ 14,phố pháo đài láng, Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3                          34.979.577                            
12880 0105934487 CTy CP Sản Xuất và Thương Mại TKG Việt Nam Số 12  Cụm công nghiệp Liên Phương - Thường Tín- Hà Nội (Trong Công ty Việt Mỹ) 4                          34.977.715                            
12881 0108790579 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM P602, Tòa D- Chung cư Việt Đức Complex- số 39 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          34.976.000                            
12882 0107820407 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH Số 145B, ngõ 562 đường Láng,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2                          34.975.313                            
12883 0101632809 CÔNG TY CP TAP VIỆT NAM số 80 Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh trì Hà nội 4                          34.975.181                            
12884 0105571385 Công ty Cổ phần Cicom Quốc tế tầng 4 tòa nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.973.760                            
12885 0106180313 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAO XANH Số 18, ngõ 23 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 4                          34.972.874                            
12886 0108985602 Công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS Tầng 3, Số 11A, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          34.968.469                            
12887 Trường Mầm non tư thục Hugo Kids 463 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          34.967.809                            
12888 8104786110 Lớp mầm non tư thục Bông Hoa Nhỏ Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 12                        34.955.283                            
12889 0105006591 Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp Số nhà 9, nghách 88/50 Tổ Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          34.945.952                            
12890 0106654122 Công ty TNHH thương mại ISOPHARCO C23301 chung cư D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy 2                          34.939.397                            
12891 0108342880 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu THG L7-66 Khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          34.939.008                            
12892 0100701062 Cty TNHH 3- 2 Từ Liêm 393 Hoàng Tăng Bí, Xóm 7, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.935.168                            
12893 0101522436-004 CN MT-TECH-Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Mỹ Thịnh Thôn Trại Mới, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 2                          34.933.982                            
12894 0109781111 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM TUYỀN RICHY VIỆT NAM Số 82 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          34.933.194                            
12895 0109205206 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HQT1 VIỆT NAM SỐ 1 NGÁCH 18/54 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        34.927.928                            
12896 0106193175 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UNIPRO VIỆT NAM Căn hộ văn phòng số G33118,tòa G3 Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội,Việt Nam 10                        34.927.928                            
12897 0107529036 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Xây Lắp Gia Việt Số 118, ngõ 62 Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội. 10                        34.927.928                            
12898 0106154049 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Phúc Tiến Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 7                          34.923.681                            
12899 0108192794 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Vinh Số 1011 đường Phúc Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        34.909.723                            
12900 0101777882 Cty CP Đầu tư HACOM HOLDINGS Tầng 5 tháp B, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.907.307                            
12901 0109638866 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Thương Mại DHT Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          34.906.944                            
12902 0108287598 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KATAL Số nhà 50, ngõ 83 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        34.906.754                            
12903 0108179874 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIG HAND Số 4 Ngõ 6 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông 22                        34.905.763                            
12904 0106112754 CTy TNHH ICHIMENS Việt Nam Số 7 - Ngõ 37 - Đại Đồng - Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          34.890.581                            
12905 0108474608 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG Tầng 18 nhà 07 tòa R5A, Royal City, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 10                        34.887.994                            
12906 0110118759 CÔNG TY TNHH BƠM DOOCH VINA Thôn Lưu Xá - Xã Đức Giang - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          34.880.000                            
12907 0101622247 CTy TNHH TB Công Nghiệp & Giáo Dục Tân Tiến Số 30 ngõ 285 Đội Cấn, phường Liễu giai, quận  Ba Đình Hà Nội. 1                          34.880.000                            
12908 0109625176 Công ty Cổ phần Sản xuất Trang Thiết bị Y tế TMC Việt Nam Lô 14 KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3                          34.878.818                            
12909 0106701333 Công ty Cổ phần Xây lắp Telcom Lô 18 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          34.878.597                            
12910 0108992550 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG NGÂN ANH Số 24, đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          34.878.182                            
12911 0106317712 Công ty Cp Dược - Thiết bị Y tế Cửu Long Số 6/3/83 nguyễn Khang- yên hoà - Cầu giấy - hn 7                          34.878.182                            
12912 0105096362 CTy CP Hợp Tác Thế Hệ Mới Km14 Quốc Lộ 1A - Đường Ngọc Hồi ( Tổng công ty Coma 7), XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          34.865.687                            
12913 0103840177 CÔNG VIÊN VĂN HOÁ ĐỐNG ĐA Số 4 Đăng Tiến Đông- Đống Đa - Hà nội 1                          34.861.824                            
12914 0109889531 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA số 35, ngõ 108/58 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          34.852.480                            
12915 0108668339 CTy TNHH Máy Tính Song Hùng Số 14 Ngõ 322E Phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          34.850.065                            
12916 0106226014 CTy CP xây dựng TM & thể thao Quang Hà Số 68 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, HN 5                          34.848.049                            
12917 0109623281 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S TOÀN CẦU Tòa nhà CIT, số 6/15 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          34.848.000                            
12918 0103743159 Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ Thương mại Sông Hồng Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 2                          34.847.586                            
12919 0101187273 Cty TNHH thương mại Hải Yến Thạch Lỗ, Thanh Xuân , Sóc Sơn , Hà Nội 2                          34.844.928                            
12920 0109659898 Công ty Cổ phần Virotech Số 6 ngõ 123 đường hạ hội, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP hà Nội 3                          34.839.588                            
12921 0106700192 CTy Cổ Phần Dược Phẩm Bảo Hà Số 8 ngõ 120 phố Tân mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          34.833.954                            
12922 0107476514 Công ty TNHH Thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh Số nhà 134 Ngô Quyền, P. Quang Trung, Q. Hà Đông 22                        34.827.961                            
12923 1801224853 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại CIT Tầng 5, tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          34.823.850                            
12924 0108515029 Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã Việt Nam SN 26, TT26, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          34.816.000                            
12925 0101606661 Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội Số 92TT20 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà đông, TP Hà Nội 1                          34.811.089                            
12926 0109078413 CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC QUỐC TẾ WISE WAY Shop house SO 01, Toà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        34.808.252                            
12927 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Cầu Vồng Xanh Số 30 ngõ 30 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          34.807.693                            
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12928 0109123747 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM CT3 ECOGREEN SỐ 286 NGUYỄN XIỂN, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3                          34.806.563                            
12929 0101331777 Cty TNHH VL điện và X.Lắp Thanh xuân P803, nhà CT3-3 khu ĐTM Phường mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.798.236                            
12930 0103671151 CTy CP Thương mại Tư Vấn Và Xây Dựng Nam Thiên Phòng 207, nhà N9, Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 10                        34.796.230                            
12931 0101390476 Công ty CP Thương mại Đầu tư A và T Số31/518 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 5                          34.795.795                            
12932 0109469618 CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH SỐ IFPC Tầng 6, Tòa nhà CDC Building, Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          34.784.000                            
12933 0107463427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HẢI LONG VÂN Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24                        34.779.123                            
12934 0106334725 Công ty CP truyền thông và phát triển phần mềm Cát Việt Số 10, Ngõ 2 Phố Quần ngựa Văn Cao, Ba đình, Hà Nội 1                          34.778.068                            
12935 0104862374 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Chấn Hưng Số 42A,ngõ  191/38 Lạc Long Quân,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 4                          34.777.996                            
12936 0108536597 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI THANH Số 1, Ngõ 42, Đường Thú Y, Thôn 1, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 12                        34.776.295                            
12937 0108010331 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quốc Tịch ETHOS Tầng 3, Tòa Nhà Lancaster, Số 20 Phố Núi Trúc, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          34.776.000                            
12938 4201646714-001 Chi nhánh Công ty CP bê tông Mường Thanh Tòa nhà phương anh office, BT 05, Ô 27, KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội. 4                          34.770.674                            
12939 0108103667 Công ty Cổ phần Du Thuyền Quốc Tế Á Châu Tầng 3,số 110-112 phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Du,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội 13                        34.769.807                            
12940 0103265791 Trường THPT Bắc Đuống Số 133 Đặng Phúc Thông, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          34.766.208                            
12941 0106760360 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thành Đô Việt nam Bãi vật liệu xây dựng Trung Anh, số 128, trịnh văn bộ, phương canh, nam từ liêm, hà nội 4                          34.752.706                            
12942 0109642213 Công ty CP bách hợp và bạn đồng hành-LPC Phòng 1901, tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          34.752.000                            
12943 0100368252 Công ty cổ phần công nghệ tổng hợp Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.750.329                            
12944 0109997505 Công Ty TNHH Epic Business Số 42 ngõ 860, đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          34.744.455                            
12945 0102682094 CTy TNHH Nội Thất Minh Thành Số 25A Ngõ 84 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          34.743.646                            
12946 0108733570 Công ty CP Devwork Lô 09, tầng 2, tòa 21B6 - Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          34.738.514                            
12947 0107134422 CTy TNHH FFW Việt Nam Tầng 14 Toà nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          34.732.940                            
12948 0102631452 Cty CP tư vấn TKKS và đo đạc Số 09 tổ 34  phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          34.724.525                            
12949 0104030753 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC P604, chung cư 172 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP.Hà nội 1                          34.724.500                            
12950 0107455659 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU BAB SỐ 156 BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          34.713.600                            
12951 0102660284 Công ty CP tư vấn xây dựng Minh Việt B1710 Tòa nhà N04A khu ngoại giao đoàn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          34.712.846                            
12952 0108048751 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Song Thu Số 238 - Ngõ 63 - Đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 2                          34.711.607                            
12953 0104764176 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHÁNH MINH phòng 1502, tòa nhà 101 láng hạ, đống đa, Hà Nội 1                          34.703.049                            
12954 0108872655 CÔNG TY CỔ PHẦN ISTEC VIỆT NAM Số 19B ngách 32/49 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        34.702.288                            
12955 0109783246 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG THỊNH Số 8 ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        34.688.702                            
12956 0103028462 Cty TNHH PLAN ADD Việt Nam Lô 39, TT4, khu đô thị mới Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình, quận Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.688.000                            
12957 0101967971 Cty CP Thiết Bị y tế Việt Nam số 23, lô 1A, Đường Trung Yên 8, Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          34.685.572                            
12958 0107437787 Công ty TNHH Vflix Số 2, Ngõ 36 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội 3                          34.685.135                            
12959 0107829625 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AGROUP Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex, Số 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          34.684.352                            
12960 0109177164 CÔNG TY TNHH FABBI CRM Tầng 11, Tòa nhà DETECH TOWER II, SỐ 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          34.680.000                            
12961 0500468621 Công ty TNHH Việt Thái km16+700 Đại lộ Thăng Long Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 1                          34.679.821                            
12962 0109431558 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TNT SỐ 26, NGÁCH 14/79 ĐƯỜNG DƯƠNG QUẢNG HÀM, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 4                          34.679.486                            
12963 0106153461 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY LẮP TRƯỜNG AN Số 87 lô D6 khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, HN 3                          34.678.875                            
12964 0109986461 CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT THM Số 10, Hẻm 31, Ngách 118, Ngõ 230, Phố Định Công Thượng, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7                          34.659.617                            
12965 0110194319 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ- GIÁO DỤC ANH EM Số 7D7, KĐT Đại Kim - Định Công - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          34.656.000                            
12966 0107332833 CTy CP TM Dịch Vụ Vận Tải và Xây Dựng Phi Long Sô 47 ngõ 168 phố Kim Giang, phường Đại Kim. quận Hoàng Mai. Hà Nội 4                          34.655.026                            
12967 0106312030 CTy TNHH Đầu tư Xây Dựng Hà Tâm Số 143, ngõ 147a/60 Tân Mai, Tổ 66-67 phường Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. (đi thẳng đến cuối ngõ) 11                        34.654.983                            
12968 0110082608 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ HTT P501, tầng 5, tòa nhà Oriental tower 324 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2                          34.651.717                            
12969 0109590967 Công ty CP Sản xuất Cơ điện Hải Dương Xưởng 8, Cơ sở NC và SX thực nghiệm  Trâu Quỳ, Gia Lâm,  Hà Nội 4                          34.645.154                            
12970 0107626174 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hà Nội Xanh tầng M Tháp C, tòa nhà golden  palace đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm , Hà Nội 1                          34.642.781                            
12971 0105881041 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ MINH PHONG SỐ 145 PHỐ ĐÔNG CÁC, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 17                        34.640.763                            
12972 0101193132 CTy TNHH Hữu Thảo Số 25 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội. 1                          34.639.024                            
12973 0108099386 Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phúc Hưng Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          34.633.283                            
12974 0105882648 Công ty Cổ phần Ecosin Số 42, ngõ 33 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          34.633.089                            
12975 0107550743 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GSTAR Sè 149 Trung Kính, P Yen Hòa, q Cầu Giấy, HN 2                          34.632.927                            
12976 0107780105 Cty CP Xây dựng TM và DV Minh Thành Số 12, Ngõ 59, Tổ 5, Đường QL 3, TT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP HÀ Nội 8                          34.629.786                            
12977 0107936472 Công ty cổ phần chuyên gia điện máy Thôn Văn Miếu, Đường Lâm, Sơn tây, HN 2                          34.624.377                            
12978 0109091044 Công ty TNHH Hoá Mỹ Phẩm 3H Việt Nam Gian B22- 14 Mạc Thị Bưởi - Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 1                          34.624.000                            
12979 0101258157 Cty TNHH Thương Mại Minh Thanh Số 2, tổ dân phố Nội Thương, Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội 1                          34.624.000                            
12980 0107116261 Công ty Cổ phẩn Xây Dựng Dịch Vụ và Đầu Tư An Phát Số 5 ngõ 59/130 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          34.623.359                            
12981 0101220587 CÔNG TY TNHH TÂN THANH SƠN tầng 6, tòa nhà CT2, C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm , HN 1                          34.618.176                            
12982 0109920485 CÔNG TY CỔ PHẦN F-FARM VIỆT NAM Khu đô thị mới Phù Mã - Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội 7                          34.609.872                            
12983 0101632372 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ACT Số 16 ngõ 293 đường tam trinh P.Hoàng  Văn thụ Q.hoàng mai hà nội 1                          34.608.640                            
12984 0108747189 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ P810 CT2, ĐN 1, Khu đô thị định công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          34.608.640                            
12985 0108529688 Công ty TNHH Kaotours Nhà N03-04, Ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          34.608.640                            
12986 0108050711 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO NGÂN THÔN THỤY KHUÊ, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 6                          34.608.214                            
12987 0104507549 Cty TNHH thiết bị Anh Hưng Phát Lô 07, Khu dịch vị thể thao xây anh, Cầu Đơ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          34.608.000                            
12988 0107714328 Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thái Bình Số 9, ngõ 1 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 10                        34.607.768                            
12989 0108233779 Công ty trách nhiệm hữu hạn L&P Architect Tầng 3 tháp B tòa T608, ngõ 643A đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - 0985810628 15                        34.606.289                            
12990 0106904439 Cty TNHH Chuẩn Nông Việt Nam Tầng 2(tòa nhà 3 tầng) Viện di truyền Nông nghiệp, Km2 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 8                          34.604.937                            
12991 0106824688 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Thiên Hải Thôn 5 Xã Phú Cát Quốc Oai Hà Nội 7                          34.602.528                            
12992 0106934458 Cty TNHH Tuấn Hà Thành Số 16, hẻm 93/83/57 Hoàng Văn Thái, Tổ 9, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        34.598.419                            
12993 0108327113 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH ĐỨC Tòa CT2A chung cư Xuân Phương Quốc Hội, đường Trần Hữu Dực, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 10                        34.598.419                            
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12994 0104701803 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và In Minh Long Tầng 6, Số 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 10                        34.597.525                            
12995 2500399604-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ô TÔ XE MÁY AMAC Căn I27, Khu đô thị Foresa , Đường Hàm Nghi, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          34.594.560                            
12996 0102355065 Công Ty CP Kỹ Thuật Điện Việt Pháp Nhà TT5.1-1 Khu Đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          34.594.048                            
12997 0108867260 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ LAM SƠN Số 2 - Ngách 4 - Ngõ 44 Phố Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 3                          34.593.235                            
12998 0110251334 CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM Lô TT 5 Dãy N7 ô số 4 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          34.581.855                            
12999 0104404536 Cty CP xúc tiến thương mại Việt nam Trung tâm văn hóa thể thao, làng Quốc tế Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23                        34.577.002                            
13000 0103023175 Cty TNHH Văn Phòng Phẩm Linh Chi A003, Ngõ 643, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25                        34.576.425                            
13001 0109073292 Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công Nghệ Dược thảo Sumi - Japan Pharma Số 6 ngõ 51 đường Gia Thượng, tổ 18 - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội. 1                          34.576.208                            
13002 0101820390 CTy CP XD Công Nghiệp & PT Hạ Tầng phòng 803 chung cư An Bình Plaza 97 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        34.571.741                            
13003 0107045405 Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế STARVISION P001 nhà E681 ngõ 97/24 Văn Cao, Liễu giai Ba Đình Hà Nội. 2                          34.571.264                            
13004 0106202687 Cty CP tư vấn XD điện 1 Thăng Long Số 68 Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà Nội 4                          34.570.930                            
13005 0107807212 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại An Thuận Phát Số 1, ngõ 44/58/41, phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 8                          34.566.352                            
13006 0102518312 Cty CP Đầu tư Minh Hải Số 123, ngõ 401 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          34.564.756                            
13007 0105827171 Cty CP Phát Triển TM & XNK Hoàng Gia Tầng 1, Tòa nhà Packexim, 49/15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 4                          34.562.773                            
13008 0106634687 Công ty TNHH phát triển thương mại Quang Tịnh Số nhà 138, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh oai, TP Hà Nội 2                          34.561.400                            
13009 0106800493 Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh M10 Khu đấu giá quyền sử dụng đất, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          34.560.251                            
13010 0105121114 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hòa Hưng Số 46BT1 - X2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 17                        34.560.201                            
13011 0108325998 Công ty CP đầu tư phát triển ARMO Số 33A, ngõ 399 Âu Cơ, Phường Nhâtj Tân, Tây Hồ, HN. 1                          34.560.000                            
13012 0108835798 CÔNG TY CP HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG A Tầng 4 Nhà C, trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Hà Nội, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.560.000                            
13013 0103699206 CÔNG TY CP HOLIPHARM nhà 28 ngõ 332/11 hoàng công chất, phường phú diễn, quận bắc từ liêm - HN 2                          34.547.398                            
13014 Nhóm mầm non tư thục Hoa Sen Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5                          34.547.390                            
13015 0110134038 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VICA Tầng 11, Tòa nhà Việt á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          34.543.816                            
13016 0110002225 CÔNG TY TNHH PHONGBACKSTAGE Nhà E1 khu A10- khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 7                          34.536.242                            
13017 0105969031 Văn phòng công chứng Phùng Quân Số 199, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.533.500                            
13018 0107511423 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIC HÀ NỘI Nhà máy vật liệu XD Hoàng Long, thôn Quan Nội 6, xã Hoằng Anh, tp Thanh Hóa 2                          34.529.169                            
13019 0109720292 Công ty TNHH Coffee & Tea Việt Nam Số 10 ngách 52 ngõ 68 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Tp Hà Nội 2                          34.528.000                            
13020 0105476597 CTy CP Giải pháp Công nghệ và Năng lượng Kiên Phát Số 17 lô 3 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN 2                          34.528.000                            
13021 0103187705 Công ty Cổ phần SunSun tầng 12A, tòa nhà Mercury, 444 Hoàng hoa Thám, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          34.528.000                            
13022 0109399576 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VCGROUP Số 7 ngõ 282 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          34.527.944                            
13023 0106686974 Công ty TNHH Đầu Tư Tiến Vũ Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5                          34.526.585                            
13024 0108330476 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG VADOCAR Số 167 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng,  Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          34.520.029                            
13025 0107652128 Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Rasa Việt nam B36 , TT9 khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 11                        34.519.876                            
13026 0102382911 Công Ty CP Phát Triển Phú Khang số 32 No9, KĐT Sài Đồng, P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 10                        34.515.643                            
13027 0102025187 CTy CP TM và XD Cấp Thoát Nước Phúc Thành Số 93 Ngách 5 Ngõ 281 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 9                          34.509.426                            
13028 0102774997 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDSCAPE BMG Biệt thự 37- BT2 Khu nhà ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          34.508.070                            
13029 0110306777 Công ty cổ phần Hoàng Sang 268 Km15+500 Quốc lộ 6A , phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          34.502.888                            
13030 0108290329 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH SƠN Số 39, ngách 47, ngõ 108 đường Trần Phú, tổ dân phố 16 - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 15                        34.497.014                            
13031 0109748259 Công Ty TNHH Gami Lab Tầng 5, tòa nhà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          34.494.000                            
13032 0107624628 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Số 5B ngách 65,ngõ 86 Phố Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Thành Phố Hà Nội 4                          34.488.714                            
13033 0312365239-001 NNN - Cty TNHH Logistics Panakor Việt Nam - CN tại Hà Nội Tầng 17A, toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Số 167 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          34.487.274                            
13034 0106228300 CÔNG TY CP ASHUI VIỆT NAM Số 19, ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, HN 4                          34.486.458                            
13035 0108956457 Công ty CP đầu tư KTM số 23 ngách 37/2 tổ 32 dịch vọng, phường dịch vọng-CG-HN 1                          34.486.116                            
13036 0109299275 Công ty TNHH BRIGHT STONE Số 142, tổ dân phố Liên Ngạc, đường Thụy Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        34.477.573                            
13037 0108470177 CÔNG TY CP LÁNG DESIGN B4, Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán, số 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          34.477.275                            
13038 2500229218 Công ty TNHH Khánh Chúc Lô 39A1 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          34.473.314                            
13039 0101401706 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà Toà nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          34.472.040                            
13040 0102397065 CTy CP Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Makxim Việt Nam Lô GD3-4 Khu CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (bên cạnh VP Vinaphone khu công nghiệp Ngọc Hồi). 1                          34.467.805                            
13041 0105874100 Công ty CP XD và phát triển hạ tầng Minh Phát Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 8                          34.467.261                            
13042 0106135857 CTy TNHH Dược Phẩm PEAKMEDI Lô số 11, ô dịch vụ 12, khu đất dịch vụ Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          34.466.362                            
13043 0104867929 Cty TNHH Tư vấn Fosa 3203 S1 Gold Mark City 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          34.465.281                            
13044 0109947744 Công ty Cổ phần học viện Health Coach Việt Nam Tầng 3 tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.457.017                            
13045 0106338046 Công ty TNHH đầu tư Nguyễn Trọng Số 5 Ngách 322/118 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          34.449.543                            
13046 0108024398 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Mê Linh Công ty Cổ phần Xuân Hòa Mê Linh. 17LK17 khu đô thị Cienco 5, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          34.442.066                            
13047 0108544100 Công ty TNHH 2-9 Hà Nội Thôn Hòa xá, Hòa Xá - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          34.438.503                            
13048 0104308511 Cty CP ĐT và XD Nhật minh 146 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy 1                          34.436.069                            
13049 0108012018 Công ty CP Đầu tư Thiết bị Y tế Sao Việt Số 577, TDP 1, Ngõ 68, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        34.433.390                            
13050 0314772529 Công ty TNHH phát triển và xuất nhập khẩu Minh Ngọc Tầng 6 số 174 Thái Hà,Trung Liệt,Đống Đa, HN 7                          34.433.064                            
13051 0109785589 Công ty TNHH Quốc tế Hoa Tường Vi Lô P1-18, khu nhà phố Eastern Park, Hà Nội Garden City - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          34.431.491                            
13052 0106315137 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng An Khánh Tầng 1, tòa nhà CT1 khối cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, P. MĐ 1, quận NTL, HN 1                          34.426.540                            
13053 0106666093 Công ty CP Sông THAMES Tầng 16 Ngọc Khánh Plaza số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội. 1                          34.425.600                            
13054 0106832590 CTy TNHH Dũng Trí Thành Park 7 Time City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          34.424.219                            
13055 0109833306 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG PHONG S P604- CT1, tòa nhà Ban cơ yếu Chính Phủ, đường Khuất duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 7                          34.422.259                            
13056 0105937093 Công ty CP thương mại NOVAGREEN Việt Nam Số 4 Ngách 7, Ngõ 7 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          34.410.943                            
13057 0101940465 Công ty CP Phát triển công nghệ Quyết Thắng Tầng 2 - Tòa nhà CT3 - Khu X2 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội (Cạnh Sân bóng Đại Từ) 2                          34.409.728                            
13058 0108016414 Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Thái Dương P1517 CC 170 Đê La Thành, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà nội 2                          34.405.120                            
13059 0316051459-003 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ETERNAL ASIA VIỆT NAM Căn nhà B5 khu nhà X1, Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          34.400.000                            
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13060 0101035538 Quỹ Hỗ Trợ Sáng Tạo văn học nghệ thuật Hà Nội Số 10 Phố Núi Trúc, ba đình, hà nội 5                          34.396.175                            
13061 0107272084 Công ty cổ phần công nghệ xây dựng & đầu tư thương mại Đại Việt Toà VP3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0904816636 2                          34.393.863                            
13062 0107659268 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bình Minh - Hà Nội Số 2B ngách 604/14 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên 5                          34.390.650                            
13063 0109438909 Công ty cổ phần Smart Team Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          34.390.584                            
13064 5600128057-068 Siêu Thị Mường Thanh HH1 Linh Đàm - CN DNTN XD Số 1 TĐB Tầng 1 Toà Nhà HH1 Phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          34.387.200                            
13065 0106504381 Cty CP xây dựng Đại Phú Phát Số 287 - Khu Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 1                          34.382.697                            
13066 0107966371 Công ty TNHH xây dựng H & T VINA M2 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3                          34.375.997                            
13067 0107969862 Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Y Tế Và Giáo Dục Kazuo Lô LP05, ngõ 219, đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          34.362.936                            
13068 0109502311 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIFY Số 33 tổ 13 tập thể công ty khai thác Nước Ngầm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          34.362.594                            
13069 0106166661 Cty CP Kỹ Thuật Chất Lượng Cao Tây Hồ Số 5N1, 89/46 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 1                          34.360.334                            
13070 0108654142 Cty CP Đầu tư xây dựng TSCONS Thôn Huỳnh Cung - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0945271992 5                          34.359.691                            
13071 0108526888 Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất phào chỉ T-Home Luxury Số 56 TT20, KĐT Văn Phú, Phú La, HĐ, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          34.357.704                            
13072 0101522281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÁT Tòa Nhà Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng ,Nhân Chính, Thanh Xuân  - Hà Nội 1                          34.357.179                            
13073 0107531243 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON Trung tâm gỗ liền tấm HFC, Số 6 Hội xá, Đường Hội Xá, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 4                          34.355.488                            
13074 0107900243 CÔNG TY TNHH TR VINA Tầng 6 MD Complex (tòa VP), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          34.346.916                            
13075 0109607522 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BARRISTER VIỆT NAM Số 28 ngõ 14 phố Pháo Đài Láng, - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 8                          34.336.240                            
13076 0105769297 Cty CP Phát triển công nghệ Hợp Nhất TT17 - B4 khu đô thị Văn Quán, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, VN 1                          34.328.000                            
13077 0109505369 Công ty cổ phần thương mại sản xuất kinh doanh Gỗ Kim Long Số nhà 66, thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          34.328.000                            
13078 0101183487 Tạp Chí Sân Khấu 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          34.325.987                            
13079 0107372956 Công ty Cổ phần khảo sát xây dựng Topgeo Số 23, đường Trung Văn, tập thể địa chất công trình, tổ dân phố 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          34.325.632                            
13080 0107856643 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CM THÀNH ĐẠT Khu C, căn C07-17, Khu đô thị mới Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          34.324.467                            
13081 0108687733 CÔNG TY TNHH I LIKE FITNESS YOGA POOL Số nhà 48 Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          34.322.585                            
13082 0103049247 Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng và Thương mại Hoàng Phúc Trường Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          34.321.792                            
13083 0106884020 Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất Long Giang Số 116 phố Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 11                        34.321.249                            
13084 0108858241 CÔNG TY TNHH WELLING Tầng 1 Căn Nhà số 19 AVE 2 Sunrise A Khu Đô Thị The Manor Central Park , đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai 2                          34.320.351                            
13085 0102369780 Cty cổ phần Tam hưng Tầng 2, Nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.320.000                            
13086 0108015770 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CLT Số 284, đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          34.316.669                            
13087 0106234978 Công ty TNHH Thủy Vũ Bãi xe Thủy Vũ, chân cầu Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 5                          34.315.921                            
13088 0106592028 công ty TNHH tư vấn thuế  CHC Tầng 15 tháp C - Tòa nhà Central Poin, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.313.600                            
13089 0102668389 Công Ty TNHH Viễn Đông PLC Số 1705 CT2 Khu nhà ở & TTTM Huyndai Hillstate, Đường Cầu Đơ - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông - HN 5                          34.311.366                            
13090 0110030448 CÔNG TY TNHH PARKWAY HN P402, Tòa nhà An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          34.304.000                            
13091 0108047035 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Mori Việt Nam Số 28 Phố yên Sở , Quận Hoàng Mai , Hà Nôi 1                          34.297.600                            
13092 0102363764 Cty TNHH Vận Chuyển Người Bệnh Bắc Việt Sô 48 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          34.294.528                            
13093 0106656507 Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Vĩnh Tiến Km15 Đại lộ Thăng Long, đội 2, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2                          34.290.043                            
13094 0107648160 Công ty TNHH Thiết bị y tế Nguyệt Cát Số NO 02 - LK27, Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          34.288.000                            
13095 0315410352 Công ty TNHH PIC PRO Số 19a, ngách 94/89 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 2                          34.286.927                            
13096 0103983390 Công ty Cổ phần Đầu tư MST Số TT3D-73, KĐT mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          34.282.590                            
13097 0101974513 CTy CP Tư Vấn XD & TM Tây Nguyên Số nhà 13TT, khu ĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nôi 6                          34.275.387                            
13098 0107527078 CÔNG TY TNHH MALISA LÔ BT 4-7 KHU ĐẤU GIÁ TỨ HIỆP NGŨ HIỆP, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ,  HÀ NỘI 0979249063 1                          34.275.000                            
13099 0109898790 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Hồng Dương Số nhà 39, Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 2                          34.272.000                            
13100 0107365250 Cơ sở mầm non tư thục Cầu Vồng 2 LK 10, ô 21, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          34.268.809                            
13101 0106013369 Cty TNHH Du lịch Hùng Cường 13 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          34.268.636                            
13102 0108626297 Công Ty TNHH Giải Pháp Giao Nhận DHT Xóm 1, Thôn Triều Đông - Xã Tân Minh - Huyện ThườngTín - Hà Nội 10                        34.268.416                            
13103 0110090888 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số 45 Nguyễn Khang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          34.266.730                            
13104 0110195619 Công ty TNHH sáng tạo Dương Quang Minh Liền kề V2-A01 The Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, Tổ dân phố 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          34.262.686                            
13105 0105284084 Công ty cổ phần Công nghệ Dược phẩm Nafaco Phòng 1802 tòa nhà 24T1, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.261.056                            
13106 0102783374 Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ Kỹ Thuật Việt Hưng Số nhà 24 - LK5A tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          34.259.638                            
13107 0108424999 Công ty Cổ phần Aruna Á Châu tầng 8, tòa nhà Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến,  Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 3                          34.257.828                            
13108 0107506448 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật và sản xuất Trung Anh Lô CL04-2, khu đất Dịch vụ La Dương – La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          34.257.702                            
13109 0108911600 CÔNG TY TNHH MAXS VIỆT SỐ 7/36 ĐƯỜNG MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          34.257.214                            
13110 0109544311 Công ty TNHH một thành viên Kotora Số 86B ngõ 69 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3                          34.257.002                            
13111 0104066904 Công Ty TNHH SX và TM Hoàng Linh Anh Thôn Cao Sơn Xã Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội 1                          34.256.000                            
13112 0101377531 Công ty TNHH Điện tử và CGCN Tân á Châu Số 20 Bạch Đằng-Hoàn Kiếm-Hà Nội 3                          34.255.138                            
13113 0106788905 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đỗ Gia Phòng 205, Khu tập thể 5 tầng, ngõ 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 23                        34.254.663                            
13114 0106651026 Cty TNHH Yên Nhiên Việt Cụm CN Thanh Oai Bích Hòa Thanh Oai Hà Nội (trong khuôn viên Cty TNHH Giang Nguyên) 02433531872 1                          34.251.697                            
13115 0108198517 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Lộc Hiền Thôn 2 - Xã Kim Lan - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 7                          34.249.009                            
13116 0107899929 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ đầu tư và xây dựng Nguyễn Hoàng HPC Landmark 105 · Vị trí: Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 7                          34.246.272                            
13117 0110072624 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế GERMANTECH Thôn Văn Minh, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3                          34.246.052                            
13118 0106231543 Cty CP Xây dựng hạ tầng ECons Việt Nam C71 Phố Trúc, KĐT Ecopark Văn Giang, Hưng Yên. 1                          34.244.202                            
13119 0110260064 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THL VIỆT NAM Số 4 ngách 173/29 ngõ 173 Đường Di Trạch., Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          34.240.000                            
13120 0201814520 CÔNG TY TNHH PNS E&C tầng 7 tòa MeHa Group, 86 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm , HN 1                          34.240.000                            
13121 0103674709 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đông Kinh Nhà 93, đường số 23, dãy nhà liền kề, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          34.239.503                            
13122 0103926177 Công ty TNHH Minh Trí Việt Nam Số 5 phố Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          34.238.045                            
13123 0109262839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÁT KHÁNH SỐ 8A, NGÕ 197 PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          34.228.949                            
13124 0106003120 Công ty cổ phần xây dựng nội thất nhà xinh 226 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 4                          34.228.075                            
13125 0109514772 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA DỤNG PLUS No17 Liền kề 641 Giếng Sen, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          34.227.820                            
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13126 0110109747 Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Dịch Vụ Lê Vũ Số nhà 3, ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          34.222.988                            
13127 0109126843 Công ty TNHH thương mại và xây dựng công trình An Đạt Số 9 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6                          34.218.208                            
13128 0103670493 Cty Luật TNHH tư vấn Hoàng Minh T 5 số 71 Mai hắc đế, Hai Bà Trưng, HN 2                          34.210.739                            
13129 0110245789 Công ty TNHH ESE ICT VN Số 2, ngách 3, ngõ 24 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 6                          34.206.592                            
13130 0103641816 Công ty CP nền móng và xây dựng Quang Anh Phòng 701, tầng 7, số 459 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 2                          34.203.769                            
13131 0108109348 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH DƯƠNG Phòng 301, tầng 3, số 179 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          34.202.345                            
13132 0107364031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ ĐÔ Số 100 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          34.194.297                            
13133 0108780838 Công ty TNHH Kỹ thuật Quốc tế Đại Đoàn Kết SN 221 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội. 7                          34.194.297                            
13134 0101877781 CTy CP GSC VN Số 35 Lô D6 Khu đô thị Galecinco đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          34.194.048                            
13135 001193023683 Lớp mầm non độc lập ước mơ nhỏ Tầng 2 tòa A chung cư HH Tecco Skyville, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982285536 2                          34.193.679                            
13136 0106473711 Cty TNHH XD & DV vận tải Tuấn Bảo Số 16N3 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 8                          34.192.941                            
13137 0107910322 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại LUXMY CLC Việt Nam Số 2, ngõ 59 Tổ dân phố Nhuệ Gian, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          34.188.420                            
13138 0106865846 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAKO VIỆT NAM Số 2A ngõ 124 Do Nha, Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          34.188.319                            
13139 0500472843 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Hoàng Thôn 7 - Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội 4                          34.187.452                            
13140 0105871822 Công ty TNHH sản xuất bao bì Hùng Anh Số 127 Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây 1                          34.187.391                            
13141 0108915059 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIVAECO SỐ 41, NGÕ 135 HÀM TỬ QUAN, PHƯỜNG PHÚC TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 20                        34.179.574                            
13142 0102684447 CTy TNHH Vận Tải Tuyên Dũng Số 135 ngõ 8 Cầu Bươu  Thanh trì  Hà Nội 1                          34.176.000                            
13143 0101437759 Công ty TNHH Phương Tuyến Số 516 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3                          34.173.599                            
13144 0109795763 CÔNG TY TNHH GREENVIBE Số 23, Lô 4, Khu Nhà ở Báo Nhân Dân Trịnh Văn Bô - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 6                          34.173.298                            
13145 0108007441 Công ty CP Dược Phẩm Quốc Tế Việt Úc Số 3, Liền kề 4A, KĐT Mỗ Lao, P Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          34.170.968                            
13146 0102323708 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghiệp Thịnh Phát B6C Nam Trung Yên, Phố Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          34.162.811                            
13147 0108637108 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ GLC GROUP Tầng 12A, Tòa nhà MHDI, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          34.162.560                            
13148 0104255972 Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Hà Thành Số 9 ngách 1, ngõ 175 Định Công, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          34.155.287                            
13149 0107964367 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Dương Sáng Số 98, Đường Mới, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2                          34.153.192                            
13150 0107869089 Công ty CP Quốc tế Sungroup Việt Hàn Số 30, Ngõ 1 /2/1 đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 12                        34.149.731                            
13151 0109076790 CÔNG TY CỔ PHẦN SENKA INTERNATIONAL BT05, Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          34.144.075                            
13152 0107381580 CÔNG TY CP VMCGROUP VIỆT NAM Số 61B ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.144.000                            
13153 0109184482 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR Tầng 1 Tòa nhà Hado Parkside, Khu đô thị mới Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          34.141.198                            
13154 0106425965 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ TẦNG 7 TÒA NHÀ COMA, SỐ 125D NGÕ HÒA BÌNH 6, MINH KHAI, TRƯƠNG ĐỊNH, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2                          34.140.624                            
13155 0106123844 Cty CP công nghệ môi trường Lê Nguyễn 41TT37 KĐT Văn Phú - Phú la - Hà đông 1                          34.137.697                            
13156 0105891868 Công ty TNHH M8 16A5 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          34.137.612                            
13157 0106707550 Cty CP TVXD & thương mại MP Việt Nam Nhà số 23, ngõ 215/17, đường Triều Khúc, xóm Cầu, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì,  HN 0964471045 3                          34.135.594                            
13158 0108416444 CÔNG TY CỔ PHẦN 359 QUỐC PHONG Ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          34.132.777                            
13159 0109739582 CTY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ĐỨC DŨNG Số 32 Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1                          34.131.200                            
13160 0104906769 Cty TNHH thương mại và DV điện lạnh Nguyễn Lê 35 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          34.129.985                            
13161 0105571554 Công ty TNHH CEC Việt Nam Phòng 1903, C6 Khối 2, KĐT Tổ 5, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 2                          34.129.913                            
13162 0105149737 CÔNG TY TNHH TM&DV TRỌNG TÍN Khu vực 7 - Xã Cát Quế - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 10                        34.129.547                            
13163 0107951897 Công ty Cổ phần thời trang Akyo Số 11, ngõ 4 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.128.000                            
13164 0109148572 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Long Thành Hà Nội Đội 5, Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0977083043 2                          34.125.842                            
13165 0104101517 Cty CP Đầu tư Đồng Phát Tầng 2 tòa A, tòa nhà Đồng Phát Packwiew Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.. 1                          34.119.540                            
13166 0108688007 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ LÂM T2-23 nhà B số 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 2                          34.118.338                            
13167 0110065627 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Y Tế Smedicare Số nhà 58/61 phố Phạm Tuấn Tài, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          34.117.648                            
13168 8026474217 LỚP MẦM NON TƯ THỤC NHẬT MAI Số 131A Vĩnh Hồ - Phường Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội 2                          34.117.345                            
13169 0105329289 Cty TNHH Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam đường TS10, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn S  ơn, Huyện Tiên Du, TỉnH Bắc NinH 1                          34.115.900                            
13170 0108244932 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG, CƠ ĐIỆN HUY HOÀNG SỐ 3/4 NGÁCH 151 NGÕ 143 PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 20                        34.110.875                            
13171 0102102459 Cty CP Công Nghiệp á Châu P 2803 Tòa nhà Diamond 48 Lê văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          34.109.730                            
13172 0107544193 Cty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QD VIỆT NAM Tầng 12, tòa nhà Hồng Hà, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam 6                          34.109.286                            
13173 0110015390 Công ty Cổ phần Phần mềm Devwork Số 3, hẻm 293/17/13 đường Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          34.104.614                            
13174 0100100262 Cty CP Mai Động Số 16, Phố Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          34.104.320                            
13175 0108315220 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng PQH Việt Nam p 604, 141 hoàng quốc việt- Quận Bắc Từ LiêmThành phố Hà Nội 5                          34.101.561                            
13176 0103489801 CTY CP Trắc địa bản đồ & ứng dụng GIS Nam Việt P2106, Tòa CT5B, KĐT Văn Khê, phương La Khê, quận Hà Đông, HN 1                          34.096.589                            
13177 0108249722 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn Thành Phố TT14-D16(244), Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          34.096.000                            
13178 0101333703 ĐSQ Brunei Darussalam 298c Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1                          34.094.863                            
13179 0110236294 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Trường Phát Số 18, ngách 57 ngõ 241 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          34.094.391                            
13180 0109732643 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MT Phòng 29, Tầng 5, Tòa G3-05A29, Vinhomes Greenbay, 07 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 20                        34.088.546                            
13181 0109915319 Công ty TNHH Duy Linh Clothing Số 02, ngõ 02, đường Mơ Nồng 2, Xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 2                          34.088.138                            
13182 0110098407 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Du Lịch Hoa Mai Số 55 Nguyễn Trường Tộ - P. Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          34.080.937                            
13183 0107849759 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại IVIRGO Tầng 7, Tòa nhà AP Building, Số 87 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.080.332                            
13184 0102565224 Công ty Cp công nghệ Tây bắc á Tầng 6 tòa nhà 25T2 khu  N05 KĐT Đông nam trần Duy hưng - Trung Hòa - Cầu giấy - Hà nội 1                          34.080.000                            
13185 0108801830 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH HÙNG VIỆT Số 21/TT7, KĐT Sinh Thái Xuân Phương Tasco, P.Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.080.000                            
13186 0103205584 CTy TNHH TM & Sản xuất Vật liệu Xây dựng Đức Mạnh Thôn 1 Xã Vạn Phúc Huyện Thanh Trì, Hà Nội  43.6822111 1                          34.080.000                            
13187 0108316143 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ A8, nơ 12, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai 1                          34.078.176                            
13188 0109250304 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HACHI Số 168 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 20                        34.077.856                            
13189 0107677274 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng và thương mại Thuận Phát Số nhà 3, ngõ 42/73 đường Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 11                        34.076.071                            
13190 0101719111 Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Hùng Nga Số 210, Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội 3                          34.071.572                            
13191 0101498039 CTy CP Đầu Tư XD Phú Nguyên Lô 10 BT4 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          34.070.924                            
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13192 0109343397 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Sinbad Việt Nam Tầng 2, Số nhà 75, Ngõ 8, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          34.070.923                            
13193 0109047831 Công ty CPTM Thaicom Luxury Thái Bình Dương Số 2 Thi Sách-Phạm ĐÌnh Hổ-Hai Bà Trưng-Hà Nội 1                          34.068.854                            
13194 0108023475 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MINH ĐOÀN Số 292, DV6, Tổ 19, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4                          34.059.752                            
13195 0107821626 Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ Sơn Hà Số 4 ngõ 293 Khuất Duy tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 14                        34.059.422                            
13196 0106705761 CÔNG TY TNHH HOMEWAY Số 21, ngõ 108 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 9                          34.056.494                            
13197 0102723047 CTY TNHH TB phụ tùng Sông Hồng Số 1, ngách 180/56   đường Tây Mỗ, TDP Phượng, Tây mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          34.050.030                            
13198 0104269100 Công ty CP Nam Hải Phát Số 53 Ngõ 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 14                        34.049.847                            
13199 0105833979 Cty CP thiết bị và thang máy Messi số 11, ngõ 116, phố Miếu Đầm, mễ trì, từ liêm, HN 8                          34.049.307                            
13200 0106251557 CTy TNHH Công nghệ và TM Thực Phẩm ILIFE số nhà 61 ngách 139/27 Nguyễn Ngọc Vũ. P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          34.048.000                            
13201 0107149919 Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Số 176 Đường phùng khoang,Phường trung văn , Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          34.042.024                            
13202 0106380217 CTy TNHH Giải pháp Truyền thông Thiên An Minh Số 56 Tương Mai, P Đồng Tâm, HBT, HN 1                          34.033.982                            
13203 0107006893 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại NYN Việt nam B103-BT1C KĐT Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          34.033.346                            
13204 0108185469 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Dương GROUP Tầng 1, số 9, ngõ 94, đường Hòa Bình, tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        34.032.732                            
13205 0107942885 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KAFA VIỆT NAM Khu nhà máy Viglacera từ liêm, thôn Bình Đà, Xã Bình Minh, Thanh Oai , Hà Nội 1                          34.029.272                            
13206 0109687214 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bao bì EBS Việt Nam Km9 đường võ Văn Kiệt - Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          34.021.822                            
13207 0101221083 CTy TNHH SX & TM Kim Long B1-401 Chung cư SkyCentral 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          34.007.645                            
13208 0101506603 CTY CPPT Nguồn  Nhân lực Hoàng Long Tầng 5 tòa Nhà VIMECO Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          34.007.040                            
13209 0108939998 CÔNG TY TNHH PRINT WAY Tầng 2, Nhà A, Khu VL1, Khu thương mại dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          34.004.927                            
13210 0101551363 Công ty CP VLXD Tuấn Khanh số 68 đường NGuyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, nam Từ Liêm 2                          34.002.739                            
13211 0103741962 Công ty TNHH Thể thao Bách Hiền Tam Hưng- Thanh Oai- Hà Nội 1                          34.001.847                            
13212 0110078665 Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Mê Linh Thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 8                          34.001.081                            
13213 0108824806 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CKD VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ DU NGHỆ, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 8                          34.001.081                            
13214 0108039235 Cty TNHH Phát Triển TM và SX Duy Anh Số 31, ngõ 16 phố Thượng Thụy, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ Hà Nội 4                          34.000.000                            
13215 0500355297 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dung Sơn Số 5 La Thành - Sơn Tây 1                          33.994.649                            
13216 0102027586 Công ty CP tài chính & dịch vụ OPENSA số 29 phố Nguyễn Phạm Tuân, P. Điện Biên, Q. Ba Đình. 3                          33.989.523                            
13217 0105202469 Công Ty Cổ Phần Phát triển công nghệ sản xuất BLG Lô CN 4* Khu công nLô CN 4* Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 5                          33.988.273                            
13218 0107771090 Công ty TNHH ASTERA Việt Nam Số 389 Thụy Khuê, Phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội 1                          33.980.800                            
13219 0104938986 Cty TNHH TV ĐT & đại lý thuế TAC P12A.03 Tầng 13 tòa nhà N2, 25A Lạc Trung, HBT, Hà Nội 1                          33.973.874                            
13220 0105823226 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng và TM Tín Phát Tòa Intracom 1, Khu Đô thị mới Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.971.729                            
13221 0109706280 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THÀNH AN Số nhà 29, ngõ 2A/24, Tổ 4 Bằng B, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 9                          33.970.284                            
13222 0105291878 Công ty CP thiết kế và công nghệ xây dựng Việt Nam Số 36 ngõ Tân Đô, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          33.970.004                            
13223 0108403195 Công ty TNHH Xây dựng và XNK Quốc tế Vmax Cổng số 7,Trung tâm HNQG Đường Miếu Đầm, P Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 22                        33.969.892                            
13224 0106476215 Cty CP Vật liệu XD & TM DELTA-M 477 minh khai, phường vĩnh tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          33.968.640                            
13225 0107562548 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ GIA CORP Tầng 8, tòa nhà HH3 (Sudico) Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          33.968.640                            
13226 0104822903 CTy TNHH Tư Vấn Xây Dựng và Thương Mại Hoàng Tùng NV7-12 Khu Green Park, số 1 ngõ 319 Phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          33.967.112                            
13227 0105870924 CÔNG TY CP DỰƠC LIỆU TH phòng 902 Tầng 9 , số 60 lý thái tổ, hoàn kiếm, hà nội 1                          33.966.660                            
13228 0107006124 Công ty cổ phần xây lắp điện và viễn thông Đông Anh Nhà 503, Tòa B12, Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          33.966.208                            
13229 0108842160 Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Đầu tư Tài chính Trường Thịnh V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 10                        33.965.764                            
13230 0201575632 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Nhiệt Việt Nam Tầng 6, số 20, ngõ 4 Phương Mai, Quận Đống Đa, HN 20                        33.960.881                            
13231 0106755628 Cty CP Dược thảo Fansipan SỐ 54F, ĐƯỜNG VŨ TRỌNG PHỤNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          33.960.075                            
13232 0109446949 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠT MINH LÂM Số nhà 78, khu tái định cư Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (sdt: 034.372.6558) 6                          33.957.811                            
13233 0101970156 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng và Thương Mại Hương Giang D02-L31 BT An Vượng, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4                          33.956.388                            
13234 0500538043 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ECOPHARMA số 45 ngõ 23 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          33.934.128                            
13235 0106126940 Cty TNHH Phát triển TM & DV cơ điện lạnh Quang Lục 159 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 5                          33.932.806                            
13236 0100907779 CTy TNHH Hiền Quang Ngõ 376/14 Đường Bưởi, số nhà B11, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3                          33.928.832                            
13237 0109777771 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP CƯỜNG THỊNH Nhà số 6, Xóm Thượng Phúc, Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 21                        33.928.180                            
13238 0109191031 Công ty TNHH điện tử điện lạnh Tuấn Anh Thôn Mạch lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 21                        33.922.416                            
13239 0108639440 Công ty cổ phần đồng bằng E&C Số nhà 01, ngõ 281 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          33.920.000                            
13240 0108006053 Công ty CP Phát Triển và Xây dựng Thanh Hà Khu vực ga Phú Thụy ven QL5 , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          33.920.000                            
13241 0106790333 Công ty CP quốc tế Đức Anh Minh 18TT3, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 12                        33.909.207                            
13242 0108495358 Công ty CP đầu tư xây dựng và cơ điện công trình Viettech Tầng 3 - CT2, toà nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          33.905.790                            
13243 0108346927 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM Đối diện nhà số 10, Ngách 21, ngõ 252 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, VN 19                        33.903.641                            
13244 0108560864 CTy TNHH SX Và TM Vũ Đức Khu đất đấu giá Cự Khê, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố HN 1                          33.900.367                            
13245 0110036626 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHOA Số nhà 4 Ngách 16 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Tổ 21, , Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        33.899.681                            
13246 0109855860 Công ty Cổ phần DOGI FOOD Số 6 Ninh Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          33.892.650                            
13247 0109564727 Công ty CP Nền móng và Phát triển Hạ tầng Việt Nam Số 5, ngõ 2 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          33.890.405                            
13248 0107913108 CTy CP Bệnh Viện Labo TH Việt Nam Số 12 TT6C, khu biệt thự Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          33.889.331                            
13249 0108379979 Công Ty cổ phần Sodema LK11-29, KĐT An Hưng, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          33.888.000                            
13250 0106011636 Công ty TNHH kho vận GLOBALCOM Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, HN. 1                          33.876.414                            
13251 0107934644 Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Mạnh Tiến Thôn 3- Yên Sở- Hoài Đức-Hà Nội 1                          33.869.440                            
13252 4201907878-001 Người NN - Công ty TNHH KEMBANHQUE -  CN Hà Nội 35 Điện Biên Phủ, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 9                          33.868.487                            
13253 0106304706 Công ty CP Pro-Door Tầng lửng tòa E4, khu nhà ở xã hội Ecohome 1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.868.160                            
13254 0107543626 CTy TNHH Kính Thái Sơn Khu tập thể 810-512 Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội 8                          33.863.921                            
13255 0109037914 Công Ty TNHH Fly Communication Phòng A6, Tầng 29, Tòa Đông, 29-01 Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 7                          33.862.253                            
13256 0107762392 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Lương Vũ Số 44 Nguyễn Bình Khiêm, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 24                        33.861.065                            
13257 0108971769 CTy TNHH Công Nghệ KAIYOU IT Quốc Tế Tòa nhà Hoàng Ngọc số 4 Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam. 1                          33.856.000                            
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13258 0106180017 Cty TNHH TV ĐT công nghệ cao Châu Âu Anh Thanh - Phòng 1208 Tòa 33 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          33.853.782                            
13259 0108538058 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TTC TOÀN CẦU iền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.852.546                            
13260 0108294115 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINCOM QUỐC TẾ Số 274B, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa 1                          33.851.139                            
13261 0105646961 CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MT Số  1A/122 ngõ Hoàng An - Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội 7                          33.849.592                            
13262 0104507570 Công ty TNHH văn phòng phẩm Lan Anh Số 235 đường Quang Trung, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2                          33.848.942                            
13263 0109899515 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Tầng 1 Tòa nhà 6 tầng, Số 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          33.847.040                            
13264 0109654970 Công ty TNHH nội thất và trang trí BACONTA Lô 2, Khu CN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          33.830.896                            
13265 0101108585-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Bắc á P305, Tầng 3, Tòa nhà 7A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          33.828.179                            
13266 0104922104 Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Mô Phỏng Việt Nam Số 105, ngõ 6 phố Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          33.824.256                            
13267 0108935697 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khoa Học Công Nghệ MT Số 404 ngõ 405 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 7                          33.822.718                            
13268 0101094653 CÔNG TY TNHH NHẤT QUỲNH Phòng 1105-tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh-Quận Đống Đa , Hà Nội 7                          33.820.073                            
13269 0105992834 Công Ty Cổ Phần Transaz 152 Phó Đức Chính, Ba Đình , Hà Nội 1                          33.818.979                            
13270 0107334608 Công ty cổ phần HT 246 Phòng 3506, tòa nhà HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. 5                          33.795.502                            
13271 0102003955 Công ty cổ phần In Bắc sơn Số 262 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.795.217                            
13272 0108409662 Công ty TNHH DLD Việt Nam Số 63 Ngõ 139 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.792.000                            
13273 0110096745 CÔNG TY CỔ PHẦN NGŨ PHÚC ĐƯỜNG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3                          33.790.812                            
13274 0107811018 Công ty Cổ phần bê tông Vạn Phúc Khu Công nghiệp Sim Cô Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          33.788.800                            
13275 0106060256 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ MINH TÂM B14 Lô 11 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          33.787.742                            
13276 0108958398 Công ty TNHH C+ DECOR Toà nhà Golden Palace Mễ Trì- Mễ Trì Hạ - Cầu Giấy- Hà Nội 15                        33.785.679                            
13277 0109789336 CÔNG TY CỔ PHẦN HIGROUP Số 8 Lô A38 KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          33.782.400                            
13278 0103934227 Cty CP Kiến Trúc Nội Thất & Đầu Tư XD Nam Việt Xóm Đình Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội  0932334136 0988739037 10                        33.779.590                            
13279 0104784408 Công ty Cp PT công nghệ kỹ thuật M&E Số 2 ngách 106/2 ngõ 106 phố Trần Bình - Phường Mai dịch - Cầu giấy - Hn 2                          33.777.742                            
13280 0102158878 CTy CP TM & Dược Phẩm Bình Minh Số 98A3- KĐT mới Đại Kim - Định Công  - Hoàng Mai -HN 1                          33.776.676                            
13281 0106310763 Cty CP Bất động sản An Nam Tầng 3 CT2, số 536A Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 1                          33.776.000                            
13282 0109206584 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC N2TP Số 70 ngõ 82/23 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. 5                          33.771.221                            
13283 0105287166 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Bách Minh APT Số 9 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          33.769.600                            
13284 0106496980 Công ty CP ALUWINDOW P2404, HH2 - Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          33.767.721                            
13285 0102004317 CTy CP Đầu Tư và Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Số 1, Ngõ 1295 Đ. Giải Phóng - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          33.766.720                            
13286 0107968717 Công ty TNHH IMAMURA INTERNATIONAL Việt Nam (IIV) Tầng 2-3, Tòa nhà Golden House, Số 15 Ngõ 66 Đê Tô Hoàng, Tổ 53, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.766.656                            
13287 0101584351 Công ty Cổ phần Thành Đức Tầng 15 Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, HN 3                          33.759.832                            
13288 0110211116 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ DSC Số 12 ngõ 71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3                          33.759.832                            
13289 0106305442 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Việt Long Km 29, quốc lộ 6A, Xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          33.759.673                            
13290 0109553450 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CDC Tầng 14- tòa nhà ADI, khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          33.753.600                            
13291 0110141236 Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Đông Á Số 12, ngõ 87, ngách 87/6, phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          33.745.969                            
13292 0108990680 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TMV DIGITAL Tầng 6, 107a Nguyễn Phong Sắc, tòa AZ Lâm Viên, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          33.745.426                            
13293 0107501087 CTy CP Thiết Bị và Giải Pháp Phần Mềm Việt Nam - QT Số 32 Ngõ 49/66/10 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          33.743.659                            
13294 0108999757 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DETOPHARM VIỆT NAM Phòng 1401, Tháp A chung cư Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 18                        33.738.306                            
13295 0109064989 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG PHÚC Số 12 Ngõ 169/52 phố Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ,  quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          33.736.999                            
13296 0105818699 Công ty CP phát triển TMDV Minh Long Phòng 206, Chung cư C2 (gần PKĐK Mỹ Đình), Nguyễn Cơ Thạch, Nam từ Liêm, HN 20                        33.732.998                            
13297 0108358457 Công ty TNHH Công nghệ Số Khởi Việt Số 164 Xã Đàn 2, Nan Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          33.732.047                            
13298 0108107125 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LICH CỔNG CHÂU Á P1003 số 33 láng hạ - ba đình - hn 2                          33.724.935                            
13299 0105454804 Công ty TNHH MAASTRICHT Việt Nam BT4C-5, ngõ 301 PHúc Lợi, PHúc Lợi, LB 1                          33.724.196                            
13300 0106862676 Công ty TNHH TPCO 2705A3 Vinhomes Gardenia đường Hàm Nghi, p Cầu Diễn, q. Nam Từ Liêm, HN 4                          33.720.148                            
13301 0102892574 Cty CP in Tân việt Số 52 nghách 268/56 tổ 16 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 1                          33.719.808                            
13302 0108577071 Công ty TNHH Diossoft D28-18, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.712.796                            
13303 0104340681 Cty CPĐT xây dựng Hiệp phát Tầng 4, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN 4                          33.705.145                            
13304 0107498250 Cty CP ĐT truyền thông Phamdecor Việt Nam Nhà số 6, ngõ 497 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          33.703.528                            
13305 0106045924 Cty TNHH Thiết bị và kết cấu Bảo Sơn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 1                          33.701.760                            
13306 0108674935 Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Truyền thông T&T Việt Nam TẦNG 2 SỐ 519 QUANG TRUNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 21                        33.699.887                            
13307 0110355654 VPĐD Wel- Hunt International Pte. Ltd. Tại Thành Phố Hà Nội Phòng 1718, Tầng 17, Tòa Nhà Trung Tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, BĐ, HN 1                          33.699.440                            
13308 0106365096 Cty TNHH Vận Tải Linh Khôi Tầng 3, pHòng 308, tòa nHà Việt AnH ngõ 33, số 30 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 6                          33.698.247                            
13309 0108923042 CÔNG TY CỔ PHẦN CASACERAMICS Tầng 3 Tòa Nhà CT2 Và CT3, Khu Đô Thị Dream Town, Đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          33.697.062                            
13310 0109811567 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẢO LỘC Tầng 5, số 80 Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 8                          33.697.034                            
13311 0108315686 Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Phan Nguyễn Số 7, Khu B, Tổ An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          33.690.304                            
13312 0107574744 CTy TNHH SX TM XNK ASEAN SN 15A Ngõ 7/17 Phố Hưng Phúc P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 24                        33.690.270                            
13313 0102115264 CTy CP Sơn Nikko Việt Nam Số 244 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy,  Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          33.689.600                            
13314 0106623773 Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam P2014-M1 Chung cư Mipec city view đường Hoàng Công, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 6                          33.689.532                            
13315 0104877532 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PCG Tầng KT2, tháp A1, tòa Hongkong tower, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          33.686.401                            
13316 0102052222 CTy TNHH TM & Công Nghệ Hà Minh Bt3 ô 11 khu đô thị pháp vân tứ hiệp phường hoàng liệt hoàng mai hà nội 1                          33.683.793                            
13317 0105951281 Cty TNHH KIGEN toà nhà hh3b khu đô thị linh đàm hoàng mai hà nội (0977804029) 4                          33.683.755                            
13318 0105947743 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện An Phát Tòa nhà cầu giấy Center Point 110C Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 2                          33.682.975                            
13319 0106912775 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỨC SỐNG XANH đội 5, thôn yên kiện - xã ngọc hồi - huyện thanh trì - hà nội. 0934554268 4                          33.682.113                            
13320 0108279283 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Việt Luxury phòng A66-Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 11                        33.679.834                            
13321 0500588397 Công ty TNHH MTV Hùng Linh Phòng 513, tòa nhà Bắc Hà, đường Tố Hữu, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 11                        33.678.476                            
13322 0107066733 CTy TNHH TM DV Ô Tô Vạn An Số 114 A1 Tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 21                        33.678.427                            
13323 0108873553 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOCOM TẦNG 6 TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 DUY TÂN, DỊCH VỌNG HẬU, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          33.676.603                            
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13324 0108602602 CTy TNHH Pentacom Việt Nam Số LK23-TT03 Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Đường Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.674.000                            
13325 0108185412 Công ty Cổ phần Twinger Tầng 21 tháp A toà nhà Sông Đà, Mỹ đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.673.168                            
13326 0107733458 Công ty Cổ phần PDH Lộc Phú Số 15 liền kề 23 khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 5                          33.671.617                            
13327 Lớp mầm non tư thục Việt Úc Trải Nghiệm biệt thự 22/49-An Dương Vương - Phú Thượng - Tây Hồ, Hà Nội 2                          33.669.661                            
13328 0109862970 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN POWERGATE Tầng 6A, tháp C, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          33.667.200                            
13329 0108073243 Công ty TNHH Thương mại, In thiết kế Bắc Việt Số 35 a Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          33.667.200                            
13330 0109436612 Công Ty Cổ Phần BNAFOODS Việt Nam Số 78 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          33.667.200                            
13331 0107652008 Công ty CP DNA Việt Nam TT11-18 phố Thành Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3                          33.666.686                            
13332 0108938031 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Phạm Gia Số 7, Ngõ 48, tổ dân phố số 2, Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          33.666.079                            
13333 0106217718 Cty TNHH Thang Máy và Thiết Bị Thành Hưng Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          33.663.564                            
13334 0102322207 Cty CP xúc tiến TM và PT hạ tầng Đất Việt Số 108, ngõ 250 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì,Tp Hà Nội 10                        33.662.456                            
13335 0102288122 Cty CP Đầu Tư và Giáo dục HaNoi Academy Lô D45 - D46 KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          33.660.000                            
13336 0800902222-002 VPĐD - Công ty CP Ống thép Thuận Phát Số nhà 11, ngõ 23 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          33.658.240                            
13337 0108399277 CÔNG TY TNHH IMOD VIỆT 43 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 7                          33.656.611                            
13338 0106374277 Công ty CP dịch thuật chuyên nghiệp số 1 số 46 phố Hoàng Cầu, P Trung Liệt, Đống Đa, Hn 1                          33.653.844                            
13339 0102868451 Cty CP bưu chính thành phố 08-C10, ngách 44/3 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu diễn, NTL, HN 3                          33.651.653                            
13340 0108494844 Công ty CP By Tech Việt Nam Tòa nhà HUD3 Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          33.651.072                            
13341 0109016939 CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA SOFTWARE VIỆT NAM SỐ NHÀ 32, NGÁCH 141/35, NGÕ 141 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          33.651.072                            
13342 0102708994 Công Ty Cổ Phần thẩm định và Đầu Tư Tài Chính Hoa Sen DV04-LK199 Khu đất dịch vụ Đào Đất – Hàng Bè, P. Kiến Hưng,Q. Hà Đông, TP  Hà Nội 1                          33.646.208                            
13343 0109195935 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Trang Minh Kiot 7, Tòa 2B Khu nhà Ở Hưng Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                        33.646.111                            
13344 0106446517 Cty CP TV XD & ĐT Hà Sơn Tầng 5, số 299 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          33.643.957                            
13345 0106632344 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hải Phát Số 177, ngõ 58, tổ 9 phường Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội 2                          33.632.731                            
13346 0109588654 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ANH ĐỨC Gò Là, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          33.631.691                            
13347 0103733418 CÔNG TY TNHH VIGITECH số 68 đường vành đai 2.5, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (cạnh xưởng sửa sữa ô tô Thảo Nguyên)0333819064 9                          33.620.677                            
13348 0109632977 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIM MY Số 20 đường Bờ Sông, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          33.617.169                            
13349 0106357144 Cty CP Xây Dựng số 68 Thăng Long Số 20 phố Phúc  Hoa, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 10                        33.609.891                            
13350 0106842398 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Long Giang P510, CT12- KĐT Hồng Hà, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 10                        33.609.891                            
13351 0109134185 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THỊNH VƯỢNG Tầng 14, số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, HN 1                          33.609.143                            
13352 0105758859 Công TNHH TM & Logitics Quốc tế Tân Đông Nam Á Việt Nam Tầng 8 số 5B ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          33.607.296                            
13353 0106849107 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ATECH VIỆT NAM Số nhà 11, ngõ 250/51/5, Đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          33.607.130                            
13354 0109644210 Cty TNHH Khách sạn & Du lịch LP Số 26 Hàng Thùng, Hàng Bạc , Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          33.600.672                            
13355 0106034111 Người nước ngoài - Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đào Tạo IMAP Việt Nam Số 14 Trần Kim Xuyến,  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          33.600.000                            
13356 0108473996 Công ty TNHH OKXE Việt Nam Số 92 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 2                          33.600.000                            
13357 0107617518 CÔNG TY TNHH TECH FITNESS VIỆT NAM Ô số 20, Lô OBT1 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          33.600.000                            
13358 0109504622 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINATECH P403 Tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          33.599.760                            
13359 0104294001 CTy CP QVS Số11 đường Vành đai 3, Tổ 15, phường Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          33.594.404                            
13360 0109614167 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Think and do Số 1, ngõ 73, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 17                        33.587.057                            
13361 0107643589 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG : Số 2 ngách 291/4 phố Ngô Xuân Quảng, TDP Thành Trung - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 13                        33.583.431                            
13362 0108589246 CÔNG TY CP GIÁO DỤC QUỐC TẾ INOEDU N07B, LK20-21, Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 17                        33.583.120                            
13363 0110326124 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT VIỆT NAM Số nhà 30 Ngách 51 Ngõ 125 Đường Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 3                          33.570.746                            
13364 0107586718 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ Số 306 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 2                          33.568.000                            
13365 0109556652 Công ty Cổ phần Truyền thông IFOX Số A29, ngách 3/10, ngõ 3, đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.568.000                            
13366 0102590284 CTy CP Đầu Tư Điện Lực HN Tầng 5 M Toà nhà Hei Tower Ngụy Như Kon Tum- Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          33.566.750                            
13367 0101212723 CTy TNHH Kiện Kiều BT 10-19 Khu ĐT An Hưng P. Dương Nội Q. Hà Đông Hà Nội 10                        33.565.886                            
13368 0110043503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOLF VIỆT NAM Số 20, Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          33.565.263                            
13369 0107365229 Trường mầm non Vương Quốc Xì Trum Tầng 5 tòa v2 Văn Phú Victoria khu đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội 1                          33.564.800                            
13370 0109659168 Công ty Cổ phần Xây dựng và nội thất Javidecons Nhà 22, Ngõ 202, Đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          33.563.264                            
13371 0101289275 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 371 Vũ tông phan  P.khương đình Q.thanh xuân hà nội 2                          33.561.437                            
13372 0107926178 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH AN số 19 Xuân Quỳnh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          33.556.850                            
13373 0108155552 CTy TNHH TM Và Xây Lắp Tân Lập Phát Số 10, ngách 24, ngõ 142, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 20                        33.554.051                            
13374 0105824886 Cty CP trang trí nội thất Cánh Diều Vàng số 118 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 21                        33.552.795                            
13375 0101082552 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG Số nhà 18B, ngõ 102 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          33.549.552                            
13376 0106641885 Cty TNHH đầu tư Hòa Phú Số 42 Dương Văn Bé, P. Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN 4                          33.546.975                            
13377 0109041188 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CIANI Phòng 01 tầng 12B park 11 Times city 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          33.545.317                            
13378 0104096017 CTy CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Việt Nam phòng 1904 CT6A chung cư BEMES phường Kiến Hưng Hà đông  Hà Nội 10                        33.531.434                            
13379 0106479350 Công ty TNHH Thương mại xây dựng & Kinh doanh vận tải Minh Thu Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          33.530.722                            
13380 0106451644 Công ty cổ phẩn VIGENCO P711, Tòa nhà Eurowindow số 27 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 5                          33.527.424                            
13381 0101516182 CTy TNHH TM và DV Tin Học Điện Tử An Sơn Số 35 Ngõ 259 Phố Vọng Phường Đồng Tâm Q. Hai Bà Trưng Hà nội 4                          33.525.219                            
13382 0109682720 Công ty cổ phần VTE Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0984642222 2                          33.524.860                            
13383 0105319410 CTy TNHH ĐT và Xây Dựng CTGT Thành Nam SN 17 hẻm 83/32/2 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          33.521.757                            
13384 0105281894 Công ty CP dịch vụ công quốc tế PSC Tổ 2 số 37B, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 21                        33.520.795                            
13385 0102721723 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT SỐ NHÀ 6, TỔ 9, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15                        33.520.133                            
13386 0103248154 Công Ty TNHH Đại Tín và Liên Danh Tầng 5, số 92-98 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 1                          33.520.000                            
13387 0106878838 Cty TNHH Woori Electric & Communication P2318, tòa C2, Khu đô thị D'capital. 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          33.520.000                            
13388 0106232635 CTy CP Công Nghệ HTV Việt Nam Số 11 Ngõ 143/300 Phố Nguyễn Chính  P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 21                        33.518.409                            
13389 0109103758 Công ty CP công nghệ giải pháp Quốc tế VNCS tầng 5 phòng 515, 195 khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1                          33.508.972                            
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13390 0500442020-003 Du lịch Thiên Sơn Suối Ngà Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 1                          33.507.684                            
13391 0104213242 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG SƯ TỬ 22+24 Nguyễn Văn Tố, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          33.504.000                            
13392 0106103100 Cty TNHH kỹ thuật  công nghệ Thăng Long VN Số 25 dãy liền kề tòa HDI, Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          33.502.486                            
13393 0109165112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỨC TÍN HÀ NỘI 12B19 Tòa C2 D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng 2                          33.494.649                            
13394 0107639705 Công ty CP giáo dục IDE Việt Nam Số 2, B14 ngõ 15 đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          33.491.616                            
13395 025182001497 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP NGÔI NHÀ SÁNG TẠO B4-16 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, TDP số 16, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          33.486.023                            
13396 0107553007 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG LŨNG LÔ Số nhà 24 ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          33.481.426                            
13397 0101268645 Cty CP TM và vận tải Toàn Thắng Vĩnh Thanh- Vĩnh Ngọc -Đông Anh-Hà Nội 2                          33.472.000                            
13398 0108105960 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI LÂM Lô số 3, Cụm Công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          33.468.160                            
13399 0108047275 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Tầng 5, số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          33.464.130                            
13400 0104014279 TT các chương trình kinh tế xã hội Ngõ 149 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội. 1                          33.458.099                            
13401 0106807682 Cty CP tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Thành Nam ĐỘI 4, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0967408016 1                          33.455.500                            
13402 0105245543 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SHINKO VIỆT NAM Số 83B tập thể viện khoa học nông nghiệp. Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 18                        33.450.678                            
13403 0106593430 Công ty cổ phần SADIPHA s6 46, khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          33.450.247                            
13404 0110142529 Công Ty Cổ Phần Everstar Global Tầng 2, tòa nhà Green Pearl, 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          33.449.369                            
13405 0104275506 Cty TNHH một thành viên thương mại vận tải và du lịch Đức Phú Phòng 201-Tòa nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                        33.445.790                            
13406 0106107433 Cty CP TV & đào tạo ngôn ngữ bản ngữ Talky Tầng 8 tòa nhà Viện Công Nghệ, 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, HN 1                          33.440.000                            
13407 0109183714 Công ty CP Phúc Đại Lợi - PDL Tầng 2 Tòa nhà 21B5 KĐT Green Star - 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.440.000                            
13408 0109987465 Cty CP đầu tư thương mại và công nghệ Minh Quang Số 12 ngõ 45A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 5                          33.424.133                            
13409 0109125617 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI JUNE WITHLOVE U4-L40, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔ NGHĨA (Dương Nội), PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI. 2                          33.412.263                            
13410 0102692342 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ PHỤ GIA CÔNG NGHIỆP Số 28, Ngõ 175 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          33.408.000                            
13411 0108474816 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUÝ PHƯƠNG Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 3                          33.394.010                            
13412 0108711859 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHIBI VIỆT NAM 239 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          33.391.126                            
13413 0110194559 Công ty Cổ phần Xây dựng Asphalt Vina 21 Thôn Thịnh Thôn, Xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 4                          33.390.799                            
13414 0106737844 Công ty cổ phần xây dựng Ailand Số 62 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          33.380.611                            
13415 0101351646 CT TNHH Thiết kế & xây dựng nhà Lô G Thửa G1 Xã Tân Triều, Thanh Trì 913202469 (04)36855812 20                        33.378.463                            
13416 0107830740 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN MINH THÀNH PHÁT Số 90 ngách 191 ngõ Văn CHương Phường Văn Chương Quận Đống Đa Hà Nội 3                          33.378.215                            
13417 1701998941-005 CN Cty CP Ngọc trai Long Beach Tầng 3 - 24 Hai bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội ( 0988605087 - Trang ) 4                          33.370.714                            
13418 0109165514 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ L7 VIỆT NAM Ngõ 85/21 Số nhà 7, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 15                        33.367.428                            
13419 0105486242 CTy TNHH TM và Kỹ Thuật Thanh Quang Số 45 Ngõ Gốc Đề - Minh Khai - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          33.360.753                            
13420 0108846398 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH LÔ 01 DV-15 KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          33.356.353                            
13421 0105998681 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Watech Tầng 19, Số 1 Phạm Huy Thông, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          33.346.299                            
13422 0500558882 Công ty TNHH xây lắp và Thương mại Linh Anh Khu tập thể Que Hàn, Nhị Khê, Thường Tín, TP Hà Nội 1                          33.344.000                            
13423 0107777871 Cty TNHH TB xây dựng Đức Đạt số 110 dãy 2 tầng, TT 19/03 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN  976696980 3                          33.343.194                            
13424 0107065257 CTy cổ phần thiết bị và công nghệ xây dựng Key Group P916 toà nhà HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          33.331.940                            
13425 0108719417 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TP Lô CC3A, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          33.327.895                            
13426 0109990877 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC ATV VIỆT NAM Số 131 phố Ngô Quyền - Phường Ngô Quyền - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 2                          33.327.519                            
13427 0110052000 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY ACG Số 14, Lô 12, Khu đô thị Đền Lừ I - Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          33.323.776                            
13428 0107098654 Công ty Cổ phần Quản Trị Web Hà Nội Số nhà 23, ngõ 37/2 đường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          33.322.357                            
13429 0107509921 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Phúc Khu giãn dân Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 2                          33.321.189                            
13430 0107202672 Công ty CP Tư vấn giáo dục Quôc tế Bình Minh Tầng 2 số 3 Lê Văn Hưu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          33.315.781                            
13431 0108591118 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT MINH LONG XÓM 9, THÔN 3, XÃ PHƯỢNG CÁCH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 11                        33.313.228                            
13432 0110177803 Công ty cổ phần bê tông Hải Phát Thôn Khoang Mái, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch THất, TP Hà Nội 1                          33.307.008                            
13433 0109129160 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ÂU CHÂU SỐ 1 NGÕ 42 ĐƯỜNG KIM GIANG, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          33.305.263                            
13434 0107820189 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT Á Đội 3 thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 7                          33.305.245                            
13435 0305468201 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          33.300.500                            
13436 0103586146 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ M8 ADCC 16A5 Lý Nam Đế, hàng  Mã,Hoàn Kiếm ,Hà Nội 2                          33.297.255                            
13437 0104357131 Công ty TNHH BETA  -PHARMA Việt Nam N11, LK 04, Khu Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          33.296.000                            
13438 0101778318 CÔNG TY CP DU LỊCH HOÀNG NGUYÊN tòa nhà viễn đông 36 hoàng cầu p503 1                          33.294.976                            
13439 0106557111 Công ty TNHH Kinh doanh & phát triển Nguyên Phát Số 1 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tp. Hà Nội 3                          33.294.315                            
13440 0107621828 CÔNG TY CỔ PHẦN VOLKSLIFT-SCHINDLER ELEVATOR VIỆT NAM Số nhà 50, Ngõ 206 Trương Định - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          33.294.212                            
13441 0108780108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN VMD C18 ngách 34 ngõ 61 Hoàng cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 3                          33.292.210                            
13442 0109477471 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO TINH HOA - HERBEST Số 12A, TT8 KĐT Sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          33.288.203                            
13443 0108534511 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ VN Việt Nam Số 10, phố Tây Kết, P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 13                        33.287.980                            
13444 0102685088 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP BẮC VIỆT - Số 26, ngách 73, ngõ 337 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 21                        33.284.871                            
13445 0312610970 Công ty TNHH Dr.safe Km14, QL3, thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          33.280.000                            
13446 0106494214 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ứng dụng Thông minh Việt Tầng 5, số 16, ngõ 204 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          33.280.000                            
13447 0106634944 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiện Thành Phát BT2, lô 13, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, phố Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          33.280.000                            
13448 0105163989 Cty CP quản lý dự án và tư vấn XD Hoàng Kim Phòng 1402 , tầng 14 sảnh A, toà nhà HH2 Bắc Hà, Phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          33.274.623                            
13449 0102024306 Công ty CP kỹ thuật XD & TM Việt Nam Khu cụm 6, thôn Cầu Thăng Long, xã Kim Nổ, huyện Đông Anh, Hà Nội. 1                          33.274.382                            
13450 0106660101 Công ty TNHH mây tre Minh Khôi Xóm Gò Đậu, xã phú Nghĩa, H Chương Mỹ, TP Hà nội 11                        33.274.094                            
13451 0110286175 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biocare Việt Nam Phòng khám Vinmec, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội 1                          33.272.037                            
13452 0108504073 CTy TNHH Đầu Tư TM Nội Thất ANHOMES Anh Tiến 0936286633 - Số 15 Liền kề 9 Tổng cục 5 Yên Xá - Thanh Trì - Hà Nội 18                        33.271.543                            
13453 8020289497 LỚP MẦM NON TƯ THỤC MẶT TRỜI BÉ CON T1 tòa HH2, Meco Complex, ngõ 102 trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          33.271.026                            
13454 0106875611 CTy CP Xây Dựng An Phúc Hưng N07C , LK8 khu đất dịch vụ Vạn Phúc ,phường Vạn Phúc , quận Hà Đông, Hà Nội 3                          33.268.807                            
13455 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi nhà hạnh phúc NV 27- Imperia - Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          33.267.275                            
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13456 0108339743 CTy  CP GIáo Dục ALISA Số 20 BT1 Liền kề 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          33.266.089                            
13457 0103343954 Công ty Cổ phần Công nghệ G-Gate Liền kề 5-20, khu đô thị mới An Hưng, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội 10                        33.263.465                            
13458 0106152972 Cty CP XNK và Đầu Tư Phát Triển Tân Việt Lô 8 -01 đường 10 khu đô thị hà phong - mê linh - đông anh - hà nội. 2                          33.260.391                            
13459 0105795201 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Sơn Hà Tổ DC số 1, ái Mỗ, Trung Hưng, Sơn tây 3                          33.257.506                            
13460 0105212185 Cty TNHH TM và giao nhận vận tải quốc tế Trang Huy Số 358 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          33.256.801                            
13461 0109255133 Công ty CP Thương mại và Phát triển Công nghệ Điện Việt Nam Phòng 728, tầng 7, Chung cư VP6 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai 5                          33.254.385                            
13462 0106299171 Công Ty TNHH BB PLus Tầng 12a , tòa nhà kim khí Thăng Long,số 1 Lương Yên, Bach Đằng - Hai Bà Trưng- TP. Hà Nội 2                          33.252.341                            
13463 0106516034 CÔNG TY TNHH TM GEMS VIỆT NAM Tầng 4 số 3 ngõ 120 Trường chinh, Đống đa, HN 1                          33.251.457                            
13464 0106781610 Cty TNHH Sản xuất và Thương Mại HK Việt Nam Số 3 Ngách 20 ngõ 175 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 9                          33.250.677                            
13465 0107695851 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Tân Hoàng Phát Thôn Tự Môn, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội, Việt Nam 4                          33.249.818                            
13466 0104618432 Cty CP Kiến trúc Tiêu điểm số 40 ngõ 135 Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên 18                        33.247.949                            
13467 0108695170 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ HC VINA Số nhà 3,Thôn Thượng Thụy, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          33.241.050                            
13468 0500569958 Trường THPT Lương Thế Vinh Ba vì Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 1                          33.239.562                            
13469 0106208713 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO E-CONNECT VIỆT NAM Tầng L2, toà nhà Mỹ Sơn, 62A Nguyễn Huy Tưởng, thanh xuân, HN 2                          33.235.398                            
13470 0102885601 Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi và thương mại 68 737 tổ dân cư đường 5, đường Nguyễn Đức Thuận, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          33.234.159                            
13471 0106660126 Công ty TNHH đo đạc thiết kế xây dựng T&T Việt nam Nhà số 563, phố Mới, Cung trạm, QL 32, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 3                          33.232.035                            
13472 0108072754 Công ty TNHH FLORIST Việt Nam Số Nhà 23, Thung Lũng Mùa Xuân, KĐT Ecopark, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 3                          33.229.372                            
13473 0104901288 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FSTAR Số 3, ngách 26/17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 5                          33.225.274                            
13474 0101355351 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN DƯƠNG Phòng 610-611, số 67 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 1                          33.219.332                            
13475 0106744111 Cty CP Nội Thất Phú An Số 130 phố Trung Phụng ( hay 130 ngõ 360  Xã Đàn) , Đống Đa, Hà Nội. Chi 0389735005. 6                          33.218.929                            
13476 0106338462 CTy TNHH TM và DV Máy Tính Đông Dương Số 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          33.214.525                            
13477 0109107583 Công ty TNHH sản xuất nội thất và dịch vụ thương mại Tiến Đạt Thôn Phú An,, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 6                          33.213.983                            
13478 0108842548 Công ty TNHH Thang máy KD Việt Nam Số 40 đường Hà Trì I, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          33.211.400                            
13479 0105535309 Công ty TNHH Bao Bì Song Xuân Từ Châu - Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội 3                          33.211.126                            
13480 0108925956 CÔNG TY TNHH SURCAD VIỆT NAM Số 36A, ngõ 1, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ; Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 10                        33.190.066                            
13481 0106877062 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TOÀN CẦU Thôn Phương Mạc, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          33.181.366                            
13482 0105502712 Cty TNHH TB ĐT viễn thông Hoàng Minh Xóm Văn Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội  39904141 16                        33.181.134                            
13483 0101816972 Cty TNHH Thương Mại Tân Vương 89 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          33.180.626                            
13484 0106129187 Công ty CP XD cơ điện và thương mại Việt Nam Tầng 3, tòa nhà Stellar Garden, số 102 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          33.177.920                            
13485 0109420651 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HORUS SỐ NHÀ 139 NGÕ 245 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10                        33.173.764                            
13486 0107712747 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và công nghệ Nam Cường Ngã 3 chợ Bương, thôn Đĩnh tú, xẫ cấn Hữu, Huyện Quốc oai, Tp Hà Nội 19                        33.171.939                            
13487 0109115545 Công Ty TNHH CaiCor Tầng 8, Tòa nhà 33 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10                        33.171.004                            
13488 0108648131 CTy TNHH TM Và Nội Thất VINHOUSE Số 40 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 15                        33.165.502                            
13489 0108211373 Công ty TNHH Đầu tư BFC Việt Nam Nhà 1 ngõ 291 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.153.491                            
13490 0108797905 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LVH VIỆT NAM Thôn Chi Chỉ, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội. 22                        33.152.219                            
13491 0109584018 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất LUXY Khoang Mái, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          33.150.592                            
13492 0105864945 CTy CP Truyền Thông SGC Việt Nam Số 124 Lạc Trưng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          33.150.382                            
13493 0105098673 Công ty CP Bất Động Sản An Lạc NHà Palm 2-6, kHu Biệt THự Palm Garden, đường Đoàn KHuê, KĐT Việt Hưng, Việt Hưng, LB 3                          33.149.909                            
13494 0106932891 Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên Số 9 ngácH 104/1 tổ 3 pHố Việt Hưng, pHường Việt Hưng, Long Biên, Hn 2                          33.146.274                            
13495 0110101272 CÔNG TY TNHH FANHAI INDUSTRY (VIETNAM) Căn số 49, tòa nhà HDI Home ngõ 29 Mạc Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          33.139.015                            
13496 0104554394 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Giấy Đại Thắng Số 55/21 đường THanH Am, pHường THượng THanH, Long Biên, HN 5                          33.137.169                            
13497 0103650673 Cty Cổ phần CE Việt Nam P12-T12 A-CT1- Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội 2                          33.136.469                            
13498 0100778643 Công ty TNHH Công nghệ TM Sông Hồng lô 7 A1, dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội , (ngõ 929 đê la thành). 1                          33.133.582                            
13499 0101534544 Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco Số 106 Nguyễn Đổng chi,Phường cầu diễn, Quận nam từ liêm,Hà Nội 1                          33.130.522                            
13500 0106042930 Công Ty TNHH TM & SX Đức Tín Thuận Số nhà 11, ngõ 32B, phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          33.124.944                            
13501 0107304427 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CONTINENT 8 PTE.LTD TẠI HÀ NỘI VPDD C8, công ty Haneco, Tầng 4 nhà B tòa nhà 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          33.124.000                            
13502 0106803166 CÔNG TY CỔ PHẦN SUCO VIỆT NAM Số 11 ngách 2/3, ngõ 2, tổ 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 10                        33.121.838                            
13503 0104507098 Công ty TNHH dịch vụ tài chính Kế toán và Đại lý Thuế Viettas Phòng 1107, Nhà B11B, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          33.118.707                            
13504 0106323561 Công ty TNHH SX & XD TM Bình nguyên Số 121 ngõ 401, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          33.113.836                            
13505 0107855110 CÔNG TY TNHH GIANT NETWORK GROUP CORPORATION Tầng 1, tòa nhà N01, ngõ 259 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          33.110.912                            
13506 0105808732 Công ty TNHH Công Nghệ Giải Pháp Phần Mềm Việt Số 618 Đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          33.106.789                            
13507 0108011455 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Minh Ngọc Số nhà 4, Ngõ 195 Đường Phúc Lợi, Tổ 4 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 21                        33.102.109                            
13508 0109577483 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Số 16-05A, Đường Violet 4, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          33.099.050                            
13509 0108725643 Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trường Phát Số nhà 26 thôn thượng thụy xã Đức Thượng Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội 1                          33.093.202                            
13510 0105598637 Cty TNHH Máy và Thiết Bị Nhựa Mạnh Dũng nHà A34, lô HH04 pHố Lưu KHánH Đàm, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, LB 1                          33.092.128                            
13511 0100972658 CTy Cổ phần truyền thông Trường Thành Phòng C3, Tầng 3, Tòa nhà 96 Định Công, Thanh Xuân, HN 1                          33.091.199                            
13512 0108266492 Công ty TNHH Katia Asean Thôn Xâm Dương 1, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 6                          33.089.028                            
13513 0107881287 Công ty Cổ phần Trịnh Gia Việt Nam và Những người bạn Tầng 3, tòa nhà FLC LandMark Tower, đường Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình II, quận NTL, HN 10                        33.088.718                            
13514 0101610065 CTy CP Tổng CTy An Hà Hanagashi 5 Ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          33.086.867                            
13515 0109587072 CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN VIỆT Số 6A, ngách 1/28 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        33.086.564                            
13516 0108386969 Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường 3RC Liền kề 32 - Khu nhà ở Bắc Hà - Tổ 13 - P. Mộ Lao - Q. Hà Đông 4                          33.083.836                            
13517 0106625611 Cty CP quản lý và đầu tư xây dựng đô thị Tòa nhà A14B2 Chung Cư Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        33.070.927                            
13518 0108934679 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT MINH LONG Tầng 4, Số 70 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        33.070.680                            
13519 0108873673 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM SOLARFOOD VIỆT NAM Tầng 2, tòa nhà B9, đường nguyễn cảnh dị, Hoàng mai, HN 4                          33.063.890                            
13520 0109782901 Cty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREENFARM VẠN PHÚC Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, HN 10                        33.061.550                            
13521 0107356351 CÔNG TY CP TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN Số 15A ngõ 148 phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận cầu giấy, tp hà nội 1                          33.061.360                            
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13522 0107480775 CÔNG TY CP GIẢI TRÍ  VÀ TRUYỀN THÔNG BÁCH VIỆT Tầng 8,Tòa nhà LiCoGi13,164 Khuất Duy Tiến,Phường Nhân Chính,Quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          33.060.248                            
13523 0101531374 Công ty CP kỹ thuật Cơ giới Xây dựng Thăng Long 214B2 TT Nghĩa Đô - P. Nghĩa Đô - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội 5                          33.057.751                            
13524 0106312087 Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhật Việt CT1 tầng 4K2 Tòa nhà Vinahud Cửu Long, 536A Minh Khai,phường Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          33.056.000                            
13525 0108705559 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ VÀ XÂY DỰNG HẢI LIÊN Thôn 1, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        33.053.867                            
13526 0106016401 Cty CP ý tưởng khởi nguồn Số 38, ngõ 1, ngách 44, đường Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          33.051.824                            
13527 0105255220 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Thư Đội 1, Thôn Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          33.050.556                            
13528 0107964046 CTy  TNHH KANACARE Việt Nam Số 45 TT2 KĐT Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          33.048.105                            
13529 0109014829 Công ty TNHH Việt Nam Poly School Tầng 5, số 11 ngõ 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          33.037.943                            
13530 0104122796 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỸ THUẬT HÀ NỘI số 4A đường thành - phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội 26                        33.037.221                            
13531 0106119781 CTy TNHH D.OR UNITED HEALTH CARE Việt Nam Số 8 Ngõ 86 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          33.036.947                            
13532 0109747209 CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN ACCA VIỆT NAM Số 14 lô 10B đường Trung Yên 9A, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          33.029.281                            
13533 0106438890 Cty CP ĐT châu á Toàn Cầu Phòng 1101 Tòa Nhà SDU 143 Trần Phú, Hà Đông, HN 4                          33.028.816                            
13534 0101991195 Công ty CP thể thao và giải trí Bằng Linh 3 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          33.026.915                            
13535 0109120418 CÔNG TY TNHH BUMAS Ô 171, Lô C4, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          33.023.254                            
13536 0108711383 CTy CP TQT Đầu Tư Và Thương Mại Số  141 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 6                          33.022.533                            
13537 0107758501 Cty TNHH Truyền Thông Tomato Việt Nam Phòng 504, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 1                          33.019.677                            
13538 0104827644 Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tràng An Số nhà 40 ngách 108/50 phố Trần Phú, phường Mỗ Lao, Hà Đông 10                        33.017.601                            
13539 0109904518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUSTCAR Số 9 Đ. Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 10                        33.016.778                            
13540 0109430120 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LINH GIA Số 52, Phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10                        33.016.778                            
13541 0105356490 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp hoàng bào số 2B đường Phạm văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          33.016.082                            
13542 0109916714 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại HLC Số 62 Ngọc Khánh , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        33.014.982                            
13543 0105451546 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Sông Hồng Cụm 4 - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội 1                          33.011.441                            
13544 0110043013 Công Ty TNHH Nemogo Việt Nam Số 8, ngách 49, ngõ 268 đường Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 11                        33.010.232                            
13545 0107427517 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Lâm số 34 ngõ 63/53 trần quốc vượng,dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội. 4                          33.009.058                            
13546 0106769229 CTy CP ĐT TM Xây Dựng Trần Anh Ngách 42/27 đường Yên Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận,Hà Đông, Hà Nội 10                        33.000.961                            
13547 0106897125 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG VY Số 4, ngõ 322 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        33.000.961                            
13548 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ xã Minh Phú Huyện Sóc Sơn TP Hà Nội 10                        33.000.961                            
13549 0109173882 VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC VÀ CHỮA LÀNH Số 15 ngõ 1 đường Trung Văn, - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        33.000.961                            
13550 0106860534 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BI2 15.40 - TT15 Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận nam Từ Liêm 10                        33.000.961                            
13551 0107916934 CÔNG TY CP HÓA CHẤT TINH KHIẾT VÀ DỤNG CỤ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM Số 12 ngõ 8 đường lê trọng tấn, la khê, hà đông, hà nội 5                          32.999.329                            
13552 0106509125 CTy TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Furman Số B4, Lô 17, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          32.999.218                            
13553 0109299211 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT TOP SPACE Số nhà 344 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP hà Nội 3                          32.998.287                            
13554 0108858717 Công ty Cổ phần NBK Tây Hồ Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy - Số 6, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội -(Tuyết 0968992767) 1                          32.991.500                            
13555 0107810945 Công ty cổ phần năng lượng tái tạo licogi 13 Tầng 4, tòa nhà licogi 13, đường khuất duy tiến, nhân chính, thanh xuân,Hà Nội 2                          32.991.102                            
13556 0109083526 Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản SUCO Tòa nhà Dreamland Bonanza, Số 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          32.986.240                            
13557 0109661544 Công ty TNHH Địa chính Bắc Sông Hồng Số 614 – C13 Khu TT Nhà máy Z153, Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        32.980.331                            
13558 0105588734 Công ty cổ phần Green Mê Kông Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          32.977.690                            
13559 0108963817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALI VIỆT NAM Số 35, Khu đất DV1 Xa La, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 10                        32.977.288                            
13560 0106992562 Công ty TNHH Quảng Tân Phú Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 10                        32.975.917                            
13561 0109000752 Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ Minh Đạo 278 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          32.974.360                            
13562 0107585150 CTy TNHH Kỹ Thuật Penx Lô 1 - BT1 - KĐT Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 5                          32.960.543                            
13563 0109598691 Công ty CP không gian trắng Số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          32.960.000                            
13564 0109186899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ THT Số nhà 18C Ngách 91 ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 8                          32.958.507                            
13565 0107836534 CÔNG TY CP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỨU HỘ CỨU NẠN THẾ HỆ MỚI Số 2 ngõ 280 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 19                        32.958.474                            
13566 0106421618 Cty CP dịch vụ tự động hóa STU Số 2, ngõ 323 Bát Khối. Quận Long Biên, Hà Nội 2                          32.954.948                            
13567 0109138380 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SOLEIL VIỆT NAM Sport hotel 15 Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          32.953.414                            
13568 0108435359 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4B VIỆT NAM 72 Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ Hà Nội 10                        32.950.875                            
13569 0107709215 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ VITECH Số 96, Ngõ 66 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        32.950.875                            
13570 0109898529 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Takasaki Việt Nam Tầng 3-4 tòa nhà Viettower số 1 Thái Hà, Đống Đa, HN 10                        32.950.875                            
13571 0108828279 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN SAO ĐỎ Số nhà 2, Ngõ 4 Xóm Lan Đình, Thôn My Thượng - Xã Thanh Mai - Thanh Oai- Hà Nội 10                        32.950.875                            
13572 0108449721 Viện khoa học và Công nghệ  Phát triển Nông Lâm Nghiệp Ngõ 157, đường Sông Nhuệ - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 10                        32.950.875                            
13573 0102714589 Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Thăng Long Số 87, đường Vườn Cam, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 10                        32.950.875                            
13574 0109213888 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nam Sơn Hà Nội LK16 KHU ĐÔ THỊ BẮC HÀ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 14                        32.949.205                            
13575 0101512445 Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Ân Số 17, ngõ 143, Quan Hoa Cầu Giấy,HN 4                          32.945.550                            
13576 0106251684 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG BÁCH PHƯƠNG CHANG Số nhà 128 _ tổ 19 _ Đường Hoàng Công, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, (ĐT0384919568)Việt Nam 4                          32.938.178                            
13577 0102606583 Công ty CP dịch vụ phát triển thương mại HTV Số 73 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          32.934.819                            
13578 0109969219 Công ty CP Xuất nhập khẩu Skyvet Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2                          32.929.404                            
13579 0108553867 Công ty CP Đầu tư Sao Thủy Việt Nam Biệt thự BT 1-14 Đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          32.928.985                            
13580 0109714669 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Huy Khánh : Phòng 1907 Chung Cư Báo Công An - Nghiêm Xuân Yêm - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - HN 1                          32.928.000                            
13581 0110204817 Công ty TNHH Cơ điện MVE Việt Nam Số 2, Ngách 268/31/18 tập thể Học viện Hậu Cần K159, Tổ 22 Đ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 8                          32.927.677                            
13582 0107783610 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 5A P302 nhà E4 - Khu ngoại giao đoàn Trung Tự - Số 6 Đặng Văn Ngữ - P. Trung Tự - Q. Đống Đa - Hà Nội 3                          32.922.885                            
13583 0107767714 Công ty TNHH Công nghệ cơ khí Bảo Ngọc Số 3 ngõ 273 đường Xuân Phương, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        32.913.710                            
13584 0104194293 CÔNG TY CP Y TẾ VIỆT PHƯƠNG Số 27 Ngõ 178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3                          32.910.974                            
13585 0108332096 Công ty CP Sản xuất Bê Tông Việt Nga Cảng Liên Mạc, Tổ dân phố Hoàng Liên 1,đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          32.910.144                            
13586 0103116302 Cty CP Sơn Hà - Việt Nam Số 75 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 3                          32.903.973                            
13587 0109770462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GEMS EDU Số 2 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          32.902.421                            
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13588 0109509719 Công ty Cổ phần Xây dựng PT Phú Thành Thôn Hưng Đạo, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 4                          32.901.411                            
13589 0108751114 CÔNG TY TNHH DODO STUDIO VN Tầng 7, số 71 Phố Chùa Láng, - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          32.900.433                            
13590 0109060744 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Intlabs Việt Nam Tầng 8, HL Tower, Số 6 Ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          32.895.457                            
13591 0108187515 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Yến Thôn Hạ Quất - xã Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 7                          32.893.545                            
13592 0109532154 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO LAKI Số C13- Lô 18 Khu Đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 13                        32.892.485                            
13593 0105170143 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BÔNG SEN VIỆT số nhà 92 ngõ 105 láng hạ, đống đa, HN 5                          32.890.629                            
13594 0108830479 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HTP Sảnh B, chung cư Hoành Sơn, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          32.890.486                            
13595 0314671224 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC SƠN P701, số 145 phố Trích Sài, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 5                          32.890.420                            
13596 0108991980 CÔNG TY CỔ PHẦN CK-LINK VIỆT NAM SỐ 106 NGÕ 120 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          32.889.417                            
13597 0108152382 Công Ty Cổ Phần Poseidon Số 204 đường La Thành nhỏ, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          32.888.684                            
13598 0106892430 CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC HÀ NỘI Số 100 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          32.888.576                            
13599 0108019937 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Minh Thắng Nhà G0 phố Vĩnh Phúc, P.Vĩnh Phúc,  Q.Ba Đình, HN 10                        32.882.969                            
13600 0108087694 Công ty TNHH dịch vụ B&B Việt Nam 1/78 Duy Tân, VP tầng 2 tòa nhà Kim Ánh,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội 5                          32.881.259                            
13601 0107253571 Công ty TNHH Nông thủy sản Thuần Việt Khu Đồng Cát, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, HN 5                          32.880.512                            
13602 0105881651 Công ty Cổ phần Sữa tươi Xuân Long, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 5                          32.879.761                            
13603 0106157681 Công ty cổ phần tích hợp hệ thống Thái Hà Tầng 5, số 110 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          32.878.169                            
13604 0108396540 Công ty Cổ Phần AET-CP Nhật Bản Số 105, Đường Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng , Thành Phố Hà Nội. 1                          32.875.866                            
13605 0107790167 Công ty TNHH Kho vận Ngân Hà Số 5TT3, Khu đô thị VOV, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          32.875.244                            
13606 0104539893 Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo Thiên Sơn 163 Phố Thanh Bình,Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          32.874.040                            
13607 0108865390 Công ty TNHH DV Thẩm mỹ Jinhae Số 425, đường nguyễn khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        32.872.553                            
13608 0108456870 Công ty TNHH cơ khí chính xác H2T Hà Nội Khu chợ mới, tổ 5, ngõ 159 đường Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          32.867.200                            
13609 0104858586 Công ty cổ phần SX TM & DV Tân Việt Phát Phòng 1812A, Toà Gemek 1, Đường Lê Trọng Tấn, An khánh- Hoài đức- Hà Nội 19                        32.861.009                            
13610 0100597206 Công ty CP Cơ Giới  và  XD Gia Lâm 170 PHỐ SÀI ĐỒNG, SÀI ĐỒNG, LB 1                          32.857.344                            
13611 0108469319 Cty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Đại Phát Số 99, Đường Nguyễn Tư Giản, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 5                          32.852.967                            
13612 0106118587 Công ty TNHH Phát Triển TM&DV Minh Khuê My Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 25                        32.852.567                            
13613 0105841680 Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam Ấn Độ Khu văn phòng, Tầng 2, Tháp N04B.T1 Tòa nhà Lanmak, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          32.851.520                            
13614 0110110340 Công Ty Cổ Phần Tag Window Tầng 6, Số 25, Phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          32.842.405                            
13615 0101767524 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  VÀ DU LỊCH ANH THƯ Số 110 , Quan Thổ 1 , Tôn Đức Thắng , , Đống Đa, Hà Nội 1                          32.838.912                            
13616 0105958953 Công ty TNHH đầu tư và tư vấn APEC Thăng Long Số 43, ngõ 125, trung kính, trung hòa, cầu Giấy, Hà Nội 4                          32.836.398                            
13617 0101231331 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Anh Linh Vân La, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 2                          32.832.541                            
13618 0500592555 Công ty Cổ phần CTV Việt Nam Số 01TT34C khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 6                          32.832.417                            
13619 0108598346 CÔNG TY CỔ PHẦN VẺ ĐẸP CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU HÀ NỘI số 6 Triệu việt vương, phường Nguyễn Du, quận Hai bà trưng, T.p Hà nội 2                          32.832.000                            
13620 0500588478 Công ty CP cơ khí XDTM Việt Nam KCN Trường An (Trong cty Ngân Phát) An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          32.832.000                            
13621 0110192329 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK WINKOREA HÀ NỘI Tầng 10, Văn phòng 2 Tòa nhà Sun Square, Số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          32.831.752                            
13622 0104400394 Cty CP hóa phẩm xây dựng VITEC Xóm Mái, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình 0967751796 62872145 1                          32.831.700                            
13623 0109691891 Công ty cổ phần Kingpot Việt Nam D03 -LK14 khu Đô thị mới Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          32.828.592                            
13624 0101795680 Công ty TNHH Thăng Long L.T 3615 C5 Khu đô thị D'Capitale Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          32.827.364                            
13625 0311755130-020 CN Hà Nội CTy CP Dịch Vụ CPN Phương Trang FUTA Số 839 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          32.823.017                            
13626 0109505880 Công ty TNHH Xe nâng Minh Đức Việt Nam Số 22 ngõ A4, tổ Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 16                        32.820.082                            
13627 0106885994 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM TÂY ĐÔ Số 9 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          32.819.869                            
13628 0110342260 Công ty CP đầu tư thương mại Sơn Thành Tầng 2 - Toà Handiresco - 31 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - HN 1                          32.819.250                            
13629 0109745272 CÔNG TY TNHH TM&DV ĐỨC PHÚC Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 7                          32.816.112                            
13630 0105942167 CTy TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Mai số 293 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          32.813.780                            
13631 0107026307 CTy TNHH ĐT Và PT Phương Đông Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          32.809.084                            
13632 0104274598 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Trường An SN 30 Ngõ 203, Đường Hoàng Quốc Việt 10                        32.806.440                            
13633 0105500313 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO DFC VIỆT NAM Số 33 ngõ An Trạch 2, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội 3                          32.801.243                            
13634 0109897123 CÔNG TY CỔ PHẦN JX POS Phòng 4308-1, tầng 43, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          32.800.000                            
13635 0109964186 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CƠ ĐIỆN HIỆP PHÁT Số nhà 4/21, Ngõ 85 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          32.799.697                            
13636 0102250062 CTy TNHH AMF Thiên Bình Km số 10, KCN Bắc An Khánh (Đại Lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội) 1                          32.799.485                            
13637 0108941193 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Đức Anh Số 22 Đường Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          32.791.042                            
13638 0108445004 Công ty Cổ phần Truyền thông sáng tạo C5 24 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16                        32.783.142                            
13639 0106875675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG BẢO Số 10, ngách 10/11 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 16                        32.780.083                            
13640 0109630909 Công ty TNHH môi trường Tâm Anh Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          32.774.708                            
13641 0201397919 CTy TNHH Thương Mại Vinako Phòng 1802, Licogi13,164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          32.774.377                            
13642 0108670803 Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thái Nam Tầng 16, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - 0936305755 7                          32.772.136                            
13643 0104726124 CTy CP Xuất Nhập Khẩu Số 1 Việt Nam Lô 115 B4 KĐT Mới Đại Kim Phố Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          32.771.696                            
13644 0107583354 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FORBIM Villa 8, Khu Packexim 2, số 6/15 An Dương Vương, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 1                          32.770.813                            
13645 0107123847 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ GEC Số 10A, Đại Yên, Tổ 42, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 2                          32.768.002                            
13646 0106140536 Cty TNHH XNK Thiết Bị kỹ Thuật Số Vương Phát Số 100 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          32.768.000                            
13647 0106706349 Cty TNHH dịch vụ vận tải & TM Hà Minh Anh Số 121, Khu 3, Qlộ 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          32.768.000                            
13648 Nhóm trẻMN tư thục Phương Mai Số 5, Khu TT Phòng Khám, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          32.767.842                            
13649 0102046490 Trường THPT Văn Lang 160 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội. 1                          32.766.208                            
13650 0102898872 Cty CP ĐT XD & TM Tường Minh 54B, ngõ Trúc Lạc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. 8                          32.764.609                            
13651 0107679948 Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ và Thương Mại Khải Hưng Phòng 2303, Chung cư Anland Complex, KĐT mới Dương Nội, P La Khê, Q Hà Đông, Hà Nội 10                        32.764.013                            
13652 0310351079 CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO LẠC HỒNG D07- số 38, 39, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        32.763.705                            
13653 0104763687 Cty CP TM & Công nghệ Sanviha Số 11B, ngõ 291 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 8                          32.761.020                            
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13654 0104632275 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN GEMINCO Nhà số 01, TT 30b đoàn thị điểm, quốc tử giám, đống đa, hn 6                          32.756.091                            
13655 0109142877 Công TY TNHH Lưu Thanh Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2                          32.753.530                            
13656 0109937778 CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GOGREEN Số 1074 đường La Thành - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          32.749.058                            
13657 0109348677 Công ty TNHH đầu tư Anh Khôi Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 8                          32.744.953                            
13658 0106762671 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thảo Nguyên số nhà 56 ngõ 121 tổ dân phố số 1 đình đại mỗ nam từ liêm hà nội 5                          32.744.383                            
13659 2801582868 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VISION Số 85 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5                          32.743.836                            
13660 0109908696 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẾ VƯƠNG Số 8 ngách 45 ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        32.743.490                            
13661 0105255742 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN ÁNH SỐ 19 NGÕ 125, ĐƯỜNG PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          32.742.576                            
13662 0106261971 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ UHC Việt Nam Số 4 Ngõ 7 Phường Đồng Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, HN 1                          32.740.842                            
13663 0109789368 CÔNG TY TNHH SDCARE VIETNAMCÔNG TY TNHH SDCARE VIETNAM Số 13 N8A Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          32.733.343                            
13664 Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Mặt Trời Số 51A, Ngõ 37 phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 4                          32.727.213                            
13665 0108069416 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và TM Tâm Việt Phố Sủi, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 5                          32.720.922                            
13666 0109948473 CÔNG TY TNHH MICA HÀ NỘI Số nhà 268, Tổ 2, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          32.720.825                            
13667 0105597506 Công ty Cổ phần kính Hoàng Việt toà 32B, The Golden An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức 10                        32.719.547                            
13668 0107882481 Công ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Khánh Đại Phát Tầng 3 tòa nhà HH2 Tố Hữu,Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 2                          32.716.681                            
13669 0110071892 Công ty CP chuyển đổi số AMI Số 12, Ngách 69/75/25 đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 3                          32.713.432                            
13670 0107098478 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu và xây dựng Tây Nam 62 đường Thanh Liệt, thôn Vực, huyện Thanh Trì, Hà Nội 7                          32.711.879                            
13671 0108844062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NEO Số 27, Ngõ 26 Mạc Thái Tổ, Tổ 43, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        32.705.670                            
13672 0107583097 CTy TNHH SX Cơ Khí Và TM Cường Thịnh Số 705, đường Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10                        32.704.455                            
13673 0110183317 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG Q&T Số 63, ngõ 25 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          32.699.951                            
13674 0500589601 Công ty CP in và dịch vụ văn hóa sư phạm Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức TP Hà Nội 2                          32.699.288                            
13675 0107376076 Công ty TNHH SX và TM Tuệ Anh SN 26 đội 6 Đại ĐỒng, Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội 3                          32.693.148                            
13676 0108495742 CÔNG TY TNHH U&D ĐỨC CƯỜNG Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          32.692.853                            
13677 0106609673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AMI VIỆT NAM Số 20, ngách 20, ngõ 252 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        32.690.608                            
13678 0109768819 Công ty TNHH TH Hoàng Đạt Phòng 203, Chung cư C Vinaconex3, Tổ 19, P DỊch Vọng, Cầu Giấy 2                          32.690.276                            
13679 0107694304 Công ty CP Việt Mỹ .Group Tầng 2 Tòa 21B5 KĐT Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          32.687.544                            
13680 0105334313 CTy CP FUCO Hà Nội Số 1, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          32.686.212                            
13681 0107488936 CTy TNHH hoa quả V&K SỐ 78, NGÕ 55, NGÕ CHÙA LIÊN, PHƯỜNG CẦU DỀN, QUÂN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          32.677.397                            
13682 0101334979 Công ty CP Trung Thành Việt Nam B36-TT18, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          32.676.631                            
13683 0108919568 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÂN BÌNH Tầng 5, toà nhà Mac Plaza, số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          32.672.000                            
13684 0110133002 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIETERA Tầng 25, Toà A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          32.670.696                            
13685 0108425061 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Minh Group CT3 -2215 Chung cư Gelexia Riverside, 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 6                          32.666.909                            
13686 0109585974 CTy TNHH Origin Movement Số 788 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          32.665.783                            
13687 0106831861 Công ty TNHH Liên Kết Sinh Thái Việt Nam P1007, tòa N02T1, Taseco, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 5                          32.662.767                            
13688 0101995859 CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          32.659.279                            
13689 0107966533 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Nội Thất Biển Đông Đội 1, thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4                          32.655.104                            
13690 0109044319 Công ty CPĐT phát triển UNIPRO Lô số 10, KHU TĐC dân dụng Bắc Phú Cát, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          32.653.258                            
13691 0108801950 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Vàng Số 334 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 12                        32.650.664                            
13692 0105041814 Cty CP công nghiệp và phát triển Hoàng Mai Lô N11B, khu tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          32.646.045                            
13693 0101524803 CÔNG TY TNHH HÒA MAI Số 15, Đường Hồng Hà, An Dương, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 0904229451 20                        32.643.768                            
13694 0100101876 CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ Số 122,  123 M2 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          32.641.312                            
13695 0110258393 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ BGC Số 25 Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          32.640.000                            
13696 0103747516 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng An Việt B-TT5-2 KĐT Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          32.640.000                            
13697 0108036900 CTy CP  Thẩm Định Giá Và Giám Định Tiên Phong B27 Lô 20, Khu Đô Thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          32.640.000                            
13698 0102146463 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Hoa Nam SN 83, ngõ 86, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội 2                          32.640.000                            
13699 0106674859 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SENCAPITAL Tầng 6, Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          32.633.851                            
13700 0500391376 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN XUẤT KHẨU CHIẾN THẮNG Thôn Trung, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 3                          32.632.598                            
13701 0103857526 Cty TNHH TM và DV DL Kỳ Quan Việt Nhà số 4, ngách 318/170/1 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          32.617.875                            
13702 0107969904 CTy TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Truyền Thông HT Việt Số 37 ngõ 1295 Giải phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 23                        32.615.214                            
13703 0108254190 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Emobi Số 2 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          32.609.757                            
13704 0108303169 Công ty TNHH TM và nội thất Như Ý Số 544 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        32.608.597                            
13705 0106119397 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàn Ngân Lô 26 Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          32.608.265                            
13706 0107814925 CÔNG TY TNHH MMI VIỆT NAM Số 3 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          32.608.000                            
13707 0108287037 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ANVI VIỆT NAM Số nhà 10 ngõ 93, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          32.600.585                            
13708 0109280852 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VIẾT XUÊ SỐ 9 NGÁCH 1, NGÕ 2 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          32.594.785                            
13709 0106103774 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ MINH HOÀNG Số nhà 09, Ngõ 127 Đường Phúc Thành, Tổ dân phố Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          32.588.651                            
13710 0108867408 Công ty TNHH FMCG NAVA Tầng 15 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 1                          32.586.774                            
13711 0107906566 Công ty CP thiết kế và chế tạo máy Hanode Lô D1-4, D1-3, cụm CN Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hòa Đức, thành phố Hà Nội 1                          32.584.727                            
13712 0108029237 Công ty TNHH Thương mại và Môi trường đô thị Trường Sơn Nhà E101 Khu Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          32.582.375                            
13713 0500596510 Công ty TNHH Thuận Thành Công 1264 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. 4                          32.575.518                            
13714 0105862994 Cty TNHH thương mại và PT công nghệ HTL việt nam Số 58 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          32.574.731                            
13715 0102380907 Cty CP Phúc Vượng TT06-29 Khu Đấu Giá, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội,  988903304 4.33757565 3                          32.571.462                            
13716 0108067867 Công ty TNHH EVENT Dũng Trường Đội 2 thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, tp. Hà Nội 5                          32.569.789                            
13717 0107890612 Công ty CP TMĐT Nhật Minh Tầng 2 tòa nhà PCC1, 44 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          32.569.650                            
13718 0500394673 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO VÀNG Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4                          32.565.647                            
13719 0101425400 Công ty TNHH sản xuất  & thương mại Dịch Vụ Hà Phương Số 03 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân 2                          32.563.357                            
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13720 0109650038 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECO MART VIỆT NAM Số 530 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          32.560.091                            
13721 0101592673 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHĨA DŨNG xưởng nghĩa dũng tại cty Hoàng Quân cụm công nghiệp trường an xã an khánh, hoài đức, hn 3                          32.559.129                            
13722 0101442886 CÔNG TY CỔ PHẦN XANH Lô CX01 - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội 10                        32.551.012                            
13723 0106438876 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Bảo Minh Số 14 Đường Phương Canh, Tổ 2, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          32.544.000                            
13724 0103432280 Công ty CP Cơ khí Xây Dựng Quang Trung Số 38 N06, KHu  ĐTM Sài Đồng, PHúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 5                          32.535.778                            
13725 0101866229 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ CÔNG TRÌNH KIÊN CƯỜNG Phòng 614 chung cư Nơ 2 Bán đảo Linh đàm,  Hoàng mai,  HN 4                          32.534.946                            
13726 0105257267 Công ty CP thương mại và xây lắp Đông Hà Nội Số 212, khối 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 11                        32.529.462                            
13727 0107337454 Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Kiteland Tầng 8, số 81 Trần Thái Tông, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà nội 3                          32.529.294                            
13728 0108211905 Công ty Cổ Phần Sơn Và Xây Dựng TKT Tầng 2, Số 311 Phúc La- Văn Phú, tổ 9, Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 3                          32.528.381                            
13729 0107659980 CTy TNHH Hóa Dầu và Thiết Bị Công Nghiệp ASIA Số 58, ngách 19/9, ngõ 19, Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam 4                          32.525.758                            
13730 0105812778 Công ty TNHH XD&TM mây tre Hùng Việt Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội 3                          32.525.010                            
13731 0109288097 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Giáo Dục Tuổi Thơ Tầng 2, Tòa nhà AMTA, số 141 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 9                          32.523.065                            
13732 0102974347 CTy CP ĐT & XD Số 3 - ICIC 158 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          32.523.000                            
13733 0107480278 Cty CP XD và DV Vận Tải Hoàng Việt Tầng 6, Số 47 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          32.520.254                            
13734 0107700886 CTy CP Đầu Tư Phát Triển APPLUS Số nhà 11, ngách 1, ngõ 99, phố Định Công Hạ. phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          32.515.916                            
13735 0108182267 Công ty Cổ phần công nghệ Mitas Hà Nội Tầng 5 tòa nhà C'land, 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          32.512.082                            
13736 0109218477 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Minh LK 02, Chung cư C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 2                          32.512.000                            
13737 0104796386 Cty TNHH Thương Mại Thiên Đại Thành 73 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9                          32.508.038                            
13738 0108474407 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - FEXI SỐ 40, NGÕ 102 KHẤT DUY TIẾN PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          32.501.920                            
13739 0106738830 Công ty TNHH Consrich Việt Nam Thôn Thuận Phú, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          32.499.324                            
13740 0107708229 Công ty  TNHH sản xuất và thương mại  Song Cường THÔN NGỌC ĐỘNG, XÃ ĐA TỐN, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI 2                          32.499.200                            
13741 0110032075 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu HONGS FARM Số 24, Ngõ 788 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 7                          32.496.802                            
13742 0109351831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VISIO phòng 3203 tòa S1 Gold Mark City 136 Hồ Tùng Mậu phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 4                          32.495.167                            
13743 0107631946 Công ty CP thiết bị công nghệ Hoàn Phát Số 36 ngõ 116 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6                          32.494.362                            
13744 0107106760 Công ty cổ phần HHS Đại An Xóm 3, thôn Dư Xá, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội 4                          32.494.295                            
13745 0109231238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN HOÀNG ANH NGÂN Số 14, hẻm 42/197/53 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          32.493.526                            
13746 0101643166 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG 26 Ngách 1 Ngõ Toàn Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2                          32.492.298                            
13747 0100109547-004 CTy In Giao thông - CN Cty TNHH 1TV NXB GTVT Số 8 Phố Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          32.491.374                            
13748 5100232451 Công ty Cổ phần Năng lượng Bitexco Phòng 303 tầng 3 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          32.490.059                            
13749 0108928717 CTy TNHH Đầu Tư Và PT Truyền Thông BMS Số 42, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        32.486.435                            
13750 0101266567 Công Ty TNHH Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương Tầng 3 số 85-87 Hoàng Quốc Việt- Cầu giấy- Hà Nội. 1                          32.481.000                            
13751 0106246349 Công ty TNHH tư vấn ĐT XD Thiên Phúc Việt Nam Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          32.480.000                            
13752 0109718173 CÔNG TY TNHH DIGITRAN Tầng 4, TT03-16-KDT Moncity-Hàm Nghi- Nam Từ Liêm- Hà Nội 1                          32.480.000                            
13753 0104254224 CTy TNHH Điện Tử Hưng Thịnh 4 Ngõ 321 Phố Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          32.476.844                            
13754 0109502664 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIGO Số nhà 806, đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          32.473.356                            
13755 0109438401 CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM Số 25 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          32.468.777                            
13756 0101114758 CÔNG TY TNHH HANOTEX Tầng KT tháp B - 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          32.464.000                            
13757 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hà Nội - Tokyo 2 NV02-21 Khu ĐTM Cổ Nhuế- Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          32.461.531                            
13758 0107583555 Công ty TNHH AHM Việt Nam 202 I4 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          32.460.626                            
13759 0105024456 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nội Thất Phong Thu Số 22, ngách 15B, Ngõ 11 Ngô Gia Tự, Tổ 1, P. Đức Giang, Q. Long Biên, HN 7                          32.455.107                            
13760 0108296095 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Teko Tầng 12 tòa nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          32.452.000                            
13761 0110003980 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUINHOUSE Số 196, xóm thượng, xã cự khê, huyện thanh oai, tp  hà nội 2                          32.448.000                            
13762 0109073983 Công ty CP Kim loại tấm Tân Phong DH Lô B2-1- 4 KCN Nam Thăng Long, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          32.448.000                            
13763 0100598048 CTy TNHH Hoàng Sơn 89 Phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, HN 4                          32.447.765                            
13764 0109638584 Cty TNHH MTV thương mại và dịch vụ ẩm thực Bốn Mùa 34 Quảng Bá, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 16                        32.440.855                            
13765 037181000147 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập trí tuệ Lô 15,16TT4. Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          32.439.181                            
13766 0108909312 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế 3T 36.02 Hh3A KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội 10                        32.437.770                            
13767 0107565972 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lưu Bra Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh 1                          32.427.913                            
13768 0106695496 Công ty CP Đầu tư Thương mại & Phát triển Dịch vụ Quốc tế MEDIA Tầng 15, tòa nhà Intracom 2. đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          32.426.573                            
13769 0500556187 Công ty cổ phần thương mại vận tải và XD Đại Cường H03, Khu đấu giá Phú Lương - P Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội 2                          32.418.990                            
13770 0103172804 Cty Tài chính TNHH Một TV Lotte Việt Nam Tầng 13 Tòa nhà Tây LOTTE Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          32.418.797                            
13771 0104167959 Cty CP ĐT XD và cơ điện V2D P 509, Tầng 5 tòa nhà B3D KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          32.417.864                            
13772 0108950790 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY DŨNG LINH SỐ 3 NGÁCH 22/47, TỔ 10, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          32.417.515                            
13773 0109077988 CTY TNHH Nguyễn Minh Khương ARCHITECTS Số 12 BT5-X2 KĐT Bắc Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 11                        32.412.456                            
13774 0109423236 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Hòa Phong Số 5, đường Nam Đuống - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          32.406.795                            
13775 0500441147 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Đại Lợi Thôn Năm Trại Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội 2                          32.406.649                            
13776 0109856328 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TTK 4NV1B-13 Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          32.403.246                            
13777 0107555396 Công ty TNHH XNK xây dựng X-Line Việt Nam Tầng 4 tòa nhà văn phòng Luxury 59 Võ Chí Công, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          32.403.200                            
13778 0108951434 CÔNG TY TNHH XT MEDIA SỐ 27, NGÕ TIẾN BỘ, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8                          32.401.570                            
13779 0110208868 NNN - Công ty TNHH Jaekyong Tech Lô 49G, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          32.400.000                            
13780 0107532448 Người NN - Cty TNHH WAC vận tải quốc tế Việt Nam Phòng 1201, tầng 12, tòa CMC tower, P Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy 1                          32.400.000                            
13781 0106651587 BHXH người nước ngoài - CTy TNHH Unico Logistics Vietnam P1201, tầng 12, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, MK, HBT, HN 1                          32.400.000                            
13782 0107781324 CTyTNHH Tân Nhật Minh Việt Nam Số 10, TT4.2 Khu đô thi Ao Sào, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp hà Nội 10                        32.399.489                            
13783 0102668967 Công Ty CP Xây Dựng Đất Việt số 5 khu tập thể cảnh sát kinh tế, phố nghĩa đô( ngõ 100 hoàng quốc việt cũ) ngách 34. 4                          32.394.669                            
13784 0108914087 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAXX BAMBOO THÔN YÊN KIỆN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          32.394.577                            
13785 0105844480 Cty CP Mường Sơn Tầng 2, Tổng Kho Kim Khí Số 3, Km3 Phan Trọng Tuệ,Thanh Trì, Hà Nội, 0921284977 921284977 35402378 3                          32.394.357                            
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13786 0107563076 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIBA VIỆT NAM TẦNG 1, ĐƠN NGUYÊN A, CHUNG CƯ CT4, KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 18                        32.393.934                            
13787 0108351892 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ A&K Việt Nam Số 60 phố Đốc Ngữ , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          32.392.915                            
13788 0109175537 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BẮC P 401 chung cư Báo công an nhân dân 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì,HN 4                          32.392.534                            
13789 0110188516 Công ty cổ phần Kumiko Việt Nam Số 56, Đường Nguyên Khê, Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 4                          32.391.287                            
13790 0106154257 Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Minh Long Số nHà 29 ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q Long Biên, Tp HN 10                        32.388.733                            
13791 0107485332 Công ty CP Hợp Thành Việt Nam Số 41, Ngách 247b/25 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          32.387.886                            
13792 0106087586 Công ty Cổ phần T-zone Số 36 ngõ 17 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          32.382.725                            
13793 0109003834 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC DIỆP Liền kề 41 - TT05 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          32.381.593                            
13794 0109775358 Công ty CP Sản xuất Halada Số 62 ngõ 42 phố Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          32.381.593                            
13795 0108530436 CTy TNHH TM Dịch Vụ Và Sản Xuất TMP Ngõ 51 Thôn 1, xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 5                          32.380.557                            
13796 0109478958 Công ty TNHH Miner Việt Nam Toà nhà Trameco, số 162 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          32.380.136                            
13797 0101298939 CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG BIỂU DIỄN TUYỆT KỸ P604 Tòa Nhà  101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1                          32.379.675                            
13798 0108438504 Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm AC LK16-38, Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4                          32.378.409                            
13799 0104221187 Cty TNHH Đồ gỗ nội & ngoại thất Thịnh Phát Số 141,Trường Chinh,PHương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 5                          32.374.739                            
13800 0106738421 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH THÔNG MINH VIỆT NAM số 30 ngõ 210 hoàng quốc việt ,cố nhuế 1, bắc từ liêm 4                          32.374.137                            
13801 0109469054 Công ty TNHH thương mại Tân Nam Long Nhà 21d ngõ 152 nguyễn đình hoàn, nghĩa đô, cầu giấy, hà nội 7                          32.370.600                            
13802 0102725943 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IN VÀ QUẢNG CÁO T&T Số 211, ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          32.368.000                            
13803 0107602374 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BINH ĐOÀN núi tráo, miếu môn, chương mỹ, hà nội 7                          32.367.632                            
13804 0108817936 Công ty TNHH phong cách Mộc Hà Nội Số 2, ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 21                        32.364.721                            
13805 0107283128 Công ty cổ phần phát triển bất động sản MDLAND Việt Nam Tầng 5,82 Duy Tân,Dịch vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          32.358.912                            
13806 0110086419 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG T2 Số 1 phố Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 4                          32.358.427                            
13807 0109836762 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN VƯỜN ĐẸP Đơn vị hiện không hoạt động 18                        32.355.444                            
13808 0315829256 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIFEVANTAGE VIỆT NAM Tầng 1, Phòng A25, Tòa nhà Home City, Tổ 51 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          32.353.523                            
13809 0110372804 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN CÙNG BÀ TUYẾT ăn nhà A43 - LK 5, Ô 25 thuộc Khu A, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          32.345.137                            
13810 0106341779 Công ty CP xây dựng thương mại và du lịch Tiến Thành Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          32.343.417                            
13811 0106333880 CTy TNHH XNK Và TM Hà Chung 13-14 D1 Phố Hồng Quang,P.Đại Kim,Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3                          32.342.380                            
13812 0107376904 Công ty TNHH DMK Việt Nam Biệt thự NO4A, Khu đoàn ngoại giao, đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          32.342.019                            
13813 0109278846 CÔNG TY TNHH ANH MINH PRECISION VIỆT NAM THÔN 7, XÃ YÊN SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          32.339.456                            
13814 0108196492 Công ty TNHH thương mại - Vilex Số 17 Ngõ 353 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          32.335.808                            
13815 0106636148 Công Ty TNHH Khuôn Mẫu Chính Xác M&H Việt Nam km10+350 Đại Lộ Thang Long cum CN An Khánh-Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          32.333.498                            
13816 0107871680 Công ty cổ phần bê tông Hải Vân Số 15, Đường Cửa nam, Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3                          32.333.269                            
13817 0102630297 cty TNHH cung ứng thiết bị khách sạn Hoàn Mỹ Tầng 6 tòa nhà 25T2 đường Nguyễn Thị Thập - Cầu Giấy- HN 1                          32.332.408                            
13818 0110246172 Công ty TNHH Jean-JTM Thôn Phú Thụ, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          32.326.400                            
13819 0105915893 Cty CP BUFFCO Số 16/11 ngõ Chùa Hưng Ký, Phố Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, HN 2                          32.326.295                            
13820 0106486809 Cty CP xúc tiến ĐT MH Việt Nam toà AB khu Văn phòng Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          32.323.200                            
13821 0106245627 Cty CP Vinina Việt Nam Khu Thủy Lợi 2 - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà nội 3                          32.321.153                            
13822 0100109988 Công Ty CP XNK Văn Hoá Phẩm 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          32.320.000                            
13823 0104117570 Công ty cổ phần thương mại vận tải và xây dựng Phương Bắc Cẩm Tân- Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 6                          32.318.642                            
13824 0105431243 Cty CP Times Việt Nam Số 461 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 5                          32.316.958                            
13825 0106031495 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ CHI Số 7 ngách 23 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          32.309.299                            
13826 0109499468 CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA TRAVEL GROUP Tầng 10 số 7 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, HN 20                        32.307.241                            
13827 0500453801 Công ty TNHH Hồng Quang Số 36 Sân kho HTX Vạn Phúc- Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 3                          32.306.351                            
13828 0104832644 Công ty CP truyền thông và công nghệ A1 Số 20 lô 12 KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy 1                          32.304.000                            
13829 Mầm non Vườn Trẻ Thơ Tầng 1, Tòa !A, Chung cư Vinaconex 7, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          32.297.006                            
13830 0102146583 CTy TNHH TM - Kỹ Thuật TATC Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 6                          32.293.783                            
13831 0105828305 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KBG81 Số nhà 11 ngõ 147/16 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 19                        32.292.638                            
13832 0105832340 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ GIA BẢO Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 10                        32.291.856                            
13833 0107775401 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH SỐ NHÀ 123, XÓM 3, THÔN ĐÔN THƯ, XÃ KIM THƯ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 10                        32.291.856                            
13834 0110089459 Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển Neu Global VA03A-9 Villa Hoàng Thành KĐTM Mỗ Lao, tổ 12, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          32.289.660                            
13835 0108087969 Công ty CP Đầu tư Xây dựng HAMEK : Biệt thự số BT1-22, Khu Đoàn ngoại giao, Đường Đỗ Nhuận,  Xuân Đỉnh,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          32.288.000                            
13836 0108018838 Công ty CP Giải Pháp Công Nghiệp Redeco Việt Nam số nhà 30, ngõ 77, đường Thôn Chiền 2, Thôn Chiền, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          32.284.446                            
13837 0107009911 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VPA HH3.2 FLC Garden Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                        32.283.454                            
13838 0109523287 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CSC TOÀN CẦU Số 6, hẻm 39, ngách 87, ngõ 22, đường Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 19                        32.283.197                            
13839 0105882729 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức QL 1A, CNN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 1                          32.278.400                            
13840 0102049565 Công Ty TNHH Nhật Minh Thành Bãi máy Công ty TNHH Nhật Minh Thành , Đối diện kho H19 Cảng Hà Nội, đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          32.273.982                            
13841 0101815961 CTy TNHH TM Điện Tử Chiến Thắng 57 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 11                        32.272.875                            
13842 0107959984 Cty CP đầu tư TREMAT Kiot SH01, tầng 1 Chung cư IEC, đường Trần Thủ Độ, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 11                        32.272.729                            
13843 0109615259 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AISOLUTIONS Số LH4-42A, Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          32.272.008                            
13844 0102994992 Cty  TNHH công nghệ  cao HT việt nam Học viện KTQS cơ sở 2, ngõ Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        32.269.898                            
13845 0106231649 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ CHÂU VIỆT NAM SỐ 8 NGÕ 1 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          32.269.725                            
13846 0103945243 Công Ty TNHH Thương Mại Đạt Gia xã Đồng Quang huyện Quốc Oai TP Hà Nội 4                          32.266.203                            
13847 0110311128 Công ty TNHH Viral Việt Nam Số 4 N8B Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          32.262.496                            
13848 0107859789 Công ty CP CEB Việt Nam Số 19, ngách 41/7 phố Ô Cách, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          32.262.495                            
13849 0109340156 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN Nhà D7, Ngõ 167 Phương Mai, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          32.258.533                            
13850 0108493551 Công ty TNHH TM sản xuất dịch vụ Phạm Gia Số 37 phố Tùng Thiện - P Sơn Lộc - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 14                        32.257.951                            
13851 0108995255 CÔNG TY LUẬT TNHH VINCO Phòng 4.2, Tầng 4, Ô 22 - 23/LK9 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 12                        32.252.842                            
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13852 0106307263 Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Phượng Hoàng ệ: Số 165, tổ 16, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 10                        32.249.660                            
13853 0108811518 Công ty TNHH An Tuệ Minh Thôn 2, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4                          32.247.040                            
13854 0108740088 CÔNG TY TNHH AISI VINA Số 7 ngõ 125 phố Đại Linh, TDP 18, P. Trung Văn , Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          32.247.040                            
13855 0109589104 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐẠP AN NHIÊN Số nhà 14, phố Nguyễn Văn Ngọc - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          32.242.017                            
13856 0106014267 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Và Công Nghệ Secotab Số 475, Phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận HBT, TP.Hà Nội. 2                          32.241.818                            
13857 0108678457 Công ty TNHH GS Global Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          32.227.200                            
13858 0109603542 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TRÀ Số 15, Trung Yên 5, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        32.225.956                            
13859 0109069754 Công ty CP Minasi World 40 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          32.224.000                            
13860 0101788570 Cty TNHH Vật liệu công nghệ cao Số 14,hẻm 86/16/8 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 4                          32.223.858                            
13861 0108799331 BHXH bắt buộc cho Người nước ngoài tại Công ty TNHH Điện Tử Giantsun (Việt Nam) Nhà xưởng số 6, Lô CN8, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          32.223.300                            
13862 0108377805 Công ty CP Kiến trúc nội thất ASLI Số 22, ngõ 66 đường thôn 8- xã Yên Sở- Hoài Đức- Hà Nội 2                          32.221.523                            
13863 0106637198 Cty CP GPCN FANXIPAN Việt Nam Tầng 3, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          32.214.400                            
13864 0109276662 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH HƯNG Số 21, Lô 11B, Khu đô thị mới Trung Yên, Đường Trung Yên 10, P. Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          32.212.734                            
13865 0106239694 CTy TNHH DV vận tải & TM Tân Phong Số 26, ngõ 2 đường Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, HBT, HN 3                          32.211.997                            
13866 0106770418 VPĐD tại TP HN - AES Holdings B.V Phòng 5- Tầng 5- Tòa nhà Horison - 40 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 1                          32.209.076                            
13867 0107635771 Cty TNHH Dược Việt Ý Số 14 ngõ 168/2/43 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 2                          32.206.272                            
13868 0107466668 CTy TNHH TM NAD Việt Nam TT6.2.27 khu đô thị mới Đại kim - Đại kim - Hoàng Mai - HN 3                          32.204.649                            
13869 0105295505 Công ty cổ phần VSI Tầng 3, tòa nhà AD building, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          32.199.941                            
13870 0109101197 Công ty TNHH Vận tải Bảo Minh Châu Số 9 ngách 32 ngõ 138 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà nội 2                          32.199.941                            
13871 0109309798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT GIA LINH P308 TẦNG 3 SỐ 86 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          32.198.099                            
13872 0101660820 Cty TNHH giải pháp và chuyển giao công nghệ pnh P301, toà nhà Detech, số 8A, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HN 4                          32.198.099                            
13873 0108033836 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ASIAN MOTORS sảnh B, Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.(Thu Hà , 0916555318) 4                          32.198.099                            
13874 0104234387 CTy TNHH Dược Phẩm VIHAPHA Số 90C2 - Khu ĐTM Đại Kim - Phường Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội 1                          32.197.376                            
13875 0107737452 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu IRB Tầng 3 tòa nhà 789 số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          32.195.989                            
13876 0109087369 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH THIÊN HƯƠNG SỐ NHÀ 11, NGÕ 216/8 ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 21                        32.186.268                            
13877 0109124356 Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và dịch vụ Bảo Châu P603, chung cư A/X2, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0983889918 2                          32.185.600                            
13878 0106551984 Cty CP SX TM Thiên Hà Thủy 59 Đường Thiên Đức - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 2                          32.183.478                            
13879 0108561498 Công ty TNHH SXTM Đại Trường Phát Thôn Hòa Bình, Ngõ 145 Đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 20                        32.181.649                            
13880 0107858954 CÔNG TY TNHH THÁI BẢO GLOBAL P.1811, tầng 18, chung cư G3AB - Yên Hoà Sunshine, khu đô thị mới Yên Hoà, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2                          32.180.908                            
13881 0108935739 CÔNG TCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NICE Phòng G32034 Toà G3 Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        32.177.298                            
13882 0103192335 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA LƯ Tầng 1 Nhà A2 Đền lừ 2 Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai HN 15                        32.177.258                            
13883 0104600001 Công ty cổ phần Dương Quang Km2 QL3 Du Nội Mai Lâm Đông Anh 2                          32.176.569                            
13884 0108516142 Công ty TNHH Đầu tư Leadjet Sảnh W1, Chung cư Vinhomes West poin, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liểm, HN TP Hà Nội 5                          32.175.342                            
13885 0106750041 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Đông Anh Số 02, Tổ 14, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          32.171.138                            
13886 0109653021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HOME&HOME Tầng 3 - Số 97-99 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội 2                          32.167.370                            
13887 0107582505 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHẠM GIA Lô đất BT-2A(16B-1) Ô số 27 làng việt kiều châu âu TSQ, khu đô thị mỗ lao, phường mộ lao, quận hà đông, hà nội 2                          32.166.320                            
13888 0106104947 CÔNG TY CP CN TM VÀ DV DL NGÔI SAO MAY MẮN Số 8 ngõ 215/40/15  Định công Thượng, Hoàng mai, Hà nội 16                        32.164.418                            
13889 0106396009 Công ty TNHH  SEMAZI Phòng CW9, tầng 29 tòa Đông, Lotter Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Cống Vị , Ba Đình, Hà Nội. 16                        32.164.418                            
13890 0105019375 CTy TNHH Thiết Bị CN Nhật Linh Số 164A - phố Đông Thiên - phường Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          32.162.233                            
13891 0107084193 Cty CP Đầu tư KD Thiết bị vận tải Trường An 8 191 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          32.161.088                            
13892 0108844432 Công ty TNHH KMC ENG Tầng 18A, Tòa nhà MD Complex Tower, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          32.160.000                            
13893 0105943587 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế LVK Thôn Đông Khê - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 8                          32.156.932                            
13894 0106719147 Cty TNHH Tiến Minh Việt Nam Tầng 2, Số 18, ngách 575/69, tổ 33, đường Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          32.152.960                            
13895 0106879782 Công ty TNHH Dược Phẩm Phong Phú Hà Nội Số 29, lô B28-LK10, khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          32.149.281                            
13896 0105114068 CTy TNHH Cơ Điện Kim Long Soos8, Ngõ 242, Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          32.146.073                            
13897 0101795169 TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN PHẨM A20 TT17 Đường Nguyễn Khuyến, KĐT Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 1                          32.144.764                            
13898 0108212546 Công ty cổ phần Khảo sát Đo đạc xây dựng Phúc Lợi Số 10B, ngách 24, ngõ 420, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          32.139.191                            
13899 2301058889 Công ty TNHH Ruby Sport Tầng 3 Tòa nhà HTK số 92-94-96-98 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          32.137.600                            
13900 0108828896 CÔNG TY CỔ PHẦN EFOOD LINK Số 25, Ngõ 86 Đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 9                          32.132.760                            
13901 0110312555 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TADASHI Tầng 24 toà nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          32.131.339                            
13902 0105342314 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tân Đại Nam số 57 ngách 2 ngõ 81 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10                        32.127.104                            
13903 0107976210 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KAZUO VIỆT NAM Thôn Thiên Đông, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 10                        32.126.737                            
13904 0104103031 Công ty Cổ phần Công nghệ số Thái Bình Dương Số 14, Dốc Lã, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 8                          32.126.375                            
13905 0102780422 CTy CP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Thịnh Vượng P1802 Chung cư Golden Palace, Khu đất C3 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          32.123.592                            
13906 0107512434 Công ty cổ phần limi Việt Nam 71 A Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 2                          32.121.600                            
13907 0108254264 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21                        32.120.906                            
13908 0104284564 Hội Doanh Nhân Trẻ VN 64 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - HN 1                          32.116.823                            
13909 0106981112 CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM 19 TRUNG QUỐC - VIỆT NAM Khách sạn Anh Bảo 2 , TDP Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 1                          32.115.200                            
13910 0101253286 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI Số 7 Lô 9, khu nhà Liền Kề Nam Thắng, Trung Văn, Nam Từ Liêm,  Hà  Nội 1                          32.109.036                            
13911 0108638133 Công ty cổ phần quốc tế Liên Hữu Số 88, ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          32.105.419                            
13912 0101958303 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC DTA Sô 31 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 20                        32.104.971                            
13913 0106699099 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Xuân Trường Phát : Số 141 (N11-LK06) Khu Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          32.103.114                            
13914 4201859783 Người NN-  CÔNG TY TNHH CÁC DỊCH VỤ CHIM DẬY SỚM Tầng 8, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          32.102.924                            
13915 0109467709 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOP HOUSE số 2 phạm văn bạch, yên hòa, cầu giấy, hà nội 4                          32.095.678                            
13916 0101414631 Cty CP XD & Xây lắp điện Km9   200 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh xuân, HN 1                          32.093.501                            
13917 0101045864 Công ty cổ phần Ôtô xe máy Hà Nội Đường láng Hoà lạc Cụm CN Quốc Oai Hà Nội 1                          32.091.341                            
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13918 0108154372 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bimgroup số 2, ngõ 79 Trần Nguyên Đán, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          32.088.157                            
13919 0102588246 Cty TNHH thương mại dược phẩm Trường Tồn Phòng A406, Nhà A, Làng Sinh viên Hacinco, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          32.081.920                            
13920 0106604555 Công ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Tổng Hợp Thành Long Số nhà 5, ngõ 1A, Tổ 5 Khu Chiến Thắng, TT Xuân mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5                          32.075.676                            
13921 0106328376 Công ty CP mỹ thuật và thương mại Việt Nam Số 107, nhà A5, ngõ 3, đường Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          32.075.346                            
13922 0104782143 Công ty TNHH ĐT PT XD HT và TM thép Ngọc ánh H11 KTTXN Giấy Thăng Long, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          32.070.144                            
13923 0106687840 Công ty CP Xây dựng AMY Việt Nam Số 214 Võ Chí Công, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội 3                          32.065.380                            
13924 0101773493 Công Ty TNHH Nội Thất và Xây dựng Long Khởi Số 66B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          32.065.274                            
13925 0110387776 Công ty TNHH Infinity Holidays Số 89, tòa nhà DPI Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          32.064.000                            
13926 0108140651 Công ty CP dịch vụ địa ốc Hà Nội STARLAND Số 275 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          32.064.000                            
13927 0109986260 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LENFUL Phòng 701, tầng 7 Số 3/3 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          32.064.000                            
13928 0109978982 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI X-FINANSE Nhà số 10 ngõ 20 đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          32.064.000                            
13929 0106657613 Công ty TNHH NANO Hoàng long Tầng 4 tòa nhà SUDICO,Đường mễ trì ,Phường mỹ Đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          32.063.697                            
13930 0108225739 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật chiếu sáng Hiếu Kiệt Khu A, Khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông , TP.Hà Nội 1                          32.063.218                            
13931 0106217161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG THANH Phòng 901 Chung cư 4F,  Số 102 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầy Giấy, Hà Nội 10                        32.061.202                            
13932 0108114027 CÔNG TY TNHH CLANSERVICE Số 108 Phú Lương, Tổ 6 - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10                        32.059.226                            
13933 0106642504 Công ty TNHH dịch vụ TM và SX Minh Tân Phòng 2020 Chung cư HH 2A Linh Đàm, khu Đô thị Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        32.059.226                            
13934 0103003108 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG HẢI phòng 509 nhà N4A khu đô thị Trung hoà nhân chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          32.058.930                            
13935 0104823336 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ I.Q tầng 8 tháp A tòa nhà Sky city số 88 láng hạ, đống đa - HN 2                          32.056.389                            
13936 0500567245 Công ty TNHH một thành viên quốc tế Tân Đức Việt Nam Tòa J, Phòng 2801, Gold Silk, Vạn Phúc, Hà Đông, HN 1                          32.053.162                            
13937 0106433229 CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Cơ Điện Miền Bắc TT06.2C-44 KĐTM Đại Kim, P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 20                        32.052.365                            
13938 0110342207 Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Thế Giới Số 438 Trần khát chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          32.051.200                            
13939 0106886973 Cty TNHH TV TK & xây dựng RAUM A3 AN BÌNH CTIY , 232 PHẠM VĂN ĐỒNG , BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 19                        32.051.134                            
13940 0106882104 Công ty cổ phần điện tử viễn thông E-TEL Việt Nam LK 11-9, khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          32.048.640                            
13941 0108702318 Công ty TNHH MOTOR LIFE Số 28, lô OBT2, X1, Khu đô thị mới Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          32.048.640                            
13942 0100596308 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển và Thương Mại Giang Sơn Số 36 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          32.048.640                            
13943 0104609357 Cty TNHH KTM P206 nhà E -trường sân khấu điện ảnh, mai dich-CG-HN 2                          32.048.640                            
13944 0101022507-002 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ SỬA CHỮA LÁI XE Ô TÔ VIỆT THANH-CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THANH 186 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          32.048.640                            
13945 0107489961 CTy CP ICARE Việt Nam Tầng 3 nhà khách ATS, số 08 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          32.048.640                            
13946 0108229483 Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông quốc tế TAD Phòng 302 tòa nhà 195 Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Hà Nội. 1                          32.048.640                            
13947 0108738152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU DGC VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 8                          32.038.025                            
13948 0106617339 CTy TNHH SENSO Thanh Ngọc Số 44 Ngõ 220 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          32.032.000                            
13949 0106069837 Cty CP vận chuyển Ecotrans Số 222 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai Thanh Xuân HN, VN 4                          32.030.142                            
13950 0108557766 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ANH SƠN 2413 sảnh B, tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19                        32.026.043                            
13951 0107359257 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện lạnh Đức Hải Số 17, ngách 14, ngõ 84, tổ 16, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, hà Nội 20                        32.024.421                            
13952 0103048765 CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHKT BÌNH MINH 8/1194/73/6 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 7                          32.019.869                            
13953 0106055383 CTy TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phát Triển Minh Đạt Số 28, Ngõ 209, Phố Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        32.012.497                            
13954 0107693692 Công ty cổ phần bê tông vina 21 Trạm trộn bê tông vina 21 - Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội ( Sau siêu thị đồ gỗ Tùng Lâm) 1                          32.010.543                            
13955 0106848914 Công ty TNHH thiết bị y tế Ngọc Linh Công ty TNHH thiết bị y tế Ngọc Linh, Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 7                          32.007.990                            
13956 0106360475 CTy Luật TNHH Bảo Chính Phòng 308, Số 8 Phố Láng Hạ, phường  Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          32.007.794                            
13957 0108150314 CTy TNHH DFV Việt Đức Lô số 21 dịch vụ 8 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 4                          32.005.951                            
13958 0106805861 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư trí việt Số 52 Đình Thôn, Mỹ ĐÌnh 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          32.004.828                            
13959 0110242788 Công ty TNHH 2 TV TOCH VA03A-9 Villa Hoàng Thành KĐT Mỗ Lao, Tổ 12, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          32.000.893                            
13960 0107954827 Công ty TNHH Thương mại C.A.M Việt Nam Số 189 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2                          32.000.000                            
13961 0108920926 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ PHÁT TRIỂN NỘI DUNG DATASHARE Tầng 2, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          32.000.000                            
13962 0105281453 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỆT THẢO Số 3 Ngách 33/15A ngõ 33 Cát Linh - Đống Đa - HN 1                          32.000.000                            
13963 0105517476 Công ty TNHH thương mại cơ khí Tuấn Tú KCN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3                          31.997.748                            
13964 0108477373 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LG Căn 3805, Tòa B Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội - Người nhận: Nguyễn Hồng Giang - SĐT: 0374838515 19                        31.995.302                            
13965 0108944814 Công ty TNHH Dịch vụ và địa ốc Tân Ngọc Lan Số 56D Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 7                          31.986.740                            
13966 0109020068 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HB VINA Số 78 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          31.985.368                            
13967 0106786739 CTy CP giao nhận Vinh Hưng 18 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 1                          31.983.533                            
13968 0108801319 CÔNG TY TNHH RACONTEUR VIETNAM Tầng 2A, Toà nhà CONINCO TOWER, số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          31.981.356                            
13969 0102347106 Cty CP Công nghệ ASA số 304 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. 5                          31.981.194                            
13970 0106393336 Cty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Minh Tâm Bãi Than, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          31.980.321                            
13971 0108488103 Công ty cổ phần sản xuất TMDV THC Hải Châu Số 10 ngõ 70 phố Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội 1                          31.979.864                            
13972 0107576727 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện AA P705, C3 Đường Nguyễn Cơ thạch, p. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          31.976.514                            
13973 0109106766 Công ty TNHH sản xuất công nghiệp An Phát Tầng 2, số 2A ngõ 105 Đường Xuân La, Xuân Tảo , Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          31.972.864                            
13974 0102988011 Công ty Cổ phần máy và thiết bị công nghiệp Phúc Thái số 161 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì ,Hà Nội 1                          31.970.432                            
13975 0107413930 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HALO Phòng 503 tòa 3A khu đô thị Resco, p.Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm 25                        31.964.215                            
13976 0106047696 Công ty CP Phili Orient Việt Nam 21 Lê Văn Lương , P Nhân Chính Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          31.959.500                            
13977 0107860047 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ AK Việt Nam Số nhà 208, đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 20                        31.956.689                            
13978 0100901199 Cty  cổ phần đầu tư PT Vân giang số 10 lô 5B- Khu ĐTM Trung Yên - yên hòa - cầu giấy - hn 1                          31.954.880                            
13979 0108893863 CÔNG TY TNHH PETROTIME VIỆT NAMCÔNG TY TNHH PETROTIME VIỆT NAM TẦNG 16 TÒA NHÀ TNR, SỐ 54A NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 19                        31.952.368                            
13980 0107475567 Công Ty TNHH Poka Việt Nam Số 03 - Nhà G11- KTT Kho 708 - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - HN 02463276352 19                        31.951.530                            
13981 0104747558 Công ty TNHH Dệt May Quang Hùng Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 10                        31.951.513                            
13982 0108567482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ ĐỨC SỐ 59 YÊN LÃNG, TRUNG LIỆT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          31.948.014                            
13983 0108003119 Công ty cổ phần rau an toàn Hải Anh Xóm Ba - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội 19                        31.947.229                            
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13984 0101063951 Cty CP SX Nhôm Xingfa - Nhà máy Nhôm Xingfa Lô A2 CN 7 KCN Từ Liêm - HN 2                          31.946.316                            
13985 0102577205 CTy CP ĐT Phát Triển Dok VN Nông trại Detrang Farm thôn Ké Mới, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 1                          31.942.400                            
13986 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập A Cộng mới Số 217, Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          31.936.260                            
13987 0107667484 Công ty Cổ Phần Nam Trang Hà Nội Thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương 2                          31.933.411                            
13988 0109943330 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CND DESIGN Số nhà 10/08/11/36/144 đường Phú Đô, Tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          31.932.003                            
13989 0105999854 Cty CP Kiến trúc & XD Công trình Văn hóa Việt P303 số 66 ngõ Núi Trúc, P. Kim Mã, Ba Đình, HN 1                          31.925.043                            
13990 0105140300 CÔNG TY CP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ TM VIỆT NAM 19a Ngõ 104 Trung Liệt,  - Đống Đa - Hà Nội 1                          31.924.654                            
13991 0109058551 Công ty TNHH Yui Architects & Associates Tầng 2 Thiên Bảo Building, số 47 phố Lê Văn Hưu, - Phường Ngô Thì Nhậm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam 2                          31.923.064                            
13992 0109714933 Công ty Cổ phần SMART HUB Số 39/41 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 5                          31.922.756                            
13993 0107431295 Cty CP ĐTXD phát triển hạ tầng và thương mại Phúc An số 01, ngõ 161 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 0985767021 6                          31.918.282                            
13994 0109750018 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư dịch vụ Bình Minh GROUP Số 3, ngõ 99 đường Ngô Thì Sỹ, khối Độc Lập,Phường Vạn Phúc , Hà Đông,Hà Nội. 1                          31.915.267                            
13995 0107826938 CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT AIPAS VIỆT NAM Số 17, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.913.856                            
13996 0101804582 Cty CP XD và TM Huy Anh 69 A ngõ 68 đường Cầu giấy, p Quan hoa, CG 6                          31.905.198                            
13997 0110390169 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND Ô số TT22 Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và khu nhà ở thấp tầng, số 119 đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          31.904.000                            
13998 0108187138 CÔNG TY TNHH MINDSET POWER Số 5/87, phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          31.898.749                            
13999 0106702792 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại An Phú Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (0982203659) 3                          31.894.698                            
14000 0109954484 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Anh Tòa CT7F Khu đô thị Dương Nội, P Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 12                        31.886.714                            
14001 0108677478 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA NHẬT ANH Số nhà 1 ngõ 379 đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          31.881.812                            
14002 0106577196 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT THÀNH SỐ 178, ĐƯỜNG ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          31.879.116                            
14003 0104543794 Cty TNHH Sản xuất thương mại Đức Tấn Tổ dân phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          31.877.590                            
14004 0107033061 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Phú Hưng Số H8, Tổ 22 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 7                          31.874.278                            
14005 0102699073 Cty Cp thương mại và vận tải Sao Bắc Số 1, nhà A28, ngõ 367 đường Hoàng quốc vIệt, Nghĩa tân, cầu giấy , hà nội 3                          31.872.358                            
14006 0106662412 CTy CP Đầu Tư Và TM Tổng Hợp Phú Lộc Tầng 5 số 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          31.872.000                            
14007 0110218760 công ty TNHH thương mại và sản xuất đại đạt Số 20, ngõ 1, Tập thể Cầu 1, đường Phan Bá Vành, TDP Trù 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          31.871.364                            
14008 0102847677 CTy CP Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT Phòng 304 Nhà Nơ 7A, Bán đảo Linh Đàm , phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          31.869.938                            
14009 0106238404 Cty CP kiến trúc nội thất Amazing house Biệt thự BT06, KĐT Cầu Diễn, ngõ 2 Phan Bá Vành, Bắc Từ Liêm 3                          31.869.011                            
14010 0109236250 CÔNG TY TNHH MICRO SJ B1-23, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        31.864.467                            
14011 0106747585 Cty CP Cơ điện Đồng Tâm số 94, đường Ngụy Như Kon Tum,  phường Nhân chính, quận Thanh xuân, Hà Nội 1                          31.863.893                            
14012 0109006602 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tổng hợp và Xây dựng Thành Phát Thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 2                          31.859.572                            
14013 0105328084 Cty CP PNP Toàn Cầu Số nhà 26, ngõ 20 phố Ngụy Như Kon Tum,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          31.855.000                            
14014 0100233103 Công Ty CP Siêu Thanh Hà Nội 5 nguyễn ngọc vũ, trung hòa, cầu giấy, hà nội 2                          31.851.745                            
14015 0106922798 Cty TNHH TM & dịch vụ Nhân Trí Nhà bà Hợi Tiếp đầu làng thôn Thọ Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  979198301 10                        31.845.810                            
14016 0108846905 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN BSCHOOL Tầng 3, số nhà 16 A1, tổ 15 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 19                        31.844.993                            
14017 0109525534 Công ty CP Chữ ký CA Số 46 Đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 10                        31.843.514                            
14018 0108030786 Công ty cổ phần thang máy ERICK Việt Nam Tầng 8, Số 7 Phố Chùa Bộc - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          31.840.000                            
14019 0107558076 Công ty CP Y Dược Bảo An A27, Lô 12 khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          31.834.479                            
14020 0104630528 CTy TNHH Finetec Việt Nam Tầng 3 Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          31.833.151                            
14021 0107578876 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MẠNH QUANG chợ Bái - Bái Đô số nhà 39 - Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 5                          31.832.204                            
14022 0109146536 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Sạch Tầng 05, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội. 2                          31.832.016                            
14023 0108599597 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ITACHI VIỆT NAM THÔN GIA VĨNH, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, HÀ Nội 10                        31.830.545                            
14024 0109305585 Công ty CP Đầu tư Quảng cáo và Truyền thông Đa Phương tiện GOLDMOON MEDIA Số 14/386 đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          31.828.862                            
14025 Trường Mầm Non Mẹ Yêu Con Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          31.826.750                            
14026 0102020132 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ QUỐC TẾ ĐẠI BẢO AN Phòng 2606 tầng 26 tòa  nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 1                          31.824.000                            
14027 0106814591 Công ty TNHH dịch vụ thương mại & phát triển Minh Đông Đội 2, thôn Thượng, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 2                          31.823.252                            
14028 0106657483 Người NN - CÔNG TY TNHH WOO KYEONG E&C Tầng 8, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          31.823.193                            
14029 0102668050 Công ty CP thương mại kỹ thuật Q.TECH Phòng 505 C21 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 4                          31.823.181                            
14030 0100931926 Trung tâm Truyền hình Nhân Đạo 68 Bà Triệu Hoàn Kiếm HN 1                          31.822.272                            
14031 0106656514 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Đông Bạch Dương Số nhà 45 - Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          31.815.256                            
14032 0105981568 Công ty CP xây dựng M&M Việt Nam Phòng 301 tòa 27A3 chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. 3                          31.815.194                            
14033 0102677400 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Sao Mai Em Thủy :0985668803 Số 45a Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2                          31.810.746                            
14034 0109347440 Công ty TNHH MASU TầnG 9, 24 Hòa Mã- Phường Phạm Đình Hổ- Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 1                          31.802.240                            
14035 0110150216 CÔNG TY CỔ PHẦN TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN KINH TẾ HỘI NHẬP Tầng 25A, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          31.796.551                            
14036 0106339547 CTy TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại Việt Hưng Hoàng Hải Yến - Số 23, ngõ 36 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          31.796.488                            
14037 0107779692 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VY HƯƠNG 95 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        31.795.450                            
14038 0102239608-001 TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN QUỐC TẾ 176 Thái hà , Phường Trung liệt , Đống đa, HN 1                          31.795.200                            
14039 0107839768 Văn phòng công chứng Lê Xuân B13 khu đấu giá Tân Triều, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội -1665586466 915116628 1                          31.792.745                            
14040 0105887646 Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Vĩnh Tín Số 66, Nguyễn Văn Trỗi , Mộ Lao, Hà Đông , Hà nội 4                          31.790.804                            
14041 0107955059 Công Ty TNHH Thương Mại Mgl Việt Nam Số 01 BT 11, đường Foresa 6 , khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 12                        31.789.368                            
14042 0108903818 Công ty TNHH MTV Linh Anh Hà Nội Tầng 8 tòa nhà Sannam, Phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          31.789.034                            
14043 0106786390 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Hải Yến km 4, quốc lộ 3, lộc hà, mai lâm, đông anh 10                        31.781.201                            
14044 0105354581 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư WD Việt Nam Tầng 3- tòa nhà SME Hoàng Gia- Đường Tô Hiệu- Phường Quang Trung- Quận Hà Đông- TP Hà Nội 1                          31.777.920                            
14045 0108083499 CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG THANH HẢI số 7A Trần Nguyễn Hãn,P.Lý Thái Tổ Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0982302419 9                          31.774.107                            
14046 0109874870 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ MHC Xưởng ô tô MBP Auto Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          31.770.752                            
14047 0109402109 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KIM SƠN Số 3, ngõ 90/2 Phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          31.767.229                            
14048 0107727831 Công ty TNHH MTV Vận Tải và Thương Mại ANDREAM Số 8, Ngõ 82 Phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          31.764.504                            
14049 0101431669 Cty TNHH Kiến trúc XD Thăng Long BT A32 Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.755.628                            
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14050 0109045760 Công ty Cổ Phần Technology Convergence Corporation Tầng 2, TTTM Hàng Da, số 1 Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm HN 1                          31.750.896                            
14051 0106863937 Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm P6B tầng 6, tháp A tòa nhà Media, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          31.741.728                            
14052 0107762378 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng 48 Thăng Long Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 10                        31.741.683                            
14053 0107554498 Công ty TNHH TM và Dịch vụ làm đẹp LANAMY 123 Nguyễn Khoái- Bạch Đằng- Hai Bà Trưng- Hà Nội 1                          31.734.373                            
14054 0101108232 Cty TNHH Nhật Vinh - ETS 8/410 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10                        31.731.694                            
14055 0105138742 CÔNG TY CP DỰ ÁN ĐẠI LỘC tầng 3  số 52 C khu tập thể 12 A Lý Nam Đế , p Hàng Mã HK 2                          31.730.471                            
14056 0109064322 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT STAR HOME Số 3, Ngách 42, Ngõ 180 Phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 27                        31.729.983                            
14057 0103407083 Công ty TNHH thiết bị y tế  và hóa chất Hà Thành Đội 7, xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 2                          31.729.690                            
14058 0109325969 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SÔNG LAM Số 28 Ngõ 152, Đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2                          31.728.150                            
14059 0105283299 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG BẢO 5.6 khu đô thị chức năng Tây Mỗ,Phường Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,hà Nội 2                          31.727.967                            
14060 0107139678 CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Hoà Phát Số 4 ngõ 50 ngách 106 Mễ Trì Thượng,Nam Từ Liêm, HN 10                        31.725.301                            
14061 0107269349 CÔNG TY CP CECO HÀ NỘI Số 21A Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          31.725.091                            
14062 0109342058 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng VFCC Hà Nội Tòa tháp doanh nhân số 1 thanh bình, mộ lao, hà đông, HN. 13                        31.721.934                            
14063 0108926004 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Sáng Tạo số 58 ngõ Yết Kiêu, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          31.716.336                            
14064 0109480523 Công ty TNHH vận tải bơm bê tông Minh Khang Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 7                          31.700.733                            
14065 0106194820 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI BA SAO Số 58A Lương Sủ C, Văn chương, Đống Đa, HN 9                          31.699.787                            
14066 0101418241 Công ty  TNHH tư vấn và ứng dụng công nghệ mới Phòng 801, tầng 8, Tòa nhà Thủy Lợi, số 28A, đường Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          31.697.070                            
14067 0104628328 Cty CP TOKUMA Việt Nam 128 Đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội 19                        31.694.582                            
14068 0108173801 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Thịnh số nhà 53 ngõ 8 cầu bươu tả thanh oai thanh trì hà nội 11                        31.693.008                            
14069 0109043322 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SOFGROUP N004, LK7, NGÕ 50 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13                        31.689.360                            
14070 0109594400 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Newtech 307 bạch mai, quận hai bà trưng hà nộ 9                          31.686.548                            
14071 0108316471 Công ty TNHH Queen Pack Ngõ 638 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          31.686.400                            
14072 0101698101 Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ Phòng 1611, tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          31.685.117                            
14073 0109470571 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THẮNG Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, k. - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          31.683.699                            
14074 0107319399 CÔNG TY CP GIÁO DỤC EDUCAP VIỆT NAM Số 80,ngõ 58A,phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          31.682.073                            
14075 0500582194 Người nước ngoài Công ty TNHH Doo Jung Việt Nam Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          31.680.000                            
14076 0107376245 Công ty TNHH Đầu tư và Phát Triển Hưng Vượng Số 2B, ngách 51B, ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, CG, HN 2                          31.680.000                            
14077 0106209315 CÔNG TY TNHH TONGTAI SEIKI VIỆT NAM D14 ngõ 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          31.680.000                            
14078 0102041781 Công ty Luật Hợp danh INCIP Số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 2                          31.678.772                            
14079 0105360546 CTy TNHH Phát Triển TM và Dịch Vụ Như Ngọc LK08, Khu đô thị ROMANTIC PARK, XUÂN LA, TÂY HÔ, HANOI, VIET NAM 5                          31.675.886                            
14080 0500469343 Công ty cổ phần 3/2-BQP 35 Chùa Thông - Sơn Tây - Hà Nội 1                          31.673.406                            
14081 0108621161 CÔNG TY CỔ PHẦN C-FIBER VIỆT NAM C7, lô 12, khu đô thị Định Công,quận Hoàng Mai, TP Hà nội, Việt Nam 4                          31.672.289                            
14082 0101724778 Cty CP Gamma Bt 1.16 phố Đỗ Nhuận phường Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.670.700                            
14083 0107515097 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thương mại Đức Anh Số 55A, Ngõ 1, TDP Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Quận Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm , Hà Nội 5                          31.669.504                            
14084 0107730217 Công ty TNHH Dược Phẩm Apharco Việt Đức Số nhà 8, ngõ 827 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        31.667.143                            
14085 0109128512 VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ GIÁO DỤC Tầng 6, P9, Số 292 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          31.666.644                            
14086 0107441141 Công Ty Cổ Phần Kozan Nhật Bản Tầng 2, tòa 102 Usilk, khu ĐTM Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 6                          31.665.645                            
14087 0108450043 Công ty Cổ phần thực phẩm Sông Hồng Thăng Long Ngõ 15, Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.664.000                            
14088 0105120424 Cty CP ĐTTM & PT Phúc Minh Phòng 508 B2 Tòa nhà Sky Central - 176 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 0981988396 - 0236408818 2                          31.657.286                            
14089 0106314197 Công ty Cổ phần Phân bón Lộc Xuân Thôn Xuân Sơn - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          31.656.931                            
14090 0106837091 HTX nông nghiệp Hữu Văn - Chương Mỹ- Hà Nội. 3                          31.653.793                            
14091 0107420864 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂM ĐỨC PHÁT Lô CN 4.1 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 1                          31.649.604                            
14092 0106168757 Cty TNHH Đầu Tư AP Việt Nam Tầng 2, tòa N01- T1 khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          31.647.225                            
14093 0105268212 Công ty TNHH Đầu tư XNK Thành Công Số nhà 11, ngõ 23 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          31.646.720                            
14094 8004527257 Hộ kinh doanh Vũ Thị Minh Châu Thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 10                        31.646.547                            
14095 0104843364 CÔNG TY CỔ PHẦN IHOME VIỆT NAM Số 4A, ngõ 445, phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 6                          31.643.742                            
14096 0106927267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA số 6, ngách 83/76, đường tân triều, xã tân triều, huyện thanh trì, tp hà nội  979217635 23                        31.639.231                            
14097 0109365753 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH THẢO NHẬT QUANG Phòng 811, tòa nhà INTRACOM 1 , số 66 Trung Văn  , Nam Từ Liêm  , Hà Nội 14                        31.638.465                            
14098 0103472156 Trường  THPT  Bình Minh Đức Thượng, Hoài Đức - Hà Nội 1                          31.636.650                            
14099 0109240070 Cty TNHH đầu tư và phát triển Hưng Ngọc TẦNG 2 SỐ 9, NGÁCH 734/12 KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HN 5                          31.635.588                            
14100 0108237678 Công ty Cổ phần giải pháp thông minh H2T Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          31.634.567                            
14101 0109575052 Công ty TNHH Thương Mại HTTM Việt Nam 31/4 Phố Nguyễn Thiếp, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 10                        31.632.841                            
14102 0106847702 CTy TNHH TM và Dịch Vụ MDK Số 3B ngách 19 ngõ 72 đường Tựu Liệt- Quận Thanh Trì -Hà Nội 10                        31.632.841                            
14103 0107646290 CTy CP Xây Dựng Kỹ Thuật Và Thương Mại Sao Việt Số nhà 46, ngõ 197 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        31.632.841                            
14104 0106312802 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ An Đô Số 01, đường Long Việt, khu Biệt Thự Long Việt, Thị trấn Quang Minh Mê Linh, Hà Nôi. 10                        31.632.841                            
14105 0107537566 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MB HOME Tầng 2, số nhà 2B, ngõ 68, phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          31.608.843                            
14106 0109596292 Công ty TNHH dược phẩm Minh Dương Số 180 Phùng hưng, Phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 19                        31.607.757                            
14107 0500237310 Viện luyện kim đen Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 1                          31.606.848                            
14108 0109930652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MY WAY Tầng 4 tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          31.603.675                            
14109 0108804905 CÔNG TY TNHH LOGISTICS CMC Số 9 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          31.603.520                            
14110 0500437077 Công ty TNHH Nhật Nam Số 23 ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 6                          31.602.619                            
14111 0105732360 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nhật Minh Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          31.601.367                            
14112 0106706638 Cty TNHH TM & quảng cáo Ledshow Số 4 Khu Acụm 591 Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  917548668 10                        31.600.686                            
14113 0103850383 Cty TNHH ĐT và TP y tế Việt Nam P503 Tòa nhà sông đà nhân chính  - 162 A Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - HN 3                          31.597.155                            
14114 0104104363 Cty CP ĐT và XD JUMEIRAH Số 16 ngõ 45 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.596.279                            
14115 0106011379 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoàng Hà Số 129 Dốc Mọc xã Cao Dương huyện Thanh Oai Thành phố Hà Nội 2                          31.595.544                            
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14116 0105571699 Cty CP Công nghiệp giấy Thành Đạt Số 122 Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (cuối ngõ 122 Định Công) 1                          31.594.795                            
14117 0106238443 Công ty TNHH MTV ABEY'S MEDICAL tầng 16, tòa nhà Intracom 2, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.590.512                            
14118 0107046663 Cty TNHH Cơ điện An Hùng Minh Số 96, ngõ 70, tổ dân phố văn trì 1, P. Minh Khai, Q. bắc Từ Liêm. 2                          31.589.042                            
14119 0101973446 Hội Di sản Văn hoá Việt Nam 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 7                          31.586.623                            
14120 0106707455 Công ty TNHH In và thương mại Nam Trí số nhà 33, đội 6, thôn yên xá, xã tân triều, huyện thanh trì, hà nội  989190491 19                        31.585.529                            
14121 0106928221 Công ty Cổ phần Thiên phát Logistics Việt Nam P610, Tầng 6, Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.584.000                            
14122 0110003645 CÔNG TY CỔ PHẦN OHIO DIGITAL Tầng 11, tòa MITEC, Lô E2, KĐT mới Cầu Giấy, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          31.584.000                            
14123 Nhóm Trẻ Mầm Non Tư ThụcThế Giới Bé Nhỏ TT2, Lô 31-32, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          31.583.297                            
14124 0109876701 CÔNG TY CỔ PHẦN SOFALAND Khu công nghiệp Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          31.580.935                            
14125 0107273176 Cty TNHH TM Giang Minh Ngọc SP813 - Tòa B - Chung Cư Tecco Diamond - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội  0966837999 3                          31.579.152                            
14126 0106085412 CTy CP Sáng Tạo Nhóm Một D41-42 KĐT Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          31.578.846                            
14127 0106855340 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI SAMSU Phòng 1004 - Toà B _ Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          31.576.133                            
14128 0310195239 Cty CP Cung cấp dịch vụ bảo vệ Việt á Số 56 ngõ 115 đường hồng hà, phúc xá, ba đình, Hà Nội 1                          31.574.528                            
14129 0101129458 CTy TNHH Thương Tín Số 42 - 44 Ngõ 255 đường Lĩnh Nam - Vĩnh Hưng - Hoàng Mai Hà Nội 5                          31.571.736                            
14130 0104628342 Cty CP tư vấn thiết kế REENCO Việt nam Tầng 6 tòa nhà Housing - Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          31.571.467                            
14131 0106385374 Công ty TNHH NKDV Việt Nam TT01-37 Dự án Hải Đăng City, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          31.570.926                            
14132 0106995637 Cty CP ĐT VIAS Việt Nam Số 27, TT7 KĐT Foresa - P Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          31.564.176                            
14133 0109466448 CÔNG TY TNHH TUÂN HOA VIỆT Xóm 4 Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2                          31.551.898                            
14134 0110314256 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng EMT - DESIGN BT4-1, Khu ngoại giao đoàn, đường Nguyễn Xuân Khoát, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          31.542.740                            
14135 0500396416 Cty TNHH vận tải Quang Trung Cụm công nghiệp Ngọc Giả, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          31.538.430                            
14136 0106475927 CÔNG TY TNHH RUBIK OCEAN VIỆT NAM Tầng 06 số 06 Dương ĐÌnh Nghệ ( Đối diện cây xăng Dương Đình Nghệ ) Q cầu giấy, HN 5                          31.526.281                            
14137 0108913460 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, center Tower phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 3                          31.524.524                            
14138 0105348041 Công ty cổ phần công nghệ Viplab Việt Nam Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 5                          31.524.318                            
14139 0106378592 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Phước Linh Số 256-258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          31.523.302                            
14140 0105624679 Cty CP XD & Lắp đặt Công trình HT Hà Nội Tầng 3, Số 23 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          31.520.000                            
14141 0107511906 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG tầng 16.S1, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.520.000                            
14142 0108676033 Công ty TNHH Phát triển sáng tạo Sworld Việt Nam Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân – Hà Nội 5                          31.519.610                            
14143 0110056284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ QUANG MINH Lô 9, dịch vụ 8, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          31.516.236                            
14144 0101992590 Công ty TNHH vận tải và thương mại Phú Quang Số 133, đường Chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          31.515.176                            
14145 0106589233 CÔNG TY TNHH NHA KHOA BE SỐ 37, NGÕ 72 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          31.510.420                            
14146 0106010858 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT QUỐC TẾ VIỆT P 604,Toà nhà A4 đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          31.505.820                            
14147 0105426035 Công Ty Cổ Phần Phát Triển AMC Toàn Cầu Số 81 lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        31.501.037                            
14148 0106515697 Công ty CP SXVL, ĐTXD và KDTM Minh Tiến Khu Ngã Bún, Thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội 2                          31.500.346                            
14149 0107386162 Công ty TNHH Sti Việt Nam Phòng 8A, Tầng 8, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà, 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.500.310                            
14150 0107743960 CÔNG TY TNHH ESHEEP KITCHEN tầng 5, số 169 Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          31.498.162                            
14151 0109626596 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THM VIỆT NAM p309ct1c Chung cư thông tấn xã Việt Nam, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          31.493.500                            
14152 0107724936 CTy CP Dược Khánh Toàn số nhà 17A, ngõ 914 đường Trương Định, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          31.493.443                            
14153 0102767326 CTy CP Công Nghệ Ntech - I Tầng 3, phòng 301 tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn - BĐ- HN. 1                          31.491.749                            
14154 0101290513 CTy TNHH Duo - Việt Nam Số 9A Ngõ 1043 Giải Phóng,   Phường Thịnh liệt  Hoàng Mai, Hà Nội 4                          31.488.341                            
14155 0105318424 Viện đào tạo và phát triển kinh tế Số 07 - LK46 Dịch vụ 20A-B - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          31.488.000                            
14156 0106666914 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Đông Bắc Á Phòng 905 chung cư 143/85 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          31.481.986                            
14157 0103859964 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Vũ Cao Cương, Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 6                          31.477.460                            
14158 0109884660 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH HẢI NAM Tầng 3 số 22 LK 29 khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          31.477.323                            
14159 0110052106 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG AENVI Tầng 9, 89B Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          31.476.909                            
14160 0101776568 Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Đức 217 Trung Kính, Cầu Giấy, HN. 3                          31.474.869                            
14161 0105950841 Công ty TNHH TM Nam Cường Số 2B, ngõ 477/17 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          31.473.846                            
14162 0107898594 Cty TNHH MTV sao tháng chín Việt Nam tầng 5 số 14 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,VN 1                          31.469.800                            
14163 0101578774 CTy CP Kỹ Thuật Sơn Phát Số 47 Nhân Hòa, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          31.459.281                            
14164 0102869864 Công ty CP kiến trúc ERA "Ô đất D33.2 KĐT mới cầu giấy  Phường Yên Hòa  Cầu giấy  Hà Nội (Bên trong cây xăng Housinco cuối đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, HN" 27                        31.456.751                            
14165 0102190984 Công ty CP thiết bị tự động hóa VITECH Phòng 704 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông, HN 1                          31.456.000                            
14166 0102022644 CTy TNHH Tân Hạnh Nguyên Số 37 Ngô Quyền Hoàn Kiếm Hà Nội 1                          31.456.000                            
14167 0105853252 Trung tâm phát triển Cộng đồng nghề cá (thuộc Viện Quy hoạch và kinh tế Thủy sản) Tầng 3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 2                          31.455.438                            
14168 0105904852 Công ty Cổ phần A - DESIGN Việt Nam Tòa A1, vinaconex 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          31.453.176                            
14169 0107791594 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TẾ LETAX GROUP Phòng 1601 Register 17, Tầng 16, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 5                          31.452.381                            
14170 0108884650 CÔNG TY CỔ PHẦN VINPLASTIC Nhà LK C30 La Khê, phường La Khê, Q Hà Đông, HN 5                          31.452.219                            
14171 0109217522 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOMEVER TẦNG 5 THÁP B TÒA NHÀ THE LIGHT, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          31.448.260                            
14172 0109131642 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA : SỐ 27, NGÕ 131 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          31.446.400                            
14173 0107918138 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG GIA THÁI Số 446 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 13                        31.438.568                            
14174 0101694509 C. Ty Cổ Phần Macront Việt Nam 231/14 Đường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 10                        31.437.690                            
14175 0307518803 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Pacific Bridge Tầng 6, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          31.432.832                            
14176 0108321457 CÔNG TY TNHH VINASHINE VIỆT NAM Số nhà 40, ngách 49, ngõ 63, đường Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          31.430.101                            
14177 2901834621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN MINH LK6B-11-C17, KĐT MỖ LAO, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 2                          31.412.008                            
14178 0108176376 Công ty CP Giáo dục và Đầu tư ME N MOM Lô số BT5-34 Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự - Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.409.650                            
14179 0105903739 Công ty TNHH Vận Tải và Dịch vụ Du Lịch Việt Nam số 16, ngách 41, ngõ 195 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.406.039                            
14180 8338737493 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Thanh Bình Số 14, ngách 52/2 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3                          31.405.636                            
14181 0106988291 Cty TNHH xây lắp điện Hà Sơn Bình TT25-12 Khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội  90511233 904511233 10                        31.402.184                            
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14182 0107460507 Công ty TNHH XNK Thiết bị Tấn Phát Số 18LK39 Khu đô thị HUD Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 5                          31.402.149                            
14183 0105558377 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÙNG NGỌC Số 11, ngách 3/20 Phúc Tân, Hoàn Kiếm - Hà Nội 4                          31.400.349                            
14184 0105467835 Cty CP HBCONS Thăng Long Phòng L31108, Chung cư NO15, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          31.398.592                            
14185 0103982615 CÔNG TY TNHH HITECH VINA Tầng 12, Tòa nhà ICON4, số 243A, Đê La Thành, P Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 4                          31.395.128                            
14186 0104415129 CTy CP Công Nghệ Và Phát Triển DV Quốc Tế Visky A908 - Tòa nhà Thống Nhất, 82 - Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà nội 10                        31.393.869                            
14187 0106852565 Công ty TNHH In và Thương mại Gia Hưng Lô S5-18 Khu công nghiệp Triều Khúc, xã  Tân Triều, Thanh Trì,Hà Nội( Ngõ 300 Nguyễn Xiển đi vào) 3                          31.392.473                            
14188 0102629573 Cty CP Môi Trường Nam Việt P903, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          31.390.619                            
14189 0101269550 CTy TNHH du lịch Tân phương Đông 9 ngõ 92 đường nguyễn khánh toàn-quan hoa-CG-HN 1                          31.388.800                            
14190 0106040771 CÔNG TY TNHH G VIỆT NAM 19 Phòng 1 tầng 14, tòa nhà Harec số 4A Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3                          31.385.540                            
14191 0109834476 QUỸ BẢO TỒN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ VIỆT NAM 24H2 Khu Đô Thị Mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.385.144                            
14192 0109638390 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Xây dựng Huy Trần Sao Biển 01-134, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 5                          31.384.881                            
14193 0107702594 Công ty TNHH vận tải và du lịch Tuấn Anh 4238 CT12C KĐT kim văn kim lũ, đại kim, hoàng mai, hà nội. 3                          31.384.740                            
14194 0105788483 Công ty CP Dược Minh Minh số 54 đường THạcH Bàn, pHường THạcH Bàn, Long Biên, Hà Nội 2                          31.384.320                            
14195 0101687491 Công ty CP thương mại dược phẩm Vita Phòng 712 nhà 17T10 khu ĐTM Trung Hòa, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          31.379.359                            
14196 0107981517 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sung Woo CNP Việt Nam Số 08, Ngõ 55, Tổ dân phố 01 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 8                          31.377.761                            
14197 0107402632 CTy CP Công Nghệ DAC Việt Nam Số 2E ngách 9 ngõ 141 Phố Nam Dư, Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 22                        31.374.066                            
14198 0106592902 Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Gia Hân Số 120 ngách 56A ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          31.373.696                            
14199 0103678372 Công ty CP kiến trúc Siêu không gian 16 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          31.369.604                            
14200 0106010696 Công ty cổ phần Primer Group Thôn Bến Trung, Xác Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 1                          31.365.640                            
14201 0107651195 Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt trời 2 Tầng 3, tòa nhà Sun City, Số 13 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.363.200                            
14202 0108625215 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Tùng Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 9                          31.359.200                            
14203 0106445231 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thiết Kế Trường An tầng 4 toà nhà Trường An-136 Hoàng Như Tiếp-LB-HN 1                          31.358.460                            
14204 0101374393 CTy TNHH SX & TM Anh Minh 387 Bạch Mai 1                          31.352.000                            
14205 0106064324 Công ty TNHH TM & DV Công nghiệp niềm tin Việt Khu 2, Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          31.344.510                            
14206 0108579417 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ SƠN HÀ Thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 19                        31.333.342                            
14207 0109097568 CÔNG TY TNHH SHINEVISION VIỆT NAM TẦNG 9, SỐ 11B, NGÕ 41 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘ 1                          31.332.500                            
14208 0101431002 CTy TNHH Hoàng Bình Minh Xóm Trại, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 5                          31.332.027                            
14209 0108298286 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEX VIỆT NAM SỐ 23 BT2 KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          31.331.520                            
14210 0108759610 Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I Số 280 Đường Cổ Loa, xóm Thượng - Xã Cổ Loa - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          31.330.003                            
14211 0110255473 CÔNG TY TNHH JARVIS TECH Tầng 7, Số 3 Ngõ 98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          31.330.000                            
14212 0103961206 Cty TNHH Lâm Sơn Tùng 155A, Tổ 1, Phố Kim Hoa, P Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          31.329.673                            
14213 0101971343 Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Nam Số 31, Ngõ 208/2, phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          31.328.993                            
14214 0102381481 Cty TNHH Hải Vượng Số 212, nhà 42B, ngõ 164 phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, HN 9                          31.328.692                            
14215 0101613242 CTy CP Thạch Bàn Miền Bắc số 455 Nguyễn Văn LinH, PHúc Đồng, LB 1                          31.328.000                            
14216 0109485313 Công ty cổ phần điện máy DTL Đại Dương Km6, Quốc lộ 3, Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.328.000                            
14217 0106922011 Công ty cổ phần DIGIHC Số 55 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội. 1                          31.328.000                            
14218 0109294710 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MINH AN Tầng 16, Tòa Việt á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 10                        31.321.968                            
14219 0106354626 Cty TNHH đầu tư thương mại XNK Đại Cát B10x3 ngõ 44/33 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hn 4                          31.313.978                            
14220 0101143526 Công ty cổ phần chế tạo biến thế và thiết bị điện Hà Nội Cụm CN Quất Động mở rộng, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          31.312.000                            
14221 0101416780 Công ty TNHH may Hùng Nguyệt 201 D18 TT May 10 Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          31.309.365                            
14222 0500587805 Công ty CP chế biến thực phẩm Tân Hoàng Gia xóm Hoa Thám- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 5                          31.309.306                            
14223 0109245985 CÔNG TY TNHH TÂN NHÃ MINH Số 24A, ngách 237, ngõ 211, đường Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        31.303.333                            
14224 0108587577 Công ty TNHH Viện nha khoa thẩm mỹ Smile beauty Hà Nội Số 94F Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          31.298.882                            
14225 0110308397 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TKN Tầng 6, tòa nhà D’Office, đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          31.296.000                            
14226 0101849671 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Kinh Bắc Số 48 Tố Hữu - Nam Từ Liêm - Hà Nội 9                          31.290.607                            
14227 0110225817 CÔNG TY CỔ PHẦN BISO VINA Tầng 2, Toà nhà Chelsea Residence, 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộihành phố Hà Nội 1                          31.290.500                            
14228 0108668498 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN PHÚC THÔN HẠ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 17                        31.289.701                            
14229 0103750357 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đông Nam Á Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3                          31.285.843                            
14230 0104901016 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM Ngọc Nhiên Thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 8                          31.284.775                            
14231 0108878872 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG A+ Số 24 ngõ 102/71 Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, Hà Nội 10                        31.283.856                            
14232 0100998857-001 Chi nhánh Cty TNHH Mùa Xuân Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          31.282.725                            
14233 0104164884 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng & DV Điện Việt Phòng 305 Tòa nhà A5, đường Nguyễn Cảnh Dị, P.Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          31.278.608                            
14234 0107594500 Công ty CP Phát triển Điện Lạnh Hoàng Anh Tòa A1 an Bình city, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, BTL, TP Hà Nội. 4                          31.277.841                            
14235 0105980148 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  ĐẦU TƯ  VÀ GIÁO DỤC TRÍ CƯỜNG Số 123 đường Đê La Thành, Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          31.273.935                            
14236 0105697130 Công ty CP tập đoàn DNF Số 246 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          31.269.500                            
14237 0107908411 Cty TNHH dịch vụ và thương mại Phong Nam Số 73, ngõ 209 đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0356352325 6                          31.269.397                            
14238 0105417489 CÔNG TY CP S - BROTHER 190 Khâm Thiên - Thổ Quan - Đống Đa - Hà Nội 3                          31.264.243                            
14239 0108798271 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ ANH Km 7+900, Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.264.000                            
14240 0101467986 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 179 trường Marie Curie đường Trần văn lai- Mỹ đình - Nam từ liêm, Hà Nội 2                          31.258.281                            
14241 0101846575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  VÀ VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ MỚI AHA Số 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.254.912                            
14242 0109940587 Công ty Cổ phần GREEN VICTORY Xóm 1, Thôn Văn Sơn, - Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 18                        31.252.267                            
14243 0107711246 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ gia công cơ khí Thành Đạt H35, Khu dân cư Quỳnh Lân, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0913393710 20                        31.247.959                            
14244 0102761980 công ty TNHH XNK tân bình an cụm công nghiệp lại yên-hoài đức- Hà nội (cách cầu vượt an khánh 1km) 1                          31.244.705                            
14245 0108026878 Công ty TNHH YRM Hà nội Kho số 2, trường cao đẳng đường sắt. Ngõ 167 Gia Quất, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, HN 3                          31.238.092                            
14246 0106973249 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THỦY MAI Số 46 ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội 10                        31.232.590                            
14247 0101938089 Cty CP Thịnh An THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          31.232.000                            
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14248 0110099898 Văn phòng đại diện IBIS Studio CO.,LTD Phòng 204, Tòa nhà Kim Ánh, số 1/78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          31.231.203                            
14249 0102105403 Công ty TNHH TMDV và truyền thông Việt Mỹ Số 1,  Ngõ Chợ, Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2                          31.230.089                            
14250 0110022077 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TSCHOOL HÀ NỘI FB-69, Khu biệt thự kinh doanh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          31.226.552                            
14251 0110125178 Công ty cổ phần thực phẩm GreenLife Việt Nam Lô C4-8, đường Dương Liễu 2, Cụm Công nghiệp Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 8                          31.223.137                            
14252 0109016230 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật HTD Số 17 - Lô C, TT10, Khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.221.100                            
14253 0108665313 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM Xóm Ngã Tư - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 1                          31.220.650                            
14254 0108200572 Cty TNHH MED PROVIDEX Việt Nam Nhà 9B, ngách 93/2, ngõ 93, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 7                          31.219.116                            
14255 0104781125 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Vụ Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3                          31.213.479                            
14256 0108157990 Trường Mầm non Đức Trí Số 4&5 BT12 Khu nhà ở Xa La - P. Phúc La - Q. Hà Đông - Hà Nội 1                          31.213.000                            
14257 0107490188 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thiên Bình Tầng 8, số 5, phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 1                          31.212.800                            
14258 0101974591 Công ty TNHH cơ khí Cường Thịnh Số 107 Xóm Điếm, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 02436880675 2                          31.209.082                            
14259 0104635477 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Thương mại Ngọc Linh Số 2, Ngõ 201 đường Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        31.209.062                            
14260 0106845617 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Xtel Tầng 5, toà nhà A-D Building, số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.206.912                            
14261 0104912755 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Và Xây Dựng Đại An Phòng 18, Tầng 7, số nhà 52 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nộ 10                        31.206.665                            
14262 0106060538 Công ty CP thiết bị giáo dục Thường Tín Xóm 2 Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 2                          31.204.326                            
14263 0107811610 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư thương mại Đông Dương Land Tầng 2, E1 tòa nhà Chelseapark, số 116 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          31.200.732                            
14264 0106856513 CTy CP Quản Lý Đầu Tư và XD Công Trình Bắc Việt PHÒNG 601, TẦNG 6, TÒA NHÀ GOLDEN PALM, SỐ 21 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          31.191.309                            
14265 0107671875 Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Minh Phát 0967527582, Xóm Bình Minh, Thôn Yên Trường 2, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          31.190.591                            
14266 0107846606 Cty CP bệnh viện đa khoa Sun Medical Việt Nam Tầng 1, tòa nhà Times Tower, Số 35 đường Lê Văn Lương -  Thanh Xuân - Hà Nội 2                          31.189.779                            
14267 0109079209 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thép Toàn Phúc Phòng 605, Toà A13 Khu đô thị Sài Đông, Long Biên, Hà Nội 1                          31.188.875                            
14268 0106135688 Cty CP Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa H&A Số 138, Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 4                          31.188.826                            
14269 0106719796 Cty CP Công nghệ Tam Minh Số 39 Sunrise D, KĐT The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          31.182.400                            
14270 0108242163 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HACINCO VIỆT NAM SỐ 69 GIÁP NHẤT, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6                          31.178.533                            
14271 0106419640 Công ty CP Xây Lắp và Môi Trường Việt Nam Số 32 ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          31.176.442                            
14272 0109146670 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẮC VĨNH HÀ Số 43- tổ 2 Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội 9                          31.176.287                            
14273 0101972379 Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nhật Phòng A908.CT2, Xuân Mai TOWER , Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 10                        31.174.543                            
14274 0107754514 Công ty cổ phần quốc tế TOP Tầng 2, số 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (0355126780) 1                          31.173.386                            
14275 0700495196 Công ty CP ADTva Dịch vụ 11, LK537, khu đào đất Hàng bè, Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        31.169.551                            
14276 0107812269 CTy TNHH PT Đầu Tư Thương Mại Thu Hà Số 5 Ngách 23 Ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        31.169.551                            
14277 0107470449 Công ty TNHH Sản xuất & TM Nội thất Bảo Lộc Xóm Trại - Đại Tự - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 10                        31.169.357                            
14278 0105141600 Cty CP thiết bị áp lực Bách Khoa Số 15 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HBT, HN 6                          31.168.946                            
14279 0108842668 Công ty TNHH Thiết kế thi công kiến trúc nội thất Tân Thành Long A45 KHU ĐẤU GIÁ NGÔ THÌ NHẬM, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 10                        31.168.069                            
14280 0108530958 Công ty TNHH Totem Electronics Việt Nam. NO02-LK69, Khu đất dịch vụ cây Quýt, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          31.168.000                            
14281 0105690791 Công ty TNHH HC Đông Anh Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 10                        31.167.880                            
14282 0109566717 CÔNG TY CỔ PHẦN REU DECOR VIỆT NAM Số 176 phố Nguyễn Lân - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 10                        31.167.572                            
14283 0104950119 Cty TNHH công nghệ nước Hà Nội Số 24 ngõ 162 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        31.167.572                            
14284 0101495623 CTy TNHH Kiến Trúc A.S P 503 tòa nhà Greenpart , Yên Hòa , Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa , Cầu Giấy  HN 10                        31.167.572                            
14285 0107983313 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Minh Đức số 42 ngách 9 ngõ 278 Thái Hà, Đống Đa, HN. 10                        31.167.572                            
14286 0107453450 Cty TNHH Nhựa và Bao Bì APCO Việt Nam SỐ 12, NGÕ 64, PHỐ TÂN THỤY, PHÚC ĐỒNG, LB 10                        31.167.572                            
14287 0102133922 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 79B ngõ 254 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai Hà Nội 10                        31.167.572                            
14288 0104989268 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT VLS -VN số 85 /50 ngõ 193 trung kính phường yên hòa quận cầu giấy hà nội 10                        31.167.572                            
14289 0102893987 CÔNG TY LUẬT TNHH UNILAW Số 29, Ngõ 204 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 10                        31.167.572                            
14290 0108083227 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ BẢO AN số 17 hẻm 26/80 ngõ Thái Thịnh II, phường Láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 10                        31.167.572                            
14291 0106325590 CTy TNHH XNK An Phát Lộc Số 149 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        31.167.572                            
14292 0104917351 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Phú Lộc Số 35 Lê Văn Thiêm- phường nhân chính- quận THanh Xuân- hà nội. 10                        31.167.572                            
14293 0101273081 Công ty TNHH XNK Nam Đô A3 lô 17 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, HN. 10                        31.167.511                            
14294 0105412829 Công ty cổ phần VISUNCO Số 1, ngõ 9, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        31.161.189                            
14295 0110203034 CÔNG TY TNHH ECO CLEAN ASIA Số 87 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          31.160.260                            
14296 0106344240 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH DNC VIỆT NAM Tổ dân phố Chợ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          31.157.348                            
14297 0107350896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC THẢO Số 30, ngách 27/41, đường Tây Mỗ, tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        31.146.401                            
14298 0107873078 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN AIBARUSA HOA KỲ Số nhà 15C ngách 79/56 Cầu Giấy, tổ 3, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 6                          31.145.988                            
14299 0108761458 Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          31.145.450                            
14300 0106813904 Cty TNHH SX & ĐT Nam Trung Số 12 Ngõ 291/22 Khương Trung, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, hà Nội 10                        31.140.259                            
14301 0106224225 Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Eximco Số 9 M5 TT6 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0944066519 1                          31.131.197                            
14302 0107720956 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủy Minh Nhà A26 tập thể 10, khu đô thị văn quán, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          31.121.231                            
14303 0102717251 Công ty CP thiết kế & truyền thông Kiến Việt Số 6 ngõ 1 trần kim xuyến, phường yên hòa , cầu giấy 1                          31.120.301                            
14304 0109240465 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HC Quốc tế S2.09 Vinhomes Ocean Park - Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội 3                          31.116.729                            
14305 0109892767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARA Km2+500 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 2                          31.115.766                            
14306 0500508715 Công ty TNHH XD TM Sơn Trang Số nhà 36 - Phố Đại Đồng - Thị trấn Đại nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          31.110.165                            
14307 0106654203 CÔNG TY CỔ PHẦN VUMA Số 9 ngõ xây lắp điện, tổ 1, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. 21                        31.110.070                            
14308 0107793023 Công ty TNHH AMV dịch vụ y tế Tầng 6, Số 47, Ngõ 205 Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.104.291                            
14309 0102229504 CTy CP Thiết Bị Máy Tính Thiên An 151 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          31.101.040                            
14310 0108361918 Công Ty TNHH Thiết Bị Bếp Việt Quang Huy Số nhà 14 ngõ 268 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          31.097.600                            
14311 0104722546 Công ty TNHH thương mại và kiến trúc Bảo An E08 khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông,Tp. Hà Nội 1                          31.097.600                            
14312 0106989591 Công ty Cổ phần Yakushin Việt Nam Số nhà 9A, ngõ 56/2 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          31.097.227                            
14313 0103177873 Công ty TNHH thương mại truyền thông và dịch vụ du lịch SCANDIVINA Số 75 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.095.422                            
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14314 0107328636 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ và nội thất Sáng tạo Việt Xóm Đường - Đại Yên - Chương Mỹ - TP Hà Nội 3                          31.094.439                            
14315 0102694075 CT CP Tư Vấn XD&PT Phương Bắc LK 15-08, khu tái định cư, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 915121419 436893070 1                          31.094.130                            
14316 0107923970 Công ty cổ phần sơn EUNANO số 173, ngõ 8 cầu bươu xã tả thanh oai, hyện thanh trì, thành phố hà nội 0984281762 3                          31.091.090                            
14317 0106027160 Cty TNHH TM và Dịch Vụ Đức Hồng Số 50, ngõ 40 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        31.090.227                            
14318 0103727862 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ASEAN VIỆT NAM số nhà 33, ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          31.090.000                            
14319 0110156578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TENON VIỆT NAM 170 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          31.088.825                            
14320 0102615919 Cty CP XNK Thiết bị và Công nghệ Tầng 30 Tòa Discovery Complex, Số 302 Cầu Giấy,P Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          31.087.822                            
14321 0102129468 CÔNG TY TNHH KINH DOANH KHÍ ĐỐT LPG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC THÀNH Số 362 B Xã đàn, Đống đa, HN 4                          31.085.853                            
14322 0100778788 Cty CP TM & DV Cát Tường 14/310 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, HN 1                          31.083.776                            
14323 0108903550 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC SOL QUỐC TẾ tầng 2 tháp t1 time tower 35 lê văn lương- thanh xuân hn 3                          31.083.537                            
14324 0500572693 Công ty TNHH Hương Mạnh Thôn Hạ, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 2                          31.083.184                            
14325 0107786266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRƯỜNG AN 42 Yên Ninh. Ba Đình, HN 5                          31.081.079                            
14326 0109229278 Công ty TNHH thương mại Quốc tế VIPHAR Nhà số 43, tổ 8, ngõ 13, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          31.072.756                            
14327 0107717953 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện lực Việt Nam Số 12A Lô TT6.1 Khu đô thị Ao Sào, Quận Hoàng Mai , Hà nội,VN 1                          31.071.872                            
14328 0105276816 Công ty TNHH Sunchem p1007, NHà D12, Ngõ 461 Nguyễn Văn LinH, Sài Đồng, LB 1                          31.064.640                            
14329 0107702562 Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc An Số nhà 37, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Tổ 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          31.063.650                            
14330 0107002803 Công ty CP Kỹ thuật PCCC Hà Nội Số 1 ngõ 208 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          31.063.101                            
14331 0108883015 CÔNG TY TNHH K-ASSET Tầng 2, tòa nhà Sudico, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        31.062.038                            
14332 0109971708 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản xuất Trần Gia Thông Vang, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 7                          31.061.619                            
14333 0109088676 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Minh Phong Số nhà 216 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 17                        31.061.243                            
14334 0110265288 CÔNG TY TNHH BẠCH DƯƠNG FOODS Số 13, nhà H1 tập thể Đại học sư phạm, ngõ 130 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          31.059.500                            
14335 0109632141 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ASAHIPHARMA Nhà số 8 ngõ 12 phố Văn Phú, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 16                        31.055.771                            
14336 0108685736 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DUY KIÊN Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 16                        31.055.469                            
14337 0105041405 CÔNG TY TNHH CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ TRANG THỊNH VƯỢNG Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 4                          31.054.851                            
14338 0106506290 Cty CP KD & ĐT Trường Giang VPGD: BT15, TT5A Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          31.053.952                            
14339 0101632213 Cty TNHH PT CN & TNMT Hà Thành Phòng 12, 12B (tầng 13) tòa nhà the light, KĐT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          31.043.518                            
14340 0102567729 VP Luật sư Kinh Đô Tầng 3 số 11 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          31.040.150                            
14341 0110066412 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HƯNG PHÁT Cụm 13, Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội (Thuộc công ty CP Kim Loại Tấm MB) 2                          31.040.000                            
14342 0107298981 Công Ty Cổ Phần Matra Quốc Tế Số 238 Đường Nguyễn Xiển,  Hạ Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          31.040.000                            
14343 0109681519 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Đầu tư Thương mại TQHOME Số 64 Ngõ 94 Phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        31.039.656                            
14344 0106331474 Cty TNHH DV Tư Vấn và Đầu Tư Hợp Phát tầng 5 tòa nhà 393 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          31.039.591                            
14345 0107848681 Công ty TNHH vận tải và thương mại Mỹ Đức Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          31.037.965                            
14346 001190022097 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mai Vàng THÔN TRÀNG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 0399201081 17                        31.036.441                            
14347 0700324666 Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          31.034.943                            
14348 0107759216 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ EVERGREEN Tòa nhà VP Nam Cường, Khu ĐTM Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          31.034.600                            
14349 0108101758 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ 5S PLUS Số nhà 13 phố ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội 4                          31.034.543                            
14350 0104904137 Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Mai Linh Xóm 4, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0904676666 1                          31.034.000                            
14351 0109036903 Công ty TNHH Superwell Technology Việt Nam Tầng 16, tòa nhà Nam Cường Building, Km 4, KĐT Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          31.030.000                            
14352 0101385211 Công ty CP Tư vấn mỏ F3 + F4/B2 Tập thể Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội. 1                          31.027.500                            
14353 0109033980 Cty TNHH Phát triển Quốc tế Sao Việt INCORES Số 173 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ 1                          31.022.854                            
14354 0108216163 Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Ba Vì Thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          31.019.520                            
14355 8029604432 LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ÁNH SAO Số 79 Phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 17                        31.017.418                            
14356 0101217305 Công ty CP tập đoàn đầu tư công nghệ INTECH Số 1 đội 8 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm 1                          31.015.888                            
14357 0101691473 Cty TNHH Thiết Kế Thương Hiệu Lô 36 TT Cục Định Canh Định Cư, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          31.008.000                            
14358 0101787961 Cty TNHH TM và DV tin học AT Số 234 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN 10                        31.001.868                            
14359 0106046212 Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mỏ Phòng 616, tòa nhà MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          31.000.816                            
14360 0108796838 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOHOUSE LK24-TT02 KĐT Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          31.000.343                            
14361 0106224384 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THĂNG LONG tầng 6a 292 Tây sơn P. Trung liêt 1                          30.997.888                            
14362 0316923075-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VÀNG PHÚ CƯỜNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          30.992.555                            
14363 0107783748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO NAM PHÁT Số 109,phố Nhổn, tổ dân phố 8, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP hà Nội 10                        30.987.656                            
14364 0109191641 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW Số nhà 06 Hẻm 66/18/10, Tổ 27, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          30.987.549                            
14365 0108212602 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP EUROCAST Thủy Lợi 2 - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          30.984.254                            
14366 0110129045 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Hùng Sơn Số 8, hẻm 127/38/20 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          30.974.975                            
14367 0109692630 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất Nhật Hân Số nhà 28, Ngõ 104 phố Đức Giang, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          30.968.949                            
14368 0104153459 CTy TNHH Kỹ thuật & TM Hoàng Sơn 214B- E4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          30.964.116                            
14369 0104075218 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghiệp HQC SỐ 6, NGÕ 18 VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          30.956.399                            
14370 0385559999 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP Số 42 ngõ 76 phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          30.938.516                            
14371 0107744403 CTy TNHH Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghệ T.T.A Căn hộ số 503 CT1B chung cư Nam Đô Complex số 609 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 7                          30.935.474                            
14372 0105933356 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Tầng 2, Tòa B, Số 101 Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          30.931.983                            
14373 0107548102 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TUỆ MINH 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.931.200                            
14374 0107153305 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bình Phát 0966623990 -Cổng B - Cổng phụ số 2, Bến xe buýt Cầu Bươu, Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 3                          30.924.339                            
14375 0101040048 Cty CP Trung Tín Số 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.924.038                            
14376 0105956709 CTy TNHH TM Và DV Tân Đảo Số 62 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          30.918.390                            
14377 5400463234 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Ðông Nam Á Giang Ngọc Dương, p27.18, CT1, chung cư The pride, đường Tố Hữu, phường La khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 8                          30.917.944                            
14378 0105376031 CTy TNHH DAELIM Việt Nam Nhà 12, ngõ 26 xóm Diệc, đường Phan Đình Giót, Hà Đông, Hà Nội. 8                          30.914.553                            
14379 0106462438 Công ty TNHH Dược phẩm Vikophar Số 37, LK 21, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          30.905.731                            
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14380 0108206729 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN KIM NHẬT Số 1A phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          30.904.023                            
14381 nguoinuocngoai Công ty TNHH Công Nghiệp TATSU Việt Nam Tầng 6, Toà nhà MD Complex (Toà VP), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, 10                        30.900.590                            
14382 0108492572 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Hải Âu P203, tòa CT3, KĐT yên Hòa đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 4                          30.899.374                            
14383 0107604540 CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ DV LANLAN GROUP Số 114 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Ba đình, HN 3                          30.897.583                            
14384 0107798575 Cty CP cơ điện LTD Việt Nam số c6 khu b cụm 591 liên ninh thanh trì hn 986901131 988956176 1                          30.896.439                            
14385 0107029837 Công ty TNHH Thương Mại đầu tư Khang Đức Tầng 3,Tòa Vimeco, Lô E9,Đường Phạm Hùng,P.Trung Hòa,Q.Cầu Giấy,TP Hà Nội 2                          30.896.218                            
14386 0109724191 Công ty TNHH UBI Xóm Bãi, Đường Cổ Loa - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          30.896.000                            
14387 0108789421 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEMTOP Tầng 14, tòa nhà Intracom 2, 33 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nộ 2                          30.893.705                            
14388 0106909620 Công ty CP y tế Thanh Chân Số 6 đường Nguyễn Thị Thập,Trung hòa Nhân chính,Trung Hòa,Cầu Giấy 1                          30.893.109                            
14389 0108379489 Công ty CP thời trang DOLO Số 50 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.892.000                            
14390 0109604810 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG SONG PHÁT Căn A0307, Tòa A, Chung cư Anland Premium, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 5                          30.889.907                            
14391 0109302418 Công ty Cổ phần Hiwood Số 23, tổ 20 Ngõ  465 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội 4                          30.888.121                            
14392 0101652040 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VN Số 8, Ngõ 143, Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          30.885.651                            
14393 0106474634 Công ty TNHH đầu tư Victory Việt Nam Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 4                          30.882.614                            
14394 0106151489 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ RAPI HÀ NỘI Số 24 ngõ 190 Nguyễn Trãi, thượng đình, thanh Xuân , hà nội 2                          30.881.685                            
14395 0104777432 Cty TNHH XNK Vĩnh Thái Tầng 5 tòa nhà Vinashin lô CC1 I3.1 KĐT Pháp Vân Hoàng Mai Hà Nội 3                          30.879.050                            
14396 0106901981 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đoàn Gia Phát Số 7A, ngõ 64, Phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 11                        30.877.985                            
14397 0108311628 Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Hải Đăng Thôn Hoàng Kim, xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 7                          30.868.046                            
14398 0109513708 CÔNG TY CỔ PHẦN EYEFIRE P801, tầng 8, số 391 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          30.859.124                            
14399 0106866215 Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà Tiểu Khu Đường - Thị Trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 1                          30.852.800                            
14400 0107753743 Công ty TNHH XNK TM & DV Ô tô Hoàng Long Số 207 Lạc Nghiệp, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          30.850.212                            
14401 0109763585 Công ty cổ phần nông sản Vĩnh Phát Lô D04 - L42, khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,  Hà Nội 2                          30.849.708                            
14402 0109664665 CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA Tầng 11-05 Toà nhà Sudico, đường Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          30.838.000                            
14403 0109688507 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GRAND WINDOWS C8 LK2 – Ô số 03, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          30.832.493                            
14404 0105841391 CTy CP AIPT Việt Nam Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai- HN 1                          30.829.118                            
14405 0109651959 CTy TNHH TM và DV TP Global Số 2 ngõ 244 Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 17                        30.826.937                            
14406 0106128338 Công Ty TNHH Xuất Xứ Chất Lượng Quốc Tế P2405-Toà G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 18                        30.824.037                            
14407 0106521394 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tuấn Minh Tầng 5, Số 559 Đường Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          30.820.331                            
14408 0101850797 CTy CP TM & DV Thanh Hồng thôn ấp tó ,Xã Uy Nỗ Đông Anh 5                          30.817.801                            
14409 0101161116 Công Ty TNHH XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Nhật Linh 4 ngõ 4 Yecxanh, hai bà trưng, hà nội 1                          30.809.500                            
14410 0109543808 CÔNG TY TNHH BẢO YẾN GREAT Số nhà 41 Thôn Cầu Khe Tang, xã Cự Khê, huyệnThanh Oai, Hà Nội 4                          30.807.141                            
14411 0106865564 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Trần Minh Tầng 5 tòa nhà Vimeco Lô E9 Đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          30.807.000                            
14412 0105281245 Công ty cổ phần thương mại công nghệ và thiết bị an toàn Tứ Linh 28A Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 13                        30.805.191                            
14413 0104085706 Công ty CP Thiết Bị và Công Nghệ Phúc Hưng 46A, ngõ 5,đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, HN 10                        30.805.017                            
14414 0109835374 Công Ty TNHH XNK Hoa Quả Hà Phát 44B nghách 173/75 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          30.804.522                            
14415 2900555576 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh Tầng 2, tòa nhà Golden West, lô đất 2.5HH, số 2 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          30.790.656                            
14416 0106199970 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO THÀNH CÔNG HÀ NỘI Phạm T.Sơn Ca-Số 1 ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai - Đống Đa - HN 1                          30.789.693                            
14417 0108604127 CTy CP Truyền Thông FREEDOM Số 4, ngõ 364, ngách 94, hẻm 6 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          30.789.340                            
14418 0109712580 Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Hạ Tầng 5, tòa nhà UDIC Complex N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy HN 5                          30.776.875                            
14419 0104659164 Công ty TNHH Thiết bị an toàn Thanh Hải Số nhà 20 ngách 670/18 đường Hà Huy Tập - Thị Trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội 4                          30.772.180                            
14420 0106612186 CTy TNHH Đầu Tư TM và Sản Xuất Gia Hân Lô 23 BT1 khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          30.767.401                            
14421 0109233098 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ONE TECH Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 2                          30.767.348                            
14422 0110088254 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TGM 44 Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          30.767.013                            
14423 0106144844 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK Huy Anh Số 3 ngõ 2 đường Đông Ngạc, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          30.765.748                            
14424 0108877727 Công ty TNHH Hpack Việt Nam Thôn Cán Khê - Xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội. 1                          30.764.800                            
14425 0108034886 Cty CP thương mại dịch vụ TNL Số 18B ngõ 307 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.763.392                            
14426 0100104940 Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư PT Giao Thông Vận Tải 162 Trần Quang Khải, hoàn kiếm, hà nội 1                          30.763.008                            
14427 0106664018 Công Ty TNHH Phúc Khang Châu Hà Nội Số 6 ngõ 29 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 5                          30.762.634                            
14428 0106939921 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG Số 90 ngõ 206 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 22                        30.759.433                            
14429 0102744456 Cty CPTM & ĐT Phát triển Bình Minh Cụm Công nghiệp Cầu Nổi, Vân Canh, Hoài Đức. Hà Nội 1                          30.752.000                            
14430 0102598597 Công ty Luật TNHH Lê và Liên Danh A2 - TẦNG 4, TÒA NHÀ THE SUN ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI 1                          30.752.000                            
14431 0109080564 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH J&T International : Tầng KT, tòa nhà No1-T1, khu đoàn ngoại giao, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          30.750.000                            
14432 0106995965 Cty CP Đại lý thuế Quang Minh P404 tòa nhà CT 4 KĐT Tứ Hiệp mới,Thanh Trì,HN,VN 2                          30.749.440                            
14433 0109562536 Công ty TNHH Trường Thăng Phát Số nhà 02, Ngõ 19, Đường Chùa Võ , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          30.741.971                            
14434 0107712602 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VFAT Số 8 ngõ 673/61A đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội  898985664 10                        30.741.493                            
14435 0109880024 Công ty Cổ phần Global Technology Solutions Việt Nam Số 2A, Ngõ 31, Đường 422, An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          30.740.000                            
14436 0110126012 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải và du lịch Nhật Minh : Số 6 Khu tái định cư Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 10                        30.734.886                            
14437 0102000873 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lê Gia Phát R5 23 đường nội bộ 3a KDC Eden Rose, xã Thanh Liệt Thanh Trì HN 5                          30.734.654                            
14438 0108881321 Công ty CP Tập đoàn Dinh dưỡng Việt Nam 24H Số nhà 30 ngõ 354 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          30.734.053                            
14439 0108270770 Công ty cổ phần Heesun Việt Nam lô c8-c9, khu đấu giá đất yên xá, tân triều, thanh trì, hà nội  2433153888 4                          30.733.067                            
14440 0107858182 Công ty  TNHH Logistics Tây Hồ 50 Đào Tấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          30.728.000                            
14441 0109255736 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STT Số nhà 27 ngách 1, ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 19                        30.727.667                            
14442 0105133462 CTy TNHH Đầu Tư - TM Yến Phương Nhà số 17, khu nhà vườn giai đoạn 2 KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 9                          30.723.881                            
14443 0105366114 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Minh Tú Số 101 Tổ 16, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 10                        30.723.599                            
14444 0108196083 Cty Cổ phần Thương mại Chiaki Tầng 1, tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          30.722.840                            
14445 0105554421 Công ty TNHH Một thành viên Instek Số 9, Ngõ 27 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          30.722.400                            
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14446 Lớp mầm non Việt Hàn Căn số 01 (N04) Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở để bán Phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          30.720.000                            
14447 0109481693 CÔNG TY TNHH REDBOX VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà văn phòng CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          30.720.000                            
14448 0107645152 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà VNP Tầng 2, Số nhà LP12, Ngõ 219 Trung Kính, Tổ 49, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội 1                          30.720.000                            
14449 0105661159 CTy TNHH Xây Dựng Và TM 17 Hà Nội Số nhà 38, ngõ 108 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        30.719.938                            
14450 0109868193 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO E-TACTICS VIỆT NAM T10 Time City, 458 Minh Khai,  Vĩnh Tuy,  Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          30.719.640                            
14451 0109913382 CÔNG TY TNHH EMIL BROS Số 4 ngõ 7, Phố Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          30.719.389                            
14452 0109324637 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG BH SỐ 5, NGÕ SIMCO ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        30.715.908                            
14453 0108927086 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Thuận An Phòng 2118 chung cư HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội - 0919893786 1                          30.715.000                            
14454 0108020019 Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh YUNDA Việt Nam Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội 1                          30.713.600                            
14455 0109967691 CTY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG CHÈM HÀ NỘI Lô CN 2, Cụm CN Nguyên Khê, Tổ 28, TT. Đông Anh 1                          30.713.600                            
14456 0102553356 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Phòng 202, Đơn Nguyên 1 chung cư CT1A Mỹ Đình 2 đường Hàm nghi Mỹ đình , HN 1                          30.711.126                            
14457 0108488375 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN BME Tầng 5, tòa nhà Mitec, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ; phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          30.709.483                            
14458 3702653397-002 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH TCS - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Số 45A Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 3                          30.707.248                            
14459 0109103797 CÔNG TY TNHH WAKASA  VIỆT NAM Tầng 3, Lô A1, Tòa nhà INDOCHINA PLAZA HANOI, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          30.706.960                            
14460 0500440464 Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Ba Vì Số nhà 5,  Thôn Hưng Đạo, TT Tây đằng - Ba Vì - Hà Nội 1                          30.706.220                            
14461 0109799736 CÔNG TY CỔ PHẦN IN, THIẾT KẾ HOMEPRINT Phòng 301 Tầng 3 Số 35A Ngõ 45 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          30.705.587                            
14462 0102400127 Cty CP ĐT Phát triển công nghệ Trường Sơn Số 01 đường 422, Cụm Công Nghiệp Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội. 1                          30.705.493                            
14463 0109182686 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÂN HÒA Số 97 99 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1                          30.704.000                            
14464 0107072286 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại an bình an Số 37-1A Khu Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          30.704.000                            
14465 0109917669 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÍN PHÁT Liền kề 03/6 Khu đô thị Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà nội 4                          30.703.926                            
14466 0101421276 Công ty Cổ phần Meditronic C100, số 35 phố Cự Lộc, đường Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.703.160                            
14467 0108629629 Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư liên minh HTX Việt Nam Số 6 Dương Đình Nghê - CG - HN 1                          30.701.264                            
14468 0108911657 CÔNG TY TNHH TM&DV TỔNG HỢP HT Phòng 207, Nhà E4, cầu thang 2, Tập Thể Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          30.701.110                            
14469 0108398107 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI MIỀN BẮC Số 152, đường La Phù, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.697.114                            
14470 0102638183 Công ty CP thương mại dịch vụ Vạn Tuế 224D đường Bạch Mai,HBT,HN 1                          30.692.480                            
14471 0102356245 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hồng Hà PT Số 6 ngách 12 ngõ 44 Đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 22                        30.690.913                            
14472 0108231348 Công ty CP Đức Nam Anh P1422, toà HH01C khu đô thị thanh hà, cự khê, thanh oai, hà nội 15                        30.685.019                            
14473 0105879317 Công ty  CP dược phẩm Bạch Dương tầng 4, số 25, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội ĐT02438376868 3                          30.683.186                            
14474 0105803188 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Hạnh BT0104 khu dự án Viglacera Đại Mỗ, Từ Liêm,Hà Nội. 1                          30.681.600                            
14475 0101318399 Công ty TNHH ĐTXD và TM Tuấn Vinh Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          30.678.912                            
14476 0107637930 Công ty Cổ phần Sol Việt Nam Tầng 2, HACC1 Complex Building, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.676.932                            
14477 0108876219 CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN FOOD VIỆT NAM TT10-39, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          30.673.985                            
14478 0108483176 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu PJ Việt Nam Căn hộ 503B E12 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 8                          30.671.640                            
14479 0102126379 CTy TNHH vận tải Nội Bài K3 +800 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          30.671.550                            
14480 0108397174 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Phòng 302 tòa nhà 195 Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Hà Nội. 1                          30.671.550                            
14481 0109616245 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG HOA 41, liền kề 4, kđt tân tây đô, tân lập, đan phượng ( Nhà thuốc Phương Hoa) 13                        30.671.158                            
14482 0106676870 Công Ty Cổ Phần Phát Triển ACI Việt Nam Tầng 2, Đơn nguyên A, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.666.578                            
14483 0109766730 Công Ty TNHH Digital Innovation Số 19B ngõ 58 đường Trương Định, Phường Trương Định, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 2                          30.663.551                            
14484 0107700999 Công ty TNHH Công nghệ khuôn TBT Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 20                        30.657.057                            
14485 0101635599 Tạp chí Năng lượng Việt Nam P. 408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 2                          30.656.000                            
14486 0108164758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN Số 10 Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          30.654.334                            
14487 0108081406 Công ty TNHH Thực Phẩm ANFARMS 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 6                          30.649.165                            
14488 0108183334 Công ty TNHH liên doanh Quốc tế New Light Pharma Số 3 ngách 8, ngõ 18, Đội 2, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 18                        30.648.023                            
14489 0102723784 Cty CP AE Xóm đình Đại mỗ Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 4                          30.642.917                            
14490 0110121582 Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI AEC Số 99 phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (0964305969 ) 1                          30.641.025                            
14491 0104580161 Công ty CP thiết bị Việt Tín Phát Số 136 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          30.632.847                            
14492 0109543692 CÔNG TY TNHH MYDK Số nhà 57 ngõ 7 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 18                        30.628.571                            
14493 0108592672 Công ty TNHH vận tải và thương mại T - H Thành An Số 499 Thụy Khuê , Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 14                        30.627.075                            
14494 0104172620 Cty TNHH Đầu Tư và Công Nghệ Bình Minh Thôn Ngọc Loan, cum Công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 4                          30.625.328                            
14495 0109860638 CÔNG TY TNHH RE-BEG ASIA Tầng 6, tòa nhà Vic Building, 18 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          30.621.000                            
14496 0106071723 Công ty CP xây dựng và đầu tư Hải Khánh P904 CT2C2 chung cư VOV, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội; Số ĐT: 0974742515 1                          30.620.800                            
14497 0109765416 Công Ty Cổ Phần Asia Link Toàn Cầu Số 45 ngách 2 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          30.620.000                            
14498 0107249705 Công ty CP thí nghiệm và kiểm định xây dựng TGD Hà Nội 112 C6, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa- Hà Nội 1                          30.614.796                            
14499 0109490218 CÔNG TY CỔ PHẦN VIC MEDIA ENTERTAIMENT Tầng 12b, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 1                          30.603.776                            
14500 0104174427 Công ty CP TECNOVI Tổ Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          30.603.201                            
14501 0110113461 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOCONE Số nhà 02, ngõ 45, đường Thôn Nội 2, thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.600.000                            
14502 0108607897 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH QUANG ĐIỆN TỬ VI VIỆT NAM ô 16 Lô BT2 Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.596.298                            
14503 0110197341 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Kidsedu Số 27 ngõ 59 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 4                          30.593.130                            
14504 0104912554 Công Ty TNHH Dệt May Nam Đô Số 7H, Tập Thể Dệt, Phố Ao Sen, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, 2                          30.592.318                            
14505 0105837726 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA LONG NINH XÓM NÚI, THÔN CAO SƠN, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 19                        30.576.277                            
14506 0102193833 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt Hà Km 5, Đường 23B, Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 4                          30.575.996                            
14507 0110261974 Công ty xuất nhập khẩu Sao Vàng Logistics Lô TT33 ô 60, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          30.571.685                            
14508 0107006413 Công ty CP đầu tư XL & TM Hồng Hà Lô 110, Tầng 1, Tòa tháp Đông, Chung cư Học viện Quốc Phòng, P. Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          30.569.600                            
14509 0100107028 Công ty CP Du lịch Hồ Gươm 76 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          30.567.964                            
14510 0102185141 Cty TNHH Du lịch Khách sạn Va-Len-Tin-Ne 955 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          30.565.726                            
14511 0108795827 CÔNG TY CỔ PHẦN VINWATER Tầng 4 ,nhà LK24, khu Sông Công, đường Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông , HN 1                          30.565.500                            
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14512 0100108134 Công Ty CP Thương Mại & Dịch Vụ tầng 21, tòa nhà Capital Tower, SN 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, HK, HN 5                          30.561.246                            
14513 0101945329 Cty TNHH xúc tiến đầu tư và TM Quốc tế Nhà 3T6 Khu đô thị Nam Thăng Long,Từ Liêm,HN 4                          30.560.117                            
14514 0106486446 Công ty CP giải pháp công nghệ Caro Tầng 7, số 8, Ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.560.000                            
14515 0109575493 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC V11-B5 The Terra An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          30.558.687                            
14516 0106861425 Cty CP Phát triển Công nghệ VSHome TT3 - 11 - KĐT Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai (chân trụ cầu 136 Nguyễn Xiển) 3                          30.555.862                            
14517 0102721850 Công ty Cổ phần Thương mại & Kỹ Thuật Giang Vinh P604, CT4 KĐT Mỹ Đình II, Đ. Lê Đức Thọ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          30.551.923                            
14518 0104861518 Công ty TNHH đầu tư & PTXD Thanh Hà Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 22                        30.548.185                            
14519 0106227265 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ TM HƯNG THIỆN PHÁT số 05  đường quang tiến - đại mỗ - nam từ liêm - hà nội 4                          30.547.644                            
14520 0108013597 CTy TNHH Bao Bì Đỗ Minh Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1                          30.545.998                            
14521 0104406974 CÔNG TY TNHH CHÍ CƯỜNG Khu CX5 - Khu Công viên Cây Xanh, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội ( đối diện cổng B Chung cư Huyndai Hà Đông) 1                          30.544.000                            
14522 0109189674 Công Ty TNHH Chikara Toàn Cầu Số 86 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3                          30.540.199                            
14523 0106185978 CTY  Luật  TNHH   Tuệ Anh Phòng 5K, Chung cư Viện chiến lược và khoa học bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          30.540.002                            
14524 0107744114 Công ty Cp Thương mại và Vận chuyển Thiên Phát P2004, Tòa 102 chung cư usilk, KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          30.539.269                            
14525 0107895882 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VÀ KẾ TOÁN ABS 2310B Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội 2                          30.533.498                            
14526 0109942150 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Lavian Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn, Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.531.250                            
14527 0101599598 Cty TNHH ĐT KT ứng dụng KHKT&PCCC Cứu hộ, cứu nạn tầng 5, số 4 ngõ 71 Láng Hạ, P. Thành Công. 2                          30.529.221                            
14528 0102458938 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUNTEK VIỆT NAM Tầng 3, số 83B phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          30.526.965                            
14529 0108091002 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN AN Tầng 8, tòa nhà Licogi 13 Tower, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          30.523.029                            
14530 2500427668 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng CFS B2, TT18, Bạch Thái Bưởi, khu đô thị Văn Quán, P.Phúc la, Q.Hà Đông, Hà Nội 1                          30.522.752                            
14531 0101120751 CTy TNHH tư vấn quốc tế VICA P. 2601 tòa nhà Licogi 13 tower, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN,VN 2                          30.520.601                            
14532 0108390475 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIETBLUETOUR P 626 Tòa nhà R1B Royal City 72A  Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          30.518.400                            
14533 0106831780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG REINCO Lô 7 TT2 Khu đô thị Hồng Hà, Số 89, Đường Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          30.518.275                            
14534 0102069032 CÔNG TY TNHH PT SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG Vật liệu xây dựng An Thịnh, Ngõ 70 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 3                          30.518.129                            
14535 0104777390 Công ty TNHH TM Công nghiệp Việt Bắc P209 K8 Tập Thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 4                          30.517.444                            
14536 0101993065 Cty TNHH TM & DV Nguồn Việt số 7 lô 7 đền lừ 1, p hoàng văn thụ ,hoàng mai hn 4                          30.517.052                            
14537 0105526375 Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Xăng dầu Thành long Tổ 3 ,Phường trung văn,Quận nam từ Liêm ,Hà Nội 2                          30.515.380                            
14538 0109871534 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Tư vấn Môi trường HTQ Số 11, Ngõ 139, Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 11                        30.513.774                            
14539 0101390388 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÒA NHẬP THỊ TRƯỜNG CHÂU Á T3, 41A võ văn dũng, phường ô chợ dừa, đống đa, hà nội 5                          30.508.938                            
14540 0108487861 Công ty cổ phần công nghệ Cao Ctech Tầng 1, nhà E, CC Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          30.508.574                            
14541 019184000686 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỔ KÉN NHỎ BT01D1, TDP số 12, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          30.506.557                            
14542 0109404057 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT phòng 2403 tòa B chung cư Paragon, ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          30.502.489                            
14543 0105915244 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK MỸ NGHỆ PHÚ XUYÊN Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 18                        30.502.009                            
14544 0108235141 CÔNG TY CỔ PHẦN ARC HOUSE VIỆT NAM Thôn Yên Bệ - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 18                        30.500.182                            
14545 0106738284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ LONG TUẤN Số 15 Tôn Đức Thắng ,Phường Quốc Tử Giám , Đống Đa, Hà Nội 18                        30.500.182                            
14546 6001682973 Công ty TNHH cơ khí chế tạo máy xanh Việt Nam Thôn Lý Nhân, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội 18                        30.500.182                            
14547 0101972280 CTy CP Cơ Khí & Lắp Dựng Số 2/548/38 Nguyễn Văn Cừ, P Gia THụy, Q Long Biên, Hn 3                          30.499.645                            
14548 0108360689 CÔNG TY CỔ PHẦN HPT TOÀN CẦU Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18                        30.499.532                            
14549 0108265756 Công ty TNHH Homes Số 2 ngõ 208/9 Trần Cung, Cổ Nhuế, bắc từ Liêm, CG, HN 17                        30.498.908                            
14550 0105998307 Công ty TNHH T10 số nhà 1, ngõ 40 Kim Giang, đường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          30.498.600                            
14551 0110188379 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HAT Số nhà 44, Ngõ 2, Đường xóm 4, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          30.497.763                            
14552 0110227620 Công ty cổ phần giáo dục Intro Art B-TT05-14 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2                          30.496.000                            
14553 0109186955 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Asian Home Xóm 3, Thôn Cổ Điển , Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          30.491.335                            
14554 0106173852 VPĐD Topwinner Precision Industrial Số 5 lô 10B, đường TRung Yên 9,KĐTM Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          30.489.605                            
14555 0107610590 Công ty CP Thang máy và Thiết bị cơ điện TCM Việt Nam P801 Chung cư CT1-1 KĐT Mễ trì, Nam Từ Liêm, HN 2                          30.488.926                            
14556 0107713282 Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Đạt Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 13                        30.488.228                            
14557 0108178542 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG STC VIỆT NAM Số 91 ngõ 99/110/32 Định Công Hạ, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          30.486.993                            
14558 0107134214 Công Ty TNHH Công Nghệ Sơn Xuân Thành Thôn Xâm Dương 1, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội  984463882 2                          30.485.773                            
14559 0107668343 CÔNG TY TNHH NEO SPACE ARCHITECTS Số 16, phố Hoàng Đạo Thành, P.Kim Giang, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 8                          30.484.500                            
14560 0107745862 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ SAO VIỆT số 67 Đặng Thuỳ Trâm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          30.483.135                            
14561 0108759843 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TM Hồng Phúc Số Nhà 50 Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 7                          30.482.103                            
14562 0106109889 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Ngọc Hưng Số nhà 2 Ngách 49/40 Ngõ 49 Thôn Thượng -Dương Hà - Gia LâmHà Nội 3                          30.482.082                            
14563 0108989646-001 TRUNG TÂM NHÂN LỰC KHAI MINH - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHAI MINH Số nhà 26, ngõ 104, Đường Nguyễn Văn Giáp, - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 14                        30.479.068                            
14564 0107323356 Cty CP Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Tràng An SN 99B, tổ 1, pHường Ngọc THụy, Q Long Biên, TP Hà Nội 1                          30.470.016                            
14565 0106071272 Cty CP thực phẩm Song Đạt chợ thôn 2+3 xã vạn phúc thanh trì hn 1                          30.467.200                            
14566 0110192375 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DATACOM VIỆT NAM L04 tầng 8, tòa A3 Ecolifecapitol, 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.463.800                            
14567 2600835029 Công ty TNHH một thành viên Rentech Tầng 3, Số 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          30.461.198                            
14568 0109251354 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Art Laser Số 29,ngõ 31 Phố Yên Lộ,Phường Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội 14                        30.458.282                            
14569 0106243669 Cty TNHH kinh doanh & XNK Thành Đô Số 115A Đường Phan Trọng Tuệ Thanh Trì Hà Nội  36473246, 0918999528 4                          30.455.539                            
14570 0101244073 CTy TNHH TM Công Nghệ Trường Phát số 12 ngõ 50 phố Ái Mộ, P Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. 4                          30.454.949                            
14571 0109137450 Tạp chí Làng nghề Việt Nam Số 46 phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, HN 1                          30.452.580                            
14572 0109667306 Công ty TNHH Công nghệ Akihome CT5 tòa MHDI 89 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15                        30.451.111                            
14573 0108516706 Người nước ngoài đóng BHXH, BHYT- Công ty TNHH TOPCHAINS VINA LOGISTIC TẦNG 23, THÁP A, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, P. MĨ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà Nội 20                        30.448.830                            
14574 0106824783 Công ty cổ phần tường kính TKC Xóm 3, Thôn Cổ điển, xã Hải bối, Đông Anh, Hà Nội 4                          30.448.043                            
14575 0109460527 Công ty TNHH MT Tech Hà Nội Cụm 2, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 6                          30.446.926                            
14576 0107052441 CÔNG TY TNHH THẢO NGHĨA THÔN VÔI ĐÁ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI 4                          30.446.348                            
14577 0107847991 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHONG 144 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          30.446.208                            
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14578 0109161171 Công ty TNHH dịch vụ sức khỏe Việt Xuân Mai 148 Tân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          30.446.208                            
14579 0106214019 Công ty CP Dược Phẩm Liên Doanh Đức số 15 ngách 53 ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          30.446.208                            
14580 0105534432 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM GP 152 Nguyễn Ngọc Nại, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          30.446.208                            
14581 0105360754 Trường mầm non Tia nắng mặt trời Số 15 Nguyễn Hoàng, Mỹ đình 2, Nam từ liêm, hà nội. 1                          30.446.208                            
14582 0109249605 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN AGILE TẦNG 11, TÒA NHÀ MD COMPLEX, 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          30.446.208                            
14583 0105777604 Cty CP TV ĐT - PT kiến trúc đô thị AUC Tâng 3 Số 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          30.444.800                            
14584 0106499935 Trường THPT Lê Hồng Phong Số 27, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          30.440.832                            
14585 0105434276 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG TIẾN THỊNH SỐ 4, NGÕ 325 ĐƯỜNG GIẢNG VÕ, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          30.440.213                            
14586 0108742656 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ván Ép 368 Số 19 ngõ 174 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          30.439.827                            
14587 0108416814 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TÂN C2, 12B15, khu đô thị D'Capital - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 13                        30.439.228                            
14588 0104291191-003 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN - CHI NHÁNH 1 Số 2, Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          30.438.000                            
14589 0100941882 Công ty CP Bất Động Sản Hà Minh Anh Số 18 quốc lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          30.437.153                            
14590 0109376709 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH AN A19 – NV8 ô số 40, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          30.433.161                            
14591 0106182247 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Phát An Thôn 7, xã Phú cát, Quốc Oai, Hà Nội 3                          30.432.945                            
14592 0106798163 Công ty TNHH COF Việt Nam Phòng 1201-2, tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          30.425.000                            
14593 0106333672 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP VÀ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM BT số 12a, BT 7 FORESA 7, KĐT xuân phương- xuân phương- nam từ liêm- hà nội; 1                          30.424.288                            
14594 0107527617 Công ty TNHH Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp Việt Nam Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 19                        30.423.045                            
14595 0102761148 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA THÁI 6/153/5/9 Phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.417.043                            
14596 0103251478 Cty TNHH Mạng Viễn  thông số Việt  nam Phòng 401 số 134 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          30.412.997                            
14597 0109008952 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VESTAPHARM D7-TT9, Khu đô thị mới Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.411.174                            
14598 0107130474 CTy Luật Hợp Danh FCL và Cộng Sự Số 197 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          30.407.254                            
14599 0109980702 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ MANUKI Tòa Nhà Kailash Building, Lô B21, Ô D21, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          30.402.286                            
14600 0107818630 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng The Soek Trường Khang Khu 3, xã Phú MInh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4                          30.400.169                            
14601 0107528000 Công ty CP thiết bị kỹ thuật An Khánh Tầng 4, Tòa nhà V4, chung cư Home City, Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          30.400.000                            
14602 0106023536 Công ty CP LONGSBS Việt Nam Phòng 2406, tòa 27A1 Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          30.400.000                            
14603 0101857961 Công ty Cổ phần An Quảng SH30, TSG Lotus, 190 Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          30.399.974                            
14604 0108893535 CTY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH THÔN HƯƠNG GIA, XÃ PHÚ CƯỜNG, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          30.398.035                            
14605 0106798290 Công ty CP Thương mại Quốc tế Sunite Việt Nam Số 8, ngách 12/25, Tổ dân cư Tân Xuân 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          30.394.843                            
14606 0106087593 Công ty cổ phần truyền thông và dịch vụ Hàng Hải Việt Số 20,tổ 60,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 4                          30.391.914                            
14607 0106603336 Công ty CP Đầu tư Xây dựng ĐKCC P.2602 Tầng 26 tháp C toà VetDuc Complex ngo 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.389.469                            
14608 0108944211 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Số 23 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          30.388.400                            
14609 0107416586 Công ty TNHH đâu tư thương mại và phát triển Tâm Việt An Thôn Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 14                        30.385.955                            
14610 0105077151 Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng công nghiệp hạ tầng Hà Nội Số nhà 15, ngõ Trung, thôn Đức Trạch, xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 3                          30.385.052                            
14611 0108857865 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CON TÔM HÙM Tầng 5, tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội\ 1                          30.377.600                            
14612 0106947464 Công ty TNHH đầu tư XD và TM Nam Đăng Số 5, ngách 167/31, đường Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        30.372.837                            
14613 0110058972 Công ty TNHH đầu tư và thương mại MHD Số 4 ngõ 91 đường Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 8                          30.370.063                            
14614 0104173617 Công ty CP trang thiết bị Đại Hùng Số nhà 332 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        30.368.159                            
14615 0108753263 Công ty Cổ phần Tập đoàn GLC Phòng 301, số 14 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          30.358.400                            
14616 0107887352 Công ty TNHH đầu tư công nghệ máy tính 24H Số 619 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          30.357.539                            
14617 0109554461 CÔNG TY TNHH HHCONS Số 4B Ngõ 442/15/26 Vĩnh Hưng, Tổ 2 , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                        30.352.562                            
14618 0105882542 Công ty cổ phần UNC Lô 3 dịch vụ 13, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0973535137 36893288 2                          30.350.089                            
14619 0106713949 Cty CP đầu tư xây lắp ánh sáng Việt số 74a Ngõ 325 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng 18                        30.346.305                            
14620 0106740572 Công ty TNHH TM và DV Green Star Hà Nội Xóm 3, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 4                          30.345.660                            
14621 0104759539 Công ty cổ phần ETS Việt Nam Số 7 dãy 2 ngõ 651 phố Minh Khai phường Thanh lương, quận HBT, TP HN 1                          30.341.760                            
14622 0109439331 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 389 Số 20 ngõ 48 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 13                        30.337.594                            
14623 0109574556 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DMK VIỆT NAM Số 53 ngách 68/53/22 Cầu Giấy, Tổ 14, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18                        30.337.044                            
14624 0101958575 Cty TNHH Giải Pháp J.O.O.M Tầng 3 Cen - Số 6 Nguyễn Hoàng Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          30.336.000                            
14625 0102031631 CTy TNHH các giải pháp Quảng cáo tầng 4, tòa nHà CT1, 536A MinH KHai, p VĩnH Tuy, HBT 1                          30.336.000                            
14626 0106870211 Công ty cổ phần Icorp số 32 ngõ 21 trương công giai, dịch vọng, cầu giấy, hà nội 2                          30.336.000                            
14627 0500432431 Cty CP Xây dựng TMSX và dạy nghề Tân Tiến Khu ụ Pháo, xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          30.333.735                            
14628 0108237244 CÔNG TY CỔ PHẦN MIMEDIA Phòng 501, Tầng 5, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 5                          30.324.153                            
14629 0110439840 CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          30.323.202                            
14630 0104264039 Cty CP ĐT&XD STACO B10-TT12 KĐT Văn Quán, phường Yên Phúc, quận Hà Đông, HN 0989633779  73006999 7                          30.322.477                            
14631 0104811210 CTy CP Xây Dựng Hạ Tầng Việt Hưng Số nàh LK5-17, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Hà Đông , Hà Nội 1                          30.320.190                            
14632 0106711116 Công ty TNHH KKavenue Việt Nam Số 17 ngõ 34 Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          30.320.128                            
14633 0108341100 Cty TNHH Sản xuất thương mại Nhật Khang SỐ 12 NGÕ 166, XÓM ĐỖI, THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HN 0985063919 4                          30.316.828                            
14634 0106650054 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LINH PHƯƠNG P 704 nhà 17B ngõ 26 Nhân Hòa, P Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          30.313.507                            
14635 0106936409 Công ty Cổ phần HTS Việt Nam Số 78 Đường K2 Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.304.001                            
14636 0107322095 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Huyền Anh Số 26A, Ngõ 31 Cầu Diễn ,Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          30.303.956                            
14637 0108115768 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ ÁNH DƯƠNG Số 74 phố Bế Văn Đàn - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          30.302.087                            
14638 0109968529 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH JUMMABANG VIỆT NAM Tầng 1, Toà nhà 1A, Vinaconex 7, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          30.300.196                            
14639 0109317358 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SES VIỆT NAM Số 14, ngõ 26, phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          30.298.327                            
14640 0108238350 Người ngước ngoài -   CÔNG TY TNHH OS EXPRESS LOGISTICS VINA Số 6, ngõ 154 đình thôn, mỹ đinh 1, nam từ liêm hà nội 5                          30.297.792                            
14641 0105599447 CTy CP ứng dụng công nghệ kỹ thuật số Số 29 Khối phố Nguyên Khê - xã Nguyên Khê - huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội 2                          30.297.681                            
14642 0101499000 Cty TNHH Thiện Chí Việt Nam Lô LK - 02.4, Khu nhà ở liền kề Tổ 2 Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          30.296.267                            
14643 0108459102 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY Số 8 ngõ 104 đường Tiến Thành, Phường Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 4                          30.288.880                            
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14644 0105402595 Cty CP Giáo dục và đào tạo Thông Minh Nhà C5, Khu dự án X3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà N 2                          30.282.667                            
14645 0104616643 CÔNG TY CP AEG Phòng 302, tầng 3 tòa nhà Láng Trung, 60/850 Đường Láng, Đống Đa 2                          30.281.259                            
14646 0106917195 Công ty Cổ phần Inox Miền Bắc số261,k2 Cầu  Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.278.784                            
14647 0109472466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ HUY Số 12 ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, HN 19                        30.273.862                            
14648 0110010593 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG BÁCH KHÁNH Số 10, Ngõ 226 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          30.272.817                            
14649 0105396944 Công ty CP ASCS Việt Nam Số 26 ngõ 168 Nguyễn Xiển , Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          30.272.000                            
14650 0106636388 Cty TNHH Xây Lắp Công Nghiệp Thăng Long Số 34, Ngõ 112 Vũ Xuân THiều, Sài Đồng, Long Biên, Hn 2                          30.269.696                            
14651 8088754951 Trường Mầm Non Thế Hệ Vàng Tầng 3, Tòa nhà TT Thương Mại MIPEC, Số 2 Đường Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          30.268.160                            
14652 0101447789 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM MINH QUÂN lô B247 khu công nghiệp nam thăng long bắc từ liêm hà nội 1                          30.267.685                            
14653 0107078464 CÔNG TY CỔ PHẦN DVC HÀ NỘI Số 17-liền kề 1-Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2                          30.267.423                            
14654 0107423167 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ và Môi trường Vietmap Số 22 ngách 49, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          30.264.000                            
14655 0107557227 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại ZAKE Việt Số 1, Ngách 1, ngõ 36 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 6                          30.263.540                            
14656 0107566694 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WORLD IT Số 99 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          30.263.036                            
14657 0109134435 Công ty CP Nông nghiệp An Phước- VIRAMIE LKC01, Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, Nguyễn Văn Huyên,  Xuân Tảo,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.262.400                            
14658 0107339444 Cty TNHH CN SX & TM CJ Việt Nam Lô CLA2, KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 0979203143 2                          30.262.250                            
14659 0105388083 Công ty CP Pyramid Việt Nam Số 10 ngõ 2 nguyễn chánh, trung hoà, cầu giấy 1                          30.259.456                            
14660 0109501692 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH BHD L7-27 Khu đô thị Athena Fulland (sau ĐH Thăng Long), Nguyễn Xiển, P. Đại Kim mới, Q. Hoàng Mai 10                        30.258.971                            
14661 0103708940 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Đuống Thôn 9, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 5                          30.258.288                            
14662 0101951918 Cty CP ĐTTM dịch vụ Xuân thuỷ tầng 25 tháp A tòa nhà 173 xuân thủy, cầu giấy, hà nôi 1                          30.256.013                            
14663 0106551582 CÔNG TY TNHH GOINGO Starcom - Tầng 16 - tòa nhà Ladeco 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội 4                          30.244.661                            
14664 0110235195 CÔNG TY TNHH MERCURY SOLUTIONS VIỆT NAM P506A, tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7                          30.243.533                            
14665 0201871198 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU V & K 23 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          30.240.000                            
14666 0105815835 CÔNG TY CP NỘI THẤT HOÀN THIỆN VÀ XD 3D Tầng 3, tòa nhà Hoàng Huy, 183 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          30.238.822                            
14667 0108801220 Công ty TNHH MTV M&E Đinh Gia THÔN THƯỢNG, XÃ TUY LAI, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 2                          30.234.366                            
14668 0102078703 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TM HOÀI LINH Thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2                          30.229.962                            
14669 0100414036 CTy CP bê tông xây dựng A&P Số 1 ngõ 38 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội 1                          30.225.768                            
14670 0107089917 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MOON VIỆT Số 34 phố Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          30.223.944                            
14671 0103717550 Cty TNHH Đầu tư XD và Thương Mại Tuấn Phong Phòng 507 chung cư CT3 số 10 Đại Lộ Thăng Long KĐT Mễ Trì Thượng,Mễ Trì,Nam Từ Liêm,Hà Nội 2                          30.223.230                            
14672 0107728987 Công ty TNHH Jonmex Việt Nam Khu 5 - thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lâm - huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 19                        30.223.102                            
14673 0107369061 CTy CP Công Nghệ Tự Động và Thiết Bị Thang Máy ATE Số nhà 20 - Ngõ 348 Đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          30.222.440                            
14674 0109375783 Công ty cổ phần Thế giới Xe Hơi No 01, LK64-65 Khu đất dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          30.217.195                            
14675 0107614179 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ANH ĐỨC P610, tòa nhà 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          30.214.820                            
14676 0109575870 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông QSoft Tầng 4 tòa nhà sông đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          30.213.500                            
14677 0102611304 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ DHK Tòa Viwaseen, số 48 tố Hữu-phường Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội  0947173466 0983609770 3                          30.212.230                            
14678 0107962539 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Cứng Số 4 ngõ 9 - Huỳnh Thúc Khánh - P.Láng Hạ - Q. Đống Đa - HN 3                          30.211.524                            
14679 0108138589 Công ty CP Phát triển Xây dựng Phúc Bảo Số nhà 26, Ngõ 34 Phố Ngô Quyền, phường La Khê, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 4                          30.207.272                            
14680 0102795203 Công ty cổ phần dược á Châu Số 11 tái định cư Khu Giãn Dân Mộ Lao, Mộ Lao, Hà đông, Hà Nội 1                          30.206.592                            
14681 0108041072 Công ty CP Bạch Huyền Lương - Asean số 149 đường cầu diễn, phường phúc diễn, quận bắc từ liêm, hà nội 8                          30.205.752                            
14682 0101471573 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Lan Số 52A ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          30.202.173                            
14683 0106540100 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Green World Tòa FLC Star Tower Số 418 Quang Trung, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 10                        30.200.740                            
14684 0107834262 Công ty CP sản xuất và kinh doanh Việt Tuấn Số 16B, ngahcs 322/141, Mỹ Đình, P. MĐ 1, NTL, Hn 2                          30.199.921                            
14685 0108953294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỜI TRANG THE LEADERS 1905 - A3, Tầng 19, Toà nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          30.198.199                            
14686 0101217337 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA số 19A ngõ 38 phố Phương Mai đống đa HN 1                          30.193.469                            
14687 0107431168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOMECONEX Căn hộ văn phòng G32430 – Officetel tòa G3 Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        30.191.844                            
14688 0106832456 Công ty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hải Phương DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 18                        30.191.672                            
14689 0106068752 CTy TNHH Đầu Tư PT TM Dịch Vụ Hà Trung Lô 12 Ô 12 Khu đất dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, Phố Bằng Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          30.191.044                            
14690 0106973489 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG EDU FOR LIFE 49 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          30.188.800                            
14691 0106937811 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG XANH Phòng 1418, CT12B, KĐT kim văn kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 18                        30.184.183                            
14692 0109619775 Công ty cổ phần xe đạp Toàn Cầu Số 44 ngõ 282 Lạc Long Quân Phường Bưởi Tây Hồ Hà Nội 7                          30.176.536                            
14693 0106813076 CÔNG TY TNHH TINH HOA ẨM THỰC Số 32C Cao Bá Quát, Phường Điện Biên,Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          30.176.000                            
14694 0105109999 Cty CP Đầu tư 568 Tầng 1 - Tòa nhà 3A - Ngõ 82 - Phố Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          30.173.055                            
14695 0107854004 Công Ty Tnhh Thời Trang Happy Clothing Việt Nam 99, Vũ Tông Phan, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 3                          30.165.084                            
14696 0109564780 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO THÀNH CÔNG Số 86 phố Phùng Khoang - TDP số 3, - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          30.165.084                            
14697 0108056047 Công ty Cổ phần NEW HOUSE Số 48, Ngõ 26 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          30.150.931                            
14698 0109177333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP TÍN NGHĨA Tầng 4, Tòa nhà Sanaky,  Số 22 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          30.149.918                            
14699 0102782483 VPĐD China National pharmaceutical Foreign trade corporation tại HN Phòng 1604 tầng 16 toà nhà Charmvit số 117 Trần Duy Hưng - p Trung Hoà - Cầu giấy - Hà nội 3                          30.147.597                            
14700 0106308404 Công ty CP Thương mại thú y 3T Tầng 3, số 21 Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.144.000                            
14701 0108352247 CÔNG TY CỔ PHẦN OLABAY VIỆT NAM Tầng 11, Toà nhà Vinaconex9, Lô HH2-2,KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 7                          30.143.787                            
14702 0108008540 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN BẢO HÂN PHÒNG A1202 CHUNG CƯ 283 KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5                          30.143.113                            
14703 0107660030 Công ty TNHH Forfuture QHY Km18, QL 32, Phố Thú Y- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 18                        30.142.422                            
14704 0106632584 Cty CP ĐT công nghiệp Tân Phát số 7 ngõ5 xóm Cầu Hữu Hòa Thanh Trì Hn 0979764131; 66884646 1                          30.136.040                            
14705 0108928604 Công ty CP đồ gỗ An Phát Xóm Chiến Thắng - Xã Cần Kiệm - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 2                          30.131.200                            
14706 0106323378 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN THANH Số nhà 09 nhà vườn 01 tổng cục 5 - Đường số 7, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 2                          30.124.700                            
14707 0108637482 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Đầu Tư Quốc Tế Simpgroup Tầng 4, Số 2 ngõ 68 Nam Đồng, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 9                          30.121.858                            
14708 0102894620 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại 68 Việt Nam số 27 ngõ 30 pHố Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên 5                          30.120.195                            
14709 0107597741 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Phát triển Năng lượng Sơn Nam Số 5, Ngõ 71, phố Phú Viên, tổ 25 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          30.120.123                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

14710 8012269289 HỘ KINH DOANH NHA KHOA THÚY ĐỨC 64 phố Vọng p Phương mai 1                          30.119.680                            
14711 0107535590 Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Thực phẩm Bfood Số 6, Ngõ 20, đương Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          30.119.678                            
14712 0109190976 Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng KANITH Số 1 Ngõ 69 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, HN 4                          30.115.164                            
14713 0102010737 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PHÙ LINH Thôn Phù Mã - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3                          30.103.066                            
14714 0108172212 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Unicom Sô 6, Ngõ 95/81/25 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          30.102.464                            
14715 Người NN - Cty TNHH VKX 139 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 8                          30.094.910                            
14716 0107112877 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hải An P616, Tòa nhà T1 Handhome Bluestar, Phố Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          30.087.524                            
14717 0109078854 Cty CP Vinagimex thương mại dịch vụ và đầu tư Số 149 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2                          30.081.464                            
14718 0108323944 CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG ĐĂNG Tầng 3 số nhà 14 Ngõ 10 Nguyễn văn Huyên, Tổ 4 Dịch Vọng, Cầu Giấy 18                        30.080.355                            
14719 0109908632 Công ty Cổ phần DIGI Invest Tầng 2, Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          30.080.000                            
14720 0109753040 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU ADAPTIVE LEARNING Tòa nhà Nic - Số 6 Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          30.080.000                            
14721 0107847504 Công ty TNHH xây dựng lắp đặt và đầu tư An Bình Xóm Tân Trung, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 8                          30.077.879                            
14722 0108934492 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ ATC Số nhà 72, ngõ 136 đường Cầu Diễn - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 8                          30.077.879                            
14723 0106735607 Công ty Cổ phần cơ điện và công nghệ EMC P705 C3 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          30.073.319                            
14724 0106464788 Cty TNHH XNK ĐTTM An Thịnh No 03.79 Khu cổng đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 36876045 9                          30.072.813                            
14725 0108019704 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN HÀ THÀNH Số 18 lô 10A đường Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          30.068.133                            
14726 0107798455 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Felix Số 25 (S25)  HẢI ĐĂNG HĐ09-SP09 khu đô thị Vinhomes OceanPark, thị trấn trâu quỳ, huyện gia Lâm, TP Hà Nội,VN 3                          30.065.542                            
14727 0109242416 Công ty cổ phần thời trang Tuấn Anh Đường 420, Thôn Vân Lôi, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội 1                          30.061.120                            
14728 0107272278 CTy CP Jvtech Thủ Đô số 19. Nhà vườn 6 (NV6). Khu Tổng cục 5 Bộ Công An. Yên Xá. Tân Triều. Thanh Trì -Hà Nội. 3                          30.060.972                            
14729 0109415348 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHANG MINH Số 248, Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          30.058.000                            
14730 0102708560 CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LINH Số 812  ngõ 814 Đường Láng - Láng Thượng  - Đống Đa HN 12                        30.051.026                            
14731 0108785699 CTy CP Sản Xuất Công Nghiệp Và Thương Mại 3C-IE Việt Nam ầng 3, tòa nhà Ngôi Sao, Ô 15, Lô B Khu đô thị mới Đại Kim (Đối diện bưu điện Đại Kim), đường Nguyễn Cảnh Dị, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          30.048.000                            
14732 0107577512 CÔNG TY TNHH TRAWISE 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3                          30.047.504                            
14733 0102094871 Cty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Vận Tải số 23 ngácH 321/28 ngõ 321 tổ 11 đường PHúc Lợi, PHúc Lợi, LB 8                          30.047.217                            
14734 0109628508 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TÂY BẮC Lô 7 Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          30.042.196                            
14735 0108141260 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN SINH LK1-L18,Khu đô thị Splendora, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức , Thành Phố hà Nội, Việt Nam 1                          30.040.064                            
14736 0109081825 Công ty CP Công nghệ ECRM.VN 190 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          30.037.794                            
14737 0109449428 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán - thuế Pro Việt Nam Số 205 Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          30.034.409                            
14738 0109555722 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA NGUYỄN VIỆT NAM Số nhà 31, ngõ 303, đường 70, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          30.033.199                            
14739 0500226541 Công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Dương TEXTILE GROUP P.301, tòa nhà Invest, 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          30.030.234                            
14740 0108367349 Công ty Cổ phần Giải Pháp và Thiết Bị VHB Việt Nam 4 - LK7 Khu đất dịch vụ 20AB Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội 3                          30.029.255                            
14741 0109292103 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINALUB Khu Tái định cư Dốc Hội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội 10                        30.024.719                            
14742 0107061774 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PENTA C&T Số 7 ngõ 58 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          30.024.125                            
14743 0108584791 Cty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Lê Gia P2104 Toà CT4 chung cư Thái Hà BCA, 43 Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          30.023.277                            
14744 0106504014 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Công nghệ SLc Việt Nam Phòng 1208, CT5-DN3, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          30.022.954                            
14745 0106221263 Công ty CP XNK chế biến thực phẩm GooFoo Thôn Du Nghệ TT Quốc Oai Quốc Oai Hà Nội 1                          30.021.776                            
14746 0110092035 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GRUS Tầng 6 Tòa nhà Golden Palm, số 21 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          30.009.900                            
14747 0109484912 Công ty cổ phần thương mại nhôm Vĩnh Hưng Số 12, Lô C - TT14, Kiến Hưng luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          30.009.600                            
14748 0102356809 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ SSIC Số 57 phố Vũ Thạnh, P Ô Chợ Dừa- Đống Đa-Hà Nội. 2                          30.006.727                            
14749 0107661563 Công ty Cổ phần Tân Hoàng Phong Số 1 ngách 159/192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          30.005.643                            
14750 0108673498 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BES CONSULTING Tầng 11, Tòa nhà văn phòng Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          30.004.558                            
14751 0304585657-001 Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật Số 98, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          30.001.700                            
14752 0108038908 Công ty TNHH Green Royal Việt Nam Số 56 khu Đồng Quán, thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa, Đông Anh 3                          30.000.000                            
14753 0101251112 Công ty CP Thị Trường Quốc Tế Việt Nam 331 Bát Khối - Long Biên Hà Nội. 2                          30.000.000                            
14754 0500452861 Công ty TNHH Xứ Đoài Số 6 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          29.999.192                            
14755 0108046225 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ JARVIS Số 9, dãy nhà 12, khu tập thể ĐH Thủy lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Đống Đa, HN 15                        29.996.792                            
14756 0109605821 Công ty CP Đầu tư sản xuất thương mại Tuệ Tâm Số 1/4 Quang Lãm, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội 20                        29.991.455                            
14757 0109621598 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmaworld 27/157 Bằng B, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 2                          29.990.806                            
14758 0105954204 Công ty Luật Tnhh Inteco Tầng 2, nhà số 2 ngõ 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          29.989.537                            
14759 0109689204 CÔNG TY CỔ PHẦN NẮM TAY 47 Hàng Bông, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          29.989.017                            
14760 0106223101 Công ty TNHH Nội thất Hương Toàn Cầu Việt Nam Lô B18, khu 3HA, phường phúc diễn, quận bắc từ liêm, hà nội, việt nam 2                          29.987.523                            
14761 0107401692 Công ty CP bê tông xây dựng và thương mại Phúc Thành Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          29.987.200                            
14762 0107283858 Công ty TNHH Năng lượng S 188 Số nhà C08, Khu liền kề thấp tầng 789, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.984.000                            
14763 0109072891 CÔNG TY CỔ PHẦN TC HƯNG PHÁT Xóm La Phù, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 3                          29.982.433                            
14764 0108372620 CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI SỐ Số 10, ngõ 23, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          29.981.342                            
14765 0109571139 Công ty TNHH Các Kiểu Việt Xịn Số 94 đướng Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          29.976.000                            
14766 0109686041 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hochem Khu Bãi Đầm, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          29.972.660                            
14767 0102167495 CTy TNHH Cơ Khí & TM Vũ Lân 52 Phan Trọng Tuệ  Xã  Tả Thanh Oai,  Thanh Trì, Hà Nội 975699492 36880459 3                          29.969.227                            
14768 0109901080 Công ty TNHH vàng bạc đá quỹ Kylan Vietnam Số 15a, Tổ 1 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 7                          29.968.710                            
14769 0107530722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ORGEN Số 5/299 Tây sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          29.968.000                            
14770 0104101154 Công ty CP xây dựng và đầu tư Hiệp Phú KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ - Hà Nội. 1                          29.963.550                            
14771 0108835533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG LOGISTICS Số 03, đường Tú Mỡ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          29.963.200                            
14772 0105286123 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Khang Phát Số 58, ngõ 56 , tổ 2 Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          29.952.000                            
14773 0108349195 CTy CP Chiếu Sáng Phú Vinh số nhà 11, ngõ 220 phố Nam Dư, tổ 20, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 6                          29.950.818                            
14774 0108518365 Cty CP PTCN Xây dựng Toàn Cầu Số nhà 195, TT Viện điều tra QHR, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0383441087 11                        29.948.974                            
14775 0110102413 Công ty TNHH Vượt Qua Phòng Thu Số 6, ngõ 34 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy 2                          29.945.184                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

14776 0108690863 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SABIFA SỐ 15 NGÕ 20/5 NGUYỄN CHÁNH, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3                          29.944.902                            
14777 0105913857 Công ty TNHH Tân Cương Xanh Số 2 Ngõ 31/26 Trần Quốc Hoàn - P dịch vọng hậu - Cầu giấy - HN 2                          29.943.680                            
14778 0106808950 Công ty TNHH dệt may Thanh Thuỷ Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 5                          29.941.873                            
14779 0109897613 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUANG Số 102 phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          29.940.183                            
14780 0106488972 CTy TNHH Xây Dựng Công Nghiệp & Nông Nghiệp Khang Vượng Nhà số 2, ngách 1/28/2, tổ 24,Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8                          29.939.395                            
14781 0105985925 Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina Lô CN đương Lê Hữu Tựu, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          29.939.200                            
14782 0107338560 Công ty Cổ phần Phát triển Báo chí Việt Nam Phòng 1206, Tòa E3A, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          29.934.882                            
14783 0107471058 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tân Việt Số 74, KĐT 4A, tổ 7, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4                          29.928.209                            
14784 0107771125 Công ty TNHH LALA Hà Nội A10-NV4, ô số 34, KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 4                          29.924.884                            
14785 0108360093 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT : Số 326, CHUNG CƯ CT36 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          29.924.850                            
14786 0108952759 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT TRƯỜNG THÀNH Tầng 2, toà nhà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.923.762                            
14787 0107353368 Công ty TNHH Thương mại An Xuân Tầng 4, Số 3 ngõ 92 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3                          29.923.762                            
14788 0101896914 Công ty CP giải pháp công nghệ UDIC VP02 Tầng 11, Tòa nhà Gold Tower Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          29.920.000                            
14789 0108417800 CÔNG TY TNHH BLUE PEACH Số 20 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 6                          29.912.052                            
14790 0105409600 Công ty cổ phần Mecooltech nhà số 7, ngách 20 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy 0936489313 3                          29.908.843                            
14791 0108538202 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Việt Nam Số 4 ngách 69 ngõ 94 Ngọc khánh, ba đình, hà nội 18                        29.907.555                            
14792 0106224306 BHXH người nước ngoài - Cty TNHH MTV EMOTIV công nghệ VN P510 CT12(ROSA) Khu đô thị Hồng Hà, Eco city, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          29.903.299                            
14793 0102840262 Công ty CP truyền thông và công nghệ ICHIP Tầng 12 - Tòa báo Nông Thôn ngày nay - Ngõ 68 Dương Đình Nghệ - yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          29.902.357                            
14794 0102165554 Công ty TNHH MTV thương mại Đông Nam Việt Gate 6 - Tầng 1, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          29.900.984                            
14795 0107069170 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT N - ONE VIỆT Ô 07, Lô B51 – LK20, Khu B – Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – GELEXIMCO, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          29.894.331                            
14796 0101495817 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Anh Số 509,  đường Hoàng Công Chất , Phú Diễn, Bắc Từ Liêm 3                          29.890.670                            
14797 0102565337 Cty CP ĐT TM và dịch vụ Nhật Nam Số 4, tổ 5, khu giãn dân Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông 2                          29.888.386                            
14798 0109587185 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD Số 1, hẻm 252/21/4 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 6                          29.886.258                            
14799 0104278673 Công ty CP dịch vụ CIM Việt Nam DG10-21, khu đấu giá Kiến Hưng, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          29.879.053                            
14800 0107550302 Công ty TNHH HL Việt Thiên Nam Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 13                        29.873.239                            
14801 0106020831 Công ty TNHH Xuất ăn Tràng An Số 7/76 ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          29.871.822                            
14802 0102634823 CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ & KHKT Số 1+ 2A ngõ 2 phương mai, phường phương mai, Đống đa Hà nội 1                          29.871.173                            
14803 0108335315 Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Phương Nam Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          29.870.668                            
14804 0109975879 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM Tòa Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          29.867.108                            
14805 0500548965 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trung Hà 26B Đốc Ngữ - Lê lợi - Sơn Tây - Hà Nội 4                          29.860.541                            
14806 0109526249 CÔNG TY CỔ PHẦN TSA TOÀN CẦU Số 1 ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          29.856.870                            
14807 0101302920 Cty TNHH PT Thương Hiệu Mới Bảo Thanh Tầng 2, Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          29.856.000                            
14808 0106897710 Công ty Cổ Phần Mỹ Thuật Tân Bắc Á 3002 No1t8 ngoại giao đoànp Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          29.853.804                            
14809 0106935596 CTy TNHH TM DV Nguyên Đức P905 tòa nhà 15T2, số 18 Tam Trinh, Hoàng Mai,  Hà Nội (tức 310 minh khai, hai bà trưng) 2                          29.846.062                            
14810 0106850416 Công ty TNHH Phân Phối Điện Máy Hùng Anh Số 47A Ngách 45 Ngõ 460 Khương Đình, Phường Hạ Đình , Quận Thanh Xuân , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          29.841.881                            
14811 0108903663 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AM Số 60 ngõ 765 Nguyễn Văn Linh, tổ 4, Phường Sài Đồng. Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          29.841.600                            
14812 0108751548 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Việt Tiến Số 137D, Hà Cầu 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          29.838.515                            
14813 0106012710 Công ty CP sản xuất & thương mại AG Việt Nam Thôn Nỏ Bạn, Xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội ( trong cty may Việt Huy) 1                          29.838.125                            
14814 0106304801 Công ty Cổ Phần Dịch vụ Chuỗi Cung Ứng Việt Toà CT2 aA Tây Nam Linh Đàm-Hoàng Liệt- Hoàng Mai- HN 4                          29.836.441                            
14815 0107278311 CÔNG TY TNHH F-PLAT VIỆT NAM P1450 tòa nhà Hapro, 11b Cát Linh, quốc tử giám, đống đa, hn 2                          29.834.623                            
14816 0105236884 Công ty CP đầu tư kinh doanh xây dựng và thương mại Đại Nam Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 5                          29.834.521                            
14817 0101471823 Cty CP Tập Đoàn Đầu Tư TM & XD Thăng Long Số 6 ngách 17 ngõ 96 đường Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          29.831.857                            
14818 0109146416 Công ty cổ phần thép SCH Thôn 6, xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          29.824.000                            
14819 0109866982 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hà Phong Số 14, ngách 88/45 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. 2                          29.824.000                            
14820 0108728309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG PHỤC Y TẾ VIỆT ĐỨC lô 26, khu tập thể công ty 18-4, tổ 28, phường Dịch Vọng Hậu ,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          29.823.173                            
14821 0110080907 Công ty TNHH BP AUTO Số 3, lô 3+5 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 4                          29.820.551                            
14822 0104143940 Cty TNHH du lịch ấn tượng Châu á Số 156 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 1                          29.817.600                            
14823 0109229969 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT 24H SỐ 5, NGÁCH 47, NGÕ 127 PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          29.815.960                            
14824 0314300928-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI Số 14 DV8, đường Bùi Quốc Khái, KĐT Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          29.814.400                            
14825 0108478828 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bigsea Land Tầng 5, số nhà 314 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          29.811.855                            
14826 0108035262 Công ty CP xăng dầu Hà Thành Số nhà G37, Khu đấu giá QSD Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          29.804.504                            
14827 0108879001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢO QUYÊN Phòng 602 Tòa D’Office 28 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          29.804.109                            
14828 0110178370 Công ty cổ phần nhôm Lumal Số 46, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          29.801.103                            
14829 0110126005 Cty CP đầu tư bất động sản Vạn Long Số 135 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 5                          29.798.770                            
14830 0107491745 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu T-COPY Kho rau quả ngõ 389 phố Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          29.795.199                            
14831 0102578505 Cty TNHH TM & SX Bao Bì Hân Việt Linh Lô B2-1-3, Khu CN Nam Thăng Long, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, HN 1                          29.788.800                            
14832 0102854709 Cty Cp ĐT và TM Hải Âu P101 Nhà N2 Chung cư, Z157, Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN 3                          29.780.291                            
14833 0110081516 Công ty CP Rainbow Elastic Việt Nam Số 17 ngõ 1/33 phố Khâm Thiên, Đống Đa, HN 2                          29.777.879                            
14834 0106471584 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Green Light Việt Nam Số 111 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 7                          29.768.220                            
14835 0101455620 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN D04 - L28 Khu A, Khu đô thị Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          29.763.613                            
14836 0108438991 CÔNG TY TNHH BOOT.AI Tầng 6 A15, Lô A, Ô Đất D5, KĐT mớiCầu Giấy (số 9 Dịch Vọng Hậu), Cầu Giấy 1                          29.763.200                            
14837 0108156186 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          29.760.000                            
14838 0101807174 Công TY TNHH Thể Thao  CMTD 14 Lê Trực -Ba Đình - Hà Nội. 2                          29.760.000                            
14839 0105511322 Cty CP phát triển đa ngành Nam Sơn Số 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 18                        29.759.277                            
14840 0109308882 Công ty cổ phần y dược Hải Nam Số 192-194 Lê Trọng Tấn - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 2                          29.748.062                            
14841 0109199376 CÔNG TY CỔ PHẦN GOKU VIỆT NAM Tầng 16 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          29.746.960                            
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14842 0104836800 Công ty cổ phần dược Mephatech Số 29, phố Yên Bình, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4                          29.744.937                            
14843 0106319029 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIETDUCT Số nhà 2, ngách 30, ngõ 350, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          29.739.711                            
14844 0105697236 Cty CP Thương Mại và XNK Châu Dương tầng 1, tòa CT3B, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          29.732.238                            
14845 0107986265 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Vietcons Số 1 ngõ 1 Phố Lụa - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          29.730.706                            
14846 0108544333 Công ty TNHH Vũ Tiến Độ Số 34, ngõ 52, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          29.728.030                            
14847 0107578178 Công ty cổ phần dịch vụ Ecommage tầng 10, 300 Đê La Thành Nhỏ, Thổ Quan, Đống Đa. 1                          29.728.000                            
14848 0101395107 CTy CP Xây Dựng PCCC Hà Nội tầng 3 số 17 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, LB 1                          29.727.079                            
14849 0108446336 Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng chiếu sáng Hà Nội tòa E4, khu đô thị Ecohome 1, P Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm. TP Hà Nội 4                          29.725.130                            
14850 01F8015639 HỘ KINH DOANH TIỆM NHÀ MÊU Số 2 ngách 211/1 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.721.756                            
14851 0105338702 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế MEDILINK Số nhà A3-15, ngõ 11, Phố Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 9                          29.717.804                            
14852 0107686945 Công ty CP Đầu tư PT Hạ tầng Thành Công Số 8 Ngõ 127 Ngô Xuân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội 6                          29.715.346                            
14853 0105543980 Công Ty TNHH Lịch An Khánh Số 24, ngõ 25 Phan Đình Phùng - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 5                          29.713.503                            
14854 0109178859 Công ty TNHH Thương mại và thi công xây dựng Thành Đạt Số nhà 20, ngõ 3, Thôn Hữu Trung - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 13                        29.710.644                            
14855 0102104463 CTy CP Giao Nhận ISO A13 Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          29.709.008                            
14856 0109068870 Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 9.2 Xóm 5, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          29.708.823                            
14857 0107498719 CTy TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Phan Anh Số 120, phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP hà nội 2                          29.705.999                            
14858 0109304856 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản S-Real Việt Nam Tầng 3, tòa nhà T2 TimesTower 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. 2                          29.703.784                            
14859 0108342231 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mpro Tầng 7 tòa nhà Việt Á,số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu,Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          29.698.432                            
14860 0109977259 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH MINH QUANG số 32 ngách 188/17 Tư Đình ,P Long Biên,Q Long Biên Hà Nội 2                          29.696.000                            
14861 0108634805 Công ty CP phát triển sản xuất và TM Gỗ Việt Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 3                          29.690.580                            
14862 0106188418 Công ty TNHH Bao Bì Anh Đức TDP Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        29.689.036                            
14863 0108418586 CÔNG TY TNHH KOREA VIỆT NAM Ô TÔ Lô 21- C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3                          29.687.859                            
14864 0107325071 Công ty CP 216 Thăng Long Phòng 211 Tòa CT3A, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          29.680.905                            
14865 0107479547 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Thiên Đường Xanh Số 21 Ngõ 12 Phố Văn Phú , Hà Đông Hà Nội 7                          29.680.063                            
14866 0101986692 Cty TNHH Phát triển Anh Quân Số 31 ngách 1/62/46 ngõ 1 Bùi Xương trạch phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          29.680.000                            
14867 0108639264 Công Ty TNHH Quà Tặng Mạ Vàng Thành Đạt 87 nguyễn thái học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 16                        29.679.960                            
14868 0108310705 Công ty TNHH sản xuất nội thất NÉT Ngõ 49, đường Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          29.679.934                            
14869 0107003557 Cty TNHH Techcom Trường An P2203 CT2B chung cư tràng an số 1 phùng chí kiên -cầu giấy-hà nội 5                          29.675.852                            
14870 0109056498 Công ty Cổ phần Đông nam dược Phúc Thành THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 7                          29.673.070                            
14871 0200457241 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG GIANG IDC Tầng 5 - Tòa văn phòng Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, HN 6                          29.672.297                            
14872 0107708412 CTy TNHH Đầu Tư TM Và SX DTM Số 22 ngõ 132 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.670.895                            
14873 0102355072 CÔNG TY CP TM VÀ SX KINH DOANH PHÚ MINH Số 22 ngõ 67, Đức Giang, Long Biên - Hà Nội 1                          29.670.800                            
14874 0108876628 Công ty CP Phát triển và Công nghệ D&T Số 12 ngõ 45A Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 7                          29.669.881                            
14875 0106189965 Công ty TNHH Gỗ Minh Phụng Ngách 56/139, tổ 1, phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          29.669.207                            
14876 0101148115 CTy TNHH TM & DV Phát Triển Chăn Nuôi Thôn Đồng Trì Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1295341248 6810672 1                          29.667.200                            
14877 0109290508 Công ty CP Thuốc thú y Hanovet Lô D2, Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          29.666.316                            
14878 0104840966 Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Thịnh LK 12A-06, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          29.665.229                            
14879 0109947014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&S Số 93 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội 16                        29.664.197                            
14880 0107268722 Công ty cổ phần ĐT&PT Xây Dựng NVN Việt Nam Cụm 2 Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 10                        29.655.786                            
14881 0109064266 Công ty TNHH cơ khí Lưu Trường Tồn Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 10                        29.655.721                            
14882 0103736144 Hội phụ nữ Quận Hà Đông Số 4 Minh Khai- Hà Đông - Hà Nội 3                          29.655.611                            
14883 0108595289 Công ty CP Công nghệ truyền thông Tâm số 21 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.655.071                            
14884 0108003623 Công ty CP Phúc Minh Việt 75 đức giang , phường đức giang, quận long biên, thành phố hà nội. 4                          29.653.162                            
14885 0105544254 Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo Sắc Màu Thiên Hà Số 8A, Ngõ 52/11/23 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          29.652.663                            
14886 0110009774 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CPLUS CONCEPT Số 210, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                        29.651.786                            
14887 0103477676 Công ty CP XD và Vận Tải Huy Hoàng Thôn Đạo Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 5                          29.651.773                            
14888 0102273158 CTy CP Sản Xuất Thương Mại Maika Căn 02, lô A24, khu A  Geleximco Lê Trọng Tấn,  xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          29.651.409                            
14889 0105742288 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÁCH KHOA P801 nhà B11C khu ĐTM Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Giấy 3                          29.649.696                            
14890 0108831049 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI K-DECOR CT10 - khu đô thị văn phú, hà đông, Hà nội, 3                          29.649.075                            
14891 0109952871 Công Ty Tnhh Teamo Việt Nam Tầng 4, Số nhà 21 Ngõ 98 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          29.646.289                            
14892 0110197398 Công ty cổ phần công nghệ bao bì VINAPACK Lô CN1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          29.639.241                            
14893 0108518559 Công ty luật TNHH Thiên Mã Tầng 6, lô 14/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        29.636.225                            
14894 0109440062 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG B9, Khu nhà làm việc và chung cư cao tầng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          29.632.000                            
14895 0101966914 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hà Nội Số 35 Số 14 ngách 14 ngõ 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          29.631.673                            
14896 0108999651 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VINA WATER SN 62, tổ 5, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 5                          29.630.026                            
14897 0110221629 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOSPITALITY Số 35, ngõ 75 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          29.627.168                            
14898 0109373793 CÔNG TY TNHH NHÀ SANG HOÀNG ĐẠO FURNITURE Số 6 Ngõ Thành Công, Thôn Địch Thượng, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 6                          29.624.407                            
14899 0105663734 Cty CP TV khảo sát và đo đạc bản đồ Đông Dương SỐ 35, NGÁCH 448/99, ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP, THỊ TRẤN YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI 3                          29.623.560                            
14900 0102115881 Trường THPT Green City Academy Cụm 13 - Thượng Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          29.622.208                            
14901 0108769295 Công ty TNHH Công nghệ khuôn đúc Việt Nam Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          29.622.101                            
14902 0101492118 Công ty TNHH Mai Hạnh Nhà hàng Hotrock 117A1, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 1                          29.619.736                            
14903 0109434340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĨNH THÀNH Số 28 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Q Cầu Giấy , Hà Nội 5                          29.619.248                            
14904 0107428870 Công ty TNHH công nghiệp và thương mại Hải Phong No03-LK106 khu đất dịch vụ cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 4                          29.619.182                            
14905 0104604623 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và nội thất Phương Đông tầng 7 phòng 702 tòa nhà 221 B đường trần đăng ninh, dịch vọng cầu giấy, hà nội 1                          29.612.448                            
14906 0107811924 CÔNG TY TNHH ONESUBCON Lô 40, A20, khu đô thị mới đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, HN 10                        29.608.791                            
14907 0109810154 Công ty TNHH Dược Mecin Căn N2-8 DA nhà bán Xuân La- ngõ 89 ngách 46 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 3                          29.606.676                            
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14908 0107266316 Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Bee Generation Số 46 Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          29.606.534                            
14909 0109771667 CÔNG TY CỔ PHẦN SHINECOMMERCE Lô 13- B15- ngõ 68- Lưu Hữu Phước- Mỹ Đình 1- HN 1                          29.605.532                            
14910 0108849945 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Thanh Sơn Số 238 - Ngõ 63 - đường Lê Đức Thọ - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          29.605.057                            
14911 0101942769 CTy CP TM & DV Giao  Hoà Số 40 Tố Hữu- phường nhân Chính - Thanh xuân - Hà Nội 6                          29.602.997                            
14912 0108027021 CTy Cổ phần BFS Toàn Cầu Số nhà 144 D3 Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          29.601.221                            
14913 Lớp Nhóm Trẻ Mầm Non Tư Thục Tuệ Đức Số 13 Liền kề TT2, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim , Quận Hoàng Mai, Hà Nội 18                        29.598.576                            
14914 0109078935 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG NHẬT BẢN MOMIJI VIỆT NAM Số 15, đường Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          29.594.646                            
14915 0107767873 Công ty Cổ Phần Sky E&M Tầng 4, tòa nhà 84 DUy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          29.588.218                            
14916 0109919352 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bách Tùng Dương Nhà số 7, hẻm 765/115H/14, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 9                          29.586.834                            
14917 0110303624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ DELIGHT HOLIDAYS Tầng 1, Số nhà 71 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          29.585.945                            
14918 0106415526 Cty TNHH Tân Cổ Điển Số 11A, ngách 105, ngõ 622 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 9                          29.584.471                            
14919 0108099058 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC HÀN HỒ QUANG CHÌM BF S2- GOLMARK city 136 hồ Tùng Mậu  Phú diễn  Bắc Từ Lêm  Hà Nội. 16                        29.584.215                            
14920 0110218633 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VIỆT PRO Số nhà 188 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.578.081                            
14921 0106727885 Cty TNHH TD Trung Dũng số 16 Phạm Tuấn Tài phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 9                          29.569.417                            
14922 0106204846 Công ty cổ phần thép tốt Xuân Mai Tổ 4, khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2                          29.568.000                            
14923 0107119590 CÔNG TY CỔ PHẦN NAMI DESIGN VIỆT NAM Số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.562.595                            
14924 0110009220 Công Ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hải Toà 32C, chung cư The Golden An Khánh, Hoài Đức, Thành ph  ốHà Nội, Việt Nam 1                          29.559.260                            
14925 0106899549 Công ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo WALDORF Việt Nam Biệt thự TT4.01, Khu Đô Thị Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          29.559.198                            
14926 0107644543 Cty TNHH TM và PT Minh Tiến Số 44 Ngõ 100 Hoàng Quốc Việt , Phường Xuân La, Tây  Hồ, HN 2                          29.555.712                            
14927 0107405672 Công ty CP nội thất Tuyết Vy Lô B2.1 BT9-13 Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.555.200                            
14928 0101890503 Cty CP kỹ thuật và PT công nghệ Số 36, BT liền kề Lacasta, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        29.553.890                            
14929 0101596854 Công ty CP  BOT Đường Tránh Thanh Hoá Tầng 2 tháp THEMANOR - Từ Liêm- Hà Nội. 1                          29.552.960                            
14930 0109959820 Công ty TNHH MTV DNH Số 85 Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 12                        29.551.354                            
14931 0109444606 CÔNG TY CỔ PHẦN TIGER SPORT VILLA E03, PHỐ HOÀNG TRỌNG MẬU, KHU ĐÔ THỊ THE MANOR, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          29.549.232                            
14932 0110047240 CÔNG TY TNHH REDIX VINA Tầng 12, Số 24 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        29.548.039                            
14933 0101452612 CÔNG TY TNHH P VÀ T VIỆT NAM Số 127 đường Đặng Tiến Đông, p.Trung Liệt, Hà Nội 3                          29.544.108                            
14934 0102791054 Cty TNHH Công nghệ tự động hóa Minh Anh P416 - E1- Khu ngoại giao đoàn Trung Tự- Số 6 Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Q. Đống Đ, TP Hà Nội. 1                          29.540.755                            
14935 0106742749 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SÔNG HỒNG HÀ NỘI : LK8, khu đất đấu giá mới Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6                          29.540.401                            
14936 0102354008 Cty CP kiến trúc và thương mại V-Scale P407 Nhà E1 Số 6 Đặng Văn Ngữ khu Ngoại Giao đoàn, Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          29.536.000                            
14937 0105776223 CÔNG TY CP ĐT VÀ PTTM NGÔI SAO VIỆT Quầy 218,219, Trung Tâm Dược Hapu, Số 1, nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN ( số85, Vũ Trọng Phụng, TX 2                          29.535.554                            
14938 0109008286 Công ty CP Wowmedia Việt Nam Tầng 20, toà nhà Văn phòng Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          29.533.392                            
14939 0700859693 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Thiên Hương Số nhà 33, Ngõ 46 Khương Thượng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          29.532.372                            
14940 0103843107 CTy TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư INVESNA Thư hoàn rất nhiều do không có số điện thoại liên lạc với đơn vị và tại địa chỉ đơn vị không có cán bộ nhận thư 9                          29.530.433                            
14941 0106505480 Công ty cổ phần y dược trường thiện Tổ dân phố Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 19                        29.527.948                            
14942 0108194417 Công ty TNHH Top Wine Việt Nam số 128, Phố Trung Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 15                        29.527.715                            
14943 0106634599 Cty CP DV & XNK Minh Đức số nhà 27 ngõ 773 Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          29.527.593                            
14944 0107334407 Công ty TNHH SKEY Việt Nam Số 888, Ngã Tư Đậu, đường Nguyễn Tất Thành, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 2                          29.527.424                            
14945 0105412353 Công ty TNHH COSPHARM Tầng 6, tòa nhà 34G X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          29.524.907                            
14946 0105642124 Công ty CP dược phẩm ROSIX Tầng 2 Biệt thự 27+28 Khu A, Trung Tâm Thương Mại và DV TSQ, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          29.514.599                            
14947 0109436330 Công ty Cổ phần Hakichi Việt Nam Khu Thủy Đặng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          29.502.962                            
14948 0106921917 Công ty TNHH Học viện VIETSTEM Trung tâm anh ngữ tin học Green Star Chùa Tổng - La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          29.496.654                            
14949 0102468319 CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẠT PHÁT Phòng 302 Nhà B  số 352  đường giải phóng - Phương  Liệt , Thanh Xuân - HN 1                          29.496.254                            
14950 0109986581 CÔNG TY TNHH XD & VTCN ANH PHÁT Số 52, Ngõ 83, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          29.493.458                            
14951 0103657372 Cty TNHH thiết bị y tế Hamemy số nhà 29, ngõ 14, ngách 14/3 pháo đài láng, láng thượng, đống đa,  Hà Nội 1                          29.492.650                            
14952 0109718769 Công ty TNHH đầu tư & xây dựng CNC Gia Hưng Số 1, Ngõ 4, Tổ 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 18                        29.491.320                            
14953 0103759769 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Thủy Sơn Số 51 ngách 97/31 Phố Đức Giang, P.Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 19                        29.491.260                            
14954 0109654836 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM 562 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          29.485.000                            
14955 0108813681 Công ty TNHH MMC Quốc Tế Ô 55 TT7 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          29.483.897                            
14956 0102148100 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Xuân P314, Tòa nhà CT2A, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 2                          29.478.482                            
14957 0102617024 Công ty CP Thương mại và xây lắp công nghiệp Phúc Thọ số nhà 14, ngách 27, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 1                          29.477.200                            
14958 0101101910 Công ty TNHH Excado Việt Nam Phú Thụy - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội 2                          29.476.043                            
14959 0101794140 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Lâm Việt Lô 26 khu giãn dân, Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0967373128, 02436875292 1                          29.468.523                            
14960 0103086873 Cty CP đầu tư và thương mại Lê Hòa Số 39, ngõ 57, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          29.468.502                            
14961 0104879138 Công ty TNHH Bình minh Đất Việt P1104 Tòa NO12-3, Phường Sài Đồng, Q Long Biên, TP Hà Nội 2                          29.462.445                            
14962 0109512447 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HOUSEWARES Số 31 liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          29.459.200                            
14963 0102764526 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN SỐ 697 PHỐ VŨ TÔNG PHAN, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          29.458.754                            
14964 0500447999 Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Nam Hải Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 1                          29.458.708                            
14965 0100630372 Cty TNHH xây dựng Giang Sơn Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          29.456.825                            
14966 0107863827 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư STARLAW Số 619, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, 1                          29.454.769                            
14967 0107941225 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Long Biên P1201, H1, CC Hope residences, Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 9                          29.454.423                            
14968 0108262674 Công ty TNHH O-Bill Electric & Communication Phòng 1105 tòa A1 chung cư X2 ngõ 214 nguyễn xiển, Hạ Đình,  Thanh Xuân, Hà Nội 3                          29.453.840                            
14969 0104300110 Trường Trung cấp Nghề công nghệ Tây An Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 1                          29.449.886                            
14970 0109106597 Công ty TNHH thiết bị xây dựng Thành Công SỐ 50, TỔ 16, PHƯỜNG ĐỒNG MAI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          29.449.437                            
14971 0107763445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA THỊNH Chung cư Hateco, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          29.448.324                            
14972 0108652392 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sinh Phúc Số 1, Ngõ 95 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội 9                          29.446.921                            
14973 0110090782 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Xây Dựng Vũ Gia Tầng 2, Số 138 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          29.443.933                            
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14974 0108934319 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỊNH NGUYÊN VIỆT NAM Tầng 8, số 74 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          29.443.200                            
14975 0106236816 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hải Minh Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phú Nghĩa, Km14+600, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          29.440.000                            
14976 0109126522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTT AN PHÚC Số 18B/89/147B Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          29.440.000                            
14977 0100627002 Công ty TNHH công trình giao thông Bình An Số nhà 91, Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          29.440.000                            
14978 0108189939 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Tầng 6 tòa MD Complex (Tòa VP) Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 6                          29.437.995                            
14979 0106255537 Công ty TNHH XD&PT Thương mại Thanh Trúc Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 2                          29.427.200                            
14980 0108058245 Công ty CP Life and Technology Số 19 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch , CG, HN 4                          29.426.309                            
14981 0108304405 Công ty Cổ phần Bao bì và In Thăng Long LK12 C14 Bắc Hà, phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm, TP hà Nội 1                          29.424.889                            
14982 0500581779 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Dũng Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1                          29.424.500                            
14983 0104944404 Công ty Cổ Phần BigSun 70 An Dương Yên Phụ Tây Hồ 2                          29.420.295                            
14984 0104953617 Công ty cổ phần sản xuất đồ chơi Ánh Dương đối diện cổng trường mầm non Thôn Việt Yên- xã Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 2                          29.410.921                            
14985 0500573545 Công ty TNHH dịch vụ & xây dựng Trung Kiên Thôn 3, Yên Sở, Hoài Đức 3                          29.408.692                            
14986 0107618617 Công ty Cổ phần FFD Só nhà 20, Ngõ 193, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          29.408.692                            
14987 0108377611 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất Nhập Khẩu Panel Việt Pháp Thôn Kim Thành, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, TP Hà nội 1                          29.408.000                            
14988 0106837609 Công ty cổ phần sản xuất,thiết kế may mặc thời trang đại dương Tầng 3 số 435 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          29.407.393                            
14989 0108853620 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BHMAX số nhà 15 ngõ 141/172 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          29.406.684                            
14990 0106249501 Công Ty Cổ Phần Mont - E Villa E17 The Manor đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          29.394.614                            
14991 0109433315 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MI-A VIỆT NAM A8 Khu tái định cư LK19A- LK19B, X7 đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          29.390.840                            
14992 0102745139 Cty CP ĐT & Công nghiệp Vietin G2-612 Vinhome green bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, Mễ trì, quận Nam Từ Liêm 9                          29.388.522                            
14993 0105806767 Công ty CP đầu tư sao Thái Dương tầng 8 tòa nhà Simco Sông Đà tiểu khu đô thị mới, vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          29.388.167                            
14994 0109671091 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại Quốc Tế Green 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          29.386.686                            
14995 0108593690 Công ty TNHH Thương Mại và Vật tư Xây Dựng Vũ Hải Số nhà 7, ngõ 14, phố phan đình giót, phường La khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          29.386.618                            
14996 0105348179 Công ty CP Xây dựng Sông Mê Kông Tòa CT3A Mễ Trì Thượng, P Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          29.385.674                            
14997 0107485420 Công ty CP Nivagroup 84 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          29.382.988                            
14998 0104567227 Công ty CP GTN Việt Nam Phòng 2826, CT11 KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai,TP. Hà Nội 1                          29.382.786                            
14999 0108506345 Công ty TNHH Nabisu Thôn Đặng Xá - Xã Vạn Điểm - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          29.381.822                            
15000 0107455627 Công ty CP đầu tư thương mại Hoàng Đạt Đội 15 - Thôn Thọ - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          29.379.640                            
15001 0110007343 Hợp tác xã Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc Thôn Vĩnh Thanh, - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội. 2                          29.376.005                            
15002 0101082538 CTy TNHH Hồng Trường 2-20 Palm Garden, kđt Việt Hưng, Việt Hưng, LB 2                          29.376.000                            
15003 8044353416 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP PHẦN LAN 2 Số 14, N08A, Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          29.376.000                            
15004 0109432745 Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng THT Việt Nam SỐ NHÀ 26A, NGÕ 179 PHỐ TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          29.376.000                            
15005 0104283225 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Số 1A, ngách 6/15 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 7                          29.375.326                            
15006 0108735070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯƠNG SƠN Thôn Đa Phúc - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 4                          29.372.828                            
15007 0106135751 Cty TNHH Sinh Dương Tàng 4 71 Vạn Phúc Liễu Giai Ba Đình Hà Nội 2                          29.367.730                            
15008 0101478508 Cty TNHH SX KD TM & DV Thanh Tùng 48,Tập thể 361,Ngõ 87, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà nội 3                          29.367.478                            
15009 0108248292 CTy CP Xây Dựng Và Thương Mại Nguyên Thành Hưng Phòng 1808 B2, Chung cư Sky Central, Số 176 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          29.365.600                            
15010 0105284398 CÔNG TY CP MEGRAM Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          29.359.750                            
15011 0103686817 CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ONEKEY VINA Số nhà 255 Lô C, Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.358.538                            
15012 0101945336 Cty CP XD & TM Quan Sơn Số 545 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN 1                          29.352.256                            
15013 0109105628 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HLUXURY VIỆT NAM Phòng 603- tầng 6 toàn nhà văn phòng Rocland - 112 phố Mễ trì hạ - phường Mễ trì - Q. Nam từ liêm -HN 11                        29.351.116                            
15014 0105223966 Công ty CP Thiết bị và Phát triển Công nghệ Trọng Điểm Tầng 7, Tòa nhà Zodiac, Ngõ 19, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.344.000                            
15015 0105463372 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tú Hà Thôn Hà Lâm 3, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3                          29.336.819                            
15016 0107778480 Công ty TNHH Quảng cáo Tam Nguyên Số 64 Đường Trương Công Định, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 5                          29.330.808                            
15017 0109950465 CÔNG TY CỔ PHẦN HDDC GREEN HOUSE Số 21, Thôn Thượng Thuỵ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          29.330.394                            
15018 0500582395 Công ty cổ phần tập đoàn Đông á Thôn Thanh Cù, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình 1                          29.327.985                            
15019 0106861030 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH AN ĐỨC Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 6                          29.321.863                            
15020 0105952140 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất CNK Việt Nam số 70 ngõ 116 Nguyễn Xiển - thanh xuân, Hà Nội 10                        29.321.171                            
15021 0102623902 Công ty CP đầu tư XD và khai thác mỏ Việt Bắc P101, BT5 KHU Huyndai HillState, Hà Cầu,Hà Đông,Hà Nội 10                        29.317.100                            
15022 0106068431 Công ty TNHH Thiết bị khoa học Thuận Phát Số 5, Khu tập thể tổng công ty Dược, Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, hà Nội 2                          29.313.272                            
15023 0108908622 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Vietgroup Số 55 Đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          29.312.984                            
15024 0108478225 Cty CP Kiến trúc và nội thất GALAXY CENTRE Tòa Trung tâm nội thất Galaxycentre, Lô a3.1, LK24-28 Khu đô thị Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          29.312.000                            
15025 0106143921 Công ty cổ phần Xử lý Nền Móng và Xây Dựng M & K Phòng 502, tòa Silk 102, khu đô thị văn khê, phường la khê, quận hà đông, Hà Nội 5                          29.311.899                            
15026 0109300650 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN KHẢI MINH P308 Nơ 9, Khu đô Thị Pháp Vân, Đường Trần Thủ Độ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          29.308.928                            
15027 0108135940 CTy CP Đầu tư thương mại Nhất Long Số 2 ngách 73 ngõ 168 Kim Giang,  Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          29.300.246                            
15028 0107687321 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Dương Việt Nam Tổ 25 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 2                          29.298.018                            
15029 0106373097 Cty CP Đất Việt Thành Số 14/146/143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          29.296.000                            
15030 0106656553 Công ty TNHH phát triển Nam Kiệt Số 12 ngõ 418 phạm văn đồng, HN 18                        29.294.519                            
15031 0108332434 Công ty TNHH cơ điện và công nghệ an toàn Thăng Long Thôn Đồng Nhân, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 11                        29.294.464                            
15032 0105795593 Công ty TNHH XNK Thiết bị và Phụ tùng DC Việt Nam SN 118, ngách 12, ngõ 199 Hồ TÙng Mậu, Tổ 3, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, HN 2                          29.292.546                            
15033 0107504761 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THÔNG MINH PHÚC VINH Tòa Season Avenue - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội 7                          29.289.586                            
15034 0107702403 Công ty TNHH TM DV và XNK Đức Tâm Số 86, Ngõ 1 Trung Liệt Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0973474052 2                          29.288.331                            
15035 0105922019 CTy TNHH Việt BIS Tầng L (tầng 2), tòa nhà 96A Định Công, Phương Liệt,Thanh Xuân Hà Nội 1                          29.287.980                            
15036 0102030405 Cty TNHH Tư vấn ANT 18 Dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, HN 3                          29.287.465                            
15037 0108659084 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HNT 177 QL32, thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.282.926                            
15038 0105186697 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Việt Nhà Số 16 Ngõ 17 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 18                        29.280.973                            
15039 0100144982 CN Hà Nội - Cty TNHH DV Thương Mại Kho Đỏ Số 35 Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình,Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội. 1                          29.274.000                            
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15040 0107714102 Công ty CP TM & xây dựng Thành Đô Thôn 8 - Xã Kim Quan - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3                          29.273.489                            
15041 0110367579 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hòa An CP1.18.01 tầng 18 tháp 1 Capital Place, 29 Liễu Giai - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          29.272.000                            
15042 0109082628 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUHACO Lô N05 Khu đô thị Mễ Trì, Số 10 ngõ 8 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        29.270.254                            
15043 0105817198 Cty TNHH Thương mại sản xuất và dịch vụ VC Việt Nam Số 88, liền kề 23, KĐT Vân Canh, Xuân Phương, Hoài Đức, Hà Nội 3                          29.268.101                            
15044 0108192314 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÁI Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 20                        29.265.954                            
15045 0108023637 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SỐ 465 ĐƯỜNG PHÚC DIỄN, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          29.257.408                            
15046 0316150428 CÔNG TY CỔ PHẦN BNG CONSTRUCTION 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 7                          29.256.454                            
15047 0109031172 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÁT ĐẠT Tầng 4 toà nhà Viettower số 01 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hn 1                          29.251.250                            
15048 0108594493 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Sukina Số 567A Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          29.248.000                            
15049 0106705842 Công ty cổ phần ngôi sao mộc số 16 liền kề 6C TT Bộ Công An, Đ. Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, HĐ, HN 18                        29.245.163                            
15050 0101405972 CTy CP Tư Vấn & Xây Dựng Trường Giang Tầng 19 toà nhà đa năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          29.244.943                            
15051 0106699229 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triến Y Học Đinh Tiên Hoàng Số nhà 5, ngách 20/2, ngõ 20, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          29.244.437                            
15052 0103256250 Công ty CP phát triển giáo dục và quản lý tài nguyên- môi trường Bảo Long Số 9LK1 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          29.244.224                            
15053 0108829699 CÔNG TY CỔ PHẦN IBASA Số 11 lô TT04, HDmon, Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          29.244.178                            
15054 0109872753 CTY TNHH ELEMENTAL VIỆT NAM Số 4A1 đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          29.240.655                            
15055 0975601276 LỚP MẦM NON TƯ THỤC HỌA MY A Số 15 ngách 2 Thái Thịnh 1 - Đống Đa, HN 6                          29.240.576                            
15056 0109157873 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN BÌNH (ABCOM) Số nhà 30, Liền kề 13 Khu đô thị Xala, P. kiến hưng, Hà Đông, Hà Nội 4                          29.240.253                            
15057 0105854707 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÂN PHÚ Số 1622A,  Đường Tân Hồng (ngõ 93 Hoàng Văn Thái) Khương Trung, Thanh Xuân - Hà Nội 1                          29.232.000                            
15058 0106340951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT P716, tòa nhà CT1A Đơn Nguyên 2, KĐT Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          29.229.247                            
15059 0109682287 Công ty CP Kiến trúc HT VIệt Nam Số 20 LK8, KĐT Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 4                          29.228.570                            
15060 0104362438 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nguyễn Hoàng P301,A6A, Nam Trung Yên, Mạc Thái Tổ, Cầu giấy, Hà Nội. 3                          29.225.453                            
15061 0108970740 Cty Cp GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG PYRAMID Tầng 4, số 04 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 2                          29.225.426                            
15062 0106705962 Công ty TNHH Brandx Việt Nam Số 17 ngõ 34 Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          29.222.286                            
15063 0106864137 Công ty TNHH M.I.C Việt nam Số 27 Hoàng Sâm- P. Nghĩa Đô- Q. Cầu Giấy- Hà Nội 4                          29.218.502                            
15064 0103711277 Cty CP TM Anh Quang Hà Trung 17 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          29.216.000                            
15065 0110118734 Công ty TNHH UMAMI BAM 28A Hạ Hồi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 1                          29.216.000                            
15066 0107942123 Công ty TNHH truyền thông và giải trí HATRAN 118 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mại, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          29.214.891                            
15067 0109988701 Tạp Chí Nhân Đạo 68 Bà Triệu -HN 1                          29.207.464                            
15068 0107306657 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN Số 3 ngách 34, ngõ Lệnh Cư, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7                          29.204.458                            
15069 0110089642 Viện Khoa Học Công Nghệ Y Dược Và Sức Khỏe Cộng Đồng Số 71 Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          29.203.200                            
15070 0106039938 Công ty TNHH Juma Số nhà 26, ngõ 2 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          29.200.985                            
15071 0104581824 CTy CP Thương Mại & Dịch Vụ Nakio Số 42 ngõ 19 Kim Đồng - Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          29.200.576                            
15072 0108860554 CÔNG TY TNHH ELITOPIA FOUNDATION VIETNAM T0310, TẦNG 3, KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER, KHU E6, KHU ĐTM CẦU GIẤY, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8                          29.198.474                            
15073 0109689941 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN DCT số nhà 34, ngõ 205, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 6                          29.196.198                            
15074 0106758192 Công ty TNHH Smart Hà Nội Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          29.195.034                            
15075 0107249536 Công ty Cổ phần TIFF VN 125 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3                          29.192.361                            
15076 0109147240 Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco Số 7, ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          29.189.500                            
15077 0108025391 Cty CP ĐTXD cơ khí giao thông Hoàng Phát số 17 tt 97 ngọc hồi thanh trì hn 966835707 1                          29.189.301                            
15078 0107600916 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VIỆT NHẬT Cụm CN Thanh Oai - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội (qua siêu thị Hiền Đường) 1                          29.187.174                            
15079 0101299033 Công ty TNHH SONG HEE MEDIA (Xưởng B10) ngõ 389 Trương định, Phường Tân mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          29.186.382                            
15080 0500567164 Công ty TNHH XD & TM Minh Tiến Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          29.185.017                            
15081 0107120099 CÔNG TY TNHH V105 HÀ NỘI số 07-LK5B(LK6B), làng Việt kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          29.180.800                            
15082 0106864810 Cty TNHH TM - DL & Vận Tải Vinh Hoa 182 Phương Liệt, Thanh Xuân ,HN 6                          29.178.813                            
15083 2800770178-001 CN Cty TNHH ĐT tin học VT EITC tầng 5, tòa B-UDIC COMPLEX N04, đường Hoàng Đạo Thúy - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          29.178.112                            
15084 0305390675-001 Chi Nhánh Công ty CP truyền thông Hoa và Lê tầng 3, 59 thợ nhuộm, hoàn kiếm, hà nội 1                          29.177.526                            
15085 0107718065 Công ty TNHH điện máy Minh Đức Thăng Long Thôn Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3                          29.176.007                            
15086 0103906491 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG TÍN Tầng 2, Số 33 ngõ 72 Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          29.175.231                            
15087 0108091556 Công ty CP NEXT SOLUTION Tầng 6 Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          29.174.400                            
15088 0106808083 Công ty TNHH Tiếp vận Lâm Anh Số 428, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          29.172.450                            
15089 0105619502 Công ty cổ phần công nghiệp Vietgha Phường đại mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          29.169.330                            
15090 0108602585 Cty CP tư vấn xây dựng Kita Việt Nam Tòa nhà Udic Riverside 1, Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội ( ĐT 0936506656) 1                          29.164.800                            
15091 0107888613 Cty TNHH SX và TM Đăng Sơn Tầng 5, số 32, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP HN 8                          29.162.957                            
15092 0106047505 CTy TNHH Kỹ Thuật và Sản Xuất Toàn Việt P11-3116, TimeCity, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          29.152.639                            
15093 0109639718 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI TRẦN Số nhà 95A Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          29.141.136                            
15094 0107633397 CTy CP dầu khí quốc tế Việt Mỹ 57-58 TT20, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La-Hà Đông,HN 3                          29.139.099                            
15095 4201965319 Người NN- CÔNG TY TNHH THE BROTHER NT Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          29.137.398                            
15096 0108776101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BESTB GROUP SỐ 8, NGÕ 12 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 9                          29.135.347                            
15097 0107744555 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG OLYHOME tầng 2 LK 10 số 164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội 5                          29.133.393                            
15098 0109915950 CÔNG TY TNHH TRANS OVER Tầng 9, tòa nhà 3D, Số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          29.130.653                            
15099 0108289940 CTy CP Đầu Tư Quốc Tế TIMBER VN Số 11, đường Khuyến Lương, Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          29.127.526                            
15100 0106172520 Công ty CP xây dựng công nghiệp kết cấu thép VICCO T&S Lô D24, NV14, Ô số 10, Khu D, KĐTM Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, Q.Hà Đông TP Hà Nội 1                          29.125.843                            
15101 0105285553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ BÍNH DINH Số 34/168 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 6                          29.121.378                            
15102 0106695760 Công ty TNHH JN Việt Nam Tầng 6, nhà D nhà Khách La Thành, 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          29.120.000                            
15103 0109597296 Công ty cổ phần Investcorp Đông Minh BT3-19 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Q. Hà Đông -TP. Hà Nội 1                          29.120.000                            
15104 0106352033 Công ty CP Đầu tư Thương Mại dịch vụ Ô tô AMG Số 99 Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 2                          29.117.745                            
15105 0108725805 CÔNG TY TNHH PIKOR ASEAN Lô OF-0309, Tầng 3, Tòa W1-W2 Vinhomes West Points, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.115.176                            
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15106 0102766555 Cty CP TV ĐT & XD Đại Việt P1112 CT3A Khu ĐT Mễ Trì Thượng Nam Từ Liêm HN 2                          29.106.838                            
15107 0109319450 Công Ty TNHH Damas P1802 Tòa Nhà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 4                          29.105.880                            
15108 0107290703 Công ty TNHH Perfect 100 Số 219 âu cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          29.096.850                            
15109 0107330307 Công Ty Cổ Phần Môi Trường, Năng Lượng Và Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam Số 16, liền kề 22, khu nhà ở dân cư Ngô Thì Nhậm, đường Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 18                        29.096.744                            
15110 0109232295 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SHS VIỆT NAM số nhà 15 Khu tập thể VOV,TDP1, P. Mễ Trì, Q. Nam từ Liêm, Hà Nội 1                          29.095.376                            
15111 0109616083 Công ty TNHH Kiến trúc Quang Trung Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 19                        29.094.836                            
15112 0107991709 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Impactus BT 14, lô 16A7, Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội ( 0976287179 Vũ Thị Đoan). 3                          29.094.717                            
15113 0109064393 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MASCOM SỐ 09 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          29.093.750                            
15114 0106748324 Cty CP Thương Mại Dịch Vụ & Giải Pháp Truyền Thông á Châu Nhà B1 ngõ 33 Đốc Ngữ - Liễu Giai. 2                          29.092.627                            
15115 0106669150 CTy CP kinh doanh thiết bị vật tư ngân hàng Tầng 8, số 80 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          29.092.372                            
15116 0108816308 CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y DUY HƯNG Số 16-LK9-B1.1 Khu đô thị mới Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 6                          29.091.475                            
15117 0109572365 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOMELIDAY Tầng 2, tòa nhà Thanh Xuân Complex, số 06 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          29.090.480                            
15118 0103124134 Cty CP DADISON Hoa Kỳ quầy 431, tầng 4 Trung tâm dược Hapu, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN 2                          29.088.622                            
15119 0104291498 Công ty TNHH HDL Phòng 303, Tập thể Bưu điện Hoàng Cầu, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Tp Hà Nội. 17                        29.088.185                            
15120 0109664538 Công ty cổ phần phát triển đô thị bền vững Việt Nam Số LK477-NO13, Khu A, Tổ 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          29.088.000                            
15121 0108837837 Công ty Cổ phần Sữa Quân y Hà Nội Thôn Tam Mỹ - Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Hà Nội 5                          29.085.263                            
15122 0107970201 Công ty CP đầu tư xây dựng và du  lịch Xuân Phúc Số 41 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          29.085.263                            
15123 0108608516 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT SỐ NHÀ A20BT2 CAO XUÂN HUY, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          29.084.828                            
15124 0106715343 Công ty CP xuất nhập khẩu 4GS Việt Nam Tầng 15 tòa Intracom, Số 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          29.082.563                            
15125 0102646635 Cty CP Đầu Tư TM Quốc Tế Mặt Trời Đỏ Tầng 3 tòa Green Park số 33 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Cong ty CP ẩm thực Mặt Trời Vàng) 3                          29.082.517                            
15126 0103020417 Cty CP hoàn thiện nội thất Đại Dương Viên Nội Vân Nội Đông Anh HN 3                          29.081.856                            
15127 0105355352 Công ty TNHH In và thương mại Trường Xuân Bên trong công ty CP Giầy Thụy Khuê, đường Trại Gà, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          29.081.856                            
15128 0104242130 Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp Lô A2, Đường CN 8, KCN từ Liêm,  Phương canh, từ liêm,Hà Nội 1                          29.078.862                            
15129 0314508330-001 Chi nhánh Công ty CP Thương mại Mê Kông Xanh Tại Hà Nội 41 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 4                          29.077.558                            
15130 0105544021 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT KHÁNH DUY Số nhà 11, liền kề 8, tổng cục 5, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 6                          29.075.656                            
15131 0106170153 Cty TNHH ĐT và xây lắp Minh Long Số 22 Nghiêm Xuân Yêm (C/c báo CAND) - H. Thanh Trì, Hà Nội. 4                          29.073.361                            
15132 0102273969 Công Ty CP Thông Tin Hà Việt Tầng 3, Tòa nhà số 93 Phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          29.072.014                            
15133 Trường Mầm Non Vương Quốc Trẻ Thơ Định Công Số 161 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          29.069.118                            
15134 0107962391 Công ty cổ phần tập đoàn ASA Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội - 0966485021 1                          29.069.118                            
15135 0102148238 CTy CP Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Số 12 Lô A13 KĐT Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          29.068.992                            
15136 0106220301 Công ty TNHH Công Nghệ An Nghĩa tầng 11, phòng 11.05 tòa c. KĐT p Xuân Phương,Q.Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 3                          29.065.682                            
15137 0105758295 Công ty CP TC Group Việt Nam Số 26 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          29.061.500                            
15138 0105348845 Cty CP ĐT và CNXD Việt xanh số nhà 31 ngõ 206 ngách 2 trần cung cầu giấy hà nội 2                          29.060.324                            
15139 0108322002 Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Số 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          29.051.531                            
15140 0104831305 Công ty TNHH Thương Mại Gia Bảo Lộc SN8, P12 ngõ 103 đường Nguyễn An NinH, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          29.042.827                            
15141 0106888970 Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản VHA tầng 5 kHu văn pHòng, tòa nHà Hỗn Hợp CT4 Vimeco, lô H1 Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          29.042.816                            
15142 0108556339 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY LẮP TRƯỜNG GIANG Số 23, TT12, Khu Đô Thị Mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 9                          29.042.352                            
15143 0103660174 Cty TNHH Học viện doanh nhân Vân Nguyên EDUBIZ Số nhà 5, ngách 2, ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.. 1                          29.042.003                            
15144 0109140566 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THÚ Y THONGLOR BANGKOK Lô đất A2, CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          29.040.000                            
15145 0101510906-002 Chi nhánh HAN - Công ty CP Công Nghệ Du lịch Gotadi Số 47 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          29.039.528                            
15146 0105249851 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TIẾN Thôn Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          29.039.119                            
15147 0103297899 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hưng Việt Khối 4 Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 11                        29.037.475                            
15148 0101091532 DNTN sản xuất DVTM Xuân Thắng Số 11, ngõ 19 phố Hồng Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 3                          29.035.393                            
15149 0109982192 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TADCO TT10 Khu nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ - Riverside Garden, Số 349 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          29.034.506                            
15150 0105169772 Cty TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Hà Phương 48D2 khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nôi 1                          29.033.344                            
15151 0104511584 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng Đất Việt Số 4 ngách 41 ngõ 172, Tổ 6 phố Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội - 0975604781 1                          29.033.344                            
15152 0305742535-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TRUNG THÀNH Số 4A Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy. hà nội 2                          29.032.369                            
15153 0110254215 Công ty TNHH Thương mại Hóa chất miền Bắc số 43 phố Đức Giang. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          29.030.400                            
15154 0107452104 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Bình An Khách sạn Yến - 66 Trần Thái Tông ,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 1                          29.029.018                            
15155 0102852860 Vp công chứng  Nguyễn Đức Thịnh số 12 ngõ 168 phố nguyễn khánh toàn- quan hoa - cầu giấy - hn 1                          29.028.945                            
15156 0110156994 Cty TNHH XNK thương mại và dịch vụ Phúc Nghĩa Tầng 7, 169 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          29.027.648                            
15157 0107881135 Công ty CP quy hoạch và kiến trúc K+ Số 24H ngõ 3, đường Lê Trọng Tấn, tổ 7, P. La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 6                          29.027.638                            
15158 0107346201 CTy CP Phát Triển Đầu Tư và Xây Dựng Phú Thượng Lô 10, Louis City Hoàng Mai, đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP: Hà Nội 2                          29.026.654                            
15159 0101413613 Cty TNHH Thương Mại và Du Lịch Thành Đạt Số nhà 46 - ngõ 105/2/7 Xuân La , p Xuân Tảo , q. Bắc Từ Liêm , Hn. 3                          29.025.156                            
15160 0110097812 Công Ty TNHH Prife International Vietnam Số 8 phố Quần Ngựa, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          29.024.000                            
15161 0101386060 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hạ Tầng Anama Tầng 22 tòa nhà văn phòng Intracom, Tổ dân phố số 10, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 2                          29.023.798                            
15162 0106886892 Cty CP ĐT VTEK Việt Nam Số 227 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 1                          29.021.359                            
15163 0109743395 CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRI THỨC VIỆT Tầng 2, số 128 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          29.020.000                            
15164 0108986010 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NEWTON ., - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          29.017.746                            
15165 0108318302 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH MINH KHANG 375, trần đại nghĩa, phường trương định, hai bà trưng, hà nội 3                          29.010.481                            
15166 0108060491 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC MINH GIA SỐ 4 NGÕ 50/71 PHỐ MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        29.009.195                            
15167 0100101932 Cty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Trung Ương Km14 Quốc Lộ 1A Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội  38615413 1                          29.005.304                            
15168 0110096047 Công ty TNHH Assembly Thông Quảng Việt Nam Ô số 17-BT4, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          29.002.832                            
15169 0109806091 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ETHICS B-TT08-42 khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          29.002.411                            
15170 0109610451 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIPLUS VIỆT NAM Số 219 Khu đất dịch vụ Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          29.001.344                            
15171 0101314563 Công ty TNHH  Nam Xương Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          28.987.997                            
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15172 0107575699 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH số 8, ngõ 902 Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì - HN 3                          28.986.055                            
15173 0106662476 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A phòng104 ngách 24 ngõ 15 phương mai, đống đa, Đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          28.985.940                            
15174 0103501047 Văn phòng công chứng Mỹ Đình Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          28.982.131                            
15175 0109849507 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Quốc tế Lisacos Lô CN3, Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          28.976.000                            
15176 0107413962 Công ty CP Xuất nhập khẩu Nhuận Phát Số 75 Xuân Quỳnh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          28.975.000                            
15177 0105486972 Công ty CP Smart Việt Số 75 Trung Kính, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          28.972.568                            
15178 0108826401 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Mặt Trời Vàng Số 90 dãy 3 khu giãn dân Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 17                        28.971.012                            
15179 0108935312 CTy TNHH XNK Và TM Giang Anh Số 15, ngõ 76 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          28.968.960                            
15180 0106813157 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE HƯƠNG SEN Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          28.967.850                            
15181 0106162106 Cty TNHH Đầu tư và PT Bền Vững Việt Nam Phòng 10.1 Tầng 10 Số 152 Phó Đức Chính, P Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 2                          28.963.200                            
15182 0102039398 Công ty CP Giải pháp tiết kiệm năng lượng và công nghệ thông tin OV12.15 khu chức nagw đô thị Xuân Phương, P. Xuân Phương, NTL, HN 2                          28.962.816                            
15183 0103639486 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Máy tính Minh Châu Số 7/212 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          28.962.796                            
15184 0313651426-005 CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          28.958.480                            
15185 0108988829 Công Ty Cổ Phần Smarcom Tầng 16, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy. 3                          28.958.480                            
15186 0108633470 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME Nguyễn Hà  - 0372922263 - Số nhà 200 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          28.955.981                            
15187 0109523745 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Số 10, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 18                        28.955.102                            
15188 0109267717 Công ty TNHH EDANA Bùi Số 389 đường An Dương Vương, Tổ 9, Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 6                          28.952.320                            
15189 0109784521 CÔNG TY TNHH LINH HI Số 98 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          28.949.177                            
15190 0109869422 Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Tân Minh Quang Số 8, ngách 80/11 tổ 34 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 9                          28.948.777                            
15191 0104217631 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mipec Nhà N10, 33B, Phạm Ngũ Lão,Hoàn Kiếm, HN 2                          28.945.576                            
15192 0104748921 Cty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Megagreen Số 74 phố Quảng An, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          28.944.300                            
15193 0107742773 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Quang Vinh Số 154 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 4                          28.943.768                            
15194 0106639477 Cty TNHH Greenhome Việt Nam Số 8, ngách 325/60 đường Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, HN 6                          28.937.815                            
15195 0107691617 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng An Phát Thôn Nhị khê, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          28.933.632                            
15196 0108998104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN SEC Số 98 đường Nguyễn Văn Giáp - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          28.933.308                            
15197 0100377722 Cty TNHH Tin học TM công nghệ và Tư vấn ICT 16 Nguyễn Gia Thiều -HK-HN 2                          28.932.807                            
15198 0107029629 CÔNG TY TNHH HANDAN Số 2614 Tòa C vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          28.932.067                            
15199 0107345254 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KIẾN TRÚC KIDSPACE Số 8 ngõ 4 Phố Tản Đà, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          28.930.393                            
15200 0110145495 Công Ty Tnhh Indigo Store Số 117, ngõ 115 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          28.923.136                            
15201 8532544478 Hộ kinh doanh Hubibike Số 11 Trần Địa Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          28.923.136                            
15202 0105024625 Công ty Cổ phần Thương mại thiết bị và Xây lắp điện Hà Nội Phòng 908  HH4B, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 6                          28.922.606                            
15203 0101993040 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Crown UK Việt Nam Số 602 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          28.919.792                            
15204 0104589319 Cty CP tư vấn đầu tư Thái bình Dương P206 - 17T2, Vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          28.919.555                            
15205 0109440866 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DRB VIỆT NAM Số nhà 14 Lô 4 thuộc dự án khu nhà ở cho CBNV Văn Phòng Trung Ương Đảng và Báo nhân dân Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          28.915.737                            
15206 0100103383-008 Trung tâm tư vấn và phát triển Lâm Nghiệp Km12 + 500 Đường Ngọc Hồi . Vĩnh Quỳnh . Thanh Trì. Hà Nội 985738397 1                          28.914.599                            
15207 0108867937 Cty TNHH Nội thất Nguyễn Hoàng Kim Số 6A Khu tập thể Bộ Tư Lệnh Đặc Công, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0974742853 18                        28.910.637                            
15208 0109564734 Công ty CP Thương mại chế biến thủy sản Biển Đông Nhà số 6 Ngõ 207/103/3 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 17                        28.908.986                            
15209 0101814598 Công ty TNHH Thương mại Ngân Phát BT1.SM(54), Khu ĐT Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội 1                          28.908.288                            
15210 0109936929 CÔNG TY CP PANDO INFINITY Tầng 7, tòa nhà Macplaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          28.908.137                            
15211 0102967068 Công ty TNHH dịch vụ khoa học văn thư lưu trữ Thôn Trung, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 1                          28.905.098                            
15212 0103003186 Cty CP xây lắp Việt Hưng Số 28C ngõ 8 đường Tả Thanh Oai xã Tả Thanh Oai Thanh Trì HN 0988698270 1                          28.904.696                            
15213 0101501450 CTy CP Đầu Tư & XD Vista Phòng 411, tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          28.903.680                            
15214 0103408111 Cty CP thương mại Tiến Nhung Số 61 phố Kim Ngưu, Tổ dân phố 10, P. Thanh Lương, HBT, HN 2                          28.902.065                            
15215 0107661482 Cty CP đầu tư & giải pháp công nghệ số P214 tòa nhà VP5, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội,VN 6                          28.895.956                            
15216 0109170948 Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư Khởi Nguyên Số nhà 15 Ngách 11 Ngõ 12, Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          28.893.990                            
15217 0102620549 Cty TNHH kỹ thuật XD & Đầu tư JAVIKO P1508 tòa nhà HH1 KĐT Yên Hòa  - Đường Dương Đình Nhệ - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          28.893.926                            
15218 0108371634 Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam Số 30, ngõ 24 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          28.890.522                            
15219 0109409231 Cty CP NME Việt Nam NV11- D13- Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn-Xã La PhùHuyện Hoài Đức- TP Hà Nội 8                          28.889.202                            
15220 001188006047 Lớp mầm non Độc lập "Phần Lan Tây Hồ" Số 9 ngõ 31 ngách 10 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          28.887.674                            
15221 0105140565 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VŨ ANH NGÕ 3, TỔ DÂN PHỐ PHƯỢNG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 18                        28.885.656                            
15222 0107359602 CTy TNHH Khoa Học Kỹ Thuật ứng Dụng Thành Hưng Tầng 8, Số nhà 119A Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3                          28.885.108                            
15223 0108412425 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sơn GP Việt Nam Xóm 1, Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 1                          28.884.121                            
15224 0106784587 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kỹ thuật Tân Đại Phong Đường 72, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3                          28.881.849                            
15225 0109000304 CÔNG TY CỔ PHẦN FINT VIỆT NAM Tầng 4, Tòa C+ Office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          28.875.982                            
15226 0109144634 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Số 22, ngõ 247, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 18                        28.875.844                            
15227 0101262731 Công ty TNHH Nghĩa Sơn Tòa nhà FLC số 418 Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          28.873.344                            
15228 0108019609 Công ty TNHH sản xuất kết cấu thép xây dựng Đông Anh Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          28.869.312                            
15229 0500605081 Văn phòng công chứng Bùi Hữu Dũng L1 khu trung tâm hành chính P Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 1                          28.867.136                            
15230 0106649997 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HOÀNG LIÊN SƠN Số 77- 79 đường Louis II, Khu đô thị Louis City, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          28.865.834                            
15231 0104988232 Cty CP phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc SN B10, tổ 4, cụm 1, P. Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          28.864.212                            
15232 0109072330 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM Á ÂU P333 Tầng 3 số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          28.864.182                            
15233 0106991463 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Newspace Việt Nam P6-C8, đường Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          28.864.000                            
15234 0106394604 CTy TNHH TM DV và Kỹ Thuật Đức Phát SN 126D -  Đường Tam Trinh - Phường  Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          28.863.936                            
15235 0104394630 Công ty TNHH Kim Liên Hà Nội 13 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          28.862.927                            
15236 0108478659 CÔNG TY TNHH THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ ORANGE Tầng 5, tòa Press Club số 59A Lý Thái Tổ - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          28.859.860                            
15237 0106103968 Công ty CP thời trang SPIDERKIDS VN CT12 khu đô thị Văn Phú- Phường Phú La- Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          28.857.600                            
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15238 0109774957 CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          28.857.600                            
15239 0109385774 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AN BÌNH N07B2 tòa nhà Thanh BÌnh, đường Thành Thái, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        28.856.664                            
15240 0109897405 Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Gia Hà Nội Số 43 Ngõ 93 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội. 18                        28.849.508                            
15241 0108580250 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÚC AN KHANG Tầng 2, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          28.847.544                            
15242 0107073057 Công ty Cổ phần thương mại và giải pháp công nghệ Gonnix Phòng 312, Tâng 3, Tòa nhà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Số 10 Trần Phú, quận Hà Đông, Thành phố Hà nội, Việt Nam 1                          28.846.080                            
15243 0110253099 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÁNG TẠO ONYOU 33TT3B, KĐT mới Phùng Khoang, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          28.846.080                            
15244 0110167001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC AMES Tầng 2, tòa N01T2 khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm 3                          28.846.062                            
15245 0103654029 Công ty Cổ phần đầu tư du lịch thăng Long Số 244 Hàng Bông, phường cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          28.843.776                            
15246 0109175128 CÔNG TY TNHH MZGROUP Số 60, ngõ 850 đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          28.843.776                            
15247 0103027243 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC : Số 38, tổ 49, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          28.843.776                            
15248 0101178776 CTy CP Thang Máy & XD Tài Nguyên Số  nhà 16 liền kề 12 KHu đô thị Văn Khê, P.La KHê, Q. Hà Đông, HN 1                          28.843.776                            
15249 0110026762 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZLABS Số 12A, đường 3.2/2, khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.843.776                            
15250 0104589037 Cty CP XD & PT ĐT THĂNG LONG 926 đường Bạch Đằng,P.Thanh Lương,Q.Hai Bà Trưng,HN (0355004212) 1                          28.843.776                            
15251 0103648473 Cty TNHH thương mại quốc tế Hưng Phát Tiên Hùng, Nguyên Khê Đông Anh HN 1                          28.843.776                            
15252 0101644297 CTy CP Diệp Linh 67 Tổ 6 TT Đông Anh - Hà Nội 1                          28.843.776                            
15253 0108907386 Công ty TNHH Durate Việt Nam Số 184 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          28.843.776                            
15254 0109639450 Công ty CP iMemo Toong Co-Working Space, tầng 2, Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 17                        28.840.156                            
15255 0109101969 CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ HÀ NỘI Số 9 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        28.839.983                            
15256 0108004673 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUÝ Số 16, Tổ dân phố 13 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          28.839.115                            
15257 2500230862 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Phong Khu nhà ở Tùng Phương, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          28.837.981                            
15258 0107306015 Công ty TNHH sản xuất biến áp Đông Anh Thôn Thái Bình, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          28.836.194                            
15259 0107563809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LITACON 11 cạnh số nhà 129 đường Quang Tiến (Khu tập thể bộ đội biên phòng 359) phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          28.835.664                            
15260 0109878434 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ BNB Số 01, ngõ 120 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          28.834.048                            
15261 0107139981 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Phương Bắc Số 254, phố Vân Trì, xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.833.793                            
15262 0110117949 CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM tang 15 khoi B, toa nha song da, duong pham hung, phuong my dinh 1, quan nam tu liem, thanh pho ha noi, viet nam 1                          28.832.000                            
15263 0109330140 CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN CLOWNZ Tầng 3, số 3 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          28.829.480                            
15264 0102034544 Công ty CP Tư vấn Phòng cháy chữa cháy Hà Nội Phòng 1604, tòa Trung Rice City, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam 6                          28.827.221                            
15265 0700252556 Cty TNHH Xây Dựng 1-5 80 Ngõ 2 trung đoàn 17 xã ngũ hiệp Thanh trì hà nội 984041548 4.3861339 1                          28.826.888                            
15266 0109759652 Công ty Cổ phần Karavan Việt Nam Tầng 14 số 17 Bà huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM 1                          28.823.700                            
15267 0108064457 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất GBuild Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          28.822.922                            
15268 0110030399 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Truyền Thông Minh Số 37 ngõ 27 Phố Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          28.821.274                            
15269 0107020136 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU THỊNH PHÁT Số 23 ngõ 320 đường Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 13                        28.819.863                            
15270 0101529488 CTy CP Đầu Tư và Sản Xuất Sáng Tạo Số 105 (tầng đất) tòa nhà 12 tầng, Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội 1                          28.819.087                            
15271 0109246266 Cty TNHH sản xuất & thương mại Nam Dương Hà Nội Thôn Vân La Thượng, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 9                          28.816.913                            
15272 0106077073 Công ty TNHH Công nghệ Thông tin S&P Số 7 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, VN 2                          28.813.867                            
15273 0106986978 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BMS VIỆT NAM Tầng 1,Tòa nhà báo nông thôn ngày nay,Lô E2,Dương Đình Nghệ,Cầu Giấy, Hà Nội 1                          28.809.728                            
15274 0104397670 CTy TNHH TM & Vận tải Đức Thành 153 Kim Ngưu, Thanh Lương, HBT, HN 2                          28.807.768                            
15275 0110459212 CÔNG TY TNHH REACT PLUS GROUP Tầng 7, Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          28.806.400                            
15276 0900868889 Cty TNHH kinh doanh TM Dũng Linh số 29 dãy 6 ngõ 651 phố Minh Khai , phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          28.804.891                            
15277 0100839399 Công ty CP Nhất Vinh 94 Lương Yên - Bạch Đằng- Hai Bà Trưng - HN 1                          28.801.632                            
15278 0108513367 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ DIANCONS Chung Cư Bộ Tư Lệnh Đặc Công, Số 1 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2                          28.800.211                            
15279 0109377759 Công ty Cổ phần Vivu Group Việt Nam DG10-36 Khu Đô thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          28.800.000                            
15280 0110036305 Công ty cổ phần Đông Quang Holdings 173 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          28.800.000                            
15281 0110216474 Công ty TNHH Tư Vấn Osca Asia Số 44 ngõ Thịnh Quang, Phố Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.800.000                            
15282 0109491934 Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị điện Ngọc Hồi Cụm 9, Trung tâm Thủy Lợi, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 0947682868 1                          28.800.000                            
15283 0801257751-001 Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Tư Vấn Ipa - Chi Nhánh Hà Nội Phòng 412, Tầng 4, Toà CT5 - ĐN1, Đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          28.796.708                            
15284 0106208939 CTy TNHH kỹ thương Tân Tiến Cụm công nghiệp ô tô Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          28.793.093                            
15285 0110050469 Công Ty Tnhh Honggang Vina : Căn hộ 1608 tòa nhà UDIC số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          28.791.160                            
15286 0109160298 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỄN THÔNG VN-MOBI VIỆT NAM SỐ 01, NGÁCH 18/220 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, TỔ 5A, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 14                        28.785.482                            
15287 0104104324 Công ty CP SX và PT công nghiệp Hà Nội tầng 8 Tòa nhà Viettinbank số 80 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          28.784.519                            
15288 0108721536 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LONG LOGISTICS Số 21, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          28.782.232                            
15289 0106064003 công ty CP ĐT TM XD Thái Bình Phòng 702 N01 khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          28.776.398                            
15290 0104423024 Công ty cổ phần xây dựng FULLHOMES B24, TT5, KĐT Văn Quán, P. Phúc La, Hà Đông, HN 2                          28.774.142                            
15291 0103991200 Công ty cổ phần Vật tư địa kỹ thuật & Hạ tầng Nanotech Phòng 2006 tầng 20 toà nhà CT6-MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          28.770.829                            
15292 0107883894 Công ty CP Sản xuất sơn Hà Nội Thôn Chùa Ngụ- Đắc Sở- Hoài Đức- Hà Nội 1                          28.770.300                            
15293 0106628972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG THẢO Ô 3A, Lô 3, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          28.770.145                            
15294 0102527412 Cty CPĐTPT viễn thông Thăng long số 08 ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình 1                          28.768.000                            
15295 0106119799 CTy TNHH PA Việt Nam lô cn 3, kcn Vĩnh Tuy, p Vĩnh Hưng, Hà Nội 9                          28.761.229                            
15296 0109525051 Công ty CP dịch vụ du lịch Golf Việt Nam Số 20 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          28.760.500                            
15297 0101503391 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VIỆT HƯNG Số 102 đường Vườn Cam, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          28.758.521                            
15298 0109434830 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Gia Hân Số Nhà 15, Ngõ 131 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 17                        28.755.927                            
15299 0107856315 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FUJI VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          28.754.752                            
15300 0109203304 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT GOOD HOME VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 33 NGÕ 61 LẠC TRUNG, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3                          28.754.013                            
15301 0105451465 Cty TNHH Thương mại và DL Linh An Phòng 810, nhà CT2 A, KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 3                          28.744.303                            
15302 0108598000 Công ty CP tường nhẹ Nucewall Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          28.743.342                            
15303 0109729785 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Phú Group Số 18 Tổ dân phố Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 7                          28.741.091                            
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15304 0500401539 Công ty TNHH Tân Tiến Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1                          28.739.200                            
15305 0101481500 CTy TNHH tập đoàn xây dựng Thanh Bình Chợ Nhội Thụy Lôi Thuỵ Lâm Đông Anh 1                          28.738.944                            
15306 0109092841 Công ty cổ phần giải pháp Hoàng Hải Xóm Trại, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        28.728.266                            
15307 0108847190 Công Ty Cổ Phần Sơn Benco Việt Nam Số nhà 50, Tổ 5 Thủ Lệ, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 17                        28.728.266                            
15308 0109319820 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KĨ THUẬT XUÂN THÀNH SOLAR SỐ 22, LÔ A42 NV 17 KĐTM LÊ TRỌNG TẤN, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          28.727.387                            
15309 0101329778 Cty CP Dịch vụ giải pháp quốc tế 4/23 Ngõ 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          28.723.200                            
15310 0102705513 Công ty cổ phần kiến trúc & nội thất Space 360 HH1B, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          28.721.026                            
15311 0108761377 Công ty TNHH KOREA Cao Hồng Sâm Tầng 2, Số 6, Ngõ 45 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18                        28.714.142                            
15312 0107799120 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH XUÂN MINH SỐ 211 HÀNG BÔNG, PHƯỜNG HÀNG BÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          28.713.022                            
15313 0104235454 công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thúy Long Cầu Gáo - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 7                          28.709.981                            
15314 0102277917 Công ty TNHH GIAFOOD Việt Nam Phòng 2503, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu,Hà Đông, Hà Nội 1                          28.709.540                            
15315 0109148607 Công ty TNHH BBM GLOBAL Việt Nam Nhà 11 hẻm 15 ngách 18 ngõ 326 Đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          28.704.000                            
15316 0107481497 Công ty TNHH thiết bị vật tư y tế Hà Nội số 27, hẻm 11/17/121 đường Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà Nội 18                        28.703.419                            
15317 0104546001 Công ty TNHH thiết bị điện Hải Hà Khu công nghiệpLại Du - xã An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          28.698.880                            
15318 0106732109 Công ty CP kiến trúc và nội thất 3S Tầng 6, CT12 Tòa nhà C14 Bắc hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          28.698.858                            
15319 0305723525-003 CN CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG TẠI HÀ NỘI số nhà A1 ngõ 19 trần quang diệu Đống Đa, HN 1                          28.696.367                            
15320 0107110005 Cty CP Tư Vấn & Đầu Tư Vita Tầng 2 Tháp 2 Tòa Nhà Packexim, Số 49 Ngõ 15 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3                          28.694.568                            
15321 0106638233 Công ty CP nghe nhìn Đông Nam Tầng 15, tòa nhà Nam Cương, đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          28.694.498                            
15322 0108833945 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HATECH Thôn Nhà Thờ - Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 3                          28.690.658                            
15323 0102719770 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN số 54 lô 5 Đền Lừ 2 - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          28.689.498                            
15324 0107944995 Công ty cổ phần tập đoàn đại dương xanh Việt Nam Tầng 9, toà nhà Nam Cường, đường Tố Hữu - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          28.688.000                            
15325 0102847074 Cty CP ĐT & Phát triển NEWWAY 288B - Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          28.687.018                            
15326 0108520847 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN EMC VIỆT NAM Số nhà 34, ngõ 52, đường Lê Quang Đạo, tổ dân phố 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          28.687.009                            
15327 Trường Mầm non Quốc tế Hà Nội Số 10, Ngõ 158 đường Tiến Thành, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          28.681.960                            
15328 0109790684 CÔNG TY TNHH VIC VINA Số 7, LK1, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 4                          28.678.200                            
15329 0107376799 CTy TNHH Dược Phẩm EU - FRANCE Số 16 Hẻm 299/55/5 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội 6                          28.676.126                            
15330 0108593443 CTy TNHH Thương Mại và Dịch Vụ OKAIDO Việt Nam Số 184 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công,Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 6                          28.675.010                            
15331 0107671120 Cty TNHH HD Contruction Lô 70, TT4, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Đỗ Đình Thiện, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          28.672.000                            
15332 0101843461 CÔNG TY TNHH ĐẨU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THÀNH Số 232 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          28.672.000                            
15333 0107161031 Công ty CP nhà máy nhôm Việt Nhật Tầng 12, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mũ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          28.671.799                            
15334 0104822854 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM Số 1181 Giải Phóng,Phường Thịnh Liệt,Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội 3                          28.670.500                            
15335 0109988148 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMAX CENTER Tầng hầm B1 toà Vinaconex 2 đường Nghiêm Xuân Yêm, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          28.664.926                            
15336 5500536990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC Á CHÂU tầng 2 CT2 khu chung cư Hà Đô , 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN 11                        28.664.817                            
15337 0109823724 Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Hoàn Thành Số 1427, tổ 1, phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          28.664.280                            
15338 0107927340 Công ty TNHH CTS Logistics Việt Nam Tầng 5, số nhà 27 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 0384262494 1                          28.662.400                            
15339 0108838171 Cty CP Kiến trúc và nội thất Tân Phát Đội 9, thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, HN 0978150714 4                          28.660.019                            
15340 0312893422 CÔNG TY CỔ PHẦN DAVID HEALTH VIỆT NAM Tầng 3 , Số 676  Hoàng Hoa Thám ,Phường Bưởi, Tây Hồ  , Hà Nội 1                          28.656.608                            
15341 0107921268 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI DRY FOODS Số 17 liền kề 4 tổng cục 5 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          28.652.927                            
15342 0106935740 Công ty TNHH Dược Tú Linh Phòng 907 toà nhà sông Đà Nhân chính, Số 162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - 0986616785 986616785 0986616785 12                        28.651.532                            
15343 0106996119 Công ty TNHH lắp máy Vạn Xuân Số 8, ngách 19, ngõ 169 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          28.650.231                            
15344 0107897329 Cty CP công nghệ LDN Việt Nam ngõ 66 tuyến 1 khu 5 Thị trấn trạm trôi, hoài đức, hn 3                          28.648.013                            
15345 0106630026 Cty TNHH Xây Lắp Quang Hưng Số 6 ngõ 1 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 9                          28.647.519                            
15346 0108869187 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH CAO CẤP VIỆT MỸ liền kề 15 TT2 96B ,nguyễn huy tưởng ,quận thanh xuân,TP hà nội 1                          28.647.488                            
15347 0109396374 Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Our Story Số 39/222F ngõ 260 Đội Cấn- Quận Ba Đình - Hà Nội. 8                          28.644.782                            
15348 0108768622 Công ty TNHH THE HUMAN Tòa nhà Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          28.640.000                            
15349 0102996728 CTy Cổ Phần PVAGROUP Số 7 đường 3.7/8 khu đô thị Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          28.640.000                            
15350 0108316538 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT VIỆT Tầng 4, số 36, ngách 40/35, đường Ngọc Trục, tổ dân phố số 0 - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          28.637.021                            
15351 0104423391 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Mỏ Hàn Việt số A1, No-06B, Lô HH-06, kHu đô tHị Việt Hưng, Long Biên ,Tp HN 1                          28.635.000                            
15352 0107554427 Công ty TNHH Gland Việt Nam Tầng 9 tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam đường dương đình Nghệ, Cầu Giấy,  Thành phố Hà Nội, VN 2                          28.632.632                            
15353 0107007287 Công ty TNHH XNK Quốc tế Tập đoàn Lê Gia Số 174 Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 7                          28.630.489                            
15354 0107717992 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG HT VIỆT NAM Số 352 Giải phóng,tầng 1 mặt sau tòa nhà PuNaco, phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          28.629.376                            
15355 0108058189 CTY TNHH Thăng Long Ceramics Việt Nam Kho hàng UDIC, số 124 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          28.627.964                            
15356 0102780888 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Vĩnh Phát Xóm 5, Xã Ninh Hiệp, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          28.624.768                            
15357 0104934910 Công ty Cổ Phần Bình Khôi LK4B khu đô Thị Mỗ lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          28.621.805                            
15358 0104838886 CTy Cổ Phần Truyền Thông & Du Lịch PHI Số 89 ngõ 27 phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          28.614.592                            
15359 0107749560 Công ty TNHH Xây Dựng TS Việt Nam P502 tòa A11/D6 phố Thọ Tháp - P. Dịch Vọng- Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội 1                          28.611.821                            
15360 0104002788 Viện Kiểm sát nhân dân Huyện Ứng Hoà TT Vân Đình - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          28.608.402                            
15361 0102339271 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG Số 1 Ngõ 153 Nguyễn Thị Định Quận Thanh Xuân Thành phố Hà nội 2                          28.605.467                            
15362 0107951255 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT THỊNH VƯỢNG SỐ 7P8 TRƯƠNG ĐỊNH, NGÕ 91, PHỐ NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 17                        28.603.628                            
15363 0109887277 Công ty TNHH 7Home Số 24 Đường Đa Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, hà Nội 4                          28.599.880                            
15364 0107149845 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC TRẺ VIỆT NAM Số 69, tổ dân phố Miêu Nha 2, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        28.597.169                            
15365 0101550592 Cty CP Dư Kim Tầng 14, tòa nhà Hapulico, 85 vũ trọng phụng, thanh xuân, HN 1                          28.593.440                            
15366 0104051496 Cty TNHH Thêu Việt Số 16 Chu Văn An, Sunrise C Str, KĐT Nam Vàng Đai 3, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 18                        28.589.604                            
15367 0102754454 CTy CP Kiến Trúc Xây Dựng và Thương Mại Quốc Tế Số 1 P2 Khu Tập Thể Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 18                        28.589.604                            
15368 0108337785 Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Lâm Anh Việt Nam Xóm Trại, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          28.588.796                            
15369 0104084734 Công ty cổ phần du lịch Đôi mắt á châu 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          28.585.492                            
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15370 0101592271 Cty CP Công nghệ và XD Vạn Thành Lô CC3A, khu ĐTM Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          28.585.127                            
15371 0109661167 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông TMC Cạnh số nhà 18, ngõ 23 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        28.579.052                            
15372 0108279727 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HPT VIỆT NAM Thôn yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          28.578.786                            
15373 0110351515 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Minh Tuấn QT Tầng 2, V11- B09, Khu đô thị mới An Hưng , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          28.573.447                            
15374 0109270533 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG MOCI SOLUTION Số nhà 2, ngách 5/72, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        28.567.729                            
15375 0108713091 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ VIỆT NAM Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0967628693,0983739092 2                          28.567.084                            
15376 0107768891 Cty CP Emmay và các cộng sự 34 Bát sứ, hoàn kiếm, hà nội 5                          28.565.477                            
15377 0107307379 Công ty TNHH Smartid Số 15B, ngách 16, ngõ 61 Lạc Trung, vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          28.557.202                            
15378 0108191423 CTy TNHH Truyền Thông Và PT Giáo Dục An Huy Số 168 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          28.556.571                            
15379 0109885752 Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam Số 90 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          28.556.217                            
15380 0110132030 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH VIETNAM ARAB Số 20, ngõ 181, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          28.555.941                            
15381 0101167608 CTy TNHH TB Văn Phòng & Công Nghệ Thông Tin p706 tháp T1 Time Tower ngã 3 Lê Văn Lương và Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP HN 1                          28.554.000                            
15382 0109963312 Công ty Cổ phần WGT Solution Số 60, dãy C4, tổ 6, khu TT 918, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        28.548.875                            
15383 0108202386 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế AIPC P402 Tòa Bắc Nam - 58 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 2                          28.548.350                            
15384 0306026492 Công ty Cổ phần Thủy Lợi Số 16, ngõ 83, Tổ 1 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          28.544.000                            
15385 0102797112 CTy CP XD Kỹ Thuật SH Việt Nam Phòng 1906 Tòa CT2B, đường Tôn Quang Phiệt, KĐT Mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          28.544.000                            
15386 0102070951 Công Ty TNHH Dịch vụ thương mại Đàm Trần Gia Số 45 ngõ 68 đường Cầu Giấy - phường Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội 17                        28.538.301                            
15387 0108727136 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT P1003, tầng 10 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          28.536.091                            
15388 0500551894 Cty TNHH cơ điện Hòa Ninh Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          28.534.528                            
15389 0106996775 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Bình Minh số 3, ngõ 640/57/13 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 10                        28.531.298                            
15390 0101342419 CÔNG TY TNHH TM HÀ DUNG Lô 2b-3-6c khu công nghiệp Nam thăng long, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          28.529.460                            
15391 0107700854 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG TÂN PHÚ Phòng 609,Tầng Sky City Tower A,Số 88 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 18                        28.529.208                            
15392 0103904670 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM LIÊN VIỆT Số 8, ngõ 66 Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa -  Đống đa - Hà nội 18                        28.528.768                            
15393 0104047436 Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Việt á P609 chung cư B3D Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy Hà Nội(0387931094) 1                          28.527.641                            
15394 0109907205 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC FINDNET Số 1A Biệt thự thấp tầng Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 8                          28.522.768                            
15395 0109882053 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH LÂM Số 105B, ngõ 281, phố Trương Định, tổ 11, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          28.521.583                            
15396 020178000045 Trường Mầm Non Ban Mai Ngõ 622 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          28.521.408                            
15397 0106451718 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ SCD Việt Nam Số 99 Phố Cầu Lớn, xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          28.518.912                            
15398 0109061307 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO TẦNG 1,2,3, NHÀ SỐ 02, LÔ1A.1I.2-N02 KHU ĐT MỸ ĐÌNH 1, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          28.518.450                            
15399 0107455049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN KHÁNH Thôn Tây Đoài - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 17                        28.516.449                            
15400 0109152988 Công Ty Cổ phần Công Nghệ Vetami Nhà số 15, Ngách 204D/10 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          28.514.807                            
15401 0108439240 Công ty TNHH XNK trang sức DJ Diamonds Số 240 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          28.513.293                            
15402 0104977784 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ THÁI tầng 5 số 161 An Trạch, ô Chợ dừa, đống Đa, Hà Nội 3                          28.501.417                            
15403 0102241082 CTy CP Kỹ Nghệ Hoàng Mai Số 63 - Ngõ 12 - Phố Phan Đình Giót - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          28.500.586                            
15404 0106204839 Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện VINAKA Cụm 9, Trung Hưng, Sơn tây, HN 1                          28.495.788                            
15405 0108450928 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AIFANDA VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 12 Phố Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          28.490.061                            
15406 0107682997 Công ty CP phụ liệu may mặc VTC Cty VTC Khu CN Trường An, An Khánh - Hoài Đức- Hà Nội 17                        28.488.687                            
15407 0107165244 Công ty Cổ phần Bất Động Sản Bầu Trời Việt Nam tầng 3 tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          28.484.903                            
15408 0107628372 Công ty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 9                          28.484.218                            
15409 0110191702 Công ty TNHH Sản xuất linh kiện công nghiệp VC Số nhà 44 ngách 261/48 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          28.481.886                            
15410 0108807134 Công ty TNHH thương mại và công nghệ ĐTV Việt Nam 153 hàng bạc Hoàn kiếm hà nội 1                          28.480.958                            
15411 Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi nhà Micky Số nhà 28, phố Phú Kiều, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 4                          28.480.475                            
15412 0107785745 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BRAND JAPAN 42 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          28.480.000                            
15413 0106746630 Công ty Cổ phần Phát triển Phân bón Nông nghiệp Số 21, ngách 237/12, ngõ 237 phố Ngô Xuân Quảng, TDP Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          28.480.000                            
15414 0108747069 Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Đầu Tư Và Phát Triển Bền Vững Tầng 6, Tòa nhà Hợp Long, Số 1 ngõ 59 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          28.480.000                            
15415 0106105563 Công ty TNHH thương mại và phát triển Hoàng Nam Hoàng Thị Tân, thôn Phú Hữu II, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 9                          28.477.765                            
15416 0100110729-001 CN Công ty TNHH MTV NXB Hà Nội - Nhà In 178 Quang Trung - Hà Đông- Hà Nội 5                          28.477.759                            
15417 0102006321 Cty CP XD công nghiệp điện P712 CT3-1 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0387994396 2                          28.475.757                            
15418 0108699584 Công ty TNHH Đông Trung Sơn Số 13, ngõ 14, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 4                          28.475.395                            
15419 0101909313-003 Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Kim Hoa Thanh Nhàn, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          28.472.713                            
15420 0101450894 CTy CP ATP Việt Nam nhà D 4 Tổ 57  Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          28.472.501                            
15421 0109835871 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THADECO Tầng 12 Tòa nhà liên hiệp phụ nữ, Số 7 Phố Tôn Thất Thuyết. - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          28.469.389                            
15422 0107919646 Công ty TNHH cơ khí TH Việt Nam số 8,tổ 4,pHường Giang Biên, Q. LB, HN 1                          28.468.172                            
15423 0109993130 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH HLT VIỆT NAM Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          28.467.317                            
15424 0107815823 CTy CP Giáo Dục EINSTEIN ACADEMY Tầng 1,2 Tòa nhà N02, Chung cư NewHorizon, số 87 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          28.462.183                            
15425 0107785061 Cty TNHH Kinh Doanh và DV Nam Dương Số 16, 18 ,ngõ 89 phố Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          28.457.750                            
15426 0109348719 CÔNG TY TNHH DK CONSULTING VIỆT NAM Tầng 6, Số 19 Ngõ 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          28.454.326                            
15427 0104407488 VPĐD KKC CORPORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 18, tòa Center Building Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          28.453.617                            
15428 0108951353 CÔNG TY CỔ PHẦN DOLEXCO VIỆT NAM Số 3, ngách 167/53 đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          28.449.306                            
15429 0104068348 Hợp Tác Xã Dịch vụ Nông nghiệp Quảng Phú Cầu Quảng Phú Cấu, Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          28.449.190                            
15430 0106674351 Công ty TNHH cơ điện Thái Sơn SN 27 ngõ 33 Tổ 4, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 7                          28.442.003                            
15431 0108825782 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁI CHÂU CT12A Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          28.439.535                            
15432 0107976958 Công ty Cổ phần sinh thái Ruộng Rươi Số 22. Ngách 119/50 ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 3                          28.438.381                            
15433 0101350466 TT Công Nghệ Vật Liệu C6 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân  -  Hà Nội 1                          28.438.166                            
15434 0108140806 Cty TNH Thương Mại và Phát Triển Cường Khánh số 16 ngácH 604/33 tổ 22 pHư  ờng Ngọc THụy, LB 3                          28.436.425                            
15435 0108899791 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XE MÁY THANH HẢI Tầng 3, số 10 ngách 41, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, TP.Hà Nội 4                          28.435.539                            
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15436 0107755564 Công ty TNHH TM và Vận Tải Gia Hưng Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          28.434.900                            
15437 0109796710 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ VELOG Số 3 ngách 41/89 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          28.429.807                            
15438 0106944015 Công ty Cổ phần XNK và phân phối Việt Nhật Thông Đạt - Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội 2                          28.425.534                            
15439 0109537723 Công ty TNHH sản xuất và phát triển Ngọc Minh Thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 10                        28.423.006                            
15440 0106137413 CTy CP Sản Xuất Bao Bì Quang Minh Nhà xưởng lô số 01 Cụm Công Nghiệp làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 2                          28.421.861                            
15441 0108101187 Công ty TNHH XNK Nam Nguyện Số 5, ngõ 1 , nghách 26 Phan Đình Giót, Phương Liệt , Thanh Xuân, Hà Nội 2                          28.417.783                            
15442 0108998224 CÔNG TY CỔ PHẦN PURITANS PRIDE VIỆT NAM Tòa N4D ,phòng 201-202 ngõ 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        28.417.538                            
15443 0101332178 Cty TNHH TM & Vận tải Quang Vinh Thôn 3 Xã Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội  38616234 2                          28.415.746                            
15444 0101646495 Cty TNHH chế tạo TB và công nghệ P - D Xưởng sửa chữa vũ khí bộ đội biên phòng - Km11 quốc lộ 32 phú diễn - kiều mai - bắc từ liêm 2                          28.407.722                            
15445 0109243071 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI TC VIỆT NAM số 8, ngõ 198B đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà nội 1                          28.406.005                            
15446 0103921877 Công ty CP KOK Việt Nam Số 26 ĐỨc Giang, P. Đức Giang, Long Biên, HN 3                          28.400.178                            
15447 0106475596 Công ty TNHH Thiết bị Y tế nguyên hồng Việt Nam Số nhà BT1.17 Khu đô thị tây mỗ,Đường hữu hưng,TDP Tó,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          28.398.956                            
15448 0102832977 Cty Cổ Phần  Công nghệ và Xây dựng Geotech Việt Nam Lô 6 - Số nhà 03 Khu a, khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          28.397.745                            
15449 0316515580-001 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Vietnatech Tại Hà Nội Tầng 5, Số 58 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          28.395.409                            
15450 0109008913 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ MINH TÂM GROUP TT02-04, Dự Án Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.390.400                            
15451 0108044764 Công ty Cổ phần Xây dựng Seecons 04-K2 Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          28.388.500                            
15452 0107952844 Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư QT Số nhà 42, ngõ 46, đường Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        28.388.116                            
15453 0109124719 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Mạnh Dũng Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5                          28.384.488                            
15454 0108155834 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓ MEDIA Số 5, đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          28.382.095                            
15455 0104611772 Công ty CP Xây dựng Công trình Văn hoá và Du lịch Thương mại Hà Nội Số 212 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          28.381.390                            
15456 Lớp MN Tư Thục Sơn Ca B3 Lô 18 Khu ĐTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          28.379.774                            
15457 0107009090 CTy CP Xây Dựng DV Viễn Thông Hoa Phát Số 42B Ngõ 119 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          28.374.552                            
15458 0105742513 Công ty TNHH HZ Trong khu Cty Giống gia súc  - Đường K2 - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          28.367.500                            
15459 0107945357 CTy TNHH O – T PHARMA Việt Nam Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          28.367.221                            
15460 0107665215 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NNC VIỆT NAM Đổi địa chỉ giao nhận hồ sơ về: Số 97 ngõ 12 Đào Tấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội 4                          28.365.234                            
15461 0108796732 Công ty cổ phần thương mại Grand Hà Nội Số 5 V6 A Khu đô thị mới Văn Phú, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.361.600                            
15462 0101574339 Công ty CP tư vấn Công Nghệ và thiết bị Mỏ - Luyện kim Số 4, ngõ 120, tổ 5, đường Phùng Khoang, Trung Văn, NTL, HN 1                          28.360.171                            
15463 0108941482 Công ty TNHH La Vinci Group Việt Nam Số nhà 70, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 9                          28.357.019                            
15464 0110009615 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LỤA TƠ TẰM DUNG TỪ Số nhà 18, H13 ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          28.355.839                            
15465 0109924289 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AUDIO VISUAL VIỆT NAM Số 06 ngõ 45 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          28.354.600                            
15466 0107006501 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Vũ Gia Số 33, ngách 39/108, ngõ 108 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q.Hà Đông,Hà Nội 3                          28.353.153                            
15467 0106924097 CÔNG TY TNHH TM HỒNG NGỌC Tổ 10 Yên Lộ,phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          28.352.000                            
15468 0500503139 Công ty CP Hương Bình Thiên Dương Đội 7- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 1                          28.352.000                            
15469 0107568476 Công ty cổ phần phát triển nhà và hạ tầng SIHACO Số nhà 44, ngõ 364 GIải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. 7                          28.349.794                            
15470 0107038528 Công ty TNHH Rico Hà Nội Số 1A Tăng Bạt Hổ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 8                          28.349.287                            
15471 0107687272 Công ty cổ phần Dược Nutriphar Việt Nam Số 8 Liền kề 10 Tổng cục 5 , Yên Xá, Tân Triều, Thanh Tri, Hà Nội 975873331 975873331 1                          28.347.197                            
15472 0106046893 CÔNG TY CP IN AN TÍN số 62 ngách 55 ngõ 214 Đường Nguyễn Xiển, quận thanh xuân, TP hà nội 3                          28.346.843                            
15473 0108054392 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LÂM Nhà số 8, Ngõ 141/150/38, Phố Giáp Nhị, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                        28.340.971                            
15474 0108476732 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ AN Đội 1, Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 9                          28.337.848                            
15475 0110306417 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại APC Việt Nam Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          28.337.080                            
15476 0107946495 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC Số 33 BT4-3, Khu đô thị Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          28.334.875                            
15477 0107426908 Công ty CP  tư vấn đầu tư  sản xuất công nghệ cao số 7 ngõ 52 đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, HN 4                          28.334.019                            
15478 0102851338 CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu FEI YAN Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN 4                          28.332.164                            
15479 0109621823 CÔNG TY TNHH tư vấn công nghệ 247 P1004C, tầng 10, tháp C tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          28.331.729                            
15480 0105316716 Công ty TNHH SX và DV TM Khang Long Số 57A Ngõ 77 phố 8-3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          28.328.331                            
15481 0101724143 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 68 Số 1 ngách 19 ngõ 90 đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          28.323.000                            
15482 0106580590 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Dương Gia Minh : Số 15B, Ngõ 136 Phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        28.321.711                            
15483 0108362580 Công ty cổ phần tập đoàn Japan Paint quốc tế Số 26 đường Quyết Thắng, tổ 9, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 6                          28.321.626                            
15484 0108561755 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Tây Nam Số 62 ngõ 28 Tứ Liên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 8                          28.320.814                            
15485 0105307824 CÔNG TY CỔ PHẦN QNK TẦNG 4, TÒA NHÀ RAINBOW KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, ĐƯỜNG 19/5, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          28.318.210                            
15486 0109212820 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HTC Việt Nam Số 11 ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          28.316.451                            
15487 0104152374 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BLUE BUILDING VIỆT NAM Số 100 phố Hồng Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          28.315.747                            
15488 0108845316 CTy TNHH Dược Phẩm Trí Tâm Số 18, ngõ 165 đường Cầu giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 14                        28.313.691                            
15489 0110245612 Công ty TNHH Luật Thiên Ưng Số 4, ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          28.312.540                            
15490 0107028047 Công ty TNHH tư vấn và XD Cường Phát Số 6/2 Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn tây 1                          28.309.717                            
15491 0108177475 Công ty TNHH Phú Trực Đội 4, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 11                        28.309.354                            
15492 0102121892 Cty TNHH thương mại và DV Minh Nguyệt Xóm 2 Bắc Kim Nỗ Đông Anh HN 20                        28.308.305                            
15493 0107745686 Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Hoàng Gia Nhà số 1 - Ngõ 108 - Ngách 108/5 - Đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông -  TP Hà Nội 9                          28.303.716                            
15494 0104491828 Công ty CP Giải pháp thiết bị Môi trường Việt Nam Số 1 Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          28.301.760                            
15495 0108353152 Công ty Cổ phần thực phẩm cao cấp Nam Thái PL01-17 Khu ĐT Vinhomes Riverside The Harmony, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          28.296.833                            
15496 0106480525 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Trang Nhung Số 04, tổ 5, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 20                        28.294.942                            
15497 0104986845 Công ty luật TNHH trường tín Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          28.290.419                            
15498 0109000960 Công ty TNHH Thuận Hà Việt Nam Số 05, Ngách 224/72, Đường Quyết Thắng, Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 15                        28.288.979                            
15499 0106861993 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM SN 12 Ngõ 663/141 Đường Trương Định P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          28.288.000                            
15500 0107499448 Cty CP TV ĐT XD & thương mại Trường Thành Số 3 Nhà B1 KTT Quân Đội Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 983619685 983619685 7                          28.282.087                            
15501 0104040046 Cty CP dự ứng lực Delta P1607, C6, Khối 2, KĐT mới mỹ đình I Quận Nam Từ Liêm hà nội 2                          28.281.907                            
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15502 01542578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LONG VIỆT Tầng 5 - 65B Tôn Đức Thắng - Quốc Tử Giám - ĐĐ - HN 1                          28.280.274                            
15503 0101131584 Cty TNHH TM & DV Toàn Năng Km số 1 Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh trì TP.Hà Nội 8                          28.275.580                            
15504 0500462669 Công ty TNHH Quỳnh Khôi Tổ 6 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4                          28.275.309                            
15505 0110329358 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HAK Ô số 17BT4 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          28.273.580                            
15506 0103209821 CÔNG TY CP Y TẾ THĂNG LONG Số 59-61 Phố Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 1                          28.261.500                            
15507 0107577368 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN VIỆT NAM Số 34 ngõ 203 chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, hà Nội 11                        28.257.005                            
15508 0106117470 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Cát Linh Nhà số 9, Ngõ 282 TDP Viên 5, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          28.256.160                            
15509 0106511702 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Lorca Thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          28.256.000                            
15510 0108446752 Công ty TNHH Nhà hàng TUNG dining Số nhà 2C phố Quang Trung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          28.256.000                            
15511 0108923557 CÔNG TY TNHH MUSCLE FOOD VIỆT NAM Tầng 2, 97 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          28.255.040                            
15512 0101840608 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. 1                          28.253.643                            
15513 0109471536 CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM Số 29, Ngõ 126, Phố Nguyễn Đổng Chi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 8                          28.247.053                            
15514 0102758297 Công ty TNHH Kiến trúc Legos Số 25 ngõ 399 đường Âu Cơ, Tây Hồ, HN 3                          28.246.224                            
15515 0105855919 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN HUY Số nhà 32, Ngõ 49, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                        28.245.891                            
15516 0106434310 Cty CP Thiết bị công nghiệp toàn cầu Số 134 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.245.625                            
15517 0107020457 CTy CP Giáo Dục IMS Căn Z6-55, Z6-56, Trung tâm thương mại LePARC, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          28.244.688                            
15518 0104227245 Trường mầm non Lương Thế Vinh xã Vật Lại - Ba Vì - Hà Nội 1                          28.244.685                            
15519 0106373594 CTy Cổ Phần E & E Việt Nam Tầng 16, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          28.240.832                            
15520 0109778870 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA Số nhà 22F, Ngõ 221 đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          28.240.276                            
15521 0106384638 CTy TNHH May DUTY FREE Số 47 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3                          28.239.884                            
15522 0106215189 TẠP CHÍ VIETNAM TRAVEL Tầng 2, tòa nhà Star Tower, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          28.236.219                            
15523 0100104468 TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP- CÔNG TY CỔ PHẦN Số 16 Ngô Tất Tố -Đống Đa  -Hà Nội 1                          28.233.280                            
15524 0101774930 CTy CP Chí Linh P306 Tòa Nhà N09, Ngõ 193, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          28.232.309                            
15525 0108497595 CÔNG TY TNHH ASEANWINDOW MIỀN BẮC Số 38, Ngõ 234 đường Quyết Thắng, Tổ 8 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          28.229.689                            
15526 0108293619 Công ty Cổ phần IT Partners Link Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà Intracom, số 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          28.227.500                            
15527 0102381019 Trường trung cấp tổng hợp Hà Nội kiot 18 khu đô thị thanh hà, tòa nhà hh03e, cienco 5 8                          28.227.357                            
15528 0105624728-011 Cty CP đầu tư và phát triển thương mại Việt Phát Tầng 14, Tòa nhà Intracom, Số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 2                          28.224.000                            
15529 0106104986 Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Số 18A1 Lê Đức Thọ, phường Mỹ đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN 2                          28.224.000                            
15530 0109240345 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Phát Triển Cơ Điện Trung Thành Số 08, ngõ 124 phố Hòe Thị, phường Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          28.216.555                            
15531 0109333102 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMERALD Tầng 2, Tòa Bình Vượng Tower, Số 200 đường Quang Trung, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 13                        28.214.330                            
15532 0105938876 Cty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Việt Nam tầng 4, tòa nhà Nam Hải, khu độ thị Vinh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai. 2                          28.205.824                            
15533 0100383772 Công ty TNHH Bình Giang Bình Giang, tầng 1 Lô 1 tòa nhà Xuân Mai, 206 đường Thanh Bình, P Mỗ Lao, Q Hà Đông, HN 2                          28.203.000                            
15534 0107395953 CTy CP Giải Pháp và Công Nghệ Điều Khiển Hệ Thống Xưởng TSY Cụm Công nghiệp Duyên Thái Thường Tín - Hà Nội 3                          28.197.271                            
15535 0108529818 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thép Bình Đạt Số nhà 1B - Ngách 44 - Ngõ Trạm điện - Tổ Dân Phố Số 8 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 3                          28.188.458                            
15536 0106015944 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và dịch vụ Thương Mại Nhật Tân SN 11, Tổ 35, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 6                          28.178.847                            
15537 0107076308 Công ty TNHH Kim Khí Nam Vũ Lô A40 Khu đấu giá 3ha, đường Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          28.176.381                            
15538 0107139614 Cty CP công nghiệp Thiên Sơn Số 2A, ngõ 141/48 phố Nam Dư, Hoàng Mai, HN 1                          28.170.069                            
15539 0106970544 VIỆN Y HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM 12 Hoàng cầu - ô chợ dừa - đống đa - hà nội 1                          28.168.243                            
15540 0107603314 CÔNG TY CP TM QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG Số 16 phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 7                          28.167.195                            
15541 0108188678 CTy CP Thương Mại Và Giáo Dục ALaska Việt Nam Số 2,Ngõ 295, Đường Lĩnh Nam,Phường Vĩnh Hưng,Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội,Việt Nam 2                          28.162.119                            
15542 0106691004 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Thanh Bình Căn 17 Louis 8 KĐT Đại Mỗ, P Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          28.161.592                            
15543 0106227113 Cty CP quốc tế HOMEZA Số 75, ngõ 209 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp,Thanh Trì, Hà Nội 0962615474 14                        28.161.093                            
15544 0107388522 Công ty TNHH ZHENG DA MOTORS Việt Nam KM4, Quốc lộ 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          28.160.000                            
15545 0106022187 Công ty CP Truyền Thông Ánh Sáng Diệu Kỳ Tầng 2, Tòa nhà Vinexad, Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          28.160.000                            
15546 0107592285 Công ty CP PT nhân lực và xúc tiến thương mại Việt Nam Biệt thự nhà vườn NV02-01 Bộ tư lệnh biên phòng, ngõ 62 Trần bình, Mai Dịch, CG, HN 1                          28.160.000                            
15547 0103103663 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTD VIỆT NAM P311 tầng 3 tòa nhà The golden palm- 21 lê văn lương, nhân chính, tx - Hà Nội 1                          28.160.000                            
15548 0106163903 CÔNG TY CP NAVIC Phòng  205 Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 9                          28.159.726                            
15549 0105023607 Công ty TNHH TM & XNK Phố Hiến G17, BT7, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. 4                          28.159.696                            
15550 0108771230 CÔNG TY CỔ PHẦN IN ĐTQ Số 280, Đường Ỷ La -  Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 6                          28.157.592                            
15551 0108773728 Công ty TNHH Toàn Cầu Kim Phát Số 5 , Lô 1 Đường Thành Công Làng Nghề, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3                          28.157.441                            
15552 0109542191 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Thanh Phát Số 2, ngõ 5, tổ 6 Nhân Trạch, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 8                          28.156.641                            
15553 0107392783 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG SÁNG Sảnh B tòa The Zen khu đô thị Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 14                        28.153.631                            
15554 0108978443 Công ty TNHH Goodchoice Việt Nam Căn nhà V8-B04 thuộc dự án The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.153.600                            
15555 0105966471 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÂN YẾN số 107, xóm điếm, xã hữu hoà, huyện thanh trì, thành phố hà nội,  0976651277 2                          28.152.380                            
15556 0109345588 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TÂM ĐỨC Số 43, ngõ 165, khu Văn công quân đội, phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 5                          28.150.310                            
15557 0109184299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PDT VIỆT NAM Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 4                          28.149.591                            
15558 0109455012 Hội Thể Thao Điện Tử Giải Trí Việt Nam Tower 1, 458 Minh Khai Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          28.149.388                            
15559 0108083611 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HDA số nhà 706, tòa N06-B1, phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        28.147.796                            
15560 0102004204 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES Tầng 11 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          28.147.628                            
15561 0105813267 Cty CP Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Hồng Hà Phòng 1606 Tòa 17T4 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          28.146.752                            
15562 0105177974 Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Trường Thành Hà Nội Số 88 Phố Ga, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3                          28.142.162                            
15563 0108025183 Công ty TNHH Tầm cao TC.VN Số 36 - Lô A32, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội  DT 0777304160 2                          28.136.524                            
15564 0104942284 Cty cổ phần ALC Phòng 508 toà nhà CT4-5, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          28.134.737                            
15565 0103766597 Cty CP Sản xuất và Xuất Nhập Khẩu Việt Tiến Số 17 ngõ 71  Đường Mỹ Đình  Mỹ Đình II - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          28.131.190                            
15566 0108884788 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 199 Số 1, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          28.128.162                            
15567 0107522513 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM VÀ DV THĂNG LONG số 6, nv7, tổng cục 5, yên xá, tân triều, thanh trì, hà nội  977783626 5                          28.126.324                            
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15568 0108066398 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRÍ NHẤT Số 41, TT9, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 9                          28.125.939                            
15569 0101530243 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÀNH số 175 Tây Sơn, Hàng Bột Đống Đa, HN 3                          28.120.421                            
15570 0107653019 Công ty TNHH đầu tư và hợp tác quốc tế Bảo Khánh số 152 đường Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          28.118.378                            
15571 0106901734 Công ty Cổ phần A Vị Việt Thôn Vân La - Xã Hồng Vân - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 4                          28.111.431                            
15572 0107833357 Công ty TNHH Dược phẩm Khang Linh Tầng 2, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          28.109.720                            
15573 0109306116 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Quốc Tế Tân Phú Hưng Số 10 Lê Trực, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 14                        28.109.650                            
15574 0102159374 TT Địa Môi Trường & Tổ Chức Lãnh Thổ 150 Nguyễn Ngọc Nai, Khương Mai, Thanh Xuân, Hn 3                          28.107.907                            
15575 0109030154 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI NHÂN Số nhà 7/ Ngõ 47/6, đường Yên Hòa, Tổ 14, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. 6                          28.089.802                            
15576 0108642475 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Trần Linh Thôn Tân Hội, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 9                          28.088.869                            
15577 0106715311 CTy CP Tự Động Hóa Minh Đạt Tầng 3, số 16 Đường 2.2 KĐT Gamuda trần phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          28.083.387                            
15578 0101924470 Công ty TNHH Thương mại Thế hệ trẻ Tầng 19 Tòa nhà Ladeco Số 266 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Ba Đình. 2                          28.083.250                            
15579 0107009319 Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Hà nội Xanh Tầng 4 tòa nhà CT3, Đường lê đức thọ ,Phường mỹ đình 2, Quận nam từ liêm, Hà nội 2                          28.075.401                            
15580 0104925909 Công ty CP thương mại Thái Thành p706, tháp B tòa nhà newskyline, văn quán , hà đông 3                          28.075.196                            
15581 0107550408 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAFIMEX VIỆT NAM SỐ 1, HẺM 88/61/23, PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8                          28.064.471                            
15582 0108388758 Cty TNHH Thiết Kế và sản Xuất Nội Thất Nam Hải số 3, ngõ 123 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2                          28.062.080                            
15583 0101755695 Cty CP XD Công trình & Thương Mại Hùng Thịnh Tầng 5, Toà nhà Licogi 13, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        28.060.657                            
15584 0109454731 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MAGIC TRAVEL Số 11K Ngõ 8 Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          28.056.484                            
15585 0108600179 Công ty cổ phần truyền thông HT One 92-94 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                          28.052.462                            
15586 0107490170 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX THỊNH THẮNG Tầng 4, số 03, ngõ 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          28.045.915                            
15587 0104549394 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC LINH SỐ 24, NGÕ 73, TỔ 7, PHỐ TÂY TRÀ, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 17                        28.041.236                            
15588 0109765744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CEC 37BT4 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          28.039.833                            
15589 0107046751 Công ty cổ phần thương mại Xuân Sinh Mi Mas Xóm Thượng, Cổ  Loa, Đông Anh, Hà Nội 2                          28.037.736                            
15590 0109650990 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          28.036.598                            
15591 0108131230 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH IBIZ VIỆT NAM Số nhà 30 phố Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 17                        28.036.589                            
15592 0104597782 Công ty cổ phần Hoàng Sơn Việt Nam P206 A2 Khu tập thể 5 tầng Tổ 7, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          28.032.000                            
15593 0108222375 MN Tư Thục Cầu Vồng Nhỏ Linh Đàm Ô Số 14 TT1A- Tây Nam Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          28.032.000                            
15594 0108966871 Công ty TNHH Giải pháp Số Hóa Minh Ngọc Tòa F4, 112 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          28.032.000                            
15595 0109988518 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN MHD GROUP Tầng 17, Tòa nhà PVI lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          28.031.731                            
15596 0107642874 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Thuế VINATAX 18 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 4                          28.030.570                            
15597 0105946901 Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng Hải Hà Ô số CT6-CT4, tầng 1 Tòa nhà CT$, The Pride, KĐT mới Anh Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          28.024.896                            
15598 0106496162 Công ty CP Xây dựng Tổng hợp và Thương mại Hà Thành Số 31, Ngõ 319  phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          28.023.639                            
15599 0108624839 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SOL ART VIỆT NAM số 6 ngõ 42 Liễu Giai - Ba Đình - HN. 2                          28.023.288                            
15600 0500476189 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH Tầng 5, Tòa nhà Louts số 2 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          28.022.400                            
15601 0105263905 Công ty cổ phần Meci Việt Nam Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          28.018.560                            
15602 0108469132 Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Chế biến Thực phẩm Hùng Phú Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm , Huyện Mê Minh, Thành Phố Hà Nội 2                          28.018.216                            
15603 0109806158 Công ty cổ phần ATA Pharma Tầng 3, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          28.016.960                            
15604 0106503701 CTy CP Xây Dựng NAHACO Số 11D Ngõ 351/108/32 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 9                          28.015.837                            
15605 0108232711 CTy CP Đầu Tư VD Số 9 Ngách 7 Ngõ 2 đường Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (Từ đầu ngách 7 đi vào 50 mét) 1                          28.013.103                            
15606 0109354550 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SALETICK QUỐC TẾ Tầng 8, tòa nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6                          28.011.573                            
15607 0103667758 Cty TNHH Hợp Tiến Sô 52 Ngõ Làng Bún Phú Đô, Ngách 8/11 Đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, HN 2                          28.011.567                            
15608 0107978761 Công ty cổ phần Kiến trúc và Nội thất NVH P706, No09 KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp , Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hà Nội 3                          28.000.525                            
15609 0107547571 Công ty TNHH Phát triển đầu tư Nhật Minh thôn 4 xã vạn phúc, huyện thanh trì, thành phố hà nội 985215941 983685158 0983998836 1                          28.000.000                            
15610 0101240833 Cty TNHH thương mại Đông Việt Thôn phù trì - Kim hoa - Khu CN Quang Minh-Mê linh-HN 2                          27.994.624                            
15611 0102182888 Công ty Cổ phần hóa chất xây dựng Bách Khoa Số B6-08, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          27.991.796                            
15612 0110222421 CÔNG TY CỔ PHẦN F5 CAKE STUDIO Tầng 3A Tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6                          27.983.768                            
15613 0106512343 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VIỆT NAM Lô A9/D5 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        27.980.747                            
15614 0106379532 CÔNG TY TNHH XNK HÀ MAI P106, Tập thể Bưu điện Tổ 5C Hoàng Cầu, Thành Công, Ba Đình, HN 1                          27.976.000                            
15615 0106667428 CÔNG TY TNHH SDRAGON VIỆT NAM Toà nhà Ba Đình, Số 19 Lê Thanh Nghị, P.Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          27.973.500                            
15616 0107257181 CÔNG TY TNHH IN NHANH KỸ THUẬT SỐ XUÂN AN Số 86,Phố Trần Quý Cáp,Phường Văn Miếu ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          27.973.500                            
15617 0107700332 Công ty TNHH Kế toán và đại lý thuế ATC Việt Nam P3004 tầng 30 sảnh K50 tòa nhà HPC Landmarrk 105 Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2                          27.973.500                            
15618 0108105657 CTy TNHH Công Nghệ Số IDTECH Số 3 Lô 11 Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          27.973.002                            
15619 0108977633 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH Số 180 đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          27.973.001                            
15620 0105653221 CTy CP XD & Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam Số 34 Ngõ 168 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          27.968.983                            
15621 0109610194 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Ngoại Thương Nhà số 10 DG 11, khu đô thị Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          27.968.104                            
15622 0105423394 Công ty TNHH Thiết bị B.D.E Số 44, TT3 Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          27.968.000                            
15623 0107005554 Cty CP FRECO Việt Nam Số 30 ngõ 209 đường An Dương Vương, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          27.968.000                            
15624 0106809979 Cty CP KGC Việt Nam Hoàng Thị Vân Hà (096.488.3636) Số 1 ngách 169/19 đường Trung Văn, phường TRung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          27.965.375                            
15625 0106953098 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mắt Biển BT4 Khu biệt thự Vinaconex 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          27.961.930                            
15626 0104843558 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Thuận Phát Số 2/85 đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          27.957.465                            
15627 0108683383 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN SEEDING VIỆT NAM TẦNG 5, SỐ 7, ĐƯỜNG 19/5, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          27.955.653                            
15628 0105271462 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ INOX TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAO thôn cương ngô - xã tứ hiệp - huyện thanh trì - hà nội  36339053 19                        27.951.169                            
15629 0110032607 Người NN- Công ty CP Fintwin Corporation Tầng 12, tòa nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          27.945.000                            
15630 0108450029 CTY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHAN Thôn Thống Nhất, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.940.150                            
15631 0105376955 Cty TNHH chuyển giao công nghệ và xử lý môi trường 172 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          27.939.282                            
15632 0109641932 CÔNG TY TNHH PEMA AESTHETIC Số 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.936.000                            
15633 0107778434 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          27.934.364                            
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15634 0109276408 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TNG DESIGN Lô 11, DV16 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          27.927.221                            
15635 0104648589 Cty CP ĐT PT công nghệ ĐH Xây dựng P905 Tầng 9 nhà thí nghiệm, 55 Giải phóng, HBT, HN 2                          27.926.500                            
15636 0109553891 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Minh Phúc Thôn Phú Cường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.. 6                          27.923.337                            
15637 0107865084 Công ty TNHH Đậu Phụ Sạch Truyền Thống Việt Nam Visoy Thôn tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan phượng, TP Hà Nội 8                          27.922.060                            
15638 0109607628 Công ty cổ phần thương mại CTN Việt Nam Số 55 Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội(Long 0868989291) 7                          27.918.751                            
15639 0106982892 Cty cổ phần BASATO Lô A14 - Nguyễn Cảnh Dị - Đại Kim - Hoàng Mai - HN (Tòa nhà bưu điện Đại Kim) 1                          27.917.370                            
15640 0110173580 Công ty cổ phần Yoong Việt Nam Tầng 6 Tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 đường Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          27.916.706                            
15641 0109203248 CÔNG TY TNHH KAITASHI GROUP Lô OBT1, ô số 20 Bắc Linh Đàm mở rộng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 1                          27.912.500                            
15642 0109255045 CÔNG TY CỔ PHẦN ZODITECH Tầng 6, Tòa Zen Tower, 12 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        27.912.190                            
15643 0101883714 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Nhật Anh Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          27.911.389                            
15644 0110160630 Cty TNHH DỊCH VỤ TM HẢI&LÂM ENTERTAINMENT số 915 đường Hồng Hà, Chương Dương,  Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 4                          27.906.800                            
15645 0106720470 Công ty CP xây dựng và tư vấn kiến trúc nội thất T&D Lô B3 - khu CN Phú Minh - Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          27.904.000                            
15646 1001212217-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TỔNG HỢP HELIOS Tầng 1 CT1A Chung cư Hateco Apollo, số 70 đường Xuân Phương, - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          27.902.700                            
15647 0107690074 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆP NAM HưNG Toà A5 chung cư an bình city, phường cổ Nhuế 1 , quận Bắc từ liêm - Hà Nội 4                          27.901.233                            
15648 0107321447 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Giấy và Bao Bì Hà Nội Bình Dương, KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 1                          27.900.776                            
15649 0108355294 Công ty Cổ phần ô tô Hà Phương Anh 36 ngõ 424 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 12                        27.896.907                            
15650 0108625649 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Phúc Hà Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 12                        27.896.907                            
15651 0110040615 Công ty TNHH khảo sát đo đác và xây dựng phương trời mới Số 55, Xóm Trại Dưới, Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 12                        27.896.907                            
15652 0107929108 Công ty Cổ phần sữa nông trại xanh Ba Vì Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 3                          27.895.792                            
15653 0102008625 Cty CP Truyền thông & xử lý dữ liệu Phòng 701 số 8 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội 2                          27.893.950                            
15654 0109250590 Công ty TNHH Kỹ thuật Số công nghệ Quang Minh Lô A2-CN1, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          27.891.200                            
15655 0110226017 Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe công đồng Huệ Minh Tầng 7, tòa nhà xổ số miền bắc, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 1                          27.891.200                            
15656 0108183976 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MR. DAK F&B SỐ 2 TẠI HÀ NỘI Lô số T147 tại Tầng Một, Trung tâm thương mại AEONMALL Hà Đông, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          27.887.688                            
15657 0106997715 Công ty TNHH xây dựng thương mại HĐC Cụm 7, thôn Yên, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          27.885.427                            
15658 8802887503 Vườn trẻ thơ II Tòa CT1, khu nhà dành cho cán bộ nhân viên viện 103, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN 2                          27.884.800                            
15659 0105887639 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nội Thất Tiến Đạt Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội - 0983005237 3                          27.881.175                            
15660 0101168150-001 CN HN Cty TNHH Trung tâm giáo dục QT TEG Tầng 2, Tòa nhà Hòa Phát, số 257 Đường Giải Phóng, P. Phương Mai. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          27.881.030                            
15661 0105139256 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG QUANG Chung Cư Phú Thịnh, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          27.879.962                            
15662 0102764371 CTy CP DV Và TM Thái Hưng Số 13 Lô 18 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          27.876.326                            
15663 0107932887 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tochi Số nhà A1, ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          27.871.127                            
15664 0107338507 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CỘNG NGHIỆP MỎ QUẢNG NINH P1001 - tòa C2 Vinaconex 1, số 289A, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, HN 1                          27.867.296                            
15665 0108197305 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm Fintech Tầng 4 lô C, tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          27.865.236                            
15666 0106904407 Công ty TNHH BNP GROUP Việt Nam Số 16 tổ 2 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          27.860.617                            
15667 0109536085 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VŨ GIA Số 30B Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          27.858.698                            
15668 0106385092 Công ty cổ phần kỹ thuật Thành Hưng Phát Phòng 207 Tòa nhà 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy. 3                          27.855.839                            
15669 0105469906 Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Trúc Lâm Kiot số 3, tòa nHà công vụ, Học viện Hậu Cần, tổ 27, Ngọc THụy, Long Biên, Hà Nội 2                          27.853.547                            
15670 0108780651 Công ty TNHH Vietnew Thăng Long Số 10 ngách 3/1 Cù Chính Lan, Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội 2                          27.849.728                            
15671 0107749546 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN PHÚC Số 22, ngách 8, ngõ 115, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          27.849.044                            
15672 0104477220 Công ty TNHH TITACO Việt Nam số nhà 63,Thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam 1                          27.847.488                            
15673 0105455068 CTy CP Xây Dựng TM XNK Vương Tín Số 30 phố Tân Mai - quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          27.845.771                            
15674 0101991036 Cty CP Tư vấn xây dựng Phúc Hưng 24 Nguyễn Cơ Thạch, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          27.844.614                            
15675 0109728830 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OLYMPUS TOÀN CẦU Số 42, ngõ 192, đường Tam Trinh, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16                        27.842.497                            
15676 0109642326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU HKH T02-L0405 Khu TTTM Tầng 2 Dự án Stellar Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          27.841.815                            
15677 0109955583 Công ty TNHH Nội thất và Công nghệ Minh Anh Tòa Gemek2, xã An Khánh, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội 8                          27.841.571                            
15678 0107787397 Công Ty TNHH BAUCON Tầng 2, Tòa nhà Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          27.840.000                            
15679 8342971249 Hộ Kinh Doanh Siêu Thị Nội Thất Hygge Số 35 ngõ 2 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          27.840.000                            
15680 0104849119 Cty TNHH TM DV Cuộc Sống Xanh Tầng 7, Số 352 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          27.840.000                            
15681 0105255365 Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Tân Phú Phòng 05,Tầng 8, tòa nhà DETECH II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - 0982063805 1                          27.840.000                            
15682 0101493591 Công ty TNHH trang thiết bị y tế G.o.y.o.h việt nam số  17 ngõ 82b dịch vọn hầu - cầu giấy - hn 1                          27.835.000                            
15683 0105599493 Công ty Cổ Phần Phát triển Sinh học Hoàng Long Hoàng Long - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 2                          27.832.246                            
15684 0106776949 CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Kim Định Tổng kho kim khí số 1, KM 3 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 11                        27.828.981                            
15685 0110277156 CÔNG TY TNHH THALIA EXPRO Tầng 8 tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          27.828.296                            
15686 0105452645 Cty CP MIRATO Việt Nam Số 414 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. 2                          27.826.369                            
15687 0109144923 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VŨ QUANG Số 40 tổ 45B đường Đê La Thành, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 6                          27.824.263                            
15688 2500214236 Công ty TNHH Vit - Tiền Phong Tầng 20, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2                          27.823.667                            
15689 0105865755 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ITS Việt Nam Số 105 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 9                          27.821.859                            
15690 0109144761 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẮC VIỆT Tòa nhà Hương Giang số 1 ngõ 11 phố Duy Tân phường Dịch Vọng Hậu Q.Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 7                          27.813.797                            
15691 Lớp mầm non tư thục Anh đào ( Cheery ) Số 18 Trần Quý Kiên, P. Dịch vọng, Q. Cầu Giấy Tp Hà Nội 3                          27.813.310                            
15692 0104372605 Công ty CP hiếu nguyên Số nhà 12, ngõ 19 đưởng Nguyễn Thị Định,  tổ11, P. Trung Hòa, CG, HN 3                          27.804.477                            
15693 0107796401 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VÂN VINH khu đường 3,khối 14, xã phù lỗ, huyện sóc sơn, TP HN 3                          27.803.799                            
15694 0106421375 Công ty TNHH PTXD & TM Đại Cương Thôn Chu Phan, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 4                          27.803.084                            
15695 0107484201 Công ty TNHH sản xuất và thương mại két sắt Việt Tiệp Số nhà 198, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội 5                          27.800.351                            
15696 0104613096 Công ty CP Tư vấn ĐT Khảo sát và Xây dựng An Khánh Tầng 4, nhà E trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội- KM10 Nguyễn Trãi, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          27.800.142                            
15697 0500475139 Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú Km6 Quốc Lộ 21A Đội 3 Thôn Thắng đầu Xã Hòa Thạch Quốc Oai Hà Nội 3                          27.799.365                            
15698 0107601123 CÔNG TY CP CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM Km23+500 quốc lộ 6A thôn sơn đồng tiên phương chương mỹ hà nội 1                          27.798.377                            
15699 0109225428 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NLA Số 174 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          27.796.650                            
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15700 0109706227 Cty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Minh Đăng Số 26 ngách 22 ngõ 123 đường Yên Xá, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 17                        27.795.413                            
15701 0107473922 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Trung Hải Thôn Cổ Hiền, Tuyết nghãi, Quốc Oai, hà Nội 4                          27.794.235                            
15702 0108526782 Công ty TNHH Bất Động Sản Trí Long P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          27.789.950                            
15703 0100953944 Công ty TNHH Dược Phẩm Hồng Phước Số 5 ngõ 50, đường Ngụy như con tum, quận Thanh Xuân. 1                          27.785.990                            
15704 0108495816 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XZONE HÀ NỘI Tầng 2 khu VL2 Trung tâm thương mại - dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          27.785.639                            
15705 0108018073 Công ty CP Thực Phẩm VINAPIA Xã Vân Tảo - huyện Thường Tín - TP. Hà Nội ( bên trong nhà máy May Việt Huy) 1                          27.782.839                            
15706 0101438569 C.ty TNHH V - Kool VN 404 Tầng 4 Fortuna 6B Láng Hạ. 1                          27.782.026                            
15707 0101443463 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển VINAWOOD Số 92 đường Thiên Đức, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          27.780.847                            
15708 0105008630 Cty TNHH Xây lắp cơ điện lạnh CN Châu Âu Tầng 11 tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, HBT, HN 1                          27.776.000                            
15709 0106184290 Công ty TNHH Nguyện Vũ Kiot số 4, Tầng 1 CT4, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.776.000                            
15710 0109412308 Cty CP dịch vụ kinh doanh Bất Động Sản JADE Số nhà 10B1, ngõ 40 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 8                          27.769.678                            
15711 0107572391 CTy TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Xây Dựng Gia Huy Số nhà 41, Ngõ 295 Đường Bùi Xương Trạch, P. Định Công, Q, Hoàng Mai, Hà Nội 14                        27.767.800                            
15712 0107982045 Công ty Cổ phần xây lắp và đầu tư thương mại dịch vụ HAPPY HOME Số 94 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 1                          27.766.414                            
15713 0109890047 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          27.764.650                            
15714 0106757897 Cty TNHH TV & Đầu tư VT Việt Nam 44 ngõ 44 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          27.764.301                            
15715 0106471834 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ EHC VN 32/2/452 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          27.761.325                            
15716 0108700783 Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Toàn Quân Số 238, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 16                        27.757.474                            
15717 0108685091 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HUY ĐÔNG CẨM Số 30 ngách 61/17 ngõ 61 phố Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 12                        27.757.008                            
15718 0104952677 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO THỜI ĐẠI BT5.4 Khu đô thi VIGLACERA Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          27.751.864                            
15719 0361880069 Nhóm Lớp Mầm Non Thuận Hòa Kiot 12 cHung cư Học viện Hậu Cần, Ngọc THụy, Long Bien 2                          27.748.500                            
15720 0110202802 CÔNG TY CỔ PHẦN KTC BẮC HÀ NỘI SN 16, ngách 1, ngõ 60 Đường Đình Hát - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 4                          27.748.466                            
15721 0109128569 CÔNG TY TNHH CREWLOUNGE VIỆT NAM Tầng 4, số 20 Đồng Bát, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.744.000                            
15722 0500582807 Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật Nội Thất Quảng Cáo Mới số nhà 99 phan đình giót, phường la khê, quận hà đông, Tp hà nội 5                          27.742.485                            
15723 0107936063 Công Ty TNHH Nội Thất FB Việt Nam Số 6, ngõ 167 đường Long Biên, Tổ 27 Liên Gia 2 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          27.741.345                            
15724 0101492005 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH, MẠNG, TRUYỀN THÔNG OSC Số 3, ngõ 1 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 6                          27.734.453                            
15725 0106829189 CTy TNHH Du Lịch AUTHENTIC ASIA Số 8 phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          27.731.904                            
15726 0101959480 Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu An Thịnh Số 4, Ngõ 359 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          27.730.158                            
15727 0107459981 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển MKC Đội 1, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 6                          27.728.567                            
15728 0106206762 CTy TNHH Đầu Tư TM và Công Nghệ Quốc Cường Số 4 Ngõ 50 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 19                        27.728.100                            
15729 0102185705 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KIM KHÍ VẠN XUÂN 118(83 cũ) Đê La Thành,Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 3                          27.724.071                            
15730 0108255476 CTy TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Và Thiết Bị Hà Nội JND Số 11, Khu tập thể Viện điều tra quy hoạch rừng, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        27.719.885                            
15731 0109894732 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HDR Việt Nam Số 69 Đường Ven Hồ Đầm Tròn, Ngõ 135 Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          27.718.779                            
15732 0109547168 Công ty  Luật TNHH Song Anh và Cộng sự Thôn Lam Cầu, xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 7                          27.715.547                            
15733 0101491636 CÔNG TY CP TM VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QTẾ NGÔI SAO VIỄN ĐÔNG P 302-12A- Hồ xuân Hương HBT HN 3                          27.712.374                            
15734 0104398931 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO IRIS Lô 6,BT7, Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông 15                        27.709.283                            
15735 0108822460 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TƯ VẤN AN MỸ VIỆT NAM Trang trại Hải Đăng, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 15                        27.709.283                            
15736 0104599243 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Nam Tầng 6, Tòa nhà CIC, số 2/219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN ( gọi ĐT số 0982504456) 6                          27.708.854                            
15737 0109439363 CÔNG TY TNHH PINE RICH VIỆT NAM Số 4, ngách 152, ngõ 28 Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        27.707.809                            
15738 0102766499 Công ty CP dịch vụ và thương mại Toàn Thắng 27 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, HN 4                          27.705.455                            
15739 0109705417 Công ty cổ phần Legacy Holdings K2-04 Ciputra, Phú Thượng Tây Hồ, Hà Nội,VN 1                          27.705.000                            
15740 0106662878 CÔNG TY CỔ PHẦN PLUSSTUDIO Số 461 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          27.703.621                            
15741 0106139675 Công ty CP Công nghệ Led Fawookidi Số 326 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          27.700.279                            
15742 0109153389 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Xây Dựng Và Nội Thất Ngôi Nhà Hạnh Phúc Phòng 1607, Tòa nhà An Sinh A, khu đô thị Cầu Diễn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.. 1                          27.696.975                            
15743 0107360728 Cty TNHH An Medicol pharma Lô 04-M1, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 1                          27.694.074                            
15744 0101935923 Công ty TNHH Thương mại Trường Hậu TDP Hạ, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16                        27.691.936                            
15745 0107117917 CTy CP SX Dịch Vụ và Xây Dựng Gia Thịnh số 18 tổ 19 phố Hoàng liệt, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          27.689.226                            
15746 0101741893 Công ty TNHH vận tải và thương mại Thanh Lâm Số 797 đường Ngô Gia Tự, P Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 3                          27.685.283                            
15747 0104784599 CÔNG TY CP TM HOÀNG BÁCH số nhà 24 ngõ 33 xã Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội 1                          27.683.001                            
15748 0105875697 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Số 188e, Phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.681.434                            
15749 0107804719 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Aecom Lô số 16, Ô 20.BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          27.680.000                            
15750 0104917513 Cty CP Thương Mại Gia Phạm Số nhà 10. Ngõ 12 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội -  0837040556 1                          27.679.316                            
15751 0106748081 Công ty TNHH chăn nuôi và trồng trọt Phú An Ba Vì Số 4, Chu Văn An, P Yết Kiêu, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          27.671.648                            
15752 0106316162 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ XNK HOÀNG GIA 208 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, HN 3                          27.663.662                            
15753 0107432404 Công ty TNHH Thương Mại Thép Công Nghiệp tầng 2,pHòng 201 - tổng kHo Lâm Sản, ngácH 103 ngõ 53, Đức Giang, LB, HN 2                          27.662.793                            
15754 0108607431 Công Ty Cổ phần Tay Máy Việt Nam Trang 0931782489 - chung cư hpc landmark , phường la khê, quận hà đông 1                          27.662.719                            
15755 0106853456 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim Ceramics Việt Nam Số 220 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          27.661.793                            
15756 0104213891 Công ty Cổ phần Tập đoàn TPG Tầng 12, Tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          27.659.115                            
15757 0109856367 CÔNG TY TNHH MAY XK VÀ TM FASHION SKY Thôn 2, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          27.658.238                            
15758 0108151244 C.TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BULONG VIỆT ĐỨC XÓM PHÚ LỘC, XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          27.654.912                            
15759 0107482797 Công ty Cổ phần NEXTVISION P816, cầu thang 7, tòa CT5, KĐT Sông Đà- Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          27.653.260                            
15760 0101991290-005 CN Hà Nội-Cty TNHH Kiểm toán-TV định giá ACC-VN P319 Tòa nhà Heitower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, p. Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 5                          27.651.391                            
15761 0110135909 Công Ty Cổ Phần Adpro Asia Tầng 4, tòa nhà Việt Tower, số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          27.648.591                            
15762 0105563994 Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá Việt Úc P1703 tòa A2 tổ hợp Vinaconex 1, số 289 A Đường Khuất Duy Tiến phường trung hòa quận cầu giấy HN 1                          27.648.000                            
15763 0108889257 Công ty TNHH TM và ĐT công nghệ Long Nguyên 39a/603 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 2                          27.648.000                            
15764 0101681517 CÔNG TY TNHH TM HƯNG THÀNH Phòng 1906, tòa 25 T2, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN 2                          27.648.000                            
15765 0106091832 CTy TNHH SX Công Nghiệp Nam Việt BT 2-5 Khu Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội 1                          27.648.000                            
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15766 0109304341 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ SỐ 3B NGÕ 172 PHỐ VŨ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        27.645.662                            
15767 0110042193 Công Ty TNHH Kabuchin Số 6 ngõ 19 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4                          27.638.860                            
15768 0103869433 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ATM LÔ B1.4-LK31-01- KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - CIEANCO 5, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          27.634.077                            
15769 0106454099 CTy TNHH DV CN PT Bền Vững và Quản Lý Năng Lượng Số 22 Ngách 177/84 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          27.633.577                            
15770 0102741656 Cty TNHH TM &DV KT Cường Thịnh ngõ 84 chùa láng, láng thượng, đống đa, Hà nội. 2                          27.626.509                            
15771 0102459018 CTy CP ĐT & Phát Triển Công Nghệ Văn Lang P1204 - Tòa 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          27.623.968                            
15772 0102033702 Công ty Cổ phần PCO Hà Nội R8.8 KĐT Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          27.623.215                            
15773 0102647861 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN HÀ Tầng 5, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 5                          27.618.649                            
15774 0109367119 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASI Tầng 21, Khối A Tòa nhà Thái Building, Lô E2, Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          27.617.600                            
15775 0107910315 Công ty Cổ Phần Sơn HT-ONE Việt Nam CT3  - Yên Nghĩa - Hà Đông, Hà Nội 7                          27.617.383                            
15776 0105429798 Công ty CP công nghệ truyền thông TEMPLAZA Số 8 ngách 5 ngõ 141 Trần Phú - Hà Đông 5                          27.616.273                            
15777 0102634397 Công ty cổ phần Gia Lộc Tài Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 7                          27.616.198                            
15778 0105995930 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng DTH Hà Nội Số 404-Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 6                          27.616.099                            
15779 0801285533 Công Ty TNHH Tiếp Vận Ánh Sáng Việt Số nhà 23, Ngõ 40 Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          27.616.000                            
15780 0100799668 Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          27.612.794                            
15781 0108897000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO Tầng 9, số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          27.612.446                            
15782 0108058950 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOLOMIA Lô S8, tầng 12A, tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          27.605.332                            
15783 0109776390 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ AT Việt Nam Số 140 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          27.601.366                            
15784 0106170259 Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp Công nghệ cao SIB 16A5 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 16                        27.594.464                            
15785 0101877069 Công ty TNHH thực phẩm Hà Thành SN 17, LK 16, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          27.594.271                            
15786 0108365990 CÔNG TY TNHH SPRITE PLUS Lầu 3,Tòa Nhà VIPD,4 Nguyễn Thị Minh Khai,P Da Kao,Quận 1,Thành Phố Hồ CHí Minh 1                          27.585.510                            
15787 0105778693 Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Cánh Buồm Số 28 ngõ 81, Láng Hạ Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. 6                          27.579.917                            
15788 0109806711 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀ PHÁT PROPERTY Số 115 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                        27.579.135                            
15789 0109764701 Công ty TNHH máy công trình Tân Bình Số nhà 92 ngõ 4 tổ 6, Tổ dân phố Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6                          27.578.257                            
15790 0105992520 Công ty TNHHH Thoát nước môi trường số 1 Hà Nội Số 3 Nhà F, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ địa chất, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          27.577.774                            
15791 0105960448 Cty CP Phát triển thương mại Sản xuất và dịch vụ Bảo Minh Lô 31, khu đồng Đỗ, tổ 13, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 3                          27.575.620                            
15792 0107997443 Công ty cổ phần Hải Phát Retail Tầng 5, toà nhà CT3, The Pride, khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          27.574.875                            
15793 0109168385 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Cụm 13- Thượng hội - Tân Hội - Đan Phượng ( Bên trong công ty Trường Sơn) 1                          27.574.814                            
15794 Lớp Mầm Non Tư Thục An Đô Số 338 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          27.570.977                            
15795 0106772239 Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Trường Sơn Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          27.570.416                            
15796 0105565342 CTy CP TVĐTQH kiến trúc đô thị Hà nội A12, TT17 KĐT Văn quán, Phúc La,, Hà Đông, HN 3                          27.569.537                            
15797 0106252409 Cty TNHH Nakamura Việt Nam Tầng 4, số 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          27.563.914                            
15798 0313675963 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG AM B1806, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Nam từ Liêm, Hà Nội 1                          27.558.912                            
15799 0109872305 Công Ty CP Công Nghệ DL Group Tầng 5 tòa Chigamex, 22 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          27.554.048                            
15800 0106967118 Công ty cổ phần AMH quốc tế B17-16, khu chức năng đô thị thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          27.553.450                            
15801 0106847780 CTy TNHH Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp và CN Bảo Kim Số 302 ngõ 143 phố Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          27.552.231                            
15802 0107813022 Công ty TNHH thương  mại V&K Việt Nam Thôn Sằn, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 1                          27.551.744                            
15803 0106921265 Công ty cổ phần XNK Vinango Nam Anh Số 15, khu biệt thự Puzơlan, Sơn Lộc, sơn tây, HN 4                          27.549.556                            
15804 0105874943 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Đức Việt Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          27.549.519                            
15805 0900232532 VPĐD Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nhật Hoa tại Hà Nội Tầng 6- Số 81A Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - HN. 1                          27.545.075                            
15806 0110373117 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VICHOMES Tầng 2 - tòa nhà Startup Tower, ngõ 91, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          27.543.000                            
15807 0105803974 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Thành Đông P104, Số 4B phố Yên Thế, p. Điện Biên, q. Ba Đình, tp. Hà Nội 4                          27.537.590                            
15808 0104053158 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO MINH 407 Bạch Đằng, Chương Duong, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          27.536.985                            
15809 0108436553 Công ty trách nhiệm hữu hạn cộng đồng thịnh vượng Untimate Cus Số 1 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội - 0978871313 15                        27.534.722                            
15810 0101938184 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN HÀ NỘI A3-15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, láng hạ, đống đa HN 16                        27.531.629                            
15811 0109890537 Công ty Cổ phần Mi Design Tầng 1, Tòa G2, Le Grand Jardin Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ, LB, Hà Nội 3                          27.531.543                            
15812 0107340030 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Nguyên số 68 Nguyễn Cơ Thạch - Nam Từ Liêm. 17                        27.529.326                            
15813 0108018997 Cty CP Đầu Tư Phát Triển CNTT Việt Nam nHà số 5, ngõ 64 Sài Đồng, Sài Đồng, LB 3                          27.526.282                            
15814 0109125712 Công ty cổ phần xây dựng số 12 Hà Nội Phòng 2901, nhà A3, tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          27.520.000                            
15815 0108413771 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TIẾP THỊ HỒNG HẠC Tầng 10, Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          27.520.000                            
15816 0108755863 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GOLDFRUIT VIỆT NAM Số 190 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          27.520.000                            
15817 0106016680 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP AGS A15A, 3F, Pulman hotel, 40 Cát Linh, phường cát linh, quận đống đa, HN 1                          27.520.000                            
15818 0110309457 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TH GLOBAL Liền kề số 12A, Manor 1, Sunrise A (4-NV1B-C5), Khu Đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.520.000                            
15819 0102682055 Cty TNHH thương mại kỹ thuật tín thành Số 287, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội ( gặp Nhung) 5                          27.513.540                            
15820 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        27.509.624                            
15821 0109665588 Công ty TNHH Mivico Holdings Số 89B, ngách 11/18 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          27.508.171                            
15822 0104197488 Công ty TNHH luyện kim Cụm coonng nghiệp Thanh Thùy  - Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội 2                          27.507.689                            
15823 0109962728 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Đức Thành Đạt Số 14 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 16                        27.506.797                            
15824 0108826673 CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ KẾT NỐI NHẬT VIỆT SCJV Số 9 đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          27.500.800                            
15825 0108417737 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU LỊCH THƯƠNG MẠI THANH HÀ VISA Chung cư IA20 KĐT cuputra phường đông ngạc, Quận bắc từ liêm, Hà Nội 19                        27.496.154                            
15826 0108603370 Công ty CP Thương mại Vua hàng hiệu Tầng 3, tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          27.489.920                            
15827 0108000647 Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh công nghệ số 1 Toàn Cầu Số nhà 26 ngách 103/58 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, HÀ NỘi 11                        27.489.546                            
15828 0104081490 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MARKLAND phòng 1509, tòa nhà 18T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Lê Văn Lương, Phương Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          27.488.218                            
15829 0109596662 Công ty cổ phần Investcorp 15 Số 14 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          27.488.000                            
15830 0108446449 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đăng Phát Thôn 3, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa 16                        27.484.692                            
15831 0109249884 Công ty TNHH Dương Phạm Nguyễn số nhà 18, Ngõ 175 Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 8                          27.482.290                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

15832 0106501888 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN HÀ Xóm Rùa Hạ 1, thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          27.480.966                            
15833 0109109238 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính P2P Việt Nam Tầng 2, Số 22 Đường Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          27.479.850                            
15834 0105872801 Công ty TNHH TRABI tầng 2, tòa D2 giảng võ, phường giảng võ, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          27.479.787                            
15835 0107148859 Công ty CP Bao Bì PNT Số 2, Ngõ 53 Phố Ngọa Long, Khu dân cư Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          27.477.071                            
15836 0104057995 Công ty CP phát triển và xây dựng Hoàng Yến Nhà số 10, ngõ 12, đường Phạm Văn Đồng, BTL, Hà Nội 3                          27.476.522                            
15837 0109562127 Công ty TNHH Gốm sứ Lạc Việt Số 151 Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 17                        27.476.475                            
15838 0103488318 Cty TNHH du lịch và TM Đặng Gia A16 khu ở thấp tầng, DA Tổ hợp ctrình hỗn hợp Pandora,53 Triều Khúc, Thanh Xuân,HN 1                          27.470.250                            
15839 0109984270 Công ty TNHH công nghệ FCF Việt Nam Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7                          27.469.211                            
15840 0106303981 CTy CP Truyền Thông Và Thương Mại TTP Hoàng Gia : Số 44 ngõ 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          27.466.198                            
15841 0102894941 Văn phòng công chứng trung tâm Nhà 27 Tổ 6TTTM Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội 1                          27.465.070                            
15842 0106001959 Cty TNHH CK & DV thương mại Tuấn Anh Xóm Mới Thôn Phương Nhị Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 948612284 36813091 2                          27.463.672                            
15843 0101233265 CTy TNHH Long Nam số18A BT3 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng liệt, Hoàng Mai, HN 3                          27.461.150                            
15844 0107873134 Công ty Cổ phần Truyền thông và Thương mại Song Hà Nhà số 02, ngách 40/12/18, tổ dân phố 2, đường Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 3                          27.459.581                            
15845 0108426410 Công ty Cổ phần dược phẩm KND Số 18 hẻm 1 ngách 8 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu giấy HN. 3                          27.454.841                            
15846 0109743797 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KOSEI VIỆT NHẬT Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        27.454.171                            
15847 0108301563 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ KHOAN MITSU Phòng 1504, CT3A khu đô thị cổ nhuế, Phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, Hà Nội 7                          27.450.524                            
15848 0101136952 CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HN p 624b-142 Lê Duẩn khâm thiên Đông đa HN 3                          27.448.400                            
15849 0102172625 CTy CP TV Khoa Học Công Nghệ & Kiểm Định Xây Dựng Nhà A1 ngõ 102 Trường Chinh, P. Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          27.446.909                            
15850 0109622471 CÔNG TY TNHH SU BABY Số nhà 16, đường Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          27.445.842                            
15851 0105965904 Công ty CP xây dựng công trình và phát triển hạ tầng số 11 Số 8 ngách 31/8 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          27.444.460                            
15852 0106321557 Công ty TNHH xây lắp và đầu tư thương mại Phương Lâm LP17 ngõ 219 phố Trung Kính, Yên Hòa, CG, HN 6                          27.444.424                            
15853 0109982410 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX Số 156 Đường Khuất Duy Tiến, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          27.444.064                            
15854 0109375367 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bigsea Việt Nam Tầng 2 Số nhà 314 Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          27.440.309                            
15855 0500380631 Công ty CP ĐTXD Đức Thắng Khu  7 Thị Trấn Trôi - Hoài Đức - Hà Nội 1                          27.440.000                            
15856 0109811599 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT Số 82 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          27.440.000                            
15857 0100520651 CTy TNHH TB Bảo Vệ & Điện Tử Tin Học Việt Anh Phòng 1607, Tầng 16, Tòa nhà Số 101 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          27.439.785                            
15858 0107025705 Công ty TNHH PCCC Thắng Lợi TỔ 1,PHƯỜNG PHÚC lỢI,QUẬN LONG BIÊN -HÀ NỘI 3                          27.439.744                            
15859 0102065743 CTy CP Đầu Tư - Xây dựng thương Mại Kim Số 114 E2 Phương Mai - quận Đống  Đa  -  Hà Nội 2                          27.437.418                            
15860 0105794494 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP AITC Phòng 1512 tòa nhà CT6A, đường 70, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3                          27.436.213                            
15861 0104299049 Công ty TNHH XNK Thế Giới Mới Số 11, ngõ 84, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 4                          27.432.781                            
15862 0106136096 Công ty TNHH đầu tư và thương mại DONGYANGNONGSAN Lô 13 cụm Công nghiệp Lại Yên - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 1                          27.431.616                            
15863 0108077417 CTy CP Vintravel Số 1, ngõ 43 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai Hà nội 1                          27.430.245                            
15864 0109241194 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AZ FUNI Số 8, Ngõ 5, Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          27.429.623                            
15865 0103852863 Công ty Cổ phần VDIC Số 10 A15 Tập thể Bộ Thủy Lợi, số 43 Vọng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          27.428.100                            
15866 0102578777 Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Sao Biển Số 331 đường Phúc Diễn, Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          27.424.637                            
15867 0109121210 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HANDY VIỆT NAM Số 1, ngách 13, ngõ 36 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.424.000                            
15868 0109232739 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo An An Phát Tầng 4 tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          27.424.000                            
15869 0106790397 Công ty CP công nghệ và xây dựng giao thông Ngách 63, Ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          27.421.940                            
15870 0108071077 Công ty CP Vina Tân Á Việt Nam P1205 toà nhà N04, ngõ 49 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          27.420.893                            
15871 0108922948 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THỰC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI HƯNG Số 114, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          27.413.275                            
15872 0108334255 Công ty cổ phần sản xuất may Thành Đạt P501, tòa CT2B, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. 5                          27.412.469                            
15873 0107139156 Cty TNHH TM & DV Vạn Minh Dương 48 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          27.411.631                            
15874 0108697202 CÔNG TY TNHH INT STONE VIỆT NAM THÔN PHÚ HẠNG, XÃ TÂN PHÚ, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 17                        27.410.027                            
15875 0108765371 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT SMILE HOME VIỆT NAM Nhà đất trung hương, Xóm 4 Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 8                          27.399.783                            
15876 0105547343 CTy CP Sinotruk Việt Nam TẦNG 3 TÒA NHÀ STELLAR GARDEN 35 LÊ VĂN THIÊM, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          27.398.912                            
15877 0107944233 Công ty TNHH cơ khí xây dựng An Hưng Số 83, Nguyễn  Xiển - Thanh Xuân -  Thành phố Hà Nội 2                          27.392.000                            
15878 0106021031 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NỘI Số 11, ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 4                          27.391.305                            
15879 0106187809 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và dịch vụ Hưng Long Căn liền kề R7.19 Khu đô thị Eden Rose, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          27.390.341                            
15880 0104826009 CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ TOÀN CẦU Phòng 501 số170 - Đê La Thành - P Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          27.385.600                            
15881 0110297219 Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư Vấn - Đầu tư TLM Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          27.384.892                            
15882 0108209014 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG ĐỨC Nhà B1.33 Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          27.384.586                            
15883 0107407863 Công ty TNHH Giải pháp tin học khách sạn Số 31, ngõ 143 phố Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          27.380.920                            
15884 0108258999 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG PHƯƠNG BẮC Số 33 Phố Trung Kính , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12                        27.378.248                            
15885 0109575824 Công ty TNHH Giải pháp Giáo dục Bình Minh Số 28, ngõ 196, đường Nguyễn Sơn, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          27.375.664                            
15886 0107560942 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TỔNG HỢP TÂM VỮNG BỀN Số nhà 150, ngõ 50 phố Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          27.375.288                            
15887 0108021615 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MINH ANH TT11 –A6 (56), khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          27.373.323                            
15888 0108299628 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển CEMS Khu Hồ Vàng, thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 3                          27.368.948                            
15889 0102052085 Cty TNHHđầu tư thương mại Hà Trang Phòng 406 Toà B, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          27.363.400                            
15890 4101447641-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THÀNH Tầng 2, Tòa nhà B - KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.362.878                            
15891 0107998856 CÔNG TY TNHH DVTM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HẢI sn 58 ngõ 296/1 Nguyễn Sơn - Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 16                        27.358.675                            
15892 0107485237 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Công trình Thuận Thiên Xóm Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 3                          27.357.688                            
15893 0106908257 Công ty TNHH cao su và nhựa Sáng Tạo Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          27.356.224                            
15894 0106454028 Cty CP xây dựng Homelife Việt Tầng 5 số 40 Ngụy Như Kon Tum Phường Nhân Chính Thanh Xuân HN 2                          27.355.458                            
15895 0109372905 CÔNG TY TNHH TM & DV TRẦN HƯỞNG AUTO Số 5, ngõ 43/2, phố Doãn Kế Thiện, tổ 37, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          27.355.437                            
15896 0107971043 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA ĐÓNG GÓI VIỆT NAM Số Nhà 8B, Ngách 58, Ngõ 225 Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          27.347.158                            
15897 0107268137 Công ty CP Sản xuất, xây dựng và thương mại Quốc Khánh xóm 14- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          27.344.415                            
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15898 0107850345 Công ty CP giải pháp sáng tạo và đổi mới Bee Số 19 ngõ Hậu Khuông, phố Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, HN 7                          27.341.379                            
15899 0108714218 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NOBLE VIỆT NAM Số 18, ngõ 168, phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          27.336.081                            
15900 0109209306 Công ty TNHH Xây lắp Tiến Anh Số 130 phố Phú viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          27.333.067                            
15901 0107788489 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Âm Thanh DK Việt Nam Ô 79, Lô 11 Dự án khu đô thị thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          27.327.828                            
15902 0105294639 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MỎ LUYỆN KIM P602, số 79 An Trạch Đống đa hà nội 1                          27.327.462                            
15903 0105375207 Công ty CP đầu tư Việt Xuân Phòng 413,Tòa nhà đa năng hoa anh đào, ngõ 33 lê hữu phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 16                        27.326.426                            
15904 0108791526 Công ty TNHH  thương mại và xây dựng TSC Thành Đạt An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 6                          27.325.359                            
15905 0101474616 TT nghiên cứu và chuyển giao Kỹ Thuật Lâm sinh Số 46 Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội,VN 1                          27.324.953                            
15906 0106223655 CTy CP thiết bị và công nghệ VETECH Việt Nam số nhà 22 ngõ 26 Vương Thừa vũ, p. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          27.323.062                            
15907 0101590690 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG LINH Số 41 ngõ 81 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          27.321.480                            
15908 0101799205 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN phòng 210, tòa nhà 133 Thái Hà, ngõ 131, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội 3                          27.320.329                            
15909 0106470069 Công ty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp Hà Nội Tòa 3A, Khu đô thị Handi Restco, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội ( 0349598085) 4                          27.317.946                            
15910 0106888988 Công ty CP TM Truyền thông Ngô Quyền Hà Nội Số 30, Khu liên gia đường sắt, Xã ĐÌnh Xuyên, GIa Lâm, Hà Nội 3                          27.316.681                            
15911 0101918364 Công ty  CP  Xây Dựng - Vận Tải CMQ Xóm Sông, KP Phù Lộc, phường Phù Chẩn, tp Từ sơn, Bắc Ninh 3                          27.316.295                            
15912 0102061594 Cty CP KT công nghiệp thương mại D.T.H 146 Đường Phan Bá vành, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 2                          27.312.256                            
15913 0106221672 CTy TNHH TM Và Sản Xuất Hoàng Bách P616 CT 4C-X Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        27.305.313                            
15914 0106558186 Cty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái & Đồng Nghiệp Lk 9, 38 Tổng Cục 5 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 962893900 32222574 2                          27.304.965                            
15915 0109964524 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NÂNG HẠ NHẬT - HÀN Khu đất dịch vụ, - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 4                          27.302.603                            
15916 0108008371 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG PHÚC Số 5B/545 Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng 2                          27.302.056                            
15917 0107722872 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EGREEN Phòng 1303-CT1B1- Xa La- Hà Đông- Hà Nội 2                          27.300.643                            
15918 0106153736 Công ty TNHH INDO FONDER Ngã tư Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          27.298.383                            
15919 0105867583 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Công Nghệ CONTECH Số 21 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          27.298.170                            
15920 0108167244 Công ty TNHH JP-Bùi Đặng 38BT1- KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          27.294.524                            
15921 0105169317 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Lắp Hoàng Nguyễn số 12A, BT05 khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên - Long Biên - Tp. Hà Nội 1                          27.294.080                            
15922 0107600842 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THANH TRÀ SỐ NHÀ 25, NGÕ 44 PHỐ NHÂN HÒA, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 7                          27.293.493                            
15923 0108736412 Công ty cổ phần xây dựng và hạ tầng An Phúc N001, lk7, khu cây quýt, văn khê, hà đông 2                          27.292.253                            
15924 0106839155 CTy TNHH TM Và DV Hoàng Anh Việt Nam Số 275, ngõ 279/31, tổ 41 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11                        27.291.446                            
15925 0108417078 Công ty TNHH Thương mại Mộc Linh THÔN NỘI AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 7                          27.288.785                            
15926 0500431808 C/Ty TNHH thanh thanh tuyền Nhà nghỉ Thanh Dung - Cầu Lão - Trường Thinh -  ứng Hoà - TP Hà Nội 10                        27.285.554                            
15927 0101936444 CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ HOÀ THANH cụm làng nghề triều khúc - xã tân triều- huyện thanh trì- Hà Nội 2                          27.283.128                            
15928 0107973072 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SEA PHARM VIỆT NAM Km 5, QL 35 thôn Phú Cường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        27.278.131                            
15929 0107789676 CTy CP Tư Vấn và Thẩm Định Giá Nhất Tín Phòng 306, tòa ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội 1                          27.276.657                            
15930 0106767976 Cty CP kết cấu thép XD & MT rừng Hưng Long Số 46 TT Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 962258116 982000898 3                          27.274.693                            
15931 0106017973 Cty CP SX & TM ALTAI SIBIRI Số 295 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          27.274.124                            
15932 0104262144 Cty TNHH Giặt là Tràng An Số 12, ngách 26, ngõ 203 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 7                          27.272.800                            
15933 4201937960 Công ty TNHH Vilstat Tầng 6, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          27.270.178                            
15934 0108835766 Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Netland Tầng 1, tòa nhà Chelsea Residences, số 48 đường Trần Kim Xuyến, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.265.500                            
15935 0105298545 CTy CP Luận Dung Số 32 phố Dương Văn Bé - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5                          27.264.876                            
15936 0102038147 CTy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Hà Anh Số 170 Nguyễn An Ninh, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          27.264.698                            
15937 0105708664 Cty TNHH Delta E&C Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà Viglacera, Số 676 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          27.264.000                            
15938 0103239657 CTy CP Kiến Tạo  SUNLEE Việt Nam Đơn vị hiện không hoạt động 15                        27.261.794                            
15939 0106682225 Công ty TNHH TM và SX Dũng Thủy Thôn 2, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 2                          27.260.844                            
15940 0109532147 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vnex Việt Nam Số 19, Tổ 11, đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          27.257.434                            
15941 0109923711 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỆT MAY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TÙNG SH04 Lavender ngõ 176 đường Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          27.254.400                            
15942 0108517523 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NAMY Việt Nam Lô 8, Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          27.254.400                            
15943 0102995611 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu EURO HOME Số 312 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          27.254.400                            
15944 0106462639 Công ty CP Giáo Dục Kỹ Năng Mỹ TT Đào Tạo Kỹ Năng Mỹ, TTTM Savico Megamall, số 7-9 Nguyễn Văn LinH, Gia THụy, LB 3                          27.252.484                            
15945 0101597625 CTY TNHH TM Điện Cơ Hà Nội Số 217 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          27.251.680                            
15946 0104746642 Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ TSP Phòng 1112 toà nhà 7A đường Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          27.250.255                            
15947 0107266429 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH THÔN ĐA, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          27.248.000                            
15948 0109894059 Công ty TNHH Quốc tế BAK Việt Nam Nhà số 10, Ngõ 20, Ngách 5, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          27.247.200                            
15949 0108420673 Công ty TNHH SX&TM thép Thược Phương Thôn 3, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          27.246.480                            
15950 0102358179 Cty CP xây dựng và thương mại An Phước 469 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          27.246.036                            
15951 0107358302 Cơ sở mầm  non tư thục ánh Hoa Tầng 3, tòa nhà chung cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          27.243.520                            
15952 0107889783 Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành CT3, Khu đô thị Xa La Q.Hà Đông, Hà Nội 1                          27.243.520                            
15953 0107845909 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nội thất Trường Vân Thôn 6, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 6                          27.242.897                            
15954 0104997477 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG Số 19 ngách 117/69 ngõ 117 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 9                          27.242.171                            
15955 0105201507 Công ty CP thương mại dịch vụ ô tô Anh Tú Gara ô tô Yên Nghĩa, Km 14+800 Phú Lãm, Quốc Lộn 6, Hà Đông, Hà Nội 1                          27.241.344                            
15956 0107448845 Cty CP Moji Việt Nam số 60 ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          27.241.344                            
15957 0108762490 CÔNG TY CP CÓ ĐỦ CẢ VIỆT NAM số 49 ngõ 01 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          27.241.344                            
15958 0302723703-005 CN Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn đất Việt tại Hà Nội Phòng 806 tòa nhà 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          27.241.344                            
15959 0107741096 LỚP MẦM NON TƯ THỤC NGÔI NHÀ SẮC MÀU 74 Trung Liệt - Phường Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 1                          27.241.344                            
15960 0106999688 Công ty TNHH VPC Việt Nam 132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN 1                          27.241.344                            
15961 0107476352 Công ty CP SX Bê tông Việt Mỹ Đường Dúng, thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 1                          27.241.344                            
15962 0106557175 Tạp Chí Doanh Nghiệp Việt Nam A5A, số 92, ngõ 6 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 1                          27.241.344                            
15963 024182000474 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP MIỀN ĐẤT TUỔI THƠ Số 26, 27, 28, Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          27.240.796                            
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15964 0106558274 CTy TNHH Công nghệ Remy Việt Nam Số 72 Phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          27.240.611                            
15965 0109455541 CÔNG TY CỔ PHẦN CAVA SOLUTIONS P2311 TẦNG 23 TOÀ G3 KHU ĐÔ THỊ VINHOMES GREENBAY, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          27.236.500                            
15966 0106925767 Cty TNHH PKL Việt Nam Đội 9, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0946852112 1                          27.234.866                            
15967 0106265422 Công ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Và Dịch Vụ Thương Mại Tân Thành Công Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội (Lhe Đỗ Thị Quỳnh Nga: 0988.403.587) 1                          27.232.642                            
15968 0108255282 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG THÀNH VIỆT NAM Số 15, Ngách 84, Ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 2                          27.232.609                            
15969 0110066980 Công Ty Cổ Phần ASIMIC Liên Việt Tầng 4 Toà nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 1                          27.232.000                            
15970 0106502137 Công ty TNHH Denko Việt Nam Ngõ Đình 1, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          27.231.616                            
15971 0109885230 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TOÀN CẦU Số 243 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          27.230.000                            
15972 0107715321 Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo DNA Số 28, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, p.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 9                          27.226.602                            
15973 0107876209 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Sơn Hà Số 64, ngõ 15B, đường  tả thanh oai, xã tả thanh oai, h. thanh trì, Thành phố Hà Nội - 0986588386 16                        27.225.252                            
15974 0102970695 Cty CP Quản lý Quỹ AMBER Tầng 9A, tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          27.221.850                            
15975 0108618296 Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Đô Km9, Quốc Lộ 3, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          27.221.752                            
15976 0108056463 Công ty TNHH XITA 44 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5                          27.221.604                            
15977 0107541668 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SOUL EAT Tầng 15 Tòa nhà CornerStone, Số 16, Phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.217.024                            
15978 0106662691 Công ty cổ phần y tế Ngọc Minh LK5-19, Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          27.216.128                            
15979 0109855934 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÁT ĐẠT Căn 18,19,20 Dự án nhà ở thấp tầng, Lô C9, Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          27.215.000                            
15980 0110317183 Công ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng SPT Home Số 38, ngõ 41 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          27.210.931                            
15981 0107404252 Công Ty TNHH Thiết Kế Thời Trang Tuấn Sành 108 Sơn Tây, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          27.210.496                            
15982 0109031334 VPĐD HANKOOK PHARM CO., LTD Tại TP Hà Nội Số 1 -TT số 444 Hoàng Hoa Thám,Thụy Khuê,Tây Hồ, HN 10                        27.205.463                            
15983 0107499159 Công ty cổ phần sản xuất cấu kiện bê tông Thăng Long Số 02 nhà E5, CT CP XD số 6 Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, HN 1                          27.204.032                            
15984 0108026941 Công ty TNHH Kính Máy Xúc - Kính Ô TÔ Phương Đông Số 2, Ngõ 585 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 11 Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 8                          27.200.863                            
15985 0108259544 CÔNG TY CỔ PHẦN MERCTRANS Số 8, ngõ 187, phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          27.200.275                            
15986 0102935161 Cty CP đầu tư thương mại và KTKS Vũ bình Số 8, dãy A8 TT Đại học Ngoại Ngữ, ngõ 215, đường Trần Quốc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          27.200.000                            
15987 0109178351 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TAIHAN TEXTILE CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 512, Tòa nhà The Garden - Mế Trì, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          27.200.000                            
15988 0102958433 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VIỆT Tầng 12A, toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.200.000                            
15989 0109579113 Công ty Cổ phần Tập đoàn Casper Việt Nam Tầng 7, Tòa nhà Leadvisor, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 1                          27.200.000                            
15990 0109913960 Công ty trách nhiệm hữu hạn HDG Corporation Số nhà 3, ngách 1, Ngõ 2 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0962906092 1                          27.200.000                            
15991 0109030066 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI MINH TÍN 23D2 , ngõ 191 phố Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          27.199.218                            
15992 0109797175 Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại FUMO xóm 16- thôn tiên mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          27.192.520                            
15993 0109350330 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG BƠM CÔNG NGHIỆP Số 36 đường Khuyến Lương, phường Trần phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          27.189.100                            
15994 0107802687 Công ty TNHH DongHae vina Tầng 5, Số 3, Ngõ 25 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          27.185.983                            
15995 0109967525 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BTR Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          27.185.225                            
15996 0106165788 Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương Số nhà 28, tập thể Bà Triệu,phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          27.179.640                            
15997 0105984706 Công ty CP kỹ thuật Vitec Ngách 3 số nhà 16 ngõ 99, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          27.178.215                            
15998 0108055452 Công Ty Luật TNHH Đô Lộc Phòng 605-607, Tầng 6 Số 33 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          27.175.116                            
15999 0109750628 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ Số 3 ngách 26/17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 17                        27.173.488                            
16000 0108945166 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KKUMHOUSE G31212 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        27.171.169                            
16001 0106384966 CTy TNHH MTV Đồng Vị Phóng Xạ Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          27.168.755                            
16002 0101560865 Công ty CP đầu tư và XD hạ tầng Thăng Long Tầng 2, số 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          27.163.713                            
16003 0107943688 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại HC Toàn Cầu Tầng 1 tòa nhà N01T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          27.163.111                            
16004 0107850070 CÔNG TY LUẬT TNHH KTD TẦNG 3, SỐ NHÀ 18, NGÕ 35 PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10                        27.157.771                            
16005 0107352685 Cty CP DV VT & Du lịch Dương Nhật 21 Đường Cổ Điển B , xãTứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  02433504709, 0399852222 2                          27.156.172                            
16006 0101786326 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÁ CHẤT VÀ HOÁ MỸ PHẨM Nhà 106, ngách 4/7A, ngõ 4 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          27.155.170                            
16007 0104921573 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Hoa Lâm Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 8                          27.149.270                            
16008 0106211272 Công ty TNHH SX & TM Việt Bách SN8, P12 ngõ 103 đường Nguyễn An NinH, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          27.147.673                            
16009 0105062758 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại Số 6 Thăng Long Số nhà 440 Nguyễn Trãi- Trung văn- Nam Từ Liêm - Hà Nội 6                          27.146.273                            
16010 0106309750 Cty CP VINNO Việt Nam Tầng 7, số 18 phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          27.146.240                            
16011 0500555218 Công ty TNHH HTA Km2, Quốc lộ 21B, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          27.136.960                            
16012 0102758219 Công ty CP chiếu sáng LED và thiết bị công nghệ Số 26, liền kề 15, Khu đô thị mới Văn khê, La khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          27.136.000                            
16013 0109609079 Công Ty Cổ Phần Cloud Property Tầng 9, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          27.134.051                            
16014 0110035284 Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Minh Quân Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Mỹ Đức, TP Hà Nội 5                          27.133.837                            
16015 0108682911 Cty TNHH TM quảng cáo Hoàng Long Số 64 đường Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 16                        27.123.882                            
16016 0106906820 Cty TNHH TM & Xây lắp Phúc Châu Tầng 15, toà nhà Nam Cường, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          27.121.589                            
16017 0108903938 Công ty TNHH Thiết Kế Nội Thất AKI Phòng 1203, Tầng 12, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          27.119.888                            
16018 0108890703 CÔNG TY TNHH NANO HEALTHTECH Số nhà BT3.04, Đường XP8 , Khu đô thị Viglacera Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          27.119.316                            
16019 0105584313 Cty TNHH Quỳnh Ngọc Anh 10V6A khu đô thị văn Phú, Hà Đông, HN 6                          27.113.318                            
16020 0110082710 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU VIỆT NAM Số 23 ngõ 22 phố Phạm Thận Duật - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          27.109.755                            
16021 0109588848 CÔNG TY TNHH EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROGRAM Số 10/1/111 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          27.109.439                            
16022 0108822799 CÔNG TY TNHH PRO THÁI BÌNH Số 34, Ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16                        27.109.365                            
16023 0108354325 Công ty Cổ phần Giáo dục Sace Việt Nam Số 6 Nguyễn Thị Thập, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.105.500                            
16024 0109650380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HMH Thôn Đa Phúc, - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2                          27.102.533                            
16025 0109258832 Công ty TNHH Kinh doanh Bình Phát Lô đất số N06- 102, Khu đô thị Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          27.101.871                            
16026 0110127016 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI YT GROUP P503, Tòa Luxury Park View, lô 32 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          27.096.290                            
16027 0106475892 CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN FULL HOUSE Cựu Quán- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 4                          27.096.269                            
16028 0313551559 Cty CP ĐT & Phát triển giáo dục QT á Châu số 8 lô 2 ngõ 67 phùng khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          27.093.203                            
16029 0109473075 CÔNG TY CP GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Tầng 9, Toà nhà Zodiac, số 1, ngõ 19, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          27.090.666                            
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16030 0303547641-003 Chi nhánh công ty TNHH TM và XNK Lâm Trân-TP Hà Nội CH 11.11 A-CT2A Nam Cường- Đường Tôn Quang Phiệt - P. Cổ Nhuế 1 - Q. Bắc Từ Liêm 2                          27.089.790                            
16031 0109241677 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIÊN DƯƠNG Số nhà 79, ngõ 63, đường Lê đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          27.086.000                            
16032 0109692084 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOMAMA C14-34 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          27.084.961                            
16033 0105875841 Công ty Cổ phần thang máy Hightech Việt Nam Số 12-TT4A khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          27.084.800                            
16034 0109263261 Công ty Cổ phần Quốc tế Xuân An Số 60, đường Hoa Bằng Lăng, KĐT Long Việt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          27.079.331                            
16035 0109211753 Công ty TNHH Danh Huy Logistics Tầng 3, Tòa nhà B*Office, BĐSVN, N028 – Lô 31, Khu DVTM nhà ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông 4                          27.078.807                            
16036 0104634850 Công ty TNHH thiết bị tự động hóa toàn cầu Liền kề 4, Số nhà 34, khu đô thị Đại Thanh, Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 2                          27.077.248                            
16037 0108930635 Công ty CP Tập đoàn Trí tuệ Số Số 21, Ngõ 115 Đường Chi Quan, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội. 0989011135 4                          27.075.768                            
16038 0313367292-002 Công ty TNHH giao nhận vận tải toàn cầu Pegasus - CN Hà Nội Tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          27.074.397                            
16039 0105236820 Công ty CP sản xuất, dịch vụ và thương mại An Hưng Tổ 8, phường Phú  Lương, Hà Đông, Hà Nội 4                          27.072.162                            
16040 0108281571 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và xuất nhập khẩu Thăng Long Đội 4, Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0984323768 4                          27.070.776                            
16041 0100819177 Tạp Chí Người Xây Dựng 625A đường La Thành, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          27.068.025                            
16042 0500589552 Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Hùng Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          27.067.731                            
16043 0106710137 Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại CH Hoàng Phát số 1, ngácH 604/48 Ngọc THụy, tổ 23 PHư  ờngNgọc THụy 3                          27.065.742                            
16044 0106433620 CTy TNHH DV Thiết Kế Xây Dựng Thăng Long BT L15 - 18, Khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          27.062.682                            
16045 0107398390 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ SUNGROUP Tầng 7, tòa nhà Mac Plaza, số 10 đường Trần Phú, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          27.059.483                            
16046 0107412983 Công ty TNHH Thiết Kế xây dựng và đầu tư thương mại Hà Nội Số 226 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 8                          27.057.225                            
16047 0110074999 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGHIÊNG COMPLEX Lô 25 BT4-3 KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          27.055.691                            
16048 0108935633 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH ĐẠI VIỆT TẦNG 2, TÒA NHÀ DETECH, SỐ 8 TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          27.054.207                            
16049 0104081388 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Số nhà 31 ngõ 77 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc,  Hà Đông, Hà Nội 2                          27.051.939                            
16050 0109627462 Công ty CP đầu tư, giáo dục và thương mại Wings Tầng 6, Tòa nhà Sannam, 78 Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 19                        27.049.708                            
16051 0107584862 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Số 28, ngách 168/23 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          27.046.403                            
16052 0107412581 CTy CP Nhân Lực Và Thương Mại Quốc Tế ABB P202-204 Toserco, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          27.046.400                            
16053 0106495909 Công ty TNHH Kinh Doanh Đức Tín Việt Nam Số nhà 26, Ngách 62/135, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 2                          27.040.000                            
16054 0109867841 Công ty cổ phần DS Solution Việt Nam Tầng 12 Tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          27.040.000                            
16055 0106781603 CTy TNHH DV và Phát Triển TM Tiến Phát Số 225 phố Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, HN 10                        27.034.369                            
16056 0108035671 Công ty cổ phần hợp tác TM Quốc Tế Việt Nam L4.03 (TT2), dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano Vid, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          27.027.914                            
16057 0109920559 Công ty TNHH Xây lắp điện Trang Linh Số 16 ngõ 355 ngách 83, đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Lộc 3 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          27.027.894                            
16058 0101028636 Công  ty  thương mại & DV Trang Minh 1130G Đưòng La Thành , Ngọc Khánh, Ba Đình , Hà Nội. 17                        27.026.914                            
16059 0102350645 CTy TNHH Nội Thất và TM Hoàng Dũng Số 2, ngách 28, ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          27.025.982                            
16060 0108138331 Cty CP ĐT TM và DV Phúc Thành Số 685 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 2                          27.025.417                            
16061 0107899968 CÔNG TY CỔ PHẦN PC ONE Tầng 3, tòa nhà 789 số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          27.022.373                            
16062 0107490011 CTy TNHH Du Lịch và DV HK Đại Gia Quốc Tế P322, tầng 3, HH1B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          27.018.036                            
16063 0104865470 Công ty TNHH TM dịch vụ Thăng Ngà Thôn Nhật Tiến - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3                          27.015.696                            
16064 0108456479 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ LISA HOME Số 26 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 16                        27.013.575                            
16065 0104560052 Công ty Cổ phần HTU Hồng Quang Xóm Gai, thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 4                          27.012.987                            
16066 0108325677 Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu VHN đội 1, thôn Võng La, xã Xõng La, huyện Đông Anh 1                          27.011.775                            
16067 0105742778 Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Và Công Nghệ JVN Lô B2, Ngõ 689 đường Phạm Văn Đồng, TDP Hoàng 17, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          27.009.500                            
16068 0108873627 CÔNG TY TNHH FINANCESM VIỆT NAM Số 18/165, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 16                        27.008.101                            
16069 0101445069 Công ty TNHH Thiết Bị Bách Khoa Hà Nội Số 5 ngõ 34 Ngô Xuân quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm 1                          27.008.000                            
16070 0101838415 CTy CP Dịch vụ Môi trường Bình Minh P501 HH1 Đơn nguyên A- CC Gia Thụy- Phố Gia Thụy- Long Biên- Ha Nội 1                          27.004.032                            
16071 0109932113 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KILATECH Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 16                        27.003.799                            
16072 0107998694 CTy CP Nông Sản Và TP Hương Việt Số 4 Tổ 4 Đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 7                          27.002.609                            
16073 0107907376 Công ty TNHH Quốc tế Bắc Hà Thôn Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 16                        27.000.223                            
16074 0104803298 Công ty CP In và Thương Mại Diệu Minh ngõ 33 Tân Ấp, PHúc Xá, Ba ĐìnH 2                          27.000.000                            
16075 0106114624 Công ty CP thương mại và công nghệ kỹ thuật Ecome Số nhà 14, ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN 1                          26.995.617                            
16076 0109434816 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT THÁI SƠN Số 3 ngách 64 ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          26.995.219                            
16077 0110005836 Công ty CP đầu tư xây dựng công nghiệp FACADE Việt Nam Nhà 22/16/11 ngõ 372 đường Tân Nhuệ 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10                        26.995.131                            
16078 0105724962 Công ty Cổ phần Dokata D07-38 Gleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 16                        26.992.646                            
16079 0109132396 Cty CP thương mại đầu tư XNK Thăng Long Số 71, khu 2,7 đường lò vôi, thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 16                        26.990.540                            
16080 0108048991 Công ty TNHH DVTM và KT An Phú Xóm 7, Thôn Phù Lưu Hạ, Phù Lưu - Ứng Hòa - Hà Nội 12                        26.990.082                            
16081 0106299559 CÔNG TY CP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT BEST DESIGN Số 38, Ngõ 210 Phố Thanh Bình , Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 8                          26.989.025                            
16082 0106502747 Công ty TNHH máy tính Khánh Hân D19 Khu Đấu Giá Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          26.987.845                            
16083 0107583890 Công ty TNHH Web Nhà thuốc số 133, tổ 6, phố yên Duyên, phường yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          26.987.004                            
16084 0108282310 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GỖ TRƯỜNG THUẬN SỐ 15, HẺM 27/54 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 11                        26.982.405                            
16085 0107962867 Công Ty TNHH Heat Treatment Việt Nam Lô NO -7.09 khu tái định cư Thạch Bàn, ngõ 63 đường Cổ Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 16                        26.982.094                            
16086 0102286446 Cty Cp đầu tư xây dựng & TM Tiến Thành số 62 ngõ 58 Vũ Trọng Phụng ; Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          26.981.602                            
16087 0108471734 CÔNG TY CỔ PHẦN TEMAZ MEDIA VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Hesco, số 135 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 16                        26.978.848                            
16088 0102503595 CTy CP Đầu Tư Sản Xuất & Xây Dựng Hà Nội Số 3 NV6 Đường Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          26.976.559                            
16089 0103651081 Công ty CP tư vấn và ĐT xây dựng Phương Đông Hà Nội Số 4, ngách 4, ngõ 7, Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2                          26.973.570                            
16090 0103697375 CTy CP SX và Thương Mại Bắc Tiến Số nhà 25, ngõ 369 phố Vĩnh Hưng -phường Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          26.971.870                            
16091 0107776412 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thiết Bị Y Tế Việt Nam Số 1 tổ 37, khu tập thể Cục Đối Ngoại, KĐT mới Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 5                          26.970.812                            
16092 0108243463 Công ty TNHH thế giới số Hải Anh Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 16                        26.967.977                            
16093 0107718474 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Uritech Số 01 ngách 29/56 Phố Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17                        26.966.256                            
16094 0103340939 Công ty TNHH Thiên Tiến Phát Đội 3- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 17                        26.964.459                            
16095 0500562342 Công ty cổ phần Tuấn Cường Trung Châu - Đan Phượng - TP Hà Nội 2                          26.961.574                            
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16096 0105286765 Công ty TNHH Đầu Tư và Sản xuất Gia Hưng Căn A09-03 Tòa Nhà X2A HATECO Hoàng Mai - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          26.956.800                            
16097 0110057859 CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETING THEO HIỆN TRẠNG Số 29 Ngõ 58 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          26.956.379                            
16098 0317646297 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOP CLASS Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          26.953.957                            
16099 0109092802 Công ty TNHH SUBIA Số N2-8 ngõ 89 nghách 46 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3                          26.952.949                            
16100 0109438899 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD Số nhà 34, Lô A22 khu biệt thự Geleximco Khu A, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          26.949.467                            
16101 0109231284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TIẾN PHÁT SỐ 4 NGÕ 6 PHỐ MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 6                          26.946.968                            
16102 0108811645 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM Tầng 11, Tòa nhà Phương Anh, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          26.946.454                            
16103 0102357231 Cty CP máy CNC Hà Nội Phòng 113 nhà B4, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          26.944.885                            
16104 0107484667 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN HWICO P801 tầng 8 tòa nhà IDMC,21 Duy Tân,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          26.944.714                            
16105 0108456895 CÔNG TY CỔ PHẦN TAB MEDIA VIỆT NAM Số 218 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.944.000                            
16106 0109092778 Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Winpro Tầng 6, Số nhà 96, Phố Ba La, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 5                          26.940.212                            
16107 0107555702 Công ty TNHH Local Link Việt Nam Số 11, lô C64, Khu DDTM Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà  Đông, thành phố Hà Nội 8                          26.939.317                            
16108 0109017114 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ LOTUS VIỆT : Số nhà 28A, ngách 14/30 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          26.936.021                            
16109 0110010642 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Crystal Bay Discovery Tầng 11, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          26.931.200                            
16110 0101626643 CTy TNHH dịch vụ Thành Mỹ Số 11, ngõ 358, ngách 358/55, Hẻm 358/55/20, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, hà nội, VN 1                          26.929.559                            
16111 0109235835 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ ATH Thôn Thắng Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          26.929.324                            
16112 0110060516 CÔNG TY TNHH KIDE INTERNATIONAL VIỆT NAM Tầng 1, số 12, ngách 8, ngõ 255 Cầu Giấy, tổ 15, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          26.928.000                            
16113 0104155417 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Nam Xóm Me, Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          26.924.537                            
16114 0106825466 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT MINH PHƯƠNG P1814-CT2 Chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển- Tân Triều- Thanh Trì- TP Hà Nội 7                          26.920.547                            
16115 0106235523 Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán Tư vấn Hà Nội Phòng 1305 C4 đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.915.189                            
16116 0104806203 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Quảng Yên Số 1, ngõ 130/41 đường La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 0988154595 3                          26.914.803                            
16117 0108594380 Công ty TNHH Almec Việt Nam Tầng 5, tòa nhà HQ, số 193C3, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng 1                          26.914.240                            
16118 0100107123-010 CN CTy CP KS & XD-Usco - XN khảo sát & xử lý nền móng 91 Phùng Hưng, hoàn kiếm, hà nội 2                          26.912.998                            
16119 0105824798 Cty CP Furnico Việt Nam Số 20/01 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          26.912.325                            
16120 0109909435 Công ty TNHH Công nghệ Trường Thành PT số nhà 145 ngõ 225 đường quang minh, thị trấn quang minh, huyện mê linh, Hà Nội 2                          26.912.000                            
16121 0103921073 Công ty CP công nghệ thiết bị việt nam 389 Đường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          26.912.000                            
16122 0101837891 Công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch Vụ Khải Đăng P407, F4, đơn nguyên 1, Yên Hoà, Cầu Giấy- hà nội. 1                          26.911.597                            
16123 0104612550 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VIỆT TÍN Khu E, TT khoa học đào tạo xây dựng, P Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN 5                          26.908.800                            
16124 0108283843 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HTGOLD Việt Nam Số 8, Xóm Đình, Thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          26.903.746                            
16125 0105899715 Công ty cổ phần Ngọc Trang Xanh Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          26.902.185                            
16126 0109679118 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG SƠN LỘC Số 15, tổ 5, khu dân cư mới Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          26.898.699                            
16127 0108806067 Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Linh Lô 15 liền kề 7 khu đấu giá đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          26.898.699                            
16128 0106708177 Cty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật LAS Số 58 ngách 19/9 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai,Hà Nội 1                          26.894.902                            
16129 0102035322 Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh Lô N11B, khu TĐC X2A, phường Yên Sở - Q Hoàng Mai - Hà Nội 1                          26.887.724                            
16130 0108954530 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM COMPEDIA SỐ 14, NGÕ 156, PHỐ MAI ANH TUẤN, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 15                        26.887.581                            
16131 0104932462 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT TUẤN ANH Số 9, ngõ 260/28 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        26.885.517                            
16132 0101697228 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng miền Bắc Tầng 3 Tòa nhà CC2 KĐT Mễ Trì Hạ ,Mễ Trì ,Nam từ liêm ,Hà nội 4                          26.883.782                            
16133 0107564739 CTy TNHH Công Nghệ AIM Số 119, ngõ 254 Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          26.882.726                            
16134 0106313820 Công ty TNHH Giải trí Klub One Số 88 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11                        26.881.739                            
16135 0108920958 Công Ty TNHH Commedia Tầng 9, Số 5 Điện Biên Phủ - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          26.880.319                            
16136 0105834193 CTy TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hoàng Gia Số 25, ngõ 477, đường Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          26.875.303                            
16137 0107521333 Công ty TNHH phát triển dịch vụ Hòa Lạc Nguyễn Mai Anh. PH02 CT2B Chung cư Tràng An số 1 Phùng Chí Kiên - Cầu giấy - HN. Tel 0909431982 1                          26.873.000                            
16138 0108499560 Công ty Cổ phần Xây dựng Sitecon Tòa nhà Thanh Bình Office, số 10, đường 18M, P Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          26.870.936                            
16139 0109855469 CÔNG TY TNHH MMENU Phòng B15 tầng 2, Lô A1, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, Số 2 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          26.868.125                            
16140 0107748574 CTy TNHH Prana Việt Nam Số 79 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 10                        26.867.496                            
16141 0110138378 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SGT 109 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          26.866.359                            
16142 0102576709 Công ty CP VAPECO Việt Nam Phòng 12A01, tòa A, KĐT Ecolife Tây Hồ, đường Nguyễn Văn Huyên, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội. 3                          26.865.375                            
16143 0108950381 Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Đông Anh Hà Nội Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          26.863.100                            
16144 0106071794 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Việt á Căn 28 khu A, trung tâm dịch vụ TSQ, Nguyễn Văn Lộc/Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          26.858.636                            
16145 0105952172 Công ty TNHH Gấm Ngọc Số 34, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          26.857.933                            
16146 0108610748 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện DST Việt Nam Số 35, ngách 58/108, ngõ 108 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội - 0368044776, 0987221001 4                          26.855.901                            
16147 0106177656 Công ty CP Giải Pháp nguồn Nhân Lực Quốc Tế Lô 41 LK HC Golden City đường Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 2                          26.849.007                            
16148 0108208349 Công ty CP thương mại xây dựng và đầu tư Tân Minh Phát Số nhà 13 ngách 31 ngõ 33 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 17                        26.847.310                            
16149 0106417932 Công ty TNHH Thương Mại Hà Thanh Bắc-HT Lô D3-1, Cụm sản xuất xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          26.846.619                            
16150 0106432183 Công ty CP Phát triển An Đông 227 đường hoàng công chất, phường Phú diễn, Bắc từ liêm, Hà Nội 4                          26.841.118                            
16151 0106751302 Công ty cổ phần truyền thông Hoàng Vân Số 4, Ngõ 10, Tổ 10, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, HN 1                          26.840.851                            
16152 0102332244 CTy CP Dạy Nghề Số 1 Vn Vietvanda Số 108B, Khu tập thể A2, Trung Tự, Đống Đa, HN 6                          26.839.176                            
16153 0110321285 Công ty TNHH MTV Dũng Hải Sản BL 1A-4 (TM TSQ Khu A-48) Dự án TT Tài chính và công trình phụ trợ, Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao,Hà Đông,Hà Nội 6                          26.837.340                            
16154 0107408779 Công ty TNHH thương mại sản xuất và đầu tư Khánh Tùng khu 6 thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        26.837.026                            
16155 0107004335 Công ty TNHH công nghệ S Việt Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 6                          26.836.647                            
16156 0108782867 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂY BẮC Phòng 12.08 chung cư CT2A Thạch Bàn Long Biên Hà Nội 3                          26.834.151                            
16157 0108851447 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÂN TRƯỜNG PHÁT 696 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.830.862                            
16158 0109261225 Công Ty TNHH May Mặc Xuất Nhập Khẩu Galaxy Vina Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          26.830.546                            
16159 0108303948 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DV GIA PHÁT P3236 chung cư VP6, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 16                        26.829.547                            
16160 0108053889 Công ty TNHH đầu tư phát triển Đức Trung Thôn Châu Phong - Xã Liên Hà - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 7                          26.825.914                            
16161 0102143857 CTy CP Đầu Tư và Dịch Vụ Vận Tải Nam Hà Nội Số 64 ngõ 12 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          26.822.725                            
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16162 0107434313 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Văn Phương Số 38, Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 4                          26.822.518                            
16163 0109361195 Người NN - C.TY TNHH SPINDEX ACUGER PRECISION (HANOI) LÔ 35-36, KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          26.820.000                            
16164 0103047352 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun KCN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          26.820.000                            
16165 0107672773 Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon Số 02, LK17, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN 1                          26.819.994                            
16166 0106078165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ARGON HÀ NỘI SỐ 8, NGÕ 34 NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          26.818.396                            
16167 0109871647 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VC24 Số 591 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        26.815.928                            
16168 0108320848 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ARTEMIS Tầng 2, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          26.810.880                            
16169 0108648903 Công ty TNHH xây lắp và truyền tải điện T&T EVN Lô 19, Lk 17 khu đấu giá dọc bún 2, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội 5                          26.809.801                            
16170 0108364690 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TÂN THỊNH PHÁT Số 7, liền kề 11, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 16                        26.808.517                            
16171 0106969891 Công ty CP Đầu tư phát triển sản xuất và XNK An Phước LKC01, Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, Nguyễn Văn Huyên, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.808.259                            
16172 0500585614 Công ty Cổ phần Gạch ngói Thịnh An Thôn Thuỵ Phiêu, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 1                          26.805.760                            
16173 0105868562 Công ty CP XD Điện Thành Vinh tòa 17t2 vinaconex3, đường Cương Kiên, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          26.804.072                            
16174 0107439720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP AN THỊNH SỐ 75, NGÕ 1194 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 16                        26.803.682                            
16175 0108512356 CÔNG TY TNHH DEVIWAS Công ty Deviwas. tầng 16s1 tòa nhà Viwaseen số 48 Tố hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          26.802.890                            
16176 0108597367 CTy TNHH Công Nghệ Thông Tin HCM Việt Nam Số 440 phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 4                          26.801.507                            
16177 0106067942 Công Ty TNHH TM&DV Dung Anh Số 4/1 Phố Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 1                          26.801.497                            
16178 0107735448 Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch môi trường Căn hộ 2928, CT12C khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ, Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 9                          26.797.451                            
16179 0108592425 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ BND VIỆT NAM Nhà 12, ngách 1, ngõ 140 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          26.796.599                            
16180 0102629679 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MH TT6-2C-52 Khu nhà ở Thấp tầng, KĐT Mới Đại Kim, Đai Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          26.793.700                            
16181 0101890630 Công ty CP hỗ trợ phát triển công nghệ T&V Phòng 307, tòa nhà CT1-1 đường Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.785.000                            
16182 0105252004 Công ty CP ĐTPT & XNK Hưng Phúc tầng 2, trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Km số 8, cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài, thị trấn quang Minh, huyện mê Linh thành phồ hà Nôi 1                          26.782.115                            
16183 0105880048 Công ty TNHH SKYLINK Việt Nam 134 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          26.779.457                            
16184 0108712676 CÔNG TY TNHH PHÚ AN KHANG HƯNG THỊNH Lô B9 - DG02, đường Bắc Nam - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3                          26.775.720                            
16185 0109389874 Công ty TNHH Công nghệ và tự động hóa Avatech 4T2-CT15 Việt Hưng Green Park, phố Bùi Thiện Ngộ, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 4                          26.775.348                            
16186 0110104428 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và đầu tư Minh An Số 207 Phố Khương Trung, tổ 10, Khương Trung, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 7                          26.775.004                            
16187 0101157367 Cty TNHH Cơ khí TM Việt Hoàng 915 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN, VN 1                          26.773.895                            
16188 0105486267 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHỌN LỌC THÔNG TIN Số 5, Ngõ 29 Đường Phan Vân Trường, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 17                        26.772.815                            
16189 0102954213 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNB Tầng 5 tòa nhà Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          26.772.743                            
16190 0104882243 Công ty TNHH VTNN, XD Anh Thái Chợ Sậy - Kim Đường - ứng Hoà - TP Hà Nội 3                          26.772.738                            
16191 0106801708 CÔNG TY TNHH MODERN VIỆT Số 53 đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 3                          26.770.924                            
16192 0104935921 Công ty cổ phần TM và XD TTH Xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 5                          26.770.236                            
16193 0109709796 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Á Âu Thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        26.768.943                            
16194 0106627087 CTY Cổ phần đầu tư SKY PACIFIC VIỆT NAM Số 24 Phố Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          26.768.603                            
16195 0101162254 CTy TNHH SX và TM Thành Tuyết Xã Mai Lâm, Đông Anh - Hà Nội 1                          26.768.418                            
16196 0105668450 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICON HÀ NỘI NO 09, LK9-07, Phường La khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          26.768.198                            
16197 0500445430 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoạt Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 19                        26.765.679                            
16198 0108220434 Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc HTC Số 25 ngõ 77,Đ. Bằng Liệt, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 13                        26.764.468                            
16199 0102072814 CTy CP Xây Dựng Fadin VN 66 Dịch Vọng - Cầu Giấy HN, VN 9                          26.762.762                            
16200 0107957112 Công ty TNHH dược phẩm Lĩnh Nam Số 17, đường Ao Cầu Vồng, phường Đức Thằng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.762.752                            
16201 0107524077 Công ty CP Thương mại Quốc tế ENTBIO Việt Đức P312 CT3B-X2, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội 12                        26.762.161                            
16202 0108388973 Công ty TNHH MC Hanoi Vina Tầng 15, tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4 đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          26.758.400                            
16203 0106123393 Công ty cổ phần in Hòa Phát Lô DM7-5 Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc,Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,TP_ Hà Nội 2                          26.752.000                            
16204 0106122992 Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ thông minh Phòng 206 tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          26.748.804                            
16205 0106028710 Cty CP ĐT CARO Việt Nam Số 9 ngõ 109, phố Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 8                          26.748.273                            
16206 0101314355 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỒNG MÔ ĐẢO KẺ XIẾT, HỒ ĐỒNG MÔ, XÃ SƠN ĐÔNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 1                          26.747.500                            
16207 0108570534 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀN THÀNH VIỆT NAM Thôn 2, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        26.744.368                            
16208 0108059224 Công ty CP Paha Việt Nam Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          26.744.104                            
16209 0104037766 Công ty CP Dược và thiết bị y tế T.W.I Thôn Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 2                          26.743.002                            
16210 0106193520 CTy TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Newhouse P1107B tòa nhà Đồng Phát, KĐT Vĩnh Hoàng, Q.Hoàng MAi, TP.Hà Nội 9                          26.741.262                            
16211 0109562913 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN DOANH NHÂN IVIET Số 11 ngách 49 ngõ 165 Phố Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          26.738.573                            
16212 0107561343 Công ty TNHH TM và TB điện Nhật Linh Số 60 đường Cầu Giấy, tổ 12 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                        26.732.136                            
16213 0106884327 Công ty Cổ phần công nghệ cơ khí chế tạo SWIDE Lô 05 BT4 KĐTM Cầu Bươu, xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Tp.Hà N                    ộip.Hà Nội 1                          26.730.580                            
16214 0108990063 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRASESCO số 178 Lê Lai - Hà Cầu - Hà Đông- Hà Nội 1                          26.726.870                            
16215 0108092454 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL STEVIA VIỆT NAM P302 Tầng 03 Nhà D17/D6 Khu ĐTM Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          26.725.983                            
16216 0108235367 CTy TNHH Đầu Tư TM và XNK Gia Nguyễn Số 88 ngõ 143/34 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9                          26.721.862                            
16217 0105751074 Cty CP Thẩm định giá Indochina P405 CT1A chung cư Nam Đô, 609 Trương Định,  Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          26.721.630                            
16218 0100108279 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phát Thanh Truyền Hình 59-61 Thợ Nhuộm, Hoàn kiếm, Hà nội 1                          26.721.144                            
16219 0108436698 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE SỐ 10 Đội 7, thôn xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        26.721.119                            
16220 0108386863 Công ty TNHH hãng  Kiểm toán AMA Tầng 10, tòa Leadvisors Place, số 41A lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          26.720.400                            
16221 0104076892 Công ty Cổ Phần VDO Tầng 18 toà nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          26.719.321                            
16222 0107286288 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SƠN VIỆT xóm 2 Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.719.312                            
16223 0107300609 Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng - Gotta Việt Nam Số nhà 10A, ngõ 10, tổ 7, đường Huyền Kỳ, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, Hà Nội 6                          26.718.679                            
16224 0106063049 Cty TNHH FIELDFORCE - LUÂNNDC Số 3 ngõ Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 2                          26.718.408                            
16225 5700547245 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG B1BT5 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh xuân, Hà Nội 1                          26.716.200                            
16226 0107771245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MẶT TRỜI VÀNG DECOR Số 3 ngách 281 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          26.714.419                            
16227 0106782484 CÔNG TY CP XE ĐẠP - XE MÁY THUẬN PHÁT Chị Hằng, 530 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, HN 2                          26.712.377                            
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16228 0105140276 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI Số 10, ngõ 35, phố Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 12                        26.710.133                            
16229 0106813358 Cty CP Bãi Đỗ Xe Tự Động PCC - 1 NISSEI TIC Tầng 9,số 552 Nguyễn Văn Cừ, P Gia THụy. Q Long Biên, Hn 2                          26.706.560                            
16230 0107270873 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu Tư Tiên Phong Quốc tế Việt Nam Số 56 Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          26.703.952                            
16231 0103012409 Cty TNHH công nghệ và XD Phương Đông Số 4 Ngõ 26 đường Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          26.701.126                            
16232 0110091521 CÔNG TY CP AMITA GROUP Căn BT01-4 khu HY dự án Hoàng Thành Villas, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          26.699.509                            
16233 0109743490 Cty TNHH sản xuất và thương mại Lộc Hưng Thịnh Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 0799012589 8                          26.697.227                            
16234 0106886726 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM Số 18/61 Tây Sơn, Nam Đồng, Đống Đa, HN 3                          26.697.088                            
16235 3301342891 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hạ tầng và Đô thị Tây Hồ Tầng 1 Tòa nhà CT2A KĐT Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 8                          26.695.856                            
16236 0105974514 Công ty CP giáo dục trường dạy nghề kỹ thuật và nông nghiệp Thanh Xuân Số 79 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          26.688.000                            
16237 0107812614 Công ty CP đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nam Tầng 3 nhà D khu VINACONEX1 số 289A Khuất duy Tiến Trung Hào quận cầu Giấy HN 3                          26.687.936                            
16238 0101948312 Công ty CP Thương mại  ĐT và thiết bị công nghiệp Phú Thịnh Số 32 Ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum, p.Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 7                          26.687.605                            
16239 0107950519 Công ty CP Xây Dựng D-BIM Phòng 504- Chung cư báo công an nhân dân- 23 Nghiêm Xuân Yêm- Thanh Liệt- Thanh Trì-Hà Nội 2                          26.686.281                            
16240 0110235928 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS C&T Phòng 202, Tầng 2, Tòa nhà MHDI Số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hn 5                          26.686.054                            
16241 0500478926 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LÂM THÔN NINH SƠN, THỊ TRẤN CHÚC SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 5                          26.685.618                            
16242 0109628515 Công ty TNHH giáo dục Khánh Vy Tổ 15,Thị Trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          26.684.414                            
16243 0105793130 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Giang SN7 ngách 43 ngõ 219 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          26.677.770                            
16244 0110115638 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNFINE Số 38, ngách 49, ngõ 63, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8                          26.677.770                            
16245 0107866320 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đồng Phục Phú Minh Số 7, liền kề 6, khu đô thị xa la, phúc la, Hà Đông, Hà Nội 4                          26.673.180                            
16246 0109021343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DHT HÀ ĐÔNG SỐ 74 PHỐ BẾ VĂN ĐÀN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 10                        26.672.032                            
16247 0104782383 Công ty CP Sunking Số 57 ngõ 29 Khương Hạ. P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN. ĐT: 0902121205 20                        26.667.822                            
16248 0109165521 Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Chính xác An Bình Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          26.667.050                            
16249 0107459082 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 8, ngõ 112, đường Đê La Thành - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 15                        26.662.867                            
16250 0106849273 Cty CP Ngày mới VN Số 51 ngõ 74 đường hữu hưng, Đại mỗ, Nam từ liêm, HN 12                        26.661.885                            
16251 0110223224 CÔNG TY CỔ PHẦN AMADA XTREME VIỆT NAM Lô số 6, Ô dịch vụ 10, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 5                          26.661.491                            
16252 Mầm non đặc biệt Myoko Lô 4B, Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          26.661.283                            
16253 0107590087 Công ty cổ phần Van Toa Việt Nam Km số 8, cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          26.657.678                            
16254 0108302077 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Bất động sản Starland Số 2,ngõ 208/9,Phố Trần Cung,Phường Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 19                        26.653.606                            
16255 0101600155 Cty CP xây dựng và môi trường HN Phòng 902 tầng 9, Toà nhà Sunrice, số 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          26.653.394                            
16256 0103868133 Cty CP xây dựng Reco Tầng 2 tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.650.318                            
16257 0106814898 Cty TNHH Đầu Tư và Phân Phối Trường Thịnh Tầng 5, số 4 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN. 3                          26.645.992                            
16258 0108614541 Viện Kinh Tế Và Phát Triển Phòng A225, số 37 Hùng Vương, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          26.645.940                            
16259 0107660802 Công ty CP đầu tư quốc tế Tân Hà Tầng 16, Tòa Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          26.643.082                            
16260 0104371633 Công ty Cổ phần Tư vấn - Xây dựng Trường Giang 669 Số 18, ngách 6, ngõ 266, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          26.639.207                            
16261 0109294164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NKT PHÒNG 2714 CT12C, KIM VĂN, KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          26.638.546                            
16262 0108039690 CTy TNHH Công Nghiệp Nam Thuận Phát Tổng kho Kim khí số 1, Km3 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          26.633.975                            
16263 0101990353 Công ty CP Công Nghiệp Dolphin Door C9 - TT9 KDT Mới Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          26.631.736                            
16264 0103985976 Công ty TNHH Đại Điền Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          26.629.120                            
16265 0107593673 Công ty TNHH XNK Minh Phương số 9 đống mác, lò đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          26.628.558                            
16266 0109845365 Công ty luật TNHH KLTA Tầng 1, số 18 lô 1G, Trung yên 11, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        26.627.826                            
16267 0101997895 Công ty TNHH Thiết Bị Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Newstar Hà Nội Thọ Trai, Tam Sơn, Tx Từ Sơn, Bắc Ninh 9                          26.624.415                            
16268 0108998055 Công ty TNHH MINCER INTERNATIONAL Số 10 H36 Ngách 76, Ngõ 28 Đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          26.624.000                            
16269 0109475428 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ XUÂN LẬP Thôn Trại Xa, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          26.623.021                            
16270 0101587881 Trường Phổ Thông Trung Học Dân Lập Tô Hiệu Số 73  Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm – Hà Nội 4                          26.619.922                            
16271 0108484691 CTy TNHH DV Và TM Quảng Cáo Trẻ Hà Nội Số 70, ngõ 177 Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 23                        26.619.405                            
16272 0109773505 Công ty TNHH thương mại và xây lắp viễn thông Dalat Wind Số 8, ngách 139, hẻm 23, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          26.619.301                            
16273 0109472554 Cty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải Dũng Mai Số Nhà 27, Ngõ 4, Đường Thân Nhân Trung, Tổ 3, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          26.616.000                            
16274 0107547853 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Và DV Công Nghệ Phòng Xét Nghiệm Số 26, ngõ 25, phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 5                          26.615.562                            
16275 0107751538 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hưng Phát TDP 3, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 9                          26.612.025                            
16276 0107705531 Công ty TNHH S'Baby Việt Nam Số 21-23 Louis 2 KĐT Louis City 163 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm 1                          26.610.462                            
16277 0106382006 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Gia Phúc Số 24, Ngõ 521/20 đường An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          26.609.382                            
16278 0106459308 Công ty TNHH công nghệ y học An Đô LK11B-19 Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà đông, TP Hà Nội 2                          26.609.264                            
16279 0107800665 CÔNG TY TNHH VANESA BEAUTY VIỆT NAM khu biệt thự NV34, 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          26.605.496                            
16280 0106339459 CÔNG TY TNHH EFFEGI VIỆT NAM SỐ NHÀ 6, LIỀN KỀ 22, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          26.604.800                            
16281 0107746545 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VẬT TƯ DAEHAN Căn số 12, biệt thự khu nhà ở và công trình công cộng yên hoà, phường yên hoà, cầu giấy, hà nội 6                          26.604.485                            
16282 0101412754 CTy CP đầu tư - xây dựng ECON Số 1004 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          26.598.656                            
16283 0102357707 CTy TNHH Diện Nam Số 25, Ngõ 49/66 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 2                          26.598.400                            
16284 0106857041 Công ty TNHH đầu tư thương mại du lịch Phương Anh Thôn An Phú, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          26.597.978                            
16285 0107566359 Cty TNHH TM tổng hợp Hương Sơn Số 50 ngách 162/29 Lê TrọngTấn -  Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          26.596.480                            
16286 0108596518 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUÂN VŨ Số 34, Lô V5A Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          26.595.096                            
16287 0109627014 CÔNG TY TNHH MTV AN PHÁT HƯNG GIA Tầng 5 số 327 phố Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          26.593.796                            
16288 0500464592 Công ty TNHH Hoàng khánh Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          26.593.220                            
16289 0106788782 Công ty CP Du lịch Vé Việt Số 17B,ngõ 65/35/14,Mai dịch,Cầu Giấy,HN 2                          26.592.000                            
16290 0109615932 Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây Số 79, đường Trung Sơn Trầm, Phường TST, TX Sơn Tây , TP Hà Nội 1                          26.592.000                            
16291 0109006190 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đại Hồng Phát A0208 tòa CT4The canal Park phường Thạch bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội 11                        26.590.231                            
16292 0105393439 Công ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế và Đào Tạo Eduline Tầng 2, BT24 khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất TT 2 - Khu ĐTM 3                          26.586.669                            
16293 0104239586 Cty TNHH Kỹ thuật cơ điện Thăng Long Số 8, ngách 71/46 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          26.583.794                            
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16294 0108344119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÌN RA THẾ GIỚI SN38 Đại Linh,  , Trung Văn, Nam từ liêm,Hà nội 10                        26.581.259                            
16295 0108171515 Cty CP DV tư vấn đo đạc địa chính Hà Nội Số 54 ngách 126 ngõ 509 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN. 2                          26.579.048                            
16296 0103867517 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Nhân Hòa 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 3                          26.570.427                            
16297 0107925135 Công ty TNHH truyền thông và du lịch Vịnh Hạ Long Số 8 ngõ 225 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 16                        26.567.200                            
16298 0108909369 Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Thuế PPI Việt Nam Tầng 3 tòa nhà Đồng Tâm- Ngõ 21 Lê Văn Lương- Nhân Chính - Thanh Xuân- Hà Nội 2                          26.566.517                            
16299 0108844376 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch An Khang Số 39A phố Pháo Đài Láng, TT Phụ nữ TW - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          26.565.500                            
16300 0107593472 Cty CP Kiến trúc và Nội thất Design Box Việt Nam số 1 Ngõ 50 Đường Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          26.565.132                            
16301 0105185527 Công ty TNHH Quảng cáo & Nội thất sao xanh Số 311 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          26.564.167                            
16302 0108081967 Công ty cổ phần thực phẩm Xu thế Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          26.560.000                            
16303 0108470152 Công ty cổ phần Weegoon Global số 12, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, hà Nội 1                          26.560.000                            
16304 0102779201 Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thanh Hường P609. T3. Chung cư SunGrand City, Số 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          26.560.000                            
16305 0109611889 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÍ SẠCH VIỆT NAM Số 230A Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          26.560.000                            
16306 0102191184 Cty CP Thời Trang Sao Anh Số 128A1 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          26.557.475                            
16307 0109617908 Công ty TNHH One Bee Việt Nam Phòng 2106 Tòa Nhà S2.03 Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội 1                          26.554.470                            
16308 0105176603 Công ty CP Phát triển Thuận Phát Số 9, Ngách 85/67 Tân, Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.553.100                            
16309 0102358531 CÔNG TY CP KỸ THUẬT XD PHƯƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 19 ngách 19/15, phố Liễu Giai, p. Ba Đình, HN 16                        26.546.292                            
16310 0107779808 Công ty TNHH công nghiệp sạch Sehan Việt Nam Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          26.545.741                            
16311 0108406904 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA Số 48, ngõ 97, đường Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          26.543.657                            
16312 0109475989 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PROTRAININGVN Tầng 16 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Hà Nội 1                          26.540.897                            
16313 0102375199 Công ty TNHH Lê và Liên Danh Tòa nhà The Sun đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, quận NTL, HN 9                          26.539.438                            
16314 0110135232 Công ty TNHH thương mại CARON Số 455 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          26.536.472                            
16315 0108760912 CÔNG TY TNHH GIN GROUP Tầng 6 Tòa nhà San Nam, Số 78 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 16                        26.535.920                            
16316 0108800308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẨM MỸ PHA LÊ Số 7 phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          26.535.894                            
16317 0107827226 CÔNG TY TNHH DV-TM-XD VY ANH thôn 1b - xã đông mỹ - huyện thanh trì - hà nội.  983437740 6                          26.533.024                            
16318 0106210744 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Dũng Bảo Lô G7, khu Bồ Hỏa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội , Việt Nam 2                          26.532.682                            
16319 0106477000 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH QUANG MINH SỐ 17B NGÕ 99 ĐƯỜNG NGUYỄN KHANG, TỔ 42, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 4                          26.531.354                            
16320 0107410030 Công ty TNHH Biz Nội Thất Ô 31, TT 19, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          26.530.853                            
16321 0102970046 CTy CP Đào Tạo và Công Nghệ STEC Viện Đào tạo STEC, P213 tòa nhà B15 KĐT Đại Kim - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          26.528.000                            
16322 0106918914 CTy CP Kiến Trúc DSD Tầng 2, căn 11, Gamuda Leparc, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          26.527.254                            
16323 0104255764 Công ty TNHH SX-TM HASA Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          26.522.888                            
16324 0108678545 Công ty CP kinh doanh công nghệ xây dựng Việt Nam Ninh Kiều, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 8                          26.521.931                            
16325 0107285566 Cty TNHH ĐT TM & DV Đại Phúc P302 P3, KĐT Việt Hưng, Long Biên HN 3                          26.512.485                            
16326 0102341802 Cty CP Thiết Bị và Chuyển Giao Công Nghệ Phát Triển ASEAN BT5.9 khu chức năng đô thị Tây mỗ, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.509.993                            
16327 0106478188 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI HÀ NỘI SỐ 65 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 4                          26.508.033                            
16328 0101053079 Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Nguyên Cụm Công nghiệp Thanh Oai , Thôn Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội - 0904676712, 0243531872, 0245523106 1                          26.507.037                            
16329 0109577966 Công ty CP Giải pháp Kiến Trúc Felite khu bãi than ( đối diện công ty nhật minh), Việt Hùng, Đông Anh, HN.0335719503 1                          26.500.818                            
16330 0101777674 CTy CP TM & DV Phú Thịnh 107B Vạn Phúc - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội. 1                          26.499.390                            
16331 0106797201 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ A&H SỐ NHÀ 24, NGÕ 125 VƯƠNG THỪA VŨ, PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          26.498.912                            
16332 0600992606 Công ty cổ phần Sao Thiên Ưng Số 10, ngõ 53, đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 0913509981 10                        26.496.034                            
16333 0109607480 Công ty Cổ phần Công nghệ TXG TÒA A3 ECOLIFE CAPITOL, SỐ 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.496.000                            
16334 0106515288 CTy TNHH TM Dược Phẩm Phú Thịnh Ngõ 21, Xóm Chùa, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội (cuối đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông) 1                          26.495.307                            
16335 0105342184 Công ty TNHH Đắc Hà Nhà số B12-06. Khu Chức năng đô Thị TP xanh Vinhome Garden, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.494.055                            
16336 0107089949 Công ty TNHH Kim Khí và Xây dựng Việt Tín SN 28, ngách 193/64/65 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          26.488.511                            
16337 0105409985 Công ty cổ phần thương mại Pharmatek USA Nhà B2-4, KĐT 54 Hạ Đình, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          26.481.615                            
16338 0107025335 Công ty CP du học JTRAIN Trường Cao đẳng công nghiệp In số 36 cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 8                          26.476.142                            
16339 0108713373 CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM 489 Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Cổ Nhuế 1 - TP Hà Nội 1                          26.471.327                            
16340 0108165416 CTy TNHH Thang Máy An Thành Phát Số 2/42/55 Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          26.468.244                            
16341 0108893581 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Tâm việt 55C1, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          26.459.510                            
16342 0109589880 CÔNG TY CỔ PHẦN VPIN Nhà E5, ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 3                          26.458.651                            
16343 0106166492 CTy TNHH Sản Xuất Nhựa á Châu Kho D3, Cụm kho xưởng số 8, Lô 6, KĐT Đền Lừ 1, đường Tân Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          26.454.389                            
16344 0108755990 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN QUỐC TẾ DHN GERMANY P308, Tòa Nhà 18T Golden, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 6                          26.445.006                            
16345 0106999568 Cty CP Tư vấn và Đầu tư TTVN Tầng 2, số 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, HN 1                          26.443.200                            
16346 0106328305 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Viko Smile Việt Tầng 1,2,3, C12-TT3, ngõ 176 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.443.116                            
16347 0108935136 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TPH cụm 2 Bốt Đá, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội 3                          26.441.895                            
16348 0108789407 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI - CHEMICALS Số nhà 29 Ngõ 70/10 Thanh Lân - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          26.441.079                            
16349 0102189040 Cty TNHH Vận Đạt Tầng 11A phòng 09 tòa A8 Chung cư An Bình City, số 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, HN 2                          26.432.000                            
16350 0107555188 Công ty CP đầu tư xây dựng và TM Thiên Phước Số 2, ngách 34, ngõ 154, đường đình thông, mỹ đình 1, nam từ liêm, hà nội 8                          26.430.275                            
16351 0104070234 Công ty TNHH thương mại và xây dựng nội thất Việt Anh Khu 1, Đường 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 17                        26.427.548                            
16352 0109206739 Công ty TNHH Ama Smart Lô B5-04 Khu nhà ở để bán Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          26.426.752                            
16353 0109198291 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL HẢI ĐĂNG Tầng 3, Số 200 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.425.600                            
16354 0101865313 Công ty TNHH HAB Việt Nam Thôn Kim âu, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          26.425.070                            
16355 0105292825 Mầm non tư thục Tuổi Hồng 19 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          26.422.717                            
16356 0100911694 Công ty Cp Mai linh Thủ đô 252 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          26.421.383                            
16357 0106508481 Cty TNHH GNVT ngôi sao Kim Cương Phòng 508, tầng 5, tòa Icon4, số 243a Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 0968430219 968430219 0968430219 1                          26.418.816                            
16358 0103471508 Công ty TNHH sản xuất và TM Kim Minh Đội 2, Thôn Trung, Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          26.418.560                            
16359 0109829081 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SHG Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          26.417.765                            
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16360 0103593760 CÔNG TY TNHH YẾN YẾN Số 17 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN 2                          26.417.182                            
16361 0105934511 CTy TNHH Truyền Thông Nami Phòng 12A18 tòa HH1A, KĐT Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 8                          26.416.140                            
16362 0109497950 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Nhật Minh Nhà số 5 ngõ 30 đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0977545789 10                        26.413.430                            
16363 0107335231 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Hà Nội Số 107 Trần Hữu Tước, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          26.412.800                            
16364 0107009534 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HOÀNG VŨ Số 37/D6 khu D, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          26.412.417                            
16365 0312993931 Công ty TNHH HAZA S3.02 Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15                        26.412.359                            
16366 0106217299 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tiến Dũng Thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4                          26.408.356                            
16367 0109183746 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Đạt SỐ 22 NGÕ 255 NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 18                        26.407.110                            
16368 0101899104 Công ty CP phát triển TM & XD Thăng Long Số 2 Ngách 371/2/34 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. 2                          26.404.092                            
16369 0107405873 CTy TNHH Công Nghệ và Phát Triển TM Hoàng Minh Số 18 Ngõ 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          26.402.442                            
16370 0108129224 CÔNG TY TNHH BAO BÌ ONLINE Số 699, đường Phúc Diễn, Tổ 1, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        26.402.144                            
16371 0109827302 CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP B48-LK18 ô số 3, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.400.000                            
16372 0110199388 Công ty CP chăm sóc khách hàng 911 Tầng 3 tòa nhà Udic Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          26.399.730                            
16373 0108599188 Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Hoàng Dương Số 40 ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 13                        26.395.815                            
16374 0109082240 VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ITD Phòng 1814- CT3A khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông 7                          26.392.456                            
16375 0107882731 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SALA Số 108 Ngõ 92 Phố Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. 8                          26.390.732                            
16376 0101981729 CÔNG TY TNHH ĐỒNG ĐẠI HỮU Số nhà 50, tổ dân phố Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.388.096                            
16377 0107595825 CTy TNHH Phát Triển DV và TM Kim Giang Số 1 ngách 148, ngõ 1277 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          26.386.796                            
16378 0108399171 Công ty TNHH Xây dựng Môi trường và Địa chất Việt Nam Số 445 Ngõ 68 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          26.386.701                            
16379 0108846768 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hòa Thành Thôn Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          26.384.000                            
16380 0108577314 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Đức Phúc DV 5-LK 24 khu dịch vụ Yên Lộ, Yên  Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 6                          26.383.551                            
16381 0108505327 Cty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng kiến trúc 365 Số 1 ngõ 23 đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 0966777365 4                          26.381.320                            
16382 0108824926 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÂM THANH SĨ SĨ QUỲNH HÀ NỘI SỐ 20, NGÕ 100 ĐƯỜNG CÙ CHÍNH LAN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          26.380.206                            
16383 0107636447 Cty CP phát triển Truyền thông và Công nghệ HN Tầng 25A Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          26.377.472                            
16384 0700773781 Công Ty TNHH Icons Việt Nam Km25.5 Thôn NGhĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Tp.Hà Nội 1                          26.376.895                            
16385 0109621767 Công ty cổ phần xây dựng HDH Thăng Long Thôn Cầu, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 2                          26.370.432                            
16386 0105817286 Công ty Cổ phần Phát triển In Việt Nam Số 2/164/6 đường Miêu Nha phường Tây Mỗ Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          26.369.856                            
16387 0107971572 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÙI GIA Tổ 9 - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 19                        26.368.928                            
16388 0106372840 Công ty CP thương mại BEE BEE Việt Nam Số 67 ngõ 2, Khu TT Đài Phát Thanh Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          26.368.000                            
16389 0107278512 Công ty TNHH ONEWAY Việt Nam Số 66 Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          26.368.000                            
16390 0101093603 CTy TNHH TV Công Nghệ Mới VN F1408 , Tầng 14 Số 101 Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội 1                          26.368.000                            
16391 0108206422 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ THANH Số 106, Thôn Mới, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.368.000                            
16392 0105328140 Công ty cổ phần GMPC Việt nam số 4, BT1, Bùi xuân phái, mỹ đình 2, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 1                          26.368.000                            
16393 0108474446 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Gia Số 6 Ngõ 168 Hào Nam- Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa- Hà Nội. 2                          26.368.000                            
16394 0106726264 Công ty CP kinh doanh quốc tế Đại Việt Tầng 5, Tòa nhà 77-99 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          26.364.800                            
16395 0101582900 CTy TNHH Quảng Cáo Và TM Việt Tiến Số 6 ngõ 312/1/4 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          26.364.689                            
16396 0109495054 CÔNG TY TNHH THẮNG YÊN 116 Hồng Phong - Hoàng Xá, Thị Trấn Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội 9                          26.362.294                            
16397 4500635090 Công Ty Tnhh Thương Mại Phúc An 79 A1+A2, Khu nhà ở Minh Khai, đường Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 10                        26.360.701                            
16398 0101329880 Cty CP HAWINCO Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Tầng 7.Tòa nhà Simco Sông Đà.Tiều khu đô thị Vạn Phúc.Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,Hà Nội. 10                        26.360.701                            
16399 0105606285 CÔNG TY CP DỊCH VỤ  KHOA HỌC  CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG phòng 1205-C02-chung cư C37 bắc Hà , tố hữu , trung văn , nam từ liêm  , HN 2                          26.360.013                            
16400 0104560359 Cty TNHH TV Kiến trúc TLI Hà Nội Số 11, 12 khu C3, KĐT Geleximco, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          26.356.897                            
16401 0110001951 Công ty TNHH GĐV Pharma Số 1 ngõ 69 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          26.354.473                            
16402 0109602203 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ SEA BREEZE P601, Toà nhà Panasonic số 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          26.354.473                            
16403 0107414606 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ TÂN VIỆT Liền kề 03 khu đô thị Athena complex Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, VIệt Nam 1                          26.353.450                            
16404 0109570230 Công ty TNHH tư vấn luật và đầu tư xây dựng SCE Số 2A, ngõ 105 Xuân La, Tây hồ, HN 3                          26.352.558                            
16405 0109083808 Công ty CP Tư vấn Tài nguyên và Môi trường Việt N03TT2 C22 Bộ Công An, Số 68 Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Bắc TừLiêm, Hà Nội 3                          26.348.875                            
16406 0101927168 Cty TNHH Công nghiệp việt phát 219 Lương thế vinh trung văn Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          26.347.300                            
16407 0109415806 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU H&H VIỆT NAM SỐ 19 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          26.346.245                            
16408 0106096090 Công ty TNHH Đại Việt Châu á Khu 7 , Thị Trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1                          26.335.606                            
16409 0109852725 Công ty cổ phần cơ điện công nghiệp Thái Bình Dương Khu đất đấu giá Nguyễn Du, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2                          26.335.087                            
16410 0109966472 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIFE Tầng 24, Tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          26.334.048                            
16411 0107510268 Công ty cổ phần tư vấn bất động sản Thái Gia Hưng Số nhà 19, ngõ 50, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          26.332.763                            
16412 0101744573 Cty CP Việt Hưng Phát P11904 Nhà A3 Ecolife Capitol 58 Tố Hữu, Nam Tõ Liêm, HN 1                          26.332.237                            
16413 0101164727 CTy CP Xây Dựng Và DV 369 Số 4 Ngõ 240 Tổ 22 P. Định Công, Hoàg Mai 1                          26.325.326                            
16414 0107305702 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI ĐIỆN MÁY ONLINE VIỆT NAM Số 52 Phố Tây Trà, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 7                          26.324.091                            
16415 0108958285 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Trần Gia SỐ NHÀ 3A, NGÕ 357 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI,VN 2                          26.320.668                            
16416 0104126769 CTy CP Sơn JOTEX Tầng 3 Số 6 Đặng Xuân Bảng, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 10                        26.320.387                            
16417 0100776928 CTy TNHH SPM Hà Nội Shophouse ED102, tòa Eco Dream, ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          26.312.633                            
16418 0106674898 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ xây dựng HAD quốc tế số nhà 33 ngõ 34 đường Nguyễn Thị Định, Trung hòa, Cầu Giấy, HN 1                          26.312.128                            
16419 0110416321 CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà Technosoft, khu CNTTTT Cầu Giấy, 15/8 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          26.311.800                            
16420 0104470352 Cty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng tổng hợp Thăng Long Phòng 1103, Tòa nhà B khách sạn Thể thao, làng sinh viên Hacinco, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          26.301.812                            
16421 0103982414 Cty CP ĐT phát triển DULUC''S Km số 9 Đường Đại Lộ Thăng Long gẫn cầu vượt An Khánh Hoài Đức Hà Nội 2                          26.300.450                            
16422 0101202394 Cty TNHH TM Trường Xuân 16 Hàng Phèn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          26.298.949                            
16423 0109258254 Cty TNHH xây dựng và thương mại Lê Dương 66 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          26.296.236                            
16424 0105858194 Công ty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Thanh Bình Số nhà 21B, ngõ 64, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          26.295.932                            
16425 0108107809 Công ty TNHH Dịch vụ Hạ tầng Công nghiệp Hà Nội Thôn Cư An, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 10                        26.295.492                            
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16426 0109644443 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ISAVING VN Số 3 Ngõ 63 Ngách 30/11/23 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.295.230                            
16427 0104561948 Công ty CP công nghệ DNP số 38 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, HN 7                          26.288.744                            
16428 0104545632 công ty Cp dược phẩm An việt căn hộ 11 nhà Cl1-A2 đường nguyễn khánh toàn - phường quan hoa - cầu giấy -hn 3                          26.287.946                            
16429 0108688198 Cty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Khang Vân Số 52 Ngách 268/56 Tổ 16 Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội. 8                          26.286.388                            
16430 0108591580 Công ty TNHH đầu tư Thạch Lâm Lô 19, Biệt thự liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, HN 0916537637 8                          26.286.388                            
16431 0108203189 Công ty CP Công nghiệp HQC Phòng 504, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          26.284.800                            
16432 0104282486 Cty CP TM & XD Minh Tâm Tầng 2,nhà số 1,ngõ 73,Hoàng Ngân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2                          26.278.657                            
16433 0109410205 CÔNG TY CỔ PHẦN P&PEACE HOMES Số NV5.40 Khu đô thị Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.277.500                            
16434 0105082257 Công ty Cổ phần XD và TM Hà Sơn Sô 10 - tổ 20  - TT Đông Anh - Hà Nội (đối diện trường mn việt nhật) 2                          26.277.120                            
16435 0110189894 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Thiên An Công ty Thiên An, Khu 5, Tiền Châu , Quốc lộ 23, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2                          26.276.490                            
16436 0105904394 Công ty TNHH xuất nhập khâu thương mại Yên Phát L10-L06, khu đô thị mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          26.276.480                            
16437 0108368896 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TUẤN PHÁT 26 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          26.273.648                            
16438 0110206444 CÔNG TY TNHH PARKWAY TDH Số 204 Phố Trần Duy Hưng. - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          26.272.000                            
16439 0107858658 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Minh Phương Số nhà 5, ngõ 79 đường Trần Cung- P Nghĩa Tân- Cầu Giấy - Hà Nội 1                          26.269.876                            
16440 0107534438 Công ty CP FAT Group Số 5, ngõ 495, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 7                          26.269.255                            
16441 0110255138 CÔNG TY CỔ PHẦN NGOA MEDIA Xóm 4, Thôn Đồng Bụt, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.268.800                            
16442 2500504217 CÔNG TY CỔ PHẦN KYODAI Tầng 2, Số 26 - Lô TT02, Mon City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          26.265.600                            
16443 0109591907 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG THĂNG LONG Cửa khẩu cảng Khuyến Lương, Tổ 21, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          26.262.223                            
16444 0107567602 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG - TTC P3224, Tòa HH4a  Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội. 6                          26.255.298                            
16445 0106903259 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC NGUYÊN Số 18 phố Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 18                        26.254.569                            
16446 0104972560 Công ty TNHH H2M Số nhà 128 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          26.251.264                            
16447 0110212857 Công ty Cổ phần phát triển cơ điện lạnh Hoàng Đạt G20211 Vinhome Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          26.249.600                            
16448 0104404783 Công ty cổ phần nồi hơi Đông Anh Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          26.249.184                            
16449 0101953633 Công ty Cổ phần V.E.E.S.A.N.O P1- T4- tòa nhà 2-4A phố Vọng Hà-P Chương Dương-HN 13                        26.248.676                            
16450 0102810959 Cty CP thiết bị viễn thông Song Tín tầng 8, số 236 Lê Thanh Nghị, P.Đồng Tâm, Q.HBT, TP HN 1                          26.240.000                            
16451 0107341676 CTy TNHH Thiết Bị Máy Việt Trung Số 67, khu Manila ecopack,  Văn Giang. Hưng Yên. 2                          26.240.000                            
16452 0106173210 CÔNG TY CỔ PHẦN SHITA VIỆT NAM LÔ 13,14 LIỀN KỀ 8, KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 10                        26.238.663                            
16453 0103932660 Cty CP Nam Hoàng Việt Tầng 8 Tòa 24 tầng văn phòng Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN 2                          26.235.641                            
16454 0106838680 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN PHÚC THỊNH Tầng 11 tòa nhà Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh , Ba Đình ,HN 1                          26.233.947                            
16455 0108745350 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIA VŨ SỐ 01, NGÁCH 193, NGÕ 95 PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8                          26.233.456                            
16456 0104081927 Công ty TNHH môi trường công nghiệp PTI Số 45 tổ 30A - khu đô thị Đầm Trấu - Phương Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          26.233.286                            
16457 0101661415 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC HABECOM Thôn Cầu, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội (Xưởng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC HABECOM) 2                          26.230.712                            
16458 0109440023 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG AN SINH Tầng 4, Lô 76-77, Khu Tập thể Công ty SX và KD của người tàn tật, Ngõ 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          26.228.290                            
16459 0109396014 Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển quốc tế CTH P3605 tòa V1, Victoria Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. 15                        26.228.246                            
16460 0105909610 Tạp chí Tinh hoa đất việt P 812 - Tầng 8 cung trí thức -Trần thái tông-DV hậu -CG 1                          26.226.397                            
16461 0106013898 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ AN THỊNH 64 Ngọc Hồi - Thanh Trì -Hà Nội 7                          26.226.172                            
16462 0106112070 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ THIÊN VIỆT Tầng 23, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, HN 4                          26.226.120                            
16463 0102809128 Cty TNHH Thái Phú Minh Số 1,ngõ 19, Vương Thừa Vũ, Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 1                          26.224.866                            
16464 2400862018 Công ty TNHH Mistine Việt Nam Số 57 phố Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 10                        26.223.852                            
16465 0110068459 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tiến Vinh Số nhà 105, Đường Đồng lầu, thôn 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài đức, TP HN 3                          26.221.653                            
16466 0106178515 Cty TNHH ĐT & Công nghệ KCB Số 284 Lê Trọng Tấn,Thanh Xuân,HN 9                          26.220.886                            
16467 0500464225 Công ty TNHH Trung Việt k14 +500 Do Lộ- Yên Nghĩa- Hà Đông- Hà Nội. 2                          26.216.216                            
16468 0106416791 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vietmountain Số 10, ngõ 91/2, tổ 5, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          26.215.815                            
16469 0101933972 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐĂNG Số nhà 12 ngõ 26 xóm Diệc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 5                          26.215.357                            
16470 0106540809 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Dịch Vụ Quang Trung Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội 3                          26.215.352                            
16471 0108827934 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thương mại Cao Minh Km 10 Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          26.214.400                            
16472 0500586086 Công ty CPXD&TM Tuấn Linh Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          26.208.615                            
16473 0107976588 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HT SỐ 2, NGÁCH 39/65, PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8                          26.207.058                            
16474 0107482765 Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KENGO Việt Nam Xóm Tờ, Thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NInh 2                          26.200.201                            
16475 0108758078 Công ty cổ phần KIDS HOLDINGS Tầng 7, Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          26.198.016                            
16476 0108545129 CTy TNHH Bất Động Sản Vland Tầng 4, Chung cư CTM 139 Cầu giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          26.190.335                            
16477 0109240747 BQLDA  Hỗ Trợ Kỹ Thuật  "Thúc Đẩy DN Nhỏ Và Vừa Và Phát Triển Công Nghiệp" 6B Hoàng Diệu, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 6                          26.186.232                            
16478 0108383245 CÔNG TY TNHH IHI HÀ NỘI THÔN PHÚC HÀ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 4                          26.181.391                            
16479 0109653039 CTY Luật TNHH Nước Việt Số 145 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 8                          26.181.090                            
16480 0106298643 Công ty cổ phần Moncover Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          26.180.650                            
16481 0107801274 Cty TNHH kính mắt Nam Hải 50 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, HN 5                          26.179.300                            
16482 0108463211 CÔNG TY TNHH MEGASTUDYSE HÀ NỘI Tầng 3, Tòa nhà Keangnam, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          26.179.217                            
16483 0102006995 Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ và trắc địa bản đồ Đài Bắc Số 36A ngách 14/30 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          26.179.154                            
16484 4201919087 CÔNG TY TNHH FINEST HOUR Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          26.176.632                            
16485 0108768559 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc Hà Nội Tầng 3, số 92-94, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          26.176.000                            
16486 0108712073 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VTECH Số 262 Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, HN 1                          26.176.000                            
16487 0106015623 Công ty CP SICOMA Việt Nam Phòng 102 Khu tập thể 6B, số 6 tổ 4 phố Trung Liệt, P Trung Liệt, Q Đống Đa, TP Hà Nội 1                          26.175.350                            
16488 0109724145 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN M&C VIỆT NAM Số 7 Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội 7                          26.174.217                            
16489 0107931883 Công ty TNHH Xanh Liên Kết Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          26.171.532                            
16490 0104741700 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật và Công nghệ THT Số 139, Ngõ 324 đường Phương Canh, Phường Phương Canh, quận NTL, HN. 1                          26.169.538                            
16491 0108251489 Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và dịch vụ Tiến Thành Số 22, ngách 9/22 khu tập thể Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 8                          26.165.817                            
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16492 0101481589 Công ty TNHH Tân Phương Bắc 314 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội. 1                          26.162.914                            
16493 0107711990 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại P&T số 81, ngõ 193, pHố PHúc Lợi, P PHúc Lợi, LB 1                          26.158.158                            
16494 0104382307 Cty CP ĐT XD TM Thái Sơn TĐN P1207, Tòa B, Cc Gonden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 974712998 4.66622286 1                          26.155.269                            
16495 0102626639 CTy TNHH TM và DV Trà Xanh Số 27 Dịch vụ 12 Khu đô thị Tây nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 8                          26.154.677                            
16496 0109821389 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phan Thắng Số 4, Ngõ 333/40/6 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          26.154.677                            
16497 0107859348 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NADI VIỆT NAM cụm 2, thôn quỳnh đô - xã vĩnh quỳnh - huyện thanh trì - hà nội  976000891 16                        26.150.662                            
16498 0107548832 Công ty TNHH Ladi Việt Nam Số 5 ngách 21 ngõ 12 phố Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội 2                          26.149.739                            
16499 0101785957 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH THÁI Số 22, Ngõ 68, Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          26.144.000                            
16500 0108958609 Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Và Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Khu Vực I Biệt thự 11, Dãy 07, Khu D, Cổng 2, Khu đô thị Gleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          26.144.000                            
16501 0105977138 Cty TNHH Đầu tư và Du lịch Hà Linh 57 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          26.143.128                            
16502 0102033318 Cty CP AET Việt Nam Số 1, ngách 180/63 Lê Đức Thọ, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN,VN 5                          26.142.690                            
16503 0106790100 Công ty TNHH Yumee - Holdings 37 Yên Lãng - Trung Liệt - Đống Đa HN 3                          26.142.502                            
16504 0104606691 Công ty CP tư vấn XD&DV Thương mại Hà Nội Đội 2- thôn Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 4                          26.140.152                            
16505 0102330399 Công ty CP Vận tải và Xây dựng Trung Á Số nhà 09, Ngách 218/2 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17                        26.138.002                            
16506 0105931824 Công ty CP Maison Gourmet Group Tầng 3, số 36 Nam Đồng, Đống Đa, HN. 1                          26.137.503                            
16507 0107340231 Công ty TNHH phát triển phần mềm và giáo dục Doanh Phát Ô số 8 A32 khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          26.137.076                            
16508 0108112397 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Gia Thành Số 42 ngách 104 ngõ 364 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          26.136.423                            
16509 0102691525 Cty TNHH Công nghệ Trí Hưng số 4, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          26.130.237                            
16510 0102613238 Cty CP SX & TM Thành An 42 Ngõ 33 Đốc NGữ - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội. 2                          26.129.966                            
16511 0109456383 Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện Nhất Nước Phòng G32415B Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          26.129.820                            
16512 0109696427 Công ty cổ phần Minh Phúc Holding LK 46-LK47, NO7D, Khu đất dịch vụ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        26.129.656                            
16513 0105983364 Cty CP Nghiên Cứu KT Cơ Khí Chính Xác nhà số 1 ngõ 15  tạ quang bửu bách khoa hai bà trưng hà nội 1                          26.128.000                            
16514 0106831847 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM Tầng 2, LK18-TT7A KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.125.494                            
16515 0107364987 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÂN HÂN SỐ 6 NGÁCH 34 NGÕ THỊNH QUANG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8                          26.124.258                            
16516 0109860282 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VŨ THẮNG Số nhà 31 ngõ Điện máy, Thôn Chợ, - Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 4                          26.120.312                            
16517 0107894303 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐẠI VIỆT SỐ 4, NGÁCH 1, NGÕ 34, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          26.119.379                            
16518 0101395058 CTy TNHH TM Kỹ Thuật Hà An Định số 33 ,Ngách 61/71 Trần Duy Hưng, Trung hòa, Cg 1                          26.117.170                            
16519 0108677358 Công ty CP Giáo Dục Hòa Nhập Long Biên Số 777 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          26.114.879                            
16520 0109732033 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GIA KHANG Số 355 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          26.114.240                            
16521 0107112972 Công ty TNHH MTV G-D Hà Nội Số 7 LK 5B(LK6B) LVK Châu Âu, KĐTM Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          26.112.000                            
16522 0107756198 Công ty TNHH xe nâng Văn Giang Số nhà 12/16 - Tổ 6, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          26.112.000                            
16523 0110020552 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HỌC VIỆT NHẬT Số 369 đường Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          26.112.000                            
16524 0110080992 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ FANTY Tầng 2, tòa nhà ASUVA, Số 6 A8A Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          26.112.000                            
16525 0110249462 CÔNG TY TNHH IGK GREENTECH Số 3 NV30, Khu đô thị LIDECO, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.112.000                            
16526 0110138466 Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Esa Tòa CT2B, khu đô thị Nghĩa Đô, cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          26.112.000                            
16527 0107822838 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ BTA Số 3,178/11, Tây Sơn,Đống Đa,Hà Nội 2                          26.112.000                            
16528 0313222787-020 CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI Số 32 Tam Trinh, tổ 10, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.112.000                            
16529 0108907160 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Đ & C Số 01/01 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          26.112.000                            
16530 0109777041 CÔNG TY TNHH TRAVEL WINNERS Số K28- nhóm K, khu nhà bán Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          26.111.293                            
16531 0108284981 Công ty CP đào tạo và XNK thương mại du lịch Quốc tế tầng 3, 170 trần duy hưng, trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          26.110.028                            
16532 0500574267 Công ty TNHH Quế Phương Khu 6, TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1                          26.108.600                            
16533 0107811508 Cty CP VBM Bắc Bộ thôn vực, đường kim giang, xã thanh liệt, huyện thanh trì, thành phố hà nội 345646825 946691820 3                          26.103.656                            
16534 0106534805 Công ty Cổ phần Bao bì Kim Loại Tân Việt Lô 44E, Khu CN Quang Minh, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          26.102.334                            
16535 0109363347 CÔNG TY TNHH CORES VIỆT NAM SỐ 2, NGÕ 45 ĐƯỜNG SƠN ĐỒNG CÁT QUẾ, XÃ SƠN ĐỒNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          26.102.100                            
16536 0109889958 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI KINGGROUP Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 138 đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.102.100                            
16537 0109687542 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NGUYÊN ANH Phòng 701 số 22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 2                          26.101.880                            
16538 0108493745 Công ty CP ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh Phòng 814 tòa nhà Vinaconex B, đường Nghiêm Xuân Yên, khu Kim Văn - Kim Lũ, P.Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          26.101.242                            
16539 0107335168 Công ty TNHH LE MED Việt Nam Tầng 2 nhà B Số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          26.099.498                            
16540 0110341651 Công ty CP Tư vấn và PT Bất động sản Grand M Tầng 3 Tòa nhà Handiresco Complex, Số 31 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân,Hà Nội, Việt Nam 1                          26.097.200                            
16541 0109190528 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THÁI AN Số 5,TT 8, Khu nhà ở sinh thái Foresa Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.092.000                            
16542 0106804868 Cty CP Vinaspc Số 135 Trường Chinh- Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          26.089.596                            
16543 0104549683 Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Phúc Tầng 14 tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          26.087.580                            
16544 0108214543 CÔNG TY TNHH VÌ TƯƠNG LAI VIỆT NAM Sảnh G3 Vinhome greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 15                        26.085.729                            
16545 0106161039 CÔNG TY CP DV LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI KLM 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 1                          26.084.032                            
16546 0109143493 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SMED SỐ 25 phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          26.080.000                            
16547 0108529864 Công ty TNHH thương mại xây dựng và năng lượng Quốc tế Tòa CT7E, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 7                          26.076.722                            
16548 0104375564 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thăng long Sô 2 Lô TT02 ngõ 4 Hàm Nghi khu đô thị HD Mon Mỹ đình 2 NTL, Hn 3                          26.076.108                            
16549 0108036139 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Gia Huy Xóm 3, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 3                          26.066.521                            
16550 0101946636 Cty CP Vật tư thiết bị PCCC Hà Nội 34 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          26.063.677                            
16551 0107605960 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THIÊN Toà Gemek 2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 8                          26.060.800                            
16552 0103071316 Công ty TNHH Thép Chế Tạo & Máy Công Nghiệp Việt Nhật Số 3A, ngácH 90/1/42/3 đường KHuyến Lương, P Trần PHú, Q Hoàng Mai, Hà Nội 2                          26.058.726                            
16553 0108467470 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AUTOLAND Số 11C, Ngõ 27 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.051.607                            
16554 0102635665 Cty CP vật tư thiết bị Phương Nam Ô số 1 A38 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          26.048.000                            
16555 0108486917 Công ty CP Thiết bị Y tế Good Land Việt Nam Số 92 đường Lý Thánh Tông, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          26.046.209                            
16556 0109260158 Công ty TNHH KTH Hà Nội Số 279, Đường Đào Cam Mộc, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4                          26.045.428                            
16557 0109273485 Công ty TNHH giải pháp đại học số Essoft Tầng 2, Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          26.045.206                            
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16558 0102069917 CTy CP Sản Xuất TM và Xây Dựng Nam Dương Số 84D6, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 4                          26.044.530                            
16559 0108793114 CÔNG TY CỔ PHẦN GT PHARMA VIỆT NAM Số 26 ngách 122/135 Đường Do Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3                          26.039.447                            
16560 0106709389 Công ty CP Phát Triển Thanh Nhã Số 12, Ngách 1A, Ngõ 189 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          26.034.066                            
16561 0108873105 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HT HOLDINGS Việt Nam Số 1 Phố Lộc, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          26.032.000                            
16562 0107921081 Công ty CP sản xuất và thương mại Qtech Khu Cầu ngói - Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          26.031.254                            
16563 0107457744 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MHT VIỆT NAM THÔN TÂN DÂN 2, XÃ PHƯƠNG TRUNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 4                          26.031.193                            
16564 0101413483 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa 2                          26.029.991                            
16565 0107936017 CTy CP LEKA Số 1245 Đường Giải Phóng, Tổ 8 - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          26.029.406                            
16566 0107480912 Công ty TNHH PT công nghệ và dịch vụ Tuấn Minh Nguyễn Văn Dũng, Đội 12, thôn Xuân la, xã phượng dực, phú xuyên, HN 4                          26.029.400                            
16567 0108061576 Công ty cổ phần tư vấn quản lý và giám sát Colico Tầng 3 toà H10 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          26.028.904                            
16568 0101777219 Cty CP cơ khí môi trường Phú Minh P910- tòa nhà Hà đô Parkview - KĐTM dịch vọng - Cầu giấy - hn 4                          26.024.548                            
16569 0108535233 CTy TNHH 5 Sao Tân Mai số 148 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội 3                          26.022.399                            
16570 0106853777 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN THỊNH GROUP Số 59 ngõ 112 Mễ trì thượng, Mễ Trì Nam Từ Liêm 1                          26.022.326                            
16571 0102997993 Công ty TNHH Thiết kế mỹ thuật Vũ Vy P106 - Y1 - Tập thể bộ y tế, P. Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. 2                          26.021.154                            
16572 0109426999 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ Q GROUP số 1 ngõ 32 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          26.019.822                            
16573 0109260415 Công ty TNHH Dịch vụ và SX Huy Hoàng Số 113 ngách 21/367 Ngô Xuân Quảng, Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, 4                          26.016.064                            
16574 0107535738 Công ty TNHH J.I VINA CO., LTD Nhà B4, DA khu nhà ở Mễ trì hạ, Mễ trì, Nam từ liêm, Hà Nội 1                          26.016.000                            
16575 0109846922 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Adollar Việt Nam Số Nhà 10, Ngách 1, Ngõ 49 Phố Văn Hội, Phường Đức Thắng , Quận Bắc Từ Liêm,TP Hà Nội 10                        26.013.443                            
16576 0107608383 Công ty TNHH TM Kỹ thuật VEC Việt Nam số nhà 31, ngõ 292, đường kim giang, phường đại kim, quận hoàng mai, tp hà nội 386161674 987352102 5                          26.013.331                            
16577 0104198403 CTy CP Quảng Cáo Truyền Thông Mắt Việt Số 2 ngách 16/9/3 ngõ 93 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng mai, Hà Nội 16                        26.012.461                            
16578 0108593757 CÔNG TY TNHH WEDO FORWARDING Tầng 9, Tòa nhà AC, số 3/78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu ,Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          26.009.280                            
16579 0106923463 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Hà Thành Số 3, ngõ 291/56 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          26.008.534                            
16580 0107130530 Công ty cổ phần sơn USAMEVA Việt Nam Khu Lỗ Thổ, Thôn Phượng đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội ( Gần Trường đh TDTt HN) 2                          26.008.320                            
16581 0108503753 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG Liền kề 05 HDI Home 201, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          26.008.277                            
16582 0103949939 Công ty CP Thương mại và Phát triển Đầu tư THT 32, đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN 5                          26.008.204                            
16583 0104921527 Công ty cổ phần quốc tế AAD kiot 1.22, tòa nhà CT1, chung cư Nam xa la, P. Phúc La, Q. Hà Đông. TP Hà Nội 13                        26.003.655                            
16584 0109631860 Công ty cổ phần Tập Đoàn Ado Việt Nam Tầng 1, LK03-02 khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          26.002.661                            
16585 0106744182 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ DMT Việt Nam DV01-LK14 khu dịch vụ B - Yên Nghĩa - Hà Đông 2                          26.000.927                            
16586 0500468149 Cty CP tư vấn đầu tư và XD Hợp Thành A6 TT15 Khu đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội 4                          25.995.428                            
16587 0105698303 Công ty cổ phần SX & TM Sông Đuống Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          25.992.576                            
16588 0106719757 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tiến Việt Phòng 102, Tòa Nhà 33 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 3                          25.986.028                            
16589 0103827176 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sông Hằng Số 18 ngõ 166 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 5                          25.985.364                            
16590 0103073289 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XANH số40 ngõ 81 đặng văn ngữ đống đa hà nội 4                          25.984.410                            
16591 0110078224 Công ty TNHH thương mại dịch vụ HK Toàn Cầu Thôn Non Nông - Xã Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3                          25.981.436                            
16592 0108409905 CTy TNHH TM Và Xây Dựng Đào Duy phòng 1101 nhà NO1 chung cư Ba hàng A , số 282 Lĩnh Nam Hoàng mai HN 2                          25.975.251                            
16593 0109275612 CÔNG TY TNHH V - GROUP VIỆT NAM 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          25.972.050                            
16594 0500563716 Công ty CP xây dựng ICC Việt Nam tầng 5, B18 Khu đấu giá Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội 5                          25.970.529                            
16595 0109925885 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 246 Số 26, TT8, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 3                          25.969.490                            
16596 0107481962 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ IPS VIỆT NAM Số 1 - A8 tập thể học viện thanh thiếu niên Việt Nam,láng thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          25.968.604                            
16597 0107767922 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GT HOUSE Toà CT8D The Spark - KĐT Dương Nội 2 - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 16                        25.965.525                            
16598 0105937840 Cty TNHH Đầu tư & Tư vấn Phát triển VN Tầng 10 -sô 152 Phó Đức Chính - Ba Đình, Hà Nội 2                          25.964.800                            
16599 0108322080 Cty CP Truyền Thông F MVM Việt Nam Số 10 Nguyễn Văn Ngọc , P Cống Vị, Q Ba Đình, Hà Nội 1                          25.964.800                            
16600 0103836526 Công ty Cp kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc Số 68, ngõ 58 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội 16                        25.960.724                            
16601 0104410233 Cty CP Phát triển CN Việt - Âu Ô số 1.1, thuộc dãy A, Cụm công nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          25.956.480                            
16602 0109087464 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VƯƠNG ANH Số nhà 50, Ngõ 196 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          25.956.480                            
16603 0108219005 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng công nghiệp Bình Minh Số nhà 22, hẻm 11/55 Thôn Lam Cầu, xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 5                          25.956.099                            
16604 0108838693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÙNG LÂM Số 2, Ngách 234/24 đường Quyết Thắng, tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          25.954.556                            
16605 0103171423 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắ Tân Thành Công Km 3, đường Bắc Thăng Long - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 16                        25.952.775                            
16606 0101478554 CÔNG TY CP THÉP VÀ VẬT TƯ AN THỊNH Số B9 - Tư Pháp - Tổ 9 Ô Chợ Dừa - Hà Nội 9                          25.952.421                            
16607 0100966492 Công ty TNHH thực phẩm FUGI Số 69 Phố Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          25.943.472                            
16608 0107736089 Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Nhà số 8, Hẻm 145/26/42, Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          25.942.898                            
16609 0109847845 Công ty CP phát triển hạ tầng và dịch vụ giáo dục Việt Nam Siêu thị Tại Sách số 387 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          25.942.761                            
16610 0104239956 Cty CP hoá chất Sao việt Phòng 505 nhà CT2 KĐT Mễ trì Thượng, Nam Từ Liêm, HN 3                          25.941.614                            
16611 0109825295 Công  y TNHH Đầu tư Phát triển GT Việt Nam SB9A-SP9A -31 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 4                          25.936.768                            
16612 0107940990 CTY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THANH TÂM THÔN LAI SƠN, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 13                        25.934.682                            
16613 0106925830 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Mặt Trời Việt số 24, ngõ 137 Hào Nam, pHường Ô CHợ Dừa, Đống Đa 2                          25.931.874                            
16614 0105485111 Công ty CP Kiến Trúc  và Tư vấn xây dưng UNICON Số 97, khu tập thể Viện thiết kế, Trung Văn, TL, HN 7                          25.931.061                            
16615 0109537233 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN THÀNH Thôn Bạch Thạch, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.930.972                            
16616 Nhóm lớp Mầm non Ánh Sao (Vietkids) Số nhà 88, Tổ 15, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          25.929.896                            
16617 0101450213 Cty TNHH Kiều Tiến Phòng 203-A9, TT 128C phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1                          25.925.491                            
16618 0103010391 Công ty cổ phần truyền thông không gian ý tưởng Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 8                          25.924.484                            
16619 0107792157 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Dịch vụ Phú Quý Số 58/88, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          25.924.318                            
16620 0106034376 Cty TNHH PLS Việt Nam Tòa L6 khối 1, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ đình, phường Cầu Diễn , nam từ liên 5                          25.922.818                            
16621 0108480802 Công ty CP Thương mại DV Xuất Nhập Khẩu PNC Số 68 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          25.920.000                            
16622 0107955059 Công Ty TNHH Thương Mại Mgl Việt Nam Số 01 BT 11, đường Foresa 6 , khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 12                        25.919.499                            
16623 0104736806 Công ty TNHH Viễn thông MPLAY Số 19 ngõ 270 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 4                          25.917.333                            
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16624 0109614262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VINH PHÚC Số 4, ngách 342/38/34, ngõ 324 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.917.079                            
16625 0107828893 Công ty TNHH Dược phẩm Blue Ocean Số 179, ngõ 69A Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 4                          25.916.958                            
16626 0106482794 Công ty TNHH Cát phú gia Số 22, Lô TT12,KĐT FORESA Villa Xuân Phương, Nam Từ Liêm, ,Hà Nội 5                          25.916.923                            
16627 0109220194 Công Ty Tnhh Công Nghệ Xây Dựng IEC Số 105 nhà A khu TT đài Truyền Hình Việt Nam, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          25.912.223                            
16628 0106548822 Công ty TNHH DV ẩm thực Minh Trang cụm CN An Khánh, KM 8+500 Đại lộ Thăng Long, An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          25.908.098                            
16629 0106209354 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thương mại Đại Cát Điện thoại 0972788181 Số 2 Ngõ 145/9 đường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm Hà Nội 8                          25.908.026                            
16630 0109561740 CÔNG TY TNHH DAKAMI COMESTIC Tòa nhà Hoàng Huy, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.907.200                            
16631 0106115949 Công ty TNHH Ikoms số 13, ngõ 41/3 đường Tràn Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          25.905.724                            
16632 0109587837 CÔNG TY TNHH MHD HÀ NỘI Số nhà 1, ngõ 4, thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 12                        25.904.273                            
16633 0107094850 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CHAIN C5 Nơ 8 khu Đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          25.903.445                            
16634 0109902214 Người NN- CÔNG TY TNHH COFFEE AND TEE ROMAN số 35 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 5                          25.902.931                            
16635 0101309690 CTy CP TM Tài Chính Sao Mai Tầng 3, tòa nhà sao mai plaza, 431 tam trinh hoàng mai, hà nội 4                          25.895.578                            
16636 0108637281 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Golf Việt Nam Số 20 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          25.894.793                            
16637 0106603632 Công ty cổ phần đầu tư thương mại TGC Việt Nam Số 6, liền kề 6C, C17 bộ Công An, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 5                          25.894.214                            
16638 0104258959 CTy CP XNK TM & DV Khoa Đăng 129 Kim Ngưu- P Thanh Lương,q Hai Bà Trưng - Hà Nội 6                          25.892.921                            
16639 0101700544 CTy TNHH Nước Vũ Trụ Số 27B - Ngách 317 Ngõ Quỳnh - Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội 1                          25.889.565                            
16640 0106212420 Công Ty TNHH Sáng Tạo Truyền Thông 8 Am Studio Số 274 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          25.887.272                            
16641 0105437830 Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Quang Thôn Đồng Trạng, Cổ Đông, Sơn Tây 4                          25.886.927                            
16642 0109627624 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NAM DƯƠNG Xóm 7, Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        25.883.561                            
16643 0106675316 Cty TNHH XD & TB Tiến Đạt Số 23 liền kề 5 khu đô thị văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4                          25.878.079                            
16644 0110086017 Công ty Cổ phần Y khoa Tâm Nhật Minh Số 54 Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 8                          25.872.120                            
16645 0105690833 Cty CP tư vấn và XD đô thị Thăng Long Số 102, tổ 4, TTTM, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh,  Hà Nội 3                          25.869.489                            
16646 0102743935 Viện TNMT& Phát triển bền vững 114 Trần Duy Hưng - Trung hòa - Cầu Giấy 1                          25.865.600                            
16647 0107787164 Công ty CP đầu tư và thương mại Như Ý DG 12-29 Khu đấu giá QSD đất tái định cư, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          25.864.254                            
16648 0101362630 CTy TNHH TM & SX Thiết Bị Công Nghiệp Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2                          25.864.254                            
16649 0108229878 Công ty Cổ phần cơ điện Famiana Lô đất số DM 10-6 Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          25.862.928                            
16650 0101774867 Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Công Nghệ 147 Phan Đăng Lưu, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          25.859.306                            
16651 0109456390 Công ty TNHH Xây Lắp công trình năng lượng điện Phòng G32411 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.858.862                            
16652 0103145896 Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại Thành An Số 26, ngõ 109 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          25.857.245                            
16653 0102374244 Cty TNHH sản xuất TM và DV vận tải Hoàng Anh TT XN đường bộ 230 Tiên Dương Đông Anh HN 2                          25.856.512                            
16654 0102308788 CTy TNHH Sản Xuất & TM Khoá Việt Pháp Thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì 1223781559 6824495 4                          25.855.073                            
16655 0102006674 CTY TNHH _TM Và Dịch vụ -thái bình -an giang 48 Quốc Bảo Văn Điển,  Thị Trấn Văn Điển 986231418 36873635 . 34 1                          25.854.790                            
16656 0109479824 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÂNG HẠ TÂM THÀNH AN Tòa nhà Tecco Đường Quang Lai, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. 5                          25.853.568                            
16657 0108890735 Công ty cổ phần Treeotek số nhà 3. B1 khu đô thị mới Xuân La, ngõ 40, đường Xuân La, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HÀ NỘI 2                          25.852.974                            
16658 0106078327 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ôtô Giải Phóng Số 24, nhà A3, Khu TT Đại học Hà Nội, đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          25.852.603                            
16659 0105549968 Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ MTX Số 89 khu 3, TT Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3                          25.852.114                            
16660 0105169331 Công Ty Cổ Phần Cq Logistics Số 11 ngách 76 ngõ 25 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          25.850.538                            
16661 0102569229 Công ty CP Phát Triển Nhà xã hội - HUD.VN Tầng 2, tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          25.848.576                            
16662 0101162173 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  PHẦN MỀM ASIA P.401, tầng 4, số 6  Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          25.844.254                            
16663 0109228436 Công ty TNHH Dream Force A2/8 ngõ 8, đường Quang Trung,phường La Khê,quận Hà Đông, Hà Nội 1                          25.843.237                            
16664 Mầm Non Ban Mai Linh Đàm Số 52 BT4 X2 Mở Rộng - Bắc Linh Đàm Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          25.841.523                            
16665 0109804746 Công ty CP Truyền thông và DV An toàn Vệ sinh Lao động Quốc gia Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2                          25.840.532                            
16666 0107770347 Công ty cổ phần nước sạch VTS Vị trí 14, Liền kề 12 KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          25.838.543                            
16667 0104286868 Công ty TNHH thiết bị nội thất Minh Phương Số 117 - 119 đường Hoàng Quốc Việt -  Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          25.838.094                            
16668 0108379640 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KENCA Việt Nam Số nhà 56, Tổ dân phố Hạ 9, Phố Trung Tựu - Phường Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          25.837.753                            
16669 0109041798 Công ty TNHH Công nghệ sơn tĩnh điện tầm nhìn Lô 49, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          25.837.186                            
16670 0109444099 CÔNG TY TNHH WOODUY VIỆT NAM Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 2                          25.834.561                            
16671 0108197760 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HƯNG VIỆT Tầng 2 B50 Lô 6, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          25.833.336                            
16672 0106846762 Cty CP HCD Việt Nam số 18 ngách 371/17 ngõ 371 Đê La Thành, Phường Ô chợ dừa, quận đống đa, Hà Nội 8                          25.829.317                            
16673 0103968480 Công Ty TNHH Đầu Tư Yên Minh Tầng 5, tòa nhà Sanaky số 22 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 4                          25.828.453                            
16674 0105120417 Cty TNHH TM & DV quốc tế Thuận Phát Tầng 2, Số 82 Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, HN 6                          25.827.564                            
16675 0109617111 Công Ty TNHH Fujihome Việt Nam Tầng 2, tòa Bắc Nam, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          25.826.148                            
16676 0109711509 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THƯƠNG Á CHÂU Tầng 10, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 15                        25.824.193                            
16677 0109426519 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DCAPITAL Tâng 21, Tòa Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3                          25.823.887                            
16678 0108770533 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC LINH Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.822.875                            
16679 0107388748 CTy TNHH TM XNK K & R Việt Nam Số 3 Ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          25.822.702                            
16680 0106355436 CTy TNHH Kỹ Thương Trang thiết bị Y tế Ngọc Khang Số 26A Ngõ 19/9 Phố Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          25.821.308                            
16681 0109804714 Công ty Cổ phần Triệu Điền Hà Nội Lô TT2-11, Khu đấu giá TT2, Tổ 8 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          25.820.800                            
16682 0109826330 Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Tài sản LA PALOMA Số 05, NO 3B, KĐT Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          25.820.300                            
16683 0102381347 CTy TNHH Hệ Thống Điện NTT số 1 ngõ 234 Giáp Bát Hoàng Mai, Hà Nội 6                          25.819.681                            
16684 0108264777 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế Đăng Khoa Nhà số 5, Ngõ 20, Xóm Mới, Thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, HN 0972996699 1                          25.817.728                            
16685 0107323451 Công ty trách nhiệm hữu hạn marketing IBC Số 13 nhà vườn 2, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 02439999255 1                          25.815.296                            
16686 0106660863 Cty TNHH Green Logistics P 1520-CT12A, KĐT Kim Văn, kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN 7                          25.812.739                            
16687 2500287428 Công ty CP TMXD & VLXD Hoàng Hải Tổ 10, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          25.811.904                            
16688 0109972821 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAO VÀNG CERAMMICS Lô 17, Cụm Công Nghiệp Lại Yên , Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          25.811.200                            
16689 0109474537 Công ty TNHH đầu tư sản xuất nội thất trang trí Á Châu Số 678 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.809.996                            
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16690 0109351327 CÔNG TY TNHH GREY PICTURE SỐ 72B NGÕ THÔNG PHONG, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          25.809.996                            
16691 0104172405 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Linh Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          25.809.047                            
16692 0106807474 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U : Số 209 Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          25.803.244                            
16693 0102032522 Công ty CP Thương mại và Vận tải Bốn Phương Số 7, ngõ 162 phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          25.800.986                            
16694 0109640287 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Huy Quyền Số nhà 12, ngõ 16 Vạn Phúc, TDP Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          25.799.693                            
16695 0108945977 Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Lavit Số 14 ngõ 304/29 khu tập thể Bệnh viện G1, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 0969831012 4                          25.798.496                            
16696 2400870890 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Tinh Thông SH28 tòa nhà lotus sài đồng số 190 sài đồng, long biên, HN 4                          25.797.632                            
16697 0109185158 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO INCHI VIỆT NAM Số 10 Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          25.796.480                            
16698 0106578295 Người nước ngoài - Công ty TNHH TM và Du lịch JKH Nhà C4 ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          25.795.523                            
16699 0101522436 CTy TNHH TM & DV Tổng Hợp Mỹ Thịnh tầng 6 - số 18 phố fuy tân - phường dịch vọng hậu - cầu giấy 1                          25.794.500                            
16700 0102464748 Cty TNHH Thiết bị HNT Số 35 ngõ 316 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3                          25.793.856                            
16701 0104068845 Cty CP TV Giao thông & XD Công trình 8 Số 268 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 4                          25.792.057                            
16702 0107929411 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI AGIA 12A võng Thị, Khu Công Đoàn, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ 8                          25.790.330                            
16703 0106166929 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Thành An số 7,8 Trung Yên 3, Tổ 25, phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội (0989082176). 5                          25.786.993                            
16704 0101287750 CTy TNHH TM ĐTXD & Du Lịch Thành Phát Số 2 Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, HBT, HN 4                          25.785.845                            
16705 0102037150 CTy TNHH Công Nghệ Ăn Mòn & Vật Liệu Phòng 104-C4 - TT Thành Công - P Thành Công - Ba Đình  hà  nội. 1                          25.776.130                            
16706 0105003865 Cty TNHH giải pháp FNB Tầng 11, tòa nhà Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, số 07 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          25.775.588                            
16707 0104568051 Công ty TNHH Thiên Hoàng Hải Số 40 đường 2.2 KĐT gamuda gardens Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          25.774.155                            
16708 Mầm Non Vương Quốc Trẻ Thơ 1 Nhà Số 202 Ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          25.772.306                            
16709 0106270895 Công ty trách nhiệm hữu hạn sách giáo dục Hà Nội Thôn Tranh Khúc, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0966398339 3                          25.770.628                            
16710 0104921502 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Gia Minh Số  76, ngõ 4 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          25.770.336                            
16711 0110060393 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HOME VIỆT Số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          25.770.148                            
16712 Mầm Non Tư Thục Vạn Xuân Ô 9 BT4 BĐ Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          25.767.761                            
16713 0107523757 Cty CP Kiến Trúc và Nội Thất K6 Xưởng Gỗ: Số 47, Ngõ 164, Đường Ỷ La (Làng La Cả), Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. 4                          25.766.893                            
16714 0109369155 Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp giao nhận F1 Tấng 15, toà A3 chung cư Ecolife 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          25.760.000                            
16715 0106113003 Công ty cổ phần đầu tư Phan Anh Số 1A ngõ 328/14 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          25.760.000                            
16716 0108038062 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại MH Việt Nam Phòng 203, Tầng 2 Tòa nhà số 46, ngõ 230 Lạc Trung - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4                          25.758.479                            
16717 0110203066 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ LỘC PHÁT Tòa H10, Vinaconex 6, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          25.758.479                            
16718 0106073248 Công ty CP tư vấn đầu tư và thẩm định giá Thăng Long Số 24 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          25.758.417                            
16719 0108955654 Công ty cổ phần tư vấn AFO Tax Việt Nam P403, T5- Happy house( CT18), Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nộ 2                          25.755.642                            
16720 0108904748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIBECO Số 40 đường Đông Khê, Cụm 3, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          25.750.715                            
16721 0108799155 Công ty CP Đầu tư Quốc tế và Phát triển UNIVERSE Tòa nhà Golden West , Số 2 Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.745.964                            
16722 0109764638 Công ty Cổ phần tư vấn & công nghệ Hoàng Vũ Số 33 Trung Kính - Yên Hòa  - Cầu Giấy - HN 2                          25.745.273                            
16723 0104197706 Cty TNHH Babylon Số 6,ngách 121 Ngõ Thái Thịnh 1, Đông Đa,Hà Nội 6                          25.745.103                            
16724 0109577525 Công ty cổ phần thương mại sản xuất nội thất An Thịnh Số 11 ngõ 2 đường tổ 8B, thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2                          25.744.726                            
16725 0105281830 Công ty Luật TNHH VIET BID số nhà 15, ngõ 68/37 đường Cầu Giấy, q. Cầu giấy, HN 1                          25.744.505                            
16726 0313396279 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐỒNG KHỞI Tầng 4, Nhà BT8- N09A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành T - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 7                          25.742.511                            
16727 0107076146 CTY CP DNB Việt Nam Số 2,ngách 2, Ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 7                          25.741.498                            
16728 0110145135 CTY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ HOÀNG ĐẠT Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 9                          25.741.280                            
16729 0109482721 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI ANH Số 14, ngách 46, ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        25.738.274                            
16730 0104557349 Công ty TNHH PT Công nghệ & TM M-TECH Việt Nam Yên Lũng- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 8                          25.735.210                            
16731 0110205095 Công ty Cổ phần Wonderful Heart Số 212 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          25.733.774                            
16732 0108537551 CTy CP Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Công Nghiệp Hà Nội Số nhà 40 đường 2.3 Khu Đô Thị Gamuda Grdens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          25.733.145                            
16733 0106775991 Công ty TNHH sản xuất và thương mại ATK Việt Nam Đan Nhiễm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 16                        25.731.533                            
16734 0107983627 Công ty CP công nghệ truyền thông Anh Minh Thôn Hoàng Dương, Sơn Công - Ứng Hòa - Hà Nội 16                        25.731.533                            
16735 0108978690 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Hợp Phát Số 188 Quán Thánh,Phường Quán Thánh,Quận Ba Đình ,Hà Nội. 16                        25.731.533                            
16736 0106345325 CTy CP ĐT Năng Lực Việt GROWTH CATALYST Tầng  1 Toà nhà viện nghiên cứu và thiết kế trường học số 12-14 phố Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nỘi 4                          25.731.415                            
16737 0108380967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HUYỀN MINH Số 3 Ngõ 86 Tổ Dân Phố 2, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          25.728.000                            
16738 0107785382 Công ty TNHH SOLVE ASIA Việt Nam Số 18, Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          25.725.036                            
16739 0109679693 Công Ty TNHH Belle Asia Số nhà 40, ngõ 12, phố Đào Tấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          25.724.351                            
16740 0106614803 Công ty TNHH Thực phẩm Thường Tiến KI ỐT SỐ 52 VÀ 53 CHỢ QUỲNH ĐÔ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3                          25.720.709                            
16741 0104931814 Công ty CP Cơ Điện và Môi trường Việt Nam Tầng 12 - 21 Lê Đức Thọ - P. Mỹ Đinh 1, Q. Nam Tư Liêm, HN 3                          25.718.272                            
16742 0108785610 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÁCH VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Số 16 ngõ 110 đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          25.717.156                            
16743 0108899939 CÔNG TY TNHH LTS Á CHÂU Số 1, Ngõ 4, Phố Dương Khuê, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          25.716.696                            
16744 0109846898 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại NEW HOUSE Số 598 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 16                        25.713.197                            
16745 0108675181 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXZEN Tầng 1, nhà C, Số 3 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          25.708.800                            
16746 0108636672 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SHD KIM CƯƠNG Nhà Số 15, Ngõ 89, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        25.707.088                            
16747 0104979559 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP TỔNG THỂ TOÀ NHÀ Số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          25.706.439                            
16748 0102778663 CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU p2304- tòa nhà HH2 Bắc hà 15 Phố tố hữu P.nhân chính Thanh Xuân ,hà nội 2                          25.706.258                            
16749 0316183247 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG THĂNG LONG VN 232 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 4                          25.704.040                            
16750 0103021386 Công ty CP Vận Tải Trường An bãi xe số 2, ngõ 785 Nguyễn KHoái, THanH Trì, Hoàng Mai 2                          25.701.397                            
16751 0109369941 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƯNG ANH Số 20 ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          25.696.514                            
16752 0110155422 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ANH HUY Số 2 Ngõ 41 Đường Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          25.694.719                            
16753 0109647148 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ FDT Số 47 Phạm Ngũ Lão, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        25.694.059                            
16754 0107598167 CÔNG TY TNHH TOBROKER Công ty TNHH Tobroker, ton nhà Hòa Lạc Apartment, Thạch Hòa, Thạch Thất, HN. 2                          25.693.873                            
16755 0108747358 Công ty cổ phần dược phẩm Pasteur - Pháp Số 41 TT 19, Khu đô thị văn phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà nội 1                          25.690.752                            
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16756 0106126676 Cty CP Du Lịch và TM Mặt Trời Hoàn Cầu Số 101-A9 ngõ 162 phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.687.500                            
16757 0110259083 Công ty TNHH thực phẩm YIHAI Việt Nam Số 18 ngách 595/7 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          25.686.845                            
16758 0106645470 Cty CP TV TK & ĐT XD RAY ARCHITECTURE VN Số 94 phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          25.686.451                            
16759 0104637643 Cty CP NINZA Số Nhà 19H1  Khu đô thị mới Phường Yên Hòa  - Cầu Giấy  - HN 1                          25.683.200                            
16760 0106141868 Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ Tiên Tiến VP413, tòa Dreamland Bonanza, 23 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          25.682.880                            
16761 0109142940 CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ NHÀ 22B, NGÕ 111, PHỐ CẦU CỐC, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 20                        25.682.667                            
16762 0102765142 Công ty Cổ phần DTL Thăng Long Số 23 TT8, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          25.682.389                            
16763 0105391985 Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 1                          25.680.199                            
16764 0105346654 Công ty Cổ phần đầu tư -Tư vấn thiết kế Á Âu Tầng 9, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          25.678.720                            
16765 0106144770 Cty CP Xây Lắp Cơ Điện Handico 6 Tầng L1 tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          25.673.408                            
16766 0110232451 Công ty TNHH KBE Việt Nam Số 39 Phố Lộc - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          25.672.087                            
16767 0105760664 Công ty CP V & D Việt Nam B2211 nhà 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          25.672.047                            
16768 0109321072 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU HỌC NGÔI SAO Số 19/N07A Khu đô thị mới Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          25.672.032                            
16769 0106698264 Công ty TNHH  Xây dựng vận tải Minh Vũ Xóm 5 - Xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội 4                          25.669.032                            
16770 0105913529 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ WETEC Nhà B19 richland, ngõ 181 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, hà nội 1                          25.664.512                            
16771 0101599647 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ  Y TẾ AN PHÚ Số 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          25.662.503                            
16772 0107301271 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ NANO GREEN Việt Nam Phòng 3106 Tòa D, Golden Silk, Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          25.661.975                            
16773 0102494904 Cty TNHH TM & ĐT Minh Vũ Tầng 2 số 244 Lê Thanh Nghị, quận Hai bà trưng, Hà Nội 2                          25.652.467                            
16774 0500503587 Công ty TNHH Phương Hoà 30 Phố Bà Triệu - Hà Đông - Hà Nội 2                          25.651.200                            
16775 0106801401 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NHÔM KÍNH NGUYÊN CƯỜNG Số 57, tổ 15 - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          25.651.200                            
16776 0101437734 Công ty Cổ Phần Sinh Thái Hương Quê Tổ 6, P. Giang Biên, Q. Long Biên 1                          25.651.200                            
16777 0101469951 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông Số 30, phố Trung Hòa, P. Trung Hòa, CG, HN 1                          25.651.200                            
16778 0102337683 CTy TNHH Kỹ Thuật Minh Tuyết V2-A02 KĐT Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          25.651.200                            
16779 0102146946 Công ty cổ phần xử lý nền móng Việt Nam Tổ 4, Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          25.644.862                            
16780 0109619782 CÔNG TY CỔ PHẦN AZ PHARMA Số 123, thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          25.643.129                            
16781 0108135235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 8686 HƯNG THỊNH PHÁT SO 1 NGÁCH 37 NGÕ 392 ĐUONG ĐUC THUOÊNG, THÔN CAO X, XÃ ĐỨC THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 9                          25.642.969                            
16782 0108168086 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Đồng Văn Số 59B, ngách 29/48, Phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          25.641.388                            
16783 0101688745 Cty TNHH Đầu tư Du lịch Anh và EM Phòng 305 -109 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          25.640.749                            
16784 0107139276 Công ty CP GAMA Tài An Số 196 ngõ 72 tổ 39B Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          25.640.167                            
16785 0109524971 Công ty TNHH Lunet Galaxy Tầng 2, Số 01 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          25.639.671                            
16786 Lớp Mầm Non Tư Thục Việt Mĩ Số 30 BT4 Bán đảo Linh Đàm 3, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          25.639.300                            
16787 0101813996 Cty TNHH điện tử điện lạnh Lan Phương LK03, N06B Khu dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội (Ngõ 103 Vạn Phúc) 2                          25.638.912                            
16788 0106166238 Cty CP BAUER Việt Nam Số 10/46/168, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          25.638.912                            
16789 0102356647 Công ty  Cổ phần phát triển Trường Thành Số 9, Ngõ 30, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1                          25.638.912                            
16790 0110080174 CÔNG TY CỔ PHẦN KOBLER VIỆT NAM Lô A32 - NV13, ô 3, Khu đô thị Geleximco A, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          25.638.912                            
16791 0109255581 Cty CP Nha Khoa Kinh Bắc Số 42 Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          25.638.912                            
16792 8378551047 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Mặt Trời Tuổi Thơ số 39, ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 1                          25.638.912                            
16793 Lớp mầm non trẻ tài năng SH10 - B4 Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          25.638.912                            
16794 0105688520 CÔNG TY TNHH LPL VIỆT NAM Số 63 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          25.638.912                            
16795 0107856883 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HB Thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          25.638.912                            
16796 0103718956 Trường mầm non ánh Sao Vĩnh Tuy Số 93 Phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội 1                          25.638.912                            
16797 0109592121 CÔNG TY TNHH EAGLE LIFE Số 18B ngõ 96/71 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sang đọa chỉ Số 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          25.638.912                            
16798 0106485026 CTy CP ARTDNA - ECOLIFE Việt Nam Số 180A, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          25.638.912                            
16799 0104778179-001 CN sản xuất  Bê Tông - Công ty CP XD Vũ Phát Thôn Khoang Mái, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 1                          25.638.912                            
16800 0101074431 Công ty TNHH vận tải du lịch và thương mại Vân Du P12A.03 tầng 13 tòa nhà N2, 25 phố Lạc trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          25.638.912                            
16801 0102152523 Cty TNHH Cơ khí Thành Trung Bãi Nổ, Cổ Loa, Đông Anh, hà Nội 1                          25.638.912                            
16802 0106916699 Công ty TNHH Csc Lighting Việt Nam Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          25.638.912                            
16803 0109478919 Cty TNHH phát triển công nghệ sản xuất Hồng Phát Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          25.638.016                            
16804 0106931714 Công ty TNHH thời trang Mika SỐ NHÀ 36, NGÕ BÀ TRIỆU 4, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                          25.634.741                            
16805 0107803232 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO số 24 ngõ 91 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 10                        25.633.145                            
16806 0106174729 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NGUYỄN QUANG Phòng: R1. 2001, tòa nhà Florence, số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 8                          25.631.582                            
16807 0105880023 Cty CP đầu tư sản xuất và thương mại Minh Anh 302 P.1002 SỐ 302 NGUYỄN TRÃI , TRUNG VĂN , NAM TỪ LIÊM HN 8                          25.631.582                            
16808 0106086945 Công ty Cổ phần tập đoàn An Nguyên 219C5 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          25.628.889                            
16809 4201888054 CÔNG TY TNHH SOLAR THĂNG LONG 131 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 12                        25.627.731                            
16810 0109816734 Công ty TNHH Up Moving Forward Số 27, Ngách 97/23, Phố Đức Giang, Tổ 26 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        25.626.358                            
16811 0106251733 CÔNG TY TNHH AVLINK VIỆT NAM G3- Vinhomes greenbay mễ trì, nam từ liêm, Hà Nội 10                        25.626.123                            
16812 0106280011 công ty trách nhiệm hữu hạn khanachi việt nam số 1/b2 tập thể x130, xã ngọc hồi, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  989794687 5                          25.625.066                            
16813 0105608772 Công ty CP ELITEGROUP Việt Nam số 3A ngõ 169 Doãn Kế Thiện Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          25.624.320                            
16814 0107253860 CTy CP Kiến Trúc Xây Dựng TM IN & OUT Số 9 Ngõ 51 Phố Tương Mai P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          25.624.320                            
16815 0109750787 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VGROUP Số 18, liền kề 7 KĐT mới Văn Khê, La  Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          25.624.000                            
16816 0108799412 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG NAM Số 20, ngách 141/92 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 4                          25.623.372                            
16817 0107610865 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Đầu Tư Hà Nội Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2                          25.621.922                            
16818 0108152086 Công ty cổ phần dệt may Nam Phú Phòng 612, Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.619.456                            
16819 0107918868 Công ty TNHH Ý tưởng 365 Việt Nam Số 32B, ngõ 260 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, HN 1                          25.616.754                            
16820 0100241295 Công ty TNHH Thương Mại Hà Anh 41 Hàng Bạc, hoàn kiếm, hà nội 4                          25.613.044                            
16821 0108604800 CÔNG TY TNHH SHEN Số 288 La Casta Văn Phú, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.603.787                            
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16822 0109785606 Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí LTT Thôn Khê Ngoại 01, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          25.600.000                            
16823 0105397634 Cty TNHH Quốc tế VNK Hà Nội Phòng 403 Tòa 902 Chung cư Starlake khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          25.600.000                            
16824 0102152192 CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ 24/7 Ban QL số 3 ngõ 537 đường Bát Khối, Long Biên, Hà Nội 1                          25.600.000                            
16825 0109575091 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Lewin Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          25.600.000                            
16826 0108516689 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 5 SAO TRAVEL P623, TÒA ct5, kđt mỹ đình sông đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          25.598.250                            
16827 0106876407 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC GIANG VIỆT NAM Số 44 ngõ 129 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam TỪ Liêm, Hà Nội 3                          25.586.808                            
16828 0107990215 Công Ty Cổ Phần Quản Trị Doanh Nghiệp Trường An Phòng 1003 CT3 - Số 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Chiều, Huyện Thanh Trì, HN. 3                          25.583.136                            
16829 0107963349 Công ty Cổ phần Xây dựng HT Số 06/D12, Khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Hà Nội 3                          25.581.495                            
16830 0108175291 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Tín Phát Số 9, Ngõ 423 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 8                          25.577.560                            
16831 0108701988 Công ty TNHH Châu Cương Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4                          25.577.264                            
16832 0104631377 Công ty Cổ phần Sữa Xuân Mai Thôn Xuân Long, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          25.576.862                            
16833 0106487457 Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ tinh hoa Việt Số 102 Mai Dịch,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 8                          25.575.809                            
16834 0109254154 Công ty TNHH nội thất cao cấp Khánh Linh Số 4/A1/6 Đường Ngô Quyền, Tdp 12, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 18                        25.575.702                            
16835 0104126173 Công ty CP Kinh đô Thăng Long 167 xã đàn, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          25.569.880                            
16836 0104618697 Công ty cổ phần công nghệ và đào tạo COE Việt Nam Tầng 4 - nhà Spring Heirs - Lô B13-15/D21 ngõ 72 - trần thái tông - Dịch vọng hậu - CG 1                          25.568.000                            
16837 0108782049 Cty CP đầu tư và phát triển Sơn T&K Số 130 phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 10                        25.563.288                            
16838 0105199449 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TM HÀ NỘI - ĐÔNG NAM Á Số 64 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội 16                        25.559.496                            
16839 0101873385 CTy TNHH TM XNK Minh Hoàng 39 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN 4                          25.557.334                            
16840 0107029682 CÔNG TY TNHH EDGAR HOME Số 1, ngõ 21, ngách 21/2 phố Đặng Thùy Trâm - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 16                        25.553.205                            
16841 0107556921 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Phúc Tâm phòng 808.Tòa nhà Tây Hà ,19 Tố hữu.Phường Trung Văn,Quận Nam Từ Niêm,Hà Nội 3                          25.553.201                            
16842 0105821564 Công ty CP Thương mại, Kỹ thuật Quang Thiên Phòng 404 tầng 4 toà nhà Viettravel số 95 đường Cầu Giấy phường Quan Hoa quận Cầu Giấy TP Hà Nội 4                          25.553.193                            
16843 0103756239 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Betoni Số 75 đường Tựu Liệt, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0986103399, 024362865979 4                          25.553.193                            
16844 0107924124 Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Công Nghiệp An Huy Số nhà 18, ngách 44, ngõ 371, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 6                          25.552.830                            
16845 0108722057 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN AN PHÚ Lô M15 Khu đấu giá Tổ 2 Kiến Hưng- Hà Trì , Hà Đông, Hà Nội 2                          25.552.791                            
16846 0109283853 Công ty Cổ phần Năng lượng Tín Việt Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          25.552.635                            
16847 0315069291 Công ty TNHH INFINIGRU Việt Nam Phòng 1805, Tòa A3, Ecolife Capilol, 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          25.549.726                            
16848 0108436835 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ THANH TÂM Số 9 Hẻm 106/1/4 Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          25.549.021                            
16849 0109325140 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTK THĂNG LONG Sảnh dân cư, tòa Handico 6, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.545.600                            
16850 0109037294 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN MINGDA Số nhà 5, Ngách 196/15, Đường Lai Xá, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 16                        25.545.154                            
16851 0107349114 Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh môi trường số 1 Hà Nội Số 12A10 ngách 41 ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          25.543.676                            
16852 0900812614 Công ty TNHH Xây dựng công trình Thành Đông Số nhà 30B, Ngách 94/87, tổ 13, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội 4                          25.541.404                            
16853 0107633333 Công Ty TNHH MTV XUÂN HẢI Đối diện Ngõ 3 Tổ 11 phố Trinh Lương phường Phú Lương quận Hà Đông thành phố Hà Nộ 19                        25.540.639                            
16854 0102748725 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT TÀU THUỶ VIỄN ĐÔNG Số 14 ngõ 773 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          25.538.816                            
16855 0108259417 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ T-FORCE Số 12 - V5A KĐT Văn Phú, Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          25.538.640                            
16856 0108892242 Công ty TNHH dịch vụ truyền thông và quảng cáo Song Khánh Số 85 Dãy 2 Khu tái định cư 3, Tổ 4 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6                          25.537.770                            
16857 0100105334 CTy CP Đầu Tư & Bê Tông Thịnh Liệt Ngõ 685 Đường Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Hoàng Mai Hà Nội 2                          25.537.698                            
16858 0101545426 Cty CP dược phẩm Bạch Mã Vạn Xuân Số 127 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 7                          25.537.670                            
16859 0109260944 CÔNG TY CỔ PHẦN NDICO Số 12 TT17 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 5                          25.535.193                            
16860 0109151007 CÔNG TY TNHH TOWNSOFT VINA Tầng 6 Số 3 - A24 Ngõ 385 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          25.532.880                            
16861 0106766468 Công ty TNHH Công nghệ Cao 3D Việt Nam Số 18, ngõ 26 Võ Văn Dũng, Ô chợ Dừa, Đống Đa, HN 16                        25.531.469                            
16862 0104951835 Công ty TNHH SE Myung Electric & Power Số 10 ngõ 1002/5/28 đường Láng, Láng THượng, Đống Đa, HN 3                          25.530.688                            
16863 0108450082 CTy TNHH TM Công Nghệ THMED Số 403 Giải phóng, Phường Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.524.569                            
16864 0108386091 CÔNG TY TNHH FRANCE DEVELOPMENT Số 11, phố Hàng Dầu, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4                          25.522.340                            
16865 0109312166 Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen Tầng 2, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          25.521.750                            
16866 0104852270 Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ kính á Châu Số 80B Cầu Đơ 1, phường Hà  Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          25.519.638                            
16867 038088000133 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỌC VIỆN AMI 2 SH0109, SH0209 Park 10 KĐT Vinhomes Timescity Park Hill, Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          25.514.880                            
16868 0109983559 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HẢI PHONG Số 1 Ngách 66 Ngõ 49 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        25.511.205                            
16869 0108682252 Công ty cổ phần R & V Việt Nam Số 86 Louis II, khu đô thị Louis City, Đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          25.509.596                            
16870 0108170487 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THỊNH KHANG Số 14 Lô 8, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        25.507.968                            
16871 0110240967 Công ty cổ phần GWM - Thành An Việt Nam Nhà số 5, tổ 20, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 1                          25.504.000                            
16872 0103835970 Công ty CP Kiến Vàng Group Phòng 404, tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          25.493.915                            
16873 0106997296 Công ty TNHH nhựa Phú Minh Số 5, Thôn Phan Xá, Đông Anh, Hà Nội 1                          25.488.500                            
16874 0104629106 CTy TNHH TM Và Vận Tải Hải Long Số 158 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          25.488.000                            
16875 0104959665 CTy CP Tư vấn quản lý Thiết kế XD số 18 Số 91b ngõ 325 kim ngưu phường thanh lương quận hai bà trưng hn 1                          25.483.000                            
16876 0102316436 Công Ty CP tư Vấn và Kiểm Định Xây dựng Việt Nam Phòng14.6 Tòa nhà CT3 Vimeco- Khu đô thị Nam Trung Yên- Đường Trần Duy Hưng- Cầu Giấy- HN. 1                          25.481.665                            
16877 0107821023 Công ty Cổ phần Khai thác Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Mạnh Hòa Số 234 Hồ Tùng Mậu  ,Cầu Diễn ,Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          25.480.542                            
16878 0500468195 HTX Nông nghiệp xã Cao Dương Cao Dương- Thanh Oai- Hà Nội 2                          25.477.575                            
16879 0107503454 Công ty TNHH ảnh số Sao Việt số 59 ngõ 89 bùi huy bích, phường hoàng liệt, hoàng mai, thành phố hà nội 9                          25.477.256                            
16880 0104205996 Cty CP trắc địa bản đồ Hà Nội Số 25 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          25.476.703                            
16881 0108934245 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Chenggong 5.25 Khu đô thị Khai Sơn City Long Biên, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 11                        25.472.015                            
16882 0109277401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO HÀ NỘI Phòng 1318 H2B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        25.472.015                            
16883 0101525194 Công Ty Cổ Phần Phong Cách Anh nhà số 2 đường Trung Dương Thanh - Cụm 8 xã Thọ An - Đan Phượng. 1                          25.471.999                            
16884 0108708020 Trường mầm non tư thục Sao Kim Cương Số 25, ngõ 117, phố Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 1                          25.471.789                            
16885 0108069261 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ BOTH VP5, tầng 2, số 30 Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          25.471.558                            
16886 0105895703 Cty CP XD & Thiết bị điện chiếu sáng APOLLO Phòng 1007 Tầng 10 ,Nhà N4C ,50 Lê Văn Lương - Hà Nội 0946163388 3                          25.467.638                            
16887 0102659514 Công ty CP Xuất nhập khẩu Lộc Lợi Số 15 ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 8                          25.466.808                            
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16888 0109442253 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Minh Quân Số nhà 12/38/241 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 16                        25.466.474                            
16889 0106849763 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC VIETKIDS Lô NT2  Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 2                          25.465.145                            
16890 0101817870 CÔNG TY CP BEE 1 1216B1 Tòa nhà Hòa Bình Green 505 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8                          25.463.965                            
16891 0202038782 Công ty CP phát triển công nghệ và xây dựng Duy Phú Số 19/124 Phúc Diễn , Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          25.460.988                            
16892 0105544416 CÔNG TY CỔ PHẦN BBC HÀ NỘI P505B, Tòa N06B1 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          25.459.456                            
16893 0101990843 CT CP XD&TM Thành Phát 01,  Ngõ 31 Đường Phan Trọng Tuệ,  Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 982828985 36875315 3                          25.458.725                            
16894 0106124950 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại 559 Thăng Long Số 2, Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 4                          25.447.833                            
16895 0104308705 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư dự án - Devyt Tầng 8, số 5 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          25.446.400                            
16896 0107912601 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ÁNH DƯƠNG Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          25.442.841                            
16897 0107484956 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HOÀNG CẦU Số 68, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 2                          25.440.950                            
16898 0101637469 Cty CP ĐT CN & PT kỹ thuật Việt Nam Số 44BT4, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HN 1                          25.440.000                            
16899 0105633514 Công ty CP XNK Hoàng Anh Việt Nam kHu vườn quả A, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm 1                          25.440.000                            
16900 0105017353 Công ty CP TM và giải pháp kỹ thuật Trường Phát tòa nhà nhật lâm, tầng 5, 34 hoàng cầu mới, đống đa, hn 1                          25.439.168                            
16901 0105949194 Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Nam Anh P905 Nhà No9 Số 193 Đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 12                        25.437.844                            
16902 0102798564 Cty CP  KT Hàn và tự động hóa Số 8, ngách 19 ngõ 112, phố Mễ Trì Thượng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          25.432.620                            
16903 0107915722 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ANTTEK VIỆT NAM Lô G07, Khu đấu giá Kiến Hưng, P.Kiến hưng, Q.Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          25.432.320                            
16904 0103032846 Công ty Cổ phần Vinabamboo Tầng 2, CT3,Tòa nhà the Pride, KĐT mới An Hưng, P La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          25.430.039                            
16905 0107002257 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Thanh Tuấn Thôn Đồi 3, xã Đông Phương yên, huyện Chương mỹ, TP Hà nội 3                          25.428.439                            
16906 0107311590 Cty TNHH Dược phẩm UNIPHARMA Số 60, ngõ 207, Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1646835122 974096616 1                          25.424.316                            
16907 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục NCE1 số 1 ngõ 139 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, HN 1                          25.421.952                            
16908 0108142313 Công ty TNHH  Xuất Nhập Khẩu KV số 16 ngácH 604/33,tổ 22 đường Ngọc THụy, P. Ngọc THụy, LB, HN 2                          25.421.636                            
16909 0108798289 CTy CP Đầu Tư Phát Triển TP.LAND SB9A SP12-02 Lô Sao biển 9A Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Kiêu Kị, Gia Lâm, Hà Nội 2                          25.421.584                            
16910 0105905750 Công ty cổ phần T&T 159 Tầng 4 - Toà C, Hoàng Huy, Số 275 Nguyễn Trãi, phường Tranh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.419.928                            
16911 0109198372 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CNB Số 4 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          25.418.118                            
16912 0109058382 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TECCON Số 8c, ngách 29, ngõ 68 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN 0983124810 1                          25.417.600                            
16913 0109993878 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM ANH S3.01.0605 Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 17                        25.414.051                            
16914 0108690976 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trang Trí Việt Tầng 2, CT3, Khu đô thị Dream town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, T. P Hà Nội 1                          25.412.156                            
16915 0109443401 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN PTN VIỆT NAM phòng 2 tầng 11 toà nhà Vinaconex 1, ngõ 289 A đường Khuất Duy Tiến,phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội 1                          25.411.840                            
16916 0108375734 Công ty TNHH Curves Thảo Hùng Số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          25.406.821                            
16917 0101275321 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT Ngõ 614 đường Phúc diễn , Phường Xuân Phương , Quận Nam Từ Liêm , HN 1                          25.406.000                            
16918 0101472055 Cty TNHH Thương mại AT&T LK11;số 21 khu đô thị mới An Hưng, dương nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          25.405.688                            
16919 0109099318 Công ty cổ phần Csci Platform Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          25.405.116                            
16920 0101242284 CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI XANH Số 3 ngách 25 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 8                          25.403.777                            
16921 0109309438 CÔNG TY CỔ PHẦN IRC LÔ C15/D21 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, TP. HÀ NỘI 2                          25.400.480                            
16922 0105449628 Công ty TNHH máy và Thiết bị khai thác Mỏ Hà Nội P 204-Ct20C KHu đô tHị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          25.395.000                            
16923 0101069590 HTX Hải Phong Thuỵ Phương , Bắc Từ Liêm Hà Nội 16                        25.392.345                            
16924 0107889021 CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TÍN PHÁT Lô CN3, KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          25.391.934                            
16925 0107819994 Công ty Cổ Phần B Company Tầng 6, 34 Giang Văn Minh, Phường Kim mã, Quận Ba Đình, HN 2                          25.382.173                            
16926 0109044573 CÔNG TY TNHH IYO SOUING DESIGN VIỆT NAM Tầng 14, Tòa nhà Hapro, Số 11B Cát Linh - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống đa - Hà Nội. 16                        25.376.766                            
16927 0106753109 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƯỜNG THỊNH Số nhà 17, ngách 64, ngõ 97 Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          25.376.000                            
16928 0104750134 Công ty cố phần xây lắp thiết bị cơ điện Hà Nội Số 354 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          25.374.616                            
16929 0102020710 Cty Cp đầu tư Vina Séc Tầng 2A, khu văn phòng - tòa nhà Godenwets, đường Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        25.373.995                            
16930 0107139212 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật xây dựng Đại An Số 2A, Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          25.372.047                            
16931 0102081287 Trường THPT  Hồng Hà Số 67 - Lê Văn Hưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          25.371.871                            
16932 0106364825 Công ty CP tư vấn và xây dựng điện Duy Bách Cầu Dầm - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 3                          25.370.164                            
16933 0106120353 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Mata Việt Nam Số 90 đường Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16                        25.368.817                            
16934 0101714138 Công Ty TNHH E&D Việt Nam Tầng 11, Tòa Nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          25.368.641                            
16935 0109715824 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LEE COMMODITIES A3206, Tòa nhà Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 15                        25.363.317                            
16936 0106494782 Công ty TNHH mây tre Trường Vượng Xã Đông Phương yên, Chương Mỹ, Hà Nội 16                        25.362.766                            
16937 0106009563 Công ty CP XD và TM 28-10 Thăng Long Số 6, ngõ 113, đường Phương Canh, TDP số 3, Xuân Phương, NTL, HN 3                          25.361.169                            
16938 0500479479 Công ty TNHH TM &SX két bạc Việt Nhật Thôn Đại, Tự, Kim CHung, Hoài Đức, Hà Nội 16                        25.358.125                            
16939 0108964659 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ BẢN VIỆT LK04-19, Khu đô thị Gamuda Garden, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 2                          25.355.462                            
16940 0101602314 Công ty CP Quản Lý Dự án SENA Phòng 706, tầng 7, tòa nhà Raibow Văn Quán, số 79, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 4                          25.355.306                            
16941 0108449217 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TUẤN KIỆT Số 30, ngõ 50, Đường Hoàng Văn Thái - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 16                        25.355.047                            
16942 0103817523 Công ty CP nội thất và quảng cáo Hưng Bình Số 192 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          25.354.329                            
16943 0108044997 CÔNG TY TNHH GYM ICON số 1 thái hà ,quận đống đa ,tp hà nội 16                        25.353.064                            
16944 0105352062 Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Long Xuyên số 56 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, VN 2                          25.352.770                            
16945 0106371928 Nha khoa hà thành số 3 phố dương quảng hàm - quan hoa - cầu giấy - hà nội 16                        25.347.336                            
16946 0108523301 Công ty Cổ phần CMC Thành Vinh Số 184 Nguyễn Tuân Phường Nhân Chính Thanh Xuân HN 1                          25.345.486                            
16947 0105847844 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hà Hiếu Số 7, Ngách 154/7 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          25.344.954                            
16948 0100867413 Công ty Cổ phần Đầu tư GPA Căn số 14, Ô TT164 Khu Đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          25.344.000                            
16949 0110160334 Công ty TNHH Nhật Đăng Home Tầng 4, Số 73 Đường Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          25.342.175                            
16950 5500504519-001 Văn phòng đại diện- Cty CP xây dựng hạ tầng kỹ thuật MIKATABA Số 85 ngõ 196 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 4                          25.340.877                            
16951 0106249646 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TIẾN Lô 19 C2, Tòa nhà Song Long, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          25.336.657                            
16952 0109612628 Công ty Cổ Phần An Phú Sen Số 20, V6B Khu đô thi Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 18                        25.334.994                            
16953 0104242532 CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng Tràng An TT29 số nhà 25 khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La Q. Hà Đông Hà Nội 1                          25.328.244                            
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16954 0108009015 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐẠI QUANG Số 64 ngõ 521 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          25.327.616                            
16955 0101956761 C ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ Thương mại TK Đại Phong số nHà 52,pHố THanH am, Tổ 25,pHư  ờng tHượng THanH, LB 2                          25.318.997                            
16956 0107005642 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP Lô 23 - NV4,khu nhà ở CBCS tổng cục V, Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          25.318.400                            
16957 0109144169 CÔNG TY CỔ PHẦN SSLAND Tầng 12 số 81 phố Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          25.317.760                            
16958 0106800983 CTy Cổ Phần PHOTOSUN Số 59 ngõ 89 Bùi Huy Bích - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          25.316.802                            
16959 0108391366 Công ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất HC Số 4, tổ 8A, Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          25.316.225                            
16960 0102974805 CÔNG TY CP OMNISYSTEM VN Số 1CN6 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          25.315.200                            
16961 0106507985 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Long Thuận Phát VP 26,Tầng 26 tòa nhà Sông Đà, Số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          25.312.704                            
16962 0101270002 Cty TNHH XD Xuân Tài Số 2, ngõ 397, đường Phạm Văn Đồng, Xuân ĐỈnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Hân 0903454191) 1                          25.312.000                            
16963 0106363405 Công ty TNHH IL WOOTEC VINA Tầng 4 tòa nhà HUD3, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          25.306.086                            
16964 0110187960 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Truyền Thông Hải Âu Số 10 ngõ 27 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          25.303.779                            
16965 0108873024 Công ty TNHH Tosei Việt Nam Nhà xưởng số 8, Lô 29B, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          25.302.400                            
16966 0104986098 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG ANH Thôn Phù Bật, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 6                          25.302.369                            
16967 0105629860 CTy CP Tư Vấn ĐTXD & DVTM Tuấn Linh Số 10, Ngách 29, Ngõ 94, Phố Tân Mai, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          25.296.482                            
16968 0104402190 Công ty TNHH dược phẩm Quỳnh Lan Số 328 tầng 3 trung tâm phân phối dược phẩm TBYT Hapu, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Tp Hà Nội. 3                          25.291.785                            
16969 0108713528 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FBT VIỆT NAM Số 115 đường 70 phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          25.289.408                            
16970 0105956882 Cty TNHH XNK Vietland Số 9 Đường Ngọc Hồi Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội  38643579 1                          25.288.886                            
16971 0107980111 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Kỹ Thuật Xây Dựng Hà Nội p1201, tầng 12 tòa nHà Licogi 12 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai 3                          25.287.679                            
16972 0109043386 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và hợp tác lao động Km 16+500 (Trường trung cấp Việt Tiệp), xã Duyên Thái,  Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội - 0333151192 1                          25.284.362                            
16973 0107303494 Công ty TNHH thương mại và sản xuất công nghệ Việt Hàn Lô số 2 ngõ 195 đường Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 3                          25.281.343                            
16974 0105702077 Công ty CP Thông tin Hapro Phòng 803 số 106 Tông Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          25.280.000                            
16975 0102894645 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Phú Thành Tầng 7, tòa nhà Reeco, số 98 Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          25.280.000                            
16976 0110062873 CÔNG TY TNHH MAGEZON Phòng 507, Tầng 5, Tòa nhà Toyota, Số 15, Đường Phạm Hùng, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          25.280.000                            
16977 0109445342 CÔNG TY TNHH TEKIFY Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Interserco, số 17 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          25.279.648                            
16978 0109896698 Cty TNHH kiến trúc và xây dựng Zeta Việt Nam Số nhà 6, ngách 180/28 ngõ 180 phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          25.279.455                            
16979 0106827375 CÔNG TY TNHH WEPHOBIA số 3 ngõ 18 Yên Lãng, p. Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          25.274.752                            
16980 0101553339 Công ty CP công nghệ ĐT & XDTM Thăng long P602 NE2 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 4                          25.274.475                            
16981 0107589821 Văn Phòng Luật Sư Lê Thu Thủy và Cộng Sự Ô số 9B, tầng 4, tòa nhà D2, đường Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 3                          25.269.528                            
16982 0102459378 CTy CP Xây Dựng & Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam Số 16. BT1 Bắc Linh Đàm - Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 2                          25.269.229                            
16983 0105371107 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Hồng Quang Số A66, Khu tái định cư LK19a, LK19b, X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          25.267.952                            
16984 0108773911 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BEN Số nhà 20TT10B khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          25.267.195                            
16985 0108631120 CÔNG TY TNHH YINGKE VIỆT NAM P09 TẦNG 12A TÒA NHÀ TNR 54 NGUYỄN CHÍ THANH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          25.264.322                            
16986 0104225992 Công ty CP thương mại & công nghệ Sạch Thiên Thanh Số 2. Ngách 105 ngõ 189 phố Hoàng Hoa Thám phường Liễu Giai quận Ba Đình , Hà Nội. 1                          25.258.438                            
16987 0110055403 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THT Số 99, đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội. 5                          25.255.704                            
16988 0101087247-001 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ du lịch Quang Minh Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội 1                          25.254.707                            
16989 0101974714 CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC SAO VIỆT P5 Nhà A10 Ngõ 59 Chùa Láng, Phường láng Thượng , Đống Đa , Hà Nội 1                          25.252.000                            
16990 0103606265 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THÀNH AN Số 85, ngách 81, ngõ Hòa Bình 7, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          25.248.000                            
16991 0100776910 Công Ty TNHH Anh Nguyễn Số 10A, ngõ 59, phố Quảng Khánh, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          25.248.000                            
16992 0106981659 Công ty TNHH thang máy và thiết bị Đông Đô 53 - Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          25.247.500                            
16993 0102578791 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Nam Phát Số 14 Liền kề 11, KĐT Văn Khê, Đường Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2                          25.247.385                            
16994 0109940876 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A&C Số 22 phố Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội 10                        25.245.422                            
16995 0108810867 Công ty TNHH Xây dựng phát triển Hạ tầng Trung Quân Thôn Lưu Đông, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          25.243.542                            
16996 0108459712 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tùng Việt Nam Tầng 2 số 378, tổ 11, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          25.241.935                            
16997 0109948219 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử TVM Việt Nam Phòng 306, tầng 3 – tòa nhà 9 tầng, số 142 Đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        25.241.536                            
16998 0108862311 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Anh Số 126 Ngõ 42, Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8                          25.233.604                            
16999 0104646253 Công ty CP Kỹ thương và sản xuất Bình Minh Số 456 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          25.229.512                            
17000 0101942286 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ An Việt SỐ NHÀ 65, TỔ 45, NGÁCH 173, PHỐ HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 15                        25.228.545                            
17001 0105219790 Cty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Cường Thúy Số 117B, Tổ 36 Đường Đào Cam Mộc,Đông Anh, Hà Nội 1                          25.222.656                            
17002 0101660355 CTy CP Thiết Bị Đông Đô Số 525 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 2                          25.222.289                            
17003 0103007455 Cty CP giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh Biệt thự liền kề 2, vị trí 9, KĐT Đại Thanh, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          25.219.390                            
17004 0108488914 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khu Đồng Khúc, thôn Đồng Óc - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3                          25.218.309                            
17005 0106551631 CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Số 26 B, ngõ 40 phố Phương liệt, Q.Thanh xuân, HN 2                          25.216.000                            
17006 0100944072 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ADCOM P803 tầng 8 tòa D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3                          25.215.923                            
17007 0108231700 Công ty TNHH thương mại và nội thất Khánh Đường Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội 8                          25.214.011                            
17008 0109740563 CÔNG TY CỔ PHẦN HELLOJOB HOLDINGS Tầng 21, Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          25.213.159                            
17009 0106071219 Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp VST Tầng 10, Tòa nhà Nam Cường, Km4, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          25.212.800                            
17010 0105183897 Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Thuận Phát Số 298, đường Phương Canh, tổ dân phố số 7, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          25.210.190                            
17011 0110214558 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VINO Số 134 Khuất Duy tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          25.207.228                            
17012 0105105578 Công ty CP Cánh Vàng Sảnh B, 173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15                        25.206.434                            
17013 0109869239 CTY CỔ PHẦN NMN VIỆT NAM Số 04 phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1                          25.205.633                            
17014 0109018478 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NAM VIỆT Số 4 NV1 Khu nhà ở cán bộ Viện 103, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội 1                          25.203.904                            
17015 0101451785 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN LIÊN VIỆT Tầng 7, Tòa Nhà 188, đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          25.199.714                            
17016 0107841051 CTy TNHH TM và Du Lịch Bách Khoa Số 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Hoàng Mai, HN 3                          25.193.931                            
17017 0108748175 CÔNG TY TNHH MUNCA VIỆT NAM Tầng 6, Số 146 Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 15                        25.190.255                            
17018 0106921219 Công ty CP Bi-me Thăng Long P1010- Tòa MHDI Ngõ 180 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, HN 2                          25.190.075                            
17019 0102553998 CTy TNHH Thêu Việt Hoa Số 20 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          25.189.353                            
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17020 0109698713 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NAM NEW Số nhà 286 Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          25.188.679                            
17021 0101605467 Cty CP ĐT PT công nghệ sơn Việt - Úc Số 5 BT10 khu đô thị Xa La, Hà Đông, HN 5                          25.184.098                            
17022 0108682608 Công ty TNHH Super Renders Việt Nam Số 22 Thành Công, Ba Đình, HN 1                          25.184.000                            
17023 0107802616 CTy CP TDC toàn cầu Số 12, tổ 13A  Định Công Hạ,  P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          25.183.171                            
17024 0106829090 Cty TNHH TM và DV Tổng Hợp Nhất Tín Số 13A Đa Sỹ, Tổ 1 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3                          25.179.877                            
17025 0102810885 Cty CP Tư Vấn & Đầu Tư Phú Hà số 18 ngõ 105/2/37 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội 3                          25.173.575                            
17026 0107752972 Công ty TNHH Đầu tư XD và vận tải Nhật Minh số 82 TT3 KĐT Văn Phú. Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 7                          25.169.113                            
17027 0104216123 Công Ty cổ phần Bắc Hưng Số 183 ngõ Hòa Bình, tổ 7 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 4                          25.165.798                            
17028 0108359690 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Nhật Minh Số 3/23/409 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 3                          25.164.816                            
17029 0106472637 CTy CP KASA Việt Nhật Số 44 Tổ 15 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          25.161.600                            
17030 0104592368 Công ty CP Starpros Việt Nam Ngõ 270 Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          25.160.000                            
17031 0110275952 Văn phòng thừa phát lại số 1 LK5A-12, Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô Thị Mỗ Lao. - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 5                          25.159.949                            
17032 0109611374 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VŨ LÂMzz Số 105, K1 tập thể Trần Hưng Đạo, p/Đồng Nhân, q/Hai Bà Trưng, tp/Hà Nội 15                        25.156.620                            
17033 0107481137 Công ty CP nội thất Long Quang Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          25.153.165                            
17034 0108695935 Công ty TNHH xây dựng TC 126 Số nhà 02, Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội 4                          25.152.822                            
17035 0108269292 Công ty TNHH VINA GFH Tầng 4 Nhà Số 3 Ngõ 93 Đường Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 4                          25.152.591                            
17036 0108525186 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Phong Đạt N028, Lô 31, Khu DV-TM và nhà ở Hà Trì, đường Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          25.152.000                            
17037 0105869132 Cty TNHH ĐT & TM Trường Lâm Số 13/14 phố Cảm Hội, P Đống Mác, HBT, HN 1                          25.148.800                            
17038 0109000671 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Số Và Dịch Vụ Viễn Thông Số 99 Phố Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          25.148.626                            
17039 0108836248 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Xuân Thạch Thôn Viêm Khê, Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 9                          25.145.493                            
17040 0100851621 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU IN nhà K2 phòng 115 phố vũ thạnh, phường cát linh, đống đa, hà nội 1                          25.140.018                            
17041 0108281691 Công ty TNHH xây dựng dân dụng & TM Vinh Phát LK9-12 khu nhà ở cho cbsc cục b42,b57 - tổng cục v - bộ công an - xã tân triều, huyện thanh trì - tp.hà nội  2422120707 2                          25.135.608                            
17042 0101092455 CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOÁ HÀ SƠN Lô A2 CN6 Cụm CN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, P.Phương Canh, Nam Từ Liêm,HN 1                          25.132.096                            
17043 0109833761 CÔNG TY CỔ PHẦN WAVELET Số 5 Đoàn Thị Điểm (Tòa nhà Minh Hoàng), Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          25.129.624                            
17044 0105155106 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ thương mại Thanh Xuân Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 5                          25.127.523                            
17045 0108771248 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại THB Việt Nam số 19 ngách 47/4 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 3                          25.125.862                            
17046 0107792693 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Phú An Số 2, Ngõ 72 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn 3                          25.125.228                            
17047 0109246185 Công ty Cổ phần Beau Design 46/17 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                          25.124.070                            
17048 0104254619 Công ty TNHH KR VINA Số 65 Ngõ 54 Đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          25.122.308                            
17049 0108923229 Công ty CP RASKA P808, tòa nhà CT3B, KĐT Nam Cường, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          25.120.000                            
17050 0107896477 Công ty TNHH MEDIA BRIDGE VIỆT NAM 609V2 Home City, số 177 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          25.120.000                            
17051 0110102004 Công ty TNHH Thiết bị thương mại và xây dựng Thịnh Phát Lê Thị Thịnh tòa CT 12A khu đô thị kim văn kim lũ phuòng đại kim quận hoàng Mai Hà Nội ĐT 0363.109.145,VN 1                          25.118.480                            
17052 0108578597 CÔNG TY TNHH XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG BESTBOOKS VIỆT NAM Xóm Ngã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          25.118.225                            
17053 0109078759 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VILICA P404 tầng 4 tòa nhà D'office đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          25.117.004                            
17054 0102328953 Cty CP Đầu tư tài chính Việt Tín 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          25.112.895                            
17055 0105377074 Công ty TNHH Fancyl Pec Số 145 đường Nguyễn Mậu Tài, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          25.109.100                            
17056 0109495907 CTY TNHH Công Nghệ Bnext Số 5c ngách 141/150/23 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          25.108.492                            
17057 0108903920 Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm LUIÁNTT KOREA T01 Times City 458 Minh Khai Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          25.104.000                            
17058 0102246901 Công ty CP SX, XD và thương mại Tùng Phương Số 166 Tựu Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 1                          25.099.351                            
17059 0106705070 NNN tham gia BHYT- CÔNG TY TNHH DARAM VIỆT NAM TẦNG 3 VÀ 4 LK02-02, TỔ HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ CAO, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 19                        25.098.773                            
17060 0107583548 Cty TNHH Betta Việt Nam số 206/A16, ngõ 26 phố doãn kế thiện, P mai dịch, cầu giấy hn 5                          25.090.866                            
17061 0108166956 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại An Thành Phát P406, số 88 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận ĐỐng Đa, Thành phố Hà Nội 6                          25.090.233                            
17062 0102649308 Cty CP Truyền Thông & Đầu Tư Tân Việt Tầng 3, Tòa nhà văn phòng, số 57 Hàng Chuối, P.Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          25.090.000                            
17063 0108095328 Công ty Cổ phần sản xuất thương mại công nghệ và môi trường Thái Dương Số 108, ổ dân phố Kiên Thành, Thị Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 4                          25.089.890                            
17064 0109971063 Công ty TNHH Thương mại Inox Long Thành Số 3 ngách 69, tổ 1 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 8                          25.088.229                            
17065 0106650551 CÔNG TY CỔ PHẦN TKC HÀ NỘI No 06 liền kề 173, Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          25.084.375                            
17066 0105351478 Công ty TNHH Vin-Park Hà Nội Số 11, ngõ 62 Trần Bình - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 15                        25.081.444                            
17067 0107864757 Công ty CP Phát triển Xây Dựng Thương mại An Bình Phòng 505 V3 Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 15                        25.081.442                            
17068 0107595568 Công Ty TNHH Mặt Trời Lớn Biệt Thự 1, Lô 20 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        25.081.442                            
17069 0108981862 Công ty cổ phần năng lượng TDC Việt Nam Tầng 23 toà nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          25.078.400                            
17070 0107821753 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TECHMECO PHÒNG SỐ 3 TẦNG 6A , KINH ĐÔ CENTER, TÒA NHÀ KINH ĐÔ, 292 TÂY SƠN, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 7                          25.075.817                            
17071 0106718094 Cty TNHH TM & DV thời trang TNK Số 106, Ngách 34/56, Ngõ 34, đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          25.069.300                            
17072 0102072275 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THỜI GIAN Số nhà 11 ngách 2 ngõ 99  Nguyễn Chí Thanh,Phường Láng Hạ, Đống Đa ,TP Hà Nội. 1                          25.065.557                            
17073 0107794210 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ALD Số 7 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          25.064.805                            
17074 0107877562 Công ty Cổ phần kỹ thuật VINA M&E Số nhà 36, hẻm 121/39/47, đường Tây Mỗ, tổ dân phố số 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 5                          25.061.800                            
17075 0104399068 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại CKL ( Mặt sau) Số 519, đường Quang Trung, P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          25.061.455                            
17076 0100111401 Phòng Công Chứng Số 2 654 Nguyễn Văn Cừ, Gia THụy, LB 1                          25.057.408                            
17077 0109131000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN PHÚ HƯNG Số 28E, Ngõ 57 Hòa Bình, Tổ 14 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 2                          25.056.000                            
17078 0109900792 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NHẬT MINH Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          25.056.000                            
17079 0104122806 Công ty cổ phần đầu tư Việt úc P2114- CT3A khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 1                          25.049.700                            
17080 0102003338 Công ty TNHH Thương mại và XNK Hưng Thịnh Lô D3, Cụm CN Thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          25.049.600                            
17081 0106681969 Công ty CP phát triển điện Gia Nguyễn Số 8, hẻm 6/177/10/31Tổ dân phố Miêu nha 2, P Tây mỗ, Nam TL, HN 5                          25.048.977                            
17082 0106923329 CTy CP TM và DV Môi Trường Hà Nội Số 6, ngõ 250/78 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 6                          25.045.645                            
17083 0108130205 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUANG MẠNH Thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 5                          25.045.642                            
17084 0106072318 Cty TNHH ĐT TM & DV vận tải Phú Hưng 28 Quốc Bảo Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  988868082 2                          25.044.930                            
17085 0109361639 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ TỰ ĐỘNG THỦY KHÍ MINH NGỌC Số nhà 28, ngõ 683 phố Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          25.043.731                            
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17086 0109668412 CÔNG TY CỔ PHẦN ROSEE BEAUTY Nhà 2 ngách 7 ngõ 104 Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          25.043.673                            
17087 0105595795 CTy CP Phát Triển Công Nghệ Tòa Nhà Thông Minh Hà Thành Số 37 Ngõ 258 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 8                          25.042.020                            
17088 0106603689 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Sạch Việt Nam Tầng 9, Toà nhà Simco Sông Đà, khu đô thị Vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          25.040.000                            
17089 0101622617 Cty TNHH quảng cáo Đại Thủy Ngõ 12, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam 2                          25.039.620                            
17090 0109274721 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THANH XUÂN KHU TMDV 02, TẦNG 1 TÒA CT1, CHUNG CƯ BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ, KHU ĐẤT ĐƠN VỊ M2, ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIỀN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          25.030.050                            
17091 0109055208 CÔNG TY TNHH KAPHARM Tòa R4, khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          25.028.675                            
17092 0110235967 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Minh Long Số 10 ngõ Miếu Chợ Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Hà Nội. 3                          25.028.675                            
17093 0101297847 Công Ty TNHH Nghiên Cứu và Phát triển Công nghệ Phần Mềm Phòng Nghiên cứu phát triển, Tầng 2 nhà G4, 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (trong Trường ĐH Quốc Gia). 8                          25.028.626                            
17094 0107765019 Cty TNHH phần mềm JDI số 5 xóm chùa tân triều thanh trì hn  966188166 1                          25.026.826                            
17095 0108933234 CÔNG TY CỔ PHẦN SALEWORK Tầng 7, tòa Báo Nông thôn ngày nay, Ngõ 68, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          25.024.000                            
17096 0107728680 Công ty Cổ phần Đầu tư XD và TMDV Hưng Thịnh Số 110 Vũ Phạm Hàm - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          25.023.003                            
17097 0102936831 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Việt Đức B20- TT17, Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          25.022.521                            
17098 0109833401 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GOLDEN MAY Số 66 Ngõ 299 đường Hoàng Mai, - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 17                        25.022.063                            
17099 0102274433 CTy CP Dược Phẩm Davinci - Pháp Số 12, ngõ 255 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN 1                          25.021.603                            
17100 0109380536 CTy TNHH SX Và ĐT Thương Mại An Thành Phát Xóm Bãi Mới, Thôn Xuân Đoài - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - TP. Hà Nội 15                        25.020.929                            
17101 0108788932 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thăng Long- Miền Bắc số 2 ngõ 253 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 7                          25.018.848                            
17102 0105161893 công ty tnhh dệt kim viettex Tầng 1, A1 chung cư 789 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hn 1                          25.017.872                            
17103 0106172584 Cty TNHH TM&DV Phương Minh Thôn Văn Uyên Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 0985308212 4                          25.017.036                            
17104 0101515686 Cty CP tập đoàn Thành Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường M - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          25.014.400                            
17105 0106686438 Công ty cổ phần SHA Việt Nam Xóm 4 - Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 3                          25.014.095                            
17106 0109188254 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG NAM Số 22 ngõ 97 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          25.013.458                            
17107 0108668360 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM DƯƠNG P2305 CT2, ban cơ yếu chính phủ, 43 Lê Văn Lương, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội 4                          25.009.798                            
17108 0101195637 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Quyên Anh A18 TT19, khu ĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          25.009.699                            
17109 0109545065 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Vinh Gia Số nhà 75 ngõ 8 ( đường mới Trần Đăng Ninh ) KĐT Văn Phú - P.Phú La - Q.Hà Đông - TP Hà Nội. 5                          25.005.994                            
17110 0107552571 Công ty TNHH Quốc tế Hưng Anh Xóm 1, Xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 4                          25.005.256                            
17111 0106108821 CTy TNHH SX và TM Khánh Thịnh Số nhà 15, đường 2-4 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          25.004.215                            
17112 0107997796 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT Số 19, ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 17                        25.002.175                            
17113 0109631187 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TB GROUP Số Nhà 8 Ngõ 116 Đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          25.001.600                            
17114 0109149294 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Báo ChíTân Kinh Bắc P206, 30 ĐOÀN THỊ ĐIỂM, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. 1                          25.001.600                            
17115 0106201394 Công ty CP Địa Ốc 19 Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 6                          25.001.153                            
17116 0105141921 CTy TNHH Sơn Minh Lợi Số 12, ngõ 331 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, HBT, HN 3                          24.999.929                            
17117 0106066113 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & TM HOÀNG TRUNG ANH Số 89 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          24.999.645                            
17118 0108672462 Công ty Cổ phần D-CREA Nhà liền kề N04-LK14, Khu Quy Hoạch E2/N011, Phố Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          24.997.500                            
17119 0101605611 Cty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Việt Xây Số 19B Ngõ 565 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          24.996.387                            
17120 0109596969 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mitrans Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          24.991.881                            
17121 0106065656 Cty CP Life Tech Group Chung cư Housing (đối diện 32 Láng Trung), ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          24.990.890                            
17122 0106685829 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH số nhà 33 ngõ 61 lạc trung,  minh khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          24.989.184                            
17123 0102840505 Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ môi trường quốc tế phòng 206, CC B5, Nguyễn Cơ Thạch , P.Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          24.988.682                            
17124 0107559418 Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Thiết kế Xây dựng Ngọc Anh Phòng N5-06, Tòa nhà The One, Tổ 10, KĐT Gamuda, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 9                          24.987.960                            
17125 0105966584 Công ty CP tư vấn quy hoạch và kiến trúc Thái Hà Số 47, Ngõ 187 Trung Kính, Tổ 59, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          24.983.960                            
17126 2300929981 Công ty TNHH RM Tech Tổ 28, KCN Nguyên Khê, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          24.981.888                            
17127 0107748486 CTy TNHH Đầu Tư XNK Minh Hoàng Số 31, ngõ 22 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          24.978.132                            
17128 0102204669 Cty TNHH ĐT kỹ thuật 4D Tầng 4 số 16 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.975.000                            
17129 0110037644 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VMS VIỆT NAM Số 17 ngách 49/25, ngõ 236 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8                          24.974.126                            
17130 0103104963 Cty CP Kiến trúc INNO Phòng 401, Tòa nhà viện Công nghệ , 25 Vũ Ngọc Phan, HN 2                          24.972.259                            
17131 0107799917 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC BẤT ĐỘNG SẢN Nguyễn Hồng Thúy, Phòng 508, CC 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.970.981                            
17132 0106082468 Cty CP Thang máy Trường Thành Số 6 Tập thể Tcty Dược - Đường Đông Quan - Quan Hoa - Cầu Giấy 2                          24.969.916                            
17133 0109260662 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK TOKYO VIỆT NAM Km 14, đường Đại Lộ Thăng Long, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          24.968.473                            
17134 0109727805 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT BẢO MINH Số nhà 3, ngõ 71 đường Điếm Ba Cổng Cầu, Thôn 6 - Xã Yên Sở - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 9                          24.965.089                            
17135 0108239788 Công ty Cổ phần On Group : Phòng 805, tầng 8, tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, BA đình Hà Nội 2                          24.961.322                            
17136 0107370892 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư AB Việt Nam P309 nhà B4 TT bộ ngoại giao, ngõ 9, huỳnh thúc kháng, láng hạ, đống đa, hà nội. 4                          24.961.151                            
17137 0109533133 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOCKCHAIN DEVELOPER ASIA (BLOCKCHAIN DEVELOPER ASIA JOINT STOCK COMPANY) Số 2 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN 1                          24.960.650                            
17138 0108198330 Công ty TNHH Samwon Hà Nội loan 0975800680 Tháp A tòa nhà Discovery Complex, Số 302 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, TP Hà Nội 1                          24.960.619                            
17139 0109642076 Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Ba Vì Thôn 8, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 1                          24.960.000                            
17140 0106837581 Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Công nghiệp Thảo Phương Số 10B6, khu dân cư 918, tổ 7 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          24.960.000                            
17141 0110096495 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BELO Số 15, ngõ 11, đường 800A - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          24.960.000                            
17142 0109278370 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVN VIỆT NAM Phòng 902, tầng 9, tòa nhà V.E.T building, 98 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          24.960.000                            
17143 0107628710 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Số 94i, Đường Láng,P Ngã Tư Sở,Quận Đống Đa,TP. Hà Nội 1                          24.960.000                            
17144 2301170619 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DREAM LANDS Căn hộ 303 tòa W1, Vinhomes west point, đường Phạm Hùng, phường Mễ trì Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.960.000                            
17145 0109410011 CÔNG TY TNHH MTT VINA HÀ NỘI Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          24.960.000                            
17146 0108507980 Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Phượng Hoàng Tầng 6, The Imperial Suites, 01-N1 Ngõ 40 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.960.000                            
17147 0107856523 Văn phòng công chứng Nguyễn Sang BT L8-05  khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          24.959.145                            
17148 0101739421 Công ty CP Sản xuất và thương mại Quỳnh Trung Thôn Gia Vĩnh - Xã Thanh Thùy- huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 3                          24.956.150                            
17149 0106173549 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI VÀ  CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG AN Số 266, Tổ 7, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          24.951.142                            
17150 0110071275 Công Ty Tnhh Công Nghệ Tự Động Hóa Thành Tiến Số 10, ngõ 116, phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          24.948.846                            
17151 0108045197 Công ty TNHH Green Future Số 24+26 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          24.934.370                            
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17152 0109670718 CÔNG TY CỔ PHẦN SAKURA GREEN Số 24 đường Vườn Cam, Tổ dân phố 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 9                          24.933.592                            
17153 0107856393 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ và thương mại Green Home Việt Nam Số 04 khu tập thể cấp thoát nước, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0944986644, 0966119028 1                          24.932.914                            
17154 0107623688 Công ty CP thương mại và dịch vụ HBS Việt Nam Số 69 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.932.134                            
17155 0103650948 Công ty TNHH MTV Thương Mại và Tổng Hợp Hùng Đức Tổ 11, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          24.931.550                            
17156 0107331597 Công ty TNHH thang máy & cơ điện Fuji Asia NO04-LK11, Khu dịch vụ 16,17,18AB P Dương Nội, Q Hà Đông, Hà Nội 1                          24.931.200                            
17157 0311465350-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KDATA Tầng 2 tòa nhà LE,Số 11, ngõ 71, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          24.931.000                            
17158 0109964612 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KEN Group Số 69 Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi 6                          24.930.544                            
17159 0109141351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI APEX P.3406, tòa C3, D'capital Trần Duy Hưng, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          24.928.000                            
17160 0108628657 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIÊN ÂN Số 5,ngõ 158 Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          24.921.856                            
17161 0106985300 CTy TNHH Merkel Việt Nam Số 2 Nhà vườn 5, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 4                          24.918.196                            
17162 0107676129 Công ty TNHH Xây dựng và Phát Triển Thương Mại Tây Bắc Tầng 5, Số nhà 6B, ngách 322/125, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          24.917.219                            
17163 2700901162-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 12A, Thành Công Tower, 79 Phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          24.916.732                            
17164 0108608178 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VIỆT HÀ Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          24.916.328                            
17165 0109420644 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH UYÊN VŨ SỐ NHÀ 3, NGÕ 649/77/43, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 9                          24.916.045                            
17166 0102029294 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUỲ TRANG Số 10 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          24.914.231                            
17167 0102744336 Công ty CP DC CONCEPT 622 Minh Khai, chung cư amber, tòa A1, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          24.908.537                            
17168 0107346000 HTX nông nghiệp Nam Phương Tiến - Chương Mỹ- Hà Nội. 4                          24.900.589                            
17169 0106043765 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Hoàng Hà Thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          24.895.711                            
17170 0107324800 Cty TNHH Dịch Vụ và Giải Pháp Phần Mềm HQT Việt Nam Số 2B, ngách 14, Ngõ 219, Phố Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 6                          24.895.338                            
17171 0108664983 Công ty CP ANZ Tiên Phong 25B Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4                          24.894.569                            
17172 0107804998 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THỦY Đường 16, Xóm Làng - Xã Đông Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          24.891.455                            
17173 0102004740 Cty CP xây dựng Trường Sơn P502 - V3.2 TT đại học GTVT- Ba Đình - Hà Nội. 1                          24.889.216                            
17174 0107956334 CTy CP TM và Sản Xuất Tâm Phát Sky 1, Aquabay, Khu đô thị Ecopark, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 2                          24.888.370                            
17175 0108040840 Công ty CP Đầu Tư Vận Tải Anh Khoa Nhà số 7, Tổ 3, Đường Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          24.887.044                            
17176 0106342934 Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Thành Phát Tầng 28 Tòa nhà Bình Vượng 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 10                        24.885.462                            
17177 0108839168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DUY ANH số 21 đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, tổ 17, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          24.885.353                            
17178 0105924993 CTy TNHH PT và ĐT Xây Dựng Quốc Bảo B5-24, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, quận.Nam Từ Liêm, TP Hà nội 2                          24.884.671                            
17179 0109997311 Công ty cổ phần INCON Hà Nội Số 90 La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7                          24.884.122                            
17180 0104143203 CÔNG TY CỔ PHẦN VNLEVEL Số 36 ngõ 570 Kim Giang, Thanh Trì, Hà Nội. 4                          24.883.775                            
17181 0109839668 CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH BẠCH DƯƠNG V1/ Victoria Văn Phú , Hà Đông, HN 5                          24.883.072                            
17182 0102369646 Công ty CP công nghệ Itelco Số 23 Ngách 5 Ngõ 112 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          24.881.202                            
17183 0102370497 CTY Cp Nụ cười Việt Số 75 Đốc Ngữ - - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội 2                          24.873.657                            
17184 0108683425 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng X-CHANGE Liền kề 10-6, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 Tổng Cục V, Xã Tân Triều Thanh Trì HN 3                          24.870.654                            
17185 0108481771 Công ty cổ phần Vintell Vietnam Số 346, Dịch Vụ 07 Kdt Đào Đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 15                        24.867.290                            
17186 0104068556 Công ty CP xây lắp và bảo trì cơ điện PIDI Lô A14/25, ngõ 59 Láng Hạ- Ba đình - Hà Nội 1                          24.864.000                            
17187 0104956209 Công ty TNHH đâu tư PT XD và TM DV Thành Phát số 14B ngõ 477 Nguyễn Trãi, P Thanh Xuân Nam, Q Thanh Xuân, Hà Nội,VN 3                          24.858.581                            
17188 0107110365 Công ty TNHH hoa cây cảnh Thành Tâm Số 116C, ngõ 3, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          24.856.375                            
17189 0107538104 Cty TNHH Nhập Khẩu và Thương Mại Thiên Long bãi đỗ xe 24H Vĩ Yến tổ 26 THanH Am, THượng THanH, LB 3                          24.854.621                            
17190 0108019140 Cty CP Tome Group DM6-1 Khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 5                          24.853.620                            
17191 0107356658 Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo Số 73, ngõ 59, Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. NTL, HN 6                          24.852.591                            
17192 0108501717 Công ty CP Thu Hằng Food Việt Nam Số 306, tổ 1, phố Phú Viên, P Bồ Đề, Q Long Biên, TP Hà Nội 1                          24.850.756                            
17193 0110022944 Công ty Cổ phần Rikkei Digital Tầng 21, Toà Handico, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.849.600                            
17194 0107378997 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIC Cửa khẩu số 4 tổ dân phố Hoàng liên, P Liên Mạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          24.848.750                            
17195 0108822911 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TRỌNG NGHĨA Số 1 ngách 42 ngõ 130 đường La Nội, Phường Dương Nội 7                          24.847.858                            
17196 0108776172 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Bình An Km23+500, Quốc lộ 6, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 5                          24.844.788                            
17197 0107712497 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PEPPER P503 A15 Nghĩa Tân, Cầu Giấy,HN 2                          24.841.785                            
17198 0106667192 Cty TNHH TV & Thiết kế kiến trúc Q+ VN 53 nguyễn ngọc vũ, trung hòa cầu giấy, Hà Nội 4                          24.839.538                            
17199 0102770819 CTy CP Đầu Tư Hạ Tầng Thăng Long TJC Tầng 5, tòa nhà số 57, phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          24.837.120                            
17200 0108605843 Công ty TNHH TDGLOBAL Số 92 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          24.837.021                            
17201 0107008481 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐH Nhà 26 ngõ 521 đường An Dương Vương - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          24.833.221                            
17202 0106230765 Công ty TNHH BDY Vina Công ty TNHH BDY Vina, Lô 44D KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          24.832.000                            
17203 0108865489 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT TÂM AN Lô A28, Tập thể Trung ương đoàn, tổ 51, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        24.831.984                            
17204 0106468140 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THANH P10.12 tòa nhà CT3-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          24.829.790                            
17205 0109716095 Cty CP LMD LOGISTICS Việt Nam thôn Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, HN 1                          24.829.184                            
17206 0108636055 Công ty Cổ phần IWAKY Việt Nam B10X3 ngõ 44/33 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          24.827.644                            
17207 0109343894 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tuhu 81b Vũ Ngọc Phan, Láng Ha, Đống Đa, Hà Nội. 1                          24.826.752                            
17208 0108836431 Công ty TNHH Quốc Tế ANPHA Việt Nam Tòa VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.824.310                            
17209 0104607208 VPĐD Ziemann Holvrieka GMBH tại Hà Nội Roedl &Partner, Phòng 908, tầng 9, tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          24.821.210                            
17210 0108262730 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUÝ 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          24.817.765                            
17211 0107477807 CTy TNHH Kinh Doanh Và Vận Tải HD Việt Nam CT5B Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 9                          24.817.705                            
17212 0104235140 Cty TNHH SX và TM An Trường Sinh Xóm 8 -tổ dân phố thị cấm-Phường xuân phương -Quận Nam Từ Liêm -Hà nội 8                          24.817.446                            
17213 0107925960 Công ty CP Rio Book Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Số 1 Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          24.817.216                            
17214 0109740299 Công ty TNHH thương mại Loan Phùng Gia Số 43, ngõ 259 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.816.000                            
17215 0102677111 CTy TNHH TM & Dịch Vụ ô Tô Phú Hải Số 177 tổ 7 Tư ĐìnH, pHường Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội 4                          24.814.306                            
17216 0105760833 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTV HÀ NỘI p501, TOà NHà 17T4 đường hoàng đạo thuý ,trung hoà,cầu giấy ,Hà Nội 4                          24.809.776                            
17217 0106076545 Công ty TNHH Phân Phối Gia Anh Số 25, TT4.3, KĐT Westpoint Nam 32, TT Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          24.806.893                            
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17218 0101643744 Công ty cổ phần cơ khí điện lực Số 150, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.806.446                            
17219 0107085969 Cty CP TM & DV Ahay tầng 3, số 7 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hài Bà Trưng, Hà Nội 4                          24.804.544                            
17220 0106487506 Cty Dinvai Construcciones,S.A -Thầu TVGS DA XD đường HCM(giai đoạn 1&1 số giai đoạn 2) Tầng 18 tòa nhà Hapulico,Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Hà Nội 3                          24.804.022                            
17221 0102925741 Cty TNHH XD và TM Thiên Tân Chung cư X2, Ngõ 34 Phố Nghĩa Đô, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4                          24.802.704                            
17222 0107497539 Công ty TNHH Vận tải du lịch Anh Đức Số 7 tổ 2, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 4                          24.801.851                            
17223 0108273073 Công ty TNHH Thương mại phòng cháy chữa cháy Huy Hoàng Số 176 Phú Thịnh,Phường Phú Thịnh,thị xã Sơn Tây,thành phố Hà Nội 3                          24.801.526                            
17224 0106014940 CTy TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm Số 389 Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          24.800.847                            
17225 0104387707 Cty TNHH TM & DV CAD Hà Nội Số 9, hẻm 172/46/44 ngõ 124 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          24.800.000                            
17226 0110459389 CÔNG TY CỔ PHẦN BES SOFTWARE Tầng 11, Toà nhà văn phòng Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          24.800.000                            
17227 0102316122 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ M.E Phòng 1601, tòa nhà CT2 Chung cư Hà Đô ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          24.797.216                            
17228 0100778234 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật Số 68, ngõ 20/82 đường Phú Minh, TDP Phúc Lý 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          24.793.600                            
17229 0102623839 Công ty Cp Lữ Hành du lịch Đức anh SN17, Ngách 8/11/150 phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                          24.793.303                            
17230 0102279840 Công ty CP Hỗ Trợ Người Cao Tuổi Phúc Sinh Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.792.819                            
17231 0107283086 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây Dựng DVC P1303,Tòa N01-T3 Khu Ngoại Giao Đoàn, P Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, TP HN 6                          24.790.471                            
17232 0107648611 Công ty CP công nghệ và thương mại Green Life Tầng 3 tòa nhà Noza, 243 Cầu Giấy, P. Dịch vọng , CG, Hn 1                          24.789.772                            
17233 0107646188 Công ty TNHH Môi trường và cơ điện Hà Phương P1113A tòa The Light, Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.789.504                            
17234 0106390818 Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và TM kỹ thuật Sao Việt Lô B21, khối Bạch Đằng , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        24.789.154                            
17235 0106679134 Công ty CP Tư vấn Giải Pháp Không Gian Việt Tầng 5, số 451 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          24.786.901                            
17236 0108762437 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VINLIGHT VIỆT NAM SỐ NHÀ 50, NGÕ 144/2, PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          24.786.816                            
17237 0105935385 CÔNG TY CP GIẢI TRÍ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI Tàng 8 số 33 phố Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          24.784.000                            
17238 0101145266 CTy TNHH XD Trường Sơn Ngũ Hiệp Thanh Trì  8612971 5                          24.782.335                            
17239 0109483355 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Số 71 ngõ 23 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          24.781.921                            
17240 0106562979 Công ty CP Kiến trúc và Thương mại NSP Việt Nam Tòa nhà U4L11 khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, HN 4                          24.781.238                            
17241 0106741456 Cty CP dịch vụ Tổng hợp ánh dương 47 Trần Duy Hưng,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 10                        24.779.510                            
17242 0106454726 Công ty TNHH BNB Hà Nội số 25-26 lô 10B đường Trung Yên 3, Quận Cầu Giấy, TP.HN 1                          24.779.325                            
17243 0109423324 Công ty CP Đầu tư DV và Thương mại F5 Số 919, 921, 923 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          24.778.298                            
17244 0106587405 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Thái Bình Dương P318 tòa nhà CT2, KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          24.778.184                            
17245 0104922979 Công ty CP thang máy Đồng Tiến Phòng 5.2 tòa nhà I9 ngõ Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.777.600                            
17246 0106274057 Công ty Cổ phần thiết bị 365 C14 HH04 đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN 1                          24.777.600                            
17247 0101869565 Cty TNHH Khai Thác, Chế Biến, XNK Khoáng Sản Việt Nam 224 A5 Giảng Võ, đường kim mã, Ba Đình, Hà Nội.. 1                          24.775.653                            
17248 0108132273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THIÊN LONG BT2-A1, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          24.775.013                            
17249 0109583864 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phân phối tổng hợp Hoàn Trang Số 11, Tổ 3, Khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5                          24.772.225                            
17250 0107760758 Công ty TNHH công nghiệp và xây dựng Suno Việt Nam Số 20 ngõ 17 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 13                        24.771.091                            
17251 0102246482 Công  ty CP dịch vụ thông tin tài chính Việt Tầng 7 số 266 phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          24.770.365                            
17252 0105529721 Công ty TNHH cơ khí thương mại ABBS TDP Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          24.768.000                            
17253 0107906196 CTy TNHH Thương Mại Quốc Tế Nari Số 28, nghách 1, ngõ 989 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          24.766.236                            
17254 0106592740 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ VLS HÀ NỘI số 4 ngách 1 ngõ 26 phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          24.760.800                            
17255 0107133820 Cty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng Minh Đức Số 15 ngõ 2 Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          24.760.766                            
17256 0106765552 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ROYAL VIỆT NAM Lô 10A, A18 Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        24.759.348                            
17257 0104254009 Cty CP học viện doanh nhân LP Việt nam Tầng 12A,Số 66 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, CG,HN 5                          24.755.271                            
17258 0108064707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU RAINBOW P2610, tòa nhà CT1,sảnh A2, KĐT Mon City, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          24.754.472                            
17259 0108408098 Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Thiên An Thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 0978218975 2                          24.753.492                            
17260 0104600266 CTy CP Bếp Thái Sơn 175 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, hà Nội 3                          24.750.611                            
17261 0105697973 Công ty TNHH nhựa bách hoá Tầng 1 nhà N3-13 Dự án Xuân La, thành phố Hà Nội, Tây Hồ 1                          24.748.626                            
17262 0107556720 Công ty TNHH IPS ENGINEERING C63-LK19 ô số 4, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 1                          24.747.054                            
17263 0101530620 Công ty CP Xây dựng và sản xuất nội thất KB Tầng 1 số 25a ngõ 379/8 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. 1                          24.746.500                            
17264 0109908262 CÔNG TY TNHH HAZA VIỆT NAM P1905 - CT2A Khu Nhà ở quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          24.745.702                            
17265 2001194425-001 VPĐD Cty CP Thủy Sản N.G Việt Nam tại HN Tầng 16, 53 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          24.743.053                            
17266 0108545658 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN QUÂN Số nhà 34-36 Đường Trần Duy Hưng, Tổ 5, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          24.742.323                            
17267 0108829875 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng An Thiện Phát Số nhà 01, ngách 20/120 đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          24.742.323                            
17268 0101475923 CTy CP Dược Phẩm & TM Nguyên Hưng Số 2 ngách 1 ngõ 280 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - HN 8                          24.739.185                            
17269 0105125292 công ty Cp xây dựng Thương mại A&T hà nội Số 32 ngõ 117 đường Lạc long quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà nội 8                          24.739.185                            
17270 0107287637 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Tiến Đạt Tầng 9,tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà nội 8                          24.739.185                            
17271 0109864287 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Hesan BT4B, ngõ 299, đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          24.738.494                            
17272 5700105180-001 CN CTy CP TM Bài Thơ Tại Hà Nội Phòng 3022 HH4A Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          24.737.227                            
17273 0110166784 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Teex số 57 ngõ 7 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          24.736.682                            
17274 0105999815 Cty TNHH MTV Dữ liệu Việt Nam 424 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân ( gần ngã tư Khuất Duy Tiến) 7                          24.736.185                            
17275 0103394395 Cty CP trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân Số 83, Triều khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.736.000                            
17276 0103548831 CTy CP Ô Tô Quốc Bình Số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          24.736.000                            
17277 0102023084 CTy Luật Hợp Danh Anh Vũ Tầng 4, Số 12A- Ngõ Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà nội 3                          24.735.570                            
17278 0104923115 Công ty CP đầu tư và giải pháp thiết bị Việt Nam NV4.4 KĐT Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.735.519                            
17279 0103904529 Công ty cổ phần xây dựng và vận tải thương mại Thăng Long Thôn Nhòn - xã Tiến Xuân - huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 2                          24.731.748                            
17280 0110131936 Công ty Luật TNHH Thuận Thiên Số nhà 3 ngách 168/46/7/2 Đường Phan Trọng Tuệ, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì,HN 3                          24.729.511                            
17281 0107858739 Công ty cổ phần phát triển Bắc Phú SỐ NHÀ 50 TỔ 10 ĐƯỜNG BÊ TÔNG, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          24.728.140                            
17282 0110313245 CÔNG TY TNHH COLLAB MUSIC GROUP 14 – TM3 – 13 – Khu Đô Thị The Manor Central Park Đường vành đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.727.163                            
17283 0101842676 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH HÀ Tầng 11 số 9 Đào Duy Anh tòa nhà Bắc Á, phương liên đông đa hn 1                          24.722.000                            
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17284 0108458155 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Arcon Số 05, LK4, Lô B1.1 KĐT Thanh Hà, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội - 0943395941 2                          24.721.981                            
17285 0105977314 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG HÀ TOÀN Số 01-lk1 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Việt Nam 2                          24.717.610                            
17286 0105811573 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BẢO LINH Số 14 Ngõ 74, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        24.713.157                            
17287 0104850587 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG BẠCH KIM VT05-LK03 Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.710.400                            
17288 0108536607 CÔNG TY TNHH HAPPY WOMAN VIỆT NAM Số 29 ngõ 120/22 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          24.707.960                            
17289 0109611007 Cty CP TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆT Ngõ 38/5 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 3                          24.706.081                            
17290 0104042572 Công ty Cp truyền thông và sự kiện Hoa Việt P288 Tòa nhà vân nam, 26 đường láng, đống đa - Hn 1                          24.705.600                            
17291 0108189417 CTy CP Xây dựng NBO V6 A 06 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội 2                          24.703.214                            
17292 0108368134 Công ty TNHH Power Thăng Long Tầng 4, Tháp A, B Tòa nhà Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          24.702.913                            
17293 0500586777 Công ty TNHH Gỗ Giang Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 2                          24.702.800                            
17294 0106193577 Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Huy Việt Nam Số 110 Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          24.701.448                            
17295 0106223870 Công ty Cổ phần Ô Tô Vietvoiz Mỹ Đình Số 181 Đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm,  Hà Nội. 3                          24.700.887                            
17296 0109196576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT P&P VIỆT NAM Số 17, ngách 12, ngõ 629 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Q Ba Đình, TP Hà Nội 9                          24.699.241                            
17297 0107999320 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Jet Blue Phòng 801 tòa nhà CT1, phố Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          24.699.037                            
17298 0105261351 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM HẢI Thôn Linh Quy - Xã Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 2                          24.699.006                            
17299 0107711581 Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển và xây dựng Gia Hưng Số 196 Phan Kế Bính kéo dài- Quận Ba Đình - Hà Nội (số 5 cũ sát đường Bưởi). 5                          24.698.740                            
17300 0107411482 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh An Lô C3-1, ngõ 20 đường Trần Kim Xuyến, KĐT Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          24.694.089                            
17301 0108607008 CÔNG TY TNHH AGVN Phòng 404-GH6, CT17, khu đô thị Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, HN 3                          24.688.577                            
17302 0102148118 Cty TNHH Sản Xuất & TM Thanh Thanh 106 Lĩnh nam, mai động, hoàng mai, Hà Nội   02438626687 3                          24.687.674                            
17303 0105785330 CTy CP Truyền Thông Đa Giác vàng Số 160 phố Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          24.684.800                            
17304 0108588098 Công ty TNHH SHAL Việt Nam CN4 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Tổ dân phố Nguyên Xá, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          24.684.800                            
17305 0109741006 Trung tâm kỹ thuật và phân tích Môi Trường TT152-06, KĐT mới An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 6                          24.683.404                            
17306 0100520468 CTy CP SX , XNK  và XD Hà Nội Số 10 Lô C Ngõ 61 Lạc Trung - P Vĩnh Tuy - Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội 1                          24.681.600                            
17307 0102071507 Cty TNHH XNK thương mại và xây dựng Ngọc Khánh Số 6B/173/51, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          24.681.472                            
17308 0107891447 Công ty CP Inox Công nghiệp An Phát số nhà 6, tổ dân phố số 2, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 13                        24.680.784                            
17309 0100942727 CTy TNHH Việt á tầng 2-132 mai hắc đế, phường Lê đại hành , quận hai bà trưng Hà Nội 10                        24.680.295                            
17310 0106059532 Cty CP TM & xây dựng Phong Sơn Phố Nỉ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          24.680.000                            
17311 0105965911 Cty TNHH Sự kiện & Truyền thông DL Việt Phòng 1202 Tòa nhà Hoàng cầu Skyline , Số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          24.671.848                            
17312 0105340074 Cty CP TM và Sản Xuất Toàn An Khánh Số 4, ngách 2, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          24.671.616                            
17313 0101429476 Công ty Cổ phần Phần Mềm Công Nghệ Cao Việt Nam 10B, ngõ 126 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          24.671.616                            
17314 0109547351 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HD HOMES Số 66 Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.669.760                            
17315 0106338617 Công Ty TNHH Công Nghệ Dược Tâm An Số nhà 59 ngách 34/55 phố Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          24.669.370                            
17316 0107662101 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI BKD Số nhà OV 15.08, KĐT Viglacera Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          24.668.913                            
17317 0102202125 Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Hà Nội Số 14 ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          24.668.604                            
17318 0109600132 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG QUỐC TẾ NOZOMI JAPAN Tầng 5, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.668.041                            
17319 1000792484 Cty CP Đầu tự Phát triển Dịch vụ Miền Bắc P408 Số 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          24.663.480                            
17320 0107641912 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Hoa Mai số nhà M32, Khu tập thể nhà máy A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 5                          24.663.127                            
17321 0108827677 Công ty CP hợp tác quốc tế Thinh Phát Số 18 ngõ 3 TT75, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3                          24.643.771                            
17322 0108920919 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN BLUEWAVE Tầng 2, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, Số 241 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          24.642.573                            
17323 0110267119 Công ty Cổ phần Công nghệ Tàu thủy Việt Nam Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường Đàm Quang Trung, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          24.641.683                            
17324 0108424188 CÔNG TY CỔ PHẦN KYBEROSC TẦNG 4, SỐ 49 PHỐ TRUNG KÍNH, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          24.640.000                            
17325 0108754267 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG MINH Số 7/B8 ngõ 8 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          24.640.000                            
17326 0108143902 CÔNG TY TNHH TAPI GROUP VIỆT NAM Lô số A1-2.2, tầng 02 nhà A1, khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex-1, số 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          24.640.000                            
17327 0107907672 Công ty TNHH FEDERAL VIỆT NAM Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 9                          24.639.810                            
17328 0109557293 CÔNG TY TNHH YAMAGUCHI GROUP Lô OBT1, Ô số 20, Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          24.639.395                            
17329 0101503715 Cty TNHH thép Đức Việt đối diện số 115A đường Phan Trọng Tuệ Thanh Trì Hà Nội 976361568 36871368 13                        24.638.749                            
17330 0102752915 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Newline Số 12B, K3 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, 1                          24.635.894                            
17331 0109199217 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Hướng Dương Việt Nam Số 291 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.626.531                            
17332 0106009210 CÔNG TY CỔ PHẦN SPC VIỆT NAM 167 Bát Khối,phường Long Biên,quận Long Biên, Hà Nội. 4                          24.626.006                            
17333 0106014933 Công ty CP sơn GREENLIFE Số 11 BT8 KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          24.624.228                            
17334 0106605661 Công ty TNHH Dệt len thời trang Hà Nội Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, HN 1                          24.622.418                            
17335 0106398662 Công Ty TNHH Du Lịch Thương Mại Phúc Đức Số nhà A9, Ngõ Thành Công, Xóm Đường, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội. Ms Trang : 0966 308 554. 2                          24.617.296                            
17336 0101601751 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ 209 Giảng Võ, phường cát linh, Đống đa Hà nội 4                          24.614.267                            
17337 0106815108 CÔNG TY CP DV QUẢN LÝ BĐS THÀNH PHỐ MỚI Phòng B01, tầng KT, tháp B ,tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN(0939839933) 1                          24.609.856                            
17338 3300529819 Công ty cổ phần xây dựng Alvico Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          24.608.000                            
17339 0106119686 Công ty Cổ phần Thương mại ASCC Việt Nam Kho K8, số 52 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          24.607.297                            
17340 0108210098 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hà Thành 668 Số nhà 12 Ngõ 87, Đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          24.604.496                            
17341 0107618582 Cty TNHH Thực phẩm Bambi 296 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          24.598.075                            
17342 0108409398 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển thương mại AT Xóm Thượng - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 15                        24.590.601                            
17343 0108081847 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Tiến Thăng Tầng 1, Số 53, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          24.589.056                            
17344 0101926608 Công ty TNHH đầu tư Tranco Tòa nhà Phú Điền 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          24.587.648                            
17345 0106674369 Công ty CP Phùng Kiều SN G27, KĐGQSD đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 1                          24.586.654                            
17346 0108667656 Công ty TNHH Thời Trang H&N Tầng 9 Tòa nhà Báo Chí, đường Dương Đình Nghệ, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          24.584.032                            
17347 0107568758 Công ty TNHH môi trường Quang Minh Khu Đoài, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          24.583.850                            
17348 0108495703 Công Ty Cổ Phần Sea Lica : Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 7                          24.581.185                            
17349 0109334674 Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Nguyên Khoa Tầng 1, tòa nhà TM khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          24.579.840                            
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17350 0108686183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MUWON VIỆT NAM số 27 ngách 14/3 pháo đài láng, P.Láng Thượng, Q.Đố Đa, HN 2                          24.578.031                            
17351 0106664120 Công ty cổ phần thiết kế và thi công nội thất An Phát Số 11, ngõ 402/7 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3                          24.577.448                            
17352 0106490925 Công ty TNHH DVG Việt Nam CT2, chung cư The Pride, P. La Khê, Hà Đông, TP Hà Nội 2                          24.576.000                            
17353 0107665430 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ WHYPAY Số 103 chung cư 25, Láng Trung,Láng Hạ, Đống Đa, TP HN 1                          24.576.000                            
17354 0107094603 CTy cổ phần Sutek P309, CT2, chung cư Skylight, 125 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.574.526                            
17355 0103931635 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG 281 Hữu Hưng, Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          24.574.157                            
17356 0106387879 CTy TNHH ĐQ PLUS Số nhà 27 ngõ 274 Nam Dư, Tổ 3, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          24.573.259                            
17357 0104549436 CTy CP Thương Mại Dịch Vụ T & A Số 1/25/268 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 8                          24.572.122                            
17358 0105557158 CÔNG TY CP TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG  VÀ XÂY DỰNG SỐ 6 Số nhà 105, ngách 80, ngõ 779, đường CMT8, tổ 8, phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 1                          24.570.752                            
17359 0101442558 CTy TNHH An Bình Giang Công ty TNHH An BìnH Giang, số 16, ngõ 94, pHố THượng THanH, Long Biên, Hà Nội 2                          24.566.624                            
17360 0101392233 CTy TNHH đầu tư và thương mại Phúc Duy D22, NV13, Ô Số 2, Khu Đô thị mới hai bên đường lê trọng tấn, xã la phù, huyện hoài đức, hà nội 1                          24.566.103                            
17361 0104964182 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC LỘC Dãy nhà 9, Tập thể xí nghiệp thú Y, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 7                          24.563.573                            
17362 0108029082 Công Ty TNHH Thời Trang Châu Bách Số nhà 23 Hàng Điếu - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          24.563.561                            
17363 0103755073 Cty CP Latca Việt Nam 21/17/2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. 5                          24.560.888                            
17364 0104525675 Công ty cổ phần phát triển Thủ đô Vina Số 16 B15, Khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          24.560.640                            
17365 0106991512 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÚC GIA Số 1075 Đường Giải Phóng, Thịnh liệt Hoàng Mai HN 1                          24.560.590                            
17366 0109175167 Công ty TNHH Dịch vụ CSM Số 229 Tiểu Khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          24.560.000                            
17367 0102760673 Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Tây hồ SN 13A, ngõ Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì Hà Nội - 0976981303 3                          24.557.532                            
17368 0101641497 CTy TNHH DV Kỹ Thuật Bơm Năm Sao Ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          24.556.905                            
17369 0107323162 Công Ty TNHH ĐẠI LÝ THUẾ - KẾ TOÁN DUMI VIỆT NAM Thôn Thọ Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 902166655 62942983 2                          24.556.256                            
17370 0109212718 Công ty CP dịch vụ giao nhận vận tải Hưng Thịnh P2308 tòa nhà The Light Trung Văn, đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.552.645                            
17371 0107414620 Công ty CP Nhôm Kính thiên Thiên Bình Số 15, ngõ 205/91/11 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 8                          24.547.832                            
17372 0109106237 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA PPE VIỆT NAM Phòng 502.Tòa B.3.7 Số 9 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          24.546.486                            
17373 0103593016 Cty CP Xây Dựng NHP Phòng 616, tòa HH03B, khu đô thị thanh hà, xã cự khê, huyện thanh oai, Hà Nội 1                          24.544.000                            
17374 0109143951 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp AIO Việt Nam 33D2, Đường Bạch Thái Bưởi, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 9                          24.539.868                            
17375 0101932520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HOÀNG PHÁT 22B19 ngõ 1 Nghĩa Tân, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          24.535.913                            
17376 0107510652 Công ty TNHH TTSmart số 60 ngõ 157/10 đường Đức Giang, p THượng THanH, LB 1                          24.535.574                            
17377 0106913747 Công ty CP Vật tư Thiết Bị và Xây dựng HT Phòng 204 , Số 204 Hồ Tùng Mậu , Phướng Phú Diễn , Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 2                          24.533.731                            
17378 0109319475 Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu thép và Thang máy Nam An Số 11 ngõ 121 Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        24.532.363                            
17379 0106648489 Cty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ In Hữu Nghị Số nhà 8A - Ngõ 112 - Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Tp Hà Nội 1                          24.531.733                            
17380 0109150324 CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY GIA SƠN Số 99 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          24.528.942                            
17381 0108353723 Công ty TNHH tư vấn Đại Phát Số nhà 241, phố Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, CG, HN 7                          24.525.794                            
17382 0108605191 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT PHONG THỦY STAR PHƯƠNG ĐÔNG SỐ 10B/31/342 KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          24.525.209                            
17383 0104327306 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM KHÁNH số 22 tập thể kho trung tâm - xã vĩnh quỳnh - huyện thanh trì - hà nội  36876250 1                          24.524.074                            
17384 0101646537 Công ty TNHH Hoài Trang Số nhà 3, ngõ 34, Phố Tân Thụy, Tổ 1, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          24.523.264                            
17385 0106892102 Công ty TNHH DAVINCO Việt Nam Số 468A, Tân Nhuệ II, phường Cổ Nhuế II, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          24.520.905                            
17386 0107344331 CTy TNHH SX Và TM GLASS DOOR Số nhà 17- Khu dịch vụ thôn Bến, Xã Phụng Công - Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên 2                          24.520.548                            
17387 0500571234 Công ty Cổ phần khảo sát và đo đạc Hà Nội LK783 - N022 khu bờ hội mới, La Khê, Hà Đông, HN 2                          24.520.053                            
17388 0107430679 Công ty CP thí nghiệm điện PC1-Etich Số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.519.437                            
17389 0102768009 Công ty TNHH Kỹ Thuật và giải pháp Công nghệ Quang Anh Tầng 18, Tòa văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          24.519.321                            
17390 0107723361 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bưu Chính A&T Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 4                          24.518.829                            
17391 0109903874 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THẮNG LỢI Số 36B3, ngõ 217 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          24.518.052                            
17392 0104939161 CTy TNHH Đầu Tư & DL Lữ Hành Asia Master Số 4 ngõ 322 phố Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội 5                          24.517.146                            
17393 0107587398 CTy TNHH Khoa Học Và Công Nghệ ALPHA COACH Số 15 - A15 Khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.514.048                            
17394 0106100068 Cty CP Đầu tư và xây lắp  Thành Nam Số 2, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0984866606   0978589955 13                        24.512.753                            
17395 0108445886 Công ty TNHH Radtech Việt Nam 2-LK3 TIỂU KHU ĐÔ THỊ MỚI VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          24.507.667                            
17396 0109564484 CÔNG TY TNHH H.A & PARTNERS Phòng 410, Tòa nhà The Garden Officetel, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          24.507.415                            
17397 0108381512 Công ty TNHH văn phòng phẩm Gemma Việt Nam Số 8, ngõ 1, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 16                        24.503.813                            
17398 0108813113 Công ty Cổ phần Kỹ Thương Jesco Việt Nam Cạnh trường cấp 3 Hoài Đức B - An khánh - Hoài Đức - Hà Nội 3                          24.498.974                            
17399 0109740242 Công ty cổ phần công nghệ Xantus Số 508 tầng 5, tòa nhà The Golden Palm , số 4-5 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.498.900                            
17400 0105111638 Cty TNHH máy & hóa chất Toàn Cầu tầng 6, tòa nhà CDS, số 33, ngõ 61 lạc trung, Phường Vĩnh Tuy, quận hai bà trưng hà nội 1                          24.498.816                            
17401 0101898710 Cty CP thương mại và DV  I.F.S.C Phòng 609, nhà B11A, chung cư Nam Trung Yên, trung hòa, cầu giấy, HN 2                          24.498.164                            
17402 0106489944 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HINET VIỆT NAM P 1101, Đơn nguyên 1, Tòa nhà CT4, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          24.496.000                            
17403 0107764449 Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng LTA Group Số 59 Liền kề 6c Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          24.494.425                            
17404 0105087537 Cty CP CREATE CAPITAL VN BT3.1 Khu Đô Thị Chức Năng Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm , Hà nội 1                          24.491.494                            
17405 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP EM BÉ HẠNH PHÚC Tổ 14, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          24.491.458                            
17406 0106294582 Văn phòng Công chứng Nguyễn Hồng 148 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          24.488.000                            
17407 0104468184 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Tin Học Tường Chí Lâm 31 Ngõ 1395 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          24.487.164                            
17408 0101670441 Công ty Cổ Phần In Tây Hồ Số 84 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà nội 2                          24.486.934                            
17409 0106457075 CTy CP Tư Vấn Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội Tòa nhà  VTC Online số18 phố Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          24.483.960                            
17410 0101921127 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ 808 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 8                          24.483.735                            
17411 0107369022 CTy TNHH Sản Xuất TM và Xây Dựng Gia Long Số 853 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          24.483.042                            
17412 0106772888 CTy CP Nông Sản Thực Phẩm Hồng Hà Số 9 BT5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          24.480.434                            
17413 0107773186 Công ty TNHH SPT E&C Việt Nam Số 35 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          24.480.000                            
17414 0109359904 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU MINH NGỌC 199 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          24.480.000                            
17415 0108668106 Công ty TNHH Kaopiz Solutions Tầng 4, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn , Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          24.480.000                            
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17416 0101816080 CTy  CP Công Nghiệp và Thương mại Phương Bắc Tầng 10, tòa nhà Cotana Group, Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          24.480.000                            
17417 0108389920 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CLASSFUNC Tầng 3, CENXSPACE, DOLPHIN PLAZA, 28 đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.480.000                            
17418 0110139452 CÔNG TY TNHH EUROCARTOOOL B04 Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.480.000                            
17419 0106759100 CÔNG TY TNHH P-SMART VIỆT NAM Thắng Trí - Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          24.478.760                            
17420 0108706425 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ MIG Việt D1-1610 Sảnh Diamond, 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố .Hà Nội - 0912298928 5                          24.475.023                            
17421 0106433010 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VẠN XUÂN Số 15- Tổ 1 Bằng A Hoàng LIệt- Hoàng Mai- Hà Nội. 2                          24.473.543                            
17422 2500228119 Công ty CP xây dựng và TM Quang Anh Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội 4                          24.472.990                            
17423 0104835878 Công Ty Tnhh Phát Triển Chiến Lược Khôi Nguyên 41B Đường Láng Đống Đa Hà Nội 2                          24.472.674                            
17424 0108421839 Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật môi trường Hoa Sen Liền kề 158 dịch vụ 3, khu đất dịch vụ hàng bè, phường Kiến Hưng, Hà Đông 1                          24.472.187                            
17425 0101902244 Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương Nhà số 5, nghách 1008/43 đường Quang Trung, tổ 5, P Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          24.469.201                            
17426 0109241902 Công ty cổ phần Chế tạo máy Thịnh Hưng SỐ NHÀ 70, TỔ DÂN PHỐ 9 MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2                          24.469.114                            
17427 0106215580 Công ty TNHH Sản xuất két sắt Việt Tiệp Yên Vĩnh - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 4                          24.468.531                            
17428 0107748197 Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch LSP Số 520 tổ 11 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 9                          24.465.231                            
17429 0104795135 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH PHƯƠNG SỐ 68, NGÕ 100, PHỐ NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          24.461.878                            
17430 2500280581 Công ty CP XD và thương Mại Vạn Long Tiến Thịnh - Mê Linh - Hà Nội 2                          24.461.216                            
17431 0107868455 Công ty TNHH Vận tải Tiến Đạt số 18 kho thành long 08, đường bãi cát lĩnh nam, phường lĩnh nam, quận hoàng mai, hà nội  962859285 5                          24.460.694                            
17432 0104521141 Cty CP ĐT TM thang máy Phú Hưng Số 23,ngõ 42 Kim Giang,Thanh Xuân,Hà Nội 2                          24.457.966                            
17433 0110160045 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thực phẩm Lành mạnh Số 123 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          24.456.752                            
17434 0105813845 CTy TNHH Kỹ Thuật Cao HPG Cụm kho số 8 Đền Lừ P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          24.455.296                            
17435 0106904460 Công ty TNHH TM và DV vận tải Yến Nhi Số 16 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          24.454.959                            
17436 0105774522 Cty CP Quản Lý XD & SX Việt Tín Tầng 2a, số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 6                          24.453.627                            
17437 0101716329 CTy TNHH TM Công Nghiệp & Thiết Bị Ngân Hàng Thăng Long G3 - 0835 Vinhome Greenbay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.451.925                            
17438 0105972066 Cty cổ phần phát triển công nghệ Lam Sơn Số 7 ngách 26/1 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          24.451.089                            
17439 0101424277 CTy TNHH TM & Đầu Tư Tiến Phong số 588 Ngọc Lâm, Gia THụy, LB 2                          24.450.746                            
17440 0108792512 Công Ty Cổ Phần LAVASTONE 81 Trần Hòa - phường Định Công - quận Hoàng Mai - Tp. Hà Nội 1                          24.450.650                            
17441 0107700822 Công ty TNHH HEXOGON Việt Nam Tầng 7, số 43 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          24.450.000                            
17442 0102903716 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VIỆT P301 toà nhà Toserco ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (đối diện đại sứ quán Thuỵ Điển) 1                          24.448.979                            
17443 0101889850 Cty CP ứng dụng KH & CGCN Cao Số 43 Ngõ 97 Văn Cao - Ba Đình. 6                          24.446.950                            
17444 0103388641 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHI TRƯỜNG Nhà K2, Số 14 Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 1                          24.446.400                            
17445 0105964516 Công ty CP công nghệ bản đồ và hệ thông tin địa lý SN 23, ngõ 03, ngách 3/4 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          24.444.271                            
17446 0109598042 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI BÁCH THÀNH số nhà 146 Đường Pháp Vân, Phường Yên Sở , Q. Hoang Mai, Hà nội 1                          24.441.801                            
17447 0108243819 Công ty TNHH sản  xuất thương mại MTP Việt Nam LK D49-30 Khu D, Khu đô thị Gleximco Lê Trọng Tấn xã La Phù huyện hoài đức TP Hà Nội 3                          24.440.999                            
17448 0109368472 Công ty Cổ phần Giải pháp Công Nghiệp MKG Nhà 17, Lô A23, Khhu đô thị Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          24.439.649                            
17449 0102304991 Cty CP TM sản xuất bê tông Cổ Loa Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh 1                          24.438.273                            
17450 0104763084 Công ty TNHH PJ Nam Thắng Số 62 Đường ĐX 4 Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.437.123                            
17451 0109603084 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ XD ĐỨC TOÀN PRODEZI Số 675 Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17                        24.436.556                            
17452 0107357940 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ HÒA AN NV5.28 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          24.435.656                            
17453 0105885021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BIOVET Số 08, đường ĐX 6, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.432.896                            
17454 0101513664 CÔNG TY TNHH KHOÁ VIỆT NHẬT Số 25 ngõ 232 Tôn đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          24.432.705                            
17455 0108187811 Công ty CP Xây dựng Thương mại Quốc tế Thành Nam Phòng 1504 Chung cư X25 Bộ Công an, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 14                        24.429.824                            
17456 0103916789 Công ty CP Vietpointer Tầng 3 tòa nhà Phú Cường 29A Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          24.428.980                            
17457 0109528711 CÔNG TY TNHH THE KREATI Zone 01, Tầng 04, Tòa nhà Roman Plaza, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.428.066                            
17458 0109940989 Cty TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LIÊN NINH Số 142b khu dân cư Cơ khí và Xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 6                          24.427.479                            
17459 0106505628 Công ty TNHH Đại Tiến Hưng Phát tầng 5, Số 20A1, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          24.426.604                            
17460 0103859347 Cty TNHH Sản Xuất TM và Dịch Vụ Nam Khánh 1027 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 4                          24.425.076                            
17461 0102061964 BHXH người nước ngoài- Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân ái Tầng 2 tòa N03 T3B Horizon Tower Ngoại Giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          24.424.381                            
17462 0108886111 Công ty Cổ phần Kỹ thuật nước và Công nghệ Môi trường WEECO Tòa nhà thí nghiệm - Trường Đại học Xây dựng, Số 10 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3                          24.423.227                            
17463 0106119950 Công ty cổ phần WINVEST Số nhà 19, 16A1, Làng Việt kiều châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          24.421.388                            
17464 0109041692 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VIỆT NAM Số 3 ngõ 107A Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          24.420.209                            
17465 0110046381 Công ty TNHH QH Phúc Hưng Số 8A, ngõ 136, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          24.419.985                            
17466 0109820120 Công ty Cổ phần CHAPTER DNS HANOI Số 12C, phố Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          24.416.000                            
17467 0101899506 Công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Phát Số 58, ngách 2, Giếng Mứt, Hai Bà Trưng, Hà nội 3                          24.412.707                            
17468 0110049777 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL INSPECTION AND CERTIFICATION NETWORK (CGLOBAL) Tầng 2, Tòa nhà Lô A03/D7, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          24.410.997                            
17469 0101624195 CTy CP Tư Vấn & ĐT Tổng Hợp HN C22, Lô 12 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          24.403.800                            
17470 0107632386 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT KẾ VÀ IN HỒ GIA Số 21 ngách 11 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, HN 5                          24.399.305                            
17471 0107915338 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp và Xây Dựng Đại Sơn Số 27 LK6A khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nôi, Việt Nam 3                          24.398.144                            
17472 0313996325 CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG NHỰA QUỐC HƯNG Số 2 dãy TT3 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN (0976226965) 1                          24.398.080                            
17473 0102154778 Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tứ Gia 123 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 2                          24.396.032                            
17474 0110022214 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SENTO Số 2, ngách 88/18, ngõ 88 Đường Đại Tự, thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.392.960                            
17475 2500234183 Công ty TNHH Mạnh Đạt Số 9 ngách 16 ngõ 49 Trần Cung, Phương Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16                        24.391.811                            
17476 0106806054 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Thành Công Số 110 Dốc Lã, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 4                          24.390.961                            
17477 0109654089 CÔNG TY CỔ PHẦN VERTEXCO Tầng 2, Tòa nhà Startup Tower, ngõ 91, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          24.389.500                            
17478 0101273860 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ mới Ô 15 TT5.1 Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          24.387.712                            
17479 0104353137 Cty TNHH XNK đầu tư & thương mại Toàn Phát P603, Tòa CT3A KĐT Mễ Trì Thường, P. Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          24.386.038                            
17480 0102989311 Cty CP ĐT PT và ứng Dụng Công Nghệ VIETCOM - ST số 23 ngõ 93/28 Hoàng văn Thái, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          24.384.449                            
17481 0108011335 Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Cito Tầng 2 tòa nhà Faster, số 12 ngách 1 ngõ 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.384.000                            
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17482 0103971405 Công ty TNHH Đường Biển Phòng 301, Số 14, ngõ 1 đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          24.384.000                            
17483 017182000723 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vườn nụ cười BT 08-N17 Khu đô thị Sunny City , xá Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 1                          24.382.800                            
17484 0109850326 CÔNG TY CỔ PHẦN K-ELEC VIỆT NAM Tầng 16, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          24.372.826                            
17485 0106787274 Cty CỔ PHẦN WILL BE SOLUTION VINA Tầng 12, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          24.370.756                            
17486 0108829265 Cty CP ĐT Bình An Việt Nam Số 6, Ngõ 2 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 0366959293 7                          24.370.356                            
17487 0106602621 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QTD VIỆT NAM SỐ 210 NGUYỄN VIẾT XUÂN, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          24.369.531                            
17488 0104296545 TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA Khu giãn dân TDP Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          24.367.641                            
17489 0107759336 Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư thế giới Đệm Việt Số 65 Trần Cung, tổ 21 P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          24.367.521                            
17490 0500422793 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hải Long 0775322333 -Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 4                          24.367.521                            
17491 0109030355 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM GSC VIỆT NAM Phòng 1802 Tầng 18 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.366.366                            
17492 0105208414 Công ty Cp Bảo Tín Hà Nội Nhà 2B ngõ 225 đường Cầu giấy - Phường dịch vọng - Cầu giấy - Hà nội 3                          24.365.668                            
17493 0108919818 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Cảnh Quan B&b Số 47 Lê Văn Hưu, - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          24.364.667                            
17494 0105999935 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Sơn Xóm 6, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4                          24.364.430                            
17495 0106652929 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Phát Triển XD Ngọc Quyền Số nhà 14, ngõ 1, tổ dân phố Đông, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          24.364.430                            
17496 0106683934 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Duy Hải Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 4                          24.364.430                            
17497 0109888545 Công ty CP SX TM Công nghiệp Toàn Cầu Số 2, ngõ 15, đường Đình Xuyên, tổ Yên Bình, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          24.364.084                            
17498 0104255556 Cty CP Kỹ thuật Lê Bình Số 40,ngõ 140/1 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          24.364.000                            
17499 0103002707 Cty CP Thương mại XD Thái An Số 118 - A25 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          24.363.734                            
17500 0107462261 Cty CP Sản Xuất Thương Mại và Vận Tải Hà Gia Linh Số 95, Ngõ 49 Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3                          24.362.732                            
17501 0102913376 Công ty TNHH ĐT PCCC Bắc Nam Thôn Trung - Xã Viên Nội - Huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội 3                          24.361.656                            
17502 0100107194 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VN 100 Thái Thịnh đống đa Hà nội 1                          24.361.136                            
17503 0106518384 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH NGÂN Số nhà 5 ngõ 193 Định Công Hạ,P Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          24.359.543                            
17504 0108635573 Công ty CP Phù Đổng Green Park Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          24.358.400                            
17505 0105118009 CTy cổ phần đầu tư và phát triển Thái Anh Số 31, ngõ 61/4 Phố Lạc Trung, Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          24.354.900                            
17506 0105872061 CÔNG TY CP JET24 Số 32 Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Q Đống Đa , Hà Nội 3                          24.354.589                            
17507 0101856397 Cty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Thăng Long S.T.D 76 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Liên: 0973573774 3                          24.354.426                            
17508 0105493465 Công ty TNHH ASEL Việt Nam Lại THị Giang, P109 số 3 THànH Công, Ba ĐìnH, Hà Nội 1                          24.354.048                            
17509 0110215505 Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam Số 69 Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.354.048                            
17510 0108040230 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư bất động sản Midland A01-Tầng 1-Tòa nhà Home City, số 177, tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          24.352.000                            
17511 0107571285 CTy CP Dược Phẩm Australia Số 100, Lô A3 Khu đô thị đại kim, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          24.349.184                            
17512 0312846038 Công ty TNHH Ace Industries Số 25 phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.349.120                            
17513 001179006178 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ý Việt LK. B08, LK. B09 dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          24.346.304                            
17514 0109317742 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T.MAX Số 73 Lô TT5 X5 phố Dương Khuê - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. 1                          24.345.364                            
17515 0109515381 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thế Giới Trẻ Thơ Biệt thự An Khang L07.08 Khu đô thị Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          24.344.913                            
17516 0109397385 TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO XUÂN BÁCH, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          24.343.964                            
17517 0108861170 Công ty cổ phần sản xuất - thương mại và xuất nhập khẩu Big Style Thôn Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 10                        24.335.884                            
17518 0105781350 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu An Nam lô H18-19, ngõ 68 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 12                        24.334.189                            
17519 0109273171 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SONG NGỌC Số 46 ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          24.333.858                            
17520 0101989245 Cty CP ĐT Phát Triển TM và XD Hà Nội Số 26, ngõ 371 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2                          24.333.507                            
17521 0106466136 Công ty TNHH Thực phẩm Sạch Hồng Vân SỐ 9 ngõ 79 ngách 16 đường cầu giấy - Hà Nội 3                          24.331.552                            
17522 0108780274 Công ty CP Tư vấn và Đào tạo VHP Tầng 4 Số 2/21 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          24.329.999                            
17523 0110171417 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Truyền thông Đại Việt Group Tầng 12, chung cư số 45 Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          24.329.899                            
17524 4201709192 Công ty TNHH Đầu Tư Happy House Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          24.328.427                            
17525 0106654845 Công ty TNHH cơ điện Max Việt Nam PHÒNG 203, TẦNG 2, CHUNG CƯ CT6, KĐT VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          24.327.863                            
17526 0110285037 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Hành Và Bảo Trì Kỹ Thuật Thủ Đô Tầng 3, tòa nhà Ancora Sun Grand City, số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          24.326.400                            
17527 0107825236 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Good Partner Số 62B, ngõ 192, Hạ Đình, tổ 13C, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          24.326.268                            
17528 0109086502 Công ty cổ phần tập đoàn Synary Việt Nam Số nhà 1, ngõ 1060 đường Quang Trung, tổ 4, Phường Yên Nghĩa,Hà Đông, Hà Nội 6                          24.325.895                            
17529 0109053659 Công Ty Cổ Phần Ai Robotic Số 27 ngõ 59 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 5                          24.325.892                            
17530 0107694576 Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Kim Sơn Thôn Giao tự, Xã Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3                          24.325.438                            
17531 0108009128 Công ty CP Dịch Vụ và Công Nghệ THD Số 266 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 5                          24.322.284                            
17532 0104208115 Công ty CP Công nghệ Cao Đại Hải Số  35 ngõ 167 phố Thanh nhàn , phường Quỳnh lôi, quận Hai bà trưng, TP HN 10                        24.320.955                            
17533 0104678865 Công ty TNHH xây dựng thương mại HAKO Phòng 318, tòa C Vinaconex 2 Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội  - 0983699489 4                          24.320.626                            
17534 0109574549 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư M365 tầng 16 tòa nhà hàn việt 203 minh khai . hai bà trưng ,hà nội 1                          24.320.092                            
17535 0101288810 CTy TNHH Nam Hùng Số 10, Tổ 8, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2                          24.320.000                            
17536 0106752521 Công ty cổ phần tổng hợp Thanh Hà TT12, B34 Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội - 0982242538 2                          24.320.000                            
17537 0104910363 Công ty CP vật liệu xây dựng mới T&C phòng 3922 CT12A KĐT Kim VĂn kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          24.318.485                            
17538 0106966770 Công ty TNHH phát triển đầu tư xây dựng Liên Việt Tổ 1, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 4                          24.314.625                            
17539 0100384751 CTy TNHH Nuôi Trồng Thuỷ Sản Duy Nhất Số 41 Phố Vũ Thạnh - Đống Đa - HN 2                          24.314.463                            
17540 0102043323 Cty TNHH CNMT & trắc địa bản đồ Khôi Nguyên Số nhà SH 3-18, KĐT Bình Minh Garden số 93 Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội. 2                          24.314.463                            
17541 0107615091 CTy CP TM Và Kỹ Thuật Đăng Hiếu Số nhà  97 ngõ 2  Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          24.305.538                            
17542 0108440486 Công ty TNHH tư vấn và triển khai hệ thống thông tin – ISC Số 3, Phố Văn La, Tổ 5 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3                          24.301.012                            
17543 0108177267 Công ty TNHH Thương mại và  Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp Hà Nội QD Số 16, ngõ 280/9 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          24.300.808                            
17544 0108423787 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AMII BEAUTY VIỆT NAM Số 87 Phố Viên-Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm , Hà Nội 14                        24.297.079                            
17545 0102784018 Trung Tâm Tư Liệu Và Dịch Vụ Thống Kê Số 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -  Hà Nội. 1                          24.296.220                            
17546 0106703757 Cty CP Quản Lý Xây Dựng và Đầu Tư TM Hà Nội Số 7 ngách 14/29 ngõ 14 Phố Thạch Cầu - P. Long Biên - Q. Long Biên 4                          24.296.195                            
17547 0101654111 Cty TNHH SX & ĐT thuơng mại Thuận Phát số 26 Xóm Văn Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 978095966 36880157 15                        24.295.568                            
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17548 0103588344 Hiệp Hội Dn Nhỏ & Vừa Thành Phố Hn Tầng 2 - tầng 3 số 119 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, hà nội 1                          24.294.321                            
17549 0106997779 Cty TNHH TM VINODA Số 04 ngõ 57 Phố Phương Liệt,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1                          24.293.120                            
17550 0108041185 Công ty TNHH Allengers Việt Nam Số 28, ngõ Hòa Bình 3, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Việt Nam 14                        24.289.333                            
17551 0109074320 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU MIỀN BẮC Số 36, ngõ 409 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 4                          24.289.166                            
17552 0107393667 Cơ sở mầm non Hoa Mai Khu Sáo, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          24.288.000                            
17553 0105905895 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THIÊN PHÚ Lô 33, khu công nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.288.000                            
17554 0109978100 Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Bách khoa Hưng Hà NO3 - C33, khu tái định cư, Tổ 18, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          24.286.194                            
17555 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 21                        24.284.503                            
17556 0106769437 Công ty CP tập đoàn  Đăng Anh 424 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3                          24.283.479                            
17557 0110097996 Công ty TNHH Arista Networks Việt Nam Tầng 14 tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, QUốc Tử Giám, Đống Đa, HN 1                          24.277.800                            
17558 0101713800 Cty CP thương mại dịch vụ và xây dựng Toàn Thắng Số 3 dãy Đ2, khu tập thể đoàn 5, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          24.274.560                            
17559 0108209180 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HTN DV04 - LK74 - khu đô thị Đô Nghĩa, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.273.920                            
17560 0108026356 Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện tử Tin Học D21-21 khu D, KĐT mới Lê Trọng Tấn -Geleximcoo, P Dương Nội Quận Hà Đông TP Hà Nội 1                          24.273.450                            
17561 0104270508 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỢP PHÚ HÀ Tòa N4A Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          24.272.962                            
17562 0110130611 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO LAKI C16, Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          24.271.953                            
17563 0101742463 CÔNG TY CỔ PHẦN VISTA Số 03 ngõ 148 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy , Hà Nội 1                          24.268.490                            
17564 0110442995 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ Ở NGAY RECO Số 19 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          24.268.187                            
17565 0102041446 Cty CP Điện tự động hóa Bình Dương Số 87-89 Đường Khuất Duy Tiến. phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          24.263.850                            
17566 0107578530 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Tiến Dũng Tầng 8, số 7, Đại Lộ Thăng Long, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 17                        24.263.378                            
17567 0108197471 Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế Số nhà 16, ngõ 201, đường Thụy Phương - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 1                          24.259.334                            
17568 0106197035 CTy TNHH Đầu tư Xây Dựng Và Thương mại Hoàng Thông Số 46 ngõ 177, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          24.257.280                            
17569 0106087554 Công ty TNHH Thương mại Và XNK Nguyên Anh Số nhà 74-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          24.256.738                            
17570 0109193046 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM B2-22 Vinhomes Gadenia, hàm nghi, cầu diễn, nam từ liêm, hà nội. 1                          24.256.000                            
17571 0110115606 CÔNG TY CỔ PHẦN SKK CHAIN & FRANCHISE 42 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          24.256.000                            
17572 0102767478 Công ty cổ phần thương mại Sơn Á Châu Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 8                          24.254.900                            
17573 0109992514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ACT VET số 50, Ngõ Gạch, Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          24.254.064                            
17574 0108056657 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN BÌNH OFFICE số 32 ngõ 133 Thái Hà, Trugn Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          24.252.224                            
17575 0109787473 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Ban Dược LK264 DV12, khu dịch vụ Hòa Bình - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội. 7                          24.250.417                            
17576 0109675191 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Sáng Tạo PHT Việt Nam Tầng 8, số 381 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          24.249.600                            
17577 0106829728 Cty CP SSK Việt Nam Số 235 A3 Lạc Long Quân - phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - HN 2                          24.248.106                            
17578 0109287826 Công ty Cổ phần Thang máy và Thiết bị Lạc Việt Số 11, ngách 96/71/54,Tổ 8, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          24.239.619                            
17579 0101866719 Công ty TNHH in Minh Loan Khu két bạc- Kim Chung- Hoài Đức - Hà Nội 1                          24.238.889                            
17580 4700187551 Tổ chức  People Resources and Conservation Foundation (PRCF) 65A, 310/63 Nghi Tàm, Hà Nội 1                          24.235.520                            
17581 0109270420 Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Anh Minh Số 108 Tổ 10  Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội (Trường mầm non Hoa Sen) 2                          24.235.088                            
17582 0106753596 Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương số nhà 11 ngõ 73 đường đức diễn - phúc diễn - bắc từ liêm 1                          24.234.780                            
17583 0106773289 Công ty TNHH XD và  kiến trúc Đức Tiến Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          24.233.858                            
17584 0109975029 Công Ty Giáo Dục One Space Số 27 Ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          24.231.795                            
17585 0106470848 CTy TNHH Sản Xuất và TM New Wood 69 Số 787. Đường Tam Trinh - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          24.227.599                            
17586 0108010998 Công ty Cổ phần truyền thông Tương Lai Việt Nam Tầng 3, tòa nhà VTV số 3 ngõ 84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 1                          24.227.200                            
17587 0107789027 Viện Ứng dụng Công nghệ Môi trường đô thị Số 36 ngách 19/9 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          24.224.406                            
17588 0110019099 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TACA Tầng 2, tòa A, Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          24.224.000                            
17589 0108057876 Công ty TNHH TM công nghiệp và truyền thông Blue Việt Nam Tòa Capital Garden ngõ 102 Truongf Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2                          24.223.045                            
17590 0105361557 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Trường Minh C4A, tổ 12 Tập thể Tỉnh đội Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          24.221.653                            
17591 0106783505 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Tín Việt Số 131 phố Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          24.221.652                            
17592 0107534445 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN PHÁT Số nhà 29 ngõ 285 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          24.220.872                            
17593 0109614569 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Quang 486 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 13                        24.218.937                            
17594 0109761299 Công Ty TNHH Thẩm Mỹ S&B Số 1C Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          24.217.600                            
17595 0108836921 Công ty TNHH Xưởng Gốm Việt Lô A2, khu sản xuất làng nghề Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.217.600                            
17596 0107628407 Công ty cổ phần kỹ thuật Hacome Đội 5, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          24.217.501                            
17597 0109769192 Công ty TNHH Phúc Ninh Trà Lô 28, LK 36, Khu dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          24.216.899                            
17598 0108125999 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VIETSE Phòng 216, CT1A Đơn Nguyên 2, Đường Hàm Nghi, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          24.214.577                            
17599 0106153278 Cty TNHH TM Khí công nghiệp Quang Minh Số 1 ngách 192/3 Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 1                          24.214.528                            
17600 0108140549 Công ty TNHH Thiết kế nội thất Hà Anh Thôn Nghĩa Sơn, Kim Sơn, Sơn Tây, HN 2                          24.214.528                            
17601 0105477061 Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông & du lịch á châu Số 14, ngách 273/79, phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.214.528                            
17602 8036308473-002 HỘ KINH DOANH TD ENTERTAINMENT - TRẦN THỊ CÚC Tầng 7 số nhà 58 Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          24.214.263                            
17603 0107551962 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IN THIÊN MINH SỐ 8 NGÕ 197 , PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          24.212.729                            
17604 0103926113 CTy CP Dịch Vụ Và Tư Vấn CF Số 139 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          24.212.429                            
17605 0108362742 Công ty TNHH Kinh Doanh Giải Trí JMG Tầng 4, Tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          24.205.602                            
17606 0109311518 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIT VIỆT NAM Tầng 5 số 389-391 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.204.800                            
17607 0108848211 CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘC PHÁT HÀ NỘI Số 9 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm. Hà Nội 5                          24.204.432                            
17608 0110004180 CÔNG TY TNHH SHINBI VIỆT NAM Tầng 12, tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.202.853                            
17609 0106681140 Cty CP CK xây dựng Thuận An Thôn Quỳnh Đô Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 1684081068 62593472 2                          24.202.279                            
17610 0108122204 CTY  CP Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hà Nội Số 8 ngõ  143 Trung Kính phường  Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 2                          24.201.775                            
17611 0102679655 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng G8 Số 15 tập thể công an Xa La, ngõ 7, Phùng Hưng, Hà Đông, HN 18                        24.201.339                            
17612 0108560039 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHONGQING PUMP INDUSTRY CO.,LTD TẠI TP HÀ NỘI P.F07, tầng 16, tòa nhà TNR-54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 15                        24.200.461                            
17613 0110207582 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÁI HÒA Số 02 B1, Ngõ 140 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 2                          24.198.334                            
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17614 0105120128 Công ty TNHH du lịch dịch vụ Tiên Phong Số 10 GIang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. 3                          24.197.134                            
17615 0108764138 Công ty TNHH Du Lịch Bình Phương Số 8, Hẻm 90/78/21 Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          24.195.200                            
17616 0106129123 Cty CP phát triển N3B Việt Nam số 46 ngõ 147 phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì HN 961592331 10                        24.193.076                            
17617 0105942752 Công ty TNHH JK C&S Cụm CN ô tô Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          24.190.537                            
17618 0104059128 Cty TNHH đầu tư Thanh Anh Số 288 Cầu Khâu Huyền Kỳ Phú lãm,Hà Đông,Hà Nội 1                          24.189.367                            
17619 0104042477 Cty TNHH Vận Tải Thương Mại Minh Nguyên Số 10 Ngách 72/23 Tựu Liệt  Quốc Bảo Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 0914261877 2                          24.188.451                            
17620 0107249783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 116 THĂNG LONG Số 91, Phố Trường Lâm, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội 1                          24.188.160                            
17621 0109105730 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XANH XANH URBAN FOREST Nhà vườn Xanh xanh, Gần ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          24.187.511                            
17622 0104146740 Phòng Nội vụ huyện Ứng Hoà Thị trấn Vân Đình -Ứng Hoà - TP Hà Nội 2                          24.186.462                            
17623 0108742825 Công ty TNHH TM và DV Truyền thông Tùng Bách Số 35, Ngõ 115 Phố Định Công - Phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Tp. Hà Nội 3                          24.186.134                            
17624 0108014551 Công ty TNHH Xe nâng TEU Việt Nam TẦNG 3, LÔ BT3-5, TỔ DÂN PHỐ SỐ 7, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 7                          24.183.964                            
17625 0101993146 Công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dùng CONECO Số 58 đường Thiên Đức, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 5                          24.181.889                            
17626 0108123663 Công ty TNHH kinh doanh và xây dựng Trường Phát Xóm Trại, Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Hà Nội (0936339668) 3                          24.180.330                            
17627 0109154287 Công ty TNHH truyền thông và thương mại Inspire Tầng 3, LK11A - 19 Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          24.178.888                            
17628 0107812572 Văn phòng Công chứng Nguyễn Hồng Hạnh Số10, 11 Lô A1, Khu nhà ở 3ha, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          24.172.712                            
17629 0108414341 Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Sơn EXIM USA Tòa T1, ĐN 1, Chung cư Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Tp Hà Nội 2                          24.172.416                            
17630 0300732685-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTER ART SÀI GÒN Tầng 3, Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3                          24.169.563                            
17631 0109915982 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐÔNG DƯƠNG Xóm Tiền Phong-Xã La Phù-Huyện Hoài Đức-Hà Nội. 3                          24.168.744                            
17632 0107798550 Cty CP Cơ điện lạnh Việt  Quang P908-CT4A-X2 Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng Mai-HN 0988632905 4                          24.165.168                            
17633 0107487058 Cty TNHH ĐT TM XNK PCCC Thảo Linh Thôn Thượng- xã Viên Nội- huyện Ứng Hòa- TP Hà Nội 1                          24.164.804                            
17634 0109254725 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHE SANH TẦNG 6, SỐ 2, NGÕ 21 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 7                          24.164.092                            
17635 0109597659 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng Investcorp 6 CT20E, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên,quận Long Biên, Hà Nội 1                          24.160.000                            
17636 0106132052 Công ty CP XNK thương mại XD và PT năng lượng Hưng Nguyên P1203, tòa N4D Lê  Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          24.155.499                            
17637 0107821390 Công ty cổ phần Woodecor Số 279, Đường Đào Cam Mộc, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.153.930                            
17638 0109671126 Công ty Cổ phần Điện lực CQ Việt Nam Nhà 25 ngách 53 ngõ 459 Bạch mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          24.153.324                            
17639 0101483071 Công ty TNHH Anh Linh Xóm Đạo, Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0986095468, 02436862118 1                          24.151.750                            
17640 0104052098 Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Nhà Việt Liền kề 15, nhà số 1, Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          24.151.196                            
17641 0109136538 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TMS C14-28 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          24.150.400                            
17642 0106752761 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Nguyễn Sơn Số 14, tổ 7, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 13                        24.148.726                            
17643 0104569672 Cty CP Multitech Sn 10B ngách 172 ngõ 211 - Khương Đình - Thanh Xuân 2                          24.146.816                            
17644 0103844365 Công ty CP Du học Việt - SSE số 8, Ngõ 317 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. 1                          24.142.851                            
17645 0101785883 CTy CP Tư Vấn Tài Nguyên & Môi Trường VN P1111, tầng 11, ĐN2 , CT3, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          24.142.294                            
17646 0104210957 Hội Nghệ Sỹ Sân Khấu VN 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          24.142.017                            
17647 0103850489 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Số 32B khu tập thể Đài Phát thanh Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          24.140.978                            
17648 0106488066 Công ty cổ phần sản xuất Thiên Ân Số 188 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.140.000                            
17649 0107135313 Công ty cổ phần đầu tư,Thương mại và xây lắp cơ điện Hà nội Nhà 236 phố mễ trì thượng,Phường mễ trì ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3                          24.139.827                            
17650 0109938877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG MẠNH PHÁT Xóm Bãi, tổ 21, Phường Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 14                        24.137.030                            
17651 0106313757 CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại HANTEX 1091 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          24.130.048                            
17652 0101245334 CTy TNHH Thương Mại Sông Sinh Phòng 101 - Số 8 - ngõ 563 phố Giải Phóng - Chung cư Long Giang - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          24.128.133                            
17653 0107078344 Công ty TNHH HM Kitchen Việt Nam CT25-Tân Mai tòa nhà Ligogi 19, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          24.128.069                            
17654 0106684776 Cty TNHH Xây dựng VIETNAMARCH Số 61 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          24.128.000                            
17655 0101661630 CTy CP TM Bắc Việt số 84 PHú Viên, Bồ Đề, Long Biên, HN 1                          24.126.400                            
17656 0109564903 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG A I C Số 66 đường Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          24.123.791                            
17657 0106702545 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trường Linh Tòa HH03B Khu Ba tòa Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 9                          24.120.432                            
17658 0108811356 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN, DỊCH THUẬT HÀ TÍN Phòng 14.01, CT1 vimeco Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          24.120.107                            
17659 0106798445 Công ty TNHH thương mại và sản xuất HASADA Việt Nam 302 phố phú viên, Phường bồ đề, Quận Long biên HN 2                          24.116.509                            
17660 0108497683 Công ty Cổ phần Nhân lực Nhật Vượng Số 15 ngõ 251 Mai Dịch - phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - HN 2                          24.111.517                            
17661 0104402384 Công ty TNHH kim khí Anh Đào km2, đường phan trọng tuệ, xãtam hiệp, huyện thanh trì, tp hà nội  988163234 7                          24.110.912                            
17662 0108160104 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Gia Phú Xóm đội 1, Thôn Tân Xóm đội 1, Thôn Tân Phú, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà NộiPhú, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          24.108.800                            
17663 0110116279 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và truyền thông HT Việt Nam số 7, Ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy 5                          24.105.856                            
17664 0106503370 CTy CP Liên Doanh Emaxx Việt Nam Kho Hòa phát,Tổ 24,Yên sở,hoàng mai ,Hà Nội(cạnh tòa nhà hateco ) 2                          24.104.982                            
17665 0106602290 Công ty CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Kinh Bắc Số 29 ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          24.103.422                            
17666 0109471977 Công ty cổ phần thiết bị và chuyển giao công nghệ phòng cháy An Cường Số 29 ngõ 71 Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          24.102.612                            
17667 0106885641 CTy TNHH Tư Vấn Xây Dựng ADC Việt Nam Số nhà A3-15, Ngõ 11, Phố Việt Hưng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 3                          24.102.612                            
17668 0106804836 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Duy Phong Phú sn 29, ngõ 120/22 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 3                          24.102.582                            
17669 0101938402 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRẦN GIA Tầng 9, tòa nhà Coninco số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          24.101.283                            
17670 0105388076 Cty TNHH Thương Mại Chu Toàn Số 90 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        24.100.276                            
17671 0109615033 Công ty TNHH In & Nhựa bao bì Dung Hòa Phát Tổ DP Hòa Bình - Phường Dương Nội- Quận hà Đông - TP Hà Nội 1                          24.096.000                            
17672 001182021953 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP THẾ GIỚI THIÊN THẦN Số 64, ngõ 224 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          24.096.000                            
17673 0108159243 Công ty TNHH Start-up Coaching Hà Nội Số 5, lô 11A, Trung Yên 3, Trung hòa, CG, HN 3                          24.095.748                            
17674 0101545063 Công ty TNHH thiết bị điện Ngọc Hoa Số 6 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          24.095.253                            
17675 0108851408 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Mỹ Tầng 3 Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          24.091.778                            
17676 0110294923 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng KBT P3111, Tòa nhà cao tầng hỗn hợp văn phòng, Chung cư cao cấp Sông Đà - Hà Đông, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          24.090.838                            
17677 0109154625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ MẠNH TIẾN Số 71, TDP Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          24.089.497                            
17678 0105915212 Công ty cổ phần chế tạo máy SOLITE Nam Bách Thu Quế - Song Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 3                          24.086.331                            
17679 0108619684 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Thiết Bị Trường Phát Phòng 2412 Sảnh B Tòa C Vinaconex2 KĐT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          24.082.512                            
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17680 0108400469 Công ty Cổ phần Học viện Giáo dục Thể thao ASA Số 1, Ngõ 67, Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          24.080.000                            
17681 0110046455 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG AUTECH Số 58 phố Tân ấp, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 3                          24.079.424                            
17682 0107427362 Công ty TNHH Cuộc Đua Nước Rút Việt Nam Tầng 3 Tòa nhà 181 Ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội 3                          24.077.181                            
17683 0107017831 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI THUẬN PHÁT số 81 phố Yên Lộ, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 1                          24.076.800                            
17684 0106865772 Cty TNHH TM & DV Song Sinh Phát Số 245 tổ 56 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 8                          24.075.252                            
17685 0108860191 Công Ty TNHH Seum A&C Việt Nam Tầng 8, tháp C, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội. 1                          24.067.400                            
17686 0108263565 CÔNG TY CỔ PHẦN EGLIFE VIỆT NAM phòng 512, Chung Cư B6A - Nam Trung Yên - Nguyễn Chánh - Hà Nội 1                          24.066.048                            
17687 0105441114 Cty TNHH Kỹ Nghệ và Thương Mại An Phát số 46 ngõ 86 Ngọc THụy, pHường Ngọc THụy, Lb 3                          24.066.033                            
17688 0101610964 CÔNG TY TNHH  VẠN LẠC PHÁT Số 16 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          24.066.033                            
17689 0106801183 Công ty CP cơ khí và thiết bị thủy lực E&C Hà Nội Số 173, tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3                          24.066.033                            
17690 0108396879 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thái An Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 3                          24.065.924                            
17691 0107412937 Cty TNHH Specialty Việt Nam Số 6 Ngõ 213 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          24.062.741                            
17692 0109436806 CÔNG TY TNHH VITROPI VIỆT NAM Tầng 6, Số nhà 207, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          24.061.860                            
17693 0108752816 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY AN PHÚ HƯNG SỐ NHÀ 12C, NGÕ 276 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          24.057.720                            
17694 0110377979 Công ty CP tập đoàn đầu tư Phương Anh GROUP Biệt Thự 11, H7, tt3, Starlake Tây Hồ Tây, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          24.049.706                            
17695 0102772340 Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Việt Nam P23.01 A2 tòa ecolfie -58 tố hữu - mễ trì -nam từ liêm 8                          24.048.884                            
17696 0107581300 Công ty TNHH liên doanh dược phẩm RIO PHARMACY Lô Km 24 KCN Phú Nghĩa, thôn Nghĩa Hảo - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          24.048.000                            
17697 0110001856 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VN Số nhà 15A /176, phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân,Hà Nội 1                          24.048.000                            
17698 0108731492 Công ty CP Thương mại & Xuất nhập khẩu Giấy Chí Nguyên Số 9/40 phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          24.048.000                            
17699 0107905805 CÔNG TY TNHH BZCOM P3, Tầng 9, Tòa nhà HLH Phụ nữ, số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          24.048.000                            
17700 0105362737 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty CP ĐT&PT nguồn nhân lực VIVA Việt Nam Số A1- H7, ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          24.048.000                            
17701 0104239674 Công ty CP liên doanh dược G&P France Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội 1                          24.047.375                            
17702 0107075745 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ECOSPACEX TT12-22, DA đầu tư XD nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT10 đến TT13, khu đấu giá, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6                          24.046.305                            
17703 0108545256 Công ty CP Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Tây Hà Số 24, Ngõ 63, Đường Nhân Huệ - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6                          24.042.675                            
17704 0105266102 CTy CP Phát Triển Fast Việt Nam Số 19 ngách 1/57/2 ngõ 1 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai,Hà Nội 3                          24.042.160                            
17705 0102757328 Công ty CP TM & viễn thông Thành An số 8 ngõ 114 đường quang tiến-tổ dân phố sô 2-đại mỗ- nam từ liêm - HN 3                          24.041.045                            
17706 0109717236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU KINGLOGISTICS Tầng 6, số 42, ngõ 75, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Bắc, Tp. Hà Nội 1                          24.038.400                            
17707 0110258227 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EME : Ô 20, lô 1, khu đô thị đền lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.038.400                            
17708 0105843649 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KỸ THUẬT HẢI YẾN Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội, 4                          24.036.637                            
17709 0108310984 CÔNG TY TNHH G&N LOGISTICS Số 86, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.036.480                            
17710 0110121430 Công ty cổ phần ADF CONS tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          24.036.480                            
17711 0109298391 CÔNG TY CỔ PHẦN THT PHARMA Ngọc Anh 0945150165 - Số 110 phố Trần Phú - phường Mộ Lao - quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.036.480                            
17712 0107063147 Công ty CP Xuất nhập khẩu 5C Việt Nam Nhà số D26-107 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          24.036.480                            
17713 0102174372-001 Trung tâm dạy nghề lái xe Thái An Tổ 21, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          24.036.480                            
17714 0108438864 CÔNG TY CP TM & SẢN XUẤT NỘI THẤT HÒA PHÁT Số 28 ngách 180 ngõ 63 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          24.036.480                            
17715 0101907161 Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế C.O.R.E P611 chung cư Pakexim 1, số 49 ngõ 115 đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          24.036.480                            
17716 0104912868 Cty Cp Quà tặng sáng tạo Việt Nam 28 Park River Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 1                          24.035.200                            
17717 0104617686 Công Ty TNHH Seikou Việt Nam Số 469 Đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          24.034.834                            
17718 0109181668 Công ty Cổ phần Nội thất và đầu tư xây dựng FULLHOUSE Việt Nam THÔN TƯƠNG CHÚC, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3                          24.033.329                            
17719 0105228724 CTy TNHH DVTM Quảng Cáo Bằng Hữu 26 Biệt thự liền kề ngõ 79 Thanh Đàm,Phường Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1                          24.033.165                            
17720 0105248537 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KĐ Căn SH05 lô đất A1 dãy TT-2, Khu nhà ở tầng thấp, số 120 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          24.031.666                            
17721 0104818689 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM AN km190+200 Quốc lộ 1A Văn Giáp, văn bình, thường tín, hà nội 2                          24.029.555                            
17722 0107952900 Cty CP Thương Mại và Xây Dựng B-Up Tòa nhà Thông Thái, Số 42, ngõ 27 Đường Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1                          24.029.184                            
17723 0103242995 CTy CP Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục B12, Lô 12, KĐT Mới Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          24.027.483                            
17724 0102611262 Công ty TNHH Cây Cầu Vàng Tầng 5, toà nhà Việt Anh, số 33, ngõ 30, Hoa Lâm, Long Biên , HN. 1                          24.026.752                            
17725 0101837228-001 Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà Số 01 ngách 470/59 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân TRung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          24.023.310                            
17726 0108016340 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI BẢN VẼ Phòng 302, Tầng 3 tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 4                          24.017.211                            
17727 0109393380 Công ty Cổ phần đầu tư DANCO Tầng 10, số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,VN 1                          24.012.160                            
17728 0109617217 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNC VIỆT NAM Zone 5 tầng 6 B2 tòa Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          24.005.530                            
17729 0101687283 Cty TNHH TM Du lịch Xuân Đất Việt 257 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          24.004.779                            
17730 0103926748 Công ty cổ phần in Thiên Hà Số 8 Phóa Đài Láng - Láng Thượng - Đống Đa - hà Nội 1                          24.001.472                            
17731 0108895229 Công ty Cổ phần ICL Việt Nam Đường Bạch Đằng, KĐT Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2                          24.000.000                            
17732 0109165578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ MNK GROUP Số 8, Ngách 27, Ngõ 102 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          24.000.000                            
17733 0108593475 CTy CP TM Nam Khang Số 7/183C/95 Thúy Lĩnh, Tổ 30 Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          24.000.000                            
17734 0108694593 CÔNG TY TNHH REVIEWTY tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          24.000.000                            
17735 0108537689 CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          24.000.000                            
17736 0106170160 Cty CP TM OSM Việt Nam Tòa Vinata 2B - 289 Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          23.995.926                            
17737 0108614929 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHÁT Tòa Sky 1 - Khu Đô Thị Ecopark - Văn Giang - Hưng Yên 7                          23.993.908                            
17738 0101996901 CTY CP Hợp tác đầu tư Phúc Thanh VP5 Trung Hòa, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          23.990.895                            
17739 0106823476 Công ty CP Thương mại và Sản xuất Cơ khí Kim Thành Số 10, hẻm 75/85/27 đường Phú diễn, phường Phú diễn, quận Bắc từ liêm, hà nội 3                          23.986.711                            
17740 0106805847 Cty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại NEWSAKE Việt Nam Số 40, phố Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          23.985.242                            
17741 0108344246 Công ty CP đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực quốc tế Lô 14,15 -BT1 KĐT Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          23.977.600                            
17742 0101435529 Cty TNHH TM & DV Hùng Thảo Số 238, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          23.977.065                            
17743 0105369073 Công ty CP NETIT Phòng 2607 HA, Tòa nhà Bắc hà Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          23.976.732                            
17744 0105441280 Cty TNHH Chuyển giao công nghệ DTC VN B14 Lô 5 khu đô thị Định Công - Định Công -  Hà Nội 4                          23.972.844                            
17745 0107307354 Công ty TNHH CMC Trường Giang Sô 11, Phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy,HN 5                          23.972.355                            
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17746 0105068654 Cty CP ĐT TM & PT Thương hiệu Toàn Cầu Số nhà 14 ngõ 91/50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 2                          23.971.968                            
17747 0109992063 Công ty CP Thương mại thực phẩm Á Đông Số 1 ngõ 25 đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2                          23.971.648                            
17748 0107608055 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG GIA THỊNH 268 đường 2, Phù Lỗ -  Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          23.968.000                            
17749 Nhóm trẻ - lớp MGĐL tư thục Sơn Ca Số 15, ngõ 104 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          23.961.600                            
17750 0107734902 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI PHÁT VIỆT NAM Số 66, TDP Hòa Bình, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3                          23.953.559                            
17751 0109187405 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HÀ THÀNH Số nhà 3 ngách 2 ngõ 128 đường Bê Tông Nhân Trạch, Tổ 10, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          23.952.901                            
17752 0106079070 Cty CP Quốc tế VJEC Số 36 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.949.925                            
17753 0106231060 Cty CP giám định HDC Tầng 5 tòa nhà In Công Đoàn, số 17 ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          23.947.456                            
17754 0109939687 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT MYHOUSE Số 33, tổ dân phố Cầu Đơ 5, - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 1                          23.946.784                            
17755 0500461746 Công ty TNHH hóa chất Hoàng Hà Xóm Mùi, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 1                          23.943.731                            
17756 0109642037 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ E8 STUDIO LK 6B-27 C17 Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông - Hà Nội 4                          23.943.500                            
17757 0108369240 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH - SÔNG LÔ Phòng 223, Tháp Đông, Chung Cư học viện quốc phòng, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          23.941.872                            
17758 0100300222 Cty CP kiến trúc và môi trường Số 37 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          23.941.500                            
17759 0108607583 CÔNG TY TNHH ĐIỀU KHIỂN 2T XÓM 2, THÔN ĐẠI TẢO, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 15                        23.941.479                            
17760 0105838021 Cty TNHH thương mại & sản xuất Trí Minh 157 Phan Bá Vành Cầu Diễn Từ Liêm Hà Nội, 0939591888 939591888 85820147 8                          23.940.631                            
17761 0104571551 Công ty CP đầu tư và phát triển Cửu Long : C5-NV3 ô số 7,Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          23.939.961                            
17762 0101312213 Công ty CP Thông Tin Việt Nam và Quốc Tế Số 99 Ngõ 295 Bạch Mai Hai Bà Trưng Hà Nội. 1                          23.934.526                            
17763 0104356498 Cty TNHH XNK & TM Thủy Ngân Số 108, ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, HN 17                        23.916.406                            
17764 0109880056 Công ty CP Đầu tư và PT Công nghệ Đỗ Đầu Việt Nam Phòng 309, tầng 3, tòa nhà MHDI, Số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 12                        23.911.637                            
17765 0108729091 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN PHI LONG Số nhà 44 ngõ 1, đường Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 12                        23.911.637                            
17766 0109073503 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN LIFE Số 46 ngõ 236, Đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          23.911.156                            
17767 0108823601 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và thương mại Thuận Phong Số nhà 3, Đường 3, Xóm Nguyễn, Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 14                        23.906.584                            
17768 0313699019 Công ty TNHH TIE Việt Nam tòa s402 0916 Vinhome Smart City, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 5                          23.906.086                            
17769 0107521654 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kinh Đô Tây Bắc SSố 69, tổ 3, Khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 12                        23.902.676                            
17770 0107853917 Công ty CP Khoáng Sản KMB Miền Bắc Phòng 606, tòa A1, phố Nguyễn Cơ Thạch, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. 8                          23.898.562                            
17771 0103682146 Công ty cổ phần thép Lacuss Khu Công Nghiệp Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 1                          23.896.000                            
17772 0106992675 Công ty CP IN NEWLIFE Hà Nội Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          23.892.497                            
17773 0109290956 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỐM SỨ ANH THƯ Số 76, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 4                          23.891.139                            
17774 0109933910 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Astravin Group Số 6, Ngõ 1 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 4                          23.889.598                            
17775 0104228908 Công ty TNHH Đăng Huấn Thôn Phú Đôi, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội 8                          23.889.575                            
17776 2301036564 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 39/2, ngõ 39 đường Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15                        23.888.819                            
17777 0106705930 CÔNG TY CP YOUSCHOOL Văn phòng 6 tòa nối 17 T7 - 17 T8 khu đô thị mới Trung hòa Nhân chính Thanh Xuân Hn 1                          23.888.000                            
17778 0105433917 Trường Trung cấp nghề điều dưỡng Hà Nội Số nhà A23/D5, Đường Trần Thái Tông, Cầu giấy, HN 3                          23.886.529                            
17779 0105881588 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTT VIỆT NAM Phòng 1130 HH1C Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          23.885.098                            
17780 0109842660 Công ty TNHH thương mại đầu tư và xuất nhập khẩu Hà Thành A5 Đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.882.015                            
17781 0107711609 Công ty TNHH quảng cáo và dịch vụ thương mại Thắng Hiền số 2 nguyễn khánh toàn - quan hoa - cầu giấy -hn 4                          23.880.982                            
17782 0104197985 Công ty TNHH y học á Châu B40 TT9, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 15                        23.878.567                            
17783 0105414181 CTy CP Đầu Tư và TM Uy Long : Số nhà 44 - Đường Đặng Vũ Hỷ - Phường Thượng Thanh - Quận  Long biên  - HN 3                          23.876.170                            
17784 0106131919 Công ty CP ô tô Đa Quốc Gia 107 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội ( xưởng BMW) nằm trong khu xuất nhập Thủy Sản Hà Nội 1                          23.875.704                            
17785 0105965502 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật DVS Km 14, quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0914722672 1                          23.874.880                            
17786 0108542537 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MINH SỐ 224 PHỐ VŨ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        23.871.869                            
17787 0110143113 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN NGUYỄN Số 2, ngách 56/26/5, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          23.871.552                            
17788 0107010321 Công ty cổ phần xây dựng D&C Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0985668782 2                          23.863.177                            
17789 0109266135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN NHANH SỨC MẠNH SỐ Số 342 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.859.995                            
17790 0106150679 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ATM Số 19B, ngõ 77/5, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 15                        23.857.572                            
17791 0107633453 Công ty cổ phần EDRIC số 9a, tổ 1, cổ bản, km17, quốc lộ 6, phường đồng mai, quận hà đông, hà nội 1                          23.855.242                            
17792 0106776610 Công ty TNHH TM Quốc tế Hoàng Nhân P504 tòa nhà Sing Plaza, số 18 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, HN 5                          23.855.120                            
17793 0108034734 Công Ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Gió Chiều Số 69, ngách 24/31 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 15                        23.852.946                            
17794 0107948125 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xanh 16B Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 9                          23.846.461                            
17795 0107865341 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN UNI-LINK Số 16 Ngô Gia Tự - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 14                        23.842.641                            
17796 0107484265 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT ANH MINH Số nhà 61, ngõ 126, phố Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          23.841.097                            
17797 0106250289 Công ty TNHH Xây dựng Asia Việt Nam 38/92, ngõ 8, Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 15                        23.840.342                            
17798 0110208018 CÔNG TY TNHH AUPATECH TECHNOLOGY Phòng làm việc số 01, Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Số 9 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          23.840.000                            
17799 0101718774 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỨC SƠN BT9.15 Khu nhà ở biệt thư Hoa Phượng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 1                          23.840.000                            
17800 0105952951 Cty CP ĐT TM và XD Nam Á Tầng 4, số 18, khu nhà 10, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 5                          23.839.744                            
17801 0107401029 Công ty cổ phần TD- Tech Việt Nam Số 2 ngõ 75, Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          23.838.471                            
17802 0107992124 Công ty TNHH Kim Cường Việt Nam Tổng Kho 6, Số 486 Đường Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh trì, TP Hà Nội. 1                          23.838.400                            
17803 0108313752 Cty TNHH ĐTTM & Dịch vụ Vạn Bảo Số nhà 16, ngõ 280 Đường Tựu Liệt - Xã Tam Hiệp-Thanh Trì - Hà Nội 0972278388 7                          23.837.220                            
17804 0106709124 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT PHÚ Đội 5, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 7                          23.837.115                            
17805 0109261345 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HIMAWARI Số 7, ngõ 5, phố Trần Thái Tông, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 13                        23.836.684                            
17806 0109644517 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Lối Sống Hạnh Phúc Tòa nhà Ladeco 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 13                        23.836.684                            
17807 0110000637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI OCEAN TRAN Tầng 1 số nhà 28, ngõ 23 Phố Phan Văn Trường, tổ dân phố 8, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          23.835.692                            
17808 0106656049 Công ty cổ phần nội thất ĐQZ Cụm 2 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 7                          23.835.435                            
17809 0106923181 Công ty cổ phần CN cao bói cá tầng 3, tháp CEOLoo HH2- KĐT Mễ trì hạ, Phạm Hùng , P mễ Trì , Nam TL, HN 10                        23.835.288                            
17810 0109600069 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KIM LỢI Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        23.826.956                            
17811 0106158780 Cty TNHH ĐT & PT Thị Trường Hóa Chất Số 135, TT 3, KĐT mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          23.813.840                            
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17812 0107727768 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại số 16 Hà Nội Số 35, liền kề 8, KĐT Văn Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          23.810.651                            
17813 0105132130 Công ty CP phát triển xây dựng & thương mại Bảo Tín Số 364 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          23.808.095                            
17814 0110393642 CÔNG TY TNHH YONGLI TÍN THÀNH CÔNG VIỆT NAM Lô 1, Cụm Công nghiệp An Khánh, Km8 đường Láng – Hòa Lạc, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          23.808.000                            
17815 0110308534 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ BHH Hà Nội Nhà số 5, ngõ 298/77/76 đường Ngọc Hồi - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì HN 1                          23.808.000                            
17816 0110081548 CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM VÀ XÂY DỰNG 389 Số 4, ngõ 142, ngách 35, hẻm 18, thôn Cam 1 - Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 2                          23.807.299                            
17817 0108577610 Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Newhouse Việt Nam DV02- LK 74-75 Mậu Lương - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội 2                          23.805.010                            
17818 0108254828 CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEECHERRY VIỆT NAM Số 9A, Ngõ 216, Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                        23.803.942                            
17819 0101572701 Công ty đầu tư xây dựng Dân dụng và công nghiệp tTầng KT, tòa nhà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          23.799.221                            
17820 0103649117 CTy CP Giải Pháp Kỹ Thuật WEATHERPLUS Tầng 18 Tháp A Tòa nhà Sông Đà- Phạm Hùng- Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          23.792.560                            
17821 0106336698 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THỂ QUÂN Số 45, phố Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          23.789.618                            
17822 0108379256 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT TẦNG 2, SỐ 63 NGÕ 291 KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          23.789.411                            
17823 0107423209 Công ty CP THT Holdings Việt Nam Số 8 Khu 4.1 CC Ngõ 21 đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          23.788.710                            
17824 0109302552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH PHÁT Phòng 2303 CT1B Chung cư Nam Đô, số 609 phố Truong Định, Hoàng Mai, Hà Nội (bác Ngọc 0983384295 ) 7                          23.787.859                            
17825 0109754051 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TGC G3 - 1815, Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          23.786.934                            
17826 0102894571 Công ty TNHH địa chính - nhà đất Hà nội Số nhà 5 ngõ 445 Nguyễn Khang - Phường Yên hoà - cầu giấy 15                        23.784.782                            
17827 0109882423 CÔNG TY TNHH FANSY VIỆT NAM Thôn Ngãi Cầu,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 4                          23.784.362                            
17828 0108837146 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Anh Lô D1-D4, khu đô thị Five star, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, HN 3                          23.782.450                            
17829 0109394225 Công ty TNHH DOWOO Việt Nam Tầng 4,tòa nhà HUD3,Số 123 Tô Hiệu,Phường Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội,Việt Nam 2                          23.778.412                            
17830 0108363707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMBER LAND Số 15 ngõ 26 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          23.778.305                            
17831 0108071990 Công ty TNHH Nha Khoa SA Việt Nam P 616 , Nơ 7, Khu Đô Thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          23.777.729                            
17832 0109213969 Công ty TNHH ZENO Việt Nam NORTH Số 14 Phan Bá Vành, tổ 8 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          23.777.729                            
17833 1101183545-002 Cty CP Đầu tư và Thương mại VNT - CN HN Tầng 5 ,tòa A, Chung cư Gold season, 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 8                          23.776.117                            
17834 0102778335 Cty CP trang thiết bị và CT Y tế liền kề 34, C37 Bắc Hà - số 17 Tố Hữu  - Trung Văn - nam từ liêm - hà nội 1                          23.776.000                            
17835 0106713593 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG V-GREEN Tầng 5 Toà nhà Nam Hải Lakeview lô1-9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          23.776.000                            
17836 0110136941 Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm MaLaKut ( Việt Nam) Số 1701, tầng 17, tòa nhà văn phòng DMC, 535 Kim Mã- Ngọc Khánh- Ba Đình- Hà Nội 1                          23.776.000                            
17837 0107699493 Công ty Cổ phần truyền thông và Quảng Cáo Lạc Hồng P711 tòa CT2b khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, NTL, Hn 7                          23.772.256                            
17838 0108107238 Công ty Cổ phần TTP Holdings Tầng 2 tòa nhà Vitranco, số 192 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, HN 3                          23.769.262                            
17839 0110052709 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Dầu Khí Thuận Nguyên Tầng 7, số 22 ngõ 42 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          23.765.734                            
17840 0105782918 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Tầng 15 toà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          23.765.584                            
17841 0109310680 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ NƯỚC Nhà số 14, ngõ 2, tổ 8 Đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          23.762.984                            
17842 0107337888 Cty TNHH XD nền móng Nam An Phát Tầng 2, Số 61 Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, HN, VN 7                          23.762.984                            
17843 0108592400 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Minh Thảo Lô 27 LK3, Khu Đấu Giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          23.762.899                            
17844 0106377736 CÔNG TY TNHH TM NỘI THẤT SƠN LÂM Số 58, ngõ 26, Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          23.758.606                            
17845 0102330688 Công ty cổ phần SXKD và xuất nhập khẩu THF Số 11 tổ 7 Thanh Lương , Hai Bà trưng , Hà Nội ( Đối diện số 155 ngõ 184 đê Trần Khát Chân ) 3                          23.757.846                            
17846 0106107306 Công ty TNHH sản xuất thương mại H&Q Việt Nam Số 212 Trần Duy Hưng, tổ 10 phường Trung Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội 15                        23.754.485                            
17847 0105722940 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC ITEAL VIỆT NAM Tòa D Việt Đức complex, ngõ 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội 2                          23.753.595                            
17848 0104232492 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Nam Thịnh Phát Tầng 5 Tòa nhà Văn Phòng Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          23.752.965                            
17849 0101614045 Công ty CP Sản xuất Công nghiệp và Xây dựng Thăng Long Xưởng bê tông 11, Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (chân trụ cầu B29, Bắc Thăng Long) 1                          23.750.400                            
17850 2600358591 Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Nam BT14.09, khu nhà ở biệt thự hoa phượng, an khánh, hoài đức, hà nộii 1                          23.744.000                            
17851 0108016527 Cty CP VERACITY Số 181 Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vong Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          23.744.000                            
17852 0109364213 CÔNG TY CP VẬT TƯ PHÒNG SẠCH VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG BÁCH VIỆT SỐ 22 NGÕ 193 PHỐ CẦU CỐC, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          23.739.711                            
17853 0106354721 Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp Trường Giang 195 Hoa Bằng, yên Hòa, CG, Hn 10                        23.733.685                            
17854 0107520308 CÔNG TY TNHH  quản lý đầu tư Van hưng Tầng 5, 8TM1C-5 The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 8                          23.727.036                            
17855 0108914591 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH TUẤN SỐ 7, NGÕ 30 PHỐ TRẦN HỮU TƯỚC, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 15                        23.724.032                            
17856 0110063531 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          23.721.600                            
17857 0103846309 Cty TNHH GP & Tư vấn CN Hoàng Mai B10 CT2 Bắc Linh Đàm phường Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội,VN 2                          23.719.918                            
17858 0108736211 Công ty CP Tư vấn Giải pháp và Thi công Xây dựng Eco Nhà số 3/103/195 Trần Cung, TDP Hoàng 15, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          23.718.400                            
17859 0109940883 Cty TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC MƯỜI Ngõ 19 đường Quỳnh Lân II, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 7                          23.716.494                            
17860 0104085199 Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi Thắng Lợi, Thường Tín. Hà Nội 3                          23.715.772                            
17861 0109501276 CÔNG TY CỔ PHẦN GARMENTS VIỆT NAM U02 - L24 khu ĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          23.712.000                            
17862 0101426852 CTy CP thương mại An Sang Số 90 tổ 11 TT Đông Anh - Hà Nội 1                          23.712.000                            
17863 0109053458 Công ty TNHH xây dựng và trắc địa Đại Thanh Số 18 , Liền Kề 6 , Khu Đô Thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội - 0966251731 2                          23.710.733                            
17864 0108264449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁNH PHONG P3626, HH3C, Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          23.709.855                            
17865 0105289558 Cty CP Bảo hộ lao động SAFI Số 12 ngõ 50, Nguyễn Lân, Thanh Xuân,  HN 2                          23.708.584                            
17866 0106650086 CTy TNHH MTV SX Và TM Nhựa Tân Hồng Long Số 852 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          23.708.245                            
17867 0107721188 CÔNG TY CỔ PHẦN IGC Căn 626, CT 12b Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 14                        23.705.715                            
17868 0106113204 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Thương mại quốc tế ITEC P1002, CT8B, chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội 4                          23.704.017                            
17869 0109967892 Cty TNHH Đầu tư Ánh Sáng Ban Mai 34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          23.701.576                            
17870 Cơ sở mầm non tư thục Vân Hà 22 Phố Trần Bình - Q.Cầu giấy-HN 1                          23.701.297                            
17871 0104141252 Công ty TNHH Tư vấn & thương mại V-Lead P201A Tầng 2, Tòa Nhà D10 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. 1                          23.700.352                            
17872 0109321964 CÔNG TY TNHH TM DV SOLAR PHÚ QUÝ XÓM BÃI, XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 14                        23.700.049                            
17873 0109054250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YOURCAR VIỆT NAM Khu 6 - Thị trấn Trạm Trôi - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 10                        23.696.557                            
17874 0108024782 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HVTC QUỐC TẾ Phòng 1108, tòa tháp C chung cư Golden Palace, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.692.430                            
17875 0110072279 Công ty CP Tập đoàn CEA Số 08, Đường K, Tổ dân phố Vườn Dâu, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          23.692.267                            
17876 0107624191 Công ty Cổ phần Đầu tư Song Phương Phòng 306 CT4-4, KĐT Mới Mễ Trì Hạ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. 8                          23.690.548                            
17877 0108043552 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Số nhà 2 hẻm 141/150/31 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          23.688.758                            
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17878 0106560770 Công ty TNHH MIN MAX Việt DG10-33 Khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, Phuờng Kiến Hưng, Hà Đông , Hà Nội 3                          23.686.589                            
17879 0107006389 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG MINH Số 14A1 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 10                        23.683.184                            
17880 0104075169 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Minh Long Xóm Chùa - Đình Tổ - Thị trấn Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội 2                          23.681.923                            
17881 0107412292 Cty CP Thiết bị phụ tùng HD Số 6/89 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          23.680.000                            
17882 0108642732 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIA ĐÌNH VIỆT NAM CSAGA Số nhà 35, ngõ 66, đường Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          23.680.000                            
17883 0108497700 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ÂM THANH THÔNG MINH Tầng 2, số 34 Hoàng Cầu mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2                          23.680.000                            
17884 0106973915 Công ty TNHH BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITEKTEN P501, tòa nhà Vạn Phúc - Số 2 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội 1                          23.680.000                            
17885 0108151075 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TÂM ANH 'Số nhà 5B2 tập thể nhà máy Pin, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 4                          23.679.699                            
17886 0108196894 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HB THĂNG LONG Số 20, TT16, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        23.677.692                            
17887 0105350298 CTY Cp tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Kim Long Nhà liền kề L3.03, 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông 10                        23.675.308                            
17888 0302915726-001 Công ty TNHH Gia Lạc No17-1, đường HuỳnH Văn NgHệ, Kđt Sài Đồng, Lb 2                          23.672.437                            
17889 0109138038 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG STECH Số 17 ngách 30/63 đường Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 8                          23.671.219                            
17890 0108989999 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC MI LAN Floor 12, Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          23.669.274                            
17891 0101353234 Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng phát triển công nghệ 154/192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          23.668.864                            
17892 0109282144 Công ty cổ phần sản xuất Container Miền Bắc Liền kề 12-02 khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.667.008                            
17893 0104087245 Công ty CP đầu tư và xây dựng An Thuận Số 01, ngõ 95 chùa Bộc,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          23.665.726                            
17894 0108211704 CÔNG TY TNHH Tự động hóa và dịch vụ công nghiệp RIM Tầng 4, Lô G17-G18, Khu đấu giá tân triều, Xã tân triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam 3                          23.663.787                            
17895 0106797709 Công ty cổ phần Acesco SỐ NHÀ 22 NGÕ 22 PHỐ ĐỖ QUANG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI. 3                          23.663.378                            
17896 0108689850 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Gia Hưng Số 38, ngách 39, ngõ Mai Hương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.662.592                            
17897 0107325032 Công ty cổ phần dịch vụ thông tin quảng cáo An Phát Tầng 25A tòa nhà Mỹ Đình Plaza 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, HN 2                          23.659.724                            
17898 0108731125 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TEK-SOLUTION SỐ 2 NGÁCH 64/51 VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 5                          23.655.829                            
17899 0107153827 Cty TNHH XNK & TM Dreamvet Số 44 lô B1, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, hà Nội 5                          23.654.523                            
17900 0104249947 Cty CP đầu tư XD & TM Minh Phú Tầng 2, tòa nhà CT13 Sakura, KĐT Hồng Hà Ecocity, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 2                          23.653.220                            
17901 0102973512 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN ĐƯỜNG BỘ Ô D20 tôn thất thuyết KĐT cầu giấy HN 3                          23.652.098                            
17902 0108716455 Công ty CP Thời trang Phúc Lâm Lô 3, BT5 bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          23.648.000                            
17903 0108661284 CÔNG TY LUẬT TNHH PST Tầng 15, khối B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15                        23.645.868                            
17904 0107379535 Văn phòng viện Ứng dụng Công nghệ 25 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          23.644.804                            
17905 0107806875 Công ty cổ phần Hà Phát Việt Nam Số 27 TT4.5 Khu đô thị Nam 32 xã Đức Giang, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức. 3                          23.643.959                            
17906 0110037958 Công ty CP ĐT&XD Hà Bắc Số 43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          23.643.391                            
17907 0107471410 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Medicons Việt Nam tầng 5 tòa nhà Med-group số 278 Thụy Khuê, P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          23.635.200                            
17908 0103964609 Công ty TNHH Công nghệ và thiết bị tuấn dũng Số nhà 12, ngách 32/84/38 phố Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          23.633.473                            
17909 0106025004 Công Ty TNHH Sản Xuất Thép Thái Bình Khu công nghiệp Quang Minh 2, Mê Linh, Hà Nội (nằm trong công ty Đông Việt) 2                          23.632.825                            
17910 0109217642 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁM PHÁ GIÁO DỤC THÀNH CÔNG số 10 ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 9                          23.631.656                            
17911 0110243703 Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long GLOBAL CT2DV-TM15 tầng 1, tòa CT2, Dự án Khu nhà ở Xã hội IEC, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 3                          23.631.294                            
17912 0107847783 Công ty TNHH đầu tư và phát triển A & A Việt Nam Số 57, phố Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 4                          23.628.239                            
17913 0102258103 CTy CP Thiết Bị Đo Lường Đông Đô Số 103A Ngõ 521 Phố Trương Định P. Tân Mai  Hoàng Mai- Hà Nội 1                          23.621.668                            
17914 0106415967 Công ty Cp khám phá khoa học tầng 2A nhà N09B2 KĐT mới Dịch vọng, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng - Cầu giấy - Hà Nội 2                          23.620.650                            
17915 0109403134 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC IQ VIỆT Số 30, ngách 1, ngõ 183A đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          23.619.846                            
17916 0101405813 Cty TNHH thương mại du lịch quốc tế Việt á Số 46 Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Cầu giấy - HN 1                          23.616.441                            
17917 0108350666 CTy CP Dược Và TB Y Tế Việt Hưng 120 B4, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          23.616.000                            
17918 0104933191 Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn quản lý HAL Thôn Long Châu Miếu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          23.614.738                            
17919 0107293729 Cty cổ phần đầu tư Trung Yên Auto Lô 9-15C Trung Yên 3, Trung Hòa ,Cầu Giấy, HN 1                          23.607.424                            
17920 0108112816 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC Số 10, ngõ 26, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          23.607.230                            
17921 0105282986 Cty TNHH Inox Đông Nam Phòng B0718, chung cư Imperia, số 423 Minh Khai,Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          23.600.000                            
17922 0104035060 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VNP Số 4 ngõ 8, Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          23.597.375                            
17923 0108614774 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ANH PHÚ Tầng 16 tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Cầu Giấy , Hà Nội 4                          23.593.691                            
17924 0103360438 Công ty TNHH thiết bị An Việt Số 273 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          23.590.069                            
17925 0103079650 Cty TNHH ĐT CN & DV y tế Thịnh An Số 88, Dốc Phụ Sản, Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, HN.,VN 2                          23.586.360                            
17926 0106060619 Công ty Cổ phần Trắc địa công trình Đức Nghiêm tầng 3 số 88 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2                          23.585.913                            
17927 0107066500 Cty TNHH Truyền thông tương tác số KVH Số 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          23.584.713                            
17928 0102996238 Cty CP in & phát triển TM Nhật Minh 460 Trần Quý Cáp - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội 1                          23.584.640                            
17929 0102569317 CTy CP Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Số 7 A4 TT Cục TTLL Tổ 25 Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 5                          23.584.614                            
17930 0108058781 Công ty cổ phần nhôm kính HCC Khu ụ pháo, điểm công nghiệp xã Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          23.584.233                            
17931 0104712280 Cty TNHH DV chăm sóc gia đình Triều Gia 28 Nguyễn Quyền - Hai Bà Trưng - HN 1                          23.580.601                            
17932 0104400549 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và phát triển đô thị Phương Đông SN15, Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 14                        23.575.424                            
17933 0106176821 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIC VIỆT NAM Phòng 1802, tòa B, Thống Nhất Tower, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          23.570.965                            
17934 0109963954 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VM BT49 – The Premier, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.. 2                          23.569.980                            
17935 0105917139 Cty TNHH TM & DV Huyền Nam Số 17,Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          23.567.778                            
17936 0103764448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRƯỜNG AN Phòng  3905 tòa C5 Vinhome D'capitale, 119 Trần Duy hưng, Cầu giấy, HN 1                          23.567.198                            
17937 0109504527 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 389 Số 20, Ngõ 110/40 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          23.567.000                            
17938 0106570899 Cty CP Tư Vấn và Đầu Tư Kim Hà Tầng 3, số 193 Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, HN 1                          23.564.754                            
17939 0107486294 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG TSD VIỆT NAM Khối 6 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 5                          23.561.604                            
17940 0103682259 CÔNG TY TNHH TM VIỆT DUY 525 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          23.561.600                            
17941 0107588049 Công ty TNHH Máy khuôn mẫu Ten Yuan Việt nam Tầng 8, Tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          23.558.403                            
17942 0500601993 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIÊU KHẮC MỸ NGHỆ VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ QUANG ĐÔNG 628 Hoàng Hoa Thám, Bưởi,Tây Hồ, Hà Nội. 6                          23.557.610                            
17943 0110152220 Công Ty TNHH Công Nghệ Số Bearbrick Tầng 9, tòa nhà CDC, số 25 phố Lê Đại Hành , Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6                          23.557.261                            
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17944 0102402533 CTy CPSXDV & TM Phát Linh Số 2 Ngõ 31 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.554.880                            
17945 0108709017 Công ty cổ phần MAXHOME Việt Nam Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          23.552.000                            
17946 0105740650 Cty CP AZK Power Việt Nam Km13+500 Ql1A Xã Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 0975303223 66757591 5                          23.550.238                            
17947 0106936335 Cty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư HT Số nhà 38A ngách 15/106 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 2                          23.547.774                            
17948 0106329669 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG CCEP Nhà NV6.1 khu đô thị Viglacera Hữu Hưng, 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          23.542.355                            
17949 0107921772 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TOÀN CẦU MINH KHÔI Phòng 910,chung cư Trungyenplaza,Số 1 Trung Hòa,Cầu giấy,Hà Nội 5                          23.538.136                            
17950 0109763842 CÔNG TY TNHH BTC STUDIO Tầng 3, Toà CT2, Toà Nhà C14 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn , Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.536.500                            
17951 0108820791 Cty TNHH cơ khí tổng hợp Đại Phong TT3 KHU ĐÔ THỊ TỨ HIỆP, ĐƯỜNG TRẦN THỦ ĐỘ, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 7                          23.534.484                            
17952 6400364210 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT VIÊN THÀNH Số nhà 52 ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          23.529.804                            
17953 0101143332 CTy CP Công Nghệ Công Nghiệp Intec 129T Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          23.528.913                            
17954 0100106560 Công ty CP Gạch Chịu lửa Cầu Đuống 59 Đường Thiên Đức,TT Yên Viên, Gia Lâm,  Hà Nội 1                          23.527.296                            
17955 0106632665 Cty CP Thương Mại và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội 118 ngách 27 ngõ 4 phương mai. 2                          23.524.979                            
17956 0102278685 CTy CP Đầu Tư Hoa Đô Phòng 2032 Chung cư cao tầng nhà C - Lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam, Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội 1                          23.521.310                            
17957 0108284734 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ IIN Việt Nam số 79/12 đa sỹ kiến hưng hà đông 6                          23.520.180                            
17958 0107740744 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Phúc Đồng Tầng 3 , toà H3 Chung cư Hope Residences, đường chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên 1                          23.520.000                            
17959 0100975786 Công ty Cổ phần Aga Group Số 1 ngõ 124/22 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 1                          23.520.000                            
17960 0106571740 Cty CP TV điện lực và hạ tầng Số nhà 17, khu tập thể Viện khoa học Nông nghiệp, tổ dân phố số 2, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 963085886 73002238 1                          23.520.000                            
17961 0100596731 CTy TNHH Bắc Chương Dương số 379 ngõ 2 nguyễn văn cừ, quận Long Biên, Hà Nội( bể bơi Phương Hiền Chi) 1                          23.519.143                            
17962 0102286051 Cty CP cơ khí Hoàng Trang Số nhà 46b, ngách 122/44 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN, VN 5                          23.518.489                            
17963 0103831711 Cty CP NC & Kiểm nghiệm thuốc AQP Số 192 phố Đức Giang- Phường Thượng Thanh- Quận Long Biên - Hà Nội 1                          23.508.768                            
17964 0104152448 VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN Số nhà C18-TT6 Khu Đô thị văn quán ,Phúc la,Hà đông, Hà nội 1                          23.506.283                            
17965 0109283067 Công ty TNHH đầu tư thương mại Ngũ Kim Thôn Đồng Kho - Đồng Phúc xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 6                          23.498.416                            
17966 0103325874 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Bắc Cường 510 (N04-LK04) Khu Văn La, Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          23.498.176                            
17967 0108483881 Công ty TNHH TMDV An Phúc Hưng BT L06-09 Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          23.498.004                            
17968 0109762165 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Số 62 ngõ 24 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.495.228                            
17969 0107809869 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOHOMES VIỆT NAM Lô DV22-LK934, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 10                        23.492.950                            
17970 0109642291 Công ty TNHH MTV Kiến trúc Acas 22bt1, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 3                          23.491.750                            
17971 0103339806 Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Dũng và Chiến Thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          23.489.766                            
17972 0109884974 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY LẮP HÀ THÀNH Lô 05 dịch vụ 04, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7                          23.488.973                            
17973 0105691918 Cty CP DV Kỹ thuật Văn Lang B23- X3, Ngõ 6 Trần Hữu Dực, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm. Tp. Hà Nội 2                          23.485.713                            
17974 0108173833 Công ty TNHH Cơ điện HP Số 50A ngách 479/53 ngõ 479 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.485.346                            
17975 0102399778 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ THỦ ĐÔ Số 14 Lô 1E khu đô thị Trung Yên , Trung Hòa , Cầu Giấy   - Đống Đa - Hà Nội 1                          23.485.316                            
17976 0107656387 Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát và xây dựng Tây Đô phòng 903, ct1b, kđt tân tây đô, tân lập, đan phượng, hà nội 5                          23.484.155                            
17977 0101124900 CÔNG TY TNHH HẰNG HÒA Cửa hàng Hằng Hòa- Số 133 phố Tây Sơn,P.Quang Trung,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 3                          23.481.940                            
17978 0107990906 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN GIA LỢI 2 Số 38 LK 6A Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          23.481.703                            
17979 0104569577 Cty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn thiết kế Việt Nam Toà nhà constrexim số 8, C7A nguyễn trãi, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP.HN 1                          23.481.065                            
17980 0107481063 Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ tòa nhà LK492, DV13, Khu Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          23.479.533                            
17981 0106115272 Công Ty Cổ Phần Bmt Quốc Tế Số 22 ngõ 1 tập thể H26 bộ Công an - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          23.478.767                            
17982 0108998143 CÔNG TY TNHH KOHAMA Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          23.477.733                            
17983 0106113998 Công ty TNHH Wint Việt Nam Số 3, Ngõ 300 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          23.477.300                            
17984 0108728267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FIXUP Số 228 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          23.475.729                            
17985 0110105069 CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM Số 08 – DG2, 125 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          23.475.688                            
17986 0107520629 Công ty TNHH Công nghệ Gió Xanh Số 89 khu 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 1                          23.470.400                            
17987 0106029270 Công ty TNHH Công nghệ thông tin và viễn thông Dolphin Tòa C'land số 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, NTL, HN 1                          23.461.500                            
17988 0108375396 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện lạnh Hồng Đăng Lô TT3-18, đường Phúc Lợi - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 14                        23.459.947                            
17989 0109740901 Công Ty Cổ Phần VCU Media CHUNG CƯ B15 ĐẠI KIM HOÀNG MAI HÀ NỘI. 14                        23.459.947                            
17990 0106296188 Cty TNHH tư vấn A&S Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          23.456.000                            
17991 0106840986 CTy CP Phát Triển Kiến Trúc Và Xây Dựng ARO STUDIO P603 Ct5 khu đô thị Hồng hà Eco city Tứ hiệp , Thanh trì , Hà Nộ 14                        23.453.888                            
17992 0101214777 Công Ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Minh Thành P103, ND5 , Ngõ 52 Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          23.452.800                            
17993 0101471936 Cty CP An Thanh Sơn Số12-BT2 khu đô thị mới, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.451.700                            
17994 5400373710 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Xây dựng Hòa Bình Số 36 Vạn Phúc, Tổ dân phố Bạch Đằng,Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,Tp Hà Nội 6                          23.451.477                            
17995 0109296186 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Linh Ngân T & T P1007 Tầng 10, Tòa Nhà D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 10                        23.448.332                            
17996 0110241939 Công ty cổ phần chuyển đổi số quốc tế IDT Phòng 309B1, tầng 3 ĐNB - Toà nhà chung cư B15 KĐT mới Đại Kim - Định Công, đường Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.448.199                            
17997 0106643850 Công ty CP xây dựng cơ điện Hưng Thịnh Số nhà 15, LK20, KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, HN 4                          23.446.804                            
17998 0109191289 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NESYTECH VIỆT NAM Tầng 6 khu văn phòng, tòa nhà AZ LÂM VIÊN COMPLEX, Số 107A Đ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14                        23.443.193                            
17999 0102005511 Cty CP Đầu Tư Thương Mại Toàn Khánh Số 45 Ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội. 3                          23.443.091                            
18000 0108320076 Công ty CP DIVINE CORP Tầng 2, số 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          23.440.500                            
18001 0107354611 Cty TNHH EDUZONE Việt Nam Tầng 2,tòa nHà KinH Đô, số 292 pHố Tây S  ơn,Quận Đống Đa, HN 3                          23.440.316                            
18002 0102303973 Cty TNHH  SX TM và công nghiệp Thành đạt Số 34 đường Láng, Ngã Tư Sở, Cầu Giấy, HN 1                          23.437.799                            
18003 0102959645 Cty TNHH Máy tính BK và DV Giải trí ASEAN Số 4 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          23.436.600                            
18004 0106358571 Công ty cổ phần sản xuất và xây dựng Tân Hà Thành 241 Xuân Thủy,Cầu Giấy Hà Nội 2                          23.436.408                            
18005 0108766142 Công ty CP Quốc tế AIG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          23.434.312                            
18006 0106497977 Công ty  TNHH kính mắt Quang Nhãn Số 98 Trần Phú P.mộ lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          23.424.667                            
18007 0109915608 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Avc Xóm Giữa, Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 14                        23.424.342                            
18008 0109993490 Cty TNHH DL TM Chiến Thắng 85 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 14                        23.424.342                            
18009 0109724184 Công ty TNHH MTV Doo Media Số 20, Hẻm 461/2/19, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 14                        23.424.342                            
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18010 0109913544 Công ty TNHH Đức Anh Food Số 2 Ngõ 4 Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        23.424.342                            
18011 0106161631 Công ty TNHH TM & DV Vinaco Việt Nam Số 39, đường nhánh 422, cụm 3, thôn Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 2                          23.424.218                            
18012 0102544979 CTy TNHH Dược Đức Số 17 Lô 13 KĐT Đền Lừ 1 - P . Hoàng Văn Thụ -  Hoàng Mai - Hà Nội 1                          23.424.000                            
18013 0110239658 Công ty cổ phần công nghiệp HMC VINA Đường 226 - Phố Trung Tựu - Phường Tây Tựu - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          23.422.466                            
18014 0500234285 Cty CP thương mại tổng hợp I Hà Tây Số 37, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          23.422.464                            
18015 0105402203-001 CN Hà Nội- CTy CP Đầu tư xây dựng TMDV Nguyễn Đăng Nhà hàng Aquila Beer , Toà t6 SO 07 Times city-458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 2                          23.421.612                            
18016 0101869903 Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ tổng hợp Tiến Thành Phòng 1809, tòa 27A3 green star CT2 , Khu đô thị thành phố giao lưu, 234 Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, HN 2                          23.419.776                            
18017 0107404340 Cty CP Công Nghệ Double Việt Nam Phòng 840, HH2B, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          23.418.876                            
18018 0109370129 CÔNG TY TNHH FB SPORT VIỆT NAM 12 ngách 102/70 đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Thành phốHà Nội. 1                          23.417.607                            
18019 0101268691 Cty TNHH thương mại Quốc Liên Số 3 quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 4                          23.415.739                            
18020 0109822431 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Minh Dương Khanh Số 4 Lô B1 ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 7                          23.414.491                            
18021 0108151491 Cty TNHH Thương mại trang thiết bị y tế Hoàng Phát NGÕ 6, THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0983078186 14                        23.412.963                            
18022 0108332032 Công ty cổ phần xây dựng Tân Thắng Lợi số nhà 39a, xóm kho, thôn cổ điển a, xã tứ hiệp, huyện thanh trì, tp hà nội 0916315566 2                          23.408.963                            
18023 0312991691-001 VPĐD Cty TNHH Nhập  Khẩu BMS Việt Nam 184A Xuân Diệu - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội 2                          23.407.206                            
18024 0107533000 Công ty TNHH Nội thất HQ Đông Dương Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, P Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN 5                          23.404.849                            
18025 0106626277 CTy TNHH Đại Đức Phát Lộc Tầng 3 Toà Nhà LICOGI 12 Số 21 Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội (Đ/c đúng) 4                          23.404.635                            
18026 0108906093 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FMT Số 222 tổ 6 Nhân Trạch, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          23.403.807                            
18027 0106767750 Công ty cp dịch vụ đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát 42 Liên Mạc, phường Liên Mạc , Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          23.401.828                            
18028 0108448894 CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM - TNP VIỆT NAM Số nhà 02 Ngách 1, Ngõ 42 Đá Dựng, đường Phan Đình Giót, Tổ 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 8                          23.397.671                            
18029 0110343105 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GNN Tầng 5, Tòa nhà New Skyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          23.396.862                            
18030 0500469833 Công ty CP xây dựng Phú Lương Số nhà 62/64 Đường vào ga ba la, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          23.394.322                            
18031 0108472216 Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Việt Số 8B, Ngõ 205 Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 14                        23.392.481                            
18032 0102178338 Công ty CP dịch vụ giá trị gia tăng GK Tầng 6, Số 82 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          23.391.616                            
18033 0108047892 Công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế GLC Số nhà 14 ngõ 45 Phạm Tuấn Tài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          23.391.616                            
18034 0108913213 CÔNG TY TNHH MONOCO VIỆT NAM Số 423 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          23.390.416                            
18035 0103085460-041 CÔNG TY BẢO HIỂM BSH TÂY HÀ NỘI Tầng 12, tòa nhà Nam Cường, đường Lê Văn Lương kéo dài - P La Khê - Hà Đông - Hà Nội 1                          23.390.100                            
18036 0107077573 Cty TNHH May Trí Thành Toà nhà G4,0703 chung cư Jardin Sài Đồng Long Biên ,Hà Nội 1                          23.389.275                            
18037 0107761991 Công ty cổ phần Damasdoor Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (gần chợ mới quang Minh ) 0393489064 4                          23.387.834                            
18038 0107872211 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hồng Hạnh P402 HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội - 0983701754 15                        23.387.102                            
18039 0101376376 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại AT Tổ 13, LK13C khu đấu giá Đồng Đỗ, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 2                          23.384.865                            
18040 0105535605 Công ty TNHH HNH MEDICAL 121B đường bờ sông -Quan hoa-CG 1                          23.384.320                            
18041 0106421495 CTy TNHH TAT Hà Nội Số 73 đường Đặng Xuân Bảng - Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai, HN 2                          23.384.320                            
18042 0107662380 Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Xây lắp Ngọc Long xóm 7, thôn yên ngưu, xã tam hiệp, huyện thanh trì, tp hà nội  948677699 2                          23.384.320                            
18043 0108716462 CTY TNHH Đầu Tư V.Homes Phòng 404 Tòa N02, chung cư Ba hàng A, số 282 phố Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 10                        23.384.198                            
18044 0105272829 Công ty cổ phần PTINCO Số nhà 33 tổ 2 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 15                        23.380.504                            
18045 0109600407 Công ty TNHH THT Technology Việt Nam Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội 5                          23.379.717                            
18046 0110296889 Công ty CP TM & DV Future Homes BH10-SP10-24 Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          23.379.200                            
18047 0104164771 Công ty CP sản xuất và xuất khẩu mỹ nghệ Thăng Long D14, TT14, Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          23.374.784                            
18048 0106870349 Cty CP Kỹ Thuật & Xây Dựng Emco Việt Nam P803 nhà CT6 đường Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          23.372.800                            
18049 0102059651 Cty TNHH Defa Hải Bình Tầng 3 Tòa Nhà 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          23.372.160                            
18050 0305232848001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hải Nam 106K1 Phố Hào Nam, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          23.370.654                            
18051 0106170971 Cty TNHH Phát Triển Thương Mại & DV Du Lịch Nhà Việt Số 5 - tập thể công trường 8 - số 1 lâm du - bồ đề - long biên - hà nội 14                        23.370.118                            
18052 0109585519 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM ĐẠI VIỆT A10, Tầng 1, Tòa nhà Home City, số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        23.370.118                            
18053 0109540437 CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE GLOBAL B4/D21, Khu đô thị mới Duy Tân, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          23.366.400                            
18054 0109204160 VPĐD KALENBORN KALPROTECT GMBH & CO. KG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ROEDL & PARTNER VIỆT NAM, P908 TẦNG 9 TÒA DAEHA BUSINESS CENTER, 360 KIM MÃ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1                          23.366.000                            
18055 0106501172 Cty TNHH Hồng Phúc Thắng Tầng 11 toàn nhà Zen Tower, số 12 Khuất duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          23.365.161                            
18056 0108029389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HOÀNG Số nhà 24B,E7 phụ,ngõ 6 ngách 6/7 Phương Mai,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 5                          23.364.191                            
18057 0104794156 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hiệp Giang Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 1                          23.360.000                            
18058 0106753081 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Bảo Minh P402, chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          23.360.000                            
18059 0110216033 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO Tầng 9, Tòa nhà Zodiac, Số 1, Ngõ 19, Phố Duy Tân, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          23.360.000                            
18060 0108794799 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ BÁN LẺ SNB Tầng 12, toà nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          23.360.000                            
18061 0108321168 CTy CP Đầu Tư DV Và TM DLH CC1A Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          23.360.000                            
18062 0106955560 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH TPP Số 14, Tổ 16, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          23.359.415                            
18063 0107531532 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Phương Linh số 6, ngõ 3, tổ 6, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 11                        23.357.758                            
18064 0109782919 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư công nghệ H&B R4.03, Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 8                          23.357.638                            
18065 0109610525 Công ty TNHH xây dựng và thương mại STAR Số 1A3 Khu nhà ở Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 6                          23.356.958                            
18066 0106337331 Công ty TNHH dệt may Huy Thịnh Đội 9, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, H Mỹ Đức, Hà Nội 2                          23.356.928                            
18067 0110096368 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Toàn Cầu Hoàng Gia Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà Nhật An, Số 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.356.142                            
18068 0108774087 CÔNG TY TNHH AZUMI VIỆT NAM Số 4 Phạm Ngũ Lão - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 4                          23.354.382                            
18069 0101165840 CTy TNHH In ánh Dương Tổ Bình Minh, Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà Nội 1                          23.346.203                            
18070 0107653509 Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu HK CRANE Số 69 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          23.345.993                            
18071 0109328141 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật cơ khí TK Khu Cửa Đình, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 7                          23.345.709                            
18072 0109033250 Công ty cổ phần tập đoàn Rolling Hill Tầng 3, nhà D, tòa nhà Vinaconex1, số 289A Khuất Duy Tiến, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 4                          23.343.243                            
18073 0108247595 Công ty Cổ phần thương mại địa ốc An Phúc Tầng 3 + 4 tòa nhà song long ,lô 19+20 khu đô thị trung yên, cầu giấy, Hà Nội 1                          23.342.695                            
18074 0104722578 Công ty cổ phần MENAQ7 Việt Nam Số nhà 17 liền kề 13 dọc bún 1 khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội - 0364131857 8                          23.341.894                            
18075 0109113393 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Intercons Nhà Ông Nguyễn Xuân Trường, thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội 8                          23.338.855                            
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18076 0107870849 CÔNG TY TNHH BHOUSE VIỆT NAM cụm kho công nghiệp lại yên, xã lại yên, Hoài Đức Hà Nội 4                          23.338.764                            
18077 0105567300 CTy CP Đầu Tư DV Công Nghệ Trang Nghi P.910, CT14A2, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 2                          23.334.344                            
18078 0309929703-001 Khu vui chơi KIZCITI HN- CN Cty CP TV& ĐT Thái Dương tại HN B1-R3-09 VinComMega Mall - Royal City,Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 2                          23.329.663                            
18079 0107875981 Công ty TNHH dịch vụ Quốc Tế Bắc Nam Số nhà 12, Đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 1                          23.328.000                            
18080 0105259521 Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ và thương mại Hoàng Quân số 29 - đường 419 - xã Bình Phú - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội-02462919169 1                          23.326.801                            
18081 Cơ sở mầm non Kanguru Số B2 TT3, KĐT Văn Quán- Yên Phúc, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          23.326.641                            
18082 0108003292 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại NIWWIN Số 05- BT3 - KĐT Văn Phú- Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội - 0989284408 7                          23.325.161                            
18083 0108486628 Công ty Cổ phần giao nhận A Plus Số 163 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, VN 1                          23.317.888                            
18084 0106577414 CTy TNHH Công Nghệ ASA Việt Nam Phòng 1005 tầng 10 tòa 15T1, Số 18 Đường Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai Hà Nội 14                        23.315.976                            
18085 0101897033 Công ty CP Quản lý quỹ BVIM Tầng 18 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          23.311.414                            
18086 0108078107 Công ty cổ phần phát triển đầu tư Đông Á Cầu Bài, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội (nằm trong Cty bê tông Bình Dương) 1                          23.307.930                            
18087 0110135024 CÔNG TY TNHH FETEK VIỆT NAM Số 4 C2 Khu tập thể Xây lắp điện, tổ 9, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          23.306.143                            
18088 0110108616 Cty TNHH giải pháp công nghệ Hữu Cơ Việt Nam Số 21 - C2 khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 8                          23.304.272                            
18089 0108061953 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất TH Số 66, đường Lê Văn Lương, khu Nam Thăng Long 2, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.302.916                            
18090 0110177560 Công Ty TNHH Giải Trí Goty Việt Nam tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, 58A Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          23.301.489                            
18091 0102730742 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG DƯƠNG P2628 tòa HH3A Bán Đảo linh Đàm Hoàng Liệt ,Hoàng Mai ,Hà Nội 7                          23.299.107                            
18092 0107468915 Cty TNHH Thời Trang Việt Toàn SỐ 326 KIM NGƯU, MINH KHAI, HBT 7                          23.297.899                            
18093 0109963009 Công ty TNHH dược phẩm Gia Trần Số 23 Lk14 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 7                          23.297.716                            
18094 0104777947 Cty CP năng lượng Thăng long Số 12A-I4 khu đô thị Yên hòa-CG-HN 2                          23.296.000                            
18095 0104246216 Công ty Cp Phúc Nam Thành số 66, ngõ 51 Thái Thịnh, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, HN 2                          23.296.000                            
18096 0104128822 CTy Cổ phần Dược Phẩm Vinarus C1 lô 3 KĐT mới Định Công, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          23.296.000                            
18097 0101335450 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ATTACH Số 1 ngõ 220 Đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          23.296.000                            
18098 0107632890 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Auto Trung Anh Lô DM 7-15 điểm Tiểu thủ CN Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          23.293.566                            
18099 0107489104 Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Đại Phước An 565 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          23.292.840                            
18100 0101042373 TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Viện khí tượng thủy văn và biến đổi khí khậu số 23/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3                          23.292.778                            
18101 0108023595 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH TRANG Số 9 ngõ 41 phố Ô Cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 7                          23.292.534                            
18102 0109577275 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOVINA Công ty Kovina, Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (SDT 0932397668) 1                          23.289.600                            
18103 0107599001 Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Phú Lương II Số 4, tổ dân phố 9, Phương Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2                          23.288.577                            
18104 0105961392 CTy CP xây dựng Luxury Palace Việt Nam Phòng 2204, tòa nhà T6, khu đô thị Time city, phường vĩnh tuy, hai bà trưng, Hà Nội 15                        23.287.320                            
18105 0108958302 Công ty CP xây dựng San Nguyên Số 37A18/20 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q, Cầu Giấy, TP Hà nội 7                          23.285.247                            
18106 0109778408 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LDV Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          23.284.562                            
18107 0107845112 Cty CP TM & PT dịch vụ ATZ Việt Nam Số 42 ngõ 89 Bằng Liệt, Hoàng Mai, HN 5                          23.280.968                            
18108 0108624490 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Minh C43-LK9 Ô SỐ 20, KHU ĐÔ THỊ MỚI HAI BÊN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          23.279.100                            
18109 0500534909 Công ty CP tư vấn và đầu tư Quảng Long Tầng 2, Tòa nhà Vinaconex 21, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          23.278.310                            
18110 0108420289 Công ty TNHH kiến trúc Lý Quốc Sơn và Cộng Sự T01A Chung cư C37 BCA số 17 Tố Hữu Trung Văn ,Quận Nam Từ Liêm 5                          23.276.984                            
18111 0110171777 Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Điện nước Thành Tín Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 1                          23.276.000                            
18112 0107499293 Công ty TNHH Adela Tầng 1, số 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          23.272.475                            
18113 0107723650 Công ty Cổ Phần Sơn Hà Global Sô 79 Xuân Lộc 1, Ngõ 337 Đường Pham Văn Đồng, Phường Xuân ĐỈnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nôi 4                          23.270.097                            
18114 0107507057 CÔNG TY TNHH OPMEC Lô CN1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 5                          23.269.483                            
18115 0106270824 Cty Luật TNHH Hữu Lý Số 24 ngõ 327 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5                          23.268.210                            
18116 0108150882 Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Khánh Hưng Thôn 2 , Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          23.268.210                            
18117 0108406492 Công ty TNHH Tơ Vàng Việt Nam NhÀ SỐ 6, NGÕ 204a đỘI Cấn , Ba Đình, Hà Nội 4                          23.265.227                            
18118 0107884538 Công ty TNHH thiết bị Thanh Trì số 27 xóm 7b, thôn yên ngưu, xã tam hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội  941077949 10                        23.263.126                            
18119 0109537106 Công ty TNHH In Minh Phương Việt Nam Số 31, ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          23.260.988                            
18120 4000694323-027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CON ĐƯỜNG XANH QUẢNG NAMCHI NHÁNH QUẬN NAM TỪ LIÊM Gian hàng D1-10,TTTM The Garden,Khu đô thị The Manor, Đường Mễ Trì ,Phường Mỹ Đình 1 Quận Nam Từ Liêm,Tp Hà Nội,Việt Nam 1                          23.260.932                            
18121 0107052522 Công ty TNHH PT XD & DV TM Phương Anh Thôn Quảng Phúc, xã yên Bài, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 2                          23.256.705                            
18122 0107957539 Công ty CP bia Sài Gòn Miền Bắc Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          23.256.108                            
18123 0109354039 Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Huy Linh Tầng 1, B-TT08-46, Khu nhà ở ngân hà Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          23.255.659                            
18124 0107077534 Cty TNHH Vận Tải, Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Khánh Ngọc Số 5, Ngõ 20/9 Phố Thượng Thanh, Tổ 10, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, HN 2                          23.254.671                            
18125 0105328503 CÔNG TY CỔ PHẦN INTCON Số 6 ngõ 19 ngách 28 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          23.252.122                            
18126 0105155850 Cty Cổ Phần PQ Việt Số nhà 33 + 35 ngách 38, ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 7                          23.252.122                            
18127 0104234348 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư CPC Phòng 1815 toà A, Hồ Gươm Plaza, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 8                          23.250.793                            
18128 0107481472 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HẠ TẦNG THỦ ĐÔ Số 18 - Ngách 5 - Ngõ 24 - Đường Ngô Quyền - Tổ 6 - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội 4                          23.250.202                            
18129 0107595198 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BIG BEN Tầng 5, toà nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.248.000                            
18130 0106685811 Cty TNHH Hóa chất & XNK Thanh Bình P308 Tòa nhà A2 Chung cư 54 Hạ đình, Thanh xuân, HN 6                          23.242.054                            
18131 0106706596 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Lâm Số 49 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2                          23.241.925                            
18132 0107963941 Công ty TNHH OSL ENG VINA VP6-3, Tầng 6, Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          23.239.997                            
18133 0109971049 Công Ty Cổ Phần Vision Software Tầng 6, Số 18 Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          23.239.987                            
18134 0106891853 Cty TNHH KD thiết bị máy VP Hoàng Minh 121 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          23.239.407                            
18135 0109938411 Công Ty Cổ Phần Mani Decor Số 5B + 6B Ngõ 21 Vạn Bảo, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          23.236.910                            
18136 0107078552 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Tín Thành SN 65, Tổ 4, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4                          23.236.520                            
18137 0109132163 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Thực phẩm xanh Số 8 ngõ 56/173, Tổ 1 phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          23.235.238                            
18138 0109967740 Công Ty TNHH NGS Công Dân Số Tầng 4, Sảnh thương mại, Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          23.232.000                            
18139 0500593710 Trường Mầm non Sao Việt Ngõ 24, Khu phố 2, Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội 1                          23.228.416                            
18140 0102275941 CÔNG TY CỔ PHẦN OJT TẦNG 12, TÒA SUDICO KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM 1                          23.226.240                            
18141 0105806693 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Việt Dũng Thôn Đoàn Kết , Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội 1                          23.226.086                            
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18142 0101370536 Công ty CP Xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội 76/371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1                          23.224.716                            
18143 0900251687 Công ty TNHH Nghĩa Long Số 16 ngách 604/33, đường Ngọc Thụy, Tổ dân phố 22 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          23.220.496                            
18144 0106148461 Công ty CP ZENO Hà Nội Số 2B, Khu tập thể Xây lắp 4, ngõ 9 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 16                        23.219.649                            
18145 0106859232 Công ty CP đầu tư Home Việt Nam Số 74 đường Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7                          23.215.470                            
18146 0108449425 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Phát triển Đại Đồng Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 4                          23.213.491                            
18147 0105372485 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại và Đầu Tư Vạn An Số 44 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội\ 4                          23.210.598                            
18148 0107107838 Cty cổ phần FOBI Số 62A, ngõ 36 Lê Thanh Nghị, P. Cầu Dền, HBT, HN,VN 3                          23.210.206                            
18149 0106800380 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng M2 Việt Nam Số 9, ngõ 145, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          23.209.230                            
18150 0107490420 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Victech Việt Nam Số nhà 15, ngách 95/14, Ngõ 322, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q.NTL, HN 1                          23.209.213                            
18151 0110095646 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DHD HÀ NỘI Tầng 2, tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.207.295                            
18152 0101360464 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng VN (CIC) Zone 5 tầng 6 B2 tòa Roman Plaza Tố Hữu Đại Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 5                          23.206.846                            
18153 0100994845 CÔNG TY TNHH VŨ GIA số 100 Ngõ 35 Cát Linh - Đống Đa - HN- 0986867904 1                          23.205.500                            
18154 0104859420 Cty CP FALCON Việt Nam Tầng 5, CC CT2A, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          23.205.500                            
18155 0107560420 Cty TNHH công nghệ thương mại Tương Lai Số 3/45/18 ngõ 69B Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          23.204.864                            
18156 0107144413 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng và Đầu tư Hưng Phát Số nhà 12 ngõ 26 xóm diệc, đường Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 5                          23.201.609                            
18157 0108607706 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ô tô Trần Quang Số 26 thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          23.200.000                            
18158 0109919419 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giáo Dục Cornell Việt Nam Số nhà 25 ngõ 19 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          23.200.000                            
18159 0100236023 Công ty TNHH Vinh Quang Số 6 ngách 24 ngõ 97 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, HN(0902162352) 2                          23.199.352                            
18160 0109789128 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông sản và Dược liệu Việt Số 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          23.194.334                            
18161 0105761925 Cty CP TVTK & XD Secret Tầng 3 nhà liền kề 1202 KĐT An Hưng, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, HN 3                          23.193.401                            
18162 0108368367 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THỜI TRANG QUANG ANH Số 47b đường Cửa Nam - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 8                          23.190.387                            
18163 0101685864 Cty Cổ phần SRP P908 , Nhà Nơ 9 bán đảo linh đàm, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội 2                          23.187.200                            
18164 0108380501 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế SAN Xóm Đồng, xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          23.186.744                            
18165 0109941894 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỒNG XANH Số 18, BT4-3 Khu Đô thị Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          23.186.714                            
18166 0108062379 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí và Xây Dựng Lắp Đặt Công Trình TH-VN Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 3                          23.186.602                            
18167 0107859034 Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ Hà Anh Số 3 ngách 3 ngõ 5 Xóm Ngõ Cái, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          23.185.881                            
18168 0106094939 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Khí Minh Phong Số 799 Tam Trinh, P. Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          23.184.091                            
18169 0107463723 Cty TNHH DV & TM Viễn thông A&H Telecom SN 14 ngách 80/1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN,VN 4                          23.182.631                            
18170 0101294229 Cty TNHH TM & DV Hải Anh Số nhà 92a, ngách 299/62 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.181.133                            
18171 0107250041 Công Ty TNHH U-Shine Việt Nam Số 9 Hẻm 639/39/31, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 4                          23.175.397                            
18172 0109315248 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREEN STONE VIỆT NAM Phòng 2113 tòa 27A2 chung cư Greens Stars 234 Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế I - Bắc Từ Liêm - Hà Nôi 3                          23.175.035                            
18173 0110066733 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM AVN Lô 21, cụm công nghiệp Lại Yên - Xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          23.173.034                            
18174 0102193713 Cty TNHH TM XNK Đức Tín 76 phố Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          23.172.736                            
18175 4900806720-001 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Led Sơn Lâm tại Hà Nội Số nhà 35B đường Hồ Mễ Trì, Trung Văn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          23.172.066                            
18176 0110300743 CÔNG TY TNHH LCG MEDIA VIỆT NAM Số 21, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          23.169.275                            
18177 0105485009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TNT HÀ NỘI Số 5, Ngách 381/39 Ngõ 381, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          23.168.168                            
18178 0107651251 CÔNG TY TNHH HOA QUỲNH Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 7                          23.167.773                            
18179 0201218542 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HẢI VIỆT Số nhà 48, đường 3.8 Khu đô thị Gamuda Gardens , Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          23.166.526                            
18180 0108186102 CTy CP Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ SATC Phòng 1705, tầng 17, tòa B10B KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          23.164.935                            
18181 0109970006 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC TRANG ANH Số 79, Ngách 101, Ngõ 509/68 Phố Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 7                          23.164.623                            
18182 0105960416 CTy Cổ Phần EROPI Số 25 ngõ 36 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          23.164.040                            
18183 0108531415 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Hà Nội 418 Số 15, Ngõ 8, Khu Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 8                          23.159.034                            
18184 0109982668 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NVIN Số 21 Nguyễn Công Hoan, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 7                          23.158.678                            
18185 0106085973 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX HDH VIỆT NAM 184 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          23.156.536                            
18186 0109321509 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM QUANG HUY THÔN KIM CHÂU, XÃ KIM THƯ, HUYỆN THANH OAI, HÀ Nội 3                          23.156.039                            
18187 0105001339 Công ty TNHH Truyền thông BIBI số 11 ngõ 194/30/1 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          23.146.846                            
18188 0108033307 Cty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc & Nội Thất Times Design số 01, ngõ 95/82, tổ 14 Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, Lb 7                          23.146.325                            
18189 0107436494 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hợp Nhất Khu đấu giá trung tâm thương mại, Thị trấn Vân Đình,  ứng Hòa,  Hà Nội 9                          23.145.538                            
18190 0103148537 CTy CP Xây Dựng Thương Mại Và Kinh Doanh Vận Tải Vitransco Lô DX1,37-38, KĐT tái định cư Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          23.139.102                            
18191 0106226078 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TSA VIỆT NAM P 401, khu văn phòng Trung tâm chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2                          23.134.820                            
18192 0102381812 Cty CPXD Công trình văn hoá thể thao du lịch phòng 201 khu chung cư CT2A - khu đô thị mới cổ nhuế - từ liêm - hà nội 2                          23.132.187                            
18193 0106559775 Công ty TNHH sản xuất và thương mại phụ tùng Phú Khánh Số 1, Ngõ 896/10/25, Tổ 12, Đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          23.131.382                            
18194 0110238975 Công ty TNHH Quảng cáo và sự kiện SENPRO Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0985276079 2                          23.130.885                            
18195 0103703999 Công ty Cổ phần UMOVE số 2 lô M1 khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          23.130.409                            
18196 0108582730 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ TNT Số 142 phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          23.129.323                            
18197 0107347484 Công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương mại Việt Anh Tổ 2, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          23.127.500                            
18198 0109208535 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhà ở Sumitomo Việt Nam SN7 ngách 2/16 đường Hoàng Liệt tổ 18 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          23.126.939                            
18199 0101333911 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Hà Nội BT04 KĐT Dream Town, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          23.125.294                            
18200 0108358859 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ KD FASTENER Số 37, dãy A10, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 3                          23.121.628                            
18201 0105189715 Cty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại & Công Nghệ An Phú Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng Đống Đa Hà Nội 01689996452 1689996452 4.35528623 1                          23.121.470                            
18202 0108964828 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG L LÔ LÔ B1.2, LK 04-14 KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 3                          23.118.866                            
18203 LỚP MẦM NON TRÀNG AN 124 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 1                          23.117.291                            
18204 0109129481 Công ty TNHH công nghệ - thiết kế và xây dựng Hoàng Long Số 1 tổ 25, ngõ 255/37 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          23.116.001                            
18205 0109528052 Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh YD Nguồn Lực Việt Số 11A đường 2.2 KĐT Gamuda Gardens , Phường Trần Phú , quận Hoàng Mai , Hà Nội 1                          23.115.456                            
18206 0109569394 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG MAXC THĂNG LONG Số 6 ngõ 68a Đỗ Đức Dục, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 6                          23.113.704                            
18207 0101955567 Cty CP Sao sách Tầng 5 số 6 phố nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          23.111.464                            
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18208 8093869891 Hộ kinh doanh cá thể Đào Thị Yểng Xóm 7 Văn Bình Thường tín  Hà Nội 5                          23.110.547                            
18209 0109309244 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DENIM Số 2, Ngõ 61 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        23.109.304                            
18210 0107733539 Cty TNHH ĐT TM Ngân Linh Số 6 ngõ 38 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 2                          23.106.905                            
18211 0106812467 Cty TNHH thương mại & du lịch hổ Đông Dương Số nhà 16, Ngõ 55, Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          23.105.626                            
18212 0106224472 Công ty cổ phần ISSHIN A5/D21 ngõ 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          23.104.000                            
18213 0108304941 CTy TNHH Nông Nghiệp Kaizen Lô 15 Nhà vườn 8, Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Tp Hà Nội 2                          23.104.000                            
18214 0108546845 Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông SVM Việt Nam Phòng 601 đơn nguyên A, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 2                          23.104.000                            
18215 0108064383 Công ty TNHH dầu tư thương mại và dịch vụ Phát Đăng Dung Số 238 ngõ 63 - đường Lê Đức Thọ - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 1                          23.103.720                            
18216 0109924257 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật VIKOMES Số 46 đường Mới, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          23.103.391                            
18217 0107486495 CÔNG TY TNHH ORISON B2 - R5 - K30 Royal City, 72 Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          23.102.278                            
18218 0109424575 Công ty TNHH Đồ Chơi Gia Hưng Số 20 ngách 98 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN 11                        23.099.246                            
18219 0107728779 Công ty Cổ phần Sunvina Việt Nam Số 225 Quan Hoa, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          23.094.833                            
18220 0109337668 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Vinakawa số 35 B Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (Hiền 0961996066) 1                          23.090.368                            
18221 0106896675 Công ty TNHH xuất ăn Trung Anh Số 7/76 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          23.089.817                            
18222 0101655965 Cty CP văn hóa Phương Đông Số 110 phố Hòa Mã, Q. hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          23.087.235                            
18223 0101637797 Cty CP Thương Mại & Du Lịch Vận Tải Đông Dương Km 14 Ql 1 A Xã Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội ( Qua Khu Cn Ngọc Hồi 200M ) 0977587435 977587435 4.36875914 1                          23.086.766                            
18224 0106852332 Công Ty TNHH Quốc Tế Diệu Phương Số 292, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          23.086.607                            
18225 0109727308 CÔNG TY CỔ PHẦN DENTALFLOW Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          23.081.600                            
18226 Nhóm lớp mầm non thực Baby Sun Đông Anh Số 6, Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          23.078.400                            
18227 0105661487 Công ty Cổ phần Giải pháp số Vision Network Việt Nam Tầng 6, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 0904977444 1                          23.078.170                            
18228 0109928290 Công ty Cổ phần Dekan VP Dekan, tầng 7 Tòa nhà Netland (Lạc Hồng) Ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.0972.165.747 1                          23.077.500                            
18229 0107430005 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu công nghệ Klink Việt Nam số 7 ngõ 462 ngọc thụy phường ngọc thụy Long biên, hà nội 10                        23.077.433                            
18230 0107721597 Cty TNHH TV và Đại Lý Thuế Set Việt Phòng 12A03, tòa CT2B, Khu đô thị Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN 1                          23.077.292                            
18231 0110070017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & NHÂN LỰC THÀNH NAM Số 47A, ngõ 322/76/18 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          23.073.346                            
18232 0108325243 Công ty TNHH Pro-Financial Phòng 503, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10                        23.073.198                            
18233 0108870312 Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu LHP Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 2                          23.072.000                            
18234 0105409368 Công ty CP giải pháp công nghệ Ami Việt Nam Tầng 1- Tòa nhà Sông Đà 9 Đường Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm- HN. 1                          23.072.000                            
18235 0108901190 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Anh Thảo Số 35 ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          23.070.720                            
18236 0103076096 Văn phòng công chứng Trần Hằng Số 8 và số 9, B15, Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          23.069.184                            
18237 0101157416 Cty TNHH Vương Việt Anh GD3-9 Cụm CN Ngọc Hồi Liên Ninh Thanh tRì HN 982285740 38688146 1                          23.069.184                            
18238 0107789034 Công Ty TNHH HM Group Số 4, Ngách 189/155 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          23.068.800                            
18239 0108794118 CTy CP Công Nghệ TRANSMATIV Việt Nam Toà A3 Ecolife 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm Hà Nội 2                          23.068.160                            
18240 0109875521 CTY TNHH SÓC BAY ECOLODGE VIỆT NAM Thôn Minh Tân, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn- HN 4                          23.066.730                            
18241 0107392906 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quốc Gia Số 112 Tân Ấp, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. 2                          23.066.624                            
18242 0106338039 Công ty TNHH Cơ khí chính xác NANOTECH Việt Nam Lô 39-5, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          23.066.614                            
18243 0107603177 Công ty TNHH Công nghệ Sumavision Việt Nam Số 84 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        23.064.332                            
18244 0110450717 Công ty cổ phần SGO Miền Bắc Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          23.063.040                            
18245 0101530162 CTy CP Kết cấu thép & Xây lắp công nghiệp HN P902, Nhà CT3 Vimeco, Đường Nguyễn Chánh, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          23.061.888                            
18246 0101447404 Cty TNHH thiết bị vật tư Việt Tùng số 384 ngô gia tự, phường đức giang, quận long biên, hà nội 1                          23.061.888                            
18247 0105566931 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO Tầng 19, toà nhà nam cường, km4 đường tố hữu, phường la Khê, quận Hà đông, Hà nội 1                          23.061.509                            
18248 0106095428 Công Ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Bảo Hà Việt Nam Lô A2.7 KĐT Thanh Hà B, Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          23.060.000                            
18249 0109660029 Công ty CP đầu tư giáo dục và công nghệ kỹ thuật Ngân An Việt Nam A6TT15 khu đô thị Văn Quán- Phường Văn Quán - Quận Hà Đông-TP Hà Nội 13                        23.055.675                            
18250 0109518537 Công ty CP LADYSFIT Việt Nam Số 20, ngõ 2 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          23.054.592                            
18251 0108498077 Cty  CP đầu tư thương mại dịch vụ Vinh Khánh SỐ NHÀ 6 NGÁCH 62 NGÕ 123 YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5                          23.054.326                            
18252 0108103385 CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG DECOR Số 3 ngõ 100 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN 14                        23.052.969                            
18253 0106658832 CTy Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Vũ Dương Số nhà B20A nơ 8 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          23.050.976                            
18254 0106939255 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hợp Thịnh số 300B Trần Điền, Dường vành đai 2.5, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          23.050.060                            
18255 0108478722 Cty CP Nội thất CTA HOME Tầng 3, Tháp A, Toà T608, số 1 Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.049.341                            
18256 0107413289 CTy CP ĐT & PT Nông Nghiệp Indo Vina Việt Nam Căn 2815 CT1, C14-Bắc Hà, Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          23.046.786                            
18257 0106686766 CÔNG TY CP GREEN POWER TECH VN Số 1a, ngõ 354 ngách 99/7 đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà nội 14                        23.046.298                            
18258 0109953875 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG SỐ NEWS TV Số 7 ngách 37 ngõ 460 phố Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          23.044.456                            
18259 0108098512 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV Lô D31, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, đường Vạn Ph, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          23.040.000                            
18260 0108277977 Cty TNHH Cơ Khí Xây Dựng và Thương Mại Vạn Phong Số 23 ngõ 59 đường Bắc Lai Xá, Xóm 2, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          23.040.000                            
18261 0103100493 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NAM 17D, tổ 35, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          23.040.000                            
18262 0110204888 Công ty TNHH Thương Mại và Cung Cấp Dịch Vụ BN Nhà 28 ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          23.040.000                            
18263 0109938274 Công ty Cổ phần công nghệ Betasoft Tầng 2 tòa nhà AC Building số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          23.040.000                            
18264 0106874784 CÔNG TY TNHH  QUỐC TẾ AP Phòng 28, tầng 12, tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, phường ngã tư sở, quận đống đa, tp. hà nội 2                          23.040.000                            
18265 0101888889 Công ty Cổ phần Kiến trúc A Cộng Tầng 6 tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          23.040.000                            
18266 0107270425 Công ty TNHH kinh doanh vận tải Trường Thanh Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          23.039.388                            
18267 0101972347 Công ty CP thiết bị gia dụng D mestik Việt Nam Số E14 ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          23.037.542                            
18268 8056020965 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Khủng Long Của Bé Căn Hộ số 4, nHà N02B, KHu đô tHị Sài Đồng, tổ 9, pHường PHúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          23.036.572                            
18269 0105517860 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ XNK VIỆT ÂU 423 minh khai, quận hai bà trưng, Hà Nội 13                        23.030.032                            
18270 Trường Mầm Non Thế Giới Nhỏ E29 Khu BT Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          23.029.403                            
18271 0107753077 Công ty CP Giải pháp thiết bị y tế Hà Nội Thôn Dậu - Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội 7                          23.028.256                            
18272 0107287806 Công ty CP xây dựng dân dụng và hạ tầng Delta Phòng 518, chung cư The Two, KĐT Gamuda Garden,Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          23.026.811                            
18273 0107105397 Công ty TNHH cơ điện Đức Trí Số 5 ngõ 29/68 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 5                          23.025.838                            
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18274 0106875964 Cty TNHH chế biến thực phẩm THAIFOODS Lô 8, Đại Tảo, Đại Thành, Quốc Oai 2                          23.024.202                            
18275 0107361351 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIKGO VIỆT NAM SỐ 11, NGÕ 51 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          23.024.160                            
18276 0108731774 Công ty Cổ phần Fivetech Tầng 4, số 25, ngõ Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          23.024.070                            
18277 0107262350 Công ty TNHH xây dựng thương mại Duy Vũ Xóm 5, thôn 2, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà nội 3                          23.022.399                            
18278 0108585844 Cty CP xây dựng và hoàn thiện nội thất Hà Nội Số 21A ngõ 77 đường Xuân La, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 8                          23.018.253                            
18279 0106192622 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Trung Thành lê quang quỳnh, chợ mụ, phú nam an, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3                          23.018.159                            
18280 0108743949 Công ty Cổ phần Phát triển Hệ thống Giáo dục Thời đại Tầng 5( tầng văn phòng) tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          23.014.980                            
18281 0105770260 Công ty CP thiết bị y tế Vạn Xuân Tầng 1, Tòa nhà Sunrise III-A, NO3A, Khu Đô Thị Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 2                          23.013.885                            
18282 0107902836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH GROUP Số 33 BTT1,KBT Mễ Trì Hạ,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội 8                          23.012.036                            
18283 0102785981 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Lan Hương Số 2, phố Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          23.010.850                            
18284 0109184309 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THỤC ACADEMY LK18- khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng và trường học GP-Complex Số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          23.010.059                            
18285 0108483095 Công ty TNHH cơ khí Hải Phong thôn 3, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội (Gần UBND Xã Song Phương 3                          23.008.716                            
18286 0108217801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI NAM PHÁT Ki ốt số 50, tầng 01, tòa nhà B1.4 - HH01A, Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                        23.005.545                            
18287 0109435376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG KHÔI Số 43, ngách 116/51, phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          23.004.967                            
18288 0100988898 Cty TNHH Bất động sản Việt Nam Số 1, ngõ 32 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          23.003.681                            
18289 0108200653 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Sơn Dương Nhà N5 số nhà 25 Phố Tân Mai- Phường Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          23.003.136                            
18290 0107691818 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Trung Tuyến Khu Trung Tâm, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2                          23.002.967                            
18291 0104033225 CTy CP TM Dịch Vụ & XNK Tân ánh Dương SN 92A Ngách 299/62 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          23.000.924                            
18292 0107896646 CTy TNHH Sản Xuất Trung Dũng Số 4, Ngõ 1126, Đường Nguyễn Khoái, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6                          22.995.659                            
18293 0101931929 CÔNG TY CP TM PHA LÊ HÀ NỘI Số 232 Đường Lê Duẩn - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội 5                          22.995.439                            
18294 0109623059 Cty TNHH thương mại và dịch vụ kĩ thuật STL Số nhà 12 Ngách 908/6, Ngõ 908 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 8                          22.990.160                            
18295 0105001681 Cty TNHH SX & TM Sunrise VN P504, tòa D12, ngõ 461 đường Nguyễn Văn Linh, P Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          22.985.887                            
18296 Nhóm mầm non tư thục thôn Hậu Số 30, Đường Mới, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          22.985.419                            
18297 0313222787-008 CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Số 22 Võ Văn Dũng,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4                          22.982.202                            
18298 0106928662 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN VTAS SỐ 19, PHỐ VĂN QUÁN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          22.980.212                            
18299 0107483825 Công ty TNHH SXTM và DV Nhựa Việt Long Xóm 1, thôn Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1                          22.976.958                            
18300 0101865056 Công ty TNHH Công nghiệp Thái Sơn Phòng 916,tòa P2, khu đô thị Việt Hưng, LB,HN 1                          22.976.000                            
18301 0103241374 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Quang Hưng Ngõ Chợ, Đội 11 Thôn thuận Tốn, xã Đa Tốn, gia lâm, HN. DT 0963048547 ( long) 1                          22.976.000                            
18302 0102632287 CTy CP PT Công Nghiệp & Đô Thị VN tập thể cty cầu 6 Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          22.976.000                            
18303 0106877175 Công ty Cổ Phần Công Nghệ NESSAR Việt Nam Số 82A Linh Lang, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          22.976.000                            
18304 0101448616 CTy TNHH In và Thương Mại Anh Hào Số 274 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.971.938                            
18305 0108942479 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MINH ĐỨC SỐ 35, NGÕ 115 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          22.969.880                            
18306 0110320034 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GSM Số 14 ngõ 59 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          22.969.237                            
18307 0108967586 Cty TNHH XNK Thiết bị số 10 SỐ 19, NGÁCH 168/68 ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, XÃ TAM HIỆP, Thanh Trì HN 0347669616 4                          22.969.237                            
18308 0109149350 Công Ty TNHH Care And More Việt Nam 123 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 6                          22.967.674                            
18309 0104349652 Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Innovation Việt Nam Lô 660, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          22.967.051                            
18310 0106249318 Cty Cổ Phần Thang Máy Thiết Bị Hoàng Gia KHu đấu giá TT1, PHố Kim Quan THượng, P.Việt Hưng, LB 3                          22.965.847                            
18311 0107955355 CTy  TNHH Thương Mại Và Du lịch Nhật Hà SỐ 121 NGÕ 254 Minh Khai, Mai Đông, Hoàng mai, Hà Nội 5                          22.964.828                            
18312 0106257686 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Hợp Nhật Thôn Đản Mỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 5                          22.964.411                            
18313 0500402250 Công ty TNHH ANTEN VM Cụm CN An Khánh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 5                          22.963.449                            
18314 0104130282 CTy CP Máy Tính LION P608, Chung cư Hateco, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          22.963.449                            
18315 0109577162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LINH ANH BT9-5 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          22.961.490                            
18316 0109685464 CÔNG TY CỔ PHẦN VITEX CAPITAL Số 52 ngách 268/56 Tổ 16, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 7                          22.960.889                            
18317 0106591049 Cty Luật TNHH Gia Thái Số 1, ngõ 377 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 0983232416 8                          22.958.299                            
18318 0107576149 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FANSIPAN Phòng 308 - CT2 Ban cơ yếu Chính Phủ - Khuất Duy Tiến - TX- Hà Nội 6                          22.954.678                            
18319 0103831888 Công  ty CP In & Truyền Thông Long Biên Số 1 Lâm Du (Mặt sau số 8 đường Nguyễn Văn Cừ), pHường Bồ Đề, Long Biên, HN 4                          22.951.502                            
18320 0106684543 VPĐD Tổng công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật Trung Quốc (CNTIC) Tầng 24 khối B tòa nhà Sông Đà, Số 32 Phạm Hùng, phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          22.951.141                            
18321 0108972191 Công ty TNHH XNK Imexporter Số 3 ngách 178/64 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.951.040                            
18322 0102801993 Công ty CP Phát triển Bên Vững Việt Nam Số 36, ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, CG, HN 5                          22.950.956                            
18323 0107450548 Công ty CP tư vấn và đầu tư quốc tế Việt Phát Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          22.950.875                            
18324 0108820897 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN Số nhà 105, tổ dân phố số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.949.500                            
18325 0102380858 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRẦN ANH Số 9A, tổ 91, Ô Chợ Dừa, Đ Đa, Hà Nội 2                          22.949.017                            
18326 0107637200 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC ĐẠI AN 24 V6C khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          22.945.666                            
18327 0109372567 Công ty CP Công nghệ Sen Tòa nhà Đại Lâm Plaza, km số 2 Quốc lộ 3 Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          22.944.983                            
18328 0109514525 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ECOTECH VIỆT NAM Số 90 đường Đại Mỗ, Tổ Dân Phố Liên Cơ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          22.944.387                            
18329 0109332839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ADX Nhà số 1 ngách 168/2/65/181 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 7                          22.943.720                            
18330 0102902906 Cty CP in Hồng Việt Km12 QL32 Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          22.940.800                            
18331 0102760458 CÔNG TY CP NỘI THẤT TRẺ VIỆT NAM tầng 3 số 80 phố Tôn Đức Thắng, P quốc tử giám, Đống Đa, HN 4                          22.940.118                            
18332 0109074916 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC T&T VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ NHÀ 6 NGÁCH 2 CỤM 2 NGÕ 32A NGÔ QUYỀN, TỔ 5, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                          22.937.891                            
18333 0109845164 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ GIA Tầng 4 tòa HUD3 tower, Số 121-123 Tô Hiệu, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 2                          22.937.150                            
18334 0106825681 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quang Lâm P207 Chung cư A14A2 Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy. TP. Hà Nội 1                          22.935.958                            
18335 0107522898 CTy CP Phòng Cháy Chữa Cháy Đông Hưng Số J03-20 An Phú Shopvinna Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 5                          22.933.863                            
18336 0108237942 Công ty cổ phần ô tô NCN Cụm 8 - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội 4                          22.931.228                            
18337 0107273994 Công ty TNHH Voo Pictures Số 7, ngách 26/62, đường Cầu Diễn, tổ 6, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          22.931.200                            
18338 0106595484 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Phòng 202B, toà nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Đống Đa, Hà Nội 1                          22.930.645                            
18339 0108477091 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ GOLDPLAN 30 Nguyên hồng, phường láng Hạ, quận Đống Đa, Hn 2                          22.929.271                            
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18340 0107952749 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIO GLOBAL Số 22F, ngõ 29, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7                          22.928.301                            
18341 0100104193-006 TRUNG TÂM TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Số 479 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN 1                          22.926.528                            
18342 0102778399 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG LINH 45 khâm thiên,quận đống đa ,hà nội 5                          22.925.973                            
18343 0101868018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ THIÊN HÀ số 23 ngách 180/84 Nguyễn Lương bằng, phường Quang Trung - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          22.925.973                            
18344 0107928760 CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuân Hùng Phòng 3236, Tòa nhà VP6, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 5                          22.925.245                            
18345 0109715944 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI CỨU HỘ THIÊN DUẨN Số 7/45 nghách 74 ngõ 143 Đường Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7                          22.925.222                            
18346 0106138657 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI NAM SỐ D42-TT18 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN-YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          22.924.258                            
18347 0105687710 Trường Mầm Non Hoàng Mai thuộc Công Ty CP Đầu Tư và phát triển Công nghệ Hoàng Mai Lô 9 -TT1 -89 chung cư Hồng Hà, phố Thịnh Liệt,  Phường Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 1                          22.922.614                            
18348 0109179997 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại KNT Việt Nam SỐ NHÀ 8, NGÁCH 1, NGÕ 62 PHỐ VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 9                          22.922.322                            
18349 0108152375 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Thái Số nhà 33, đường cửu việt 1, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nôi 2                          22.921.828                            
18350 0107896205 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO STA Số 155- Thôn Vệ Linh - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 5                          22.918.889                            
18351 0107768676 Công ty CP VENUS Hà Nội Thôn Trung, Xã Dương Hà, H. Gia Lâm, TP Hà Nội 15                        22.918.605                            
18352 0106723739 CTy CP YVY Việt Nam Số nhà 36 ngách 381/23 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.918.400                            
18353 0104560454 Cty CP SX vật liệu xây dựng Hồng Kỳ Đình Thông - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          22.918.200                            
18354 0104142496 Công ty CP giải trí cầu vồng Tầng 12 Tòa nhà Nam Anh- 68/116 Nhân Hòa- Nhaanh Chính- Thanh Xuân- Hà Nội.. 1                          22.915.200                            
18355 0106085878 Công ty TNHH Công nghệ LT Việt Nam Tầng 7, Sảnh văn phòng A-B, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          22.913.943                            
18356 0107427267 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận Tải Chúc Long Em Trâm 0986985688 Số 19 Ngách 40 Ngõ 259 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          22.912.000                            
18357 0305347133 Mầm non tư thục Apollo Số 6B ngõ 155 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          22.910.828                            
18358 0106887656 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN C.A.S Tầng 6 tòa nhà Lucky số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.910.408                            
18359 0104348560 Cty cổ phần sơn Sanpec Việt Nam thôn Phú Vinh, xã An Khánh, Hoài Đức 1                          22.910.209                            
18360 0101613901 CTy CP Phần Mềm CADS Số 4B Tầng 4, Tòa Nhà 1277 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai - Hà Nội 1                          22.910.033                            
18361 0108824891 Công ty TNHH EES Solutions DG09-34, Khu Đấu giá Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.906.752                            
18362 0107734187 CTy cổ phần đầu tư và phát triển ACP Minh Tú Số 81, ngách 99/110/32, phố Định Công Hạ, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 1                          22.904.320                            
18363 0107732567 Công ty CP đầu tư xây dựng ID Hoàng Gia Số 12 ngõ 348/11 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          22.901.882                            
18364 0109910141 Công ty TNHH Đầu tư cánh diều Châu Á Tầng 5 nhà D số 15 đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          22.901.882                            
18365 0101176955 CÔNG TY TNHH ĐOÀN HƯNG số 6 ngách 32/49 đỗ đức dục, phường mễ trì, quận nam từ liêm, hà nội 2                          22.901.441                            
18366 0108336171 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ HẢI MINH Nhà số 8, ngách 6/98 Phố Miêu Nha, Tổ dân phố số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.900.747                            
18367 0106896890 Công Ty TNHH Xây Lắp DS Việt Nam F0808 Xuân Mai Complex, HH2, Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội. 7                          22.900.384                            
18368 0102842848 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NỘI BÀI Cty Quốc Khánh, Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          22.895.700                            
18369 0108365052 CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT NAM TẦNG 3 SỐ 148 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          22.894.533                            
18370 0107323980 Công ty TNHH Điện Lạnh Thăng Long Số 318, phố Kim Ngưu, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 7                          22.892.868                            
18371 0107387279 Công ty CP bê tông xây dựng A+ Khu đô thị Văn Minh, thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          22.890.245                            
18372 0101605548 CÔNG TY CP TM & DV MINH CHÂU số 20 ngõ 81 trung kính cầu giấy hn 3                          22.889.319                            
18373 0108235751 CÔNG TY TNHH HÀ THANH THÁI VIỆT NAM THÔN LONG CHÂU MIẾU, XÃ PHỤNG CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 6                          22.888.842                            
18374 Cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ LKGB - 05 - CT2B Khu đô thị Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2                          22.888.772                            
18375 0103065986 Công ty CP công nghệ quản lý và tư vấn FACA Việt Nam Phòng 802A Licogi 13 địa chỉ 164, khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          22.888.485                            
18376 0109584466 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng C&D Vina Số 17TM2EC2 khu đô thị The Manor, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9                          22.887.632                            
18377 0104560020 CTy TNHH Khoa Học Bắc Hà Số 8 Lô D1 KĐT Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          22.886.502                            
18378 0104875334 Cty CP Tư Vấn ĐT XD và Chuyển Giao CN Thành An P412,Nhà đa năng Hoa Anh Đào,Ngõ 33,Lưu Hữu Phước,Mỹ Đình 1,Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.884.100                            
18379 0108651487 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ECOVUS VIỆT NAM K2122 trung tâm thương mại The Pride, phố Tố Hữu - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          22.880.000                            
18380 0105822913 CTy TNHH SUPPORTING INDUSTRIES Việt Nam Số 3 TT4A, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt,  quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.880.000                            
18381 0107633340 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản VNCOLAND Việt Nam Số 26A tổ 2, khu dân cư Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội,Việt Nam 14                        22.879.777                            
18382 0108341950 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FGP VINA Nhà N10B Khu Tái định cư X2A, Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.879.396                            
18383 0108612696 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Và Dịch Vụ Thành Phát Số 24, Ngõ 14B, Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, 7                          22.875.815                            
18384 0102572863 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH HẢI Long Nhà vườn số NV2-24, Khu nhà ở Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          22.873.990                            
18385 0101674421 Công ty CP Giải pháp Công nghệ CS-Solution Tầng 5, số 209 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, hà Nội 2                          22.872.408                            
18386 0105125214 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ 3 - BQP tòa nhà Đông Đô,số 6 Mạc thái tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          22.869.604                            
18387 0107002680 Công ty Cổ Phần Nội Thất Hoàng An 17TM4-8 Khu the manor central park nguyễn xiển đại kim hoàng mai hn(cạnh quán cà phê myna) 2                          22.867.940                            
18388 0108827275 Công ty cổ phần sắc đẹp Toàn Cầu Số 169 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          22.866.117                            
18389 0107743713 Công ty cổ phần bò sữa hữu cơ HF Việt Nam Xuân Hòa, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 3                          22.862.731                            
18390 0110146153 Công ty TNHH XNK Gold Pharmacy C49 Lô C Nhà ở thấp tầng BTL Thủ đô, tổ 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          22.862.231                            
18391 0107754271 Công ty TNHH Smart Toàn Phú Số 43 ngõ 93 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          22.861.576                            
18392 0105233019 Công ty Cổ phần Liên Doanh Dairy- Khánh An Số 783 Bát Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          22.858.000                            
18393 0109313628 Công ty TNHH SX&TM xuất nhập khẩu xăng dầu tập đoàn Nhật Thu Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 7                          22.857.679                            
18394 0105824163 CTy CP TM Dịch Vụ và Đầu Tư Ánh Bình Minh Số 169 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          22.857.304                            
18395 0107649774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK Tâng 3 Số 65 Ngõ 144 Quan Nhân , P Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội 2                          22.854.892                            
18396 0108771907 Công ty TNHH sản xuất bao bì hộp cứng Nguyên Phúc Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          22.852.662                            
18397 0109952543 CÔNG TY TNHH EDITPHOTOPROFESSIONALS Số 7, ngõ 3, Hà Trì 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.852.251                            
18398 0106106101 Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Và Thiết Bị Thông Minh Phòng 2809, sảnh 2A, tòa A, Chung cư Thăng Long Number one, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          22.851.886                            
18399 0104766021 Cty CP ôtô và Máy Công Trình Vĩnh Hưng P2909 Tòa Nhà Ct5 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 909213689 66834021 2                          22.850.998                            
18400 0108118769 Công ty CP KD thiết bị và XD An Phát Đội 2, Thôn Hữu Vĩnh, Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          22.850.900                            
18401 0106009549 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Green Việt Nam Tầng 9 tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          22.848.000                            
18402 0101881308 CTy TNHH Hương Thu Số 6 Thợ Nhuộm, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN 2                          22.848.000                            
18403 0101536365 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệ HTC Lô 501, tầng 5, tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          22.848.000                            
18404 0110113528 Công ty TNHH BĐS YD Homes Số nhà 451, tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          22.848.000                            
18405 0107907425 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VNT VIỆT NAM Số 9A3, ngõ 168 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          22.848.000                            
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18406 0106753758 CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ NỀN MÓNG DÂN DỤNG HÀ NỘI Số 11 Ngách 25/102 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.848.000                            
18407 0108217671 Công Ty Cổ Phần Csell Global 72 Trần đăng ninh- phường dịch vọng - Quận cầu giấy , Hà Nội. 1                          22.848.000                            
18408 0103069236 Hội Văn Nghệ Dân Gian VN Số 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, HN 1                          22.847.384                            
18409 0109152579 Công ty Cổ Phần In H&D Hà Nội 87 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 3                          22.847.137                            
18410 8113337055 HỘ KINH DOANH HẢI HÀ SH5CT3 Iris Garden, Số 30 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          22.846.268                            
18411 0108114041 Cty CP ALFA PNP Số 6, ngõ 251C Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          22.844.000                            
18412 0108191303 Công ty TNHH TM & DV An Phát Trường Số 6B phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 7                          22.841.792                            
18413 0109925204 Công ty TNHH thương mại Sao Việt Group Số nhà 14E, ngõ 58/7 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội 7                          22.841.792                            
18414 0108361160 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CÁO BẠC Số 1 ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa 2                          22.840.072                            
18415 0108833913 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN GO 75 Đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, T.P Hà Nội 3                          22.839.908                            
18416 8026577212 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thiên Hà Xanh Số 11, Tiếp giáp TT17, Khu đô thị Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          22.838.400                            
18417 0109311532 Cty CP công nghệ INFRATECH Số 1 ngõ 858 đường Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0345629443 1                          22.837.019                            
18418 0106375104 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Toàn Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 5                          22.833.609                            
18419 0102278290 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HÓA Số 40/2A khu đô thị Trung Yên 11, p. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          22.833.270                            
18420 0107281353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY DƯƠNG Thôn Thần Quy , Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên , Tp.Hà Nội 7                          22.832.900                            
18421 0109128946 CTY CP MẠNG LƯỚI NGHỆ SỸ VIỆT NAM Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 7                          22.830.850                            
18422 0105879941 Công ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng VINATECO Chung cư 51A Đại Đồng, Khâm Thiên, Đống Đa, HN 7                          22.830.850                            
18423 0105854753 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Lô A3 - LK4, khu đô thị Đồng Chùa, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 7                          22.830.850                            
18424 0106675059 Công ty cổ phần Gold Pharma Số 10 - BT3 Tiểu KĐT Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          22.830.669                            
18425 0106850487 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Điện Nước Minh Tùng Số nhà 47, ngõ 322/3 đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          22.829.121                            
18426 2700845140 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT BỊ ĐIỆN LC VIỆT NAM Số 19, LK 39, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        22.829.023                            
18427 0109713168 CÔNG TY CỔ PHẦN DAVISUN GROUP Số 9 Đại lộ Thăng Long - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          22.826.854                            
18428 0106041140 Cty CP SX & TM PLG Việt Nam Tầng 4, Số 35 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          22.822.400                            
18429 0106551776 Công ty TNHH Bơm nước Thông Minh Nhật Bản cty CP ĐT South Thăng Long-thôn thượng Hội-Tân Hội - Đan Phượng-HN 1                          22.817.728                            
18430 0106697983 Cty CP kinh doanh thương mại & XNK Thắng Lợi Tầng 3, tòa nhà MBLAND, ngõ 689 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          22.816.000                            
18431 0106033735 Cty Cp truyền thông đa phương tiện Gia Minh tầng 8 tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên hòa CG HN 1                          22.815.658                            
18432 0102403819 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI MINH VIỆT tầng 4 bảo tàng hà nội ,đường Phạm Hùng ,P Mễ Trì,Q Nam Từ Liêm,HN 1                          22.813.776                            
18433 0107929940 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Dịch vụ An Khánh Phòng 301, 18T2 The golden An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          22.812.741                            
18434 0107939346 Công ty TNHH thương mại IAC Số nhà 31,Ngõ 186 Đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 15                        22.812.559                            
18435 0107434345 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Cát Minh Ngách 17, ngõ 54 phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (0981037186) 9                          22.812.527                            
18436 0107558541 Công Ty TNHH Thương Mại Lan Trường Việt Nam Số 36 khu 3 Liên cơ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          22.811.072                            
18437 0105231766 Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế SON VI Số 11 ngõ 4 Đường Dương Đình Nghệ, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.809.600                            
18438 0108133446 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp Số 71 Cổ Bi, Xã Cổ Bi, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội 6                          22.809.226                            
18439 0108819002 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG Số 98, ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          22.807.163                            
18440 0105870579 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO THẦN LONG Số 490 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8                          22.806.173                            
18441 0108055808 Công Ty Tnhh Icon International Số 116 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.801.465                            
18442 0109632952 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DTT Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          22.800.296                            
18443 0107812780 Công ty cổ phần xây dựng Tuệ Anh Hà Nội Số 4 dãy 1, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          22.796.198                            
18444 0108984711 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng &Bbenza Paint Việt Nam Số 556B Quang Lãm, Tổ Dân Phố 5, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          22.796.198                            
18445 0100232893 Cty TNHH ĐT TM & DV Hà Kiêu phòng 705 tòa 142 Lê Duẩn, Đống Đa, HN 7                          22.796.198                            
18446 0108042728 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phúc Thành Số 5 Lô A2 Shophouse 24H - đường Tố Hữu - Vạn Phúc - Hà Đông - HN. 3                          22.796.071                            
18447 0105348348 Cty TNHH Việt Hà Phát Mỹ phẩm Linh Giang, 26 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          22.795.242                            
18448 0108841262 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TACA TN  Vietdragon số a1/d21 ngõ 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy 2                          22.792.636                            
18449 0109591960 Công ty TNHH Ravis Cosmetic Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 7                          22.792.324                            
18450 0106888924 CÔNG TY CỔ PHẦN CANES C2-7.24 khu căn hộ D'capitale 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội,VN 1                          22.789.737                            
18451 0101644402 Công ty CP tư vấn XD & đầu tư phát triển HN Tầng 7 tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          22.787.776                            
18452 0109193409 Trung Tâm Hỗ Trợ Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ Hoa Anh Đào Số 66 ngõ 80 pHố Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          22.787.712                            
18453 0107829801 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LUCKY Tầng 17 toà nhà nam cường -Khu đô thị dương nội - Phường Dương Nội -Hà Đông - Hà Nội 1                          22.787.712                            
18454 0104955501 Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Trường An Cụm 2, thôn Trạch Lôi, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 3                          22.785.720                            
18455 0108484878 HTX nông nghiệp Thuỵ Hương Thuy Hương - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          22.784.000                            
18456 0105467056 Cty CP xây dựng phát triển thủ đô SN 48, Ngõ 196, Đường Phú Diễn, Tái định cư Phú Diễn, P.Phú Diễn,BTL,HN 1                          22.784.000                            
18457 0106994986 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế, Đầu Tư và Xây Dựng House Plus xóm bơ, xã thanh liệt, huyện thanh trì, thành phố hà nội 983060187 983060187 3                          22.783.261                            
18458 0108294845 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HUY GIÁP Lô 18, Liền kề 114 phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          22.774.588                            
18459 0107573846 Công ty TNHH Công nghệ 4CTECH Việt Nam Số 25, ngõ 14, đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.774.400                            
18460 0103686006 Công ty TNHH MTV tia chớp Việt số 617 Phố Kim Ngưu, P.Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          22.774.264                            
18461 0106459788 Cty CP ĐTTM & DV vận tải Thiên Hùng Phát Số 12, ngõ 281/69 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 8                          22.772.216                            
18462 0106892631 Cty cổ phần đào tạo GS Tomokid Căn B15-10 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN 7                          22.772.016                            
18463 0106064010 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng PHT xóm chùa nhĩ, xã thanh liệt, h.thanh trì, tp.hà nội  39937376 7                          22.770.950                            
18464 0108121419 Công ty TNHH đầu tư và thương mại vận tải Tú Linh Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7                          22.767.598                            
18465 0109454675 Công ty TNHH Stanley & Luxpon Việt Nam Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3                          22.767.075                            
18466 0107087941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG Tổ dân phố 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          22.766.467                            
18467 0101654030 Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghệ MCZ-RES Số 449, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng 3                          22.766.467                            
18468 0102183793 Cty CP TV - KS Thiết Kế & XD Năng Lượng Số 454, Đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3                          22.763.580                            
18469 0108107238 Công ty Cổ phần TTP Holdings Tầng 2, tòa nhà Vitranco, số 192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ , quận Đống Đa, TP Hà Nội. 3                          22.763.580                            
18470 0104977336 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế T & Q Nhà số 7 ngách 27, ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội 3                          22.763.111                            
18471 0109638986 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HẢI Lô 4 Tuyến số 3 Cụm công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.762.882                            
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18472 0108617648 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ XNK Minh Quân Số 7C, Đường 2, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          22.761.600                            
18473 2500631737 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế AMC Số 65, Đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          22.761.600                            
18474 0108176111 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANOTEX (A36 TT5 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          22.761.600                            
18475 0107720628 CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM tầng 5 tháp T2 tòa times tower 35 lê văn lương , p. nhân chính, q. thanh xuân, hà nội 9                          22.760.450                            
18476 0108462095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI GIA MINH Liền kề 8-02,ngõ 1, Khu nhà ở dân cư Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. - Hà Đông - Hà Nội 7                          22.758.495                            
18477 0106691452 CTy TNHH FIL Việt Nam Tầng 3 Lô Z5 lô Z5-43 Trung tâm thương  mại LeParc Công viên Yên sở, P. Yên Sở, Q. Hoàng MAi - HN 1                          22.755.358                            
18478 0105788349 Cty TNHH Đặng Mai Số 4 ngách 342/101 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 1                          22.752.000                            
18479 0108604889 Công ty TNHH Y tế Minh Ngọc Tầng 17 Tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu , Hà Đông, Hà Nội 1                          22.751.616                            
18480 0104120076 Công ty TNHH Thực Phẩm H.E.R.O số 105 ngõ 168 kim giang, đại kim, Hoàng mai, Hà nội 1                          22.751.616                            
18481 0106382165 Công ty TNHH vận tải và TM Nam Dương Thị Trấn Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội 1                          22.751.616                            
18482 0107713451 Công ty TNHH Đầu tư và Tư Vấn Gia Hưng Phố Mới, Thôn Dộc, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 3                          22.751.087                            
18483 0101306474 CTy TNHH TM và Xây Lắp Công Trình Khu văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội. 1                          22.749.741                            
18484 0108398266 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại H&M Nhà số 64 ngõ 14 Vũ Hữu - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          22.749.631                            
18485 0103021234 Cty TNHH Thương Mại Hà Dương 43 Ngõ Tram, P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nôi. 2                          22.749.502                            
18486 0101681570 CTy CP Kỹ Thuật Thiết Bị Môi Trường Số 7, ngõ 52 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          22.749.184                            
18487 0109883755 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG ĐẠI PHÁT Số 15 liền kề 12 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          22.744.797                            
18488 0108548585 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NGO 106A2 Lạc Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          22.743.131                            
18489 0106745531 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIETCARE Số 3 ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          22.741.888                            
18490 0110109828 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG MOBI NEXT Số 01 Lê Đức Thọ - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          22.740.480                            
18491 0109439571 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TERRINE Tầng 15, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5                          22.740.412                            
18492 0108113859 CÔNG TY TNHH CODI – M VINA Số nhà 21, Ngõ 4/1 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          22.740.000                            
18493 0105921431 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thái Việt Số 27, ngõ 55, đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 14                        22.736.683                            
18494 0109186948 Công ty TNHH CODOTI Hà Nội Ngõ 5- Thôn Bầu - Kim Chung - Đông Anh - HN  Quán Chè Cô Thi (0389229999) 1                          22.736.190                            
18495 0108273838 CÔNG TY TNHH SX & TM INO VIỆT NAM Số 11, Cụm CN Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.736.000                            
18496 0108696128 Công ty cổ phần công nghệ và thương mại SICOMP Số nhà 16, ngõ 506, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0946668838 3                          22.732.191                            
18497 0109732403 CÔNG TY TNHH EYESY LASH VIỆT NAM Tầng 6, Số nhà 30-32, Ngõ 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 4                          22.730.710                            
18498 0106854178 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VIỄN THÔNG HẢI PHONG Số 8 dãy A4 KĐT Đầm Trấu-P.Bạch Đằng-Q.Hai Bà Trưng-TP.Hà Nội 2                          22.730.653                            
18499 0109993444 CÔNG TY CỔ PHẦN REVO SOLUTIONS Số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          22.729.012                            
18500 0108046313 Cty CP ĐT và TM Hà An Căn Hộ 404, Toà 17T05, Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 6                          22.728.274                            
18501 0110136892 Công ty Cổ phần hóa dược mỹ phẩm Newway Số 31 ngõ 76 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          22.725.200                            
18502 0105053506 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SAFICO Villa 1-04 khu nhà ở và TTTM, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội Thành phố Hà Nội 1                          22.724.505                            
18503 0107518186 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HUY MINH Tầng 2, số nhà 20, ngõ 71 đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 2                          22.722.825                            
18504 0800445449-001 CN tại Hà Nội - Công ty TNHH MTV Trường An Phát A2305 tòa N04A Khu Ngoại giao đoàn, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          22.722.099                            
18505 0105137153 Trung tâm PT DN nông thôn Việt Số 3 ngách 376/35/2 ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 2                          22.720.000                            
18506 0109089126 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM APGROUP Xóm 1, Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.720.000                            
18507 0107758396 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROSTYLE DESIGN STUDIO B1-19 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ XANH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          22.716.800                            
18508 0500435545 Công ty CP khai thác xây dựng Nam Sơn Km 6 + 500 ngã Tư đường 21A, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          22.716.024                            
18509 0101866243 Cty TNHH TM và DV du lịch Phú Dũng Số điện thoại 0984181585 chj Dung SN 4, Ngách 11/99, Ngõ 99, Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 3                          22.715.477                            
18510 0107862213 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEO VIỆT NAM Tòa nhà VP2, Nguyễn Duy Trinh, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          22.714.934                            
18511 0108468410 Công ty TNHH PTECH Số 37, phố Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 6                          22.714.037                            
18512 0500440390 Cty Cổ phần  Đầu tư phát triển Hoàng Đạt Việt Nam Km 0+300, Đường 83 Xã Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 4                          22.713.890                            
18513 0106682296 CTy TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Vận Tải Kinh Bắc Số 2 Ngách 36/9 Ngõ 36 Đường Khuyến Lương P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          22.713.331                            
18514 0108009209 CTy CP Thương Mại Và Giải Pháp Công nghệ Daly V3 - Tòa The Terra An Hưng, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          22.711.371                            
18515 0500572326 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Việt Hàn  TLP Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.710.080                            
18516 0104660025 Công ty CP phát triển Duy Minh Lô CX03 làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          22.709.749                            
18517 0101849262 CÔNG TY TNHH N.E.T.S.Y.S VIỆT NAM BT10-18 Khu Đô thị mới An Hưng,  Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.708.306                            
18518 0105316674 Cty CP vật tư thiết bị xăng dầu Hải Bình Đối diện 248 Phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          22.706.335                            
18519 0108170800 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VPG VIỆT NAM Phòng 603 nhà K3 khu 7,2HA phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          22.705.398                            
18520 0104372115 Cty CP TV ĐT & TM Đông Phong Phòng 804, Nhà CT1B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.704.923                            
18521 0105221380 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Hòa Bình Số nhà 17 BT1, Khu đô thị An Sinh, đường Lưu Hữu Phước - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 7                          22.704.306                            
18522 0102020358 Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long Số 05, dãy 16B1, Khu đô thị Mỗ Lao, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          22.703.278                            
18523 0102633675 Cty TNHH thiết bị điện Duy Linh Ngách 182 Ngõ 34 Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 1                          22.701.120                            
18524 0106918985 Công ty CP tập đoàn công nghệ Bách Khoa Đường 72 - Thôn An Hạ - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          22.700.137                            
18525 0108720846 Công ty TNHH Delux Home Việt Nam Tòa A2-P12A.09 CC Ecolife-58 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          22.698.629                            
18526 0100408586 Cty TNHH Thắng Lợi Số 135 ngõ 562 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 1                          22.698.025                            
18527 0105936170 Cty CP ĐT TM Nguyễn Huân Số nhà 01 Khu nhà ở thấp tầng Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 2                          22.692.843                            
18528 0109602965 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI LÂM MỘC 09-LK1, Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Số 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          22.689.973                            
18529 0101431228 Cty Cp định hướng và giải pháp phát triển Số 7 nghách 72/87 Hoàng Ngân,Thanh Xuân, Hà Nội 5                          22.689.418                            
18530 0109441348 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Huy Anh Hà Nội Số 34/77 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 5                          22.686.506                            
18531 0109926889 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIETTEX Tầng 1, Tòa 789B, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.685.623                            
18532 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập "Ngôi Sao Xanh" 167,168,169 Lk Lacasta Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội 1                          22.684.646                            
18533 0107374953 Cty CP Cung Ứng Nhân Lực và Thiết Bị Xây Dựng Trường Giang Số 50 Nguyễn Văn Hưởng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, HN 3                          22.682.505                            
18534 0105434999 Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Đường sắt Tầng 5, Tháp B2, tòa Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          22.681.951                            
18535 0108670761 Công ty TNHH Hulico Hà Nội Lô B5,Cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          22.681.430                            
18536 0107140472 Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển kinh tế Toàn Cầu Số 8-D2-TT4 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          22.681.072                            
18537 0106683691 Công ty cổ phần công nghiệp VINASUNG Số 9 - Ngõ Quán cả, Thôn Đông khê, Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 16                        22.680.626                            
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18538 0107846758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH ANH Cụm 3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 5                          22.678.818                            
18539 0107300084 CÔNG TY TNHH TM NAM BÌNH Số 68 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          22.677.562                            
18540 0101906802 Cty CP tư vấn XD và quy hoạch Việt Nam Phòng 6 tầng 20, tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến - Nhân chính - Thanh Xuân 1                          22.676.833                            
18541 0106835778 Công ty TNHH ANCAO Số 11 - N01B Đường Huỳnh Văn Nghệ - ĐTM Sài Đồng - P. Phúc Đồng - Q.Long Biên - HN 1                          22.675.008                            
18542 0101461945 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MICO ME Tầng 8, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 1                          22.673.157                            
18543 0109402797 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KÍNH GIA PHÁT Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82, Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2                          22.672.000                            
18544 0109088115 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THIÊN HÒA AN Lô 01 Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 6                          22.671.049                            
18545 0108818545 Công ty TNHH truyền thông quảng cáo WE WIN Số 2, ngõ 1, đường Nguyễn Khuyến - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          22.670.250                            
18546 0101983500 CÔNG TY CP IN THƯƠNG MẠI PHÚC THẮNG Liền kề 17, C14 Bắc Hà, bộ Công An, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          22.669.112                            
18547 0104508214 TRUNG TÂM TƯ VẤN CẦU ĐƯỜNG Phòng 309 Tầng 3 nhà E số 1252 đường láng đống đa hà nội 3                          22.666.103                            
18548 0109430427 CÔNG TY TNHH NHA KHOA MISO SỐ NHÀ 1 NGÁCH 9 NGÕ 55 HUỲNH THÚC KHÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          22.665.027                            
18549 0109188818 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TUẤN MINH Tầng 1, số 51 ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 9                          22.664.975                            
18550 0107851130 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ORE Số 26, ngõ 143 Trần Phú,phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          22.664.226                            
18551 0106211709 Cty TNHH KSG Việt Nam P1914-7, tầng 19, keangnam Landmark Tower, khu E6, KĐT mới cầu giấy, mễ trì, TL, Hà Nội 1                          22.663.832                            
18552 0106026833 Cty TNHH Đầu tư HTA Việt Nam Số 2A Ngõ 36 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.662.400                            
18553 0109720736 CTY TNHH KINH DOANH SX TM VÀ DV - MINH ĐỨC Đội 5, Thôn Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          22.662.400                            
18554 0107931361 CÔNG TY CỔ PHẦN MAMA CORP P204 A21, ngõ 56 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 7                          22.662.234                            
18555 0109773625 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu LT LOGISTICS Tầng 2 tòa nhà N04B-T1 Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          22.659.865                            
18556 2600877413 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỢNG PHÁT Số 29 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          22.659.533                            
18557 0101343765 CÔNG TY  TNHH  THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU TT 27-01 Khu Đô Thị mới Văn Phú  , Phường Phú La -Hà Đông- Hà Nội 1                          22.659.404                            
18558 0107712994 Công ty CP đầu tư Xuân Phúc Tầng 2, tòa nhà Trung yên 1, KĐT Trung Yên, 58A Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          22.659.390                            
18559 0106391515 Công ty TNHH Du lịch sinh thái xanh Việt Nam Số 20 ngách 11 ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 8                          22.659.129                            
18560 0109403825 Công Ty Cổ Phần Time Books TẦNG 16, NHÀ C1 THÀNH CÔNG, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          22.658.902                            
18561 0107785343 Công ty TNHH TM và XD NEW HOUSE VINA Xóm Thọ Lão, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 5                          22.658.784                            
18562 0102356855 CÔNG TY TNHH VIỆT P.A.N Nhà số 1 ngách 4 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.656.000                            
18563 0103379492 CTy CP TM Xây Dựng Và Phát Triển Hệ Thống PC Số A4 -252 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          22.656.000                            
18564 0109721384 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ Minh Trí Thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 2                          22.656.000                            
18565 0107378838 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN TÀI PHÁT Ô 9 C58-LK16, KHU C KHU ĐÔ THỊ LÊ TRỌNG TẤN GELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          22.653.850                            
18566 0105690329 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN VIỆT NAM 156 Xã Đàn 2 phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          22.649.117                            
18567 0106675034 Cty TNHH XNK Quốc tế Thái Sơn P401, số 2, ngõ 84 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa Hà Nội 1                          22.648.441                            
18568 0106879535 Công ty CP VALHALLA Foods Tầng 7, N17-19 ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình 1                          22.646.611                            
18569 0106707504 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nền Móng Công Trình Clife Việt Nam Số 7A, ngõ 433, đường Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          22.646.258                            
18570 0500477129 Công ty CP Đầu tư xây dựng TM - Minh Hoàng Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          22.645.825                            
18571 0106118682 Công ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Tân Hiệp Thành Khu Chiến Thắng, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5                          22.645.606                            
18572 0106847371 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN JENKATEX Số 28,ngõ 278/47 Phố Thái Hà,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 2                          22.644.284                            
18573 0109132822 Công ty TNHH kiến trúc nội thất và ĐT xây dựng DEEHOME TẦNG 4 SỐ 151 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 10                        22.642.966                            
18574 0106161938 Cty TNHH vận tải & du lịch Phương Linh 239 đê Trần khát chân, Q.HBT. HN 8                          22.641.274                            
18575 0109883346 Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Hùng Mạnh Tổ 10 Hồng Hậu, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội 3                          22.640.689                            
18576 0108318510 Công ty TNHH Sinh Hóa Môi Trường Việt Nam Số 62, nghách 1a/1, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          22.639.381                            
18577 0108593348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO QUYÊN VIỆT NAM Ô TMDV 07-TÒA NHÀ T2 - CHUNG CƯ THĂNG LONG VICTORY, KĐT NAM, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 5                          22.637.719                            
18578 0105402806 Cty TNHH Thiên Tường Kids Hà Nội Số 17, ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu,TP Hà Nội 2                          22.636.312                            
18579 0109652620 Công ty TNHH Sản xuất thương mại TTQ Vina KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 7                          22.634.507                            
18580 0108599621 Công ty Cổ phần THH Quốc tế G1 sunshine garden dương văn bé, Phường vĩnh tuy, Quận hai bà trưng, hà nội 4                          22.634.500                            
18581 0108523365 Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          22.633.994                            
18582 0107894984 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ichina Việt Nam Số 87 - Ngõ Hòa Bình 7 - Đường Minh Khai, Phường Minh Khai 3                          22.631.225                            
18583 0105081454 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG THẾ MINH Số 14 Đường 2.3 Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          22.631.062                            
18584 0107510162 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Phát Việt Số 11 ngõ 75/41/10 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          22.630.815                            
18585 0104858716 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LACO Số 18/647 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          22.630.061                            
18586 0108905050 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VNI SỐ NHÀ 89 ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          22.624.000                            
18587 0109997167 Công ty TNHH dịch vụ du lịch PTA Số 11 ngõ 268/2, tổ 13, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, TP Hà Nội 5                          22.621.872                            
18588 0106296942 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TPS Việt 25 Dốc Vân, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2                          22.619.221                            
18589 0109792385 Công ty TNHH FOSS PREMIUM Việt Nam LK1-H06 Khu đô thị Splendora An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phồ Hà Nội 1                          22.619.000                            
18590 0102356164 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nam Vượng Số 104, nhà M7, tập thể văn công Quân Đội, phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          22.615.274                            
18591 0101080795 CTy TNHH Hamakyu Ô33 Lô 2 Đền Lừ P Hoàng Văn Thụ _ Hoàng Mai_ Hà Nội 2                          22.614.442                            
18592 0107571038 CÔNG TY TNHH IN TUỔI TRẺ Số 43 Thịnh Hào 1, Hàng Bột, Đống Đa, HN 5                          22.614.285                            
18593 0301444231-004 Chi Nhánh CTy TNHH TM Khải Nguyên 190 Lạc Trung, VĩnH Tuy, HBT, Hn 1                          22.613.760                            
18594 0109144930 Công Ty Tnhh Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát số 65 Cổ Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          22.613.000                            
18595 0101253800 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM ANH SN 5 ngách 74/6 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 3                          22.611.593                            
18596 0110023289 Công ty TNHH Kỹ thuật  BL Việt Số 80 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 6                          22.609.031                            
18597 0107164829 CTy CP Kỹ Thuật Thanh Phong Số 1066 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          22.608.697                            
18598 0104872333 CÔNG TY CP PLC NAM KHÁNH 163A Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội 1                          22.608.000                            
18599 0109090883 CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU HOKKAIDO VIỆT NAM P2603, tầng 26, Tòa Tây, số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          22.607.922                            
18600 0107073716 CTy TNHH EU Stone Nhà N4 Chung cư Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, VN 3                          22.605.192                            
18601 0106004283 Cty TNHH Xây dựng và Nội thất Toàn Phát Nhà C9, ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 2                          22.604.975                            
18602 0107361721 CTy CP TM Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Quốc Tế Thành Sơn Tòa B9, Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.603.873                            
18603 0108980058 Công ty cổ phần nội thất & thiết kế Thái Bình Dương Số 471 Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          22.601.127                            
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18604 0109547672 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lê Gia An P.206-207-208 Tòa A2, Dự án IA20 Khu Đô Thị Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.600.810                            
18605 0107506078 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP HƯNG THỊNH Tầng 8, 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          22.600.696                            
18606 0109203914 Công ty cổ phần The Cedar 260-262 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          22.599.216                            
18607 0106475758 Cty CP bao bì Nam Phát Số 25 Ngõ 235 Kho Lương Thực Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  973215089 2                          22.595.868                            
18608 0103641728 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhung Thảo Số 4B Bùi Thị Xuân, Quang Trung, Sơn tây 2                          22.594.499                            
18609 0102735532 Cty TNHH DV và truyền thông Hà Phương Số 10 ngách 21 ngõ 85, Định Công Thượng , Định Công, Hoàng Mai, HN 4                          22.592.768                            
18610 0109171821 CÔNG TY CP SƠN DURAMIX Số 24, Ngõ 42/94 đường Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 14                        22.592.156                            
18611 0107515347 Cty TNHH Elightup 44C ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam từ Liêm , HN 1                          22.591.616                            
18612 0103953798 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á Số nhà 45, tổ dân phố 9, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          22.587.300                            
18613 0107571415 CTy TNHH Phát Triển và TM Vinacom Số 16, ngõ 750 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 6                          22.586.735                            
18614 0109641611 Công Ty Cổ Phần Trevi Education 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 8                          22.585.409                            
18615 0107639945 HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Đông Hội Thôn Hội Phụ xã Đông Hội huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.585.093                            
18616 0109516480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH XUÂN số 2, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          22.584.892                            
18617 0109733238 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại H&C Việt Nam Số 66 Ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          22.584.892                            
18618 0108393099 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XANH Tòa nhà HongKong Tower, Tháp B - Tầng 12, số nhà 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          22.583.086                            
18619 0106392438 Cty TNHH Long Hải Hà Nội Số 192 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          22.578.095                            
18620 0107312604 Công ty TNHH Tiếp vận Hoàn Hảo Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 14                        22.576.698                            
18621 0107503239 Cty CP Đầu Tư và Thương Mại Táo Đỏ Phòng 1106, Tầng 11, Tòa nhà CT2, Khu DVTM Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, P.Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          22.576.000                            
18622 0104573527 Cty TNHH Phát triển công nghiệp Thái Hòa Tầng 5 số 65 Lô 5 khu Đô thị Đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.575.938                            
18623 0110319303 CÔNG TY TNHH RICCA STONE D41-BT ô số 2, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          22.571.664                            
18624 0108956979 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sundeco số 10, ngách 85, ngõ 63 đường Lê đức thọ, mỹ đình 2, nam từ liêm, HN (SĐT : 0987827036) 4                          22.569.480                            
18625 0109200416 Công ty TNHH Môi trường & Xây dựng Hà Thành Số 5 ngách 79 Ngõ 28 Phố Đại Linh, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội 14                        22.569.264                            
18626 0108174033 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH ANH Phòng 605 tòa nhà B10B kđt Nam Trung Yên, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, hà Nội 3                          22.568.015                            
18627 0102173241 Công ty CP tập đoàn công nghệ Thiên Sơn Km10+500, Đại lộ Thăng Long, Thôn 4- Song Phương- Hoài Đức- Hà Nội 1                          22.563.000                            
18628 0101234967 Công ty TNHH Koto Số 44 Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          22.562.856                            
18629 0500561437 Công ty CP Xây Dựng & Đầu Tư Thương Mại EDIC tầng 2, tháp B, chung cư HC Golden ci ty, đường Hồng tiến, Bồ đề, Long Biên , Hà Nội 1                          22.560.000                            
18630 0104429523 CTy TNHH Vận Tải & TMXD Nguyễn Ngọc T18 Tầng 7 P 12A KĐT Time City - số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 7                          22.559.572                            
18631 0108192120 Công ty TNHH Công Nghiệp Tân Duy Phát Khu C3-2B/N04 Đường Thạch Bàn,  Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 13                        22.559.205                            
18632 0105376384 Công ty CP ANCO Hà Nội Km4+200 tỉnh lộ 423, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          22.558.297                            
18633 0102357633 CTy CP XD Vân Trường Tầng 10 - Toà nhà Cotana Group - Lô CC5A -Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          22.556.695                            
18634 0107593169 CÔNG TY TNHH BARBAARD Số 2, ngõ 149K Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          22.553.088                            
18635 0100822860 BQL Chợ Quận Hoàng Mai Chợ Đại Từ, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.551.081                            
18636 0109898800 CÔNG TY TNHH UNIANCE GENE VIỆT NAM Số 10 ngõ 85 phố Nguyễn Phúc Lai - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 7                          22.550.319                            
18637 0108060886 Công ty Cổ phần Công nghệ Speed-X Việt Nam Tầng 5 tòa nhà C'land, 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.550.052                            
18638 0107025423 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TTC Số 26, ngõ 154/26, Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          22.549.856                            
18639 0109175294 CÔNG TY TNHH LNP VIỆT NAM SỐ 753 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘ 17                        22.539.754                            
18640 0102364165 Cty Cp ĐT CN cao A.C Số 19 ngách 24 ngõ 3 Thái Hà,Đống Đa,HN 1                          22.539.353                            
18641 0101850571 Công ty TNHH Thanh Hải Phát Số 34 ngõ 31 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 8                          22.536.172                            
18642 0106638924 CTy TNHH TM và Du Lịch Hà Dương P 202 Tầng 2 Khu Nhà Hỗn Hợp 5 Tầng Số 431 Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội (Tòa nhà Trung tâm Tiệc Cưới Hà Dương) 3                          22.536.036                            
18643 0109787191 Công ty TNHH ĐTXDTM & DV Trường Giang Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 14                        22.532.853                            
18644 0106771080 CÔNG TY TNHH KBS GLOBAL P. 0210, Tòa nhà G2, Khu ĐT Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Số 07 đường Đại lộ Thăng Long , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          22.530.043                            
18645 0109794047 Công ty cổ phần Sóc Đỏ Số 22 liền kề 25 KĐT Vân Canh; Hoài Đức, Hà Nội 2                          22.529.723                            
18646 0106115850 Cty TNHH Zenco Việt Nam Tầng 04, SN 5B, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Quận đống đa,Hà Nội 1                          22.529.522                            
18647 0108612456 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Thái Hà Số nhà 23, ngách 57, ngõ 15 đường Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          22.529.058                            
18648 0105217627 Cty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên Km10 Đại lộ Thăng Long, thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, VN 1                          22.527.616                            
18649 0104955131 Công ty TNHH Thiết kế XD và TM Đức Thịnh Xóm 7 Khu 2 - Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội 2                          22.527.279                            
18650 0108050535 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Thành Nam Tầng 8, tòa nhà 15 tầng, 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 3                          22.525.807                            
18651 0108940577 CTy CP Cơ Khí Chính Xác & Đúc ITECCO P905, tòa nhà EVD, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.524.982                            
18652 0101170287 Công ty TNHH TM & Kỹ Thuật Duy Bình Tầng 9- Tòa nhà Plaschem- Số 562 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- HN. 1                          22.523.607                            
18653 0102354022 CTy CP Giải Pháp Công Nghệ Cơ Điện HPC Số 32 liền kề 6B -C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao - quận Hà Đông - Hà Nội 1                          22.523.000                            
18654 0107863168 Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Và Xây Dựng An Phát Số Nhà 110, Ngõ 110, Tiểu Khu Phố Ga Thường Tín, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 4                          22.517.844                            
18655 0108183239 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và truyền thông Nhất Long thôn 3, xã Đông Phương Yên, H. Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          22.516.867                            
18656 0109944454 Công ty Cổ phần Thương mại ĐTL Anh Vinh Số 99, đường Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          22.513.737                            
18657 0105418771 Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Tân  Lộc Phát LK 13, số nhà 21 Khu Đô Thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          22.513.408                            
18658 0106827470 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUYỀN ANH số 17 ngõ 329 đường cầu giấy, Hn 2                          22.512.650                            
18659 0109186803 Công Ty Cổ Phần Viện Sinh Học Phân Tử Và Di Truyền Lamit Tầng 6, Tháp A, Sky City Tower - Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.510.000                            
18660 0107790488 CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu Hào Quang Anh Ô 125 Lô c3 khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 8                          22.509.081                            
18661 0106457156 Công ty TNHH công nghệ và Thiết bị VietWeld Số 38/44  Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.508.500                            
18662 0107096907 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bất Động Sản Tân Kiến Tầng 5, tòa nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, khu đô thị mới Phùng Khoang, quận NTL, HN 3                          22.507.545                            
18663 0103068088 Công ty cổ phần song mã Phi Yến Đội 7, Thôn Bầu, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội 3                          22.507.201                            
18664 0105074792 Công ty TNHH Công nghệ và Sản phẩm Tiên Tiến Số 518 đường Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          22.505.252                            
18665 0108952572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á H5-TT10, KHU ĐÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG, ĐƯỜNG FORESA 8C, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          22.503.400                            
18666 0108108979 Công ty cổ phần đồ gỗ nội thất Thanh Hà Số 138 đường Liên Minh - đội 3 - Phương Đình - Đan Phượng - Hà Nội 2                          22.500.218                            
18667 2600955735 Công ty TNHH Công nghệ Tâm Sáng Tầng 8, tòa nhà Coma 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          22.499.150                            
18668 0108363009 Công ty TNHH xây dựng đầu tư và phát triển Hải Anh Thôn Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3                          22.498.337                            
18669 0109020533 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN MỘC LAN Tầng 7 tòa nhà Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          22.498.023                            
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18670 0108798313 Cty TNHH Thương mại Trần Hà Anh Cụm 3, Thôn Quỳnh Đô - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0976895381 2                          22.494.212                            
18671 0100738288 Công ty TNHH Quang Trung KM13 xã Ngọc Hồi Thanh trì Hà nội 2                          22.493.092                            
18672 0100792912 TT Hỗ Trợ Kỹ Thuật An Toàn Công Nghiệp 655 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          22.492.838                            
18673 0108131537 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANG MÁY HƯNG PHÁT Phòng 802, CT2B Khu ĐTM Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà nội 2                          22.490.342                            
18674 0108006487 CÔNG TY TNHH MATAS VIỆT NAM Số 9, ngõ 9, phố Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          22.489.896                            
18675 0109198894 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA AUTO Số nhà 3B, ngách 358/62 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3                          22.486.954                            
18676 0101917723 CTy CP Công Nghệ & TB Viễn Thông VN Số 4 Khu chung cư ngõ 699 Trương Định, Hai Bà Trưng, HN 1                          22.486.784                            
18677 0107763886 Công ty cổ phần nhôm kính PNP Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 6                          22.486.140                            
18678 0107388106 Công ty cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý Cụm 2 Vĩnh kỳ - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          22.485.000                            
18679 0106043606 Công ty CP Tư Vấn Tài Nguyên và Môi Trường 86 Việt Nam Điện thoại 0979494623 - P1912 Chung cư An Bình, Sô 521 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hn 1                          22.481.342                            
18680 0108257000 Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ Hikari Lô 1- Liền kề 9, Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          22.481.023                            
18681 0110387543 Công ty Cổ phần Food Global Supply Số 38 phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3                          22.477.207                            
18682 0105399582 Cty CP ĐT XD & TM Bắc Việt Số 20 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 7                          22.476.892                            
18683 0103957584 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXEVENT ngõ 1A tổ dân phố 15 , đường tân mỹ, phường mỹ đình 1, quận nam từ liêm, thành phố Hà Nội 5                          22.473.279                            
18684 0108187441 Công ty CP vật tư thương mại Nguyên Phúc Xóm 1- Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 2                          22.470.400                            
18685 0107392399 Công ty CP Thực phẩm sạch Cleverfood Số 38 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.470.400                            
18686 0106048629 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG Lô 13, Liền kề 16, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông,TP Hà Nội 4                          22.468.817                            
18687 0110276339 CÔNG TY CỔ PHẦN WARPPIPE Số 5, ngõ 173 Tam Trinh., Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.464.000                            
18688 0103222389 Cty TNHH Bảo Dưỡng & DV Kỹ Thuật Năng Lượng Số 30, Ngõ 66, Phố Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội  4.22178899 1                          22.464.000                            
18689 0102339458 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐẦU TƯ DAIICHI Tòa FLC, Số 418 Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          22.463.616                            
18690 0104968934 Công ty TNHH CFAS Số 74 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Tp. Hà Nội 7                          22.460.590                            
18691 0109550499 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÔM CƯỜNG NGÂN P606 - Nhà N4 - Chung cư Đồng Tàu - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          22.460.451                            
18692 0104137922 Công tyTNHH SXTM & KD Tùng Lâm Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1                          22.460.360                            
18693 0109932882 Công ty cổ phần Long Việt Land Thôn Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          22.460.000                            
18694 0107704016 Cty TNHH MTV In Công Nghiệp Ánh Dương số 56 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 1                          22.459.176                            
18695 0107877851 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy N.A.C Tòa C, KĐT Xuân Phương, Đường Trần Hữu Dực, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          22.458.129                            
18696 0109288668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ BẢO MINH SỐ NHÀ 31, NGÁCH 91, NGÕ 345 KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 8                          22.457.955                            
18697 0109205005 Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản BTN Tầng 04, Tòa nhà TSG Sài Đồng, 190 Phố Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          22.456.960                            
18698 0107079933 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚC TIẾN Số 43A ngõ 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          22.456.469                            
18699 0109584561 Công ty TNHH Dịch vụ Truyền Thông Quảng Cáo Việt Hoàng B25 HH6 khu đô thị Việt hưng. long biên hà nội 10                        22.455.824                            
18700 0102547521 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUGIA Chung cư báo công an nhân dân - đường nghiêm xuân yêm - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội 1                          22.455.427                            
18701 0102801841 Công ty TNHH Thương Mại Đức Khánh Số 61, Tổ 9 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          22.451.753                            
18702 0106279062 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHẬT MINH ANH Xóm Minh Đức, thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          22.450.266                            
18703 0107576741 Công ty Cp giải pháp công nghệ 3P Cụm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, HN 1                          22.450.240                            
18704 2500236286 Công ty TNHH TM&SX Lộc Thành Khu 7, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          22.449.157                            
18705 0101760550 Công ty Cổ phần Hanel Mirolin Tầng 2, cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia - số 1 Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội 1                          22.448.226                            
18706 0102797507 Cty TNHH ĐTXD & PT Công Nghệ Đại Phát Thuỷ Lợi - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          22.447.922                            
18707 0108047109 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SAKURA KIDS Số 18 lô TT02, Mon City, Mỹ đình2, Nam từ liêm - hn 1                          22.445.918                            
18708 0110395738 CÔNG TY TNHH HM DIGITAL Phòng 802, Số 105 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.444.800                            
18709 0106883683 Cty TNHH TM ĐT và DV Tân Tiến Thành Số 15 ngách 49/6 Hoàng Đạo Thành -  Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          22.444.800                            
18710 0103930039 Công ty CP Khoa học Công nghệ Cao Việt Đức Số 51 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          22.444.800                            
18711 0109685834 CÔNG TY CỔ PHẦN VACCINE TRUNG ƯƠNG 5 Tầng 7 tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          22.444.800                            
18712 0110275536 Công Ty TNHH GIP EDU Tầng 4, số 12 ngõ 80 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.444.800                            
18713 0110326702 CÔNG TY CỔ PHẦN MOTA ADVISER Số 108, ngõ 92 phố Mai Động - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          22.444.800                            
18714 0109528750 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME N010-LK2 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.444.800                            
18715 0108271365 CÔNG TY TNHH BICOPHA VIỆT NAM P312, CT3BX2, KĐT Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội. 14                        22.444.111                            
18716 0104479394 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ Số 7 ngõ 95 chùa Bộc, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội 2                          22.441.864                            
18717 0101230183 CTy TNHH Tiến Lợi Số 12M6B-TT6- KĐT Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội 1                          22.441.728                            
18718 0108956048 Công ty TNHH thời trang và du lịch HIHATA Số 17, ngõ 228/4 Thanh Bình, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 6                          22.439.271                            
18719 0106289695 Cty TNHH TM và SX Sensuko Việt Nam Số 14 Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội 1                          22.437.414                            
18720 0101186103 CTy TNHH Nga Hải Tầng 4, số 12 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          22.436.901                            
18721 0109630722 CÔNG TY TNHH FLUSSO VIỆT NAM Số 5BT7 đường Foresa 8, KĐT Tasco, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội, Việt Nam 5                          22.436.690                            
18722 0109774996 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÀ GIANG Số 77, ngõ 148 Trần Duy Hưng, Tổ 34, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        22.436.200                            
18723 0901075226-001 VPĐD Công Ty TNHH Furniture B&B tại Hà Nội Số 51, lô C, khu 7.2ha, Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba đình, Thành phố Hà Nội. 2                          22.435.840                            
18724 0104914022 Công ty Cổ phần Viễn Thông 3G Việt Nam Phòng 12A Toà nhà 141 Trương Định, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          22.435.233                            
18725 0109535437 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUSTING SOLUTION Tầng 2, Tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 5                          22.434.365                            
18726 0500557141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THẮNG CHINH Số 29 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà nội, Việt nam 1                          22.434.048                            
18727 0108482503 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC XANH VIỆT NAM Số 2, Lô NV6, Khu đô thị Lideco, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.434.048                            
18728 0109462323 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CMT Số 25 ngõ 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy. Hà Nội 1                          22.434.048                            
18729 0109185479 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Titan Luxury 15A Marina Arc, Ecopark, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên,VN 1                          22.434.048                            
18730 0102078196 CTy CP TVKT và Công Nghệ Thạch Đỉnh Phòng 501, chung cư A14.B2  khu ĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.434.048                            
18731 0108112848 Trường Trung cấp tổng hợp Miền Bắc Số 30 ngõ 117/28 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nộ 2                          22.434.048                            
18732 0104298630 Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp Pallet Việt Xóm 805 - Xã Hồng kỳ - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 2                          22.434.048                            
18733 0110280705 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC ĐƯỜNG Số 49, ngõ 1 đường Lê Văn Thiêm, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          22.434.048                            
18734 0109016304 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hola Kids Số 16 Ngõ 61 Khương Trung, - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          22.433.776                            
18735 0102006339 Công ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Hải Nam 30 đường THiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm HN (Cầu Đuống - KHo BánH kẹo) 1                          22.433.565                            
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18736 0108410202 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI Tầng 5, số 25 ngõ 50 Trung Yên 9, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          22.433.464                            
18737 0110142663 Công ty cổ phần dược phẩm SPARTA Số nhà 104, Khu liên kề Lacasta Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          22.433.356                            
18738 0104975699 Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội Số 267 Ngọc Hồi TT Văn Điển  Thanh Trì HN 0982747820 1                          22.431.616                            
18739 0107722417 Công ty TNHH Novigas Số nhà 15 , khối phố Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          22.431.552                            
18740 0110384711 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi nhà Bi Bô Thôn Dền, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2                          22.430.617                            
18741 0500582236 Công ty TNHH FV Thuê trong Công ty Trường Sơn, Cụm 13, thôn Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội (Cụm CN Tân Hội) 1                          22.427.200                            
18742 0107474725 Công ty TNHH ITBIZ Phòng 906, tòa nhà Times Tower, Lô 2.6, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          22.425.600                            
18743 0110202136 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ XCL Phòng 401, tầng 4, số 79+81 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.424.000                            
18744 0107342454 Cty TNHH Thiết Bị An Ninh Mạnh Tùng Phát Số 12, Ngách 1, Ngõ 269 Đường giáp Bát, Phường giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          22.419.600                            
18745 0106522479 Công ty Luật TNHH Newlaw Số 24 ngõ 463 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3                          22.416.722                            
18746 0106524613 Công ty CP Gitech Việt Nam Đại Lộ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          22.415.567                            
18747 0109295714 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ PEGAS Số 216, đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9                          22.414.075                            
18748 0109508585 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETTAOBAO Tổ dân phố 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.412.135                            
18749 0107069822 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty CP TEEKIU Số 36 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 14                        22.409.351                            
18750 0109690619 CÔNG TY CỔ PHẦN TFL Số 6 ngõ 9 đường Chiến thắng- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 8                          22.406.595                            
18751 0101712483 Cty CP Giầy Đông Anh Việt Hùng, Đông Anh - Hà Nội 1                          22.406.040                            
18752 2400763514 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Miền Bắc Phòng G3.3326, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 10                        22.406.023                            
18753 0101842108 Cty CP phần mềm & TM Trực tuyến Sato nhà số 1, ngõ 1, phố Thiên Hiền, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          22.405.817                            
18754 0101759587 Cty CP Ngôi sao quốc tế VTP P604, tòa nhà Ct1A, Mỹ Đình plaza2, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          22.402.432                            
18755 0106702658 Công ty Cp đầu tư dược phẩm SUM Tầng 11 tháp tây toà nhà Hancorp 72 Trần Đăng Ninh - phường Dịch vọng - Cầu giấy - Hn 1                          22.401.280                            
18756 0104383491 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại sản phẩm Da Vihada Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          22.400.944                            
18757 0107702308 Công ty Cổ phần KYOTA Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          22.400.000                            
18758 0109744092 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN POMA Tầng 4, Tòa nhà Việt Tower, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.400.000                            
18759 0109541737 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ V&VHN 17 Hạ Hồi, P Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội,VN 2                          22.400.000                            
18760 0108315301 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nga Nam Khu Trung Tâm Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          22.400.000                            
18761 0105617872 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Royal Việt Nam NV 5.9 LK Hải Âu KĐT mới Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 0971916446 971916446 0971916446 2                          22.400.000                            
18762 0108883008 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Tư vấn thuế CS Vina P.1201-2, tầng 12 , Kengnam Hanoi Landmark 72, khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.399.874                            
18763 0108198901 Cty CP ĐT TM và XNK Trung Tín P2812 tòa S2 số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          22.395.795                            
18764 0109175463 Công ty cổ phần tổng hợp Kimtin Xóm 4, làng Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 13                        22.392.866                            
18765 0107008629 Công ty trách nhiệm hữu hạn sơn Intex Việt Nam THÔN 1, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0947481858 1                          22.388.144                            
18766 0106689742 Công ty TNHH CEC Hà nội Số nhà 63, Ngõ 191 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          22.387.553                            
18767 0107653555 CTy TNHH SX và Thương Mại Nội Thất Hoàng Nam số 10 ngõ 378 Lĩnh Nam, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, , TP Hà Nội 4                          22.386.841                            
18768 0500374564 Công ty TNHH Thái Sơn Số 43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          22.375.934                            
18769 0108251545 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TÂN VIỆT PHÁT SỐ 15 NGÕ 259 ĐƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 14                        22.374.646                            
18770 0107482652 Công ty TNHH KBE Tầng 8, nhà 15 ngõ 45 Đường Ven hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          22.374.592                            
18771 0108769986 Công Ty Cổ Phần Modern Light Việt Nam 1309 Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ạ 1                          22.373.190                            
18772 0108280546 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN NAM Tầng 2, nhà N09B1, khu đô thị dịch vọng, đường thành thái. quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          22.372.197                            
18773 0109560458 Trường Mầm Non Tư Thục Thần Đồng Tầng 1-tòa nhà CT1A chung cư Hà Nội Homeland Long Biên, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          22.370.454                            
18774 0106185128 Công ty CP thiết bị 3T công nghiệp Số 17, Lô C.TT10, khu C, KĐT mới Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.368.000                            
18775 0110342849 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIF Việt Nam Số 130 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          22.367.500                            
18776 0105754156 Công ty Cổ phần Hóa Nông Kyoodai Km19 Quốc lộ 6, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2                          22.366.648                            
18777 0109110402 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XÂY DỰNG NHÂN HÒA tầng 1 tòa nhà PHC - Complex, 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          22.366.000                            
18778 0109138366 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ELITE HOUSES Tòa 18T2, chung cư the golden, khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7                          22.365.103                            
18779 0107951350 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ THỊ Tầng 16, Tòa nhà CHARMVIT TOWER, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          22.361.522                            
18780 0108697322 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Bất Động Sản Đất Việt Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, HN 1                          22.360.576                            
18781 0108269359 Công ty cổ phần xây dựng nội thất HNT BT5-4, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nộ 3                          22.356.936                            
18782 0107570676 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và xây dựng Hoàng Sơn Số 79, Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          22.352.896                            
18783 0102328840 Công ty CP công nghệ quốc tế Phúc Thọ 164 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân HN 4                          22.347.162                            
18784 0108557974 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIMETECH LK1-24, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 – Tổng cục V – Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0989528139 14                        22.346.161                            
18785 0107571704 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI VÂN SỐ 256, NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 12                        22.344.338                            
18786 0105952165 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng MHT Việt Nam Nhà 109A5, ngõ 105 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          22.344.313                            
18787 0109168378 Hợp tác xã Nghề da thủ công Việt Nam SỐ 12, NHÀ VƯỜN 1, TỔNG CỤC 5, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 9                          22.342.663                            
18788 0110014799 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Linhtech Việt Nam Xóm Gai, thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          22.341.500                            
18789 0100766285 Công ty Thắng Lợi Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          22.341.500                            
18790 0106201669 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH CÔNG Đội 2 - Thôn đại lan - xã duyên hà - huyện thanh trì - tp hà nội 968972174 968972174 3                          22.341.369                            
18791 0108972201 Công ty CP Play Nutrition Tầng 2, Lô nhà số 31 - khu nhà vườn 2, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          22.339.200                            
18792 0106631767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA SAO VIỆT Số nhà B20 ngõ 252 Lương Thế Vinh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          22.334.250                            
18793 0102410580 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRE VIỆT Số 682 Trương Định, P Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          22.334.105                            
18794 0101614221 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẢO HƯNG CT2 khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN 2                          22.333.232                            
18795 0108054508 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM Số nhà 50, nghách 120, ngõ 15 Phố Ba La, tổ 10, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà nội 7                          22.332.390                            
18796 0107361464 Công ty TNHH Reintechnik  Việt Nam số 368A, Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          22.331.608                            
18797 0101615793 cty cp tư vấn và thương mại toàn cầu P812 - Nhà JSC34 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          22.327.212                            
18798 0102985691 Cty TNHH MTV TV ĐT BĐS Hoàng Huy H&G Villa D15, The Manor Mỹ Đình Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 2                          22.324.888                            
18799 0105033901 Công ty CP thương mại và xây lắp Hợp Phát Số nhà 230, tổ dân phố Yên Phúc, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2                          22.324.867                            
18800 0108840029 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH THÀNH 163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          22.324.558                            
18801 0107535745 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Hưng Phát Tầng 04, tòa nhà 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          22.318.900                            
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18802 0102007621 Cty CP TM và SX nội thất Phú Mỹ Mai lâm Đông Anh HN 1                          22.315.017                            
18803 0105998498 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          22.314.240                            
18804 0108106594 công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hưng Bảo Lâm Số nhà 8 liền kề 10 khu đấu giá Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 14                        22.314.073                            
18805 0108629354 CTy CP Tập Đoàn Kohinoor Star Số 40 đường 2.2, Khu Gamuada Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.313.721                            
18806 0107340150 Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam Số 15 ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.312.619                            
18807 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thỏ Bông Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 4                          22.309.762                            
18808 0106352065 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHMART VIỆT NAM LK4 TT1 số 96 Nguyễn Huy Tưởng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 14                        22.309.660                            
18809 0107658088 CTy TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech Tầng 4, tòa nhà H10, Số 2, ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          22.309.402                            
18810 0103823358 Công ty CP thương mại Đại Xuân Số 57, tổ 7 khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3                          22.304.843                            
18811 0102603688 Công ty CP sơn liên doanh ATP VN Ngõ 64, đường Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          22.304.000                            
18812 0108671821 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM THÀNH Thôn Cao Hạ, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          22.303.756                            
18813 0109598797 Công ty CP MÂY HOME Tầng 2, Toà 903, Chung cư H9-CT1 Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          22.300.750                            
18814 0110140306 CÔNG TY TNHH SAMIT Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          22.297.662                            
18815 0109136591 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM Lô N15D, khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 11                        22.296.535                            
18816 0102207998 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tân Long Số 4, Ngõ 15, Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đóng Đa, Hà Nội  4.22182428 8                          22.294.958                            
18817 0108873994 Công Ty TNHH AGA Support Tầng 8, số 20Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 8                          22.291.707                            
18818 0110022285 Công ty cổ phần tổng thầu xây dựng SGO Tầng 2 TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.291.200                            
18819 0105028404 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ  VIỄN THÔNG VIỆT NAM 6 nghách 82/23 chùa láng P.Láng thượng đống đa hà nội 1                          22.288.000                            
18820 0106212491 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI YÊN Số 8 ngõ 36/2 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        22.286.596                            
18821 0106488027 Công ty TNHH TM& DV ô tô Hoàn Hảo Thôn ải- Di Trạch- Hoài Đức- Hà Nội 3                          22.283.530                            
18822 0109870393 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư FiveStars tầng 11 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.282.997                            
18823 0108181841 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN TẤN ANH THÔN ĐỒI 2, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI 4                          22.281.077                            
18824 0101439322 Công ty TNHH du lịch Việt Nam - Đông Dương Số 211B nhà H ngõ 1, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 13                        22.278.448                            
18825 0106188802 Công ty TNHH kinh doanh thiết bị Horeca Thăng Long LK1-VT8, khu nhà ở Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.275.200                            
18826 0107012463 Tạp chí môi trường & cuộc sống P209 nhà B3D phố Mạc Thái Tổ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy,HN 1                          22.275.200                            
18827 0103635001 Công ty CP Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Ninh SN17, ngõ 251/8, đường Nguyễn KHang, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          22.273.856                            
18828 0110077735 Công ty CP Công nghệ Xanh BEKNOW 34 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          22.272.563                            
18829 0109838801 Công ty cổ phần đầu tư & phát triển dinh dưỡng hữu cơ Power Viral Thôn Vân Hòa, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 2                          22.272.000                            
18830 0106575696 Công ty CP phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam 1B/6, Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.270.061                            
18831 0109103074 Công ty TNHH xuất nhập khẩu linh kiện điện từ Minh Anh xóm 8 thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.267.837                            
18832 0108437116 Công ty TNHH Zenny Cosmetic Việt Nam Phòng 2312, Tòa HH4B, Linh Đàm, Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          22.267.522                            
18833 0107801330 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VIỆT Á Số 1182 Tổ 1, Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          22.265.600                            
18834 0107995799 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và dịch vụ Phú Đô Số 102, ngõ 58A Phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          22.264.813                            
18835 0109232665 Công ty TNHH Square Snake Việt Nam Số nhà 62, ngõ 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          22.261.851                            
18836 0108300136 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại SNAKE Việt Số nhà 9/101/10 Phố Trạm, Tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          22.260.595                            
18837 0107346297 Công ty CPĐT và PTKT An Việt Km 8 Quốc Lộ 3, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc,  Đông Anh, Hà Nội 1                          22.260.480                            
18838 0107483889 Công ty CP đầu tư sản xuất và TM Tân Phát Đạt 32TT12, KĐT Văn Phú,Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.259.469                            
18839 0102727884 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC MINH PHÒNG 901 NHÀ 17T6 ĐƯỜNG HOÀNG ĐẠO THÚY, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUÂN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          22.258.456                            
18840 0109092182 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Huy Phong Số 45a, Ngõ 649/77 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 13                        22.252.907                            
18841 0109527179 CÔNG TY TNHH N7 Số nhà 31, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          22.248.780                            
18842 0106821158 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vận tải Nhật Hải Minh Số 161 Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          22.243.545                            
18843 0104540345 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Thành Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây 2                          22.240.479                            
18844 0108457828 CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SAKURA Tầng 12A, Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          22.240.193                            
18845 0105425994 Cty CP GUD công nghiệp P305 tầng 3 toà nhà the Golden Palm số 21 lê văn lương phường nhân chính quận thanh xuân hà nội 10                        22.237.753                            
18846 0100234964 Hợp tác xã xây dựng 367 12 Phố Gầm Cầu, P Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          22.237.626                            
18847 0101295712 CTy CP Đồng Phát Số 133 Cự Lộc, Thượng Định, Thanh Xuân, HN 2                          22.235.390                            
18848 0104129826 Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Phú Đông Số 68, ngõ 172 Âu cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          22.229.500                            
18849 0101183303-037 Ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình Ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình - Đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.227.639                            
18850 0108929608 Công ty TNHH Cao Sơn MC Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          22.226.294                            
18851 0108349734 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PIPPO VIỆT NAM số 333 trần đại nghĩa - trương định - hai bà trưng - Hà Nội 7                          22.225.694                            
18852 0109385816 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT INGENIOUS (VIETNAM) Số 73A ngõ 42 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          22.223.251                            
18853 0106798163 Công Ty TNHH COF Việt Nam P1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          22.221.936                            
18854 0102766770 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          22.216.810                            
18855 0107641052 CÔNG TY CP HỌC THUẬT 4WORDS Số 5 Ngõ 67 Đỗ Quang - Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          22.212.263                            
18856 0108655273 CTy TNHH Quảng Cáo In Ấn D&P Số nhà 519 phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          22.211.992                            
18857 0500232496 Công ty Dụng cụ thể thao Thăng Long Bình Minh- Thanh Oai- Hà Nội 1                          22.210.480                            
18858 0108591598 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Dũng Nhi : Ô 2.2 (đối diện trung tâm văn hóa thể thao) ,xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          22.208.309                            
18859 0106314743 Cty TNHH ĐT TM & XNK Khang Phúc Số 99 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 13                        22.208.286                            
18860 0109728326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ Tầng 4, V11-A03  Khu đô thị Mới An Hưng (Terra An Hưng), La Khê, Hà Đông, Hà Nội. 1                          22.207.500                            
18861 0108439089 CÔNG TY TNHH AIOPHACO VIỆT NAM SỐ 10, NGÁCH 51, NGÕ 47, PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7                          22.205.002                            
18862 0109019295 Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Thành Nam Số nhà 06 - D47 khu D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn -Hà Đông - Hà Nội 3                          22.204.748                            
18863 0109432600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BẢO KHÁNH SỐ 22, NGÕ 1 PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 14                        22.202.797                            
18864 0108033868 Cty CP công nghệ & TT Hemera 21 phố Nam Ngư, Phường Cửa nam, Hoàn Kiếm, HN 1                          22.201.148                            
18865 0107573571 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ĐỨC DŨNG Số 261 khu Cổng Đồng - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          22.200.938                            
18866 0107457649 Công Ty Cổ Phần ICDL Việt Nam Số 23 Cao Bá Quát, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          22.200.234                            
18867 0105280844 Cty TNHH TM & XD GK VN P1003-1004 nhà B, Khách sạn thể thao số 15 phố Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, HÀ Nội 6                          22.199.643                            
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18868 0101975958 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Trang Đạt 213 Ngõ 128 Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          22.198.893                            
18869 0101619639 Công Ty CP Đầu Tư Bắc Kỳ Tầng 26, Tháp A Tòa nhà - Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 1                          22.187.752                            
18870 0102306727 CTy CP SX và TM Tường Minh Số 20, ngõ 43, Nguyễn Ngọc Nại -Thanh Xuân -Hà Nội 7                          22.187.405                            
18871 0108988339 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và thương mại Thiên Sơn Số 64, ngõ 210 phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          22.185.773                            
18872 0109110635 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TAIYO VIỆT NAM Số 253 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 2                          22.183.598                            
18873 0109038555 Công ty CP Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ VN Số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          22.182.618                            
18874 0109026870 Người nước ngoài đóng BHXH,BHYT- CÔNG TY TNHH HÀ NỘI CHUNG YEON SỐ B4, KHU ĐÔ THỊ FIVE STAR MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9                          22.180.381                            
18875 0101366610 CÔNG TY TNHH LẮP MÁY VÀ XẾP DỠ NAM VIỆT P2003 Tầng 20 Tháp A - Tòa nhà Hà Thành Plaza 102A Thái Thịnh, P.Trung Liệt - Đống Đa 7                          22.179.335                            
18876 0101655683 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỌ KHANG 10 Tổ 22 B Phường Phương Liên đống đa HN 1                          22.176.000                            
18877 0108120045 Công ty CP Tập đoàn ĐT và TM Mundus Stones Tầng 8, tòa nhà văn phòng Viwaseen, Tố Hữu, NTL, HN 1                          22.176.000                            
18878 0105762090 CÔNG TY CỔ PHẦN GID ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG Phòng 1504A, tòa nhà housinco Phùng Khoang (đối diện 325 Lương Thế Vinh), Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          22.173.869                            
18879 0109950754 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & HÓA CHẤT MEDITEK VIỆT NAM Số 21 ngõ 221 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        22.173.102                            
18880 0108365817 Công ty TNHH Kiến trúc Đặng và cộng sự Tầng 3, nhà D Vinaconex 1, 289 khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          22.168.995                            
18881 0106640786 Cty TNHH đầu tư TM và DV Bảo Anh Số 17 Trần Cung, Phường cổ nhuế 1 , Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          22.168.986                            
18882 0109719995 CÔNG TY CỔ PHẦN RT INVEST 26 Tầng 3, Tòa nhà The Terra, Số 83 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        22.168.791                            
18883 0106640708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI HADICO LAND Số 3 ngõ 29 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 7                          22.168.200                            
18884 0108800682 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ G PLUS Số 53 - TT9 khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          22.167.500                            
18885 0500579057 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Chung Thịnh Đội 7, Vân Gia, Trung Hưng 1                          22.165.464                            
18886 0106402679 Cty TNHH thiết bị Thái Bình Dương Số 8 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 5                          22.164.637                            
18887 0109323986 Công ty cổ phần thực phẩm ANT FOODS Số 9 Ngõ 36 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 6                          22.164.511                            
18888 0106905873 Công ty TNHH Vietphil Education Group Việt Nam Phòng 103, nhà G2, số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội SĐT: 0376467084 Email: ketoan@vietphil.com 1                          22.162.200                            
18889 0107152823 Cty TNHH D&D toàn cầu 24B T1 TTSĐ 361 tổ 36 P yên hòa CG HN 4                          22.162.081                            
18890 0109008039 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH KHẢI NAM Số 13 hẻm 32, ngách 110, ngõ 99 Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 2                          22.161.199                            
18891 0108609781 Công ty Đấu giá hợp danh Văn Lang Phòng 1402 Tòa nhà 17T3 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          22.158.000                            
18892 0106104023 Cty CP Cổng Thông Minh Tầng 17 khối văn phòng, 249A Thụy  Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 1                          22.156.160                            
18893 0108797334 Công ty CP Green Tech A&D Số nhà 62 ngõ 100 cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội 1                          22.155.223                            
18894 0102858774 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Quang P1801, 71 Nguyễn chí thanh, phường láng hạ, quận đống đa, HN,VN 2                          22.153.001                            
18895 0107012079 CTy CP Công Nghệ Viễn Thông Thủ Đô Căn 0902, tòa nhà THE TWO khu đô thị Gamuda- Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4                          22.146.441                            
18896 0107864161 Công Ty TNHH Hatha Group Viet Nam Số 6 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. 4                          22.144.502                            
18897 0107079852 CÔNG TY TNHH GENFOUR Số 16 TT11B Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 1                          22.144.000                            
18898 0106342268 Công ty TNHH Bao Bì HBT Hà Nội Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          22.144.000                            
18899 0106087811 Công ty TNHH TMDV Sản Xuất Thiên Phú số 2, ngõ 140 tổ 7 Đường Ngọc THụy, Ngọc THụy, LB 3                          22.140.751                            
18900 0108935344 CÔNG TY TNHH LTE VIỆT NAM BT A9 ngõ 409, Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          22.140.751                            
18901 0104581870 CTy CP Thương Mại DV & Du Lịch Nghi Tàm T1 tòa ICT 431 Tam trịnh, khu đô thị vĩnh hoàng 3                          22.140.751                            
18902 0102036911 CTy TNHH XD & TM Đức Quang Thôn Đoài, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3                          22.140.751                            
18903 0105529538 Cty CP tự động hóa PMTT BT4.07 Khu đô thị Vigracera, xuân phương Nam Từ Liêm hà nội 1                          22.139.698                            
18904 0107379856 Công ty TNHH điều hòa không khí thông minh Nhật Bản Số 18-DG05 Khu Đấu Giá Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          22.136.709                            
18905 0109295256 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI VŨ GIA Số 44, Ngõ 42 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          22.136.328                            
18906 0500583825 Công ty CP Chế biến thực phẩm Minh Phát Xóm Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1                          22.134.030                            
18907 0107456557 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM AN Số 26 TT8, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.132.914                            
18908 0103833035 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÚC HÀ Thôn Thượng, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          22.132.575                            
18909 0108197898 CÔNG TY CỔ PHẦN DAGIA VIỆT NAM TẦNG 6 TÒA NHÀ MD COMPLEX (KHỐI VĂN PHÒNG) SỐ 68 NGUYỄN CƠ T, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          22.131.041                            
18910 0101252324 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ANH TÚ P12A.03 Tầng 13, Tòa nhà  N2, Số 25, Lạc Trung, P Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 2                          22.130.988                            
18911 0106610319 CTy CP truyền thông & PT ngày mới Tầng 3 số 92 và 94 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          22.130.326                            
18912 0107322708 Tạp chí điện tử VietTimes Số 100, Ngõ 1 Phố Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hâuị, Cầu Giấy, HN 1                          22.128.000                            
18913 0106144499 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Cường Thịnh Hà Nội Nhà C2 Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 3                          22.127.232                            
18914 0107973629 Công ty TNHH FASHION A PLUS Việt Nam tầng 2, tòa CT1 ngô thị nhậm , Hà Cầu- Hà Đông - Hà Nội 1                          22.125.859                            
18915 0104619027 Cty CP ECON Việt Nam Số 15 ngách 40/34 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân , Hà Nội 3                          22.121.923                            
18916 0106340341 CTy CP Trang Trí Nội Thất & Xây Dựng Ngân Vũ Phòng 202 Số 6 Ngõ 102 phố Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 12                        22.119.127                            
18917 0100102622 Công ty CP sứ Bát Tràng Xã Bát Tràng- Gia Lâm - Hà Nội 1                          22.118.400                            
18918 0108084421 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG Số 2 ngõ 2 Vĩnh Hoàng Kéo dài, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 12                        22.118.263                            
18919 0107966847 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP TRƯỜNG THỊNH Trung Thịnh -  Trường Thịnh -  ứng Hoà - Hà Nội. 5                          22.117.299                            
18920 0109313025 Công ty TNHH HHNC Việt Nam Phù Trì, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3                          22.115.065                            
18921 0105416887 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN TỬ ÁNH SÁNG THỜI ĐẠI tầng1 Số 81, vũ ngọc phan, láng hạ, đống đa, hn 1                          22.114.988                            
18922 0104614477 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại ABM 143TT K40 đường hồ tùng mậu, cầu diễn, nam từ liêm, hà nội 1                          22.114.290                            
18923 0107697094 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO NHẬN THỦ ĐÔ Số 369 đường Trường Chinh, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 2                          22.113.915                            
18924 0107352438 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại Hưng Phát Số 39 phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          22.113.444                            
18925 0103046687 Cty TNHH Truyền thông Nam Châu P.0206, S5, Vinhomes Symphony, P. Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 2                          22.112.903                            
18926 0109158901 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ T&T VIỆT NAM SỐ 3, ĐƯỜNG ĐÌNH LÀNG, NGÁCH 61/16, XÃ LẠI YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 7                          22.112.313                            
18927 0107280198 CTy CP Công Nghệ Mactech Việt Nam Số 42, ngõ 230/31 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.112.000                            
18928 0110061887 Công ty Cổ phần Giáo dục Regal Số 116 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          22.108.500                            
18929 0106071032 Công ty cổ phần xây dựng HPA Việt Nam 10-LK2 Dự án nhà ở 90 Nguyễn Tuân, số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          22.108.183                            
18930 0102801104 CTy TNHH Kiến Trúc Song Lộc 199 phố Xổm, quận Hà Đông, Hà Nội 7                          22.107.962                            
18931 0109900584 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Á ĐÔNG L3-D, Tầng 3, Tòa nhà Sun Grand City, 69B Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          22.106.861                            
18932 0106729064 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG CT1 KĐT Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          22.105.538                            
18933 0107344966 Công ty TNHH Huyền Ngọc Linh Số 166C, tổ 9, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 14                        22.105.328                            
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18934 0106776522 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Khang P1615- CT2- khu nhà ở quân khu Thủ Đô,Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 14                        22.105.328                            
18935 0108289700 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Gia Lê Số nhà 23 ngõ 26/25 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 14                        22.105.328                            
18936 0107426312 Công ty TNHH KT nội thất & XD Việt Thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 2                          22.105.222                            
18937 0105942671 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ABC VIỆT NAM CT3-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 13                        22.104.429                            
18938 0109056748 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ 224 PHỐ ĐÔNG, THÔN NGÃI CẦU, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          22.103.962                            
18939 0107778353 Công ty TNHH Cơ điện Hợp Long Số 10, ngách 1, ngõ 95, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 13                        22.103.105                            
18940 0109333342 Công Ty Cổ Phần 379 Hà Nội : CL9-A Tiểu Khu Đô thị Nam La Khê,Phường La khê,Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 13                        22.103.105                            
18941 0108450244 CTy  TNHH DESAN Việt Nam Số nhà 366 Đường Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 13                        22.103.105                            
18942 0106917237 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Giang Sơn Việt Nam Số 256 đường Hồ Tùng Mậu, P Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 13                        22.103.105                            
18943 0107874321 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Điện Lực Hà Nội P1702, HH03A tòa B2.1 Đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          22.102.460                            
18944 0108172935 CÔNG TY TNHH MARUAI GLOBAL VIỆT NAM Tầng 06 tòa nhà Golden Field, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          22.102.338                            
18945 0107462938 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ ANH MỸ Số 4 ngách 27 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          22.100.950                            
18946 0106372600 Công ty TNHH sản xuất và công nghệ UVT D07 - 14 Khu D Geleximco - Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          22.099.456                            
18947 0106592934 Công ty cổ phần sản xuất dây lưới thép Nam Định Khu Trung Tâm, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          22.099.456                            
18948 0102112256 Cty TNHH XD&TM Tân Hưng số 188 Dương Văn Bé, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, HN 1                          22.098.723                            
18949 0109210735 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ENAI Tầng 02 tòa nhà Kim Ánh, số 1, ngõ 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          22.098.578                            
18950 0108344687 Công ty TNHH ECO BAMBOO Việt Nam Số 240 Nguyễn Huy Tưởng -  Thanh Xuân Trung -  Thanh Xuân - Hà Nội 2                          22.096.895                            
18951 0108167974 CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA ầng 19, tòa nhà Detech số 8, Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          22.095.290                            
18952 0500315431 Cửa hàng xăng dầu Văn Giáp Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          22.092.555                            
18953 0110324695 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP CƠ ĐIỆN ĐỨC MẠNH Số nhà 21 đường Đồng Tiên Tân, cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          22.091.411                            
18954 0109395821 Công ty cổ phần DTC E&C Việt Nam Tầng 8, tháp C, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          22.090.623                            
18955 0106228741 Công ty cổ phần vận tải đông lạnh Toàn Thắng Tầng 7, tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN 7                          22.090.086                            
18956 0109167102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SD VIỆT NAM Số 29E Đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.089.920                            
18957 0106384927 Công ty TNHH bê tông Sông Đà trạm trộn bê tông Sông Đà - khuôn viên nhà máy gạch Viglacera Km8, QL 21B - xã Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội 1                          22.089.600                            
18958 0108200910 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Đức Xuân Số 270 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          22.087.389                            
18959 0108661171 Công ty TNHH Dầu khí và Thiết bị đặc chủng Châu Âu Số 15 ngách 22/41 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          22.082.458                            
18960 0109852309 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKYMARE Tầng 11 tòa nhà Nam Anh, số 68/116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          22.080.000                            
18961 0110216192 Công Ty Cổ Phần Liên Kết Tăng Trưởng Số Omeez Tầng 7, số 142 đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          22.080.000                            
18962 0107485036 Công ty cổ phần đào tạo PMC Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 1                          22.080.000                            
18963 0102854064 Công ty cổ phần tích hợp dịch vụ số Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          22.080.000                            
18964 0105202860 CÔNG TY TNHH FHT Ki ốt 32, ban quản lý chợ Mai Lĩnh, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          22.076.606                            
18965 0108289549 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Quang Anh Ngách 162/2, xóm Trên, TDP Nguyên Xá 2, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 5                          22.075.790                            
18966 0103423991 Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Thiên ố 19 Tô Hiến Thành, P. Phúc La, Q. Hà ĐÔng, TP. Hà Nội 1                          22.074.108                            
18967 0100364321 Công ty TNHH dược phẩm Tô Việt PHÒNG A102 - C4 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          22.073.000                            
18968 0107833607 CTY CP  Thương Mai Điện Tử An Phú Số 35, ngõ 683 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          22.065.816                            
18969 0109890086 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÒA PHÁT Số nhà 56 Đường Tây Mỗ, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 9                          22.065.297                            
18970 0106991488 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng VIETWAY Liên hệ lễ tân Tòa nhà Số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 3                          22.060.369                            
18971 0105991189 CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚC LÂM Phòng 1006-Tòa Nhà Bắc Hà Lucky-30 Phạm Văn Đồng-Phường Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy -Hà Nội 12                        22.058.348                            
18972 0105314892 Công ty Cổ phần HVG Holdings Tầng 2, Lô 7 T2, Tòa nhà Thăng Long Victory, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          22.054.631                            
18973 0106530173 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Toàn Cầu Km 29, xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          22.054.103                            
18974 0104217455 Công ty cổ phần HNCTECH Số 22-LK1 tiểu KĐT mới Vạn Phúc, p Vạn Phúc, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          22.051.354                            
18975 0107402777 Công ty cổ phần thương mại Nikko Việt Nhật Cụm CN Coma 18, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 1                          22.048.540                            
18976 0106908056 Công ty CP vật tư xây dựng Hải Minh Hưng số nhà 9, ngõ 134 tổ 13, thôn Mậu, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 2                          22.045.608                            
18977 0105480113 Cty TNHH TQT Thương Mại tầng 09 tòa nhà CDS, 477 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          22.043.409                            
18978 0109536021 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Duy 47 TT7 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14                        22.041.359                            
18979 0100739203 Cty TNHH PT CN Nhiệt Lạnh & môi trường FTD Lô 2 cụm CN Ngọc Hồi Thanh Trì HN  0969490088 1                          22.039.004                            
18980 0104213394 Công ty CP công nghệ DNT Việt Nam C8 - 08, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          22.034.156                            
18981 0110015859 Công ty CP công nghệ TPLUS Việt Nam Số 11 đường Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          22.033.353                            
18982 0107331533 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ An Phúc Ngách 1 ngõ 18 đường Tả Thanh Oai, Đội 2, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983405815, 0979445499 5                          22.032.721                            
18983 0106323850 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Hưng Phát Số nhà 21, tổ 6, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          22.031.477                            
18984 0107295719 Công ty CP ODIN LAND Miền Bắc Tầng 5 Tòa nhà số 36 ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          22.031.321                            
18985 0109358629 Công ty TNHH Liên Sỹ Food Số 80B phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          22.030.228                            
18986 0109779916 Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận HTD Số 41D, Ngõ 282/36 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          22.029.725                            
18987 0108822929 Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Lucky House Tầng 3, Số nhà 1, dãy I, Tổ 4 phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 17                        22.028.716                            
18988 0108190758 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ANH DŨNG NHÀ 15, NGÁCH 28/49, PHỐ ĐẠI LĨNH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        22.026.806                            
18989 0107740818 CÔNG TY CỔ PHẦN BABYCHESS VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          22.025.968                            
18990 0102290876 Cty CP vận tải Huyền Châu Phòng 808-CT2 Chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2                          22.024.171                            
18991 0106105644 Công ty TNHH đầu tư thương mại và tư vấn nội thất Cát Hà SỐ 106C TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          22.023.500                            
18992 0109758835 Cty CP giải pháp công nghệ phòng cháy và chữa cháy Việt Nam Số 21, KTT Dệt 19/5, Thôn Văn - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0983965774 3                          22.022.910                            
18993 0106682352 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          22.022.893                            
18994 0105777308 CÔNG TY  CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XẬY DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG Phòng 10.01CT5A, Khu Đô Thị Xala, Yên Xá, Hà Đông, Hà Nội 2                          22.022.430                            
18995 0107984451 CTy TNHH Truyền Thông  VÀ Quảng Cáo Fly Media Số 1, ngõ 230/138/11 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        22.021.842                            
18996 0107008964 CTy TNHH Đầu Tư và Công Nghệ Nam Khánh Tòa CT3 Gelexia, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          22.019.769                            
18997 0109509564 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Xuân Vương Số 10, Ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội 14                        22.018.878                            
18998 0109818481 CÔNG TY CỔ PHẦN META SOLUTIONS Số 2 Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          22.016.000                            
18999 0110214124 Công ty CP NEXTGEN EVOLUTION Biệt thự BT5-4, Khu Ngoại Giao Đoàn, phố Nguyễn Xuân Khoát, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          22.016.000                            
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19000 0101731285 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN FUNI BAMBOO MIỀN BẮC Tầng 5 toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, HN 8                          22.011.864                            
19001 0107706013 Công ty TNHH Sản Xuất và dịch vụ HT Toàn Cầu Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          22.010.466                            
19002 0104890780 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA Tầng 4, số 18 M1, phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          22.009.073                            
19003 0108907273 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH HỢP Số nhà 94, ngõ 64, đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          22.008.444                            
19004 0109635350 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TOP CLASS Căn hộ 02 Nhà N7A ,KĐT Mới Trung Hòa Nhân Chính,Đường Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          22.007.276                            
19005 0105940219 Công ty TNHH dich vụ - kỹ thuật cơ điện HT Khu thủy lợi 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 13                        22.002.860                            
19006 0109398540 CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM SỐ 4, PHỐ NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI,VN 1                          22.000.000                            
19007 0101807706 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BMC Số 13, Hồ Hạ Đình, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.999.000                            
19008 0500468117 Công ty CP đầu tư XD & TM Hùng Vĩ Ngõ Ruông - TT Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội 2                          21.998.029                            
19009 0108211863 CÔNG TY TNHH INDOCHINA DESIGN Phòng 0608, Tầng 6 Tòa Luxury Park View, Đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          21.989.792                            
19010 0108486138 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ BẢO MINH Km16 - Cụm 9 - QL 1 A - xã Duyên Thái - huyện Thường Tín - TP Hà Nội,0947518594 5                          21.984.053                            
19011 0107467083 CÔNG TY CP Y TẾ PHÚC HƯNG 256 ngõ Quỳnh, Quỳnh lôi, hai bà trưng hà nôpị 1                          21.984.000                            
19012 0109541776 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ SPRO Tầng 6, Tòa nhà Thái Lâm, L1. 8, 9, 10 Khu nhà liền kề Hải Ngân, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0989194636 1                          21.984.000                            
19013 0101629612 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Đại Nam Số 27 ngõ 32 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2                          21.983.989                            
19014 0108088867 Công ty Cổ phần giải pháp và công nghệ Big Fat Team Việt Nam Số 16B, Đường Bắc Hồng, Tổ 83, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội 11                        21.983.666                            
19015 0104183340 Cty Cp xuất nhập khẩu y tế Việt Mỹ ô 48C khu đấu giá, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, mỹ đình 2, nam từ liêm, hn 5                          21.981.684                            
19016 0104139976 Cty CP Kiến trúc văn hóa Thăng Long P1106 - Khách sạn thể thao - Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          21.979.414                            
19017 0109354494 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TMG Tầng 2,khu dân cư 43 Giảng Võ,Phường Cát Linh,Quận Đống Đa,TP.Hà Nội 2                          21.978.333                            
19018 0109244928 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ MINH AN Số 3, đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          21.978.313                            
19019 0106788736 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU APC VIỆT NAM Đối diện số nhà 48, Ngách 04, Ngõ 20 Nghĩa Đô, PHường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          21.976.036                            
19020 0500583624 Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Lã Vọng Tầng 4, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN 1                          21.974.473                            
19021 0109643520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DUY ĐỨC Số 48 Ngõ 10 Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          21.973.947                            
19022 0106936092 Công ty cổ phần thương mại Tân Phú Quý Việt Nam SN 47, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          21.972.632                            
19023 0101550909 Cty CP tư vấn XD dân dụng HN Số 107a nguyễn phong sắc, Dịch Vọng Hậu, CG,HN ( Tòa Nhà Lâm Viên) 2                          21.971.049                            
19024 0108162380 CÔNG TY CỔ PHẦN KOKORO Số 47, ngõ 69, phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          21.970.027                            
19025 0109253369 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẤN PHONG Biệt thự LP4-SL17, KĐT Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 15                        21.966.683                            
19026 0106951598 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI NHẬT số 151 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội 11                        21.963.277                            
19027 0106712984 CÔNG TY CỔ PHẦN ETC GOLD Số 31, Chợ Đình, Tổ 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          21.962.378                            
19028 0110314048 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thẩm Định Giá Tràng An Số 5-7, Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.962.155                            
19029 0108418434 Công Ty Tnhh Bigstar 96 Việt Nam Số 33, Ngõ Quan Thổ 1, Đường Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội. 11                        21.961.447                            
19030 0109720750 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO THIÊN KIM Số nhà 13B, ngách 18, ngõ 299 Đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 13                        21.961.281                            
19031 0106362810 Công Ty TNHH Megan Art 299 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 3                          21.960.924                            
19032 0108572267 CÔNG TY TNHH HICOTECH VIỆT NAM SỐ 16, NGÁCH 126/1, PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          21.958.406                            
19033 0107583234 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất CK Việt Nam SỐ 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.957.585                            
19034 0107354019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT NHẬT Khối Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 12                        21.956.231                            
19035 0104485119 Cty CP Intekcom Số 12, Ngõ 259/9 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN 1                          21.954.841                            
19036 0108617140 CÔNG TY CỔ PHẦN EGOO VIỆT NAM Số nhà 83, ngõ 92, đường Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 11                        21.954.786                            
19037 0102762800 Cty  cổ phần HTP Việt nam P704A, Tòa N01A, Chung cư GoldenLand, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.952.000                            
19038 0110117522 Công ty TNHH Thương mại Điện tử Đức Linh Số nhà 26 Ngách 52/11/76 Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          21.949.719                            
19039 0107362267 Cơ sở mầm non tư thục Hoa Bé Ngoan A 76 TT9- đô thị Văn Quán - Hà Đông - HN 1                          21.933.098                            
19040 0104907385 Công ty TNHH Tân Lượng Việt Nam Tầng 3 số 36 Hoàng Cầu - Tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội. 1                          21.930.622                            
19041 0106849001 Công ty CP tự động hóa 3T ELECTRIC Số 25, ngõ 12 đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          21.929.425                            
19042 0102174213 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại An Giang Số 33 Phố Tân ấp- Phúc Xá, Ba Đình, HN. 1                          21.928.669                            
19043 0109944648 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẠN PHÁT D21-C12, khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          21.928.402                            
19044 0108021950 Công ty TNHH Thương mại Bul Hyang Số 30, Villa D, KĐT The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.926.400                            
19045 0109741912 Công Ty Cổ Phần Nhịp Cầu Thương Mại Nhật Việt Ebisu Số 86 phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 14                        21.925.186                            
19046 0103395977 Cty CP Nhà đẹp VN Số 47, liền kề 11B, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội (gần mặt hồ Trung Văn) 1                          21.923.478                            
19047 0105185213 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Hưng Thịnh Xóm 7, thôn Phương Quế, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2                          21.922.432                            
19048 0108324673 Cty CP Truyền Thông Sáng Tạo TA Việt Nam Nhà K, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          21.920.000                            
19049 0102978398 Cty CP PERSI Việt nam phòng 411 tòa nhà CT5B Khu đô thị mễ trì hạ - Từ Liêm - Hà Nội 1                          21.920.000                            
19050 0108073613 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Phòng 604 tòa CT1, Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          21.920.000                            
19051 0109756475 Công ty TNHH thương mại OZmart Hà Nội SN 68 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          21.920.000                            
19052 0108797648 CÔNG TY CỔ PHẦN A-FIRE Liền kề OV14.02, khu đô thị Viglacera Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.920.000                            
19053 0108524351 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trung Tín P2602, Tầng 26 Toà nhà A3, Dự án Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.920.000                            
19054 0102737434 Cty TNHH thực phẩm Nam Thắng 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          21.919.403                            
19055 0110077559 Công ty TNHH sản xuất và chuyển giao công nghệ Việt Pháp Khu Trung, Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        21.918.999                            
19056 0108197351 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ THÀNH TÂM Số 18 ngõ 88 phố Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          21.917.698                            
19057 0106077203 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA Số 3, Tổ dân phố 4 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          21.914.283                            
19058 0101308182 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  XÂY DỰNG  VIỄN THÔNG NAM VIỆT Văn Phòng , xưởng viễn Thông -công ty nam việt , cụm 2 , xã thọ xuân , Đan Phượng , Hà Nội 5                          21.913.800                            
19059 0109685841 Công ty TNHH đầu tư & phát triển xây lắp Phúc Minh Phố Kênh Đào, - Xã An Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 9                          21.913.502                            
19060 0104499496 Cty TNHH Vận tải & TM Nhật Thiên Hương Thôn Việt Yên Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  936937969 7                          21.910.069                            
19061 0110037323 Công ty cổ phần khai thác và dịch vụ du lịch SGO Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.908.582                            
19062 0107811561 CTy CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tuần Linh Số 2 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          21.907.758                            
19063 0109394641 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 3B THÀNH CÔNG Số 07 A2 Ngõ 36 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          21.907.202                            
19064 0107274363 Cty CP Công Nghệ TDV Việt Nam Số 614B Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          21.906.816                            
19065 0108323503 Công ty CP phát  triển bất động sản New Land Tòa M3, Chung cư Mipec City View, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông 11                        21.905.108                            
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19066 0106510064 Cty TNHH công nghệ & khoáng sản Việt Nam Số 716 đường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                          21.904.643                            
19067 0103932766 Cty Luật TNHH MTV VIMAX Châu á Phòng 1009 Tòa 18T2-Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Lê Văn Lương, TX, HN 1                          21.904.473                            
19068 0107072335 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Thịnh Phát P1908 Tòa S3 Chung cư Sunshine City, KĐT Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          21.904.000                            
19069 0109221085 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất TQC Việt Nam Nhà Liền Kề C23, Coma18, Ngõ 32, Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 8                          21.903.972                            
19070 0108558470 Công ty TNHH Điện Máy YAMASU Việt Nam Số 52 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          21.901.198                            
19071 0109832119 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE Tầng 11, số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.899.350                            
19072 0101442484 CTy TNHH TM và XDCT Đại An Số nhà 85 ngõ 79, Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          21.895.642                            
19073 0106647365 Công ty TNHH Phát Triển TM và Sản Xuất Đức Thành P408 T2, VT18 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, HN 4                          21.894.707                            
19074 0105422055 CÔNG TY TNHH SEPIA Tầng 7 số 59 Võ Chí Công phường nghĩa đô cầu giấy hà nội 4                          21.894.707                            
19075 0108112277 Công ty TNHH Hoá sinh Việt Nhật Thôn Đặng, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4                          21.894.707                            
19076 0106016909 Cty TNHH ĐT TM & sản xuất Trường An Cạnh đầu ngõ 8 Cầu Tó - 218 Phan Trọng Tuệ Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  66827112 4                          21.894.707                            
19077 0105944037 Công ty TNHH sản xuất vận tải và dịch vụ Thương mại Tuấn An Thôn Chua – xã Bình Minh – huyện Thanh Oai – TP Hà Nội 4                          21.894.349                            
19078 0107368004 Công ty TNHH thương mại XNK hàng hóa Tùng Lâm Tầng 3 tòa nhà Phú Cường, số 29A Trần Bình Trọng, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 14                        21.893.752                            
19079 0110177377 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DUY ANH Số nhà 35, đường Bắc Lai Xá, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        21.892.436                            
19080 0103273746001 Hộ kinh doanh cá thể BTRE Nhà ăn Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp. thôn Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 1                          21.888.008                            
19081 0110274638 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Đầu tư Thiên Phúc Nguyễn Mạnh Hùng (0915366604) Tầng 2, Tòa nhà XP home star, KĐT Tân Tây Đô- Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          21.888.000                            
19082 0105760223 Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Trực Tuyến Cdc Nhà N2-2 Lô N2, tổ dân phố Viên 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          21.888.000                            
19083 0110372096 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIPIGO Số 30/168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.885.666                            
19084 0109177862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 365 VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          21.884.352                            
19085 0108489026 Cty CP SX&DV Thương mại Hạnh Vũ Anh Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm , Tỉnh Hưng Yên 7                          21.884.352                            
19086 0106019145 Công ty cổ phần công nghệ JAVINA Công ty cổ phần công nghệ JAVINA. Đường 70 phường Tây Mỗ (nằm trong coma 5) Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          21.881.600                            
19087 0105806894 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV H&N VIỆT NAM B24, lô 20, kđt mới định công, hoàng mai, Hà Nội 2                          21.876.600                            
19088 0108472463 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Số 8 ngách 2 ngõ 10 đường Quang Lãm, P Phú Lãm, Hà Đông, HN 3                          21.874.127                            
19089 0107711687 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUSAHA Tổ dân phố 10, dịch vụ 7, số 3, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          21.873.933                            
19090 0109163806 CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS Tầng 22, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          21.870.177                            
19091 0108618987 CÔNG TY TNHH EDAM ENG VIỆT NAM Phòng 2631, Tầng 26, Tòa nhà G3, KĐT Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          21.870.177                            
19092 0109073341 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THIỆN PHÁT Số 166 tổ 44A, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          21.870.086                            
19093 0109218879 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX  VÀ TM THIÊN TRƯỜNG SỐ 41 THÔN THẠCH LỖI, XÃ THANH XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          21.869.340                            
19094 0103720440 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiên Hà Số nhà 46 ngõ 12 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội 2                          21.866.362                            
19095 0107681873 Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Âu Lạc Số nhà 18, Ngõ 14, Đường Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông 1                          21.865.600                            
19096 0109718310 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG Số 495 đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.865.493                            
19097 0109238145 Công ty TNHH Cảnh quan koji số 22+23 LK9 Vạn phúc - Hà Đông - Hà Nội 3                          21.865.205                            
19098 0105793003 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu IBC Việt Nam Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          21.864.256                            
19099 0102217072 Cty cổ phẩn dịch vụ bảo vệ AZ P502 số 2 ngõ 1 Phùng Chí  Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          21.864.063                            
19100 0107634376 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ thương mại ANT Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        21.862.026                            
19101 0103974685 Cty CP truyền thông MAX Tầng 4 số 77 phố Ngụy Như Kontum, Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội 7                          21.858.022                            
19102 0108880670 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VERP P727-728 nhà D, KS Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          21.857.970                            
19103 0107607527 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HƯNG số 489 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          21.857.654                            
19104 0100234467 Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Lâm Sản Số 111 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          21.857.450                            
19105 0101539969 CTy TNHH DV & TM Phúc Thành số 36-38 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, Tây Hồ, hà nội 14                        21.857.271                            
19106 0107715297 CÔNG TY CỔ PHẦN KENBI VIỆT NAM Số 48 Nguyễn Văn Huyên, tổ 37, Phường Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Thành Phố Hà Nội 4                          21.857.247                            
19107 0109224946 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KEONSA Số 57, Ngõ 163, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          21.854.112                            
19108 0108883417 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC HMP VIỆT NAM Tòa 1A Vinaconex 7, ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Liêm, Thành phố Hà Nội 11                        21.854.034                            
19109 0107466442 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Quốc Tế Thùy Dương Phòng 208, Tòa Nhà B3D, Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          21.853.412                            
19110 0108955968 CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO GIỌNG NÓI THẦN KỲ số 12 ngõ 16 ngách 8 hoàng cầu- Ô chợ dừa - Đống đa- hà nội 7                          21.852.864                            
19111 0109576384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SƠN HÀ Anh Tuyên 0942226986 - Số 27C ngõ 167 phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        21.851.826                            
19112 0107867807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ NAM KHÁNH số 2 Hồ giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa 2                          21.849.804                            
19113 0108181915 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH GIẶT VIỆT NAM Số 24, Đường Liên Cơ, tổ 5 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 11                        21.845.166                            
19114 0110069501 Công ty TNHH Tập đoàn RB Việt Nam Lô C14, khu đấu giá 3HA, đường Tân Tiến, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          21.845.155                            
19115 0105965968 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Yến Nhi Số 14, ngách 158/255 phố Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 4                          21.842.662                            
19116 0104646454 Công ty TNHH đầu tư thương mại Phúc Sơn TT Cty vật tư tổng hợp, TDP 10 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          21.841.503                            
19117 0109794382 Người NN- CÔNG TY TNHH MYCOLOR VIỆT NAM 307 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          21.839.157                            
19118 0110307837 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLEE Số 23 ngõ 22 Phố Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.838.674                            
19119 0108039362 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG TÂN ĐẠI DƯƠNG Đình Làng Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan phượng, TP Hà Nội 3                          21.837.719                            
19120 0104761111 Cty CPĐT & KDTBCN Phương Dũng Số 20, Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          21.836.495                            
19121 0109963489 Công ty TNHH vận tải đường sắt Thuận An 366 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội ( trong ga đường sắt Giáp Bát) 2                          21.835.073                            
19122 0108560977 CÔNG TY CỔ PHẦN ACI - GROUP Tầng 2 Tòa đơn nguyên A, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 11                        21.833.158                            
19123 0110024444 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐÔ THỊ CFE Số 27 Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 11                        21.833.158                            
19124 0102172022 Công ty CP tập đoàn đầu tư &QLTS quốc tế IMG tầng 2, 161 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội. 6                          21.829.865                            
19125 0109940192 Công ty cổ phần nội thất T&T Art Decor Số 28, lô 6 khu làng nghề Hạ Thái - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội 4                          21.826.320                            
19126 0109890223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUNA Toà C - Xuân Phương Residence - Xuân Phương- Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          21.824.000                            
19127 0108907019 Công ty TNHH Smarts Việt Nam km 15 quốc lộ 1A, liên ninh, thanh trì, 1                          21.824.000                            
19128 0106156790 Công ty CP đầu tư và thương mại Minh Lâm Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          21.823.750                            
19129 5000424449 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Huy HN Số 205 Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          21.823.743                            
19130 0101528396 CTy CP kiến trúc  Cảnh quan sinh thái  Tùng Lâm Trang trại hoa Tùng Lâm; Đội 7; Thôn Hạ; Xã Yên Sở; Huyện Hoài Đức; Hà Nội. 2                          21.823.328                            
19131 0108814780 Công ty TNHH đầu tư thương mại Nhật Minh Số 7B, dãy D, Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 5                          21.822.978                            
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19132 0109442775 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MIDU VIỆT NAM Số Nhà 43, Khu TĐC Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. 7                          21.822.834                            
19133 0109997054 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Thực Phẩm Á - Âu Số 26 đường Trần Hưng Đạo Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          21.820.468                            
19134 0109020170 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGUỒN XANH VIỆT NAM ĐC: Biệt thự Hải Âu Số: HA03-28 Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm,Tp Hà Nội 5                          21.820.154                            
19135 0109676188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT FUTURE Số 3 Ngách 8/11/186/35 Lê Quang Đạo, Tổ Dân phố số 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.819.818                            
19136 0105972813 Công ty TNHH dịch vụ và TMSX Minh - Quân Số 12 Trạng Trình, Lê Lợi, Sơn Tây 1                          21.817.846                            
19137 0106708522 Công ty CP TM và đầu tư Đại Phúc Tầng 2, Số 8 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          21.817.600                            
19138 0100831311 Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Minh 39B đường Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội 1                          21.816.330                            
19139 0110005988 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ APC VIỆT NAM Số nhà 74E ngõ 924 Nguyễn Khoái, tổ 6, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN 13                        21.815.608                            
19140 0108733845 CÔNG TY CỔ PHẦN INDUSTRIAL GROUP TRUNG VIỆT Số 242 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 13                        21.814.444                            
19141 0109144313 CÔNG TY TNHH WISE IMPACT Phòng 301, số 88 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 1                          21.813.325                            
19142 0107855135 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ATTO VIET NAM Tầng 6 số 298 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                          21.810.486                            
19143 0109050577 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH LAVENDER Khu đất dịch vụ Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3                          21.809.775                            
19144 0109415690 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NAM VIỆT 24 NGÕ 267 ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12                        21.809.306                            
19145 0109720775 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN NƯỚC ASFA Tầng 16, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          21.807.960                            
19146 0106955666 Công ty TNHH SX&TM Thành Phát FOOD Thôn 6- xã Song Phương- Hoài Đức- Hà Nội 2                          21.804.020                            
19147 0106383948 Cty TNHH XD&ĐT Dương Châu Số 67 Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 986999218 912686222 1                          21.799.752                            
19148 0106947986 Công ty cổ phần December 26TH 14 Lê Trực, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. 8                          21.797.360                            
19149 0108606967 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DƯỢC MỸ PHẨM PHAN AN GREEN BT 3.2 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ VIGRACERA TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          21.796.107                            
19150 0106819159 CÔNG TY TNHH AITRAVEL SỐ 9B NGÁCH 13 NGÕ 139 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 14                        21.795.225                            
19151 0104225488 CTy CP Dược Phẩm Kiên Anh C1 Lô3 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          21.795.200                            
19152 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Tân Bình Minh Số 435 Đường Ngọc Thụy, Tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 8                          21.794.632                            
19153 0110093543 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT WELO Số 53, ngõ 12 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.794.000                            
19154 0108580596 CÔNG TY TNHH SHANGCHEN VIỆT NAM Biệt thự 32-16B6 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          21.792.000                            
19155 0110017158 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIK HOLDINGS Tầng 19, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.792.000                            
19156 0106010600 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP SK VÀ SẮC ĐẸP JANAMI Số 98 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          21.792.000                            
19157 0108486610 Công ty TNHH Phát triển giáo dục hiện đại B&D Số 34 Biệt thự Hoa Viên, khu đô thị Đặng Xá - Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. SĐT: 0987290883 1                          21.792.000                            
19158 0107993505 CTy TNHH Công Nghệ Số AZZA Tòa B, Chung cư Imperia Sky Garden - Số 423 Minh Khai - p vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội 1                          21.789.376                            
19159 5400353785 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC Tầng 4, Tòa Nam Anh, số 68/116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.786.500                            
19160 0101113440 Công ty TNHH TM và xây dựng Lập Thành 68A Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy,Hà Nội 3                          21.784.850                            
19161 0104830598 Công ty CP xây dựng TM Tín Năng Khu TT Thực Phẩm - Thôn tế tiêu - TT Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 15                        21.781.636                            
19162 0110299897 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ DẦU KHÍ MD Số 9 ngõ 50 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          21.779.610                            
19163 0109954822 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOPAZ Tầng 4, tòa nhà Lô số 14, đường Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          21.778.289                            
19164 0109414168 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DIGICORE Phòng 1009 tòa the light, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 0982884713 2                          21.777.721                            
19165 0101973982 Cty CP phát triển đầu tư Tây Bắc số 258, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu diễn, từ liêm, hà nội 13                        21.777.413                            
19166 0109943115 CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUAL GAME STUDIO Tầng 2, tòa nhà Mỹ Sơn Tower, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          21.775.720                            
19167 0108188741 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Bảo Số 3, ngõ 186 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          21.772.071                            
19168 0103162891 Công ty TNHH thương mại Hùng Thảo Số 8 Trạng Trình, Lê Lợi, Sơn tây, Hà Nội 1                          21.771.840                            
19169 0101311770 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÌA KHÓA VÀNG Công trường đối diện số 35, Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          21.771.154                            
19170 0109135100 CÔNG TY TNHH THE LONG ROADS SỐ 19 NGÕ 562 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          21.769.239                            
19171 0106196659 Công ty CP VICINCO Việt Nam Số nhà 36, Lô 2A, đường Trung Yên 11, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          21.769.047                            
19172 0101698736 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 171 80 Láng Hạ, Đống Đa, HÀ Nội 13                        21.766.679                            
19173 0106803582 Công ty CP Tấm lợp Sinh thái Toàn Cầu Số 68 Ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          21.766.400                            
19174 0110072511 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH ONTO INNOVATION Việt Nam PTE Tầng 22, Leadvisors Tower, Số 643, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 2                          21.765.486                            
19175 0314177840-001 CN CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ TNTP & CÁC CỘNG SỰ Tầng 4, số 200, Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1                          21.764.927                            
19176 0103729309 Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn xây lắp điện Thôn Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2                          21.762.176                            
19177 0110159064 Công ty TNHH SHELL LAIQI Việt Nam Tầng 10, tòa Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn., Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          21.761.211                            
19178 0109111011 Công ty TNHH dịch vụ phân tích Biển Bạc tầng 2 - Moffice, Toà nhà trung yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, HN (0904676290-Linh) 1                          21.760.000                            
19179 0108300979 Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam Số 17, Ngõ 34, Đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          21.760.000                            
19180 0108844425 Công ty TNHH Gasap Tầng 3, TTTM Indochina Plaza Hanoi, 241 Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          21.760.000                            
19181 0107441310 Công ty TNHH Minh Phú ICC B14 khu đấu giá Vạn Phúc - Hà Đông- Hà Nội 1                          21.759.286                            
19182 0103212253 Cty CP TV & XD Hạ tầng đô thị Hà Nội Liền kề 04, số 01 Nguyễn Cảnh Dị (phía sau toà nhà SMILE), phường Định Công, Quận Hoàng Mai, HN 1                          21.758.916                            
19183 0103847609 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN STS VIỆT NAM SỐ 7 HẺM 5/8, NGÕ 196 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          21.758.011                            
19184 0106687978 Cty CP MERTRANSLUX Việt Nam 7C ngácH 52/28 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ 2                          21.757.632                            
19185 0107069766 Văn phòng đại diện HUMANTEK Tại Hà nội Số 1106, A2 -The Garden,KĐT Mỹ đình,Mễ trì, Phường mễ trì, Quận nam từ liêm, Hà Nội 1                          21.757.281                            
19186 0102607315 Cty CP Thực Phẩm Tràng Tiền 35 Số 7 Ngách 575/9 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 7                          21.756.915                            
19187 0101491040 Cty TNHH vận tải kỷ nguyên Số 44 Viện QH Lâm Nghiệp Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 977589294 36891328 1                          21.753.600                            
19188 0108546605 Công ty TNHH thiết bị Công nghiệp TAB Việt Nam Nhà số 11C6, tổ dân phố 7, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội. 10                        21.750.359                            
19189 0106359790 Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Thương Mại Việt Hàn kho A5 cảng Khuyến Lương, Trần Phú, Hoàng Mai. 1                          21.748.850                            
19190 0105873957 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIA BẢO SỐ NHÀ 55 NGÁCH 175/23 NGÕ 175 PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          21.748.522                            
19191 0105836105 Công ty CP tư vấn xây dựng và du lịch 212 Hà Nội Số nhà 33, Tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 7                          21.745.372                            
19192 0500497125 CÔNG TY TNHH BÁ TRUNG Số 8 ngõ 168/118/24 Phan Trọng Tuệ, Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 6                          21.744.349                            
19193 0101902205 CTy CP TM và Chuyển Giao CN Đông á R12.4, Khu đô thị The Edenrose, ngõ 908 đường Kim Giang, Thanh Trì, Hà Nội. 2                          21.743.206                            
19194 0110285397 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Active Việt Nam Số 55 ngõ 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          21.742.353                            
19195 0105085917 Công ty TNHH sản xuát thương mại và xuất nhập khẩu Thiên Kim Đội 6, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          21.737.516                            
19196 0102029336 Công ty TNHH DV kỹ thuật điện và xúc tiến TM số nhà A1 - TT9 - KĐT Xuân phương- nam từ liêm - hn 1                          21.736.448                            
19197 0108749683 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TBT Số 6, ngách 68, ngõ 34, phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 8                          21.732.302                            
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19198 0106314609 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XNK ECOTEK VIỆT NAM Lô C3 - C4 Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          21.731.677                            
19199 0101627703 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP MỚI Tòa R2 Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 12                        21.729.941                            
19200 0109107167 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI P&H VIỆT NAM Số nhà 12 Ngõ 192/159 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          21.728.960                            
19201 0109314413 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HT VIỆT NAM SỐ 77 NGÕ 509 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        21.728.076                            
19202 0107751827 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NATRUEPILL Phòng 303, số 352 Đường Giải Phòng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.728.000                            
19203 0107285100 Công ty CP Beemart SN E7-TT Học viện kỹ thuật quân sự, Tổ hoàng 6, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.728.000                            
19204 0106978670 Công ty TNHH Đầu tư Thương  mại và Xây dựng Trường Việt Số 46, Ngõ 26 đường  Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          21.727.576                            
19205 0102304381 Cty CP Quốc Tế Thần Vương P1208 tòa 15T1, Chung cư 310 Minh Khai, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 14                        21.727.418                            
19206 0109283035 Công ty TNHH Dịch vụ An Nam Nguyễn Thôn Đại Bản, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2                          21.727.217                            
19207 0101553113 Công ty TNHH Điện Tử Máy Tính Hà Nội 14 Dốc Lã, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 7                          21.724.007                            
19208 0107809280 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trường An Phát thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội 13                        21.723.760                            
19209 0110367709 Công ty TNHH Innomecca Vina Thôn Gia Thương, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          21.723.302                            
19210 0105715090 Công ty Cổ phần Đầu tư HICON Tầng 6, tháp B2, tòa Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3                          21.721.868                            
19211 0109936076 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HẢI T&T Số 29 TT5.2 Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.721.469                            
19212 0106104739 Công ty CP Thương mại Nội thất Gia phát Valencasa Số 5 đường, ngõ 1A, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.719.424                            
19213 0107924244 Công ty Cổ phần XNK Vinh Quang Tầng 8, tòa nhà Hoa Đào, số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 5                          21.718.590                            
19214 0108480961 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Anh Khoa Đội 1, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 6                          21.718.567                            
19215 0102952047 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ BẢO DƯỠNG CƠ ĐIỆN VNK Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          21.718.040                            
19216 0107542742 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư THERA tầng 1, C6 khối 2, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình 1, Cầu diễn- nam từ liêm- Hà Nội 1                          21.717.509                            
19217 0107654615 Cty CP TM Nội thất Thiên Minh Số 189, đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN. 1                          21.714.921                            
19218 0106097062 Cty CP Đầu tư và Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Gia P501, SN 42 TT kiến trúc, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, p.Thanh Xuân Trung, q.Thanh Xuân, HN 13                        21.713.051                            
19219 5700513126-001 Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Dân Dụng- Công Nghiệp A3-2402 tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 13                        21.713.051                            
19220 0108602338 Công ty TNHH Truyền thông công nghệ T&T Việt Nam số 135 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          21.712.639                            
19221 0110418142 CÔNG TY TNHH ÁNH HÀ VIỆT NAM Số 9, ngõ 75 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.712.000                            
19222 0108901137 Công Ty Cổ Phần AZPET Số 59 đường Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          21.710.896                            
19223 0105269336 Công ty CP thương mại và đầu tư SCI P301, Số 134 Hoàng Sâm - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          21.710.000                            
19224 0500585491 Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng số 1 Hà Nội Số 17 TT20 - KĐT Văn Phú, Quận Hà Đông, TP Hà  Nộ 1                          21.707.440                            
19225 0107299110 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Đại Sơn Số nhà 1, ngách 37/1, ngõ 37 đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          21.706.602                            
19226 0106462290 Công ty CP thương mại xây dựng và dịch vụ Trung Hưng Khu phố 2, Trung sơn Trầm, Sơn tây, HN 13                        21.703.043                            
19227 0107569825 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LÂM Số Đ15 Khu TT 354, tổ 12 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 13                        21.702.651                            
19228 0108033025 Công ty TNHH AZ24 Việt Nam Phòng 401 Tầng 4, Nhà A2, Đơn nguyên 3, Ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu giấy, Hà Nội 13                        21.702.651                            
19229 0107772376 CTy CP Thiết Bị Thông Minh An Phát GREENHEAT Việt Nam Số 52, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam SDT: anh Phúc - 0902.114.944 13                        21.702.651                            
19230 0108345105 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất và đầu tư xây dựng DTDHouse số 6, ngõ 596, đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 13                        21.702.651                            
19231 0107281610 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Và Truyền Thông Việt Số 89 phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm,, TP Hà Nội 7                          21.700.612                            
19232 0108371190 CÔNG TY TNHH POKE HANOI Số 11B Hàng Khay, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          21.700.263                            
19233 0107705436 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC CED Số 19, Ngõ 4 Phố Văn La, Phường Phú La, Quận hà Đông 1                          21.696.000                            
19234 0108811557 Công ty TNHH dịch vụ xuất khẩu và thương mại Đức Minh Thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          21.696.000                            
19235 0109903659 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MARS LAND Số 19 ngõ 68 đường Lưu Hữu Phước, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.696.000                            
19236 0108366673 Công Ty TNHH HeKaMi Việt Nam Villa 2, NGõ 111, Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ ĐÌnh 1, QUận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          21.694.526                            
19237 0109190775 Viện Kinh Tế Và Pháp Luật Quốc Tế 197 Vạn Xuân, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 4                          21.694.471                            
19238 0108403163 Công Ty TNHH Quốc Tế Hoàng Trường Số 12 đường Nguyễn Văn Huyên, tổ 24 Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          21.693.827                            
19239 0108330229 Công ty CP Phát triển Bất động sản Phú Hưng SB23-145,369 Biệt thự sao biển, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, H Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          21.692.160                            
19240 0108634530 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DUBAI Phòng 3204 -A3 toà nhà Ecolife Capital, số 58 Tố Hữu, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          21.691.030                            
19241 0108870714 Công ty TNHH TOP D&P Vina Lô 43 KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          21.690.059                            
19242 0109777002 Công ty CP học viện cà phê Số 8 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          21.689.750                            
19243 0108551524 Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Hoa Kỳ Bạc Liêu Tầng 9, tòa nhà GELEX số 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 13                        21.687.681                            
19244 0104940368 CTy CP Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại An Phát Số nhà 126 C3, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 7                          21.687.386                            
19245 0108397833 CÔNG TY TNHH CIDI VIỆT NAM SỐ 7 NGÕ 45 GIẢNG VÕ, CÁT LINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 13                        21.683.834                            
19246 0107968442 Công ty Cổ Phần Đầu tư Five Stars Việt Nam Tầng 5, tòa nhà 3D, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.682.070                            
19247 0108586566 Cty CP Nội thất & kiến trúc NEO Việt Nam p620 tầng 6 ct4 the pride tố hữu, hà đông, hn 0975198867 6                          21.682.039                            
19248 0102549247 CTy CP Giải Pháp Trực Tuyến VietNamBiz Tầng 6, tòa nhà Kailash Building, lô B21, Ô D21 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, CG,HN 1                          21.680.970                            
19249 0104604983 Công ty CP Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội Số 86 Đường Thanh Bình - Xã Thanh Cao - Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội 1                          21.679.128                            
19250 0109106540 Cty TNHH Vận chuyển DK Việt Nam P304, tòa nhà Nơ 03, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          21.675.000                            
19251 0103573154 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Du lịch Nicotex Số 114, pHố Vũ Xuân THiều, P PHúc Lợi, Long Biên, Hn 1                          21.673.194                            
19252 0108974054 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI FAB Số 80 Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam. 7                          21.671.589                            
19253 0108462345 Cty TNHH SX và kinh doanh thương mại Thảo Anh SỐ NHÀ 49, NGÕ 570 ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, THANH TRÌ, HN 0346223221 4                          21.671.314                            
19254 0109440986 Công ty TNHH HC Hi -Tech Vina Tổ 6, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 5                          21.670.577                            
19255 0107898650 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN THÀNH ĐẠT Lô DM4-13, điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 13                        21.669.712                            
19256 0109594993 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHÂM MỸ VIỆT Số 37 Ngõ 168 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 13                        21.669.712                            
19257 0107860664 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN HUYỀN LINH Số 4B, ngõ 145, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 13                        21.669.712                            
19258 0106743044 CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU VŨ LÊ Số nhà 2, tổ dân phố số 4, Phố Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        21.669.712                            
19259 0107887338 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ Nam Việt Số 348 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        21.669.712                            
19260 0108582307 Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển Hoàng Gia Việt Nam tầng 4, tòa nhà B, 125 hoàng văn thái, khương mai, thanh xuân, hà nội 5                          21.663.340                            
19261 0107543961 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC QUANG Số 26 Phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          21.660.734                            
19262 0109000939 Công ty TNNH BLC Hà Nội P2017,CC CT5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          21.656.846                            
19263 0108847909 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Phúc Lợi Số 3 ngách 164/9 Đê La Thành, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          21.650.002                            
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19264 0108714962 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và và Dịch vụ HT Số 48, ngách 94/87 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          21.648.384                            
19265 0107389491 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VÂN Tầng 8, tòa nhà 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.643.753                            
19266 0107721357 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HPA Số 52, Ngõ 123, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.639.654                            
19267 0107522866 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TONKINCO Ngõ 908 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (Đi vào ngõ 100m là đến Công Ty) 3                          21.636.876                            
19268 0107457494 CTy TNHH Y Tế Brian IR Số 2 Ngõ 107/60/21 Đường Lĩnh Nam Tổ 19 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          21.632.724                            
19269 0104961777 CTy CP Truyền Thông và Quảng Cáo Nam á Số 91 ngõ 54 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          21.632.000                            
19270 0109281599 CÔNG TY TNHH SƠN RUGER VIỆT NAM Số 18 LK 11A Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 10                        21.628.613                            
19271 0103974653 Cty CP Xây dựng Lead Căn 205 tòa B6 - Khu đô thị Mỹ Đình 1, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm 3                          21.628.240                            
19272 0107073378 Cty TNHH XNK thiết bị y tế HTP Việt Nam Số 141, tổ 19D, ngách 153, ngõ 34 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh tuy, HBT, HN 1                          21.623.916                            
19273 0101350628 Công ty tnhh sản xuất và xuất nhập khẩu an việt số 7 ngõ 195/41/28 phố trần cung, cổ nhuế 1, Bắc từ liêm 1                          21.623.639                            
19274 0106378786 CTy TNHH TM Và Công Nghệ ED-X Số nhà 57, ngõ 190, đường Hoàng Mai, tổ 58, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          21.621.874                            
19275 0106915663 Cty TNHH MCMEDI Số 79 ngõ 161 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          21.618.010                            
19276 0101850966 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG CẦU SỐ NHÀ 106, B13, ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 7                          21.615.176                            
19277 0106296685 CÔNG TY CP TMDV NHẬT MINH XANH phòng 702 nhà A6A khu đô thị mới Nam Trung yên, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          21.612.434                            
19278 0107404453 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Alpha Việt Nam Khu 6, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 7                          21.612.434                            
19279 0105908504 Công ty CP đầu tư & quảng cáo Tùng Lâm Số 15 ngách 53 ngõ 409 KIm Mã, P Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 7                          21.612.434                            
19280 0109575905 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL Nhà D7 khu TT vacvina, tổ 30 khu dân cư 17, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          21.609.372                            
19281 0109448897 Công ty TNHH sản xuất thương mại Thép Hùng Dũng Thôn 3, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 2                          21.607.734                            
19282 0100107123-007 CN CTCP KS&XD USCO TT TN & kiểm định xây dựng HN Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội  6870583 2                          21.605.839                            
19283 0107477765 Công ty cổ phần sơn Nanoshi CL21-31, khu đất dịch vụ La Dương, Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          21.605.186                            
19284 0110021612 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PU FOAM BIG SKY Số 35 ngách 165/23 Dương Quảng Hàm, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          21.605.186                            
19285 0105864102 Công ty CP Zopost Tầng 3, toà nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          21.603.924                            
19286 0106996951 Công ty cổ phần ô tô Vam KM0+300 Đường trường sa- Trung Thôn- Đông Hội- Đông ANh- HN. 3                          21.603.194                            
19287 0101098513 Công ty TNHH Trừ Mối - Khử Trùng P201, tòa nhà N04B1 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          21.601.702                            
19288 0109597289 CÔNG TY CỔ PHẦN IVC CREATION Tòa nhà INVESTCORP, Lô A15 -16, Khu Đấu giá quyền sử dụng Đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          21.601.171                            
19289 0101466566 CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN Lô D2 khu đấu giá quyền sử dụng đất, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19290 0106181719 Công ty TNHH Optomind Việt Nam Lô 14, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19291 2500259396 Công ty TNHH Nihon Etching Việt Nam Lô 37, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19292 0108059030 NNN - Công ty TNHH dịch vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc Tầng 2 Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19293 0109860638 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH RE-BEG ASIA Tầng 6, tòa nhà Vic Building, 18 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.600.000                            
19294 0107974929 Công ty Cổ phần Vatech Việt Cổng A2, tòa Ecolife Tây Hồ, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19295 0106352001 Cty CP Công Nghệ và Thương Mại Nam Hải Số 9, ngõ 89 Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19296 0104850675 Người NN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INCS 120-TT3 Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          21.600.000                            
19297 0108771583 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG THÀNH AN Km 25, Quốc Lộ 3, Tổ 8 Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19298 0107779290 Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội Tòa nhà Gelex Số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          21.600.000                            
19299 0102398277 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VTK P202 nhà A1, ngõ 121/1 chùa Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa,Hà Nội 1                          21.600.000                            
19300 0106074989 CTy TNHH TM & Du Lịch Lê Gia Số 51 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          21.600.000                            
19301 0500574725 Công ty Liên Doanh Y học Việt - Hàn-người nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc Khu CNC Hoà Lạc- Thạch Hòa, Thạch Thất-Hà Nội 1                          21.600.000                            
19302 0108104974 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT -Công ty TNHH Pisco Việt Nam Số 1 CN6, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.600.000                            
19303 0109822745 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Nhịp Cầu Quốc Tế VK Tầng 6, Tòa Nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          21.600.000                            
19304 0107057859 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- VPĐD Lintec Corporation Tại Thành Phố Hà Nội Phòng CP2.19.03A, Tầng 19, Tháp 2, Tòa Nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          21.600.000                            
19305 0101518817 Công Ty Cổ Phần Tương Mại Và Đầu Tư Mai Anh Số 101A Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          21.600.000                            
19306 Người NN - Cty TNHH Savills (VN) Tầng 6,Sentinel Place,41A Lý Thái Tổ , HK, Hà Nội 1                          21.599.647                            
19307 0104567918 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI Tầng 16 toà nhà Plaschem, 562 Nguyễn văn cừ, Gia lâm, HN 1                          21.599.005                            
19308 0104274823 Công ty cổ phần phát triển xây lắp cơ điện Việt Nam Số 20 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 5                          21.597.118                            
19309 0106061210 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và quảng cáo truyền thông Hà Linh Thượng Trì - Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội 5                          21.595.807                            
19310 0101902727 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng VN F1002 nHà 1 A Ngõ 332 Hoàng Công CHất, PHúc Diễn, BẮc Từ Liêm, HN 3                          21.594.222                            
19311 0108072899 CÔNG TY TNHH CONPRO C34-TT8, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 13                        21.590.144                            
19312 0101447122 CTy CP XD Vạn Xuân Số 55 dãy 11 Louis Hoàng Mai phường Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai,HN 1                          21.588.711                            
19313 0109590149 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Minh Phúc Thôn Hà Lâm 3 - Xã Thuỵ Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          21.586.990                            
19314 0105006094 Cty CP PTXDHT & TM Phương Đông Tòa nhà N1 Viettel Km 2 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          21.586.816                            
19315 0107424629 Công ty cổ phần Royaldesign Tầng 4, Tòa T6-08A, KĐT Nam Cường, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          21.584.500                            
19316 0110263097 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cơ điện Hồng Phúc Số nhà 668H Đường Ngô Gia Tự, Tổ 10 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          21.584.266                            
19317 0108607921 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZ CONNECT Tầng 9, tòa nhà ADI khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          21.584.238                            
19318 0105994380 Công ty TNHH THADECO Việt Nam Phòng 2112 CT1 Khu đô thị dream twon,đường tây mỗ-Nam từ liêm -Hà Nội 7                          21.582.034                            
19319 0106541859 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông ATC Việt Nam Tòa B, Vinaconex 2, khu đô thị mới kim văn,-Kim Lũ-phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          21.580.780                            
19320 0106006019 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thái Nam Ô 5 - Lô 5, KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2                          21.580.638                            
19321 0110050797 Công ty CP Bất động sản Hải Phú HA 02-193, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 5                          21.580.161                            
19322 0107446301 Công ty TNHH Smart Design Labs Phòng 305B, Tầng 3, tòa nhà số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.579.330                            
19323 0109030725 CÔNG TY TNHH PS GLOBAL LOGISTICS VIỆT NAM Tầng 10, số 9 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          21.574.400                            
19324 0107762096 Công ty CPSX vật liệu mới An Thịnh Xóm Miễu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          21.574.364                            
19325 0101476885 CÔNG TY TNHH LINH CHI quầy 304 TT phân phối dược phẩm HAPULICO số 1 nguyễn huy tưởng thanh xuân hà nội 2                          21.573.304                            
19326 0107930671 Công ty CP Zoom Việt Nam C14 HH04 đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          21.571.200                            
19327 0109115048 Công ty TNHH công nghệ A2z Thượng Khê - Cấn Hữu - Quốc Oai- Hà Nội 5                          21.571.098                            
19328 0106992682 Công ty Cổ phần Công nghệ thung lũng Silicon Số 78, ngõ 322/76 đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          21.570.687                            
19329 0102399520 CTy TNHH SX Thương Mại và PT CN Tân Phú Thành Lô 1 Dịch vụ 9 Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Liêt - Hoàng Mai - Hà Nôi 2                          21.569.209                            
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19330 0108106393 Công ty Cổ phần quốc tế Yonlie Việt Nam Số 45, ngõ 58 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 10                        21.568.538                            
19331 0102642133 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y MINH LONG P101 H10,Ngõ 102 , Trường  Chinh, Phương Mai ,Đống Đa, HN 1                          21.568.000                            
19332 0109483002 Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Hàng Hiệu Lucos Global Số 43 ngõ 153 đường Di Trạch, Xóm Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          21.565.943                            
19333 0109181805 Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Power Việt Pháp Số 5.17 Khu đô thị Khai Sơn City- Thượng Thanh- Long Biên- Hà Nội 7                          21.565.924                            
19334 0103957168 Cty CP TV HCC Hà Nội Số 408-G9 ngõ 495 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 7                          21.562.467                            
19335 0101579249 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD & TM Đại Việt Số 2 hẻm 10 ngách 32 ngõ 124 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 7                          21.562.467                            
19336 0105869069 Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Comtech Việt Nam số 16 ngõ 279 ngácH 31 đường Hoàng Mai, pHường Hoàng Văn THụ, Hoàng mai 7                          21.562.467                            
19337 0106380305 CTy TNHH Đầu Tư và PT Công Nghệ Tân Trường An Số 2, ngõ 8 phố Nam Dư, Tổ 3 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          21.562.467                            
19338 0106217813 Công ty CP PT Công nghệ Vật Liệu Euro Queen K25 Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 7                          21.562.467                            
19339 0107264580 Công ty TNHH thiết bị vật tư Thái Bình Dương Xóm 1, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN 7                          21.562.467                            
19340 0102068053 Cty TNHH TM & DL Khánh Thành Số 9 Ngõ 81 Đường Láng - Phường Ngã Tư Sở - Đống Đa - Hà Nội. 7                          21.562.467                            
19341 0106280565 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN HP Tầng 4, Số nhà 37, Ngõ 27, Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          21.562.433                            
19342 0102896120 Cty TNHH 1TV Sản xuất và dịch vụ Phương đông Số 6, Ngách 54/8, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          21.560.988                            
19343 0102227218 CTy TNHH Hoa Việt Linh 4/64 ngõ An Sơn, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          21.560.078                            
19344 0104953977 Công ty TNHH Quang Mỹ Thôn 5 - Phù Lưu Tế - Mỹ Đức. Hà Nội 1                          21.558.963                            
19345 0109539777 Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Ecoba Việt Nam Tầng 3 số nhà 45 ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu 10                        21.557.726                            
19346 2700822880-001 CN Hà Nội- CTy CP XD Và Lắp Máy 816 Số 06 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          21.557.332                            
19347 0108331568 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NAM KHANG Số 162 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          21.557.212                            
19348 0110358341 Công ty TNHH Bê tông Minh Tâm An Khánh Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          21.552.950                            
19349 0106933013 Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Lộc Phát Số nhà 14 ngõ 76 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          21.552.218                            
19350 0108279572 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU MỚI HOÀN KIẾM Ngõ 277, đường Đào Cam Mộc, Việt Hùng, Đông Anh 2                          21.546.970                            
19351 0108430791 Cty TNHH Thương mại Và dịch vụ NC Việt Nam số 68 Quyết Thắng, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 0976728855 4                          21.546.968                            
19352 0105810435 Công ty TNHH thiết bị xây dựng Thành An Số 29 ngõ 180/2 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hn 2                          21.546.950                            
19353 0108731069 CÔNG TY CỔ PHẦN JIBE 41-43 Ngõ 119 Phố Hồ Đắc Di Nam Đồng, Đống Đa, HN 4                          21.544.879                            
19354 0108844369 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN ĐĂNG QUANG P1106, Tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2                          21.543.563                            
19355 0106653954 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cơ khí Mtd Số 44 đường K1B, tổ 2, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          21.539.298                            
19356 0109019270 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Vinh Anh nhà ở CBCNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội( Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội) 2                          21.538.339                            
19357 0101803123 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOA LINH Số nhà 40 ngõ 1 phố Thiên Hiền, TDP 9 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          21.537.001                            
19358 0109373070 Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất AKT Việt Nam Tổ 7, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          21.536.000                            
19359 0107017422 Công ty TNHH ARARAT Việt Nam Nhà số 10, ngõ 141 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          21.535.506                            
19360 0109106847 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG NGUYÊN Số 23, ngách 144, ngõ 354 Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội - Việt Nam 2                          21.534.080                            
19361 0107626216 HTX  KD Dịch Vụ Nông Nghiệp Ngọc Chi Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh 7                          21.534.047                            
19362 0106674425 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xử lý nước Chi Anh Thôn Long Miếu Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 7                          21.529.797                            
19363 0107470618 CTy CP Interbuslines Số 181 Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          21.528.969                            
19364 0109900665 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Tân L3-D, Tầng 3, Tòa nhà Sun Grand City, 69B Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 2                          21.528.484                            
19365 0104719688 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT HƯNG NAM CƯỜNG SỐ 3, NGÕ 237 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          21.526.082                            
19366 0106086688 Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh Xóm 5, Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 12                        21.523.894                            
19367 0109058897 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JAPAN TRAVEL COMPANY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Toà nhà VNT , 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.523.855                            
19368 0105964788 Cty TNHH Thương Mại và XNK JIUYI Việt Nam Số 7, ngõ 36 phố Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          21.520.000                            
19369 0107548529 Công ty TNHH Thương Mại & XD Linh Ngân Số 12A - D9 ngõ 12, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          21.510.499                            
19370 0102377693 Công ty CP CFTD Sáng Tạo VP1, tầng 2, toà nhà Platinum Residences. Số 6 Nguyễn Công Hoan,Ba Đình, Hà Nội. 1                          21.504.964                            
19371 0105025379 Cty CP HS Hà Nội Số 1 Dãy N9 Khu TT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 903452333 0975085449 1                          21.504.641                            
19372 0101592521 Cty TNHH TM và ĐT Tân Hà Thanh Số 253 tổ 6, đường Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Hà Đông, HN 1                          21.504.000                            
19373 0108543957 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THẢO AN SỐ 26 LIỀN KỀ 14, TỔNG CỤC 5 BỘ CÔNG AN, ĐƯỜNG YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          21.504.000                            
19374 0104113230 Cty CP TM dược phẩm Phú Thái số 48 ngõ 155, đường nguyễn khang, phường yên hòa, quận cầu giấy, hn 1                          21.503.507                            
19375 0109157979 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty Cổ Phần NWH Phòng 3411, Tòa C5, D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 8                          21.503.044                            
19376 0102678281 Cty CP In và sản xuất bao bì Tuấn Dung Số 06, ngõ 207 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          21.502.609                            
19377 0110119632 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI ĐOÀN KẾT VIỆT NAM Số 52, Sunrise B, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 1                          21.501.199                            
19378 0106333866 CÔNG TY TNHH HSE VIỆT NAM Số nhà 25, liền kề 7, khu tập thể Tổng cục V, Thanh Trì, Hà Nội 1                          21.496.023                            
19379 0101917716 CTy CP ĐT & PT Hạ Tầng Việt Đức 714 H2 khu đô thị mới việt hưng, lbhn 8                          21.495.048                            
19380 0104313769 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TIÊN PHONG Á CHÂU Tầng 4, Số 18 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          21.493.888                            
19381 0103988455 Cty CP thương mại và  XD Đức Đạt Thôn Đinh xuyên - Hòa nam - ứng hòa - Hà nội 2                          21.490.039                            
19382 0108505366 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ ATHENA Số 11 - ngõ 44 - Đ. Nguyễn Phúc Lai - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - TP Hà Nội 3                          21.488.551                            
19383 0107354403 Mầm non những em bé hạnh phúc ô đất H- CT2 khu nhà ở Hibrand, KĐT Văn Phú, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          21.487.929                            
19384 0106034418 CTy CP Quốc Tế An Phước Số 16TM3E-7 Khu đo thị The Manor Central Park Đường Nguyễn Xiển phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          21.485.619                            
19385 0100729251-017 TRUNG TÂM AN TOÀN GIAO THÔNG Phòng B202 tầng 2 nhà B số 1252 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 1                          21.484.800                            
19386 0108482415 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG TÂN HOÀNG GIA SỐ 114C3 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG THANH XUÂN BẮC, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          21.483.823                            
19387 0107500774 Công ty CP công nghệ và phát triển Nga Việt RSD - TECH Tầng 5, tòa nhà E, Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 1                          21.483.398                            
19388 0106883884 Công Ty Cổ Phần V-Proud B21.X3 Mỹ đình , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.482.880                            
19389 0104347750 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ CỬA VIỆT B1 Lô 5 Khu Đô Thị Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 4                          21.480.454                            
19390 0109390936 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cầu Vồng Việt Nhà liền kề 1.4, ngõ 124 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          21.478.400                            
19391 0109289171 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC HƯNG Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          21.477.014                            
19392 0101821958 CÔNG TY CP ĐTXD VÀ DU LỊCH ANH QUỐC số nhà 14,ngõ 241/36 ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN 3                          21.476.326                            
19393 0103252665 Công ty TNHH Lâm Linh Thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          21.473.076                            
19394 0109195910 Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí Phú Hưng Số 32, Ngõ 5, Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          21.472.000                            
19395 0109653504 Cty TNHH SXDVTM Minh Tâm Xóm Mới, Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 0912523147 6                          21.470.434                            
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19396 0108914552 Cty CP đầu tư Hùng Long Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 11                        21.469.268                            
19397 0102875258 Cty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng Số 149 Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          21.469.184                            
19398 0104079244 Công ty cổ phần Việt Sơn Lâm Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          21.469.184                            
19399 0109571890 CÔNG TY TNHH GIFTTIFY Lô 18-19 Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu,Phường Trung Văn ,Quận Nam Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.468.800                            
19400 0107928104 Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Hồng Phong Số 23 Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 6                          21.468.653                            
19401 0108521840 Công ty TNHH M&P Global Phòng 702, Tầng 07, Tòa nhà IDMC Duy Tân, Số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          21.466.868                            
19402 0500579096 Công ty cổ phần đầu tư Q&T Lô 379, N05-LK20, khu dịch vụ Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          21.465.600                            
19403 0107027452 Công ty Cổ Phần kiến trúc ADF Tầng 5, tòa nhà 121, số 85 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.464.320                            
19404 0107505130 CTy TNHH TM XD và Điện Nước Giang Sơn Số nhà 8, Ngõ 294/39, Đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6                          21.462.199                            
19405 0107881103 Công ty TNHH Kim Khí HBN Việt Nam số 2 ngõ 237 pHố PHú Viên, P. bồ Đề, LB 2                          21.461.191                            
19406 0108543724 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ RSA STUDIO Phòng 302,Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          21.460.536                            
19407 0109883321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY HOÀNG KIM Số Nhà 22, Ngõ 109 Thôn Phan Long, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          21.460.233                            
19408 0106258425 Cty TNHH Quỳnh Ngoan A/48 Km14+500 Ql 1A Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  948405818 3                          21.458.951                            
19409 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tâm An Số nhà 33 tổ 22, Thị trấn đông anh, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 6                          21.458.335                            
19410 0107485653 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC KHÁNH số 42 đường phan trọng tuệ, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, thành phố hà nội (0983700861)  36421410 14                        21.456.127                            
19411 0201574928 Công ty cổ phần thương mại xây dựng Nền Móng Thành Nam Số nhà 12 hẻm 3 ngách 33 số 2 phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          21.455.201                            
19412 0104747999 Công ty TNHH Cỏ xanh Phù Đổng Xóm Chợ, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          21.454.407                            
19413 0104268717 Công ty TNHH Kỹ thuật GEOCON Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội ( Nằm trong Cty CP Đông Thành Hà Nội - ĐT 0918319699) 4                          21.454.399                            
19414 0103959214 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM Số nhà 17A, ngõ 20, đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội. 1                          21.452.791                            
19415 0108170141 Công ty cổ phần Vạn Xuân Holding Số 2 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng Quận Đống Đa, Hà Nội 7                          21.451.223                            
19416 0108023940 CÔNG TY TNHH HAANY QUEEN BEAUTY Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 7                          21.450.612                            
19417 0108486498 Công ty TNHH Xây dựng và khảo sát đo đạc Thăng Long Khu 3ha, Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 8                          21.450.403                            
19418 0109892485 CÔNG TY TNHH TRUE NORTH ASPIRE Tầng 1, NOCT1, E4 Yên Hòa Parkview, số 3 Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          21.450.000                            
19419 0101286228 Công ty CP Siêu Thị & XNK TM Việt Nam số 85 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội 3                          21.449.046                            
19420 0102747337 Công ty TNHH 1TV SXKD xuất nhập khẩu L.U.C.K.Y.S.T.A.R BT5.3 KĐT Viglacera Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hn 1                          21.446.517                            
19421 0107636493 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT THÀNH PHÁT Số nhà 57 xóm 19, tổ dân phố 17 đường Thanh Bình, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          21.444.303                            
19422 0108208437 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thắng Đạt Số 30, ngõ 23, Đỗ Quang, Trung Hòa, CG, HN 13                        21.443.860                            
19423 0101518373 CTy CP Tư Vấn Thiết Kế Dân Dụng & CN VN P203, 17T1, CT2, KĐT Trung Văn, Vinaconex 3, đường Cương Kiên, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          21.443.235                            
19424 0104915756 Công ty CP đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Nhà A4, KDVBX Yên Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          21.440.000                            
19425 0108387698 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật xi mạ Hằng Cơ Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          21.440.000                            
19426 0101912651 Công ty CP Kiến trúc CAC Việt Nam Số 18 Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 1                          21.440.000                            
19427 0106391113 Công ty TNHH Giải Pháp thông tin Doanh nghiệp EP LOGIS Tầng 12B, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          21.440.000                            
19428 0110425573 CÔNG TY TNHH KOOPLANIT VIETNAM Tầng 18 Tòa nhà CEO Tower, HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          21.440.000                            
19429 0105800187 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Công Nghệ TIT Số 11 Ngõ 11/1 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. 1                          21.434.304                            
19430 0105009169 Công ty cổ phần bê tông thương phẩm Xuân Mai Xóm Nước Lạnh  Liên Sơn Lương Sơn Hòa Bình 3                          21.432.217                            
19431 0106696193 Cty CP đầu tư BĐS Âu Lạc P709 T02 Toà C37 Bắc Hà- Số 17 Tố Hữu- P Trung Văn- Q Nam Từ Liêm- Hà Nội. 12                        21.431.140                            
19432 0106524395 Cty TNHH K&K Việt Nam Thôn Nhị Châu Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 2432171963 36893359 1                          21.428.996                            
19433 0106025205 Công ty TNHH môi trường Pikom Số 193 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.428.606                            
19434 0106010671 Cty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thiên Thanh SN 24 ngõ 18 đường Nuí Đôi, thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. 2                          21.425.472                            
19435 0105000550 CTy CP Kỹ Thuật Kính Thăng Long KM26, khu Ao ươm, Khê than, Phú nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          21.424.807                            
19436 0106320627 Công ty TNHH GROWVET Việt Nam Tổ 15, km 2.5 đường Phùng Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          21.424.383                            
19437 0101657779 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SAO VIỆT P124, 79 An Trạch, Đống Đa, HN 3                          21.419.042                            
19438 0102293429 Công ty CP kiến trúc đô thị Nam Thăng Long Tầng 2 tòa nhà Startup tower, ngõ 91 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        21.418.070                            
19439 0109539671 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại BMB Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội 10                        21.418.070                            
19440 Phòng khám sản phụ khoa chuyên nghiệp Số 43 Đường nguyễn khang, P. Trung Hòa, CG, HN 1                          21.417.143                            
19441 0109804866 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK HÒA PHÁT Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 5                          21.414.284                            
19442 0109716779 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI Thôn Tựu Liệt - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          21.412.463                            
19443 0102148333 Cty CP SX bê tông nhẹ và XD Thiên Giang Số 1, Ngõ 5, Tân Nhuệ, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          21.403.770                            
19444 6000396560 Mầm Non Tư Thục Hoa Anh Đào Số 39 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          21.400.667                            
19445 0109802298 Công ty cổ phần công nghệ cao su Minh Thành Số 72 LK4, KĐT Lộc Ninh, Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          21.399.872                            
19446 0108968639 Công Ty TNHH Cung Ứng Và Đào Tạo Nhân Lực Quốc Tế Đông Phương Số 201 đường Cầu Diễn, Tổ dân phố 15, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 1                          21.395.200                            
19447 0109138447 Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ TAT Việt Nam Thôn 7, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          21.392.896                            
19448 0109039340 CÔNG TY TNHH SCS INGEGNERIA VIỆT NAM TẦNG 08, TÒA NHÀ COTANA GROUP, LÔ CC 5A, BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          21.392.000                            
19449 0108379986 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMT Số 03 tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5                          21.391.119                            
19450 0107487072 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TT- S Số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          21.389.463                            
19451 0105126715 Công ty CP Kinh Bắc Việt Nam Tháp Đông, TN Hancorp plaza 72D Trần Đăng NInh, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. 2                          21.383.040                            
19452 0109742070 Cty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Vạn Thắng số nhà 26 ngõ 72 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, tp Hà Nội 4                          21.381.491                            
19453 0104748054 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Vinastar Phòng 314, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 0904800084 1                          21.380.672                            
19454 0109531552 Công ty TNHH Thương Mại VJF Việt Nam L410 chung cư HH2, KĐT mới Dương Nội, Yên Nghĩa , Hà Đông , Hà Nội 7                          21.379.156                            
19455 0500478771 Công ty TNHH Thắng Mai Thôn Gò, xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3                          21.378.177                            
19456 0109662918 Công ty TNHH hiệp hội gia đình Hàn Việt B11 lô 24 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.377.736                            
19457 0108371923 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NGÔI SAO SỐ Phòng 812, tầng 8, tòa nhà 3A, ngõ 82, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.376.000                            
19458 0104082952 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PACIFIC Số 118 ngõ 165 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, HN 2                          21.376.000                            
19459 0107744442 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ cơ điện Thăng Long Số nhà 5, Ngõ 634/15, xóm Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 0372813997 1                          21.376.000                            
19460 0109967363 CÔNG TY TNHH HAN DOO VINA Tầng 2 nhà số 5 ngõ 32/65 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          21.375.246                            
19461 0108533099 Công ty TNHH xây dựng và thương mại TH Đại Thành Số 3 Ngõ 604/19 tổ 25 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          21.374.313                            
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19462 0102073166 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT FAMAS Số 47 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          21.369.600                            
19463 0109858212 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Bảo An Group Thôn Đình Lê, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 3                          21.368.423                            
19464 0106533784 CTy TNHH TM DV Và Công Nghệ Linh Nam Số 65, ngõ 479, phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          21.367.296                            
19465 0105871533 CTy TNHH Công Nghệ Chế Tạo Máy và Hệ Thống Tự Động Hóa Công Ty Tự Động Hóa (trong công Ty Vận Tải Mạnh Hoàng), Thôn 4, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1                          21.366.874                            
19466 0109250897 Công ty TNHH xây dựng công trình và thương mại Hải Đăng Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          21.365.760                            
19467 0107784942 Cty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội 13 Tông Đản, hoàn kiếm, hà nội 1                          21.363.750                            
19468 0102728091 Công ty cổ phần Nghiên Cứu- Thiết Kế Thời Trang Bách Hợp Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          21.363.328                            
19469 0105494740 Công ty cổ phần bảo tồn và phát triển du lịch Bát Tràng Xóm 3 Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          21.360.896                            
19470 0103168572 Công ty Cp SMARTVIET MEDIA tầng 6 nhà Spring hirs lô B13+15/D2 ngõ 92 trần thái tông-Cầu Giấy,HN 2                          21.354.871                            
19471 0106583030 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Quang Số nhà B40-TT6, KĐT Văn Quán, Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          21.351.740                            
19472 0110235526 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB Tầng 6, Toà MD Complex (Toà VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          21.350.963                            
19473 0106721227 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN MINH LONG Thôn Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội. 2                          21.346.033                            
19474 0105307221 CTy TNHH Vimex Số 32B đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          21.344.000                            
19475 0106903717 Công ty cổ phần đầu tư hợp lực 819 Việt Nam No 03, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0377846994 2                          21.344.000                            
19476 0109021015 CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM Số 34, ngõ 67 phố Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          21.342.221                            
19477 0104485052 CTy CP đầu tư Việt Nga Số nhà 24A Phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.337.359                            
19478 0105647161 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG AN Cụm 9, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 4                          21.335.384                            
19479 0109282514 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOTUS HOLDINGS VIỆT NAM Tầng 8, Số 2 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          21.333.754                            
19480 0108651688 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ KHÁNH HƯNG P12A03, tòa CT2B khu đô thị Nghĩa Đô cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          21.331.495                            
19481 0105309652 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA D4 TT9, đường foresa 8, KĐT Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.330.642                            
19482 0109686323 Công Ty TNHH Sattva Số 16, Lô I, Khu 4ha, Đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          21.329.825                            
19483 0108664969 Công ty TNHH TM và ĐT Trường Phúc Số 77/264/21 âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội 1                          21.329.729                            
19484 0500418807 CTy CP DV Thương Mại Sơn Hậu cây xăng đại kim số 15 lô B Khu đô thị mới Đại kim Hoàng mai Hà nội 977803363 36410279 2                          21.329.361                            
19485 0108934982 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG HÀ GROUP Tầng 5, số 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          21.329.152                            
19486 0103698643 Cty CP Khoa học Kỹ thuật Phương Bắc Ngõ  Xóm Trung  Đội1 Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  43.685609 2                          21.326.154                            
19487 Hợp tác xã Đan Phượng Xã Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          21.325.660                            
19488 0108985867 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN Phòng 1004, nhà 18T2, CT15 đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 7                          21.324.806                            
19489 0107747429 Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Nhật Linh Tầng 6, V11-B09 KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 10                        21.322.709                            
19490 0108086901 CTy TNHH EURO ELECTRIC Việt Nam Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Sacombank, 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 1                          21.319.892                            
19491 0109927882 Công ty CP phát triển kỹ thuật và công nghệ Việt phát Số 19, Ngõ 2, Phố Văn Trì - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 4                          21.318.945                            
19492 0101906947 Cty CP sản xuất và thương mại Hà Thái Nhà A1 Xuân Phương Garden , Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm. Hà Nội 1                          21.317.751                            
19493 0102274190 Cty CP kiến trúc FD Phòng 504 nhà 19 T3 khu đô thị Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội 5                          21.313.473                            
19494 0110139075 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC SMP Số 3 ngõ 25 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          21.312.000                            
19495 0108962926 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ YumUp Việt Nam Tầng 1, Tòa C1B, ngõ 323 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.312.000                            
19496 0104239522 CTy CP In Thương Mại & Quảng Cáo Thăng Long Đầu ngõ 512 đường Ngọc Hồi (đi vào ngõ 30 mét rẽ phải đến cổng Cty Lâm nghiệp VN thì gọi điện), Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          21.310.525                            
19497 0101893511 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Việt p2603 t26 tháp tây, 54 Liễu Giai, P cống vị, Q. ba Đình, Hà Nội 1                          21.307.869                            
19498 0101641176 CTY TNHH PT ĐT & TM  A.I.P Tầng 1 V-Tower 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          21.306.752                            
19499 0105374877 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ NQH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          21.302.400                            
19500 0102958419 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN Phòng 1701 Tòa nhà 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.302.347                            
19501 Không có LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP ÁNH SÁNG Số 4, Tổ 3, Tổ dân phố Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          21.301.000                            
19502 0108121271 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI FRECOS Á CHÂU Số 14 BT4, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          21.300.800                            
19503 0109207073 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI PHƯƠNG BẮC Xóm Giữa, Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3                          21.299.284                            
19504 0109915083 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại AC&C Số 621 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          21.299.200                            
19505 0106597724 Công ty TNHH KOPLER Phòng 1503, nhà 17 T8, Hoàng đạo thúy, P. nhân chính, Q. Thanh xuân,  TP Hà Nội 2                          21.297.931                            
19506 0105968648 Công ty TNHH YAMASHITA Việt Nam Số 24, ngõ 34 đường Cổ Ngõa Thượng, Phương ĐÌnh - Đan Phượng - Hà Nội 3                          21.294.877                            
19507 0108642429 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI BB&K 83 BẠCH MAI, PHƯỜNG CẦU DỀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2                          21.294.328                            
19508 0104194173 Cty TNHH MTV công nghệ Trung Tín Thôn Thọ Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 985097486 36825209 2                          21.293.455                            
19509 0108273450 Công ty cổ phần công nghệ BNH Việt Nam Phòng 2615A, Tầng 26 Tòa G3 Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.290.909                            
19510 0109018661 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Tân Hợp Long Số 140 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          21.290.365                            
19511 0105227103 Cty TNHH Quản lý nhà và đô thị CTP số 6 Nhà 12 tầng B9 Đại Kim, P.Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          21.290.068                            
19512 0107743103 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH GROUP SỐ 11A, PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          21.286.080                            
19513 0104574739 Công ty TNHH XD và DV Hòa Phong Nhà vườn 19 , khu biệt thự minh tâm, tổ 9, p. Long Biên, Q. Long BIên, HN 1                          21.283.643                            
19514 0108157623 Công ty CP tập đoàn Arshine Pharma Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2                          21.282.300                            
19515 0110029562 Công ty TNHH XNK Bari Số 1 ngõ 20, Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 4                          21.280.328                            
19516 0108935545 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu CARRIE 114 đường Nam Đuống, tổ 20,, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          21.280.077                            
19517 0107757265 Công ty TNHH CCMEDIA Việt Nam P601, tầng 6, tòa B3.7 Hacinco, Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          21.280.000                            
19518 0109290346 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO 44 ngõ 1 phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          21.280.000                            
19519 0102761395 Công ty TNHH SX kinh doanh Thành lộc Số 24/3/89 đường Lạc Long quân - Phường Nghĩa đô- Cầu giấy - Hà Nội 2                          21.278.912                            
19520 0102055350 Công ty CP đầu tư phát triển kinh tế Hòa Bình Số 75/164 - Vương Thừa Vũ  - Khương Trung - Thanh Xuân - HN 3                          21.274.374                            
19521 0108245982 Cty TNHH Phát triển thương mại AKI Việt Nam 173 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          21.274.304                            
19522 0106670847 Công ty CP ĐTXD VÀ TM Phương Ngọc Thôn Phú Nghĩa, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 2                          21.273.099                            
19523 0107724492 CTy CP TM và Dịch Vụ H2 Việt Nam 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          21.271.922                            
19524 0104555623 Công ty TNHH TM và dịch vụ Hoàng Cường Số 74B/4 Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, HN 2                          21.271.848                            
19525 0109522269 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM 666 Đường Láng, - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          21.269.545                            
19526 0101183303-031 Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Nhà G8- Đại học Quốc Gia HN, Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          21.269.024                            
19527 0108143370 Công Ty TNHH Thép Phương Trang P606, nhà 3A, KĐT Resco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16                        21.267.576                            
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19528 0108328325 Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất FUJITECH Việt Nam Phòng 11.10 Tòa S2, số 47 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          21.267.200                            
19529 0101209209-001 Chi nhánh Công ty CP vận tải TM & DL Đông Anh Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          21.267.200                            
19530 0105009024 CÔNG TY CP THIẾT BỊ METECH Tầng 31 Tháp A, tòa Discovery 302 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.267.179                            
19531 0106598157 Cty CP XNK XD Hợp Đại Thành 101 đường chiến thắng, quận hà đông, HN 0913074689 981997246 913074689 2                          21.265.708                            
19532 0109579297 Công ty TNHH REALPHOTO Số 119, tổ 7, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          21.262.972                            
19533 0106026512 Công ty cổ phần đầu tư Hương Cảng Thôn cổ điển A Tứ hiệp Thanh trì Hà nôi 3                          21.261.483                            
19534 0300873950-001 CN Cty TNHH công nghệ Hồng cơ Số B16-09 Khu Vinhomes Gardenia, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.260.032                            
19535 0107087596 Công ty TNHH Đầu tư sản  xuất và Thương mại Quốc tế Hoàng Gia P501,Tòa nhà Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương,P. Nhân Chính,Q. Thanh Xuân, Hà Nội 9                          21.259.822                            
19536 0108926533 CÔNG TY CỔ PHẦN LEADERS LAND Số 35B đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.259.501                            
19537 0108886746 Công ty TNHH công nghệ và giáo dục Ánh Dương Số 100 Đường Nguyễn Đình Hoàn, P Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          21.258.782                            
19538 0108393123 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEWTIMES MEDIA Phòng 303, tòa nhà N09B2, khu đô thị mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, Quận Cầu Giấy 14                        21.256.784                            
19539 0106827618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM AN Số 2, ngõ 260 đường Cầu giấy, Phường Quan Hoa - quận cầu giấy - Hà Nội. 2                          21.255.696                            
19540 0104938908 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI BÌNH AN 134 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          21.255.552                            
19541 0106818500 Công ty TNHH sức sống mới toàn cầu phòng 2210 toà c2 D'Capital , Trần duy hưng, trung hoà, cầu giấy, hà nội (sau vincom Trần duy hưng) 1                          21.255.147                            
19542 0108741042 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GREENTEK Số 53 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          21.253.549                            
19543 0108353219 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT XÓM 2 THÔN ĐỒNG NHÂN, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 8                          21.252.008                            
19544 0107135578 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phong Lâm Số 325, Đường phúc diễn, Phường xuân phương, Quận nam từ liêm, Hà nội 6                          21.250.817                            
19545 0109967589 Công ty TNHH PN Entertainment Số 398 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          21.250.745                            
19546 0108031236 Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Fansipan Tầng 2, Tòa nhà 27A1, Số 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          21.250.745                            
19547 0106766316 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất DDF Phòng 705, tầng 7, Số 195 Khâm Thiên (Tòa Vietcombank), Đống Đa, Hà Nội. 3                          21.250.617                            
19548 0108648741 Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ VIETREND PHÒNG 2105 G3AB-SỐ 9   VŨ Phạm Hàm - Phường yên hòa - quận cầu giấy- Hà Nội. 1                          21.248.000                            
19549 0106783488 Công ty CP Dịch vụ thương mại Thành Lợi 698 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà nội 3                          21.247.071                            
19550 0106122865 CTy CP Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Đại Toàn Thắng Số 119/236, Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          21.244.800                            
19551 0109219449 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP COLLAB Tầng 11, Khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.243.828                            
19552 0107760878 Công ty luật TNHH FLA Tầng 3 tòa nhà Thăng Long Tower, số 33 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2                          21.242.544                            
19553 0106001363 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CĂN S7, TẦNG 6, TOÀ NHÀ VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM 1                          21.241.650                            
19554 0109324242 Công ty TNHH YJ VIETNAM Gian hàng B2-R3-10, Tầng 2, Royal city, 72A đường Nguyễn Trãi, - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          21.241.600                            
19555 0106712857 Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống và Tổ chức sự kiện Thu Hằng TDP Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.241.344                            
19556 0107169697 CTy CP Thương Mại Và  Khoa Học Công Nghệ VSCM Phòng 508, Nhà D5, Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2                          21.236.218                            
19557 0107472076 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lũng Lô 4.1 số 209 đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        21.234.599                            
19558 0107588666 Công ty TNHH Thảo Nguyên Trang Phòng 3602 CT3 The Pride - La Khê - Hà Đông - Hà nội 4                          21.229.808                            
19559 0109360480 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IARCHITECTURE SỐ 34 NGÕ 178 GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          21.229.800                            
19560 0108881748 CÔNG TY CỔ PHẦN PMT - GROUP TẦNG 2, SỐ NHÀ 01 NGÕ 509/41/6, ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          21.227.506                            
19561 0109878138 CÔNG TY TNHH HÒA TUYÊN Nhà A4, Ngõ 68 Quan Nhân, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          21.227.398                            
19562 0108704876 C.TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIA LINK XÓM 805,XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6                          21.226.398                            
19563 0108267111 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Minh Tân Cuối ngõ độc lập, Tổ 4, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội. 3                          21.223.012                            
19564 0108395184 Công ty cổ phần Xây dựng và phục chế công trình Việt Số nhà 573, Xóm An Lạc, thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1                          21.222.753                            
19565 8478225022 Nhóm lớp Mầm Non Tư Thục Đồ Rê Mí số 7A1,tổ 6, P. PHúc Đồng, Q. LB,HN 2                          21.221.150                            
19566 0107406161 Công ty Cổ phần giáo dục Long Vũ Số 81B Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          21.218.689                            
19567 0102549279 Cty TNHH Nhà Tự Động VN Tầng 1, tòa CT4C Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.216.000                            
19568 0110208480 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xây Dựng HTC Số 6, ngách 3/40, ngõ 3 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.216.000                            
19569 0110073025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PND VIỆT NAM Nhà vườn 42 Khu Imperia Garden số 143 Nguyễn Tuân- P. Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân- TP. Hà Nội 1                          21.216.000                            
19570 0105989422 CTy CP Đầu Tư Sản Xuất TM Minh Việt Tầng 2-24, nhà B, nhà B số 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          21.216.000                            
19571 0109500875 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&H Số nhà 11, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          21.216.000                            
19572 0110261903 Công tyTNHH Dịch vụ quốc tế Tín Phát Ô số C10 khu C, khu đấu giá QSD đất 3ha, đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          21.216.000                            
19573 0106618004 CÔNG TY TNHH AT ĐÔNG DƯƠNG Tầng 5 Khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường MỹĐình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          21.216.000                            
19574 0104169709 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG DUY Căn TT6.2/14 khu đô thị mới Đại Kim, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà nội. 1                          21.215.972                            
19575 0108190532 Công ty CP đèn Yến Nhung Số 55 ngõ 559 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, HBT, HN 3                          21.214.679                            
19576 0107122018 Người nước ngoài Công ty TNHH Thương mại Kim Long Toàn Cầu Việt Nam Số 127 Ngõ 670/38, Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 5                          21.210.836                            
19577 0107505003 Công ty Cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam Khu Ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 1                          21.209.600                            
19578 0104010813 Cty CP Đầu tư Lưu Luyến bãi VLXD đối diện K80A Xuân ĐỈnh, Xuân ĐỈnh, Bắc Từ Liêm, HN 2                          21.208.384                            
19579 0108266950 CTy CP Đầu Tư PAYTECH Việt Nam SN 14 - NV02, Khu Nhà Ở CBCS - Tổng Cục 5 - Số 1 dãy B2 KTT Đặc Công Đông Mỹ - Bộ Công An, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 4                          21.202.586                            
19580 0201650449 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN Số 21 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN 1                          21.202.554                            
19581 0103119575 Công ty CP PSC Hà Nội Nhà CX3 ngõ 105 ngách 20 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          21.202.007                            
19582 0102654153 Cty CP Tư Vấn và Thiết Kế Công Nghiệp Tàu Thủy VIETSHIP Phòng 505, Tòa N02, Chung cư K35 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          21.200.896                            
19583 0107919371 Công ty CP Vaadoo Việt Nam số 11N3 Khu N3 tại dự án nhà ở xã Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          21.198.890                            
19584 0109227312 Công ty cổ phần TNT Group Toàn Cầu CUTM 2-28 ĐIỂM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          21.196.890                            
19585 0108710541 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An My Số 117, Phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 10                        21.195.938                            
19586 0110175852 Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện An Phát Số 81 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          21.193.957                            
19587 0110331692 CÔNG TY TNHH RÈM T&A Số 69 Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          21.193.551                            
19588 0109866069 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - Giáo dục Tâm Việt Số 23 liền kề 5 khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh trì, Hà nội 1                          21.190.400                            
19589 0108157253 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại HNT Toàn Cầu Số nhà 13 B7, Khu tập thể 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          21.188.591                            
19590 0106654404 Công ty TNHH sản xuất cơ khí Hoàng Nam Số 10, ngõ 22 đường Cổ Nhuế, thôn Nhuế - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          21.188.096                            
19591 0108529198 Công ty Cổ phần Thi công kết cấu dây Việt Nam tòa nhà Minh Đức 301 Phúc Lợi Long Biên Hà Nội 1                          21.187.712                            
19592 0104147705 Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Và Dịch Vụ GTC Số 4 ngõ 6 ngách 6/41 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          21.187.712                            
19593 1111111111 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Thiên Thần Số 8/96/67 Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, HN 2                          21.187.096                            
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19594 0109978326 CtyTNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 24 HÀNG GÀ Số 24 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          21.187.000                            
19595 0109763264 CÔNG TY TNHH MINH KHẢI LOGISTIC Số 60 Trương Công Giai, Phường dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          21.185.796                            
19596 0105995257 CÔNG TY TNHH AITEC VIỆT NAM Tầng 2401, Tòa Báo Công An Nhân Dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          21.184.000                            
19597 0109364291 Công Ty TNHH Giáo Dục Nhân Nghĩa Xóm 4, Thôn Quảng Tái, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 11                        21.180.348                            
19598 0106655983 Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Anh Nhiên Phòng 510, tòa nhà văn phòng số 2, phố Trần Thánh Tông - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3                          21.178.109                            
19599 0108214430 Công ty TNHH Ratoc Số 124 đường Phúc Diễn Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          21.178.109                            
19600 0108218185 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIGER VIỆT NAM Số 92, Ngõ 8, văn Phú ,Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          21.177.786                            
19601 0106200993 Công ty cổ phần VPM Số 18BT1, Khu nhà ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          21.166.440                            
19602 0109892291 Công tyTNHH xuất nhập khẩu Takosi Việt Nam Đối diện 1300 đường 72 xã An Thượng - huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội 2                          21.165.360                            
19603 0106126098 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đồ Gỗ Lê Nguyễn Số10 đường Thành Công, cụm công nghiệp làng nghề Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. 5                          21.162.669                            
19604 0108581575 CTy TNHH Thương Mại Và In Kiên Tuyết Số 687 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.162.431                            
19605 0100990079 Cty TNHH thương mại & DL Phương Anh Tổ 21 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, HN 1                          21.160.576                            
19606 0109010380 Công ty Luật TNHH Hợp Tiến ĐỘI 2 THÔN LA ĐỒNG, XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 8                          21.160.437                            
19607 0109353412 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MINH TÂM ĐỨC Tổ 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          21.158.509                            
19608 0107366328 Công ty CP dữ liệu DATA Việt Số 352 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          21.158.400                            
19609 0109950553 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại in Đông Dương Số 2 ngõ 156 Phú Viên , Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. 1                          21.156.546                            
19610 0106050811 Cty TNHH TM DL vận tải Nhật Minh Phòng 2201, tòa A2, Chung cư Ecolife Capital, 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Q NAm Từ Liêm, HN 4                          21.154.960                            
19611 0101737819 CTy TNHH Sở Hữu Trí Tuệ HaVip VP10-12 tầng 10 tòa Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          21.153.280                            
19612 0109427858 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAM Tầng 11, toà nhà Việt á, số 09 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          21.152.000                            
19613 0102764741 Công ty TNHH xây dựng Phúc Hải KM20 – Quốc lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          21.152.000                            
19614 0106418076 Công ty TNHH vận tải Trường An Hà Nội Số 182 ngõ 1 tổ 1, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 7                          21.151.892                            
19615 0101690945 Công ty TNHH sản xuất TMDV Mạnh Hưng Xóm Bãi, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          21.149.184                            
19616 0102351286 Cty CP Tư vấn Quy hoạch đô thị và Kiến trúc Việt Nam Số 14 Quang Trung - phường Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội. 2                          21.146.752                            
19617 0107464639 CÔNG TY CỔ PHẦN ENVI VIỆT NAM CC5A Tầng 6, tòa cotana group- Bán đảo Linh Đàm- Hoàng Liệt, Hoàng Mai- Hà Nội 1                          21.146.752                            
19618 0103036819 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM HÀ NỘI SỐ 85 NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          21.145.776                            
19619 0108678697 Công ty TNHH TM &DV Bwoo Việt Nam Số 09 Liền kề 21 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          21.145.600                            
19620 0103403787 Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ môi trường Đức Việt Số 32 phố Hòa Nam, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          21.140.169                            
19621 0109611102 Công ty Thú y Vettech TT18-04, Khu 31ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          21.139.456                            
19622 0107930689 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MTEXIM Khu BT4E - 24, Ngõ 285 Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          21.134.031                            
19623 0109251844 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI Tầng 16, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          21.134.012                            
19624 0100106225 XN tư vấn khảo sát thiết kế - Cty KD nước sạch HN Số 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. 1                          21.131.136                            
19625 0109315424 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM Phòng khám đa khoa Vietlife , 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          21.127.370                            
19626 0108204182 Công ty TNHH Bất động sản và dịch vụ Dương Nguyễn Tầng 1, tháp A căn hộ Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.126.150                            
19627 0101598964 Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hòa An Xóm Trại vàng, thôn Đông Hạ, xã Đông yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội 1                          21.125.181                            
19628 0107901529 Công ty TNHH phát triển Hà Thái Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 5                          21.123.739                            
19629 0110021203 CÔNG TY TNHH NHƯ Ý 68 Số 1C ngõ 9/5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          21.121.954                            
19630 0102801344 Công ty CP truyền thông thương hiệu Việt Nam P3107, tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          21.121.729                            
19631 0108067296 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H2H Tầng 6 tòa nhà văn phòng Meco Complex, ngõ 102 đường Trường - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội 7                          21.121.643                            
19632 0100101266 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ Số 6 ngõ 1160 đường láng , Láng Thượng Đống Đa, Hà Nội 1                          21.120.512                            
19633 0104865463 CÔNG TY TNHH GƯƠNG KÍNH HƯNG LONG Khu Cầu Gáo - xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Tp Hà Nội 2                          21.120.000                            
19634 0108091570 Công ty Cổ phần CMC Media Số 9 ngõ 160 Lương Thế Vinh - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          21.120.000                            
19635 0109267932 CÔNG TY CỔ PHẦN TERRAN LABS VIỆT NAM Tầng 5, tòa nhà NIC (Bộ kế hoạch và đầu tư), Số 6, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          21.120.000                            
19636 0109886354 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kda Số 50 Hữu Hưng - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 1                          21.120.000                            
19637 0105272642 CTy TNHH MTV Bigcolor Việt Nam Km14 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Nhà máy thức ăn chăn nuôi Ngọc Hồi) 1                          21.120.000                            
19638 0106599633 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và sản xuất thực phẩm an toàn Hà Nội Trịnh thị thảo - số 20 ngách 196/1 Hồ Tung Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.120.000                            
19639 0101249265 Công ty Cổ phần Khung trần Sky Việt Nam Tổ dân phố Dộc, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          21.120.000                            
19640 0108113859 CÔNG TY TNHH CODI – M VINA Số nhà 21, Ngõ 4/1 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 1                          21.120.000                            
19641 0108854991 Công Ty TNHH Cơ Khí Sản Xuất và Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tân 61/115 Hồng Hà, Tổ 25 Cụm 9, Phường Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          21.120.000                            
19642 0106877489 HIỆP HỘI DA-GIẦY- TÚI XÁCH VN 160 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 2                          21.119.814                            
19643 0101974009 Cty TNHH phát triển công nghệ máy tính Hà Nội Đội 7, thôn Hoè Thị, Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          21.117.582                            
19644 0107691624 Công ty CP dược liên doanh EU Việt Nam Ô dịch vụ 10, lô số 23 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          21.117.364                            
19645 0101325195 CTy CP Đầu tư Xây Dựng CT GT Thăng Long Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          21.116.600                            
19646 0106869569 Cty CP TVC - Global Holdings Tầng 21, tòa nhà viwasee, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.113.992                            
19647 0110239016 Công ty TNHH tư vấn-dịch vụ Hùng Vương Số 208 Đường Hoàng Công, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          21.108.250                            
19648 0108626970 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Trường An Số 5 ngõ 18 đường Tháng 8, thôn Yên, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 4                          21.107.495                            
19649 0106933253 Cty Cp BHN Việt Nam Tầng 2 tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          21.105.441                            
19650 0108416109 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hải Minh Số 52 Trần Đăng Ninh, Quang Trung, Hà Đông, HN 4                          21.101.219                            
19651 2300975924-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - HTX VẬN TẢI THÀNH ĐÔ Tầng 6 toà CT4 khu đô thị mới Tứ Hiệp xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 5                          21.099.815                            
19652 0108836872 Cty TNHH Dịch vụ y tế Việt Lâm Số 02 ngõ 55 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 0964135401 1                          21.096.296                            
19653 0108961009 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM MY Tầng 2, Số 77 Trần Hữu Tước, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        21.092.646                            
19654 0108540667 Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Xuyên Việt NTT 25, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội 8                          21.092.067                            
19655 0106310932 Công Ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn Thăng Long Tầng 2, Tòa B, 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội. 1                          21.090.675                            
19656 0106341289 Cty CP cơ khí 3IG XN5-Hesco - Cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, HN 1                          21.089.736                            
19657 4600341471-002 Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu- Chi nhánh Hà Nội 59 Võ Chí công, tổ 14, P. Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP HN 1                          21.088.000                            
19658 0110097481 Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Da Liễu Mercy Institute Clinic 72 ô Chợ Dừa., - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          21.088.000                            
19659 Lớp Mẫu Giáo Độc Lập ĐôRêMon Số 14, Ngách 376/12 Đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 2                          21.085.084                            
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19660 0102246436 Cty CP Đầu tư  y tế Việt Nam Tầng 5, số 164 xã đàn 2, Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          21.081.912                            
19661 0109516177 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nội Dung Số Vic Tầng 2, số 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 5                          21.081.400                            
19662 0109621982 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BBM Việt Nam Số 7, Ngõ 15, Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          21.080.000                            
19663 0105413283 Công ty TNHH Bắc Đức NOGER số 6, ngách 35 ngõ 462 Đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội 4                          21.078.454                            
19664 0104225544 Cty CP TM và Dịch Vụ Xây Lắp Hoàng Sơn Số 12, ngách 29/34 -Tổ 9 - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 2                          21.077.132                            
19665 0107461927 CÔNG TY TNHH ATP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE VIỆT KingFitness-Tầng 4,Tòa V2 Home City,177 Trung kính 2                          21.076.192                            
19666 0108079044 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Fuji Việt Nam Công ty giày Thụy Khuê - KCN Phú Minh - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc từ Liêm - TP hà Nội 15                        21.076.178                            
19667 0102364133 Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Thanh Nga Số 1 Ngõ 1 Phố Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          21.075.860                            
19668 0107005836 Công ty Cổ phần CID HOLDINGS Căn 03-E, ô đất A10, khu đô thị mới Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          21.073.415                            
19669 0108945335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIFETECH SỐ 1, NGÕ 219/41 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          21.070.728                            
19670 0106614909 Công ty Cổ Phần Thương mại và sản xuất kim khí Việt Đức Số nhà 16 xóm lại, Phú Mỹ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.070.400                            
19671 0107477821 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIMEHOMES Số 1 ngách 18, ngõ 181 đường Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          21.068.800                            
19672 0110106351 Công ty CP xây dựng nội thất và thương mại Thái Bình số 11 ngách 41/1 ngõ 195 Trần Cung , Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 2                          21.065.514                            
19673 0106831741 Công ty TNHH Lợi Mai Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          21.063.710                            
19674 0101419090 cty luật hợp danh  đông nam á 76 - Cù Chính Lan - Khương Mai  - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          21.060.494                            
19675 0105974698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK TÂN HÀ 30 Nguyên Hồng,  Láng Hạ, Đống Đa - Hà Nội 1                          21.060.355                            
19676 0101267137 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Sao Đỏ Nhà 54 ngõ 91 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          21.058.584                            
19677 0101277713 CTy CP Thương Mại Dịch Vụ - Du Lịch Hoà Bình Phòng 2203, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, HBT, HN 1                          21.058.432                            
19678 0107952509 Công Ty TNHH Đầu Tư Bắc Vương Tầng 5, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 5                          21.057.914                            
19679 0103079643-003 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI LK 59 Khu đô thị Bắc Hà - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          21.056.958                            
19680 0108194375 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẢO ANH Số 1B ngách 4A/2 phố Đặng Văn Ngữ, Phương Liên 1                          21.056.958                            
19681 0108283427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ MDL VIỆT NAM 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          21.056.958                            
19682 0107895593 Công ty cổ phần tập đoàn Thành An Showroom ô tô Huyndai Lê Văn Lương, 99 Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          21.056.000                            
19683 0500598885 Công ty CP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Việt nhật xã Liệp Tuyết huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          21.049.856                            
19684 0107678285 Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ khí và Thương mại Hưng Phát 577 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 15                        21.047.282                            
19685 2802417257 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Container Hải Âu Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 13                        21.045.257                            
19686 0109221871 Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Đại Thắng Số nhà 4, Ngõ số 4, Đường số 1, Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          21.044.728                            
19687 0106390367 Công ty CP Đầu tư & Du lịch ACT Số 59 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, CG, TP HN 3                          21.043.162                            
19688 0103168117 Công ty TNHH  năng lượng và môi trường Miền Bắc Phòng 12A01, tòa nhà Sunrise Buiding IIIA, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          21.043.000                            
19689 0106689238 Công ty CP xây dựng và thương mại Bình Minh Nghĩa Số 7, ngõ 51, phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          21.041.558                            
19690 0109436210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ MINH TÂM Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          21.040.156                            
19691 0108884530 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nola Tầng 3 CT1, khu đô thị Dream Town , Tây Mỗ Nam Từ Liêm 1                          21.040.000                            
19692 0109135220 Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu kỹ thuật số BT L08-L15 Khu A KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 3                          21.034.950                            
19693 0108942140 Viện nghiên cứu ứng dụng và đổi mới Công nghệ (Liên hiệp các hội KH&KT VN) 10B ngách 2 ngõ 151 Đội Cấn, Hà Nội 9                          21.033.693                            
19694 0107783321 CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM Số nhà 50, đường Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quân Hà Đông, tp Hà Nội, Việt Nam 1                          21.033.600                            
19695 0108676058 Văn Phòng Đại Diện ALTIS CO., LTD Tại Thành Phố Hà Nội P.1805 tầng PH tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội [06]. Loại hình đơn vị: Văn Phòng Đại Diện 1                          21.032.000                            
19696 0108415553 Công ty cổ phần Mecia Số 18 ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - 0969584889 2                          21.030.260                            
19697 0106860735 Công ty CP Đầu tư Rubic Tầng 7, toà nhà 22 tầng, 249A phố Thuỵ Khuê, P. Thuỵ Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội. 2                          21.028.335                            
19698 0108007561 Công ty Cổ Phần thang máy HD Số 18 ngõ 189 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2                          21.025.249                            
19699 0107822972 Công ty Cổ phần TC ELEVATOR Số 48 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          21.024.000                            
19700 0312908703-003 Chi nhánh 3 - Cty TNHH Nhà Vua Kho I-112, số 35 Cự Lộc, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà nội,VN 8                          21.014.227                            
19701 0106257799 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SPT VIỆT NAM Số 18 ngách 138 Ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN 2                          21.012.997                            
19702 0108664831 Công ty Cổ phần EROSEA Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          21.012.855                            
19703 0104009751 TT Xúc Tiến Đầu Tư Phía Bắc 65 Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.. 1                          21.012.105                            
19704 0102741494 Cty TNHH Rotec Việt Nam Phòng 311B – Đơn nguyên B – Tòa nhà B15 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội 1                          21.008.926                            
19705 0201915504 CTY TNHH ĐẦU TƯ TM và SX CHÍNH PHÁT Tòa Cowa Tower, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          21.007.400                            
19706 0106292112 Cty CP Bưu chính Việt Tín Nhà B7 - Ngách 3, Ngõ 19 Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          21.003.563                            
19707 0110115003 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Phương Ngọc Căn LP1-SH20, Lô TT104-12, đường Long Phú 1, KĐT Vinhomes Thăng Long, X. An Khánh, H. Hoài Đức, Tp Hà Nội 1                          21.003.200                            
19708 0105436474 CTy CP giáo dục Việt Nam VIET EDU T9 - Phòng  8 tầng 22 Time City, 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          21.003.017                            
19709 0100890557 Báo Người Công Giáo Việt Nam 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          21.000.960                            
19710 0110085380 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GCMEDIA Số nhà 305, Đường Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          21.000.397                            
19711 0106122801 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MẠNH NGUYỄN Số 22, ngách 64 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                          20.999.936                            
19712 0105925933 Cty TNHH TM du lịch những người bạn Số 62 Phố Hàng Buồm Hoàn Kiếm Hà Nội 2                          20.999.400                            
19713 0106436678 Công ty TNHH ĐTTM Hùng Hoa Hà Nội Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          20.998.250                            
19714 0107850218 Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu gỗ Toàn Cầu P512, ĐN2, CT3 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          20.997.690                            
19715 0102048402 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng VCS BT6 ngõ 180, đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, HN. 1                          20.995.408                            
19716 0104974085 CTy CP Dược VP-Pharm Liền kề 31.1, Lô B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          20.994.931                            
19717 0110152799 CÔNG TY CỔ PHẦN R HOLDINGS Tầng 4 tòa Việt Tower Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 4                          20.993.489                            
19718 0107145008 Công ty CP FANSIPAN Group Số 878 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          20.993.041                            
19719 0105027270 Cty TNHH  Y Dược tinh hoa LD Hàn Việt Số 12-14-15 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa HN 1                          20.990.720                            
19720 0108890284 CÔNG TY TNHH LACU VIỆT NAM Tòa nhà Comatce Tower 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.989.184                            
19721 0102237255 CTy CP Thương mại  & đầu tư Xây Lắp Viễn Thông Phòng 708 tháp A Chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.989.183                            
19722 0107524817 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại xây dưng Giang Bách số 11, ngách 5, ngõ 18, đội 2, thôn tả thanh oai - xã tả thanh oai - huyện thanh trì - hà nội.  973792914 13                        20.988.040                            
19723 0105304125 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thì P316 CT1B KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.985.600                            
19724 0101461800 CÔNG TY TNHH DỆT LEN XUẤT NHẬP KHẨU HIỀN GIANG Đội 4, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 6                          20.985.329                            
19725 0110024733 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NƯỚC VIỆT NAM Số 41B, Quốc lộ 2, Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, HN 4                          20.984.229                            
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19726 0109957439 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÁCH PHƯƠNG Số 10A, Ngõ 394/16 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          20.979.797                            
19727 0106482339 Công ty CP Sơn Á Châu Việt Nam pHòng 204 tòa Y1, HH04 KDT mới Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên 2                          20.979.477                            
19728 0109752897 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NTK NV C11-04 Khu C, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          20.979.456                            
19729 0106335768 Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Mở Rộng Núi Biển Thôn Nhân Lý, Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3                          20.976.689                            
19730 0108301644 Công ty cổ phần CCS Gia Huy Số B18-01 Khu Chức năng đô thị Thành phố Xanh, phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.976.000                            
19731 0101776342 Cty TNHH TM & SX Anh Kiệt Số 56 ngõ 211 bát khối, long biên, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 8                          20.975.844                            
19732 0108313671 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Phúc An Tòa TSQ đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 13                        20.970.871                            
19733 0105571473 Công ty Cổ phần Sản xuất và Truyền thông CFC Số 10 ngõ 84 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          20.968.765                            
19734 0107366825 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VNS Số 28 ngõ 61 Cổ Linh Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.963.778                            
19735 0109907808 CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIỆT NGUYÊN 197 Kim Ngưu Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội 1                          20.962.400                            
19736 0110458561 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AARON Số nhà 22 ngõ 1 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          20.960.000                            
19737 0107122427 công ty tnhh tư vấn và dịch thuật toàn phát sô 60 nguyễn phong sắc, p dịch vọng, CG - HN 3                          20.958.452                            
19738 0103640594 Công ty TNHH công nghệ an toàn Thăng Long Nhà số 01-02 liền kề 05, KĐT An Hưng, Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          20.958.444                            
19739 0103461242 Cty CP TV và DV Khoa Học Tài Liệu Thăng Long số 16 ngõ 442 đường phạm văn đồng phường cổ nhuế 2 Hà Nội 1                          20.957.228                            
19740 0106859313 Công ty TNHH Multi Space Số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          20.954.528                            
19741 0105907282 Cty TNHH Dakas Việt Nam số nhà A3, ngõ 193 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 0979210748 7                          20.954.317                            
19742 0105790789 Công ty TNHH giải pháp phát triển doanh nghiệp IVIET Số 11, ngách 49, ngõ 165 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2                          20.952.448                            
19743 0107641849 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PMHD tầng 3 n03 t3 khu ngoại giao đoàn, xuân tảo, hn 3                          20.945.783                            
19744 0106088484 Cty CP ĐT - XD & TM Bảo Minh Số 285 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 1                          20.944.898                            
19745 0101025804 CTy TNHH Nam Đại Phong Số 25 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 1                          20.944.808                            
19746 0108224679 Công ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất Bảo An Số 53/56 Tổ 2, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 8                          20.944.075                            
19747 0105768279 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG XDTC TOÀN CẦU Số 91 tổ 12 Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 5                          20.939.941                            
19748 0105196536 Cty TNHH Cravina p614 Nơ 8 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai 3                          20.935.242                            
19749 0104952765 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Nội Thất T-H Tầng 2 số nhà 22 ngõ 119 Hồ đắc di - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          20.932.043                            
19750 0110167178 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH Số 135 đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          20.929.290                            
19751 0105041638 Cty CP Liên doanh sơn Nhật Bản Tầng 04 Số 09 ngõ 19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.928.175                            
19752 0101644515 Cty TNHH Thủy sản Nguyễn Nghiêm 16 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          20.925.259                            
19753 0109191049 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Việt Dũng Số 1, Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba ĐÌnh, Hà Nội. 1                          20.920.946                            
19754 0105007732 CTy TNHH Du Lịch & Dịch Vụ Tâm Việt Số 06, ngõ 95/2 phố Nam Dư, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai , Tp Hà Nội 2                          20.920.343                            
19755 0103002457 Cty TNHH TM & DV Lê Ngọc 6 Hàng Mắm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          20.918.016                            
19756 0107013629 Cty TNHH kỹ thuật công nghiệp An Lộc Đường 16, Phú Thọ, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          20.917.730                            
19757 0109015614 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Phúc Tuệ Linh Số 2, ngõ 15, Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP hà Nội, Việt Nam 4                          20.911.300                            
19758 0109225114 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AZ VIỆT NAM SỐ 200 PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 14                        20.910.774                            
19759 0101812287 CTy CP thương mại dịch vụ 27 - 7 Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3                          20.909.491                            
19760 0101294444 Cty TNHH thương mại và sản xuất Nhựa Thủ Đô Số 7 hẻm 68 ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 4                          20.907.463                            
19761 0106307030 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN LINH SỐ 19 NGÁCH 8/236 ĐƯỜNG LÊ QUANG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          20.896.425                            
19762 0110425340 Công ty cổ phần công nghệ Mitu Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          20.896.000                            
19763 0107287683 Công ty cổ phần nông dược Canada Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          20.896.000                            
19764 0105562126 Công ty CP CF Group P601, Tầng 6 Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại KIm, HOàng Mai, Hà Nội 1                          20.895.111                            
19765 0106864063 Cty CP XD & Phát triển TM Gia Phát Số 16 ngách 102/32 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân Hà Nội 1                          20.892.483                            
19766 0107449736 CÔNG TY TNHH MTV MIỀN SƠN CƯỚC số 186 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 1                          20.891.480                            
19767 0105875249 Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ OBC Số 42 ngõ 554 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          20.889.317                            
19768 0101923540 Cty CP XD và TM Đại Việt Tổ 45 TT Đông Anh, Hà Nội 1                          20.888.640                            
19769 0110000940 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TNC GROUP Số 18, Liền Kề 17, Khu Đô Thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          20.888.305                            
19770 0800006427-001 Cty Tropical Wave Corporation Việt Nam Số 20 Ngõ 377/17 Lâm Du, P. Bồ Đề , Q. Long Biên 1                          20.888.000                            
19771 0108099876 Cty CP thương mại & DL quốc tế Dấu Việt Tầng 3, số 314 Minh Khai, P. MInh Khai, HBT, HN 2                          20.887.500                            
19772 0102735483 Cty TNHH Đầu tư & DV Tin học TC Số 10 Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          20.885.843                            
19773 0102998108 CTy CP Thương Mại Vận Tải Xuyên Việt 8P 12 ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, hà Nội 3                          20.884.522                            
19774 0108349565 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Đô Thị Hoàng Trang Số 175 Nguyễn Văn Linh 6                          20.883.848                            
19775 0105020966 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Điện lực Số nhà 14 ngõ 134/54 Cầu Diễn, tổ dân phố Nguyên Xá 2, - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 13                        20.882.311                            
19776 0102479462 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI ĐẠI MỚI T&T 22-24 PHỐ HÀNG BÀI, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          20.880.565                            
19777 0109563716 CÔNG TY CỔ PHẨN KIM LOẠI TẤM MB Cụm 13, Thôn Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 1                          20.880.000                            
19778 0104870689 Cty TNHH Kỹ thuật và xây lắp Thương mại BKNECK Số 99 khu ĐT mới 4B đường lý thường kiệt, phú la, hà đông - 0976626530 Hồng 7                          20.878.591                            
19779 0107598777 Công ty TNHH dịch vụ in quảng cáo Bắc Hà 80 ngọc hồi, thanh trì, hn 7                          20.878.538                            
19780 0108554740 Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận vận tải ATHENA GLOBAL Số nhà 2, Ngõ 192 Tây Sơn, Thị Trấn phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2                          20.866.767                            
19781 0107625639 Cty TNHH XNK quốc tế Anh Minh Số 16, ngõ 18 phố Lạc Nghiệp, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 4                          20.865.218                            
19782 0110033625 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HUY HƯNG Số nhà 71, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Tổ 11, Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          20.864.368                            
19783 0105661504 Cty CP Thành Phát Việt Nam Số 26A Quỳnh Lân 1 Phan Trọng Tuệ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 984604048 35667472 4                          20.864.368                            
19784 0109400013 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Huy Hoàng 21 ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          20.864.000                            
19785 0101881347 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TNT ầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 1                          20.864.000                            
19786 0109409023 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 282 Số 18, ngõ 5, tổ 14, đường Thượng Mạo, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          20.862.187                            
19787 0102727122 Công Ty Cổ Phần KBC Việt Nam Phòng 603, số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 4                          20.861.852                            
19788 0108987529 Công ty TNHH Đầu Tư Home Plus SB9A- SP16-12, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.,VN, sđt: 0886298656 1                          20.861.184                            
19789 0107550503 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Phúc Lộc Số 461 Phố Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          20.857.280                            
19790 0103719325 Công ty TNHH MTV KD tổng hợp Xuân Hòa Số 8 khu TT 2 Tầng, phố Phùng Khắc Khoan,P.Quang Trung - Thị Xã Sơn Tây – Hà Nội 3                          20.856.099                            
19791 0110331452 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THE EST 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          20.855.419                            
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19792 0315735583-002 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TTNT- Chi nhánh Hà Nội 30 ngõ 36 Phố Đào Tấn - Phường Cống Vị . Quận Ba Đình. TP Hà Nội. 1                          20.855.263                            
19793 0108066817 CTy TNHH Vận Tải và DV Thanh Thịnh Phát Nhà số 2 ngõ 148/43 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 3                          20.855.219                            
19794 0102290682 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính, Thương Mại Dịch vụ FICO Số 436 đường Bưởi , phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          20.854.658                            
19795 0107262914 CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN DOANH CHỦ H0304 Tầng 16 tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 4                          20.852.771                            
19796 0108367363 Công ty Cổ phần truyền thông VTVC Việt Nam Phòng 1007, Tòa nhà CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 8                          20.852.638                            
19797 0105998603 Công ty CP thiết bị Thái Dương Số 39/3, khu Cầu đơ 4, Hà Cầu, Hà đông, Hà Nội 15                        20.852.625                            
19798 0106820394 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ TOMEX VIỆT NAM Lô 18 cụm CN Lại Yên, Hoài Đức, HN 5                          20.851.899                            
19799 0106439541 CTy TNHH NHC Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính và Kế Toán Số 02, Ngách 22, Ngõ 120, Đ. Kim Giang, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          20.851.614                            
19800 0107837129 Cty CP CN Trực Tuyến Play p610 ct4a1 tây nam linh đàm hoàng liệt hoàng mai hn  0904551088 7                          20.847.990                            
19801 0104776372 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TUẤN LONG P702, nhà B3B Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          20.845.884                            
19802 0109253954 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SONG NGƯ Phòng 301, Tầng 3, Số 185 Phố Chùa Láng , Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          20.845.422                            
19803 0104665217 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H&T Thôn Trung Thành xã Thượng Mỗ Huyện Đan Phượng TP Hà Nội 5                          20.845.291                            
19804 0107580240 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLS Ô 09 Dự án Khu nhà ở thấp tầng The Premier tại Lô E2/D21, KĐ - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8                          20.844.820                            
19805 0103118363 Cty CP cơ điện lạnh Đông Anh Thôn Ngọc Giang , Xã Vĩnh Ngọc, H. Đông Anh 1                          20.844.381                            
19806 0107287700 Công ty CP Dược phẩm Glopha Việt Nam Số nhà 1, Ngõ 57, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          20.842.827                            
19807 0106477089 Công ty TNHH Sản xuất thương mại nguyên liệu bao bì nhựa Việt Film Xóm Trần Phú, La Phù, Hoài Đức, HN 2                          20.842.630                            
19808 0106190135 Công ty Cổ phần IDP Quốc tế Đội 1, thôn Phú Đa 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1                          20.841.600                            
19809 0104866160 CTy CP Xây Dựng và Thương Mại Maxcon Việt Nam Số nhà 01+02 Lô C5, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.841.099                            
19810 0106099172 Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông Số 02, ngõ 40, khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.838.400                            
19811 0104316537 Công ty cổ phần đầu tư HTD Số nhà 44, tổ 9, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội. 2                          20.837.940                            
19812 0109427086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HT VIỆT NAM SỐ 23, NGÕ 58 VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          20.837.760                            
19813 0500600598 Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Đức Anh KHO F - TRUNG TÂM DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KM 12 QL1A, XÃ TỨ HIỆP - THANH TRÌ- HÀ NỘI 1                          20.836.908                            
19814 0101744534 Cty CP PT kiến trúc đô thị Hà Nội tầng 7, số 262 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          20.833.656                            
19815 013581725 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ABC Tầng 1 CC Tecco Garden, xã Tứ Hiệp Thanh Trì HN 1                          20.833.280                            
19816 0107321849 Công Ty Cổ phần Sản Xuất Và Thương Mại Tomato Việt Nam BT7-07 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.831.616                            
19817 0109675988 CÔNG TY CỔ PHẦN BOMBUS STUDIO Toà nhà S3 Vinhomes skylakes, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.831.616                            
19818 0105690375 Công ty Cổ phần Tập đoàn Eurotech Km số 3+500, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 1 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          20.831.616                            
19819 0109990098 Công ty TNHH Công nghệ SLI Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          20.831.616                            
19820 0104494360 Cty CP FIDALGO STONE P602 số 445 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội 1                          20.831.616                            
19821 0109314195 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG THẢO NGUYÊN Số 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.831.616                            
19822 0109670034 CÔNG TY TNHH GRANDSURE VIỆT NAM Tầng 3, số 170 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.831.616                            
19823 0110005931 CÔNG TY TNHH VIRIYA Số 64 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          20.831.616                            
19824 0101063503 CTy TNHH TM vận tải  Hùng Ngân KM6 Quốc Lộ 2 Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          20.831.616                            
19825 0101404136 Cty TNHH TM và ĐT công nghệ Đại Sỹ Số 1045, đường Cầu Tuân (Do Lộ), phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, HN 1                          20.831.616                            
19826 0107280977 Công ty CP Agilead Global văn phòng 02, tầng 11, tòa nhà MD COMPLEX, 68 Nguyễn Cơ Thạch , cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.831.616                            
19827 0106482917 Công ty cổ phần công nghệ năng lượng EMC Thôn Văn Khê, xã nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội 1                          20.831.424                            
19828 0108648533 Công ty CP Cung ứng Xuất khẩu Lao động Công Thương Hà Nội Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội. 1                          20.831.374                            
19829 0109779602 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NANO Số 27/61 Ngõ 180 Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        20.830.249                            
19830 0107445749 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Lộc Số nhà 29 ngách 193/44 ngõ 193 phố Cầu Cốc, tdp Hạnh, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 7                          20.828.201                            
19831 0107776349 Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Sông Mã SOMACO P1403, CT7G, KĐT dương nội, Hà Đông, TP Hà Nội, ĐT0905889166 7                          20.826.185                            
19832 0110070507 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ KẾT NỐI Tầng 2, Toà nhà Kim Ánh, số 1/78, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          20.823.777                            
19833 0108992864 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DLC VIỆT NAM SỐ 12A LÔ 7 , KHU NHÀ Ở VĂN PHÒNG CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, , ĐƯỜNG  TRINH VĂN BÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9                          20.822.638                            
19834 0108001094 Công ty TNHH XNK Layla vinata 2b, 289a khuất duy tiến, trung văn, cầu giấy, hà nội 1                          20.821.888                            
19835 0107657510 Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Thương mại Hà Thành Tầng 3, số 18, ngõ 90 đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          20.821.578                            
19836 0108300023 Công ty cổ phần ĐT&TM thiết bị cơ điện Bình Minh Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn,QL6, TT Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          20.821.320                            
19837 0109209151 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG UNICORN RECORDING 84 Minh Khai- P Trương Định- Q Hai Bà Trưng- TP Hà Nội 1                          20.820.070                            
19838 0108836840 Công ty TNHH thương mại In Toàn Thắng Số 3 đường Nguyễn Cảnh Dị, tổ 41 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 8                          20.816.278                            
19839 0107909239 Công ty Cổ phần thời trang Toson Việt Nam Số 2 ngõ 86/16/23 Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.811.138                            
19840 0105705617 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ NHK Việt Nam P1003, KHu TT các ban Đảng TW, ngõ 461 Nguyễn Văn LinH, Sài Đồng, LB, Hn 1                          20.811.136                            
19841 0102396618 Cty CP TVTK xây dựng DD và công nghiệp HN Phòng 201B tòa nhà 17T2, đỗ đức Dục, Hà Nội 1                          20.808.808                            
19842 0108912876 Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận GLS Việt Nam P1106 tầng 11 tòa nhà Việt Á số 09 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy 14                        20.808.159                            
19843 0109182534 Công ty TNHH Phát triển thương mại xây dựng Đức Linh Số nhà 90 Đường Thụy Phương, Tổ Dân Phố Đông Ngạc 8, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          20.806.517                            
19844 0109751445 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ITLEAD P9112, Ruby City 1, Long Biên,  Hà Nội, 4                          20.804.314                            
19845 0100514697 Doanh nghiệp tư nhân Lá Cọ Số 81 Kim Ngưu, tổ 10 - P. Thanh Lương, HBT, HN 13                        20.802.923                            
19846 0109503837 Công ty TNHH thương mại HT Eltech Số 8 Ngõ A8 Khu tập thể Cầu Thăng Long, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        20.802.923                            
19847 0110006477 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mixi World Số 24 ngõ 165 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          20.801.989                            
19848 0109564212 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TKD 27-29 ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.800.000                            
19849 0108903409 CÔNG TY TNHH DWELL REALTY VIỆT NAM Toà nhà AD Building , ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          20.800.000                            
19850 0109754615 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẠ TẦNG MỚI CSC Tầng 6, tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          20.800.000                            
19851 0108825983 Công ty CP IMAP TECH Số 14 Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          20.800.000                            
19852 0109540885 Công ty TNHH Minh Thành PLASTICS Xóm Trại, Thôn Lương Nỗ - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          20.800.000                            
19853 0110215618 CÔNG TY TNHH SOJI TECH VINA Tầng 03 tòa nhà 44C, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          20.800.000                            
19854 0108522611 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH BẠCH TRF Số 17BT4-1Khu đô thị Trung Văn- Phường Trung Văn- Quận Nam Từ Liêm- Thành Phố Hà Nội 1                          20.798.654                            
19855 0105238384 Công ty TNHH DV - TM Thiên Tân TDP Thị Cấm (gần trường THCS Nam Từ Liêm), Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          20.794.342                            
19856 0110063122 Cty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI KIM Số 82-84 đường Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          20.793.053                            
19857 0105209834 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ INFO Số 8, ngõ 37 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (0965150086 ) 1                          20.791.567                            
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19858 0105296393 Cty CP XNK Công nghệ & ĐT Alpha Số 56A, ngõ 172 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân. 3                          20.788.863                            
19859 0106097111 Công ty TNHH dịch vụ và du lịch E2A Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dài, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          20.783.446                            
19860 0107064260 Công ty TNHH khí công nghiệp Hoàng Nhung Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        20.783.006                            
19861 8056051988 Trường Mầm Non Tư Thục Ong và Kiến số 25, ngácH 765/12 tổ 2 Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          20.778.340                            
19862 0108716504 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP THĂNG LONG Số nhà 50 ngõ 180/61 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        20.777.139                            
19863 0109007317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HƯNG LONG Số nhà 20, Ngõ 110, Phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          20.777.081                            
19864 Lớp mầm non tư thục Hiền Tài Việt Số 11 Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 1                          20.764.716                            
19865 0107447087 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC HUY DG 10 - 33, khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          20.763.107                            
19866 0108681393 Công ty TNHH Máy Công trình Hà Nội Số nhà 18 ngách 11 ngõ 372 đường Bờ Tây Sông Nhuệ - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          20.762.802                            
19867 0109902253 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ADP Số nhà 14 ngõ 493 đường 413, Thôn Lễ Khê - Xã Xuân Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 2                          20.761.789                            
19868 0106682031 Cty CP tài nguyên và môi trường Thăng Long số 37 ngõ 255 đường cầu giấy, dịch vọng, cầu giấy, hà nội 2                          20.760.736                            
19869 0107602141 CTy TNHH TM Phát Triển Thiết Bị Điện Minh Hưng Số 148 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          20.759.484                            
19870 0106642286 CTy TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thái Bình SN 2F Ngõ 112 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          20.755.190                            
19871 0107515837 Công ty TNHH Handlller Logistics Lô số 9 TT35 Khu chức năng đô thị Tây Nam  đường 70, Đại Mỗ,Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          20.754.409                            
19872 0101610146 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT TRÍ Tầng 5 sảnh B tòa D2 Giảng võ, Ba đình  Hà nội 1                          20.753.829                            
19873 0105852347 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Long Phú Số 1A, biệt thự Song Lập LICOGI 13 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.747.010                            
19874 0106486164 Cty TNHH công nghệ y tế toàn cầu Số 9 ngõ 83 đường Nguyễn Khang phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 1                          20.746.635                            
19875 0106164632 CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN KHOA Số 35 - Ngõ Thông Phong, Phố Tôn Đức Thắng, P.Quốc Tử Giám - Đống Đa - HN 7                          20.745.329                            
19876 8053905705 Cơ sở mầm non Việt Pháp 170 Yên Bình, TDP số 4, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.742.784                            
19877 0108500745 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HACO VIỆT NAM Số CL2-37 Khu tái định cư Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 10                        20.742.229                            
19878 0106332728 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Vận Tải Việt Nhật Số nhà 21, Ngõ 10, Tổ Xuân Mai 2, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 11                        20.741.497                            
19879 0109017234 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ - GIÁO DỤC BÌNH MINH Tầng 7, Toà B Keangnam mễ trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          20.740.481                            
19880 0107570789 CÔNG TY CP VINA RETAIL Tầng 8, số 106 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 12                        20.736.115                            
19881 0110311287 Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resorts Tầng 8, toà nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          20.736.000                            
19882 0107882347 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ GIGA Số 38 NGách 261/48 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          20.735.576                            
19883 0102354791 CTy CP Cơ Điện Bắc Việt Lô 25 Ơ2 Nhà Liền kề, đường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Đối diện chợ xanh Linh Đàm 2                          20.733.566                            
19884 0106356302 Cty TNHH kinh doanh TM & XNK Minh Anh Phòng 407 nhà D5 Tập thể Quỳnh Mai - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, VN 7                          20.731.994                            
19885 0108480143 Công ty TNHH xây dựng công trình Nam Phong Số 9, ngõ 192 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2                          20.729.039                            
19886 0109933727 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO THE WILD GEESE Số 37 tổ 37C Khương Thượng, Đống Đa, HN 1                          20.728.000                            
19887 0105401055 Công ty TNHH quảng cáo và nội thất Huy Hoàng CT4A Khu Đô thị Mễ Trì Thượng, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          20.726.118                            
19888 0106073343 CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX Tầng 4, số 272 đường Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội 2                          20.723.456                            
19889 0106193256 Cty TNHH KTC Việt Nam 184 ĐỨC GIANG , LONG BIÊN HN 5                          20.722.426                            
19890 0107982870 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Moventek Số nhà 32/484/64 đường Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1                          20.720.751                            
19891 0107865422 Cty CP ĐT Thương Mại Và Xây Dựng Long Châu Số 12 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 12                        20.720.228                            
19892 0109816798 Công ty cổ phần Nha khoa Quốc tế Đàm Gia 118 Đào Tấn phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          20.718.920                            
19893 0107712070 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1 P212, CT2A KĐT Mễ Trì hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          20.718.336                            
19894 0107643620 Công ty Cổ Phần phát triển xây dựng và môi trường Đông Á Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 7                          20.715.959                            
19895 0106474708 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Phong Số 426 đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 13                        20.714.165                            
19896 0109940273 CÔNG TY TNHH VIGO5 FITNESS Shophouse 4+5 CT1B, khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          20.712.075                            
19897 0106766845 Cty cổ phần OKIA 44 Đoàn Trần Nghiệp, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 15                        20.708.841                            
19898 0102238442 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ Số 152 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          20.708.481                            
19899 0109617143 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GDT AGENCY Tầng 3 tòa C – Trung tâm thương mại – dịch vụ nhà ở Golden Land Building, Số 275 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.707.542                            
19900 0104782023 CTy CP Công Nghệ Thiết Bị Điện Nhẹ Việt Nam Phòng 707 Tòa 18T1 Lê Văn Lương, Khu Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 5                          20.707.188                            
19901 0107844817 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOA THỤY Số 78 Ngõ 84 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội 3                          20.706.415                            
19902 0108219968 Cty TNHH TM và Dịch Vụ Thực Phẩm Sạch TY Số 41 Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ, HN 2                          20.705.000                            
19903 0109189593 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kim Phát Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          20.705.000                            
19904 0107544926 CÔNG TY CP GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN BIỂN HỌC Số 14 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1                          20.704.000                            
19905 0101943917 Cty TNHH Hà Đăng T1 CT3-3 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ liêm HN(Siêu thị Hà Đăng) 1                          20.700.894                            
19906 0106012615 Công ty CP TM và Dược phẩm Vạn Hưng Thôn Phù Yên - Viên An - ứng Hòa - Hà Nội 5                          20.689.556                            
19907 0109136288 Công ty TNHH Xây dựng Mars House Số 11 ngõ 175 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 9                          20.689.183                            
19908 0109301654 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DU LỊCH QUỐC TẾ LONG VIỆT Tầng 6, số 100 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          20.686.211                            
19909 0105310746 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ  TỔNG HỢP VŨ GIA Tầng 6 tòa Việt á, Số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội -Việt Nam 1                          20.684.041                            
19910 0109416126 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á Tầng 01, tòa CT1, khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          20.678.400                            
19911 0500399664 Công ty TNHH Bạch Long Thôn Yên Thịnh, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          20.677.888                            
19912 0500594714 Cty TNHH 1 TV Thương mại và phát triển công nghệ Minh Hiếu 1346 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 10                        20.676.749                            
19913 0109493924 CÔNG TY CỔ PHẦN BRANDQ VIỆT NAM Số 34 Ngõ 136 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          20.675.808                            
19914 0105772571 Công ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ và Thương Mại ô tô Hồng Hà Số nhà 34 - Tổ 10 P. Phúc Lợi - Q. Long Biên 3                          20.673.040                            
19915 0107910890 Công ty Cổ phần Học Viện 24h Đơn vị hiện không hoạt động 13                        20.672.480                            
19916 0108432069 công ty TNHH công nghệ Vietplas Số 112 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          20.672.000                            
19917 0100766077 Công ty TNHH Thăng Long Số 2, Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 2                          20.672.000                            
19918 0500467635 Công ty CP Đúc và Cơ khí Việt Hàn Khánh Hà, Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          20.664.974                            
19919 0109384523 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ JA+ VIỆT NAM Số nhà 27, ngõ 98, Tổ dân phố số 2, Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          20.661.035                            
19920 0100236016 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ SÔNG LAM P1701 số 98A Ngụy như Kon tum - Tòa nhà Thăng Long - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          20.661.031                            
19921 0109740475 CÔNG TY TNHH ARCHMAGE GAMES STUDIO 48TT8 KĐT Văn Phú, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.660.203                            
19922 0108441352 CÔNG TY TNHH THƯƠNG NHẤT Số 13, ngách 2/11, ngõ 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8                          20.659.209                            
19923 0107789637 Cty CP Sản Xuất Bia Ibiero Số nhà 99, Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, HN 2                          20.657.894                            
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19924 0108189086 Người nước ngoài tham gia bảo hiểm- Công ty TNHH Sanaaz Tầng G TTTM The Garden, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                        20.657.578                            
19925 0104506136 Công ty CP Xây Dựng & Phát triển Đất Việt Số 17 ngõ 155 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          20.656.000                            
19926 0106232723 Công ty Cổ phần dinh dưỡng quốc tế Việt Nhật Phòng 604, Building Sunrise II, Đô thị mới Sài Đồng, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP Hà Nội 5                          20.655.555                            
19927 0106132648 Công ty TNHH cung cấp thực phẩm An Phát T T 7A -14 khu đô thị đại kim mới, đại kim, hoàng mai , hà nội 1                          20.652.224                            
19928 0108840276 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JCP LIWU VIỆT NAM Phòng F1602B, tầng 16 tòa nhà văn phòng, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          20.650.541                            
19929 0109663076 Công Ty TNHH Joy Study Chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          20.649.414                            
19930 0106892945 Công ty CP SX&TM Xuân Yến Xóm Trần Phú- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          20.647.488                            
19931 0105614222 Công ty CP Liên Minh Phú Gia Lô B3, khu tái định cư LK19A, LK19B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          20.647.426                            
19932 0110150456 Công ty TNHH Thương mại cơ điện Đức Duy Nhà số 6, ngõ 31 đường Đống Ba, tổ dân phố Đông Ba 3, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          20.647.092                            
19933 0108755976 Công ty cổ phần Gold SG Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          20.646.847                            
19934 0105149871 Cty TNHH SX & DV thương mại Kiều Trang số 924 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 982156069 982156069 1                          20.646.179                            
19935 0108007473 Công ty cổ phần Nemo Studio Số 16B  ngõ 1104 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 3                          20.645.241                            
19936 0107476338 Công ty TNHH du lịch & vận tải Khánh Ngọc Khu tập thể F361, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          20.644.510                            
19937 0106921762 CÔNG TY TNHH KIYOMI PAPERS VIỆT NAM Tầng 2, Số 73 phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        20.640.546                            
19938 0110332696 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Nhà ở xã hội SHMC Tầng 3 Khu thương mại dịch vụ tòa H4-H5, Chung cư Hope Resid - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          20.640.000                            
19939 0102691885 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HASMAN 66 Lương Khánh Thiện, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          20.639.640                            
19940 0106821133 CTy CP Hợp Tác Quốc Tế ATP Việt Nam Số 583 E6 Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          20.639.360                            
19941 0108884851 Công ty TNHH XDTM Thanh Thuỷ Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 14                        20.637.112                            
19942 0107641285 Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin Tầng 3, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.634.167                            
19943 0109587033 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC TẾ THÀNH NAM Số 135B4, Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          20.633.196                            
19944 0108395699 CTy TNHH Công Nghệ DV Và Sáng Tạo Thương Hiệu KTP Tầng 5, số 77 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          20.632.512                            
19945 0107745679 Công ty TNHH Dịch Vụ Máy Tính Máy In Ngọc Thọ Số nhà 520 Đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          20.632.498                            
19946 0108244763 Cty TNHH TB công nghệ và xây dựng Hoàng Minh Số 111-E1 Phụ, ngõ 116 Lương Thế Vinh, TT Thanh Xuân Bắc -  Thanh Xuân Bắc -Thanh Xuân - Hà Nội 6                          20.632.362                            
19947 0109141425 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại H2T Số 32 ngách 7 ngõ 254 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          20.631.980                            
19948 0106885352 Công ty TNHH truyền thông sự kiện Nhân Mã Số 35 ngõ 113 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          20.628.798                            
19949 0109758338 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA THIÊN PHÚC D7 Lô D, ô đất D2* khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          20.628.539                            
19950 0108715564-001 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH BABSANG VIỆT NAM LÔ 14 TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 11                        20.627.250                            
19951 0108230390 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Intecom Tầng 5, số 98 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          20.626.360                            
19952 0108465547 Công ty TNHH BIOVIS Tầng 04, tòa nhà TSG Sài Đồng, 190 Phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đt ;0974.943.492 2                          20.624.807                            
19953 0102707768 CTy TNHH Sản Xuất TM và XNK Thịnh Phát Km Số 1 Phố Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          20.624.000                            
19954 0110158494 Văn Phòng Của Tòa Trọng Tài Thường Trực Tại Hà Nội 48A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 1                          20.620.000                            
19955 0106005047 Công ty cổ phần Thiết Tài Thái Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 5                          20.619.850                            
19956 0110117547 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Me Vặt Số 1 ngách 33 ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam 4                          20.616.781                            
19957 0102873589 Công ty TNHH thương mại và vận tải Tuấn Huy Xóm 2, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 4                          20.614.426                            
19958 0107321461 Công ty CP Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật VIETTEC Việt Nam Nhà 15 - Ngách số 8 - Ngõ 260 -Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội 8                          20.610.419                            
19959 0110042563 CÔNG TY TNHH ESE TECHNICAL Tầng 25, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.608.302                            
19960 0108033089 Công ty CP Phát triển TM&DV NTT Việt Nam Tầng 25 tháp A tòa nhà Sông Đà, 36 đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố HN 2                          20.608.000                            
19961 0107595487 Cty CP Quản Lý Đô Thị Việt tầng M, tòa 21B4, tòa nHà GreenStar, 234 PHạm Văn Đồng, Cổ NHuế 1, Bắc Từ Liêm 1                          20.608.000                            
19962 0102369822 CTy cổ phần IMPAC Phòng 1905, Tầng 19, Tòa nhà Charmvit,Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa , Cầu giấy 2                          20.607.136                            
19963 0106044737 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TTL VIỆT NAM SỐ NHÀ 12, XÓM TRẠI, THÔN VÂN LŨNG, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          20.606.784                            
19964 0110121825 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NGUYÊN BÌNH Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          20.606.784                            
19965 0109497245 Công ty TNHH sản xuất và thương mại MP Việt Nam Số 33 đường Uy Nỗ, tổ 9, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.605.297                            
19966 0109593936 CÔNG TY TNHH KAAFLY Số 17, ngách 1/2 ngõ 140 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.604.315                            
19967 0102332886 Cty CP Cơ Khí Xây Dựng D&N số 71 Cổ Bi, Gia Lâm 4                          20.603.565                            
19968 0108288601 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Di Trú Toàn Cầu PGA Tầng 7 số 561 Kim Mã, Ba Đình, HN. 9                          20.601.870                            
19969 0106653922 Công ty cổ phần xây lắp Thịnh Phong Số 5 ngõ 49 phố Thụy Ứng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 11                        20.601.671                            
19970 0108205154 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Vinh Nguyên Gateaux Tầng 2 số 145 Phan Văn Trường, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          20.601.015                            
19971 0106224257 CTy TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Gia Phát Số 227C5, Khu đô thị Đại Kim - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          20.599.776                            
19972 0104818745 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY SẢN HẢI ĐĂNG Số 531, đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          20.597.120                            
19973 0110143353 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX LE Số 50A, ngách 479/53, ngõ 479 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          20.595.881                            
19974 0109149801 Cty CP ATF Việt Nam L01- 17, Khu A, KĐT Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 0984410112 2                          20.592.857                            
19975 0101438248 Cty TNHH thương mại và DVKT Nguyên Anh Số 18 ngõ 5, Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô,Cầu Giấy, Hà Nội 3                          20.590.541                            
19976 0104981685 Công ty TNHH thương mại và giao nhận vận tải Toàn Cầu P1111 tòa V2, chung cư Văn Phú Victoria, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội 2                          20.590.394                            
19977 0108429154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÔ VƯƠNG Số 178 Đường Đạo Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Tuwf Liêm, TP Hà Nội 1                          20.589.749                            
19978 0109134259 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ QUEENTEX Việt Nam Tảo Khê - Xã An Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 2                          20.585.750                            
19979 0107730640 Công ty CP dệt kim Miền Bắc Thôn Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 3                          20.584.228                            
19980 0108230175 Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ và Thương Mại Xuân Phát Số 332 Đường Đông Hội, thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          20.577.368                            
19981 0108197672 Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao công nghệ Diamond Việt Nam Số 36A ngõ 203/62/7 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          20.577.156                            
19982 0110398866 Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Phát THT P506, TN Thanh Hà, Khu CCII, KĐT Mới Bắc Linh Đàm, p. Đại Kim, q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.577.024                            
19983 0105990121 Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Phượng Hoàng Số 1550 đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên 2                          20.577.014                            
19984 0108564724 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÍN PHÁT Số nhà K5, Ngõ 210 Hoàng QUốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nộ 1                          20.576.000                            
19985 0106027957 VPĐD Boe Korea Co.,Ltd tại TP Hà nội Số 7,Villa D, The manor, mỹ đình, nam từ liêm, hà nội 2                          20.576.000                            
19986 0305651197-001 CN cty TNHH TM và ĐT Kim Han Nam tại HN P402 Nhà 17T5 khu Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          20.575.068                            
19987 0102313481 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI S.U.N.L.I Số 211 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 13                        20.574.338                            
19988 0107470054 CTy TNHH Nội Thất Trường Học Hoàng Anh Trong công ty Formach Đường Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3                          20.573.917                            
19989 0201302427 Cty TNHH Tư Vấn Đầu tư Thương mại Minh Anh òa 3B-15 tầng KĐT resco đường phạm văn đồng , P Xuân Đỉnh Quận bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          20.573.015                            
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19990 0109723550 Công ty CP ĐT và Tư vấn Kiểm định XD Công trình 79 Tổ 5 khu 3, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 2                          20.567.861                            
19991 0102345860 Cty CP Xây dựng Trường Thịnh Phòng B11.05, Tòa nhà Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          20.565.760                            
19992 0102689050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT 48 Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.565.709                            
19993 0110233896 Công ty Cổ phần Xây dựng và nội thất TNG : Cụm 3, thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 2                          20.564.522                            
19994 0107098365 CÔNG TY TNHH SEO KYUNG VINA Tầng 26, khối B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.563.942                            
19995 0104810496 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH TÂY Phòng 1107, Nhà B11B, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nộ 3                          20.563.340                            
19996 0104238328 Công ty CP Thương mại Tự động hoá New Star 111B4, KĐT Đại Kim, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          20.560.165                            
19997 0101579898 Cty TNHH Ngôi sao Đại Hàn 388 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          20.559.559                            
19998 0107302878 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghệ Và Thương Mại 2K Số nhà 51, ngõ 74 Hữu Hưng, Đạ Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        20.557.534                            
19999 0315317466 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại viễn đông Số 6 ngõ 3 phố Nguyễn Viết Xuân - Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 11                        20.554.069                            
20000 0104414809 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT lô D5 cụm sản xuất làng nghề triềukhúc, trân triều, thanh trì, hà nội 1                          20.551.532                            
20001 0108713422 Công ty cổ phần xây dựng AAT G105A chung cư vinaconex2 - tổ 1 Phùng Khoang - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          20.544.000                            
20002 0109190101 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ GIA NGUYỄN GROUP SỐ 3- LP4, KĐT VINHOMES THĂNG LONG, NAM AN KHÁNH, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 11                        20.541.518                            
20003 0101108585 Cty TNHH TM & DV Du Lịch Bắc á Địa chỉ số nhà 55 ngõ 1,Tổ 15 Thị Trấn Cầu Diễn - quận Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          20.540.895                            
20004 0108956986 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT MINH Số 62, đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3                          20.538.603                            
20005 0108956898 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VIỄN THÔNG BENQ SỐ 16 NGÁCH 115 NGÕ 252, ĐƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 7                          20.534.047                            
20006 0103146025 Cty TNHH Thương mại Bùi Gia Số 3+5 đường Nguyễn Văn Linh  - phường Gia Thụy, Long Biên - Hà Nội 1                          20.530.048                            
20007 0109174389 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kinh doanh vận tải Sáng Khiêm Phổ Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 4                          20.526.849                            
20008 0500141640 Công ty TNHH Đức Cường Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 4                          20.525.644                            
20009 0109534585 Công ty CP dịch vụ phòng cháy chữa cháy Hải Đăng P2908 Toà A chung cư Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          20.522.862                            
20010 0106715505 Công ty CP xây dựng nền móng Hải Đăng Lô L107 Tầng 1, tòa nhà HH3, Khu Đô Thị Chức Năng Đại Mỗ, Tổ Dân Phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội .  Ms Anh - 0389404915 2                          20.521.976                            
20011 0109685908 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MIG BT2-15, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          20.520.427                            
20012 0102858767 Cty CP TM & PT CN Hoàng Việt Số 7 Ngõ 167 Đường Giải Phóng, HBT, HN,VN 2                          20.519.094                            
20013 0103021065 Cty TNHH TM SX & DV Long Thịnh BT8-1 Khu Đô Thị Văn Khê, phường Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          20.512.134                            
20014 0106519130 CTy TNHH Đào tạo, kiểm toán D.TAX Việt Nam Lô S9, tầng 19, tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 7                          20.512.085                            
20015 0109950433 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ ĐTQ Xóm Đường Ngang, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2                          20.512.000                            
20016 0105802956 Công ty CP Việt Nam Ngày Mới tầng 6 Tòa nhà Hancorp Plaza Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.512.000                            
20017 0109132357 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TLD Việt Nam Lô 11,  Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          20.512.000                            
20018 0106627048 Cty TNHH ROADSUN LOGISTICS Số 29,ngõ 145 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          20.512.000                            
20019 0104406491 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG UDIC Tầng 19, Số 58A Trung Kính, chung cư Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.510.162                            
20020 0106396369 Công ty CP Long Biên Việt Nam P306, Tòa nhà Việt Anh, Số 33, Ngõ 30, phố Hoa Lâm, Long Biên, HN 1                          20.506.752                            
20021 0107853547 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TDC Toàn Cầu Tầng 2 CT1 Ngô Thị Nhậm - P Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội 1                          20.506.517                            
20022 0110034192 Công ty CP QBUY Ô 15, thửa số 3, khu tái định cư Bắc Phú Cát, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 3                          20.504.260                            
20023 0104653620 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Phương Anh Phòng 1003, tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính,  Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          20.503.856                            
20024 0109380790 Công ty TNHH chính quyền điện tử Tầng 5 Lô V6B-20, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 13                        20.499.546                            
20025 0108854800 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY THÁI DƯƠNG 2 NHÀ SỐ 6 NGÕ 53/11/5 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 13                        20.499.546                            
20026 0109510658 Công ty TNHH ABM Tech lô S9 , tòa nhà Viwaseen , Số 48 Tố Hữu, Trung Văn , Nam Từ Liêm , Hà Nội 13                        20.497.840                            
20027 0108993106 Công ty TNHH Chang Se Vina B2-26 Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.497.751                            
20028 0106131203 Công ty TNHH bê tông Tín Phát Số nhà 21, ngõ 2, đường tiếp giáp dịch vụ 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 13                        20.496.946                            
20029 0102781842 Công ty cổ phần truyền thông Fami 86b Tô Hiến Thành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 13                        20.496.946                            
20030 0101623635 CTy CP thương mại  LD HN số 2, ngách 43, ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, HN 13                        20.496.946                            
20031 0105374436 Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc thế kỷ 47 khu tập thể viện khoa học kỹ thuật quân sự- Đình Thôn - phường Mỹ Đình 1- quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        20.496.946                            
20032 0102759438 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thành Giang Số 21 ngõ 255 Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 13                        20.496.946                            
20033 0106462501 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH LONG Nhà L01, LK1, Khu đô thị Splendora, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 5                          20.495.156                            
20034 0108807536 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ECO Số 23, TT4, KĐT Tasco, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          20.494.020                            
20035 0107443533 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Quý Phong Thôn Đồi 3 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 6                          20.493.947                            
20036 Nhóm Trẻ Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Hệ Mặt Trời Số 28-30 Ngách 31 Ngõ 135 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          20.488.971                            
20037 0102653752 Cty TNHH Công Nghệ Phát Triển Thiên Niên Kỷ Số 12 Ngõ 190 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          20.487.296                            
20038 0102138159 Phòng lao động thương binh và xã hội Quận Cầu Giấy Số 36 Đường Cầu Giấy Hà Nội 1                          20.485.980                            
20039 0107004790 Cty TNHH tư vấn XD & ĐT CPI Số 8, Ngách 53, ngõ 459 Phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 13                        20.484.813                            
20040 0110213875 Công ty TNHH Double Eight Entertainment C11-NV4 ô 1, Khu C KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông 1                          20.480.000                            
20041 0104506538 CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÁI PHONG Tấng 7, tháp A, tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          20.480.000                            
20042 0110373678 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ VẬN HÀNH KINH DOANH SỐ ESCROW Toà nhà VMT, số 3 Ngõ 86 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          20.480.000                            
20043 0105019784 Công ty TNHH dược phẩm COSDECOR VN Số 9, ngõ 58 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng,HN 1                          20.480.000                            
20044 0110121663 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC RIKI VIỆT NAM Số 40 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          20.480.000                            
20045 0108332120 Công ty TNHH Greensum Việt Nam Tầng 6, toà nhà Keangnam Hanoi Landmark 72, Lô E6, Đường Phạm Hùng, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          20.480.000                            
20046 0102853945 Cty CP Kiến Trúc Anam Số 76 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          20.479.992                            
20047 0109789103 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TÂN THỊNH PHÁT 12A ngõ 64/132 Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 6                          20.479.886                            
20048 0103513892 Công ty CP Truyền thông TNT P606 Chung cư 57 Láng Hạ, P.Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          20.475.600                            
20049 0106355926 Công ty Cổ phần Thạch Cát Lợi Số 17 ngõ 575 Kim mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 10                        20.469.439                            
20050 0105736005 Công ty TNHH F& A Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Việt Hồng, Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          20.468.423                            
20051 0106601360 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Tâm Minh Số 45tt2, Khu Đô Thị văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          20.468.212                            
20052 4201813394 Người NN- CÔNG TY TNHH MAXFULL số 35 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nộ 5                          20.467.703                            
20053 0110382714 Văn phòng đại diện Winwave corp. tại thành phố Hà Nội Tầng 11, Tòa nhà Nam Cường, KĐT mới Dương Nội ,Phường La Khê , Quận Hà Đông , Thành phố Hà Nội 1                          20.467.200                            
20054 0107576607 Cty TNHH ETIS Việt Nam p504 tòa nHà HH2A đơn nguyên B, Gia THụy, LB 1                          20.463.037                            
20055 0105869887 Cty CP Viễn thông 2H Việt Nam Số 111 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4                          20.461.605                            
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20056 0106603287 Cty TNHH Một Thành viên ĐT & TM Hùng Quân 296 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 6                          20.457.327                            
20057 0109064428 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETXIN VIỆT NAM Số 55, ngõ 159 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, HN 1                          20.450.000                            
20058 0108480168 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI QUANG MINH HOLDING B04.L30 an phú shop villa- khu đô thị mới dương nội, quận hà đông-HN 7                          20.445.022                            
20059 0109393775 Công ty cổ phần sản xuất Viva Tech Ngõ 70, Thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          20.442.700                            
20060 0107475831 Cty TNHH TM & KT môi trường Việt Nam Số 9-DV6 Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          20.438.084                            
20061 0107314961 Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Đức Long Số nhà 34F, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          20.437.340                            
20062 0104634473 Công Ty TNHH MTV Công Nghệ và Thương Mại Đồng Tâm Số 27, Ngõ 629 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 6                          20.437.340                            
20063 0102675139 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NGA P2713, HHB, nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ công an, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm 3                          20.436.522                            
20064 0109842614 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECO HOÀNG HÀ Số nhà 18 LK1, Khu Đô Thị Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          20.433.269                            
20065 0107825324 Công ty CP Thời Trang LIBERTY WINGS Số 91 chùa bộc ,quận Đống Đa, Hà Nội 2                          20.433.140                            
20066 0109025683 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Luxy Home Việt Nam Số 455 Âu Cơ, Phường Nhật tân, Quận Tây hồ, Hà Nội 1                          20.430.856                            
20067 Nhóm mầm non tư thục A Cộng (Aplus) Tòa nhà Phương Nam, Xóm Hậu, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          20.425.408                            
20068 0107712948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP TỔNG HỢP BÌNH MINH DG12-03 khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 13                        20.425.236                            
20069 0108054297 Công ty CP Bất động sản Sunrise SN o6 ngách 1, ngõ 166, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          20.425.152                            
20070 0108279396 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CTD HOMES Số nhà B6 ngõ 29 tập thể Vacvina, đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 13                        20.424.020                            
20071 0108401705 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại CD Windows Việt Nam Đội 3, Thôn Ngọc Động, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 4                          20.420.762                            
20072 0108328300 Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Việt Nam số 6B, ngõ 4 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.419.266                            
20073 0108662256 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT KÍNH VIỆT NHẬT Số 5, Ngõ 4, Tổ 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          20.417.698                            
20074 0105957170 Cty CP Truyền Thông Năng Lượng Việt 167 Trung Kính, Tầng 4, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.416.132                            
20075 0106139146 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thép Ngọc Anh B3 Khu Công Nghiệp, Xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          20.416.000                            
20076 0108346028 Công ty TNHH Thép kết thủy Số 1, Ngõ 87 Đường Kim Chung, Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2                          20.416.000                            
20077 0106868558 Công ty TNHH Fujigiken Việt Nam Lô CN-A3,KCN Phú Nghĩa,Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 2                          20.414.875                            
20078 0105496378 Cty TNHH Đầu tư phát triển Sóng Vàng LK 27, TT05 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.409.732                            
20079 0108555085 Công ty CP AUTOSHOP Việt Nam Số 8 ngách 8 ngõ 34 đường Xuân La - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          20.405.813                            
20080 0102287104 Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng Ba Đình Số 2 P410 Nhà A Chung Cư số 6 phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          20.400.903                            
20081 0109509620 CÔNG TY TNHH SAVI NUTRITION P403, tòa nhà văn phòng Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh , Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          20.400.711                            
20082 0102400409 Công ty TNHH Kiến trúc và CGCN Xây Dựng HMP 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.399.672                            
20083 0106879849 Công ty CP Kinh doanh và Chế biến Thực phẩm Hà Nội Khu chợ đầu mối Phường Minh Khai Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          20.397.312                            
20084 0109497735 Cty TNHH dịch vụ và xây dựng Tân Thịnh Phát Số nhà 26 ngõ 39 tứ liên, phường tứ liên, quận tây hồ, tp hà nội 3                          20.396.638                            
20085 0107600747 Công ty TNHH 84 TRANSPORT Thôn Lam Điền - Xã Lam Điền- Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội 4                          20.395.422                            
20086 0106786270 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Quốc tế Việt số 49 ngõ 2 phố Lạc Nghiệp, Trần Khát Trân, HBT, Hà Nội. 2                          20.389.922                            
20087 0108430544 CÔNG TY CP TALENTA Phòng 512, Tầng 5, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          20.389.532                            
20088 0106381901 Công ty cổ phần đầu tư hợp tác công nghệ Sơn Japan Paint Cụm công nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2                          20.389.500                            
20089 0105045833 Công ty cổ phần Logistex Việt Nam Số 16 khu nhà ở chất lượng cao, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          20.379.976                            
20090 0109583053 Cty CP đầu tư TM và DV Tuấn Nguyễn SỐ 210 ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI, TRÀNG TIỀN, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          20.379.840                            
20091 0106531949 Công ty TNHH phần mềm JINGLE Việt Nam 0356123720. Tầng 19- Tòa nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          20.379.340                            
20092 0110340986 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỰ KIỆN & LỮ HÀNH PHƯỢNG HOÀNG Số 151 Vương Thừa Vũ - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          20.375.836                            
20093 0101766880 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÚ BÌNH Số 51 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          20.366.896                            
20094 0108851408 CTy CP Thiết Bị Giáo Dục Sông Việt Ô 111 Lô A, Khu đô thị ĐẠI KIM- ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          20.366.714                            
20095 0106911309 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đèo Lũng Lô Phòng 504 toà nhà N09 193 Trung Kính, Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          20.365.574                            
20096 0107456892 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐÔNG A P 402, Tầng 4, Tòa Nhà 5 tầng, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        20.364.890                            
20097 0109315382 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Invest Hà Nội (A Tùng- 0704825678)Thôn Đông, Xuân Trạch, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 10                        20.364.730                            
20098 0106135374 Công ty TNHH thương mại và du lịch Thao Thuyết Thôn Đồng Kho, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 13                        20.361.775                            
20099 0108944003 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại NANOMEX Việt Nam LK345-DV10, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.361.701                            
20100 8060220050-001 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Hoa Nhài A46, BT4, Phố Bùi Xuân Phái, KĐT Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          20.361.571                            
20101 0106329323 Cty CP ĐT XD Phương Đạt 449 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          20.361.530                            
20102 0101277953 Cty TNHH Gia Vinh Số 9 ngõ 313 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân 1                          20.360.967                            
20103 0106653947 Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại HC Việt Nam Đối diện 266 đường K2 cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          20.355.468                            
20104 0102908506 Cty TNHH EQVIET số 1 nhà B1 Mỹ Đình Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          20.352.361                            
20105 0100512548 CTy TNHH Liên San Số 1 Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN 1                          20.352.345                            
20106 0106955867 Công ty TNHH phân phối chuyên nghiệp Thành Long Số 19 ngách 11/31 ngõ 11 Việt hưng, Long Biên, Hà Nội 4                          20.352.030                            
20107 0106792884 CTy CP Đầu Tư Sức Khỏe Cộng Đồng Số nhà 46 C1, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.352.000                            
20108 0107762360 Công ty TNHH Tư vấn luật Đại Nam Số nhà 2B, ngõ 79, ngách 79/40/10 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          20.350.365                            
20109 0108012868 Công ty TNHH Giáo dục AD Astra Việt Nam Ngõ 19 Tố Hữu, KĐT Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          20.350.238                            
20110 0103498355 Cty CP DV Minh Thành P405 - B7 - TT Nghĩa Tân - CG 4                          20.349.850                            
20111 0108124226 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TVC360 VIỆT NAM Tầng 2, Số 95 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.349.550                            
20112 0106880393 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN SƠN Số nhà 6A, ngõ 76 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          20.342.820                            
20113 0109083935 Công ty TNHH SSEMIZONE VINA Công ty TNHH Woori & Tech Vina, Đường 12, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 11                        20.342.585                            
20114 0109489124 Công ty TNHH Ehho Studio VN Số 90H Xóm Chùa, Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 8                          20.341.737                            
20115 0102903339 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng VCC Việt Nam Phòng 4, tầng 10, Số 10 - Hoa Lư- Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          20.340.672                            
20116 3000986035 CÔNG TY CP XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẤN SANG Số 12, ngõ 31, Đình Thôn, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          20.340.138                            
20117 0106616744 Cty CP Kim khí vật liệu điện Số 75 Nguyễn Đức Cảnh - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          20.339.898                            
20118 0108729052 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ HỒNG ĐỨC Nhà D13- D2* khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          20.337.143                            
20119 0108756754 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG Số nhà 12A Khu Tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 12                        20.336.398                            
20120 0102709236 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Anh Số 411 đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          20.334.123                            
20121 0109438105 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ PMHH Tầng 3, Khu Thương Mại, Tòa nhà N03-T7 Khu Đô Thị Ngoại Giao Đoàn, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          20.331.029                            
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20122 0109463599 CÔNG TY TNHH DV&TK BÌNH MINH Xóm 5, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4                          20.329.647                            
20123 8776406585-001 Nhóm lớp mầm non tư thục Xứ sở diệu kỳ Số 4/34/4 Nguyên Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          20.327.488                            
20124 0107513999 Công ty cổ phần dịch vụ và hạ tầng Viễn Thông Cụm 4 - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội 2                          20.326.404                            
20125 0107748630 Công ty CP Công nghiệp và dịch vụ Đông Dương Số 7, Ngõ 408 đường xuân đỉnh, phường xuân đỉnh, quận bắc từ liêm, TP HN 3                          20.326.403                            
20126 0109318030 Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Tùng Sơn Số 11 BT2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          20.325.628                            
20127 0108640284 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại tổng hợp Số 10, khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 12                        20.324.890                            
20128 0107488950 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Lợi Thế Phòng CW2, Tầng 29 tháp Đông, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 5 - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 12                        20.324.529                            
20129 0104238046 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Ba Vì Thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 5                          20.324.179                            
20130 0110077742 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sekin Số 10, ngách 95/86 phố Vũ Xuân Thiều, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          20.323.603                            
20131 0106706148 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Anh Vũ Tầng 11 tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          20.323.360                            
20132 0102185511 CTy TNHH Cơ Khí Xd & TM Kiên Dũng Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          20.323.200                            
20133 0106679543 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA Số 71, ngõ 38 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2                          20.322.556                            
20134 0102701501 Cty CP Vật tư & XNK Từ Liêm đội 7 Hoà Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          20.320.187                            
20135 0109337241 CÔNG TY TNHH CGR VINA Phòng TM01- Tầng M- Pearl 2 - Tòa Mỹ Đình Pearl - Số 1 Châu Văn Liêm- Mễ Trì- Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          20.320.000                            
20136 0108048769 CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI Số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.320.000                            
20137 0100988489 Công ty TNHH Huy Thành Lô CN3, cụm CN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.320.000                            
20138 0104111836 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng cảnh quan Việt Nam CH15T8 tháp B, RiveraParkHaNoi, 69 Vũ Trọng Phụng-Phường Thanh Xuân Trung-Quận Thanh Xuân-Hà Nội. 2                          20.319.377                            
20139 0101427077 CTy CP TM & Dược Phẩm Trúc Tâm số 158 Nguyễn Sơn, P Bồ Đề, Long Biên, Hn 1                          20.317.436                            
20140 0106868117 CÔNG TY TNHH PT TM AN PHÁT VIỆT NAM P12B08 tầng 13 tòa nhà Intracom  1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.312.540                            
20141 0107781370 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH Số nhà 61, Đường Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          20.309.888                            
20142 0108970719 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG JIMMY & CHARICE Số nhà 210 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        20.307.712                            
20143 0107588306 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Total Solution Vina tầng 23 tòa A tòa nhà sông Đà,phạm hùng,nam từ liêm 13                        20.307.400                            
20144 0108778317 CHINA FIRST METALLURGICAL GROUP CO., LTD - CHI NHÁNH VIỆT NAM Biệt thự số 15, đường Hoa Điệp Vàng, KBT Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          20.306.624                            
20145 0110372508 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỆT TECH : Số 3 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ( Đi vào ngõ 1 Đỗ Quang 10m đến ngã 3 rẽ phải " nhà đầu tiên " ) 3                          20.305.077                            
20146 0104639418 Công ty CP HC - Phát triển công nghệ Smart Parking Số 46 ngõ121 Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa , Thành Phố Hà Nội 1                          20.304.000                            
20147 0106830515 Công ty Cổ phần Ứng dụng khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Số 40 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 4                          20.303.390                            
20148 0102806656 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AMA Việt Nam P2501 Tòa OCT 5A, Khu Đô Thị Ressco Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.302.536                            
20149 0107886616 Công Ty TNHH Việt Đức Ctc Số 5, ngách 28, ngõ 9 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          20.298.624                            
20150 0109816533 CÔNG TY TNHH PTTM ĐỨC ANH Số 21 Trạng Trình, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          20.298.368                            
20151 0108193903 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Minh Sơn số 97 Phố Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.296.614                            
20152 0106466231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯNG PHÁT Số 34 phố Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 10                        20.296.419                            
20153 0107765851 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM 38 Trung Kính, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          20.291.813                            
20154 0106228685 Cty TNHH xây dựng Vượng Phát Thôn Phượng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                        20.289.915                            
20155 0108608072 Công ty TNHH Cửa nhôm Châu Âu Gsm Số 109 Bát Khối, tổ 7, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          20.286.047                            
20156 0109774717 Công ty Cổ phần Logistics NPL Hà Nội Đường C2, Khu Phố Nối A, Văn Lăm, Hưng Yên 1                          20.282.828                            
20157 0105915886 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE Số 22 Hoàng Cầu Mới, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          20.280.000                            
20158 0109825633 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Cao Minh Quân Số 28, TT10, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        20.278.183                            
20159 0109938002 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế VAD Phòng 211 Nhà khách Văn phòng chính phủ, Số 37 đường Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 13                        20.275.583                            
20160 0200647806-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC A & D SỐ 32 PHỐ HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          20.273.729                            
20161 0104222825 Cty CP TV Thiết kế & XD Nhà cao tầng Số 45 D5 khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.273.376                            
20162 0108065919 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ BỘT MÀU HOÀNG ANH SỐ 104 NGUYỄN KHUYẾN, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          20.270.934                            
20163 0107740991 Công ty TNHH MTV Gốm Sứ Vạn An Lộc Xóm 3, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 4                          20.267.471                            
20164 0101263654 CTy TNHH XNK VL XD & Nội Thất Số 109 ngõ 53 Đức Giang - Long Biên - HN 1                          20.265.600                            
20165 0108073821 Công ty CP đầu tư thương mại HQ Việt Nam căn hộ 205 nhà A6D, KĐT Nam Trung Yên- Nguyễn Chánh- Trung Hòa- Cầu giấy- Hà Nội 3                          20.264.197                            
20166 0109494597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX PHÚC HƯNG Số nhà 20, ngõ 82, thôn Mộc Hoàn Đình, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        20.257.736                            
20167 0108727016 Công ty TNHH MAGIC BED Việt Nam Số 9 Lô 1 Đường Thành Công, Điểm CN-TTCN Làng nghề, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 1                          20.257.320                            
20168 0106355122 Công ty CP công nghệ DHL Việt Nam phòng 3a1, tòa CT2 C2 chung cư Xuân Phương Quốc hội, đường Trần Hữu Dực, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm 1                          20.254.550                            
20169 0500432128 Công ty TNHH xây dựng Hà Hưng thôn Phú Mỹ xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai Hà Nội 1                          20.250.233                            
20170 0107598914 Công ty TNHH thiết bị băng tải Hoàng Anh Km 1 đường  Phan Trong Tuệ, Thanh trì, HN.  912822885 8                          20.248.096                            
20171 0102746894 Công ty CP Xây dựng Funny Home Việt Nam số 2, ngách 32/45/9 Phố Viên, tổ dân phố số 8 Phường Đức Thắng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 3                          20.245.422                            
20172 0108773118 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GR8LAND VIỆT NAM SỐ 116 PHỐ ĐỒNG HƯƠNG, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2                          20.244.518                            
20173 0105927680 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại QDT số 820 đường Phúc Diễn, TDP Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 2                          20.243.399                            
20174 0107483543 CTy TNHH TM và Sản Xuất Cơ Khí Tấn Phát Lô N7A Khu Tái Định Cư X2B P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          20.242.542                            
20175 0109644877 Công ty cổ phần kinh doanh nông sản Phú Tâm Tầng 3, BT11 VT10, khu nhà ở Xa La, Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.240.000                            
20176 0102907037 CTy CP ĐT và khai thác DV Ba Đình Khu chung cư nhà ở,Tổ 14, Phường Cầu diễn, Nam Từ Liêm , Hà Nội 2                          20.239.242                            
20177 0109867520 Công ty CP du lịch lựa chọn tuyệt vời P1604,CT2A, KĐT Nam Cường, Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm,thành phố Hà Nội 3                          20.238.292                            
20178 0108784783 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ TRUYỀN THÔNG AN BÌNH PHÁT Số nhà 28, ngách 553/108 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        20.233.841                            
20179 0109853013 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUỐC GIA Số 1 ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          20.230.550                            
20180 0106803198 Cty TNHH TM & DV vận tải Hùng An Số 18 A2 ngách 66/7 ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội,0945350407 972366852 1648138888 3                          20.229.979                            
20181 0106875555 CTy CP truyền thông & DL Đại Việt Số 12, ngõ 220 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, HBT, Hà Nội 1                          20.229.500                            
20182 0107710588 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN THIÊN PHÚ Số 16 ngõ 296 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          20.224.000                            
20183 0102724146 Công ty CP sản xuất phụ tùng ô tô MITSUCO Thôn Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          20.222.800                            
20184 0107045388 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT Nhà số 8, Ngõ 46 Đường Cao Trung 3, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          20.222.412                            
20185 0105210854 Công ty CP INTRANCO Số nhà NV2-04; khu nhà ở 173 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          20.221.430                            
20186 0110005441 CÔNG TY TNHH MIN GROUP Số 1 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          20.220.405                            
20187 0109310634 Công ty TNHH kinh doanh TM & DV XNK Đại Lâm Số 3 Ngõ 4 Tổ Dân Phố 20, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          20.219.709                            
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20188 0110383901 Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển TA Tầng 2, Số 5b ngõ 55 đường Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          20.215.467                            
20189 0102336104 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế HD Số 3, ngách 175/1, ngõ 175, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          20.215.467                            
20190 0106617346 Cty TNHH The Lof & Co Tầng 1-2-3, Số 24 Phố Hòa Mã, P. Phạm Đình Hổ, HBT, HN 1                          20.211.200                            
20191 0109738331 Công Ty Cổ Phần Wgentech Số 17, ngõ 524 Bạch Đăng, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 1                          20.209.216                            
20192 0110102928 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ WIN HOLDINGS Tầng 10, VP2, Dự án Sun Square, Số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          20.209.008                            
20193 0105898038 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT Số 392 Kim Giang - P.Đại Kim - Hoàng Mai - HN 2                          20.199.981                            
20194 0109923983 Công ty TNHH đầu tư và phát triển giải pháp Vites Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5                          20.198.100                            
20195 0108080970 Công ty TNHH Thiết Bị Thái Bình BT1-C59 KĐT Splendora An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          20.195.200                            
20196 0110005064 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH GIA AN Số 123 phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          20.192.000                            
20197 0101878062 CTy CP XD & Vật Tư Thiết Bị 1 Số 7, ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội, VN 1                          20.192.000                            
20198 0105983445 Công ty TNHH Du Lịch Nguyễn Kỳ Số 79, Ngõ 255 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 15                        20.190.026                            
20199 0106157032 CTy TNHH Bảo Vệ Thực Vật Akita Việt Nam Phòng 1302 Chung Cư 15 Tầng Ngõ 66 Đ. Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          20.188.447                            
20200 0110110358 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp Viva Tầng 3, Tòa Gold season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          20.187.867                            
20201 0110109137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG MẠNH Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          20.187.645                            
20202 0102029505 CTy TNHH Giải Pháp & Dịch Vụ Cao Cấp Tầng 5, số 74-76 Nguyễn Khang, Đống Đa, HN 1                          20.186.542                            
20203 0105347217 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Teed Việt Nam Tổ 11, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 13                        20.185.730                            
20204 0110088582 CÔNG TY CỔ PHẦN N-CONNECT Tầng 4, Số 59 Phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.185.600                            
20205 0107315161 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Vạn Hưng Số 21, Liền kề 13, khu đô thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          20.185.286                            
20206 0105998473 Công ty TNHH Triệu Lâm Số 37, LK28, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.184.320                            
20207 0107164177 Công ty TNHH dịch vụ thiết bị xây dựng Hà Anh Tổ dân phố số 1, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          20.182.712                            
20208 0108197111 Công ty TNHH DUTUNO & Hava Căn hộ 08A, tầng 08A, tòa nhà G3, Vinhomes Greenbay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, NTL, HN 2                          20.182.400                            
20209 0104329014 CTy CP Công Nghệ Và Đầu Tư Thương Mại Hải Anh B15 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          20.182.000                            
20210 0107646300 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƯỜNG NGÂN Tòa CT36 Xuân La, ngõ 28 Đường Xuân La, phường xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam. 2                          20.181.259                            
20211 0106085564 Công ty TNHH Konnertec Việt Nam 47 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          20.179.773                            
20212 0106118040 Công ty TNHH FLAME Việt Nam Số 41 block 6, đường 23, KĐT Thành phố giao lưu , Phường Cổ nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà nội 9                          20.178.278                            
20213 0110333989 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP HƯNG LONG Nhà số 5, hẻm 9, ngách 41, ngõ 27, đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1                          20.177.024                            
20214 0109963898 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DU LỊCH AMAZING Số 41, Ngách 108/58 Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.176.000                            
20215 0104986891 Công ty cổ phần năng lượng quốc tế Việt - Nhật LÔ 38, TỔ DÂN PHỐ 4, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          20.175.265                            
20216 0102296490 Cty CP Kiến trúc & Vật liệu XD D.T.H Số 114B-C3 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 1                          20.167.488                            
20217 0104225745 Cty TNHH kiểm toán Trường Thành Phòng 2615 Tòa nhà HEMISCO, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, HN 1                          20.162.432                            
20218 0106490435 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng AE Việt Nam SỐ 11, NGÕ 84, PHỐ NGỌC KHÁNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 3                          20.161.997                            
20219 0103698146 CTy TNHH Kim Khí Sơn Mỹ Số 10 Ngõ 9 Đường Khuyến Lương - P. Trần Phú Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2                          20.160.876                            
20220 0109173064 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỒ SƠN TT147.3 KĐT Sudico Nam An Khánh - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          20.160.000                            
20221 0110070514 Công ty Cổ phần thực phẩm Soysoy Số 591 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          20.160.000                            
20222 0107017038 CÔNG TY CP DMEC VIỆT NAM Km14 quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          20.160.000                            
20223 0108167269 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC WESTSTARLAND : Tầng 4, Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.160.000                            
20224 0104346411 CTy Cổ Phần Xây Dựng và TM Hoàng Liên Sơn Phòng 1230 R2B Royal City, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân , thành phố Hà Nội 1                          20.160.000                            
20225 0110066081 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thời trang thiết kế DLB Tầng 21, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          20.160.000                            
20226 0109269513 Công Ty TNHH Gluditec Việt Nam OV3.27-OV3.28 Khu Chức Năng Đô Thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          20.160.000                            
20227 0104932494 Công ty cổ phần tu tạo & phát triển nhà số 15 52 Tân ấp -Phúc Xá- Hà Nội 10                        20.159.344                            
20228 0101438865 Công ty CP tư vấn & xây dựng Hùng vương Phòng 112 - Nhà B9 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        20.159.344                            
20229 0107512956 CÔNG TY CP TƯ VẤN SYNECTICS HÀ NỘI Tầng 3, số 7, ngõ 1160 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội 2                          20.158.714                            
20230 0109676861 Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Exsoft Số 01 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 1                          20.157.662                            
20231 0109222378 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU TÙNG LINH Số 111, đường Lê Xuân Điệp, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          20.157.433                            
20232 0106864190 CTy TNHH Thiết Bị ARCO Việt Nam Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (nằm trong CTy Quảng cáo in Bao bì Nam Ninh bên trái Tòa nhà Đồng Phát đi vào 50m) 2                          20.156.715                            
20233 0110035164 Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Anh Khôi Số 45a ngõ 85 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          20.154.626                            
20234 0107550415 CTy CP Phát Triển và Đầu Tư TM Trường Sơn SN 4 Ngõ 2 Tổ 13 Phố Thanh Lân  P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          20.150.718                            
20235 0109816205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TKG 82 – TT3 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          20.149.593                            
20236 0109165070 CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH MẮT VIỆT PHÁP Số 110 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          20.149.290                            
20237 0102398340 Công ty cổ phần thiết bị y tế Thái Phú Số 18 TT Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì TT Văn Điển Hà Nội 0356078119 1                          20.144.000                            
20238 0107819916 CTy CP Truyền Thông BLC Tầng 2 tòa CT3 - Khu X2- phường Đại Kim quận Hoàng Mai , Hà Nội 2                          20.142.044                            
20239 0107501182 Cty TNHH Thời Trang Thanh Phong A20-BT7, kHu đô tHị Việt Hưng, Long Biên, HN 2                          20.141.820                            
20240 0109735147 Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ Hùng Khoa Số 23-25 ngõ Tây thôn Ái Mộ, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 5                          20.134.394                            
20241 0108029741 Công ty cổ phần AHH & Cộng sự Số 10 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          20.130.525                            
20242 0105130084 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mai Bình Linh Số 168 Đê La Thành, tổ 20, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 3                          20.129.086                            
20243 0102353004 Công ty CP xây dựng Trường Hồng P601 CT4-2, khu ĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.128.000                            
20244 0105950753 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TPLUS QUỐC TẾ SỐ 210, ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          20.127.680                            
20245 0109810235 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MINH DƯƠNG Số 122 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          20.123.459                            
20246 0109006666 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ HỢP PHÁT Số 6 ngách 48/3 Đường An Hạ 3 - Xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3                          20.121.770                            
20247 0102696756 Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Vũ Hoàng Số 8/20/59, Tổ 15 Cụm Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 7                          20.120.306                            
20248 0105000511 CTy TNHH TM và Phát Triển Công Nghệ Phú Thái Lô 5B10 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          20.117.221                            
20249 0106610686 Công ty CP xây dựng VNCO Hà Nội A22-TT5, KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.114.989                            
20250 0107970385 Cty CP XD Nội Thất AN Phú Hưng Phòng 1001, Toà nhà B6B, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT 0987654646  0987654646 13                        20.114.809                            
20251 0102002052 CTy CP ĐT Công Nghệ Môi Trường & HTKT Lạc Việt Số 9 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          20.112.125                            
20252 0102943966 Công ty CP Đầu tư và thương mại ánh Sao Việt 16 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. 3                          20.111.000                            
20253 0108624807 Công Ty TNHH Logistics Infra Việt Nam TẦNG 4, SỐ 8 PHỐ THỌ THÁP, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIÂY, HÀ NỘI, VIỆT NAM. 1                          20.110.000                            
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20254 0106726440 Cty TNHH Kiến trúc & XD Nguyễn Lê & Cộng Sự Số 30 ngõ 158 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 5                          20.109.066                            
20255 HTX Nông nghiệp Hồng Hà Thôn bá nội - Hồng hà - Đan phượng - Hà nội 1                          20.107.200                            
20256 0109637171 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC THÀNH HÀ NỘI Số nhà 29 đường Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          20.106.501                            
20257 0109449386 Cty CP ATOMFEED Việt Nam Số 34 Liền kề 3, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 7                          20.105.427                            
20258 0103962062 CÔNG TY CP TƯ VẤN THUẬN AN HÀ NỘI Phòng 302, Tầng 3,  B20, ngõ 51, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          20.105.274                            
20259 0109256377 CÔNG TY TNHH MAX JRANDO SỐ 6 - VILLA E THE MANOR, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH - MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8                          20.103.635                            
20260 0107774849 Công Ty CP Dược Phẩm Khang Lâm Số 1 lô A1, Khu đô thị Đại Kim,P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.100.650                            
20261 0108913975 CÔNG TY TNHH BIWOOD VIỆT NAM P302.1, HPC LANDMARK 105 VĂN KHÊ, LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          20.100.096                            
20262 0107474563 CTy CP Sản Xuất và Thương Mại Thiết Bị Điện Tiến Duy Số 8, Liền kề 9, Tổng cục 5,  Yên Xá , Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          20.097.603                            
20263 0105505079 Công ty CP đầu tư Xuân Cường Số 37 LK6, KĐT Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2                          20.096.882                            
20264 0107566535 Công ty TNHH Đầu tư phát triển MHD Việt Nam Số 10, ngõ 193, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          20.096.000                            
20265 0108278794 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất HGM Việt Nam xóm tràng, xã thanh liệt, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam 362604469 2462974125 1                          20.096.000                            
20266 0104194060-001 VPĐD - Công ty CP Kim khí Quốc tế Việt Nhật Số nhà 11, ngõ 23 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          20.095.419                            
20267 4601547482 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng và sản xuất công nghiệp Saquade Việt Nam Xóm 3 - Xâm Động - Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội 4                          20.091.614                            
20268 0105422400 Công ty TNHH Xây dựng Dong Joo Lô A3-0201, khu Ct2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          20.091.614                            
20269 0105076239 Công ty TNHH PTTM Bích Ngọc Thảo Số 9, tổ 1 khối Đuống, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          20.090.567                            
20270 0106113211 Công ty TNHH ARRANGER - Việt Nam Lô 2 Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, hà Nội 5                          20.086.591                            
20271 0106785661 CTy TNHH Công Nghệ AIR PLASMA Việt Nam Tầng 4 Tòa nhà 18 tầng Chung cư Lilama, số 52 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        20.085.945                            
20272 0108147488 CÔNG TY TNHH LÒ HƠI DŨNG PHONG Khu vực 3 - Xã Cát Quế - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          20.085.409                            
20273 0109304260 CÔNG TY TNHH SKYMOON Tầng 1 số 22 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          20.082.635                            
20274 0107272045 Công ty TNHH TM&DV Diệu Linh Việt Nam Cụm 13 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          20.082.315                            
20275 0100235936 CTY CP đào tạo và XL điện Hà nội Phòng 604 nhà 17T5 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          20.081.920                            
20276 0107046078 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN VGMO N07-B3 Khu ĐTM Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy 2                          20.081.143                            
20277 0108258847 CTy TNHH Đại lý Thuế - Kế toán TOP ACC Việt Nam Số nhà 16, ngõ 143/300 Nguyễn Chính, Giáp Tứ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. HN 1                          20.080.012                            
20278 0107721808 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIC HÀ NỘI SỐ 688 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5                          20.078.413                            
20279 0107525747 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG số 1 p Trung Hòa , Cầu Giấy ,HN 3                          20.072.597                            
20280 Cơ sở mầm non tư thục tuổi thơ Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 15                        20.070.922                            
20281 0100365815 CÔNG TY TNHH KIM ANH Số 92 D5D khu đấu giá 16.6ha đường Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2                          20.069.500                            
20282 0109654402 CÔNG TY TNHH GCL (HÀ NỘI) Số nhà 45, Lô N3A, khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          20.068.007                            
20283 0105261305 Cty CP Đào Tạo Tư Vấn và Phát Triển ABA Số 40 ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy 2                          20.067.314                            
20284 0108598963 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT VIỆT NAM SỐ 21 NGÁCH 82/2 ĐƯỜNG NGHĨA TÂN, PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          20.067.200                            
20285 0110133482 Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp TEMPO Số 24A Ngô Quyền, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          20.067.150                            
20286 0107081121 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  XÂY DỰNG HẠ TẦNG HTCONS Tầng 17 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                          20.064.477                            
20287 0104371979 Cty TNHH Đầu tư Công nghệ Bách Việt Số 8 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội(0948497886) 1                          20.064.000                            
20288 0101820922 Cty TNHH Hình ảnh Sông Hồng Số 5 ngõ Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          20.061.709                            
20289 0106259299 Công ty CP TM Dịch vụ và Xây dựng TVT Số 54A ngách 78 ngõ 29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          20.059.320                            
20290 036186000344 Trường Gấu Trúc Panda Vị trí 18-19 Liền kề 1 Khu Đô Thị Đại Thanh- Thanh Trì - Hà Nôi 976494475 976494475 1                          20.056.543                            
20291 0107460296 Công ty TNHH cơ khí và cơ điện Thịnh Phát Tổ 7, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          20.056.462                            
20292 0109050288 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC GFS-TRANCO VIỆT NAM 117 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          20.056.383                            
20293 0108967258 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY HƯNG PHÚ SỐ 9 NGÁCH 107 NGÕ THỔ QUAN, ĐƯỜNG KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 4                          20.053.167                            
20294 0101837355 CTy TNHH TM Tổng Hợp Việt Trung Số 21 ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          20.053.000                            
20295 0107924413 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Tiến Phát Số 119 Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          20.050.183                            
20296 0107522954 Công ty TNHH Thương Mại J Power Số 35, Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 8                          20.048.452                            
20297 0104626472 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Xử lý sự cố Công trình Số 39, đường Cầu Vồng, Đức Thắng, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 7                          20.047.679                            
20298 0110105157 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH VELTY Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          20.047.662                            
20299 0107942853 Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đức Thành Khu 31 ha, ngõ 237 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          20.047.004                            
20300 0101637807 Công ty TNHH Pháp Thái Số 15 ngách 63 ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3                          20.046.324                            
20301 0107065190 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Công Nghệ Hà Linh Số 4, ngõ 133 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          20.044.898                            
20302 2500271160-001 Sàn giao dịch Bất động sản - CN Cty CP Eurowindow Holding Tầng 11 Tòa nhà EUROWINDOW -2 Tôn Thất Tùng- Đống Đa - Hà Nội 1                          20.043.714                            
20303 0104621097 Công ty CP kỹ thuật công nghệ Thuận Thế số 26, Km18, QL 32, phố Thú y, Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 6                          20.036.695                            
20304 0101893617 CTy Thiết Bị Giáo Dục Việt Đức Phòng 402, Nhà 57A, Tập thể Bộ Thuỷ Sản, Số 20, Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 3                          20.035.546                            
20305 0108307420 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD HOME BEAUTY VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          20.035.522                            
20306 0106472161 Công ty TNHH Hanshin Airtech Vina Gian 206.A, Tầng 2 nhà A TTTM Melinh Plaza, Km 8 đường Cao tốc Thăng Long - Nội Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          20.032.000                            
20307 0104880662 CÔNG TY CP NGỌN LỬA TRUYỀN THÔNG Nhà C8 ngõ 4 phố Đỗ Đức Dục, Mễ trì,Nam Từ Liêm ,HN 2                          20.030.500                            
20308 0109342234 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NEW WORLD Phòng Gym Balita, tầng 1, tòa CT2B, KĐT mới cổ nhuế, Phường cổ nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 12                        20.027.452                            
20309 0109510707 Công ty TNHH Dịch vụ Aircare Số 3, ngõ 135/48 Nguyễn Văn Cừ, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 12                        20.027.353                            
20310 0106146707 Công ty TNHH May An Phú Quý Số 215 đường hồ tùng mậu , Cầu diễn, Quận nam từ liêm,Hà nội 5                          20.027.334                            
20311 0102614351 Công ty TNHH hệ thống thông tin Đacom Đội 1, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 4                          20.025.850                            
20312 0500452452 Cty CP đầu tư XD phát triển nhà Vạn Xuân Tầng 6 Toà nhà Tây Hà Số 19 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP HN 1                          20.025.242                            
20313 0109892118 Công ty cổ phần cơ khí Mirai Số nhà 80, Minh Hiệp 2, Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 3                          20.022.939                            
20314 0103671169 CTy TNHH Đầu Tư & TM Hà Lan 830 Đ.Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          20.022.939                            
20315 0101045007 Công ty TNHH Viễn Tin Hà Nội số 17 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. 3                          20.022.939                            
20316 0106833996 Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Bưu Điện 2 Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          20.021.760                            
20317 0108159483 Công ty cổ phần thương mại Kết nối du lịch Số 66, phố Lương Khanh Thiện, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          20.016.000                            
20318 0101121392 Công Ty CP Đầu Tư Thương mại Bất động sản Du Lịch Quốc Tế Xanh Số 6A Ngõ 57 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình Hà Nội. 1                          20.016.000                            
20319 0101686787 Cty TNHH tư vấn phát triển dệt may Việt Nam Số 4 Ngách 136/54 Đường Tứ Hiệp- Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, ĐT 0985509951 985509951 33767559 11                        20.013.726                            
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20320 0500444116 Công ty CP Sản xuất và Thương mại HT xã Tiên Phương, Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          20.013.554                            
20321 0109093524 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B&S Số 3, Ngõ 90 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        20.012.870                            
20322 0106747377 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG NAM AN Tầng 8 - Phòng 801 - Tòa nhà EVD- Lô 05-3A Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ , Hoàng Mai, Hà Nội 1                          20.010.786                            
20323 0108367620 Công ty TNHH sản xuất SKD Việt Nam Nằm trong công ty Densta VN, KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 1                          20.009.602                            
20324 0106818194 Công ty TNHH Sản Xuất Vật Tư Thiết Bị Thành Đạt Đội 10, Thôn Bình Vọng - Xã Văn Bình - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          20.008.812                            
20325 0109752939 Tạp chí doanh nghiệp và Kinh Tế Xanh Số 120 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          20.008.030                            
20326 0105431405 Công ty CP dịch vụ hành chính văn phòng Thăng Long Số 7 ngõ 31 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          20.006.808                            
20327 0109622513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG RGB MEDIA Số 1, ngách 4, ngõ 2 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 6                          20.004.883                            
20328 0108629795 Công ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Media 21 Tầng 2, Số 91C, Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          20.004.801                            
20329 0110036383 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 365 HÀ NỘI Số 5 - A17 khuSố 5 - A17 khu A, khu đô thị Geleximco - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. A, khu đô thị Geleximco - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 5                          20.004.082                            
20330 0107380812 Công ty TNHH Newland Việt Nam Số 454 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          20.003.611                            
20331 0108362647 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP HOÀNG THANH Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3                          20.002.103                            
20332 0109121404 Công ty TNHH hệ thống Dynamic Việt Nam 304 Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          20.001.768                            
20333 0105479157 Công ty CP dịch  vụ và thiết bị y tế  AN SINH Liền kề 23 - Lô 5 - Khu đất đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.000.000                            
20334 0107632957 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Bắc Số 10 E3, ngõ 6 đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          20.000.000                            
20335 0101449779 Công ty CP Sản xuất TM Và Dịch vụ Thiên Hà Số 20A lô 3, ngõ 217, Đê La Thành, Hà Nội 1                          20.000.000                            
20336 0108205203 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀM RỒNG P2 12A02 Chung cư Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          20.000.000                            
20337 0104070481 Công ty TNHH cơ khí Tân Phát Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          20.000.000                            
20338 0107554723 Công ty TNHH MTV Quốc Tế DMH Phòng 1424, CT1, Thepride Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          20.000.000                            
20339 0108958493 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Minh Châu Số 8c, ngách 264/47/6 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          19.996.678                            
20340 0104429026 CTy CP phát triển TM & ĐTXD Hà Nội Số nhà 56, Khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          19.993.600                            
20341 0106485587 Công ty TNHH quảng cáo & in ấn Trần Tươi số 10, Tổ 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.993.357                            
20342 0105857419 Cty TNHH TM DV và Xây dựng An Sinh Số 38 Ngõ 154 Ngọc Lâm - Long Biên HN 4                          19.992.974                            
20343 0101391977 Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Tân Hải Vân Tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          19.989.946                            
20344 0108956087 CÔNG TY TNHH TIN HỌC CÔNG NGHỆ AZ VIỆT NAM Số 18, Ngõ 121 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội [05]. Loại h 1                          19.989.792                            
20345 0110309168 CÔNG TY TNHH ISHY Phòng 1136, tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          19.988.620                            
20346 0107532575 Công ty CP Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Lý Xây Dựng Hà Nội P15A12 tòa G3 Khu đô thị Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN 2                          19.987.955                            
20347 0105687615 Công ty Cổ phần Dược Phẩm INFO Việt Nam số 18 ngõ 65 phố Phúc Xá, ba đình, hà nội 1                          19.986.816                            
20348 0106747874 Công ty cổ phần trang sức quốc tế ellen Thôn 6, Song Phương- Hoài Đức- Hà Nội 7                          19.986.602                            
20349 0102624462 CÔNG TY CỔ PHẦN W.A.L.L VIỆT NAM Tầng 2, tòa B, Cụm chung cư Báo Nhân dân, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          19.986.142                            
20350 0108959176 CÔNG TY CỔ PHẦN VI SINH QUỐC TẾ BIOTECH GREEN Số 540 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông,TP. Hà Nội 10                        19.983.025                            
20351 0107122152 Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Á Đông Phòng 1004, Tòa B2, Chung cư Tecco Graden, Tứ Hiệp, Thanh Trì , Hà Nội 1                          19.982.160                            
20352 0108368462 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và  Thương mại Đại Thịnh Phát Căn hộ số 1108B1, tòa nhà HH2, Khu Đô Thị Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          19.981.927                            
20353 0102970529 Người NN - CÔNG TY TNHH SPECTOS ASIA Ô số 3,4,5 Tầng 3, Tòa nhà IDMC Duy Tân, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          19.975.763                            
20354 0104744437 Cty CP Gas Đại Việt Tổ 61-KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          19.974.676                            
20355 0101894385 CÔNG TY  CP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỮU Phòng 503 , Tầng 5 Tòa   D OFFICE  Số 1 Phố Thành Thái , Phường Dịch Vọng , Cầu Giấy , Hà Nội 6                          19.974.550                            
20356 0110126397 Công ty TNHH Hà Đông Phát Tầng 5 Tòa nhà Bình Vượng, Số 200 Đường Quang Trung,Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          19.973.944                            
20357 0106124076 Cty CP XNK & TM Lê Gia 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. 2                          19.971.107                            
20358 0109979792 Công ty TNHH nội thất Lâm Mai Thôn Bình Xá, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 6                          19.970.849                            
20359 0108046458 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT THẦN VIỆT NAM SỐ 34 KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 2                          19.969.865                            
20360 0102352970 Cty CP CN Sinh Thái ánh Dương số 500 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà nội 3                          19.969.609                            
20361 0110343793 CÔNG TY TNHH SK CENTER Số 12 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          19.969.603                            
20362 0109858741 Công ty TNHH dịch vụ kho vân Toàn Nhất Đường Hoàng Sa,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          19.968.605                            
20363 0109877670 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN BẮC Khách sạn Kim Liên, số 5 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          19.968.000                            
20364 0109910871 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN GIA Số 49 Khu A ngõ 295, phố Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          19.968.000                            
20365 0102524789 Cty CP PTQT kim tự tháp Sàn văn phòng số SVP.302 Tòa The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          19.967.832                            
20366 0109275517 CÔNG TY TNHH XM ARCHITECT SỐ NHÀ 57, NGÕ 2 PHỐ NGUYỄN VIẾT XUÂN, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          19.966.480                            
20367 0102755842 CÔNG TY CỔ PHẦN AGT số 11 ngõ thịnh hào 1 Đống đa Hà nội 12                        19.966.217                            
20368 0110136902 Công ty TNHH ABB 68 Số 35 Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 12                        19.966.217                            
20369 0109789248 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Joy Gallery Viet Nam tầng 17,  Tòa nhà Ladeco Building, Số 266 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 10                        19.964.288                            
20370 0109723575 Công ty CP Thương mại TOT Việt Nam Thôn Lam Cầu, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 6                          19.963.885                            
20371 0104987863 Cty CP xây dựng Song Toàn 1704 CT10B khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 12                        19.963.740                            
20372 0107674837 Công ty Cổ Phần VOD Số nhà 111, Đường Vũ Xuân Thiều, Tổ 12 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          19.962.821                            
20373 0110274797 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN DOANH NGHIỆP CVG Lô A21, D7 đường số 2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          19.962.821                            
20374 0500604401 Công ty TNHH khoáng sản Trí Dũng Số 12, ngõ 105, Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          19.962.821                            
20375 0109303323 Công ty Cổ phần Trường Huấn Luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Global Lô A21 D7, Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          19.961.600                            
20376 0107894007 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bảo Hồng Thăng 154 Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          19.959.317                            
20377 0107710002 Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Thành Công Xanh 104 H1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3                          19.958.683                            
20378 0105232093 Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Tân Toàn Phát Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 12                        19.958.249                            
20379 0105546935 Cty TNHH Đầu tư tài chính Đại Xuân Tầng 3, số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          19.957.623                            
20380 0108100916 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bảo Khang Số 91 ngõ 54 đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          19.950.590                            
20381 0106821479 CÔng ty CP Vật Liệu Xây dựng và Xây lắp công trình DMC 424 Đường K2 Cầu Diễn, nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          19.950.203                            
20382 0109399833 Công ty CP nam dược quốc tế TH Pharma Số 16a, ngõ 67 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 17                        19.947.830                            
20383 0108506708 Công ty Cổ phần sản xuất và phát triển Minh Sơn Tổ 2, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          19.945.567                            
20384 0109246026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SUDE VIỆT NAM Số 30 đường Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          19.945.288                            
20385 0101866589 CTy TNHH Phương Đào tổ 3, Khu Dân Cư Bằng A, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (043.6 1                          19.945.188                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

20386 0106846297 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Toàn Cầu GCT 167 An Trạch, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          19.943.677                            
20387 0101989083 Tạp Chí Tiếp Thị và Gia Đình Tầng 4  số 361 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân,Hà Nội. 1                          19.942.563                            
20388 0101810265 Công ty TNHH An Đô Bát tràng ,Gia lâm , Hà Nội 3                          19.940.221                            
20389 0110059140 Công Ty Cổ Phần 4Bytes Số 1 ngách 4 ngõ An Trạch 2 đường Đoàn Thị điểm phường Quốc tử giám quận đống đa Hà Nội 4                          19.939.545                            
20390 0110068025 CÔNG TY TNHH XLEADERS Nhà liền kề 12-09, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.937.304                            
20391 0108555663 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Nam Hải Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội - 0978518485 1                          19.936.000                            
20392 0106848544 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Môi trường EIC Việt Nam CH 1009 CT1A CC 789 BQP, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.930.245                            
20393 0107769214 CÔNG TY TNHH CCK LOGISTICS Số 9,ngõ 38,đường Mai Anh Tuấn,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 4                          19.927.662                            
20394 0102135951 Cty TNHH tư vấn Tài Chính kế toán NTC Thấp tầng 11.26 Đường Foresa 8, Khu đô thị TASCO, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          19.927.599                            
20395 0109263102 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC MITAN C41, Khu TĐC Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 12                        19.926.363                            
20396 0101445975 CTy TNHH Kiến Trúc Văn Lang Số 13, Thiền Quang, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 11                        19.925.487                            
20397 0108464536 Công ty cổ phần xây dựng EPC Việt Nam N07 – LK223, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        19.924.005                            
20398 Nhóm lớp mầm non Xứ Sở Thần Tiên Số 125 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.923.948                            
20399 0108872687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIRBEL Số 5 ngách 3/72 ngõ 71 đường Phương Canh , Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          19.923.378                            
20400 0105185206 Cty CP Cơ Điện và Vật liệu PCCC Thăng Long Số 59 Đường Vành Đai 3, Tổ 24, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.921.881                            
20401 0109827888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHƯƠNG ĐÔNG LAND Tòa N02 Chung cư 282 phố Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 10                        19.920.709                            
20402 0106773271 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH KHANG HÀ NỘI Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.920.600                            
20403 0105232819 CTy TNHH Công Nghệ Dược Phẩm Quang Anh Số 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          19.917.804                            
20404 0109566019 Công ty TNHH Uyên Châu Hà Nội P501 Tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, P Hà Cầu, Q Hà Đông, Hà Nội 14                        19.917.211                            
20405 0108783733 Công ty CP Tập đoàn Hợp tác Đầu tư Alpha Số nhà 8, Ngách 2 ngõ 208, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          19.912.777                            
20406 0108023877 Công ty TNHH quán Họ Hứa Số 3, Lô A2 Khu Đấu Giá, Đường Tố Hữu - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội., Quận Hà Đông, Hà Nội 11                        19.911.426                            
20407 0107323885 Công ty TNHH vận tải & xây dựng Tuấn Minh Kênh Đào - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 10                        19.909.947                            
20408 0106977645 Công ty Cổ Phần Vận tải Phạm Duy ÔT2-A2.13 Tầng 2 TTTM V+ Hoà Bình, Số 505 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 4                          19.909.759                            
20409 0107856428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG FLD P401 tầng 4 số 8 ngõ 1 Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          19.908.161                            
20410 0109988130 CÔNG TY CỔ PHẦN LORENTE VIỆT NAM Số nhà 20, ngõ 61/2 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          19.907.296                            
20411 0105213397 Công ty CP kỹ thuật và thiết bị ngành nước Tầng 3, tòa 2B Vinata, 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          19.907.250                            
20412 0108041386 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEIKO VIỆT NAM Số 9, ngõ 84, TDP số 3, đường Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          19.904.919                            
20413 0106104016 Cty TNHH địa chính & XD Nam Hà Nội Phòng 1501 - A1 - Tòa nhà Tecco Garden - đường Quang Lai - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 1                          19.902.801                            
20414 0107299431 Cty TNHH Thương Mại và Giáo Dục Bách Khoa số 24b, Hoàng NHư Tiếp, Bồ Đề, LB 10                        19.901.923                            
20415 0107829819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG BẮC HÀ số 11 khu x1 ngõ 193 trung kính, yên hoà, cầu giấy, hà nội 1                          19.901.497                            
20416 0104223177 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hồng Phong xóm Giữa, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          19.900.628                            
20417 0101296970 Cty CP XD công trình Phúc Thanh Số 85 Ngõ 79 Đường Thanh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 0982609768, 0969508882  62600785 6                          19.898.388                            
20418 0102230877 Cty CP TV ĐT XD & PT Nông Thôn P106 nhà A10, TT 128C Đại La, Đồng Tâm, HBT, HN 1                          19.893.074                            
20419 5600128057-076 Siêu Thị Mường Thanh Linh Đàm - CN DNTN XD Số 1 T. Điện Biên Tầng 1 Toà Nhà HH2, khu đô thị HH Linh Đàm, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          19.891.200                            
20420 0103997040 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ứng Hòa Thị trấn Vân Đình -Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          19.891.090                            
20421 0109647451 Công ty cổ phần thiết bị cơ khí và xây dựng BNB Số 129, Đường Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Q Hà Đông, TP Hà Nội 13                        19.890.685                            
20422 0106805886 Công ty CP Đầu Tư Hùng Phúc Số 62 Cao Lỗ, TT Đông Anh, H Đông Anh, Tp Hà Nội 4                          19.890.070                            
20423 0109661449 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Wintech Số 5, ngách 28/27 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.888.128                            
20424 0109912420 CTY TNHH GB AGRITEK VIỆT NAM Số 2, đường Núi Đôi - Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          19.888.128                            
20425 0107411059 CTY TNHH Tư Vấn Quản trị Doanh nghiệp MOONTAX Số 1 ngách 106 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          19.886.588                            
20426 0104593058 cty tnhh dịch vụ &tm phương thảo Số 66 đường Cốm Vòng phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội 1                          19.884.895                            
20427 0107064214 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ sản xuất AV Số 111 tổ 4, P. yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 12                        19.884.155                            
20428 0108758078 Người NN - Công ty cổ phần KIDS HOLDINGS Tầng 7, Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          19.882.554                            
20429 0107476916 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Asado Việt Nam Tầng 8 tòa nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0944866966 1                          19.881.498                            
20430 0109568369 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THÁI SƠN Số 29E, khu biệt thự A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          19.881.389                            
20431 0108315598 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯNG KHÁNH Số 134 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          19.880.799                            
20432 0104373630 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI H&T Số 7 ngách 143/9 phố chợ Khâm Thiên, P Trung Phụng, Q Đống Đa, TP Hà Nội 3                          19.879.959                            
20433 0107704986 Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Và Thương Mại Venus Tầng 2, CT2 - khu trung tâm hành chính mới Hà Đông, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          19.872.000                            
20434 0106504568 Công ty CP đầu tư và trang thiết bị Thăng Long Số 27. 28 Liền Kế 22, Khu Đô thị mới Vân Canh HUD, Hoài Đức, HN 1                          19.872.000                            
20435 0100784069 CTy CP Tư Vấn & Xây Dựng 307 363 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN 4                          19.871.763                            
20436 0107949383 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hồ Tây Số nhà 17B ngõ 1/10/2 Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, VN 4                          19.871.133                            
20437 0108597409 CTy TNHH thương Mại Và Dịch Vụ Bắc Cường Số 28, 3rd Ave, Sunrise D, Khu đô thị The Manor Central Park , Thanh Liệt , Thanh Trì, Hà Nội 3                          19.871.057                            
20438 0106591955 Công ty TNHH Phân Phối Nông Sản Thực Phẩm Công Nghệ Cao Văn Minh Số 32/C1, Phố Doãn kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy , Hà Nội 5                          19.870.657                            
20439 0104061014 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phương Anh TT3 A14, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.870.083                            
20440 0107361376 Công ty TNHH RAPIDO Việt Nam Cụm CN Liên Hà, Gaio Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          19.868.160                            
20441 0101628496 CTy TNHH Bảo Hộ Lao Động Thăng Long Khu Công Nghiệp Làng Nghề Thôn Bằng Sở Xã Ninh Sở Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          19.868.005                            
20442 0109692694 CÔNG TY TNHH ASEAN GROUP Số nhà 24 ngõ 3 khu tập thể Trung tâm 75, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        19.867.799                            
20443 0106158780 Công ty cổ phần BRC Số 1 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          19.866.752                            
20444 0105923100 Văn phòng công chứng An Cường Khu C Thị Trấn Sóc Sơn- Sóc Sơn - Hà Nội 1                          19.866.752                            
20445 0109184348 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam Số nhà 5, Ngõ 111/11 Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          19.864.524                            
20446 Nhóm lớp mầm non Hoa Hướng Dương 238-242 Âu cơ , Tây Hồ , Hà Nội 1                          19.864.320                            
20447 1001007063-001 VPĐD - Công ty  TNHH Dệt May Xuất Khẩu TAMA Ô số 109 tầng 1, tháp Đông, chung cư cán bộ Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          19.864.320                            
20448 0108014583 Công ty Cổ phần Dược Hoa Kỳ Số 17 Nguyễn Thượng Hiền, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          19.864.031                            
20449 0105179435 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương Mại và Xuất  nhập khẩu Phú Thái Phòng 107, số 204  Đường Hộ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 2                          19.861.812                            
20450 0109765800 Công ty Cổ phần Hawee Legacy Số nhà 36F phố Dịch Vọng Hậu, tổ 27, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          19.860.320                            
20451 0108098537 Công ty CP Tekwell Việt Nam P2501 tòa A2 Vinaconex1 ngõ 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          19.859.456                            
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20452 0107115652 Công ty TNHH Thương mại Sông Quê ô b5, tầng 1, toà nhà Hoà Phát, số 1 Hoàng Minh Giám, Trung Hoà cầu giấy hà nội 1                          19.859.200                            
20453 0105148042 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Asia Trang Ngân Phòng 1104 tòa A6A khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  466804569 8                          19.858.006                            
20454 0109348282 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhân lực Thăng Long Tầng 7, tòa nhà New Center, số 27 ngõ 26 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - 0868335958 1                          19.856.000                            
20455 0108091429 Cty CP sản xuất và dịch vụ cảnh quan Minh Khôi Số 269, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 6                          19.853.414                            
20456 0110292570 CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNATIONAL VICTORY Tầng 6, Toà nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          19.853.414                            
20457 0108529180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN TÂY Thôn Cam Thịnh, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          19.853.414                            
20458 0109570022 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG LSI Thôn Thụy Khuê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 6                          19.853.414                            
20459 0110170614 CÔNG TY CỔ PHẦN BÚN PHÚ ĐÔ Số 1, ngách 153/46, phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          19.853.414                            
20460 0109169445 Công ty cổ phần Vườn Trường Xuân Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          19.853.351                            
20461 0108292245 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị điện Linh An Ngách 4, Ngõ 38, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0349714122 2                          19.848.305                            
20462 0101980066 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Minh Đăng Số 20 Ngõ 1 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4                          19.847.138                            
20463 0109153251 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC PHƯƠNG ĐÔNG Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Nguyễn Du, Q. HBT, HN 1                          19.841.785                            
20464 0106938036 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thu Hiền Tổ 04 Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, H Chương Mỹ, Hà Nội 3                          19.841.666                            
20465 0108559065 Công ty TNHH Thiết kế và xúc tiến bán hàng KELLER Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          19.840.113                            
20466 0109953917 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC VIỆT PKC Tòa nhà Ladeco 266 Đội cấn ,Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 2                          19.840.000                            
20467 0109534899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TIẾN PHÚC Số 35 Ngõ 259 Đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          19.840.000                            
20468 0103645754 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chế biến lâm sản Thăng Long Thôn Hạ, Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2                          19.840.000                            
20469 0109707710 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RAVICONS Cụm 4, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng,Thành phố Hà Nội 1                          19.840.000                            
20470 0104779158-027 Cty TNHH KT & ĐG Thăng Long-T.D.K - CN Miền Bắc LK96, KĐT Bắc Hà, ngõ 6 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          19.840.000                            
20471 0104485045 Cty CP Xây dựng kiến trúc quốc tế Bauhaus Tầng 7, Số nhà 8 Lô 017-HH2 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. HN (tòa New wold, Tháp đông chung cư học viện Quốc phòng) 1                          19.840.000                            
20472 0109169565 CÔNG TY TNHH YAJIMA ENGINEERING VIỆT NAM Tầng 7, Tòa nhà HL DTECH TOWER 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          19.840.000                            
20473 0101419904 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ HUỆ Số nhà 55, đường Nguyễn Tam Trinh - phường Mai Động - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.840.000                            
20474 0103773315 CTy TNHH Kỹ Thuật CN Phát Thanh Truyền Hình Số 609 Đường Trương Định P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          19.840.000                            
20475 0108896832 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Dược Phẩm TH HEALTH Căn hộ 05- TT5, khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Mễ Trì, NTL, HN 1                          19.840.000                            
20476 0109110829 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂN ĐOÀN PHÁT Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ạ 1                          19.840.000                            
20477 0109978647 Công ty TNHH Tâm Đức MT Số 219 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          19.840.000                            
20478 0107734324 CÔNG TY TNHH VẠN LUẬT P803, Tòa N01-T3 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          19.836.977                            
20479 0108704530 Ban Quản lý dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học Tầng 3, nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          19.836.038                            
20480 0110240036 CÔNG TY CỔ PHẦN MICOPAK Phòng 606, Tầng 6, tòa nhà Cotana, bán đảo Linh Đàm. - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          19.835.441                            
20481 0109775622 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ SPS Số 6 Ngõ 143/99/7 Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm 2                          19.835.124                            
20482 0110057986 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công Nghệ Sparta Lô S8 , tầng 12A , tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn , Nam Từ Liêm , Hà nội 1                          19.831.477                            
20483 0109993966 Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Sao Mai Tòa D, Vinaconex 2, Kim Văn - Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          19.831.042                            
20484 0109158429 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          19.830.073                            
20485 0109131314 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AH STEEL Ngõ 74/2 đường An Thọ, Thôn An Thọ, xã An Khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          19.827.917                            
20486 0106705955 Cty TNHH Bất động sản MeKong Số 39A đường Xuân Diệu, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 5                          19.821.378                            
20487 0600595750 CÔNG TY TNHH NAM THÁI Số 23, ngõ 15/2, phường phương mai, quận đống đa, TP. hà nội 2                          19.816.404                            
20488 0107336411 Công ty Cổ phần Quốc Tế EDG Số 11 ngách 7 ngõ 58, đường Thanh Bình, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông   TP Hà Nội 6                          19.814.487                            
20489 0104898204 Công ty CP vui chơi thế hệ mới Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Lô HH-01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 2                          19.813.725                            
20490 0108550418 CTy TNHH TM Dược Phẩm Thpharma Số 182, tổ 67, khu dân cư 14, Phố Tân Mai, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.813.500                            
20491 0107752789 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Bảo Khánh Số 579 Nguyễn Đức Thuận, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          19.813.500                            
20492 0108729334 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật TNA Việt Nam CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          19.812.889                            
20493 0105196952 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT HÀ THÀNH Shophouse S2.0301SH12, Toà nhà S2.03 thuộc dự án Vinhomes Smart City - Phường Tây Mỗ 10                        19.811.991                            
20494 0106756886 CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư  Và TM VHL Số 2 Ngõ 987 Ngô Gia Tự, Đức GIang, Long Biên, Hà NỘi 7                          19.809.024                            
20495 0107984596 CÔNG TY TNHH DOÃN THỤC 66 Lương Khánh Thiện, Tương mai, Hoàng mai, HN 4                          19.808.582                            
20496 0108791565 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH WINDOW Số 42, ngõ 13, đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          19.808.579                            
20497 0108215949 Công ty TNHH dược phẩm V&S Việt Nam Số 9 ngõ 98 Hạ Yên ,phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.808.000                            
20498 0104127635 Cty Cổ phần tư vấn về Quản Lý Kinh Tế Phòng 805, số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa , Cầu giấy Hà nội 2                          19.806.528                            
20499 0106134652 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ THƯƠNG MẠI  ĐỨC HÙNG P 103 B5B Ngõ 10 Phố Hoàng Ngọc Phách , Láng Hạ , Đống Đa 3                          19.803.938                            
20500 0107017260 Công ty TNHH đầu tư và thương mại TKC Việt Nam P2401 CHUNG CƯ B32, đại mỗ, nam từ liêm, hà nội 3                          19.803.738                            
20501 0101345258 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Tân Việt An Số 19A  Ngách 189/31 đường Hoàng Hoa Thám,  Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 10                        19.802.222                            
20502 0107733585 Công ty TNHH Thương mại Thép Nam Phát Khu đất dịch vụ liền kề 64,65. Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          19.801.976                            
20503 0109954170 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Baleshows Số 7A, Ngách 157/2, Ngõ 157 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.801.566                            
20504 0108440447 CÔNG TY TNHH NAMEK Số 33 Ngõ 75 Trần Thái Tông.Phường Dịch Vọng Hậu.Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội.Việt Nam 1                          19.800.440                            
20505 0109013399 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ngân Ngọc Số 20 Ngõ 117, ngách 63 TDP Hoàng 8 Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 6                          19.798.407                            
20506 0106160211 Công ty CP Thương mại vận tải RUBY P1102, tầng 11, tòa 27A1, Khu đô thị Green Star, số 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          19.798.308                            
20507 0106488877 Cty TNHH TM, DV & DL Trần Minh 20 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          19.798.272                            
20508 0106458304 Công ty CP Ebros C&T Việt Nam Tầng 6 số nhà 4, ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          19.797.760                            
20509 0102710256 Công ty CP HCCORP Tầng 5 tòa nhà Bưu điện, số 14 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.795.200                            
20510 ko có MST Nhóm lớp mầm non ngoài công lập SHK Số 23, tổ dân phố số 9, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          19.790.614                            
20511 0106044871 Công ty TNHH thương mại M&K Việt Nam Thôn 3 - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 2                          19.788.480                            
20512 0107391067 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tùng Phương SỐ 111 NGÕ 52, PHỐ GIA QuẤT, THƯỢNG THANH, LB 4                          19.787.695                            
20513 0109539368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CALVINGOLD Số nhà K28, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          19.787.422                            
20514 0106894928 Công ty Luật TNHH Nhất An Tầng 2, tòa nhà Technosoft, số 8 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu 10                        19.784.226                            
20515 0106390134 Công ty Cp Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Deline Số 13, Ngõ 93 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          19.783.568                            
20516 0104810591 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ B&B Tầng 1 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          19.781.029                            
20517 0107788471 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VAT Số 03M2 KĐT Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.777.913                            
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20518 0108695572 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Huy Hải Số 2B phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          19.777.308                            
20519 0108118825 Công ty trách nhiệm hữu hạn 3D Thinking Số 10 liền kề 5, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0902190307 1                          19.774.200                            
20520 0107623663 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sáng tạo ATHENA Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3                          19.772.653                            
20521 0109776425 Công ty cổ phần xây dựng AZ16 Liền kề 7, Lô 16 Khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        19.770.526                            
20522 0107979740 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VIỆT ANH Số 3, ngách 10,ngõ 81, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        19.770.526                            
20523 0109614960 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và nội thất Nhà Việt Số 10, ngách 420/29, ngõ 420 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 10                        19.770.526                            
20524 0104648959 Cty Cổ phần ATM Số 148A TT Liên hiệp Licola,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,HN,VN 10                        19.770.526                            
20525 0109180985 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BICA BẮC GIANG Tầng 14, Tòa nhà An Phú, Số 24 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10                        19.770.526                            
20526 0108640051 Công ty TNHH Cơ Khí và Thiết Bị Dịch Vụ Xây Dựng Bảo Tín Số 42, Ngõ 3 Đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        19.770.526                            
20527 0108497877 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ MINH ĐĂNG Số nhà 15/30/12/201 đường Phúc Lợi, tổ 6 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        19.770.526                            
20528 0108608026 Công ty TNHH SPA Cùng Tốt 74 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội 10                        19.770.526                            
20529 0109426389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH PHÁT Số 75, Ngõ 59, Phố Khúc Thừa Dụ, Tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          19.770.526                            
20530 0105572942 Công ty CP tư vấn và tích hợp hệ thống 3C Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        19.770.526                            
20531 0109096691 CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT SAO VIỆT Số 16, ngõ 26 phố Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10                        19.770.526                            
20532 0110090662 Công ty TNHH thương mại và tổ chức sự kiện Thiên Kim P104 tập thể B21 Kim Liên, ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 5                          19.770.526                            
20533 0101391769 CTy TNHH TM & ĐT Xây Dựng 389 Đơn vị không nhận hồ sơ giấy gửi bưu điện do không có người trực tại đơn vị 10                        19.770.526                            
20534 0109121002 CÔNG TY CỔ PHẦN NOVACEUTICAL VIỆT NAM Số 62 ngõ 215 Định Công Thượng,  Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        19.770.526                            
20535 0104603475 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LONG A31 Chợ Đại Từ,Tổ 2B, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        19.770.526                            
20536 0109699805 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MẠNH CƯỜNG Số 20 ngõ 112/48 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        19.770.526                            
20537 0110050691 Công ty CP đầu tư thái an FINTECH LKB13, Embassy Garden, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        19.770.526                            
20538 0109436764 CÔNG TY TNHH LÊ TUYÊN Số 9C Hẻm 193/30/2 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        19.770.526                            
20539 0108373649 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Tư Vấn Năng Lượng Xanh - CNN số 66, ngõ 120, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        19.769.960                            
20540 0109901958 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ An Ninh Akatsuki Phòng B01 – Tầng KT, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nami 1                          19.769.600                            
20541 0105141897 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VIÊN VIỆT NAM TẦNG 12, TÒA NHÀ LICOGI 13, SỐ 164 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 10                        19.769.438                            
20542 0109727971 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGÔI NHÀ MỚI Số 6 ngõ 4 xóm 5 Thôn Kim Châu, - Xã Kim Thư - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 6                          19.768.746                            
20543 0107716607 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM Tầng 4, số 1 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 4                          19.766.470                            
20544 0107329460 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 119 910-CT8B - khu đô thị đại thanh- xã tả thanh oai - thanh trì - Hà Nội. 4                          19.766.346                            
20545 0108028628 Công ty CP hóa sinh Akai Bara Việt Nam Quốc lộ 23B, chợ hoa, Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 2                          19.765.068                            
20546 0109117969 Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện Thành Đạt Số 9A, Ngõ 1, Thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0949278687 1                          19.763.328                            
20547 0106151224 CTy CP Dược Mỹ Phẩm Queenie Nhà vường 10 KĐT Trung Văn Hancic, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          19.763.200                            
20548 0101184191 Cty TNHH SX TM và ĐT Phát triển Hoàng Nam 8 ngõ 2 ngách 2/2 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          19.763.026                            
20549 0106375023 Công ty CP thương mại và xây lắp Dohome Việt Nam 312 Phúc La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.762.878                            
20550 0107852889 CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO AN QUỐC TẾ Số 6, Khu C7B Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy 2                          19.761.881                            
20551 0102294214 Trường THPT Hồ Tùng Mậu Số 18 Khương Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          19.760.896                            
20552 0102205870 Công ty CP in và phát hành sách Việt Nam Số 18 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3                          19.758.341                            
20553 0107575508 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BIDCON VIỆT NAM Nhà số 78, tổ 2 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13                        19.757.189                            
20554 0101549318 Cty TNHH TM Đạt Phát Số 4 ngõ 91 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2                          19.756.443                            
20555 0102422000 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MỸ ĐÌNH nhà số 131 lò đúc, đông mác, hai bà trưng, Hà Nội (Anh Văn 0903293968) 6                          19.755.098                            
20556 0105142308 Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Huy Trung Số nhà 28, tổ 7, phường Đông Ngạc, Bắc TL, HN 1                          19.754.880                            
20557 0108749838 CTy TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Hỗ Trợ Ichi Việt Nam Lô 5/9B khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          19.753.600                            
20558 0107969365 Công ty Cổ phần VHV Hitech Toà nhà C8 ĐH Bách Khoa Số 1 Đại Cồ Việt, (cổng Trần Đại Nghĩa, đối diện Highlands Coffee, ĐH Bách Khoa Hà Nội 1                          19.752.292                            
20559 0101595071 Công Ty TNHH Thương mại Sản xuất Xây dựng Thiết Bị Vật Liệu Inox Nam á 86 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 5                          19.749.648                            
20560 0106664924 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Ngân DU Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          19.748.433                            
20561 0107522538 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Techone Việt Nam km 12+500, đường ngọc hồi, xã ngũ hiệp, huyện thanh trì, hà nội 934998689 934998689 6                          19.746.933                            
20562 0109553958 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 11, tổ dân phố số 8, ngõ 80 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          19.746.779                            
20563 0105411952 Công Ty TNHH Khai Thác Vật Liệu Huy Hoàng Thôn Núi Sáo, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ Thành Phố Hà Nội 4                          19.745.904                            
20564 0106665808 Công Ty Luật TNHH An Ninh Nhà E101 khu Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          19.741.617                            
20565 0105295576 Công ty TNHH Varroc Việt Nam Lô 24+25, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          19.740.000                            
20566 0101208766 DNTN Quán Mỹ Số 3 Phố Đại Từ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 5                          19.739.955                            
20567 0102458825 Cty CP TM Hoàng Nhật Minh P609, tòa nhà Hemisco KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.739.243                            
20568 0109488353 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Toàn Thắng Số 3 ngách 56/138 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội; Quỳnh: SĐT: 0915867163 2                          19.736.451                            
20569 0108981044 Công ty cổ phần gốm cổ Luy Lâu Việt Nam Đội 4, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 3                          19.734.147                            
20570 0108252958 CTy TNHH Phát Triển Và Đầu Tư NET-EU Việt Nam Số nhà 1B, ngách 23 ngõ 250, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6                          19.732.123                            
20571 0109007589 Công ty TNHH kỹ thuật Công nghiệp ETD Số 18 LK 1 Tiểu khu KĐT mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          19.730.402                            
20572 0101788940 CÔNG TY TNHH TÂN BẢO VŨ 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.730.397                            
20573 0102113387 CTy CP Cơ Khí XD Hùng Vương sô 5 ngõ 263 Đường nguyễn Văn LinH, quận Long Biên,HN 1                          19.728.896                            
20574 0106938325 Cty CP Bảo Hộ Lao Động Nam Phương Sô 1A ngõ 99 đường Xuân La,Tây Hồ, HN 2                          19.724.032                            
20575 0108673138 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TIẾNG ĐỨC GERMANLAB Số 3, Ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          19.723.961                            
20576 0106744168 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 283 Hà Nội Số 7, ngõ 89 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.722.238                            
20577 0102201724 CTy TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiết Bị Văn Phòng Thiên Trường Số 53A  phố Nguyễn Ngọc Nại -  Q.Thanh Xuân - Hà Nội 3                          19.721.831                            
20578 0109538942 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT 1990S Số 344 Đường Xuân Phương , Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          19.719.448                            
20579 0108844697 Công ty Luật TNHH THINKSMART Tầng 10, Tòa CT3-3, KĐT Mễ Trì Hạ, Q. Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội. 3                          19.718.707                            
20580 0108832444 Công ty CP Dinh dưỡng A&T Việt Nam Số nhà 11, Ngõ 172, Phố Văn Hội, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.717.600                            
20581 0108083185 Công ty CP RUVA Shophouse A2-09-01, chung cư An Bình city, Số 232 đường Phạm - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          19.717.118                            
20582 0106793253 Công ty TNHH Kỹ Thuật  và  Xây Dựng VAP Số nHà 40, ngõ 640 đườngNguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 9                          19.713.110                            
20583 0109157841 Công ty TNHH dịch vụ giải pháp ITSS SỐ 11, NGÕ 23 ĐƯỜNG YÊN HÒA, TỔ DÂN PHỐ 14, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          19.712.972                            
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20584 0109163700 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HÓA DẦU VIỆT NAM Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.712.000                            
20585 0103986627 Cty TNHH Thảo mộc hương Số 92, phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, CG, HN 1                          19.712.000                            
20586 0101782096 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Mặt trời Việt Số 161 đường Đa Tốn, Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          19.712.000                            
20587 0107375763 Công ty TNHH Công nghệ 360 Việt Nam 43 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.712.000                            
20588 0108046352 Công ty CP địa ốc Tân Phát thôn lưu phái, xã ngũ hiệp, huyện thanh trì, tp hà nội - 0396206181 1                          19.706.752                            
20589 0106048509 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIẾN ANH Số 16B, Lô 6 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.705.642                            
20590 0109856977 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TÂM BẢO Số 6 ngách 11 ngõ 52 Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          19.705.237                            
20591 0109097342 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3D AN BÌNH P902 Tầng 9 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          19.705.237                            
20592 0106896410 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI HỮU CƠ VIỆT NAM N17-NV08 KHU ĐÔ THỊ MỚI SUNNY GARDEN CITY, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 4                          19.705.237                            
20593 0105808901 CTy CP Xây Dựng và Thương Mại An Nam Số 19 Ngõ 562, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.704.431                            
20594 0108947452 Cty CP ALISAGROUP VIỆT NAM Số 23 Hàng Vôi - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          19.704.320                            
20595 0100512763 CTy TNHH Huy Vượng 697 PHỐ MINH KHAI, TỔ 28C, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          19.703.189                            
20596 0107078601 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT Số 636 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.701.888                            
20597 0102545651 Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Quang Anh Số 203 C6 TT Yên  Ngưu Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội - 0985288529, 0246292829 1                          19.701.553                            
20598 0107473150 CÔNG TY TNHH ZIOMT SỐ 4, ĐƯỜNG VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          19.699.200                            
20599 0109347296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT TOÀN CẦU Phòng 337, tầng 3, tòa CT2 Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          19.695.439                            
20600 0108448809 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TIẾN ĐẠT P.10-02 toà A1.1, Chung cư THT New City, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 3                          19.693.525                            
20601 0110168090 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈM BÌNH ĐÀ Km8, Quốc lộ 21B, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.693.440                            
20602 0108439547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VGS Số 67, ngách 42, ngõ 175, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          19.692.603                            
20603 0103072334 Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Dũng 174 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          19.692.160                            
20604 0105361010 Công ty TNHH Xây dựng và công trình KH Tầng 2, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN,VN 1                          19.689.600                            
20605 0107667526 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SHINBI DENTAL Số nhà 33 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 8                          19.687.519                            
20606 0107833149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TLA Số 85 đường Quyết Thắng, tổ 8 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          19.686.100                            
20607 0106548597 Công ty CP Khai Thác Vận Tải Sông Hồng Phòng 1208, tầng 12, tòa H1, KĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q.Long Biên, TP Hà Nội 2                          19.685.500                            
20608 Mầm non tư thục Đô Rê Mon Số 47,ngõ 140,Khuất Duy Tiến,Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.684.659                            
20609 0105833094 Công ty CP Thương mại Sao Hoàng Gia số 18 ngõ 318 bùi xương trạch, thanh xuân, hà nội. 1                          19.683.935                            
20610 0107764103 Công ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông Số 1 Ngách 69B/33 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          19.682.989                            
20611 0102207525 Cty TNHH TM du lịch & DV vận tải Trang Thanh Hải 22 Hàng Thùng, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          19.682.550                            
20612 0101333968 Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế ID Việt Nam Số 2 ngõ 23 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, tp Hà Nội 1                          19.681.120                            
20613 0109103652 Lớp mầm non độc lập Những Cánh Diều Bay 30 tổ 66 ( tổ 11 mới) phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          19.680.896                            
20614 0105866371 Công ty TNHH HTH Hà Nội Phòng 815, Khu Chung cư 16B, Nguyễn Thái Học - Phường Yết Kiêu - Quận Hà Đông - Hà Nội 10                        19.680.041                            
20615 0109947053 Công ty TNHH COLIBRI VP 26,Tầng 26 tòa nhà Sông Đà, Số 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.680.000                            
20616 0102461842 Công ty CP Vật liệu xanh Ali Việt Nam Số 28 ngách 43/33  đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, hà nội 1                          19.680.000                            
20617 0102796687 Công ty TNHH Opool Việt Nam Tầng 3, 137 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          19.680.000                            
20618 0107459910 Cty TNHH Thien Furniture LK1-TT2 - Khu nhà ở 96-96B - Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - HN 4                          19.678.176                            
20619 0107006156 Công ty TNHH Nikco Phòng 709 toàn nhà Building Sunrisse 3A Khu đô thị Sài Đồng, long Biên, HN. Đ T 0962464317 ( hà) 1                          19.677.000                            
20620 8022277218 Mầm non Tư thục Phố Huế Số 54 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          19.676.800                            
20621 0500576955 Công ty TNHH Thương Mại Thành Phát Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 2                          19.676.800                            
20622 0500556927 Công ty CP xây lắp và vật tư thiết bị Số 72B đường Phan Trọng Tuệ, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1                          19.674.304                            
20623 0102547426 CÔNG TY TNHH IPC VIỆT P902, chung cư  Đông Đô, 100 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 1                          19.674.304                            
20624 0103030510 Cty CP thiết bị công nghiệp Thalad Việt Nam Số 152 tổ 26 TT Đông Anh Hà Nội 1                          19.674.304                            
20625 0101393822 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Song Anh Số 90 phố Thuốc Bắc – P. Hàng Bồ - Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội. 1                          19.674.304                            
20626 0106394731 Cty TNHH VINAKOSHO Việt Nam 99 ngõ 64 Kim Giang, Thanh Xuân, HN 0936068809 4                          19.674.185                            
20627 0107817852 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH SỐ 24, NGÕ 115 PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6                          19.673.438                            
20628 0107761575 Công ty TNHH cơ khí chính xác Gia Hào Thôn 1, Phượng cách, Quốc Oai, Hà Nội 2                          19.673.398                            
20629 0109302834 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT CỤM 4, NGÃ TƯ SƠN ĐỒNG, XÃ SƠN ĐỒNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 5                          19.672.141                            
20630 0109591047 Công Ty TNHH Việt Nhật Koneko Số 34/2 Nguyễn Chí Thanh , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 6                          19.671.968                            
20631 0107735303 Công ty cổ phần đầu tư SK Việt Nam xóm mới, xã hồng lạc, huyện thanh hà, tỉnh Hải Dương 1                          19.671.956                            
20632 0500506154 Công ty TNHH Hồng Dung Tổ dân phố Trung Bình - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 7                          19.670.927                            
20633 0107799089 Công ty CP TMDV và SX Nhất Thiên Trường Xóm Thống Nhất, thôn An Hòa, Xã Trầm Lộng, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 14                        19.668.448                            
20634 0105871290 CTy TNHH Cơ Điện Lạnh Tiến Anh Số 41, Ngõ 2, Phố Tây Trà, P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          19.666.767                            
20635 0106897911 Cty TNHH SX & TM Trường Phát Số 22, ngõ 172/69, Đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.666.152                            
20636 0107340802 Cty CP đầu tư và xây dựng Phong Sơn Số 14C, ngõ 105 đường Trần Quốc Vượng, Tổ 20, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          19.666.152                            
20637 0109997907 CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHÁT TRIỂN WIN GROUP B1.1-LK10-08 Khu Đô thị Thanh Hà - Cienco 5 - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 10                        19.665.656                            
20638 0109546887 Công ty TNHH đào tạo và dịch vụ thu Kenny Makeup LK10-No14, Khu Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          19.664.825                            
20639 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Khu Vườn Nhỏ Số 61 phố Trần Điền, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.664.825                            
20640 0109804168 Công ty TNHH Kỹ Thuật TM Quang Minh Lô 05 dịch vụ 04 ngõ 6 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.664.825                            
20641 0108143860 Công ty Cổ phần thương mại xây dựng số 2 Thủ Đô số 450 đường kim giang, xã thanh liệt, huyện thanh trì, tp. hà nội 02462923599 0378466125 5                          19.664.468                            
20642 0107493911 CTy TNHH Nội Thất Xây Dựng và TM Thiên Phúc Số 1131, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.664.117                            
20643 0107595663 Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Việt Tín Số nhà 14, Ngõ 230/31/28 Phố Định Công Thượng, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          19.663.841                            
20644 0109478757 Công ty cổ phần đầu tư SD Group Trường cao đẳng nghề đường sắt: số 2 ngõ 167 Gia Quất, thượng Thanh, Long Biên, hà Nội 1                          19.660.561                            
20645 0108380974 CÔNG TY TNHH D12 DESIGN Tầng 2 - Tòa nhà Xuân Mai Riverside - 206 Đ. Thanh Bình, P. Mộ Lao, Hà Đông 5                          19.659.396                            
20646 0106481007 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật  VINAKO Việt Nam Môn Tự , Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          19.659.312                            
20647 0109896578 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Nghĩa Đàn Số 161, Block 17, Lô H-TT2, Khu nhà ở thấp tầng La Casta, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 6                          19.658.774                            
20648 0105690167 Công ty TNHH Wuxi Ketong Việt Nam 05BT09, khu đô thị mới HUD, xã Vân Canh, huyện HOài Đức, HN 1                          19.657.882                            
20649 0107130636 Công ty cổ phần kamost Việt Nam Nhà 37A, ngách 37/29 Đường Võ Chí Công, Tổ 14, Phường Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          19.654.693                            
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20650 0106000176 Cty CP ĐT & HT QT GALAXY VN 20/76 An Dương-Yên Phụ-Tây Hồ-HN 5                          19.653.256                            
20651 0107754137 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT ĐẠI PHÁT Số 3, ngõ 157 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 7                          19.652.712                            
20652 0102159688 Công ty CP Tư vấn thiết kế và quản lý Dự án Tầng 2, toà nhà khách sạn IVY Luxury Hotel & Apartment, số 87 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội 4                          19.651.426                            
20653 0107362789 CÔNG TY TNHH AVI MORE Số 8 ngách 12 ngõ 112 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.651.353                            
20654 0108377869 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GLOBAL  CONTAINER 97 Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          19.651.200                            
20655 0106195944 Công ty TNHH Công nghệ điện tử tiến đạt Số nhà 5 ngách 32/84 Đỗ đức dục ,Phường mễ trì, Nam từ liêm,Hà nội 2                          19.651.073                            
20656 0109814007 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NAM THÀNH PHÁT Số 17, Lô C – TT10, Khu C – Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.650.326                            
20657 0104517868 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Tràng An Số 16 C32 Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (0988688223) 2                          19.648.192                            
20658 0108943345 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NGÂN HÀ Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          19.646.621                            
20659 0108706859 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ, Du Lịch Và Môi Trường Thịnh Yên 35 ngõ 31 Yên Bài II, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 12                        19.643.834                            
20660 0109248714 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất IKIGAI CT4A Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 1                          19.643.081                            
20661 0102978020 Công ty TNHH đầu tư và thương mại ATP số 9 tầng 6 tòa nhà Việt á Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.641.540                            
20662 0103796954 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bắc Bộ Số nhà 24 ngõ Trung Tiền, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 2                          19.640.448                            
20663 0110068515 Công ty TNHH Beyou Tầng 6, Số 25 Trung Phụng, Phường Thổ Quan, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.637.882                            
20664 0107332671 CÔNG TY CỔ PHẦN IN LẠC HỒNG Phòng 605, Tầng 6, Số 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.637.882                            
20665 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ICON CHUNG CƯ OSAKA NGÕ 48 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3                          19.637.882                            
20666 0108862840 Công ty TNHH Blue France Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 3                          19.637.882                            
20667 0109223766 CÔNG TY TNHH VẢI SỢI MINH NGUYÊN PHÁT D7- NV5 Ô SỐ 34, KHU ĐÔ THỊ MỚI HAI BÊN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          19.634.432                            
20668 0106063627 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Hoàng Số 6, Ngõ 1, Phố Viên, TDP Viên 7, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          19.627.961                            
20669 0106321652 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GIA HÂN E3. The Emerald, CT8 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          19.625.985                            
20670 0109984859 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 35 ngõ 50 đường Nguyễn Hữu Thọ. - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          19.625.984                            
20671 0101433200 Cty Tnhh Phát Triển Toàn Cầu 269 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          19.625.600                            
20672 0107874297 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TUẤN TRUNG Số 22 đường 2.2 KĐT Gamuda , Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3                          19.623.447                            
20673 0108826546 Công ty TNHH Amopha Việt Nam Tầng 3+4 số 5 Ngõ 217 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.622.527                            
20674 0109800780 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG Số 18 ngõ 226 phố Nguyễn Lân, - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 6                          19.621.240                            
20675 0110109176 Người nước ngoài - Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Nabizco Số 4 ngõ 198B đường Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          19.620.276                            
20676 0107696799 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SKYLINES VIỆT NAM Tầng 3, nhà số 8, ngõ 40 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          19.618.053                            
20677 0107318564 VPĐD cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc(HRD Korea) tại Việt Nam Tầng 20, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.617.237                            
20678 0107299199 Công ty CP xây dựng thương mại Hiếu Anh Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4                          19.616.564                            
20679 0109779514 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ GIÁO DỤC MINH KHÔI Số 16/18/20 Ngõ 19 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.616.167                            
20680 0109652490 CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN XANH HUY NAM Số 24, ngõ 322E phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          19.616.038                            
20681 0109470067 CTY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM Thôn Thanh Vân,xã Tân Dân,huyện Sóc Sơn,TP.Hà Nội 3                          19.615.933                            
20682 0107725873 Trường mầm non CAPITOLE QL3, Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn,Hà Nội 1                          19.614.592                            
20683 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trẻ Sáng tạo Số 22 đường 2.2, KĐT Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          19.614.359                            
20684 0106056813 Cty CP Quảng Cáo TIME Sân bóng Thôn 2 Đông Dư, Xã Đông Dư,Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          19.614.080                            
20685 0109488219 CÔNG TY TNHH JOYHUB VIỆT NAM Tầng 9, Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          19.610.447                            
20686 0104936178 Cty CP Chế phẩm sinh học Minh Tuấn 9A ngõ 13 Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        19.609.558                            
20687 0107925079 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Minh Ngọc Thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 4                          19.609.426                            
20688 0104508292 Cty CP CN và đầu tư THP Việt nam Số 16, ngõ 14 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 9                          19.609.082                            
20689 0106472919 Công ty CP nha khoa quốc tế DR Khoa Khu 6, thị trấn Trạm trôi- Hoài Đức- Hà Nội 12                        19.608.740                            
20690 0104836293 Công Ty Cổ  Phần Nội Thất Minh Khôi Liên Hà - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 4                          19.602.830                            
20691 0107290527 Công ty TNHH Thương mại và Sự kiện BIZ Số 43, Xóm Đoàn Kết, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          19.601.784                            
20692 0106436646 Công ty TNHH Thương Mại Sunflower Việt Nam Thôn Đình Vỹ, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2                          19.601.251                            
20693 0106129821 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THT MANGALA VIỆT NAM Tầng 1, Tòa CT3-106, khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          19.600.612                            
20694 0106043211 Cty TNHH thiết bị Phúc An Số 29/183 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2                          19.597.512                            
20695 0106858101 Công ty TNHH hạ tầng công nghệ Hưng Thịnh Số 49A Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.596.800                            
20696 0109901845 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Havyvy Số 9, Ngách 68/68 đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          19.596.021                            
20697 0106255576 Công ty TNHH Ga In Tầng 1, tháp A, tòa nhà Golden Place, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          19.595.888                            
20698 0106747352 Công ty cổ phần phát triển thương mại vận tải Du lịch C.A.M Tầng 6 số 148, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 3                          19.595.240                            
20699 0103711083 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VIỄN ĐÔNG Số 2, ngõ 11, phố An Trạch, P Quốc tử giám, Đống Đa, Hà nội 1                          19.594.653                            
20700 0109436098 Công ty cổ phần công nghệ TECHPRO SDX tầng 2 toà nhà vtc online số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          19.594.357                            
20701 0109506852 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Dịch vụ Công nghệ Lâm Hải Tòa @home , 987 Tam trinh, P Yên Sở, Q Hoàng Mai, TP Ha Nội 1                          19.594.010                            
20702 0109185687 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO COATING VIỆT NAM Số nhà 44, ngách 9, ngõ 259 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          19.592.482                            
20703 0101770037 Cty TNHH TV Thiết kế & XD A.I.C khu Đìa Đừng (sau nhà hàng Hương Sen), Thị trấn Phùng, Đan Phượng, HN 2                          19.590.314                            
20704 0109660438 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Toàn cầu Việt Nam Đường 5 kéo dài (đường 23B), Thôn Đại Đồng, Xã Đại mạch, huyện Đông Anh. TP Hà Nội 4                          19.590.169                            
20705 0108623923 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECOLAND HÀ NỘI Số 9 Ngõ 119 Phố Đại Linh, Tổ dân phố 18 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          19.588.658                            
20706 0108608594 Công ty TNHH Song An Việt Nam số 499 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.587.206                            
20707 0107747443 Công ty TNHH BHD Green phòng 1002, nhà 19T5, chung cư Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 6                          19.584.578                            
20708 0102919811 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Nụ SN 32 ngách 376/14/3 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 7                          19.584.389                            
20709 0106850776 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN Á CHÂU Số nhà 178, tổ 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          19.584.000                            
20710 0107125788 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại HTR Việt Nam Thôn Tiên Trượng xã Thủy Xuân Tiên Huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 2                          19.584.000                            
20711 0108445597 Công ty TNHH đầu tư TM và XNK nông sản Việt Nam P1715, tòa Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.584.000                            
20712 0108229162 Công ty TNHH Gaplink Số 73 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          19.584.000                            
20713 0109192966 CÔNG TY TNHH FOBITECH VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          19.584.000                            
20714 0109168699 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÁT SỐ 877 HỒNG HÀ, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          19.584.000                            
20715 0105577179 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIỂN LONG 89C nguyễn văn trỗi, thanh xuân, hà nội 1                          19.584.000                            
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20716 0109718984 Công Ty Cổ Phần Maison Fravia 6A1 Đầm Trấu, Bạch Đằng, HBT, HN 2                          19.584.000                            
20717 037186000059 LỚP MẦN NON ĐỘC LẬP TAY TRONG TAY 09, TT2, Khu đô thị Kim Văn - Kin Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          19.584.000                            
20718 0108732471 CTy TNHH DV Tổng Hợp Trung Toàn Số 110 ngõ 364 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.584.000                            
20719 0110035943 CÔNG TY TNHH HIỆU ỨNG SÂN KHẤU MẠNH CƯỜNG Số 102C8 Phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.584.000                            
20720 0107382150 CTy TNHH Thương Mại DMP Việt Pháp Số 247 Lô C6 Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          19.584.000                            
20721 0105210558 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện lạnh Thăng Long Số 427 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          19.584.000                            
20722 0110315186 Công ty CP Quốc tế Apple New Group Thôn Trường kỳ, xã vĩnh Tú, huyện vĩnh linh. Tỉnh quảng trị 2                          19.584.000                            
20723 0104353592 Công ty CP sản xuất kinh doanh Nha Việt xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          19.584.000                            
20724 0108155457 Công ty CP Cơ khí chế tạo Thiết bị Năm sao Việt Km số 2 đường 70 - Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội (Lương Thị Thúy Hiền 0349615058 ) 1                          19.584.000                            
20725 0106374943 Công Ty TNHH HAPPY L&B Việt Nam Lô A 17 -Khu liên cơ -Phường cầu diễn -Quận nam từ liêm -Hà nội 1                          19.584.000                            
20726 0106475677 Công ty TNHH Coresoft Tầng 5, số 94 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.584.000                            
20727 0109743010 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGÂN HOA Số 314 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          19.583.975                            
20728 0107586690 Cty TNHH Sản Xuất Định Nga số 123D Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2                          19.582.460                            
20729 0108931011 Công ty Cổ phần ống hộp Thép Việt Nhật Cụm điểm CN Kim Quan xã Kim Quan Huyện Thạch Thất Hà Nội 1                          19.581.241                            
20730 0105740354 Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo P507, tầng 5, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          19.580.109                            
20731 0106835055 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MINH KHANG Căn W11910, tòa nhà W1 Vinhomes West Point, lô đất HH đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 1                          19.578.958                            
20732 0109268453 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LONG HƯNG Số 9, Ngõ 7 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7                          19.578.425                            
20733 0101452443 CTy TNHH Thiết bị đào tạo và PT Công Nghệ Ngọc Huy Thôn Du Ngoại Xã Mai Lâm Đông Anh 1                          19.577.250                            
20734 0106170844 Công ty CP thương mại và truyền thông đỏ số nhà 1A ngõ 40/30/15 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 5                          19.576.610                            
20735 CN Cty TNHH PNP Chemitech Số 16A Phượng Bãi, P.Biên Giang, Q.Hà Đông, TP.Hà Nộii (01688308614+043.6555063)  436555063 1                          19.576.541                            
20736 0109891763 CÔNG TY TNHH WELL SOURCE VIỆT NAM B2-6 DA nhà ở số 24, ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          19.576.410                            
20737 0102671529 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Cúc Phương Số 28 ngách 23 , ngõ 89 đường Lạc Long Quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội 6                          19.573.078                            
20738 0102069018 CTY Cổ phần HATECOM Tầng 16, Tòa nhà Hacisco, số15, Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN 4                          19.572.179                            
20739 0106633193 CTy TNHH Sản Xuất và TM Thép Thành Trung Số 775 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          19.566.635                            
20740 0105826890 Cty TNHH công nghệ và dịch vụ B.A.Y Số 37BT2 khu đô thị Vinaconex 3 Trung văn, nam từ liêm, HN 4                          19.566.439                            
20741 0102119847 Cty TNHH XD và dịch vụ Thành An Số 9, ngách 41, ngõ 184  Hoa bằng, Yên hòa, CG,HN 13                        19.565.903                            
20742 0106832897 Công ty TNHH may  xuất khẩu Nam Sơn Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          19.564.218                            
20743 0106850913 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phú Tiến Số 5, Xóm Lăng, Ngõ 18 Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0965294309 3                          19.563.111                            
20744 0101983035 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Lâm Số 92,Hồ tùng mậu,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2                          19.562.691                            
20745 0109285018 CÔNG TY CỔ PHẦN VNI INVEST Tầng 1, Tòa Lâm Viên Complex Số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          19.561.473                            
20746 0101866966 CTy CP Tư- vấn trang trí nội thất và XD Song Nguyễn Số 6 Ngõ 46 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2                          19.559.518                            
20747 0106851674 Công ty CP Thương mại và dịch vụ UNI GREEN Số 10 , ngõ 12 Khuất duy tiến, Thanh Xuân, HN 3                          19.558.366                            
20748 0108970733 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ 5T VIỆT NAM CT 1 , Gelexia Riverside, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.558.328                            
20749 0106757664 CTy TNHH DV Xây Dựng và TM Minh Huy Thư hoàn rất nhiều do không có số điện thoại liên lạc với đơn vị và tại địa chỉ đơn vị không có cán bộ đơn vị nhận thư 4                          19.557.987                            
20750 0101394713 Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Hồng Hà Số 184 Trường Chinh- Hà Nội 1                          19.556.567                            
20751 0101988890 Cty CP in sách & XD Cao Minh Xóm 1 Thôn Tương Chúc Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội, 0983768937  36815764 3                          19.556.140                            
20752 0106012728 Công ty cổ phần xây dựng SHC Việt Nam Ô số 45 lô LK 16 Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          19.555.200                            
20753 0101262668 Công ty Cổ Phần Nội Thất Trung Anh Số 24 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.. 1                          19.555.200                            
20754 0108660788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BM VIỆT NAM Số 1 ngách 157/25 phố Tiền Huân - Phường Viên Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 5                          19.554.440                            
20755 0109895221 CÔNG TY TNHH NEW WORLD CENTER Số 68 Sunrise B, Đại Lộ Hoàng Mai, Khu Đô thị The Manor Central Park , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13                        19.553.497                            
20756 0109527919 Công ty TNHH Tường Quang Phát Số 24 ngõ 570, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt , Huyện Thanh Trì, HN 2                          19.553.369                            
20757 0108603525 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT VIỆT Số 140 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          19.552.461                            
20758 8004738723 Mầm non tư thục Bắc Hà BT13 ngõ 8 Nguyễn Văn Lộc - Mộ Lao -Hà Đông - HN 1                          19.552.230                            
20759 0109603895 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cơ điện Tân An Số nhà 30A, ngõ 4 tổ 5, Phố Đình Quán, P. Phúc Diễn, Quân Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 3                          19.552.061                            
20760 0106439245 CÔNG TY TNHH TM & DV TRÍ TIẾN 56 ngõ 133 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội. 1                          19.552.000                            
20761 0108400388 CTy CP WORLDWASH Việt Nam Số 15B, ngõ 50 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          19.551.535                            
20762 0106200295 CTy TNHH Dược Phẩm Ngọc Quý số 19, ngách 93/47 khu tái định cư x2b yên sở hoàng mai, hà nội 2                          19.550.758                            
20763 0103775739 Cty TNHH Thiết bị GD & Nội thất Tín Nghĩa Lô 10 BT4 KĐT Mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 2                          19.550.020                            
20764 0109432985 Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông Và Quảng Cáo MTE Số 932 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 6                          19.548.764                            
20765 0109845277 CTY CP CƠ ĐIỆN HTME VIỆT NAM D105 phố trúc KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 1                          19.547.315                            
20766 0109514902 Công ty TNHH Thang máy An Vinh cụm công nghiệp ô tô 1-5 nguyên khê, đông anh, hà nội 1                          19.546.752                            
20767 0106819342 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng CCI Việt Nam Số nhà 23 TT4A khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          19.546.752                            
20768 0106620243 CTy TNHH TM DV Khánh Minh Hà Nội số nhà 31 ngõ 255/47 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.545.295                            
20769 0109354663 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG THỊNH Phòng 402 nhà vườn lô 2, khu nhà ở Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          19.544.320                            
20770 0107698154 CÔNG TY TNHH SƠN MARTIN VIỆT NAM Số 12B/TT6.2 khu đô thị mới nam đường 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.544.320                            
20771 0103736070 CÔNG TY TNHH LINH NHI SỐ 816 ĐƯỜNG LÁNG, P. LÁNG THƯỢNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          19.544.320                            
20772 0105974899 CÔNG TY CỔ PHẦN HDC ECOLIFE Phòng 1004, tòa B khách sạn thể Thao 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          19.543.905                            
20773 0109171726 Công ty cổ phần tập đoàn ETC THÔN ĐỨC THỤ, XÃ LÊ THANH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 6                          19.543.685                            
20774 0107313213 Công ty TNHH Vĩnh an Medical Số 31 ngõ 98 Mễ Trì Thượng,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 4                          19.543.051                            
20775 0107331646 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Trường Hà số 12, xóm Đồi, thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3                          19.542.762                            
20776 0108495661 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ TST Phố Đông, Thôn Ngãi Cầu - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          19.542.574                            
20777 0106237224 Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu tổng hợp địa ốc Thành Hưng Tầng 4, số 15, ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          19.541.703                            
20778 0105685488 Công ty CP đầu tư và xây dựng ANKICO Số 06 Vũ Trọng Khánh- Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông Hà Nội 5                          19.539.382                            
20779 0100238461 Cty TNHH Thăng Long 67 Vạn Phúc Ba Đình Hà Nội. 1                          19.539.200                            
20780 0109745219 Công ty TNHH Lộc Fast Logistics 325 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          19.537.450                            
20781 0106905778 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại An Hà Phát Ô 47, Biệt thự 2, khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          19.536.296                            
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20782 0109034511 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN T9 Số 6A đường Đại Phú, Thôn 3, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2                          19.536.000                            
20783 0108650451 Cty TNHH MTV DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ASTEC Số 69 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          19.536.000                            
20784 0104748840 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 2A Số 23 ngõ 67 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          19.535.319                            
20785 0109891812 CÔNG TY TNHH TOOB STUDIO Số 10B ngõ 29/70/19 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          19.534.908                            
20786 0110085609 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN Tầng 3, tòa nhà C'Land, số 81 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 1                          19.532.000                            
20787 0105976092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT Tầng 21, Tòa Chamrvit Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          19.531.792                            
20788 0101622631 Cty CP SX & TM ánh Dương Số 4 ngõ 61 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. 3                          19.531.054                            
20789 0108332829 Công ty CP tập đoàn đầu tư Victory Phòng 401. số 30 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          19.530.653                            
20790 0105015388 Công ty cổ phần xây dựng FIVE-STAR Việt Nam 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, TX, HN 1                          19.530.636                            
20791 0108135348 CÔNG TY TNHH 5S TECH Số nhà 14, ngõ 277 đường Phương Canh, TDP số 7, phố Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          19.530.572                            
20792 0107708571 Công ty TNHH Trứng Sạch Hoàng Anh Số 630 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 6                          19.529.325                            
20793 0103590181 Công ty CP thương mại và XD Phương Anh BT05 Ô 27, KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội 5                          19.528.947                            
20794 0106477219 CTy CP Sản Xuất Thương Mại và Kỹ Thuật Minh Hằng Số 65a, Ngõ 46, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          19.526.917                            
20795 0106636412 CTy TNHH Thương Mại và Công Nghệ Đức Thịnh NV1-1 Lô 34 Khu đô thị Gelexia, ngõ 885 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          19.526.762                            
20796 0106412437 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT BÌNH 29 ngõ 5 Quang Trung, tổ dân phố 8 - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội 3                          19.526.487                            
20797 0102353847 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GHK VIỆT NAM Số nhà 12, đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.526.400                            
20798 0104258490 CTy TNHH ITECCO Phòng 702 Tòa Nhà EVD 431 Tam Trinh Hoàng Mai Hà Nội 1                          19.526.254                            
20799 0105870667 Công ty CP Thẩm mỹ đồng cỏ Thiên Y Số 81, ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội. 4                          19.524.674                            
20800 0107888469 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HOÀNG GIA SỐ NHÀ 5, NGÁCH 1/29 PHỐ NHÂN HÒA, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          19.523.899                            
20801 0108623578 CTy TNHH Thương Mại Dinh Dưỡng An Phát Kho số 08 KĐTĐền Lừ,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội(sau bus NamHà Nội) 2                          19.522.825                            
20802 0106339071 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ và dịch vụ viễn thông Delta Số 27 Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội - 0964830591, 02462921495 6                          19.522.411                            
20803 0104606074 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VKT Xóm 7 Khu 2 Xã Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội 3                          19.522.019                            
20804 0310631333-001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang tại Hà Nội Số 41 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.521.836                            
20805 0107833004 CÔNG TY CỔ PHẦN HUHA GLOBAL Tầng 25, tòa B1 Roman Plaza, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.521.818                            
20806 0500497132 Văn Phòng Luật Sư Mặt Trời Mới Số 10, Ngõ 35/37 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.521.558                            
20807 0100103217-010 Trung tâm đào tạo và hợp tác nhân lực quốc tế TQC- CN CTCP XD, DV và hợp tác lao động Số 9 ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, P Nghĩa Tân, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội. 2                          19.520.465                            
20808 0107439093 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          19.520.184                            
20809 0110346755 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WIN WIN TEK Số 207, đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          19.520.000                            
20810 0106233759 CTy CP LICONS Việt Nam Nhà 4a khu thấp tầng Licogi 13, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          19.520.000                            
20811 0109773939 Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Vật Liệu Mới Mega Việt Nam Tầng 2, A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          19.520.000                            
20812 0102223252 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ MINH Số 20, Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                          19.518.956                            
20813 0109282835 Công ty TNHH Luxor Việt Nam Số 14, ngách 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          19.518.087                            
20814 0106068449 Công ty TNHH thiết bị xây dựng và dịch vụ HKC 17, NGÕ 129  Thiên hiền, Mỹ đình 1 Nam T liêm Hn 1                          19.517.739                            
20815 0106766771 Công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp Việt Nhật Thôn Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê linh, Hà Nội 7                          19.514.194                            
20816 0106350075 Cty TNHH XD TL Việt Nam 43 Ngách 136/6 Ngõ 68 Phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  35527387 3                          19.512.673                            
20817 0107095967 Công ty TNHH thương mại và XNK JMK Việt Nam Số 19, ngõ 26/1, Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 13                        19.512.203                            
20818 0109865957 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Hoàng Minh Số 3 ngõ 2 đường Đình, tổ An Đào, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          19.511.957                            
20819 0106765351 Công ty CP thương mại xây dựng AIC Số 7, ngõ 3  khu Cầu Đơ 3, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          19.508.614                            
20820 0103725537 công ty cổ phần thiết bị văn phòng BKL Phòng12A10, tầng 13 chung cư An Bình, số 521 Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          19.507.789                            
20821 0104980427 Cty CP đầu tư tài chính Đông Nam á Số 1A Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, HN 9                          19.506.163                            
20822 0106694365 Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ T&T Hà Nội SỐ 13/C18, TỔ DÂN PHỐ SỐ 9, ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          19.506.022                            
20823 0109691411 Công ty trách nhiệm hữu hạn Gôn dễ dàng Nhà số 13, Ngõ 1B, Thôn Yên Xá , Xã Tân Triều, Thành phố Hà Nội - 0973802514 11                        19.504.717                            
20824 0108207761 Công ty CP Thương mại và xây dựng thế giới thể thao Số 33, NV20A, Khu Đô Thị LIDECO, Bắc Quốc Lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          19.504.164                            
20825 0105114318 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Văn Hóa Sắc Việt Phòng 1202, tòa nhà Mỹ Đình Pearl 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 6                          19.503.062                            
20826 0109820787 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây lắp điện viễn thông Nhà số 5, ngõ 41 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 6                          19.503.062                            
20827 0105504276 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Rubyland tầng 2, số 33 ngõ 30 pHố Hoa Lâm, P.Việt Hưng, LB 1                          19.500.928                            
20828 0106084218 Công ty TNHH Công Trình Nhiệt Điện Quảng Đông Việt Nam CEEC Tầng 13 Toà nhà Charm Vit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.500.000                            
20829 0109477792 CÔNG TY TNHH KOREA FOOD VIỆT NAM 112,114 Đơn nguyên 3, Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.494.225                            
20830 0109068038 CÔNG TY TNHH PITDA VIỆT NAM Tầng 6, số 139 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          19.493.718                            
20831 0107721195 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Long Nhật Đường Lê Hữu Tựu, thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 6                          19.493.718                            
20832 0109551686 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Link AID Số 34 chợ Kim Nỗ, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          19.493.718                            
20833 0109639683 CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.490.545                            
20834 0110340922 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Đạt Huy Số 247 Đường Hữu Hưng, TDP Quyết Tiến, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nộ 3                          19.490.500                            
20835 0105754149 Công ty TNHH giải pháp tích hợp quốc tế ACC số  261 phí Thụy KHê, P Bưởi, Tây Hồ, HN 1                          19.489.889                            
20836 0108835445 CÔNG TY TNHH TM & DV HÙNG MẠNH VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 11                        19.489.342                            
20837 0102776190 Cty CP Công Nghệ và Thương Mại FMS Số 10 Ngõ 23 Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          19.487.919                            
20838 0110026459 Công ty TNHH Shine Global Logistics Phòng 8+9, toà nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 1                          19.487.291                            
20839 0108893359 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ARI TECH SỐ NHÀ 59, NGÕ 96 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          19.486.537                            
20840 0107148577 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ Y TẾ BLUEOCEAN Số 8B dãy B11 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          19.480.492                            
20841 0106821704 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AZZURA Số 2, Tổ 22A, Phường Phương Liên,, Đống Đa, Hà Nội 6                          19.479.811                            
20842 0500594087 Cty TNHH XD&TM Trung Hiếu Số nhà C61, ngõ 28, phố Chùa Thông, Sơn Tây. Hà Nội 1                          19.479.475                            
20843 0106316395 Cty TNHH khách sạn An Hưng số 2 ngõ 33 phố phạm tuấn tài, p. dich vọng hậu, cg, hn 5                          19.479.472                            
20844 0109889098 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT MAI VŨ Số 1 ngách 105/10, đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          19.477.767                            
20845 0102626290 CTy TNHH XNK và Thương Mại Tân Thái Bình Số 1351 Giải Phóng - P. Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai- Hà Nội 3                          19.477.613                            
20846 0101498092 Công ty TNHH công nghệ nhiệt và khí nén HN Số 37 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, HN 2                          19.477.498                            
20847 0106483477 Công Ty TNHH Thương Mại Simago Việt Nam Số 5 ngõ 98 Đường Đàm Quang Trung, P. Long Biên, Quận Long Biên,VN 3                          19.476.687                            
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20848 0106411602 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Phòng 10 Tầng 3 Nhà CT2A Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          19.476.595                            
20849 0109919923 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ HÀ NỘI Số 4.17-TT4, Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          19.476.263                            
20850 0103610409 CTy CP Vật Tư SUNCO Việt Nam P10-04 Chung cư B6C khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa , Cầu Giấy, HN 6                          19.476.131                            
20851 0108282670 Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục AN 4BT2 Khu đô thị VINACONEX 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          19.474.653                            
20852 0107472157 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phương Văn Số 68, ngõ 134 Trần Bình,P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          19.474.028                            
20853 0106920688 Công ty TNHH Sơn Ceramex SN566 - đường Hùng Vương - phường Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 9                          19.470.722                            
20854 0101070772 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Á Đông Số nhà 126, Đường Đoàn Kết, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội. 3                          19.467.520                            
20855 0101784336 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dịch vụ đầu tư và xây dựng Hoàng Phương P16.6, CT3, Vimeco 2, Đường Nguyễn Chánh, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          19.467.500                            
20856 0109987377 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT L7-66 Khu D Khu đô thị Athena Fulland Đại Kim Mới, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.466.194                            
20857 0106812361 Công ty CP định giá và đầu tư Việt Số 6 Ngõ 24 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          19.465.408                            
20858 0108203661 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH MINH Số 3A1, Ngõ 6, Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          19.464.132                            
20859 0108833494 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ NGUYỄN GIA Số 33 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6                          19.464.132                            
20860 0105958110 Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Việt Nhật Số 22 dãy A6 khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 6                          19.464.132                            
20861 0108290720 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn  GAIA invest Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 6                          19.464.132                            
20862 0109909072 CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ VIỆT NAM Số 36 ngách 3/18 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, TP Hà Nôi 1                          19.463.076                            
20863 0101593469 CTy Cp Công Trình Bưu Điện Số 298 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN 4                          19.459.928                            
20864 0108547327 Công ty CP Đầu tư BPH Việt Nam Thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 2                          19.457.130                            
20865 0109131071 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AURA Số 269 Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          19.456.240                            
20866 0104738994 Cty CP Cơ Điện và Dịch Vụ Thương Mại Hà Thành : Số 79 Phố An Trạch-Phường Quốc Tử Giám -Quận Đống Đa - Hà Nội.. 1                          19.456.000                            
20867 0109345235 Hợp tác xã dịch vụ vận tải du lịch Xuân Nội Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 4                          19.454.874                            
20868 0104795079 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp CDH Hà Nội Số 7A phố Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          19.454.526                            
20869 0109746205 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thái An Số 43, Tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          19.454.461                            
20870 0108616764 Công ty cổ phần phát triển công nghệ THP Số 19, Khu Trung tâm thương mại TSQ, Mộ Lao, hà đông, Hà Nội 2                          19.452.625                            
20871 0109899850 Người nước ngoài - Công ty TNHH Bảo trì Điện lực Tianjin Việt Nam Phòng 402, tầng 4, số 105 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          19.451.846                            
20872 0109727749 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THÀNH AN 247 ngõ 9 hoàng ngọc phách (cạnh số nhà 18). Phường Láng Hạ. Đống Đa. Hà Nội 12                        19.451.357                            
20873 0105943065 Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Duyên Hải Tầng 2, Số 16B Nguyễn Thái Học, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 3                          19.450.886                            
20874 0110011903 CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ VIỆT - ẤN 22 HỒ GIÁM, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 4                          19.447.999                            
20875 0109207732 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Quà Tặng Trung Thành Số 71, Ngõ 266, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 4                          19.447.652                            
20876 0104964256 Công ty TNHH CAPEXCO Số 24 lô 1B đường Trung Yên 11, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          19.445.455                            
20877 0108048293 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng  Golden Sun Việt Nam số 88 phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 2                          19.443.258                            
20878 0107801820 CTy TNHH TM và DV Du Lịch CERA Địa điểm kinh doanh số 4 - CTy TNHH TM và DV Du Lịch CERA, NTT37, khu liền kề 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          19.443.078                            
20879 0108810930 Công ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp NetNam Số 33 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          19.442.520                            
20880 0107019860 Công ty Cổ phần FAMCO Số 17, ngõ 98, tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 3                          19.442.170                            
20881 0108801679 Công ty TNHH Một Thành Viên Fonte Việt Nam TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          19.442.108                            
20882 0104862254 CTy CP Liên Doanh ECO Việt Nam Tổ 24 Đường Vành Đai 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Gần toà nhà Hateco Hoàng Mai) 1                          19.440.000                            
20883 0108950871 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHƯƠNG GIA Số 2A, ngách 20, ngõ 110, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 13                        19.439.237                            
20884 0101280924 Công ty Cổ phần tư vấn Quốc tế Nam San phòng 102 toà nhà hoa anh đào ngõ 33 phố Lưu Hữu Phước phường mỹ đình 1 quận Nam Từ Liêm 1                          19.437.095                            
20885 0109947247 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Đức Mạnh Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          19.435.520                            
20886 0105787666 Công ty TNHH một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 8                          19.434.741                            
20887 0109963873 CTy TNHH TM &DV Soosky VietNam Tầng 3 số nhà 15 khu nhà vườn, Khu đô thị Vĩnh Hưng, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          19.431.992                            
20888 0110050846 CÔNG TY CỔ PHẦN META ECOM Nhà 20, Rìa Đê, Tổ 5, Phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội ( gần UBND phường Giang Biên ) 1                          19.431.396                            
20889 0106895304 Cty TNHH Xe hay Phòng 802A tầng 8, tòa nhà Thiên Bảo, 47 Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 1                          19.429.286                            
20890 0108220730 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Du Lịch In The Grace Số nhà 32-34 ngõ 39 Tổ Dân Phố Số 8, Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          19.428.800                            
20891 0104267287 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Quốc Tế Số 391 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          19.427.584                            
20892 0105306789 Công ty TNHH Thương Mại, DV và XD Mai Anh Thôn Vân Trai, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 4                          19.426.450                            
20893 0110285968 CÔNG TY TNHH GOTEC Tầng 10 tòa Suced Tower, số 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          19.425.000                            
20894 0106508467 Công ty TNHH GAON FOOD Tầng TM, nhà CT2D, khu chung cư VOV, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          19.424.437                            
20895 0108206373 Công ty Cổ phần xây dựng CTH Việt Nam Số nhà 15, tổ dân phố 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          19.418.755                            
20896 0106039367 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ và Thương Mại Gia Huy số 53 pHố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, HN 4                          19.417.212                            
20897 0106478822 CTy TNHH thời trang Remmy 444 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          19.416.859                            
20898 0106983222 Công ty cổ phần sơn Suntec Việt Nam Số nhà 82, tổ dân phố 2 ,phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.414.197                            
20899 0109181548 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ-GIÁO DỤC TUỆ TÂM số 46 ngõ 124 hoàng ngân, trung hòa, cg - Hà Nội 1                          19.413.504                            
20900 0102754750 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT TÍN Số 42, ngách 42/30, ngõ 175 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          19.412.688                            
20901 0109311243 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG SAKEDEMY TẦNG 16, TÒA NHÀ VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13                        19.412.228                            
20902 0107702682 Công ty TNHH ANF Technology Phòng 601, chung cư N09B2, KDT Mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.410.428                            
20903 0105981712 CTy TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Phi Long Hà Nội Số 3, Ngách 127, Ngõ 22, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          19.410.259                            
20904 0107588176 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG AN Số 352 đường K2, tổ 15 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          19.405.991                            
20905 0107468658 Cty TNHH Tin học viễn thông Hoàng Gia Số 7-A3 TT trường Trung học nông nghiệp,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 4                          19.402.980                            
20906 0101345699 Công ty cổ phần Nguyễn Hoàng 15 ngõ 34A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, HN 1                          19.401.829                            
20907 0106170410 Công ty TNHH Đông Tây ITALUS số 6 ngách 2 ngõ 464 đường Phúc Diễn, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          19.400.817                            
20908 0107065909 Công ty CP Cơ điện Benzen Việt Nam Số 11, Lô Ơ 2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai 1                          19.398.400                            
20909 0109639926 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Minh Việt HA 02-27 Khu đô thị Vinhomes Oceanpark, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          19.398.100                            
20910 0106387131 Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng DT - CONCEPT Nhà số 9 - Phố Ngô Gia Khảm - Phường Yết Kiêu - Quận Hà Đông - Hà Nội 4                          19.398.080                            
20911 0101640623 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÙNG AN Số 39 - Ngõ 4 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 4                          19.397.708                            
20912 0106924298 Công ty cổ phần kiến trúc Advance Plus SỐ 694C HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          19.397.196                            
20913 0108085030 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Lâm nghiệp Việt Số 8 - Tổ 4 - khu Tân Xuân - TT Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội 4                          19.396.889                            
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20914 0109386880 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SAO VÀNG Số 4c, ngách 21 ngõ 107 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          19.396.689                            
20915 0107145086 Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Nội thất và Thương mại TMT Việt Nam Số 23 đường làng Quý, cụm 4, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 7                          19.396.110                            
20916 0107121938 Cty CP Tập đoàn Tân Hoàng Gia Tầng 4 toà B nhà Newtech, 125 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân , Hà Nội 3                          19.395.393                            
20917 0105647309 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM VIÊN số 22 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.395.200                            
20918 0102743477 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG Á ĐÔNG Tòa nhà Lê Xuân, số B5/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          19.393.587                            
20919 0109844107 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ THÀNH UNIFORM Số 21-A18 KĐT Geleximco A, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          19.392.990                            
20920 0110385948 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Wicons Số nhà 10, ngách 1, ngõ 33 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 11 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          19.392.000                            
20921 0105348683 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng VNC Việt Nam P502 tòa A11/D6 Phố Thọ Tháp, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          19.392.000                            
20922 0110027653 Công Ty Cổ Phần Bahadi Tầng 7, tòa nhà Văn Hoa, số 51 đường Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          19.392.000                            
20923 0105458407 Cty CP Công nghệ CVN Số 8 Ngõ 43/3 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.391.540                            
20924 0106200094 Công ty Cp trường song ngữ EDUPLAY GARDEN Hà nội tầng 1 toà nhà B 289A Khuất duy tiến - Phường Trung hoà - cầu giấy -Hà nội 2                          19.390.967                            
20925 8513384927 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo Chuông Vàng Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 3                          19.390.798                            
20926 0107560124 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quốc Uy Số Nhà 20 đường quốc lộ 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          19.390.228                            
20927 0109631733 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại quốc tế Đức Minh Nhà số 33 ngõ Lệnh Cư, Phố Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 5                          19.390.174                            
20928 0108844802 Công ty TNHH Công nghệ TAAP Việt Nam B2310, Chung cư Thống Nhất, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội 2                          19.389.428                            
20929 0106080301 Cty TNHH Tin Học Vương Luân 371 Trần Đại Nghĩa, Trương Định, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 2                          19.389.295                            
20930 0109348204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THĂNG LONG SỐ 45 NGÕ 181 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          19.389.208                            
20931 0109111195 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật TTS Số nhà 138, Thôn Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          19.389.177                            
20932 0109967194 Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Wecare Số 8 TT26, Khu đô thị Văn Phú, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          19.389.105                            
20933 0107880854 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HOÀNG THƯƠNG Số 12 ngách 56 ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 6                          19.388.374                            
20934 0107972801 Công tu TNHH Điện Mặt Trời Solarville Căn SH21 lô đất A1 datx TT1, Khu nhà ở thấp tầng, số 120 Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.388.326                            
20935 0104178414 CTy TNHH SX và TM SIVET Trường Thịnh Số 63 Ngõ 236 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          19.388.280                            
20936 0106164671 Công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn Số 24, ngõ 124 MinH KHai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          19.388.186                            
20937 0104024005 Công ty TNHH nội thất KT Advance Tầng 12 toà nhá báo nông thôn ngày nay, Lô E2 Cầu Giấy, dương đình nghệ, yên hoà, cầu giấy, hà nội 1                          19.387.904                            
20938 0105138622 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ALPHA VIỆT NAM Phòng 503, tầng 5, Tòa nhà Thăng Long Ford, Số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          19.387.904                            
20939 0109317679 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhà Đại Việt Số 41 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố HN. 3                          19.387.904                            
20940 0109238850 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KIM GIA SỐ 30A/143/145 NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5                          19.386.852                            
20941 0101102826 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM MINH NGỌC 107B Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - hn 1                          19.386.752                            
20942 0102707246 CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT P 911 TÒA NHÀ VIGLACERA, SỐ 1 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          19.386.708                            
20943 0107663553 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Sunmy Số nhà NO.04, Liền kề 114, ngõ 20 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.384.979                            
20944 0102389917 Công ty CP xây dựng và công nghệ Vĩnh Tường Số 3, ngõ 10, phố Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội 4                          19.384.226                            
20945 0104470673 CÔNG TY CỔ PHẦN TPA INCONS Tầng 4, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.383.254                            
20946 0107738618 Công ty Cổ phần Thiết bị Thang máy Phúc Thanh Tổ 12, Ngõ 455 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 3                          19.381.158                            
20947 0106337765 Công ty cổ phần thương mại  và dịch vụ An phú No02, LK62, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          19.380.411                            
20948 0110231923 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và TM quốc tế Đại Thanh SN 4A ngõ 169/2/6 - Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 3                          19.375.745                            
20949 0109135478 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIẢI PHÁP ST chung cư a5 đại kim, đại từ,quận hoàng mai, hà nội 3                          19.375.298                            
20950 0105482576 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG KIM CƯƠNG Điếm Canh đê số 21, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 4                          19.374.678                            
20951 0110067381 Công Ty Cổ Phần Quang Minh Property Tầng 4 Tòa nhà Đồng Lợi, số 2+4 ngõ 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          19.373.544                            
20952 0107307890 CÔNG TY CP CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN THUẬN PHÁT 360 Bùi Xương Trạch, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.371.187                            
20953 0107700597 Công ty CP  Kỹ Thuật Minh Hậu Số 16, ngách 683/46, khu tập thể 879, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          19.370.065                            
20954 0108639546 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WIIBIKE VIỆT NAM Tầng M3, Toà nhà CT1 Sudico Mỹ Đình, phố Trần Văn Lai, p. Mỹ Đình 1, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          19.367.924                            
20955 0106378401 Cty TNHH sản xuất & TM TKV Hà Nội Số 9, ngõ 19 đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          19.367.924                            
20956 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Ngọc Hòa P604, HH03 A-B2.1 chung cư Thanh Hà, Thanh Oai, HN 6                          19.365.923                            
20957 0104820374 CTy CP dvụ cơ khí môi trường Đông Sơn Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          19.365.632                            
20958 0107711006 Trường mầm non Tuổi Thơ Võng La Đại Độ Võng La Đông Anh 2                          19.362.943                            
20959 0105494839 Công ty CP xây lắp và phát triển thương mại HD TT7 A16 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.362.009                            
20960 0109642904 CTY CP CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI NĂM SAO Ngõ 70 Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh 2                          19.361.920                            
20961 0110136973 Công ty Luật TNHH A&H Số 52 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          19.361.450                            
20962 0106754455 Công ty TNHH TM & ĐT Viễn thông Thịnh Phát 339,đường K2, Phú Đô, Nam Từ Liêm- Hà Nội 3                          19.360.576                            
20963 0105631676 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THÁI HÒA No06, LK306, khu đất dịch vụ, LK27, LK28, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.360.000                            
20964 0107067293 Công ty TNHH PTSX và TM Phương Anh Thôn An Phú - Hoà Phú - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          19.360.000                            
20965 0102850285 Cty CP thương mại bảo vệ thực vật Minh Khai Xóm ngoài,TDPVăn Trì,Phường Minh Khai,Từ Kiêm,Hà Nội 1                          19.360.000                            
20966 0106197719 Công ty CP trung tâm giải pháp Archibus Việt Nam Tầng 20, toà nhà Charm vit số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          19.358.480                            
20967 0109060543 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VIỆT PHONG Tầng 4, Tòa nhà New Skyline, Lô CC2, KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.358.479                            
20968 0107545020 Công ty TNHH Thiết Bị & Phụ Tùng Thành Công Km1 , Võ Văn Kiệt, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3                          19.358.479                            
20969 0109450342 Công ty CP kiến trúc nội thất LIM HOUSE Số 36 Liền kề 26 Khu Đô Thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          19.357.497                            
20970 0109530358 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cây Khế Số 125 đường Nguyễn Sơn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          19.357.497                            
20971 0108771424 Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ FRESH TO GO Số 64 ngõ 231 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          19.354.099                            
20972 0106859842 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT MINH ĐỨC P1204 B10B Nam trung yên, nguyễn chánh, phường trung hoà, cầu giấy , hn 1                          19.353.762                            
20973 0106105700 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên MQL và Các đối tác P.2105, số 249A Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 4                          19.353.633                            
20974 0107759953 Người NN - Công ty TNHH Huko Vina Tầng 2, nhà G3, ngõ 132 phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          19.352.274                            
20975 0105790852 Công ty TNHH Phát triển công nghệ sinh học Năm Châu P1409 V4 Tòa nhà Homecity 177 Trung kính- Cầu giấy-, Hà Nội. 4                          19.351.873                            
20976 0107759953 CÔNG TY TNHH HUKO VINA Tầng 2, nhà G3, ngõ 132 phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          19.351.080                            
20977 0107825067 Công ty CP Thiết Bị Điện Phạm Gia LÔ 17B, NO1A, KĐT SÀI ĐỒNG, PHÚC ĐỒNG, LB 1                          19.350.527                            
20978 0101115180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 343 Số 36 Ngõ 2/2 phố Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội 3                          19.349.365                            
20979 0106288395 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN IDC Tầng 5, Số 9 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          19.348.224                            
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20980 0106836147 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NINH SƠN Khu Thá, Xuân Giang, Sóc Sơn, TP Hà Nội 4                          19.348.224                            
20981 0108062386 CÔNG TY TNHH LONG BẢO LÂM Khối 12, Xóm Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          19.348.224                            
20982 0109828930 Công ty cổ phần xây dựng Hưng Long T68 Số 18B, biệt thự 3 bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 4                          19.348.224                            
20983 Nhóm Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Hạnh Phúc 105B1D Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 4                          19.348.224                            
20984 0108275391 Công ty TNHH HN Việt Sơn P1602 -CT1 Nam Xa La ,P.Phúc La ,Q.Hà Đông, Hà Nội. 4                          19.348.224                            
20985 0109817801 Cty TNHH dịch vụ cơ khí Minh Ngọc 146 Đường Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 4                          19.348.224                            
20986 0110336154 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VWORKS VIỆT NAM Số 4, Ngõ 7 Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          19.345.279                            
20987 0107704312 Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Phong Xóm 3, Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 4                          19.345.038                            
20988 0108381135 Công ty TNHH sản xuất và XNK Nhật Tiến Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          19.344.514                            
20989 0108439917 Công ty TNHH sản xuất mây tre Ánh Dương Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          19.344.514                            
20990 0106624375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN CHÍ Số 2A/31 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          19.344.264                            
20991 0106312665 Cty TNHH Gypco Tầng 10, Tòa báo Tiền Phong (tên cũ Tòa báo Sinh viên Việt Nam), lô D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.343.873                            
20992 0108603236 CÔNG TY TNHH CREATIVE IMAGES RESOLUTION Toà A tầng 2 toà Tân Việt Tower, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.343.583                            
20993 0105259539 Công ty CP xuất nhập khẩu và công nghiệp xây dựng Việt Hưng Số 316 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          19.343.560                            
20994 0109227337 Công ty cổ phần tập đoàn Nhất Phương TẦNG 11, TOÀ C VĂN PHÒNG 102 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          19.343.070                            
20995 0109988405 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Decorah Số 615 Phố Cung Trạm, Xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 5                          19.338.946                            
20996 0108120704 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ và Xây dựng Thương mại Hồng Phát Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          19.338.792                            
20997 0105517677 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT NAM Số nhà 16, ngõ 204, đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          19.338.580                            
20998 0109722204 Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Hải Anh Số 1 thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          19.338.047                            
20999 0108487759 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THANH TÙNG Số NV1-05 ngõ 178 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          19.337.813                            
21000 0106667668 Công ty TNHH Thương Mại Xuân Khương Thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 4                          19.336.529                            
21001 0109562102 Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Tiên Phong Số 321 Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          19.335.884                            
21002 0105665097 Cty TNHH Vật Tư  và Thiết Bị Thái Dương PHòng 702 tòa nHà K4 kHu đô tHị Việt Hưng, Long Biên, HN 8                          19.335.637                            
21003 0109341872 CÔNG TY TNHH V1 KENGI SỐ NHÀ 26, TỔ 3, NGÕ 199/18/12/3 ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3                          19.334.996                            
21004 0109881758 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG H&K ngách 3/40 ngõ 3 số 6 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.332.066                            
21005 0103393345 Công ty cổ phần Licogi 12.6 Khu CN Phú Thị, Gia lâm, Hà Nội 1                          19.331.200                            
21006 0102741984 Cty TNHH Trà Chính Sơn Số 257 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN 2                          19.328.000                            
21007 0107723241 VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số nhà 23, ngách 48 ngõ 119 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội 1                          19.325.751                            
21008 0105443979 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QMC Phòng 707B2, Chung cư Sky Central 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          19.324.800                            
21009 0105030354 Công ty TNHH Thương mại Tuấn Nguyễn số 46 ngách 528/67 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          19.324.445                            
21010 0109644838 Công ty TNHH Netbase Outsourcing Phòng 702, Tòa nhà M3M4A, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 2                          19.323.315                            
21011 0108238625 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG VŨ TẦNG 6, TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          19.322.109                            
21012 0110334069 Công ty TNHH lắp đặt máy công nghiệp LTD Việt Nam Số 29 Đường Hoàng Giang, Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 4                          19.321.770                            
21013 0106662469 CTy CP Dịch Vụ và Xây Dựng Nam Dương Phòng 901, Chung cư HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          19.318.866                            
21014 0106434550 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC TỰ NHIÊN Số 38, ngách 85/211 đường Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          19.318.860                            
21015 0107617684 Công ty luật TNHH MeKong Việt Nam P 1111 tòa nhà A6B khu đô thị Nam  Trung Yên, Trung Hòa, Cg, HN 4                          19.318.860                            
21016 0103982622 Công ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Phát Triển Đông Giang Việt Nam 199 bà triệu, lê đại hành, hai bà trưng, hà nội 4                          19.318.860                            
21017 0109525478 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ ĐỨC THẮNG Thôn Rùa Thượng – Xã Thanh Thùy – Huyện Thanh Oai – Hà Nội 4                          19.318.860                            
21018 0110047089 CÔNG TY TNHH WAKESIZE Lô 109 đất dịch vụ 6.9 ha, thôn Hậu ái, - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          19.317.799                            
21019 0101931132 Công ty cổ phần thương binh nặng 27-7 Chí Linh Số nhà 2/90/19/22, phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          19.314.225                            
21020 0108045768 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG MIAICO Số 2 Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nộii, Việt Nam 4                          19.313.046                            
21021 0105826530 Cty TNHH công nghiệp VIHASU VN Lô 502 - Tầng 5 tòa nhà golden palm, số 21 đường Lê Văn Lương,  Nhân Chính, Thanh Xuân, HN. 2                          19.308.544                            
21022 0110199973 Công Ty TNHH Du Lịch Và Đào Tạo V.e.o Việt Nam Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.308.544                            
21023 0109307504 Cty CP Điện tái tạo AHP SỐ 215 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0915705628 1                          19.308.183                            
21024 0107249208 Công ty TNHH Dược Phẩm An Gia Hưng Số 143 lô A4, KĐT mới Đại Kim, Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.306.718                            
21025 VPĐD SOUTHWEST ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO.,LTD OF CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP Phòng 18, tầng 12 Diamond Flower 48 Lê Văn Lương, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          19.305.652                            
21026 0106710497 Cty CP TM & ĐT xây dựng Tuấn Đạt Số 23, ngách 121/3 đường Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, HN 3                          19.305.652                            
21027 0106946326 CTy TNHH TM Đầu Tư Thuận Khang SN 52 Tổ 42 Ngách 290/143 Đường Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          19.300.350                            
21028 0106170298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ PHƯỢNG HOÀNG Số nhà 27 Ngõ 562 đường Láng,, Phường Láng Hạ  Đống Đa, Hà Nội 6                          19.297.402                            
21029 0109921224 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VẠN XUÂN Số 12, ngõ 20B, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 3                          19.296.566                            
21030 0110131781 CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HẢI ĐĂNG Số nhà 7B, Thôn Nội Phật, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4                          19.295.853                            
21031 0106944664 Cty TNHH thời trang Citi Mode Việt Nam Số 16 ngõ 25 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.,VN 1                          19.294.272                            
21032 0108979359 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THT SMART VIỆT NAM Số nhà 17 ngách 88/17 tổ dân phố Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.291.332                            
21033 0105932659 Công ty TNHH Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp TH Vinasun Công ty TNHH Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp TH Vinasun,Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          19.290.752                            
21034 0101476412 Công ty TNHH thiết bị y tế Bình Nguyên Số 7, TT 31, Khu ĐT văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          19.290.562                            
21035 0106269709 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 555 Việt Nam Số 08, ngõ 178, Đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.286.400                            
21036 0110131982 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG OASIS Số 81, Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        19.285.955                            
21037 0109160379 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Tange Kenzo Việt Nam Số 7, Ngõ 101 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 2                          19.285.666                            
21038 0106576918 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT Tòa nhà N3B, đường Lê Văn Lương, nhân chính,Thanh Xuân, Hà Nội 6                          19.283.736                            
21039 0106925069 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.283.631                            
21040 0109956844 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AVMT HÀ NỘI L4 LK4B KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          19.283.631                            
21041 0107321260 CÔNG TY TNHH XNK & DỊCH VỤ Á ĐÔNG P.403, Tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          19.283.631                            
21042 0109032313 Công ty TNHH ô tô Phú Tài Km3,QL3, Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3                          19.282.090                            
21043 0108086972 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Anh Công ty TNHH đầu tư JK TecH Việt Nam - tầng 12, tòa nHà Sudico, kđt Mỹ ĐìnH - Mễ Trì, p Mỹ ĐìnH I, Nam Từ Liêm 11                        19.281.929                            
21044 0316345794-001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH KC Food Tầng 5 - EHOME Building, 18A Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa - Hà Nội. 3                          19.279.240                            
21045 0108889472 Công ty TNHH TM&DV Sun Food Việt Nam Số 780 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội 1                          19.276.792                            
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21046 0108765685 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mylift Việt Nam Số 24, ngõ 331 Bát Khối, tổ 16 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          19.275.722                            
21047 0105154945 Cty CP giải pháp công nghệ và TM DTEKCO Số 101, ngách 38, ngõ 191, đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 2                          19.274.913                            
21048 0107885034 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Y tế Đông Nam Á 62k2 Đường Nguyễn Văn Giáp - Phường Phú Đô - Mỹ Đình 1 3                          19.274.775                            
21049 0102176556 Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng I.HOUSE Số 14 phố Tư Đình (đối diện số 87), phường Long Biên, Quận Long Biên , Hà Nội 2                          19.266.033                            
21050 0107996111 Công ty CP Truyền thông MH Việt Nam Số 15, ngõ 123 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          19.265.274                            
21051 0109098473 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AUTO CHÂU Á Số 67 Đặng Thùy Trâm - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          19.264.197                            
21052 0109854112 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Sản Xuất Phương Nam Thôn Hậu Xá - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          19.264.000                            
21053 0107713317 Công ty TNHH Giáo Dục và Dịch Thuật Hoàng Gia Số 16, ngõ 20, đường Ngô Quyền, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 10                        19.261.961                            
21054 0109189473 CÔNG TY TNHH HMC HÀ NỘI ĐỘI 2, THÔN THANH HÀ, XÃ NAM SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          19.259.687                            
21055 0106411514 Cty Cổ Phần KEP Việt Nam TẦNG 5, CHỢ NGỌC THỤY, NGÕ 264 ĐƯỜNG NGỌC THỤY, LB 2                          19.257.600                            
21056 0109709108 Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Newgen Số 3 Lê Văn Hưu - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          19.255.638                            
21057 0101659617 Công ty CP Kiến trúc Phong Cảnh Thành Công Số 6 ngách 14, ngõ 326, Bờ Tây Sông Nhuệ, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4                          19.254.603                            
21058 0109482111 Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Gia Bảo Số nhà 37A, hẻm 195/80/23, Tổ 4 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          19.252.826                            
21059 0109665884 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Stech Số 49/46 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.252.826                            
21060 0109140622 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-GREEN LIFE Số 81 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          19.252.826                            
21061 0108126865 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hóa Chất Thanh Chúc 40, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3                          19.251.067                            
21062 0100939499 Cty CP Kiến Trúc Tây Hồ Số 4 Ngõ 276 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 1                          19.249.450                            
21063 0105494370 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hoàng Kim Xóm 1 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          19.246.964                            
21064 0109202942 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHANG THÁI CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 6                          19.244.203                            
21065 8750267753-001 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP XỨ SỞ THẦN TIÊN Lố 27 BT2, Khu nhà ở Trung Văn, TDP số 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          19.243.948                            
21066 0110026579 CÔNG TY LUẬT TNHH THÁI DƯƠNG FDI HÀ NỘI “Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          19.238.401                            
21067 0109367528 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN PACIFIC SỐ 12C NGÕ 145 QUAN NHÂN, TỔ 27, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          19.238.400                            
21068 0109278878 CÔNG TY TNHH AN CARE PHARMA Số 2 phố Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. 1                          19.238.400                            
21069 0107594959 Cty TNHH TM và  ĐT Quốc Tế Ngọc Linh 102 Trung Hòa, Phường Trung Hòa , Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          19.238.400                            
21070 0110205345 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VDT Số nhà 11, tổ 35, Phố Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          19.238.400                            
21071 0100941593 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH Số 60 ngõ 41 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          19.238.400                            
21072 0110237869 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Tín Phát VN Phòng 502 nhà CT5, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội (Nguyễn Ngọc Quang) 2                          19.238.400                            
21073 0110139332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SANG HẰNG Nhà số 5, Ngõ 9, Thôn Áng Phao, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.238.400                            
21074 0107862904 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Lắp 383 Số 2, nghách 32/110 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội. 2                          19.238.400                            
21075 0105377275 CÔNG TY CP GIÁO DỤC QUỐC TẾ ELINK VIỆT NAM số 11 ngõ 167 tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 1                          19.237.632                            
21076 0100102936 Cty TNHH 1TV XNK và ĐTXD phát triển Hà nội 116 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.235.200                            
21077 0108754309 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GOLDEN LINK Villa E3 The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          19.232.506                            
21078 0107758332 Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện ABT Việt Nam Số nhà 12 đường Thống Nhất, thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          19.232.000                            
21079 0105608684 Công ty TNHH HBT Toàn cầu L27, U5, KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.231.121                            
21080 0106840087 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEBEE Số 14, Ngõ 29 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.230.720                            
21081 0106498836 Nụ cười Sài Gòn P1401 Tòa 17T4 Khu đô thị Trung hòa Nhân Chính,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,Vn 1                          19.229.184                            
21082 0107009830 Công ty cổ phần Hà Nội Hospitality Minh Tâm Số 55 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          19.229.184                            
21083 0102016915 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tín Phát Số 8P12 ngõ 103 Nguyễn An NinH pHường Tương Mai q Hoàng Mai- Hn 2                          19.229.184                            
21084 0110107316 Công ty TNHH Hạ Long Food Số 27, ngõ 16, đường Nguyễn Lam - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          19.229.184                            
21085 0106172873 Cty CP đầu tư và TM Sunrise Việt Nam 2310B Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.229.184                            
21086 0101108419 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÚC phòng 103 B20 tập thể Kim Liên  Phường Kim liên- đống đa - Hà Nội 1                          19.229.184                            
21087 0105108988 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ B.L.G Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          19.229.184                            
21088 0101601462 CTy CP Thép Vật Tư Tổng Hợp Cạnh cây xăng Bồ Đề, phường long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 1                          19.229.184                            
21089 0107580547 Công ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Số 61 Ngõ 295 Bạch Mai,Phường Bạch Mai,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội 2                          19.229.184                            
21090 0110102773 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Tài Lộc T3 times city số 458 Hai Bà Trưng  Hà Nội 2                          19.229.184                            
21091 0106025928 CTy CP Thiết Bị Điện Máy Châu á A7 Lô 4 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          19.229.184                            
21092 0104037195 Cổng ty cổ phần cơ khí Phú Sơn Xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          19.229.184                            
21093 Nhóm mầm non Hương Sen Xóm 6, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh 1                          19.229.136                            
21094 0108606156 CÔNG TY TNHH REBEL VIỆT NAM Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.225.600                            
21095 0107892095 Trường Mầm Non Ước Mơ Xanh Số nHà 15 ngõ 564/32 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 1                          19.224.320                            
21096 0109279984 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ENGHOUSE Số 11, Ngõ 133 Đường Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          19.223.867                            
21097 0108131738 CTy CP Ivisions Thôn Phạm Kha, xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 12                        19.218.624                            
21098 0108272489 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hùng Thắng 42 ngõ 290 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. 0916600477 2                          19.216.368                            
21099 0101894681 CÔNG TY CP DƯỢC HOÀ BÌNH 25 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          19.214.592                            
21100 0108928280 CTy TNHH Kiểm Toán Và Định Giá AGT 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam. 1                          19.214.592                            
21101 0109915485 Công ty TNHH Kadast 58B Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN 12                        19.213.488                            
21102 0109306620 Công ty cổ phần sản xuất bao bì Minh An Số 41 Ngõ 5, đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.212.864                            
21103 0109167039 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC MIỀN BẮC Số 47, đường số 36, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM 2                          19.211.852                            
21104 0104262200 Công Ty TNHH Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long Phòng 06 Tầng 20 tòa V2 Victoria Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 3                          19.210.709                            
21105 0102355731 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN INCOMEX Tầng 6, CT1 Vinahud Cửu Long, số 536 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 1                          19.210.432                            
21106 0106043532 Công ty  TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Thiên Lộc Đa Xóm 6, thôn Công Đình, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 8                          19.204.512                            
21107 0109641763 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KATAWA VIỆT NAM Số 1b Ngõ 322/95/29 Đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          19.201.034                            
21108 0108114235 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BIA KHÁNH RÂU SỐ 22 LƯƠNG NGỌC QUYẾN, PHƯỜNG HÀNG BUỒM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 10                        19.200.061                            
21109 0107949746 Công Ty TNHH SH Hà Nội B4TT2 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          19.200.000                            
21110 0108530958 Người nước ngoài - Công ty TNHH Totem Electronics Việt Nam P.506A Tòa nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          19.200.000                            
21111 0110396594 CÔNG TY TNHH TÁM TÁM KOREA Tầng 5, Tòa nhà Richy, Số 35, Đường Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          19.200.000                            
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21112 0102612636 Cty TNHH cung ứng Việt Tầng 4, số 3 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.200.000                            
21113 0110394903 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SESAME FASHION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 3723&3724, tòa C2 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          19.200.000                            
21114 0106112200 CtyTNHH Dược Phẩm-thiết bị y tế HUGICO Quầy 544, tầng 5, TTPPDP Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN 2                          19.200.000                            
21115 0110165639 Công ty CP đầu tư xây dựng DCcons Số 64 ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          19.200.000                            
21116 0109062269 Công ty TNHH SPNS Việt Nam Tầng 2A, Tòa nhà 21B5, Khu đô thị giai lưu, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          19.200.000                            
21117 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Apex Tầng 1, nhà DN3, Khu nhà ở Công nhân, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2                          19.200.000                            
21118 0109021449 CÔNG TY TNHH BAU RAUM Tầng 7, số 30, ngách 23, ngõ 304, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 12, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          19.200.000                            
21119 0107785209 Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Quang Lô TT01-30, Dự án Hải Đăng City, MĐ 2, NTL, HN 1                          19.200.000                            
21120 0106417594 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Lạc Việt Số 49, Phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          19.200.000                            
21121 0105578119 Cty CP Sản Xuất và Thương Mại Thiết Bị áp Lực Hà Nội N2316 sảnh căn hộ 54A vincom Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (  0983032447). 2                          19.199.232                            
21122 0109210862 Công ty TNHH thương mại và xây dựng TB Việt Nam Số 3B, Ngõ 4 phố Ao Sen - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 4                          19.196.876                            
21123 0106860421 Công ty CP Thuơng mại và Xây dựng An Thịnh Hà Nội Ngã tư Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          19.196.021                            
21124 0102682545 CÔNG TY CỔ PHẦN HATO Số 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          19.193.221                            
21125 0109400944 Công ty CP Dịch vụ ô tô Đông Đô Số 311 Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          19.192.340                            
21126 0107073258 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LC VINA Số nhà C98, Tổ dân phố 2, Khu Cây Sau - Phường Trung Hưng - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 5                          19.190.838                            
21127 0109473389 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng nhà đẹp Sunhome Y01-07 An Phú Shop Villa, Khu đô thị Nam Cường, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.190.089                            
21128 0108155143 Cty CP Dịch vụ và đầu tư thương mại Tân Phát Số 41 LK1 KĐT Đại Thanh Xã Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 0932218799 4                          19.188.514                            
21129 0109162584 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO MAILANDS Tầng 1, tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP Hà Nội 1                          19.185.546                            
21130 0109348500 CÔNG TY CỔ PHẦN AGENA VIỆT NAM Số 146 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          19.184.437                            
21131 0108109073 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HINODE VIỆT NAM Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P Láng Hạ, Q Đống Đa, TP Hà Nội 1                          19.183.145                            
21132 0107614450 Công ty TNHH Thiết kế - Giám sát và Xây dựng Quang Lộc Xóm 10, Thôn 3 xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 4                          19.181.084                            
21133 0108953417 Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Quang Minh SỐ 25A, NGÕ 261, ĐƯỜNG PHÚ DIỄN, PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3                          19.176.521                            
21134 0106478124 Công ty TNHH Thương mại Tân Hoàng Minh số 4, ngách 130/1277 đường giải phóng, p. thịnh liệt, q. hoàng mai, tp hà nội  904835919 8                          19.176.489                            
21135 0107571133 Công ty TNHH Chế tạo Việt Nhật Số 7/173 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 8                          19.174.780                            
21136 0108811081 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC VINH VIỆT NAM Số nhà 43-Khu Bắc Sơn - TT Chúc Sơn- Chương Mỹ - HN 5                          19.174.366                            
21137 0106501662 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Phan An NHà BT3.2 KĐT CHức năng Viglacera, 272 đường Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          19.172.348                            
21138 0109987401 Công ty TNHH may Hà Sơn Xóm Cầu Phao, Thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, H Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          19.168.518                            
21139 0106678525 Công ty TNHH Golden Beauty Center Hà Nội Tầng 4, tháp A,B tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          19.168.000                            
21140 0108851158 Công ty TNHH ĐTKD & TM L'amant Số 46 Trần Kim Xuyến, P Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7                          19.167.971                            
21141 0107972777 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công trình Thành Công Thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0914331485 2                          19.163.959                            
21142 0108122733 Công ty TNHH Sound Việt Tầng 3, Số 37, Ngõ 2 Ngô Gia Khảm, Tổ 22 Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 12                        19.160.748                            
21143 0107331491 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tân Phong Số 159 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          19.159.545                            
21144 0106872681 Cty TNHH Huấn luyện an toàn & Kiểm định TB VN phòng 1210 tòa TSG Lotus số 190 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          19.158.400                            
21145 0103765762 Công ty Cp TM đầu tư xây dựng công nghệ Hà nội Số nhà số 8, ngõ 195 Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          19.157.951                            
21146 0104156851 Cty CP ĐT & Phát triển XD Sao Vàng Số 8 Khu tập thể XNK Thủy Sản, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.154.946                            
21147 0103139998 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng 647 Phòng 401 nhà N1, số 282, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          19.154.304                            
21148 0106056926 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AZ VIỆT NAM số 16 ngõ 140/1 nguyễn xiển - hạ đình - cầu giấy 6                          19.154.300                            
21149 0110430703 Công ty cổ phần TCR Distributing Số 14TM4- C2, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          19.152.000                            
21150 0105931895 CTy CP Đầu Tư và Thương Mại ALCO Lô B3/D7 Ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Câu Giấy,  Hà Nội 10                        19.149.236                            
21151 0103705675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ LÂM SẢN MINH ÁNH Đội 1, thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 7                          19.148.806                            
21152 4900323201 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HANN PHARMACY 92 Cầu Đất - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội 11                        19.148.659                            
21153 0109658622 Công ty cổ phần Netlogs Số 109, tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội,Việt Nam 5                          19.147.815                            
21154 0109945761 CÔNG TY CỔ PHẦN TĐ TRƯỜNG SƠN Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          19.146.936                            
21155 0500541864 Công ty TNHH Trọng Phú Cụm 6 Xã Hồng Hà - H. Đan Phượng - TP Hà Nội 7                          19.143.636                            
21156 0109839611 CÔNG TY TNHH MTV HQ PLAY 37 Nguyễn Văn Huyên, - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          19.134.250                            
21157 0108556184 Công ty TNHH SX và TM HQ Số 26 đường Nguyễn Quý Trị, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          19.131.603                            
21158 Hợp tác xã nông nghiệp Dũng Tiến Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội 4                          19.131.246                            
21159 0104536733 Công ty TNHH cơ khí Quang Minh Tổ 1, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          19.129.216                            
21160 0109076399 Công ty TNHH Ogus số 17 ngõ 84 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội . 1                          19.127.850                            
21161 0106889283 Cty TNHH Schaumann VN Tầng 23, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          19.126.055                            
21162 0102660069 Cty CP tập đoàn bất động sản T&T Tầng 5, số 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          19.124.800                            
21163 0109997544 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGO Homes Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 1                          19.122.760                            
21164 0109254531 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ HTH Số nhà 80 ngõ 129 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 2                          19.118.473                            
21165 0106701929 Cty CP Truyền thông & văn hóa Con Sóc Số 18 ngách 145/49 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN. 2                          19.117.194                            
21166 0101453743 Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Việt - Hàn Tầng 3, 82 Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, VN 6                          19.115.534                            
21167 0500423726 Công ty  CP Cơ khí nhựa Hà Đông số 02 ngõ 02 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          19.115.509                            
21168 0108162197 Công ty Cổ phần Smartcreative Asia P904B, Tầng 9, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng số 23 Phan Chu Trinh, P Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP HN-0982847085 1                          19.113.600                            
21169 0104966768 Công ty CP phát triển thương mại và dịch vụ Quang Anh Số 18 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          19.112.724                            
21170 0108249835 Công ty TNHH dịch vụ LAHU HĐ Phú Hòa, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 4                          19.111.248                            
21171 0101519923 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT MINH số 7, ngõ 394, ngách 394/16/24, đường mỹ đình, p mỹ đình 1, nam từ liêm, HN 2                          19.105.900                            
21172 0108595320 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU PHÚ THÁI MOBILITY 467 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 1                          19.102.200                            
21173 0104077550 Cty TNHH Thương mại Hoàng Kỳ  - Việt Nam 333 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          19.100.364                            
21174 0107391927 Cty CP SX Vật liệu XD VST Số 17, Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          19.097.673                            
21175 0108851510 Cty TNHH Công nghệ SMARTCA Việt Nam Số 169 đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0962228334 12                        19.097.279                            
21176 0107515890 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ A+ Số 5, ngõ 120 Trường Chinh, P.Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          19.096.961                            
21177 0106477547 Cty TNHH TMDV Thiên Ngân Số 5 ngách 22 ngõ 236 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          19.095.337                            
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21178 0106708667 CTY TNHH SX & TM Tân Thiên Phát Xóm 2 Yên mỹ Thanh trì Hà nội 3                          19.094.525                            
21179 0108091771 CÔNG TY TNHH MTVN VIỆT NAM SỐ 30/89 ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          19.091.535                            
21180 0109658774 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế AD 92A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          19.090.263                            
21181 0107711750 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ FIDELITY Tầng 24, tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          19.087.223                            
21182 0101894787 Cty TNHH Nam Sao 44 Ngõ Mai Hương, đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, HN. 2                          19.086.720                            
21183 0109314910 Công ty TNHH Gia Hoàng Tùng 331B đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          19.085.784                            
21184 0107672910 Công ty TNHH ABERA Việt Nam Km1, Quốc Lộ 3, tHôn Ái Mộ, xã Yên Viên, Gia Lâm 2                          19.082.506                            
21185 0101606238 CTy TNHH TM Cơ Điện Tự Động Hoá ATC 323 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          19.078.732                            
21186 0106709452 CTy TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Hoàng Khu đất Đầm Hồng, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          19.076.752                            
21187 0106199642 Cty CP xây dựng thương mại Việt Nhật HMT Hà Nội Đội 4, Minh Tân, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 10                        19.076.002                            
21188 0106914187 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITSC VIỆT NAM số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          19.072.000                            
21189 0108023919 Công ty TNHH Một thành viên Inazuma tầng 8,tòa MHDI số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, HN(0943.668.258) 1                          19.072.000                            
21190 0108206207 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT LONG Số 27ngõ 115 Phố Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 2                          19.072.000                            
21191 0108235769 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiến Thành Hà Nội Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội 4                          19.061.276                            
21192 0109573376 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÁCH THÚY CLINIC & SPA Biệt thự TT02, số 349 vũ tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          19.060.658                            
21193 0106803649 Công ty TNHH Cơ Điện Môi Trường Việt Nam P1104 - Tòa nhà 3D - KĐT Resco Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 7                          19.060.627                            
21194 0107925015 Lớp Mầm Non Tư Thục Anh Việt Số 24 BT02-BĐ Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng Mai- HN 3                          19.059.752                            
21195 0108172646 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIỆT LUẬT Tầng 7, Số 38, ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          19.059.123                            
21196 0107312234 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỮU ĐỨC TRÍ Số 15 Trần Quốc Toản - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          19.058.816                            
21197 0107000267 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ đỉnh cao Thôn Xâm Dương 2, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          19.057.744                            
21198 0109607434 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ VISSCOM D7-47 Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          19.056.500                            
21199 0500237624 Cty Cp công nghệ Địa vật lý Số 71 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          19.056.000                            
21200 0109096317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIDO GROUP LÔ A3L15-02 TẦNG 15, TÒA A3 ECOLIFE CAPITOL, 58 TỐ HỮU, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          19.055.232                            
21201 0105045470 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ GREEN TECH CT5DN1 khu đô thị định công, P Định Công Hoàng Mai,Hà Nội 3                          19.055.102                            
21202 0109213278 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ FREEDOM SỐ 26, LÔ A22, KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO, LÊ TRỌNG TẤN, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 6                          19.055.041                            
21203 0102680139 CTy CP Tư Vấn Thiết Kế Điện Việt Nam P1305, CTI1-1A, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          19.053.987                            
21204 0106375506 Công ty CP Du Lịch GOLDENT Quốc Tế p308 nHà k1 KĐT việt Hưng, vạn HạnH, giang biên, long biên, Hà nội 2                          19.051.136                            
21205 0108270643 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ DPC Việt Nam Số 24B, Ngõ 81 Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội 11                        19.050.577                            
21206 0108620993 CÔNG TY TNHH CÂY XANH HÙNG PHƯỚC Số 62/242 Đường Tây Mỗ, tổ dân phố Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          19.050.100                            
21207 0107029410 Công ty CP tư vấn công nghệ và thiết bị Thăng Long NO 17- LK 626, khu giếng sen, phường la khê, quận hà đông, tp hà nội 2                          19.048.084                            
21208 0109280940 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM AN Số 2, ngõ 84, Chùa Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 5                          19.043.240                            
21209 0109582317 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Car & Car Số 21 Phố Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội - Người nhận: Chị Thái - ĐT: 0912212006,VN 1                          19.043.200                            
21210 0106163935 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Tòa nhà GP Invest, Số 170 Đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          19.042.906                            
21211 0103843442 Phòng LĐ Thương Binh Xã Hội Số 59-61 Hoàng Cầu, Phường ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          19.042.200                            
21212 0101279439 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phú Vĩnh Tầng 4, tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.040.000                            
21213 2500222773 CÔNG TY TNHH TAM PHÚC Số 6, NV5 Khu đô thị LIDECO, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          19.040.000                            
21214 0101089780 Công ty TNHH may Hoàng Sơn Lô CN10, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0917557812 2                          19.037.434                            
21215 0107707017 Công ty cổ phần du lịch và sự kiện FLC Ban Nhân sự, Tầng 3, FLC Landmark, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,VN 1                          19.031.872                            
21216 0104217286 Cty TNHH SX Cơ Khí và TM Dịch Vụ Đại Phát Đội 4, xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 1                          19.031.040                            
21217 0104848877 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC VIỆT CỤM 2, XÃ LIÊN TRUNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 11                        19.029.053                            
21218 0109928540 Công ty TNHH MTV thương mại vận tải Hưng Thịnh Thôn Vệ An, Xã Thanh Cao, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình 1                          19.028.224                            
21219 0104884402 Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Nhân Lực Vạn Xuân Số 13 Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          19.027.200                            
21220 0108355262 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC VÀ GIA VỊ TỰ NHIÊN 489 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7                          19.022.232                            
21221 0107381816 Công ty TNHH LH PLastic VIỆT NAM Thôn Gia Lương, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          19.022.136                            
21222 0500566763 Công ty Cổ phần  Cơ khí và Thương mại Đức Nhật Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 2                          19.019.357                            
21223 0102728207 Cty TNHH TM & DV Văn phòng phẩm HN 51a ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, khương mai - Thanh Xuân  -  Hà Nội 4                          19.019.081                            
21224 8081653619 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Nhà Việt Lô A35-BTSL6 ô số 2, Khu A, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7                          19.017.238                            
21225 0109231527 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất & Xuất nhập khẩu Bảo Minh Số nhà 5C Ngõ 531/40/66 Đường Bát Khối - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 19                        19.015.705                            
21226 0107848441 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ EUROONE VIỆT NAM số 91 ngách 51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội 1                          19.014.753                            
21227 0105829725 CTy CP Cơ khí và XD ngân hàng P501 Tòa nhà Galaxy, 214 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP Hà Nội 2                          19.013.934                            
21228 0101667777 CTy TNHH TM & DV Gia Thành Số 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          19.013.742                            
21229 0108679644 CTy CP Thẩm Định Giá PSD Số 28, Khu tập thể quân đội 492, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          19.012.950                            
21230 0105065195 Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Mai Hương Xóm 3 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 961284342 4.66749223 2                          19.011.435                            
21231 0104781213 Cty Cp PT Công nghệ cao  ITC Việt Nam Số 8A ngách 44/35 ngõ 44 Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          19.009.107                            
21232 0108103057 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel 204 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          19.000.726                            
21233 0106339593 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Kim Sinh Thôn Đào Nguyên, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4                          18.996.496                            
21234 0101297741 Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex Tầng 9, Số 14 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          18.995.000                            
21235 0107404213 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Vũ Lâm Số 23, ngách 53, ngõ 459 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.994.060                            
21236 0107782286 Công ty TNHH Phát triển thương mại Thảo Nguyên xóm 4- Đông Lao- Đông La- Hoài Đức- Hà Nội 3                          18.992.336                            
21237 0106056700 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI GIANG SƠN Thôn Trường Xuân - Xã Xuân Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3                          18.992.336                            
21238 0103956012 Công ty CP Kiến trúc và Tư vấn Xây dựng Đông Đô Số 9 - LK2 Ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.992.186                            
21239 0109072475 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BẢO KHÁNH Số nhà 15A, ngách 41, ngõ 245, đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          18.985.024                            
21240 0109947007 Công ty TNHH thiết kế và phát triển DONG-A Tầng 4 Khối Nối - N02T1 Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.984.240                            
21241 0106863214 Cty TNHH Dịch Vụ Con Đường Mới Nhà số 10, ngõ 9 Đường Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội. 4                          18.983.936                            
21242 0108383319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỔNG HỢP MINH HUY Cụm3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2                          18.983.848                            
21243 0104634554 Công ty TNHH Đầu Tư TM Tổng Hợp Việt Long số 142 ĐịnH công, pHư  ờng ĐịnH Công, Quận Hoàng Mai, HN 13                        18.982.738                            
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21244 0109084375 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AUGROUP VIỆT NAM Số 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          18.980.221                            
21245 0108843157 CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà Tiên Phong Group, 14/322/158 đường Nhân Mỹ,phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          18.976.000                            
21246 0101581745 Công ty TNHH thiết bị y tế Hoàng Anh Số 15M2 ngõ 112 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.. 1                          18.976.000                            
21247 0109304278 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Pronto Facility Services Vietnam Lầu 7, Tòa Nhà Proffice, 248- 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. 5                          18.975.640                            
21248 0102834780 Cty CP XD và TM Rồng Việt Cụm 5 thôn ngoại - Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội 4                          18.975.262                            
21249 0107691688 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Niên Kỷ Số nhà 53A phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          18.975.201                            
21250 0108960816 Công Ty Cổ Phần Wasaka Số nhà 16, ngõ 370, đường 72 cũ, thôn Ngãi cầu, xã an Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          18.974.080                            
21251 0107454221 Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Phú Thanh Phòng 509, nhà N4A, KĐT Trung hòa Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 10                        18.974.030                            
21252 0106036743 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công ty TNHH RHEEGEND Việt Nam Lô 2 CN 5 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          18.973.673                            
21253 0108907788 Công Ty TNHH E - Moon Asia Việt Nam Tòa HH03 - chung cư Eco Lake View - 32 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          18.972.908                            
21254 0108357284 Công ty Cổ phần PTM Toàn cầu 219 Trung Kính, yên hòa, cầu giấy ,hà nội 1                          18.971.950                            
21255 0106468937 Trung tâm doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển Tầng 10 nhà D, KS thể thao, làng SV Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.971.238                            
21256 0110186607 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH DƯƠNG Thôn Minh Hiệp 2., Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          18.971.119                            
21257 0108118543 Công ty CP DV Kỹ Thuật và Xây Dựng Vancoco Số 27, ngõ 209 đường An Dương Vương phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, HN 1                          18.967.826                            
21258 0103671793 Công ty cổ phần truyền thông giác quan thứ sáu Tầng 3 Số 6 Nguyễn Công Trứ , Phạm Đình Hổ, HBT, HN 1                          18.965.955                            
21259 0106842937 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Hoàng Gia Số 5B Ngõ 132 Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Tp Hà Nội 3                          18.965.187                            
21260 0104294146 CÔNG TY CP  TM VÀ DV QUỐC TẾ DDH Số 17 ngõ 95 hoàng cầu,  Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5                          18.964.565                            
21261 0108982954 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNVIN GROUP VIỆT NAM SỐ NHÀ 9, NGÁCH 99/110/67 TỔ 15 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          18.963.501                            
21262 0109964228 Công ty TNHH thương mại & XNK dược mỹ phẩm Hải Phát : P1415 tòa B, chung cư sông nhuệ, tổ 15, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          18.963.328                            
21263 0110076996 Công ty TNHH Chính Cần 381 Văn Miếu, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          18.962.560                            
21264 0106437921 CTy CP Truyền Thông Huy Gia Số 106 ngõ Hà Kế  Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          18.962.196                            
21265 0106350477 CÔNG TY CP NỘI THẤT ACUDECOR Tầng 1 nhà E, CC Vinaconex 1, 289A khuất duy tiến, Thanh Xuân, HN 2                          18.958.997                            
21266 0108805955 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOÀNG LINH Số nhà 26, Ngõ 14, phố Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          18.957.919                            
21267 5701988820 CÔNG TY CỔ PHẦN RICH NGUYEN ACADEMY PHÒNG 40.23, TÒA C5 D'CAPITALE, SỐ 119 ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          18.956.806                            
21268 0105815063 HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM 91 Láng Hạ - Đống Đa 1                          18.956.631                            
21269 0103184768 Lớp Mầm Non Tư Thục Ngôi Nhà Tuổi Thơ A9 Lô 11 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          18.954.562                            
21270 Trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục hòa nhập Hoa Nắng số 26 - G24 - X4 - ngõ 5 Lê Đức Thọ - nam từ liêm - hn 1                          18.953.807                            
21271 0109925211 Cty TNHH XÂY DỰNG IS STONE Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 3                          18.948.445                            
21272 0108031652 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn NARYLEE N03t5, khu đoàn ngoại giao, phường xuân tảo, Quận bắc từ liêm, Hà Nội. 1                          18.945.697                            
21273 0106691445 Công ty luật TNHH Đông Hà Nội Tầng 5, Lô V5.8, tòa nhà Imperia Garden - Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội 1                          18.944.000                            
21274 0105915692 Công ty TNHH Kỹ Thuật ABA nHà A2 ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, LB 1                          18.944.000                            
21275 0101550183 CÔNG TY TNHH NIBE Tầng 9 số nhà 156 Kim Mã, Ba Đình Hà nội 1                          18.943.233                            
21276 0106330456 Cty TNHH đầu tư TM&PT dịch vụ Hiền Anh số 36 ngõ Hòa Bình 4 phố minh khai hai bà trưng hà nội 39381396 915146388 39381396 3                          18.941.125                            
21277 0107778265 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HPLAW Ô S25C, tầng 2, CT3, tổ hợp TMDV và căn hộ The Pride, khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.939.200                            
21278 0109343414 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VILA GROUP Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          18.937.434                            
21279 Nhóm lớp mầm non tư thực Đồ Rê Mí Tổ 09, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh 6                          18.937.286                            
21280 0107776726 Cty TNHH KLT Việt Nam Tầng 5, số 30 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 4                          18.936.838                            
21281 0108507772 VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC số 89 khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          18.936.511                            
21282 0101068780 CTy TNHH TM dược phẩm  Việt Hung Sô 27 lô 1b đường Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, 1                          18.934.800                            
21283 0106940003 Công ty TNHH Elypson Việt Nam Số 9 Ngõ 76 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, HN 4                          18.932.482                            
21284 0102369967 Cty CP Liên minh du lịch Toàn Cầu P912 Tòa nhà Diamond flower 48 Lê Văn Lương, p.Nhân Chính, q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          18.931.936                            
21285 0108197457 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đất Việt Số 16 ngõ 107 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 4                          18.931.064                            
21286 0109697371 Công ty TNHH phát triển thương mại quốc tế Hà Minh Số 7 ngách 77/20 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        18.930.046                            
21287 0109416422 Công ty cổ phần đầu tư Nanomec Số nhà 193 đường Nam Hồng, Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 12                        18.930.046                            
21288 0106755226 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Cây xanh Hà Nội Tòa No10, Mai Chí Thọ, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          18.929.316                            
21289 0101310696 CTy CP TM & phát triển công nghệ Hưng Thiện Số 12 ngõ 91 ngácH 50 đường Nguyễn CHí THanH, pHường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          18.928.000                            
21290 0107535985 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH 77/6 Đặng Văn Ngữ,phường Phương Liên,quận Đống Đa,thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          18.926.535                            
21291 0104711914 Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ SN 105, tổ 8, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          18.926.267                            
21292 0109263938 Công Ty TNHH HG 86 Số nhà 60, ngách 71, ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          18.925.899                            
21293 0107799177 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HPT 2/55/548 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội 3                          18.924.463                            
21294 0105356469 Cty CP đầu tư xây dựng và phát triển MeKong tầng 5, tòa nhà LOTUS số 2 Duy tân-DVH-CG 4                          18.924.413                            
21295 0105983269 CÔNG TY TNHH MYTOUR VIỆT NAM Tầng 11, tòa Peakview, 36 Hoàng Cầu, ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          18.924.042                            
21296 0105508714 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D Chị Hải - số 22 ngõ 19 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          18.923.000                            
21297 0101845268 Cty TNHH DV TM vận tải Việt Hà Số 19, ngách 25, ngõ 505 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 11                        18.922.069                            
21298 0110272091 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDOCEAN VIỆT NAM Nhà 03, dãy B2, Khu tập thể ĐH Ngoại ngữ, đường Trần Quốc Ho., Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          18.921.500                            
21299 0102526881 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ Phòng B205, toà nhà M3,M4, Số 91, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 2                          18.921.315                            
21300 0109214024 CÔNG TY TNHH HUY ENGINEENRING TẦNG 2 NHÀ SỐ 4 NGÕ 355/26/5 XUÂN ĐỈNH, PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          18.920.048                            
21301 0108780676 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Tuyệt Mỹ Căn hộ số 04, nhà C15, khu tập thể công ty cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          18.919.199                            
21302 0108006906 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SPT Số 22 ngách 1 ngõ Toàn Thắng, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          18.914.200                            
21303 0109097215 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Minh Đông Số 173 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.913.650                            
21304 0104883712 Cty CP Công nghệ 3E Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Goldfiel, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.913.525                            
21305 0110039546 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Thăng Long Phòng 101 Nhà B Chung cư huyện ủy Thanh Trì, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 5                          18.913.199                            
21306 0107537767 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT BÁCH LONG Số 27 Đường Ỷ La, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 3                          18.912.180                            
21307 0109878522 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ATH Số 56 Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 5                          18.912.035                            
21308 0108728073 Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Tiến Hùng Số 16 ngõ 439 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.912.000                            
21309 0314592082 Công ty Cổ phần Giải pháp đa nền tảng Tầng 5, tòa Golden Park, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          18.912.000                            
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21310 0102083213 CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ TIN HỌC MINH THÀNH Số 14, Ngõ 1150, Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 6                          18.910.300                            
21311 0108181538 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SỐ 1 Tầng 2 nhà 31 ngõ 35 phố Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          18.906.724                            
21312 0106654933 Công ty TNHH Kosca Development Việt Nam A8, BT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          18.906.331                            
21313 0201766482 NNN  Công ty TNHH Xây dựng MJ Vina Phòng 3002 E2 CT8 Mỹ Đình Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm HN 0962739632 3                          18.906.264                            
21314 0108326293 Công ty CP kỹ thuật công nghệ NETECH Lô 75, ngõ 146 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.905.600                            
21315 0000000000 Lớp Mầm Non "Chú Voi Con" Số 9 ngõ 2 phố Linh Lang, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          18.905.520                            
21316 0107914905 CTy CP Công Nghiệp Phả Lê Số 21B, ngõ 141/172, phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          18.904.359                            
21317 0108751587 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INSIGHT Số 8, Ngách 91/8 Phố Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          18.904.318                            
21318 0104607342 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUCE P346- M1b- Chung cư Thanh Hà- P. Kiến Hưng - Q. Hà Đông- TP Hà Nộii 5                          18.903.916                            
21319 0107565115 Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Ánh Dương Số nhà 298 dãy D17,Tổ 1,thị trấn đông anh,huyện đông anh,Thành phố hà nội,việt nam 8                          18.901.784                            
21320 0108428979 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH NTP VIỆT NAM Số 55 Ngọc Hôi, Hoàng Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. 12                        18.901.373                            
21321 0108213726 CTy TNHH Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nhà Việt Số 9 liền kề 8 tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội 4                          18.899.182                            
21322 0312444219 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN G7 P601, tầng 6, tòa nhà Sky City tháp A, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          18.893.655                            
21323 0109134379 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD VIỆT NAM Tầng 8 Tòa VTC Online tầng 8 số 18 Tam Trinh, Hà Nội, Hà Nội (liên hệ chị Lan 0332504371) 1                          18.892.800                            
21324 0110080329 CÔNG TY TNHH APEC VIỆT NAM số 28 lô 6, Khu 4.1 CC Lê Văn Lương, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        18.892.128                            
21325 Mầm non tư Thục Bông Mai 183 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.891.686                            
21326 0109457997 Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp GBP Việt Nam SỐ 34 NGÕ 24 ĐƯỜNG TẢ THANH OAI, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4                          18.891.573                            
21327 0106713473 CTy TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Công Nghệ N&A Việt Nam Số 73, đường Gamuda Gardens 3.5, ĐTM Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          18.889.728                            
21328 0109352923 Công Ty TNHH Nyoko Việt Nam Số nhà 17A ngõ 286 Tây sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 0972 480 499 1                          18.889.600                            
21329 0106360362 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Sản xuất Thế Anh số nhà 17 ngõ 230 nghách 55/21 mễ trì thượng - phường mễ trì - nam từ liêm - HN 2                          18.887.199                            
21330 0107408497 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Quang Phát Đội 5, thôn Đình Rối, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 4                          18.886.981                            
21331 8143600345 Hộ Kinh Doanh Spa Trị Liệu Tự Nhiên Và Làm Đẹp Số 12 Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          18.886.599                            
21332 0101777868 Người Việt Nam đi lao động học tập, công tác nước ngoài - Trường đại học sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          18.884.849                            
21333 0105916181 CTY CP ĐT XD   Tấn Trường Tầng 1 tòa nhà CT1 - Mễ Trì Thượng - Từ Liêm 1                          18.884.160                            
21334 0108168600 CÔNG TY TNHH ANVILLA Lễ tân :0987349151 - SỐ 4M5, NGÕ 70 TỔ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 12                        18.881.169                            
21335 0109866326 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VITUS SYSTEM Toà nhà Vitus, số 2, ngõ 27, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.880.256                            
21336 0108310254 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG SSKPI 138 Trần Bình, Mỹ Đình Plaza, Mỹ ĐÌnh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.880.000                            
21337 0108524344 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ALUCO Số 12, lô C-TT14 Kiến Hưng Luxury, phường kiến hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          18.879.491                            
21338 0107674869 Công ty TNHH Đầu Tư TIDCO Số 63 ngõ 2 Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, CG, HN 12                        18.878.936                            
21339 0312087951 Trường mầm non tư thục ánh Hồng Số 27 ngõ 295 Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 3                          18.878.559                            
21340 0102757127 Cty TNHH du lịch Flamingo Minh Huy 66 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          18.878.208                            
21341 0109929329 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển Ô tô Hà Nội Gara Hanoicar, Ngã Tư La Dương, Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          18.874.517                            
21342 0108934580 CÔNG TY CỔ PHẦN FOMEXCO Tầng 7, 204 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP HÀ NỘI 1                          18.874.517                            
21343 0106790929 Cty CP Kiến trúc Nhà Sang Tầng 4 số 62 Tòa nhà Thái Lâm Building đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 12                        18.873.858                            
21344 0106390222 Công ty cổ phần tư vấn và cho thuê văn phòng 5S Office Phòng 403 Tòa nhà Ocean Park,Số 1 Đào Duy Anh,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,Hà Nôi 2                          18.871.360                            
21345 0106895872 Cty TNHH Phát triển Kỹ thuật VNCO Số 639 Vũ Tông Phan,tổ 1 cụm 5,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 7                          18.870.764                            
21346 0109878219 Công ty cổ phần Avina Group LK12-VT35 Khu nhà ở Xa La, P Phúc La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 6                          18.866.484                            
21347 0108799966 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại dịch vụ Tùng Anh Số nhà 20 ngõ 1 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H. Gia Lâm, TP Hà Nội 6                          18.866.151                            
21348 0105807619 Công ty CP tổ chức sự kiện Minh Nam ngõ 1267 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          18.864.328                            
21349 0107557146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIDU VIỆT NAM Số 13-14 A1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 18                        18.863.674                            
21350 0108196982 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ECO PROTECT B2-BT5 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.860.770                            
21351 0109990563 Cty TNHH dịch vụ thể thao, giải trí Hữu Nghị Tầng 6, Số nhà 37, Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0973981272) 2                          18.859.000                            
21352 0108078650 Công ty CP Thương mại Xây dựng và Nội thất VINCI Việt Nam Số 21, ngõ 100, Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          18.857.959                            
21353 0109061642 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TECHSHINE VIỆT NAM Tầng 06, Toà nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                        18.857.923                            
21354 0106100371 Công ty TNHH thiết bị công nghệ và truyền thông Toàn Cầu Số 508, Đường Lĩnh Nam, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          18.856.975                            
21355 0108071239 Người NN - Công ty TNHH Aina Vina Nhà liền kề số 75 - Lk6A - Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          18.855.936                            
21356 0106843391 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THIÊN THÀNH 164 Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          18.855.206                            
21357 0109335068 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Đăng quang Group Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          18.854.400                            
21358 0106901438 Công ty TNHH Fedoli Số 2A ngõ 87 Phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          18.853.590                            
21359 0101314115 Công Ty CP Cung ứng Nghiệp Vụ Chất Lượng Cao QT Phòng B101-102, Số 14-16 hàm long, hoàn kiếm, hà nội 1                          18.852.537                            
21360 0109648536 Công ty Cổ phần trang trí đô thị Ánh sáng Việt Nam Xóm 3 Cổ Điển, xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2                          18.852.537                            
21361 0108052028 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Tầng 17, tòa Geleximco Số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 12                        18.851.026                            
21362 0110215914 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN T&T Số 12 thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          18.850.469                            
21363 0107691487 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ SHTB Xóm Cái, Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 12                        18.850.339                            
21364 0106098330 Công ty CP Giải pháp Tổng hợp Aone Nhà 4N5 ngõ 40 đường Xuân La - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 12                        18.850.339                            
21365 0108377481 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH AN DV06 LK 222 , khu dịch vụ Đìa Lão - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 14                        18.849.149                            
21366 0110330346 Công ty cổ phần phát triển dược phẩm Bảo Phúc LK15-L14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông 1                          18.848.000                            
21367 0110115525 Công Ty Tnhh Thời Trang Purecotton Việt Nam Số nhà 133, ngõ 1194 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          18.848.000                            
21368 0105130038 Cty CP nhiệt và xây lắp công nghiệp Tầng 3, tòa nhà 134 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 12                        18.847.949                            
21369 0314358935-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VISA HANBE Số 8, ngõ 86 Duy Tân, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        18.847.949                            
21370 0104803756 Công ty TNHH Dịch thuật và Thương mại dịch vụ ASUKA P1901 - Chung cư Metropolitan CT36A - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 12                        18.847.949                            
21371 0105257718 Công ty cổ phần GMI Việt Nam P1606B, tòa Đại Kim Building, đường Trần Hòa, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          18.846.368                            
21372 0109191024 Công ty TNHH thương mại dịch vụ thực phẩm Meraki Việt Nam Tòa V1 khu đô thị văn phú, La Khê, Hà Đông 5                          18.843.538                            
21373 0102043813 Cty CP tư vấn khảo sát, thiết kế và đầu tư XD Sông Hồng P501-CT2 chung cư 183 Hoàng văn thái - khương trung - thanh xuân - hn 1                          18.842.339                            
21374 0101357694 Cty TNHH TM và Dịch vụ Hưng phú Số nhà 24 ngõ 106 Hoàng quốc Việt 3                          18.837.995                            
21375 0106009073 Cty CP Janko VN Số 75A đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 1                          18.829.348                            
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21376 0109986912 Công ty Cp dịch vụ thương mại DTC Số 8-10, ngõ 266 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          18.828.308                            
21377 0107071148 CTy TNHH vận tải Trường Xuân Số 14 Phố Tây Trà Phường Trần Phú Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội 2                          18.827.264                            
21378 0108061350 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Galaxy Ecohome 1, đường đông thắng, phường đông ngạc, quận Bắc Từ Liêm 10                        18.826.882                            
21379 0101870377 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÀ VIỆT 60 Ngõ 67 Phố Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội 1                          18.826.440                            
21380 0107383362 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group Tầng 2, tòa nhà CT2, chung cư 183 Hoàng Văn Thái, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.824.571                            
21381 0108794887 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Stable Số 1/11b/332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 7                          18.823.990                            
21382 0109700144 Công ty TNHH trợ thính và thiết bị Y tế Khánh Trần Số 14 ngõ 1 đường Tô Hiến Thành, tổ dân phố số 1, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          18.822.959                            
21383 0108398185 CÔNG TY CỔ PHẦN WHATCAR Số nhà 83, tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          18.821.633                            
21384 0108501869 Hợp tác xã NN Lê thanh Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          18.821.344                            
21385 0106839395 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THT VIỆT NAM Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          18.819.234                            
21386 0108484010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - 136 Số 6, ngõ 4, xóm 5, Thôn Kim Châu - Xã Kim Thư - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 5                          18.818.421                            
21387 0108149012 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯƠNG Nhà số 04 Lô 14 Khu Dịch Vụ Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          18.818.132                            
21388 0106880763 CÔNG TY CP XÂY DỰNG & KỸ THUẬT HAFA Phòng 1906 tầng 19, chung cư CT2B, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, HN. 1                          18.816.000                            
21389 0107812290 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU GIA Liền kề 10, khu đô thị Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông. 2                          18.815.325                            
21390 0108419389 Trường tiểu học & Trung học cơ sở Hà Nội Victoria Khu Nội Thương, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          18.815.212                            
21391 0106214770 Công ty TNHH xây lắp và cơ khí Thành Đạt Số 40 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.813.543                            
21392 0105899673 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP ĐA NGÀNH P 1501, TN Hemisco, KĐT Xala, Hà Đông, TP Hà Nội 4                          18.812.787                            
21393 0105883761 Công ty TNHH TM Hệ thống kỹ thuật VCC số 21 – Ngách 5/40 – Ngõ 5 – Đường Hoàng Quốc Việt – Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy 4                          18.812.787                            
21394 0109286300 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thực phẩm Samo Số 5 hẻm 215/11/20 Đường Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          18.809.856                            
21395 0102351078 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Thuận số 11 ngách 213/6 đường Ngọc Hồi Thị Trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì HN 4                          18.808.574                            
21396 0102523626 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG BT 1.14 Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.807.134                            
21397 0108303105 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG QUỐC TẾ Số nhà 26 , ngõ 139 đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          18.795.060                            
21398 0105385808 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT Phòng 804.Tòa E3A Vũ Phạm Hàm, Trung Yên, Cầu Giấy Hà Nội. 1                          18.792.807                            
21399 0500443169 Công ty TNHH Thương mại Nam Phương Chợ Cá, Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội (0963322986) 6                          18.790.747                            
21400 0108756761 CÔNG TY CỔ PHẦN FITRAN HOLDING Số 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 12                        18.790.117                            
21401 0107410062 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWHOME Phòng 305, Tầng 3, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          18.789.588                            
21402 0108940129 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV INHACO Số 429 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          18.789.516                            
21403 0109612787 CÔNG TY CỔ PHẦN BFF AN BÌNH Số 6 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        18.784.055                            
21404 0107729973 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ANH THẢO Số 36 phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.784.000                            
21405 0107803722 Công ty CP Dịch vụ Thời trang Thiên Ngân Số nhà 35, Ngõ 2, Phố Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          18.778.443                            
21406 0104926109 CTy TNHH Phát Triển Thương Mại Đại Việt Số 06 - Ngõ cạnh số nhà 191 (ngã 3 phố Vọng đi vào) - Nguyễn An Ninh - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          18.774.925                            
21407 0101253046 Công ty TNHH thương mại Bắc Mỹ 33 I4, Khu đô thị mới Yên Hoà, Cầu Giấy, HN 12                        18.770.868                            
21408 0109394810 Công ty CP Đúc áp lực IDCAST Việt Nam : Lô CN1, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          18.768.568                            
21409 0108006367 Công ty TNHH đào tạo phát triển giáo dục thể chất Việt Số 87, Phố Yên Lộ, Tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          18.768.000                            
21410 0108991324 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP TT19-09 liền kề Hải Phát, khu 31ha Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, thay đổi số điện thoại giao dịch sang số: 0968.989.255 1                          18.766.855                            
21411 0110020094 Công Ty Cổ Phần Nemoviz Lô S8, tầng 12A, tòa Viwaseen , 48 Tố hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà nội 2                          18.766.223                            
21412 0102347850 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh Số nhà 03, Ngõ 670, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          18.763.584                            
21413 0103811271 TT PT SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG Số12 ngõ 89 xã đàn - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội 3                          18.763.536                            
21414 0108668674 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ECOHOME VIỆT NAM số nhà 17 ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 7                          18.762.723                            
21415 0108660675 Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển công nghệ VNKS Việt Nam P902, số 112 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.761.348                            
21416 01010101 Nhóm lớp Mầm Non Tư Thục Làng Hạnh Phúc Số 217 Yên Xá, Tann Triều, Thanh Trì Hà Nội 1                          18.759.422                            
21417 0106736706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC AN Phòng 1004 - Tòa G1 - Five Star - Số 2 đường Kim Giang, P. Kim Giang, Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội 2                          18.757.132                            
21418 0109106999 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONG PHƯƠNG Số 1 ngõ 33 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          18.756.693                            
21419 0107576893 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất 24h Số 22-2ND AVE, Sunrise A, khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          18.755.467                            
21420 0109910462 CÔNG TY CỔ PHẦN FAI GROUP Số 18-16B6 Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.752.000                            
21421 0107457818 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH số 2 ngõ 115 đường chiến thắng Văn Quán Hà Đông Hà Nội 0979890484 1                          18.752.000                            
21422 0107820929 Công ty cổ phần công nghệ VSC Số 5D3 khu đô thị Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          18.750.628                            
21423 0107611869 Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu T&T Số 57, phố Viên, Phường Cổ nhuế 2, Bắc từ Liêm, HN 3                          18.746.477                            
21424 0106773377 Công ty cổ phần đầu tư thương mại mỏ và công nghiệp Tòa nhà JSC34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.744.795                            
21425 0107717657 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ THĂNG LONG Số 81 Dương Khuê, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          18.742.739                            
21426 0109886361 CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN SPORT Ki ốt 66 HH4C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11                        18.742.509                            
21427 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý - Giáo dục Ong Vàng số 6, Tổ 5 phố Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 2                          18.742.189                            
21428 0108595842 CÔNG TY TNHH THUCPHAM.COM 72 Miếu Đầm, Mễ trì, Nam Từ Liêm , Hà Nội. 1                          18.740.768                            
21429 0107978923 CTy TNHH Liên Doanh Dược Phẩm Newfrance Lô C14, khu đấu giá Tân Triều, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          18.739.958                            
21430 0106753571 Công ty TNHH Grow Green Việt Nam Số 39 Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          18.738.569                            
21431 0109935322 Công ty Cổ phần đá quý ATM Số 6 ngõ 36 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, HN 10                        18.738.415                            
21432 Lớp mầm non tư thục Hoàng Kim Tầng 2 tòa C, dự án Golden land,275 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          18.736.835                            
21433 0108777112 Công ty Cổ phần Automac Việt Nam Tầng 4, Tòa HUD3, Số 121- 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          18.736.280                            
21434 0109972892 Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Hồng Phúc Việt Nam Lô 49I, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          18.736.000                            
21435 0100844409 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Bắc Số 1 ngõ 263 đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          18.736.000                            
21436 0109008007 CÔNG TY TNHH HAKU BEAUTY NHẬT BẢN Tầng 14, Tòa Nhà Hapro, Số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giảm, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          18.735.573                            
21437 0107737501 CÔNG TY TNHH MH GLOBAL LOGISTICS P512, tòa A2, tầng 05, khu The Garden, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          18.734.225                            
21438 0102357457 Cty Cp xây dựng Gia Lộc Ngõ 324/80 Đường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.730.496                            
21439 0109893841 Công Ty TNHH Caper Tập thể NT5, ngõ 643 ngách 40 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.729.193                            
21440 0105933691 Công ty TNHH Thiết bị điện Hoàng Phi Số 266, Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 5                          18.721.556                            
21441 0102616398 VP đại diện Cty TNHH Netvision Telecom tại TP Hà Nội Tầng 11 - Tòa B Khách sạn thể thao - 15 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          18.720.000                            
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21442 0106707656 Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Total Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà HH- N01 Goldseason,, Số 47, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, TX, HN 4                          18.718.992                            
21443 0102683549 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÊ MINH Phòng 2008,  toà nhà 101 Láng hạ, Đống đa, HN 1                          18.718.894                            
21444 0104763133 Công ty TNHH Thương mại Phú Trường Gia Số 31 ngõ 93 nghĩa dũng, phúc xá, Ba Đình, Hà Nội 4                          18.718.278                            
21445 0107469965 Công ty CP ĐT XD và phát triển thương mại Hải Linh Thôn Yên Bệ- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          18.713.196                            
21446 0107904505 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Quang Minh Số 6 ngõ 61 ngách 61/21/2 Phạm Tuấn Tài,. Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 11                        18.704.038                            
21447 0106421488 CTy TNHH Vận Tải TM Quốc Tế Hợp Tiến Số Nhà 12, Ngách 83/32 Đường Ngọc Hồi - P. Hoàng Liêt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          18.700.412                            
21448 0109466222 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Việt Linh Số 05BT15 Khu đô thị Phú Lương - P. Phú Lương – Q. Hà Đông – TP Hà Nội 1                          18.700.107                            
21449 0108948625 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WITO VIỆT NAM Số 45 Nguyễn Khang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          18.698.468                            
21450 0107523884 Công ty TNHH Xây Dựng Phú Thái BT14/16B1 Làng việt kiều châu âu - KĐT Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 0989846863 1                          18.698.408                            
21451 0104428304 CÔNG TY TNHH TM PHÁT LỘC Phòng 106 Tập thể D1, Số 22 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Đống Đa, HN 5                          18.698.358                            
21452 0109440827 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG PHÁT SỐ 286A NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          18.692.864                            
21453 0109896881 Công ty Cổ phần Tập đoàn VNTECH Số 5 Ngách 199/8 Phú Viên, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          18.692.226                            
21454 0108663355 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ MEKONG Tầng 6 tòa nhà văn phòng CTM 299 Cầu Giấy, Dịch vọng, CG< HN 4                          18.691.543                            
21455 0109938563 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TƯỜNG MINH Biệt thự 02, Dãy C14, Khu ĐTM Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          18.691.309                            
21456 0107399002 Công ty TNHH máy tính Gia Linh số 32 ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                        18.691.139                            
21457 0106809577 Cty TNHH Dịch vụ tổng hợp Kiều Hưng Kho G6 - A2 đường Bạch Đằng, P. Thanh Lương, HBt, HN 4                          18.690.990                            
21458 0106104369 Cty TNHH tư vấn TDT Phòng 401, số 6 LK4B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          18.688.105                            
21459 0102195365 CÔNG TY TNHH TAM GIÁC TRÒN số 14, nhà vườn 1, Tổng Cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          18.688.000                            
21460 0109723046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP HẢI LONG Số 29 TT5.1 Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.688.000                            
21461 0109538149 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Quang Anh Số 19 ngõ 144 Phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 6                          18.685.568                            
21462 0101658564 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Minh BT N03 ngõ 8 đại lộ thăng long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, HN 2                          18.684.199                            
21463 0110001849 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM SƠN Số nhà 5 ngõ 180/90 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 5                          18.682.434                            
21464 0107477758 Công ty TNHH MTV Tuấn Ngọc P806 Tòa N02T1 CC Ngoại Giao Đoàn- Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm- Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          18.680.965                            
21465 0104521247 Cty TNHH vận tải và TM Hoàng Đạo Phường Liên Mạc Bắc Từ Liêm hà nội 3                          18.675.241                            
21466 0105857680 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch Đức Nguyên Số 501B E9, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 4                          18.674.897                            
21467 0108018242 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINH PHÁT Phòng 10 Tầng 3 CT2A,, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          18.673.312                            
21468 0101253310 Cty CP xây dựng, giao thông & cơ khí Toà nhà thanh Hà CC2A, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          18.672.937                            
21469 0106067244 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN AEC VIỆT NAM Số 69-LK6A, Đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao,Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          18.669.496                            
21470 0106689301 CTy CP TM và truyền thông Phương Chi Số nhà 12, ngách 1 ngõ 269, phố Giáp Bát, phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          18.667.442                            
21471 0104183686 Cty TNHH Một TV DV Du lịch XD&TM Ngọc Hải Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          18.666.195                            
21472 0109241317 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Minh My PHÒNG 601,SỐ NHÀ 24A, NGÁCH 20/521 AN DƯƠNG VƯƠNG, TỔ DÂN PHỐ NHẬT TẢO 2, PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          18.664.423                            
21473 0108422127 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN DHD số 78 ngõ 215 triều khúc thanh trì Hà Nội 2                          18.663.864                            
21474 0107919822 CTy CP Đầu Tư Và Thương Mại ADM Việt Nam Cổng sau kho Diana, Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Khu Vĩnh Hoàng,  Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          18.661.248                            
21475 0107096872 Cty TNHH Daeyang Civil Engineering & Architecture Tầng 2, tòa golf Phương Đông, đường Tân Mỹ, P Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 5                          18.660.212                            
21476 0107594282 Công ty CP An Thịnh Vượng LOGISTICS Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội 1                          18.659.850                            
21477 0107362147 Công ty TNHH Kỹ thuật điện & CN Môi trường DH Ô 38 liền kề 20, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.659.834                            
21478 0105230191 Cty CP vật tư nông nghiệp Thái Bình Dương P 1308, chung cư C6 khối 2, KĐT Mỹ Đình1, Nam Từ Liêm, HN 3                          18.659.200                            
21479 0106015951 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Gia An Số 20, ngách 670/18, ngõ 670 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          18.659.043                            
21480 0110324462 Công ty CP Công nghệ ONDOO Tầng 3B, Tòa nhà T608, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phố Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          18.658.496                            
21481 0104503689 Công ty TNHH  TM&SX công nghiệp HT Số nhà 12, thôn Cổ Hạ, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          18.658.136                            
21482 0107706158 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T&T Hà Nội Số 14 ngách 2/5 tổ 12, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          18.656.718                            
21483 0105880908 Công ty cổ phần FRP Hải Hà thôn 6, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội 1                          18.656.000                            
21484 0108754193 Cty cổ phần Billion Square Meters Holdings Tầng 4 Tòa nhà N01-T5 Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.656.000                            
21485 0108191247 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Bảo An Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          18.656.000                            
21486 0105084046 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RIVERVINA D-NV3 ô số 43, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          18.655.700                            
21487 0105255358 Công ty TNHH Khai Thác và Đầu Tư TM Thăng Long Đội 7, Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 3                          18.655.637                            
21488 0105220186 Công ty TNHH Gia Nguyễn Hà Nội Số 89, Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          18.655.238                            
21489 0103649780 Công ty TNHH nội thất kính Tân Đại Thiên Số 1003 Đường Phúc Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          18.654.472                            
21490 0106342980 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TAD Việt Nam Số 35, Khu dãn dân Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.654.400                            
21491 0109142274 Công Ty TNHH Nội Thất Nhà Thông Minh S-Home Biệt thự Phong Lan 1-05, The Harmony, Vinhomes Riverside - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          18.652.275                            
21492 0107430728 CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ FIRE WALL Số 3 Ngách 26/17 Ngõ 26 phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 3                          18.649.854                            
21493 0106112017 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Tân Lộ Việt Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          18.648.624                            
21494 0107660150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DGV Số 02, ngách 22/107, đường Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          18.646.054                            
21495 0110073353 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất  và thương mại Tâm An Cụm công nghiệp – TTCN Ngọc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          18.643.200                            
21496 0101380887 Công Ty CP Kiến Trúc Đô Thị VN 50 ngõ Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          18.642.477                            
21497 0108243022 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Sơn - HSC số nhà 6B hẻm 63/33/52 Lê đức thọ, mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà Nội 4                          18.641.649                            
21498 0500596214 Công ty CP tư vấn thiết kế XD tổng hợp Hà Nội Nhà P8, ngõ 20 đường Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          18.641.172                            
21499 0109704759 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG VINA Số 7, Ngách 93, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          18.640.384                            
21500 0108045285 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Independent P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 11                        18.640.205                            
21501 0104748343 Cty TNHH SX thương mại xây dựng TPA Cảng Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, HN 1                          18.637.638                            
21502 0102072229 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC Số 22 ngõ 1/42/46 Bùi xương trạch, Khương đình, Thanh xuân, HN 6                          18.637.218                            
21503 0103168244 Cty CP công nghệ vi sinh & môi trường Số 86 Ngõ 97 Đức Giang Long Biên, Hà Nội. 1                          18.637.200                            
21504 0105845526 Cty CPTM & CN Việt Mỹ BT B8 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính , Thanh Xuân, HN 2                          18.635.790                            
21505 0105392604 Công ty cổ phần đầu tư Hà Thái Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ CT12B, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          18.634.673                            
21506 0105779312 Cty TNHH SSB ELECTRIC Việt Nam Số 57, Ngõ 3, Xóm 1, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 3                          18.633.996                            
21507 0107842376 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ CƯỜNG PHÁT Số 2 đường 131, Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 4                          18.632.396                            
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21508 0106438026 Cty CP XDCN Đông Nam á số 281 phố Vọng, p.Đồng Tâm, HBT, HN 7                          18.632.244                            
21509 0108183260 CÔNG TY TNHH VŨ GIA HÀ NỘI Số 39 ngõ 52 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          18.625.185                            
21510 0101980436 CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ Viễn Đông Số 5/539 Nguyễn Văn Cừ, long Biên, HN 1                          18.624.000                            
21511 0107435074 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM GIA PHÁT Lô DM2-12, khu đất làng nghề - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          18.623.401                            
21512 0104540401 Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Trí Việt LK12, No11, TDP5 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 4                          18.622.742                            
21513 0107597685 CTy CP Công Nghiệp Và DV Kỹ Thuật Phúc Khang Số 12 ngõ 7 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì. Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          18.621.835                            
21514 0106488281 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Quang Anh B23, lô B, ô đất D18, Dịch Vọng, Cầy Giấy, Hà Nội 4                          18.621.835                            
21515 0101138043 Công Ty TNHH Mùa Xuân số 18 mặt hồ Văn Chương, ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Quận Đống Đa, HN. 4                          18.621.835                            
21516 0109086492 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG HÀ LUẬT Số 23 ngõ 178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3                          18.621.657                            
21517 0106697461 Công ty TNHH Đầu tư KD và quản lý BĐS Hà nội BEST Lô 56, TT4, KĐT MĐ, P. MĐ 1, NTL, HN 4                          18.621.519                            
21518 0107781148 Công ty TNHH TM và DV Bảo Hân Việt Nam Số 74, ngõ 14 Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.616.642                            
21519 0107518605 CÔNG TY TNHH MÂY SÁNG 262 nguyễn huy tưởng , Thanh Xuân- Hà Nội 1                          18.616.448                            
21520 0101337641 Công ty Cổ phần tư vấn Đầu Tư Hạ Tầng và Năng Lượng Điện Phòng V2B tầng 4, chung cư CT4 VIMECO, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 1                          18.616.192                            
21521 0109847274 Công ty TNHH Công nghệ MPT Việt Nam Tầng 1, nhà số 8.19, Khu Đô Thị Khai Sơn, Đường Lý Sơn - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội. 1                          18.615.408                            
21522 0109079079 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN & ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Tầng 3, tòa nhà T1, Đơn Nguyên 1, Dự án Thăng Long Victory - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          18.615.250                            
21523 0104983467 CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN NAM AN Số 6 phố Cao Xuân Huy, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 1                          18.613.947                            
21524 0109830048 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LAMEC Tầng 3, số 74 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          18.612.627                            
21525 0101210500 Công ty TNHH Tuệ Đông Khu Công nghiệp Phú Thịnh, Sơn tây 3                          18.611.713                            
21526 0108591661 Công ty cổ phần sáng tạo hình ảnh MF số 58 dãy 2, khu giãn dân Vĩnh Thành, tổ 19D, p. Vĩnh Tuy, hai bà trưng, hà nội 6                          18.608.407                            
21527 0105760632 Công ty TNHH kỹ thuật sa vỏ Số 26-28, đường 6km, Ngã tư Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          18.604.544                            
21528 0106416103 Công ty cổ phần tư vấn và giải pháp công nghệ Đông Nam Á Số 5, ngách 1/2 Trần Quốc Hoàn, Tổ 11, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.601.600                            
21529 0108034974 Công ty TNHH Đông Á Cơ Điện Và Xây Dựng BT U12-L07 KĐT Đô Nghĩa - Yên Nghĩa - Hà Đông- Hà Nội 4                          18.600.818                            
21530 0108633368 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng MT Thôn Đản Mỗ - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội 3                          18.599.122                            
21531 0106892977 Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng và cơ điện CODIVINA Số 08, ngõ 15 phố Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 11                        18.598.979                            
21532 0106803021 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOA NAM Điểm công nghiệp Di Trạch - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - Hà Nộ 1                          18.598.409                            
21533 0107607397 Công ty Cổ phần Bất Động Sản Vietinland Số 6A, ngách 296/10, phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          18.598.029                            
21534 0106766669 Cty TNHH TV Thiết Kế và Đầu Tư Volute Việt Nam Số nhà 126 ngõ 401 Đường Xuân Đỉnh, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, HN 6                          18.594.936                            
21535 0106035450 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Đức Phong Số 78, ngõ 193/64, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 13                        18.594.694                            
21536 0108251344 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Nhật Vũ Số 26 nhà liền kề, dãy 6A làng việt kiều châu âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          18.594.352                            
21537 0108045006 CÔNG TY TNHH IMSC VIỆT NAM số 21 ngõ 17, ngách 17/2 Nguyễn Văn Lộc- Phường Mộ Lao- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội 3                          18.593.239                            
21538 0102525006 Cty CP Đầu Tư và Tư Vấn Kiểm Định Công Nghệ Xây Dựng Số 4/135/48 Nguyễn Văn Cừ - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên, HN 1                          18.592.000                            
21539 0104539300 Cty TNHH HANOMECH Tầng 1, Biệt thự số 29 Lotus, Khu tái định cư Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          18.592.000                            
21540 0105001970 CÔNG TY CP DV VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN VGROUP Phòng 607 Tầng 6 tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          18.592.000                            
21541 0107758156 CÔNG TY TNHH TM&DV XUẤT NHẬP KHẨU HVT Số 3 ngõ 71  Hoàng Văn Thái, Khương mai. thanh xuân. hà nội 1                          18.592.000                            
21542 0109155107 Công ty cổ phần Nội Thất Kaizen Thôn Thụy Hà , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3                          18.587.855                            
21543 0107975591 Cty TNHH PTĐT Thương mại Minh Thành Số 19, ngõ 2, xóm Trung Thanh - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội 0978890705 12                        18.585.919                            
21544 0107306343 Công ty CP tư vấn xây dựng hạ tầng đô thị Thành An Tòa ct 2b, khu đô thị văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.585.600                            
21545 0109200060 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM ANH Nhà hàng Bếp Hàng xóm số 1 ngõ 84 Ngọc Khánh , Ba Đình , Hà Nội 1                          18.584.320                            
21546 0108005081 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại TDC Việt Nam Số 8A ngõ 25 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          18.584.140                            
21547 0500476742 Công ty Cổ Phần CHIHA Xóm Minh Khai- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                          18.583.644                            
21548 0100854439 TT Đào Tạo Lạc Hồng Đền Sóc, ngõ 34 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.583.601                            
21549 0110040196 Công ty cổ phần thời trang LENDO Số 331 Quang Trung - Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          18.582.252                            
21550 0102366010 Công ty TNHH Điện tử viễn thông và tin học Trung Thành Số 4, CL7, Khu Vinapol, Lai Xá, kim chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          18.578.071                            
21551 0105958840 Cty CP giải pháp công nghệ WIKI Tòa nhà Osaka Số 48 Ngọc Hồi- Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7                          18.577.901                            
21552 0500452389 Công ty CP đầu tư phát triển số 6 Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          18.577.425                            
21553 0101420314 Cty TNHH Kỹ thuật xây dựng Thiên Phú 11, ngõ 84, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 7                          18.575.826                            
21554 0108551884 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG E&C HÀ NỘI SỐ 28 NGÕ 122 ĐƯỜNG LÁNG, THỊNH QUANG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          18.575.012                            
21555 0108376424 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Nam Dương Thôn 6 - Xã Hương Ngải - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 4                          18.574.935                            
21556 0109892284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KAIYO VIỆT NAM 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          18.574.305                            
21557 0107856682 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Thương Mại Xây Dựng Tiến Đức Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 1                          18.571.250                            
21558 0107468633 Công ty TNHH SIGLAW Tầng 12A, Toà nhà Sao Mai, Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          18.566.574                            
21559 0109119162 Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại An Thịnh Nhà hàng CX1, KĐT Phú Cát, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          18.565.879                            
21560 0110374745 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐÔNG ĐÔ Số 1, ngõ 208 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          18.565.000                            
21561 0107555318 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NGHE NHÌN KATANA SỐ 18A NGÕ 178 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          18.563.350                            
21562 0108701392 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật CTL Việt Nam Số 1 ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 4                          18.560.707                            
21563 0109107738 Công Ty TNHH Dịch Vụ, TM Và XNK Phú Tài Số 112 Phố Tân Ấp, Pường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          18.560.413                            
21564 0104913879 Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hằng Thôn Cầu Chùa, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          18.560.361                            
21565 0101931887 CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HƯNG THÀNH Tầng 13, tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 2                          18.560.240                            
21566 0110147975 Công ty Cổ phần Allard Homes Số 17 ngõ 34 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          18.560.056                            
21567 0107608471 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải pháp Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam Số nhà 89 Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          18.560.000                            
21568 0109315946 Công ty cổ phần Vfuni Xóm 3, Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          18.560.000                            
21569 0303081047-004 Chi nhánh Cty TNHH Tân Nhật Thái 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          18.560.000                            
21570 5400328588 TT Nghiên Cứu Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng Phòng 407, CC Packexim, Số 49, Ngõ 15, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          18.560.000                            
21571 0105932472 CÔNG TY TNHH D HAN 52 market str Sunrise E- Khu đô thị The marnor - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai- Hà Nội 1                          18.560.000                            
21572 0106848946 Cty CP ĐT & tư vấn Kim Cương Tầng 2, tòa goldenwest, Số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.560.000                            
21573 0107346219 CTy CP Cơ Khí Chính Xác An Phú Số 45 Ngách 111 Ngõ 230 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          18.559.345                            
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21574 0109370023 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Drapharco Số 7 Hẻm 250/80/128 Đường Phan Trọng Tuệ, Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội - 0979195648 1                          18.559.149                            
21575 0106100406 Công ty cổ phần ánh Dương Hà Nội Số 55C, tổ 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          18.558.720                            
21576 0109798316 Công ty TNHH phát triển Nông - Dược VN Nhà 2 ngõ 24 Phan Đình Giót, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 11                        18.558.182                            
21577 0106718792 Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Thắng Số 13 A1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội 11                        18.558.182                            
21578 0106843916 Công ty CP Xây dựng và Thương mại ECOBUILD Việt Nam Số nhà 12 ngách 10 ngõ 117 Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 11                        18.558.182                            
21579 0107014220 CTy TNHH Kinh Doanh Thương Mại Đức Huy INTECH SỐ 19 NGÕ 179/169 TỔ 28 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 3                          18.557.206                            
21580 0102170716 Công ty CP tư vấn đầu tư & XD công trình STP Số 17, Ngõ 21 Lê Văn Lương,P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          18.555.300                            
21581 0800288387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CAO MINH Số 6 ngõ 1002 đường Láng,P. Láng Thượng,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 7                          18.554.675                            
21582 0312124515 Công ty Cổ phần Công Nghệ SAVIMAX-chi nhánh Hà Nội 258 Phạm Văn Đồng, TDP Đống 3, P Cổ Nhuế 2, Q Bắc Từ Liêm, HN 2                          18.553.116                            
21583 0106381669 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Nhân Phát Tầng 2, nhà 319, phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          18.550.820                            
21584 0108340266 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội số nhà 14 ngõ 139 đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          18.550.400                            
21585 0105790404 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ AE VIỆT NAM Số 11, ngõ 535, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 6                          18.548.149                            
21586 0109877254 Công Ty Cổ Phần Dược Homel Lô 2 Cụm Công nghiệp Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2                          18.547.200                            
21587 0109670531 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG VIỆT NAM Số A5-BT5, Khu đô thị Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 3                          18.546.309                            
21588 0109714796 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phụ Tùng Hà Nội 435 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          18.544.872                            
21589 0101930629 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG HẰNG Số 13-14 A1 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        18.544.711                            
21590 0106919918 Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ Goldensky Quốc tế P407, tòa CT1-1, KĐT Mễ Trì Hạ, q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        18.544.711                            
21591 0105856542 Công ty CP Kiến trúc FTF Việt Nam Nhà L1 - Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình. 2                          18.542.759                            
21592 0108330268 CÔNG TY CỔ PHẦN WINEPLAZA Số 19 Trần Kim Xuyến - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội 1                          18.542.000                            
21593 0107979853 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAO KHUÊ Số 1 TT30 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.541.111                            
21594 0109599896 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mầm Nhỏ Xóm Trầm, cụm 4, Duyên Trường, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 2                          18.539.362                            
21595 0500454040 Công ty CP cồn giấy rượu Hà Tây Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          18.539.296                            
21596 0110073441 Công ty TNHH phân phối thiết bị điện Hà Thành Tổ 15, ngõ 106 hiemr 106/15/26, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          18.538.000                            
21597 0108578653 Cty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Gia Linh Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 0976123296 9                          18.537.101                            
21598 0106761798 Công ty TNHH xây dựng nội thất và thương mại Minh Thu Thôn Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2                          18.534.899                            
21599 0108181922 Công ty TNHH sản xuất phần mềm Thiên Bình Số nhà 82, Ngõ 5 Phố Xốm, Tổ 6, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.532.405                            
21600 0104961417 Cty TNHH Thời trang và Thương mại B.E.O 90 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          18.530.556                            
21601 0107254416 Công ty TNHH dệt may Minh Thành Hà Nội Số 6, Xóm Bệnh Viện, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          18.529.279                            
21602 0106491809 Công ty TNHH Todai Edu Số 25, ngách 106/39 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          18.528.000                            
21603 0102408052 Công ty cổ phần Sơn PANTONE Việt Nam Lô A2CN6, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, P Phương Canh, Q. NTL, HN 1                          18.528.000                            
21604 0109260479 CÔNG TY TNHH S.S.PRO Phòng 502, Tầng 5, Số 59, Ngõ 21 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.528.000                            
21605 0104568862 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Đức Thủy Số 83A ngõ 83 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          18.526.497                            
21606 0305879018 CTy TNHH Quảng Cáo Thiên Phú Số 67, Ngõ 83 P. Thúy Lĩnh - P. Lĩnh Nam - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 3                          18.517.248                            
21607 0106457501 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH VÂN Số 493, phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.516.992                            
21608 0109789689 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP NEW GLOBAL Tầng 1, số nhà 51 Nguyễn Ngọc Vũ, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          18.515.403                            
21609 0105972845 Công ty TNHH Thương mại XNK lâm sản Thực Thảo Thôn Sen Toa, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 4                          18.515.078                            
21610 0109216977 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Thương mại Cường Phát Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          18.514.093                            
21611 0102287087 Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng Ba Đình Số 1 1408 nhà A số 06 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình , Hà Nội. 1                          18.512.000                            
21612 0109827863 CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ BỀ MẶT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 9, đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.510.746                            
21613 0106755240 CTy CP Cơ Điện Tử Công Trình Bách Khoa BKC ONE Số 2603 tòa nhà D Vinaconex, khu đô thị Kim Văn Kim lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 13                        18.510.495                            
21614 0110006798 Công ty cổ phần Giáo dục Bili Việt Nam Nhà 51 – B2 Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          18.510.336                            
21615 0107573719 Công ty TNHH Oriental Taiyo Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          18.509.970                            
21616 0106023568 Công Ty TNHH VNIS Việt Nam A20, Khu văn phòng Dream Station, Tầng 2, Tòa C- N04 UDIC Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          18.509.855                            
21617 0106848488 Cty TNHH TM & SX MILAN Số 62. Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân 6                          18.509.371                            
21618 0110121769 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ LINH ANH P2003 CC 789C, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội Việt Nam 3                          18.508.071                            
21619 0106223630 Cty CP TM AVA Việt Nam số 38 ngách 136/6 ngõ 68 phố triều khúc tân triều thanh trì hn  106223630 7                          18.507.348                            
21620 0108776905 Công ty TNHH dược phẩm TRITYDO Hưng Phước Số nhà 31 ngõ 178/5 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0377535555 1                          18.506.581                            
21621 0102083679 Cty CP thiết bị công nghệ Hà Nội Số 10, Biệt thự 3, Khu đô thị Xa la, Hà Đông, Hà Nội 5                          18.504.953                            
21622 0106061958 Công ty CP đầu tư thương mại XNK máy và thiết bị xây dựng CANDENLY Tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          18.503.203                            
21623 0109655692 Công ty TNHH The Matrix N03-T7 Khu Ngoại Giao Đoàn , Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.498.057                            
21624 0110262858 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY LỌC NƯỚC HTECH Số 371 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          18.496.000                            
21625 0101790883 CTy CP Dược Phẩm ASEAN số nHà 19,ngõ 61 đường Cổ LinH, tổ 7,pHường THạcH Bàn, Lb, HN 3                          18.495.037                            
21626 0106129959 Cty TNHH Thiết bị giao thông 810 Số 65A TT810 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 0976752291 1                          18.494.080                            
21627 0108502573 Công ty TNHH ADU Việt Nam LK6 số 38, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0963271666 1                          18.494.080                            
21628 0109030161 Người NN - CÔNG TY TNHH SANG SANG Y SANG P.1704, tòa B10B, KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          18.492.591                            
21629 0106865028 Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Truyền thông Cờ Việt Số 14, ngõ 47 ngách 76 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.492.311                            
21630 0102231817 Cty TNHH in Hà Thành D10-8 cụm sản xuất làng nghề tập trung Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 6                          18.490.926                            
21631 0110317088 CÔNG TY TNHH FOOD DELI Số 32 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.489.600                            
21632 0109672930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSD VIỆT NAM Số 30 - TTTM LePARC by GAMUDA - Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.488.083                            
21633 0105910662 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Nam Minh Lô Dv01-Lk51, Khu Đất Dịch Vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 6                          18.485.683                            
21634 0500557374 Công ty Cổ Phần Tân Thành An Thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 6                          18.485.683                            
21635 0104890646 Công ty TNHH Khách sạn Minh Long Ô Số D4 - Khu tái định cư đường 32 (X1+X2), Đình Thôn , Phường Mỹ Đình 1 Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 6                          18.485.683                            
21636 0100277654 Công ty CP Đầu tư sản xuất Tổng hợp Thái Dương Số 2 Nam Tràng, Ba Đình, Hà Nội. 2                          18.485.656                            
21637 0109744751 CÔNG TY CỔ PHẦN HIGHFIELDS GLOBAL CORP Số 10 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.485.635                            
21638 0106750531 CTy TNHH Sản Xuất và TM ASITECH BT 4.4 Khu đô thị Viglacela Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.485.412                            
21639 0106449067 CTy CP Cơ Khí Công Nghệ Hoàng Long Số nhà 62 ngõ 207 Bùi xương trạch, phường Khương đình,quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.483.425                            
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21640 0109374349 CÔNG TY TNHH NHỰA HH số nhà 11 đường 8/3 thôn chợ xã Bình Minh huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội 3                          18.480.841                            
21641 0109519964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỂ BƠI ÁNH DƯƠNG Số 65C, ngõ 259, phố Yên Hòa,, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          18.480.622                            
21642 0110145657 Công ty TNHH Famsun Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, đường 19/05, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          18.480.000                            
21643 0107613778 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Kiến Trúc Xanh Việt Nam Tầng 11, tòa nhà Eurowindow office building, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 1                          18.480.000                            
21644 0106505956 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ RENDY VIỆT NAM P1908 CT1B Vinaconex 3 đường Cương Kiên, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 4                          18.479.399                            
21645 0108501724 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Dương Phát Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội, ĐT :0356381777 A chiến 1                          18.479.000                            
21646 0107330353 Cty CP Đầu Tư - Sản Xuất và Truyền Thông Hoàng Gia Khu công nghiệp Phú Minh (trại già) Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (đối diện công ty in bao bì Hoa Việt). 1                          18.478.908                            
21647 0105792916 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Gia Huy số 8, tổ dân phố số 11, phường phú lương , quận hà đông, Hà Nội 2                          18.478.787                            
21648 0107891461 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THÚY AN Lô 56 - BT8, Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          18.478.720                            
21649 0107615581 CÔNG TY TNHH KATOCO VIỆT NAM Số 24 LK 23 KĐT Văn khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. 1                          18.477.152                            
21650 0109254556 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NAM NHI SỐ 48B5 NGÕ 6 ĐƯỜNG KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          18.476.396                            
21651 0108590234 Công ty CP Tây hồ Việt Nam Biệt thự 5-25, Khu đoàn ngoại giao, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          18.471.851                            
21652 0109007532 Công ty CP TM Truyền thông và TC Sự kiện Khôi Nguyên Số nhà 32 – Tổ dân cư Yên Bắc – Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3                          18.471.739                            
21653 0109929054 Công ty TNHH Sinh học Sao Vàng Số 59, khu B, Viện NC Rau quả, tổ An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6                          18.471.675                            
21654 0109753001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - CAM Số nhà 15, Tổ dân phố số 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          18.471.354                            
21655 0107006237 Công ty CP XD và cơ khí Thiên Bình Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          18.468.906                            
21656 0106442777 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Bắc Nam Tầng 05, Toà nhà Long Biên, Khu trung đoàn 918 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          18.468.351                            
21657 0102737674 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế ATA Số 72C đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0941191505 1                          18.465.442                            
21658 0500584498 Công ty TNHH phát triển T.Q-Ánh Việt Cụm Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 12                        18.465.190                            
21659 0101491788 Cty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng số 3 Nhà N 08-Tầng 2, nhà số 8, ngõ 123 Trần Đăng Ninh, Cầu giấy, hà nội, đt 0989642392 7                          18.464.611                            
21660 0105494155 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Cno Việt Nam Phòng 1010 tòa CT3A Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          18.464.000                            
21661 0102243139 Công ty TNHH TM & DL Quỳnh Giang Ngõ 10, Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          18.462.477                            
21662 0109368666 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI VVG Số 15 Ngõ 259 Phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          18.462.350                            
21663 0500407629 Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Sơn tây Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội 3                          18.461.063                            
21664 0105597584 Cty CP TM & Hàng hải Sài Gòn 71 - Hoàng Cầu - Ô chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 4                          18.460.701                            
21665 0106575840 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Nhật Huy Tổ dân phố Quyết Tiến- Phường Dương Nội- Quận Hà Đông - TP Hà Nội 4                          18.460.700                            
21666 0102713200 Cty CP thiết bị KHKT Bách Lâm Số 21A1 Km 11+400 Đường Ngọc Hồi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  32171905 0977705855 4                          18.457.138                            
21667 0106061732 CTy CP Hoàng Thăng Long Số 3 Ngách 22/163 Đường Khuyến Lương - P. Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          18.455.826                            
21668 0106412814 Công ty TNHH đầu từ thương mại và xây dựng Phú Gia Thôn 3, Phú cát, Quốc oai, Hà Nội 2                          18.453.441                            
21669 0102631910 Công ty Cổ Phần Hóa Phẩm Dầu Khí DMC - Miền Bắc Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. SĐT; 0976017468. 5                          18.453.207                            
21670 0105367654 Cty CP ĐTTM & PT Hưng Long Chung cư Osaka, ngõ 48 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          18.452.087                            
21671 0107643035 Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thanh Hà Số 15ngõ 188 phố Tư Đình, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 4                          18.450.939                            
21672 0109131995 CÔNG TY CỔ PHẦN AI Thửa đất 181, thôn Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, VN 1                          18.449.707                            
21673 0106033397 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG BẢO CHÂU P.C2114, Tòa C, chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN 1                          18.445.261                            
21674 0107486488 Công ty TNHH Thương Mại Xuất - Nhập Khẩu Kim Thủy Phát Số 104 Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          18.441.171                            
21675 0107760557 CTy CP TM Và Xây Dựng Phú Đức BT05 17 An Vượng, Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          18.440.014                            
21676 0108958574 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP AN ĐẠT PHÁT SỐ 245 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5                          18.438.292                            
21677 0104499506 Cty TNHH TVTK xây dựng Mỹ đức số 7-B1 tổ 29 Dịch vọng Hậu,CG,HN 3                          18.437.921                            
21678 0108709225 CÔNG TY TNHH RIKKEI.AI Tầng 21 tòa Handico đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          18.436.804                            
21679 0107285083 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công trình Thăng Long P212, Tòa CT1A, DN2, Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          18.435.337                            
21680 0105185333 Cty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Khang Cát Số 16, ngõ 136 đường Trần Bình, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.434.273                            
21681 0107272302 Cty CP XD Hoàn Thiện Nội Thất Nhà Việt Tầng 3, TT2-26 MonCity, Ngõ 4 Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.432.000                            
21682 0109713104 Công ty TNHH KAISA VILLA Việt Nam Số 12A, liền kề 4, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 2                          18.432.000                            
21683 0109359171 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GIA KHÁNH Tầng 6, Số 7 Phố Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.431.737                            
21684 0107137688 CTy TNHH TM và Dược Phẩm Nguyên Khánh Số 21C Ngõ 356 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          18.430.000                            
21685 0108277286 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật BMA khu Liền kề 456-dịch vụ 12 Đìa Lão, Kiến Hưng, Hà Đông. 6                          18.426.997                            
21686 0104965884 Công ty cổ phần xây dựng Mạnh Tuấn Cụm 8 - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 3                          18.426.537                            
21687 0106149994 Công ty CP Cơ Điện và Công Nghệ Quốc Tế Số 277, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, HN 1                          18.423.344                            
21688 0109360297 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Công Nghệ TNA Nhà số 9, ngõ 25/29/2 đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        18.422.995                            
21689 0106795099 Công ty TNHH thương mại xây dựng và CN Minh Hiền Xóm Chùa, thôn Phú ổ, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 6                          18.422.910                            
21690 0106887166 Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà thế kỷ TẦNG 2-137 NGUYỄN NGỌC VŨ-TRUNG HÒA-CẦU giấy-hn 1                          18.422.400                            
21691 0107972456 Công ty CP Công nghệ Viễn Thông HD Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 11                        18.422.259                            
21692 0107464269 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại ATEK Tầng 6, 24 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          18.421.340                            
21693 0106818412 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Kim Mai Số 23, Ngõ 93, Đường Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 1                          18.420.978                            
21694 0107586203 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VẠN PHÚC NO6C liền kề 26 khu DV Vạn Phúc Tổ dân phố 10 Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông TP Hà Nội 11                        18.418.225                            
21695 0109014593 Công ty TNHH Kết nối Giá trị Việt Nam Tầng 9, Tòa nhà Đa Năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          18.417.855                            
21696 0102542918 Cty TNHH TM ĐT An Minh Số 43 ngõ 1 Tập thể Đài phát Thanh Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN 12                        18.415.047                            
21697 0108489900 HTX nông nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          18.414.581                            
21698 0101471453 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATT Số 8 Ngô Văn Sở - P.Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          18.414.174                            
21699 0106846480 Công ty CP Intech Thăng Long P902 Nhà C1 Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, HN 4                          18.413.572                            
21700 0106852251 Công ty cổ phần Thương Mại Mỹ Hải Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 1                          18.412.800                            
21701 0105750458 Công ty TNHH XD và nội thất Nam Kiệt Số 29, ngõ 2,  tổ 17,Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          18.411.900                            
21702 0107834946 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TRỊNH GIA Số nhà 33, tổ 16, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          18.411.797                            
21703 0102717269 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại á Đông Kiot 06, tầng 1, chung cư bộ KH&ĐT, tổ 39 đường Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          18.411.195                            
21704 0101547945 Cty TNHH Thiên Tân Phát 78 Bạch Đằng, phường Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          18.410.733                            
21705 0107748101 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Phúc Số 13, ngõ 2 Ngô Thì Nhậm, P.Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 6                          18.410.732                            
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21706 0102153823 Cty TNHH Công Nghệ & DV Sao Việt số 42 Trần Kim Tuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                          18.410.732                            
21707 0105092135 Cty CP Thương Mại & Sản Xuất Phú Thành Số 227 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          18.410.732                            
21708 0105171771 Công ty Cp đầu tư xây dựng viễn thông An Phú tầng 3, số 10 tòa nhà Thanh Bình office đường 18M, KĐT Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, HN 6                          18.410.732                            
21709 0101664920 Cty CP xây dựng hạ tầng Việt Nam Thôn Sơn Du Nguyên Khê Đông Anh Hà Nội 6                          18.410.732                            
21710 0107001888 CÔNG TY TNHH LUẬT HƯƠNG VIỆT Số 2, hẻm 1, ngách 61, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 3                          18.410.571                            
21711 0107026970 Công ty TNHH VICA Hà Nội P203 - A5, An Bình city, 232 Phạm Văn Đồng, Khu TP Giao lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nộ 8                          18.410.386                            
21712 0107826825 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT VẠN LONG xóm 5, Thôn Việt Yên - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0948071212 10                        18.410.034                            
21713 0109060649 Công ty CP Quốc tế TOPG Việt Nam Số 11, Ngõ 196, Đường Phú Diẽn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.409.408                            
21714 0106111542 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ SOFT VIỆT Số 05, dãy 16B1, KĐt Mỗ Lao, Phố Nguyễn văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.407.616                            
21715 0107766037 Công ty CP Thế Giới Van và Bơm 30-32 BT1 -x2 bắc linh đàm - hoàng mai Hà Nội 2                          18.403.683                            
21716 0109447195 Công Ty Cổ Phần Quân Thành An Tầng 3, tòa CT1, Coma6, đường 70 Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.403.202                            
21717 0104603468 Công ty CP xây dựng và thương mại Việt Vương Số C8 TT1,KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.401.024                            
21718 0102649266 Cty cổ phần dệt kim Đức Minh Công ty TNHH Tiến An Lô A cụm công nghiệp Phùng, Đan Phượng, Hà Nội (anh Giang-Cty Đức Minh) 1                          18.400.788                            
21719 0108035417 Cty CP đầu tư và quản lý Bất Động Sản IDJ LKC40 Embassy Garden đường Hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN 1                          18.400.000                            
21720 0109712781 Công Ty Cổ Phần Being Holdings tầng 6, 16 Châu Long, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội. 1                          18.400.000                            
21721 0103818492 Công ty CP Kiến Trúc & Nội Thất Nam Việt Song Phương - Hoài Đức - Hà Nội 1                          18.399.979                            
21722 0107989636 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP AN BÌNH Số 6 ngách 8, ngõ 53, đường Quang Tiến,Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          18.399.015                            
21723 0108813096 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÊ GIA Biệt thự số 1, ngõ 6 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.398.774                            
21724 0102754133 Công ty TNHH Du lịch & Thương Mại BT Nhà số 8, Ngõ 42/20 Đường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          18.397.093                            
21725 0107508967 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Chiến Thắng LTD Đội 3, thôn Quang Húc - Xã Đông Quang - Huyện Ba Vì - Hà Nội 7                          18.395.717                            
21726 0107365853 Cty CP ĐT AMG Việt Nam Số 20 ngõ 126 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 1                          18.395.004                            
21727 0109981086 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN KHANG VIỆT NAM Số 6 Thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.393.600                            
21728 0109526030 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MUNHAUS VIỆT NAM Số 30, Hẻm 119/1/6 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 11                        18.388.271                            
21729 0104598426 Cty TNHH In Photocopy Bình Tâm 26 Hàm Long  Quận Hoàn Kiếm HN 6                          18.386.872                            
21730 0107949400 Công ty CP thương mại và kỹ thuật Vintec A3-2504 Ecolife 58 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.380.897                            
21731 0107813978 Công ty Cổ phần LKAT giải pháp điều khiển Số 8A ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. 3                          18.378.872                            
21732 0106185174 Công ty TNHH xây dựng thương mại DV & SX Nhất Anh Đội 1, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội 3                          18.378.424                            
21733 0109857635 Công ty TNHH Ngân hàng mô Fbiomed VN Tầng 3, CL29-05 khu đất dịch vụ La Dương- La Nội, Dương Nội, Hà Đông 2                          18.374.400                            
21734 0104628222 Công ty CP Quang Minh Hà Nội Số 56A, ngõ 18, Định Công Thượng, Hoàng Mai Hà Nội 3                          18.374.191                            
21735 0104935505 Cty CP sản xuất và TM thiết bị INOX Bếp Việt Xóm 1 bắc Kim Nỗ Đông Anh HN 1                          18.373.719                            
21736 0109541159 Công ty CP Đầu Tư CHILLI Tầng 2, tòa 2A Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          18.373.356                            
21737 0101507621 Công ty TNHH Quốc tế Ngân Hà Phòng 405 số 46 Tăng Bạt Hổ tòa nhà Vinatea . 9                          18.372.335                            
21738 0106682384 Công ty TNHH Kỹ thuật Quảng cáo Gia Hưng Số 23, ngách 50/310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 2                          18.371.887                            
21739 0107839380 Công ty CP thiết kế VIETCG P2016, Chung cư HH4B linh đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 10                        18.370.965                            
21740 0100792581 CTy TNHH Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm Thái Dương Số 2 Ngõ 393 Đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN 1                          18.370.178                            
21741 0109101447 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ XÂY DỰNG T&B SỐ 5, NGÕ 490 ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          18.370.090                            
21742 0104328860 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Liên Việt Tấng 2 tòa nhà A1 Vinhome Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn ,Nam Từ Liêm 1                          18.368.390                            
21743 0107308090 Công ty CP TC - TECH địa chỉ P2082 A chung cư sông nhuệ P Kiến Hưng, Q. Hà Đông(0936169266) 1                          18.368.000                            
21744 0108234451 Công ty Cổ phần phát triển đầu tư, thương mại và dịch vụ Hồ Gia Số 11 - TT3.2  KĐT Ao Sào  phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          18.368.000                            
21745 0109545107 Công ty TNHH thang máy Sun World Số 2.1 KCN Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội 1                          18.368.000                            
21746 0106151584 Công ty Cổ Phần Văn Hoá Và Du Lịch Hà Nội Nhà số 05, ngõ 06K5, phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          18.366.385                            
21747 0108686602 CÔNG TY CỔ PHẦN DUSIX Phòng 907 toà nhà Sông ĐÀ- Nhân Chính, Số 162A nguyễn Tuân, p nhân chính , Q. Thanh xuân, Hà Nội 9                          18.366.262                            
21748 0102417882 CTy CP quảng cáo và xúc tiến thương mại Đỉnh Nguyên Số 81b ngách 42/133 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nôi 2                          18.365.638                            
21749 0101303378 Công ty CP Công nghệ Biển Đông Phòng 36/B2 Tập Thể Giảng Võ,P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 3                          18.360.765                            
21750 0109212725 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP học viện đào tạo ICE số 20 Đặng Thùy Trâm, Tổ dân phố Hoàng 19, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          18.360.000                            
21751 0109620065 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SIGLAW Tầng 12A, Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          18.359.062                            
21752 0109099004 Công Ty Cổ Phần Xuất Và Nhập Khẩu C.I.P.CO Số nhà 14BT1, Tổng Cục 5 Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội 0348085076 13                        18.358.349                            
21753 0108424942 Công ty TNHH Sông Cái Distillery NHÀ 97, THÔN 2 ĐÔNG DƯ, GIA LÂM, HÀ NỘI 1                          18.357.512                            
21754 0109928501 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TCF Số 42 ngõ 1056 Nguyễn Khoái, P Thanh Trì , Q . Hoàng Mai , Hà Nội 4                          18.356.932                            
21755 0109922820 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DƯA HẤU Số 7, Ngõ 78 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.355.661                            
21756 0106123668 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Tâm số 10 ngõ 1 cầu bươu, xã tả thanh oai, thanh trì, hà nội  33609393 - 0912442838 8                          18.355.305                            
21757 0108870351 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ FTI Tầng 2 tòa nhà N09B2 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phố Thành Thái, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        18.353.017                            
21758 0107996104 Cty CP Kho Kiến Kim 338 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          18.350.420                            
21759 0104437570 Cty CP nông nghiệp QT An Việt Số 5 ngõ 36 Láng Hạ, Đống Đa, HN 4                          18.348.274                            
21760 0110427852 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Kỹ Thuật Milan Tầng 3 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          18.348.000                            
21761 0108551002 Công ty cổ phần Jetlink Việt Nam Số 95-97 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          18.344.041                            
21762 0108752950 CÔNG TY TNHH TNA VINA Số nhà 14B dãy B7 ngõ 8, đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8                          18.342.463                            
21763 0107375805 Cty TNHH Kỹ thuật CEMS P901 CT1 Chung cư PCC1 Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội 0916554616 3                          18.341.927                            
21764 0105791260 Cty CP TM Tân Nghĩa Thành Tầng 3 nhà A6/D6, ngõ 5, phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, TP HN 3                          18.340.370                            
21765 0105074993 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHÊ THIẾT BỊ Y TẾ Phòng  308 , Số 40 Phố Phương Mai , Phường Phương Mai, Đống Đa, HN 7                          18.339.735                            
21766 0106333922 Công ty TNHH cây xanh Hoàng Gia Số 7 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4                          18.338.442                            
21767 0109710110 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Tuấn Tú P604- CT1, tòa nhà Ban cơ yếu Chính Phủ, đường Khuất duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3                          18.336.137                            
21768 0109353532 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông Tòa C2 Vinaconex, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.336.000                            
21769 0109080148 Công ty TNHH Thời trang Zam số 16, ngõ 310, nghi tàm, tây hồ, HN,VN 1                          18.336.000                            
21770 0109266375 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG ALPHA VIỆT NAM Số 32 ngõ 40 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          18.336.000                            
21771 0107713324 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC CAPITAL HOLDING Trần Thị Nam, Tầng 3, Nhà D, Công ty TNHH May YSS, KCN Mỹ Trung, H. Mỹ Lộc, Nam Định 2                          18.335.464                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

21772 0106146425 Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân lực Xanh Phòng 212, K6, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          18.335.425                            
21773 0109931127 Công ty cổ phần vận tải quốc tể Á Đông Thôn Trung, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        18.334.944                            
21774 0100367883 Cty TNHH Con Rồng 48 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3                          18.334.157                            
21775 0106056524 Cty CP Vận tải quốc tế Sao Việt Số 3 ngõ 2, dường Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          18.334.080                            
21776 0104508422 Công ty CP đầu tư XD SHV Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 4                          18.332.562                            
21777 0101759185 Công ty TNHH Thái Bảo Anh Số 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          18.330.737                            
21778 0108749362 Công ty Cổ phần Thời trang Việt Global Số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          18.326.027                            
21779 0108162503 Công ty CP Tin Học và Xây Dựng AE2 số 60 ngõ THịnH Hào 1, Tôn Đ  ức THắng, Q. Đống Đa, HN (tầng 4,nHà D) 2                          18.325.412                            
21780 0109640061 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH CERAMICS I02-L05, Khu A, KĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.323.290                            
21781 0108092084 Cty CP ĐT và XD DTT Việt Nam Số 15, ngách 71/46, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 11                        18.323.037                            
21782 0109371115 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục ELIGHT Lô C1A, Tầng 1 - Sàn Thương mại dịch vụ, Chung cư ECOHOME 2, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ liêm, Hà Nội 11                        18.321.006                            
21783 0108369480 Cty TNHH Thiết kế CMH SỐ NHÀ 29 NGÁCH 298/137/55 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, XÃ TAM HIỆP, Thanh Trì HN 0906010016 7                          18.320.513                            
21784 0105810523 Văn phòng công chứng Lê Khánh Toàn Số 767 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          18.320.000                            
21785 0107769006 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Huy Tòa nhà The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          18.315.617                            
21786 0109882575 CÔNG TY TNHH NICE BIOGEN Số 29 Liền kề 3, KĐT mới Văn Khê, P La Khê, Quận Hà Đông, TP HN 3                          18.315.344                            
21787 0110240646 Công ty TNHH DINHCHUNG Tầng 6, toà nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          18.310.799                            
21788 0107747309 Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp FSC Phòng 1114B, tòa B2, tấng 11, Gemek Tower, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          18.309.500                            
21789 0107448972 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sun Pharma Số 31 khu BT4 BĐLĐ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          18.309.500                            
21790 0106570909 Cty TNHH GP Tích Hợp Dữ Liệu NAB Tòa C2 - chung cư D' Capitale ,Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          18.309.120                            
21791 0109526760 Công ty TNHH dịch vụ hàng không Hồng Hạc Việt Nam Liền kề số 08 - đường Galaxy6, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.307.892                            
21792 0107623889 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Én Việt Phòng 701, số 112 Mễ Trì Hạ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          18.305.993                            
21793 0800920278-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VITRACO TẠI HÀ NỘI Số 3, ngõ 135 phố Hồ Đắc Di,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          18.305.856                            
21794 0109745392 Công ty cổ phần sản xuất da La Pagode Số 9 ngách 26/3 ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.304.000                            
21795 0102334837 Công ty CP TM Phát triển Hải Dương Số 98, liên gia 10 tổ 1 ngõ 134 đường Thạch Bàn, Thạch Bàn, Quận Long Biên, HN 1                          18.304.000                            
21796 0110199229 Công Ty Tnhh Digital Việt Số 20, ngõ 7 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          18.304.000                            
21797 0107912390 Công ty Cổ phần Champasen Việt Nam Tầng 11, tòa Detech Tower, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.304.000                            
21798 0108658348 Công ty TNHH HC MEDIA Việt Nam Số 44 ngách 1, ngõ 135 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          18.304.000                            
21799 0107144935 Công ty Cổ phần VietPan Số 187 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 3                          18.298.813                            
21800 0101298946 CTy TNHH Thương Mại SX Màng Mỏng Bao Bì Dũng Bình 278 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Linh - 0987930488) 1                          18.296.112                            
21801 0107819666 CTy CP Cung ứng Nguồn Nhân Lực VIJAKO Tầng 12A HH03B, khu đô thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 11                        18.293.708                            
21802 0107958229 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Anh Duy Tòa nHà CTM,299 Cầu Giấy, HN 2                          18.293.353                            
21803 0106719122 Công ty Luật TNHH SIPCO P703 Tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          18.291.075                            
21804 0105091678 Công ty TNHH thiết bị y tế Nhật Minh Số nhà 34 ngõ 127 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3                          18.290.185                            
21805 0108452731 Công ty TNHH Nông sản Hải Đường Nhà số 04 ngách 167/3/1 Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          18.290.185                            
21806 0109103109 Công ty CP Giải pháp Kiến trúc Nội thất My House Số nhà 29, Ngõ 49, Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.288.135                            
21807 0106688178 CTy TNHH TM Công Nghiệp Hùng Anh Số 19 Ngách 48 Ngõ 180 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          18.285.815                            
21808 0107406676 Cty TNHH ĐT & Phát triển Hà Kiều Thôn 4 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 987489963 987489963 3                          18.285.423                            
21809 0105993690 Công ty TNHH AMV Pharmaceutical Khu biệt thự L01, lô 13khu đô thị Dương Nội, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          18.285.345                            
21810 0107333227 Công ty TNHH Nhân hậu Pharma Xuân phương -Phường phương canh -Quận nam từ liêm -Hà nội 4                          18.283.964                            
21811 0108083604 Cty CP truyền thông URAH NETWORK Tầng 7, Số nhà 73 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,  Hà Nội 2                          18.279.335                            
21812 0106145887 CTy CP DP JOYFULL LIFE Việt Nam 21D7 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (0945951686) 3                          18.278.699                            
21813 0109744857 Cty CP Hitek Drone Tầng 12, tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          18.277.606                            
21814 0106978568 Công Ty Cổ Phần Piramic Việt Nam Số 1, Ngõ 4, Tổ dân phố 3, P. La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội. 2                          18.277.542                            
21815 0105052502 Công ty Cp Kỹ thương O&C số nhà A1 -TT9-KĐT xuân phương-nam từ liêm-hn 1                          18.274.639                            
21816 0102632079 Cty cổ phần thương mại Đức Đông Số 41A tổ 53 TT Đông Anh, Hà Nội 4                          18.274.240                            
21817 0105314081 CTy TNHH Tùng Phát Hà Nội Kho bê tông Vĩnh Tuy, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. 4                          18.274.095                            
21818 0108678400 CÔNG TY CỔ PHẦN THỢ ẢNH 3D Nhà E5, dãy E, dự án Khu nhà ở 181 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 4                          18.273.323                            
21819 0107394879 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Phú Lộc Trạm cân 120 Tấn, Km2+300 Đường Đại Lộ Thăng Long, P Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          18.273.323                            
21820 0102130791 Công ty CP XD & TM DV Quảng Cáo Quốc Hùng Xóm Thượng, Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Đông Anh,  Hà Nội 4                          18.273.323                            
21821 0107535569 Công ty TNHH TM và Dịch vụ SEOMIN Việt Nam Lô 5 - TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1. Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 4                          18.273.323                            
21822 0103291336 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Số 2 Hà Nội Số 3, ngõ 65, Phúc Xá, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 4                          18.273.323                            
21823 Nhóm mầm non tư thục Thiên đường tuổi thơ Số 22, đường Hoa Bằng Lăng, KBT nhà vườn, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          18.273.282                            
21824 0109491719 Công ty TNHH thời trang COCANDY Số nhà 21, Thôn Sen, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 1                          18.272.820                            
21825 0102494340 Công ty cổ phần Thắng Anh Số 8 E ngõ 162/33 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          18.272.523                            
21826 0110223552 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại G-LINK Số 1/32/39 Phố Lụa, TDP Hạnh Phúc. - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          18.272.000                            
21827 0109286974 Công Ty TNHH Dịch vụ y tế Picasso Miền Bắc Tầng 4, số 16 Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          18.272.000                            
21828 0107467125 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU ADINA VIỆT NAM P301SN 32 ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 2                          18.270.989                            
21829 0106684751 Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Thủy Lực Tuấn Linh 40/1/379 lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.270.293                            
21830 0109536335 Công ty TNHH Toàn Tâm Car 11 LK538-DV11, Khu dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 11                        18.265.882                            
21831 0110072744 Công ty CP Gam Coffee Hà Nội 81 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (cạnh ngõ 79 Nguyễn Khang) 1                          18.265.600                            
21832 0109319059 CÔNG TY CỔ PHẦN CDT VIỆT NAM GROUP Số nhà 112, ngách 63/180 Lê Đức Thọ, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 9                          18.264.756                            
21833 0107380918 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEGA FLOOR VIỆT NAM gara ô tô Đức Việt, đường Tân Triều mới, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 3                          18.263.564                            
21834 0107635556 HTX DV Nông Nghiệp Liên Hà Liên Hà Đông Anh 4                          18.262.730                            
21835 0106306693 Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ và Phát Triển Đào Gia Số 45 ngõ 231 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          18.262.115                            
21836 0102007727 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI, GARA Ô TÔ TRƯỜNG SINH Số 110 Phố Cầu Tiên - Phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Tp. Hà Nội 6                          18.261.956                            
21837 0106807805 Cty TNHH TM & SX Mỹ Ngọc Số 28 ngách 47/76 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3                          18.260.948                            
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21838 0109816396 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NAM ĐỒNG Lê Huy Sự - 0976016699 - Số 20 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          18.260.679                            
21839 0108301210 CÔNG TY CỔ PHẦN DQ GROUP VIỆT NAM Số 8, ngõ 2 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.259.200                            
21840 0107125234 Công ty TNHH Tehan ENC Vina Lô C2, Kho Thiết bị, Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 1                          18.259.000                            
21841 0101998507 CTy CP TM DV & XD Hà Việt Số 9 LK2 ngõ 90 Nguyễn Tuân, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.257.598                            
21842 0110407990 CÔNG TY TNHH BELECO VIETNAM Tầng 9, số 77 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          18.257.500                            
21843 0107526236 Cty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ An Nam Số 23 ngõ 75 đường Hồng Hà, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 2                          18.254.592                            
21844 0107910280 Cty CP Sản xuất chế biến thực phẩm hà nội 56 ngõ Thịnh Hào 1 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 3                          18.251.101                            
21845 0105838670 VP Seo Kyung  Company Số 41A5 Ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, P Cổ Nhuế I, Q Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội. 2                          18.251.013                            
21846 0109278331 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN VIỆT Tầng 3 Số 5 Ngách 52 Ngõ 255 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          18.249.573                            
21847 0105341279 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thắng Nguyễn Số 6, ngõ 266 A, đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 3                          18.248.752                            
21848 0110110742 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG BÁN HÀNG 1SELL Số 25, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.247.496                            
21849 0107357080 Cơ sở mầm non Ngôi Nhà Cây Xanh Tầng 1, CT8B, KĐT Dương Nội 2, Hà Đông, Hà Nội 1                          18.247.488                            
21850 0102304536 CTy TNHH Agricare VN Số 7 TT4, D2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          18.247.000                            
21851 0109224375 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG Số 134 Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          18.245.882                            
21852 0500420179 Công ty TNHH phát triển nông nghiệp công nghệ cao Sơn Thái Vân Hòa , Ba Vì , Hà Nội 2                          18.242.894                            
21853 0108603571 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ECOBA Phòng 319, tầng 3, tháp C, tòa nhà Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.242.725                            
21854 0105779016 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ khí Hà Nội 1709CT3B Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.242.235                            
21855 0103327568 Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm Việt Nam Tòa nhà Tiến Phú, lô 8-3A khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          18.240.000                            
21856 0102282113 CTy CP ĐT & Tư Vấn XD Constrexim Số 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.240.000                            
21857 0107112806 Công Ty TNHH Bột Giặt Và Hóa Mỹ Phẩm Quốc Tế SN 11, Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.240.000                            
21858 0107902730 Công ty cổ phần MSA Việt Nam [04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 15, Lô BT4 Khu đô thị sinh thái Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          18.240.000                            
21859 0109901242 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Di số 32, ngách3 ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.240.000                            
21860 0108977658 Công ty Cổ phần Licogi Hà Nội Tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam từ Liêm, HN 1                          18.238.133                            
21861 0108049515 CÔNG TY TNHH UMIHA VIỆT NAM BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          18.238.012                            
21862 0109201258 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Việt Tuệ Số 41,43 Ngõ 119 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          18.236.958                            
21863 0101907034 Cty TNHH DV TV Giáo dục & Đào tạo ETC SO25 tầng 2 Nhà R4, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.236.618                            
21864 0101469091 CTY Cổ phần VCTEL Việt nam 157 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống đa, HN 2                          18.235.847                            
21865 0107096015 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bao Bì Vĩnh Hưng Lô A5, khu sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng, Xã Bát tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          18.235.847                            
21866 Nhóm Lớp mầm non tư thục Cây Bàng 16/29 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3                          18.235.382                            
21867 0109719709 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LỢI Số 260 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          18.235.382                            
21868 0107907087 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH THÀNH Tầng 2 số 20 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 11                        18.234.256                            
21869 0109921295 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐÔNG ĐÔ Số 9 Dương Lâm (B4TT10), Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 11                        18.233.400                            
21870 0107295878 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AIRTECH VIỆT NAM Số 11 Ngõ 93 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          18.233.184                            
21871 2901975132 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIETHOME Số 30, ngõ 133 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        18.232.698                            
21872 0104637442 Công ty Luật TNHH Hồng Bách và cộng sự Phòng 403, tầng 4, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          18.231.455                            
21873 0106203320 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại VIETOUR Số nhà 6, ngách 76, ngõ 146 Đường 19/5, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 11                        18.230.687                            
21874 0109920037 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ KHANG LONG Số 35 ngõ 28 phố Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        18.230.687                            
21875 0107782984 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI HẢI PHONG Tòa nhà Hoàng Dương, ngõ 83 ngọc hồi, quận hoàng mai, Tp Hà Nội 1                          18.230.423                            
21876 0105880922 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Ô Tô Thủy Trà số 48, Ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          18.229.158                            
21877 0109356149 Cty CP HBT - VIỆT NAM Chung cư Tecco Garden, toà A1, Khu đô thị Thanh Trì, Hà Nội 0968981661 0934646726 2                          18.228.531                            
21878 0108982506 Công ty TNHH Mint Bee Việt Nam Số 05- Central Str - Sunrise C/ 5-TM2B-4/ Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          18.228.300                            
21879 0109508391 Công ty TNHH công nghệ và tự động hóa Thư Lâm QDVC Thôn Mạnh Tân, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 11                        18.228.144                            
21880 0105040909 CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VÀ PT QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Nguyễn Thu Trang, số 17 ngõ 47 Đức Giang, P. Đức Giang, quận Long Biên - Hà Nội 10                        18.227.861                            
21881 0100282132 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Y Học Vĩnh Hà Số 2 ngõ 371 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          18.226.722                            
21882 0106151295 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Phúc Tiến Sô 200 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          18.225.792                            
21883 0108794277 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật ACV Số 98, Đường Nam Hồng, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 6                          18.225.062                            
21884 0106034626 Cty CP Kỹ Thuật và Thương Mại Linh Giang Số 238 ngõ 63 đường lê đức thọ phường mỹ đình 2 quận nam từ liêm hà nội 1                          18.224.898                            
21885 0108388726 Cty CP nội thất và kiến trúc Tâm Việt CT1 tòa nhà The Zen, KĐT GAMURA, Hoàng Mai, Hà Nội 11                        18.223.411                            
21886 0101628256 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Vĩnh Số 115 đường Ngọc Thuỵ, Tổ 2 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 11                        18.221.951                            
21887 0109581835 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÙI GIA PHÁT Số 30 Ngõ 274, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        18.221.951                            
21888 0102152259 CTY TNHH đầu tư & hỗ trợ TM SH Tầng 15 khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng,Phường Mỹ Đình 1,Quận NamTừ Liêm,Thành Phố Hà Nội 3                          18.220.837                            
21889 0108440609 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA PHÁT HƯNG THỊNH Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4                          18.220.302                            
21890 0102633844 Cty TNHH ĐT SX & DV TM Duy Lâm Số 15 ngách 155/172 tổ 65 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1                          18.220.161                            
21891 0110164723 Công ty Cổ Phần Dịch Thuật Hoa Sen Số 30 Trần Hữu Tước - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - Hà Nội 2                          18.219.398                            
21892 0109810059 Công ty TNHH đầu tư và khai thác khoáng sản Phú Hưng Số 8 Ngõ 39 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          18.218.429                            
21893 0110031730 Công Ty Cổ Phần Beetopia Số 11, ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.217.359                            
21894 0107349555 Công Ty TNHH Tin Học Thái Hà Số 6 - B19 - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12                        18.217.283                            
21895 0107439706 Cty TNHH ĐT Phát triển Hoa Mặt Trời Số 8 ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          18.213.174                            
21896 0109959309 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SFIN Số 89B, Đường Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          18.212.989                            
21897 0105979456 Công ty Luật TNHH Lincon Tầng 16, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà nội 4                          18.212.981                            
21898 0105891709 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẮC ÂU Tòa HH2A, chung cư ecolake view, số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          18.212.552                            
21899 0107361538 Công ty CP đầu tư Bắc Từ Liêm Số 9, tổ 21 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          18.211.567                            
21900 0108016069 Công ty CP dịch vụ và địa ốc Thăng Long P1804CT2 chung cuw Eco Green số 286 đường Nguyễn Xiển xã Tân Triều, Thanh trì - hn 10                        18.211.275                            
21901 0107542051 Công ty TNHH Dược phẩm An Thịnh Nhà vườn 27 Hapulico, đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          18.210.863                            
21902 0105921752 Công ty CP cơ điện lạnh Trung Chính Đường 32, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3                          18.210.863                            
21903 0109671630 Công ty TNHH BELOTUSMART TT11-18 phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          18.210.863                            
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21904 0106694100 Công ty TNHH Đầu Tư Duy Thịnh SN 32, Ngõ 63 TDP Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          18.210.863                            
21905 0101679885 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hồng Phúc Đội 3, Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 4                          18.209.214                            
21906 0101956634 CTy TNHH DV Khoa Học Kỹ Thuật & TM Số 18B, Ngõ 21, đường kẻ vẽ, Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          18.205.784                            
21907 0109739166 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THUNDERBIRD Số nhà 14, Khu Tầng 11, tòa nhà Viglacera Tower, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          18.203.468                            
21908 0106688273 CÔNG TY CP KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI THÁI SƠN số 71, D5 khu đô thị mới đại kim, hoàng mai, hà nội 4                          18.203.169                            
21909 0109822576 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOMANUFACTURING Tòa Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.203.033                            
21910 0109882906 Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Bảo Tín Hà Nội Km2, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        18.201.304                            
21911 0108262699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN TRANG DUY Số nhà 14, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          18.200.850                            
21912 0109874366 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA Tầng 6, Số 11, Ngõ 143, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          18.199.147                            
21913 0105696137 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HTG HÀ NỘI Số 35 ngõ 82 Nguyễn Ngọc Doãn - P Quang Trung -  Đống Đa - Hà Nội 2                          18.197.982                            
21914 0109968462 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khoaiteyyy Kids Tầng 3 tòa nhà đa năng 193-195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hn 3                          18.197.079                            
21915 0500468759 Công ty CP SX & TM Xuân Thời Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          18.197.018                            
21916 0103266410 Công ty TNHH Phát triển thương mại và du lịch Thiên Phú Số 32 ngõ 108 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 3                          18.196.442                            
21917 0107440356 Công Ty Cổ phần chế tạo máy PMTT Việt Nam OV3.21 khu chức năng đô thị Xuân Phương, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          18.195.352                            
21918 0109620386 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY LUNCH 40 ngõ 27 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hn 1                          18.195.112                            
21919 0108519288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PAAC VIỆT NAM Số nhà 20 ngõ 111/1 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        18.194.879                            
21920 0107503253 Công ty CP Quốc tế ISOCUS A40 B22, Lô 12 Khu đô Thị mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          18.194.591                            
21921 0106759284 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo Bách Hải 329 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 11                        18.194.297                            
21922 0105000180 Công ty Cổ phần Thang máy và xây dựng Thiên Thành Phát Số 12, ngõ 18 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 11                        18.194.297                            
21923 0107480214 Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Thương mại TNT Tầng M, tháp 21, tòa B4, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 2                          18.192.992                            
21924 0101321786 Cty TNHH thuỷ lực Yến Linh Số 107 tổ 13 khu Đồng quán Cổ Loa Đông Anh 1                          18.191.093                            
21925 0105156501 Công ty CP Cơ khí Nam Tiến Thôn Trần Đăng, Hoa Sơn - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          18.190.655                            
21926 0102286904 Cty CP hành trình Hà Nội T2 số 445 đội cấn , ba đình, hà nội 1                          18.189.865                            
21927 0106065769 Cty CP XD & ĐT thương mại Tatuco 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 2                          18.187.224                            
21928 0106201299 Cty TNHH ACHIVA Việt Nam Số 18, ngõ 44, Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, TP. Hà Nội 1                          18.186.011                            
21929 0109461979 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QSC VIỆT NAM Số 15, Ngõ 259 Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, HN 2                          18.184.878                            
21930 0100370396 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đông Dương Tầng 10, tòa nhà văn phòng, Số 139 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.184.570                            
21931 0107809139 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA NHẤT Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 10                        18.184.366                            
21932 0108288785 Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Du lịch DMC (Việt Nam) Số 3B phố Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2                          18.184.000                            
21933 0110030328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT LIGHT Số 217 Phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy 2                          18.181.800                            
21934 0105390678 CTy CP Đầu Tư Năng Lượng và Hạ Tầng Việt Nam Số 107 Đường Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.181.760                            
21935 0101251458 CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ 85a tôn đức thắng , đống đa, hà nội 1                          18.181.500                            
21936 0109955022 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Global Print Số 1, phố Đào Duy Tùng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 2                          18.179.728                            
21937 0102565506 TT Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng Số 1 ngõ 7 đường Nguyên Hồng, p.Thành Công, Ba Đình, Hà nội 1                          18.179.200                            
21938 0105398317 Cty CP đầu tư công nghệ Sơn Lâm Số 6-C4, N/M bê tông Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh 2                          18.179.011                            
21939 0107570154 CÔNG TY TNHH GOLDZERPHARM Số 28, ngõ 108/58 Trần Phú , Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội 1                          18.177.450                            
21940 0109402074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HP Số 61 B2 phố Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        18.176.316                            
21941 0109877448 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ KAROTECH GROUP Tầng 2, Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          18.176.000                            
21942 0106044416 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại HQT Khu Đấu Giá, Ô Quy Hoạch A2-1/N01, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          18.176.000                            
21943 0104090664 CTy CP ĐTPT công nghệ T&P Phòng 209, TT rau quả ngõ 433/8 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          18.176.000                            
21944 0109579586 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Phòng 2611, Tòa C Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          18.176.000                            
21945 0101331745 Cty CP XNK, Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Hà Nội Số 41, phố Nguyễn Trường Tộ, Phường Nguyễn Trung Trực , Ba Đình, Hà Nội. 1                          18.176.000                            
21946 0105702415 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và đầu tư Tân Phát Số 17 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          18.175.655                            
21947 0110070539 Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Thông Minh Việt Nam số 6 nhà D2b - 218 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. 12                        18.174.079                            
21948 0105649553 Cty TNHH Công nghệ ngôn ngữ Vnloctra Lô 5 tầng 15 tòa nhà DISCOVERY COMPLEX - 302 Cầu Giấy -  Dịch Vọng - HN 1                          18.172.939                            
21949 0108550390 CTy TNHH DV Và TM T-H-T Số B2, tập thể 19/3, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 9                          18.169.445                            
21950 0105926454 CTy CP STONELAND Số 166 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 1                          18.168.713                            
21951 0101826561 Cty TNHH TM & DV Thu Anh Số 6 Vạn Phúc, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          18.168.448                            
21952 0107629640 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp và Thương Mại Hoàng Hà Nguyễn Văn Diên,thôn Ninh Cầm,xã Tân Dân,huyện Sóc Sơn,TP Hà Nội 11                        18.166.925                            
21953 0101116963 CTy CP Thiết Bị Phụ Tùng Đinh Vũ Số 1, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          18.166.802                            
21954 0107727983 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu An Anh Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 5                          18.163.525                            
21955 0108516079 Cty CP giải pháp phần mềm 3A Việt Nam P 315 nhà 2A Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.163.200                            
21956 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TUỔI THẦN TIÊN Số 19 Lô B - A10, Khu Đô Thị NamTrung Yên - Phường Yên Hòa, Quần Cầu giấy, Hà Nội 1                          18.162.976                            
21957 0106903509 Công ty TNHH TM XNK Khánh Ngọc Group Số 30 Nguyễn Văn Tố, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 2                          18.162.432                            
21958 0101814439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ SÂM số 38 ngõ 26 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Cầu Giấy 2                          18.162.048                            
21959 0104586484 Công ty CP đầu tư thương mại Bình Tuấn số 449 đường hoàng công chất - tổ tổ dân phố 9 phường phù diễn - bắc từ liêm - hn 10                        18.161.818                            
21960 0500592731 Công Ty Cổ Phần Thép 108 Liền kề 182, dịch vụ 5 Đìa Lão, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          18.160.896                            
21961 0109742754 CÔNG TY TNHH SALMON 18 ngõ 75 Trần Quang Diệu, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.160.896                            
21962 0102893352 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ Phòng 603, Toà Five season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.160.896                            
21963 0500556483 Công ty TNHH Bình Dương Trại Xa, Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          18.160.000                            
21964 0109069384 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHONG VỊ số 119 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7                          18.157.877                            
21965 0108370077 Công ty TNHH Sản Xuất Tổng Hợp Việt Dũng 617 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          18.157.056                            
21966 0104139905 HTX Nông nghiệp xã Xuân Dương Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội 4                          18.156.347                            
21967 0102017806 CTy TNHH SX TM và Dịch vụ Lê Ánh Hoa Số 42 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          18.155.366                            
21968 0107632146 CTy TNHH TM DV A/C Đại Phát số 91 phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          18.154.357                            
21969 0105146302 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ba Thuận Phòng 408 tòa nhà Bamboo Garden khu dô thị CEO, Sài Sơn, Quốc oai, hà Nội 3                          18.154.060                            
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21970 0107354724 Công ty CP ĐTTM và công nghệ Phúc Trường Số 3, Liền kề 7, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội (0856668866) 10                        18.153.578                            
21971 0106887991 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH TÚ Nhà số 31, ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          18.152.118                            
21972 0106223246 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG  ĐẠI DƯƠNG XANH Căn hộ 2304 chung cư CT4 Vimeco đường Nguyễn Chánh Trung Hòa TP HN 4                          18.152.029                            
21973 0109579473 Công ty cổ phần SONNAGROUP Số nhà 8, ngách 10, ngõ 7 Hồng Phong, Hoàng Xá, TT Vân Đình,Ứng Hoà, Hà Nội 4                          18.150.979                            
21974 0106226430 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THIÊN Lô 8, khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          18.150.400                            
21975 0105104140 Công ty CP tư vấn giáo dục và đào tạo ngoại ngữ DREAM SKY Tầng 3, số 1-C2 khu tập thể Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, HN 1                          18.150.000                            
21976 0107379729 Công ty CP Cung ứng Xuất khẩu Lao động Quốc tế Tầng 3 nhà A, Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN( trong trường cao đẳng du lịch hà Nội) 1                          18.145.176                            
21977 0108827388 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRI Tầng 22 tháp văn phòng Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.144.000                            
21978 0109167832 Công ty TNHH Acs Quốc Tế Số 478 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6                          18.140.213                            
21979 0110349033 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Umi Châu Á Số 72 phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          18.136.721                            
21980 0106838151 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông Tây Trường Sơn số 25 ngõ 858 Kim giang Thanh Trì - Hà Nội 10                        18.135.742                            
21981 0109909481 CÔNG TY TNHH FAX THIÊN Số 176, hẻm H11, ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        18.135.535                            
21982 0100817155 CÔNG TY TNHH BA THUẬN số 28 Ngõ Giếng - Đông Các - P ô chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 1                          18.132.834                            
21983 0108129249 Công ty TNHH Xây Lắp Và Thương mại AVM Việt Nam xóm 7, thôn Độ Chàng, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội 2                          18.129.280                            
21984 0108373945 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM ELITE 22A/538 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 3                          18.128.593                            
21985 0104266935 CTy CP Kỹ Thuật An Toàn PC & CC Việt - Nga Số 23, ngõ 43, phố Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9                          18.128.470                            
21986 0104950341 Công ty Cổ phần Nền móng Đông Dương Phòng 404, Tầng 4, tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.128.000                            
21987 0110216604 Công ty TNHH vận tải Huy Tiến Số nhà 28 ngách 1/1 tổ 4 Quang Lãm , Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10                        18.122.980                            
21988 0107891020 Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT P408, Tòa 17T4 Hoàng Đạo Thúy, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 10                        18.122.980                            
21989 0109674751 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MANTA VIỆT NAM TDP Đại Phú 2, Thị Trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 10                        18.122.980                            
21990 0105251138 Cty TNHH Thiết Kế & Trang Trí Nội Thất Enter Home Số 35, ngõ 32/43, phố An Dương, Yên Phụ,Tây Hồ, Hà Nội 10                        18.122.980                            
21991 0108518157 Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại 1A P608, Tòa nhà CT8C, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 10                        18.122.980                            
21992 0109168716 Công ty Cổ phần KDL'S Craft 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 10                        18.122.980                            
21993 0107924999 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GATE Số 1 ngõ 87 Ái Mỗ, Phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 10                        18.122.980                            
21994 0108089243 Công ty TNHH Công nghệ Ngày Thứ Sáu Số 73, ngách 6/177, phố Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        18.122.980                            
21995 0108179391 CÔNG TY TNHH UB NETWORKS Phòng 1507, 21T1, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        18.122.980                            
21996 0110124343 Công Ty Cổ Phần Du Lịch & Khách Sạn Rồng Việt Số 26, ngõ 766/31 đường La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 10                        18.122.980                            
21997 0500589947 Văn phòng công chứng Miền Bắc Số 3 Trần Đăng Ninh - Hà Đông - HN 1                          18.121.600                            
21998 0108148033 Công ty Cổ phần Xây dựng topcon Việt Nam P1217e4, chung cư Ecohome 1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        18.117.774                            
21999 0109957950 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT QUỐC KHÁNH Số 85 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        18.117.390                            
22000 0105727716 Cty CP XNK Và Thương mại WASFI Số 10 hẻm 27/9/27 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 11                        18.116.946                            
22001 0106511903 CÔNG TY LUẬT TNHH HUY THÀNH P506, tầng 5, Tòa B Tower Vinaconex2, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đường Nguyễ Xiển, phường Đại Kim, Hoàng Mai, HN 2                          18.113.648                            
22002 0101664342 CTy TNHH Vận Tải Gia Hoàng Số 52 ngõ 140 đường Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          18.112.398                            
22003 0106954119 Cty CP Thẩm định giá & Giám định VN Tầng 4 số 110 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          18.112.000                            
22004 0109738638 CÔNG TY TNHH SHERO VIỆT NAM Tầng 3 Tòa nhà HH1, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.110.200                            
22005 0107571704 CTy TNHH TM Quốc Tế Thái Vân SN 256 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          18.110.113                            
22006 0110227821 CTY TNHH THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG VCONS Thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          18.108.800                            
22007 0109298874 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Mê Linh Thôn Ấp Hạ, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          18.105.600                            
22008 0106101713 Cty CP XL hạ tầng năng lượng Hà Nội Khu dịch vụ 03, Tòa nhà CC A2, số 2A ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 2                          18.104.327                            
22009 0109309438 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN IRC LÔ C15/D21 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          18.104.276                            
22010 0106699081 CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THÁI DƯƠNG Số 38, Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          18.103.321                            
22011 0106931520 CTy TNHH XNK và XD Kiên Anh SN 14 ngách 5 ngõ 112, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.101.438                            
22012 0109126804 Công ty TNHH Sản xuất In và quà tặng Thanh Xuân Số 67 liền kề 9 tổng cục 5 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 7                          18.100.921                            
22013 0101582266 Công ty CP Thành Tân An Đối diện số nhà 20B20 khu tập thể nghĩa tân, P. Nghĩa Tân, CG, HN 1                          18.100.126                            
22014 0107330201 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Số nhà 116 Thôn Thượng- Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội 3                          18.099.346                            
22015 0109929488 Công Ty Cổ Phần Mekonghomes Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.097.772                            
22016 0109038393 CÔNG TY TNHH PRINT THUẬN PHÁT NGÕ 685 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          18.097.334                            
22017 0107558887 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây dựng Minh Hưng Số 61, phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 11                        18.096.568                            
22018 0107261519 Cty CP SX và TM Việt Phú An Tòa Ecolife, số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          18.092.160                            
22019 0110131566 CÔNG TY TNHH AQUATHINGS TT02-25, khu đô thị Mon City, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          18.092.012                            
22020 0104246569 CTy CP XNK Bình Minh Việt Nam Số 21 Ngách 282/33 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          18.090.174                            
22021 0107880903 Công ty cổ phần Phát Triển Công Nghệ ATT Thôn Yên Khê, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 10                        18.090.158                            
22022 0109019136 Công ty TNHH TM và DV Khoa học Kỹ thuật Gia Khánh S402 Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm , Hà Nội 9                          18.087.909                            
22023 0109796439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÉT MỚI Số 85 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          18.086.552                            
22024 0106447895 Công ty TNHH TM & Vận tải quốc tế Thượng Hải Tầng 2 Tòa nhà CT2 Tràng An Complex Số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          18.084.800                            
22025 0109434936 Công ty TNHH Sunrack Việt Nam Số 1, Đường CN4, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm,Tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phốHà Nội 1                          18.084.317                            
22026 0106782325 Công ty Cổ phần Quốc tế Mặt trời B28 – BT1A KĐT Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          18.083.434                            
22027 0110361520 Công ty TNHH thực phẩm Deawoo 49-TT6, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          18.082.453                            
22028 0107877114 Công ty TNHH Lunar Handicraft Việt Nam Số 3-5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 2                          18.082.175                            
22029 0107626079 CÔNG TY TNHH SDYHUB Số 12, ngách 6 ngõ 102  Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 7                          18.081.329                            
22030 0107685116 Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật THT Hà Nội Khu tập thể xí nghiệp 4 - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          18.081.235                            
22031 0108379312 Công ty cổ phần liên minh điện máy MYG Việt Nam Số 3/34/1333 Giải Phóng, Tổ 10 Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 4                          18.080.940                            
22032 0107795172 Công ty TNHH thương mại Kiều Khánh MED Lô 66, số 319 đường Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          18.080.646                            
22033 0109138493 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHALEADER ACADEMY Tầng 23, phòng 2309, Tòa Gold Tower số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.080.000                            
22034 0109786832 CÔNG TY CP IN ẤN TOÀN CẦU T.V.N Số nhà 86, đường Yên Lộ, tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.080.000                            
22035 0108051017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NGỌC ANH Lô 26 TT4C Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          18.080.000                            
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22036 0105273484 Cty TNHH Truyền Thông Xuân Vũ Số 165 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1                          18.080.000                            
22037 0108544397 Công ty CP Công nghệ Truyền Thông Xanh Tầng 4, Tòa 21T1 Hapulico, Số 1 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.080.000                            
22038 0106628926 Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Nguyên Hưng N06C LK35 khu đất dịch vụ Vạn Phúc, quận Hà Đông, HN 1                          18.080.000                            
22039 0102026864 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THÁI DƯƠNG 94I Đường Láng -  Đống đa - Hà Nội 1                          18.080.000                            
22040 0104206157 Công ty TNHH JP Tech Việt Nam Tttầng 4, 188 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,VN 1                          18.080.000                            
22041 0105123802 Cty CP xuất nhập khẩu Rusincorp Nguyễn Văn Phú - 0917446868 -Đồng Re, Đường 2 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 10                        18.079.229                            
22042 0102008424 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN 134 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        18.078.884                            
22043 Lớp Mầm non Tư thục Cá Heo Xanh Số 14 ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 2                          18.078.876                            
22044 0107604445 Công ty Cổ phần FULIFE 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 8                          18.078.023                            
22045 0101299026 CTy TNHH Thiên Thảo Nguyên Số 2 biệt thự 4 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          18.077.451                            
22046 0105364621 Cty TNHH Dược mỹ phẩm Interphar Phòng 405, Tòa B, Tòa nhà LICOGI 1, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.075.242                            
22047 0500465483 IC Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          18.075.050                            
22048 0108735264 Công ty TNHH Quốc Khánh Uniform Việt Nam Số 3, Tổ 4 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          18.070.092                            
22049 0107663352 Công ty cổ phần thương mại và truyền thông TMT Tòa 17T5 Đường Hoàng đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 5                          18.068.703                            
22050 0109932748 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở AN KHÁNH 212 Thượng Đình, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          18.067.915                            
22051 0109168353 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Fidic TẦNG 2, 30-B-TT6, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN-YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          18.067.914                            
22052 0108420779 CÔNG TY TNHH VNTA VIỆT NAM Số 1 ngách 51/12 đường Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 3                          18.066.965                            
22053 0109624045 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG TTC TT23-5 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          18.065.733                            
22054 0107670783 CÔNG TY TNHH KG VINA LOGISTICS 07-E, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phương Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          18.063.266                            
22055 0106539708 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Công nghệ Giáo dục NCE Số 11 Ngõ 212 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.060.073                            
22056 0110307361 Công ty Cổ phần Công nghệ MVSOFT 10A, Tập thể Licola, Tổ dân phố 1, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 4                          18.059.765                            
22057 0107319889 Người nước ngoài_Công ty TNHH Green Chemtech Vina CHVP 2408A, tầng 24, tòa nhà W1 Vinhomes West - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          18.057.989                            
22058 0106547547 CTy CP Minh Tín Nghĩa Số 16/112/48 Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          18.056.534                            
22059 0110065539 Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Gia Tường Số 7/12/46 phố Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          18.055.602                            
22060 0108802231 CÔNG TY TNHH G INVESTMENT TẦNG 9, TÒA NHÀ GOLD TOWER, SỐ 275 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          18.054.400                            
22061 0106665861 Công ty TNHH ZETC Việt Nam Biệt thự 2 dãy BT11, khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt nam 3                          18.050.032                            
22062 0108821851 Cty TNHH Hoa Loa Kèn 30 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 7                          18.049.387                            
22063 0107009220 Công Ty TNHH OTI Số nhà 12, phố Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 1                          18.048.407                            
22064 0108247267 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DV XD AN HUY Thôn Dương Liễu, Xã Trung Tú, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 1                          18.048.000                            
22065 0107007819 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN MAX VIỆT NAM Nguyễn Thị Huyền Thương, số 9 ngõ 201 Cầu Giấy, Hà Nội 10                        18.047.124                            
22066 0107917656 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP Tầng 3, tòa 21T1 Khu đô thị Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          18.046.720                            
22067 0109809198 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MVCOM Tầng 3, CT1A, tòa nhà Sevin office, số 609 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          18.046.294                            
22068 0110217767 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ SAO HOÀNG GIA Số 5 ngõ 12/3 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.043.136                            
22069 0106730503 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hưng Phước Số 1 ngõ 10 nguyễn văn huyên, dịch vọng, cầu giấy, Hà Nội 11                        18.039.958                            
22070 0105989937 Cty TNHH Thiết bị y tế Nguyên Lộc : Số 110 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          18.039.230                            
22071 0109855229 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CE Tầng 4, Số 78 Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          18.035.250                            
22072 0110159515 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BANOKA Số nhà 8/335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4                          18.030.936                            
22073 0109367013 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỊA CHẤT, DI SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG CHsố12,T41,thápC5 StarCityCenter,KĐTĐôngNam đườngTrầnDuyHưng. - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          18.030.936                            
22074 0108836375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SINH THÁI VIỆT Số 74 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4                          18.030.936                            
22075 0108832892 Công ty CP Thương mại và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Toàn Phát Số 221 đường Thụy Phương, TDP Hồng Ngự, phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 4                          18.030.936                            
22076 0109052831 Công ty Cổ phần SITC VINA Lô 38-2, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          18.030.144                            
22077 0109990919 Công ty TNHH Nhôm kính Trường Thành Hà Nội Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 10                        18.029.543                            
22078 0102140479 CTy CP TV Xây Dựng & TM Sơn Hà Phòng 20A4, chung cư Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          18.025.975                            
22079 0109135005 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc & nội thất Eden Luxury Tầng 2, Tòa Nhà Số 242 Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          18.024.888                            
22080 0105429773 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG THIÊN PHÚ Số 35, ngõ 249 đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          18.020.410                            
22081 0107982020 Công ty TNHH Star Solutions Tầng 4, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          18.019.517                            
22082 4601553849 CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN GOLD GROUP Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 4                          18.019.050                            
22083 0109218389 CÔNG TY TNHH RCE-VINA Tầng 4 Tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          18.017.143                            
22084 0500589993 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Thiên Trường Thôn Đông phong - Tiên phong - Ba vì - Hà nội 1                          18.016.640                            
22085 0110120814 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ TOÀN CẦU THM Số 11 Ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          18.016.000                            
22086 0108879555 Công ty CP Đầu tư xây dựng BTI Việt Nam Số 11a Long Khánh 7, KĐT Vinhome Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          18.016.000                            
22087 0107144928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TSL VIỆT NAM Số 22 Lô 01C, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          18.015.640                            
22088 0108121916 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Global Stone Ô số 1 Lô 8, KCN Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          18.015.362                            
22089 0109500385 Cty TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẢO ANH Số 18 Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          18.012.800                            
22090 0108326448 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY LẮP JSIG Số A30-TT2 Khu Đô Thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông,  TPHà Nội 2                          18.010.420                            
22091 0108166145 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HA UNIFORM SỐ 30, NGÕ 190/8, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        18.009.513                            
22092 0110085662 Công ty CP DỊCH VỤ Y TẾ NHẬT BẢN Số 25 phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          18.009.120                            
22093 0105921569 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quyết Loan Cụm 5, Thôn Hạ Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          18.007.927                            
22094 0107765964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT HOÀN THIỆN 245 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội 5                          18.007.014                            
22095 0110173005 Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ và thiết bị an toàn T&T Tòa GS3, Vinhome smart city, p Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm,tp HN 2                          18.005.882                            
22096 0104410265 CÔNG TY CP XD TELL VIỆT NAM Bể bơi khang an, khu đô thị VOV Mễ Trì Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 2                          18.005.493                            
22097 0108172156 Công ty TNHH thương mại nông nghiệp Hồng Dũng đường 72, thôn Phương Quan- Vân Côn- Hoài Đức- Hà Nội 1                          18.003.249                            
22098 0106440392 Công ty TNHH xây lắp công nghệ và thương mại Hoàng Nam Xóm  Tự, Thôn Phù Đổng I, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          18.001.426                            
22099 0108706545 Người nước ngoài - Công ty TNHH QINGHEGU Lô B2-R3-08-09A, tầng L2 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          18.000.000                            
22100 0101818264 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Số 17 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          18.000.000                            
22101 0110221957 Công ty TNHH Tổ Hợp Giáo Dục PGA Tầng 6 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          18.000.000                            
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22102 0109211954 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Số 41, ngõ 125 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          17.999.480                            
22103 0105985428 Công ty TNHH thương mại Velkardo Số 1, hẻm 29/39/17 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          17.998.998                            
22104 0107505980 Công ty CP Đầu tư phát triển Đông Nam Á Số 18, Lô N07A Khu đô thị mới Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          17.997.241                            
22105 0106477748 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Lô Giang Lô 30 BT4 - 3 khu đô thị mới Trung Văn (Vinaconex 3), Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          17.991.572                            
22106 0104943383 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT LONG SỐ 28K3 - Đường Nguyễn Phong Sắc, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          17.989.477                            
22107 0109377854 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC TOÀN CẦU SUNVINA Khu Đồng Sậy, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          17.987.353                            
22108 0108504517 Văn Phòng Luật Sư Thân Chủ Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 11                        17.987.213                            
22109 0101909296 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giải Pháp Việt Nam 59  Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng , Hà Nội 2                          17.984.000                            
22110 0107129983 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Trường An 28 Số 36, Ngõ 366, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          17.983.524                            
22111 0101076950 CTy TNHH Thiết Bị Cơ Điện XD 144 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - TP Hà Nội - Việt Nam 1                          17.983.197                            
22112 0108611011 Công ty TNHH SX và TM An phát Toàn Cầu Km28 Đại lộ Thăng Long, Thôn 7, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 9                          17.981.447                            
22113 0108320929 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Anni Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.979.456                            
22114 0108023242 CÔNG TY TNHH YIFANG TEA VIỆT NAM Căn B2-20 khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          17.978.896                            
22115 0108622817 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hải Linh Lô B31 khu Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          17.974.400                            
22116 0108374716 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM HOÀNG Khu Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4                          17.970.545                            
22117 0110116575 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO ANH Số nhà 44, ngách 63/30 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          17.969.519                            
22118 0109271135 Cty TNHH hóa chất DEC Số 69 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          17.966.991                            
22119 0109498016 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CKV VIỆT NAM Số nhà 23, ngõ 127 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.966.786                            
22120 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập "Ngôi nhà Sinh thái" Số 3 Tổ 5 đường Kẻ Tạnh, PHường Giang Biên, Quận Long Biên( tổ 4 pHường Giang Biên) 2                          17.966.381                            
22121 0106145206 Cty TNHH TV du học và đào tạo CHD Số 217 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mại,Thanh Xuân,HN,VN 2                          17.964.798                            
22122 0106304294 Cty TNHH MTV Kinh Doanh May Mặc Anh Đức 54 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 2                          17.964.511                            
22123 0101992583 Công ty TNHH JUNG MI Tòa A tầng 2 Keangnam Khu đô thị cầu giấy Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          17.964.503                            
22124 0104366351 Công ty CP Đầu tư & xây dựng UDIC Số 40, ngõ 100 dich Vọng, Cầu Giấy Hà Nội 1                          17.964.157                            
22125 0109121411 Công ty TNHH Thương Mại DUBAI AUTHENTIC số 503 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10                        17.963.292                            
22126 0107581646 Công ty CP xây dựng và PTTM Trường Phát Số 92 chùa thông, Sơn Lộc, Sơn Tây 3                          17.957.906                            
22127 0107854879 Công ty cổ phần thực phẩm sạch Hương Hoàng lô số 7, khu dịch vụ thể thao cây xanh, đường Tô Hiệu, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12                        17.957.008                            
22128 0107497472 CTy CP CGP Việt Nam Số nhà 11 ngách 138 ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          17.955.692                            
22129 0103971733 Công ty Cổ phần Phong cách Châu Âu tầng 4 số 2 phố Yên Thế, Ba Đình , HN 2                          17.953.337                            
22130 0105217641 Công ty TNHH Quốc tế BIM Việt Nam Số 10LK20C - KĐT mới Văn Phú - P. Phú La - Q.Hà Đông  - Hà Nội 1                          17.952.000                            
22131 0105371435 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Nga Cường Số 9, TT9 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          17.952.000                            
22132 0108370366 CÔNG TY TNHH VINASECO VIỆT NAM SỐ 39, dịch vụ 1, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận hà Đông, Hà nội 1                          17.952.000                            
22133 0106655831 Công ty CP Genta Việt Nam Ngõ 153 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.952.000                            
22134 0107820742 Công ty TNHH BKA Việt Nam số 5,ngácH 10,ngõ 45,pHố Nguyên Hồng, pHường Láng Hạ, Quận Đống Đa, HN 1                          17.952.000                            
22135 0108200325 Công ty cổ phần TEACOM Số nhà AD3-09, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          17.952.000                            
22136 8002880770 Hộ kinh doanh phòng phám chuyên khoa mắt F.S.E.C Số nhà 213 Tôn Đức Thắng ( tầng 2), Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          17.952.000                            
22137 0107725954 Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại CASCA Việt nam U03-L44 khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận hà Đông, Hà Nội 1                          17.952.000                            
22138 0109230019 Công ty CP phát triển công nghệ Digipro Số  18 Hoàng Quốc Việt, nghĩa đô, cầu giấy 1                          17.952.000                            
22139 0109008007 CÔNG TY TNHH HAKU BEAUTY NHẬT BẢN Tầng 14, Tòa Nhà Hapro, Số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giảm, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          17.951.696                            
22140 0106846593 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ An An Trương Số 22 hẻm 119 ngách 50 ngõ 310 Nghi tàm - tây hồ, hà nội. 1                          17.951.312                            
22141 0109898906 Công Ty Tnhh Đầu Tư Giáo Dục Và Công Nghệ Th Số 2, ngõ 68 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.951.013                            
22142 0102690200 Công ty CP Dược Vương Số 48 Trần Kim Xuyến , phường Yên Hoà , quận Cầu Giấy , TP Hà Nội 1                          17.950.464                            
22143 0105399494 CTY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LỘC HẠNH THÔN TÂN AN, XÃ HIỀN NINH, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI 4                          17.949.157                            
22144 0107966445 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC TÂM VIỆT phòng 601, tầng 6, Tòa nhà 75 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nôi 5                          17.948.857                            
22145 0101771418 Cty CP Bảo Hộ Lao Động Việt Nam Tầng 5 chợ Ngọc Thụy, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội. 1                          17.945.600                            
22146 0108578808 Công ty CP Forseti Việt Nam Số 153 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          17.944.320                            
22147 0106920293 CTy TNHH Zoolens K Việt Nam P306 - Ford Thăng Long - 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1                          17.944.320                            
22148 0109877007 Công ty CP Ama Nutrition Số 28 Lan Viên 1, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          17.944.320                            
22149 0107856097 Công ty CP cơ điện BK Hà Nội Tòa nhà HHA chung cư Thái Hà, số 43 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Hà Nội 1                          17.944.320                            
22150 0107337479 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Royal Việt Nam Số 1/8 Ngõ 19 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          17.939.687                            
22151 0107122025 Công ty TNHH Thời trang Phúc Tiến Số lô CN-08-09 cụm CN Ninh Hiệp, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          17.939.200                            
22152 0109845196 CÔNG TY TNHH THÔNG TIN HÀNG HẢI SEACOM Tầng 6 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quân Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          17.939.200                            
22153 0102903931 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HÀ NAM NINH P318 nhà CT1A đô thị Văn quán Hà đông, Hà nội 1                          17.938.500                            
22154 0106858038 CÔNG TY CP NHK TOÀN CẦU P306 tòa nhà số 1 Bà Triệu , Q Hoàn Kiếm HN 5                          17.935.912                            
22155 0106640828 Công ty CP Đầu tư phát triển Hà An Việt Số 33, Ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.935.680                            
22156 0106007189 Công ty TNHH du lịch uy tín Việt A8, tập thể Laser, ngõ 59, Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội 1                          17.934.592                            
22157 0107937596 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng GPCI Việt Nam Tầng 4, Tòa TT02-05 TSG Lotus, số 190 Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          17.933.388                            
22158 0110075368 CÔNG TY CỔ PHẦN PTC LONG BÌNH Căn 78 & 80 LouisIII - TT28, Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.932.862                            
22159 0105973704 Công ty cổ phần công nghiệp và khoáng sản Việt Nam Số 13 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3                          17.932.292                            
22160 0101385236 Cty TNHH Thương mại và quảng cáo Hoàng Hà tập thể cty cp vận tải KM12+300, QL1A, xã Vĩnh Quỳnh Thanh trì Hà nội  436874145 4                          17.929.588                            
22161 0107768387 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HẢI Ki ốt 146, M1B, KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông,TP Hà Nội 7                          17.927.408                            
22162 0109101285 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KINH BẮC Số nhà C4, khu nhà Tân Đô, phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          17.925.640                            
22163 0104121224 Công ty TNHH đầu tư và du lịch Âu Lạc Số 6 ngõ 3 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.924.277                            
22164 0106290404 Công ty CP tư vấn xây dựng và tu bổ các công trình văn hóa TDP 15, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 9                          17.922.344                            
22165 0107065867 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ NGP MAX A17, lô 04, Khu A, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          17.922.333                            
22166 0108227292 Cty TNHH công nghệ TRD SỐ NHÀ B9B, NGÁCH 178/12 ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          17.920.557                            
22167 0108971254 Công ty cổ phần cơ khí sản xuất và thương mại Quang Huy KHU ĐẤT DỊCH VỤ LIỀN KỀ 27-28, ĐƯỜNG Ỷ LA, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          17.920.000                            
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22168 0107866754 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK GIA HUY Tầng 2, số 10-TT4B Văn Quán,Phường Phúc La, Quận Hà Đông, tp Hà Nội, Việt Nam 1                          17.920.000                            
22169 0101860065 CTy TNHH TM & PT Dịch Vụ Kỹ Thuật P501 số 445 Đội Cấn,Ba Đình,Hà Nội 1                          17.920.000                            
22170 0101004498 CTy TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu Hoa Sen Tầng 5 tòa nhà Vĩnh Xuân, 39 Trần Quốc Toản, Hà Nội 1                          17.920.000                            
22171 0106833611 Cty CP Thương Mại & DV NAK Tây Hồ Số 22 Ngõ 565 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          17.920.000                            
22172 0109624905 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Promed Số 72 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.920.000                            
22173 0100793715 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC Tầng 18 tòa nhà GELEX số 52 Lê Đại hành, hai Bà trưng, Hà Nội 1                          17.920.000                            
22174 0108091789 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM SỐ 22, NGÁCH 46, NGÕ 122 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          17.920.000                            
22175 0109193102 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM IAM VIỆT NAM Số 54 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          17.920.000                            
22176 0500561356 Cty CP PT Công nghệ Cao Su Thôn Phù Lưu Thượng, Phù Lưu - ứng Hòa - Hà Nội 1                          17.920.000                            
22177 0104698893 Công ty cổ phần truyền thông Vmark Tầng 4, Tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          17.920.000                            
22178 0108325099 Công ty cổ phần Pic Holdings Tầng 5 Tòa CT2 - Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          17.920.000                            
22179 0103649702 Công ty TNHH Máy Xây Dựng Đại Việt Số 29, Ngõ 1, Võ Chí Công , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          17.916.991                            
22180 0108063904 Công ty TNHH vật tư thiết bị trắc địa Sao Đỏ Số 1 ngõ 224 ,đường Quyết Thắng ,Tổ 8 ,Phường Yên Nghĩa ,Quận Hà Đông ,TP. Hà Nội 2                          17.914.255                            
22181 0103972688 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hồng Thái Số nhà 65, Ngõ 189 đường Cầu Diễn, Tổ 14, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          17.913.582                            
22182 0108803838 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN Số 5B, Ngõ 2, Đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông 1                          17.913.094                            
22183 0104267791 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM Tầng 1 Tòa nhà New housse xa la, Phường phúc la - Quận Hà đông - Hà nội 1                          17.912.974                            
22184 0109099501 Công ty Cổ phần Nông sản Sông Lam 48 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          17.910.159                            
22185 Lớp mầm non Tư thục Sơn Ca Số 13 ngõ 33 Tổ 8 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.907.959                            
22186 0107762547 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TOZ Việt Nam Số A10-46, A10-47 Khu đô thị Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          17.906.816                            
22187 0107906083 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Thăng Long Lk3-04 KĐT Lộc Ninh, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          17.905.971                            
22188 0104186976 Công ty CP thương mại và đầu tư Thanh Bình U03-L80 Khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          17.904.503                            
22189 0105547054 Công ty TNHH TM Lê Huyền Trang số 16 ngácH 97/17/35 tổ 26 pHố Đức Giang, Đức Giang, LB 4                          17.904.351                            
22190 0108707637 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN ST CORP Cung trí thức Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.903.351                            
22191 0101560103 Tạp chí văn hiến Việt Nam phòng A201 số 54 NGUYỄN VĂN CỪ, BỒ ĐỀ, LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          17.903.220                            
22192 0106347403 Cty CP PT đô thị và ĐT XD công nghệ mới Hà Nội Số 6, ngõ 262, đường Khương Đình, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 12                        17.901.068                            
22193 0106941039 Công ty TNHH dịch vụ kế toán MHC Việt Nam Nhà số 9, lô 6, khu nhà ở An Lạc, Ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.900.000                            
22194 0104428791 Cty CP phát triển SXTM và ĐTXD Thăng Long Số 101, Tổ 16, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 2                          17.899.816                            
22195 0109294767 Công ty cổ phần xúc tiến Toàn Cầu V5-B03 Lô đất TTDV 01, khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.899.348                            
22196 0101755494 Công ty TNHH TM du lịch mạo hiểm á châu Số 8 B19 phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.899.225                            
22197 0109365979 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp Công Nghệ Số Số 41 ngách 7, ngõ Tô Hoàng, đường Bạch Mai - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 5                          17.896.492                            
22198 0315443679 CÔNG TY TNHH MMKOREA Tầng 1 - CT1 - Khu đô thị Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 3                          17.896.048                            
22199 0106931496 Công ty Cổ phần phát triển thương mại và xây lắp Bình Minh P802, tòa nhà CT4B khu đô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN 2                          17.895.228                            
22200 0108419149 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cham-Pa Số 31, đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.892.672                            
22201 0110027205 Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Toàn Cầu số 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          17.892.066                            
22202 0104240782 Cty CP GRANDDESIGN Việt Nam P 206, Tòa 18T2 Lê Văn Lương, Nhân CHính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.891.285                            
22203 0105167091 Công ty TNHH PT DV TM Thiên Việt Tầng 3 toàn nhà CT1 Khu Văn Phòng Sevin Office, số 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          17.890.495                            
22204 0104778115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC BÍCH Văn phòng điều hành dự án đường 2.5 và dự án đối ứng, nút giao giữa phố Trần Điền và ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, HN 6                          17.890.305                            
22205 0101577499 CTy CP TM DV & Du Lịch Thái Bình Dương Lê Đình Cường, Số nhà 28 Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 1                          17.885.797                            
22206 0108455330 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TSC VIỆT NAM Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 5                          17.883.753                            
22207 0108080586 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỘI THẤT SAO KIM Số 1K, ngõ 8 Âo Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 5                          17.882.809                            
22208 8170059830002 Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Linh Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0392536886 1                          17.881.600                            
22209 0109119349 NNN - Công ty Cổ phần ZOUEN Số 39, đường Hoa Phượng Vĩ, KBT Long Việt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          17.880.000                            
22210 0103475407 Người NN - Công ty TNHH Xây Dựng Samwoo Việt Nam Tầng 14 khối A, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, HN 1                          17.880.000                            
22211 0108986980 Người NN - Công ty TNHH Jin Healthy Life Việt Nam Tầng 2 tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          17.880.000                            
22212 0106163614 CÔNG TY TNHH YOOCHANG VIỆT NAM Phòng 2302 Tòa Nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          17.880.000                            
22213 0109316403 Trường Mầm non Hồng Phúc Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          17.878.978                            
22214 0301448733 CHI NHÁNH CÔNG TY CP TIN HỌC LẠC VIỆT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 8  Tháp A Tòa nhà Sky city 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          17.875.711                            
22215 0106229223 Công ty TNHH Hoa Sen Hoàn Mỹ L2-06B KBT kinh doanh An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          17.873.100                            
22216 0110032614 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Tràng An Số 257 Phố Vũ Xuân Thiều, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          17.872.775                            
22217 0105980973 Công ty TNHH Hana Food Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 4                          17.867.981                            
22218 0104300953 Cty CP Cung ứng kỹ thuật ATT Số 48 TT12 KĐT Văn Phú, P Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.867.264                            
22219 0105902647 Cty CP GPKT công nghệ điện cơ Dcttech 2234 CT8 - KĐT Đại Thanh - Thanh Liệt - Thanh Trì - HN,VN 3                          17.865.996                            
22220 0106663582 Cty CP XNK Bao bì An Thịnh Lô B2-2-5 khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.865.250                            
22221 0107625798 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BRIGHT WOOD VINA Phố Đông, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3                          17.864.137                            
22222 0109857025 Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng máy khai thác mỏ Số 162, tổ 22, ngõ 545 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.863.566                            
22223 0105706177 Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam Tầng 3 - phòng 302 số 6 Tôn Thất Thuyêt - DVH - cầu giấy 11                        17.862.183                            
22224 0105777555 CÔNG TY CP ĐTTM HẠNH PHÚC VIỆT Số 39 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          17.861.879                            
22225 0109516096 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCHOOL LINK Tòa nhà 09, Khu N1, Ngõ 1, Đường Nguyễn Hoàng Tôn,  Xuân La, Tây Hồ,  Hà Nội 5                          17.861.583                            
22226 0106345572 CTy TNHH TIG Việt Nam NV 1-03, lô 07, ngõ 885 đường Tam Trinh, Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.860.208                            
22227 0106742731 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thành An Tòa Ecogreen, 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          17.857.214                            
22228 0109993638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GOPAL Tầng 12, Tòa nhà Zen Tower, địa chỉ số 12 đường Khuất Duy Ti - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          17.856.258                            
22229 0108474090 Công ty TNHH Công nghệ tòa nhà Xuân Long No 02 LK 24, khu đất dịch vụ LK 20A, LK 20B, ngõ 48, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội – Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội 2                          17.856.000                            
22230 0109900802 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GOCIRCLE Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          17.853.520                            
22231 8633358492 Trường Mầm Non Tư Thục Mặt Trời Bé Con tầng 1 tòa nHà HH2A đơn nguyên A, Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          17.852.094                            
22232 0101597777 CTy CP Vận Tải Quốc Tế Thái Bình Dương H18- H19 ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.852.094                            
22233 0105232713 Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Việt Nam KCN Công nghệ cao I, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          17.852.094                            
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22234 0101992167 CTy CP XNK & Thương Mại Ngọc Dũng Số 132 Lô D4 KĐTM Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội 4                          17.851.438                            
22235 0107644039 Công ty TNHH Truyền thông Luvocom Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội 1                          17.851.392                            
22236 0106799632 CTy TNHH Du Học và Đào Tạo EDS Số 29, đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          17.850.568                            
22237 0101086860 Công ty TNHH Kỹ Thuật T & D 30 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          17.848.972                            
22238 0108732778 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÙNG LÂM ORGANIC VP501, Tòa nhà Dreamland Bonanza, Số 23 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          17.848.413                            
22239 0100144446 Công ty TNHH Complex Phương Bắc Tầng 25, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643, đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          17.847.500                            
22240 0106896403 Công ty CP thi công cơ giới 99 Tầng 1 khu văn phòng, số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.847.137                            
22241 0108033628 CÔNG TY CỔ PHẦN FATI Thôn Minh Kha, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, THành Phố Hà Nội 2                          17.846.572                            
22242 0109960431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BAO BÌ NÔNG NGHIỆP Số nhà 14, ngách 24, ngõ 133, đường Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          17.843.676                            
22243 0105703190 Công ty CP phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tầng 2, số 11, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          17.843.618                            
22244 0107948502 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tùng Linh Số nhà 19 ngõ 323, TDP Trung 6, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          17.843.183                            
22245 0108968879 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC B&C Xóm 2 Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          17.840.000                            
22246 0103397269 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Trường Sơn Km 16+50, Quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          17.836.277                            
22247 0102268461 Cty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Hồng Đức Số 65 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          17.835.728                            
22248 0105358681 CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG HÀ NỘI Số 206A Nguyễn Trãi - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.835.342                            
22249 0110092765 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEDOC 15A, Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          17.834.934                            
22250 0105531343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HT VIỆT NAM Số 8 liền kề 5A khu đô thị Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội 2                          17.831.201                            
22251 0103983714 CÔNG TY CỔ PHẦN CMT VIỆT NAM P602-17T6, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.831.040                            
22252 0106571645 Cty TNHH SX và XNK Đại Phúc Thôn Thái Bằng - Đồng Tân - ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          17.825.392                            
22253 0108415271 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUJI VIỆT NAM TT8.31 KĐT sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          17.825.000                            
22254 0107865253 Công ty CP XNK Bluetech Việt Nam Đội 4- Thôn Cát Ngòi- Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội 1                          17.824.000                            
22255 0108625705 TRUNG  TÂM VÌ PHỤ NỮ  VÀ PHÁT TRIẺN CỘNG ĐỒNG tầng 2 tòa vinaconex 7, số 61 đường K2, phường cầu diễn, quận nam từ liêm, HN 1                          17.823.808                            
22256 0104747967 Cty CP TV ĐT XD & Kiểm định công trình Số 33, phố Chính Kinh ; Phường Thanh Xuân Trung ; Quận Thanh Xuân ; Hà Nội 5                          17.823.078                            
22257 0109130198 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ALICE SỐ 10C, NGÕ 74, PHỐ VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13                        17.822.146                            
22258 0107349160 CTy CP Điện Tử Và Tự Động Hóa Intech Số 145 phố Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt,  Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          17.821.440                            
22259 0109671951 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN ĐẠI VIỆT Tầng 15, Tòa nhà Văn phòng C'land, 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 9                          17.820.301                            
22260 0100104690 CTy TNHH Du Lịch - DV Công Đoàn Đường Sắt VN 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          17.818.706                            
22261 0101532191 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Lắp & TM Hoàn Cầu SN 43 Ngõ 8- Phố Văn phú - P.Phú La - Q.Hà đông - TP.Hà nội 3                          17.818.490                            
22262 0106849668 Cty TNHH Dịch Vụ 3S Việt Nam Nhà số 52 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 4                          17.814.969                            
22263 0106463382 Công ty TNHH Dragon Nội Bài Điền Xá, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà 2                          17.812.064                            
22264 0108931741 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HEAVEN VIỆT NAM Căn 07 Tầng 43 Tòa C2 D'Capitale (Lô HH, KĐT Đông Nam) đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4                          17.808.857                            
22265 0107500686 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HB VIỆT NAM Ct2b, kdt Nam cường, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc từ liêm, Hà nội 7                          17.807.835                            
22266 0106214964-003 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long- CN số 1 Số 289 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.807.400                            
22267 8020289497 Cơ sở mầm non tư thục Mặt Trời Nhỏ LK 11B KĐTM Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.807.334                            
22268 0105281439 Công ty TNHH Thiết bị và kỹ thuật An Phú TDP Chính Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          17.804.782                            
22269 0102294158 Công ty cổ phần xây dựng Vinacen Việt Nam Tâng 7, Tòa nhà Thăng Long A1, KM02, Cao Tốc Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          17.803.522                            
22270 0106163646 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ EBUZZ VIỆT NAM Nhà số 26, phố Nghĩa Đô, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nôi 3                          17.803.105                            
22271 0801200184 CÔNG TY CỔ PHẦN ANAN SUN Số 41B/262A đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.802.240                            
22272 0107808960 Công ty CP kinh doanh và sản xuất ván ép Trống Đồng Ban quản lý làng nghề xã Tân hội 2                          17.801.164                            
22273 Lớp mầm non tư thục Bầu trời xanh Số nhà 9 ngõ 104 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.800.424                            
22274 0108745054 Công ty TNHH giải pháp phần mềm Spotire Bùi Thị Thanh Huyền, Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông,Thị Xã Sơn Tây,TP. Hà Nội 1                          17.799.389                            
22275 0106324734 Công ty TNHH NT Trâm Anh Cụm 13 - Hạnh Đàn - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 4                          17.798.900                            
22276 0110099175 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ĐÔNG A BT6, Lô 4, Khu dự án nhà ở Phùng Khoang, ngõ 67 đường Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm 1                          17.797.500                            
22277 0109186352 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HIỆP LỰC PHÁT Tầng 3 tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          17.795.744                            
22278 0109312984 Công ty cổ phần bán lẻ THINGO LK37,38,41,42 khu DV No7A và thửa 135 khu DV Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.795.520                            
22279 0105128007 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN ĐÔNG INVEST Tầng 1 sảnh thương mại, Số 31 Lê Văn Lương, tòa Handiresco, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.794.464                            
22280 0109582500 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Hà Đô Số 100 Nhà 6A khu tập thể Đại học Thủy Lợi - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 2                          17.793.997                            
22281 0110128027 Công ty Cổ phần Tập đoàn MP-Holdings Số 31 đường Louis 6 khu đô thị Louis City phường Đại Mỗ, quận Nam từ Liêm, Hà Nội 1                          17.792.000                            
22282 0101780130 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG CHUNG VP Five9, tầng 7 tháp C tòa Central Point ,Ngõ 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          17.790.746                            
22283 0110064126 CÔNG TY TNHH QUANG LINH VLOG STORE Số 39 Ngõ 470 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.789.258                            
22284 0101038419-003 XN xây dựng - PIDI Số 222 - Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          17.786.340                            
22285 0104586205 CÔNG TY CP PHÂN PHỐI VÀ HÀNG HÓA VIỆT tầng 1 LK 5B-19,  Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          17.785.848                            
22286 0108665271 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Minh Đức Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội - 0369008090 1                          17.784.320                            
22287 0500555458 Công ty TNHH MTV An Vinh Cụm công nghiệp Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          17.781.776                            
22288 Lớp Mầm Non Tre Việt Lô 10 NV1-2 Gelexia, ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, HN 5                          17.781.596                            
22289 0110217943 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH DAGORAS Tầng 6, toà nhà HT Building, số 80 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          17.780.769                            
22290 0107721815 CÔNG TY CỔ PHẦN HRD GLOBAL Số 765 phố Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          17.780.763                            
22291 5400352252-004 Công ty CP thương mại và dịch vụ Việt Nam JSC- Chi nhánh Hà Nội Thôn Xuân Sen- Xã Thủy Xuân Tiên- Chương Mỹ- Hà Nội 1                          17.779.948                            
22292 0104304612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN VÀ THƯƠNG MẠI TG THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 6                          17.779.825                            
22293 0107323204 Công ty cổ phần thang máy ECOFUJI Việt nam BTL07-02, KĐT Dương Nội - Tố Hữu- Hà Đông- Hà Nội 1                          17.779.492                            
22294 0107138836 Công ty cổ phần công nghệ sát hạch Toàn Phương DM7-4 khu đất làng nghề dệt lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          17.778.251                            
22295 0109488201 CÔNG TY CỔ PHẦN GROW MEDIA Tầng 2, Tòa nhà Star Tower, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.776.000                            
22296 0106834277 Công ty TNHH JUNGBANGINT VINA tổ 2 Số 100 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Nam từ liêm, hà nội 2                          17.776.000                            
22297 0103563685 Cty TNHH xây lắp và đầu tư phát triển thương mại 15-2 Số 152, tổ 16 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 1                          17.775.594                            
22298 0108958292 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TGC MIỀN BẮC 18/123 Phố Trung Kính, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        17.775.423                            
22299 0106248723 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thành Anh Tổ 3, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 5                          17.774.326                            
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22300 0109517621 CÔNG TY TNHH VIS Tầng 6 số 175 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          17.774.326                            
22301 0107304515 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XANH PRO VIỆT NAM số 54, ngõ 298, Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 5                          17.774.326                            
22302 0109117528 Công ty TNHH House DSGN Hà Nội Tầng 4, Số nhà 15, Ngách 3, ngõ 1, phố Vũ Trọng Khánh, tổ dân phố 16, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông 1                          17.772.246                            
22303 0101987946 CTy CP KH Công Nghệ Bơm và TB Thủy Lợi số 7, ngõ 95 Chùa bộc, Phường Trung Liệt, Q Đống Đa, hà Nội 1                          17.772.217                            
22304 0108947188 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÁ TRUNG INTERIORS Số 273 tổ 17 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 5                          17.770.117                            
22305 0102145822 Cty CP đầu tư XD và cơ khí Miền Bắc Ngõ 227 Đường K2 Cầu Diễn Nam Từ Liêm HN 1                          17.769.920                            
22306 0104361346 Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng và Thương mại Bắc Sơn Thôn Lai Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          17.769.728                            
22307 0101399782 CTy TNHH Cơ Khí Kim Ngưu Số 4 ngõ 897 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.769.290                            
22308 0105151479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỢP THÀNH Số 129 C3, khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.767.476                            
22309 0107307650 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Vật Tư Nông Nghiệp Thăng Long Số 7 -LK5D, làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          17.766.281                            
22310 0109065904 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Trường Lâm Số nhà 41 Ngõ 43 phố Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 2                          17.766.242                            
22311 0105761467 Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Bigsun Số 18 đối diện số 26 LK BT2 khu đô thị Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          17.765.500                            
22312 0104830894 Công ty Cổ phần Thương mại kiến trúc nội thất ATZ Số 17, 2ND AVE, Sunrise A, The Manor Central Park, Hà Nội 1                          17.764.500                            
22313 0102059468 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PT CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 351Đê La Thành Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          17.761.536                            
22314 0102718061 CTy CP Thiết Bị Điện NVH SÀN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 3-12, TẦNG 3, TOÀ NHÀ CT2A NGÕ 727 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 1                          17.760.000                            
22315 0107905192 CTy TNHH Công nghệ ANCO Nhà C8 Lô 8, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà nội 1                          17.760.000                            
22316 0108121909 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG - IMEXTEK Tầng 3, Căn hộ liền kề số TT04 08, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.760.000                            
22317 0102333008 Cty CP TV Đào tạo hệ thống & CGCN AMSS P2402 tòa nhà Thuỷ Lợi,số 28A Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông,Hà Nội. 1                          17.760.000                            
22318 0107732101 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG Số 48 M2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,Thành Phố Hà Nội 1                          17.758.037                            
22319 0109904074 Công ty TNHH Chợ Hàng Ngày Số nhà A5, ngõ 699 đường Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 8                          17.757.991                            
22320 0102067740 Cty TNHH kiến trúc nội thất xây dựng KNP Phòng 3H - chung cư viện chiến lược khoa học công an đường Nguyễn chánh - phường trung hoà - quận cầu giấy - tp Hà nội. 1                          17.756.858                            
22321 0108070034 Công ty TNHH Dược Phẩm KTB Việt Nam Số 57TT3 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La,Quận Hà Đông,Thành Phố Hà Nội 1                          17.754.535                            
22322 0110124329 Công ty TNHH đầu tư giáo dục SUEKIT 0354037974  Lô A2-05, Tòa A2, An Bình City, 232 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          17.754.297                            
22323 0107455169 CTy TNHH TV Thiết Kế Nội Thất Thành Nam Số 4/479/53 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          17.749.402                            
22324 0109037777 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Hoàng Nguyễn Số nhà 22 ngách 134/15/16 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          17.745.792                            
22325 0109093676 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HTD B19 RICHLAND SOUTHERN SỐ 9A, NGÕ 181, XUÂN THỦY, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          17.745.273                            
22326 0107361048 CÔNG TY CỔ PHẦN HOCHI VIỆT NAM số 94 ngõ 245 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          17.743.227                            
22327 0108110424 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TB Số 6 ngõ 259 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 3                          17.743.128                            
22328 0108030955 Công ty TNHH Truyền thông Tài sản Trí Tuệ 19/335 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 11                        17.742.671                            
22329 2700344666-003 CN Cty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát tại Hà Nội 593 đường Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì HN 1                          17.737.351                            
22330 0108929291 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Smilekids Việt Nam 314 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 7                          17.734.991                            
22331 0109325743 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Phát Stone số 9a, ngõ 133 phố hoa bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          17.732.420                            
22332 0108363224 Công ty Luật TNHH My Way P2606, sảnh A, tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, NTL, HN 1                          17.731.099                            
22333 0106332502 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trí Việt Tòa nhà Coma Building, Ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          17.729.104                            
22334 0107043623 Cty TNHH TM Đầu Tư & XD Hoàng Gia 132 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.728.000                            
22335 0109324884 Công ty TNHH Y tế CNC Việt Nam SỐ 9M6B-TT6 BẮC LINH ĐÀM, ĐẠI KIM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          17.727.832                            
22336 0101180623 Công Ty TNHH TM & DV Minh Phương HN 6A Nhà Hoả, hoàn kiếm, hà nội 1                          17.726.986                            
22337 0107567497 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất HTP Số 1B ngách 63/5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ ĐÌnh 2, quận NTL, Hà Nội 3                          17.726.496                            
22338 0107148591 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S-LINE VIỆT NAM Số 2 ngõ 19 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa,Q. Đống Đa,Hà Nội 1                          17.726.479                            
22339 0101188189 Cty TNHH TM XNK HANTEX Tầng 1-CT2A, 2B Khu ĐTM Mỹ Đình 2-Phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm-TP Hà Nội 1                          17.725.916                            
22340 0104898275 Công ty TNHH đầu tư & phát triển Lê Anh 43A Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          17.724.625                            
22341 0108725202 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á SỐ 449 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 29, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        17.724.114                            
22342 0105590162 CTy CP Đầu Tư Thương Mại và Truyền Thông Quốc Tế phòng 805 tầng 8 H1 tháp 1, tòa TIME TOWER , số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội ( đối diện 46 Lê Văn Thiêm) 1                          17.722.999                            
22343 0109994663 CÔNG TY CỔ PHẦN RAISE VIỆT NAM Số 3 ngõ 98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.722.948                            
22344 0108929982 Công ty CP Giải Pháp An Toàn UNITEK P15D7 ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.722.555                            
22345 0102713313 Công ty CP đầu tư và  công nghệ UK C8-TT1 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.721.600                            
22346 0108551690 HTX nông nghiệp Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          17.720.993                            
22347 0107334051 CTy CP ĐT và Phát Triển Phúc Lộc Thọ Số 10 - ngõ 114 Phố Tây Trà - phường Trần Phú - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 3                          17.720.819                            
22348 0106396746 Công ty CP công nghệ và thiết bị Việt Mỹ Số 12, ven hồ Hạ Đình, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.720.320                            
22349 0107830980 Cty TNHH đầu tư Nga Hoàng Số nhà 93, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 0979688689    0988509894 6                          17.720.219                            
22350 0110177426 Công ty TNHH Hoàng lực GROUP Số 46 ngõ 139 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2                          17.719.627                            
22351 0109843569 Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Hải Huy Số 6 ngách 85 ngõ 132 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          17.719.338                            
22352 0108903342 Công ty Cổ phần Suganuma Group P504,505 A10 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN 1                          17.718.409                            
22353 0108941588 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Like Việt Nam 4N13 Tập thể Trường Đảng Tổng cục Hậu cần, Tổ 13 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          17.716.660                            
22354 0102238770 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định NAH Phòng 206, tòa D5C, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 9                          17.716.262                            
22355 0107012777 Cty TNHH HHC Việt Nam Tầng 4 tòa A GoldSeason, số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          17.712.030                            
22356 0103245918 Công ty cổ phần thiết bị khoa học- giáo dục và đo lường - thí nghiệm Việt Nam Tầng 10 tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 1                          17.712.000                            
22357 0108327233 Công ty TNHH VICAS Việt Nam số 27N1, ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, HN 9                          17.710.198                            
22358 0108893655 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ HẢI NAM 173 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 9                          17.707.454                            
22359 0108959987 CÔNG TY TNHH WELOOK SỐ 25, LÔ TT02, KHU ĐÔ THỊ MON CITY, NGÕ 2 HÀM NGHI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 6                          17.707.165                            
22360 0110015305 Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tuấn Khang Tầng 5 Số 59 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, HN 3                          17.703.620                            
22361 0109321185 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANH Tâng 18 Toà nhà Tổng công ty 319 BQP số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          17.702.400                            
22362 0110084436 CÔNG TY CỔ PHẦN B&C HOME Thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.702.381                            
22363 0108052155 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA Loo, Cụm CC Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          17.699.200                            
22364 0106464114 CTy CP Xây Dựng và Thương Mại TDV Việt Nam Số nhà 2F, ngõ 200/2 Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          17.697.649                            
22365 0100878888 Cty CP Hội Chợ Và Xúc Tiến Thương Mại số 8 Đặng Thùy Trâm, đường Hoàng Quốc Viêt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.696.000                            
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22366 0100954112 CÔNG TY TNHH  ĐIỆN LẠNH THUẬN THÀNH Số 221C phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          17.696.000                            
22367 0107589878 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Thái Hoàng Số 7, Ngõ 6, đường Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 3                          17.695.455                            
22368 0109894073 Công Ty Cổ Phần Inecso Số 46 Ngõ 36 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3                          17.695.101                            
22369 0107708349 CÔNG TY TNHH INTECHCON VIỆT NAM Đội 3, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 3                          17.694.152                            
22370 0108309322 Công ty TNHH The One Logistics Việt Nam Số 9A8 Khu tập thể sân bay Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          17.693.536                            
22371 0107942814 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NAM MINH PHÁT Số 297 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 10                        17.692.879                            
22372 0109366683 CÔNG TY TNHH DU HỌC ĐÔNG BẮC Á C3 B16 Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          17.690.912                            
22373 0100793095 CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT Tầng 2, số 01 ngõ 163 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          17.690.696                            
22374 0106301511 Công ty CP Đầu tư Thương mại Xây dựng và Môi trường Việt Nam Phòng 1104, Tòa nhà 3D, khu đô thi resco, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.689.605                            
22375 0107646886 Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Dương SỐ 22 NGÕ 57 ĐƯỜNG TRUNG VĂN, P TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          17.687.228                            
22376 0109928621 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TINAMEDIA Số 212 đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          17.685.312                            
22377 0102919709 Công ty cổ phần cơ điện 2H số nhà 17, ngõ 82, phố Phú Đô, Tổ dân phố 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.684.992                            
22378 0106688717 Công ty CP kiến tạo Nhất Tâm Lô 14-BT3, KĐT Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          17.684.879                            
22379 0109582606 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TAM ANH Số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          17.684.160                            
22380 0101795793 Cty Cp xúc tiến thương mại điện tử Số nhà 2B, ngách 3, ngõ 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN 1                          17.683.340                            
22381 0110089385 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƯỜNG PHÁT Tầng 4 tòa nhà Hud3 Tower, số 121 -123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.683.200                            
22382 0312062749-003 CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH TARIS Số 5, Trung Yên 14, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy Tp. Hà Nội 1                          17.683.200                            
22383 0500294358 Công Ty CP Xây Dựng & TM Thanh Oai TT Kim Bài- Thanh Oai- Hà Nội 1                          17.680.382                            
22384 0107713652 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị Y Tế Kiến Tạo TT5.2B-28, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          17.678.592                            
22385 0108237251 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HTML ASIA SỐ NHÀ 18, NGÕ 127, NGÁCH 29, HẺM 20, KHU PHỐ PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          17.678.157                            
22386 0109302270 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HCG Số 38 Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          17.677.076                            
22387 0109630754 Công ty CP AMAGROUP Tầng 23, Khối A Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.677.000                            
22388 0105684406 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THANH XUÂN TKhu A, tổ 8, ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          17.676.800                            
22389 0106722982 CÔNG TY CP HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ IES Phòng 1702, 17T2 Hoàng Đạo Thuý , KĐT Trung Hoà Nhân Chính , đường Hoàng Đạo Thuý , P Trung Hoà Q Cầ 1                          17.674.666                            
22390 0102139931 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Tân Việt Hùng Số 293 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          17.672.636                            
22391 0107302243 Công ty CP Thực Phẩm Revofood Phòng 1002 HH3C khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, HN.0462539857/0961795586 2                          17.671.336                            
22392 0108834427 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ GIÁO DỤC TIA CHỚP Số 9 ngõ 168 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.667.755                            
22393 0106372826 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH THÀNH Thôn Trung Kỳ, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.666.838                            
22394 0108406573 Công ty TNHH In Công nghiệp Quang Minh Số 175 hẻm 1/62/23 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.664.000                            
22395 0102767982 Cty CP TM & DV sửa chữa ôtô Petrolimex km 12 quốc lộ 3, tHị trấn Đông AnH, Huyện Đông AnH, TP Hà Nội (đối diện nHà máy NHôm Đông AnH) 1                          17.664.000                            
22396 0107777688 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng EU và cộng sự số 154 Nguyễn Văn Tuyết, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          17.662.840                            
22397 0101312220 Cty CP ĐTPT Bưu Chính Viễn Thông Nhà Số 1 Hẻm 155/30/1 Ngõ 155 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội. 3                          17.662.095                            
22398 0110085408 CÔNG TY CỔ PHẦN GOPLUS SOLUTIONS Số 26, Lô 6, Khu 4.1 CC, Ngõ 71 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.661.667                            
22399 0107284499 Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Sơn Nam P1514 Ct1 C14 Bắc Hà, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          17.660.500                            
22400 0106815771 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Thịnh Vượng Thôn Đồi Chè - Xã Thanh Bình - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3                          17.660.326                            
22401 0109701765 BQL Thực Hiện NVQHTTQG&QHV TK 2021-2030, Tầm Nhìn Đến 2050 6B Hoàng Diệu, P.Quan Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          17.660.160                            
22402 0102210951 Công ty CP Thương Mại Minh Nga Số 765 đường Nguyễn Văn Linh  - Long Biên - HN 4                          17.656.454                            
22403 0106847170 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Bếp Ta Thôn Đại Áng xã Đại áng Thanh Trì HN 1                          17.655.706                            
22404 0500444500 Công ty CP SX VLXD số II Hà Tây Thôn Gò Mái - Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 5                          17.653.995                            
22405 0107626343 Công ty Cổ phần Đầu tư NTD DV06-LK275, Lổ Đổ, Vam, Cửa Cầu, Đìa Ngoài, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          17.652.687                            
22406 0110309023 Công ty TNHH phòng chống mối và côn trùng gây hại ECO Số 44 dãy 2, Khu B, tổ 5 đường Lê Lai - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          17.652.244                            
22407 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP MẶT TRỜI BÉ CON-LSN Số 11, dãy B, khu nhà ở dự án 181 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          17.651.170                            
22408 0107582632 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Bất Động Sản Thành An OF 12, tầng 2, R2 Royal city, 72 Nguyễn Trãi, THanH Xuân 1                          17.650.000                            
22409 0109310183 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NAM VIỆT Số 2A Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          17.648.640                            
22410 0108822206 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA NGÀNH THANH HÀ Số 19 Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 9                          17.645.829                            
22411 0109746004 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGỌC DUY Số 1A, Lô 6 Trung Yên 12 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          17.645.646                            
22412 0109797087 Công ty cổ phần Genmart Số nhà 106, Xóm Đình, Thôn Cự Đà, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai , Thành Phố Hà Nội 2                          17.643.582                            
22413 0109256761 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AN HỒNG PHÁT Số nhà 202 phố Mới, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          17.641.600                            
22414 0107667364 CTy TNHH Tư Vấn và Phát Triển Dịch Vụ Y Tế Việt Nam Phòng 4416 tòa C2, Tòa Tân Hoàng Minh, Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cậu Giấy, Hà Nội 1                          17.640.832                            
22415 0108330620 CÔNG TY TNHH TEEFIT VIỆT NAM Số 46, ngõ 64, phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.640.771                            
22416 0108185758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO VIỆT Số 61, ngõ 116 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          17.639.620                            
22417 0109480594 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THỜI ĐẠI HOME Số 38 ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          17.637.943                            
22418 0109695208 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOUSE3D VIỆT NAM 5 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          17.637.789                            
22419 0109648159 CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Số 6 ngõ 9, Huỳnh Thúc Kháng, p. Láng Hạ, q. Đống Đa, TP Hà Nội 1                          17.637.566                            
22420 0105281196 Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Minh Khang Ngõ Hầu, tổ 3 Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          17.636.994                            
22421 0106323434 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Nano Số 11 ngõ 112 ngách 2 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          17.636.001                            
22422 0110110238 Công ty TNHH thương mại mỹ phẩm ATOMY Số 3, ngõ 118 phố Đại An, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.635.570                            
22423 0500398741 Cty TNHH Trường Sơn B18/TT12- Khu ĐT Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội. 1                          17.635.200                            
22424 0101910340 Cty TNHH ĐTCN tường an  T.A.K.O Số 3 lô 1C Khu đô thị Trung yên , Cầu Giấy, hà Nội 1                          17.635.200                            
22425 0106669390 CTy TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn Số nhà 1, ngõ 773, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          17.635.200                            
22426 0108334294 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA Số nhà 52, ngõ 145 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.635.200                            
22427 0110415060 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CHÈM QUỐC OAI Km 22, Đường Đại lộ Thăng Long, Thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          17.635.200                            
22428 0107606996 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông IIT Số 147,phố Mai Dịch. Cầu Giấy,  Thành phố Hà Nội 1                          17.635.200                            
22429 0110041224 Công ty cổ phần thiết bị TL Số nhà 15, khu tập thể 665, Km14, Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0968463882 1                          17.635.200                            
22430 0106024177 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Tuấn Phương Số 39, ngách 66, ngõ Hoà Bình 7 Minh Khai, P.Minh Khai 3                          17.634.512                            
22431 0105774554 Cty CP Kinh doanh & Dịch vụ Thành Long 59 trần quang diệu, đống đa HN (0333051120) 2                          17.634.120                            
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22432 0103762761 Công ty TNHH Đầu Tư XNK Nam Việt Tòa TT301-TSG Lotus 190 Phố Sài Đồng- Quận Long Biên - Tp HN 1                          17.633.408                            
22433 0106851699 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại Văn Phú LÔ 35, BT4-3 KĐT VINACONEX3, PHƯỜNG TRUNG VĂN,QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          17.631.636                            
22434 0110014485 CÔNG TY TNHH TINH HOA THỦ CÔNG VIỆT Số 12 phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          17.630.234                            
22435 0106918569 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÙNG số 14 ngõ 16 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          17.628.800                            
22436 0110399228 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NIA STUDIO Số 1C ngách 189/93 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.628.400                            
22437 0109125303 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK Số nhà 29 đường 3.6, khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.628.168                            
22438 0106829968 Công ty CP phát triển Gia Phát Việt Nam Số 170 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội ( 0988941753) 1                          17.628.160                            
22439 0107780810 CÔNG TY TNHH ANH NGỮ ULS QUỐC TẾ Số 190 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung,Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.628.160                            
22440 0108094331 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO BÃI XANH Tầng 4, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội  0912584288 1                          17.628.160                            
22441 0109916295 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG XUẤT NHẬP KHẨU MINH DƯƠNG Số 1430 Quốc lộ 6, Tổ 3, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.626.752                            
22442 8183879622 HKD phòng khám chuyên khoa da liễu Saigon Smile Văn phòng 7 tòa nhà 17T9 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22443 0105876309 Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thắng Lợi số 6 ngách 198/1, ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22444 0108892179 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ HINODE Số 926 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22445 8100010976 Cửa hàng Thẩm Mỹ Căn of 04 - 08. Sảnh office, tòa vinhome wesspoint Đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22446 0106637543 Cty CP Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai Số 52, ngõ 97 phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22447 0108435863 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ BEETECH Số 46 , ngách 51, ngõ 155 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          17.626.752                            
22448 0108305938 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA KIM ESTHETIC Số 21, Ngõ 19 Đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          17.626.752                            
22449 0106817440 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bona Việt Nam Ô CN6, KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22450 0106934095 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ GTG Thủ Đô Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22451 0107840812 Công ty cổ phần điện X5 Số 45, LK 26, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.626.752                            
22452 0107389727 Công ty TNHH MEI VINA Tầng 16 tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.626.752                            
22453 Hộ kinh doanh Nụ cười Sài Gòn Số 85 phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          17.626.752                            
22454 0109232150 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VIE Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0914832086 1                          17.626.752                            
22455 0101376619 Công ty TNHH SX và kinh doanh XNK Tuyên Quang SN 87, Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          17.626.742                            
22456 0108413309 CÔNG TY TNHH IWORKU VIỆT NAM Căn hộ số 0901, 0902, 0903, 0904 Tòa C2 Tower 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          17.626.473                            
22457 0105903672 Công ty TNHH EmotoVN Tập thể Xưởng Cơ Khí - XN Cơ giới Tổng cục Vận Tải, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          17.626.424                            
22458 8096352068 Lớp mầm non tư thục ngôi nhà trẻ thơ Số 22 dốc Thọ Lão, Tổ 14, Phường Đồng Nhân, HBT, HN 1                          17.625.168                            
22459 0106107698 Công ty CP ASIA Anh Em Số 18 ngõ 56 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          17.624.436                            
22460 0108846503 Công ty cổ phần phát triển thương mại Yersin Số 9 LK1 Tiểu khu đô thị Vạn phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          17.622.400                            
22461 0108764850 Công ty TNHH Đăng kiểm Sông Hồng Số D2A, tập thể Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          17.622.400                            
22462 0108139575 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BƯU CHÍNH CON ĐƯỜNG XANH Tòa CT3, KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          17.621.096                            
22463 0103431897 Cty cổ phần  MAN Số nhà 01, ngách 1, ngõ 5, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.620.063                            
22464 0101904467 công ty CP Công Nghệ & Định Giá EQ- Hà Nội Tầng 2, nhà số 15/171 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.617.943                            
22465 Lớp mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ số 69 ngõ 182 khu tái định cư,phường phú diễn,bắc từ liêm,hn 1                          17.617.000                            
22466 0109302986 Công ty TNHH TMDV Xuất Nhập Khẩu An Phát P806, Tòa A1, Chung Cư Ruby City3 , ngõ 321 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 1                          17.616.000                            
22467 0102043147 Công ty CP Công nghiệp Nhôm Gia Anh Ô 05, Lô CC3, khu đô thị HUD Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 2                          17.615.993                            
22468 0104859678 Cty TNHH HDSOFT Số 77, Cốm Vòng, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          17.614.592                            
22469 0108205958 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại CAT Việt Nam Km4, quốc lộ 1A, Thôn đại cầu, xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 2                          17.608.372                            
22470 0108546764 Công ty TNHH Sức khỏe Hàng Đầu Lô 143b, tổ dân phố 9, P. Kiến hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          17.607.296                            
22471 0109255694 CÔNG TY TNHH CEN CUCKOO tầng 2, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy HN 1                          17.606.616                            
22472 0109412202 CÔNG TY TNHH BP CARE SỐ 15 NGÕ 93/30 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          17.606.537                            
22473 0110261082 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM TRUNG VIỆT Số 4NV1B-18 The Manor Central Park Nguyễn Xiển - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          17.603.200                            
22474 0104265787 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển ITSUPRO Số 32 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - 0975128936, 02439160160 1                          17.602.929                            
22475 0106910383 CTy CP XNK NaNo Việt Nam L7-43(TT7C 43) khu nhà ở tháp tầng, khu đô thị mới Đại Kim, p. Đại kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          17.602.840                            
22476 0109742585 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ IFC 175 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          17.602.449                            
22477 0106476053 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LONG PHƯƠNG Số 17, ngõ 20 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.600.032                            
22478 0107244591 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện và Năng lượng Việt Tòa nhà Xuân Mai, ngõ 206 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          17.600.000                            
22479 0102365232 Cty CP Công Nghệ & Dịch Vụ Bóng Đá Số Số 15 ngõ 31 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          17.600.000                            
22480 0109533616 Công ty TNHH Cơ khí - xây lắp - Thương mại KN Việt Nam Thôn Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          17.600.000                            
22481 0106143382 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACE VIỆT NAM Nhà Số 3, Dãy A11, Tiểu Khu Giấy, Thị Trấn Phú Minh, H. Phú Xuyên, Tp. Hà Nội 1                          17.599.054                            
22482 0500578913 Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bảo Lộc Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          17.598.366                            
22483 0109495495 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC L - B Số 1B, Tổ 29 Tôn Thất Tùng - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          17.597.440                            
22484 0109152699 Công ty cổ phần thạch anh Hoàng Liên Sơn Số 42 Ngõ 138 Đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0915803885 12                        17.592.609                            
22485 0105146091 Cty CP Trang trí ngôi sao LED số 143 ngõ 85 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 4                          17.589.190                            
22486 0109033606 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Bình Minh SN 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          17.587.475                            
22487 0101163610 Công ty TNHH Mỹ Liên Số 24 Phố Thanh Yên, P Phúc Tân, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          17.583.266                            
22488 Nhóm lớp mầm non Cuộc sống Xanh LK35M7B- Khu IA20- KĐT Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.582.696                            
22489 0107696855 Công ty cổ phần nội thất Jaguar B4TT18, Bạch Thái Bưởi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0965777083 7                          17.581.689                            
22490 0109596052 Công ty TNHH MTV HLT Việt Nam Số 4, TDP Đông Ba 2 , Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          17.580.258                            
22491 0110145287 Công ty Cổ phần H.O.P.E Tòa nhà số 11 – 12 Liền kề 6, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 1                          17.579.574                            
22492 0108067592 Cty TNHH vận tải và du lịch MP Xóm Giếng thôn Yên Xá Xã Tân Triều Thanh Trì HN 6                          17.579.288                            
22493 0101609630 CTy CP Phần Mềm Y Tế VN số 57 ngõ 66 đường Ngọc Lâm, p. Ngọc Lâm, LB 1                          17.578.051                            
22494 0105861278 CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN HƯNG LONG Phòng 08 tầng 3 tòa nhà T6 Times Cty 5                          17.576.031                            
22495 0104104204 Công ty Cổ phần Khởi tạo Tầng 12, tòa nhà Technopark, khu Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          17.575.857                            
22496 0108229236 Công ty cổ phần xây dựng thượng mại dịch vụ Hùng Phát Số nhà 109, Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          17.575.527                            
22497 0110209886 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất Bee Homedy Nhà số 2, liền kề 5, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3                          17.571.373                            
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22498 0106711412 Công ty TNHH Thương mại An Phát Việt Nam Lô CN1 khu CN Nguyên Khê,Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Đông Anh 1                          17.570.151                            
22499 0101500993 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Việt Nam Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 4                          17.565.971                            
22500 0107975697 Công ty TNHH thiết bị điện Hưng Thịnh HN Số 175, đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 9                          17.561.652                            
22501 0107311985 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG THUẬN AN Sảnh B tòa nhà chung cư ECODREAM ngõ 300 - Nguyễn Xiển -Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 5                          17.561.182                            
22502 0101939519 CTy CP Xuất Nhập Khẩu Nhôm Kính Hà Anh Số 35 Ngõ 115 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          17.558.740                            
22503 0106042881 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ XNK Hà Linh Số 48 Ngõ 575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          17.558.593                            
22504 0107476426 Công ty cổ phần máy xây dựng 37 Phòng 908 tòa CT9 đường Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận NTL, HN 6                          17.557.420                            
22505 0106271546 Công ty CP sản xuất và Đầu tư Bluestar Việt Nam Số 12A- I4 khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, CG, HN 1                          17.555.456                            
22506 0104713164 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGON LAND Số 72/33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          17.551.688                            
22507 0108888704 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ NEWSTARS Số 1, Ngõ 6, Đường Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          17.550.630                            
22508 0108559499 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Minh Hùng Số 26 , ngõ 13, đường 800A, phường nghĩa đô, quận cầu giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.548.498                            
22509 0106379518 Công ty TNHH Tư Vấn thương mại và xuất nhập khẩu Hòa Bình Tầng 4, số 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          17.548.224                            
22510 0108333501 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mandala Tổ dân phố Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 11                        17.545.302                            
22511 0104733562 Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội Số 35 đường Hồ Mễ Trì,Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          17.544.600                            
22512 0107519020 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CREMUSIC SỐ 203 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          17.542.424                            
22513 0108562445 Cty TNHH TM Và DV DO-WIN Hưng Phát Tầng 1 khu chung cư C4 Xuân Đỉnh- Đường Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm, HN 3                          17.538.832                            
22514 0102198662 Công ty TNHH Dịch thuật PTI Số 29, ngách 47/4, ngõ 47 Nhân Hòa, P. Thanh Xuân trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.537.910                            
22515 0109319605 CÔNG TY TNHH WONDERTOUR Số 7 Ngõ 26 Nguyên Hông, Láng Hạ ,Đống Đa ,Hà Nội 1                          17.537.728                            
22516 0106302931 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN SAO VÀNG 91 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 5                          17.537.114                            
22517 0105257468 Cty TNHH công nghệ và TM ánh Dương Số 7A, Phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          17.536.000                            
22518 0101289155 CÔNG TY TNHH ANALINK LOGISTICS S7, Tầng 12A, tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.536.000                            
22519 0102356816 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG  VÀ CÔNG NGHỆ tầng 7 nhà 11 ngõ 121 thái hà, trung liệt đống đa , HN 1                          17.536.000                            
22520 0901044468 Công Ty TNHH Dược Phẩm DOHAJI Số 70 dốc Bệnh viện, thôn Thanh Ấm, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 2                          17.536.000                            
22521 0108854198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH ANH Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 4                          17.535.033                            
22522 0107559640 Cty TNHH Dental - Pro Việt Nam Số 2A, ngõ 278 đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          17.531.328                            
22523 0109889796 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medifa Số nhà 109A, phố Trường Lâm, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          17.529.481                            
22524 0109561282 Cty TNHH GODMOTHER Hà Nội (NN) 93-95 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM 1                          17.528.662                            
22525 0100972094 Công ty Tnhh Điện Dương Tầng 3 số 18 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          17.527.578                            
22526 0107169217 Công ty TNHH APex Hoàng Gia Số A5 Liền kề 18, KĐT Phú Thịnh, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 1                          17.526.400                            
22527 0110371085 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Sản phẩm Việt Số 4, ngách 110, ngõ 640 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          17.526.372                            
22528 0110125795 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Ika Group 158 Trung Phụng, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5                          17.525.923                            
22529 0102810719 Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ HD LK5 - SL37 Vinhomes Thăng Long, Khu ĐT An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          17.524.798                            
22530 0107673576 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HÀ Phòng 206 nhà B4 phố Hàm Nghi, KĐT Mỹ Đình, Hà Nội 5                          17.523.676                            
22531 0103251785 Lớp MN Tư Thục Hoàng Gia B Số 30-BT02- X2- Bắc Linh Đàm-P. Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          17.522.279                            
22532 0104075200 Hợp tác xã nông nghiệp Tân Minh Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội 1                          17.521.920                            
22533 0104555479 Cty CPXD & TM Đại Long Group tầng 5, tòa B-UDIC COMPLEX N04, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          17.520.317                            
22534 0105834387 Cty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu ADC Việt Nam số 12, ngõ 158, P Nguyễn Sơn, P Bồ Đề, LB, HN 1                          17.520.116                            
22535 0110199966 Công Ty Tnhh Tư Vấn Luật TMA Số 96 ngõ 35 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          17.519.652                            
22536 0109965976 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Nhung Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          17.519.309                            
22537 0106163188 Công ty TNHH Đầu Tư Và Truyền Thông Gia Minh Số 9, Đường Ave 1, Tiểu khu Sunrise D , KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          17.517.273                            
22538 0109575743 CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN HÀ THÀNH NO12-LK413 khu Giếng Sen, Phường La Khê, Quận Hà Đông,Thành Phố Hà Nội 1                          17.513.600                            
22539 0105660557 Công ty CP xuất nhập khẩu công nghệ thiết bị vật tư y tế Hà Nội Toà nhà 75, Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.. 1                          17.508.724                            
22540 0108551725 Cơ sở mầm non tư thục Phương anh Số 1, Tổ 14, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.507.175                            
22541 0108804013 CÔNG TY TNHH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TRÁI TIM HỒNG Xóm Đông, Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 9                          17.505.978                            
22542 0107457984 Công ty CP cơ khí Chính xác Sekai Việt Nam Thôn 3, Ba lương, song phương, hoài đức,  hà nội (Công ty CP cơ khí Chính xác Sekai Việt Nam) 1                          17.504.000                            
22543 0109277578 CÔNG TY CỔ PHẦN RINGME VIỆT NAM Tòa nhà Vincem Commatce Tower, 61 Ngụy Như Kontum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          17.502.620                            
22544 0107488904 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Huyền Phạm Số 44, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.498.162                            
22545 0108076886 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Số 138 Phạm Văn Đồng, Tổ 2, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          17.498.052                            
22546 0107565524 Cty TNHH TM & Thiết bị Phú Vinh SN 44 Vũ Hữu,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          17.495.706                            
22547 0107448725 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI NAM Tầng 1 tòa nam xa la khu đô thị xa la phường phúc la quận hà đông 2                          17.495.500                            
22548 2300341452 Trường Cao Đẳng Đại Việt Ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch- Mỹ đình- Nam từ liêm- Hà Nội 1                          17.491.224                            
22549 0100103094 Cty CP TM công nghiệp  & chế biến gỗ Km 11 + 500 Đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 979669566 8615272 1                          17.489.912                            
22550 0500457242 Công ty TNHH Phú Thái  Bình TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          17.487.499                            
22551 0104051947 Cty CP ĐTXD công trình văn hoá VN P106 Nhà A4 Làng Quốc Tế Thăng Long đường Trần Đăng Ninh , P Dịch Vọng , quận Cầu Giấy , TP Hà Nội 1                          17.487.160                            
22552 0104674973 Công ty cổ phần đầu tư Đất Thăng Long số nhà 108 đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          17.482.520                            
22553 0109203079 Công ty cổ phần phát triển nhân hòa Việt Nam Thôn Nhì - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội 5                          17.478.778                            
22554 0109317090 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư Ly Asia Số 1 ngách 90/1/42/5 Khuyến Lương, Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          17.475.631                            
22555 0106675115 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sao Nam Việt Khu 7, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 5                          17.474.930                            
22556 0108690278 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI Số nhà 131, Ngõ 14 TDP 3 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội, 1                          17.474.548                            
22557 0108434059 Công ty TNHH thương mại tổng kho nội thất Số nhà 19, ngõ 76 Đại từ ,Phường Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội,Việt nam 1                          17.472.000                            
22558 0108713380 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Quân Số 02 Phan Kế Bính (kéo dài),Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2                          17.469.732                            
22559 0107528226 CTy  CP Tập Đoàn Đồng Phát A14, lô 3, khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          17.469.136                            
22560 0108408443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRÍ THÀNH Thôn Ngự Câu - Xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 11                        17.468.561                            
22561 0110366864 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Tài Sản Alpha Tầng 4 số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, 1                          17.465.100                            
22562 0110220287 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ DOLL LINE Số 148 đường Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          17.462.977                            
22563 0104359072 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ NỘI Tầng 10, Tòa nhà VIWASEEN, số 48 đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 1                          17.462.800                            
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22564 0106918174 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI NTP VIỆT NAM Cụm 2, thôn Đoài Khê - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2                          17.462.400                            
22565 0106723552 Công ty Cổ phần HITES Số 28, LK8, KĐT Văn Khê, la Khê, Hà Đông 1                          17.459.270                            
22566 0110229480 Công Ty Tnhh Bđs Queen Land số 17 ngõ 38 phố Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          17.457.301                            
22567 0108033297 CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM C3 TT9, KĐT mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          17.456.006                            
22568 0109194402 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ KHÁNH AN B0301, tầng 3, Tòa Hongkong Tower, 243A Đê La Thành, - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          17.455.618                            
22569 0110113366 Công ty Cổ phần TM&DV Xuất nhập khẩu HDS Nhà số 5 dãy T6, Khu Z179 - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4                          17.454.886                            
22570 0107298685 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AHL VÀ CỘNG SỰ Phòng 502 Công ty arysta, tòa nhà thăng long-105 láng hạ-Đống Đa-Hà Nội 1                          17.450.000                            
22571 0101419206 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐỨC ANH Số 71 phố Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          17.448.519                            
22572 0106440730 Công ty TNHH Daily Food Việt Nam Tầng 8 toà nhà San nam phố duy tân - phường dịch vọng hậu- cầu giây - Hà Nội 1                          17.447.189                            
22573 0314791225 Công ty TNHH Mars Investment Tầng 7 Tòa nhà Dreamplex, Số 174 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          17.444.012                            
22574 0102827487 Công ty cổ phần thương mại, du lịch và xây dựng Quang Vinh nhà A15 ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Phường Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          17.442.557                            
22575 0101835291 Công ty cổ phần dược và công nghệ hóa sinh Hà Nội Số 133 Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Độc Lập, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.442.248                            
22576 0108712718 Công Ty Cổ Phần Dukick Tòa nhà The Sun số 1 mễ trì hạ - phường mễ trì - quận Nam từ Liêm 1                          17.442.248                            
22577 0102069441 Cty TNHH Hi Consultant P1010, tầng 10, tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.439.874                            
22578 0101335429 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Dũng Yến Khu 6 - thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội (cạnh khu đô thị LIDECO) - 0968271919 1                          17.438.549                            
22579 0108820368 Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ Khu tập thể Trung tâm giống (tổ dân phố 3), Phú Lãm, Hà Đông 4                          17.437.909                            
22580 0108759963 Công ty TNHH công nghệ Phúc Thành Hà Nội B12 Tập thể 810 Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02432010424 2                          17.437.452                            
22581 0106207565 Cty TNHH Công nghệ Thiết bị điện GBN Số 70, TT9 khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          17.435.595                            
22582 0106658695 Cty Cp đầu tư xây dựng và DV TM Đất Việt Tầng 2, số 3 ngõ 92 đường nguyễn khánh toàn - phường quan hoa - Cầu giấy - HN 1                          17.434.645                            
22583 0101075530 Công ty TNHH Nhựa Công nghiệp Việt Nam KCN Quang Minh 2, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          17.434.560                            
22584 0101981895 Cty CPTV Thiết kế  Đông á Tầng 4, số 9 phố Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.434.041                            
22585 0106864391 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VNA : Số 12, ngõ 123, phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.431.312                            
22586 0106328721 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Đổi Mới Số 9 ngõ 118/6 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          17.426.153                            
22587 0107615976 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRÍ NHÂN SỐ 24 NGÕ 122/41 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          17.426.142                            
22588 0108530482 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LALIMEX SỐ 7 NGÁCH 115/2 PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        17.423.891                            
22589 0107436173 CTy CP IBTC Việt Nam Tầng 2 Lô 13 Dịch vụ 10 Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          17.422.631                            
22590 0109202124 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại T&B SỐ 11 DÃY A NGÕ 18 NGÔ QUYỀN, TỔ DÂN PHỐ 16, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          17.419.404                            
22591 0104679523 CTy CP ĐT Phát Triển Châu Thành Số nhà 3 ngõ 53 đường Nguyễn An Ninh (Phòng 3 K10), phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.419.122                            
22592 0105489677 Công ty TNHH Bảo Linh Thông Đội 1, thôn Thông Đạt, Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội 2                          17.418.774                            
22593 0104910268 Công ty TNHH In và Thương mại Vinh Thành Số nhà 35 ngõ 350 đường Kim Giang phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          17.414.098                            
22594 0109771360 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỰC AUTO 495 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          17.411.200                            
22595 0107518813 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DITECO : P.3203, tòa 34T đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          17.408.167                            
22596 0101852593 Cty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát Số 3 ngachs 5/2 đường Liên cơ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.408.000                            
22597 0107743512 Công ty TNHH Wine Việt Nam Số 4 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.408.000                            
22598 0105240312 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Số nhà 22, ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        17.406.547                            
22599 0108369586 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ Sơn Ngân Phòng 404, Nhà A5, Khu Chung Cư Kim Chung, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          17.405.036                            
22600 0106764622 Cty TNHH Máy Văn phòng HT G8 Số 12, ngõ 104/7 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thành Xuân , Hà Nội 2                          17.404.776                            
22601 0104663146 Cty CP Đầu tư Thương Mại Nguyên Phúc Nhà số 3 - Tổ 1 - Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 3                          17.403.860                            
22602 0108108961 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại LT Happy Life Việt Nam Tầng 3, tòa nhà Phú Cường, 29A Trần Bình Trọng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2                          17.401.792                            
22603 0106136096 Người nước ngoài - Công ty TNHH đầu tư và thương mại DONGYANGNONGSAN Lô 13 cụm Công nghiệp Lại Yên - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 1                          17.400.000                            
22604 0108259720 VPĐD Museong Tech Co.,Ltd tại TP Hà Nội Tầng 6, số 166 Trần Vỹ, Mai Dịch, CG, HN 1                          17.400.000                            
22605 0107974076 Công ty CPXD Bất động sản Bảo Minh LK 56 - No6A - Khu đất dịch vụ Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 2                          17.399.171                            
22606 0107441247 CÔNG TY TNHH LAZITA Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.398.779                            
22607 0103570403 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Đức Minh Nhà N06b, KĐT Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          17.398.592                            
22608 0107597501 Công ty TNHH Tổng hợp Tài Đức Thôn Giếng, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 2                          17.395.200                            
22609 0101862231 Cty TNHH in và thương mại Linh Gia Lô F518 Khu làng nghề Triều Khúc- Thanh Xuân- HÀ Nội 1                          17.391.040                            
22610 0107980217 CTy Cổ Phần Truyền thông Take A Z Số 2523 Tầng 25 Nơ 5 Ecohome 3 Tân Xuân, Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          17.389.530                            
22611 0110221227 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ANMI Tầng 3, Tòa nhà số 8 Phan Văn Trường - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          17.389.345                            
22612 0107631382 Công ty TNHH GMS P2006 CT1 Chung cư Skylight, ngõ Hòa Bình 6 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          17.388.495                            
22613 0110060474 CÔNG TY CỔ PHẦN BKL GROUP Tầng 1, Số 168 Nguyễn Xiển, -  Hạ Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 1                          17.388.022                            
22614 0106219507 Công ty TNHH E-COMPONENTS Số nhà 49 ngõ 22 Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          17.387.194                            
22615 0107595656 Cty TNHH TM & DV tin học Bảo Nam Số 1, Ngách 72, ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, HBT, HN 6                          17.385.085                            
22616 0109582469 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN VAKOPEC Số 18, ngách 34/232 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5                          17.382.816                            
22617 0106228999 Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Hàn Số 18 Tổ 53 Khu Đô Thị Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 1                          17.378.853                            
22618 0106431623 Cty TNHH TM & vận tải Ngọc Lâm TT 810 Xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  985983216 5                          17.377.905                            
22619 0109213126 CÔNG TY CỔ PHẦN AEC VIỆT NAM ĐỘI 5, XÃ TUYẾT NGHĨA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2                          17.376.382                            
22620 0110230616 Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Sky Production : Số nhà 58 Xóm Mới, thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          17.376.000                            
22621 0109403977 Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC TẦNG 5, TÒA CT3, THE PRIDE, KHU ĐTM AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          17.375.893                            
22622 0108399220 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION Sảnh B Tòa nhà Việt Đức Complex số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.375.488                            
22623 0106098193 Cty TNHH DDN VINA CT09 Ngõ 686 đường Chiến Thắng, quận Hà Đông, HN 3                          17.375.104                            
22624 0103425780 Cty CP Dược phẩm Tiến Lộc Số 18 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.373.731                            
22625 0106884609 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN AN PHÚ II Cụm 5 - Xã Cộng Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 4                          17.372.385                            
22626 0106865490 Công ty CP KISSTARTUP Phòng 2308 tầng 23 Toà Nhà The Light đường Tố Hữu, P.Trung Văn,Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nôi· 3                          17.369.387                            
22627 0107563118 Công ty Cổ Phần SUNNY VIETNAM Số 179 phố chùa Láng, P.Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          17.367.670                            
22628 0107303769 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN SMART VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN SMART VIỆT NAM - G32911 - Vinhomes Greenbay Mễ Trì- số 7 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          17.367.606                            
22629 0108398065 Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Duka LK02 - 03, Dãy B, KĐT Greenpearl, 378 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội 1                          17.367.040                            
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22630 0109585886 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI THUẬN PHONG Số 472 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.363.690                            
22631 0109685295 CÔNG TY TNHH 678 VIỆT NAM Số 12 hẻm 54 ngõ 54 Ngọc Hồi, tổ 17, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.363.076                            
22632 0108231789 Công ty cổ phần thương mại An Việt Nam Lô N5 - 2 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          17.360.081                            
22633 0106140198 Công ty TNHH chế tạo mẫu SOLIC LK 3A-03, khu đấu giá Hạ Khâu, Phường Phú Lương , Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          17.360.000                            
22634 0108334590 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Làm Sạch Thông Minh Iclean P1101 tòa SDU 143 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 5                          17.355.636                            
22635 0109168184 Cty TNHH TM & dịch vụ MML và Anh Em HH1C khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.355.059                            
22636 0107707930 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Minh số 28 ngõ 2 xóm đoàn kết ,thôn văn điển ,xã tứ hiệp ,thanh trì hà nội  62911652 11                        17.353.142                            
22637 0104166345 CÔNG TY TNHH DV THÔNG TIN TRẦN GIA Số 8, ngõ Gia Tụ B, phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN 3                          17.351.519                            
22638 0109739656 Công ty cổ phần Global Food Việt Nam Thôn Quyết Tiến, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4                          17.349.995                            
22639 0109422539 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tùng Phương SỐ NHÀ 135, ĐƯỜNG LA DƯƠNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          17.348.703                            
22640 0108867528 CÔNG TY TNHH LDHOUSING VIỆT NAM Tầng 16, tòa nhà G3, khu đô thị Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          17.346.796                            
22641 0109575380 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ HTS AUTO Việt Nam Số 22, ngõ 277 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          17.344.000                            
22642 0107550447 Cty CP kiến trúc & ĐTTM AJ & L Tòa FLC, số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          17.342.167                            
22643 0101781127 Công ty TNHH dịch thuật TM & du lịch Tre Việt Số 1A, ngõ 140, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 3                          17.337.935                            
22644 0104783059 Công ty CP Sản xuất- xây lắp thương mại Đại An lô 33, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          17.336.774                            
22645 0104737422 Cty CP Thương mại và Chuyển phát nhanh Việt Nam Số 63, ngõ 111 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          17.330.594                            
22646 0107897939 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xây dựng Hoàng Điệp Số 78, tổ dân phố 2 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          17.328.542                            
22647 0102167417 Công ty TNHH Dệt may Hoàng Hà Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          17.328.448                            
22648 0107989178 Công ty TNHH đo đạc bản đồ và dịch vụ TNMT Hà Nội Số 15, ngõ 191 đường Phú Nhi, Phú Thịnh, Sơn tây, HN 2                          17.327.641                            
22649 0110117441 Công ty TNHH MTV Loon Eyes Studio Số nhà 22 Ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          17.327.544                            
22650 0106230042 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VDB VIỆT NAM số 15, Ngõ 259, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          17.327.544                            
22651 0108326818 Công ty TNHH Kenjin Việt Nam số 82, ngõ 28 Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          17.327.544                            
22652 0107651082 Công ty TNHH TM và PT XD Khang Thịnh ô số 6 , lô TT20, KĐT mới Văn phú, P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3                          17.327.544                            
22653 0109827013 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THC Số 12A, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          17.327.118                            
22654 0108458211 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM DOT GRID 21B ngõ Giếng, Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5                          17.324.432                            
22655 0500399625 Công ty TNHH Hưng Thịnh Số nhà 287, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, TP Hà Nội 1                          17.324.032                            
22656 0107969277 Công ty CP Cây cảnh An An số 10 thụy khê, tây hồ, hà nội 1                          17.320.960                            
22657 0108769577 Công ty TNHH Thương mại Y tế và Giáo dục Lê Vũ Số 2/117 đường Trần Cung, Tập thể Bộ tư lệnh Thông tin, Tổ dân phố Hoàng 3, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          17.319.620                            
22658 0110057520 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ĐẠI PHÁT Toà GS2 - KĐT Vinhomes Smart city, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.318.400                            
22659 0109593478 Công ty CP GUME KOREA Kho E4, Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          17.315.353                            
22660 0105314557 Công ty TNHH Dệt may Thành Vượng Khu TT Thực Phẩm - Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          17.315.109                            
22661 0106741431 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CDC VIỆT NAM tầng 1 KVP Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, p Phương Liệt ,q Thanh Xuân , HN 3                          17.312.368                            
22662 0108294179 CTy TNHH Dược Center Số 183 Ngõ 42, Tổ 30 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.312.368                            
22663 0104025513 Cty TNHH TV XD Xuân Lộc Số 16 Nguyễn Bá Khoản, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          17.310.351                            
22664 0104912635 CTy CP DV Kinh Doanh Tổng Hợp Số 1 Nhà NV 5.6,khu Chức Năng Đô Thị Tây Mỗ, phường Đại Mộ,quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2                          17.309.364                            
22665 0106735526 CTy CP Du Lịch Và Phòng Vé Hà Đô Số 4 hẻm 15/20 ngõ Gốc đề, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.307.719                            
22666 0109931624 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ALOMORA Tầng 8 - 21A tòa nhà Tasco Building, Số 158 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          17.307.246                            
22667 0101275699 C.ty TNHH Sx Đt & TM Trường Thịnh Số 51, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.305.600                            
22668 0109416609 Công Ty Cổ Phần Cervello TẦNG 5 TÒA NHÀ ANH MINH, SỐ 36 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          17.305.600                            
22669 0104597415 Cty TNHH ĐT&PT Công nghệ Đức Tín Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0983088982 1                          17.305.600                            
22670 0109728196 Công ty TNHH Bảo khang Hưng Thịnh Tầng 13 toà nhà Intracom số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          17.305.218                            
22671 0102367776 Cty CP thương mại tự động hóa NASACO Số 146 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.305.000                            
22672 0108730474 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHACO Số 90 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        17.302.599                            
22673 0105934751 Văn Phòng Công Chứng Việt Hưng số 2A Ngô Gia Tự, P Đức Giang, LB 1                          17.301.908                            
22674 0108124219 Công ty TNHH văn hóa Hồng Nhật SỐ 214 ĐƯỜNG VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 10                        17.300.665                            
22675 0101151615 Công ty TNHH Hà Sơn Số nhà 226, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          17.300.572                            
22676 0109772558 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Mạnh Khoa P1805A, Tòa NTHome, 119 Phố Nhổn, Nam Từ Liêm, HN 9                          17.300.494                            
22677 0106439968 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ An Sinh SỐ 8, NGÁCH 117, NGÕ 164, ĐƯỜNG VƯƠNG THỪA VŨ, PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          17.300.176                            
22678 0108003775 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TOÀN CẦU Số 134 ngõ 120 trường chinh, quận đống đa, hn 2                          17.299.456                            
22679 0101740522 Cty TNHH XD và  Q.Cáo TM Tây Đô Số 238, đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        17.299.212                            
22680 0106707374 Công ty cổ phần thời trang Massino Tầng 5 tòa New Skyline, Nguyến Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2                          17.299.200                            
22681 0109550040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA Số nhà 11A, đường 800A, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.299.200                            
22682 0107733514 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PMAXLAND Tầng 3 số 18 Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 2                          17.295.765                            
22683 0106071233 CTy CP Công Nghệ Dầu Khí Hà Nội Tầng 09, tòa nhà Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, , quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.294.592                            
22684 0108474559 Công ty cổ phần công nghiệp Kansai Số 98, Đường Mới, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 5                          17.289.614                            
22685 0110002715 CÔNG TY TNHH ASIA MORTAR MIỀN BẮC Căn A3-2707 Toà Ecolife 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          17.289.600                            
22686 0108265474 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THIỆN GIANG Số nhà 203 Phố Cầu Cốc - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          17.287.296                            
22687 0109374243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG STARCOM tòa v3, the terra an hưng, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.285.690                            
22688 0107575459 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Đông Nam Hà Nội DV4, LK163, Khu Tràng Cày, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.284.864                            
22689 0108511793 Công Ty TNHH Dịch vụ Công nghệ ALT Việt Nam Tầng 2, Khu văn phòng Trung Yên plaza, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          17.283.943                            
22690 0109946437 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LDT VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi , Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.280.000                            
22691 0107992050 Công ty CP TM và DV du lịch You & Me Số 26, ngõ 86/16 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.280.000                            
22692 0109000745 Công ty CP Tân Đại Dương Xanh Việt Nam Phòng 708 Nhà JSC 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          17.280.000                            
22693 0107713557 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tân Bảo Phúc A26, Ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.280.000                            
22694 0107776532 Cty Cổ Phần Technology MT9 Số 33 ngõ 472 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 1                          17.280.000                            
22695 0108277166 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF Tầng 5 Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4 Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          17.280.000                            
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22696 0102325416 Công ty CP thương mại và dịch vụ tin học An Việt Số 56A, ngõ 178, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1                          17.280.000                            
22697 0107337856 Công ty CP giải pháp Tech Việt Nam Tầng B1, tòa nhà viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên hòa, CG, HN 1                          17.280.000                            
22698 0104114322-001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần đầu tư Nam - Invest Hồ điều hòa ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, HN 2                          17.280.000                            
22699 0107959092 Công ty TNHH TURTLE LAKE BREWING 105 Quảng Khánh, Quảng AN, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          17.280.000                            
22700 0102722011 Cty CP PT công nghệ in Nguyên Khang Lô C5, D5, 12 Cụm Sx Làng Nghề Tập Trung Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 982656092 35500214 1                          17.280.000                            
22701 0110303367 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH BA MIỀN Số 16 ngõ 23 phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          17.276.220                            
22702 0101742167 Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Hà Số 20 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          17.274.950                            
22703 0106578376 Công ty TNHH quốc tế Welltrix Số 154 Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          17.274.250                            
22704 0107122522 Công ty CP thương mại và dịch vụ viễn thông CTH Việt Nam Số 22, lô TT17 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          17.273.280                            
22705 0101795144 CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH VIỆT Số 12  Trần Quý Cáp - Đống Đa - Hà Nội 1                          17.272.102                            
22706 0103398953 Công ty TNHH MTV Duệ Trí Số 8, ngách 112/19 đường Ỷ La , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.272.000                            
22707 0107407454 Cty TNHH đầu tư ADP Việt Nam 112 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm. HBT, Hà Nội 5                          17.271.941                            
22708 0109532059 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Khang Hà Nội Số 1 ngõ 73, Tổ 11, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          17.269.622                            
22709 0109986366 Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại và Dịch vụ Nội thất Nam Hùng Thôn 9, Xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 2                          17.268.400                            
22710 0107005593 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ XANH VIỆT NAM Số nhà 12, ngõ 3 đường Phương Canh, P Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          17.267.788                            
22711 0106994908 Cty Cp KLAND Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          17.265.040                            
22712 0108341076 Công ty cổ phần thương mại đầu tư D&C việt nam Số 6, ngõ 111 đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0396967393 2                          17.262.377                            
22713 0101193238 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Long Đức 168D, ngõ 192 Vạn Phúc, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          17.259.584                            
22714 0107948742 Cty CP Đầu tư XD và TM Khang Phong 4A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          17.254.118                            
22715 0104560510 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Điện Quang Minh số nhà 26 ngõ 13 đường 800a, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội. 2                          17.253.213                            
22716 0109980050 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Hàng Không Raymond Tầng 4, Tòa nhà Hòa Bình, Số 326-332 Đường Bưởi, P Vĩnh Phúc, Q Ba Đình, Hà Nội. 1                          17.252.500                            
22717 0105921417 Cty TNHH XD và công nghệ môi trường SAGI BT3-15 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 11                        17.251.270                            
22718 0102332798 CTy CP ĐT & TM Tam Long Số 62 Thanh Liệt Thái Lâm Building, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          17.249.571                            
22719 0107965716 Công ty TNHH ĐTSX và DVTM Newtech Số 35 C8 KĐT GELEXIMCO Lê Trọng Tấn- Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội, Đt 0987 058 514 2                          17.248.793                            
22720 0106818370 CTy CP Sản xuất Thương mại Dệt may Nam Dương Số 11 NV1, liền kề Greenpark số 1/319 đường Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          17.248.000                            
22721 0109021576 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại gạch ngói Phương Đông Khu 2, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 4                          17.247.682                            
22722 0107930826 Công ty TNHH Đầu tư Sản Xuất và Thương mại Đức Cường Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 2                          17.246.912                            
22723 0109538438 Công ty CP môi trường và y học dự phòng Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          17.245.037                            
22724 0106213946 Cty TNHH XD & TM Hùng Gia Số 25 Phố Thanh Nhàn, HBT, HN 5                          17.243.139                            
22725 0107448348 CTy CP Kiến Trúc Và Nội Thất Mặt Trời Số 66 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11                        17.240.944                            
22726 0107586563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG KHANG Số 80 Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        17.240.943                            
22727 0105319925 CÔNG TY CP DỆT MAY NAM VIỆT Tầng 6 Tòa nhà Văn phòng Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX Trung, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.239.680                            
22728 0108227334 Công ty CP dịch vụ và thương mại dầu khí MC Số 153 Phố Trần Đăng Ninh, P Quang Trung Hà Đông Hà Nội 0989866576 4                          17.236.074                            
22729 0105458622 Cty CP đầu tư và thương mại Đại Phúc Số 12-K2 Khu Đô Thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          17.235.466                            
22730 0102285058 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATD O3, LK2 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc( Simco Sông Đà), Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà nội 2                          17.234.816                            
22731 0109776866 Công ty TNHH Uốn vòm Alumax Việt Nam Số 1 ngõ 484 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          17.234.394                            
22732 0107901007 CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN Nhà số 28, ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          17.233.866                            
22733 0105456985 Công ty TNHH TMXD và vận tải Đức Trà Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 11                        17.232.494                            
22734 0108812166 Công ty TNHH một thành viên xâu dựng và vận tải Hoàng Việt Anh Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 11                        17.230.619                            
22735 0110273994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIKOMIN Tầng 6, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          17.230.000                            
22736 0107516982 Công ty TNHH kỹ thuật Nexsuns Số 69 Trần Đăng Ninh, p. Quang Trung, Hà Đông, HN 1                          17.229.046                            
22737 0106102234 Công Ty CP GDC Green Số 30, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          17.228.727                            
22738 5701680923 Cty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Quảng Ninh 16 nguyễn chánh trung hoà cầu giấy hà nội 2                          17.228.385                            
22739 0101976408 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT THÀNH số 6B ngõ 36 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          17.227.264                            
22740 0104152416 Công Đoàn Ngành Giáo Dục HN 87 Thợ Nhuộm 2                          17.225.582                            
22741 0100954761 CTy CP thương mại dược phẩm Tây Hồ số 12 ngõ 33 phố Đốc ngữ, Phường Liễu giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          17.222.566                            
22742 0108785032 Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Mộc Sinh Số 4, Ngõ 197, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 5                          17.220.804                            
22743 0109390365 CTy TNHH TM Vân Tải Long Anh Số 1 ngách 177/44 ngõ 177 Phố ĐỊnh Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          17.219.334                            
22744 0103957658 Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Việt Luật Thôn 5, Xã Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 8                          17.218.882                            
22745 0105324918 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC ĐỨC KIỆT Đơn vị không nhận hồ sơ giấy gửi bưu điện do không có người trực tại đơn vị 10                        17.216.682                            
22746 0108708006 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y Phòng 703 tầng 7, số 66 ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.216.000                            
22747 0108033829 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HESMAN VIỆT NAM Số 5, ngách 8/191/3 Đường Lê Quang Đạo, tổ 1, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 10                        17.214.908                            
22748 Mầm Non Tư Thục Hoàng Gia Số 133 Tổ 67 Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 11                        17.211.830                            
22749 0107767880 Công ty TNHH công nghệ Mai Hoa Số 51, ngách 41, ngõ 195, Trần Cung, phường Cổ Nhuế1, quận Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội 11                        17.211.804                            
22750 0105926140 Cty CP Đầu Tư Thương Mại IMEX Thăng Long Số 1, K5, KDDT Việt Hưng, Long Biên 11                        17.209.622                            
22751 0102754976 Công ty TNHH Mai Thủy Số 187 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình - Hà Nội. 11                        17.209.622                            
22752 0500556349 Công ty cổ phần không gian xanh A10 tập thể học viện hành chính quốc gia. Tổ 44 - Yên Hòa - Cầu Giấy - HN 2                          17.209.481                            
22753 0109631839 CÔNG TY CỔ PHẦN HTNT HOLDING số 5 ngách 3 ngõ 23 Nguyễn Khuyến Văn Quán Hà Đông Hà Nội 11                        17.209.054                            
22754 0102605572 CÔNG TY CỔ PHẦN TERMI GROUP : BT3-6 khu nhà ở CBCS – Bộ Công an, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 2                          17.204.023                            
22755 0109878681 CÔNG TY TNHH OPES INTER Thôn Gia Thượng, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 4                          17.203.182                            
22756 0104507193 Cty TNHH Cao su ánh Dương Xanh Số 10 Ngõ 72/2 Đường Tây Mỗ Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          17.202.250                            
22757 0109467233 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM 55 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội 10                        17.202.043                            
22758 0109526834 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Bảo Số nhà M32, Khu tập thể nhà máy A40, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        17.200.810                            
22759 0106104383 CTy TNHH SAMNON Việt Nam Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội (Trong CTy bao bì Trung Dương) 1                          17.199.331                            
22760 0109379795 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU ECI TẦNG 12, TOÀ NHÀ DIAMOND FLOWER, 48 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          17.199.235                            
22761 0106908320 CTy CP Xây Dựng Và Nội Thất TNK 158 Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          17.197.937                            
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22762 0108017591 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC VIỆT P109 E12 Khu TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        17.197.129                            
22763 0109928318 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bảo Mỹ Số 3 ngách 38/13, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          17.196.356                            
22764 0109464151 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAC Tầng 2, L7-27 (TT7D-27) khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        17.195.435                            
22765 0109972797 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hồng Phát Số 6, ngõ 126 phố Đốc Ngữ , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          17.194.560                            
22766 0109170507 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vĩnh Phát Thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          17.192.216                            
22767 0800281102 Cty CP xây dựng số 11 Phòng 7, hầm B1, nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Hà Nội 11                        17.190.018                            
22768 0108484719 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Minh Phú Số Nhà 60, Ngõ 145, Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          17.188.086                            
22769 0109844636 CÔNG TY TNHH TÂN Á ĐẠI THÀNH - DAEWOO Số 124 Tôn Đức Thắng, - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          17.187.200                            
22770 0106952785 Công ty CP đầu tư và xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang Căn hộ số 23-24, tầng 40, toà C5, số 119 đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội" thành " Lô CN4-2.1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội 1                          17.186.096                            
22771 0107038711 CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN - KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG MẶT TRỜI SÀI GÒN số 484.486 xã đàn,nam đồng, Đống Đa, HN 2                          17.185.501                            
22772 0107361432 CTy TNHH Tiếp Vận Ngôi Sao Việt Nam Tầng 2 Số 16 Trần Điền - Khương Mai - Q. Thanh Xuân -  Hà Nội 1                          17.181.632                            
22773 0105193165 Công ty TNHH CTX số 1 Tầng 2, tòa nhà HH2, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,VN 1                          17.181.025                            
22774 0109498915 CÔNG TY TNHH KOAS TRADING Tầng 06, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Thành Phố Hà Nội 5                          17.179.964                            
22775 0106479093 Công ty CP sản xuất Goldsengsu Hàn Việt Đội 7, thôn Cầu Sông, Xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội 1                          17.177.600                            
22776 0103611681 Công ty CP thương mại và xây dựng Thịnh Anh Khu chế Biến Lâm Sản Dầy Kẻ - Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội 1                          17.177.152                            
22777 0500419871 Công ty CP xây dựng điện & tư vấn phát triển năng lượng Cầu Dầm - Hoà Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 1                          17.173.582                            
22778 0107477740 Công ty CP Thương mại và Phát triển Công nghệ GB Việt Nam P311, chung cư B5, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          17.172.917                            
22779 0106545324 CTy TNHH Thương Mại Tin Học Vỹ Cường Xóm 1, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn. Tỉnh Thanh Hoá 6                          17.172.380                            
22780 0104082279 Cty CP XD&TM Bạch Đằng Giang P1002, chung cư B3C khu đô thị Nam Trung Yên, quận cầu giấy, TP Hà Nội 0987827036 2                          17.169.675                            
22781 0108973893 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRUNG ĐÔNG Đối diện số 76 Hữu Hưng, Phường Đai Mỗ, Quân Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          17.168.353                            
22782 0110023320 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU H.S.Y Số F3, đường CD3 khu đô thị Nam Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          17.167.740                            
22783 0109487381 Cty TNHH Underground Movement Hà Nội Số 49 Vũ Miên, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 8                          17.167.740                            
22784 0109924867 Công ty Cổ phần HAB- Sức khỏe toàn diện Tầng 7, tòa nhà 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 6                          17.167.572                            
22785 0108377837 Công ty CP Dịch vụ và Du lịch Greenpower 146 Hoàng Quốc Việt , Nghĩa Tân , Cầu Giấy , Hà Nội 1                          17.165.772                            
22786 0104877620 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VĂN MINH Thôn Văn Minh, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội 10                        17.162.949                            
22787 0108052557 Công ty TNHH cơ khí xây dựng dịch vụ SX&TM Thành Long Xóm Cầu Phao, Thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, H Mỹ Đức, TP Hà Nội 6                          17.160.726                            
22788 0107726147 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 699 Tầng 12 tòa nhà  Licogi 13-164 Khuất Duy Tiến Phường Nhân Chính Q Thanh Xuân HN 1                          17.159.543                            
22789 0107515146 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC P101A-E6, TT Thành Công ( nhà thuốc Đức Thành ), P Thành Công , Quận Ba Đình, TP HN 6                          17.155.780                            
22790 0107394766 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Quản lý Dự án Ecospace Tầng 2, tòa nhà Vinaconex 21, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          17.153.972                            
22791 0109719730 Công ty luật TNHH La Défense BT01-9 Nhà TT DA chung cư QT Hoành Thành City Cổ Ngựa,  Mỗ Lao, Hà Đông - Hà Nội. 2                          17.152.000                            
22792 0108452499 Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Thành Nam Phòng 202, C6 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          17.152.000                            
22793 0107296279 Công ty Cổ phần Golden Oil Việt Nam Tầng 1 số nhà 20 ngõ 5 đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          17.149.632                            
22794 0109467219 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG DAVICON Tầng 6A, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          17.149.522                            
22795 0101562647 VPDD CTy Cổ phần Kín - CTy Ngoại Thương Kamaz Phòng 306, tầng 3, tòa nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          17.145.351                            
22796 0109910007 CÔNG TY CỔ PHẦN WINGOLF Số 7, ngách 1, ngõ 26, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.143.735                            
22797 0106393368 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ khí Hoàng Anh Thôn Như Quỳnh, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên ( gần gara ô tô 8x) 1                          17.142.400                            
22798 0110025159 CÔNG TY TNHH HG MEDICAL Số 2 ngách 51 ngõ 192 Tam Trinh, Tổ 12 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          17.141.888                            
22799 0109571072 CÔNG TY TNHH THỂ THAO TK Số 9 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.141.888                            
22800 0107726901 Công Ty TNHH Thương Mại Và Tiếp Vận Linh Anh Phòng 5 Nhà D TT Nhà Máy Cao Su Đường Sắt, Ngõ 29 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. 10                        17.141.684                            
22801 0101882742 CTy TNHH Khoa Học & Công Nghệ Cao Số 9 Ngõ18 ngách 75/10 phố Định Công Thượng, Hà Nội. 0906861944 thúy 1                          17.135.997                            
22802 0108369699 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGÔ GIA Tòa nhà HongKong Tower, tầng 12, tháp B, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          17.135.872                            
22803 0106655581 Công ty cổ phần Công nghệ Tùng Duy Tầng 3 phòng 168  Số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai , Thanh Xuân Hà Nội 1                          17.134.532                            
22804 0110153619 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NINH BÌNH Tầng 4, số 3, ngõ 93 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        17.134.455                            
22805 0106906732 Cty CP TV Nhà Hà Nội Cc Ecohome 3 tòa No4 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        17.134.455                            
22806 0104822798 Cty CP DV TM vận tải Minh Quân Số 19 ngách 25 ngõ 505 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        17.134.455                            
22807 0108338475 Công ty TNHH thương mại và xây dựng cơ khí giao thông Nam Anh Khối 5, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 1                          17.133.867                            
22808 0100984614 CTy CP Công Nghệ Điện Tử ứng Dụng Số 2/11 - Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          17.133.696                            
22809 0109071640 Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện Funtrip Số 46, ngõ 31, phố Đội Nhân, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba ĐÌnh, Hà Nội. 3                          17.132.107                            
22810 0110107796 CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CCD Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          17.130.144                            
22811 0109232376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VCC Số nhà 12 Đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.125.500                            
22812 0104411452 Cty CP Cơ Điện & XD Chất Lượng Vàng Phòng 510A Tòa BMM- Khu đô thị Xa La- Hà Đông- Hà Nội 3                          17.122.053                            
22813 0107999930 Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Long Biên số 533, tổ 8, đường Bát KHối, THạcH Bàn, LB 6                          17.120.892                            
22814 0108475986 Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại SAM Tầng 3, Số nhà 175 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          17.120.253                            
22815 0101234029 Công ty TNHH GredMann Việt Nam 168 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Nam từ liêm, Hà nội 1                          17.120.140                            
22816 0108716286 Công Ty TNHH xây dựng và thương mại 555F Việt Nam Số nhà 8 ngõ 178 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.120.000                            
22817 0101347431 Công Ty TNHH Dịch vụ Tài chính Ngọc Hưng Số 1 Ngõ 575 Ngách 10 Kim Mã Ba đình HN. 1                          17.120.000                            
22818 0104344340 Công ty TNHH sản xuất kim khí Hồng Phát Tầng 12, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mũ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 8                          17.119.010                            
22819 0315817902 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aims Futures Việt Nam Tầng 17, tòa Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa,HN 1                          17.118.084                            
22820 0107521284 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ GIẢI PHÁP SAO KHUÊ V1.4.5 tầng 4, tòa nhà Home city, 51 Trung kính, Yên Hòa, CG, HN 5                          17.116.808                            
22821 0105024061 CTY CP SX và Đầu Tư Thiên Mộc Số 1 Ngõ 66 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          17.113.460                            
22822 0102673389 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Phương Vinh PHòng 109, nHà E, kHu tập tHể T36, ngõ 173 Trung KínH, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          17.111.868                            
22823 0106974394 Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế & ĐTSX Thanh Bình Số 285 đường 247 xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội 5                          17.111.312                            
22824 0107062104 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ kỹ Thuật Minh Phát Thôn Quán khê, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 5                          17.105.000                            
22825 0108665218 Công ty TNHH Phu Hoa LUXURY DENTAL SPA Số 484 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          17.103.912                            
22826 0108208444 CÔNG TY TNHH KÍNH HÙNG DOANH Số 3, ngõ 23 Xuân Thủy,Tổ 23, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          17.102.592                            
22827 0109213895 Công ty TNHH VNCN Logistics Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà B Office, DBS Việt Nam, N028, Lô 31, Khu dịch vụ thương mại nhà ở Hà Trì, đường Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          17.100.177                            
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22828 0101970660 Người NN- CTy TNHH Uretek Việt Nam Tầng 7 - K1 -CT1- 536 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          17.100.000                            
22829 0107871306 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại MTC Số 64 ngõ 553 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          17.095.460                            
22830 0102340904 Cty TNHH Tư vấn đầu tư Vũ Thái Tầng 14, tòa nhà Corner Stoner, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          17.089.767                            
22831 0103379894 Người NN-  Công ty CP đầu tư và giải pháp VIETIS Tầng 5, tòa nhà 3A số 82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 11                        17.088.804                            
22832 0106262830 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA VIỆT Số 4 ngõ 61 phố Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy 1                          17.088.000                            
22833 0105830167 Cty TNHH ĐTSXTM&DV Hoàn Châu Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          17.082.283                            
22834 0109185084 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Đất đai Hà Nội Số 95 phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          17.080.448                            
22835 0106458664 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị điện Hà Nội Số 89 Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          17.076.855                            
22836 0108781895 Công ty cổ phần TM Công nghệ Autosolar Việt Nam Số 52 Vũ Hữu, Phường Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                          17.075.488                            
22837 0102273221 Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt nam Số 50A, ngách 225/7, Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          17.074.985                            
22838 0109539840 Công ty Cổ phần AzHousing NT6-168, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          17.074.331                            
22839 111111111 NHA KHOA TRẺ Số 38 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          17.072.000                            
22840 0104988923 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ LÊ HOÀNG Số nhà 32, ngõ 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Đống Đa - Hà Nội 6                          17.069.322                            
22841 0108375244 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Sen Vàng Số 229, Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10                        17.068.622                            
22842 0108077093 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hưng Thành Phát Thôn Đại Đồng, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 3                          17.067.053                            
22843 0105265557 CTy TNHH TM và Thiết Kế Xây Dựng Long Giang Số 5 Ngách 242 Ngõ 364 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          17.066.824                            
22844 0105206110 Cty TNHH Vận chuyển và xây dựng Phú Tài Thôn Tư Sản, Xã Phú Túc, H Phú Xuyên, Tp Hà Nội 2                          17.065.468                            
22845 0107021115 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng AP Việt Nam P1709 Tầng 17 Tòa nhà D, Khách sạn La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          17.064.528                            
22846 0107844535 Công ty Cổ phần xây dựng đô thị Đông Dương Tầng 9, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          17.060.059                            
22847 0106858052 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Minh Đức Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          17.059.200                            
22848 0110270908 Công ty CP tập đoàn Sang Trọng Số 456 đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          17.056.000                            
22849 0104178164 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật F5 Việt Nam Số 6, Khu Đô Thị An SInh, ngõ 208 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Băc Tư Liêm 1                          17.056.000                            
22850 CH0014H Thẩm mỹ " Hồng Kông" 51 Hàng Gà - phường Hàng Bồ - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          17.054.452                            
22851 0107359842 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Phú Thành Đạt 29 Phố Linh Lang, phường Cống vị, quận Ba Đình 10                        17.052.079                            
22852 0105157840 Cty CP Xây lắp và Đầu tư xây dựng VN Phòng 701 nhà NO 12-2 khu đô thị Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          17.051.181                            
22853 0108376696 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WIN LAND Tầng 10, văn phòng 2 dự án Sun Square số 21 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          17.048.701                            
22854 0107443678 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LÂM số nhà 11, ngõ 1197 giải phóng, thịnh liệt, hoàng mai, hà nội  906085286 5                          17.047.196                            
22855 0106913232 Công ty TNHH Thực phẩm Gia Hưng Xóm Trường Xuân- Thôn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          17.045.568                            
22856 0105845597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ THÀNH Ms Hà. 0974.231.217 P1811, toà C vinaconex 2 khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          17.043.638                            
22857 0109825009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẢI DỆT MAY QUỐC TẾ Tầng 5, tòa nhà New Skyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2                          17.042.847                            
22858 0108578741 Công Ty TNHH Công Nghệ Vietbuild Việt Nam Số 16 Phố Thị Cấm, Phường Xuân Phương Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 5                          17.041.721                            
22859 0106723087 Công ty Cổ phần Cung ứng thiết bị xây dựng Việt Nam cty thăng long, đối diện nhà số 12-LK4, gần chung cư Lộc Ninh, TT chúc sơn, huyện chương mỹ, Hà Nội. người nhận: E.Linh sđt: 0986.549.353 3                          17.041.469                            
22860 0106519324 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM SILICON VALLEY ACCELERATOR Tầng 5 số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          17.040.022                            
22861 0107895226 Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Hồng Lĩnh Tầng 5 tòa nhà CLand, 81 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. NTL, HN 5                          17.038.817                            
22862 0107976901 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại WB Số 75 TT1 KĐT Văn Phú, Quận Hà đông, Hà Nội 10                        17.038.303                            
22863 0101478177 Cty CP Thiết kế - Chế bản điện tử và in Công nghệ cao Số 66 ngõ Núi Trúc- Giang Văn Minh-Ba Đình-HN 1                          17.031.703                            
22864 0107703478 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Đạt Phát 244 - Tổ Dân Phố Chợ , Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          17.029.995                            
22865 0110215417 Công Ty Tnhh Truyền Thông & Giải Trí 20X Tầng 4 số 20, đường Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.029.995                            
22866 0108828991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PDN Số 178 Nguyễn Văn Tuyết, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          17.029.761                            
22867 0103162323 Cty TNHH TM & DV Khởi Việt Tầng 2, số 17, 188 Nguyễn Tuân,  phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.029.750                            
22868 0102351832 Công ty Cp Thương mại và công nghệ á Phong Tầng 2 số 6 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          17.028.457                            
22869 0108649914 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Thương Mại Huy Hoàng Số nhà 08 ngõ 126 phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 4                          17.026.115                            
22870 0106801659 Công ty TNHH Thương Mại Sống Cá Tính Số 235 phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.024.000                            
22871 0108364972 Công ty Cổ phần Hóa Nông AMC Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh xuân Trung, Quận Thanh xuân, TP Hà Nội 1                          17.024.000                            
22872 0109626490 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & DV KIM SƠN Số 72 ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          17.024.000                            
22873 0106473983 Công Ty Cổ Phần Entertech Việt Nam Số 68, ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          17.023.240                            
22874 0105926221 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và sản xuất công nghiệp Tân Bình Minh Phòng 1407 tầng 14, tòa nhà SDU km10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội - 0964843975 2                          17.022.585                            
22875 0108474196 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Thương Mại 79 126 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 10                        17.022.361                            
22876 0107702178 Công ty CP XNK và XD Đông Nam P213 tập thể B5, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 5                          17.021.871                            
22877 0104357558 TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ VÀ DU LỊCH HÀ NỘI Tầng 5 - 2B, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          17.016.321                            
22878 0110061319 Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại KP Số nhà 131, Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          17.015.928                            
22879 0107322144 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SILKY Việt Nam Số 9A ngõ 317 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 2                          17.014.272                            
22880 0107411274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA MINH Xưởng inox Gia Minh, Thôn Mỹ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3                          17.012.277                            
22881 0106170770 CTy TNHH SX Thương Mại DV Linh Việt Số 18 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          17.011.456                            
22882 0103429351 CÔNG TY CP KINH DOANH XĂNG DẦU HÀ NỘI Số 1, ngõ 20 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, HN 1                          17.011.250                            
22883 0108220339 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thép Hữu Phát Tầng 5, Khu VP tòa A tòa nhà Imperia Garden,  203 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân, HN 5                          17.010.412                            
22884 0106323931 Công ty TNHH dược phẩm Thiện Mỹ 7D2 tòa nhà CT4 KĐT mới Văn Khê - La Khê, Hà Đông , Hà Nội ( Linh 0915555925) 11                        17.009.068                            
22885 0108245333 CÔNG TY TNHH BÀN CHÂN SẮT Số 34, ngõ 224, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        17.007.867                            
22886 0105045093 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh toàn cầu GGP Lô B19, khu đấu giá quyền sử dụng đất Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội( 0989315929 - đức anh) 5                          17.007.344                            
22887 0109621809 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE PERCENT Tầng 2, tòa nhà HH-N01 dự án Gold Season, số 47 Đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          17.001.663                            
22888 0106028862 CTy Cổ phần Thiết Bị Điện GE Việt Nam Số nhà 1B Ngõ 521/167 Phố Trương Định, Tổ 32A, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 8                          17.000.542                            
22889 0109697540 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VITECH Số nhà 111 đường Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          17.000.000                            
22890 0107890450 Công ty CP đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật Tầng 3, tòa nhà D, khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.999.758                            
22891 0107859316 CÔNG TY TNHH JVJ Việt Nam Số 7, Ngõ 12, Khu tập thể dược phẩm, Phường La Khê, Quận Hà Đông , Thành phố Hà Nội 1                          16.998.400                            
22892 0108111379 Công ty CP Flat World Việt Nam 21F đường Nguyễn Khang, Trung Hòa, CG, HN 1                          16.994.933                            
22893 0109588580 Công ty TNHH Pohi tech Thôn Mạch Lũng , Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5                          16.994.469                            
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22894 0101234942 CTy TNHH Kim Khí Hoàng Minh 27/ngõ 53  đức giang long biên hà nội 1                          16.993.093                            
22895 0107658680 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm USAN Việt Nam Tầng 12 tòa nhà Nam Cường, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          16.992.281                            
22896 0109408904 Công ty TNHH Dosen Việt Nam Cụm công nghiệp Ô tô  1.5 - Nguyên Khê - Đông anh - Hà Nội 4                          16.990.012                            
22897 0108697971 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘP CỨNG TÂN PHÁT Số 460 Trần Quý Cáp,Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.984.320                            
22898 0106881421 Công ty CP kiến tạo bền vững ATAS A54 -TT19 khu đô thị văn quán , phường Phúc La , Quận Hà Đông 1                          16.983.750                            
22899 0106706469 Công ty Cp tổ chức nhà quốc gia Đông Dương Tầng 8 số 221B đường Trần Đăng Ninh - phường dịch vọng - Cầu giấy - Hà Nội 2                          16.983.372                            
22900 0110238220 Cty TNHH TM DU LỊCH SINH CAFE - THE SINH TOURIST HÀ NỘI Số 2 Ngõ Bảo Khánh, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          16.982.561                            
22901 0109507077 Công ty CP Đầu tư và XD Bảo Sơn Số 63, Phố Hải Âu 2, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 5                          16.982.561                            
22902 0108230256 CÔNG TY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT HẠ TẦNG GOLDEN EARTH Tầng 16, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.981.962                            
22903 0110053928 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP CHEF STUDIO Tầng 17 - tòa nhà Nam Cường, KM4, đường Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.981.888                            
22904 0105387266 Cty CP DV TM&XD Hùng Phát Số 232 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội 0984192028 36472296 1                          16.981.888                            
22905 0500467321 Công ty TNHH Huỳnh Tấn Đạt Thôn Đấu Tranh, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2                          16.980.077                            
22906 0109624214 CTy TNHh MTV Việt Music 36A3 Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          16.979.854                            
22907 0108742173 CÔNG TY TNHH TECHCOM CORPORATION VIỆT NAM Tầng 6, Toà nhà CTM số 299 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          16.979.160                            
22908 0108640950 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN Tầng 5, Tòa nhà Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.974.720                            
22909 0106910009 Công ty TNHH PROTEX ELECTRIC Việt Nam số 90, khuất duy tiến, thanh xuân trung, thanh xuân, hà nội 1                          16.970.934                            
22910 0107761977 Công ty TNHH Baby City - Mẹ và Bé Số 24, Ngõ 282 đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 6                          16.970.926                            
22911 0106033799 Cty Cp tư vấn đầu tư và XD Hà Nguyên Số nhà 6 KTT Tổng cty Dược Đường Đông Quan - Phường Quan hoa - Cầu giấy - Hn 2                          16.969.979                            
22912 0108285304 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT IN THỊNH PHÁT SỐ 104, LÔ 159-1 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          16.966.404                            
22913 0108311586 Công ty TNHH Công Nghiệp Thép Miền Bắc Phòng 1520 tòa HH02B, khu đô thị Thanh Hà,xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 5                          16.966.404                            
22914 0107716406 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Nhôm Châu Âu Số nhà 24 Ngõ 333, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 5                          16.966.404                            
22915 0109766970 Công ty TNHH cung ứng vật tư và xây dựng Đại Dương Thôn Bình Lăng, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 5                          16.966.404                            
22916 0103446519 Cty TNHH PT XD và vận tải Hoàng Hải Thôn Kính Nỗ - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội 2                          16.964.975                            
22917 0105202324 Cty TNHH MW việt nam Số 01 ngõ 68 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.964.365                            
22918 0109762158 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Quốc tế Đức Chính Số nhà 02, ngách 40/90 đường Cổ Bi, Thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội 2                          16.963.561                            
22919 0106865130 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ STC Hà Nội số nhà 7, ngõ 29, Tổ dân phố số 1, phường phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          16.962.716                            
22920 0109080317 CTy TNHH dịch vụ Haki Số nhà 47/230 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 12                        16.961.667                            
22921 0109764885 Công ty cổ phần tập đoàn kính Việt Long Số 356 Lacasta, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.960.000                            
22922 0104208789 Cty TNHH Cơ điện Hawaco Tầng 18 tòa nhà Ngọc Khánh PLaza, Số 1 Phạm Huy Thông - BĐình - HN 1                          16.960.000                            
22923 0109186320 Cty TNHH Bất động sản S-Property Tầng 4, Tòa nhà SunCity, 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN 1                          16.960.000                            
22924 0101471598 CTy CP Cơ Khí Xây dựng & Vật Liệu HN số 77/99 Đức Giang, THượng THanH, LB 1                          16.960.000                            
22925 0105549125 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Máy Tính Trang Linh 12A2 Lý Nam Đế, p. Hàng Mã, Hoàn Kiếm 2                          16.960.000                            
22926 0107410665 Cty TNHH Quape Việt Nam Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          16.960.000                            
22927 0101902195 CTy TNHH ĐT, TM và DV Minh Chính Số 29 Ngách 23 Ngõ 218 Phố Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          16.960.000                            
22928 0104237807 Công ty CP Hạnh Nguyện No34, LK29 khu đất dịch vụ Hà Trì, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.960.000                            
22929 0103925945 Công ty CP Xây dựng và Bất động sản Taco Số 231 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, HN 1                          16.960.000                            
22930 0108456969 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP CFTSHOP Số 2A, Tổ dân phố số 2-Tu hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.960.000                            
22931 0108522964 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Thương Mại Dịch Vụ Mitha Số 156 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.960.000                            
22932 0105265878 Cty CP XD và TBị Bình minh Số 41A2 ngõ 1 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.958.538                            
22933 0108399686 Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại quốc tế Việt Đức Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          16.957.000                            
22934 0104079205 CTy CP Thương Mại Tin Học Hưng Phát Số 65 B2 Khu đô thị Đại Kim, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.954.858                            
22935 0102300725 CTy CP TV Đầu Tư & XD Việt Hưng 37B, ngõ 203 Kim Ngưu, Thanh Nhàn, HBT, HN,VN 4                          16.954.571                            
22936 0109262966 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ MINH TRƯỜNG Số 3, đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          16.951.850                            
22937 0109009635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - DHWOOD Đội 10, Thôn Bái Ngoại, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          16.951.467                            
22938 0108725805 CÔNG TY TNHH PIKOR ASEAN Lô OF-0309, Tầng 3, Tòa W1-W2 Vinhomes West Points, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.951.229                            
22939 0102137444 Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Nguyên Thành P109 nhà G1, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          16.949.979                            
22940 0107822669 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Việt II Đội 3, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          16.949.509                            
22941 0106605573 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Doanh thu C6/D2 khu đô thị mới Cầu Giấy,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội 3                          16.947.269                            
22942 0109733164 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THUỲ TRANG Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          16.946.497                            
22943 0102126650 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁT NGẠN Phòng 1602 nhà N07B3 đơn nguyên 1, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          16.943.693                            
22944 0104967987 Cty CP IDEE Tầng 7 -Số 94 -Phương Liệt -Thanh Xuân -Hà Nội 1                          16.943.250                            
22945 0107425446 Cty TNHH thiết bị y tế Hà Thủy số 148d ngõ 120 trường chinh trung tự đống đa hn 0932605818 4                          16.943.038                            
22946 0102890947 Cty TNHH TM Hương Vân 319 Phạm Văn Đồng, Xuẩn Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 3                          16.937.951                            
22947 0109394521 CÔNG TY TNHH SEYOUNG ENG VIỆT NAM SỐ 91 PHẠM VĂN ĐỒNG, TỔ 3, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          16.937.100                            
22948 0109650052 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yến sào Việt Nam Số nhà 41A7, ngách 39, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          16.935.287                            
22949 0109614985 Cty CP xây dựng và dịch vụ Minh Châu Số 6- Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 0983659883 4                          16.934.803                            
22950 0101503190 Công ty CP Đầu tư và TM Tổng hợp Quang Minh Lô 14 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          16.934.208                            
22951 0110036778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECOMASIA Sảnh văn phòng Chung cư Golden West, số 2 Lê Văn Liêm, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.933.750                            
22952 0108353547 Công ty TNHH Ánh Sáng Gỗ Vàng Làng nghề Hồ Điền, cụm 3, xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 4                          16.932.365                            
22953 0107938180 Cty TNHH Đại Mạch Số 90, QL 3, thôn Du Nội, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          16.929.456                            
22954 0313610229 CÔNG TY TNHH GOLD MARINE phòng 608 toà nhà thành đạt 1, số 3 lê thánh tông, phường máy tơ, quận ngô quyền, tp hải phòng 1                          16.928.000                            
22955 0106715248 Công ty Cổ phần Phát triển Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, Số 190, phố Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          16.928.000                            
22956 0102277956 CTy TNHH Giải Pháp An Ninh Kết Nối Công Nghệ Cao Số 5 Ngõ 924 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          16.928.000                            
22957 0104834352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VICOTA Số nhà 8 ngách 63/180/23 đường Lê Đức Thọ,Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          16.928.000                            
22958 0109410029 Công ty TNHH Kinh doanh và thương mại dược phẩm GREENLIFE Chung cư Ecolife, Tòa A2 - P12A09 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.928.000                            
22959 0105879388 Công ty CP cơ điện Đức Nguyên VN Thượng Hiền, Hà hồi, Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam 2                          16.927.085                            
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22960 0109675635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THIÊN AN 72/55/214 nguyễn xiển, hạ đình, thanh xuân, HN 10                        16.923.568                            
22961 0102185889 Cty TNHH Nguyên liệu sản xuất ngành Nhựa HK Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3                          16.920.084                            
22962 0314197484-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PAC SEA & AIR LOGISTICS TẦNG 4, SỐ 144 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          16.918.740                            
22963 0107027406 CTy TNHH Phát Triển Quảng Cáo Sao Việt Số nhà 6A ngõ Tự Do 1, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 11                        16.917.459                            
22964 0106653859 Cty CP Công nghệ & Truyền thông Năm Sao Phòng 803 Tòa CT5D KĐT Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          16.916.568                            
22965 0500401828 Công ty TNHH Tín Phát xóm Tiền Phong- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                          16.914.560                            
22966 0101613475 Tạp Chí Thiết Bị Giáo Dục Số 41 Ngõ 199 Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          16.914.560                            
22967 0110390786 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GLS Tầng 12A, tòa nhà hỗn hợp MD Complex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.913.280                            
22968 0101909384 CTy CP thiết bị phụ tùng Hà Thành Số 3 (Cạnh số 4) Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 1                          16.912.500                            
22969 0104779158-026 CN CTy TNHH Kiểm Toán và Định Giá Thăng Long - T.D.K - Tại Hà Nội Số 7-LK34 Khu đô thị mới Phú Lương,P.Phú Lương,Q.Hà Đông,TP Hà Nội 2                          16.912.198                            
22970 0106373361 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Kiên Số 41 ngõ 5 đường Quang Trung P Quang Trung Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        16.911.457                            
22971 0107521118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HUY Cổng số 7, Trung tâm hội nghị quốc gia,, đường Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3                          16.910.602                            
22972 0102987064 Cty CP AVM Việt nam Số 16 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 9                          16.907.083                            
22973 0104188444 Cty TNHH Dịch vụ và Du lịch Phúc Linh Số 43 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quậy Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.906.405                            
22974 0103818598 Cty CP Tiếp vận á Âu 59 Vân Đồn - Bạch Đằng - HBT - HN 1                          16.905.600                            
22975 0104231442 IC nước ngoài - Công Ty TNHH Quốc Tế Thắng Lợi Việt Nam Số 30TT1 khu đô thị văn phú ,phường phú la, quận hà đông, tp hà nội 4                          16.905.069                            
22976 0109903352 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ  Đầu Tư D2 GROUP Số nhà 29, Ngõ 192 Phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4                          16.905.013                            
22977 0201291729-001 Chi nhánh Công ty CP đầu tư thương mại vận tải Minh Đức tại Hà Nội Km 2 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì Hà Nội ( Đối diện cây xăng Vạn Xuân) 0936338055 8                          16.903.486                            
22978 0107598174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO P102, số 2 Hoàng Ngọc Phách, - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 5                          16.902.938                            
22979 0107027646 CTy TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thang Máy Thanh Bình Số nhà 40, Phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          16.901.467                            
22980 0104151846 CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Bắc Hà Lucky, Số 30 đường Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.898.850                            
22981 0109865178 Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Mới NCT Tầng 5, Tòa nhà Telecom, Lô 18, KĐT Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà nội 10                        16.896.987                            
22982 0106387861 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Bách Việt Nhà máy 121, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          16.896.000                            
22983 0109911709 Cty TNHH TM & dịch vụ Đồ Chơi Giáo Dục Thông Minh 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          16.896.000                            
22984 0101350113 CTy TNHH Đầu Tư TM & Du Lịch Hoa Mai Tầng 2 số 9 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy, Hà Nôi 2                          16.896.000                            
22985 0106017282 CTy CP Đào Tạo và Hướng Nghiệp Nam Hưng Số 14 ngách 89/72 ngõ 891 Tổ 1 Phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 2                          16.896.000                            
22986 0108373871 Cty TNHH sản xuất và thương mại Armstrong Việt Nam Thôn Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, HN 1                          16.896.000                            
22987 0103921796 CTy TNHH Dụng Cụ Cắt Việt Hàn Tòa Nhà Viện Công Nghệ, số 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.895.444                            
22988 0109034416 Công ty Cổ phần thang máy Gama SỐ 18/647 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG XUÂN LA, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 1                          16.894.250                            
22989 0109286364 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI LED 88 VIỆT NAM Số 15 ngõ 141/152/5 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3                          16.892.446                            
22990 0108921158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC TB VIỆT NAM C5, Tổ 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          16.892.248                            
22991 0104564716 Cty CP Đầu tư GTG Ngõ Đông, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộ 3                          16.891.853                            
22992 0106666079 Công ty cổ phần Brothers Việt Nam Khu đất số 1 Đối diện chung cư Huyndai Hillstate Hà Nội, P Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2                          16.891.050                            
22993 0106253378 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Thăng Long - Việt Nam tầng 2, số 33 ngõ 30 pHố Hoa Lâm, P.Việt Hưng, LB 1                          16.888.000                            
22994 0109934819 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÂY ĐÔ Khu công nghiệp Cầu Nổi, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 5                          16.887.226                            
22995 0107980263 Công ty Cổ phần Đầu tư và giải pháp Phân Phối Việt Số 199 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội,VN 5                          16.887.181                            
22996 0109935763 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC LÂM Số nhà 34B, ngõ 467/139 Lĩnh Nam, tổ 5, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội , Việt Nam 1                          16.884.798                            
22997 0109713866 Công ty CP Thương mại ô tô Minh Khang T82- Cụm làng nghề Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.884.798                            
22998 0108076533 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch KOJI Số 3 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          16.882.366                            
22999 0108907153 Công ty TNHH MTV Cơ Khí Sao Kim Số 113 Tân Mỹ , Tổ 15 , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội 5                          16.881.756                            
23000 0108859492 Công ty CP thương mại & cơ điện TSD Thăng Long 27LK13 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội. 2                          16.881.033                            
23001 0107963719 CÔNG TY CỔ PHẦN DBG VIỆT NAM B5-21, KĐT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình II, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.880.963                            
23002 0102770287 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MINH ĐỨC 23 ngõ 61 Thái thịnh - P Thịnh quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          16.880.295                            
23003 0108960703 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Số 44, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10                        16.880.286                            
23004 0107555773 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trà Bùi Đội 6, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam 4                          16.874.353                            
23005 2700292471-002 VPĐD Công ty TNHH thêu ren Mặt trời Xanh tại Hn Tầng 6, số 485 hoàng quốc việt, cổ nhuế, bắc từ liêm - hn 1                          16.870.986                            
23006 0106308330 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG HÀ NỘI SỐ NHÀ 21, NGÁCH 40/35, TỔ DÂN PHỐ SỐ 2 NGỌC TRỤC, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        16.866.658                            
23007 0108113961 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Số 15 Lô 1 E Trung Yên, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 2                          16.866.644                            
23008 0109632342 Công ty CP Sản xuất và Phát triển Thương mại Nam Thái Thôn 1 Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.865.764                            
23009 0107674160 Cty TNHH thiết bị CN Nguyễn Gia 16, ngõ 88, phố Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.863.090                            
23010 0104079163 CTy CP Đầu tư XD PT Đô thị Thăng Long Hà Nội Số 65, Ngõ 148 Mai Anh Tuấn,Đống Đa, HN 1                          16.862.706                            
23011 2500562314 Công ty cổ phần xây dựng Thành Đạt Hà Nội Số 22 ngõ 78/3 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          16.862.390                            
23012 0107312788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Tòa R3, Gold Mark City 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 5                          16.861.973                            
23013 0105910990 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG THÁI BÌNH TẦNG 10, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ 9, SỐ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          16.860.539                            
23014 0104088270 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUK Số 6, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          16.860.311                            
23015 0109344707 Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế Vila P801 tòa A4 chung cư An Bình City, khu đô thị thành phố giao lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          16.860.145                            
23016 0107483800 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT HOÀNG LINH Số 188, phố Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        16.858.828                            
23017 0107428912 CÔNG TY TNHH HAPOCO Phòng 905, chung cư số 184 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          16.857.799                            
23018 0106584362 Công ty TNHH Siam Recycling System số nhà 59, Đường An Khang, Khu đô thị ven sông Long Việt Riverside, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          16.857.600                            
23019 0107396481 Cty TNHH SX & DV thương mại Ngôi Sao Việt số 21 ngách 168/2/10 đường Phan Trọng Tuệ Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì HN 1698811187 915451529 2                          16.855.071                            
23020 0101686441 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HẢI NAM nhà D6 số 62  Phan đình giót phương liệt thanh xuân hà nội 1                          16.854.400                            
23021 0108450886 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN MINH LONG Số 24 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          16.854.343                            
23022 0102957609 CTy TNHH TBCN & Tự Động Hoá ITC Số 3 ngách 10, Ngõ 1141 Đ. Giải Phóng-P.Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          16.852.490                            
23023 0105006182 Công ty TNHH xăng dầu Quang Phát Xóm Nứa, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          16.851.519                            
23024 0900619716-007 Chi nhánh Cầu Giấy - Công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên Số 389 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội 1                          16.846.198                            
23025 0109267393 Công ty TNHH Masfood Việt Nam Số 49B, Ngõ 667/2 Nguyễn Văn Cừ - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          16.844.569                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

23026 0102002581 CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG SN 12 N2 K14 TT Nam Đồng - p.Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội 3                          16.843.062                            
23027 0100838966 Công ty TNHH thương mại Đại Phát Tầng 8, tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN 1                          16.842.529                            
23028 0109129788 Công Ty TNHH A One Media Việt Nam Tầng 10, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 11                        16.840.456                            
23029 0109137228 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FFA Số 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          16.837.502                            
23030 0103680163 Công ty TNHH xây dựng và Phát triển Tuấn Minh Đội 1, Công ty chè Long Phú - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 1                          16.835.274                            
23031 0104567202 CTy CP Công Nghệ - Quản Lý Xây Dựng Đông Á Nhà Thí nghiệm Số 55 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          16.835.200                            
23032 0106006474 CTy TNHH TMH Việt Nam 14/136 Ngõ 1141 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          16.834.811                            
23033 0108898646 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÒA MINH THÀNH Phòng 940, HH2B, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 5                          16.832.546                            
23034 0108428136 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ KINH BẮC SỐ 110 NGÕ QUAN THỔ 1, ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          16.832.256                            
23035 0107834939 CÔNG TY TNHH NTEK VINA Chung cư PCC1 Hà Đông, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          16.832.000                            
23036 0109795139 CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMAOTC Số 100 Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.832.000                            
23037 0104468794 Công ty TNHH tư vấn & quản lý SMART INVEST Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          16.832.000                            
23038 0107497553 Công ty Cổ phần nội thất Tâm Phát Số 226 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          16.830.608                            
23039 0105241147 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MÔ TÔ VIỆT kho C7 ,công ty CP thiết bị ,tổ 37, đường đào cam mộc ,thị trấn đông anh ,tp hà nội 1                          16.828.800                            
23040 0106753557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHƯỢNG HOÀNG Căn 1005, tòa CT 2, Bộ tư lệnh Thủ đô, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 4                          16.828.573                            
23041 0104838847 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN MINH ĐỨC p407, TT Bộ vật tư, ngõ 189 Giảng võ, Cát Linh, DD, Hn 2                          16.828.517                            
23042 0110101106 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA ẨM THỰC THĂNG LONG Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11                        16.828.211                            
23043 0102702022 Cty TNHH SX DV TM hóa chất Hoàng Long 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, HN 2                          16.827.626                            
23044 0106324822 CTy TNHH Thang máy & Thiết bị Tòa Nhà Hùng Khang Tầng 10 số 1B Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.824.741                            
23045 0109179450 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỜI TRANG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT 134 Phố Hồng Tiến - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội 1                          16.822.400                            
23046 0106621832 Cty CP Kiến trúc & Công nghệ Arttek VN 14 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          16.822.016                            
23047 0304887827-002 Chi nhánh Cty CP tư vấn - đầu tư xây dựng Thành Công Văn phòng 1 tầng 2, tòa nhà Platinum số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          16.821.398                            
23048 0107150865 CTy CP TM DV Thiện Nhân Thái An SN 79 Ngõ 255 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội (0983793869) 6                          16.821.395                            
23049 0106861418 Cty TNHH Kỹ thuật Trình chiếu Quang Hưng Số 98 ngõ 58A Haongf Đạo Thành, Kim Giang, TX, HN 1                          16.820.672                            
23050 0106705095 Cty TNHH TM & DV Audio Hà Nội 22, Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 1                          16.819.456                            
23051 0107480937 Công ty TNHH cơ điện lạnh kỹ thuật T&T Hà Nội Số 77 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          16.818.396                            
23052 0108002355 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC PHƯƠNG Thôn Mai Trang, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 4                          16.817.354                            
23053 0100786845 CTy TNHH Thương Mại Phong Phú Lô 05 9A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.816.454                            
23054 0108264752 Cty CP chế tạo máy và thiết bị nông nghiệp ICC Hà Nội THÔN TỰ KHOÁT, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HN 0964990093 10                        16.816.454                            
23055 0105533654 Cty TNHH EURO Việt Nam Số 38 Lãng Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          16.813.691                            
23056 0108939980 Công ty TNHH thang máy và phụ tùng Ô tô Thái Dương Số 7 BT17 Khu Đô Thị Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.811.200                            
23057 0103717631 CTy CP THC NV01-12 Rose Town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.808.865                            
23058 0107550278 CÔNG TY TNHH VINA TÂN SANG ĐƯỜNG ĐỒNG ĐĂNG, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, HẠ LONG, QUẢNG NINH 10                        16.807.959                            
23059 0109083491 Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ YOYO tàng 5 số 11 ngõ 84 ngọc khánh- ba đình - hà nội 1                          16.806.105                            
23060 0107386412 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Thắng SỐ 77, TỔ 6 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 2                          16.805.842                            
23061 0103994868 Thu BHXH, BHYT CB KC trách thị trấn Xuân Mai Xuân Mai 2                          16.805.003                            
23062 0109178094 Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ và Xây lắp số 1 Số 44 Đường Nam Đuống, Tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        16.804.946                            
23063 0104708862 CTy CP Khảo Sát Địa Chất và Xây Dựng Nền Móng Hà Nội Số 4 ngõ 38 phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        16.804.946                            
23064 0106882087 CTy TNHH Thiết Kế Thời Trang Hoa Hồng SN 23B Ngõ 126/30/5 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        16.804.946                            
23065 0109337805 Công ty TNHH DVSX và thương mại Huy Hoàng Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.804.946                            
23066 0108349029 Công ty TNHH MTV Đức Phú Việt Nam P404 nhà M, tập thể Văn công quân đội, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN. 10                        16.804.946                            
23067 0107332664 Công ty TNHH sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Khánh An cụm 3, thôn quỳnh đô, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, tp. hà nội, việt nam 365534386 1665534386 10                        16.804.946                            
23068 0107704224 Công ty cổ phần Digiare Số 13-14 A1 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.804.946                            
23069 0108738378 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VIỆT NAM TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 10                        16.804.916                            
23070 0110146298 Công ty cổ phần y tế Katina Số 16 Biên Giang, Tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          16.804.817                            
23071 0106614779 Công ty CP Chế tạo máy biến thế Điện lực Hà Nội Thôn Thượng Thanh- Thanh cao - Thanh Oai- Hà Nội 1                          16.803.774                            
23072 0108892852 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN L&PK Tầng 2, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          16.802.595                            
23073 0108399238 CTy TNHH Thiết BỊ Vật Tư Y Tế Hoàng Gia NTT14 số 82 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.802.550                            
23074 0107809467 CTy CP Thiết Bị và Vật Liệu Điện Hà Nội Số 46 ngõ 177 đường Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.801.780                            
23075 0101369026 Công ty cp đtư pt hạ tầng viễn thông quốc tế Phòng 06, tầng 11, tòa SUCED, số 108 phố Nguyễn Hoàng, p Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.800.000                            
23076 0109292978 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THT Ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          16.799.417                            
23077 0106048548 Cty cổ phần tư vấn, xây lắp Việt Nam Căn R2.21 The eden Rose, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          16.798.830                            
23078 0109724339 Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Thiên Lộc Số 516 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          16.795.918                            
23079 0108290047 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GENOSEQ VIỆT NAM B17, LÔ 3, KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        16.795.783                            
23080 0104207961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 18, đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          16.793.695                            
23081 0108668699 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn AKIRA Việt Nam Nhà 01, ngõ 272 Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (Địa chỉ liên hệ: Km11 Đại Lộ Thăng Long, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) 2                          16.791.922                            
23082 0400508944-001 CN CTy CP TM & XNK Xây Dựng Cosevco Số 18 Ngõ 24 Kim Đồng  phường Giáp Bát Hoàng Mai Hà Nội 1                          16.791.574                            
23083 0101642606 Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Ngọc Dũng 360 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.790.400                            
23084 0110040887 CÔNG TY TNHH AV FOODS Kho bánh kẹo kho bãi hòa phát, tổ 16, Phưòng Yên Sở quận Hoàng Mai TP Hà Nội 2                          16.788.014                            
23085 0109218420 CÔNG TY CP XD VÀ TMDV PHƯƠNG NAM Trường Thịnh - ứng Hoà - TP Hà Nội 4                          16.786.695                            
23086 0105497741 Công ty CP Xây dựng lũng lô 4 Số 209 đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          16.784.899                            
23087 0106586257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VINALEAN Căn 1814, CT3A, Khu đô thị văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4                          16.784.823                            
23088 0102777892 Cty TNHH Thiết bị văn phòng Phú Quý số 60 ngõ 80 phố Hoa Lâm p.Việt Hưng,Q Long Biên,Hà Nội 3                          16.782.330                            
23089 0105846738 Công Ty TNHH Dịch vụ Quang Thắng số nhà 2 ngõ 501 đường 72 TDP Quyết Tiến-P. Dương Nội-Q. Hà Đông-TP. Hà Nội 2                          16.780.890                            
23090 0105168063 Cty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất Đông Bắc Nhà số 6D, TDP số 6, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                        16.776.542                            
23091 0106322303 CTy CP Cung Cấp Vật Tư Y Tế và Thiết Bị Việt Nam số 40 ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2                          16.772.937                            
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23092 0108593771 Công ty CP VICKO Việt Nam Số 14 ngõ 29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.772.407                            
23093 0107569536 Công ty CP Tư vấn và xây dựng 259 Thăng Long số 5 ngõ 48 dương quảng hàm, quan hoa, cầu giấy, HN 1                          16.771.309                            
23094 0105932183 Công ty TNHH cơ điện Thái An P602, số 35, ngõ 45 Trần Thái Tông, Dịch vọng, cầu giấy, Hà Nội 1                          16.770.861                            
23095 0108597825 CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 268 A4-BT05 Khu Đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.768.858                            
23096 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Việt - Anh 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.765.723                            
23097 0101453327 Cty TNHH xây dựng Mê Linh Vĩnh Phúc Tầng 7 số 24- Phố Duy Tân - Cầu Giấy  - Hà Nội 10                        16.765.601                            
23098 0105690431 Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Dịch Vụ Thành An Số 45, tổ 31, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 4                          16.762.861                            
23099 0106120219 Công ty CP TV Xây lắp điện lực Hoàng Kỳ Số 195, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 1                          16.762.671                            
23100 0106573434 Công ty TNHH KCM Logistics Việt Nam Số 54, ngõ 1 Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          16.760.505                            
23101 8156585045-001 HKD Lavien En Rose Beauty & Spa (Nguyễn Văn Điều) Số 7B Phố Huế, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          16.760.448                            
23102 0109175008 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PST Đội 3, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 2                          16.760.090                            
23103 0104686418 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam Tầng 4, V1 Home City, 177 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          16.759.145                            
23104 0103001421 Công ty TNHH AC pharma Số 23 B7 KĐT Đầm Trấu, P.Bạch Đằng , Q.Hai Bà Trưng , HN, VN 1                          16.758.400                            
23105 0109786078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ANH THƯ 136 Trần Duy Hưng, Tổ 34, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          16.756.027                            
23106 0109541529 BQL Tiểu dự án "TTNCTV Và HTSK Cộng đồng - D/án Qũy toàn cầu Phòng chống Lao GĐ 2021-2023" 106A1, số nhà 10 ngõ 42 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          16.755.347                            
23107 0109251509 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Đồng Phúc Tổ 10, Phố Xuân Đỗ, - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          16.755.200                            
23108 0109073158 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH KHANG Số 4BT1, phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        16.754.858                            
23109 0108593411 CTy TNHH Vật tư Y tế An Thịnh Số 12, ngõ 534, phố Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          16.753.467                            
23110 0104611959 CTy TNHH TM DV Vận Tải Bắc Trung Nam Nhà 8 P12 Ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          16.753.260                            
23111 0103472332 Cty TNHH Thương Mại kỹ thuật Minh Phú Tòa 608 Rainbow Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 968046601 968046604 1                          16.752.000                            
23112 0102354706 Công ty CP phát triển xây dựng và ĐT TM An Phát P1902,TÒA 24T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.751.935                            
23113 0105952077 Công ty TNHH Cleanchem Việt Nam Số nhà 30, đường Lý thường kiệt, P. Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 1                          16.751.488                            
23114 0109587121 CÔNG TY TNHH TM & XNK PRADOSMART Lô 22 dịch vụ 6 Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          16.751.472                            
23115 0100231699 Công Ty TNHH Việt Năng Tầng 3, 46 Tăng Bặt Hổ, Hà Nội 1                          16.750.576                            
23116 2500589651-001 CHI NHÁNH KOREST - CÔNG TY CỔ PHẦN HAPIMO VIỆT NAM Đối diện đường 1300 đường 72, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2                          16.748.965                            
23117 0106833869 Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Hoàng Thái Bảo Tổ dân phố Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.748.000                            
23118 0500317397 HTX  - Sơn khảm Ngọ hạ Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 12                        16.747.442                            
23119 0102818161 CTy CP TM & DV Du Lịch á Châu Số 10, Ngõ 175 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          16.745.577                            
23120 0102877978 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm Việt Nam Tầng 19 số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 11                        16.744.667                            
23121 0107139928 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT AN số 12A-TT2 khu dân cư quân đội Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          16.744.390                            
23122 0106873621 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HÒA NHẬP Số 3 Tổ 1B (Số 3 phố Hoàng Cầu mới), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          16.741.957                            
23123 0107880068 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HND Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.741.760                            
23124 034190010281 Lớp mầm non tư thục ALPHA Số 282D đường Thụy Khuê, P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3                          16.739.971                            
23125 0107383771 Công ty TNHH Điện hoa 24H Phòng 2308, Tòa nhà B The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          16.739.153                            
23126 0110066187 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI Lô L3-11, tầng 3 TTTM Vincom, tòa nhà Vincom Mega Mall Smart - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          16.737.729                            
23127 0108255028 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMJEONG VINA Tầng 6, Số 44 Miếu Đầm, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP hà Nội. 4                          16.737.681                            
23128 01111111 Cơ Sở Mầm Non tư thục Phương Anh Căn LK1-01, Khu Đô Thị Duyên Thái, Xã Duyện Thái, Huyện Thường Tín, HN 1                          16.737.553                            
23129 1000401934 CÔNG TY TNHH  MTV XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP THÁI BÌNH Tầng 5, tòa nhà Geleximco, số 36 đường Hoàng Cầu, Đống Đa, HN 1                          16.737.331                            
23130 0108579216 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Tân Đô Số 21A Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          16.737.310                            
23131 0105423965 Cty CP TM dược phẩm Đức Việt dãy a, lô 3, TT nông lâm sản, tây mỗ Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          16.737.152                            
23132 0104144359 Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Tesco 684/5 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 2                          16.736.906                            
23133 0107918258 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Đài Việt Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          16.736.870                            
23134 0107531370 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ARCHIPLUS Tầng 2, tòa nhà CT2 và tòa nhà CT3, dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê,  Hà Đông,Hà Nội 1                          16.736.000                            
23135 0104555782 Cty TNHH SCORPION Việt Nam B2-12 Ngõ 56 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. 1                          16.736.000                            
23136 0107483127 Công ty TNHH TM và SX VITA PLUS Mỹ L7-22 Khu đô thị Đại Kim mới, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (sau trường đại học Thăng Long) 1                          16.734.080                            
23137 0107506381 Cty TNHH liên doanh quốc tế Travelus Tầng 2, số 03, phố Đỗ Hành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          16.730.831                            
23138 0101781624 CTy CP Tư Vấn KS và XD Cơ Sở Hạ Tầng Số 388, Phố Trịnh Đình Cửu, Tổ 21, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.729.193                            
23139 0104178559 Cty CP KT & ĐT Xây Dựng Hà Nội - HNView Số 16/55 Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          16.728.128                            
23140 0109363925 Công ty TNHH đầu tư và PT Nam Tiến TẦNG 5, SỐ 152 THỤY KHUÊ, PHƯỜNG, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 8                          16.726.443                            
23141 0101629073 CÔNG TY CP TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH SỐ 9 số 22 Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch đống đa HN 4                          16.725.375                            
23142 0102852973 Cty CP xuất nhập khẩu Gia bảo Tầng 3, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN 1                          16.722.366                            
23143 0108516791 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VĂN HÓA VIỆT Số 33B Ngõ 345 Ngách 69 Hẻm 11 Phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          16.722.224                            
23144 0110413747 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thời trang Khánh Linh Số 32 đường Đông Mỹ, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, HN 1                          16.720.000                            
23145 0107849357 CÔNG TY CỔ PHẦN ALU VIỆT Số nhà 20, ngách 131/20, ngõ 131, thôn 4, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          16.718.592                            
23146 0109835039 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TQ VIỆT NAM Số 2, ngõ 362/12 phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8                          16.718.322                            
23147 Công ty TNHH Itoakira Vietnam Tầng 5, thửa đất số 01, ô C2/NO khu tái định cư Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.716.800                            
23148 0102128256 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG INDECO Số nhà 21 ngõ 67 Lê Thanh Nghị,P.Đồng tâm,Q.Hai Bà Trưng,Tp Hà Nội 1                          16.715.760                            
23149 0108607135 CTy TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đồng Tâm Số 113B4 Khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          16.715.512                            
23150 0107897350 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ YOGA QUỐC TẾ Phòng 405, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          16.715.089                            
23151 0102715656 Công ty CP truyền thông ITV Tầng 3, số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 2                          16.713.815                            
23152 0105349782 Cty TNHH SX & TM Việt Pháp Số 68 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.713.558                            
23153 HTX Nông Nghiệp   Phú sơn Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 12                        16.713.061                            
23154 0108912851 Công ty CP thời trang EVASHOES Số 221B Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.709.301                            
23155 0108450646 Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Long Biên Số 31A ngõ 111 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 2                          16.708.675                            
23156 0102753161 Cty CP XNK Đức Huy Số 64 ngõ 132 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 3                          16.708.620                            
23157 0107584340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHINE VIỆT NAM Số 3 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 7                          16.707.928                            
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23158 0108577850 Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Cầu Đường 1 Tầng 3 nhà A1-A2 toà Vinaconex1 Số 289A đường Khuất Duy Tiến, P Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          16.704.553                            
23159 0109368296 Công ty TNHH Brothers Techno Số nhà 10, ngõ 133 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          16.704.000                            
23160 2500296655 Công ty TNHH thương mại Lý Sự Khu cầu Tam Báo, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          16.704.000                            
23161 0110165558 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACT LAND Tầng 4, nhà số B8 Cự Lộc, KĐT 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          16.704.000                            
23162 0110228984 CÔNG TY TNHH SHINYO ASIA Tầng 5 Tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          16.704.000                            
23163 0101020228 CTy TNHH Thương Mại Tân Bình Minh Số 321 Phố Vĩnh Hưng P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          16.704.000                            
23164 0102139000 Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng Quốc tế Kim. Q Tầng 2, tòa 102, Chung cư Usilk Sông Đà Thăng Long- Khu đô thị mới Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội. 4                          16.701.217                            
23165 0108701709 Công ty TNHH thiết kế Aurient Goldienni Số 4, Ngõ 47 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 5                          16.700.132                            
23166 0105823064 CTy CP PT TM Và DV Hợp Nhất Số 10, ngõ 281 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          16.699.971                            
23167 0107811402 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SKM VIỆT NAM Số 158, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP, HN 3                          16.698.255                            
23168 0101954651 CTy CP Đầu Tư & Hoàn Thiện Thăng Long Tầng 5m, toà Hei Tower, số 1 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nộ 2                          16.698.206                            
23169 0102401272 Văn phòng luật sư Khánh Hưng 19 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          16.698.107                            
23170 0108592601 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DH ÁNH DƯƠNG Lk13,tt04, ngõ 12, thôn Hạ , xã cự Khê, huyện thanh oai, Hà nội 10                        16.697.278                            
23171 0107983306 CTY CP XNK VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NUD Thôn Gò Gạo, Xã Minh Trí, Sóc Sơn, HN 5                          16.696.134                            
23172 0110374752 CÔNG TY TNHH JGOLF VINA Tầng B1 khách sạn Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          16.694.272                            
23173 0102326480 Cty Cp đầu tư và phát triển công nghệ Việt Tiến liền kề 1601,khu đô thị an hưng, tố hữu,hà đông ,hn 11                        16.693.547                            
23174 8041888597 Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Thái Số 1 tập thể trường Nguyễn Huệ, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông 1                          16.687.360                            
23175 0104029878 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ NAM KHÁNH Tầng 2, 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân - Hà Nội 1                          16.687.040                            
23176 0103289150 CTy TNHH Kính Ô Tô Hoàng Minh Long Số 541 phố Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.684.208                            
23177 0109214955 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH OMAC Số 10 Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.684.042                            
23178 0108049836 Công ty TNHH HASC (VIET NAM) Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.683.070                            
23179 0106248963 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đăng An P 3130 CT12C KDT Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 12                        16.682.548                            
23180 0107806473 Công ty TNHH Quốc tế Công Nghệ Hoàn Mỹ 88 Khúc Thừa Dụ, phường dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          16.681.361                            
23181 0109148928 CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN TÚ BEAUTY & COSMETIC số 7 hẻm 4 ngõ 111 Xã Đàn 2 5                          16.681.336                            
23182 0106935645 Cty TNHH HIKOJI Số 8 Ngõ 5 Ngách 30 Đường Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  978923473 3                          16.680.653                            
23183 0104777640 Cty TNHH TT quảng cáo MB Việt Nam Số 75,ngõ 460, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          16.680.012                            
23184 0105808027 Công ty CP đầu tư và sản xuất thương mại Hòa Bình 04-BT09- Khu đô thị mới Vân Canh - Vân Canh , Hoài Đức, Hà Nội 1                          16.679.901                            
23185 0106480123 Cty CP Phát triển Huy Hoàng Số 19 ngõ 263 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 5                          16.673.708                            
23186 0301445122-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Thái Á 78 ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.672.000                            
23187 0102708715 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Sao Việt Số 22 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          16.672.000                            
23188 0110371254 Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Vinh Số 1 ngách 34, ngõ 164 Đê La Thành nhỏ ,Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 2                          16.672.000                            
23189 0102224506 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Sông Hồng Thôn Dược Hạ, Tiên Được, Sóc Sơn, Hà Nội. 1                          16.672.000                            
23190 0106378514 Công ty TNHH MTV SX  & TM Cơ Khí Hoàn Hảo Từ Am, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội 1                          16.670.865                            
23191 0106370360 Công ty cổ phần INOGUCHI Việt Nam Số 8 dương đình nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          16.668.800                            
23192 0108804574 Công Ty TNHH VITAL Việt Nam Số 66 ngõ 300 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. 2                          16.668.501                            
23193 0107778321 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Vượng 94 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Cấu Giấy, Hà Nội. 1                          16.666.776                            
23194 0101595794 Cty TNHH in ấn & QC TM Tân Đô Số 389 Trương định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.665.600                            
23195 0104625285 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngân Phát 265 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          16.665.600                            
23196 0101154197 Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Tây Hồ số 67, vạn phúc, liễu giai, ba đình, hà nội. 1                          16.665.600                            
23197 0107969608 Công ty TNHH Xây dựng và Hoàn thiện DECOMAX Số 43, ngõ 61 phố Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.665.296                            
23198 0315227519 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH PASTIME ACTIVITY Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5                          16.665.108                            
23199 0106560280 Cty TNHH TM Việt Thái An p5a08 tòa a3 chung cư an bình city, 232 đường Phạm Văn Đồng 1                          16.664.893                            
23200 0109194988 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP THÀNH CÔNG Số 11/55/214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 5                          16.663.786                            
23201 0108339172 Công ty cổ phần Cơ điện TDT Nhà LK2-04, Khu đô thị FLC Ecohouse Sài Đồng, Ngõ 100 Phố Sà - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          16.659.456                            
23202 0109220349 Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Giải Pháp Thính Học New-Life 94 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          16.659.456                            
23203 0110381622 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN SINH PHÁT VIỆT NAM Nhà TT4.30, Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          16.659.456                            
23204 0700525669 Công ty CP du  lich  C.E O Tầng1 , tháp CEO HH2-1, đô thị mới, Mễ trì hạ , Phạm Hùng, Nam Từ liêm, HN 1                          16.659.456                            
23205 0108325356 CÔNG TY TNHH TRUST HOUSE Phòng 513, Tòa 21B6 Green star, 234 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 11                        16.658.530                            
23206 0108928121 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN KẾT L2B-R6-03 Royall City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.657.259                            
23207 0103178997 CTy CP Tiếp Thị và Truyền Thông Vinacom D3 Lô C8, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          16.657.121                            
23208 0109007719 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Số11 ngõ 20 Ngụy Như Kontum- Nhân Chính -Thanh Xuân 2                          16.654.392                            
23209 0108288665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MAVICO Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          16.653.343                            
23210 0108594302 Công ty TNHH Boteco Thái Bình Dương Tầng 3, Số 2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          16.653.143                            
23211 0106048925 CTy CP Xây Dựng, Nội Thất Và TM Dumin Số 162, phố Tây Trà, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nộ 2                          16.652.336                            
23212 0105370093 Cty TNHH Đầu Tư SHD Hà Nội Số 460 Trần Quý Cáp, quận Đồng Đa, Hà Nội 2                          16.650.437                            
23213 0101990392 CTY CP DV & giải pháp Công Nghệ thông tin Số nhà 28 ngách 65/5  Mai Dịch - Cầu Giấy 1                          16.649.611                            
23214 0110054230 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SVM DIGITAL N05 Ecohome 3, đường Tân Xuân, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          16.649.600                            
23215 0104266759 CTy CP Xây Dựng Và Cợ Điện Vạn Lộc Số 138B, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          16.647.916                            
23216 0106906524 Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Nhựa An Phú SỐ 42/37, NGÕ 67, PHỐ ĐỨC GIANG, ĐỨC GIANG 1                          16.647.680                            
23217 0108736074 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO NAM PHƯƠNG Số nhà 85 Khu tập thể Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          16.647.496                            
23218 0106805117 Công ty TNHH ITM Thành Phát Số nhà 802, KĐT Mỹ Đình, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. HN 1                          16.647.488                            
23219 0106732243 Cty CP Thực Phẩm Trường Hảo số 1 đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 1                          16.647.488                            
23220 0500445159 Công ty CP Thương Mại Thanh Oai TT Kim Bài- Thanh Oai- Hà Nội 1                          16.646.964                            
23221 0103306208 CTy CP Đầu Tư PTXD & Thương Mại Xuân Hùng 681 - 683 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          16.645.657                            
23222 0109723920 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY ĐỎ Số 27 Ngách 72/1 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          16.643.794                            
23223 0108582667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHẠM ĐÌNH 23bt5 – khu đô thị mới cầu bươu, xã tân triều, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam 1                          16.643.210                            
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23224 0105301928 Công ty TNHH thương mại công nghiệp Bạch Đằng số 885 tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà. Nội 2                          16.643.119                            
23225 0107899774 Công ty luật  TNHH P&A 14 Phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 5                          16.642.724                            
23226 0104675328 Công ty CP tư vấn ĐTXD công nghệ mới ICT 216, tổ 12, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.642.560                            
23227 0109501910 Công Ty Tnhh Truyền Thông Ah Media Số 8 Lô 4 Khu Hồ Atake, Tổ 37A - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 10                        16.640.192                            
23228 0108700832 Công Ty TNHH Gia Dụng Và Quà Tặng Hà Nội Phòng 15A10 - T1, Chung cư Hanhomes Bluestar, TT Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 10                        16.640.192                            
23229 0106829291 CTy TNHH SX Nội Thất Không Gian Việt Đội 5 Thôn Yên Kiện, xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10                        16.640.192                            
23230 0108826715 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hạnh phát triển Việt Nam Thông dục, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội-0356315200 10                        16.640.192                            
23231 0109240458 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Khánh Việt Nam Thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          16.640.000                            
23232 0109269707 Công ty Cổ phần Nội thất Glamin DM7-1B, Điểm tiểu thủ CN làng nghề lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          16.640.000                            
23233 0108345881 Công ty TNHH QUỐC TẾ LDP Số 2 ngách 28 Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          16.640.000                            
23234 0110204052 Cty TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP THỊ ĐỨC PHÚ Tầng 2 số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          16.640.000                            
23235 0108702967 Công ty Cổ phần Kim khí Chiến Thắng Số Nhà 19A, Ngách 57, Ngõ 640, Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          16.640.000                            
23236 0109915936 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VASUNY 12/45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          16.640.000                            
23237 0108748954 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN SỐ 12 NGÁCH 155/37/3 NGÕ 155 CẦU GIẤY, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          16.640.000                            
23238 0108596927 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAMOS SỐ 23/103 NGÕ XÃ ĐÀN 2, ĐƯỜNG XÃ ĐÀN, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          16.640.000                            
23239 0106341056 CTy TNHH Đầu Tư SX và TM Thanh Bình SN 14 Ngõ 37/20 Phố Bằng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          16.640.000                            
23240 0108573278 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Bảo An Tổ dân phố Văn Trì 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          16.640.000                            
23241 0110117191 Công Ty TNHH Senté 32C Cao bá quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình 1                          16.640.000                            
23242 0109902126 Công ty Cổ phần VPF Toàn Cầu Số 1A, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          16.640.000                            
23243 0102155122 CÔNG TY TNHH DỆT NGÂN HÀ Số 25 ngõ 54 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN 11                        16.637.422                            
23244 0103225855 Phòng Nội Vụ Phòng 202 tòa nhà CT6A khu ĐT Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.637.049                            
23245 0105469913 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ADD Tầng 3 toà nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.635.000                            
23246 0109775005 CÔNG TY CỔ PHẦN THE MINDER STUDIO Phòng 801 tòa nhà Đại Phát, Số 2 ngõ 82 Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          16.634.892                            
23247 0108588147 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ ATHENA Tầng 16 tòa nhà Việt á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          16.628.568                            
23248 0104254591 Cty Cp TDS Việt Nam Tầng 7 tòa nhà hội nhà báo việt nam - dương đình nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          16.623.488                            
23249 0108054755 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGIVAN VIỆT NAM Tầng 3, D2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 1                          16.622.803                            
23250 0107512699 CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 210 - B5 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.622.694                            
23251 0106064356 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và trang trí nội thất VDF Việt Nam Thôn Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 5                          16.622.516                            
23252 0100367587 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ  VIỆT NAM phòng 416, số 142 Đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          16.621.681                            
23253 0109752791 Công ty cổ phần phát triển xây dựng PTT L7-27 khu đô thị Athena Fulland - Khu đô thị Đại Kim mới - Phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Hà Nội 6                          16.618.842                            
23254 0107167918 Công ty TNHH Xây dựng và Vận Tải Tiến Sơn Thôn Lở, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5                          16.618.301                            
23255 0102902737 Công ty cổ phần quốc tế Nhật Anh phòng 902 toà nhà B10B Nam Trung Yên Nguyễn Chánh Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội 10                        16.616.927                            
23256 0106885497 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Châu Minh Số 8A ngõ 658 phố Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 4                          16.614.564                            
23257 0107982768 Công ty cổ phần cơ khí goodtech Thôn Sơn du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          16.613.521                            
23258 0104943859 Công ty CP ĐT Xây dựng Việt Châu khu vệ lăng cây sung - song phượng đan phượng- hà nội 1                          16.613.500                            
23259 0104410191 Cty CP tư vấn thiết kế IDCORP Việt Nam Tòa A1 chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ nhuế 1, quận Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        16.613.490                            
23260 0106409508 Công ty CP Extex Việt Nam Tòa nhà G4 Le Grand Jardin, P.203 KĐT Sài Đồng, đường Nguyễn Lam, LB, HN 1                          16.608.000                            
23261 0110201887 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FOOD TECH Số nhà 16, Lô biệt thự 1, Khu X1 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.608.000                            
23262 0109493498 CÔNG TY TNHH TNĐ HÀ NỘI N005, Liền kề 137, Khu Cổng Đồng  Phường La Khê  Quận Hà Đông  Thành Phố Hà Nội. 2                          16.606.117                            
23263 0107027004 Công ty TNHH Cela Detox Việt Nam Tầng 3, Số 71 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          16.605.855                            
23264 0109901901 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GST VIỆT NAM Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          16.605.440                            
23265 0109771138 CÔNG TY TNHH WATERPROOF CEC Số 77 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.605.221                            
23266 0109882832 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINSKY Số 372 đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 10                        16.603.898                            
23267 0109134643 Công ty cổ phần phát triển xuất nhập khẩu Nam Á Thôn Phù Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          16.602.675                            
23268 0108774626 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật AT Số 10, ngõ 53 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          16.601.110                            
23269 0108887651 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN NƯỚC VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÚ SỐ 3 M12 NGÕ 82 ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          16.600.640                            
23270 0104937703 Công ty CP đầu tư T&C Hà Nội P4.1 nhà i10A, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.599.253                            
23271 0108532539 CÔNG TY TNHH DU LỊCH, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG D&A SỐ 55 Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          16.598.100                            
23272 0107457991 Công ty tnhh công nghiệp và thương mại yuexin việt nam Ngách 207/158 Xuân Lộc 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 12                        16.596.927                            
23273 0102815844 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Kiên Linh NO04-LK2, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          16.596.807                            
23274 0107592302 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Kiến Trúc Trường Phát Số 138 xóm mới, Xã thọ an, Huyện đan phượng,TP. Hà Nội 2                          16.595.186                            
23275 0108279445 CÔNG TY CỔ PHẦN CRD Số nhà 84 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.593.619                            
23276 0105435079 Công ty TNHH thương mại và du lịch khát vọng Việt số 1, lô 4E, trung yên 10B, Yên hòa, CG, HN 1                          16.592.224                            
23277 0106585856 Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Maxcon Tầng 2, Tòa nhà Hancic 46, Ngõ 230, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          16.591.726                            
23278 0104131374 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI số 48 Tố hữu, TRung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.591.189                            
23279 Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Nhỏ Số 6A4 ngõ 9 ngách 28 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 12                        16.589.968                            
23280 0105287430 CTy CP Sản Xuất Và Xây Dựng Hợp Nhất Phòng 303 Tòa Hòa Bình, Khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          16.588.774                            
23281 0106210920 HỘ KINH DOANH THỜI TRANG DỆT MAY XK - M2 Số 149 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.585.600                            
23282 0107248902 Cty TNHH TKA Việt Nam số 40/83/87 đường tân triều thanh trì hn 931678288 1258600000 1                          16.584.086                            
23283 0107636574 Công ty CP Điện tử SMD Số 01, TDP Nguyên Xá 1, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.583.822                            
23284 0107712754 Công ty CP công nghệ xây dựng B&T Việt Nam Số 9, ngách 509/29, đường Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP.HN, VN 1                          16.583.764                            
23285 0106484569 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK VIHABA B5-21, khu đô thị Vinhome Gardenia, đường Hàm Nghi, Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, HN 2                          16.580.459                            
23286 0102714564 Cty CP Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Nhà số 6,Ngõ 125 Trung Kính,P Trung Hòa,Q Cầu giấy. 2                          16.578.487                            
23287 0107537164 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Phượng Toàn Thôn Hà Hương, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        16.578.432                            
23288 0109753883 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC THIÊN PHÁT Số 25 ngõ 258/36 phố Tân Mai, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10                        16.578.372                            
23289 0107015457 Công ty TNHH ĐTXD và PTTM Hà Vũ Số nhà 3, ngách 11/3, xóm Vạn, thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 10                        16.576.166                            
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23290 0109122398 Công ty TNHH tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng Golden River LÔ 90-10, TỔ DÂN PHỐ 4, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          16.576.000                            
23291 0106776554 Công ty CP xây dựng và nội thất HomeGroup Đội 1, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          16.576.000                            
23292 0105892036 Công ty cổ phần Đầu tư Hicado Số 43, ngách 322/76 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          16.576.000                            
23293 0108254232 CÔNG TY CỔ PHẦN GITRA VIỆT NAM Số 50, ngách 328/42 phố Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5                          16.576.000                            
23294 0108128830 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xây  Dựng  Đức Chiến Số 10, đường Phú Mỹ, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 2                          16.575.458                            
23295 0102171491 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Số 16 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 5                          16.575.221                            
23296 0106354055 CTy TNHH Du Lịch Quốc Tế Sen Việt Ngõ 95 Ngách 183 Tổ 30 Phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        16.575.033                            
23297 0106116660 CTy TNHH Ecocons Việt Nam Tầng 3 Lô 04 Khu TT1, số 89 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.574.555                            
23298 0107314993 Công ty TNHH SX và TM Golden Way Việt Nam Tầng 01, Số 86 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          16.571.156                            
23299 0101292398 Cty CP đầu tư xây dựng 702 31/31 Yên bái 2, Phố Huế, Hai Bà Trưng, HN 2                          16.570.370                            
23300 0107929965 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & VẬN TẢI QUỐC TẾ WETRANS Nhà D47, Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          16.569.184                            
23301 0106665999 Cty CP hỗ trợ và phát triển chọn nghề khởi nghiệp ECS Global Số nhà 1C, hẻm 460/7/23, đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          16.569.129                            
23302 0108383157 CÔNG CP đào tạo và giải pháp doanh nghiệp ENCY P2608-A3, số 58-Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          16.567.500                            
23303 0108975925 Công ty TNHH in và kinh doanh tổng hợp Minh Hiếu Số 08 dãy 1, khu tập thể 97 binh đoàn 12, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0982242538 10                        16.566.611                            
23304 0109396737 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ XGR CORP Tầng 6, Số 37, Đường Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        16.566.534                            
23305 0101094773 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT NGA Số 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (Đầu ngõ) 1                          16.566.400                            
23306 0104766744 CÔNG TY CP NHÂN DƯƠNG số nhà 34 ngách 18 ngõ 902 đường kim giang, Thôn vực, xã thanh liệt, huyện thanh trì. Tp hà nội. 4                          16.566.072                            
23307 0108156683 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Hà Nội Mới Số 21 đường vệ hồ phường xuân la quận tây hồ TP Hà Nội 10                        16.563.613                            
23308 0310195581-001 BHXH, BHYT Người NN- CN Công ty TNHH 1TMV DV Giao nhận KORNET tại Hà Nội Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          16.560.000                            
23309 0107532818 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC THẮNG Số 6B phố Gầm Cầu - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 10                        16.557.283                            
23310 0110151403 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nông Nghiệp Việt Nam 36G/514 Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, hà Nội 1                          16.556.800                            
23311 0104260531 Cty CP tư vấn thiết kế XD nhà Hà Nội Số nhà 22, Khu Dự án chéo đường tầu, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội  0983093819 4.66861686 2                          16.556.497                            
23312 0105315776 Công ty CP Tư vấn Thí nghiệm và XL Điện cơ Hà Nội Lô 7B-2-4 KCN Nam Thăng Long, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          16.555.278                            
23313 0107546056 Công ty TNHH Danh Danh Vũ khu DG02 đường Phủ Quốc, Thị Trần Quốc Oai, Hà Nội 0964750066 3                          16.555.129                            
23314 0108696174 Công Ty Cổ Phần Totos Windows Việt Nam Số 58 Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín - Hà Nội 8                          16.551.892                            
23315 0900989499 Công ty TNHH Teady Việt Nam Liền kề 1 nhà số 3 ngõ 804 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.551.840                            
23316 030181010498 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập Vườn Cà Chua Số 5 ngách 670/32 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          16.551.500                            
23317 0101334249 CTy TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH AN MAI KHA Số 41 Tổ 30 Đường Lý Sơn P. Ngọc Thụy Q. Long Biên Hà Nội 1                          16.549.500                            
23318 0110162317 CTY TNHH TM & CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Đội 4 thôn minh tân, xã Minh Trí,Sóc Sơn, Hà Nội 1                          16.549.500                            
23319 0110233279 Công ty TNHH Xe nâng 888 Số 9, Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 4                          16.549.001                            
23320 0108882501 CTy TNHH Thực Phẩm Vietcan Số 11 ngách 29 ngõ 274 phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          16.548.895                            
23321 0106709741 Công ty TNHH QCM Cát Thiên Liền kề 71 Bắc Hà (ngõ 4 Nguyễn Văn Lộc) Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0382570171, 0243.2042555 1                          16.546.561                            
23322 0109690979 CÔNG TY TNHH TM & PT TỔNG HỢP PHƯƠNG LINH Căn 21, LKV-16B, Khu đô thị Hud-Sơn Tây, Phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 5                          16.545.426                            
23323 0108208638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỢP LỰC Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        16.544.483                            
23324 0106116893 Công ty TNHH Sensy Việt Nam Cụm CN Hà Bình Phương, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 1                          16.544.000                            
23325 0107832699 Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc VIC Tầng 2, tòa nhà CT3, The Pride, khu đô thị An Hưng, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          16.543.524                            
23326 0109724314 Công Ty TNHH TNC- Connect P302A Tầng 3 Tòa Nhà V-Tower, Số 649 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 4                          16.542.964                            
23327 0107804846 CTy CP Thời Trang Tùng Linh Số nhà 101, đường Hưng Phúc - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          16.542.733                            
23328 0109487328 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đức Phúc Số 7, ngách 105/7 Phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        16.541.471                            
23329 0109609216 Công ty TNHH Xây dựng đầu tư và Phát triển Toàn Phát Tầng 5, Tòa nhà The Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          16.541.167                            
23330 0108704192 Công ty CP Đầu tư và thương mại Mama's Group B10, Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.537.446                            
23331 0107873180 Cty TNHH TM và dịch vụ CFC Việt Nam Số 2 nghách 3, ngõ 24 Ngọc lâm, Long Biên, HN 10                        16.536.856                            
23332 0107088399 CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG TIỆN NGỌC DIỆP Tầng 2, V11-B9, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.536.359                            
23333 0108990465 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AIBB Tầng 5, Số 218 Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          16.536.090                            
23334 0109429767 CÔNG TY TNHH RHINEPRO VIỆT NAM Số 507 ngõ 1 phố Kim Đồng, - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7                          16.535.531                            
23335 2500505595 Cty TNHH BOOMBIKE Việt Nam Khối 10, Khu Đồng Tín, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          16.534.384                            
23336 0108570421 Công ty cổ phần dược phẩm UBI Số 3, Ngõ 18 Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.533.942                            
23337 0107442473 Công ty TNHH Gốm sứ Phùng Gia Ô số 108-109 Tầng 1 Chung cư Đông Đô, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        16.531.945                            
23338 0108451022 Công ty TNHH Thương mại Nhất Khang Nhà số 1 Đường Sau Đồng, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 10                        16.528.160                            
23339 0107532938 Công ty TNHH Đánh Bóng Minh Đạt Độ 4, Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          16.527.175                            
23340 0105953232 Cty TNHH Thương Mại XNK Đại Dương Cầu E, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          16.527.040                            
23341 0108863925 CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC MINH Tòa nhà A18, khu tập thể Hải Quan, ngõ 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          16.524.674                            
23342 0108889747 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT MỸ 257 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          16.524.144                            
23343 0106647894 Cty TNHH Dược Quốc tế Hàn - ý Số 11/11 ngõ 348 Kim Giang, Hoàng Mai, HN 1                          16.523.774                            
23344 0108497210 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TBOX VIỆT NAM Tầng 2, Số 12, ngách 25, ngõ 315 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          16.523.413                            
23345 0110335908 Công ty TNHH Thời Trang Thạch Linh Số nhà 191, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5                          16.522.060                            
23346 0106648827 Công ty CP công nghệ chiếu sáng và tiết kiệm điện Đường bờ sông xóm 4 đồng nhân, Đông La, Hoài Đức 1                          16.521.650                            
23347 0101492069 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Số 61B, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10                        16.521.552                            
23348 0107566944 Cty CP quảng cáo & TT Lương Gia Số 81, Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, HN 5                          16.519.806                            
23349 0108443783 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM THUẬN PHÁT THÔN 2, XÃ SONG PHƯƠNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 10                        16.516.212                            
23350 0102751830 Cty Cp tư vấn Việt - Quốc Luật Phòng 201 nhà CT5, Lô M, thôn yên xá, xã tân triều, thanh trì, hà nội 6                          16.515.978                            
23351 0105511379 Cty CP Freddo Việt Nam Số 14 ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 10                        16.514.709                            
23352 0109916922 CÔNG TY CỔ PHẦN VN SPEC NO07-LK09, Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.514.394                            
23353 0108695396 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FRESH FOOD PLUS P1209 tòa E1 chung chư Chelsea Park ,Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        16.513.705                            
23354 0109151286 CÔNG TY CỔ PHẦN VILASCO VIỆT NAM Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11                        16.513.232                            
23355 0107780458 Công ty CP Triển khai hệ thống IBS EN VP7, Tầng 24 Tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.512.000                            
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23356 0110214967 Công Ty TNHH Tâm Trí Đức 18 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          16.512.000                            
23357 0107637271 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY NGỌC Số 6, ngách 29/14 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          16.512.000                            
23358 0108598360 Công ty CP thương mại dịch vụ và xây dựng CMV Số 38, ngõ 127 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 2                          16.512.000                            
23359 0106235555 Công ty TNHH Banta Việt Nam Km 19 quốc lộ 32, Đức Phượng, Hoài Đức, Hà Nội (đối diện tòa nhà Thạch Thảo Lisa) 1                          16.511.633                            
23360 0108559636 Công ty TNHH Cây cảnh Tài Hoa Sảnh B, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 10                        16.510.338                            
23361 0108236071 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI UTCO Số 11/44, tổ 8, ngõ Trạm Điện, đường Quang Trung, P La Khê, Q. Hà Đông, TP. HN 2                          16.509.864                            
23362 0108220120 Công ty cổ phần công nghệ SNB Việt Nam Thôn 7, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 10                        16.509.068                            
23363 0109192236 Công ty TNHH Komekid Việt Nam DV23-LK1001 Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          16.508.589                            
23364 0110005699 Công ty cổ phần Sig Decor L14-D03 Khu đô thị mới Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          16.508.589                            
23365 0107968900 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG CAO CẤP HÀ NỘI SỐ NHÀ 26, NGÕ 93, PHỐ VƯƠNG THỪA VŨ, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 10                        16.508.390                            
23366 0106625139 CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Minh Quang Số 801, phố Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm, hành phố Hà Nội 10                        16.508.390                            
23367 0109256930 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Điện lạnh Quang Vinh Số 465 ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        16.508.390                            
23368 0108926406 Công Ty TNHH Westudy Số 25 Ngõ 198 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. 10                        16.507.842                            
23369 0107545711 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Quốc tế Khải Minh Số nhà 217, phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        16.507.488                            
23370 0102123498 Công ty CP Vật Tư  Hà Nội số 84 PHú Viên, Bồ Đề, Long Biên, HN 1                          16.505.954                            
23371 0109502953 CÔNG TY TNHH SX - TM HOÀN THÀNH Số 4, tổ dân phố Ngọc Đại, ngõ 137, đường 70 Phường Đại Mỗ Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 10                        16.505.260                            
23372 0101695502 Công ty CP thương mại & dịch vụ T & S Nhà 5N1, ngõ 132 Đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          16.503.334                            
23373 0109395564 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU HỌC QUỐC TẾ ANA Số 34 LK9 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                        16.503.140                            
23374 0108111410 Công ty Cổ phần HC GLOBAL Tầng 33, Tòa Ellipse Tower số 110, Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.501.888                            
23375 0109198421 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Cti com 178 hoàng sâm, nghĩa đô, cầu giấy , hà nội 1                          16.501.888                            
23376 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục ngôi sao sáng EDISON Biệt thự TT4.01, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.501.888                            
23377 0109158404 Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Marketing & Bán hàng Cela 71 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        16.501.851                            
23378 0109364090 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AN DESIGN Phòng R09 tầng M, Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        16.500.479                            
23379 0101183303-046 Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo Tầng 2, nhà G4, số 144 đường Xuân Thủy - - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10                        16.500.479                            
23380 0109956499 Công ty Cổ Phần Gia Phạm An Phát Số nhà 6/TM3/1 Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội 10                        16.500.479                            
23381 0105194539 Cty TNHH TM xây dựng & XNK Việt Cường Dược Hạ - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội 10                        16.500.479                            
23382 0108437613 Công ty TNHH đầu tư Thương mại Vinh Phát Thôn Du Nội, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 10                        16.500.479                            
23383 0110025649 Công ty TNHH xây dựng hạ tầng An Huy SN 22, Tổ 21, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 10                        16.500.479                            
23384 0106670195 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 3 MIỀN 632 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 10                        16.500.479                            
23385 0109537145 Công Ty TNHH Asa Logistics P714 Tầng 7 Chung Cư B15 Đại Kim Nguyễn Cảnh Dị Hoàng Mai Hà Nội. 10                        16.500.479                            
23386 0108548602 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Phát Triển Công Nghệ Thành Phát SỐ 22, NGÕ 192 ĐƯỜNG KIM MÃ, PHƯỜNG KIM MÃ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 10                        16.500.479                            
23387 0109108386 Công ty CP đầu tư xây dựng NEWSTIEM Việt Đinh Xuyên, Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội 10                        16.499.969                            
23388 0101901385 Công ty CP tư vấn Xây dựng và Phát triển Thương mại Việt Nam 28/42/55 Hoàng Hoa Thám Ba Đình HN. 10                        16.499.661                            
23389 0110086440 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Lê Hiếu Số 131 Phố Chợ, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 10                        16.498.505                            
23390 0106442985 CtyTNHH TM Và XD Nội Thất Dũng Mạnh Số nhà 17, ngõ 43/98 cổ nhuế, tổ dân phố đồng 2, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội 2                          16.498.176                            
23391 0106231085 CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ TRỰC TUYẾN Số 24 Ngõ 176/10 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        16.497.288                            
23392 0109686676 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BLUE SEA Số 60 – TT20, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.496.133                            
23393 0107390803 Công ty Cổ Phần MDT Số 83 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.495.533                            
23394 0107914454 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENC CORP Số 11 (Tầng 3B Toà Gami) đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          16.495.157                            
23395 0101844881 Công ty CP đầu tư thương mại Hải Nam Lô 29 Cụm CN Lại Yên, Xã Lại Yên, Hoài Đức , Hà Nội 1                          16.494.400                            
23396 0107864718 Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện và Thang máy Nabtech P416-E3A số 7 Vũ Phạm Hàm- Cầu Giấy- Hà Nội (0986850481) 2                          16.493.851                            
23397 0107883340 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT VÀ CƠ KHÍ KHUÔN MẪU VIỆT NHẬT Số 204, khu đường tàu Quốc lộ ( 72 cũ), phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          16.492.626                            
23398 0109625867 CÔNG TY CỔ PHẦN BEE LAB số 1238 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 3                          16.492.587                            
23399 0108857079 Công ty TNHH dịch vụ Cona Vina Gian hàng T259-2, TTTM Aeon Mall Hà Đông, TDP Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          16.491.156                            
23400 0106765665 Công ty Cổ phần UNI CORP Quốc tế P302, tầng 3, Số 8,Đường tôn thất thuyết ,Phường mỹ đình 2,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          16.489.791                            
23401 0109682791 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tổng hợp Đức An số nhà 18B, ngách 16, ngõ 29, phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        16.488.645                            
23402 0107744202 Công ty TNHH Hoàn thiện nội thất Ruby số 23 ngõ 65 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quân Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.488.294                            
23403 0401662610 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VNLIGHT Số 105 Thiên Hiền, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          16.487.940                            
23404 0108812328 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÁNG TẠO E- NATURE Số 33, Ngách 260/40 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        16.486.872                            
23405 0102029569 CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHÂN ô số 4-5 khu dãn dân tổ dân phố ngọc trục 2 p đại mỗ q Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.486.791                            
23406 0108931928 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Mạnh Hùng Số 238 ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 10                        16.486.721                            
23407 0108107615 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Chiến Thắng Số 238, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 10                        16.486.721                            
23408 0108883375 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Khải An 15 ngách 515/13 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.ba Đình, Hà Nội. 2                          16.486.400                            
23409 0107734797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ANH VIỆT NAM Số 119 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.481.648                            
23410 0106049037 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế An Việt Số 34 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.480.000                            
23411 0107474718 CÔNG TY CP VSMAC Số 31 ngách 42 ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          16.480.000                            
23412 0109618179 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VINTEX DG10-32, Khu đấu giá Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          16.478.775                            
23413 0500303362 HTX NN Võng xuyên Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          16.477.553                            
23414 0108851101 Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng và cơ điện miền Bắc Số nhà 1A liền kề, khu Bemes, số 339, đường Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23415 0107805991 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Chi Thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23416 0107760123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN TIẾN PHƯƠNG Cụm 7, thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23417 0106222940 Công ty CP HTL Đầu tư Xây dựng Nhà số 10-G5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23418 0101335549 CTy CP  Khử Trùng Trừ Mối VN Nguyễn Thanh Nhàn - Phòng 1216 - CT2 - ĐN1 - Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 10                        16.475.438                            
23419 0106973129 Cty CP Kiến trúc & Nội thất Mộc Tâm BT1-E12, KĐT Trung Văn mới, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23420 0106891846 Cty TNHH TM & DL Hoa Anh 57 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23421 0106864384 Cty TNHH Xây dựng & Thương mại Eagle Việt Tòa b P2004 Tòa nhà  Hoàng Huy 275 nguyễn trãi, Thanh xuân, HN- ĐT 0983653883 10                        16.475.438                            
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23422 0105930838 Cty CP Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Âu Việt 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm ,Thành Phố Hà nội 10                        16.475.438                            
23423 0105375528 Cty CP Công Nghệ Ứng Dụng AT Hà Nội Số 4 ngách 54, ngõ 218 đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, HN 10                        16.475.438                            
23424 0109549246 Cty CP Xây dựng & Nội thất HBT Việt Nam Tầng 2 khu thương mại và dịch vụ, Chung cư học viện Quốc Phòng, khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23425 0106555530 Công ty TNHH MTV Tuấn Liêu Số 23/128 Ngõ 405 Đường Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy 10                        16.475.438                            
23426 0107270168 Công ty Cổ phần Công nghệ Soto Việt Nam 228 Park River, Khu Đô Thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 10                        16.475.438                            
23427 0106292673 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG THĂNG LONG HÀ NỘI Khu nhà ban quản lý dự án- Khu đô thị mới Trung Văn,Đường Tố Hữu,Phường Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 10                        16.475.438                            
23428 0107906037 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TNT HÀ NỘI SN44, ngõ 9, Lương Đình Của, P. Kim Liên, Đống Đa, HN 10                        16.475.438                            
23429 0108064418 Công ty TNHH phát triển thương mại THL Việt Nam Số 66 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 10                        16.475.438                            
23430 0108475577 Công ty TNHH Kỹ Thuật An Toàn Safe.Co Số 5, ngõ 40, phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23431 0108809149 Công ty TNHH Sơn Ngọc Thắng Số 38, ngõ 132, phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.475.438                            
23432 0101843158 Công ty TNHH Mỹ Thuật Hoàng Quân Số 114, Ngõ Trại Cá,Phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23433 0109131106 CÔNG TY TNHH TM HAMO VIỆT NAM Tầng 2,phòng 201,tòa N4D,ngõ 48 Lê Văn Lương,Phường Nhân Chính,quận Thanh Xuân ,Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23434 0107820125 Công Ty TNHH Tiền Gia Nghĩa Số 21 Lô C09 Khu đô thị Leximco - Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội 10                        16.475.438                            
23435 0110073339 CTY Cp THƯƠNG MẠI VÀ XNK THÀNH HƯNG PHÁT Thôn Thanh Sơn, Xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23436 0103756535 Công ty Cổ Phần Phúc Hiệp Số 40, khu B, tập thể Z176 - Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 10                        16.475.438                            
23437 0108989815 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HAN-GUSS Việt Nam Nguyên Anh Quân phòng 401 toà CTM 299 cầu giấy thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23438 0109247816 CÔNG TY TNHH SMART LAND GROUP tầng 4, P424, HH03E, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội 10                        16.475.438                            
23439 0109540684 Công ty TNHH VIXEMCO Số 7, Ngách 41/49 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23440 0107859700 Công ty CP Kiến trúc và XD An Nguyên Xóm 14, Thôn Dư Xá, Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội 10                        16.475.438                            
23441 0107550119 Công ty Luật TNHH một thành viên 24H Số 69 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Tp hà Nội 10                        16.475.438                            
23442 0108493706 Công ty CP Công nghệ quốc tế 3C Số nhà 3 Ngách 85/69 Tổ dân Phố Tân Xuân 5, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23443 0107321415 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Quốc Cường Số 130, Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 10                        16.475.438                            
23444 0108469502 Công ty Cổ phần Kinh Doanh An Phúc Lộc Số nhà 9, ngõ 93/48 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        16.475.438                            
23445 0109672296 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ECI VIỆT NAM B11-12A Lotus 4 Vinhomes gardenia, Phố Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm 10                        16.475.438                            
23446 0107712105 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH VƯỢNG Tầng 8 Tòa Viwaseen Tower, số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.475.438                            
23447 0107737928 Công ty Cổ phần du lịch,dịch vụ và truyền thồng Pozao Số 23 - ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm. 10                        16.475.438                            
23448 0106898048 Công ty TNHH xây lắp thương mại ATN Việt Nam Số 272 tổ 8 Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.438                            
23449 0109600580 Công ty CP tập đoàn đầu tư MC Phòng C2, 1060 tòa C2, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        16.475.425                            
23450 0107751104 CÔNG TY TNHH HCT CƯỜNG THỊNH Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 10                        16.475.359                            
23451 0101606608 Công ty CP tiếp thị và truyền thông BMC Lô E3, đường Hạnh Phúc, KCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Tp Hà Nội 1                          16.475.004                            
23452 0109280651 Công Ty TNHH The- Korean- School Số nhà P6B4b Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 10                        16.474.908                            
23453 8128207549 Mầm non tư thục Hải Yến Số 62 ngõ 158 Trương Định, P Trương Định, HBT, HN 1                          16.474.691                            
23454 0108786117 Công ty cổ phần tư vấn giá và đầu tư Alpha Số 7, Ngõ 115, Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.473.600                            
23455 0108928241 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA ĐỖ Số 6 Phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.471.705                            
23456 0106150904 Công ty TNHH đầu tư TM&PT Hùng Mạnh Số 19 Phú Thịnh, Sơn Tây, HN 5                          16.471.366                            
23457 0105945062 Công ty CP Phát triển thương mại & dịch vụ ACE tầng 15, tháp C, số 219 trung kính, P. yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN 1                          16.470.538                            
23458 0107122353 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH THÀNH ĐẠT Toà nhà FLC Star tower số 418 Quang Trung, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 10                        16.468.674                            
23459 0108627318 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhật Anh Số 10, ngách 12/101 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.468.178                            
23460 0109003986 CÔNG TY CỔ PHẦN 3T STONE VIỆT NAM Số Nhà M3, Khu Ðô Thị Vinaconex 2, Ðường Phùng Khoang, Tổ Dân Phố 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        16.466.462                            
23461 0101896537 Cty CP đầu tư Bình minh xanh Nhà H10 ,ngõ 132, Trung Kính, Yên Hòa, CG,HN 1                          16.466.443                            
23462 0107364673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG PHƯƠNG HIỀN ANH Số 154, Phố Đông Các,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3                          16.464.210                            
23463 0110134246 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHEF & BROTHERS Số 18 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.464.000                            
23464 0101063359 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BNB 62 nguyễn chí thanh, phường láng thượng, đống đa, hà nội 1                          16.464.000                            
23465 0106814979 Cty TNHH Thương Mại và Phát Triển Đồng Phú 21 lạc nghiệp, P.Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà nội. 5                          16.463.889                            
23466 0108055438 Công ty TNHH đầu tư phát triển giáo dục nghệ thuật Piano Thanh Xuân Số 22, liền kề 11A, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          16.463.374                            
23467 0109032458 Công ty TNHH Burnishing Brother Việt Nam Số 241 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          16.462.521                            
23468 0106695714 Công ty TNHH thương mại dịch vụ VMP Việt Nam P407-B3A, khu đô thị nam trung yên, trung hòa, cầu giấy. HN 3                          16.462.063                            
23469 0108891295 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT TT13-17 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phúc La, quận Hà Đông, hà Nội 1                          16.460.800                            
23470 0109563730 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại icon Việt Nam Số 147, tổ 19 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 10                        16.460.174                            
23471 0103686944 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hòa Phát : Số 4 ngõ M t/thể X361 h/viện KTQS PKKQ, Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 6                          16.459.951                            
23472 0107493679 Công ty TNHH công nghệ cao Tân Nhật Lô 49M-2 Khu CN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, HN 1                          16.459.607                            
23473 0106589427 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN VIỆT Liền kề 7, ô 16 khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 3                          16.459.310                            
23474 0108133252 Công ty TNHHthương mại Tuyên Anh Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          16.458.230                            
23475 0102882689 CÔNG TY CP XÂY DỰNG NHÀ ĐÔ THỊ VIỄN ĐÔNG Số 9 phố Đồng Bát, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          16.456.775                            
23476 0108589729 Cty TNHH giải pháp tự động hóa Vias Số 4 ngõ 322 E Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          16.454.864                            
23477 0107948703 Cty TNHH sản xuất nhựa Việt Hàn Khối 1, Phù Lỗ, Sóc Sơn, HN 1                          16.454.400                            
23478 0109128576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG ĐÔ Số nhà 15, ngách 77/50, phố Ngọc Trục, TDP số 1, phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – HN, Việt Nam 5                          16.454.157                            
23479 0200988316 Công ty cổ phần đầu tư Nam Duy Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 10                        16.453.865                            
23480 0108543890 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU F-BIKE VIỆT NAM Số 101 đường Đại Từ, Tổ 41, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.453.143                            
23481 0107823976 Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Đức Giang tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.452.398                            
23482 0108554927 Trung tâm tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường Tòa nhà công thương, 655 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc từ Liêm, Hà Nội-0934650474 1                          16.450.432                            
23483 0106865324 CTy CP TM Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội Số 43 phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du -Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          16.448.824                            
23484 0500569644 Công Ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang Số 28M3, Ngõ 30, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          16.448.295                            
23485 0106075809 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG MINH Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          16.448.000                            
23486 0101723608 Công ty TNHH SX & TM Nguyễn Ngọc Số 19 ngõ 234/9/2 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 1                          16.448.000                            
23487 0101552293 Công ty TNHH kinh doanh du lịch và dịch vụ vận tải Thái Bình Dương Số 37 ngõ 3 đường Phạm Văn Đông Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 1                          16.448.000                            
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23488 0106994390 CTy CP Dịch Vụ Tâm Nghĩa P210B,Tòa 17T1,đường Cương Kiên,P.Trung Văn,Q.Nam Từ Liêm 1                          16.448.000                            
23489 0107774856 Công ty Cổ Phần Thiết Bị 456 Km 10.5, quốc lộ 5 - Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1                          16.448.000                            
23490 0302868716-001 CN CTy TNHH dịch vụ bảo vệ Sao Mai Số 4 Lk13 Đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 0936559977 2                          16.448.000                            
23491 0109571322 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO DM 616 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.447.400                            
23492 0109575253 Công ty cổ phần thương mại Multi Center ố 12- Lk6C - khu 17 - TT Bộ Công An - KĐT Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5                          16.446.870                            
23493 0109863029 CÔNG TY TNHH THI CÔNG QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG SƠN P205 nhà I1 Thanh Xuân Bắc, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2                          16.443.614                            
23494 0106103125 Công ty TNHH SINWA Việt Nam P807, DN2 - T2 Thăng Long Victory KĐT nam an khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội,ĐT0972095182 10                        16.443.489                            
23495 0108745632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN BÌNH SỐ 323 LƯƠNG THẾ VINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          16.441.702                            
23496 0104910275 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng Hà Nội số 50 khu Gò mèo - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          16.440.730                            
23497 0107615750 CTy CP LSP Việt Nam Số 48 phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          16.440.454                            
23498 0103203001 HTX Nông nghiệp xã Thanh Văn Thanh Văn- Thanh Oai- Hà Nội 3                          16.439.955                            
23499 0108943810 CÔNG TY TNHH MAY TIENSON Số nhà 272, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        16.438.982                            
23500 0107019275 Công ty CP SOFTNET Việt Nam H7TT2- BT55, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm 3                          16.438.458                            
23501 0108884298 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hải Quang Khu 10, xóm Chùa B, Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 3                          16.435.309                            
23502 0106543454 CTy CP Kiến Trúc MILIMET Việt Nam Phòng 507 Nhà E Khu Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.433.938                            
23503 0109869334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ GIA HUY Số 16A, ngách 72, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          16.433.577                            
23504 0106000419 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Anh Đức 43 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 10                        16.432.238                            
23505 0101415882 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ CHUYÊN DÙNG Số 1N, Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 4                          16.429.387                            
23506 0109507870 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU Số 7, Ngách 192/66, Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          16.429.137                            
23507 0108111869 Công ty CP trang thiết bị y tế Minh Việt Phòng 808, Tòa nhà B4, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          16.428.800                            
23508 0108147424 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại GTVietnam TẦNG 3, SỐ 11, NGÕ 154 PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          16.427.764                            
23509 0109906480 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG PHÁT Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 5                          16.427.474                            
23510 0105347993 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh Việt Nam Số nhà 21, Ngõ 81/22 TDP Đông Ngạc 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.426.712                            
23511 0109096148 Công ty TNHH Ongtre Việt Nam 34/46 phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          16.425.903                            
23512 0108938779 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất HTD P503B, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          16.425.667                            
23513 0102722131 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư QĐT Số 12, ngõ 166, đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          16.424.333                            
23514 0106976560 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Đông Á Số 30 ngõ 187 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          16.424.317                            
23515 0110029611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA Số nhà 23, ngách 18, hẻm 12, ngõ 199, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.421.888                            
23516 0109943556 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH MIROLIN HÀ NỘI Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3                          16.421.483                            
23517 0105117319 Cty CP TV XD Đạt Nghĩa Lô B9 - C17, Khu TT BV nội tiết , P Nhân Chính, TX, HN 2                          16.420.734                            
23518 0500587160 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hòa Tiến Thôn 1, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          16.419.398                            
23519 0108814170 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Truyền Thông NK Số 11, Ngõ 38 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì HN 0973113458 3                          16.418.807                            
23520 0102803221 CTY TNHH Thương mại & Dịch vụ TMT Việt Nam Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 2                          16.418.431                            
23521 0106938149 Cty CP XD & công nghệ Minh Quân số 2 ngõ 147 ngách 33 Xóm Đình Phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 0852799088 852799088 0852799088 1                          16.418.126                            
23522 0108622479 Công ty CP Giao nhận Quốc tế Tầm nhìn mới Tầng 11 tòa nhà SDU Số 143 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.417.450                            
23523 0103921732 CTy TNHH TM Và Xây Dựng Chung Nhung Số 41 ngõ 107 ngách 107/55/15 Tổ 27 Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          16.417.365                            
23524 0107899654 CTy CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN HỢP PHÁT Tầng 3, TTTM Chợ Hàng Da, số 1 phố Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          16.417.000                            
23525 0102399746 CTy CP Phát Triển Wedo Số 54 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          16.416.363                            
23526 0108842812 Công ty TNHH thương mại Bảo Minh Quân Tầng 12, tòa nhà Sudico đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.416.000                            
23527 0108175319 CÔNG TY Cổ phần Niinuma Energy Lighting VIỆT NAM Số 34 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          16.415.758                            
23528 0108194495 CTy TNHH Gương Kính Hoàng Anh Số 24, Hẻm 88/61/67, Phố Giáp Nhị, Tổ 20B, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.415.121                            
23529 0106203352 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch vụ Phú Tín Phát Thôn Thần Quy, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội 11                        16.414.459                            
23530 0107717696 Cty TNHH DV Ô Tô Châu Nam Dương Số 11 ngõ 172 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 1                          16.410.419                            
23531 0106731916 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỰC IN MAI ANH SỐ 23, NGÕ CẨM VĂN, ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10                        16.410.215                            
23532 0108502936 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CCB Tầng 11 - Tòa nhà Việt Á - Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội 2                          16.410.148                            
23533 0107354587 Công ty cổ phần  đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech Lót 1, Tầng 5 ,tháp B, tòa nhà B-UDIC complex N04,Hoàng Đạo Thúy,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 2                          16.410.104                            
23534 0109817840 CÔNG TY LUẬT TNHH VITAM Phòng 402, số 33 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          16.409.316                            
23535 0104684548 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY MONDORO COMPANY LIMITED TẠI HN nhà số 2 nghách 59 ngõ 35 đặng thai mai phường quảng an quận tây hồ hà nội 2                          16.408.947                            
23536 0108017880 CTy CP XNK TTH Việt Nam Số 2A, ngõ 200 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 12                        16.408.559                            
23537 0107944522 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vinh Hải 71A Nguyễn Công Trứ -P.Phố Huế -Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội 5                          16.407.464                            
23538 0105785309 Công ty TNHH AP Group Việt Nam P.1906, tầng 19 tòa CT2B, đường Tôn Quang Phiệt, KĐT mới Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, HN 1                          16.405.621                            
23539 0108104692 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC 3A C4, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN 2                          16.404.714                            
23540 0109097790 Công ty TNHH Kiến Trúc Hà Nội Thịnh Vượng Tầng 2,Tòa D, Dự án VIỆT ĐỨC COMPLEX,Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          16.401.066                            
23541 0108596878 CÔNG TY TNHH HB ENG VIỆT NAM Xóm 2 xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          16.401.000                            
23542 0108810440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TECHNO HÀ NỘI Tầng 2 số 46 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 10                        16.400.636                            
23543 0109442091 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại IN88 Số 111 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          16.400.386                            
23544 0104998304 Cty CP Vitelek CT1, Yên Hoà Part view, số 3 Vũ Phạm Hàm / Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.399.348                            
23545 0109820970 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN PHƯƠNG LINH Nhà số 8, ngõ 155, Tổ dân phố số 4, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          16.399.109                            
23546 0107797934 Công ty TNHH thiết bị HP Việt Nam Tầng 5, Tòa V3, Chung cư Victoria, KĐT Văn Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          16.398.160                            
23547 0107380964 Công ty cổ phần công nghệ Gretek Số LK6B-30 – Khu C17- Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao, Đ Nguyễn Văn Lộc, P Mộ Lao, Q Hà Đông, Hà Nội 2                          16.397.578                            
23548 0106658166 Công ty CP xây dựng và thương mại Hà Nội Thăng Long Số e39 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          16.397.058                            
23549 0104379689 CTy CP Du lịch & TM AVA P813 tòa nhà Tây Hà, số 19 phố Tố Hữu, đường Lê Văn lương kéo dài, Hà Nội 5                          16.395.928                            
23550 0101667689 Công ty CP XD Thiên Trường An Số 27 ngõ 616 đường Kim Giang - Thanh Liệt- Thanh Trì- Hà Nội 10                        16.393.060                            
23551 0110166946 Người NN-  CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG MAGICAL VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà AC, số 3 Ngõ 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          16.392.990                            
23552 0107730104 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÂM TIẾN Nhà số 1 ngõ 2 phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5                          16.392.278                            
23553 0109934061 Công ty TNHH Welife Việt Nam Số 13, Ngõ 101/2, phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          16.391.579                            
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23554 0101171280 Cty CP đầu tư xây dựng Hạ Tầng Việt Nam Số 288 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 9                          16.391.266                            
23555 0105511146 CÔNG TY CP HTB VIỆT NAM Địa chỉ 109A, Tập Thể Lâm Sản, Phố Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà nội (Đối diện với số 18- Trung Liệt) 3                          16.390.781                            
23556 0109710015 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VỊT JUEWEI Lô D10-8 Khu Đô Thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          16.389.780                            
23557 0108405153 Công ty TNHH V&C Natural Cosmetics Thôn Triều Khê, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 5                          16.389.763                            
23558 0110426753 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bầu trời xanh Số 29, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.388.800                            
23559 0108928403 Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam Số 21, Lô A19 Khu đô thị Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          16.388.292                            
23560 0108511602 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 3TB SỐ 8 NGÁCH 47/22 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          16.387.971                            
23561 0106029256 Cty Cổ phần Scantech Việt Nam Số 28 ngõ 45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu GIấy, Hn 2                          16.387.353                            
23562 0109806729 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NAKIBA Số Nhà 26, Tổ 1 Phố Kim Bài, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          16.387.353                            
23563 0107157469 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và phát triển Thành Đạt Số 2 , ngõ 133 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          16.387.309                            
23564 0107766848 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biowish Việt Nam Số 10 - BT2 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          16.387.000                            
23565 0101498134 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT HỆ THỐNG QUỐC TẾ Số 55, ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng Đống Đa HN 2                          16.385.853                            
23566 0109816082 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CONTAINER LIÊN VIỆT Số 46 ngách 36 ngõ 250 đường Nguyễn Xiển, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 5                          16.385.035                            
23567 0109637407 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IR Số 14, ngõ 104, phố Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          16.384.155                            
23568 0101826804 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ VIỆT D02-03 tiểu khu An Vượng, KĐT Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, HN 2                          16.384.000                            
23569 0109999365 Công ty TNHH Tú An Phát Số 124, Tổ 1, Phố Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội 2                          16.384.000                            
23570 0104058212 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Kỹ thuật  Toàn Cầu P508 B11A Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          16.384.000                            
23571 0105684445 Cty CP Unitas Việt Nam Phòng B2508, toà B, chung cư N01T1 ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội 1                          16.383.726                            
23572 0101504042 Cty TNHH BB Fashion House 165 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          16.383.293                            
23573 0105994278 Công ty TNHH thương mại và kinh doanh vận tải Nhật Nam Song Mai, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          16.380.085                            
23574 0107779621 Công ty cổ phần chiếu sáng Trần Phú : Khu B cụm 591 (Km15 Quốc lộ 1A) Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, HN 1                          16.379.188                            
23575 0109568785 Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông LTE Tầng 3 tòa H10, ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN 7                          16.377.908                            
23576 0108622158 CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC PHÁT Số 53 ngõ 52 phố Quan Nhân, tổ 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          16.377.600                            
23577 0109060342 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT G'HOUSE SỐ 5B - NGÕ 132 NGUYỄN XIỂN - PHƯỜNG HẠ ĐÌNH - QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI 9                          16.376.481                            
23578 0105006048 Cty CP Tư vấn Điện lực Nhà số 01, ngõ 566 đường Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nộ 1                          16.376.000                            
23579 0108298800 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TTG SA2- Imperia smart city, tây mỗ, nam từ liêm, hà nội 5                          16.374.479                            
23580 0104404857 Cty CP Thương Mại Giao Hoa Số 342 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5                          16.373.836                            
23581 0107904216 Công ty TNHH thiết bị an ninh Bảo An Số 16, hẻm 140/1/6 Nguyễn Xiển, Hạ Đình,  Thanh Xuân,  Hà Nội 2                          16.371.200                            
23582 0108665803 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Unite Lô 04-M1, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.. 1                          16.370.188                            
23583 0104644383 Cty CP tư vấn, ĐTXD Tân Nhật Dương Số 112 E7 Quỳnh Mai, P. Quỳnh Mai, HBT, HN,VN 10                        16.369.898                            
23584 0500506179 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại P&T Thôn C4, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 10                        16.369.805                            
23585 0110302726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN VIỆT Xóm 2, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          16.369.222                            
23586 0108929277 Công ty CP thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco 57 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.368.128                            
23587 0500593012 Công ty CP DV và PTTM TH P.A.T Thôn Lương xá - Liên Bạt - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          16.368.000                            
23588 0101326022 CTy TNHH Tư Vấn Bình Minh P404D, CT4 Đô thị Trung Văn, Từ Liêm, HN 2                          16.367.561                            
23589 0105894019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 336 HÀ NỘI Xóm 9 - Xã Yên Mỹ - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0962726828 1                          16.367.176                            
23590 0900922374 Công ty cổ phần nội thất CED Việt Nam Khu văn phòng tầng 1, tòa nhà CC và DVTM Xphomes Star, KĐT mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          16.366.722                            
23591 0106777420 Công ty cổ phần đầu tư phát triền Nam King Tầng 2, Số 14 Lô A41 khu đô thị Geleximco A, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, VN 2                          16.365.073                            
23592 0107715829 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI tầng 8, tòa  nhà Veba, số 208 xã đàn, nam đồng, đống đa, hà nội 3                          16.364.903                            
23593 0109331779 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SANG p210a5 tập thể Nam Đồng, Đống Đa, HN 3                          16.364.903                            
23594 0107579950 Cty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Mai Anh số 4,ngõ 135,ngácH 48,Nguy  ễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. LB 10                        16.364.204                            
23595 0104319785 CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC ĐƯỜNG Tầng 7 Lô A12/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.361.280                            
23596 0106865902 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BHT Tây Sơn Tòa nhà JSC 34- ngõ 164 Khuất Duy Tiến-  Nhân chính- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          16.360.802                            
23597 0101519144 Công Ty TNHH Tư Vấn ĐT & XD ACA Tầng 4 P401 số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          16.356.945                            
23598 0109957326 Công ty TNHH Sams Việt Nam Số 5A, ngõ 2, Tổ DP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 7                          16.356.578                            
23599 0103966123 Công Ty TNHH PearL Hà Nhà B1, Ngõ 156, Phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          16.356.476                            
23600 0108873112 CÔNG TY TNHH TÂN TRÀNG PHÁT Tầng 5 132 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          16.356.293                            
23601 0106948330 CÔNG TY CP TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG MINH MINH số 6, tổ 28 ngõ 241 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 4                          16.355.206                            
23602 0102698859 Công ty Cp Dịch vụ Kỹ Thuật Việt Trung Số 5, dãy 16B1, KĐT Mỗ Lao, phố Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          16.353.856                            
23603 0109657202 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Cơ khí Xi mạ Hợp Lực Thôn Thượng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          16.352.000                            
23604 0110377150 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Hà ST Tầng 4, nhà C, Số 22 đường Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          16.352.000                            
23605 0109549817 Công Ty TNHH XNK Michio Việt Nam Số 148 Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          16.349.768                            
23606 0101282488 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tân á Đông LK8-28, KĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.348.800                            
23607 0108767668 Công ty Cổ phần XNK Phụ tùng Ô Tô TDC Số 63 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          16.348.800                            
23608 0109215148 Công ty TNHH Phát triển Thể thao Đại chúng Ô 405, tầng 4, Tòa nhà An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.348.800                            
23609 0105510801 Công ty CP TM & SX thiết bị CN Anh Phát TT 75 - Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          16.348.571                            
23610 0101614863 Cty TNHH XD & Phát triển TM Nhà Việt Số 39 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN 3                          16.348.387                            
23611 0105950961 CTy TNHH Đầu Tư và TM Bảo Ngọc Lô N15D, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          16.347.024                            
23612 0109381917 Công ty cổ phẩn sản xuất và thương mại Như Khôi Tầng 5, tòa nhà Skyline, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          16.345.600                            
23613 0105431370 CTy CP Tư vấn và xây dựng phòng cháy chữa cháy Trường An Ô 122 lô C Khu đô thị mới Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.345.600                            
23614 0105861817 Cty CP Công Nghệ TTS Việt Nam 128  Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội. 2                          16.345.600                            
23615 0107919942 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LỬA VIỆT Số 1 ngõ 1096 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 5                          16.345.422                            
23616 0109850090 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐỨC VIỆT Số 6 ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.343.492                            
23617 0107128316 Công ty Cổ phần tư vấn Vạn Long Căn B03-03B, Chung cư Hà Nội Graden City, Tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quân Long Biên, TP Hà Nội 1                          16.342.400                            
23618 0106874199 Công ty TNHH Hoàng Hải Thành Số nhà 25 ngõ 81 đường Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        16.341.931                            
23619 0107409349 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DI TRÚ VISA GO GROUP Tòa B6A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.341.888                            
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23620 0101609373 CTy TNHH Đầu Tư TM An Phú Khu đất dịch vụ 6,9ha thôn Hậu ái, xã Vân canh, huyện Hoài đức, TP Hà nội 1                          16.341.888                            
23621 0110326653 Công ty Cổ Phần Topbuild Việt Nam Số nhà 33 Ngõ An Trạch 2, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.341.888                            
23622 0110148873 Công ty CP Thiết kế in HĐ SH42 Tầng 4 tòa CT1A Iris Garden 30 Trần Hữu Dực, Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.341.888                            
23623 0106949461 CÔNG TY CP HALKO VIỆT NAM Số 91, ngõ 27 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.341.314                            
23624 0107724044 Cty CP Công Nghệ và Giải Pháp Bình Minh Tầng 6, tòa nhà Hancorp plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, CG, HN 1                          16.339.456                            
23625 0107402128 Công ty CP Cảnh Quan Hưng Thịnh T2707 - Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.339.456                            
23626 0109363770 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHÚ ONG Tầng 2,số 163 Phùng Hưng,Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm,thành phố Hà Nội 1                          16.339.200                            
23627 0107921878 Trung tâm ứng dụng Y học dự phòng Số 257 Phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.336.651                            
23628 0109604521 Công Ty TNHH MQ Trung Đức Số 3 ngách 129 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          16.336.361                            
23629 0108800386 Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Sun Medical Việt Nam Số 6 ngõ 112 Đê La Thành, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.335.571                            
23630 0109537882 CÔNG TY TNHH ONE MART VIỆT NAM Số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.333.471                            
23631 0107282082 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Cộng Đồng Việt Xóm Giữa, Thôn Tiền, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 4                          16.333.277                            
23632 0107634351 Công ty Cổ phần Quốc Tế Hưng Đại Việt Số 62 Đường Phúc Thành, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội ( Đối diện Sân bóng Yên Thành) 2                          16.332.948                            
23633 0106903604 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phương Khôi Số 42 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          16.330.006                            
23634 0106409522 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI SỐ 1 NGÕ 184 ĐƯỜNG VĂN MINH, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          16.329.790                            
23635 0109262998 Công ty TNHH  xuất nhập khẩu Bao bì Blue Sea Ô CN6, KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3                          16.329.493                            
23636 0104536902 Công ty CP truyền thông Hoa Việt Phòng 502B tòa nhà Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          16.328.697                            
23637 0104706181 Công ty CP Đầu tư và Giải pháp công nghệ Thăng Long P405 tòa Vinaconex 7 Đường Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          16.327.920                            
23638 0106635779 Công ty TNHH Giống cây lâm nghiệp Ba Vì Thôn Phú Phong - xã Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 6                          16.327.341                            
23639 0109589418 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - SPORES LAB 40 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,  Hà Nội. 1                          16.326.496                            
23640 0105601093 Công ty TNHH VITRAMEX VIỆT NAM Lô 20-Lk14 khu đất đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          16.326.303                            
23641 0109529183 Cty CP Trường học Hạnh Phúc P305 - G2 - KTT Trung Tự, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          16.326.038                            
23642 0104944228 CTy TNHH TVTK và XDCT Văn Hoá Tâm Việt Tầng 1 toà CT2, chung cư vinahud cửu long, số 536A Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          16.325.651                            
23643 0105301910 Cty CP Vận Tải và Thương Mại Anh Huy Số nHà 87 PHố Hoàng NHư Tiếp, PHường Bồ Đề, Long Biên, HN 1                          16.323.450                            
23644 0110253444 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIVISION Tầng 6, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.323.200                            
23645 0103214155 Công ty Luật TNHH Thiên Minh Tầng 16 Tòa DETECH Số 107 Nguyễn Phong Sắc; Phường Dịch Vọng Hậu; Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          16.322.753                            
23646 0101296628 Công ty CP Đông Sơn 30 Hoàng Diệu- Phường Điện Biên- Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          16.322.237                            
23647 0105577429 CÔNG TY CỔ PHẦN ASI TRAFFIC Tầng 21, số 22 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.321.600                            
23648 0106331315 Cty TNHH IN ALPHA Việt Nam Số 59 ngõ 4 Tập thể Phát Sóng Mễ Trì, cuối 499 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          16.321.188                            
23649 0106309831 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG MINH HOÀNG B2-10 khu vinhomes gardenia đường hàm nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.321.148                            
23650 0109130222 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Quản Lý Tài Sản Trần Hoàng Tầng 10, Tòa Nhà Cienco, Số 623 Đường La Thành, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          16.320.632                            
23651 0110418953 Công ty Cổ phần Cầu 12 EC Tầng 1, Tòa nhà Số 463, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          16.320.225                            
23652 0106803776 Công ty TNHH du lịch quốc tế Hoàng Long Tòa nhà ACM, Phòng 301, Số 22/42 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          16.320.000                            
23653 0109991542 Công ty Cổ phần Cơ điện Mê Linh Vina Tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          16.320.000                            
23654 0109198365 CÔNG TY TNHH NACOFA Vincom Mega Mall R4 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.320.000                            
23655 0109629526 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư H&I Việt Nam TT01-N01, khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án TTTM Văn phòng cho thuê và nhà ở 158 Nguyễn Sơn Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. 2                          16.320.000                            
23656 0110078760 Công ty Cổ phần Vsens số 34 NO 3B đường hoàng thế thiện, KĐt sài đồng, phường phúc đồng, quận long biên tp hà nội (cạnh hồ đô thị Sài Đồng) 2                          16.320.000                            
23657 0104952324 CÔNG TY LUẬT TNHH HD LUẬT & FDICO Tầng 12A, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          16.320.000                            
23658 0105687816 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Tầng 9, tòa nhà Vinaconex-9 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          16.320.000                            
23659 0108045831 Công ty CP Big Invest Group Số 78 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          16.320.000                            
23660 0106982701 Cty TNHH Shinwoo P&C Vina Tầng 11, tòa nhà trung tâm sáng tạo 3D Việt Nam, số 3 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.320.000                            
23661 0108704918 Công ty TNHH Arb Vietnam Số 1-B11a Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          16.320.000                            
23662 0109614600 Công Ty Cổ Phần F365 Tầng 8 Số 434 Trần Khát Chân, P.Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          16.320.000                            
23663 0106927683 CTy TNHH Thiết Bị Nặng Toàn Cầu Lô N5D Khu Tái Định Cư X2B Tổ 28 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          16.320.000                            
23664 0107588881 CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TIẾN VIỆT NAM Phòng 6, B9, Tập thể Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam 2                          16.320.000                            
23665 0109747287 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN AN PHÁT Số 39 Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.320.000                            
23666 0107892088 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội MEP Tòa S2.10, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.320.000                            
23667 0107057827 Công ty TNHH dịch thuật AHA Thôn An Duyên - Xã Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          16.320.000                            
23668 0110401646 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BEKISOFT Tầng 4 tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.320.000                            
23669 0110318772 CÔNG TY TNHH DAP MEDIA Căn B12A-05A, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.320.000                            
23670 0108456038 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ECON HÀ NỘI Tầng 3 HPC Landmark 105, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          16.320.000                            
23671 0108714183 Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Thương Mại Hoàng Minh Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.320.000                            
23672 0108143388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PESO B20-BT1 khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          16.320.000                            
23673 0101350956 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ánh Dương Số 5 Kim Mã Thượng- Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 2                          16.320.000                            
23674 0109729979 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ecoland Số 6, khu 671 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc. Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          16.320.000                            
23675 0108594951 Công ty TNHH công nghiệp HAT Việt Nam Số 6 ngách 65 ngõ 112 Ỷ La - Tổ dân phố Trung Kiên , Phường Dương Nội , Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          16.319.425                            
23676 0108341358 Công ty CP Thương Mại và Phát Triển Cơ Điện TMED EcoGreen City 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5                          16.317.619                            
23677 0108041379 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PLT VIỆT NAM 152 Tân Mai, Tương Mai,Hoàng Mai, Hà Nội 3                          16.316.317                            
23678 0108762243 Công Ty TNHH Greensworth Việt Nam Số 21 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trung, Hà Nội. 1                          16.312.029                            
23679 0105207812 cty cổ phần đầu tư phát triển đô thị xuân hoà Số 7 Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          16.305.415                            
23680 0106434342 Cty TNHH Du lịch Nam Nghĩa Số 2 ngõ 410 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          16.304.958                            
23681 0108542791 Công ty cổ phần nội thất Bách Việt P2910 tòa nhà sông đà 131 trần phú , phường văn quán, Hà Đông, Hà Nội 10                        16.304.734                            
23682 0107008227 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Minh Ngọc Số 153, ngõ 297 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        16.302.173                            
23683 0107122018 Công ty TNHH Thương mại Kim Long Toàn Cầu Việt Nam Số 127 Ngõ 670/38, Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 5                          16.297.115                            
23684 0106300733 Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Đoàn Kết Thôn Kim Hồ, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          16.296.980                            
23685 0106250458 Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Xây Dựng và Đô Thị P515 nhà E1, khu ngoại giao đoàn trung tự, số 6, đặng văn ngữ, đống đa, hà nội. 1                          16.295.040                            
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23686 0106796575 Công ty TNHH An toàn Cầu Số 87, phố Tân Phong - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Tp Hà Nội 10                        16.294.937                            
23687 0108325878 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NAM NHẬT PHONG Số 92 Ngõ 19 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          16.294.509                            
23688 0106674249 CTy CP INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY Việt Nam Số 34 ngõ 69 Bùi Huy Bích, hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 024.62945746 2                          16.293.865                            
23689 Mầm non Ngôi Nhà Xanh Lô 34 bt4 kđt Văn Quán Yên Phúc Phúc La Hà Đông 1                          16.293.764                            
23690 0106907126 Công ty TNHH Gốm sứ cao cấp Quỳnh Mỹ Số 22 khu tập thể hóa chất, phố Nhật Tảo, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          16.292.951                            
23691 0108415994 Cty CP SILK SCREEN Số 5, ngõ 25 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 0913217032 2                          16.292.592                            
23692 0110157444 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ẩm Thực Á Đông 58 Ngách 164/85 Vương Thừa Vũ, Khương Thượng, Thanh Xuân,  Hà Nội 5                          16.291.797                            
23693 0105044981 Công ty TNHH Chinh Chiến Xóm 12 thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, Sơn Tây, HN 1                          16.291.183                            
23694 0107130153 CTy TNHH APGITEK Việt Nam Phòng 415 -416 khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, phường Trung tự, Q. Đồng Đa, Hà Nội 1                          16.291.074                            
23695 0109906843 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Hoàng Long Thôn Lê Xá, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          16.290.985                            
23696 0107663271 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEWSUN 1075 Giải phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 3                          16.290.780                            
23697 0108262441 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Số 439 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          16.289.856                            
23698 0107989611 Công ty TNHH Q & F Việt Nam 188 Vạn Phúc - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 1                          16.283.942                            
23699 0109393461 Công ty cổ phần Smart Software Việt Nam Số nhà 33 TT4 Foresa 5A, khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.283.514                            
23700 0104586981 Công ty cổ phần HT Commerce Số 135 Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng,TP Hà Nội 7                          16.283.427                            
23701 0104807165 Cty TNHH TM và SX cơ khí HN km 19, thượng thụy, đức thượng, hoài đức, hn 2                          16.282.364                            
23702 0109269961 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Nextech Việt Nam P2917- HPC Landmark 105, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông,HN 1                          16.280.180                            
23703 0107717223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU XANH PHÒNG 518, NO3 KĐT PHÁP VÂN, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          16.279.852                            
23704 0109956072 Công ty TNHH Hodyan Số 14 ngõ 66 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          16.279.513                            
23705 0107591877 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Á CHÂU Tầng 2, số 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          16.278.771                            
23706 0108086845 Công ty Cổ Phần Caring Việt Nam Kho zip, đối diện Cổng B chung cư Hyundai Hillstate, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          16.278.033                            
23707 0106599545 Cty TNHH Công nghệ mới Nguyễn Vinh Phòng B31-08, Tòa CT1, The Zen Residence, Gamuda Gadens, P, Trần Phú, quận Hoàng Mai, hà Nội 1                          16.277.888                            
23708 0106878651 Công ty Cp công nghệ và công nghiệp UpNext Group P2110, chung cư CT4, Vimeco, nguyễn chánh, đường Tú Mỡ, P trung hòa, cg, HN 5                          16.277.264                            
23709 0107543922 Công ty TNHH điện tử HTP Vina Số 3, tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          16.276.991                            
23710 0108701106 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Sakura Số nhà 12, hẻm 10, ngách 12, ngõ 858, đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 0948288288 3                          16.275.728                            
23711 0108159927 Công Ty TNHH D.A.N.L.Y 22- 24 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình ,Hà Nội. 1                          16.274.816                            
23712 0108243470 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Bách Khoa Số 6 Đa Sỹ, Tổ Dân Phố 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 5                          16.274.722                            
23713 0105971312 Cty CP TM, vận tải & Du lịch Hoàn Kiếm Căn Hộ C2209 tòa C chung cư imperia garden 203 nguyễn huy tưởng thanh xuân trung -thanh xuân- hà nội 4                          16.274.560                            
23714 0106324276 Cty CP Dược phẩm Erophar France Số 21 ngõ 79 Khương Đình,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN 6                          16.274.391                            
23715 0108863650 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AN NGUYÊN Số 1, Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 14, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          16.270.197                            
23716 0107278128 Công ty Luật TNHH Giap Law & Cộng sự Tầng số 12, Toà nhà Licogi13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 6                          16.269.480                            
23717 0102859129 Công ty cổ phần tư vấn ĐPT P1216 CT3B , KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          16.269.388                            
23718 0108949805 Công ty TNHH Công nghiệp Kim Đại Thành Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 0978468383 3                          16.268.031                            
23719 0107083778 CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI Tâng 17 tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN 2                          16.267.544                            
23720 0107767707 TT Khoa học hành chính & văn thư - lưu trữ Số 01 ngõ 100/29 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 1                          16.264.561                            
23721 0108847899 Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư TPland Việt Nam Sàn TM SO-02, tòa T11, KĐT Time City, 458 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          16.263.136                            
23722 0107455313 Công ty TNHH Thương Mại D&N Quốc tế Phòng 1602 tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 5                          16.262.800                            
23723 0105863740 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI ĐẤT VIỆT 176 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.261.987                            
23724 0109148269 CÔNG TY TNHH KRASIC VIỆT NAM SỐ 18 NGÕ 34, ĐƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, TỔ DÂN PHỐ SỐ 4, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        16.261.799                            
23725 0108811451 Công ty cổ phần axiang tầng 1, B4-35, dự án khu chức năng đô thị thành phố xanh, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          16.260.412                            
23726 0107470872 Người nước ngoài Công ty TNHH thương mại quốc tế KFOOD Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          16.260.000                            
23727 0108814212 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP EBIG VIỆT NAM Số 32, ngõ 21, đường Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          16.259.189                            
23728 0108471406 Công ty TNHH giáo dục Ngọc Toàn P905 CT6 KĐT Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          16.257.450                            
23729 0109889002 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          16.257.450                            
23730 0109350316 CTY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRADEONE Số 3, ngõ 1, đường Cảnh Sát, tổ 1, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          16.257.450                            
23731 0109147096 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI 33A ngõ 2 Phố Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 1                          16.256.000                            
23732 0105495303 Công Ty CP Sản Xuất, Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Thắng Đường 420, khu Đồng Mỵ, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 1                          16.256.000                            
23733 0105844667 CTy CP Phát Triển Xây Dựng Consvina Việt Nam Số 69 ngách 20 ngõ 61 phố Bằng Liệt, Khu Linh Đàm,  phường Hoàng Liệt, Q.H.Mai, Hà Nội 10                        16.255.741                            
23734 0105325541 Công ty CP thương mại và phát triển du lịch nụ cười mới Phòng 19 VP 2 Tòa nhà Elips, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.253.371                            
23735 0106797392 Công ty TNHH thương mại công nghệ Nam Hải Phát LK6C-30, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          16.253.150                            
23736 0103051091 Cty Cổ phần CARAT 134 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, HN 6                          16.253.024                            
23737 0107956359 CTy CP Cơ Điện Môi Trường ALPHA Vina LK240_DV04, Hàng Bè, KĐT Mậu Lương, P Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3                          16.252.531                            
23738 0106584806 Công ty TNHH TM dịch vụ Minh Trí BVG Hà Nội Thôn 6 - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 8                          16.252.049                            
23739 0107601162 Công Ty CP In Đường Sắt Hà Nội Số 27 ngõ 104 phố Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 2                          16.251.150                            
23740 0109953970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG ĐÔ Lô NT-03 Trung tâm thương mại TSQ Khu B-16, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.250.960                            
23741 0106633595 Công ty cổ phần Y Dược Tâm Phúc số 15, LK 20C Khu đô thị mới Văn Phú, Phú la, hà ĐÔNG, HN 1                          16.250.960                            
23742 0101835326 Công  ty TNHH Đức Phú tầng 2,tòa nhà south Pacific,73 Lý Nam Đế,Hà Nội. 1                          16.250.960                            
23743 0108794693 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ HTG Tầng 2, P201 tòa N4D, ngõ 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.249.662                            
23744 8048733017 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH 832- NGUYỄN THỊ THU CÚC Số 832 + 834 Đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội. 1                          16.249.662                            
23745 0110034509 Công ty cổ phần Thăng Long ITL LK49-No11-KDV LK16A, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 9                          16.246.762                            
23746 0105544367 Cty CP TV kiến trúc & XD Giang Nam Số 32 Ngõ 188 Lê Trọng Tấn, PHường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          16.246.762                            
23747 0110126693 Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại SANVIE Số 42 ngõ 250 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9                          16.246.762                            
23748 0107812195 CTy Cổ phần Ikitchen Việt Nam Số 24, ngách 1, ngõ 111 phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội 9                          16.246.762                            
23749 0107753750 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 3S : LÔ 16LK7, KHU ĐÔ THỊ PHÚ THỊNH, PHƯỜNG PHÚ THỊNH, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 9                          16.246.762                            
23750 0109220606 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẤT VÀNG VIỆT NAM SỐ NHÀ 4, NGÁCH 25/82 PHỐ MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9                          16.246.762                            
23751 0102702858 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đỗ Gia Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.246.720                            
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23752 0110270961 Công ty TNHH TNT Metagarment Số 22B, ngõ 3, đường Lê Trọng Tấn. - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          16.246.400                            
23753 0109114894 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DGH VINA Khu Đồng Sậy, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          16.245.843                            
23754 0500533609 Công ty TNHH thương mại và vận tải Thuận Phát khu Hòa Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          16.245.566                            
23755 0107755532 CÔNG TY TNHH T-Build VIỆT NAM L08-16 khu A, KĐTM Dương Nội, La Khê, Hà Đông, HN 1                          16.245.314                            
23756 0110165276 CÔNG TY TNHH ELE - FARM VINA Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nộ 3                          16.245.030                            
23757 0109809871-006 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC VIỆT MỸ-CHI NHÁNH SỐ 3010 Số 99, Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          16.244.723                            
23758 0106674464 Công ty cổ phần chế tạo cơ khí và thiết bị điện Đông Anh Thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          16.244.057                            
23759 0107604741 Công Ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Thành Trung Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          16.243.200                            
23760 0108172533 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Nhanh 247 TẦNG 2 SỐ 34 NGÕ 28B ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          16.241.920                            
23761 0109762768 CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN DUY LUẬN Số 8C, xóm Đề 1, thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 1                          16.241.600                            
23762 0107919212 CTy TNHH Đầu Tư SX Thương Mại Quang Tiến số nhà 17, ngách 243/17, ngõ 243 Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          16.241.157                            
23763 0110208473 Công ty cổ phần truyền thông và đầu tư thương mại Vistar Production Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm , Thanh Xuân, Hà Nội 5                          16.240.539                            
23764 0101454521 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ PTCNC KHẢI HOÀN p105 A1 tập thể Vĩnh Hồ, p. Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 2                          16.240.356                            
23765 0102944913 CTy CP VIETISO Tầng 18 tòa nhà VTC online, Số 18 Tam Trinh- Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          16.240.032                            
23766 0104225819 Cty CP TV thiết kế & ĐT XD Việt á P.1503 tầng 15 - Cienco1 - Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          16.239.000                            
23767 0109132332 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Gia Lộc Tổ 9, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          16.238.247                            
23768 0109169734 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG BẮC V7 A01 TERRA An Hưng, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 2                          16.235.631                            
23769 0109028451 CtY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ VT TIẾN ĐẠT ĐỘI 1 XÓM ĐÌNH, THÔN THỤY HƯƠNG, PHÚ CƯỜNG, SÓC SƠN, HÀ NỘI 5                          16.234.032                            
23770 0107555759 Công ty cổ phần bưu chính Tín Thành Việt Nam Lô 32 TT01 HD Mon, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.233.827                            
23771 0108215032 Công ty TNHH Nhựa Nhật Minh Sô nhà 5 ngách 44/8 Bằng B Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội (0981082916) 1                          16.231.604                            
23772 0108478377 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VINDC số 4, Ngõ 32/48/28/22 Đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          16.231.066                            
23773 0104254746 Công ty CP Tập đoàn THT BT5-04 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3                          16.230.957                            
23774 0110121688 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBS Tầng 2, Khu văn phòng tòa Mỹ Đình Plaza 2, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.230.782                            
23775 0109367574 CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO THÀNH TRÍ Số 7, ngách 16/47 Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          16.230.559                            
23776 0107262738 Hợp tác xã NN Phúc lâm Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          16.230.014                            
23777 0109396649 CÔNG TY TNHH TENAVI VIỆT NAM Số 33 Trung Kính Phường Trung Hoà Quận Cầu Giấy 5                          16.229.508                            
23778 0110145054 Công ty TNHH Công nghệ VNET Số 2, ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.228.766                            
23779 0107279097 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Hoa Việt Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 6                          16.227.566                            
23780 0106330865 CTy TNHH Thương Mại Vega Pharma Căn Hộ 12, Nhà A, TT Giáp Lục, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          16.226.400                            
23781 0109795548 Công ty CP Đầu tư và Phát triển ECO LIFE Việt Nam Số 14 đường Nhật Tảo, - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          16.224.304                            
23782 0107639631 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VPP Thịnh Phát 22K3 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.224.299                            
23783 0107724598 CTy TNHH ĐT và CN Hưng Thịnh Phát Số 64 ngõ 2 phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ. Quận Ba Đình, Hà Nội 6                          16.224.274                            
23784 0108036107 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ MINH TÚ Số nhà 172, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          16.223.400                            
23785 0109348370 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA HƯNG THỊNH Số 49, Tổ 6*5 Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.223.002                            
23786 0107164794 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG FBG VIỆT NAM Tòa Hà Nội Paragon, Số 181 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          16.222.840                            
23787 0107937571 CTy TNHH Dược Phẩm Viethealth Số 28 ngõ 145 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          16.220.425                            
23788 0107029202 CTy TNHH TM & PT DV Hà Phương Số 199 Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, HN 7                          16.219.495                            
23789 0108354325 Người nước ngoài - Công ty Cổ phần Giáo dục Sace Việt Nam Số 6 Nguyễn Thị Thập, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.218.000                            
23790 0104411646 Công ty Cổ phần HAMATRA Công nghiệp Công ty Cổ phần HAMATRA Công nghiệp. Tầng 1, Tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.217.600                            
23791 0108269165 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại New Home Số nhà 6 ngách 53, ngõ 123 Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          16.217.600                            
23792 0109707615 CÔNG TY TNHH CHÈ SAO VIỆT Tầng 3 lô 13 dịch vụ 10 Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.217.265                            
23793 0104549073 Công ty cổ phần dịch vụ Tất thành S403 Vinhome Smart City - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm, Hà Nội 0349506568 1                          16.214.080                            
23794 0101489429 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Trường Phát Số 11 ngõ 538 đường láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          16.213.750                            
23795 0107512265 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN NAM HÀ NỘI Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          16.213.254                            
23796 0106636081 Công ty CP Vận tải Hoá chất Miền Bắc p2012 toà MHDI, ngõ 60 Hoàng Quốc Việt 9                          16.213.210                            
23797 0104374264 Cty CP đầu tư xây dựng Cát Hồng Tầng 3, số 8, phạm hùng, mễ trì, quận Nam Từ Liêm, HN 1                          16.212.321                            
23798 0106703027 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BAZIC 93 thụy khuê, quận ba đình  ,TP hà nội 5                          16.211.683                            
23799 0109499700 CÔNG TY CỔ PHẦN SEARCH COMMUNITY Số 35 Tân Xa, tổ 11, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 6                          16.211.588                            
23800 5400356835-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG VÂN HÒA BÌNH Tầng 2, tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          16.211.502                            
23801 0106026625 Công ty TNHH chế tạo CK Hoa Sen Đường 80B, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          16.211.200                            
23802 0109811937 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÚC ĐẠI AN Số 26 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          16.208.699                            
23803 Lớp Nhóm Trẻ Mầm Non Tư Thục Ngọc Nhi Lô 14-15 C7 KĐT Đại Kim-P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          16.208.217                            
23804 0106875724 Công ty TNHH Dantalux Việt Nam Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi,  Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          16.206.592                            
23805 0106239895 Cty CP Thiết kế và In ấn Tầm nhìn mới Lô D5/2 khu tập trung Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì, HN 6                          16.204.877                            
23806 0101678313 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG NGÔI NHÀ LỚN 97 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN 1                          16.203.219                            
23807 0107507152 Công ty cổ phần thương mại Minh Hiệp Phát Số nhà 10, xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nộii 2                          16.201.981                            
23808 0108241307 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Toàn Cầu Lô DM7-02 khu tiểu thủ công nghiệp Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.201.499                            
23809 0108178510 Công ty TNHH Đức Khang Việt Nam Thôn Hòa Trúc, Xã Hòa Thịnh, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3                          16.199.922                            
23810 0101097887 Công ty Cổ phần Thiết bị công nghệ EK Phòng 1104, tháp A tòa nhà Việt Đức Complex, ngõ 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.197.500                            
23811 4101412543 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIÊN MINH TẦNG 5, SỐ 12 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          16.197.120                            
23812 0107630068 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MINH KHẢI Xóm 5, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 6                          16.196.973                            
23813 0109967268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG THÀNH PHÁT Số 11 ngõ 27/9/50 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.196.436                            
23814 0104679604 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Tâm Phúc Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          16.194.496                            
23815 0107391941 Cty CP ĐT XD & Quảng cáo Hoàng Gia D20 - TT14 -KĐT Văn Quán , Hà Đông, Hà Nội 10                        16.194.478                            
23816 0108184352 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phát triển Việt Anh Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          16.194.018                            
23817 0101761762 Trường Trung Cấp Quang Trung số 17,ngõ 28,pHố CHu Huy Mân,PHư  ờng PHúcĐồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          16.192.619                            
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23818 0108471477 Công ty CP đầu tư và xây dựng Etercons 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          16.192.371                            
23819 0109393334 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GOODGAME Số 184 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội 2                          16.192.000                            
23820 0109784948 CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM MINI GARDEN 28 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          16.192.000                            
23821 0109982611 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.192.000                            
23822 0107483053 Công ty cổ phần quản lý bất động sản Liên Việt Hoàng Gia Số 5 Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.192.000                            
23823 0302403742-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI TẠI HÀ NỘI Số 46 Giang Văn Minh - P.Đội Cấn - Đống Đa - HN 1                          16.192.000                            
23824 0107387215 Công ty Cổ phần Thiết Bị 999 Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.192.000                            
23825 0104616749 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Tầng 01, khu vực trục 7-9; F1-H, toà nhà E3-B khu đô thị Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          16.190.798                            
23826 0107671191 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Phòng 304, Chung cư CT1B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 5                          16.190.483                            
23827 0108218361 CTy CP 3TFILM – MEDIA Phòng 211 Tòa CT3A KĐT Mễ Trì Thượng P. Mễ Trì Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          16.189.425                            
23828 0109705488 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ACK VIỆT NAM Số nhà 45, Ngõ 63/180 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.188.883                            
23829 0107929958 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KHÁCH SẠN GOLDSILK Nhà số 6, dãy H7 tổ 26, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          16.188.842                            
23830 0108615947 Công ty TNHH VIETNAM HOME So 45 ngo 184 Pho Hoa Bang, To 22, Phuong Yen Hoa, Quan Cau Giay, Thanh Pho Ha Noi, Viet Nam 1                          16.188.800                            
23831 0110240597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGÂN CHÍNH P616, HH2B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.188.800                            
23832 0107055925 Công ty CP Xây Dựng Giao Thông Phú Khánh Số 14, ngácH 95/86 Vũ Xuân THiều,PHúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 9                          16.188.069                            
23833 0105114484 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI BẢO LỘC Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          16.187.729                            
23834 0106739217 Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hợp Lực P2714 tòa HH2 chung cư 90 nguyễn tuân, Phường Thanh xuân trung, quận Thanh xuân, Thành phố Hà Nội 1                          16.187.444                            
23835 0108888711 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Bán lẻ Mộc Trà TM02 - Tầng 1 tòa nhà N03-T6, khu Đoàn Ngoại giao, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          16.186.979                            
23836 0108308738 CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH THANH HÀ P 512, nhà M1A, chung cư thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          16.185.485                            
23837 0109633297 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ R&D A89 Tầng 2, Số 9, Ngõ 4, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5                          16.185.144                            
23838 0108779906 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Đức Minh Hà Nội Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội sđt 0385344199 5                          16.184.892                            
23839 0110036922 Công ty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp Đại Lâm Xóm 2, Thôn Đốc Kính, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.184.892                            
23840 0109894531 Công ty TNHH Iccom Số 26A, Ngõ 43 Đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          16.184.333                            
23841 0109082603 CÔNG TY TNHH A LIFE Số 27, Ngách 31/12, Phố Phan Đình Giót. - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5                          16.183.040                            
23842 0106613662 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC ĐÀO TẠO TAISHI Số 2A1, khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.183.040                            
23843 0108543386 CÔNG TY TNHH EHA Khối 5, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.183.040                            
23844 0108558833 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG S.LA SỐ 71 HẺM 8/11/36/59, ĐƯỜNG LÊ QUANG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          16.183.040                            
23845 0109604698 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ HBL 46 C1 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.182.400                            
23846 0109581962 CÔNG TY TNHH TECHCITY Tầng 5, nhà 257 - 259 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          16.181.888                            
23847 0109617087 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Công Nghệ Thủy Anh Số 14c /b21 ngõ 24 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          16.181.888                            
23848 0104036762 Cty CP đầu tư Thăng Long Việt Nam Tầng 1, số 15, ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa - Hà Nội 4                          16.179.535                            
23849 0108821918 Công ty TNHH mỹ phẩm & Sắc đẹp KAMEL Số 9 đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          16.177.013                            
23850 0102694491 Cty TNHH Tổng hợp Thương mại và  Kỹ Thuật Quang Minh P210 nhà N6C, ĐN2, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          16.176.365                            
23851 0105794769 Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt Dũng Tòa EcoGreen Số 286 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân- Hà Nội 1                          16.175.998                            
23852 0108601856 Công ty TNHH công nghệ thiết bị HD Việt Nam Số 45, ngõ 40, phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 10                        16.175.135                            
23853 0108489763 Công ty TNHH Quảng cáo 3H Việt Nam Số 82, LK6B , Làng Việt Kiểu Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.174.592                            
23854 0105510978 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng 568 số 29 liền kề 41, KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          16.172.862                            
23855 0108344768 Công ty TNHH Gia tiến Hà nội Thôn Đồng Tiến, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội 5                          16.171.935                            
23856 0109438514 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH THỊNH Phòng 341 CT2 Ban Cơ yếu Chính phủ, số 43 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; 1                          16.171.520                            
23857 0106761861 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng DCA Việt Nam số nhà 57, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam từ liêm, Hà Nội 10                        16.171.373                            
23858 0106176839 CÔNG TY TNHH TM QT HOÀNG ĐỨC số 51, ngõ 69a Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          16.171.104                            
23859 0103637009 Công ty TNHH phát triển thương mại Hoàng Phát số 18, ngõ 63 Đường Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.171.101                            
23860 0104211485 Công ty TNHH thương mại Phú HIền Thôn Khu Ba, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          16.170.566                            
23861 0108494280 Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Đại Phát Thôn Tân Mỹ - Thũy Hương - Chương Mỹ - Hà Nội 4                          16.170.212                            
23862 HTX Nông Nghiệp  Phú văn Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2                          16.168.917                            
23863 0105078652 CTy CP Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Việt Trung Tầng 1, ĐN3, CT3 Khu ĐTM Trung Văn, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          16.168.077                            
23864 0108849631 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG Tầng 5, 16Tầng 5, 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội7 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          16.166.400                            
23865 0105541630 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng ATP P603 nhà N05 ngõ 49 đường Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 1                          16.164.956                            
23866 0107394741 Công ty TNHH Công nghệ Giải trí AZHOME Số 8, ngõ 204, đường Ỷ La, Dương nội, Hà Đông. 3                          16.164.748                            
23867 0108784832 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SCE Tầng 1, số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          16.164.330                            
23868 0109962703 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GSC VIỆT NAM Số 6 ngõ 147 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9                          16.161.662                            
23869 0106925414 CTy TNHH ALUTECH Việt Nam Phòng 204, nhà B, Chung cư Huyện ủy Thanh Trì, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          16.160.377                            
23870 0109390661 LỚP MẦM NON GIA BẢO 73 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.160.010                            
23871 0108328290 Công ty TNHH Nội thất Nhật Nam Hà Thành Đối diện số 7, liền kề 9, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          16.160.000                            
23872 0106029707 Công ty CP XD và XNK thiết bị Đông Đô 87 Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          16.160.000                            
23873 0109803968 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENVIE VIETNAM Số 210, Phố Hàng Bông, - Phường Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          16.160.000                            
23874 0110185191 Cty CP NO IDEA Số 17 Phố Nhà Thờ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          16.160.000                            
23875 0109271431 Công ty TNHH Dịch vụ và Sự kiện Thăng Long Travel Số 17, ngách 97/27 Đức Giang, tổ 26 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          16.160.000                            
23876 0109216328 Cty CP Lendbiz Capital Tầng 2 Căn TT5-1B-25, Khi nhà thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.160.000                            
23877 0109156887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LUXTOUR ô 137, Lô A, Khu Đô Thị Mới Đại Kim-Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          16.160.000                            
23878 0103985077 Văn phòng công chứng Gia Lâm TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.160.000                            
23879 0105447211 Công Ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Nội Thất Thanh Long Nhà 15, Ngách 24, Ngõ 97, Đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba ĐÌnh, TP Hà Nội, Việt Nam 10                        16.158.871                            
23880 0109117870 Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ giải pháp AMB Việt Nam Tầng 3, Chợ Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, QUận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          16.158.479                            
23881 0106873389 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam Số 2A, ngõ 39, Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          16.158.479                            
23882 0108905477 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNFEET Số 16, ngách 121, ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          16.158.479                            
23883 0315373742-002 CN tại Hà Nội- Công ty TNHH Thương mại DV Think Smart Số 10 ngõ 208/2 phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          16.158.479                            
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23884 0110171819 Công ty CP ONDOO Tầng 4B, Tòa T6-08, Đường Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 5                          16.158.479                            
23885 0110362066 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH THƯỢNG HẢI GUANCHEN B1513, tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 5                          16.158.479                            
23886 0109623436 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC QUÝ Lô 114-TT3, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          16.158.479                            
23887 0108739501 Công ty TNHH thương mại vận tải Tuấn Nhị Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0987528398 5                          16.158.479                            
23888 0104689803 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG NAM SỐ 4, ĐƯỜNG MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        16.158.188                            
23889 0107089794 Công ty cổ phần bê tông Chèm Hà Nội Phòng 704, tòa CT2 Xuân Đỉnh, Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          16.156.954                            
23890 0102038267 Công ty TNHH Dương và Trần d9, BT8, kdt Việt Hưng, LB 1                          16.156.588                            
23891 0103921517 CTy CP Nguyễn Đăng Tầng lửng, Tòa nhà N02 số 25 Lạc Trung- Hai Bà Trưng- Hà Nội 1                          16.156.588                            
23892 0107006170 Công ty TNHH Kết nối truyền thông sáng tạo TBR Phòng 2101 tòa G4, Chung cư Fivestar Garden, số 4 ngõ 460 Khương Đình Q.Thanh Xuân. Hà nội 2                          16.156.588                            
23893 0315737407 Công ty cổ phần thương mại Southern Invest Tòa Capital Garden ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          16.156.588                            
23894 0107747820 Công ty CP thương mại và xây lắp Đất Việt Số 21 - LK12 - KĐT Văn Khê - P.La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          16.154.990                            
23895 0108381022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CNN VIỆT NAM Villa số 5 lô N04, phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.154.191                            
23896 0104592128 Công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu Tùng Anh P6a3 tập thể Thuỷ lợi - Yên Ngưu - Thanh trì - Hà nội 2                          16.153.844                            
23897 0105872110 Công ty TNHH thiết bị công nghệ An Toàn Việt Phòng 1512- sảnh B- tòa nhà HH2- KĐT Bắc Hà, Số 1 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , Hà Nội ( Loan) 1                          16.153.600                            
23898 0108560568 Công ty TNHH Solueta Vina LK1-C11, Khu đô thị Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5                          16.153.451                            
23899 0109068983 Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hoàng Anh Thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5                          16.153.255                            
23900 0107097266 Công ty CP thương mại và phát triển hạ tầng Hà Nội Cửa khẩu số 4 tổ dân phố Hoàng Liên, p Liên mạc, Q Bắc Từ Liêm, Hn 3                          16.153.077                            
23901 0110363630 CÔNG TY TNHH BULL LABS OF 03-08, tầng 3,Tòa nhà Vinhomes West Point Lô đất HH đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          16.151.682                            
23902 Hợp tác xã nông nghiệp Phí Trạch Phương Tú - ứng Hoà - Hà Nội 3                          16.150.811                            
23903 0105163114 CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO PHÁT Phòng 1509 - Tòa 18T2 - Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính - P. Nhân Chính - Thanh Xuân - HN 4                          16.150.696                            
23904 0106382013 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển đầu tư Anh Sơn Số 2, ngách 132/71 Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 8                          16.148.009                            
23905 0105844811 Cty TNHH Tiếp Vận EZ Shipping Phòng 601, toàn nhà Thanh Hà, khu CC2, khu ĐTM Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          16.147.456                            
23906 0106009651 Cty TNHH ĐT&TM TLC Việt Nam 22B5 đường Nguyễn Cảnh Dị, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 965601506 35409543 2                          16.146.777                            
23907 0110182881 Công ty TNHH truyền thông và sản xuất 89 Production Số 43 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5                          16.146.286                            
23908 0109899272 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỒNG HỒ TOÀN CẦU Tầng 9 toà nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          16.145.209                            
23909 0106919033 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HƯƠNG HÒA PHÁT Số nhà 2A, ngõ 18, ngách 18/61, tổ 10, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 5                          16.144.700                            
23910 0108444970 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ AGRITECH VIỆT NAM số 55, ngõ 48 Ba La, tổ 9, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          16.143.763                            
23911 0107137769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐẶNG GIA 83 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh 1                          16.143.424                            
23912 0110254342 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hòa Nam Thôn Nam Dương, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội 2                          16.142.484                            
23913 0106793020 CTy TNHH NAMART Quảng Cáo Truyền Thông Số 10 Q29 ngõ 136 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.139.555                            
23914 0109609569 CÔNG TY CỔ PHẦN IVY DE FLEUR Số 14 ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 3                          16.137.217                            
23915 0101180630 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MINH ĐẠT số 4 ngách 41/9 ngõ 41 TháI Hà, p.Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          16.136.323                            
23916 Cơ sở mầm non  Ngọn Nến Hồng Số 6 , BT 7, khu Đt Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.136.024                            
23917 0109431999 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS NKT VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          16.134.858                            
23918 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ÁNH SÁNG Ô ĐÂT SỐ 10, DÃY D, LÔ TT5, DỰ ÁN TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          16.134.400                            
23919 0110196323 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ XANH Tầng 18, toà C2, D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          16.132.760                            
23920 0108777715 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN HÀ THÀNH Số nhà 31A, Ngách 354/137 Trường Chinh, P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội. Việt Nam 3                          16.132.103                            
23921 0104781742 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ 5 - BQP P1906, Chung cư cowa Tower, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          16.132.066                            
23922 0110262262 Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cát Anh 08A Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          16.131.615                            
23923 0101580646 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH Số nhà 15 Ngõ 231 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.130.134                            
23924 0108202499 CTy CP TM Và Xây Dựng 138 VN Số 119 C9 Geleximco đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          16.130.134                            
23925 0104253157 Cty CP xây dựng Bảo Trâm Số 5, Ngõ 43 ngách 43/33 hẻm 43/33/37 đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.129.280                            
23926 0107778018 Công ty TNHH thương mại đâu tư và xây dựng Chu Hiếu P615, CT5, Khu đô thị Xa La, Hà Đông,  Hà Nôi 5                          16.129.238                            
23927 0107426577 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Vân Đình Số 192 đường Trần Đăng Ninh, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 3                          16.128.536                            
23928 0107603184 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ TH Việt Nam 18, ngõ 122 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.128.000                            
23929 0107740504 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Số 20 Ngõ 29/25 Phố Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          16.128.000                            
23930 0108665063 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP AN KHÁNH Tầng 6, Số 124, Phố Đông Các, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 1                          16.128.000                            
23931 0109943002 CÔNG TY TNHH TD CAPITAL Phòng 10B, Tầng 10, Toà nhà C'land, 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          16.128.000                            
23932 0109535395 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT Tầng 2, tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          16.128.000                            
23933 0104113015 CÔNG TY TNHH VIETLANDHOLIDAY Tầng 7 số 15 yên lãng, phường Trung liệt, quận đống đa, tp. Hà Nội 2                          16.128.000                            
23934 0109128343 Công ty CP Đầu tư Plaschem Việt Nam Tầng 7 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          16.127.800                            
23935 0108595761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC VINH P1910 HH2B, Ô HH2 LÔ CC6 HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          16.124.800                            
23936 Mầm Non Tư Thục Chuông Gió Số 18 Ngõ 88/61 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          16.123.010                            
23937 2500255962 Công ty CP Thương mại Quốc tế Phúc An Thanh lâm - Mê Linh - Hà Nội 1                          16.122.880                            
23938 0108425992 Công Ty TNHH Đầu Tư INFO Việt Nam Thửa 100, khu đất dịch vụ 6,9 ha, khu đô thị Vân Canh, Vân Canh , Hoài Đức, Hà Nội 2                          16.121.775                            
23939 0109913784 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tst Lotus Khu lô 34, Khu đất dịch vụ, Thôn Yên Vĩnh , Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          16.121.467                            
23940 0108633248 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN LINH TRANG Số nhà 2B, ngách 40/22, Phố Do Nha, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        16.121.301                            
23941 0106665501 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Sông Đáy Số 12D5 khu giãn dân Yên phúc,  Phúc La, Hà Đông 3                          16.120.914                            
23942 0102008294 Cty CP DV KH & Công nghệ quốc tế P1402, số 47 Vũ Trọng Phụng - phường thanh xuân trung, Thanh Xuân, HN (gửi bảo vệ) 1                          16.118.595                            
23943 0109397508 Công ty cổ phần thương mại xây dựng và phát triển giao thông KHK Hà Nội Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          16.117.993                            
23944 0107958476 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT Phòng 428 CT5B Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          16.116.218                            
23945 0109841321 Công ty Cổ phần thương mại đầu tư sản xuất và dịch vụ TMA Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP, Hà Nội 9                          16.115.867                            
23946 0109537120 Công ty CP HQC Mold Tech Việt Nam Nhà văn hoá đội 4, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          16.115.032                            
23947 0109944687 CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HÂN Số 86, Phố Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          16.111.462                            
23948 0109156982-002 CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC WORLDE Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Tp.Hà Nội. 4                          16.111.320                            
23949 0107814989 Công ty Cổ phần KENZI Việt Nam Số 4 ngách 12/2 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          16.107.235                            
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23950 8396518236 Nhóm lớp mầm non tư thục Ong Vàng Số 34/205/37 TDP Trung 2, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.106.777                            
23951 0108005645 Công ty cổ phần BKPlus 107A nguyễn phong sắc cầu giấy Hà Nội  -Hằng - 0336333766 2                          16.106.224                            
23952 2313131313 Lớp mầm non tư thục KHC (cơ sở 2) Số 24N03 - Khu ĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          16.105.729                            
23953 0108703456 Công ty CP Xây dựng và Thương mại C&D Việt Nam Số Nhà 6A, ngách 207/28 phố Bùi Xương Trạch, Tổ 14, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          16.105.653                            
23954 Mầm non Tư thục Nụ Cười Trẻ Thơ Số nhà 36, Ngõ 333, Thôn Lộc 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.105.280                            
23955 0108646649 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN THƯƠNG MẠI T&T VIỆT NAM Số 80 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          16.104.086                            
23956 0105954451 Công ty cổ phần 307 Quang Phú Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          16.103.706                            
23957 0107287933 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Diệp Thanh Số 17 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          16.102.702                            
23958 0105921449 Cty CP ĐT & tư vấn Gia Linh Số 473 Đường Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 4                          16.101.394                            
23959 0109683072 Công ty TNHH phát triển thương mại Phước Lộc Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5                          16.099.854                            
23960 0107147799 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thí Nghiệm Nahaco LK05-16, KĐT An Hưng  - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          16.099.754                            
23961 0107880886 CTy CP Thương Mại Quốc Tế Minh Đức Số 30 ngách 99/158/26 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          16.098.943                            
23962 0109818650 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VIỆT TRUNG Nhà A10-BT5 Đường Trần Văn Cẩn, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm 4                          16.098.450                            
23963 0108491314 Công ty cổ phần xuất khẩu Đức Thịnh Plywood Nhà máy Xử lý rác Petech xã Việt Hùng- Huyện Đông Anh- Hà Nội 2                          16.098.165                            
23964 0106554953 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Huy Thắng Tầng 25, tháp B, tòa nhà sông đà, phạm hùng, nam từ liêm, hà nội 2                          16.097.197                            
23965 0107577791 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG XÓM CHÙA, THÔN AN HẠ, XÃ AN THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          16.096.049                            
23966 0109727001 Công ty TNHH Hahahashopping Tầng 3, số 07-B2 shophouse Vạn Phúc, Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.096.000                            
23967 0110119294 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE Tầng 8 Tòa nhà Cotana, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.096.000                            
23968 2300982329 Công ty TNHH kinh doanh và Xuất nhập khẩu Thắng Lợi Số 482 Hà Huy Tập, TT yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          16.095.980                            
23969 0500609618 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TONA số 14 ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, hà nội 1                          16.095.261                            
23970 0107575931 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIM HẢI Số 39A ngõ 603 lạc long quân, Hà nội 2                          16.093.152                            
23971 0107999835 Công ty CP Indesco Việt Nam C71 Phố Trúc, KĐT Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng yên 1                          16.092.800                            
23972 0103838354 CÔNG TY TNHH TM VÀ LỮ HÀNH TAM SẮC Tầng 7 TN Mecanimex số 4 Vũ Ngọc Phan - Đống Đa - Hà Nội 1                          16.091.926                            
23973 0109973222 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GIA KHÁNH GROUP Số nhà 33, Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.091.739                            
23974 0107027540 Cty Cổ Phần THQ Toàn Cầu số 5 Q15, ngõ 126 Nguyễn An NinH, Tương Mai, Hoàng Mai 4                          16.091.731                            
23975 0109070238 Công Ty Cổ Phần All Origin Việt Nam Số 4, Ngõ 52 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 2                          16.090.452                            
23976 0109649963 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN VẠN LỘC Số 45 Tổ 8 ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 2                          16.085.977                            
23977 0105001804 CTy TNHH Công Nghệ và Thương Mại Vũ Hoàng Ô DV8 Lô 12 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.085.888                            
23978 0108187917 CTy Cổ Phần Hamichi Việt Nam số 183a Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Quán ngói nướng) 1                          16.085.888                            
23979 0101204440 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ XE MÁY VIỆT NHẬT 231 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - HN 1                          16.085.863                            
23980 0109966144 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG TRÌNH HP Số 9/2 Ngõ 3 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          16.084.933                            
23981 0106136434 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & dịch vụ Nhật Minh Số 547 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội 3                          16.084.543                            
23982 0106692946 Cty CP Kinh doanh XNK tổng hợp HN số 174 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân TP Hà Nội 3                          16.083.811                            
23983 Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập Măng Non Khối 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          16.083.760                            
23984 0108022658 Cty CP công nghệ Seiko Việt Nam Tầng 1 LK6-15, KĐT mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2                          16.083.456                            
23985 0102317493 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tuấn Hùng Số nhà 38 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          16.083.456                            
23986 0108762388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI T&T Phòng 304 tầng 3, nhà B, Viện vật liệu xây dựng, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 2                          16.081.789                            
23987 0108381304 Công ty cổ phần kỹ thuật NB Số 6, ngách 9/20 ngõ 9, phố Trần Quốc Hoàn, tổ 13, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          16.080.000                            
23988 0109186289 Công ty TNHH XNK Á Âu Số 25A Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          16.080.000                            
23989 0109743331 Công ty CP NOVAMEDTECH Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.079.262                            
23990 0108320284 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ TAT VIỆT NAM Số 90, Phố Tôn Đức Thắng,Phường Quốc Từ Giám,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 2                          16.077.226                            
23991 0109100115 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TULEX SỐ 9, NGÕ 41 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          16.077.226                            
23992 0106662109 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Nam Quang Khối 13, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          16.072.320                            
23993 0109352433 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ADTB Số B5-22 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.071.836                            
23994 0106664032 Cty TNHH Smartgroup D03-L14 An Vượng - Dương Nôi - Hà Đông - Hà Nội 3                          16.070.610                            
23995 0107492435 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHI PHƯƠNG Số 33 ngõ 20 trương định - P. trương định - Hai bà trưng - hà nội 1                          16.069.248                            
23996 0102317119 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG PHONG Số nhà 100, Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        16.067.212                            
23997 0109120263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ NEWTECH SỐ 19, NGÕ 126 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          16.067.200                            
23998 0106783230 Cty TNHH thương mại tiếp vận Hải Hà P 1303 chung cư Đông đô, ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, CG, Hn 2                          16.066.033                            
23999 0107621793 CÔNG TY TNHH BOMANITE VIỆT NAM Số 56 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          16.066.033                            
24000 0102589923 CÔNG TY CP TÀU BIỂN THÀNH ĐẠT P1901, tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN 10                        16.066.016                            
24001 0106808284 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VNT Việt Nam Số nhad 11, ngõ 12, hẻm 69B/45/22/52 ( kHu học viện quân Y) ngách 69B/45/22 ngõ 69B Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          16.065.683                            
24002 0108769376 CÔNG TY CỔ PHẦN BRILLIANT VIỆT NAM Số 200, Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          16.065.653                            
24003 0108064023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG KOVINA P204- Số 118 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          16.064.000                            
24004 0109235634 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NHẬT MINH Số 92, Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.064.000                            
24005 0109033934 Công ty TNHH mây tre và nội thất Khang Minh Thôn Tân Trung, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 5                          16.058.763                            
24006 0106930534 CÔNG TY CỔ PHẦN L.E.T Tòa HH4A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          16.058.383                            
24007 0103141556 công ty cổ phần đầu tư VINARE 141 Lê duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          16.056.320                            
24008 0106551991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC KHÁNH : Số 122 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          16.056.133                            
24009 0105452701 Cty CP Thương Mại Công Nghệ Thông Tin Di Động Tầng 09, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 1                          16.055.443                            
24010 0107382009 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XANH Số 6, ngõ 194 phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          16.052.826                            
24011 0104185210 Cty CP xây dựng Vietcons Số 70C An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          16.051.456                            
24012 0109678555 Công ty CP đầu tư King Estate Hà Nội KS thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN 3                          16.050.774                            
24013 0104759289 Cty CP Nhà Xuân Căn 2115 tòa T18 Times City. Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          16.049.211                            
24014 0102789263 Công ty CP Hoàng Quý P702, sunrise Building No2A, KĐT sài đồng , Phúc đồng, Long Biên, HN 1                          16.047.525                            
24015 0106668189 Cty CP XNK Long Đường 21/548 Nguyễn Văn Cừ, Gia THụy, LB 2                          16.046.182                            
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24016 0106190086 Công ty TNHH TM và thảo dược Thiên Minh P605- Tòa CT6C, Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.046.153                            
24017 0109140171 Cty TNHH TM dịch vụ & đầu tư Supcom Việt Nam Số 09, Ngách 299/15 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          16.044.670                            
24018 0110195464 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Galaxy Stone Công ty Galaxy - Nhà máy Gạch Đại La, km số 1 Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          16.041.300                            
24019 0102664793 Cty CP Thương mại Thiên nhiên Việt Nam 43 ngõ 182 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          16.040.003                            
24020 0106138223 CTy CP ĐT kỹ thuật và xây dựng Techcons P501, tầng 5, Trinitry Tower, 145 Đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân,HN 1                          16.039.150                            
24021 0109261426 Công ty Cổ phần Kỹ thuật năng lượng ECOSUN Số nhà 24, ngõ 12A Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 2                          16.038.400                            
24022 0110235702 Công Ty TNHH Wirlink Việt Nam Ngách 37, ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.038.151                            
24023 8003477437 HỘ KINH DOANH ĐỨC MINH Lô TT11 khu đô thị thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn 2                          16.036.943                            
24024 0109232418 CÔNG TY CỔ PHẦN INMERGERS Tầng 7, số 192 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          16.033.856                            
24025 0106713748 Cty CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VÀ THIẾT BỊ HUQ VIỆT NAM Số 19, ngách 11/31 Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, HN 1                          16.032.097                            
24026 0109359397 CÔNG TY CỔ PHẦN MEMON SỐ 80 , NGÕ 108, TỔ 15, ĐƯỜNG 70, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          16.032.006                            
24027 0107371293 Công ty CP GUMI ART Việt Nam Số 54, BT4, X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.032.000                            
24028 0103420574 Công ty Cổ phần Đầu Tư Thiết Kế và Xây Dựng Thăng Long Số 2- Bt7, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.032.000                            
24029 0109585999 Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Nam Phong Khu nhà thấp tầng Nguyễn Ngọc, Ngõ 7 Vạn Xuân, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          16.032.000                            
24030 0106167263 Cty CP VIMARK Việt Nam 124 Phố Xốm, Phũ Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.032.000                            
24031 0107532060 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC HÀ NỘI MONTESSORI Số nhà A27/BTSL3/19, khu A, KĐT Geleximco - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          16.032.000                            
24032 0102776257 Hợp Tác Xã Vận Tải Sông Hồng Số 55C Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2                          16.032.000                            
24033 0102271016 Cty CP Tập Đoàn Việt Sơn Số 55C Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2                          16.032.000                            
24034 0106678980 Cty TNHH Dịch Vụ Well - Being Sống Khỏe BT 8B9, Ngách 64/8 Lưu Hữu Phước, P Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          16.032.000                            
24035 0106002127 Cty CP TM dịch vụ Kim Đạt HN Số nhà 39 (Cổng đỏ, cạnh sân tennis). Ngách 12/2, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.032.000                            
24036 0109124860 Công Ty Tnhh Thương Mại Thủy Sản 1 Số 36 Ngõ 61 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          16.032.000                            
24037 0104344171 CTy CP Tư Vấn ĐTXD & CGCN Việt Nam Tầng 5 Tòa Nhà Số 6 Đặng Xuân Bảng - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          16.032.000                            
24038 0108801580 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SHN SỐ 6, ĐƯỜNG 3.8/4 KĐT GAMUDA GARDENS, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          16.032.000                            
24039 0110418167 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HƯNG Số 60 Ngõ 259 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.032.000                            
24040 0103180026 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Phòng 800 nhà thí nghiệm trường Đại học xây dựng, số 10 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          16.032.000                            
24041 0109498785 Công ty TNHH In Thêu DC Số 80, Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, H Sóc Sơn, TP Hà Nội 2                          16.032.000                            
24042 0104905878 Công ty CP Công Nghệ và Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Phát Số 16 ngõ 372 TDP số 1 đường Tây Sông Nhuệ, P Cổ Nhuế 2. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.032.000                            
24043 0107887916 Công ty TNHH Dịch vụ Cơ Khí Hoàng Phát Đạt Số 599 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          16.032.000                            
24044 0106650110 Công ty TNHH XNK & XD VPF Việt Nam TDP 3, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 3                          16.030.644                            
24045 0109625659 Công ty TNHH One Đức Giang Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 4                          16.030.282                            
24046 0109608974 CTY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HỒNG KỲ Thôn Phú Lộc, Xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          16.026.303                            
24047 0109536896 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thang máy ADG Số 64, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 2                          16.026.275                            
24048 0108899103 Công ty cổ phần Hopeway Phòng 707C, Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          16.026.061                            
24049 0108519778 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 2C Số nhà 51, Tổ 4 - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          16.026.050                            
24050 0108394776 Công ty TNHH kỹ thuật Hợp Nhất Hà Nội Số 37, ngõ 83 đường kẻ tạnh, phường giang biên, quận long biên, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          16.025.600                            
24051 0108160792 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Trang trí Nội thất Quốc tế MH-KB Số 109 ngõ 53 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          16.025.600                            
24052 0106908747 CTy TNHH Xử Lý Nền Móng Trường Đạt P1110 Tòa G5, Chung cư Five Star Số 2 Kim Giang, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.025.600                            
24053 0107402103 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Minh Châu Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          16.025.600                            
24054 0105043755 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thương Mại Vinatel Gần số nhà 131 đường Quang Tiến (Khu tập thể bộ đội biên phòng 359) P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          16.025.600                            
24055 0110005610 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SKY MEDIA Tầng 4, toà nhà SME Hoàng Gia, số 12 phố Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24056 0107950117 Công ty cổ phần DH phân phối công nghiệp Tầng 29, tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, số 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông,, Tp. HN 1                          16.024.320                            
24057 0108307646 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BM TRAVEL VIỆT NAM P3312 CT12C Chung cư Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          16.024.320                            
24058 0103559495 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH TIẾN THỌ NT- TRẦN THỊ LIÊN Số nhà 424 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - TP Hà Nội. 1                          16.024.320                            
24059 0110221273 CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM số 5b, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24060 0106013288 Cty CP TM & Kỹ thuật An Nam Số 262 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          16.024.320                            
24061 0106720350 Cty CP Xây dựng SMT Việt Nam Toà Golden Palm số 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân HN 2                          16.024.320                            
24062 0108908277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM Số 05, LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          16.024.320                            
24063 8068581570 HỘ KINH DOANH PK CK DA LIỄU TRƯƠNG THỊ MINH HẬU số 7C, phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          16.024.320                            
24064 0102771869 Cty CP TM & DV Kỹ thuật Nam Việt 95 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24065 0101592930 Công ty TNHH Thúy Đạt Số 86A phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          16.024.320                            
24066 0107825564 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Alaya Việt nam Số 4, ngõ 204 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24067 0109862963 Công ty TNHH Creative E- Commerce Tòa R1 Chung cư Sunshine Riverside, Phú Thượng,Tây Hồ, HN 1                          16.024.320                            
24068 0102142490 CÔNG TY CP ĐÂU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG 43 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24069 0107646974 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI A'S GOODS Số 158 Phố Lê Duẩn- Phường Khâm Thiên- Quận Đống Đa- Thành phố Hà Nội 1                          16.024.320                            
24070 0106150686 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT KHANG Số 18 ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh,phường Láng Thượng,quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          16.024.320                            
24071 0101815834 Cty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA Số 51 ngõ 87 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, HN 1                          16.024.320                            
24072 0107889857 Trường Mầm Non Ngôi Sao Xanh Số 113 Nguyễn Đức Cảnh - Tương Mai- Hoàng Mai - Hà Nội 1                          16.024.320                            
24073 0110059479 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN XUÂN Lô 6 - Dịch vụ 4, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          16.024.320                            
24074 0106220453 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO THIÊN HÀ Phòng 207, chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          16.024.320                            
24075 0110077453 CÔNG TY CỔ PHẦN GREE LIVING Số 07, đường 2.3, Khu đô thị Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          16.024.320                            
24076 0106697133 CTy TNHH Môi Trường và Thiết Bị Bách Khoa Mặt sau chung cư NC2B, kđt mới Cầu Bươu,xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          16.024.320                            
24077 0107839888 CTy TNHH Xây Dựng & TM GIA LINH Số 29, ngõ 99 ngách 110 hẻm 79, tổ 15, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          16.024.320                            
24078 0106161430 Cty cổ phần Spacex Nhà B19, chợ Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24079 0108230489 Công ty TNHH Y Dược Tâm Bình An Số 19, Khu 3 Đường 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          16.024.320                            
24080 0105409713 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ NAM SƠN Thôn Liên Xuân - Xã Nam Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2                          16.024.320                            
24081 0104870664 Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế An Thành Số 2 ngõ 18 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 2                          16.024.320                            
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24082 0109843022 Công ty CP XD Xanh và Nông nghiệp sạch ATM Số 84, đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          16.024.320                            
24083 0109550523 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại EU Pharma Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2                          16.024.320                            
24084 0106167658 Công ty cổ phần giao nhận Vietbills Số 1A, Tổ 12, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24085 0108786519 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Nguyễn Số 28, Tổ 21, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          16.024.320                            
24086 0109149689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM VÀ XD HƯNG THỊNH NV1-10, Khu biệt thự Viglacera, ngõ 178 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN 2                          16.024.320                            
24087 0301449173-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG DƯƠNG TẠI HÀ NỘI Tầng 7 số 36 Triệu Việt Vương,Quận Hai Bà Trưng, TP hà Nội Việt Nam 1                          16.024.320                            
24088 0110399725 Công Ty TNHH FTB Group số 170 Đê La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          16.024.320                            
24089 0109934689 Công Ty Cổ Phần Vision Game Tầng 6, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24090 0106105757 Công ty TNHH CATEL Số 16 Mạc Đĩnh Chi, P Trúc Bạch, Ba Đình, HN 1                          16.024.320                            
24091 0109018615 Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế CEMA Số 9 M5 TT6 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.024.320                            
24092 0109237945 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Sao Việt Số 4, ngõ 2 Dương Lâm, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          16.023.733                            
24093 0500494798 Công ty TNHH DVBV Xuyên Việt Xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2                          16.023.680                            
24094 0102400818 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ TM SỸ HÙNG Số 180 xã Đàn - Phường Phương Liên - Đống Đa - HN 1                          16.023.608                            
24095 0106798491 CTy TNHH TM Và DV Máy Tính Đỗ Gia Số 296 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.023.283                            
24096 0601158506 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA SỐ NHÀ 22 LIỀN KỀ 9 KHU ĐÔ THỊ XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          16.023.219                            
24097 0109837942 Công Ty TNHH Huyền Phạm Design Số 37B/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          16.021.698                            
24098 0106598936 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBK Số 9 ngách 23 ngõ 126 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          16.021.254                            
24099 0106703651 CTy Cổ Phần  Phát triển HMA Việt Nam Số 366, Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          16.020.017                            
24100 014188000128 Lớp mầm non ngôi nhà Hạnh Phúc TT1-16, TT1-17 shophouse liền kề IEC, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0987806727 2                          16.019.712                            
24101 0105791172 Cty TNHH ĐT & PT Truyền động Việt Số 8 Liền kề 6C Khu 17 Bộ Công An, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          16.018.048                            
24102 0107475648 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT số 40, ngõ 570 đường kim giang, thanh liệt, thanh trì, hà nội  976969757 5                          16.016.045                            
24103 0106548325 Công ty TNHH HASI Việt Nam Thôn Hoàng Dương, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          16.016.024                            
24104 0105014017 Công ty CP tư vấn xây dựng văn hoá và đô thị VN số nhà 57 ngách 2 ngõ 76 Duy tân, P dịch vọng, cg, hn 4                          16.015.019                            
24105 0106143978 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và TM Gia Lê Số Nhà C24 - Tổ 21 - TT Đông Anh - Hà Nội 5                          16.013.954                            
24106 0108521336 CÔNG TY CỔ PHẦN NAL HOLDINGS Tâng 1, Tòa nhà công nghệ AC, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          16.013.440                            
24107 0109652010 Công ty cổ phần truyền thông Miraculous Tầng 6 tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội - 0903237060 1                          16.012.800                            
24108 0108432943 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỨC ANH NV 1 Lô 3 , Khu Đô Thị An Lạc, Tổ dân phố số 1, Phường Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          16.011.944                            
24109 0108631191 Công ty TNHH Đầu tư NSH Số 7 Chùa Bộc, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          16.011.786                            
24110 0107653724 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô Việt Anh Km4, Quốc lộ 2, Khu 3, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          16.009.848                            
24111 0109527098 Cty CP Truyền thông và phát triển bất động sản UFLY Tầng 3, Tòa Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0972286932 2                          16.005.841                            
24112 0105600283 Cty TNHH đầu tư TM dược phẩm Thành An Đội 5 Thạch Thán Quốc Oai Hà Nội 2                          16.004.331                            
24113 0106205864 Cty TNHH SX&ĐT TM Hưng Vinh Thôn 1, Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 901762099 33750090 1                          16.003.200                            
24114 0106859088 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Sạch và Xanh Số 23 ngõ 11, tổ dân phố Số 1 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          16.002.055                            
24115 0101353516 Công ty TNHH Việt Nhật CMT SN 34 phố An Sinh ngõ 208 Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. BTL, TPHN 1                          16.000.000                            
24116 0110092733 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BMC Số 47 ngõ 58/12 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          16.000.000                            
24117 0105986118 Cty CP Thương Mại và Quốc Tế  Nam Bảo Hưng Lô số 10,13,14 DG2, Ngõ 6, Phố Đức Giang,Tổ 9, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          16.000.000                            
24118 0109333871 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Thăng Long Căn 201-Tòa CT4-ĐNA (đối diện trường phổ thông liên cấp Olympia) - KĐT Trung Văn - phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.000.000                            
24119 0109091975 Công Ty Cổ Phần Điện Lạnh Việt Anh Phòng 201 Tầng 2, Tòa nhà  Văn Phòng ACCI ,Số 210 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2                          16.000.000                            
24120 0110312763 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển S&H Việt Nam Tầng 3, số 72 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          16.000.000                            
24121 0102210398 C. Ty CP Tư Vấn ĐT và PT Công Nghệ Cao Lô TT5 Dãy N7 ô số 4 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          16.000.000                            
24122 0106663663 CTy CP KD XNK Tuấn Khoa Số 12/177 Thanh Đàm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          16.000.000                            
24123 0109472025 Công ty TNHH B&I ENG Số nhà 47 ngõ 85 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          16.000.000                            
24124 0106259203 Công ty CP Du học và đào tạo Quốc tế Megastudy Tầng 9, 27 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          16.000.000                            
24125 0108465113 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiển Danh P1603, Tòa nhà TaBudec Plaza, Số 16 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 0979185094. 2                          16.000.000                            
24126 0108271541 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M Pharma Lô 21 dịch vụ 17 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0907503111 1                          16.000.000                            
24127 0106206427 Công ty cp thương mại và dịch vụ Vinamax Phòng 1909 tòa nhà A14A2, Đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          15.999.697                            
24128 0106819712 Công ty TNHH Kim Thanh Health& Beauty Deutschland Số 228 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nôi 7                          15.999.494                            
24129 0102086704 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TÔN TẠO PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT Số 9, Ngõ 562 Đường Láng, Đống Đa, HN 1                          15.999.205                            
24130 0107499342 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Nội thất Thủ Đô Tầng KT, tòa nhà Vinaconex 7, đường Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, hà Nội. 2                          15.996.076                            
24131 0102746502 CÔNG TY CP VÀNG PHỐ WALL Tầng 9, Toà nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 7                          15.994.355                            
24132 0103733030 Cty TNHH UPVIET Tầng 34B1 tòa B Sunsquare số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, HN 1                          15.993.365                            
24133 8414004109 Cơ sở sản xuất chay sạch Chúc Hạnh Tầng 1, nhà A5, lô No.02A-1A, khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          15.991.588                            
24134 0110149806 Cty Cp THƯƠNG MẠI IMP VIỆT NAM Tầng 6, Số 39A Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          15.991.560                            
24135 0106037088 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU MỠ VIỆT NAM DỊCH VỤ 24 LIỀN KỀ 591, KHU C DỊCH VỤ HÒA BÌNH, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          15.989.343                            
24136 0108710647 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NAM ANH Nhà số 9, Ngõ 9 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          15.989.114                            
24137 0107272197 Cty CP DV & Công nghệ IOT Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco,Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 10                        15.988.382                            
24138 0107006131 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Việt Anh Thôn Xuân Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2                          15.984.587                            
24139 0104052789 Cty TNHH máy tính Net Nam A34TT6, KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          15.978.902                            
24140 0107791989 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG D&D VIỆT NAM Số 7, Lô 1C Khu đô thị mới Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.978.818                            
24141 0101186311 Công ty TNHH sản xuất và PT chất lượng điện Việt Nam Số 6A, ngách 3 ngõ 74 đường Trường Trinh, P. Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          15.974.652                            
24142 0101369058 HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3                          15.968.835                            
24143 0109043227 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MQC VIỆT NAM Nhà vườn NV37, KĐT mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          15.968.471                            
24144 0108109115 Công ty TNHH Junri Việt Nam Cụm CN ô tô Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          15.968.000                            
24145 0109093718 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHS Số 18, Ngách 130/33 Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          15.963.178                            
24146 0107079147 Công ty TNHH XD và TM Nam Đô Ô Số 4, Khu Đìa Thông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 5                          15.962.026                            
24147 0105400284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN MÁY TÀI PHÁT 19D ngõ 565 đường lạc long Quân q Tây Hồ, HN 2                          15.959.490                            
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24148 0102212740 Công ty TNHH một thành viên Mika Tầng 9 Tòa 184 Số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy  ( Cạnh Bv Đa Khoa Y Học Cổ Truyền ) 13                        15.957.612                            
24149 0106077108 Công Ty TNHH Xây Dựng MV Việt Nam Số 5, hẻm 30/18/11, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          15.957.338                            
24150 0109567911 Công ty TNHH Vigoda Việt Nam Số 51, Đường Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 7                          15.957.338                            
24151 0109499612 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Thiên Minh Thôn Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 7                          15.954.077                            
24152 0107376301 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG HÀ THÀNH Số 3, ngõ 1/78 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          15.953.637                            
24153 0109013102 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM SỐ 1, NGÁCH 68, NGÕ 34, HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI 2                          15.950.711                            
24154 0103838795 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Quang Vinh Thôn Hạ, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 1                          15.949.309                            
24155 0101837115 VPDD PARKWAY PROMOTIONS Pte Ltd Tầng 5, 110-112 Bà Triệu, Nguyễn Du, HN 1                          15.949.137                            
24156 0109698255 Công ty Cổ phần Nội thất Coza Việt Nam Đội 11, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          15.948.615                            
24157 0108295574 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Phân Phối Quốc Tế Dhd Việt Nam SỐ 17- LK 13, KHU ĐÔ THỊ XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          15.947.841                            
24158 0109926416 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Nội thất Tuấn Minh Đường Cầu Tó, Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 6                          15.947.458                            
24159 0106258707 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Cường Kiên Thôn 7, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội 3                          15.946.149                            
24160 0107415247 Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Chiến Thắng Số 67 ngõ 23 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2                          15.946.017                            
24161 0107895339 Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đặng Gia Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          15.943.156                            
24162 0109886964 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Ngọc Đức Số nhà 85 phố Nguyễn Văn Hưởng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          15.943.127                            
24163 0109412918 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ G20 Số 26, Tổ 23, Đường Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          15.942.998                            
24164 0107457631 CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG LAND VIỆT NAM Số 9, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.942.400                            
24165 0101510617 Cty TNHH Sản xuất và TM Tấn Đạt Số 411, đường Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.937.187                            
24166 0108882540 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯ NAM Số 1 ngõ 129 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội. 2                          15.936.356                            
24167 0106076520 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG BECA VIỆT NAM BT9.15 Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội" 1                          15.936.000                            
24168 0105041444 Công ty CP xuất nhập khẩu TM và vận tải Bình Minh TDP Hoàng Hanh- Phường Dương Nội- Quận Hà Đông- TP Hà Nội 1                          15.933.707                            
24169 0107414204 Cty CP Truyền thông và sự kiện Minh Châu nhà 32 ngách 136 ngõ 1194 đường láng, phường Láng Thượng  quận đống đa 6                          15.932.808                            
24170 0108521287 Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm ALISHAN Thôn Phù Yên, xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          15.932.728                            
24171 0107695562 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại THT Hà Nội Số 1, ngõ  125 đường đình xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.932.287                            
24172 0109756387 Công ty TNHH XNK Điện tử - Điện lạnh Thịnh Phát Số 2B, Ngõ 101/7 Tổ 12 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          15.932.261                            
24173 0108032007 Công ty TNHH kinh doanh xây dựng và nội thất An Phú Khu Đập tràn - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 1                          15.932.027                            
24174 0105009289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU MAI Số nhà 1386 -Tổ 3 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          15.931.019                            
24175 0108545087 Công ty Cổ phần Giải pháp Tiến bộ Công nghệ NOVATIC Số 5, ngõ 61/19 Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          15.930.108                            
24176 0105297703 CÔNG TY TNHH LOTUS ENERGY N01-T4 - Khu ngoại giao đoàn - Phường Xuân Tỏa -Quận băc từ liêm - Ha nội 1                          15.930.000                            
24177 0106465809 Công ty TNHH Dịch vụ Ô Tô Thịnh Vượng sdt 0947861145 ,Lô A2-CN1 Cụm CN Tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          15.929.825                            
24178 0109531545 CÔNG TY TNHH KANGMI Số nhà 3, Ngách 45/24, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          15.926.400                            
24179 0104098776 Công ty CP tư vấn đầu tư GLOPAN TT01C-8 Dự án Hoàng Thành Villas, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.926.376                            
24180 0104267079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG HÀ NỘI Tổ Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          15.926.328                            
24181 0108988184 CÔNG TY TNHH DVA VINH ANH Số 2 ngõ 303 đường Xuân Phương, - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 6                          15.923.914                            
24182 0109431396 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN KHÁNH Số 17 hẻm 90/1/42/5 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          15.923.000                            
24183 0110246599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THĂNG LONG JSC Ô số 21, Lô 10B Trung Yên 9A, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          15.919.537                            
24184 0106843948 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Samko Việt Nam Lô 660 Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          15.918.506                            
24185 0109237494 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO TẢN VIÊN Thôn Tây Ninh, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.918.464                            
24186 0108876265 Công ty TNHH giáo dục HAPPY PLUS Việt Nam Số Nhà 82, Tổ 1 Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          15.918.390                            
24187 0108639313 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đăng Nguyên Số 10 ngõ 141 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.917.502                            
24188 0105497149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM NGÃ TƯ, XÃ SƠN ĐỒNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          15.916.594                            
24189 0102147097 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA NAM Số 45 ngõ 18 Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, HN 2                          15.915.640                            
24190 0109695310 Cty TNHH kế toán và tư vấn thuế HAT Việt Nam Số 31-N03 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0983259119 1                          15.914.643                            
24191 0109482231 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA GIÁO DỤC HẢI MINH : Số 8 ngách 61 ngõ 230 Định Công Thượng , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        15.914.475                            
24192 0106322624 Công ty TNHH Truyền thông Khánh Lê số 178, ngõ 16, tổ 4, Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10                        15.913.765                            
24193 0107455578 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Anh Cường Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 6                          15.911.932                            
24194 0109858928 Công ty TNHH MTV XNK Xuân Phúc Số 1A,ngách 44/70 Trần Thái Tông, tổ 19, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        15.909.311                            
24195 0108474566 Công ty TNHH TM&DV Ăn uống Vinafood Hà Nội Khu 2, Thôn Đông Cao, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 2                          15.905.000                            
24196 0108116793 Công ty TNHH Nội thất Nam An Số 22A, ngõ 10 phố Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        15.904.863                            
24197 0109221938 CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKPAY Tầng 9 Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          15.902.736                            
24198 0109998308 Cty TNHH tư vấn, đầu tư BĐS, trắc địa bản đồ Thanh Bình Số 6 ngõ 200 đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2                          15.900.000                            
24199 0106206787 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN THIÊN MINH Lô 2-8B khu CN Quận Hoàng Mai, 435A đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP HN 10                        15.898.130                            
24200 0106266761 Cty TNHH giám sát 24H Số 75 ngõ 233 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.897.280                            
24201 0109878868 Công ty TNHH thương mại và sản xuất TTP 47 BT2, Nguyễn Duy Trinh, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.897.024                            
24202 0109661488 Cty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ebisu Việt Nam Thôn Xuân Bách- xã Quang Tiến- huyện Sóc Sơn- Hà Nội 1                          15.896.698                            
24203 0109060582 Công ty cổ phần xây dựng và du lịch 6368 XÓM 5 THÔN YẾN VỸ, XÃ HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 5                          15.895.339                            
24204 0101881280 Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam Số 7B1 79/6 Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội 1                          15.890.784                            
24205 0105289879 Công ty TNHH phát triển và TM Phú Thành Gia 184 Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          15.888.694                            
24206 0104748618 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tuấn Phát Số nhà 75, Phố Lê Chân, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc 1                          15.888.448                            
24207 0108457017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TPIS A44 BT4 Phố Hoài Thanh, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          15.886.808                            
24208 0108582674 Công ty TNHH thiết bị y tế và sức khỏe Home Doctor Số 23 ngõ 236 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0987160690 1                          15.885.039                            
24209 0108198651 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HÀ NỘI Số 293 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN 10                        15.884.571                            
24210 0110121053 Công ty TNHH Repair Solution Số 9A ngõ 61 đường Vạn Phúc, Tổ dân phố 7, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          15.883.582                            
24211 0110004487 Công ty TNHH phát triển cơ khí và thương mại Đại Lộc Số 49, TT10, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          15.883.582                            
24212 0109506972 Công Ty TNHH tư vấn kiến trúc nội thất Zma Việt Nam Số 8 (Tập thể ĐH Kiến trúc), ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          15.883.582                            
24213 0106595981 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Vận tải Kỳ Tài Số 349, Đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          15.883.582                            
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24214 0108975876 Công ty TNHH TC 92 A12a05 Sảnh 2a Tòa nhà thăng long NUmber 1, Mễ trì, Nam trừ liêm 5                          15.883.539                            
24215 0109734873 CÔNG TY CỔ PHẦN THE GARDEN VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          15.882.977                            
24216 0101711296 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HRC Số 33 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN 5                          15.881.331                            
24217 0106803208 Cty TNHH XNK Tam Gia Số 35 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3                          15.880.068                            
24218 0102844676 Công ty cổ phần tổng hợp BIM P504, cầu thang 1, nhà N03, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nộ 1                          15.879.016                            
24219 0104317153 Cty TNHH Mạnh Cầm Số 32 Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 2                          15.878.896                            
24220 0104933071 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Indicat Phòng 201, toà nhà CT5, Lô M Yên Xá, xã Tân triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0989128831 10                        15.878.805                            
24221 0105779506 Công ty TNHH SXTM Minh Uyên An Trai, Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội 4                          15.878.023                            
24222 0105337378 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN THỊNH PHÁT P705 CT3B số 10 đại lộ Thăng Long- phường Mễ Trì- quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội 10                        15.876.512                            
24223 0101999821 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bình Minh P902, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          15.874.137                            
24224 0107469475 Công ty CP An Viên Hợp Nhất Số 780 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          15.874.000                            
24225 0100102622-001 Chi nhánh Việt Hung - Công ty Cổ Phần Sứ Bát Tràng Thôn Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          15.873.450                            
24226 0108855339 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM BLK VIỆT NAM Km 9 Đường 35, Thôn Thanh Hà, - Xã Nam Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          15.872.000                            
24227 0109412026 Công ty TNHH LOGISTICS Hải An Đội 1, Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          15.871.254                            
24228 0108435687 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Số Mageworld Việt Nam Số nhà 14, ngách 8, ngõ 37 Lê Thanh Nghị , Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          15.867.589                            
24229 0109350940 Công ty CP tập đoàn xây dựng Đại Trường Phát Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 243 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          15.866.374                            
24230 0101344864 Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Văn Trì Số 10, Ngõ 70 Phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.864.755                            
24231 0104888407 CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ TERA 183/4/1 đặng tiến đông - P. Trung Liệt, Q. Đống Đa - Hà Nội 1                          15.863.474                            
24232 0109224978 Công ty Cổ phần thiết bị điện và tự động hóa QMA Việt Nam Số 17, liền kề 9, khu đô thị đại thanh, xã tả thanh oai, Thanh trì, Hà Nội 1                          15.863.000                            
24233 0108847803 Công ty cổ phần truyền thông Wao Media Số 18 Liền kề 11A Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 12                        15.862.576                            
24234 0102987106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&HAT QUỐC TẾ số 5, lô b25 nam thành công. láng hạ, hn 4                          15.862.565                            
24235 0104127473 Cty TNHH SX & TM May Đức Dũng Thôn Tự Khoát Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 963969672 36824601 1                          15.862.400                            
24236 0109306412 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ECO VIỆT NAM Tầng 2, Chung cư CT5C, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          15.861.135                            
24237 0102066627 Cty CP ĐT & TM Hành Tinh Xanh số 24 Lô TT 02 ngõ 2 Hàm Nghi- quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          15.860.672                            
24238 0104403437 Cty Cp tư vấn TK ADA và cộng sự Tầng 7, Tòa nhà Nam Anh, 68 Hoàng Đạo Thúy kéo dài, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.858.443                            
24239 0106752634 Công ty Cổ phần Song Trang Việt P106 CT20 A1 Đô thị Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          15.856.609                            
24240 0109751621 Công ty cổ phần lắp máy xây dựng và thương mại Thiên Phát Thôn Mỹ Hạ, - Xã Hữu Văn .- Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3                          15.856.296                            
24241 0107721396  CTy CP BLACASA Việt Nam P507A - Tòa nhà BMM- ct5A - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội 2                          15.852.800                            
24242 0108711009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG MINH HUYỀN N05, ngõ 30 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          15.852.728                            
24243 0500584480 Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng DASCOM Liền kề 6A; số 43, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.852.015                            
24244 0109310835 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IZI GROUP Unit 6, Tầng 14, Tòa Nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          15.850.337                            
24245 0108831338 Công Ty TNHH Quanyou Việt Nam Số 27 Ngõ 28 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.. 10                        15.848.057                            
24246 0500493522 Công ty TNHH thương mại Hoàng Giang Thôn Giếng, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          15.846.928                            
24247 0108470924 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và nội thất Minh Khang P501 toà nhà 17T4 đường Hoàng Đạo Thuý , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          15.846.272                            
24248 0108920517 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG VIỆT NAM SỐ 10 NGÕ 32/117 ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          15.846.272                            
24249 0109572132 HỢP TÁC XÃ MINH TÂM 25 Ngô Mây, tổ 2 - Xã Phú Cát - Huyện Quốc Oai - Thành Phố Hà Nội. 3                          15.843.734                            
24250 0110142039 Công ty CP may xuất khẩu Hùng Tiến Mỹ Đức Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          15.843.615                            
24251 0108522989 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN Số 5, ngách 30, ngõ 762, phố Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          15.842.358                            
24252 0108071870 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ JEEE Việt Nam Số 116, ngõ 117, đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 10                        15.841.776                            
24253 0104076853 CTy TNHH Số 6 Đông Đô Tầng 2 Số 1 ngõ 29 Khuất Duy Tiền , Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.841.689                            
24254 0105905944 Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Đan Phượng Khu Cầu Gáo, thôn Đại Phùng, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          15.840.000                            
24255 0109911748 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG LINH LAN Số 60 đường Liên Thôn 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          15.840.000                            
24256 0108614319 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÍN ĐỨC Số 18 ngõ 46 Đường Hưng Thịnh, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.840.000                            
24257 0110063838 Công ty TNHH may Hiền Lê Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          15.840.000                            
24258 0104101718 Công ty TNHH KBL Việt Nam Tầng 10,Tòa nhà HH3,Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì,Mỹ Đình,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          15.840.000                            
24259 0107499751 Cty CP Charter Du lịch Việt Nam Tòa nhà T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn kiếm, HN 1                          15.839.040                            
24260 0104612007 CTy TNHH Hiếu Phát Tầng 1 tòa nhà 15T2 số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          15.835.679                            
24261 0107371328 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG 3M Số nhà 8, ngõ 52, tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          15.835.310                            
24262 0108601574 Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Huyền Trang số 4, phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông 1                          15.834.033                            
24263 0104879057 Cty TNHH Xây dựng & TM Thanh Luận TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          15.833.494                            
24264 0105946933 Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ thuật Và Xây Lắp Công Trình Tâm Anh Phòng 12B-06 Tòa CT 1C Chung cư Thông tấn xã Kim văn, Kim Lũ, Hoàng Mai 5                          15.833.076                            
24265 0102634460 Công ty Cổ phần Công trình Hạ tầng và Môi trường Đô thị xanh Việt Nam Tổ 7 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        15.829.097                            
24266 0106686029 Công ty CP Tư Vấn Lắp Đặt và Đầu Tư Xây Dựng TKD P704-CT2 Xuân Đỉnh (đối diện công viên Hòa Bình) 5                          15.828.108                            
24267 0108600034 Công Ty Cổ Phần Tư Vẫn Kỹ Nghệ Môi Trường Xanh Số 17/53 Đường Quang Tiến, Phố Giao Quang, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 10                        15.827.718                            
24268 0108085062 Công ty TNHH Thép Xây Dựng Tài Phát 127 đường phan trọng tuệ - thị trấn văn điển - huyện thanh trì- tp hà nội 973995128 1688102996 1                          15.826.432                            
24269 0107570517 CÔNG TY TNHH IPP GLOBAL BT1E4 khu đô thị Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          15.826.368                            
24270 0107766622 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG MIỀN BẮC Số 275 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 10                        15.826.219                            
24271 0105592219 Công ty TNHH phát triển Hoàng Anh Thăng Long Khu Đông  Xóm Trại, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 9                          15.824.679                            
24272 0105907892 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐT SOTECH Số 78, ngõ 2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 5                          15.824.026                            
24273 0108101564 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế An Nguyên Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 5                          15.823.213                            
24274 0107302532 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ REMIZIO Số 3 Tôn Đức Thắng, QUôc Tử Giám, Đống Đa, HN 1                          15.823.040                            
24275 0108524489 Công Ty Cổ Phần TQC 81 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.820.462                            
24276 0107852783 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Số 8Q2 Ngõ 106 Đường Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          15.820.356                            
24277 0108510870 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI XANH Số 1, Ngõ 271 Đường Lạc Long Quân,P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          15.820.281                            
24278 0101835703 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ PH BÁO CHÍ THĂNG LONG số 88 ngõ 232 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          15.819.456                            
24279 0107948171 CTY CP THƯƠNG MẠI DV SẢN XUẤT KOTKO FOOD SỐ 24, PHỐ THANH YÊN, PHƯỜNG PHÚC TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2                          15.817.160                            
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24280 0109426357 Công ty TNHH Thời Trang Cát Tiên Số 20 phố Ngõ Gạch, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, 10                        15.817.055                            
24281 0107618511 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thành Ngân Số 40/107 đường Cầu Bươu, tổ dân phố số 15, Phường Kiến Hưng , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội 10                        15.816.419                            
24282 0108978605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA D&T Số 78 Dãy Cung ứng than, tổ dân phố 1 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10                        15.816.419                            
24283 0108847472 Công ty TNHH NAKI Việt Nam Số 01 Lô BT1 Tiểu Khu Đô Thị Nam La Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10                        15.816.419                            
24284 0108519792 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 3U Việt Nam P2706, tòa P3, Imperial Plaza, 360 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 10                        15.816.419                            
24285 0109366997 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Nghiệp Hà Nguyên Số 1C, liên gia 6 ngách 604/33/2 đường Ngọc Thụy - Ngọc Thuỵ - Long Biên - Hà Nội. 10                        15.816.419                            
24286 0109314565 Công ty Cổ phần Metal Heat Việt Nam Nhà số 1, ngách 67, ngõ 247B đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        15.816.419                            
24287 0108901874 Công ty Cổ phần Đồng Phong Thủy Số 154 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        15.816.419                            
24288 0108003091 Công ty TNHH XNK Minh Phát Số 334 đường Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 10                        15.816.419                            
24289 0105293240 Cty Cổ Phần ZOOM 36A ngõ 444 Đội Cấn Cống vị, Ba Đình, Hà nội. 10                        15.816.419                            
24290 0106866695 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Minh Thu số 15, ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội. 10                        15.816.419                            
24291 0100280696 DNTN Xí Nghiệp Cơ Kim Khí Hải Hà Lô CN6 Đường CN8, KCN Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.814.656                            
24292 0106293941 Công ty TNHH Thương mại nhôm nam hoa Số 24 Yên Sở gần khu tái định cư X2A nằm trong kho Hòa Phát  - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          15.813.760                            
24293 0108732344 Công Ty TNHH Evergloww Số 03 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          15.813.358                            
24294 0107906132 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT AN P216 A8, tập thể Phương Mai, ngách 35 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 10                        15.807.980                            
24295 0106332527 CTy CP TM và Công Nghệ Thiên Lam Số 47, Phố Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          15.807.599                            
24296 0110067536 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC BEAUTY Thôn Nhà Thờ, Xã Kim Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.806.550                            
24297 0107773556 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương mại Hà Nội Lô 16, Khu Triễu, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          15.801.344                            
24298 0105589872 CTy TNHH Thiết Bị Nhật Quang Số 9C Phố Linh Đường,P.Hoàng Liệt,Q.Hoàng Mai,Hà Nội 0903343486 2                          15.800.448                            
24299 0108659905 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THG VIỆT NAM p608, tòa JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        15.799.661                            
24300 0110242668 Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Kim Ngân B2-BT7, Đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Xã tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 2                          15.796.803                            
24301 0106234784 Cty CP ASIN Việt Nam Tầng 2 Nhà B,Tòa Nhà T6-08, Ngõ 643A Đường Phạm Văn Đồng, Cổ nhuế, Từ Liêm, HN 2                          15.796.363                            
24302 0105114501 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp SPE Việt Nam Nhà liền kề 22, khu nhà ở Bắc Hà, tổ dân phố 2, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          15.795.354                            
24303 0108755856 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TDH GROUP Số nhà 39 ngõ 28/8 Đại Linh, Trung Văn , Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        15.794.864                            
24304 0109333039 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Phong Tầng 2, tòa nhà Xuân Mai Riveside, 206 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông - 0365176692 6                          15.794.636                            
24305 0100863835 Cty CP TV & XD Công trình - UTT Số 54 Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1                          15.793.575                            
24306 0107025744 Cty CP Mỹ Thuật Xây Dựng Gia Huy Số 26, Ngõ 2A/2 Đường Văn Cao, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          15.792.000                            
24307 0109582902 CTY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AN TUỆ Số 25A, Quốc lộ 2 Phù Lỗ - Sóc Sơn - TP Hà Nội 2                          15.792.000                            
24308 0108968766 Cty TNHH thương mại và xây dựng Minh Hà Vy THÔN LƯU PHÁI, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0981525363 10                        15.790.178                            
24309 0108213099 CÔNG TY CỔ PHẦN VNINDUS Nhà OV15.09, Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm 1                          15.790.156                            
24310 0106916667 Công ty TNHH TM & SX cơ khí TD Hà Nội Xóm Đường, Thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3                          15.789.688                            
24311 0102162673 Công ty TNHH Xây dựng Grace Việt Nam Số 19-A6 Cụm 10, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          15.789.399                            
24312 0109130744 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất Phúc Hùng Phát Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          15.787.836                            
24313 0106900459 Cty TNHH Giấy Nam Thắng số 34 khu TT 28B Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, hà nội 4                          15.787.363                            
24314 0106844324 CÔNG TY CP XINGFA GLASS VIỆT NAM Số 34,Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, HN 4                          15.786.894                            
24315 0102722734 Cty TNHH XD và TM Anh Duy P610A chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        15.785.695                            
24316 0110389438 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH INDOCHINA TRAVEL EXPERT Số nhà 19, hẻm 38, ngách 77 ngõ 207 đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          15.781.500                            
24317 0106326227 Công ty TNHH máy tính Nam Tân Số 6 ngách 3,ngõ 131 thái hà,Đống Đa,HN 2                          15.780.810                            
24318 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Mầm Non Bông Hồng Kiến Hưng LK1- vị trí 6-ct6 xala- hà đông -hà nội 1                          15.780.800                            
24319 0102546038 CTy TNHH Vọng Thuỷ Anh Sân cầu lông Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì. 2                          15.778.640                            
24320 0109922228 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ GREEN VIỆT NAM Thôn Cầu Thăng Long, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          15.776.782                            
24321 0109151381 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Moon Tech SỐ NHÀ 82, TT 12, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          15.776.000                            
24322 0108690905 Công ty Cổ Phần ANVYHERB Tòa Audi Hà Nội, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm 1                          15.776.000                            
24323 0109873147 Công ty TNHH GMORS SEALING Việt Nam Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          15.776.000                            
24324 0107275448 Công ty TNHH SRT mon city . ngõ 4, hàm nghi, Phường mỹ đình 2, quận nam từ liêm, hà nội 6                          15.775.709                            
24325 0107977341 Công ty TNHH Công nghiệp Bình Dương Việt Nam Số 4, Ngách 100, ngõ 1 , Phố Đại Linh, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          15.775.000                            
24326 0101127958 CTy Cổ Phần HATECO Hà Nội Đường Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Long Biên Hà Nội 1                          15.774.720                            
24327 0107929891 Công ty TNHH CNC Laser Thành Phát số 101 Ngô Gia Tự, p Đức Giang, LB 2                          15.773.552                            
24328 0109164246 Cty TNHH thương mại và dịch vụ mặt trời đỏ Việt Nam Số 670 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0986868386 5                          15.772.629                            
24329 0106438146 Cty TNHH Lee Việt Nam số 62 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          15.771.592                            
24330 0107706662 Cty CP Phát Triển Đầu Tư Đức Thành Kiot 8A số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai bà Trưng, Hà Nội 1                          15.769.600                            
24331 0104268379 Cty CP DV viễn thông Thế hệ mới Số 43, nghách 38, ngõ 89, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, HN 1                          15.768.545                            
24332 0109923415 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH VƯỢNG Xóm Tân Hương, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2                          15.766.750                            
24333 0107441134 Công ty CP dịch vụ bảo vệ vệ sỹ SBI Quốc Tế Số nhà 9, Ngõ 1 Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 1                          15.765.760                            
24334 0104937453 Cty TNHH TM & DV nước khoáng 24H Số 44, Ngõ 132 Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, HBT, HN 2                          15.763.350                            
24335 0109555592 Công ty TNHH sản xuất thương mại ống thép Thành Đạt Đường 419 Vạn Cát, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          15.760.000                            
24336 0107807438 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tùng Anh Hà Nội Xóm 2, Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 5                          15.759.005                            
24337 0100903083 Liên hiệp Khoa học Địa Chất Nước Khoáng Số 35, ngõ 31 (hoặc ngõ Trần Cao Vân) phố Yên Bái II, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        15.756.335                            
24338 0102253264 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KASA Số 9 ngõ 108 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 4                          15.755.745                            
24339 0101442702 Công ty TNHH Minh Đăng Quang Số nhà 37 ngõ 5 tổ 21 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 5                          15.755.133                            
24340 0107445989 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH PHƯƠNG ĐÔNG Đội 6, thôn Tiền Lệ - Xã Tiền Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 5                          15.754.518                            
24341 0107461003 HTX Nông Nghiệp  Phú hồng Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 4                          15.754.438                            
24342 0109017178 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOMAX Tầng 2, Tòa B, Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6                          15.752.707                            
24343 0101526286 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VKT P107 E6 TT Trung Tự, Trung Tự, ĐỐng Đa, HN 2                          15.751.448                            
24344 0109586752 Công ty TNHH Cơ khí NTK Việt Nam P202 nhà D9 KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4                          15.751.310                            
24345 0108915098 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN Số 6, ngách 136, 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 10                        15.749.533                            
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24346 0107362919 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG PHI LONG Khu 1, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.748.642                            
24347 0106503130 Cty TNHH TM&SX xây dựng Trường Phát Cửa hàng ốp lát Dũng Linh Khu Bãi Đá, Thị trấn Văn Điển, Thanh trì, ĐT 0968044080  66704171 6                          15.746.548                            
24348 0109027923 Công Ty TNHH G-LUXURY INTERNATIONAL 207-01, Tầng M, Tòa nhà N01A Golden land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 1                          15.745.920                            
24349 0106861827 Công ty TNHH Công nghệ Khuôn mẫu và Đồ gá Việt Nam Số 5, Lô 5 Cụm công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          15.745.000                            
24350 0110073434 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Châu LK17 No 16 phố Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.744.000                            
24351 0108706545 Công ty TNHH QINGHEGU Lô B2-R3-08-09A, tầng L2 ,  Royal City- Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          15.744.000                            
24352 0107858016 Công ty TNHH Dịch vụ VT Hòa Lộc 63 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.744.000                            
24353 0107437561 CÔNG TY TNHH SÁCH WABOOKS Số 16 ngách 278/11 Phố Tôn Đức Thắng,Phường Hàng Bột,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          15.744.000                            
24354 0104692299 Công ty CP dịch vụ TM XNK B&B 158 Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          15.744.000                            
24355 0104811147 CTy CP Phân Phối và Thương Hiệu Thành An Số Nhà 30, Ngõ 435 Phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          15.744.000                            
24356 0106828019 Công ty tnhh tư vấn và đt xd Trung - Hiếu - Tín số 286 tựu liệt - xã tam hiệp - huyện thanh trì -  hà nội  1652028419 2                          15.744.000                            
24357 0106402252 Công ty CP ĐTXD và TM Bảo An Thị trấn Liên Quan-Thạch Thất-Hà Nội (Đối diện phòng Một cửa UBND huyện Thạch Thất) 3                          15.743.573                            
24358 0500393461 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WINCONS Số 2, ngõ 127 phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          15.740.729                            
24359 0102749775 Công ty TNHH Ishop Việt Nam tầng 8 tòa nhà kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, p.Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN. 1                          15.738.400                            
24360 0107921733 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN DEPROS P.2403 Toà Eurowindow số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 2                          15.736.572                            
24361 0108739300 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Neotac Số 6, Ngách 70, Ngõ 39 Đường Đình Thôn, Tổ dân phố 8 , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          15.736.379                            
24362 0102800527 CTy CP Sản Xuất Nội Thất Vách Ngăn Việt Nam Số nhà 136 phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.736.003                            
24363 0108977513 Công ty TNHH Công nghệ Môi trường & Phát triển bền vững TT19-5, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          15.735.343                            
24364 0106292176 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín SN 17 ngách 351/81/3 Đại Đồng, Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.734.149                            
24365 0107408708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ VIỆT NAM Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          15.734.101                            
24366 0106256869 Công ty TNHH Repairtelecom số 1, ngách 7 ngõ 100 hoàng quốc việt, nghĩa đô, cầu giấy, hn 1                          15.731.599                            
24367 0106227522 Cty CP Hitechco Việt Nam Lô TT03-01 HDMON, Ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.731.200                            
24368 0106720167 Công ty TNHH XNK Tuyến Oanh TDP Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.730.322                            
24369 0104973370 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tân Vũ Gia Số 6 B13, tổ 16 pHường PHúc Đồng, Long Biên, HN 1                          15.727.993                            
24370 0106198818 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hoàng Gia Toàn Cầu 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        15.724.815                            
24371 0108963630 Cty TNHH đầu tư xây dựng nội thất Quang Minh Tòa CT3B, chung cư Nam Cường, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt- Hà Nội. 5                          15.722.201                            
24372 0108269750 Công ty TNHH sản xuất TMDV nông nghiệp Trường Thịnh Cụm 5, thôn Yên, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 5                          15.720.546                            
24373 0108154171 CTy CP Công Nghệ Môi Trường AUTOFILS Việt Nam Số 40 ngõ 228 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        15.719.938                            
24374 0106793599 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯƠNG số 64 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN 4                          15.719.352                            
24375 0109469311 Công ty TNHH Thương mại Techco Việt Nam Số 38, ngõ 168 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          15.718.515                            
24376 0105212026 C.ty CP Quốc tế Cement Brick Việt Nam Lô 16 BT2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 8                          15.714.862                            
24377 0108830630 CÔNG TY TNHH BABYLUX VIỆT NAM SỐ NHÀ 29, NGÕ 71 ĐƯỜNG KIM CHUNG, THÔN YÊN VĨNH, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 10                        15.714.702                            
24378 0106685346 Công ty CP đầu tư xây lắp thương mại Yên Hòa Số 6/42/113 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          15.714.347                            
24379 0109860469 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MEWAY Số 609 Trương Định, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          15.712.632                            
24380 0109699604 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH MINH TUẤN Số Nhà 157, Ngõ Giữa, Thôn Đào Xá, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội 7                          15.712.621                            
24381 0103985292 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và phát triển Viễn Thông Tầng 2 chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 3                          15.710.180                            
24382 0106063553 Công ty TNHH MK Hà Nội Số 16, ngõ 22 đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 5                          15.708.133                            
24383 0107706863 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ TDG B28-BT1 Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10                        15.706.725                            
24384 0108172484 Công ty TNHH xây dụng thương mại và vận tải Hiên Thịnh Nhà LK9-67, khu nhà ở dành cho cán bộ chiến sĩ cục B42, B57, Tổng cục V - Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội - 0903238356 3                          15.706.163                            
24385 0103052539 Công ty CP đầu tư XD và thương mại Sinh Anh Số 3A, ngách 19, ngõ 317 phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN 10                        15.705.980                            
24386 0101303480 Cty CP ĐT KD & DV TM Hoàng Hà Số 8, Chùa Bộc ( phía sau khách sạn Asean), Đống Đa, Hà Nội 8                          15.704.264                            
24387 0107378348 CTY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VME P102, Số 6 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          15.700.199                            
24388 0108167614 Công ty CP Công nghệ Vicco Số 17 ngõ 2 thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nộ 1                          15.699.456                            
24389 0108880688 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM KHAI SÁNG Lô đất M3 - 10, Khu đô thị trung hòa nhân chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        15.698.225                            
24390 0110304843 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LUMINA ACADEMY Tầng 2, Tòa B thuộc Dự án Khu hỗn hợp cao tầng VP, DV, TM và nhà ở, Số 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          15.696.000                            
24391 0107858922 Công ty Cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi Thôn Giáp Ngọ, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          15.694.688                            
24392 0106249766 Cty TNHH TM và DV Kỹ Thuật HT Số 21 ngõ 42/133 Thịnh Liệt , Hoàng Mai, Hà Nội 3                          15.693.665                            
24393 0109663213 Công ty cổ phần tập đoàn F&C Việt Nam LK03/04 Khu Đô Thị Văn Khê, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 8                          15.692.806                            
24394 0102278149 Cty TNHH Phần Mềm NDOT Số 108 Nguyễn Hoàng Tôn,Phường Phú Thượng,Quận Tây Hồ,TPHN 8                          15.692.806                            
24395 0107125072 Công ty CP BABIO Japan Số 28, Ngõ 201, đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hf Nội 8                          15.692.806                            
24396 0108768580 CTy CP Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Penheatco OV17-04 KĐT Xuân Phương Viglacera , Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          15.692.806                            
24397 0108985465 Công ty TNHH ENETEC Số 3/85/27 phố Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          15.692.806                            
24398 0102524475 Cty CP Cao su Miền Trung Số 301 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 2                          15.691.759                            
24399 0109615121 Công ty Cổ phần Buff Fintech Số 5 ngõ 63 đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          15.691.054                            
24400 0105751324 Cty TNHH quảng cáo & TT sáng tạo Sắc Việt P1209, tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ,p.Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 3                          15.690.542                            
24401 0101498649 Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ Số 2 phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          15.689.698                            
24402 0110083986 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ EDC Số 32 ngõ 9 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          15.688.046                            
24403 0108928643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIGIHOUSE Tầng 3, Tòa nhà Mai Linh Đông Đô, Số 499 đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 17                        15.687.626                            
24404 0102699108 Công ty CP QS Việt Nam Số 04, D10, ngách 2,ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm Hà Nội. 1                          15.687.353                            
24405 0101781889 Công Ty CP Nghiên Cứu Phát Triển TM Thiên Tô Tầng 4, số 24 phố Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, HBT, HN 1                          15.687.012                            
24406 2301089735 Công ty TNHH Vật liệu đóng gói Kodia Việt Nam Lô 42-4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          15.686.194                            
24407 0109971176 Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Bắc Dương Tầng 6, tòa NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3                          15.684.429                            
24408 0106027474 Văn phòng công chứng Bảo Khánh 419 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          15.684.046                            
24409 0110304667 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Phương Cụm CN Cầu Bầu, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 1                          15.680.000                            
24410 0110290943 Công ty cổ phần Paramis Technology Số 37 đường Vạn Phúc, Tổ dân phố số 7 - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          15.680.000                            
24411 0108748016 Công ty TNHH Phát triển và xây dựng Tuấn Phát Lô 182 DG04, Khu đấu giá Ngõ Cổng, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.680.000                            
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24412 0109359164 Công ty cổ phần Migita Group Số 187 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          15.680.000                            
24413 0101502373 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Việt căn N23-08, tòa nHà tHe One Residence, kHu Gamuda, p Yên Sở, Hoàng Mai 2                          15.680.000                            
24414 0110177306 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐÔNG NAM Á Tầng 2, Khối văn phòng toà nhà CT3 Vimeco, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          15.680.000                            
24415 0108986980 Công ty TNHH Jin Healthy Life Việt Nam Tầng 2, tòa nhà AC, ngõ 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.680.000                            
24416 0101724295 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Số 12 ngách 8/9 phố Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          15.680.000                            
24417 0101901949 CTy CP Tập Đoàn CT & Cộng Sự 124 Ngõ Gốc Đề - Phố Minh Khai P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2                          15.680.000                            
24418 0108796919 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG Phòng 2608, Tòa A3, Dự Án Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          15.680.000                            
24419 0106203930 Công ty TNHH SANBOO Việt Nam sô 9 ngách 11 ngõ 1295 giải phóng Hoàng liệt Hoàng mai 2                          15.679.268                            
24420 0105739694 Cty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Quang Anh p4224, CT12C, kHu ĐTM Kim Văn Kim Lũ, pHường Đại Kim, Hoàng Mai 10                        15.678.940                            
24421 0901024895 Công ty TNHH Hóa dược Aero Chemie Số 9, Đường Phúc Hậu - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          15.678.622                            
24422 0102925491 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Huy Hùng Số 27 ngách 91 ngõ 68 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q, Cầu Giấy, HN 2                          15.677.539                            
24423 0110101836 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miqué NTT 38, 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 7                          15.676.958                            
24424 0107570820 CTy TNHH TM và Sản Xuất Đồ Gỗ Minh Phát SN 183A Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          15.675.895                            
24425 0109831725 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA QUẢ SẠCH TRUNG ƯƠNG Số 7, Tổ 5, Đường Văn Nội, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.675.791                            
24426 0107358599 Công ty CP Công nghệ cao Rau Việt Số 21, Ngách 215/11,Tổ DP Đào Nguyên, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 5                          15.673.725                            
24427 0108997132 Công ty TNHH an phát LAUNDRY Xóm Đồi, thôn Yên Mỹ, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          15.673.725                            
24428 0109360875 Công ty TNHH xây lắp Kiên Giang Số M22, Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          15.673.392                            
24429 0107592775 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng DNC Shophouse 05 Chung Cư Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - 0986859583 8                          15.671.177                            
24430 0110063651 Công ty TNHH VBA Technology Nhà số 2, ngõ 86, đường Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          15.669.274                            
24431 0107585591 HỢP TÁC XÃ Ô TÔ VẬN TẢI QUỐC TẾ Phòng 322, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          15.668.992                            
24432 0108928812 Công ty TNHH Nha Khoa Quốc Tế Dc Dentist Tầng 15, Tòa nhà VTC online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.667.200                            
24433 0107965089 Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Việt Nhật Nhà 6D1 khu đô thị Cầu Diễn, Ngõ 332 đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.666.264                            
24434 0102833699 Cty CP An Trường Sơn Nhà số 30 ngõ 91 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN 1                          15.665.602                            
24435 0105992256 Công ty CP Info Việt Nam Số 1 nguyễn khang , yên hòa giấy - Hà nội 10                        15.663.785                            
24436 0108851119 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN HƯNG Số 6 ngõ 148 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 10                        15.663.097                            
24437 0103254849 Trường mầm non Hoa Hồng SN5, ngõ 2, Tổ 19, TTĐông Anh - Hà Nội 2                          15.662.944                            
24438 0109876331 Người NN - CÔNG TY TNHH CNY TRADING VIỆT NAM Tầng 16 Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          15.662.123                            
24439 0108291636 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ NCH Phòng 302, Số 57 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hn 10                        15.661.100                            
24440 0108200540 Công Ty TNHH LTF Việt Nam Số 4A Hoàng liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.659.803                            
24441 0109843230 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHL Tầng 8, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 5                          15.656.754                            
24442 0107483952 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất cơ khí và thương mại An Thịnh Phòng 340, CT 8B khu đô thị Đại Thanh, Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          15.656.650                            
24443 0101584633 CTy TNHH SX Kinh Doanh & XNK Nguyễn Vinh Km3 Phan Trọng Tuệ Thanh Trì Hà Nội  6884416 1                          15.656.591                            
24444 0109870643 Công ty CP đầu tư và phát triển Hạ Long Bay Tầng 5, tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu. Q. Cầu Giấy. TP Hà Nội 5                          15.656.184                            
24445 0107814146 Công ty cổ phần đầu tư Kito Việt Nam Lô A2.7, KĐT Thanh Hà - Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội (gần trạm trộn bê tông Thanh Hà) 1                          15.655.636                            
24446 0102306357 Cty Cổ Phần Vsystems Việt Nam Tầng 4b, Tòa nhà T608 khu đô thị Nam Cường, số 643A Phạm Văn Đồng, bắc Từ liêm, HN 3                          15.653.782                            
24447 0108594091 CÔNG TY TNHH GIA ĐÌNH NAM VIỆT Phòng 408 Tầng 4 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          15.653.632                            
24448 0109417190 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ANH VIỆT NAM SỐ 207 NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 10                        15.651.666                            
24449 0109502209 Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ ATF Số 9 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 10                        15.650.195                            
24450 0107790696 Công ty cổ phần Đầu Tư Hoàng Phước Số 36B Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hâụ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nôị, Việt Nam 10                        15.649.512                            
24451 0106329267 Cty CP Công Nghệ Epoxy Quốc Tế Số 15BT3, Foresa 5A, KĐT Sinh thái Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.649.241                            
24452 0105022642 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIỆT HÀ Ô 33 , TT7 , Khu đô thị Văn phú , Quận Hà đông - Hà Nội 10                        15.649.082                            
24453 0108774129 Công ty CP Tư vấn và Đào tạo KingB Số 59, Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          15.648.349                            
24454 0107641165 Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đào tạo Anh Vũ 15 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, HN 1                          15.648.000                            
24455 0106868156 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ PHƯƠNG NAM Số 17, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng-Phường Nam Đồng-Quận Đống Đa-Hà Nội 10                        15.647.700                            
24456 0106513114 CÔNG TY TNHH LUXURY HAIR VIỆT NAM Số 7 ngõ 8 đường Nguyễn Đăng Phi, Thôn La Thạch, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          15.646.834                            
24457 0109394909 Công ty TNHH  DV thương mại sản xuất đầu tư Thịnh Phát Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 6                          15.645.439                            
24458 0110073392 Cty TNHH phát triển dịch vụ - thương mại Khang Phúc Số 4 ngách 58 ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3                          15.645.367                            
24459 0105977201 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường Việt Nam Số 5 ngõ 12 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.. 10                        15.645.146                            
24460 0106517278 Công ty TNHH Dann Việt Nam Số 91LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          15.644.696                            
24461 0109024753 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Thương mại TBCONS Lô 10 LK 05A, khu Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                        15.644.207                            
24462 0109094687 Công ty CP Công nghệ và Tự động hoá AMBIO Tầng 5, số 54 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.641.946                            
24463 0102022676 Cty CP kỹ thuật Môi trường và XD CEEN P307, tầng 3, tháp Đông chung cư Học viện quốc phòng, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          15.639.756                            
24464 0109576271 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI Á CHÂU CONTAINER Lô số D10-NV8, ô 25 Khu D, khu đô thị mới hai bên đường Lê T - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          15.639.589                            
24465 0102714444 Cty CP Quốc tế Tiamo Số 19 ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 1                          15.638.912                            
24466 0109879251 CTY TNHH CƠ NHIỆT POLYBOILER Số 658, đường Nguyễn Văn Cừ, Xuân Ổ A - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1                          15.637.444                            
24467 0103354018 Công ty CP Khảo Sát và Đo Đạc Hồng Phát CT3, khu nhà ở Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.636.891                            
24468 0109279769 Công ty Cổ phần chiết xuất Dược liệu Amera Thôn Muồng Voi, xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội 1                          15.634.652                            
24469 0106200376 CTy TNHH Công Nghệ và Thương Mại Phúc An Số 11, ngõ 243, đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          15.633.187                            
24470 0106154144 CTy CP Tự Động Hóa và Xử Lý Nước ACOS S1712 Tòa The One, KĐT Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        15.632.065                            
24471 0106184149 Cty TNHH ĐT XD & PT Tầm nhìn xanh 435 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          15.632.013                            
24472 0106225853 Cty CP On Plaza Quang Minh Số 6, ngách 59, ngõ 76 đường An Dương, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          15.631.200                            
24473 0108750054 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thảo Nguyên Xanh Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 10                        15.629.011                            
24474 0108219100 CTy TNHH MTV Thiết Bị Điện ECHIGO Việt Nam 278 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.628.800                            
24475 0108700166 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG ONE VIỆT NAM SỐ NHÀ 131-133 TỔ 1 BẰNG A, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          15.628.800                            
24476 0109888922 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG K5 Số 216 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8                          15.628.711                            
24477 0106390705 Công ty TNHH năng lượng gỗ HP SN C12, TT9 ĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà  Nội 10                        15.628.266                            
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24478 0110400113 Công Ty Cổ Phần Mapstar Số 51, ngõ 343 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          15.627.280                            
24479 0106686773 Cty TNHH TM dịch vụ Bảo Thạch Số 838 đường Bạch Đằng, P. Thanh Lương, HBT, HN 2                          15.626.578                            
24480 0109948593 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ VIAMAS Số 21B Phạm Đình Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          15.626.531                            
24481 Hộ kinh doanh Cơm Phiếu Bùi Minh Anh 76 Đại Cổ Việt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          15.623.556                            
24482 0107757963 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất INSPACE Số 25-G1B, ngõ 10 Nguyên Hồng, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 5                          15.623.335                            
24483 0102753080 Cty CP TASCO Việt Nam Số 21A Ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 2                          15.622.526                            
24484 0107734821 Công ty TNHH Cơ điện M&E Trần Lợi Số 26 TT5.1 KĐT Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          15.622.294                            
24485 0102897149 Cty CP Trọng Tín Thành Số 2 Ngách 32/45 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. 1                          15.622.016                            
24486 0110092980 Công Ty TNHH Quốc Hưng Sài Gòn Số nhà 04, ngõ 550, đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          15.621.484                            
24487 0105918894 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Dịch Vụ An Viên Số 31 ngõ 7 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          15.621.343                            
24488 0109628522 Công ty TNHH BeeVNGroup Media Xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          15.621.200                            
24489 0102205084 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIC Lô 88B3 Khu đô thị mới Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội (Đối diện Viettel Post trên đường Nguyễn Cảnh Dị) 1                          15.617.276                            
24490 0108406608 Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội KVC Số 587 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0906077444) 2                          15.616.000                            
24491 0108596772 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRẠM XANH 489 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          15.616.000                            
24492 0101868829 Cty TNHH Tuyết Nga Việt Nam P.1003 Licogi13 tòa A Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân- HN 1                          15.615.840                            
24493 0109354159 Công ty TNHH GLOBAL LEVERAGE NO25, LK08, Tổ dân phố Hà Trì 2, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 10                        15.614.673                            
24494 0103602408 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GOLDSUN VIỆT NAM Số 26, Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          15.613.480                            
24495 0109405935 Công ty TNHH Công nghệ DRF Tây Tựu, Bắc Từ , HN 1                          15.612.864                            
24496 0106658342 Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ Đại Phát Khu 1, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          15.611.559                            
24497 0106072491 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Lake Side Việt Nam Số 2B8 khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          15.610.738                            
24498 0107469595 Cty TNHH Giao nhận & Vận tải QT Nhật Linh Số 21/71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 2                          15.608.448                            
24499 0103140746 Cty CP ĐT TM & DV TDS 12B ngõ 155/116/2 Trường Chinh,Thanh Xuân,HN 10                        15.607.363                            
24500 0103463560 Công ty TNHH Thương mại CN & DV tin học F1 Số 134 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 4                          15.607.232                            
24501 0106694076 Công ty TNHH hệ thống phân phối kiều gia Đội 5, thôn Bình Trù - Xã Dương Quang - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 10                        15.605.252                            
24502 0108187258 Công ty TNHH Thương mại và SX Kim Khí Minh Ngọc Xóm Trung, thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 5                          15.604.242                            
24503 0106779308 CTy TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Hùng Minh Số 7 H1, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội 5                          15.604.107                            
24504 0106877633 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng Hà Nội Số 2 Ngõ 379 Đội Cấn - Ba Đình- HN. 1                          15.603.576                            
24505 0109322277 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIC Số 7 dãy A3 ngõ 2 Quang Trung , Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          15.603.346                            
24506 0105189218 CTy TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Trung Sơn Ngõ 3, xóm Uỷ Ban, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3                          15.603.274                            
24507 0106044328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN SEN VIỆT P105 tầng 12A Ruby 1 Phường Giang Biên - Long Biên - Hà Nội 4                          15.600.254                            
24508 0109559808 Công Ty TNHH Cơ Khí Thạch Thất Tầng 4, tòa HUD3, Số 121 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội (ĐT 0985659793) 1                          15.600.000                            
24509 0105814045 Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Cường Thịnh Km430+400 đường Hồ Chí Minh, Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          15.599.934                            
24510 0107432242 Công ty TNHH Cửa Nhựa Đông Dương SỐ 127 TỔ 6 NGÕ 52 PHỐ GIA QuẤT, THƯỢNG THANH, LB 10                        15.599.035                            
24511 0102680523 Công ty CP Tư Vấn & Đầu tư Hà Minh số 4 vũ ngọc phan,p láng hạ quận Đống đa ,HN 2                          15.598.511                            
24512 0109015903 Công Ty TNHH Tổ Hợp Thương Mại Lediamant Số 21 Ngách 82/68 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 10                        15.598.257                            
24513 0105925901 Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng nội thất Quang Lợi Số 9A ngách 39 ngõ 154 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 2                          15.597.945                            
24514 0108174481 Công ty TNHH đầu tư thương mại Điện Lạnh Đại Phú Số nhà 4, ngõ 57, đường Cổ Bản – Y Sơn, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          15.596.379                            
24515 0102324155 CÔNG TY CP Y TẾ - KHÁM CHỮA BỆNH VIỆT NAM Kiốt số 9 nhà B10 tập thể Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội 3                          15.596.109                            
24516 0110114634 CÔNG TY TNHH NHỰA SINH HỌC BUYO Tầng 10, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          15.595.200                            
24517 0106898506 CTy TNHH Vận Tải và Thương Mại Hoàng Thanh Khu Chợ Đầu Mối Phía Nam, Đường Hoàng Văn Thụ,P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          15.595.000                            
24518 0105965742 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Toàn Phương Số 9 TT24, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3                          15.594.790                            
24519 0109813973 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng cơ điện Thiên An tầng 4, tòa nhà SKYLAND, N03 Đường Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          15.594.790                            
24520 0105202765 Công ty cổ phần GIG Số 51 (315), Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 10                        15.594.475                            
24521 0105223941 Công ty cổ phần tập đoàn Landora Tầng 2 building 125 Hoàng Ngân - số 125 hoàng ngân - cầu giấy - hn 3                          15.590.085                            
24522 0101646551 Cty CP HTT Sáng Tạo Tầng 9 Tòa Nhà Đại Phát, Phạm Hùng, Hà Nội 1                          15.586.560                            
24523 0108633311 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI SD VIỆT NAM Đội 4, Thôn Cát Thuế - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 10                        15.585.763                            
24524 0106374703 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SENZINY VIỆT NAM Số 4, ngõ 176, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        15.585.763                            
24525 0108424565 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THỜI GIAN Số 104A tập thể D5-Phường Trung Tự-Quận Đống đa-Hà Nội 10                        15.585.763                            
24526 0106164505 Công ty CP Đầu Tư TVHT Số 51 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        15.585.763                            
24527 0106726747 Công Ty Cổ Phần Vem Việt Nam Khu dân cư bê tông Bắc Thăng Long, thôn Cổ điển, xã Hải Bối, Đông Anh, HN 10                        15.585.763                            
24528 0103245812 Công ty cổ phần HD Hoàng Dương Số 296 Đường Phúc Diễn, TDP số 1 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nôi 10                        15.585.763                            
24529 0108322203 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghệ Việt 130 QUÁN THÁNH, PHƯỜNG QUÁN THÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 10                        15.585.763                            
24530 0101509805 Cty TNHH Thương mại Mỹ Hưng Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 0904187399 10                        15.585.763                            
24531 0109750184 Cty CP tập đoàn y dược Việt : Số R4.10 khu đô thi Edenrose, - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 10                        15.585.263                            
24532 0109417497 Công ty TNHH Công nghệ GDS Vina Lô 40G, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          15.585.087                            
24533 0109981230 Công Ty Cổ Phần Halustar Việt Nam Số 20, ngõ 125 Phố Vĩnh Phúc , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          15.585.000                            
24534 0104673419 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGHĨA Số 77 tổ 36 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          15.584.467                            
24535 0101861213 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ KHẢI THẮNG A2-C33 TT viện thiết kế Thuỷ Lợi, phường Trung Liệt,  Quận Đống đa, Hà Nội. 10                        15.584.344                            
24536 0105940794 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Trường Xuân Số 69, Tổ 18, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          15.584.000                            
24537 0100516341 CTy CP ĐT  & PTCN Việt Đức Số 114 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, HN 1                          15.584.000                            
24538 0108170712 Công ty TNHH Thương Mại Gia Phát Việt Nam Số nhà 11 Ngách 41/2 , phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          15.584.000                            
24539 0105805178 Cty TNHH TM & kỹ thuật G9 Tầng 2A, tòa nhà 71 Hoàng Cầu, (ngõ 73, Hoàng Cầu), Đống Đa, Hà Nội  986662213 1                          15.584.000                            
24540 0105897355 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát Số 5,ngõ 69A,ngách 131,đường Hoàng văn Thái,P.Khương Mai,Q.Thanh Xuân,Hà Nội 10                        15.583.788                            
24541 0107734412 Công ty CP Xây Dựng Kiến Trúc & Nội Thất Family Tầng 11, tòa Zen tower, số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 10                        15.583.788                            
24542 0102646297 Công ty CP Số 8 Quỳnh Sơn kiot,số 8,cuối ngõ 32,pHố Sài Đồng,Q. Long Biên, HN 10                        15.583.788                            
24543 0105988394 Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Hà Long Bảo Số 8 Phố Vũ Xuân Thiều - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 10                        15.583.788                            
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24544 0105396221 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hiếu Phương Tòa C Số 1102 ECO city P. Việt Hưng Q. Long Biên, Hà Nội 10                        15.583.788                            
24545 0104767498 Cty TNHH XNK và Thương Mại INOX Tiến Hưng số 3, Hẻm 103/4/35 ngõ 103 đường Lý Sơn, tổ  32, pHường Ngọc THụy, LB 10                        15.583.788                            
24546 0103831366 Công ty CP Vận Tải Vật Tư Giao Thông Trường Giang Số 82 tổ 6 đường Nguyễn Văn LinH, PHường Sài Đồng, Quận Long Biên, THànH pHố Hà Nội 10                        15.583.788                            
24547 0103717769 Cty CPSX và TM thiết bị y tế môi trường Nam hà số 10 ,ngõ 167 , đường Nguyễn Ngọc Vũ , phường Trung Hoà ,CG 10                        15.583.788                            
24548 0106299661 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚC VINH 36 nghách 318/100 đê la thành P.ôchợ dừa 10                        15.583.788                            
24549 0102676950 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ GIA MỸ VIỆT NAM số 5 ngách 23 ngõ 250 kim giang, Hà nội 10                        15.583.788                            
24550 0107632435 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THI JULIA Số 254 Đê La Thành nhỏ,Phường Thổ Quan,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 10                        15.583.788                            
24551 0106985646 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ VIET FLY Phòng 601,Số 14 Pháo Đài Láng ,Quận Đống Đa,Hà Nội 10                        15.583.788                            
24552 0105557398 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỀN NGUỒN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 51/175 NGÕ THỊNH QUANG, PHỐ VĨNH HỒ, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10                        15.583.788                            
24553 0100364138 Cty TNHH Chí Thành II Số 1001 C2 chung cư K33 ngõ 103 Lý sơn, Ngọc thuỵ, Long biên 10                        15.583.788                            
24554 0101465668 Cty TNHH Sản phẩm á Châu Việt Nam P303, nhà A5, đô thị An bình City, Phạm Văn đồng, Bắc từ liêm, HN 10                        15.583.788                            
24555 Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Búp Măng Xanh Số 2950 VP5, phố Nguyễn Duy Trinh, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                        15.583.788                            
24556 0102632375 CTy TNHH Công Nghiệp Nền Móng D & D Nhà số 8 Dãy D2 197 Ngõ Quỳnh Phố Thanh Nhàn P. Quỳnh Lôi Q. HBT Hà Nội 10                        15.583.788                            
24557 0104925553 CTy CP Hurex Việt Nam Tầng 8, phòng 810 tòa CT3, chung cư Dream Thao Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10                        15.583.788                            
24558 0105986809 CTy TNHH TM và Phát Triển Công Nghệ Minh Tùng P411, tòa  nhà N1 khu đô thị Đồng tàu ,phố  Thịnh liệt HM Hà Nội 10                        15.583.788                            
24559 0108279237 CTy CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vietsea Số 35 ngõ 442 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        15.583.788                            
24560 0108366786 CTy TNHH Tư Vấn Đăng Minh Số 32, Ngõ 25, Đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        15.583.788                            
24561 0100805463-010 XN DV đường sắt Hà Thái Số 34 tổ 13 TT Đông Anh - Hà Nội 10                        15.583.788                            
24562 0107580402 Công ty TNHH Trường Giang Phú số nhà 30, ngõ 303 đường Xuân Phương, Xuân Phương, Nam từ liêm, Hà nội 10                        15.583.788                            
24563 0108035495 Công ty TNHHCJ&T GLobal Beauty Villa E4 - The Manor - Đỗ Thị Thiện - NTL, HN 10                        15.583.788                            
24564 0102357168 Công ty TNHH nhôm kính Hà Thành Số 20, ngách 34, ngõ 379 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 10                        15.583.788                            
24565 0103747040 Công ty CP TM&DL Phương Thảo số 48 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 10                        15.583.788                            
24566 0103621619 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Tịnh Vượng Phát Đường 6 cây. Cổ Điển. Hải Bối. Đông Anh. Hà Nội. 10                        15.583.613                            
24567 0105279359 Công ty TNHH VNZ Á Châu số 24, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 10                        15.583.264                            
24568 0104912882 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HƯƠNG NGỌC Số 81 ngõ 94 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 10                        15.582.922                            
24569 0109955103 Công ty CP thương mại xây dựng và cơ điện Thăng Long Thôn Dương Kệ - xã Trần Phú – huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 10                        15.582.912                            
24570 0105973077 Công ty TNHH Công nghệ VS GAS 201 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 10                        15.582.870                            
24571 0107381414 Công ty TNHH Loci ADN Số 56 TDP Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        15.582.819                            
24572 0108406647 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN QUỐC TẾ Số 21,ngách 91/4 phố Chùa Láng-Phường Láng Thượng-Quận Đống Đa-Hà Nội 10                        15.582.667                            
24573 0104561137 Công ty CP kiến trúc và xây dựng GAIA Số nhà 64, đường Ngô Quyền, tổ dân phố 12, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 10                        15.582.137                            
24574 0103238050 Cty CP XD Trường Định Số 7 ngách 54/27 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 10                        15.581.079                            
24575 0109917041 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ SNG VIỆT NAM Tầng 23, Tòa Nhà LICOGI 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          15.581.037                            
24576 0106809009 Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Môi Trường Toàn Cầu Tầng 1 nhà N11B Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.580.496                            
24577 0104246086 Cty CP đầu tư y tế Đại An Số 12,ngõ 71,Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 10                        15.579.961                            
24578 0109930596 Công ty cổ phần đầu tư, tích hợp và phát triển công nghệ Cao Mih Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Hà Nội 6                          15.578.946                            
24579 0106489207 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Đăng Huy Số 32, ngõ 1, khu tập thể cầu 1 Thăng Long, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.578.806                            
24580 0108151036 CÔNG TY CỔ PHẦN HDKHAKIS VIỆT NAM số 9, ngách 299/15, đường thụy khuê, phường bưởi, quận tây hồ, thành phố hà nội, việt nam 2                          15.576.835                            
24581 0107301634 Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Thương mại Việt Đức km1 Đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 0338380468 5                          15.576.774                            
24582 0107997845 Công ty Cổ phần Bất động sản Big Home Land căn 2304 M6 Mipec City View, Hà Đông, Hà Nội 10                        15.575.701                            
24583 0108622278 CTy CP TM Và Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Văn Hóa spps 10 ngõ 220 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          15.575.641                            
24584 010798578 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ánh Dương Lô M4-18, khu 31ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          15.575.244                            
24585 0107138811 Công ty CP quà tặng BRANDDE Lô 06, BT4 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 10                        15.574.500                            
24586 0107929595 Cty CP Dịch Vụ Thương Mại và Du Lịch Việt Số nhà 6, ngách 66/72 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 10                        15.573.264                            
24587 0106909927 Cty TNHH TM & ĐT Thành Phượng Số 80 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 5                          15.571.874                            
24588 0101664977 CTy TNHH Trần Minh Số 11 Nguyễn An Ninh- Phường Tương Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 3                          15.571.602                            
24589 0108211197 Cty CP BCOLO R404, Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          15.571.305                            
24590 0103563290 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thạch An P807- tầng 8 - tòa nhà The Garden - mễ trì - từ liêm - hn 6                          15.571.305                            
24591 0106346093 Công ty cổ phần CNCOM Việt Nam P726, toà 18t2 đơn nguyên 2. CC the Golden an khánh, kđt Nam An Khánh, An khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3                          15.571.054                            
24592 0109414344 Công ty TNHH thương mại nghe nhìn Nhật Khánh Minh : Số nhà 2 - Ngõ 359 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 6                          15.570.969                            
24593 0109162721 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KẾT NỐI KINH DOANH VIỆT Số 5+ N6 - B19 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        15.570.358                            
24594 0108698622 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HÀ ANH Số nhà 389C, Ngõ 389, Đường Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.569.736                            
24595 0107122378 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BN Số 25 đường Vườn Cam, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.567.493                            
24596 0108761144 Cty CP tư vấn quản trị DRB Việt Nam Tầng 4, Lô 4 -TT14, khu nhà ở CBNV Trung Ương Đảng và báo nhân dân, P Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          15.567.422                            
24597 0109856261 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ IBG Tầng 4 tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.566.289                            
24598 0107430654 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP KHÁNH LÂM Số 4 Ngõ 17 Ngách 27 đường Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          15.566.065                            
24599 0105862507 Cty CP ĐTXD Hạ Tầng & ĐT Châu Giang Số 16 ngõ 7 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân HN 2                          15.565.899                            
24600 0108767717 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hana Việt Nam Số 51 đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 4                          15.565.390                            
24601 0109599085 CÔNG TY TNHH THÁI LONG C&C Phòng 905, Tầng 9 Toà nhà Detech 2, Số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          15.563.447                            
24602 0108392024 Công ty Cổ phần Wi media Số 9A ngõ 95 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội. 4                          15.563.356                            
24603 0109258504 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 Số 37 - LK23 Khu Đô Thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          15.563.123                            
24604 0109943997 CÔNG TY TNHH VEXPORT Số nhà 18A, ngõ 105 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          15.562.082                            
24605 0106129934 Công ty cổ phần dược phẩm UNITECHPHARM Việt Nam Số nhà 32,ngách 989/21 đường Tam Trinh, tổ 28, khu tái định cư X2B, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.561.728                            
24606 0108383333 CÔNG TY CỔ PHẦN HL TECH Số nhà 20 Đội 1,Xóm Hùng Vương, Ngọ Xá, TT Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội 3                          15.559.677                            
24607 0107009407 Cty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Hà Nội 300 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, HN 10                        15.559.213                            
24608 0105193694 Cty CP TMT Công Nghệ Cao Số 16 Ngõ 445/50/5 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          15.558.912                            
24609 0104632388 Công ty TNHH Thiên Cảnh Số nHà 7, ngõ 29/40 pHố Trạm, pHường Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội 10                        15.557.464                            
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24610 0108221276 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ LINH CĂN 02 TẦNG 1 TÒA NHÀ 18T2, KĐT MỚI NAM AN KHÁNH, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          15.556.697                            
24611 0109846753 Công ty Cổ phần Học viện Giáo dục Karma Tầng 2, Số A23-HH06, Khu đô thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 10                        15.555.307                            
24612 0106737964 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Kinh tế Hoà Nhất Số điện thoại 0988699994 Số 2, Ngách 40, Ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          15.553.549                            
24613 0103940855 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & XD IDJ CT10c P3006 KDT đại thanh, Thanh trì, HN 10                        15.552.264                            
24614 0107565179 Cty TNHH TV Xây Dựng Fira Việt Nam Nhà B11, Ngõ 280 Hồ Tùng Mậu, Mai Dich,  Cầu giấy, HN 1                          15.552.000                            
24615 0313455291-002 CÔNG TY CP PEOPLEONE - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI Tầng 6, 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          15.552.000                            
24616 0110170822 CÔNG TY TNHH NHỰA TÂM VIỆT MỸ Số 02, Phố Tân Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.552.000                            
24617 0110011124 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Con Cáo Và Chùm Nho Tầng 11, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội 1                          15.552.000                            
24618 0107651170 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐS VIỆT NHẬT Thôn Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 4                          15.550.426                            
24619 0109838110 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA METALINK Tầng 7 tòa nhà Văn phòng Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          15.550.360                            
24620 0109712816 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT SHOME D21-17, Khu d khu đô thị Geleximco, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 5                          15.550.175                            
24621 0108551891 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Trung ương 6 Số 439 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 5                          15.550.175                            
24622 0109978823 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SJ VIỆT NAM Số 36D, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          15.549.723                            
24623 0104841494 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SÁNG TẠO THÔNG MINH 18 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh P.Láng hạ đống đa hà nội 10                        15.548.580                            
24624 0100111183 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN số 58 A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          15.547.840                            
24625 0106135776 Công ty cổ phần sản xuất thương mại ECHO Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 5                          15.546.808                            
24626 0105811982 CÔNG TY TNHH THỂ THAO MINH PHÚ Số 10 ngõ 198 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          15.543.863                            
24627 0104115936 Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Sao Việt Số nhà 22 Liền kề 1 Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          15.543.023                            
24628 0109529916 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Delta Số 3, ngõ 14/29, phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          15.542.334                            
24629 0104770003 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hải Dương số 178 đường Ô Diên, đội 1 Xã Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 10                        15.541.870                            
24630 0101803194 Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính Việt Nam Số 04 BT1, khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 10                        15.541.696                            
24631 0109721659 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ Khu Đồng Vai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          15.540.955                            
24632 0108835893 Công ty CP Khang Ninh Việt Nam Số nhà 49/55 phố Tứ Liên, đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3                          15.539.583                            
24633 0109363234 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SPC 362 Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          15.539.516                            
24634 0108848691 CÔNG TY CP Tập đoàn ZAZA CT2B Tòa nhà Nam Đô, số 609 phố Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          15.539.250                            
24635 001162045541 LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP MỘT NGÀY MỚI Sảnh A, tầng 1-2 tòa Park View Tower Đồng Phát, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          15.537.024                            
24636 0107890108 Công ty TNHH TM DV thiết bị văn phòng Trần Anh P3206 - HH2B - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          15.536.988                            
24637 0107353093 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc Sinh Gala sudico,86 đương vườn cam,Phú Đô quận nam từ liêm, thành phố hà nội, việt nam 2                          15.535.968                            
24638 0107459798 Công ty TNHH Gỗ MDH Việt Nam Thôn Đình, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 2                          15.535.000                            
24639 0108183292 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THC VIỆT NAM Số nhà 45A, ngõ 210 Phố Thuỷ Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          15.534.508                            
24640 0106496878 Cty TNHH phần mềm Tâm Phát Ngõ 649 số 55 Kim Mã ,Ba Đình ,Hà Nội 2                          15.534.357                            
24641 0108533211 CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y MAXVET SỐ 9 NGÁCH 62, NGÕ THỔ QUAN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          15.533.818                            
24642 0108860071 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ATELIER 401 Số 19, Ngõ 22 Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          15.532.620                            
24643 0108624821 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Quốc Tế Superrior Ct21-3 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, HN. 3                          15.529.046                            
24644 0108168978 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T-PLUS VIỆT NAM Số nhà 10, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 7                          15.528.653                            
24645 0106916032 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Ngọc Minh Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 3                          15.528.133                            
24646 0103758613 CTy CP Đầu Tư và XD Số 1 Thành Đông Phòng 1116, VP3 Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          15.526.175                            
24647 0107875974 Công ty Cổ phần Tập đoàn RB Tầng 2 - Nhà A2 Vinaconex1, Số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          15.525.797                            
24648 0108277310 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Phát Hà Nội Số 9 Hẻm 271/3/15 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 10                        15.523.987                            
24649 0105908984 CÔNG TY TNHH BURIM CHEMICAL VINA Tầng 11, Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          15.523.759                            
24650 0107877636 Công ty CP công nghệ cơ khí Đỉnh Cao Thôn Cựu Quán- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          15.522.600                            
24651 0102691204 CÔNG TY CỔ PHẦN NCI VIỆT NAM Số 64 ngách 180A/3 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3                          15.522.547                            
24652 0109849200 CÔNG TY TNHH TM - BIMI HAIR Số 16C, Khối 13, Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          15.522.432                            
24653 0105940064 Cty CP Xây lắp Hà Thành Số 3, Nhà vườn 6, đường Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          15.520.000                            
24654 0101401537 Cty CP Thiết Bị Phụ Tùng 444 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, HN 1                          15.520.000                            
24655 0108717392 CÔNG TY TNHH FOG STUDIO Số 19, ngách 299/30, ngõ 299, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.518.636                            
24656 0108019207 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐỨC SỐ 17 NGÁCH 143/5 ĐƯỜNG 422B VÂN CANH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 7                          15.518.489                            
24657 0110247634 Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông Ver2Solution Tầng 1, Chung cư Ruby City CT3, đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 4                          15.518.478                            
24658 0108995304 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT TÍN P322 Tập thể Thương binh X81, số 92 ngõ Quan Thổ 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 10                        15.518.397                            
24659 0200580975-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 1101, tầng 11, Tòa nhà Ocean Park, số 1, phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          15.516.584                            
24660 0102208617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ELC số 1 ngõ 155 đặng tiến đông, đống đa, hà nội 10                        15.513.792                            
24661 0107560893 Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn - Tây Đô TDP 8 Tu Hoàng, P Phương Canh, NTL, HN 1                          15.513.488                            
24662 0102744752 CTy CP Thương Mại và Đầu Tư AC 279 Số 79 Cù Chính Lan, P.Khương Mai. Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          15.512.487                            
24663 0105267917 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI số 1 trung hòa - phường trung hòa - quận cầu giấy - Tp hà Nội 10                        15.510.835                            
24664 0110163663 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ OSB Tầng 6 Tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          15.509.368                            
24665 0101868748 CTy CP Tư Vấn QL & Đào Tạo MBE Liền Kề 7-30 khu Athena Fulland, KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 10                        15.507.506                            
24666 0108901264 Công ty TNHH Solpharma PPhòng 402, Số 29 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.507.200                            
24667 0104185267 Cty CP thương mại Vạn Hưng Số 25, Ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, HBT, HN 2                          15.506.142                            
24668 0105801335 CTy TNHH CN ứng Dụng và Truyền Thông DTC Tầng 4 Số 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 3                          15.505.985                            
24669 0102643144 CÔNG TY LUẬT TNHH VIETBIZ 411 Tam Trinh, p. Hoàng văn Thụ Q. Hoàng Mai 10                        15.505.920                            
24670 Liên Đoàn Lao Động Quận Thanh Xuân 9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.505.918                            
24671 0107064574 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chí Nam Thôn Cốc thôn, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 3                          15.505.785                            
24672 0108090351 Công ty cổ phần Kim Thiên Nam Số 293 phố Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          15.504.374                            
24673 0107013347 Cty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Tín Nghĩa 17/197 PHú Viên- Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          15.503.948                            
24674 0101443209 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phú Hà Căn hộ 14, nhà N8, TT Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          15.503.120                            
24675 0104592216 Công ty TNHH diệt mối và khử trùng Việt Nam KM 20, Quốc lộ 6A, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          15.500.160                            
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24676 0109427463 Công ty CP xuất nhập khẩu bao bì Ngọc Sơn Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4                          15.499.925                            
24677 0109694807 Công ty CP Khoa học Công nghệ Dược liệu Việt Nam Nhà 180, Lô M1, Khu Đô Thị 31Ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 3                          15.498.526                            
24678 0108101532 Công ty TNHH công nghiệp Hưng Long Việt Nam Thôn Sở Hạ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          15.498.341                            
24679 0101948369 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VIỄN THÔNG DANH VIỆT Tầng 2, số 2, ngõ 106, Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nộii 4                          15.496.007                            
24680 0110289345 Công ty cổ phần VLT Technology Liền kề 20A khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2                          15.495.095                            
24681 0106836394 CÔNG TY CỔ PHẦN THE MOHODO Tầng 1, số 91 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3                          15.494.556                            
24682 0109232954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GEM Tầng 5 Số 203 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          15.494.400                            
24683 0109009378 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ T&T Việt Nam Số 159 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 10                        15.493.911                            
24684 0110332897 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HUY HOÀNG Số 8D, ngõ 1 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.493.500                            
24685 0109804898 Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Rainbow Việt 11 lô 2 KĐT Nam La Khê - ngõ 368b Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 3                          15.492.701                            
24686 0101766961 Công ty TNHH Viện Thẩm mỹ Hà Nội Số 14 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. 1                          15.491.840                            
24687 0105212178 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN Số nhà 59, ngõ 201 đường Cầu Giấy, tổ 26, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          15.489.855                            
24688 0108151773 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thép Thành Trang Số 757 đường Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          15.488.236                            
24689 0108095416 Công ty TNHH V-Cal Số 10V6A Khu Đô Thị Mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          15.488.000                            
24690 0104672493 Công ty CP thông tin xây dựng Việt Số 50, ngõ 251/8 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          15.487.484                            
24691 0107825116 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HẠNH VIỆT NAM Thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2                          15.486.784                            
24692 0313292946-002 CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DUY NGUYỄN TẠI HÀ NỘI Phòng 809 tầng 8 tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4                          15.486.784                            
24693 0109759740 Công ty TNHH Big Ocean NTT35 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          15.486.783                            
24694 0105877101 Cty CP thiết bị máy công nghiệp Ngọc Long Tầng 9 tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2 -2, KĐT mễ Trì hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          15.485.361                            
24695 0109499732 Công ty TNHH Phương Trang Bakery Tổ 17, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.483.745                            
24696 0109167991 Công ty TNHH Vihelm Tầng T tòa nhà Water mark,395 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.483.350                            
24697 0106352530 CTy CP kỹ thuật CN Thái Hưng Nam số 18, ngõ 189 ngô xuân quảng, trâu quỳ, gia lâm, Hà nội,VN 1                          15.481.496                            
24698 0106742273 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SÓNG BIỂN XANH Ngõ 8, đội 10, Thôn siêu quần, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 912298822 945509966 10                        15.481.081                            
24699 0101397016 CTy CP SX lưới thép rọ đá VN Xã Tân Minh - Sóc Sơn- Hà Nội 3                          15.481.030                            
24700 0109179651 Công ty TNHH Theta Engineering TM 410, tầng 4, Tòa HPC LandMark 105, khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          15.480.960                            
24701 0109580567 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Nano G8 Phòng 402 toà nhà A1 Tecco Garden, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0981524528 2                          15.480.788                            
24702 0108737021 Công ty TNHH AGAP Việt Nam Số nhà 141A ngõ 120 đường Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 10                        15.480.498                            
24703 0107597660 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Phú An Số 54 Lô 5 đền lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.480.448                            
24704 0109131321 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG H.A.T VIỆT NAM XÓM HÀN, XÃ SƠN ĐỒNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 5                          15.479.822                            
24705 0106646259 CÔNG TY TNHH B.I.Z VIỆT NAM TẦNG 5, SỐ 81B PHỐ VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          15.479.465                            
24706 0107429962 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gogo Việt Nam Số 08, Tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          15.475.200                            
24707 1E8016471 HỘ KINH DOANH HƯƠNG TÂM LINH Phongf 501 số 34, ngách 438/269 tây sơn, thịnh quang, đống đa, hn 11                        15.471.137                            
24708 0107343560 Công ty CP Đầu Tư Reway Group Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội 5                          15.470.581                            
24709 0106807675 CÔNG TY CP THIẾT BỊ & VẬT TƯ TH VIỆT NAM Phòng C2.27-16 tầng 27 tòa nhà C2 - D.Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.467.957                            
24710 0109657844 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Thành Long Tầng 10, Toà nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          15.467.812                            
24711 0105885688 Cty CP TV ĐT Bùi Gia Tầng 5 - Số 337 Trường Chinh,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2                          15.466.100                            
24712 0107765153 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA Phòng G5 0708 royal city 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.462.400                            
24713 0108034678 Công Ty TNHH Phụ Kiện Nhôm & Kính Châu Á Số nhà 23 Ngõ 33, Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 2                          15.461.029                            
24714 0108051521 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MBG Số 22 Vũ Phạm Hàm - Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 4                          15.458.969                            
24715 0105430754 CTy TNHH Thiết Bị & Dịch Vụ Phú Gia Số 37, khu BT2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          15.456.695                            
24716 0500278194 Cty CP vật tư giống Hà Tây TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          15.456.314                            
24717 0106738615 Công ty TNHH đầu tư và tư vấn NDESIGN Số 6, ngõ 1, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          15.455.087                            
24718 0110169739 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô An Tín Phát 763 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          15.455.087                            
24719 0107635274 CÔNG TY TNHH BTT THĂNG LONG C1219, Tòa vinaconex, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          15.455.087                            
24720 0107587133 Công ty VNC Việt Nam khu Đìa Đừng, Thị trấn Phùng, đan phượng, Hà Nội ( cạnh phòng giáo dục H Đan phượng) 2                          15.453.821                            
24721 0109517501 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S&D GROUP Tầng 3, số 41, phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          15.450.688                            
24722 0109230114 Công ty CP Đầu tư và Thương mại KTB GLOBAL Lô B11 ngõ 280 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ liêm, Hà Nội 10                        15.450.303                            
24723 0109107544 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỘC YẾN : Số nhà B05, dự án Terra Hào Nam, số 83 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          15.447.944                            
24724 0109292791 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG QUANG Tầng 11, Tòa nhà CIC, Số 2, Phố Nguyễn Thị Duệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.446.400                            
24725 0107382143 CTy TNHH Dược và Thiết Bị Xuân Anh SN 230 C5 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          15.446.400                            
24726 0103725128 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ viễn thông thế hệ mới Tầng 13 Tòa nhà Vinaconex 9 Đường Phạm Hùng Mễ Trì - Nam Từ Liêm - HN 1                          15.446.400                            
24727 0108242004 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐAN PHƯỢNG Cụm 11, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 4                          15.443.547                            
24728 2802407756-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XNK THẾ GIỚI MÁY QUẢNG CÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI D-19 dự án xây dựng khu văn phòng và nhà ở Phú Diễn, đường phú diễn, phường phú diễn, quận BTL, HN 1                          15.442.366                            
24729 0109745385 CÔNG TY CỔ PHẦN GIVENOW Tầng 3, Tháp T2 Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          15.441.256                            
24730 0106787997 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại & Sản Xuất ENECK Quốc Tế Số 46 ngõ 44, đường Phúc Xá, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 2                          15.440.064                            
24731 0109287946 Công ty TNHH EZ2DO Số 35B, ngõ 405 Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          15.440.000                            
24732 0107820774 CÔNG TY CỔ PHẦN FUCHI VIỆT NHẬT Số 42 ngách 2/3, ngõ 8 đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.439.168                            
24733 0104197424 Công ty TNHH INOX Sao Việt Lô 12A - Khu làng nghề sơn mài Hạ Thái - xã Duyên Thái- huyện Thường Tín - TP Hà Nội 1                          15.438.374                            
24734 0109730692 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI VICO Số nhà 30 ngõ 317 phố Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.436.704                            
24735 0108142056 Công ty TNHH thương mại và xây dựng 118 Việt Nam Số 23/14 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn tây, HN 9                          15.436.674                            
24736 0106791961 CTy TNHH TM Kỹ Thuật Điện và Tự Động Hoá Hoàng Ngọc Phòng 404 CT20C, đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 3                          15.433.543                            
24737 0101615497 Cty CP TV ĐT XD và TM Thành Phú T1407 N2E Trung Hòa - Nhân chính -Thanh Xuân - Hà Nội 2                          15.429.589                            
24738 0101918244 Cty CP ĐT - XD Hạ tầng và TM Hà Nội Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          15.427.123                            
24739 0109078815 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Travelive Việt Nam Số 1 ngõ Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          15.427.031                            
24740 0110021387 Công Ty Cổ Phần Pixel Burn 132 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nộii, Việt Nam 2                          15.426.726                            
24741 0103009082 Công Ty Cổ Phần Hồng Tiễn Tầng 4, Lô 46 Khu Liền kề Premier, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố hà Nội, Việt Nam 2                          15.425.010                            
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24742 0107697182 Cty TNHH xây lắp 316 Thôn muỗi , Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 2                          15.424.000                            
24743 0110026515 Công ty CP FOURHOME PROPERTY Số 86 phố Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 6                          15.423.807                            
24744 0106695707 Công ty TNHH sơn tổng hợp quốc tế Số 26 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.423.391                            
24745 0104138073 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Hưng số 8 ngách 10,Ngõ 486 xuân đỉnh , xuân đỉnh, btl, hà nội 5                          15.423.231                            
24746 0104982826 Công ty TNHH CBA Số nhà 11, Ngõ 560/27 phố Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy - Q. Long Biên - HN 2                          15.423.006                            
24747 0110159089 Công ty TNHH BT PRO Việt Nam Số 17, ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          15.422.389                            
24748 0106623822 Công ty TNHH Giải Pháp Công nghệ Tân Trang 34 Phố Vác - Canh Hoạch - Dân Hòa - Thanh Oai - HN 10                        15.421.011                            
24749 0106053322 CTy CP TM DV & XD phát triển Tân Thành An Số 53B ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        15.421.011                            
24750 0106522285 Cty TNHH PT giáo dục STS Hà Nội J2902 chung cư Goldsilk, 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, HN (0948999907)  976088088 10                        15.420.936                            
24751 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hành Tinh Nhỏ B1 C8 Tổ 3 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.420.800                            
24752 0102687208 Công ty cổ phần kim khí Trâu Quỳ Đội 2 Thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.419.217                            
24753 0107547959 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Hải An Số 72, ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng, P Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.418.333                            
24754 0109349952 CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI KISIMPACT LIỀN KỀ 05 KHU NHÀ Ở CT37, SỐ 17 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          15.411.061                            
24755 0101189665 Chi nhánh công ty TNHH In và thương mại kiều trang-Nhà máy in ,sản xuất các sản phẩm giấy vở Lô A2CN4 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ,phường phương canh,Quận nam từ liêm,Hà Nội 2                          15.410.660                            
24756 Mầm non tư thục Hoa Mai Xóm Đình, Thôn 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3                          15.409.405                            
24757 0109036526 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI SUNFLOWER Tầng 3, Tòa D Vinaconex, KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai Hà Nội 1                          15.408.320                            
24758 0109575567 Công ty TNHH Thực phẩm Liên Phong Khu liên cơ xã Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          15.407.544                            
24759 0103104258 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH NAM Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          15.405.764                            
24760 0109204869 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch Vụ Hương Sắc Việt số nhà 30, ngách 12, ngõ 201, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 2                          15.405.690                            
24761 0109222924 Công ty TNHH COCOZY Việt Nam Số 26, Ngõ 172/8 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.404.800                            
24762 0102232017 Công ty TNHH Công nghệ Metrixa Tầng 4, toà nhà TechnoSoft, Cụm CN vừa và nhỏ Q. Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.403.508                            
24763 0107413779 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại PDA An Phát LK11-05 KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          15.402.262                            
24764 0105835895 Cty TNHH dược phẩm Cường Phú Số 30B, ngõ 477 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1                          15.401.824                            
24765 0108453894 Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Việt Tầng 2 số nhà 89, ngõ 233 đường Chiến Thắng,P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.401.710                            
24766 2300940921 Công ty TNHH VLXD Tân Đại Thành Thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          15.400.662                            
24767 0102633509 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THANH p303 nhà B3 khu TT Vĩnh hồ - Đống Đa - Hà Nội 10                        15.400.651                            
24768 0107000073 Công ty TNHH sản xuất - xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ may tre giang việt Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.399.487                            
24769 0109839516 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Green ENT Số 21 Ngách 181/54 Đường Hoà Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2                          15.399.193                            
24770 0106833636 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN MẠNH CƯỜNG Thôn Thắng Đầu, xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 3                          15.398.856                            
24771 2902002305 Công ty Cổ phần hợp tác và phát triển Nhà Cộng A58 TT5 khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          15.398.644                            
24772 0107392695 Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị máy công trình Minh Anh Tầng 4, tòa nhà Hud3 tower, 121-123 Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP. Hà Nội 5                          15.398.061                            
24773 0500577638 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 TV xây dựng và thương mại Thịnh Thành Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông - TX Sơn Tây 5                          15.396.474                            
24774 0106511533 Công ty TNHH Hưng Thành Phát Việt Nam Số 44 ngõ 139 đường mỹ đình,nam từ liêm, Hà Nội 1                          15.396.288                            
24775 0107094755 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Minh Số 232 Ngô Quyền, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.392.000                            
24776 0101771898 Công ty Cp Bắc phương Tầng 5 toà nhà 29T1 Hoàng đạo thuý - phường trung hoà - cầu giấy - HN 1                          15.392.000                            
24777 0108485663 Công ty cổ phần 35 Thăng Long Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          15.392.000                            
24778 0109160587 CÔNG TY CỔ PHẦN HMK TECHNOLOGIES VIỆT NAM TẦNG 10, SỐ 2A ĐẠI CỒ VIỆT, PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 4                          15.388.374                            
24779 0107439470 CTy TNHH AMATA 176 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 2                          15.386.608                            
24780 0106072702 Cty TNHH KD TM & dịch vụ Hoàng Anh số 31 ngõ 304 đường tựu liệt tt g1 tam hiệp thanh trì hn  934560973 5                          15.385.867                            
24781 0106533311 Cty CP Thời trang H2T VN 73 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          15.385.600                            
24782 0101149302 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Long Cây xăng Việt Long Tổ 27 Thôn Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          15.385.600                            
24783 0109059682 Công ty TNHH Momspalm Việt Nam Căn A3 - 3105, Tòa A3 Ecolife Capitol số 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4                          15.384.751                            
24784 0106939015 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Điện Lạnh Minh Lâm Số 146 Ngách 885 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 10                        15.384.179                            
24785 0105045167 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 67 ngách 11,ngõ  1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          15.383.988                            
24786 0107319977 Cty TNHH TM và Đầu Tư Xây Dựng Minh Đức Số 24, Phố Mai Phúc, Tổ 8, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, HN 2                          15.383.917                            
24787 0105832823 CTy CP SX và Xây Dựng Vĩnh Thịnh Đường Miền Đông, Thôn Thượng, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 5                          15.383.916                            
24788 0108974706 CÔNG TY TNHH VERDURE QUỐC TẾ Xóm 3, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.383.733                            
24789 0106211667 Công ty cổ phần Grandstar quốc tế BT1.1, khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, VN 1                          15.382.400                            
24790 0109985972 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Khách Sạn 22 Land Số 20 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nộ 1                          15.382.400                            
24791 Mầm non ngôi nhà thiên thần Số 19, ngách 20/5, phố Lê Văn Hiến, tổ dân phố 5, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.382.305                            
24792 0500388260 Hợp tác xã nông nghiệp Minh Cường Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 2                          15.382.255                            
24793 0108363270 Công ty cổ phần xây dựng tư vấn thương mại và đầu tư Delta Red Số 53, Liền Kề 01, Khu Đô Thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          15.381.447                            
24794 0108378703 CTy TNHH SX Và TM XNK FORE WIN Số  28 phố Vũ Văn Cẩn, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          15.381.364                            
24795 0106659508 CÔNG TY CP SHAHA VIỆT NAM Số 21 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          15.381.144                            
24796 0103619232 Công ty cổ phần TMDV & SX Thành Phát Yên Vĩnh - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 1                          15.380.672                            
24797 0108608650 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Đại An Số 27 ngách 8/3 Võng Thị - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội. 1                          15.379.588                            
24798 0110027029 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MOS LUXURY Số 247 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.379.456                            
24799 0106730944 Cty CP xây lắp điện - cơ Khánh Đình Thôn Cổ Điển - Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội 1                          15.379.456                            
24800 0106755177 Hợp tác xã Trung Hưng Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 10                        15.379.393                            
24801 0109118169 Cty CP SẢN XUẤT THANG MÁY GHT VIỆT NAM LÔ SỐ 1 CN8, CỤM CÔNG NGHIỆP NGỌC HỒI, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          15.379.250                            
24802 0108030761 Công ty cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội Shophouse SH11- SH12,tòa nhà CT1B, dự án Iris Garden, số 119 đường K2, Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.379.205                            
24803 0104521092 Công ty CP Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ Xây dựng Thăng Long Phòng 801,tầng 8, tòa nhà Sinh Plaza, số 18-20 đường Đức Diễn, P Phúc Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          15.378.333                            
24804 0108071461 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THÀNH LIỀN KỀ OV14.02, KHU ĐÔ THỊ VIGLACERA XUÂN PHƯƠNG, ĐƯỜNG XUÂ, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          15.376.000                            
24805 0107620912 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Đào tạo Quốc tế IVMA Tầng 7, Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.374.592                            
24806 0107759569 CÔNG TY TNHH THANG MÁY- KỸ THUẬT ĐIỆN FAMILY Số 6, ngách 5, ngõ 102, phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 10                        15.373.466                            
24807 0109686796 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI K.E.N Tầng 1, Tòa nhà Viet Dragon, Lô A1/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.372.678                            
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24808 0106810572 Cty TNHH ĐT & TM Hoàng Thanh Sơn Số 7,ngõ 2 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4                          15.372.035                            
24809 0101268892 Cty TNHH In & Quảng cáo TM Quốc tế 4G/116 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2                          15.370.438                            
24810 0109053955 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Long Biên 1401 GH6 KĐT Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 9                          15.369.822                            
24811 0108762980 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BEEHUB VIỆT NAM 137 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          15.366.400                            
24812 0109287110 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hÔm Số 152 Lô C3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.366.400                            
24813 0102803172 Cty CP Truyền Thông Xin Chào Tầng 8, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 11                        15.365.359                            
24814 0106143939 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THC 26/98 ngõ thịnh hào 3, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột , Đống Đa 5                          15.363.454                            
24815 0107753574 CTy TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Việt Long Tầng 5 Số 28 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.363.243                            
24816 0105871389 CTy CP Gaizinc Việt Nam Số 91 Lô B3 KĐT Đại Kim Đường Nguyễn Cảnh Dị P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          15.363.004                            
24817 0101442413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ SONG VIỆT Số nhà 69, đường bờ sông, Thôn thạch bích, xã bích hòa,  thanh oai - Hà Nội 2                          15.362.095                            
24818 0107466587 Công ty TNHH P&T Hà Anh Số 14/622 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.361.443                            
24819 0107778339 Công ty TNHH thương mại  VPP MINH ANH Số nhà 20, dãy B2, ngõ 8, phố Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          15.360.000                            
24820 0108654872 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ in 3d Việt Nam C10-30 Khu đô thị Gleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          15.360.000                            
24821 0109095994 CÔNG TY TNHH MARIN VIỆT NAM Thôn Văn Lãng, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2                          15.360.000                            
24822 0105559980 Công ty TNHH TM và XD Công trình Giao Thông Vân Đình Số 8, ngõ 83, Đường Ngọc Hổi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          15.360.000                            
24823 0101636585 Cty TNHH Làng Đoàn Kết DA Làng Đoàn Kết, Số 431 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          15.360.000                            
24824 0106409579 Cty TNHH Lees Việt Nam Phòng B305-B306 Chung cư Lạc Hồng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          15.360.000                            
24825 0109156936 Công Ty Tnhh Pompous - Investments Ô 10,Tâng 16 Charm Vit Tower 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, HN,VN 2                          15.360.000                            
24826 0109682417 CÔNG TY TNHH WLC AGENCY VIỆT NAM Số 19 phố Xuân Quỳnh, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.360.000                            
24827 0108659020 Công ty CP xây dựng Phúc Thanh Group Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          15.360.000                            
24828 0500464786 Cty TNHH sản xuất và thương mại HAHANCO Thuỵ ứng _Hoà Bình _Thường Tín _Hà Nội 2                          15.360.000                            
24829 0107482518 Công ty TNHH Smart Star Việt Số 5 ngõ 19 phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          15.360.000                            
24830 0108527680 Công Ty TNHH Bảo Mai Invest Nguyễn thị thơm- chung cư Mỹ đình Plaza 2, số 2 Nguyễn hoàng Mỹ đình 2, Hà Nội. 2                          15.360.000                            
24831 0106611513 Công ty TNHH Du lịch Độc đáo Phương Đông 3F, 152 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          15.359.643                            
24832 0101650036 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Ngọc Linh THÔN XUÂN ĐỒNG, XÃ TÂN MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          15.356.462                            
24833 0901098801 Công ty CP Trung tâm Ngoại ngữ Pagasa Số 11 Ngõ 57 Đường Giáp Hải, Thôn Khoan Tế, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.355.396                            
24834 0109800212 Công ty TNHH Gia Khiêm Global Tổ 5 đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          15.350.556                            
24835 0105442894 Cty TNHH TM và DV Du lịch ánh Trăng Vision Boutique Hotel, số 8 ngõ  thọ xương, phố Ấu triệu, hàng trống, HK, HN 4                          15.347.834                            
24836 0107476232 Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Công nghiệp INMATSU Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, Hoàng Mai Hà Nội. 7                          15.347.833                            
24837 0107589589 Công ty CP CAD Group số 173 Bát KHối, pHường Long Biên, LB 2                          15.346.135                            
24838 0101227374 Cty CP Công Nghệ số 11 ngõ 156/38 Hồng Mai, Bạch Mai, HBT, Hà nội 2                          15.345.104                            
24839 0106136152 Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị An Hưng Số 21 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          15.345.079                            
24840 0108892813 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SOFACO NO02 LK 82, Khu LK27, C13a, C13b, LK28, HT10, TTCN - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          15.341.832                            
24841 0107827554 Công ty TNHH Nội Thất S.A.C Việt Nam Khu Làng Nghề Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Thành Phố hà Nội 1                          15.341.390                            
24842 0108273669 Công ty Cổ phần Giải pháp KYC Tầng 3, số 141 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          15.341.330                            
24843 0101405228 Công ty Cổ Phần Thái Hoàng 24/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 2                          15.339.122                            
24844 0105713047 Công ty CP thương mại kỹ thuật SISCOM B4-L09 an phú, KĐT Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội 2                          15.338.691                            
24845 0103759060 HTX nông nghiệp Đông Phương Yên Xã Đông Phương Yên- Chương Mỹ- Hà Nội. 1                          15.337.709                            
24846 0110132111 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Cát Tường Số 2, ngõ 31, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 6                          15.337.453                            
24847 0105383007 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XNK OSAKA TRẦN 240 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.336.000                            
24848 0109975251 Công ty TNHH in Nam Khôi Số 14, Ngõ 304/23 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 10                        15.334.669                            
24849 0107274638 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Hòa Phát khu 7 thị trấn trạm trôi - hoài đức - hà nội 5                          15.333.948                            
24850 8615010617 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Việt - Anh Số 145 Chợ Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          15.332.266                            
24851 0110047138 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI EZDAM VIỆT NAM Số 28 ngõ 66 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 2                          15.330.901                            
24852 0105802610 Công ty cổ phần phát triển ASIA Thăng Long Cung thể thao dưới nước, đường Lê Đức thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          15.329.075                            
24853 0106012492 Công ty TNHH Dịch vụ Lưu trữ Bảo An Số 24, ngõ 1, đường Xuân Đỉnh, P Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          15.328.565                            
24854 0109219488 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HTM Tập thể xi măng, thôn Khánh Tân 2, xã Sài Sơn Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 1                          15.328.000                            
24855 0109419857 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THQ VIỆT NAM Số 120 đường Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.328.000                            
24856 0107855311 Công ty TNHH Phú Quý Từ Liêm Số nhà 15, ngõ 37, đường Tây Tựu, Tổ dân phố Thượng Cát 4, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          15.327.824                            
24857 0103145060 Công ty cổ phần Hóa chất Sản xuất-Thương mại Đức Lộc Số 8 ngõ 670/32 Hà Huy Tập- TT Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 1                          15.326.576                            
24858 0105810499 Cty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Nam Việt KM14 QL1A xã Ngọc Hồi Thanh Trì HN 2                          15.326.464                            
24859 0105210822 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Đông Á Số 190 phố Yên Phúc, Phường Phúc La, quận Hà Đông TP Hà Nội 2                          15.323.402                            
24860 0109995201 Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Bình Minh Quang Trung, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 2                          15.321.600                            
24861 0108337898 CÔNG TY TNHH COOPLUS 467 Phúc Diễn, tổ dân phố số 1, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, tp Hà Nội, Việt Nam 1                          15.321.600                            
24862 0109445462 Công Ty Cổ Phần AIDAZ Việt Nam Tầng 3 Tòa nhà AUDI BUILDING , số 8 Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 2                          15.320.260                            
24863 0104053172 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Số 1178, đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 5                          15.315.048                            
24864 0104075578 Công ty CP M&C TECHGROUP Việt Nam số 10, lô N09 kdt mới Sài Đồng, Việt Hưng, LB 2                          15.312.600                            
24865 0106454155 CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH DU LỊCH CHÂU Á Số 23 Hàng Vôi - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          15.312.000                            
24866 0108155591 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Anh Nghĩa Số 97, thôn 5, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 4                          15.311.439                            
24867 0107013548 CÔNG TY TNHH MTV LỘC NGUYÊN PHAN phòng 23.6 tòa CT3 chung cư Vineco đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 10                        15.311.382                            
24868 0105807464 Cty CP 319.12 doanh trại quân đội tổ 17, ngõ 12 đường khuất duy tiến, P thanh xuân trung, q Thanh Xuân, hn 2                          15.311.133                            
24869 0109346006 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ GIÁO DỤC BAN MAI XANH Số 81 Khu Tái định cư Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.310.464                            
24870 0107777409 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM 349 Nguyễn Khang - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - HN 2                          15.308.800                            
24871 0108817189 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG Số 42A Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          15.308.490                            
24872 0105655606 Cty TNHH TM TTG Việt Nam 64 Phan Trọng Tuệ Xóm Quỳnh Lân Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 10                        15.308.394                            
24873 0109229101 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG Phòng 17.17, Tòa nhà Lucky Building, số 30 Phạm Văn Đồng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu giấy, Tp.Hà Nội 1                          15.307.404                            
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24874 0101414511 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SƠN VIỆT Số 24 ngõ 125/1 trung Kính Cầu Giấy HN 2                          15.307.264                            
24875 0103555236 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Banaco Việt Nam Km Số 2 Đường Phan Trọng Tuệ Thanh Trì Hà Nội 02439991166 2                          15.307.264                            
24876 0109638746 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DOVINA Số nhà 107, Ngách 85/42 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.306.973                            
24877 0102853159 CTy CP ĐT XD và thiết bị giáo dục số nhà 37 ngõ 30 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          15.306.157                            
24878 0108702910 Công Ty TNHH Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Fotami Việt Nam Cụm 2, Thôn Phúc Trại, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3                          15.305.996                            
24879 0106639300 Công ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ Toàn Cầu Số 5A Ngách 83/7 Phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 10                        15.304.793                            
24880 0107743248 Công ty TNHH Sáng tạo Olympus Việt Nam Số 65 ngách 349/70, ngõ 349 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          15.303.433                            
24881 0101298417 Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự Số 11 B7 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN 1                          15.300.480                            
24882 0110123967 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NOAH Số 52 Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.300.209                            
24883 0101398362 Công ty Cổ Phần Trường Minh 617 Nguyễn Văn Cừ, LB, Hn 1                          15.297.472                            
24884 0106944801 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THĂNG LONG SỐ 43, NGÕ 175/27, TỔ 25, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          15.296.796                            
24885 0102027466 Cty TNHH TM và CN Anh Quân số 8 ngõ 248 Hoàng Ngân Cầu Giấy HÀ nội 1                          15.296.400                            
24886 0102827046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC QUANG PHÁT 14B ngách 54/16 Tôn Thất Tùng, Khương thượng, Đống đa, HN 10                        15.296.169                            
24887 0109616742 CÔNG TY TNHH GROUP CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC VIỆT NAM Phòng 102A, 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          15.296.000                            
24888 0108532899 Công ty TNHH thương mại và công nghệ NB Việt Nam Phòng 211-CT3A- Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mế Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.296.000                            
24889 0108532049 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANBIO Số 15, Ngõ 112, Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.296.000                            
24890 0106112377 Cty CP TM Thép Minh Đạt Số 27 Ngách 298/33/60 Đường Ngọc Hồi Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 908504848 36830893 2                          15.294.863                            
24891 0101937448 Công ty Cp tư vấn thiết kế Bắc Bộ tầng 4 tòa nhà VNT Tower - số 19 nguyễn trãi - thanh xuân - hn 5                          15.293.480                            
24892 0108033057 Cty CP TM Xwatch Quốc tế Tầng 23 phòng 2309 Tòa Gold Tower số 275 Đường Nguyễn Trãi -Phường Thanh Xuân Trung  Q Thanh Xuân TP HN 1                          15.289.600                            
24893 0106103277 CTy CP Tư Vấn ĐT XD và PTĐT Ngọc Quang Số 15 ngõ 13 ngách 90/44 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai  Hà Nội 2                          15.286.284                            
24894 0106431609 Công ty CP thức ăn chăn nuôi Trường Thịnh Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 10                        15.285.528                            
24895 0107567578 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Mercury P1102 nhà OCT3D Khu đô thị Resco, Cổ nhuế, Hà nội 3                          15.284.231                            
24896 0105987048 TT nâng cao năng lực cộng đồng & phát triển nông thôn Số 14 ngách 54/1 ngõ 54 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 5                          15.283.981                            
24897 0104945327 Công ty Cổ phần kết nối Việt - Lào Số 4A ngõ 372 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 5                          15.283.981                            
24898 0106119012 Công ty TNHH dịch vụ và Tm Thuận Hà Số 54 ngõ Chùa Duệ đường Nguyễn khánh toàn - Quan Hoa - Cầu giấy - Hà nội 5                          15.283.981                            
24899 0100370653 CTy TNHH Thông Tin Phòng 424 tòa HH2A Linh Đàm,Hoàng liệt,Hoàng mai,Hn 5                          15.283.981                            
24900 0106522567 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và thương mại Star Việt Nam P303 CT8C KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, HN 5                          15.283.981                            
24901 0104521423 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ môi trường Việt Nam Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 5                          15.283.981                            
24902 0108530122 CTy CP SX Gỗ Đại Việt Thôm Xâm Xiên, Giáp Cảng Hồng Vân, Huyện Thường Tín,TP Hà Nội, Việt Nam 1                          15.280.521                            
24903 0110012826 Công ty Cổ phần O Trading Số 94, Ngõ 154, Phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          15.278.585                            
24904 HTX Nông Nghiệp  Phú thịnh Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2                          15.276.836                            
24905 0109489124 Công ty TNHH Ehho Studio VN Số 90H Xóm Chùa, Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 9                          15.275.218                            
24906 0105796766 CTy CP TM Thiết Bị Công Nghiệp Tâm Phát Dốc Đồng Trì, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1                          15.275.050                            
24907 0106282019 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Việt Thiên Phát Số 16 Ngõ 131 Thái Hà - Đống Đa- Hà Nội 3                          15.274.143                            
24908 0101983211 Công ty Cổ Phần ACI Việt Nam Tầng 2, Đơn nguyên A Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.274.081                            
24909 0106075076 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 5                          15.272.772                            
24910 0108451008 Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Truyền Thông Minh Hiếu Số 1 Hẻm 531/16/8 đường Bát KHối - THạcH Bàn -LB-HN 3                          15.272.307                            
24911 0102840544 Công ty TNHH Thương mại Hóa chất và Thiết bị Hoa Việt Xóm chợ, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín,Hà Nội 1                          15.269.760                            
24912 0108505479 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hoàng Bắc Xuân Đồng , Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 10                        15.268.953                            
24913 0103214606 Hội phụ nữ  H. Phú xuyên TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2                          15.268.396                            
24914 0108980097 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ số Sunflower Số 342 Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà nội 3                          15.267.893                            
24915 0401286620 Trường mầm non tư thục 20-10 Số 38, Ngõ 7, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.265.700                            
24916 0106495017 Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Hùng Xuân Khu Vườn Ươm, thôn Đường Yên, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 9                          15.265.230                            
24917 0109646659 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEVISION Số 3B, Ngách 322/76/40 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          15.264.000                            
24918 0104810418 Cty TNHH SX TM & KD dịch vụ Thu Hiền 500 Khu Ga. Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  02438612983 2                          15.262.880                            
24919 0108507317 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Công nghệ Tiến Phát CL 18-29 Khu đất dịch vụ La Dương, đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.260.935                            
24920 0106262407 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Sản xuất Hà Phát Thôn Yên Khê, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.258.999                            
24921 0106914388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Ô số 48 Khu C Nhà Vườn 7500 m2, Khu đấu giá QSD đất, Ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          15.258.998                            
24922 0107544450 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Lê Huy Số nhà 1, ngõ 28 Lê Trọng Tấn, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 2                          15.258.728                            
24923 0106009556 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SORA VIỆT NAM LÔ 5, CỤM CÔNG NGHIỆP LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          15.256.686                            
24924 5500395080-001 Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Long Việt d20, tt14 khu đô thị mới văn quán, yên phúc, phường văn quán, hà đông, hn 3                          15.254.953                            
24925 0500476164 HTX nông nghiệp Cần Kiệm Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 2                          15.253.244                            
24926 Cơ sở nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Búp Măng Non 2 số 57 Phố Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 2                          15.252.168                            
24927 0108478218 Cty CP xây dựng và thương mại Ngân Hà XÓM THƯỢNG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0983078186 1                          15.250.441                            
24928 0104231403 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A VÀ A SỐ 30 NGÕ 179 TRƯƠNG ĐỊNH, TỔ 40, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          15.248.960                            
24929 0109640618 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC RED BEANS Tòa nhà Văn phòng IDMC Mỹ Đình, số 15 đường Phạm Hùng, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nộ 6                          15.248.154                            
24930 0108865217 Công ty TNHH MTV sự kiện và du lịch liên kết Á Châu Số 1 ngõ 184/41/13 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          15.242.243                            
24931 0108742744 Công ty TNHH Hutana Thôn Xâm Dương 1, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2                          15.238.630                            
24932 0108635911 Công ty CP  Điện máy Công nghiệp Tuấn Minh Km21, Đường 70, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          15.237.732                            
24933 0102187050 Công ty TNHH Máy nén khí Tri Giang Số nhà 29 ngách 16 Tổ dân phố Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          15.235.437                            
24934 0109751734 Công ty TNHH Vận tải Kto Số 8, Ngõ 172/1 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.233.674                            
24935 0108797768 Công ty CP Tiếp vận COCO Việt Nam Số 17, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.232.995                            
24936 0107546183 Công ty CP Kanozen Việt Nam số 69A nguyễn Văn Huyên kéo dài-quan hoa- CG-HN 1                          15.232.000                            
24937 0100777897 Công ty TNHH FAN - SI - PANG 190 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          15.232.000                            
24938 0108010405 Công ty TNHH Beauty Cosmetics Việt Nam Số A26TT11 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 4                          15.231.055                            
24939 0108312389 Công ty Cổ phần Công nghệ Chiếu sáng Wenlian Việt Nam Tầng 1 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9                          15.229.001                            
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24940 0108063968 Công ty TNHH Tâm Nguyên Việt Nam CÔNG TY TNHH TÂM NGUYÊN VIỆT NAM 4                          15.228.952                            
24941 0106338695 Cty CP Sản Xuất và XNK Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp TDT 168 THanH Am, THượng THanH, Lb 9                          15.227.810                            
24942 0106499396 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Bất động sản Thiên An CH15A.5 - CT2, Chung Cư Iris Garden, Số 30 Trần Hữu Dực, P. Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          15.222.015                            
24943 0108483232 CTy CP Đầu Tư CTV Lô D31 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          15.221.987                            
24944 0105959594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN BROTHERS Số 169 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội 1                          15.220.672                            
24945 0106394474 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HƯƠNG SỐ 22 NGÕ 210A LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, TP HÀ NỘI 1                          15.220.672                            
24946 0108451262 Công ty TNHH kỹ thuật & thương mại Thuận An 79 Tòa nhà Detch 2 tầng 8, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, CG HN 1                          15.215.664                            
24947 0109720655 Công ty Cổ phần Giải pháp Xây dựng An Bình P 505 V3 Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm - Hà Nội. 4                          15.213.426                            
24948 0109940756 Công ty TNHH Phát triển Cát Tiên Phòng 1116, Tầng 11 Tòa nhà Plaschem, Số 562 đường Nguyễn Vă, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          15.209.733                            
24949 0110355894 Công ty TNHH F&B Quốc tế số 26 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3                          15.209.733                            
24950 0108465258 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGREEN A35 BTSL6 ô số 09 KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          15.208.479                            
24951 0101308496 CTy TNHH Thiết Bị Thí Nghiệm Anpha Số 34 Tổ 50 Tập Thể An Ninh Quân Đội, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.208.391                            
24952 Lớp mầm non độc lập Terra An Hưng L15-L11 khu A, khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.204.798                            
24953 0105534619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH MINH TDP số 2 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          15.204.491                            
24954 0104672905 Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Bình Phương Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 5                          15.204.161                            
24955 0108372652 Cty TNHH thương mại và đầu tư 238 Khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, HN 1                          15.203.592                            
24956 0107026716 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TUẤN PHÁT Thôn Hoàng Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.202.536                            
24957 0105238627 Công ty TNHH thương mại cơ điện Hùng Cường 120 trường chinh, phương mai, đống đa, hà nội 1                          15.201.370                            
24958 0107705813 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Vĩnh Phát Số 83, ngõ 140 Giảng Võ, Phường Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội. 5                          15.200.130                            
24959 0109220726 CÔNG TY TNHH TIMESKIP GROUP Số 35 đường Trung Yên 9, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          15.200.000                            
24960 0108076854 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN TIÊU DÙNG TOÀN CẦU Số 31 Lô 1 Khu Giãn Dân , Đông Thắng, Đông Ngạc,Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          15.200.000                            
24961 0102367039 Trường mầm non Nắng hồng 2,3 139-141 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          15.200.000                            
24962 0107526109 Công ty CP Xuất nhập khẩu và giải pháp công nghệ Việt Mỹ 393 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          15.200.000                            
24963 0109795604 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA VIỆT BT3-05 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 4                          15.197.502                            
24964 0106511854 CÔNG TY TNHH KONNECT Số 14, ngách 106/21, ngõ 106 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          15.196.540                            
24965 0106794352 CTy CP Cơ Điện Đo Lường và Tự Động EMAS Phòng 614, tòa nhà A2, số 151A đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          15.196.540                            
24966 0102186868 CTy CP Tư Vấn Viễn Thông Biển Đông Số 16, ngõ 143/44 phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          15.196.540                            
24967 0104842191 Công ty CP địa ốc Tràng An Tầng 11, phòng 12, Tháp A tòa nhà Newskyline, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          15.195.190                            
24968 0109658245 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Coto Việt Nam Khu 10, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 3                          15.193.911                            
24969 0105964900 CTy CP PT Xây Dựng và Thương Mại Hoàng Lâm số 28 ngách 56 ngõ 118 ĐÀO TẤN - quận BA ĐÌNH - Hà Nội 2                          15.189.188                            
24970 0104294107 Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật Nam Cường Số E19, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 10                        15.186.960                            
24971 0107811434 Công ty Cổ phần Golf Thanh Hà Tầng 1, Tòa nhà Ban QLDA, lô CT1, khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5 - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1                          15.185.664                            
24972 0108170744 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Ic Pharma SỐ 42, LIỀN KỀ C8, KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          15.185.312                            
24973 0104755132 Công ty CP Đầu tư XD và PT Thương mại Thịnh Phát Số 230, Khương Đình, tổ 7, cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.184.275                            
24974 0109872866 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYÊN ANH số 3 Mế Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          15.184.049                            
24975 0108021855-003 CHI NHÁNH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH MASIL Lô 7A Ct5 KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          15.180.407                            
24976 0107421427 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp và Thương Mại Tuấn Lâm Số 93, Ngõ 88 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          15.178.300                            
24977 0107487322 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC HUY ANH Thôn Cao trung, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          15.170.486                            
24978 0101449761 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Quỳnh Sơn Kiot số 8, cuối ngõ 32, tổ 13, pHố Sài Đồng, pHường Sài Đồng, quận Long Biên, HN 1                          15.170.294                            
24979 0106048499 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ Số 65 Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nộ 8                          15.169.714                            
24980 0106691928 Công ty TNHH sản xuất và thương mại phát triển Tự Lực Thôn Đồng Du, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          15.169.463                            
24981 0102639606 Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Thái Linh SN 29 Ngách 63/33/49 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 1                          15.168.521                            
24982 0109024048 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LUXHOMES Số 40, dãy Louis 3, Khu đô thị Louis City Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.168.000                            
24983 0102630603 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính An Thịnh Tầng 5, tháp B2, tòa văn phòng Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          15.168.000                            
24984 0310510219 CN Cty CP Tư vấn Phát triển giá trị VAD tại HN 48 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          15.166.728                            
24985 0108294637 Công ty TNHH XD & TM KATY Số 36, ngõ 342  Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          15.164.792                            
24986 0102131280 Cty CP thương mại và dược phẩm thiên tâm P207 tòa nhà EVD - số 431 - Tam Trinh - Hoàng Mai - HN 1                          15.163.286                            
24987 0109610067 CÔNG TY CỔ PHẦN EFORA Nhà NB1 khu Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.157.932                            
24988 0105313377 Công ty Cổ phần Xây lắp EPC Việt Nam P315, Tháp Tây, CC Học viện Quốc phòng, đường Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          15.156.759                            
24989 0100922223 Hội Luật Gia Hà Nội 35 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình Hà Nội. 2                          15.153.180                            
24990 0104177682 Cty CP PT Thuận Thiên P 308 nhà D3 P. Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          15.151.651                            
24991 0107333153 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Toàn Thắng Số 69 phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          15.150.935                            
24992 0100230127 Công ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Việt Anh 11 mã mây, hoàn kiếm, hà nội 4                          15.149.252                            
24993 0108038633 Công ty Cổ phần Thái Dương CME Số 89-TTC Khu nhà ở 319 Bồ Đề, Tổ 10 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          15.149.154                            
24994 0104800402 Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Phòng 106, Nhà 57A- Tập thể Bộ Thủy sản, Số 20, ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 3                          15.148.825                            
24995 0108191455 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ WIN WIN Số nhà 4/293 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          15.147.954                            
24996 0107450040 Công ty TNHH Bê tông 999 cụm công nghiệp ngọc sơn thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Hà Nội 1                          15.144.832                            
24997 0109929791 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Trường Phát Số nhà k28 ngõ 68 phố Trung Kính, Phương Trung Hòa, Quận Cầu Giấy 3                          15.144.792                            
24998 0108210362 Công ty Luật TNHH Kiên Trần Số 132 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, HN 10                        15.141.917                            
24999 0110015496 Công ty TNHH Việt Hàn Showroom Số 945 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          15.141.371                            
25000 0109946797 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu ST-OIL Số 945 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          15.141.371                            
25001 0105451793 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN APS - HÀ NỘI P638 Tầng 6 - số 26 Đường Láng - Đống Đa, HN 3                          15.140.427                            
25002 0108706023 Công Ty Cổ Phần Petech Việt Nam Tầng 2 tòa văn phòng 420/43/1 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.139.917                            
25003 0107879256 Cty CP thiết bị quốc tế ICOLAB Số 3/37/622 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN,VN 4                          15.139.509                            
25004 0104148836 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH T.S.I Việt Nam Tầng 7,tòa nhà số 260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          15.137.904                            
25005 0107152710 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI số 3 hẻm 10/1/4 pháo đài láng, phường láng hạ, quận đống đa, hn 10                        15.137.469                            
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25006 0106019811 Cty CP TM & SX thang máy Hùng Cường Số nhà 31 dãy TT 2 KĐT Văn Phú  P Phú La  Q Hà Đông TP HN 1                          15.136.000                            
25007 0101487622 Công ty Cổ phần xây dựng 118 Thăng Long số 32 ngách 23 ngõ 89 đường  lạc long quân Phường nghĩa đô quận cầu giấy TP Hà nội 1                          15.136.000                            
25008 0105407441 CTy CP Cơ Điện Thành Phát Phòng 1601, Tòa nhà Habeco, Đường vành đai 3, thôn Sở Thượng, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          15.136.000                            
25009 0103682435 CTy TNHH SX Cơ Khí & TM Quỳnh Trang TMT Tòa A phòng 2408 Chung cư Gamuda, phường Yên Sỏ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          15.136.000                            
25010 0108021911 Công ty Cổ phẩn Ứng dụng công nghệ TLQ ngã 5 Hà Trì, Hà Cầu , Hà Đông, HN 1                          15.136.000                            
25011 0109760785 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HÒA PHÁT STAR Tập thể xi măng, thôn khánh tân 2, xã sài sơn, Huyện Quốc Oai, HN 1                          15.136.000                            
25012 0104633504 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại và sản xuất Ngọc Linh Xóm Phuợng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          15.134.642                            
25013 0105939012 Công ty TNHH thương mại Mộc Sinh Cdry C.TT7-06, Dar dn Ddu ta xdy ilnng,Khu C - Khu d6 thi mdi KiAn Hung, Phwdng Ki6n Hung, Quq,n Hd D6ng, Thdnh phd Hd NQi, ViQt Nam 1                          15.134.080                            
25014 0100377835 Hộ kinh doanh- nhà thuốc tư nhân Minh Tiến Số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          15.134.080                            
25015 0106705345 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Anh Tú Số nhà 82, ngõ 162 phố Khương Trung - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          15.134.080                            
25016 0104975709 Cty CP Đầu Tư XD TM & Phát Triển Hoàng Gia 11 - 5TH Ave - Sunrise E, KĐT The Manor Center Park Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội 1                          15.134.080                            
25017 0102011579 CTy CP TV Đầu Tư XD Phú Hà Ô 7 Lô TT147 KĐT Nam An Khánh(SUDICO), xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          15.134.080                            
25018 0105567413 Cty TNHH Môi Trường Việt Nhật p 608, tòa nHà Sunrise 2, KDT mới Sài Đồng, LB 2                          15.134.080                            
25019 0106415727 CÔNG TY TNHH TM DV GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT 21A Ngõ 104 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 2                          15.134.080                            
25020 0100895467 CTy TNHH Tân Việt An Số 661 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, HN. 2                          15.134.080                            
25021 0106568201 Cty CP TM thiết bị điện Duy Linh số 4 ngách 182 dương văn bé, hbt, hn 1                          15.134.080                            
25022 0109386390 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Tổng Hợp Quang Anh 514 phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          15.134.080                            
25023 0105405839 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Famy Việt Nam P.209-CT4A Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.134.080                            
25024 0106872554 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải du lịch Sức Sống Mới Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 5                          15.134.080                            
25025 0105474455 Công ty TNHH chế tạo cơ khí Khang Thịnh Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          15.134.080                            
25026 0108895701 Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông Real Up Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          15.134.080                            
25027 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Cánh Diều Vàng Biệt thự TT3-16, Khu Đô Thị Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          15.133.927                            
25028 0102373360 CTy CP Thiết Bị Công Nghiệp Đông Bắc BT4-8 Khu Đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          15.133.780                            
25029 0108127347 Công ty  Cổ Phần Giáo Dục VICARE Việt Nam Biệt thự số 36, ĐX 4, KĐT Đặng Xá, Đường Nguyễn Đức Thuận, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          15.133.184                            
25030 0108520131 Cty cổ phần GXOIL GROUP Phú Thịnh, Minh Phú, Sóc Sơn, HN 5                          15.132.309                            
25031 0109262130 CÔNG TY TNHH RAYARC VIỆT NAM Tầng 2, Số 86 Trần Vỹ - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          15.130.120                            
25032 0108106185 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÚ HOÀNG GIA Tầng 7, Tòa nhà Vinashin, Lô CC1, I.3.1 Phố Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.129.448                            
25033 0107957271 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM PHÚ MINH Đội 6, Thôn Mộc Hoàn Đình, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.129.394                            
25034 0108186920 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU SIÊU CỨNG FUNIK VINA Tầng 15 tòa nhà Vinaconex 9 lô HH2-2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          15.128.137                            
25035 0102121123 Cty TNHH ĐT TM & Phát triển XD Hoàng Hưng Số 36c Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm 1                          15.126.109                            
25036 0110344998 Công ty TNHH hoa quả sạch Good Fruit Số 70, ngõ 8 Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          15.124.338                            
25037 0108378421 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Acehomes T05-OF-04 Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,VN 1                          15.120.000                            
25038 0109111854 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI : CÔNG TY TNHH KORUSS VIỆT NAM Tầng 2, Số 03 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          15.120.000                            
25039 0104811098 CÔNG TY TNHH QUANG ANH CHU số 19, ngõ 19 trần quang diệu, p ô chợ dừa, đống đa, hn 1                          15.119.040                            
25040 0109308272 Công ty Cổ phần Agri Thịnh Vượng Lô 04- Ô A7/LX1, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          15.118.852                            
25041 0109922362 Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ SHINSHOJI Việt Nam Số nhà 20B, Tổ 3, Ngõ 64 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          15.118.364                            
25042 0110138868 Công ty TNHH Lạc hồng MEDIA Số 10 ngách 42/40 ngõ 42 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3                          15.113.468                            
25043 0109902912 Công ty TNHH MALTEC Việt Nam Số nhà 21, ngách 58, ngõ 75, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          15.113.468                            
25044 0106651788 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THIÊN TÂM phòng 1512 tầng 15 toà nhà CT2B khu đô thị mỹ đình 2 , phường mỹ đình 2,Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          15.113.468                            
25045 0101515284 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư XD Đô Thị Hà Nội 237 Lương Thế Vinh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 2                          15.110.481                            
25046 0109672779 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Số 219 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.110.282                            
25047 2801741268-001 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Fortune Tầng 5, tòa B-UDIC Complex N04 Hoàng Đạo Thúy,Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.109.730                            
25048 0107976267 Công ty TNHH HD Đầu Tư Số 3, ngách 63/33/44, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, NTL, HN 1                          15.109.000                            
25049 0109007204 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT XUÂN ANH Số 3 đường 2 khu 1, - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          15.108.800                            
25050 0500555497 Cty TNHH Nam Vang Tiền Phong - Thường Tín - Hà Nội 2                          15.108.753                            
25051 0108933587 Công ty TNHH XNK và Thương mại Eurotek Thôn Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          15.106.955                            
25052 0108352134 Công ty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng Đỗ Gia Thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 4                          15.106.576                            
25053 Cơ sở mầm non tư thục Phượng Hồng Tầng 1 tòa nhà HH2E khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.106.215                            
25054 0106850688 Cty TNHH ô tô SITOM Lô Bt3, 5 Kn Tổng Cục V Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 904698988 32303636 2                          15.105.171                            
25055 0108110336 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH LỢI nhà số 12 ngõ 41 Phố Đông Tác - Phường Kim Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          15.104.472                            
25056 0108838372 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Alibao Khu nhà ở Thương mại Công ty TNHH Sông Công - Hà Đông, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.104.000                            
25057 0106753652 Công ty Cổ Phần AMAX Nhà số 2, ngách 166/11 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nộ. 1                          15.104.000                            
25058 0102969869 Công ty CP VSE dịch vụ kỹ thuật Lô 10 S4 Khu làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 4                          15.103.884                            
25059 0108713408 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BCA VIỆT NAM Tầng 3, LK14-VT2 Khu Nhà ở Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          15.103.755                            
25060 0108626057 CÔNG TY TNHH NICE SERVICE VIỆT NAM SỐ 188 LÊ QUANG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          15.103.513                            
25061 0101275561 Công ty TNHH Thương mại Duyệt Ngân Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống Đa HN 4                          15.102.521                            
25062 0102717798 Công ty cổ phần Vinachin P109, Nhà K2, Ngõ 81, Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.102.464                            
25063 0109233732 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ INTEK P402 tòa nhà 121, số 85 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          15.100.439                            
25064 0102574500 CTy CP Xây Lắp & TM Hoàng Gia Số nhà 48, xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN 3                          15.098.973                            
25065 0500556571 Công ty TNHH Hợp Thành Số 1, Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          15.098.661                            
25066 Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương Số  M2, Chung cư Vinaconex 2, Ngõ 43 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          15.096.096                            
25067 0109142242 Công ty TNHH giải pháp phần mềm CDA Tòa nhà CIT, số 6 ngõ 15 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Trang 0972516250) 1                          15.094.404                            
25068 0108328942 Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp BSS Số 71 tổ 50 ngõ 193 tập thể TC chính trị, phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          15.092.984                            
25069 0106763548 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHẬT ANH Số 39 ngách 219/18, ngõ 1, đường Nguyễn Thị Định, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, HN 1                          15.092.200                            
25070 0110228134 Công ty TNHH Galoca Group Số 6 ngách 34 ngõ 61 Hoàng Cầu., Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.091.200                            
25071 0109268647 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BTH Số nhà 20, ngách 25, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          15.090.381                            
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25072 0106084874 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG Thôn Sinh Liên, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          15.089.783                            
25073 0105777675 Cty CP Truyền thông và du lịch Việt Long 841-843 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          15.088.924                            
25074 0107917896 CÔNG TY CỔ PHẦN JET GOLD SỐ NHÀ 97, NGÕ 243/3, ĐƯỜNG TRUNG VĂN, TỔ DÂN PHỐ 15, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          15.088.115                            
25075 0108324578 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỆT NAM Số 98A, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.087.452                            
25076 0105097736 CTy TNHH Tự Động Hoá Long Vũ Số nhà C47 ngõ 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.083.766                            
25077 0109938122 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Vinh Thịnh Phát Số 24 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          15.082.432                            
25078 8011476941 Cơ sở mầm non tư thục Ngôi nhà hạnh phúc NO 14 LK 6- Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 2                          15.079.766                            
25079 0108563110 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ REAL TECH Ô TM 305, Tầng 3, Tòa nhà 105 – CT2, Khu đô thị Văn Khê mở rộng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          15.076.406                            
25080 0110239305 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Faraland Việt Nam Tầng 16 Toà nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.074.518                            
25081 2500270960 Công ty Cổ phần Thương mại Tiền Giang Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội 1                          15.074.214                            
25082 0107273384 Công ty CP Thuận Đạt Việt Nam Số 212 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.073.848                            
25083 0109565287 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIHAPHAR Số 3D1, Khu đô thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          15.072.000                            
25084 0107890845 Công ty cổ phần cơ khí chính xác 3D Việt Nam Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          15.072.000                            
25085 0107097989 Công ty Cổ phần xây dựng và phòng cháy chữa cháy ATC Số 19, Ngõ 6, Đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          15.071.400                            
25086 0108542343 Công ty TNHH AFT Long Tín P1401 - CT7F Khu Đô Thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          15.069.132                            
25087 0108947822 Người nước ngoài đóng BHXH. BHYT - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ C.I.E VIỆT NAM Số 25, Ngõ 113 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          15.069.024                            
25088 0105535281 Công ty CP Gỗ Thành Dương Đường 80B, Khu CN Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 7                          15.068.580                            
25089 0108359757 Công ty TNHH thiết bị y tế và môi trường Việt Nhật Số 8 D2 TT4 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 2                          15.068.121                            
25090 0108360914 CÔNG TY TNHH RICENOW VIỆT NAM Số 866, đường Láng, tổ 32, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.067.918                            
25091 0109740612 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN GREENHOME Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          15.067.248                            
25092 0401536084-016 Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Thị thực 24h Vietnam Visa tại Hà Nội Số 6, Lê Trực, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. 1                          15.065.600                            
25093 0108690912 CÔNG TY TNHH VIET GATE BT14, Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Hà Nội 9                          15.065.180                            
25094 0109426981 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DOAN VIỆT NAM SỐ NHÀ 12X5 ĐƯỜNG DƯƠNG KHUÊ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9                          15.065.180                            
25095 0104836335 Công ty CP VINAVATA số 11 ngácH 61/44 ngõ 61 PHạm Tuấn Tài, P Cổ NHuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 1                          15.064.448                            
25096 0801357971 Công ty TNHH đầu tư và phát triển CTN Group Xóm 8, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0981053328 9                          15.064.139                            
25097 0106650015 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Vận Tải Mạnh Tùng P1209 chung cư Vật Tư Du Lịch Số 8 đường Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          15.061.581                            
25098 0107812318 Văn phòng công chứng Lê Hòa Số 4 đường Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.059.626                            
25099 0108331261 CÔNG TY TNHH PGCOM GROUP tầng 9 hồ gươm plaza, 102 trần phú, mộ lao, hà đông, hà nội 1                          15.059.456                            
25100 0109363107 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCI VIỆT NAM Số nhà 178 phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 1                          15.059.200                            
25101 0108530394 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Tín Đồ Hàng Hiệu tầng 4, toà C số 22 Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình 2                          15.057.946                            
25102 0108617302 Công ty cổ phần công nghệ NOVATEK Số 1, Ngách 44, Ngõ 858 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì HN 0359796681 1                          15.057.267                            
25103 0108485624 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOCARE VIỆT NAM Tầng 12, Tòa Nhà Plaschem, Số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          15.057.024                            
25104 0313434051 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Cao Việt Sifo Tầng 2 tòa nhà CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          15.054.564                            
25105 0107379461 Công ty CP Phát triển Bắc Hưng Phú Số 1, Ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 9                          15.052.848                            
25106 0108063615 CTy CP Dược Phẩm Megamed Nhà vườn số 01, khu nhà ở Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          15.052.800                            
25107 0107575385 Công ty TNHH Bisa Số 7 ngõ 150 đường Trường Trinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.052.306                            
25108 8521847142-002 Lớp mầm non độc lập khu vườn nhỏ (TH Gadren School) Số 32A - Phố Đốc Ngữ - Phường Lê Lợi - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 1                          15.052.160                            
25109 0109057815 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP PHƯƠNG ANH Số 94, ngõ 97 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          15.051.709                            
25110 0110103343 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH HTB Số 27, Ngõ 230 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          15.051.709                            
25111 0109260052 Công ty TNHH SX và XNK Trường Hưng CT6 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          15.051.709                            
25112 0110072078 Công ty TNHH An ninh mạng Cerberus Việt Nam Tầng 2, tòa nhà CT2, Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩ Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          15.050.644                            
25113 0107387092 Công Ty TNHH Sao Tháng Tám QT Số 81 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.048.543                            
25114 0110037570 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AN HƯNG 83 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          15.047.296                            
25115 0103490194 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTC P16.06 - V1,CC Văn phú Victoria, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 0975831969 4                          15.045.642                            
25116 0108291481 Công ty CP Đầu tư Vĩnh Xuân PC2.12.22 Chung cư Dcapitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          15.045.500                            
25117 0110014365 CTY CP NGHIÊN CỨU KINH DOANH VIỆT NAM Phòng 317, tầng 3, Tòa nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản, - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          15.040.000                            
25118 0109229782 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư A.tam Việt Nam Số 15, Ngõ 31/1, Tổ 27 Đường đê Long Biên - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          15.040.000                            
25119 0106924876 Công ty CP vật tư thiết bị và phụ tùng TDN Số 5 ngõ 58 ngách 45 phố Trần Bình,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2                          15.040.000                            
25120 0109255260 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HẢI MINH SỐ 10, NGÕ 139 ĐƯỜNG NGŨ NHẠC, TỔ 1, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          15.040.000                            
25121 0109094006 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Phúc Khang SN 21 đường Xóm Miễu, Duyên Thái, Thường Tín,Hà Nội 1                          15.040.000                            
25122 0109544417 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.040.000                            
25123 0101159847-004 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Nghiệp- Chi Nhánh Hà Nội Số 21 Ngõ Yên Ninh, Phố Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          15.040.000                            
25124 0107846099 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Charming Home P824- chung cư 19T1 Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội 2                          15.037.726                            
25125 0103664901 Công ty Luật TNHH VINA BIZ Tầng 5,khối C, tòa nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội 2                          15.036.708                            
25126 0105664777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT SỐ 14 PHỐ KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          15.034.892                            
25127 0110031201 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&T HN Số nhà 43, Ngõ 46, Tổ 5 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          15.034.412                            
25128 0110296416 Công ty TNHH Phát triển năng lượng Hoà Thắng Lô D7-NV5 khu D, KĐT mới Lê Trọng Tấn, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1                          15.033.600                            
25129 0109707333 Công ty Cổ phần thực phẩm Dapfood Lô A2 - CN3 Cụm CN Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          15.031.728                            
25130 0105931694 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Thành Số nhà 21 ngách 322/76/18 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, QNTL, HN 3                          15.031.340                            
25131 0107481218 Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị y tế Comed Việt Nam Thôn Thanh Vân, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          15.030.238                            
25132 0100379769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG LÊ 35 Tây Sơn - p.Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội 1                          15.028.617                            
25133 0107614073 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CTC HÀ NỘI C42-TT14 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán ,Hà Đông, Hà Nội 1                          15.026.625                            
25134 0101330082 Cty TNHH Hóa Bách Khoa Nhà 3 tổ 4 phường thanh lương, quận hai bà trưng (số 8 trần khát trân) 10                        15.025.162                            
25135 0313014995-001 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông minh tại Hà Nội Lô B10-LK5, Ô số 13, Khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          15.024.491                            
25136 0109783408 Công ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Đại Nam Xóm 1, Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội 7                          15.023.205                            
25137 0105019819 Công ty TNHH VINAEPOXY Việt Nam xã Đồng Thái - Ba Vì - Hà Nội 1                          15.022.080                            
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25138 8135614030 Hộ kinh doanh cá thể Phạm Văn Châu Nhà hàng Pao Quán, Số 1, Ngõ 62 trần thái tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          15.021.793                            
25139 0109388408 CÔNG TY CỔ PHẦN FUNPLUS Tầng 1, tòa nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          15.020.777                            
25140 0101575639 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ Số 9 ngõ 175 đường Nguyễn Khang , Yên Hòa , Cầu Giấy HN 1                          15.018.890                            
25141 0109605902 Công ty TNHH MAVICO Tín Phát Số nhà 22 ngách 296/5 Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          15.017.205                            
25142 0105837814 CÔNG TY CỔ PHẦN NPC SỐ NHÀ 33, NGÕ 174, ĐƯỜNG TAM TRINH, TỔ 18, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          15.016.222                            
25143 0108454739 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG BÀN Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          15.013.876                            
25144 0108798708 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và thương mại PCCC Ngân Hà Lô B3.1 KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 3                          15.013.816                            
25145 0109069095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DHA B11B Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu giấy,HN 5                          15.013.646                            
25146 0108381103 Công ty TNHH Thương mại MTA Số 1 ngách 34 ngõ 273 phố Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          15.012.500                            
25147 0108382756 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ LÂM P1216 Chung cư CT7A - KĐT Văn Quán, Nguyễn Khuyến, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội, 4                          15.009.280                            
25148 0109319073 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT THANH Số 3 Ngách 9, Ngõ 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          15.006.770                            
25149 0104968317 CTy CP ENTECH Việt Nam Lô 7, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          15.005.638                            
25150 0109345362 Công ty TNHH LNT Việt Nam Thôn Giao Tác - Xã Liên Hà - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội - Việt Nam 9                          15.005.033                            
25151 0109749358 CÔNG TY TNHH DATANI LOGISTICS Tầng 3, Số 86 Đường Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          15.003.268                            
25152 0107507427 Công ty TNHH Đo đạc tư vấn Địa chính Bảo Tín Thôn Nội - Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          15.003.000                            
25153 0105481519 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nhật Minh Số 10BT1 Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương,p. Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          15.002.852                            
25154 0109345429 Công ty TNHH Cơ điện Lộc Việt Toà G, Xuân Mai Complex, KĐT mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          15.002.000                            
25155 0107983056 Người NN - Trường tiểu học Jean Piaget Ô A4.NT1 khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, CG, HN 1                          15.000.000                            
25156 0106949623 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HANSOL VIỆT NAM Số 102 đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          15.000.000                            
25157 0107521189 CÔNG TY CỔ PHẦN PRESSMETAL VIỆT NAM B4-TT18 Bạch Thái Bưởi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          14.994.986                            
25158 0101546998 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 18 HÀ NỘI Số 58, ngõ 19 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 3                          14.994.782                            
25159 0106374492 CTy CP phòng cháy chữa cháy Thăng Long Tầng 1, tòa nhà Sơn Hà, số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, TP HÀ Nội 2                          14.994.597                            
25160 0104299458 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đại Việt Số nhà 58, ngõ 402/7 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          14.992.805                            
25161 0105860651 Cty TNHH Thực phẩm Thương mại Thành Lợi Thôn Đỗ Xá, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.989.857                            
25162 0500578536 Công ty TNHH biểu diễn An Sốp La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          14.989.430                            
25163 0102031014 Công ty CP kiến trúc tỷ lệ Vàng Số11 LK 6A C17 Bộ Công An , KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.987.136                            
25164 0109526954 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Thiết bị Ngọc Nhi Thôn Phù Trì xã Kim Hoa huyện Mê Linh thành phố Hà Nội 2                          14.986.511                            
25165 0109387764 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MIỀN BẮC SỐ 6 NGÕ 107 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        14.983.553                            
25166 0107810695 Công ty cổ phần phát triển An Nhật Minh Dãy 14, Tổ Dân Phố Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3                          14.980.700                            
25167 0106212477 Cty CP Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Nguyên Phát tầng 1 , toà ct6 khu đô thị yên hoà, phường yên hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 7                          14.980.554                            
25168 0102675442 CÔNG TY CỔ PHẦN KOMEX Việt Nam số 8 Chương Dương độ, hoàn kiếm , hà nội 3                          14.980.192                            
25169 0109911427 CÔNG TY TNHH LIÊN Á NF METAL Số 72, Ngõ 260 Khu Tập thể Văn Công, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          14.979.345                            
25170 0105742270 CTy CP Sách và PT Giáo Dục Việt Nam số 33 ngõ 80 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.979.042                            
25171 0107148175 Công ty TNHH Hillstone JaPan 194/1/9 Dương Bạch Mai, Long Phượng, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu 5                          14.977.870                            
25172 0105351541 Công ty CP đầu tư năng lượng và xây lắp Sông Đà Phòng 320, Tòa nhà HH03E, KĐT Thanh Hà, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.977.816                            
25173 0110130185 Công ty cổ phần nền móng Hưng Thịnh Phát Số 4 Phố Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          14.976.686                            
25174 0109603091 Công ty Luật TNHH Đoàn Gia Số 3-LK4, khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          14.976.000                            
25175 0109806486 Tạp chí Điện tử Môi Trường Xây Dựng Số 32M Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          14.976.000                            
25176 0107698725 CTy TNHH Dược Phẩm Và Thiết BỊ Y tế Tâm Thanh Tầng 3, Ô 158, Lô D, Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          14.976.000                            
25177 0109188712 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT CCEE tòa Ip1, 62 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.976.000                            
25178 0109432262 Công ty cổ phần HT Plasting Việt Nam Cụm CN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 1                          14.976.000                            
25179 0109665436 Công Ty TNHH Bếp Quán Số 30, Phố Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          14.976.000                            
25180 0109734591 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ABC Nhà 5B Ngách 19, Ngõ 10 Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          14.975.057                            
25181 0109464144 Công ty cổ phần suất ăn Goti Food Căn E, tầng 4, số 96b phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2                          14.974.390                            
25182 0109805732 CÔNG TY TNHH N.VINCE Tầng 1 nhà N5 Khu chung cư Đồng Tầu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          14.974.094                            
25183 0106297375 Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiết bị Y tế Sao Phương Bắc Ô 35 dãy D9 Khu D, khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.971.050                            
25184 0109542025 Công ty TNHH Dược Phẩm Premilac Plus Kho 08, ngách đầu cửa kho số 3 ( Kho màu xanh) sau trạm đăng kiểm 2910D Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.967.044                            
25185 0109204805 Cty TNHH sản xuất & thương mại Xuân Nguyễn Số 9 ngõ 51 Đồng Cổ, Tây Hồ, Hà Nội 9                          14.966.887                            
25186 0108594528 CÔNG TY TNHH GEN GROUP P510 Toà A, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          14.966.280                            
25187 0109358749 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VITECH VIỆT NAM Tầng 2, tòa N4D , ngõ 48 Lê Văn Lương , Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          14.964.948                            
25188 0107790791 Cty CP đầu tư phát triển Thạch Sanh BT4-1 đường Nguyễn Xuân Khoát. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.962.583                            
25189 0108896286 Công Ty Cổ Phần Jinzai Tech Tầng 5, Số 85-87 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.960.000                            
25190 0107730425 Công ty TNHH Thương mại Vật Liệu tổng hợp Hồng Hải Chợ Bương, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3                          14.959.333                            
25191 0107516460 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T VÀ T HÀ NỘI Lô A31 Khu Đấu Giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội 10                        14.957.533                            
25192 0107965353 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại nhà Phương Bắc CT12 Khu đô thị Văn Phú - hà đông - Hà Nội (SDT 0983 922262) 2                          14.953.895                            
25193 0107541146 Cty CP Kỹ Thuật & Dịch Vụ Minh Khang Số 28 ngách 1 ngõ 45 Đồng Me, Mễ Trị, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          14.953.600                            
25194 0108129383 Công ty TNHH thực phẩm Thành Huân Thanh Vân, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          14.953.408                            
25195 0106004068 Công ty TNHH dược phẩm EOC Việt Nam LK03-08 KĐT An Hưng, Dương  Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.952.929                            
25196 0109911265 Công ty TNHH cơ khí chính xác HM Vina Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3                          14.951.715                            
25197 0109154368 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ODOOR VIỆT NAM Tòa Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          14.946.492                            
25198 0109216416 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Khách Sạn Thái Hà Số nhà 20, Ngõ 71 Phố Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          14.945.000                            
25199 0108024165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG SỐ NHÀ 14 NGÕ 81 PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          14.944.904                            
25200 0110016669 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNC HOLDINGS Biệt thự N07B, Khu liền kề dịch vụ 20,21 Vạn Phúc , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          14.944.275                            
25201 0104937252 CÔNG TY TNHH NEWSING Số 3- LK4 KĐT Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          14.944.000                            
25202 0108087013 Công ty TNHH Join Logix Việt Nam Tầng 9,tòa nhà Detech, số 08 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          14.944.000                            
25203 0107972329 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ 16 -BQP Tầng 5, tòa nhà Đông Đô, số 6, phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.942.531                            
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25204 0105937382 Công ty CP thương mại và dịch vụ Trường Phát Việt Nam Số nhà 11 Ngõ 1144, Tổ 1, phường Yên Nghĩa, Hà đông, Hà Nội 1                          14.940.224                            
25205 0108669357 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUÀ TẶNG SEN VIỆT Căn hộ C17- Khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          14.940.194                            
25206 0109300178 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HITECH SOFT THÔN TƯƠNG CHÚC, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3                          14.940.194                            
25207 0109352190 CÔNG TY TNHH S-VILLAS Số 36, Ngõ 53 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.940.000                            
25208 0107021274 Công ty CP Xe và Máy Việt Nam Số 3, ngách 44/58/17 phố Đức Giang, tổ 20, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội 4                          14.939.918                            
25209 0100110221 Cty CP ĐT  và PT Phim Truyện Việt Nam Số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          14.939.056                            
25210 0102732179 Cty TNHH Tm & DV KT Tân Thế Giới số 78, ngõ 77, đường Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN 1                          14.938.195                            
25211 0105820578 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Hiệp An p811, GH5, CT17, KDT Việt Hưng, LB 3                          14.937.869                            
25212 0109418250 CÔNG TY CỔ PHẦN NOFA VIỆT NAM Số nhà 1, Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          14.935.573                            
25213 0108372003 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HOA ƯU ĐÀM Số 15, ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2                          14.934.738                            
25214 0110345663 Công ty TNHH y tế Soraicine Tầng 17 Tòa nhà Nam Cường, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          14.934.666                            
25215 0104897472 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hà Minh P3209, Tòa A Chung cư Golden Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội ( ĐT 0966896926 9                          14.934.053                            
25216 0102367342 Công ty CP Máy & Thiết Bị Thủy Lực PHòng 701 nHà CT4B kHu đô tHị LinH Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.930.474                            
25217 0109454636 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH T99 LUXURY Số 96 phố Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          14.926.780                            
25218 0104128847 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT SÁNG TẠO HTC VIỆT NAM Số 77 phố Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          14.925.690                            
25219 0104516173 Công ty TNHH Tuấn Tường Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 1                          14.925.194                            
25220 0109393623 Công ty Cổ phần Tập đoàn Wonder Quốc Tế CĂN HỘ VĂN PHÒNG SỐ 3603, TẦNG 36, TÒA W1, LÔ ĐẤT HH, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          14.924.800                            
25221 0105798139 CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học và Dịch Vụ Việt Nhật Lô 19 Trung Yên 9A, Phường Trung Hòa, quận cầu giấy, HN 3                          14.924.151                            
25222 0102364380 CTy CP TV Thiết Kế & Xây Lắp Viễn Thông Hà Nội Phòng 1002, nhà P1, khu 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          14.923.968                            
25223 0107333516 Công Ty Cổ Phần Sumo Nhật Việt Số 02, ngõ 02 đường Liên Mạc, P.Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          14.923.863                            
25224 0104205298 Công ty CP thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành Số 162B Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đinh, TP Hà Nội 3                          14.923.234                            
25225 0105319442 CTy CP Sách Thiết Bị Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hà Nội Tầng 06 Tòa nhà 89B Đường Hồ Đền Lừ - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 7                          14.922.045                            
25226 0109677382 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRƯỜNG LỘC Số nhà 34 ngõ 77 phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.920.940                            
25227 0106229618 CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUECOM VIỆT NAM P8A02 Tòa Nam, Rice city Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.919.705                            
25228 0101272419 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU HÀ NỘI Số 23 ngách 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 3                          14.919.307                            
25229 0104964640 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH Số 8b ngõ 117 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 9                          14.917.572                            
25230 0109395645 Công ty CP thương mại và công nghệ 4T 12 ngõ 151B Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          14.917.503                            
25231 0109139433 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTK Xóm Cầu, thôn Cốc Thượng, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          14.917.500                            
25232 0109793050 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, SỰ KIỆN VÀ QUẢNG CÁO ACC VIỆT NAM Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          14.917.500                            
25233 0102834004 Công ty TNHH Hùng Luận Số 1, ngõ 484 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.917.500                            
25234 0108398611 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH ĐÔ TIÊN PHONG Số nhà 289 Đường Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0978102002 4                          14.917.182                            
25235 0104119909 CTy CP Đầu Tư Phú Lộc F5 C9 Khu TT Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 9                          14.914.989                            
25236 Nhóm trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Ngôi Nhà Trẻ Thơ Số 86 Nguyễn Ngọc Nại - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          14.912.558                            
25237 0500566322 Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Số nhà 653 Quang Trung, Quận  Hà Đông, Hà Nội 2                          14.912.000                            
25238 0108476891 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ABC VIỆT NAM Nhà số 4, ngõ 87/26/3 Yên lộ, tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          14.912.000                            
25239 0105430627 Công ty CP thương mại và dịch vụ Mạnh Tùng Số 2 ngách 331/4, đường Trần Khát Chân,P Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà nội 1                          14.912.000                            
25240 0106921699 CTy TNHH Phát Triển TM và Đầu Tư Vận Tải Tuấn Anh Số nhà 41, ngách 2/69 Tổ 12 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà 2                          14.912.000                            
25241 0108753175 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ ACES TẦNG 5 + TẦNG 6, LÔ 13 DV10 KHU ĐẤT DỊCH VỤ TRONG KHU ĐTM TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          14.912.000                            
25242 0102398358 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Lâm Đức số 32,tổ 22 THượng THanH, Quận Long Biên, HN 1                          14.911.763                            
25243 0106992611 Cty CP Công nghệ và Quảng cáo Chấn Hưng PRO Số 91 ngõ 54 đường ngọc hồi quận Hoàng Mai Hà nội 1                          14.911.352                            
25244 0109672497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ CƠ ĐIỆN VIỆT NHẬT Số nhà 2, ngõ 55 đường Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.909.088                            
25245 0106675595 Cty CP TM & ĐT XD Phúc Đạt P 306 Tầng 3 Nhà C, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.907.666                            
25246 0108177059 Công ty CP kiến trúc và nội thất EURO TOP Tầng 2, số nhà B24 Lô TT11 Khu đô thị Văn Quán, Tổ 6 Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          14.906.678                            
25247 0106346992 CTy TNHH Sản Xuất Thương Mại Đ&H Lô 1 TT2 Số 89 Thịnh Liệt Phường Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          14.905.600                            
25248 0104354620 Cty CP TV XD & Quy hoạch Đô thị HN Số 2 ngõ 2 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN 2                          14.900.146                            
25249 0106685875 Cty TNHH TM Vật tư KT & BHLĐ GH Số 101 khu tập thể C3, đường Khuất Duy Tiến,Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          14.899.200                            
25250 0110111471 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLINE GLOBAL Tầng 8 Tòa nhà Kim Ánh, Số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          14.898.366                            
25251 0102815393 CÔNG TY TNHH TM PT IN & QUẢNG CÁO ĐỨC ANH Lô D10-6 Cụm SX tập trung xã  Tân Triều (ngõ 300 Nguyễn Xiển đi vào), Thanh Trì, Hà Nội 1                          14.896.733                            
25252 0107622645 Công ty CP đầu tư xây dựng đông dương G7 Lô A3 (tầng 3, tòa C) khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          14.894.766                            
25253 0109450208 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Tiền Phong Số 2, lô 14, làng nghề Sơn Mài Hạ Thái, Xã Duyên Thái , Huyện Thường Tín , TP.Hà Nội 2                          14.894.395                            
25254 0108598875 CTy TNHH Sammax Việt Nam Liền kề 01-02 khu nhà ở và văn phòng làm việc Cụm 9 xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3                          14.893.736                            
25255 0108502132 Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Thương Mại Hưng Phát Tầng 09, tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          14.892.801                            
25256 0108055124 Cty CP Xây dựng và thương mại KBT Việt Nam Ô DV11, Lô 16 khu đất Dịch vụ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.886.970                            
25257 0106052720 Công ty CP phát triển thương mại Bắc Việt Ki ốt số 28 B2.1, Tòa HH02C, KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          14.886.400                            
25258 0109956280 Công ty TNHH thương mại và quảng cáo QBV Số 66 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          14.885.108                            
25259 0108054321 Công ty TNHH Thương Mại và du lịch Avada Xóm Nông, Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, Huyện Gia lâm, Hà Nội 3                          14.882.434                            
25260 0104029490 Cty CP kỹ thuật công nghệ Hàn Việt Xóm 3 Quỳnh Đô Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  66603748 2                          14.880.301                            
25261 0108005109 Công ty CP Tập đoàn Năm Châu Số 20, đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          14.880.000                            
25262 0104130719 HTX NN Nghĩa Hương xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          14.878.976                            
25263 0109434654 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hồng Bàng Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 4                          14.877.889                            
25264 0107534734 Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Bắc Sơn Tầng 2, D25, ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          14.877.440                            
25265 0110035005 CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM Số 16 lô 4a, Trung Yên 6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.876.360                            
25266 0109825922 Công ty cổ phần phần mềm và tư vấn giải pháp thông minh Liền Kề 10-11 khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông TP Hà Nội 1                          14.874.927                            
25267 k có MST Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập Ngôn Ngữ Việt Số 15, TT6D Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.873.765                            
25268 0107644790 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phùng Nguyễn Số 12 ngõ 135 đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 1                          14.872.572                            
25269 0103154160 Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng - Phát triển công nghệ Q&H Số 119, Ngõ 209, Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ hiệp,Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0904691500 6                          14.871.394                            
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25270 0106030389 Cty TNHH Thương Mại và Điện Lạnh Nam Việt số 453 đường Âu Cơ, pHường NHật Tân, Tây Hồ, HN 1                          14.870.480                            
25271 0106747962 Cty CP XNK LT Việt Nam Số 1, ngõ 2, Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nôi 902166655 0904980379 1                          14.869.123                            
25272 0101896311 CTy TNHH vận tải & DVTM Quang Vinh Số 63 - Quốc lộ 2 - Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          14.867.200                            
25273 0109738677 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAIKOU Xóm 1, Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          14.865.114                            
25274 0106725662 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ANIMA VIỆT NAM P701, số 59 ngõ 5 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1                          14.864.814                            
25275 0105974507 Công ty TNHH lò xo Quang Minh Thôn Liễu Nội, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 11                        14.864.261                            
25276 0107661965 CTy TNHH Thiết Bị Và DV HANOTECH Số 30 Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          14.860.759                            
25277 0110015087 Công ty TNHH Nha Khoa Greenfield Tầng 1-2-3, Số 95, Phố Trung Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.860.202                            
25278 0101845155 CTy TNHH Tư Vấn Phạm Anh Nguyên tầng 4, tòa nhà ngôi sao, 15B Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, P.Đại Kim, Hoàng Mai, HN (Anphamco Co.Ltd 1                          14.859.968                            
25279 0108277712 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LSX Biệt thự số 1 Lô 4E Trung Yên 10B, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.857.192                            
25280 0107365490 CTy TNHH Thương Mại, Sản Xuất và Xây Dựng Minh Phong Số 235, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.856.194                            
25281 0107680573 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MẠNH TUẤN PHONG Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          14.855.203                            
25282 0101481726 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Nhật Nam Tầng 06, toà nhà NewSkyline, Lô CC2 KĐT mới Văn Quán-Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          14.854.506                            
25283 0101745873 Công ty CP đầu tư xây dựng Đông Dương Số 47, Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          14.852.776                            
25284 0106325382 Công ty TNHH công nghệ và đầu tư An Phát Nhà C5 ngõ 6 đường mạc thái tổ- tổ 43 phường yên hòa - cầu giấy 7                          14.851.867                            
25285 0109369003 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MISKAFA VIỆT NAM LÔ C53 - NV 20, Ô 41, KHU C ĐÔ THỊ MỚI GELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          14.849.648                            
25286 0105788187 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Vân Trâm Số 62, Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3                          14.849.648                            
25287 0106861055 Công ty TNHH sản xuất và thương mại mây tre Giao Châu Km 25, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          14.849.587                            
25288 0100110895 Công ty TNHH 1 TV Đầu Tư Phát Triển Chấn Hưng Số 8 ngách 28/10 đường Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.849.156                            
25289 0108308103 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ANH LÊ Thôn Bái Thượng, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 10                        14.848.820                            
25290 0108272312 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Nam Liền kề 23, C37 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          14.848.325                            
25291 0110243083 Công ty cổ phần Winggo Số 32 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          14.848.000                            
25292 0106208840 CTy CP Thiết Bị Máy Móc Âu Châu Số 6C7 Đường Nguyễn Công Thái, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.848.000                            
25293 0107722801 Công ty CP Đồng Hữu Phát Mặt sau tầng 1, OCT 3C, khu đô thị Handiresco, Phạm Văn Đồng, cổ Nhuế, Từ liêm, Hà nội. 1                          14.848.000                            
25294 0106177536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ Số 4, ngõ 390/1 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          14.847.500                            
25295 0317518601-001 CÔNG TY CỔ PHẦN STRONGBODY VN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Lô E25 Đường Nguyễn Công Thái, Khu đô thị Đại Kim - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 1                          14.846.000                            
25296 0109660389 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Vy Anh TĐ 155 BDD6 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.844.025                            
25297 0104953328 Cty CP dược phẩm B&Q Việt Nam Số 18, Phạm Hùng- Mỹ Đình , Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.843.953                            
25298 0102491780 Công ty đấu giá hợp danh Thành An 266 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.843.386                            
25299 0109753393 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÒA PHÁT Số 15 ngõ 12 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          14.843.080                            
25300 0101841993 Công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi khu số 5 khu công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông - Phường Hà Cầu - HN 1                          14.842.369                            
25301 0107562040 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Công nghiệp Crystal Số 69, Ngõ 1295, Đường Giải Phóng, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.842.091                            
25302 0109469978 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT THẢO Số 12 Bis, LK11A, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 9                          14.841.851                            
25303 0101057901 CTy TNHH Tiến Sơn Ngõ 389 Trương Định - nhà B7 - (trong CTy XNK Rau quả), phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.839.837                            
25304 0107857855 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Hoa Việt P510, CT5, DDN, Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm,HN 3                          14.837.983                            
25305 0109921922 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK ACE Số 1A ngách 77 ngõ 254 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          14.837.514                            
25306 0109785405 Công ty CP KD Bất động sản Công nghệ ĐTH P203, chung cư D5C, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy , Hà Nội 2                          14.837.063                            
25307 0106588737 Cty TNHH giầy da Christina-Q P102 nhà B3 tập thể Giảng Võ,đường Trần Huy Liệu,p.Giảng Võ.q.Ba Đình,HN 1                          14.834.800                            
25308 0105019456 Công ty TNHH Vạn Phú Kim SN 112 Sau media mart tổ 5, văn quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.834.324                            
25309 0107645868 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Đức Tuấn Số 40 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          14.832.000                            
25310 0102761846 Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và hoá chất An Bình Nhà số 10.TT8, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Foresa 2, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.832.000                            
25311 0110278600 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUNPOSS VIỆT NAM Lô CN-B7 Khu công nghiệp Phú Nghĩa. - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 6                          14.829.071                            
25312 0106802243 Công ty CP cơ điện lạnh Biển Bạc Số 1139 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          14.828.115                            
25313 0106898672 Công ty TNHH Kiên EDU Việt Cụm 2 - Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 10                        14.827.108                            
25314 0108322901 Công ty CP Công nghệ Nông lâm Hùng Anh Số 265 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 10                        14.819.056                            
25315 0108138162 Cty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu BCM Việt Nam SỐ 251 NGỌC THỤY, NGỌC THỤY, LB 7                          14.817.530                            
25316 0104474519 CTy TNHH Cơ Khí Việt Hà Nội 19 TT1, Khu đô thị Ao Sào, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          14.816.766                            
25317 0106392332 Công ty TNHH Linh Anh Trang Tổ 1, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          14.816.000                            
25318 0110234635 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Vượng Hưng Tầng 5, số nhà 33 Nguyễn Sơn. - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          14.816.000                            
25319 0106895512 Công ty Cổ phần liên kết công nghệ toàn cầu - GTC Tầng 5, số 49 Trung Kính. Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.816.000                            
25320 0107524373 Cty CP ĐTXD Nam Hồng Hà Phòng 2511 (D1, T22A), toà nhà The Artermis, số 3 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.816.000                            
25321 0108820424 Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Ecolife Số 2, Ngõ 132/12/22 Đường Cầu Diễn, TDP Nguyên  Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.816.000                            
25322 0103673134 Công ty Cổ phần Sản xuất và Xây dựng Nam Hoàng số 25 Thôn chợ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          14.816.000                            
25323 0108168142 Công ty TNHH thương mại & sản xuất tổng hợp Phú Thịnh 643 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          14.816.000                            
25324 0104750381 Cty CP tập đoàn Sơn Hà số nhà 12A khu tập thể bộ tư lệnh đặc công xã Vĩnh Quỳnh Thanh trì Hà nội 985562846 62919880 1                          14.816.000                            
25325 0105455942 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vinafat 217 đường trường chinh, thanh xuân, HN 0985065989 985065989 985065989 1                          14.816.000                            
25326 0108815470 CÔNG TY CỔ PHẦN TPS VIỆT NHẬT Số 36 Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.816.000                            
25327 0105588484 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Vũ gia Điểm Công Nghiệp Di Trạch - Đường 422B Xã Di Trạch- Huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà Nội. 2                          14.814.892                            
25328 0110013266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ELITE P1016, tòa CT1A, DDN, Đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.814.698                            
25329 0109309004 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TMĐT ECO ACADEMY TẦNG K2 TÒA B, TÒA NHÀ VIỆT ĐỨC COMPLEX SỐ 39 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          14.813.892                            
25330 0102114655 Công Ty CP Chứng Khoán Việt Tín 40 Phan Bội Châu, hoàn kiếm, hà nội 1                          14.813.760                            
25331 0107857911 Công ty TNHH truyền thông An An Số 26 ngõ 224, trung kính, Yên hòa, CG, Hn 2                          14.813.719                            
25332 0103883558 Công ty CP Kinh tế Nam Hà Nội Đội 6 - Thôn Thượng - Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          14.812.398                            
25333 0108581279 Công ty TNHH công thương Ngân Đạt Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4                          14.811.126                            
25334 0110077301 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHẤT TÂM thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 4                          14.811.126                            
25335 0106815450 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Quang Vinh Số 1191 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          14.811.126                            
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25336 0109527468 CÔNG TY TNHH VSPHARMA Số 102/245 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          14.809.236                            
25337 0108298399 CÔNG TY CỔ PHẦN CNCLAND Nhà số 3 - Ngõ 207/65/17 tổ dân phố Trung 6 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam. 4                          14.804.686                            
25338 0109598814 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH PHƯƠNG 751 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          14.803.981                            
25339 0109231372 Công ty Cổ Phần Thương Mại Z-1368 Số nhà 171, ngõ 12, đường quang trung, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 9                          14.803.575                            
25340 0107300581 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 882 Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 5                          14.803.425                            
25341 0107038662 CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ Y TẾ HTH Tầng 2, số 29, ngõ 29 Phố Xã Đàn, P. Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3                          14.803.215                            
25342 0500387073 HTX N.Nghiệp Tân Lập Xã  Tân Lập  - Đan Phượng - Hà Nội 1                          14.801.929                            
25343 0102360629 CTy CP Công Nghệ Hoàng Kim VKP Số 11 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          14.801.350                            
25344 0110173044 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NEXTHOME Số 6 ngách 49, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          14.799.326                            
25345 0104173984 Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động công đoàn Hà Nội Số 3 Chu Văn An - Hà Đông - Hà Nội 1                          14.796.864                            
25346 0110049664 Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp Hải Dương Số nhà 98 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 4                          14.795.765                            
25347 0108944980 Công ty cổ phần xây dựng tôn tạo di tích và văn hóa Việt Số 16 ngõ 26 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 9                          14.794.888                            
25348 0106183956 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp điện Suntech số 2, ngách 24, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn , Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          14.793.728                            
25349 0109914354 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRÚC LINH Số 79A Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          14.792.233                            
25350 0105868611 Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Lý Môi Trường Phòng 503, số 21, lô 1B Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 9                          14.792.233                            
25351 0104973331 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư phát triển Lâm Khang Số 12, Khu TT Công an, Tiểu khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nộ 3                          14.792.121                            
25352 0107933464-001 Chi nhánh Đại Hà Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn NGV VP 6-3 tầng 6, comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.790.868                            
25353 0106806008 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thuần Việt Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          14.790.848                            
25354 0105440128 Cty CP LACKY 192 Đường 70 Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  62819181 9                          14.789.456                            
25355 0101368015 Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam Số nhà 31 Ngõ 76 Phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          14.787.965                            
25356 0106889212 Công ty CP thương mại và dịch vụ bất động sản An Vượng Land Tầng 8, tòa hội nhà báo Việt Nam, đường Dinh Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.787.449                            
25357 0109321900 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT BIGBEN HÀ NỘI Số nhà 19 ngõ 84/4 phố Yên Hoà, Tổ 16, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.785.848                            
25358 0109674913 Công ty CP tập đoàn dược phẩm Hanaphaco Số 8, BT2, Khu đô thị Handiresco, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.784.395                            
25359 0105636628 Cty CP Liên Kết Hoàn Hảo Phòng 205 Tầng 2, Khu thương mại tòa Chung cư Học Viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 1                          14.782.802                            
25360 6200045400 Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Đạt Phát Lô CX3 - Làng nghề Vạn Phúc - phường Vạn Phúc - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội 1                          14.780.843                            
25361 0109978622 Công ty cổ phần tự động hóa AST Vina Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.780.548                            
25362 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Học viện Trí Tuệ Việt Số 4, ngõ 104 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.779.687                            
25363 0105436996 CTy TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát Số 45 - B2, Ngõ 649, Đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.778.880                            
25364 0110013731 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TRIPUS Phòng 601, số 45 ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          14.778.254                            
25365 0104540680 Cty TNHH Bảo Kim Ngân Số 18-G2 phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          14.774.400                            
25366 0108494298 CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH 247 HÀ NỘI ĐỘI 10, THÔN CHÂU MAI, XÃ LIÊN CHÂU, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3                          14.772.407                            
25367 0105915149 Công ty TNHH phát triển cơ điện xây dựng Hà Nội Số 210 Phố Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5                          14.770.405                            
25368 0106323402 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI HOÀNG Số 18A, Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, HN 9                          14.769.785                            
25369 0101906104 CÔNG TY CP SCT - HÀ NỘI số 10 ngách 64/43 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội 1                          14.767.478                            
25370 0107910883 CTy TNHH TM Điện Tử LED Vương Tú Số 86, phố Trung Phụng, P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, Hà Nội 3                          14.766.742                            
25371 0104188959 CTy CP Dịch Vụ Lữ Hành Châu á Số 6 ngõ 299/76 Đường Hoàng Mai - Hoàng Mai Hà Nội 9                          14.766.359                            
25372 0107515361 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AVTECH VIỆT NAM P403, SỐ NHÀ 8+10, NGÁCH 12/61, PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          14.766.218                            
25373 0109942827 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC WIKI MIỀN BẮC D03 - L32, Khu A, Khu đô thị Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          14.763.270                            
25374 0108198877 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG KIM Số 72 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 3                          14.762.321                            
25375 0106868526 CTy CP AH Kỹ Thuật Năng Lượng Số 120, Phố Tây Trà, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          14.761.745                            
25376 0109091774 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô T&T Số 29/9 Nguyễn Văn Linh - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          14.760.532                            
25377 0109133671 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẢI HÀ Thôn Thủ Trung, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội 4                          14.760.368                            
25378 0109368190 Công ty TNHH CMG Số nhà 49, đường Nguyệt Quế 8, Khu đô thị sinh thái Vinhomes, - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội 2                          14.759.575                            
25379 0108043055 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Phú Vinh Thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nộ 1                          14.759.504                            
25380 0108820872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HỒNG DIỆP Số nhà 16 Ngõ Trạm, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 3                          14.758.096                            
25381 0108077512 Công ty CP du lịch và sự kiện kết nối thế giới 22 phố Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng,HBT 3                          14.756.713                            
25382 0108481965 CÔNG TY TNHH POAD LKB 12-09 Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          14.756.579                            
25383 0106208671 Công ty CP tư vấn phát triển và thương mại Phúc Lâm 31 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ( Hưng 0936572080) 5                          14.756.523                            
25384 0110088455 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VIETTECH Nhà liền kề Số 26, số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          14.754.000                            
25385 0104774551 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÀ AN P1116 CT3BX2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.752.592                            
25386 0109142411 Cty TNHH kiếm toán và tư vấn Bản Việt Tầng 4, Số 99A, Ngõ 141 Phố Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ.(Khách sạn luxtel) 1                          14.749.569                            
25387 0109879413 Công ty TNHH Legacy Land Số nhà 552, Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          14.749.440                            
25388 0110315362 Công ty cổ phần giáo dục UNISCHOOL Hòa Lạc Nhà 22, đường 3.4 KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.748.800                            
25389 0105247452 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Quang Thắng Thôn Thái Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          14.745.600                            
25390 0102046236 Cty CP thương mại và vận tải Đức Duy số 230 tổ 19 TT Đông Anh - Hà Nội 1                          14.745.600                            
25391 0107938712 Trung tâm nghiên cứu thực phẩm và mỹ phẩm cụm công nghiệp sản xuất tập trung triều khúc, xã tân triều, huyện thanh trì, tp. hà nội 972308792 972308792 1                          14.745.500                            
25392 0107714832 Công ty TNHH Dược phẩm RED Số 111 Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 8                          14.744.704                            
25393 0106705257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HOÀNG ANH SỐ NHÀ 93, NGÕ 99/110/79 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          14.742.493                            
25394 0108344542 Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hoàng Huy Group Số 1, Trung Yên 3, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          14.741.882                            
25395 0105041772 CTy CP Đầu Tư Mfo Km10 + 350 Cao tốc DCT 08 An Khánh, Hoài Đức,  Hà Nội (Kho MFO) 1                          14.741.336                            
25396 0100283023 Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị P412, nhà E1, số 6 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. 2                          14.740.798                            
25397 0105871050 Công ty TNHH truyền thông KOMODO Số 132 Phố Hồng Mai, Ph. Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN 1                          14.740.096                            
25398 0107439960 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tổng Hợp Tâm Việt Công ty TNHH Giang Nguyên - Cụm CN Thanh Oai- Bích Hoà - Thanh Oai - HN 1                          14.739.675                            
25399 0100595657 Công ty TNHH Bắc Thành Sơn KCN Phú Thị, Xã Phú Thị, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          14.739.520                            
25400 0106265461 Cty TNHH Win Việt Nam số 8 ngõ 234 đường giáp bát phường giáp bát quận hoàng mai   02460278824 1                          14.739.200                            
25401 0108980996 Công ty TNHH thương mại và sản xuất cơ khí Sáng Thụy Thôn Bãi Thụy - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 10                        14.738.098                            
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25402 0109955858 Công ty TNHH techno Powwer Việt Nam Chung cư A10 CT1 Nam Trung Yên , KHu Đô Thị Nam Trung Yên , Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.737.587                            
25403 0110321126 Công ty TNHH Sunup Vina Số nhà 19A, Ngõ 227/9 Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          14.737.024                            
25404 0104937414 Cty CP dược phẩm T & C Thăng long số 24, ngõ 535 Lạc long quân - Nghĩa đô - Cầu Giấy 1                          14.737.024                            
25405 0109417271 Công Ty CP Đầu Tư UNO Việt Nam số 22, ngõ 381 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          14.737.024                            
25406 0102183786 Cty CP Sự kiện & Truyền thông Việt 21 Tầng 22 tòa nhà Vpbank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.736.384                            
25407 0103454580 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ IN THIÊN PHÚC Căn B901, Chung cư Việt Đức complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.736.000                            
25408 0109706474 Công ty Cổ phần FMG Mobility 99 Đàm Quang Trung - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          14.735.304                            
25409 0104883617 Cty TNHH ĐTXD và vận tải Trung Thành Thôn Xuân Trạch Xuân Canh Đông Anh HN 9                          14.734.851                            
25410 0101294437 Công Ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật á Châu P105 ngách 7 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          14.734.592                            
25411 0107902949 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trí Số 197 Vạn Xuân, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3                          14.733.646                            
25412 0108655192 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI CMT Số 45 ngõ 37 đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.732.968                            
25413 0103145423 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRIỄN LÃM VÀ LOGISTIC tầng 4, số 5B, ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, P Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          14.732.800                            
25414 0109344009 Công Ty Cổ Phần Sắt Nghệ Thuật SOHACO Thôn Vĩnh Lộc 2, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.732.800                            
25415 0101823641 Cty CP In & TM Ngọc Hưng 460 Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          14.731.802                            
25416 0107565348 CÔNG TY TNHH FACI VIỆT NAM Số 60, ngách 114 ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 9                          14.731.743                            
25417 0108879153 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CIRCLE Số 8 ngõ 57 Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          14.731.671                            
25418 0106119439 Công ty CP XNK và đầu tư NTC Việt Nam Số 293(Cầu Dừa) , Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          14.731.352                            
25419 0108919279 Công Ty TNHH SSAB Việt Nam Số 62, phố Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          14.728.531                            
25420 0107053974 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHÚ SANG Số 27 Lacasta  Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3                          14.728.412                            
25421 0106537034 CTy TNHH Truyền Thông và Thương Mại Bảo Sơn Số 4 ngõ 163 Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nộ 3                          14.728.412                            
25422 0103009729 CTy CP Đầu Tư XD và Thương Mại Phát Triển 32 Lô 7 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          14.728.412                            
25423 0108016904 CTy TNHH Bảng DQBOARD Việt Nam Số 27, ngõ 274 phố Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.726.696                            
25424 0107095332 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC XANH Số 3 ngõ 814 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          14.726.400                            
25425 0105574273 Công ty CP Thiết Bị Giáo Dục Dạy Nghề Việt Nam A50-BT4-KĐT Mỹ Đình II, P. Mỹ ĐÌnh 2, Q. NTL, HN 1                          14.726.400                            
25426 0106172721 Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam Số 16, ngõ 1, đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN. 3                          14.726.195                            
25427 0107545172 Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Trường Hải Số 12A, ngách 172/69, ngõ 172 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          14.724.864                            
25428 0105869051 Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Thái An Số 93 Louis II Khu đô thị Louis City, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          14.722.657                            
25429 0108307477 Công ty CP Kiến trúc Và Nội thất Thiên Vân Home Số 46, tổ 8, đường Phan Bá Vành, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 4                          14.722.185                            
25430 0105385163 Công ty CP Thương Mại và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Đức P12A tầng 12HB, 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.722.123                            
25431 0500600206 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hồng Phát Đội 2, Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.720.049                            
25432 0102041189 CÔNG TY TNHH HỒNG SAO VIỆT Số 1 ngõ 316 Phố Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai- Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          14.720.000                            
25433 0107802775 Công ty TNHH Quốc Tế GINI Căn 03-F và 04-F khu nhà ở thấp tầng A10, KĐT Nam Trung yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.720.000                            
25434 0107565644 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Xuân Đỉnh Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.720.000                            
25435 0109905504 Cty CP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Số nhà 20 Ngõ Huyện, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 2                          14.720.000                            
25436 0110349386 CÔNG TY TNHH HYUNDAI BOTECO Lô B21– ô D21, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.720.000                            
25437 0109660886 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THÔNG VIỆT Số nhà 29B, Ngõ 88 Trần Quang Diệu, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.720.000                            
25438 0110139170 CÔNG TY TNHH MTV H&N HÀ NỘI SỐ 15, NGÁCH 23, NGÕ 1197 GIẢI PHÓNG, HÀ NỘI 2                          14.720.000                            
25439 0500387732 C.ty CP xây dựng SX Thương Mại Hà Tây Thôn Thắng Đầu - Xã Hoà Thạch - Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội 2                          14.720.000                            
25440 0500564526 Công ty TNHH trang trí nội thất nhà việt Thôn 4, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; sdt 0986239286 2                          14.720.000                            
25441 0106308362 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Số 18 , nằm trong khu tập thể nhà hát chèo, ngõ 169 Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Quận Cầu giấy 1                          14.720.000                            
25442 0109966056 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí LKH Media Số nhà 24 ngách 10, ngõ 575 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.720.000                            
25443 0109425106 Công Ty TNHH Y Dược Đại Phát Nhà số 3C, Ngõ 124, Nghách 4, phố Hòe Thị , tổ 5, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          14.719.517                            
25444 0106214971 Công ty TNHH LDPIONEER Việt Nam Đối Diện nhà 25BT4-2 KĐT mới, Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3                          14.719.303                            
25445 0500451089 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LỘC PHÁT Số nhà 1, Xóm Đồng, Cụm 3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 2                          14.718.018                            
25446 0105742337 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Khởi Thịnh Số10 Phố Đại An, tổ dân phố 6, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.717.778                            
25447 0107249550 Công ty TNHH Đầu tư và xuất nhập khẩu Tân Thịnh Phát Ô16-C49-LK12, Khu C Gmexico, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.716.879                            
25448 0102139321 CTy CP Kiến Trúc & Xây Dựng Hà Việt Tầng 18 Tòa Nhà Icon4 - 243A Đê La Thành (cạnh Trường ĐH Giao Thông VT) - Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.715.641                            
25449 0105148130 CTy TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long Phòng 718 Nơ 5 Ban Đảo Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          14.715.267                            
25450 0106180909 CTy TNHH Tư Vấn Thuế Long Việt Tầng 4 số 44 Lê Quang Đạo ,phường  Phú Đô,  quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 1                          14.714.925                            
25451 0109122140 Công ty TNHH Tigo - Software Solutions Số 16 Đường Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        14.714.923                            
25452 0108879900 CÔNG TY CỔ PHẦN YOUR DREAMS Số nhà 34A – TT13, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          14.714.771                            
25453 0108598603 CÔNG TY CỔ PHẦN BHT INTERNATIONAL Số 6 - ngõ 72, Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội 4                          14.712.894                            
25454 0101386021 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG VIỄN TIN 16/438/65 Tây Sơn, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 5                          14.711.063                            
25455 0110224066 CÔNG TY TNHH HT FLOWER FRUIT Số 92N Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 3                          14.710.298                            
25456 0106372801 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Nam Hồng 04 BT3, ngõ 8, Đại Lộ, Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.710.247                            
25457 0107722840 CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU STYWIN Số 15 ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội 2                          14.708.966                            
25458 0109556691 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ROLEX VIỆT NAM số nhà 183, ngõ 6 Miêu Nha, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          14.707.396                            
25459 Không có MST 1 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trăng Sáng Tầng 1- toà Ruby 2- Khu đô thị Goldmark City - Tổ dân số 12- Phường Phú diễn- Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 1                          14.703.823                            
25460 0106326890 Công ty TNHH Dược phẩm AUROPHAR Số 20 ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          14.703.774                            
25461 0109150772 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÂN TÍN SỐ NHÀ 34-VƯỜN HOA 1/6, NGÕ 178 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          14.701.296                            
25462 0107323229 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TDP Việt Nam biệt thự số 12B, dãy 16B4 đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, HN 9                          14.700.364                            
25463 0108325412 Công ty Cổ phần Travelite Việt Nam Tầng 9 Tòa nhà New Center, Số 27 ngõ 26 Phố Đỗ Quang, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 2                          14.699.398                            
25464 0106759894 Cty TNHH Phát Triển Xây Dựng Hải Linh số 115 An TrạcH, Quốc tử Giám, Đống Đa 5                          14.697.709                            
25465 0109973896 Công ty TNHH HANOIO Số 1 Ngõ 80, Đường Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.694.400                            
25466 0108844094 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XDAILY VIỆT NAM Số 573 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.693.751                            
25467 0109744536 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tân Hoàng Minh Đội 4, Thôn Bầu - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 8                          14.692.919                            
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25468 0104937291 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI HOÀNG TÙNG Số 1, Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, HN 1                          14.691.953                            
25469 0110384888 Công ty cổ phần công nghệ Media-X Tầng 9, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quân Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.691.456                            
25470 0102319451 Công ty CP quản lý dự án đầu tư xây dựng Số 31 khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 1                          14.691.149                            
25471 0109781055 Công ty TNHH Dược và sinh phẩm Phương Đông Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          14.690.000                            
25472 0108823048 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Minh Khôi LOG41, KHU TĐC LK19A,LK19B.X7, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          14.689.792                            
25473 0108531743 Người NN - CÔNG TY TNHH NOMADS VIỆT NAM Số 4/2/89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        14.689.665                            
25474 0110263604 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại quốc tế Trường Thịnh Thôn 2., Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.688.364                            
25475 Cơ sở mầm non Đôi chân hạnh phúc BT11, VT25, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          14.688.000                            
25476 0109570209 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KCLY VIỆT NAM Số nhà 636 DV16, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.688.000                            
25477 0108324698 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG OTA Tầng 4 tòa nhà Kailash, Số 3 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.688.000                            
25478 0110354587 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ACE HOLDING Số 1, Ngõ 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          14.688.000                            
25479 8307266621 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP PHẦN LAN Căn Hộ Số 16, Lô N012-A, Khu ĐTM Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          14.688.000                            
25480 0107937532 CÔNG TY TNHH TRUE LEGAL VIỆT NAM Tầng 3, Số 22 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          14.688.000                            
25481 0108205210 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT P405, CT1, KĐT Nam Cường, P. Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.688.000                            
25482 0107658225 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Số 20,ngõ 28  Trần Điền,Định Công,Hoàng Mai,Hà Nội 1                          14.688.000                            
25483 0106030117 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất KT Việt Nam Tầng 3 Toà nhà CDS, Số 33 ngõ 61 Lạc Trung - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          14.688.000                            
25484 0108457271 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ADA VIỆT NAM Số nhà 863 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.688.000                            
25485 0107282068 Công ty TNHH Bảo Minh KL Việt Nam Tổ 2, Kim Thượng, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội 7                          14.687.049                            
25486 0104585593 CTy CP TM Dịch Vụ Việt Nguyên Số 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai. Hà Nội 3                          14.686.288                            
25487 0109402927 Công ty TNHH Thương mại phân phối Hồng Phát Số 2 đường Nguyễn Bồ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 0983513875 1                          14.684.376                            
25488 0106816140 Công ty cổ phần xây dựng- thương mại đá tự nhiên Thăng Long Số 32, đường Giang Biên, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp.Hà Nội 3                          14.683.329                            
25489 0109497157 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Dược Số 61 , Khu C , TT Viện kỹ thuật -PKKD, Khương Trung , Thanh Xuân , Hà Nội 9                          14.682.639                            
25490 0110123540 Cty CP dịch vụ và thương mại ô tô Toàn Cầu Số 2A, Ngõ 36 phố Phú Thượng, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 5                          14.682.636                            
25491 0107082767 Cty TNHH in & PT thương mại Vinh Phát Số 2, ngõ 450 đường Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, hà Nội 1                          14.682.413                            
25492 0103890435 Công ty Luật TNHH số 1 Hà Nội P503, tòa nhà 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          14.677.827                            
25493 0108935707 Công ty CP Flamant Số 100A, đường Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          14.677.335                            
25494 0108593482 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TOPCONS Số 188, đường Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức 1                          14.676.974                            
25495 0109079819 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Hà Số nhà 15 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội 9                          14.675.648                            
25496 0109882656 Cty CP dịch vụ giải pháp công nghệ số Việt Nam Phòng 302 Tháp Tây- Chung cư học viện quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          14.675.456                            
25497 0109466085 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN DIGIMOVE Tòa nhà Thành Công Building, số 80 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          14.675.109                            
25498 0108059778 Công ty CP XD và TM AEG P215A, Cầu thang 2, Nhà B3, khu tập thể cơ khí Hà Nội, Ngõ 129  Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          14.674.910                            
25499 0109214560 CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEBIRD Số C9 Lô C/D21 Khu ĐT mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.674.725                            
25500 0109054765 CÔNG TY TNHH HOTSYSTEM HÀ NỘI SN 6A, ngách 123/53 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.672.000                            
25501 0108825623 Công ty cổ phần tự động hóa và dịch vụ kỹ thuật Hikari Việt Nam Cạnh kho gạch Cao Minh, sau trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, đường Di Ái, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội - 0973504248 1                          14.670.592                            
25502 0109148357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HD VIỆT Số 27 ngách 93/47 Khu tái định cư X2B, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.668.713                            
25503 0107383570 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC THĂNG LONG Phòng 3932 HH1B Linh đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          14.667.565                            
25504 0108711376 CTy CP Công Nghệ Lithium Việt Nam Số 27A, ngõ 2/2/1 đường Hoàng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.665.862                            
25505 0108423018 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN QUANG MINH Số 21b Tổ 22, Ngõ 329, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, 4                          14.663.275                            
25506 0108438021 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT C&T P2003 tháp Đông tòa nhà Hancorp số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.662.400                            
25507 0105764549 Cty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Thành Tầng 4- Số 2 Hàng Thùng Hoàn Kiếm HN 3                          14.661.406                            
25508 0106194549 CTy CP TM Dược Phẩm Thiên Anh C1 Lô 3 KĐT Định Công - phường Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          14.659.008                            
25509 0105551156 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây Dựng Ba Vì Xóm 3 xã Minh Châu, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          14.658.752                            
25510 0109425307 Công ty TNHH giấy bao bì Trúc Lâm Xóm 3, Thôn Văn Trai, xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 1                          14.657.600                            
25511 0109804023 Viện nghiên cứu phát triển dược và mỹ phẩm Khu dịch vụ Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          14.656.714                            
25512 0106539585 Cty TNHH Đầu tư phát triển điện Nậm Ban 3 số 44 ngõ 67 đường tô ngọc vân, phường quảng an, quận tây hồ, hà nội 1                          14.656.223                            
25513 0109348155 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thảo Nguyên - G38 P601 cầu thang 1 tòa nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.656.000                            
25514 0103671105 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG VIETPICTURES 128 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, HN 1                          14.654.250                            
25515 0109525397 Công ty TNHH sản xuất gỗ dán KTH Vân 0988147851. Địa chi: Nhà máy Xử lý rác Petech Xã Việt Hùng- Huyện Đông Anh- Hà Nội. 2                          14.654.250                            
25516 0109273968 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hudatech Việt Nam Toà nhà Elips, Số 110 đường Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0967742221 1                          14.654.250                            
25517 0107764343 Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Hưng Phát Số 670, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 2                          14.654.250                            
25518 0109582959 Công ty CP Bê tông và Nền móng An Khang Cảng Liên Mạc, TDP Hoàng Liên, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội ( Xưởng sản xuất Bê tông đúc sẵn) 1                          14.649.500                            
25519 0108215868 Công ty TNHH Thảo dược liên doanh Việt Mỹ Số nhà 4, đường DX6, Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3                          14.648.513                            
25520 0109584716 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TOP ASIA Số 69 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.647.850                            
25521 0107496574 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Trang khu 6 thị trấn trạm trôi - hoài đức - hn 2                          14.647.569                            
25522 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Thiên Hà C13 Lô10 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          14.647.230                            
25523 0106468574 CTy TNHH Công Nghiệp Tùng Lâm Số 65 phố Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.647.230                            
25524 0110015954 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ PHÚ HÀ Số 3 nghách 19/35 ngõ Đình Việc, Thôn Du Nghệ - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 2                          14.647.230                            
25525 8214036135 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Phương Số 1126 Đê La Thành, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          14.646.784                            
25526 0108665747 Công Ty CP Tập Đoàn BIC Tầng 4, số 59 Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Cầu giấy, Thành phố Hà Nội. 2                          14.646.499                            
25527 0109553556 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ SƠN BÌNH TDP Bắc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          14.646.400                            
25528 0105165665 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI Ô TÔ ĐẠI LINH 110 Phan Đình Phùng, TT Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 5                          14.645.623                            
25529 0109327282 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng MA HOUSING P2006-07  CC Mipec Riverside số 2 phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên - Hà Nội 1                          14.645.475                            
25530 0107393191 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC MỘC SINH Xóm Bãi, thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.642.955                            
25531 0109536127 Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế New Sky Số 7 - Ngõ 61/6 - Phạm Tuấn Tài - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy, Hà Nội 4                          14.642.651                            
25532 0109219826 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CMK Số nhà 26, ngõ 6, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.641.775                            
25533 0100111144 CTy CP Đầu tư - Xây dựng công trình Văn Hoá & Đô Thị 16 Ngõ 55, Vân hồ II, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          14.641.517                            
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25534 0107866874 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Pccc Hải Phát Số 2 ngõ 260 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, thanh xuân,HN 1                          14.641.024                            
25535 0110189622 CÔNG TY TNHH 33S Nhà phố 6-TM2-C2, 42 Central Str., Sunrise B, The Manor Cent, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.640.128                            
25536 0109972282 Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LINH TÂM Số 11, Ngõ 6 đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 1                          14.637.696                            
25537 0105713209 Công ty Luật TNHH GALAXY Tầng 7, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          14.635.094                            
25538 0101419005 Công ty TNHH Dược phẩm Ba Lan P903, CT4-5, KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          14.633.055                            
25539 0108511063 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất ANZ Số nhà 37, Ngõ Máy, thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0969879218 3                          14.632.148                            
25540 0108857054 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tân Trạng Nguyên Số 22A Trung Thanh, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0862298887;0979776968 1                          14.631.894                            
25541 0105800437 Cty CP ĐT XD & Thiết kế Công trình HN Số 15, ngách 75/108 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, HN 1                          14.630.912                            
25542 0109451120 Công ty TNHH đầu tư & thương mại GH.Pharma 18 BT1-X2 Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          14.629.652                            
25543 0106683490 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC TOÀN CẦU GCC số nhà 12, Ngõ 99, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.628.339                            
25544 0106505829 Công ty CP sản xuất dịch vụ và xây dựng Quang Minh Thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3                          14.628.325                            
25545 0109227168 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Kỹ Thuật Điện Việt Nam Số 4, ngõ 528, đường Ngô Gia Tự, tổ 10A - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          14.625.532                            
25546 0102248458 Cty TNHH TM và CN Trường Thành số nhà 2B7, Khu dân cư 918, tổ 7, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          14.624.139                            
25547 0106154955 Công ty Cp phát triển kinh doanh tổng hợp Vn Tầng 1 Đơn Nguyên 2 tòa CT3- khu đô thị Văn Khê- Hà Đông-HN 1                          14.624.000                            
25548 0110150174 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Trường Phát Số 1A, ngách 24, ngõ 61 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          14.620.288                            
25549 0107099344 Cty TNHH Chứng Nhận Phù Hợp MEKONG CERT 1073 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 5                          14.618.555                            
25550 0106864923 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nghiệp Vụ Thăng Long P1605, Ct4, Trung cư cán bộ chiến sỹ, BCA, Ngõ 43 cổ nhuế, BTL, HN 2                          14.617.220                            
25551 0105841680 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT  Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam Ấn Độ Khu văn phòng, Tầng 2, Tháp N04B.T1 Tòa nhà Lanmak, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          14.616.900                            
25552 0109551460 Cty CP DP quốc tế EU.ECO PHARMA Xóm Đình, Đội 7, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 0972237988 4                          14.616.568                            
25553 0109654057 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KUMI VIỆT NAM Số 23A Ngõ 219/16 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          14.612.632                            
25554 0109476622 Học viện Ngôi Sao ( SMS) Số 95 - Phố Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng mai - Tp Hà Nội 3                          14.611.307                            
25555 0108588683 CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG Tầng 2, D20 Shophouse, số 107 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) 1                          14.611.200                            
25556 0104900132 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HỒNG HÀ VINA Tòa sunrise 90 Trần Thái Tông , P Dịch Vọng Hậu , Cầu giấy- Hà Nội 1                          14.609.024                            
25557 0107400762 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Môi Trường Việt Xóm 14, Hậu ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3                          14.607.236                            
25558 0107509752 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ LÊ ANH Số AIII-BT3 khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          14.606.781                            
25559 0107575593 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Phú Cương Thôn Đoài - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          14.606.208                            
25560 0110142529 Công Ty Cổ Phần Everstar Global Tầng 2, tòa nhà Green Pearl, 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          14.605.891                            
25561 0106223729 Cty TNHH TV & XD ALOHA Việt Nam Số 6 Ngách 155/74 Trường Chinh Thanh Xuân HN 5                          14.605.731                            
25562 0108912876 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp nhận GLS Việt Nam Số 16, ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10                        14.604.913                            
25563 0108177813 CÔNG TY CỔ PHẦN KVISION Số 7, ngõ 8 phố Dịch Vọng, tổ 23, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.604.200                            
25564 0109340942 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH Ô TÔ GIA NGUYỄN SỐ 3 THANH ĐÀM, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          14.603.834                            
25565 0109509275 Công ty cổ phần Unitas Logistics Tầng 20, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          14.603.472                            
25566 0107450717 Công ty TNHH Vân Mã Lô B2/D21 Khu ĐTM Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          14.600.244                            
25567 0109103123 Công ty CP Giáo Dục Hạnh Phúc Từ Tâm Nhà 27 đường 3.5 KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.598.400                            
25568 0108614904 Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Tịnh Xuyên Đội 4, Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0987489340 1                          14.596.800                            
25569 0107292161 Cty TNHH dược phẩm 1IP BT2-6 KĐGTứ Hiệp Thanh Trì HN 0961853246 9                          14.595.913                            
25570 0101744118 Công ty Cổ Phần Epic Việt Nam Số 555 Đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          14.594.432                            
25571 0108362559 CTy TNHH TM Và Xây Dựng DENKITO Việt Nam Sảnh B, tòa Zen, Gamuda, Yên sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.592.907                            
25572 0109158242 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ TKD VIỆT NAM SỐ 07 NGÕ HÀNG CHÁO, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          14.592.873                            
25573 0500578568 Công ty CP Công nghệ môi trường Nam An Cụm Công nghiệp Quất Động, Quất động, Thường Tín , Hà Nội 1                          14.592.000                            
25574 0102199377 CÔNG TY CP  THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP KHÁNH LINH Phòng 122 nhà 127 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          14.591.881                            
25575 0100989669 Cty TNHH TM và du lịch Long Hưng Km 12 Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm ( cạnh siêu thị Media mark Cầu Diễn, nằm trong Công ty Phát Linh), Hà Nội 1                          14.589.994                            
25576 0106304791 Cty TNHH thương mại, xây dựng và khoáng sản MTN Việt Nam Tòa nhà Ellipse, Số 110, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.589.616                            
25577 0108367444 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Cib Việt Nam Số 6, ngõ 354 phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 5                          14.588.370                            
25578 0104159958 CÔNG TY TNHH APAS HOSPITALITY Tầng 2 tòa nhà HH2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          14.587.430                            
25579 0106547610 Công ty CP Thương Mại & Dịch Vụ Tuấn Ngân Số 7 ngách 53/103 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          14.587.193                            
25580 0108396357 CTy TNHH TNHH TM Vận Tải ALPHA Nhà Số 6, Thấp Tầng 5C, Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          14.586.876                            
25581 0106525416 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VIETMART Hà Nội số 763 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          14.585.600                            
25582 0109373602 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNE Tầng 8, tòa nhà Hoa Đăng, số 290 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          14.585.600                            
25583 0900922014 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ công nghệ DHT Số 9 ngõ 173/75/32 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc hà, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          14.585.600                            
25584 0104514306 Công ty Cổ phần MPK Việt Nam Tầng 7 toà nhà Sannam số 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          14.584.016                            
25585 0101183751 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM tầng 10 toà nhà 169, Nguyễn ngọc vũ, cầu giấy - Hà nội. 3                          14.584.016                            
25586 0106892487 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRƯỜNG SƠN Số 133C, Tổ 7, Ngõ 189, Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          14.583.825                            
25587 0108940464 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỸ AN Tầng 2, Tòa nhà Trung yên 1, Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          14.582.193                            
25588 Nhóm lớp mầm non tư thục Ngôi nhà trí tuệ Happy Kid Số 50 Nguyễn Khuyến,Văn Miếu, Đống Đa, Hn 1                          14.582.132                            
25589 0109223117 Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại TTP Đại Phát ĐỘI 9, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3                          14.582.090                            
25590 0107633189 Công ty TNHH I-ACTIVE Tầng 6, tòa Lâm Viên Complex, số 107A Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu , Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          14.581.658                            
25591 0110204863 Công ty cổ phần thương mại Atara Việt Nam Số 74 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          14.580.608                            
25592 0107076844 Cty TNHH cơ khí viễn thông Đức Thống Xóm Trại Trên, Xuân Dục, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          14.580.608                            
25593 0107798790 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH ĐẠT Số 34 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 1                          14.579.891                            
25594 0108542777 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNT VIỆT NAM Tầng 14, tòa nhà ZenTower, số 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.579.456                            
25595 0105041451 Công ty CP FPS Việt Nam Số 6 ngõ 158 Hoàng Văn THái, P KHương Mai, Q THanH Xuân, HN 1                          14.579.456                            
25596 0106360281 CTy CP ĐT SX xuất nhập khẩu An Xuân Số nhà 2, ngõ 156 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          14.579.456                            
25597 0105517123 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Tân Tiến Quyết Tiến - Vân Côn - Hoài Đức - Hà Nội 1                          14.578.560                            
25598 0109225379 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Anasa Số 38a (nhà màu xanh dương)  - Ngách 23, Ngõ 1197 Giải Phóng, P.Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 3                          14.578.268                            
25599 0106748243 Cty TNHH CN môi trường Việt Nam xanh Số 351 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          14.577.367                            
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25600 0108326342 CTy TNHH Quốc Tế Tuấn Hào Số 47 ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.576.213                            
25601 0105184989 Cty TNHH điện lạnh Long Anh 57 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.575.803                            
25602 0105185541 CÔNG TY TNHH PHÚ LỰC GIA THÔN TIÊN LỮ, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3                          14.572.973                            
25603 0101595515 CÔNG TY CP KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG P1102 tòa IP1 Imperial plaza 360 Giải Phóng TP HN 1                          14.572.305                            
25604 0106130143 CTy CP DALITEK Việt Nam P1504 tòa nhà Á châu số 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.571.648                            
25605 0109407530 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tân An Quốc Số 6, Ngách 2, Ngõ 889, Đường Quang Trung, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          14.570.801                            
25606 0106134571 Công ty TNHH Star - USA Thôn 4, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội 1                          14.570.740                            
25607 0106301222 Công ty TNHH MTV Lamp Gia Huy Số 6 ngõ 92 Trần Cao Vân, Phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 4                          14.570.283                            
25608 0105024470 Công ty TNHH Hạt giống Việt Khu Tái định cư dự án Dốc Hội, ĐHNN I, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.570.000                            
25609 0109924063 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thehub-Saigon 42 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          14.568.997                            
25610 0106873935 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH Số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          14.567.073                            
25611 0107470350 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG KS Trần Thị Thanh, thôn Tân Trại - Xã Phú Cường - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội , Điện Thoại : 0982888583 3                          14.566.390                            
25612 61/QĐ-CTUBND Lớp Mầm Non Tư Thục Búp Sen Hồng số nHà 16, ngõ 160-tổ 7,pHường THạcH Bàn, LB, HN 1                          14.565.481                            
25613 0100237612 Công ty TNHH Phát triển Thương mại & Dịch vụ Nam Anh Tầng 17 Tòa nhà Coninco số 04 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 3                          14.564.762                            
25614 0105584345 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ NAM ANH SỐ 34, NGÕ 188, PHỐ VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          14.564.357                            
25615 0105517324 Cty CP ĐT & XD SIGMA Số 18 ngõ 141 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          14.563.211                            
25616 0106265574 Công ty cổ phần Minco Việt Nam Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          14.562.432                            
25617 0104675423 Trung Tâm Nghiên Cứu Môi Trường & Biến Đổi Khí Hậu 32 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          14.561.214                            
25618 0105171563 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Phú Thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          14.560.000                            
25619 0102844524 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THẾ ANH 14 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.560.000                            
25620 0110271718 Công ty CP TM và Dịch vụ HTC Auto Việt Nam Lô T82 Cụm SX làng nghề tập trung, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          14.560.000                            
25621 0110021193 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP KHÔI Số 877 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          14.560.000                            
25622 0108711048 Công Ty TNHH Đại Hoàng Long Trung Yên Tòa nhà Thăng Long Tower, số 33 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 1                          14.560.000                            
25623 0109706555 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY LẮP ĐIỆN MÁY NHATMINH Cụm 9, Xã thọ An, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 3                          14.558.479                            
25624 0107823172 Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Cuộc Sống 360 Xóm 2, thôn Ngô Đạo, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 7                          14.558.374                            
25625 0105259673 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Cơ Khí Trọng Đạt Nhà số 1 ngõ 31 Đường Phan Trọng Tuệ thị trấn Văn Điển Thanh Trì hà Nội 975686127 4.36875315 3                          14.556.037                            
25626 0104265321 Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đức Lộc Số 8 Ngõ 40 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.555.823                            
25627 0108010268 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA P310, tòa Sunrise 3A, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 3                          14.555.137                            
25628 0109973247 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại phát triển Tâm An Số 60 Liền kề 5, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 3                          14.555.137                            
25629 0108990017 CTy TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại Giang Sơn Số 6A, Ngách 173/15 Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Tp. Hà Nội 3                          14.554.216                            
25630 0500495551 Quỹ tín dụng nhân dân Chàng Sơn Xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 1                          14.553.600                            
25631 0107257350 Công ty cp Du lịch và sự kiện Hà Nội Tầng 4 số 148 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          14.551.378                            
25632 0110010561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG H&A Số 69D đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          14.551.275                            
25633 0103855991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN HUY Thôn Cao Xá Hạ, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          14.550.741                            
25634 0103864964 Cty TNHH Điện Tử Thái Thắng Số 12 Ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 1                          14.549.888                            
25635 8358786410 Trung tâm Nha Khoa Nami Số 33 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân - Hà Nội 1                          14.549.748                            
25636 0108633449 CÔNG TY CỔ PHẦN LA MIA HÀ NỘI Số 102 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.548.161                            
25637 0109951878 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN VŨ Số 10, Ngõ 14 đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội 3                          14.548.082                            
25638 0107769849 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Cung Thôn Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội  912040093 3                          14.545.219                            
25639 0108186060 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và vận tải Đức Thịnh Đội 5 - Thôn Thượng -Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          14.544.603                            
25640 0107564312 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ khí Nam Dương Phòng 411, tòa nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quần Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.544.000                            
25641 0107676150 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Mới MG Việt Nam Lô 30 BT4-3, Khu đô thị Vinaconex 3, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          14.543.766                            
25642 0109267202 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM Tòa nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Trung Văn , Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.540.928                            
25643 0104690206 Công ty TNHH Du Lịch Hương Thành Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội (0374518724) 1                          14.540.670                            
25644 0309941267-001 CN CTy TNHH CA TI NA Việt Nam B5, Lô 15, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà nội 1                          14.540.469                            
25645 0107479057 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Quốc Tế Phương Bắc Số nhà 7, liền kề 18, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          14.539.286                            
25646 0102390856 CTy TNHH Đầu Tư TM Và Dịch Vụ Hưng Phát Dãy đằng sau Số nhà 12 M5, TT 6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          14.538.213                            
25647 0106885377 Công Ty TNHH Vietcg Số 896 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          14.538.166                            
25648 0109907420 Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại, Xây Dựng và DV Xuất Nhập Khẩu Ngân Nam Nhà số 10, Ngõ 317, Nghách 317/2 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 5                          14.537.390                            
25649 0107817154 Cty TNHH sản xuất kinh doanh và thương mại Bebu Số 255 Hoàng Văn Thái,  Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nôi 1                          14.537.050                            
25650 0108831592 Công ty TNHH Quảng cáo và sản xuất nội thất Hoàn Mỹ Số nhà 09 Ngõ 521 Đường An Dương Vương, Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nôi 3                          14.534.733                            
25651 0105294935 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT MỸ Số A1, Lô A1 Khu tái định cư 1.9ha, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          14.534.663                            
25652 0106035972 Cty TNHH Vận Tải Và Phát Triển Nam Khánh Xóm Chùa, Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0916641818 1                          14.534.625                            
25653 0108696777 Công ty TNHH Thời Trang Don Italiano SỐ 22, ngách 1, Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 2                          14.534.400                            
25654 0106894269 CÔNG TY TNHH DP NAM SƠN TẦNG 6, TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68, PHỐ NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 11                        14.532.778                            
25655 0105990153 Cty CP Công nghệ hệ thống Tích hợp số 2A ngõ 105 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.531.008                            
25656 0106624992 Trường mầm non Harvard nhỏ Tầng 1 nhà 25 T1 KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 3                          14.530.126                            
25657 0108979535 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BH BILLIARDS Số 35, ngõ 975 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          14.529.792                            
25658 0106732081 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN GIANG CHÂU A12 TT17 Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3                          14.528.804                            
25659 0104504763 Công ty Cổ phần Xây dựng và Dich vụ Thương mại Hoàng Đức Số 252, đường Thạch Bàn, tổ 5 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          14.528.000                            
25660 0101349534 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SIS VIỆT NAM Số nhà 37 ngõ 67 Phố Thái Thịnh, P Thịnh Quang, Q Đống Đa, TP Hà Nội 1                          14.528.000                            
25661 0107973788 Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Dicons Số 259 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.526.861                            
25662 0106704359 CÔNG TY CP DV PHÁT TRIỂN NGƯỜI DÙNG MKO Số 6 ngách 58/45/1 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.526.720                            
25663 0102717653 Cty CP TV XD & Dịch vụ kỹ thuật Số 26,tổ 27A,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          14.526.656                            
25664 0106329330 Cty TNHH XD và DV TM Vạn Phú Hưng 33 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          14.525.534                            
25665 0108609809 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Giáo dục Atec 29 NO3, Ngõ 14 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu GIấy, Hà Nội 1                          14.525.207                            
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25666 0105354831 Công ty cổ phần khoáng sản Minh Quân Số 21, ngõ 42 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.522.610                            
25667 0108447308 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế - EU Số nhà 16, ngõ 99, ngách 158, hẻm 26 , tổ 13, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.521.758                            
25668 0107682394 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX BAO BÌ VIỆT HÀN Số 1 ngõ 95 Đường Gia Thượng - Phường Thượng Thanh - Long Biên - HN 1                          14.520.448                            
25669 0104321791 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Thành Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          14.520.079                            
25670 0106490315 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SUKIYA VIỆT NA Thôn Thị Tứ, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.518.535                            
25671 0108094821 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Aesthetic Solution Diệp Anh CT2A Chung cư Quốc Hội Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.518.486                            
25672 0101821877 Công ty CP đầu tư xây dựng và PT công nghệ cao Số 2 Tôn Thất Tùng , Đống Đa . HN 3                          14.516.504                            
25673 0101892606 CTy CP ĐT & PT CN Viễn Thông, Phát Thanh, Truyền Hình Xóm 6 thôn hạ xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, HN 3                          14.513.976                            
25674 0108444875 CÔNG TY TNHH WHALE LAND VIETNAM Tầng 6, Số 35 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          14.512.000                            
25675 0104163778 Công ty TNHH  thiết bị an toàn Phúc Bảo An Số 1/123 đường Đại mỗ,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 15                        14.511.663                            
25676 0108726862 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ANHOME Số 7, ngõ 267 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.509.837                            
25677 0109628071 Công ty CP Tập đoàn Hops Việt Nam P310 Tòa sunrise Building 3A, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 3                          14.508.909                            
25678 0108430054 Công ty TNHH Sản xuất Mây tre Bình Minh Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          14.508.384                            
25679 0105809599 Cty TNHH VIETMARK A8 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phúc la, Hà Đông, Hà Nội 2                          14.508.199                            
25680 MẦM NON TƯ THỤC VIỆT PHÁP 21 Hồ Giám - Đống Đa - Hà Nội 3                          14.505.335                            
25681 0105774561 Cty CP thương mại và đầu tư XD Minh Quang Số nhà 23, Ngách 35/41,Tổ dân phố Tu Hoàng 1 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          14.504.706                            
25682 0106620067 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Thụy Hưng Nhà 19 ngõ 1002 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 2                          14.504.599                            
25683 0106926136 CTy TNHH Thiết Bị Nha Khoa Thiên Minh B10, Lô 4 Khu đô thị mới định công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 1                          14.504.167                            
25684 0108817742 CHI NHÁNH KẾ TOÁN- THUẾ THIÊN AN- CÔNG TY CỔ PHẦN HTP THIÊN AN Thôn Mộc Hoàn Đình, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.503.588                            
25685 0109387997 Công ty cổ phần cơ điện TMD Đia chỉ nhận hồ sơ BHXH gửi về: Tầng 4, Tòa HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          14.503.143                            
25686 0104131568 Cty CP tư vấn & đào tạo CTWEL Km9+500 Võ Văn Kiệt, thôn Đoài, Đông Anh, Hà Nội 1                          14.502.691                            
25687 0102987265 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK 18 Nhà số 9, TT4 đài phát sóng phát thanh Mễ Trì - Phường Mễ Trì -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          14.502.400                            
25688 0109923905 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TNT Số 8, khu C Tập thể Đại học kiến trúc Hà Nội, số 316 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn 14                        14.501.920                            
25689 0102976295 Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Bens Số 809 đường giải phóng, nhà hàng nam sơn, hoàng mai, hà nội. 3                          14.501.288                            
25690 0107328185 Cty TNHH kỹ nghệ & TM Vinh Quang Tầng 4, số 191 phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, HN 3                          14.501.248                            
25691 0101642571 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ MINH ĐỨC Số 273 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.501.248                            
25692 0108477912 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Nhật Minh Số 175, ngõ 22, đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.501.248                            
25693 0110056647 Cty CP TM & phát triển dịch vụ Viễn Thông Fibertel ố 7, Ngách 26, ngõ 20, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          14.501.186                            
25694 0107359144 Công ty CP Kiến trúc GB Số 27, ngõ 85 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 2                          14.500.811                            
25695 0500475114 Công ty CP Xây dựng & TM Hòa Thành Xóm Dộc, Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3                          14.500.439                            
25696 0109687479 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CDH Nhà số 2, Ngõ 219 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.498.560                            
25697 0107489231 Cty TNHH SX - TM Nội thất Đồng Thanh Số 79 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 2                          14.497.988                            
25698 0101476469 CTy Cổ Phần SARA VN Biệt thự 35 BT5 Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.497.223                            
25699 0109967349 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH ĐỖ PHONG Số 60 Ngõ 181 đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.496.000                            
25700 0500444941 Công ty TNHH Minh Phú Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 1                          14.496.000                            
25701 0109982347 Công ty CP PKG BATTERY Số 12 Đường Hoàng Tăng Bí,Phường Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1                          14.496.000                            
25702 0107649301 Trường mầm non Sao Mai Kid Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 3                          14.495.142                            
25703 0109257733 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Vượng Việt Nam Số 36 ngách 381/23 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          14.493.599                            
25704 0108311466 Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị Tầng 11, 98A ngụy như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.490.812                            
25705 0108203679 Công ty TNHH SANGHA VIETNAM Tầng 17, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          14.490.059                            
25706 0101241467 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty Cổ Phần Xa Lộ 4 Số 5 Hàng Tre, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 4                          14.490.059                            
25707 0110237675 CÔNG TY TNHH NAAN HD Số 05, đường Louis II, KĐT Louis City, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          14.488.705                            
25708 0105430176 CÔNG TY CỔ PHẦN BZ VIỆT NAM SỐ 281 HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          14.487.808                            
25709 0110386557 Công ty cổ phần công nghệ Outing App Số 5, ngõ 369 đường Nam Hồng, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4                          14.487.163                            
25710 0105322445 Cty CP TM và DV Hải Sư Phòng 1401 - Tòa nhà Starcity - 81 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          14.484.362                            
25711 0108290343 Công ty TNHH đầu tư phát triển và kinh doanh xây dựng Tiến Thành Số nhà 19 ngõ 3 thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội 1                          14.483.773                            
25712 0107359761 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DHT Phòng 213, tháp Tây, chung cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          14.482.928                            
25713 0107433863 Công ty TNHH NHL Quốc tế DV13-LK592 Khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          14.481.947                            
25714 0109080564 Công ty TNHH J&T International Tầng KT, tòa nhà No1-T1, khu đoàn ngoại giao, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          14.481.600                            
25715 0106344392 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VINH DŨNG Lô 23, đường Bắc Nam, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          14.479.888                            
25716 0108510133 Công ty Cổ phần Công nghệ Tân Thành Sơn Số 375 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          14.479.828                            
25717 0109302873 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Long Biên Số nhà 15B ngõ 91 phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          14.479.390                            
25718 0108655202 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIONA SỐ NHÀ 12, NGÕ 346, PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          14.479.240                            
25719 0110342905 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SỐ 2 VIỆT NAM Tầng 5, Toà nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          14.478.767                            
25720 0108308287 Cty CP Đầu Tư TM Kaiser Việt Nam Số 49 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          14.476.800                            
25721 0106855855 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và nội thất Time Việt Số nhà 6, ngõ 159/33 đường Quyết Thắng, Tổ 7, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          14.476.039                            
25722 0106204596 Cty CP XD thiết bị môi trường Việt Nam số 33 lô 2A, trung yên 11, trung hòa, cầu giấy, hà nội 8                          14.475.719                            
25723 0109022403 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THANH CHỨC Số nhà 07 ngõ 1 Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12                        14.474.869                            
25724 0109705142 CÔNG TY CỔ PHẦN TV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT NAM Số 12E Ngõ 142 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                          14.474.390                            
25725 038184005853 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP CHIA KI Số SA03, Khu đô thị chức năng Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.474.016                            
25726 0101277801 Cty CP Kỹ Thương Hà Nội Phòng 317+318 tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          14.473.965                            
25727 0109671849 CTY TNHH TRUNG TÂM ĐỒ GỖ SÁNG PHÚC Số 3 chợ Phù Lỗ, đường 2 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          14.473.139                            
25728 0110164032 Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Đại Phát Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          14.472.355                            
25729 0108435334 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ trắc địa Đất Việt Số 28 Tố Hữu - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          14.472.117                            
25730 0104140040 Cty CP thương mại và SX bao bì Việt cường số 50 ngõ 1 khu tập thể đài phát sóng phát thanh mễ trì- Nam từ liêm-HN 9                          14.470.617                            
25731 0106097986 Công ty cổ phần thiết bị STH Việt Nam Số 34A Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          14.469.378                            
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25732 0109034977 CTy TNHH FUMICOM Số 26, đường 2.2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          14.468.498                            
25733 0108041393 Công ty TNHH ALLBIZ VINA Số 35 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          14.468.498                            
25734 0109066665 Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và địa ốc An Việt Homes Tầng 3 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.467.493                            
25735 0105509475 Văn Phòng Công Chứng Vũ Nhàn Số 158 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng , Hà Nội 1                          14.467.082                            
25736 0105232833 CTy CP Thiết Bị Kỹ Thuật Ameg Số 35 ngõ 115 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông 3                          14.466.551                            
25737 0107961253 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ngọc Thảo Đội 7,xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          14.464.387                            
25738 0107397887 Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện Số 159 Bát Khối, Long Biên, Hà Nội 1                          14.464.000                            
25739 0109337114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIETSUN SỐ 9A NGÕ 95 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          14.463.250                            
25740 0109728333 Công Ty Tnhh Thương Mại 1001 Sảnh A T01, số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          14.462.724                            
25741 0106491894 CTy LUẬT TNHH H&M Lô 16, 02, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          14.462.724                            
25742 0110275046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG WIWA TECH 501A CT4, Vimeco, Nguyễn Chánh, Khu đô thị Trung Hòa, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.461.631                            
25743 0110345670 Viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa việt 188 phố Yên Bình - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 4                          14.461.568                            
25744 0109701317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ATL Số 68 Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3                          14.461.568                            
25745 0108461052 Công ty TNHH PSEL Số 06, TTA (thấp tầng A), 319 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3                          14.461.568                            
25746 0110401741 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAO HOÀNG MAI Tầng 4 Tòa nhà văn phòng, Ô 15 Lô B khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.461.568                            
25747 0108533934 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT NAM KHÁNH Tòa CT2A, ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          14.461.568                            
25748 0107887553 Công ty TNHH cơ khí chính xác Khuôn mẫu ANC Thôn Dục Tú 1, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3                          14.461.568                            
25749 0103596708 Cty CP tư vấn KS và DV trắc địa bản đồ P308 C5 Khu ĐT Mỹ đình 1 Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          14.460.432                            
25750 0108714144 Công ty cổ phần Kiến trúc - Nội thất DMI Thôn Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 8                          14.459.441                            
25751 0107459212 Công ty cổ phần Kiến trúc - Xây dựng NBM Số 16, Đường Trung Tâm, Thôn Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 8                          14.459.441                            
25752 0109106685 Công ty TNHH ENP Việt Nam tầng 7, toà nhà MaC Plaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          14.457.600                            
25753 0109386369 Công ty TNHH cách nhiệt Teco Panel SỐ 16, NGÕ 280, ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          14.457.600                            
25754 0106639639 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Minh Tùng P420 CT7B Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.457.600                            
25755 0109193381 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỊNH PHÁT Số nhà 20, Liền Kề 3 KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          14.457.600                            
25756 0108781278 Công ty TNHH thương mại và giáo dục IQ Việt Nam Số 44 Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          14.457.016                            
25757 0102753669 Cty TNHH vận tải thương mại và DV Hoàng Dương Lô 09 Khu dãn dân Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.456.665                            
25758 0110307964 Công ty cổ phần công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Thiên Phú Số 51 ngõ 140/1 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3                          14.455.267                            
25759 0109351119 Cty TNHH thương mại DV Đất Xanh Miền Bắc Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 8                          14.455.076                            
25760 0105814327 CTy TNHH TM Và Dịch Vụ Hiệp Nghĩa Việt Nam Số 418 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          14.454.331                            
25761 0109896088 Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thương PAT Việt Nam P.405 nhà B4, Khu nhà ở Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.454.331                            
25762 0108129961 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM TÙNG 146 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          14.453.313                            
25763 0110213145 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN NGỌC HÀ Lê Thị Lư 0862699368 - Số 202 phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          14.452.378                            
25764 0108725403 Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục thông minh Khang Thịnh SỐ 62 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          14.451.200                            
25765 0110064292 Công Ty TNHH Mindgames Số 23 phố Tôn Thất Thiệp - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội.. 2                          14.448.705                            
25766 0107412454 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BẢO VIỆT Số 5 – Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.448.500                            
25767 0109053553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHONG PHÁT Số 36 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          14.448.000                            
25768 0101972202 CTy CP Thương Mại & Vận Tải ánh Dương Số nhà 71, Ngõ 175 Nghách 5 Tổ 25, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 1                          14.447.036                            
25769 0107453524 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY NHẬT VINH SỐ 2, NGÕ 88/31, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, TỔ 16, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          14.446.935                            
25770 0108939846 Công ty TNHH Khánh Chi Huyền Đội 16, thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 4                          14.446.349                            
25771 0108502534 Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Và Truyền Thông Brandbiz tòa Gelex, 52 Lê Đại Hành 2                          14.444.145                            
25772 0109728950 Công ty TNHH Viet Bros Số 3, ngõ 84, đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 3                          14.442.033                            
25773 0107730376 Công ty CP Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Việt Nam Số nhà 22, Ngõ 86, Tổ dân phố số 5, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hn 1                          14.441.412                            
25774 0106167513 CTY TNHH  Thương mại  Công Nghệ  HAMED Tầng 6, Tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4                          14.441.134                            
25775 0109067732 Công ty CP NT Pharma Số 3, ngõ 301 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, TX, Hà Nội 8                          14.440.895                            
25776 0108403893 CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH Số 77 đường 72, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.439.620                            
25777 0107400628 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Abitech Thôn Lương Trang, xã Thống Nhất, huyện Hưng hà, Thái Bình 3                          14.439.620                            
25778 0110389484 CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM AN Tầng 2 tòa nhà VIMECO. lô E9 đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          14.439.620                            
25779 0108866531 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 115 PHỐ HUẾ, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3                          14.439.620                            
25780 0108704442 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHÚC Số 2 ngách 24 ngõ 205 phố Định Công Thượng,phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.439.620                            
25781 0107022126 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nghiêm Anh Số 1, Ngách 26/39, Ngõ 26 Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          14.439.620                            
25782 0108662224 Cty TNHH Tư vấn xây dựng ADI Số 185 đường Tô Hiệu, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên. 0985993103 3                          14.439.620                            
25783 0110365589 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn ICC Việt Nam Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 3                          14.439.620                            
25784 0103020939 Công ty Cổ phần VCH Xóm Cầu, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 3                          14.439.620                            
25785 0107886944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH PHÁT Số nhà 01, Ngách 65/72, Phố Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          14.438.803                            
25786 0106252688 Công ty CP INOX Thiên Tân số 109 ngõ 53 Đức Giang, LB 1                          14.434.839                            
25787 0104653765 Cty TNHH MNT Tầng 4, tòa nhà Liên minh HTX Việt Nam, ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.434.250                            
25788 0102772397 Công ty TNHH giải pháp và thiết bị công nghiệp BT6 - VT24 - KĐT Xa La, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.432.034                            
25789 0105892639 Công ty TNHH thương mại giao nhận Trường Giang P803, 17 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 2                          14.432.000                            
25790 0107504070 Cty TNHH XNK Thực Phẩm Hạ Đô Số 49 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3                          14.431.126                            
25791 0108602680 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐINH GIA PHÁT Số 15 BT09 khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Số 1 phố Nguyễn Cảnh Dị, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          14.429.903                            
25792 0108061569 Công ty cổ phần thiết bị điện đèn led DD lighting Số nhà 68- Phường Kiến Hưng- Quận Hà Đông- TP Hà Nội 2                          14.429.219                            
25793 0106801384 Công ty cổ phần  IKINA Việt Nam Số 54, BT4X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội 1                          14.428.800                            
25794 0109263423 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VIỆC LÀM VIỆT NAM Liền Kề 306, No.06 Khu Dv Lk 27-28 Dương Nôi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          14.428.800                            
25795 0107446982 Công Ty Cổ Phần Juetons Việt Nam Lô CN1 ,Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          14.428.800                            
25796 8333708072-001 Hộ kinh doanh Lương Thị Thúy Dung Thanh Xuân complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.428.800                            
25797 8123632902001 Hộ kinh doanh Hồng Hạnh HMP Thanh Xuân complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.428.800                            
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25798 0102755881 Cty TNHH phát triển TM & xây lắp ATC Số 26 Dịch vụ 14, KĐT Tây Nam Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          14.428.800                            
25799 0110296053 Công ty cổ phần đầu tư SX & TM cơ điện DLT Nhà văn hóa thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          14.428.800                            
25800 0106359504 Công ty cổ phần LADACOS Việt Nam Số 17 ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          14.428.800                            
25801 0108250397 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ VQ Số 90 đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.428.800                            
25802 0109835085 CÔNG TY CỔ PHẦN VACCINE ANCARE Tầng 2, Số 148b ngõ 1277 Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          14.428.800                            
25803 0108889458 CTy CP TVAT Việt Nam CT1A VOV Mễ Trì, 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.428.800                            
25804 0106997602 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUÂN MINH Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          14.428.800                            
25805 0101813121 Công ty CP Le Delta số A6, lô A khu 5,2 ha Dự án Nhà ở cho CB cấp cao và CB của Ban Đảng TW, P. Yên Hòa, CG, HN 1                          14.427.639                            
25806 0107938335 CTy TNHH Anh Đức Thành Phát Số 125 Ngõ 2 phố Tây Trà, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          14.427.537                            
25807 0102684207 Cty CP ĐT phát triển TM và XD Long Thành Phố mới, Xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3                          14.427.362                            
25808 0108139409 Công ty Cổ phần Minh Anh Green Việt Nam P2008 tòa nhà A1, chung cư Vinaconex7, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn Bắc Từ Liêm, Hà nội 1                          14.427.079                            
25809 0106958385 Công ty TNHH Chinarailway 16th Bureau Group Việt Nam Tầng M- Tháp C- Tòa nhà Golden Palace K1- Đường Mễ TrìPhường Mễ Trì- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội 1                          14.425.689                            
25810 0109115778 CTY CP CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SÓC SƠN Thôn Nội Phật, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 5                          14.425.640                            
25811 0109923253 Công ty TNHH Nam Việt Hương Số 35 ngõ 94 Phạm Khắc Quảng, Long Biên, HN 10                        14.424.655                            
25812 0107797518 TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Tầng 7, số 7 Xã Đàn - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 6                          14.424.106                            
25813 0104748262 Công ty cổ phần môi trường và cơ điện lạnh An Dân Khu cống phố đồng Trôi, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, HN 3                          14.423.752                            
25814 0109987641 Công ty cổ phần Sunbox Holdings Tầng 2, Khu dịch vụ, Toà nhà Sail Tower, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          14.423.040                            
25815 0108123705 Công ty CP thương mại dịch vụ AIT Việt Nam P710, nhà K6, KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          14.423.040                            
25816 0106805364 CÔNG TY TNHH TM DP CHÂU ÂU số 23, liền kề 15 KĐT văn khê, Phường La khê Hà đông Hà nội 1                          14.423.040                            
25817 0108648519 Công ty Cổ phần thương mại UMBA Số 7/19, ngõ 470 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          14.422.945                            
25818 0110048854 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC ATM VIỆT NAM Tầng 4, Số 6- A1, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.421.957                            
25819 0109055342 Hộ kinh doanh Đoàn Kim Chi Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          14.421.888                            
25820 0109448826 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD Số nhà 123A, Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nôi 1                          14.421.888                            
25821 0109005648 TRUNG TAM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, TÂM LÝ - GIÁO DỤC VÀ CAN THIỆP TÍCH CỰC UNIQUE SỐ 9,NGHÁCH 5 CỤM 2, NGÕ 32 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG,HÀ NỘI 1                          14.421.888                            
25822 0109958337 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC & LỮ HÀNH QUỐC TẾ EDUGLOBAL Tầng 5 Số 119 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          14.421.888                            
25823 0108133615 Cty TNHH kỹ thuật - thương mại Định Công Số 10, ngõ 104/7 Định Công, Phương Liệt,Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25824 0107856379 Công ty TNHH tư vấn & xây lắp PCCC NTK Số 25 ngõ 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (sđt 0962929502) 1                          14.421.888                            
25825 0105256182 Công ty Cổ phần Công nghệ Cơ khí Tín Phát Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25826 0106517736 CÔNG TY TNHH DATA CORP VIỆT NAM Tầng 6, DV14 Lô 26 khu đất dịch vụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          14.421.888                            
25827 0109575197 CÔNG TY TNHH SINABRO VINA Tầng 2, Tòa 25T2 đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 1                          14.421.888                            
25828 0109147297 Công Ty Cổ Phần Uvip Holdings SỐ 4, NGÕ 180 THÁI THỊNH, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          14.421.888                            
25829 0107447640 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐỈNH THIÊN Phòng 501 T5 lô B9 ,trương công giai, ,Dịch Vọng ,Cầu Giấy ,Hà Nội 1                          14.421.888                            
25830 0102337235 Lớp mầm non độc lập Sơn Ca Kim Ngưu 491 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.421.888                            
25831 0102135366 Trường THPT Hoàng Diệu Số 9 Bùi Ngọc Dương,phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25832 035181003377 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP TRÍ TUỆ VƯỢT TRỘI Số 40, ngõ 141/150/38 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          14.421.888                            
25833 0106456201 CTy CP Chứng Nhận Việt Nam A20 Lô 06 KĐTM Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          14.421.888                            
25834 0106753772 CTy CP Du Lịch Và TM  An Dương Số 20, lô BT4 Dự án khu ĐTM Pháp Vân - Tứ Hiệp - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          14.421.888                            
25835 0108783652 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DŨNG HÀ Số 683 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.421.888                            
25836 0108627244 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM MEAT FARM SỐ 15, NGÁCH 106, NGÕ GỐC ĐỀ, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          14.421.888                            
25837 0107745710 Trường MN tư thục Sao Mai KTT nhà máy chè Kim Anh, Đ 2, Mai Đình - Sóc Sơn 1                          14.421.888                            
25838 0108146798 Công ty TNHH thiết bị máy công trình Việt Nam Số 87, Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25839 0108131329 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25840 0108187603 CTY TNHH TM VÀ KIẾN TRÚC NỘI THẤT KHÔNG GIAN MỚI Số 7, Tổ 3 - Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          14.421.888                            
25841 0110300334 Công ty TNHH Cơ điện và Xây lắp HBK Số 51, ngõ 74 đường Hữu Hưng, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25842 0500414707 Công ty TNHH thép Tuấn Ngọc Cụm CN Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          14.421.888                            
25843 0108742543 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 1                          14.421.888                            
25844 0101549678 CTy CP T & N Phòng 702, Tòa nhà Hoa Cương, 80B, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          14.421.888                            
25845 0108497203 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Techform Xóm Đồng, Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          14.421.888                            
25846 0104078265 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ Khu nhà Vinaconex 2, số nhà G504, ngõ 43, đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          14.421.888                            
25847 0109606945 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HÓA THIỆN NÔNG Số 04, lô 8, ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội 1                          14.421.888                            
25848 0102123314 CÔNG TY TNHH XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ NAM SƠN 38 Ngõ Giếng - Phố Đông Các, đống đa, hà nội 1                          14.421.676                            
25849 0109944831 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TÂM LÝ - GIÁO DỤC, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ VÀ VẬN ĐỘNG B6+B7 tổ 54b Yên hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          14.421.098                            
25850 0109792561 Công Ty Cổ Phần Viewest Cofarming Tầng 3 tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          14.419.810                            
25851 0109122415 Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư Khai Nguyên TỔ 2, ĐƯỜNG DO LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          14.419.715                            
25852 0110130192 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật Hanvet Số 88 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 1                          14.419.280                            
25853 0104861500 Công ty CP đầu tư và xây dựng S-LEAD Việt Nam Số 122,đường Tả Thanh Oai, Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          14.419.200                            
25854 0101332629 Công ty Cổ phần Kim khí Vật liệu xây dựng Km Số 3 Đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì Hà Nội 364584362 68709580988884700 1                          14.419.114                            
25855 0107867028 Công ty Cổ phần bê tông Cường Thịnh Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          14.417.742                            
25856 0102041414 Công ty ĐT thương mại quốc tế Trung Thiên Ô TT164, Căn 16, Khu Đô thị Sudico, Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          14.416.000                            
25857 0108253750 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DENKIN PHÒNG 204, Lô B6, Ngách 1, Ngõ 187, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          14.415.900                            
25858 0108953086 Nhóm lớp Mẫu Giáo đốc lập Tài Năng Việt Số 32 Lô N10 Khu TĐC X2A Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.415.466                            
25859 0107779269 Công ty CP chứng nhận và kiểm định Asiasafe số 44 ngõ 5 nguyễn văn cừ,ngọc lâm,long biên,Hà Nội 1                          14.415.027                            
25860 0108091235 CÔNG TY CỔ PHẦN TULLSA LK19-26, Dọc Bún 2, La Khê, Hà Đông, HN 4                          14.410.705                            
25861 0106328489 Cty CP Tổ chức sự kiện & Truyền thông Thăng Long P701 Nhà CC2, Chung Cư Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          14.409.777                            
25862 0107373075 Công ty TNHH P-One Việt Nam Số nhà 97 phố Ga - Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Hà Nội 4                          14.409.389                            
25863 0103002496 CÔNG TY TNHH HMC Số 10 ngách 25/7 ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, P Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          14.408.939                            
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25864 0110177810 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed Số 28 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          14.408.140                            
25865 0101637370 CTy CP  Đầu Tư & Phát Triển Nhà Hà Nội Số 41 Số 35b Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          14.406.476                            
25866 0108415338 CÔNG TY TNHH TRUNG SÁI VIỆT NAM TẦNG 06, SỐ 5B NGÕ 55 HUỲNH THÚC KHÁNG, LÁNG HA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          14.406.400                            
25867 0109167624 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AC SỐ 12 NGÕ 402, ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          14.406.084                            
25868 0110227853 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁCH LINH Số nhà 23,ngõ Trung Thành,phố Phù Sa,phường Viên Sơn,thị xã Sơn Tây,TP Hà Nội 1                          14.404.864                            
25869 0107511751 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƯỜNG THỊNH số 54 ngõ 80 đường La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 8                          14.404.728                            
25870 0101336408 Công ty TNHH HIHAUS & CO Tầng 3, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          14.404.025                            
25871 0108906544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG THÀNH Số 897 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.403.724                            
25872 0106010833 Cty CP kiến trúc và đầu tư AICI Việt Nam Số 118B/A13 - tập thể Kim Giang -  Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 5                          14.403.425                            
25873 0107359673 Công ty cổ phần thế giới tự động Woosung Việt Nam CL 2- 37, Khu Tái Định Cư Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 7                          14.402.637                            
25874 0107607492 Công ty CP đầu tư- tư vấn- XD và TM- DV Việt Nam Thôn Đại Tự- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 5                          14.402.249                            
25875 0500428435 Công ty CP Công trình Giao thông Thăng Long Số 395 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.401.867                            
25876 0107975023 CÔNG TY TNHH BMM VIỆT NAM P301 Toà nhà Ngôi sao Thăng Long, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 4                          14.400.718                            
25877 0109870812 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CROS GH.208-1, Tầng M, Tòa nhà 01C, dự án Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          14.400.000                            
25878 0601236384 Công ty TNHH thương mại XNK Amovino Việt Nam : Lk 42 galaxy 4, khu đô thị Ngân Hà Vạn Phúc, số 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          14.400.000                            
25879 0108594542 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH OHANA KHU A11, TẦNG 4 TIMES TOWER, SỐ 35 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          14.400.000                            
25880 0101394512 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (NN) Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          14.400.000                            
25881 0104963157 Cty TNHH Công AUDIO sHop Công Audio, tầng 1 tHáp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, p. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm 1                          14.400.000                            
25882 0601128759-001 Chi Nhánh Tại Thành Phố Hà Nội - Công ty CP Giáo Dục và Đào Tạo ATB Số 16, Ngõ 32 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          14.400.000                            
25883 0110138579 Công ty TNHH Thương mại và DV Tân Việt Số nhà 21, Ngách 115, Ngõ 68, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          14.400.000                            
25884 0110209639 Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu tư THV Biệt thự Nguyệt Quế 10-04 Khu đô thị Vinhomes The Harmony - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          14.400.000                            
25885 0110442882 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Chương Dương Công ty TNHH Đầu Tư Kiba- Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2                          14.400.000                            
25886 0107726796 CÔNG TY TNHH MARU VIỆT NAM Số 116 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          14.400.000                            
25887 0101838743 CTy Tnhh Tầm Nhìn Viễn á số 18, Ngách 30, Ngõ 9 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          14.400.000                            
25888 0105843053 Công ty cổ phần đầu tư An Thành Tổ dân phố Hồng Ngự, P Thụy Phương, Q bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          14.400.000                            
25889 0109742930 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BFOODS Số 10 đường Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          14.400.000                            
25890 0102403865 CÔNG TY CP ĐT TM VÀ DV ĐÔNG ĐÔ Số nhà 30, ngõ 139 phố nguyễn ngọc vũ - Quận cầu giấy - Hà Nội 3                          14.399.958                            
25891 0103042040 Công ty cổ phần IDECONS Nhà SD14 khu chức năng đô thị Đại Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 8                          14.399.598                            
25892 0108887789 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC VIETMON Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội, 2                          14.399.446                            
25893 0106174888 Công ty TNHH Kỹ Thuật SUMI Việt Nam Số 53, Phố Mai Phúc - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          14.399.370                            
25894 0106742668 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN PHÚ CƯỜNG Số 41,ngõ 594 đường Láng ,Tổ 2,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 4                          14.397.178                            
25895 0106611471 CÔNG TY CỔ PHẦN DTGROUP TOÀN CẦU Số 24, ngách 211/18, tổ 43, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          14.392.483                            
25896 0102917980 Cty cổ phần đầu tư thương mại H2K Việt Nam số 1062 Đường láng, P. Láng thượng, Đống Đa, HN 1                          14.390.000                            
25897 0105281090 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Hi-Tech Thôn Hiền Lương - An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          14.387.436                            
25898 0107915024 Công ty TNHH Thương Mại HĐ Việt Nam Số nhà 100, ngõ 2, phố Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 2                          14.386.168                            
25899 0105464383 Cty TNHH Khuôn mẫu Hải Anh Số 20B,A5, Ngõ 162 P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          14.385.071                            
25900 0109013529 Công Ty Tnhh Tôgi Prime Holdings Tầng 5, Tòa Nhà C'land, Số 81 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 8                          14.385.071                            
25901 0107877555 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Mạnh Việt Nam Số nhà 66 tổ 2, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          14.385.071                            
25902 0108648928 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Lâm Số 2, hẻm 159/10/6 đường La Dương, TDP Kiên Quyết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          14.384.881                            
25903 0108087616 CÔNG TY CP EVERGRANDE GROUP Tòa G3, Vinhome Greenbay, Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          14.380.158                            
25904 0105261432 Công ty TNHH Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Cụm 2, thôn Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội 2                          14.380.000                            
25905 2500546182 CTy TNHH Logistics AMG Việt Nam Số 15 The Manor Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.379.904                            
25906 0104750060 Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch thể thao Hà Nội Số 11, LK 6B, C17, TT Bộ công an, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          14.378.247                            
25907 0109876317 Công Ty TNHH Tiếp Vận NSLOG N01T8 ngoại giao đoàn xuân tảo bắc từ liêm hà nội 3                          14.374.410                            
25908 0101231324 CTy TNHH TM Thịnh Hào 142, ngõ 120 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 5                          14.369.261                            
25909 0105882253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG QUANG HUY Số 37 tổ 9 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 9                          14.366.234                            
25910 0107077693 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ an ninh Bình Minh Số 4 đường Đại Mỗ,TDP Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          14.366.010                            
25911 0105974183 CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ TRẦN 29 lô 1A đường Trung Yên 11B, KĐT Trung Yên phường Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          14.364.399                            
25912 0105171820 Công ty cổ phần Kanata Nhật Bản Cụm 3 - Phương Trạch - Vĩnh Ngọc - Đông Anh (cửa hàng Điệp vân) 3                          14.357.373                            
25913 0108517770 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH QUYÊN Đội 1 ,thôn Thụy Khuê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3                          14.357.359                            
25914 0107857100 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hồng Hiệp Số 28 ngách 106 ngõ 250 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 3                          14.356.119                            
25915 0107804525 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ESC Số 6 Vũ Ngọc Phan,Láng Hạ,Đống Đa,Hà Nội 1                          14.356.082                            
25916 0108693864 Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế MD Việt Nam Phòng 12B11, nhà CT1 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          14.355.521                            
25917 0105902809 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Thủ Đô Số 6, ngách 6/6, phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 2                          14.350.000                            
25918 0107414902 CTy CP Đầu Tư SX và TM Phúc Thắng Số 56 Ngõ 88 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          14.348.991                            
25919 0101569610 Cty TNHH Ngô Minh 351 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.348.745                            
25920 0110215287 Công ty Cổ phần Miracle VN TDP số 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          14.341.694                            
25921 0108498599 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHONG ĐẠT Thôn 3 - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          14.341.537                            
25922 0106364286 Cty TNHH Mirae Minh Đức C51-18, Khu C, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội  0936935552 1                          14.339.936                            
25923 0109879043 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG N.CONCEPTVN Số 29 phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.336.000                            
25924 0109621446 CÔNG TY TNHH MINDMATRIX Số 1 Ngõ 124 Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          14.336.000                            
25925 0110126090 CÔNG TY TNHH TOOL KOREA VINA Số 3, Đường Nguyễn Như Uyên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          14.336.000                            
25926 0103696999 Công ty CP DP Engineers Việt Nam Số 6 ngõ 1 ngách 8 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, CG, HN 3                          14.334.825                            
25927 0109475587 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đào Tạo Nexton Việt Nam 85 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy 9                          14.334.254                            
25928 0102635880 Công ty CP đối tác vàng - DC Lô GD 4-12 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          14.332.312                            
25929 0104927007 Công ty TNHH SX &TM Kim Khí Trung Hiếu Số 3 ngõ 42/133 phố Thịnh Liệt, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai,TP Hà Nội 4                          14.332.084                            
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25930 0107046776 Công ty cổ phần bao bì Đông Đô Thôn Trường An - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội 1                          14.331.960                            
25931 0109199344 Công ty Cổ phần Thương mại Và Tư Vấn Quốc tế Đại Phong Số 16 Ngách 26/72, Tổ 5 phố Tư Đình, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP HN 2                          14.331.528                            
25932 0107257431 Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ BHN Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          14.330.324                            
25933 0104517794 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Thái Hưng Số 12B, ngõ 640/21/10, đường nguyễn văn cừ, quận long biên, hn 3                          14.329.815                            
25934 0108881096 Công ty cổ phần tư vấn NTD Việt Nam SỐ 10, NGÕ 13, ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          14.328.632                            
25935 0102815548 Công ty TNHH VITHACOM Việt Nam P1209, tòa nhà 17T9,  KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.328.483                            
25936 0107985511 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hoa Sơn Số 4, ngõ 129 Trần Phú , Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          14.327.824                            
25937 0109436355 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cây Kim Vàng P301 căn số 02 lô nhà A, dự án 31 phố Dịch Vọng, P,. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          14.326.038                            
25938 0108014569 Cty TNHH ĐT XD & TM Hoàng Trần Số 109 B1 Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          14.324.650                            
25939 0108022351 Công ty TNHH DV XD & PT Minh Tuấn Số 10 Ngõ 265 Đường Chiến Thắng, P.Văn quán,Q.Hà Đông, Hà Nội 4                          14.324.233                            
25940 0108630656 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Shining Vina Thôn Đình Vỹ, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3                          14.323.648                            
25941 0101837228 Cty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà P206,  đơn nguyên 2,  Cầu thang 3, ct1 mỹ đình, Mễ Trì,  Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          14.323.500                            
25942 0108009047 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH BOFA VIỆT NAM Số nhà 25 Ngách 16/38, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 4                          14.323.327                            
25943 0108475023 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN ĐAG SỐ 5 NGÕ 114 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, TDP SỐ 2 ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          14.322.641                            
25944 0108042816 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HUẾ PHƯƠNG Số 9, ngõ 162 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          14.322.318                            
25945 0105010728 Công ty TNHH Thương mại vật tư An Phú Vinh Số: 168 Khu KDDV Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 3                          14.322.208                            
25946 0108679764 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICMAX SỐ 22, NGÕ 86, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          14.321.648                            
25947 0101388371 Công ty TNHH Thương Mại Kim Giang tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên 4                          14.321.121                            
25948 0106746165 Công ty cổ phần THKC Việt Nam Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3                          14.320.241                            
25949 8755960520-001 Hộ kinh doanh mầm non BAMBINI Số 294 đường Phố Huyện, TT Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          14.319.744                            
25950 0109071697 Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Fujison BT2-11, KĐT Ngoại Giao Đoàn - Phố Nguyễn Xuân Khoát, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.319.263                            
25951 0108039813 Công ty Cổ phần xây dựng và cơ điện Quốc Oai Khu cửa Sâu Thôn Đồng Lư xã Đồng Quang Quốc Oai Hà Nội 2                          14.318.698                            
25952 0106490072 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH Tổ 1 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          14.313.949                            
25953 0103472244 Cty TNHH Đại Hồng Phát 211 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          14.313.855                            
25954 0107536033 Công ty TNHH  đầu tư và phát triển dịch vụ Tâm Việt Sô 282 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông , Hà Nội 1                          14.313.600                            
25955 0108286121 Công Ty TNHH Thiết Bị Nam Trung Km22, quốc lộ 3, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 4                          14.312.436                            
25956 0109647518 Công ty TNHH Đức Hiếu Group Khu 2, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội 4                          14.312.412                            
25957 Lớp nhóm trẻ MN tư thục Hoa Mai Số 38, BT2, Đô Thị mới Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.309.696                            
25958 0107347452 Công ty CP đầu tư công nghiệp Hiếu Tiến Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 9                          14.309.544                            
25959 0110147894 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG LHT Số 869 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          14.307.200                            
25960 0108776528 Công ty TNHH Quảng cáo du lịch & tổ chức sự kiện Bảo Nguyên Số 7 /23/105 Doãn Kế Thiện, P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 4                          14.306.411                            
25961 0107433503 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTG VIỆT NAM P2710, Tòa nhà CT5, KĐT Xa La, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3                          14.304.102                            
25962 0104057868 Công Ty TNHH TM và Dịch vụ Huyền Thanh 115 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          14.304.000                            
25963 0108868313 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG AN NINH THÔNG MINH VIỆT NAM TẦNG M3, TÒA NHÀ CT1, KĐT MỸ ĐÌNH - MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10                        14.300.740                            
25964 0107130058 CTY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN HUY HOÀNG Ngõ 98, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP Hà Nội 2                          14.300.000                            
25965 0106511332 Cty CP ĐT TM & Máy XD Toàn Cầu Tầng 5, 27 Vũ Ngọc Phan, láng hạ, Đống Đa, Hà nội 2                          14.296.458                            
25966 0108950399 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT ZPOD VIỆT NAM Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 5                          14.296.379                            
25967 0106818444 Cty TNHH kinh doanh và DV truyền thông Hoàng Kim Số 6 phố Nguyễn Gia Thiều, P Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          14.295.956                            
25968 0107387504 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Môi Trường Công Nghệ NaNo P801, số 227 Nguyễn Ngọc Nại, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội. 4                          14.295.028                            
25969 0107064292 Công ty TNHH TM XD&XNK Minh Anh Đường Phú Yên, thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 2                          14.292.000                            
25970 0104744532 Công ty Cổ Phần VNCON Tầng 4,5, Tòa Nhà Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          14.291.079                            
25971 0109186659 Công Ty TNHH Daehan Eng P207 chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          14.287.902                            
25972 0109013455 Công ty Cổ Phần VETBIOCHEM Việt Nam Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3                          14.287.868                            
25973 0106197123 CTy TNHH TM & DV đồng hồ Bảo Lâm 306 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          14.286.584                            
25974 0109139546 Công ty TNHH thương mại xây dựng Nguyên Đức Tầng 1, Số 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          14.286.184                            
25975 0108136648 Công ty Cổ phần Thiết bị Gara Việt số 2b Dãy C2 ngách 1/4 ngõ 1 Định công, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng mai, TP. Hà Nội 8                          14.284.617                            
25976 0106098147 Cty CP ĐT ASL Việt Nam Số 9 ngõ 29/28 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          14.281.024                            
25977 0109262807 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại WINGROUP SỐ 12A, ĐỘI 1, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4                          14.276.578                            
25978 0109561074 Công ty Luật TNHH H&N Phòng 813, tòa N3A, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.. 4                          14.273.155                            
25979 0108419117 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOTE VIỆT NAM P801, tòa EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.272.683                            
25980 0109154569 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AMA VIỆT NAM Số 109, ngõ 63, đường Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          14.272.000                            
25981 0107444287 Công ty cổ phần dầu mỡ nhờn Việt Nam Phòng 1208, tầng 12, tòa nhà CT4-5, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Thành Phố Hà Nội 1                          14.270.616                            
25982 0109431741 Công ty TNHH Thảo dược Nguyên Phát Số 20 ngõ 12 Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          14.269.636                            
25983 0108298776 Công ty TNHH Revclean Việt Nam Lô 49I KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          14.269.252                            
25984 0108487163 CÔNG TY TNHH SUM DESIGN STUDIO VIỆT NAM Phòng 406, Tòa Vĩnh An Hưng, số 24, ngõ 2 Trần Văn Lai, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          14.267.846                            
25985 0107313157 Công ty cổ phần Greennutrition Việt Nam Căn số 17, tầng 34, tháp C, tòa C5, khu đô thị đông nam Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          14.266.637                            
25986 0109312832 Công ty TNHH TM và XNK Hoàng Hải Số nhà 117C, Xóm 8 Thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, Huy  ện MỹĐức, TP Hà Nội 2                          14.266.637                            
25987 0103214204 Công ty TNHH đầu tư thương mại Thép Linh Khang Ô số 18, dãy B, BT6 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          14.265.349                            
25988 0107298815 Công ty TNHH MTV T.O.A.M Studio Số 253 Trích Sài ,p bưởi, Tây Hồ , Hà Nội 1                          14.264.966                            
25989 0109960417 Công Ty Tnhh The C.O.B 27 ngõ 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.264.720                            
25990 0109474079 Người NN - CÔNG TY TNHH TRUE NORTH Tầng 1, NOCT1, E4 KĐT mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          14.264.249                            
25991 0108039034 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Linh Anh Số 147, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          14.262.825                            
25992 0101532152 Cty TNHH QC & PT Thương hiệu Mê Linh Số 30 ngõ 214, tổ 30, đường phú diễn . P Phú Diễn, thôn Phú Diễn 1                          14.261.888                            
25993 0102695336 Công ty Cổ Phần Gốm Sứ Quang Minh Số 72, Xóm 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.259.141                            
25994 0107405834 CTy  TNHH TM Thời Trang Minh Vũ Số nhà 4, ngách 214, ngõ 107, đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          14.255.528                            
25995 0102210599 CÔNG TY CP HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1                          14.255.498                            
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25996 0108160961 Công ty Cổ phần Tập đoàn OMMANI Số nhà A40 lô 12, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.253.785                            
25997 0101053230 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ 4 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 1                          14.253.613                            
25998 0106131080 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU Tầng 2, số 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5                          14.249.871                            
25999 0104692323 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại ArtVina Km29, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          14.247.925                            
26000 0105251466 Công ty TNHH chế tạo và sản xuất Hoàng Phát Thôn 5, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          14.247.092                            
26001 0101193118 Công ty CP Kỹ nghệ GK số 32 nghách 69 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, thanh xuân, hà nội 1                          14.243.746                            
26002 0101428458 Trung tâm quản trị Đại học số Phòng 511- Tầng 5 - Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.242.206                            
26003 0108155513 HTX nông nghiệp Tốt Động - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          14.241.041                            
26004 0109635015 Công ty Cổ phần Hải Châu Liên Doanh Số 670 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          14.240.000                            
26005 0104980811 CTy CP Phát Triển & Đầu Tư Yên Thái Phòng 307, Tòa nhà Licogi 19, Số 25 phố Tân Mai, Hoàng Mai,  Hà Nội 1                          14.240.000                            
26006 0109703723 BQLDA TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN XLRT TẠI VN, GÓP PHẦN VÀO NỖ LỰC GIẢM PTK NHÀ KÍNH CỦA CĐQT Số 9 Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.240.000                            
26007 0109230516 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Và Cung Ứng Vật Tư LDA Số 3 Ngách 25 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 3                          14.239.050                            
26008 0109740605 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VNPC Số 5 ngõ 148 phố Hoàng Ngân , phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          14.238.719                            
26009 0108588203 Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đệm Hồng 44 đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          14.235.583                            
26010 0107282251 Cty Cổ Phần Công Nghệ Tân Cương Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          14.232.203                            
26011 0104557130 Công ty TNHH xây dựng Coto Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          14.232.000                            
26012 0109089101 CÔNG TY TNHH BELIEVE VIỆT NAM Số nhà 18, Ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          14.231.572                            
26013 0106708699 Công ty TNHH nội thất Gala Home Số nhà 15, ngách 12, ngõ 120 đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc , quận Thanh Xuân , HN. (Bình - 0975931512) 1                          14.230.100                            
26014 0106233452 CTy TNHH Cơ Khí Huy Bách P2906A, Toà nhà Hồ Gương Plaza Hà Đông, 110 Trần Phú, Hà Đông 1                          14.229.500                            
26015 0105832284 Công ty CP kiến trúc xây dựng HANET HOUSE SN 42, LK12, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3                          14.227.200                            
26016 0107964568 Công ty CP Đầu Tư Tập Đoàn Minh Thanh A7 Lô 11, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.227.200                            
26017 0500589009 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Nghĩa xã Phú nghĩa- Chương Mỹ - Hà Nội 1                          14.227.080                            
26018 0107417068 CTy CP TM Cơ Khí Vận Tải Hà Nội Số 653 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          14.226.816                            
26019 0107785174 Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Minh Quang Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 4                          14.225.272                            
26020 0107530867 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ TÂM VIỆT Số 146 Đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.224.899                            
26021 0106823701 CÔNG TY CP NSTECH VIỆT NAM T6 số 95 phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          14.222.414                            
26022 0107731002 Công ty CP Thiết bị vật tư ngân hàng Bảo Tín xóm Hòa Bình- Yên Vĩnh- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 4                          14.219.386                            
26023 0105153275 Cty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Bình Phát Số 103, ngõ 112 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 9                          14.217.537                            
26024 0107251528 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng HM Hà Nội Số 49 ngõ 87 Phố yên Duyên , Yên Sở, Hoàng Mai, HN 8                          14.215.349                            
26025 0108793442 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT VÀ TOÀN CẦU Số 35, ngõ 45 phố Trần Thái Tông, tổ 11, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          14.208.224                            
26026 0100364240 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP CỔ PHẦN LAO ĐỘNG số 131 - 135 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          14.207.929                            
26027 0106757939 CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC VIỆT TDP SỐ 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          14.203.943                            
26028 0109958464 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BE.STAR Thôn Kim Đái 1, Xã Kim Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.203.350                            
26029 0101453341 CÔNG TY CP XD SX VÀ TM GIA LỘC Số 838A Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hn 2                          14.202.030                            
26030 0310529019-004 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương tại thành phố Hà Nội Số 141 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Q Cầu Giấy 1                          14.200.960                            
26031 0110140602 Công ty cổ phần Việt Nhật AQUAVET Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.200.960                            
26032 0104411519 Công ty CP phát triển giáo dục IBEST VN Số 5 ngõ 231 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          14.200.448                            
26033 0102144755 Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị công nghệ Lô A1-15 thuộc khu đất B2-3/NO3, Ngõ 11 Phố Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội (từ ngõ 11 vào tới Ngà Ba thứ 2 rẽ trái) 1                          14.200.448                            
26034 0106601152 Cty CP Địa ốc & XD Chiến Thắng Số 10 LK 2 - 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          14.199.683                            
26035 0110076971 CÔNG TY CỔ PHẦN GBEST VIỆT NAM 63 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nộing Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          14.199.676                            
26036 0106860968 Công ty CP dịch vụ bảo vệ An Thịnh Mỹ Tầng 6, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          14.199.616                            
26037 0500597786 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PTCN & DV TIẾN ANH Tiểu Khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 5                          14.198.802                            
26038 0108690101 Công ty TNHH Sản xuất và  và Kinh doanh Zota Lucky Số 15, ngách 2, ngõ 36 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          14.198.771                            
26039 0107439505 CTy CP Kỹ Thuật Năng Lượng Mới Phú Bình Số 122 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          14.196.649                            
26040 0106927771 CTy TNHH TM và Nội Thất Bảo An P904, số 11A, ngách 29/42, phố Khường Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          14.196.613                            
26041 0104412590 CÔNG TY CỔ PHẦN KADACOM VIỆT NAM P905, NHÀ B, KHÁCH SẠN THỂ THAO, SỐ 15, PHỐ LÊ VĂN THIÊM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          14.196.218                            
26042 0103292428 Cty CP Xây Dựng H.D Số 9B3 TT Cty khảo sát Thiết kế điện I, tổ 45 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.193.744                            
26043 0109810789 Công ty cổ phần công nghệ Nam Hà Thôn Khoái Cầu - Xã Thắng Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội 2                          14.193.288                            
26044 0105804343 CTy TNHH Chung Đỉnh Số 3 tiểu khu Thịnh Liệt, ngõ 699 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.192.050                            
26045 0109681237 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMC Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 4                          14.190.528                            
26046 0105342145 Công ty Cổ phần Cơ - Điện tự động Sao Việt xóm 1, chương dương, thường tín, Hà Nội 0368616922 2                          14.190.377                            
26047 Nhóm mầm non ngoài công lập Vườn Trẻ thơ Số nhà 15, ngách 8/167, tổ 1, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          14.189.600                            
26048 0101714709 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOA THÊM Số 20, ngõ 151B, Thái hà, Láng Hạ, Đống Đa, HN 3                          14.188.093                            
26049 0104220264 Cty TNHH tư vấn Việt Phúc Công ty BHNT PendentiaL VN - Số 57 tổ 12 Thị Trấn Sóc Sơn - Hà Nội 1                          14.187.552                            
26050 0101565750 Cty CP Đức Thái Khu Kho Công ty CP Vật tư Nông sản, KM12+500, đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, VN 1                          14.187.264                            
26051 0109116588 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ BẾP QUANG THÚY Số 4 ngách 28 ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          14.186.445                            
26052 0107377552 CÔNG TY CP IN CÔNG NGHIỆP CHÂU LONG Số 12, ngõ 34/68/7 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 2                          14.184.237                            
26053 0110239182 Công ty Luật TNHH DK Korea&Partners (Việt Nam) Tầng 12A, tòa nhà Mercury, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          14.184.000                            
26054 0102631540 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTANA Lô CC5A bán đảo linh đàm Hoàng Mai HN 1                          14.182.323                            
26055 0104815053 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo VTECOM Nhà H13- ngách 10 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy, Hà Nội 4                          14.180.042                            
26056 0108326991 Công ty TNHH tổ chức triển lãm và nghệ thuật Thăng Long Số nhà 30, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung hòa, CG, HN 3                          14.179.706                            
26057 0105341857 Cty CP Great Việt Nam Số 5A Ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuan, HN 3                          14.179.129                            
26058 0105841722 Cty TNHH Thương Mại Sen Đại Việt 4/18/423 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3                          14.179.129                            
26059 0108540307 CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÁC VIỆT NAM Số nhà 89 ngõ 41 Đông Tác, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          14.179.129                            
26060 0109597761 Công ty TNHH Vinatrans Group Số nhà 32, Ngách 318/70 Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          14.176.952                            
26061 0107057760 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ THÀNH PHÁT Số 53B ngõ 259 đường Yên Hoà, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.176.000                            
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26062 0109986687 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XUẤT NHẬP KHẨU T&C Số nhà 300 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.176.000                            
26063 0108258798 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hà Long Thôn Đồng giá, xã Thanh Xuân- huyện Sóc sơn- Hà Nội( a Hưng-0964232646) 5                          14.175.999                            
26064 0100987083 CTy TNHH TM & Kỹ Thuật Tân Liên Minh Số 29, B7, KĐT Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          14.174.293                            
26065 0106675041 CTy TNHH ZAGIT Số 6A Ngách 259/63 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 9                          14.174.067                            
26066 0109259120 CTY CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV HOÀNG MINH SỐ 158, QUỐC LỘ 3, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          14.173.000                            
26067 8543431807 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Việt Nhật số 8 ngách 1/16/71 thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mao 1                          14.169.923                            
26068 0105362769 Cty CP Thương Mại và Đầu Tư BMT Việt Nam Phòng 814 CT1A Sảnh A2 chung cư HD Mon city đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          14.167.340                            
26069 0107708187 Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ khí Đức Minh SỐ 1, TỔ 6, PHƯỜNG ĐỒNG MAI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          14.167.163                            
26070 0109900270 CÔNG TY CP TAURUSH Số 43 ngõ 96 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          14.167.163                            
26071 0108446992 Công ty TNHH cơ điện VNPY Miền Bắc Lô DV13-LK497, Khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, Hà Đông, HN 4                          14.167.163                            
26072 0102278597 Cty CP PT C.Nghệ  CKXD và TM Thăng Long Số 39 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng , Bắc Từ Liêm Hà Nội - 0962323826 4                          14.167.163                            
26073 0110298847 CÔNG TY TNHH HTQ SOLUTION Số 2, dãy C11, Đồng Bát, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          14.167.163                            
26074 0109104776 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI SAN ĐẠT Số 118 ngõ 50, Phố Mễ Trì Thượng, Tổ dân phố số 2, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          14.167.163                            
26075 0108402177 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bất Động Sản Nhà Đẹp Giá Gốc P511, Cầu thang số 4, tòa CT5 , KĐT Mỹ đình- Sông Đà, Nam Từ Liêm, HN 4                          14.166.852                            
26076 0109573665 Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Thương Mại Asiup Phòng 08A- Tầng 08A tòa nhà G3 Vinhomes Greenbay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          14.163.512                            
26077 0105969634 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nguyên Anh Số 86C ngõ 612 La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          14.160.000                            
26078 0109793607 Công ty CP Moon Look tòa nhà Vinahud số 536A Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          14.158.500                            
26079 0109338076 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPER ATOM VIỆT NAM Số 90 Thổ Quan - Phường Thổ Quan - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội 9                          14.158.352                            
26080 0107748415 Công ty cổ phần Startee Việt Nam Tầng 7 Tòa nhà TIM BUILDING, số 11A Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          14.158.012                            
26081 0102358267 Công ty TNHH TM & DV mạng Toàn Cầu P501, Tầng 5, Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN 1                          14.156.874                            
26082 Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục CHIC Số90, Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          14.156.352                            
26083 0108180365 Cty TNHH Thương Mại Bay Toàn Cầu K5 4T1 CT15 Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          14.153.823                            
26084 0105269706 Cty TNHH ĐT XNK và TM PTM Số 19, Ngõ 100 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.153.600                            
26085 0102896145 CTy CP giao nhận vận tải Đông Dương 3512B Park 6, Khu đô thị Timescity Park Hill 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          14.153.041                            
26086 0106096284 CTy TNHH XD TM Và DV Vận Tải Hải Long Tòa T7, Parkhill, Timecity, Số 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          14.152.761                            
26087 0106688308 Công ty TNHH Tổng kho sơn Số 11, ngõ 130 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          14.151.376                            
26088 0105915205 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÂY XANH PHƯƠNG NAM Số 7, ngõ 88 đường An Thịnh, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          14.150.827                            
26089 0108353628 CÔNG TY CỔ PHẦN BETEK P413, Tòa nhà đa năng Hoa anh đào, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          14.150.452                            
26090 0104200349 Công ty TNHH Dịch Vụ Quang Minh Gara Ô Tô Quang Minh Khu công nghiệp Làng Bùng - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội (0982765847) 3                          14.149.983                            
26091 0105957847 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HỒNG PHÁT Số 05A- Thủy Trúc 1- Ecopark- Phụng Công - Văn Giang - Hưng Yên 3                          14.149.886                            
26092 0109114830 Công ty TNHH Y tế Việt Long TẦNG 5, SỐ 188 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          14.149.795                            
26093 0102371187 Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP Hà Nội Phòng 502 - 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          14.147.213                            
26094 0108240134 Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và thương mại Thái Sơn Số 26, Ngõ 4, Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.147.200                            
26095 0105362014 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH AN PHÁT Số 12/12/15 ngõ 134 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          14.146.832                            
26096 0108641055 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI BT9 - 17 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nộ 3                          14.146.207                            
26097 0107530578 Cty TNHH Y Dược Quang Minh Số 3 ngách 26/1 Phan Đình Giót,Thanh Xuân,HN 1                          14.145.000                            
26098 0109090435 Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Astar Tầng 3, số 1 ngách 2, ngõ 169 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          14.144.000                            
26099 0107280374 CTy TNHH Thủy Hải Sản Sỹ Hưng số 58 đường cảng khuyến lương, tổ 15, phường yên sở, Hoàng Mai, HN 1                          14.144.000                            
26100 0109069698 Công ty cổ phần dược công nghệ cao EMA Lô TTCN-1 KCN Phú Nghĩa, tuyến đường T6, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội (Anh Hải: 0984538758) 2                          14.143.790                            
26101 0107893204 Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đầu tư CE căn số 4 lô l4, dự án khu nhà ở thấp tầng hải ngân, thôn thượng - xã thanh liệt - huyện thanh trì - thành phố hà nội 974437068 918607306 1                          14.143.673                            
26102 0108815216 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thanh Thư Số 108 phố Thanh Vị, phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2                          14.142.993                            
26103 0109510993 Công ty TNHH Eco and Green Tầng 17, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          14.142.718                            
26104 0108055903 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTM VIỆT NAM Km 11 Đại Lộ Thăng Long, Thôn Phương Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 5                          14.141.478                            
26105 0312662961-002 Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Công nghệ Haravan Tầng 3, Tòa nhà Artemis, số 3 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.139.358                            
26106 0109416398 CÔNG TY CỔ PHẦN PC POWER XÓM 2, THÔN XUÂN ĐỒNG, XÃ TÂN MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          14.139.102                            
26107 0106904622 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT Số 10, Ngõ 1, Phố Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          14.138.109                            
26108 0109950352 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và nội thất Gia Linh 668 Số 118, Cụm 2, Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0979861734 4                          14.138.109                            
26109 0101358786 Công ty TNHH Công nghiệp và Kỹ thuật điện Lô 44G, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          14.137.600                            
26110 0109439236 CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD ROCHE Số 19, hẻm 63/56/17 Phố Trần Quốc Vượng, Tổ 26, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          14.135.411                            
26111 0107404742 Công ty CP Đầu tư y dược Green Fast Số 211 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          14.135.392                            
26112 0108108873 Công ty TNHH AIT SOFT VINA Phòng 402, tòa B2/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, số 68 đường Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 2                          14.130.969                            
26113 0104555574 Công ty CP Xây dựng và Thương mại An Lộc Phát VPGD: Số 499 An Dương Vương, Hà Nội 3                          14.130.664                            
26114 0110238118 Công ty cổ phần phân phối Thingo LK37-42 khu DV NO7A Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          14.130.240                            
26115 0101053819 Cty TNHH Yên Biên Nhà vườn lô 20, đường Mễ Trì Hạ, Dự án Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.130.000                            
26116 0106325103 Cty CP thiết kế mỹ thuật và truyền thông VIET ART Số 10, xóm Chùa, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 8                          14.129.037                            
26117 0106506163 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÂN LONG Số 73, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3                          14.127.890                            
26118 0103956904 Cty CP viễn thông LINCO VN 124 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          14.125.613                            
26119 0108462218 Công Ty Cổ Phần Phê Phim Tầng 6, tòa nhà LV Centre, số 10 ngõ 55 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          14.122.000                            
26120 0102705432 CTy TNHH Thương Mại & PT Công Nghệ Phần Mềm TCSOFT B18* Tầng 18, Tòa 96A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.121.338                            
26121 0108059337 CÔNG TY TNHH UMASTER PHÒNG 405, TẦNG 4, SỐ 185 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          14.118.372                            
26122 0104612511 Cty CP Khoa Học & Công Nghệ BKTEC 57 Khu TT Viện điều tra qui hoạch rừng -  Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 0913317457 0983111225 1                          14.116.789                            
26123 0103256042 CÔNG TY TNHH SOFTLINE INTERNATIMAL HH1B, linh đàm, phường hoàng liệt, quận hoàng mai Hà nội 9                          14.116.384                            
26124 0108703752 Công ty TNHH Mayna Phòng 215, Tầng 2, Tòa G2, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 1                          14.116.288                            
26125 0104184256 Công ty CP Xây dựng Mitsuvi Việt Nam Số 5, Ngách 75/105 Ngõ 75 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn,Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          14.115.187                            
26126 0109621975 Công ty cổ phần truyền thông quảng cáo An Phát Nhà số 7, ngõ 1/28 Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          14.114.246                            
26127 0107619297 Cty CP viễn thông xanh Việt Nam Số 02, ngõ 53 Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội. 1                          14.112.000                            
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26128 0500448167 Công ty TNHH XD - DL và TM Hải Trang Đội 2 Trung Hưng, Sơn Tây 1                          14.111.321                            
26129 0108606290 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT DOANH TRÍ 146 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7                          14.106.285                            
26130 0109584071 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÍ TÂM Số 945, Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.105.725                            
26131 0107828043 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI UNIBROAD QUỐC TẾ Tầng 5, Tòa CT2 Tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          14.105.253                            
26132 0108675110 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại In Ấn và Truyền thông Minh Thành Số 44, TT Nhà máy in Quân Đội, Tổ 6, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.100.730                            
26133 0108425181 Người NN - CÔNG TY TNHH K GOLF GLOBAL VINA Tầng B1, khách sạn Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          14.100.000                            
26134 0105606768 CTy CP Du Lịch Hàng Không Hà Anh Số 1B - Phố Ngô Quyền- Q. Hoàn Kiếm- Hà Nội 1                          14.099.810                            
26135 0106937000 Cty CP công nghiệp kỹ thuật năng lượng VN 17 lô 3 KĐT Đền Lừ 1 , phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN 2                          14.099.200                            
26136 0106876735 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM BẮC TIẾN SỐ 204 ĐƯỜNG 2, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          14.099.125                            
26137 0107709825 Công ty TNHH  vận tải và vật liệu xây dựng Bảo Anh số 15 ,ngõ 36,phố cầu am,phường vạn phúc,quận hà đông,tp hà nội 3                          14.097.061                            
26138 0101339208 Cty TNHH xe máy - ô tô Thành Đạt Km6 Qlộ 2, Phú Cường , Sóc Sơn, Hà Nội 1                          14.096.000                            
26139 0103822844 Cty CP TM và ĐT PT Thăng Long Số 16 Bắc Hồng, tổ 83 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.094.592                            
26140 0104708414 Công ty TNHH DV du  lịchThạch Thảo Số 12 nghách 59/32, ngõ 59 đường Mễ Trì, NTL, HN 3                          14.094.540                            
26141 0105972789 Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Đức Số 57, TT7, khu đô thị Văn Phú Hà Đông Hà Nội 3                          14.093.905                            
26142 0106432955 Công ty TNHH Tư vấn Azlaw Số nhà K28 ngõ 68 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN 1                          14.092.811                            
26143 0109621848 Công ty cổ phần giao nhận vận tải Kim Cương Xanh Tầng 5, Số 140 dịch vụ 4 Xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Viêt Nam 1                          14.092.500                            
26144 0109991006 Công ty cổ phần xây dựng và nội thất New House Villa D3/07 An Vượng, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          14.092.160                            
26145 0108901585 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 Tầng 1 (mặt sau), Tháp B, tòa The Light, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          14.091.937                            
26146 0109641770 Công ty Cổ phần LIT P1227 CT5, Đô Thị Mỹ Đình, Mễ Trì, TDP2. P Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          14.091.620                            
26147 0105954941 Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp An Phát P603 nhà G5 khu đô thị đại kim, p.đại kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          14.090.545                            
26148 0108279011 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Sơn Hải Nam số 12,ngõ 206 Cổ LinH, P. Long Biên, HN 2                          14.089.728                            
26149 0107312107 Công ty TNHH Phân Phối Trung Đức Số 3, dãy B11, TT nhà máy cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          14.089.728                            
26150 0106700435 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Con đường việt Tầng 6 số 18 phố Dương Đình Nghệ , P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2                          14.086.400                            
26151 0109123183 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MINH VIỆT Số 37, ngõ 64 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.084.807                            
26152 0106166781 Công ty cổ phần công nghệ NCCA Tầng 8 tòa nhà Newhouse Xa La, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.080.000                            
26153 0108443656 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Awashi VN tầng 3 số 68, TT9 khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam 2                          14.080.000                            
26154 0106881855 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Minh Cường Hà Nội Nhà 20 ngách 63/58 Ngõ 63 - Xóm 4, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          14.080.000                            
26155 0110256597 CÔNG TY TNHH SEHAN VINA Số nhà 27, Thôn 3, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          14.080.000                            
26156 0110148464 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG - DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Số 33 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP, Hà Nội 1                          14.080.000                            
26157 0103027074 Công ty cổ phần đầu tư Waper D2/D6 đô thị mới Cầu Giấy,Thọ Tháp,Dịch Vọng,Cầu Giấy,Hà Nội (Chị Hương Ngọc gửi bảo vệ) 2                          14.080.000                            
26158 0108990049 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI YẾN Số 362 C Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          14.080.000                            
26159 0102279865 Công ty CP bê tông và xây dựng Sông Hồng Số 9A Ngách 22/4 Ngõ 269 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 2                          14.080.000                            
26160 0101306770 Cty TNHH Rượu Nước Giải Khát Tây Đô Km 9,2, Đường Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (0985966666 ) 2                          14.080.000                            
26161 0108506419 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN OMEGA Số 21/TT7, Khu đô thị Sinh Thái Xuân Phương Tasco, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.080.000                            
26162 0109231911 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ K - MỘC HƯƠNG TẦNG 1, THÁP A, TÒA NHÀ GOLDEN PALACE, ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          14.080.000                            
26163 0102346448 Công Ty TNHH GTS Hải Đăng Số 4 ngõ 245, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội. 2                          14.080.000                            
26164 0108714289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH KHÔI Số nhà 55 ngõ 14 phố Văn La, Phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội [05]. Địa chỉ 3                          14.079.488                            
26165 0400569552 CTy TNHH Tư Vấn QL & Phát Triển DN á Châu 31 ngõ 487 đông kim ngưu, vĩnh tuy, hai bà trưng, hà nội 1                          14.078.613                            
26166 0109304292 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL Lô A21, D7 Đường số 2 , KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          14.078.400                            
26167 0106567180 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN TUẤT THÔN ĐÌA, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 2                          14.078.374                            
26168 0109849088 Công ty TNHH dịch vụ vận tải tổng hợp L&T Số nhà 36, Đường Tràng Thượng, Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, TP Hà Nội 3                          14.078.034                            
26169 0109091407 Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Gia Hưng Số 4D4, khu dân cư Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          14.077.647                            
26170 0101443720 Công ty CP Du lịch & TM Thủ đô Tầng 12 tòa nhà CIC số 02 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.076.480                            
26171 0108362894 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tống Gia Việt Nam số nhà 20a, ngõ 1, xóm bảng, thông cổ điển a, xã tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  979432868 4                          14.074.397                            
26172 0106492305 Cty TNHH Phát triển XD Minh Cường Thôn Mỹ cầu - Đồng tân - ứng hòa - Hà nội 3                          14.073.195                            
26173 0107729395 Công ty TNHH Kỹ Thuật Trí Vinh Phụng Công, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 2                          14.073.118                            
26174 0103035290 CÔNG TY CP THỰC PHẨM 3 B 101 C30 tập thể Mai Động, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.072.164                            
26175 0107925128 Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Thái Số 2, ngõ 92, tổ 22B, Đường Đức Giang,  Long Biên, Hà Nội 2                          14.071.691                            
26176 0109753308 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y TẾ TRUNG ĐỨC Số 257B1 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          14.070.400                            
26177 0107523732 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPP QUỐC TẾ Số 47 Tương mai Hoàng Mai Hà nội 2                          14.069.778                            
26178 0108049579 Công ty TNHH Tư Vấn Du học Toàn Cầu Xanh Tầng 1, số 22 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3                          14.066.717                            
26179 0109107174 CÔNG TY CỔ PHẦN MOCHI HÀ NỘI Số 188 phố Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          14.066.560                            
26180 0107273747 CTy TNHH NE FA Số 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          14.065.241                            
26181 0107896621 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Việt Quốc tế Tòa nhà Newton lô 13,14 liền kề khu đô thị Cienco 5 - Thanh Hà - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội, VN 9                          14.064.208                            
26182 0104561190 Cty CP Kiến trúc và ĐT XD Hà Nội A & More 29 ngõ 79 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          14.063.360                            
26183 0108061600 Công ty CP phát triển TKP Việt Nam Số 25 liền kề 6A, làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, HN 2                          14.062.964                            
26184 0107402061 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Nhà Nesta Số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          14.060.964                            
26185 0104000082 Cán bộ không chuyên trách Phường Mễ Trì tham gia BHXH Mễ trì, Nam từ liêm, Hà nội 3                          14.060.844                            
26186 0105024632 Công ty cổ phần ATAX Việt Nam SN 2A ngách 68/100 ngõ 68 đường Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 3                          14.053.310                            
26187 0500141665 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU CÁT QUẾ THÔN 3, XÃ CÁT QUẾ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          14.052.210                            
26188 0107332449 Cty CP kinh doanh công nghệ mới P 2215A, tòa G3 vinhomes green bay, số 7 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          14.051.200                            
26189 0109806983 Công ty cổ phần Cơ khí Tự động hóa Đại Dương Số 10, Tổ 26, Phố Thanh Am, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          14.051.106                            
26190 0106341994 Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Đoàn Phát Số17 liền kề 4 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0906275859 1                          14.050.990                            
26191 0108415835 Công ty TNHH Phi Quốc Huy Số 1115 tòa S2, Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.050.784                            
26192 0109274111 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN CHI Số 9 Ngõ 39 đường Thành Công, thôn Đại Thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          14.048.539                            
26193 0104807246 HTX NN Ngọc Tảo Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          14.046.600                            
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26194 0105372238 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại TATA Thôn Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 024262871987   0932246599 3                          14.045.613                            
26195 0109817382 Công ty CP Nhượng Quyền Kinh Doanh Xã Hội Sáng Group Số 101G$, ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          14.045.522                            
26196 0102943797 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CAO SƠN Tầng 4, Số 34 ngõ 279 Giảng Võ, Đống Đa 3                          14.045.125                            
26197 0106904291 Công ty TNHH KMTT Số 24 Phố Cúc, Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên 1                          14.043.968                            
26198 0108739195 Cty TNHH Thiết bị & thương mại Trường Thành Số nhà 33B, khu tập thể Licola, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0327278386 9                          14.043.588                            
26199 0101784110 Cty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Nam á Số 7 đường 5 khu TT quân đội f361 yên phụ Tây Hồ Hà Nội 10                        14.039.864                            
26200 0101319681 Công ty CP Kinh doanh sản xuất Vật liệu XD Hoàn Mỹ Số 35, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          14.039.622                            
26201 0108183158 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LAM TRAVEL Số 20 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          14.037.449                            
26202 0106152813 Cty TNHH TM & ĐT Phong Hiền Số 7 ngõ 220 phố Bạch Mai, phường Cầu Dềnquận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.036.490                            
26203 0110209526 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư TTL Số nhà 8, Ngõ 14, Phố Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          14.035.183                            
26204 0102876195 Cty TNHH TV DV TM Thiên An số 15 ngõ 83 Trần Duy Hưng P.Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 3                          14.034.930                            
26205 0107457871 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1 GIÂY ONLINE Số nhà 11, ngõ 2, đường Trung Dương Thanh, cụm 8, thọ an, đan phượng, Hà Nội 3                          14.034.374                            
26206 0107714310 Công ty CP DATHASO GROUP Ngã Tư- Sơn Đồng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          14.032.000                            
26207 0106974122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT NAM P301 nhà 2B, số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, CG, HN 9                          14.031.296                            
26208 0108521093 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ OMMANI Tầng 2 A40 lô 12, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          14.031.246                            
26209 0104585924 Công ty Cổ phần Houselink Tầng 9, tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội 1                          14.030.250                            
26210 0109637894 Người nước ngoài - Công ty TNHH Good Way Center Phòng 1610, tòa nhà Center Point, 110 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          14.030.092                            
26211 0103973554 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT LINH QUANG P302 tầng 2 nhà E số 40 Phương mai, Đống đa, HN 3                          14.029.015                            
26212 0101807826 Công ty CP Tư vấn - Đầu tư Dương Phú P212, CT4A, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          14.028.919                            
26213 0107377954 Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật An Phát Thượng Trì, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          14.028.917                            
26214 0102267531 Cty TNHH Máy tính Khởi Động Số 6 ngõ 15 Phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Q. Thanh Xuân, HN 1                          14.027.648                            
26215 0105631725 Công ty TNHH MACQ Và Cộng Sự Số 18 Mai Anh Tuấn, phường Ô chợ Dừa Đống Đa HN 1                          14.027.328                            
26216 0108523703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁCH GIA AN Số 2 ngách 102/5 ngõ 5, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          14.024.398                            
26217 0109820667 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG Số 5 Ngõ Sao Mai, - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          14.022.652                            
26218 0102205895 Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng Số nhà 39, ngõ 207/66, TDPTrung, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 2                          14.022.434                            
26219 0103710065 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật và thương mại Việt Nam P 607, nhà 17T8 Trung Hòa, Nhân Chính, thanh xuân, Hn 4                          14.018.837                            
26220 0104572241 Cty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hưng Thịnh Trường MN Hoa Hướng Dương - Tổ 21 - An Sinh cầu Diễn- KĐT Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          14.018.772                            
26221 0108169065 Cty TNHH GOTECH Việt Nam bãi xe mạnh hoàng  - Thôn 4 Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội 1                          14.018.391                            
26222 0105898408 Công ty TNHH kỹ nghệ Kim Long Tầng 7, Tòa Sacombank, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          14.016.997                            
26223 0105822208 Công ty TNHH đầu tư 556 Số 3A2, ngõ 2 đường Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 9                          14.016.526                            
26224 0108714634 Công ty TNHH LUẬT MVA VIỆT NAM LIỀN KỀ 3-04 KHU ĐÔ THI LỘC NINH, THỊ TRẤN CHÚC SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          14.016.000                            
26225 0108813360 CÔNG TY TNHH VIETTONKIN AUDIT Tầng 5, Số 111 Trung Phụng, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          14.016.000                            
26226 0107625269 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐOÀN VŨ H8 - H9, KHU ĐẤU GIÁ DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          14.015.603                            
26227 0107067536 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HÀ THÁI DƯƠNG SỐ 23 NGÕ VĂN HÓA, TỔ DÂN PHỐ 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          14.015.365                            
26228 0106666142 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Vận tải Ngọc Huy Số 8 ngõ 125 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          14.015.235                            
26229 0109451353 Công ty TNHH Dinh Dưỡng Quốc tế BK Group Số nhà 225, ngõ 68, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          14.015.082                            
26230 0107511991 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TOÀN NĂNG SỐ 105, NGÕ 207 PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          14.013.906                            
26231 0109235909 Công ty cổ phần tập đoàn Mna Việt Nam 142 Đ Cổ Linh, P Long Biên, Q Long Biên, TP Hà Nội 1                          14.012.224                            
26232 0104536500 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và TM Thành An Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          14.011.151                            
26233 0107558284 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PCM PARTNERSHIP Số 29n7b, ngõ 7 Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4                          14.006.169                            
26234 0109694250 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH PHÁT Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 2                          14.004.813                            
26235 0107609034 Công ty CP Elmart Số 445 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          14.000.948                            
26236 0107757321 Cty CP thương mại và cơ điện Hải Hà Xóm Vôi, Đức Hậu, Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          13.998.110                            
26237 0109730727 Công ty TNHH Đầu tư y tế Nhật Việt Số 5 Ngõ 66 Tổ 2, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 3                          13.997.658                            
26238 0110003589 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ GF Auto Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0915463179 7                          13.996.865                            
26239 0107585111 Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đông Anh Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.996.159                            
26240 0108682541 Công ty CP Đầu tư và PT DV Hạ tầng Đông Nam Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          13.995.019                            
26241 0107673470 Công Ty Cổ Phần Gấu Coffee & Bakery Tầng 1, Hoàng Thành Tower, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.994.678                            
26242 0104616717 Cty CP Giải pháp trực tuyến Tia Chớp Số nhà 39, sau sảnh B tòa nhà Golden Palm 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TPHà Nội 9                          13.993.800                            
26243 0109493674 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HTC PHÁP Số nhà 138 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          13.993.595                            
26244 0110236488 Công ty cổ phần Mattech Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.992.953                            
26245 0109654353 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm The Foods Xóm 3, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.992.301                            
26246 0500593037 Công ty CP vật liệu hoàn thiện Hợp Thành A6 TT15 KĐT Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          13.991.841                            
26247 0107411789 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐẠI LÂM Số nhà 29 ngõ 27 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          13.988.319                            
26248 0108357502 CÔNG TY TNHH HOÀNG BÌNH MINH HÀ NỘI Thôn Phú Nghĩa - Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          13.987.200                            
26249 0107750534 CÔNG TY TNHH CNG NGHỆ HLT GROUP Số 7 ngõ 144 phố mai Dịch, Phường Mai Dịch , Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          13.984.441                            
26250 0109970380 CÔNG TY TNHH TIỆM SÁCH NHỮNG VÌ SAO Lô số 33 Khu BT2, Khu nhà ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.984.000                            
26251 0106508964 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Hà An Thôn Dốc Lã, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.983.278                            
26252 0108408549 Công ty CP GD&ĐT Tiếng Anh Estar Thôn Miêng Thượng - Xã Hoa Sơn - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 2                          13.983.245                            
26253 0104595880 Cty TNHH dịch vụ tài chính - kế toán ACV Số 17 ngõ 191 ngách 46 đường Lạc Long Quân phường Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 9                          13.982.938                            
26254 0102020333 Cty CP KAEMI Việt Nam Số 43/58 A , Phố hoàng đạo thành, phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân 1                          13.982.400                            
26255 0109595549 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Ngọc Sơn Số 314, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          13.980.754                            
26256 Lớp mầm Non Hoa Phượng Đỏ 134 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 3                          13.980.744                            
26257 0109814568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH LUÂN Số 3 ngõ 124/60, Tổ dân phố 1 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 3                          13.979.381                            
26258 0107369368 Cty Cổ phần A2U SN8B, ngách 172 ngõ 211, Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội 9                          13.979.289                            
26259 0109506813 Công ty Cổ phần EduBay Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          13.977.222                            
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26260 0107901575 CTy CP Tập Đoàn MSM Tầng 5 Tòa nhà Nơ 2 Goldseason 47 Nguyễn Tuân P. Thanh Xuân Trung Q. Thanh Xuân Hà Nội 1                          13.973.866                            
26261 0107984571 CTy TNHH Giải Pháp Phần Mềm VOOY STUDIO Phòng 1904 G1 chung cư Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          13.972.216                            
26262 0107751591 Cty CP Sách và Truyền thông Sunflower Tầng 25 Tòa nhà Icon 4 số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 9                          13.970.515                            
26263 0107457462 CTy TNHH Xây Dựng Phía Bắc Ô 6 Lô 4 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        13.970.479                            
26264 0105937752 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Thiên ý số 8, ngõ 463 đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 9                          13.970.445                            
26265 0107300077 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Ngọc Anh Ô số 31, Lô TT4, Khu tái định cư 7.3&8.1, P. MĐ 2, NTL, HN 2                          13.970.391                            
26266 0104939732 Cty CP TV ĐT Công nghệ Việt Số nhà 13 Liền kề 6C,mặt đường Nguyễn Văn Lộc, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, HN 9                          13.969.969                            
26267 0101114243 Công ty TNHH TM & Tiếp thị Kim Đô 841,843 Hồng Hà-Hoàn Kiếm-Hà Nội 9                          13.969.489                            
26268 0101326618 Công ty TNHH đầu tư xây dựng TM cường Thịnh Số 6 ngõ 65 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 1                          13.967.605                            
26269 0106864377 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO VIỆT Số 33, Linh Quang B,Phường Văn Chương,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 9                          13.965.598                            
26270 0101647072 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP Phòng1503B  -HH2 Eco Lakeview 32 Đại từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.965.536                            
26271 0104647169 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂY HÀ Phòng 403, Tòa Nhà Ocean Park,Số 1 Đào Duy Anh-Phường Phương Mai-Quận Đống Đa-Hà Nội 2                          13.965.536                            
26272 0104129833 Công ty CP đầu tư và phát triển Trang Anh Khu TT Thực Phẩm - Thôn tế tiêu - TT Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          13.964.892                            
26273 0101495912-002 Tạp Chí Thử Nghiệm Ngày Nay Tầng 4 số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.960.960                            
26274 0108052275 Công ty TNHH thương mại thực phẩm Thịnh Phát Đc cá nhân: Số nhà 9 ngách 43/19 ngõ 43 phố Văn Phú, Phú La 3                          13.959.357                            
26275 0108557332 Công Ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh - NH Số 145, đường Đình Xuyên, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.958.886                            
26276 0107999183 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ TRỌNG TÍN Thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 3                          13.958.298                            
26277 0108334632 CTy TNHH Cơ Điện Mạnh Dũng 6C1, Tập thể Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          13.958.298                            
26278 0101910446 Công ty TNHH kính Miền Bắc số 7 Hoàng Ngân - Cầu Giấy - Hà Nội 4                          13.957.293                            
26279 0105832559 CTy TNHH cơ khí xây dựng nội thất và TM Thịnh Phát Khu Trung Tâm,  Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.956.224                            
26280 0107506014 Công ty TNHH GĐ Hương Thảo Số 25, ngõ 202 Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.955.848                            
26281 0109477986 CÔNG TY TNHH HÀ TƯỞNG Phố Mía, Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.955.328                            
26282 0110144491 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL MEDIA Tầng 7, Toà nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          13.954.575                            
26283 0107051952 Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo số 5 Tổ dân phố miêu nha 2, phường tây mỗ, Quận nam từ liêm,Hà Nội 1                          13.954.017                            
26284 0109942961 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Nguyên Liệu May Và Dệt May Hà Nội Đội 12, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5                          13.953.334                            
26285 0108798345 Công ty cổ phần công nghệ điện tử Vntech24h Chung cư b15 đại kim nguyễn cảnh dị hoàng mai hà nội 1                          13.952.568                            
26286 0317281543-001 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am - Hà Nội 13-13B Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 1                          13.952.000                            
26287 0108937045 Công Ty Cổ Phần Hanacons Việt Nam Tòa A, chung cư NC2 khu đô thị Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2                          13.952.000                            
26288 0104084981 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thắng Tần Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          13.949.615                            
26289 0107634312 Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Dina Số nhà 2 ngõ 479 hoàng quốc việt - cầu giấy 5                          13.946.596                            
26290 0106095890 Cty Cổ Phần dịch vụ bảo vệ V.I.P Việt Nam Số 362 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 2                          13.945.833                            
26291 0106158734 Công ty CP TM và Dịch vụ kỹ thuật TYT Việt Nam số nhà 50 ngõ 119 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.945.785                            
26292 0316337602 CÔNG TY TNHH EM BÉ EASY Tầng 5, Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.944.877                            
26293 0106886395 Công ty luật TNHH Minh Hoàng và công sự P1803, tòa CT7C, KDDTM Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 5                          13.942.860                            
26294 0104038713 Công ty TNHH Hiệp Hà Km21 Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín,  TP. Hà Nội 1                          13.942.311                            
26295 0108238424 CTy CP Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất 79 Số 19 phố Đại Từ, tổ 11, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 7                          13.942.031                            
26296 0109744624 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DH Tầng 16, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.938.816                            
26297 0109550386 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DIAMONDFOODS Số 243 Khương Trung, - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          13.938.105                            
26298 0101329739 Công ty TNHH Liên Doanh AXALTIC Việt Nam số 168 lê quang đạo, phú đô, nam từ liêm, hà nội. 1                          13.938.105                            
26299 0106068801 Công ty CP Tư vấn - Đầu Tư và Kiểm định Xây dựng Asian 45/269 ngõ Quỳnh, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          13.936.061                            
26300 0102289020 Cty TNHH Đầu Tư Bách Hợp Tầng 1 tòa nhà Charmvit tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          13.934.592                            
26301 0106717742 CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.934.228                            
26302 0104120968 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại PT Tùng Lâm P310, nhà E5, Phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          13.934.040                            
26303 0107709624 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM Số nhà 34 ngõ 364 giải phóng hoàng mai hà nội  0389553858 3                          13.933.185                            
26304 0107122138 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTE Số 35 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          13.933.178                            
26305 0106702591 Công ty Cổ phần S2T Số 59-61 Đàm Quang trung long biên 1                          13.932.800                            
26306 0106888191 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sen Đỏ 317 Đường Trung Văn- Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - HN. 1                          13.931.326                            
26307 0108110128 Công ty TNHH Giám định chất lượng công trình NO07-LK16, Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.928.798                            
26308 0107767961 Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Loan Sơn Số nhà 11A, ngõ 259/55, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          13.928.412                            
26309 0106640754 Cty TNHH Thiết Bị Điện Minh Duy Số 322 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3                          13.928.265                            
26310 0108661478 Công ty cổ phần Tanoshi Việt Nam Nhà liền kề 15.09, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          13.926.745                            
26311 0102723424 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Tiến Quang Số 36 tổ 2 phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          13.925.597                            
26312 0109705022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN LEAVES VIỆT NAM A14 - LK2 ô số 8, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.925.377                            
26313 0108911449 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI GEMS TẦNG 11 TÒA NHÀ ZEN TOWER, SỐ 12 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          13.925.026                            
26314 0109508401 Công ty cổ phần thiết bị y tế HTM-BIO Lô CN 7-1.2 KCN Thạch Thất Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          13.925.000                            
26315 Nhóm lớp Mầm non tư thục Ngôi Nhà Trẻ Thơ KĐT Phương Huy, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          13.924.491                            
26316 0107644381 CÔNG TY CỔ PHẦN ATURO VIỆT NAM Số 17-BT1 khu đô thị An Sinh, Ngõ 43/21 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.924.034                            
26317 0106554978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN QUỐC TẾ LEAD A15 lô A ô đất D5, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.923.790                            
26318 0108789647 Công ty cổ phần Giáp Thành Lasting số 2 ngõ 14 Giang Chính, Biên Giang, Hà Đông 9                          13.922.173                            
26319 0102052293 Cty CP Cơ điện Grand M & E P406 tòa nhà N04B2 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu GIấy, TP Hà Nội 1                          13.920.906                            
26320 0106201330 Công ty TNHH may thời trang Ngân Hà Số 84,ngõ 68,tổ 4 Quan Hoa,Cầu Giấy,Hà Nội 2                          13.920.078                            
26321 0101782427 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều Số 4 ngách 10 phố Nghĩa Đô, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.920.000                            
26322 0108225055 Công ty CP BIGCITY Việt Nam Số 6, Ngõ 134 Đường Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          13.920.000                            
26323 0109172769 Công Ty TNHH REHL 25F+26F, ô đất A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          13.920.000                            
26324 0110235981 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng A.brick Studio Số 14 phố Đỗ Hành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          13.920.000                            
26325 0109971200 Công ty TNHH Tập đoàn MC2 Group Số 32B/226 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          13.920.000                            
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26326 0500473364 Công ty CP CNXD Hà Tây Xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3                          13.919.794                            
26327 0107691455 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI MINH TOÀN Xóm Kênh, Thôn Trung - Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 3                          13.919.794                            
26328 0108942214 Cty TNHH Đầu tư DV & TM Kim Ngân Số 675 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          13.918.639                            
26329 0104581013 Cty CP Thiết Bị Máy Công Nghiệp CIM Số 6 hẻm 6/1 ngách 35/76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 3                          13.918.639                            
26330 0104649310 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI số 36 ngõ 49 trần cung, nghĩa tân, cầu giấy, hà nội 3                          13.918.163                            
26331 0105875344 Công ty TNHH dịch thuật quốc tế và thương mại N&L No 07, LK330, Khu A, Đất DV Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          13.917.561                            
26332 0107413306 Cty TNHH MAXSERVER số 233 Vũ Xuân THiều, tổ 12, PHúc Lợi, Lb 3                          13.914.600                            
26333 0107772471 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Năng lượng điện Hà Nội Xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi,huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          13.913.836                            
26334 0101233963 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BETA - HÀ NỘI P.201 nhà 17T4 Khu đô thị  Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 3                          13.913.292                            
26335 0110130756 Công ty TNHH An Lộc Việt Khu 1 tầng số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa,Đống Đa, HN 2                          13.910.544                            
26336 0106232106 CTy CP Thang Máy - Tự Động Hóa MHE Số 2, ngách 55, ngõ 295, phố Bùi Xương Trạch, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          13.909.580                            
26337 0108925498 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT MINH HOÀNG SỐ 343, TẬP THỂ BINH ĐOÀN 12, TỔ DÂN PHỐ NGỌC ĐẠI, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          13.909.168                            
26338 0106917653 Công ty CP đầu tư công nghệ TSC Phòng 306 nhà N06B1 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          13.907.200                            
26339 0108097445 Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Toàn cầu xanh Số 15 lô B đương Nguyễn Cảnh dị KĐT mới Đại kim Đại kim Hoàng Mai Hà nội 0906004687 2                          13.905.294                            
26340 0109216102 Cty CP xây dựng Lũng Lô 2 đầu tư Thương Mại số 288, Đường Lạc Long quân - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội 1                          13.904.000                            
26341 0108856244 CÔNG TY TNHH DCD VÀ CỘNG SỰ BO-1008, TẦNG 10, THÁP B HONGKONG TOWER, SỐ 243A ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          13.903.825                            
26342 0110014196 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Go See Tours Số 86 đường Phạm Khắc Quảng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.901.156                            
26343 0104348602 Cty TNHH TM và  T.Thông Nguyễn Quân B18, ngõ 57, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN 1                          13.900.994                            
26344 0110183532 Công ty CP Dược thú y Châu Á Thái Bình Dương APECPHAVET Số 82, ngách 367/21 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.900.800                            
26345 0109111854 CÔNG TY TNHH KORUSS VIỆT NAM Tầng 2, Số 03 Đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.900.800                            
26346 0106246701 Trường Mầm non Thế giới trẻ thơ Số 14 ngõ Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 2                          13.900.741                            
26347 0107973121 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HERB VIỆT NAM B17, Số 9A, ngõ 233 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 8                          13.896.978                            
26348 0108992046 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG QUỲNH số nhà 37 phố Ngũ Nhạc , Phường Thanh Trì , Quận Hoàng Mai , TP Hà Nội 1                          13.894.500                            
26349 0106795130 Công ty cổ phần nồi hơi và thiết bị công nghiệp Đông Anh Tổ 21 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          13.893.471                            
26350 0105871445 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 183 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          13.892.826                            
26351 0101108673 CÔNG TY CP BELAZ VIỆT NAM tầng 7, số 848, ngõ 850  Đường Láng, phường láng thượng, đống đa, hà nội 1                          13.891.744                            
26352 0107792037 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Onteractive 25 ngõ 198 Thái Hà. Đống Đa, Hà Nội. 3                          13.889.720                            
26353 Lớp Mầm Non Tư Thục Chích Bông Xanh Số 9 đường 2, tập thể F361 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 1                          13.889.664                            
26354 0106513548 Nha Khoa Phương Nam 325 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân Trung- Thanh Xuân - Hà Nội 1                          13.888.896                            
26355 0109114929 CÔNG TY CỔ PHẦN DUANTA HÀ NỘI Số nhà 15, LK 19 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          13.888.000                            
26356 0101423643 CTy CP Lộc An Số 699 đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. đt 02437664645. 1                          13.886.876                            
26357 0107870623 Cty TNHH BĐS Hà Nội Housing 21 tô ngọc vân phường quảng an tây hồ hn 1                          13.886.338                            
26358 0106657123 Công ty CP xây dựng và quản lý Anh Minh Số 8, tập thể binh đoàn 12, tổ 45, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.886.161                            
26359 0106064701 Công ty TNHH GERO TECHNICAL ASSISTANCE & SUPPORT Số 12, ngõ 103, pHố Long Biên 1, pHường Ngọc Lâm, Q Long Biên, Hà Nội 2                          13.885.768                            
26360 0102307625 CÔNG TY CỔ PHẦN  HOA CỎ MAY Số 21, ngõ 522, Trường Trinh, Khương Thượng, Tổ 2, Đống Đa, Hà Nội 3                          13.883.248                            
26361 0107965748 Công ty TNHH Thắng Thiên Long số 13 D21 khu đô thị Geleximco Lê trọng tấn, Dương Nội, Hà Đông 3                          13.883.002                            
26362 0108276846 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VIỆT BẮC Số nhà 26 đường Gamuda gardens 2-5 KĐT Gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.881.183                            
26363 0109256592 Cty TNHH Sâm Nghị Gia Ngọc Linh Số 168 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          13.880.910                            
26364 0106157949 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO MINH ANH ĐỨC Số 9 ngõ 93 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy, Hà Nội 9                          13.879.267                            
26365 0105831629 Công ty TNHH MTV Minh Đức Huy sỐ 5  Ngõ 25 đường Ngọc Lâm, Long Biên 1                          13.878.400                            
26366 0109323591 Cty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Phát Vượng Số 82 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 5                          13.877.879                            
26367 0108836865 CÔNG TY TNHH TD LUXURY VIỆT NAM Lô 1 -9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          13.877.098                            
26368 0108773661 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tuấn Dung Plywood Lô CN 05 - 2 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4                          13.875.331                            
26369 0107655400 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Quốc Tế ATH : Tầng 9 tòa nhà hapulico center building, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, VN. 1                          13.875.000                            
26370 0108967970 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cosmetics Bảo An Số 9, Ngõ 97, Đường Văn Cao, tổ 6A, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 4                          13.874.550                            
26371 0105818875 Công ty CP Thiết Bị và Dịch Vụ PTH Việt Nam SN 1, Ngõ 723 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.871.112                            
26372 0109735080 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HITECH Tầng 4 Tháp A Keangnam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.871.000                            
26373 0106861898 Cty TNHH Tư vấn Thuế Nguyên Anh Phòng 701 tòa nhà C3 Nguyễn Cơ Thạch, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, HN 1                          13.869.526                            
26374 0110420455 Công ty TNHH Trung Tín Vina Số 38A, Ngách 17, Ngõ 188, Phố Tư Đình, Long Biên, Hà Nội 1                          13.869.056                            
26375 0106207170 Công ty TNHH  PTTM Dược phẩm An Phát Số 1 ngõ 145/93/2 Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.868.751                            
26376 0106881774 Cty TNHH vận tải DV & TM An Hà Thành Số 47, Ngách 559/14 phố Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          13.868.465                            
26377 0109219061 CTy CP dược phẩm Mạnh Toàn LK6-28 KN ở cho CBCS cục B42, B57 TC V BCA xã Tân Triều Thanh Trì HN 1                          13.867.896                            
26378 0109707686 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY HUYỀN Số A5, Lk2, Đường Phú Hà, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          13.864.960                            
26379 0109210069 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC ABLE Tầng 2, nhà số 7, ngõ Chùa Nền, đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          13.863.550                            
26380 0105698938 Công ty TNHH Vật tư Khoa học Nam Việt 47 Trần Nhật Duật, Hà Đông, Hà Nội 3                          13.862.034                            
26381 0109537272 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THEBESTSOFT Số nhà 3, hẻm 7, ngách 25, ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương ĐÌnh, quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội 8                          13.860.238                            
26382 0107762480 Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Hải Số M03 - L11 khu đô thị mới Dương Nội - P La Khê - Q Hà Đông - Thành phố Hà Nội 3                          13.860.082                            
26383 0106203909 Cty TNHH TM Và Vận Tải TIến Anh Số 20 TT8 khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 979267380 0979267380 2                          13.856.568                            
26384 0317335090 CÔNG TY CỔ PHẦN BEEHIVE ASIA Tầng 20, tòa nhà văn phòng Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          13.856.000                            
26385 0101294483 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Thành Phong Số 05 B2 Trại Gà, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.856.000                            
26386 0109932956 Công ty Cồ phần Thiết kế xây dựng NEWCONS Cụm 11, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 4                          13.855.075                            
26387 0107961655 CÔNG TY TNHH SANKO DEVELOPMENT HÀ NỘI Phòng 1214, Tầng 12, Tòa nhà HL, Ngõ 82 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam 1                          13.853.826                            
26388 0109231485 Công ty TNHH thương mại và xây dựng và xây dựng EPC Thành Phát 10A3, tổ 12, Ngô Quyền, Quang Trung, à Đông, Hà Nội 7                          13.852.961                            
26389 0101513985 Cty TNHH Kinh Doanh và Xuất Nhập Khẩu An Phát Xưởng may An Phát, Khu đô thị Bắc Hà ,xã Xuân Lâm ,huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Khu đô thị Bắc Hà ,xã Xuân Lâm ,huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 2                          13.852.846                            
26390 0106773049 Cty TNHH A-Company Việt Nam 151 Hoàng Hoa THám - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà nội 9                          13.850.168                            
26391 0106038814 Công ty TNHH Quảng cáo và nội thất Thăng Long Tổ dân phố Đình, Đại Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 2                          13.849.289                            
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26392 0110008989 Công ty CP xây dựng và thương mại Sao La Tầng 2, số nhà 12, tổ 3, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          13.848.486                            
26393 0109536617 Công ty TNHH dược phẩm Biotavi NO14 - LK 08, khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.847.500                            
26394 0105875048 Cty TNHH thông tin di động F8 Tòa nhà A, phòng 601, tầng 6 Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.847.500                            
26395 0107746947 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sao Thái Dương số 210 Quang Trung, Q Hà Đông., thành phố Hà Nội 1                          13.846.865                            
26396 0106114455 Cty CP tiết kiệm năng lượng Bách Khoa tầng 8, số 451 đường Vũ Tông Phan, phường Khương ĐÌnh, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.845.526                            
26397 0107637169 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG HỒNG PHÚC SỐ NHÀ 20, NGÕ 179,VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          13.844.852                            
26398 0108941852 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Euro Home Số 56 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          13.844.522                            
26399 0109638577 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Nghiệp Sạch Đông Bắc Tầng 4, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          13.843.200                            
26400 0108449400 Công ty CP Tập đoàn An Thịnh 35B Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          13.842.688                            
26401 0108555173 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÌNH VŨ P1610, tòa nhà HH2C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.842.147                            
26402 0108320703 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ TIM GROUP số nhà 20, ngõ 509/41/6 đường Đại Mỗ, tổ đân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam TỪ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          13.840.308                            
26403 0108936700 CÔNG TY TNHH DP ENDOPHAR FRANCE Số 11B, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.840.000                            
26404 0109589915 CÔNG TY CỔ PHẦN BOSIX VIỆT NAM Số 17/71 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy 2                          13.840.000                            
26405 0108126551 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát Đại Lâm Số 22 đường Tân Xuân - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.840.000                            
26406 0107808015 Công ty cổ phần vật tư và thiết bị điện lực Hà Nội Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          13.839.827                            
26407 0104321791 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Thành Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          13.839.199                            
26408 0108877660 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Á Châu P1508A, Tòa S106, KDT Vinhomes Smart City, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          13.838.736                            
26409 0109451522 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ QUÝ Số 25 Ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.838.208                            
26410 0108268122 CÔNG TY CỔ PHẦN MPQ VIỆT NAM số nhà 15 ngõ 169 đường Lai Xá, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1                          13.834.880                            
26411 0103619458 Công Ty TNHH Thương mại CAMELLO Số 20 ngách 45 ngõ 194 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          13.834.604                            
26412 0107780017 CTy TNHH Dương Châu Việt Nam Số 10, Ngõ 156 Phố Hồng Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 1                          13.834.482                            
26413 0110066596 Công Ty Cổ Phần Vé Việt - Vnpass 05 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          13.828.000                            
26414 0106982003 Cty TNHH 2REK RETAIL VIETNAM số 24, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          13.825.325                            
26415 0106804547 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ TRUNG Thôn Cấn Hạ, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          13.825.137                            
26416 0106612281 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÀ THÀNH Phòng 308, tòa CT2-D2, Chung cư VOV, đường Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.825.000                            
26417 0104243568 Cty CP Tập đoàn XD Vạn Phúc Holding Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          13.824.918                            
26418 0108145307 Cty TNHH Thép không gỉ Tiến Phát toà b tầng 28 sn 10 toà thezen khu đô thị chung cư gamuda phường trần phú, hoàng mai, hn0942316516 9                          13.824.520                            
26419 0101839810 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Linh Thôn Cựu quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.824.448                            
26420 0106667298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC SONG TOÀN Số 30 liền kề 11A, khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          13.824.050                            
26421 0109290018 Cty TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU THUYỀN DORA VIỆT NAM Tầng 5, 23 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          13.824.000                            
26422 0108374000 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Protec Số nhà 19 Ngõ 10, đường 800A, tổ 32 - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          13.824.000                            
26423 0101548466 Viện Đào Tạo - Nghiên Cứu Về Tổ Chức Và Hành Chính : Phòng 8A, Tầng 8, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà, 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.824.000                            
26424 0110120959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D-MAX Số 18B/89/147B đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          13.824.000                            
26425 0107828903 CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI DƯƠNG HUỆ Số 46 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN 3                          13.822.374                            
26426 0108042157 Cty TNHH Truyền Thông Thể Thao Việt Nhật Gian hàng số S3.13- Tầng 3- TTTM Mipec Long Biên - số 2 đường Long Biên II, Ngọc Lâm, Long Biên, HN 3                          13.822.303                            
26427 0102278974 Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quả táo đỏ Số 2 ngách 26/17 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hn 4                          13.822.242                            
26428 0106130390 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ viễn thông TOPTEL tòa FLC số  418  quang trung- hà đông - Hà Nội. 3                          13.820.260                            
26429 0107506920 Cty TNHH DH Hoàng Minh Số 33, ngõ 97 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 4                          13.818.652                            
26430 0102387003 Cty TNHH Mai Linh Việt Nam Số 5 ngách 615/3 ngõ 615 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 4                          13.818.410                            
26431 0107430453 Công ty TNHH phân phối chống thấm và vật liệu công nghệ cao VIMAT Số 14 - Đường Hạnh Đàn - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội 1                          13.817.883                            
26432 0104439874 CTy CP Đầu Tư XD & Nội Thất Hoàng Gia Giáp Cảng Hồng Vân, xã Hồng Vân, Thường Tín, TP. Hà Nội 2                          13.816.788                            
26433 0109670316 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam Tầng 5, Tòa CT1, số 536A Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          13.816.762                            
26434 0109889972 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MACCOM Số nhà 91D, ngõ 91, tổ 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.815.925                            
26435 0105029006 Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Vũ Gia Phát 18 ngõ 622 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          13.814.301                            
26436 0109810147 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC COEDU Số 88 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          13.813.818                            
26437 0106849393 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Phòng 201, số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.812.800                            
26438 0108992215 Công ty TNHH thương mại và công nghệ Minchico U04-L48, Khu D - khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.811.626                            
26439 0109504686 Công ty TNHH Minh Fast Số 1/19 phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          13.811.200                            
26440 0106399031 Công ty CP thương mại kỹ thuật & thang máy Tiên Tiến Tiền Lệ, Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.809.049                            
26441 0103834039 Cty TNHH TM đầu tư Việt Thắng ấp Vuông - Sơn Đông - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          13.807.864                            
26442 0102017027 CTy TNHH DV DN Nguồn Lực Việt Tầng 2 Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 9                          13.805.170                            
26443 0107645201 Công ty TNHH Xây dựng Module Trí Đức Nhà số 1, ngách 53/16 ngõ 68 Cầu Giấy, Quan Hoa, CG, Hn 3                          13.803.595                            
26444 0102556300 CTy CP Đầu Tư Tài Chính Giáo Dục Tầng 9, Tòa nhà Icon 4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          13.803.330                            
26445 0101357542 Công ty TNHH Hà Giang Số 8 đường Thanh Nhàn - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng -Thành phố Hà Nội 3                          13.803.012                            
26446 0106330505 Công ty TNHH Du lịch Golf Sang Trọng Việt Nam R509 tâng 5 ATS hotel số 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, HN 1                          13.802.648                            
26447 0107120099 CÔNG TY TNHH V105 HÀ NỘI số 07-LK5B(LK6B), làng Việt kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          13.800.000                            
26448 0108868426 Công ty TNHH thương mại An Phú Hưng Thịnh Số 191, Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.799.720                            
26449 0108217960 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CNC THUẬN PHÁT Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.799.296                            
26450 0105149494 Công ty TNHH VKRUBBER Số 26/528 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          13.798.380                            
26451 0101032784 CTy TNHH Tư Vấn & XD TAT 83 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN 9                          13.797.751                            
26452 5300680940-001 Chi nhánh Công ty TNHH Truyền Thông và Công Nghệ Tiên Phong tại Hà Nội Phòng B709 Tòa Nhà Hoàng Huy, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.795.200                            
26453 0108514794 Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Thanh Tùng 138 Phố Vọng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          13.794.059                            
26454 0108950180 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HẢI HỒNG PHÁT Số 54 Đường Yên Vĩnh - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          13.792.945                            
26455 0107482130 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ In Bảo Lâm Thôn Đống, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 1                          13.792.820                            
26456 0107657172 CÔNG TY TNHH 68 HẢI LÊ Số 8B Ngõ 374/7 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          13.792.000                            
26457 0108519753 Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Xanh Intech Việt Nam Lô 6, Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.787.520                            
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26458 0109855772 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN GIA BẢO Số 184 đường Vành đai 3, tổ 23, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.786.563                            
26459 0107811804 CTy CP TM Phát Triển VNS VIỆT NAM Số nhà 51, ngách 299/66 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          13.785.786                            
26460 0107089829 Cty TNHH SX XD TM Quang Minh Số 195 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.783.847                            
26461 0108493103 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ Phòng 3016, chung cư Phú Thịnh Green Park, Khu hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          13.783.500                            
26462 0106199219 Cty TNHH Vận tải & XD Phúc Linh Số 47,Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          13.783.194                            
26463 0106817634 Công ty cổ phần đầu tư hạt giống Việt Nam 147 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng Đan Phượng hà nội 2                          13.783.124                            
26464 0106329355 Cty TNHH DL TM Nam Đăng 77 Hàng Lược, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          13.782.400                            
26465 0102314291 Công ty TNHH TM và SX nội thất Hồng Đức Số 29 Phố Long Biên 1, Phường Ngọc Lâm, Quận long Biên, TP Hà Nội 4                          13.781.203                            
26466 0103844291 CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG AN PHÁT Xóm Ðình, Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 4                          13.780.786                            
26467 0105717034 Cty TNHH thiết bị IDP Số Dãy C1 TT Pin Văn Điển Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  36816299/0946368855 4                          13.780.786                            
26468 0104402024 Cty CP ĐT & TM quốc tế Hữu Nghị Số 418 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, hà Nội 3                          13.780.473                            
26469 0105845149 Công ty CP xây dựng kiến trúc và nội thất Newhome Số 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.780.403                            
26470 0105146077 Công Ty TNHH XNK Kinoko Thanh Cao Thôn Đốc Kính,xã Đốc Tín,Huyện Mỹ Đức,Hà Nội 1                          13.779.630                            
26471 0110145463 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETNAM ADVENTURE Tầng 6, Khối thương mại, Toà B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.779.200                            
26472 0105528291 Công ty Cổ phần xây dựng và du lịch Hải Lợi Thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì, Hà Nội 1                          13.778.028                            
26473 0107926347 Cty TNHH OLIC Việt Nam Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 1                          13.777.920                            
26474 0110175683 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU PMI Số 3, ngõ 7 đường Cộng Hòa, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nộ 1                          13.776.000                            
26475 0107644416 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Số 13, BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          13.774.592                            
26476 0109093027 Công ty TNHH Thời trang Anh Nguyễn 159 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, HN 7                          13.774.471                            
26477 0109469488 Công ty TNHH Anabio R&D Tòa nhà N03T8 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          13.772.800                            
26478 0107396234 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xe nâng Lê Hùng Số 43 TDP Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          13.771.878                            
26479 0107767954 Công ty TNHH Mẹ và Bon số 3 ngách 28/32 ngõ 28 đg tăng thiết giáp, cổ nhuế 2, bắc từ liêm, 1                          13.771.763                            
26480 0108739893 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO Số 8 ngách 49 ngõ 268 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.770.852                            
26481 0101384793 Cty TNHH thiết bị điện Lộc Xuân P107, D2, TT Nguyễn Công Trú, P. Phố Huế, HBT, HN 3                          13.769.927                            
26482 0109515261 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghệ Sao Kim Lô 3, ngõ 21/8 Phố Kẻ Vẽ, Khu Giãn dân Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quân Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          13.769.785                            
26483 0106628309 Cty CP dịch vụ liên kết Hà Nội Trung tâm dạy nghề Thanh Trì, Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 912175017 32898686 1                          13.765.943                            
26484 0108982880 Công ty TNHH Dịch vụ dịch thuật Hà Nội Số 115 TDP Ngọc Đại - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.764.650                            
26485 0107961687 Công ty CP đầu tư ngôi nhà việt Thôn Đồng Lệ - Xã Hợp Đồng - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 4                          13.761.745                            
26486 0109025274 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SHD Tầng 9, Tòa nhà Center Building, Số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.760.000                            
26487 0108725114 Công ty TNHH phần mềm Geneat Số nhà 35 đường Cổ Loa, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          13.760.000                            
26488 0105180328 Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam P502, V32, Tập Thể Đại học giao thông vận tải, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          13.760.000                            
26489 0109959404 Công Ty TNHH Truyền Thông Sáng Tạo Woodpecker số 10, ngõ 56 Võ Văn Dũng, Phường Phương Liệt, Quận Đống, Đa, TP Hà Nội 1                          13.760.000                            
26490 0109562180 Công ty TNHH thương mại và chế tạo máy Ngọc Bảo Khang Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          13.757.991                            
26491 0104860514 Cty CP Tôn Tiến Phát Số 11 ngõ 6 tổ dân phố Phú Thứ, Đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.757.890                            
26492 0105330069 Cty CP Việt Thành Công - VTCI Nhà máy nước Vĩnh Hùng, thôn Xóm Bình, xac Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 1                          13.757.125                            
26493 0101356919 CTy TNHH Xuân Vinh Lô4 -9a Khu CN Hoàng Mai- Hoàng Văn Thụ -Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          13.756.032                            
26494 0101388452 CTy CP Cơ Điện & Phát Triển Hà Nội Thôn Phụng Công, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2                          13.755.921                            
26495 0101345850 CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ 127 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 1                          13.755.149                            
26496 0108281814 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AERO VIỆT NAM A46 – TT6, đường Bạch Thái Bưởi, Đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 5                          13.753.404                            
26497 Trường MN Sơn Ca Bông Số 41 đường Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.752.374                            
26498 0104240091 Công ty CP Đầu Tư & Hợp Tác QT Vietsun Số 428 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          13.750.400                            
26499 0102068504 Công ty cổ phần công nghệ Quang Minh Phòng B2704 - chung cư 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy 1                          13.745.686                            
26500 0109000978 CÔNG TY CỔ PHẦN DTECCO VIỆT NAM Số 31, Phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          13.744.834                            
26501 0104135026 Cty TNHH Mạnh Tưởng Số 78 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội  436815566 2                          13.744.462                            
26502 0108356234 Cty CP Tư vấn và đầu tư Nam Sơn tòa newskyline, đường nguyễn khuyến, phường văn quán, hà đông, Hà Nội 0328476721 1                          13.743.040                            
26503 0109757743 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARPLUS VIỆT NAM Số nhà 34 ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.742.844                            
26504 0109015597 CÔNG TY TNHH CHI FAN HÀ NỘI 71 Trung Hòa , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          13.742.193                            
26505 0105423771 Công ty Cổ phần xây dựng Vietcontech Số 38 đường L9, KĐT Louis City Đại Mỗ, P Đại Mỗ 1                          13.742.149                            
26506 0105969592 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hằng Anh Số 253-255 nguyễn văn linh, phúc đồng, long biên, hn 1                          13.739.648                            
26507 0108541212 Hợp tác xã NN Vạn kim Vạn Kim - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          13.738.309                            
26508 0101760818 CTy TNHH ĐT SX Thái Bình Dương Số 656 Đường Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, HN 3                          13.738.268                            
26509 0107993618 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỄN THÔNG HÀ NỘI Số 4 Ngõ 113 Ngách 56/7 Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          13.737.504                            
26510 0109414979 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM EVICO Số 20, ngách 2B, ngõ 281 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          13.736.442                            
26511 0110077661 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Tây Hà Nội Số nhà 36 Xóm Hồng Phong, Thôn Hoàng Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội 1                          13.734.400                            
26512 0105177452 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Trang Số 49/689 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội(0904173781) 2                          13.734.400                            
26513 0108050119 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Nam trường số 69 tt20 khu đô thị văn phú, phường phú la, quận hà đông, tp.hà nội 5                          13.734.230                            
26514 0107728881 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại Vượng Cát Số 21 Hàng Bè - Phường Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3                          13.733.099                            
26515 0104184231 Cty CP  âm nhạc và thiết bị nghe nhìn SOL.G 337 Nguyễn Khang, CG, HN 2                          13.733.093                            
26516 0101058278 CTy TNHH  AMV  Minh Long P 0211C1 tòa nhà Maddarin Garden Hoàng Minh Giám. 1                          13.732.809                            
26517 0103213803 Công ty TNHH Dược học cổ truyền Thắng Đoan Xóm 8, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.732.480                            
26518 0105984752 Công ty cổ phần Viet Incons Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21 phố Ba La, Phú La, Hà đông, Hà Nội 1                          13.730.782                            
26519 0108785681 Công ty TNHH dược phẩm Vũ Đình Số 13 hẻm 349/30/20 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          13.728.550                            
26520 0500413340 Cty TNHH Phúc Anh Nguyễn Viết Xuân- Hà Đông- Hà Nội. 1                          13.728.512                            
26521 0109716377 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH MINH Số 16, ngách 16/77/21 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10                        13.728.266                            
26522 0107467277 Công ty CP thương mại và  tư vấn xây dựng Phòng 2003, tầng 20 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn,Nam Từ Liêm, tp Hà Nội 1                          13.728.000                            
26523 0108816932 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI NV 22, khu đô thị mới Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          13.727.097                            
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26524 0109987031 Công Ty Tnhh Điện Lạnh Việt Đức Số 25 ngõ 167/31 Tây Sơn, - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 7                          13.726.379                            
26525 0104919581 CÔNG TY TNHH DU LỊCH  VÀ  DỊCH THUẬT TOÀN CẦU Số 25 Ngõ 47 Ngách 4 Nguyên Hồng Láng Hạ , Đống Đa, Hà Nội 3                          13.726.111                            
26526 0105109519 CÔNG TY LUẬT TNHH TÍN PHÁT VÀ CỘNG SỰ P418, số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, HN 5                          13.725.566                            
26527 0106009669 Cty CP TM XNK Linh Sơn 15B ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN 0916080580 3                          13.722.278                            
26528 0109081254 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ SỰ KIỆN HES Số 34, ngõ 191, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.721.600                            
26529 0105484005 Công ty CP Thi Công Xây Dựng và Đầu Tư 68 số 243 Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, LB 2                          13.720.454                            
26530 0107627139 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỂN ANH - CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHÁT TÍN Số 18, ngõ 107, phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 2                          13.719.099                            
26531 0106208223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINA HOME Số 38, tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.717.639                            
26532 0103474065 Cty CP HĐS Việt Nam Số 127 - Đặng Tiến Đông - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 3                          13.717.639                            
26533 0103610180 CÔNG TY CP KÍNH MẮT VIỆT TIẾN 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          13.716.672                            
26534 0107734469 CÔNG TY TNHH MÁY BƠM MIỀN BẮC Số 07 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          13.715.443                            
26535 0106929472 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Hòa Bình DM4-23A Tiểu khu công nghiệp dệt lụa làng nghề Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Q Hà Đông, Hà Nội 1                          13.714.842                            
26536 0106519518 Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Mặt Trời Đỏ Số 23 ngõ 470 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung,  Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          13.713.450                            
26537 0106712039 Công ty CP đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC Tầng 2, Ban quản lý dự án Chợ Du Lịch Lào Cai, Đường Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2                          13.711.713                            
26538 0110169778 Công ty Cổ phần Giải pháp chiếu sáng cao cấp KINGLUX Sân bóng Minh Tâm, Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3                          13.709.855                            
26539 0106194147 Công Ty TNHH Ngôi Nhà Gấu Trúc Số 16, phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.709.423                            
26540 0107688290 Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại Nam Tiến Thôn Minh Hòa 4, Minh Khai- Hoài Đức- Hà Nội 7                          13.709.415                            
26541 0107733874 Công ty TNHH ĐT XD và TM Hải Lâm Số 58 Nguyễn Lân - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          13.707.989                            
26542 0106497896 Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Hà Nội Số 21-23 Tân Sơn, Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyên Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          13.707.264                            
26543 0110056703 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Diệp Lâm Xóm 10, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          13.706.812                            
26544 0109175093 Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Thương Mại Anh Quốc Số 16 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          13.705.507                            
26545 0107906894 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG PHÁT VN số 517 kim mã P ngọc khánh quận ba đình TP hà nội 3                          13.703.345                            
26546 0102035146 CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG TRÍ VIỆT Số 112 ngõ 169 tây sơn quang trung đống đa HN 1                          13.701.500                            
26547 0100229844 Cty TNHH Nam Phương Tầng 1 Tòa N01T2, khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo Bắc Từ Liêm Hà Nội 2                          13.697.590                            
26548 0109686387 Công ty cổ phần Vinci Việt Nam LK 35, NO - 14, Khu Đồng Dưa, - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          13.697.539                            
26549 0105752670 Công ty TNHH tư vấn Xây Dựng và Quảng Cáo Vina Nhà 58, ngõ 291, Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.696.000                            
26550 0107720434 Công ty Cổ phần thiết bị và Xây lắp Vạn Đạt TẦNG 1, SỐ 40, ĐƯỜNG TÌNH QUANG, TỔ 4, PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          13.696.000                            
26551 0107322458 Cty TNHH kỹ thuật lắp đặt & DV nhiệt lạnh Bách Khoa Số 74 dốc Thọ Lão, P. Đống Mác, HBT, HN 3                          13.695.978                            
26552 0105819798 Công ty CP Truyền Thông Promedia Số nhà 22- ngách 98/12 - ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          13.695.885                            
26553 0107800552 Công ty trách nhiệm hữu hạn Leanway Việt Nam Số 16 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0972166205 1                          13.694.769                            
26554 0109677569 Công ty CP sản xuất và thương mại AMD Số 32 Ngõ 10 Đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.694.654                            
26555 0106304093 Cty CP In QA Việt Nam Số 41 phố Phương Liệt - phường Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          13.689.600                            
26556 0108776006 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG CẦU TẦNG 2, SỐ 11, NGÁCH 521/167/10, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          13.688.866                            
26557 0106186675 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECO SMARTLAND HÀ NỘI SỐ 99 AN TRẠCH, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          13.688.578                            
26558 0106238901 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nội Thất Tân Gia Phát Số 34/106 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 9                          13.688.428                            
26559 0106839885 Công Ty Tnhh Giáo Dục Và Giải Pháp Giác Minh Số 4 ngõ 18 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.688.260                            
26560 0107591771 Công ty TNHH Máy tính HYDRO Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          13.688.196                            
26561 0104483143 Cty TNHH MTV Nguồn Sao Xanh Thôn Bắc Giã, Phù Lỗ, Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          13.688.064                            
26562 0106014309 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Hoàng Nam Số 321 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 1                          13.687.995                            
26563 0107789570 Công ty TNHH Eyeplus Online Tầng 5, toà nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          13.687.850                            
26564 0108383767 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TRÌNH số 2 ngõ 6, tăng thiết giáp, cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hn -0328766433 phạm ngọc mai 1                          13.687.850                            
26565 0107599202 Công ty TNHH SX&TM Techcom Việt Nam Phú Nhị, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          13.685.283                            
26566 0105761890 Công ty CP giải pháp và thiết bị công nghiệp VN số 2 ngách 58 ngõ 38 Xuân La, Xuân La. Tây Hồ, HN. 3                          13.685.261                            
26567 0100282284 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Ngọc Mai xã Ngọc Liệp - huyện Quốc oai - TP hà Nội 2                          13.684.935                            
26568 0109245618 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA Phòng 15, Tầng 2, tòa nhà G1, Dự án Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.684.650                            
26569 0102192798 Cty CP Đầu tư HG Tầng 9, 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          13.683.361                            
26570 0108648653 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT THÁI TẦNG 5, KHU VĂN PHÒNG A, TÒA NHÀ IMPERIA GARDEN, SỐ 203 PHỐ, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          13.683.132                            
26571 0108175326 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Tầng 6 Tòa Tầng 6 Tòa nhà MD Complex (khối văn phòng), Số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, NTLnhà MD Complex (khối văn phòng), Số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, NTL 2                          13.683.113                            
26572 0108316961 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Thương Mại Amazvietnam Số 254 đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội ( số ng nhận : Minh 0968510938) 1                          13.683.013                            
26573 0106066642 Cty CP giải trí và kết nối thần tượng Số nhà 617, Vũ Tông Phan -  Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          13.682.910                            
26574 0109305793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT  HOÀNG THÀNH Số 0903 Toà W1 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          13.682.145                            
26575 0108454182 Công ty TNHH Đào tạo Quản trị sản xuất và chất lượng PMC Tòa HH2B, Chung cư Ecolake View, 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          13.681.372                            
26576 0108313664 Công ty CP Một BIT Số 15, Ngách 70/196 Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 9                          13.680.445                            
26577 0108301796 Công ty cổ phần Canary Software Tầng 4, số 55, Lô TT6, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          13.680.000                            
26578 0109592717 CÔNG TY CỔ PHẦN MAYA GROUP Số 14 ngách 143 Ngõ 85 phố Hạ Đình, - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 9                          13.678.993                            
26579 0109666743 Công Ty TNHH R&R Legal Consultancy Services số 14, ngõ 272, đường Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          13.677.914                            
26580 0109375857 Văn phòng Luật sư Vạn Bảo P1205, CHUNG CƯ B10C, KĐT NAM TRUNG YÊN, P TRUNG HÒA, Q CẦU GIẤY 7                          13.677.719                            
26581 8009069307-001 Nhà thuốc Hải Đăng Pharmacy Số 141 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 7                          13.677.719                            
26582 0107161585 Công ty Cổ phần Đầu tư BDSG Holdings Tòa S301, khu đô thị Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 7                          13.677.719                            
26583 0108186494 CTy TNHH TM Và XNK Minh Phạm Số 254 C8 Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7                          13.677.719                            
26584 0105776914 Công ty cổ phần XNK Hưng Đại Phát Thái Hòa, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 7                          13.677.719                            
26585 0109331289 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ZEN VIỆT NAM C01-L49, Khu A-KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          13.677.003                            
26586 0104790659 Công ty CP CONVEST LAND P706,tòa nHà Rainbon,kHu đô tHị Văn Quán, Hà Đông, HN 1                          13.674.428                            
26587 0110365564 CÔNG TY TNHH MÊ COLLECTIVE Số 21 TT6 Foresa 6B, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          13.670.400                            
26588 0109224921 Công Ty TNHH TGS Eco Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          13.669.752                            
26589 0108191991 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ CNC MIỀN BÃI Đội 4 - Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 3                          13.669.506                            
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26590 0500564438 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguồn Việt Dãy 1, khu TT Que Hàn Việt Đức, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 1                          13.666.911                            
26591 0108553754 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PILETECH VIỆT NAM Tầng 10, tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          13.666.841                            
26592 0104021413 CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển DHA Số 14/61, phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          13.666.745                            
26593 0106765009 Công ty TNHH Công nghệ Roxwin Việt Nam Tầng 4 tháp A, tòa nhà sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN 1                          13.665.856                            
26594 0108911008 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Monalisa Việt Nam Số 109, Ngõ 52 tổ 8, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 8                          13.665.735                            
26595 0107678581 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ TÂN MINH PHÁT A10 TT12 Đường 19/5 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.664.000                            
26596 0108396893 Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Gia Hân Số 3 ngõ 152 phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          13.664.000                            
26597 0102159141 Cty TNHH XNK và Phân Phối Hàng Tiêu Dùng Thiên Phú Số 62 ngõ 61/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          13.663.314                            
26598 0109514589 Công Ty TNHH DC Ba Độ Agency B1 BT5, Khu ĐTM Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh xuân, Hà Nội -0972177984 1                          13.662.585                            
26599 0108836791 Công ty cổ phần Everest Toàn Cầu A3-2702 Tòa nhà Ecolife Capitol - 58 Tố Hữu, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.661.872                            
26600 0106626855 Cty TNHH PT TM & DV Châu Anh 140T Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn,  Hai Bà Trưng,  Hà Nội 3                          13.661.869                            
26601 0107485029 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng DD-Home P504 CT 7D The Spark Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 25                        13.660.157                            
26602 0110352678 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ T.O.P Số 11 ngõ 35 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          13.658.942                            
26603 0105907821 Công ty CP Đồng Gia Việt số 6 Dãy D, tổ 1, Khu đa sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 3                          13.658.148                            
26604 0104606282 Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Hòa CL4/12 Khu Man Bồi, Phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội (0338767837) 3                          13.658.148                            
26605 0100832241-005 CN Cty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội tại Thanh Xuân 1501 tòa D2 CT2 khu đô thị  Tây Nam Linh Đàm -  Hoàng Liệt - Hoàng MAi - HN 3                          13.658.148                            
26606 0107467245 Cty CP KTCN Dương Châu Số 7/57 Bến Ngự, TP Nam Định 3                          13.658.148                            
26607 0105886868 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DU LỊCH VIỆT Phòng 1086, toà nhà Vân Nam, số 26, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 3                          13.658.148                            
26608 0109984922 CÔNG TY TNHH YESTA Số 1, ngách 81, ngõ 18 Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.656.464                            
26609 0107373614 Cty TNHH Dầu Khí và Hóa Chất Việt Nam Tổ 1 Đại Độ, Võng La, Đông Anh , Hà Nội 3                          13.656.186                            
26610 0102803246 CTy CP HDV Hà Nội Số 48 ngõ 99 Định Công Hạ, phường Định Công , Hoàng Mai , Hà Nội 3                          13.654.423                            
26611 0315324199 Công ty TNHH THE FARM Tầng 2, TTTM Hàng Da, Số 1 Phố Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          13.653.020                            
26612 0106690265 Cty TNHH TM & SX Fushou VN tòa nhà AUSTNAM  cuối ngõ 109 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 2                          13.652.504                            
26613 0110101434 Công ty cổ phần tập đoàn Sơn HDV Tòa nhà Vinaconex 21, số 804, Quang Trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          13.651.994                            
26614 0108994798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG LÝ SỐ NHÀ 22, NGÁCH 7, NGÕ 58 HOÀNG ĐẠO THÀNH, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          13.651.994                            
26615 0110356739 CÔNG TY CỔ PHẦN WELLFEEL EDUCATION Tầng 2, Bắc Hà Lucky Building, Số 30 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          13.651.994                            
26616 0108610321 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phúc Linh Ông Nguyễn Văn Sáng - Xóm Vòng Hồ,  Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          13.651.994                            
26617 0107580579 Công ty Cổ phần Trung Tâm Dữ Liệu Internet Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà N01-T1, Khu ngoại Giao Đoàn ( Tòa nhà Lạc Hồng Lotus2), Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.651.994                            
26618 0107951819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT THỊNH VƯỢNG Tòa Hesco, số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội. 4                          13.649.986                            
26619 0106162628 Cty CP Thiết bị Công nghệ hóa chất Tam Sơn số 44 ngõ 210 Lê Trọng Tấn - khương mai - thanh xuân -HN 1                          13.648.684                            
26620 0109442454 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình THT Cụm 8 - xã Tân Lập - huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội 3                          13.647.044                            
26621 0107090461 Công ty CP Đầu tư Thiết bị HTK Tầng 4, 282 Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. 1                          13.646.400                            
26622 0109154960 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 568 HÀ NỘI XANH Số 3 Ngách 35 Ngõ 46 Phố Quan Nhân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          13.643.639                            
26623 8343485266 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Hạnh Phúc Số 79, ngõ 105, TDP số 8, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.643.341                            
26624 0101329665 Cty TNHH Thiên Tân Việt Nam Ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 0904808947 1                          13.643.264                            
26625 0104919302 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội Số 2/158 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.641.728                            
26626 0107702266 Công ty TNHH Hương Độ TDP 3 - Phố Tiền Huân - Phường Viên Sơn - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 8                          13.641.637                            
26627 0107753278 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ TTC Việt Nam Số 9,ngõ 3,ngácH 2,NHân Hòa, NHân CHínH,THanH xuân, HN 1                          13.641.408                            
26628 0104935992 Công ty CP giáo dục Tân Hoàng Gia Xóm Nội, khu Ninh Kiều, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 4                          13.637.176                            
26629 0110019363 CÔNG TY TNHH BÍ ẨN VIỆT Số 2 ngõ 218 Đường Hạ Hội - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5                          13.636.962                            
26630 0106519243 CTy TNHH Phát Triển TM Kim Sang Tổng kho Đại La, Km3 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 1                          13.636.600                            
26631 0500450180 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mỹ Hà Xóm Tiếu, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          13.635.932                            
26632 0109811447 Viện Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Cung trí thức thành phố Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.635.200                            
26633 0106410687 CÔNG TY TNHH ALSKAN tầng 1&2 số 77 Tôn Đức Thắng, Quôc Tử Giám, Đống Đa, HN 1                          13.635.000                            
26634 0105409946 Công ty TNHH ĐTPT và XD An Hưng Bến Cảng Thôn Thanh Ấm, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          13.634.984                            
26635 0110282646 CÔNG TY TNHH NGHỈ DƯỠNG THẢO VIÊN Xóm Cời, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 1                          13.632.328                            
26636 0105174740 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Viễn Đông á LK 94, dịch vụ 2, KĐT Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          13.632.000                            
26637 0105032087 Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Nền Móng Thăng Long Số nhà 14, ngách 28/643 đường Phạm Văn Đồng,- Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.632.000                            
26638 0104882934 Cty TNHH XNK & Đầu Tư Vũ Gia Tổng kho Kim Khí số 1, KM3, đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          13.632.000                            
26639 0105578327 Cty CP C.S.T An Phát Số 37-A32 KĐT geleximco A, đường lê trọng tấn, an khánh, hoài đức, hà nội 1                          13.632.000                            
26640 0109112061 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TCON Số nhà 77, Tổ 09, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.632.000                            
26641 0109223477 CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ XNK TRẦM ĐÔNG DƯƠNG Số 13 Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          13.632.000                            
26642 0107718322 Cty CP BĐS Singland số 07 đường W PARK BLVD khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          13.630.495                            
26643 0101077746 CTy TNHH Cơ Khí Ô Tô số 327 A8/357 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          13.629.916                            
26644 0105408082 Công ty TNHH Dịch vụ Diệt Mối và Côn trùng Á Châu số 8 ngõ 124 Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.628.160                            
26645 0106087931 Cty TNHH đồ chơi & TB giáo dục Nhật Minh Số 29b, Ngách 203/36, Ngõ 203 Phố Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, HN 1                          13.628.148                            
26646 0103992797 TT cứu trợ trẻ em tàn tật Sơn Tây 533 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 8                          13.627.870                            
26647 0102201097 CTy CP Bình Phát Số 39, ngõ 335 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.627.045                            
26648 0107280399 CTy TNHH Quảng Cáo Bông Lúa Vàng Số 27 ngõ 60 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.625.849                            
26649 0108857600 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG Số phòng 1005 tòa V1 Chung Cư Victoria khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông 6                          13.624.892                            
26650 0108685888 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI KHÔI MINH Số 90, Tổ 11 - Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6                          13.624.892                            
26651 0109080187 CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM 111, tổ 13 ngõ Hồ Hố Mẻ, Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          13.624.892                            
26652 0107976517 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM Sảnh A, Tòa Hateco, khu X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          13.624.892                            
26653 2600976679 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nông Sản Hoàng Linh Số 158 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.622.994                            
26654 0103680004 Công ty CP Xây Dựng DILEC số 76 An Dương, PHường Yên PHụ, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội 1                          13.622.400                            
26655 0108207994 Công ty CP thương mại và công nghệ SICORE Số 11, ngõ 133 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội 2                          13.620.989                            
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26656 8123816762 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Vườn Tuổi Thơ Số 50 Đường Thạch Bàn, Tổ 3 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          13.620.672                            
26657 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục BFA - Những tương lai tươi sáng ( Bright Futures Academy ) Số 28 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          13.620.672                            
26658 0108013734 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN THỊNH 243 đặng tiến đông trung liệt đống đa hn 1                          13.620.672                            
26659 0104239755 CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH LONG - ĐỊA ĐIỂM KD SỐ 1 SỐ 70, phố Nguyễn Lương Bằng, Nam Đống, Đống Đa, Hà Nội 1                          13.620.672                            
26660 0105118778 Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Khởi Nguyên Số 104 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.620.672                            
26661 0101899577 Cty TNHH TM và CGCN ánh Dương PT08 ngõ 180 Thanh Bình Mỗ lao Hà Đông 1                          13.618.692                            
26662 0101151830 CTy TNHH Dược Phẩm Hiền Vĩ Số 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.618.384                            
26663 0106478371 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP Số 102 Trần Phú - P Mộ Lao - Q Hà Đông - HN 2                          13.618.149                            
26664 0108409895 Công ty Cổ phần Truyền thông Panda Số 2B, ngõ 29 đường Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 6                          13.617.460                            
26665 0107752203 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICT VIỆT NAM Số 24 lô 14A đường Trung Yên 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          13.616.252                            
26666 0101469334 CTy TNHH SX & TM Đức Sơn ( ĐT 0983379699 )Cụm Công nghiệp Ninh Sở, xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          13.616.000                            
26667 0108948488 Cty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Đông Á Số 24 xóm cậy, thôn cổ điển a, xã tứ hiệp, thanh trì 8                          13.615.607                            
26668 0108183729 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế  Huy Hoàng FUJI Số 102, Dãy A, Khu nhà vườn, Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 54                        13.615.182                            
26669 0108330116 Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông 24H online NV 5.13 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          13.614.344                            
26670 0103171670 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ TM ĐẠT PHÁT Số 281 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.614.196                            
26671 0109653751 Công ty cổ phần sản xuất & in ấn bao bì Hà Linh Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          13.612.800                            
26672 0104940181 CTy TNHH MTV DV Vận Tải Hàng Hóa Linh Anh Số 3N3 TT 5 Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          13.612.650                            
26673 0105870554 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ THƯƠNG MẠI THANH LONG Số 6 khu liền kề - Meco Complex, ngõ 102, đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          13.611.766                            
26674 0102359052 Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Thái Tuấn Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2                          13.610.516                            
26675 0104974617 Cty CP Ô Tô Đại Nam Lô 2, KCN Lai Xá, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.609.728                            
26676 0108580035 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Khôi Nguyên Số 10, ngách 29/12 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội. 3                          13.606.695                            
26677 0108048649 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ SSC VIỆT NAM Số 8 Pháo Đài Láng,phường Láng Thượng,quận Đống Đa,Hà Nội 2                          13.602.856                            
26678 0103059661 Cty TNHH V&H Việt Nam 175 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          13.600.432                            
26679 0109245720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Thôn 3 - Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội 1                          13.600.000                            
26680 0106813502 CTy TNHH Đầu Tư Và Chế Tạo Cơ Khí Hà Nội Nhà số 9,TT5.2 Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.600.000                            
26681 0103994138 Cty CP ĐT XD và ứng dụng CN mới Hồng Hà số 285, Đường Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          13.598.997                            
26682 0110186131 Công ty CP Xây dựng và PCCC Quang Huy Số 117 ngõ 20, Đường Phú Minh, TDP Phúc Lý 3, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          13.597.688                            
26683 0108904113 CTy TNHH Vặt Tư Và Thiết Bị Xây Dựng Habaco P1209 Tòa 32C The Golden, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          13.596.561                            
26684 0108438913 Công ty cổ phần công nghệ VILION HANOI Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          13.595.817                            
26685 0107420208 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU LINH SỐ 3 NGÁCH 10 NGÕ CHIẾN THẮNG, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          13.595.727                            
26686 0107733793 CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại Sức Sống Mới Số 29 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.595.169                            
26687 0106661049 Công ty Cổ phần Quốc tế Sen Trắng Tổ Yên Hà, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          13.591.602                            
26688 0109304711 Công ty CP Thương mại truyền thông và sự kiện toàn cầu P201 Số 4 Ngõ 14, Phố Nhật tảo, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.590.005                            
26689 Hộ kinh doanh NEXTXU cà phê Khu Dộc Gầy, phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 3                          13.589.653                            
26690 0107412493 Cty TNHH MTV Du Lịch và Thương Mại Di Sản Việt số 16 (tầng 4), Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội. 3                          13.587.910                            
26691 0105875023 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Dương Gia hoàng thị hải yến . số 448 nguyễn trãi, thanh xuân . Hà nội 4                          13.587.598                            
26692 0107557298 Công ty CP thương mại dược phẩm Tây Bắc Số 7 ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          13.587.200                            
26693 0108159807 Công ty TNHH Jep Japan Số 135 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,VN 1                          13.586.991                            
26694 0108174361 Công ty TNHH thương mại và sản xuất sơn UK Việt Nam CCN Lại Yên, Xã lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội - 0932026651 2                          13.586.106                            
26695 0109781697 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZEK VIỆT NAM Số 53, ngõ 116, đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          13.585.351                            
26696 0107615510 Công Ty Luật TNHH Quốc Tế DTD Tầng 4, số 25 Vạn Bảo, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nôi. 1                          13.584.733                            
26697 0108615986 Văn phòng đại diện ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO., LTD tại thành phố Hà Nội Văn phòng Belink Office, phòng R2-904, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          13.584.210                            
26698 0110210497 Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục hòa nhập Spedu Số 12 ngõ 554/31 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.583.232                            
26699 0109917059 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG Số 38 ngõ 45 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.583.200                            
26700 0110283801 CÔNG TY TNHH RINGO CORPORATION Tầng 6, số 16, đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          13.582.312                            
26701 0105788998 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HQV VIỆT NAM Tầng 6 số 152 phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          13.576.728                            
26702 0108382724 Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Xanh 6A9 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.574.876                            
26703 0106124171 Công ty CP Xây dựng Thương mại Thái Bình Dương Số 35 tổ 8, đường Phan Bá Vành, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          13.574.842                            
26704 0102778007 CTy TNHH PCCC HANAGASHI Việt Nam Số 5, ngõ 316, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          13.570.238                            
26705 0110334686 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂM AN Ô số 3 lô đất TT6.2B khu đất đấu giá, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          13.569.424                            
26706 0106859916 Công ty cổ phần HAEC VINA Số 9/311 đường An Thượng, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2                          13.568.000                            
26707 0108565848 Cty CP tư vấn & đầu tư D&H Số 208 đường Võ Chí Công, Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          13.568.000                            
26708 0110265231 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO MT GROUP Số 2, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.568.000                            
26709 0107249776 Công ty TNHH dịch thuật HKV Lô số 5, nhà B7, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          13.568.000                            
26710 0106983173 Công ty  TNHH Woorivina Số 3A1, Ngách 3/2 Khu Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.568.000                            
26711 8075928047 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Bé Yêu số 38,ngácH 99/2 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên 2                          13.567.040                            
26712 0105975282 Cty CP Công Nghệ & Kỹ Thuật IBF Việt Nam Số 82 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          13.565.799                            
26713 0108007385 Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Sao Mai Số 389- 391 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          13.563.841                            
26714 0101909666 Công ty CP Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội số 7 Trần Phú- Phường Điện Biên- Quận Ba Đình- TP Hà Nội. 1                          13.562.490                            
26715 0110155775 Công ty TNHH Nội thất VIETHOME VN Ngõ 2, Xóm Đề, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 6                          13.561.048                            
26716 0110165276 CÔNG TY TNHH ELE - FARM VINA Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          13.557.919                            
26717 0109165835 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HPL VIỆT NAM Thôn Ngọc Động, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà. 0978772122 1                          13.557.829                            
26718 0316858404 Công Ty TNHH Đầu Tư Mnet Asia Tầng 6 tháp A, Toà nhà Bắc Hà, 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.555.735                            
26719 0106008802 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MINH HÀ NỘI phòng 1001 -33 láng hạ - ba đình- hà nội 8                          13.553.140                            
26720 0109867922 Công ty CP Tư vấn Giải pháp BeST Việt Nam Phòng số 06, tầng 14, toà Hapro, 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          13.551.113                            
26721 0105120858 Công ty Cổ phần Nội thất Bar Cafe P207, CT1A số 126 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 2                          13.550.936                            
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26722 4201651986 CÔNG TY TNHH DOLPHINS PLANET Tầng 4, Toà nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.550.936                            
26723 0108409863 Cty CP đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Toàn cầu Tầng 14, Toà nhà Zen Tower, Số 12  Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          13.550.936                            
26724 0109191472 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng IC HOUSE Số 20 ngõ Trại Cá, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 8                          13.550.605                            
26725 0102152146 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Sông Nam Đội 1, Thôn ThắnĐội 1, Thôn Thắng Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Namg Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.550.347                            
26726 0108166603 Công ty CP Thiết bị Kỹ thuật Cơ khí Hà Nội Số nhà 37, đường Phúc Diễn, Tổ 9, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.548.800                            
26727 0109280531 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương mại Trần Anh Tầng 17, tòa Geleximco Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 4                          13.547.842                            
26728 0104387626 Công ty cổ phần T&D Số 20, ngõ 4, ngách 4/1 phố đồng me, phường Mễ trì, quận nam từ liêm, Hà nội 1                          13.546.492                            
26729 0108127121 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGHĨA HƯNG Số 8 - A20 Nghĩa Tân - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          13.545.996                            
26730 0109805901 CÔNG TY CỔ PHẦN UNISAN VIỆT NAM Số 20 Ngách 104 Ngõ 198 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          13.545.893                            
26731 0102173675 CTy CP Kỹ Thuật & TM Alpha số 99 pHố pHú Viên, pHường Bồ Đề, Quận Long Biên, TPHN 1                          13.544.320                            
26732 0110038768 Công ty TNHH TMDV An Ninh SBC Số 12 ngõ 178 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          13.541.728                            
26733 0110261325 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Chiến Lược Social Impact Tầng 3, Số 130 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.536.000                            
26734 0500551608 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại  An Việt Số 15 TT xây lắp điện, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.534.720                            
26735 0103323348 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 132 Số nhà 40, ngõ 381, phố Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 5                          13.534.192                            
26736 0104904088 Công Ty Cổ Phần Gia Hoài Linh 119 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.533.079                            
26737 0107299720 CÔNG TY TNHH MTV 379 ĐẠI AN Số 21 Ngõ 125 phố Vĩnh Phúc , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 4                          13.532.990                            
26738 HTX Nông Nghiệp   Phú nho TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2                          13.532.868                            
26739 0107940197 CÔNG TY TNHH QUYẾT LỘC PHÁT Số 15 ngõ 2 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.531.262                            
26740 0108075018 Công ty CP SBS Số 18 ngách 30 ngõ 71 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.529.600                            
26741 0103171374 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HƯNG THỊNH Tiểu Khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          13.527.896                            
26742 0108392553 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT TRƯỜNG PHÁT Số 4B, khối 13, phố Chợ - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 4                          13.527.578                            
26743 0109499387 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG GIA HUY Số 15 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          13.526.476                            
26744 0101084239 Cty TNHH SX & TM Tam Long Tầng 6 toà nhà CDS số 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.526.084                            
26745 0109400905 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN MẠNH HÙNG SỐ 212 MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          13.525.844                            
26746 0107405954 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEDOOR CT 10, khu đô thị văn phú, Hà đông, Hà Nội. 8                          13.525.637                            
26747 0110089025 Công ty CP dịch vụ thương mại và đầu tư FUJI Biệt thự F.11 Dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.524.650                            
26748 013051402 Lớp Mầm Non Tre Việt Linh Đàm Lô BT2, Ô số 20, Khu Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.520.653                            
26749 0107665649 CTy Cổ Phần Công Nghệ Lisado Việt Nam Số 233 Lê Duẩn, Đống Đa, TP.Hà Nội 2                          13.520.200                            
26750 0107899238 Công ty cổ phần MDMEDICAL Số 7, ngõ 64 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.519.317                            
26751 0101311185 Cty CP Kinh Doanh & PT Nhà HN Tầng 1, nhà chung cư B6 đường Đình Thôn, Mỹ đình 1 Quận Nam Từ Liêm ,Hà Nội 2                          13.518.592                            
26752 0108985144 Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Đông Dương Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          13.517.295                            
26753 0109279984 Người NN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ENGHOUSE Số 11, Ngõ 133 Đường Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          13.516.621                            
26754 0500436796 Công ty TNHH VTTB Toàn bộ Hà Tây Số 28 phố Lê Lợi - TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 2                          13.515.693                            
26755 0109429809 Công ty cổ phần Saca Việt Nam LK27-25 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          13.515.484                            
26756 Lớp Mầm Non Độc Lập Ngân Hà Lk32-26, Lô B14, khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, HUyện Thanh Oai, Hà nội 3                          13.515.484                            
26757 0109519523 Công ty TNHH TM & DV Xuất nhập khẩu Ngọc Sơn Số nhà 12/18 Ngõ 462 Ngọc Thụy, Tổ 19 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          13.512.278                            
26758 0500590195 Hợp tác xã nông nghiệp Quất Động Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 2                          13.510.941                            
26759 0108964497 Công ty CP Beet Innovators Tầng 6, tòa Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.510.208                            
26760 0102774806 Công ty CP Biển quảng cáo Đại Dương Ngõ 16, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          13.509.500                            
26761 2801944349-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUỆ MINH TẠI HÀ NỘI 92/88 trần quý cáp, văn chương, đống đa, hà nội 1                          13.507.730                            
26762 0106010590 Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Toàn Xóm Cầu Phao, Thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, H Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          13.504.695                            
26763 0100318910 Công ty CP ARANYA Việt Nam Tầng 3, số 52C, khu tập thể 12A phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          13.504.520                            
26764 0109213493 Công ty cổ phần đầu tư Lưu Gia Hưng SỐ NHÀ 103, ĐƯỜNG NHÂN TRẠCH, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          13.504.000                            
26765 0102707912 Cty TNHH XL điện nước & TM Vũ Gia Nhà C40, Ngõ 409 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.504.000                            
26766 0110193682 Cty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ An Khang Số 601 Lạc Long Quân, Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội 2                          13.504.000                            
26767 0101412257 CÔNG TY TNHH TM-SX TÂN LONG Công ty Tân Long (gần bệnh viện nội tiết TW) Đường BV Nội tiết TW-Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          13.504.000                            
26768 0106471873 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HỒNG THÁI Số 121 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          13.504.000                            
26769 0108677365 CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA CHỮA Ô TÔ GT lô 1 - I5 NgÕ 2 Đường Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          13.504.000                            
26770 0110086497 Công ty CP tập đoàn khách sạn Lam Anh Biệt thự 5-16, Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự, Khu Ngoại Giao Đoàn , Minh Tảo,  Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.504.000                            
26771 0109817061 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Long Số H48 khu đấu giá QSDĐ Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ( 0965976888) 3                          13.503.783                            
26772 0106821831 CTy CP VN NASA Số nhà 465, Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 4                          13.502.421                            
26773 0104948060 Cty CP ĐT và PT pharmahead Việt Nam Lô 2, D8, Khu đô Thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          13.501.362                            
26774 0107273391 Công ty CP Kiến Trúc APDI Số nhà 20, ngõ 29, phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 1                          13.500.800                            
26775 0201466150 Lớp Mầm non tư thục Bi Bi 97 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          13.498.418                            
26776 0107464389 Công ty TNHH DO GREEN Tầng 8, Số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nôi 1                          13.498.000                            
26777 0107406570 Công ty cổ phần thiết kế và sản xuất nội thất Long Thành Số 20, Lô C, TT11, Khu C, Khu đô thị Kiến Hưng, Luxury, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          13.497.714                            
26778 0108080113 Cty CP Đầu tư phát triển Điện TKT SỐ 9, NGÕ 686, ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          13.496.993                            
26779 0110031240 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ DƯỢC PHẨM BM Lk1-03 khu đô thị Lideco, đường Vạn Xuân, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.495.929                            
26780 0106828795 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ HHDC Việt Nam Số 419 đường Thuỵ Phương, Phường Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.495.245                            
26781 0109770575 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XNK AILLA VIỆT NAM tòa hh03D khu đô thị thanh hà, cự khê, thanh oai, hà nội 2                          13.494.340                            
26782 0108467752 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HIẾU MAI Số nhà 1386- Tổ 3- P. Đồng Mai - Q. Hà Đông- TP Hà Nội 1                          13.494.318                            
26783 0107164956 Cty TNHH ĐT và thương mại Phù Đổng Tầng 20 Tòa Nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu- Ô Chợ Dừa -Đống Đa- Hà Nội 1                          13.491.200                            
26784 0110226031 Công ty TNHH Ô Tô Hương Nam DX04, số 8 Nguyễn Cao Luyện - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          13.487.861                            
26785 0103776683 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Giang Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 3                          13.483.966                            
26786 0108308294 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU Tầng 15 Tòa nhà văn phòng Intracom đường Cầu DIễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.483.054                            
26787 0109924539 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại và bản đồ Thăng Long Xóm 9, Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          13.482.381                            
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26788 0108030225 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KIẾN PHÚ MỸ Tầng 6, Lô 11 DV09, đất dịch vụ Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội- Việt Nam 4                          13.481.776                            
26789 0109123634 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRIỀU NGUYỄN Số 5, ngách 16/64 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          13.477.590                            
26790 0105900495 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Sofia Việt V7-A06, Lô đất TTDV01, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          13.477.385                            
26791 0108343531 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Hùng Clê Số 424, đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 3                          13.476.979                            
26792 0106478396 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG GBAT Tòa GoldenWest , số 2 Lê Văn Thiêm , Phường Nhân chính , Thanh Xuân HN 4                          13.476.590                            
26793 0109584875 CÔNG TY TNHH CHUNG HỒNG PHÁT Số 54A, tổ 37, ngõ 204 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          13.476.412                            
26794 0310245803 Cty CP Xây dựng công trình giao thông Nam An Sô 51b hẻm 31 nghách 28 ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội (sdt 0988886566) 1                          13.476.181                            
26795 0106834083 Công ty TNHH tổ chức sự kiện và quảng cáo Tuấn Linh Thôn Khoan Sau, Sơn Đông, Sơn Tây, HN 3                          13.476.023                            
26796 0108967522 BHXH, BHYT NNN-CÔNG TY TNHH HAE IN VINA Số 53B Ngõ 219/19 Phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội. 2                          13.473.664                            
26797 0108326455 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Goldsun Việt Nam Nhà Biệt thự BT8-01, khu Đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội , Việt Nam 1                          13.472.000                            
26798 0107510733 Công ty TNHH dịch vụ dầu khí Hoàng Hưng Số nhà 74 Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          13.472.000                            
26799 0106392540 Công ty CP Xây dựng Tuấn Phương Phòng 502, nhà E9, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          13.472.000                            
26800 0104929075 CTY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN VÀ XÂY DỰNG NGỌC LONG KHU ĐƯỜNG 3, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          13.470.395                            
26801 0107015305 Công ty CP Phu Son Bakery số 398 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 2, q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.469.470                            
26802 0102137388 Công ty Cổ phần Mạnh Dũng Smart Tech Group Số 89 phố Trần Quốc Hoàn - Dịch vọng hậu - Quận Cầu giấy- Hà nội 1                          13.466.702                            
26803 0108296176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY MINH PHƯƠNG Số 3 ngõ 103 phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          13.466.353                            
26804 0104186221 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bảo Tín Phát Số 109 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          13.465.869                            
26805 0109311966 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Á N.H.K.P Số 63 Phố Việt Hưng, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          13.465.849                            
26806 0110065426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AT - GREEN Số nhà 16, Dịch vụ 16, Khu ĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          13.465.559                            
26807 0107850024 Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Sản Xuất New World Số 86, ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          13.465.544                            
26808 0110160535 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT TKN Số 11, 95/183 Phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.465.061                            
26809 0106042377 Cty CP Đạt Trường Phát Nhà Số 7 Dãy A3 Bộ Tư Lệnh Thông Tin Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  0988599188 4                          13.464.369                            
26810 0108115574 Công ty TNHH CK Thành Đạt Khu 15 Đông Phong, Tiên Phong, Ba Vì, TP Hà Nội 7                          13.463.979                            
26811 0901097484 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH VONADO LK1-T11, Khu đô thị mới Bắc An Khánh Splendora, Km 10 Đại Lộ Thăng LongXã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          13.462.943                            
26812 0106185417 Công ty CP XNK đầu tư và phát triển Hùng Anh P616 - B2 HUD2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội.,VN 2                          13.462.403                            
26813 0108555769 Công ty TNHH quản lý chuỗi cung ứng HP Việt Nam P910 Tầng 9 tòa nhà CharmVit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, CG, HN 1                          13.462.400                            
26814 0109932321 Công Ty TNHH PEGASUS Tầng 9, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội. 1                          13.462.400                            
26815 0106839268 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC KHÁNH LINH Phòng 109 nhà B, số 3 chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 356123948 39994882 1                          13.462.400                            
26816 0109301012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, GIÁO DỤC FCF Số nhà 54, Ngách 3/75 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 9                          13.461.166                            
26817 0108555102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC PHÁT Phòng 1124, HH02A, khu đô thị Thanh Hà, Phú Lương, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          13.460.194                            
26818 0109450198 CÔNG TY TNHH DKP ENTERTAINMENT SỐ 33/143 PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          13.459.463                            
26819 0107349072 Công ty TNHH Lương Thơm Phố Hưng Đạo - TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 2                          13.458.825                            
26820 0108016887 CTy TNHH TM VÀ Dịch Vụ  NTTECH Việt Nam Phòng 2722 HH1B khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, hà Nội 8                          13.457.648                            
26821 0500580422 Công ty CP xây dựng giao thông Hùng Anh Thôn Nước Lạnh, Xã Cư Yên Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình 1                          13.457.024                            
26822 0105895171 Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ BOH Số nhà 23 ngõ 134 đường Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.457.024                            
26823 0108687846 Công ty TNHH Koihome Lô TT2-10, Khu đấu giá TT2, tổ 7, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội 1                          13.456.000                            
26824 0110387656 Công ty TNHH quản lý đô thị Văn Khê Đối diện BT7-13, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.455.848                            
26825 0109874285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ZEUS Số 23 ngõ 14 phố Nhuệ Giang, - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          13.454.592                            
26826 0109278035 Công ty CP tư vấn tái cấu trúc BHM Số nhà 28, đường 32, ngách 53/59/50, Tổ dân phố Ngọa Long 1 - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.454.592                            
26827 0106826942 Công ty cổ phần cơ khí Mtech VJC Khu Cây Sung Trong, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội -ĐT : 0973599637 1                          13.453.271                            
26828 0109325214 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ NGUYỄN KHANG Nhà A, chung cư 789 Mỹ Đình, Thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.451.068                            
26829 0105229012 Cty CP ANUMEX Việt Nam Số 128, ngõ Trại Cá, đường Trương Định, P. Trương Định, HBT, HN 4                          13.450.872                            
26830 0109172984 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ MTB Việt Nam TẦNG 3, NHÀ SỐ 34 BLOCK 4, Ô H- TT1 KHU NHÀ Ở HI BRAND, KHU, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          13.449.877                            
26831 0107500157 Công ty Cổ phần Kiến trúc G3 Số nhà 27, Ngõ 140, Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          13.449.383                            
26832 0106157402 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số nhà 14, Long Khánh 5, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.448.000                            
26833 0109019383 Công ty CP thuê tầu & Thương mại Châu Á Thái Bình Dương Căn liền kề TT04, Riverside Garden, số 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.447.296                            
26834 0109544054 Công ty Cổ phần Matea Số 12 ngõ 275 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          13.447.296                            
26835 0109349310 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG ONE Tầng 1, tòa nhà Newhouse Xa la, đường Phúc La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          13.446.907                            
26836 0109910790 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DHC VIỆT NAM Số 19 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          13.446.136                            
26837 0109294703 Cty TNHH Lạc Hồng Thái 18 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          13.444.046                            
26838 0109411047 CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRISTAR VIỆT NAM D28- NV16 ô số 12, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          13.440.000                            
26839 0110164258 CÔNG TY CỔ PHẦN NBD VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.440.000                            
26840 0109905663 CÔNG TY TNHH CHỮ KÝ SỐ THIÊN PHÁT 122 Linh Thượng, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.440.000                            
26841 0110179617 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒNG NGHỊ VIỆT NAM VP 313, Tầng 3, Tòa nhà Dreamland Bonanza, Số 23, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.440.000                            
26842 0100109385-001 TRUNG TÂM DỊCH VỤ  THƯƠNG MAI DƯỢC MỸ PHẨM -VINAPHARM Số 12 Ngô Tất Tố -Phường Văn Miếu  , Đống Đa , Hà Nội 1                          13.440.000                            
26843 0106808333 CTy CP Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Thăng Long Số 1A Ngõ 146 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          13.440.000                            
26844 0108366867 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo An phước Số nhà 24, hẻm 53/59/50 đường ngọa long, Tổ dân phố Ngọa long 1, Phường Minh Khai, Quận  Bắc Từ Liêm, Hà nội 1                          13.440.000                            
26845 0109452237 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ VNELEARNING Tòa nhà B5D5 Ngõ 56, Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.440.000                            
26846 0109237688 Cty TNHH Thương mại và đầu tư Phú Minh XÓM 7B, THÔN YÊN NGƯU, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0979164154 2                          13.440.000                            
26847 0107484152 Công ty cổ phần vật liệu SK Hà Nội E18, TT ban tài chính quản trị tỉnh ủy, phường văn Quán, quận hà Đông 1                          13.438.697                            
26848 0109409062 Công ty TNHH Dasdoor Việt Nam Số 12f, Ngõ 1 Tổ Dân Phố Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          13.438.266                            
26849 0109654963 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VSOP Tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          13.438.257                            
26850 0101845035 CTy TNHH DV TM và PT XD An Vy Giao tác, Liên Hà , Đông Anh - Hà Nội 1                          13.436.352                            
26851 0107124008 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP IN SAO VIỆT số 49, ngõ 291, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          13.432.274                            
26852 0109576264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK TRƯỜNG LINH PHÁT Số nhà 26 thôn Trường An - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 4                          13.431.117                            
26853 0101085151 CTy TM DV Hùng Phát Tầng 9 Tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza 72 Trần Đăng Ninh Cầu Giấy Hà Nội 5                          13.429.373                            
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26854 0108690609 Công ty Cổ phần Công nghệ Bao Bì Nhất Nhất Đối diện số 95, ngõ 83 đường Tân Triều mới, Thanh Trì, TP.Hà Nội 2                          13.428.677                            
26855 0108593556 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÍN Số 67 Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.427.727                            
26856 0109734295 Công ty luật TNHH Quốc tế Thu & PARTNERS Số 15, ngõ 397/2 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9                          13.426.565                            
26857 0109155428 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÓA CHẤT MIỀN BẮC SỐ 2A, NGÕ 362, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          13.425.500                            
26858 0103669353 Công ty cổ phần Thương mại và Khảo sát đo đạc số 6 NO-01-LK14 khu đất dịch vụ LK20A, LK20B, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, T.P Hà Nội 5                          13.425.173                            
26859 0109297528 Công Ty Cổ Phần ORG Group G1 Thành Công Villa, số 3 Phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          13.422.852                            
26860 0108602673 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND Căn hộ C23921 Vinhomes D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.420.911                            
26861 0108067257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FAROS số 38, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          13.419.990                            
26862 0108219446 Công ty CP tập đoàn sơn Klips Nano Số 243B, Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy TP Hà Nội 1                          13.419.847                            
26863 0108215018 Cty CP Kỹ Thuật Dtech Việt Nam Tổ 7, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 9                          13.419.686                            
26864 0110103174 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ TUẤN MINH Số nhà 10 thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 4                          13.419.331                            
26865 0107358831 Cty TNHH MTV Vật tư thiết bị Hoàng Minh Số 293 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 2                          13.417.733                            
26866 0107835139 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG TWAY Số 80 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.415.874                            
26867 0108912611 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG PHÚC LỘC Số 19 ngách 101 ngõ 254 Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5                          13.409.866                            
26868 0108230792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ SẠCH VIỆT NAM Số nhà 35, LK11B, KĐT Mỗ Lao, P. Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.408.973                            
26869 0101494796 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà Ô số 9, Tầng 2, Tòa Nhà D2 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          13.408.266                            
26870 0110047466 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GANA Số 4 ngách 3, Ngõ 145, TDP số 8 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          13.408.241                            
26871 0102376481 CTy TNHH TM DV Vận Tải Thịnh Hưng Cảng Đức Giang, tổ 18, pHường THượng THanH, LB, HN 1                          13.406.736                            
26872 0109255768 CÔNG TY TNHH DHA LOGISTICS VIỆT NAM Phòng số 10 tầng 13 tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 7                          13.406.736                            
26873 0107280744 Công ty TNHH GTB Việt Nam Số 5b45 Geleximco B đường Lê Trọng Tần, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.406.177                            
26874 0108241201 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Sản Xuất Bao Bì Big Sun Số 68 ngõ 120, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 8                          13.405.073                            
26875 0109346327 Công ty TNHH LP Smile Số 09 đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          13.404.800                            
26876 0107305646 Công ty TNHH May Mặc Tân Đức Số 10D tập thể Dệt Kim Đông Xuân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 6                          13.404.005                            
26877 0106445168 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn Thôn 1, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 4                          13.403.225                            
26878 0102525052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA KHÁNH SỐ NHÀ 156B, NGÕ 15, TỔ DÂN PHỐ 4 ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          13.400.145                            
26879 0102398573 CTy CP Sóng Truyền Thông P402 tòa nhà số 23 ngõ 19 Trần Quang Diệu - Ô chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 4                          13.398.631                            
26880 0110109271 Cty TNHH thương mại và truyền thông số An Nam Số 129b phố Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          13.395.200                            
26881 0109348532 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS TVT Số 6 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.394.409                            
26882 0100379751 CÔNG TY TNHH MAI TRANG Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          13.394.408                            
26883 0106810163 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Mây Lô H9, KĐG Kiến Hưng Hà Cầu, tổ 2, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.393.824                            
26884 0101671526 CTy TNHH Duy Chung Số 02, dãy B, Khu Mạ Kim, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0965680169 1                          13.393.739                            
26885 0109016110 CÔNG TY TNHH GLOBAL A.C.E VIỆT NAM PA505 chung cư A Xuân Đỉnh, tổ xuân lộc 4, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.393.415                            
26886 0102320263 Công ty TNHH PTTM Tân Quang Trung Thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 8                          13.393.396                            
26887 0109573016 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ICM Nhà a4 ngõ 1 tôn thất tùng  p.trung tự quận Đống Đa hn 1                          13.391.642                            
26888 0102909838 Cty TNHH Sinh học Phòng Thí nghiệm và Công nghệ Số 2, Lô N4D, Khu tái định cư X2A, P. Yên Sở, Hoàng Mai, HN 1                          13.390.000                            
26889 0104629441 Cty CP đầu tư giải pháp Việt Tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa , Cầu Giấy Hà Nội 2                          13.389.680                            
26890 0106249702 Cty TNHH TM & DV Minh Quốc Trí Số 5 Ngách 174/18 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          13.389.563                            
26891 0108883907 CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC AMC LK r5.20 kđt Eden rose, thanh liệt, thanh trì, Hà Nội 1                          13.387.743                            
26892 0107815767 Công ty TNHH ĐT TM DV&SX Hoàng Quân Thôn Phú Vinh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          13.387.270                            
26893 0108798779 Công Ty Luật TNHH Siglaw Tầng 12A, toà nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 8                          13.385.922                            
26894 0107964871 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ VIỆT Nhà E101, khu Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.383.685                            
26895 0108458395 Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Phát triển NLH Số 6 Phố ô Cách - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          13.383.671                            
26896 0103957400 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng MaxDesign P210 - Tầng 2 - Tòa nhà 46/230 Lạc Trung, P. Thanh Lương , Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          13.382.847                            
26897 0108790096 CÔNG TY TNHH MEBI HÀ NỘI Số 47-TT21 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          13.382.720                            
26898 0108036594 Công Ty Cổ phần Công nghệ số Linh Anh Số 28, ngõ 187 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          13.381.836                            
26899 0105770373 Cty CP Chu Minh Hải 21a - 23 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Cửa hàng đèn trang trí Macani) 1                          13.381.500                            
26900 0108014544 Công ty TNHH thương mại Vinh Hoa Việt Nam km8+800, đường Quốc lộ 2 - Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          13.380.347                            
26901 0107649206 Công ty TNHH Liên doanh Công nghệ Cao việt Nam - Hoa Kỳ P804, tòa A1, chung cư Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.378.774                            
26902 0104047034 Công ty CP thép châu á Thái Bình Dương Lô 06, TT15 Khu Đô Thị Mới Văn Phú, P. Phú La,Q.Hà Đông, Hà Nội 2                          13.376.643                            
26903 0108471163 Công ty Cổ phần Bia Việt Nam Đường Trần Tử Bình - kĐT Đồng Sơn - Phúc Thắng - TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2                          13.376.000                            
26904 0109587153 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu TAP Số 35, Ngõ 575 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 1                          13.376.000                            
26905 0104957474 Hộ KDCT Trần Huy Canh Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          13.375.992                            
26906 0106221827 Cty CP - Trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân Số 42 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, HN 2                          13.375.858                            
26907 0107559873 Công ty TNHH Song Thu Hà Nội Vị trí 9 - BT4 - Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          13.374.309                            
26908 0500466663 Công ty cổ phần Lý Hùng Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.374.275                            
26909 0109132808 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Ngọc Minh Nghĩa Khu 2, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          13.369.600                            
26910 0108188766 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP IN MINH ĐỨC 115 PHAN VĂN TRƯỜNG, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          13.366.939                            
26911 0107580434 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trang thiết bị Tràng An Số 10/31 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          13.366.939                            
26912 0108213807 CÔNG TY TNHH MC HOÀNG KIM Tầng 3, Số 253 lacasta văn phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 5                          13.366.260                            
26913 0108950215 Cty CP Dược thú y Đại Nam SỐ 1A, NGÕ 26, ĐƯỜNG MỸ Ả, XÃ ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0983760728 1                          13.364.744                            
26914 0109274369 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TADA PRODUCTIONS L7-27 Athena Fulland, khu đô thị Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          13.363.742                            
26915 0108955541 Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu Việt Nam Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, HN 10                        13.363.411                            
26916 0102971917 Cty CP Đầu Tư TM & SX Inox Trung Thành Số 352, Tổ 25 Cụm 3 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          13.362.816                            
26917 0105916022 Công ty CP đầu tư và giải pháp PROCOM P606-Tầng 6, toà nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          13.362.268                            
26918 0108492396 Công ty TNHH Trek Asia Phòng 688, toà nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          13.360.969                            
26919 0107868938 Công ty cổ phần T&T Hùng Anh Phòng 604, số 1 ngõ 120 trường chinh, phương mai, Đống Đa, HN 6                          13.357.719                            
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26920 0106126404 Công ty Cổ phần Tamado Việt Nam 187 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          13.357.352                            
26921 0105204441 Công ty TNHH Du lịch Thương mại và Xây dựng Hoàng Gia Số nhà 70, tổ dân phố Hoàng 20 đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          13.355.771                            
26922 0102274715 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thép Mới p 15B2 Tòa nhà CT4 Khu đô thị Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, HN 2                          13.355.355                            
26923 0107552250 Cty CP Delikost Tầng 10 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội,VN 1                          13.355.200                            
26924 0101988467 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGỌC VĨNH (VINTEK) Tầng 10, phòng 1099,  số 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Hà Nội 1                          13.353.884                            
26925 0109941774 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA AN CƯỜNG Lô D29 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          13.352.577                            
26926 0109655646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANGYO Số nhà 22, ngõ 35 Đường Đình Thôn, - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 8                          13.352.355                            
26927 0105405807 CTy CP Kiến Trúc & Xây Dựng Phương Đông Phòng 2001, tầng 20, tòa nhà MHDI, ngõ 180 Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.351.963                            
26928 0901103191 Công ty TNHH Giải pháp dinh dưỡng VIMILLAC Thụy Sĩ : Tầng 2 nhà số 1A Ngách 1 Ngõ 18 Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 2                          13.350.400                            
26929 0107742519 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TREEAIR VIỆT NAM Số LK C.TT8-02, dự án đầu tư xây dựng khu C-KĐT mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          13.346.266                            
26930 0110110492 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚ THỊNH GROUPS Số B66 ngõ 117 đường Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.345.295                            
26931 0109465589 Công ty TNHH dược phẩm và thương mại NĐ18 Số 5, tổ 12 Ngõ 129 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          13.344.000                            
26932 0104504957 Cty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Việt - Hàn Phòng 211- Tầng 2- Thấp Đông- Chung cư học viện quốc phòng, P Xuân La, Q Tây Hồ 1                          13.344.000                            
26933 8468975072 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé Thông Minh Số 33- Ngõ 131 đường Chu Huy Mân, Tổ 5, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Tp Hà Nội 1                          13.344.000                            
26934 0106341017 Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển YHCT An Triết Tầng 1,2,3 Tòa nhà số 198 phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          13.344.000                            
26935 0108736726 Công ty Cổ phần Điện Quang Minh Số 3, Khu A, TT Binh Đoàn 12, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.344.000                            
26936 0106865116 Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị điện Việt Á Xóm mới thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          13.344.000                            
26937 0105209471 Công ty TNHH Đầu tư Và xây dựng phúc kiên Long Việt Nam Bể bơi 4 mùa, tòa Việt Đức complex, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.344.000                            
26938 0108964634 Cty TNHH XDCT giao thông Phồn Thịnh Số 22, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, tt Văn Điển, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội 0968766869 1                          13.344.000                            
26939 0109021826 Công Ty TNHH Tổng Hợp Xuất Nhập Khẩu Năm Châu U01-L40, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          13.342.982                            
26940 0105972764 Công ty CP hóa chất và thiết bị Phong Vân Tầng 4 tòa nhà Viet Tower, Số 1, Thái Hà, P Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          13.342.208                            
26941 0107919879 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu PDT Việt Nam Nhà số 07, Tổ dân phố số 1, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.341.501                            
26942 0103080134 Cty TNHH dịch vụ kế toán và tư vấn thuế VN Tầng 6 số 71 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.340.667                            
26943 0104010891 Đối tượng CB Không chuyên trách xã Dương Liễu UBND xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 4                          13.339.686                            
26944 0104104701 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA P2104 tầng 21 tháp 2 tòa nhà Packexim ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, HN 3                          13.339.672                            
26945 0105618989 Cty TNHH Nhựa Hằng Anh 7 nhà 1 Phố Gầm Cầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          13.339.087                            
26946 0107791562 Cty CP QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG DƯƠNG GIA Số 3, đường Trần Phú, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 8                          13.338.884                            
26947 0108035079 CÔNG TY CP GIA BÙI GROUP Nhà số 10, ngách 17, ngõ 201 đường Cầu Giấy, Tổ 26, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy. TP. Hà Nội 8                          13.338.884                            
26948 0109540557 CÔNG TY CP XNK & TM BÌNH MINH GROUP Cây xăng Việt Vương, Bãi 89, Đắc Lắc, tổ 21, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.338.884                            
26949 0108725883 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SƠN DUBAI Số 86 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          13.338.305                            
26950 0109433435 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NHƯ Ý thôn Vân Côn, xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          13.337.300                            
26951 0106181701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACT Tầng 2, Tòa A1, KĐT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.334.000                            
26952 0102008262 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN GIA Căn 102, A3, ngõ 104 đ. Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 8                          13.332.555                            
26953 0101492598 CTy TNHH XNK Công Nghiệp Tam Hiệp Số nhà 70 Xóm Mới, Cương Ngô, Thanh Trì  0913587474 4                          13.330.852                            
26954 0105593163 Công ty TNHH xây dựng và lắp đặt viễn thông Quang Minh Khu Ga Phú Thụy, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 2                          13.329.772                            
26955 0108621299 CÔNG TY CỔ PHẦN RED EPOXY HÀ NỘI Số 6 ngõ 25, phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.328.456                            
26956 0110029717 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CHÚC THÀNH Xóm 7, Thôn 2, - Xã Phượng Cách - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          13.327.687                            
26957 0107746778 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH Kintaro Cells Power Việt Nam Phòng 17 A1, Toà nhà Prime Center số 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.327.500                            
26958 0108621852 Công ty TNHH Phameco SỐ 94-1, TỔ DÂN PHỐ SỐ 4, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          13.327.040                            
26959 4800166890-004 Công ty TNHH Đông Dương - Chi nhánh Hà Nội Số nhà A4-10 ngõ 11, phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          13.326.517                            
26960 0108482239 Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tài Phát Số nhà 44 tổ 16, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          13.326.516                            
26961 0110046511 Công ty TNHH đầu tư và kỹ thuật NEWSKY Việt Nam Số nhà 21, ngõ 16/61 Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.326.178                            
26962 0107833935 Công ty Cổ phần Thương Mại Quốc tế An Đức Số 148, đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          13.325.912                            
26963 0109436845 CTY CP ĐÀO TẠO IOGT VIỆT NAM : Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Sóc Sơn, TP Hà Nộii 1                          13.324.800                            
26964 0110399700 CÔNG TY TNHH MTV NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ĐÔ Thôn Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 4                          13.323.831                            
26965 0108130540 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ SUMMER Phòng 507 Tòa CT2A Chung Cư Hoàng Cầu, P.Ô chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 3                          13.322.972                            
26966 0107122498 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO CỬA VIỆT Số 4, ngõ 3 Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9                          13.322.924                            
26967 0106174694 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ANH KIÊN Số 51 ngõ 51 Trần Điền, ĐỊnh Công, Hoàng Mai, HN 1                          13.322.858                            
26968 0107614524 Công ty Cổ Phần Công nghệ Viễn thông T-COM Số nhà 6, Thửa đất 56H, Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 9                          13.322.067                            
26969 0107292098 Công ty TNHH Bảo hộ lao động Đại Phát Thôn Sở Hạ - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội 3                          13.319.468                            
26970 0109828169 Công ty TNHH XNK Khang Long Số 186, đường Cổ Linh. - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.318.912                            
26971 0109614086 Công ty TNHH Công nghiệp Quốc tế EDO Số 106, đường 3,5 Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.315.710                            
26972 0109652349 Công ty CP công nghệ KCTECH Tầng 3, tòa nhà Vimeco, lô E9 Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          13.315.200                            
26973 0103737356 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐAN HOÀI Tòa S2.03 Vinhomes Smartcity, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  (Em Linh - 0358961112) 1                          13.314.954                            
26974 0110273112 Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ điện lạnh Thái An Số 15F, ngách 25, ngõ 564 đường Nguyễn Văn Cừ. - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          13.313.063                            
26975 0108631096 Công ty TNHH giải pháp tài chính Việt Nam Tầng 2, LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          13.312.000                            
26976 0109278469 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT APEC P607 TÒA NHÀ N3B ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          13.312.000                            
26977 0108359891 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Công nghệ Phạm Hiếu Số 32 Ngõ 116 Đường Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình,Q.Thanh Xuân,TP.Hà Nộ 2                          13.312.000                            
26978 0107404365 Cty CP Đầu Tư & Sản Xuất Togo Số 459 Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          13.312.000                            
26979 0102773400 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ANH EM Số 21, ngõ 36 Phố Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          13.312.000                            
26980 0106489729 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐIỆN MAXWEL 14-TM6-6, The Manor Central Park Nguyen Xien, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam 1                          13.312.000                            
26981 0104302502 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH Phòng 604, Chung cư báo Công an nhân dân- số 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (SĐT:0975514085) 2                          13.312.000                            
26982 0109802065 CÔNG TY TNHH MXD TOÀN CẦU Sảnh B Tòa C Vinaconex2 KĐT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          13.312.000                            
26983 0105814366 Công ty TNHH Thương mại và  May mặc Hoàng Tâm Xóm 3, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.312.000                            
26984 0108001496 Công ty TNHH HTXD Bình Minh Số nhà 46A đường phụ nữ - thôn Vân Lũng - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội. 2                          13.312.000                            
26985 0108767756 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tây Hồ Thôn Đông Cao, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 7                          13.311.553                            
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26986 0108788516 Công ty cổ phần nhà thông minh PG Việt Nam Lô đất B04 - L13, Phân khu A Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7                          13.310.459                            
26987 0107729204 Công ty luật TNHH Điểm Kết Nối Tầng 3, số 47 đường Trung Yên 14, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.310.181                            
26988 0108248084 Công ty CP SX & Phát triển DV Hưng Phú Số 19, ngách 83/12 đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          13.309.919                            
26989 0107538344 CTy TNHH Cơ Khí Xây Dựng SUNRISE Viêt Nam Khu công Nghiệp Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP HÀ Nội 1                          13.308.032                            
26990 0105816807 Công ty CP XD&TM Quang Đức Thôn 3, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 3                          13.307.431                            
26991 0106449740 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Minh Lâm Xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          13.305.857                            
26992 0105224134 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thế Kỷ Số 51, ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.305.663                            
26993 0102676326 Công ty CP truyền thông BTS Việt Nam Phòng 812, tầng 8, nhà A2 Cổng sau trường Đại học Sân khấu điện ảnh, Mai Dịch ,Cầu Giấy, Hà Nội 7                          13.302.776                            
26994 0109338735 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Số 6 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.302.400                            
26995 0106103164 Công ty CP cơ điện KDG Việt Nam Phòng 603 CT5A KĐT Văn Khê- Hà Đông- Hà Nội 1                          13.300.650                            
26996 0101469045 CTy TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương Phòng 407 nhà A - Làng Sinh Viên Hacinco - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          13.299.061                            
26997 0108336277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ KHAI TÂM Số nhà 33 ngõ 34/68,Phố Hoàng Cầu-Phường Ô Chợ Dừa-Quận Đống Đa- Hà Nội 8                          13.297.538                            
26998 0109389049 Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ EAC Ngõ 2, xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.297.024                            
26999 0107626914 Công Ty TNHH Thương Mại Akira Số TT3-19 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.296.903                            
27000 0107556985 Công ty TNHH Việt Dream Up Số 22TT5, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.295.000                            
27001 0109534345 Công ty TNHH Công nghệ BIT MINING Nhà 5, Lô 7, Khu Đô thị An Lạc, Ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.294.698                            
27002 0106883108 Công ty TNHH dịch vụ vận tải du lịch Nam Giang Số nhà 155, ngõ 634 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 0989229188 5                          13.293.617                            
27003 0107065338 Công ty cổ phần trực tuyến Phụ Nữ 24H Kiot số 2, tòa CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.293.144                            
27004 0105874132 Công ty CP sản xuất và thương mại BT Việt Nam Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.292.952                            
27005 0109011641 Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ kỹ thuật ICD Việt Nam tòa S302 - kđt Vinhomes Smart city Tây Mỗ - phường tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          13.292.649                            
27006 0109480555 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI SUN AMIE Phòng 3008, Toà A3, 58 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.292.614                            
27007 0105419020 Cty TNHH Quảng cáo mỹ thuật CNHN Phòng 103 nhà I7, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 4                          13.291.187                            
27008 0109315840 Công Ty TNHH ETOP Việt Nam Số 6, Ngõ 8, Phố Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          13.289.728                            
27009 0102822175 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hùng số 43, ngõ 83, đường ngọc hồi, phường hoàng liệt, quận hoàng mai, tp hà nội  102822175 1                          13.288.573                            
27010 0109222628 Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Mai Chi Số 32 Lô BT4-2 Khu đô thị Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q. Nam Tu Liêm, Hà Nội. 8                          13.288.354                            
27011 0107408313 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và đầu tư thương mại edecor Tầng 11, Tháp A Discovery Complex, 302 Đường Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          13.287.912                            
27012 0105099155 Công ty TNHH DL Đường sắt RATRACO 95-97 Lê Duẩn _ Hoàn Kiếm_Hà Nội 1                          13.287.680                            
27013 0108403678 Công ty CP Medent An Phú Số 2 hẻm 29, ngách 38, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, CG, HN 1                          13.286.016                            
27014 0102805099 Công ty CP Đầu tư công nghệ MAXCOM Số 19 Phố Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.285.886                            
27015 0109373810 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 8 Số 5 dãy C, ngõ 18, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.285.500                            
27016 0105389376 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ & XD PANEL-3D VIỆT NAM P1401 toà nhà contresxim 8, đường nguyễn trãi, thanh xuân bắc, thanh xuân, HN 1                          13.285.500                            
27017 0108510895 Công ty TNHH Phát triển công nghệ môi trường Quốc tế 379 Tổ 17 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phía sau số nhà 218 đường Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên). SĐT: 0367081905 2                          13.285.500                            
27018 0101339783 CTy CP Trung Hiếu Số 131/66 Ngọc Lâm, P Ngọc lâm, Long Biên, Hà Nội 1                          13.284.864                            
27019 0109161372 Công Ty Tnhh Hợp Tác Quốc Tế Samson Việt Nam Số 31 ngõ 86 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.283.683                            
27020 0105341007 Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Thành Nam TC Tập thể 19/3 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội - 0976231535 2                          13.282.442                            
27021 0102134669 Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Nhật long Số 11m, tổ 1 khu chợ Văn điển Thanh trì Hà nội 1                          13.282.174                            
27022 0104648500 CTy CP Cơ Khí Bách Khoa P801 nhà B11C khu ĐTM Nam Trung Yên, Cầu Giấy 1                          13.281.836                            
27023 0106486206 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐỊA LINH : Số 17 ngõ 2 ngách 2/9 An Dương Vương - Phú Thượng -Tây Hồ - Hà Nội 2                          13.281.637                            
27024 0109977629 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TSC Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          13.281.503                            
27025 0106507713 Công ty cổ phần điện lực trung sơn Tầng 5,tòa nhà SUDICO,đường Mễ trì,Phường mỹ đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          13.281.168                            
27026 0105490062 CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tâm Huy P19B, Nhà A3, 151 NGuyễn Đức Cảnh, Tân Mai, Hoàng Mai, HN (đ/c đúng) 5                          13.281.118                            
27027 0109794424 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AN QUÝ DAQ BT2-6 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.280.000                            
27028 0108928770 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ HƯNG THỊNH TẦNG 4, SỐ NHÀ 76, ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          13.280.000                            
27029 0105914258 Cty CP Tiếp Vận Đại Tây Dương Tầng 3 Khu vực nhà Nối tòa nhà Sông Hồng,số 68 Lê Văn Lương,Thanh Xuân Trung - Hà Nội 1                          13.280.000                            
27030 0106205367 Cty CP Yamoto Việt Nam Số 16, ngõ 144 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          13.280.000                            
27031 0106848350 Công ty TNHH Cati3d Toà nhà Northern Diamond Số 99, Đường Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          13.280.000                            
27032 0109053419 CÔNG TY CỔ PHẦN BEA POWER Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaz a, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          13.280.000                            
27033 0101998017 Cty CP APTMETAL Quang Trung Nhà BT 4-5 khu đấu giá Tứ Hiệp Ngũ Hiệp, Xã Tứ hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          13.279.916                            
27034 0109952014 Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Iflio Việt Nam p2909 tòa R2 Goldmart City 136 Hồ tùng mậu, TP Hà Nội. 1                          13.276.260                            
27035 0107512667 Cty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại ETACONS Số FB48, Khu biệt thự KD Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          13.275.292                            
27036 0107747316 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG THÀNH Đội 3, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.274.032                            
27037 0109855998 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PCCC AN HUY Số 874 Đường 72, Thôn Ngãi Cầu, - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          13.273.699                            
27038 0109314526 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP GIA HƯNG Số 10, đường Vân Môn, Thôn 4, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3                          13.271.236                            
27039 0110001045 Công ty CP Tập Đoàn SOMACO Thôn Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 1                          13.270.482                            
27040 0109129315 Công ty cổ phần CND Việt Nam : Số nhà 33, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          13.270.140                            
27041 0107610618 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng nhà Á Châu Tầng 6, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Số 131 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          13.267.974                            
27042 0109335325 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẢO PHƯƠNG Số 17 ngõ 242 đường Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          13.265.617                            
27043 0109814663 Cty TNHH  thương mại và du lịch Tây Phương : Số 16A, Tập thể Công an Mạ Kim Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 4                          13.265.617                            
27044 0109257116 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂM ANH L7-27 Athena Fulland, khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          13.265.358                            
27045 0101476740 Công ty TNHH NAA Số 208 phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống Đa - Hà Nội. 3                          13.263.644                            
27046 0109098441 Công Ty Cổ Phần Zinca Paint Việt Nam Tầng 20 Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.261.962                            
27047 0106919298 Cty CP Nhật Thanh Phát Tầng 4, Tòa nhà lắp máy điện nước, 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          13.261.489                            
27048 0109749654 Công ty TNHH Công nghệ Blueoc tầng 12, Tòa Nhà TechnoPark Tower Khu đô thị Gia Lâm (Khu đô thị Ocean Park ), Gia Lâm, Hà Nội 2                          13.260.942                            
27049 0102644765 Công ty TNHH Hoa Chính Tầng 1, 81A Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 2                          13.260.800                            
27050 0109120136 Cty CP Thương mại và sản xuất Anh Phát Số 175 Quốc Bảo,Thị Trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì, HN 0977768977 1                          13.260.800                            
27051 0106847420 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Nguyễn Số nhà 33 ngõ 164 Ỷ La - Tổ dân phố Đoàn Kết - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 4                          13.260.763                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

27052 0103877064 CTy TNHH Vận Tải An Phú số 85 - Khu tái định cư X2A - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          13.259.980                            
27053 0108061590 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại LA CT2A0104 Chung Cư Homeland Hà nội, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 2                          13.259.775                            
27054 0101888913 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Cao Minh Đức Số 12, Ngõ 75, Ngách 50, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.257.597                            
27055 0108966568 CÔNG TY TNHH ORANGE ENGINEERING VINA Tầng M tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          13.256.069                            
27056 0103750639 Văn phòng luật sư BFC Việt nam Tầng 1, nhà BT08, N09A, khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.255.856                            
27057 0107643116 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MET P3102 - VP5 Bán đảo Linh Đàm - Đường Nguyễn Duy Trinh - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          13.255.655                            
27058 4201893713-001 Người NN- CÔNG TY TNHH VICTORY NT - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 37 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          13.255.036                            
27059 0109578543 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KR CTB Lô 6 B7 , khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.251.909                            
27060 0104587199 Công Ty Cổ Phần Gỗ Công Nghiệp và Xây Dựng Thành Mạnh Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          13.251.425                            
27061 0104926878 Cty Cp TM & XD Phương Trường Phố Nỷ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          13.250.546                            
27062 0108635622 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ARCHI PARIS Số 5 ngõ 104 đường 422, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.250.483                            
27063 0109446258 CÔNG TY CỔ PHẦN VINADUY Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, 125 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          13.250.240                            
27064 0108008702 Cty CP bất động sản Five Land Số 19C Ngõ 3 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 6                          13.249.755                            
27065 0108535603 CTy CP Tập Đoàn Đầu Tư DPG Toàn Cầu Số 28 đường Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2                          13.249.399                            
27066 0106708138 Cty CP Senspices Việt Nam P909 Nhà CT9 Công An Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, Thanh Xuân, HN 1                          13.248.000                            
27067 0108240279 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ĐẠI CHÂU Số C12A - Khu phúc lợi 2 - Xí nghiệp thuốc thú y - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội 1                          13.248.000                            
27068 0105257098 Công ty TNHH truyền thông Goodcom Việt Nam Số 23/37/2 phố Dịch Vọng, DV, CG, HN 1                          13.248.000                            
27069 0109682463 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG Số 6/8 ngách 11 ngõ 1395 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.248.000                            
27070 0105765197 Công ty TNHH PT Casa Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.248.000                            
27071 0700639465 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LỢI Phòng 1201A, Tòa nhà Licogi13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.245.130                            
27072 0109554567 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT ĐOÀN GIA Số 28 ngõ 8/236/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.244.589                            
27073 0110222904 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Điện Máy Toàn Cầu ô số 6 Ngõ 124 Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 1                          13.244.224                            
27074 0103201332 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Thành Chung số 4,ngácH 95/81 pHố Vũ Xuân THiều, pHường Sài Đồng, LB, HN 2                          13.242.910                            
27075 0108782458 Công ty TNHH Dịch Thuật Sơn Phúc Số 25 phố Hồng Tiến, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 3                          13.242.821                            
27076 0109920686 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JAMES ＆ PARTNERS Số 24 Khu B, Trung tâm Thương Mại TSQ, Đường Vũ Trọng Khánh, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          13.242.772                            
27077 0107924357 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THẮNG LỢI 149 Giảng Võ - phường Cát Linh - quận Đống Đa - tp Hà Nội 2                          13.242.221                            
27078 0106055143 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÙNG TRƯỜNG Số 10, ngõ 299, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          13.241.965                            
27079 0108670987 Công ty TNHH Wash Friends Vina lô c1 Five Star, Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.241.704                            
27080 0104403229 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SHT số 26 ngõ 53 Đức Giang, Long Biên 1                          13.241.024                            
27081 0110254871 Cty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH PADORA VIET NAM 41 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          13.239.043                            
27082 Nhóm lớp Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên Lạc Nông, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          13.238.449                            
27083 0107593546 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP PHÁT TRIỂN HRD Tầng 7, số 220 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 2                          13.238.324                            
27084 0109716916 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ VT Số 15 ngách 29 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.236.108                            
27085 0106921025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TOÀN CẦU Tầng 10, 89B Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội  982986151 ,0975006348 1                          13.235.200                            
27086 0109656833 CÔNG TY TNHH HOOYA VIỆT NAM Tầng 6 toà nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.234.857                            
27087 0103529243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 559 P704 tòa V1 Victoria văn Phú Hà Đông, Hà Nội. 1                          13.234.432                            
27088 0100980585 Cty TNHH sản xuất và thương mại Khang Thịnh TN An Huy Lô 1, 2, 3 GD1 khu CN Ngọc Hồi xã Ngọc Hồi Thanh Trì HN 1                          13.233.504                            
27089 0108126199 Công ty TNHH BĐS Phúc Anh Tầng 3, tòa nhà số 85-87 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          13.233.236                            
27090 0101747623 CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TIẾN 76 Triệu Việt Vương - Hà nội 8                          13.232.805                            
27091 0107728169 Công ty TNHH ACHIEVE YOUR BEST Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          13.232.567                            
27092 0104585307 Công ty CP kỹ thuật công nghệ nhà cao tầng Hà Nội Số 5 hẻm 12/41/184 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          13.232.000                            
27093 0106603706 CTy CP  Tâm Dược Xanh Số 211 ngõ 51 đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          13.232.000                            
27094 0101409744 Công ty CP Hóa Chất Đức Giang Tổ 11 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          13.229.713                            
27095 0107738872 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ K&K : Số 23 Liền kề 11, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          13.228.358                            
27096 0108635407 CTY CP DU LỊCH GIẢI TRÍ VĨNH THỊNH Số 01, Ngõ 95, Tổ 5, TT. Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 2                          13.228.329                            
27097 0106904654 CTy TNHH SUNRISE COLOURS Việt Nam Lô N3D Khu Tái Định Cư X2B P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          13.228.160                            
27098 0104632162 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THT HÀ THÀNH Số 4 lô 11A Trung Yên 3, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          13.225.756                            
27099 0107558238 Công ty TNHH tiếp vận quốc tế BP Tầng 8, số 110 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà nội 1                          13.225.260                            
27100 0108500671 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÌNH MINH Số 54 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          13.225.028                            
27101 0102210503 CTy CP Du Lịch Hoà Bình Phòng 308  A 6, Số 257 Thanh Nhàn, HBT, HN, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8                          13.224.732                            
27102 0101673763 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Chuyển Giao Công Nghệ 141 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 5                          13.222.592                            
27103 0110179737 Công ty TNHH Zipper TYZ Số 06 Ngõ 81 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.222.448                            
27104 0109806655 Công ty TNHH Thiên an LOGISTICS Số 2 ngách 65 ngõ 75 Đường Phú Diễn, - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          13.222.400                            
27105 0109096155 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hạ Tầng Hà Nội Số 99, Ngõ 318, Đê La Thành, Hà Nội. 2                          13.222.358                            
27106 0103072302 Trường Cao Đẳng Hùng Vương Hà Nội P901, Nhà A2, cổng sau Đại học sân khấu điện ảnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          13.222.005                            
27107 0104234179 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HUYỀN Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2                          13.221.930                            
27108 0108606685 Công ty CP Star Invest Việt Nam Ô số 10, tầng 20, tòa nhà VP Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.217.922                            
27109 0109604835 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS UFS VIỆT NAM Số nhà 65, ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.216.640                            
27110 0108520773 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GREEN VIỆT SỐ 5 HẺM 98/1/1 VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          13.216.000                            
27111 0106761477 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại vận tải Hoàng Hải Số 17, Đường Thiên Đức, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          13.216.000                            
27112 0108420715 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tmt Việt Nam A4D6 Khu Đô Thị Mới, Ngõ 5 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          13.214.001                            
27113 0109995956 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HỢP PHÁT Tầng 2, Tòa nhà PVV-Vinapharm, số 60B Phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 4                          13.212.878                            
27114 0109329272 Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, trị liệu tâm lý trẻ Ánh sáng Số 71, ngõ 77 phố Lụa, - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          13.211.773                            
27115 0108434764 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thiên Sơn Số 16 ngách 16, ngõ 347 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.211.630                            
27116 0107411517 Công ty cổ phần thương mại và dệt may Hà Nội Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          13.211.609                            
27117 0104422743 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG ĐẠI PHONG Số 6 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 0906219669 1                          13.210.732                            
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27118 0105210389 Công ty Cổ phần Sản xuất Bánh sữa Ba Vì Milk Thôn Trung Hòa, xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          13.210.136                            
27119 0107873818 Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện D&L Bt25 tòa HDI Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          13.208.935                            
27120 0107814481 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tâm Phúc Số 107A1 ngách 105/8 đường Láng Hạ,P.Láng Hạ,Q. Đống Đa,TP. Hà Nội 1                          13.208.832                            
27121 0109149907 Công ty TNHH tư vấn và phát triển xây dựng Thiên Trường Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội 5                          13.208.156                            
27122 0500445007 Cty CP xây dựng và nội thất Trường An Khu 2 xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 8                          13.207.287                            
27123 0107532504 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CECO Số 21A Cát Linh , Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          13.207.125                            
27124 0109331955 Công ty CP Xây dưng Kim Ngọc Hà Nội Số 23, Ngõ 12, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.207.105                            
27125 0108169259 Công ty cổ phần kỹ thuật cao THL Việt Nam Số 16 ngách 38 ngõ 342 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.206.061                            
27126 0105356476 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG KHÔI nhà số 3, ngách 78 ngõ 554  Trường Chinh, Đống Đa, HN 2                          13.204.802                            
27127 0109759437 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN BÌNH GROUP Số nhà 48 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.202.577                            
27128 0109538195 Công ty cổ phần Anew Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          13.201.414                            
27129 0108715275 Công ty Cổ Phần Thăng Long TLG P807, TÒA NHÀ HONGKONG TOWER, 243A ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI 4                          13.201.221                            
27130 0106292641 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ARKITEC VIỆT NAM P1108, Cầu thang 1, Tòa N03 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 10                        13.201.189                            
27131 0106575008 CTy Cổ Phần Hình Thang Tầng 10, Tòa Nhà Cotana Group, Lô CC5A, KĐT Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 04.36417517 8                          13.201.100                            
27132 0109599649 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện Miền Bắc Lô B3-Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          13.199.481                            
27133 0107973717 Người NN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HARU HÀ NỘI Lô S3, Tầng 1, Tòa nhà TTTM, số 125 đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          13.198.235                            
27134 0106884655 Cty TNHH Vận Tải Trọng Tín Số nhà 2, ngõ 192 Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2                          13.197.993                            
27135 0105486316 Công ty TNHH SX và TM T&D Hà Nội Ấp -Sáp mai-Xã võng la,Đông Anh,HN 1                          13.197.215                            
27136 0108073973 Công ty TNHH Batacy Việt Nam Số 7, ngõ 77, phố 8/3 - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 9                          13.195.520                            
27137 0107023514 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SMILELAND Số 5A ngách 43/99/7 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          13.194.730                            
27138 0109397120 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NHỰA TÙNG BÁCH SỐ 14, THÔN TỪ AM, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 6                          13.194.460                            
27139 0109189635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAD THIÊN VIỆT SỐ NHÀ 6, NGÕ 127/29/44 PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          13.193.728                            
27140 0101572885 CÔNG TY TNHH LORENZ VIỆT NAM Số 52 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2                          13.193.636                            
27141 0107805575 Cty TNHH ĐT & PT viễn thông Ngọc Minh Số 64, ngách 6, ngõ Gốc Đề, P. Minh Khai, HBT, HN 4                          13.192.900                            
27142 0104342833 Công ty CP khảo sát thiết kế và xây dựng USCO Ngách 32/21 Phố Viên, p. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          13.192.710                            
27143 0109559050 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEWWIN Số 71 phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          13.190.953                            
27144 0109111727 Công ty TNHH truyền thông và sự kiện 3MA Số 1, LK 23 Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          13.190.897                            
27145 0108148428 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông TechBee Tầng M tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm, Hà Nội 0985899132 5                          13.190.756                            
27146 0109758049 Công ty TNHH cơ khí ô tô và thương mại Thành Hưng Biệt thự 7- BT 3 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.190.708                            
27147 0103072510 Cty CP XD TM & DV Anh Hoàng Số 101 D2 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.190.423                            
27148 0106079289 Công ty TNHH Đầu Tư& Phát Triển Công Nghệ Hưng Thịnh Số 24 TT4.5 khu đô thị Nam32, TT Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2                          13.190.364                            
27149 0107408634 Công ty CP đầu tư thiết bị Nam Long P802 tòa CT2B khu đô thị Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, p. Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.188.800                            
27150 0108054811 Công ty TNHH Mai Đức Pháp Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội 2                          13.188.800                            
27151 0109525005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PAPA CHICKEN Số 3 Tam Khương, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.188.124                            
27152 0102679630 Công ty TNHH Ô tô Đông Hải Số 15BT2 đường Trần Thủ Độ, KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          13.187.962                            
27153 0105058399 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY LINH P2606 Toà A chung cư Hoà Phát - 99 Tân Mai- Tân Mai- Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.187.888                            
27154 0107778177 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KIM PHÚ Số 15 BT2 đường Foresa 3, khu đô thị sinh thái Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 4                          13.186.062                            
27155 0103146949 Cty CP in Thiên Kim Phòng 510, A11, TT Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (cầu thang số 4) 1                          13.185.735                            
27156 0103239657 Hội chữ thập đỏ quận Hoàng Mai Khu đô thị đền Lừ 1 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.184.535                            
27157 0101606397 Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin 3COM Số  36 lô BTT6, KĐT Văn Quán, Hà Đông, HN 1                          13.184.000                            
27158 0107006445 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Xây dựng Thái Bình Lô A3-BT4 Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Khu đô thị mới Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          13.184.000                            
27159 0107789309 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ cao iCT Tầng 4, Số 299 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.184.000                            
27160 0100989556 Cty TNHH DV TM Bảo Lợi Lô 2 CN6, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai Bắc Từ Liêm hà nội 1                          13.184.000                            
27161 0107894568 Công ty TNHH sản xuất cơ khí DK Số 11 nghách 40/30, TDP số 4 Miêu Nha, P. Tây Mỗ, Q. NTL, HN 1                          13.184.000                            
27162 0107838299 CÔNG TY TNHH SUWON GALBI VINA LÔ ĐẤT 17, KIỂU NHÀ 1A, KHU ĐẤT TT4, KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          13.184.000                            
27163 0106721026 Công ty CP tập đoàn quốc tế Năm Châu Lô A3- BT4, KĐT mới Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, HN. 1                          13.184.000                            
27164 0109007356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TCP Tầng 27 VP6 khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 8                          13.182.917                            
27165 0106807467 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hưng Lộc Phát số 27, ngõ 30 đường La Nội,  Dương Nội - Hà Đông - TP Hà Nội 1                          13.181.749                            
27166 0105842772 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Duy Anh Xóm Dộc, thôn Gia Lương - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 8                          13.180.705                            
27167 0108111724 CÔNG TY TNHH MINSON VIỆT NAM Số 115 La Casta, Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          13.179.847                            
27168 0110076770 CÔNG TY TNHH KINH DOANH & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HẢI AN Số nhà 3, hẻm 40/167/4, phố Do Nha, TDP 4 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          13.179.206                            
27169 0106113966 Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh XNK Trang Anh P509, tòa CT8B, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm 1                          13.179.000                            
27170 0106496525 Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Minh Đức LK 713-No19- Khu Bờ Hội-Phường La Khê-Quận Hà Đông-TP Hà Nội 1                          13.178.880                            
27171 0109485539 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Winlegal Số 623 đường La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          13.177.600                            
27172 0107338930 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGSHOP VIỆT NAM Nhà Số 1 ngõ 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          13.177.236                            
27173 0102373561 Công Ty Tnhh Tư Vấn Quốc Tế Việt SỐ 120 MAI ANH TUẤN, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          13.177.068                            
27174 197303519 Hộ Kinh Doanh La Muse số 6 ngõ 36 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          13.176.198                            
27175 0101209343 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT HÀN Phòng A 2509, chung cư HH2 Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 4                          13.175.462                            
27176 0107846148 Công ty CP đầu tư xây lắp BVT Land Số 27, Ngõ 115, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 4                          13.175.164                            
27177 0108850468 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC FPE Số 2 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 1                          13.174.722                            
27178 0106655969 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ An Phát Số 47B, khu tập thể Licola, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0915977336 2                          13.174.147                            
27179 0108684108 Công ty cổ phần IBST Việt Nam Số 99 Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 4                          13.174.041                            
27180 0101674566 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN THỊNH SỐ NHÀ 5, DÃY E, TỔ DÂN PHỐ ĐOÀN 5, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          13.173.650                            
27181 0107033103 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CMT TOÀN CẦU Số 100 phố Hồng Đô - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 6                          13.173.138                            
27182 0104986235 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Nam Việt Số 41 tổ 41 khu dân cư 21, tập thể cục đối ngoại, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          13.172.191                            
27183 0104239970 Cty TNHH Dây và Cáp Điện Đại Hoàng Minh 110 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình,HN. 1                          13.171.733                            
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27184 0107798173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MINH ANH Số 36,ngách 26,ngõ 4,phố Phương Mai,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          13.171.200                            
27185 0108186007 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNSEIKO VIỆT NAM Số 12 - đội 7 - thôn bầu - Xã Kim Chung- Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          13.171.200                            
27186 0108183976 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MR. DAK F&B SỐ 2 TẠI HÀ NỘI Lô số T147 tại Tầng Một, Trung tâm thương mại AEONMALL Hà Đông, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          13.171.116                            
27187 0107467012 Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện An Nguyên Tầng 12 - Đài VTC, số 23 Lạc Trung - Hà Nội 2                          13.170.167                            
27188 0109543029 CÔNG TY TNHH RIO SOLUTION Số 11 Đường Trung Yên 14, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          13.169.785                            
27189 0107374664 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG AMADO VIỆT NAM SỐ 75, NGÕ 649, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          13.169.784                            
27190 0106863535 CTy TNHH Sen Vòi Thăng Long Số 85A, ngõ 259 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.169.724                            
27191 11111111 Hợp tác xã nông nghiệp Đông lỗ Đông  Lỗ - ứng Hoà - TP Hà Nội 2                          13.169.429                            
27192 0105880016 Cty TNHH Kho vận Bambooviet P1302 nhà N2D, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nộihu đô thị Trung Hòa, Nhân 1                          13.168.000                            
27193 0108478779 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM TRUNG Số 16 ngách 50/30 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.167.974                            
27194 0101642765 Công ty TNHH in Việt - Hàn lô D10 - D11 cụm công nghiệp Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          13.167.778                            
27195 0101301469 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHÚC THÀNH 68 Phòng 1612 tỏa CT2 CC ICID khu Gleximco D đường lê trọng tấn dương nội hà đông hà nội 1                          13.167.130                            
27196 0102028438 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F5 560 Trường  chinh P.khương thượng Quận Đống đa Hà nội 1                          13.166.346                            
27197 0106174447 Cty CP TM Vật liệu XD Bảo Phát Km8, quốc lộ 70, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tp Hà Nội 1                          13.164.800                            
27198 Lớp Mầm Non Tư Thục Họa Mi Xanh Số 72 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          13.164.796                            
27199 0110160165 CÔNG TY CỔ PHẦN XGROWTH Tầng 2, tòa nhà HH-N01 Dự án Gold Season, Số 47 Đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          13.164.150                            
27200 0105715904 Công ty giáo dục đào tạo và dịch vụ tư vấn E.T.A.S Số 182,Lò đúc,P. Đông Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội 4                          13.164.035                            
27201 0105105641 Cty TNHH Một thành viên TM và DV Hùng Cường 14 chương dương độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8                          13.162.997                            
27202 0109185133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG VIỆT Số 42 Ngách 113 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          13.162.035                            
27203 0101442727 CTy TNHH Kỹ thuật & Xây dựng THC Số 83, Liền kề 22, Khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, VN 3                          13.160.537                            
27204 0109808250 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI AN KHANG Lô 1, KCN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.159.620                            
27205 0105311820 Công ty TNHH cơ điện Hùng Vương Số 6 ngách 1 ngõ Đại Thắng thôn 3 xã Đông Mỹ Thanh Trì HN 1                          13.159.460                            
27206 0109578381 Cty TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CHIE DUPUDUPA 1 Số 66, phố Hàng Trống - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          13.158.400                            
27207 0105132349 CTy CP xây dựng và dịch vụ công nghiệp Thăng Long Tầng 4, tòa nhà Kosmo, 161 Xuân La, phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.156.676                            
27208 0108187593 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại và Dịch vụ LTA Việt Nam Số 56A, ngõ 47, Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          13.155.218                            
27209 0102687487 Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Hà Nội P.TM 303- Tầng 3 HPC Landmak 105 Tố Hữu- Hà Đông - Hà Nội 1                          13.155.200                            
27210 0106672996 Công ty TNHH thực phẩm nông trang Số 6 LK 1KĐT Văn Phú- Phường Phú La- Hà Đông Hà Nội 2                          13.154.407                            
27211 0107019317 Công ty CP Thiết Bị Điện Dương Quang Khu CN Phố Nối B, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 3                          13.154.130                            
27212 0500408407 Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng SDC Số 10A, Quang Trung - Hà Đông - HN 1                          13.152.000                            
27213 0106835383 Công Ty TNHH Giải pháp và ứng dụng Hoàng Hà Khu 6, TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.152.000                            
27214 0106643603 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Minh Đức P1601 Tàng 16 tòa Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN. 2                          13.152.000                            
27215 0500475072 Công ty TNHH Minh Đạo Thị trấn Thường Tín, Thường Tín - Hà Nội 4                          13.151.540                            
27216 0110249857 CÔNG TY TNHH INBRICK SOLUTIONS Tầng 4, nhà 20 ngõ 538 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          13.150.294                            
27217 0104738200 Công ty TNHH SX TM XNK Hùng Phong Nhà Ông Huân, Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm 4                          13.149.919                            
27218 0107859757 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM EKE Số 3/23 ngõ 124 phố Hòe Thị - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          13.144.679                            
27219 0103985768 CTy TNHH XNK Phú mỹ Hưng nhà b1 ngách12 ngõ 376 đường bưởi - Ba đình - Hà Nội 1                          13.142.400                            
27220 0110152982 Công ty TNHH Phát triển giáo dục YPS Biệt thự BT 1- Lô 20, Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.142.400                            
27221 0107344229 Công ty CP dịch vụ du lịch và thương mại Thiên Phúc Số 03 ngõ 509/28/2 đường Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm 1                          13.142.097                            
27222 0108390436 Cty CP Đầu tư Khoa Phát SB 9A-SP9A-31, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          13.141.231                            
27223 0106794715 Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cây Xanh Hà Nội Tòa nhà A 14b2 Chung cư Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          13.140.127                            
27224 0107532335 CTy CP Công Nghệ Greentech Việt Nam Phòng 8D, tầng 8 tòa nhà ICC, 1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.139.456                            
27225 0108948142 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIA SỐ 43 PHỐ QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          13.139.200                            
27226 0107845874 Công ty cổ phần kính Hà Nội Ô 16 TT33 KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          13.139.200                            
27227 0107655707 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phú 11 D7 khu đô thị Đại Kim, Hoàng mai, Hà Nội ạ 1                          13.139.200                            
27228 0109274513 Công ty TNHH Kỹ thuật số Công nghệ Toàn Cầu Lô A2 - CN1, Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.139.200                            
27229 0108562300 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT Á Toà A1 số 18 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.139.200                            
27230 0106831910 Cty CP TM & DV ô tô Nam Vương 27 Ngõ 541/16 đường Bát Khối phường Thạch Bàn Long Biên Hà nội 1                          13.139.200                            
27231 0105869044 Công ty Cổ phần Icybernet Việt Nam LK31 Athena Xuân Phương, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.138.598                            
27232 0110225126 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÂN LỰC QUỐC TẾ TIẾN THỊNH A2 Tân Đô, tổ 3, đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.137.920                            
27233 0105235496 Công ty CP thuốc thú y Nguyên Anh Số C40-14, Khu C, KĐT Geleximco Lê trọng Tấn, P. Dương Nội,Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          13.137.024                            
27234 0107576886 Công ty Cp đầu tu xây dựng và Công nghệ Hải Nam Chung cư Cowa số 199 Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.137.024                            
27235 0101672512 Công ty cổ phần CK4 Thăng Long thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          13.137.024                            
27236 0110396611 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MEIHOME Tầng 5, số 90 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          13.136.824                            
27237 0110059817 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HKT HOME Số 15 ngõ 7 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          13.136.823                            
27238 0108172692 Công ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Sáng Tạo Châu Á Tầng 8, 36-38 Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4                          13.136.823                            
27239 0110051906 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Trường Tín Xóm Hồ, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 4                          13.136.823                            
27240 0104734823 Cty CP TM và DL giản tiện Việt nam số 43/79, phố Trần Cung, Nghĩa Tân, CG,HN 4                          13.136.823                            
27241 0106068777 CTy CP Kiến Trúc & Nội Thất Arthome Số 6, phố Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, 4                          13.136.823                            
27242 0109470010 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HOÀNG PHÁT TT5 khu Tái định cư Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 4                          13.136.823                            
27243 0106332492 Công ty Cổ phần sản xuất  xuất nhập khẩu NHP Số 12 ngõ 738 ngách 5 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          13.136.823                            
27244 0107614154 Công ty TNHH công nghệ xanh Seco Việt Nam Ngõ Đoàn Kết Thôn Đại Áng Thanh Trì Hà Nội 4                          13.136.823                            
27245 0108735257 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TST Số 183 Xóm Hương, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4                          13.136.823                            
27246 0108635534 Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Nasavor Tòa Audi số 8 Phạm Hùng , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội.. 4                          13.136.823                            
27247 0110167386 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI T&C Xóm 1, Thôn Ngọc Bài, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.136.560                            
27248 0108946265 Công ty CP truyền thông Sóng Tin Toà F5, 112 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN 3                          13.136.453                            
27249 0102845045 Công ty TNHH Kế toán - thuế Liên Việt Tầng 3 Tòa  nhà số 7 ngõ 1160 đường láng, Láng Thượng, Đống Đa,  Hà Nội. 1                          13.136.000                            
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27250 0108903536 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Yonah Việt Nam số 32 ngõ 133 Thái Hà, P.Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          13.136.000                            
27251 0110040157 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ H&T CLEAN Nhà số 10 ngách 3, Xóm Hoà Bình, Thôn My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.135.928                            
27252 0109851055 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỨC HẢI Số nhà 21, ngõ 1022 ngách 86, đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông 2                          13.135.596                            
27253 0107646942 Công ty TNHH tư vấn  thuế và kế toán doanh nghiệp OTP Khu Trung Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          13.135.360                            
27254 0107874836 Công ty TNHH Vận tải Yến Ngọc Số 90, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          13.134.592                            
27255 0105453800 Công ty cổ phần đầu tư và hợp tác thương mại quốc tế Việt - Trung Số 102, dãy D6, ngõ 215, phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          13.134.592                            
27256 0109314974 Công ty TNHH P&D Thuận Phong Số 237 đường Ỷ Lan, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          13.134.592                            
27257 0107785329 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP CPHN nhà NV 09 khu biệt thự Imperia, 143 nguyễn tuân, nhân chính, thanh xuân. Hà nội 1                          13.131.152                            
27258 0105020042 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 69 Hà Nội Số 46, ngõ 245 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội, Việt Nam. 1                          13.130.600                            
27259 0110044264 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN MINH Ki ốt CT1A - 01, tầng 1, tòa CT1A, dự án Hateco Apollo Xuân - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 12                        13.130.167                            
27260 0108577794 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC VIỆT ANH Số 18-A1 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          13.129.400                            
27261 0109973166 Công ty TNHH phát triển công nghiệp HNT Số 7,Ngõ 34/1 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.126.400                            
27262 0500576874 Doanh nghiệp tư nhân thép Hùng Thơm Số nhà 38, Đường 419, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 2                          13.124.864                            
27263 0106865349 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẠN PHÚC Số 5, Ngõ 126 Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          13.124.158                            
27264 0107838838 Công ty Cổ phần đầu tư G19 Số nhà 27, ngõ 63/30/11, Lê Đức Thọ, Thôn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          13.124.022                            
27265 0109192437 CÔNG TY CỔ PHẦN MOLANI Tầng 3 - 182 Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.123.668                            
27266 0109572929 Công ty TNHH Dược phẩm HEALTHY LIFE Tầng 3 Số 19 liền kề 7 Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 8                          13.123.668                            
27267 0107296631 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch vụ Phúc Hưng Số 47, cụm CN Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          13.123.558                            
27268 0105970291 Cty CP sản xuất TM và XNK Dũng Nhi SN 77, tổ 7 - TT Đông Anh, Huyện Dông Anh, HN 2                          13.123.100                            
27269 0106225846 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Hải Tầng 3 CH05, Ngõ 332, Đường Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, HN 2                          13.120.841                            
27270 0107989668 Công ty  cổ phần Luci Tầng 2, tòa nhà New Skyline, đường Nguyễn Khuyến, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.120.000                            
27271 0106113067 Công ty CP thiết bị cân công nghiệp Tầng 2, Số 17, Lô C.TT10, khu C, KĐT mới Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN 1                          13.120.000                            
27272 0109157087 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ H2Q Số 29, ngõ 104, đường Tiến Thành, tổ dân phố Thành Công - La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.120.000                            
27273 0109246668 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ TÂN PHÁT Đường Đồng Tháp 1, thôn Bãi Thụy, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          13.120.000                            
27274 0109898857 CÔNG TY TNHH PHOENIX FOOD SERVICE Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.120.000                            
27275 0108981414 Cty CP kinh doanh và xây dựng Hồng Phát Số 340 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          13.120.000                            
27276 0108587337 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GIA KHÁNH Số 3 Ngõ 91/35 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 2                          13.120.000                            
27277 0108013420 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam Phòng 926, tầng 9, tòa nhà COMA, số 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.120.000                            
27278 0109902983 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬN TẢI THÀNH HƯNG Số 48 ngách 48 ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.120.000                            
27279 0109834236 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Quảng Cáo Mê Xe Số 6, ngõ 444 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          13.120.000                            
27280 0110166720 Công Ty Cổ Phần Đại Dương Toàn Cầu 118 Số 1 Ngõ 8 Phố Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          13.120.000                            
27281 0108258131 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Đức An số 29 ngõ 193 pHố Bồ Đề, PHường Bồ Đề, LB 2                          13.119.542                            
27282 0107318797 CTy TNHH Đầu tư và Kinh Doanh TM Lan Anh Số 12 LK1, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.115.498                            
27283 0109554510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AMA VIỆT NAM Số 1 - Lô N09A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          13.114.118                            
27284 0108214039 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BLUE DOLPHIN TT 6.2.D_6. Khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.113.883                            
27285 0110379278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT 192A Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.111.892                            
27286 0108162366 CÔNG TY TNHH NEW WAY NGÔN NGỮ Số nhà 38/68 đường Trâu Quỳ, Tổ dân phố Nông Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2                          13.111.323                            
27287 0107327537 Công ty TNHH Dược Phẩm GOTO Việt Nam P106, số 37, ngõ 46 Quan Nhân, Hà Nội 2                          13.110.930                            
27288 0500598941 Công ty TNHH đầu tư phát triển Thái Hưng Số 132 phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          13.110.793                            
27289 0109376314 Công Ty TNHH MD Đông Dương SỐ 468A ĐƯỜNG BƯỞI, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 8                          13.110.440                            
27290 0108253729 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÔNG CƠ KHÍ MINH QUANG Thửa đất số LK-37, tờ bản đồ số 00, khu đất dịch vụ  thuộc khu đô thị Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          13.109.882                            
27291 0109983679 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG 4T Số 19H Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          13.109.882                            
27292 0109806246 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Số 102 Khúc Thừa Dụ - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          13.109.882                            
27293 0110136677 Công Ty TNHH VIETMAX DOOR Số 152 ngõ 207 Xuân Đỉnh - Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm- Hà Nội 3                          13.109.882                            
27294 0107785223 Công ty CP Công nghiệp Naltako Phòng A1610 chung cư Athena, Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.109.882                            
27295 0109667641 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thị Thảo Số 15, ngõ 371/2/39 Phố Kim Mã ,Phường Ngọc Khánh ,Quận Ba Đình ,Hà Nội 3                          13.109.882                            
27296 0106798477 Cty CP Thiết Bị Giáo Dục và Văn Phòng Phẩm Minh Cương số 27 ngõ 29 phố trạm, tổ 14 phường long biện quận Long biên hà nội 2                          13.109.334                            
27297 0107688300 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU NGUYÊN VŨ 9/49/178 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa , Hà Nội 4                          13.109.207                            
27298 0108896705 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM NGÂN Liền kề U03-25, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.107.828                            
27299 0108458444 Công ty TNHH Halo Foods Việt Nam Thôn Đỗ Xá - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 2                          13.107.200                            
27300 0107891408 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI BÌNH MINH HÀ NỘI Số 12 Hoàng Cầu (mới), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2                          13.106.652                            
27301 0109202879 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG MỘC CHÂU GO SỐ 49, NGÕ 151B THÁI HÀ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          13.106.432                            
27302 0107803578 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ ĐỨC SỐ 31/97 NGUYỄN ĐỔNG CHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8                          13.104.760                            
27303 0109041163 Công ty CP đào tạo và tư vấn Kinh Bắc P1806 CT2B KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          13.104.422                            
27304 0106931062 Cty TNHH Công Nghệ HPT Hà Nội Số 16/21/640 Nguyễn Văn Cừ, PHường Gia THụy, Q long Biên, Hà Nôi 1                          13.104.000                            
27305 0109679090 Công ty cổ phần Vama Việt Nam Căn hộ 2602 Jasmine, Chung cư Goldsilk, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          13.103.494                            
27306 0108868218 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THP VIỆT NAM XÓM THẮNG LỢI, XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 8                          13.103.494                            
27307 0108138652 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng RAH Cụm 5, thôn cầu, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.103.494                            
27308 0109346824 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Ngọc Ngân 92 Thanh Nhàn, Q Hai Bà Trưng, HN 6                          13.103.494                            
27309 0106784072 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Minh Quang Số 25 ngõ 241 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.103.408                            
27310 0106049679 Cty TNHH cơ khí Vĩnh An Thôn Hoàng Dương, Mai Đình, Sóc Sơn , Hà Nội 2                          13.103.402                            
27311 0315093505 Công ty TNHH Xây Dựng Hà Bốn P1709CT7H the parkview Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          13.101.147                            
27312 0101849463 CTy TNHH May Mặc ĐT & Hướng Nghiệp Hải Yến số 3 ngõ 53, pHố Vũ Xuân THiều, Sài Đồng, LB 1                          13.100.729                            
27313 0106010664 Công ty TNHH Green View Việt nam Lô B9,11,13,D7 khu DDTM Cầu Giấy, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.100.000                            
27314 0109041124 CÔNG TY CỔ PHẦN IZTRIP GLOBAL Số 3 Ngõ 271 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.099.636                            
27315 0109635368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN KHÔI Số 5 ngách 172 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          13.099.412                            
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27316 0103952177 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Cường Thịnh 392 Quang Trung,  La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.099.264                            
27317 0108273108 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LITTLE ANGELS Khu đấu giá DG02, Đường Phủ Quốc - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          13.097.878                            
27318 0107145054 Công ty TNHH sapico Miền Bắc CT8B khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 8                          13.097.214                            
27319 0108595401 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH HOÀNG ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Số 2, Ngõ 2, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8                          13.097.214                            
27320 0109728816 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH AN SN 1018 đường Nguyễn Khoái, tổ 10,, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          13.097.214                            
27321 0109980808 Công ty CP Nam Thiên Media Số 17, Ngõ 60 Phố Nguyên Xá, Tổ Nguyên Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          13.097.214                            
27322 0102362947 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIỆT thôn hữu trung - xã hữu hoà - huyện thanh trì - hà nội. 3                          13.096.840                            
27323 0110060516 Người NN- CÔNG TY TNHH KIDE INTERNATIONAL VIỆT NAM Tầng 1, số 12, ngách 8, ngõ 255 Cầu Giấy, tổ 15, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.095.000                            
27324 0107491512 Công ty TNHH Hạ Nguyên CSC Tầng 12, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          13.093.863                            
27325 0110243372 Công Ty TNHH Tú Phát Company Tầng 3, tòa nhà Liên Minh Hợp Tác Xã, ngõ 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          13.093.544                            
27326 0109069585 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DƯƠNG SỐ 88 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          13.093.500                            
27327 0108389014 Công ty Cổ phần du lịch và Thương mại Miền Bắc Số nhà 94 ngõ Quyết Tiến , Tổ 8 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 7                          13.090.261                            
27328 0110298445 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG VÂN W13108A Toà nhà Vinhome West Point W1 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          13.090.261                            
27329 0110384616 Công ty TNHH Túi xuất khẩu Mian T3-26 toà A2, trung tâm thương mại Phương Đông Green Park Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          13.090.152                            
27330 0108725925 Cty CP kiến trúc và thương mại PHM 210 tòa 3 khu nhà ở Hưng Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội (mrs tâm 0977776678) 8                          13.090.107                            
27331 0105038346 CÔNG TY CỔ PHẦN LINEX số 26 ngõ 1 - Phạm Tuấn Tài - dịch vọng hậu - CG - HN 1                          13.088.000                            
27332 0107764382 Công ty TNHH MTv Hợp tác quốc tế xây lắp 3 NV9 - 24, Khu Nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 - Tổng Cục V, Bộ Công An - Đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội - 0904232245 1                          13.086.007                            
27333 0107766340 Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ và thương mại SATT Hà Nội Số 12 ngách 371/2 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội. 1                          13.085.925                            
27334 0106259362 Công ty TNHH  Xây Dựng Thương Mại và Vận Tải C.A.D Hà Nội B18-TT18 Đường Nguyễn Khuyến, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 8                          13.085.763                            
27335 0104711791 Cty CP SAWA Việt Nam Số 11 phố Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, q. Thanh xuân 1                          13.085.687                            
27336 0109085756 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG GIANG B38 khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông , TP Hà Nội 4                          13.084.869                            
27337 0110251937 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Hà Thành Xóm Chùa, Thôn Chúc Lý. - Xã Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3                          13.084.478                            
27338 0109971306 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH ĐỨC Số nhà 62 ngõ 699 đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 7                          13.083.988                            
27339 0109480890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ HÀNG HẢI HOÀNG GIA Số 5A8, ngõ 194/10 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          13.083.988                            
27340 0105801906 Cty CP Thiên Bảo Phát 139 Đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  36885621 4                          13.083.006                            
27341 0109959891 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ QUỐC TẾ WORLD LINK Tầng 4, Số 51 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          13.082.941                            
27342 0107850673 Công ty TNHH BCAB Việt Nam Số 44C ngõ 66 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          13.082.617                            
27343 0105619164 Công ty CP phát triển nhà và xây lắp Bắc Hà Số 34 BT4-3, Khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, NTL, HN 1                          13.082.546                            
27344 0106041454 Cty TNHH TM AKOPHA Pháp Khu tái định cư, ngõ 66A, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 904693494 1688796854 1                          13.078.400                            
27345 0107817965 CÔNG TY TNHH LH VINA SỐ NHÀ 2 NGÁCH 3 NGÕ 17 XÓM SAU HÀNG, THÔN LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 8                          13.077.342                            
27346 0108732496 Công ty TNHH Thương mại Phát triển Hợp Nhất Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 8                          13.077.339                            
27347 0106522574 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÙNG CƯỜNG XÓM TRẠI, THÔN ĐÀO NGUYÊN, XÃ AN THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 8                          13.077.339                            
27348 0108701466 Công Ty TNHH Liquidity Việt Nam Số 9 Nhà C10B Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. 8                          13.077.339                            
27349 0108603317 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ GH Số 53 _TT10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          13.076.830                            
27350 0109036501 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Dương Land Việt Nam V10-B02 The Terra An Hưng - Khu Đô Thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          13.075.962                            
27351 0107932799 Công ty TNHH Bê tông Đông Á Thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hòa Bình 4                          13.075.858                            
27352 0107462254 CTy TNHH Mefaco Số 69 ngõ 215 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 1                          13.073.721                            
27353 0104770236 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư An Phát 99 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.072.595                            
27354 0108461528 Công ty cổ phần Liff Đông Phong Tầng 5, tòa nhà công ty 29 Bộ Quốc Phòng, Số 73 ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.072.406                            
27355 0106905880 Công ty TNHH giải pháp và công nghệ BTECH SN 183, TT viện kiểm sát, tổ 3, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          13.072.000                            
27356 0108754235 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA ANH số 200 Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          13.071.689                            
27357 0108281356 Công ty CP xây dựng NSC Hà Nội P703 tòa nhà 11 tầng trung ương đảng, ngõ 238 Đường Hoàng Quốc Việt, CG,HN 8                          13.069.976                            
27358 0108677333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASI Số nhà 38, ngõ 151B Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội, Việt Nam 3                          13.069.778                            
27359 0107767986 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội Thất Sao Băng Số 741 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.068.686                            
27360 0101780109 Công ty TNHH Hòa Phú Số 70 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường NGọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          13.068.484                            
27361 0109845358 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH THẢO NGUYÊN Số 69 Đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.067.665                            
27362 0110029643 Công ty TNHH VDA HOLDINGS Tầng 4, tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          13.067.621                            
27363 0106149666 Công ty TNHH JEANS VIET Thôn 5, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4                          13.067.618                            
27364 0109131628 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM số 33, ngõ 162 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4                          13.067.258                            
27365 0110125410 Công ty TNHH In UV An Bình Lô D5-14 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          13.067.169                            
27366 0105651418 Cty TNHH TM Quốc ấn Số 16 Ngõ 82 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, HN 1                          13.066.973                            
27367 0109357978 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SUNLOGO - SUNLAND Tầng 2 tòa nhà R2 khu văn phòng Royal city, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.064.709                            
27368 0110221957 Công ty TNHH Tổ Hợp Giáo Dục PGA : Số 15 ngách 17 ngõ 371 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          13.064.132                            
27369 0109384763 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC SỐ 2/212 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 19, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          13.064.132                            
27370 0101522387 Công ty TNHH Thương mại Thắng Linh Số 161, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2                          13.063.355                            
27371 0108888870 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN AN THÁI Tầng 6, tòa nhà CTM, số 299 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          13.062.770                            
27372 0102144931 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIDIC 47 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          13.062.586                            
27373 0110335376 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ NTH Số Nhà C12, tập thể 19/3, đường Vĩnh Quỳnh - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4                          13.062.517                            
27374 0109408421 CÔNG TY TNHH ATILA VIỆT NAM Lô DM2-11, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          13.062.099                            
27375 0107699729 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SỰ KIỆN TRANG LINH Ngõ 1267 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.061.707                            
27376 0106758851 Công ty TNHH Kim khí toàn cầu Tầng 12, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 9                          13.061.230                            
27377 0104899254 Cty CP TM quốc tế INTERSERCO VN Tòa nhà TT thương mại INTERSERCO  Số 17, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.059.251                            
27378 0108437469 Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hải Long Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          13.057.205                            
27379 0500579723 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Việt An Phòng 45, tầng 4, Tòa nhà HUD3, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2                          13.057.129                            
27380 Mầm non tư thục Ngôi nhà trẻ thơ NV2 KĐT Dream Town, TDP số 6, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          13.057.003                            
27381 0105659047 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thành Phát Liền kề 25, dãy Louis VIII, dự án Louis City Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          13.056.000                            
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27382 0110156916 Công ty tnhh y tế Nguyễn Lê Gia NO 01-LK 71 Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK 18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.056.000                            
27383 0106620109 Công ty TNHH Bigsun Global Việt Nam Ô số S02A, tòa nhà CT3, tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27384 0110382538 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Lusso Home A32 TT3 Khu đô Thị Văn Quán , đường Yên Phúc , Phúc la , Hà Đông , Hà Nội 2                          13.056.000                            
27385 0500235183 Công ty TNHH dược phẩm Bình Minh Số 253 tổ 6, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27386 0109643785 Công ty TNHH thương mại Đại An Khu Công viên thể thao cây xanh Hà Đông, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.056.000                            
27387 0110273271 Công ty TNHH xây dựng và thương mại KNC Số nhà 21, tổ 3, Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          13.056.000                            
27388 0109122380 Công ty CP Dược Mỹ phẩm Olympus Số nhà 05, ngách 9, nghõ 77, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27389 0109364125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG DE PHOENIX Số 5, ngách 29/39, ngõ 29, phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          13.056.000                            
27390 0110031138 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VÀ ĐỒNG PHỤC AN PHÁT Tầng 3 Số 627 Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          13.056.000                            
27391 0101948418 CTy CP Dược An Hồng Số 128 tổ 6 Mộ Lao_Hà Đông - Hà Nội 2                          13.056.000                            
27392 0108493209 Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Hà 356A, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27393 0108917909 Công ty TNHH Kiến tạo nụ cười Số 17 ngách 41 ngõ 342 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27394 025184001548 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Những Cánh Diều Bay A29BLSL4- ô số 6 và ô số 7, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27395 0106292049 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH PHÚ TÀI KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27396 0107130033 Công ty cổ phần Giao Nhận KTO Tầng 21 tòa nhà CAPITAL TOWER, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          13.056.000                            
27397 0102084094 Cty CP TV & CG Công Nghệ Xây Dựng Vicet Số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          13.056.000                            
27398 0107027766 Cty CP Nam Châm Việt Nam số 11 ngõ 15, ngõ 15 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, LB, HN 1                          13.056.000                            
27399 0107913436 Công ty TNHH Sản xuất Quảng cáo Mốc Son Vàng Số nhà 14, ngách 2/1 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.056.000                            
27400 0109481534 Công ty Cổ phần Dược Thú y Techvet Số 17, ngõ 14, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.056.000                            
27401 0109633233 CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM P1602 Tòa B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27402 0109678361 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIETSAVVY P.28, Tầng 8, tòa nhà AC, số 3, ngõ 78 phố Duy tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          13.056.000                            
27403 0110336108 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VMO BLOCKWISE Tầng 5, tòa nhà IDMC, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.056.000                            
27404 0109340244 CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.056.000                            
27405 0107507145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA A3-2404-Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.056.000                            
27406 0109810161 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NEW CENTURY Số 132 Phố Nguyễn Lương Bằng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          13.056.000                            
27407 0107841911 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC+S D02-03 tiểu khu An Vượng, KĐT Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà nội 2                          13.056.000                            
27408 0110069935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI VẠN LỘC số 72/76 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          13.056.000                            
27409 0106351752 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Thực Phẩm Bảo Phát Số 352 Giải Phóng (sau siêu thị Thành Đô)- / 0969349142 1                          13.056.000                            
27410 0108488008 CTy CP Phát Triển Công Nghệ HH Việt Nam Số 3 đường Nguyễn Cảnh Dị, Tổ 41, Đại Từ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          13.056.000                            
27411 0108847916 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Hoàng Hà Anh Thôn Yên Lạc 3, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          13.056.000                            
27412 0100383772-002 Xưởng may Bình Minh - CN Công ty TNHH Bình Giang Cụm CN Thanh Oai (đối diện Cty Đại Dương)- Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 2                          13.056.000                            
27413 0109527323 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI LINH Số nhà 98, thôn Song Khê,xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          13.056.000                            
27414 0101388879-002 Chi nhánh XKLĐ Công ty CP Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà Nội Tổ dân phố 12, Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          13.056.000                            
27415 0110376118 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đổi Mới Chuỗi Trà Và Cà Phê Tầng 16, Tòa Daeha Business Center, 360 Kim Mã - P.Ngọc Khánh - Q.Ba Đình - HN 1                          13.056.000                            
27416 0107688928 Cty CP Kiến trúc & nội thất I.D Số nhà 74A, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          13.056.000                            
27417 0109995949 Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KLA Kho số 07 - Tổng kho bãi Đại La - km03 - đường Phan Trọng Tuệ - Huyện Thanh Trì, HN 2                          13.056.000                            
27418 0108386447 Công ty CP đo đạc bản đồ và môi trường Việt Nam Khu phố chợ Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức 1                          13.055.952                            
27419 0106301991 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SAO VIỆT Tầng 23, Tòa nhà TASCO, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          13.055.648                            
27420 0106459114 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JONSON Thôn Hạ Thái - xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          13.055.225                            
27421 0102192068 Cty CP TM & Dv Ngọc Quý Số 304, Hồ Tùng Mậu, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.055.211                            
27422 0107410464 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LUXURY HOUSE VIỆT NAM TẦNG 5 TÒA NHÀ AN & HUY, SỐ 184 NGUYỄN TUÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          13.055.160                            
27423 0102226729 CTy CP Xây Dựng TM Sơn Giang Phòng 813 - Tòa B - Chung Cư Tecco Diamond - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          13.053.550                            
27424 0107912337 Công ty TNHH thiết kế kiến trức - nội thất Hưng Đạt Số 12/342 Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 5                          13.053.059                            
27425 0110289458 Công ty TNHH Leyou Số 9, Ngõ 162 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          13.051.050                            
27426 0106660990 Công Ty Cổ Phần Mayuwell Cuộc Sống Niềm Tin Số nhà 22, ngõ 169, Thôn 3, xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          13.051.050                            
27427 0108312364 CÔNG TY TNHH BB WELLNESS VIỆT NAM Số 27 ngõ 26 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          13.051.050                            
27428 0108524231 CTy TNHH Tư Vấn Và TM Bùi Gia Số 908 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 3                          13.050.168                            
27429 0104663202 CTy TNHH Môi Trường HTP Việt Nam P918, Nơ2, bán đảo Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, tp Hà Nội 1                          13.048.689                            
27430 0109574274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÔN GIA Số 102 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          13.047.870                            
27431 0108736250 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Minh Trí Số nhà 30 ngõ 73 đường Kim Chung, thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          13.046.224                            
27432 0106021507-001 Chi nhánh đào tạo và phát triển nhân lực – Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhân lực Trí Đức SN 31, Khu An sinh, KĐT Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          13.046.067                            
27433 0109478926 Công ty Cổ phần Dược phẩm TRUECARE : Số 110 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội- 0918614629 4                          13.045.598                            
27434 0109426406 Công ty TNHH MTV kim khí Nam Thái Lô 22, 23 Liền Kề 9 Tiểu Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          13.045.592                            
27435 0101658395 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại T.H.T KHo C1, ngõ 81 Đức Giang, Long Biên,Hà Nội 1                          13.044.798                            
27436 0109701363 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI STECH Tầng 9 tòa nhà 3D Center, Số 03 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          13.044.798                            
27437 0108503288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INVEST VIỆT NAM Thôn Yên Ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          13.044.798                            
27438 0109592869 CÔNG TY CỔ PHẦN ASUNVET Số 97 tổ 3 Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 1                          13.042.900                            
27439 0101324307 CTy TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại An Số 89, ngõ 27 Đại Cổ Việt, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          13.041.181                            
27440 0109017121 Công ty cổ phần đầu tư mỹ phẩm và thời trang Intercontinental Tầng 38 Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy 1                          13.040.000                            
27441 0105924023 Công ty CP đo lường và ứng dụng Công nghệ đội 9 thôn hậu đường, kim chung, đông anh, hà nội 1                          13.039.934                            
27442 0106498346 Công ty TNHH Osata Việt Nam Thôn Đại Tự- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          13.039.250                            
27443 0109576578 Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Phòng cháy chữa cháy ASEAN Số 14 ngách 670/43, đường Ngô Gia Tự, tổ 13 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          13.036.696                            
27444 0108506923 CÔNG TY TNHH ADES LIGHTING VIỆT NAM Số 74 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          13.035.050                            
27445 0106557841 Cty TNHH bảo hộ lao động Thành Bảo Số 225 đường Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, HBT, HN 4                          13.031.084                            
27446 0105736083 Cty TNHH Giải pháp Tự động hóa Đo lường Tầng 2, số 7 lô 5B khu ĐTM Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.031.082                            
27447 0109513803 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng viễn thông Thôn Quất Động - Xã Quất Động - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          13.030.400                            
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27448 0107895473 Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư thương mại HD M&E Số 26, ngõ 91, Phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          13.027.040                            
27449 0110337976 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ H2C Số 11, ngách 62, ngõ 88 đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          13.026.432                            
27450 0108105978 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kết cấu và xây dựng Việt TĐ Số 25, ngõ 61 đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.026.218                            
27451 0105946323 Công ty cổ phần sản phẩm Việt Cho Bạn Xóm 2, Bắc Vọng, Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          13.026.138                            
27452 0101866162 Cty TNHH đầu tư công nghệ Hoàng Giang Số nhà 2A, ngõ 124/84 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2                          13.025.874                            
27453 0103250996 Cty CP Kiến trúc và XD D.O.O.R.W.A.Y Tầng 5 số 42 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          13.025.386                            
27454 0109638175 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỮ LIỆU DATASTOCK Tầng 11 tòa nhà Đa Năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          13.024.815                            
27455 0106804018 CTy TNHH Kiến Trúc Nội Thất Glad House SN 52 Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          13.024.000                            
27456 0101007812 CTy TNHH Dược Phẩm á Châu 65 Lương Khánh Thiện - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          13.022.490                            
27457 0101023282 CTy TNHH Con Thoi S3,Symphony, đường Chu Huy Mân,Phúc Lợi Long Biên HN 4                          13.022.406                            
27458 0107277170 Công ty TNHH Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Lâm Số nhà 36, Tổ 3 Giáp Nhất,  Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 4                          13.020.910                            
27459 0102033879 CTy CP SX & Bao Bì ánh Dương số 45 BT2 KĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          13.020.682                            
27460 0106999543 Công ty CP Tập đoàn S5 Số 9, Lô 7, Đền Lừ 1. Tổ 76 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          13.020.336                            
27461 0109714429 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT - CTB Số 184 C4, Khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          13.019.594                            
27462 0109388782 Công ty Cổ phần Tự động hóa Hà Nội Số 37 Ngõ 61 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          13.018.941                            
27463 0108169837 Công ty TNHH Nội thất Huyên Hồng Số 425 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội 3                          13.018.751                            
27464 Lớp Mầm non tư thục Trí Đức 13D5 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 3                          13.018.142                            
27465 0106817264 Cty CP cơ giới xây dựng VINTRAC Tầng 3 số 65 Nguyên Hồng,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa ,Hà nội 1                          13.018.013                            
27466 Nhóm trẻ, Lớp Mẫu Giáo độc lập Ngôi Nhà Hạnh Phúc CES Số 25 ngõ 19 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình 1                          13.018.000                            
27467 0101528741 Công ty TNHH Hoàn Anh Phố keo thôn giao tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          13.017.862                            
27468 0110034900 Công ty TNHH thương mại sản xuất Hiếu Mai Số 406 khu trung tâm xã Dục Tú, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          13.015.925                            
27469 0109402194 Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư 3H Việt Nam Tầng 2, Số 17, Ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          13.015.250                            
27470 0106645657 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Nam sơn nguyễn thị ngọc hà- công ty CP phát triển Tây hà nội, ngõ 25,đường nguyễn cơ thạch, khu liên cơ, cầu diễn, nam từ liêm, hà nội 2                          13.015.160                            
27471 0110054978 Công ty CP sản xuất Bao bì Minh Phong Số 16A Ngõ 291 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          13.014.298                            
27472 0102855501 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI AZ số 2, ngõ 283 Đội cấn, phường liễu giai, quận ba đình, hà nội 1                          13.014.194                            
27473 0106998370 Công ty cổ phần CMAC Việt Nam Số 7 ngách 125/2 đường Trung Kính,P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          13.013.202                            
27474 0108934238 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và xuất nhập khẩu Đức An Nguyễn Thị Huế - Thôn Hoà Bình Hạ, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - ĐT: 0982197974 2                          13.012.480                            
27475 0108362365 Công ty TNHH Kame Việt Nam Số nhà 12, ngách 126 Ngõ 68 Đường Nguyễn Văn Linh (Tổ 13) - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          13.011.305                            
27476 0108444071 Công ty TNHH Nông lâm Hà Thành Xóm Tràng - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4                          13.011.305                            
27477 0104399678 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trường- Anh NHÀ N0-03B45 Khu tái định cư Giang Biên, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Tp Hà Nội. 2                          13.011.200                            
27478 0105113064 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NGỌC LINH Số nhà 78 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          13.010.059                            
27479 0108709592 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI Số 20, liền kề 10 Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          13.008.899                            
27480 0107520266 Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Số 42, Tổ dân phố Số 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP HN 1                          13.008.239                            
27481 0106801049 Cty TNHH giao nhận vận tải Khánh Linh Số 8 12 Ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          13.008.048                            
27482 0107329372 Cty TNHH Dịch vụ và đầu tư nhà Việt Nam số 12, ngách 222E ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 4                          13.008.033                            
27483 0107432274 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Song Anh nhà 2 ngách 18 ngõ 562 tổ 20 ngọc thụy long biên hà nội 2                          13.008.029                            
27484 0105128952 Công ty CP thương mại và chuyển giao công nghệ OHIDO Lô10- BT8 KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          13.008.000                            
27485 0107005963 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH BTC HÀ NỘI Số 51, Ngõ 74 Hữu Hưng, Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 2                          13.006.943                            
27486 0109948642 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Toàn Ngọc Thôn Phúc Hậu 2, - Xã Dục Tú - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 2                          13.006.592                            
27487 0108697668 CÔNG TY TNHH SX & TM FUTURE NEW ERA Số 06, Ngách 151, Ngõ 40 Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          13.006.589                            
27488 0108531743 CÔNG TY TNHH NOMADS VIỆT NAM Số 4 ngách 2 ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 6                          13.006.539                            
27489 0108217791 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ P601 nhà N3A đơn 1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 4                          13.006.413                            
27490 0105982392 Công ty TNHH Công nghệ di động 2TMobile Việt Nam Số 75A, ngõ 219 Nguyễn Ngọc Vũ, PhườngTrung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 2                          13.003.317                            
27491 0106801698 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRÍ TÍN 96 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3                          13.001.312                            
27492 0104544290 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Châu Thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 1                          13.000.095                            
27493 0105204307 Cty CP TCT Việt Nam Số 2, ngõ 312, Kim Giang, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.999.987                            
27494 0500424977 Công Ty Tnhh Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Trung Kiên Khu Đồng Rào, thôn An Duyên - Xã Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - Hà Nội 2                          12.999.585                            
27495 0109111170 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BMP Số nhà 169, ngõ 81 tổ 12, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.997.877                            
27496 0109996501 Công ty Cổ phần Du lịch Worldtrip Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5                          12.997.755                            
27497 0106295762 Công ty TNHH Nga Phú Số nhà 17K, Ngách 161/64, Phố Hoa Lâm, Tổ 6, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.996.542                            
27498 0110117579 CÔNG TY CỔ PHẦN THAIDELI VIỆT NAM B10, Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.996.281                            
27499 0107488069 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Hoàng Dũng Số 96TT9, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội. 1                          12.996.056                            
27500 0108514970 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CSTECH VIỆT NAM Số 132, đường Phùng Khoang, tổ 5 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          12.995.641                            
27501 0108736733 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VICITI Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          12.994.620                            
27502 0109818763 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Mai Minh 15L ngõ 1 ngách 115 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          12.993.994                            
27503 0105868428 Công ty CP công nghệ xanh Bắc Hà Nhà B14, lô TT12, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.992.000                            
27504 0104172726 Cty CP SSP Số 17, ngách 612/6 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 1                          12.992.000                            
27505 0106188383 Công ty CP Taki Việt Nam Số 24, ngách 105/1 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.992.000                            
27506 0106342099 CTy TNHH Đo Lường, Điều Khiển và Giám Sát Thái Bình Số 1, ngõ 25 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.992.000                            
27507 0108699464 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng DH Tổ dân phố Nhật Tảo 2, Đường Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.992.000                            
27508 0108244851 Công ty TNHH Cơ khí Thương mại dịch vụ Tiến Đạt Số nhà 15 dãy N, khu tập thể nhà máy In Bộ Tổng Tham Mưu, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 0356242504 1                          12.992.000                            
27509 0109947215 CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Số nhà 35, ngõ 108, 58 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 5                          12.991.398                            
27510 0108510581 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thành Nam Thôn Mùi, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          12.991.324                            
27511 0106687135 Công ty CP đầu tư XD & TM Đại Thanh Thôn Mùi, Xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 2                          12.990.223                            
27512 0109562906 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VIỆT NAM Phòng 2103B1, Sky Central,176 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          12.988.559                            
27513 0104805383 Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư xây dựng Phú Thành Số 261 đường Đại Mỗ, Tổ dân phố Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          12.986.800                            
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27514 0500479373 Công ty Cổ Phần Nam Hải Thôn Mộc Hoàn , Vân Côn - Hoài Đức - Hà Nội 1                          12.984.773                            
27515 0105270966 Công ty TNHH SX  và TM Đông Đình Thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 3                          12.984.175                            
27516 0107447496 Người Việt Nam đi lao động học tập, công tác nước ngoài - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          12.983.307                            
27517 0106738397 CÔNG TY TNHH TM VÀ QUẢNG CÁO AN THỊNH Số 135, ngõ 1277, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          12.983.089                            
27518 0108482824 CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Phú Gia Số 449, Phố Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam. 4                          12.982.440                            
27519 0105033926 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Việt Bắc LK23, Lô 18, Ngô Thì Nhậm, La Khê , Hà Đông, Hà Nội 1                          12.982.400                            
27520 0106411810 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ÚC SỐ 1 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          12.982.400                            
27521 0107298893 Cty TNHH XNK Hoàng Đại Phát Số 8 ngách 475/41 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 1                          12.982.400                            
27522 0107399806 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG Số 355 Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nồi 1                          12.982.400                            
27523 0106864024 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Y tế Miền Bắc Số 55 Đường Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          12.982.400                            
27524 0108511183 Công ty CP Đầu tư và Phát triển AKICO Việt Nam Số 180 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2                          12.981.550                            
27525 Nhóm, lớp mầm non tư thục Tuổi thơ Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.981.283                            
27526 0108922225 Cty TNHH Kỹ thuật Công Nghệ 3E Số 87, ngõ 20a Núi Trúc, Ba Đình, TP Hà Nội 5                          12.981.219                            
27527 0102000880 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG ố 1137 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.979.700                            
27528 0106323699 CTy CP Trang Trí Nội Thất HOMECLASSIC Số 16, Tổ 5, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          12.979.542                            
27529 0500585572 Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Trường Phát đội 8- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 1                          12.979.200                            
27530 0108192716 CTy TNHH SX Và TM Inox Nam Khánh Số 631-649 Tam Trinh,phường Yên Sở,quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 1                          12.979.200                            
27531 0104773205 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ISERVICE Số 34 Khu BT2 Khu Đô Thị Trung Văn Vinaconex 3 Q.Nam Từ liêm Thành Phố Hà Nội 4                          12.978.176                            
27532 0109267298 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LEARNOVA VIETNAM SỐ 5/97 THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          12.978.176                            
27533 0109382893 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ KỸ THUẬT TRUNG QUÂN Số nhà 69 Ngõ 46 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          12.978.176                            
27534 0108007265 Công ty CP Phát triển Giáo dục KIDSCODE Số 62, ngõ 61 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.977.912                            
27535 0106819818 Cty CP TM & DV XNK TG Việt Nam Tầng 4, Số 6 ngõ 82, Dịch vọng hậu, quận Cầu Giấy, HN 1                          12.977.278                            
27536 0107815100 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Oanh xóm Quyết Tiến- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          12.977.024                            
27537 0102642528 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM 28 - Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa -Cầu Giấy - Hà Nội 1                          12.977.024                            
27538 0105212266 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Phú Lập Kho Đá Phú Lập, Số 1 Chùa Dân, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 1                          12.976.960                            
27539 0108179024 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ và Môi trường Nam Việt Số 29, ngách 97/17/34, phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          12.976.048                            
27540 0106004540 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Thái Đức 259A Tô Hiệu, Dịch Vọng, cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.975.864                            
27541 0110078390 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÌNH CHIẾU BIZ IMAGE Số 43, đường K2, Tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.975.531                            
27542 0106150735 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN 16/115 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          12.975.424                            
27543 0110247391 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT MINH TÂM Số nhà 1002 Đường 72 Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.974.856                            
27544 0107594814 Cty TNHH VIETDUTCH Thăng Long Tầng 9, tòa nhà TID, số 4 Liễu Giai, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.974.853                            
27545 0101261181 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRUNG BẮC Số 50 ngõ 1 khu tập thể Đài phát sóng phát thanh mễ trì , nam từ liêm hà nội 2                          12.974.287                            
27546 0104152575 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam Tầng 6, khối văn phòng Tòa nhà Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.972.697                            
27547 0109326151 CÔNG TY TNHH ZINESS phòng 702, Số 11, ngách 11, ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4                          12.971.263                            
27548 0106130915 CÔNG TY TNHH UCV Tầng 2, TTTM và VP cho thuê, Tòa nhà Cowa Tower, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.970.181                            
27549 0101483642 CTy CP TM Thiên Lương Số 5, ngõ 55, ngách 9, đường Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, HN. 1                          12.970.181                            
27550 0107350688 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIET REALTOR The Broker Coffee, Thôn 2, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà nội 5                          12.970.175                            
27551 0109488018 Công ty TNHH chiết xuất dược liệu Việt Nam Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          12.969.600                            
27552 0107954256 Công ty TNHH Minh Ân Số 22, ngõ 253, nguyễn khang, Yên hòa, CG, HN 4                          12.968.346                            
27553 0109178707 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂY AN Số 6, ngách 122/77, TDP số 1 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.968.016                            
27554 0107947139 CÔNG TY CỔ PHẦN ZUSSO VIỆT NAM Tầng 1,tòa nhà Ha Đô ( Hado Parkside) KDTM Dịch Vọng -P Dịch Vọng -Q Cầu Giấy Thành phố Hà Nội, 1                          12.968.000                            
27555 0107338627 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ Á CHÂU P1402 tòa nhà A5 đường Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1                          12.963.736                            
27556 0109572541 CÔNG TY CP ĐT PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Nhà Số 4 Tổ 28 Tập thể Bệnh Viện 19-8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          12.963.366                            
27557 0108793361 Công ty cổ phần xây dựng TM-SX vật liệu Trà Vinh Khu TT Thực Phẩm - Thôn tế tiêu - TT Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          12.963.352                            
27558 0109609470 Công Ty TNHH Nakama Chikuro Global Việt Nam Villa A3, 73 Vạn Bảo, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          12.963.200                            
27559 0109813652 CÔNG TY CỔ PHẦN KLIPS Lô 9, đường Phát triển, Cụm Công Nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng 1                          12.960.000                            
27560 0107939579 Công ty TNHH thời trang Kathy Men Khu Dịch Vụ 4, Thôn Từ Thuận, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          12.960.000                            
27561 0107748447 Công ty CP Khảo sát Đo đạc và thiết kế Hưng Bình Thôn Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          12.960.000                            
27562 0106654549 Công ty TNHH Thiết bị Đo Lường và Giải Pháp Công Nghệ Trường Phát Lô 27, Khu A1A2A3, Tổ 7, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, HN 1                          12.960.000                            
27563 0109983887 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp BNS Việt Nam Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.960.000                            
27564 0108999210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP ALB SỐ 70 NGÕ 908 ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HN 0972162396 1                          12.960.000                            
27565 0109224791 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng xanh Việt Nam Lô CN9, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          12.959.229                            
27566 0108599646 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TIẾN DŨNG Thôn Dậu 1, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.958.976                            
27567 0107470840 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng FTC Thôn Thổ Ngõa, Tân Hòa, Quốc oai, Hà Nội 4                          12.958.479                            
27568 0109903465 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH VINH Thôn 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.958.479                            
27569 0107888123 Công ty TNHH Thương Mại Dinh Dưỡng Biofarm Việt Nam Nhà số 308 đường Ngô Quyền, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.958.477                            
27570 0110271429 Văn phòng thừa phát lại Hà Thành Số 115 Tả Môn. - Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 4                          12.957.931                            
27571 0109537226 Công ty CP Pentech Việt Nam V3.8 Tòa B, Tầng 3 Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.957.887                            
27572 0105416904 Cty CP PT Công nghệ mới Hà Nội Số 125 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          12.957.608                            
27573 0109374067 CÔNG TY TNHH DIWE Số 25 - DV1, đường Nguyễn Khắc Hạnh, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          12.956.246                            
27574 0104835797 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHỐNG MỐI LẠC VIỆT Số 8, hẻm 8/88/27 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                          12.955.634                            
27575 0107065426 Công ty TNHH quốc tế EBT Số 9 ngõ 125 đường sông nhuệ, cụm 7, Tân Lập, Đan Phượng 1                          12.954.776                            
27576 0106305883 Công ty TNHH AHK Việt Nam 400 Đường Bưởi, p.Vĩnh Phúc, Ba ĐÌnh, Hà Nội 2                          12.954.776                            
27577 0107484829 CTy CP TV XD Điện và Thiết Bị Công Nghiệp Số  nhà 38a ngõ 200, đường Vĩnh Hưng,  P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          12.953.781                            
27578 0101185646 CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG Số 35 ngách 102/25 Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội 1                          12.953.600                            
27579 0104533877 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Tùng Phú Sơn Cần Số 53, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.953.600                            
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27580 0109735115 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẤN PHONG Số 1, Lô 5 Liền kề An Lạc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          12.953.357                            
27581 0108212899 CÔNG TY TNHH NT GLOBAL VIỆT NAM P203-D16 Khu đô thị Đặng Xá, Huyện Gia Lâm TP Hà Nội 4                          12.952.940                            
27582 0102606576 CTy CP Tư Vấn PT Kiến Trúc Việt Nam P1222 VP 3 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          12.952.888                            
27583 0109466261 Cty TNHH tư vấn Harrison Spence Số 16A, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 4                          12.951.722                            
27584 0108549003 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VT An Phát Thôn Trung Tiến, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 4                          12.949.375                            
27585 0103018954 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Đất Việt Ngách 105 - Ngõ 01 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          12.948.844                            
27586 0108273820 CÔNG TY CỔ PHẦN VELAS Ô số 5, Khu giãn dân, Tổ dân phố Ngọc Trục 2, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.948.772                            
27587 0106917861 Công ty TNHH đầu tư thương mại Thanh Tâm Số 19 ngõ 385 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân , Hà Nội 2                          12.947.200                            
27588 0106773779 Cty TNHH Lydc Số 55, ngõ 472, đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          12.947.001                            
27589 0109411992 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TRUNG THÀNH Số nhà 14 Thôn Địch Thượng , Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 5                          12.945.932                            
27590 0102320305 CÔNG TY CP  TRUYỀN HÌNH HITV 30 Trung Liệt, phường Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          12.945.024                            
27591 0106069562 Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Bắc Cường 293-295 đường Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.944.735                            
27592 0109067429 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGA Số 2-3, lô A14-LK2, Khu A, KĐTM Lê Trọng Tấn-Geleximco, xã An Khánh , huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          12.944.699                            
27593 0104489515 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển TKH Việt Nam Phòng 1106 tòa CT10 khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          12.944.697                            
27594 0109918197 Công Ty Tnhh Glufalerin Việt Nam Tầng 1, Số 170 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          12.944.687                            
27595 0104260429 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HÓA CHẤT ÁNH DƯƠNG P305, B8 KTT Kim Liên Đống đa Hà nội 1                          12.944.306                            
27596 0106238299 CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC MẶT TRỜI MỌC Số 10 ngõ 161 đường Bát Khối,  P.Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1                          12.944.000                            
27597 0109817544 CÔNG TY TNHH RICHESTER VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6                          12.942.945                            
27598 0109595034 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THĂNG LONG Khu làm việc liên cơ quan, số 149 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          12.942.592                            
27599 0109198566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC PHÁT Số nhà 16, Lô 10B, Đường Trung Yên 9A, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          12.942.123                            
27600 0108140041 Công ty TNHH TM EIM An Phú 25/219 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.940.907                            
27601 0109776552 Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm P&M Số 28, ngõ 4/5 phố ô Cách, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.940.900                            
27602 0106364984 CTy CP Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Thành Đô Số 8, ngõ 183A, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          12.940.800                            
27603 0108142546 CÔNG TY TNHH LED VIỄN HỒNG Số 20, ngõ 123 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.939.610                            
27604 0106226818 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Duy Đạt Số nhà 22B, Ngách 325/45 ngõ 325 Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.938.496                            
27605 0105830978 CTy TNHH Xây Dựng và Thương Mại Cường Hiền Số 1, ngõ 63, ngách 180 Phố Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội 8                          12.935.036                            
27606 0108207497 CÔNG TY TNHH THANG MÁY TÂM TIẾN Số 201 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          12.934.790                            
27607 0107945004 Công ty TNHH Duchi Tổ 5 Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          12.934.400                            
27608 0103004327 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hoa Số 155 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 18, đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.933.491                            
27609 0107835241 Công ty TNHH cơ điện Vương Gia Thôn Song Khê - xã Tam Hưng - huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 3                          12.932.429                            
27610 0109653920 Công ty TNHH đầu tư và phát triển quốc tế Gia An Số 16TT29, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.932.283                            
27611 0102074931 Công ty TNHH Gốm Sứ Việt Trung Xóm 8 Thôn Tiền phong, Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 4                          12.932.065                            
27612 0108266132 CÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY. Tầng 7, tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          12.932.018                            
27613 0108501636 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Thăng Long VN 206K3 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa tân, cg, hn 1                          12.931.464                            
27614 0106132574 CTy TNHH Kỹ Thuật IMS Việt Nam Số Nhà A41 - Khu A1 - Khu ĐTM Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          12.931.464                            
27615 0108828487 Công ty TNHH KTL Việt Nam ô đất số 45, Khu tái định cư C3-2B/NO4, Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.931.427                            
27616 0110013925 CÔNG TY TNHH HOA LAN NGUYÊN LOAN Số 8, Ngách 19, Ngõ 29 Đường Quán Chảy, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.931.200                            
27617 0107064341 CTy CP xây dựng GP9 Thăng Long Số 9 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, HN 2                          12.931.064                            
27618 0107456437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU TÂN CƯƠNG XANH Số 32A Tôn Đức Thắng, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          12.930.757                            
27619 0108824965 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZIDIO VIỆT NAM Tầng 3, Số 86A Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          12.929.440                            
27620 0106000296 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG Tầng 4, Tòa nhà Internet, lô 2A, Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          12.929.313                            
27621 0106048844 Công ty CP dược - thiết bị y tế Âu Mỹ Số 39 LKI, KĐTM An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.928.000                            
27622 2300723268-001 Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ khánh nguyên Số nhà 105, Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          12.928.000                            
27623 0106828548 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT XÂY DỰNG QUANG MINH P206, Toà CT1-X2, KDT Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          12.928.000                            
27624 0108732351 Nguyễn Văn TàiCÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HƯNG PHƯỚC Tầng 2 số 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội 2                          12.928.000                            
27625 0108682541-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẠ TẦNG ĐÔNG NAM Tầng 5, Toà nhà Eurowindow Multicomplex, 27 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          12.928.000                            
27626 0110116511 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM PROLA Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.928.000                            
27627 0109368507 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP NHÂN HOÀ Số 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội 1                          12.928.000                            
27628 0109495618 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Chuyển Giao Công Nghệ Phòng Cháy International Số 1B lô 4 ngõ 51/57 Lãng Yên, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          12.928.000                            
27629 0108967635 Công ty Cổ phần Đầu tư Nature Lands Việt Nam Số 101 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.928.000                            
27630 0109636442 Công TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Maxfood Số 69, ngõ 215 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          12.928.000                            
27631 0109417426 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ DƯƠNG TẦNG 4, SỐ 173 ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          12.928.000                            
27632 0110122515 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINDERSEA Tầng 1, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.928.000                            
27633 0109141947 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Bị Eastern Vision Số 3 ngách 6/12 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          12.928.000                            
27634 0108102790 CÔNG TY TNHH IPCOMS TECHNOLOGY Tầng 24, tháp B tòa nhà 173 Xuân Thủy, DVH, CG, HN 1                          12.927.810                            
27635 0109166571 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM LONG SỐ 6A, NGÕ 965, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          12.927.568                            
27636 0106009877 CTy CP Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam số 1 D7 khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.927.553                            
27637 0108865418 CTY TNHH BÁN LẺ VIỆT NAM Số 57 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 5                          12.926.783                            
27638 0107782906 Công ty TNHH công nghệ bể bơi HVC Tầng 3, 142 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          12.926.783                            
27639 0110235477 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN Số nhà 10 Ngõ 33 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          12.926.783                            
27640 0106354633 Công ty Cp Thăng Mạnh Brothers Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          12.926.302                            
27641 0201311277 Công Ty TNHH Hướng Nghiệp Chân Trời Mới số 6 ,ngách 3, ngõ 120 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          12.925.738                            
27642 0104933321 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Tú Số 30, ngõ 475/41, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 3                          12.925.462                            
27643 0109948811 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FALI Số 5, Lô 12 Trung Yên 6, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          12.925.355                            
27644 0102683468 Công ty TNHH Hoàng Tuấn Phát Số 37A, đường 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 4                          12.925.277                            
27645 0109910222 CÔNG TY TNHH NHA KHOA LUMI SMILE Số 153 Vũ Tông Phan, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.925.270                            
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27646 0109181379 CÔNG TY TNHH DP HƯNG PHÁT SỐ 451 VŨ TÔNG PHAN, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          12.925.270                            
27647 0110156539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JACARANDA Số 7, ngõ 68 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.925.270                            
27648 8031648606 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục Hoa Anh Đào Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          12.925.270                            
27649 0105802339 Công ty TNHH T&T Toàn Cầu Số 7 Ngách 670/32 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 4                          12.924.684                            
27650 0108988593 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM Liên hệ số điện thoại 0965213304 - Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.924.631                            
27651 0101213614 Cty TNHH Thiên Hương Tầng 1, toà D, Tòa nhà Ecocity, Lô CT21B Khu ĐTM Việt Hưng, p. Giang Biên, Long Biên, Hà nội 1                          12.922.566                            
27652 0103237628 CTy CP Đầu Tư XD Sản Xuất và TM Minh Đức Tầng 5 số 813 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đến Tầng 3,Số 975 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.921.600                            
27653 0107962507 Công ty TNHH Thương Mại Nhựa Việt Hưng Số 33 Đường Kim Quan, Tổ 4, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          12.920.448                            
27654 0106050307 CTy CP D&B viễn thông Tập thể Cơ khí, Số 69, Ngõ 521, đường Trương Định, P.Tân Mai, Hoàng Mai, HN,VN 2                          12.920.448                            
27655 0106743090 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tế Nhật Minh Số nhà 5, ngõ 368, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          12.918.546                            
27656 0110238862 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ KHÍ THÉP TÀI ĐỨC Số 18, hẻm 41/6, Ngõ 509 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.918.451                            
27657 0107929718 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THT Số 273 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          12.918.400                            
27658 0107448517 CTy TNHH TM Và DV Mạnh Kiên Số N11A, khu tái định cư X2A, Tổ 29, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          12.918.400                            
27659 0109844259 Công ty TNHH sản xuất thiết bị điện và dịch vụ tổng hợp DKD Km 25 QL1A, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.918.400                            
27660 0301979773-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUÊ HƯƠNG TẠI HÀ NỘI số 2 ngõ 18 vũ thạnh -ô chợ dừa  - Đống đa - Hà Nội 3                          12.918.095                            
27661 0109281937 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÁY VĂN PHÒNG MTP Số 121 ngõ 236 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.917.091                            
27662 0105422288 CTy CP Xây Dựng và XNK Hạ Long Group Phòng 01 Tầng 30, Tòa T9, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          12.916.988                            
27663 0107226521 CTy TNHH Dược Phẩm POLIPHARM Việt Nam SN 22 Ngõ 150 đường Kim Giang, Phường Đại Kim,  Q. Hoàng Mai,  Hà Nội (Gần Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội) 1                          12.916.714                            
27664 0110000570 Công ty TNHH XNK MB Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.915.200                            
27665 0108245090 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÂN LỰC VÀ TIẾP THỊ NETIZEN Số 45 Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2                          12.914.804                            
27666 0107090454 Cty TNHH TM Dược Thuận Lộc L15-09, khu A,  KĐT mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP HN 1                          12.913.726                            
27667 0105486789 Công ty CP HF VIệt Nam Số 23 Ngõ 19 Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 1                          12.912.040                            
27668 0108383502 Công ty Cổ phần PJM số 40/45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội 1                          12.911.380                            
27669 0402014108 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - TÂM TÍN Số 8 Ngõ 41 Đường Cao Hạ Xã Đức Giang Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội 2                          12.911.278                            
27670 0101344247 CTy TNHH Thương Mại Sản Xuất & Dịch Vụ T&T số 268 Ngô Gia Tự, p. Đức Giang, LB 2                          12.910.782                            
27671 0102626692 Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Tây Đô Số 34, ngõ 106/1, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa tân, Cầu giấy, Hn, ĐT 0944865715 4                          12.910.238                            
27672 0100777230-007 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICOM Tầng 2, số 5 Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 4                          12.910.081                            
27673 0107931273 VIỆN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT Nhà B11 tập thể Hồ Ba Mẫu, Trung Phụng, Đống Đa, HN 1                          12.908.937                            
27674 0106463495 Công ty TNHH Quảng cáo và du lịch Hà Anh Thôn Đa- Di Trạch- Hoài Đức- Hà Nội 1                          12.908.800                            
27675 0108925353 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm SKY Lô GD4-1 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982242538 1                          12.908.690                            
27676 0109926021 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Tân Phúc 1, Ngõ 202 đường Lê Hữu Tựu, thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4                          12.908.313                            
27677 0109251964 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN THỊNH PHÁT SỐ 1 TỔ 18 LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          12.908.141                            
27678 0107433824 Công ty TNHH TMDV Văn Phòng Phẩm Linh Chi Số 12, ngõ 29/16 Khương Hạ, Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          12.906.375                            
27679 0108359098 CÔNG TY CỔ PHẦN 84RACE Số 33, Ngõ 242, đường Láng, Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          12.906.277                            
27680 0107478977 CÔNG TY TNHH ECO INVEST Số 360, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.905.653                            
27681 0108111555 Công ty CP đầu tư CATGO Ô số H2CC2 KĐT Tây Hồ Tây -GDD1, đường Xuân Tảo,Phường Xuân Tảo,quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà nội 1                          12.905.653                            
27682 0108716381 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 60 ngõ 100 đường Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 4                          12.905.368                            
27683 0109134509 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM NHÂN TÂM VIỆT 63 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 4                          12.904.999                            
27684 0109511242 Công ty CP Nông Sản Hòa Toàn số 44 ngõ 160, đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm 4                          12.904.999                            
27685 0106453930 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG Số 28, tổ 17, ngách 199/18 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.904.999                            
27686 0110076523 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẢO ĐĂNG Số nhà NV 3.15 KĐT Chức năng Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          12.904.792                            
27687 0106802966 Công ty Cổ phần My Way Việt Nam Số 2, ngõ 86 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                          12.904.401                            
27688 0110122547 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng B+ Số Nhà 27 Ngách 61 Ngõ 197 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          12.904.151                            
27689 0103037516 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Mạnh Hưng gara ô tô Hưng Loan, số 125 Nguyễn Sơn, Gia THụy, LB 1                          12.903.894                            
27690 0108318775 Công ty TNHH vật liệu Toàn Cầu Thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 4                          12.903.022                            
27691 0110238710 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILRYU Lô TT1-A6, Dự án Five Star KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, ngõ 176 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.902.662                            
27692 0110140962 Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng Tây Bắc N02 - BT06 Mipec Cityview, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.902.400                            
27693 0108125565 Người ngước ngoài tham gia BHXH, BHYt Công ty TNHH DUNAN Việt Nam Số NO- LK398 khu đất dịch vụ do lộ Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông - Tp.Hà nội 1                          12.900.000                            
27694 0109927498 Công ty Cổ phần Thiết kế Thi công Nội thất An Việt Số 80, ngõ 90 Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          12.899.847                            
27695 0107351321 Công ty CP tư vấn phát triển thương hiệu Việt Á P203B, số 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          12.899.847                            
27696 0101689266 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY VÀ XÂY DỰNG HẢI ANH SỐ 288, KHỐI 2, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI 4                          12.899.847                            
27697 0108792128 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xây dựng Trường Sơn Group Số 24 - TT1, dự án nhà ở Thạch Bàn, đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          12.899.200                            
27698 0110226419 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG SƠN Nhà số 7, xóm 4, thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          12.898.816                            
27699 0104857455 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Tràng An Số 363, đường Lâm Du, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam 4                          12.898.816                            
27700 0106373428 Công ty TNHH TM và XNK Tiến Cường số 332 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng , Hà Nội 4                          12.898.816                            
27701 0101447806 CTy CP SX & thương mại Phương Khánh 72A, Ngã 3 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          12.898.816                            
27702 0107095396 Công ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Anh Trang Thôn Sơn Đông - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 4                          12.898.816                            
27703 0106546247 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Bảo Khu Thủy Lợi 2, Đường QL 3, Tân Minh, Sóc Sơn, HN 4                          12.898.816                            
27704 0108629562 CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ HOÀNG NGÂN SỐ NHÀ 31, DÃY B3 THÔN 25, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 4                          12.898.816                            
27705 0500588622 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Sơn tây Số 103 Phố Quang trung, Quang Trung, Sơn tây, HN 4                          12.898.816                            
27706 0106713681 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Tuân Huấn Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          12.898.816                            
27707 0110256678 Công ty TNHH VIET10 TRAVEL Tầng 3, Lô 10 – C1 KDA đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          12.898.816                            
27708 0110232758 Công ty TNHH nội thất Hưng Thịnh.VN Số nhà 19, Ngõ 291 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          12.898.816                            
27709 0107504440 Công ty TNHH In ấn Văn Chủ Số 441 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm Hà Nội 4                          12.898.816                            
27710 0108147350 Công ty cổ phần giáo dục Bee Bee SN 5, Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 4                          12.898.816                            
27711 0106556196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NOVA VIỆT NAM Số 8, hẻm 40/73/1/41, phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          12.898.816                            
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27712 0109324612 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BNA : Căn hộ 31-TT5 VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.898.816                            
27713 0108988402 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LONG VIỆT TT03-16, Dự án Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.898.814                            
27714 0109198407 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG ĐÔNG ĐÔ SỐ 12 NGÁCH 299/15/14 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          12.897.271                            
27715 0101929711 CTy TNHH Trịnh Gia Số 8P12 ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          12.897.266                            
27716 0101979832 Công ty CP Dịch Vụ và Thương mại PETECARE Số 42 Trần Phú, Ba đình, HN   Lưu Ngọc Đấu. 0903410645. 5                          12.896.895                            
27717 0106053971 Công ty TNHH AFT Hà Nội Số nhà 104 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          12.896.000                            
27718 0109699629 Công Ty Tnhh Truyền Thông Bc Holding số 5, ngach 2, ngõ 41 Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3                          12.895.289                            
27719 0107948037 Công ty TNHH Stone Nam Thành xóm 7- thôn Kim Hoàng- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 8                          12.893.379                            
27720 0107995238 CÔNG TY TNHH DEX LOGISTICS VIETNAM Tầng 26 Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.892.423                            
27721 0108462440 HỘ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ TRÍ THỨC Thôn Phú Vinh,xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Thành phố Hà Nội 2                          12.891.765                            
27722 0108572997 CÔNG TY TNHH MINH ANH SƠN TÂY Số 85, phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.890.608                            
27723 0109358594 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THCO P 802,Số 627 Phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; 2                          12.890.000                            
27724 0109749220 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GECD VIỆT NAM Thôn 7, xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 4                          12.889.726                            
27725 0108747982 Công ty đấu giá hợp danh Á Âu B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          12.889.600                            
27726 0106032788 Công ty TNHH phân phối công nghệ toàn cầu Nhà 19/H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.889.600                            
27727 0103205915 Cty CP XNK AYZ Việt Nam C26, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.889.395                            
27728 0109606695 Cty CP giải pháp dữ liệu và tích hợp hệ thống Tầng 6, Tòa nhà CT2, Ecogreen City, Số 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 2                          12.888.436                            
27729 0108419163 Công ty TNHH Thương mại ô tô Trần Việt Xưởng sửa chữa ô tô Trần Việt,km 22 cao Sơn,Tiên  Phương, Chương Mỹ,Hà Nội 1                          12.888.295                            
27730 0104245773 Công ty TNHH Bánh mứt kẹo Đỉnh Việt Số nhà 18 ngõ 117 Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.885.588                            
27731 0109985154 Công ty TNHH Thương mại dược phẩm WIN PHARMA B7 TT2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, HN 2                          12.883.731                            
27732 0101512974 Cty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Diệp Số 435, đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0914858668 4                          12.883.574                            
27733 0109532041 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hita Số 71 ngõ Hồ Hố Mẻ - Phố Tôn Thất Tùng - Phường Trung tự - Quận Đống Đa - Hà Nội 4                          12.883.412                            
27734 0108078724 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 217 EC Tầng 2 tòa CT1 đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.882.880                            
27735 0110196570 Công Ty TNHH Doctor Network Việt Nam Tầng 20- Tòa Nhà Ngọc Khánh Plaza, 01 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          12.882.255                            
27736 0107749352 CÔNG TY TNHH BIỂN HIỆU VĂN PHÒNG K10-2, Khu nhà ở liền kề Trung tâm 75, Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          12.881.706                            
27737 0108757518 Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.881.608                            
27738 0108647836 Công ty cổ phần VNDR P408a số 48 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          12.880.487                            
27739 0107510941 VPĐD MS Development and Manufacture tại TP Hà nội Ô SH22, tầng 3, tòa nhà CT1A, Dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán, số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.880.000                            
27740 8813051968001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục ABC lô 24 - TĐC -1, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 5                          12.879.240                            
27741 0109189963 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN THỢ Số 151 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.879.240                            
27742 0108918878 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAHOME DV01-LK24, KHU B, LỔ ĐỔ, VAM, CỬA CẦU, ĐÌA NGOÀI, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          12.879.239                            
27743 0110204743 Công ty TNHH thương mại và đầu tư H2H Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, số 10 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 4                          12.879.239                            
27744 0108931332 Công ty cổ phần nhôm thép HT A32, KHU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT PHÚ LƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          12.879.239                            
27745 0106206466 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRÀNG AN PLAZA 34, liền kề 38, KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 4                          12.879.239                            
27746 0106215862 Công ty TNHH thương mại thiết bị y tế Vietcommed Số 28 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 4                          12.879.239                            
27747 0109210855 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy nén khí Bình Minh Số 40 ngõ 188 phố Tư Đình, Tổ 9 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          12.879.239                            
27748 0105936036 Công ty TNHH Quảng cáo trẻ Hoàng Hà Số 3B, ngách 564/5, ngõ 564, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          12.879.239                            
27749 0108601542 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN KHANH Nhà vườn 01, Khu đô thị mới Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          12.879.239                            
27750 0109828176 Công ty TNHH TAKT R&D Phòng 4, tầng 38 tòa C5 D'Capital 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          12.879.239                            
27751 0104926885 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG ĐÔNG Á Kho thủy sản 107 Ngụy Như Kontum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.879.239                            
27752 0109715888 Công ty cổ phần thiết bị và thang máy Đại Phúc Số nhà 10A, Ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai,Quận Hoàng Mai ,TP Hà Nội 4                          12.879.239                            
27753 0108705862 Công ty CP sản xuất thương mại An-Home Việt Nam Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          12.879.239                            
27754 0110351032 CÔNG TY TNHH THỦY LỰC PHÚC NGUYÊN Xóm 3, Thôn Yên Nội - Xã Đồng Quang - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 4                          12.879.239                            
27755 0110247828 Công ty CP dịch vụ trực tuyến AVAGO Số 38 Ngách 521/36 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 4                          12.879.239                            
27756 0108031684 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT NEKO 2305, 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          12.879.239                            
27757 0101689555 Cty CP INTECHCO Việt Nam Nhà số 8 đường Thanh Niên, Huyện Văn Giang, Hưng Yên 4                          12.879.150                            
27758 0102021400 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG AN Số 50 ngõ 81 đường ven hồ ba mẫu tổ 23 Phương Liên, Đống Đa, HN 4                          12.878.719                            
27759 0110129133 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PHƯƠNG THẢO 111 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          12.878.592                            
27760 0108670546 Công ty CP Xây dựng và Thương mại NBT Việt Nam P1201, H1, Chung cư Hope Residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 4                          12.878.541                            
27761 0110190561 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TOSSPIXEL Nhà số 10, Dự án nhà ở, Khu đô thị 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          12.878.532                            
27762 0108776239 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm DTH Tầng 2, toà nhà A, Số 22 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          12.878.532                            
27763 0109421817 CÔNG TY TNHH CAMAS VIỆT NAM Tầng 4, số 89 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 7                          12.876.522                            
27764 0108018700 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHÚ KHANG tòa nhà an phát, B14, D21 ngõ 100, dịch vọng hậu cầu giấy, hn 1                          12.874.240                            
27765 0108441722 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SAHI VIỆT NAM Số 1, ngách 322/106 đường Nhân Mỹ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. 1                          12.874.047                            
27766 0109943806 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HIẾU NGÂN Số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          12.872.810                            
27767 0108006511 CTy CP Dịch Vụ Tổng Hợp Việt Á VP 17, tầng 2, toà tứ hiệp plaza, xã tứ hiệp, huyện thanh trì , tp Hà Nội 2                          12.872.487                            
27768 0110310653 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA ANH ĐÀO Ô 35 lô 2, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam 2                          12.872.362                            
27769 0108394832 Công ty CP Tư vấn Cải tiến Đầu tư và Kết nối Việt-Nhật Tầng 9, tòa nhà Đetech, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 2                          12.872.362                            
27770 0108789291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN LÂM Lô 56H, khu đấu giá QSD đất, Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          12.871.356                            
27771 0106050138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC Á Số 16, ngách 6/7 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.870.544                            
27772 0106575174 Công ty TNHH Văn phòng phẩm Quang Anh Số nhà 19, ngõ 273 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.867.936                            
27773 0110219556 CÔNG TY CỔ PHẦN THE PRANA VIỆT NAM Tầng 6, Toà VP1, Tổ hợp Sunsquare, số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.866.823                            
27774 0106692583 Công ty TNHH Elimen Việt Nam Y01,17, An Phú Shop Villa, KĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.865.750                            
27775 0106017194 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tân Đạt Phát Hà Nội Số 138, đường K2, tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.865.450                            
27776 0105494927 Công ty CP kiến trúc An Hưng Nguyễn Thị Hiên - số 23 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          12.865.298                            
27777 0108567718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP KHẢI NAM NHÀ SỐ 6, NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          12.864.691                            
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27778 0104929413 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANH BÌNH HÀ NỘI Tầng 3, Tòa nhà N07-B3, Đường Duy Tân, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          12.864.000                            
27779 0106878073 CTy TNHH ĐT DV Vận Tải Ngọc Long Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          12.864.000                            
27780 0109367990 Công ty TNHH thương mại KMV Số 31, ngách 27, ngõ 4 Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nôi 1                          12.863.970                            
27781 0108651374 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VFUN VIỆT NAM Số 199 Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          12.863.898                            
27782 0106779259 Cty CP ĐTXD và thương mại Trường Việt Số 30 phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          12.863.655                            
27783 0100233230 VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG P1101A, tòa nhà 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 2                          12.863.183                            
27784 0101263414 Cty TNHH Sao Mới Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          12.862.560                            
27785 0101918815 CTy TNHH Nam Thành Số 342 đường K2 thị trấn Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.861.985                            
27786 0108980763 Công ty CP VISTAY Căn 0416 Tòa S2 chung cư VINHOMES SKYLAKE, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.861.660                            
27787 0107888211 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN ANH VIỆT NAM PHỐ CHỢ, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 5                          12.861.569                            
27788 0109278934 Công ty TNHH TM&DV BESTTRIP Việt Nam Số 1 Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 4                          12.860.663                            
27789 0110033470 Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Thanh Phong Số nhà 22.7A, CT5B khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.860.167                            
27790 0104132498 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thuận Dũng Nhà số 7, ngách 55/38 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          12.859.189                            
27791 0107010522 công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Nam Số 10tt35, khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          12.858.186                            
27792 0106710384 CTy CP Thương Mại & Đầu Tư CN Môi Trường HATHACO Xóm 3, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          12.855.350                            
27793 0106126644 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Hải Nam Căn TM304, Tầng 3, tòa nhà HPC landmark 105, Khu đô thị mới Văn Khê, P.La Khê, Hà Đông Hà Nội 1                          12.854.400                            
27794 0109512126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẦM NHÌN MỚI Số nhà 85 ngõ 300 Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.854.400                            
27795 0109934544 Công Ty Tnhh Thương Mại Và In Ấn Everprint Xóm 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          12.854.165                            
27796 Lớp mẫu giáo tư thục Những người Bạn nhỏ 30-32 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.852.826                            
27797 0110233053 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TAS VIỆT NAM Số 6 Ngõ 162/17 Nguyễn Tuân. - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          12.852.826                            
27798 0104133195 Cty CP Công nghệ Liên Việt Số 31, ngõ 82 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.852.826                            
27799 0109079061 CÔNG TY TNHH SURI STORE VIỆT NAM SỐ 152 LÊ DUẨN, PHƯỜNG KHÂM THIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          12.852.067                            
27800 0106426119 Công ty TNHH Geler Việt Nam Số 1N4, ngõ 40, xuân La, tây hồ, hà nội 3                          12.852.067                            
27801 0106491527 Công ty TNHH Đầu tư & PT TM Tân Hòa Phát Số 62 ngõ 28/11 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy HN 1                          12.851.360                            
27802 0109223491 Công ty cổ phần Hibiscus Group Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.850.879                            
27803 0106355958 Công ty cp đầu tư bdt số 28 Khu D14 khu đô thị mới Geleximco D, Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.849.920                            
27804 0106163163 Cty TNHH xe đạp Velochic Số 32 phố Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 2                          12.849.485                            
27805 0106906147 Công ty cổ phần Fuji Hà Nội Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.849.024                            
27806 0105882535 Cty TNHH TM & DV Nahasa Việt Nam Số 21 ngõ 3 Đường Thạch Bàn Quận Long biên Hà Nội 0983182655 1676382834 0983182655 - 01676382834 1                          12.848.665                            
27807 0107160990 Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Khải Anh số 88 An lạc, Trâu quì, Gia lâm, hà nội 1                          12.848.176                            
27808 0106061179 Cty TNHH Bắc Kỳ Việt Nam D2 2308 tòa nhà 6thElement Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Phường Xuân La Q Tây Hồ HN 5                          12.848.144                            
27809 0107688614 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Khu Vực I Nam Mạnh Thôn Đông Thượng, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 6                          12.846.328                            
27810 0110211701 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL Số nhà 35, Đường số 2, Xóm 4, Thôn Đại Định, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          12.845.910                            
27811 0103906822 Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng TTC Số 44A, phố Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.845.245                            
27812 0109306099 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bắc Việt Số 06/51/133 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.845.241                            
27813 0108317355 CÔNG TY TNHH MANDALA VIỆT NAM Số 24A Phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          12.845.131                            
27814 0108817911 CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG ANH SỐ 9, NGÕ 2 ĐƯỜNG BỒNG LAI, XÃ HỒNG HÀ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 1                          12.844.800                            
27815 0109341689 Công ty TNHH Redsun Hà Nội 152 Thụy Khuê Tây hồ Hà Nội (Toà nhà Bắc Vương) 7                          12.844.641                            
27816 0105233058 Cty CPTM HIGRAPH Việt nam 115 nguyễn khang-yên hòa-CG 2                          12.841.257                            
27817 0108246658 Công ty TNHH TM & DV Anh Minh Số nhà 361 khu Trạm Bơm, TDP Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.839.266                            
27818 0102752665 Công ty TNHH DL và TM Bốn Mùa Tầng 2 A Tòa 27A2 khu Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 8                          12.838.113                            
27819 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao Mai số nhà 22 ngõ 91/8 đương cầu diễn, phường Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm. TP. Hà Nội 1                          12.835.312                            
27820 0108531020 Công ty Cổ phần tập đoàn SET Số 36 phố Đông Quan - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          12.835.200                            
27821 0100508439-010 BQL dự án phía nam HHPD-Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên phát triển khu CNC Hòa Lạc Khu CNC Hòa Lạc-KM 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          12.833.180                            
27822 0108310215 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GNA Số 15, Ngõ 259, Phố Yên Hòa, Tổ 23, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          12.832.702                            
27823 0101862954 Cty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Hà An Nhà số 5, ngõ 421, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.832.122                            
27824 0106328344 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thành Thái Số 26, TT8 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.831.313                            
27825 0101342313 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC HƯNG Tầng 5, số 869 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.830.720                            
27826 0109266449 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SNB C21-19, Khu C, Khu Đô Thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          12.830.647                            
27827 0104249841 Công ty TNHH xây dựng nền móng và đầu tư Trung Việt Số 22B - ngõ 8 Khối Chùa - Khu Cầu Đơ 4 - P. Hà Câu - Hà Đông - HN 2                          12.830.622                            
27828 0107485283 Cty TNHH Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Hùng Mạnh số 83, tổ 4, THạcH Bàn, LB 4                          12.829.339                            
27829 0109543572 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Tuấn Khoa Km26 Quốc Lộ 6A, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 4                          12.829.296                            
27830 0107281265 CÔNG TY TNHH ISAFE VIỆT NAM Phòng 702 số 53 ngách 42/197 Thịnh Liệt , phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai , Hà Nội 2                          12.828.612                            
27831 8723359395-001 Lớp Mầm Non Độc Lập Phần Lan Số 8 ngõ Hàng Bột, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.827.925                            
27832 0108441578 Công ty Cổ phần Quốc Tế Ocean Group Số 26( cổng sau) ngõ 172 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27833 0107436984 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẠN AN P3203 tòa HH2A Eco Lake view, 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          12.825.600                            
27834 0109510841 CÔNG TY TNHH BEE SHINE tầng 4, C16 - NV5, Ô số 21, KĐT Hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          12.825.600                            
27835 0101483561 Cty TNHH TM và DV Hà Trường Giang Số 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27836 0109171243 Công ty TNHH Topsofa Việt Nam Số 15, Ngõ 34, Phố Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27837 0110294218 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAB Số 69, ngõ 2, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          12.825.600                            
27838 0107586468 Công ty CP Cơ Điện COREPA Phòng 403 Nhà CT 9B Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27839 0110330480 CÔNG TY CỔ PHẦN BITCARE Tầng 1, Tòa B, 289A, Đường Khuất Duy Tiến - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          12.825.600                            
27840 0101348114 CTy CP Hoá Chất TB Phòng Thí Nghiệm & Công Nghệ Số 78, Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27841 0107395015 CÔNG TY CỔ PHẦN MORI-MORI số 20 ngõ 113 Thái THịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 2                          12.825.600                            
27842 0109591738 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TUẤN MẠNH Số 34 ngõ 6 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hn 1                          12.825.600                            
27843 0104406565 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A4L Tầng 1 Toàn nhà T1 H2, Hòa Bình Greencity, 505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          12.825.600                            
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27844 0101983282 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU VIỆT P1002- CT5B đại lộ Thăng Long- P.Mễ Trì- Q. Nam Từ Liêm- TP Hà Nội 2                          12.825.600                            
27845 0109659111 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Khu Vực I Việt Nam Số 36, ngõ 61 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          12.825.600                            
27846 0110094089 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ hBt15-52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.825.600                            
27847 0106345597 CTy TNHH ALIVA Việt Nam Số 72, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27848 0109077064 CTy TNHH XNK 3K Số 489, phố Hoàng Quốc Việt,, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc từ Liêm,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.825.600                            
27849 0108688039 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G TECH VINA Số nhà 19, Ngõ 441 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.825.600                            
27850 0109125744 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HANOPHAR Số 47, ngõ 108/32 phố Đông Thiên , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.825.600                            
27851 0108545471 C.ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải An Anh Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.825.600                            
27852 0500464440 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại Phong Đường 84 xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          12.825.600                            
27853 0500599007 Công ty TNHH XNK Thép Việt Thái Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội 1                          12.825.600                            
27854 0106892180 Công ty TNHH thương mại đầu tư Tâm Thịnh Phát Thôn 7 Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.825.600                            
27855 0109693698 Công ty CP Đầu tư Phát triển VICONS Số 4/M6, ngõ 4, Khu tập thể Đo lường Quân đội, Tổ 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.825.600                            
27856 0110020954 CÔNG TY CỔ PHẦN SKG LOGISTICS A18, BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.825.600                            
27857 0109275926 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển In Ấn An Việt Số 17 ngõ 575 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          12.825.600                            
27858 0110149926 Công ty CP Nova Agency Tầng 1, số 16N8A Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.825.400                            
27859 0109327902 Công ty Cổ Phần Lozen Việt Nam Tòa Hoàng Huy 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội,VN 8                          12.824.811                            
27860 0104483104 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Duy Cường Số 125 Nguyễn Sơn, Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          12.824.800                            
27861 0103605399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TUẤN ANH Số 69 Trung Liệt, Đống Đa, HN 2                          12.824.745                            
27862 0101394907 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Võ Đường Ngọc Hòa nhà số 11 Ngõ 89 Phùng Khoang trung văn Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          12.824.664                            
27863 0108345539 Công ty CP gốm sứ Xuân Lộc Thọ Tầng 2, số 27 Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          12.823.997                            
27864 0109977160 CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TST Thôn Bốt Tép, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          12.823.056                            
27865 0106825642 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LỘC PHÁT VIỆT NAM Số nhà 19, ngõ 10 Vân Đình, TT Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội 2                          12.821.957                            
27866 0109277835 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP SỐ HNT 216 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          12.820.166                            
27867 0105188817 Công ty CP XD Công trình Gia Hân số 2 ngõ 69 đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.820.068                            
27868 0104039403 Công ty TNHH môi trường và dịch vụ tổng hợp Liên Hiệp Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          12.819.915                            
27869 0108170737 Công Ty CP Đầu Tư Toàn Cầu Hoàng Gia Số 11 ngõ 10, đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 2                          12.819.785                            
27870 0108523816 Công ty TNHH công nghệ AI-TELECOM Việt Nam M02-L24, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.819.456                            
27871 0108743089 Công ty CP Techlead Tầng 13, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          12.819.456                            
27872 0106905753 Cty TNHH XNK Asian Số 35 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN 2                          12.819.456                            
27873 0108008727 Công ty Cổ phần Thang máy VNE Số 2, ngõ 115 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.819.456                            
27874 0110435860 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 25 H Sàn Thương mại SO-06 và SO-08A, nhà R2-72A, đường Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          12.819.456                            
27875 0105965950 Cty TNHH Vận tải VNL Tầng 10 số 121 Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27876 0104660875 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng TM Gia Thái Số 7/533 đường Bạch Đằng, hoàn kiếm, hà nội 2                          12.819.456                            
27877 0107688621 Cty CP đầu tư và phát triển Visun Holdings 03A, tầng 2, tòa CT1B, Chung Cư VOV Mễ Trì, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.819.456                            
27878 0100775120 VPĐD- Cty TNHH thương mại và trang trí nội thất Trung Á 44 đường 1, F361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27879 0107935704 Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Số 32 ngõ 33 đường Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          12.819.456                            
27880 001181002331 Lớp mầm non độc lập Hoa Mặt Trời Số 4, N09A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27881 0110195136 Công ty cổ phần Vivian DN Spa Tầng 5, C15-D21 Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          12.819.456                            
27882 0107699084 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BẮC PHƯƠNG P308, N10, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          12.819.456                            
27883 0104285092 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Tiến Đạt Số 10, ngõ 8, phố Lê Thanh Nghị, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.819.456                            
27884 0109999284 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG QUỲNH Nhà số 17 ngõ 149A phố Trần Hoà - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          12.819.456                            
27885 0105207604 CTy CP TM Văn Phòng Phẩm Toàn Phát Số 98 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27886 0106696919 CTy CP In Nhanh Viễn Đông 30 Ngõ 178 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội 1                          12.819.456                            
27887 0108600852 CTy TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Sporthouse Việt Nam Số 28 TT6.1 Khu Chức Năng Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          12.819.456                            
27888 0105883793 Công ty TNHH điện tử tin học Phúc Yên Số 41/140 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội 2                          12.819.456                            
27889 0108547503 CÔNG TY TNHH TM&XD NAM Á Thôn Xuân Tảo, Xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          12.819.456                            
27890 0107499173 Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Tấn Phát Thôn Yên mỹ, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.819.456                            
27891 0108237484 Công ty CP Điện và chiếu sáng Phương Đông Đa Phú, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27892 0107253807 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Linh Mơ Đường 419, Cụm công nghiệp, xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 1                          12.819.456                            
27893 0104685365 Công ty TNHH Nội thất Nis Số 59 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27894 0105911088 Cty TNHH Việt Kim Dung Số 4, cụm kho vật tư,Dục Nội,Việt Hùng,Đông Anh Hà Nội 1                          12.819.456                            
27895 0106664931 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Đông Anh Số 87, tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.819.456                            
27896 0106747867 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và máy xây dựng Trường Sơn Thôn Đài Bi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          12.819.456                            
27897 0106937360 Công ty TNHH DKT Việt Nam Số 56, đường Phương Canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.819.456                            
27898 0108352286 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật DTH Số 25 ngõ 908 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 1                          12.819.456                            
27899 0108851856 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN JACT VIỆT NAM KHU BIỆT THỰ A10-BT5 ĐƯỜNG TRẦN VĂN CẨN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.819.456                            
27900 0109621044 Công ty cổ phần Yottateck Tầng 3 Tòa nhà TheNine, số 9 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          12.819.456                            
27901 0109671285 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBLA Số 7, ngách 188/3, Tổ dân phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.819.456                            
27902 0109907572 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VIỆT NAM Số 51 ngách 40/65 TDP 2 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.819.456                            
27903 0101582386 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Giang : Số 16 nghách 28/45 ngõ 28B đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP hà Nội 2                          12.819.456                            
27904 0109982731 Công ty TNHH MTV GOLDEN F Số nhà 12 ngõ 902 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 2                          12.819.456                            
27905 0108355230 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 82 Trung Hà Lô C22 - NV8, ô số 16, khhu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.819.200                            
27906 Nhóm mầm non độc lập Tuệ Tâm Thôn Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.819.040                            
27907 0110212222 Công ty TNHH đầu tư thương mại Xuân Nguyên Số 63 ngõ 128 nghĩa lộ, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.818.632                            
27908 0107962602 Cty TNHH SX và TM The Gate Số 108, ngõ 72 Nguyễn Trãi - Thượng Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 1                          12.818.460                            
27909 0100990914 Cty TNHH Đại Long Nhà A5 số 409 tam trinh, hoàng mai Hà nội 1                          12.817.905                            
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27910 0108886961 Công ty Cổ phần Truyền thông Leafilms Số 44 Ngách 29/12 Phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          12.817.878                            
27911 0106323875 Công ty TNHH vận tải và thương mại Bình Minh Anh Gò Sỏi, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          12.817.462                            
27912 0107700903 CTy CP Liên Doanh BUZKAZ Việt Nam Số 12BT5 X2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0966495689 2                          12.816.016                            
27913 0106327291 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Ngọc Thôn Đồi 3, xã Đông Phương yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 2                          12.815.377                            
27914 0109999051 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂN THÀNH Số 60/21/3 Phố Tân Khai , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.815.000                            
27915 0108970821 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đại Thanh Số 2A/ Tổ 5/ Ngõ 279 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.814.592                            
27916 0106666953 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THÀNH ĐẠT TDFOODS Đội 2 tân trại, xã phú cường,Huyện Sóc Sơn , TP Hà Nội 4                          12.813.315                            
27917 0104238945 Cty CP đầu tư Hùng Thắng E2103 The Manor Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.813.228                            
27918 0500588326 Công ty CP địa chính nhà đất PT Số 620 nhà CT2B khu đô thị mới Văn Quán -HĐ 1                          12.812.160                            
27919 0104483915 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại số 9 5B/6A tập thể xí nghiệp 130, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0943270313 6                          12.810.679                            
27920 0106818081 Công ty TNHH xúc tiến thương mại INHOUSE Số 281 Ỷ La, Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.809.810                            
27921 0109979866 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM Tầng 5, Tòa Mac plaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          12.809.600                            
27922 1100776119 Lớp mầm non tư thục Thăng Long Số 45, ngõ 255 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1                          12.808.993                            
27923 0500585195 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ Tk Phú Mỹ, TT Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          12.808.500                            
27924 8485692194 Hộ Kinh Doanh Trần Đức Tâm Số 27, ngách 12, ngõ 310 đường Cổ Nhuế, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          12.808.473                            
27925 0306230988-039 Chi nhánh công ty cổ phần thẩm định giá E xim khu vực phía Bắc SN27 ngách 193/74 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          12.808.273                            
27926 0106351142 Cty CP VIETCOMEX Hà Nội Tòa Nhà Chung Cư Báo CAND, Số 18 Đường Nghiêm Xuân Yên, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam  (Gần cầu dậu - Đối diện Trung Tâm Tiêm Chủng Vacxin- Chân cầu cột T199) Người nhận: Lương Ngọc Sơn  Số điện thoại : 0988062997 1                          12.807.012                            
27927 0107443300 Công ty Cổ Phần Nhà Mát số 33,ngácH 7,ngõ Độc Lập, Đường đ  ê Xuânquan Bát Tràng, PHường Cự KHối, Q. LB 8                          12.806.986                            
27928 0500554824 Công ty TNHH Tân Đạt Thôn 1, Xã Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 1                          12.805.939                            
27929 0108248013 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ECOVILA Lô TT5, Dãy N7, Ô số 9 Bắc Linh Đàm, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội 4                          12.803.296                            
27930 0105830569 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN THỊNH VƯỢNG D49-04 Khu D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội 2                          12.802.514                            
27931 0101839867 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Đại Hữu Số A16 Lô BT3 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.802.456                            
27932 0106855132 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại MCC Việt Nam Xóm 2, thôn 1, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.802.308                            
27933 0110386645 CTY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MINH LONG PHÁT Khu Đồng De, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, HN 1                          12.800.600                            
27934 0110085976 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vizig Số nhà 58 ngách 72/82, phố Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.800.126                            
27935 0109701652 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PNF Số 3, hẻm 20, ngách 132A, ngõ 28 phố Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.800.050                            
27936 0108857174 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ECOMAX Tổ dân phTầng 2 số 2A, hẻm 27/9/28 đường Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          12.800.044                            
27937 Lớp mầm non ngoài công lập Thế Giới Nhỏ BT03 - Tổ hợp nhà kết hợp dịch vụ TM Tây Hà Nội - Đại Mỗ - NTL 1                          12.800.027                            
27938 0109359044 Công ty TNHH TSP Home Việt Nam Số 14, ngõ Giữa, đường Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          12.800.000                            
27939 0110211839 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hi Sweetie Việt Nam B-TT10-4 thuộc dự án Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.800.000                            
27940 1101786462-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG VÂN TẠI HÀ NỘI Tầng 2, Tháp A, Khu Thương mại số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.800.000                            
27941 0109779232 CÔNG TY TNHH SYC AUTOMATION EQUIPMENT ( VIỆT NAM) Tầng 12 Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          12.800.000                            
27942 8374584549 Lớp mầm non độc lập Thế giới trẻ thơ Tầng 1, toà 103, khu A5-1, KĐT Spendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          12.800.000                            
27943 0107482211 Cty TNHH Doanh Nghiệp xã hội Công trình xanh Việt Nam Số 587 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          12.800.000                            
27944 0110221121 Cty TNHH thương mại XNK thủy hải sản Bình An Sô 6 ngách 44 ngõ 11 Tô Ngọc Vân - Quảng An - Tây Hồ 1                          12.800.000                            
27945 0107773034 Công ty CP Thời Trang ALZADO Số 16 Ngõ 218 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          12.800.000                            
27946 0109680850 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Minh Hưng Số 47-TT1 Khu nhà thấp tầng, Tổ 17, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          12.800.000                            
27947 0108433009 Công Ty TNHH Thương Mại SoHu Việt Nam Nhà Số 18, Khu B, Ô A10, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          12.800.000                            
27948 0109727058 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ATHENA Số 4/148 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          12.800.000                            
27949 0107904576 Văn phòng luật sư A&A Phan Tiến Tầng 7 tòa tháp Ngôi Sao, ô D32, KĐTM Cầu Giấy, Yên hòa, CG, HN 2                          12.800.000                            
27950 0108741740 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ETMAC Lô 29B - KCN Quang Minh - Mê Linh -  Hà Nội 1                          12.800.000                            
27951 0106001074 Chi nhánh VP luật sư Weiheng Bắc Kinh (Trùng Khánh) tại HN Số nhà 108, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.800.000                            
27952 0108069381 CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN ĐẦU TƯ TOPKIN Tầng 23,tòa Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          12.800.000                            
27953 0108848860 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT - THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TẦNG 1 SỐ 26 NGÁCH 34/23 ĐƯỜNG NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          12.800.000                            
27954 0107363253 Cty TNHH thiết bị công trình Nhất Phát Thành Long 07, đường Bãi Cát, Cây xăng dầu Việt Vương, gầm cầu Thanh Trì, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN 1                          12.800.000                            
27955 0110238566 CÔNG TY TNHH TUNG TĂNG STUDIO Số 20, ngách 177/22 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.800.000                            
27956 0110450989 CÔNG TY TNHH SHIH FANG VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà DV3 Chung cư Rose Town Số 79 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.800.000                            
27957 0105372460 Công ty TNHH Công nghệ & Giải pháp mạng Hải Đăng Số nhà 205 phố chùa láng, phường láng thượng, quận đống đa, hà nội( em yến đt 0972874881) 2                          12.800.000                            
27958 0110301514 Công ty TNHH TM Dược phẩm Phúc Khang SB9A-SP9A-26, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.800.000                            
27959 0312500022-002 Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông - CN Miền Bắc Số 207 thôn 400, xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2                          12.800.000                            
27960 0109442334 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG THỦY Số 43, tổ dân phố 7, Phố Vân Gia, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.800.000                            
27961 0108850517 Công ty Cổ Phần In thương mại Phương Nam Group Lô D5, cụm Làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          12.800.000                            
27962 0108525468 Công ty TNHH In ấn và Quảng cáo Hoàng Hải Số 186 đường Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          12.800.000                            
27963 0101410683 Công Ty CP Phát Triển Tân Việt Tầng 2 số 122 Phó Đức Chính - Trúc Bạch - Ba Đình. 1                          12.800.000                            
27964 0110035439 Công Ty Cổ Phần K Skull Entertainment Số 27, Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          12.800.000                            
27965 0105842677 Cty CP Công Nghệ VTS Việt Nam P1205 tòa D2CT2 KĐT Tây Nam,Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.799.694                            
27966 0500569901 Công ty TNHH Châu Hương Xã Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội 2                          12.799.051                            
27967 0106386441 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Thành Thắng U03L33 Khu Đô Thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội 8                          12.798.582                            
27968 0109323425 Công Ty TNHH Gather Việt Nam P2901, Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.794.468                            
27969 4601099985 CÔNG TY CP NÔNG LÂM SẢN VÀ THỰC PHẨM SEN cuối  ngõ 109  đường trường chinh ,quận thanh xuân ,tp hà nội 1                          12.793.670                            
27970 0107644825 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA PHÁT NHÀ SỐ 3, HẺM 63/8/1 , ĐƯỜNG DI ÁI, THÔN ẢI, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          12.793.470                            
27971 0105448215 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IQ VN Số 84, ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.792.276                            
27972 0103985849 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MITSU VIỆT NAM Số 3A/20 ngõ 260 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          12.792.084                            
27973 0108635372 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ New House Xóm Ngoài - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 5                          12.792.032                            
27974 0100975578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ XÂY LẮP Số 7, Ngõ 95, Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận  Đống Đa, Hà Nội 3                          12.788.561                            
27975 0101199751 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI P2410 - TÒA NHÀ TÂY HÀ, 19 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          12.788.421                            
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27976 0108730019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NDO VIỆT NAM Căn hộ CC34B2-No.09 Giang Biên - Long Biên - Hà Nội 4                          12.788.032                            
27977 0108683697 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 5SAO VIỆT NAM Số 69 đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.787.432                            
27978 0105380888 Công ty TNHH Thương mại Dầu mỡ nhờn Thăng Long Số 246 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          12.786.077                            
27979 0108792135 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ SỰ KIỆN TÂM ĐÌNH Số 2/765/89 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 9                          12.784.467                            
27980 0106197525 Cty TNHH MINH & NAO Số 16A, ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.783.448                            
27981 0107602180 CÔNG TY TNHH TTECH VIỆT NAM Số 9, đường Hoa Phượng Vĩ, khu đô thị Long Việt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt nam 1                          12.782.400                            
27982 0103077205 CTy CP Bizways Việt Nam Số 151 Đường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 2                          12.782.341                            
27983 0109719748 VPĐD Yuhan Corporation Tại Thành Phố Hà Nội P2, T29 Tháp Đông, tòa nhà Lotte Center Hà Nội,54 Liễu Giai, - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          12.781.790                            
27984 0109923567 Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất SUNSTONE Số 15 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0972459293 1                          12.780.800                            
27985 0107316581 CÔNG TY CP EDULIKE Nhà E4 dãy E dự án khu nhà ở 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.779.453                            
27986 0102119886 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Lô 12 Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          12.779.379                            
27987 0106227723 CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO TÍN Tầng 3 tòa nhà Thăng Long Tower, số 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          12.775.105                            
27988 0107031787 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đăng Quang Phòng 805,Tòa nhà A1 Đường Nguyễn Cơ Thạch,Mỹ Đình I,Nam Từ Liêm,Hà Nội 2                          12.773.632                            
27989 0109083406 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Vạn Lộc Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0946838896 3                          12.773.485                            
27990 0102649724 Công ty cổ phần công nghệ cao Trung Anh Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 6                          12.770.866                            
27991 0108661358 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÍN TRÃI Thôn Đồng Nhân - Xa Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 7                          12.768.239                            
27992 0101332594 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cường Anh số 47A pHố Ái Mộ, Bồ Đề, LB 2                          12.764.287                            
27993 0108920193 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG H75 SỐ 111B NGUYỄN KHUYẾN, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          12.764.129                            
27994 0105905937 Công ty cổ phần VIC Tầng 2 CT1AB, khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.763.464                            
27995 Lớp Mầm Non Huyền Thanh Số 120 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          12.761.467                            
27996 0110319617 Công ty TNHH công nghệ in và bao bì Việt Tiến LK14 TT13 Đường Hoàng Đôn Hòa, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          12.761.274                            
27997 0316276558 CÔNG TY TNHH LIÊN MINH VẬN TẢI VIỆT NAM Khu Hà Trì 4 , Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.757.043                            
27998 0108955686 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN CHÂU Số 12 Hẻm 8 Ngách 11 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          12.756.441                            
27999 0108587961 CÔNG TY TNHH LUẬT TƯ VẤN P&P VIỆT NAM : 2104 M4, Khu đô thị mipec city view kiến hưng, 120 P. Hoàng Công, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.754.816                            
28000 Nhóm lớp mầm non Xứ Sở Thần Tiên 2 Số 10 ngõ 322/76/40 - Mỹ Đình 1 - NTL 1                          12.754.316                            
28001 0110248412 Công ty CP Vận tải Thương mại và Du lịch Bình An Số nhà 12, Ngõ 202 đường Cổ Linh. - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.751.020                            
28002 0108071091 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RMIC QUỐC TẾ Số 122 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.750.642                            
28003 0107100656 Công ty CP Thương mại và xây dựng HTK Việt Nam tòa nhà vinaconex 7 số 61 nguyễn văn giáp, tổ 15 cầu diễn, nam từ liêm, hà nội 2                          12.749.936                            
28004 0901098801 Người nước ngoài Công ty CP Trung tâm Ngoại ngữ Pagasa Số 11 Ngõ 57 Đường Giáp Hải, Thôn Khoan Tế, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.749.435                            
28005 0108520364 Công ty Cổ Phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS Tầng 16, Vincom Center, 45A Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 2                          12.748.908                            
28006 0101583132 CTy TNHH Xây Dựng và XNK Bằng Hữu Số 17 Vệ Hồ, Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội 1                          12.748.235                            
28007 0107033142 Công ty CP XD&PT TM Hoàng Minh Phóng 2910 tòa nhà Sông Đà số 131 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.748.074                            
28008 0110023585 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nội thất D&D Việt Nam Lô DM7-8, khu B làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          12.747.223                            
28009 0103712834 Công ty TNHH hợp tác XNK Việt 918 Đường Kim Giang, KCN Cầu Bươu, Thanh Liệt,Hà Nội 1                          12.744.004                            
28010 0109059629 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI Số 104 TT Lâm nghiệp, Ngõ 54/2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.743.410                            
28011 0104185394 Cty TNHH Cơ điện Tây Đô Số 29, đường Văn Minh, Thôn Dậu 2, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1                          12.743.402                            
28012 0108328396 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNA Xóm 4, thôn Đông Lao - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          12.742.432                            
28013 0109917676 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXTEK VIỆT NAM Số nhà 306 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.742.392                            
28014 0109542762 Công ty TNHH S&T Home 76B, Ngõ 177 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, HN 2                          12.737.472                            
28015 0108947540 Công ty cổ phần sữa Con Bò Vàng Ba Vì Thôn Cẩm Phương - xã Tản Lĩnh- Ba Vì - Hà Nội 1                          12.736.000                            
28016 0104091636 Công ty cổ phần đô thị sinh thái Vân Nội P702 Tầng 7, 362 Phố Huế, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          12.736.000                            
28017 0109514324 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang Sally Số 3 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          12.735.705                            
28018 0105283309 Công ty Luật TNHH Ánh Sáng Việt Số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.735.369                            
28019 0106655599 Công ty CP Thương mại Thuận Gia Khang Số 4 đường Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.733.056                            
28020 0102361291 Công ty CP kỹ thuật kiến trúc I.D.A Việt Nam Số 1 ngõ 92 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          12.732.280                            
28021 0103642048 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bách Sơn Số 187 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          12.731.986                            
28022 0105517243 CÔNG TYTNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHANG ANH Số 124-126 ngõ 120 đường  trường chinh, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.731.018                            
28023 0500586054 Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng nam Hà Nội Số 104 đường Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 4                          12.730.580                            
28024 0105856285 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nội Thất Thành Đạt Số 59, đường Cầu Diễn ( Đường 32), cạnh ngõ Quận Ủy Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.730.433                            
28025 Lớp mầm non Tư thục Hà Anh 2 Số 3, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.730.432                            
28026 0107086828 Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng ACT Việt Nam Phòng 12A16 - CT2, chung cư Ecogreen 268 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          12.729.278                            
28027 0101365399 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ K.PHA công ty CP Công Nghệ Hợp Nhất- Lô số 7- Cụm CN Yên Nghĩa- Hà Đông- HN 2                          12.729.216                            
28028 0109527404 Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Phát triển AM Số 112 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          12.728.770                            
28029 0109952575 Công Ty TNHH Tagroup 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.727.500                            
28030 0109241620 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Phú Số 21 khu đất DV1 Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.726.869                            
28031 0107443068 Cty CP JEP Việt Nam 60 nguyễn xiển, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          12.725.916                            
28032 0107521781 Người nước ngoài Công ty TNHH Hóa chất Kiến Quân Xóm 7, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3                          12.720.212                            
28033 0107866497 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LINH SILICONE Ô đất số 7, lô 3-2, khu tái định cư Nhổn, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.720.000                            
28034 0106177945 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển TM Phú Thành Đạt số nhà 24 ngách 65 ngõ 68 đường phú diễn bắc từ liêm, hà nội 1                          12.718.678                            
28035 0108036604 Cty CP Thiết Bị Vật Tư Điện Nước TCG số 53 đường Đức Giang, pHường Đức Giang, Quận LB, HN 1                          12.716.800                            
28036 0104153106 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HTT VIỆT NAM Số 44, ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.716.800                            
28037 0106547667 Cty CP Truyền Thông Sự Kiện DHD MEDIA Phòng L0303 HH2 Khu đôi thị mới Dương Nội, Yên Nghĩa, hà Đông, Hà nội. 3                          12.716.727                            
28038 0107273419 Cty TNHH Công nghệ tự động Bắc Tiến Số 6B,ngõ 312 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 1                          12.715.298                            
28039 0105812217 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hồng Việt Số 10 Ngách 143/45/7 Phố Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - 0964238855;0988771599 7                          12.715.242                            
28040 0110002232 CÔNG TY TNHH MAN HAO VIỆT NAM Số nhà 85B, ngách 68/53/22, ngõ 68, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          12.713.279                            
28041 0107069445 Công ty Cổ phần dược phẩm Desmol số 18 tập thể trung đoàn 664, ngõ 908/3 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, hà nội 1                          12.711.850                            
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28042 0107789588 CTy TNHH Đầu Tư TCS Việt Nam Số 105, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai 2                          12.710.958                            
28043 0102703040 Cty CP ĐT & TM Mạnh Đạt Số nhà 9 ngõ 267 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          12.708.863                            
28044 0107486174 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức phát Số 106, thôn Thượng - Cự Khê- Thanh Oai 2                          12.708.311                            
28045 0106216739 Công ty CP Hàn công nghệ cao Hà Nội Thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.707.011                            
28046 0101659695 Công ty TNHH Thép Thái An Số 33, ngõ 8C, Vũ thạch, đống đa, hn 2                          12.706.388                            
28047 0107356640 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH THỦY xóm 9 thôn yên ngưu - xã tam hiệp - huyện thanh trì - hà nội  2435402222 2                          12.706.210                            
28048 0108880279 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GCICI 109 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          12.705.966                            
28049 0108038288 Công ty TNHH Rollo Việt Nam Số 102 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          12.705.661                            
28050 0109581680 Công ty cổ phần phát triển VIET ELITE Số nhà 48, Xóm Mới, tổ 1 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu,Hà Đông, hà Nội 2                          12.705.000                            
28051 0110243460 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM HUMANSCAPE Phòng 0509, Tầng 5, Tòa nhà W1, Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1                          12.702.918                            
28052 0110175683 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU PMI Số 3, ngõ 7 đường Cộng Hòa, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          12.702.000                            
28053 0109277930 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT REMY VIỆT NAM Số 19 ngõ 49 triều khúc thanh Xuân 3                          12.701.452                            
28054 0109565495 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế SX&TM Bigsun Việt Nam Thôn cầu 3, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          12.700.804                            
28055 0104895588 CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN MILAN STONE Tầng 4, Tháp 2 Times Tower, số 35, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.700.494                            
28056 0109429157 Công Ty TNHH Sin Hair Japan 35 Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          12.699.035                            
28057 0106250338 Cty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Trung Tín Số 33 LK 23 khu đô thị Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội. 2                          12.697.987                            
28058 0101855315 Văn phòng luật sư Tâm Việt Số 78 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.695.643                            
28059 0106422883 Công ty cổ phần Recon Lô 08B15, khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.695.577                            
28060 0108928361 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải xanh Việt Nam Tầng 1 Tòa Nhà Matexim, Số 36 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.694.400                            
28061 0109897035 Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bảo Anh Số 29, ngõ 38 phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.691.200                            
28062 0107360615 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHÚ QUÝ Số nhà 36b, tập thể công ty xăng dầu, Phường Văn Quán , Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.688.962                            
28063 0101385268 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Gia Long Phòng 501 Nhà A3, đường Hàm Nghi, KĐT Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.688.764                            
28064 0106499621 Công ty TNHH thương mại và cơ khí Hoàng Gia Số 8, Ngõ 5, Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nộii 5                          12.688.094                            
28065 0109009988 CÔNG TY CỔ PHẦN JES UNI BIOTECH Tầng 3, nhà số 1 ngõ 1A Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.688.000                            
28066 0107952643 Công ty CP ITNAVI Việt Nam Tầng 06, toà nhà AC Building, số 3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.687.778                            
28067 0109665919 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CAO TỐC SỐ VIỆT NAM Số 6 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          12.686.592                            
28068 0109823530 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS MINH PHÚC Tòa nhà 34T, 34T, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          12.686.024                            
28069 0106205060 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 phố Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN (0945.976.688) 2                          12.685.576                            
28070 0107885267 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HƯNG PHÁT P12B02 TẦNG 13, TÒA NHÀ INTRACOM 1 KĐT TRUNG VĂN, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.684.800                            
28071 0108201784 CTy TNHH TM Và Sản Xuất Tuấn Nga Số 115, tổ 5, phố Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nôi 1                          12.680.036                            
28072 0109358202 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FLAT CONNECT SỐ NHÀ 16, NGÕ 67 PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.679.296                            
28073 0304075529-001 Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường TẦNG 17 TÒA NHÀ 29 LiỄU GIAI BA ĐÌNH HÀ NỘI 1                          12.678.628                            
28074 0105244878 Cty CP Truyền thông VIC Việt - Hàn ngõ 5, huỳnh thúc kháng, đống đa, hà nội 3                          12.677.987                            
28075 0102204595 Cty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép Lương Sơn 22 Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          12.676.142                            
28076 0109316040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ REGINA SECRET Số 12 ngõ 99 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.675.600                            
28077 0102380086 CTy Luật TNHH INVESTCONSULT Số 26/41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.675.132                            
28078 0106667442 Cty TNHH KDTM Tổng hợp Hà Linh AN 11A,hẻm 358/25/60 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 4                          12.673.853                            
28079 0109068454 Công ty cổ phần công nghệ ALGOS OF 03-08 & 03-13 Tòa nhà Vinhomes West Point Lô đất HH2 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          12.673.249                            
28080 0109020597 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH Số 15 Liền Kề 10 Khu Đô Thị Xa La Phường Phúc La Quận Hà Đông HN 1                          12.672.000                            
28081 0109335406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI COCO FOOD Tầng 15, tòa tháp Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà nội 1                          12.672.000                            
28082 0110203059 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT Kiot 06 Nơ 18 KĐT Pháp Vân - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam 2                          12.672.000                            
28083 0106936053 Công ty CP Công nghệ cơ khí - tự động hóa Việt Nam Thôn Liệp Mai - Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội 2                          12.672.000                            
28084 0104955558 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đức Số 30A, tổ 4, khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          12.671.730                            
28085 0106473084 Công ty CP đầu tư xây dựng và Thương Mại Phương Nguyên Tầng 2M tòa nhà Cawa Tower số 199 Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, NTL, HN 8                          12.670.410                            
28086 0104760372 Công ty TNHH thương mại Nhật Linh 379 Số 379 - tổ 06 - Phường Xuân Khanh - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 4                          12.669.687                            
28087 0105658766 Cty TNHH Thẩm Định Giá & Tư Vấn Tài Chính VN Nhà TT3 ngõ 536, Phố Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Q.HBT, HN 1                          12.669.504                            
28088 0104026901 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT TỔNG HỢP Số 1, ngõ 4 ( xóm ngõ ba), Tổ dân phố 3, P. La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.669.360                            
28089 0109893834 Công ty TNHH Phú Hữu Dư Thôn 1, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; sđt 0978384446 6                          12.668.856                            
28090 0106825931 Cty TNHH DV y tế An Đạt Phòng khám An Phước, Tầng 01-Tào nhà 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          12.668.451                            
28091 0109532073 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MEPCO Số 10 ngõ 232 đường Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.667.074                            
28092 0109482094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC V3-Victoria Văn Phú- KĐT Văn Phú, P Phú La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 4                          12.666.227                            
28093 0108714930 Công ty CP Taseco Invest Tầng 1, tòa nhà N02-T1 khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.665.000                            
28094 0101847988 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ YẾN HÀ NỘI Số 16, Ngách 23, Ngõ 34 - nguyên hồng - Đống Đa - Hà nội. 2                          12.664.448                            
28095 0110069124 Công Ty Cổ Phần Smartech Asia Pacific Số 1, Ngõ 307, Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          12.663.081                            
28096 0104497562 Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Du Lịch Xuân Sơn xã Sài Sơn huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          12.662.400                            
28097 0108648614 Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.662.367                            
28098 0110252916 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ HẠ TẦNG SAIGON ASSET MANAGEMENT Tầng 3, The Imperial Suites, số 01-N1, ngõ 40 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.661.165                            
28099 0105091117 CTy TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu VTOCO Phòng 802, số 37, ngõ 27, phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          12.660.428                            
28100 0102822538 Công ty TNHH THương mại và xây lắp điện 220 xóm 10- xã yên mỹ- huyện thanh trì - hà nội  2438616218 4                          12.660.001                            
28101 0101996669 Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển Đức Đạt Số 109, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          12.659.221                            
28102 0108615859 Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo Tự Hào Việt số 8 ngách 4/46, tổ dân phố số 3, Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.658.776                            
28103 0109497943 CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINATEK Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, Số 109 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          12.658.368                            
28104 0105944291 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nhật số 68 ngõ 197 định công, hoàng mai, hà nội 1                          12.657.866                            
28105 0101863524 Công Ty TNHH Cao Trí số 14 Hẻm 158/2/13 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.657.297                            
28106 0109205936 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Huy Số 6 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          12.656.830                            
28107 0102333350 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI VIỆT PHÒNG 614, TẦNG 6 TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.656.358                            
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28108 0109434534 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Phát Triển Gia Hưng 138 Yên lãng- phường thịnh quang- đống đa, HÀ NỘI. 8                          12.655.671                            
28109 0107917092 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN LK29 khu dịch vụ B Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          12.654.592                            
28110 0109148124 Công ty cổ phần dịch vụ môi trường xanh sạch Số nhà 78, Tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.651.075                            
28111 0108728154 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DTL Thôn 3 Thái Bạt , Xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội 7                          12.647.937                            
28112 0107689872 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HOÀNG NAM Số 37, liền kề 23, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.647.680                            
28113 0109959605 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dù Bảo Khánh Số 2, Ngõ 492 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          12.646.339                            
28114 0110015665 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật cao Hợp Lực D2 Khu D KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.646.000                            
28115 0109266255 CÔNG TY TNHH KORINA ECO VIỆT NAM SỐ 110 VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          12.645.881                            
28116 0107135112 Công ty TNHH thương mại Hưng Phúc Thành Số 12/99 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          12.644.408                            
28117 0101622511 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT ANH Số 16 Chu Văn An, STR Sunrice C, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển-Xa La, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          12.643.896                            
28118 0109454139 Công ty Cổ phần Verig Lending Số 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.640.000                            
28119 0107916620 Công ty TNHH Hoteky : 25F+26F, ô đất A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          12.640.000                            
28120 0105261376 Công ty CP công nghiệp và thương mại Toàn Tiến Đình Vỹ, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.640.000                            
28121 0101579217 Cty TNHH TM & DV Tùng Nghĩa Lô 8 Khu nhà 229 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN 4                          12.638.698                            
28122 0109117567 Công ty CP Xây dựng và TM Việt Sing Tổ dân phố Liên Cơ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          12.635.066                            
28123 0107712634 Công ty TNHH YSE Việt Nam Tầng 16, tòa nhà Vinaconex9, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TPHN, VN 2                          12.634.518                            
28124 0109655565 CÔNG TY CỔ PHẦN BLACK T Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          12.633.600                            
28125 0106669513 Cty TNHH máy tính Thành Long Số 389 Trương Định, P Tân Mai, Hoàng Mai, HN 2                          12.631.921                            
28126 0108333815 Cty TNHH FUMEC Ô số 5, Lô TT 1A, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, hà Nội 4                          12.631.443                            
28127 0108647868 CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ KHANG PHARMA Số 16B, Ngách 120, Ngõ 245 Phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam. 3                          12.629.367                            
28128 0109010013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIFEUP VIỆT NAM Số 53B, ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 8                          12.627.614                            
28129 0107643613 CÔNG TY TNHH ALPHA GET SỐ 32, NGÕ 2 CẦU BƯƠU, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HN 0986984846 4                          12.626.539                            
28130 0106222813 Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Hà Nội số 12 - ngõ 157 pháo đài Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 2                          12.624.229                            
28131 0106263714 Công ty CP thiết bị TECH IN Số 126, ngõ 116, ngõ 70, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.622.657                            
28132 0108045912 Công ty TNHH Đầu Tư Vật Liệu Mới Thiên Phú CH 3332 HH1A Linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          12.621.655                            
28133 0103469587 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC SƠN Số 2, ngõ 42 đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.621.655                            
28134 0104124754 Công ty TNHH Cơ khí Đức Linh P406 nhà C2, tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN 4                          12.621.655                            
28135 0109761242 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Thuỵ Phương Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 6                          12.619.969                            
28136 0109094221 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng MHCONS Xóm Chùa, Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          12.618.496                            
28137 0108667550 Công Ty TNHH Công Nghệ Con Ong Vàng Tháp B, toà nhà Sông Hồng, ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa. 1                          12.613.632                            
28138 0108253912 CÔNG TY TNHH EASTO Số nhà 15A, ngách 49, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.611.928                            
28139 0101101903 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật và Môi Trường Tầng 6, lô TT5 ngõ 72 Dương Khuê, phường Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.609.849                            
28140 0105026502 Công ty TNHH TMDV & Kỹ thuật Đại Hải Thủy 771 Bát Khối, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          12.609.792                            
28141 0107812942 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Công nghệ BKT LK C39 Embassy Garden, Đường hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.609.792                            
28142 0107724340 Công ty TNHH Tin học Tổng Hợp Thiên Long Số 07 ngõ 864 đường Trương Định. P. Giáp bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 0984907064 4                          12.608.765                            
28143 0107315700 CTy CP Dịch Vụ Viễn Thông Gia Hưng Số 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          12.608.651                            
28144 0100105648 CTy CP Đóng Tàu Hà Nội Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 1                          12.608.000                            
28145 0109238466 CÔNG TY CỔ PHẦN FDV VIỆT NAM NV- A4 Khu ĐTM Trung Hòa Nhân Chính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          12.607.946                            
28146 0108918243 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH 568 SỐ NHÀ 7C NGÁCH 8/43 LÊ QUANG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8                          12.607.204                            
28147 0109797231 CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ HỘI ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINCO Số 02 LK3, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.605.000                            
28148 0106746126 Công ty kinh doanh TM và DL Hoàng Anh Số 3 ngõ 249 Yên Hòa, tổ 23 P. yên hòa, Q. Cầu Giấy, HN 7                          12.604.640                            
28149 0106622868 Công ty TNHH TPT Thương mại và dịch vụ Số 7 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          12.603.006                            
28150 0108254899 Công ty TNHH MOZAX Việt Nam Số 18 dãy 16-B6 Làng Việt kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.601.600                            
28151 0106613711 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Thiên Vân Số 313 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 2                          12.600.400                            
28152 001184054234 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP OLYMPIA 2 Ô số 10, lô A22-NV10, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          12.600.150                            
28153 8473983311 Cơ sở Giáo dục Mầm non Tư thục Hướng Dương C12TT13 KĐT Văn Quán, - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          12.600.000                            
28154 0105906634 NNN- CTY TNHH MTV SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠT THÔN VỆ LINH, XÃ PHÙ LINH, SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          12.600.000                            
28155 0106211554 Công ty CP phát triển giáo dục Tất Thành Số 32, Ngõ 3, Thôn Đông, Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.599.782                            
28156 0105684692 CTy TNHH In và Quảng Cáo Vạn Xuân Số nhà 50, ngách 1295/11 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          12.599.745                            
28157 0107643010 Cty TNHH TM VT & xây lắp Thành Thắng Đội 2 thôn Đại Lan Duyên Hà Thanh Trì HN 982581135 1                          12.599.728                            
28158 0101540925 CTy TNHH Xây Dựng Số 2 P 710 CTI  -1B tháp a khu đô thị vĩnh hoàng , p. Vĩnh hưng , Q. Hoàng Mai , TP HN 4                          12.599.337                            
28159 0109394440 Cty TNHH công nghệ QBLENDS Việt Nam SỐ 3 NGÕ 36 THÔN SIÊU QUẦN, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4                          12.598.610                            
28160 0105190566 Công ty TNHH Nhựa Công nghiệp Mai Huy Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          12.598.484                            
28161 0108450195 CTy TNHH DV & Xây Dựng Nguyên Phát Số nhà 62 Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.595.271                            
28162 0109659961 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHÁT Số 2A Ngõ 364 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.595.200                            
28163 0500581987 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Huy Cường Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội 1                          12.593.172                            
28164 0106171252 Công ty Cổ phần du lịch dịch vụ Hòa bình Số 4/27 ngõ 146 đường Tân triều, Thanh triều, Thanh trì, Hà nội 8                          12.592.392                            
28165 0105294251 Cty CP thương mại dịch vụ Logos Việt số 460 trần quý cáp, phường văn miếu, đống đa, hà nội 1                          12.591.081                            
28166 0107725915 Công ty TNHH cơ điện Dgreen số 22, ngõ 426, đường ngọc hồi, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, thành phố hà nội 938040509 2466622448 8                          12.589.727                            
28167 0107849371 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ MVA Số 57/79 phố Thái Thịnh phường Thịnh Quang - Đống Đa - HN 1                          12.588.800                            
28168 0108488784 CÔNG TY TNHH GSPORTS Số 396, đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.587.840                            
28169 0109746935 CÔNG TY CỔ PHẦN MYCELEB.VN Tầng 2, tòa 17T4 Hapulico Complex, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.587.591                            
28170 0108047557 Công ty TNHH Công nghệ Vietblue Số 8 nghách 48 ngõ 145, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          12.584.838                            
28171 0107489295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TLC Số 278 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          12.584.644                            
28172 0106328305 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Viko Smile Việt Tầng 1,2,3 C12-TT3, Ngõ 176 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.584.069                            
28173 0101428578 CTy CP Hoàng Liên Phòng 602 toà CT13A KCC Nam Thăng Long Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, hà Nội 8                          12.583.255                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

28174 0108689025 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ  Kỹ thuật cao VTH Việt Nam Số 1, ngách 76/106 Khu tập thể Sở Giáo Dục, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. 3                          12.583.012                            
28175 0109481781 Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ kế toán HD Số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,  Hà Nội 1                          12.580.732                            
28176 2500244255 Cty CP ĐT TM Đại Việt Tầng KT tòa nhà 109 The Legend Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.580.370                            
28177 0106697503 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Nam Sông Hồng Tầng 2, số 37, Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.578.687                            
28178 0106535855 Công ty TNHH SNB Việt Nam Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          12.578.560                            
28179 0104963118 Cty TNHH Phát Triển Công Nghệ POLYME Hoàng Linh Số nhà 21, Tổ 20, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 4                          12.577.073                            
28180 0109968494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANALAC VIỆT NAM Y01-L22 Shopvilla An Phú, Khu ĐTM Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.576.000                            
28181 0105000825 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH Số 21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.576.000                            
28182 0109410389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S.H.I VIỆT NAM SỐ NHÀ 17, NGÕ 328 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.576.000                            
28183 0109593157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂM AN Số 3 ngách 28 ngõ 2 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.576.000                            
28184 0104977706 Công ty CP TNT Việt Nam số 99 đường Nhật Chiêu, P. Nhật Tân, Q, Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.574.289                            
28185 001186021406 Trường mầm non Ánh Sao Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 1                          12.572.430                            
28186 0109630641 CÔNG TY TNHH EME VIET NAM Tầng 4, số nhà 11B, ngõ 1 đường Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.571.470                            
28187 0108589126 Người NN - Công ty TNHH World pece Group Vina tầng 6, tòa nhà VMT, số 1, ngõ 82 Phó Duy Tân, P Dịch vọng hậu, cg, hn 9                          12.569.303                            
28188 0106932002 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Triệu Phúc Số 7 ngách 93/92 Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hn 4                          12.567.163                            
28189 0107900726 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BOOKCAR VIỆT NAM số 26, ngõ 6, đường hữu lê, xã hữu hoà, huyện thanh trì, hà nội  973216040 7                          12.566.962                            
28190 0107447496 Người NN - Trường Đại học Việt Nhật Phòng 608, Nhà C trường đại học Viêt Nhật,đường lưu hữu phước phường mỹ đình 1,nam từ liêm,HN 4                          12.565.326                            
28191 0110097876 CÔNG TY LUẬT TNHH LHA & PARTNERS Số 35, ngách 111/1 đường Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          12.564.530                            
28192 0109383103 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN PHÚC HƯNG Số 14 ngách 110/15 đội 12 xóm Trại, thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.562.477                            
28193 0101547663 Cty TNHH Đầu tư & PTCN Đức Anh Số 51 ngõ 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.561.844                            
28194 0108217287 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Khang Số 10A, ngõ 1295/2, đường Giải Phóng - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          12.561.624                            
28195 0105257524 CÔNG TY CỔ PHẦN FISINI 26 PHỐ MỄ TRÌ HẠ, Q.NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI 1                          12.561.377                            
28196 0500567703 Cty Cổ Phần Minh Tâm Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 7                          12.561.049                            
28197 0105832189 Công Ty Cổ Phần Song Thanh Tầng 2, nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN 1                          12.560.000                            
28198 0108749228 Công ty cổ phần xây dựng Tân Trường Minh Số nhà 34, ngõ 902 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982630372 1                          12.558.252                            
28199 0109347306 Công ty TNHH Dịch Vụ STEEL VINA Số nhà 2, ngách 48/12, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          12.558.169                            
28200 0106833932 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tân Trường Hưng số 6, ngách 6/203, tổ dân phố Miêu Nha 2, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.557.199                            
28201 0106982807 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUBROS QUỐC TẾ Tầng 2, SỐ 82, PHỐ THỢ NHUỘM, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, HK, HN (0988555214) 4                          12.556.427                            
28202 0108589239 Công ty TNHH Dịch Vụ và Du Lịch Phúc Nguyên HH03, đường Bùi Thiện Ngộ, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.556.415                            
28203 0108274983 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ZIN VÀ CỘNG SỰ Tòa M5 số 91 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội 2                          12.555.039                            
28204 0108686994 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thắng Trường SỐ 2, HẺM 33/34/7 ĐƯỜNG NGHĨA LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 8                          12.554.244                            
28205 0108559555 Công ty TNHH kỹ thuật bảo vệ môi trường Green Land Số 30, ngõ 23, Đỗ Quang, Trung Hòa, CG, HN 8                          12.554.244                            
28206 0107763558 CÔNG TY TNHH MIỀN ĐẤT ĐIỆN ẢNH Nhà 3744, khu văn phòng, Tòa nhà h VP6, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7                          12.554.128                            
28207 0108205475 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hợp Lực Chân cầu vượt An Khánh, Khu đất dịch vụ Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          12.553.859                            
28208 0107665261 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Thái Bình P909 CT1B thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.553.692                            
28209 0108824820 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ VMC VIỆT NAM Số 1 , ngách 178/45 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          12.553.024                            
28210 0105407427 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng SAGITTA Số 8 dãy B ngõ 357 Tam Trinh, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          12.552.639                            
28211 0110186244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THƯƠNG MẠI NGỌC HỒI Số 79A Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.552.435                            
28212 0108301002 Công ty CP  Công Nghệ Cơ Khí HINODE LIGHT Cụm 2, Đập Tràn, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          12.552.384                            
28213 0104304443 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hải Minh Số 20 Hẻm 66 Ngách 110 Ngõ 99 Định Công Hạ, P DDingj Công, Q Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.550.747                            
28214 0103045002 Cty CP đầu tư và TV KĐ chất lượng - NBA Số 147 Hoàng Tăng Bí, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, hà Nội 2                          12.549.612                            
28215 0109162545 Cty TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN TIẾN Phòng 1, dãy C11, khu tập thể Nhà máy Pin Văn Điển, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 8                          12.548.769                            
28216 0101189425 CÔNG TY TNHH MINH CHI P103, nhà D6B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1                          12.547.600                            
28217 0108952043 CÔNG TY TNHH FREDDA Chung cư ngõ 130 Đốc Ngữ , Ba Đình, Hà Nội 2                          12.544.153                            
28218 0108690172 Công ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo 24h Số 1A LK3D KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.544.000                            
28219 0109268950 Công ty TNHH Shouse Việt Nam Số 10, ngõ 32, phố Hoàng Như Tiếp, tổ 28, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          12.544.000                            
28220 0107898682 Văn phòng Đại Diện Jack Sewing Machine Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Số N05.4, khu tái định cư Thạch Bàn , phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 1                          12.544.000                            
28221 0106869262 Công ty TNHH công nghệ Malita Việt Nam Lô 660, KCN Quang Minh, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          12.543.808                            
28222 0110008844 CÔNG TY TNHH SANMATSU VIỆT NAM L4-03A, tầng 4, tòa TNL Plaza GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.543.460                            
28223 0109866862 Công Ty TNHH Xây Dựng Dương Châu HS Thôn Miêng Hạ, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 2                          12.543.232                            
28224 0109366958 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Thương mại Tuấn Thành Số 52 Ngõ 6 Đông ngạc, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.541.288                            
28225 0110078457 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Hải Hà Chung cư sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.540.595                            
28226 0109348596 Công ty TNHH đầu tư Hoa Ban Trắng SỐ 59 NGHI TÀM, PHƯỜNG YÊN PHỤ, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 7                          12.537.908                            
28227 0109351084 Cty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Nam SỐ 152 THỤY KHUÊ, PHƯỜNG THỤY KHUÊ, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 7                          12.537.908                            
28228 0109348589 Công ty TNHH Hải Phong Hà Nội Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 7                          12.537.908                            
28229 0106674312 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển MPS Việt Nam 354 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 7                          12.537.908                            
28230 0107824673 CÔNG TY TNHH HELENA BUI Tầng 3 số 4 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          12.537.908                            
28231 0107976669 CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ NOSAN Số 6, ngõ 38 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.537.908                            
28232 0108678721 Công ty CP MONPLUS Việt Nam Số 9 ngõ 205/189 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 7                          12.537.908                            
28233 0107013241 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Andy & Partners Phòng 03-05 tầng 3, tòa nhà Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.537.908                            
28234 0108051257 Công ty TNHH MARSCOM Việt Nam Số 7, Ngách 29, Ngõ 234, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          12.535.160                            
28235 0108516897 Công ty TNHH Công nghệ DHTM Toàn cầu Số 05 dãy 16B1 Khu đô thị Mỗ lao, phường Nguyễn Văn lộc, phường Mộ Lao, hà Đông, hà Nội 1                          12.534.144                            
28236 1000980576 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Kiểm Định Xây Dựng Sandwall Đội 5, Xóm Bến, Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2                          12.533.813                            
28237 0107449327 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và thương mại Thăng long thôn Nội- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 2                          12.532.910                            
28238 0310874946-001 CN Cty CP GIám định Eurocontrol 564 bạch đằng, hoàn kiếm, hà nội 2                          12.532.910                            
28239 0108883015 Người nước ngoài - Công ty TNHH K-ASSET Tầng 2, tòa nhà Sudico - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 9                          12.532.689                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

28240 Lớp mầm non tư thục Hà Anh Số 38 ngách 29/78 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 8                          12.531.925                            
28241 0101606894 CTy CP ĐT XD TM & Địa Chính Đất Việt Tầng 3, Số 88, Tô Vĩnh Diễn, KHương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.531.628                            
28242 0107819867 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÀ MINH ANH Số nhà 28 Ngõ 1 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          12.531.501                            
28243 0107290911 CTy TNHH In & Quảng Cáo Panda Số 167 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.531.501                            
28244 0109054204 Công ty TNHH Thiết bị Xe - Máy công trình Hoà Lạc Thôn 9-Thạch Hoà-Thạch Thất-Hà Nội 4                          12.531.501                            
28245 0110080551 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Giang Khánh Số 11 ngõ 89 tuyến 1 khu 3, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          12.530.728                            
28246 0106385159 CÔNG TY TNHH Z PRODUCTION VP tầng 2, tòa nhà Kim Khí Thăng Long số 01 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          12.530.728                            
28247 0103010708 Cty CP GP công nghệ Ipharm Số 49A ngõ Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 4                          12.530.728                            
28248 0107328379 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ & thương mại Quốc tế Mitsuli Số 4, tổ 36A Xuân Khanh, TX Sơn Tây 4                          12.530.728                            
28249 0109304704 Công ty TNHH Thương mại tin học Khánh Hưng Số 8 Hẻm 20/1/53 Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.530.554                            
28250 0108492727 Cty TNHH Công Nghệ y tế HDT LÔ 31 TT3 KĐT TP GIAO LƯU, PHẠM VĂN ĐỒNG, HÀ NỘI, PHƯỜNG CỔ NHUẾ 1, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          12.529.923                            
28251 0109203706 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM Số nhà 8 Ngõ 25 Đường Cổng Vườn, Thôn Hạ Trì, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng 3                          12.529.038                            
28252 0109055494 Công ty TNHH kinh doanh vận tải Quang Minh Đồi 3, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          12.526.285                            
28253 0106772768 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TH372 Lô DV8 , Khu đất dịch vụ D Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          12.525.497                            
28254 0106209788 CÔNG TY CP HAKI VIỆT NAM Haki gardens, Phố Mậu Tài, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6                          12.525.318                            
28255 0109884558 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Kim Lộc Phát Thôn Vĩnh Ninh, - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội. 8                          12.524.521                            
28256 0101537305 CTy TNHH TM & DV Vận Tải Quốc Khánh 376 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          12.522.670                            
28257 0109317950 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đặng Xuân 105 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 8                          12.521.813                            
28258 0108793072 Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng ADI Số 2 , Ngõ 70 đường Phúc Diễn , Phường Phúc Diễn , Quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội 4                          12.520.368                            
28259 0107818599 CTy TNHH TM Và DV Thái Hà Phú Sảnh B Chung cư Đồng Phát, khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          12.519.710                            
28260 0109764571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÀ Số 6 ngõ 29, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 4                          12.518.804                            
28261 001185000672 NHÓM MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP HOA MẶT TRỜI Số 90 Ngách 8/11/36 tổ 1 Phường Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          12.518.392                            
28262 0103475372 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thanh Phú Tòa nhà Thái Hà - Constrexim - Thành Phố Giao Lưu - Số 43 Phạm Văn Đồng - Hà Nội. 2                          12.517.125                            
28263 0107683126 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Nhật Linh Tầng 2, Số 26 ngõ 7 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà nội 3                          12.514.337                            
28264 0108199422 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TLQ Việt nam Căn hộ TT3, Ô 40, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          12.514.337                            
28265 0107253740 Cty CP TM & ĐT Thịnh Vượng VN P1206, tòa B, Chung cư số 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3                          12.514.337                            
28266 0108317147 CTy CP Golden Careers Việt Nam Số 10 ngõ 1 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          12.514.337                            
28267 0105937819 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Xi Măng Thiên Việt Số 91, đường Tôn Đức Thắng, đường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 3                          12.514.337                            
28268 0107767471 Cty CP R & D Constech Việt Nam P2107, tòa nhà 27 tầng, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội,VN 3                          12.513.531                            
28269 0101609292 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Thống Nhất số 23, ngõ 155 đường Nguyễn Khang,Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          12.512.000                            
28270 0104778098 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ thương mại Bảo Sơn Số 45C, ngõ 83 đường Phúc Lợi, Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.511.373                            
28271 0108845161 Công ty Cổ phần Lộc Linh Nguyên Số 8 ngách 150 ngõ 1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          12.509.674                            
28272 0108136165 Cty TNHH Dịch vụ và tư vấn Luật Vĩnh Xuân Số 622 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          12.509.052                            
28273 0110126573 Công ty cổ phần via media Tầng 4, số 210 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 1                          12.508.800                            
28274 0108059672 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMART HOME CENTER Ô đất số 48, Lô 1-1, Khu tái định cư 3,6 ha, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 5                          12.506.468                            
28275 0104038022 Cty CP bê tông Việt Hoàng Số nhà 143-Dẫy E5-TT Z153 - Tổ 41 Thị Trấn  Đông Anh, Hà Nội 1                          12.506.082                            
28276 0110100328 Công ty TNHH Truyền thông du lịch Vạn An Số 1 Ngõ 3 Đường Mỹ Ả, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, HN 2                          12.505.600                            
28277 0105970781 Cty TNHH Kỹ thuật  CN & TM Lan Phương số 60 ngõ 155 Trường Chinh- Thanh Xuân - HN 4                          12.505.491                            
28278 0109820547 Công ty cổ phần Sơn Bibione Việt Nam KM15+500, Quốc lộ 3, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.505.236                            
28279 0106139611 Cty TNHH Đầu Tư TM Tổng Hợp Quốc Thái Thôn Vẫn Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.0919642586 1                          12.504.919                            
28280 0109903761 CTY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TÍN PHÁT Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 2                          12.504.526                            
28281 0500567284 Công ty TNHH cơ khí Thiên Phú Thôn Rùa Hạ -Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 1                          12.504.320                            
28282 0108621965 CÔNG TY TNHH CND PHARM VIỆT NAM Tầng 23, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.503.340                            
28283 0109169011 Cty CP BĐS Thành phố xanh Tầng 1+2 tòa A2, Khu nhà ở cho cán bộ liên cơ quan huyện Thanh trì, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0915343103 4                          12.503.091                            
28284 0106455409 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Thiên Lý Nghĩa vũ, Dục Tú, Đông Anh,  Hà Nội 4                          12.501.718                            
28285 0106188658 Công ty TNHH tư vấn, kế toán, thuế Việt Nam Tầng 2( Tầng lửng) , toà nhà Sông Đà ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          12.498.371                            
28286 0105819879 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM CD 428 Xã Đàn - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội 4                          12.496.393                            
28287 0107486671 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Atlantic Việt Nam T1-LK1 KĐT Kim Văn -Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai 2                          12.495.173                            
28288 0107728955 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VINTECH Số 25B, ngõ 201 Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 4                          12.493.518                            
28289 0106654933 CÔNG TY TNHH KOSCA DEVELOPMENT VIỆT NAM Tầng 2, số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam. 6                          12.492.531                            
28290 0105800571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ BIZHOUSE VIỆT NAM Phòng .307 - 142 Lê Duẩn -Khâm Thiên  - Đống Đa - Hà Nội 8                          12.492.077                            
28291 0108968727 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP TQT Số nhà 20, hẻm 324/51/7 Đường Phương Canh – TDP số 6 Hòe Thị , Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.491.898                            
28292 0100111909 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN THỂ THAO VÀ DU LỊCH 7 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.490.199                            
28293 0108753898 Công ty TNHH thương mại SL Tech Số 789 Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          12.490.034                            
28294 0104539808 Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hải SN 19, Ngõ 28, Đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, HN 2                          12.489.706                            
28295 0109195678 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Duy Tiến Phát Số 275 đường vành đai, Tổ DP An Đào, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 8                          12.489.497                            
28296 0107312989 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 9, tổ 10, ngõ 1 Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông 2                          12.486.561                            
28297 0110184575 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MT SHOUNAN Tầng 6, Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          12.486.400                            
28298 0109234736 CÔNG TY TNHH LUẬT AMS Số 26 Ngõ 221 Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          12.486.219                            
28299 0107397118 Công ty Cổ phần Huyền Chi Ngọc Số 5, ngách 35, ngõ 214 Nguyễn Xiển,  Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.485.750                            
28300 0105294163 Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Hải Việt lô số 1, cụm CN chùa Tổng- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                          12.484.093                            
28301 0101536252 CTy CP SX & XNK Phú Thịnh Số nhà 14 - B2+3 Đầm Trấu - tổ 74 phường Bạch Đằng - HBT- Hà Nội 1                          12.481.701                            
28302 0109393616 CÔNG TY TNHH XNK HC VIỆT NAM Căn hộ 04 – Nhà N9 – TTQĐ Công ty 49 BTL – Công Binh, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.480.433                            
28303 0108486755 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG Tầng 3, tòa nhà Savina, số 1 Đinh Lễ - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          12.480.313                            
28304 0109675931 CÔNG TY TNHH AZUKI INTERNATIONAL Số 15 ngõ 282 Lạc Long Quân, Phường Bưởi Quận Tây Hồ - Hà Nội 2                          12.480.000                            
28305 0104625905 Cty CP Thiết kế & ĐT XD Hùng Vương Số nhà 21 ngõ 71 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 1                          12.480.000                            
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28306 0109983936 CÔNG TY CỔ PHẦN RIKAI MIND Tầng 4, tòa nhà Central Field, số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.480.000                            
28307 0108744815 Công ty TNHH xây dựng và kiến trúc Morning Star Văn phòng số 702, tầng 7, tòa nhà D'office, tổ 28 Thành Thái, DVH, CG, HN 1                          12.480.000                            
28308 0108798602 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Á ĐÔNG 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.480.000                            
28309 0107637112 CTy TNHH Công Nghệ Xanh Hoàng Yến Số 104 Phố Mai Động, Phường Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.480.000                            
28310 0108739445 CTy CP Đầu tư và giao nhận Thái Hà Ngõ 5 Cầu Vượt, Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. 1                          12.480.000                            
28311 0106976112 Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật An Phát. 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.480.000                            
28312 0107622116-003 Chi nhánh Hoà Lạc - Công ty CP công nghiệp Oval Việt Nam Thôn 7 - xã Phú Cát - Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội 1                          12.480.000                            
28313 0107409187 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu HTD Việt Nam Số 6 hẻm 397/2/5 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.480.000                            
28314 0107004543 CÔNG TY TNHH HANQUOCTOURCOM VIỆT NAM SỐ NHÀ 12 X5, PHỐ DƯƠNG KHUÊ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.480.000                            
28315 0107729701 Văn Phòng Đại Diện Geo Technology Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội p1805 thoa nhà the gader đường mễ trì mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.480.000                            
28316 0110230398 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANG ĐIỆN ICAN Gian hàng P1.TM.12, Tòa 3A+3B, Dự án tổ hợp Mỹ Đình Pearl, Khu X3, Khu CV4.3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.480.000                            
28317 0106839765 Cty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thiên Thụy Số 130, phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.480.000                            
28318 0106364208 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công nghệ và truyền thông Trường Giang SỐ 10A, PHỐ KHÚC HẠO, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          12.480.000                            
28319 0109349790 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Tây Á Tầng 3 số 22 Ngũ Xã, - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          12.480.000                            
28320 0108975812 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN BESTVIET Tầng 5, P.506 tòa nhà CT1-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.480.000                            
28321 0109776753 Công ty TNHH ANPHARMCO Số nhà 24 Liền kề 8, khu đô thị Tổng cục V, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          12.480.000                            
28322 0108054184 Cty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Kim Việt C1 Ngõ 81 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          12.478.336                            
28323 0108917200 Công ty cổ phần Khánh Giang Hân Số 238 ngõ 63 đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm HN 0912445393 3                          12.476.749                            
28324 0108151290 CÔNG TY TNHH ITC GLOBAL Tầng 3, số 61 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.476.247                            
28325 0108295285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NƯỚC UỐNG SEN VIỆT Số nhà C11 ngõ 131, phố Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.475.883                            
28326 0109159768 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử E-market Việt Nam Số 36, Ngõ 1022 Đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.473.600                            
28327 0106610037 Công ty CP Phát Triển KT An Phát Số nhà 29 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.473.213                            
28328 0108633336 Công ty TNHH thi công xây dựng Thành Vinh Số nhà 23 Khu chợ Kim Nỗ, Đường Đồng Quan - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          12.472.126                            
28329 0106367801 Cty CP Đầu tư Vạn Khang Phát BT6 C11 Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch 2                          12.470.857                            
28330 0106103710 CÔNG TY CP NETART P409 số 88 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, HN 4                          12.470.123                            
28331 0107762850 Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Giang Sơn Số 445 Đ.Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 2                          12.469.204                            
28332 0107771615 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Phòng 904, trường bồi dưỡng cán bộ giao dục Hà Nội, 36 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.468.672                            
28333 0109568979 Công Ty Tnhh Agro Technology P901, Tầng 9, Tòa Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.468.608                            
28334 0109758320 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG GIA TÀI Số 15 ngách 86/2 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.468.208                            
28335 0110270792 Công ty TNHH ODIGITAL Việt Nam 491A Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          12.467.241                            
28336 Lớp  MN Tư Thục Ngôi Nhà Gấu Trúc Tầng 1 nhà A2 chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh- Tương Mai- Hà Nội 1                          12.463.616                            
28337 0108949523 Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Hana Số 25, lô 1B đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          12.463.360                            
28338 0500452540 Công ty CP sản xuất & dịch vụ Tân Thịnh 148 Trần Phú- Hà Đông- Hà Nội 1                          12.460.758                            
28339 0107815012 Công ty Cổ phần xây dựng thương mại An Phùng ầng 2, 38 Le Parc, Gamuda city, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          12.460.673                            
28340 0109605356 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PK P604- CT1, tòa nhà Ban cơ yếu Chính Phủ, đường Khuất duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 3                          12.460.500                            
28341 0103957513 Cty CP Đá Lai Châu Số 52, ngõ 238  Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          12.460.002                            
28342 0107443893 Công ty TNHH công nghệ hóa sinh BM Liền kề B32- 05, Khu đô thị Cienco 5, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          12.457.505                            
28343 0102297896 Công ty CP phát triển thiên nhiên xanh Số 15-Ngõ 147 phường Đội Cấn - quận Ba Đình- HN. 2                          12.456.872                            
28344 0106144019 Công ty CP tư vấn ABB Việt Nam Tầng 17 Prime Center, số 53 Quang Trung, Nguyễn Du, HBT, HN 1                          12.455.548                            
28345 0106075735 CTy TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung Số 8 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          12.453.632                            
28346 0107291175 Cty TNHH TM & PT ý tưởng CN Tech ID Phòng 315 - A4 Phường Quỳnh mai, QUận hai Bà Trưng, hà Nội 4                          12.453.593                            
28347 0104606437 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và vệ sỹ Thăng Long số 11 ngõ 107 đường Trần Duy Hưng - phường trung hoà - Cầu giấy - Hà nội 1                          12.450.507                            
28348 0109554101 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Bảo Huy P3203 S1 Gold Mark City 136 Hồ Tùng Mậu,Phú Diễn,Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                          12.449.006                            
28349 0108459864 CÔNG TY TNHH HOMETALK VIỆT NAM Số 158, ngõ 200B Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 6                          12.446.590                            
28350 0101733980 CTy TNHH XNK Trường Thanh Số 85 Ngõ 144 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.446.264                            
28351 0104115291 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Minh Số 28 Trần Hữu Dực, Mỹ ĐÌnh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (0989821009 Hạnh) 5                          12.445.868                            
28352 0109291886 CÔNG TY TNHH HANOCHAN Tháp C số 219 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.444.612                            
28353 0105848453 Công ty TNHH phát triển thương mại T&T Việt Nam số 12 ngõ 134 đường cầu diễn, phường Minh Khai,bắc từ liêm 5                          12.444.223                            
28354 0104901658 Cty CP ĐT Xây lắp AC P2202-Nhà CT4C-KĐT Xa La, Hà Đông, HN 1                          12.439.443                            
28355 0107345141 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐÀO NGUYÊN P922, HH03A, B1.3(khu 3 tòa), KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 4                          12.437.002                            
28356 0107812075 Cty TNHH Kiến Tạo Không Gian Việt Số 27 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          12.434.711                            
28357 0108736740 CÔNG TY TNHH NAGO KOREA Căn số 2105A, tòa W1 Vinhomes West Point, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          12.433.883                            
28358 0107637137 Công ty TNHH Y Dược Tâm Hằng Số 04, lô 06 Khu nhà ở Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.431.677                            
28359 0105212065 Công ty CP Sơn Jonstone Việt Nam SN 5, Liền kề 30 Khu Đô thị Vân Canh Hud - Hoài Đức, Hà Nội 3                          12.431.139                            
28360 0108474848 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Wooden Pro Thôn Nội - Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội (0985025267) 2                          12.430.982                            
28361 0108963165 CÔNG TY TNHH F ONE F&B VINA Số 6 Tông Đản, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          12.430.343                            
28362 0108349477 CÔNG TY CP NỘI THẤT MOKKO VIỆT NAM Xóm 2, làng Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam( a Thắng 0979959686) 2                          12.427.369                            
28363 0109573256 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT HOUSE Số 44 Ngõ Đồng, Xóm Đình Phú, Thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          12.423.472                            
28364 0109682505 CÔNG TY TNHH CLICK VINA W1 - 1510, Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.422.040                            
28365 0104950486 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN LIÊN SỐ 39, NGÕ 121 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          12.421.777                            
28366 0108768767 Cty CP SXTM và dịch vụ CTC Số 41 ngõ 686 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0941846336 7                          12.421.081                            
28367 0108480295 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONS BUSINESS GROUP A68 TT8 Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          12.420.856                            
28368 0103984556 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG HÀ NỘI ETC Nhà Liền Kề AS 38 Khu đô thị FLC Garden City, Phường đại mỗ, Nam Từ Liêm, HN 2                          12.420.841                            
28369 0103162820 Công ty TNHH kiến trúc Mở Thửa CUTM02-09, Dự án làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          12.420.070                            
28370 0110063796 Công ty TNHH đồ chơi trẻ em HC V8 chung cư The Vesta Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          12.418.554                            
28371 0105901139 Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Nguyễn Khoa Số 19 Ngõ 468 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.418.302                            
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28372 0108275384 Công ty TNHH thương mại và xây lắp Gia Phát Số 21, lô 4 khu nhà ở cán bộ báo nhân dân và vptw Đảng, đường trịnh văn bô, p. Xuân phương. Q. Nam từ Liêm, hà nội 2                          12.416.898                            
28373 0102647660 Cty CP SX & TM Văn Minh Số 132 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          12.416.000                            
28374 0109706587 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG, HƯỚNG NGHIỆP HẠT GIỐNG Dãy M, tổ 9 - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          12.416.000                            
28375 0106156889 Công ty CP thương mại Thái Gia Việt Số 29, ngõ 61/2 Lạc Trung, Hai Bà Trung, Hà nội,VN 1                          12.416.000                            
28376 0110074491 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ KHÍ THÀNH PHÁT Số nhà 26 Khu trung tâm, Thôn Thiên Đông - Xã Mỹ Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          12.416.000                            
28377 0108457465 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển công nghệ Sao Bắc Số 80 Trần Thái Tông, P. Dịch vọng hậu, CG, HN 1                          12.415.273                            
28378 0106785333 CTy CP Công Nghệ CAMERA Việt Nam Phòng 208 CT2C1 Chung cư VOV Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.414.732                            
28379 0108036989 CTy TNHH Kỹ Thuật Điều Khiển HT Việt Nam Số 07 ngách 1 ngõ 356 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          12.414.472                            
28380 0107069131 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tam Gia Phát Số 3, ngõ 13 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          12.410.258                            
28381 0105892999 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tacoo Việt Nam Xí nghiệp Bắc Hà, Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          12.409.600                            
28382 0106751415 Cty TNHH TM & DV Vận tải Tâm Bình Thửa số 10 lô 4 khu 4.1 CC tuyến láng hạ ;thanh xuân 1                          12.409.355                            
28383 0105351118 Công ty Luật TNHH Trường Phát Số 8A, Ngách 49, Ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          12.409.339                            
28384 0105937456 Công ty TNHH Tây An Hà Nội Số nhà 366, đường Ngô Quyền,phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.408.000                            
28385 0105990900 Công ty TNHH SX và TM Phúc quang minh tầng 2 số 1 CN6 cụm công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai, Nam Từ Liêm HN 2                          12.407.069                            
28386 0107475535 Công ty trách nhiệm hữu hạn Led Lê Duy Thành Số 164 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0915138552 4                          12.406.767                            
28387 Mầm non Tư thục Hoa Hướng Dương Số 6, Ngách 7/53 TDP Yên Nội 3, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.406.679                            
28388 0105672016 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Marecorp Việt Nam Số 6, ngõ 12, phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8                          12.404.918                            
28389 0103959623 Cty CP Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt Nam Số nhà 54 Đồng Bông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,  Hà Nội. 3                          12.404.367                            
28390 0108136662 CTy CP Thiết Bị May Đồng Phương Dịch vụ 05 liền kề 169 khu đất dịch vụ Đìa Lão, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          12.403.494                            
28391 0106511734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT TTC Số 62 ngõ Xuân Thọ thôn 3 xã Đông Mỹ, Thanh Trì, HN 0922046146  923046146 7                          12.403.410                            
28392 0107543295 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kiến Trúc Hoàng Huy 335 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 4                          12.401.935                            
28393 0106218976 Công ty TNHH Minh Ngọc Sáng Thôn Phú Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 4                          12.401.882                            
28394 0101515735 Cty CP TM & SX nội thất Huy Gia Khánh Số 203 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, HBT, HN 4                          12.401.855                            
28395 0101602811 Công Ty TNHH Quảng cáo Thuận Phát Số 301 Phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm 6                          12.401.378                            
28396 0110026000 Công ty TNHH May xuất khẩu M&Q Vina Số 9, Ngõ 73, phố Hoa Lâm, đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          12.399.809                            
28397 0106128881 Cty CP Thương Mại & Giáo Dục Nhật Hàn Số 26 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          12.399.771                            
28398 0106048932 CTy CP MIMAX Tầng 6, tòa nhà CIC Tower, số 2, Ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.398.526                            
28399 0106835351 Công ty cổ phần vận tải và thương mại Duy Anh Số 111, tổ 3, thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 8                          12.398.041                            
28400 0107463924 Công ty TNHH sơn tĩnh điện Tiến Phát Tổ dân phố Hoàng Hanh, đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          12.397.748                            
28401 0102751911 Cty Cp Bảo chính Hà Nội Số 3 ngõ 47 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          12.396.063                            
28402 0109874493 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK OVVA Số 15, ngõ 11, Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 5                          12.395.473                            
28403 0109539978 CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ DỊCH VỤ AUDIENCEGAIN Chung cư VNT, Số 19 Nguyễn Trãi - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 8                          12.394.577                            
28404 0110105799 Công ty Cổ phần Thương mại và cung ứng nhân lực uy tín Việt Nam Số 8, ngách 18 ngõ 130 đường Tựu Liệt, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 8                          12.394.577                            
28405 0109411223 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM Cụm công nghiệp An Thượng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          12.393.600                            
28406 5800234888-007 CN CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU TẠI HÀ NỘI số 10 ngách 14 ngõ 17 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          12.392.308                            
28407 0109243353 CTY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SAO PHƯƠNG ĐÔNG 290 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          12.389.632                            
28408 0110238679 CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX Số 5 ngõ 70 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.389.500                            
28409 0106791305 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng SHA Số nhà V6C - 22 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.389.425                            
28410 0108156002 Công ty CP sản xuất và bảo dưỡng thiết bị Hàng Không Tầng 12A tòa Center Building thuộc dự án Hapulico Complex tại số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.385.471                            
28411 0109099558 CÔNG TY TNHH RIN LOGISTICS Số 16 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 0974657647 1                          12.384.263                            
28412 0105895647 Cty TNHH Xây Dựng Lâm An P706 - 162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          12.384.181                            
28413 0109641241 Công ty TNHH Việt Capital Phòng 806, Tòa CT4A, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.384.000                            
28414 0106903749 Công ty TNHH khoáng sản VINASTAR NO10E-LK20 Khu Đất Dịch Vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          12.384.000                            
28415 0108970966 Công ty TNHH nội thất HMK Tòa S203 KĐT Vinhomes Oecan Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, HN 1                          12.384.000                            
28416 0105283235 Cty CP ĐTPT hạ tầng & KT MT Nucetech P905, tầng 9, nhà thí nghiệm, số 55 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, HN 8                          12.382.087                            
28417 0106629711 Công ty TNHH phát triển kiến trúc Việt Nam Số 1C, Tổ 19, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 8                          12.382.087                            
28418 0104317139 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI số 124 dốc Vĩnh Tuy HBT HN (Đơn vị ở trong  CTy CPĐT XL&KD thiết bị HN) 4                          12.382.084                            
28419 0104918274 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP  K18 Phòng 1507, tòa 21T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.381.058                            
28420 0107745534 Công ty CP thung lũng dược phẩm xanh Viêt Nam Số 51 ngõ 34/156 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, HBT, HN, VN 1                          12.380.416                            
28421 0106895819 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIẾN PHÁT Số 25, hẻm 195/58/62, đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.373.698                            
28422 0106199272 Cty CP phát triển nhân lực và tư vấn đầu tư HTC Ô số D38, Khu D, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 3ha, TDP số 1, Đường Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.373.635                            
28423 0108336862 Công ty CP kỹ thuật nông nghiệp I.FI Số 34, Tổ 28, khu tái định cư X2B, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.372.456                            
28424 0102714500 Công ty CP Kiến trúc và Xây Dựng Sao Việt Số nhà 32, Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 4                          12.371.201                            
28425 0107147710 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC SUNHOMES Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121 - 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà đông, Hà Nội 8                          12.371.162                            
28426 0110062351 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HKT VIỆT NAM Số 1, Ngõ 168 Giáp Bát, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          12.371.162                            
28427 0109106734 Công ty TNHH  đầu tư và sẩn xuất SKF Tech lô A2.4 tt01, khu đô thị thanh hà, cự khê, thanh oai, Thành phố Hà Nội 1                          12.370.240                            
28428 0103993494 Cty CP ĐT & XD Thiên An Số 7 - Ngách 5 - Ngõ 106 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 8                          12.369.594                            
28429 0108132795 Công ty Cổ phần Tân Bình Chi Số 1 ngách 93/39 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 8                          12.369.594                            
28430 0102055375 Công ty Cổ Phần Đồ Uống Hà Nội ADP Số 16, ngõ 23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          12.369.594                            
28431 0109311187 CÔNG TY TNHH MTV TM & DV DATECO SỐ 2A NGÕ 196 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, PHƯỜNG HẠ ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 8                          12.369.594                            
28432 0107512106 Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình Thịnh Vượng D1T2 tòa Victory Thăng Long, KĐT An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 8                          12.369.594                            
28433 0107919163 Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ viễn thông Anh Tiến Phương Quan - Vân Côn - Hoài Đức - Hà Nội 8                          12.369.594                            
28434 0105293258 Cty Luật TNHH Phan Việt Dũng 44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 0912148871 8                          12.369.594                            
28435 0108598681 CÔNG TY TNHH ĐÔNG DU VIỆT - NHẬT Số 72 Ngõ 85 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 8                          12.369.594                            
28436 0107856795 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẮC MÀU Số nhà 48, ngách 241/61, phố Chợ Khâm Thiên ,Phường Phương Liên ,Quận Đống Đa , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 8                          12.369.594                            
28437 0107000387 Công ty Cổ phần VINTHACO Số 3-D2, dự án nhà cầu Diễn, P. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 8                          12.369.594                            
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28438 0109480763 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Địa ốc Trí Tín Số 23 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8                          12.369.153                            
28439 0101582040 Cty TNHH thương mại Tân phú Mỹ Số 250 Lê Trọng Tấn, Khương mai, Thanh xuân, HN 8                          12.368.622                            
28440 0106074675 CÔNG TY TNHHTHƯƠNG MẠI HOÀNG MỸ NAM Phòng số 706, số 20, Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          12.367.416                            
28441 0105892124 Cty CP ĐT In Anh Nam Phòng 703, nhà B9, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          12.367.040                            
28442 0107441053 Công ty CP Đầu Tư Giải pháp Công nghệ xanh GTS BTJ01-L06, đường An Phú, khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 6                          12.365.226                            
28443 0109951966 Công ty TNHH TQM.Group Số nhà 257, Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 4                          12.364.070                            
28444 0106934578 Công ty TNHH Kinh doanh Thực Phẩm Đại Dương Tổ 3, Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 4                          12.364.070                            
28445 0102297159 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC VIỆT phòng 214, tòa nhà F4, Đơn Nguyên 2, số 114 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.362.731                            
28446 0104580845 Công ty Cổ phần thương mại Xây dựng và thiết bị Nam Thanh Số 12, LK 8- KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập , Đan Phượng, Hà Nội 3                          12.360.314                            
28447 0107912873 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MẶT TRỜI Số 54, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.360.072                            
28448 0107817764 Công ty CP dược phẩm & thiết bị y tế quốc tế Nanogermanzo Xóm 4, Thôn Phúc Lâm Trung, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 4                          12.359.476                            
28449 0108599727 Người NN- CÔNG TY TNHH GONGSE BARO SỐ NHÀ 14, 16 NGÁCH 76/2 ĐƯỜNG DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 4                          12.359.340                            
28450 0106906588 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU DNA VIỆT NAM Thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội 8                          12.358.583                            
28451 0104091788 Công ty TNHH TM & Sản Xuất Hùng Ngọc PHòng 616 tòa nHà P1 KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN 1                          12.357.632                            
28452 0105808958 Công ty CP XD SX và TM Nghĩa Dũng xóm Bàng, Yên Nhân, tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (SĐT0947143566) 2                          12.357.493                            
28453 0108593972 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG B14 - Dự Án khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ công cộng, văn phòng nhà ở để bán số 108 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          12.355.300                            
28454 0106574082 CÔNG TY TNHH GOMA VIỆT NAM LK05 khu C37 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN 1                          12.355.200                            
28455 0109001139 Công ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Gia Hùng Số nhà 16, Phố Lạc Nghiệp, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.355.200                            
28456 0104163640 Công Ty TNHH SX & DV TM Thắng Lợi Số 106, Đường Hạ Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng - Hà Nội 2                          12.352.000                            
28457 0109664369 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVT Số 3, ngõ 71, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.352.000                            
28458 0109476816 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Podopharm Số nhà 111, Tổ 24 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          12.352.000                            
28459 0107428278 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUDECO 0906 C2, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.352.000                            
28460 0108676114 Công ty TNHH Anvimed Việt Nam Số 47 LK11B Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          12.351.538                            
28461 0107506705 CÔNG TY CP THĂNG LONG AUDIO số 31 BT4-3 KĐT Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          12.350.484                            
28462 0106667139 Công ty CPĐT và PT BMV Việt Nam Đinh Xuyên - Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà Nội 2                          12.347.629                            
28463 0109842727 Công ty TNHH vật liệu trang trí Sviệt Thôn Miễu II, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 0979009875 1                          12.345.651                            
28464 0107365564 Công ty TNHH Giống rau quả Việt Đường 71 Nội thôn, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 1                          12.345.493                            
28465 0108877702 Công ty TNHH COOK&COOK Việt Nam 317 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm Hà Nội 2                          12.344.448                            
28466 0109262148 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Vin World thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2                          12.343.564                            
28467 0106836355 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Phúc nguyên NTT26, Tổ hợp nhà liền kề TTTM và căn hộ, số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.342.250                            
28468 0500452685 Cty TNHH XNK Phú tuấn Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          12.341.248                            
28469 0109785941 CÔNG TY TNHH TP CLEAN Tầng 6, Toà nhà MD Complex, Số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội 2                          12.339.610                            
28470 0104568340 Công ty TNHH CP Phú Thương Số 41, Ngõ 425 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.339.200                            
28471 0101745150 Cty TNHH giáo dục và công nghệ Việt Nam P1006 - Nhà B11B - KĐT mới Nam Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          12.338.726                            
28472 0109032828 Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thắng Hương Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.338.713                            
28473 0102766971 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Ngọc Linh Tầng 2 tòa nhà JSC34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.338.560                            
28474 0110379528 Công ty Cố Phần Phụ Kiện THN Thôn Cương Ngô- Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 2                          12.336.000                            
28475 0107745541 Công ty CP thương mại & kỹ thuật xây dựng Hùng Phát Khu tái định cư Tứ Hiệp, liền kề 14/10, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 0963953153 1                          12.336.000                            
28476 0109444839 Công ty CP Công Nghiệp In Á Châu 6A Ngõ 93 Ngách 29, Phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          12.335.781                            
28477 0107725104 Công ty cổ phần Thương Mại Điện Tử iNET số 09 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.335.014                            
28478 0102752714 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF Phòng 210, nhà X1, 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.334.592                            
28479 0107878090 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN AMICOACH Tầng 8, Tòa nhà BT Office, số 106 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          12.333.502                            
28480 0109925363 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẰNG BỜM C277 Lacasta, Khu đô thị Văn Phú, đường Văn Khê, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.332.650                            
28481 0105674398 Cty Luật TNHH Kiên và cộng sự Số 1 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn 4                          12.330.057                            
28482 0109271311 Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Bảo Số nhà 27, ngõ 174 đường Tam Trinh , Phường Yên Sở , Quận Hoàng Mai , Hà Nội 2                          12.327.975                            
28483 0106929190 Công ty TNHH Một thành viên B&C Vina Lô 1,2 Khu Autozone Hà Đông , Phường Hà Cầu, hà Đông, Hà Nội 8                          12.327.512                            
28484 0101524754 Người NN - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Á P1110, Tòa nhà TTC, Lô B1A, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          12.327.215                            
28485 0101918974 Công ty CP Quảng Cáo Huyền Nga QL 5 Đặng Xá- Gia Lâm - Hà Nội 1                          12.326.775                            
28486 0104818209 Công ty CP vận tải Đại Nghĩa Xóm Cầu Phao, Thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, H Mỹ Đức, TP Hà Nội 2                          12.326.484                            
28487 0107316687 Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp 3s Số 23, ngõ 188/3 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 2                          12.325.632                            
28488 0109681861 Công Ty Cp Đầu Tư Phượng Hoàng Đỏ Việt Nam Tầng 4, Phòng 401, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 3                          12.325.422                            
28489 0101852794 Công ty CP dịch vụ tài nguyên và môi trường Đông Dương P606, B11C, Nam Trung Yên, Trung Hòa, CG, HN 4                          12.324.989                            
28490 0108734165 Công ty TNHH  Anews Xóm Núi, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội (A tuynh 0966155159; 0964212288) 1                          12.323.929                            
28491 0109581842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH VIỆT PHÁT C1B0414 Ecohome 2 - Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.322.533                            
28492 0109163482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẠCH FRUITS HÀ NỘI Số nhà 369 Thôn Thanh Quang, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          12.321.650                            
28493 0107442931 Công ty TNHH Điện Lạnh TH Thịnh Phát số 3 Hẻm 2/85/37 Tư ĐìnH, Long Biên 1                          12.321.266                            
28494 3500685357 Công ty CP cơ khí TDH Số 16 ngõ 292 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm 1                          12.320.353                            
28495 0104442683 Công ty Cổ phần Kiến trúc thân thiện số 4, ngõ 27, thôn Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 18                        12.320.173                            
28496 0101129472 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THỜI CƠ VIỆT NAM : P805, tòa nhà Thăng Long, số 98A Phố Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          12.320.000                            
28497 0106795211 Công ty CP thương mại Quốc tế EVINA Số 48, ngõ 124/55 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 1                          12.320.000                            
28498 0105846720 Công ty CP K66 Số nHà 21 N02B, kHu đô tHị Sài Đ  ồng mới,pHường PHúc Đồng, Quận Long Biên 1                          12.320.000                            
28499 0109928653 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thái và Cộng sự Số nhà 5G, ngách 49, ngõ 26 phố Tư Đình, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          12.320.000                            
28500 0106750556 CTy TNHH Dược Phẩm QCM Số 4  CT2 khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          12.320.000                            
28501 0107353054 CÔNG TY TNHH MTV THỂ THAO LƯU GIA SỐ 15, NGÕ 18, TỔ DÂN PHỐ SỐ 9 ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          12.320.000                            
28502 0104245928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG MINH nhà số 21, ngách 23, ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 1                          12.319.938                            
28503 0107782631 Công ty Cổ phần Bưu chính Ánh Sáng số 14, ngõ 123 Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          12.319.526                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

28504 0107580459 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tuệ Minh MEDICAL Số 16 Ngõ 52 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.319.408                            
28505 0108279815 Công ty TNHH XNK NANA Việt Nam 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.318.395                            
28506 0105783157 Cty CP XNK SX & XD Đại Đức Số 101 C3  Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN, VN 2                          12.318.182                            
28507 0104604912 Công ty TNHH Đầu tư XD H&C Thôn La phẩm - xã Tản Hồng - Ba Vì - Hà Nội 1                          12.316.344                            
28508 0106531709 Cty TNHH ELITHIS ASIA Phòng M02, tầng M, tòa nhà VP Thăng Long - Thăng Long Tower, số 98A Ngụy Như Kon Tum, TX,HN 1                          12.316.000                            
28509 0107670409 Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Hoàng Khang Số nhà 21, liền kề 22 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          12.315.575                            
28510 0107743897 CÔNG TY CỔ PHẦN WOO SUK ASSET QUỐC TẾ Tầng 4, toà nhà HH2, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 8                          12.314.899                            
28511 0104919077 CTy CP Xây Lắp Điện & TM An Dương Căn hộ 505 tòa K2 chung cư the K Pack, KĐT Văn Phú, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.313.951                            
28512 0107322088 Công ty TNHH ĐT quốc tế Hiền Long Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          12.313.600                            
28513 0109220620 CÔNG TY CỔ PHẦN DICHEM VIỆT NAM SỐ 26 NGÕ 378 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          12.313.357                            
28514 0105500088 Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Quân Minh Thôn Cửa Đình - TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 4                          12.312.465                            
28515 0106648626 Công ty TNHH thang máy và thiết bị Tín Phát P505 CT3 Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.309.440                            
28516 0105150355 Công ty TNHH INOX Nam Phương số nhà 18 thôn Cựu Quán- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 2                          12.309.432                            
28517 0103847172 Công ty cổ phần VIETINCO số 16 lô 1G, đường Trung Yên 11 khu ĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.308.590                            
28518 0109970091 CÔNG TY TNHH CARRY Khối 12, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 7                          12.308.072                            
28519 Lớp mầm non Hoa Mai Số 20, Lô 12A, Trung Yên 10, Trung Hòa, CG, HN 4                          12.307.722                            
28520 0108249641 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG VÀ DU LỊCH SAO VIỆT Số 359 Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.307.482                            
28521 0110386765 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÉP NAM HẢI Số 48, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.307.200                            
28522 0107436021 Công ty CP Đầu Tư XD và SX Thương Mại Nam Việt Số nhà 31/1/115 Núi Trúc, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 4                          12.307.133                            
28523 0106323603 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kinh Doanh Tiến Đạt Số 80, tổ 41b, Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 4                          12.307.133                            
28524 0108379746 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ ngõ 21/59 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.32 ngõ 21/59 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 5                          12.302.321                            
28525 0104220345 HTX NN tích giang Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          12.301.560                            
28526 0110135458 CÔNG TY TNHH CAM DONG CORPORATION Tầng 1, Lô DD khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.300.198                            
28527 0107001870 CTy CP  Kỹ Thuật DTECH Nhà số 3, Tổ 68, Đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          12.300.119                            
28528 0108097759 Người NN - Công ty TNHH Ensys Ô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.300.000                            
28529 0109097328 Công ty TNHH TM và GNVT DAESUN Việt Nam Lô 14, BT1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.300.000                            
28530 0108408355 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Võ thuật Việt Nam Tầng B1, tòa 21T1, dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          12.299.674                            
28531 0101082778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUANG MINH Số 14 lô A42 khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.299.013                            
28532 0102958151 Cty TNHH TM & DV Anh Võ Số 119A5, TT Thông tấn xã VN, Phố Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, HBT, HN 4                          12.298.989                            
28533 0106761879 Công ty TNHH tư vấn và đại lý thuế Công Minh Điện thoại 0363240897 anh Bằng Phòng 2316 tháp B tòa nhà The light đường Tố Hữu, Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội 6                          12.298.557                            
28534 0109882920 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC LONG Số 245 đường Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          12.297.742                            
28535 0109738067 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MELISOFT Tầng 10, Toà nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.297.640                            
28536 0107596949 CÔNG TY TNHH TOMO PROJECT Tòa C2- Phòng 302 Dự án DKPKCAPITAN 119 Trần Duy Hưng- Cầu Giấy- HN. 4                          12.294.827                            
28537 0103941048 CÔNG TY TNHH G.O.L.D.F.I.S.H VIỆT NAM Số 110, Đường 3.3, Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          12.294.670                            
28538 0109200007 Công ty CP Thiết kế & Sản xuất Thời trang Huy Nguyễn Lô số 08-09 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.291.833                            
28539 0107150456 Cty TNHH Cơ khí - DV -TM Thành Long 68A Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          12.289.512                            
28540 0107004416 Công ty TNHH Du lịch thương mại Tân Phú Long Số 58 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          12.289.386                            
28541 0108977168 Công ty TNHH TH GROUP P.413, Tòa nhà Đa năng Hoa Anh Đào, ngõ 33, phố Lưu Hữu Phước, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.289.230                            
28542 0110141860 Công ty TNHH Một thành viên Nhà nghỉ Ba Vì 2 Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 9                          12.288.459                            
28543 0103496252 Cửa hàng bánh Hunnie Cake - Mai Thu Trang Số 02, ngõ 106 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.288.000                            
28544 0108954668 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Mashome Phòng 602 Tầng 6, Số 619 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          12.288.000                            
28545 0109100027 CÔNG TY TNHH BPWIN VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 40 ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG ĐỨC GIANG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          12.288.000                            
28546 0107547370 CÔNG TY TNHH SƠN KO TO VIỆT NAM Phòng 1906,Tòa nhà 25T2 đường Hoàng Đạo Thúy,KĐT Trung Hòa Nhân Chính,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          12.288.000                            
28547 0109687655 Công ty CP thiết kế cơ khí BROTECH CT 4-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.288.000                            
28548 0103683090 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Trung Minh 1 Đường Chùa Tây Phương, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.288.000                            
28549 0108892429 CÔNG TY TNHH LOGISTICS TMODEL Tầng 18, Tòa CEO, HH2-1 Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.288.000                            
28550 0100934275 Công ty TNHH Tích Giang Số 245 Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.287.419                            
28551 0106844331 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT PHƯƠNG ĐÔNG Số 69 ngách 46, Ngõ Linh Quang,Phường Văn Chương,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          12.285.463                            
28552 0107362972 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ ĐẠI DƯƠNG THÔN MINH KHAI, XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          12.285.312                            
28553 0109174903 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GƯƠNG HOÀNG KIM Khu đất tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.284.800                            
28554 0103144980 Công ty CP cơ khí , xây dựng và thương mại Quang Huy Thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.284.266                            
28555 0109421302 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN GIAO THÔNG Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          12.283.110                            
28556 0110123364 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH BEESEA Số Nhà 15 Phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          12.282.706                            
28557 0107755236 Công ty TNHH Photonics Việt Nam P911 tòa A4 chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm 2                          12.281.216                            
28558 2300874154 Công ty CP Vận Tải và Bao Bì TRACO tầng 5, số 23 đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, LB 1                          12.280.448                            
28559 0107327600 CTy CP Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Việt Anh Số 3C, ngách 128 ngõ Gốc Đề, P. Hoàng Văn Thụ , Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          12.280.448                            
28560 0105883835 Công ty TNHH Gốm sứ Hoàng Minh Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.280.448                            
28561 0104953896 CTy CPTVĐT&XD Hoàng Phúc Số 16 ngõ 154 Phương Liệt, Thanh Xuân,HN 8                          12.279.871                            
28562 0108452989 Công ty TNHH SY Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.278.121                            
28563 0103688885 CTy CP Đầu Tư & DVTM Đại Việt Phòng 1012 Nơ 19 Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          12.277.164                            
28564 0106866663 Công Ty TNHH In Ấn Và Thương Mại Xuân Mai SỐ 87 NGUYỄN KHIẾT, PHƯỜNG PHÚC TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI. 1                          12.276.502                            
28565 0108501763 CÔNG TY TNHH DATREC VIỆT NAM Số 234 Lacasta Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.275.453                            
28566 0102174132 CTy TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Việt Nga Phòng 1309, CT9, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.275.200                            
28567 0106785982 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ITECHS VIỆT NAM Tầng 3, Số 84 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.272.727                            
28568 0108593563 CTy CP Dược Phẩm VIETLIFE Lô 2-05B, Khu biệt thự kinh doanh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          12.272.306                            
28569 0104019460 Công ty CP Tập đoàn SITAS Số 10 đường Sùng Khang, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.272.000                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

28570 0105375327 Cty TNHH Thương Mại và Vận Tải Bảo Vân P1003, CT3A, CC Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          12.270.144                            
28571 0106396792 Cty CP kiến trúc & công nghệ VINAARCH Số 2, ngách 40/12 ngõ 40 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.269.550                            
28572 0106443756 Tạp Chí Đồng Hành Việt Số 991 Tam Trinh  P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          12.266.960                            
28573 0108817051 CÔNG TY CỔ PHẦN FARGO VIỆT NAM N10F, Khu đất dịch vụ, Ngõ 63 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.265.739                            
28574 0106827304 Công ty Cổ phần Quảng cáo đa sắc Số 773 Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.264.640                            
28575 0108932167 Người NN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATK VIỆT NAM 3F Căn 24C-A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          12.263.436                            
28576 0101293828 Công ty TNHH Phát Triển và Dịch vụ Việt Thông P601, tầng 6 tòa nhà bạch dương, 459 đội cấn, vĩnh phúc, ba đình, hà nội. 1                          12.263.350                            
28577 0107643028 Cty TNHH TM & ĐT Cát Đăng Số 103, Phố Lạc Nghiệp, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 2                          12.260.574                            
28578 0105149550 Công ty TNHH Máy tính TS102Laptop Số 118, phố Lê Thanh Nghị - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4                          12.260.548                            
28579 0101335404 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH QUANG 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          12.260.370                            
28580 0311780183 Cty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ số - chi nhánh Hà Nội Số 25, Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.259.066                            
28581 0107499060 Công ty TNHH Keta Việt Nam sn 906, tầng 9, tòa L03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.259.008                            
28582 0108851623 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Giới Sơn Tầng 1 tòa A1, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 3                          12.258.825                            
28583 0109460710 Công ty CP kinh doanh và đầu tư xây dựng hạ tầng TH Xóm 6, thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 2                          12.257.948                            
28584 0106762618 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh Số 15, Ngách 17,ngõ 236, đường Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          12.257.166                            
28585 0101348925 Cty TNHH quốc tế ADC số 56/283 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN 4                          12.257.160                            
28586 0108606597 Công ty Cổ phần Tập đoàn DK Tầng 2, tòa nhà HEAC, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          12.256.112                            
28587 0109154343 Công ty TNHH cơ khí Anh Ngọc Số nhà 20, 21, Dãy B5, Khu tập thể Bộ Công An, xã Vân Tảo, huyện Thường tín, Hà Nội 1                          12.256.000                            
28588 0105946122 CTY TNHH Ảnh Kỹ Thuật  Số A Châu 12Q27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh- Phường Tương Mai- Quận Hoàng Mai- HN 2                          12.254.978                            
28589 0110219115 CHI NHÁNH DEZAN SHIRA & ASSOCIATES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 2708 tầng 27 tòa Discovery, 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.252.066                            
28590 0102132171 Cty CP Gương kính Lâm Thành Long 44 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          12.251.914                            
28591 0108530147 CTy CP Sản Xuất Và TM SAKUTO Ngõ 9 Đường Đại tự , xá Kim chung, Hoài đức TP HN 7                          12.249.219                            
28592 0103742589 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ATZ 63 VIỆT NAM số 1 ngách 28 ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.249.089                            
28593 0105517236 CÔNG TY TNHH XNK TIMEMART 187 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          12.249.014                            
28594 0107074082 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ NHÀ Ở DỊCH VỤ HOMES LIFE Tầng 06,Số 102 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.248.832                            
28595 0108210972 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Khang Việt số nhà 1, dãy a1, khu tập thể nhà máy pin văn điển, ngõ 70, đường phan trọng tuệ, tt văn điển, h. thanh trì, tp. hà nội 986985829 986985829 1                          12.246.008                            
28596 0108190010 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Hoàng Nguyễn 224-C5 khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          12.245.632                            
28597 0108605201 CÔNG TY TNHH KIDS ACTIVE VIỆT NAM Sảnh B, toà Anland Premium, KĐT Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, - 4                          12.244.740                            
28598 0107734099 CTy TNHH Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Minh Đức Số 69, ngách 159, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6                          12.244.129                            
28599 Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Thuỷ Tiên Lĩnh Nam Số 203 Nam Dư - P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          12.243.200                            
28600 0104356378 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Nam Thái P2009 nhà CT 4 tòa ecogreen 286 đường Nguyễn Xiễn, Tân TRiều, Thanh trì, Hà Nội 2                          12.242.816                            
28601 0103658841 Cty CP VT & TM Xuyên á 906 đường Bạch Đằng, Thanh Lương, HN 1                          12.240.436                            
28602 0105826428 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ABS Khu làng nghề Ninh sở, Xã Ninh sở, Huyện Thường Tín, HN 1685823179 2438614464 4                          12.239.743                            
28603 0106995901 Công ty TNHH TM và Xây dựng An Thịnh Đặng Xá Thôn Lời, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.237.876                            
28604 0108299924 CÔNG TY TNHH SOLCO VINA Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 5                          12.237.699                            
28605 0107104996 CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu SFOOD Số 32 Tổ 37 TT Cục Đối Ngoại KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          12.237.450                            
28606 0110126534 Công ty TNHH thương mại nội thất Gia Huy SỐ 22 TT9 - Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          12.235.892                            
28607 0108141165 Công ty CP Đào Tạo và Xuất Khẩu Lao Động EUROPA Số nhà 22, Đường Hoa Sữa số 7, Khu Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          12.235.278                            
28608 0106029400 Công ty CP Tư vấn du học Nhật - Đài SN 30, Ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng, TDP Xuân 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          12.235.278                            
28609 0107488100 Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Hiếu Linh Số 152 đường Tân Xuân, TDP Nhật Tảo 4, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          12.233.918                            
28610 0102230274 CTy CP ĐT Xây Dựng TM & Dịch Vụ C.T.S.C Số 5 Ngõ 73  Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.233.349                            
28611 0106294102 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tân Việt Anh Tổ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.232.241                            
28612 0107748246 Công ty TNHH Phát Triển Hoàng Minh Anh Số 23 Ngõ 9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          12.232.181                            
28613 0106807890 Công ty TNHH Ô Tô Mooc CIMC An Phương Số 141 ngõ 448, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          12.232.181                            
28614 0109138510 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HUY NGUYÊN PHÁT SỐ 6, NGÁCH 39/71 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          12.231.863                            
28615 3700352323-004 CÔNG TY TNHH LONG HUEI - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 15A phố thạch cầu - phường long biên - quận long biên hà nội 1                          12.230.159                            
28616 0106643748 Công ty  TNHH Kim Khí Gia Lâm Số 234 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.229.886                            
28617 0108383654 Công ty CP đầu tư thương mại Đông Long Việt 27-D6 khu giãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.229.596                            
28618 0109120256 Công ty CP Công nghiệp INTRA Số nhà 24, Ngõ 72/1/109 Đường Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          12.229.500                            
28619 0109596729 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBA Số nhà 38, ngách 8/167 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.228.198                            
28620 0105391833 Cty TNHH Tư Vấn NDTC Tầng 12, số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          12.228.105                            
28621 0110069318 Công ty TNHH Shin Sung Food Tầng 3, TTTM Vincom Mega Mall Smart City, P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội 1                          12.226.782                            
28622 0108992007 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH AN Số 8 ngách 74 ngõ Gốc Đề, tổ 12 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 2                          12.222.796                            
28623 0109596013 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NEWLIFE Số 55 Phố Tam Khương, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          12.221.241                            
28624 0108963503 Công ty TNHH đầu tư TONY Việt Số 1, ngõ 130/41 La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 8                          12.218.950                            
28625 0108002228 Công ty Luật TNHH Hồng Bàng P801, Tầng 8, Tòa West Point, Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, HN 3                          12.217.980                            
28626 0500569884 HTX dịch vụ nông nghiệp Liên Hiệp Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 3                          12.215.398                            
28627 0106919185 Cty Cp đầu tư công nghệ VINAADS P2504 tòa nhà Mỹ Đình Plaza 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm HN 5                          12.213.943                            
28628 0108275659 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Minh Thành Phát 33LK 6B khu đô thị mỗ lao - Hà Đông - Hà Nội 8                          12.212.198                            
28629 0107487668 CÔNG TY CP VINSOLS VIỆT NAM Phòng 2111A Tòa CT1 286 Nguyễn Xiển - Chung cư Eco green - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          12.211.906                            
28630 0108909739 Công ty Cổ Phần Thương Mại dầu khí Đồng Lực số 1B ngõ 880 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          12.210.825                            
28631 0108050278 CTy TNHH DV TM Và Quảng Cáo An Phát Số 99D Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, HN 4                          12.210.488                            
28632 0108034036 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và vận tải Huy Minh Thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2                          12.210.185                            
28633 0108780884 Công ty TNHH MTV Kuma Power Việt Nam Nhà C20, ngách 46, ngõ 89 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 9                          12.210.148                            
28634 0107397125 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại A68 BT1-02, khu nhà ở Đại Mỗ, P. Đại Mỗ, NTL, HN 3                          12.209.518                            
28635 0109321379 Công ty cổ phần Quảng Á Việt Nam Số 9, Ngõ 1, Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 4                          12.208.923                            
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28636 0109036928 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Số 2 Ngõ 121 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 4                          12.208.746                            
28637 0109340935 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ BOXI Tầng 1, tòa nhà GP Invest, 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          12.207.261                            
28638 0108805994 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO LEMONSEA P2105, CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          12.207.199                            
28639 0108442758 CÔNG TY TNHH VINA CHEIL 676 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 6                          12.206.927                            
28640 0106313041 Công ty TNHH Đầu tư thương mại & dịch vụ Bảo Trâm Số 76 Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 4                          12.206.572                            
28641 0107394942 Công ty  cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Toàn Anh Số 69 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội 1                          12.205.939                            
28642 0105900093 Cty Cp CINVESTRA Việt Nam Tầng 8 tòa nhà Sannam phố Duy Tân Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          12.203.817                            
28643 0105612994 Cty CP Sản xuất TM & DV TRI- K số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 4                          12.202.414                            
28644 0106830924 Cty CP ĐT TM Sản xuất BTD VINA Số 330 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          12.202.018                            
28645 0106141226 VPĐD Environmental Source Samplers, INC tại Hà Nội Tầng 06, 468 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          12.201.344                            
28646 0107775507 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hương Anh Số 212, đường Tây Mỗ, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 3                          12.200.636                            
28647 0101861654 Cty CP Đầu tư khảo sát và Xây dựng Quỳnh Anh số 43 ngõ 27 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nộ 1                          12.200.256                            
28648 0106822296 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Khánh Số 11B, ngõ 543 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.199.340                            
28649 0107824810 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG CỬU số 19 ngõ 155 Cầu Giấy, p Quan Hoa, quận Cầu Giấy , Hà Nội 2                          12.198.400                            
28650 0109526457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ MEGABIZ GROUP NO02-LK2, Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK 18b, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          12.198.400                            
28651 0107756550 Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng Phú Thái Khu 7, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          12.198.016                            
28652 0105262387 Cty TNHH XNK và TM kỹ thuật Thành Hưng 601 A2 Chung cư Sky Central ngõ 176 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.197.632                            
28653 0105015557 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TÂN THÀNH SỐ 1 NGÕ 107 Yên Duyên, phường Yên Sở, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          12.197.632                            
28654 0106741576 Công ty TNHH TMDV tổng hợp Bích Anh SN 107, Khu Trung Tâm Dục Tú, Dục Tú, Đông ANh 1                          12.194.816                            
28655 0106906690 Công ty TNHH dược phẩm Nissin Global BT U01-L83 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.194.707                            
28656 0302186174 CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG Số 176 Tần Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          12.194.432                            
28657 0102298561 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Cát Số 466 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.193.856                            
28658 0106923495 Công ty CP Kiến trúc và Phát triển Xây dựng Topaz Tầng 6, Tòa nhà MDCompex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          12.193.710                            
28659 0107017581 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hòa Bình An số nhà 56, ngõ 84, đường Yên Bình. tổ dân phố 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          12.192.522                            
28660 0109833786 CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Việt, số 1 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.192.000                            
28661 0104143316 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTONKIN Tầng 5, Số 111 Trung Phụng, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          12.192.000                            
28662 038182008105 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trải nghiệm VINAKIDS : Lô 20 dãy B.TT4, khu đô thị thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.191.453                            
28663 0102340943 Cty TNHH Cung ứng Dịch vụ AMISU Lô A2- N1 - CN6 Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.190.892                            
28664 0108901031 Công ty TNHH Công Nghệ Dệt Hồng Phát Việt Nam Khu rọ lơn, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          12.190.464                            
28665 0108622165 Công ty TNHH Việt Nam Zhongjia Wood Tiểu Khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          12.190.358                            
28666 0101079535 Công ty CP công nghệ thực phẩm Việt Mỹ Lô B6, Cụm CN Hapro, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.190.080                            
28667 0107810423 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Luật Vạn Thành Số 21 ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 8                          12.187.223                            
28668 0106795860 Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Tuấn Anh số nHà 31a, ngõ 105 tổ 4, đường THạcH Bàn, P THạcH Bàn, LB, HN 4                          12.185.642                            
28669 0106865878 Công ty TNHH TM & SX cơ khí Nam Chi Số nhà 383, đường Phúc Diễn,TDP số 1, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội 1                          12.183.808                            
28670 0109692278 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM THÀNH Số 10 Đường vành đai 3, Tổ 14, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.183.790                            
28671 0106603590 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG THĂNG LONG SỐ 108, NGÕ 165, PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          12.183.760                            
28672 0109872337 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIAO THÔNG Số 1, ngõ 120 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          12.183.701                            
28673 0106118604 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TỔ HỢP TTVH-TM VÀ KS HÀ NỘI-MATXCOVA Tầng 11,Số 2 Tôn Thất Tùng-Phường Trung Tự-Quận Đống Đa-Hà Nội 3                          12.182.971                            
28674 0108429147 Công ty TNHH Vật Tư Kinh Bắc Số 24 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          12.182.214                            
28675 0108463613 CTy TNHH DV Vận Tải Quang Minh Hà Nội Số 36, Ngách 108, Ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          12.182.214                            
28676 0108527070 Công ty TNHH Đầu tư Woodpro Việt Nam Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4                          12.182.214                            
28677 0101391342 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương Số 6 TT03, khu đô thj Hải Đăng city, ngõ 2, phố Hàm Nghi, MĐ 2, NTL, Hn 4                          12.182.214                            
28678 0108796556 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN VIETLINK Số 30D Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 4                          12.182.214                            
28679 0107518556 CTy TNHH Dược phẩm Quốc tế ALBENFIT - PHÁP Số 71 Đại Đồng, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (gặp anh Linh Giám đốc 0975256368) 4                          12.181.743                            
28680 Lớp Mầm Non Tư Thục Ban Mai Số 53 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          12.179.681                            
28681 0108954869 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH PHÚC 24, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.179.200                            
28682 0108709377 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI YAMAGUCHI TOOLS VIỆT NAM Thôn Minh Hòa 1, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 1                          12.179.200                            
28683 0108398001 CÔNG TY CỔ PHẦN SOBI VIỆT NAM P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, P Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          12.178.990                            
28684 0109513955 Trường Mầm Non Mặt Trời Sáng Lô A1 - CT5 Tòa Trung Chung Cư Rice City, Khu Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          12.178.957                            
28685 0103205344 Công ty TNHH chế biến và cung cấp Thực phẩm sạch Việt Cường Thôn Dương Tảo, Xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 1                          12.178.545                            
28686 0315120685 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yo Số 29A, Ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.177.398                            
28687 4700261692 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quyết Hợp Số 75 Phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 9                          12.177.248                            
28688 0101408035 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội - KOCHI Số 4 Ngách 71/46 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.176.584                            
28689 0108172614 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ LUẬT 7S Tầng 11, Toà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.176.000                            
28690 0108363739 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIG BOSS Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.176.000                            
28691 0106892007 Công ty CP tập đoàn CAVI QL 23B thôn Mỹ Lộc, xã Thanh lân, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 1                          12.176.000                            
28692 0108784180 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LUXURY VIỆT NAM SỐ 30A NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 8                          12.175.789                            
28693 0102721233 TẠP CHÍ NHỊP SỐNG SỐ Tầng 11, Tòa nhà cung trí thức TP, Số 1 Tôn Thất Thuyết  - p.Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - Hà Nội 4                          12.175.316                            
28694 0105647154 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÚ THÁI Xóm 3, khu I, xã Phượng Cách - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội 4                          12.173.584                            
28695 0108883819 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BGM VIỆT NAM Thửa đất AD 225678 ngách 94/89 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          12.173.561                            
28696 0109135132 Công ty CP Du lịch Thương mại Lữ hành Việt Tầng 2, TTTM V+ Hòa Bình Green, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          12.172.800                            
28697 0108720772 Công Ty Cổ Phần Vimarko tầng 29 tòa đông, Tòa nhà lotte center HÀ Nội, 54 Liễu Giai, P Cống vị, Q. ba đình, TP HN. 1                          12.172.800                            
28698 0103483133 CTy TNHH Su Fu Thương Mại Số 3, Ngõ 254, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.172.160                            
28699 0107693808 Công ty CP tập đoàn Morrison Số 25 TT3 Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          12.170.352                            
28700 0106817761 Cty TNHH Quốc tế Hegatek Số 8 ngách 54/17 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 4                          12.169.897                            
28701 0105976769 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THIÊN LONG tầng 4, số 52, Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.169.728                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

28702 0110251817 Công ty TNHH BKTEC Việt Nam Số nhà 69, ngõ 305 đường Ỷ Lan, Thôn An Đà, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.169.600                            
28703 0107978056 Trường Mầm Non Tư Thục Quả Táo Xanh số 22/4 pHố Kẻ TạnH, Giang Biên, LB 2                          12.167.855                            
28704 0106787556 Công ty CP dịch vụ TM và XD Minh Hoàng Phúc Thanh Câu, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3                          12.166.951                            
28705 0105313095 Công ty CP đầu tư thương mại HMH ô 12 TT24 KĐT Văn Phú , Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.166.442                            
28706 0108851197 CÔNG TY TNHH QUẢNG THIÊN PHÚ Khu Chũng Hạ, cụm 13, thôn thượng hội , xã tân hội, huyện đan phượng, HN 1                          12.166.400                            
28707 0110128115 Công ty TNHH JVDC Group Số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.166.400                            
28708 0105174243 Công Ty CP Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Á Đông - Hà Nội Số 1/51 ngõ 146 đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.165.571                            
28709 0103949826 Cty CP tư vấn XD và ĐT tổng hợp Tầng 13 tòa nhà Liên hiệp phụ nữ, số 06 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.165.500                            
28710 0110077245 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG T-MEDIA Căn số 14, tầng 2, khu dịch vụ - Tòa CT2, khu đô thị Gelexia Riverside, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 1                          12.164.864                            
28711 0108481098 Công ty TNHH  Thương mại dịch vụ CTCAD Số nhà 23, ngõ 134 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 2                          12.164.864                            
28712 0102245746 Công ty cổ phần ĐTTM & XD Bảo An Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          12.164.672                            
28713 0105860683 Công Ty Cổ Phần SPT Việt Nam Tầng 2, Tháp A, Tòa T608 Phố Tôn Quang Phiệt, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          12.163.200                            
28714 0107444777 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MDA VIỆT NAM Số 21 ngách 198/3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.160.000                            
28715 0104402095 Cty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng công trình giao thông Hà Nội Tòa nhà N01 Premier Ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 2                          12.160.000                            
28716 0108184842 Công ty TNHH SHUA Việt Nam Phòng 307, Tầng 3, Khối B TTTM Savico Mega Mall, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Khu X2, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          12.160.000                            
28717 0316569307-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAVI LAW Phòng 505, Tầng 5, số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.160.000                            
28718 0108729408 Văn phòng đại diện JR ENERGY (AISA) LIMITED tại thành phố Hà Nội Tầng 4, tòa nhà Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà nội 1                          12.160.000                            
28719 0108255469 Công ty TNHH Upraise Vietnam Só 6 ngõ  29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          12.160.000                            
28720 0109192853 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN CẦU GLOBALWAY 14 trần kim xuyến ,phường yên hòa quận cầu giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.160.000                            
28721 0108483810 Công Ty TNHH Viễn Thông Go Moon Kiot 7a1, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          12.160.000                            
28722 0105414223 CTy TNHH Âm Thanh ánh Sáng Hoàng Sơn Số 23, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.160.000                            
28723 0107727408 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC TOÀN CẦU THÔN AN PHÚ, HÒA PHÚ, ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 2                          12.160.000                            
28724 0110254857 Công ty TNHH Truyền thông và bản sắc số Tầng 2, Lô số 5, Tòa A3, KĐT An Bình City, Số 232 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          12.160.000                            
28725 0105511467 Công ty CP đầu tư và tư và xây dựng Khang Việt số 27, ngõ 25, Nguyễn Cơ Thạch ,,Quận nam từ liêm,Hà Nội 2                          12.160.000                            
28726 0106812298 Cty CP Du Lịch Danh Nam Số 15 ngõ 26/17 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          12.160.000                            
28727 0105449233 Công ty TNHH Đầu tư PTTM & DVDL Mai Việt số 11 ngõ 18 võ văn dũng ,đống đa,hà nội. 2                          12.157.349                            
28728 0101030113 CTy TNHH Quảng Cáo TM Mặt Trời số 9 Trần Hữu Tước -Đống Đa- Hà Nội 2                          12.157.231                            
28729 0104879681 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LINH ĐAN Số 89, phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          12.157.231                            
28730 0102842823 Cty CP Thương Mại Tin Học Tuấn Cường Số nhà 68/638/1 Tân Lập Giang biên- Long biên - HN ( Đối diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long biên, Cuối đường vạn Hạnh) 2                          12.157.231                            
28731 0101536012 CTy CP XD Công Trình Châu Long số 113 đường Long Biên, Ngọc Lâm. LB 2                          12.157.231                            
28732 0108491321 Cty CP CORRECA Việt Nam tòa B1-B2 Tecco garden, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hn 0965357799 2                          12.157.231                            
28733 0107661683 Công ty TNHH SX TMDV kỹ thuật máy tính MVT Thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2                          12.156.716                            
28734 0105921505 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Chung Số 80, Tổ DP 2 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          12.155.564                            
28735 0108783677 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hạ tầng Hợp Thành Số 25, ngõ 399 Âu cơ, Tây Hồ, Hà Nội 4                          12.155.482                            
28736 0105834644 Cty TNHH AMVN 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          12.155.189                            
28737 0108630511 CÔNG TY TNHH TM & SX THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI B2 1602, Ruby city CT3 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội. 2                          12.153.600                            
28738 0104127787 Công ty TNHH Khang Đạt An xã Yên Sơn huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          12.153.600                            
28739 0105944118 Công ty cổ phần kinh doanh VLXD Việt Thắng số 90, đường trung tâm xã Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          12.153.600                            
28740 0109288675 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ TIÊN THIÊN Số 55A nguyễn Hy Quang - Ô chợ dừa - ĐỐng Đa - HN 2                          12.153.542                            
28741 LỚP MẦM NON TƯ THỤC MINH ANH Số 4A ngõ 135 Phương Mai, ĐỐng Đa, Hà Nội 2                          12.152.832                            
28742 0108816499 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU BT 34H1, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          12.152.500                            
28743 0107649855 Công ty CP Vilahome Việt Nam Số 55, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          12.152.448                            
28744 0107626826 Công ty TNHH nhà máy nhôm YANGLI Tầng 6, tòa CT1, C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.152.448                            
28745 0109700899 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Hapyy Mom P1104, tầng 11, Toà A Thăng Long Number One, Khuất Duy tiến, Hà Nội 1                          12.151.683                            
28746 0106655870 CTy CP Dịch Vụ Tiện Ích Đại An Số 89 ngõ 27 phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          12.148.864                            
28747 0109159655 Công ty TNHH Belotus Việt Nam TT11-18 phố Thành Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.148.588                            
28748 0101759234 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tràng Tiền Số 449 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 4                          12.147.602                            
28749 0102936260 Cty CP Kiến Trúc & XD Nam Sông Hồng Số 9 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          12.147.264                            
28750 2300742020 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ HITECH Việt Nam P702, nhà B3, KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          12.145.559                            
28751 0105808845 CÔNG TY TNHH GSP VIỆT NAM Số 120, ngõ 3, phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          12.144.563                            
28752 0109485169 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nghĩa Lộ Hợp tác xã Dịch vụ Tổng Hợp, Nghĩa Lộ, Tổ dân phố 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN 4                          12.144.396                            
28753 0500583631 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH SƠN Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          12.144.372                            
28754 0108547158 Viện nghiên cứu các Vấn đề Xã hội Số 64 Phố An Hòa, Tổ 2, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          12.144.000                            
28755 0106803279 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TĨNH ĐIỆN HỒNG PHÁT Số 34 ngõ 36 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 8                          12.143.001                            
28756 0108044595 Công ty TNHH vận tải Nguyễn Đức Huy Đội 8, thôn My Thượng, xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3                          12.142.099                            
28757 0102081167 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vạn Sinh Số 17 LK1 ngõ 90 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội. 8                          12.141.541                            
28758 0309889835-001 Công ty CP công nghệ UNIT - CN Hà Nội P702, số nhà 146 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          12.138.465                            
28759 0107365902 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAIRRY HÀN QUỐC SỐ 783 BÁT KHỐI, CỰ KHỐI, LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          12.138.000                            
28760 0109363516 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM B30 - BT4, KĐT Mỹ Đình II, TDP số 13, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          12.137.600                            
28761 0106738887 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại Big One Green Việt Nam Thôn Thái Bình-Mai Lâm-Đông Anh-Hà Nội 1                          12.137.408                            
28762 0108523598 Cty CP Phát triển thương mại và dịch vụ Đồng Tiến Số 66 Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 9                          12.134.738                            
28763 0104225872 Công ty TNHH Wglobal Nhà số 6-B8, khu ĐTM, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          12.133.946                            
28764 0104367468 Công ty TNHH công nghệ Đông Tây số 89 Khu Yên Sơn thị trấn chúc sơn huyện Chương Mỹ Hà Nội 1                          12.133.500                            
28765 0106787549 CTy TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện và Môi Trường Nhật Nam SN 66 Tập thể phân lân Văn điển Thanh trì Hà nội 937625685 938251985 3                          12.132.247                            
28766 0107154147 Cty CP DV & Phụ tùng ô tô VN 60 bùi xương trạch, khương đình, thanh xuân, hà nội 2                          12.131.650                            
28767 0109270170 CÔNG TY TNHH ECOMORTAR VIỆT NAM Tầng 1, chung cư X2, Ngõ 34 Phố Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, 4                          12.130.650                            
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28768 0104096779 Cty CP Đầu Tư và Thương Mại AKITO Tầng 12, Số 381 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          12.130.411                            
28769 0500555948 Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Vĩnh Phát số nhà 10, tổ 16, thôn động lãm , phường Phú lương, quận hà đông , tp hà nội 1                          12.130.048                            
28770 0110311576 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG HOA HƯỚNG DƯƠNG 127 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          12.128.000                            
28771 0105953803 CTy TNHH Dich Vụ Ô Tô Quang Dũng Số 130A Ngô Quyền - Quang  Trung - Hà Đông - Hà Nội 1                          12.128.000                            
28772 0108573285 Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Quốc Tế Đại Dương Số 26, Ngõ 81 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.128.000                            
28773 0102127848 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hùng Dương Phòng 304 toà nhà H1 - 3, số 445 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.127.429                            
28774 0107752299 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NEW VIỆT NAM Tầng 3, Trung tâm thương mại BigC Thăng Long, số 222 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          12.121.199                            
28775 0107275783 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG Số 25 phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          12.120.448                            
28776 0106803529 Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Ipia Hàn Quốc 25 Sunrise E Manor 2 The manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Ha nội 5                          12.120.079                            
28777 0107523404 Công ty TNHH Game Closure Việt Nam Tầng 3 số 1 Ngõ 7 Nguyễn Hồng, Hà Nội 1                          12.120.000                            
28778 0106131316 CTy CP Hóa Dầu Chính Long Tầng 5, tòa nhà Sao Mai, 435 Tam Trinh,phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.115.200                            
28779 0105746451 CÔNG TY TNHH NGỌC HƯƠNG VIỆT MỸ Số 20, ngõ 113 Thái Thịnh, Đống Đa, HN 1                          12.115.181                            
28780 0109204812 Công ty TNHH TM XNK Phương Ngân số nhà 172 ngõ 165 ngách 2, phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 8                          12.113.701                            
28781 0106845871 Hộ Kinh doanh- Nhà thuốc Quỳnh Sang Số 832 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          12.111.984                            
28782 0104095849 Công ty TNHH Sato Việt Nam SN 134 lô 3, làng nghề xã Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 8                          12.111.760                            
28783 0110095484 Công ty TNHH phát triển nhân lực MMH tầng 3, Tòa Audi Hà Nội,số 8 Phạm Hùng, mễ trì, nam từ liêm, Hà Nội 1                          12.111.044                            
28784 0104750536 Công ty CP thiết bị công nghiệp & đầu tư xây dựng TL 926 Quang Trung, Tổ 9, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          12.108.888                            
28785 Lớp mầm non độc lập tài năng nhí Villa I -06 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Phường Hà cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          12.108.800                            
28786 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP OLYMPIA số 24 ngõ 11 phố trịnh hoài đức, phường cát linh,  Đống đa Hà nội 2                          12.108.800                            
28787 0108488777 CÔNG TY CỔ PHẦN THE AN GROUP BIỆT THỰ 6-96 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN HÀ NỘI 2                          12.108.800                            
28788 0108004867 CÔNG TY TNHH SHITEK SỐ NHÀ 200, NGÕ 22 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          12.108.800                            
28789 0106976137 CTy TNHH Điện Và Tự Động Hóa Hưng Long Số 66, ngõ 282 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          12.108.800                            
28790 0107945156 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu SMI Khu 5, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          12.108.800                            
28791 0107459815 Công ty cổ phần BHL Việt Nam Số 71, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.108.800                            
28792 0107322673 CTy TNHH TM DV Viễn Thông NET801 Số 16, Hẻm 42/58/36 Phố Thịnh Liệt, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          12.108.353                            
28793 0108639183 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HH VIỆT NAM Số 9 thụy phương, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.107.957                            
28794 0106300444 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Trung Hiếu Số 58 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          12.107.458                            
28795 0104566777 Cty CP XNK Miền Bắc Nhà số 5, N01B Khu đô thị mới Sài Đồng, phố Hoàng Thế Thiện, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          12.107.456                            
28796 0108057107 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KINH BẮC Số 22 Phố Vũ Văn Cẩn, TDP Hạnh Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          12.107.264                            
28797 0106339466 Công ty TNHH Sản Xuất và Xây Dựng Khánh Ngọc Số 16, dãy 7 Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.107.264                            
28798 0105624534 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC Phòng 1202, CT5B, KĐT VĂn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          12.107.264                            
28799 8595131709-001 NHÓM TRẺ LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỌC VIỆN MẶT TRỜI số 15 LK4 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 1                          12.107.264                            
28800 0109463510 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tây Bắc Số 20 ngách 367/2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu QUỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.107.264                            
28801 0105112455 Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam Tầng 1, ban đào tạo, viện khoa hoc nông nghiệp Việt Nam, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2                          12.107.264                            
28802 0105257387 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại An Bình Đội 3, thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 1                          12.107.264                            
28803 0102224658 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Alpha tầng 6, tòa Phương Anh office, BT05, ô 27, KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          12.107.264                            
28804 0108031677 Cty Cổ phần thương mại dệt may Linh Phương Số 29 ngõ 52 phố Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, TP. Hà Nội. 2                          12.107.264                            
28805 0102613407 Công ty TNHH Thương Mại  Dịch Vụ Ngọc Thanh Dãy Sườn đê tổ 4 Giang Biên, Long Biên, HN. đối diện CHÙA PHỔ QUANG 1                          12.107.264                            
28806 0102732274 Công ty TNHH TM & SX Tùng Châu P1001E1B khu cung cư ECOHOME 1, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, HN 2                          12.107.264                            
28807 0102312209 CTy TNHH Rừng Xanh Số 109 pHố Mai PHúc, PHúc Đồng, Long Biên, Hn 2                          12.107.264                            
28808 0108178648 Công ty CP Dịch Vụ và Thương Mại Quốc Quân số 17,ngácH 164/42 pHố Hoa Lâm, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, HN 1                          12.107.264                            
28809 2500209853 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG Số 7A, ngách 80, ngõ 178, phố Chợ Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          12.107.264                            
28810 0106504529 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIAO THÔNG P102, nhà N1, trường ĐH giao thông vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          12.107.264                            
28811 0104172638 Cty CP XNK U.S.A.T.E.C.H SN A40 nơ 3 Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          12.107.264                            
28812 0109693779 Công Ty TNHH Lumiere Real Estate Hà Nội 187 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 2                          12.107.264                            
28813 8646198856 Hộ kinh doanh Việt Bảo Tín HN Nhà số 5, ngõ 213 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          12.107.264                            
28814 0106394611 CTy TNHH TM Thiết Bị Phụ Tùng Phương Nam SỐ 21 ĐƯỜNG PHÁP VÂN,PHƯỜNG HOÀNG,LIỆT.QUẬN HOÀNG MAI,HÀ NỘI (CẠNH KHÁCH SẠN THÁI BÌNH) 2                          12.107.264                            
28815 0105351580 Công ty TNHH thép Kinh Bắc Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.107.264                            
28816 0108078844 Công ty TNHH Comsa Thôn Cam 4, Xã Cố Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          12.107.264                            
28817 0108600700 Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Alpha Group Lô D2, KCN thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          12.107.264                            
28818 0105981945 Công ty TNHH một thành viên Linh Khôi Hà Nội 14-16 Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          12.107.264                            
28819 0106167721 Công ty TNHH đầu tư công nghệ Trí Việt Phòng 806, Tòa C chung cư Xuân Phương, đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          12.106.945                            
28820 0104586526 Công ty TNHH ứng dụng phát triển công nghệ ECAPRO Số 5 ngõ 8 lô 24  KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông, Hà Nội 1                          12.106.814                            
28821 0110377489 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐTT VIỆT NAM Ô số 33 - LK38 Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4                          12.106.485                            
28822 0105855845 Cty CP XD & TM BMK Việt Nam 309 Nguyễn Xiển, P Kim Giang, Q TX, HN 7                          12.106.236                            
28823 0106890810 Lớp Mầm non tư thục Ben Ben Tây Hồ Số 19 ngõ 395B Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          12.105.984                            
28824 0102291580 Công ty CP Gia Tuấn 36A Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.105.600                            
28825 0100285493 Công Ty TNHH Thương mại Thành Đô Số 48C ngõ 87 Láng Hạ, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. 2                          12.105.463                            
28826 0109556525 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 7D A4 BT4 Ngõ 214 phố Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          12.102.759                            
28827 0106249854 Công ty Cổ phần Hà Thành BQP Tầng 06, lô 6A1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.102.398                            
28828 0109945803 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Nguyên số 48 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quân Ba Đình,. 3                          12.102.390                            
28829 0109003714 CÔNG TY CỔ PHẦN BVN VIỆT NAM Tầng 2 nhà D Khu nhà văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, 289A đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.100.992                            
28830 0109998812 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC ANH Số 41 ngách 21 ngõ 4 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.099.050                            
28831 0108406661 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TH GROUP Tòa CT4-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          12.099.050                            
28832 0109158186 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ G-STORE P 319, R2, TÒA FLORENCE, SỐ 28 TRẦN HỮU DỰC, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          12.098.307                            
28833 0103608907 Công ty TNHH Thùng Xe TST Số nhà 39, đường 422 Tân Lập, huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 2                          12.098.094                            
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28834 0108662584 Cty TNHH quảng cáo & truyền thông Điểm Nhấn 151 Phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7                          12.096.182                            
28835 0107351988 Công ty CP Thương mại Xây dựng Dohome Việt Nam Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          12.096.021                            
28836 0106899820 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Vận Tải Lth Số 38 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          12.096.000                            
28837 0110210345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TKCOS Ngõ 292, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1                          12.096.000                            
28838 0103982781 CTy CP DV Và TM Lộc Phát Tầng 4 Số 68 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.096.000                            
28839 0106499075 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM Số  100 võ chí công, xuân la tây hồ hà nội. 1                          12.096.000                            
28840 0108448911 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp MB Hoàng An Số 442 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          12.096.000                            
28841 0110136966 Văn phòng đại diện ENSENG (H.K) LIMITED tại thành phố Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          12.090.526                            
28842 0106436364-006 Trung tâm Thi công kiến trúc-Mỹ thuật Tầng 4, số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          12.090.240                            
28843 0109911730 CÔNG TY TNHH AN CƠ GROUP Lô 2 Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 5                          12.087.163                            
28844 0108642147 Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Quốc tế Sakura Số 07 ngách 421/4 Hoàng Quốc Việt, TDP Hoàng 5 - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          12.085.986                            
28845 0108216692 Công ty cổ phần dịch vụ Peace Việt Nam nhà e101 vinaconex 2, ngõ 67 phùng khoang, trung văn, nam từ liêm, hà nội 1                          12.085.632                            
28846 0109752985 CÔNG TY LUẬT TNHH CHÍNH TÍN Lô số 538 DV11, Khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          12.085.212                            
28847 0107244295 Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa Lô 06 BT6 BT4 khu đô thị mới Cầu Bươu, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983614056 1                          12.083.371                            
28848 0109812024 Công ty TNHH du học Hoa Ngữ Số 34 TT37 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          12.083.200                            
28849 0109185380 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI WOW VIỆT NAM Tầng 2, tòa N4D , phòng 201, ngõ 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          12.081.984                            
28850 0109214867 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÁT ĐẠI LỢI xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội (ĐT 0373042483) 1                          12.079.873                            
28851 0107298886 CÔNG TY CỔ PHẦN KATIZ Kiot số 42, dãy 9a, chợ Thương Mại Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          12.079.691                            
28852 0106493041 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng và TM Thái Bình Dương p106 -107, số 25 pHố Bùi Ngọc Dương, HBT 2                          12.076.032                            
28853 0108362245 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ AN NAM Số 363 Phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.075.840                            
28854 0109685552 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tân Đại Long Số Nhà 18, Ngõ 52/11/15 Tổ 4, Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          12.075.648                            
28855 0108067049 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HM Số 79 ngõ 150 Kim Hoa, tổ 2, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.075.278                            
28856 0102378552 Công ty Cp thương mại Trường Ngân phòng 101 nhà A6 tập thể bộ xây dựng-thanh nhàn-hai bà trưng-hn 1                          12.073.408                            
28857 0102797384 Cty TNHH Immanuel VP304, Tầng 3, Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 phổ Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.072.000                            
28858 0106911355 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư HD Việt Nam Tập thể công ty xây lắp điện 1, Tổ 9,phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội , Việt Nam 8                          12.071.426                            
28859 0110063073 CÔNG TY TNHH HUY LONG STONE Thôn Bái Nội, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          12.071.398                            
28860 0106308789 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN THÔNG sô 26 ngõ 164 đê la thành, kim liên, p. thổ quan, q. đống đa HN 4                          12.066.221                            
28861 0108888849 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hưng Oanh Thôn Hải Bối - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội 5                          12.066.168                            
28862 0109004059 VPĐD Công Ty TNHH Tập Đoàn KH&CN Huadian Trung Quốc Tại TP Hà Nội P1905 Tầng 19 Tòa Tháp Đông, Tt Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          12.065.000                            
28863 0108775845 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng công nghiệp VICCONS Việt Nam Số 11, Ngõ 139 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          12.064.921                            
28864 0109110603 Công ty TNHH Một Thành Viên HVT SN 21, ngõ 117 đường La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.063.196                            
28865 0102546020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SAO MAI Số nhà 19, ngõ 28, Ông Ich Khiêm, P. Điện Biên, Ba Đình, HN 2                          12.061.703                            
28866 0110042330 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE Tầng 4 tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 6                          12.060.367                            
28867 0108978884 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HIẾU HẰNG Xóm 3, thôn Phúc Đức, xã Sài Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành Phố Hà Nội 2                          12.059.346                            
28868 0100231610 Hợp Tác Xã Bình Minh Số 66 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội 1                          12.058.021                            
28869 0109014240 CÔNG TY TNHH WORLD BEST VINA Tầng 9 tòa nhà SKy City Tower A, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          12.058.000                            
28870 0105579867 Công ty TNHH Thương mại Minh Bảo An Thôn 1 Lạc Nhuế, Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam 1                          12.056.991                            
28871 0107014206 Công ty TNHH XD VÀ TM Kim Thành Thôn Phú Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 4                          12.054.969                            
28872 0109275411 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BẢO SƠN Căn 08 Lô LKV-18B, Khu đô thị Hud - Sơn Tây, phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          12.054.266                            
28873 0100907722 Công ty TNHH thương mại du lịch Đức Minh Số 45 lô C2, khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 7                          12.054.238                            
28874 0107366889 CTy TNHH Thời Trang Xuân An Số 9 K23 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          12.053.178                            
28875 0106865035 Công ty CP Minh Thả Số 59 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 8                          12.052.975                            
28876 0105041500 Cty TNHH Vận Tải & Thương Mại Sơn Hải Thôn 1 Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 977816077 36820470 1                          12.052.886                            
28877 0107797500 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tây Tiến 81 phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          12.052.589                            
28878 0108352790 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phúc Huy SỐ 18H2 Ngõ 114 Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 14                        12.052.388                            
28879 0102308192 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ C&P 28 nghách 127 Ngõ quan thổ 1 - Tôn Đức Thắng - P.Ôchợ dừa - Đống Đa - HN 4                          12.051.464                            
28880 0109251805 Cty TNHH TM và dịch vụ Pondo Việt Nam Tầng 4, tòa Euro windown - số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.050.317                            
28881 0105838670 BHXH, BHYT Người nước ngoài- VPĐD SEOKYUNG PHARM COMPANY tại thành phố Hà Nội Số 41A5 Ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, P Cổ Nhuế I, Q Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội. 2                          12.050.032                            
28882 0108399541 Công Ty TNHH Diệp An Hưng Số 3, ngách 19, ngõ 143 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          12.049.389                            
28883 0108177161 Công ty Cổ phần đồ da Nhật Bản 213 Xã Đàn, Nam Đồng. Đống Đa 1                          12.047.503                            
28884 0107348311 Cty TNHH TMSX Vận tải Song Anh Thôn 2, xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0912016523 9                          12.046.283                            
28885 0104630038 Công ty TNHH XNK Hà Sơn Bình Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất 1                          12.044.800                            
28886 0108690768 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ST VIỆT NAM SỐ 10, NGÁCH 161, NGÕ THỊNH QUANG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          12.044.449                            
28887 0101826113 Cty CP An Xuân Số NV09 khu đô thị Imperia số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          12.041.728                            
28888 0106109254 Công ty CP thiết bị y tế CAREPLUS Việt Nam Số 484 Hoàng Hoa Thám, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 5                          12.040.724                            
28889 0107505959 Công ty cổ phần BL Việt Nam C2-TT16,Khu đô thị mới Văn Quán- Yên Phúc,Phường Văn Quán,Quận Hà Đông,Thành Phố Hà nội,Việt Nam 3                          12.040.332                            
28890 0105176709 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Điện An Phú Phòng 832 toà nhà HH2C, khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          12.039.805                            
28891 0109196713 Công ty TNHH ARI Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.039.296                            
28892 0108213927 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Stephan Việt Nam Số 25, ngách 10A, ngõ 28 Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          12.035.457                            
28893 0107574053 Công ty TNHH cơ điện và phòng cháy chữa cháy Thành Nam Số 3, ngõ 18, đường Nghĩa Bình, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          12.034.013                            
28894 0101900896 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại Việt Nam Ngõ 45 Mạc Thái Tổ, LK 04 KDT belleville, đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu giấy, HN 3                          12.033.017                            
28895 0106336225 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng A&D Việt Nam Số 108 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          12.033.017                            
28896 0108877773 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA MINH DŨNG Số 27 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          12.033.017                            
28897 0109939214 Công ty TNHH Cơ điện Kiều Minh Số 1, ngõ 321/44 đường Phúc Lợi, Tổ 11 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          12.032.809                            
28898 Không có Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca Số nhà 36, tổ 245, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          12.032.399                            
28899 0110076315 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Ngôi Sao Số 64 Phố Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.032.016                            
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28900 0110121800 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NGUYÊN MART Số 1143 đường Phúc Diễn, TDP Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          12.032.000                            
28901 0109437609 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ HPT VIỆT NAM 134 Khuất Duy Tiến , Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          12.031.866                            
28902 0107348953 Công ty cổ phần tư vấn công trình Việt Số 50-LK1, KĐT mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          12.030.980                            
28903 0105389344 CTy CP Thiết Bị và Kỹ Thuật Phương Đông Phòng 1703 CT1A Chung cư thông tấn xã Việt Nam, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          12.029.970                            
28904 0105953176 Cty TNHH đầu tư và dịch vụ thương mại QNT Căn shophouse 07, pearl 1, tòa nhà Mỹ đình Pearl, số 01 Châu Văn Liêm, Phú đô, Nam từ liêm, Hà Nội 1                          12.028.401                            
28905 0109209056 Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Phương Nam Thôn Thần, Xã Minh Ðức, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 4                          12.028.389                            
28906 0109157979 Công Ty Cổ Phần NWH Phòng 3411, Tòa C5, D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 8                          12.025.555                            
28907 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ P1205, Chung cư B10C, KĐT Nam Trung Yên, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 10                        12.025.431                            
28908 0108323373 Người NN - Công ty cổ phần Giáo Dục và Đào Tạo Alaska 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.024.000                            
28909 0104612494 Công ty Cổ Phần STD Việt Nam Số 28 Tổ 3 Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          12.023.125                            
28910 0104977350 Cty CP Công Nghệ Nano ứng Dụng Kho Việt Len Đà Lạt, Đối diện Bệnh viện K, Tân Triều, Hà Đông, HN 1                          12.020.672                            
28911 0108179673 Công ty Cổ phần sản xuất sơn Nano Việt Nam Số 26 Lô A22 Geleximco An Khánh  KĐT Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội 1                          12.017.600                            
28912 0107946840 Công ty TNHH TM dịch vụ và thiết kế XD công nghệ cao Khu 2, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội 2                          12.017.289                            
28913 0105597295 Công ty CP JIGCO Việt Nam TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.016.000                            
28914 0109480957 Công ty TNHH khôi nguyên Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7                          12.012.859                            
28915 0901022030 Công ty CP đầu tư và phát triển SUNKIDS Việt Nam Shophouse (SH03), toà N04, Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          12.010.835                            
28916 0108144247 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ OOC 12/293 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          12.009.069                            
28917 0109953522 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINCENT Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3                          12.005.086                            
28918 0109713792 Công ty TNHH tư vấn Innovi Khu văn phòng, Tầng 3 Tòa CT2 Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          12.003.609                            
28919 8374219673001 Mầm non Trải nghiệm HMK Số 32-34 Đặng Văn Ngữ, P. Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2                          12.002.329                            
28920 0104618880 Công ty TNHH phát triển cơ khí và xây dựng An Toàn Số 48A, TT10, Khu Đô thị Văn Phú, Hà Đông, HN 1                          12.000.192                            
28921 0106294825 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng NST 39/I4 Khu Đô Thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.000.149                            
28922 0110170283 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kids&Keys No 02 - LK46, ngõ 22 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          12.000.000                            
28923 0110092613 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HY VIỆT Nhà ô số 25, Lô A11-NV5, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          12.000.000                            
28924 0109655565 CÔNG TY CỔ PHẦN BLACK T Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          12.000.000                            
28925 0109007483 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VHOME VIỆT NAM Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          12.000.000                            
28926 0109359171 Người NN- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GIA KHÁNH TẦNG 6, SỐ 7 PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, TP.HÀ NỘI 1                          12.000.000                            
28927 0109885819 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTRUST Số 88, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          12.000.000                            
28928 0101526670 Cty TNHH ITPlus VN Tầng 14 A, tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 1                          12.000.000                            
28929 0106928782 Công ty CP xây dựng Sao Băng Việt Nam số 123 ngõ 184 Đê Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          12.000.000                            
28930 0109537882 CÔNG TY TNHH ONE MART VIỆT NAM Số 8, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          12.000.000                            
28931 0102345596 Cty CP SX & TM Việt Đài Số 55, tổ 7 Huyền kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, HN 1                          11.999.032                            
28932 0106815595 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ T&C VIỆT NAM SỐ 30, NGÕ 113 THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI 4                          11.999.017                            
28933 0109103003 CÔNG TY CỔ PHẦN MYDELI VIỆT NAM Số 8, ngõ 6, đường Quang Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          11.994.836                            
28934 0109633811 CÔNG TY TNHH KOSMOS LIFESTYLE Số 25 phố Cổng Ô - phường Viên Sơn - thị xã Sơn Tây - Hà Nội. 1                          11.992.740                            
28935 0108619980 Công ty cổ phần đầu tư và quản lý dịch vụ Thăng Long U13 L12 Khu đô thị đô nghĩa Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          11.992.340                            
28936 0105816719 Cty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Khánh An 10 Hẻm 604/33/2 đường Ngọc THụy, tổ 22, Ngọc THụy, LB 2                          11.986.816                            
28937 0101093829 Công ty TNHH in và thương mại Tây Đô Khu CN Phú Minh-, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.985.133                            
28938 0108039997 CTy TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Hà Nam Ô 117, Lô C,Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.981.920                            
28939 0108384922 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG - ATK P404, nhà M, ngõ 165 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 29                        11.980.041                            
28940 0106957582 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Việt Khoa Thửa đất số CL10-20, khu đất dịch vụ La Dương, La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 8                          11.979.431                            
28941 0109328430 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lê Hồng Số 5, ngõ 187 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          11.979.426                            
28942 0109841201 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ NETCO 01-N03 Khu Tái Định cư Triều Khúc, Ngõ 66B Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          11.978.397                            
28943 0108033113 Công ty CP dịch vụ tiêu chuẩn 5S Việt Nam Khu 1- Thị trấn Trạm Trôi- Hoài Đức- Hà Nội 7                          11.974.741                            
28944 0101819564 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM R5B tầng 21 căn 25 Royal city 72 A Nguyễn Trãi Thanh Xuân -HN 1                          11.974.391                            
28945 0101547335 Cty CP đầu tư và thương mại Nhân Hòa p12A10, tầng 13, tòa CT1-101 Usilk cyty, KĐT Văn Khê Hà Đông 2                          11.972.691                            
28946 0101395379 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN PHƯƠNG 10 Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Tp.Hà nội 1                          11.970.871                            
28947 0108387296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ĐÔNG Tầng 1, Số 39 Vũ Phạm Hàm - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          11.968.261                            
28948 0107489425 CÔNG TY TNHH 1618PLAY C3, ngõ 44 Khương Thượng, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          11.968.000                            
28949 0106029827 CTy TNHH DVPT Quốc Tế CHC Japan Tầng 15, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ( 01239420790) 1                          11.968.000                            
28950 0104265402 Cty CP Tư vấn & Kỹ thuật ABEL Việt nam phòng 802 chung cư An Lạc, tổ 13 phường cầu Diễn 1                          11.968.000                            
28951 0108155464 Công ty CP Công nghệ và Thương mại Hiệu quả Số 39, Ngõ 32 Phố Viên, Đức Thắng,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.968.000                            
28952 0110155285 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Upply Khải Nguyễn Thôn Gia Lương, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh,  Hà Nội 2                          11.967.895                            
28953 0106869488 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHẤT LƯỢNG KINH BẮC Phòng số 28, ngõ 376 Tây Sơn, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 3                          11.966.483                            
28954 0110035799 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NHẬT LINH Xóm 7, Thôn Độ Tràng, - Xã Đại Thành - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 1                          11.962.344                            
28955 0109218269 Công ty TNHH thương mại DV và xây dựng Thiên Long SỐ 133 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          11.961.436                            
28956 0110367434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT Số 12, Ngõ 172/27 phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          11.959.724                            
28957 0106888829 Công ty Cổ phần Nông dược Phương Nam Số 6, ngõ 402/42/28, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.959.500                            
28958 0106103534 Cty TNHH TM & Kỹ thuật Toàn Thắng Số 5 - Ngõ 173 - Đường Đông Ngạc - Phường Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.956.767                            
28959 0109967927 CTY CP TRUYỀN THÔNG T-BRAND VIỆT NAM Số 29, phố Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 3                          11.956.477                            
28960 0109881564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM MINH THÀNH BT 3.7 ngõ 272 đường Hữu Hưng, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7                          11.956.321                            
28961 0110297346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT CSC Số 46 Đường Quyết Tiến 1, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          11.952.898                            
28962 0106811174 Công ty CP xây dựng T-Tech Việt Nam Tầng 24, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.951.520                            
28963 0108883738 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ECODE Căn hộ CT1A.5.6, tòa nhà CT1A , số 30 Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.947.929                            
28964 0104570163 Cty CP tư vấn du học M.A.P Số 66, phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, HN 1                          11.946.094                            
28965 0107740342 CÔNG TY TNHH CN BAO BÌ AN NGỌC PHÚC Số 6 , ngách 3 ngõ 10 tổ 5, Quang Lãm , Phú Lãm , Hà Đông , Hà Nội 1                          11.943.384                            
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28966 0106211145 Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Đông Nam số 2 nghách 1, ngõ 280 , đường Lê Trọng Tấn, Tranh Xuân, Hà Nội 1                          11.943.232                            
28967 0109183425 Cty TNHH thương mại và đầu tư Hà Lan Tòa nhà Gleximco Số 36 Hoàng Câu- Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 1                          11.943.020                            
28968 0109514388 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG BÁCH VIỆT NAM Số 35, ngõ 77, đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 7                          11.940.249                            
28969 0106695760 Công Ty TNHH JN Việt Nam Tầng 2, toà CT3-The Pride, KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.940.000                            
28970 0104863709 IC Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Dệt May Supertex Cụm Công Nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          11.940.000                            
28971 0106827382 CÔNG TY TNHH DLV LIGHTING Số nhà 55, ngõ 178, ngách 178/1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.939.792                            
28972 0108480337 Công ty TNHH sản xuất nội thất và thương mại Đức Trung số nhà 12, ngõ 74, đường Yên Sở, thôn 5, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.939.214                            
28973 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đường Phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. 1                          11.938.783                            
28974 0103857886 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Cầu Giấy 68 Quan Hoa 2                          11.937.627                            
28975 0105959259 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hoàng Thành LK11 lô 8, dự án nhà ở Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.  SĐT: 02437265284 1                          11.936.929                            
28976 0109794463 Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Toàn Cầu Số 4, Lô L4, Khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5                          11.936.590                            
28977 0106174542 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG LY Tầng 10 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          11.936.233                            
28978 0109512856 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu KG Vina Số 134 (QL3) thôn Du Nội - xã Mai Lâm - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 1                          11.936.000                            
28979 0106843345 Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản DLC 181 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hâu, Cầu giấy, HN 1                          11.936.000                            
28980 0109647388 Công Ty Tnhh Công Nghệ Dreamsoft 152 Nguyễn An Ninh - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          11.934.846                            
28981 0101157889 CTy CP Quang & Mỹ Nghệ XK 95 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, HN, VN 2                          11.933.762                            
28982 0102729930 Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Công Nghệ Intek 16A5 ngách10/75 Nguyễn Công Hoan  Ba Đình Hà Nội. 2                          11.933.750                            
28983 0108828423 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SUNWAY HÀ NỘI Số 15 ngõ 68 Ngọc Thụy, P.Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          11.932.956                            
28984 0109608205 Công ty TNHH Cơ điện lạnh và Xây dựng Minh Anh Tầng 3, Căn T6.21, khu Khai Sơn Town, đường Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          11.927.817                            
28985 0108774633 Công ty CP Bất động sản CITYHOMES Gian số L4-06 tầng 4 Nơ 2 Gold Season, 47 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.927.780                            
28986 0102741543 CTy CP Truyền Thông TM An Lạc p601-ct4 booyoung- mỗ lao- hà đông 2                          11.924.734                            
28987 0104263194 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đông Thành Số 169 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.921.837                            
28988 0108447403 Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Efis Việt Nam 185 Chùa Láng , P. Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          11.920.000                            
28989 0107361954 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ĐOÀN Số 58B, ngõ 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 0983699898 4                          11.918.794                            
28990 0109079858 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚ LAND VIỆT NAM số 2 ngách 47 ngõ Thịnh Hào 2, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3                          11.918.672                            
28991 0103169093 Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Kim Thành Xóm Ao Lão, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP hà Nội 1                          11.918.016                            
28992 0108702685 CÔNG TY CỔ PHẦN ASA HOLDINGS Số 124 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          11.917.976                            
28993 0109967564 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AKO 13 TT17 khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông,TP Hà Nội 1                          11.915.070                            
28994 0107343754 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ MÁY VIỆT CƯỜNG Số 50, đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu. P.Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nộ 1                          11.909.500                            
28995 0110015136 Công ty CP nội thất Đức Hinh Số nhà 26 Ngõ 254  Thượng Cát, TDP Đông Ba 3, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          11.908.072                            
28996 0102717886 Cty TNHH máy văn phòng HN Lô DM7-5 Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc,Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          11.906.526                            
28997 Lớp mầm non tư thục Mặt Trời Đỏ Số 46, ngõ 29 Khương Hạ,Khương Đình,TX,HN 1                          11.905.339                            
28998 0110204091 Công ty CP thương mại và xây dựng hạ tầng giao thông An Bình Số 5 ngõ 79 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.905.178                            
28999 0108619363 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á 162 Lacasta Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.904.000                            
29000 0100509471 Cty TNHH Thiết bị phụ tùng GTVT Phòng 202B,tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2                          11.904.000                            
29001 0107767947 Công ty TNHH Công nghệ Xuân Trường xóm 3- An Trai- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          11.904.000                            
29002 0105136872 Cty Luật TNHH Nguyễn Chiến 52 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.904.000                            
29003 0102391190 Công ty cổ phần kỹ thuật cao Vintech Số 23 đường Trung Yên 14, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 1                          11.904.000                            
29004 0108404625 Công ty Cổ phần Colourful Life cổng làng Đồng Trữ, Thôn Đồng Trữ, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          11.903.719                            
29005 0106395830 Công ty cổ phần Thẩm định giá và đầu tư Quốc tế B20- Lô 7 KĐT Cienco 5- Tân Lập- Đan Phượng- Hà Nội 1                          11.903.639                            
29006 0108438617 Công ty TNHH Samick Vina Tầng 2, B5-18, KDA Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          11.900.350                            
29007 0106010689 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hải Sư số 14 BT7 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          11.899.806                            
29008 0109895648 CÔNG TY TNHH DBS KV Căn 11A, khu nhà ở tầng thấp A10, khu tái định cư Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          11.899.232                            
29009 0109295231 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đào Tạo Nsgedu Tầng 4, lô C tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence số 3, Phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          11.899.011                            
29010 0108785177 Cty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội SN 44 Tăng Thiết Giáp phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.897.600                            
29011 0107691945 CTy TNHH Xây Dựng Và TM Long Nhiên Số nhà 1a ngách 67/10 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          11.896.102                            
29012 0109240507 Cty TNHH thiết bị y tế & dược phẩm Kim Ngân Số 5 Vườn Ươm, Số 76 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          11.894.573                            
29013 0104200317 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hải Chiến Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          11.893.751                            
29014 0108057650 Công ty CP Đầu tư thương mại FGI Holdings 188 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.892.826                            
29015 0101327682 CTy CP XD TM Hưng Thịnh Số 39/211/1 đường khương trung, Phường Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          11.890.215                            
29016 0108909538 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC NAM Số nhà 12, Hẻm 69A/131/3, Phố Hoàng Văn Thái - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          11.888.864                            
29017 0109786656 CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ ALISA CARE Số 33, Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.887.570                            
29018 0105965453 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ICT Phòng 12a01 CT6C Chung cư Bemes, Kiến Hưng, Hà Đông, HÀ NỘI 2                          11.887.492                            
29019 0109068341 CÔNG TY TNHH TIMON VIỆT NAM Số nhà 40 ngõ 45, phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.886.206                            
29020 0109345154 CÔNG TY CỔ PHẦN NÂNG CẨU VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NHÂM PHÁT KĐT Viglacera Xuân Phương, Phường Xuân phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          11.881.420                            
29021 0101506106 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Thiết kế Liên Minh Tầng 2 (A3-7-02), Tòa nhà A3, Dự án Ngôi sao An Bình 2, KĐT Thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nộ 1                          11.880.951                            
29022 0103046782 CÔNG TY CP THIẾT BỊ TDT số 54 ngõ 9 Lương Đình Của - Đống Đa - Hà Nội 7                          11.880.916                            
29023 0110416498 CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE Số 11 ngõ 50 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.872.000                            
29024 0108939821 Công ty Cổ Phần Không Gian Gốm Việt Lô A2, khu sản xuất làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.872.000                            
29025 0106498995 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Lạnh Bách Khoa Số 364 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.872.000                            
29026 0109302471 Công ty Luật TNHH TKB Tầng 3 Căn hộ LK2b Dự án khu nhà liền kề khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          11.871.194                            
29027 0108956947 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ADICO VIỆT NAM Nhà B12, tập thể Bộ Công an, ngõ 31 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          11.870.453                            
29028 0106836718 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Hải Lương Tầng 5, tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 2                          11.870.133                            
29029 0108060149 Công ty TNHH Thành Công Sơn Lô 49G, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          11.869.000                            
29030 0107661404 Công ty CP đầu tư TP Trường Linh Việt Nam Thôn Trường An- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 4                          11.866.206                            
29031 0109583328 Cty CP Thương mại và sản xuất ELCO Thửa đất số TT4-3, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp , Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          11.864.932                            
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29032 0102723833 CTy TNHH Thương Mại và Dịch Vụ GB Việt Nam Số 23 Ngõ 131 Phố Thái Hà P. Trung Liệt Q. Đống Đa -  Hà Nội. (CH Hoàng Nguyên) 1                          11.859.200                            
29033 0108631219 Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Thắng Số 21 ngõ 184 phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          11.856.000                            
29034 0105292430 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI MINH PHƯƠNG Số 4 Lô 5 khu nhà ở Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.855.232                            
29035 0109976569 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BON PLUS Số 12 ngách 65/21 ngõ 65 đường Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.854.592                            
29036 0108797711 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO MINH HÀ NỘI SỐ NHÀ 21, NGÕ A, KHU TT CÔNG AN, TỔ 7, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          11.854.592                            
29037 0108268940 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Long Hưng Số 530, đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành Phố Hà Nội 0963826689 7                          11.854.023                            
29038 0105148395 Công ty TNHH WW Việt Nam Phòng 505B Chung cư Bộ Công An Số 79 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì. quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          11.852.160                            
29039 0107747877 CTy CP XNK Vải FOURTEX Tầng 4, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.849.608                            
29040 0500450141 Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh Số 169 tổ 3, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 4                          11.848.755                            
29041 0109381882 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Quốc Dương Tầng 16, nhà C1 Thành Công, P.Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 6                          11.846.780                            
29042 0109940788 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP 21-D4, Phố Bạch Thái Bưởi, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.845.875                            
29043 0103573820 Cty TNHH TM và ĐT Thu Hà 20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          11.845.547                            
29044 0105308521 Công ty CP thương mại và đầu tư Phương Châu LK01-E01, Splendora, Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          11.845.455                            
29045 0106755547 CTy TNHH LYMAC Lô 1 Khu Làng Nghề Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          11.845.344                            
29046 0102032459 CTy TNHH Phát Triển CN TM & DV Quang Minh 109-5T1 ngõ 62 Nguyễn CHí THanH, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.844.480                            
29047 0108097290 Công Ty Cổ Phần Cà Phê Haka Việt Nam Ka coffee, số 8 ngõ 198b, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.844.480                            
29048 0101431588 Công Ty TNHH Đài Trang Sài Gòn Số 69 ngõ 147B phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội, Việt Nam 2                          11.842.918                            
29049 0109486677 CÔNG TY CỔ PHẦN LAT PHARMA Số 90 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.842.432                            
29050 0108797510 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT SD HOME Lô 01, LK 11 27/28 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 4                          11.841.731                            
29051 0106157628 Công ty Cp đầu tư XD và thiết kế Hà Nội Số 21K3 đường Nguyễn Phong Sắc P nghĩa Tân  Cầu giấy  Hn 1                          11.841.120                            
29052 0105141488 Công ty CP đầu tư và xây lắp Hoàng Huân Tòa HH 02 - 1A, khu đô thị Thanh Hà, Cự khê, Thanh Oai, HN ( Đt 0962945199 e Hạnh 6                          11.840.613                            
29053 0110217679 Công Ty TNHH Media Và Truyền Hình Toàn Cầu Tầng 2, số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.840.350                            
29054 0108927551 Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ kỹ thuật Thành Công Số 21-TT18, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          11.840.000                            
29055 0109164528 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Lan Phương Số 333 phố Nả, Xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1                          11.840.000                            
29056 0107787118 Công ty TNHH sản xuất TM Lộc Thành An Thượng Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 2                          11.840.000                            
29057 0110017856 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIVA Số 7, ngõ 204/9 Kim Giang, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          11.840.000                            
29058 0102692409 Cty CP ĐT & XD Tùng Anh 108-B8 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 1                          11.840.000                            
29059 0105522652 Cty TNHH thương mại và đầu tư An Khang P.12A07 tòa nhà Hanhud, đường Tôn Quang Phiệt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 1                          11.840.000                            
29060 0106596791 CÔNG TY TNHH TM VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG căn 24-F khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, KĐT nam trung yên, yên hòa, cầu giấy HN 1                          11.840.000                            
29061 0101510504 Cty TNHH Tiên phong Đất Việt Số 9D2B phố Vạn Phúc kéo dài, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình TP Hà Nội. 1                          11.840.000                            
29062 0109594055 Công Ty Cổ Phần Sơn Số 1 Miền Bắc Ngõ 10, Tổ 21 Bãi Lư Xá, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. [08]. Số điện thoại: 03377 1                          11.840.000                            
29063 0110340619 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾP VẬN TỐC ĐỘ 173 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.840.000                            
29064 0109586470 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MEHOMES VIỆT NAM R6 Royal city 2                          11.840.000                            
29065 0104052595 Cty TNHH TM & DV xây dựng Hà Trang Đội 1 Thôn Tranh Khúc Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội  0983185687 2                          11.840.000                            
29066 0109583374 Công ty TNHH Magitech Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          11.840.000                            
29067 0107629104 Công ty TNHH M&E Hùng Kiên Ngõ 2, Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 9                          11.835.481                            
29068 0106693964 Công ty TNHH Thiết Bị Điện và Chiếu Sáng OML Việt Nam đối diện số 291 đường THạcH Bàn, P. THạcH Bàn, LB, HN 2                          11.835.268                            
29069 0106121300 Công ty cổ phần kinh tế xanh TD P2106, tòa FS, Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          11.833.991                            
29070 0101454200 Cty TNHH Động cơ quốc tế Nhật Việt P8 Timescity Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.831.305                            
29071 0108444716 Công ty TNHH Sản xuất & TMDV Phương Nam số nhà 38 ngách 481/1 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.826.499                            
29072 0107576558 Công ty Cổ phần Tập đoàn Capital House Tầng 12 tòa A3 Ecolife capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.825.500                            
29073 0107940623 CTy  TNHH TM DV Vận Tải An Dương Số 335 phố Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.824.560                            
29074 0106793197 CTy TNHH Cơ Điện Ngọc Khôi Số 595 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          11.822.592                            
29075 0108206278 Công ty TNHH Cosy Vina Km 9, Quốc lộ 3, Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.821.181                            
29076 0101485128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ANH Số nhà 23 ngách 75/36 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội ( Ngõ 107 Phố Vĩnh Phúc, gần Trường Mầm non Ngọc Minh) 1                          11.820.933                            
29077 0101040030 Công ty Cổ phần Bảo Phát Việt Nam Ban quản lý dự án Trường Quốc tế Thăng Long ( Bill gates) - Lô X1 - KĐT Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          11.819.620                            
29078 0107354178 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AZ VIỆT NAM Thôn An Trai - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          11.816.050                            
29079 0106227184 Công ty CP TATACI Việt Nam P20.04, Ct2- Vimeco. Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.815.625                            
29080 0110186357 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THUẬN BÁCH CARPLUS LONG BIÊN Số 47 Ngách 1, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.811.200                            
29081 0105314275 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTEX Số 7-BT3 Dự án khi nhà ở cán bộ cảnh sát B42, B57 Tổng cục 5 Bộ công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          11.810.924                            
29082 0102986543 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và In Minh Phúc Số 164, ngách 55 Ngõ 172 Âu Cơ, Phường Từ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 3                          11.810.188                            
29083 0107397164 Công ty TNHH LQ Việt Nam Thôn Trung, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 1                          11.810.006                            
29084 0102925519 Cty CP Công nghệ & phân phối Toàn Cầu Số 15B, ngách 164/35 Phố Hồng Mai - Phường Quỳnh Lôi quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          11.809.575                            
29085 0107313580 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DHL VIỆT NAM Số 25, lô TT03, biệt thự liền kề HD Mon, đường Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          11.809.515                            
29086 0109168314 Công Ty TNHH HSN Drafting Việt Nam Số 48 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 3                          11.809.212                            
29087 0109671084 Công Ty CP Đầu Tư Tài Chính Công Nghệ Hà Nội Phòng 307 Tầng 3, Tòa nhà 33 Láng Hạ, phố Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          11.808.932                            
29088 0106527043 CTy TNHH XNK Dược Thú Y Eco Ô 90, khu D6, KĐT Đại Kim- Định Công, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.808.672                            
29089 0109309886 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng TMT B04.30, An Phú Shop Villa, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội. 2                          11.808.407                            
29090 0108893101 CÔNG TY TNHH T&C HÙNG ANH Tầng 1, tòa CT1, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          11.808.000                            
29091 0108959024 Công ty cổ phần sản xuất đầu tư thương mại Đại Thành Số 9 ngách 99/115, ngõ 99 Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội - 0909815689 1                          11.805.912                            
29092 0108647995 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC THÚY Số nhà 33 ngõ 43/35 TDP Dưới, Phố Cầu Cốc - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          11.805.539                            
29093 0107320002 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IMBA Số 102G4, Ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          11.804.493                            
29094 0106527974 Cty CP Nghiên cứu và phát triển AO TA Tầng 4  Số 129 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.803.196                            
29095 0104744250 Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Tài Nguyên Môi trường Số nhà E15 Khu đấu giá Man Bồi - Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội. 2                          11.803.059                            
29096 0109858815 Công ty CP tập đoàn ZZO Thôn Văn Mỹ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 7                          11.800.504                            
29097 0104090167 Công ty TNHH TM Dịch vụ và vận tải Kim Phát Số 75 Trung Kính - phường Trung hoà - Cầu giấy - Hà Nội 2                          11.799.434                            
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29098 0108332473 Công ty TNHH I-AIR TECH Số nhà 121 đường Liên Xã, thôn Nhuế - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3                          11.797.425                            
29099 0108387063 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Long Hải Tổ 8, Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.795.829                            
29100 0104286635 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ BKTECH Toà nhà The Light - CT2, khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          11.795.714                            
29101 0101899915 VP Luật Sư Số 18 1C Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, HBT 8                          11.793.943                            
29102 0110156754 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỰ KIỆN 88 SOUND LIGHT Số 87, ngõ 358, tổ 23, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          11.792.000                            
29103 0107341718 CTy CP Phát Triển XNK Toàn Cầu Phòng 1212 Tòa CT4A1 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,  TP Hà Nội 2                          11.790.137                            
29104 0107537125 Công ty CP đầu tư quốc tế Trần Anh Số 188 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          11.789.834                            
29105 0104610828 Công ty cổ phần PTXD và TM Tân Thăng Long Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          11.788.580                            
29106 0110033209 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Số 9, ngõ 49 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          11.788.438                            
29107 0107742780 Công ty TNHH Phát triển tổng hợp Phương Đông Xóm 4 thôn Tri Lễ, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nôi 4                          11.786.569                            
29108 0105908423 Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp & Dịch vụ Sao Việt P411-CT8A, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, HN 8                          11.785.510                            
29109 0105808267 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây Dựng Nam San SN 20, Ngõ 521/20, Đường An Dương Vương, TDP Nhật Tảo 2,Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.784.938                            
29110 0101937906 Công ty TNHH Tiến Nhật Thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          11.784.416                            
29111 0107941708 CÔNG TY CP VÀ XÂY LẮP HẠ TẦNG THÁI DƯƠNG Số 50/13, ngõ Đền Tương Thuận, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.781.825                            
29112 0109104409 Công ty TNHH dịch vụ Infinity Việt Nam Sô 15, Khu dân cư xây lắp Điện, Tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          11.781.746                            
29113 0106872755 Công ty Cổ phần Nước Khoáng Bình Minh Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.781.500                            
29114 0108634749 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HST PHARMA Tòa nhà Rainbow - KĐT Tây Nam Linh Đàm - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          11.777.651                            
29115 0110022253 Công Ty TNHH Plando Việt Nam Số 41, ngách 58/12 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. 7                          11.777.500                            
29116 0106440064 Công ty TNHH MTV SHELL GAS Trung Đạt Số 1, tổ 5, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          11.777.111                            
29117 0108484204 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG ANH 98 Số 9, dãy 5, Khu Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          11.776.000                            
29118 0109593326 Công ty TNHH AFUSEN 87 La Thành, phường Viên Sơn, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 3                          11.775.929                            
29119 0108129760 CTy CP DV Đầu Tư TM Bách Khoa Đơn vị sẽ báo lại địa chỉ nhận thư 7                          11.774.871                            
29120 0107532536 Công ty CP BLUE REGENCY Việt Nam P3212, toàn nhà A2, AnBinhCity, 312 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          11.770.104                            
29121 0107713860 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NAM ANH Thôn Duyên Yêt, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 4                          11.769.604                            
29122 0101248310 Cty TNHH LV & hòn ngọc Viễn Đông Số 7 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, HBT, HN 1                          11.767.962                            
29123 0100107444 Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn 455 Nguyễn văn LinH, PHúc Đồng, LB 1                          11.766.400                            
29124 0105177396 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI Á TRUNG Số 107 Phùng Hưng, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 7                          11.766.290                            
29125 0107362404 Cty TNHH cơ điện Nam Phương số 204 Hồ Tùng Mậu, P. Phú diễn, Q. Bắc Từ Liêm, HN 1                          11.764.151                            
29126 0108581695 CTy TNHH Đầu Tư Và TM Mạnh Dũng Lô DDG - LK Khu Liền Kề 173,Khu Đấu giá Đa Sỹ, Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          11.762.874                            
29127 0107602977 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC MINH HẢI Quầy 222, tầng 2, Trung Tâm Dược Hapu, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.761.732                            
29128 0104039347 Công ty CP phát triển Trung Yên ngã 3 mặt đường cầu khum- cụm CN Lại Yên- Lại Yên- Hoài Đức- Hà Nội 1                          11.760.000                            
29129 0106578295 Cty TNHH TM & Du lịch JKH Nhà C4 ngõ 33 phố Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 5                          11.759.989                            
29130 0108227359 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại dịch vụ Gia Ngọc Căn hộ 318, CT5 Khu Đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội:   982953619 7                          11.759.049                            
29131 0106808358 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh Việt Nam A2 Chung cư IA20 KĐT Ciputra, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          11.756.760                            
29132 0102399369 CÔNG TY CP JIVC Phòng 318 tầng 3 số 6 Nguyễn Công Trứ, HBT, Hà nội 1                          11.756.562                            
29133 0108500819 Công Ty TNHH An Nam Phương Số 43 ngõ 29 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.755.663                            
29134 0108610522 CTy CP Tư Vấn EWT BT5, số 52 phố Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          11.755.455                            
29135 0109610966 Công ty Cổ phần điện lạnh Tân Thịnh Phát Số 62 ngõ 32/15 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          11.755.035                            
29136 0105046393 Cty CP TV & ĐT Thế giới Xanh P 2009 tầng 20 tòa nhà Eurowindow số 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN 1                          11.753.678                            
29137 0107729282 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PROVIEW Tầng 1, LK4-L14 Khu ĐG QSD đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 3                          11.752.242                            
29138 0108838830 CÔNG TY CỔ PHẦN TMC TRÀNG AN 168 Thôn Ninh Môn, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          11.751.680                            
29139 0106455430 CÔNG TY CP THẢO MỘC THIÊN BÌNH phòng 2208, CT3, Khu đô thị Dream tower Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.751.155                            
29140 0105553234 Cty CP Đầu tư và TM Bình Minh Việt nhà 8B12, ngõ 103 đường nguyễn an ninh, phường tương Mai quận hoàng mai 1                          11.750.529                            
29141 0106481494 Công ty TNHH Thương Mại Mars Việt Nam Phòng 908, tầng 9, tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          11.748.562                            
29142 0109186384 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠT LÝ Nhà số 101, ngõ 354 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2                          11.746.304                            
29143 0105894516 CÔNG TY CP TM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI PHONG Phòng 905, Toà nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.746.186                            
29144 0105591127 Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ mới xây dựng và kiến trúc Hà Nội Số nhà 64A tổ 4 phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          11.744.259                            
29145 0109219914 Công ty TNHH HC STONE Việt Nam SỐ 4 NGÁCH 3/6 NGÕ 160 PHAN TRỌNG TUỆ, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HN 1                          11.744.000                            
29146 0107706944 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG MẠNG VÀ CƠ ĐIỆN 3C Số 3, Lô 11A, Đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.742.456                            
29147 0102846169 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỢP HÒA SỐ 2, NGÕ 187, PHỐ MAI DỊCH, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          11.741.778                            
29148 0107286513 CTy CP Vĩnh Hưng Hà Nội Số 10 hẻm 31 ngách 118 ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          11.740.840                            
29149 0108933227 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT NALIN Số 26 đường Chùa Hà, Tổ 27 TTBVHTT, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          11.738.885                            
29150 0109520367 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THĂNG LONG Phòng 1104, tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu , Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 2                          11.738.883                            
29151 0106599834 Công ty CP đầu tư và phát triển Ngôi Sao Hoàng  Gia Thu Thị Phượng, số 6 ngõ 4, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.738.624                            
29152 0109963111 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC NHẬT TIẾN GROUP Tầng 7, Số 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          11.738.000                            
29153 0102049815 Cty TNHH TM & DV kỹ thuật Việt L.A.B Số 20, Ngõ 191, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.735.410                            
29154 0107886084 Công ty TNHH TM& ĐT bất động sản An Thịnh Ô sô 04, tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu- Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội 3                          11.735.064                            
29155 0108354533 Công ty TNHH Kome Việt Nam số 2, ngõ 141/150/31 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 6                          11.733.891                            
29156 0109296122 CÔNG TY TNHH YẾN CHUẨN VIỆT 260 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3                          11.733.399                            
29157 0109114735 Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp Linh Anh Số 18 đường Đx, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia lâm, Hà Nội 3                          11.732.503                            
29158 0105389016 Cty CP ĐT XD & TM Hải Phát 08-LK2, khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, số 90 đường Nguyễn Tuân, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          11.730.417                            
29159 0109529560 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY HM VINA Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.730.250                            
29160 0102063351 CÔNG TY TNHH SKY BMU VIỆT NAM Số 26, Đường Võ Văn Kiệt, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          11.729.002                            
29161 0109039654 Viện phát triển nhân lực và khoa học hành chính Số 30, ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 2                          11.728.197                            
29162 0108281518 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN THUẾ KANATAX Số 18, Ngõ 7 phố Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          11.727.831                            
29163 0110167724 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT PHONG Tầng 18 tòa nhà CEO Tower, HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          11.726.953                            
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29164 0109345330 CÔNG TY CỔ PHẦN CMEDIA Khu vườn hoa Mồ Tân, Thôn Đông Khê,xã Đan Phượng,huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          11.726.720                            
29165 0108404713 CTy CP Đầu Tư DTB Việt Nam Phòng 1703 CT1A chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          11.726.627                            
29166 0109716867 CÔNG TY TNHH COCOBI : Số 8, Ngách 9 ngõ 280 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          11.726.023                            
29167 0100285486 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC VIỆT Tầng 6 tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          11.726.000                            
29168 0106010738 CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT Á 86 HÀ NỘI Số  174 tổ 37 Thị Trấn Đống Anh , Hà Nội 1                          11.723.936                            
29169 0107307146 CTy CP Phát Triển CN và Tin Học 3C Nhà số 9 ngõ 103/8 tổ 9, đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          11.720.957                            
29170 0109800188 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Phát Hà Thành Lô 49 Khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 7                          11.720.355                            
29171 0106658712 Công ty CP xây dựng xanh Việt Nam Số nhà 43, tổ 2, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.720.063                            
29172 0108484998 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SUNMAX VIỆT NAM Sảnh B, tòa nhà Building Đại Kim, đường Trần Hòa, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          11.718.283                            
29173 0108350828 Công ty TNHH thương mại cơ điện xây dựng và PCCC Cường Thành NO: 01- LK 27, Khu đất dịch vụ LK 27, LK 28, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          11.716.459                            
29174 0110016274 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH XÂY DỰNG AN PHÁT Số 15 ngõ 122 đường Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.714.900                            
29175 0106948669 Công ty CP phát triển Hải Minh Phongf, tòa V1, Chung cư Victoria Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.712.000                            
29176 0109133015 Công ty cổ phần xây dựng Đức Khang JSC SỐ 78 ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          11.712.000                            
29177 0101142917 Công ty TNHH Liên kết á châu 98 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.712.000                            
29178 0105290916 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN HƯƠNG SỐ 20, PHỐ BẢO KHÁNH, PHƯỜNG HÀNG TRỐNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          11.712.000                            
29179 0109157136 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNROCK INVEST P117 - Tầng 1 - Tòa Nhà Mặt Trời Sông Hồng - Số 23 Phan Chu Trinh - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội-0857586969 1                          11.712.000                            
29180 0110034989 Công ty TNHH Anh Ngữ Evi P12A03, tòa CT2B, khu đô thị Nghĩa Đô cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.712.000                            
29181 0107917254 Công ty TNHH RedSun Thăng Long P706A, CC An Lạc, Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.712.000                            
29182 0106798886 Cty CP thiết bị điện Hoàng Phương Số 30, ngách 1, ngõ 84, Võ Thị sáu, P Thanh Nhàn, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.712.000                            
29183 0110243220 Công Ty TNHH Rosegold Việt Nam Văn phòng OF02 Tòa T6, KĐT Times City, 458 phố Minh Khai. - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          11.712.000                            
29184 0106552730 CTy CP Ứng Dụng Công Nghệ Điện Tử Trường Giang Số 7 ngách 419/8 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.712.000                            
29185 0108157599 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thành Lâm số 3 ngách 197/50 đường Phúc Lợi, Long Biên, HN 1                          11.712.000                            
29186 0110110090 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT Số nhà N5 khu D ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.712.000                            
29187 0104970588 Công ty CP TM và XD Hoà Xá Xóm Rợ - Hoà Xá - ứng Hoà - Hà Nội 1                          11.711.387                            
29188 0108860995 Công ty TNHH Thiết bị và Thang máy NIPPON Hàn Quốc Số 15, đường Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 9                          11.710.695                            
29189 0103002305 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT ANH Số 16, ngách 50/30 phố Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.709.493                            
29190 0102643602 CTy TNHH TM & Kỹ Nghệ Sao Sáng Số 93B ngõ 162 phố Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          11.709.462                            
29191 0107119417 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KÍNH KIM THỊNH PHÁT CỤM 5, THÔN PHƯỢNG NGHĨA, XÃ PHỤNG CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 5                          11.708.964                            
29192 0108789968 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI BQB VIỆT NAM Số 1 LK25 KĐT Ngô Thì Nhậm, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường La Khê, quận Hà Đông. TP Hà Nội 6                          11.707.849                            
29193 0108038721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT QUẢNG CÁO ĐẠI NAM Số 9 ngách 131/136 đường Cầu Diễn, phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm 1                          11.706.886                            
29194 0107630075 CÔNG TY TNHH IN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ TOÀN CẦU Số nhà 20, ngõ 81/30/20 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          11.706.885                            
29195 0108679549 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XNK TÚ LÂM Số 12 Ngách 28/39 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          11.706.871                            
29196 0110168968 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HASINTECH HÀ NỘI Số 3, Ngõ 169/6 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          11.706.443                            
29197 Nhóm lớp Mầm non tư thục Phú Sỹ Số 5- BT1- Bán đảo Linh Đàm - phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          11.704.374                            
29198 0108169393 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SIPLIFE Số nhà 1, ngách 1/41 ngõ 1, đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          11.699.202                            
29199 0500437694 Công ty CP bê tông xây dựng Hà Tây Km3 đường Phùng Hưng, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          11.699.200                            
29200 0106896298 CTy TNHH V-ORGANIC Số 5/299 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          11.699.200                            
29201 0109367694 Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất TcCHome Việt Nam Căn số 2.5, Tầng 02 tòa nhà Amber Riverside, ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 6                          11.697.943                            
29202 0109814279 CTY TNHH THƯƠNG MẠI T&D GROUP VIỆT Số 31A, Ngõ Trạm - Phường Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3                          11.696.195                            
29203 0105414470 Cty TNHH Vận tải  & DVTM Rạng Đông Số 1, Đường Võ Nguyên Giáp - Thái Phù, Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          11.696.072                            
29204 0106098411 Công ty TNHH SPACER Việt Nam Tầng 2 số 212, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.696.000                            
29205 0109949269 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PMA Số 14 Ngõ 12 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 6                          11.694.327                            
29206 0104038463 Công ty CP Ô tô Thủ Đô Số 33B, Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          11.694.327                            
29207 0105554407 Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương Mại An Hưng Số 82 - ngõ Thịnh Hào 1 - phường Hàng Bột - quận Đống Đa - Hà Nội 6                          11.694.327                            
29208 0108438550 Công ty TNHH đầu tư Thành Nam Hà Nội Km 13+200 QL21A, Vôi Đá, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội (Cửa hàng xăng dầu số 136)  0364569512 1                          11.694.000                            
29209 0107083249 Công ty CP Dịch Vụ Tư Vấn và Kiểm Định Việt Nam Số 84, Phố Ngọc Trì, Tổ 7 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          11.692.928                            
29210 0104153642 Cty Cp Nam Kim Số 427, đường Nguyễn Khang phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 4                          11.690.004                            
29211 0105791542 VIỆN KHOA HỌC CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT P414, TT viện mỏ luyện kim 30 B đoàn thị điểm P.Quốc tử giám- Đống đa - Hà nội 6                          11.688.871                            
29212 0107618504 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH DƯƠNG Thôn Cao Sơn - Xã Sơn Đông - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 9                          11.686.856                            
29213 0107658049 Công Ty TNHH I-TEC SUPERMART Số 185, Ngõ 82 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 5                          11.685.995                            
29214 0106154271 Cty CP Quảng Cáo và Thương Mại Biển Xanh Hà Nội Số 3, Ngõ 195, Tổ 2 Yên Tân, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          11.685.684                            
29215 0106606094 Công ty TNHH WE ONE Việt Nam Thôn Cương Ngô xã Tứ Hiệp Thanh Trì HN 1                          11.685.650                            
29216 0105545586 Cty CP TM TV TK & xây dựng 151 Phòng 3814, Tòa nhà HH2B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, 01683288789  01683288789 7                          11.683.616                            
29217 0105447412 CÔNG TY CP VIỆT CONSTRUCTION số 15 ngõ 26 Phố nghĩa Đô Cầu Giấy, Cầu Giấy, HN 6                          11.683.359                            
29218 0102068173 CTy CP Thiết Bị Phát Thanh Truyền Hình 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          11.681.635                            
29219 0110431873 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản  SGO An Thịnh Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          11.681.280                            
29220 0107910121 Công ty cổ phần xây dựng sản xuất Nhật Minh Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5                          11.680.004                            
29221 0106830106 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hậu Tuyết Cụm 6 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          11.680.000                            
29222 0109680057 CôNG TY Cổ PHầN EURO CLEAN ROOM Số nhà 32, hẻm 45/25/2 Đường Vắng-Xã Cát Quế-Huyện Hoài Đức-TP Hà Nội 2                          11.680.000                            
29223 0108016291 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRUNG NGUYÊN Số 104D Ngõ 1 Phố Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.680.000                            
29224 0107826568 CÔNG TY TNHH TRH QUỐC TẾ Số 41 ngõ 178/1 Thái Hà,phường Trung Liệt,quận Đống Đa,thành phố Hà Nội 1                          11.680.000                            
29225 0105187059 VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN P707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          11.680.000                            
29226 0106474899 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Minh Số 119 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.680.000                            
29227 0101277671 CTy CP Đá Mài Đông Đô Cầu Chùa, Xã Kiêu Kỵ Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.680.000                            
29228 0109324997 Công ty TNHH cung cấp chế tạo thiết bị phụ trợ TOPU Việt Nam : Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.680.000                            
29229 0109125511 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT Kho Viettex, tầng 1, tòa 789 Mỹ Đình 1 , Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.680.000                            
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29230 0106915494 Công ty TNHH Tâm Thịnh Việt Tầng 15, số 153, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 6                          11.678.479                            
29231 0107139879 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ARC-T Số 91 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6                          11.678.479                            
29232 0108517403 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quỳnh An Xóm Hạ, Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 6                          11.678.479                            
29233 0108378132 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BEST VIỆT Số nhà 89 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          11.678.479                            
29234 0110290453 Công Ty TNHH Dược Phẩm Organic Natural Việt Nam Số 73B ngõ 140 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          11.678.298                            
29235 0107626872 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AP VIỆT NAM Số 6, ngõ 61, Ngách 62/21/2 Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          11.677.302                            
29236 0108328170 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Lê Hoàng Thôn Phú an, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          11.676.223                            
29237 0109627889 Công ty TNHH thương mại sản xuất bao bì giấy Trường Thịnh Số 42, Đường 429, Phố Tía - Xã Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3                          11.674.867                            
29238 0109878473 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI GROUP Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy Tân. - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          11.674.413                            
29239 0109092383 Công ty TNHH thương mại phát triển tổng hợp Đại Việt Tổ 45, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          11.674.120                            
29240 0106782526 CÔNG TY CP LINE CENTURY TOÀN CẦU Tầng 10, tháp tây, tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, dịch vọng, cầu giấy, Hà Nội 1                          11.674.112                            
29241 0104898229 Lớp Mầm Non Tư Thục Gấu Misa Số 32 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.673.616                            
29242 0103754915 Công ty CP đầu tư & phát triển Trí Nhân Tâm Số 8, Ngõ 67 Văn Cao - Ba Đình- HN. 3                          11.670.146                            
29243 0101200710 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VIỆT NAM Trong ngõ số 34 Hàm long, Hoàn kiếm, Hà Nội 1                          11.668.634                            
29244 0108966342 Cty CP đầu tư TM dịch vụ bất động sản An Khang Homes Số 8 ngõ 62, phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          11.668.439                            
29245 Lớp mầm non độc lập Trẻ Tài Năng Villa II-02, Khu nhà ở và Trung tâm thương mại, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          11.667.708                            
29246 0500464546 Công ty TNHH Mỹ Hoa Lô 05 Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.667.708                            
29247 0102127816 CTy TNHH Công Nghệ Dẫn Đầu Số 8 hẻm 31, ngách 42 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 6                          11.666.858                            
29248 0104516222 Cty CP tư vấn Kỹ thuật Công nghệ TM Hoàng Phú Số 28,ngách 58/3,ngõ 58,Phường Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2                          11.666.255                            
29249 0109701162 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HUMANIC Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          11.664.399                            
29250 0108686923 Công Ty TNHH Kovina Net Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy- Hà Nội. 2                          11.662.744                            
29251 0106786778 Công ty cổ phần công nghiệp ICON ELECTRONICS Việt Nam Xóm mới, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0978583238 2                          11.662.217                            
29252 0107543619 CTy TNHH Khoáng Sản Và Đá Tự Nhiên VN Tầng 3 - Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.660.000                            
29253 0104766790 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và tư vấn kỹ thuật Thanh Sơn Số nhà 10, Ngõ 22, Nghĩa Đô, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.658.457                            
29254 0107628622 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hằng Tài Khối 14, Thôn Đông,  Phù Lỗ,  Sóc Sơn,  Hà Nội 7                          11.657.743                            
29255 0109496918 Công ty TNHH Y tế Đức Dương Số nhà 27, tổ 3, khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ , Hà Nội 1                          11.657.586                            
29256 0107516453 Cty CP Success Window VN Số A1 Khu Tập thể VACVINA,Lê Văn Thiêm,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2                          11.655.593                            
29257 0106188249 Công ty cổ phần đầu tư và thiết kế xây dựng Thiên Phát Hà Nội Số 29, ngõ 1, Cầu Đơ 5 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.654.011                            
29258 0108959659 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SHP- GLOBAL SỐ 12B NGÕ 330 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6                          11.653.939                            
29259 8545431295 Mầm non Hải Âu Tầng 1,2 Tòa CT6 Dự án khu nhà ở MHDI, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.653.500                            
29260 0104520885 Cty TNHH ĐT TM và Vận Tải Cường Thịnh Số 14 ngõ 178 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          11.653.074                            
29261 0109887439 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 2HK Số 20LK4 - KĐT HID - Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.652.072                            
29262 0110062513 Công ty TNHH Hypertrans P1901A tòa Madarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, HN 1                          11.650.294                            
29263 0109002816 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SPC VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà Vinaconex 7, Số 61 Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.649.737                            
29264 0105806710 Cty TNHH ĐT TM & dịch vụ Hà Thanh Số 2D Khâm Thiên Đống Đa Hà Nội  1676552289 6                          11.648.936                            
29265 5600297425 Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sông Đà Tầng 2, Tòa nhà cao tầng hồn hợp CT4 khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.648.677                            
29266 0110232571 Công ty TNHH Sakia Hà Nội LK16-1 khu đô thị mới Văn Khê., Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          11.648.000                            
29267 0110073762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÚC Tầng 15 Tòa nhà An Phú, Số 24 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.648.000                            
29268 0109107505 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KTBOOKS Tầng 5, tòa nhà Sun Red River số 23 Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          11.648.000                            
29269 0108759353 CTy TNHH Tư Vấn và Thẩm Định Công Nghệ Quốc Gia Số 141 D4 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.648.000                            
29270 0108746805 Công ty CP BNC Nguyên trần Nhà số 8, Cậu Trại Gà, Tổ 18, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          11.648.000                            
29271 0108454390 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEMOM VIỆT NAM Số 1 ngõ 6 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.647.696                            
29272 0106590775 Cty TNHH phân phối thiết bị số Đa Phúc Số 28B3, ngõ 217 phố Mai Dịch, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.647.352                            
29273 0108074568 CTy CP SX Xây Lắp và TM Hà Nam Nhà 19C Ngách 4 ngõ 162 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.647.352                            
29274 0108018764 Công ty TNHH ĐT và DV Quang Minh Phú VP 26,Tầng 26 tòa nhà Sông Đà, Số 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.646.420                            
29275 0108074649 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT THÔN SÀI KHÊ, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3                          11.646.236                            
29276 0102034713 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC SÔNG HỒNG Phòng V2B Tầng 4, CC CT4 VIMECO, Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.645.824                            
29277 0105211368 Công ty TNHH MTV Quang Nam Phát Số 608 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.645.568                            
29278 0109988500 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          11.645.502                            
29279 0109912484 Công ty TNHH The Camel Việt Nam Số 59 ngõ 4, Khu tập thể phát sóng phát thanh Mễ Trì, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          11.645.323                            
29280 0109747008 CÔNG TY CỔ PHẦN KSODA VIỆT NAM Khu làng nghề thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.645.290                            
29281 0106846226 Công ty TNHH Bimay Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2A Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          11.642.790                            
29282 0109297260 Cty TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Minh Phú NGÕ 10 NGUYỆT ÁNG, XÃ ĐẠI ÁNG, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0945085689 7                          11.642.724                            
29283 0108906713 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HÀ PHƯƠNG Số 109 đường Đồng Lầu, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.641.600                            
29284 0101592842 VPĐD ISHAN INTERNATIONAL LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 7 tòa nhà Tourist, 18 Lý thường kiệt, Hoàn kiếm, Hà nội 1                          11.640.000                            
29285 0106286687 Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đông Đô Số 44 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 7                          11.639.752                            
29286 0109508200 CÔNG TY TNHH CHANG.ART Số nhà 5 ngõ 128 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          11.637.020                            
29287 0107436328 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Dũng Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ĐT 0972149058, 0989777286 972149058  0972149058 2                          11.636.529                            
29288 0104188123 Cty CP tư vấn C.E.O tầng 3 số 83 - LK6B làng việt kiều châu âu phường mộ lao, quận Hà đông 1                          11.634.785                            
29289 0101936726 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ P504 tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hn 1                          11.634.446                            
29290 0109124620 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ MÔI TRƯỜNG MY ANH Số 84D phố Chính Kinh, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          11.634.338                            
29291 0108156316 Công ty TNHH Đoàn Liên Minh Số nhà 26, TT9, Đường Foresa 8, khu đô thị Taseo, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          11.632.927                            
29292 0107144910 Công ty CP đầu tư xây lắp Bắc Nhật Tân Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          11.631.828                            
29293 0108733482 CTy TNHH Thiết Bị Điện Nước Và VLXD Thành Công Số 3 ngách 60, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          11.630.118                            
29294 0106922170 Công ty Cổ phần tư vấn Hồng Ân Số nhà liền kề TT8, A78, khu Đô Thị Văn Quán, tổ 4, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 7                          11.626.059                            
29295 0109979062 Công ty Cổ Phần Tavso Số nhà 11, ngõ 61, phố Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          11.626.059                            
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29296 0108475383 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HDM Villa 1-14, khu nhà ở và TTTM phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 7                          11.626.059                            
29297 0107666000 CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HOÀNG DŨNG THÔN ĐA, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 7                          11.626.059                            
29298 0108108866 Công ty TNHH Dịch thuật và đào tạo quốc tế Thành Nhân Số 39 ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 7                          11.626.059                            
29299 0109761267 Công ty CP thương mại và phòng chống sinh vật hại 5M Số 18 Nguyễn Chí Thanh (Tòa nhà máy tính Vietcom), Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 7                          11.626.059                            
29300 0109818643 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BEELIFE VIỆT NAM Số 40, ngõ 58, Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 7                          11.626.059                            
29301 0109626814 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất May Concept Số 72 Bùi Quốc Khái, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.625.895                            
29302 0106372720 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông số Vietnet Thôn 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 3                          11.625.808                            
29303 0108331060 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỢP NHẤT SỐ 12, NGÁCH 43, NGÕ 213 GIÁP NHẤT, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          11.624.818                            
29304 0108488368 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH NGUYÊN Cụm Công Nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội ( Nằm Trong công Ty giày Thụy khuê) 4                          11.623.805                            
29305 0109800607 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Chính Vũ Thôn An Bình, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          11.622.611                            
29306 0109955294 Công ty TNHH vận tải Nguyên Hưng Hà Nội Xóm 2, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0934622668 1                          11.621.600                            
29307 0106458336 Cty CP Architec Việt Phòng 1507, Tòa C, CC GoldenLand, 275 Nguyễn Trãi. Thanh Xuân Hà Nội 3                          11.620.528                            
29308 0109394183 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTRANS VIỆT NAM TẦNG 4, TÒA NHÀ OCEAN PARK, SỐ 1 ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5                          11.617.251                            
29309 0109590639 Công ty CP Tập đoàn FUJI ION Việt Nam Tầng 2, toà nhà PVV Vinapharm, số 60B NGuyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          11.616.330                            
29310 0109484380 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ THẾ GIỚI MỚI tầng 4 tòa nhà Intracom2 số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.616.000                            
29311 0105390653 CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA LÊ LINH Số 125 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Đống Đa, HN 4                          11.615.254                            
29312 0107531412 Công ty CP Nội thất Phú Thịnh Khu nhà ở Phú Mỹ, Số 6 Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          11.615.237                            
29313 0106475853 CÔNG TY TNHH MÂY TRE SÁNG TẠO THÔN II, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3                          11.615.087                            
29314 0102001891 Cty CP ĐTXD và DV Hoàng Thành Số 18 Mộc Lan 5 Vinhome Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.614.702                            
29315 0105242630 CTy TNHH TM & CN HC Việt Nam Số 5B ngách 15/2 phố An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          11.613.512                            
29316 0108808956 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH GIANG SƠN Số 6/97/271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6                          11.612.588                            
29317 0106152965 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KINGSMAN Số 12, liền kề 13 khu đô thị mới Văn Khê, đường Tố Hữu - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          11.609.405                            
29318 0101596798 CÔNG TY TNHH TM DỰƠC PHẨM VÂN HỒ Quầy 322 tầng 3,  TT phân phối dược phẩm, Hapulico 85 Vũ Trọng phụng 1                          11.607.284                            
29319 0106536802 Cty TNHH Mực In & Trang Thiết Bị Văn Phòng Hồng Hà nHà số 44, đường Nam Đuống, quận LB 1                          11.605.962                            
29320 0109315657 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Hải Phát Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4                          11.605.238                            
29321 0103027109 Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại XNK Bình An Số nhà 62, Ngõ 459, Đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 7                          11.603.162                            
29322 0107983641 Công ty TNHH thương mại New Home Việt Nam Ngách 177, ngõ 6 Miêu Nha, Tổ dân phố số 2 Miêu Nha, P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          11.601.937                            
29323 0108333364 Người NN - CÔNG TY TNHH NH - KOR Số 28, Lô 14B, tầng 2, đường Trung Yên 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                          11.600.488                            
29324 0109747865 Công ty TNHH công nghiệp điện tử LVT Số 14 ngõ 193/64 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          11.599.934                            
29325 6200095465 Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy và cơ điện Hà Nội số 53 ngõ 75 tổ 12 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, HN 1                          11.599.120                            
29326 0108176707 CÔNG TY TNHH WORLDLINK VIỆT NAM Tầng 5, số 68 Trần Thái Tông , Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          11.598.592                            
29327 0109341022 CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH DU LỊCH MẢNH ĐẤT CHỮ S Số 84A Phố Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          11.597.025                            
29328 0110206194 Công ty TNHH SHT Blasting Việt Nam Lô 17B, đường B2-B3, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          11.596.800                            
29329 0106480370 Cty CP TM & XNK 79 Group Số 39 B, Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội ( cạnh tiệc cưới Hoàng Gia) 1                          11.595.878                            
29330 0106233396 CTy CP Giải Pháp ATC Việt Nam 28 khu tập thể binh đoàn 12, 795 nguyễn khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 1                          11.594.000                            
29331 0107475253 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ESOTECH Tòa nhà Sapphire Place, số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          11.592.605                            
29332 0106653471 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẠNH TÚ :Số 44 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 1                          11.592.500                            
29333 0107006798 Công ty TNHH COINCO Nhật Quang Thôn Vân Hội, Xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội 4                          11.591.315                            
29334 0107372089 Cty TNHH Công Nghệ E-Ink Việt Nam số 29 ng  õ 52 Quan NHân, NHân CHínH, THanHxuân, Hà Nội 4                          11.591.315                            
29335 0102701195 Công ty TNHH truyền thông Đông A Số 10 ngõ 104 Đào Tấn - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội. 3                          11.590.726                            
29336 0109471670 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Việt Nam Phòng 1325 Register 10, Tầng 13, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 3                          11.590.637                            
29337 0101430538 Cty CP TM và du lịch Âu việt Tòa nhà Âu Việt , Số 1 Lê Đức Thọ - Mai Dịch- Cầu giấy 1                          11.590.400                            
29338 0109574309 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MY CAPITAL Số 88, Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          11.588.778                            
29339 0108168008 CTy CP Thực Phẩm Hữu Cơ Việt Nhật Kho gạo cuối ngách 51, ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng mai, HN 1                          11.584.950                            
29340 0500317647 Hợp tác xã Vận tải thủy Liên Hồng Thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          11.584.640                            
29341 0109399336 Công ty Cổ phần Xây dựng MB Thôn 9, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 2                          11.584.000                            
29342 0106742957 Cty CP Nội thất Đồng Thanh Sô 79, Tổ 8,Phường Khương Trung,Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          11.584.000                            
29343 0109201032 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG VIỄN THÔNG 3 MIỀN Số nhà 16, ngõ 247 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.584.000                            
29344 0108150177 Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Lê Hùng 50 TDP Kiên Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 7                          11.581.140                            
29345 0101614729 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuật ITC số 11/53, 28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. 2                          11.580.396                            
29346 0107647230 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu PACIFIC Số 9 hẻm 140/1/2 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.580.000                            
29347 0109144095 Cty CP Y DƯỢC QUỐC TẾ HOA SAO NV2.18 Khu đô thị mới Cầu Bươu - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          11.579.306                            
29348 0108638020 Công Ty Tnhh Kiến Phúc Việt phòng 1107 - số 19 phố đại từ, phường đại kim, quận hoàng mai, thành phố hà nôi 1                          11.573.451                            
29349 0106307778 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tools Mart SỐ NHÀ 31, NGÕ 6B THÀNH CÔNG, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH,THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 2                          11.571.219                            
29350 0110044987 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LÀN SÓNG XANH P501 tòa nhà Amber Riverside, ngõ 622 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, 5                          11.570.754                            
29351 0106969813 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECO TOÀN CẦU P604 tòa nhà May Nông Nghiệp, Số 1, ngõ 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          11.570.218                            
29352 0108531260 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Kim Phát Số 1C, ngõ 17 Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam. 8                          11.569.051                            
29353 0109576419 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sông Mã Tâng 7, 61 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.568.877                            
29354 0108554691 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC TÂM PHÁT tầng 1, toà CT7 Booyoung, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.568.000                            
29355 0107926185 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Châu Phan Số 67 Mậu Lương Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông 2                          11.567.544                            
29356 0109196181 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SOKA U.S.A SỐ NHÀ 22 NGÕ 3, TỔ DÂN PHỐ SỐ 4, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          11.566.505                            
29357 0109950190 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kiến Ant Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          11.565.449                            
29358 0109119758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG THẢO NGUYÊN SỐ 28 NGÕ 250/100/15 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8                          11.565.182                            
29359 0109122616 CÔNG TY CỔ PHẦN FIREWORK TRAVEL Số 19 ngõ Chùa Đồng Bàn, Phố Sa Đôi - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội- Việt Nam 5                          11.564.927                            
29360 0108010395 Công Ty Cổ Phần Trà Chính Long Số 57B Phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          11.561.322                            
29361 0106581509 VPĐD tại TPHN - System Cleaners A/S Đan Mạch 8 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.560.000                            
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29362 0109462027 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN DHME Thôn 1, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.559.497                            
29363 0110179790 Công ty TNHH Co- Learning Việt Nam D03-L53, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4                          11.558.706                            
29364 0108558946 Công ty TNHH Modulor Việt Nam Số nhà 10D ngách 61 ngõ 521 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          11.557.982                            
29365 0106513844 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất Tiến Thành Số 21 Hẻm 16/77/21 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          11.556.585                            
29366 0106148486 Công ty TNHH Hoàng Long Hà Nội số nHà 554 tổ 21,đường Đức Giang, P. Đức Giang, P. LB, HN 4                          11.552.480                            
29367 0108284565 Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Toàn Phát Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, HN 4                          11.552.299                            
29368 0107732694 Công ty TNHH Thương mại và phát triển Toàn cầu Hưng Phú Thôn Tương Trúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 7                          11.552.286                            
29369 0104004993 CTy TNHH Sản Xuất và TM Mạnh Thắng Số 2 Ngõ 1295 Đ. Giải Phóng, P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          11.552.043                            
29370 0109899000 CÔNG TY CP QUỐC TẾ ALB Liền kề 23,Khu nhà ở Thương mại Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.552.000                            
29371 0106637430 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC E3 Số nhà 24LK26, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          11.552.000                            
29372 0316431852-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KYMA TẠI HÀ NỘI Số 132-134 phố Yên Lãng, - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          11.552.000                            
29373 0106225370 Cty TNHH CLD Việt Nam tầng 3, số 9-ngõ 24 đường Kim Đồng-P.Giáp Bát-Q.Hoàng Mai-TP Hà Nội 1                          11.552.000                            
29374 0105888583 Công ty TNHH Thương mại sản xuất T&T Việt Nam 32B ngõ Hoà Bình 3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          11.552.000                            
29375 0109281119 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LONG GIANG Phòng 1406A, Tòa nhà Đại Kim, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.552.000                            
29376 0109964732 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Sơn Việt Hà Nội SN02 Ngõ 63 Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy - Q.Long Biên - Hà Nội 1                          11.552.000                            
29377 0109173748 Công ty TNHH TBS Hà Nội Số 6, Ngõ Chợ Vân Chì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          11.552.000                            
29378 0106616159 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Quốc Tế Trần Vũ Tầng 30, Tháp A3, Tòa nhà Ecolife, Số 58 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          11.552.000                            
29379 0109153269 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THUẬN SỐ 10, NGÁCH 67 NGÕ 521 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          11.551.978                            
29380 0107390786 CTy TNHH Alotrip Số 17,Phố Lương Đình Của, Tổ 42, Phường Kim Liên.Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          11.551.696                            
29381 0108933555 Công ty CP Sản xuất  và Thương mại Quốc tế Sơn Neko Số 441 đường Nguyễn Đức Thuận, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm 3                          11.551.696                            
29382 0109043964 Công ty CP Thực phẩm VT Việt Nam Số 237 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          11.551.696                            
29383 0108104163 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ Phú Thành Nhà số NV1 16, Khu đô thị Dream Town (Coma 6) - phường Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội 3                          11.551.696                            
29384 0109959330 Công ty CP tập đoàn ATKD Tầng 3, Toà nhà Quang Minh Tower N02T3, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          11.551.586                            
29385 0106094689 Cty TNHH COVILAW Việt Nam Số 2928 tầng 29 tòa HH3B Linh Đàm Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội  0902421922 4                          11.551.311                            
29386 0109141471 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TỔNG HỢP BAO BÌ THÀNH ĐẠT Số 10A ngõ 107 phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 1                          11.550.560                            
29387 0101422689 Công ty TNHH Trang thiết bị nội thất Trúc Diệp số 45 ngách 53/2 Nguyễn Ngọc vũ - Trung hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.550.558                            
29388 0109389183 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Bizaia Số 6, Ngõ 511 Phố Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          11.550.000                            
29389 0109505834 CÔNG TY TNHH SEHI VIỆT NAM Số 54, Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          11.549.572                            
29390 0106819293 Cty CP Tư vấn đầu tư bất động sản Thanh Giang Lô N7A, khu tái định cư X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          11.549.483                            
29391 0107632989 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH PHÚC Km 19, Quốc lộ 6, Tràng An - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 1                          11.548.901                            
29392 0108591171 Công ty TNHH kinh doanh thương mại dược phẩm TCPHARMA TỔ 6, THÔN XUÂN LONG, XÃ THỦY XUÂN TIÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          11.548.204                            
29393 0104736108 Công ty TNHH thương mại Hạnh phúc Số nhà A10, khu tập thể Đh thương mại, phường Mai dịch, cầu giấy, hà nội 7                          11.548.096                            
29394 0109329434 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DUNIYA VIỆT NAM Số 274 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          11.547.200                            
29395 0109508835 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mạnh Phát Hà Nội Số 30, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 7                          11.546.887                            
29396 0101218764 Công ty TNHH Dương Đông Thôn La Thạch - Xã Phương Đình - Đan Phượng - HN 2                          11.546.214                            
29397 0107358969 Công ty CP phần mềm giải pháp Việt Số nhà 41, TT3 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 6                          11.545.832                            
29398 0103929227 Cty TNHH Beetours VN tầng 3, tòa nhà 21, ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà nội 1                          11.545.600                            
29399 0110172410 Công ty TNHH Phượng hoàng Cộng Số nhà 26, ngõ 158 đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          11.545.356                            
29400 0108833261 CTy CP Thiết Bị Vật Tư Tổng Hợp Thăng Long Lô 3, C6 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          11.545.000                            
29401 0102710217 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHÍNH NGHĨA Số 15 Ngõ 83 Phố Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.544.092                            
29402 0107727630 Công ty CP tư vấn ĐT và XD Việt Hà Số 8, ngõ 2, đường Khuất Duy Tiến -  Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          11.543.142                            
29403 0108622535 Công ty TNHH HK Leaping Việt Nam Xóm Hàn, thôn Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3                          11.542.758                            
29404 0106418157 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp điện Hà Nội Số 503 - Chùa Thông - Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội 1                          11.541.212                            
29405 Nhóm mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh (Green stars) Thôn Ngọc Chị, VĨnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2                          11.540.038                            
29406 0109709362 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN KINGPAS Số 38 ngách 27 ngõ 41 Phố Vọng, P Đồng Tâm, Q Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.539.250                            
29407 0108424607 Công ty TNHH Đầu Tư DT Việt Nam Số 08 Ngõ 34 Đường Thúy Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 1                          11.539.200                            
29408 0108938465 CÔNG TY TNHH VNKO MAI TRANG BEAUTY SỐ 6N7B PHỐ NGUYỄN THỊ THẬP, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          11.539.200                            
29409 0105427335 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Song Anh Thông Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.539.200                            
29410 0108262402 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TLA Số 35, LK11B, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          11.539.200                            
29411 0105157992 CTy CP Thương Mại Dược Phương Minh Số 37E ngách 2/69 Hoàng Liệt, Phường Hương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.539.200                            
29412 0500593453 Công ty TNHH một thành viên TM & XNK Minh Hạnh Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 1                          11.538.343                            
29413 0102606449 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KINH DOANH NĂNG LƯỢNG Phòng V2B tầng 4, Tòa nhà CT4 VIMECO, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          11.537.664                            
29414 0108340280 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nanolab số 10 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội (sđt: 0903262288 - Việt) 4                          11.537.075                            
29415 0106600906 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHIẾN LƯỢC BBC Số nhà 9D, ngõ 33/33, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          11.536.205                            
29416 0109363636 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông ADD Số 5, Dãy K, Ngõ 18 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.536.000                            
29417 0106831082 CTy TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Hiền Lương Số 58 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          11.536.000                            
29418 0109414104 Công ty CP sản xuất và kinh doanh dịch vụ Huy Hùng Thôn Chúc Lý, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          11.535.934                            
29419 0108489675 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC CAO ỐC MIỀN BẮC tòa nhà A2X2 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.534.751                            
29420 0104124578 Công ty cổ phần đầu tư thương mại B.E.E 90 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.534.592                            
29421 0105978903 Công ty cổ phần cơ khí kỹ thuật T&H Việt Nam Tổ 18, khuôn viên Công ty nồi hơi, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 1                          11.534.592                            
29422 0107406563 CÔNG TY CỔ PHẦN JURA HÀ NỘI SỐ NHÀ 201, TỔ DÂN PHỐ MIÊU NHA 2, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          11.533.438                            
29423 0105625217 Công ty luật TNHH OPIC và cộng sự Tầng 3 số 188 phố Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.533.182                            
29424 0110158984 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY VIỆT PHÁT Số 39 Ngách 84/114 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          11.532.806                            
29425 0109604930 CÔNG TY TNHH CREA-IN VIỆT NAM P902 ,CT1B chung cư thông tấn xã Việt Nam, Đai Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          11.532.800                            
29426 0110349308 Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Hệ Thống Control X Số 115 Phố Nguyễn Thái Học - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          11.532.800                            
29427 0108762613 Công ty TNHH BTG Việt Nam C5, 3604, KHU CĂN HỘ D'CAPITALE, SỐ 119 TRẦN DUY HƯNG, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI. 1                          11.532.800                            
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29428 0102283822 CTy CP XD và Thi Công Nền Móng Thành Đại Lộc Số 224 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          11.532.266                            
29429 0106145340 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Minh Thư Số 22 Hẻm 63/26/19 Đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.532.160                            
29430 0101986357 Cty TNHH thương mại & XNK Hải Sơn Khối 5, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          11.532.160                            
29431 0105608726 Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt Cường Số nhà 04 tổ dân phố Thôn Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          11.531.524                            
29432 0103170148 Hiệp Hội Các Đô Thị Việt Nam Tầng 6, Cung Trí thức, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN. 1                          11.531.520                            
29433 0109984626 Doanh nghiệp tư nhân thương mại đầu tư Mai Hương Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7                          11.530.147                            
29434 0107391892 Cty TNHH ĐT Quốc tế Biển Vàng Tầng 4, số 47 đường Thanh Liệt, xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          11.529.728                            
29435 0109544914 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUST NATION Chung cư Báo công an nhân dân, số 22 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          11.529.728                            
29436 0101399616 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Phòng 422 tòa 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          11.528.927                            
29437 0108291040 Công ty CP Xây Dựng Và Thương Mại QT Miền Bắc Lô 10, BT2 Khu nhà ở TRung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.528.000                            
29438 0101312654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN Số 223, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          11.527.782                            
29439 0110093991 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại thực phẩm Thành Đạt Thôn Cầu, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          11.527.296                            
29440 0108662055 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC số 16 ngõ 1 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          11.526.992                            
29441 0109918870 Công ty TNHH nhân lực và dịch vụ Asia Work N0.10-LK407+LK408, Khu A- Khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.526.700                            
29442 0100524247 Viện địa Kỹ Thuật và Công Trình Tầng 8 nhà Thí nghiệm 55 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          11.526.566                            
29443 0108865249 Viện hỗ trợ pháp lý và bảo vệ môi trường Số 1, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          11.526.564                            
29444 0109760104 CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG DUNG Thửa YT31, khu đấu giá quyền sử dụng đất Yên Thành, đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.526.076                            
29445 0104504474 Công ty Cổ phần Thương Mại Dữ liệu số Thuận An Số 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          11.525.811                            
29446 0108533437 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SEMES DV03, LK139 Khu dịch vụ Đào Đất – Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8                          11.524.823                            
29447 0108090263 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Bảo Tuấn Số Nhà 358, Tổ 3, Phố Kim Bài. Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 7                          11.524.769                            
29448 0104887474 Cty CP Dịch Vụ Thương Mại Thái Thùy Phương Ngõ 238/9B/10 Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 8                          11.524.180                            
29449 0107359828 Cty CP hóa phẩm quốc tế Tầng 10, tòa nhà An Phú,  số 24 Hoàng quốc Việt, phường Nghĩa đô, quận Cầu giấy, hn. 1                          11.523.200                            
29450 0107353537 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp An Phát lô 18B TTDV ô tô Long Biên, số 35 Nguyễn Văn LinH, Gia THụy, LB 2                          11.522.639                            
29451 0109749799 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN TOÀN CẦU VIỆT NHẬT Số 116 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          11.522.324                            
29452 0108468989 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LINH NGA Tầng 25, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          11.521.732                            
29453 0107050116 Cty CP Giáo Dục Nam Phong Tầng 7, Tòa nhà HCMCC, Số 249A Đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          11.521.231                            
29454 0104176791 Công ty TNHH Hùng Mai Số 299, Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 1                          11.521.006                            
29455 0104968652 Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng ATI BT1, ô 17, đường Bát Phúc, Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 2                          11.520.113                            
29456 0109351535 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI CHÍNH IFIS 506, tòa nhà Dreamland Bonanza, 23 Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          11.520.113                            
29457 0105526551 Công ty cổ phần nội thất Phúc An Số 60 TT28 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          11.520.000                            
29458 0106667241 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP SAO VIỆT Cụm 10, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 1                          11.520.000                            
29459 0109434132 CÔNG TY TNHH THE TRAINEE CLUB 50 Nam Cao, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2                          11.520.000                            
29460 0110463106 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THỂ THAO VIẾT TRUNG Tầng 2, Tòa nhà Golden Palace, Ô đất số 3, Số 54 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.520.000                            
29461 0108368737 Công ty Cổ phần Vin Coner P40, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          11.520.000                            
29462 0110416836 CÔNG TY CỔ PHẦN SMART GREEN TRADE Tầng 7, Số 113 - 115 phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.520.000                            
29463 0107545158 Công ty TNHH TH Vina Số 15 ngách 6, ngõ 61 Phạm Tấn tài, DỊch Vọng Hậu, CG, Hn 1                          11.520.000                            
29464 0106298844 HIỆP HỘI  INTERNET VIỆT NAM tầng 4 tòa IC số 82 duy tân cầu giấy 2                          11.520.000                            
29465 0104784574 Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch Balance Hospitality Số 20, Ngõ 66, đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội 1                          11.520.000                            
29466 0110008788 Công ty TNHH xây dựng và thương mại C-BUILDING Số nhà 7, hẻm 2/29/2 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          11.520.000                            
29467 0102692575 Cty TNHH Giải pháp Việt - Bỉ Số 1, ngách 47, ngõ 117, Khu  dân cư Đông, Phường Xuân Tảo,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.520.000                            
29468 0104825534 Cty CP thiết bị và dịch vụ thành công Số 48 tổ 4 (ngõ 98) đường K2, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          11.520.000                            
29469 0110198070 CÔNG TY TNHH SANSHIN IT SOLUTIONS Tầng 4, tòa A, tòa nhà BIDHOMES The Garden Hill, số 99 đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.520.000                            
29470 0101865514 Cty CP Xây Lắp và Chuyển Giao Công Nghệ Hà Nội Phòng 1402 toà nhà 17 T3 đường Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          11.520.000                            
29471 0108372733 Hợp tác xã nông nghiệp Hùng Tiến Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          11.519.325                            
29472 0106954140 Công ty TNHH thương mại và DV vận tải xanh 24 Số 39A, ngách 144/8, ngõ 144 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          11.519.239                            
29473 0106710627 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến trúc Nội thất Thương mại Thiên Long Số 4 ngõ 41/1 Ô Cách, Long Biên, Hà Nội. 0914912752 24                        11.518.306                            
29474 0104861719 Cty Cp đầu tư XD và TM Tiên Phong Phòng 505, CT3, ĐN 2 KĐT mới Trung Văn, Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nộii 1                          11.518.186                            
29475 0109010408 CÔNG TY LUẬT TNHH HÀM RỒNG SỐ 55 NGÕ 159 PHỐ PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          11.518.161                            
29476 0108626787 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG GIANG Tầng 2- số 17C Ba La, P. Phú La, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam. 1                          11.516.850                            
29477 0101774842 Công ty CP Phòng cháy chữa cháy Quang Minh Ô số B26 Khu đấu giá QSD đất khu đất 3ha, Phố Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.516.480                            
29478 0102597018 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đông hưng OV 14.3 khu chức năng đô thị Xuân Phương, P Xuân Phương, Quận Nam TỪ Liêm, Hà Nội 1                          11.516.357                            
29479 0108291650 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN CẦU : Số 15 ngách 6 ngõ 163 nguyễn khang yên hòa Cầu giấy 7                          11.515.387                            
29480 0106579517 Công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Á Đông tầng 3, tòa nhà Cland 81 Lê Đức Thọ,Mỹ Đình 2,Nam Từ Liêm,hà Nội 5                          11.513.197                            
29481 0108947815 Công ty TNHH SX&TM dịch vụ Đại Dương Thôn 9, Xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          11.512.112                            
29482 0109079939 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÙNG HƯƠNG 38 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.512.000                            
29483 0101838581 CTy TNHH Du Lịch Phú Hải Số 132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.509.948                            
29484 0109358682 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT RFT LK21-28, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          11.508.679                            
29485 0105908060 CTy CP  Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Quốc Tế DBG Số 7 Ngõ 6, Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai ,TP Hà Nội - ĐT: 0899512229 1                          11.507.750                            
29486 0109932949 Công ty Cổ phần CTT Group Tổ 12 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.507.732                            
29487 0106164311 Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật Thanh Xuân Số 166 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 1                          11.507.329                            
29488 2300764218 Công ty TNHH BiZ Du lịch &Dịch vụ Tầng 9, Chung cư C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          11.506.858                            
29489 0109555296 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT Thôn Nam Dương,  Hòa Nam,  Ứng Hoà,  Hà Nội 4                          11.506.130                            
29490 8047739954 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Đa Trí Tuệ Số VL 16, khu đô thị chức năng Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          11.504.825                            
29491 0109224985 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI LỤC THỦY Phòng 2830 tầng 28 tòa G3 Khu đô thị Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          11.504.824                            
29492 0109448777 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu TGC Việt Nam Số nhà 20, Tổ 4, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.504.001                            
29493 0102195975 CTy CP ĐT Phát Triển Kỹ Nghệ & Xây Lắp Hoàng Mai 69 Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.503.195                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

29494 0106694799 Công ty TNHH Vật tư Kiến Vàng 230 đường Dục Tú, xã Dục Tú, đông anh, hà nội 1                          11.503.132                            
29495 0104740697 Công ty Cổ phần Dịch thuật Chuyên nghiệp-Quốc Tế London BT2-11 KĐT Ngoại Giao Đoàn Phố Nguyễn Xuân Khoát, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.502.943                            
29496 0106751694 Cty CP ĐTTM & XD cơ khí Hoàng Anh Nhà ông Nguyễn Văn Điềm - Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 966335268 938179588 1                          11.501.846                            
29497 0106827985 CTy TNHH DV ATA Việt Nam Số 23A, lô 5, KĐT mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.501.719                            
29498 0109573792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FASTTECH VIỆT NAM 34 yên lãng phường láng hạ quận đống đa hà nội 4                          11.501.213                            
29499 0108288312 Công ty cổ phần Yutong 146- Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.500.800                            
29500 0108512564 Công ty Cổ phần đầu tư HPV Việt Nam LK8, ô 38, KĐT Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          11.500.062                            
29501 0108716423 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHONG Số 24 ngõ 181 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.500.000                            
29502 0106801803 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ Số 173, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.499.859                            
29503 0109576024 Công ty TNHH MAC HOME Việt Nam Số 5A, Tổ dân phố Quyết Tiến - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6                          11.498.743                            
29504 0101622303 Công ty Cổ phần Cao Kim Số nhà 27, ngách 82/355 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.498.741                            
29505 0102007011 Trường Trung học Phổ thông Tây Sơn Tổ 14 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.496.587                            
29506 0110030945 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DK VIỆT NAM 90 Khúc Thừa Dụ - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          11.495.208                            
29507 0105168088 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Hiền Hòa Số 9, Ngõ 193 đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0986714762) 4                          11.493.652                            
29508 0105873298 Cty CP XNK Bao bì Đại Thành SN 352 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1                          11.493.632                            
29509 0103394123 Cty TNHH XNK Sao Bắc á Nhà a - phòng 208 Số 301 Nguyễn Trãi - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          11.493.222                            
29510 0107383436 CTy CP Thương mại Tự động Hóa NaTaKi Phòng 304  CT1C Chung cư Thông tấn xã, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          11.490.620                            
29511 0103645786 Công ty TNHH một thành viên Anh Dũng Số 18, Đồng Vũ Lâm, TT Tây Đằng, ba Vì, Hà Nội 1                          11.490.530                            
29512 0107799709 CTy Cổ phần Kiến trúc 5A Số 134D, tổ 7, ngõ 92, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.490.230                            
29513 0108856413 Công ty TNHH Tubizou Việt Nam 166 phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          11.489.968                            
29514 0102957334 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tam Nguyên Tầng 2A, Tòa 27-A3 chung cư Green Star số 234 Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          11.488.743                            
29515 0315790753-001 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT WINHOME - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 3, ngách 8/11/36/59 Đường Lê Quang Đạo, Tổ 6 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          11.488.000                            
29516 0106459280 Cty TNHH TM DV VT & sản xuất Kim Long Phòng 2846 VP6 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội,0982745645  982745645 1                          11.488.000                            
29517 0109774097 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NH BÌNH AN Số nhà 26, Ngõ 324 Đường Trịnh Văn Bô - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          11.484.941                            
29518 0109962904 CÔNG TY TNHH CTR MEDIA Số 1B, ngõ 3, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.484.035                            
29519 0107978698 CÔNG TY CỔ PHẦN PFCO GLOBAL Số nhà B2, dãy nhà thấp tầng 2B, khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3                          11.483.837                            
29520 0101647587 Công ty cổ phẩn thiết kế mẫu và may DC 847 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 2                          11.483.796                            
29521 0108541438 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ NHẤT LIỆU Y VIỆN BT1I-02, Làng việt kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Quận Hà đông, TP.HN 4                          11.482.046                            
29522 0107750975 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MAXX DESIGN Khu 10, Đội 8, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.481.491                            
29523 0106691685 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ÂU MỸ Số 4 ngõ 78 Thái Thịnh P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội 1                          11.481.338                            
29524 0109914273 Cty CP CÔNG NGHỆ PHÚC THÀNH VINA Km12, Quốc lộ 1A Tứ Hiệp, Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          11.479.116                            
29525 0108416081 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Trung Thái Hà Nội C63-LK19 ô số 4, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông 1                          11.478.754                            
29526 0109896264 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 1 ngõ 160 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.478.466                            
29527 0104264159 Công ty Cổ phần xây dựng xử lỷ nền móng công trình Việt Nam số 18 ngõ 11 Thôn Tượng xã Cự khê Thanh Oai Hà Nội                                        k 7                          11.478.184                            
29528 8507736338 Hộ kinh doanh thời trang Levy Số 30 Trần Hưng Đạo - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          11.477.882                            
29529 0101636190 Văn phòng Luật sư Tân Hà Số 20 ngõ 118/8/1 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, TP hà 1                          11.477.862                            
29530 0107696598 Công ty CP Thế Giới Bóng Đá Số 10 đường Tân Triều mới, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          11.477.291                            
29531 0109066513 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OK SECURITY SERVICES CO.,LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẦNG 14, TÒA NHÀ HAPRO, SỐ 11B CÁT LINH, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 7                          11.477.163                            
29532 0102317831 Công ty CP đầu tư & phát triển  y tế Nam khánh 88 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.477.000                            
29533 0107613224 Cty CP PT TMDV Mạnh Hùng 25A ngõ 202 Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, HN 01674535794 1674535794 1                          11.476.737                            
29534 0107511367 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH CHUNG SỐ 9 NGÁCH 299/27 NGÕ 299 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM 9                          11.475.438                            
29535 0106910841 Công ty CP cơ khí và xây dựng Sao Việt Khu đô thị Vân Canh mới, Vân Canh, Hoài Đức 1                          11.472.358                            
29536 0104760446 Cty CP TVĐTPT nhà vườn TAT Số 12, Ngõ 20 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.471.377                            
29537 0108236120 Cty TNHH Kiến trúc cảnh quan DLAND Việt Nam Tòa nhà Ngọc khánh - số 1 Phạm Huy Thông - Quận Ba đình - Hà nội. 0964693338 8                          11.471.095                            
29538 0110379260 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRÂM ANH Phố Nỷ - Xã Trung Giã - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          11.470.700                            
29539 0100284531 HTX Cao Su Tháng 5 lô 2 , đường cn 2 , cụm cn vừa và nhỏ Từ LIêm , phường Phương Canh , Q Nam Từ Liêm. 1                          11.469.188                            
29540 0110218753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK HOÀNG PHƯƠNG Số 19 Ngách 296/29 Ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          11.468.974                            
29541 0107116416 Công ty CP Phát triển Thương mại Vũ Khang Số 69B, ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          11.468.966                            
29542 0109259522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NAM PHÁT SỐ 32, PHỐ LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          11.466.484                            
29543 0104511785 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LỢI THƠM Đội 1 - xã Thượng Mỗ - huyện Đan Phượng - Hà Nội 4                          11.465.614                            
29544 0109455559 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC KYOUEI Tòa PTM, 68 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.465.600                            
29545 0104096641 Cty TNHH vận tải TM&DL Thiên An Số 10E ngõ 487 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.465.408                            
29546 0109894683 Người NN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ZKTECO VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Richy Tower, Tổ 44, Phố Mạc Thái Tổ, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.463.976                            
29547 0109466825 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIHAINCON Số nhà 13BT2, đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.463.404                            
29548 0107657366 Công ty Cổ phần dược phẩm Ginkgomin Sống Ý Nghĩa Số 37 Tập thể Thủy Sản, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.461.428                            
29549 0101739492 Cty TNHH In và Thương Mại Việt Anh Số 9 ngõ 167 phố Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 1                          11.461.123                            
29550 0109748234 CÔNG TY TNHH MH NHẬT LINH Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Thị Duệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          11.460.593                            
29551 0105282425 Công ty TNHH phòng trừ sinh vật gây hại Hà Nội Tầng 3 số 88 Phố Xã Đàn, P Phương Liên, Q Đống Đa, Hà Nội. 2                          11.460.000                            
29552 0105207040 Cty TNHH Thuế và tư vấn Thẩm định giá CPA Partners Tòa nhà Xuân Phong, NP12 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          11.459.072                            
29553 0108717297 CÔNG TY LUẬT TNHH LOTUS VFI Số 11 dãy N5C nghách 445/106 ngõ 445 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          11.459.050                            
29554 0109950810 CÔNG TY TNHH AMI PRO Số 6, ngách 18, ngõ tập thể Bông Vải Sợi, đường Vạn Xuân, t, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.458.432                            
29555 0109176065 Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ Maptech Việt Nam Phòng 2803, tháp V2, tòa nhà The Terra An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0964963899 7                          11.457.084                            
29556 0105599327 Công ty CP thương mại & xây dựng Đức Huy Xóm Trại Mới Thôn 1, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.456.000                            
29557 0108172540 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT GIA HOÀN Tầng 3 Lô 12 Dịch vụ 5 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.456.000                            
29558 0108949795 Công ty CP Sản xuất và XNK Bao Bì Hà Thành Số 6, ngõ 50/2 Đặng Thùy Trâm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.456.000                            
29559 0107931763 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất GoGo phòng 403 CT5D khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.455.735                            
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29560 0105171281 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GREEN BUILDING Số 42, ngõ 1 Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội 1                          11.455.104                            
29561 0106807971 Công ty TNHH JRS Việt Nam số 3, ngõ 180, đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.454.795                            
29562 0109135069 CTy TNHH TM VÀ SX VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI BAO BÌ MINH CHÂU 1A Ngõ 120 Ngách 24, Phố Thuý Lĩnh , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          11.454.775                            
29563 0108822566 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DEVOTEC Số 25, tổ 24, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.454.720                            
29564 0109908657 Công ty TNHH Alpha Health Việt Nam Thôn Kỳ Yên, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 7                          11.454.135                            
29565 0108436923 Công ty CP chuyển phát nhanh Maxxpost Số 30 ngõ 39 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          11.453.768                            
29566 0109639323 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY TFT VIỆT NAM Số 4, Tổ 4, Làng Bún Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.453.689                            
29567 0110402262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ AN NAM 35-Lô A38 Khu đô thị GeLeXimco Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          11.452.503                            
29568 0109842597 Công ty cổ phần đông nam dược Tuệ Nam Số nhà A74- TT8 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          11.450.941                            
29569 0108258300 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Ngân Cip Số 35A tổ 1, tập thể xây dựng cầu đường Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.450.925                            
29570 0110122240 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN ND Số nhà 22/22 Chợ Đức Thượng, Thôn Phú Đa - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 7                          11.450.571                            
29571 0108494883 Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Green Star Kho Dược 488, Minh Khai, Hai bà Trưng, Hà Nội 1                          11.450.233                            
29572 0106209530 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MAI SƠN Số 2, ngõ 98, phố Trung Liệt, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          11.449.600                            
29573 0106840217 CTy CP Kỹ Thuật Công Nghiệp Thịnh Phát Số 18, Ngõ 189 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.449.480                            
29574 0106015172 Công ty TNHH SAIWA-KENSOU Tổ dân phố nội thương - dương xá, huyện Gia Lâm - Thành phố Hà nội ( trong trường  cao đẳng mỹ nghệ - Việt nam ) 1                          11.447.850                            
29575 0100367763 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG TÂM 170 Đê La Thành, Đống Đa, HN 1                          11.447.850                            
29576 0110169859 Công ty TNHH ĐT SX & TM Bảo Đăng Lô 10, Khu CN Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.447.850                            
29577 0109960544 Công ty CP công nghệ Gamma Việt Nam Tầng 4, toà N01-T5, Khu Đoàn NGoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Tp HN 1                          11.447.850                            
29578 0110243982 CÔNG TY TNHH KIVERSE GAME STUDIO Tầng 12, toà Việt Á, 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.447.789                            
29579 0109992264 CÔNG TY TNHH SƠN LONG HN Nhà Số 2 Ngách 342/61 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          11.447.374                            
29580 0105389143 CÔNG TY CP GIAO DỊCH  QUỐC TẾ 2 BUY Số 20, ngõ 678 đường láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 7                          11.447.362                            
29581 0107097202 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bhome Số 01, ngách 52/25/17, đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7                          11.447.362                            
29582 0104544371 Công ty TNHH sản xuất thương mại và DV Thế Trung Số 149B, Ngô Quyền, P. Ngô Quyền , Sơn Tây 1                          11.447.238                            
29583 0108415578 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Đầu Tư Ba Design Việt Nam Tòa Sunrise Building 3, Khu đô thị Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên - Hà Nội. 1                          11.445.438                            
29584 0106918110 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM YELLOW FIN Số 41, BT 2, Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.442.986                            
29585 0109607191 Công ty TNHH đầu tư du lịch IDC Số 20 đường số 23, Khu đô thị thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.442.278                            
29586 0106782276 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Open View Số 6 nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7                          11.441.876                            
29587 0110296913 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH DŨNG Xóm Chùa, thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          11.439.603                            
29588 0105562091 Cty CP dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp tầng 3 - Số 101, tòa nhà B1, đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy 3                          11.439.286                            
29589 0102152604 CTy TNHH Sản Xuất & Thương Mại Lâm Bích Số 9 Ngõ 149, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.437.618                            
29590 0106518810 CTy TNHH SX, TM, Xây Dựng A & C số 59 ngõ 12 Phan Đình Giót , phường Phương Liệt , quậnThanh Xuân , Hà Nội 3                          11.434.771                            
29591 0107353801 CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ BIC VIỆT NAM Tầng 4, Số 59 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.434.218                            
29592 0106364582 Công ty TNHH một thành viên Đại An Hưng Phát Tầng 12A toà nhà VPĐN 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.433.600                            
29593 0102872539 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẠI VIỆT Tầng 4 - Số 203 Đặng Tiến Đông - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          11.430.430                            
29594 0108084284 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM GHMSOFT Số 125 Thái Thịnh, Thịnh Quang , Đống Đa, Hà Nội 1                          11.430.400                            
29595 0105036772 Cty CP tư vấn Enco Số 29 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 1                          11.430.206                            
29596 0108924494 Công ty TNHH thương mại và cung cứng nhân lực KoKoRo Việt Nam SN 7, ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          11.429.505                            
29597 0101486555 CTy CP TM và Chuyển Phát Nhanh Bắc Việt SN 22 Ngõ 357 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ  Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          11.429.129                            
29598 0109160192 Công ty TNHH thương mại và sản xuất thiết bị golf Thôn Võng La, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 7                          11.428.671                            
29599 0105289808 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ Thái Dương P10.10, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.426.903                            
29600 0107060717 Công ty TNHH PTCN Kim Việt Phát Số 179 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy 2                          11.425.713                            
29601 0101483272 CTy TNHH Công Nghệ & TB Nhật Linh Số 350 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.425.201                            
29602 0106926626 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Anh việt nam Số 1A28, ngõ 367 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN 1                          11.424.516                            
29603 0108025088 Công ty TNHH thương mại thiết bị điện C&T Số nhà 6, Hẻm 86/34/3, tổ 6 đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà  Đông, Hà Nội 7                          11.424.512                            
29604 0106902287 Công ty Cổ phần Sơn Nam Hải Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 7                          11.424.512                            
29605 0109197361 Cty TNHH đầu tư và kỹ thuật Tuấn Kiệt THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0399099904 7                          11.424.512                            
29606 0107571246 Công ty TNHH BGK GROUP Tầng 5 số nhà 148 đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.424.500                            
29607 0107590986 Công ty Cổ phần Thực phẩm An toàn Tâm Thành Số 36, ngõ 9, phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          11.424.163                            
29608 0107893042 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH CHUNG 452 trường chinh - phường khương thượng - quận đống đa - TP Hà nội 1                          11.424.131                            
29609 0104917464 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và quảng cáo truyền thông TAD Việt Nam Số136B, ngõ 8 đường  Chiến Thắng, Phường Văn Quán- Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          11.424.000                            
29610 0107770675 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MAGIC BOX Số 27C, ngõ 22 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2                          11.424.000                            
29611 0109369807 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng An Việt B-TT5-2 KĐT HimLam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          11.424.000                            
29612 0108733796 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Diamond Land Việt Nam Toà Time Tower, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          11.424.000                            
29613 0109277627 CÔNG TY TNHH ROSAKI VIỆT NAM Số 405 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          11.424.000                            
29614 0104263934 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Hải Hưng Thôn Miếu Môn xã Trần Phú huyện Chương Mỹ Hà Nội 1                          11.424.000                            
29615 0109667761 CÔNG TY TNHH HAI BỐN BẢY SWIFT VIỆT NAM 7B/ngách 86/40 Võ Thị Sáu ,quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          11.424.000                            
29616 0110313220 Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại CATI Việt Nam Số 77, đường Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          11.424.000                            
29617 0107019028 Công ty TNHH Phát minh việt Số 94 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          11.424.000                            
29618 0107587856 Công ty cổ phần công nghệ wecommit Việt Nam Phòng 901, tầng 9 tòa nhà phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.424.000                            
29619 0108063245 Công ty Cổ Phần TC1 34 No9 Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.424.000                            
29620 0109102320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TND VIỆT NAM Tầng 2, toà nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.424.000                            
29621 0108972441 Công ty CP công nghệ Kiz Việt Nam Số 1A, ngách 20/16 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          11.424.000                            
29622 0109949942 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và In Bao Bì An Thịnh Phát số 2D Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          11.424.000                            
29623 0101778477 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THANH XUÂN Dạ số 133 Phố Cự Lộc, Thượng đình, Thanh Xuân, HN 2                          11.424.000                            
29624 0101778318-002 Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Nguyên tại Hà Nội Ô T2-A2.11-2, Tầng 2, Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình, số 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.424.000                            
29625 0107110100 CTy TNHH Nội Thất Ô Tô Hoàng Thiên Số 81 Phố Linh Đường P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.424.000                            
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29626 0107790505 CTy TNHH TM XNK Thiết Bị Công Nghiệp Phát Đạt Số 405 Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai- Thành Phố Hà Nội- Việt Nam 1                          11.424.000                            
29627 0109087873 Công ty TNHH giải pháp GVTECH Tầng 2, tòa C2, tòa nhà Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.424.000                            
29628 0109489389 CÔng ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mai Vũ Nhà liền kề NT08-25, KĐT Gia Lâm, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.424.000                            
29629 0105382934 Công ty TNHH công nghệ và xúc tiến thương mại HALEDCO Số 3d2, khu đô thị Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 1                          11.424.000                            
29630 0110194407 Công ty CP dược khang quốc Số 48 Ngõ 142 đường Cổ Nhuế, Tổ Dân Phố Trù 1 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          11.424.000                            
29631 0107393804 Công ty TNHH Gia Dụng Phú Gia Số 58 ngách 55, ngõ 259 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - 0986947552 - KLL được thì gài vào cửa 1                          11.424.000                            
29632 0106665452 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN TINH Số 7 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.424.000                            
29633 0108451223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLP VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà simco, Đường phạm hùng, Phường mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.424.000                            
29634 0109034455 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI TT03 - 5, Dự án Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.424.000                            
29635 0304541113-001 Chi nhánh công ty TNHH Sen Số 38, ngõ 22, Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội, Vietnam. 1                          11.424.000                            
29636 0109952007 Công Ty TNHH Mặt Trời Trẻ Thơ số 81D, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.424.000                            
29637 0106866494 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Lâm Việt Số 17, TT4, KĐT Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.422.169                            
29638 0107125097 Công ty TNHH phát triển thương mại Hoàng Gia Số 62,ngõ 3 Phạm Văn Đồng,Mai Dịch,Cầu Giấy,Hà Nội 7                          11.421.006                            
29639 0107614362 CÔNG TY TNHH HAN NAM GLOBAL Số 2, ngõ 1, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Thành Phố Hà Nội 7                          11.420.895                            
29640 0109962397 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN HẠNH PHÚC VIỆT NAM Số 38 ngõ 86 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.420.895                            
29641 0109005849 Cty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Minh Đức Xóm Đông, Đạo Thượng, Tân Hưng, Sóc Sơn, HN 7                          11.420.895                            
29642 0108239322 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Alpha Việt Nam : Số 5, NGÁCH 57 NGÕ 160, ngọc trì , thạch bàn, long biên hà nội 2                          11.420.449                            
29643 0108982898 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KIZI Số 1 Lô A5, Khu đô thị Nam Trung Yên, Đường Đinh Núp, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          11.419.971                            
29644 0108958454 CÔNG TY CỔ PHẦN WINPI HOLDING 19 ngõ 3 Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 4                          11.419.968                            
29645 0107062263 Cty CP Lumigo Tầng 5-57B Phó Đức Chính- Phường Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội 7                          11.419.610                            
29646 0109887710 Công Ty Cp Kiến Tạo Giá Trị Cuộc Sống Art Creativity 101-i3 nghách 2 ngõ 91 Phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội 7                          11.419.167                            
29647 0102068504 CTy CP Vật Tư Kỹ Thuật Quang Minh Số 9 ngách 42/155 Phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          11.417.938                            
29648 0106872000 Công ty TNHH kỹ thuật, thương mại và dịch vụ Tự Động Hóa Số 9 Lô BT1 khu đô thị sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội 1                          11.416.588                            
29649 0109724392 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số 59 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7                          11.416.338                            
29650 0106335782 Cty TNHH Công nghệ & DV Phú Hà Số 26 ngõ 387 Phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN 1                          11.416.000                            
29651 0107673865 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VETECH Số nhà 20, Ngõ 80/118, Đường Xuân Phương - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.415.986                            
29652 0110058210 CÔNG TY TNHH PVSOFT Số nhà 19A, ngõ 1/62/26 Phố Bùi Xương Trạch. - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          11.415.422                            
29653 0109534987 Công ty TNHH Lăn Box Số 468 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 7                          11.415.422                            
29654 0110038020 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHÙNG DESIGN Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.415.422                            
29655 0101331872 Cty TNHH Bảo Phương Số 10 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa. Q. Hai Bà Trưng, HN 7                          11.415.422                            
29656 0107382136 CTy CP Công Nghệ và Thương Mại Toàn Cầu Số 52 Khu A TT Binh Đoàn 12 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                          11.415.422                            
29657 0102844073 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚ MINH Số 12 Khu B phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 7                          11.415.422                            
29658 0109228154 CTY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG Số 129 Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 7                          11.415.422                            
29659 0110260018 CÔNG TY CP NỘI NGOẠI THẤT HOMEPAT Số 6, Ngõ 37 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7                          11.415.422                            
29660 0108555092 Công ty cổ phần tập đoàn Kyo Nhà máy sơn AZ, Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội - 0898811555 7                          11.415.422                            
29661 0107693702 CÔNG TY TNHH ĐÔNG HÀ NỘI Số B4A/6 ngõ 8, đường Quang Trung, Phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          11.415.040                            
29662 0109724723 Công Ty Tnhh Thiết Bị Quan Trắc Việt Nam Số 4 hẻm 64/33/2 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          11.414.403                            
29663 0106438883 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VNE Nhà K33 ngõ 68, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 7                          11.411.306                            
29664 0104547301 Công ty CP tư vấn thiết kế Xây Dựng Gia Khánh số 41 ngõ 103 Phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 6                          11.411.001                            
29665 0109925500 CÔNG TY TNHH COPIER TÂM TÍN PHÁT Số 3 ngách 26/17 ngõ 26 Nguyên Hồng , Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 7                          11.410.715                            
29666 0109293611 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Vũ Biên Số 135 Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 7                          11.409.732                            
29667 0106029619 VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Số 52/17 Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6                          11.409.668                            
29668 0104616629 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghiệp Đại Cát số 3, khu tập thể sơn tổng hợp hà nội , xã thanh liệt, huyện thanh trì, tp hà nội  0966649169 1                          11.408.000                            
29669 0102956531 CTY  CP TM và đầu tư Trung Việt 68A1 TT Sở GD&ĐT Hà nội, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7                          11.407.997                            
29670 0104370710 hiệp hội tư vấn XD Việt nam Tầng 6 cung trí thức TP-D25 Trần Thái Tông, Cầu Giấy 1                          11.407.744                            
29671 0109864431 Tạp chí Thang Máy Số 18/647 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          11.407.662                            
29672 0107262382 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN IFAS VIỆT NAM C45 khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.406.464                            
29673 0109407957 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN GLOBAL Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn , Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          11.405.535                            
29674 0106934049 CTy CP SX và Thương Mại TLA Việt Nam Số 63A, khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          11.405.483                            
29675 0109150081 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ và Thương Mại Hà Thành Số 24, Ngách 2, Ngõ 103, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          11.405.207                            
29676 0107068787 Công Ty TNHH Thực Phẩm Chức Năng Phúc Nguyên Đường Số 18 Lê Trực, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          11.403.462                            
29677 0101535280 CTy TNHH Thương Mại VLXD Thiên Sơn 673 Đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          11.403.108                            
29678 0109225266 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng MH Xóm Chùa, khu 3, thôn Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          11.402.448                            
29679 0500457267 Công ty CP thương mại Ngôi Nhà Mới 54 Nguyễn Khuyến- Văn Quán- Hà Đông - Hà Nội 2                          11.402.243                            
29680 0104741563 Công ty CP Kỹ Thương 3C số nhà 30, ngõ 331 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          11.401.814                            
29681 0107626223 Công ty CP Wakaru Số nhà 304, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.(0328898185) 2                          11.401.408                            
29682 0108525179 Công ty TNHH đầu tư Phú Sơn SỐ 3, HẺM 31/10 NGÕ 31 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                          11.401.143                            
29683 0107447591 Công Ty TNHH cơ khí điện tự động hóa Trung Dũng Số 90, tổ 4, dãy 3, KĐT Văn Phú, Hà Đông,Hà Nội 1                          11.401.089                            
29684 0109277803 CÔNG TY TNHH PINME VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà GIM 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          11.401.034                            
29685 0108244548 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ IN BAO BÌ ÂU VIỆT Xóm Minh Khai - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3                          11.400.818                            
29686 0109056924 Công ty cổ phần đầu tư cơ giới hạng nặng Zhongbo Việt Nam Tòa B, chung cư Lộc Ninh, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. 2                          11.400.000                            
29687 0108624807 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Logistics Infra Việt Nam Tầng 4, Số 8 Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          11.400.000                            
29688 0106164657 CTy Luật TNHH LT & Cộng Sự A707, tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3                          11.398.908                            
29689 0106919347 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT AN Căn hộ 2309 Chung cư CT7 booyoung đường vũ trọng Khánh hà đông hà nội 7                          11.398.099                            
29690 0109605557 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HLH Việt Nam Phòng 2510 DN1 Tòa T1 Thăng long Victory, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 7                          11.398.099                            
29691 0107765393 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ lữ hành Thanh Bình Ngõ 324 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          11.398.099                            
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29692 0107783378 Công ty CP cơ khí WINTECH VINA Thôn Thượng Thụy- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 7                          11.398.099                            
29693 0108071493 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lan Dương Thôn 2- Song Phương- Hoài Đức- Hà Nội 7                          11.398.099                            
29694 0106539909 Công ty TNHH Đầu tư PT XNK An PHước Số 9A ngõ 133 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          11.398.099                            
29695 0106327421 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG SỨC HƯNG TÍN Số 206 Phố Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội 7                          11.398.099                            
29696 0109369194 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT HOÀNG - VIỆT HÀN Số 20, ngõ 538 đường Láng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 7                          11.398.099                            
29697 0106691501 CTy TNHH Cầu Vồng kép Số 23D, ngõ 1081 Hồng Hà. Phường Chương Dương Độ, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 7                          11.398.099                            
29698 0109260045 CÔNG TY TNHH VIECAFE VIỆT NAM Số 4, ngách 58/30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.398.099                            
29699 0110006501 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ PEC Số 16 Khu 31Ha, TDP Chính Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 7                          11.398.099                            
29700 0106041278 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phong Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7                          11.398.099                            
29701 0109712502 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Gỗ Số 210, đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          11.398.099                            
29702 0107572835 CÔNG TY TNHH MITO VIỆT NAM Xóm Lăng , Thôn Đổng Viên , Xã Phù Đổng, Gia Lâm , Hà Nội 7                          11.398.022                            
29703 0107889423 Công ty TNHH HSA Việt Nam Liền Kề 3-04, KĐT Lộc Ninh, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 7                          11.397.758                            
29704 0106775896 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRƯỜNG GIANG Số 9, ngõ 176 Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          11.397.628                            
29705 0106911147 Công ty TNHH gia dụng Bình An Tầng 8, tòa nhà Newhouse Xala, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.397.120                            
29706 0107999874 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCP Số 15, ngõ 73, phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          11.395.986                            
29707 0109914957 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại GENESIS NV 24 KĐT Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.395.200                            
29708 0103651229 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ TM QUANG ANH Nhà 05-TT1, khu nhà ở c14, 362 Bùi Xương Trạch, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.394.781                            
29709 0107776571 Công Ty Cổ Phần TRATEKCO Số 14C Ngách 75 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          11.393.728                            
29710 0106496973 Công ty TNHH vi lượng sạch HTD Thôn 5 Phú cát, huyện Quốc Oai, Hà nội 1                          11.393.408                            
29711 0108503425 Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật Sozo Phòng 207 Tòa nhà N09b2 phố Thành Thái, KĐTM Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          11.392.000                            
29712 0102330712 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA ĐÔNG ÂU km 2 đường Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          11.392.000                            
29713 0110060643 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Lemonlove Số 139 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.392.000                            
29714 0107625741 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ và Xây dựng Hà Nội SN 103, Ngõ 75, Đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.389.992                            
29715 0102148252 Công ty Cổ phần Nội thất Thiên An Số 15 Ngách 2, Ngõ 420 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          11.388.584                            
29716 0107477395 Cty CP vật liệu xây dựng Mai Đình Số nhà 17, ngõ 12, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 1                          11.387.962                            
29717 0107649573 Công ty TNHH OBITAN Lô 5, NV1-3 Khu đô thị Gelexia Reverside, 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 1                          11.387.378                            
29718 0107599611 Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật thương mại Tùng Lâm Số 29, lô TT28, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          11.386.109                            
29719 0110038077 Công ty TNHH Đầu tư Vật tư và In Công nghệ Cao Việt Nam Số nhà 10, ngách 22/03 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          11.384.892                            
29720 0108598177 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM số 16 ngõ 308 đường Phan Trọng Tuệ, huyện thanh trì, tp hà nội 0972142916 1                          11.384.552                            
29721 0108178045 VPĐD Ngân hàng TNHH Joyo tại TP HN P504 Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN 1                          11.382.400                            
29722 0108759177 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TKM Việt Nam Tòa 18T2, chung cư The Golden, khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 1                          11.382.400                            
29723 0109754206 Công Ty TNHH Fire Phoenix Việt Nam Số 15 ngõ 279 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          11.382.251                            
29724 0109609671 Công ty TNHH Một thành viên DSC - Hòa Bình Số 02 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          11.380.648                            
29725 0109094630 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUCKY Phòng 708 tòa nhà B11D, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.380.038                            
29726 0106841637 Công ty Cổ phần Dầu tư và Thương Mại Mytech Việt Nam Số 7,Dãy E3 Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          11.379.454                            
29727 0106914194 Cty TNHH MTV 117 Số 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 7                          11.379.238                            
29728 0108284526 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Llama Quốc Tế TT17-TT18 Honor Village 204 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.379.220                            
29729 0101082979 Cty TNHH thiết bị CNC Phòng 1021 R2B, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.379.200                            
29730 0105553001 Cty CP DV bảo vệ  Trường Thành Đại Việt Số 30 ngõ 232 Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          11.379.200                            
29731 0102561011 Cty TNHH SX Thương Mại & DV Duy Thành SN 50 ngõ 1 tập thể Đài phát sóng phát thanh Mẽ Trì, Nam Từ LIêm, Hà Nội 1                          11.379.200                            
29732 0108678979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI LÂM MỘC Tầng 2, Số 7 Phố Chùa Bộc - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          11.379.200                            
29733 0106809464 Công ty TNHH Sơn IKIA Việt Nam Phòng 206 Chung cư C2, Đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.379.200                            
29734 0107369128 Công ty Cổ phần  GYMDI Số 29 Phố Nguyễn Phạm Tuân, Điện Biên, Ba Đình, HN. 1                          11.379.200                            
29735 0106382334 Cty CP phòng cháy chữa cháy Hoàng Dương Phòng 606 tòa nhà 26A đường Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1                          11.379.200                            
29736 0109661103 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu G&G Số 5 ngõ 1/26 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          11.378.694                            
29737 0106468503 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại Nam Cường Đội 4, Thôn Hạ, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.377.920                            
29738 0107881086 Công ty cổ phần đầu tư voko Số 17, ngõ 22 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5                          11.377.777                            
29739 0101113779 C.ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh 10 Ngõ 266 Đội Cấn Ba Đình, Hà Nội. 1                          11.377.024                            
29740 0109626557 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC Số 30-32 Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.376.000                            
29741 0107586228 CÔNG TY TNHH CARGOSTAR Logis Tầng 12 tòa nhà 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.375.886                            
29742 0109645856 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MEDLEY P.309A1, tầng 3, đơn nguyên B, tòa nhà B15 Đại Kim, KĐT Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.374.592                            
29743 0107437811 Công ty TNHH Đầu tư và và kinh doanh Minh Lan Số 236C Thôn Nhi, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (Chị Lan 0981222365) 3                          11.372.452                            
29744 0108647508 Công ty TNHH SXTM & Phát triển Việt Cường Thôn Kim âu - Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 1                          11.371.574                            
29745 0107904262 CTy TNHH Cơ Khí Chế Tạo Hà Nội Số 10 ngách 885/32 Tam trinh hoàng mai hà nội 2                          11.370.174                            
29746 0108316256 Công Ty Cổ Phần MLS Group Số 17 ngách 28/25 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          11.370.114                            
29747 0303110996-001 Chi nhánh Cty TNHH SXTM & XNK Năm Sao Cụm CN Thanh Oai, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội 1                          11.369.459                            
29748 0106913698 Cty TNHH PT CN & TT Hoàng Tuấn Số 12, ngách 21, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          11.369.382                            
29749 0108093708 Công ty TNHH Grandcare :Tòa G3  Khu Đô Thị Vinhome Greenbay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          11.369.366                            
29750 0108631089 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xây dựng Hương Sơn Tầng 3 lô CL04,2 Khu đất dịch vụ La Dương, La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.367.296                            
29751 0105687196 Cty TNHH GLOBALLINK Thăng Long P.A1801 Nhà N01T1 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          11.364.864                            
29752 0108185437 Công ty TNHH 79 An Khánh Số 79 Thanh Nhàn, P. Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.363.283                            
29753 0107355830 Công ty Cổ phần kỹ thuật và giải pháp công nghệ ITSPRO Liền kề 4b-6, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          11.361.555                            
29754 0101485287 CÔNG TY TNHH DỆT ANH QUỐC Phòng 322, tòa nhà HH1B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.361.200                            
29755 0107772993 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ In Hoà Phát Số 546 Đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.360.000                            
29756 0110249448 Công ty TNH Thương mại và dịch vụ xe nâng Minh Quang Số nhà 46, Ba Chàng, Đội 1, Chàng Chợ, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.360.000                            
29757 0110225581 Công Ty TNHH phát triển nền tảng TV DV nhân sự và tuyển dụng cấp cao Happyhires Tầng 7, Tòa nhà Sapphires, số 163 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.360.000                            
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29758 0104409453 CTy CP Vận Tải & Thương Mại Minh Việt Số 255 Phố Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.360.000                            
29759 0108588316 Công ty CP Xây dựng Hoàng Phong Long Biên Số 89 đường Hà Huy Tập,TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          11.359.535                            
29760 0109599688 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU SEENTECH 89 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.359.511                            
29761 0106931591 Công ty Cổ phần OPEN CANADA số 23 ngõ 565 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          11.359.500                            
29762 0103500445 CTy CP Sản Xuất TM và DV Vận Tải Thanh Hải CT2B  GELEXIA 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.359.495                            
29763 0109373761 CÔNG TY CỔ PHẦN HMONG 4S Thôn Quyết Tiến, - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          11.359.057                            
29764 0105532805 CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Hoa Nam Số 38, ngách 22/5, ngõ 22 phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          11.358.095                            
29765 0102388920 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A.S.C Phòng 303, số 6 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          11.357.875                            
29766 0109103349 Công ty CP thương mại và đầu tư Sữa chua trân châu Houjicha D25- NV15 ô 35, Khu D , Dự án Geleximco đường Lê Trọng Tấn - Xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          11.357.246                            
29767 0107395752 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 5                          11.355.520                            
29768 0108986081 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh Chi Số 42-BT4(112) Khu đô thị Văn Quán - yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 3                          11.355.323                            
29769 0107685807 Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Đông Dương TT38 số 32, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.354.130                            
29770 0108732827 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC WEGROW VIỆT NAM số 29 ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa 1                          11.353.534                            
29771 0105033718 Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Nam P1604, Tòa nhà Hemisco, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.353.288                            
29772 0105413653 Công ty cổ phần thương  mại và nội thất Nam Sơn Số 75 đường Liên Hà, Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          11.352.207                            
29773 0109473808 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMICO Số nhà 28, ngõ 154 Đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.350.857                            
29774 0101210902-001 Nhà máy nước khoáng tinh khiết Lucy Tổ 8, TT Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          11.350.400                            
29775 0105931133 Công ty TNHH đo đạc địa chính và dịch vụ Sơn Hà Số 13 Trạng Trình, Lê Lợi, Sơn tây, HN 1                          11.350.336                            
29776 0102718826 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ Thăng Long Số 55C, Ngõ 33/2 TDP Cầu 7, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.350.208                            
29777 0105645220 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Sản Xuất Hoàng Việt Số 4 ngách 34/153 phố Vĩnh tuy Hai bà trưng  Hà Nội 4                          11.349.201                            
29778 0109005976 Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Phú Minh Số 22, đường Bãi Chạo, Thôn Nhuế, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.348.662                            
29779 0108731358 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MAI THẾ VINH Số 8 Ngõ 110 - Xóm 3, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 6                          11.348.025                            
29780 0109079897 Công ty cổ phần Canaval Việt Nam Số Nhà 94 Ðường Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Huyện Ðông Anh, Thành phố Hà Nội 4                          11.347.131                            
29781 0107091345 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA THỜI GIAN Tầng 1, tòa No7 B3.2 đường Thành Thái, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          11.346.836                            
29782 0106505360 Cty CP Vận tải Vĩnh Thành Số 10, Ngõ 110 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.344.865                            
29783 0106938597 CTy CP TM và DV Quân Vương Số nhà 3 P5 Ngõ 85 Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.344.000                            
29784 0107963638 Công ty CP TM&SX FRP Việt Nam Tầng 1 toà nhà 29T2 Hoàng Đạo Thuý - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.343.394                            
29785 0108427284 Công ty Cổ phần công nghệ mới GHT Việt Nam đường vào trại tạm giam số 2, thôn văn giáp, xã văn bình, h thường tín, tp hà nội  984229398 1                          11.342.014                            
29786 0107519599 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ứng Dụng Toàn Cầu Số 2, ngõ 80 phố Châu Đài, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          11.341.202                            
29787 0301882309-013 CN CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH ASIACONTROL HÀ NỘI số 78 Trại Tóc tổ 7 Phường ô chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 2                          11.338.259                            
29788 0105904588 Viện An Toàn Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng Tầng 3 số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tường Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.336.832                            
29789 0106481695 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại, Vận Tải Và Du Lịch Mạnh Hùng đội 3, thôn văn khúc, xã duyên hà, huyện thanh trì, thành phố hà nội  978923275 2                          11.334.572                            
29790 0106019836 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Hoàng Sơn Số 8D7 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          11.334.400                            
29791 8597732053 Hộ Kinh Doanh Đàm Huy Hùng Thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          11.334.400                            
29792 0106726458 Cty CP Chuyển giao & ứng dụng CN địa kỹ thuật H30 ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          11.334.184                            
29793 0109775012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP S BEAUTY Số nhà 81 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.333.921                            
29794 0106720449 Công ty CP Bê tông Xây dựng và Thương mại Quang Minh Số 37a ngõ 205 Phú diễn, Bắc từ liêm, Hà Nội 2                          11.332.996                            
29795 0105809743 Cty luật TNHH Trịnh Hoàng Số 16 liền kề 01B2.1 KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          11.331.296                            
29796 0105884388 Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Sơn Nam Số 5 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.330.836                            
29797 0109749439 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng ILA Việt Nam Xóm Chùa, khu III, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 2                          11.330.000                            
29798 0101400847 CTy TNHH Sản Phẩm Công Nghệ Cao số 6 Tập thể Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh - Hà Nội 1                          11.329.088                            
29799 0107968629 Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng công trình quốc tế Thăng Long Tầng 5, số 18 Miếu Đầm, P.Mễ trì, Q. Nam từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          11.329.025                            
29800 01G8033650 HỘ KINH DOANH LỮ MỸ PHỤNG Gian hàng 2S62, Trung tâm thương mại BigC Thăng Long, Số 222 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          11.328.000                            
29801 0106833989 Công ty TNHH Composite Việt Phát Cầu Phương Trạch, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (Khương 0987882987) 1                          11.328.000                            
29802 0105990883 Công ty Cổ phần thiết bị y tế CRYOPHARM Số 28,ngõ 163/1/4 đường đại mỗ,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm ,Hà nội 1                          11.328.000                            
29803 0108606854 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAJ Tòa G2- Trường đào tạo phát triển nhân lực Vietinbank- Thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.328.000                            
29804 0108307910 Công ty CP Xây lắp Sunshine E&C Tầng 9, tòa nha Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, HN 3                          11.327.381                            
29805 0103904631 Cty CP ĐTXD TM &DV Nam thành APT Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 3                          11.324.116                            
29806 0108890213 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Toupee Corp Số nhà 82 Ngõ 651 Phố Minh Khai, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          11.322.253                            
29807 0101593412 Cty TNHH SX & KD XNK Trung Việt Nhà số 1, ngõ 95,Tổ 12 Thị Trấn Sóc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          11.322.018                            
29808 0107834826 Công ty TNHH Dynamic Technology Việt Nam Tầng 3, Ngân hàng VPBANK, 20a1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.321.345                            
29809 0106626848 Công ty cổ phần GreenTeck Chung cư 43-45 ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 5                          11.320.578                            
29810 0109004796 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÒA MINH P.509 CT1A khu đô thị Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.320.480                            
29811 0105963713 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÁNH SÁNG Số nhà 25, đường Anh Đào 3 Vinhome Riveside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          11.320.448                            
29812 0105882408 Công ty CP xây dựng GT thương mại du lịch Hà Nội Số 36, ngõ trạm điện số 700 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 9                          11.320.142                            
29813 0108238350 CÔNG TY TNHH OS EXPRESS LOGISTICS VINA Số 6, ngõ 154 đình thôn, mỹ đinh 1, nam từ liêm hà nội 1                          11.320.127                            
29814 0109546100 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TNP VIỆT NAM Số 57 ngách 52/25 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.320.000                            
29815 0108785882 CÔNG TY TNHH THANG MÁY SORA Số 565 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.319.026                            
29816 0109825496 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HỢP NHẤT Số 10 Nghách 58A/58 Phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          11.318.860                            
29817 0107833685 CTy TNHH Dịch Vụ Địa Ốc Thành Đạt Tầng 5, Tòa Nhà Tây Hà Tower, Số 19 Tố Hữu, Khu Đô Thị Mới Phùng Khoan, Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 3                          11.317.251                            
29818 0101786439 CTy TNHH XNK thương mại Hồng Phúc 162 Bạch Mai, P Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          11.316.695                            
29819 0106219313 Công ty TNHH Vận tải OOG Việt Nam số 9 ngõ 99 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          11.316.233                            
29820 0101292334 CTy TNHH Thương Mại & DV Quảng Lợi Lô 9 C11 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.315.200                            
29821 0109766723 CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG PHÚ Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 1                          11.315.200                            
29822 0108975523 Công ty TNHH DP quốc tế DIAMOND PHARMA Số 29 ngõ 100 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          11.315.200                            
29823 0108332106 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật TS Việt Nam Số 44 ngõ 114 Tân Phong, Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.315.200                            
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29824 0106362289 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG Số 219 Trung Kính, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy , HN 1                          11.315.032                            
29825 0105319516 Công ty TNHH Y tế Nhật Minh Medical Số 44 Triều Khúc,  Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.315.032                            
29826 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Mùa Xuân M09-04 khu đô thị Dương Nội, La khê, Hà Đông 1                          11.314.733                            
29827 0104642403 Cty TNHH Tuấn Trường 339 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng,  Hà Nội 1                          11.314.704                            
29828 0109429421 CTY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM TRANG THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6                          11.313.991                            
29829 0102541745 Công ty CP TVĐT Xây Dựng & Thương Mại GP C1- Lô 20- khu đô thị mới Định Công- Q. Hoàng Mai- Hà Nội. 1                          11.313.600                            
29830 0106090243 Cty TNHH Phát triển DV Máy Tính DLT Số 11A, ngõ 72, tổ 4 Giáp Nhất,  Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.312.000                            
29831 0108699143 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Hoàng Phố Số nhà 32, ngõ 12 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.312.000                            
29832 0109373585 CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDINGS Tầng 2, Tòa nhà Star Tower, Đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.312.000                            
29833 0110279548 Công ty TNHH Moy Ecomerce Group Số 11 ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ,Đống Đa, HN 1                          11.312.000                            
29834 0107475937 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đẹp Phòng 504, tòa nhà DMC, Số 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          11.312.000                            
29835 0108319754 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Anh Khang Căn R7.9 Khu đô thị Eden Rose 908 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - 0868870563 1                          11.312.000                            
29836 0107617941 Cty Cổ phần tre ghép thanh Việt Nam Số 30D ngõ 52 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          11.311.725                            
29837 0107796592 Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Minh Quân Xóm tung , Thôn Thượng , Dương Hà , Gia Lâm Hà Nội 5                          11.311.597                            
29838 0108390700 Cty CP phát triển và đầu tư Thăng Long Land Số 2A ngõ 9 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 5                          11.310.935                            
29839 0109105346 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH 146 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          11.310.935                            
29840 0108470032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH Số 7, Ngách 16/1, Đường Đông Quan, P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5                          11.310.935                            
29841 0109972998 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROTO TECH VIỆT NAM Số 92, ngõ 50, đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          11.310.935                            
29842 0104955607 Cty TNHH ĐTTM & DVKT Bách Thảo Số 29+31 Ngõ 111/1 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 1                          11.310.592                            
29843 0110148577 Công ty TNHH Zion Visuals Số 60-62 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.310.592                            
29844 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục bé đáng yêu Căn B06-06, khu đô thị chức năng Thành Phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          11.310.336                            
29845 0106635521 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất  xây dựng và thương mại Việt Giáp Thôn 8, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          11.310.118                            
29846 0101070282 Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm Phòng 9-10, tầng 19 tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.309.724                            
29847 0103956608 Cty Cp mỹ thuật ứng dụng Thời Đại 64 ngõ 155 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN 1                          11.309.611                            
29848 0105215933 Cty TNHH Trà Việt Anh Số 96 Làng Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          11.309.611                            
29849 0105697099 Công Ty TNHH Một Ngôi Sao Thông Minh Việt Nam Tầng 9, số 4 Liễu Giai, P.Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          11.307.134                            
29850 0106061700 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI Số 61 Xã Đàn, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội. 2                          11.305.728                            
29851 0101416621-002 CN Cty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM ĐẠI VƯỢNG Số 18 phố Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.305.530                            
29852 0107536040 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ VINA SUN Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          11.303.640                            
29853 0109282803 Công ty Cổ phần Simato Số 81, ngõ 159, đường Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          11.298.924                            
29854 0106381813 Công ty CP Safza Việt Nam C58-01, KĐT mới 2 BĐ Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.297.942                            
29855 0101917032 CTy TNHH SX Và TM Vách Việt Số 19, ngõ 255/12 phố Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, VN 1                          11.296.604                            
29856 0110207423 CÔNG TY CỔ PHẦN KD WOOD TT04-33, Khu đô thị Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.296.000                            
29857 0106891740 Công ty TNHH Obiphar Việt Nam phòng 804, tòa A1, chung cư Hòa Bình green City, 505 Minh Khai,  hai bà trưng, Hà Nội 1                          11.294.143                            
29858 0109050344 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HHG ô số 5 Lô E2/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          11.293.310                            
29859 0107717801 CÔNG TY CỔ PHẦN WINBATA VIỆT NAM Số 9, ngõ 151 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          11.292.547                            
29860 0106727645 Công ty CPĐT và XNK Liên Châu Cụm CN phúc thọ, thị trấn Phúc thọ, Hà nội (ngã 3 chẽ trò) 3                          11.291.783                            
29861 0106358275 Cty TNHH SX & Phát Triển TM Việt Hoa SN 29, phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          11.291.762                            
29862 0105414858 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG KHÁNH TOÀN số 444 Ngã Tư Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          11.291.206                            
29863 0107339028 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Phú Ninh Số 03, Liền kề 6, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0934944666 1                          11.289.737                            
29864 0103857276 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Hoằng Pháp Việt Nam Số 167 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          11.289.665                            
29865 0110132400 Công ty TNHH A&E 86 Số 28 đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 4                          11.289.359                            
29866 0110159000 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DHP ROAD TOWER Xóm 9, Thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.289.197                            
29867 0500585318 Công ty CP thương mại du lịch và chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp Minh Long Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          11.288.832                            
29868 0106569533 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Mạnh Quân Số 32, ngõ 2, Tiếp giáp DV 2, khu ĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội. 1                          11.288.000                            
29869 0500444483 Công ty TNHH Kiến Hưng Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 1                          11.285.440                            
29870 0108635164 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IECC VIỆT NAM số 22 Phố Hồ Giám-Đống Đa HN 3                          11.284.905                            
29871 0108909111 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DU HỌC MINH NGUYỆT Số 62 Văn Chương, Đống Đa, HN 6                          11.284.641                            
29872 0109828031 Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Đông Dương Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyên Mê Linh, Hà Nội 3                          11.284.280                            
29873 0106520591 Cty TNHH Minh Long Việt Nam Tầng 3, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          11.283.887                            
29874 0107867204 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ANH KHÁNH Số 20 TT27 KĐT Văn Phú - Phường Phú La , Quận Hà Đông TP Hà Nội 3                          11.282.319                            
29875 0109497414 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VÀ SỨC KHỎE KA BEAUTY BY DRT Số 5 Ngõ 109 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.279.720                            
29876 0109631684 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐĂNG DƯƠNG Số 5 Ngõ 89 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          11.279.239                            
29877 0105901146 Công ty CP HOALAND Số 25 ngách 20 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.278.592                            
29878 0110292531 CÔNG TY TNHH ĐÈN LED PMP Số nhà 145, tổ 18 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.275.332                            
29879 0109214200 CÔNG TY TNHH IMR VIỆT NAM Lô-TT3, 89 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.275.331                            
29880 0101501877 CTy TNHH TB Chuyên Dùng Hàng Đầu 385 A Đội Cấn - Ba Đình HN. 1                          11.273.792                            
29881 0108844009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BILINK VIỆT NAM Số 16, ngách 10/231, phố Nguyễn Thái Học - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Thành Phố Hà Nội. 1                          11.272.592                            
29882 0106254808 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA Số 32, liền kề 2, Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          11.271.575                            
29883 0108917137 Công Ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Ngọc Đại Nhà số 6, Ngõ 125 Phố Trung Kính,Phường Trung Hòa, Q Cầu giấy, Hà Nội 3                          11.271.570                            
29884 0110107309 Công ty TNHH Thiên Long Express & Logistic P406, số 88 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          11.270.985                            
29885 0109449379 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ quốc tế Nhật Việt Số 5 tổ 2 thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0945543688 6                          11.270.415                            
29886 0106512696 CTy Cp INOX An Phát Số 553 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ,  Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.269.632                            
29887 0107019395 Công ty TNHH MK Việt Nam 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          11.269.206                            
29888 0108033515 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Kim SỐ 18, NGÕ 39, TỔ 11, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          11.268.922                            
29889 0107077478 CÔNG TY TNHH G66 Số 66, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 6                          11.268.033                            
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29890 0107665656 Công ty TNHH Nyutech Việt Nam Thôn 2- Yên Sở- Hoài Đức- Hà Nội 4                          11.267.462                            
29891 0106992851 Công ty TNHH Một thành viên Việt Thế Số nhà 523, Tổ 20, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 4                          11.266.619                            
29892 0109825721 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Q&K Ki ốt số 22, Tầng 1, Tòa B2.1-HH03E, Khu Đô Thị Thanh Hà - Cienco 5, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.266.432                            
29893 0104084389 Cty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc và Thương Mại PRISMARC số 29, pHố Ô CácH, Đức Giang, LB 1                          11.264.000                            
29894 0108851574 Công ty Cổ Phần BBA Toàn Cầu Số 04 Lô 01 Dãy D Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hòa -CG-HN 1                          11.264.000                            
29895 0109918944 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TVV Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          11.262.098                            
29896 0107408722 Công ty TNHH XD và cơ điện Phú Cường Xóm 5- Đông Lao- Đông La- Hoài Đức- Hà Nội 1                          11.260.224                            
29897 0311547243 CTy TNHH Thương Mại Vạn Đức Số Nhà 35, Ngõ 143, Phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.260.224                            
29898 0109897162 CÔNG TY TNHH JC GLOBAL VINA Số B6-09, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.260.182                            
29899 0107383309 Công ty TNHH Kiên Huy Thôn Duyên Trường, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Tp Hà Nội 2                          11.259.182                            
29900 0106913049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  PHÚC HƯNG Số 195, ngõ 82, tổ dân phố số 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          11.257.525                            
29901 0101456222 Cty Cp Hồ bắc Số 174 đường K2, tổ 15, Cầu Diễn,  Nam Từ liêm, HN 1                          11.254.400                            
29902 0102623821 Công ty CP Công Nghệ và Thương Mại Trần Thái Số 8, Ngõ 317 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          11.253.119                            
29903 0105185044 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Hưng Long Thị Trấn Trôi - Hoài Đức - Hà Nội 1                          11.251.202                            
29904 0110233769 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A&F TDP số 2, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.251.200                            
29905 0101232991 CTy TNHH SX Hoàng Sơn Kiêu Kỵ , Gia lâm, Hà Nội 1                          11.250.618                            
29906 0105402764 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC LINH Số 54A, Ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.248.000                            
29907 0109550587 Công ty TNHH Quang Thiện Minh Tầng 16, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          11.247.404                            
29908 0105339223 Công ty CP tư vấn và ĐT xây dựng Kiên Đạt Đội 9, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          11.246.510                            
29909 0108284170 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TUBECO Phòng 1809 - Tòa nhà CT1 - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 1                          11.245.084                            
29910 0106857531 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Anh Tú số 287 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội 7                          11.244.810                            
29911 0107923071 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN AVALON Tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.244.800                            
29912 0108398876 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đại Đông Dương Xóm Ngoài - xã Uy Nỗ - huyện Đông Anh - tp.Hà Nội 1                          11.243.659                            
29913 0109746149 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHOẺ Phòng 2806, Lô C2, Tòa nhà D'Capitale Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          11.241.917                            
29914 0102271030 Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng Công Trình Việt Nam Tòa nhà 124K80D,tầng 1 ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 8                          11.241.387                            
29915 0108634428 Công ty TNHH không gian L'espace việt nam C2.0315, Tầng 03, Tòa C2 D'Capitale Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.240.000                            
29916 0108036964 CTy TNHH  Sản Xuất Và Thương Mại Gvin Số 30, Ngõ 27, Đường Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          11.239.797                            
29917 0104747685 Cty CP ĐT PT công nghệ CTG Việt Nam Số nhà 126, Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          11.239.127                            
29918 0107848314 CTy CP Thương Mại Kỹ Thuật Thái Sơn Phòng 803, CT4A, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.239.040                            
29919 0102769813 Công ty TNHH sản xuất thương mại Khải Hoàn Số 32, ngõ 26, Hoàng Quốc Việt, HN 2                          11.236.214                            
29920 0105529376 Công ty CP xây dựng và phát triển Hà Tây NO12-Liền kề 405-Khu Giếng Sen-Phường La Khê, Hà Đông 1                          11.235.378                            
29921 0105228900 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRUNG ANH ĐỘI 3, XÃ ĐỒNG PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          11.233.172                            
29922 0106060577 Cty CP giám định và thẩm định giá Thăng Long Tòa nhà HPC Landmark 105, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông 1                          11.232.000                            
29923 0108030070 CTy CP Công Nghệ Và Giải Pháp Chiếu Sáng Việt Nam Kho Đèn Đối diện Cổng 3 Nghĩa trang Văn Điển, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          11.232.000                            
29924 0107517432 Công ty Cổ phần Quốc Tế T-LAND Việt Nam Số 26, Ngõ 57, Đường Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, HN 4                          11.231.961                            
29925 0104046048 Cty TNHH Công nghiệp thương mại Nội Bài 161, Phố Kim Anh, Thanh Xuân , Sóc Sơn, Hà Nội 1                          11.230.999                            
29926 0109972846 Công ty TNHH Quảng cáo Đại Hùng Số nhà 57, Tổ 12, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          11.229.693                            
29927 0109614181 CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG NHẬT TÂM P604 Tòa nhà may nông nghiệp, Số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7                          11.229.226                            
29928 0107908281 Cty TNHH Thiết Bị Khí Công Nghiệp Thanh Am Số 80B Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          11.228.928                            
29929 0102377686 Cty TNHH Công Nghệ Cao Grantex Việt Nam Số 135 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.228.548                            
29930 0109506323 CÔNG TY TNHH R.D.F CONSTRUCTION Số 2, Ngõ 362B, Phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          11.228.215                            
29931 0105161195 CÔNG TY CỔ PHẦN 9WEB Số 12 d5 khu giãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông 1                          11.226.879                            
29932 0107508942 Công Ty TNHH Vietcomlaw và Cộng Sự Số 18 ngõ 165 đường Cầu giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội. 2                          11.226.317                            
29933 0109473283 Công ty TNHH  TM Điện tử - Điện lạnh Hùng Phát Số 1, ngõ 95 đường Gia Thượng, Tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          11.225.504                            
29934 0102544626 CÔNG TY CP TM VÀ DV PHAN VƯỢNG 129A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, HN 1                          11.225.174                            
29935 0109583670 Công ty TNHH dịch vụ và truyền thông Hải Bình Nhà số 2, liền kề 5, KĐT An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          11.224.549                            
29936 0107578001 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN ĐOÀN GIA Số 10, ngõ 51 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          11.224.255                            
29937 0106215929 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Phúc Thịnh Số 238, thôn Nhị Khê, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2                          11.223.656                            
29938 2900890609 CTy Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Hòa Hợp phòng 610, nhà B10A, KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.223.476                            
29939 0500469368 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Việt Hoa Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          11.222.511                            
29940 0109895038 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ NỘI CK2-08-01, Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.222.400                            
29941 0109009931 Công ty TNHH ECOD Việt Nam Số 454 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          11.222.400                            
29942 0104237028 HTX nông nghiệp Hồng Phong - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          11.222.400                            
29943 0108890100 Công ty TNHH kỹ thuật Thước Việt Thôn Yên Khê, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          11.222.400                            
29944 0107308005 CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ Nhà 3C, ngõ 33 Lê Văn Thiêm,, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29945 0110423978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CLASSON Tầng 5, số 15 phố Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.222.400                            
29946 0110465914 CÔNG TY CỔ PHẦN TTT GLOBAL Tầng 2, Tòa A, Thống Nhất Complex, Số 82 đường Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          11.222.400                            
29947 0106761251 Công ty CP MAXWAY VINA Phòng T03-VP03 tòa nhà Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.222.400                            
29948 0107942395 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thượng Mỹ Sảnh K50, HPC Landmark 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông 1                          11.222.400                            
29949 0108957676 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu K-Big Việt Nam B10-11 Lô 20 Khu ĐTM Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29950 0101159692 Công ty TNHH in Lê Vinh Nhà A7 ngõ 8 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29951 0100114434 Cty TNHH MTV Thêu Ren Hàng Tơ Tằm 67 Vạn PHúc, Liễu Giai, Ba ĐìnH 1                          11.222.400                            
29952 8289263054 Lớp mầm non tư thục Aplus A14, Lô D6 khu đô thị mới, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 2                          11.222.400                            
29953 0109761919 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG AN WOOD Số 35, Ngõ 170 đường Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.222.400                            
29954 0101512491 Công ty CP Thương mại và du lịch Hoàng Linh Toà nhà H.L Tower, lô A2B Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29955 0108851990 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH LC VIỆT NAM Số nhà 20 Ngõ 306 Tây Sơn - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          11.222.400                            
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29956 0108950952 CTy CP TM Double K L7-21 (TT7D-21) Khu nhà ở thấp tầng KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29957 0105034630 CTy TNHH Thời Trang H & T Lô liền kề TT2 Vị trí 6, Dự án Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29958 0108589976 CTy TNHH Dược NANOCARE Việt Nam Tầng 3 Số 9 - 18/75/10 Định Công Thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          11.222.400                            
29959 0109430441 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FANXIPAN VIỆT NAM Tầng 3, khối văn phòng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai , Hà Nội 1                          11.222.400                            
29960 0109220758 Công ty TNHH Hatech Việt Nam Số 29 Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          11.222.400                            
29961 8572353656-001 HỘ KINH DOANH TINY Lô 02, T3.02, tầng 3 CT1A-B Chung cư VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.222.400                            
29962 0104377265 Công ty cổ phần công nghệ Hồng phát TDP Miêu Nha 2 - P. Tây Mỗ - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          11.222.400                            
29963 0106196673 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại AVC Hà nội Nhà CH31 ,Vinaconex 7,136 Hồ Tùng Mậu -Quận nam từ liêm -Hà nội 1                          11.222.400                            
29964 0103450307 Công ty TNHH thương mại Nam Châu Số nhà 100, TDP Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.222.400                            
29965 0109545280 Công Ty Cổ Phần Feedy Việt Nam Số Nhà 22, X5, Ngõ 60 Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          11.222.400                            
29966 0108849134 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚC AN SỐ 11, NGÁCH 167/31 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          11.222.400                            
29967 0101335531 Công Ty CP Tự Động Hoá Điện tử Viễn Thông Tin Học 58 Ngõ 105 Đường Hồng Hà - Ba Đình - Hà Nội. 1                          11.222.400                            
29968 0101589617 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC LAI P803, CT5D, KĐT Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          11.222.400                            
29969 0108882244 Công Ty TNHH Lamercy Việt Nam ố 19 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.. 1                          11.222.400                            
29970 8012979754 Cơ sở KD Tbị GD & đồ chơi Hoa Trạng Nguyên Lô 10 BT4 Khu đô thị Cầu Bươu thanh trì hà nội 866587198 984917386 1                          11.222.283                            
29971 0107561791 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Hồng Anh Phòng 102 K14 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, HN 1                          11.221.760                            
29972 0106561608 Cty TNHH TM XNK Quốc tế Nhật Hàn 252 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.221.452                            
29973 0106714565 CTy CP Công Nghệ Cao Hateco Việt Nam Số 22 TT3 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          11.219.747                            
29974 0101820697 Công ty TNHH Trần Khiêm Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn - Hà Nội 1                          11.219.712                            
29975 Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Bé Đồ Rê Mí 45C Ngách 197/59 Đường Hoàng Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.219.328                            
29976 0102226140 Cty CP TV XD & TM Nam Ninh Phòng 1701 Tháp C, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          11.219.275                            
29977 0106220245 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TM & DV Tâm Thịnh Phát Tầng 1, tòa CT3, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          11.217.920                            
29978 0108841463 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JACWATER VIỆT NAM P303, SỐ 55 NGÕ 102 HOÀNG ĐẠO THÀNH, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          11.217.920                            
29979 0109147000 Công ty TNHH Đầu Tư Phát triển DV TM Vận tải Bắc Miền Trung Số 10 ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          11.217.920                            
29980 0107758004 CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ HT - ÚC số 24 liền kề 15, khu đô thị văn khê,quận hà đông, hà nội 1                          11.217.920                            
29981 0105411871 Công ty CP TMDV và xây lắp cơ điện Thăng Long Xóm 1 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          11.217.920                            
29982 0104371993 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI AN số 21, ngõ 231/32 Chùa Bộc - Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          11.217.353                            
29983 0102106125 CTy TNHH Up Select VN Số 22/61 Ngõ 342 Khương Đình, P Hạ ĐÌnh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.217.243                            
29984 0108701956 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DHC HÀ NỘI Số nhà 15 ngách 28/106 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.217.024                            
29985 0108909136 Công ty TNHH Anna Tp Group Toàn Cầu Số nhà 09 TT19 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          11.217.024                            
29986 0108262177 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Thôn Đồi 3, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          11.217.024                            
29987 0100977705-031 XN Xây Lắp Số 1 Hà Nội 42 PHố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          11.217.024                            
29988 0109528983 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG LINH ANH Khu C, đất dịch vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.217.024                            
29989 0107651364 Cty TNHH Eros Việt Nam Tòa nhà CT1, ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          11.217.024                            
29990 0107964695 Hợp Tác Xã Phù Đổng Tầng 1, Nhà C3, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          11.217.024                            
29991 0106326643 Cty CP Cơ Khí Khuôn Mẫu FLYTEK Việt Nam (Nằm trong cty Song Ngân) KCN PHú THị, Gia Lâm, HN 1                          11.217.024                            
29992 0109402331 Công ty TNHH Kiểm Toán K.I.M Số 86, Ngõ 95, Đường Vũ Xuân Thiều, Tổ 14 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          11.217.024                            
29993 0110438244 Công ty TNHH Phụ tùng Công nghiệp Gipu Số 105 hẻm 99/47/6 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.217.024                            
29994 0101852804 Cty TNHH thiết  bị và XD hà nội P405, tòa CT2, Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm- Hà Nội 1                          11.217.024                            
29995 0106080929 Cty TNHH DV thương mại hoàng bình 121B đường bờ sông-Quan hoa-CG 1                          11.217.024                            
29996 0108773703 Công ty cổ phần nha khoa Sundental Lab Số 2A, ngõ 24, đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          11.217.024                            
29997 0103654484 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ANH MINH Tòa nhà Cty Anh Minh, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.217.024                            
29998 8137067312 Hộ kinh doanh Quà tặng và phụ kiện Moji số 60 ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          11.217.024                            
29999 0101441071 CTy TNHH ĐTSX & TM Bắc Hải P1608a- Chung Cư Đồng Phát P Vĩnh Hưng Hm Hn 1                          11.217.024                            
30000 0107751425 Công Ty Cổ Phần Mỹ Phầm Và Dịch Vụ Trâm Nguyễn Số 6 ngõ 93 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          11.217.024                            
30001 0102705400 HTX Công Nghiệp Tiến Thành Số 124 Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          11.217.024                            
30002 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Nụ cười Mon Số 10, ngõ 699 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.217.024                            
30003 Lớp mầm non tư thục ngôi sao Xanh Gamuada Số 38 đường 2.3 Gamuada Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.217.024                            
30004 Lớp mẫu giáo độc lập Món quà vô giá Số 34 BT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.217.024                            
30005 0106927806 CTy TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ TEKSCOM Tầng M, P2.TM.12, Tòa Pearl 2, Tổ Hợp Mỹ Đình Pearl, Số 1 Châu Văn Liêm Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.217.024                            
30006 0102188008 CTy CP TM và Dịch Vụ Tổng Hợp Vinh Hạnh A8 Lô 15 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.217.024                            
30007 0109608244 CÔNG TY TNHH THANG MÁY FUJI THÀNH ĐÔNG Tầng 3, P 307 CT2B, Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          11.217.024                            
30008 0101515502 Cty TNHH Điện Sông thương Số 10/32 An Dương, Phường Yên Phụ, Quân Tây Hồ, Thành phố  Hà Nội 1                          11.217.024                            
30009 0107780063 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD VÀ TM TRƯỜNG PHÁT Số 18 Đường Nam Thị Trấn- Tổ 3 - Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          11.217.024                            
30010 0000000000 Nhóm trẻ mầm non tư thục IQ Montessori A14 LK22 Khu đô thị Phú Thịnh, P Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          11.217.024                            
30011 0110331734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 3 SAO BT6 - N11, Khu đô thị Sunny Garden City, thôn Sài Khê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.217.024                            
30012 0107879263 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Đông Anh Thôn Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          11.217.024                            
30013 0105938763 Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng THT Toàn Cầu Khu Đoài- Thôn Dục Nội- Xã Việt Hùng- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội 1                          11.217.024                            
30014 0109314854 Công ty TNHH sản việt Mạnh Minh Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.217.024                            
30015 0109616478 Công ty cổ phần MLT Hà Nội Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          11.217.024                            
30016 0108558784 Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu ADmart Lô A2-10 CXDDT, cienco5, KĐt Thanh Hà B, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          11.217.024                            
30017 0109210037 Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát 342 đường Mỹ Đinh, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.217.024                            
30018 0101023370 Cty TNHH In Hà Việt Ngõ 63 thị trấn văn điển Thanh trì hà nội 973308842 35581136 1                          11.217.024                            
30019 0107709896 CTy TNHH Điện Tử và Tin Học Duy Tân Số 5 K10 Ngõ 53 Đường Nguyễn An Ninh TT Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.216.617                            
30020 0102837823 Văn Phòng Công Chứng Hoàng Mai Số 1253 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          11.216.464                            
30021 0106155476 Cty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật ESTV Việt Nam p307 nhà c4 đường Nguyễn Cơ thạch Mỹ đình 1 nam từ liêm 1                          11.215.284                            
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30022 0110391356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ DUGACY NETWORK Sàn TM CT2A-T2 13.2 Gelexia, số 885 đường Tam Chinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          11.214.006                            
30023 0110253275 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NANO ONE Số 4, Ngõ 42 Phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2                          11.213.936                            
30024 0104091354 Công ty CP khảo sát thiết kế và XD Yên Mã số 5 BT3 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          11.213.082                            
30025 0104738070 Công ty CP BVIC Việt Nam tầng 4, tháp A, tòa T608, đường Tôn Quang Phiệt, phạm văn đồng, cổ nhuế 1, BTL, Hn 1                          11.212.800                            
30026 0109843216 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔI MINH Km 19 Quốc lộ 32, thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.212.160                            
30027 0106785365 Công ty TNHH Coring Vina Số 15, ngách 1/96, ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.212.160                            
30028 0108856300 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO EMORE QUỐC TẾ : Số nhà 23A, ngõ 151B Phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.212.160                            
30029 0108251721 CÔNG TY TNHH GENCASA HÀ NỘI SỐ NHÀ 29 PHỐ VÕ VĂN DŨNG, P. Ô CHỢ DỪA, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          11.212.160                            
30030 0106150421 Công ty TNHH TRT Việt Nam Số 45, ngõ 125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          11.211.369                            
30031 0102674939 CÔNG TY CP CÔNG THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Số B7, khu Laser, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.209.600                            
30032 0104889312 CTy TNHH TM và Đầu Tư Phạm Trần Số 1, Ngõ 120, Phố Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          11.209.600                            
30033 0102786199 Công ty cổ phần dược phẩm VIÊTLINK 341 Quan Nhân Thanh  Xuân Trung,thanh xuân,Hà Nội 4                          11.208.699                            
30034 Mầm non tư thục Thần mặt trời Helios 57.TT4 Khu đô thị thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.208.206                            
30035 0104659679 Công ty CP Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Linh Số 66 liền kề đường 23 Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm- Hà Nội 2                          11.207.150                            
30036 0107591933 CÔNG TY TNHH ERAWATCH Tầng 3,Số 100 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội 1                          11.207.095                            
30037 0101440871 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VIỆT NAM số 35 ngõ 20 Trương Định, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, HN 2                          11.205.656                            
30038 0109136859 Công ty cổ phần Công nghệ Thái Khang Minh P617, CT235/08 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 3                          11.205.144                            
30039 0105887332 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUỐC TẾ SỐ 2 NGÁCH 129 NGÕ 245, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6                          11.205.016                            
30040 0107895547 CÔNG TY CỔ PHẦN VCOG SỐ 23, NGÕ LAN BÁ, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          11.204.864                            
30041 0106667202 Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thiết bị nội thất VSA số 24, ngõ 207 phố triều khúc, xã tân triều, huyện thanh trì, hà nội  2436658860 3                          11.204.360                            
30042 0107314922 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THĂNG LONG số 512 Ngọc Hồi  Vĩnh Quỳnh  Huyện Thanh Trì  TP Hà Nội 1                          11.202.014                            
30043 0106728310 Cty CP kiến trúc và xây dựng Vạn Phúc Phòng 1803, Tòa B1, Tecco Garden, Đường Quang Lai, Tứ Hiệp. Thanh Trì, Hà Nội0985581369 1                          11.201.444                            
30044 0104642065 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Linh Hương Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 4                          11.201.432                            
30045 0105292180 Cty TNHH Du lịch & sự kiện liên kết Việt Tầng 3 số 129 Trung văn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          11.200.006                            
30046 0110420991 Công ty TNHH Brand Creativity S.E.A Tầng 9, Toà nhà Hồ Gươm Plaza (khối văn phòng), Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.200.000                            
30047 0108072948 Công ty TNHH TSC Nam Sơn LK35-03 Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.200.000                            
30048 0108654054 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM Số nhà 6, ngõ 109/7, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30049 0109602387 CÔNG TY CỔ PHẦN TOONG BAR VIỆT NAM Căn số 12 khu nhà ở Thương Mại đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.200.000                            
30050 0110437868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH HẢI Số nhà 6, Ngõ Dứa Thượng, Cụm 1, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          11.200.000                            
30051 0600326099-003 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NAM HẢI Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30052 0110073610 Công ty TNHH Xây dựng Hảo Hảo Số 153 Phố Mai Phúc - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.200.000                            
30053 0105103651 Công ty cp BECA Số 22 ngõ 58 đường Nguyễn Khánh Toàn,  P Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30054 0101656366 Cty Cp Biologistics Số 1, ngõ 109, phố trung kính, P  trung hòa, cầu giấy, Hn 1                          11.200.000                            
30055 0108331832 CÔNG TY CP IHOPE Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 phố Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30056 0110232042 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN OH HANA Số nhà 15 ngách 293/32 ngõ 319 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.200.000                            
30057 0109471279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUN GLOBAL Số 25 ngõ 22 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.200.000                            
30058 0105092167 CTy TNHH DAIRY Việt Nam 15 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30059 0107296053 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại An Phú Số 2, Tổ 4, Ngõ Độc Lập, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30060 0109866615 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phượng Cường Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; 0964642099 1                          11.200.000                            
30061 0108918204 Công ty TNHH VanTours Việt Nam Số 19, Tổ 18, - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          11.200.000                            
30062 0109064386 Công ty cổ phần xây dựng ADF Số 24, ngõ 122/115/23. đường Do Nha, TDP Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.200.000                            
30063 0109786053 CÔNG TY TNHH PHOTONICS SCIENCE VIỆT NAM Tầng 23, Toà nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đư, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.200.000                            
30064 0110192294 Công Ty Cổ Phần Click & Click Media Số 2, ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          11.200.000                            
30065 0101390807 Công Ty TNHH Sơn Trang 104 C3 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          11.200.000                            
30066 0106834661 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Số 43 Lô A32 KĐT mới Lê Trọng Tấn Geleximco - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 1                          11.200.000                            
30067 0109547545 Công ty TNHH Như Ý Tân Châu Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, H. Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          11.200.000                            
30068 0106195888 Công ty cổ phần truyền thông sáng tạo Passion Việt Nam Số 210, đường mỹ đình, mỹ  đình 2, nam từ liêm, hà nội 3                          11.198.843                            
30069 0109973776 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Bất động sản Gia Phát Căn DVTM Tầng 1 Số 112A Tòa nhà Rosa Garden, KĐT mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 4                          11.197.707                            
30070 0107129729 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Ngọc Bích kiot,số 8,cuối ngõ 32,pHố Sài Đồng,Q. Long Biên, HN 7                          11.196.348                            
30071 0108963366 Công ty Cổ phần Y tế MDS Số 3, ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.196.096                            
30072 0109217018 Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Dactionable Technologies Tầng 5, Tòa CT1, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.194.941                            
30073 0109375215 Công ty TNHH thương mại và xây lắp Đức Minh Số 272, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          11.194.500                            
30074 0107576452 CTy CP TAKAHANA Việt Nhật Biệt thự Y01-21, Đường An Phú, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, VN 1                          11.194.500                            
30075 0105980282 Công ty TNHH HINODE Việt Nam Số 6, Tây Bầu, Kim Chung, Đông Anh (Trong trường KTKT BTL) 5                          11.194.316                            
30076 0103678894 Công ty TNHH Nguồn Công Nghệ Số 1,nghách 139/8, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          11.193.689                            
30077 0102737956 Công Ty CP ĐT & Xây Dựng Điện Lực VN Số 51, ngõ 23 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy ( Yến: 0989865269 ) 3                          11.192.631                            
30078 0101188823 Công ty TNHH Tin học GONTA P202 Tòa Nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, , Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội. 1                          11.190.789                            
30079 0107346473 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược vật tư y tế Gia Bảo Quầy 433 tầng 4 trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapulico, số 85 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - 0938329488 4                          11.190.251                            
30080 0103003806 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN XUÂN HOÀNG P205 nhà H1, ngõ 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          11.189.990                            
30081 0109363322 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ALUMI VIỆT NAM Khu đất dịch vụ, thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.189.723                            
30082 0106001677 Cty CP thương mại kỹ thuật Tân Đại Phong Căn ov8.02 khu chức năng đô thị xuân phương Viglacere, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội(0973329196) 1                          11.187.200                            
30083 0101524507 Cty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng ý Tưởng Tầng 3 CT2 chung cư Ban cơ yếu chính phủ, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh xuân, Hà Nội 4                          11.185.867                            
30084 0109450222 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU Xóm Trại, Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 7                          11.185.566                            
30085 Hộ kinh doanh cá thể Trần Tố Dung Số 101-B10 nghĩa tân -CG 1                          11.185.008                            
30086 0100849534 Phu nhân ngoại giao cục hải quan HN 129 Nguyễn phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội 6                          11.184.159                            
30087 0107422741 Công ty TNHH Thương Mại, dịch vụ và sản xuất Hà Anh Số 7 - Cầu Khâu - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 2                          11.181.959                            
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30088 0107593585 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất nội thất Tân Thịnh Phát Số 5 dãy X, ngõ 22, Phố Ngô Quyền, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          11.179.591                            
30089 0108800523 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUN VIỆT Phòng 2308 tháp B toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.177.853                            
30090 0109126385 Công ty TNHH Thương mại MINHA Số 3 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 6                          11.177.836                            
30091 0311376862-001 VPDD CTy TNHH ĐT & PT Vạn Mỹ Khánh 527 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Tp.HCM 1                          11.176.640                            
30092 0106514929 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vạn Tùng Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 1                          11.176.480                            
30093 0105408879 Công ty TNHH An Lạc Khánh Số 166 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 4                          11.173.431                            
30094 0109622288 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM THANH ÁNH SÁNG LV VIỆT NAM Số 39 ngõ 89, phố Bùi Huy Bích, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6                          11.173.250                            
30095 0109028645 CÔNG TY TNHH BLUECYBER P603, chung cư AX2, Ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.167.534                            
30096 0106190022 Công ty cổ phần công nghệ cao toàn cầu Số 2, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          11.164.217                            
30097 0108097068 CÔNG TY TNHH BEST OF SECURITY SOLUTION Số 188 Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2                          11.163.777                            
30098 0105212932 Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Phát Hà Nội Phòng 1401 - Tòa nhà N01-T3-Khu Đô Thị Ngoại Giao Đoàn-Xuân Tảo-Bắc Từ Liêm-TP Hà Nội. 1                          11.162.998                            
30099 0109645278 Công ty cổ phần Global Land Số 115 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.162.747                            
30100 0107289916 Công ty cổ phần y khoa Diamond Số 10 BT3, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc -Quận Hà Đông - TP Hà Nội 1                          11.161.600                            
30101 0107685109 Công ty Cổ phần S'Capital Phòng 402A Tòa Nhà Viglacera Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          11.160.683                            
30102 0104369063 Công ty CP ĐT SX và phát triển du lịch An Khánh Thôn Vân Lũng- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          11.159.882                            
30103 0500586752 Công ty CP TM đầu tư và xây dựng AE Xóm Minh Khai- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 7                          11.158.557                            
30104 0108661125 Công ty TNHH xây dựng phát triển Mạnh Hùng VN Lô số 11 TĐC dân dụng Bắc Phú Cát - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 4                          11.156.562                            
30105 0110310491 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đào tạo nghề làm đẹp EVAXINH Số 4, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.155.200                            
30106 0109458729 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ ZETA GROUP Số 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.154.703                            
30107 0108462754 Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực VJM Tầng 2, tháp A, tòa nhà Golden Palace, số 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.154.319                            
30108 0108862375 Công ty cổ phần xây dựng và phòng cháy chữa cháy Vitech Số 7, lô D9, KĐT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          11.153.552                            
30109 0106510850 Cty TNHH Thương Mại và Phát Triển Dịch Vụ Đức Phương Số 1, ngõ 175 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 7                          11.151.164                            
30110 0109302182 Công ty Luật TNHH Một thành viên N&V Tầng 3, Số 176 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.150.726                            
30111 0108341125 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ HÙNG DŨNG THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          11.150.033                            
30112 0108956168 Công ty TNHH Môi trường CNX Việt Nam Số 1 Ngõ 445 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.146.093                            
30113 0103836413 Công ty TNHH sản xuất xây dựng và TM tổng hợp Đại Dương Số nhà 44 đường Đan hội - Cụm 10 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2                          11.144.638                            
30114 0106794507 Công ty TNHH Thực Phẩm Khánh An Số nhà 7, ngõ 113/01/04, đường Ngọc Thụy - Ngọc Thuỵ - Long Biên - Hà Nội 1                          11.144.531                            
30115 0110230302 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VINASHOOT P1104 tòa nhà C5, KDDT Mỹ Đình 1, P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          11.143.638                            
30116 0107995887 CÔNG TY CỔ PHẦN HCAR Sô 23 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.143.010                            
30117 0108610427 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ ĐAN Tầng 4- Khu văn phòng- Tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          11.142.144                            
30118 0102646138 Công ty TNHH Cơ khí điện Thăng Long Lô 21, CCN Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          11.139.154                            
30119 0107965882 CÔNG TY TNHH NGA - VIỆT XANH Số 8, Ngõ 33, Đường Phú Đô - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          11.136.642                            
30120 0107752965 Công ty  TNHH thương mại quốc tế  Quyên Số 9 Km17, quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          11.136.000                            
30121 0107967551 Công ty CP COMODO CASA số 4 ngõ 14, phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          11.136.000                            
30122 0105099589 Cty TNHH Stherb Việt Nam Số 3A ngõ 37 Nguyễn Công Trứ, P Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 1                          11.136.000                            
30123 0108998947 Công ty TNHH MTV Lâm Nga Thôn Xuân Dục, - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1                          11.135.386                            
30124 0109505922 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ ECOLAS LK01-43 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.134.204                            
30125 0107545831 Công ty CP Khách sạn Brilliant Số 44 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội 2                          11.132.608                            
30126 0108849342 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN CẦU Tầng 4 tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          11.131.764                            
30127 0107541717 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VINAQUAH XÓM 8, THÔN ĐÔN THƯ, XÃ KIM THƯ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 2                          11.131.334                            
30128 0106327647 Công ty Cổ phần Xây dựng Highland Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 3B phố Nguyễn Lam - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội 1                          11.130.810                            
30129 0101375799 CTy TNHH Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Đức Việt Lô 01/9B KCN Q. Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          11.130.310                            
30130 0104646944 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TM BẢO BÌNH Số 34 ngách 222/61 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1                          11.130.067                            
30131 0108700455 Công ty TNHH xây dựng và thương mại ANZ Việt Hàn P2202, Chung Cư 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội (0968665484) 1                          11.129.600                            
30132 0109257500 Công ty TNHH TMQT DP Group Tầng 5, Toà A, Chung cư Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, 1                          11.129.280                            
30133 0106341105 Công ty cổ phần thép Thắng Hà Thôn Tiền, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          11.128.192                            
30134 0101912443 Cty TNHH Dịch vụ ôtô Việt Hàn Số 6 Ngách 376/14/3 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. 1                          11.128.000                            
30135 2400502304 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BẮC Nhà số 48 vườn hoa 1/6 ô chợ dừa,  - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          11.126.362                            
30136 0109086598 CÔNG TY TNHH CE'LENA COSMETICS tòa R5 Royal City - 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.125.000                            
30137 0104660307 Công ty CP Tổng hợp Lê Nguyễn Số 32 Ngõ 26 Phố Thọ Lão P.Đống Mác Q.HBT TP.Hà Nội,VN 4                          11.124.139                            
30138 0108874878 Công ty TNHH Bao Bì Tuyết Khá Số 25 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN,VN 1                          11.123.656                            
30139 0110134359 Công Ty TNHH R-Support Việt Nam Tầng 1 và tầng 2 căn nhà số 114 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.123.200                            
30140 0107288091 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Tùng Bách SN 11, LK 6A, LVK Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          11.123.047                            
30141 0105133166 Cty CP văn hóa giáo dục WORLDLINK Số 175 Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          11.121.457                            
30142 0500435841 Công ty TNHH Hoàng Yến 25 Tô Hiệu- Hà Cầu- Hà Đông- Hà Nội. 1                          11.116.179                            
30143 0105413727 Cty TNHH TM quạt & đồng hồ Phương Anh 1703 S2 chung cư hinode 344 kim ngưu 7                          11.116.009                            
30144 0108828568 Cty TNHH Thương mại & Đầu tư Gia Bảo Minh Số 15 phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.115.381                            
30145 0109337724 Công ty cổ phần dầu khí và dịch vụ tổng hợp Trường Thành phòng 1003 tòa T2A chung cư TSQ, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          11.115.070                            
30146 0107026995 Công ty TNHH Kỹ thuật An Phúc Thịnh Tổ dân phố Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          11.112.872                            
30147 0109872707 Công ty TNHH thương mại Thanh Lâm Việt Nam Số 4 ngõ 16, thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.112.034                            
30148 0102397097 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHANH 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ( ĐT: 0961079891 - Ms Hằng) 2                          11.111.843                            
30149 0107510250 CÔNG TY TNHH KĨ NĂNG THIỆN VIỆT Tòa Sông Đà, Tầng 5, Phòng 5E, Số nhà 18, ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội 2                          11.111.783                            
30150 0109275919 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 2D căn3 lock 4 nvc1 kđt the manor central park nguyễn xiển, Hoàng Mai. Hà Nội 6                          11.110.516                            
30151 0103051440 CTy CP Hoàng Hà Thăng Long Phòng 14.1 Tầng 14 Chung cư 25 Tân Mai ( Tòa Licogi 19)  Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          11.110.400                            
30152 0108135228 Công ty TNHH đầu tư Xuân Phương Tầng 5, tòa nhà 25T2 đường Nguyễn thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.108.710                            
30153 0101989358 CTy CPTVXD & Quản lý dự án Việt nam Nhà 35N5 ngõ 58 Triều Khúc Thanh Xuân Nam Thanh Xuân HN 1                          11.108.227                            
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30154 0108918821 Công ty TNHH Publish Vina Căn 2022, tòa c2 Vincom 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          11.105.909                            
30155 0100910429 CÔNG TY TNHH THUÝ ANH Số 30 ngõ 36A, Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          11.104.725                            
30156 0108217939 Công ty TNHH mây tre Phú Vinh Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          11.104.000                            
30157 0110184448 Công Ty Cổ Phần Điện Máy PQ Số 3, Lô 11, KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          11.104.000                            
30158 0108861413 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHARLAND NAUY Số 43 phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          11.101.277                            
30159 0108803644 Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Số 71 ngõ 125, đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          11.101.216                            
30160 0106719203 Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề Nghiệp Phòng 0708, tầng 7 tòa nhà Luxury Part Views, Lô D32 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          11.100.800                            
30161 0109561268 CÔNG TY TNHH GNTEK VIỆT NAM thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          11.100.750                            
30162 0110021806 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM ANT Tầng 5, số nhà 327 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.100.160                            
30163 0107749578 CÔNG TY TNHH CINETECK VINA LK 11B-T1B, khu nhà ở liền kề LK11A-LK11B, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.100.000                            
30164 0109181266 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẠI ĐỒNG 375 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          11.097.177                            
30165 0109592516 Công ty CP ACE INVEST : Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak Tower N04B, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          11.096.960                            
30166 0109148526 Công ty cổ phần dược quốc tế HCN- International Pharma Tầng 2, B9, Khu đô thị Đại Kim, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          11.095.831                            
30167 0106899299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VALENTINE QUỐC TẾ Số 10 ngõ 24 ngách 119 kim đồng, Hoàng Mai, Hà Nội: đây là địa chỉ mới bên e chi ạ 7                          11.095.519                            
30168 0101865962 Công ty Cổ phần Việt Vic Group Lô CN 5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội - 0367818646 1                          11.091.840                            
30169 0106867931 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG PHÁT HBBC VIỆT NAM Số nhà C08 Hà Cầu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          11.091.123                            
30170 0102210976 Cty CP TM và truyền thông Hoàng Thị Millan Hoàng số 63 Trúc Bạch - P. Trúc Bạch - Ba Đình  - Hà Nội 4                          11.090.489                            
30171 0102762060 Công ty CP Đầu Tư & Vật Tư Công nghiệp Phúc Vinh Số 6 Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          11.090.286                            
30172 0106460695 Công ty CP Nông lâm nghiệp Sông Hồng Trần thị thúy,  kho 23 xưởng sản xuất coma5 Miêu Nha, phường tây mỗ. Quận nam từ liêm, tp hà nội 1                          11.088.932                            
30173 0102089582 Công ty TNHH Công Nghiệp Oanh Quang L3 - Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 3                          11.088.620                            
30174 0108827966 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỘC MINH 19 D24 KĐT mới Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7                          11.087.811                            
30175 0107442579 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nội thất Xuân Hòa ố 20, tổ dân phố 2 Nguyên Xá - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          11.087.808                            
30176 0104944443 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế NEWTECH P103,104 nHà A số 40 pHố PHương Mai, P. PHương Mai, Q, Đống Đa, HN 7                          11.085.194                            
30177 0110341482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THC GROUP Số 97 đường Triều Khúc, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          11.084.902                            
30178 0104912804 Cty CP đầu tư và Tm Mỹ Hưng A48-TT18 KĐT Văn Quán, P.Phúc La. Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          11.082.406                            
30179 0102277988 Công ty CP Thương Mại Và Xây Lắp Điện Lực 150 Hà Huy Tập- Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 2                          11.082.373                            
30180 0109503812 Công ty TNHH kỹ thuật tổng hợp Ngân Quang Xóm 4, Thôn Thái Bình - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          11.081.600                            
30181 0106005304 Cty CP Thiết bị & Công nghệ ánh Dương : Số 24, Ngách 93/8, Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          11.077.691                            
30182 0102629277 CT TNHH Thương mại & dịch vụ Vinh Phát Số 41 Trần Cao Vân Phường Phố Huế Hai Bà Trưng  Hà Nội - 0988441024 1                          11.077.329                            
30183 0109752470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Số 7,TT4 - D2 , Bắc Linh Đàm , P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3                          11.076.847                            
30184 0110166590 Cty TNHH OUR.HANOI Số 292 đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          11.072.216                            
30185 0109454805 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI ANPHA Số 6A, Ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.072.000                            
30186 0108764145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI VICONST Số 10 - BT10, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          11.070.592                            
30187 0109941277 CÔNG TY TNHH WOW COLLECTION VIỆT NAM Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          11.070.375                            
30188 0101471365 Công ty TNHH thương mại và tư vấn Việt Nam Số 26 ngõ 55 Đỗ Quang,Trung hòa,Cầu Giấy,HN 3                          11.070.375                            
30189 0108557117 Công ty TNHH ĐT thiết bị công nghệ khoa học VINMED Thôn 9, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          11.067.385                            
30190 0104747678 Cty CP giải pháp nguồn nhân lực trí tuệ Việt Tầng 4, Số 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3                          11.067.343                            
30191 0101630512 CTy CP lữ hành Nam Cường Tầng 6 tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 1                          11.066.158                            
30192 0106787972 Công ty TNHH kỹ thuật D&S Việt Nam Nhà ông bà Thanh Thự - Thôn Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          11.064.000                            
30193 0109768223 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư và Xây dựng Thành Công Phú Xuyên 1, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội 2                          11.060.586                            
30194 0109043989 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VH VIỆT NAM Tầng 7 Tòa INTRACOM, Số 82 Phố Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          11.059.456                            
30195 0107772640 Cty CP Cơ điện TLC VN 58B đường Vũ trọng phụng,P Thanh xuân trung, Q thanh xuân, hà nội 2                          11.059.376                            
30196 0101502246 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP REAMAC P503 nhà  D10, Giảng Võ , Hà Nội 1                          11.058.675                            
30197 0110228303 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY LVH VIỆT NAM Xóm 4, thôn Tình Lam, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          11.052.034                            
30198 0108491787 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH HÀ NỘI Thửa đất số CL08-L08-06 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          11.049.408                            
30199 0108155658 Công ty TNHH kế toán An Giải Pháp CT2B Khu đô thị mới Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.049.408                            
30200 0109678932 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÔC TẾ KHAI MINH Số 6 ,Lô 15 D Trung Yên , Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy , Hà Nội 5                          11.048.039                            
30201 0109560673 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Nguyên Anh 167 Nguyễn An Ninh, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          11.047.456                            
30202 0108958052 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Nhật Số 304 đường Cổ Loa, xóm Thượng, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          11.047.296                            
30203 0104504795 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC ACAPEL Biệt thự 6 - 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          11.046.400                            
30204 0106236728 CÔNG TY TNHH TM & DV PHƯƠNG LINH Số 11/19 ngõ 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          11.043.200                            
30205 0109102641 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ BLA VIỆT NAM Tầng 12 số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          11.040.000                            
30206 0110120500 CÔNG TY TNHH HE LI XING VIỆT NAM Tầng 3- Mặt trước, Tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          11.040.000                            
30207 0107550912 Công ty CP Tascon Việt Nam 45/269 ngõ Quỳnh, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          11.038.976                            
30208 Lớp Mầm Non Tư Thục ABC Số 8 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          11.038.208                            
30209 0109014829 Người nước ngoài - Công ty TNHH Việt Nam Poly School Số 11 ngõ 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.037.719                            
30210 0107965138 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THÀNH Số 24 Ngõ 165, Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          11.037.401                            
30211 0102721258 CÔNG TY CP INTERBRAND VN phòng 2606 tòa nhà Euro window 27 Trần Duy Hưng Cầu Giấy  HN 1                          11.036.712                            
30212 0109180664 Công ty TNHH Sản Xuất Dịch vụ và Thương Mại HC TECH Số 4 Lô 11, Khu nhà ở Công ty CP Đầu tư và XD Công nghiệp, Xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, HN 4                          11.035.963                            
30213 0110228945 VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE VÀ CÔNG NGHỆ Số 4 tổ 6, Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng Mai , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          11.033.600                            
30214 0105975388 Cty TNHH pocolo Việt Nam Số 72 ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hoà,HN 4                          11.030.331                            
30215 0108610593 Công ty TNHH AGROFARM Tulip 05-42 Vinhomes  Riversides, phường  Việt  Hưng, quận  Long Biên, Hà Nội 7                          11.029.707                            
30216 0108826176 Công ty CP Tư vấn Công nghệ Tài nguyên Môi trường Minh An Số 12, ngõ 257 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 7                          11.025.150                            
30217 0107845137 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Trường Phú Số 28 Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội  973367469 1                          11.024.000                            
30218 0107597477 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Thái An Tầng 4 tòa nhà Home City, tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          11.022.908                            
30219 0109950761 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NCD Số nhà 27 Ngõ 81 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          11.019.366                            
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30220 0105792930 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Và Công Nghiệp Việt 232 H0 Tân Mai- P Tân Mai- Hoàng Mai 8                          11.018.703                            
30221 0105328768 Công ty cổ phần  ATZ Quốc tế Số 48 LK 3, KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 1                          11.018.496                            
30222 0500573249 Cty TNHH Thiên Việt Tổ 4 số 264 đường Lê Trọng Tấn - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 1                          11.017.268                            
30223 0109526217 Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và xây dựng Phú Hưng Số Nhà 156, Đường Đông Mỹ - Vạn Phúc, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, HN 1                          11.014.567                            
30224 0109207316 Công ty TNHH DV và công nghệ Vân Phong SN 19, ngách 2 ngõ 17 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, HN 5                          11.014.111                            
30225 0102688995 Cty CP ĐT XD và thương mại Đức Nam P1401, CT3 ĐN1 KĐT Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          11.014.036                            
30226 0106895858 Cty CP TM - Kỹ thuật M&E VN 65B ngách 470/61 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 7                          11.012.566                            
30227 0107744763 Cty CP Công nghệ Owater Việt Nam P119, Nhà I9, ngõ 13 Khuất duy tiến, thanh xuân bắc, thanh xuân, HN 3                          11.012.306                            
30228 0109075370 CÔNG TY CỔ PHẦN 38 PHƯƠNG NAM Nhà BT8 Vị Trí 17 Khu Xa La Phường Phúc La Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          11.012.096                            
30229 0106170435 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ P&S VIỆT NAM Tòa A, The Zen, Gramuada Gardeb, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          11.011.100                            
30230 0107266436 Công ty CP Truyền thông & TM B.Đ.S Việt Nam Tầng 2, toà 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, 1                          11.008.000                            
30231 0106261770 Công ty Cổ phần APAOLAND Số 210 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          11.008.000                            
30232 0106796335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT LINH Số 52 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          11.008.000                            
30233 0109014875 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nam Thành Số nhà 2A, Ngách 318/16, ngõ 318 phố Ngọc Trì, tổ 11 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 7                          11.005.564                            
30234 0108248937 Công ty TNHH Công nghệ và Giải Pháp BOMQ Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          11.004.600                            
30235 0108358023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA BEE POST Số 34, Ngõ 59, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quân Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          11.004.224                            
30236 0109281888 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Phòng 1009, tòa S2 khu Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          11.003.533                            
30237 0105804456 CTy CP Sản Xuất - Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Newstar Số 25 khu đô thị Vĩnh Hoàng giai đoạn 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          11.003.347                            
30238 0105965485 Công ty CP Quảng Cáo và công trình Mỹ thuật Trí Lực Số 01 Ngách 401/39 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7                          11.003.149                            
30239 0102158846 Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Quốc tế VINEDU P901 toà nhà N4D ngõ 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          11.002.561                            
30240 0106957688 Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Minh Trí 26D3, Bạch Thái  Bưởi, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 7                          11.000.473                            
30241 0102563058 Cty TNHH Đức Hương Anh Khu văn phòng T5 TTTM V+, tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, p. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          11.000.448                            
30242 0104254016 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tân Kiến Tạo Số A2/7, ngõ 8, đường Quang Trung, tổ dân phố 6, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          11.000.372                            
30243 0106211314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DG TRUNG THÀNH Số 6/30 ngõ 81, phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 5                          10.999.443                            
30244 0108493840 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM SHINKYOSEI Số nhà 37, phố Nhổn, Tổ dân phố 8 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          10.999.370                            
30245 0109055984 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH - SÔNG LÔ : SỐ 17 NGÕ 303/1 ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, TDP SỐ 5, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          10.998.762                            
30246 0109421077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HOA Số 275 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          10.997.768                            
30247 0109987627 Công ty Cổ phần GSES 15D5A, Khu đấu giá 18.6ha, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          10.995.200                            
30248 0107822718 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Trường Thành Phát Số 7 ngách 24/5 đường Ngô Quyền, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.994.507                            
30249 0108611389 Công ty Cổ phần Dubai Paint Số 74 Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - TP Hà Nội. 7                          10.993.054                            
30250 0110270182 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC VỊ Số 60, ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          10.992.967                            
30251 0109739889 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ HUB - JS 37 Nguyễn Văn Huyên, - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          10.992.717                            
30252 0106590630 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ HÀ NỘI P818A, Tầng 8, Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.992.256                            
30253 0110195432 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THTD 88 Trung Kính, C1 Khu Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.991.682                            
30254 0105832206 Công ty TNHH sản xuất thương mại công nghệ An Thịnh Số 447, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4                          10.991.257                            
30255 0109169332 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Colight P10, dãy G2, Khu B Tập Thể Mỏ Địa Chất, Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội 1                          10.991.236                            
30256 0106813044 CTy TNHH VIETLICHT Số 35 Ngõ 230/31/24 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          10.991.122                            
30257 0101154422 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Minh Sơn Số 356 đường Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.991.040                            
30258 0109023580 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Crown 38 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          10.987.766                            
30259 0108661647 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI HOÀNG DƯƠNG Số 3, ngách 24/3, đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          10.987.389                            
30260 0105232488 CTy TNHH Thang Máy & Xây Dựng Thành Long Số 127 Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          10.987.366                            
30261 0106888794 Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu JIESUN Việt Nam Xóm 5 Thôn Liệp Mai Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội 3                          10.986.176                            
30262 0108738868 Công ty CP Wise Lô C7D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          10.984.970                            
30263 2902002129 Công ty TNHH Thương mại AYNVIET Số 447 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.984.254                            
30264 0107595423 Công ty TNHH W.T.C Plus Phòng 203 Toà nhà viễn đông ngõ 34 Hoàng cầu, ô chợ dừa, Đống Đa, HN 2                          10.983.041                            
30265 0107879344 CÔNG TY TNHH GEC VIỆT NAM - TÂY BAN NHA Số 9 dãy N5 ngõ 40 Xuân La - Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - HN. 1                          10.982.771                            
30266 0108125565 Công ty TNHH Dunan Việt Nam số 20A1 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, HN 1                          10.982.734                            
30267 8057796084 Salon Làn Da 74 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          10.982.564                            
30268 0109676565 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thang máy Fuji Việt Nam Số 02 (LK1-13), KĐT mới An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          10.982.465                            
30269 0108282286 Người NN- CÔNG TY TNHH SEKYUNG FOOD SỐ 126 TRUNG HÒA, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3                          10.980.372                            
30270 Người NN - CTy TNHH Fresh Studio Innovations Asia Tầng 4 tòa nhà VietTower, số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.980.118                            
30271 0107172121 Cty TNHH Tình Media Căn 325 sảnh C văn phòng tòa N04 UDIC Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, CG, HN 1                          10.979.699                            
30272 0108106442 Công Ty TNHH Recipro Việt Nam Tầng 9. tòa nhà VIT Tower, Số 519 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.977.305                            
30273 0107065313 Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Trường Phát Số 50A, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          10.975.688                            
30274 0104388845 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỨC THỊNH số 198 Trần Đại Nghĩa,Phường Đồng Tâm,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội 1                          10.974.249                            
30275 0107552123 Cty CP Giáo Dục và Truyền Thông Happy Smile Phòng 201, tầng 2, số 93A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          10.972.888                            
30276 0109952504 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Giáo Dục Lyceum 81B ngõ 592 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.969.804                            
30277 0102856632 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BRAIN VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN 1                          10.969.804                            
30278 0109591495 Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Và Phát Triển Dịch Vụ Inspring Global 63 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.969.804                            
30279 0103823051 Cty TNHH công nghệ nhiệt đới số 22 ngách 168/21 nguyễn xiển, thanh xuân, hà nội 3                          10.968.841                            
30280 8050873678 CỬA HÀNG VẬT TƯ NHA KHOA HOÀNG THÀNH SN 3 ngách 27 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          10.968.832                            
30281 0106924467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HAPPY DAYS Số 26 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          10.968.464                            
30282 0106995027 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP KHANG TUẤN Thôn 5, xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 7                          10.967.530                            
30283 0108369850 CTy CP VNICE Việt Nam SỐ 06 NGÁCH 56 NGÕ 1 THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 7                          10.967.530                            
30284 0104269069 Công ty TNHH thiết bị Inox D&B P2003, Chung Cư IEC Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 7                          10.967.530                            
30285 0106106574 Cty CP Nông Sản Thực Phẩm Sạch Tây Bắc Số 15, ngách 22, ngõ 324 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.966.402                            
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30286 0100106338-002 CTy XD Quốc Tế Tầng 1, Nhà B5 Làng QT Thăng Long, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, HN, VN 4                          10.963.516                            
30287 0102771844 Cty TNHH KS và DV DL Huy Hoàng 14 Ngõ Thọ Xương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          10.961.117                            
30288 0105756065 CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ - AFO Phòng 518 tòa nhà Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.957.442                            
30289 0108325123 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại KKF Việt Nam Nhà 1, ngách 322/158/20 Mỹ Đinh, Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ ĐÌnh 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                          10.956.965                            
30290 0101406292 Văn phòng Luật sư Thái Dũng Ô 16, Khu nhà Học viện Tư pháp, ngõ 25a Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          10.956.935                            
30291 0109113869 Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Vạn Xuân Tiểu học khu Ba Chè, TT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1                          10.954.973                            
30292 0104426441 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAX TOÀN CẦU Hh1B khu đô thị linh đàm, phường hoàng liệt, quận hoàng mai, hà nội 7                          10.953.546                            
30293 0108684066 CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÍCH HỢP ANIFER Tầng 7, số 37 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          10.953.408                            
30294 0106477579 DNTN trang sức mỹ nghệ Hưng Long 129 hàng bạc, hoàn kiếm, hà nội 4                          10.951.038                            
30295 0105818522 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MIX DIGITAL Tầng 9, N2, tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN 3                          10.951.030                            
30296 0109654635 CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM 705 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.950.400                            
30297 0103584445 CTy CP xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội P906, tầng 9, tòa nhà CT2A, KĐT Nam Cường, Q Bắc Từ Liêm, HN 1                          10.949.952                            
30298 0109028476 Công ty TNHH Laser Hưng Phát Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.949.952                            
30299 0108882727 CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG VĨNH THỊNH Số 21, Ngách 604/53, Tổ 21, Đường Ngọc Thụy, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          10.949.090                            
30300 0107358380 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ANH STONE Số 66 Thổ Quan, đường Khâm Thiên, Đống Đa, HN 2                          10.947.888                            
30301 0107847920 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DẦU NHỜN QUANG TÂM Số 1016 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          10.946.173                            
30302 0105075683 Công ty TNHH sản xuất & TM Dịch vụ Đức Anh Số 41 Ngõ 81 Phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          10.944.785                            
30303 0102982387 Cty Cổ Phần Invitek Phòng 502A, số 49A đường Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN 1                          10.944.333                            
30304 0108905149 CÔNG TY TNHH PANDORA DESIGN VIỆT NAM TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2                          10.944.000                            
30305 0315992982 Công ty TNHH Jucy Việt Nam nhà A25, ngõ 156 Võ Chí Công, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          10.944.000                            
30306 0106646266 CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Số 29, ngách 14/3, ngõ 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          10.944.000                            
30307 0109596824 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI Số 140A4, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.944.000                            
30308 0110200410 Công ty Luật TNHH Đại Đông Á Số 58 - 1stAve - Sunrise C, Block 5, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 1                          10.944.000                            
30309 0109188945 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI INFINITY MEDIA Số 10 Hẻm 17 ngách 28/28 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          10.942.173                            
30310 0110227155 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TIỆN ÍCH KHÁCH SẠN GREEN Số nhà 32, Ngách 282/1 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.941.912                            
30311 0106090726 Cty Cp Valenciano Số 14 đường Trung Yên 15B phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 1                          10.940.800                            
30312 0110125851 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THUẬN TIẾN Số 100, ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          10.940.213                            
30313 0105891730 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kiến trúc Tân Hưng số nhà 28.5/3 ngõ 109 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          10.939.200                            
30314 0107644751 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ ST Việt Nam Số nhà 29A, ngách 97/17/34 Phố Đức Giang, Tổ 26 Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          10.938.533                            
30315 0107537326 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM P804, Tòa A1, Chung cư Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          10.938.319                            
30316 0109928004 Cty TNHH TM DV và Tư vấn Giải pháp AUM 4 ngõ 75 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          10.938.101                            
30317 0108382428 Công ty cổ phần ĐT&XD Đại Thắng ấp Vuông, thôn Vệ Sơn Đông - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          10.936.960                            
30318 2300891819-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP VIỆT PHÁP Á ÂU TẠI HÀ NỘI p1702 A1 Nguyễn Cơ Thạch,Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.936.468                            
30319 0101124266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THÀNH Ngõ 464 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.936.418                            
30320 0105171299 Cty TNHH phụ tùng ô tô Hùng Cường Số 29, ngõ 331, ngách 20, Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          10.935.529                            
30321 nguoinuocngoai Công ty TNHH Nhập Khẩu và Thương Mại Thiên Long Số 18, ngõ 44, phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          10.935.089                            
30322 0108003366 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hoàng Quân Số 9, ngách 98/14, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          10.934.016                            
30323 0110213755 Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư và Tài chính Sunflower Tầng 10, Tòa nhà Sao Mai Building, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.933.200                            
30324 0110078383 CÔNG TY TNHH QUANG PHÁT LOGISTICS Tòa N3, Km 2+300 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          10.931.598                            
30325 0109907036 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản SGO Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu,, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.930.560                            
30326 0109525090 Công ty TNHH sản xuất gia công cơ khí và thương mại Mạnh Thăng Thôn Yên Sơn, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 7                          10.930.430                            
30327 0101823426-003 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 334 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          10.930.183                            
30328 0106015038 Công ty TNHH phát triển dịch vụ và TM Minh Quang Số 399, đường Phường Xuân Đỉnh, TDPCáo Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          10.929.219                            
30329 0108231605 CTy CP TM Và Phát Triển Du Học FTC Số 164 C4 Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          10.928.160                            
30330 0104801131 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC TÍN số 31 ngõ 73 nguyễn lương bằng nam đồng ĐĐa HN 4                          10.927.290                            
30331 0104168430 CTy TNHH XNK và TM Trường Anh Số nhà 12, Ngõ 104 phố Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.926.925                            
30332 0109366524 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGA XỐP Số 39 Ngõ 108 đường Nguyễn Lân - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          10.924.903                            
30333 0107993784 Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Giang Nam : P3016 Chung cư Phú Thịnh Green Park, Khu hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.924.893                            
30334 0108371289 Công Ty TNHH Liên Danh Dược Nhật Đức Số nhà 27, ngõ 4, phố Quần Ngựa, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 7                          10.920.165                            
30335 0107568934 Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Anh Số 3, ngõ 45 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          10.920.143                            
30336 0107623550 Cty TNHH Tổ chức sự kiện & Truyền thông H&G VN SN 26 ngách 29/62 tổ 5 cụm 4 Khương Đình,Thanh Xuân,HN 7                          10.919.225                            
30337 0108493858 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VẠN THÀNH 89B Thổ Quan, đường Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.917.500                            
30338 0107815502 Công ty Cổ phần ANMES Số 08 TT 28 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          10.915.016                            
30339 0101272176 CTy CP Thương Mại & Công Nghiệp Việt úc Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, đường tỉnh 427, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 3                          10.914.846                            
30340 0101038419 Công Ty CP Đầu Tư Phát triển Điện Lực và Hạ Tầng Việt Nam - PIDI Số 25, Ngách 46, ngõ 172 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          10.914.603                            
30341 0109076303 Công Ty TNHH Thương Mại Natural Trail Số 12, ngõ 408/18 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          10.913.435                            
30342 0109921739 Công ty TNHH Dịch thuật chuyên nghiệp Alpha Số 40-TT12, khu đô thị Văn Phú, P Phú La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3                          10.912.994                            
30343 0109186352 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HIỆP LỰC PHÁT Tầng 3 tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          10.912.005                            
30344 0102116564 Công ty TNHH FUCO P1111 toà nhà 15 T2, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          10.912.000                            
30345 0110160415 CÔNG TY TNHH THAN HÀ THÀNH Số 31 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.910.514                            
30346 0104657054 Hợp tác xã nông nghiệp Tây Đằng Thôn Bắc - Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 1                          10.909.059                            
30347 0102590326 CTy CP Đầu Tư XD Vinashin - Licogi Phòng 1502 nhà 17tầng Làng sinh viên Hashinco - 99 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN 2                          10.908.759                            
30348 0105883560 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Bình Đội 2, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 1                          10.907.008                            
30349 0106659314 Công ty CP thiết bị và đầu tư Đông Dương Tầng 15, tòa nhà C'land 156 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.906.497                            
30350 0106820757 CTy TNHH SX TM Máy Và Thiết Bị Toàn Phát Số 186, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam. 7                          10.906.495                            
30351 0107305526 CÔNG TY TNHH PACIFIC OCEAN PARTNERS VIỆT NAM Tầng 2, số 62 Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.906.273                            
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30352 0108855850 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VẠN AN Số 15 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          10.905.402                            
30353 0107443660 Công ty TNHH sản xuất và thương mại NPC Việt Nam Số 8 Biệt thự 2 khu đô thị mới Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 7                          10.904.448                            
30354 0109649547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỒNG PHÁT Số 1 Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 5                          10.901.733                            
30355 0110022253 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Plando Việt Nam Số 41, ngách 58/12 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 7                          10.901.374                            
30356 0108773566 Công ty TNHH sản xuất thương mại Q&A Việt Nam Phòng 2408, Tòa 27 tầng Chung cư Lilama, số 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội - 0383523231 7                          10.900.511                            
30357 0106813894 Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Huy Phát Số 261 Trường Chinh, Khương Mai,  Thanh Xuân, HN 7                          10.899.397                            
30358 0107767697 Công ty cổ phần VINA An Vinh TT23-14, khu đô thị mới Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông TP Hà Nội, Việt Nam 1                          10.898.153                            
30359 0107913570 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU TRỮ THÀNH NAM Số 4/1 xóm Mác, thôn Thuận Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 6                          10.896.988                            
30360 0104540786 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Thành Đạt SN 304, Cầu thang 2, nhà A25, Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội 1                          10.896.000                            
30361 0106482762 Công ty TNHH Sơn Samurai Thuần việt Số 62, Phố mễ trì hạ,Phường mễ trì,Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          10.894.999                            
30362 0108336076 Công ty Cổ phần chỉ may Hải Giang Lô S5-5 cụm sản xuất tập trung làng nghề thôn Triểu Khúc, xã Tân Triểu, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0936496969 1                          10.894.408                            
30363 0108090390 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tuấn Dũng 293 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          10.893.469                            
30364 0106330424 Công ty Cổ phần Thương mại Thép không gỉ TiTan Việt Nam TDP giày da Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.893.271                            
30365 0108211422 Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Actech Việt Nam TẦNG 5, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ 9, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.890.200                            
30366 0108033723 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH INVESIFY TẦNG 2 TOWER A 88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          10.890.059                            
30367 0101522845 Cty TNHH Bích Phượng Số 6A,ngách 28,ngõ 162 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          10.889.728                            
30368 0108873592 Công ty TNHH Quốc Cường Long Biên Số 42, Tổ 7, Ngách 2/129 Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          10.889.728                            
30369 0309802496-001 CN CÔNG TY CP ÁNH SÁNG LÀ SỰ SỐNG B2-R6 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          10.889.686                            
30370 0100769399 Hợp tác xã công nghiệp Thiên Đức Thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3                          10.887.481                            
30371 0106417717 Cty TNHH Dịch Vụ Cung Đình Số 26, đường 2.2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          10.887.296                            
30372 0109802724 Công ty cổ phần xây dựng Sông Đà 19 Số nhà 38 Đội 1 Thôn Sáp Mai - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội. 2                          10.886.400                            
30373 0107341394 Cty TNHH ĐT TM & XD HT VN Số 159 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2                          10.884.864                            
30374 0109123680 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO IGIFT MARKET Số 3 ngõ 255 phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.884.864                            
30375 0103002288 Cty cp tư vấn kiểm định và xd DAC Tầng 1, nhà chung cư B6 đường Đình Thôn, Mỹ đình 1 Quận Nam Từ Liêm ,Hà Nội 2                          10.884.864                            
30376 0109260302 CÔNG TY CP TƯ VẤN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT NAM 6N1 NGÕ 90 ĐƯỜNG NGUYỄN TUÂN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          10.884.677                            
30377 0107361270 Cty TNHH đầu tư TPP Hà Nội Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội, Việt Nam 0916841096 2                          10.884.247                            
30378 0109299388 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHÁT Số 38 ngõ 17 đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.882.560                            
30379 0102995354 Công ty TNHH Giải pháp Quảng cáo Và Truyền thông  Ánh Dương Phòng 206, Cung Trí Thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          10.882.498                            
30380 0106794680 CTy TNHH Thương Mại Thủy Phát Số 23 ngách 37/2 Dịch Vọng, p. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.882.345                            
30381 0100284683 Viện Đào tạo Tư vấn và Phát triển Kinh tế P412, nhà E1, số 6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.880.517                            
30382 0107874434 Cty TNHH thiết bị hàn Trường Thịnh Số 817 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Hoàng Mai, HN 1                          10.880.080                            
30383 0110023521 CÔNG TY TNHH MTV TM XNK MINH DƯƠNG Số 35, ngõ 111 Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.880.000                            
30384 0108374924 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông Big Content Việt Nam Phòng 601 tòa A Licoogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          10.880.000                            
30385 0108740497 Công ty TNHH HC19 Cụm 4, Thôn Vĩnh Kỳ, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 2                          10.880.000                            
30386 0109087792 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ORIENT Số nhà 56, ngõ 606, tổ 27 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 1                          10.880.000                            
30387 0103736426 Cty CPXDTM & VT Hà Thành Số 12 Liền kề 8 Khu TT tổng cục cảnh sát hình sự, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          10.880.000                            
30388 0105940635 Công ty cổ phần SHG Việt Nam Số 4 ngõ 89/38/44 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội 2                          10.880.000                            
30389 0108010902 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT AIRCONZ Số 28, ngách 12/101, Phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.880.000                            
30390 0110301948 Công ty TNHH Giáo dục PEP Số 24 ngõ 31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1                          10.880.000                            
30391 0107097467 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GFL Tầng 3 toà nhà B1 - Sky Center 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà nội 1                          10.880.000                            
30392 0109420605 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH Lô 04 – CN5 – Cụm CNTT vừa và nhỏ - P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội,Việt Nam 2                          10.880.000                            
30393 0108701811 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PHÚC LONG số 327 tổ 45 phường Hoàng văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội 1                          10.880.000                            
30394 0109783905 CÔNG TY CỔ PHẦN MẸ RU CON Số 2, TT 3.1 khu đô thị chức năng Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.880.000                            
30395 0107459928 CTY TNHH TCT Hà Nội CL54 Khu đô thị  Nam La khê,  phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.880.000                            
30396 0107622116 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM Số 9 Lê Quang Đạo, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.880.000                            
30397 0104489177 Công ty TNHH Quốc tế GTG BCM, tầng 12, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.878.413                            
30398 0108170769 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOSO VIỆT NAM Lô SB23-25, khu Sao Biển 23, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, HN 2                          10.877.065                            
30399 0110388642 CÔNG TY TNHH HARUFILM VINA Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          10.877.000                            
30400 0107015270 CÔNG TY TNHH CHÈ THÀNH CÔNG 411 H1 Thành Công, P.Thành Công, Ba Đình, HN 2                          10.875.000                            
30401 0106059331 Công ty TNHH XNK thương mại quốc tế Việt Hưng Số 24, ngách 1 ngõ 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.872.343                            
30402 0108817566 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH BẮC SAN Nhà số 183,184,185,186, Block 19, Ô H-TT2, khu nhà ở Hi Brand, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.872.000                            
30403 0105841063 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN IN THĂNG LONG Thôn Mai Đoài - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 4                          10.868.023                            
30404 0103769083 Công Ty TNHH  Sơn Hà Lan Số 2 ngõ D Vạn Phúc, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. 7                          10.868.020                            
30405 0106539200 Công ty TNHH Đầu tư PT dịch vụ Phúc Điền số 9A ngõ 133 Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8                          10.867.530                            
30406 0106075527 Công ty CP sản xuất và xây dựng Nam Hùng Số 6H, ngách 27/37 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.867.118                            
30407 0106232378 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA SEL Số 121TT3, KĐT Mỹ Đình-Sông Đà, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          10.865.553                            
30408 0109073221 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng ECO Số 349 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.863.178                            
30409 0107316736 CTy TNHH Phát Triển TM Và Dịch Vụ Cường Thịnh Số 70, ngõ 89 Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4                          10.862.974                            
30410 0107579686 Cty CP đầu tư công nghệ trực tuyến Techpal tầng 4 số 50 phố Đặng Thùy Trâm P Dịch vọng hậu CG HN 2                          10.862.831                            
30411 0107832868 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA SENTOSA VIỆT NAM Phòng Khám nha khoa quốc tế Sentosa,Tầng 1,Tòa nhà 18T2,KDT Trung Hòa-Nhân Chính,Q.Thanh Xuân,Hà Nội 1                          10.861.476                            
30412 0102146262 Công ty CP Công Nghiệp Tre Gỗ  Tiến Bộ Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          10.860.928                            
30413 0106240026 Cty TNHH Hóa chất & Trang TB y tế Thuận Phát Số 103 ngách 34, ngõ 15 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          10.860.544                            
30414 0109632180 Công ty TNHH Hsiao Tầng 2 nhà 7 ngách 1 ngõ 178 Thái Hà, Tung Liệt, Đống Đa, HN 3                          10.860.040                            
30415 4201651986 Người nước ngoài - Công ty TNHH Dolphins Planet Tầng 4, toà nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.860.039                            
30416 0106558884 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Hải Số 522, tầng 5 tòa nhà HH 1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0243868465599, 0903318447 4                          10.859.986                            
30417 0106346128 Công ty CP sơn boston Việt Nam Số 41,ngõ 37 Trần Quốc Hoàn,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 5                          10.859.957                            
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30418 8081895061 Phòng khám đa khoa Y cao Hà Nội 1 Khu 3, Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.859.385                            
30419 0109335935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỲNH VINA Tầng 17 tòa nhà Vinaconex 9 – Lô HH2-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          10.858.602                            
30420 0106682137 CTy TNHH Cây Cảnh Anh Thư Tổ 18 Khu Dan Cư Giữa P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          10.855.913                            
30421 0106545243 Công ty CP Khánh Phạm Số 6, ngõ 18/5 Định Công thượng, phường Định Công,quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.855.495                            
30422 0108207828 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hải Hưng 12 Số 19, đường 20/2, thôn 3 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm,Hà Nội 4                          10.854.036                            
30423 0102315143 Công ty CP 126 BQP Việt Nam Số 62, ngõ 11, phố Việt Hưng, p Việt Hưng, Q long Biên, Hà Nội 1                          10.853.632                            
30424 0105800638 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NƯỚC UỐNG BÌNH MINH số 7 ngõ 100, trung kính, cầu giấy hà nội 3                          10.853.513                            
30425 0107803507 Công ty TNHH thương mại Long Gia Song Phương Đội 3, Thôn Trỉ Chi, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 4                          10.850.638                            
30426 0107431016 CTY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AMIHOMES Tầng 2, số 1 Bà Triệu - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          10.848.000                            
30427 0106674129 CTy TNHH Kỹ Thuật và Thiết Bị Hoàng Phát Số 10D ngõ 120/42 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          10.848.000                            
30428 0108803210 Công ty TNHH EMA ROSE Lô đất A2 - B12, Dự Án Xây Nhà Ở tại Tổ 8, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          10.846.856                            
30429 0107817556 Công ty CP In Mỹ thuật Việt Nam Số 1 ngõ 120 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.846.121                            
30430 0107632202 Công ty  TNHH đầu tư  tổng hợp và xây dựng Đại Nam Số 24, khu Cầu Đơ 5, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 6                          10.843.746                            
30431 0106347410 Cty CP Phát Triển Thương Mại Hải Phong số 68 ngácH 45, ngõ 200 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ 7                          10.843.695                            
30432 0104344206 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu thiết bị Việt Nam : P9+10 - Nhà D - Tập thể Viện thiết kế, phường Phúc Xá, Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          10.841.600                            
30433 0109638182 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MAI CHÂU Số 09 dãy C9 tổ 28, phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          10.840.984                            
30434 0106880971 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Mạnh Cường Kho đá Mạnh Cường  Kilomet số 3 đường Hoàng Sa- Phương Trạch- Vĩnh Ngọc- Đông Anh- Hà Nội 1                          10.840.979                            
30435 0101400759 Công ty TNHH Điện cơ An Phát Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội (nằm trong Cty South Thăng Long) 1                          10.840.448                            
30436 0108362728 CÔNG TY CP VTGO VIỆT NAM P603 nhà G5 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          10.839.981                            
30437 0106563034 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dovado Việt Nam N70 TT4, KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, phố Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.837.692                            
30438 0103065922 Cty CP TM XNK Trường An P604 N01 khu đô thị Pháp Vân Tứ hiệp Hoàng mai Hà Nội 1                          10.835.145                            
30439 0109893150 TRUNG TÂM TRẺ EM VÀ PHÁT TRIỂN Số nhà 19 ngõ 281 Trần Khát Chân - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          10.834.933                            
30440 0102135221 CTy TNHH P.A Việt Nam Số 15 B Ngõ 15 Phố Ô Cách, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          10.833.560                            
30441 0105935794 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HTC Toàn Cầu Phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 4                          10.833.522                            
30442 0102957253 Công ty TNHH Thái Hoa Đô Số 8 Ngõ 58 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 2                          10.833.275                            
30443 0105984664 Công ty Luật TNHH IPIC Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.831.872                            
30444 0105005950 Công ty TNHH Tâm Hùng Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội 1                          10.831.529                            
30445 0103689279 Cty CP xây lắp và thiết bị Đại An Số 15, Ngõ Hàng Lọng, P. Nguyễn Du, HBT, HN 1                          10.831.424                            
30446 0101575131 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VẪN TẢI VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH Số 25,ngõ 562,đường Láng,phường Láng Hạ,quận Đống Đa,Hà Nội 7                          10.831.202                            
30447 0107416145 CTy TNHH DR NATURAL Việt Nam B45 Lô 6 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.830.918                            
30448 0106456970 Công ty TNHH Việt Hồng An D1T2 tòa VICTORY Thăng Long - Khu ĐT nam an Khánh - Hoài Đức - HN 7                          10.829.684                            
30449 0105043258 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Bình Minh Tổ Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.829.178                            
30450 0109964997 Cty CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT IN VÀ QUẢNG CÁO CDT Số 35E ngõ 210 đường Ngọc Hồi, TDP Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 2                          10.826.643                            
30451 0108181626 CÔNG TY TNHH WPB VIỆT NAM 268 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 7                          10.824.047                            
30452 0105198639 CTy Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Hóa Sao Việt Ô số 1, Liền Kề 12, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.821.956                            
30453 0108957411 Cơ Sở Mầm Non IQ Thăng Long Biệt Thự M08-L04,Khu A,Khu Đô Thị Mới Dương Nội,Phường La Khê,Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 1                          10.821.646                            
30454 0108602345 Công ty TNHH Hestia Pharma Số 07 TT33, Khu đô thị Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          10.820.862                            
30455 0102982524 Cty CP kiến trúc và ĐT Trường An Số 8, ngõ 38 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          10.819.898                            
30456 0500422948 HTX NN Long xuyên Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          10.818.042                            
30457 0106743478 Công ty TNHH công nghệ Đăng Dương Việt Nam Phòng 3102A tầng 31 tháp A Imperiagarden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          10.817.914                            
30458 0108270971 Công ty TNHH Quỳnh Lens Số 78 Phú Mỹ, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          10.817.536                            
30459 0106911411 Công ty CP nội thất An Cư : Số nhà 12 Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          10.817.451                            
30460 0107269324 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Điện nước Hòa Phát Số 3,ngõ 1 Đại mỗ,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          10.815.668                            
30461 0108842040 Công ty TNHH TM & XNK Khả Anh Tầng6, Phòng 602, Số 223 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.813.279                            
30462 0302314179-004 NNN - Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội Số 35 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.812.990                            
30463 0100979773 Công ty TNHH Đại Quang Số 18 ngõ 172 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.812.232                            
30464 0109217593 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AT Số 32 ngách 99/110/32 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.811.910                            
30465 0101013799 CTy TNHH May Mặc Lê Phước Số 20 Ngõ 10 Phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, HN 1                          10.811.410                            
30466 0110143748 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Duy Lâm Số 1, ngõ 98, phố Đàm Quang Trung, tổ 22 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          10.811.164                            
30467 0106606545 Cty TNHH Thiết bị công nghệ Trường Long Số 89 tổ 50 ngõ 193 Trung Kính,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 3                          10.811.059                            
30468 0107246461 Cty TNHH XNK Trường Hải Phát Ki Ốt 45 Ct10C KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  943145581 7                          10.810.234                            
30469 0106903636 Công Ty TNHH Giáo Dục Thể Thao Và Giải Trí Sao Biển Tòa Golden Palm , 21 Lê Văn Lương , Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội. 1                          10.808.484                            
30470 0107043542 Công ty TNHH in Bắc Á Số 142, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.808.050                            
30471 0110133997 Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục và hướng nghiệp quốc tế MK Số 200, Block 20 Ô H- TT2,  khu  nhà ở Hibrand Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.808.000                            
30472 0108277078 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIKAL Số 8 ngách 46/01 phạm ngọc thạch, phương liên , Đống Đa 7                          10.807.186                            
30473 0106867593 Công ty TNHH King Furniture Việt Số 151, tổ dân phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                          10.806.267                            
30474 0106507801 CTy TNHH Kỹ Thuật & Hỗ Trợ Kinh Doanh Lebix Số 16 ngách 18 ngõ 419 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 7                          10.806.218                            
30475 0108227327 Công ty trách nhiệm hữu hạn Wakada TT 2- 1, khu đấu giá quyền sử dụng đất tứ hiệp- ngũ hiệp, xã tứ hiệp, huyện thanh trì, tp. hà nội, việt nam  2432004503 1                          10.800.027                            
30476 0108055847 Công ty TNHH Thời Trang Prime Apparel Vina Tầng 9 Tòa nhà ADi, Khu tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30477 0102791424 Công ty CP Tư vấn XD&TM PROCO Số 90TT20, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          10.800.000                            
30478 0109904388 NNN Văn phòng đại diện GTS International Co., Ltd tại thành phố Hà Nội Tầng 2, số nhà 15LK9, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30479 0108873024 NNN - Công ty TNHH Tosei Việt Nam Nhà xưởng số 8, Lô 29B, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30480 0108321707 Công ty TNHH Samjo Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà A TTTM Melinh Plaza, km số 8, đường Cao Tốc Thăng Long – Nội Bài, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30481 0106758989 NNN - Công ty TNHH Sebang Vina Tầng 2, tòa Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30482 0109718215 Người nước ngoài - Công ty Cổ Phần Vipol Việt Nam Trong khu HTX gạch ngói Tân Hưng, Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 1                          10.800.000                            
30483 0102029255 Người Nước Ngoài - CÔNG TY TNHH JULIE SANDLAU VIỆT NAM Km 9, đường Láng - Hòa Lạc, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          10.800.000                            
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30484 Công ty TNHH Nghiên Cứu Đông Dương (Việt Nam) - Người NN T7 - 73 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          10.800.000                            
30485 Người NN - Công ty TNHH PTW Việt Nam Tầng 22, Handico Tower, Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30486 Người NN - Cty TNHH Liên doanh Du Lịch Hồ Gươm - Diethelm Số 24 Ngõ 55 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30487 0109243554 CÔNG TY CỔ PHẦN VIVU JOURNEYS VIỆT NAM 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30488 0108903409 Cty TNHH DWELL REALTY VIỆT NAM NN) Phòng 1325, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30489 0110102406 Cty TNHH MAD MONKEY VIỆT NAM (NN) Số 11 phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30490 0302700590-001 CN Công ty TNHH Giao Nhận Ba Rôm Tầng 1 Chung cư Packexim, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30491 0109947053 Công ty TNHH COLIBRI VP 26,Tầng 26 tòa nhà Sông Đà, Số 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30492 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Công Nghiệp Weldcom Tầng 4, Số nhà 285A Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Long Biên, HN 1                          10.800.000                            
30493 0106753638 Người NN - CÔNG TY TNHH J & H Logistics Tầng 2 tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          10.800.000                            
30494 0109178351 Người NN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TAIHAN TEXTILE CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 512, Tòa nhà The Garden - Mế Trì, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30495 0109364397 Người NN - CÔNG TY TNHH KBI VIỆT NAM Phòng 5B, Tầng 7, Tòa nhà CHARMVIT TOWER, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.800.000                            
30496 0108641023 Người NN- CÔNG TY TNHH MRS SYSTEM Phòng 02, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30497 0108166466 Người NN - Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Toàn Cầu NIC Tòa nhà NIC Group, số 108 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30498 0306182043-010 Người NN-  CN Cty TNHH Vòng Tròn Đỏ tại Hà Nội Số 8 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30499 0109961675 Người NN-  CÔNG TY TNHH LASERVALL VIỆT NAM Tầng 4, số 24 đường Hoàng Quốc Việt, tổ 46, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30500 0107690155 Người NN- CÔNG TY TNHH QUANTEL GLOBAL VIỆT NAM Tầng 10, Tòa nhà CIC TOWER tại ngõ 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30501 0108559516 CÔNG TY TNHH PKG S&P Tầng 18 toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, p. Láng Thượng, q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          10.800.000                            
30502 0108142105 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ABG Phòng 1451I, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30503 0108056600 NNN CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC MP TẦNG 10 TÒA NHÀ SUDICO - ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.800.000                            
30504 0105336303 Công ty cổ phần ALP Logistics Số 152 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          10.800.000                            
30505 0300569478 Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Fuji Furukawa E&C (Việt Nam) Tầng 2, tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30506 0102051941 BHXH người nước ngoài - Cty CP BĐS du lịch Ninh Vân Bay Phòng 402, Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          10.800.000                            
30507 0106701446 Công ty TNHH Thương mại Tam Nông Số 64 khu B, Khu TT Viện Nghiên cứu rau quả, tổ An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30508 0107779244 CÔNG TY CỔ PHẦN DT&C VINA-người nước ngoài tham gia BHXH BB Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30509 0108087013 Người Nước Ngoài tham gia BHXH, BHYT Công Ty TNHH Join Logix Việt Nam Tầng 9, tòa nhà Detech, số 08 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30510 0107638980 Công ty Cổ phần ALS SDS Phòng 1404, tầng 14, toà tháp văn phòng IPH, số 241 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30511 0108097188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG TAI VIỆT NAM Phòng SO-01 tòa S3, Chung cư Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.800.000                            
30512 0110352607 CÔNG TY TNHH FIT-BOX ICE CREAM Lô B1.18 tầng hầm B1 tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30513 0108296095 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Teko Tầng 12 tòa nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          10.800.000                            
30514 0110165050 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- VPĐD Joeunplus Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Phòng O2311, Tầng 23 Keangnam Hanoi Landmark 72, Khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.800.000                            
30515 0108407591 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo Quốc Tế P2709, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1                          10.800.000                            
30516 0108062837 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH Hanoia Số Tầng 9, 43 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, HBT, HN 1                          10.799.913                            
30517 0106305185 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGỌC Tầng 4 số 145 Đặng Văn Ngữ - Trung Tự - Đống Đa hà nội 1                          10.799.212                            
30518 0105091741 Công ty cổ phần GMP Việt Nam Sô 32 ngõ 242  đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông ,HN 1                          10.796.207                            
30519 0106304128 CTy CP TM và Hóa Chất Việt Thái Số 34 Ngõ 1056 Tổ 25 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          10.795.400                            
30520 0108659207 Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Kim Số 64 Ngõ 101 Phố Đào Tấn - Phường Ngọc Khánhquận Ba Đình- Thành Phố Hà Nội. 7                          10.793.905                            
30521 0106456681 Công ty TNHH Công nghệ Ngân Phát Khu C3 - 2B/NO4, đường Cổ Linh, Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 7                          10.793.728                            
30522 0106578224 CTy TNHH Du Lịch Và Vận Tải Sen Vàng Lô 7 Đền Lừ 3, P Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7                          10.792.612                            
30523 0106237584 Công ty TNHH phát triển và thương mại Xuân Hòa Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.792.424                            
30524 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Vườn Sinh Thái Số 270 ngõ chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          10.792.000                            
30525 0106656659 Cty CP Truyền thông Cổng vàng Việt Nam Số 11 ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa HN 3                          10.789.002                            
30526 0102211458 CÔNG TY CP THỜI TRANG TRỊNH 26 trần quý cáp, phường văn miếu, quận đống đa, hà nôi( khu tập thể 26 trần quý cáp) 4                          10.788.371                            
30527 0108886577 Công ty TNHH Monster QC số 20 ngách 24 ngõ 1 đường Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 8                          10.786.741                            
30528 0104938055 Công ty TNHH Stone care Việt Nam Số 11A, tổ 1 pHường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          10.785.748                            
30529 0107369537 Công ty TNHH Dịch vụ An Ninh SCD Việt Nam Tầng 3, Số nhà 16, Ngách 105/1 Đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.785.473                            
30530 0109540645 Cty CP TM & Tiếp thị Ibiero - Pencil Số 99 Lê Duẩn, P Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          10.785.046                            
30531 0108420218 CTy TNHH Toàn Cầu PCN Việt Nam Số nhà 20, Lô N7C khu tái định cư X2A, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.784.000                            
30532 0311884697 Công ty TNHH du lịch và tư vấn nguồn nhân lực Đông Nam Á 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN. 1                          10.783.550                            
30533 0106688523 Công ty CP VN Hoàng Long Số 92 ngõ 78, đường 18m, khu tái định cư, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.783.415                            
30534 0108367733 Công ty CP Giáo dục Đào tạo HMP Số 43 Phú Thượng, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 7                          10.783.057                            
30535 0110223182 Công ty TNHH truyền thông và công nghệ HTN h: Số 7 ngách 73, Ngõ 55 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 7                          10.782.602                            
30536 0108608900 Công ty TNHH HAVANA TRAVEL Việt Nam Số nhà 24, Tổ 13, Ngõ 640/41 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 7                          10.782.602                            
30537 0109067186 CÔNG TY TNHH YN MIRAHEAL ầng 1, 3, 4, 5, 6 Số nhà 5A phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                          10.782.602                            
30538 0105392065 Cty TNHH Star Việt Nam Số 20 ngõ 129 Trương Định, phường Trương Định, HBT, HN 2                          10.782.387                            
30539 0108710767 Công ty CP vận tải Phúc Đạt Phát 1703 -CT6 KĐT Văn Khê - La khê - Hà Đông 3                          10.781.582                            
30540 0107502919 CÔNG TY TNHH 2E VIỆT NAM Số nhà 26, ngõ 50, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, TP HN 7                          10.781.235                            
30541 0106821246 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SAO SÁNG VIỆT NAM Số 892 đường Quang Trung - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 7                          10.781.235                            
30542 0104987662 Cty CP ĐT và xây lắp cơ điện HL P1714 CT8B- KĐT Đại Thanh - Tả Thanh oai - Thanh Trì - Hà Nội 7                          10.781.235                            
30543 0108917112 Công ty TNHH MTV AZTOMSON Tầng 9, tòa nhà Diamond Tower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          10.781.235                            
30544 0109181354 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÁI GIẢNG - VTG Tầng 1, Số 21, hẻm 1/62/24 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          10.781.235                            
30545 0108180809 Công ty CP thương mại và nhân lực An Khánh Thôn Yên Lũng- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 7                          10.781.235                            
30546 0101894924 Công ty TNHH Kiến trúc xanh Số 22-Ngõ 1A-Đặng Thái Thân-Hoàn Kiếm-Hà Nội 7                          10.781.235                            
30547 0106164537 Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại ATYPIK Việt Nam P801 sunrise building 2, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, LB, HN 7                          10.781.235                            
30548 0108191920 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH THẮNG Lô 9, đường Hoa Phượng 8, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 7                          10.781.235                            
30549 0105842500 CTy CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Lạc Hồng số KM02 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì, TP Hà Nội 7                          10.781.235                            
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30550 0109670161 CTY TNHH TM QUỐC TẾ VIỆT NGA Thôn Mai Đông - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 7                          10.781.235                            
30551 0102256466 Cty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện GA.MD Phòng 105C TT Tòa án Tối cao, Ngõ 260 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Ba Đình, HN. 7                          10.781.235                            
30552 0107923804 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT TẢN VIÊN 211 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. 7                          10.781.235                            
30553 0106010103 Công ty TNHH TM và SX Thiên An Thôn Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 7                          10.780.929                            
30554 0107726210 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng CEM POLYMER Việt Nam Ngách 56/87 phố Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, 7                          10.780.270                            
30555 0105844730 Công ty Cổ Phần Xây Dựng- Thương Mại Và Đầu Tư An Phú Tòa nhà Tiến Phú, lô 08-3A Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          10.780.244                            
30556 0107006903 Công ty CP truyền thông NEXTAD Đối diện trường cấp 2 Dương Nội,TDP Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7                          10.780.226                            
30557 0105451070 Cty CP XNK ô tô và xe chuyên dụng Việt Nam Kim1+300, Quốc Lộ 3, Mai Lâm - Đông Anh, Hà Nội 7                          10.779.430                            
30558 0101427366 Cty TNHH TMVT Ngành IN & XNK Hương Giang Số 26 ngách 94 ngõ 120 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, HBT, HN 7                          10.778.424                            
30559 0108326310 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Azone Số 10 ngách 10 ngõ 575 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, HN,VN 1                          10.776.582                            
30560 0102705489 Cty cổ phần phát triển công nghệ Alpha Tầng 6, số 17 phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.774.854                            
30561 0109107576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN Số 39, Ngõ 14, tổ 6, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          10.774.400                            
30562 0109107784 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN TÂN SỐ NHÀ 38 NGÕ 121/39/9 ĐƯỜNG TÂY MỖ, TDP ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.774.399                            
30563 0101638254 DN Tư nhân quảng cáo Trung Minh 359 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.771.904                            
30564 0109060825 Công Ty Cổ Phần Tiếng Nói Làng Nghề Việt Nam số 46, Tăng Bạt Hổ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4                          10.771.328                            
30565 0104197745 Công ty CP Goovi Việt Nam Phố Nguyễn Đình Phương, khu đô thị Đồng Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1                          10.771.200                            
30566 0106016391 CTy CP MADICO Việt Nam Số 28 Tổ Dân Phố Số 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          10.771.058                            
30567 0107570002 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG FAGO Số 4, Phố BÙi Quốc Khái, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hn 3                          10.769.218                            
30568 0109928759 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hàn KoVi Số nhà 33, ngõ 293, đường Quang Minh, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.768.000                            
30569 0107614891 Công ty TNHH Kingsilk Việt Nam Số 21B4, Tổ 16, Khu 918, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 1                          10.768.000                            
30570 0110363535 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ quốc tế Nam Giang Số 16TM1-11, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Thanh Trì Hà Nội 1                          10.767.040                            
30571 0107447697 CÔNG TY TNHH S - HP CƠ ĐIỆN 18A, ngõ 28, ngách 47, đường Ỷ La, p Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          10.766.236                            
30572 0104395419 Cty TNHH Xây Lắp và Thi Công Nội Thất Tiên Phong Số 17 ngõ 442 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây  Hồ, HN 3                          10.765.320                            
30573 0104174473 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 16 381 Đội Cấn Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình , Tp Hà Nội 2                          10.764.243                            
30574 0107430781 CTy CP ANDPRO Việt Nam Số nhà 5 ngách 17 ngõ 161 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nộ 3                          10.763.382                            
30575 0110230870 CÔNG TY TNHH TRUECHIP VIỆT NAM Tầng 10, tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          10.763.013                            
30576 0106903731 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại TTC Việt Nam số 350 đường giải phóng, thanh xuân, hà nội  968496996 2                          10.762.175                            
30577 0106865726 Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu IRUM Việt Nam Số 79a, Ngõ 66 Phố Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, HN 7                          10.761.163                            
30578 0106199882 CÔNG TY TNHH MTV DV DU LỊCH ĐƯÒNG SẮT SÔNG HỒNG Phòng 618 (hoặc 626) Tòa nhà 142 Lê Duẩn - P.Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 1                          10.760.900                            
30579 0101775109 Cty TNHH SX&TM Hồng Ngọc Số 210 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 4                          10.760.531                            
30580 0105301766 Công Ty TNHH Nội Thất Sao Bắc  á Thôn Tri Chỉ, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 4                          10.759.747                            
30581 0102320111 CÔNG TY TNHH TM TRUNG NAM Số 36 ngách 152 ngõ Xã Đàn 2,P Nam Đồng,Q.Đống Đa,TP.Hà Nội 1                          10.756.693                            
30582 0104070682 Hợp tác xã nông nghiệp Tô Hiệu Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội 1                          10.754.416                            
30583 0107845842 Công ty TNHH cơ khí Tín Hoàng Thịnh Nhà 36 Ngõ 56 Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.754.000                            
30584 0109331306 Công ty cổ phần công nghệ IASI Việt Nam SỐ NHÀ 12, NGÕ 18, ĐƯỜNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          10.753.788                            
30585 0107891528 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật D2P Số 31, TT 27 KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          10.752.000                            
30586 0108465240 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại XIEM Việt Nam Số 16, Phố Việt Hưng, Tổ 9 Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          10.752.000                            
30587 0106897728 Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nông nghiệp số Tầng 4, 73 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 1                          10.752.000                            
30588 0106087723 CTy TNHH TM Và DV Vận Tải Minh Hùng Số 54, ngõ 147 ( Số cũ 715 H11) Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          10.752.000                            
30589 0103650095 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Linh Hà số 1 tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.752.000                            
30590 0108991268 Công ty TNHH Công nghệ ACE Vina Đội 3, Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.752.000                            
30591 Nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tia Nắng Mai Thôn xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 1                          10.752.000                            
30592 0500591833 Công ty CP Kiến Trúc - Nội Thất Tân Gia Phát Cụm 6, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 2                          10.751.934                            
30593 0109213165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HƯNG VƯỢNG Lô 6B17, Khu Đô Thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 2                          10.751.390                            
30594 0106636349 CTy TNHH Thương mại TK Việt Nam Số 28, ngõ 295 Bạch Mai, HBT, HN 2                          10.751.004                            
30595 0107933263 Công ty CP The Light Education Việt Nam Số 6 Đặng Thùy Trâm - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          10.750.729                            
30596 0110120010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGO DIAMOND Tầng 1 Khối thương mại, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 1                          10.749.440                            
30597 0108160418 Công ty CP KT&TM Ngọc Duy Thôn Miêng, Hoa Sơn - Ứng Hòa - Hà Nội 6                          10.749.291                            
30598 0103686278 Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ S.A Việt Nam Km24 Quốc lộ 6 xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          10.747.097                            
30599 0107600391 Công ty TNHH Cơ Khí Phúc An Gym Việt Nam Số 6,Ngõ 53,Đường Nhuệ Giang,Phường Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 6                          10.746.379                            
30600 0110044881 Công ty CP DHT Việt Nam Số nhà 04 Ngõ 46, Đường Thụy Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.745.600                            
30601 0105933525 CÔNG TY TNHH BHQ VIỆT NAM P4 Tầng 19 tòa nhà 257 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          10.743.758                            
30602 0109913093 CÔNG TY CỔ PHẦN DUYÊN HẢI HOLDINGS Biệt thự 12, Khu đô thị mới Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          10.743.267                            
30603 0106165636 CTy CP SIO ngõ 81 phố hào hoa thôn phương cù xã thắng lợi thường tín hà nôị 2                          10.741.866                            
30604 0105881940 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DVC SPECULATOR Toà nhà Samsora-105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội 8                          10.741.295                            
30605 0109595179 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG HÓA CHẤT 29-F, ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.740.921                            
30606 0105792803 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI MINH QUÂN P322,  số 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Đống Đa 3                          10.740.699                            
30607 0108489107 CÔNG TY TNHH M.E NHẬT MINH Số 135 phố Thiên Hiền - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          10.736.695                            
30608 2500294489 Công ty TNHH Xanh Dương Xanh Lá Miền Bắc Lô 29B, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.735.110                            
30609 0108001993 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG MINH Số nhà 71 - Ngõ 21 Tựu Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          10.734.681                            
30610 0104110092 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Yên Số 137 Yên Sơn, TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 4                          10.734.482                            
30611 0108788523 Công ty cổ phần xây dựng TK Hà Nội SỐ NHÀ 1B3, NGÕ 8 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          10.733.586                            
30612 0109833962 CÔNG TY CỔ PHẦN FOFF Số 24 Nhà vườn 1, tổng cục 5, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          10.732.292                            
30613 0105560739 Công ty TNHH thương mại ô tô VMC Số 344 Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.731.368                            
30614 0108359034 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP ĐẠT DŨNG Số 210 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 7                          10.730.165                            
30615 0107380523 CTy CP HDV Việt Nam Số 30B, Hẻm 42/197/30, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 7                          10.725.738                            
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30616 0107866472 Công ty cổ phần công nghệ cơ điện lạnh Bắc Hà số 6, ngõ 598, đường kim giang - xã thanh liệt - huyện thanh trì - hà nội  934061080 2                          10.725.319                            
30617 0107507988 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phúc Nguyên Số 3B6 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          10.721.675                            
30618 0101269783 Công ty TNHH MEKONG 97 Trần Quốc Toản, hoàn kiếm, hà nội  (Thanh 0916148288) 1                          10.720.829                            
30619 0107686303 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NHẤT TÂM Phòng 12A03, tòa nhà CT2B, KĐT Nghĩa Đô, cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.720.000                            
30620 0110188026 Công ty TNHH GFD CARBON Số 7, Ngõ 2, La Tinh 2, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 1                          10.720.000                            
30621 0108190363 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI FOLLOW ME Tầng 7, Tòa nhà văn phòng CTM Complex, số 139 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.720.000                            
30622 0110109810 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Mocafund Số nhà 78 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.720.000                            
30623 0106738301 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN NGHIÊM Số 14 ngách 37, Ngõ Thổ Quan, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Đống Đa , Hà Nội 1                          10.720.000                            
30624 0106913151 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Tầng 10,Số 52 Phố Bà Triệu,Phường Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1                          10.720.000                            
30625 0108675287 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BBE VIỆT NAM Số 33 Liền kề 18 khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.720.000                            
30626 0107448919 CTy CP Vinameco SỐ 27 ngách 47 ngõ 255 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.720.000                            
30627 5702102386 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ GMC Việt Nam Tổ dân phố 5, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          10.720.000                            
30628 0312335114 Công ty TNHH Truyền Thông AIM số 02, ngách 59/14, ngõ 195 trần cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          10.720.000                            
30629 0109225724 Công Ty Cổ Phần XNK Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Mbee Số 113, tổ 15 phường Kiến Hưng, Hà Đông ,HÀ Nội 1                          10.720.000                            
30630 0109285561 Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEX - HP SỐ 5 NGÕ 908/18 ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          10.720.000                            
30631 0109796541 Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị đo lường Số 24 liền kề 4 khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912597686 1                          10.720.000                            
30632 0107349629 Văn phòng công chứng Phạm Trung Trực Số 4, Tổ 11 Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          10.719.952                            
30633 0106911193 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HƯNG THUẬN Thôn Rùa Hạ 2 - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2                          10.719.081                            
30634 0106811424 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH KCN phố Nối A xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên 2                          10.717.684                            
30635 0106866896 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Xuân Thành .ACT Số 2, Khu TT giáo viên, Phan Đình Giót, Tổ dân phố 1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          10.717.540                            
30636 0104014448 Cty TNHH TM vận tải Hùng Thắng Tòa nhà Samsora Premier, 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội  0913215636 6                          10.714.803                            
30637 0107874586 CÔNG TY LUẬT TNHH I & J Số 19 Phố Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                          10.713.577                            
30638 0106998363 CTy TNHH Dược Mỹ Phẩm Ngọc Lan Câu lạc bộ Định Công, Lô 4, phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 1                          10.712.649                            
30639 0101877037 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lửa Việt Số 25 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          10.712.448                            
30640 0103995935 Thu BHXH, BHYT CB KC trách xã Đồng Lạc Đồng Lạc 3                          10.711.821                            
30641 0106118851 Công ty luật TNHH Nguyễn Hoàng và Công Lý 47 Ngách 141, Tổ 10B Ngõ Thịnh Quang - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội 6                          10.710.858                            
30642 0104095976 Công ty CP Vận tải & XD Minh Lam Số nhà 11 đường 8/3 Thôn Chợ- xã Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội 1                          10.710.517                            
30643 0108118783 Công ty TNHH Selina Việt Nam Số 186 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 3                          10.710.126                            
30644 0106056411 Người NN-  Cty CP Công nghệ VMO Holdings Tầng 15, tòa nhà TTC, Số 19 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          10.710.000                            
30645 0109447332 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NOZOMI VIỆT NAM Số 7B, ngõ 87 Nguyễn Khang, tổ 36, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.710.000                            
30646 0110153739 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIA GROUP Số 27 ngõ 785 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.710.000                            
30647 0109048377 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Đức Long Xóm Cấp Tiến, Thôn Võ Lão, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6                          10.709.926                            
30648 0101811734 Cty TNHH Nhật Thiên An 2K, Phố Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          10.709.410                            
30649 0108516960 Công ty Cổ phần Grow Tech Nhà NV09 - CT15 Đô thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          10.708.000                            
30650 0110060851 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & SẢN XUẤT THÉP ĐỨC THIỆN Số 271 ngõ 42, đường Thịnh Liệt, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          10.706.627                            
30651 0108405587 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LONG CHÂU 42 Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, cầu giấy, Hà Nội 2                          10.706.372                            
30652 0109896874 Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Happy home Số 1A, ngõ 96/71 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          10.705.519                            
30653 0110325931 Công ty TNHH N&Q Tech Việt Nam Xóm 1,thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 6                          10.705.272                            
30654 0108070605 Công ty Cổ Phần Movaco Số 122 ngõ 604 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          10.705.272                            
30655 0109894838 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Vinh Khang Số 33 ngách 49/1 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          10.705.272                            
30656 0108485215 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ Số 16B, ngách 362/37, ngõ 362, Phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          10.705.272                            
30657 0107799667 Cty CP sản xuất và thương mại TBĐ Thuận Phát Số 29, Ngõ 95, đường Phạm Văn Đồng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương 6                          10.705.272                            
30658 0109498880 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ HN Cụm 1, Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 6                          10.705.272                            
30659 0104755319 CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG NTK VIỆT NAM Tầng 2 số 317 Đê La Thành, P.Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 8                          10.704.971                            
30660 0107008731 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Hải Ngân Asuva, Số 9 Đường Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 7                          10.703.867                            
30661 0106186788 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Trang Anh Lô 52, KGD Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.702.400                            
30662 0106353301 Cty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Long Dương Số 14 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 7                          10.701.419                            
30663 0101753994 CTy CP Đầu Tư XD & XNK Cao Su 374 Bạch Đằng 1                          10.697.728                            
30664 0110130153 Công ty TNHH tư vấn du học Smart Way Số 27, liền kề 12, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.697.600                            
30665 0107556953 Công ty CP xây dựng và công nghệ môi trường Sông Hồng Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          10.696.636                            
30666 0108782641 Công ty TNHH An Phú Thành Đạt Số 26A Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 8                          10.694.858                            
30667 0109797376 Công ty cổ phần tập đoàn SD Holdings Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          10.694.045                            
30668 0104984887 Cty CP Du lịch và thương mại Sơn Hải Đội 2 thôn Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 02438549826 7                          10.693.344                            
30669 0500438754 CTy CP tập đoàn Đông Thiên Phú 21 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN 1                          10.692.978                            
30670 0110167770 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI HAPPY TRUE SH16-08, đường San Hô 16, KĐT Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 2                          10.692.000                            
30671 0110168277 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MINH NHẬT Số 62, Đường Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5                          10.690.745                            
30672 0107857767 Công ty TNHH Vận tải và Chuyển phát nhanh Thảo Anh Số nhà 47, ngõ 259, đường Phú Diễn, Tổ 14 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          10.689.572                            
30673 0109187934 Công ty Cổ phần vật tư Cơ điện Hưng Phát Khu X3-2 ngõ 68/45 Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          10.688.000                            
30674 0106034457 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CNC HÒA LẠC Xóm Văn Khê, thôn Ngô Sài, TT Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP Hà Nội. 2                          10.688.000                            
30675 0109736870 Công ty TNHH thương mại và truyền thông MEDIA FINDME Tầng 2, Lô Shophouse 19, tòa nhà N04, Dự án Ecohome 3 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.688.000                            
30676 0109243498 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH DAD THĂNG LONG SỐ 8 NGÕ 9 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                          10.685.402                            
30677 0107533917 Công Ty TNHH Thế giới Keo Xây Dựng Chùa Hều Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, HN 3                          10.685.319                            
30678 0109664513 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ VIỆT TAILOR Số 639 Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.684.471                            
30679 0104129103 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ NGUYÊN PHÁT Xóm Đề Thám, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 4                          10.684.134                            
30680 0107900998 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH TẦNG 1, SỐ NHÀ 85A, NGÕ 189 PHỐ NGUYỄN NGỌC VŨ, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          10.683.008                            
30681 0104821018 Công ty TNHH xây dựng thương mại Trí Bảo Số 138 Phố Vác, Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          10.683.008                            
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30682 0107400829 CTy CP Môi Trường Và Xây Dựng Tâm Việt Phòng 1708 CT15 Khu Đô Thị Mới Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          10.682.880                            
30683 0108578364 Công ty CP Thương mại dịch vụ đầu tư Phúc Hưng Cạnh đường tàu, 329 Đ. Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.682.880                            
30684 8064240192 Hộ Kinh doanh Nguyễn Trung Phong Số nhà 255 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.682.654                            
30685 034099001337 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Ngàn 02 - BT1 - Khu đô thị Handiresco - Phạm Văn Đồng - HN 1                          10.682.654                            
30686 0105590003 CTy TNHH XNK TM VT NN An Phú Thành Số 36 Tổ 15 Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          10.681.686                            
30687 0109367648 Công ty CP Thời trang Thiết kế Mydu Số 4, Ngõ 139 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.681.600                            
30688 0101185854 Công ty TNHH Đồ Da Thái An B2-12 Ngõ 56 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. 1                          10.681.600                            
30689 0106195662 Cty TNHH An Dương Châu B2-12 Ngõ 56 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. 1                          10.681.600                            
30690 Lớp mầm non tư thục Vườn trẻ thơ 460 Âu cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.681.299                            
30691 0102859520 Cty TNHH công nghiệp T.N.P C3, lô 3 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai HN 1                          10.681.299                            
30692 0108648974 Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Dược phẩm Tuệ Tâm Quầy 432 TT thuốc Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.681.299                            
30693 0102008209 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC, MỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THĂNG LONG SỐ NHÀ 13, TỔ 13, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          10.681.025                            
30694 0103172586 Liên Đoàn Lao Động Quận Tây Hồ 657 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.680.660                            
30695 0101330452 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM VIỆT P406, Chung cư 4F, 102 Vũ Phạm Hàm, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HÀ NỘI 2                          10.680.508                            
30696 0102837742 Cty TNHH TM & DV máy XD Trường Thành Số 8/44 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.680.448                            
30697 0105034542 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT VÀ XÂY LẮP THỦ ĐÔ Số 26 ngách 34/23 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội 1                          10.680.448                            
30698 0101758897 CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH P915 sảnh D, tòa nhà Bắc Hà  C37, 17 Tố Hữu, P Trung Văn .NAm Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          10.680.448                            
30699 0106351865 Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Đức Minh Số 79A ngõ 176 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội- 0986308466,VN 1                          10.679.951                            
30700 0100362772 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SK Số 341 Kim mã - Ba đình - Hà nội. 1                          10.679.161                            
30701 0107918480 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Nam Đạt Số 19, LK 14, KĐT LK Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          10.679.043                            
30702 0110132626 Công ty CP xây dựng Smart Tây Hồ Số 47 ngõ 50 đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3                          10.678.123                            
30703 0108828208 Công ty TNHH thương mại Gunmax TNG Việt Nam Số 10, Đường Hạnh Đàn, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 3                          10.677.900                            
30704 0109890833 Công Ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Và Phát Triển Thăng Long Số 216 B Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quần Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          10.677.057                            
30705 0109761429 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC LINH NHI Thôn 7 - Xã Cát Quế - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          10.676.227                            
30706 0106033894 Công ty CP Đầu tư Thương mại và xây dựng Trung Đức Quy Mông, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.675.344                            
30707 0101399912 Cty TNHH Thương mại tin học Đức Huy 93i Lý Nam đế - Hoàn Kiếm - HN. 2                          10.674.772                            
30708 0107998422 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bùi Vũ 17A Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 7                          10.673.621                            
30709 0105840359 Cty CP Phát Triển Phần Mềm và Công Nghệ Việt Tòa B, chung cư bộ công an, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 3                          10.673.576                            
30710 0106842609 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến trúc & Mỹ Thuật Việt Nam Số nhà 211, khu TT B7, thanh xuân bắc, thanh xuân, hà nội, 2                          10.673.573                            
30711 0105120897 Công ty TNHH lắp đặt thiết bị bảo vệ môi trường Hoàn Dương VN Tổ 8, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 1                          10.671.622                            
30712 0107225542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG HÓA Tầng 1 toà nhà B, Dự án X2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.670.645                            
30713 0110032621 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHONG Tầng 3, The Imperial Suites, số 01-N1, ngõ 40 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.670.338                            
30714 0101388935 Công Ty Tnhh Thương Mại Tường Minh Số 74A, phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội. 7                          10.670.247                            
30715 0109933477 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN EUES Sảnh S1.06 Tầng 1, TTTM Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 1                          10.669.307                            
30716 0103290942 Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ T&T Việt Nam Số 39, Ngõ 301, Đường Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          10.669.059                            
30717 0108440214 Công ty CP Mạng Viễn Thông Trí Việt Phòng 4S1 tòa NO10 số 1 Mai Chí Thọ, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 3                          10.668.806                            
30718 0107639670 Công ty cổ phần xây dựng Thuỳ Phan Số 68 Ngõ 88 Phố Hoàng Như Tiếp, Tổ 8, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 7                          10.668.621                            
30719 0106141057 Cty CP TV XD & truyền thông sáng tạo Việt P1502 CT2-X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0976320099  0976320099 7                          10.668.621                            
30720 0107884520 Công ty TNHH Thời Gian Việt p803a, tòa nhà hỗn hợp HH2 - gemek tower, lô a44 - hh2, kđt - xã an khánh - huyện hoài đức - hà nội  987673555 7                          10.668.621                            
30721 0102870394 CT CP TM & Chế Biến Lâm Sản Việt Lào Số 78 Ngõ 1 TT Trung Đoàn 17 Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  36857792 7                          10.668.621                            
30722 0109090499 Công ty TNHH CEF Việt Nam Số 10 Lô CC3-HUD khu đô thị Vân Canh Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội 1                          10.667.276                            
30723 0104784983 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ HPT Việt Nam P1102 CT1.1B Tháp A khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          10.666.135                            
30724 0500584794 Công ty cổ phần Chú Thụ Béo Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          10.665.924                            
30725 0101559154 CTy TNHH Cơ Nhiệt Năng Lượng Bách Khoa Thư viện Tạ Quang Bửu, số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          10.664.789                            
30726 0108067271 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC A88 DESIGN TÒA C'LAND, SỐ 156 NGÕ XÃ ĐÀN 2, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 4                          10.663.065                            
30727 0109911586 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T&C Số nhà 79 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.661.917                            
30728 0105977360-001 Công ty CP ĐT XD và phát triển Thái Hòa (Phùng Huy Bình) TT3 A52 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.661.632                            
30729 0103251647 Công ty cổ phần công nghệ dược phẩm Việt Pháp Số 4 ngách 35 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.661.245                            
30730 0110358292 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITV Số 96 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          10.661.231                            
30731 0106593335 Cty TNHH Á Châu Toàn Tâm Số 2 Hàng Thùng, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          10.660.049                            
30732 0109053592 Công Ty TNHH Nhựa Hưng Phúc Đội 2, Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, HN 0359706158 1                          10.659.858                            
30733 0103295891 Công ty CP xây dựng Việt Hưng Số 35 KTT công ty DCCH,Trung Kính,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 1                          10.659.526                            
30734 0107393748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Á VƯƠNG Số 63, ngõ 272 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          10.659.366                            
30735 0106031985 Công ty TNHH Đạt Kiến Tài Thôn Việt Hòa - Vân Hòa - Ba Vì - Hà Nội 1                          10.657.558                            
30736 0104795174 Công ty CP cửa sổ nhựa Việt Nam Phòng 2212, tầng 22 tòa nhà Ellipse số 110 trần phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.656.000                            
30737 0109812786 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM GENBYTE Số 163 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.656.000                            
30738 0110157821 Công Ty Cổ Phần Điện Tử Âm Thanh Phúc Anh Số 17 Phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          10.654.180                            
30739 0108045888 Cty TNHH đầu tư và tư vấn giáo dục Tầm Nhìn Việt Số 31 ngõ 310/50 hẻm 54 đường nghi tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2                          10.653.786                            
30740 0106113758 Công ty TNHH Gốm sứ Mai Linh Số 22, Xóm 4, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.649.540                            
30741 0500468276 HTX Nông nghiệp xã Bích Hoà Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội 1                          10.648.694                            
30742 0108486258 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Vũ Xuân Phương Bắc Khu Đồng Tròn, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.647.500                            
30743 0108725900 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ OPTIMAL Nhà số 9, ngõ 176 phố Mai Dịch, Tổ 4, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.647.163                            
30744 0107834128 CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM số 34 NO 3B đường hoàng thế thiện, KĐt sài đồng,phường phúc đồng, quận long biên tp hà nộ 1                          10.647.000                            
30745 0109890209 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XUÂN HƯNG Số 2 ngách 392 /15 đường Phương Canh, Tổ Dân Phố số 7, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm 2                          10.646.624                            
30746 0108794407 Công ty Cổ phần Công nghệ toàn cầu Alpha Sô 23-25 Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội( Vòng xuyến mạc thái tông và nguyễn quốc trị) 1                          10.646.400                            
30747 0108211038 Công ty TNHH Thanh toán nhanh - Xpay Đội 7, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 0948336611 1                          10.645.440                            
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30748 0106644734 CTy TNHH Du Lịch và Sự Kiện Thái Sơn P405, tòa E3A, KĐT Yên Hòa, số 7 Vũ Phạm Hàm, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, HN 2                          10.645.200                            
30749 0108465201 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERCULEX 101b khu tập thể licola, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, thành phố hà nội  967211233 7                          10.643.823                            
30750 CƠ SỞ MẦM NON TƯ THỤC MAI VÀNG N06-LK04, lô 455, khu giãn dân văn la, phường phú la, quận hà đông, thành phố hà nội 4                          10.643.236                            
30751 0108996393 Công ty CP xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trịnh Gia Số 7 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 1                          10.640.489                            
30752 0110335432 CÔNG TY CỔ PHẦN MT-ANA Tòa G2, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.640.448                            
30753 0105244405 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Số 1081 Đường La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          10.640.032                            
30754 0108278586 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CKM VIỆT NAM SỐ 40 NGÕ 1150 ĐƯỜNG LÁNG, LÁNG THƯỢNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          10.640.000                            
30755 0101772080 Cty TNHH SX & TM Bao Bì Hải Âu Thôn Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì HN - 0973577539 1                          10.638.007                            
30756 0101623748 CTy CP TM & DV Kỷ Nguyên Mới 27 Uy Nỗ, Đông Anh 1                          10.637.698                            
30757 0103355822 Cty TNHH TM & DV Ô Tô 3H Số 107 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4                          10.636.924                            
30758 0108097621 Công ty CP phát triển thương mại KNT Số 15 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 7                          10.636.675                            
30759 0109346616 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại An Phúc Số 12 ngõ 59 đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          10.636.359                            
30760 0108379792 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và An toàn VTC Nhà số 3, Hẻm 72/73/59 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          10.633.957                            
30761 0110289955 Công ty TNHH Hữu Phong Việt Nam Số 62, ngõ 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          10.632.000                            
30762 0104220627 Cty TNHH CN ứng dụng Bách Khoa số nhà 20,ngõ 281/89  Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, HBT,Hà Nội 1                          10.631.800                            
30763 0106973496 Công ty cổ phần Dusan Km 10, QL3, Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          10.631.296                            
30764 0109198340 : CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẦM NON QUỐC TẾ PHẦN LAN 16-No12, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.630.703                            
30765 0106324004 Công ty cổ phần Gtech Việt Nam Thôn Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          10.629.868                            
30766 0107885690 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO DONTRA Số 14, ngách 9, ngõ 114 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          10.629.591                            
30767 0106376965 Công ty CP hợp tác quốc tế Hà Nội Số 9, dãy B5, ngõ 8, đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          10.629.287                            
30768 0106927066 Công ty CP Phát Triển Địa Ốc Đất Vàng CT3- 286 Nguyễn Xiển - Tòa Ecogreen - Tân chiều - Hà nôij 1                          10.629.054                            
30769 0108371095 Công ty TNHH quốc tế nhân lực Hikari Việt Nam Số 13 ( Lô C15), ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 2                          10.625.250                            
30770 0110391853 CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM Tầng 3, Toà nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.624.960                            
30771 0109249309 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU LIÊN KẾT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số 2 ngách 18/10 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.624.141                            
30772 0107647706 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Sản Xuất Nam Khôi số 35 ngõ 58 pHố Việt Hưng, Việt Hưng, LB 1                          10.624.000                            
30773 0200747399-001 Cty CP tư vấn thuế Việt- CN HN Tầng 6 tòa nhà Vinaincon, Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà nội 1                          10.624.000                            
30774 0110195947 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LIÊN HƯƠNG Số 75 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          10.624.000                            
30775 0105132317 Cty TNHH DL và TM Seven Star Hà Nội P1010 chung cư CT1B KĐT Vinaconex 3 Trung văn ,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          10.624.000                            
30776 0107389188 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIOFARM Số 103 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.624.000                            
30777 0101631724 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Số 146 Trần vĩ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          10.623.532                            
30778 0109297510 CÔNG TY TNHH LOBEO ART Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          10.622.207                            
30779 0106824832 Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Thái Hà Số 129 ngõ 85 đường Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          10.622.069                            
30780 0108532722 Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông ATEVINA Việt Nam P407A Licogi13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.621.097                            
30781 0110038623 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KIM Sảnh TTTM R4 Royal city, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3                          10.618.108                            
30782 0107838700 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PTI Biệt thự 2 - Lô 22, Khu nhà ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 4                          10.617.330                            
30783 0104562998 Cty CP TV Khảo Sát TK & TM Phương Sơn Gửi Chị Phương sđt:0945290935 Lô 03-10A Cụm tiểu thủ Công nghiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.616.818                            
30784 0109181932 Công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Phương Anh Thôn Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          10.616.448                            
30785 0107623303 Công ty cổ phần Thương mại TGC Việt Nam P1217 tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.611.452                            
30786 0109961072 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Lam Hồng Tổ 3, thôn Xuân Long, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          10.611.000                            
30787 0109910021 Công ty TNHH Thương mại Judo Lighting Việt Nam Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          10.610.008                            
30788 0109201610 Công ty Cổ phần Vicpharma Hà Nội Trung tâm thuốc Hapu, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.604.282                            
30789 0102021552 CTy TNHH Hương Linh Nhà số 2 ngõ 76/2 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai , Hà Nội 2                          10.601.756                            
30790 0108058206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN MINH 20 NGÕ 165 CẦU GIẤY, P. QUAN HOA, Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI 7                          10.600.787                            
30791 0105412843 Công ty CP tư vấn XD & TM Vinh Lợi Số 370 Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông- Hà Nội. 1                          10.599.906                            
30792 0108456408 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MAI HÀ Tầng 3, nhà D, Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          10.599.360                            
30793 0109494163 công ty tnhh ecoplat việt nam lô 35 cụm công nghiệp lại yên-xã lại yên-huyện hoài đức-TP Hà Nội 3                          10.598.680                            
30794 0107534558 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG PHÚC Số 28, Ngõ 15 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          10.597.573                            
30795 0108403244 CTy TNHH Nextech Việt Nam Số 1 ngách 1 ngõ 243 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          10.597.461                            
30796 0106045723 HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Nông Nghiệp Đại Từ Số 4 ngách 134/1277 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7                          10.597.350                            
30797 0101797409 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PRO 5 Số 40, ngõ 2, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân , Hà Nội 7                          10.597.046                            
30798 0109052398 Công ty TNHH Nhiệt lạnh Hưng Trí Số 20 Đường ĐX6, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          10.596.756                            
30799 0106152154 CÔNG TY CP TM VÀ XNK NHƯ QUỲNH Số 28 ngách 46 linh quang  phường Văn chương Q.đống đa,Hà Nội 1                          10.595.200                            
30800 0105405483 Công ty TNHH Thang Máy Gia Lộc Số 5 ngõ 564/25 Phố Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy 1                          10.594.816                            
30801 0105146253 CTy TNHH Thiết bị Công nghệ Makawa Tầng 3, Tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng. Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (đối diện Bảo tàng Hà Nội) 1                          10.594.048                            
30802 0500493868 Công ty CP xây dựng và môi trường VINAHENCO Số 85, phố Phúc Thịnh, đường Cầu Bươu, P. Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          10.593.856                            
30803 0101111323 CTy CP Đầu Tư & TM Đức Hùng số 1,ngõ 58 pHố Việt Hưng, P. Việt Hưng, LB 1                          10.593.856                            
30804 0104152423 Công ty CP Thương Mại Thép Trần Long Số 358 đường Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Long Biên, HN 1                          10.593.856                            
30805 0102068141 Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Nhất Long số 27 ngácH 53/103 Đức Giang, LB 1                          10.593.856                            
30806 0102009058 Công ty CP TM và Dịch Vụ Tân Việt kHu UBND xã Dương Xá, Gia Lâm, HN 1                          10.593.856                            
30807 0105788388 Cty TNHH ICHINO Việt Nam 508 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm 1                          10.593.856                            
30808 0110231592 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ATK PACIFIC Tầng 2 tòa nhà CT3 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          10.593.856                            
30809 0105809888 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO EFA VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Sapphiee Palace, số 4 phố Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, HN 1                          10.593.856                            
30810 0101208886 CTy TNHH DV & Thương Mại Thạch Thuỷ Số 823 Đường Giải Phóng - phường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 1                          10.593.856                            
30811 0102104375 CTy TNHH Inox Phương Đông Tổ 24 đường vành đai - Yên sở - Hoàng Mai - Hà Nội (gần khu tái định cư X2A) 1                          10.593.856                            
30812 0201640017-001 Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ NSB Số 3, Ngõ 61 phố Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.593.856                            
30813 0107751802 Công ty cổ phần Metatech Việt Nam Thôn Xuân Trạch - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          10.593.856                            
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30814 0104288583 Công ty CP phát triển Xây dựng và Thương mại Tân Việt Số 51 Đồng Quán, thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          10.593.689                            
30815 0106817472 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hà Ánh Xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          10.593.570                            
30816 nguoinuocngoai Công ty TNHH May Mặc SEWCRAFT Số 106 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          10.593.493                            
30817 0107740663 CÔNG TY TNHH MICROTECH VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          10.592.991                            
30818 0104675536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUYÊN DÁNG VIỆT NAM Số 12 ngõ 12B Lý Nam Đế,  Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 2                          10.592.000                            
30819 0109411840 CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH Ô số 85 lô A2 khu ĐTM Đại Kim – Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.591.696                            
30820 0102352427 Công ty Cổ phần Công Nghệ Đa Nền Tảng Vico Số 27 KL11 Khu đô thị Xa La Hà Đông 1                          10.591.346                            
30821 0109361131 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          10.589.054                            
30822 0109052422 Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp Igreen Căn hộ số 1 nhà B7, TT viện nghiên cứu rau quả, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          10.589.054                            
30823 0108300150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TCOPHAR Số nhà 91, ngõ 233 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán 1                          10.588.823                            
30824 0108168255 Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Thanh Xuân P2401 TẦNG 24 TÒA HH1, CHUNG CƯ 90 NGUYỄN TUÂN, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          10.588.800                            
30825 0101910615 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Công Nghệ 22 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà Nội (Trong ngõ biệt thự). 5                          10.588.600                            
30826 0101213903 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM HẢI Số 79 đường Long Biên,tổ 27, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên , Hà Nội 1                          10.588.006                            
30827 0102590005 Công Ty CP Đầu Tư & Phát Triển Linh Anh 27 Trương Hán Siêu, hoàn kiếm, hà nội 1                          10.585.600                            
30828 0106730528 Công ty TNHH Technopro Việt Nam em tú anh 0373288929 Số 38 Phố Mạc Xá, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          10.581.614                            
30829 0109958344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINATOUR Số nhà 17 ngõ 143 Trung Kính, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.581.453                            
30830 0110178719 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VKD Số 5, ngõ 97 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.580.522                            
30831 0108851398 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ thương mại Vũ Bảo Minh Đội 3, thôn Đồng Lệ - Xã Hợp Đồng - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          10.579.505                            
30832 0101903752 Cty CP ĐT BTC Việt Nam Phòng 501, tòa nhà Tây Hà, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, HN 7                          10.578.368                            
30833 0110137582 Công ty Cổ phần Quốc tế HHG Số 76 ngõ 188 Phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          10.577.362                            
30834 0108243008 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UDTECH Số nhà 28, ngõ 14 phố Ngô quyền, tổ 14,  phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          10.576.658                            
30835 0108303232 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Bách Khoa Số 12, ngách 93/30 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.576.111                            
30836 0110127665 Công ty cổ phần tầm nhìn Kỷ Nguyên Mới Số nhà A36, TT11, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nộii 1                          10.575.797                            
30837 0109696138 Công ty CP tập đoàn Tâm Lô 1, Khu B3, ngõ 38 đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà NộiSố 35, ngõ 123 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3                          10.574.527                            
30838 0104621668 Cty CP  XD Hạ tầng và TM An Phát Số 255, đường K1B, Phường Phú Diễn -  Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          10.573.104                            
30839 0500477908 Công ty TNHH Đông nam dược Bảo Long Km10, cầu chui số 5, Đại lộ Thăng Long, Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          10.572.800                            
30840 0102312008 Công ty cổ phần quảng cáo kỹ thuật số Việt Nhà ở liền kề 6A, ô 13, khu đô thị Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          10.572.160                            
30841 0109532186 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NOVA Số 241 đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.572.160                            
30842 0105307197 Công ty TNHH Thành Trung Hà Nội Số 86 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.572.160                            
30843 0101512251 Cty TNHH quốc tế Hà Việt NV1.10 Khu nhà liền kề Green Park tại số 1, Ngõ 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          10.572.160                            
30844 0101058775 CTy TNHH Bảo Chinh Xóm Vang, Xã Cổ Loa, Đông Anh - Hà Nội 1                          10.572.160                            
30845 0108633671 CTy TNHH Tư Vấn Và Đầu tư AZ Việt Nam Số nhà 64, ngõ 72 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          10.571.020                            
30846 0108146318 Công ty TNHH Nội thất xây dựng Bùi Gia Số 05, ngõ 8 đường Cầu Binh, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.570.955                            
30847 0105851505 Công ty Cổ phần 36.55 Số 38 ngách 25 ngõ 358 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          10.570.880                            
30848 0106958579 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂM VIỆT số 3 ngõ 673/61 đường ngọc hồi, khu x3, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, tp hà nội 359671007 966417077 2                          10.569.728                            
30849 0106178025 Cty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Lộc Hải SN 5A ngõ 335/33 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          10.569.600                            
30850 0107577576 VIỆN THÔNG TIN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN P301, số 66 ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.569.183                            
30851 0110372201 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GOLDEN PALACE Tầng 11 số 80 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          10.568.636                            
30852 0108535593 Công ty cổ phần công nghệ ishin Việt Nam Phòng 2110 CT2B Chung cư Tân tây đô, Đan Phượng, Hà Nội 2                          10.568.077                            
30853 0108536170 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN TOÀN CẦU Tầng 2, Lô 01/DV8 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.567.680                            
30854 0108042118 Công ty CP Du Lịch Absolute Asia Tầng 2,số 160 Ái Mộ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 1                          10.567.296                            
30855 0110021436 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ G8 63 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.567.296                            
30856 0106665942 Cty Cổ phần Đức Minh ICL Tầng 9 Số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội 1                          10.566.751                            
30857 0106097665 CTy TNHHTM Dich Vụ Huy Nhật Số 349 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 7                          10.566.580                            
30858 0109197308 Công ty TNHH HAKI FARM Việt Nam Cụm 1, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0387598885 3                          10.565.433                            
30859 0105877581 Công ty CP Đầu Tư VNQ Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.563.200                            
30860 0106523747 CÔNG TY TNHH ESSENTEC Lô 11, Công ty JDF Việt - KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          10.563.200                            
30861 0102742096 TT Môi Trường Đô Thị & Công Nghiệp Số 8, Ngõ 20, Trương Định, P. Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          10.562.432                            
30862 0102605438 Công Ty CP Thương mại Kỹ Thuật An Phú Tầng 2 số 23 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          10.562.432                            
30863 0104795551 Công ty TNHH bảo hộ Việt Số 79 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0349735619 1                          10.561.455                            
30864 0104060973 Công ty cổ phần ô tô VIMETECH Lô 9 E6 đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm ( đầu đường Mạc Thái Tổ ) 1                          10.560.600                            
30865 0109127011 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Green Space Làng Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          10.560.478                            
30866 0109575479 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI PHÚC MINH Số nhà 52, ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.560.103                            
30867 0109450744 Công ty TNHH quang điện Welink Lô CN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          10.560.000                            
30868 0101041796 CTy TNHH TM Đầu Tư & XNK Hoàng Linh Số 145-147 Đường Trường Chinh , phương liệt , Thanh xuân HN 1                          10.560.000                            
30869 0108199020 Công ty CP đầu tư và phát triển PT Thịnh Tầng 12, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.560.000                            
30870 0105217680 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH VÀ THIẾT BỊ SINH HỌC QUỲNH DƯƠNG Số 10A, Ngõ 189, Ngách 93 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          10.560.000                            
30871 0108093137 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN Tầng 12, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          10.560.000                            
30872 0109357985 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐP VIỆT NAM SỐ 27, NGÕ 162B PHỐ TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          10.560.000                            
30873 0110011117 Công ty cổ phần phân phối HCT Căn L.K.1.2 khu nhà ở thấp tầng liền kề, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.560.000                            
30874 0110072832 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG MINH Số 388 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.560.000                            
30875 0110262960 Công ty TNHH Xe nâng HD Vina Số 1 Ngõ 261/55/7 Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          10.560.000                            
30876 0107451848 Công ty CP Giao nhận Glorytrans Việt Nam Số 34, tập thể Công ty Cầu 1 Thăng Long, tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          10.560.000                            
30877 0105763859 Công ty cổ phần Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Thiết Bị Điện 68 Xóm Bến, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          10.560.000                            
30878 0108776849 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Minh Tú Số nhà 49, ngõ 75, phố Vĩnh Phúc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          10.560.000                            
30879 0107433581 Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh Mạnh Hưng Nhà A07, 671 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.560.000                            
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30880 0106201531 CTy CP Thiết Bị Công Nghiệp Phú Sỹ SN 34 Ngách 68 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng Tổ 10 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          10.555.668                            
30881 0107702379 Công ty Cổ phần R&D – Tư vấn kỹ thuật Tầng 3, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          10.553.808                            
30882 0109205975 CÔNG TY TNHH NETF VIỆT NAM Số 83, LK 22, Khu Đô Thị Vân Canh - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          10.550.431                            
30883 0105776939 Công ty CP vua việc làm Việt nam Xóm Sắn, thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          10.550.161                            
30884 0108982739 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AMT HÀ NỘI Số 129 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, HN 2                          10.547.282                            
30885 0108844591 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Phạm Nguyễn Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          10.545.837                            
30886 0109228771 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TC VIỆT NAM SỐ 30, NGÕ 13 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          10.545.686                            
30887 0108463892 Công ty TNHH Eco Lasting Phòng 12 a7, toà nhà CT2, Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 2                          10.545.007                            
30888 0316810233 Cty TNHH ZELS GROUP 803 Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 6                          10.544.779                            
30889 0109140340 CTy TNHH TM Và DV VNKT Số 286, ngõ 143 đường Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.544.640                            
30890 0110230503 Công ty TNHH pha lê Hà Nội J02.06 An Phú Shop Villa, KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 8                          10.543.468                            
30891 0105792867 Công ty CP đầu tư thương mại HP Tầng 3, Số 05BT15 KĐT Phú Lương , Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          10.543.177                            
30892 0104494956 Công ty TNHH Vật tư thiết bị Việt Hàn Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch ( Cạnh KTX Trường CĐ Múa VN), ĐƯờng Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, HN 7                          10.540.927                            
30893 0107919692 Công ty cổ phần Tập đoàn Viewest Tháp A, D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội,VN 1                          10.540.296                            
30894 0103352003 Cán bộ không chuyên trách xã Xuân Canh Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 3                          10.538.361                            
30895 0107880879 CTy TNHH SX Đồ Chơi Và Thiết Bị Trường Học Thuận Nguyên Số 71 ngõ 230 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          10.535.052                            
30896 0108908132 Viện nghiên cứu ứng dụng Văn hoá và Du lịch Số 17C, ngách 158/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Hà Nội 8                          10.534.111                            
30897 0108515156 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ACP Thôn Phương Bảng, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          10.533.836                            
30898 0107717576 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY ANH số 59, lô dv 02, mộ lao, hà đông 978152569 904512491 1                          10.532.881                            
30899 0103239657 CTy TNHH Vân Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Dũng Hồng Số nhà 89 Cụm Dân Cư Bằng B, Tổ 5 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.532.234                            
30900 0108836449 Công ty TNHH Truyền Thông và Sự Kiện Mian Số 10, ngõ 295, Thụy Khuê, phường Thụy Khuê,quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          10.530.585                            
30901 0110240188 Cty CP MAX COFFEE ORGANIC Số 2 dãy C11 phốn Đồng Bát, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà nội 4                          10.528.841                            
30902 0102833787 Cty Cp Phước Hưng G60 – Khu tái định cư LK19A, LK19B, X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          10.528.000                            
30903 0101183310 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN 63 Vạn phúc phường Vạn Phúc quận Hà đông Hà nội 1                          10.528.000                            
30904 0101717900 CÔNG TY CP TƯ VẤN TM VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VN 34/92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đống, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.527.837                            
30905 0103735408 Cán bộ không chuyên trách xã Minh tân Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 4                          10.527.155                            
30906 0109323425 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Gather Việt Nam Tầng 28, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 4                          10.526.319                            
30907 0107360830 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Công nghệ Việt Hưng Phòng 5A1 Tòa CT2 C2 Chung cư Quốc Hội Xuân Phương, đường Trần Hữu Dực, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          10.525.608                            
30908 0107706373 Công ty cổ phần Dược Phẩm Ích Nhân Việt Số nhà 157 Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          10.524.623                            
30909 0106327206 Cty CP TM&DV NT Việt Nam Nhà B10, Ngõ 88 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          10.523.974                            
30910 0106249780 Công ty TNHH VIMEC Nam Bình số 22 ngõ 29 pHố VĩnH Hưng, VĩnH Hưng, Hoàng Mai 1                          10.521.926                            
30911 0107448147 Cty TNHH phát triển thương mại Đại Thiên LK708 DV15 Đào đất Hàng Bè, Tổ 19, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, HN 3                          10.520.277                            
30912 0106875957 Cty CP đầu tư và phát triển Tuấn Hải Khu dân cư bê tông Bắc Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          10.520.000                            
30913 0101776624 CTy TNHH TMT Việt Nam Tầng 20 số 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN 4                          10.519.748                            
30914 0107593810 Công ty CP Thương mại và dịch vụ viễn thông Tân Thành Đạt Tầng 3A tòa 17T2 Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          10.516.350                            
30915 0109730861 Công Ty TNHH Tridge Việt Nam Tầng 01, tòa nhà Thiên Sơn, Số 05 Nguyễn Gia Thiều, phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TPHCM 1                          10.515.684                            
30916 0108981012 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN NAM Hoàng Thị Quỳnh thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà N  ội (0915562153) 4                          10.514.857                            
30917 0110004416 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn EPIC tòa nhà Lâm viên 107A nguyễn phong sắc, P. dịch vọng hậu, quận cầu giấy,hà nội 2                          10.514.000                            
30918 0108641087 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ANH MINH 12 ngõ 264 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.511.922                            
30919 0109176107 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Gia 58A, ngõ 203/36 đường Kim Ngưu, phường Thanh lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội 6                          10.510.633                            
30920 0107586316 Cty CP TM và trang trí nội thất Techi Tầng 9 tòa 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.510.500                            
30921 0109863893 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ UMEE Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.505.904                            
30922 0108692444 Công ty TNHH TLH Bền Vững Cụm công nghiệp số 3 Đa phúc- Xã Thuận Thành - Thị Xã Phổ Yên- Tỉnh Thái Nguyên 1                          10.505.600                            
30923 0500565022 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ Hồng Phát Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 3                          10.505.304                            
30924 0110186205 Công ty CP Thiện Nguyễn Việt Nam Số 21, ngõ 45 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          10.504.162                            
30925 0107888282 Công Ty TNHH Aivi Việt Namzz Số 199 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          10.504.090                            
30926 0107755902 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Mắt Xanh Tòa B, Chung cư Imperia sky garden, 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          10.503.890                            
30927 0109884195 Công ty CP Goldmark Foods Thôn Me Táo, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 3                          10.503.309                            
30928 0101769899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH THÙY ANH Số nhà 88, ngõ 40, Tôt dân Phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          10.503.294                            
30929 0107005498 Cty TNHH ĐT TM & xây dựng Thanh Tâm Cụm 2 Thôn Quỳnh Đô Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  943139974 4                          10.501.655                            
30930 0109636957 Người NN - CÔNG TY TNHH DIVINE BEAUTY 9A Thanh Liệt (Tòa Asuva) Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          10.500.185                            
30931 0107535738 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH J.I VINA Nhà B4 - dự án khu nhà ở Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.500.000                            
30932 0106688925 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ HÀNG JW HOMEMADE CATERING HÀN QUỐC Tầng 2, Tòa Nhà A2, Số 08 Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          10.500.000                            
30933 0109167568 CÔNG TY TNHH WITH-IS VINA PHÒNG SỐ 8, TẦNG 23, TÒA NHÀ CEO TOWER, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.500.000                            
30934 0105365294 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÙNG ĐIỆP Số 85 Láng hạ, P. Láng hạ, Đống đa, HN 1                          10.499.420                            
30935 0110403033 Công ty TNHH phát triển kinh doanh Việt Mỹ D2/17, khu A, khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.499.314                            
30936 0108835131 Công ty TNHH The Rising Star Southest Asia Số 1 Lương Yên - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          10.499.200                            
30937 0108178077 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LINGE SN 44 liền kề 24 Khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, Hoài đức, Hà Nội 2                          10.496.677                            
30938 0105419415 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN VIỆT NAM Số 1, Ngõ 325 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2                          10.496.000                            
30939 0109581948 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM MINH TUẤN Số 133 phố Doãn Kế Thiện, - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          10.496.000                            
30940 0104542455 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THĂNG LONG Số 34 dáy 4 ngõ 98 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.496.000                            
30941 0107798938 Cty TNHH Truyền Thông và Tư Vấn TAF tầng 5 số 375 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội 3                          10.494.268                            
30942 0110048999 CÔNG TY TNHH SX-V Tầng 10, tòa Square, số 17, ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 2                          10.493.767                            
30943 0109716063 Công ty TNHH đầu tư công nghệ High - Tech Nhà lô E8-TT2 Khu đô thị Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          10.493.659                            
30944 0109472748 Công ty TNHH TM và SX Trần Gia Số 85 ngõ 6 Sa Đôi, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.489.690                            
30945 0107024035 Công ty TNHH Đào tạo Venus P1504 tòa 21T1 83 vũ trọng phụng, thanh xuân trung, phường thanh xuân, hà nội. 2                          10.489.151                            
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30946 0108187547 CÔNG TY TNHH HAVY INDOOR FARM Số 5, ngõ 72 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.488.953                            
30947 0106709727 Cty CP XD & ĐT TM An Phú Hưng Số 84, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.488.128                            
30948 0108284036 CTy TNHH Quảng Cáo Thành Quân Số 25 ngách 112/54 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          10.486.880                            
30949 0106479551 Công ty CP dược phẩm Hà Linh Lô E6 khu Bồ Hỏa, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.486.305                            
30950 0110262946 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ALPHA VINA Số nhà 37, ngách 49, ngõ 124, phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          10.485.843                            
30951 0101825712-001 Trung tâm ngoại Ngữ MOMIJILE C15-TT học viện HCQG-yên hòa-CG-HN 1                          10.485.841                            
30952 0109664672 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GMP - EU Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.483.200                            
30953 0104864519 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hoàng Mai tòa nhà Lạc Hồng westlake - Phú Gia - Phú Thượng - tây Hồ - HN. 1                          10.483.200                            
30954 0110394766 Công ty CP TM Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Hưng BT Sao biển 11-Sp1121, KĐT Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.480.859                            
30955 0105512848 Công ty CP SX và TM Duy Nam Xóm Đông, Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2                          10.479.824                            
30956 0106514943 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hòa Dương Thôn Nam Dương, Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          10.477.428                            
30957 0108538530 Công ty CP Kỹ nghệ TPT Việt Nam Số 1, Ngõ 155 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          10.476.998                            
30958 0108444441 Công ty Cổ phần S-Fly Việt Nam Số 102K3b Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          10.475.600                            
30959 0109295390 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JPTIP VIỆT NAM Số 04 NV22, KĐT mới Bắc QL32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam 2                          10.475.070                            
30960 0107333202 Công ty Cổ phần VIETTIMES Tầng 2, CT3, The Pride, La khê, Hà đông 3                          10.474.989                            
30961 0105955198 CTy CP TM và Công Trình Thăng Long Phòng 1001- CT3 Chung cư Hyundai HillState, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          10.470.667                            
30962 0108932167 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATK VIỆT NAM 3F Căn 24C-A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          10.470.519                            
30963 0108446720 CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢI VIỆT NAM Số 2, ngõ 96, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.470.400                            
30964 0108434651 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lê Nga Số 170 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          10.468.107                            
30965 0101722107 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 8 Ngách 162a /2 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 4                          10.466.718                            
30966 0108095529 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Kato Số 38 ngõ 20 phố văn Phú , phường phú la, hà đông ạ 2                          10.465.169                            
30967 0107074565 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Bảo Minh Đường ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2                          10.464.971                            
30968 0106949623 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HANSOL VIỆT NAM Số 102 đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          10.464.970                            
30969 2300953575 CÔNG TY TNHH VIET SKY LOGISTICS Tầng 1 chung cư Packexim, Số 49 Ngõ 15, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ,  thành phố Hà Nội 1                          10.464.801                            
30970 0108685662 Công Ty TNHH Truyền Thông Wecommunicators Tầng 3, tòa nhà Savina, số 1 đinh Lễ, P Tràng Tiền, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          10.464.000                            
30971 0801368405 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ECODESIGN Phạm Cẩm Nga, SN 245A Nguyễn Lương Bằng, P Thanh Bình, TP Hải Dương 1                          10.464.000                            
30972 2500624659 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚC HUY SỐ NHÀ 2, NGÕ 54 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.462.601                            
30973 0107605248 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HOÀNG HẢI Lô 05 khu nhà liền kề mới cầu Giấy, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy-Hà Nội 3                          10.460.783                            
30974 0108378407 Công ty TNHH Paygate Việt Nam Phòng 3009, Tòa C2, Dcapital Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1                          10.460.350                            
30975 0101821997 Cty CP Thương mại E.G 32 lô 6 hạ thái duyên thái thường tín hà nội 1                          10.457.262                            
30976 0108211856 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DANIPHARM Số 53, tổ 35 ngõ 183A đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2                          10.455.396                            
30977 0105793892 CTy TNHH Sản Xuất TM và Dịch Vụ SANGA Tầng 2 SN 81 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          10.453.695                            
30978 8416682477 Mầm non Nụ Cười Trẻ Thơ 2 BT04-002, KĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 1                          10.452.929                            
30979 0109447043 CÔNG TY TNHH OVERMORE VIỆT NAM Số 15 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.451.031                            
30980 0110000926 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG AN HUY Số 253 HTT4, Lacasta văn phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 5                          10.449.272                            
30981 0102742610 Cty TNHH thương mại Minh Cường số  5 ngõ 255 đường Cầu giấy-CG 2                          10.448.627                            
30982 0110216185 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vifacorp Số 9 Ngõ 850 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.446.400                            
30983 0400392263-005 Cty CP Softech-Chi nhánh tại HN Tầng 2 tòa nhà N01T2 Khu ngoại giao đoàn, Xuân tảo, bắc từ liêm, hn 7                          10.446.159                            
30984 0104033634 Cty CP TM IFLIGHT Số 28 ngõ 2 Ngụy Như Kon Tum,Thanh Xuân,HN,VN 1                          10.442.322                            
30985 0107693357 Cty TNHH Nông nghiệp và thực phẩm Sơn Nam Phòng 501, tầng 5, 84 Triệu Việt Vương, HBT, HN 2                          10.442.125                            
30986 0109832140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI NAM SAN Số nhà 12, ngõ 159, đường Phùng Khoang, Tổ dân phố số 5, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.440.778                            
30987 0105594777 Công ty TNHH Công nghệ chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ và An ninh NDTC Số 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          10.440.108                            
30988 0107818581 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại  Phú Sang HH1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          10.439.239                            
30989 0108850972 CÔNG TY TNHH FABRIC SỐ 4 NGÕ 93 PHỐ GIÁP NHỊ TỔ 17, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          10.437.456                            
30990 0109400447 Công Ty TNHH Thương Mại LHP Việt Nam Số 80 Phố Ngô Gia Khảm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          10.434.647                            
30991 0108548962 CÔNG TY TNHH AN BÌNH TRƯỜNG THỌ Lô 13 Khu Sau Ao, Đường Bắc Nam - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 6                          10.433.640                            
30992 0110007329 CÔNG TY TNHH GOTRIP VIỆT NAM Số nhà 61, tổ 4, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6                          10.432.628                            
30993 0109747311 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SINH ALPHA Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông, Hà Nội 1                          10.432.000                            
30994 0108888694 CÔNG TY CỔ PHẦN MAILANDS Tầng 8 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          10.432.000                            
30995 0106824543 Công ty Cổ phần Work Station Số 33A, Ngõ 66, đường Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 1                          10.431.589                            
30996 0107465907 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT A&Z VIỆT NAM LK4B(8) khu tái định cư, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.429.599                            
30997 0108037453 Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng và Kết cấu thép Phát Triển Thôn Hưng Đạo, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          10.428.199                            
30998 0102642020 Công ty CP Điền Phát phòng 0402, tòa H5, chung cư Hope Residences, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. 4                          10.425.713                            
30999 0103027532 CTy CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Asecon Việt Nam Ô 3 lô 4a, khu đô thị đền lừ 2 Hoàng Mai, HN 1                          10.425.531                            
31000 0101632830 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT LONG số nhà 28 ngõ 150 Chùa Láng - Phường Láng Thượng- Quận Đống Đa- Hà Nội 3                          10.425.054                            
31001 0108374152 Công ty TNHH HL Healthcare Việt Nam Số 17, ngách 24/99 đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          10.425.054                            
31002 0107390842 Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Minh Châu Số 5 ngõ 7 thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          10.425.054                            
31003 0103216882 Cty CP Giao Thông T-N-T Số A41 cụm DC80 km 11 đường Ngọc Hồi Xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 963189556 66568597 1                          10.423.295                            
31004 0106078503 Công ty CP thiết bị cơ điện TKC Việt Nam LK10-1 thành: LK10 - 18 Tổng cục V - Bộ công an ,Tân Triều,Thanh Trì, Hà Nội 1                          10.421.315                            
31005 0108874853 Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Phương Anh Xóm 12, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì, Hà Nội 1                          10.421.315                            
31006 0107502820 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư CIG Tầng 8, tòa CEO TOWER, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          10.420.659                            
31007 0109845809 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hn Logistics S2.1- Trung tâm thương mại Mipec Long Biên, số 2 đường Long Biên II, quận Long Biên, Hà Nội, VN 1                          10.419.529                            
31008 0109158789 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÂM VŨ TT6.2D-1 khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Sau Đại học Thăng Long) 2                          10.417.807                            
31009 0102613781 CTy TNHH Giấy Ngọc Phát Cụm công nghiệp ô tô 1/5 Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          10.417.154                            
31010 0109275563 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AFT Số 1, Ngách 3 Ngõ 72 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          10.416.935                            
31011 0109427079 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH PHONG VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          10.415.807                            
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31012 0109843590 CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU BIÊN THÙY Số nhà 68, Xóm Ngõ Giữa, Thôn Mục Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.415.100                            
31013 0105613733 Công ty TNHH ĐT Xây dựng và Thương mại Dương Quang Thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, GIa Lâm, Hà Nội 3                          10.414.166                            
31014 0108682742 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG NHẬT HOÀNG Số 9 ngõ 180 Phương Mai, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 2                          10.413.496                            
31015 0104594319 Cty Cp khảo sát thiết kế điện lực Số 7 -Tô Vĩnh Diện -Khương Trung -Thanh Xuân -Hà Nội 1                          10.412.894                            
31016 0106663399 Cty TNHH Đt & XD Minh Vũ 85 Ngụy Như Kon Tum,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 966435634 32216801 2                          10.411.899                            
31017 0107878453 Cty TNHH Unison Hà Nội Tầng 3, số 27 Hòa Mã, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 2                          10.410.790                            
31018 0108112213 CTy TNHH XNK Kim Vỹ Xóm Đông, Thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.409.600                            
31019 0107663948 Công ty Cổ phần Việt Nhật HI - TECH xã Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 7                          10.408.790                            
31020 0107683782 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DSG Tầng 9, tòa nhà Epic Tower, số 19 Phố Duy Tân , phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội 2                          10.407.574                            
31021 0108209039 Công ty TNHH Hệ thống Công nghệ Pontus Quốc tế Tầng 5, tòa CT1, tòa nhà C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN. 2                          10.407.342                            
31022 0108161884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HBG Số 11 ngách 2, ngõ Simco, Đ. Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.406.400                            
31023 0109665002 Công ty CP Kỹ thuật Cửa Việt Số 14, TT Cầu 1 Thăng Long, TDP Trù 3, - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          10.406.152                            
31024 0105841673 Cty TNHH Quốc tế NT P0501, tòa nhà A1, Khu đô thị 54 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.403.946                            
31025 0109613082 Cty CP xây dựng Huy Linh Đội 10 thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, HN 2                          10.403.365                            
31026 0102095875 Công ty cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp L6-03 khu A - KĐT mới Dương Nội - Hà đông 2                          10.402.735                            
31027 0110131823 CTy CP TM truyền thông và xây dựng MD Số 64a, ngách 15, ngõ gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.402.257                            
31028 0107137582 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Hợp Phát Công ty cổ phần cơ khí chính xác Hợp Phát, Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.400.984                            
31029 0108588965 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HÀ NỘI 22 Trần Kim Xuyến,TRung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.400.014                            
31030 0108951963 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Lắp TRITACO Tầng 16, tòa nhà VP Nam Cường, KM4, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          10.400.000                            
31031 0106915462 Công ty CP TM Đại Thịnh FURNITURE Khu 8, thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.400.000                            
31032 0108847779 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật VECTOR Số 1 ngõ 36 đường An Trường, An Bình, An Khánh Hoài Đức 1                          10.400.000                            
31033 0110335457 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN HR Số 25A, phố Trần Bình Trọng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          10.400.000                            
31034 0109981569 Công ty TNHH Soundon Corporation Số A26 Ngõ 120 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.400.000                            
31035 0106903795 Công ty TNHH xây dựng nhà gỗ Năm Sao Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1                          10.400.000                            
31036 0109041170 Công ty CP Nhà hàng Tomita Tầng 1 tòa nhà Hà Đô Parkside, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.400.000                            
31037 0108529060 Công ty TNHH THESIS Việt Nam Lô 11C1 khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 đường Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          10.400.000                            
31038 0101583703 Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh xăng dầu Minh Đạt Thôn Mạch Lũng - Xã Đại Mạch - huyện Đông Anh- TP Hà Nội 1                          10.400.000                            
31039 0106679864 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LIÊN MINH TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ TOÀN CẦU SỐ 184 ĐƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          10.399.441                            
31040 0109559283 CÔNG TY TNHH LOGISTICS THÙY AN Toà 21b7 cc green star , 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          10.398.990                            
31041 2803030968 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nhất Tín MĐ Số nhà 16, ngõ Sông Mới, Xóm Giếng Dợ, Thôn Nhân Hòa - Xã Hòa Xá - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          10.397.463                            
31042 0106880234 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Đức Toàn Số nhà 14 ngõ 10 Văn La, Phường Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3                          10.396.527                            
31043 0108625536 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Quốc Tế Hoàng Gia Số 8 ngõ 10 Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 6                          10.395.843                            
31044 0110048420 Công ty TNHH xuất bản và giáo dục MOCHIBOOKS Số 36 ngách 1A/3 Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.394.499                            
31045 0105416862 CTy TNHH du học, du lịch và XK lao động Đông Nam Á Số 1B Doãn  Kế Thiện - Mai Dịch - Cầu Giấy 3                          10.393.981                            
31046 0105754082 Công ty CP nội thất WALLART Số 2 ngõ 31 đường Cầu Diễn, P. Phúc diễn, Nam TL, CG, HN 1                          10.393.326                            
31047 0106550211 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HT quốc tế Số 189 Trần Đăng Ninh,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 3                          10.392.904                            
31048 0107752115 Cty CP Tư Vấn và Đầu tư Đại Hà số 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.389.050                            
31049 0107433648 Công ty CP phát triển giáo dục Ngọc Hà P 401, D17 ngách 8 ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hn 2                          10.387.200                            
31050 0106801507 Công ty cổ phần Hợp Phát số 1 Xóm Đình, An Lãng, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 1                          10.385.153                            
31051 0108561106 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN BÌNH. B4 Khu Đồng Dưa, Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 1                          10.384.000                            
31052 0108631730 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN PHƯƠNG MY Số 112 Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7                          10.383.150                            
31053 0109212316 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Nhật Số 5 ngõ 68 Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.382.158                            
31054 0109279712 Công ty TNHH ĐT & PT xây dựng Quang Hưng Thôn Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 3                          10.377.623                            
31055 0102062453 Công ty TNHH dịch vụ giặt là công nghiệp Khu CN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội( đối diện ngã rẽ vào Cty bao bì Goldsun) 1                          10.377.600                            
31056 0109031260 CÔNG TY TNHH PSH DESIGN P406 N4D KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.377.204                            
31057 0101453849 CTy TNHH TM & Sản Xuất Nội Thất Đông á Số 337 Nguyễn Văn Cừ, pHường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hn 1                          10.376.501                            
31058 0107440317 Công ty CP đầu tư hạ tầng viễn thông thế hệ mới Số 4, Ngách 7 ngõ 402  đường Mỹ đình, Thôn Đình Thôn, P.Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.374.455                            
31059 0109301397 Cty TNHH tư vấn và thương mại Đông Á Tầng 6, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 0945340799 4                          10.374.267                            
31060 0108923846 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HUẾ CHIAKI Xóm 11 Thôn Hậu Ái , Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.368.000                            
31061 0108659574 Cty CP đầu tư xây lắp và khoáng sản Thành Nam Số nhà 61 ngách 264/21 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          10.368.000                            
31062 0101862739 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA HƯNG Số 3, Lô 6 đường Trung Yên 12 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          10.368.000                            
31063 0109603824 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT MY HOME Số 10, Ngách 49, Ngõ 72, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.368.000                            
31064 0108891986 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GIA KHÁNH Khu Gò Khúng, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          10.366.784                            
31065 0107415208 Công ty TNHH IKAHOME Số 19-16B1 làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          10.366.319                            
31066 0108595881 Công ty CP Dược Vinpharma EU Quốc tế Số nhà 304, đường Xuân Đỉnh, khu Trung - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          10.365.458                            
31067 0106825201 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH TOPLAP Số 14 ngõ 45 phố Nguyên Hồng,P. Láng Hạ,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 4                          10.364.313                            
31068 0101981743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DHG VIỆT TRUNG Số 47 ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.363.160                            
31069 0103042650 Cty Cp Viet FUCO Tầng 7 - Tòa nhà 188 - Trường Chinh - Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội 1                          10.363.050                            
31070 0105748963 CTy CP Xây Dựng Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Hà Phòng 503B CC2 tòa nhà Thanh Hà, khu đô thị Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.362.484                            
31071 0108811275 Công ty TNHH DVJ Hà Nội p625, CT21-1 kdt Việt Hưng, Long Biên 1                          10.361.881                            
31072 0110075495 Công Ty Cổ Phần Bể Bơi Tam Kiệt Số 52-12 Khu C Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Taanss, Hà Đông, HN 4                          10.361.059                            
31073 0109923775 Công ty TNHH phát triển thương mại quốc tế Tân Thành An Số 252 Ngô Quyền, tổ 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.360.136                            
31074 0105544494 CÔNG TY CỔ PHẦN TMC CORPORATION Số 18, LK12, Khu B1.1, KĐT Thanh Hà - Cienco 5 - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1                          10.360.000                            
31075 0109150797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM VŨ Số 1 ngách 85/27 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.359.925                            
31076 0109092288 CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ YOSHI Số 30 Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          10.357.344                            
31077 0109396705 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM E&S VIỆT NAM Tầng 2, số 44, phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          10.356.612                            
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31078 0107890429 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HƯNG CAPITAL Tầng 2, Tòa Roza, Số 4, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.355.964                            
31079 0109531866 CÔNG TY CỔ PHẦN PARIO Số 24 LK 6B - C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông 1                          10.350.661                            
31080 0106826029 Công Ty TNHH Gowoo Vina Việt Nam Tầng 12, tòa nhà HH3(Sudico), KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          10.348.367                            
31081 0110246101 Cty CP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ARCHIBUILD A2D21 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.345.723                            
31082 0110237957 CÔNG TY CỔ PHẦN WAKA GROUP Số 3, Đường Trần Khánh Dư, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 4                          10.345.654                            
31083 0109325983 CÔNG TY TNHH MINT FRUIT MIỀN BẮC Số 6, ngõ 177 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          10.345.654                            
31084 5600234295 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 79 HÀ NỘI DM4 - 15 Điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          10.345.020                            
31085 0106958868 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI AN Số 11 Ngõ 2E Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.343.989                            
31086 0108911230 CÔNG TY TNHH XẤY DỰNG VÀ NỘI THẤT ALPHA VINA Số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa,, Hà Nội 4                          10.343.554                            
31087 0105971217 Cty TNHH Dịch vụ Du Lịch và Thương mại Legenda Tây Hồ 30 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, HN 2                          10.343.084                            
31088 0101796123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  DIỆT MỐI KHỬ TRÙNG HÀ NỘI Tòa G4 tòa nhà  FIVE STAR, Số 2 Kim Giang , Phường Kim Giang , Thanh Xuân ,  Hà Nội 2                          10.341.756                            
31089 0104948021 Công ty TNHH XNK và phát triển thương mại Gia Linh Số nhà 103, ngõ 79 đường Cầu Giấy, ổ 7, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.341.311                            
31090 0105186665 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MARO VIỆT NAM Số 64 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          10.339.620                            
31091 0110178589 Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và thương mại Bách Việt Thôn Ngọc Hồi xã Ngọc Hồi Thanh Trì HN 5                          10.339.200                            
31092 0102361936 CTy Luật TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phòng 413, Nhà B15, KĐT Đại Kim - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          10.338.729                            
31093 0107003589 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Quốc tế Trường Thịnh Phát Phòng 201, Tầng 2 Tòa nhà Tây Hà, Số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.337.746                            
31094 0104843879 Cty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Công Nghệ Hà Bắc số 9 ngõ 170 THạcH Bàn, P. THạcH Bàn, LB, HN 1                          10.336.000                            
31095 0107461099 Công ty cổ phần phát triển du lịch Sen Hồng Tourist Tầng 2, số 50, ngõ 16, phố Phan Văn Trường, P Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.336.000                            
31096 0108426153 Công ty cổ phần quốc tế Nhật Long Tổ 1, Ấp Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          10.336.000                            
31097 0106707303 CTy CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Nguyên Minh Km188+300, Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, thôn Nội Am, xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          10.335.673                            
31098 0110210521 Công Ty Tnhh Inochi Plus Số 360 Xã Đàn - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          10.335.029                            
31099 0110087067 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế VISS Số 16 ngõ 204 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.333.296                            
31100 0109486645 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MAPLE Số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          10.333.184                            
31101 0108544527 Công ty TNHH phân phối và dịch vụ Hann tầng 6 nhà D nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, Liễu giai, Ba Đình, HN 3                          10.331.624                            
31102 0108084189 Công ty cổ phần địa ốc Đặng Gia Thôn Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          10.330.975                            
31103 0109763793 CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG Số 16, Lô 11B Khu đô thị Trung Yên, Đường Trung Yên 10, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.330.175                            
31104 0106995154 Cty CP Tổng hợp ĐT PT Đại Việt Tầng 25 A Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          10.329.988                            
31105 0108285625 CTy TNHH PT XD Và TM Quang Hiếu 471 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          10.329.762                            
31106 0109198647 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Cơ điện Thiên An Số nhà 38 ngõ 193/180/27/2 đường Phú Diễn, tổ 17 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          10.329.142                            
31107 0106199956 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÀ Nhà 4N5, ngõ 40, Xuân La, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          10.327.296                            
31108 0101601945 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 1                          10.326.734                            
31109 0106854234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CITY HOMES TDT Tầng 1, số nhà 32 Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          10.326.113                            
31110 0106511614 Cty CP TM du lịch Phú Hưng Đội 13 Vĩnh Ninh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  985060866 8                          10.325.419                            
31111 0109205076 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MOSA VIỆT NAM Số 16, hẻm 42/197/53 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.324.522                            
31112 0107872275 Công ty TNHH Vận tải Xây dựng Thiên Long Nhà số 9, ngách 643/3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          10.324.522                            
31113 0102738195 Công ty TNHH Du lịch Đất Đông Dương Số 43 đường 6 khu TT F361 , an dương , phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          10.324.041                            
31114 0102019440 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ - VIỆT số 8 tăng bạt hổ, phường phạm đình hổ, hai bà trưng, Hà nội 1                          10.323.536                            
31115 0107338391 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Good Feeling Việt Nam 20N7A đường Nguyễn Thị Thập - Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          10.323.500                            
31116 0107696407 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Tâm Thành Thôn Sen Hồ, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.321.984                            
31117 0103689254 Cty TNHH DP & TB y tế ACA Số 23 B7 KĐT Đầm Trấu, P.Bạch Đằng , Q.Hai Bà Trưng , HN, VN 1                          10.319.049                            
31118 0110018200 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T&T LẠNG GIANG Số 47, ngõ 175, đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          10.315.989                            
31119 0109705992 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CHUNG Tầng 1 nhà số 6 ngõ 95 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.315.070                            
31120 0109625017 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Eniz Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.315.000                            
31121 0108487533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HANCON Số 2 ngõ 264 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3                          10.314.935                            
31122 0105138855 CTy CP Xây Lắp và TM Lam Hồng Số 220 - H0 - Tân Mai - quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          10.313.728                            
31123 0106161310 Công ty TNHH TM và PT Giáo dục VIệt Nam BT6, lô 4, Dự án khu nhà ở Phùng Khoang, Trung Văn, NTL, Hn 1                          10.312.638                            
31124 0101722121 CTy TNHH TM DV Giai Hà Phòng 603, tòa nhà 24T1 - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          10.311.315                            
31125 0110132129 Công ty CP Đầu tư Bất động sản VHS BH9A-SP.9A-09 phân khu Biển Hồ, KĐT Ocean Park, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.309.500                            
31126 0109110498 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG SATOEN LÔ 35-36 KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          10.308.650                            
31127 0103253115 Hội Nông dân huyện Đông Anh TT Đông Anh Hà Nội 1                          10.308.403                            
31128 0108982785 Công Ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vũ Long No10 - LK12 Khu đất dịch vụ Lk16, Lk17, Lk18a, Lk18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.308.023                            
31129 0108704932 CÔNG TY CỔ PHẦN UNICORN MEDIA CHÂU Á số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 4                          10.304.726                            
31130 0110337736 Công ty tnhh sản xuất - thương mại & xuất nhập khẩu APK Số 6 ngõ 6 phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          10.304.000                            
31131 0108869010 CÔNG TY TNHH HK C&H FLOORING VIỆT NAM Tầng 4, toà nhà 29T1, phường Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2                          10.304.000                            
31132 0108182154 Công ty TNHH BACO Việt Nam Số 50 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.304.000                            
31133 0108201992 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thái Sơn Số 5/155 Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          10.304.000                            
31134 0109795516 Công ty CP WISFEED Ô Số  E34, Khu Đấu giá 3HA, Phường Phúc Điễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.304.000                            
31135 0105525325 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐĂNG VŨ Khu Cầu Gáo - Xã Đan phượng - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 1                          10.303.459                            
31136 0108078523 Công ty TNHH Tư vấn Giáo Dục Mai Kiên Số 71B, ngõ 264/17 âu Cơ, Phường Nhật Tân,Tây Hồ, HN 4                          10.303.392                            
31137 0109655068 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Lux A Xóm Ban, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 4                          10.303.392                            
31138 0109750025 Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Đại Thành Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          10.303.392                            
31139 0101652097 Cty CP Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông Tự Động Hóa Tầng 2, Nhà A, Tòa nhà T608 Cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 4                          10.302.042                            
31140 0109064516 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KHANG PHARMA GROUP THÔN TRUNG VỰC, XÃ THƯỢNG VỰC, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3                          10.301.478                            
31141 0109769227 Công ty Cổ phần đầu tư 2T Việt Nam Số 16, Ngõ 196/11 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          10.300.800                            
31142 0500462732 Công ty TNHH Hiếu Hồng Thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm - Xã Đồng Tâm - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội. 3                          10.300.547                            
31143 0110291672 Công ty TNHH Đức Minh EDU Số 19F, lô A10, KĐT Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy , TP.Hà Nội 3                          10.300.263                            
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31144 0105006739 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Hoàng Tầng 1, nhà G3D đường Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          10.300.224                            
31145 0108462874 Công ty TNHH SUNRISE PACIFIC Số nhà 4B/236, Tổ 7 Cụm 2 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          10.299.250                            
31146 0109687983 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Phát Việt Nam Số 34 Ngõ 351 Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          10.297.020                            
31147 0106756501 Công ty TNHH Vật tư Y tế Minh Long Số 358 phố Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          10.295.550                            
31148 0109629967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG SCOM Tầng 5, tòa Starcity 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7                          10.294.089                            
31149 0106100607 Công ty TNHH công nghệ Smartrf Việt Nam Tầng 9 tòa nhà 3D Center, số 3 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy,Hà Nội 1                          10.294.080                            
31150 0101624325 Công ty TNHH Bát Tràng và Gốm Gia Bảo Xóm 5, Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          10.293.931                            
31151 0109614216 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN PHÁT Số 40, xóm Chợ, Thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, thành phố hà nội 3                          10.291.412                            
31152 0104421193 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Thiên Sơn Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 1                          10.290.210                            
31153 0107349386 Công ty CP cân điện tử và thiết bị khoa học GED số 134 đường Trần Vỹ - Mai Dịch - cầu Giấy - hn 2                          10.288.687                            
31154 0105494853 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Gia Thành Tổ dân phố Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 3                          10.287.993                            
31155 0108026490 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Minh Đạt Phát Số 27, nghách 12, ngõ 470, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          10.287.424                            
31156 0104516007 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THA số 3 - ngõ Lệnh Cư - Khâm Thiên - HN 1                          10.285.811                            
31157 0108217689 Cty TNHH MTV Thương mại Cửu Long Tầng 20 Tòa Nhà Gleximco số 36 Hoàng Cầu – P. Ô Chợ Dừa – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội 1                          10.284.800                            
31158 0105945746 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT Lô B15/D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 4                          10.284.062                            
31159 0104053750 Cty cổ phần NETVIET đầu tư và PT công nghệ Số 6, Ngõ 9, Ngách 66, Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.283.879                            
31160 0110234219 CÔNG TY TNHH NGÔ VIỆT NAM Số 71 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.282.362                            
31161 0110196669 Công ty Cổ phần Luxi Việt Nam Số 34 đường Nguyễn Thời Trung - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          10.282.262                            
31162 0106999310 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỦ ĐÔ Phòng 6B tầng 6 tòa nhà B, Số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm 2                          10.281.409                            
31163 0110187632 Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu 7H 68 ngõ 207 Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 6                          10.280.388                            
31164 0109811140 Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế Hà Nội Tầng 1, số 544 Ngô Gia Tự. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          10.278.694                            
31165 0105001219 Cty CP Công Thương Nam Việt Số 11, Dãy D, Ngõ 138 phố Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 2                          10.278.400                            
31166 0108836262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SOLARGOLD Số nhà 86, đường Đoàn Kết, Làng Nghề Tân Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.278.298                            
31167 0106662437 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM Phòng 910, số 90 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.277.500                            
31168 0108911223 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HMT THÁI SƠN Xóm 6 Thôn Độ Chàng - Xã Đại Thành - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2                          10.276.261                            
31169 0107860978 CÔNG TY TNHH THÉP NGUYÊN KHANG SỐ 09, NGÕ 102, TỔ DÂN PHỐ SỐ 06, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          10.275.520                            
31170 0101395989 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIÊU HOÀNG BÌNH Số 79 Ngõ Lương Sử C,Phường Văn Chương,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 1                          10.275.250                            
31171 0110044200 CÔNG TY TNHH SÀN GỖ THÁI TRINH Số 10, tổ 4, phố Phú Đô - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          10.263.579                            
31172 0105838494 Cty CP Thế hệ xanh Tòa nhà Phương Nga, ngõ 70 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy  Hà Nội -0983213836 1                          10.262.979                            
31173 0102759325 Công ty CP Đầu Tư & Dịch Vụ Kỹ Thuật Số nhà 48, ngõ 106, Kẻ Tạch, P Giang Biên, Q Long Biên, TP Hà Nội 1                          10.262.827                            
31174 0500584667 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bách Thái 497 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 1                          10.261.979                            
31175 0601216469 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH NAM Ô 41 LÔ 4 KHU DI DÂN ĐỀN LỪ, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 5                          10.261.260                            
31176 0110124992 Công ty CP Công nghệ Quốc tế Kinh Bắc Số nhà 09, ngõ 104 Nguyễn Khiêm Ích, Khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.259.415                            
31177 0107914870 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOUP Số nhà 43 ngõ 16 phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          10.259.183                            
31178 0108230979 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Hà Vinh Thôn Việt An, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          10.258.629                            
31179 0106239528 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH TECH Chung cư CT36A, phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.258.323                            
31180 0105989214 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP SỐ 1 Số 35 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          10.256.910                            
31181 0109334699 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU NHÀ SỐ 8, NGÕ 8, PHỐ AO SEN, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          10.256.000                            
31182 0108354420 Công ty Cổ phần Naby phòng 30.12 the two, garmuda garden, trần phú, hoàng mai, hà nội 1                          10.256.000                            
31183 0107998912 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG Q.C HÀ NỘI 1406CT8B Dương Nội 2, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          10.256.000                            
31184 0108746019 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Vifa P1301-Nhà C4 - Đường Nguyễn Cơ Thạch - P.Mỹ Đình 1- Q.Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. 1                          10.256.000                            
31185 0108004810 Công tyCP Dịch vụ Giải pháp Người Vận Chuyển Số 26, ngõ 1, đường Phạm Tuấn Tài, quận Cầu giấy, Hà Nội 2                          10.255.744                            
31186 0108475827 Công ty Cổ phần Thương mại Saturn QT Nhà số 10, ngõ 174 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN 2                          10.254.607                            
31187 0105500095 Công ty Cổ phần Sữa tươi Ba Vì Thôn Xuân Long, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          10.254.260                            
31188 0106520288 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Minh Nhật Sổ 109, ngõ 74, phố Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          10.252.800                            
31189 0108498694 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ và Xây dựng Đức Minh Số 454 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          10.252.800                            
31190 0110000820 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HY DESIGN Số 8 Ngách 20 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.252.800                            
31191 0106056771 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MONGROUP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.252.800                            
31192 0109549503 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TRI THỨC CUỘC SỐNG VIỆT NAM Số 46, ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.252.800                            
31193 0107732140 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Dataco Việt Nam Số 15 ngõ 332 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          10.252.800                            
31194 0108999683 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ T3 SỐ 165 NGÕ 180 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          10.252.800                            
31195 0110163374 Công ty TNHH CTQ ENTERTAINMENT Số 7, ngõ 97 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.252.800                            
31196 0108388807 Công ty TNHH xây dựng AVH : Ngõ 4, đường Bắc, thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          10.252.800                            
31197 0107753528 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ AGT Tầng 4, tòa nhà Trung Yên Plaza, lô đất O17, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.252.386                            
31198 0107759343 Công ty TNHH vật liệu bao bì nhựa IFC số 22 -C12 khu C Gleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.252.160                            
31199 0102623204 Cty TNHH quảng cáo truyền thông Hoàng Nguyễn Số 23 B10, Tập thể ĐHSP HN, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          10.252.160                            
31200 0109647028 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MD INVEST Tâng 05 số 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          10.252.160                            
31201 0104025094 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THẮNG LỢI Số 161 ngõ Thịnh Quang, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.251.008                            
31202 0107377834 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XĂNG DẦU MIỀN BẮC Km3+800 đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.250.824                            
31203 0101895639 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Anh Quốc Số 23, ngõ 336, phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 3                          10.250.335                            
31204 0107140514 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hằng Hùng Thôn Thi Tứ, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội 1                          10.250.188                            
31205 0109191828 Cty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Hưng Phát Số 45 ngõ 310 ngách 50 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          10.249.728                            
31206 0107903886 CTy TNHH Phát Triển Quốc Tế Đại Dương Số 8, Ngõ 77, Đường Bằng Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nôi 1                          10.249.728                            
31207 0101724030 Cty TNHH cơ giới XD và TM Minh Việt Thôn Hậu - Kim Chung 2                          10.249.728                            
31208 0107493012 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECH 5S LK I15 - TT10 KĐT mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          10.249.728                            
31209 0104949219 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam Tổ dân phố Thị Cấm , Phường Xuân Phương , Quận Nam Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội , việt nam 1                          10.249.277                            
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31210 0500583367 Công ty CP sản xuất và Thương mại nhựa Phú Thái Cụm CN La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          10.248.639                            
31211 0310320507-001 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN LAW VIETNAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI 91 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, HN 1                          10.247.913                            
31212 0109198809 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL số B08 tại Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          10.247.050                            
31213 0106073375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THUẬN THẢO Số 6 ngách 20/8 Nguyễn Viết Xuân - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          10.246.519                            
31214 0102776313 CTy CP Xây Dựng & PT Công Nghệ Hồng Hà số 9 ngõ 34 Tư Đình, Long Biên, Hà Nội 3                          10.245.392                            
31215 0108097501 Cty CP KT Công nghiệp PSI Việt Nam Tầng 8. 188 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          10.244.864                            
31216 0109981209 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MINH ĐỨC Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1                          10.243.904                            
31217 0106903410 CTy Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Perfect Việt Nam Số 6B, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3                          10.243.395                            
31218 0107140754 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại XNK Phú Hưng Số 16, ngácH 604/33 đường Ngọc THụy, Q Long Biên, HN 5                          10.242.803                            
31219 0106755057 Công ty TNHH phát triển nha khoa Nhật Việt Phòng 306 chung cư A14A1 KĐT, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh , Cầu Giấy, Hà Nội 2                          10.240.900                            
31220 2300853605 CTy CP DV Bảo Vệ Đại Bảo Long Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2                          10.240.640                            
31221 0108901962 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thế Kỷ Hoàng Gia Ô 21- LK13, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          10.240.000                            
31222 0108969840 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NETTRUST SỐ 67, ĐƯỜNG THANH LÃM, TỔ 6, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          10.240.000                            
31223 0106124439 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Nghiệp Á Đông Số 112, phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          10.240.000                            
31224 0107099552 Công ty Cổ phần Giàn giáo Thăng Long Lô 18 cụm Công nghiệp Hồ Điền, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 1                          10.240.000                            
31225 0110083175 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại ô tô TLC P207 chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.240.000                            
31226 0108621926 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG Số 241 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.240.000                            
31227 0110063002 Công ty TNHH Bao bì AZ Số 10-D34 KĐT Gleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.240.000                            
31228 0109606310 Công ty TNHH Uridoor Việt Nam Số nhà 4, Đường Nam Đuống, Tổ 26 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          10.240.000                            
31229 0109928861 CÔNG TY CỔ PHẦN MARKINNO Ô số 10, tầng 20 Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.240.000                            
31230 0104594069 Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ thương mại ACA số 85 Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.240.000                            
31231 0106174630 CÔNG TY CP MARITIME LOGISTICS số nhà 16 ngõ 162 A/3 Tôn đức thắng, Hàng Bột,Đống Đa, hà Nội 2                          10.240.000                            
31232 0108326254 CTy CP Đầu Tư & Xây Dựng TMV Việt Nam Số 5 ngõ 761 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          10.240.000                            
31233 0107705027 Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gia Lâm TDP Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.240.000                            
31234 0107883252 Công ty TNHH  Công Nghiệp môi trường Quang Minh Thôn Thượng, Xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          10.240.000                            
31235 0109972437 Công ty cổ phần công nghệ kính ATV 243 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 1                          10.240.000                            
31236 0107597396 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SAEM Tại Hà nội Phòng 501-506 tòa nhà Keangnam,khu đất E6,đường phạm hùng, Phường mễ trì, Nam từ liêm, Hà nội 1                          10.240.000                            
31237 0109888626 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 SONG ANH K102, Khu VL1, Chợ Thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          10.240.000                            
31238 0108461260 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GAMMA VIỆT NAM Tầng 5, số nhà 9 ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.240.000                            
31239 0106067300 Công ty TNHH Sval Quốc Tế Số 11 ngõ 84 Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.240.000                            
31240 0108071165 Công ty TNHH THD Travel Việt Nam Số 19 Nguyễn Trường Tộ - Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội. 1                          10.240.000                            
31241 8119088341 Hộ kinh doanh cá thể Vũ Anh Cường Lô 1,2 liền kề 4, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.239.794                            
31242 0108723942 Công ty cổ phần thương mại viễn thông Vũ Nguyễn Tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          10.236.188                            
31243 0105088178 CÔNG TY TNHH HOÀN QUYẾT Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          10.236.177                            
31244 0108257699 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Phú Cường Thôn Thư Dương, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3                          10.234.993                            
31245 0101894314 CÔNG TY CỔ PHẦN PTS VIỆT TẦNG 12, KHU VĂN PHÒNG, TOÀ MIPEC TOWER, 229 TÂY SƠN, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          10.234.968                            
31246 0107891831 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Việt Nam 89 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.234.785                            
31247 0108592023 CÔNG TY TNHH BIỂN VÀ BẦU TRỜI Phòng 312, Số 142, đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          10.233.600                            
31248 0108263928 CÔNG TY TNHH NESSCO VIỆT NAM Số nhà 15, ngách 1, ngõ 5, đường Ngô Đình Mẫn, phường La Khê, Q, Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          10.233.437                            
31249 0107727937 Công ty TNHH Tôn Thép Bình Minh P437- D7 khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6                          10.232.363                            
31250 0109572414 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.232.161                            
31251 0106475941 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM Số 11,ngách 114,ngõ Thổ Quan,phố Khâm Thiên,Phường Thổ Quan,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2                          10.230.227                            
31252 0109834765 Công ty TNHH Dịch vụ Hải Long Việt Nam Tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          10.229.038                            
31253 0108416003 Công ty TNHH thương mại và xây dựng công nghiệp Bảo Nam Số 188 - Đường Đá Bạc - P Xuân Khanh - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 2                          10.228.864                            
31254 0106744087 Công ty TNHH sản xuất và thương mại sơn Việt Mỹ Thôn Chúc Đồng, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          10.228.206                            
31255 0109005616 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÙNG VIỆT Ô VP03, tầng 9, tòa tháp C, Hoguom Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.226.298                            
31256 0106317381 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN P203. Tòa HH2 CC Meco Complex , ngõ 102 trường chinh Đống Đa, Hà Nội 1                          10.225.133                            
31257 0106187559 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 147 Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.,VN 2                          10.222.200                            
31258 0109619574 Cty TNHH Tin học DKC Số 15 Ngách 26 Ngõ 788 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          10.221.948                            
31259 0500315745 Hợp tác xã công nghiệp dệt Tân Lập Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          10.220.945                            
31260 0109373842 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật tư Hoàng Bảo Số 113 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 0983604666 1                          10.219.730                            
31261 0108713775 Công ty TNHH Vina Hải Lâm Số 5/92/117 đường Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 6                          10.218.850                            
31262 0104648645 CTy TNHH Trang Nguyên Kiốt Số 21 CT5 ĐN1 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          10.213.625                            
31263 0106522422 Cty luật TNHH An Trí Thịnh Số 74 đường Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 8                          10.213.581                            
31264 0104787952 Cty TNHH Du Lịch - Dịch Vụ & Thương Mại B.E.S.T VN số 5 ngõ 267/2/16 hoàng hoa thám, liễu giai, ba đình, hà nội 6                          10.213.387                            
31265 0107273916 Cty CP Kỹ Nghệ & Dịch Vụ Hàng Không Tầng 7, Tòa Nhà Veam, Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          10.213.077                            
31266 0500562536 Công ty TNHH thương mại Hòa Bình Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3                          10.211.598                            
31267 0107933344 Công ty CP XNK Y Cụ Số 1 Xóm 8 Xã Đông Dư, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2                          10.211.470                            
31268 0106850945 Công ty TNHH sản xuất Thương Mại Tam Giác Xâm Dương 1, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          10.210.831                            
31269 0107476867 CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC Số 38, ngõ 181 đường Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          10.210.661                            
31270 0107548430 Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Tân Ánh Minh P113A, nhà H2, TT KHXH và NV Quốc Gia, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.209.972                            
31271 0109922475 CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU L7-25 (TT7D-25), khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          10.209.788                            
31272 0101095336 Cty TNHH Tân Đức Việt Số 23+24 Lô A38-NV16 Khu ĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Hoài Đức Hà Nội (Gần thiên đường bảo sơn) 1                          10.209.368                            
31273 0108733595 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN THÁI P209, tòa B3C khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          10.208.991                            
31274 0107759720 CTy TNHH Phát triển Xây Dựng Và Thương Mại An Hưng P322 tòa nhà HH1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          10.208.894                            
31275 0107916846 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp HN Việt Nam Số nhà 155 phố Trung Kính, Tổ 45 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.208.252                            
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31276 0107300285 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán ACC Việt Nam Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          10.208.223                            
31277 0109729471 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU P&T Số 19 LK 19 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          10.208.000                            
31278 0109690400 Công Ty TNHH CG Solutions Biệt thự số 07, Khu VP, DVCC, nhà ở và trường học 310 Minh Khai, đường Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          10.208.000                            
31279 0107953076 Công ty TNHH Đại lý Thuế Trí Việt Phòng 201 nhà H1, tập thể Kim Giang, P. Kimh Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          10.206.523                            
31280 0108771978 Công ty cổ phần đầu tư sức khỏe vàng Việt Nam Số 17, Ngõ 12, Đường Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          10.203.999                            
31281 0109600005 Công ty cổ phần xây lắp thương mại và môi trường Hoàng Thắng B6 TT9, Khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          10.203.999                            
31282 0108262360 Công ty cổ phần điện máy Hưng Tín Thôn Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3                          10.203.999                            
31283 0101955334 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA PHỤ TÙNG RPS Số 35 ngõ 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          10.203.999                            
31284 0107511462 Công ty CP Tư vấn Và Xây lắp Hoàng Thành Số nhà 23, ngách 1/1/1, phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          10.203.033                            
31285 0106464146 CTy TNHH TM XNK Hoàng Trần Số 35 Ngõ 168 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          10.202.578                            
31286 0304457750-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt P. 1104 - CT6 tòa MHDI, ngõ 89 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. HN 1                          10.201.675                            
31287 0107795197 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Huy Vũ Số 12, TDP Quyết Tiến, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          10.201.417                            
31288 0317547666-002 Chi Nhánh Công ty Cổ phần Bán lẻ Việt Moto tại Hà Nội Số 40, Phố Ngô Gia Tự Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          10.200.000                            
31289 0104389052 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NGÔ MINH 286A Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3                          10.198.200                            
31290 0109129146 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SYNTECH ô DV15, lô số 4, Tây Nam Linh Đàm, đường Bùi Quốc Khải - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          10.197.768                            
31291 0108512677 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tuấn Nhật Số nhà 195 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          10.197.613                            
31292 8005106572 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Dung Đội 7 Vân Gia, Trung Hưng, Sơn Tây 7                          10.195.643                            
31293 0109676942 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TNA Số 11 Nghách 116/56 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.193.511                            
31294 0109285709 Công ty CP Sản xuất và Cung ứng 3T Số 545, Ngõ 68, Tổ 1, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          10.189.013                            
31295 0107673544 CÔNG TY CỔ PHẦN TACA VIỆT NAM Số 170 Trần Duy Hưng phường Trung Hòa quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          10.188.412                            
31296 0108091549 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COGO Tầng 3-4 tòa nhà Viet Tower, số 01 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          10.185.000                            
31297 Lớp mầm non tư thục Hoàng Quốc Việt Số 1 - B1 - Ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          10.183.797                            
31298 0108917345 Công ty TNHH Xây dựng GREAT Việt Nam Xóm 5, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          10.183.076                            
31299 0110317232 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZENA Số 20 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          10.182.848                            
31300 0110365148 Công ty TNHH xây dựng TCON Việt Nam Cổng cái phố Văn Trì, Ngõ 25 Phú Minh, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.182.540                            
31301 0108721751 Công ty TNHH vận tải và xây dựng Khanh Duy B310 chung cư Anland complex Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          10.181.193                            
31302 0110249293 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phùng Gia Tầng 1, khu thương mại dịch vụ, Tòa nhà CT6, KĐT mới Yên Hòa, tổ 39, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, HN 1                          10.180.708                            
31303 0107455722 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG BẮC Số nhà 1313 tổ 1 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          10.179.750                            
31304 0104413731 Cty TNHH DVTM Quảng cáo phong cách mới 192 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.179.334                            
31305 0102345250 Cty TNHH ADQ Việt Nam số 6 ngõ 1 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông 1                          10.179.200                            
31306 0107867701 CTy CP Quốc Tế  ETT Số 22M, ngõ 350 Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          10.178.070                            
31307 0101655323 Công ty cổ phần điện nước Văn Duy Số 23A Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.176.914                            
31308 0109926462 Công ty TNHH Nhung Mạnh Thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          10.176.000                            
31309 0316000503-001 CN Công ty CP PT bất động sản Trường Nguyên tại Hà Nội 36 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.176.000                            
31310 0108915034 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Trang Nhung Chợ mới Phú Diễn, Ngõ 193 đường Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.176.000                            
31311 0109431420 Công ty TNHH K-CLEAN FOOD Việt Nam GIAN R4-L1-07B, TẦNG L1 TÒA R4 GOLDMARK CITY, SỐ 136 ĐƯỜNG Hồ Tùng Mậu, PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.176.000                            
31312 8750000679-001 HỘ KINH DOANH MASSAGE QUÝ ÔNG Ô 28-30 Khu A1,khu đấu giá QSDĐ, khu nhà vườn 7500 m2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.176.000                            
31313 0106817539 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯƠNG GIANG Số nhà 2Số nhà 27, ngõ 402/51/19 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội7, ngõ 402/51/19 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          10.175.175                            
31314 0104649092 Công ty cổ phần đầu tư thương mại GOLDMALT C11-NV4 ô số 16 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          10.173.010                            
31315 0106360940 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Âu Việt số 13 ngõ 2 nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.172.627                            
31316 0101512269 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Thương Mại Vân Hiệp Số 60 Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm ,TP Hà Nội 1                          10.172.486                            
31317 0107995541 Công ty TNHH Dược phẩm Huy Anh Số 43, tổ dân phố 1 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.172.284                            
31318 0101436353 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRA VIỆT NAM T5 Toà Nhà Vimeco E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          10.172.247                            
31319 0500231767 Công ty TNHH chè Song Ying Thôn 7, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 2                          10.171.927                            
31320 0107017694 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Fly Việt Nam Số 14 ngõ 30B đường lê trọng tấn - hà đông - hà nội 2                          10.171.090                            
31321 0108495333 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ D&P VIỆT NAM Lô 6, Dãy B-TT19 Đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          10.171.015                            
31322 0106085010 Công ty TNHH xây dựng Anh Chín Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          10.170.992                            
31323 0106574300 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Bình An sn 42 ngõ 86 phố tô vĩnh diện, p khương trung, q thanh xuân, tp hà nội  904621488 1                          10.170.728                            
31324 0106805332 Cty CP Phát Triển XD VTDC Việt Nam Công ty Phong Phú. Sân Cầu lông, Đội 2 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 3                          10.168.755                            
31325 0109170521 CÔNG TY TNHH PHAN CHI Số 22 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          10.168.103                            
31326 0109336985 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OCEAN BLINDS Số nhà 27, Ngõ 42/197/53 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.168.093                            
31327 0108449351 Công ty CP TB xây dựng Đức An Nguyên Tầng 5, tòa Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.167.106                            
31328 0109170497 Công ty TNHH tự động hóa CM ố 31, Cụm 3 Khu dân cư Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          10.166.528                            
31329 5500582387-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 26 MỘC CHÂU TẠI HÀ NỘI Số 21, ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          10.166.272                            
31330 0102904043 Cty CP DV Hoa Việt & Quà tặng Số 9, ngách 3, ngõ 210 đường Hoàng văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân 4                          10.165.280                            
31331 0107752940 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HDC Số 100, tổ 9 Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          10.164.000                            
31332 0108528860 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO NORVA PHÁP NO 15 - LK 15 - 01, Khu đất dịch vụ, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          10.163.739                            
31333 0108042781 CTy Cổ Phần COMPOSITE Bảo Long Chị Giang 0989087184 - Số nhà 702 CT4 Chung cư Hyundai, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.163.582                            
31334 0109060335 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KIẾN TRÚC NỘI THẤT LING DECOR Số 71 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội 6                          10.163.557                            
31335 0105306122 Công ty CP Kiến trúc & Quản lý Xây dựng Arcoma Nhà C7 Pandora, số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.163.202                            
31336 Cơ Quan Tw Hội Khuyến Học Việt Nam tầng 13 cung tri thức TP HN, số 80 Trần thái tông - Cầu Giấy - HN. 1                          10.163.202                            
31337 0107910107 Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục & Đồ Chơi Trí Đức Việt số 3, ngõ 659, đường ngọc hồi - thị trấn văn điển - huyện thanh trì - hà nội  66534349 2                          10.163.159                            
31338 0105584391 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BGC VIỆT NAM Số 2 ngõ 2 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.162.827                            
31339 0109537353 Công ty cổ phần xây dựng và đo đạc Hà Nội Ngã tư Phú Đông, thôn Phú Nghĩa, Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội 1                          10.161.817                            
31340 0105389418 Cty CP Xây dựng đô thị số 1 tòa 1A vinaconex 7, ngõ 1366 hồ tùng mậu, phú diễn, bắc từ liêm, hà nội 1                          10.161.450                            
31341 0110021958 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED Số 11 ngách 93/29 Phố Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.161.450                            
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31342 0314894622-001 CTy CP XNK TNT Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội Khu Thanh Sông, thôn Thọ Am, xã Liên Ninh ,huyện Thành Trì, thành phố Hà Nội 1                          10.161.276                            
31343 0109584219 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Thái Dương số 6 nguyễn Công hoan - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội 1                          10.161.150                            
31344 0109895133 Công ty TNHH giáo dục AD Việt Nam Số 93A Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          10.160.233                            
31345 0109365009 Cty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Thiện Nhân Việt Nam Số 9B, ngõ 292 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0344448829 2                          10.160.159                            
31346 Nhóm trẻ, Lớp MGĐL ngôi nhà Cozy 34 Vân Đồn, phường Bạch Đằng,  quận Hai Bà Trưng , Hà Nội 1                          10.160.000                            
31347 0107790590 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại C&T Việt Nam số 2 ngõ 57 nguyễn khánh toàn, cầu giấy, hà nội. 1                          10.160.000                            
31348 0107373068 Công ty CP tư vấn và thiết kế nội thất An Huy Phòng 502, tầng 5, số 311 đường Phúc La - Văn Phú, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.158.923                            
31349 0106859440 Công ty TNHH Quốc tế Minh Vũ Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 8                          10.157.198                            
31350 0106102989 Công ty TNHH 1TV Công nghệ môi trường VMG Tổ 1, phố Trạng Trình, Lê Lợi, Sơn Tây, HN 1                          10.155.904                            
31351 0109399343 Công ty cổ phần SUCONTECH Số 8 ngõ 38 , Phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.153.728                            
31352 0109254997 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDCORP SỐ 40 NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          10.153.636                            
31353 0107978754 Công tyTNHH Sản xuất và Công nghiệp Phát Thành Số 25 Ngõ 122 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.153.600                            
31354 0106006234 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Nhật Minh Q03A, Khu văn phòng và nhà ở Phú Diễn, phường Phú diễn, Q. Bắc Từ Liêm 1                          10.151.342                            
31355 0109245336 CÔNG TY TNHH Ô TÔ TAT VIỆT NAM Nhà 6 Ngõ 177 Thanh Đàm (cạnh trường Mầm non Thanh Trì đối diện Trạm y tế phường Thanh Trì, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          10.150.914                            
31356 0108638630 Công ty cổ phần HTWINDOW Việt Nam B8-TT18 Đô Thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.150.763                            
31357 0107555798 Văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng Sự Số 31, ngõ 192, Tam Trinh, Yên Sở,Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.150.400                            
31358 0107350529 Công ty TNHH XD và TM Mộc Linh Tầng 4, Tòa nhà Sanaky, Số 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.150.275                            
31359 0108605025 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật TMECO Việt Nam Số nhà 15, Ngách 1, Ngõ 83 Nguyễn Khang, Tổ 37, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5                          10.150.086                            
31360 0110003451 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH UY TÍN TOÀN CẦU Số 27 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          10.149.564                            
31361 0106577189 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 38 PHƯƠNG MAI, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          10.149.500                            
31362 0109381441 Cty TNHH BROLAW VIỆT NAM Tầng 2 Trung tâm thương mại Hàng Da, - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 5                          10.149.267                            
31363 0109797168 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Cơ Điện Hải Phát Số nhà 03, Ngõ 101, Phố Nguyễn Thượng Hiền, TT Vân Đình, Ứng Hoà,Hà Nội 2                          10.148.044                            
31364 0106793207 CTy TNHH Vật Liệu Xây Dựng H88 Hà Nội Số 126, đường Tam Trinh, P. Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (Cổng ra của Mega market) 1                          10.147.616                            
31365 0108036516 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG MINH VIỆT NAM 2432 HH1C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          10.147.371                            
31366 0109118264 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÙNG HÀ Xóm Trại, Thôn Văn Minh, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 7                          10.147.042                            
31367 0108471491 Công ty TNHH đầu tư thương mại và nhập khẩu Quang Phát Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7                          10.147.042                            
31368 0108316457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC TIẾN VINH T7 phòng 2116 tòa nhà Time City 458 Minh Khai - Q Hai Bà Trưng - Hà Nội (VƯƠNG QUỐC VINH) 1                          10.144.896                            
31369 0103391179 Công ty CP Công nghệ và Năng Lượng Sông Xanh Khu đất dịch vụ liền kề 64,65. Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4                          10.144.296                            
31370 0109099639 Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Tâm An LK7- L34 Khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, VN 1                          10.144.000                            
31371 0108150498 Công ty cổ phần tập đoàn Đẳng cấp Việt Tầng 6 tòa nhà An Phát Lô B14-D21 KĐT Cầu Giấy - dịch vọng hậu 1                          10.144.000                            
31372 0106375376 Công ty TNHH xây dựng và thương mại D&B Toàn Cầu Số 510 Nơ 7B Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.143.946                            
31373 0104766127 CTy Cp Hosco Toà CT5, KĐT Sông Đà- Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 8                          10.142.853                            
31374 0106332823 Công ty TNHH Xây dựng và công nghệ Tín Phát số 7 phố Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          10.142.741                            
31375 0110022704 CÔNG TY TNHH KIỆN TÂM ĐƯỜNG BT16B6 - 32, Làng Việt Kiều Châu âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          10.142.317                            
31376 0104646983 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SỰ KIỆN VIỆT NAM Số 75 ngách 291/42 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          10.141.825                            
31377 0106702383 Công ty CP Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà Nội Phòng 104 nhà c, số 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa 2                          10.139.376                            
31378 0108908566 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Anh GROUP Thôn Lam Điền, Xã lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          10.138.965                            
31379 0102743893 Công ty CP đầu tư và XD Sông Hồng 9 Số 57 khu tập thể công an XaLa, Tổ 12, Phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.137.416                            
31380 0108819789 Công ty Cổ phần Đại Lực Quang Minh Lô 43D1 Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          10.136.260                            
31381 0109091196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI ANH Số nhà 15, Khu E, tập thể kho 612, Tổ dân phố Đường 5, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 6                          10.134.471                            
31382 0107504659 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ LÂM ANH Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          10.134.308                            
31383 0109101870-001 VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH CÔNG Tầng 5 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.132.637                            
31384 0105666982 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN D-BOX số 2a, ngõ 39/6 đường vạn phúc, hà đông, HN 6                          10.132.122                            
31385 0103421225 Cty CP trắc địa và thiết bị MP Phòng 607 nhà CT3, khu nhà ở Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          10.131.806                            
31386 0106958547 Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất Nam Trường Số 29, B45 liền kề 15, khu B-gelexinco xã An Khánh , Hoài Đức , Hà Nội 1                          10.131.200                            
31387 0107631199 Công ty CP Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ SCTT 62 đường Vườn Cam - P.  Phú Đô - Q. Nam Từ Liêm - HN 2                          10.130.937                            
31388 Trường mầm non Anh việt A8-258  Lương thế vinh -Trung văn -Nam từ liêm -Hà nội 1                          10.130.279                            
31389 0109890664 Cty CP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVE Số 43, ngõ Cầu 130, đường Ngũ Hiệp, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          10.130.156                            
31390 0108557935 Công ty Cổ phần Hasha C19-02 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          10.129.728                            
31391 0105356363 Cty CP du lịch & truyền thông Ngọc Việt P2307 Tòa nhà Handico 6 số 1 Hoàng Đạo Thúy Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 1                          10.129.350                            
31392 0107742357 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THC Số 27 ngách 33 ngõ An Trạch 1, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.128.000                            
31393 0107863249 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TECHLIFT Số nhà 38/92 ngõ 8 cầu bươu, xã tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì TP Hà Nội 1                          10.127.424                            
31394 0105922114 CTy TNHH Đầu Tư TM và DV Khánh Hoàng Số 104 Lĩnh Nam, P. LĨnh Nam, Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          10.127.088                            
31395 0108945952 Công ty TNHH Master FB Việt Nam Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.127.040                            
31396 0109942520 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY Số 9 W Park BLVD Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.124.484                            
31397 0108205002 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NTA VIỆT NAM Ngách 27, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.123.500                            
31398 0102131040 Liên Hiệp KHCN Hóa học và Môi trường Dương Anh Tuấn, p203, tầng 2 nhà 2C số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          10.123.135                            
31399 0105691837 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS Số 6, ngõ 44 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa 2                          10.122.601                            
31400 0106764196 CTy TNHH Xúc Tiến thương mại Quang Lâm Số 32b Đường Khuyến Lương Phường Trần Phú Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội 6                          10.122.183                            
31401 0107449133 Công ty TNHH kiến trúc HM Việt Nam P2834 tòa nhà CT8C chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội 6                          10.121.348                            
31402 0107608746 Công ty CP Tư vấn khảo sát và Phát triển Đô thị Việt Nam Số 7 Đại Lộ Thăng Long (giao với 285 Khuất Duy Tiến )- Thanh Xuân - Hà Nội 1                          10.121.348                            
31403 0109561356 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT MINH ĐỨC Số 211A phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          10.121.348                            
31404 0106882665 Công ty CP thương mại dịch vụ và sản xuất Nam Á Phòng 303, tầng 3, đơn 4 khu tập thể quận sự Thủ Đô, ngõ 165 Xã Đàn, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2                          10.119.913                            
31405 0106465728 Cty CP TM ĐT Công nghệ SPS Số 3 ngách 40/16 Chính Kinh,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3                          10.117.360                            
31406 0107065352 TT nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng kiến thức truyền thông số Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          10.115.414                            
31407 0107482370 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư IDBC Việt Nam Phòng 119 cầu thang 7 chung cư 35 Láng Hạ, Ba Đình. 2                          10.115.298                            
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31408 0107712296 Công ty TNHH Thang máy và xây dựng Thái Sơn P2311 CT1 tòa ICID Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          10.115.050                            
31409 0107859436 Công ty TNHH Nhựa H.Fam thôn nhị châu liên ninh thanh trì hn  32007145 3                          10.113.662                            
31410 0108606935 Công ty TNHH Công Nghiệp FU-DOOR Việt Nam Đội 1, Quyết tiến, vân côn, hoài đức, hà nội 1                          10.112.364                            
31411 0109887968 Công Ty Tnhh An Bình Food Số 126, Tổ 36, Ngõ 814 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          10.112.258                            
31412 0109161164 Công ty TNHH Thương mại Bạch Gia V3-B03, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          10.112.000                            
31413 0105965735 Cty TNHH TM và DV Thiết Bị Văn Phòng Quang Minh Số 5, ngõ 63, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 1                          10.112.000                            
31414 0104500896 Cty Cổ  phần  HTG Số nhà 45 ngõ 2 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 1                          10.112.000                            
31415 0106464107 CTy TNHH MTV Siêu Vận Nhật Quang SỐ NHÀ HH3C HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          10.112.000                            
31416 0109578462 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải M&B Việt Nam Số 42 Biệt thự Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá. Gia Lâm, Hà Nội 2                          10.112.000                            
31417 0108496993 Công ty TNHH Thương Mại Ngon Sài Gòn Số 22/18 Đường Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 6                          10.109.883                            
31418 0108287559 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Quân Nguyên : Số 14 E5 khu B tập thể đại học Mỏ Địa Chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          10.108.917                            
31419 0108569031 Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ Hùng Vương 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          10.107.743                            
31420 0107872846 Công ty CP Dược Phẩm Phú Cường Số 1 ngõ 247 đường đê Tả Đáy, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          10.107.735                            
31421 0101807858 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MS Nhà số 2, ngách 37 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3                          10.107.735                            
31422 0110042073 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM EUROMAK VIỆT NAM Số 300A Trần Điền, đường Vành đai 2.5, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.107.735                            
31423 0109780044 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẢO MỘC XANH Nhà số 10 Ngách 98 Ngõ 6 Miêu Nha, P.Tây Mỗ , Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          10.107.735                            
31424 0107915842 Công ty TNHH SX & TM Thiết bị Điện tử Bông Sen KM 13+500, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( ĐẰNG SAU ĐIỆN MÁY XANH NGỌC HỒI) 1                          10.107.666                            
31425 0102861054 CTy CP Tư Vấn và Đào Tạo Sao Việt Số 9/N2-liền kề TT5 Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          10.107.570                            
31426 0109399375 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Linh Đức Cảng liên mạc, P.Liên mạc, Quận Bắc từ Liêm, TP.hà Nội 3                          10.107.554                            
31427 0110132062 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý - Giáo Dục Thanh Lợi N05 Ecohome 3, đường Tân Xuân, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          10.106.845                            
31428 0107532529 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Sở Hữu Trí Tuệ Hồng Bàng Phòng 801, Tầng 8, Tòa West 1, Vinhomes West Point, Lô đất HH Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.106.623                            
31429 0108063076 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Giải pháp Xanh IVILA Số 02, Lô TT03, Khu đô thị Nam Cường, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          10.106.455                            
31430 0101463653 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Phòng 2105 tòa nhà Star City 23 Lê Văn Lương, Hà Nội 3                          10.106.088                            
31431 0109856712 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐẠI NAM Số nhà 37, ngõ 88, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          10.105.251                            
31432 0109300964 Công ty TNHH C&D Group Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          10.104.700                            
31433 0108585185 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinbio D42-TT18 kdt Văn Quán, phúc la, hà đông, hà nội. 1                          10.104.585                            
31434 0110103424 Cty TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN C&D Tầng 11, toà 167 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          10.104.320                            
31435 0106473292 Công ty TNHH Tập đoàn Quản lý Tài sản Việt Nam Tầng 19 tòa nhà Icon 4 Tower, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 3                          10.103.806                            
31436 0106251571 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ viễn thông quốc tế P512  - Nhà N6A  Nguyễn Thị Thập - - TRung Hòa - Cầu Giấy 1                          10.102.587                            
31437 0108666518 Cty TNHH Sự kiện và du lịch Việt HT Số nhà 24, Ngõ 298/21 Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0982888503 7                          10.101.939                            
31438 0109744430 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NYOKO PHARM Thôn 3, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.101.448                            
31439 0106696210 Cty TNHH TM & vận tải Tiến Tới Xóm 1 Ngõ 3 Thôn Nội Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 969047096 984400800 1                          10.100.203                            
31440 0107351392 Công Ty Cổ Phần Hoàng Hà Châu BT3.7 ngõ 272 đường Hữu hưng phường tây mỗ - nam từ liêm - hn. 3                          10.098.141                            
31441 0107793947 Công ty TNHH Vương Vy Anh Số 68 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 3                          10.098.035                            
31442 0101694530 CTy CP Trường Thịnh Phát 10a -M5-TT6 Khu ĐT Bắc Linh Đàm-Hoàng Mai- Hà Nội 1                          10.096.000                            
31443 0109851915 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO OSB Tầng 6 Tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          10.096.000                            
31444 Mầm non Tư thục Mickey Xóm 11, TDP Trù 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.095.620                            
31445 0108464818 CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU Tầng 12 tòa Hapulico Center Building, Số 1 Đường Nguyễn Huy, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          10.094.431                            
31446 0107363648 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACI VIỆT NAM SỐ 10, NGÁCH 2/5, TỔ DÂN PHỐ 3 MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          10.092.800                            
31447 0109505143 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & GIẢI PHÁP SỐ MTS Số nhà 210, Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.091.237                            
31448 0105111363 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát triển SMB số 418, Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          10.089.728                            
31449 0104222945 Công ty CP tư vấn và ĐT XD hạ tầng Việt Nam P501A, toà OCT5A, khu đô thị Ressco Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.089.516                            
31450 0107410922 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HCT VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 13 NGÕ HÀNG BỘT, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5                          10.089.477                            
31451 0107942973 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đại Nam Hải E09 khu đấu giá Man Bồi Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt N am 1                          10.089.444                            
31452 0110192103 Công ty TNHH giải pháp biểu diễn Chuyên Nghiệp Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1                          10.089.203                            
31453 0102354304 Viện Khoa học An toàn & Vệ sinh Lao Động 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          10.088.635                            
31454 0109780100 Công ty TNHH Thương mại và Dệt May Thịnh Phát Thôn 5, Xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội 2                          10.087.975                            
31455 0105997695 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUN SHINE VIỆT NAM : Số 125 ngõ 230 Định Công Thượng,Định Công, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.086.221                            
31456 0110352283 Công ty TNHH BST - H VINA 54 Cầu Giẽ, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 3                          10.085.794                            
31457 0107584206 CÔNG TY TNHH ANYGARD VIỆT NAM 216 nguyễn trãi ( viện kh bảo hộ lđ ) - trung văn - từ liêm- hà nội 947871792 32042555 2                          10.084.012                            
31458 0109971899 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT TÍN NGHĨA Toà D4 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội 1                          10.083.762                            
31459 0110288888 Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy GEEC Số 14, ngõ 261, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 1                          10.083.762                            
31460 0107317190 Công Ty TNHH Ngôi Nhà Xanh Việt Nam 49 Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa , Hà Nội 7                          10.081.409                            
31461 0110278946 Công ty cổ phần phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Kalika LK16-37 Dọc Bún 2, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.080.000                            
31462 0106673118 Công ty TNHH tổng hợp VINACON Việt Nam P506 Nhà B Chung cư An Sinh, Đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.080.000                            
31463 0109675963 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vilux Số 4 ngõ 83 Đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          10.080.000                            
31464 0107399690 Công ty TNHH đầu tư Ngọc Thịnh HTC Khu Dịch Vụ, Xã Vân Từ, H Phú Xuyên, Tp Hà Nộ 1                          10.080.000                            
31465 0103029071 Công ty TNHH EK Tech Lô 8B, đường 36 KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, HN 1                          10.080.000                            
31466 0106049051 Cty TNHH Giải Pháp Khoa Học 2T Số 26, Ngõ 87, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          10.080.000                            
31467 0106529650 Công ty Cp NAL Global Career Tầng 3 tòa nhà BQL số 84 Duy Tân - phường dịch vọng hậu - Cầu giấy - HN 1                          10.080.000                            
31468 0109257268 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT Số 26 ngõ 259, phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          10.080.000                            
31469 0106832833 Cty CP TM & DV STS Việt Nam Tầng 2 số 69 Nam Đồng phường Nam Đồng , Đống Đa, Hà Nội 1                          10.080.000                            
31470 0103683414 CTy CP TOPTEK Số 11 TT4.1 Khu chức năng Đô thị Ao Sào, Đường Tân Mai, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.080.000                            
31471 0106657243 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Kỹ Thuật TMC Số 6c, ngõ 259/15, phố Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          10.080.000                            
31472 0107127513 CTy CP Sản Xuất Và TM BIO COSMETICS Lô D10-1 khu làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          10.080.000                            
31473 0109595852 Công ty TNHH Thiết bị Điện Gia Bảo Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 1                          10.080.000                            
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31474 0108976118 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Hưng Thịnh Số 381 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          10.080.000                            
31475 0108031902 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ PHÚ QUÝ Tòa Kailash số 3 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hâu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  - 0913810085 1                          10.080.000                            
31476 0109522082 Công ty cổ phần MS Việt Nam Số 82B Yên Bình, P.Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 0979212715 1                          10.080.000                            
31477 0107716371 Cty TNHH kỷ nguyên mới - NEW ERA Việt Nam Nhà G07 khu đô thị splendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          10.078.108                            
31478 0107622998 Công ty TNHH Thiết bị Vạn An 02 LK46 Khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          10.076.800                            
31479 0109991359 Công ty TNHH Văn Phòng Xanh Ô 22 Lô B2 Khu ĐG QSD Đất Mỹ Đình, Ngõ 89 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          10.074.273                            
31480 0108916905 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Kính Việt Khang Số nhà 6A, ngõ 4, tổ 25 ( đối diện nhà văn hóa tổ 25 ), Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          10.074.000                            
31481 0108291516 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐOÀN Thôn Thượng , Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3                          10.073.917                            
31482 0101327146 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ACT VIỆT NAM Tầng 3, nhà J, khách sạn La thành, 218 Đội cấn, Ba đình, Hà nội 1                          10.072.970                            
31483 0101870497 CTy TNHH Thiết bị máy VP Minh Nam HN Số 33 Ngõ 34 Dương Văn Bé, (đối diện cột h7), Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng 3                          10.072.350                            
31484 0108606029 CÔNG TY CỔ PHẦN JYLUX VIỆT NAM Nhà xưởng thôn Hiền Nhân, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội( trong khu Doanh trại quân đội gần cầu Chiếc) 1                          10.072.340                            
31485 0108234412 CÔNG TY CỔ PHẦN MIẾN DONG VIỆT NAM XÓM NỘI, THÔN 5, XÃ CỘNG HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2                          10.072.064                            
31486 0108678577 Cty CP Quảng cáo và nội thất AVI Việt Nam Số nhà 14, ngõ tổ 3, thôn Cổ Điển B - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          10.070.400                            
31487 0108023725 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN ĐẠT Sảnh cư dân, Tòa nhà HH2 Bắc Hà số 15 Tố Hữu, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          10.069.939                            
31488 0108190331 Cty CP Thương mại SX và XNK Nam Huy Kho G3 Cảng Hà Nội, 938 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN 1                          10.069.248                            
31489 0106432088 Công ty CP Địa Tín P901-903-904, Tâng 9, Nhà D Khách sạn thể thao - Số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          10.068.380                            
31490 0103493043 CTy CP Vật Tư Thiết Bị Hàn Bắc Hà Số 9 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          10.067.509                            
31491 0108078812 Công ty TNHH TKL Việt Nam Xóm Chợ, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          10.066.816                            
31492 0108508215 CTy CP ASAHI TRAVEL Việt Nam Số nhà 36 đường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          10.066.409                            
31493 0500565858 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại H&C Số nhà 17 ngõ 16/3 Phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.066.080                            
31494 0102796084 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại NDC Số 22, ngách 37, ngõ 127, đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 2                          10.064.796                            
31495 0104142538 Cty TNHH XD và TM Hải đăng 7/30 ngõ 165 Dương quảng Hàm, Quan Hoa , CG,HN 1                          10.064.669                            
31496 0107749641 CÔNG TY CỔ PHẦN ELISA VIỆT NAM Tầng 4, số 35, Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm. Thành Phố Hà Nội 6                          10.064.604                            
31497 0109378488 Công ty CP Tập đoàn Univet Số 24 Phố Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          10.063.016                            
31498 0109824252 Công ty cổ phần SDG Interior Số 146 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 3                          10.062.184                            
31499 0106050875 CÔNG TY CP XÂY LẮP GALAXY VIỆT NAM P037 Toà D4 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên - cầu giấy - hà nội 2                          10.061.008                            
31500 0108720211 Công ty Cổ phần Miễn thuế Halo Tầng 3, toà nhà Hải Vân, 129B Trần Đăng Ninh, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội 4                          10.060.769                            
31501 0107819786 Cty TNHH quản trị hệ thống Việt Nam 81B Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (SĐT:0987072670) 1                          10.060.691                            
31502 0105426980 CTy Cổ Phần Davicorp Việt Nam P4006 Nhà HH3C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nôi 1                          10.059.647                            
31503 0108489925 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quốc tế Trường An Xóm 6, Thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3                          10.059.603                            
31504 0109955657 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NHẤT TÍN PHÁT Số 231 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.059.602                            
31505 0108843439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ACA VIỆT NAM Số nhà 15, ngõ 34 đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          10.058.065                            
31506 0108625342 Công ty CP Đầu tư SD GLOBAL NV 2.5 khu đô thị Viglacera, Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.057.632                            
31507 0109402885 Công ty CP Quốc tế LaLa Số 275 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          10.057.600                            
31508 0109487085 CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ ĐỨC THẮNG Số nhà 14 Khu dãn dân, tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.056.412                            
31509 0107129510 Công ty TNHH khảo sát đo đạc và xây dựng Hà Nội Thôn Cao Sơn, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          10.053.268                            
31510 0109550770 Công Ty Cổ Phần May Smile Việt Nam Số 10 ngách 294/8 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.052.451                            
31511 0109247090 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ANH TUẤN SỐ 136B, ĐƯỜNG ĐÔI TÂN MAI KÉO DÀI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          10.052.117                            
31512 0104617647 Cty CP Xây Dựng Quốc Anh Số 1 Hẻm 604/49/20 tổ 21 pHường Ngọc THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          10.051.941                            
31513 0109032320 Công ty TNHH XNK thực phẩm Bình Minh Việt Sảnh B, Tòa nhà Handiresco số 31, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.051.200                            
31514 0107516076 Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng Alpha No17, LK598 khu Giếng Sen, tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.050.432                            
31515 0106883605 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP THÀNH AN ki ốt 321 tầng 3, tòa tháp Đông, chung cư Học viện quốc phòng, p. Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          10.050.432                            
31516 0110125996 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 36 MEDIA Số 02 Ngõ 445/53 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          10.048.000                            
31517 0108968195 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOMESTAY VIỆT NAM TẦNG 3, NHÀ D, TÒA NHÀ VINACONEX 1, 289A KHUẤT DUY TIẾN, P. TRUNG HOÀ, Q. CẦU GIẤY 1                          10.048.000                            
31518 0110402671 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Việt Minh An 1004P06, Tầng 4 Tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          10.048.000                            
31519 0101638913 Công ty TNHH Cơ Khí Hoàng Huy Đường 71, Vân Hòa, Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          10.048.000                            
31520 0108035505 Công ty TNHH xử lý nền móng Đức Hiếu Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          10.048.000                            
31521 0109778278 CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ BÌNH MINH Số 68, Ngõ Văn Hương, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          10.047.902                            
31522 0108959144 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTECH Liền kề 3, Số 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          10.047.605                            
31523 0105571353 Công ty TNHH 296 Số 3 Dãy D TT Hvkt Quân Sự Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  04. 37552566 7                          10.045.473                            
31524 0106356020 Công ty CP Đầu tư Quốc tế Bảo Khánh Xóm 1 Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội - Người nhận Nguyễn Thanh Hải - số Điện thoại: 02439515058/ 0984321091 3                          10.043.150                            
31525 0107750220 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp BPD Số 10, ngõ 141 đường Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          10.042.821                            
31526 0109985394 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TQT Xóm 1, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.042.821                            
31527 0105249668 Công ty Cổ phần thiết bị năng lượng Hà Nội Số nhà 12C1, Tổ 14, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          10.038.993                            
31528 0107782712 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Huy Xóm 3,thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          10.038.846                            
31529 0107582103 Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo An Dương Phòng 504-CT20E KĐT Việt Hưng-Giang Biên-Long Biên-Hà Nội 6                          10.037.590                            
31530 0107415688-002 Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại HANCORP1 - Hà nội Sài gòn Tầng 3, khu S3 và S4, tòa nhà N04B-T2, khu Ngoại Giao Đoàn - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          10.035.397                            
31531 0107576413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HABA Số 14, ngõ 6, phố Nhuệ Giang - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          10.035.200                            
31532 Lớp Mầm non độc lập MIDORI Số 39, ngách 219/18 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          10.035.200                            
31533 0107467492 Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Lê Ánh P.639, Tòa nhà Vân Nam, 26 Đường láng, Ngã tư sở, Quận Đống đa, TP Hà Nội 1                          10.034.560                            
31534 0108189311 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NGÂN Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          10.034.381                            
31535 0105974659 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và Đầu tư công nghệ HTC Phòng B1510 Chung Cư Athena Bộ Công An, TDP số 3 Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.034.145                            
31536 0108510158 Công ty TNHH VKT Toàn Cầu 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          10.032.701                            
31537 0107528963 Công ty Cổ phần Dược Thú Y Ánh Sao Lô DM 5-4 đất làng nghề Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          10.031.779                            
31538 0108962059 CTY CỔ PHẦN S-CORE GROUP Anh Đức (0977970298 ) Tầng 5, 15 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          10.031.680                            
31539 0107440839 Công ty CP Cơ điện MINMAX Việt Pháp Số 146 Phan Bá Vành, Phường cổ nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.031.518                            
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31540 0102708602 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU INNO SỐ 38, NGÕ 4/21 PHỐ PHƯƠNG MAI, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          10.028.062                            
31541 0104196170 Cty CP TOPCARE VN Số 21 ngõ 42 phố Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 2                          10.028.019                            
31542 0109288058 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GENIX Tầng 5 số 202 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          10.027.369                            
31543 0106914677 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Sun World P707, Toà 17-2 Khu Đô Thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. 1                          10.027.329                            
31544 0108046088 Công ty TNHH DV Tân Hoàng Diệp P614, tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          10.025.205                            
31545 0106489077 CÔNG TY CỔ PHẦN MS SIGMA DV - 08 - LK - 278 khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.024.915                            
31546 0108242212 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WIN LINK Tầng 6,Tòa nhà Việt Á Tower, số 9 phố Duy Tân,Phường Dịch Vọng Hậu,Quân Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.023.437                            
31547 0108070517 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.O.G Số 8, ngõ 175/5/167, phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          10.023.296                            
31548 0104554059 Cty TNHH TM & DV Tâm Đức Số 106A11 Tập Thể Đồng Xa, Ngõ 116 đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.022.400                            
31549 0109211055 Công ty TNHH sản xuất gạch ngói Thành Đạt Xóm Cầu Phao, Thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, H Mỹ Đức, TP Hà Nội 2                          10.022.309                            
31550 0107700773 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT HÀN Tầng 3, Nhà L8 – 05, khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          10.022.169                            
31551 0105802924 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Neway Sô 85 khu tập thể vật tư Thuỷ Lợi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0977992277, 02436816171 2                          10.022.162                            
31552 0106161744 Công ty CP CONSTECH VINA An Hạ- An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 3                          10.021.923                            
31553 0109999333 Công ty TNHH sản xuất và thương mại KRC Số nhà 15 hẻm 353/38/24 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          10.021.500                            
31554 0110373452 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Khang Huy 55A/640/51 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          10.021.500                            
31555 0106788750 Công ty CP ĐT phát triển CN và Hạ tầng Việt Nam Trần văn tùng, Số 43/ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội 7                          10.021.339                            
31556 0106465037 CÔNG TY CPSX VÀ ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XANH Số 41+43 ngõ 119 hồ đắc di, nam đồng, đống đa hà nội 1                          10.020.675                            
31557 0107981588 CÔNG TY TNHH XIECHUANG VIỆT NAM P207 Tầng 2 Tòa A6, Dự án An Bình City, 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.020.260                            
31558 0109688666 CÔNG TY CỔ PHẦN WINEGROUP Số 278 đường Hữu Hưng, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          10.019.774                            
31559 0108507236 Công ty Cổ phần SMPC 51 Thuốc Bắc, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 6                          10.019.532                            
31560 0108850404 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ADH VIỆT NAM Số 35, Đ.Nam An Khánh, Thôn Ngãi Cầu, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          10.019.269                            
31561 0106749504 CTy TNHH Kingwell Việt Nam Số 22 Khu X3, Phường Cự Khối,Long Biên, Hà Nội 1                          10.018.012                            
31562 0313366186-002 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần XNK Vách Ngăn Việt Nam Ngõ 8, Đường Tàu,  thôn Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          10.017.900                            
31563 0109642460 CÔNG TY TNHH GOLD SEEDS Tầng 9, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          10.016.394                            
31564 0109587869 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GOLDEN LOTUS Số 16b, Ngách 328/60 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          10.016.000                            
31565 0108541371 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTE HEALTH Số 9 ngách 8 ngõ 163 đường Nguyễn Khang, Tổ 29, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          10.016.000                            
31566 0105306179 Công ty CP Tư Vấn XD Hạ Tầng Nam Việt Số 7, ngõ 257 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.016.000                            
31567 0110182627 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Long Hưng Tầng 3, Tòa nhà Lancaster, Số 20 Phố Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          10.016.000                            
31568 0107606192 Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông ST.319 38c ngõ 514/38 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          10.015.927                            
31569 0109804471 Công ty cổ phần EPC Hà Tây Nhà số 2, ngõ 10 ngã 5 Hà Trì, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          10.013.173                            
31570 0103231873 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THỦY AN Quầy số 123 tầng 1 , 85 vũ Trọng phụng , thanh xuân , Hà nội 1                          10.013.027                            
31571 0107731429 Công ty TNHH TL PLYWOOD Việt Nam bãi đá Tiên Hội, Đông Hội Đông AnH - HN ( Đối diện cây xăng Huyền VinH) 3                          10.012.538                            
31572 0107370719 Công ty Cổ phần Xây dựng & Kỹ thuật Vĩnh Phúc Số 01 ngách 463/7 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          10.012.175                            
31573 0106592758 Công ty CP Tư Vấn Bưu Điện Số 59 Ngô Gia Tự, Tổ 2 Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 7                          10.011.800                            
31574 0109085259 Công ty TNHH Minigeo Việt Nam LK6B-14, C17, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          10.011.469                            
31575 0107526902 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ T&H Global Số 15, ngõ 5, tổ dân phố 4,Phường La khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          10.011.469                            
31576 0107396650 Cty TNHH cơ khí xây dựng sản xuất và thương mại Gia Bảo Số 637 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          10.011.469                            
31577 0104618048 Công ty TNHH Nak Won Số 5, ngõ 55, phố Đỗ Quang, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          10.009.507                            
31578 0105238514 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VNV Số 25 an trạch - Đống Đa - Hà Nội 3                          10.009.358                            
31579 0101296201 CTy TNHH SX TM & DV Việt Nga Số 22 Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          10.009.230                            
31580 0106251003 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Nguyễn Hoàng Phát Số 7/27 ngõ 135 Núi Trúc, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          10.008.334                            
31581 0102456987 Cty CP ĐT & Liên Doanh QT Ngõ 362-364 giải phóng (sau trạm đầu máy giáp bát) phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          10.007.924                            
31582 0101177229 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HITECH Số 4 ngõ 36C1 - Lý Nam Đế  - Phường Cửa Đông - Hòan Kiếm - Hà Nội 1                          10.007.532                            
31583 0102962990 Công ty TNHH Thương mại và Quốc tế Richland 20 Cựu Quán. Đức Thượng Hoài Đức,  Hà Nội 1                          10.007.532                            
31584 0108723269 Công ty Cổ phần kim khí AIG Tổng kho kim khí số 3, km 3, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 2                          10.007.500                            
31585 0109692863 Công ty Cổ phần Y Tế T- Medical JB05 Khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          10.007.326                            
31586 0106915920 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG PHÁT Nhà 25 - DV 01 - Lô 01 Nguyễn Khắc Hạnh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          10.007.203                            
31587 0104294594 Công ty CP nội thất Vàng 69 Tố Hữu- Vạn Phúc- Hà Đông- Hà Nội ( Số nhà 46 Galaxy 3) 1                          10.005.393                            
31588 0107646251 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thương mại Thành Phát Số 10, hèm 254D/54/28 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          10.004.724                            
31589 0101892525 CTy CP Xây Lắp & TV Thiết Kế Sông Hồng Phương trạch -Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội 1                          10.002.900                            
31590 0106601402 CTy TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Và Tự Động Hóa Hạo Đỉnh VN Số 21, Ngõ 190, đường Hoàng Mai - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          10.002.846                            
31591 0109533817 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC SCE 16 DV1 Khu Đất Dịch vụ, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, 1                          10.001.881                            
31592 0108273605 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TTH Tầng 5 Tòa nhà Viện Công Nghệ, số 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 1                          10.001.881                            
31593 0102243153 Công Ty CP XNK Thương mại Bảo Ngọc Số 10 ngõ 32 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          10.001.881                            
31594 0108992783 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THÀNH TÍN SỐ 6 PHỐ NGỌC KHÁNH, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          10.001.881                            
31595 0105887565 Công ty cổ phần Good Việt Nam Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          10.001.623                            
31596 0106917276 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hương Sơn Việt Nam SN 4, Ngõ 306 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          10.001.450                            
31597 0107145079 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG LIỀN KỀ 22, LÔ 14 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          10.000.000                            
31598 0108929439 Công ty TNHH truyền thông và tư vấn sức khỏe cộng đồng Số 59, LK 1 KĐT Tân Tây đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          10.000.000                            
31599 0104353948 Cty CP truyền thông BĐS Trịnh Gia Số 6B ngách 38 ngõ 88 Giáp Nhị - phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          10.000.000                            
31600 0109343171 Cty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Tài Phát Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3                          10.000.000                            
31601 0105956480 Cty TNHH CASSADE Số 2B ngõ 232 phố Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          10.000.000                            
31602 0108025384 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT tại Công ty TNHH SECO INDUSTRY VIỆT Tầng 25 khối B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          10.000.000                            
31603 0109466092 Công ty TNHH phát triển giáo dục và huấn luyện thể thao Tưởng Nghĩa Đường Xóm Dinh, Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội 2                          9.999.664                              
31604 0104596330 Công ty CP xây dựng sản xuất và thương mại Tân Sáng  Tạo Lô đất số No04-LK 28 KĐDV, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.999.486                              
31605 0109825697 CTY CP ĐT VÀ PT ĐỊA ỐC QC GROUP - QCLAND GROUP Số 299 đường Điện Biên, Tổ 1 phường Tân An, Tx Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 6                          9.999.387                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

31606 0106473101 Cty TNHH Sản Xuất và XK Gỗ Dán Thủy Linh Số 12, ngõ 2 Đội NHân, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 4                          9.999.240                              
31607 0107934771 Công ty TNHH quản lý bất động sản Việt Phát Tầng 1 - Sảnh C- Chung cư Bắc Hà Tower - Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          9.997.175                              
31608 0108124314 Công Ty TNHH Sản Xuất & Kinh Doanh Tuấn Anh Số nhà 14B,dãy 14A,khu TT nhà máy cơ khí Yên Viên,Gia Lâm ,Hà Nội 1                          9.995.461                              
31609 0107393988 công ty  cổ phần dịch vụ thiết bị và xây dựng Giang Minh số 24, ngõ 108 đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông. 1                          9.995.000                              
31610 0109373320 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hồng Khánh Tầng 2 Tòa CT1 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.992.053                              
31611 0108249063 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Avartar Home P612-CT10A-KĐT đại thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh trì hà Nội 0374112111  0374112111 3                          9.989.665                              
31612 0107883608 Công ty TNHH dinh dưỡng thú y Thanh Bình Số 93 ngõ 65, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4                          9.989.168                              
31613 0108131382 CÔNG TY TNHH ZELDA VIỆT NAM Phòng 3008 tòa A, Chung Cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội 1                          9.988.473                              
31614 0109128382 Công Ty Tnhh Thương Mại & Du Lịch Sống Xanh : Số 13, TT X6 Bộ Công An, Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Tổ 22 Khương Trung, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 6                          9.987.530                              
31615 0110097474 Công ty TNHH Truyền Thông Nguyên Anh Số 22 Ngõ 190 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.986.284                              
31616 0106478967 Cty CP Đầu Tư Việt Tín Phát Tầng 5, Khu VP, Tòa A, Tòa nhà Gold SeaSon, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.984.957                              
31617 0108594768 Công ty năng lượng tái tạo Unienergy Số 6 Vũ Ngọc Phan, p Láng hạ, q Đống Đa, Hn 6                          9.984.853                              
31618 0109170200 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 Số 06 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.984.000                              
31619 0108155337 Công ty CP du lịch Việt Global P108 nhà A, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.984.000                              
31620 0107938751 Công ty CP quản lý khách sạn Hồng Quân P1005 nhà B Khách sạn Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.984.000                              
31621 0102527677 Cty TNHH Phát Triển Thương Mại Quang Minh Số 1B, ngõ 615 Nguyễn Văn Cừ,Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 2                          9.984.000                              
31622 0315620864-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT ATA Số nhà 25B, Ngõ 123 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.984.000                              
31623 0108157528 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT FRESHOME Tầng 3, LK10 khu nhà ở C37, Số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          9.984.000                              
31624 0102112400-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị Khách Sạn Và Nhà Hàng Hà Nội D.C Căng tin Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Số 12, đường Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          9.984.000                              
31625 0107567955 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu ACQ Việt Nam Số 5, ngách 42, ngõ 816, đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0986003122 1                          9.984.000                              
31626 0109129499 Cty TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VINALIGHT Số nhà 08, Ngách 12/3 ngõ 147 Triều Khúc, Xã Tân Triều Thanh Trì HN 2                          9.984.000                              
31627 Cơ sở lớp mầm non độc lập Chim Xanh hạnh phúc TDP 1, phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          9.982.538                              
31628 001185012604 Nhóm Trẻ , Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Hoa Hướng Dương Đội 1, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, HN 2                          9.982.200                              
31629 0107394413 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HƯỚNG DƯƠNG SỐ NHÀ 12, NGÁCH 99/76, NGÕ 99, PHỐ ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7                          9.981.942                              
31630 0110003148 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ AN KHANG Số nhà 15, ngách 41, ngõ 342 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          9.981.556                              
31631 0106547635 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Vận Tải Thiên Hà số 48 ngõ 100/17, pHố Sài Đồng, Long Biên 1                          9.980.224                              
31632 0108430600 CÔNG TY TNHH NHÀ XIN CHÀO Tòa C3 chung cư D'capitale 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          9.979.259                              
31633 0107020048 CÔNG TY TNHH AMIA VIỆT NAM 205 nguyễn xiển, hạ đình, thanh xuân, hà nội 1                          9.978.359                              
31634 0109182911 Công ty Cổ phần CRYSTALEX Số 10A, ngõ 79 Đường Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.976.825                              
31635 0106749624 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Sản Xuất Hưng Thịnh Cụm 2 Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          9.975.796                              
31636 0105870434 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT AN THỊNH PHÁT Đặng Xá- Xã Vạn Điểm- Huyện Thường Tín- TP Hà Nội 1                          9.975.666                              
31637 0106912969 Cty CP SBTC Electric & Lighting Số 178 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 7                          9.975.488                              
31638 0106692953 Công ty TNHH In và Truyền Thông Phương Bắc Số 1, ngách 342/41 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          9.974.827                              
31639 0107031201 Công ty TNHH Cơ Điện và Thiết Bị Môi Trường Hoàng Hà số 55 ngõ 366 đường Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, LB 2                          9.973.891                              
31640 0500584258 Cty TNHH Kim Thành Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          9.973.010                              
31641 0106463978 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Bách Khoa Số 4/25 ngõ 12 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          9.971.647                              
31642 0107905072 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALI VIỆT Số 30- ngách 2-ngõ 83 Nguyễn Khang - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          9.971.200                              
31643 0104978731 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TIẾN PHÁT : Số nhà 19 khu Ao Xá, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          9.970.795                              
31644 0102834477 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NGÂN Thôn Thạch Lỗi - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 2                          9.970.709                              
31645 0104616481 Công ty TNHH TM và sản xuất Tùng Bách Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          9.970.688                              
31646 0109289598 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ DUY VIỆT NAM : Số 4/35 Ngõ 2 Phố Hoàng Liệt, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          9.968.382                              
31647 0109849352 CÔNG TY CỔ PHẦN TGT HÀ NỘI 105A đường Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.963.538                              
31648 0106895079 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Thanh Nga Hà Nội Tổ 9 - Phường Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội 3                          9.963.337                              
31649 0108938602 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CAO CẤP AN THỊNH PHÁT NHÀ VƯỜN B25, KHU ĐÔ THỊ TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6                          9.963.185                              
31650 0104113329 Cty CP TM & Sách giáo dục Bắc Hà Số 52B, tổ 25 ngõ 477 Nguyễn Trãi,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3                          9.962.617                              
31651 0108605096 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FORNER VIỆT NAM p2502 CT3 chung cư chiến sỹ bộ công an , 234 Phạm văn ĐỒNG, bắc từ liêm Hà Nội 2                          9.962.609                              
31652 0106159833 Công ty CP Phát Triển Phúc Việt 114 trần vỹ, mai dịch, cầu giấy, hà nội 1                          9.961.600                              
31653 0108980900 CÔNG TY TNHH ZULI GROUP Sô 2 ngõ 38 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa , quận Cầu Giấy , Hà Nội 2                          9.961.037                              
31654 0108855226 Công ty cổ phần phát triển AM Việt Nam Số 128 Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          9.960.940                              
31655 0108151893 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HỘI NỀN MÓNG VIỆT NAM Phòng 205, tầng 2 khu VP CT2A khu đô thị Nam Cường, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ liêm, TP. HN 2                          9.960.940                              
31656 0109663647 Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng hệ thống Điện (ENL) Số 29 hẻm 765/115A/12 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          9.959.917                              
31657 0109898247 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 365 CARE Tầng 9, Số 266, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.959.917                              
31658 0108802753 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN AN HUY Số nhà 19 ngách 41/42 Đông tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Na 3                          9.959.653                              
31659 0110318620 CÔNG TY CỔ PHẦN INNOFLY Tầng 5, tòa CT1, tòa nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.959.060                              
31660 0109372542 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT DST Tầng 6, khối B Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.959.040                              
31661 0109686059 Công ty TNHH Đại lý Thuế Tuệ Đức Thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 5                          9.958.488                              
31662 0104822970 CÔNG TY CP BÁCH KHOA GIA TRÍ tầng 2 số 127 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN 3                          9.956.270                              
31663 0104864364 Công ty CP xuất nhập khẩu ETOP 81 Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.954.971                              
31664 0107736709 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HTC TOÀN CẦU Em Trang - số đt 035 6957238 - Số 42 ngõ 8 đường Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông 2                          9.954.866                              
31665 0108967096 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XNK DUY ANH SỐ 2/B3 NGÕ 8 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, TỔ 6, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6                          9.953.966                              
31666 0108773968 Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Tavino Số 222, tổ 6 thôn Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 6                          9.953.870                              
31667 0107627636 Công ty TNHH Viễn thông Di động Toàn cầu FC GMobile Số 8/3 đường N, HV Nông nghiệp Hà Nội, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.953.712                              
31668 0108542495 Cty TNHH Nội thất DC - HOME Số nhà 54 Ngõ 30 Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0989901036 3                          9.953.441                              
31669 0109291406 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI SẠCH VICTORIA Số 29 Đường Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          9.953.240                              
31670 0108821763 Công ty cổ phần bất động sản Citi Estate Sàn thương mai L2A-04, R6, 72 A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 1                          9.952.000                              
31671 0105606870 Cty TNHH phòng cháy CC dầu khí Việt Nam số nhà 10 L1 - Ngõ 40- đường xuân La - Tây Hồ HN 1                          9.952.000                              
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31672 0102547747 Cty CP dịch vụ hàng không Bắc Nam Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.952.000                              
31673 0102560089 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠNH AN PHÁT Số 1A38, Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.951.937                              
31674 0105367171 Công ty TNHH Đại Lý Thuế TAF Việt Số 26 Lê đại hành, Phường Lê đại hành, quận Hai Bà Trưng, HN 1                          9.951.790                              
31675 0105987288 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Bảo Trần Số 11, ngõ 328 Hồ tùng Mậu, tổ 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.951.574                              
31676 0106820725 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thanh Giang Lô N7A (số 30/46) Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội,VN 1                          9.951.500                              
31677 0109963778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY MẶC H&G VIỆT NAM : Số 12 ngách 31 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.951.460                              
31678 0108591372 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE AND FAST VIỆT NAM Số 6, phố Mạc Thái Tông, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.950.824                              
31679 0102722188 CTy CP XD Phát Triển Nhà Đẹp An Thịnh Sảnh C Số 423 Minh Khai, Hai Bà TRưng, Hà Nội 2                          9.950.790                              
31680 0109848616 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HK VIỆT NAM Khu trại chăn nuôi xã Tam Hưng, Huyện Thanh oai, TP. Hà Nội 1                          9.950.514                              
31681 0105307292 Cty cổ phần HDT Việt Nam Km số 9  Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          9.950.000                              
31682 0106934465 Cty TNHH MCG VN Số 8 Ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          9.949.355                              
31683 0110017101 Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ Hà Nội Số 2/36 ngõ 89 Phan Kế Bính - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          9.949.256                              
31684 0108513134 Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ Thành Phát Số 456, khu Giếng Sen, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.948.315                              
31685 0102798437 Cty CP Thương Mại & Đầu Tư Phát Triển ACM VN Số 37E ngách 2/69 Hoàng Liệt, Hoàng mai, HN 1                          9.947.197                              
31686 0107922215 CTy CP Công Nghệ Và Dược Phẩm Châu Âu Chung cư An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          9.946.750                              
31687 0106505000 Công ty Cổ phần Thiết Bị Ánh Sáng Việt số 7 liền kề 16 khu đô thị văn khê phường la khê, hà đông hà nội 1                          9.945.728                              
31688 0103018633 Cty Cổ phần ATB Việt Nam Số 97 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 6                          9.944.252                              
31689 0101945199 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT MỸ Số nhà 15 liền kề 6 D làng việt kiều châu âu khu đô thị mỗ lao, phường mộ lao, quận hà đông, hà nội 1                          9.942.500                              
31690 0106793221 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngôi nhà May Mắn Số 22/135, phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          9.942.412                              
31691 0109395892 Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật và Thương mại Kinh Bắc Đội 2 thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.940.766                              
31692 0107547885 Cty TNHH giải pháp công nghệ LTN P1018 nhà CT6 KĐT tứ Hiệp Thanh Trì HN 2                          9.939.615                              
31693 0109835790 CÔNG TY TNHH MINH CHÂU NGUYÊN LÂM G10101, Gian hàng kinh doanh số 101, tầng 1, toà G1, khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Phường Mễ Trì 1                          9.939.000                              
31694 0101894755 CTy CP Trường An Sinh Số 17 ngõ 105 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.938.809                              
31695 0107610417 Công ty CP thương mại và dịch vụ đô thị Hà Nội P103 Nhà D, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          9.938.646                              
31696 0103952882 Công Ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoa Lộc Phát Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          9.938.032                              
31697 0103344411 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Dũng Phát Tầng 3A Tòa 17T2 Hapulico, 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          9.937.860                              
31698 0109583857 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẮC NAM CHIẾN THẮNG Số nhà 36A, ngách 48 ngõ 180 đường Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.937.581                              
31699 0105208693 Cty CP TM dầu khí Việt Hà P808, Tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.937.353                              
31700 0106928359 Công ty TNHH Thương mại Kim Khí Việt Số 4, ngõ 156, tổ 18, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          9.937.353                              
31701 0500608597 HTX NN Tam hiệp Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7                          9.936.927                              
31702 0104514419 CÔNG TY CP TVKS, TK VÀ XD NAM THÀNH Đinh văn Thức -Viện Thủy Công số 1 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống đa, Hà nội 2                          9.936.566                              
31703 0107148217 Công ty TNHH thiết bị B&B Việt Nam Tầng 3 số 159, No 03 LK 27-28 Khu đất Dịch Vụ Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          9.936.000                              
31704 0109523336 Cty CP thương mại và dịch vụ Pethealth số 4 ngõ 79/16 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.936.000                              
31705 0109518047 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT RIVER HOME SN 59 ngõ 25 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.936.000                              
31706 0109622425 Công ty TNHH Thuốc thú y HLC Việt Nam Ngõ 190 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.936.000                              
31707 0108137786 CÔNG TY TNHH HR SEARCH VIỆT NAM Phòng 407, toà 24T3, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.936.000                              
31708 0109148237 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT VTH PHÒNG 1102, TÒA HH02-1B, KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          9.936.000                              
31709 0106364159 Công ty cổ phần xây dựng đầu tư và thương mại le'svic Tầng 3, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 989068968 432247086 1                          9.936.000                              
31710 0108213902 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC AN VIỆT Tầng 2, nhà số 22, Tổ dân phố 2 Tiền Huân - Phường Viên Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 3                          9.935.268                              
31711 0109416246 Công Ty Cổ Phần Watchstore Việt Nam Tầng 2- 97 Trần Đại Nghĩa, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.935.232                              
31712 0108672864 Công Ty TNHH Xây Lắp- Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Tâm Việt Số 17 ngõ 31 văn hội, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.934.475                              
31713 0107378764 Công ty TNHH dược phẩm Anh Phát Số 46 liền kề 1, Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội - 0966326646 1                          9.934.250                              
31714 0101653365 Công Ty CP AF Công Nghiệp P802, Tầng 8, Nhà 17 T7 Trung Hoà- Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.933.939                              
31715 0109320569 CTY CP Thiết BỊ Công Nghiệp Và DV Kỹ Thuật Sao Việt Số nhà 31 tổ 7 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên 3                          9.933.886                              
31716 0108759836 Công Ty Tnhh Viễn Thông Tân Bình Minh Số 230 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.933.207                              
31717 0108912932 Công ty TNHH XD & XNK Bảo Khang P2305, tầng 23, tòa L, Khu đô thị Xuân Mai, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          9.932.903                              
31718 0106035147 Cty CP TM thiết bị KHKT Việt Nam Lô 27 ô số TT5.2 khu chức năng Đô thị Ao sào, Thịnh liệt, Hoàng mai, hà nội 1                          9.932.800                              
31719 0110074861 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TTN VIỆT NAM Số 17 Lô 3, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          9.932.800                              
31720 0106921723 CTy TNHH TM Đại Từ SN 25, ngách 37, ngõ 303, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 1                          9.932.800                              
31721 0109212387 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHÚC LÂM GIA Nhà số 01 Đường 3.1 KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.932.800                              
31722 0104590096 Công ty cổ phần nội thất á châu Số 320 , đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 2                          9.932.800                              
31723 0108177193 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG AN VIỆT Khu DV 6.9 ha, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.932.307                              
31724 0307482593 Cty CP Quốc tế BMG 533A Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.932.160                              
31725 0109916898 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương Mại HD Mạnh Phát Số 18, Ngõ 227/9 Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.932.160                              
31726 0110042637 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN quản lý ACC Việt namI Tầng 4 Tòa nhà 18 tầng - Lilama Hà Nội, Số 52 Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          9.932.160                              
31727 0108608530 Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất CT HOME Việt Nam Tầng 12A, Tòa nhà Viwaseen, Số 48, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.932.160                              
31728 0108459776 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 379 Số 6, ngõ 437, tổ dân phố Tháp, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.932.160                              
31729 0106508442 CTy CP Phát Triển Nội Thất HTC Số 759 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.930.701                              
31730 0109309653 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PHÚC HẢI HÀ Số 801 phố Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.930.383                              
31731 0108823263 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại và Du Lịch Minh Hưng Số 24/28 Ngõ 49 Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.930.240                              
31732 0108136567 Công ty TNHH MTV Hào Hùng Mạnh 408-A3, Tổ 27, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.929.728                              
31733 0108140771 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Kinh doanh xây dựng Việt Anh 27+27A hẻm 189/81/12 đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 2                          9.929.728                              
31734 0107484106 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH ĐÔNG SỐ NHÀ 23/236 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          9.929.600                              
31735 0110160623 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GOLDWAY B4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          9.928.615                              
31736 0109871799 Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại thiết bị công nghiệp Toàn Phát Thôn 3 xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội. 7                          9.927.690                              
31737 0110123371 Người NN- CÔNG TY TNHH IDEAL WORLD Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          9.927.518                              
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31738 0107465368 Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc Lô 23, ngõ 158 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.927.296                              
31739 0108437370 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KIM LOẠI MÀU VIỆT NAM TẦNG 8, TÒA CEO TOWER, LÔ HH2, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 6                          9.926.732                              
31740 0107397083 Công ty TNHH xây dựng năng lượng Tân Thịnh Tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3                          9.926.707                              
31741 0109010849 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Hải Minh Số nhà 28 LK9 N009 Dọc Bún 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 6                          9.926.706                              
31742 0110171431 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng ECO Việt Nam Số 548 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 6                          9.926.706                              
31743 0110256188 Công ty TNHH Inpec Tầng 7, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 01 đường Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          9.926.706                              
31744 0107558365 Công ty CP Xây dựng và khai thác khoáng sản Thành Đạt Số nhà 15/455/55 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 6                          9.926.706                              
31745 0109240539 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất IMPERIA Hà Nội Số 6 ngõ 23, Phố Nhật Tảo 1, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          9.926.706                              
31746 0110287588 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI T&T VIỆT NAM Số 2, ngõ 71, đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6                          9.926.706                              
31747 0110323902 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CƯỜNG NGUYÊN thôn Hiệp Thuận 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 6                          9.926.706                              
31748 0110148633 Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị máy móc APM Nhà số 7, Ngách 298/77/2, Ngõ 298 Đường Ngọc Hồi, Xóm 7a, Th - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 6                          9.926.706                              
31749 0107700318 Cty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo S-SChool VIệt Nam Số 32-211 đường Bát Khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, HN 1                          9.926.395                              
31750 0104593717 HTX nông nghiệp Thượng Vực - Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          9.926.386                              
31751 0108897089 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Anh Đạt Thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín,Hà Nội 2                          9.925.715                              
31752 0107582255 CTy TNHH Huệ Minh Auto Việt Nam Số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.925.679                              
31753 0105202074 Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Biển Vàng A1+A2 Khu nhà ở Minh Khai, Phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          9.925.324                              
31754 0107520097 Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Và In Hoa Thọ Số 63A, hẻm 173/63/17, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 3                          9.925.064                              
31755 0109956160 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ALI Tầng 2, Số 194, Đường Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.924.864                              
31756 0110133154 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT A&C Số 145 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.924.655                              
31757 0107379486 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ XUÂN GIANG Thôn Ngọc Hà - Xã Xuân Giang - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 6                          9.923.086                              
31758 0107307499 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Thương Mại Nam Phát Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.923.007                              
31759 0108076082 Cty CP INTECHCO Tư vấn công nghệ và xây dựng Công trường bệnh viện y dược 88 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.922.693                              
31760 0107137624 Công ty CP thương mại -  phát triển xây dựng Hưng Phát Lô 264, khu đất dịch vụ 12, khu đô thị mới Xa La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          9.920.000                              
31761 0108651328 Công ty CP Xây Dựng Và Thiết Bị Nam Thành P1906 Tòa CT6C KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31762 0109293435 Công ty cổ phần Gỗ Xanh Việt Nam Số 33,N03B KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31763 0109598388 Công ty CP đầu tư thương mại xây dựng Hợp Phát Toà nhà No19-LK26 Khu đất dịch vụ Dọc Bún 2 khu ĐT Văn Khê, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.920.000                              
31764 0108919938 Công ty TNHH Bee Invest Agri and Spice Số 17 - LK 11A KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam” 1                          9.920.000                              
31765 0109993282 Công ty CP Công nghiệp Giấy Á Châu Số 60, đường 25m Tân Triều Mới, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31766 0108085577 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ BCOM Số 60, ngõ 210, đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.920.000                              
31767 0106133169 Cty TNHH TAMAGO Số 3,hẻm 23,ngách 62,ngõ 29,Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          9.920.000                              
31768 0106148510 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Thịnh Hưng Bãi trông giữ xe 24/24h tổ 26 Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (trên đê Gia Thượng) 1                          9.920.000                              
31769 0108069737 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y tế và Dược phẩm Gia Khánh nhà số 6 ngõ 19/62 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31770 0201981810-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC F&F TẠI HÀ NỘI Phòng 1101, Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.920.000                              
31771 2301083162 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 59 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn,Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31772 0101943970 CÔNG TY TNHH NÚI TUẤN 720 đường láng, láng thượng, đống đa, hà nội 2                          9.920.000                              
31773 0108351229 Công ty Đấu Giá Hợp Danh Sao Việt Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội 1                          9.920.000                              
31774 0109882631 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phụ Tùng Ô Tô Thuận Hòa Số 491 Đường Bát Khối, Tổ 5, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1                          9.920.000                              
31775 0109743444 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN HÀ NỘI Số nhà 31, ngách 29/296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.920.000                              
31776 0102755874 Công ty CP phát triển Việt Mỹ Số nhà 360, tổ 3, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31777 0107428863 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Minh Lợi Thôn Triều Đông- Xã Tân Minh- Huyện Thường Tín- Tp Hà Nội 1                          9.920.000                              
31778 0109952582 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hải Thịnh Phát Thôn Hoàng Xá, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          9.920.000                              
31779 0109943228 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại LUMOS Lô số 538 DV11, Khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.920.000                              
31780 0104919768 Công ty CP đầu tư và sản xuất sáng Ninh Số 63 ngõ 25 đường Phú Minh, TDP Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.920.000                              
31781 0110229385 Công ty TNHH Đầu tư đá Toàn Cầu Lô 69 - TT2, KĐT TP. Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.920.000                              
31782 0107982704 Công ty CP Xây dựng và Du lịch Sông Trà R1B Royal city 72a Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội 2                          9.920.000                              
31783 0108440246 Công ty TNHH sơn gỗ Tân Phát Thôn Phù Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.920.000                              
31784 0110057418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEW SKY GROUP Số nhà 11, ngõ 32/84/27 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.920.000                              
31785 0107732172 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH AN HÀ NỘI Số nhà 14, ngõ 57, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.920.000                              
31786 0107925093 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH Số 6/1/58 Nguyễn Đổng Chi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          9.920.000                              
31787 0108989685 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHẠM NGUYỄN Số 29 đường Ngọc Trục, TDP Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.920.000                              
31788 0109498626 CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP CASTON VIỆT NAM Lô A7, Cụm công nghiệp Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31789 0108897709 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM Số 176 Đường Nguyễn Văn Giáp - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          9.920.000                              
31790 0101332883 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tường Minh Tầng 1, Số 471 Phố Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          9.920.000                              
31791 0109639115 Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thái Nam số 47/38 ngõ 40/2 Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách KHoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.920.000                              
31792 0109645366 Công ty TNHH dược liệu Hà Thành Số 2, LK13, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.919.151                              
31793 0108527313 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Minh An TẦNG 4, TÒA NHÀ VIET TOWER, SỐ 1 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 6                          9.918.415                              
31794 0104233714 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SKYNET Tầng 1, tòa CT3, KĐT Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          9.918.036                              
31795 0108190846 Công ty TNHH FICERT Phòng 303, 20 Láng Hạ, Đống Đa- Hà Nội 6                          9.917.497                              
31796 0106645939 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Phòng Cháy Hùng Vương Số 11, Ngách 127/15, Ngõ 127 Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          9.917.225                              
31797 0107819881 Cty cổ phần TM và DV du lịch Hải Ngân Số 40B ngách 378/65 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.916.581                              
31798 0107734483 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Minh Đức Số 352 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          9.916.224                              
31799 0105997293 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO XANH VIỆT - HÀN Phòng 907 toà nhà C1B chung cư Xuân Đỉnh, 323 Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.916.126                              
31800 0109488113 Công ty TNHH PSK Việt Nam Tòa L3 - Le Grand Jardin, khu đô thị mới Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội - 0918445425 2                          9.916.121                              
31801 0109647677 Công ty TNHH thương mại công nghiệp Hải Minh Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.915.206                              
31802 0106383345 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế Glorysky Phòng G308A01, tòa G3 Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.915.000                              
31803 0109599695 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Ulaco Ô 70-TT2 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          9.913.235                              
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31804 0109307127 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM THỊNH 48 luois 2 KĐT luois city đại mỗ Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          9.913.235                              
31805 0103974251 Công ty TNHH VTXD và TM Phú Quý Đặng Giang, Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          9.913.170                              
31806 0106802187 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHC Số 23 BT3 đường Foresa 5 biệt thự liền kề Xuân phương, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Mễ Trì, Hà Nội 1                          9.912.482                              
31807 0109961058 Công ty TNHH kiến trúc PENNEO Số 8 Ngõ 86 Đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.912.126                              
31808 0108839707 CÔNG TY TNHH VITECH NAM PHONG xóm 2, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          9.912.029                              
31809 0108992832 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AKIKO VIỆT NAM Số nhà 3, ngõ 10, đường Cầu xa, Thôn 2 ( Thôn 9 cũ), Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 6                          9.911.558                              
31810 0109120224 Công ty TNHH HUYHUANG Tầng 3, số 6 Ngách 6/61 Ngõ 6 đường K4, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, 3                          9.911.356                              
31811 0105762069 Công ty TNHH Cỏ nhân tạo Vinagrass Số 2, Ngách 401/65 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          9.910.779                              
31812 0106234456 Cty CP dịch vụ vận tải & KT miền Bắc 20 Ngô Thì Nhậm-  p. Phạm đình hổ- quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, VN 1                          9.910.400                              
31813 0108068885 Công ty TNHH thương mại và giải pháp văn phòng Siêu Việt Số 8 lô 1C khu đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.910.349                              
31814 0109273573 Công ty TNHH PINTA Việt Nam Nơ 4a Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.910.327                              
31815 0106770827 Cty CP TM & ĐT Nhật Vinh Tầng 2 số 33, ngõ Hòa Bình 1, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          9.909.814                              
31816 0103007423 Cty CP Tập Đoàn Hoàng Sơn HSG Số 12 ngõ 189/81 đường Hoàng Hoa Thám, Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          9.908.032                              
31817 0108845644 CÔNG TY CỔ PHẦN KLLY QUỐC TẾ Số 70, ngõ 250 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.907.516                              
31818 0109528775 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ATZ HOME Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 3                          9.906.771                              
31819 0105838046 Công ty TNHH xây dựng kỹ thuật Minh Dũng SN 192 ngõ 59, TDP số 9, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.904.948                              
31820 0106331724 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ An Phú Số 159 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.904.000                              
31821 0102842397 Công ty cổ phần Ego Việt Nam P1601 CT2 C1 chung cư VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.903.009                              
31822 0104207601 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VLXD MINH TUẤN Nhà 29, ngõ 98/1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN 1                          9.902.250                              
31823 0107437730 CTy CP Thanh Toán Hưng Hà Số nhà B50 Lô 6 khu ĐT Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.901.502                              
31824 0106135543 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRẦN GIA Số 1 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ,Phường Phương Liên,Đống Đa,Hà Nội 3                          9.901.403                              
31825 0107818158 Công ty CP Dịch Vụ Công nghệ Apis Số 609 Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 1                          9.900.831                              
31826 0107564538 CTy CP Tư Vấn và Kiểm Định Xây Dựng ACC Việt Nam Số 25 Ngõ 32 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 6                          9.900.344                              
31827 0101526670 BHXH người nước ngoài- Công ty TNHH ITPlus VN Tầng 14 A, tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.900.000                              
31828 0104101718 Mã Người Nước Ngoài - Công Ty TNHH KBL Việt Nam Tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.900.000                              
31829 0108371786 Công ty TNHH Bảo Vệ An Bình Số 2 ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 3                          9.899.860                              
31830 0107367032 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại An Bình Việt Nam Số 418 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, HN 3                          9.899.761                              
31831 0109550410 CÔNG TY TNHH SÀI THÀNH VN Số 21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.899.343                              
31832 0102368314 Công ty CP Hợp nhất Mỹ Ngọc A3B2 Khu TT Viện KHLN Việt Nam, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.898.981                              
31833 0108365408 Công Ty TNHH K&S International 84 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.898.704                              
31834 0315816271 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHI-A L1-H4 Tầng 1, Tòa nhà Vincom Center Star City, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.898.447                              
31835 0107839253 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Trung Anh Thôn Xâm Dương 2 - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          9.896.676                              
31836 0304186356-002 CN Cty CP Xi măng Công thanh tại Hà nội Biệt thự 1 - khu D- Làng Qtế Thăng Long - Cầu giấy 1                          9.896.053                              
31837 0104302799 Công ty CP thương mại Diệu Linh Số 114 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.895.843                              
31838 0109014459 Công ty TNHH vận tải và thương mại dịch vụ Tân Thành An Số 85 Phố Đại Linh, Tổ 18, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.894.426                              
31839 0109905303 Công ty Cổ phần THV World Chung cư CT36 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          9.894.400                              
31840 0500605042 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÙI GIA TRANG Đội 4, thôn Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. 1                          9.894.001                              
31841 0106865532 CÔNG TY LUẬT TNHH ENT Tầng 7, toà nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          9.893.760                              
31842 0102805927 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN Số 9, ngách 58 ngõ 41, Thái Hà ,Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          9.893.632                              
31843 0103559488 CTy TNHH Hữu San Ct5 khu đô thị Tứ Hiệp Hồng Hà Thanh Trì Hà Nội 2                          9.893.632                              
31844 0400349194-007 CN Thăng Long - Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 2 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - HN. 2                          9.893.632                              
31845 0110305413 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TÂM LÝ - GIÁO DỤC CHĂM SÓC TRÍ NÃO Tầng 7, tòa nhà 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          9.893.594                              
31846 0109869768 Công ty cổ phần cơ điện và dịch vụ cơ điện Tuấn Minh Số 04, ngõ 180/11 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.893.376                              
31847 0107290781 Công ty TNHH Nội Thất và Xây dựng Hoàng Phát Số 77, tổ 3- phú đô- nam từ liêm- Hà nội (0969940268) 2                          9.892.183                              
31848 0107990617 Công ty TNHH STRIPE Việt Nam Phòng 1001, Tầng 10, Tòa Nhà Văn Phòng số 545 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.892.021                              
31849 0103219724 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Tiến Số 2D Dịch Vọng,Dịch vọng,Cầu Giấy,HN 1                          9.891.000                              
31850 0109934777 Công ty Cổ phần dược INOMAS Số 12, LK 12 dự án Khu nhà ở cho CBCS Tổng cục 5 Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 3                          9.890.907                              
31851 0106973062 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Vũ Nhật Số 20 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          9.890.432                              
31852 0107359426 CÔNG TY TNHH GLOBAL LIFECARE VIỆT NAM số nhà 1 ngách 2/2 Đường Tiến Trung Thôn 6 Xã Thượng Mỗ Huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội 3                          9.889.970                              
31853 0107600715 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Máy Hùng Dũng 329 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.888.000                              
31854 0110387416 Công ty Cổ phần Xây dựng BEHOUSE Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại áng, Huyện Thanh Trì, HN 2                          9.888.000                              
31855 0109639274 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP THIẾT BỊ HT Số nhà 15, ngách 16/47, ngõ 7, Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          9.887.457                              
31856 0106411715 Công ty TNHH Môi trường Havinco VN Số 14 ngõ 521 đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          9.886.753                              
31857 0103023023 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phát triển Xây dựng Thăng Long P3303, tòa nhà Diamond (S5), Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.885.253                              
31858 0110104019 Công ty TNHH thương mại và xây lắp TMH C52-LK14-Ô số 15, Khu ĐTM Hai bên đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4                          9.884.979                              
31859 0105390702 Công ty Cổ phần Bảo Minh Anh Đức 270 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 4                          9.884.482                              
31860 0109602316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG VIỆT NAM Số 28, Ngõ 28, Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          9.883.802                              
31861 0105984720 Công ty Cổ phần DHF Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà VIC Building, số 33 ngõ 72 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 2                          9.883.590                              
31862 0304958281 Cty CP Địa ốc Alphanam Số 47 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          9.883.070                              
31863 0108832797 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KHOA HỌC CHĂM SÓC SỨC KHỎE LD L7-27 Athena Fulland khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          9.882.986                              
31864 0101285545 Công ty cổ phần công nghệ ETI Số B18 lô TT19 KĐT mới Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          9.882.018                              
31865 0109830464 Công ty TNHH Phát triển công nghệ cao Draco Số 3 ngõ 55 Thôn Nội 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.881.600                              
31866 0106902022 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ An Phát Số nhà 49 HDI Home, ngõ 29 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nôi 1                          9.881.586                              
31867 0102303275 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP EPC Số 4, ngách 3, ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          9.880.611                              
31868 0108061128 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ánh Mặt Trời Xóm Quyết Tiến- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          9.879.760                              
31869 0101613813 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CHƯƠNG DƯƠNG Lô 19c16 Khu C Khu đô thị mới geleximco Lê trọng tấn - Hà Đông _ HN 1                          9.879.610                              
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31870 0109271784 CÔNG TY TNHH TAD GLOBAL VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Vinachimex, số 4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          9.879.427                              
31871 0104961336 Công ty TNHH Hữu Hạn Thương Mại và dịch vụ Sơn Hùng Phát 104 nhà D7, tập thể thành công, Phương Thành Công, ba Đình, Hà Nội. 7                          9.879.164                              
31872 0110177225 CÔNG TY TNHH AKKTIS VIỆT NAM CH 702, Tầng 7, Số 26 Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.878.400                              
31873 0107638807 CTy TNHH Điện Tử Điện Lạnh Quang Minh Số 8, ngõ 79, phố Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          9.878.317                              
31874 0105802970 Công ty CP cơ điện và công nghệ Hoàng Hải TDP Quyết Tâm, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.878.240                              
31875 0109088933 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ in 3H Hà Nội 29 DV 03, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                          9.876.836                              
31876 0104908910 Cty TNHH đầu tư Thanh Hằng Số 288 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          9.875.934                              
31877 0100106835 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ Ngõ 149 Giảng Võ, P. Cát Linh,  Đống đa Hà nội 1                          9.875.681                              
31878 0109881317 CÔNG TY TNHH LUẬT W Số 06-F Khu nhà ở thấp tầng tại khu đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.875.609                              
31879 0109926494 Công Ty Tnhh Thanh Minh Vỹ số 10 Ngõ 8 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.875.082                              
31880 0107104114 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ LINH ANH TỔ DÂN PHỐ QUYẾT TIẾN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          9.874.821                              
31881 0109945793 Công ty TNHH sản xuất và thương mại thời trang Gia Huy Số nhà 163A ngõ 162 đường Đa Sỹ, tổ 7 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          9.873.526                              
31882 0107469281 Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ Abtek Số 04, lô TT03, KĐT HD Mon, ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 1                          9.872.825                              
31883 0109150028 CÔNG TY TNHH ASINU LOGISTICS Số 126 ngõ 296 Minh Khai, Tổ 7, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.872.825                              
31884 0103780986 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Địa Ốc- Ngân Hàng Số 22 ngõ 371 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 2                          9.872.825                              
31885 0108530796 Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng ATT Thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          9.872.000                              
31886 0500597497 Công ty cổ phần  Cường Phát Group Số 42, Ngõ 20 Phố Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 1                          9.871.747                              
31887 0109892365 Công ty TNHH Anuco Việt Nam Số 254 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.869.997                              
31888 0107438004 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TPC THẮNG LỢI Số nhà 81, phố Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.869.631                              
31889 0109437260 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HADACO VIỆT NAM SỐ 2 NGÕ 84 ĐƯỜNG GIÁP BÁT, TỔ 9, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          9.869.505                              
31890 0109242536 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TIẾN GIA Ki ốt 20, HH1B KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          9.868.800                              
31891 0104613868 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Phúc Thịnh Ngõ 81, đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội (cạnh trường Lạc Long Quân) 3                          9.868.636                              
31892 0106571807 Công ty TNHH MC Thái Sơn Xuân Mai Nhà ông TRUNG_NGọT Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          9.867.796                              
31893 0110395079 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ AN PHÁT số 38 đường Hoàng Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3                          9.867.074                              
31894 0106995972 CTy TNHH Đầu Tư Hương Dũng SN 17 Ngõ 407 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.866.440                              
31895 0109177252 Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng CGC Số NO6C-LK13, khu đất dịch vụ LK6,LK7, LK10, LK11, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          9.866.211                              
31896 0108852955 Cty TNHH LOGISTICS HÀ PHƯƠNG : Số 3 Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                          9.866.114                              
31897 0108990144 Công Ty Cổ Phần Hancom Tầng 5, Tòa nhà số 99 phố An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.866.114                              
31898 0109746325 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Aloxy Số LK6B-30 – Khu C17- Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao, Đ Nguyễn Văn Lộc, P Mộ Lao,  Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          9.864.628                              
31899 0107499871 Công ty Cổ Phần Đầu Tư An Toàn Safeinvest Tầng 2, Tòa Goldenwest, Số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          9.864.000                              
31900 0109082995 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Kiên Tầng 2 VMQ Tower, 87 Nguyễn Thái Học- Phường Điện BiênQuận Ba Đình- Hà Nội. 2                          9.863.592                              
31901 0106825071 Cty CP Nội thất ANHOME P1301A- Helios, số 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN. 5                          9.862.191                              
31902 0107884457 CTy TNHH Bảo Minh Việt Nam Phòng 2020 CT8A Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.860.115                              
31903 0107697312 Cty TNHH Phúc Tiến VN Số 10 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.858.454                              
31904 0108641760 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH JL Tầng 8, Tòa nhà DETECH II, số 107 đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          9.858.375                              
31905 0110078746 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Meta App Số 33 ngõ 207/2 Hoàng Tăng Bí, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.857.980                              
31906 0106907888 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Phú Thành Số 7 Ngõ 76 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.857.693                              
31907 0108093578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ LLT Số 6 Tổ 4 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          9.857.394                              
31908 0104600403 Cty CP SX & TM thiết bị giáo dục Hóa Mầu 380 đường Phúc Diễn, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm,Hà Nội. 1                          9.856.692                              
31909 0107813135 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TIẾN GIÁP số 18, ngách 168/118/24 đường phan trọng tuệ, xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội  987334905 1                          9.856.108                              
31910 0108646737 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẢI NGÂN HÀ CT4, KĐT XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          9.856.000                              
31911 0108718357 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Vinapress Khu vườn Dĩm, Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 1                          9.856.000                              
31912 0108202259 CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG NGHIỆP HAPI NHÀ SỐ 32M - 475/93/20 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          9.856.000                              
31913 0106078599 CTy TNHH PT Đầu Tư và TM Lan Tuấn Số 75 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          9.856.000                              
31914 0104151821 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Trường Giang KTT huyện ủy Quốc Oai, TT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1                          9.856.000                              
31915 0106321123 Công ty CP Phát triển Trí tuệ Nhân tạo RHODIUM Số 609 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.856.000                              
31916 0109529401 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & NỘI THẤT AE Số 211, tổ 4, đường Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - thành Phố Hà Nội 3                          9.855.850                              
31917 0101257523 Công ty TNHH Hiển Huy KM 4 Phố Lộc Hà- Mai Lâm- Đông Anh- TP Hà Nội 1                          9.855.232                              
31918 0109915414 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY LỰC HSC Lô A2.7- Khu Đô Thị Thanh Hà, - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2                          9.854.200                              
31919 0500140982 Công ty TNHH Thống Nhất cây xăng Thống Nhất- Thôn yên Bệ, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội(chị Nhung 0986708870) 1                          9.853.976                              
31920 0106378472 Công ty cổ phần SEVENDAYS No6B-LK46A Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.853.068                              
31921 0105845607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LÂM 110 G2, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.852.820                              
31922 0108259463 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Vinh Cường SỐ 225 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          9.852.820                              
31923 0107789059 Công ty TNHH Công nghệ xanh Eco Quốc tế Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          9.852.794                              
31924 0106135381 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CƯỜNG PHÁT Xóm 4, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          9.851.691                              
31925 0104544519 CTy CP Thương mại & Dịch vụ thế giới mới Số 10 ngõ 169 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.851.200                              
31926 0109439998 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Cảnh Quan Miền Bắc SỐ 7 NGÕ 268 ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          9.850.743                              
31927 0104794043 Công Ty TNHH TMDV Tổng Hợp Thuận Phong KM 28 +100, Đông Phương Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 6                          9.850.400                              
31928 0106095107 Cty TNHH thương mại và ĐT Diệu phương 18 ngõ 175 ngách 36 Xuân thủy -CG 6                          9.849.968                              
31929 0107267849 CTy TNHH Vận Tải Hàng Hóa và DV TM Hoàng Thắng Số 15 ngõ Quỳnh Lân - Vĩnh Quỳnh- Thanh Trì - Hà Nội 6                          9.849.966                              
31930 0109747488 Công ty Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại Markus Tầng 2, số 2 ngõ hàng bún, p. Ng trung trực, ba đình 2                          9.849.305                              
31931 0110200650 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Kim Hoa Thôn Bến Già, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          9.848.000                              
31932 0104127730 Công ty TNHH thương mại vật tư y tế Hoàng Nguyên Liền Kề 11 Lô 8, Khu Dự Án Nhà Ở Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.847.688                              
31933 0107921973 Công ty Cổ phần Nội thất Lux Space Số 4 ngõ 418 phố Bắc Cầu, Tổ 38 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          9.847.500                              
31934 0107980182 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG VIỆT TRUNG HÀN Số 15, ngõ 19, đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.846.169                              
31935 0109496996 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELISA Số 53 ngõ 151 B Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.846.138                              
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31936 0109439821 Cty TNHH sản xuất và thương mại VINAFUR Số 14, Ngõ 207 Ngọc Hồi, Khu TT Vật tư Thủy Lợi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 3                          9.846.138                              
31937 0107485967 Cty CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG Số 407 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 3                          9.845.882                              
31938 0315666724-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẬP ĐOÀN VINA C&D Số 38 ngõ 295 phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2                          9.845.882                              
31939 0109950338 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VĂN HÓA VIỆ Số nhà 8 ngách 20, ngõ 67, đường Giáp Bát, - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          9.845.882                              
31940 0108374836 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SKYLINE VIỆT NAM Số nhà 20, ngách 102/20 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 2                          9.845.695                              
31941 0108528719 Công Ty TNHH Ngày Mới Xanh Tầng 3, tòa nhà Terra, 83 Hào Nam,  phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.845.568                              
31942 0106070293 Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ môi trường Thăng Long Số 20 ngách 569/12 đường Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2                          9.845.120                              
31943 0109082794 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO HẠNH PHÚC SỐ 46, NGÕ 171, ĐƯỜNG NGUYỄN NGỌC VŨ, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          9.844.650                              
31944 0105465450 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Hưng Đạt Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.844.650                              
31945 0109861864 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ PHENIKAA Toà nhà A1 - Trường Đại học Phenikaa, Nguyễn Văn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.844.224                              
31946 0107475239 Công ty Cổ phần Meeco Việt Nam Lô D2, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.844.027                              
31947 0106238186 Công ty Cp tư vấn đầu tư FPS việt nam Số 29, Ngõ 115 đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          9.843.943                              
31948 0109185207 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI MINH Tầng 5, Tòa Nhà Đa Năng Icon4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 2                          9.843.792                              
31949 0107559778 Công ty TNHH Chấn Mỹ 15 B2 tòa CT4. kđt Văn Khê, Hà Đông 2                          9.843.615                              
31950 0106245786 Công ty Cổ phần dịch vụ tài chính và mua bán nợ Việt Nam SN52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hn 2                          9.843.603                              
31951 0108132361 Công ty cổ phần công nghệ Tuệ Minh oà nhà Housing, 299 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy 5                          9.843.356                              
31952 0108855201 Công ty Cổ phần Mio Invest Phòng 708, Tòa nhà Machinco 1, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông 1                          9.842.858                              
31953 0109529754 Công ty TNHH xây dựng và TM Ngọc Minh Thôn 3- Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 0977062222 1                          9.840.560                              
31954 0106307471 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHANG DUY Số 11 ngách 1 ngõ 814 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 5                          9.840.032                              
31955 0109096980 Công ty CP đầu tư DVAR PHAR Lô 10, DV05 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai 1                          9.840.000                              
31956 5400232798-001 Công ty TNHH Phú Đức Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1                          9.840.000                              
31957 0109590075 Công ty cổ phần chứng nhận và giám định quốc tế TNN Nhà số 2 ngách 5 ngõ 48 Xóm Ngang, tổ dân phố số 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.839.934                              
31958 0500574524 Công ty TNHH Đất Việt phòng 12A 07, CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu- Hà Đông 1                          9.839.934                              
31959 0108755013 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Trường Thành P804 tòa A tòa nhà 190 nguyễn Tuân, nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.839.934                              
31960 0313072556-001 CN Cty TNHH Max Moto Sài Gòn tại Hà Nội Số 91 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.839.934                              
31961 0109100228 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC DIỆP số nhà 14A ngõ 553 Giải Phóng , Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.839.857                              
31962 0109247767 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG QUÂN VIỆT NAM Số 5/11/288 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.839.407                              
31963 0106651114 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển An Phát Việt Nam Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0984060790 1                          9.838.055                              
31964 0106789673 Cty TNHH phát triển kỹ thuật mới số 28 ngõ 255 tổ 24 đường cầu giấy, dịch vọng, cầu giấy, hà nội 2                          9.837.972                              
31965 0103528232 Cty TNHH Ngôi Sao Bạc 9 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.837.846                              
31966 0108126689 Công ty TNHH IMARU Số nhà 38A, Quốc Lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.836.800                              
31967 0103599032 Công ty cổ phần thương mại Gia Tùng Thôn Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 1                          9.836.416                              
31968 0106832625 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PED VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Hemisco - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nộ 6                          9.835.031                              
31969 0105526343 Cty CP quốc tế Hà Đạt Số 16, 143/99/3 đường Xuân Phương Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.834.824                              
31970 0104891946 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng và Chuyển giao công nghệ Số 04BT1 An Sinh, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.834.747                              
31971 0109280605 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 3H VINA Số 7, ngõ 1/34/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.834.514                              
31972 0108518037 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMOXIMEX GROUP Số 02 ngách 76/4 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          9.834.176                              
31973 0106762216 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Phương Thúy Số nhà 43, Tổ 3, Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          9.833.536                              
31974 0104131575 Công ty Luật TNHH YouME Tầng 3, Số 33, Giang Văn Minh, Kim Mã, ba Đình, Hà Nội. 1                          9.833.408                              
31975 0109697484 CÔNG TY TNHH AN LAN PHÁT Nhà C08-04 Khu C, KĐTM Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.832.412                              
31976 0105883345 Cty TNHH GP KT & Truyền thông môi trường Số 3 ngách 24 ngõ 55 Chính Kinh,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2                          9.832.412                              
31977 0108385884 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng TMQ Tầng 3-số nhà 07, LK 37, KĐT Vân Canh- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.832.412                              
31978 0108704636 CÔNG TY CỔ PHẦN SUGAT VIỆT NAM Số 31 ngõ 38, tổ 8, Phố Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 2                          9.832.412                              
31979 0108268299 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SCD Hà Nội TÒA N03 ECOHOME 3 TÂN XUÂN , ĐÔNG NGẠC , BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          9.832.412                              
31980 0107333298 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG GIA BẢO Số nhà 2, Dãy M, Tổ 2, Khu đô thị đấu giá Đa sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội. 2                          9.831.961                              
31981 0107383299 Cty TNHH thương mại toàn cầu Nam Dương Số 36 ngõ 570 đường Kim Giang Thanh Liệt Thanh Trì HN 1                          9.830.737                              
31982 0108222424 Công ty TNHH Nhựa Cách Điện Việt Phát Số 466 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.830.041                              
31983 0107860992 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XUÂN THỦY Nhà ông Đỗ Văn Giong, Xóm 1 Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 945632365 466616861 4                          9.829.918                              
31984 0109568619 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Điện Trường An Số nhà 20, tổ 9 khu dân cư số 2, Đường Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 5                          9.829.535                              
31985 0109894524 Công Ty TNHH Cơ Khí Thiên Ý Nhà số 2 dãy B khu TT Bộ tư lệnh Cảnh vệ Số 1 Bắc Sơn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          9.829.535                              
31986 0105756153 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Thế Giới Số 31 ngõ 44 phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội ( Xuyên 0974987886). 3                          9.828.569                              
31987 0109067852 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DNEWTECH VIỆT NAM 20 Trần Quốc Toản - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          9.827.473                              
31988 0315593152-002 CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH- CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164, Đường Khuất Duy Tiến, - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam 1                          9.826.571                              
31989 0104747727 Cty Cp ĐT PT CN viễn thông Hà Nội Số 68, quốc lộ 32, xã Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội 1                          9.824.000                              
31990 0108213405 Công ty TNHH thương mại vận tải Yến Nhi KĐT Vân Canh đường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội( gần Trường đào tạo Viettinbank) 1                          9.824.000                              
31991 0108123783 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÁNG HẠ Số 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.824.000                              
31992 0102358637 CTy TNHH Thuốc Thú Y Agrovet.h Số 62 Ngõ 215 Định Công Thượng, Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          9.824.000                              
31993 0103834550 CTY TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Máy Văn Phòng Quang Minh số 597 đường Giải Phóng, phường Giáp bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          9.824.000                              
31994 0108158257 công ty Cổ phần Vietmex Việt Nam Tầng 2, TT02-15, Dự Án Hải Đăng City, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.824.000                              
31995 0108062932 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN JAGUAR VIỆT NAM Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          9.824.000                              
31996 0108921260 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư M&T Số 41, ngõ 4, phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 0916686798 1                          9.824.000                              
31997 0110162998 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch MCJ Tầng 12 Tòa CT1, Chung cư Thái Hà Bộ Công An, 232-234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.822.917                              
31998 0105533358 hiệp hội vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên VN số 114 Hoàng quốc việt - Nghĩa đô - Cầu giấy - Hà nội 6                          9.820.671                              
31999 0108775700 Công ty TNHH FMN Tầng 4, TTTM V+, Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          9.820.224                              
32000 0101577019 CTy TNHH CMS Số 39 Ngõ 1035 Đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.819.638                              
32001 0107696189 Công ty TNHH Công Nghệ Tài Tâm Số 5 ngõ 219 đường Liên Mạc, tổ dân phố Đại Cát 2 - Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. 3                          9.819.608                              
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32002 0108616242 CÔNG TY TNHH MAY MẶC LNK Số nhà 2, Tổ 9, Phố Cầu Bây, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          9.819.552                              
32003 0107332706 Công ty TNHH MTV khoa học Kỹ thuật Vinatest Lô 6 BT4 khu đô thị mới Cầu Bươu - Tân Triều -  Thanh Trì - Hà Nội  983614056 1                          9.819.500                              
32004 0101335482 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG VIỆT TIẾN Tầng 5 số 188 đường trường chinh phường khương thượng quận đống đa hà nội 1                          9.819.475                              
32005 0110222781 Công ty TNHH chuyển phát nhanh Kevox LK41 No01 Khu dịch vụ HT5, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.818.941                              
32006 0601195924 Công ty cổ phần Ba Vua Group DV09, LK426, Hàng Bè, đường Mậu Lương. - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          9.818.941                              
32007 0110109786 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HATECH VP5, Nhà nối 18T1 và 18T2, Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.818.941                              
32008 0108204721 Công ty cổ phần Asia Equipment Số 6 D6, ngõ 11 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.818.941                              
32009 0108623497 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Chichi Deli Việt Nam Số NTT22, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3                          9.818.941                              
32010 0110312160 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Trường An Số 131 phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          9.818.941                              
32011 0110401420 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TARA Thôn Phú Hạ - Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3                          9.818.941                              
32012 0107450227 Công ty Cổ phần Goldenmax Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.818.941                              
32013 0110317722 CÔNG TY TNHH HOMIN VIỆT NAM SỐ 128 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH, THÔN TRÀNG CÁT, XÃ KIM AN, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3                          9.818.941                              
32014 0108859541 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thắng lợi Thủ Đô Số 38 ngõ 136, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          9.818.941                              
32015 0110215897 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất ASAHI Số 9 , ngách 39/8 phố Nhật Tảo, Tổ dân phố Nhật Tảo 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          9.818.941                              
32016 0104576197 Công Ty TNHH Thương Mại Kim Khí và Xây Dựng Hoàng Phát Số 7BT4-1 khu đô thị vinaconex3 Đường Trung Thư, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.818.941                              
32017 0106065462 Cty TNHH ĐT PT & thương mại Gia Phát P809 tòa CT1 CC ecogreen Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 0972222305 2                          9.818.131                              
32018 0109938700 Công Ty TNHH Thời Trang Tây Bắc - Bigally Tầng 2, số 296 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2                          9.817.677                              
32019 0108472720 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LASEN VIỆT NAM Số 14, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          9.817.662                              
32020 0106357401 Công ty TNHH chế phẩm nhựa Hồng Phú Số 9TT24 -  KĐT Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông 1                          9.817.600                              
32021 0108605385 Công ty TNHH đầu tư và vận tải Tín Đạt Đội 2 , Thôn Thọ Đa , Xã Kim Nỗ , Huyện Đông Anh , Thành Phố Hà Nội 6                          9.817.243                              
32022 0108261656 Công ty CP Đầu tư TDG Việt Nam Số 45, Ngõ 25 Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 2                          9.816.720                              
32023 0108675294 Công ty TNHH Tư vấn Thương hiệu & Truyền thông MY CUP OF TEA Tầng 21 Tòa Nhà  CAPITAL TOWER, Số 109 Trần Hưng Đạo,phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.815.178                              
32024 0107884626 Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ An Việt số 67, Cựu Quán- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.814.170                              
32025 Lớp Mầm Non Ngôi Sao Xanh Vĩnh Hưng Nhà 297 ngõ 295 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.813.392                              
32026 0107787291 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN UDIKA P706, tòa nhà N06B1 phố Thành Thái, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          9.813.356                              
32027 0109142034 CÔNG TY CỔ PHẦN VTAD VIỆT NAM Số 43, ngõ 153, đường Di Trạch, xóm đa, xã Di Trạch, H. Hoài Đức, Hà Nội. 1                          9.811.749                              
32028 0109330253 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA T&T Số 14 , ngõ 110 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          9.811.311                              
32029 0108138074 Cty TNHH  Loan Thúy VN Số 468 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2                          9.810.816                              
32030 0109655614 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ A168 Số 38 ngách 180/61 Đường Tây Mỗ, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 6                          9.809.557                              
32031 0107963275 Hợp Tác Xã Khang Vũ 30A/75 Nguyễn Công Hoan, Phương Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 2                          9.808.968                              
32032 0105383208 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Tổng Hợp Phong Anh Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2                          9.806.058                              
32033 0109567206 Công ty TNHH sản xuất và thương mại kim khí Hoàng Kim Phát Thôn Xâm Thị, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3                          9.805.165                              
32034 0109809871 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC VIỆT MỸ Tòa VNT số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.804.995                              
32035 Lớp Mầm Non Tư Thục Vườn Hồng Số 9, Ngõ 24 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          9.804.464                              
32036 0108969248 Công ty TNHH TMV Plywood Việt Nam Số 1, Ngõ 61, Tổ 26, Phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.803.398                              
32037 0108579985 CÔNG TY CỔ PHẦN TECNIKA GROUP Số 34, ngõ 83, tổ 37 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          9.802.502                              
32038 0106863817 Công ty TNHH TDB Hà Nội Hạ Hội - Tân Lập - Đan  Phượng - Hà Nội 1                          9.802.500                              
32039 0109578134 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vuagroup Nhà 246, NO - 07, KĐT Văn Khê - La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.801.945                              
32040 0109614054 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ HC VINA A36 TT10, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 1                          9.801.728                              
32041 0109444638 Công ty TNHH nội thất và quảng cáo Newstart Việt Nam Số nhà 28 NV 3 khu nhà ở tổng cục 5, Thôn Yên Xá, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973018371 3                          9.801.454                              
32042 0108939878 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế VITACO Việt Nam Số 349 vũ Tông Phan,phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.800.490                              
32043 0109790941 Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất An Khang Số 5, Ngõ 178/23, Đội 1, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 3                          9.800.295                              
32044 0101550874 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư  Xây Dựng Hà Nội số 65 Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, HN 1                          9.800.115                              
32045 0109293474 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phúc U01-L70 KĐT ĐÔ NGHĨA, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          9.800.077                              
32046 0103187536 Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng Tuấn Hùng Số 104A10, tổ 46, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.800.026                              
32047 0104967828 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Trường Minh Xóm Nứa, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.799.756                              
32048 0109497485 CÔNG TY TNHH FTO VIỆT NAM S4.01 Vinhome Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.799.729                              
32049 0106870363 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND P 808 HH2C Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội. 2                          9.798.405                              
32050 0108905212 CÔNG TY TNHH DVKT CƠ ĐIỆN TMT SỐ NHÀ 11, NGÕ 20/1, PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          9.798.163                              
32051 0108465339 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG KHANG VIỆT NAM Số 63TT1, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          9.796.261                              
32052 0105612232 Công ty CP dịch vụ và đầu tư Viên Thành Nhà hàng Hoa An Viên-Đường lê đức thọ,Mỹ đình I,Quận Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          9.795.200                              
32053 0108617207 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT THÔN TRUNG, XÃ CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 2                          9.794.958                              
32054 0102255832 Cty TNHH Finenco Architects (VN) LK18 khu đô thị Romantin Park, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.794.373                              
32055 0107627001 Công ty CP Vua Cây Xanh tầng 3, phòng 2 Tòa CT2B ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.794.282                              
32056 0109119701 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO MINH KHÁNH Số nhà 231 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nộ 5                          9.794.215                              
32057 0103235606 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại SUN Việt P1108, CT2B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.793.536                              
32058 0108001376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG THÀNH Số nhà 28, ngõ 106 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          9.793.521                              
32059 0106537002 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN TÂM TÍN NGHĨA Tầng 2 số 510 Đê La Thành, Cát Linh, Đống Đa, HN 2                          9.793.468                              
32060 0101038313 DNTN Quang Liên Tiên Dược  - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          9.793.349                              
32061 0109197322 Cty TNHH Xuất nhập khẩu N&D Việt Nam Chung cư Tecco Sky, Lưu Phái, Ngũ Hiệp , Thanh Trì, Hà Nội 0979273992 3                          9.792.425                              
32062 0109149696 Công Ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Hưng Trang LK 10, Lô 9, Khu Liền Kề Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm TP. Hà Nội 2                          9.792.148                              
32063 0104853161 Công ty TNHH MC Global Việt Nam Tầng 4, TT3-B48 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.792.098                              
32064 0109645359 Công ty TNHH xây dựng và thương mại HC Sông Hồng U01-LK54, Khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.792.000                              
32065 0110252553 Công ty cổ phần vật liệu mới Top Hà Nội No.10, LK34, Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.792.000                              
32066 0107935581 CÔNG TY CỔ PHẦN HCC HÀ NỘI Lô 7 khu thể thao công viên cây xanh- Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          9.792.000                              
32067 0109271897 Công ty TNHH thương mại và đầu tư kỹ thuật xây dựng Trung Thành Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          9.792.000                              
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32068 0106897319 Công ty TNHH MKMED VIỆT NAM Số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32069 0108149252 Công ty TNHH Du lịch Tận Tâm Số 40 ngách 358/25/86 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân. Hà Nội 2                          9.792.000                              
32070 0106840182 Công ty CP sơn Amazon Việt Nam Số nhà 35, ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.792.000                              
32071 0108756200 Công ty CP Giáo dục Quốc Tế Linh Chi Số 47 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.792.000                              
32072 0107938342 Công ty TNHH Thương mại du lịch Vận Tải Việt Thịnh Xóm 1- Yên Thái- Tiền Yên- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.792.000                              
32073 0109652677 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN TRƯỜNG XANH BT09.8 Khu Biệt Thự Hoa Phượng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32074 0108690239 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN THÀNH B1.2 LK6, VT10, Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 2                          9.792.000                              
32075 0110413546 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AN SINH 26 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32076 Công ty TNHH BBQ Việt Nam - Người nước ngoài Tầng 28, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32077 0102278526 Công ty TNHH 1TV VINIFERA VN 52 Quảng An, tây hồ, Hà nội 1                          9.792.000                              
32078 0102454690 Cty Luật hợp danh giải pháp Nhà số 3, ngách 11, Ngõ 178 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32079 0106915511 Cty TNHH VFV TELECOM 43 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          9.792.000                              
32080 0109877663 Cty CP sự kiện và truyền thông BAYLA Việt Nam Số 102 ngõ 2 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32081 0108999901 Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật MAG Số 3a Ngách 10 Ngõ 74 Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.792.000                              
32082 0110140112 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MTV Minh Anh Số nhà 19, ngõ 118 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.792.000                              
32083 0109224311 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TLA VIỆT NAM Số 15, Ngõ 62 phố Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.792.000                              
32084 0109722405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CODESTAR Tầng 4, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32085 0109322693 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COZY VIỆT NAM Số 6, ngách 37 ngõ 255 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32086 5901195804-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN-CÔNG TY TNHH GOLDEN FOREST PHÚ LÂM Số 4 ngõ 133/18 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32087 0110224080 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM F88 Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32088 0105146285 công ty Cp đtư , XD và TM tổng hợp Sông hồng P 0501 tháp A tòa nhà Green Park yên hòa, cg, hn 1                          9.792.000                              
32089 0107399299 Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Bắc nam số 8 ngõ 59 mễ trì hạ quận nam từ liêm 1                          9.792.000                              
32090 0109588118 Công ty TNHH MVW Design Workshop Lô B25, ô D7, KĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32091 0109919560 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Neechance P302 nhà A5 làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.792.000                              
32092 0109680226 Công Ty Cổ Phần Bsc Hoa Minh Số 7 ngõ 3 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.792.000                              
32093 0110381100 Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Và Cung Ứng Hải Đăng Số nhà 28 Phố Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.792.000                              
32094 0109460076 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ P & D TẦNG 4 SỐ NHÀ 110 NGÕ 95 PHỐ CHÙA BỘC, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          9.792.000                              
32095 0106206378 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GREENMAX Số 56 Khu Tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai - Hà Nội 1                          9.792.000                              
32096 0102037111 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QLKH CN TRÍ TUỆ VIỆT NAM 57/167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32097 0108172011 CÔNG TY CP TƯ VẤN QUỐC TẾ HOUHOU SOLUTION Số 18 ngõ 76 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32098 0108915193 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPLUS VIỆT NAM : SỐ 26 NGÕ 42 VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          9.792.000                              
32099 8441865347 Nhóm trẻ, Lớp MGĐL Vườn Trẻ Thơ Tầng 1, nhà A3 chung cư 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32100 0109087344 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGOLF Số 38 D3 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2                          9.792.000                              
32101 0109386288 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC THỦ ĐÔ Toà Time Tower, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32102 0109579811 Công ty TNHH Thương mại XNK Vượng Hùng Số 3 Ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.792.000                              
32103 0109918373 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT DUY PHONG ART Số 33A, ngách 29, ngõ 274 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.792.000                              
32104 0108540120 CTy CP Kỹ, Thương Tổng Hợp Đạt Thành Nhà máy đóng tầu Sông Hồng, tổ 21 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          9.792.000                              
32105 0109250872 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ HAMA Số 48 phố Đặng Thùy Trâm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.792.000                              
32106 0109015149 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẮC HÀ HQ SỐ 24, NGÕ 13 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          9.792.000                              
32107 0108319923 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Phú Sơn Anh Số 20B, Khu 3, xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 1                          9.792.000                              
32108 0109971680 CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XNK THỐNG NHẤT Kiot 24, tòa HH03D, KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 2                          9.792.000                              
32109 0102653897 Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng và Thương Mại Anh Thịnh TT19-19, khu 31 ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32110 0107782046 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Mai Trung Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32111 0107315394 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SCOM VIỆT NAM Số 06 Đốc Ngữ, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.792.000                              
32112 0110359779 Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ An Thái Dương Nguyễn Ngọc Lý - Thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32113 0107064775 Công ty TNHH kinh doanh thương mại vận tải Huy Hoàng Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 2                          9.792.000                              
32114 khong mst Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập Trẻ Việt S+ Ô đất số 5 tại lô đất số III-B2-TT1, Khu Tái định cư Vĩnh Ngọc, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32115 0109703096 Công ty TNHH công nghệ EME Việt Nam Số 41, Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.792.000                              
32116 0109911667 Công ty TNHH HC Label Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.792.000                              
32117 0109927272 Công ty TNHH Toshudo Số 146, Đường Đa Lộc, Đội 4, Thôn Bầu, - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          9.792.000                              
32118 0110043824 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm SKV Số nhà 04 ngách 2 ngõ 13 Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 1                          9.792.000                              
32119 0110154531 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP CROWNX Tầng 3, tháp A, tòa nhà Big Tower, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32120 0110209808 CÔNG TY TNHH GREEN BIKE 109 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          9.792.000                              
32121 0107883439 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số nhà 3, ngõ 163 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.792.000                              
32122 0110357002 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 TT02 - 12 Dự án Hải Đăng city, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.792.000                              
32123 0106802155 Công ty TNHH Du lịch và vận tải Bảo nam Số 8 ngõ 67/45 phố Cầu Cốc, Tây Mỗ, NTL, HN 1                          9.792.000                              
32124 0110440765 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Foxai Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, P.Cống Vị,Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.792.000                              
32125 0106540245 Công ty TNHH Thương Mại TERESA Việt Nam Số 62 ( Tầng 3) Đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.792.000                              
32126 0109634646 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Sunway Số 106 Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          9.792.000                              
32127 0109899106 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại HMK Vietnam 23 đường Ven Hồ, phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.792.000                              
32128 0107499430 Cty TNHH TM thực phẩm Vĩnh Giang Thôn 1 Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội  972960365 2                          9.792.000                              
32129 0108007794 Công ty TNHH Camel Shipping Agency 18 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.791.603                              
32130 0500442133-004 Chi nhánh số 4- Công ty TNHH Khuất Bình : Xóm 1 Thôn Ngọc Chi, Xã vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.791.449                              
32131 0108799959 Công ty TNHH đầu tư thương mại - dịch vụ H&N Việt Nam Số 6, Liền kề 9, Khu đô thị Đại Thanh đường Phan Trọng Tuệ Xã Tả Thanh Oai Huyện Thanh Trì HN 0979068636 1                          9.791.414                              
32132 0107067906 Cty Cổ Phần Vận Tải Đông Thành P1411 Tòa C1B Chung cư Everhome 2, Tân Xuân, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. 6                          9.791.228                              
32133 0105338501 Cty TNHH Cung ứng vật tư và Xây dựng An Phú Số 5, ngoc 71 phố Phú Xá, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.791.191                              
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32134 0106702055 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Kim Ánh Kiot 10- Chung cư Học Viện Hậu Cần, Tổ 29 Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội. 1                          9.791.007                              
32135 0109347289 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN LỘC Số 14, Xóm Đoàn Kết, Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.791.005                              
32136 0110064366 CÔNG TY TNHH PHONG LINH COMPUTER Số 8 A32 Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.789.529                              
32137 0109103959 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Châu Tường Minh số 35 D25 Khu D Gleximco Lê trọng Tấn, Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          9.789.190                              
32138 0109625994 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PISA N105 ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          9.789.025                              
32139 0104258324 Công ty TNHH Đầu tư và TM Minh Phát Số 90 xóm 6 thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 6                          9.786.538                              
32140 0109899508 Công ty CP tư vấn và Đầu tư Phát triển Đức Thúy Số 68/7/4 đường Trâu Quỳ, Tổ Nông Lâm, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6                          9.786.538                              
32141 0109349014 Cty CP THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN VIỆT NAM Số 8, liền kề 12, Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Tổng cục 5 Bộ Công an, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 3                          9.785.037                              
32142 0109820635 Công ty cổ phần may Trường Tín -NH Thôn Hòa Lạc - Xã An Tiến - Mỹ Đức - Tp. Hà Nội 1                          9.784.896                              
32143 0105897193 Cty CPTV & PTGD Toàn Cầu SR Tầng 4 tòa nhà Hoàng Anh 102 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.784.893                              
32144 0104437002 CTy CP Đầu Tư XD & Môi Trường Việt Hưng Số 1906, N01-T3, khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc  Từ Liêm - Hà Nội (tòa nhà cần có thẻ đề nghị gọi cho CB đơn vị xuống đón) 1                          9.782.528                              
32145 0109978887 CÔNG TY TNHH HI COMPANY Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm 2                          9.782.514                              
32146 0108830341 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch A2Z Số 66, ngõ 154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.782.400                              
32147 0110369600 Công ty Cổ phần quỹ môi trường Việt Nam Số 252 đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.781.760                              
32148 0105265606 Công ty TNHH Truyền thông Minh Long Số 7, ngõ 263, đường Quang Minh, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          9.781.000                              
32149 0102570841 Cty CP Truyền thông đa phương tiện Việt Lê Phòng 601, số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 7                          9.780.951                              
32150 0102196880 Cty TNHH Khoa Học Công Nghệ và Thương Mại Vĩnh Lập P319 - A5, phố Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình. 2                          9.780.655                              
32151 0104225960 Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng STD Việt Nam Số 346, đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          9.780.206                              
32152 0101847314 CTy TNHH TM - Dịch Vụ - XNK Kim Khí Hùng Phát SN 7 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.779.756                              
32153 0107063041 Công ty CP giải pháp y tế HOBA B16 TT 11 Khu đô thị mới Văn Quán Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          9.779.379                              
32154 0106896516 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PHÚ QUÝ chung cư Nơ 9b bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 6                          9.778.312                              
32155 0107022052 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM số 4, ngách 8/23 phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          9.777.998                              
32156 0104897916 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ GIA HUY Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.777.997                              
32157 5200919826 Công ty TNHH dược phẩm ETC NEW Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          9.776.000                              
32158 0101899880 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Salesoft Số 6 Ninh Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.776.000                              
32159 0105689147 Cty CP ĐT XD & TM - Công Nghệ Môi Trường 79 Soố 40 ngõ 1/56 phố Đại Linh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, 0978423735 978423735 1                          9.776.000                              
32160 0109150370 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP H2D Tầng 2, tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội, 30 Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.775.770                              
32161 0107744650 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng MTB Việt Nam Số 8c10 tập thể pin, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội., VN 1                          9.775.360                              
32162 0103048187 Công ty CP tư vấn thiết kế quản lý dự án và PTCN DMT Tầng 3, tòa nhà VIMECO, Lô E9, Đ. Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.775.158                              
32163 0109201025 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Trí Lâm Số 7 Ngách 197/318/3/1 Đường Thạch Bàn, Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.775.000                              
32164 0104742574 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG QUANG ANH TẦNG 18, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM 1                          9.774.689                              
32165 0108756144 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN PRO A Số 72 ngõ 32 Đồng Me, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          9.774.328                              
32166 0109269464 Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Quang Minh Phát Số 16 ngõ 272 đường Lê Hữu Tựu, - Xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3                          9.774.192                              
32167 0104178742 Công ty CPXD và Kinh doanh Sơn Tùng Số nhà 103 ,Phố Thú Y, Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 3                          9.774.124                              
32168 0108787199 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hưng Anh Số 19 Vương Thừa Vũ - phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 1                          9.774.092                              
32169 0105678579 Cty CP đầu tư và hợp tác Quốc Tế 460 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.773.312                              
32170 0109209708 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Kim Khí Tiến Phát Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Gia Lâm , Hà Nội 3                          9.772.967                              
32171 0109177196 Công ty Cổ Phần Việt Chef số 402-404 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.772.696                              
32172 0108820921 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC THANH HƯỜNG SỐ NHÀ 19, TỔ DÂN PHỐ 3 MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          9.772.161                              
32173 0106888554 Công ty TNHH Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Life Plus Việt Nam Số 11, ngõ 1, tổ 27, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.772.160                              
32174 0105903584 Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát triển Công Nghệ Việt Tầng 4, Tòa nhà Văn Hoa, Số 51 Kim Mã, Phường  Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.772.160                              
32175 0107398947 Công ty TNHH An Mỹ công nghiệp Phòng 609, CT 4B Chung Cư Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.772.128                              
32176 0108709761 Công ty TNHH Bao bì xanh Thịnh Phát Số 52 ngõ 61 ngách 17 Phùng chí kiên cầu giấy 3                          9.772.009                              
32177 0109638418 Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Đông Dương Tòa N2Đ Khu Đô Thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 6                          9.771.841                              
32178 0108649826 CÔNG TY CỔ PHẦN V-SUNCIVIL Số 193, ngõ 7, phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6                          9.771.686                              
32179 0105591261 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AUTO PLUS Lô 2 Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội (0962540712) 6                          9.771.686                              
32180 0107779477 CTy TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ D2T Số nhà 24a ngõ 6 Vũ hữu (đường Lê Văn Lương), quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.771.000                              
32181 0108330684 Hộ kinh doanh Đoàn Quang Dũng 39, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 6                          9.770.995                              
32182 0105840045 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM  MẶT TRỜI XANH số 42. Hẻm 24/27. Ngách 24. Thổ quan khâm thiên đống đa, HN 2                          9.770.122                              
32183 0109271128 Công ty cổ phần phát triển công nghệ nhà máy thông minh S-FD BẢNG TIN CỤM 2, THÔN CẦU THĂNG LONG, XÃ KIM NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 1                          9.769.728                              
32184 0110146562 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEGACY Ô số 1 – lô đất I.A.I.2-N02 khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.769.719                              
32185 0108716776 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Nam Sơn LK 20-21 Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 6                          9.769.139                              
32186 01B8007303 Phòng Khám Âu Lạc Số 178 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.767.500                              
32187 0106833555 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VPLUS Tầng 4 số 12 ngõ 115 phố Định Công Quận Hoàng Mai, HN 1                          9.767.360                              
32188 0108696801 Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Và Đầu Tư Thành Nam Phòng 601, Tầng 6 Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.766.544                              
32189 0104797245 Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Hà Giang Số nhà 21, ngách 88/11, ngõ 88 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. 3                          9.765.904                              
32190 0106306559 Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng HHB Việt Nam Số 50 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.765.632                              
32191 0108592351 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH ĐẠT Tầng 2, V6-A02, Lô đất Trung tâm Dịch vụ 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          9.765.239                              
32192 0109645052 Công ty CP tập đoàn Stronglife Số Nhà 130 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.765.046                              
32193 0109193832 Công Ty Tnhh Thương Mại Thực Phẩm Tài Phát Số 29A Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          9.764.747                              
32194 0101678070 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH HỒNG PHÚC Số 36 ngõ Thịnh Hào 1 -  phố Tôn Đức Thắng - phường Hàng Bột - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội 1                          9.764.352                              
32195 0106202895 Công ty CP đầu tư và sản xuất Phú Cường Số nhà 2, dãy C6, Khu M1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.764.062                              
32196 0101896657 Cty TNHH Đầu tư thương mại Trường Thịnh Số 2 khu H Tổ 19 ngõ 102 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          9.763.082                              
32197 0109759772 CÔNG TY TNHH B-SOLUTIONS Tầng 6 tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.761.932                              
32198 0901001182 Công ty TNHH Elko Thiết bị điện và điện tử Số 22, đường 2.3, Khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.761.100                              
32199 0109433379 Công ty cổ phần đầu tư Lâm Phong Group V11-B09; KĐT mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 6                          9.760.867                              
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32200 0109443585 CÔNG TY TNHH KIDSZONE VIỆT NAM Tầng 2, tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          9.760.084                              
32201 0108814283 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH FTCOM VIỆT NAM Số 23A, Tổ 23, Ngách 5/86 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6                          9.760.084                              
32202 0110289377 Công ty TNHH Kuno Sport Việt Nam Số nhà 6, Khu C36, khu đô thị Gleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          9.760.000                              
32203 0106988502 Cty CP sản xuất và thương mại PUS Việt Nam Tầng 2, số 15 lô TT02 khu liền kề HD Mon ngõ 4 phố Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, HN 1                          9.760.000                              
32204 0108371955 VPĐD Jaud Co.Ltd tại Thành phố Hà Nội Phòng 3011, tầng 30 tòa Tây Lotte, Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1                          9.760.000                              
32205 0106105612 Cty TNHH BELIFE quốc tế Số 14 nghách 45, ngõ 806 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội 0972121749-0982370822 1                          9.759.134                              
32206 0104622407 Công ty CP Goodi Số 37 ngõ 2 Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN 1                          9.758.811                              
32207 0107136324 Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Mộc Miên Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 6                          9.758.794                              
32208 0106944047 Công ty TNHH  thương mại và xây dựng Đồng Lợi Số 14, Tổ 7, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 4                          9.758.480                              
32209 0106472228 CÔNG TY TNHH Sản xuất thương mại & dịch vụ  PHƯỚC KHÁNH Xóm Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội  918622246 5                          9.758.479                              
32210 0108339937 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC PYTAGO Số 2 Đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          9.757.674                              
32211 0102153911 CÔNG TY TNHH IN ĐÀO GIA Tầng 3, số 418 Bạch Mai - Phương Cầu Dền - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          9.756.277                              
32212 0108824108 Cty CP thương mại và phát triển ứng dụng công nghệ Việt B88 TẬP THỂ CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7, XÃ LIÊN NINH, HANH TRÌ, HN 0984730002 2                          9.755.055                              
32213 0108620383 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG PHÁT Tầng 7 tòa nhà H&N Số 329 Hoàng quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.755.050                              
32214 0106548332 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Thiên Trường Số 50 Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3                          9.755.039                              
32215 0107484089 Công ty TNHH thương mại và công nghệ MVTECH CT1A, 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0964436602  0964436602 1                          9.754.554                              
32216 0106600381 CTy CP DAEKANG VINA Số 1035, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.754.360                              
32217 0109402677 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TÂN VIỆT Lô 21 khu BT1, khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.753.873                              
32218 0102033727 Công ty Cổ phần CSCIN Việt Nam SN 13- ngách 28/3- ngõ 38- Đường Chu Huy Mân- P. Phúc ĐồngQ. Long Biên- Tp. Hà Nội 2                          9.753.660                              
32219 0107740695 Công ty cổ phần thương mại kỹ xảo việt CL33-L33-27, Khu đất dịch vụ Hòa Bình, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          9.753.600                              
32220 0105309927 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nha khoa Diamond Số 546 Bạch Đằng,  Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          9.753.600                              
32221 0106929497 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Thiên Bình Số 13, ngách 355/95/25 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.752.534                              
32222 0109150998 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          9.752.000                              
32223 0108669325 Công ty TNHH Time House Toàn Cầu Số 17, Ngõ 60 phố Nguyên Xá, Tổ Nguyên Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.751.680                              
32224 0108685870 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Minh Nhật Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 6                          9.751.530                              
32225 0106166252 Cty TNHH phát triển DV Quang Minh P 607 Tòa nhà 17T1 Hoàng Đạo Thúy, TX, HN 6                          9.751.530                              
32226 3801161212 CÔNG TY TNHH LAND - PEAR Số 82, Phố Chùa Hà - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6                          9.751.530                              
32227 0108634259 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ TÀI Nhà E101 khu Vinaconex 2 ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn,quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          9.751.530                              
32228 0110242837 Công ty CP đầu tư phát triển FTC Số 131 ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          9.751.247                              
32229 0104236352 Công ty CP thiết bị máy văn phòng Thăng Long Số 190A, Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          9.751.194                              
32230 0107839824 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC TIỆC ĐÔNG SƠN XÓM 3, THÔN NGÃI CẦU, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 6                          9.751.156                              
32231 0108356403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANH Tầng 2, số 24 ngách 6/12 phố Đội Nhân - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          9.750.975                              
32232 0107073762 Cty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế AIM - International p605 CT5, KDT Đặng Xá, Cổ Bi, Gia Lâm 3                          9.750.771                              
32233 0106496324 Cty CP XD & DV TM Hoàng Phú Số 51 ngõ 509 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, HN. 6                          9.748.610                              
32234 0108036837 Cty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Davitech SN 1, ngách 191, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN 6                          9.747.639                              
32235 0104799348 Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hồng Hà 04 TDP 7 (cạnh ngã 4 bê tông), Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN 1                          9.747.591                              
32236 0109220839 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Đức Minh Số 7-BT2, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội 6                          9.746.858                              
32237 0110257054 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ NỘI - SEOUL Lô 209 khu đất dịch vụ Đồng Mới, Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 6                          9.746.858                              
32238 0104937478 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Thuận Phát km15 + 500 QL1A, Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà nội 6                          9.746.858                              
32239 0109917316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHK INT'L Số 10, ngách 686/18, ngõ 686 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          9.746.858                              
32240 0110077502 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hưng Phát Số 1 ngách 112/82 Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 4                          9.746.858                              
32241 0106803896 Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Công Nghệ Tự Động VIETLIFT Số 5 Ngách 2/129/60 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.746.816                              
32242 0108710446 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Khởi Nguyên Số 8,Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.746.494                              
32243 0108130526 Công ty TNHH thương mại du lịch Hoa Sim Số 37 Đường Địa Đạo, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 6                          9.745.733                              
32244 0104755076 Cty CP DV Viễn thông NTC Số 1 ngõ 178 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 1                          9.745.271                              
32245 0108978891 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Homee Design Việt Nam CT1-Chung cư ban cơ yếu chính phủ, 43 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 6                          9.744.808                              
32246 0109520060 CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM Số 18, ngõ 169 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.744.112                              
32247 0107882499 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại CAD TT8B Khu Đô Thị Đại Thanh , Tả Thanh Oai , 3                          9.744.102                              
32248 0107300849 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THÁI GIA Số 201 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.743.789                              
32249 0315737397-001 CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GÁNH XIẾC NHÀ JÙ- CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.743.768                              
32250 0110058348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA LONG VIỆT NAM Ngõ 96 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          9.743.197                              
32251 0103616337 CTCP XNK TM và Du lịch Toàn Khang 2 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.742.442                              
32252 0109388736 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRẦN HẢI SỐ 84, NGÁCH 8/11 ĐƯỜNG LÊ QUANG ĐẠO, TDP SỐ 5, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          9.740.917                              
32253 0110325226 Công ty cổ phần công nghệ Baesan LK 194 Khu đấu giá Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.740.800                              
32254 0108210316 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TCM VIỆT NAM Số 48, ngõ Huy Văn, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Hà Nội 1                          9.740.800                              
32255 0106244052 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Việt Nam Xanh Số nhà 24, ngách 53/58, ngõ 53, đường Quang Tiến, tổ Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.740.800                              
32256 0104297235 CTy TNHH Hệ Thống Điện Việt Nam A1907 Tòa nhà Hồ Gươm plaza số 102 Phố Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 6                          9.740.510                              
32257 0107933457 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ TIẾN ĐẠT BT 11 - TT6B KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          9.740.061                              
32258 0109816727 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Yoyo Việt Nam Số 3, ngõ 125 Trung Kính, P Trung Hòa. Q. Cầu Giấy, TP HN. 2                          9.739.782                              
32259 0106790171 Công ty Cp thương mại dược phẩm Alado Việt Nam Căn hộ TT6.2/14 khu đô thị mới Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.739.000                              
32260 0109921249 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Phát Luxury Số 18, ngõ 570 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 6                          9.738.968                              
32261 0109452445 Công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ kỹ thuật điện Smets P1102, Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội 3                          9.738.659                              
32262 0108054427 Công ty CP Thiết kế kiến trúc Ấn Tượng Số 1, ngõ 86/42/31 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.738.540                              
32263 0106501013 Cty CP FANDI Việt Nam Số 61,ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum,Thanh Xuân,HN 1                          9.738.362                              
32264 0106276865 Công ty TNHH cơ điện Delta Việt Nam Số 18/647 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          9.738.297                              
32265 0108017827 Công ty TNHH TM& SX Hưng Hải Thôn Cao Xá- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.738.297                              
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32266 0108789887 Cty TNHH MTV Kiểm định Tiêu Chuẩn VN Số 18/647 Lạc Long Quân phường Xuân La quận Tây Hồ HN 2                          9.738.297                              
32267 0107343095 Công ty TNHH thang máy Depa Việt Nam Số 19, ngõ 603/54B, đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          9.738.297                              
32268 0105984858 Cty TNHH Công Nghiệp và Thương Mại TCM Việt Nam 284 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          9.738.240                              
32269 0108034879 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất nội thất Gia Khánh Số nhà 35 , Tổ 1 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          9.737.728                              
32270 0105062797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 37 HOÀNG VIỆT C16-03 Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội 1                          9.737.600                              
32271 0108981301 Công Ty TNHH MAYO Việt Nam Phòng S25, tầng 29, East Tower, Lotte Center, số 54 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.737.600                              
32272 0109673395 Công ty Cổ phần Thương Mại Và Lắp Đặt Minh Hưng Số 21A, ngõ 15, Đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.736.717                              
32273 0107836615 CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AN VIỆT : Số nhà 17 ngõ 12 tổ 4 đường Đa Phúc, Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn HN 3                          9.736.495                              
32274 0102679662 Cty CP thiết bị siêu thị Việt Nam Phòng 1511, nhà JSC 34, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính , Quận Thanh Xuân Hà nội . 2                          9.736.016                              
32275 0105544776 CTy CP Đầu Tư Công Nghệ và Giáo Dục Quốc Gia Số 39D Ngõ 1333 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.736.016                              
32276 0109240218 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔ THỊ THKT VIỆT NAM L7-27 Athena Fulland, Khu đô thị mới Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.735.356                              
32277 0107851532 Công ty cổ phần tập đoàn DL Tầng 2 tòa CT3, khu đô thị Gelexia Riveside, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TPHN Hà Nội 7                          9.735.227                              
32278 0110083760 Công ty Cổ phần Jager Homes Tầng 2 tòa nhà Petrowaco 97 Láng Hạ, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          9.734.400                              
32279 0107811931 CTy CP Dịch Vụ Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình 71 Phương Mai - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội 1                          9.734.400                              
32280 0101644498 Cty TNHH Công nghệ - Thiết bị và TM Hà Thái Số 54 Ngõ 223 , đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ. Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          9.734.041                              
32281 0106590542 Công ty TNHH Phát triển thương mại Trúc sơn 260 đường Nguyễn Xiển, hạ định, Thanh xuân,hà nội 2                          9.733.479                              
32282 0108424300 CTy TNHH Công Nghệ Vật Lệu Ma Sát Javic Số 41, ngõ 223, Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.733.434                              
32283 0109689959 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TEKLAND B4-12A Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.733.060                              
32284 0109517519 Công ty TNHH Công nghệ giáo dục ELAND Shophouse ED.103, Tầng 1, Chung cư Ecodream, Ngõ 300, đường Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          9.732.876                              
32285 0108292911 CTy CP XNK Và TM Tân Hải Mai Số 49,ngách 53,ngõ 479,đường Lĩnh Nam,Phường Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,TP.Hà Nội 2                          9.732.864                              
32286 0107306632 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành Số 17, ngõ 5/10 Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 3                          9.732.303                              
32287 0107045677 Công ty TNHH TM và SX AUTO Thành Trung Thôn Thái Bình, Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          9.732.120                              
32288 0109171518 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TPCONS VIỆT NAM Cty TPcons, tầng M số 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32289 0107847310 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME HOME QUỐC TẾ SỐ 40, NGÕ 52 PHỐ TRIỀU KHÚC, THANH XUÂN NAM, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6                          9.732.066                              
32290 0109772438 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM Lô số 22, tầng 1, toà R4 Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32291 0108583910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TNG VIỆT NAM Trạm y tế xã an thượng, hoài đức, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32292 0109119927 Công ty TNHH thương mại Goldenlink Việt Nam 28 lô D4 khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32293 0107445611 Công Ty Tnhh Khoa Học Công Nghệ Nam Dược Thiên Phúc TẦNG 2, SỐ 225, PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 6                          9.732.066                              
32294 0107838228 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DUY LÂM Số 17 ngách 93/5 ngõ 93 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3                          9.732.066                              
32295 0110238823 Công ty TNHH Thương mại Việt An ATV Số nhà 58, thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32296 0102960591 Cty CP TM&DV Giáo Dục Thăng Long Tầng 7, Số 160 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32297 0108151029 Công ty TNHH Thương mại và cơ khí Vân Nam P0303 - CT3 tòa nhà IEC đường Vũ Lăng, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 6                          9.732.066                              
32298 0109387429 Công Ty Tnhh Thương Mại Mts Hàn Việt Số 233 phố Chùa Bộc - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          9.730.233                              
32299 0107785946 Công ty TNHH D&C VINA Số 4 Lô 5 khu Báo nhân dân đường Trịnh Văn Bô, Phường Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.729.600                              
32300 0107373533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DNG Căn hộ B24, khu nhà ở bán, tổ dân phố 10, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          9.729.401                              
32301 0102846909 Cty TNHH Dịch thuật & thương mại Toàn Cầu Số 15 - Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN 3                          9.729.085                              
32302 0102650173 Cty TNHH Quảng cáo Thắng Lợi Số 116 tổ 13 Phường Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2                          9.728.000                              
32303 0106105852 Cty TNHH Du lịch và Dịch vụ HT Việt Nam Phòng 1212 -Tòa nhà Northern Diamond - Ngõ 202 Cổ Linh - Long Biên HN 2                          9.728.000                              
32304 0103054014 Cty CP xây dựng công trình giao thông HN số 19, ngõ 107 phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Tử Liêm, TP. Hà Nội 1                          9.728.000                              
32305 0105494807 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MIỀN BẮC P1418CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ, P Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          9.728.000                              
32306 0104047443 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LINH BÌNH Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.728.000                              
32307 0107703319 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LINH CHÂU Nhà số 66, Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, HN 1                          9.728.000                              
32308 0110269275 C.TY TNHH SX VA TM SEN VÀNG VIỆT NAM Thôn Chợ Nga, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.728.000                              
32309 0109068260 Công ty TNHH BIG HOME Việt Nam Thôn Phạm Xá, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương 1                          9.728.000                              
32310 0110074981 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH VIỆT PHÁT Căn OF08, Tầng 2, Toà A1, KĐT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.728.000                              
32311 0108897018 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Wings Land 2310B Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          9.728.000                              
32312 0109994166 Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Sự Kiện Quang Phát Số nhà 12B ngõ 62/97 phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          9.727.636                              
32313 0107779195 Siêu thị Thái Metro II Tầng 1 nhà D19 KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 7                          9.726.602                              
32314 0109571731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY Tầng 2, tòa nhà số 15/57 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.725.971                              
32315 0109938267 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Đầu Tư Quốc Tế Amoli Số 35 ngõ 218 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.725.065                              
32316 0109205767 Công ty TNHH Thiết kế XD Thiết bị Golf TPP Xóm Mới, Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.725.064                              
32317 0109182566 Công ty TNHH Tư vấn TAM Số 15B, tổ 4, ngách 52/11/18, phố Gia Quất, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          9.723.826                              
32318 0102197997 CTy CP Trắc Địa Bản Đồ Sông Hồng 24/87 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          9.723.685                              
32319 0106908553 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội Tầng 2, Toà nhà Chelsea Park, KĐT Mới Yên Hoà , P. Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 6                          9.723.474                              
32320 0109972099 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & DU LỊCH S VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Savina, số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          9.723.366                              
32321 0106017437 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Du lịch và Y tế Việt Nam Thuận Ý số 35, ngõ 191, THạcH Bàn, Long Biên, Hà Nội 3                          9.722.839                              
32322 0110146322 Công ty cổ phần đầu tư Bách Anh Group 13D8 ngõ 11 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3                          9.722.678                              
32323 0106232628 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ANZ VIỆT NAM P2040 tòa nhà HH2B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.722.678                              
32324 0106669217 Cty TNHH Vận tải Đại dương xanh Thăng Long Lô NV 09 dự án tổ hợp VP nhà ở cao cấp kết hợp DVTM HBI, 203 Nguyễn Huy Tưởng, p.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.722.364                              
32325 0310725574-001 Chi nhánh Công ty TNHH Da Ni Hahm P.A17- tòa IPH, Tầng 2. 241 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          9.721.420                              
32326 0109070164 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BBK SỐ 8, NGÁCH 65, NGÕ 32, ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          9.720.406                              
32327 0107728306 Cty TNHH MTV thương mại Thành Vinh số 20 đường tứ hiệp xóm mới thôn cương ngô tứ hiệp thanh trì hn  1658586053 3                          9.719.714                              
32328 0104300720 Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng HTC Hà Nội Số 8 ngõ 125 Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.719.606                              
32329 0108074550 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Huyền Anh Số 01 ngách 193 ngõ 95 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, HN 2                          9.719.543                              
32330 0109385213 Công ty CP Đào tạo và Phát triển Giáo dục VIETNANNY ACADEMY Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.719.071                              
32331 0105378222 Công ty TNHH phát triển Anh Đức Số 44 ngách 32/36 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          9.718.560                              
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32332 0109236758 Công ty Cổ phần công nghệ Minitech Số 48 đường Tây Đằng, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3                          9.718.125                              
32333 0110311294 Công ty TNHH XNK Zelda Việt Nam Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.717.120                              
32334 0107427482 Cty CP điện tử viễn thông & PTTH Quang Vinh Số nhà 25, ngõ 207 đường Ngọc Hồi, khu tập thể vật tư thủy lợi, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội. 1                          9.716.992                              
32335 0109259272 Công ty cổ phần TMDV VÀ năng lượng xanh Thiên Phú Biệt thự số  10/10, đường số 6, KĐT Phú cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2                          9.716.826                              
32336 0109643351 Công ty TNHH  thương mại và chế tạo Tuấn Phát Xóm Chùa, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.716.737                              
32337 0106637310 CTy TNHH DV TVT Gia Khánh P.1108H1, Chung cư HUD3, số 60 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.714.363                              
32338 0109990450 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ GREEN WAVE Biệt thự số L24, Lô đất Y01, An Phú shop villa, khu đô thị mới Dương Nội, Đ Tố Hữu, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          9.713.846                              
32339 0108945568 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quang CCCP Số 578A Đường Nguyễn Văn Cừ - P Gia Thụy – Q. Long Biên – TP Hà Nội 3                          9.713.726                              
32340 0700789559 CÔNG TY Cổ phần PISACO Lô B28, BT6, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.713.205                              
32341 0103070009 Công ty TNHH Hương Mộc Số 87 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          9.713.094                              
32342 0101043264 NNN-CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 Số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          9.712.967                              
32343 0105963921 Cty CP Công nghệ,VIễn thông Đa Phương Tiện Phòng 302, Tầng 3 Số 11 Ngõ 84 P. Ngọc Khánh, Ba Đình. Hà Nội 4                          9.712.780                              
32344 0107447552 Công ty TNHH Anisa Nhật Bản Ô 16 - Liền kề 1 - Tiểu khu đô thị Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội. 5                          9.712.677                              
32345 0109753788 Công ty TNHH đầu tư và phát triển TM Trần Gia Số 94TT9 Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP Hà Nội - Việt Nam 1                          9.712.000                              
32346 0106846000 Cty CP Thương Mại Nội  Bài Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.712.000                              
32347 0106817426 Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ TC Việt số 55 ngõ 65 phố mai dịch, mai dịch cầu giấy, hà nội 1                          9.711.910                              
32348 0109967363 CÔNG TY TNHH HAN DOO VINA Tầng 2 nhà số 5 ngõ 32/65 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          9.711.491                              
32349 0101213452 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Thịnh Khôi Số 746 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 3                          9.711.452                              
32350 0109484983 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÀI PHÚ số 2 ngách 1sõ 58 đường nguyễn đổng chi, Phường Cầu Diễn , Quận Nam Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội Việt nam 3                          9.711.126                              
32351 0109334321 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN THUẬT Khu mạ se, thôn đĩnh tú, xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          9.711.079                              
32352 0109573496 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG LT Số 46TT2, KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          9.710.936                              
32353 0109980981 CÔNG TY LUẬT TNHH TUẤN NGỌC Tầng 1, phòng 101, nhà K3 Nguyễn Phong Sắc, - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          9.710.936                              
32354 0107843394 CTy TNHH Phát Triển Giáo Dục Đức An Số 1 C7 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.710.847                              
32355 0107764777 Công Ty Cổ Phần Đầu tư In ấn Bao bì Việt Nhật Thôn Sở Hạ,xã Ninh Sở,Huyện Thường Tín,Hà Nội 2                          9.709.310                              
32356 0109011112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ D&T Phòng 503 tòa 17T2 Vinaconex 3, đường Cương Kiên, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          9.708.656                              
32357 0102396939 Cty TNHH thiết bị KH và Y tế MPT Số 62A Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.708.160                              
32358 0106416784 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Nam Số nhà 41, ngách 68/53/18, Phường Quan Hoa, Đường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. 1                          9.707.179                              
32359 0107406228 Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hưng Phong 18 Ngô Tất Tố Văn Miếu Đống Đa, Hà Nội. 1                          9.707.161                              
32360 0108087976 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ H & A SỐ 3, NGÕ 2, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          9.706.372                              
32361 0109687302 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Môi trường New Water Khu 6 thôn Yên Mạc , xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 6                          9.706.059                              
32362 0101103435 Cty TNHH Bác Thành 51 Vọng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.705.898                              
32363 0109566918 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GILAD Số 6 ngõ 153/7 Trường Chinh - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          9.705.684                              
32364 0107740871 Công ty CP HTQ Hà Nội Số 214 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.705.653                              
32365 0109602309 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ZACO Số 18 hẻm 3 ngách 30 ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.705.426                              
32366 0108949763 CÔNG TY CỔ PHẦN CTSTAR NV1-19, KĐT Dreamtown, Đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 3                          9.705.273                              
32367 0104213443 Công ty TNHH kinh doanh sản xuất đồ gỗ Tiến Đạt Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          9.705.237                              
32368 0105817060 Công ty TNHH MTV kinh doanh thương mại Minh Đức SN G6, Khu TT Đa Sỹ , Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.704.996                              
32369 0108152061 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NAM THÀNH SỐ NHÀ 11, NGÕ 145 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, TỔ 14, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          9.704.960                              
32370 0109222434 Cty CP Công nghệ số VITAM Tầng 9 tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.704.448                              
32371 0101434476 CTy CP khử trùng -trừ mối Thăng Long số nhà 91, ngõ 68, đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.704.316                              
32372 0110225341 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất HANACO Số nhà 9E, ngõ 15 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 2                          9.703.884                              
32373 0107632675 Công ty CP tư vấn và thiết kế Gia Anh Số nhà 19, nghách 379/42, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          9.703.862                              
32374 0107270270 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ CHĂM SÓC VẺ ĐẸP VIỆT Số 117 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.702.152                              
32375 0109470878 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP PRESB Tầng 6 tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          9.700.800                              
32376 0108843862 CÔNG TY TNHH TTV - HOLDINGS D11-NV9 căn số 47, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.700.650                              
32377 0107249021 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Bình Yên Số 10.08, khối B, thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.700.182                              
32378 0109609664 CÔNG TY TNHH CATTLEYA VIETNAM Số 6 hẻm 16 ngách 99 ngõ 354 trường chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          9.699.810                              
32379 0106310442 CTy CP Đầu Tư và SX Phúc Thiên Thành Số 4 ngõ 42/109 Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.698.648                              
32380 0107891736 CTy TNHH Happy H&B Hà Thành Số 5, ngõ 302, minh khai, Mai Động, Hoàng mai, HN 2                          9.698.601                              
32381 0107568204 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH SỐ 1 HÀ NỘI Số nhà 37, khu tập thể 665 thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.698.599                              
32382 0102122688 Cty TNHH Toàn Thị Số7 ngõ 39,  Phú Thượng , Hà Nội 1                          9.698.599                              
32383 0107760927 Cty TNHH Manfusi Việt Nam số 3 ngách 1 ngõ 464 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 2                          9.698.599                              
32384 0110071229 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Công Nghệ Anabim Tóa A1, số 18 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.698.599                              
32385 0109247277 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LENA VIỆT NAM THÔN THANH VÂN, XÃ TÂN DÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          9.698.599                              
32386 0109350700 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ  MK HOME Việt Nam 211 Vạn Xuân, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3                          9.698.260                              
32387 0101506508 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sơn Trang Số 399, đường Hoàng Tăng Bí - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          9.697.045                              
32388 0107722505 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nội Thất Á Âu số 23, tổ 8, THạcH Bàn, LB 1                          9.696.999                              
32389 0110059197 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HLC VIỆT NAM Số 23 ngách 43/106, ngõ 123 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          9.696.320                              
32390 0109827599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÚY AN Số NO04-LK26, Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          9.696.000                              
32391 0108129489 CÔNG TY TNHH ESDI VIỆT NAM Thửa Đất Số No 03/16 Khu Đấu Giá Đống Đanh Đồng Cọc Phường Phú Lương, Hà đông, Hà Nội 1                          9.696.000                              
32392 0110079154 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TNA Sô 3 ngõ 98 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          9.696.000                              
32393 0109941887 CTY TNHH BẾP PRIME Số 12 Hàng Điếu, - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          9.696.000                              
32394 0108520396 Công ty TNHH Vietfas Tầng 18, tòa nhà Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          9.696.000                              
32395 0105356187 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư BEN Số 13, lô 42 KTT Z133, đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.696.000                              
32396 0108140789 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ GIA ANH Tầng 5, Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.696.000                              
32397 0110108694 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREEN LIGHT Số nhà 11 ngõ 143 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.696.000                              
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32398 0107442716 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT SÁNG TẠO PIVOT VIỆT NAM Số 3,ngách 4,ngõ 360 Đê La Thành,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          9.696.000                              
32399 0108293030 Công Ty TNHH Thang Máy Quốc Gia Tầng 14, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.696.000                              
32400 0107630519 CTy TNHH TM và Thiết Bị Công Nghiệp DHTECH Số 3 Lô CN6 đường CN7 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm. P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.696.000                              
32401 0104963781 Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina Tầng 4, Tòa nhà N01-T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          9.696.000                              
32402 0110096777 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FIA Số 1, ngách 31, ngõ 12, phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.696.000                              
32403 0500393648 Công ty TNHH  mây tre xuất khẩu Chúc Sơn TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          9.695.884                              
32404 0101243111 CTy TNHH Tân Đại Phú Số 780 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.695.789                              
32405 0107642881 CÔNG TY CP TM VÀ THIẾT KẾ LIMN D3 ngõ Cống Trắng, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.695.360                              
32406 0108305342 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT AKATECH Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          9.695.194                              
32407 0109664834 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm & Đồ Uống Minh Lâm Tiểu Khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.695.088                              
32408 0107553014 Công ty CP thiết bị thể thao Phúc An Số 14 ngõ 47/12 phố Nhân Hòa ,  Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,Hà Nội. 5                          9.695.088                              
32409 0108415602 CÔNG TY TNHH IDB LAW FIRM PHÒNG A1504, TOÀ THÁP A, SỐ 283, PHỐ KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 5                          9.695.088                              
32410 0109288026 CÔNG TY TNHH GYOKO VIỆT NAM Vinaconex1_D9 _Ngõ 13_ Khuất Duy Tiến_Thanh Xuân Bắc_Thanh Xuân_Hà Nội 5                          9.695.088                              
32411 0108893454 CÔNG TY CỔ PHẦN AZUR VIỆT NAM Tầng 21, Tòa Capital Tower. Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 5                          9.695.088                              
32412 0105859053 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Thăng Long Số nhà 09, ngách 100/27, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          9.695.088                              
32413 0109501117 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIR QUỐC TẾ Số 2 ngách 2 ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          9.695.088                              
32414 0109740965 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RS GLOBAL Số nhà 10, ngõ 147A Tân Mai, Tổ 20, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          9.695.088                              
32415 0109465395 Công ty TNHH vận tải và du lịch Thanh Thùy Xóm Ngõ, Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5                          9.695.088                              
32416 0108966656 Công ty TNHH In Đức Huy Thôn Xâm Dương 3, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 1                          9.695.000                              
32417 0106782692 Công ty CP phát triển thương mại và xây dựng Minh Dũng Số 17/1 phố Tùng Thiện, Sơn Lộc, Sơn tây, HN 2                          9.694.887                              
32418 0109870153 Công ty CP đầu tư phát triển xây lắp Bình Minh Lô 25 U05 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.694.726                              
32419 0110229346 Công ty Cổ Phần Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Hoàng Long Số 31, ngách 2/1/1 Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.694.726                              
32420 0105423073 Công ty cổ phần Giấy - Bao bì công nghệ in Thăng Long Tổ 49 Thuần nghệ, Quang Trung, Sơn tây 1                          9.694.726                              
32421 0108512645 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng ABA P4.11 HHA Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng Hà Nội 3                          9.694.673                              
32422 0104898324 Công ty CP QMS Hà Nội Số 64 Cầu Diễn, P Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.693.952                              
32423 0107430710 Công ty cổ phần xây dựng& kỹ thuật Mega Số 89, ngõ 75, đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 4                          9.693.952                              
32424 0102900955 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại THY Số 2, ngách 45, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          9.693.952                              
32425 0109940410 Công ty CP thương mại và sản xuất Thành Công Vina Số 4 ngách 2/65 đường An Dương Vương, tổ 51 cụm 8, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.693.136                              
32426 0109771762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XP VINA Số 52 TT4B, KĐT Văn Quán , Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.692.551                              
32427 0106090839 Công ty TNHH  KASAMA Số 603 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          9.691.391                              
32428 0107563171 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Nha Paint 140 Đốc Ngữ , Ba Đình, TP Hà  Nội. 3                          9.691.130                              
32429 0104910758 Cty CP DAP Nhà C11 ngõ 100 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          9.690.646                              
32430 0200414061-001 Chi nhánh CTy CP Giao Nhận và Vận Tải quốc tế Hải KHánh Tầng 5 số 7 ngõ 26 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa TP. Hà Nội 1                          9.689.788                              
32431 0106800084 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN ĐÀI BAY Tầng 3 tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 1                          9.688.588                              
32432 0109969297 Công ty TNHH Công nghệ H2O Việt Nam Thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.688.485                              
32433 0101845853 CTy CP TV & PT Công Nghệ Thăng Long Số nhà 67 khu tập thể Công ty công trình 829 thôn yên xá xã tân triều thanh trì hà nội 936553393 35640151 6                          9.687.539                              
32434 0102069794 Công ty CP Công nghiệp Phát triển Thương mại Nam Hưng Km12 Quốc lộ 1A, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.686.390                              
32435 0107818905 Công ty cổ phần công nghệ Ecovi Việt Nam C7D6 KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, CG,HN 3                          9.685.874                              
32436 0108802048 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THANH NHÀN SỐ 9 NGÕ 45 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          9.685.480                              
32437 0104226749 Công ty TNHH đo đạc bản đồ và công nghệ Thăng Long Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3                          9.685.365                              
32438 0109809952 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Số 62, đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.684.810                              
32439 0102798268 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kim Việt P 808 Trung cư 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình HN 2                          9.684.142                              
32440 0109982562 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu RICHHOME : Tầng 1 Toà nhà Eco Dream, ô đất TT7, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0347900555 0988304314 1                          9.683.974                              
32441 0102810853 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA ĐỨC Số 7, phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.683.200                              
32442 0101022440 Công ty Hoà Phong Lô A2 CN1 khu CN vừa và nhỏ Từ Liêm - Minh Khai - Từ Liêm. 1                          9.683.136                              
32443 0108768439 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Giáo Dục EDUSO Phòng 101 nhà T1 Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          9.683.074                              
32444 0102659539 Cty CPTV đầu tư XDTM số 18 Số 49, ngõ 189/82 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, CG 1                          9.682.527                              
32445 0109792603 CÔNG TY TNHH ATV HÀ NỘI Số 123 Nghĩa Tân kéo dài , Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội 3                          9.681.230                              
32446 0106914229 Cty CP xây dựng và DV Hoa Sen Số 55/475 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 3                          9.681.098                              
32447 0109874623 CÔNG TY CỔ PHẦN TAOBAO VIỆT NAM Số 8, Ngách 41/1 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.680.724                              
32448 0109266488 CÔNG TY TNHH TU BỔ DI TÍCH CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.680.570                              
32449 0107376573 CÔNG TY TNHH NEXT HOUSE Day 2 -DM4-15B điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.680.421                              
32450 0106918255 Công ty TNHH xúc tiến đầu tư Việt Luật Số 8 ngõ 265 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.680.385                              
32451 0110024620 Công Ty Tnhh Metamart Tầng 3, 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          9.680.136                              
32452 0108450149 Công ty TNHH TH Plywood Số 6, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.680.000                              
32453 0106459562 CTy CP DV Viễn Thông Hiệp Thành Số 75 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.680.000                              
32454 0107334598 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CƯỜNG AN XÓM 2, THÔN LƯU XÁ, XÃ ĐỨC GIANG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          9.679.936                              
32455 0106203232 Công ty cổ phần Thiết bị khoa học SSI Việt Nam Biệt thự JA-04, Khu du lịch sinh thái An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.679.592                              
32456 0105811855 Cty TNHH quảng cáo & truyền thông Wiki Việt Nam Tòa N02T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, HN 2                          9.679.517                              
32457 0101633834 CTy TNHH Quảng Cáo Tầm Nhìn Mới Phòng 1107, nhà 18T2, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.679.360                              
32458 0108288633 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nghĩa Ngân Sô 2 dãy D5 TT4 khu đô thị bắc linh đàm phường  đại kim , hoàng mai, Hà nội. 3                          9.679.296                              
32459 0109172180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRACO VIỆT NAM căn 11 tầng 16, Tòa nhà H2B Ecolakeview, số 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.679.240                              
32460 0109528528 Công ty CP Quốc tế Kim Quang Số 1A, ngách 358/28 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.679.240                              
32461 0110181895 CÔNG TY TNHH NMNK REALTY Số 21 Phan Bội Châu, , Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.679.240                              
32462 0109165218 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ TOPOLO Phòng 1406 tầng 14 toà nhà CT2, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.679.240                              
32463 0104287300 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN AGRIBANK nguyễn Thu Hằng-căn F7 tầng 6 tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Q.Nam từ Liêm, Hà nội 1                          9.679.240                              
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32464 0108038182 Công ty Cổ Phần nhựa Bắc Trung Hoa P314, C2D4, Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.679.240                              
32465 0105000293 Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn công trình Văn Hóa 27 Thái Thịnh- Phường Ngã Tư Sở- quận Đống Đa- TP Hà Nội 2                          9.679.240                              
32466 0110097900 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JJG Tầng 6, Số 5, ngõ 3 phố Phạm Tuấn Tài, Tổ 1, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          9.679.239                              
32467 0108395177 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bình An Hưng Số 201 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          9.679.137                              
32468 0104789727 Cty Cp Thế giới số Hoàng Anh Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.679.132                              
32469 0102576868 Cty CP TV  &  T.Kế  K.Trúc Thăng Long Số nhà 14, ngõ 74, đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế2, Hà Nội 3                          9.678.943                              
32470 0110222541 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH Tòa 10C, chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.678.690                              
32471 0107558823 Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ Thuận Phong số 25, ngõ 175/71 đường Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy 1                          9.678.406                              
32472 0104393411 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thép VNC Số 91 ngõ 148 tổ 5 Quốc Bảo - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội  36883862 3                          9.678.009                              
32473 0109210051 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật LGT Việt Nam Số 152 Thụy KHuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.677.151                              
32474 0109306853 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÍN ĐỨC Số 89 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.676.985                              
32475 0109196174 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ P-STYLE Shop 2, trung tâm thương mại và siêu thị BigC Hồ Gươm, số 110 đường Trần Phú,  Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          9.676.800                              
32476 0102763071 Cty Cp Đô thị Việt Nam COCICO BT1-13 Khu đô thị mới Văn Khê,Phường La Khê,Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.676.800                              
32477 0109829236 Công ty TNHH đầu tư Riche Law 234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          9.676.800                              
32478 0106992876 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT WOODPLUS SỐ 16, NGÁCH 6, NGÕ 102 ĐƯỜNG NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          9.676.634                              
32479 0102596705 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỜI GIAN VÀNG B2-6 nhà ở số 2A khu đô thị 54 Hạ Đình ngõ 85 phố hạ đình thanh xuân trung hà nội 6                          9.676.339                              
32480 0107709053 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Tâm Phát 22BT2 Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội : đt 0966899609 2                          9.676.200                              
32481 0107249198 Cty CP An Vĩnh Phát Việt Nam Số 4 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận  Thanh Xuân HN 1                          9.676.160                              
32482 0108230993 Công ty TNHH Cảnh Quan Greenlife Tổ 5, Khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          9.675.264                              
32483 0101522267 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ABC 2301 C3 Mardarin,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          9.675.115                              
32484 0105302544 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP  VIỆT TRUNG Số 28 ngõ 178/45/9 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 6                          9.675.071                              
32485 0110083746 CÔNG TY CỔ PHẦN LUGAR VIỆT NAM 30-LK6A làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.674.834                              
32486 0101676362 Công Ty TNHH Thiết Bị Kim Thái Số 205B, A8 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà nội 2                          9.674.670                              
32487 0106248226 Cty TNHH PN Travel Việt Nam Số 123 võ Chí Công, xuân La, Tây Hồ 1                          9.674.526                              
32488 0108804140 Công ty CP Hợp tác và Phát triển Hưng Thịnh Số 10 ngách 85/67, Tổ dân phố Tân Xuân 5 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 6                          9.674.047                              
32489 0109892661 Công ty TNHH HCE GROUP Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          9.673.728                              
32490 2500641421 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI A-MEN FOOD 197 Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.673.660                              
32491 0105173666 Công ty CP thiết bị điện 368 Thôn 4- Lại Yên- Hoài Đức- Hà Nội 1                          9.673.600                              
32492 0105594583 Công ty CP Xuất nhập khẩu công nghiệp Việt Thái Tầng1, C3 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN. 1                          9.673.600                              
32493 0105418330 Cty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Sơn Hà Việt Nam 153 phố bồ đề, phường bồ đề long biên hà nội 1                          9.673.408                              
32494 0109514349 Công Ty Cổ Phần Đá Tự Nhiên Gia Hưng Số 710 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội - Việt Nam,VN 1                          9.673.093                              
32495 0107440613 Công ty TNHH Kinh bắc Gia Nguyễn Số 185 Doãn kế thiện, P. mai dịch. Q. Cầu Giấy, HN 1                          9.672.832                              
32496 0106836926 CTy TNHH Thiết Bị Phát Thanh Truyền Hình Đức Thành Đơn vị không hoạt động 6                          9.671.847                              
32497 0108468876 CÔNG TY TNHH RUKOBO Số 1B, Ngách 17, Ngõ 199, Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          9.671.752                              
32498 0105407032 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG BIÊN Số 6- B19 Nghĩa Tân - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          9.670.591                              
32499 0109371027 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA SUN VIỆT NAM Số nhà 33 Nghách 1 ngõ 30 đường Phùng Khoang Phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.669.233                              
32500 0106141723 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BDH ĐÔNG GIANG Số 16 lô 1A Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          9.669.071                              
32501 0109562494 Công ty Cổ Phần Flextech Tầng 2, Tòa nhà Star Tower, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 1                          9.668.992                              
32502 0107029499 Công ty CP HTH Tam Hiệp Hà Nội Số nhà 42, Ngách 168 đường Phan Trọng Tuệ- Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 0912040093 5                          9.668.812                              
32503 0104906487 Cty CP Thiết bị Lạc Hồng Nhà 15 Lk5 KĐT Tổng Cục 5 Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  0397234896 1                          9.668.343                              
32504 0107955940 Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Trung Sơn Số 05, hẻm 25/106/3 đường Phú Minh - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          9.668.271                              
32505 0108540508 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA CẨM TÚ Số 18 phố Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          9.668.060                              
32506 0102108316 Cty Cp công nghệ Vihitech Nhà A18 - Ngõ 109 - Trường Chinh - Thanh Xuân - HN 2                          9.667.887                              
32507 0106312859 Công ty TNHH đầu tư PTXD và TM Hoàng Nguyên Số 11/29 gia đình C3 Sơn tây, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, ST, HN 3                          9.667.624                              
32508 0109074218 Công ty cổ phần công nghệ cao Trầm Tuệ Số 54, ngõ 235, đường Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội, Việt Nam 3                          9.667.500                              
32509 0110355735 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HƯNG ANH Số nhà 128 đường Bờ Sông, tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          9.667.500                              
32510 0108456253 Công Ty TNHH 365 GoTravel Việt Nam Số nhà 33, ngõ 29, ngách 26 phố Nghĩa Dũng - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          9.667.500                              
32511 0107688283 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM ĐÔNG ĐÔ WOOL Nông trường An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.667.498                              
32512 0110213748 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OMEGA CORP Số 261 đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.667.410                              
32513 0106094135 Công ty TNHH thương mại Beful Việt Nam Ngõ bưu điện xã Phù Lỗ huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.667.293                              
32514 0104737542 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP VIỆT NAM Tầng 2, khu nhà văn hóa HTX Mỗ Lao, Tổ dân phố Số 16, Phường mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          9.667.200                              
32515 0109962407 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO MAGTECH Tầng 2, Tòa nhà 29T1, Đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.667.139                              
32516 0104764909 Công ty TNHH Vận Tải Hội Tụ Số nhà 14, Ngách 405/232, Tổ 36 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          9.667.075                              
32517 0109031126 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN 6C Phòng 312, Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên , Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          9.666.729                              
32518 0109467917 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHIẾN HỮU Số 204 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.666.651                              
32519 0107052498 Công ty TNHH TM Và Dịch Vụ KT Cơ Khí Đức Minh Phòng 602, Tòa nhà TheTWo, Khu đô thị Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          9.666.442                              
32520 0108034131 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HT VIỆT NAM Xóm 1, thôn Dương Cốc - Xã Đồng Quang - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 2                          9.665.146                              
32521 0106577446 Cty TNHH Phụ kiện Bảo Phong Số 39 Thịnh Yên, P. Phố Huế, HBT, HN,VN 5                          9.664.187                              
32522 0107620479 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO  NHẬN HOÀN HẢO số 16-liền kề 16 khu đô thị xa la, phường phúc la, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.664.144                              
32523 0110075110 Công ty TNHH ART HOUSE E26 Khu đấu giá, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          9.664.000                              
32524 0110350529 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN RICHY Số 4 ngõ 116 phố Nhân Hòa - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          9.664.000                              
32525 0108171547 Công ty cổ phần tư vấn kết nối Việt Nhật số 28, ngõ 102, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.664.000                              
32526 0108398072 CÔNG TY TNHH F3 LAND VIỆT NAM Số 28 Nguyễn Thị Định,P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.664.000                              
32527 0108573045 CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA E&C VIỆT NAM P1005 tầng 10 Tòa nhà Kim Ánh. Số 1, ngõ 78 Duy Tân / Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.664.000                              
32528 0104116295 Công ty CP Thương mại và Y tế Bình Minh Số nhà 67, ngõ 103, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.664.000                              
32529 0500579385 Công ty Luật TNHH Trường Hải Số 26, Phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy,HN 2                          9.664.000                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

32530 0109386224 Công ty TNHH DULICA LK 5 - 42 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57, Tổng cục V, Bộ cô, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          9.664.000                              
32531 0109748393 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ THIÊN LONG A22-BT1A KĐT Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.663.987                              
32532 0109761940 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RMG Số 7, LK7, Khu Đô Thị An Khánh , An Thượng (Hado Charm Vill, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.663.917                              
32533 0108938754 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp cơ khí Quốc Việt P1018, Nơ 2 ĐN2, Bán Đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          9.663.429                              
32534 0108708461 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIN WINE B4-31, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          9.663.398                              
32535 0110260032 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ MAP P4 – nhà H Tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.663.048                              
32536 0106183064 Cty cổ phần đầu tư Hà Vinh Nhà 19H1,  Khu đô thị mới Yên Hòa, Đường Trần Kim Xuyến,Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.662.620                              
32537 0105816229 Công ty cổ phần thiết bị Cơ điện Hà nội Phòng 2226, CT 12B, KĐT Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.661.504                              
32538 0109032497 Công ty cổ phần cơ điện lạnh ĐTC Việt Nam 132 đường Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3                          9.661.048                              
32539 0107013668 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ NHẤT CỔNG Số 7, ngõ 97 Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.660.967                              
32540 0108907072 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Đo đạc - Thương mại và Dịch vụ S68 Số nhà 26, ngõ 405 đường Bát Khối, Long Biên, Long Biên, Hà Nội 2                          9.660.800                              
32541 0106374774 Cty CP lắp máy & TM Trung Hưng C68 Ngõ 109 Trường Chinh - p. Phương Liệt - Q. Thanh xuân - Hà Nội 1                          9.660.224                              
32542 0106860478 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ISHIKO VIỆT NAM Số 23C, Ngách 153/163 Phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.660.224                              
32543 0106012703 Công ty TNHH Kỹ thuật ASG Việt Nam Số 19, ngách 59/43, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          9.660.040                              
32544 0108980925 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Quý Nha Số 22 ngách 20 ngõ 31 Nguyễn Cao - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2                          9.659.677                              
32545 0108139293 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CÔNG MINH NO-09 LK 13 Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.659.330                              
32546 2500588175 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối Hồng Minh Số nhà 244 Đường 3.1 Khu đô thị Garmuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.659.250                              
32547 0107842954 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEGA EVENT Số 20, ngõ 30 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.659.200                              
32548 0108144631 CTy TNHH XNK Tân Hoàng Linh Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          9.658.962                              
32549 0110156176 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT DHA Số 4 ngách 1 ngõ 193 TDP Hạnh, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          9.658.900                              
32550 0107354153 CÔNG TY TNHH GFARM VIỆT NAM Tòa DPI, Lô C26, 89 Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2, Hà Nội 2                          9.658.898                              
32551 0901068035 Công ty TNHH Thanh Thủy Logistics Thôn La Xuyên, Xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 2                          9.658.898                              
32552 0109425427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TTT SOLAR VIỆT NAM Số nhà 6A, ngách 44/1/54 phố Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.658.898                              
32553 0500592178 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Lộc Phát Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          9.657.297                              
32554 0107661884 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINK AN Số 6 liền kề 8 KĐT  Xala, Hà Đông, HN 1                          9.657.202                              
32555 0103663496 Công ty cổ phần Trinh Minh Thôn Đài Bi - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          9.657.066                              
32556 0104523935 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Phú Mỹ Hưng Thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          9.656.464                              
32557 0110006389 Công Ty Tnhh Meta Fintech Tầng 3, 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          9.656.392                              
32558 0107439061 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ GALAXY VIỆT NAM Liên hệ số đt 0978967972: Số 59 Đường bờ sông Sét, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Cạnh quán bia Hoài gần Tòa Nhà Nam Đô) 3                          9.656.290                              
32559 0109115506 Công ty Cổ phần Công nghiệp Sun Steel Tổ dân phố số 11 - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - TP. Hà Nội. 1                          9.656.000                              
32560 0108757324 Công Ty TNHH MTV The Libero & Associates Toong , 5 Điện Biên Phủ, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.654.526                              
32561 0109584674 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Lê Nguyễn Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.654.366                              
32562 2500608897 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Số nhà D3-11 Biệt thự An Vượng Villa, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.654.272                              
32563 0109461760 CÔNG TY TNHH JUBIG Phòng H6-1, Tầng 6, Số 18A Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          9.654.272                              
32564 0101524183 Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Việt Dương Tầng 3, SN 16 ngõ 9 Hoang Cầu, Đống Đa , HN. 2                          9.654.272                              
32565 0110367561 CÔNG TY CỔ PHẦN FGF LOGISTICS Tầng 9, Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.653.556                              
32566 0109320449 CTY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ PT CÔNG NGHỆ INSIGHTECH Số 14 phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4                          9.653.338                              
32567 0108383693 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại và in Hoàng Kim số 28f, ngõ 25 đường tả thanh oai, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, tp hà nội, việt nam  979147882 3                          9.653.322                              
32568 0109752199 Công tyTNHH thi công xây dựng FLT Xã Phùng Xá - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội. 3                          9.652.952                              
32569 0109699435 CÔNG TY CỔ PHẦN HOVU VIỆT NAM 10.16 - TT10, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.652.952                              
32570 0107007103 Công ty CP Phú Vinh An Cổng KĐT Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.652.826                              
32571 0109099420 Công ty TNHH công nghiệp và thương mại Kadotech Số 7, Ngõ Chùa 3, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.652.826                              
32572 0105201994 CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Truyền Hình số 25 liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông, HN 1                          9.652.703                              
32573 0104395659 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Thy Vũ Đội 5, thôn Quang Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3                          9.652.473                              
32574 0109680071 CÔNG TY TNHH D3DESIGN Số nhà 21, thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.651.890                              
32575 0109545523 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CNC VIỆT HÀN Số 3 ngõ 16 đường Cổng Chùa, thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang - Huyện Hoài Đức , Hà Nội 2                          9.651.865                              
32576 0101033298 Cty CP thương hiệu & quản trị Thanhs số 19 An trạch, P. Quốc Tử giám, Đống đa, HN 1                          9.651.603                              
32577 0107367441 Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao tòa nhà Mullbery KĐT Mộ Lao,Q.Hà Đông,Hà Nội 1                          9.651.100                              
32578 0104973892 Công Ty TNHH Vận Tải Và Kinh Doanh Minh Quang Số 28, ngõ 129 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 3                          9.650.666                              
32579 0105043272 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN  MÔI TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG 1102, tòa Ip1, số 62 Định công, thanh Xuân, Hn 1                          9.649.854                              
32580 0101300433 CÔNG TY TNHH PHÚ KHANG SN 142, Âu Cơ, Tây Hồ, HN 2                          9.649.240                              
32581 0106246187 Cty TNHH TM & SX Hoàng Ngân Số 388 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN. 2                          9.648.865                              
32582 0108908661 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Bắc Việt Nam Phòng 301-C5A Phố Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 2                          9.648.864                              
32583 0108783483 CÔNG TY TNHH NAM BÌNH XƯƠNG Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          9.648.762                              
32584 0109825288 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITEK Số 158, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3                          9.648.762                              
32585 0108466653 CÔNG TY TNHH DAEDONG MOTORS VIỆT NAM Số 42 ngõ 1 Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          9.648.762                              
32586 0110024437 CÔNG TY CỔ PHẦN BỈM SỮA 365 Số nhà 29A, ngõ 3, Phố Phạm Tấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy. Thanh phố Hà Nội 3                          9.648.640                              
32587 0109726047 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế GBS Số 163 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam. 1                          9.648.000                              
32588 0109643954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ MINH Tầng 11 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 1                          9.648.000                              
32589 0102710739 Cty CP Hoa Sách Số 32 Ngõ 353/38 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          9.647.433                              
32590 0101116917 Cty TNHH thiết bị máy văn phòng Số 10A1 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, HBT, HN 1                          9.647.275                              
32591 0109728894 Công ty cổ phần y dược quốc tế Hanopharm Số 20 LK 6D Đường Nguyễn Văn Lộc, Làng Việt Kiều Châu Âu , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.647.241                              
32592 0107482691 Cty CP Phân phối phụ kiện ô tô chuyên nghiệp số 8, ngách 43/7, phố Nguyễn Ngọc Nại ( 35 tổ 45 cũ), phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.646.975                              
32593 0105042381 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABUILD VIỆT NAM Số 1 ngõ 726 Láng Thượng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 3                          9.646.683                              
32594 0106816711 CTy TNHH Thương Mại và Chế Tạo Máy Thiên Phú Số 504 đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam  Q. Hoàng Mai  Hà Nội 1                          9.646.313                              
32595 0108638599 Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Quà tặng Hà Nội số 75 ngõ 68 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 3                          9.645.978                              
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32596 0106669707 Cty TNHH Danpla Việt Nam Tầng 9 tháp tây toà nhà Hancoerp plaza 72 trần đăng ninh dịch vọng cầu giấy  hà nội  38798181 6                          9.645.686                              
32597 0109753925 Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Mep Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.645.667                              
32598 0109905511 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM MẠNH TRANG Lai xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.645.667                              
32599 0109661858 Cty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Trí Tín Số 20 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3                          9.645.667                              
32600 0107491921 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Sản Xuất Phương Nam L3 - Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 3                          9.645.667                              
32601 0109906106 HỘI ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 28 Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          9.645.667                              
32602 0109478933 CÔNG TY CỔ PHẦN HANSOL EVERLAND INVESTMENT P2006, Tòa nhà euro window 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN 3                          9.645.667                              
32603 0109424582 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG HÙNG NAM Tầng 16, tòa Việt Á số 09 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.645.667                              
32604 0109744215 Công ty TNHH Thương mại Haden Số 126 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          9.645.667                              
32605 0109247037 Công Ty TNHH Thương Mại KPG Việt Nam Số 36 Ngõ 61 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          9.645.667                              
32606 0109776023 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OIC Số 42 BT2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.645.667                              
32607 0110254409 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CDN NETWORKS Số 97, ngách 299/62 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.645.667                              
32608 0107809805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LISA VIỆT NAM Ki ốt 16, tầng 01, nhà 17T2 - CT2 Vinaconex 3 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3                          9.645.667                              
32609 0110313439 Công Ty TNHH Phát Triển Tổng Hợp An Phú Số 8 Ngõ 56 Phố Ngọc Hà - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội. 3                          9.645.667                              
32610 0110026635 Công ty TNHH MDF Gia Hưng Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3                          9.645.667                              
32611 2801615584 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh Tầng 5 Căn L1.7 Hải Ngân đường Thanh Liệt xã Thanh Liệt Thanh Trì HN 1                          9.645.480                              
32612 0500462482 Công ty TNHH Thương mại và DV vận tải Hoà Huy Số 20, tổ dân phố 1- Phú La- Hà Đông- Hà Nội 3                          9.644.600                              
32613 0109247372 Công ty CP thương mại và dịch vụ Linh Khuê Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 2                          9.644.503                              
32614 0401963350 CÔNG TY TNHH SÁCH DISA BOOKS Lô BT4-6, đường XP7, khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm 3                          9.644.244                              
32615 0108235649 Công ty TNHH SHINYOU Việt Nam Nhà D12, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.644.160                              
32616 0104867809 Công Ty Cổ phần dụng cụ cơ khí A&B Tầng 6, HanoiTourist Building, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          9.644.160                              
32617 0102234180 Cty TNHH Cơ Khí Sinh - Thành - Trung 268 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          9.644.160                              
32618 0106786489 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Truyền Thông Tuấn Phong Nhà số 9, ngách 49, ngõ 291 đường Khương Trung - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.643.998                              
32619 0107813047 Công ty TNHH Quốc tế Nutrition and Dairy HHL Việt Nam Số 16, Ngõ 170 Tổ 6 Phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.643.209                              
32620 0107423752 CÔNG TY CỔ PHẦN 3KITES Số 17, ngách 8/11/36/89, đường Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          9.643.187                              
32621 0100284732 Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Hợp Thành Số 17 Ngõ Núi Trúc - phố Núi Trúc - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          9.641.671                              
32622 0108769697 Cty CP TQT Đại Việt Số nhà 21BT3, Khu dân cư Tổng cục 5 - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - HN 0944323025 3                          9.641.430                              
32623 8457517592 Mầm Non Quang Minh Số 12 ngõ 118 pHố Ái Mộ, quận Long Biên, HN 1                          9.641.108                              
32624 0108355505 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế MAI GIA Lô 20, BT 8, khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 3                          9.641.046                              
32625 0109353740 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN KHẢI NAM Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          9.641.046                              
32626 0100103601-005 CN CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI - KHÁCH SẠN VIỆT LINH Số 3B, phố Chả Cá,Phường Hàng Đào - - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3                          9.641.046                              
32627 2801948897-005 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Và Công Nghệ A Plus 32 Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          9.641.046                              
32628 0110442191 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Miantrans A27 Nơ 12 ngõ 41 Trần Nguyên Đán, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.641.046                              
32629 0105275315 CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Đức Bách Số 17, ngõ 14, Trần ĐIền, KĐT mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.641.046                              
32630 0107875935 CTy CP Sen Vàng Đầu Tư và Xây Dựng Tầng 3, số nhà 3H/293, đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          9.641.046                              
32631 0109926092 Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Việt Trung 15A Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.641.046                              
32632 0110292098 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Huy Phát Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3                          9.641.046                              
32633 0109722356 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH MIỀN BẮC Số 3, Ngõ 8/172 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.641.046                              
32634 0105929092 Cty TNHH thương mại và dịch vụ điện tử Anh Thắng Số 38, KĐT mới TT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3                          9.640.630                              
32635 0316768091-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KESCO-E&G TẠI HÀ NỘI Số A15 Khu dự án nhà ở để bán Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          9.640.027                              
32636 0104917288 CTy CP Giải Pháp Tự Động và Thiết Bị Công Nghiệp Asinco Số 16 - ngách 126/1 - Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.639.960                              
32637 0109735323 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LONG Số 80 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          9.639.883                              
32638 0108364115 Công ty Cổ Phần xây dựng và dịch vụ Nam Khánh Hưng 18 số 19TT9, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông , Hà Nội 2                          9.639.620                              
32639 0109534747 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DOA TOÀN CẦU Số nhà 01 TT10 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.639.620                              
32640 0107892296 Công ty CP Bất động sản Lima Việt Nam Phòng 1513 tòa nhà MHDI số 361 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.639.620                              
32641 0108703858 Cty TNHH kỹ thuật và sản xuất Đông Dương Số 339, đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          9.639.620                              
32642 0109313346 Công ty CP Đầu tư Khơi nguồn Trí Tuệ trẻ Số 34/205/37 đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Trung 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.639.620                              
32643 0106697616 Công ty TNHH Kinh Doanh Rau Quả Việt Số nhà 272, tổ 15, phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nộ 1                          9.639.552                              
32644 0108074737 Công ty TNHH thương mại & xây dựng Hùng Bảo Minh DG12-29 Khu đấu giá QSD đất tái định cư, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.638.825                              
32645 0107833639 Cty Cổ phần Đầu tư & TM Ngũ Phúc Số 39, ngõ 27 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.638.400                              
32646 0500547898 Công ty cổ phần Lạc Long Quân 438 Trần Khát Trân, P. Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          9.637.632                              
32647 0109991398 Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tin Học Công Anh Số 38 Ngách 30, ngõ 9, Tổ 85, phố Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          9.637.403                              
32648 0110064359 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPE Số 47M2 Ngõ 37 Đường Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.636.523                              
32649 0105789529 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOA TULIP Số 84, Ngách 51, Ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.635.882                              
32650 0108556963 Công ty TNHH Truyền Thông Led Way Việt Nam Số nhà 14b, hẻm 531/16/15 đường Bát Khối, Tổ 8, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.635.858                              
32651 0109211256 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HD Số 4, Thôn Yên Vĩnh - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          9.635.625                              
32652 0106032379 VPĐD Công ty CP Mở " Nhà máy ô tô Minsk"- Công ty quản lý Holding "Belavtomaz" tại Hà Nội Phòng 704, tầng 7, tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          9.635.369                              
32653 0108490631 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Toàn An Số 21 Mạc Thái Tổ,Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 3                          9.635.063                              
32654 0109561733 Công ty TNHH Phân phối hàng hóa Toàn cầu DHP No06-LK303 Khu đất dịch vụ LK27,28, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.633.212                              
32655 0105800532 Công ty TNHH thương mại và du lịch Ciao Asia Tầng 3, số 41, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, CG, HN 6                          9.632.072                              
32656 0107363510 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN P.C7 khu vui chơi thể thao Tân Mỹ, Số 28 Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.632.000                              
32657 0110330297 CÔNG TY CỔ PHẦN SGTC Tầng 13, tòa CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.632.000                              
32658 0107390264 Công ty TNHH Thương mại và công nghệ tin học Tín Thành số 70, ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy 1                          9.632.000                              
32659 0109734055 Công Ty TNHH Kim Sa Group Số 29 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.630.903                              
32660 0107026554 Cty Cp đầu tư và môi trường Thái Bình Dương Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          9.630.507                              
32661 0108768446 Công ty Cổ phần Sim.vn Tầng 2, nhà B, số 22 đường Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố, Hà Nội.. 1                          9.630.397                              
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32662 0106761300 CÔNG TY TNHH ZIGI VINA Số 2 BT11, Foresa 6E, KĐT Tasco Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.628.831                              
32663 0109864872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG TÂN THẾ GIỚI Số nhà 45B, Ngõ 254 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.628.238                              
32664 0105200207 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Tầng 1 - Toà nhà B11B Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          9.627.721                              
32665 0107477356 CÔNG TY TNHH VIVALAW VIỆT NAM Tòa nhà F4, 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.627.575                              
32666 0107874924 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Đa Lộc Số 38, ngõ 175, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.627.485                              
32667 0108550640 Thầu Phụ Gói Thầu HP1B-NMN Dự án ĐTXD. NM nước mặt sông Đuống tại H Gia lâm Phạm Thị Hải Yến, ĐT: 0964027808, Công ty Strabag AG, Nhà máy nước mặt Sông Đuống, đường Phù Đổng, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.627.109                              
32668 0108239273 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LICO Số 17 ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          9.626.835                              
32669 0109082321 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÔI TRUỜNG TẦNG 2, TÒA CT3, KHU X2 ĐẠI KIM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          9.626.476                              
32670 0110399355 Công ty TNHH Stitch Nine Số 63 phố Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          9.626.413                              
32671 0107933778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN PDT HÀ NỘI Liền kề 04/60 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32672 0108072881 Cty CP tạo mẫu In Thư An Số 10, ngõ 345/69/11 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.626.413                              
32673 0109014265 Công ty Cổ phần Thương mại Đại Phúc Thành PL 05-09 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          9.626.413                              
32674 0109192638 Công ty TNHH Xã hội Vietharvest Tầng 5, Tòa nhà Ehome, 18A Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          9.626.413                              
32675 0110273715 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI GLOBAL BEAUTY SOLUTIONS Tòa E6-N05 , Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32676 0109923327 CÔNG TY TNHH MTV MINH LONG VN Số 168 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32677 0109470444 CÔNG TY TNHH EUPHORIA VIỆT NAM Số 5, Tổ 80, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32678 0106889050 Công Ty Tnhh Truyền Thông Elias Tòa V3 Home city, số 177 Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội 3                          9.626.413                              
32679 0109326803 CÔNG TY TNHH KAIKO LIFE VIỆT NAM Số 30 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32680 0110132697 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN THÀNH PHÁT Số 10 Đường Ra Cảng Thanh Trì, Tổ 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.626.413                              
32681 0106926898 CTy CP Dịch Vụ Địa Chính Thăng Long SN 8 Tổ 40 Ngách 143/151 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          9.626.413                              
32682 0109706467 Công ty TNHH nội thất MCCA Số 41, phố Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai,thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32683 0107006188 Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Tuấn Minh Xóm 6 , xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3                          9.626.413                              
32684 0109009353 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Việt Đức Cống Bùng, đường 419, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.626.413                              
32685 0109528599 Công ty TNHH dịch vụ phần mềm HTD GROUP Số 19, Ngõ 382 Đường Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          9.626.413                              
32686 0110235004 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG BT 3.2 Khu chức năng đô thị Vigracera Tây Mỗ, Số 272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          9.626.413                              
32687 0107793753 Công ty TNHH Quảng cáo và in Sắc Màu Số 1, ngõ 186/4, đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.625.808                              
32688 0109889732 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG MINH HIỂN Số nhà 10A ngõ 192/68 đường Kim giang, Tổ 30 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          9.624.114                              
32689 0108674276 Công ty TNHH TAEWON E&C Thôn Lương Quán, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          9.623.500                              
32690 0105040352 CTy TNHH Thương Mại và Giao Nhận Vận Tải TLC P2113, Tòa T1, C37 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.622.704                              
32691 0106193545 Công ty TNHH  MTV bảo hộ lao động Hoa Phát Vina LK03, ô số 9, KĐT Vinaconex 21, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.621.342                              
32692 0110269356 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Bao Bì T&T Thôn Xâm Dương 3 , Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.621.120                              
32693 0105207650 CTy CP Đầu Tư TM và Dịch Vụ Vận Tải Minh Quang 366 Đường Giải Phóng ( Trong Ga Giáp Bat - cổng phía Nam )  Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          9.620.187                              
32694 0109474551 Công ty TNHH Newwonders NT6-168, Khu Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.619.263                              
32695 0109889387 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HÀ THẢO Số 206 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.619.206                              
32696 0109780492 CÔNG TY TNHH KUBI FRUITS Số 2 ngách 65/37 ngõ 65 Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.619.200                              
32697 0500601979 Công ty cổ phần kiến trúc Lam Kinh Số 28, LK8, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.619.200                              
32698 0108380815 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SMART VINA No-15, LK 06, khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.619.200                              
32699 0110023680 CÔNG TY TNHH RINA PHARMA Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32700 0108776278 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Nội Thất C&B Tầng 2, Số nhà 32A Ngõ 262 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.619.200                              
32701 0107951992 Công ty Cổ phần Xây dựng ASK Sông Lam Tầng 3, tòa IP3, chung cư Imperial Plaza 360 Giải phóng (cổng vào tại số 62 phố Định Công), P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.619.200                              
32702 0109000858 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG ÂU Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.619.200                              
32703 0108528814 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH BẢO VIỆT NAM Số 9 ngõ 51 Đồng Cổ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.619.200                              
32704 0104361025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&P VIỆT NAM Số 1023, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.619.200                              
32705 0110129870 Công ty Cổ phần Stransafe Logistics Global Số 395 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.619.200                              
32706 0106785245 Cty CP Đào Tạo GREENLINES Việt Nam p1810, tòa An BìnH 1, số 3 Trần Nguyên Đán, ĐịnH Công, Hoàng Mai 1                          9.619.200                              
32707 0106249886 Cty Cổ Phần Đầu Tư VNJ Số 33/3 Ngõ 68/79 Nguyễn Văn Linh, tổ 15, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt nam 1                          9.619.200                              
32708 0104643397 Công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế Tùng Sơn P1908 CT1B Vinaconex 3 đường Cương Kiên - P.Trung Văn - Q.Nam Từ Liêm-Hà Nội 2                          9.619.200                              
32709 0110327343 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Meta Số 25, ngõ 307, đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.619.200                              
32710 0106226695 Cty CP chống mối khử trùng Hải lâm Số nhà 74B ngõ 325 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.619.200                              
32711 0108618200 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Module 9 Số 189, Ngõ Trại Cá, Đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32712 0109986380 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH DUYÊN Lô 3 C2 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.619.200                              
32713 0110110929 Công ty cổ phần VD-GROUP Số 8 M6A TT6 Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai. Hà Nội 1                          9.619.200                              
32714 0105969384 CTy CP Xây Dựng và Dịch Vụ Giao Thông Vận Tải Số 1A, Ngõ 2/6/2 Linh Đàm, Tổ 18, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.619.200                              
32715 0107743343 CTy TNHH Thương Mại Điện Lạnh Hoàng Long Số 30 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.619.200                              
32716 0109291163 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SHT VIỆT NAM Số nhà 76, Ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 1                          9.619.200                              
32717 0108754891 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG GIANG 12 N2 Khu Tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.619.200                              
32718 0109478475 CTY TNHH THƯƠNG MẠI XD VÀ DV NGỌC DŨNG Thôn Dược Thượng - Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          9.619.200                              
32719 0109430025 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 7S VIỆT NAM Số 10, cụm cn đồng de, Phù lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.619.200                              
32720 0108966670 Công ty TNHH XNK thép Duy Mạnh Điểm A khu Công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32721 0109008857 Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ Quốc tế HT Group Hà Nội Số 81 đường 23 KĐT Thành phố Giao Lưu đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32722 001191043039 Lớp mầm non độc lập Nhân Ái số 365, đường Nam Hồng, Thôn Tằng My, Xã Nam Hông, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          9.619.200                              
32723 0108759748 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỮU NGHỊ PHÚC KHANG Lô 25.15 BT9 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32724 8293657284 Hộ kinh doanh Vua Giầy Số 30 ngõ 76 đường Trung Văn, Nam Tư Liêm, HN. 1                          9.619.200                              
32725 0110401854 Công Ty Cổ Phần Unicom Việt Nam số 72 ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32726 0108835928 Công ty TNHH Thương Mại GSV Việt Nam B5 Lô 9 Khu Đô Thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 1                          9.619.200                              
32727 0107517023 Cty TNHH CN cơ điện quốc tế Minh Đạt Số 46 BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, hà Nội, 0987.274.838 984448742 32078777 1                          9.619.200                              
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32728 0108017802 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hưng Bách Số 4 dãy N10, tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0979891862 1                          9.619.200                              
32729 0102294165 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC Tầng 3- 97-99 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội 1                          9.618.929                              
32730 0105799301 Cty CP Trường học Nghĩa Đô Số 08 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.618.852                              
32731 0108504676 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIẾU HÙNG Toà S106 Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.618.600                              
32732 0104560768 CÔNG TY TNHH NGỌC NHẬT Số 68 Đường 2, Xã Mai Đình, Huyện  Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          9.618.597                              
32733 0102551694 CTy CP ĐT TM Phát Triển Nội Thất An Phú Xã Bắc Hồng, Đông Anh - Hà Nội 1                          9.618.400                              
32734 0108652579 Công ty Cổ phần Giáo Dục UAC Số 48 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.617.920                              
32735 0107995728 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUANG MINH Nhà số 7, tổ 1 - Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          9.617.664                              
32736 0104044548 Công ty TNHH xây dựng HT9 Số 1807B, CC Xuân Mai, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          9.617.245                              
32737 0108044450 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN HƯNG Số 5 ngõ 95 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          9.617.217                              
32738 0110150223 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ THT số 66 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.616.896                              
32739 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé Biết Bay Vị trí 26, Liền kề 38, khu B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cụ Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          9.616.166                              
32740 0107052554 Công ty TNHH nội thất Đăng Trọng THÔN 1, XÃ CANH NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI 2                          9.615.903                              
32741 0101993354 CTy CP Thang Máy Hoa Hoa 335  Trương Định -Hoàng Mai_Hà Nội 1                          9.615.782                              
32742 0110263227 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hưng Thịnh Số 36 ngõ 98 Đàm Quang Trung, Tổ 22. - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.615.392                              
32743 0107267704 Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Tiến Phát Ô 27 Lô U05 Khu đô thị Đô Nghĩa, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          9.615.360                              
32744 0108672536 Công ty cổ phần đầu tư MKT Việt Nam Số 41, ngõ 37, Phố Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.615.360                              
32745 0106379437 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xanh Trelife P1711 tòa B-IA20 KĐT Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.615.360                              
32746 0108424981 Công ty TNHH Labido Ánh Dương Số 18 ngách 82 ngõ 466 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          9.615.360                              
32747 0101946890 CTy TNHH Sách & Dịch Vụ Văn Hoá Trình Dậu 98 Lê Thanh Nghị, HBT, HN 1                          9.615.360                              
32748 0108112238 Công ty TNHH  Thương Mại Tất Bình Đội 4, thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          9.615.360                              
32749 0109063618 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Huy Hiếu Số 6, Ngõ 9, Tổ Dân Phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.615.328                              
32750 0108550961 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ HOA Tầng 4, Tòa nhà Vimeco Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.615.259                              
32751 0107810409 Công ty TNHH Pozaa Số 21 ngõ 285 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.615.222                              
32752 0500462073 CÔNG TY TNHH HƯỚNG TUYẾT Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 2                          9.615.184                              
32753 0108537505 Công ty TNHH thương mại và XNK Gỗ Quang Vinh Tầng 4 số 24 Trung yên 13 lô 6 - KĐt Trung Yên - CG. HN 5                          9.615.176                              
32754 0109875627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 4E Số 8 Ngõ 168/118/24 Phan Trong Tuệ, Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.615.124                              
32755 0109768255 CÔNG TY TNHH ATELIER M32 Số 3 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.690                              
32756 0106618893 CÔNG TY TNHH ACOTECH VIỆT NAM TỔ 21, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          9.614.592                              
32757 0110093857 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & NỘI THẤT 398 Số 27, Ngõ 39, Tổ 7 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32758 0107535512 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu GMEX lô A4 khu đấu giá ,đường tố hữu ,phường vạn phúc ,hà đông ,hà nội 1                          9.614.592                              
32759 0108362340 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Kính CNC Nhà số 5, ngõ 23, Tổ dân phố 5, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          9.614.592                              
32760 0108759191 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Bee Home Số nhà 5, ngõ 222, đường 19-5, tổ dân phố 1, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.614.592                              
32761 0106193753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEC VIỆT NAM Số 8, ngõ 4 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32762 0110333925 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ DU LỊCH NAM SAN Số 30, Ngách 345/30, Ngõ 345 Khương Trung - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội. 2                          9.614.592                              
32763 0106854890 Cty TNHH SX Cơ khí Sơn Hà Số 16 ngõ 100/29 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,THanh Xuân,HN,VN 2                          9.614.592                              
32764 0106867392 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TRÍ Số 83 đường Trường Chinh - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          9.614.592                              
32765 0102261963 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Kim Sơn Số 35, lô N03 khu tái định cư triều khúc, Xã Tân triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32766 0108250284 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Sen Vàng Group Số 2, ngõ 132 Nguyễn Xiển -  Hạ Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.614.592                              
32767 0500443440 Công ty TNHH Lan Việt An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 1                          9.614.592                              
32768 0101066511 HỢP TÁC XÃ VĨNH THUẬN SỐ 20 QUÁN SỨ, PHƯỜNG HÀNG BÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          9.614.592                              
32769 0105784344 CÔNG TY CỔ PHẦN MARGRAM Nhà B10, ngõ 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.614.592                              
32770 0101517972 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH GIÁO DỤC Sảnh I5, tòa Imperia Smart City, Tây Mỗ Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0973674741 2                          9.614.592                              
32771 0102040129 Cty TNHH TMDV Ôtô Đông Dương 236 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội. 2                          9.614.592                              
32772 4900208463 Cty CP TM & XD Tuấn Thu Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          9.614.592                              
32773 Nhóm lớp Mầm non Tư thục Hoa Hướng dương Việt Nhật Số 38A ngõ 27 phố Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          9.614.592                              
32774 0101453863 CTy TNHH Phát Triển KT Năng Lượng Số 29B2 kHu 918, pHường PHúc Đồng, Q Long Biên, HN 1                          9.614.592                              
32775 0107351346 Cty CP Thang Máy và Xây Dựng QT Số 24, ngõ 124 MinH KHai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32776 0108988868 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thanh Bình Số nhà 7, Hẻm 22, Ngách 78, Ngõ 96 Ngô Gia Tự, Tổ 1 Trường Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32777 0104134720 Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ An Mỹ A16, Đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          9.614.592                              
32778 0109602228 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO Số 16 Lô 13A, Đường Trung Yên 11, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.614.592                              
32779 0108081879 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HƯNG VIỆT Số nhà 52 ngõ 1 Đường Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.614.592                              
32780 0109993243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PDC Số nhà 2E, Ngõ 8, Đường 800A - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          9.614.592                              
32781 0108814420 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ AN VIỆT Số 25 Ngách 16 ngõ 79 Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.614.592                              
32782 0106814739 Cty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Nam Phong Tầng 2, phòng 205, số 27, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32783 0108581134 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MOLD PHAM Số nhà 41G, Ngách 27/39, Tổ 14, Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.614.592                              
32784 0109966296 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NGUYÊN ART 31A phố Văn Miếu,Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32785 0105963199 CÔNG TY CP DV ĐẠI LÝ THUẾ VÀ TVĐT TÂM VIỆT Số 19 ngách 8 ngõ 105 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32786 0102697213 Cty CP Mỹ Thuật  Việt An P201, tt văn hóa, ngõ 61 lạc trung, Hai Bà Trưng, HN 1                          9.614.592                              
32787 0105127606 Cty CP năng lượng và môi trường Bách Khoa Hà Nội Khu đất ao phần tư, đường cảng Khuyến Lương, tổ 15, P. Yên Sở, Hoàng Mai, HN 1                          9.614.592                              
32788 0108225111 Công ty cổ phần Minh Nguyên Invest Tầng 1 Ki ốt 10A tòa nhà Green Pearl, số 378 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN,VN 2                          9.614.592                              
32789 0109726583 Công ty Cổ phần đầu tư và kiến trúc Đăng Khoa Số nhà 211, Ngõ 281 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32790 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Nhân Trí SỐ 6- LÔ D- TT5- TÂY NAM LINH ĐÀM- HOÀNG LIỆT- HOÀNG MAI- HÀ NỘI 1                          9.614.592                              
32791 0108729768 CÔNG TY CỔ PHẦN ZONE GROUP số 384 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32792 0106044286 CTy TNHH Đầu Tư TM Hoàng Minh Đức Số 8 - Ngách 51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          9.614.592                              
32793 0107399718 CTy TNHH Sản Xuất và TMDV Kim Thịnh Số 55 Phố Mai Động P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.614.592                              
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32794 0102395237 CTy TNHH TM Và Công Nghệ Ánh Dương Số 17 Lô 6 Khu Đô Thị Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32795 0104041956 Cty CP TM & quảng cáo Hưng Phát Ngách 337/101 Phố định công, quận hoàng mai, Hà Nội 2                          9.614.592                              
32796 0106552579 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Nam Sơn Đội 2, Thanh Hà, Nam Sơn, Sóc Sơn - Hà Nội 2                          9.614.592                              
32797 0109264804 Công ty Cổ phần Nội Thất Gia Nhân Thôn Xuân Đồng, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 2                          9.614.592                              
32798 0101267497 Công ty TNHH SX và TM Mai Lâm Thôn Khoan Tế, Xã Đa Tốn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          9.614.592                              
32799 0109269312 Công ty CP Blue Dragon Holding Số 21, ngõ 133, đường Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32800 0500581232 Công ty TNHH thương mại Thanh Hương Số 132 Phùng Khắc Khoan - P Quang Trung - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 1                          9.614.592                              
32801 0109052574 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ F&R SỐ NHÀ 45, TỔ 49 ĐƯỜNG THUẦN NGHỆ, PHƯỜNG QUANG TRUNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 1                          9.614.592                              
32802 0107557072 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Detex Việt Nam Số nhà 112, Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32803 0108355061 Công ty TNHH Cơ khí An Phát Đông Anh Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32804 0109767300 Công ty TNHH HTH  Mould Tech Việt Nam Thôn Đại Đồng - Xã Đại Mạch - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          9.614.592                              
32805 8307266621 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ANH MỸ Lô B18-05A, KĐT Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.614.592                              
32806 1702119054 Công ty TNHH MTV Du Lịch và Dịch Vụ Happy Family Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, VN 2                          9.614.592                              
32807 0108819309 CÔNG TY CỔ PHẦN INVEST SACON Căn hộ phòng số 0616, tòa nhà G3, số 7 Đại lộ Thăng Long, P Mễ trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.614.592                              
32808 0110071814 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT M8ARC 12-BT2, khu ĐTM Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.614.592                              
32809 0110150015 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Friend Green Studio Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ- Quận Đống Đa - Hà nội 1                          9.614.592                              
32810 0110149669 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Quảng Cáo Bee Số 67, ngõ 279, đường Đội Cấn , Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          9.614.592                              
32811 0106000680 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Kim Thành Số 108C Ngọc Hà , Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.614.592                              
32812 0108269616 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế ArchExpress Việt Nam Tầng 2, số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 1                          9.614.592                              
32813 0108540794 Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Và Xây Dựng Minh Phú số 820 đường láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1                          9.614.592                              
32814 0108943828 Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ 21Gam 110D  pHÓ Ngọc HÀ, Phường Đội cấn- Ba đình- Hà nội. 1                          9.614.592                              
32815 0110091994 Công Ty TNHH Bếp Mùa Thu Số nhà 18, Ngõ 58/7 Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.614.592                              
32816 Lớp mẫu giáo mầm non tư thục Mèo Con LK C26,  chung cư coma 18 KĐT La Khê, Hà Đông, HN 1                          9.614.584                              
32817 0108712605 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Đồ Rê Mí MONTESSORI Phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 1                          9.614.433                              
32818 0106321363 Cty TNHH du lịch DV tổng hợp Đức Mạnh Đô Lương, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          9.614.289                              
32819 0108057523 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Nam Phát Việt Nam Phòng 904, Chung cư OCT1 ĐN1, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nộii 0373319629 2                          9.613.468                              
32820 0110315387 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LÝ VIET NOW Tầng 1, TTTM The Garden, Khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.613.207                              
32821 0100282358 CTy TNHH DP Thắng Lợi Nhà B11 Số 369 Trường Chinh Thanh Xuân HN 1                          9.612.825                              
32822 0108723981 CÔNG TY TNHH IDG phòng B1212A, tòa Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN 1                          9.612.800                              
32823 0109547016 CÔNG TY CỔ PHẦN HAQ HÀ NỘI Tổ 6, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.612.800                              
32824 0108156669 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO S-RIVER Số A14-66 ngõ Thong Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          9.612.800                              
32825 0108075843 CTy CP Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Phú Minh Số nhà 16, khu phố 1, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.612.800                              
32826 0101715491 Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Hà Nội Số 5 Ngách 70/6 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          9.611.967                              
32827 0109872577 Công ty TNHH Farmvet Việt Nam Tầng 2- Lô 12 - DV05 Khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          9.611.200                              
32828 0109529930 Công ty TNHH dược quốc tế HK Sun Số nhà 18, ngõ 4, đường giữa đội 3-4, thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          9.611.142                              
32829 0109641386 CÔNG TY TNHH BÌNH BOOK Số 5, ngách 20, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu GIấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.610.240                              
32830 0101202228-013 Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội Số 121, phố 8/3 , Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          9.610.240                              
32831 0109148519 Công ty cổ phần ĐTXD & TM Resonb Số 2 Ngõ 52, Tổ dân phố 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          9.610.109                              
32832 0109791800 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ 102 Số 33 ngõ 81 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.610.049                              
32833 0201799583 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALFA PLUS Thôn Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2                          9.609.728                              
32834 0106760674 CTy TNHH TM Vận Tải Liên Kết HKA Ô 44 Lô 13 KĐT Đền Lừ 1 phường Hoàng Văn Thụ  quận Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.609.728                              
32835 0109888640 Công ty TNHH Technica Phòng số 703 tầng 7 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.609.728                              
32836 0109729369 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LIFE NUTRITION Số nhà 34, ngách 254/7, Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          9.609.622                              
32837 0107378330 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nam Sang số 48 Đỗ Quang - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          9.609.600                              
32838 0108921341 Công Ty TNHH Môi Trường Thuận Phát P.2412 toà A2, CC IA20, KĐT Nam Thăng Long, Đông Ngạc, BTL, HN. 5                          9.608.998                              
32839 0110236463 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm DNT A8TT14 Khu đô thị Văn Quán. - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.608.800                              
32840 0106828611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BẠCH DƯƠNG Số 27 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.608.475                              
32841 0110143152 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HYPERCLOUDS C4-TT9, KĐT mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.606.400                              
32842 0107146410 Công ty TNHH Kinh doanh thép Thịnh Vượng Thôn Yên Bệ- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.606.319                              
32843 0500443458 Công ty TNHH Trần Quang Khải Số 101 đường 19/5 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - TP. hà Nội 2                          9.605.028                              
32844 0109789350 CTY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TOTHOST tầng 7 toà nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1                          9.604.906                              
32845 0105658692 Công ty Cổ phần sản xuất và xây dựng nền móng Thăng Long P2308 tòa nhà The Light Trung Văn, đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.604.864                              
32846 0108014696 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ANH LINH Số 5, Ngách 165/45 Đường Cầu Giấy, Tổ 28, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.604.864                              
32847 0110326011 Công ty Cổ phần TIT GROUP Việt Nam Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          9.604.864                              
32848 0107471121 Cty TNHH Vận tải Venus Số 27A ngõ 235 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 4                          9.604.575                              
32849 0108632519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NAM SƠN Lô 28/6 Khu Đất Dịch vụ Đồng Đế, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.604.190                              
32850 0109512091 Công Ty TNHH Công Nghệ Neomed Số 20 ngõ 7 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          9.603.897                              
32851 0109971264 CÔNG TY TNHH SORA SAKE Tầng 2, Căn hộ 16, nhà A, TTQĐ 12A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.603.551                              
32852 0110043366 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ WINWIN Số 7, Ngõ 163 Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 2, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.603.540                              
32853 0107497289 Công ty TNHH TM và du lịch Anh Đạt Thửa số 35 lô 06 khu 4.1CC, phường Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          9.602.432                              
32854 0108115359 Công ty CP môi trường ETS Việt Nam Tầng M, Toà 21B4, Chung cư Green Star - 234 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          9.602.432                              
32855 0109685224 Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đông Nam Tầng 9 khu văn phòng tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.600.000                              
32856 0106074114 Công ty TNHH DP Sơn Lâm Phòng 202, Tòa CT7B, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          9.600.000                              
32857 0107887909 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển THN Ô số 12 TT 21 Khu Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32858 0107883911 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH PHONG 23-V5A phố Victoria, khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          9.600.000                              
32859 0500443602 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Thành Đạt Số 1, xóm đồng Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
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32860 0109776263 CÔNG TY TNHH MALAVI Số nhà 03, ngõ 21, Đường Đoàn Kết, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          9.600.000                              
32861 0109417497 NNN Công ty TNHH Công nghệ GDS Vina Lô 40G, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          9.600.000                              
32862 0109867016 Công ty TNHH Thương mại Phát triển Khởi Nguyên Số 180 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.600.000                              
32863 0109119349 Công ty Cổ phần ZOUEN Số 39, đường Hoa Phượng Vĩ, KBT Long Việt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          9.600.000                              
32864 0104520959 Cty TNHH TM & DV Hợp Thịnh Số 76 Ngách 475/20 Đường Nguyễn Trãi  Tổ 15; Phường Hạ Đình ;Quận Thanh Xuân;Thành Phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32865 0104058614 Cty CP Giải pháp Phát triển tương lai Nhà C26, TT8, khu đô thị mới Văn Quán,đường Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32866 1001110367 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Minh Tín 92 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          9.600.000                              
32867 0109703258 Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Khải Phát Liền kề 5, ô 38 Tân tây đô, Tân lập, Đan phượng, Hà nội 1                          9.600.000                              
32868 0110075992 Cty CỔ PHẦN EDU KEY VIỆT NAM Số 12C, Phố Ngô Văn Sở, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội -Hiền: 0968.531.353 2                          9.600.000                              
32869 0103472639 Cty TNHH Thương mại Quốc tế Anh Quân Số 6, ngách 44, ngõ 11 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.600.000                              
32870 0109998932 Công ty TNHH Ánh Hồng Flowers Số 28A Ngõ 209 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          9.600.000                              
32871 0107709208 Cty TNHH Nhựa Công Nghiệp Hà Nội H3-0516 Chung cư Hope Riverside đường Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          9.600.000                              
32872 0107763452 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAO VIỆT PHÁT Số 19 Ngõ 10, Tô dân phố 17, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.600.000                              
32873 0110439262 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MITA Tầng 6, tòa nhà PV Oil Tower, số 148 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32874 0105809912 CÔNG TY CỔ PHẦN ASM VIÊT NAM Phòng 404 tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, P Phương Mai, Q Đống Đa, TP Hà Nội 2                          9.600.000                              
32875 0108450075 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S-TEL VIỆT NAM Tòa C, KĐT Xuân Phương Residence, Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.600.000                              
32876 0102021143 Cty CP Tư vấn Thiết kế & Phát triển điện lực VN 532 trần khát chân,, Hai Bà Trưng, HN 1                          9.600.000                              
32877 0102855396 CÔNG TY CỔ PHẦN IHAUS Tầng 10 Tòa A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32878 0107349523 Công Ty Tnhh Nhựa Phú Gia Số 5/41 ngõ 268 Đê La Thành nhỏ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội,VN 1                          9.600.000                              
32879 0110435483 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINAGATE VIỆT NAM TT7A-16 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32880 0105133381 CTy CP Kỹ Thuật Viễn Thông Hoàng Gia Số 2 TT4A KĐTM Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.600.000                              
32881 0110165195 Công ty Cổ phần G. SB01-56 Vinhome Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.600.000                              
32882 0500571001 Công ty TNHH MTV P-T Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1                          9.600.000                              
32883 0110108944 Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch LAA Việt Nam Số 38, ngách 521/36 Cổ Nhuế, Tổ dân phố Viên 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.600.000                              
32884 0109935611 Công ty TNHH sản xuất thương mại ZURA GROUP Số nhà 25, ngõ 562 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.600.000                              
32885 0109930814 Công ty TNHH EASY LIFE Số 2, Dãy N4, Ngõ 40 Xuân La - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          9.600.000                              
32886 0106709854 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ An Nguyên Số 51 N8, Tập thể Công ty Xây dựng số 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.600.000                              
32887 0108619010 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Bằng Kiên Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.600.000                              
32888 0110206902 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC LONG VINA Số 76, ngách 27/9, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.600.000                              
32889 0109645084 CÔNG TY TNHH GOLDILOCKS P.1201-2, tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.600.000                              
32890 0109638489 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Redstar Số 31 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.600.000                              
32891 0109349293 Công Ty Cổ Phần Golden Crops Việt Nam Tầng 3A, tòa nhà Sunrise, L6 B3, số 25 phố Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội 1                          9.600.000                              
32892 0106706275 CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HAWKING Tầng 2 nhà A, Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.600.000                              
32893 0110175147 Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Phúc Anh Tầng 7, Số 62 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.600.000                              
32894 0109965479 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Mì Số 4 ngõ 12/21, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.600.000                              
32895 0106412892 Cty TNHH xây dựng dân dụng và cơ điện SỐ 39, NGÕ 4, ĐƯỜNG CẦU BƯƠU, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          9.600.000                              
32896 0109716754 Công ty cổ phần giáo dục Iec Academy Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0359891997 2                          9.600.000                              
32897 2300834176 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH ĐÔ SỐ NHÀ 36, NGÕ 44 PHỐ NHÂN HÒA, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          9.599.620                              
32898 0107433528 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BA LAN 57 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.599.459                              
32899 0106391868 Công ty TNHH phát triển và đầu tư thương mại Tuấn Phương Khu Xưởng Phim, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.599.072                              
32900 0104598793 Cty cổ phần ONNET Tầng 19,tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu , P Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          9.598.127                              
32901 0108623602 Cty TNHH MTV AOMIAN Việt Nam Lô GD2-8 KCn Ngọc Hồi Thanh trì Hà Nội 0972447458 1                          9.597.400                              
32902 0102805116 Cty CP công nghệ máy & xây lắp VNPRO Số 3 ngõ 186 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.596.311                              
32903 0109227055 CÔNG TY TNHH TM&DV NGỌC TUÂN STAR SỐ NHÀ 31, NGÕ 107 ĐƯỜNG THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          9.595.989                              
32904 0109708591 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG N&T VIỆT NAM CH1621 Tòa R101 KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, TP Hà Nội 3                          9.595.933                              
32905 0108876240 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ SHINSEKAI SỐ NSỐ NHÀ 26 LIỀN KỀ 3, KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘIHÀ 26 LIỀN KỀ 3, KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 2                          9.595.624                              
32906 0109695737 Công ty CP Công nghệ Môi trường CHC CT15 Greenpark Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 4                          9.595.454                              
32907 0106850906 Công ty TNHH lắp đặt Camera Hà Nội D76 ( số 76 lô d5 ) khu đô thị đại kim định công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.594.832                              
32908 0109590928 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLOOM ASIA P1124 tòa HH02A khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 5                          9.593.442                              
32909 0109602683 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại SKY LIGHT Công TSố nhà 59 ngõ 252 đường Sa Đôi, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          9.590.488                              
32910 0107559697 Công ty TNHH dịch vụ kế toán Hoa Linh Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.590.483                              
32911 0109120312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Số 97 Phố Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.588.863                              
32912 0106452380 CTy TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu và Dịch Vụ KHQ Việt Nam Số 242Q Minh Khai, phường Minh khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3                          9.586.513                              
32913 0107937927 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TƯƠNG LAI XANH Số nhà 4 dãy K ngõ 20 đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          9.586.498                              
32914 0108430255 Công ty TNHH Phần mềm PADOO Số 7A,ngõ 110, Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 7                          9.586.286                              
32915 0104356307 Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Phú Việt Số 21, hẻm 27/9/50 đường Tây Mỗ, Phường Tây, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.585.727                              
32916 0108345296 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu du lịch Vạn Dặm Tòa CT7C, chung cư Dương Nội, KĐT Dương Nội Mới Hà Đông, Hà Nội 3                          9.584.812                              
32917 0109533623 CÔNG TY TNHH IN & BAO BÌ HQ 718 Số 39 Ngõ 210 Ngọc Hồi , Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 6                          9.583.378                              
32918 0107273602 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Xuân Phúc 36 Phòng 1205 Sảnh C, Chung cư C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.583.005                              
32919 0108194618 Công ty CP TM và nội thất Trung Tín Tầng 5, Số 119 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.582.447                              
32920 0109821540 CÔNG TY TNHH HDB TECH Tầng 11, vị trí 11-06 nhà HH3 (Sudico), đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.578.000                              
32921 0106899080 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁM PHÁ MỸ Số 92 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN 1                          9.577.600                              
32922 0106799086 CTY CP CƠ KHÍ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN QUÂN Thôn 25 Xã Mai Đình huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3                          9.576.780                              
32923 0101978596 Công ty TNHH Thiết bị Sao Bắc Nam Tầng 23 C9 Tòa nhà Goden West Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 2                          9.575.828                              
32924 0101314122 Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Trâu Việt Nam Tầng 10, 70-72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.575.000                              
32925 0107327738 Công ty CP Công nghệ Hạt nhựa Sakae Số 17, Ngách 105/2/35 Xuân La, TDP số 6, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.574.400                              
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32926 0109236388 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN AKOMAX TẦNG 2, SỐ NHÀ 4, ĐƯỜNG HÒE THỊ, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          9.572.969                              
32927 0109821692 Cty TNHH Sản suất TM Quốc tế Nguyên Vinh Tầng 7 số 135-115 Lê Duẩn, P Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.572.309                              
32928 0109645831 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Máy phát điện Nhà số 10, Ngõ 123/35 Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          9.571.511                              
32929 0108023771 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HUY THẢO SỐ NHÀ 7, NGÕ 50, NGÁCH 50/11 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, TỔ 12, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          9.571.372                              
32930 0102306565 Công ty CP TMDV 3G Việt nam 110 dẫy 3 Vĩnh Thành 1, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 1                          9.570.688                              
32931 0106973136 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÁT Số 3, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.570.064                              
32932 0108752647 Công ty TNHH Thuận Thành Nam Việt Đối diện cây xăng Trường Sơn, Thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.569.816                              
32933 0110245299 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GREENSUN VIỆT NAM Số 15E, Ngõ 9, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2                          9.569.792                              
32934 0106685730 Cty CP Bất động sản Vimedimex Tầng 6, tòa nhà Vimedimex Group, 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.568.000                              
32935 0105836761 Công ty TNHH Thang máy NEC số nhà 29 liền kề B45, KĐT Geleximco - Lê Trọng Tấn, khu B, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          9.568.000                              
32936 0108049850 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT KHANG Tầng 10, tòa nhà Nam Cường, KM4 đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.567.744                              
32937 0107710771 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tài Phát Khu 1, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.565.066                              
32938 0108605635 Trường Mầm non Hà Nội Thôn Tuân Lề, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.563.950                              
32939 0106416618 CTy TNHH TM và PT Dịch Vụ Thành Ngọc Số 175 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          9.563.310                              
32940 0104276718 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ ICTVINA Phòng C22819, tầng 28, tòa C2, D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.559.358                              
32941 0100920466 Công Ty TNHH Thương Mại Gia Thịnh 29 Hàng Bạc 1                          9.558.545                              
32942 0108409687 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ TẦM NHÌN MỚI P206, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.558.103                              
32943 0105759796 Công Ty TNHH Đầu tư sản xuất và kinh doanh Dịch Vụ Thương Mại Cường Hà Vĩnh Lộc, Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội 2                          9.556.688                              
32944 0109066753 CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Số 6, ngõ 161 Đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          9.556.000                              
32945 0104372549 Công ty TNHH Hóa Chất Thanh Tâm Xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3                          9.555.003                              
32946 0108142306 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TPT HÀ NỘI Số 12, ngõ 188 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.552.009                              
32947 0107431182 Cty TNHH Truyền thông Cao Minh Số nhà 186, Thôn 5, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0358909882 1                          9.550.720                              
32948 0102740973 Công ty TNHH nội thất xây dựng Nhất Gia Số 33, ngõ , đường Phan Bá Vành, TDP Đống 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          9.550.369                              
32949 0101785812 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT VÀ NỀN MÓNG UCT Phòng 701,Số 14, đường Pháo Đài Láng,P.Láng Thượng,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 2                          9.549.804                              
32950 0106359381 Cty CP Sản Xuất và Kinh Doanh Công Nghiệp FANCO Phòng A7 tầng 19 tòa Golden West số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.548.094                              
32951 0109658982 Công Ty CP Phát Triển & Kinh Doanh BĐS Corex ( Corex Land) Tầng 9, số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          9.545.775                              
32952 0104296697 Công ty TNHH Dịch vụ và Phụ tùng máy phát điện số 22 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          9.544.109                              
32953 0107400716 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÀO HÙNG Số 135 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.544.048                              
32954 0105153645 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ BGT VIỆT NAM 19T4 Kiến Hưng - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          9.544.000                              
32955 0105822938 Cty CP Thiết kế XD & ĐT Thương mại A8 Tầng 11, Tháp A Discovery Complex, 302 Đường Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          9.543.850                              
32956 0108366176 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LARA VIỆT NAM tầng 3, số 214 nguyễn lương bằng, quang trung, đống đa, hà nội 2                          9.542.104                              
32957 0107770153 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thép Bình Nguyên Số 526 đường Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 1, Q Bắc Từ Liêm, HN 3                          9.541.530                              
32958 0105931415 Công ty TNHH Gday Số 55 ngõ 62 phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 3                          9.541.447                              
32959 0110053847 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ VCE Số 6 ngõ 61 phố Định Công, tổ 1, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.541.391                              
32960 0109701980 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU AN 26 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.541.133                              
32961 0106098556 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Điện tử PKG Số12 ( số thật)  đuờng hoàng tăng Bí, phường đức thắng , quận  Bắc Từ Liêm.Hà nội 3                          9.540.348                              
32962 0101636578 Công ty cổ phần A Nam số 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.540.224                              
32963 0108697837 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Đường P1901 CT2B khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          9.538.560                              
32964 0108557283 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ AN KHANG SỐ 22, NGÕ 188 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          9.537.509                              
32965 0108839954 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC 12A4 số 2 Giảng Võ, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          9.536.000                              
32966 0107921758 CTy TNHH Phát Triển Cơ Khí Chế Tạo Bánh Răng Số 49, ngõ 88, ngách 1, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          9.536.000                              
32967 001193027669 Nhóm lớp Mầm non Tư thục Sao Mai Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          9.534.900                              
32968 0107793168 Công ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Ant Designs Số 389 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội (đối diện 129 Đồng Cổ) 1                          9.533.942                              
32969 0107606509 Công ty CP Tự động hóa Aseco Số 6A/109 Đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.532.802                              
32970 0314106790-002 Chi nhánh Công ty TNHH TKP Việt Nam Số 35 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.531.166                              
32971 0109560923 Công ty CP tập đoàn Sammy HA02-133 Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.530.598                              
32972 0104233785 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Trần Huy Số 12 Tập thể tiểu đoàn 77 Miêu Nha, Tây mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.530.368                              
32973 0106737481 Công ty cổ phần RBC Hà Nội Số nhà 18, ngách 371/59, ngõ 471 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          9.530.149                              
32974 0109825048 CÔNG TY TNHH 2K4 MAI DƯƠNG Số 9, Tổ dân phố 11, Phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.529.866                              
32975 2700844919 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẠ TẦNG CƠ SỞ AITOGY Số 16B, Ngõ 187 P. Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.529.739                              
32976 0101449715 CÔNG TY TNHH THẢO TƠ TẰM 71 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.529.408                              
32977 0109994550 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BRAVO Số nhà 30, hẻm 1/34/7, Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          9.527.069                              
32978 0105265317 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẮP MÁY THÁI HÀ CT3 The Pride KĐT An Hưng La Khê Hà Đông, Hà Nội 2                          9.525.034                              
32979 0106605446 Công ty CP dịch vụ TM KHCN Hùng Vương Hà Nội Tầng 12, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          9.524.408                              
32980 0107439135 Công ty TNHH Nasoco Số 86 đường Liên Hà, Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          9.521.373                              
32981 0107640901 Công ty TNHH Dược Đồng Anh Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.520.610                              
32982 0104912586 Công ty CP tư vấn kiến trúc đầu tư XD Nam Hà Nội số 181, ngõ 2, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, HN 2                          9.520.217                              
32983 0107999698 Công ty TNHH Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam Số 12 B Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.520.000                              
32984 0104523540 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BẮC Tầng 8 số 34 Hoàng Cầu mới, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          9.516.800                              
32985 0108491307 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Phương Trang Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2                          9.516.751                              
32986 0106789218 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH số 12, ngõ 115 định công, hoàng mai, hà nội 2                          9.515.600                              
32987 0105403422 Công ty TNHH Tam Bảo Số nhà 12, Ngõ 99, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.515.423                              
32988 0104287766 CÔNG TY CP NỘI THẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI Phòng 501 tâng 5 tòa nhà N2C Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh xuân - Hà Nội 2                          9.515.241                              
32989 0104254249 CTy CP Công Nghệ và Thương Mại Tiên Phong Số 17 Ngách 88/1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.514.112                              
32990 0108522996 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Hồng Phát số 50, ngõ 32/1 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.513.408                              
32991 0107550327 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HỢP TIẾN 142 Lê Duẩn , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          9.511.296                              
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32992 0108266446 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MDA SỐ NHÀ 17, NGÁCH 111/1 ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          9.510.400                              
32993 0106620155 Công Ty TNHH Công nghệ và Thương mại  Vĩnh Hoàng Thôn Đa Phú, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.510.400                              
32994 0105173345 CTy TNHH TM Thủ Quán Việt Nam Số 3 C7 KĐT Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          9.510.121                              
32995 0109229849 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SỰ KIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM Xóm 2, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.510.096                              
32996 0106204740 Cty CP truyền thông Nextbrand Việt Nam Số 32, ngõ 167 Trương Định, P. Trương Định, HBT, Hn 1                          9.510.016                              
32997 0109826676 Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Hải Hà Xóm Mới Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          9.509.494                              
32998 0109986824 Công ty CP thương mại An Khải Hưng Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          9.509.280                              
32999 0106922043 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tư vấn Thành Hưng số 37 ngõ 67 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Long Biên Hà Nội 1                          9.508.596                              
33000 0102553740 CTy CP SX XNK DV Thương Mại Lê Công Lô 20 Khu Đấu Giá Yên Xá, Tân Triều Thanh Trì, Hà Nội  6855913 1                          9.506.791                              
33001 0109825552 Công ty Cổ phần TVTK SMART LIFE L2.5, Khu Nhà ở Thấp Tầng Hải Ngân, Yên Xá - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          9.506.432                              
33002 0106231014 Cty CP Kỹ thuật Hồng Hà 933 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.506.396                              
33003 0105173909 Công ty CP phát triển Hưng Phát Số 36 LK 13 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.505.635                              
33004 0102133859-006 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 5, B4 - 35, Dự án Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.505.546                              
33005 0104868030 CTy TNHH Thiên Minh Phú số 22/12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          9.505.004                              
33006 0105100724 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Nguyên Sinh Tập thể giáo viên cấp I, tổ 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.504.627                              
33007 0106468888 Công ty cổ phàn công nghệ kỹ thuật Minh Ngọc Việt Nam Số 20 đường Đức Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - 0982188211 4                          9.503.333                              
33008 0106513107 CTY CP ĐT phát triển Năm Phương Số 55 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 988948530 983292396 2                          9.503.093                              
33009 0103070746 Cty CP ĐT XD & Khai thác chuyển giao Công nghệ P3107, Tòa Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.499.920                              
33010 0106996870 CTy TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Quang Anh Đang tìm địa điểm thuê mới 6                          9.499.227                              
33011 0101686811 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC CƯỜNG 745 giải phóng, giáp bát, hoàng mai, hà nôi 1                          9.498.903                              
33012 0107377922 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trịnh Lê Gia Thôn 9 - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 2                          9.496.690                              
33013 0109962044 Công ty TNHH PHOTOHOME Số nhà 56, ngõ 66A Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          9.496.651                              
33014 0109073454 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Newstar Thôn Địch Đình, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2                          9.494.589                              
33015 0106324188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HƯNG MINH 90 Khúc thừa dụ Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.494.027                              
33016 0108018034 Công ty TNHH Công nghệ và Thương Mại Phúc Khang Phát Số 80B Nguyễn Văn Cừ , Long Biên , Hà Nội 3                          9.492.822                              
33017 0106090229 Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Vinapower Số 56BT4, KĐT Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          9.489.920                              
33018 0103244135 Cty TNHH Mộc Mỹ Kỳ Số 29 Phố Nguyễn Phạm Tuân, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.486.606                              
33019 0109641869 Cty TNHH MTV in công nghiệp Hà Phương Số 56 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.484.915                              
33020 0109664471 CÔNG TY TNHH STEVE MILLE Số 31 Ngách 4 Ngõ 289 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.484.598                              
33021 0106103220 CTy TNHH TM Dịch Vụ Đầu Tư Quốc Tế Huy Hoàng Ô 33, LÔ 6, KHU ĐÔ THỊ ĐỀN LỪ 1, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          9.481.728                              
33022 0107861308 Công ty TNHH PQV  Việt Nam Số 18, phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.481.486                              
33023 0109319845 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ HOA ANH 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          9.480.592                              
33024 0109552633 CÔNG TY TNHH BSM TINTCAR Căn nhà 6TM2-2, Khu Đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.480.486                              
33025 0107597029 Công ty CP  quản lý dịch vụ MAVIN 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.478.080                              
33026 0106023416 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SÁNG TẠO HỮU ÍCH : Số 38 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tp Hà Nội 3                          9.477.861                              
33027 0108891898 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM Số nhà 6, ngách 98, ngõ 189, phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.476.445                              
33028 0108520124 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG TRÍ DV6-LK203, tổ 20, khu Đìa Lão - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          9.474.011                              
33029 0102785597 CÔNG TY CP ECIN ngõ 59, Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 7                          9.473.957                              
33030 0104969078 Công ty luật TNHH An Dân trung tâm xã, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          9.473.837                              
33031 0109000738 CÔNG TY CỔ PHẦN HELLOJOB TẦNG 21, TÒA NHÀ VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          9.473.467                              
33032 0108609284 Công ty CP Greenpath Hà Nội Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          9.472.221                              
33033 0106232603 CTy CP Minh Thành HP- Door Số 11B, Ngõ 562/14 Đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.472.216                              
33034 0107578322 Công ty TNHH TM XD và đầu tư 9X Thôn Diềm Xá- Đắc Sở- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.472.060                              
33035 0107731651 Công ty TNHH TM và DV máy tính Thanh Phong Số 1, ngõ 110, phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.472.000                              
33036 0107902850 Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Golden Link Nhà số 18, khu nhà 10, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.472.000                              
33037 0108630712 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HANOISTONE Km số 3, đường Phan Trọng Tuệ, thôn Đình Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.472.000                              
33038 0108135362 CÔNG TY CỔ PHẦN DÔ TA VIỆT NAM Số 11 ngõ 188 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          9.472.000                              
33039 0106054598 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Quân Hà Thượng Đình, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 2                          9.471.584                              
33040 0103979482 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH TÂN ĐẠI PHÁT Kcn Minh đức, Phường Minh Đức, TX Mỹ Hào, Tỉnh Hưng yên 2                          9.470.605                              
33041 0108483948 Cty TNHH Gốc Studio số 3 ngách 31/28 XUân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 6                          9.469.780                              
33042 0109745515 Cty TNHH Thương mại Điện tử Khánh Cường Bùi Tầng 2, số 16B Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          9.469.409                              
33043 0101082841 CTy TNHH TM Dược Phẩm Mai Anh Quầy 302 tầng 3 Trung tâm dược Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Thanh xuân, Hà Nội 1                          9.468.784                              
33044 0109210887 Công ty TNHH Giải Pháp phần mềm Ksmart Số nhà 609 phố Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.468.167                              
33045 0108837900 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUANG PHÁT LOGISTICS SỐ 213 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          9.468.156                              
33046 0105002290 Công ty TNHH Kỹ Nghệ và Thương Mại Hàng hải Việt Nam Số 11,đường Gamuda Garden 3-6, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà nội 2                          9.468.000                              
33047 0106160194 Công ty TNHH Thế giới điện lạnh CH Việt Số 19 ngách 274/7 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, 1                          9.467.250                              
33048 0107694706 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ươm Mầm Nhân Cách Số nhà 14, Tổ dân phố  6, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. 1                          9.466.455                              
33049 0110226874 CÔNG TY TNHH LEAP STRATEGIES VIỆT NAM Phòng 608 B3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          9.465.119                              
33050 0109924112 CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ ANH QUÂN Số 6A, ngõ 93, ngách 29 phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          9.464.000                              
33051 0108581920 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHÁNH NAM Số nhà 12B, Ngõ 8 Ngô Quyền, P.Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 6                          9.461.345                              
33052 0108933516 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FOOD KING Số 44 ngõ 69 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận  Hoàng Mai 1                          9.460.916                              
33053 0108808709 Công ty TNHH TM và Dịch vụ ALC Việt Nam Số nhà 21, Ngõ 115 Đường Chi Quan, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.460.799                              
33054 0108706143 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Hùng Vân Số 27 BT 4 Biệt thự Hoa viên Khu đô thị Đặng Xá - Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 2                          9.460.173                              
33055 0106195782 Công ty cổ phần đầu tư & phát triển AGC Số nhà 90, ngõ 13, tổ 4 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.459.770                              
33056 0500579339 Cty CP đầu tư và phát triển HITECO Cụm CN Quất Động,Thường Tín, Hà Nội 1                          9.459.600                              
33057 0109348652 CÔNG TY CỔ PHẦN MAZCO AN MINH Số 50 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.458.539                              
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33058 0106904566 Công ty TNHH du lịch kỳ nghỉ trọn gói cao cấp Số 36/8 Trung Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.458.373                              
33059 0106790608 Công ty TNHH Thương Mại Thắng Huyền Số 154 tổ 5 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2                          9.457.027                              
33060 0107700928 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hữu Cơ Việt Nam SỐ 122 PHỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          9.456.000                              
33061 0104246625 Cty CP công nghệ và TV thiết kế XD RD Phòng 1608 - P3 Phương Liệt, 174 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.453.756                              
33062 0108560222 Công ty TNHH thuốc thú y- thủy sản BIOVIET SN 06, ngõ 59 đường Yên Hòa, tổ 14 Yên Hòa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.453.750                              
33063 0109350281 Công ty cổ phần Eco248 Global Tầng 2 Tòa nhà Lidaco, Số 19 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.450.880                              
33064 0103758331 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM THÀNH THÔNG số nhà 189, Tổ 3 Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3                          9.450.662                              
33065 0108536195 Công ty CP thiết bị xây dựng Thuận Phong Số 9, ngõ 345, phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.450.160                              
33066 0109630641 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH EME VIET NAM Tầng 5, số nhà 11B, ngõ 1 đường Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.449.932                              
33067 0108398467 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM & DV Trường Xuân Nhà số 3 ngõ 391 (cạnh nhà số 393 mặt đường) Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.449.600                              
33068 0109943919 Công ty TNHH Mạnh Điệp Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          9.448.022                              
33069 0107777060 Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Đầu tư FNI Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 5                          9.447.742                              
33070 0104828091 Công ty CP Xây dựng Hoàng Lan Sân tennis Kiến Hưng, KĐT Xa La, đường Phúc La-Văn Phú, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          9.447.680                              
33071 0107577953 Cty CP Trường Thịnh Phát Hà Nội số 10 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.446.400                              
33072 0102087377-001 CN Xây lắp điện nước Cty CP VX - TV ĐT & XD Số 17Đặng Văn Ngữ P Trung Tự quận Đống Đa TP Hà Nội 2                          9.444.232                              
33073 0102323190 Cty TNHH TM Tổng Hợp Tân Việt Phát Số 491, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.444.092                              
33074 0108495118 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NỘI THẤT FU GROUP Số nhà 126, Lô 14 La Catsta, khu đô thị mới Văn Phú, P Phú La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          9.443.571                              
33075 0107670945 Công ty TNHH Xây dựng Nội thất và Cơ khí Tiến Lên Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3                          9.443.019                              
33076 0105351037 Cty CPTM XNK Nam Thịnh Số 219 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.441.792                              
33077 0108498461 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ Số 10 Ngõ 23 Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.441.600                              
33078 0109932360 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX NGŨ KIM GIA PHÁT Nhà số 3, Ngõ 113, Đường đê tả đáy, - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.440.000                              
33079 0109684284 CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ AN Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.440.000                              
33080 0109152586 Công ty Cổ phần Giáo Dục Chuyên Biệt Tâm Năng Thiên Hải Tầng 16, tòa nhà flc, 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.440.000                              
33081 0104189617 Công ty CP Đầu tư và Bất Động Sản Hoàng Long Phòng 1902, tòa 24T1, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.440.000                              
33082 0108544661 Công ty TNHH Hanju Corporation Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          9.440.000                              
33083 0107294465 Công ty TNHH thương mại D.P Minh Hải Số nhà 3 ngõ 169 đường Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.440.000                              
33084 0104857448 Công ty TNHH Kim Khí  Hoàng Gia Số 4 pHố Việt Hưng, P Việt Hưng, Long Biên, HN 1                          9.439.771                              
33085 Nhóm Trẻ Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Minh Dương Số 7 ngõ 145 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - T.P Hà Nội 1                          9.439.650                              
33086 0109353860 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 3T No 02 LK34 khu đất dịch vụ 20A-20B, - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.439.545                              
33087 0105989052 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Q & Q Số 47 Ngõ 259 Phố Vọng,Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội 2                          9.439.078                              
33088 0108171096 Công ty TNHH DHTO Việt Nam Tầng 11, tòa nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.437.919                              
33089 0101969721 Cty CP Thương mại & Thực phẩm  Gia Phát 319 Vĩnh Hưng ( đối diện 404 Vĩnh Hưng) - Quận Hoàng Mai, HN 1                          9.437.757                              
33090 0108601366 CÔNG TY CỔ PHẦN LASSO 35 Hàng Khay, phường Tràng Tiền QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          9.436.928                              
33091 0109006779 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AN VIỆT Số 20 Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.436.928                              
33092 0105949081 Cty TNHH thương mại và phát triển quốc tế Hoàng Gia Số 36, lô 6, Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.436.800                              
33093 0109671895 CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING Số 67 ngõ 43 Chùa Bộc - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          9.436.544                              
33094 0107490212 Công ty TNHH TM & DV Lữ hành Châu á Số 85, Phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          9.436.544                              
33095 0106007679 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Võ Hoàng Minh L3.8 Liền Kề Hải Ngân, Thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.436.544                              
33096 0107449849 Công ty Cổ phần năng lượng quốc tế Hải Minh Số nhà 38, ngõ 72, phố Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          9.436.224                              
33097 0107826984 CTy CP Xây Dựng Và Phát Triển TM Thành Đạt Số 5E, ngõ 99/110/79 Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.434.880                              
33098 0109375416 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO Y DƯỢC CQT - HÀ NỘI Ô 22, D47, LK5, Khu D Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          9.434.496                              
33099 0108285209 Công ty TNHH Công Nghiệp Phụ Trợ C-COLOR số 6 ngõ 116 Trần Tử Bình Nghĩa Tân Cầu Giấy , Hà Nộ 6                          9.434.093                              
33100 0108475129 Công ty TNHH Hoàng Liên - Việt Nam Số 37 Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3                          9.433.885                              
33101 0109696089 CÔNG TY CỔ PHẦN XENLULO BIOTECH 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.433.885                              
33102 0109366073 CÔNG TY TNHH 95S VIỆT NAM SỐ NHÀ 100 NGÕ 126 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          9.433.567                              
33103 0102571563 Cty TNHH đầu tư  PT và TM Nhật Minh A11 X3 Cầu diễn, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 3                          9.433.561                              
33104 0109665404 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Du Thuyền Vyachts Số 14 Khu tập thể đại học Kiến Trúc, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.433.484                              
33105 0109216769 Công ty TNHH XD Đại Kim Thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2                          9.433.088                              
33106 0107902106 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư bất động sản CITY SCAPE Tầng 1, tòa 104 Khu đô thị mới Bắc An Khánh Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 4                          9.432.279                              
33107 0108592506 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI SƠN số 01, ngách 37/1, ngõ 37 đường Thanh Trì, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội 2                          9.431.076                              
33108 0109258247 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NEW WORLD SỐ 21 NGÁCH 1 NGÕ 271 ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          9.429.666                              
33109 0108084573 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TNT 3/74 Ngõ 133 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.429.614                              
33110 0105853622 Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Giang Anh SN 19B, ngõ 6, phố Hòa An, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          9.428.329                              
33111 0109653857 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOOD VIỆT NAM Lô C47 - LK10, ô số 8, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          9.427.500                              
33112 0106255047 Công ty TNHH XD và PT TM Hương Sơn Số 18 ngõ 137 Phùng Khoang - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          9.426.816                              
33113 0500598966 Công ty CP XD&TM Đức Hoàng Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.426.816                              
33114 0102764692 Công ty TNHH Phát triển TM&DV Phương Anh Số 21 phố Sài Đồng, Sài Đồng, LB, HN 1                          9.426.816                              
33115 0104522272 CÔNG TY TNHH PHONG LÊ Số 89, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN 2                          9.426.816                              
33116 0105216648 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí và TM Thành Đạt Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          9.426.816                              
33117 0104215747 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Dầu khí Việt Nam 482 Bạch mai,Hai bà trưng,Hà nội. 2                          9.426.816                              
33118 0108022249 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Jupiter Số 3, Ngõ 102,  Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.( Tiến 0902168629) 2                          9.426.816                              
33119 0100774198 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT Số 19 Phố Trần Hữu Tước (đường ven hồ ) Phường nam đồng Quận đống đa TP HN 3                          9.426.760                              
33120 0109618281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN MINH KHÔI Số 142 đường Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          9.426.124                              
33121 0108874701 Công ty TNHH Cửa Công nghệ mới CNM Công ty TNHH Cửa Công nghệ mới CNM. Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2                          9.424.675                              
33122 0106860326 Cty CP ĐT & Phát triển ATN Tầng 3, Tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.424.555                              
33123 0108200364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ NOVACARES Số 75, khu 4B, Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.424.237                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

33124 0101585073 Công ty TNHH TM & DV Phúc Xuân Số 10 ngõ 97 Văn Cao, Liếu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.421.986                              
33125 0101536051 Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Thương mại Phương Đông nhà liền kề số 14 khu chung cư 249a Thụy Khuê Tây Hồ- Hà Nội. 3                          9.421.640                              
33126 0109894355 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HP VIỆT NAM Thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          9.421.249                              
33127 0107762963 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU NHẬT MINH Tòa S4 - Seasons Avenue Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.417.494                              
33128 0109677897 Người NN - Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Minh Số 23 đường Manor 2 STR, Sunrise E, The Manor Central Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.414.624                              
33129 0107936786 Công ty TNHH Phú Thịnh Quang Thôn Ao Sen, xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          9.413.956                              
33130 0108657802 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hà Chi Số nhà 12, ngõ 126 phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.413.750                              
33131 0100925866 Viện địa Kỹ Thuật 152 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.413.632                              
33132 0106637416 Công ty TNHH TM và sản xuất cơ khí TKD Việt Nam Tổ 4 Phú Mai, Phú thịnh, Sơn tây, HN 1                          9.411.087                              
33133 0109558120 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MDH LAND Tầng 6, số 22 Nguyễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          9.409.258                              
33134 0108747196 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ NGA Tầng 1, tòa nhà PVV – VINAPHARM số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          9.408.000                              
33135 0108500248 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU CHÂU ANH Tầng 06, Toà nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          9.408.000                              
33136 Cơ sở mầm non tư thục Hướng Dương Số 110, Cụm 8, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội 1                          9.407.001                              
33137 0103398456 Công ty TNHH KT Phong cảnh Tùng Bách Số 43, ngách 135/73, phố Đội Cấn - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          9.405.463                              
33138 0107997281 Công ty TNHH TM dịch vụ và du lịch Đông Anh Xóm 3, Thôn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.404.608                              
33139 0110055964 Công ty TNHH Sàn gỗ Hà Thành Số 1/62/280 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          9.401.846                              
33140 0110232130 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Chìa Khóa Thiên Nhiên Tầng 4, số 5 Nguyễn Biểu , Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.401.846                              
33141 0108361202 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG PHÁT Căn LK26/24 khu ĐT Hindone royal park Kim Chung và Di trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.400.142                              
33142 0106484505 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN DANH ĐƯỜNG 32 LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          9.400.099                              
33143 0108365990 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH SPRITE PLUS Tầng 3, tòa nhà VIPD, 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, TP HCM, Việt Nam 1                          9.400.000                              
33144 0108868017 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HLC HÀ NỘI Số nhà 15A, ngõ 6 Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3                          9.399.995                              
33145 0108292862 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA Số 30, LK6B, C17 Làng Việt kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2                          9.397.742                              
33146 0109393687 Công ty cổ phần anh vũ express a3-lk2 khu đô thị phú hà, phường phú thịnh, tx sơn tây, tp hà nội, việt nam 3                          9.397.608                              
33147 0103642337 Cty CP TV XD và TM Đạt Thành Lô 43 - Khu dịch vụ 2 - Khu DV Mộ Lao -Hà Đông -Hà Nội 5                          9.397.548                              
33148 0107846557 Công ty CP XD MJC Số nhà 257 phố Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.397.416                              
33149 0106075774 Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Miền Bắc U10-L19, KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. 2                          9.395.315                              
33150 0109381603 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRẺ EM ANA SỐ B18 X1 NGÕ 14 LIÊN CƠ, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          9.395.200                              
33151 0109167504 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Nội Thất Và Xây Dựng X-Space TẦNG 5, SỐ NHÀ 26, NGÕ 82 NGUYỄN PHÚC LAI, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          9.395.169                              
33152 0108721381 Công TNHH nội thất và quảng cáo Bảng Vàng Số 40, Phố Hòe Thị, tổ dân phố 6, P Phương Canh, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          9.393.464                              
33153 0107344589 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 2H Số 13, Ngõ 161/42 Tổ 3 Trường Lâm, P. Việt Hừn, Q. Long Biên, HN 3                          9.391.622                              
33154 0108968646 Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngũ Kim Nghĩa Long Thôn Mạnh Tân, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          9.389.956                              
33155 2902020456 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng DHQ Số nhà 16, tổ 3A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.389.945                              
33156 0109103571 Cty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Hồ Tây Số 26C Ngách 45 Ngõ 124 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.389.227                              
33157 0110036023 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Điện Tử Điện Lạnh Toàn Cầu Số 61 Ngõ 1022 Đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          9.388.863                              
33158 0107337292 Cty TNHH quảng cáo và TCSK Thái Anh 167 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.387.736                              
33159 0107985085 Công ty CP Đầu tư và PT Năng lực KD Ánh Dương 197 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông 1                          9.386.793                              
33160 0106559119 Cty CP Hợp Tác Quốc Tế Giáo Dục Phương Đông Số nhà G27 Ngõ 28 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 2                          9.386.156                              
33161 0109882550 Công ty TNHH Bất động sản MTP Tổ 10, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          9.385.937                              
33162 0110074727 CÔNG TY CỔ PHẦN HQ CAPITAL Số 37 Nguyễn Văn Huyên, - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          9.385.936                              
33163 0106158332 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trung Hải Số 9B đường Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          9.385.600                              
33164 0106415420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH XUÂN TÙNG Số 1/8b, ngách 103, ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, HN 3                          9.385.549                              
33165 Lớp Mầm Non Tư Thục Gấu Balu 25 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.385.248                              
33166 0109086407 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thành Nguyễn Số Nhà 26, Ngõ 394 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.385.116                              
33167 0313411657 Công ty TNHH SENCORETECH Tầng 3, tầng 4 toà CMC chân cầu Nhật Tân - Toà nhà bảy tầng, xóm Chín, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2                          9.385.000                              
33168 0107585908 Công ty TNHH công nghệ Thương Mại và Dịch Vụ G85 nhà ông Tám, Đối diện chùa Đồng Kho, Thôn Đồng Kho, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 3                          9.382.609                              
33169 0107700727 Công ty Cổ phần Đầu tư và TM Hyun-Tech Việt Nam Rose 11, Khu biệt thự Euro window River Park, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.382.334                              
33170 0106092265 CTy Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và Xây Dựng Bic Việt Nam Số 26, ngách 46/94, Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          9.381.470                              
33171 Công ty TNHH D.C.T Việt Nam A25,X3, Ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 6                          9.381.470                              
33172 0105200101 CÔNG TY TNHH KPP VIỆT NAM Số 14 ngõ 2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 6                          9.380.901                              
33173 0102973110 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Willy Sports 1103 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, HN 1                          9.380.850                              
33174 0100110359 Cty CP XD công trình văn hoá số 8/260 đường Cầu giấy - quan hoa - quận cầu giấy Hà Nội 1                          9.380.694                              
33175 0101573737 Cty TNHH Văn Hoá Minh Lâm 455 Đường Hồng Hà - Phúc Tân-Hoàn Kiếm-Hà Nội 3                          9.380.323                              
33176 0106433331 CTy TNHH TM Đầu Tư Bảo Uyên Số 769 Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.376.868                              
33177 0110051328 CÔNG TY TNHH VIX LAND Tầng 03 Toà nhà King Palace, 108 Đường Nguyễn Trãi, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          9.376.126                              
33178 0108563079 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM Số 99 phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.376.000                              
33179 0102018616 Cty TNHH Thương Mại - Tổng Hợp Sắc Màu Số 25 pHố PHú Viên, p Bồ Đề, Q Long Biên, Tp Hà nội (gần cây xăng Bồ Đề) 1                          9.376.000                              
33180 2301225321 Công ty cổ phần công nghệ sinh học BIO ELITE Km 29 Đại Lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          9.376.000                              
33181 0106901974 Công ty TNHH cơ điện lạnh Hoàng Khuyến Số 87C ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.375.460                              
33182 0200966545-002 Trung tâm môi trường và khoáng sản-Chi nhánh Cty CP đầu tư CM Liền Kề 423, Khu Đất Dịch vụYên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          9.375.155                              
33183 0102056668 Công Ty TNHH An Nhu Số 2 Ngõ 33 B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          9.372.464                              
33184 0102060463 Công ty CP Công nghiệp và Truyền thông Việt Nam Số nhà 25, đường khách sạn Hoàng Long, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.371.973                              
33185 0105384748 Công ty Cổ phần Xây dựng Lộc Điền Anh Số 30, phố Lê Thanh Nghị, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 5                          9.371.832                              
33186 0107454341 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HẢI ÂU 72 MIẾU ĐẦM, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 6                          9.371.451                              
33187 0106412229 Công ty CP Đầu tư và thương mại Sao Phương Đông BT1-A43 khu đô thị mới Bắc AN Khánh, Hoài Đức, HN 1                          9.370.905                              
33188 0107859637 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QSC PSE Sài Đồng - số 01 Hoàng Thế Thiện (số 01 ngõ 85 Sài Đồng) Phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.369.408                              
33189 0105185365 CÔNG TY CP TƯ VẤN SÁNG TẠO VÀ Ý TƯỞNG XANH VIỆT NAM Số 16 hẻm 14 ngách 8 ngõ 71 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 3                          9.368.970                              
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33190 0100834016 Cơ sở Chế biến thực phẩm Việt Hoa Xóm 1 thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, HN 1                          9.368.747                              
33191 0109677368 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Mặt Trời số 212, đường Quyết Thắng,tổ 8, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                          9.368.401                              
33192 0101933556 Cty CP Đầu tư & tư vấn xây dựng VN 103E11 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.367.598                              
33193 0101256103 CTy TNHH Anh Liên 357 Hoàng Quốc Việt 3                          9.365.923                              
33194 0105963216 CÔNG TY TNHH TVTK XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QL Số 12 hẻm 119/1/6 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội 3                          9.365.923                              
33195 0101403291 CÔNG TY TNHH DIỆP KHÁNH Số 1 phố Y Miếu, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 3                          9.365.923                              
33196 0105145926 Công ty TNHH ACP Phúc Cường Số nhà 477, đường Nguyễn Đức Thuận, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.365.923                              
33197 0106221954 Công ty TNHH Công nghiệp ánh Kim Căn 25A01, Tòa S1 Dự án Sunshine City, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          9.365.923                              
33198 0109091887 Công ty cổ phần cơ khí chính xác NPT Việt Nam Cụm 11, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội -  0979223749 3                          9.364.723                              
33199 0101931936 Cty TNHH đầu tư thương mại và công nghệ Trí Việt Nhà B1-04 khu liền kề công an Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.363.811                              
33200 0106856111 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á CHÂU Số 28, ngách 96, ngõ Lan Bá, Trung Phụng, Đống Đa, HN 1                          9.361.631                              
33201 0109529521 Công ty CP đầu tư dịch vụ Điện và Năng lượng tái tạo Việt Nam Phòng 202, Chung Cư Cảnh sát 113, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 3                          9.361.271                              
33202 0107331438 Cty CP kính mắt quốc tế Thuận Phát Số 92, ngách 35 ngõ Giếng Mứt, đường Bạch Mai, P. Trương Định, HBT, HN 1                          9.361.021                              
33203 0101211543 CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật STS 17 ngách 10/11 ngõ 10 Hoàng Ngọc Phách HN -0986990906 1                          9.361.000                              
33204 0106896900 Cty TNHH ĐTPT công trình văn hóa 55 Nguyễn Quốc Trị , Trung Hòa , cầu giấy, Hà Nội 973786213 35525370 2                          9.360.328                              
33205 0105593290 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEWSOFT VIỆT NAM Số 5 ngách 188/3, TDP số 2,Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.360.000                              
33206 0109682960 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI MINH TRÍ Thôn Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.359.918                              
33207 0108065531 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại và May Mặc Cánh Diều Xanh Số 156 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          9.359.842                              
33208 0110337341 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÁCH NHIỆM VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM VTSD Số 15, ngõ 9 thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          9.359.824                              
33209 0108131167 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VIỆT CARE Số 1A, ngách 102/60 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.359.764                              
33210 0102112048 CTy CP Đầu Tư & Dịch Vụ Kỹ Thuật Tâm Nghiệp Số 8- Ngõ 13 Đường Âu Cơ- Phường Quảng An-quận Tây Hồ - Hà Nội 2                          9.356.599                              
33211 0108481267 Công ty CP Tư vấn Đầu Tư Giáo Dục và Y Tế Việt Nam No 03 LK 68, Khu cổng đồng, P. La Khê, Q. Hà đông , Hà Nội 2                          9.356.472                              
33212 0106983159 CTy CP XD và Đầu Tư An Dương Số 36A Ngõ 924 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.355.840                              
33213 0102228187 Công ty Cổ phần Vua Ảnh Số 251 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          9.355.036                              
33214 0109403247 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dona No10-LK23, Khu đất dịch vụ LK20A, LK20B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 6                          9.354.373                              
33215 0107450604 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bình Hương Thôn Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.349.877                              
33216 0108445269 Công ty TNHH Ceramics Hoàng Minh Phúc Số 1, Ngõ 484, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          9.349.848                              
33217 0105871251 Cty TNHH ELPIS Việt Nam Số 18, ngõ 109 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.349.632                              
33218 0106944181 Cty TNHH TM & Giải pháp Phúc Minh Số 162 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 1                          9.348.864                              
33219 0500560289 Công ty TNHH mây tre Nhật Minh Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.348.329                              
33220 0102290844 Công ty cp đầu tư và xây dựng an phú Số 87 Linh Lang, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Tp.HN 1                          9.348.000                              
33221 0106057077 Viện nghiên cứu KH biển và hải đảo nhà A10 ngõ 39 phạm Thật duật-mai dịch - CG 1                          9.346.722                              
33222 0500569436 Công ty CP thương mại dịch vụ và SX Trung Anh 538 đường Quang Trung, phường Quang Trang, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          9.346.235                              
33223 0103990528 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THÀNH NAM Nhà số 3, ngách 1/2 Thôn Thanh oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.345.834                              
33224 0106496275 Công ty TNHH Lan Anh Hà Nội Số 07- Lô 08 - DV08 - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 1                          9.345.614                              
33225 0108540748 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất in, khắc Thanh Khiết Ngõ 222 Thanh Am ,Thượng Thanh ,Long Biên, Hà Nội.  Số điện thoại: 0327370000 1                          9.345.344                              
33226 0109302633 Công ty TNHH TM & dịch vụ Bonjour HTL Số 15+15A+17+19, Ngõ 208 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.344.000                              
33227 0102790928 Cty TNHH DKT Lô 1, nhà C8, KĐT Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.344.000                              
33228 0106474761 Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Hải Bình Số 14 hẻm 72/1/39 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          9.344.000                              
33229 0103277236 Công ty Cổ phần chiếu sáng và kiểm định xây dựng Hưng Long Số 10 Ngõ 629 Ngách 25 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          9.344.000                              
33230 0104941192 Công ty CP thương mại xây dựng và sản xuất Nam Minh Đức Lô 105 Khu giãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 6                          9.342.782                              
33231 0109219022 Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Newstar Phòng 2101, Chung cư Hemisco, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 6                          9.342.782                              
33232 0109986655 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN PHÁT VIỆT NAM Số 68, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 6                          9.342.782                              
33233 0109330197 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TITUGROUP Việt Nam Số 31 Ngõ 182 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          9.342.782                              
33234 0105940924 Công ty CP Phát triển Công nghệ ADA Số 4 ngách 32/11 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quân Bắc Từ Liêm, Hà Nôi 6                          9.342.782                              
33235 0110090091 Công ty TNHH Thương mại GTN Group 67B Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          9.342.506                              
33236 0102368498 Cty TNHH đầu tư Nam Việt Số 5 Ngách 62 Ngõ 358  Bùi Xương Trạch Thanh Xuân Hà Nội 2                          9.341.038                              
33237 0110007826 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABS Số 33 ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.340.224                              
33238 0108523372 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Belink Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.339.353                              
33239 0109931889 CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN NETWORK Ô L08-L16, khu A, khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.338.591                              
33240 0110195295 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng C&T VINA Nhà số 5 ngách 4 ngõ 12 Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, HN 1                          9.338.483                              
33241 0105992168 CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC KIENQUYET STUDIO Số 26A ngõ 159 Pháo Đài Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 3                          9.337.229                              
33242 0106084948 Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Trang Hưng Số 175 đường cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.335.427                              
33243 0109232111 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRƯỜNG NGỌC Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.335.243                              
33244 0106394354 CTy CP XD TMAX Việt Nam Số 92 Ngõ 553 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          9.334.153                              
33245 0108223146 Công ty TNHH Vinatrain Việt Nam Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          9.333.942                              
33246 0106821084 CÔNG TY TNHH BẾP VUI HÀ THÀNH 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3                          9.333.003                              
33247 0107378394 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Horizon Việt Nam Số 113 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          9.332.521                              
33248 2600977866 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÔNG ĐÀ Toà trung yên plaza, số 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.331.506                              
33249 0105413036 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Gia Hiến số nhà 12, ngõ 397, đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.330.787                              
33250 0101367572 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC PHƯƠNG Số nhà 14, ngõ Xóm Đình, đường Làng Tổ - Xã Liên Hồng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 2                          9.330.104                              
33251 0107445629 CTy TNHH Nha Navii 42 Cửa Đông, phường Cửa Đông quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.330.012                              
33252 0108364041 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CỘNG Tầng 2,94 Đường Láng,Phường Ngã Tư Sở,Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.328.000                              
33253 0110212159 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Liên Sơn VA03A-9 Villa Hoàng Thành, Khu đô thị mới Mỗ Lao, tổ 12, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.327.886                              
33254 0104954956 Công ty CP đầu tư và Xây dựng Phúc Long Số nhà 23 TT Công ty 873 Nguyễn Trãi- Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm 1                          9.327.498                              
33255 0108461302 Công ty Cổ Phần Công nghệ G9 số 14, p 603, tầng 6, tòa nHà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và bản đồ Việt Nam, pHố PHáo Đài Láng, Láng THượng, Đống Đa 1                          9.327.040                              
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33256 0105862874 Công ty TNHH Công Nghiệp SK-Vina Thôn Đại Lộ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          9.327.040                              
33257 0106704648 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thành Lợi Số 1, Ngõ 521 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.327.007                              
33258 0109174558 CÔNG TY TNHH NK CONVENIENCE STORE VIỆT NAM KIOT 4 NHÀ A4 ĐƯỜNG HÀM NGHI, KĐT MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          9.324.578                              
33259 0104080546 Cty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO P602, CT2A1, Tây Nam  Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 987391128 35401080 1                          9.324.355                              
33260 0101195718 CÔNG TY TNHH THẾ KỶ MỚI Số 14C ngõ 69/14 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          9.321.785                              
33261 0109189610 CÔNG TY TNHH MAN TO MAN VIỆT NAM Phòng 934,935, Tầng 9, Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.321.600                              
33262 0106791168 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thủy lợi Nam Việt Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0963100981 1                          9.321.408                              
33263 0107613834 Công ty TNHH tư vấn và phát triển Thảo Anh Tầng 5, số 119 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4                          9.320.772                              
33264 0108689674 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TRƯỜNG MINH Số nhà 102 Khuất Duy Tiến. P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, 1                          9.320.000                              
33265 0105967027 Công ty cổ phần công nghệ mới Newtechpro Việt Nam Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.318.400                              
33266 0107915578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯỚNG ĐẠI THÀNH Số 6 Ngách 14/126 Ngõ 14 Phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.318.400                              
33267 0107919607 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hoa Mĩ Số nhà 57, Tổ 6, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          9.318.368                              
33268 0109908600 Công ty TNHH Sơn phản quang Nguyễn Gia Số nhà 76-78, tổ dân phố số 5, thị trấn Quang Minh,huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          9.318.298                              
33269 0101616204 CTy CP Công Nghệ Điện- Điện Tử- Phát Thanh Truyền Hình Phòng 205 - Tòa nhà Nơ 1 - 282 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          9.318.093                              
33270 0107920151 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Sao Việt Tầng 12, Toàn Licogi 13 số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.317.425                              
33271 0108274824 Công Ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nhôm kính Ngọc Thanh Số 44 ngõ 182 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.317.338                              
33272 0106934137 Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Giáo dục Goldkids Việt Nam Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 6                          9.316.803                              
33273 0109161735 VPĐD Electronics (S) PTE.LTD Tại TP Hà Nội Phòng S33 tầng 29 tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          9.315.506                              
33274 0107891662 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng T&P Hà Nội Thửa đất DV15-LK624 Bản đồ 00 Khu đất dịch vụ Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.314.070                              
33275 0106866448 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG HIẾU Số 261 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          9.312.774                              
33276 0110072670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MAX3PHARMA Số nhà 30, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          9.312.000                              
33277 0108780073 CÔNG TY TNHH THỰC THU Đội 7 Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 1                          9.312.000                              
33278 0110403749 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đoàn Gia Hà Nội Số 10, ngõ 111 đường Phan Trọng Tuệ, tổ 22, khu Ga, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          9.312.000                              
33279 0105789800 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ Hà Dũng Xóm Bến, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          9.311.232                              
33280 0102115306 CTy CP CNPM & Truyền Thông Việt Nam Số 616 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          9.310.572                              
33281 0106673478 Công ty cổ phần dinh dưỡng Thành Vinh Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.310.007                              
33282 0108947519 Công ty cổ phần môi trường đô thị Nguyên Anh Nhà R5-21 khu the Eden Rose, xã Thanh liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0969376502 2                          9.309.491                              
33283 0108981100 TNHH TM DV GLOBAL VNK Số 41 Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          9.308.970                              
33284 0107982535 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DLLC Số 12 ngách 35/75 ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          9.308.626                              
33285 0105071745 Công ty TNHH Nguyễn Gia Hưng Thôn Ba,Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.307.467                              
33286 0106114335 CTy TNHH Dịch Vụ Du Lịch Gió Việt Số 206 Phố Yên Duyên, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          9.306.832                              
33287 0108637813 Công ty Cổ phần Thang máy Tâm Thành Số 1A ngõ 128 Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          9.304.748                              
33288 0108559266 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ APEC Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          9.301.814                              
33289 0109598532 Công ty TNHH Kaiarch TT6 – B16 Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.300.246                              
33290 0106124679 CÔNG TY CỔ PHẦN NAL VIỆT NAM Tòa NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.300.000                              
33291 0106642487 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÍNH THẮNG Số 22L, ngõ 350 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Tp. Hà Nội 1                          9.299.831                              
33292 0109793928 Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP GREENWAY Lô CN-A2, KCN Phú Nghĩa, - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3                          9.298.963                              
33293 0107829199 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H GLASS 8 SỐ NHÀ 17, NGÁCH 14, NGÕ 102 PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          9.297.664                              
33294 0106813005 CÔNG TY TNHH SINK HOUSE VN Số nhà 154, ngõ 351, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          9.296.885                              
33295 0109907029 Công ty TNHH Giao Dịch Hàng Hóa Quốc Tế MXH 141 Hoa Bằng, Yên Hòa, cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.296.799                              
33296 0106155980 Cty TNHH TM DP Hưng Anh Quầy 434, TT phân phối dược phẩm và TTBYT Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.294.365                              
33297 0109310659 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MEKA VIỆT NAM D7- NV5 ô số 2, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.292.594                              
33298 0107359708 Công ty TNHH đầu tư thương mại thép Hà Nội Thôn 2, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2                          9.292.594                              
33299 0100103217 CTy CP Xây Dựng, DV & Hợp Tác Lao Động Trường TC nghề Việt Tiệp KM16+500QL1A - Duyên Thái - Thường Tín - HN 1                          9.292.185                              
33300 0108040350 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Designplus Vị trí 3 - BT5 khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.292.071                              
33301 0106584179 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SƠN VIỆT : SỐ 8/150 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          9.292.070                              
33302 0500411696 Công ty TNHH XNK Trí Đức Xóm Quê- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.291.823                              
33303 0110256893 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT MINH ĐỨC Số 2 ngõ 105 đường Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.291.542                              
33304 0105269689 HỢP TÁC XÃ ĐÔ PHÁT Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          9.291.251                              
33305 Mầm non Tư Thục Thiên Thần Nhỏ 202 Đường Xuân đỉnh, Phường Xuân đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.290.928                              
33306 0108851905 Công Ty TNHH Cà Phê HAVANA Số 1B-1C phố Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 4                          9.290.783                              
33307 0108597303 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ EAZYGO số 21 ngõ 27 vạn bảo, liễu giai, ba đình 1                          9.289.600                              
33308 0106965382 Cty CP PT nhà ở Bắc Từ Liêm tầng 6, tòa nhà Vimedimex group, 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.288.015                              
33309 0105989503 CTy TNHH Kinh Doanh Nam Ba Đình Phòng 504 K5 Tập thể Thành công, Ba Đình, Hà Nội 3                          9.287.402                              
33310 0104157580 Công ty TNHH Thiên Hà An Tầng 3 Chung cư Haniresco 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh xuân, Hà Nội 1                          9.286.639                              
33311 0106692777 Cty CP Đầu tư XD Quế Dương A17 BT7 đường Ngô Huy Quỳnh, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          9.286.400                              
33312 0108195442 CTy CP Màn Đẹp Hà Nội Tòa nhà Hồng hà, 89 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.285.598                              
33313 0108437927 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ĐẠI HẢI THỦY Số 33 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.285.500                              
33314 0107726637 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Cato Số 91 Phố Trạm, P.Long Biên,Q.Long Biên, Tp Hà Nội 1                          9.285.500                              
33315 0107457568 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIE-LIGHT Số 60 Võ Chí Công (Đầu chợ bưởi), Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.285.500                              
33316 0108392031 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGCONS ENGINEERING : Ô 30, Dự án Khu nhà ở thấp tầng The Premier lô E2/D21, KPhường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.284.707                              
33317 0108503094 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại HHP Số 10B, Ngõ 3, Hà Trì 5, P. Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          9.283.636                              
33318 0107616948 Công ty TNHH XD và TM Thành Vinh Vico P511 tòa nhà CT2A KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 2                          9.283.478                              
33319 0106800990 Công ty Cổ phần công nghệ và xây dựng Thiên Hà Nhà số 7, Liền kề 7, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 6                          9.282.842                              
33320 0107981210 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH HÀ THÀNH SỐ NHÀ 398, ĐƯỜNG PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          9.282.777                              
33321 0104584864 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG YẾN CHÂU Xóm Đường Ngân Hàng, Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 3                          9.282.510                              
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33322 0107733546 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MT DV02, LK 78 khu dịch vụ Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt nam 2                          9.282.409                              
33323 0110204775 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH, QUẢNG CÁO, SỰ KIỆN VÀ OOH TRƯỜNG TÙNG Tầng 5, Tòa nhà An Phú, 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.282.043                              
33324 0102059274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MLC 42 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 2                          9.281.717                              
33325 0105777280 Công ty TNHH TM và DV Hồng Mã Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.281.088                              
33326 0109584120 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IPH P303 CT7J khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          9.280.977                              
33327 0109481728 Công ty cổ phần dược thảo Hanvifa Việt Nam Số 79 TT12 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.280.000                              
33328 0104549732 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thiên Nông Số 82 TT2, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.280.000                              
33329 0106332809 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Vạn Phúc Lô 6, đường 430, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          9.280.000                              
33330 0102108972 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ 3A KM 23+500 QUỐC LỘ 6A, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          9.280.000                              
33331 0107562604 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Diệp Chi số nhà 28 tổ 3 ngõ 231 đường nguyễn văn linh, Long BIên, HN 1                          9.280.000                              
33332 0106499332 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA Phòng 1916, Toà nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.280.000                              
33333 0110414589 Công ty TNHH Khanh Tuấn tầng 5 số 3 ngõ 26 nguyên hồng , Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.280.000                              
33334 0107549353 CTy TNHH TM Cơ Điện DIKA Số 12 tây kết, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          9.280.000                              
33335 0109925638 Công ty TNHH TM và XD DECO Minh Hưng Số nhà 2D, hẻm 238/109/9 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.280.000                              
33336 0108155418 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI Số 14, Phố Lê Trực, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          9.280.000                              
33337 0107575628 CÔNG TY TNHH AN SHAN QUỐC TẾ Số 51 ngõ 444 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.280.000                              
33338 0106796455 Công ty cổ phần dụng cụ HSTC Việt Nam Pearl 2, Toà Mỹ Đình Pearl, Số 1 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - 0982598870 1                          9.280.000                              
33339 0105790764 Công ty TNHH giáo dục tiếng anh quốc tế Số 27 ngõ 23 phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.279.864                              
33340 0104404737 Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Hà Nội Số 7 hẻm 624/12/105 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận HBT, HN 2                          9.279.794                              
33341 0107720963 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tuấn Hảo Xóm 1, Thôn Phú Hòa , Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          9.278.497                              
33342 0109118835 Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Điện tử Đại Cát Số 5/270, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          9.277.250                              
33343 0109617182 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG ANH Tầng 18 tòa nhà văn phòng Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.277.120                              
33344 0109920478 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Số 35, Ngõ 269, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.276.357                              
33345 0107794443 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và đo đạc Hà Thành Phòng 1902 tòa A14A2 khu đô thị Nam Trung Yên (đường Nguyễn Chánh), cầu giấy 1                          9.274.026                              
33346 0500352031 Công ty TNHH thương mại - đầu tư Minh Hà 46 Hoàng Diệu, Quang trung, Sơn Tây 1                          9.273.643                              
33347 2700822591-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TYCP-TCT ĐỊA ỐC PHÚC LỘC TẠI HÀ NỘI Số 18- Hồ Đắc Di-Quận Đống Đa-Hà Nội 2                          9.273.565                              
33348 0108233049 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vifa đội 1, thôn huỳnh cung - xã tam hiệp - huyện thanh trì - hà nội.  0978981884, 0866053568 1                          9.273.131                              
33349 0104763581 Công ty CP Phát triển công nghệ xanh Nanotech Việt Nam Số nhà 64 phố Nguỵ Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.272.320                              
33350 0106725648 Công ty TNHH MTV Đại Long TDP Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.271.455                              
33351 0104909696 Cty CP sản xuất và thương mại Phú Sang Xóm Điếm Cổ, Thôn Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.271.333                              
33352 0107833734 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC TH Số 14, khu A17, khu đô thị GELEXIMCO.Khu A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          9.271.128                              
33353 0104706738 Công ty TNHH Giáo dục và sự kiện EFCAS Thôn Đông, Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.270.616                              
33354 0109390848 Công ty TNHH Ivegan VietNam Số 161 Phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.270.172                              
33355 0108977827 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TNE VIỆT NAM Liền Kề 21 Lô 7 Khu Dịch Vụ 16-17, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.270.166                              
33356 0104351524 Cty CP xây dựng  SUDICO tầng 2, tòa nhà CT1 KĐT mới Mỹ đình ,Mễ trì, phường mỹ đình1, Quận Nam Từ Liêm, hà nội. 1                          9.269.652                              
33357 0106337405 Công ty CP dịch vụ du lịch Minh Hưng Tòa nhà vân nam 26 đường láng, đống đa, Hà Nội 2                          9.267.826                              
33358 0109588887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIẾN PHÁT Số nhà 26 Đội 1, Thôn Quyết Tiến-Xã Vân Côn-Huyện Hoài Đức-TP Hà Nội 3                          9.266.714                              
33359 0107791202 CÔNG TY LUẬT TNHH CHD LAW Tổ 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          9.266.091                              
33360 0107823278 Công ty Cổ phần tập đoàn sơn công nghệ cao Toàn Cầu SN 108A Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi Tổ 17 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.265.958                              
33361 0108654696 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOLA Số 5/52/119 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.263.558                              
33362 0108943088 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NPK Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          9.262.055                              
33363 0107962017 Công ty TNHH Địa ốc Mai Hà 105 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          9.261.725                              
33364 0108487692 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Đẹp Eurasian Đội 1, Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.261.444                              
33365 0104372073 CÔNG TY TNHH NGŨ CHÂU VIỆT NAM Số 42 ngõ 14 Pháo Đài Láng - Đống Đa - HN 2                          9.260.032                              
33366 0312540233 CHI NHÁNH CÔNG TY CP AUMMEE SỐ 26 CHÂU LONG, TRÚC BẠCH BA ĐÌNH HÀ NỘI. 2                          9.258.496                              
33367 0107493894 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GFT Việt Nam P401, tòa B, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          9.258.496                              
33368 0109284416 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP BECO P1602, Tòa CT6, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 7                          9.258.076                              
33369 0107649975 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONGWAY HÀ NỘI Lô 6, liền kề 20, khu đấu giá Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 4                          9.257.713                              
33370 0101670321 CTy TNHH TM & DV Việt Thanh 22/162 Khương Trung 2                          9.257.634                              
33371 0107896660 Cty TNHH thương mại và dịch vụ vệ sinh công nghiệp Envico Nhà 1005b Tòa nhà OTC5b khu đô thị Resco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.257.408                              
33372 0106611640 Công ty CP Thiết bị viễn thông Thăng Long 2/46/105 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.257.180                              
33373 0108288714 Công ty TNHH Xây dựng Metacons Việt Nam Phòng 602, Tầng 6, Tòa nhà văn phòng số 242 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6                          9.256.586                              
33374 0108105897 NNN tham gia BHXH CÔNG TY TNHH THỂ DỤC THỂ THAO LEGEND Số 11, đường 2.4, khu đô thị Gamuda, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.256.549                              
33375 0110076643 Công ty TNHH Awifi DM4-12 dãy 3 ngõ 242 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.256.121                              
33376 0106471591 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Thương Mại Thái Hưng Số nhà 28 ngõ 242 Đường Hữu Hưng, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 6                          9.255.334                              
33377 0102914193 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN THÁI số 22 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai ,Phường Ô chợ dừa , đống đa HN 3                          9.255.220                              
33378 0106527029 DNTN Vàng bạc Quang Duy 89 hàng bạc, hoàn kiếm, hà nội 3                          9.255.082                              
33379 0107808689 Cty CP KT và CN Môi Trường HD SH04, CT3, Khu đô thị IEC, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          9.254.956                              
33380 0106864867 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Thành Công SN 48 ngách 20/100/4 phố Nghĩa Đô, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 2                          9.254.926                              
33381 0106849019 Công ty CP Facomax Việt Nam Khu CN Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1                          9.254.400                              
33382 0109357992 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DUY TÂN Tòa B, vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yên, P. Đại Kim, quận Hoàng Mai, HN 1                          9.254.400                              
33383 0106836997 Công ty TNHH SX và TM Hoàn Châu Long TT Cầu 3, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          9.254.400                              
33384 0109490779 CÔNG TY CỔ PHẦN MIKAHOUSE VIỆT NAM B5-15, khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.254.400                              
33385 0109105868 CTY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT KIÊN PHONG Số nhà 31 Ngõ 44 Phố Nguyên Khiết, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          9.254.214                              
33386 0109138479 Công ty CP thương mại và dịch vụ Fujih'a' Nhà số 2 liền kề 13 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.254.124                              
33387 0109134876 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ADD VIỆT NAM 11/53 Yên Lãng Phường Trung Liệt quận Đống Đa TP Hà Nội (Số 11 Nguyễn Văn Tuyết) 1                          9.253.632                              
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33388 0105179379 Công ty Luật TNHH COCI Số 5 ngõ 16 phố Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          9.253.632                              
33389 0108213490 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC GRAND VIỆT NAM Số 3, ngách 49, ngõ 178 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội 2                          9.253.632                              
33390 0106101456 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHONG Số 4 ngõ 24 đặng tiến đông, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội 2                          9.253.632                              
33391 0105968567 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HASY VIỆT NAM SỐ 12, NGÕ 115 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          9.253.632                              
33392 0109533020 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ DDS Minh Anh Số 43 Hẻm 639/39/57 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội,. 2                          9.253.632                              
33393 0109112720 Công ty CP Đầu tư Thương mại DNC việt Nam P602, CT6A, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.252.716                              
33394 0109503749 CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Phòng 205 tầng 2 toà Vinaconex-1, số 11 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3                          9.252.576                              
33395 0108434901 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT AN THỊNH Số I1, ngõ 20, phố Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.252.355                              
33396 0108755888 Công ty CP kiến trúc Công Trình Văn Hóa Số 45B Ngách 55 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.251.681                              
33397 0104319344 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy và an toàn Thanh Xuân phòng 810 nhà N1B khu đô thị Trung hòa nhân chính - Hà Nội 2                          9.249.879                              
33398 0106123756 CÔNG TY TNHH MOBILE ASIA VIỆT NAM P509/2 tầng 5, nhà 10 tầng, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.249.121                              
33399 0108044644 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SPM Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          9.248.574                              
33400 0106342959 Công ty TNHH DELIFOOD Việt Nam BT13-12, KĐTTM Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông , Hà Nội 3                          9.247.625                              
33401 0105266303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIẾN DŨNG Số 59 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm, Hà nội 2                          9.246.777                              
33402 0106144724 Cty TNHH ĐT & thiết bị y tế Hoàng Long Phòng 907CT10 Đô thị Việt Hưng - Giang Biên - Long Biên - Hà Nội 1                          9.246.712                              
33403 0109344143 CÔNG TY TNHH SD LINK Phòng 3H, chung cư viện chiến lược khoa học công an, số 5 phố Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          9.245.191                              
33404 0103711414 Công ty TNHH thương mại Duy Long Tầng 1, số 42 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.245.158                              
33405 0110261526 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KHẢO SÁT TOPCO Số 21 ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu GIấy, Hà Nội 3                          9.244.376                              
33406 0108900736 Công ty Cổ Phần thương mại thang máy Minh Đức Số nhà 84, đường An Thịnh, Cụm 11, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          9.244.010                              
33407 0107347660 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI GIA LONG Tòa nhà phú thắng, ngõ 49 lê đức thọ, mỹ đình , hà nội 1                          9.243.674                              
33408 0108400589 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ PLQ Việt Nam số 126, ngõ 401 đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.243.379                              
33409 0109750360 Công ty TNHH Rượu Nghị Gia Số 10 ngõ 163 An Dương Vương, Tổ 31, Cụm 5, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.243.200                              
33410 0104620174 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NEWSKY Số 37 ngách 24 ngõ Thổ Quan - Khâm Thiên - P. Thổ Quan - Đống Đa - HN 6                          9.242.843                              
33411 0108564932 CÔNG TY TNHH LINK TRADING VIỆT NAM Số nhà 1295, đường 72, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.242.742                              
33412 0107760003 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Sinh Phúc Tòa nhà Gemek I. KĐT 2 bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh - Hoài Đức- Hà Nội 1                          9.242.705                              
33413 0106307182 Công ty TNHH Thương mại Việt Giang Thôn Cao Cương - Đông Quang - Ba Vì - Hà Nội 1                          9.242.624                              
33414 0107143762 Cty Cổ phần ACS Thăng Long Số nhà 77TT9 KĐT Văn Phú, Phúc La, Hà Đông, HN 3                          9.241.357                              
33415 0109176636 CÔNG TY CP IN BAO BÌ VIỆT NHẬT Thôn Xa, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3                          9.241.357                              
33416 0108392909 Người NN - CÔNG TY TNHH LINXCARGO INTERNATIONAL FORWARDING (VIỆT NAM) Tầng 9B, Tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.240.000                              
33417 0108083107 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Long Việt Hà Nội Số 4 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 3                          9.238.597                              
33418 3000416275 Cty CP ĐT và XD đô thị Sông Hồng P704, tòa nhà 17T7 Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.237.500                              
33419 0106336296 CÔNG TY TNHH TM SKY VIỆT NAM 38 ngõ 28 lương định của  p.Kim liên đống đa HN 2                          9.237.316                              
33420 0104380116 Công ty TNHH Minh A.R.T Số 352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.237.224                              
33421 0109999816 CÔNG TY TNHH ĐÔ NGHĨA Liền kề U07-18 Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.237.120                              
33422 0109643513 Công ty CP sản xuất bao bì Phú Xuyên Thôn Mỹ Văn, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội, Việt Nam 3                          9.236.729                              
33423 0109593407 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ XANH Số nhà 245, xóm Phong Thịnh 3 - Xã Đỗ Động - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2                          9.235.500                              
33424 0101585605 Cty TNHH Quảng cáo Thương mại Quang Thái Số 193 Kim Mã, Phường Kim Mã , Ba Đình, Hà Nội. 3                          9.235.064                              
33425 0109576200 Công ty TNHH thương mại điện tử tổng hợp Phi Long Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, H. Chương Mỹ, TP Hà Nội 6                          9.234.826                              
33426 0109956562 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÂM CƯỜNG Số nhà 2 ngõ 99/110/66 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.234.756                              
33427 0107003564 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất Sơn Trà Phố Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.234.733                              
33428 0108450910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI H2T VIỆT NAM Phòng 12a36, toà CT8B Khu đô thị đại thanh, Xã Tả thanh oai, Huyện thanh trì , Hà Nội 3                          9.233.235                              
33429 0107160052 Cty TNHH Công nghệ TM Đức Tuấn SN 2H ngõ 1/69 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          9.233.068                              
33430 0109731907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÚC THẮNG Số 135, Ngõ 1277, Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          9.233.056                              
33431 0107361898 Công ty TNHH đầu tư thương mại Hiểu Đường Thái Khê, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội 3                          9.232.258                              
33432 0107247923 Hợp tác xã Nông nghiệp Phụng Châu xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 6                          9.231.202                              
33433 0107771284 Công ty TNHH Xây lắp Ánh Dương Số nhà 38, ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.230.350                              
33434 0106166414 Công ty TNHH thương mại vận tải Machino số 164, đường việt hưng, P. Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 1                          9.230.350                              
33435 0101430802 Cty CP Việt An Trụ sở: số 87 ngõ 443/104 đường Nguyễn Trãi, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, HN. Vp giao dịch: 337 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.230.214                              
33436 0109307328 CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI tầng 7, tòa nhà Vitranco Building, 1A-A1 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.228.309                              
33437 0108010645 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HDC Số 28B, ngách 1, ngõ Thổ Quan, đường Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3                          9.226.365                              
33438 0106818437 Công Ty CP Truyền Thông IDIGIT Số 46 đường Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          9.222.560                              
33439 0106419464 Cty TNHH Đầu tư TM và DV Thanh Nga 34B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          9.222.016                              
33440 0106503998 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Việt Hưng Số 47 Lương Thế Vinh , Phường Trung Văn , Quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội 1                          9.221.500                              
33441 0110003518 Công ty TNHH Kinh doanh XNK Thành Đạt Số 56, ngõ 484 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.220.007                              
33442 0108498912 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI B44-TT6 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 6                          9.219.465                              
33443 0107767665 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Châu Âu Số 969 Dịch vụ 23, Khu dịch vụ Đào Đất Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          9.219.239                              
33444 0109036438 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LINH CHI Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6                          9.219.029                              
33445 0109039446 Công ty CP Đầu tư Sao Lục Bảo Tầng 2, tòa 1 VINACONEX 12, 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          9.216.944                              
33446 0109899498 Công ty cổ phần công nghệ số Vinca Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu. - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          9.216.000                              
33447 0106708709 Công ty CP công nghệ thông tin & truyền thông Việt Nam 37 giáp nhị thịnh liệt hoàng mai hà nội 2                          9.216.000                              
33448 0108819919 Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Giải Pháp Công nghệ Nhà Việt Số 302,đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.216.000                              
33449 0108106298 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PNT Số 27, ngách 48, ngõ 157 La Dương - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.216.000                              
33450 0109704371 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI BH Số 21, ngách 5, ngõ Đình, thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          9.216.000                              
33451 0104573982 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT G8 Cụm Cn Trường An - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội 1                          9.216.000                              
33452 0108907379 Công ty TNHH Kyowon Learning Việt Nam Tầng 13, Tòa nhà Sudico (HH3), đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.216.000                              
33453 0107346924 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Minh Anh Số 2, tầng 2, chợ Đồng Dinh, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          9.216.000                              
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33454 0105426074 CÔNG TY TNHH URBAN SOLUTIONS VIETNAM Số 81B, Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.216.000                              
33455 0109655131 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LANDDECOR CH06-17 số 6 đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.216.000                              
33456 0110264799 Công ty TNHH ĐT Phát triển Hoa Phương Bắc : Số 1 đường Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.216.000                              
33457 0110295243 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TÍN NGHĨA Số 452 phố Vị Thủy, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội 1                          9.216.000                              
33458 0109569330 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Minh Khuyến Audio Số 350 Phố Trịnh Đình Cửu - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 2                          9.215.979                              
33459 0101359010 Cty CP tư vấn phát triển bền vững B1-1, Khu đô thị 54 Hạ đình, ngõ 85 Hạ đình, phường Thanh xuân trung,Thanh xuân, Hà nội 1                          9.214.400                              
33460 0106745482 Công ty TNHH TMXNK Xuân Anh Số 66 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.213.217                              
33461 0107469034 CTy TNHH SX và TM Thiết Bị Điện Thái Hà Phòng 1005 CT11, Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, quận Thanh Trì, Hà Nội 2                          9.213.166                              
33462 0108859887 Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Đại Lợi 68 P407, tòa OHX1B KĐT Hưng Thịnh, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 5                          9.211.534                              
33463 0108472008 Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thương mại Tân Á Đội 6, Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0963958983 6                          9.210.162                              
33464 0102627449 Công ty CP VNEXT HOLDINGS Tầng 18, Tháp C, Toà nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.209.645                              
33465 0108725146 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại CAHU Tổ 7, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          9.209.254                              
33466 0110318885 Công ty TNHH MTV VINALOG Miền Bắc Số nhà 3, Ngách 26/62 Đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.208.320                              
33467 0108907192 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINAHANDS DV-15, LK-508, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 6                          9.206.718                              
33468 0108075963 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Phát Số 30 Ngách 106/21 Phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          9.206.594                              
33469 0110244288 Công Ty TNHH Micro Thăng Long Tầng 2, tòa nhà V-Tower, 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.205.940                              
33470 0107534646 Công ty TNHH quốc tế Hà Nội Việt Số 154, đường Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 6                          9.205.367                              
33471 0106255505 Cty TNHH ĐT & PT Minh Ngọc số 188 Hoàng Văn Thái, Khương mai, Thanh xuân, Hn 6                          9.205.367                              
33472 0108262829 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mangotech Việt Nam Số 19, Ngõ 9, Phố Quỳnh Lôi, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          9.205.367                              
33473 0108507941 CTy TNHH Xây Dựng Và TM Tổng Hợp Trường Thành Phát Phòng 808, Chung cư số 130 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.205.367                              
33474 0103914326 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Thành Phát Số 180B Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. 6                          9.205.367                              
33475 0108660643 Công Ty TNHH Thương Mại Và Lữ Hành Đại Dương Số 3 Nguyễn Thiếp - Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội. 6                          9.205.367                              
33476 0103948357 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Thành Đạt 0987675966 Đội 7 Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          9.205.039                              
33477 0103661322 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG AN Số  4 ngách 46, ngõ thịnh hào, hàng bột, đống đa, hn 2                          9.204.909                              
33478 0107475969 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Ngọc Tú Số 303 F2 Ngõ 171 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội. 2                          9.203.407                              
33479 0108638542 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phù Đổng Thăng Long 138 hoàng ngân, Trung Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.203.036                              
33480 0109293202 CÔNG TY CỔ PHẦN METIS Tầng 11, Tòa Nhà Đa Năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.202.565                              
33481 0109214715 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Burmon Tầng 2, SN 24/301 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.202.432                              
33482 0107287563 Công ty TNHH công nghệ cao GIZ 29T13 khu đô thị văn phú, Phú la, hà đông, hn 1                          9.201.025                              
33483 0102153196 CTy CP TM Và DV Gia Hân Số 50, đường 3.3 khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.200.554                              
33484 0108733517 CTy TNHH Đầu Tư TM A2Z Kho CB1 05 (cùng kho Minh Việt) - Khu đô thị Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Thanh Trì , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.199.040                              
33485 0109958048 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QLA Số 92 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          9.198.880                              
33486 0106551896 Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất nội thất Việt Hưng Phòng 102, gách 88/105, Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 4                          9.198.844                              
33487 0105970319 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Dịch Vụ Trần Long ThônTiền Phong, Xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội 3                          9.198.377                              
33488 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Gấu trúc Số 59 và 61, ngách 670/18, Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          9.197.951                              
33489 0108378090 Công ty Cổ phần Hóa mỹ phẩm Hương Mộc Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          9.196.438                              
33490 2500217935 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hoàn Thành Khê Ngoại - Văn Khê - Mê Linh - Hà Nội 1                          9.196.381                              
33491 0109475996 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TẠO KIỆT TÁC SKYHOMES tòa S101 vinhomes smartcity, tây mỗ, nam từ liêm 4                          9.196.284                              
33492 0107096022 Công ty TNHH VT Nam Khang Thôn Đồi 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          9.195.278                              
33493 0108957690 Công ty TNHH Nội thất Bemos Lô A2-10, CXDDT, KĐT Thanh Hà B, Cienco5, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          9.195.264                              
33494 0109107632 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phúc Thắng Số 8, Tổ 25, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 6                          9.194.788                              
33495 0105581873 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI VIỆT NAM Lô 96, TT4, đường Đỗ Đình Thiện, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.194.475                              
33496 0108304934 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu PNC Việt Nam Phòng 1107, Tòa B11B khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.194.037                              
33497 0108845813 Công Ty Cổ Phần Kassell Việt Nam Tầng 5, tòa 21T2 Dự án Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.,VN 1                          9.193.600                              
33498 0108034727 Công ty CP Thương Mại Công nghệ số TECHSPOT Việt Nam số 5c phố Vọng Đức, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          9.193.408                              
33499 0104798464 Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại 169 Hà Nội Số 69 ngõ1 khu TT Lữ Đoàn 17 xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội  969958039 1                          9.190.967                              
33500 0109677840 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Thương mại Anh Huy Thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          9.190.400                              
33501 0100103390 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỎ 38 Bích câu, Quốc Tử Giám,  Đống đa, Hà nội 1                          9.190.123                              
33502 0109956107 CÔNG TY TNHH BKIDS GLOBAL Số 19, Đường Đạc 2 Đạc 10, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          9.189.770                              
33503 0105924986 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TDH VIỆT NAM Toà nhà CT4C Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          9.188.864                              
33504 0108098008 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM DINH VIỆT NAM L7-5 (TT7D-5), Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.188.864                              
33505 0106131796 Cty TNHH TM & DL Ngọc Mai Số 21, hẻm 29/39/2 Khương Hạ, Khương Đình, TX, HN, VN 2                          9.187.770                              
33506 0107446492 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH PHƯƠNG HƯỚNG Thôn 4 Phương Viên, Xã Song Phương, Huyện Hoài đức, Thành Phố Hà Nội 6                          9.187.239                              
33507 0104716905 Cty TNHH ĐT Trường Tiền P1212 Keang Nam, P1212 Kengnam Hanoi Landmark, Tower, E6, KĐTM cầu giấy, Nam Từ Liêm. 0972316123 972316123 972316123 1                          9.187.000                              
33508 0109880899 Công ty cổ phần công nghệ thông tin TNT : BT6.06 khu đô Foresa Phía Tây Nam, Đường 70, khu phố Nhổn Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.185.260                              
33509 0104975554 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG DƯƠNG P105A6 khu Liên Cơ, ngách 45 ngõ 132 Cầu Giấy 3                          9.184.942                              
33510 0108190941 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC AN KHANG Số 5/15//378 Lê Duẩn- Phường Phương Liên-Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.184.684                              
33511 0107940542 CÔNG TY CỔ PHẦN HERA QUỐC TẾ Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          9.184.514                              
33512 0110069283 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ GIA Số 9/28 ngõ 93 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.184.000                              
33513 0108943602 Công ty TNHH KDT E&C Vina Số nhà 23, Đụn Dương, Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội (ĐT 0969057101) 1                          9.184.000                              
33514 0108989149 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASIA G3-3117 Tòa G3, Khu ĐT Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.184.000                              
33515 0106516965 Công Ty CP CHIC VIỆT Nhà số 7, Ngõ 56/85, Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên 1                          9.182.000                              
33516 0103076441 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Hà Số 84B/42, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          9.181.606                              
33517 0110241248 CÔNG TY TNHH JIN LOGIS Số 10, ngõ 379 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.181.257                              
33518 0107087645 CTy CP Dịch Vụ Xây Dựng Việt Thái Số 7/31/100/250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          9.180.459                              
33519 0104966253 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ  Lê Nguyễn Tầng1, nhà A, chung cư Bộ Tổng Tham mưu, phường Mỹ Ðình I, Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 3                          9.180.382                              
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33520 0102228349 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Số nhà 16 ngõ 61 đường Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          9.177.600                              
33521 0109994021 Công ty TNHH ASUKAI Việt Nam Tầng 1, A01-L06, Khu A, KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.176.871                              
33522 0104562035 Cty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Giang Nam s  ố 628A Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. LongBiên, TP HN 3                          9.176.479                              
33523 0107028022 Công ty TNHH xây dựng Kim Sơn Group Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          9.175.502                              
33524 0107312555 Công ty TNHH giải pháp đầu tư Ưu Việt số 15 ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.174.337                              
33525 0305448565-001 CN Cty CP Truyền thông Du lịch Việt tại HN P501 - 44 Tràng tiền, Hoàn Kiếm, HN 1                          9.174.301                              
33526 0101231821 Công ty TNHH Mạnh Toàn Soos 26 B1 Khu Dân Cư 918 - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên 1                          9.173.440                              
33527 0108591044 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIA Số nhà 15d, ngõ 3.2 Thôn Dậu 2 - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          9.173.394                              
33528 0106132768 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Thanh Thủy Số nhà 29, Ngách 56/23/6, Tổ 2, Thạch Cầu, Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          9.173.394                              
33529 0110267045 Công ty cổ phần tập đoàn Đinh Quốc Nhà H22, ngõ 68 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.173.034                              
33530 0106802148 CÔNG TY TNHH NỘI BÀI EXPRESS Số nhà 14, ngách 2, ngõ 83 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.172.692                              
33531 0101957116 Công ty CP XD và ĐTTM Việt Hàn CÔNG TY BÊ TÔNG VIỆT HÀNTỔ 21 PHƯƠNG THANH TRÌ, HOÀNG MAI HN 1                          9.170.098                              
33532 Mầm non Thiên Thần Nhỏ Số 55a, Ngõ 280 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.169.600                              
33533 0103781764 Cty TNHH TM quốc tế Ngọc Sơn Số 17/271 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.169.472                              
33534 0107450379 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT NGỌC MINH Số 55 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.169.186                              
33535 0109838960 Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất HHD Số 88, Ngách 541/16, Tổ 8, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.169.133                              
33536 0107685324 Công ty TNHH đầu tư truyền thông Quốc Gia C54310, tòa D'capitale 119 Trần Duy Hưng, P. Trung hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.168.896                              
33537 0105619301 Công ty cổ phần CTLINK Số 31, ngách 111/1, ngõ 111 đường Nguyễn Xiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.168.000                              
33538 0102391296 Cty CP xây dựng IRIC Số 10, ngõ 19, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.168.000                              
33539 0109891724 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ISMARTAIR Ki ốt 69 Trung tâm thương mại Trung Văn, đường Cương Kiên,, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 1                          9.168.000                              
33540 0107972858 Công ty TNHH Desi Việt Nam xóm 3 - xã yên mỹ - thanh trì - hà nội  1667019704 1                          9.168.000                              
33541 0101075530-002 Công ty TNHH VINA - FUJI KCN Quang Minh 2, Kim Hoa - Mê Linh - Hà Nội 1                          9.167.040                              
33542 8170056237 Mần non tư thục Hải Anh Số 91 ngõ 325 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.167.040                              
33543 0107350864 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG HOÀNG GIA Nhà A16 lô 8 Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0972215688 1                          9.167.040                              
33544 0101430351 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ số 2  lô F1 Khu đô thị Đại Kim  đường Nguyễn Cảnh Dị Hoàng mai HN 1                          9.164.061                              
33545 0107465382 Công ty TNHH Dịch vụ Viễn Thông TMS P705 CC A10, CT1 Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN - 0988756388,VN 3                          9.163.539                              
33546 0108952893 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVY VIỆT NAM Số 22 ngõ 155 Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          9.163.295                              
33547 0105322501 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MINH VIỆT Số 269 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.163.218                              
33548 0108744117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VSL VIỆT NAM Số 11 Nguyễn ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.163.043                              
33549 0601066679 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO NGUYÊN Số 99 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          9.162.599                              
33550 0102853920 Cty TNHH ĐT & DV Ngôi Sao Phương Đông Số 19, Ngõ 172, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.161.408                              
33551 0108496721 Công ty CP bất động sản Đồng Quê Tầng 11, tòa  nhà 789, Số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.161.216                              
33552 0103839319 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Anh Cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 2                          9.160.867                              
33553 0103647663 Cty CP SX và  DV thương mại Huy Quang Phòng 2217R3, 136 Hồ Tùng Mậu, Tổ 20, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.160.040                              
33554 0102753845 CTY TNHH XD& TM Đức Thành Tú Số 265 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, HN 2                          9.158.726                              
33555 0100510653 Hợp tác xã vận tải Bắc Nam số 10 ngõ 33/12 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, HBT, HN 1                          9.158.007                              
33556 0106829830 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dạ Thảo Liên Khu Ga, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.157.407                              
33557 0107350832 Công ty Cổ phần TVĐT & xây dựng công trình An Dương 6 số 10 nhà a1 tập thể yên ngưu, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, thành phố hà nội  0985928340 1                          9.156.864                              
33558 0107400522 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO GIA KHÁNH 102 trần phú, mỗ lao, hà đông, hà nội 1                          9.156.560                              
33559 0106517380 Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Sa 636 Đội 2, thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.156.323                              
33560 0104610024 CTy CP Kata Việt Nam P103B2 Chung Cư Nhạc Viện, số 22 ngõ 125 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 2                          9.155.399                              
33561 0107039190 Cty TNHH Quảng cáo & Nội thất Mỹ thuật Việt Số 10 hẻm 29/70/20 Khương Hạ- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          9.155.399                              
33562 0106800687 Công ty CP DP GREEN - PHAR Số 89 Lý Thường Kiệt - phường Quang TRung - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội 1                          9.154.954                              
33563 0109463045 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO SONG LINH Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 6                          9.152.804                              
33564 0108509586 CÔNG TY TNHH 3Q LEATHER Lô 17, số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          9.152.000                              
33565 0109554535 Công ty Cổ phần Betacons Tầng 6 tòa nhà Lucky Building, số 81 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.152.000                              
33566 0108384908 Công ty Cổ phần STABIL GROUP Tầng 1, nhà CT4-5, ngõ 6 phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.150.852                              
33567 0109068782 Công ty Cổ phần Công nghệ VNNS Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          9.149.888                              
33568 0108676516 CTy TNHH Phần Mềm SALVIA NEMOROSA Tầng 2 nhà C số 125 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 5                          9.149.068                              
33569 0102749535 CTy TNHH Thương mại Nội Thất Hoàng Gia Tầng 3 số 56 ngõ 102 Trường Chinh, P Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3                          9.148.660                              
33570 0106654531 Cty Cp thương mại phát triển Minh Phú Số 151 phố Dương Quảng Hàm tổ 20A phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 1                          9.148.224                              
33571 0104405000 Công ty TNHH Kỹ thuật Điện ESEE Việt Nam Số 2 lô A35 KĐT Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, HN 3                          9.147.956                              
33572 0104596235 Cty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Trường An Phú Ngọc Giang Vĩnh Ngọc 1                          9.146.732                              
33573 0109112865 CÔNG TY LUẬT TNHH BHL Số 76 ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hn 2                          9.146.671                              
33574 0107855181 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ MeDia Glaza Số 31, ngõ 35, ngách 63/5/36 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          9.146.213                              
33575 0104254351 Công ty CP xây lắp và thương mại Tân Thiên Thôn 2, xã Lại Yên, Hoài Đức, HN 1                          9.145.600                              
33576 0110260272 Công ty TNHH Đầu tư HNDT Số 7, Ngõ 482 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 3                          9.145.093                              
33577 0107362718 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ Số 3, đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.145.050                              
33578 0105232255 Công ty TNHH Sản Xuất Phương Phát Số 420 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.144.610                              
33579 0109899547 Công Ty Tnhh Đầu Tư Tài Chính PBA Tầng 13, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          9.143.771                              
33580 0101965332 Cty CP SX,ĐT,DV & TM Thăng Long Số 10 Hoàng Đạo Thành- Kim Giang-  Thanh Xuân- Hà Nội 6                          9.141.905                              
33581 0108336774 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ATP VIỆT NAM Nhà số 10, ngõ 205 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.141.859                              
33582 0109642710 Công ty TNHH TM vận tải Đường sắt Việt Nam Số 8 Ngách 19/72 Đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì HN 0337209898 2                          9.140.945                              
33583 0107488573 Công ty TNHH thương mại dịch vụ DPT Hà Nội Số 6/2 Ngõ 1, Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 6                          9.140.062                              
33584 0500440376 Công ty cổ phần đầu tư xây đựng số 10 Hà Nội Chung cư CT1A P708- Van quán- Hà Đông- Hà Nội 2                          9.137.203                              
33585 0108843407 Công ty TNHH tư vấn và thi công xây dựng Hoa Sen Số 56, Đại lộ Hữu Nghị, Thôn Lâm Đồng, Xã Phương Thiện, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. 1                          9.137.007                              
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33586 0108513173 Công ty TNHH khảo sát thiết kế và đo đạc địa chính Hà Nội Số 105 phố Trường Lâm, P.Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.134.397                              
33587 0108456831 Công ty CP NEF DIGITAL Số 71-73-75 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          9.133.226                              
33588 0110288140 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Happy House Khu 1, thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          9.131.574                              
33589 0107818768 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ AN BÌNH GREEN KI-ỐT SỐ 01, TẦNG 1, CC NƠ5, KĐT PHÁP VÂN TỨ HIỆP, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 9CTY VẬN TẢI MINH THÀNH) 3                          9.131.572                              
33590 0110204398 Công ty TNHH thương mại vận tải Huy Hoa Số nhà 48, Xóm 10, Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.131.152                              
33591 0104553496 Cty TNHH thương mại và sản xuất Tân Phú Hưng Số 21 ngõ115 đường Quang Tiến, Đại Mỗ, NTL, Hn 3                          9.130.592                              
33592 0107615052 Công ty TNHH điện máy LANH DUNG Số 60, đường Chiến Thắng- Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          9.130.415                              
33593 0102603818 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Linh Số 20, Lô CTT12, khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, P. Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội. 2                          9.130.415                              
33594 0104924278 CÔNG TY TNHH CÁP THÉP MUÔN ANH 205A đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3                          9.130.414                              
33595 0109162802 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN Ngõ 30B đường miền Tây, Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          9.129.600                              
33596 0103214109 CTy TNHH Năng Lượng Môi Trường và Tự Động Hoá 7B Ngõ 302 Minh Khai_Hoàng Mai_Hà Nội 1                          9.128.874                              
33597 0108416035 Cty CP TM Thiết bị PCCC An Hưng Số 16C ngõ 376  Khương Đình, Tổ 14, Cụm 3 -  Hạ Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.127.252                              
33598 0108589750 Cty CP Sản xuất kinh doanh Sơn Việt SỐ 16, NGÁCH 178/3 ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, THÔN HUỲNH CUNG, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HN 0988262716 1                          9.126.400                              
33599 5200844793 Trường cao đẳng  Y Dược Pasteur Phòng 504, tầng 5, nhà 2, 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.125.498                              
33600 0104206277 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Thiên Trường Số 6 ngách 21/19 đường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - 0902558898 1                          9.124.985                              
33601 0108608925 CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Bình An Số 112 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          9.124.965                              
33602 0109362230 Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị TNA Thửa CUTM 01-09, Dự án làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.124.000                              
33603 0109679679 Cty TNHH xuất nhập khẩu Hương Mai Nhà số 7 ngõ 32 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.123.601                              
33604 0101574314 Công ty TNHH Gốm Sứ Minh Long Bát Tràng Xóm 4 - Bát Tràng, Gia lâm, Hà Nội 3                          9.123.549                              
33605 0109647846 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KIẾN TRÚC AN VIỆT DECON Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          9.123.200                              
33606 0101108497 CTy Tư Vấn Thiết Kế & XD Đô Thị Hà Nội Phòng 2410, tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          9.121.431                              
33607 0105597175 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAM ĐẾ Số 54 Tổ 36, P.Yên Hòa Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          9.120.000                              
33608 0108426273 Công ty cổ phần bảo tồn và phát triển Thêu Việt Số 14-BT7 Khu đô thị Văn PHú, Phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          9.120.000                              
33609 0110336041 CÔNG TY TNHH JONGRO FC VINA Tầng 5 tòa nhà Hanoi Centerpoint, số 27 đường Lê Văn Lương , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.120.000                              
33610 0104673088 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PEC P401 nhà c2 toà vinaconex1. 289A khuất duy tiến. Trung hoà. Cầu giấy. Hà Nội. 1                          9.120.000                              
33611 0109136584 CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS Tầng 4, số 50, Yên Bái 1, Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          9.120.000                              
33612 0109933981 Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Máy Công Trình BTS KCN Vĩnh Tuy ( đối diện 251 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.120.000                              
33613 0107808008 Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại PT Bảo An Số nhà 04 tổ dân phố Thôn Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; SDT 0766270787 1                          9.120.000                              
33614 0109999206 Công ty CP đầu tư cơ điện & xây dựng Hà Nội Tầng 2A, tòa nhà 21B4, chung cư Green Star, Khu đô thị thành - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          9.120.000                              
33615 0107613986 CÔNG TY TNHH ZIMMITE VIỆT NAM Phòng 701, tầng 7, 30D Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          9.120.000                              
33616 0106911676 Công ty CP dược Nhất Tâm Phát Số nhà 29, Liền kề 18, Tổ 10, Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng,Hà Đông, Hà Nội 2                          9.119.081                              
33617 0102737755 Công ty Cổ phần Tích hợp Địa Tin học Môi trường Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.119.081                              
33618 0106575311 Cty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Đầu Tư Hướng Đi Việt Số 55A3 Phố Giảng Võ (Cuối ngõ 140) , Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 2                          9.118.447                              
33619 0107934387 Cty TNHH Dệt may Hồng Minh Số 7, Khu liền kề giãn dân, thôn Thượng - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0366405999 6                          9.118.327                              
33620 0106941085 Công ty CP Đầu tư Xây dựng ALLMA Việt Nam Phòng 1206 CT1B Thành phố giao lưu - Cổ nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          9.118.246                              
33621 0106924844 Công ty cổ phần tích hợp hệ thống và dịch vụ thương mại CCN Số 63 ngách 395/22 Lạc Long Quân,Nghĩa Đô,Cầu Giấy, (P208 nhà B3D Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN) 2                          9.118.013                              
33622 0107268151 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Bentek Đại Việt Số nhà A11, ngõ 100, tổ 38 , phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.118.013                              
33623 0108390228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETCOMTRAVEL Số 11 Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          9.117.924                              
33624 0108906992 Công ty cổ phần công nghệ TP Việt Nam Số 40 Đường Tình Quang, Tổ 4, Phường Giang Biên, Quân Long Biên, TP. Hà Nội 2                          9.117.924                              
33625 0102674907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH Số 27 ngõ 81 đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 2                          9.117.924                              
33626 0108926318 CTy TNHH TM Thanh Tâm An Số Nhà 2/9B/34 Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.114.805                              
33627 0109130462 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TÂN MINH PHÁT số 493 bát khối, thạch bàn, long biên, hà nội 1                          9.114.715                              
33628 0108922930 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊU PRODUCTION SỐ NHÀ 5 NGÁCH 1/8 NGÕ 1 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6                          9.113.654                              
33629 0108015097 Công ty TNHH thiết bị cơ điện Bình Minh Số 17, ngõ 50 Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.113.033                              
33630 0106908433 Cty TNHH Phát Triển Đầu Tư và Xây Dựng DIC Việt Nam Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội (gần ngã tư Hàng Cháo- Nguyễn Thái Học). 7                          9.111.088                              
33631 0105119387 Cty TNHH Thương Mại Trung Hằng Số 35 Dốc Tam Đa, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          9.110.481                              
33632 0110091391 Công Ty Tnhh Toàn Thắng Hà Nội Số 11 nghách 17 ngõ 371 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          9.110.254                              
33633 0107510934 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LONG Lot1, Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          9.109.336                              
33634 0104509169 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KIM GIA P212 Nhà C1, TT Trung Tự, Đống Đa, HN 3                          9.108.396                              
33635 0109434301 CÔNG TY CỔ PHẦN PROPHECY TẦNG 4-5 SỐ 2B PHỐ PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3                          9.106.586                              
33636 0108819436 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp UMV Việt Nam Tầng 16 tòa Việt Á, số 09 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          9.106.586                              
33637 0109682110 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thiên Diệp Số 8 BT2, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3                          9.105.920                              
33638 4600925170 Cty CP ĐT và XD 558 Căn 402, Tòa nhà CT1-A10 Nam Trung  Yên, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, CG,HN 3                          9.105.440                              
33639 0106232402 Công ty TNHH đo kiểm tra môi trường Minh Đức Số 01,tổ dân phố 9,phường Phú La,Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 3                          9.105.431                              
33640 0108416807 Công ty TNHH L.I.N.H'S SECRET 527A Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 3                          9.105.431                              
33641 0102900810 Cty TNHH Truyền Thông Planorama Nhà số 7, Ngách 17 Ngõ 292 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3                          9.105.431                              
33642 0106552868 Cty TNHH Orient AC Việt Nam OCT5A khu đô thị Handiresco - Chế Lan Viên - Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          9.105.431                              
33643 0107127552 Cty CP Phát Triển Xây Lắp và Dịch Vụ Điện Số 20/103 Long Biên 1, P. Long Biên, Q. Long Biên, HN 3                          9.105.431                              
33644 0106022959 Cty CP Xuất Nhập Khẩu GS Việt Nam NHà số 1 ngõ 318/4 Ngọc THụy, Long Biên, Hà Nội 3                          9.105.431                              
33645 0107350078 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Yến Trang Số 8, ngách 12/38 Phố Tư ĐÌnh, P. Long Biên, HN 3                          9.105.431                              
33646 0107511984 Cty CP Rain Coffee Số 231 Tô Hiệu Cầu Giấy HN 3                          9.105.431                              
33647 0104702405 VPĐD DAAI MANPOWER CO., LTD tại Hà Nội Toà nhà HH3 ngõ 89 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          9.105.431                              
33648 0106308605 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI A&E HÀ NỘI Số 73 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.105.431                              
33649 0106470929 Công ty TNHH Điện hoa cây cầu vàng miền bắc Tầng 2, Số nhà 137, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          9.105.431                              
33650 0103333963 CTy TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Vận Tải Mạnh Hùng Số 907 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          9.105.431                              
33651 0106180916 CTy TNHH Dược Phẩm Thuận Tâm Phòng C06.21, Chung cư Bộ Công An, đường số 3, Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 3                          9.105.431                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

33652 0106457396 CTy TNHH MTV Thiết Bị Giáo Dục Nhật Anh Số 6/1/56, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3                          9.105.431                              
33653 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Những chú Kiến nhỏ Số 12 Bis Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          9.105.431                              
33654 0103947307 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Thành Số 46 ngõ 11 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà nội 3                          9.105.431                              
33655 0106764372 Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại và Dịch vụ Hải Lâm Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 3                          9.105.431                              
33656 0106312351 Công ty Cổ phần đầu tư và Thương Mại Fuji Việt Nam Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.105.431                              
33657 0109537554 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PARISLUXE Số 89A, phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          9.104.475                              
33658 0106341271 CTy TNHH Điện Máy và XNK Anh Ngọc Số 119 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.103.040                              
33659 0102328819 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TIẾN Số 62, ngách 95/8 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, HN 3                          9.103.032                              
33660 0106195990 Công ty TNHH 168 BUSAL Hàn Quốc Đội 3 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3                          9.102.987                              
33661 0105842518 CTy CP Thiết Bị Cẩu Trục Việt Nhật Lô HH3 Khu Đô Thị Tứ Hiệp - Pháp Vân, P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (sau bến xe nước ngầm,cạnh ngõ 161 Ngọc Hồi) 4                          9.102.739                              
33662 0104506496 Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Toàn Đức SỐ 32, NGÕ 332/54, ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG ĐỨC GIANG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 3                          9.102.400                              
33663 0107896572 Công ty CP Tập đoàn TGROUP Biệt thự JA-03,KĐT Thiên đường Bảo Sơn- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 5                          9.101.790                              
33664 0109889348 Công ty CP đầu tư và phát triển Intechcom Số 55 ngõ 31 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          9.100.608                              
33665 0107999472 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC DEVMASTER Tầng 6 Tòa Nhà Viện Công Nghệ Số 25 Phố Vũ ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 3                          9.100.597                              
33666 0105925838 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THANH HÀ Quầy 232 Tầng 2 TT Dược HaPu, Số 1 nguyễn huy tưởng, Thanh xuân, HN 1                          9.100.181                              
33667 0105780621 Cty CP Tư vấn và đầu tư 3S Việt 69 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa 1                          9.099.698                              
33668 0106048675 Cty TNHH Cơ điện Phương Ngọc Tầng 8 số 89B đường Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.098.977                              
33669 Người nước ngoài - VPĐD Stichting Oxfam Novib tại VN Đ/ Chí: Hằng - 22 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          9.098.467                              
33670 0101598403 Cty CP dịch thuật - đt & du lịch VN Số 2, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.097.570                              
33671 0106511773 Văn phòng thừa phát lại Quận Hà Đông A26 KĐG đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          9.097.480                              
33672 0109348719 Người NN - Công ty TNHH DK Consulting Việt Nam Tầng 6, số 19 ngõ 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 3                          9.095.984                              
33673 0103683333 Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng 868 Số 19 Ngõ 105 Đường Chiến Thắng, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.095.081                              
33674 0105422760 Công ty cp xây dựng Song Thành Số 137 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.093.994                              
33675 0500470042 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Lộc Thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3                          9.093.927                              
33676 0109733069 Công ty TNHH giáo dục trí tuệ Steam For Kids Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.093.750                              
33677 0105680948 Cty TNHH đầu tư thương mại quảng cáo Đức Tiến Số 378 Lương Thế Vinh,H26 Bộ công an,Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2                          9.093.194                              
33678 0106804748 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ và thương mại Thái Linh Đội 2 thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3                          9.092.941                              
33679 0106042955 Công ty TNHH Tam Minh Việt Nam Số 68 ngõ 36 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.091.375                              
33680 0104259575 Công ty TNHH vận tải và thương mại Giang Tài Tổ 12, ngõ 455, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.089.920                              
33681 0108448622 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Hoàn Thiện nội Thất Đoàn Gia Số 60 Ngách 6/6 Đội Nhân, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 4                          9.089.390                              
33682 0107547081 Công ty Cổ phần Tankaz Tầng 3, Số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội(0969226131) 1                          9.088.000                              
33683 0108090344 Công ty TNHH MALTCO Việt Nam 33 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 2, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.088.000                              
33684 0108973727 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CAO AST Số 46, dự án The Premier, lô E2/21, khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          9.088.000                              
33685 0101858531 CTy CP Dược Phẩm La Fon Việt Nam Số 21a Lô 1 KĐT Đền Lừ- Hoàng Văn Thụ- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          9.088.000                              
33686 0107754828 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Á Châu Sn16, khu đô thị mới Sóc Sơn, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          9.088.000                              
33687 0109140742 CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN FURNITURE HÀ NỘI Số Nhà 13, ngõ Bình Minh, Thôn Địch Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượn, TP Hà Nội 1                          9.087.022                              
33688 0103009212 Cty TNHH dụng cụ CN Tân Xuân số 10A, Ngõ 26 đường Tân Xuân -  Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          9.086.177                              
33689 0107165318 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TEKO Số 447 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          9.081.901                              
33690 0104315075 Công ty CP thiết kế kiến trúc AAC (Ngọc) số 21 khu tập thể công an Xa La, ( tổ 12) Phúc la, Hà Đông, HN(0902272889) 1                          9.081.600                              
33691 0108522516 CÔNG TY TNHH W ARCHITECTURE Số 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0972932886) 2                          9.081.600                              
33692 0109549334 Công ty TNHH Dịch vụ Hanaco Số 09, tầng 1, tòa nhà S2, Vinhomes Symphony - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          9.081.600                              
33693 8025729617 Nhà Thuốc Siêu Thị Thuốc Việt Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.081.600                              
33694 0101183670 CTy TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Âu Thôn Ngọc Động Đa Tốn ,Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.081.600                              
33695 0108935513 Công ty CP Thiêt bị Công nghiệp TTĐ Việt Nam Phố Keo, đường 181, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.081.600                              
33696 0102026705 Công ty TNHH Sản xuất và TM Mạnh Hùng Số 132, đường Thiên Đức, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.081.600                              
33697 0109620548 Công ty Cổ phần Li Fire Số 4 lô BT4, Khu ĐT Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          9.081.600                              
33698 0107881350 Công ty TNHH In Quảng Cáo Và Thương Mại Sao Vàng Việt Xóm Đầm 2, Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 2                          9.081.600                              
33699 0110002881 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI PHÚ GIA HƯNG Số nhà 75 ngõ 123 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          9.081.600                              
33700 0107381943 Công Ty Cổ Phần Du Học Mellink Hà Nội SỐ 74, NGÕ 409, PHỐ KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          9.081.600                              
33701 0109694934 Công ty TNHH Hadochi Ô 119 C2 Khu Đô Thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          9.081.600                              
33702 0101506339 Công ty TNHH Sản xuất nhựa Thành Long KCN vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, Gia lâm, Hà Nội 1                          9.081.024                              
33703 0105847019 Công ty cổ phần thịnh An Phát P210.Tòa MHDI,Ngõ 180 Đình Thôn,Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm ,Hà Nội 1                          9.081.024                              
33704 2001243048 Lớp mầm non tư thục Khu Vườn Hạnh Phúc Số 40 B Đường 18, Phúc Xá,Ba Đình, Hà Nội. 2                          9.080.909                              
33705 0107403001 Công ty CP sản xuất và thương mại nội thất Trí Dũng Số 27, khu TT Bưu Điện, tổ 3, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          9.080.681                              
33706 0108435775 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tuấn Số 01 tổ 15 phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          9.080.448                              
33707 0109694275 Công ty TNHH HISC Việt Nam Thôn Đức Hậu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33708 0109181227 CÔNG TY TNHH IN VÀ NGHIÊN CỨU VŨ GIA SỐ 11, NGÕ 40 PHỐ PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          9.080.448                              
33709 0101391818 Cty TNHH CN Phúc Lâm Số 33/58 Vũ Trọng Phụng -Thanh Xuân -Hà Nội 2                          9.080.448                              
33710 0500558071 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phúc Lộc Nhà 8 ngõ 6 Chùa Tổng - La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.080.448                              
33711 0500556684 Công ty TNHH Phong Sắc xóm Chùa Tổng- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.080.448                              
33712 0101281082 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY BÌNH 22 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          9.080.448                              
33713 0108101765 Công ty Cổ phần Giáo dục Amber Academy Tầng 2, Tòa Chelsea Park, số 116 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33714 0107332375 Cty CP Xuất Nhập Khẩu IVINCI Số 11C ngõ 690 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33715 0900228818 CTy TNHH PT Công Nghệ Châu Âu Hưng Yên 4/674 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33716 0105174814 Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Ngọc Long Số lô 28 A2N01-KHu đấu giá, tổ 20, pHường THượng THanH, Long Biên, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33717 0106874054 Cty CP Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Thủy Tiên số 1 ngõ 69 pHố Vũ Đức THận, Long Biên,HN 1                          9.080.448                              
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33718 0104568478 Cty CP SX và ĐTPT thương mại SAGUARO Nhà BT7.02, Khu Xuân Phương Viglacera, đường XP4, phường Xuân phương, quận nam từ liêm , HN 2                          9.080.448                              
33719 0101157896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÒNG CHỐNG MỐI TRƯỜNG GIANG Số 104 ngách 412b ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, HN 2                          9.080.448                              
33720 0101895981 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LONG BT  01- 09  378 Minh Khai - HBT - Hà Nội. 1                          9.080.448                              
33721 0107431873 CÔNG TY CP THỜI TRANG KENSON VIỆT NAM ki ốt số 17,  Nhà B7, phố Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, HN 1                          9.080.448                              
33722 0103950846 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÒNG CHỐNG MỐI TRÀNG AN TẦNG 3, SỐ 43 VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          9.080.448                              
33723 0103818781 Cty CP ĐT&PT Diên Vĩ Tầng 4, số 36 Văn Quán, P Văn Quán, Hà Đông, HN (đối diện cổng số 3, trường Victory) 1                          9.080.448                              
33724 0106794384 Cty CP dinh dưỡng quốc tế GLOBAL Số 8 ngách 3 ngõ 104 Định Công, Phường Thịnh Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33725 0102033780 Công ty TNHH du lịch dịch vụ Biển Xanh 24B xóm Thắng Lợi, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          9.080.448                              
33726 0107876590 Công ty TNHH Chiếu sáng Hà Anh Tầng 2 P206 Tòa CT36 Số 326 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.080.448                              
33727 0109721345 Công Ty TNHH CL Logistics Việt Nam Số 14, ngõ 272, đường Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          9.080.448                              
33728 0101203278 CTy Cổ Phần Hạ Tầng & XD Phương Nam Phòng 16.02 - CT1B, Tòa nhà The Zen, khu đô thị Gamuda Garden, Km 4,4 Pháp Vân, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          9.080.448                              
33729 0107305967 CTy TNHH FILM K26 Số 7 Ngõ 10 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          9.080.448                              
33730 0105160561 Công ty TNHH sản xuất cơ khí - cửa và thương mại Sơn Hà KĐT Tân Lập, Từ Sơn, Bắc Ninh 2                          9.080.448                              
33731 0101334030 Công Ty Cổ Phần Sản xuất & Kinh doanh Đồ uống Thảo Mộc Lô E2C Cụm CN Thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm , Hà Nội 1                          9.080.448                              
33732 0108634499 Công ty TNHH Cơ Khí Cường Thịnh Việt Nam Số nhà 74, Khu tập thể Z176, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33733 0101257393 Công ty cổ phần xây dựng Liên Anh Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33734 0108624123 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH PHÚ HẠNH Số 2, ngách 1/56, hẻm 1/56/10 ngõ 1 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.080.448                              
33735 Lớp MN tư thục Ngôi Nhà Xanh Số 58 B, Ngõ 12 Đào Tấn, Cống Vị, Hà Nội 1                          9.080.448                              
33736 0105824533 Công ty CP Giao nhận DOVE Việt Nam số 75 ngách 24, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.080.448                              
33737 0104084491 Công ty luật TNHH Vietlink P504 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          9.080.448                              
33738 0108385122 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế Đại Phát số 33, tập thể 665, thôn huỳnh cung, xã tam hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  972560092 2                          9.080.448                              
33739 0104779253 Công ty TNHH Du Lịch Việt Nam  Châu  á Số 54 Tân Thụy-Phúc Đồng-Long Biên-TP Hà Nội 2                          9.080.408                              
33740 0102328424 CTy TNHH Đại Lực Minh Quang Thư hoàn rất nhiều do không có số điện thoại liên lạc với đơn vị và tại địa chỉ đơn vị không có cán bộ nhận thư 2                          9.080.184                              
33741 0107691889 Cty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Quang Hà Số 281A Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          9.080.114                              
33742 0109993035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÂM AN Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6                          9.079.773                              
33743 0107549120 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KHẢO SÁT ĐẠI THANH ĐỘI 8, THÔN MY THƯỢNG, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 2                          9.079.751                              
33744 0102753299 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nội thất Trọng Tín Số 15, khu tập thể bưu điện Phú La,  Phú La,  Hà Đông, Hà Nội 1                          9.079.454                              
33745 0109509243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN OMEGA GROUP Tâng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt nam 2                          9.076.160                              
33746 0109946645 Công Ty TNHH Msthoonline Số 2704, Ngõ 423 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          9.076.056                              
33747 0108055808 Công Ty Tnhh Icon International Số 116 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.075.050                              
33748 0110167724 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT PHONG Tầng 18 tòa nhà CEO Tower, HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          9.075.050                              
33749 0110049304 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI GROUP số 51/83 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          9.074.671                              
33750 0109376265 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI WASACO Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          9.073.073                              
33751 0109071175 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế Đức Minh LK4-40, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57- Tổng Cục V - Bộ công an , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 4                          9.071.016                              
33752 0103393793 Công ty CP xây dựng và thương mại Hưng Phát Số 7 liền kề 9 KĐT mới Văn Khê, P La Khê - Hà Đông - Hà Nội 2                          9.070.936                              
33753 0101543919 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sơn Hà Số 18 ngõ 44, Phố Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          9.070.935                              
33754 2601055409 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Hùng Phát Phòng 405 tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa,HN 5                          9.070.723                              
33755 0108763737 Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phúc Nhân HH1C Linh Đàm, Linh đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hn 2                          9.070.664                              
33756 0107717463 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KEO SILICONE WTD Số 72 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          9.064.000                              
33757 0104567273 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Thịnh Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          9.063.288                              
33758 0105953514 ĐSQ Cộng hòa dân chủ TIMOR-LESTE 51 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          9.061.969                              
33759 0106543567 Cty CP công nghệ & XD An Hưng Số 31, Ngõ Hòa Bình 3, P. MInh Khai, HBT, HN 2                          9.060.896                              
33760 0105351598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APEC FINANCE Tầng 130, TTTM GRAND PLAZA , Tòa CHARMVIT TOWER, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          9.060.480                              
33761 0106449187 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Công Nghệ Hoàng Giang Số 15, Ngõ 14, phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          9.060.110                              
33762 0109778768 Công ty TNHH Thế giới y tế MEDGO Số 73 Phương Mai, Phường Phươn Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.058.370                              
33763 0105702260 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ XNK Phương Nam Số 60 tổ 12 ngõ 264 Đường Ngọc THụy, p,Ngọc THụy, qLong Biên, tp HN 1                          9.056.465                              
33764 0106460511 Cty TNHH ĐT TM & DV Công nghệ NTH Số 122, Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.056.000                              
33765 0107586436 Công ty CP COPPER HOLDINGS Việt Nam lô TT3-11, P Giang Biên, LB 1                          9.056.000                              
33766 0110073667 Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Thủy sản 365 Số 104, Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.056.000                              
33767 0106193626 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu đầu tư Nhật Việt Đối diện 290. đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 1                          9.056.000                              
33768 0105143848 Cty TNHH Xuân Hải Việt Nam SA11B Khu Chức Năng Đô Thị Đại Mỗ, TDP Tháp, Phường Đại Mỗ 1                          9.056.000                              
33769 0103720828 CTy TNHH Một Thành Viên An Loan Xóm Giếng, Thôn Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Hội 1                          9.055.961                              
33770 0109959443 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Hoàng Minh Số 116, Đường 6 cây, Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          9.055.464                              
33771 0110346265 Công ty cổ phần cơ điện Thịnh Hưng Thửa đất ở số 212, Tờ bản đồ số 2, Đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          9.054.720                              
33772 0105888417 Công ty TNHH truyền thông Việt Tâm Anh Số nhà 06, Ngõ 285 Phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          9.054.345                              
33773 0100513862 CTy TNHH TM Hiệp Việt Tầng 6, Số 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN 3                          9.052.944                              
33774 0106839229 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ VIỆT NAM Số nhà 274 Lacasta khu đô thị văn phú, phường phú la, quận hà đông, hà nội 3                          9.052.479                              
33775 0107138875 Công Ty Cổ Phần VBA Việt Nam 278 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          9.052.454                              
33776 0104515194 Công ty TNHH XNK và TM tổng hợp Minh Quang Cụm 5 - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          9.052.160                              
33777 0106690434 Công ty TNHH Litepoint Việt Nam Phòng 615 CampusM03, Lầu 4-6, Số 59A Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 1                          9.051.652                              
33778 0108182147 Cty CP Maica Số 8, ngách 24, ngõ 165, Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 6                          9.051.437                              
33779 0108081773 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Vĩnh Linh xóm án, thông triều khúc, xã tân triều, huyện thanh trì, hà nội  989083618 4                          9.051.225                              
33780 0108238865 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRE VIỆT C15 ngõ 109 Trường Chinh, quận thanh xuân ,hà nội 7                          9.051.093                              
33781 0109267410 Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật Công Nghiệp ACT Số 277 Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          9.050.729                              
33782 0102161334 Công ty TNHH Hoàng Minh Sinh Số 03 ngõ Thịnh Phát,xóm Giếng cụm 4,xã Liên Hà, huyện.Đan Phượng, TP Hà Nội 2                          9.050.108                              
33783 0109254041 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KDT VIỆT NAM 32/2/452 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          9.049.855                              
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33784 0106140462 Cty TNHH Phú Ngọc Bảo số 20 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm 2                          9.049.057                              
33785 0110147005 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Dũng Số 6 ngõ 126 phố Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội.Số 6 ngõ 126 phố Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          9.048.832                              
33786 0106637021 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY ĐỨC số 7 ngõ 30 trần quang diệu , p ô chợ dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          9.048.832                              
33787 0110412831 Công ty Cổ phần Dệt may Clara Việt Nam Tầng 3, Tunglinh Building, Số 8/85 Vũ Đức Thận - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          9.047.500                              
33788 0106400470 CTy TNHH Thương Mại Đầu Tư và Dịch Vụ Sáng Tạo Việt số 2 ngõ 73 Phố Đông Thiên, P.Vĩnh Hưng, Hoàng mai,Hà Nội 5                          9.046.399                              
33789 0107020055 Cty CP ARCOGREEN N01D, Khu Đô Thị Mễ Trì, Tổ Dân Phố Số 5 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.046.286                              
33790 0106310121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY SẢN THANH HÓA Biệt thự 7, Khu Vinaconex 2, Ngõ 67 Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 1                          9.046.020                              
33791 0106000634 Công ty TNHH Nextlink Số 59 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1                          9.045.895                              
33792 0108262875 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Bảo Minh Gia Số 107 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          9.044.816                              
33793 0101817140 CTy CP Vạn Điểm Số 9A Ngách 6/1 Ngõ 6 Phố Kim Đồng Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          9.044.443                              
33794 0108394286 Công ty TNHH Dịch vụ Bưu chính viễn thông Ngân Hà Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.042.548                              
33795 0107969319 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHONG số nhà 159 phố Thú Y, KM 18+200, đường QL 32 xã Đức Thượng huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          9.041.314                              
33796 0105312084 Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng nông thôn tầng 13, Cung trí thức thành phố - Số 80 trần thái tông, Q. Cầu Giấy, HN 1                          9.040.846                              
33797 0106866159 CTy TNHH HDC Toàn Cầu Số 26 Ngõ 66 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          9.039.498                              
33798 0101585362 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Đồng Tâm Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          9.038.400                              
33799 0109726463 Công ty cổ phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Tầng 4, số nhà 27 Villa 2, Khu nhà ở và TTTM Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          9.037.525                              
33800 0109558699 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG THIÊN AN Văn phòng LK35 Khu Romantic Park Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          9.037.172                              
33801 0107148640 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOA VĨ 5TM3A8 the manor nguyễn xiển hoàng mai 3                          9.036.581                              
33802 0108423385 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT P1505- CT 2- Chung cư nam xa la- Phường Phúc  La- Quận Hà Đông- Tp Hà Nội; 3                          9.035.163                              
33803 0109331722 Công ty TNHH May FASTEX 235 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          9.035.046                              
33804 0106843828 CÔNG TY CỔ PHẦN DPHARM Số 24, ngách 237/28 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          9.034.824                              
33805 0105566272 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nam An Dương Phòng 1807, Tòa Sky 3, Khu đô thị Ecopark, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 1                          9.034.482                              
33806 0108960220 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gats P52, nhà A23, ngõ 112, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội 4                          9.034.089                              
33807 0106548364 Công ty TNHH TM XNK Minh Trang Cụm CN An Khánh, Km 8+500 Đại lộ Thăng Long, An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          9.033.958                              
33808 0109937640 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÀNH VENTURE Số 17, Ngõ 62 Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          9.033.957                              
33809 0109067066 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải Bình An Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          9.033.957                              
33810 0107522305 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT RỦI RO VIỆT NAM Tầng 2, Tòa B, số 125 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          9.033.957                              
33811 0109097455 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP ĐÔNG DƯƠNG ĐIỂM CÔNG NGHIỆP, PHƯỜNG PHÚ THỊNH, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 1                          9.033.640                              
33812 0101638053 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Phú Xuân Số 16 ngõ 55 Vân Hồ 02 Hai Bà Trưng Hà Nội 2                          9.033.225                              
33813 0500445367 Doanh nghiệp TN Nhật Tuấn Tam Hưng- Thanh Oai- Hà Nội 1                          9.032.125                              
33814 0108914104 Công ty TNHH DSCons Việt Nam Tầng 4, số 11 phố Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.030.765                              
33815 0106614666 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH Số 14, ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          9.029.850                              
33816 0110040301 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEHAPY VIỆT NAM Tầng 4, Biệt thự 5, Lô 01, Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.028.864                              
33817 0108477415 Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Tourzy Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          9.028.086                              
33818 0108765903 Công ty TNHH Homegroup Việt Nam Ngõ 102 Đường Tam Khương, Tổ 32 , Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, 1                          9.027.200                              
33819 0104214969 Công ty TNHH thương mại và XD Vân Sơn Số 4, V6A, KĐT M Văn Phú, Phú La Hà Đông, Hà Nội 2                          9.027.107                              
33820 0106616409 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phúc Sơn Số 150 Quang Trung, P. Quang Trung. Sơn Tây 3                          9.025.804                              
33821 0109325768 Công ty TNHH V tư vấn Thể Thao Tòa CT1AB - vov Mễ Trì - Nam Từ Liêm - HN 3                          9.025.016                              
33822 0109026503 Người NN - CÔNG TY TNHH TM & DV SJC K28 - Nhóm K, Khu nhà bàn Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          9.025.016                              
33823 0109969307 CÔNG TY TNHH IL WOO E&C Số 7D Khu GĐ Tổng cục 2, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          9.025.016                              
33824 0110125153 CÔNG TY TNHH KKOKKO VIỆT NAM T0807, Tầng 8 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          9.025.016                              
33825 0108016478 CTy TNHH TM Quốc Tế Nguyễn Gia Pharma Số 71 ngách 6 ngõ 2 Đại Từ, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, Hà Nội 5                          9.024.772                              
33826 0108547454 Công ty TNHH Xây dựng và Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Số 52, TT2, Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.024.684                              
33827 0101526409 Cty TNHH may thêu & DV TM Tuấn Thành Căn 05 D2 Toà Happy Star Tower, lô N010 tổ 18, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, ĐT 0984465696 984465696 0984465696 1                          9.024.531                              
33828 0107662045 Cty CP Đầu tư và Công nghệ Việt Hoàng Lô B7& B8, 187 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.024.000                              
33829 0110275053 Công ty CP Sinh phẩm Thú y Vnua Bệnh viện thú y ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          9.024.000                              
33830 0104082247 Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Hà Thôn 6, Xã Thạch Hòa-Thạch Thất-Hà Nội 2                          9.022.386                              
33831 0109048698 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG LLC Số 10 TT27 Khu đô thị Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          9.021.735                              
33832 0107287436 Công ty Cổ phần Markus Việt Nam Số 10 ngách 72 ngõ 1150 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 3                          9.020.952                              
33833 0106696348 Cty Cp sản phẩm tươi sạch MM Số 8B Ngõ 603, Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.020.800                              
33834 0109667560 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT KIẾN TRÚC NỘI THẤT AAI Số 11, ngõ 84 - Phường Ngọc Khánh - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          9.019.286                              
33835 0102658221 Cty CP ĐT An Hưng Phát P301, nhà DN14 Lô B1, ngõ 118 ngách 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          9.018.739                              
33836 0109524315 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NASALOK COATING CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI P1201 tâng 12-2 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          9.018.061                              
33837 0108620369 CÔNG TY TNHH SÁCH HÀ GIANG P406, Số 88 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 6                          9.018.011                              
33838 0106563901 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại DK Việt Nam Số 11, Ngõ 123 phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          9.015.468                              
33839 0109199390 CÔNG TY TNHH GUABAO VIỆT NAM P714 TẦNG 7 CHUNG CƯ B15 ĐẠI KIM HOÀNG MAI HÀ NỘI 4                          9.015.468                              
33840 0108413443 Công Ty Tnhh Petizen Việt Nam SỐ 494, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 4                          9.015.468                              
33841 0109452847 Công ty TNHH TM & DV Kleaner Việt Nam KM số 3, QL23B, Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          9.015.468                              
33842 0108844432 Cty TNHH KMC ENG ( NN) Tầng 18A Tòa nhà MD Complex Tower Số 68 Nguyễn Cơ Thạch Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          9.014.706                              
33843 0107250940 Công ty TNHH Thương MẠi Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Sơn Tùng Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Nội 4                          9.014.651                              
33844 0106438869 Cty CP môi trường và XD Việt nam-Vica Phòng 307, tầng 3, tháp đông chung cư Học viện quốc phòng, đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài), Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.014.568                              
33845 0106596350 BHXH người nước ngoài - CTy TNHH T.C.Line Việt Nam P1507, T15, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, HN,VN 1                          9.014.341                              
33846 0109821646 CÔNG TY TNHH XD HOÀN THIỆN KHANG CÁT Số 16 ngõ 136 đường Trần Bình, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          9.013.836                              
33847 0108173985 BHXH người nước ngoài - Công ty cổ phần Atlantic Five - Star English 33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          9.013.680                              
33848 0108254497 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH NIKOMIX Việt Nam tầng 18, số 266 Đội Cấn, tòa nhà Ladeco.. 2                          9.012.571                              
33849 0107836333 Cty CP thiết kế HTC Việt Nam Tầng 8, tòa nhà Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, P. Nguyễn Du, HBT, HN, VN 3                          9.011.372                              
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33850 0109206249 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng New Sun Số 27B ngõ 27 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 2                          9.011.156                              
33851 0104286924 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tây Đô Thôn An Hòa, Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 3                          9.010.323                              
33852 0110032445 Công ty TNHH Dịch Vụ Máy Văn Phòng M&T Việt Nam số nhà 14 lô C hồ Đình tổ 24A,phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          9.010.323                              
33853 0101598957 Cty TNHH Đức Hiên Số 17 Vệ Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          9.009.066                              
33854 0109564854 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM Số 19, Ngách 34, Ngõ 1333 Đường Giải Phóng, Tổ 10 Pháp Vân - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội 3                          9.008.800                              
33855 0108694995 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ S OFFICE Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9.008.471                              
33856 0102299396 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Như Quỳnh Thôn Phù Liễn - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3                          9.005.513                              
33857 0104925803 Công ty CP thiết bị phụ tùng máy XD Việt ý U01.L79, Khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội ( 0961221885 ) 3                          9.005.025                              
33858 0109618161 Công ty cổ phần thương mại thực phẩm NZ Số 57 Khu dịch vụ 2, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          9.003.709                              
33859 0107349139 Công ty TNHH Trung Nam Hà Khu 7, thôn Thanh Chiểu, Xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội 1                          9.002.500                              
33860 0102055590 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG  MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC THỊNH Số 196 Xã Đàn 2, P. Nam Đồng, đống đa, HN 2                          9.002.027                              
33861 0102315880 Công ty CP máy tính Mạnh Quân 19, Phố Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          9.001.408                              
33862 0110176599 CÔNG TY TNHH COCO KFOOD B103-1, Tầng 1, Tòa B, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.001.408                              
33863 0108788234 Công ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Nhất Tín Số 126 Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          9.000.000                              
33864 0108781736 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HẰNG PHÁT Cụm Công Nghiệp An Khánh, Km 8 Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          9.000.000                              
33865 nguoinuocngoai Văn phòng Đại Diện Jack Sewing Machine Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Số N05.4, khu tái định cư Thạch Bàn , phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 1                          9.000.000                              
33866 0108744815 Người NN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC MORNING STAR Căn số 07, nhà B - TT Biệt thự 5,2ha - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          9.000.000                              
33867 0106958385 Công ty TNHH Chinarailway 16th Bureau Group Vietnam Tầng M- Tháp C- Tòa nhà Golden Palace K1- Đ. Mễ Trì- P.Mễ TrìQ.Nam Từ Liêm- Hà Nội- Việt Nam 1                          9.000.000                              
33868 0108068701 Công ty TNHH NEW SEOUL EMB VINA Số 222- đường Nguyễn Văn Giáp-phường phú Đô- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội 1                          9.000.000                              
33869 0110230398 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANG ĐIỆN ICAN Gian hàng P1.TM.12, Tòa 3A+3B, Dự án tổ hợp Mỹ Đình Pearl, Khu X3, Khu CV4.3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          9.000.000                              
33870 0107522739 NNN Cty TNHH SAM OH Việt Nam lô cn10 cụm cn ngọc hồi xã ngọc hồi thanh trì hn  2436642888 1                          9.000.000                              
33871 0109548637 Cty TNHH Điện máy HT SN 41, Ngõ 2 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, HN 0934519596 5                          8.999.331                              
33872 0109881081 Công ty TNHH SX và Kinh doanh TM Hoàng Hưng Số nhà 104B, Tổ 4, Cụm dân cư Dốc Lã, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2                          8.998.171                              
33873 0109967821 Công ty TNHH Vận tải xây dựng và thương mại 679 Số nhà C38 KTT 810 Cụm Dc số 1 xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN 3                          8.997.961                              
33874 0110179511 Công ty CP đầu tư quốc tế SBS GI Số 1 phố Bùi Trang Chước, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.997.500                              
33875 0106658208 Công ty TNHH xây dựng thương mại và PCCC Tuấn Ngọc THÔN PHÚ DUY, XÃ AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 2                          8.996.979                              
33876 0110352205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ VNJOY Số 37 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          8.996.979                              
33877 0109604923 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục Beuni 13 hẻm 27/16 ngõ Chùa Liên Phái, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          8.996.298                              
33878 0106796127 Công ty cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị T&T SN 272, Tổ 13, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.995.240                              
33879 0109698897 Cty CP kiến trúc nội thất BESPACE Số 216-218 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          8.994.913                              
33880 0108557822 CÔNG TY TNHH BG VIỆT NAM Số 2A, phố Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          8.994.823                              
33881 0107772707 Công ty TNHH In và bao bì Tân Phát đội đội 5, xã ngọc hồi, huyện thanh trì, tp hà nội 0981116166 1                          8.994.337                              
33882 0109708954 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊNH GIA PHÁT Số 44 ngõ 160 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.994.016                              
33883 0109923969 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BEN GOURMET Căn 6TM1C-C4 và 6TM1C-C5 khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.992.174                              
33884 0104831591 Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Tân Đại Phát Tòa nhà Vinh Quang Group, KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0989155504, 0975779207 1                          8.992.000                              
33885 0106144001 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Quảng cáo Kim Hoàn Số nhà 74, phố Kẻ Vẽ - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          8.990.600                              
33886 01A8025927 Hộ Kinh Doanh Hanoi Shower Số 81 Làng Cống Vị, Tổ 7, Cụm 5 Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          8.990.402                              
33887 0107875565 Công ty TNHH Giải pháp ánh sáng Toàn Cầu Số 5, ngách 67/8 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 2                          8.990.171                              
33888 0102678605 Cty CP SX & TM Thành Công Hương Linh - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          8.989.459                              
33889 0110112193 Công ty TNHHThương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông Cá Voi Xanh PL01-15, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 2                          8.985.600                              
33890 0101547670 CTy TNHH Sông Lô Số 14 Ngõ 134 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 7                          8.982.938                              
33891 0103995893 Thu BHXH, BHYT CB KC trách xã Trần Phú Trần Phú 3                          8.982.587                              
33892 0107299907 Cty TNHH SX & TM Sơn Minh Ngọc Số 5/126, Ngõ 68 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, HN 1                          8.980.970                              
33893 0100773927 Cty TNHH Liên doanh Sacidelta Tầng 6, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.979.543                              
33894 0108034364 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LÊ NGUYỄN Số 23 ngách 115 ngõ 252 đường Tây Sơn,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2                          8.975.429                              
33895 0110243816 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mỹ Á C45 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.972.765                              
33896 0109601506 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIC SYSTEM Số 1- DV12, Khu đất dịch vụ trong khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.970.240                              
33897 0106937642 Hợp tác xã chế biến nông sản 3 miền Số 24 đường Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông 1                          8.969.728                              
33898 0108951730 CÔNG TY TNHH DZUS Số 1A, ngõ 5 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 1                          8.969.728                              
33899 0102028678 Công ty CP Thương mại Xây dựng và Lắp máy Hà Nội anh Ninh điện thoại 0904203999 Nhà B9-C4 Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.969.728                              
33900 0107321542 Công ty Cổ phần Đầu tư Gland Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 1                          8.969.101                              
33901 0107818461 CTy TNHH Elumi Tầng 3 số 150 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 2                          8.968.621                              
33902 0101997260 Cty TNHH Hà Phú Hưng Phòng 6.1 nhà số 1, ngõ 329, đường Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          8.967.862                              
33903 0109092048 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI AB CONCEPT SỐ 68, NGÕ 3 NGÁCH 3/2 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          8.967.792                              
33904 0107477194 CTy CP Công Nghiệp Tân Trường Long Số 18 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          8.967.695                              
33905 0107960820 Công ty TNHH giáo dục và phát triển trí tuệ Đông Dương Liền kề 1, vị trí 1, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.967.296                              
33906 0104091731 Cty TNHH Khánh Bằng Số 128 - Ngõ 155 - Trường Chinh - Thanh Xuân - HN 1                          8.967.296                              
33907 0109732202 Công Ty Cố Phần Tiếp vận NT Việt Nam Số nhà 9, ngõ 7 đường Lê Đức phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.967.172                              
33908 0108892997 CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ Số 92A,  ngõ 649 phố Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          8.966.368                              
33909 0105910510 Cty TNHH XD & Nội thất Hưng Thịnh Phát Số 39 ngõ 195 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Hạnh 0909147069) 2                          8.966.335                              
33910 0104191976 Cty TNHH Nội thất - sơn mài việt Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          8.966.087                              
33911 0106860559 Công ty TNHH TM Link Việt Nam Ngõ 168 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1                          8.964.864                              
33912 0103754312 Cty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng HDC D96 Khu nhà vườn, khu đô thị việt hưng, phường giang biên, Long biên, Hà nội 5                          8.964.718                              
33913 0108791558 Công ty CP In nhanh Á Châu Số 47 ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          8.963.266                              
33914 0108763430 CÔNG TY TNHH NATRACON VIỆT NAM Phòng 307, tòa nhà CT3A Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          8.961.599                              
33915 0108097318 Người NN - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP Số 1, Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.960.685                              
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33916 0109587682 CÔNG TY TNHH T-BLUE VIỆT NAM Số 12, Liền kề 12 (LK12-VT12), Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.960.000                              
33917 0110142582 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Hoàng Dương Số 2 Ngõ 2 Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.960.000                              
33918 0108072105 Công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương mại Đức Tín Số nhà 29, ngõ 1181, tổ 2, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.960.000                              
33919 0108799130 CÔNG TY TNHH WHASHI VIỆT NAM Số 133 Đa Sỹ, Tổ dân phố 6 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.960.000                              
33920 0108434718 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Số 9 TT7, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.960.000                              
33921 0109289767 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại Trí Đức Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 2                          8.960.000                              
33922 0107543697 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Hùng Tầng 3, tòa nhà Landcoffee - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng  ( Đường rẽ vào Trung tâm Y tế Huyện Đan Phượng) 2                          8.960.000                              
33923 0109052609 CÔNG TY TNHH NHỰA GIẢ MÂY TOÀN CẦU Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2                          8.960.000                              
33924 0110047385 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghiệp BSN Việt Nam Số 02 đường Quang Minh, TDP số 2, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          8.960.000                              
33925 0110352935 CÔNG TY TNHH GLOBAL TRAINING AND CERTIFICATION NETWORK (CGLOBAL) SINGAPORE Số 51 ngõ 140/1 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          8.960.000                              
33926 0106797145 Cty CP Thẩm định giá Tâm Việt Tầng 1, tòa nhà TX-05, Số 43 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN. 1                          8.960.000                              
33927 0109229373 CÔNG TY TNHH DYNACHEM VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.960.000                              
33928 0102354061 Công Ty CP XNK & TM Hoàng Long 9B Nguyễn Gia Thiều, P Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          8.960.000                              
33929 0100319632 Cty TNHH Kiến Trúc Phong Cảnh Hà Nội 223 Đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          8.960.000                              
33930 0107544242 Cty TNHH Thương Mại và Xây Dựng OMEGA Việt Nam Lô A2-15-NO3, Ngõ 11, Phố Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, 2                          8.960.000                              
33931 0109504365 Công ty TNHH Công nghệ phần mềm SKM Tầng 6, Tòa Intracom, Số 82 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          8.960.000                              
33932 0110364271 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HỒNG THỤY Số nhà 46 ngõ 149 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.960.000                              
33933 0109947279 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG BẢO ANH Số 39M2 ngõ 37 phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.960.000                              
33934 0108054480 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TPA Số nhà 24, tổ 12A, ngõ 99/110/60 phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          8.960.000                              
33935 0109999291 CÔNG TY TNHH GIGA TEK Lô B3.1, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.960.000                              
33936 0109528630 Công ty CP Phát triển và Đào tạo Giáo dục Việt Số 3/3 ngõ 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.960.000                              
33937 0108221300 Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng TNT Việt Nam Số 8/179 phố Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          8.960.000                              
33938 0104618055 Cty TNHH Thương Mại dược phẩm An Phú Số nhà 24, ngõ 643, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.960.000                              
33939 0108601736 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERMART VIỆT NAM Số nhà B11-16 KĐT Vinhomes Gardenia đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          8.960.000                              
33940 0107536770 Công ty Cổ Phần Nội Thất Hoàng Kim Tòa Viet Dragon, ngõ 11 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          8.960.000                              
33941 0101463942 Cty TNHH Thương mại Ngọc Thịnh 445 Đê la Thành , P. Thành Công, Q.Ba Đình Hà Nội. 1                          8.960.000                              
33942 3400512696 Trường mầm non tuổi thơ nhà 144, ngõ 14 mễ trì hạ, đỗ đức dục, nam từ liêm- hà nội 2                          8.959.032                              
33943 0105155113 Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Thiên Ngân Số 29, Lô BT2, Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          8.957.874                              
33944 0107362901 Công ty TNHH Dua-Dua Việt Nam Cụm 11 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          8.955.983                              
33945 0108771738 Công ty TNHH kỹ thuật và xây lắp ánh sáng Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          8.952.565                              
33946 0108094116 Công ty TNHH VIET-RUSSIMEX Khu Đồng Re, Đường 2, Xã Phù Lỗ, H Sóc Sơn, Hà Nội 4                          8.949.664                              
33947 0108202403 Cty CP tư vấn và đầu tư Hưng Khôi Số nhà 26 ngõ 1 thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 0912177678 6                          8.948.374                              
33948 0109720101 CÔNG TY TNHH MINH DƯƠNG SPORT CT1A, chung cư thông tấn xã, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          8.945.272                              
33949 0108693800 Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Bách Việt Số nhà 37 đường 70, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0938869099 5                          8.945.272                              
33950 0107527166 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn Tuấn Kiệt Số 61 ngõ 112, Phố Mễ Trì Thượng, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 5                          8.941.876                              
33951 0108056537 Công ty TNHH H&B- Properties Tòa nhà Ecocity lô CT 21B KĐT Việt Hưng, Long Biên Hà Nội 1                          8.941.619                              
33952 0108790018 CÔNG TY TNHH NEOTIQ HÀ NỘI số 45 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.940.000                              
33953 0104054994 IC Nước ngoài tham gia BHXH - Công ty TNHH Kyung Bo Việt Nam khu ụ pháo cụm CN Xã Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          8.940.000                              
33954 0106230765 Công ty TNHH BDY VINA Lô 43 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.940.000                              
33955 0106531709 Người nước ngoài -  CÔNG TY TNHH ELITHIS ASIA Tầng M-Thăng Long Tower, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          8.940.000                              
33956 2301098105 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH LK REF VINA Shophouse 14 Long Khánh 7, KĐT Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          8.940.000                              
33957 0108264262 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH SP&G VINA LK1-D19, LÔ LK-67, KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC AN KHÁNH, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          8.940.000                              
33958 0108107816 Công ty Cổ phần Mian Apparel Việt Nam Số 19 - 21, Lô D5A Khu biệt thự Vườn Đào, Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.940.000                              
33959 0102733912 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN RÈN LUYỆN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TRẺ 187 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.940.000                              
33960 0106209315 BHXH người NN - Công ty TNHH Tongtai Seiki Việt Nam D14, Ngõ 17T10 Đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.940.000                              
33961 0312722025-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO TẦNG 14, SỐ 381 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1                          8.940.000                              
33962 0106341306 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH TMDV Taco VN Tầng 2, tòa nhà T4 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          8.940.000                              
33963 0110229748 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYt Công ty TNHH Tổ hợp công nghệ Á Châu Số nhà 17, ngõ 541/16/31 Bát Khối, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          8.940.000                              
33964 0314350982-001 Chi nhánh Công ty TNHH ACE Logistics tại TP.Hà Nội Tầng 3, tòa nhà TTTM Interserco, số 17 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.940.000                              
33965 0109141351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI APEX P.3406, tòa C3, D'capital Trần Duy Hưng, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.940.000                              
33966 0100902925 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP ô đất C5, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc, Thành phố Hà Nội 1                          8.940.000                              
33967 0109202325 CÔNG TY CỔ PHẦN NIHONGOPLUS Số 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.940.000                              
33968 0108180710 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Humancel Vina Tầng 17, tòa Tây, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          8.940.000                              
33969 0109906924-001 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          8.940.000                              
33970 0109500628 NNN - Công ty TNHH Eunsung Vina Lô 44D, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.939.500                              
33971 0105910736 Cty TNHH Plan Do See Việt nam Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.938.210                              
33972 0108022739 Cty CP SXTM & dịch vụ HACO Việt Nam phòng 12a03, tòa ct2b khu đô thị nghĩa đô, ngõ 106 hoàng quốc việt, q. cầu giấy, tp hà nội  983694369 1                          8.937.140                              
33973 0108929735 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SMT VIỆT NAM PHÒNG 909, TẦNG 9, TÒA NHÀ SKYCITY TOWER A, SỐ 88 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          8.936.761                              
33974 0107409726 Công ty CP BĐS Miền Đất Mới tầng 1, số 90, ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, CG 2                          8.936.304                              
33975 0108804239 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC TRÂM ANH Số 6, Ngõ 46, Phố Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.933.632                              
33976 0101122861 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Block 5 - BS6 - 10 The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hà Nội 1                          8.932.634                              
33977 0103659919 CÔNG TY TNHH API VIỆT NAM Phòng 216k2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1                          8.932.298                              
33978 0105905292 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tràng Tiền Số 62, ngõ 1 phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.931.817                              
33979 0106922879 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN HẢI LONG Thôn Yên Quán, xã tân Phú, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          8.931.744                              
33980 0108403332 CTy TNHH Thương Mại Sản Xuất I3B Số 7, ngách 86, ngõ 192, tổ 19 đường tam trinh, phường yên sở, quận hoàng mai, thành phố hà nội 3                          8.931.339                              
33981 0110071807 Công ty TNHH TM & dịch vụ vận tải Minh Quang Xâm Động, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 2                          8.931.048                              
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33982 0109588397 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI Số 21 A4 tập thể Vi Ba, tổ dân phố 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          8.929.742                              
33983 0107968509 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ANH Số nhà 10 ngách 324/32 Đường Phương Canh , Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          8.928.759                              
33984 0109586022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH ĐẠT Tòa nhà 5A Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 1                          8.928.000                              
33985 0102970014 CTy TNHH TBYT & Hoá Chất Vạn Xuân Tầng 2 Tòa nhà Petro Waco Số nhà 97-99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          8.928.000                              
33986 0107052610 Cty TNHH ĐT & thương mại Dương Châu Tầng 4 số 4 LK6 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì HN 971588538 1                          8.928.000                              
33987 0106658663 Công ty CP Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ Số 74 đường Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          8.927.912                              
33988 0108513092 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Đại Am Số nhà 1 ngõ 29 đường Ngự Câu 2, Thôn Ngự Câu, An Thượng, Hòai Đức, Hà Nội 6                          8.927.386                              
33989 0109525541 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG RAINBOW VIỆT NAM Số 91 ngõ 29/78 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.926.796                              
33990 0106106359 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ ĐẠI ĐƯỜNG 22BT3 Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, P. Phúc la, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          8.921.766                              
33991 0108059721 Công ty TNHH Đoàn Minh Tùng Số 105, Tổ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.921.033                              
33992 0108453245 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI COMECCONS VIỆT NAM Số 11 TT8 Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          8.920.483                              
33993 0109334498 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đức Phát Số 102, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          8.920.122                              
33994 0106708547 Cty CP XNK Thể Thao Đại Việt 463 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.918.400                              
33995 0107076040 CÔNG TY TNHH GAE & PARTNERS ITALIA ARCHITECTURE Số 10B, ngõ Nội Miếu, phố Hàng Giầy - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3                          8.917.971                              
33996 0104738747 Cty CP đầu tư và XD TDH Số nhà 4 nghách 3 ngõ 104 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 1                          8.917.909                              
33997 0101007749-004 CN Cty CP công nghiệp E Nhất Số 442 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, HBT, HN 1                          8.917.206                              
33998 0109284455 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỄN THÔNG MINH LÊ Số 25 ngách 16 ngõ 97 Khương Trung, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.916.199                              
33999 0103563565 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại KTF P404, Tòa nhà B3C Khu đô thị Nam trung Yên, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          8.915.983                              
34000 0106459957 Công ty CPGP công nghệ nền móng Thăng Long Thôn 5, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          8.914.579                              
34001 0109022428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TUỆ AN Tầng 3 Số 253 Lacasta Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5                          8.913.982                              
34002 0106142815 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP DI ĐỘNG S4M Tầng 6 toà nhà HL ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, HN 1                          8.913.934                              
34003 2300991316-001 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Asa - Chi Nhánh Hà Nội Số T5-OF-03 ( Tầng 02 tòa nhà T05) KĐT Vinhomes Times City, Số 458 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.913.528                              
34004 0109818322 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu B.I.T Số 57 Đàm Quang Trung, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.911.571                              
34005 0106831484 CÔNG TY TNHH HOA ĐĂNG ENTERTAINMENT Số 7, ngõ 19/8 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          8.911.504                              
34006 0108421765 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP MINH DƯƠNG Thôn Hạ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          8.911.276                              
34007 0109097494 Công ty TNHH tư vấn nội thất Nhà Việt Xã Sen Phương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.909.219                              
34008 0109502135 CÔNG TY CỔ PHẦN TPK WOOD Thôn Vân Lũng, - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          8.909.048                              
34009 0101561805 Cty CP TM & dịch vụ EXPA số 10 ngách 74/15 ngõ 74 đường tứ hiệp TT Văn Điển Thanh Trì HN 917897637 35658034 4                          8.909.034                              
34010 0106000521 Công ty TNHH XD và xử lý nền móng Thành An Số 14 Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn Tây 3                          8.907.486                              
34011 0109022202 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT ĐẬU NHÍ CĂN NV1-2, LÔ 11,KHU ĐÔ THỊ GLEXIA, SỐ 885, TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.906.169                              
34012 0109348525 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÁNG CHÍN P504 CT20E Đô thị việt hưng, Q.long biên, Hà Nội 2                          8.902.474                              
34013 0110058933 Công ty cổ phần phát triển du lịch và thương mại HANA Số 15-LK 07 DV, đường Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          8.901.690                              
34014 0106540118 Công ty TNHH xây dựng Vũ Trí Thôn 6, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 2                          8.901.568                              
34015 0109383047 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn MB SỐ 20, NGÁCH 19/15, NGÕ 19 PHỐ LIỄU GIAI, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          8.901.243                              
34016 0109726946 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển An Toàn Việt 1812, sảnh B, số 15 Tố Hữu, HH2 Bắc Hà , Phường Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.900.466                              
34017 0109885463 CTY TNHH TƯ VẤN, NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH VỤ SỐ Tầng 3, Tòa nhà văn phòng Savina, Số 1 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          8.899.619                              
34018 0106488073 Cty TNHH Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Thiên Phước 34 Nguyễn Trường Tộ- Ba Đình- Hà Nội. 3                          8.897.661                              
34019 0106459019 CTy TNHH V2K Việt Nam Số 20, ngõ 658, đường Trương Định, Phường  Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          8.897.326                              
34020 0109567823 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT INOX LÊ GIA Nguyễn thị yến. Ngõ 254 đê thượng cát. Phường thượng cát quận bắc từ liêm hà nội. ( đi kịch ngõ rẽ phải có cổng có số 686 bên phải) 0976852076 1                          8.896.489                              
34021 0110105460 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát Việt Nam P1706, 28A Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà Nội, TP. Hà Nội 3                          8.896.468                              
34022 0109251989 CÔNG TY TNHH LOGISTICS VIỆT PHÁT SỐ 9, NGÕ 7 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          8.896.000                              
34023 0107311294 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAN VIỆT NAM C23 NƠ 8, TỔ 36, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          8.894.093                              
34024 0109215860 Cty TNHH vận tải thương mại và du lịch Thái Hoàng Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0986100139 1                          8.892.000                              
34025 0101560181 Cty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ Tầng 2, tòa nhà CC An Bình, số 541 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.890.606                              
34026 0106316275 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BÙI GIA Quầy 535 Tầng 5 - Trung tâm phân phối Dược phẩm và trang thiết bị Y tê HAPU - Số 85 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          8.889.577                              
34027 0106199113 Viện sức khỏe môi trường và phát triển Bền Vững Số 3A, Ngách 12, Ngõ 32 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          8.887.224                              
34028 0109701155 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Hợp Nhất Chung cư BMM, KĐT Xa La, Phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          8.887.163                              
34029 0107630244 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ide Hồng Phát Số nhà 19, ngách 22/58 phố Văn Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          8.887.163                              
34030 0110014414 CÔNG TY CỔ PHẦN TOKAI CONNECT Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Thành Phố, Hà Nội, Việt Nam [05]. Loại hình đơn vị: Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 5                          8.887.163                              
34031 0109625909 CTY CP TM XNK VÀ PHÂN PHỐI NGUYÊN ANH DLION Số nhà 21 ngõ 383 phố Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 5                          8.887.163                              
34032 0107386324 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI THÁI QUANG Số 105/88 Trần Quý Cáp , Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.887.163                              
34033 0109949759 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HADOGROUP Số 93 Đường Đìa 2, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 5                          8.887.163                              
34034 0106874512 Cty CP Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại á Đông Số 81 Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5                          8.887.163                              
34035 0107723731 Công Ty Cổ Phần Phát Triển AIM Tầng 06 Số 92 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 5                          8.887.163                              
34036 0104267946 Công ty Cp đầu tư và xây dựng Đông Á Đội 1 -Thôn Tây Sơn- Xã Phương Trung - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 1                          8.885.959                              
34037 0109035554 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM NINH Số nhà 3, khu tập thể giáo viên, tổ dân phố 1, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.885.760                              
34038 0108370052 CÔNG TY CỔ PHẦN MSH HOLDINGS Toà nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa,TP. Hà Nội 3                          8.884.308                              
34039 0107554561 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Tổ dân phố chợ, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          8.883.361                              
34040 0108555180 Công ty CP Xây dựng TM Phú Giang Phòng 1301 Trung cư CT2B Khu Đô Thị Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          8.883.164                              
34041 0101311890 Tổ Chức Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Miền Núi P802 toà nhà VEAM Ngõ 689 Lạc Long Quân,P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội 7                          8.882.383                              
34042 0109109580 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MZHOME : Số 83 Nguyến Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.879.314                              
34043 0105796477 CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI NAM HH2C Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          8.877.186                              
34044 0110174344 Công ty CP đầu tư và thương mại Gia Lệ D41, Khu B Tập thể ĐH Mỏ-Địa chất, TDP số 4. - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.876.750                              
34045 0106998395 Cty CP thương mại & DV giáo dục Allinone Số 18 ngõ 11 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội,VN 1                          8.876.414                              
34046 0107554829 Công ty TNHH Linh Anh Đức Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          8.876.182                              
34047 0107475782 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vtech One Việt Nam SN 28, ngõ 14, Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Nội 1                          8.875.070                              
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34048 0107908997 Công ty TNHH Nhựa An Quý Số 20 ngõ 56 Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.873.728                              
34049 0107591563 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HAPI Tầng 4, số 47 Đặng Tiến Đông, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 6                          8.872.697                              
34050 0110365081 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Cupid Travel Tầng 16 Tòa nhà Daeha Business Center, Số 360 đường Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 4                          8.872.636                              
34051 0108025779 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Momen nhà 13 ngõ 140/50 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà đông, Hà nội 1                          8.870.401                              
34052 0106578418 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại sản xuất Đại Phát số 79DX6 - Khu đô thi đặng xá - Gia lâm - hà nội 1                          8.868.974                              
34053 0102312819 CTy CP XD & Vật tư TM Hà Khánh 01 ngõ 31 Đường Phan trọng tuệ Thị trấn văn điển thanh trì hà nội 975686127 8617322 1                          8.868.195                              
34054 0107457864 Công ty TNHH Công nghệ Máy tính Kim thành Số 4, Ngõ 119 đường Cổ Nhuế , Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          8.868.087                              
34055 0107712634 Công ty TNHH YSE VIỆT NAM P403, Tầng 4 tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.867.487                              
34056 0105517469 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thành Phát Nhà số 10, ngách 495/7 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.865.445                              
34057 0108393444 Công ty Cổ phần Hubert Việt Nam Số 12, ngõ 1056 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          8.865.294                              
34058 0108467713 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT QUỲNH MAI Số 52, ngách 1, ngõ 45, phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          8.865.102                              
34059 0106573868 Công ty TNHH Công nghệ LC Việt Nam NV2.25 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm 1                          8.865.019                              
34060 0110111866 Công ty TNHH DEALRMS Việt Nam Số 42 Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.865.000                              
34061 0107125241 Công ty Cổ Phần YNA Việt Nam P.E2-405 Ecohome Phúc Lợi, Long Biên, Hà nội 1                          8.864.307                              
34062 0109949526 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Bảo Tín Tầng 14 số48 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.864.000                              
34063 0108180125 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO AN PHÁT Nhà số 10, đường tiếp giáp dịch vụ 3, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.861.425                              
34064 0108425696 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH AN Số 5B Ngõ 34/2 Nguyên Hồng - P Láng Hạ - Q Đống Đa - HN 1                          8.861.082                              
34065 0108224284 Công ty TNHH sản xuất và thương mại kỹ thuật AAT Số nhà 16, ngõ 2 KTT Viện Khoa Học Nông Nghiệp VN, X.An Khánh, H.Hoài Đức, TP. Hà Nội. 1                          8.861.004                              
34066 0110146403 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LINH ANH Lô 02, tầng 2, tòa nhà CT1A, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.857.600                              
34067 0106899813 Công ty CP xây dựng thương mại TNQ B6 khu Bồ Hỏa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà  Nội 1                          8.857.441                              
34068 0107856555 Hợp Tác Xã Sản Xuất - Kinh Doanh - Dịch Vụ Hồng Thái Cụm 3 - Xã Hồng Hà - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2                          8.854.103                              
34069 0105480603 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THỰC PHẨM TOÀN CẦU Số 26 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.853.996                              
34070 0108520205 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SEN VIỆT Lô NT-01,TH-01,THCS-01 và THPT-KĐT ParkCity HN, Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          8.853.094                              
34071 0109729136 Công ty TNHH Xây dựng Công trình Kim Sơn CT1B chung cư Thông Tấn Xã, Khu Đô Thị Kim văn Kim lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Hương: 0326656286) 2                          8.852.613                              
34072 0108997206 Công ty TNHH Cơ khí Nội thất HPD Số 15, lô C15 ngõ 162 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          8.851.218                              
34073 0110078552 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NNT VIỆT NAM Số nhà 142 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.851.200                              
34074 0108898773 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ MAI HẰNG So 19, Ngo 180, Pho Thai Thinh, Phuong Lang Ha, Quan Dong Da, Thanh Pho Ha Noi, Viet Nam 2                          8.850.911                              
34075 0109564886 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TBH Thôn 2 - Xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          8.850.667                              
34076 0108600147 Công ty CP quản lý tàu biển Thái Bình Dương Tầng 15, tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.850.667                              
34077 0107726644 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG A Đội 4, Thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.848.962                              
34078 0109887301 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINTECH Phạm Xá,  Ngọc Sơn, TP Hải Dương 1                          8.848.350                              
34079 0109119902 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC FAMIN SỐ 161 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          8.846.696                              
34080 0110030247 Cty TNHH sản xuất và chế biến gỗ PHD Phú ninh- Minh Phú- Sóc Sơn- Hn 1                          8.844.800                              
34081 0107636020 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Minh Phong Số 7 ngõ 37 phố Ðông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.844.695                              
34082 0109397586 Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Habapharma Sảnh A, T01, Số 17 Tỗ Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 5                          8.844.385                              
34083 0107915183 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƯA GROUP A24/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.844.313                              
34084 0107455546 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Minh Đức Thôn Bộ Đầu - Xã Thống Nhất - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3                          8.843.547                              
34085 0109865298 Công ty CP Công nghệ y tế Việt Nhật 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          8.841.745                              
34086 0103256388 Công ty CP SX Văn phòng phẩm HAMATRA Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.841.600                              
34087 0109000551 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIDOPHARM Số 35 TT25 KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          8.840.372                              
34088 0108583999 CTy CP Công Nghệ Sunad Ô số 11 tầng 20 tòa nhà Charmvit, số 177 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.839.201                              
34089 0103256740 Công ty cổ phần thương mại và thiết kế xây dựng Hưng Đạt Ô 20N, Khu nhà ở thấp tầng, Đường 23B, Tiên Dương, Đông Anh, HN 1                          8.837.500                              
34090 0108635252 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Tầng 2 nhà A2 Vinaconex 1 số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.836.529                              
34091 0106615370 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI INTECH Số 145 Ngọc Hồi. Hoàng Liệt, Hoàng mai, Hà Nội 1                          8.835.840                              
34092 0105243088 CTy CP XNK Quốc Tế Năng Lượng Thái Bình Dương Số 4 Ngõ 299/56/62 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          8.835.781                              
34093 0108158095 Công Ty TNHH Công Nghệ Thanh Nguyễn Cổng sau cảnh sát biển VN, cầu ngà đường 90 Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          8.835.472                              
34094 0106692287 Cty Cp may HND Trần Hiếu Số nhà 69A ngõ 649 đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 6                          8.833.642                              
34095 0107970681 Công ty CP TK PERFECT GLOBAL Việt Nam Lô 41 LK HC Golden, đường Hồng Tiến, P Bồ Đề, Q Long Biên, Tp Hà Nội 2                          8.833.274                              
34096 0102629421 Công ty TNHH truyền thông IQ Việt Nam Tầng 2, Chung Cư Viện Chiến lược Bộ Công An, số 5 Tú Mỡ, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN. 1                          8.832.585                              
34097 2700186378-006 Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế- chi nhánh Hà Nội Tầng 4, Tòa nhà Rainbow-Lô B-CQ1-Khu ĐTM Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.832.000                              
34098 0101669005 CTy CP ĐT & PT Đô Thị Bắc Thăng Long HN Đường 23B Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội ( cạnh Nhà hàng Lộc Vừng) DĐ 0902230329. 6                          8.831.634                              
34099 0102264516 CTy CP In Truyền Thông VN Sô 24, ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.826.455                              
34100 0108686828 CÔNG TY TNHH VN NHANH phòng 15, tầng 14 số 11B Cát Linh, P Quốc Tử Giám , Đồng Đa, TP HN 1                          8.826.312                              
34101 0108720719 Công ty TNHH SBC Hà Nội P712A, CT6, KĐT Hồng Hà Eco Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          8.825.692                              
34102 0100994700 Công ty TNHH Nam Cường 91 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội (phòng tranh Xuân Nguyên). 5                          8.824.280                              
34103 0105418323 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PEAKWARD VIỆT NAM Số 1104, tòa Viglacera, số 01 đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.821.977                              
34104 0107906340 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Hiệp Phát Đội 2, thôn Đông Thượng, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 5                          8.821.693                              
34105 0101609609 CTy TNHH PT Công Nghệ Máy Tính Quốc Thái 32 K Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          8.819.866                              
34106 0109850527 Công ty CP Hóa dược Bigtech T17 - Cụm SX làng nghề , Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.817.500                              
34107 0107657694 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦÙ TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GB Số 23, ngách 3, ngõ 95 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          8.817.129                              
34108 0104645450 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Minh Việt Số 18 ngách 50/30 Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.814.714                              
34109 0108559259 CTy CP PGG Việt Nam Số 2 ngõ 312 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.813.266                              
34110 Lớp Mầm non tư thục Hoa Tuyết Số 12 ngách 65/39 ngõ 165 Mai Dịch - CG - HN 2                          8.812.292                              
34111 0108300584 Công ty CP Thương mại QLIFT Số 99, ngõ 64 Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.812.271                              
34112 0108491868 Công ty cổ phần Alarco Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.811.136                              
34113 0109170930 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại Cường Phát Số 122, ngõ 115, Tổ 16 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          8.810.513                              
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34114 0109101486 Công ty TNHH Wellness Lifestyle Tầng 2 -CT2 khu trung tâm hành chính mới Hà Đông, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.810.216                              
34115 0106381556 CTy CP SP Việt Nam Phòng 504 nhà A6B khu đô thị Nam Trung Yên , Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.809.742                              
34116 0107711408 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VITOCO Số 212 nguyễn xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 2                          8.809.287                              
34117 0104128371 Công ty CP ĐT và tư vấn xây lắp Việt Nam Số 11 ngõ 2 phố Trần Quý Kiên- phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.807.927                              
34118 0109821847 Công ty TNHH Nhựa Bến Thành Thông Me Táo, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.807.680                              
34119 0109486740 Công ty TNHH Kiến Trúc và Nội Thất Hùng Anh Tầng 8, số 349 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.807.296                              
34120 0107511920 Công ty CP thương mại và xây lắp Đức Cường Kiều Thị, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 3                          8.806.909                              
34121 0108177612 Công ty TNHH Nhôm An Huy Số 371 Đường Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.805.500                              
34122 0109717275 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT P205, cầu thang 2 nhà B1 ngõ 203 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa 3                          8.805.303                              
34123 0102869536 CTy Cổ Phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Nhật Minh Số 11 ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          8.805.286                              
34124 0109554662 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH PHÁT Xóm Núi, Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.804.520                              
34125 0108456292 Công ty TNHH thương mại quốc tế ECOLIFE Việt Nam Tầng 11 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.803.374                              
34126 0107338426 Cty TNHH TM PHP VN Số 17 BT1 - Khu biệt thự An Sinh, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          8.802.913                              
34127 0107831310 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế T&D Số 179, phố Xốm, Tổ 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.802.793                              
34128 0108432090 Công ty TNHH Thương mại Sông Vàng Nhà Số 19, ngách 71, ngõ 116, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.802.791                              
34129 0102137878 Công ty TNHH Công nghệ mới ASG Số nhà B13 ngõ 376 đường bưởi, Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.802.319                              
34130 0109224343 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DVTM ACACIA AFRICA Số 23 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          8.800.425                              
34131 0105812376 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải Đại Nam Số nhà 12B, ngõ 987/53/6 phố Thanh Am, tổ 25 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.800.000                              
34132 0109053909 CÔNG TY TNHH LUCKFUL VIỆT NAM Khách sạn Luckful Số 7,Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          8.800.000                              
34133 0109446219 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG KIẾN QUỐC Tầng 2, tòa nhà Đoàn Gia, số 5, Thọ Tháp, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          8.800.000                              
34134 0109841360 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ OMEGA Tầng 7, 142 Lê Duẩn, P Khâm Thiên, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          8.800.000                              
34135 0110152421 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM Số 26 ngõ 914 đường Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.800.000                              
34136 0110140320 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu quốc tế FOBSTRAN Số 6 ngách 14 ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          8.800.000                              
34137 0101311146 Công Ty TNHH Siêu Kim Việt Nam 18 Yên Ninh Ba Đình Hà Nội. 1                          8.800.000                              
34138 0106834326 VPĐD Consorzio Con Attivita' Esterna Medexport Italia Tại Hà Nội P.1205 - Tầng 12 - Đơn nguyên 3- C15, 17 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.800.000                              
34139 0101580300 Viện tin học xây dựng, Trường ĐHXD Số 55 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1                          8.799.288                              
34140 0107735462 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MODELHOME SỐ 4 NGÕ 313 QUAN NHÂN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          8.796.308                              
34141 0106658367 Cty TNHH HDTECH Việt Nam P1403, số 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN 5                          8.796.197                              
34142 0105628384 CÔNG TY TNHH BEPCONGNGHIEP.COM SỐ 72 , PHỐ MIẾU ĐẦM, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          8.792.272                              
34143 0101148242 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG THỊNH 148 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây hồ, HN 1                          8.792.152                              
34144 0106194161 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nimax Việt nam Số 101 ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.791.333                              
34145 NHÀ THUỐC CHÂM CHÂM 2 Ki ốt 13 CT4C, - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.791.000                              
34146 0109037569 Công ty TNHH thương mại Hoàng Lâm Việt Nam Số nhà 25 ngõ 167/1 đường Long Biên - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.789.137                              
34147 0102238530 Công ty CP Tập đoàn Truyền thông và Du lịch Di sản Đại Việt Anh Nguyễn Xuân Anh ( 0983190078), số 33 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          8.788.149                              
34148 0102978119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH AN 13B Cát Linh (Cửa hàng Thành Nga) - P.Cát Linh  - Đống Đa - HN 1                          8.788.000                              
34149 0107275825 Cty CP Công nghệ & Xây lắp Đại Thành Số 52, ngõ 477 Đường Nguyễn Trãi, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          8.787.269                              
34150 0108335499 Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán và Tư Vấn Thuế Tín Phát P 410 C1,kHu tập tHể Trung Tự, pHố PHạm Ngọc THạcH, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          8.787.200                              
34151 0106441780 Công ty TNHH  Sản xuất và Đầu tư Thương mại Hoàng Phát số 5 ngõ 18 Đường ỷ lan, Thôn Dương đình, xã Dương xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          8.787.200                              
34152 0109413189 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÀNG MINH EXPRESS Tầng 6, Số 174 Phố Thái Hà, - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          8.787.139                              
34153 0106412652 Cty CP ĐT XD TM DV Nhất Tâm Số 99 KTT nhà máy A40 P La Khê Hà Đông Hà Nội 1                          8.786.816                              
34154 0107581212 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật ITT Số 32 ngách 25/106 đường Phú Minh, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          8.783.260                              
34155 0108308248 Công Ty TNHH MV Beauty Số 12 ngõ 248 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          8.782.714                              
34156 0108740070 Công ty cổ phần đầu tư Havi Việt Nam B04-L09 biệt thự An Phú, khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2                          8.782.440                              
34157 0108016742 Công ty TNHH thương mại dịch vụ T.D.V Việt Nam Số 34 ngõ 21, chùa Thông, Sơn lộc, Sơn tây, HN 7                          8.781.235                              
34158 0108918074 Công ty cổ phần sản xuất & thương mại mỹ phẩm Mộc C21-19, Khu C, Khu Đô Thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.780.412                              
34159 0102331667 Công ty CP thương mại XNK vật tư thiết bị Công nghiệp Số 129, tổ 3 TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.780.234                              
34160 0106236005 CTy CP TM Xây Dựng và Cơ Khí Trường Thịnh SN 04 Ngõ 99/158 Phố  Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          8.779.872                              
34161 0107045518 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng ASIAN PLAN Số 35 Ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          8.779.403                              
34162 0102626357 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG RCB Số 14 ngõ 28 Ông Ích Khiêm, P Điện BIên, Ba ĐÌnh, Hà Nội 2                          8.779.397                              
34163 4201965319 CÔNG TY TNHH THE BROTHER NT Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          8.779.085                              
34164 2500634791 Công ty CP phát triển năng lượng TMT Số 181 đường Núi đôi, TT Sóc Sơn- Sóc Sơn- HN 1                          8.777.600                              
34165 0102854667 CTy CP TM - Dịch vụ xây dựng Bảo Phát Số 2 Ngõ 435 A Giải Phóng - Thanh Xuân 2                          8.776.995                              
34166 0108313696 CÔNG TY CỔ PHẦN GLASS VIỆT NHẬT Điểm công nghiệp – Tiểu khu công nghiệp, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          8.775.936                              
34167 0109488473 Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư AEC : Số 36 đường Sông Nhuệ, Tổ 4, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          8.775.823                              
34168 0106451073 CÔNG TY TNHH TM DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI Số 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 1                          8.773.484                              
34169 0108788354 Công Ty Cổ Phần Giầy Da Hà Nội Xóm Làng, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.772.359                              
34170 0109010052 Công ty CP Tư vấn Setup Doanh nghiệp Việt Số 121, ngách 85/42, phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          8.769.872                              
34171 0105608740 Công ty cổ phần xây dựng Mai Điệp Thôn Vân Hội, xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội 2                          8.768.000                              
34172 0108963750 Công ty TNHH Poseicom Số 26 ngõ 908 Kim Giang, Thanh Trì, Hà Nội 1                          8.768.000                              
34173 0110281434 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Hoàng Long Nhà số 9, ngõ 28, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 1                          8.768.000                              
34174 0109280595 CÔNG TY TNHH VIGAFUN VIỆT NAM P306 tầng 3 tòa Luxury Park Views, D32 ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.768.000                              
34175 0107939603 CÔNG TY TNHH IN INT VIỆT NAM SỐ 4B ngõ 83B Tân Triều mới, Thanh Trì , Hà Nội 1                          8.768.000                              
34176 0102964701 Công ty CP TM và ĐT công nghệ viễn thông VN Phòng 06, Tầng 11, Tòa SUCED, số 108, Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.768.000                              
34177 0110131703 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT - QUẢNG CÁO BẢO HÀ Số 742 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          8.766.400                              
34178 0107691494 Công ty TNHH sản xuất TM và XD Kim Trung I Thôn Cửa Đình - TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 1                          8.763.908                              
34179 0106663624 Cty TNHH Thương Mại Nhật Anh CPN VIệt Nam Số 79 ngõ 255 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          8.763.075                              
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34180 0104587287 Cty CP XD và ĐT Thương Mại ACD Số 20 ngách31/28 đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, HN 1                          8.762.432                              
34181 0107524214 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC KHÁNH Số 15 liền kề 1, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          8.761.887                              
34182 0109945708 Công Ty Cổ Phần Remedy Rehab & Care Tầng 9, Số 154 Nguyễn Thái Học - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội 1                          8.761.638                              
34183 0102095106 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANH LINH số 19 X, ngách 74, ngõ thịnh hào 1, tôn đức thắng, đống đa, hà nội 1                          8.760.064                              
34184 0110210384 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ X Space Tầng 4, Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          8.758.358                              
34185 0500442091 Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Hoàng Thôn Nội Xá, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          8.755.962                              
34186 0107794267 Cty CP Tập đoàn VNT Việt Nam Số 36, xóm Đồng A, thôn Văn Điển - Xã Tứ Hiệp- Huyện Thanh Trì- HN 0988166197 3                          8.750.966                              
34187 0108892549 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ FPTC CAMERA Đơn vị không hoạt động 5                          8.750.728                              
34188 0109707693 CÔNG TY TNHH GLOBAL SERVICE Chung cư Bê Tông, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 6                          8.747.587                              
34189 0108350232 CÔNG TY TNHH FISHLOVERSHOP Số 30 ngõ 18 Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.746.642                              
34190 0104216451 CTy CP Phát Triển HTKT Hà Nội K72 Ngõ 4 Phố Kim Đồng- Hoàng Mai - Hà Nội 1                          8.746.198                              
34191 0106571123 Công ty TNNH Xây dựng Han Sung Vina Nhà C3, ngõ 176, đình thôn, mỹ đình 1, nam từ liêm, hà nội. 1                          8.744.402                              
34192 0108706062 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ SAO VIỆT Tầng 4 tòa My Home, số 03 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc , Quận Thanh Xuân TP H 1                          8.742.546                              
34193 0107693276 THẨM MỸ VIỆN BÁC SĨ HÀ THANH 75 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.740.166                              
34194 0109199425 Công ty TNHH thương mại và  xây dựng ACE Việt Nam xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 3                          8.739.923                              
34195 0109118842 Công ty TNHH Truyền Thông Elegant Việt Nam Tầng 11,144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          8.739.760                              
34196 0104855923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN ÁNH DƯƠNG Tầng 8, Toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.737.729                              
34197 0107703171 Công ty cổ phần xây dựng VXT Thôn Yên Lũng- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          8.736.882                              
34198 0107703460 Công ty TNHh thương mại dịch vụ văn phòng phẩm Bắc Linh 12 ngách 373/45 đường ngọc hồi, thanh trì, HN 0947536633  0386426789 7                          8.736.508                              
34199 0101419291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRUNG Cụm 3, Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nộị ( Dung Bích) 2                          8.736.353                              
34200 0109797062 Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Thành Đô Số 20 Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.736.000                              
34201 0110428422 Cty CP xây dựng thiết bị và thương mại Thăng Long A03 DA Nhà ở thấp tầng thuộc KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.736.000                              
34202 0108034491 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG G.CONCEPT VIỆT NAM Phòng 204 tòa 18t2 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.736.000                              
34203 0110078961 CÔNG TY TNHH CYBERK Số 8 Sunrise C, The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển,Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.736.000                              
34204 0109994582 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo và nội thất trịnh an phát Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.736.000                              
34205 0108879629 Công ty CP Xây dựng TSP Việt Nam Số 78, ngõ 562, đường Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          8.736.000                              
34206 0107512709 Công ty TNHH Tư vấn Tâm lý và Đào tạo VERA P1007 tòa C6, khối 2, đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.736.000                              
34207 0106335951 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật công nghiệp Việt Số 860 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.736.000                              
34208 0109079865 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXCASA TẦNG 2 TÒA NHÀ ATS , SỐ 8 ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          8.736.000                              
34209 0108037076 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT VỊ PT tầng 14&16 tòa plaschem, 562 nguyễn văn cừ, long biên, hà nội 1                          8.735.988                              
34210 0107679338 Công ty TNHH điện lạnh Ba Thủy Tầng 5, Số 184 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 904500015 35576191 7                          8.735.623                              
34211 0100776300 CTy TNHH Mai Linh C Số 51 Ngõ 49 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam -Thanh Xuân - Hà Nội 4                          8.735.262                              
34212 0105510495 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BÁNH MỲ BÁNH NGỌT PAOLO Số 103,Phố Chợ Khâm Thiên,P.Trung Phụng,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 2                          8.735.213                              
34213 0108878590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN GIA AN Khu Xuất khẩu, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          8.733.602                              
34214 0108091820 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Khuân viên Coma 5, Số 12 đường 70, Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.732.360                              
34215 0107999842 Công ty TNHH Possi Hà Lan Tầng 6 toà nhà sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội Việt Nam 3                          8.731.611                              
34216 0108740345 Công ty TNHH Blue line Số01/A12 Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.731.520                              
34217 0109539456 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn Vũ Gia Phát Tầng 3, số 5 Liền kề 23 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.731.257                              
34218 0105883433 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hải Thủy Số 453 khu Ga Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 035329895 1                          8.731.185                              
34219 0104901834 Công ty CP công nghệ thông tin và truyền thông HTN Số 20, ngách 29/16 Khương Hạ,P. Khương Đình Q. Thanh Xuân , Hà Nội 2                          8.730.564                              
34220 0109226566 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng An Phát Số 11B, Dãy 2, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.730.241                              
34221 0100113776-001 Viện Khoa Học Công Nghệ Tàu Thuỷ Số 12 ngõ 115 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.730.093                              
34222 0103063788 Cty CP thiết bị MPM Ô số 5 dãy B, lô TT3, KĐTM Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.729.873                              
34223 0109788903 CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL FIDELITY VIETNAM Phòng 8A, Tầng 8, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà, 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.729.567                              
34224 0101878224 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠI NGHĨA P1712 - CT1- KĐT DREAM TOWN- Phường Tây Mỗ Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 2                          8.729.002                              
34225 0103763081 Phu nhân phu quân-Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình Ngõ 8 phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 4                          8.725.788                              
34226 0107887313 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SGO RESORT Tầng 2 TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.724.226                              
34227 0108958084 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE HÀ NỘI THÔN YÊN KIỆN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          8.723.940                              
34228 0108531292 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Phát Triển Đầu Tư Tuấn Anh Số 51 ngõ 6 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.722.383                              
34229 0108205027 Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Dịch Vụ Thiên Lộc Thôn Đồng Bảng - Xã Đồng Thái - Huyện Ba Vì - Hà Nội 1                          8.721.920                              
34230 0106018857 Cty TNHH TM & DV Thiều Sơn 35 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN, VN 1                          8.720.000                              
34231 0107278713 Công y CP Đầu tư Thương mại và Xuất Nhập khẩu Huy Thành Lô CN3, cụm CN tập trung vừa và nhỏ từ liêm, phường minh khai, bắc từ liêm, hà nội 1                          8.720.000                              
34232 0109818435 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại NHT Số B2, nhà TT2B, phố Văn Yên, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 6                          8.718.995                              
34233 0106765087 CÔNG TY CP LIFE HEALTH VIỆT NAM số 5 ngõ 358/40/86 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân , HN 1                          8.718.720                              
34234 0108991162 CÔNG TY CỔ PHẦN BELTECH VIỆT NAM Phòng 905, tầng 9, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.717.460                              
34235 0109108241 CTY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÙNG VƯƠNG Thôn 25, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.716.292                              
34236 0102359856 Cty CP Đầu Tư XD & PT Năng Lượng Hà Nội Tầng 2, nhà B4, Số 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.716.020                              
34237 0106077242 Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn kiến trúc Hà Nội Đội 5 - Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 2                          8.713.820                              
34238 0109886308 Công ty TNHH 2 Nine Beauty Số 31 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3                          8.713.692                              
34239 0105982554 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và dịch vụ MOMIZI TDP Số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.713.686                              
34240 0105256143 Công ty CP Truyền Thông & Xuất Bản AMAK Số 92 Sài Đồng , P. Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          8.712.024                              
34241 0101843422 CTy TNHH Mỹ Thuật Huy Linh Số 18 , ngõ 224, ngách 6 - đường Hoàng Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          8.711.253                              
34242 0106803335 Cty TNHH TM & du lịch Minh Trúc 10 Dãy D TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  904666070 3                          8.711.188                              
34243 0109092792 Công ty CP Tập đoàn Gỗ Toàn Cầu Nhà VIGEBA, đường số 1 TP Giao lưu , 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 , quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội 1                          8.710.871                              
34244 0107483021 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHẠM GIA Số 20 ngõ 231 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, HN 2                          8.710.687                              
34245 0107629030 CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLAND Lô A12 - BT3 khu đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 5                          8.709.897                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

34246 0108415352 Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Toàn Thịnh Số 21 lô TT8 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          8.709.776                              
34247 0109901299 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HASA Số nhà 40 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          8.709.647                              
34248 0105363385 CTy TNHH MTV Viễn Thông Đất Việt P2812,Tòa VP3 Bán Đào Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          8.709.415                              
34249 0105310295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIÊN SƠN Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          8.706.317                              
34250 0107906397 Công ty TNHH quản lý đô thị An Land Số 05LK11, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.705.831                              
34251 0102683482 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phòng cháy chữa cháy Hoàng - Linh Tổ 4, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.704.000                              
34252 0108170494 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN Ô DV – 12, Lô số 21, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          8.704.000                              
34253 0106161871 CTy Cổ Phần BANHAY Số 25 Ngõ 179/64 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.704.000                              
34254 0105939527 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Vinh B2-08A KĐT Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.704.000                              
34255 0101712187 Cty CP Quản lý điểm đến Châu á 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          8.703.300                              
34256 0108493061 CÔNG TY TNHH ROSAVA VIỆT NAM LK 04-23, SỐ 20 GAMUDA GARDEN 3-8/2 , KHU ĐÔ THỊ C2 - GAMUDA, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.703.086                              
34257 0108449295 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FLYRIC Số nhà 3 lô 6 Nam Thắng, đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          8.701.860                              
34258 0108692317 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HUY Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.701.200                              
34259 0102213656 Cty CP hợp tác GD quốc tế Việt Nhật Số 49 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.701.014                              
34260 0107270802 Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn MK Tầng 05, Tháp B tòa nhà CT2 KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.700.224                              
34261 0105776576 Công Ty TNHH Vina O`shoe Lô 41-C2 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.700.000                              
34262 0105138132 CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM tầng 25 tòa nhà Mipec, số 229 tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.699.032                              
34263 0107616521 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoabico No11-LK11-21, Khu đất dịch vụ Dọc bún, tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông 1                          8.694.400                              
34264 0105625182 CTy Luật TNHH Dương Khôi Minh SN 7 Ngõ 87 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          8.694.392                              
34265 0109596207 Công ty CP Phát triển Cơ khí và Xây dựng Minh Đức Chung cư Osaka, ngõ 48 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          8.694.371                              
34266 0108647850 CTy CP Tinh Hoa Việt Hàn Số 32, phố Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          8.693.860                              
34267 0108107245 Công ty TNHH Công Nghệ XPI Số 5, Ngõ 20 Phố An Hòa, Phường Mộ Lao 1                          8.691.328                              
34268 0108187579 Công ty TNHH cửa kính Duy Hậu Số 10, ngõ Đại Hưng - đường Đại Phú - Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 3                          8.689.804                              
34269 0109419656 Cty TNHH ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM THÀNH PHÁT Tầng 5 Khu Phòng 1, Tòa nhà 141 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          8.688.000                              
34270 0107471308 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DMAX VIỆT NAM Số nhà 12 ngách 08 ngõ 93 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          8.687.542                              
34271 0109822840 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NÔNG SẢN NEWFEED Tầng 4, tòa nhà 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.686.464                              
34272 0107595536 Công ty TNHH INNOVATIVEEDU N01 số 67A Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          8.682.590                              
34273 0109192356 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ ĐẠT Thôn Liệp Mai - Xã Ngọc Liệp - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          8.681.600                              
34274 0109879893 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HK Số 29 ngách 3 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, tổ dân phố 16, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.680.000                              
34275 0108488840 Công Ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định Hà Nội SỐ NHÀ 46, NGÁCH 158/177, PHỐ NGỌC HÀ, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          8.678.647                              
34276 0109732509 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLH Phòng 4121, tòa C5, Tòa nhà D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          8.675.658                              
34277 0108857061 Công ty TNHH cơ khí chính xác và thương mại Bách Khoa Số 5 - ngõ 6 - Khu Hà trì 2 - Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội 1                          8.675.320                              
34278 0108406710 Công ty TNHH tư vấn THB Nhà Số 10, Ngõ 102, đường Trần Phú, P. Mộ Lao, q. Hà Đông, Hà Nội 1                          8.675.000                              
34279 0104280545 Cty CP Sản xuất & TM Hưng Quốc SN 10 ngách 72 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,HN 2                          8.674.584                              
34280 0106530180 Công ty cổ phần truyền thông giáo dục Edumedia Việt Nam Tổ dân phố Hoàng Hanh - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.674.432                              
34281 0107593218 Công ty TNHH Thương mại và Đầu Tư Đỗ Hiền Số 64, Ngõ 72/1 Đường Nguyễn Trãi, Tổ 38,  Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.672.000                              
34282 0105445528 Công ty cổ phần vật liệu và thiết bị công nghiệp MEC Số 5 ngõ 860 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.672.000                              
34283 0108250213 Công ty CP Kỹ thuật Cơ điện và Xây dựng Bình Minh Số 93, Đường Phan Bá Vành - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 1                          8.672.000                              
34284 0102059355 Công ty Cổ phần Thương mại và Quản lý Tòa nhà IMAN tầng 5 tòa B-Udic complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          8.671.319                              
34285 0110087010 Công ty cổ phần DURHAM Số 102, đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, 4                          8.670.135                              
34286 0110110319 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Đăng Quân Phòng 101 nhà B, Chung cư Huyện ủy, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983164686 2                          8.669.621                              
34287 0109536487 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GKMED Nhà vườn 42, Ngõ 143 chung cư Imperia Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nộ 1                          8.669.427                              
34288 0101365166 Cty CP Tập Đoàn Quảng Cáo Toàn Cầu Phòng 201 Tầng 2 Số 3 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.668.890                              
34289 0108753552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ KANZO VIỆT NAM Số nhà 08, BT 10 Khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          8.668.800                              
34290 0109804739 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG LYNN TIMES Khu Văn Phòng Tầng 5-6 Tòa Nhà TTTM và dịch vụ Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          8.668.800                              
34291 0106591842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO DUY MẠNH Số nhà 34 ,Tổ 7 ,Phường Phú Lãm,quận Hà Đông ,Hà Nội 1                          8.666.454                              
34292 0103214162 Trung tâm Chính trị huyện Phú Xuyên TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          8.666.099                              
34293 0108720807 Công ty TNHH IN XINH 2503 CT2, chung Cư Hateco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.665.600                              
34294 0106753162 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Hà Nội Nhà 03 LK 20a Khu đô thị Văn Phú - phường Hà Cầu - quận Hà Đông - TP Hà Nội 1                          8.665.080                              
34295 0108359235 Công ty TNHH du lịch dịch vụ và thương mại Sức Sống Việt- Số 121 Xuân Quỳnh,Phường Trung Hòa,Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội 6                          8.664.966                              
34296 0106679092 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHÀ MỚI Lô đất số NO 04 - LK2 Khu đất Dịch Vụ LK20A LK20B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.663.968                              
34297 0110054086 Công Ty Cổ Phần Techverest Tầng 4, số nhà 4, ngõ 181, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          8.663.771                              
34298 0109901683 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Năm Châu Thôn Cơ Giáo - Xã Hồng Vân - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3                          8.663.771                              
34299 0109879974 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT HÀ NỘI Số 8/85 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.663.771                              
34300 0107483663 Công ty TNHH Nông nghiệp thông minh Hà Nội Số 12/16, đường HV Nông Nghiệp VN, TT.Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.661.985                              
34301 0108621644 Công ty TNHH MTV Sản vật Nhiệt đới Việt Nam Tầng 2, kiot 11A, Tòa A, Chung cư Green Pearl, 378 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          8.660.384                              
34302 0109435400 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ƯU ĐIỂM Số 51 đường Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, HN 1                          8.660.258                              
34303 0106335408 CTy CP Sóng Vui số 30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 5                          8.659.456                              
34304 0109694148 Công ty TNHH Công nghiệp DHT VIệt Nam Lô C3-5, Cụm công nghiệp Dương Liễu, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.659.200                              
34305 0314350982-001 Chi nhánh Công ty TNHH ACE Logistics tại TP.Hà Nội Tầng 3, tòa nhà TTTM Interserco, số 17 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.659.200                              
34306 0105895083 Cty CP Tư vấn thiết kế Thành Đông O đất NT khu đô thị phùng khoang, Trung Văn, NTL, HN 1                          8.658.109                              
34307 0109897204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG VIỆT NAM Số nhà 142 ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.657.194                              
34308 0101311643 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG DUY THỊNH p 806 nhà A1 229 phố vọng HN 1                          8.656.969                              
34309 0105897676 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ - Công nghệ và Môi Trường Số nhà 9, nghách 88/50 Tổ Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 3                          8.656.415                              
34310 0107926763 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Phú Việt Nam Tầng 6, Số 36 Ngõ 28 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          8.654.117                              
34311 0101832212 CTy CP Thép & Vật Tư Sỗ 409 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.652.800                              
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34312 0106597040 Cty TNHH Dược phẩm Ngọc Giang Số 19, ngõ 97, ngách 1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          8.651.452                              
34313 0109882790 CÔNG TY TNHH PIAGGIO CẦU GIẤY Số 179 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà N 1                          8.650.496                              
34314 0108706834 Công ty TNHH y tế Nikko Việt Nam Tầng 17, Tòa Nhà Nam cường, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.649.728                              
34315 0110226680 Công Ty TNHH Hàng tiêu dùng Hướng dương xanh 495 Bát Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          8.649.728                              
34316 0108682975 CTy TNHH DV Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Phú Thành Tầng 2 Nhà C2- Số 289- Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân - Hà Nội 1                          8.649.728                              
34317 0109507101 C.TY CỔ PHẦN CƯƠNG HIỀN Thôn Hương Ninh, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.649.728                              
34318 0110082090 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM Số 14 đường Chu Văn An STR, Sunrise C, Khu đô thị Nam vành đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.649.455                              
34319 0108416934 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NHẬT KAZUKI MOTOR CỤM 4, XÃ SƠN ĐỒNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          8.649.268                              
34320 0106478406 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH SỐ MIỀN BẮC sỐ 30 PHỐ TRUNG LIỆT p.tRUNG LIỆT  quận Đống Đa, Hà Nội 1                          8.648.160                              
34321 0107269130 CTy CP Hợp Tác Lao Động và Du Học Quốc Tế Số 17, ngõ 180/48, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.647.903                              
34322 0107822002 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Phúc Vinh Sảnh B, Số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.647.680                              
34323 0105406310 CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG NAM PHÚ Số 5/6 ngõ An Trạch,Phố An Trạch,Phường Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa, Hà Nội- 0986876904 1                          8.647.530                              
34324 0106502546 Công ty luật TNHH luật gia vũ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh Đống Đa, Hà Nội. 1                          8.647.296                              
34325 0108393973 Cty CP Thiết kế và xây dựng SABO HOME SỐ NHÀ 1/5/20/150/168 ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, THÔN HUỲNH CUNG, XÃ TAM HIỆP, THANH TRÌ, HN 0857971910 1                          8.647.296                              
34326 0108935175 CÔNG TY TNHH AJ Số 37(Tầng 4) phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.646.787                              
34327 0109781390 Công ty TNHH cơ khí chế tạo máy Thạch Anh Số 7A ngõ 142 Đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          8.646.400                              
34328 0106194806 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ EURO GLASS WINDOW Lô đất Dm6- 11đất làng nghề Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 5                          8.645.032                              
34329 0109478676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NTH VIỆT NAM 9/2/34 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.642.870                              
34330 0109077392 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ LOTUS Số nhà 31 Ngõ 132, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.642.411                              
34331 0107910428 Cty TNHH Công Nghệ và XD BNG Tòa S2.11 vinhomes ocean park,đa tốn, gia lâm, hà nội 1                          8.642.000                              
34332 0107357034 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT NAM Phòng 2909 tòa nhà N03 T2 Khu đô thị Đoàn Ngoại Giao,Xuân Tảo,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1                          8.640.225                              
34333 0108098953 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG PHẨM CÁNH DIỀU M1, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.640.000                              
34334 0500423860 Công ty TNHH thương mại Hằng Hải Cụm CN Đan Phượng - H. Đan Phượng - Hà nội 1                          8.640.000                              
34335 0106868798 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và TM Tùng Lâm Đông Lai - Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          8.640.000                              
34336 0110182585 CÔNG TY TNHH HINNAIL INTERNATIONAL Số 11, ngõ 141 đường Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          8.640.000                              
34337 0107974365 Công ty TNHH in ấn Prelude Việt Nam Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.640.000                              
34338 0102730492 CÔNG TY TNHH KOREA GINSENG BIO - SCIENCE VIỆT NAM Tổ 4, cụm CN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.640.000                              
34339 0110314168 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IWD Số 1, ngách 22/222, đường Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          8.640.000                              
34340 0108421275 Cty TNHH Thương mại IPAX Rm 1011, tầng 10 tòa nhà Veam Tây Hồ, Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.640.000                              
34341 0110046310 Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại 28 Số 70 – D3B, Ngõ 689 Lạc Long Quân, Khu D3-Khu đấu giá 18,6ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.640.000                              
34342 0109494741 Công ty TNHH TM, DV Khí nén và Thủy lực Bảo Hưng Tầng 2 Số nhà 634 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.640.000                              
34343 0109750709 CÔNG TY TNHH POLYMER EPC VINA Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.640.000                              
34344 0107503013 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC BẢO Số 20 ngõ 131 phố Thái Hà-Phường Trung Liệt-Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          8.640.000                              
34345 0106957818 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KỸ THUẬT KVG Tầng 2 toà nhà Green Office -Meco Complex 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          8.640.000                              
34346 0101573889 Cty TNHH DL&TM Tam Nguyên Nhà 10, A13 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN 1                          8.640.000                              
34347 0104988881 Cty CP hóa dầu công nghiệp Việt Nam phòng 303, số 1, ngõ 120 trường chinh ạ, phường phương mai, quận đống đa, thành phố hà nội 1                          8.640.000                              
34348 0108939684 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ KHAI THÁC THAN VIỆT NAM Số nhà 26 ngõ 121/17 đường Tây Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.640.000                              
34349 0109301005 Công Ty Cổ Phần Quy Hoạch Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Corex Số 20, Ngõ 12 Phố Đào Tấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.640.000                              
34350 0107726838 CTy CP YAKI Việt Nam L14-L02 khu A KĐT mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.639.120                              
34351 0107633904 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY PHÚC THANH LONG Số 10 BT10 KĐT sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.637.349                              
34352 0107838316 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thuận Phong Thôn Phụ Chính - xã Hòa Chính- huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3                          8.636.263                              
34353 0107283061 Công ty TNHH thang máy OSAKA P1508 tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.636.111                              
34354 0106396577 Công Ty Cổ Phần Phan Gia Thái Bình Phòng 2013 chung cư C2, xuân Đỉnh,Bắc Từ Liêm,Hà Nội. 2                          8.633.080                              
34355 0107811145 Công ty Cổ phần Thương mại nội thất Phong Vân Số 52, tổ 1 Bằng A, Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.630.992                              
34356 0102723632 Công ty CP ĐT và TM Nam Phát Sn G21, khu đấu giá Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.630.528                              
34357 0101965886 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH Vũ Thị Mùi, Số 24 Ngách 140/1, Nguyễn Xiển,Thanh Xuân, HN 1                          8.629.280                              
34358 0107723026 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Dịch Vụ Quang Minh Số 388 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.625.035                              
34359 0109156982 Công ty cổ phần Worlde Phòng 1604, Tầng 16, Tòa CT10B, Khu đô thị Đại Thanh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3                          8.624.189                              
34360 0108658122 CTY CP Xây dựng và thương mại Huy Hiếu Số 2 ngách 37/2 ngõ 37 đường Mộc Hoàn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          8.622.967                              
34361 0109174212 Công Ty Cổ Phần Sun Cybersecurity Solution tòa nhà Helios, số 75 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 1                          8.622.000                              
34362 0106796222 Công ty TNHH Tư vấn Kiến Trúc và Đầu tư Xây Dựng Song Nguyễn Số 19, Hẻm 167/31/31 đường Quang Tiến, Đại Mỗ, NTL, HN 1                          8.620.643                              
34363 0109032176 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Công Nghệ An Số 58B, ngõ 127 đường văn cao phường liễu giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          8.619.158                              
34364 0105697282 Công ty TNHH Glasskitchen Việt Nam Đối diện số 19 đường Đồng Lầu, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.619.000                              
34365 0107763773 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư quốc tế Cường Thịnh Số 15 ngõ 32B Sơn Tây, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.619.000                              
34366 0109991327 Công Ty TNHH Hololab Số 1 Khu Dự Án, Ngõ 92 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          8.619.000                              
34367 0105856366 Công ty CP vật tư thiết bị Trung Nam Số nhà 14 ngõ 326/22 Đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          8.615.908                              
34368 0103975424 Công ty TNHH Khai thác tài nguyên Ngọc Anh Thôn Đoài - Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          8.615.363                              
34369 0105858564 Công ty CP Công nghiệp phụ trợ HTR Thôn Rùa Hạ - Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội 2                          8.615.005                              
34370 0109522540 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ben Food Tầng 1, số nhà 8, ngách 251/8/24, tổ 29 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.614.989                              
34371 0102405189 VP Chứng Nhận Chất Lượng P 1005, toà 2B Vinata Towers, số 289 khuất duy tiến, trung hoà, cầu giấy, hà nội 1                          8.613.824                              
34372 0101909708 Công ty CP Golf Việt Nam Phòng 8B, tầng 8, tòa nhà số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.612.240                              
34373 001084024754 Lớp mầm non độc lập Hạnh Phúc Trẻ Thơ Khu NV2 ,Ô số 5 ,Rose Town ,Km9 Đường Ngọc Hồi ,Phường Hoàng Liệt ,Quận Hoàng Mai ,Thành Phố Hà Nội 1                          8.611.800                              
34374 0106630805 Công ty CP PT&ĐT Đại Lâm Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.611.250                              
34375 0106747105 Cty TNHH AVATEC Việt Nam 33A Ngõ 77, Phố Bùi Xương Trạch, P Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nôi 6                          8.609.906                              
34376 0108329223 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thuận Dương Số nhà 22, ngõ 175, đường Hữu Hưng, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm. Tp Hà Nội 3                          8.608.975                              
34377 0106935878 CTy CP TV XD Và TM Hưng Hải Phòng 106, nhà A10, ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.608.376                              
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34378 0108060131 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật Số nhà 18, ngõ 38 Thọ Lão - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          8.607.854                              
34379 0109312208 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ETM Số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.607.488                              
34380 0109270004 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Fulmex Số nhà 16, phố Tây Sơn, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          8.607.475                              
34381 0109336819 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MIBI LAW P 16A04, Sảnh cư dân Chung cư Bonaza, 23 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy 1                          8.605.821                              
34382 0102549310 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển THT Việt Nam Nhóm 5, thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          8.605.728                              
34383 0109578984 Công Ty TNHH TMDV Viên An Group Số 2, Phố Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          8.601.194                              
34384 0110254920 CÔNG TY LUẬT TNHH T.A.S Tổ dân phố 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          8.600.375                              
34385 0109656223 Công ty TNHH sản xuất và thương mại chuyên gỗ Đội 7, Đoàn Kết, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.600.082                              
34386 0110106947 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VBG Số 62 phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          8.599.728                              
34387 0109031366 CÔNG TY TNHH SNS STYLE P1201-2, Tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, Khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.598.400                              
34388 0102190166 Cty TNHH ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Sạch VP trường Mần non Thành Đông -lô NT khu đô thị mới phùng khoang - phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - HN. 5                          8.596.958                              
34389 0104242099 CTy CP Tân Việt Ô 18  lô CTT7 Khu đô thị Kiến Hưng Luxxury, phố Phúc La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. 1                          8.596.942                              
34390 0107937236 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Vạn Thành Phát SH02-33 KĐT Bình Minh Garden - 93 Đức Giang - Long Biên - HN 1                          8.596.317                              
34391 0106082299 Công ty CP cơ điện PTH Thăng Long Phòng 501-CT2B. Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.593.925                              
34392 0108513582 CÔNG TY CỔ PHẦN MIDCOM Số 56, ngõ 298 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          8.593.434                              
34393 0107934891 CTy TNHH RDC Việt Nam Số 42, ngõ 1295/11 đường Giải Phóng, tổ 10, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          8.591.875                              
34394 8453222654 Hộ KD cá thể Phạm Thị Ngọc Anh Số 7/6/169 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          8.591.497                              
34395 0109998548 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH GREEN WAYS P 402, tầng 4, Tòa nhà A4D6, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.591.064                              
34396 0106081062 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM VNK Số 8 lô 2, khu tập thể Y Học Quân đội, ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.589.119                              
34397 0108130974 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nông nghiệp sạch Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 4                          8.587.876                              
34398 0109835818 CÔNG TY CỔ PHẦN DVCTECH Tầng 6 Số 207 -209 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.587.580                              
34399 0109902091 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NIX Tầng 17, Tòa nhà NIC, số 6, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.586.000                              
34400 0109066376 Công ty TNHH KD TM Phú Hưng Số 47, Đường Quyết Thắng, Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.585.728                              
34401 0105444891 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NET VIỆT Tầng 9, Tòa Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          8.585.097                              
34402 0106034009 Cty TNHH Kinh doanh TM & XD Thái Bình Số 45 ngõ 58a Hoàng Đạo Thành,Thanh Xuân,HN 1                          8.584.835                              
34403 0106959780 Cty TNHH TV du học & DV TM Minh Đức 2 Ngõ 32/298 Ngọc Hồi Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 0366900939 1                          8.584.628                              
34404 0102746534 CÔNG TY TNHH HIỂN LONG VIỆT NAM Số 41 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.583.296                              
34405 0104733065 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Vinh Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 2                          8.583.118                              
34406 0107341852 Công ty TNHH phát triển năng lượng sạch đầu tư thương mại Việt Ấn Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          8.581.574                              
34407 0107722978 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GIA THÀNH Số 232, Phố Nguyễn Lân - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          8.581.500                              
34408 0107926139 CÔNG TY TNHH MỸ HƯNG HÀ NỘI phòng 208 khách sạn k15 số 33 văn chương 2 , Đống Đa, HN 1                          8.580.741                              
34409 Nha Khoa Quốc Tế NEW SMILE 15A/208 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, LB, HN 2                          8.579.758                              
34410 0103201558 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN SÀIGÒN PEARL Số 12, Ngõ 83, Xã Đàn,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa,thành phố Hà Nội 1                          8.578.074                              
34411 0108431160 Công ty CP ACADEMY TEMASEK Tầng 1, Tòa nhà chung cư 1A Vinaconex 7 136 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          8.577.659                              
34412 0106015380 Công ty CP đầu tư thương mại tổng hợp Thái An Số 56 - Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          8.577.536                              
34413 0108372934 Công ty CP Đông Tây Land An Cư Miền Bắc B04L01 An Phú Villa, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.576.408                              
34414 0107629739 Công ty CP Hợp tác Đầu tư Đại Việt P904 nhà B, khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.576.168                              
34415 0108790346 CÔNG TY Cổ phần tập đoàn DLUX số 358 Giải Phòng, p. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          8.576.134                              
34416 0110176380 Cty TNHH học viện tâm trí và cuộc sống Mindalife Số 10, Ngõ 59, Láng Hạ,Thành Công,Ba Đình 1                          8.576.000                              
34417 0109066231 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOHACO TOÀN CẦU Số 151A Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.576.000                              
34418 0107504296 CTy TNHH Đầu Tư TM và XNK Ngọc Việt Số 427 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang, Quận Long Biên - Tp. Hà Nội 1                          8.576.000                              
34419 0110233776 CÔng ty CP Đầu tư và Phát triển Xuất nhập khẩu An Khang Thôn An Đà, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.576.000                              
34420 0109979714 Công Ty TNHH Tài Chính Thịnh Vượng Số nhà N5 khu D ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.576.000                              
34421 0109353081 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO NAM Tầng 4-N04B-T2 Lanmak Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.575.807                              
34422 0109336921 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HDC SỐ 24 NGHÁCH 41/36 PHỐ ĐÔNG TÁC, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          8.574.000                              
34423 0105790034 Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế - Xây dựng và thương mại Quang Phúc Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          8.573.776                              
34424 0101603029 CTy Cổ Phần OKI Việt Nam Số 64, phố Vân Hồ 3, P.Lê đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          8.572.758                              
34425 0110090278 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần RER tại thành phố Hà Nội Số 6, ngõ 133 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3                          8.572.702                              
34426 0109215892 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Harifo Phòng M06, số 46 ngõ 230, đường Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          8.571.264                              
34427 0105963424 Cty CP Kiến trúc LVA P203B, NHÀ A1, NGÕ 45 PHỐ CHÙA BỘC, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          8.565.673                              
34428 0107450499 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ B&K Hà Nội Tầng 5,Số 119 Nguyễn Ngọc Nại,Phường Khương Mai,Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội 4                          8.564.112                              
34429 0108804944 Công ty TNHH Nội thất và Quảng cáo Ngọc Anh Số 23 ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 5                          8.563.994                              
34430 0106156504 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và DV Thương mại Tổng hợp An Phát Số 69 Ngõ 599 (297) đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.562.802                              
34431 0103133280 Công ty TNHH Thương mại Đại An 142, đuờng Quang Tiến, TDP Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.561.642                              
34432 0104228739 Công ty CP khảo sát và đo đạc Hà Đông Tầng 4, chợ Hà Đông, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.558.874                              
34433 0109249644 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÂM SẢN TÂM VIỆT Số 46, Ngõ 245 Phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          8.558.742                              
34434 0101495849 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA THỊNH Liền kề 17 - 15 Khu đô thị mới văn khê Phường La khê Quận Hà đông thành phố HN 1                          8.557.352                              
34435 0109627617 Công ty cổ phần giải pháp Quản trị Bos P3005, 34T Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.556.314                              
34436 0106227096 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Việt Xanh P1002, Tòa 19T5, Chung cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, HN 1                          8.555.893                              
34437 0110160398 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DL Số 7, Ngõ 87, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.553.600                              
34438 0102658944 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ Tầng 2 Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ - P.Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.553.600                              
34439 0107809185 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Vĩ Phát Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.553.600                              
34440 0108464487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHUẬN PHÚC Số 30 ngõ 87, tổ 1 Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          8.553.408                              
34441 0110128066 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SNA Số 13, TT4, Khu liền kề VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.552.262                              
34442 0101071631 Hợp tác xã Xuân Phương Số 3 Ngõ 390 đường Phương Canh- phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          8.551.278                              
34443 0104131536 Công ty CP Đầu tư DVS Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.550.400                              
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34444 0107275078 Công Ty TNHH Đầu Tư và Dịch vụ An Cường Tòa B, Chung Cư Nhà ở Xã Hội Bộ Công An, Cuối ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.550.400                              
34445 0108437814 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng & nội thất Mili Home Design Tầng 2, Số 11, Lô 16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          8.550.191                              
34446 0107324046 CTy TNHH Auto Đức Thành Số nhà 533C, ngõ 533, đường Tam Trinh  Phường Hoàng Văn Thụ  Quận Hoàng Mai  Hà Nội 3                          8.550.163                              
34447 0110018176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TVM HOLDINGS Số 82 phố Nguyễn Hoàng- Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm- HN 2                          8.547.130                              
34448 0109021174 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KINH DOANH TOÀN CẦU INCCO Số 249 - Đường K2 - P. Cầu Diễn - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 1                          8.546.577                              
34449 0104199100 Hợp tác xã nông nghiệp Phong Vân xã Phong Vân - Ba Vì , Hà Nội 1                          8.546.307                              
34450 0500583871 Công ty TNHH kinh doanh sản xuất và thương mại Thanh Hoa Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          8.546.304                              
34451 0106046808 BHXH Người nước ngoài -Công ty TNHH Zenith International Việt Nam Tầng 4 tòa nhà EuroWindow 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN,VN 1                          8.545.671                              
34452 0109615241 Công ty Cổ phần Mkb Technology Tầng 1, Chung cư Him Lam Thạch Bàn 2, Ngõ 63 Cổ Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          8.545.000                              
34453 0107357450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC USAPHAR Số 09DV4 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.544.000                              
34454 0105794247 Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Hiệp Hương Đội 6 thôn Thụy ứng - Xã Hòa Bình - huyện Thường Tín - TP Hà Nội 1                          8.544.000                              
34455 0106177021 Công ty CP Công nghệ ATT Việt Nam NC2B, KĐT Mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2                          8.544.000                              
34456 0107809178 Công ty TNHH Sáng tạo Nhất Minh Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.543.953                              
34457 4201681684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ITI P510, tầng 5, tòa ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, HN. 1                          8.543.349                              
34458 0107608312 CÔNG TY CỔ PHẦN LISA MEDI VIỆT NAM Lô B1-R6-21-22 Tầng b1 TTTM Vincom Royal city. Số 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN 1                          8.543.024                              
34459 0108162895 Hộ kinh doanh Lê Năng Công Đội 5, thôn Hưng Giáo, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội 1                          8.540.165                              
34460 0103407340 Công ty CP xây dựng ATK Cụm CN Trường An, an Khánh, Hoài Đức, Hà Nội ( 0982022989) 1                          8.538.683                              
34461 0107829350 Công ty TNHH dược phẩm YTP Số 3B ngách 11, ngõ 23 Xuân La, P. Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.538.241                              
34462 0106015246 Cty TNHH TM Lâm Lộc Số 4B ngách 64/21/11 Vũ Trọng Phụng , Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân 1                          8.537.852                              
34463 0109924560 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp 365 Việt Nam Đội 6, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0377791333 1                          8.537.602                              
34464 0109527316 CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN 151 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          8.537.345                              
34465 0109316523 Công ty TNHH Lotus PPP Việt Nam Đường 308 thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          8.535.992                              
34466 0101039719 CÔNG TY TNHH XD & TM SIÊU HÀ Số 4, ngách 4/24, ngõ 24 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN 4                          8.535.967                              
34467 0107925311 Cty CP xây dựng XNK Trường Thịnh Số nhà 24, Ngõ 535/14 Lạc Long Quân, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.533.351                              
34468 0101896791 Công Ty CP Khoan - Khảo Sát Địa Chất H7 TT1 BT56 Khu Đô Thị Star Lake Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 4                          8.532.751                              
34469 0109468854 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN FAST Số 15, ngõ 297, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          8.532.057                              
34470 0106453874 CTy Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ VIETTECH P12A07 Tòa F - Chung cư Residence - P. Xuân Phương - Q. Nam Từ Liêm -  TP. Hà Nội 1                          8.531.798                              
34471 0109103807 CÔNG TY TNHH MTV VINAKET P4318 - Tầng 43 - Tòa nhà VP C5 - D'CAPITAL Số 1, P. Trung Hòa,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          8.531.513                              
34472 0109252911 CÔNG TY CỔ PHẦN BSG HOLDING 01A-B1, tòa nhà R4, khu đô thị Royal City, Số 72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam-B1 1                          8.531.233                              
34473 0103995847 Thu BHXH, BHYT CB KC trách xã Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ 3                          8.529.169                              
34474 Hiệp Hội Thể Thao Dưới Nước Việt Nam 36 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.528.171                              
34475 0109279166 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC ĐƯỜNG Số 20, ngõ 87/2 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.526.023                              
34476 0109997079 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI DUNG SỐ TLF Tầng 06, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.524.420                              
34477 0108229405 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MẠNH HÙNG Đội 5 - Xã Thạch Thán - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 0975284557 1                          8.522.836                              
34478 0107536001 Cty CP xây dựng và dịch vụ nông nghiệp Việt NV5.20 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường đại Mỗ, quận nam từ liêm, tp Hà Nội 963422698 62538137 1                          8.519.923                              
34479 0109220469 CÔNG TY CỔ PHẦN LIONCHEM VIỆT NAM SỐ 6B, NGÁCH 55/38 PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          8.518.904                              
34480 0108895028 Công ty TNHH Khí mẫu Việt Nam Số 29, Xóm 4, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          8.517.731                              
34481 0109227087 Công ty TNHH xây dựng và du lịch Tuấn Hưng Số 1 đường Thanh bình, Phường mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội (0962025880) 1                          8.512.341                              
34482 0109729023 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH THĂNG LONG Số 85, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          8.512.000                              
34483 0101913077 Cty CPPT công nghệ mới Lô 501 tầng 5 tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.512.000                              
34484 0107389741 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỷ Nguyên Việt "tòa nhà sinh plaza số 20  Phố Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ( 0934376696)            " 1                          8.512.000                              
34485 0108943666 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Linh Anh Số 127 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.509.751                              
34486 0108196661 CÔNG TY TNHH MI NA VIỆT NAM Số nhà 16 ngõ Simco, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.507.589                              
34487 0104034998 Công ty Cổ phần Bánh sữa Ba Vì Cẩm Phương - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 1                          8.506.624                              
34488 0109908752 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Bảo Sơn số nhà 92, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên,thành phố Hà Nội 1                          8.506.624                              
34489 0107720120 Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Giáo  Dục Quốc Tế KTS Số 36, ngõ 92, đường nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.503.783                              
34490 0107880861 Công ty cổ phần quản lý vận hành điện lực Miền Bắc 138/51 đường ỷ La - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          8.503.143                              
34491 0106999180 CÔNG TY CỔ PHẦN MYSUN Số 3,ngõ 54 Tôn Thất Tùng,phường Khương Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 4                          8.501.443                              
34492 0109258127 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Ngân Anh Số 27 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.500.251                              
34493 0107879270 Công ty CP giải pháp công nghệ ELSAGA P906 Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú Hà Đông Hà Nội. 1                          8.499.636                              
34494 0101890479 Công ty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp và du lịch Đức Quân Số 4 ngõ 23 Nguyễn Ngọc Vũ, CG, HN 1                          8.499.002                              
34495 0109519241 Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu HMH Toàn cầu Số 12A TT2 Khu nhà ở quân đội Thạch Bàn - Ngõ 537 Bát Khối - Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội 1                          8.497.120                              
34496 0102846426 Cty CP SONIC Việt Nam Tầng 4, toà nhà Viwaseen,  Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Nam,Hà Nội 1                          8.494.817                              
34497 0110192262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ICM Số 41, tổ 25, ngõ 204 Kim Giang, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          8.494.500                              
34498 0109087425 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI MINH NGỌC P413, D10, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1                          8.493.045                              
34499 0105577443 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ITECH DETECH TOWER -Tầng 6- 08 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội 1                          8.492.800                              
34500 0109733492 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Coco P508 tòa H9 KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN 1                          8.492.800                              
34501 0109546936 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VEGA PRODUCTION VIỆT NAM Số 20 ngõ 30 Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.492.800                              
34502 0109727869 Công Ty Cổ Phần Sách Và Truyền Thông San Hô Phòng 1309, khu A, Tòa nhà M3-M4 91, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.492.800                              
34503 0106271271 Cty CP ĐT & phát triển Tuấn Tú số 199 đường nguyễn xiển hạ đình thanh xuân hn  66717799 1                          8.491.373                              
34504 0106479181 Công ty CP vận tải & thương mại tổng hợp Hà Nội DG 12-29 Khu đấu giá QSD đất tái định cư Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.489.728                              
34505 0102059316 Cty TNHH điện tử tin học Việt Thành sô 43 ngách 81, ngõ 147B, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội,VN 1                          8.489.600                              
34506 0108767883 Viện Công nghệ và sức khỏe Số L7-45 Khu đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          8.489.045                              
34507 0110289930 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH BIFIN Tầng 9, Tòa nhà Văn phòng Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.488.412                              
34508 0108573302 Cty CP ĐTPT công nghệ SUN VINA Lô số 1, CN8, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội ( Trong công ty Đồng Tháp) 0984229398 4                          8.487.381                              
34509 0101603406 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ Phòng 207 - Tập thể I17 - Ngõ 161 Thái Hà - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 2                          8.485.974                              
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34510 0106988478 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ máy công trình An Phát Lộc Số 11, ngõ 68/177/78 Nguyễn Văn Linh, tổ 14 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.485.963                              
34511 0109831073 Công ty cổ phần Home & Home Holdings Số 21/46 đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.485.467                              
34512 0102209177 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại 599 Tòa nhà Thủy Lợi, 28A Lê Trọng Tấn - Phường La Khê- Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          8.483.803                              
34513 0109117687 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN PROMEP Số 9 phố Bằng Liệt, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.483.353                              
34514 0107573412 Cty TNHH thiết kế và xây dựng Bắc Việt Soos ngõ 1 tổ 1- Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 5                          8.482.379                              
34515 0105940191 Công ty Cổ Phần Gimex Việt Nam Số 4 Ngõ 7 Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.480.000                              
34516 0108723903 Công ty TNHH Thép Sdwin Việt Nam Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.480.000                              
34517 0110243326 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM AN PHÚ Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          8.480.000                              
34518 0108735320 CÔNG TY CP BƯU CHÍNH CỘNG Số nhà 73 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.480.000                              
34519 0107996601 Công Ty cổ phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Sanlian Tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 1                          8.480.000                              
34520 0108083467 Cty TNHH Sản Xuất TM và XD V&T Tòa N03T7 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.480.000                              
34521 0110129662 CÔNG TY TNHH TRUST INTERNATIONAL Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 1                          8.480.000                              
34522 0107966678 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và TM Thiên Phúc Thái khê, Cấn Hữu, Quốc oai, Hà Nội 1                          8.480.000                              
34523 0108503270 Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Hoàng Quân Số 7 phố Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          8.480.000                              
34524 0107973033 Công ty cổ phần phát triển quốc tế USA Cụm Cn Coma 18, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 1                          8.479.979                              
34525 0102782483 Người NN - VPĐD China National pharmaceutical Foreign trade corporation tại HN Phòng 1604 tầng 16 toà nhà Charmvit số 117 Trần Duy Hưng - p Trung Hoà - Cầu giấy - Hà nội 1                          8.479.778                              
34526 0109808934 Công ty CP xuất nhập khẩu mỹ nghệ xanh Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6                          8.479.293                              
34527 0101269448 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN MÈO VÀNG số 37 ngõ 18 Võ Văn Dũng-Hoàng cầu-HN 1                          8.478.967                              
34528 0106166326 Công ty CP đầu tư EXP Việt Nam P302, tòa nhà Thông Tấn, số 124 đường Trần Hữu Dực, Xuân Phương, NTL, HN 2                          8.478.510                              
34529 0106827745 Cty TNHH liên doanh tư vấn đầu tư thương mại Bảo Ngọc Số 143B, phố Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          8.478.128                              
34530 0107580642 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐỨC LỢI Tầng 3 Tòa The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.477.388                              
34531 0107495394 Cty TNHH Kiều Vy Số 07, ngõ 38, phố Thọ Lão, P. Đống Mác, HBT, HN, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          8.477.385                              
34532 0109610074 Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ An Trường Phát Khu Văn phòng, Tầng 3 tòa CT2 chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          8.476.800                              
34533 0107811836 CTy CP TM và Dịch Vụ Phương Lâm Số 45A Đường Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.475.193                              
34534 0108852641 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH NGA Số 145 Tô Hiệu,Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          8.474.654                              
34535 0108589905 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LONG VÂN Tầng 4 TTTM sảnh Novo, tòa Kosmo, số 161 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.472.858                              
34536 0106093928 Công ty Cổ phần xây dựng và xây lắp Công nghiệp Số 17 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.472.755                              
34537 0109628787 Cty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Gia An Số 4A ngõ 530 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.471.488                              
34538 0107984155 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG HT VIỆT NAM Số 7, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          8.470.686                              
34539 0106349802 Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị AYN Số 5 ngõ 71 pHố Việt Hưng, P Việt Hưng, Q Long Biên, Hà Nội 3                          8.470.588                              
34540 0105957780 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VĂN PHÒNG PHẨM Số  94 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, Đống Đa, HN 1                          8.470.361                              
34541 0109949188 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN ĐỨC Số 64 ngõ 885 đường Tam Trinh , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.470.325                              
34542 0109096772 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI 213 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          8.468.650                              
34543 0108157655 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Online Anee VP 02 – Tầng 2, toà nhà Platinum Residencens. Số 6, phố Nguyễn Công Hoan, , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.467.577                              
34544 0109080719 Công ty TNHH Vận tải Song Phương Số 28 ngõ 41, phố Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.467.200                              
34545 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập KIDSWORLD Thanh Hà Tầng 2 toà chung cư HH03B , B2.1 khu đô thị thanh Hà, xã cự Khê, huyện thanh oai. Thành phố Hà nội 1                          8.466.900                              
34546 0103055579 Công ty Cổ phần Xây Dựng & Thương Mại Thiên Hưng Tổ 2 Ngõ Thống Nhất, Cự Khối, Long Biên, Hà Nội 1                          8.464.731                              
34547 0109813042 Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ xây dựng Trường Thành Nhà C12, tập thể 19/3 đường Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, HN 4                          8.463.223                              
34548 0109320978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÀ AN SỐ 31 NGÕ 106 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          8.462.894                              
34549 0109844509 CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG FULFILLMENT 14TM-5, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển,  Đại Kim, Hoàng Mai. 1                          8.462.844                              
34550 0108642563 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NAK VIỆT NAM Số 3, Ngõ 247, Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.462.293                              
34551 0108551700 HTX nông nghiệp Phú nam An - Chương Mỹ- Hà Nội. 1                          8.462.245                              
34552 0109129379 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỖ PHOTOCOPY 109 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          8.461.496                              
34553 0100203476 BHXH người nước ngoài - Tổng Công ty CP Thương Mại Xây Dựng 926 Bạch Đằng, HBT, HN 1                          8.461.427                              
34554 0103956083 Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Hồng Hà Số 9, hẻm 193/220/119 đường Phú Diễn, tổ 17 ,Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 6                          8.460.994                              
34555 0102136553 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ quốc tế 46 - 48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          8.460.800                              
34556 0106107169 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LÂM CƯỜNG Số nhà 22, tổ 11, ngách 43/49, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          8.460.529                              
34557 0105371019 Cty CP Liugong Việt Nam Kho thứ 2 Số 314 Bùi Xương Trạch, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.459.655                              
34558 0109579184 Công Ty Tnhh Hoá Chất Và Thiết Bị Vật Tư Phúc Vinh Số 42 Hoàng Văn thái, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.459.500                              
34559 0108267383 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH Phòng 2305-CT2B-Chung cư Nam Đô - 609 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 6                          8.459.478                              
34560 0109630602 CÔNG TY TNHH ONES MEDIA & ENTERTAINMENT Số 13, ngõ 193 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4                          8.456.855                              
34561 0109973617 Công ty CO đầu tư phát triển dịch vụ an khang Phòng 418 tòa nhà CT1A –ĐN2 Hàm nghi, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          8.455.235                              
34562 0107702643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG CẦU Tầng 15, tòa nhà lilama, phố tố hữu, trung văn, nam từ liêm, hà nội 1                          8.454.400                              
34563 0105125905 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHÂN VIỆT Số 47 ngõ 62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, HN 5                          8.452.601                              
34564 0106770104 Công ty CP thợ xây vàng Tòa B4, Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, HN 1                          8.452.297                              
34565 0107393709 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 1 NGỌC HỒI đội 6 - xã ngọc hồi - huyện thanh trì - hà nội.  915192024 4                          8.451.594                              
34566 0108942366 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Mạnh Cường Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.448.460                              
34567 0110103255 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Anh Quân Số 143 Đường Nguyễn Mậu Tài, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.448.101                              
34568 0110271193 Công ty TNHH 2H Solutions Global Tầng 6 Tòa nhà New Skyline, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông 1                          8.448.000                              
34569 0109839869 Công ty cổ phần công nghệ phòng cháy và cơ điện Thái Bình Số 12, ngách 1/6, ngõ 31, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.448.000                              
34570 0107682683 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THỐNG NHẤT số 73- TT9, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.448.000                              
34571 0109062163 Công ty cổ phần đầu tư Wood Alliance 18 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.448.000                              
34572 0109013381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỰC HUYỀN Số 24 Ngõ 12 Nguyễn Lân, Hồ Rùa , Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.448.000                              
34573 0106335373 Công ty TNHH Công nghiệp Minh Trí Cụm CN làng nghề Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.448.000                              
34574 0102360114 Công ty cổ phần EUREKA Việt Nam P2511,tòa nHà Artermis,số 3 Lê Trọng Tấn, P. KHương Mai, Q. THanH Xuân, HN 1                          8.448.000                              
34575 0106653506 Cty TNHH Thiết Bị Công Nghệ TD Việt Nam Số 2, ngõ 59 pHố Đức Giang, pHường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          8.448.000                              
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34576 0110117635 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Manhome Ngách 649/29 đường Bát Khối, tổ dân phố số 3 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.448.000                              
34577 0110057993 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Ô Tô Số 1 ONE SERVICE Số 1, đường CN1, Khu công nghiệp Nam Từ Liêm, Phường Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.448.000                              
34578 0110318652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PROPHARMA Số 12A, 2nd Ave, Sunrise A Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          8.448.000                              
34579 0109806849 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.448.000                              
34580 0313498062 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Thành Nam Tầng 3, Tòa nhà AUDI BUILDING, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.448.000                              
34581 0102345701 Công ty CP Thủy điện Nậm Lừm 44 Ngõ 67 Tô Ngọc Vân, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội. 1                          8.448.000                              
34582 0106555925 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Bàn Tay Việt Thôn văn Thanh liệt Thanh trì Hà nội 1                          8.448.000                              
34583 0109146776 CÔNG TY TNHH BẾP XƯA Ô SỐ 6 DÃY B LÔ TT3 KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.447.288                              
34584 0106326851 Cty TNHH XNK Dương Thái Sơn 39 C ngách 17 ngõ 55, Phố Chính Kinh, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          8.445.307                              
34585 0109912854 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ BMG Biệt thự 37 BT2, đường Cương Kiên, Khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          8.444.026                              
34586 0110153111 CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX LOGISTICS Số nhà 7, Ngõ 270 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.443.786                              
34587 0108950575 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HM VIỆT NAM NHÀ B38TT12 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          8.443.523                              
34588 0108404262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ỐNG GIÓ VIỆT Số 131 thôn Thượng xã Cự khê, huyện Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.441.600                              
34589 0105205004 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ APF Thôn Đồng Bèn - Đông Xuân - Quốc Oai - Hà Nội 1                          8.441.167                              
34590 0109143870 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM MEDOTIS SỐ 21 NGÕ 15 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, TỔ DÂN PHỐ 14, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          8.436.982                              
34591 0105233851 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 911 A12-TT19- Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.436.694                              
34592 001172017090 Lớp Mần Non Độc Lập Trẻ Tài Năng 2 Số 63 F3, Khu Đô Thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nộ 1                          8.436.152                              
34593 0105329433 Cty TNHH Huyền Hiếu Mai 1097 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          8.435.784                              
34594 0106147852 Công ty TNHH xây dựng TASCO Hà Đông Số 66A, tổ 8 phố Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm,Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.433.997                              
34595 0101305488 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh Số 76,Lương thế vinh,Phường trung văn,Quận nam từ liêm,Hà Nội 1                          8.433.661                              
34596 0105479534 Cty TNHH Sản Xuất Đầu Tư và Thương Mại Phúc Anh Số 122 Tân Triều, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 1                          8.433.018                              
34597 0107308936 Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật An Nam A28 - TT2 khu đô thị VĂn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          8.429.760                              
34598 0109094045 Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ DV&TM Toàn cầu MĐY CỤM 2, NGÕ ĐỌ, THÔN QUỲNH ĐÔ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          8.429.414                              
34599 0106804875 Cty TNHH TM & DV Long Audio VN 69 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          8.428.243                              
34600 0108075579 CÔNG TY TNHH LIDO VIỆT NAM Nhà G2 dẫy B hồ ba mẫu, Phường Trung phụng, Đống đa, Hà nội 1                          8.420.939                              
34601 0102328417 CTy CP Sản Xuất Thương Mại và Chuyển Giao Công Nghệ Hoàng Thương Số 563 Tam Trinh - P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội 1                          8.420.939                              
34602 0109156534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHT VIỆT NAM THÔN QUYẾT TIẾN, XÃ VÂN CÔN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 5                          8.419.159                              
34603 0102751936 CÔNG TY TNHH QUANG SÁNG PHÁT Km6, quốc lộ 2, thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 5                          8.418.070                              
34604 0108194505 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOLARI SỐ 4 NGÕ 72 PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6                          8.417.770                              
34605 0104386333 Công ty Cổ phần giải pháp và công nghệ CRMVIET Tầng 5,số 123B Trần Đăng Ninh , Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 3                          8.416.978                              
34606 0107717287 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Gia Phong Số nhà 34, Ngõ 33, đường nghĩa lộ, tổ 5,Yên nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3                          8.416.961                              
34607 0110029072 Công ty TNHH thương mại điện tử Tân Quang Minh Số 9 Tầng 5, phố Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          8.416.686                              
34608 0104835324 CÔNG TY CP HÀN LÊ Tầng 2 tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.416.278                              
34609 0109093725 Công ty TNHH XD & NT Newlife 38 LK7 Tổng cục 5 Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 5                          8.416.144                              
34610 0108601535 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Window Việt Xóm 1 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 5                          8.416.144                              
34611 0108840766 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GMP ĐỨC Liền kề 679, DV15 Hàng Bè, KDT Mậu Lương, Tổ 19 Kiến Hưng, P. Kiến Hưng, Q, Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          8.416.000                              
34612 0109542748 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất MACALE Số nhà 6, ngách 2, ngõ 11, thôn Hạ, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          8.416.000                              
34613 0105426275 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ TKD Việt Nam lô 10 khu đô thị Nam Thanh, Ngõ 219 Trung Kính ( ngõ 1 Nguyễn thị Duệ) Cầu giấy, Hà Nội 1                          8.416.000                              
34614 0108767361 CÔNG TY TNHH ENTERTAINMENT ĐỨC PHÚC SỐ 50 HÀNG BÀI, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          8.416.000                              
34615 0108813071 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH KHÁNH AN Số 16M4 lô TT6 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          8.416.000                              
34616 0101189591 Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Vinh Huy Số 509, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.416.000                              
34617 0108974819 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TC HOÀNG GIA THÔN AN NINH, XÃ TÂN HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          8.416.000                              
34618 0109232471 Công ty trách nhiệm hữu hạn VMH Việt Nhật Đội 7, Thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912005042 2                          8.416.000                              
34619 0106802356 Công ty TNHH Thiết bị Điện nước Quyết Yên Khu dân cư số 1, TDP Đông Ba, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.415.467                              
34620 0109927346 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACEO Số 269 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          8.415.155                              
34621 0109546950 CÔNG TY TNHH KINGLER Số 104 ngõ 381 phố Nguyễn Khang, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6                          8.415.027                              
34622 0109534803 Công ty TNHH SX - TM Quang Minh Door Lô308-DV08 Khu Đìa Lão, KĐT Mậu Lương, P Kiến Hưng, Q Hà Đông, TP Hà Nội 5                          8.414.872                              
34623 0108683224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT NGỌC Số nhà 02, tập thể Nhà Hát Chèo, tổ 16, ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          8.411.141                              
34624 0105508312 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Khang Phạm Gia Số nhà 8P12, ngõ 103 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.411.117                              
34625 0109982900 Công ty CP Miso Nutrition Tầng 8 số 21, ngõ 17 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.409.892                              
34626 0106141138 Công ty TNHH thương mại K&L Việt Nam Liền kề 207 khu Cổng đồng La Khê, Cuối đường Lê Văn Lương kéo dài, Hà Đông, Hà Nội 3                          8.409.889                              
34627 0101482617 Công ty TNHH Moldpia Lô số 29A, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.409.546                              
34628 0102069441 Người NN - Công Ty TNHH Hi Consultant P.1010, T10, Tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.409.546                              
34629 0103811169 Cty Cổ phần FC- Thăng Long P905 18T1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.409.131                              
34630 0107056326 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TNA Việt Nam Số 420 cầu giấy, hà nội, 2                          8.408.905                              
34631 0101869011 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tiến Bộ Số 26/295 Bạch Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 3                          8.408.632                              
34632 0101786767 Cty TNHH văn hóa và truyền thông Hoàng Minh Tầng 1, Nhà 8 gian 5 tầng, ngõ 109, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.408.299                              
34633 0107810889 Công ty TNHH cơ khí chính xác Tân Tiến Số 11, Ngõ chùa 1, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.407.154                              
34634 0101350554 CÔNG TY TNHH TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 31 Bích Câu -  Quốc Tử Giám - đống đa - Hà nội. 1                          8.405.463                              
34635 0108785970 CTy CP Công Nghệ Sơn Tĩnh Điện Việt Nhật Số 19 Ngõ 225 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.404.791                              
34636 0107693903 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HKD HÀ NỘI Số 19 ngõ 326 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          8.404.773                              
34637 0110273320 Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam Số nhà 91, đường Đa Sỹ, tổ dân phố số 6. - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.404.484                              
34638 0108933925 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Compact VNE Phòng 1110, tòa Nam Chung cư Rice City Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 0988134258 5                          8.402.409                              
34639 0108821724 Công ty cổ phần Home On Số 151, tổ dân phố Tó, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.401.695                              
34640 0107283978 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư SAPPHIRE INDOCHINA 126 Trần vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 3                          8.400.689                              
34641 0108251778 Công ty TNHH may Đức Anh Thư Số 4, Ngõ 31 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 1                          8.400.219                              
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34642 0109450744 Người nước ngoài Công ty TNHH quang điện Welink Lô CN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          8.400.000                              
34643 0108867711 Người Nước ngoài - Công ty TNHH tư vấn đầu tư ASIA 24k chung cư viện chiến lược bộ công an số 5 Tú mỡ, Trung Kính, Cầu giấy, Hà nội 2                          8.400.000                              
34644 0107270601 Công ty CP Tư Vấn Phát Triển Cảng Việt Nam Nhà B-N10-219 khu nhà ở Hoàng cầu ngõ 217 La thành, P. Ô chợ dừa, Đống Đa, Hn 4                          8.399.870                              
34645 0101362246 Công Ty TNHH phát triển đô thị và du lịch Đức Trang Số 25, Ngõ 282, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.399.727                              
34646 0105926038 Cty cổ phần  in tổng hợp Cầu giấy thôn La Thạch, xã phương đình, huyện đan phượng, hn 1                          8.399.100                              
34647 0103212020 Công ty Cổ Phần CCN Số 3 ngách 36/8 ngõ 36 Trung hòa, CG, HN 1                          8.398.250                              
34648 0107497151 Công ty cổ phần cơ khí Nam Anh Đội 6 xóm Phạm Hồng Thái xã Hà Hồi Huyện Thường Tín Hà nội 982689027 0934505585-0982689027 1                          8.395.646                              
34649 0108577346 Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa Đại An Số 40, đường Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.395.070                              
34650 0107169658 CTy TNHH PTTM & DV Phúc An Xí nghiệp 56, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín 1                          8.395.070                              
34651 0109261867 Công Ty CP Energy Design And Build số 645 thôn 3 vạn phúc thanh trì hà nội 1                          8.394.496                              
34652 0100775522 Công ty TNHH Cát Lâm Số 173B Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.393.634                              
34653 0104672687 Công ty TNHH Xây dựng Sungeun Plant Thôn 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          8.393.600                              
34654 0109790363 CÔNG TY TNHH SKRICE GAME STUDIO B15/D6 Trương Công Giai - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.392.565                              
34655 0101422128 CÔNG TY CP AN VINH Số 8 nguyễn công hoan. ngọc khánh, ba đình 1                          8.391.841                              
34656 0110361344 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Lương Dũng Xóm 1, Thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 2                          8.391.680                              
34657 0109627303 CÔNG TY CỔ PHẦN QTC HOMES Tầng 3, số 31 – LK 6C, khu nhà LK cán bộ chiến sỹ Cục CS điều tra tội phạm ma túy (C17) - KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2                          8.391.470                              
34658 0109133431 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY VITEKO Thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Đến trường Mầm non B gọi điện CB đơn vị sẽ ra nhận thư do CTy cạnh trường) 1                          8.391.108                              
34659 0108572059 Công ty TNHH Thứ Định Số 5 - phố 3 - Nghĩa Phủ - Trung Hưng - Sơn Tây - HN 1                          8.389.894                              
34660 0108556716 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT Tầng 1, toà nhà E4/CT3, số 3 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (0363763991). 1                          8.389.500                              
34661 0109405519 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HNK Số 14 - ngõ 421- đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          8.388.864                              
34662 0110093180 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK AN AN Đội 7A, Xóm Đồng Phú, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.388.675                              
34663 0108301612 Công ty cổ phần và thương mại CQP Việt Nam Ngự Câu, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2                          8.388.554                              
34664 0109758909 Cty CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG INC Số 11 Ngõ 30 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông , Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 1                          8.387.840                              
34665 0107866232 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thành Lợi Số nhà 39, tổ 12, đường Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          8.387.496                              
34666 0109249570 CÔNG TY CỔ PHẦN SAR SỐ NHÀ 11, NGÁCH 65, NGÕ GIẾNG, PHỐ ĐÔNG CÁC, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          8.387.169                              
34667 0800358958 Mầm non Hồng Hà 66 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          8.386.336                              
34668 0106735420 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tâm Trà Số 138 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.386.050                              
34669 0106534918 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN GNT VIỆT NAM Căn M-08, khu biệt thự liền kề Vinadic, ngõ 291 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6                          8.385.753                              
34670 0106354619 Cty TNHH Gia Lộc Việt Nam P813 - Tòa B - Chung Cư Tecco Diamond, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 903200980 62885933 1                          8.385.647                              
34671 0107348008 Công ty Cổ Phần Autotech Vina Số 29, Nhà TT5 khu nhà ở cán bộ nhân viên Đài tiếng nói Việt Nam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.385.235                              
34672 0109787000 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Chuyên Nghiệp C.S.A Số 7 ngõ 63 Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.385.000                              
34673 0108723043 CÔNG TY CỔ PHẦN DP PRODUCT VIỆT NAM Số 6, ngõ 116 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          8.384.017                              
34674 0107387293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G2 VIỆT NAM số 129B Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.384.000                              
34675 0102742441 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ VẠN ĐẠT 4-02 tại tầng: 4 thuộc Khối đế của Tòa nhà W1 và W2, Vinhomes West Point NTL, HN 1                          8.384.000                              
34676 0107471851 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Hoàng Long Số 74/2/129 Tổ 7, Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          8.383.390                              
34677 0106956814 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại dịch vụ Thịnh Vượng cụm công nghiệp hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          8.383.359                              
34678 0109565600 Công ty TNHH VENTECH Quốc tế Cụm 8 KCN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.382.656                              
34679 0107004776 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công Huynh Ô số 72, lô số 3, Khu giãn dân Rộc Tràng , Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.381.116                              
34680 0108588651 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANX 292 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, HN 1                          8.380.800                              
34681 0108746837 Công ty CP Môi trường và Đầu tư Dịch vụ Xây dựng Đô thị Hà Nội P2122 CT2, The Pride, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          8.380.800                              
34682 0108200967 Công ty CP thương mại Ngọc Băng Tòa nhà FLC Star Tower số 418 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.380.453                              
34683 0100967400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC P703 số 29 Huỳnh Thúc Kháng, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          8.380.397                              
34684 0106928207 Công ty CP gỗ nội thất Phú Cường ô số 3, lô số 4, cụm CN Lai Xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.380.204                              
34685 0101650766 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN HOÀI ANH 199-201 Chùa Láng, - Đống Đa, Hà Nội 1                          8.376.493                              
34686 0108378100 Công ty TNHH Thương mại và Vật liệu Điện Trường An Số 29 ngõ 345/69/11 Khương Trung - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          8.376.426                              
34687 0105933596 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH ANH Phòng 1405 tòa B10B kđt Nam Trung Yên, p Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          8.375.894                              
34688 0106127253 CTy CP Máy và Công Nghệ Thành Nam Số 97 Phố Linh Đường P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.375.546                              
34689 0105770937 CTy TNHH Tin Học Việt An Số 6, Ngõ 53 Phố Ngoạ Long, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 2                          8.372.019                              
34690 0107349354 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PVP VIỆT NAM Số 28, Đường Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội 2                          8.371.506                              
34691 0108739205 Công ty TNHH Công nghệ Tiên Tiến GTS Quốc Tế Số 63A/24/31 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          8.371.506                              
34692 0109395349 Công ty TNHH CBON Việt Nam Số 1A, ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          8.368.000                              
34693 0104618915 Cty CP DV và ĐT TM Nam Việt P114, nhà B3 tập thể công ty cơ khí HN , 129 Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          8.367.571                              
34694 0109940259 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU TÂN VIỆT DŨNG Số 86 Ngõ 258 Đường Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.366.932                              
34695 0108772844 Công ty CP Mekong HTH Việt Nam Số 234 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.364.224                              
34696 0110060266 Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Tận Dụng Hiệp Định Thương Mại Tự Do KTP Tầng 16, tòa nhà TNR 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          8.363.286                              
34697 0106906669 Cty TNHH thương mại và chế biến gỗ Vượng Phát P512- CT4A-X2 , Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.362.696                              
34698 0103611508 Công ty TNHH Địa Phú Cường T Lam Sơn- X Minh Cường- H Thường Tín- TP Hà Nội 1                          8.362.467                              
34699 0109288989 Công ty TNHH Vận tải Hải Đan Thôn Viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.362.262                              
34700 0107949425 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN MINH E&C SỐ NHÀ 38,ĐƯỜNG TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6                          8.362.059                              
34701 0107787245 Công ty CP tư vấn và phát triển Ngân Phát Số 11 đường Đền Vẽ - P. Phú Lương - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 1                          8.360.697                              
34702 0106537073 CTy TNHH Sản Xuất Và TM CITIC Việt Nam Phòng 510, toà CT12, khu đô thị Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 1                          8.359.764                              
34703 0109526383 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt-Sing Số 32, ngõ 20, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.359.331                              
34704 0104068806 Cty CP Quảng cáo & Du lịch Việt Nam Số 42, ngõ 46, Quan Nhân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          8.359.296                              
34705 0109403832 Công ty TNHH Thương mại VFLAT Việt Nam Sân chơi Bắc Nghĩa Tân, ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.358.694                              
34706 0108387627 Công ty Cổ phần Thiết bị thang máy Đức Hùng Xóm Nội 1, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3                          8.357.994                              
34707 0102077202 Công ty Cổ Phần đầu tư Quốc tế Đông Phương Tầng 1, CT2A -CT2B Khu đô thị mỹ đình 2,Phường mỹ đình 2-Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          8.357.530                              
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34708 0108193879 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Decopro P2109 TÒA CT7B,KĐT DƯƠNG NỘI, P.DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          8.357.230                              
34709 0109020452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHICA PLUS SỐ 61 NGÁCH 90, NGÕ 13 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.357.196                              
34710 0107819112 Công ty TNHH May Quảng Bích TỔ HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE PRIDE HẢI PHÁT TÒA NHÀ CT3 P33, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          8.356.410                              
34711 0109671341 Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh Thanh Tâm B11 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông - 0989143880 1                          8.356.410                              
34712 0101258196 Cty TNHH TM Minh Tuân 1104 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội 1                          8.355.916                              
34713 0108406118 CTy TNHH Công nghệ Và Sản Xuất Thiên Minh Số 6, ngách 47, ngõ 93 Yên Sở, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.355.218                              
34714 0102099527 Cty TNHH thiết kế toàn cầu R (Việt Nam) Tầng 25 khối B tòa nhà Sông Đà Phạm Hùng , P. Mỹ đình 1, Nam từ liêm, hà nội 1                          8.354.494                              
34715 0106501542 Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất Động sản và Xây Dựng Thái Bình Dương Số 3 Tổ 37 Khu Dân Cư 21 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          8.354.418                              
34716 0105811157 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư vấn Giám Sát Nam Hùng Số nhà H31 Tổ 38 ngõ 68 đường Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 1                          8.353.590                              
34717 0107723957 Công ty TNHH Đầu tư CTT Việt Nam Tổ dân phố 11, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          8.352.000                              
34718 0109541705 Công ty cổ phân công nghệ và thương mại ADSPACE Tầng 12, tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Ph, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.352.000                              
34719 0109993275 CÔNG TY TNHH DU HỌC ĐÔNG HẢI Số 1 Phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.352.000                              
34720 0107625815 Cty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản Thịnh Phát Số 7/117/18 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.352.000                              
34721 0100436216-002 Viện Cơ Khí động lực Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.352.000                              
34722 0108978965 Công ty TNHH dịch và thương mại Ban Mai Xanh Số nhà 157 ngõ 2 Tập thể Trung đoàn 17, Đường Ngọc Hồi. - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          8.352.000                              
34723 0106848287 Công ty TNHH ABIVIN Việt Nam Số 98 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          8.351.935                              
34724 0110019677 Công ty TNHH kế toán thuế TKD H33- Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          8.349.910                              
34725 0106076143 Công ty CP HQT miền Bắc CT1 contraxim Thái Hà, Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.348.800                              
34726 0108715892 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN MINH THÀNH 50 Trung Yên 9, Yên Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội 3                          8.348.757                              
34727 0109784560 CÔNG TY TNHH WOOJIN SYSTEM VINA Tầng 6, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.348.723                              
34728 0105252692 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRƯỜNG HƯNG Khu BT4 - Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.348.318                              
34729 0104559667 Công ty cổ phần Bioprovet Việt Đường Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội (gần khu vườn ươm) 4                          8.347.008                              
34730 0110244256 Công ty TNHH TM&DV HTH Đội 1 Cao Sơn , Tiên Phương , Chương Mỹ , Thành Phố Hà Nội 1                          8.346.276                              
34731 0104597408 Cty TNHH TM & DL Everest Việt Nam tầng 2, số nhà 37 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          8.343.592                              
34732 0108939483 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LUẬT SƯ VIỆT NAM Số 399 đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.340.522                              
34733 0500463006 Cty TNHH một thành viên hội xây dựng thành phố Hà Nội Số 21A, đường Ba La, Phú Lương, Hà Đông- Hà Nội. 2                          8.340.186                              
34734 0104272576 Công Ty TNHH VPE Tầng 6, Tòa Tháp Ngôi Sao, Ô D32, KĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy 1                          8.340.000                              
34735 0109450455 Công ty TNHH vừa đủ Tầng 4, Toà Nexus, số 7 ngõ 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          8.339.266                              
34736 0108706538 Công ty Cổ phần Công nghiệp Meeco Số 1136 La Thành, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.338.672                              
34737 0109253880 Công Ty Tnhh D.C Choices Số 20 ngõ 203 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.338.461                              
34738 0109338598 Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch EZ Travel Số 56 ngõ 279/28 Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          8.337.568                              
34739 0107702749 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Cầu TMT Kiot số 3, Chợ Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 6                          8.336.377                              
34740 0109894683 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ZKTECO VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Richy Tower, Tổ 44, Phố Mạc Thái Tổ, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.336.000                              
34741 0108045366 CTy TNHH Dược Phẩm Diamond Số 10k ngách 42 ngõ 120 Kim Giang Tổ 31 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.335.967                              
34742 0110071324 CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LÊ PHAN Số 28 đường Lê Văn Lương, - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          8.335.866                              
34743 0109786381 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG Số 490A đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          8.335.101                              
34744 0108454898 Công ty TNHH một thành viên giáo dục Tesol Số 148 Nguyễn Chánh, Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          8.334.400                              
34745 0107901656 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Nguyên Tòa 3, Chung cư Hưng Thịnh, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội 4                          8.333.794                              
34746 0108390965 Công ty CP Zenpos Số 536 Bạch Mai, P.Trương Định, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 1                          8.333.735                              
34747 0108457200 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN VIỆT NAM SỐ 123 KIM HOÀNG, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          8.333.474                              
34748 0109288717 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MOCA VIỆT NAM số 28 ngõ 12 hàm nghi, phường cầu diễn, quận nam từ liêm, TP Hà nội 1                          8.333.423                              
34749 0106845279 Cty TNHH Phát Triển Thương Mại Kỳ Nam Phòng 12A03 tòa nhà CT2B - Khu đô thị Nghĩa Đô, cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.333.087                              
34750 0108057749 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Khí Nguyên Hùng Cửa hàng kim khí Nguyên Hùng, đối diện trụ cầu T121-T122 đường Nguyễn Xiển (gần đại học Thăng Long), phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.332.870                              
34751 0109197386 Công ty TNHH Sản xuất đầu tư và Thương mại Thái Bình Tầng 20 Tòa nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa- Đống Đa – Thành Phố Hà Nội 1                          8.332.800                              
34752 0107476458 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại sohaco Thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội 1                          8.332.800                              
34753 0108952572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á H5-TT10, KHU ĐÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG, ĐƯỜNG FORESA 8C, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5                          8.332.554                              
34754 0107448683 Công ty TNHH PT VL Thể thao Việt - Nhật Số 15C, Tòa nhà Bình Vượng, 200 Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          8.331.252                              
34755 0105446867 Công ty TNHH cơ khí CMN Minh Hoàng Số 2 - đường Cầu Cá- Tổ dân phố số 1, Cổ Bản - phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          8.331.174                              
34756 0106065310 Công ty TNHH Thuốc thú y Rạng Đông Số 1E1, TT XN TĂ gia súc An Khánh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.331.050                              
34757 0106351657 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HUY THẮNG Tòa nhà Vietinbank - KĐT Xuân Phương - Từ Liêm - HN 1                          8.330.939                              
34758 0109740524 CÔNG TY TNHH MEGA SOLUTION VIỆT NAM Tòa nhà C'Land, số 81đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.330.242                              
34759 0107459999 Công ty TNHH thiết bị và công nghệ LKTECH Tầng 2, Số 68, Ngõ 68, Phố Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          8.329.728                              
34760 0109067877 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Kỹ thuật Việt Bách Tầng 12, tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.329.728                              
34761 0109664400 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn METAGROUP Số 4 ngách 10/461 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.329.728                              
34762 0107885531 Công ty TNHH quốc tế Mercury Việt Nam A202-BT2B, khu đô thị Mễ trì thượng 1                          8.329.728                              
34763 0108308086 CÔNG TY TNHH RQR HÀ NỘI Số 26, ngách 402/7, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.329.728                              
34764 0108968798 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FOCUS P803, tầng 8, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 1                          8.329.728                              
34765 0110397083 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Thành Thành Phát Số nhà 22 Khu Liền Kề C37 Bắc Hà Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.329.728                              
34766 0109370217 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Cụm 2, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          8.329.600                              
34767 0106788447 Cty CP Dược mỹ phẩm ACV Nhà số 13, liền kề 12 KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN,VN 1                          8.329.600                              
34768 0107418142 Công ty TNHH Hà Phát T&T Số 28, ngách 765/115A, ngõ 102 đường Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.329.600                              
34769 0108793724 CÔNG TY TNHH NURIGIO VIỆT NAM Số 596H1, đường Tân Mai, phường tân mai, quận Hoàng mai, tp hà nội 1                          8.329.600                              
34770 0109154752 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VGV VIỆT NAM D42 TT18 KĐT VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          8.329.000                              
34771 0106169366 CTy TNHH TM và DV Ac Hà Nội Số 38 B Ngõ 200/198/23 Phố Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          8.327.871                              
34772 0106772743 Công ty TNHH Cửu Mỹ Hồ Số 133 Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN 1                          8.327.480                              
34773 0108382298 Công ty cổ phần Adumi Việt Nam Tầng 5, B15 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.327.226                              
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34774 0108753834 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TNA VIỆT NAM Số nhà 20, ngõ 533, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.327.072                              
34775 0109155499 CÔNG TY CỔ PHẦN VITECH TC TOÀN CẦU Tầng 16, Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 1                          8.326.861                              
34776 0109659979 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH Khu B3.1-KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          8.326.828                              
34777 0110045074 Công ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Mood Up Số 23, ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.326.148                              
34778 0108637806 Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Thu Hà Academy Số 297, Phố Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          8.324.864                              
34779 0108214448 Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Minh Việt Số 14/291 Ngõ 225 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bác Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.324.864                              
34780 0107811360 CTy TNHH In Và Phát Hành Sách Xuân Trường Số 37, ngõ 107, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          8.324.464                              
34781 0109635512 CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ TRỌNG ĐẠI VÀ CỘNG SỰ Tầng 2, số B5/D6 khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.324.257                              
34782 0109833257 Công Ty Tnhh Digi Medical Số 59 phố Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.324.147                              
34783 0109519594 Cty CP AKANA tầng 3, tòa nhà vườn đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.324.147                              
34784 0107742533 Công ty TNHH Thiết bị Đặng Gia 292 phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          8.323.202                              
34785 0108794252 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH UNIKGATE Số 1 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          8.323.200                              
34786 0107702883 Công ty cổ phần FABL Việt Nam Biệt thự L8-12, khu Đô thị mới Dương Nội - Nam Cường, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.323.157                              
34787 0108417695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ KINH DOANH HANA Số 21, TT4 - KĐT Mỹ Đình Sông Đà, đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          8.323.046                              
34788 0109816452 Công ty TNHH GOLDSTAR VINA : Số 5 ngõ 205/78 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          8.321.659                              
34789 0107567659 Công ty CP phát triển TM và XD Trung Thành số 38, đường Xuân Phương, Tổ 8, Phương Canh, Nam Từ liêm, Hà nội 1                          8.320.952                              
34790 0109239332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VTHOME J03L02 Shop Villa, đường An Phú, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.320.000                              
34791 0107304522 Công ty CP Nhật Nguyệt Quang Minh SN 65, TDP 9, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34792 0109604088 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Số 21, Khu tập thể Binh đoàn 12, Tổ 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.320.000                              
34793 0109947857 CÔNG TY TNHH MET HOME VIỆT NAM Số 2A, ngõ 29/70/20 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34794 0109010729 Công ty CP Sáng tạo thông minh Việt Nam Chung cư báo công an nhân dân, 22 nghiêm xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          8.320.000                              
34795 0102904011 Cty TNHH Kang hwaseong Vina Tầng 7 - Số 184 - Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          8.320.000                              
34796 0108534737 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LEO VIỆT NAM Số nhà 37, Xóm 3, Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.320.000                              
34797 0108951681 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỦY HẢI SẢN ANH ĐỨC Số nhà 34, phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          8.320.000                              
34798 0106347097 Công ty TNHH TM dịch vụ XNK Vietbrothers Việt Nam Số 11/125 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34799 0107398048 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Quân Số 8 A5 tổ 6 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.320.000                              
34800 0110344589 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nga Phương Chi Số 182 Phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.320.000                              
34801 0109804707 Công ty Cổ phần Cà phê Chuyên nghiệp và Thiết bị Cao cấp HomeBarista tổ 12 Thượng Hội - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.320.000                              
34802 0107538182 Công ty luật TNHH An Quốc Tầng 2 số nhà 42 ngõ 91 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.320.000                              
34803 0109026461 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT ZEN HOUSE Tầng 6, tòa nhà 18 Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.320.000                              
34804 0106565874 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TMYM VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà 29T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.320.000                              
34805 0110399877 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn HT Hanyu Phòng 1104, Tầng 11, Toà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34806 0106374238 CÔNG TY TNHH RESPECT VIỆT NAM Nhà 66, ngõ 102, đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hn 2                          8.320.000                              
34807 0101202316 Cty TNHH TM & DV Tường Phát số 20, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          8.320.000                              
34808 0107892271 CTy TNHH XNK Hansimex Số nhà 55 lô 7, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          8.320.000                              
34809 0109320230 CTy CP ĐT PT XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TM NGÀ DƯƠNG SỐ 4C NGÕ 179/113 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI - 0977452015 1                          8.320.000                              
34810 0109793903 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hibaki Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.320.000                              
34811 0109597810 Công ty cổ phần phát triển Dũng Phát Thôn Yên Lạc 2, Xã Cần Thôn Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt NamKiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.320.000                              
34812 0106248265 Công ty TNHH Vật Tư Thương Mại Trung Dũng Số 34 TDP Hoàng Xá, đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34813 0110344162 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Ô TÔ MIỀN BẮC Số 31, phố Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.320.000                              
34814 0108025112 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TRIANGLE TECH Số 42, ngõ 40 phố Do Nha, làng Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.320.000                              
34815 0109032546 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM Số 10 ngõ 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          8.320.000                              
34816 0107728419 Công Ty TNHH Thể Thao & Giải Trí V2 ô số 6, Tầng 2 D2 Giảng Võ - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          8.320.000                              
34817 0104909336 CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN NGUYÊN Số 1 ngõ Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          8.320.000                              
34818 0110098340 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sản Phẩm Châu Giang Số Nhà 16, Ngõ 169 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34819 0102745280 Cty TNHH XD&ĐT TM Hải Nam Số nhà 20, Liền kề 16, Đội 3, TDP5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          8.320.000                              
34820 0108808924 Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư xây dựng H&T 79 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.320.000                              
34821 0107917261 Công ty cổ phần liên kết sản xuất Hưng Thịnh Số 352, Giải Phóng , Thanh Xuân , Hà Nội 1                          8.319.558                              
34822 0109768336 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TAT Số 14 ngõ 104 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.319.217                              
34823 0105831241 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Sản Xuất Ngọc Việt Hà Nội p1908CT1B, Vinaconec 3, Đường Cương Kiên, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm , HÀ Nội 2                          8.318.884                              
34824 0105826107 HTX thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Dương Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3                          8.317.698                              
34825 0109061265 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÂN THIÊN MINH Số 209 Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          8.316.515                              
34826 0101153387 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC BÁCH KHOA HÀ ĐÔNG Số nhà 25TT29 khu đô thị Văn Phú - Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.315.321                              
34827 0107559129 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sóng Thần S2.05 VINHOME OCEAN PARK, XÃ ĐA TỐN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM 2                          8.314.337                              
34828 0109593397 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM Số 9 ngõ 173/75/32 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.314.160                              
34829 0108607745 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THẾ PHÁT SỐ NHÀ B68, NGÕ 117, PHỐ NGUYỄN THỊ ĐỊNH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6                          8.313.962                              
34830 0107638684 Công ty CP thương mại và kỹ thuật Uy Việt Số 7 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 4                          8.313.896                              
34831 0109014515 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Việt SỐ NHÀ 2, NGÁCH 84/44 ĐƯỜNG YÊN BÌNH, TỔ 15, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          8.313.241                              
34832 0109036170 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lighthomes Tầng 3, toà H10 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.312.964                              
34833 0108405989 Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất Hoằng Đạt Thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 4                          8.311.078                              
34834 0110260843 Công ty TNHH xây dựng Dong Yang Việt Nam Tầng 3, số 10A/10 đường Tản Đà, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          8.310.935                              
34835 0104084854 Công ty CP đầu tư xây dựng BBC Hà Nội Số 3, ngõ 31 đường 18M, Tổ dân phố 9, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          8.310.761                              
34836 0105696271 Công ty CP XDTM & DV Làm sạch công nghiệp Minh Đức Tổ dân phố số 3, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.309.760                              
34837 0103297585 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Sơn Hải NS 2, ngõ 9, xóm Vườn Dõi, TDP 3, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.309.558                              
34838 0102041710 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THU HÂN 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          8.308.468                              
34839 0107612566-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRYLAND Tầng 2, tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          8.308.397                              
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34840 0108049240 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chế Biến Các Sản Phẩm Thiên Nhiên Số 63 đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5                          8.308.177                              
34841 0107601028 Công ty CP Sotin Việt Nam Số nhà 26, phố Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.305.910                              
34842 0105427328 Công ty CP thương mại dược Văn Phú D24 - NV14 - Ô số 2 - Khu đô đô thị mới Hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          8.305.322                              
34843 0104321230 Cty Cổ phần SETA Số 01 đường Độc Lập-KCN Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          8.305.117                              
34844 0108652321 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng An Phát Số 23, ngõ 91, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          8.304.986                              
34845 0105762051 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Fastech Việt Nam P208, Toà A8, chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.304.240                              
34846 0105180568 Công ty CP XNK Đại Tân Việt P603 nhà N06B1 Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          8.304.192                              
34847 0109874119 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHẬT QUANG C14, Khu Tập Thể Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Tổ 61, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.304.000                              
34848 0105809126 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ GIỚI 389 Khu phố 8 - Phường Trung Sơn Trầm - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 1                          8.304.000                              
34849 0103867732 Công ty CP Hevent Số 17, Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          8.303.910                              
34850 0106788944 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HOÀN TIẾN Số 33 ngõ 14 Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông- TP Hà Nội 3                          8.303.572                              
34851 0106340327 Công Ty Tnhh Một Thành Viên An Đồng Thịnh Số 19, đường Nguyễn Thượng Hiền - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          8.301.561                              
34852 0106326178 Công ty CP chiến lược Việt P 407, toà Vinaconex 7, số 61 đường K2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          8.300.736                              
34853 0106944135 Công ty TNHH Bameca Số 1 đường Galaxy 4 khu đô thị Galaxy, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 5                          8.298.291                              
34854 0110129648 CÔNG TY TNHH VANILAB Tầng 4, tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.298.000                              
34855 0107935630 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Gia Số nhà 5, tổ 13 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 3                          8.297.774                              
34856 0110146241 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TCM Số nhà 21D, Ngõ 65/42/9, Tổ dân phố 11, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.297.600                              
34857 0105012820 CTy TNHH CN Cơ Nhiệt Lạnh Bách Khoa REHMTECH Phòng 215, nhà N10, khu 212 ,học viện KT quân sự,Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm ,TP Hà Nội 1                          8.296.928                              
34858 0109548210 Công ty TNHH ALVA Số 2 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, Dương Kinh, TP Hải Phòng 1                          8.296.303                              
34859 0500446917 DNTN Hùng Ngoan Xóm Mới, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          8.295.773                              
34860 0108883689 Công ty CP Hosco Việt Nam Tòa tháp B, Big Tower, 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          8.295.331                              
34861 0109777517 Cty TNHH ACCT Việt Nam Số 18 ngõ 419 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0987510752 5                          8.294.792                              
34862 0107335263 Công ty TNHH thương mại Việt Hà Anh P2408 tòa B Thăng Long Number One - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.294.708                              
34863 0106118298 Công ty TNHH 01 TV thương mại Gia Nguyễn Vũ Khu phố Hàng, phường Phú Thịnh, Sơn Tây 1                          8.294.708                              
34864 0110109874 Công ty TNHH YT Korea Lô B19 - LK17, Ô số 08, Khu B, KĐT mới GELEXIMCO, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.294.400                              
34865 0107300888 Viện phát triển bền vững và biến đổi khí hậu Tòa 2B Vinata Towers, số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.294.400                              
34866 6000396560 Mầm Non Tư Thục Hoa Anh Đào Số 2, tổ 13, pHường THượng THanH, Long Biên, HN 1                          8.294.160                              
34867 0107323116 Công ty cổ phần đầu tư MTX Phát Linh Số 2 ngõ 31 đường Cầu Diễn , Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.293.120                              
34868 0108312678 Công ty TNHH dịch thuật và thương mại Tâm Hòa Phát Số nhà 20B ngõ 337/67 tổ 14, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.291.701                              
34869 0109130166 Công ty CP Tekcon Quang Anh Đội 3, Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.291.067                              
34870 0108501308 Công ty Cổ phần SX Thương Mại và DV Unitech Việt Nam Khu đất đấu giá văn trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          8.290.900                              
34871 0105811414 Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Bách Việt Nhà FA 28 Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn An Khánh,Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.290.000                              
34872 0108735313 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT OMA 38 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.289.989                              
34873 0107812068 CTy TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Kế Toán VAST Số 22B ngõ 240, phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.289.052                              
34874 8456193095 Lớp mầm non tư thục Ban Mai 2 Số 130 Phố Dương Văn Bé (130 ngõ 34 Vĩnh Tuy), Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          8.288.355                              
34875 0108896737 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ECO STRAWS VIỆT NAM Tầng 4, Tòa DBS Building Nơ 28 Lô 31, Khu dịch vụ Thương mại - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.288.000                              
34876 0108226891 Công ty cổ phần thương mại XNK A&E Việt Nam. Số 193, Tổ 2 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.288.000                              
34877 0109185486 Công ty TNHH giáo dục Edushine Việt Nam Tầng 4, N3-4, khu D Ngõ 57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34878 0107391028 Công ty TNHH phát triển dịch vụ du lịch Sao Kim Tổ 2, khu Tiên Trượng, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34879 0106431768 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo và Thiết Kế AWE Số 9 Ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34880 0104914287 Cty CP Cửa sổ Đức Veka Nhà số 8, ngách 11, ngõ 202 Định Công Hạ,  Định Công,  Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34881 0107578795 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HACHI VIỆT NAM Liền kề 1203 khu đô thị an hưng, phường La Khê, quậm Hà Đông, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34882 0105427261 Cty CP Thiết Bị & Dịch Vụ Mro D40 TT18 KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34883 0106855598 Cty CP Giải Pháp Đèn LED và Quảng Cáo Hải Đăng tầng 2, tòa nHà Alolo, số 3 ngõ 55 HuỳnH THúc KHáng, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.288.000                              
34884 0109572206 Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh thương mại Bình Minh Số 28A ngách 26/26, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.288.000                              
34885 0109902052 CÔNG TY TNHH SNEAKER DAILY Số nhà 42, nghách 4, ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.288.000                              
34886 0110404862 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Minh Bảo Tầng 3-4 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.288.000                              
34887 0110420494 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tú Quyên Tầng 4 tòa nhà Viettower, số 1 Phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          8.288.000                              
34888 0109906508 Công Ty Cổ Phần Clastive Nhật Việt Số nhà 21 ngách 216/8 đường Đê La Thành - Phường Thổ Quan - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 1                          8.288.000                              
34889 0105873386 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Minh Quang Thôn Liên Tân, xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          8.288.000                              
34890 0108204619 Cty CP Tập đoàn Hưng Hải Phát Số nhà 10 Ngõ 11 Đại Khang , Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 0979776968 1                          8.288.000                              
34891 0109456425 Cty CP kiến trúc IDECO Việt Nam Số nhà 78, Ngõ 207, Đường Ngọc Hồi , Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0915243122 1                          8.288.000                              
34892 0104374320 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ khí công nghiệp Huy Hoàng Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.287.695                              
34893 0108392592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.287.091                              
34894 0107481313 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Đông Á CL 93, khu đô thị Nam La Khê, Phường La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.286.874                              
34895 0109114527 Công ty TNHH SX&TM Mạnh Hiếu Đường 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 5                          8.285.089                              
34896 0110060393 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HOME VIỆT Số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.284.535                              
34897 0109128223 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Khải Bình số 4, ngách 36, ngõ 378, tổ dân phố 13, Nhân Mỹ,phường Mỹ Đình 1,quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          8.283.905                              
34898 0108325130 Công ty CP Dịch vụ ăn uống Minh Anh NV-B35 Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          8.282.890                              
34899 0109659785 Công ty TNHH TM In quảng cáo Bình MInh Số 42 Biệt thự Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.281.618                              
34900 0106163445 Công ty CP Kiến Trúc Và ĐTXD AE Việt Nam Sô 43 TT 20 Khu đô thị Văn Phú, P Phú La, Hà Động , HN 1                          8.281.436                              
34901 0109625810 Công ty TNHH Thương mại BBA Hà Nội Số 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          8.281.284                              
34902 0106777371 Cty TNHH TM & ĐT XNK Thịnh Vượng tầng 1, C17, Ngõ 264/63 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà nội 1                          8.280.739                              
34903 0101988185 Công ty TNHH Sản xuất khăn giấy cát tường Số 482, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          8.280.136                              
34904 0108257339 CÔNG TY TNHH ENCORE HANOI Hotel the Hanoi, ô số 10, 11 lô 3B đường Trung Yên 6, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.279.000                              
34905 0109302520 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tú Hưng Số 151 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 5                          8.277.218                              
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34906 0109338358 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ANYTIME 217 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân đỉnh, Quận bắc từ liêm, HN 5                          8.277.177                              
34907 0106875097 Cty TNHH đo lường & điều khiển Sơn Hòa Ngõ Đoàn Kết, thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nộ 5                          8.274.553                              
34908 0106494341 Cty TNHH Hợp tác khoa học Việt Mỹ Km14, Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 0966485021 1                          8.274.095                              
34909 0109038467 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Dịch Vụ Bảo Vệ Hà Thành Số 67B, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          8.272.808                              
34910 0105655652 Cty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Truyền Thông- Techmedia Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.272.000                              
34911 0108925716 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Mạnh Quang Đội 2, Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3                          8.271.072                              
34912 0109632159 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG MRIK Số 13 Lô A. Khu Văn phòng Chính phủ , ngõ 26 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          8.269.056                              
34913 0105945111 Công ty CP Dịch vụ Giáo dục Việt Nam Tầng 4 tòa 25t2- nguyễn thị thập- cầu giấy - Hà Nội 1                          8.268.800                              
34914 0109558829 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAUNCHZONE Phòng 05A03, Tòa W2, Vinhomes West Point, Lô HH Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.268.800                              
34915 0107331300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ WORLDWIDE INFLIGHT Tầng 2 số 15 phố Trung Hòa, phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4                          8.268.471                              
34916 0106786400 Cty CP truyền thông VHD Việt Nam lô A5/D5 ngõ 25 khu ĐT mới Cầu giấy - Dịch vọng hậu - Cầu Giấy - HN 4                          8.268.350                              
34917 0109649924 CÔNG TY TNHH ELE CONSULTANTS Tầng 12 Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          8.268.306                              
34918 0109745593 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUỆ LÂM Số 21 DV8, khu đất dịch vụ, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.268.295                              
34919 0109005655 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật xây dựng Daystar P407 tòa FLC star Tower - 418 Quang Trung, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.267.736                              
34920 0108514667 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MINH LƯỢNG Số 10, Ngách 2, ngõ 163, đường Nguyễn Khang, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          8.267.053                              
34921 0100774945 CTy TNHH TM & XD Hưng Phú số 13 CT2, ngõ 1 đường PHúc Lợi, Giang Biên, LB 1                          8.266.531                              
34922 0106913948 Công ty TNHH Nama C&T Vina Khu phố 4, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, HN 1                          8.266.358                              
34923 0101893938 CTy CP XD & PT Vật Liệu Mới Việt Nam Số 275 Phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.265.600                              
34924 0109970197 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN ĐẠI LONG D9-NV7 ô số 7, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          8.264.832                              
34925 0106892783 Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Tâm Thành Phúc Hậu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.264.199                              
34926 0109349550 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN THÁI HƯNG 16TM2-4, KĐT The Manor central park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.264.132                              
34927 0109084336 Công ty cổ phần phân phối nước giải khát Bảo Hân Thôn Yên Hà, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.263.966                              
34928 0108642901 CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA SỐ 12, NGÕ 7 ĐƯỜNG 80, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          8.263.885                              
34929 0108862329 CÔNG TY TNHH GIA LINH TH VIỆT NAM Tầng 5, Tòa Nơ 2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 5                          8.263.419                              
34930 0109296732 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC DPS số 12 ngách 130/33 La Nội - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội 1                          8.263.200                              
34931 0108870584 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẮC VIỆT Liền kề 9-21, Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.262.180                              
34932 0107519052 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DÂN SINH SN21 ngõ 49 phố Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 2                          8.259.618                              
34933 0104219188 Công ty TNHH tư vấn luật Hoàng Sa 607/25  Nguyễn Huy Tưởng phường thanh xuân Trung quận thanh Xuân TP Hà nội 1                          8.258.432                              
34934 0109668162 Công ty TNHH dược phẩm Đức Vinh Thửa đất DV08-LK364, Tờ bản đồ 00, Khu đất dịch vụ Đào Đất, - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          8.257.792                              
34935 0106790559 Cty TNHH TM và XNK Pegasus Việt Nam Số 5, ngõ 60 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          8.256.300                              
34936 0109658333 CÔNG TY TNHH NAKAMOTO VIỆT NAM Số 3 ngõ 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.256.000                              
34937 0106998405 Công ty CP Công nghệ Bella Việt Nam Tầng 9 Số 75 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          8.256.000                              
34938 0101499875 CTy CP Vật Tư Nông Nghiệp Pháp Vân Đường Nguyễn Bồ, Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội ((đường vào bệnh viện nội tiết TW 2) 1                          8.256.000                              
34939 0107655792 Công ty CP Dệt may xuất nhập khẩu Sơn Hà Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.256.000                              
34940 0110349795 Công ty cổ phần dinh dưỡng Tân Tiến Hòa Bình Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội 1                          8.256.000                              
34941 0109176795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH AN PHÚ : P311, Tòa A4 đơn nguyên 2, 112 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 1                          8.256.000                              
34942 0108534261 Cty TNHH MTV KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GALIO Tòa N4D ngõ 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nộ 5                          8.254.516                              
34943 0108366602 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC SƠN Số nhà 1 ngách 103 nhóm 4 tổ 10 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5                          8.253.878                              
34944 0108981157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH NGA VIỆT NAM p504, nhà C1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          8.251.835                              
34945 0101400244 HTX kinh doanh vận tải dịch vụ tổng hợp thương binh 10.10 Thanh Trì số 321 đường Ngọc Hồi Thanh Trì HN 971638885 14                        8.251.421                              
34946 0102326515 Người nước ngoài - Công ty CP Licogi 13 - Nền móng Xây dựng Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          8.250.640                              
34947 0109643337 CÔNG TY TNHH BYTEDOCK Tầng 10, Tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          8.250.244                              
34948 0107030536 Công Ty Tnhh Ppka Vina tầng 9, tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.250.096                              
34949 0106342959 Công ty TNHH DELIFOOD Việt Nam BT13-12 KĐTTM Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông , Hà Nội 1                          8.249.734                              
34950 0106833918 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Tiến Đạt Số 29, Tổ dân phố 1, Phường tây mỗ ,Quận Nam từ liêm ,Hà Nội 1                          8.249.600                              
34951 0108422705 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Phương Hùng Tầng 1, tòa CT3B, Mễ trì Thượng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.249.248                              
34952 0109492335 Công ty CP đầu tư T&P Holdings K5-09, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.248.781                              
34953 0108062925 Công ty TNHH công nghệ cao Thiên Lộc Số 25 ngõ 279 đội cấn, ngọc hà, ba đình, hà nộ. 1                          8.248.675                              
34954 0109076550 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM A&T VIỆT NAM Số 31B CT9 Khu chợ Thương mại Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. 1                          8.248.131                              
34955 0104703060 Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư MILAN Việt Nam Số 77 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          8.247.500                              
34956 0105091029 Công ty Cổ Phần Tổng công ty Kiến Sơn Số 8, ngõ 280, Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          8.246.778                              
34957 0105787722 Cty TNHH Dương và Đồng Sự Tầng 10 tòa nhà Pacific 83B Lý Thường Kiệt,HN 1                          8.246.198                              
34958 0107750686 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bán lẻ Thiên An Số 38B Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.245.281                              
34959 0105322558 Cty TNHH xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị HTD Số 95 ngõ 249 đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.244.864                              
34960 0107788506 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HGI Tầng 1 tòa CT4 The Pride, KĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          8.243.200                              
34961 0108647515 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI GREENHOME Thôn Đông Trạch, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0364922567 1                          8.243.038                              
34962 0104635050 Cty TNHH một thành viên DL nhật ký Việt nam Số 39,ngõ 394/16. Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm ( đi ngõ 52 Phạm Hùng vào. Gần trường Mầm non Mỹ Đình 1)(0914257602) 1                          8.241.450                              
34963 0107514311 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERLAND PHÚ YÊN TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          8.241.450                              
34964 0108628248 Công Ty TNHH Mega Productions Việt Nam Số 7A, ngách 23, ngõ 409 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.241.450                              
34965 0102619247 CTy CP TM và SX Phương Thu 44 Tổ 4 Cụm Dân Cư Bằng B - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          8.241.381                              
34966 0109251403 CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂM MỘC VIÊN 166 Nguyễn Xiển , Quận Thanh Xuân ,TP Hà Nội 2                          8.240.951                              
34967 0107004783 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và XNK Hà An Số 206 ngõ 155 đường Trường CHinH, P PHương Liệt, Q THanH Xuân, HN 1                          8.240.825                              
34968 0107733627 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SỰ KIỆN NGỌC NAM SỐ NHÀ 7A, NGÁCH 9 NGÕ 117, ĐƯỜNG TRẦN CUNG, PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘ 1                          8.240.825                              
34969 0110227998 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CM VIỆT NAM Tầng 2 số 36 ngách 3/18 Phố Hoàng Đạo Thành. - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          8.240.824                              
34970 0110235678 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAA Số nhà 47, Lô A11, Khu Đô Thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5                          8.240.824                              
34971 0108063213 Cty TNHH Cơ Điện Tự Động Hóa Trương Tam Phong số 109A, ngõ 48 đư  ờng Ngô Gia tự, tổ 2 Việt Hưng, LB, HN 5                          8.240.824                              
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34972 0105030234 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NGÂN HÀ Tầng 2, Nhà số 1, Ngõ 66 Phố Dịch Vọng Hậu,P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          8.240.824                              
34973 0106878588 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WAFLAND 627 Vũ Tông Phan  , Hạ Đình, Thanh Xuân HN 5                          8.240.824                              
34974 0110243340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN KHÁNH KHÔI Số 4 ngách 493/2/1 ngõ 493 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.240.824                              
34975 0108674847 Công ty TNHH TM và DV Tập đoàn Hoàn Mỹ Cleaning Số 51, ngõ 136 đường Nguyễn Quý Trị, thôn Kiêu Kỵ , xã Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.240.824                              
34976 0110344772 Công ty TNHH EU Services Sao biển 07-07, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.240.824                              
34977 0106630065 Công ty TNHH công nghệ xây dựng Hoàng Anh Xóm Minh Trung, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 5                          8.240.824                              
34978 0107762917 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Chí Khang Sô s28, ngách 8/11/36/79, phố Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, NTL, HN 5                          8.240.824                              
34979 0108790811 Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu SALA Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - 0386719234 5                          8.240.824                              
34980 0106854280 Công ty CP Thương mại và Sản xuất SILBER Việt Nam Số 3, ngách 35, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          8.240.259                              
34981 0107735021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Takichi Việt Nam Số 192 phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.239.617                              
34982 0108929968 Công ty CP Địa ốc Nhà Thịnh Phát Số 91 ngách 72/1 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.238.378                              
34983 0109903144 CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN Kiot 9, sảnh B, toà C Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.238.270                              
34984 0107824514 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ EMC Rental & Technology C24TT16 Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.237.502                              
34985 0109405420 Công ty TNHH Luật BCPACIFIC Biệt thự NTT29, 82 Đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.237.502                              
34986 0109403906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT Số nhà 40, Ngách 61, Ngõ 88 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          8.237.502                              
34987 0106178642 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Tuấn Mai Đội 5, TDP Trung, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.237.502                              
34988 0109852186 CÔNG TY TNHH ARIGATO VIỆT NAM : Số 12, nhà vườn 7, tổng cục 5, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          8.237.162                              
34989 0103352250 Hợp tác xã Dịch vụ Điện năng thị trấn Thường Tín Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín. Hà Nội 1                          8.236.800                              
34990 0110308975 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông HD Số 36 ngõ 77 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          8.236.515                              
34991 0105970887 Cty CP ĐT & Phát triển Vina Phát Số 193 ngõ 42 phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TPHN 2                          8.235.734                              
34992 0109401095 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HARIN Số 05 - NV8 Khu đô thị mới Bắc Quốc Lộ 32 - Thị trấn Trạm Trôi - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          8.235.527                              
34993 0107788270 Cty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng AMC XÓM ĐỒNG A, THÔN VĂN ĐIỂN, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0915971050 1                          8.235.252                              
34994 0108495319 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT TẦNG 5 SỐ 206 ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          8.235.050                              
34995 0108010155 Công Ty TNHH Nhà Hàng Ăn Uống Minh Đạt Số 2, nghách 32/110 đường đỗ đức dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 1                          8.234.489                              
34996 0108840156 Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật An Phú Số nhà DV09-LK427 Khu đô thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          8.233.600                              
34997 0107091017 Cty TNHH Tiếp Vận ANZ Phòng 701 số 209 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.233.600                              
34998 0106371237 Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán 24H Số 12 trung liệt, Phường Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          8.233.600                              
34999 0101425270 Công Ty CP Môi Giới Bảo Hiểm á Đông 15 lô 1G đường Trung Yên 11A, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.233.093                              
35000 0109230227 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAWFLEX TẦNG 05, TN DIAMOND FLOWER TOWER, 48 LÊ VĂN LƯƠNG,KĐTM N1, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          8.231.296                              
35001 0107775578 CTy TNHH Đầu Tư KD Đăng Quang Phòng 206 tòa CT2 TP khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          8.231.191                              
35002 0103522216 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Phát Căn 5A03, Tầng 5A, tòa nhà số W1, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          8.231.109                              
35003 0109883995 Công ty TNHH dược phẩm và vật tư y tế HN - Thanh Bình C-TT4-4, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.230.400                              
35004 0109188102 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG 6789 Số 4 Ngõ 183/3 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          8.227.353                              
35005 0109073172 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ HTN Tầng 8, Số nhà 11/153 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.227.353                              
35006 0110357725 Công ty TNHH Thương mại sản xuất 9 ngọt Số 66 ngõ 7 Đông Ngạc , Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          8.227.353                              
35007 0108159130 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đầu tư xây dựng và thương mại Thành Công SỐ 12 NGÕ 1103 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          8.227.016                              
35008 0108765075 Công ty TNHH dịch vụ Phong Design Số 18 ngách 59/20, ngõ 59 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          8.226.760                              
35009 0105934166 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PVB Số nhà 2, ngõ 31, phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.225.809                              
35010 0109312543 Công ty TNHH Đại lý Vận tải Hàng hóa Hàng không Đông Dương Hà Nội P605, Tòa nhà Khâm Thiên,195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đồng Đa, HN 2                          8.225.809                              
35011 0106862411 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ HÀNG ZAMBA Số 5 phố Yên Lãng,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          8.225.802                              
35012 0500550925 Công ty TNHH một thành viên H.PA.CO Số 256 Đường sau hàng khu đất dịch vụ- cụm CN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - HN . ĐT 0969695658 ( ông Long 0969695658) 4                          8.225.694                              
35013 0102333618 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LŨNG LÔ 5 Tầng 15 tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          8.225.432                              
35014 0105350876 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Phương Bắc Tầng 5 số 73 phố Đặng Xuân Bảng, KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0982515330, 0982515330, 0982515330 1                          8.225.165                              
35015 0106080478 Công ty cổ phần AN AN'S GARDEN Khu cầu Quan, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          8.225.000                              
35016 0107492555 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Hasco CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          8.224.193                              
35017 0110154563 Công ty TNHH H&V Việt Nam C49-09 Khu đô thị Geleximco – đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.224.000                              
35018 0109183785 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại An Hà ô số 18, dãy B, lô BT6, khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.224.000                              
35019 0109537794 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác H-B-H Việt Nam Số nhà 29, TDP số 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          8.224.000                              
35020 0109215966 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BELI THÔN AN TRAI, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          8.224.000                              
35021 0108685461 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG ERA Tầng 4, số 20 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.224.000                              
35022 0109131032 CÔNG TY TNHH DREAM AGENCY VIỆT NAM Số 6 đường Lạc Hồng B, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.224.000                              
35023 0109129474 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MẠNH DUYÊN Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.224.000                              
35024 0106540284 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ In và Quảng cáo Phượng Hoàng Số 18 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.221.203                              
35025 0109280080 Công ty TNHH Dinh dưỡng Topcare Việt Nam Số nhà 11, Ngõ 172, Phố Văn Hội, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.221.050                              
35026 0108343700 Công ty TNHH In ấn và Thương mại Duy Phong Số 145 Ngõ 75 Phố Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.220.642                              
35027 0109921111 CÔNG TY CỔ PHẦN E.M BEAUTY Tầng 6 số 5 lô 5A đường Trung Yên 9, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.218.500                              
35028 0110084362 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Iceramic Số nhà 22, ngách 4, ngõ 7, Tổ 11, đường Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          8.217.890                              
35029 0110125403 CÔNG TY TNHH THA Lô C8, khu tái định cư Trung Hưng, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.217.362                              
35030 0107064912 Công ty luật TNHH Quốc tế DTH Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (số nhà 19, ngõ 87 đường Kim Chung) 2                          8.216.817                              
35031 0110259439 Công ty cổ phần thương mại sản xuất và quảng cáo AI Việt Nam số 18 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.213.882                              
35032 0108837932 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHONG Số nhà 31 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          8.213.882                              
35033 0107664028 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thể Thao Thành Oanh Số 23, ngách 31/28, phố Nguyễn Cao - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội 1                          8.213.882                              
35034 0107748567 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Phòng 1104 N08A1, phố Huỳnh Văn Nghệ, phường Phúc Đồng, Long Biên, TP Hà Nội 1                          8.213.882                              
35035 0102310593 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Số 11 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà nội 1                          8.213.813                              
35036 0101407987 Công ty TNHH Tư Vấn – Đầu Tư A NAM Số 27 A đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          8.213.175                              
35037 0109053708 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Hồng Thái Số 40 phố Hàng Thiếc - P. Hàng Gai - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 4                          8.213.115                              
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35038 0102767206 Cty CP SX & TM thiết bị ngân hàng Số 12 Ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          8.212.864                              
35039 0108558657 Hợp tác xã nông nghiệp An Phượng Thôn Yên Lạc, Đồng Lạc, Chương Mỹ , Hà Nội 5                          8.212.505                              
35040 0108428721 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Sơn Linh Tầng 3, số 01-Nhà vườn, Dự án khu nhà ở Cầu Diễn mở rộng, ngõ 332 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          8.211.591                              
35041 0103243597 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM Số 20, Ngõ 24/3, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.210.560                              
35042 0109965165 CÔNG TY TNHH ILSHIN TC VINA Số 18, Lô M2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.210.419                              
35043 0106389347 Cty TNHH TM & DV An Phúc Hương Số 8,ngõ 245 Khương Trung Mới,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          8.207.994                              
35044 0108649833 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ HƯNG Số nhà 14, Ngõ 15 Trần Nhật Duật - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          8.206.336                              
35045 0108114059 Công ty TNHH Đại Ngọc Sơn Tổ 10, Khu Đồng Sắt, đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          8.204.547                              
35046 0109965609 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LUXEL J03L05 Đường An Phú, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.203.872                              
35047 0106814577 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị TLC Việt Nam Số 61 ngõ 342 đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          8.203.590                              
35048 0105355232 Cty TNHH XNK Inox Thành An số 69, ngõ 383 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          8.203.141                              
35049 0109886812 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO CT3 Số 4 ngách 91 Ngõ 54 Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, HN 6                          8.202.794                              
35050 0109971458 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẢNH QUAN LONG PHÚ XANH Xóm 6 Long Phú, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.202.412                              
35051 0105324065 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ JPC TẠI HÀ NỘI Số 24, hẻm 40/30/11 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.201.600                              
35052 0104898451 Cty TNHH TM & DV Huy Dương 147 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội (A.Hùng: 098 6966655) 3                          8.201.531                              
35053 0106181878 Cty Cp kiến trúc nội thất TP Decor Số 9 ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 3                          8.200.771                              
35054 0109187476 Cty TNHH thương mại và sản xuất HDC Việt Nam Số nhà 51, ngõ 26, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Tp Hà nội 1                          8.200.000                              
35055 0108013276 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO KOTA INTERFARM Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt nam 1                          8.199.296                              
35056 0107662528 Cty TNHH Đại An Lộc Phát Tầng 16, tòa nhà số 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, HBT, HN,VN 3                          8.199.024                              
35057 0108702050 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VJA PLUS Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 5                          8.198.649                              
35058 0106895833 Công ty CP thiết kế truyền thống và đương đại Việt Nam B4-15 KĐT Vinhomes Gardenia, Đ. Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.198.400                              
35059 0110170773 CÔNG TY TNHH TIFAHI Số 31, ngõ 255 Đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          8.198.237                              
35060 0109725808 Công ty CP Tập đoàn P&P Tiểu khu Sao Biển, 2-19 Vinhome Oceanpark, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5                          8.198.099                              
35061 0105804199 Công ty CP thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý nước PECOM Tầng 4 toà nhà PECOM, số 145 Quang Trung, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.196.864                              
35062 0107524052 Công ty Cổ phần Dịch vụ y tế Hà Sơn Số 84, Ngõ Hoà Bình 7, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          8.196.864                              
35063 0108889088 Tạp chí Điện tử và Ứng dụng Tầng 4, Số 09 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.195.669                              
35064 0109196745 Công ty cổ phần Optimal Việt Nam Thôn Đại Đồng, Đại  Mạch, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.195.200                              
35065 0101431179 CTy Cổ Phần TM XNK Nam Thăng Long Số 12, Ngõ 19, Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.194.560                              
35066 0104865174 Cty TNHH Truyền thông đa phương tiện Việt 29 ngách 31 ngõ 167 tây sơn; Đống Đa; HN 1                          8.194.509                              
35067 0101863394 Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Hà Phát lô đất NV-C1-KĐT mới   trung hoà - cầu giấy - Hn 1                          8.193.455                              
35068 0108909721 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT MỘC Á P3236 chung cư VP6, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 6                          8.192.923                              
35069 0306153927-004 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú Việt Hưng tại Bắc Ninh Tầng 7, tòa nhà Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          8.192.426                              
35070 0109366355 Công ty TNHH SOLAR-09 Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.192.000                              
35071 0108392962 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BOSS CASA Mộc Lan 06-33, Vinhomes Green Bay, Đường Lương Thế Vinh - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm 1                          8.192.000                              
35072 0109554359 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UP&UP Phòng 2313 - sảnh B - Tòa Tecco Diamond, Phường Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          8.191.495                              
35073 0109395839 Công ty TNHH xây dựng và thương mại ANC Việt Nam Số nhà 3C - Tổ 39 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội 1                          8.190.187                              
35074 0109629780 Người nước ngoài Công ty CP TM Tổng hợp Tuấn An Lô thương mại SH2A - SP.18-22 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          8.190.000                              
35075 0108237029 Công ty TNHH cơ khí thương mại Minh Quân Số 184 ngõ 364 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          8.189.184                              
35076 0101507773 CôngTy TNHH TM và Dịch Vụ Kỹ Thuật TESCO Tầng 19 Tòa nhà ICON4 Số 243 Đê La Thành -  Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 1                          8.188.800                              
35077 0107573589 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT H2TDECOR VIỆT NAM Số 78, tổ 3 Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          8.188.507                              
35078 0109959179 CÔNG TY TNHH KLSC VINA SH9A.ĐN3, CT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          8.186.941                              
35079 0106225268 Công ty TNHH Ladies Biotech Việt Nam L3-D tầng 3, toà nhà Sungrand City, 69B Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. 2                          8.186.941                              
35080 0102849593 TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC P1810 toà nhà An Bình, Số 03 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          8.186.883                              
35081 0110220738 Công ty cổ phần đầu tư GGB HP7-03 đường Hoa Phượng 7, khu đô thị Vinhome Riversides Long Biên, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. 1                          8.186.003                              
35082 0105551364 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TÂM ĐỨC Số 63 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.185.502                              
35083 0109703882 Công ty Phụ kiện cửa Việt Nam Lô 3-4, TT7 , Khu đấu giá Tứ Hiệp, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 3                          8.184.869                              
35084 0104024301 Cty CP thương mại  &  cơ khí Thế  Khanh Sông Công, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 5                          8.184.864                              
35085 0109861832 Công Ty Tnhh Quản Lý Và Đầu Tư Hưng Phúc Số 19/76 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội - Việt Nam. 5                          8.184.229                              
35086 0110068579 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ NGHỆ LAMITU Số 6A, ngõ 349 Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.182.638                              
35087 0109529169 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN BNA VIỆT NAM Số 22, ngõ 225 Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          8.182.451                              
35088 0108052934 Công ty  TNHH 3B Việt Nam Logistics Xóm 9, Văn Quang , Nghĩa Hương, Quốc Oai , Hà Nội 3                          8.182.451                              
35089 0108150096 Công ty TNHH Thiết bị Điện Lâm Phát 17 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          8.181.945                              
35090 0107765097 Công ty TNHH KOSMOS Hà Nội Số 172 đường K2 Cầu Diễn Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          8.180.000                              
35091 0107658987 CÔNG TY TNHH CHIẾN LƯỢC LIFEPOWER Tầng 7 số 4 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hn 1                          8.179.919                              
35092 0110037411 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH & XNK BÁCH VƯỢNG Số 07 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.179.809                              
35093 0110165597 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN HƯNG Thôn Hưng Giáo, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          8.179.200                              
35094 0109360145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG Lô CL35, Tiểu Khu Đô Thị Nam La Khê Bông Đỏ, Số 368B Quang T - Phường La Khê - Quận Hà Đông -TP Hà Nội 4                          8.178.228                              
35095 0109525799 Công ty TNHH Sekaibs Đội 6, thôn Cổ Thượng, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội 4                          8.177.739                              
35096 0110300366 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dịch vụ y tế Star Health B53-LK22 ô số 09, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.174.482                              
35097 0110248846 Công ty TNHH đầu tư Phú Long GLOBAL Số 4 ngõ 14 Nhật Tảo, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          8.173.471                              
35098 0801100006-002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH TÂN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ ĐÔNG Số 21 ngõ 788 ngách 11 Kim Giang, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          8.172.800                              
35099 0109255711 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vina Cooking Oil Đất DV 01-LK05, Đìa Lão, tổ dân phố 20, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.172.800                              
35100 0104712192 Cty CP ĐT & TM Hương Anh Số 199, phố Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          8.172.800                              
35101 0107632548 CÔNG TY TNHH HM VINA Số 20, ngõ 139/107B Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          8.172.800                              
35102 0108520879 CTy TNHH TM Và XNK Đông Tây EQUATOR SN 11/Lô 10, Khu Liền Kề Nam Thắng, Ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN 1                          8.172.800                              
35103 0101971512 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM A6 - BT5, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.172.486                              
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35104 0101203126 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SỐ 6 C5 tầng 12 tòa golden west Lê Văn Thiêm  sang: 707, Tầng 7, Tòa B, Chung cư Hoành Sơn Building, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội 1                          8.172.160                              
35105 0101226444 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU Thôn Đoài, Cụm 3, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.172.090                              
35106 0109787272 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÙNG CƯỜNG Số Nhà 45, Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.171.334                              
35107 0108451914 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại ĐTC Số 212 Hồ Tùng Mậu- P. Phú Diễn- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội 5                          8.170.880                              
35108 0107692868 Công ty TNHH cơ khí Indes Xóm Đình, Thúy Lai, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 1                          8.170.136                              
35109 0102989738 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ BẢO CHUNG Số 148 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.169.935                              
35110 0109094768 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Run Now SỐ 60, TỔ 8, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          8.169.728                              
35111 0108816072 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NTESO VIỆT NAM P1008 tầng 10 tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, P dịch vọng hậu, cg, hn 1                          8.169.728                              
35112 0102399584 CÔNG TY CP TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HPC 8 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          8.169.728                              
35113 0109246393 Công ty TNHH viễn thông giá tốt Thôn Tiên Kha, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.169.728                              
35114 0103691084 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ SÔNG CHANH Số 367 Ngọc Thụy (mặt sau), P. Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.169.600                              
35115 0107367120 CTy CP Em Bé Vàng Việt Nam Số 70 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.169.600                              
35116 0107362203 CTy CP Xây Dựng Và DV DHD Việt Nam Số 8 tổ 15 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.168.628                              
35117 0109947416 Công ty TNHH Đỉnh Hải Sản C-4 khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai , Thành phố Hà Nội  0989362896 1                          8.168.498                              
35118 0104633455 Cty TNHH MTV Nguyễn Thành Gia Số 46 ngõ 429 Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          8.168.336                              
35119 0106776032 Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Nhà Việt Tòa HH4A, tổ 27, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          8.167.859                              
35120 0104065227 Cty CP Toàn Tâm 35 lò sú , phường lý thái tổ, quận hoàng kiếm, hà nội 1                          8.167.790                              
35121 0106277844 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Nam Trung Thôn 2 Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 5                          8.167.770                              
35122 0107129743 Cty TNHH đầu tư xây dựng Trâm Anh Số 5 ngõ 421 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.166.371                              
35123 0108386006 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Quốc Tế Bình Minh Tầng 5 số 11 ngõ 2 Đại Học Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          8.165.942                              
35124 0109778775 Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xanh Thăng Long Tầng 5, Tòa nhà cao tầng hỗn hợp văn phòng, Chung cư cao cấp Sông Đà - Hà Đông, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.165.083                              
35125 0109908103 CÔNG TY TNHH MOTIVV VIỆT NAM Tầng 4, Lô 105 TT3, đường Hoàng Trọng Mậu, KĐT Mỹ Đình Sông, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 1                          8.164.269                              
35126 0107711976 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Sơn Bình Cụm 7 - Thọ an - Đan Phượng - Hà Nội 1                          8.164.260                              
35127 0108281892 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nhập khẩu Minh Tín Auto Số nhà 37 đường Thượng Cát, TDP số 1 Đông Ba, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 5                          8.163.535                              
35128 0105873668 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC THÀNH HƯNG L10/25A Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          8.162.495                              
35129 0108254948 CTy TNHH MTV TM DV Vận Tải Và Kho Bãi Lợi Hoa Thu- Số nhà 17B, Ngõ Quỳnh Lana, Xã Vĩnh quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 1                          8.162.375                              
35130 8463662372 Lớp Mầm non tư thục Vi Khánh 1A ngõ 156 Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.161.117                              
35131 0108524841 Công ty TNHH đo đạc, xây dựng và tài nguyên môi trường Việt Nam Số 8 ngách 267/11 phố Phùng Khoang , Trung Văn, Nam từ liêm, TP Hn 1                          8.160.188                              
35132 0106641074 Cty CP Phát triển TM & TV ĐT EEC Phòng 702, CT4A1, Bắc Linh Đàmị, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.160.178                              
35133 0109640488 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ INNI Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.095                              
35134 0109050633 CÔNG TY CỔ PHẦN JENTHO 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          8.160.032                              
35135 0110207078 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu KD Tầng 4 căn V5A09– Dự án The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35136 0110065070 Công Ty TNHH Quốc Tế An Thông LK17-L15 Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35137 0110384020 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Suxtech 18TT30 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          8.160.000                              
35138 0108890894 Công ty TNHH AZ Global Lô CL30-11 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35139 0109885375 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG SAO VIỆT Số 352 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35140 0108513656 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ BCE VIỆT NAM Số 4 ngõ 14 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.160.000                              
35141 0105964139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGỌC HẢI Nhà A – 309, 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35142 0102010159 Cty CP XNK và TM Phú Minh Châu Tầng 4, tòa nhà 77-79 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35143 0104308800 Cty TNHH kinh tế kỹ thuật Việt Minh Phòng 414, Nơ 1B, Bán đảo linh đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          8.160.000                              
35144 0108379168 CÔNG TY TNHH KIMOCHI 168 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          8.160.000                              
35145 0107561657 Công ty TNHH Công trình Cơ điện và Kỹ thuật KADA Căn hộ số 07, nhà A1, tập thể LMĐN & Xây dựng, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35146 0105836232 Công ty CP thực phẩm STA Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.160.000                              
35147 0109619415 Công ty TNHH La Bottega 46 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35148 0104985746 Cty CP Ô TÔ Thương Mại Quốc Tế Việt Số 180 pHố Việt Hưng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35149 0109199947 Công ty cổ phần Điện Sạch Hà Nội Số 97 Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.160.000                              
35150 0110061703 Công ty TNHH MT Bảo Anh Media Số 17, Ngõ 28, Phố ái Mộ, Tổ 8 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.160.000                              
35151 0109212637 Công ty Cổ phần Noon Digital Tầng 3, Tòa CIC, Số 2, Ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35152 0110033061 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GT VIỆT NAM Số 4 phố Nguyễn Như Uyên,Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35153 0110239390 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ADV P801 146 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35154 0102328093 Công ty TNHH đầu tư thương mại AW Số 5 TT Cục Cảnh Sát Hình Sự tổ 59 yên hoà 1                          8.160.000                              
35155 0106177409 Cty TNHH kinh doanh thương mại Viễn Đông Số 16-ngõ 220- cổ nhuế TP Hà Nội 1                          8.160.000                              
35156 0107520241 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Anh em P804, chung cư Vườn Xuân, 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          8.160.000                              
35157 0107755797 Công ty CP Nuintek Việt Nam Tầng 5, khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35158 0101659906 CÔNG TY CỔ PHẦN GMO-Z.COM RUNSYSTEM Tầng 6 toà nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hn 1                          8.160.000                              
35159 0110086835 Công Ty Cổ Phần Y Tế FSEC 213 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35160 0110398746 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Huy Trung Tầng 4 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35161 0110407246 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Trần Lê Tầng 3-4 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35162 0110425196 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Kỹ Thuật Mỹ Khánh Tầng 3 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35163 0108540762 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nhất Lượng SỐ 25A NGÕ 630 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          8.160.000                              
35164 0110417685 Công ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghệ Minh Thành Tầng 4 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35165 0110109708 Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Anh số nhà 212 Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35166 0106372657 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RIVERSON VÀ CO..,LTD TẠI HÀ NỘI P1638 ,tầng 16 TN ICON4, 243 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 1                          8.160.000                              
35167 0105186344 Công ty CP phát triển VH-GD Hành Tinh Xanh Số 34 Tổ 50 Tập Thể An Ninh Quân Đội, Phường Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.160.000                              
35168 0110037080 CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO VIỆT NAM Số 39, ngõ 254, phố Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35169 0108016559 CTy CP Công Nghệ Thế Hệ Mới Quốc Tế Số 20 ngách 74 ngõ gốc đề đường minh khai tổ 12, phường hoàng văn thụ, quận hoàng mai, thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
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35170 0107982711 CTy Cổ phần Việt Hà Spices Số 241/42 phố Thịnh Liệt, Tổ 31 Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP HN,VN 1                          8.160.000                              
35171 0104815487 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ PHƯƠNG Số 91, đường 16, khối 12 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          8.160.000                              
35172 0108474735 Công ty TNHH sản xuất TM và DV Trần Minh Số 73- khu Đường 3, Phù lỗ, Sóc Sơn- Hà Nội 1                          8.160.000                              
35173 0109086421 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP HOÀNG DƯƠNG THÔN BÙI XÁ, XÃ TAM HƯNG, HUYỆN THANH OAI, HÀ Nội 1                          8.160.000                              
35174 0107609549 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Á Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35175 0109380293 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Hoàng Hương Km 16 Quốc Lộ 1A Cụm Công Nghiệp Duyên Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          8.160.000                              
35176 6001587631 Công ty CP tập đoàn đầu tư quốc tế VIJP Việt Nam Ô số C10 khu C, khu đấu giá QSD đất 3ha, đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.160.000                              
35177 0105976906 Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Vietstandard Nhà N4, khu Vinaconex, Tổ dân phố số 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội 1                          8.160.000                              
35178 0108239805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VƯƠNG QUÂN SỐ NHÀ 36 NGHÁCH 178/2, ĐƯỜNG ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          8.160.000                              
35179 0109954928 CÔNG TY TNHH WOOIL INTERNATIONAL Số 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.160.000                              
35180 0108811490 Công Ty TNHH Xây Lắp Thành Công Hà Nội Số 570 Đường La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          8.160.000                              
35181 0108361675 Công ty Cổ phần thương mại và Công nghệ Đại Nam Số 12 ngách 51 ngõ 521 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội - 0916755183 1                          8.160.000                              
35182 0110273024 Công ty Cổ phần Thể thao và truyền thông SVCOM Số 22A, Xóm Trung Thanh, Thôn Hữu Từ, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 1                          8.160.000                              
35183 0109693419 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Trung Sang Số nhà 9, ngõ 2 xóm Cầu, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 5                          8.159.964                              
35184 0109122285 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Quang Minh Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 5                          8.159.191                              
35185 0107604438 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI ANH p601, tầng, 6 sky city tower A, 88 láng hạ, phường láng hạ, đống đa , hn 1                          8.158.912                              
35186 0106885169 Cty TNHH Du Lịch Nụ Cười Nhật Minh Số 5, Ngõ 211 Phố Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 1                          8.157.972                              
35187 0108084171 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH NGUYÊN P1509DDN1- T2, Tòa Thăng Long Victorry KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5                          8.156.946                              
35188 0104185796 Cty CP Dịch Thuật Tín Việt Hà Nội Phòng 202, số 603 đường Kim Mã, Ngọc Khánh,Ba Đình, Hà Nội. 2                          8.155.996                              
35189 0109010327 CÔNG TY TNHH CÂY XANH ĐÔ THỊ ĐẠI PHÁT số 02 ngõ 65 phố An Thắng, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.155.705                              
35190 0104407008 Cty TNHH thiết bị công nghiệp Hồ Nam Lk20 No.6C Khu Dịch Vụ Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 1                          8.154.980                              
35191 0106311559 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUẤN CƯỜNG Xóm Đồng Phú xã Dương Liễu Huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 3                          8.154.921                              
35192 0108815255 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Greenland 532 đường Láng,P. Láng Hạ,Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 3                          8.154.892                              
35193 0107655520 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH Số 68 Ngõ 445 Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội. 4                          8.154.763                              
35194 0108483715 Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Đại Nam Số 15/129 phố Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.154.500                              
35195 0105904309 Cty TNHH TM & DV MES LAB Phòng 1406 tòa nhà An Lạc, KĐT Nam La Khê, Hà Đông, HN. 1                          8.154.068                              
35196 0108779060 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VẬN TẢI AN BÌNH Số 61 đường thịnh phát, thôn trường an, an khánh, hoài đức, hà nội. 1                          8.153.078                              
35197 0109279952 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VHP : Số 15, Đường Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 5                          8.152.480                              
35198 0108118208 Công ty CP xây dựng và công nghệ Việt Nhật Số 8 ngõ 266 đường Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          8.152.230                              
35199 0107300969 CÔNG TY CP TM & THIẾT BỊ Y TẾ MEDUPHARM Số nhà B8, ngách 14, ngõ 376 đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          8.151.435                              
35200 0105932264 Công ty CP thương mại Hoa Đất Số 29, tổ 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.150.805                              
35201 0108604670 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOUSE AZ VIỆT NAM Phòng 2508 tòa K - ct 07 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.148.742                              
35202 0109603422 Công Ty Cổ Phần Thcatering SN 27 ngách 193/74, đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.148.612                              
35203 0106642381 Cty CP Thương mại quốc tế Pháp Mỹ Số nhà 47A, đường Tân Triều - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0904228207 5                          8.148.330                              
35204 8372410508 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ánh Dương số nhà 21 khu giãn dân thôn Lưu Phái xã Ngũ Hiệp Thanh Trì HN 1                          8.147.550                              
35205 0108453559 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BEEGREEN Số 23, Ngõ 57 Đường Bát Khối, , Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.147.200                              
35206 5200773849-001 VPDD Cty TNHH Đá cẩm thạch VN Số 4, Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.146.816                              
35207 0107852818 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AZA Số 2 Ngõ 245 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.146.694                              
35208 0107651967 Công ty trách nhiệm hữu hạn Agrifood Việt Nam Số 9, ngõ 178/50 đường Phạn Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - 0913585696 1                          8.146.694                              
35209 0108030578 Công ty cổ phần thương mại tập đoàn quốc tế Orga V11-B04 The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0913868583 1                          8.146.694                              
35210 0110217936 TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO MỚI Số 3B - C4, Làng Quốc Tế Thăng Long - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 6                          8.146.506                              
35211 0106856418 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Nông Nghiệp Thủ Đô 121 Tô Hiệu Hà Đông- Hà Đông - HN 1                          8.146.002                              
35212 0107629658 CTy CP Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Việt - Ấn Số 10, Ngách 32 - Ngõ 885 Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội 1                          8.145.563                              
35213 0109409030 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ TÂM VIỆT Số nhà 21, Ngõ 583, Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          8.145.078                              
35214 0106079345 Công ty TNHH Thương Mại Phượng Gia số 83 đường 23, KĐT Thành phố giao lưu, cổ nhuế 2, bắc từ Liêm Hà Nội 1                          8.144.428                              
35215 0107762138 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI MINH SỐ 33/12/21, ĐƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.144.428                              
35216 0102321482 Công ty CP xây dựng và thương mại Thanh Trang Tổ 2, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          8.144.428                              
35217 0107257583 Công ty TNHH Quảng Cáo và In Thượng Lâm D04L34 An Phú Shophouse KĐT Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 5                          8.144.426                              
35218 0109816325 Công ty cổ phần Eden Group Thửa CUTM03 - 14, Dự án làng nghề Dệt Lụa Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          8.144.000                              
35219 0107961461 CÔNG TY CỔ PHẦN SEVICO VIỆT NAM Điểm CN xã Đan Phượng- xã Đan Phượng- huyện Đan Phượng 1                          8.144.000                              
35220 0107355862 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Thành Đạt Nhà số 9 TDP Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.143.715                              
35221 0107999377 CÔNG TY TNHH CNC INVEST LAND P1602 tầng 16, Tòa Cienco 1 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hn 1                          8.143.449                              
35222 0106443890 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ TNT Cụm 2 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3                          8.143.341                              
35223 0109276013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ KHOA HỌC KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA Số 16 Ngách 106/5 Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.140.042                              
35224 0109534218 Công ty cổ phần sản xuất và thươngmại thiết bị công nghiệp NHC Xóm Thố Bảo, Thôn Thố Bảo, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.138.714                              
35225 0108892154 Công ty Cổ phần COMTEC MEDIA LAB Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng, 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.138.492                              
35226 0109701282 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Samvi Việt Nam Số 56 Ngõ Giếng - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          8.138.159                              
35227 0109127131 Công ty TNHH Thiết bị bách khoa Hưng Thịnh Xóm Đồng, Thôn Hạ, Xã Dương Hà, HUyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          8.137.600                              
35228 0107781236 Công ty Cổ phần Five TC 14 BT3 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.135.872                              
35229 0106413078 Công ty Cổ phần Dược phẩm và Đầu tư Quốc tế An Phát TT5.2-34 Khu đô thị mới Đại Kim - Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          8.135.600                              
35230 0109112223 Cty TNHH đầu tư xây dựng Phương Nam 31 Số 17 ngách 31/10 đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 5                          8.135.581                              
35231 0105965855 CTy TNHH IQ Việt Nam Số 28 ngõ 225 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          8.135.107                              
35232 0109556148 Công ty CP Công nghệ BENTSYSTEM Số 12b, ngách 69 ngõ 172 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.134.720                              
35233 0101582731 CTy TNHH Thương mại và Công Nghệ Đại Hùng Số 483 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.134.032                              
35234 0108336333 Công ty TNHH IN BC LK19-12 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.133.355                              
35235 0108339888 CÔNG TY TNHH TECHICA Nhà FA 28 khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          8.132.325                              
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35236 0107373269 Công ty TNHH Tài Nguyên và Môi Trường 286 Phòng 1204 toà 17T4 Hoàng Đạo Thuý- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          8.132.114                              
35237 0106513072 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ M&H Việt Nam LC03, Cổng 1, Khu đô thị Vinhome thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          8.132.066                              
35238 0106702344 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DTQ Số 1, Ngách 43/33/77, Ngõ 43/33 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuê 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          8.132.066                              
35239 0101578809 CTy TNHH TM Thu Minh Số 30 ngõ 41 phố Linh Lang, P Cống Vị, Q Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.132.066                              
35240 0101599774 Cty TNHH Lửa Xanh Số 2 Ngõ Somco,Đường Phạm Hùng,Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 5                          8.131.575                              
35241 0101130742 Cty TNHH 1 TV TM vận tải Lộc mã Số 34 A ngõ 148 Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.130.561                              
35242 0109883314 Công ty TNHH Điện máy Gia Việt Số 16, Ngõ 1 Đường Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.130.432                              
35243 0107341450 Công ty Cp Nutriqueen BT15 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.130.368                              
35244 0100106514 CTy CP Sản xuất và thương mại Đại Thanh Số Nhà G11 Man Bồi Gốc Găng Phường Phú Lãm Quận Hà Đông Tp Hà Nội 904224494 4.3353226 1                          8.129.632                              
35245 0316342761 Công ty TNHH SX&TM Kim Đỉnh Khoang Mái, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 6                          8.129.453                              
35246 0108640189 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ hoàn mỹ Việt Nam CỤM 11, THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5                          8.128.240                              
35247 0107751496 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Xây Dựng DAB Việt Nam Số 54A, Ngõ 678 Đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.126.755                              
35248 0108763543 Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Medcare Số 169, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội-Việt Nam 2                          8.126.679                              
35249 8668011822 Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý VN Tầng 5, Phòng 568, Cung Trí Thức Thành phố, 80 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN 1                          8.126.580                              
35250 0107751739 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH ĐĂNG VIỆT NAM Đội 7 - Xã Đại Đồng - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 5                          8.126.029                              
35251 0106383627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Số 12, ngách 110, ngõ 99, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.125.306                              
35252 0110215103 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ERACONS Tổ 21 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Khu nhà máy đóng tàu sông Hồng cũ) 1                          8.124.331                              
35253 0109533704 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh GOGIFT Việt Nam Tầng 17, tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.123.058                              
35254 0105998466 CÔNG TY CP TM DU LỊCH VÀ TCSK VIỆT NAM P 1803 tầng 18 tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN 5                          8.123.027                              
35255 0109359742 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ CHIẾN THẮNG SỐ 6, NGÁCH 37, NGÕ 61, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          8.122.849                              
35256 0108646670 CÔNG TY TNHH DAON TECH VIỆT NAM ặc liên hệ: C 3                          8.122.514                              
35257 0109784031 Công ty cổ phần mỹ nghệ Xuân Sen Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5                          8.121.865                              
35258 0110210190 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng SX và TM Thủ Đô Số nhà 15, Tổ 6, Ngõ 39, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.120.888                              
35259 0108113471 Công ty TNHH Merycook Việt Nam Thôn Động Phí, Phương Tú - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          8.120.709                              
35260 0109254122 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S TRƯỜNG THỊNH DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.119.773                              
35261 0101160497 Công ty TNHH Nam Hà Thành Số 16 dãy B2, Ngõ 217, Phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.119.493                              
35262 0108243696 Cty CP TM&DV TIMES Việt Xóm 7B, thôn Yên Ngưu - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 02422434333 5                          8.118.860                              
35263 0106807749 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ YTC VIỆT NAM Số 149 phố Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5                          8.118.736                              
35264 0105993637 Công ty TNHH H&L Trần Mạnh Phòng 907 tòa nhà sô đà Nhân chính, Số 162A Đường Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh xuân, Hà Nội 5                          8.118.503                              
35265 0108107735 Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá SMG Số 67A Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.118.199                              
35266 0108439635 Công ty CP Xây dựng và Hợp tác Đầu tư Nhật Minh Số 257, Tổ dân phố Hồng Ngự, Đường Thuỵ Phương, Phường Thuỵ Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.118.075                              
35267 0108243294 Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Mintu Việt Nam Số 1, ngõ 98, đường Trâu Qùy, tổ DP Nông Lâm, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.117.974                              
35268 0500475202 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN QUÂN Số 434 Đường La Thành, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 3                          8.117.284                              
35269 0107812156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI M-HA NOI-PARIS PHÒNG 305, TÒA NHÀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI, SỐ 8 T, PHƯỜNG HÀNG TRỐNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 5                          8.116.766                              
35270 0109072972 Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Đại Phát Toà B1B2 chung cư Tecco Garden Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0909971078 1                          8.116.368                              
35271 0109362632 Công ty TNHH Codervi 146A3, Ngõ 81, Đường Nghĩa Lộ, Tổ dân phố số 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.115.996                              
35272 0107749987 Công ty TNHH dược phẩm và công nghệ Hoàng Long Số 30 Phố Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3                          8.114.335                              
35273 0108729486 Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng A 99 Việt Nam Đội 4, Thôn Minh Tân, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 1                          8.114.137                              
35274 0110137462 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED Lô 22, KBT Thanh Xuân Residence, 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.113.908                              
35275 0105926084 Công ty CP Đầu Tư và XNK Thành Công Số 4, Tổ 4, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          8.112.966                              
35276 0110030776 CTY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA Số 36 B1 phố Lý Nam Đế , Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          8.111.203                              
35277 0104066421 Công ty cổ phần công nghệ Techpro Việt Nam Số 10, ngõ 242, đường hữu hưng,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 5                          8.111.127                              
35278 0106374005 Công ty CP kiến trúc và xây dựng AEC Việt Nam Số 56, Khu Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 5                          8.110.709                              
35279 0108107774 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và TM Trí Quân Số 27, ngách 162/11 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          8.110.238                              
35280 0107511208 Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện An Vinh Số 596 đường Quang Trung, phường La Khê, Quận HÀ Đông, TP. Hà Nội 3                          8.109.479                              
35281 0106402647 Công ty cổ phần phát triển Ong Việt Nam Thôn Trung, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2                          8.109.355                              
35282 0109057420 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HIFARM U04 - L14 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.108.800                              
35283 0102678771 CTy Cổ Phần Đinh Việt Phòng 3748- VP6- Bấn đảo Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng mai 1                          8.108.800                              
35284 0109571523 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM AN KHÁNH Số 4 Ngõ 168 đường nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          8.108.631                              
35285 0105217659 Cty CP Dịch Vụ VINASE Số 2, TT Viện Thổ Nhưỡng nông hóa, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội 5                          8.108.631                              
35286 0109393366 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ XÂY DỰNG AQA Liền kề 16-Lô 5, Khu đô thị An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          8.108.106                              
35287 0110257583 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG X-HOLDING Số nhà 38 Ngõ 216 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.107.963                              
35288 0106350438 Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Anh Quân Số 3 Khu TT Khảo sát 3, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          8.106.986                              
35289 0109277634 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất công nghệ cao HL Tòa nhà New House Xa La, tổ 19, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.106.864                              
35290 0106850705 Công ty thương mại thương mại và xây dựng CSC Thăng Long Số 1 ngõ 71 đường Tiếp giáp, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội  - 0901759928 1                          8.106.240                              
35291 0109503026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ LONG VIỆT Phòng 316, nhà 2A, viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 1                          8.106.133                              
35292 0108395787 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&P THUẬN PHÁT Số nhà 57 ngõ 130 Phố An Dương tổ 6, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.105.728                              
35293 0108058661 Công ty TNHH công nghệ Tuấn Diệp Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.105.653                              
35294 0109134516 CÔNG TY TNHH BIOCHEF VIỆT NAM P1205, Tòa Golden Field số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 5                          8.104.746                              
35295 0109254073 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN KIM NGÂN Số 11A ngách 53 ngõ 92 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5                          8.104.746                              
35296 0104986933 CÔNG TY TNHH RBK VIỆT NAM Số 140B Ngõ 16, phố Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          8.103.776                              
35297 0105854778 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LAN THẮNG Số 207 - Phố Quang Trung - Phường Quang Trung - TX.Sơn Tây 1                          8.103.742                              
35298 0109249965 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nội thất Tâm An Số nhà 06, Ngõ 36 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          8.102.832                              
35299 0103084234 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vũ Quyết Khu Công nghiệp Di Trạch - huyện Hoài Đức TP HN 1                          8.102.621                              
35300 0109856938 CÔNG TY CỔ PHẦN GIKENCAD Tầng 4-Vinata Tower, số 289 đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quần Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          8.102.016                              
35301 0109694035 Công ty cổ phần phát triển công nghệ ADA Việt Nam Số 102 Trần Phú , Hà Đông , Hà Nội 1                          8.101.997                              
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35302 0109340170 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GOLDENWAY SỐ 3, NGÁCH 27/2, ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          8.101.973                              
35303 0109328286 Cty TNHH XNK thương mại và dịch vụ Minh Hiếu Số nhà 9, Ngõ 577 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.101.703                              
35304 0101813876 Cty Cp phát triển ong miền núi SN 54 - Tổ 44 - Ngõ 211- P. Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          8.100.872                              
35305 0107718259 CÔNG TY TNHH TJT VINA Tầng 1, số 11 - LK 6B - C17, khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          8.100.000                              
35306 0107820661 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HƯNG GIA Tầng 3, tòa B11/D21, số 11 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                          8.098.264                              
35307 0101764160 Cty CP quốc tế á châu A.C.A Tầng 3 Số 18 Lê Trực, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội. 4                          8.097.383                              
35308 0109076695 Công ty cổ phần kỹ thuật High - Tech Việt Nam Đội 3 thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 2                          8.096.748                              
35309 0107252176 Cty TNHH In De Charme Việt Tầng 3 số 311 Trường Chinh,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 5                          8.096.498                              
35310 0108562371 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng và Thương Mại Hà Phương Số 3, ngõ 230/36 Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm -Thành Phố Hà Nội 10                        8.096.424                              
35311 0107638596 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 5C Số 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.096.280                              
35312 0110072335 CÔNG TY TNHH SHINING DIAMOND Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          8.096.000                              
35313 0101379761 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ SCC Tầng 1, Tòa nhà An & Huy, Số 184 đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          8.096.000                              
35314 0108789774 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP SECONS VIỆT NAM Phòng 902, tòa A2, chung cư vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến 1                          8.096.000                              
35315 0109160146 CÔNG TY TNHH BIZCARE Số 7 - TT4, D2 Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          8.096.000                              
35316 0108041315 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH KIÊN SỐ 35, NGÕ 243 NGUYỄN TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.095.986                              
35317 0101348883 CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG XANH P1503 Tòa nhà HH1, Phường Yên hòa, Cầu giấy, HN 1                          8.095.963                              
35318 0700792914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÍN THÀNH ĐẠT VP10-12 tầng 10 tòa Gold Tower - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5                          8.095.604                              
35319 0107426993 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH Nhà số 35/29/2 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          8.095.399                              
35320 0110086779 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLE Tầng 4- Toà nhà Tân Hồng Hà Complex, số 317 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5                          8.095.398                              
35321 0107965762 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH THỊNH PHÁT Ô 18 LÔ A38 - NV16, KHU ĐÔ THỊ MỚI HAI BÊN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤ, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 5                          8.095.398                              
35322 0110264157 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN LONG VIỆT NAM Số Nhà 32 Đường An Thọ 2, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5                          8.095.398                              
35323 0109656618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT NÉT VIỆT Số 1A ngõ 2 đường Vĩnh Hoàng (tổ 18), Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.095.398                              
35324 0110242019 Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Phú Mỹ Hưng Thôn Đường Yên, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5                          8.095.398                              
35325 0108178119 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HƯNG VIỆT Số 56 Hồ Đầm Tròn, ngõ 135 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 5                          8.095.314                              
35326 0109892534 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DVTM ANH DUY Cổng số 2, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          8.094.971                              
35327 0110186727 Viện công nghệ nuôi trồng thủy sản Super Trường Phát Số T151, lô H4, khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          8.094.775                              
35328 0107929732 Công ty CP SX TM và XD Thế Mạnh Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          8.093.952                              
35329 0500577356 Công ty TNHH thương mại điện máy điện lạnh Quang Trung Số 67, phố Quang Trung, quậnHà Đông, TP Hà Nội 1                          8.093.032                              
35330 0105422305 BHXH, BHYT Người nước ngoài- CÔNG TY TNHH HORAISHA VIỆT NAM Tầng 12, số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          8.092.692                              
35331 0110076410 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Nam Số nhà 6, ngõ 248 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 5                          8.092.447                              
35332 0110077799 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LONG PHÁT Số 41, Ngõ 79, Đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          8.092.447                              
35333 0106088928 Công ty CP nội thất TOP phòng 801 toà nhà Thắng Lợi, ngõ 49 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà nội 5                          8.092.447                              
35334 0105237912 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HIMAWARI Tầng 5, Tòa nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán - Yên Phúc, Quận Hà Đông,Tp Hà Nội. 1                          8.092.288                              
35335 0105957149 Công ty TNHH Vận chuyển toàn cầu Omni Số 25/40/28 đường Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          8.092.168                              
35336 0104167500 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Số 26G, Ngách 41 ngõ Thịnh Quang, đường Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          8.092.120                              
35337 0109982001 CTY CP TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO SUN D'ART Số 107 Phố Hàng Bông, - Phường Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          8.092.028                              
35338 0108421853 CÔNG TY CỔ PHẦN SHIN ALC VIỆT NAM Số 25T1, Tập thể sư đoàn 361 tổ 42, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.091.634                              
35339 0109793036 CÔNG TY CỔ PHẦN YERSIN Tầng 11 , tòa nhà văn phòng số 229 Tây Sơn , toàn nhà MiPec , Phường Ngã Tư Sở , Quận Đống Đa , Thành Phố HN , Việt Nam 5                          8.091.579                              
35340 0108913647 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRÚC DIỆP Số No.02, LK77, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          8.091.520                              
35341 0109025066 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Long Giang Nhà Số 59, Ngõ 75, Tổ Dân Phố 12 Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội 5                          8.091.520                              
35342 0109564614 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BCARE Số 146, Vũ Phạm Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giây, TP Hà Nội 5                          8.091.520                              
35343 0106641099 Cty CP TRUYỀN THÔNG NEW WAY VIỆT NAM Số 75 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5                          8.091.520                              
35344 0107702146 Cty TNHH Du Lịch và Thương Mại Thảo Minh số 12 ngách 69 ngõ thống nhất tổ 1 Phường Cự Khối - Long Biên - Hà Nội 5                          8.091.520                              
35345 0109497781 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEFA MEDIA Tầng 6, Tòa nhà Rocland, Số 18 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.091.520                              
35346 0108023700 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÍN VIỆT NAM Số nhà 41, ngách 106, ngõ 43 phố Trung Kính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 5                          8.091.520                              
35347 0106061813 Công ty TNHH Growth Việt Nam P203, tòa N03, Chung cư 25 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. HBT, HN 1                          8.091.520                              
35348 0110001493 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGUỒN LỰC NY VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Sky Central, số 176 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.091.520                              
35349 0109885079 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THẾ KỶ Tầng 10, tòa nhà 89B Hồ Đền Lừ, Tổ 36, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.091.520                              
35350 0107617772 CÔNG TY CP Thực Phẩm Sạch Tâm An Số 141 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5                          8.091.520                              
35351 0107659878 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huy Khang Đội 1, thôn Võng La - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - TP.Hà Nội 5                          8.091.520                              
35352 0109143486 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Anh Hoa Việt Nam Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc Đông Anh, Hà Nội 5                          8.091.520                              
35353 0109183626 Công ty TNHH thương mại đầu tư dịch vụ và môi trường Biệt thự số 14- BT4, đường Nguyễn Khuyến, Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. 5                          8.091.520                              
35354 0107779364 : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN LẠNH QUỲNH NHƯ Nhà 43B, ngách 28/106, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          8.091.520                              
35355 0105091205 Trung Tâm Trợ Giúp Người Cao Tuổi và phát triển cộng đồng Số 57 Vũ Thạnh (tầng 7), Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 0912346402 2                          8.091.473                              
35356 0108502365 Công ty TNHH Quốc Tế Hoàng Nhật Minh Số 1 ngách 19/8 ngõ 19 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.091.286                              
35357 0109156904 Công ty TNHH dịch vụ Gia nguyễn Việt Nam Khu Ao Ông Chỉnh, xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          8.090.775                              
35358 Lớp Mầm non Tư thục Bé Vui Số 12K ngõ 218 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 5                          8.090.551                              
35359 0107505998 Công ty CP dịch vụ IKASH Minh Phương Phố Thủy Lợi 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          8.089.305                              
35360 0102302056 Công ty CP thương mại Những ngày hạnh phúc Biệt thự 11, Lô 11, Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức,  Hà Nội 1                          8.087.660                              
35361 0109374758 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xanh Thiên Thanh Tòa B10B Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 5                          8.087.473                              
35362 0103765811 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NAM KHÁNH A16/66 Ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          8.087.187                              
35363 0109553027 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & NỘI THẤT ĐỨC THỊNH Căn số 35-TT5, Khu nhà ở Đài PSPT Mễ Trì  P. MTri, Quận Nam Từ Liêm, HN 3                          8.086.833                              
35364 0106059476 Công ty CP tư vấn thiết kế và ĐT xây dựng Trường Giang Đường 84 xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          8.086.775                              
35365 0109205044 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI STAR TRAVEL Số 61 ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          8.086.371                              
35366 0106020581 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hương Ngà Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          8.086.335                              
35367 0109500917 Công ty TNHH thương mại và vận tải Văn Phú Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          8.086.186                              
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35368 0110040245 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY HÙNG Số nhà 48, Tổ 7, Khu tập thể Văn phòng Bộ công an, Khu Đầm Hồng, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          8.086.175                              
35369 0108829378 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Biophar Việt Nam Nhà số 5, dãy G khu đấu giá kiến hưng, tổ 2, phường kiến hưng, hà đông, hà nội 1                          8.085.497                              
35370 036173000089 Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Trẻ Ho  àng GiaLê Thị Ngọc Lô biệt thự 19 Vimeco, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          8.085.415                              
35371 0102670532 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhật Minh Số 18 Nguyễn Huy Tự - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 1                          8.084.716                              
35372 0106173066 Cty TNHH Kids & Music Story Việt Nam số 5, phố Đồng Me, P. Mễ Trì , Q. Nam Từ Liêm, HN 1                          8.084.126                              
35373 0107858792 Công ty TNHH Tôn thép Thùy Dương Số 272A, Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 4                          8.083.985                              
35374 0110064824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VACXIN VIỆT ĐỨC Số 5, tổ 5, tổ dân phố Đồng Vai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          8.082.322                              
35375 0101063486 CÔNG TY TNHH TM - KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 444 Bạch Đằng, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          8.082.165                              
35376 0107331389 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại PHD số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          8.082.165                              
35377 0106841605 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Hòa Tiến Thôn Phúc Tiến - Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1                          8.081.501                              
35378 0108076332 Công ty TNHH Chí Thanh Hà Nội Thôn yến Vỹ, xã Hương Sơn , huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          8.081.193                              
35379 0103409098 Cán bộ không chuyên trách xã Vân từ Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3                          8.081.023                              
35380 0104102292 Cty TNHH dịch vụ và thương mại Vietsun Phòng 805 Nhà B chung cư 789 Nhân Mỹ, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.080.704                              
35381 0109879685 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Giải Trí Puusong Số 97 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.080.653                              
35382 0109648825 Công ty TNHH xây dựng Tân An Khánh Số 111B, Ngõ 22, Phố Dương Lâm, Tổ 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.080.000                              
35383 001182032749 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Gia Bảo Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 1                          8.080.000                              
35384 0106895209 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Khu Tái Định Cư, tổ 22, phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.080.000                              
35385 0107643765 CÔNG TY CP XNK VÀ ĐẦU TƯ TVN VIỆT NAM Số 24, ngõ 2 Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. 1                          8.080.000                              
35386 0105348563 Cty TNHH tư vấn & dịch thuật Sao Việt 477 Minh Khai, HBT, HN 1                          8.080.000                              
35387 0107530641 Công ty TNHH Dịch vụ & Đầu tư Bất động sản Thứ hai Số 27 Ngõ 2, phố Lạc Nghiệp - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          8.080.000                              
35388 0107721607 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DNT GROUP Lô N2I Khu Tái Định Cư X2A Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.080.000                              
35389 0104441707 CTy TNHH ĐT và PT Thương Mại Tinh Hoa Việt BT4-14 Khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ, B42 B57 Tổng cục 5 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          8.080.000                              
35390 0106338021 CTY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TM TRƯỜNG HẢI SỐ 19, KHU B, PHỐ THẠCH LỖI, XÃ THANH XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          8.080.000                              
35391 0106788454 Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng an gia phát Nhà N4, chung cư Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.080.000                              
35392 0108542470 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANG PHÚ Nhà số 1, ngách 12/31, ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.080.000                              
35393 0109795562 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HD HOLDINGS VIỆT NAM Số 6, đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.080.000                              
35394 0107614771 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP LAND Số 4, ngõ 535, phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          8.080.000                              
35395 0104386340 Cty CP Đầu tư và thương mại HT LÔ ĐẤT D10-14 CỤM LÀNG NGHỀ TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HN 02436628920 1                          8.080.000                              
35396 0105486933 Cty CP XD & du lịch Nam Sơn Hạ Lộc - Nam Sơn, Sóc Sơn , Hà Nội 1                          8.079.450                              
35397 0109553281 CTy CP XNK và TM BMC Kho Công ty bao bì tân trang - Khu khuyển ngoạ, xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội(cạnh PCCC mới Thanh trì) 2                          8.079.334                              
35398 0110133556 CÔNG TY TNHH QQHOME Cụm 7, Xóm Đoàn Kết, Thôn Thúy Hội, Xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội (0968665495 -Quân) 5                          8.079.240                              
35399 0107156391 Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Hà Nội Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          8.079.240                              
35400 0110137215 CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI NGỌC ÁNH CLINIC OF11, Tầng 2, Sảnh thương mại R2, Khu đô thị Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5                          8.079.240                              
35401 0109548796 CÔNG TY CỔ PHẦN HOME CDC VIỆT NAM Phòng 1111 tòa e3b số 7 Vũ Phạm Hàm Yên Hòa cầu giấy 5                          8.079.240                              
35402 0103084410 Cty TNHH Kinh doanh TM Tuấn Hồng Tầng 2,nhà số 85 Hàng Buồm,Hoàn Kiếm,HN,VN 5                          8.079.240                              
35403 0108010518 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HAKY Số nhà 62, ngõ 7 Phố lê đức thọ, phường mỹ đình 2, quận nam từ liêm, hà nội 5                          8.079.240                              
35404 0109220557 Công ty TNHH Fuji TH Số 10 ngõ 117 phố Mai Phúc, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          8.079.240                              
35405 0109919440 Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Hằng Viễn 205 phố giảng võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.079.240                              
35406 0108400927 Công ty Cổ Phần Bestcom Việt Nam Số 10, ngõ 105, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 5                          8.079.240                              
35407 0108587513 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Công Nhật Minh D809 - Chung cư Mullberry - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội,VN 5                          8.079.240                              
35408 0107339451 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA PHÚC TẦNG 2, SỐ 88 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5                          8.079.240                              
35409 0109647645 CÔNG TY TNHH SOFTONE SOLUTIONS Số 1 Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 5                          8.079.240                              
35410 0108235712 Công ty cổ phần Năng Thắng Số 13A1 - Thôn La Gián - xã Cổ Đông - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 5                          8.079.240                              
35411 0108668480 Công ty TNHH Nội thất DC Style Số 444 đường bờ Tây Sông Nhuệ, Tổ dân phố số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          8.079.240                              
35412 0107969421 Công ty CP Phát triển JVP Số 35, Ngõ 182, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          8.079.240                              
35413 0107479459 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ điện lạnh Hùng Thành Cụm 8, tổ dân phố trung, Phường Tây Tựu, Quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội 5                          8.079.240                              
35414 0106919428 Công ty TNHH Sân Khấu khán đài Nam Dương Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 5                          8.079.240                              
35415 0106745595 Văn Phòng Luật sư Cao Đạt Tầng 18, tòa N105, số 2 ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          8.079.240                              
35416 0105249273 Công ty TNHH phát triển thương mại Kim Cương Thôn Thọ Đa - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 5                          8.079.240                              
35417 0109673469 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Bình Hà Thôn Viên Nội, Vẫn Nội, Đông Anh, Hà Nội 3                          8.079.240                              
35418 0106957670 Công ty CP Lắp đặt thiết bị Công nghệ Sao Hà Nội số 29, ngách 87/59, ngõ 21 đường yên xá, thôn yên xá, xã tân triều, h.thanh trì, tp. hà nội 5                          8.079.240                              
35419 0109069264 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng ZOOM DESIGN Số 313, Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          8.079.239                              
35420 0108206447 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHẢI MINH HÀ NỘI P303, 86 Lê Trọng Tấn, P. Phương Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          8.079.132                              
35421 0109194032 CÔNG TY TNHH TRUONG NHUNG JEWELRY SỐ 193 KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          8.078.606                              
35422 0107812861 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Ấn Tượng Đông Dương Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          8.078.500                              
35423 0109622390 Công ty Cổ phần VINAZ Số 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          8.078.294                              
35424 0109783609 Công ty cổ phần Bengalhome Số nhà 86, ngõ 87, tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.078.292                              
35425 0105929247 Công ty CP dịch vụ viễn thông MCOM Việt Nam Ngõ 15, đội 2, đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          8.078.292                              
35426 0106776956 CTy TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ ZETA Miền Bắc Số 3 Ngõ 3 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.078.292                              
35427 0101402516 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sao Mai Tầng 16, tòa nhà Sao Mai, số 19 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          8.078.292                              
35428 0107289909 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đại Dương U03-L106 KHU D, KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          8.078.260                              
35429 0104038632 Cty TNHH Đầu tư Công nghệ  Xây dựng và Thương Mại 205 Số 6,ngách 7/50,đường Đông Ngạc,phường Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,HN 1                          8.076.938                              
35430 0107651734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG THÀNH Số 31 đường Thượng Thụy, thôn Thượng Thụy - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          8.076.800                              
35431 0106830931 Cty TNHH DL & TM Minh Khôi 44 Phố Hàng Bồ, Hoàn Kiếm , Hà Nội 1                          8.076.800                              
35432 0109860772 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HADOFOOD LK15, Khu đấu giá Cự Khê, Cự Khê, Thanh Oai, Hà nội 1                          8.076.800                              
35433 0106559285 Cty CP DV Chăm sóc khách hàng & Truyền thông CC&C Tòa nhà Sapy,  số 3 đường Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hn 1                          8.075.628                              
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35434 0105906627 Công ty Cổ phần Kho Vận Và Dịch Vụ Hậu Cần BFY 66 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          8.075.521                              
35435 0110267849 CÔNG TY CỔ PHẦN FR INVEST Ngõ 209, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          8.075.406                              
35436 0107516679 Cty CP ĐT & TM TNS Số 37 ngõ 181 Trường Chinh,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 1                          8.074.888                              
35437 0109530206 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đào Tạo Lái Xe Hà Nội Số 7, Ngách 26, Ngõ 185, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 6                          8.074.503                              
35438 0109530968 Công ty Cổ phần Hy Angel Thôn1, xã Tân hòa, huyện Quốc Oai ,  Hà Nội  (Hương sđt 0974.105.942) 1                          8.074.240                              
35439 0104292445 Cty CP PACIFIC Phát Triển Công Nghệ Số 8B, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.074.056                              
35440 0108319521 Công ty Cổ phần Imperland Tầng 2 tháp A, tòa Tây Hà, số 19, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), HN 1                          8.073.728                              
35441 0107490540 Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Hưng Số 52B, khu dân cư 3, TDP 1, Văn Quán , Hà Đông, Hà Nội 1                          8.073.600                              
35442 0105431853 CÔNG TY TNHH SILVERWOOD VIỆT NAM 45 Khương Thượng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.073.600                              
35443 0107253814 Công ty cổ phần  HOLISTAR DV10-LK428 Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.073.456                              
35444 0109014970 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFECORE VIỆT NAM Số 26 BT2 – D (16B-3), Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.073.154                              
35445 0106704408 Công ty TNHH đầu tư thiết bị xây dựng và dịch vụ Thăng Long Lô dịch vụ 456 khu D đất dịch vụ Khu đô thi Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.072.880                              
35446 0108435077 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ cao AZ C10, kho thiết bị, Tổ 37 đường Đào Cam Mộc, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          8.071.807                              
35447 0106316268 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HƯƠNG VIỆT Số 28, ngõ Vạn ứng, phố Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội. 5                          8.071.240                              
35448 0110330032 Công ty Cổ Phần Đông Bắc Medicine Số 79 An Trach, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          8.069.471                              
35449 0108382932 Cty CP tư vấn đào tạo và phát triển công nghệ PTV P503, Tòa CT5D, KĐT Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          8.068.932                              
35450 0109068359 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED SỐ NHÀ 24, NGÕ 168 ĐƯỜNG GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          8.068.932                              
35451 0110353505 Công ty TNHH XD Đầu tư TM Đức Anh Số 8, khu tập thể đường bộ 230, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.068.761                              
35452 0107829907 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC HÀ THÀNH Số 3B Ngõ 2 Phan Đình Giót - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 2                          8.068.210                              
35453 0102708786 Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Kem Tràng Tiền Số 21, ngõ Núi Trúc, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.067.577                              
35454 2700787121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH PHÁT Phòng 12A30 tòa nhà HHO1A Chung cư Thanh Hà- Thanh Oai - Hà Nội 1                          8.067.200                              
35455 0107384856 Công ty TNHH Best ENG Vina Phòng 19, tầng 25, Tòa nhà C2 D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội 1                          8.066.033                              
35456 0109621037 công ty TNHH Sản xuấ và thương mại Vinawinner Thôn Đại Tự- Xã Kim Chung- Huyện Hoài Đức- TP Hà Nội 2                          8.065.066                              
35457 0109519883 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SDG VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Đường Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.064.544                              
35458 0107455680 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ Tầng 5, Tòa nhà VietinBank , Số 22 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.064.324                              
35459 0107079154 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Sản Xuất Phú Thành Kho Lương Thực, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          8.064.201                              
35460 0110203436 Công ty TNHH thương mại Mosun Khu đô thị mới An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          8.064.000                              
35461 0105500257 Cty CP In TM & Trao đổi văn hóa Việt Nam Lô C5-D5-12 Cum sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, Thanh Trì, HN 2                          8.064.000                              
35462 0107359190 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Chung Hương Thôn Liễu Nội - Xã Khánh Hà - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          8.064.000                              
35463 0108624740 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hào Hương Thôn Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2                          8.064.000                              
35464 0106049252 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Lotus Việt Nam Tầng 2, Liền kề 4B, KĐT Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          8.064.000                              
35465 0500267202 Hộ KDCT Nguyễn Văn Bản Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          8.063.743                              
35466 0101754250 Văn phòng Luật sư BQH và cộng sự Ô 8, Tầng 4, tòa nhà D2 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.062.546                              
35467 0104790377 Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Số 4, ngách 179/151/10, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 3                          8.061.420                              
35468 0110298195 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT Việt Nam BT liền kề 14, khu C37 Bộ Công An, số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.060.800                              
35469 0107370324 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tài chính Nhất Long Lot1, Tầng 5 (lên tầng 5 rẽ tay trái), Tòa B, UDIC Complex N04, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          8.060.588                              
35470 0102266986 Cty TNHH Sản Xuất & TM Trọng Thành Số 3B ngách 16/75 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT0904183593) 1                          8.060.224                              
35471 0108066084 Công ty TNHH Công nghệ số VNT Việt Nam Số 3, hẻm 193/220/27/2/18 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          8.059.946                              
35472 0109551735 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐẠI NAM Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          8.059.266                              
35473 0108157648 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Labocos Số 01/305 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          8.058.723                              
35474 0107844503 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại KT Đại Phát Số 18 ngõ 108 An Xá, Phúc Xá, Ba ĐÌnh, Hà Nội. 2                          8.058.436                              
35475 0100597453 Công ty TNHH Vinh Phát Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          8.057.717                              
35476 0107604149 Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Đức Việt Số 113 đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          8.057.600                              
35477 0105225723 Cty TNHH Thương Mại Nam Thu Số 135 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.057.580                              
35478 0105916590 Công ty CP dịch vụ đường sắt Hà Thái Số 34 tổ 13 TT Đông Anh, huyện Đông Anh, HN 1                          8.056.955                              
35479 Lớp Mầm non tư thục Không gian của bé BI03-Số 15 Đông quan hoa P. Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP HN 1                          8.056.069                              
35480 0109686891 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ- Xây Dựng Hạ Tầng Thăng Long Số 2, nghách 2, ngõ 121 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.056.000                              
35481 0110146971 Công ty TNHH kỹ thuật NFT Việt Nam Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          8.055.707                              
35482 0109942908 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT AVENTO Số nhà 129, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          8.055.700                              
35483 0106800140 CTy TNHH TM và DV Đạt LED Hà Nội Số 140, Ngõ 521 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội 1                          8.055.232                              
35484 0104992253 Công ty CP tư vấn năng lượng điện 2-9 V2b, tầng 4, phòng 405, cc ct4 vimeco, đường nguyễn chánh, cầu giấy, hà nội. 1                          8.054.400                              
35485 0109664792 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ VUK Số 58 đường Vạn Xuân, Cụm 8, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          8.053.248                              
35486 0106441815 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÔI NHÀ XANH Xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức. thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.052.826                              
35487 0108517629 Công ty TNHH MTV đầu tư Trâm Anh Xóm Bãi, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.052.826                              
35488 0109309685 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ KIM KHÍ BÁCH KHOA Số 52, Ngõ 129, Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.052.690                              
35489 0109731858 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại - Dịch Vụ Tuệ Minh Số 1 ngõ 47 Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.052.584                              
35490 0110356778 Công ty TNHH dịch vụ tàu thuỷ Sông Hồng Liền kề 247, dịch vụ 05, Tổ 19, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          8.052.480                              
35491 0108838809 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Phúc Linh Chung cư Sky Central, ngõ 176 Định Công, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          8.049.630                              
35492 0110299872 CÔNG TY TNHH TM & DV THUẬN HẢI Số 20, Ngách 66, Ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          8.049.526                              
35493 0108770886 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TEZ VIỆT NAM Số 65, ngõ 181 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 5                          8.048.446                              
35494 0108914760 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Hưng Minh Lô B1. 4 khu đô thị thanh hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nộ 2                          8.047.986                              
35495 0109982354 Công ty TNHH tập đoàn Meta global Tầng 3, 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa 3                          8.047.642                              
35496 0107893194 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ làm sạch công nghiệp Số 5 ngõ 168 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0982667559 1                          8.047.250                              
35497 0109357551 CÔNG TY CỔ PHẦN LYBEE Số 50 ngõ 24 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.046.134                              
35498 0108228930 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTS VIỆT NAM Ô3, Lô C3-NV2, KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.044.800                              
35499 0101858210 Công ty CP cơ điện lạnh Hà Nội Số 31, Ngõ 36/23 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.044.800                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

35500 0110136405 Công ty CP những vòng tròn Đồng Tâm Số 11, ngách 23, ngõ 73 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.044.800                              
35501 0109117863 Công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng và thương mại NGP Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.044.800                              
35502 0107980023 CÔNG TY CP PCS QUỐC TẾ Số 480 Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          8.044.416                              
35503 0110361947 Công ty cổ phần G7 TECH Đường Bãi Dài,xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          8.044.044                              
35504 0109485514 Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng Số 222 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.,VN 1                          8.044.033                              
35505 0110352244 Công Ty TNHH Giáo Dục Thiết Bị Văn Phòng Phẩm Hoàng Anh Nhà C4, Số 343 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.043.609                              
35506 0109730614 Công ty cổ phần TSC Group Số 6 ngõ 5 Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.042.467                              
35507 0109285184 CÔNG TY CỔ PHẦN BIM SPEED SOLUTION 104 Kim Giang, Phường Đại Kim,Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          8.042.467                              
35508 0106138304 Công ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng và TM Ngọc Khánh P708, K1 kHu đô tHị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          8.042.112                              
35509 0106037602 Cty TNHH Bia Hoa Lâm Số nhà 12 ngách 10 ngõ 117 trần cung - P. Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.041.728                              
35510 0107643532 Công ty TNHH Đầu tư và TM Tổng hợp Hòa Bình Số 23, Ngõ 205/196, Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, BTL, Hà Nội 1                          8.041.728                              
35511 0107638564 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Toàn Cầu Châu Á Toà nhà CT5D, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Sđt: 0396196388. 1                          8.041.728                              
35512 0109865795 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TGS Số 28 Đường 9 Khu tập thể S361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.041.510                              
35513 0109714411 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - NMG Tầng 3, số nhà 18B ngõ 147A đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          8.041.416                              
35514 0110111697 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BAMBOO-CHEM Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.041.050                              
35515 0110372716 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vinh Dự : Số 237 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.039.620                              
35516 0109704621 Công ty TNHH thương mại sản xuất phương anh miền bắc Thôn Tam Nông, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 4                          8.039.620                              
35517 0107663232 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ HTT số nhà 102b ngõ 9 phố Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          8.038.702                              
35518 0109472307 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT BEAUTY A4 Ngõ 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Tổ 12, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.038.000                              
35519 0109898825 CÔNG TY TNHH GBEAUTY Số 2 ngõ 105 đường Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          8.037.459                              
35520 0108632484 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm DQueen Coty Procter Gamble Debeers Italia Số 35 nhà vườn 1, tổng cục 5,  yên xá, Xã Tân Triều, huyện Thành Trì, Hà Nội 1                          8.037.221                              
35521 0106126700 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG MINH 21B khu TT810, Ngõ 512 Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          8.036.803                              
35522 0109155876 Công ty TNHH WOOD LINE 0986383473, P6, tầng 6, Sky city tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          8.036.340                              
35523 0108329181 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Starcons 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 3                          8.035.509                              
35524 0108514378 Công ty CP kiến trúc và xây dựng - Behome Số 24, ngách 28, ngõ 4, đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          8.034.337                              
35525 0109439081 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC INHOUSE DESIGN Số 222, Nguyễn Văn Quyết, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.033.769                              
35526 0110279900 CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN APLUS Thôn Văn Quang, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.033.709                              
35527 0108341703 Công ty TNHH Triban (Việt Nam) Thôn 6 - Phù Lưu Tế- Mỹ Đức - HN 1                          8.033.522                              
35528 0108171917 Công ty Cổ phần Y Dược FOTECPHAM Việt Nam Nv2.18 liên kề Hải Âu khu đô thị mới cầu bươu thành trì Hà Nội.gần viện k3 Tân triều 1                          8.033.352                              
35529 0109765504 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY AOYAMA VIỆT NAM Số 36/69B/39 đường Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          8.033.095                              
35530 0107331614 Công ty TNHH phát triển TM và truyền thông Minh Vũ số 7, ngõ 102 đường Phùng Khoang, Trung Văn, Nam từ liêm, Hà nội 1                          8.032.578                              
35531 0106187037 CTy CP TM Dịch Vụ và Xây Lắp EVAP Số 11B Ngõ 615 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.032.125                              
35532 0107784621 Công Ty TNHH MTV Minh Trúc Xuân K19, QL6A phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.032.000                              
35533 0110308372 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THÉP HÙNG CƯỜNG Số nhà 32, ngõ 97 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.032.000                              
35534 0106650470 Công ty  cổ phần phát triển đầu tư Hoàng Thành số 7, 16A6 Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.031.500                              
35535 0107308083 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng MINH AN Số nhà 30, ngõ 15 phố Ba La,P.Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          8.030.495                              
35536 0106079183 Cty CP SX TM & XD Hà Linh SN 86, ngõ 78 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.030.262                              
35537 0106192157 Công ty CP ĐT XD& tư vấn giám sát Minh Phú Tk Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, H Phú Xuyên, Tp Hà Nội 2                          8.029.264                              
35538 0106921882 Công ty cổ phần cơ kim khí công nghệ cao TDT Đại Tự - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 1                          8.028.497                              
35539 0106596287 Công ty TNHH Dệt may KELVIN Nguyễn Tầng 2, Số 282 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          8.027.264                              
35540 0316023500-002 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Safety Care Environment Số nhà 75 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.026.837                              
35541 0315991918 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIỂN ĐÔNG Số 851, Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          8.026.837                              
35542 0109333712 CÔNG TY LUẬT TNHH IP-ECOM Tòa Rainbow, đường 19/5 Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          8.026.400                              
35543 0108999852 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM THÔN CỰU QUÁN, XÃ ĐỨC THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          8.025.728                              
35544 0109097945 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG Số 8 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.025.600                              
35545 0101311499-001 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 29-32D – CN CTy CP DV - TM XUẤT NHẬP KHẨU NAM Á Số 9, đường Pháp Vân, tổ 9, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.025.386                              
35546 0109864336 Công ty cổ phần Timax Thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.025.386                              
35547 0103754168 Công ty TNHH Thiết bị Điện Phượng Hoàng Thôn Hạ, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.023.351                              
35548 0110429793 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển Sắc đẹp 148 Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, Hn 3                          8.022.833                              
35549 0102367920 Cty CP Thông tin và truyền thông Số 5A - Ngõ 168 - Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          8.021.680                              
35550 0109496121 Cty TNHH OCEANWAY Lô 16 BT5, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0901431669 1                          8.021.000                              
35551 0106950971 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Minh Nghĩa Số 1 ngõ 4 Xóm Cầu - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội  987110279 1                          8.020.836                              
35552 0108684186 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TNC Số 9, Ngõ 77/103, TDP số 1 Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.019.264                              
35553 0110380805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GSC GROUP Số 43 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          8.018.432                              
35554 0102363267 Cty CP Dược phẩm An Khang Số 29 Dịch Vụ 13 KĐT Tây NAm Linh Đàm, p Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.017.374                              
35555 0109663446 Công Ty Cổ Phần Giải Trí Trực Tuyến 3T Tầng 6, Số 18 Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          8.016.881                              
35556 0106864338 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH KIÊN CƯỜNG Số 852 ngõ 850+854,856 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, hà Nội 1                          8.016.512                              
35557 0108833832 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Công nghệ DBT Việt Nam Số 79, Ngõ 117  Trần Cung,TDP Hoàng 8, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.016.323                              
35558 0106914645 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM Số nhà 1B, dãy D6 Khu tập thể khảo sát thiết kế mỏ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.016.157                              
35559 0108213349 Công ty cổ phần XNK System Water Ecojapan Việt Nam Liền kề 17 No 21 Ngô Thì Nhậm (Gần trường Tiểu học Đoàn Kết), Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35560 0107471072 Công Ty TNHH Đỉnh Nướng Số 36 Nguyễn Khuyến , phường Văn Quán , quận Hà Đông , TP Hà Nội 1                          8.016.000                              
35561 0108121257 Công ty cổ phần thời trang Deam Tầng 1, Số 14, BT4 (76), Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.016.000                              
35562 0110160052 Công ty TNHH đầu tư thương mại Tuệ Linh Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          8.016.000                              
35563 0109910582 Công ty CP Thương mại Công nghệ Tin học Minh Anh Số 69, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35564 0109725170 Công ty TNHH Trang Nguyễn JP Số 41 ngõ 67 Khương Trung, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          8.016.000                              
35565 0110010924 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT Số nhà 02, Ngõ 46 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          8.016.000                              
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35566 0107767584 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Trang Long khu 7- thị trấn Trạm Trôi- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.016.000                              
35567 0108353681 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc An số 47B ngõ 29 Võng thị, Bưỏi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35568 0102047582 Công ty CP KARA Việt Nam 95 Ngô Gia Tự, pHường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35569 0104267216 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng và Thương Mại Hải Hà số 8,ngõ 27, tổ 6 pHố Tư ĐìnH, PHường Long Biên,, LB, HN 1                          8.016.000                              
35570 0102902085-004 Chi nhánh Miền Bắc - Cty TNHH Kiểm Toán TTP P702, Chung cư A - Bộ quốc phòng,  ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, HN 1                          8.016.000                              
35571 0107714889 Công ty TNHH Giáo Dục Chân Trời Xanh Tầng 4 số 531, Lạc Long Quân, Tây Hồ 1                          8.016.000                              
35572 0107447739 Công ty TNHH ẩm thực Phố Việt Tầng 6 số nhà 48 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35573 0102381604 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuyên Á Số 14 ngõ 80 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà. quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          8.016.000                              
35574 0109633152 PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO TÂM VIỆT CLINIC Tầng 2, Số 62 phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          8.016.000                              
35575 0108753915 Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Phát Triển DNL ECO P409 No03B, K35 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,VN 1                          8.016.000                              
35576 0103863167 CTy TNHH Thiết Bị Điện Thắng Lợi Số 20 ngõ 46A Tổ 5 Cụm dân cư Bằng B phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội 1                          8.016.000                              
35577 0102216946 TT Giáo Dục Truyền Thống & Lịch Sử 63/24 Phố Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          8.016.000                              
35578 0105919256 CTy CP Kỹ Nghệ An Việt Số 104 C2 khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35579 0106419129 CTy CP Giải Pháp Công Nghệ Trường Giang Số 17/23/175 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.016.000                              
35580 0108690990 CTy TNHH TECH SHARK Việt Nam Số 41 Tương Mai - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          8.016.000                              
35581 0109048105 Công ty CP dược phẩm và thiết bị y tế SK83 ô số 04 lô TT6D KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.016.000                              
35582 0104797615 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI HOA MINH Nhà A15, ngõ 66 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.016.000                              
35583 0109647123 Công ty CP Xuất nhập khẩu Quốc tế Honper Xóm mới ,thôn Phù Dực I, xã Phù Đổng, Gia Lâm  Hà Nội 1                          8.016.000                              
35584 0109072789 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chiến Sinh Số nhà 110 Đường Thượng Cát Phường Thượng Cát Quận Bắc Từ Liêm Thành Phố Hà Nội 2                          8.016.000                              
35585 0110407239 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV Tầng 24 Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.016.000                              
35586 0108341573 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G6 Tầng 4, Tòa nhà A2 EcoLife Capitol, số 58 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.016.000                              
35587 0109537184 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TSC Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.016.000                              
35588 0109899709 CÔNG TY CỔ PHẦN DGG NETWORK Phòng 0501 Tòa W2, Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 1                          8.016.000                              
35589 0107775063 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ ĐÌNH Số 22, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.016.000                              
35590 0109494050 CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA Tầng 6, tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liê 1                          8.016.000                              
35591 0105084014 Cty TNHH xây lắp Minh Sơn Số 149.Vương Thừa Vũ -Khương Trung -TX -Hà Nội 1                          8.015.757                              
35592 0101286210 Công ty TNHH Quốc Việt 493, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN. 1                          8.015.001                              
35593 0110005716 Công ty TNHH Housing Design Việt Nam Số 115 Đường Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          8.014.934                              
35594 0107833290 Công ty CP TM và xây dựng Xuân Thủy Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội 1                          8.014.222                              
35595 0108071736 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG ECO Số 120 Thái Thịnh - P. Trung Liệt - Q. Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam 1                          8.012.806                              
35596 0109473396 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO LIFE VIỆT NAM Lô 3, Tầng 2 Khu Dịch vụ Chung cư Sông Nhuệ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          8.012.800                              
35597 0107516083 Cty TNHH TM và DV Máy VP Thảo Linh số 23/99 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.012.800                              
35598 0106695351 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỆT TRÍ số 14, ngõ 352, đường Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 1                          8.012.800                              
35599 0104088778 Công ty CP thương mại Vũ Hoàng Gia Thôn Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.012.800                              
35600 0108899209 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Lam Giang Tòa n Bohemia Residence, số 25 Nguyễn Huy Tưởng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân 1                          8.012.800                              
35601 0110018352 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Greentours Việt Nam : 1701 s2, goldmark, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.012.800                              
35602 0106334690 Công ty TNHH Thương Mại Ống Nhựa Tiến Dũng Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          8.012.320                              
35603 0109812271 CÔNG TY CỔ PHẦN ZND Tầng 5 và 6, Nhà 13, dãy C11, Khu tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.012.316                              
35604 0109913801 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Bất Động Sản S-Link Properties Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.012.200                              
35605 0103271650 Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Cường Đạt Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.012.189                              
35606 0108702621 HTX nông nghiệp Hoà Chính - Chương Mỹ- Hà Nội. 1                          8.012.164                              
35607 0109109277 Công ty Cổ phần Công nghệ G-Connect 27-LK6B Khu Đô Thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.012.160                              
35608 0109994007 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BAVAAN CL24-41 Khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.012.160                              
35609 0109175551 Công ty TNHH Healthy24h Việt Nam Số 60A đường Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35610 0107800802 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TLT VIỆT NAM Số 8, ngách 26, ngõ 112, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35611 0109641322 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI PHONG số 60, ngõ 114 đường Cầu Bươu, tổ 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35612 0107414557 CÔNG TY CP MT ENGINEERING Tầng 4, B16-Tt11 Kđt Mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35613 0105411977 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa Trường Thịnh Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35614 0110220960 Công ty TNHH Cơ khí Nhật Phú L10-NV21 KĐT Vinaconex, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35615 0109613607 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JAPAN - DOMESTIC số 130 đường Khuất Duy Tiến, Phư  ờng Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          8.012.160                              
35616 0109744141 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIET CORDY Tầng 9, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          8.012.160                              
35617 0108016735 Công ty TNHH Kỹ Thương NHK Việt Nam Biệt thự N5BT08, Mipec City View, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35618 0108741684 Công ty Cổ Phần Tập đoàn OA Số 19 Khu Văn phòng Hồng Hà, Ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35619 0103664316 Công ty TNHH Thạnh Tâm Thôn Phương Quan- Vân Côn- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.012.160                              
35620 0108276099 Công ty TNHH Phát triển sản xuất và thương mại Minh Dương khu 4- thị trấn Trạm Trôi- Hoài Đức- Hà Nội 1                          8.012.160                              
35621 0109021047 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH HUY Số 5 ngách 4/71/31 ngõ 32 Đường Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35622 0102172431 Cty TNHH Một TV SX TM & DV Đại Phúc 167 Sở Thượng, Tổ 17, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35623 0109287061 CÔNG TY TNHH F&B SED SỐ 46B BÁT ĐÀN, PHƯỜNG CỬA ĐÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          8.012.160                              
35624 0110092331 Cty TNHH PHÁT TRIỀN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN KHÁNH Số 15 phố Thợ Nhuộm, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1                          8.012.160                              
35625 0103232316 Cty CP Xây Lắp Nội Thất Hancom Số 35, ngõ 115, Định Công, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35626 0101631749 Cty TNHH Giải pháp Du lịch Việt Nam Số 628 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35627 0101605379 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Lô NV-B56 Khu Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          8.012.160                              
35628 0107879111 Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Du lịch Gia đình nhỏ CC Helios 75 Tam Trinh, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          8.012.160                              
35629 0108561875 Công ty TNHH Kiến trúc Cảnh Quan ECOGARDEN Ngõ 264 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35630 0109370009 Cty TNHH kỹ thuật thông tin Juniwer Việt Nam T5,tòa Việt Dragon, lô A1/D21,KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35631 0104053020 Công ty TNHH ICA Việt Nam p2003 Eurowindow số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          8.012.160                              
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35632 0102633107-001 CTy TNHH MTV TM DV Bảo vệ Phượng Hoàng 360 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm HN 1                          8.012.160                              
35633 0108354124 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Shinviko Việt Nam Số nhà 31 ngách 165/2 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35634 0107512240 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại và Đầu Tư Nhật Nguyệt Số 40, Ngõ 68 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35635 0108339581 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI LĨNH NAM Số 2, hẻm 52/11/50/7 tổ 4, phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35636 0110183476 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế TTC Số 455A đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          8.012.160                              
35637 0109697981 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG XÂY DỰNG LTL Số 03 Đại lộ Thăng Long, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35638 0107144974 Công ty TNHH AFB Group Tầng 12 - 169 Nguyễn Ngọc Vũ - P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy - HN 1                          8.012.160                              
35639 0110024839 Công Ty Tnhh Thương Nguyễn Eyebrows Beauty Số 196 Đường Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.012.160                              
35640 0110288334 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Haluko Số nhà 82 Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35641 0109739053 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Nam Quang Minh Tầng 14, Tòa nhà Hapro Building, Số 11B Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35642 0110441021 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại PCM Số 83-85 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35643 0100950823 CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ  ĐÔNG TÂY Số 15 Lê Văn Thiêm (cổng số 2 Làng sinh viên Hacinco), Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          8.012.160                              
35644 0103905868 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DOANH CHÍNH 192 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN 1                          8.012.160                              
35645 0108071729 CÔNG TY TNHH Le Douxi số 49 ngõ 01 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Hà Nội 1                          8.012.160                              
35646 0108133982 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Golden Panthera Số 1 hẻm 99/110/85 Định công hạ, P. Định công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35647 0107589067 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thuận An Phát Số 40 - ngõ 29/14 phố Nghĩa Dũng - phường Phúc Xá - quận Ba Đình - TP. Hà Nội 1                          8.012.160                              
35648 0109429566 Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược Phẩm Phú Thái Số 36 phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35649 0109460982 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VNTEC Số 14, ngách 250/60, ngõ 250 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35650 0109422874 CÔNG TY TNHH PROMEDTECH VIỆT NAM TT5.2B-28, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35651 0109281140 CTy CP Thiết Bị Và Vật Tư Y tế Vịnh Phát TẦNG 4 SỐ 29 NGÁCH 84 NGÕ 255 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NÔI 1                          8.012.160                              
35652 0109543815 CÔNG TY TNHH VIDELI TT7 A7 kđt mới Đại Kim, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          8.012.160                              
35653 0102123868 TRƯỜNG PTTH DÂN LẬP ĐẶNG THAI MAI THÔN 4-XÃ HỒNG KỲ, XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          8.012.160                              
35654 0104386238 CTy CP tư vấn TKĐT XD phát triển Hà Nội Mai Nội, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35655 0107694382 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT ÚC Khối 14 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          8.012.160                              
35656 0109929382 CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG HƯNG THỊNH Thôn Đồng Chầm, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hà Nộii 1                          8.012.160                              
35657 0110229674 CTY TNHH TỔNG HỢP THẢO AN Thôn Ngọc Hà, Xã Xuân Giang, Sóc Sơn, HN 1                          8.012.160                              
35658 0108165695 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HANTECH P210, tòa Sunrise 3A, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35659 0106080492 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT Ngõ Cổng Con Phố Huyện - Thị Trấn Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội  (0975909633) 1                          8.012.160                              
35660 0108244989 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình HHP Việt Nam P718, tòa nhà CT11, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35661 0109219657 Công ty cổ phần công nghiệp DST Việt Nam Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35662 0109812225 Công ty TNHH sản xuất và thương mại May Minh Phát Số 8 Ngõ 36 Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35663 001186005194 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Anh Anh Số 10, C8, Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35664 0500564893 CÔNG TY CỔ PHẦN DOMA VIỆT NAM Tầng 2, Lô LK01 No 06, khu đất DV LK16, 17, 18AB, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          8.012.160                              
35665 0105967080 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Số 21, ngõ 93/29 Yên Sở, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.012.160                              
35666 0104263518 Công ty TNHH DV Du Lịch Không Gian Mới SN B3 - Ngõ 6 - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35667 0105946796 Công ty CP sản xuất TM&CN Truyền thông Việt Nam C20 lô 19 KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35668 0106669351 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Ella Số 89 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35669 0107687184 Công ty cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu và Thương mại Phương Nam Số 17 Ngách 28 ngõ 9 phố Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          8.012.160                              
35670 0109273823 Cty CP Hỗ trợ sáng kiến kinh doanh tạo tác động MEVI Số 04 ngách 3/16 ngõ 160 đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì HN 0975752347 1                          8.012.160                              
35671 0107427034 Cty CP LGC Việt Nam Số 58 Nguyễn Khang P Yên Hòa CG HN 1                          8.012.146                              
35672 001188041767 Lớp mầm non độc lập Pony Số 25A, ngõ 565 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          8.012.075                              
35673 0106756597 CTy CP Quảng Cáo và Nội Thất EVEREST Toàn Cầu Số 6 K2 Khu tập thể Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          8.011.998                              
35674 0106446154 Công ty TNHH Nhựa Nam Dương Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, HN 1                          8.011.885                              
35675 5701723119 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MORIS Thôn An Khoái - Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1                          8.011.574                              
35676 0109998957 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIC Lô B4/D21 khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.011.456                              
35677 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục Ban Mai Hà Nội Lô 177 khu giãn dân Mộ Lao, TDP 16, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.011.440                              
35678 0500424462 Công ty CP Đầu tư thương mại & XD Công trình Thanh Bình Số 5 BT9 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phúc La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          8.011.392                              
35679 0106503099 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Clevertech Việt Nam Số 346 Cầu giấy phường dịch vọng - cầu giấy - Hà Nội 1                          8.011.389                              
35680 0107790495 CTy TNHH SAMCOTECH Việt Nam Số 104a, ngõ 1277 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          8.011.264                              
35681 0109847517 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng Newsky Số nhà 23, ngách 121/3, phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          8.011.174                              
35682 0109982795 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP TÙNG LINH Số 200 đường La Thành - Phường Lê Lợi - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 3                          8.010.870                              
35683 0109468727 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Chara Cum CN vừa và nhỏ, Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          8.010.528                              
35684 0108728316 Cty CP TK&ĐT Xây dựng Hoàng Phát 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, HN 0949896339 1                          8.010.099                              
35685 0106917170 CTy TNHH TM DV Và Sản Xuất Giang Anh Số 119, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.010.087                              
35686 0109505739 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải du lịch Bắc Sơn 205 phúc lợi phường phúc lợi Long biên Hà Nộ 1                          8.009.978                              
35687 0107262921 CÔNG TY TNHH SEN ĐÔNG Á Số 11  ngõ 61 thái thịnh, thịnh quang, đống đa, hà nội 1                          8.009.600                              
35688 0109052662 CÔNG TY TNHH HỌC THUẬT THÔNG MINH - CLEVER ĐỊNH CÔNG Số 87, ngõ 649, phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.009.600                              
35689 0109511041 Công ty cổ phần Maimy Việt Nam Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông An, TP Hà Nội 1                          8.009.600                              
35690 0105783485 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐẠI PHÁT Số 166 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          8.009.600                              
35691 0101377475 Công ty TNHH Xuân Thu Capital P301, tòa nhà Micons, B20 Khu TT Bộ Công an, số 45A, ngõ 59 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội. 1                          8.009.600                              
35692 0105343678 Công ty TNHH Du Lịch Ba Miền SỐ 79 NGÕ 255 ĐƯỜNG LĨNH NAM, HOÀNG MAI 2                          8.007.932                              
35693 0110109659 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất F5 Interior T18 Timescity - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          8.007.782                              
35694 0107347572 Công ty TNHH đầu tư xây lắp và thương mại Bảo Nam P2211 CT1 chung cư C14-Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.007.680                              
35695 0110350416 Công ty TNHH Tư vấn du học và đào tạo NHP Việt Nam Xóm 2, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          8.007.362                              
35696 0106061436 Cty Luật TNHH Hương Sen 15 ngõ 178 Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội 5                          8.007.229                              
35697 0108757980 Công ty CP Đầu tư và Thương mại San Jose Tầng 10, Tòa nhà Sao Mai Building, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.006.400                              
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35698 0106646107 Công ty Cổ phần Inox An Thuận Phát Số nhà 31 Ngõ 58 Mạc Thị Bưởi,Phường Vĩnh Tuy,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội 1                          8.006.400                              
35699 0102576071 Công ty CP tòa nhà Công nghệ thông tin - Truyền thông Hà Nội 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm 1                          8.006.400                              
35700 0106485523 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạt Tổ dân phố Phúc Lý - Phường Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          8.005.965                              
35701 0109987680 CÔNG TY TNHH XNK BIGHOME Số 6 BT2 Tổng cục 5, Yên Xá, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 1                          8.005.641                              
35702 0107275462 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG GIANG : Số 6 Ngõ 7 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2                          8.004.987                              
35703 0108213966 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC ANH TIẾN 22D5 khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.004.980                              
35704 0104827676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH Xóm Chiến Thắng- Thôn Trung- Xã Cao Viên- Huyện Thanh OaiHà Nội 4                          8.003.457                              
35705 0110003229 Công ty TNHH IPPC Việt Nam Thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          8.002.432                              
35706 0109494727 Công ty TNHH Elite Life Education Số 31 ngõ 41 Thái Hà, Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội 2                          8.002.432                              
35707 0109569429 Công ty CP XNK và TM Tập đoàn Hoàng Gia Thôn Ngọc Động, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.001.083                              
35708 0108594341 Công ty TNHH thương mại công nghiệp Keppus Việt Nam Khu D6, ô 32, Khu đô thị Gleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35709 0109095391 Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế HDT Số 136, đường yên bình, tổ 16, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.000.000                              
35710 0109505707 Công ty TNHH Glocal Enabler Số 4, Ngõ 11, Xóm Vườn Dõi, đường Chiến Thắng - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          8.000.000                              
35711 0106694541 Công ty TNHH LVTECH Việt Nam Tổ 8, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35712 0106424707 Nhà thuốc Hải Đăng Số 140 Vũ Trọng Phụng, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35713 0108053180 Trung tâm Nghiên cứu và đánh giá Kinh tế Y tế Số nhà 31, Ngõ 729B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35714 0106003610 CTY CP TU BỔ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC THĂNG LONG Số 23 phố Cầu Đông - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội 1                          8.000.000                              
35715 0109335773 Công ty TNHH In Vải Hoàng Anh Số 6A ngõ 56 Thạch Cầu - Long Biên - Long Biên - Hà Nội 1                          8.000.000                              
35716 0109900778 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Anh Phát Số 109 Ngõ 53 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          8.000.000                              
35717 0110205031 Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Q8 Số 44 BT01 Ngách 193/5 Đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          8.000.000                              
35718 0110077728 Công ty TNHH quốc Tế Vina logistics và supply chain Việt Nam P402, tầng 4 Nhà D17/16 Khu ĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          8.000.000                              
35719 0108839908 CÔNG TY CỔ PHẦN HV INTERIOR P.902 Tầng 9 Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          8.000.000                              
35720 0108255941 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN AN PHÁT Số 17/24 Đặng tiến Đông, phường trung liệt, Đống đa, HN 1                          8.000.000                              
35721 0106840601 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ May Mặc Thiên An Số 75 ngách 624/12 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          8.000.000                              
35722 0109231319 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Lê Hữu Phát SỐ 64, NGÕ 295 PHỐ BẠCH MAI, PHƯỜNG BẠCH MAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          8.000.000                              
35723 0108687758 Công Ty TNHH Búa Thủy Lực Thăng Long Số 22 Đồng Nhân B, Tổ 50, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          8.000.000                              
35724 0108492519 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN FUTURE LINKS Tầng 12, Toà nhà Century, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35725 0108860346 CÔNG TY TNHH GIGA PACK VIỆT NAM Số nhà 44, ngõ 215 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.000.000                              
35726 0108647145 Công ty TNHH Y Dược Thanh Xuân 108 Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35727 0109962929 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng DORIC ARC Thôn 1, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          8.000.000                              
35728 0109777588 Công ty TNHH Hương Nghi Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          8.000.000                              
35729 0108166515 Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Trường Giang THÔN 5, XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI 2                          8.000.000                              
35730 Lớp mầm non độc lập Phần Lan BT5.3 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35731 0108440542 Công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu BBS Biệt thự số BT1-22, Khu Đoàn ngoại giao, đường Đỗ Nhuận, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          8.000.000                              
35732 8526015250-001 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ THÚY HẠNH Số 125, ngõ 32, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          8.000.000                              
35733 0108506232 Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Hải Linh P1704, Nhà N04BT1, Chung cư NGĐ, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          8.000.000                              
35734 0107960443 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PQ MEDICAL Số nhà 9, ngõ 179 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          8.000.000                              
35735 0101764467 Công ty CP truyền thông và du lịch Thiên Thai số 3b ngõ 58 phố đào tấn, cống vị, ba đình, hà nội. 1                          8.000.000                              
35736 0109508909 Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Minmax Số 6 tổ 11 ngõ 1 Giảng võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          8.000.000                              
35737 0109297366-001 Công Ty TNHH Kiểm Toán, Tư Vấn Và Đầu Tư ACI Hà Nội- Chi Nhánh Miền Bắc Số 4, ngách 85, ngõ 62 Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          8.000.000                              
35738 0110026473 Công ty TNHH Tập đoàn Ánh sáng Bảo An Minh Số nhà 6/39 ngõ 87 Làng Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          8.000.000                              
35739 0108053494 DNTN sản xuất và thương mại Thép Long Hải Đường Đại Lợi, Lô CN9, Khu TTCN, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 2                          7.999.982                              
35740 0106251878 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển sông hương Thôn Phác Động, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          7.999.855                              
35741 0104622372 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI L&C Số 26 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          7.999.550                              
35742 0109548348 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DHL NHẬT NAM Số nhà 54, ngõ 79, tổ dân phố 5, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          7.998.966                              
35743 0104782369 CTy CP Tài Nguyên CNC Toàn Cầu P2417 Tòa nhà CT2C ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội, 1                          7.996.374                              
35744 0108891859 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EJOY Tầng 3, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          7.996.350                              
35745 0102659754 Cty CP Vận Tải Và Du Lịch Việt SN 38 ngõ 111 phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 3                          7.996.011                              
35746 2802812786 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIDS SUN VIỆT NAM Số 975 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.995.227                              
35747 0108732136 CÔNG TY TNHH TM & SX THIẾT BỊ GIÁO DỤC THÁI DƯƠNG NV5, Lô 37, KĐT Tổng cục 5, Bộ Công An, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.995.066                              
35748 0107977824 CÔNG TY CỔ PHẦN S.U.N FUTURE Số 5, ngõ 59, đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.995.052                              
35749 0108501844 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP - SSE Tầng 2, toà nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.994.209                              
35750 0108483948 Công ty TNHH Gốc Studio Số 5B ngách 12/2 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 4                          7.993.630                              
35751 0109916055 Công ty TNHH Cơ khí tổng hợp Hoàng Trung Số 64 đường Thống Nhất, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1                          7.990.351                              
35752 0101899129 Cty TNHH các giải pháp kinh doanh á Châu Tầng 6 tòa nhà Hanoi CenterPoint số 27 Lê Văn Lương P Nhân Chính  quận Thanh Xuân 1                          7.989.000                              
35753 0109245022 CÔNG TY TNHH VINA EQUIPMENT Nhà Đ1 tập thể tỉnh đội Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.987.938                              
35754 0105337402 Cty Cp mua bán trực tuyến giá thấp tầng 8 tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa CG HN 1                          7.987.701                              
35755 0107414130 CÔNG TY CP PATE Số 64 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.986.816                              
35756 0107980224 CTy  CP  DV Và  Địa Ốc Việt Holdings Phòng 204, Chung cư B10B Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy Hà Nội. 3                          7.986.339                              
35757 0109083815 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn MILA LK2-11 Khu TT Thủy lợi 1, Duyên Thái, Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          7.985.640                              
35758 0106257679 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hà Lâm Thôn Hà Lâm II, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          7.984.000                              
35759 0108830373 CÔNG TY LUẬT TNHH BÁCH LÂM Tầng 2, số 31 Ngõ 1 Phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.983.740                              
35760 0109935604 Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp kim khí Thái Nguyên Km36 đường HCM thôn Văn Phú, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          7.983.524                              
35761 0109489244 Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế Ánh Ngọc Lô CT21B Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          7.982.147                              
35762 0107397661 Liên đoàn Điền kinh Việt Nam 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 2                          7.981.760                              
35763 0108376872 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng 226 Số nhà 58, đường Phú Mỹ, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3                          7.979.410                              
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35764 0105039244 Cty CP Xây lắp & TM 268 Hà Nội 193 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          7.979.371                              
35765 0108325116 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY SKY VIỆT NAM Ô số 6, Lô BT1 Khu đô thị Mỹ Đình II, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          7.978.727                              
35766 0107617162 Công ty TNHH Giáo Dục Montessori Mỹ Đình Số L3-02, tầng 3 tòa nhà FLC, 36 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. NTL, HN 1                          7.977.443                              
35767 0107758212 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC TƯƠNG LAI Số 3 ngõ 103 pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.976.160                              
35768 0106938075 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Huyền Minh Số 36/67/5, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          7.974.400                              
35769 0106032160 Công ty CP Dược Phẩm Vallapha Số 22 ngõ 205 Xuân Đỉnh, tổ trung 4 Phường Xuân đỉnh Quận Bắc Từ Liêm Hà nội. 1                          7.974.400                              
35770 0106803744 Công ty TNHH Thương mại MCE Hà Nội Số nhà 68, Ngõ 01, tổ 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.973.632                              
35771 0101852096 Công ty CP phát triển Phú Gia 50 Phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          7.973.632                              
35772 0106782244 Cty TNHH Louis France SN 30B,ngõ 477 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1                          7.973.625                              
35773 0102632470 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Long Hải Số 39 dẫy T82 tập thể bộ tư lệnh thông tin, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - 0904592629, 0436815562 1                          7.971.458                              
35774 0107428510 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN SONG GIANG Số 47 Phố Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.968.970                              
35775 0106824825 CÔNG TY TNHH LONG BẢO THỊNH PHÁT Số 2, ngõ 54, Tổ dân phố Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          7.968.187                              
35776 0108074536 Công ty TNHH sản xuất và thương mại kim khí Bách Khoa Thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          7.968.000                              
35777 0104830301 Cty TNHH Tư vấn kiến trúc Việt- ý tầng 3, 183 bạch mai, Hai Bà Trưng, HN 3                          7.967.536                              
35778 0102351871 Công ty CP đầu tư, tư vấn & XD Việt Hà Cụm 4 Tân hội - Đan phượng - Hà nội 6                          7.967.027                              
35779 0104675247 CÔNG TY TNHH THẢO DỰƠC ĐẠI THIÊN NƯƠNG Số 6, ngõ 9 Ơ Huỳnh thúc kháng, Đống Đa, HN 1                          7.966.650                              
35780 0102689491 Cty TNHH Thương mại In và Quảng cáo Quân Sơn Số 257 Phạm Văn Đồng, P Xuân ĐỈnh, BTL, HN 1                          7.966.435                              
35781 0107965635 Công ty TNHH CVMA Việt Nam Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.965.159                              
35782 0108918821 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LK INTERNATIONAL Tầng 20, tòa nhà C2 Vinhomes Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          7.964.216                              
35783 0104933339 Công ty TNHH Thương Mại quảng cáo Ánh Dương Số 254 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.963.296                              
35784 0109576433 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ NGỌC NGUYỄN Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          7.962.396                              
35785 0110002867 Công ty TNHH Cáp Thép Đại Phong Số 14 ngõ 178 Phan Trọng Tuệ , Thanh Trì , Hà Nội 1                          7.961.600                              
35786 0109687775 CÔNG TY CỔ PHẦN VNAS WORKSHOP Điểm công nghiệp Di Trạch , Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.961.403                              
35787 0106699684 Công Ty Cổ Phần Kính Cộng Số 226 phố Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.960.629                              
35788 0106693675 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Du Lịch Thành Vinh Phòng 806 tòa Vinata Tower, số 289 Khuất Duy Tiến, Cầu giấy, HN 1                          7.960.000                              
35789 0105303393 NNN tham gia BHXH, BHYT-CTy CP Kết Nối Tài Năng Số 5 ngách 42 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy- Hà Nội 1                          7.959.857                              
35790 0107328756 Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Toàn Cầu P322, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 1                          7.955.886                              
35791 0106470742 Công ty CP phát triển giống cây trồng Hà Nội Số 50, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.955.658                              
35792 0107311311 CÔNG TY CP TEK & MAC tầng 4  Số 169 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, HN 3                          7.954.384                              
35793 0107950364 CTy TNHH Công Nghệ Nhà Sạch Số 3 Ngõ 12 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          7.953.047                              
35794 0101646456 Cty TNHH Máy may Đại Hàn Số 44 Lô BT5,Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương,Phường Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội,VN 1                          7.953.047                              
35795 0109202325 CÔNG TY TNHH NIHONGOPLUS Số 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.950.555                              
35796 0107498797 CTy CP Đầu Tư - XD Di sản Đô thị Hà Nội Tầng Lửng Tòa N02 Số 25 Lạc Trung phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội 1                          7.950.394                              
35797 0109717412 Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Kbc Việt Nam Số 19 Ngõ 331 Trần Khát Chân, - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          7.948.584                              
35798 0106279136 Công Ty TNHH Sơn Mài Thuận Thiên Thôn Hạ Thái - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội 1                          7.948.094                              
35799 0108020763 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kangdo Kiốt 22A CT5 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội - 0906113732 1                          7.947.825                              
35800 0109113837 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ONE ID Số 11 ngõ 126 đường Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.947.500                              
35801 0101013502 Công Ty Kỹ Nghệ Quang Phổ 34 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          7.943.681                              
35802 0105148564 Cty CP TM Trần Phan Số 12 ngõ 332 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.943.653                              
35803 0107846162 Công ty CP thiết bị kỹ thuật Gia Nguyên Số 3B nhà T khu B tập thể Mỏ địa chất, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.942.400                              
35804 0105764154 Công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Nhựa Đông Sơn Nhà số 23 Tổ dân Phố 17 Khu tập thể Bảo Tàng Hồ Chí Minh Binh Đoàn 12 - Phường Yên Nghĩa Quận Hà Đông Hà Nội 2                          7.941.795                              
35805 0106088445 Cty CP TM Mẫn Khánh Số 20 Hẻm 134/15/16 Lê Trọng Tấn, P.Khường Mai, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          7.941.632                              
35806 0106847205 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU RED OCEAN VIỆT NAM 21 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          7.939.840                              
35807 0109187620 Công ty TNHH đầu tư TIDO Việt Nam Số 73 đường Tam Đạc 2, cụm dân cư số 6, Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 1                          7.939.375                              
35808 0102827494 Cty TNHH TM & DL Năm Sao Phòng 103B Tập thể Hồ Quỳnh - Ngõ 88 Võ Thị Sáu - Phường Thanh Nhàn Q. Hai Bà Trưng, HN 4                          7.937.733                              
35809 0102006459 CTy TNHH TM Điện tử - Điện Lạnh & DV Kỹ Thuật 24/7 Số 34-A9, KTT Quân Đội, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN 1                          7.936.817                              
35810 0107513332 Công ty CP CINOX Việt Nam Số 168 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.936.000                              
35811 0109355850 Công ty Cổ phần Azcruise Số 13 ngách 56/125 phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2                          7.936.000                              
35812 0109905208 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BIPLUS Tầng 3, toà nhà Bảo Anh, Số 85 Trần Thái Tông , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          7.936.000                              
35813 0109331169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỊNH PHÁT NHÀ SỐ 6, NGÕ 975 ĐƯỜNG TAM TRINH, TỔ 3, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI. 1                          7.936.000                              
35814 0102837943 Công ty CP Đầu tư và Cung ứng Thiết bị Điện lực Việt Nam 90 Đặng Tiến Đông, khu tập thể học viện Nguyễn Ái Quốc Đống Đa Hà Nội 1                          7.936.000                              
35815 0108685006 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp ETECH Việt Nam Số 215 Phố Chùa Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.935.629                              
35816 0108317066 Công ty cổ phần mỹ thuật kiến trúc Cao Minh Nhà C15, ngách 455/6, Ngõ 6, Phố Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4                          7.934.590                              
35817 0104558991 Cty CP tư vấn & ĐT xây dựng Bắc Hà Số 36, Ngõ 61 Phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          7.933.695                              
35818 0105360810 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại C&C Việt Nam 8C, ngách 139/8, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 5                          7.932.978                              
35819 0105378945 CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thuận Phát P2520 - CT5B - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội 1                          7.932.775                              
35820 0109526104 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SHARK Phòng 302, DV11-LK538, Khu đất dịch vụ Đào Đất,Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,  Hà Nội. 1                          7.932.000                              
35821 0109599173 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH GROUP Tầng 3, tòa nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          7.929.724                              
35822 0101656856 Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí Số 15 ngõ 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.929.615                              
35823 0105271053 Công ty TNHH Thương Mại ánh Sáng Ngọc Việt Chung cư An Lạc, phòng 803 đường Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.929.256                              
35824 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP MAI THẾ HỆ Tầng 2 , HH03E , B2.1 , Khu đô thị Thanh Hà ,Xã Cự Khê ,Huyện Thanh Oai , Thành Phố Hà Nội ,Việt Nam 1                          7.928.800                              
35825 0109059523 Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch vận tải Hải Tú Khu Chợ Kim, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.928.778                              
35826 0105687799 Cty CP đầu tư kỹ thuật HPC Số 3 ngõ 157 Pháo Đài Láng. Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, HN 4                          7.926.166                              
35827 0105752039 Cty CP ĐT Kinh Doanh và PT Rồng Việt Q104 số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.923.200                              
35828 Nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập Vườn Hồng 25 BT2, khu đô thị Trung Văn, Vinaconx3, Trung Văn, NTL, HN 1                          7.923.200                              
35829 0106477233 Cty CP công nghệ truyền thông Tân Phong Tầng 7, Tòa nhà Vit, Số 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          7.923.136                              
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35830 0108188318 Công ty TNHH cơ khí Fatech Số Nhà 5, tập thể cơ khí 4, Xã hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.923.136                              
35831 0107602543 Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Phú Mỹ Việt Nam Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          7.922.696                              
35832 0109265212 CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT Tầng 7, Tòa nhà SANNAM, Số 78 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.922.616                              
35833 0108089966 CTy CP Xây Dựng Và TM Tâm Phát Xóm Nhà Thờ, Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội 2                          7.921.023                              
35834 0106298298 Công ty Cổ phần Dược thảo Á Âu Số 14 LK8 KĐT Tổng cục 5 bộ công an, Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.921.016                              
35835 0109738317 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ điện Linh Anh Số 675 Đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          7.920.000                              
35836 0107341651 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA Số 21 ngõ 2 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          7.919.616                              
35837 0108114203 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh The world Số 140 đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          7.919.291                              
35838 0106771161 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH Lô TT19-A50, Khu đô thị mới Văn Quán, đường Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 4                          7.918.818                              
35839 0102725284 Cty TNHH Luật Thăng Long Số 31 ngõ 116 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 6                          7.917.874                              
35840 0106789144 Công ty TNHH Công nghệ viễn thông và Thương mại Toàn Cầu Kho Mồ Tân Xã Đan Phượng - H. Đan Phượng - TP Hà Nội 5                          7.917.654                              
35841 0108819852 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát triển Môi Trường Xanh Số 7 ngõ 35 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN 5                          7.917.654                              
35842 0107486382 Cty CP công nghệ & giải pháp APP Số 1, ngõ 112 phố Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, HN 2                          7.917.504                              
35843 0109620756 Cty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và Nội thất TTS Số nhà 46, Đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          7.915.900                              
35844 0109288788 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương hiệu quốc gia Phòng 404, tòa nhà trung yên 1, số 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.915.800                              
35845 0102177408 Cty TNHH thiết bị và công nghệ LASER Số 144 tổ 14 TT Đông Anh HN 1                          7.913.600                              
35846 0106168732 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thiên Nam SN 552 TDP 7, đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.913.408                              
35847 0106100389 Công ty TNHH thiết bị điện HT Số 10, đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.913.205                              
35848 0102182849 CTy CP Đầu Tư XD Hải Ngân Tầng 8, tòa nhà Hải Ngân Building, số 9 đường Thanh Liệt, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 0989555378 1                          7.912.348                              
35849 0105949839 Công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Hà Nội Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2                          7.911.233                              
35850 0110145576 Công ty TNHH Sản xuất MEGA Việt Nam Tầng 2, A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.910.400                              
35851 0106639798 Công ty TNHH dịch vụ quốc tế Mỹ á Số 37, liền kề 6a làng việt kiều, đường nguyễn văn lộc,  P. mỗ lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.910.358                              
35852 0107779438 CTy TNHH Đầu Tư TM Và PT Hà Thanh SỐ 1, ĐƯỜNG VẠN LỘC, XÃ DUYÊN THÁI, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI 1                          7.909.000                              
35853 0106792281 Cty CP nội thất Minh Kiệt LTT Tòa B1 Phương Đông, số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.907.780                              
35854 0108377971 Công ty  TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Thành Phát Lô T234 Khu TĐC DA cải tạo, nâng cấp đường dốc Hội - ĐHNN, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2                          7.907.662                              
35855 0500435143 Công ty CP Rồng Vàng GLOBAL MILK Việt Nam Phượng Bãi, Biên Giang - Hà Đông- Hà Nội. 1                          7.907.328                              
35856 0107772552 Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại nhựa Việt Xóm 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.907.328                              
35857 0108273027 Công ty TNHH Công Nghệ Và Thiết Bị Hải Đăng Số 1, Ngõ 98, Đường Trâu Quỳ, Tổ Nông Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          7.907.328                              
35858 0107675453 Hộ kinh doanh Nha Khoa Minh Tỉnh Số 81, Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.907.230                              
35859 0104066397 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Nam Thắng T03.02, tầng 3 CT1AB tại khu nhà ở đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.906.799                              
35860 0108838929 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gen Và Di Truyền P402 số 30D phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          7.904.713                              
35861 0500456506 Công ty TNHH nông sản thực phẩm HANOSA Số 140 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.904.000                              
35862 0101488418 CTy CP xây lắp và thương mại Đức Hòa phòng 9B, tầng 9, Toà nhà Kinh Bắc, số 57, ngõ 325 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.904.000                              
35863 0101183303-043 Trung tâm Đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ P512, nhà E3, 144 Xuân Thủy, CG, Hn 5                          7.902.826                              
35864 0109405903 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM Số 72, khu đất dịch vụ lô 4, Phú Vinh, An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          7.900.925                              
35865 0105099740 Cty CP ĐTPT Công nghiệp HMT Việt Nam Số 47, ngách 2, phố Lạc Nghiệp, P Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN 1                          7.900.905                              
35866 0106232071 CÔNG TY CP  Ô TÔ TTC số 90 lạc nghiệp,Thanh Nhàn, Hai bà trưng, Hà Nội 1                          7.900.800                              
35867 0106787891 Công ty TNHH Senmedic Việt Nam Biệt thự L05, Lô D01, phân khu A, khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.900.529                              
35868 8623821496 Cửa hàng tiện lợi Minh Đức - Dương Thị Khang Số 218 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.900.000                              
35869 0103003411 Cty CP kiến trúc TNT Phòng 1614, chung cư 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.899.902                              
35870 0109060776 Công ty cổ phần Dương Bình Nguyên : Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          7.898.316                              
35871 0108059922 CÔNG TY CỔ PHẦN ROMESSENCE VIỆT NAM Tầng 11 tháp C, số 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          7.897.739                              
35872 0107370067 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ An Bình Số nhà 78, ngõ 259, phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          7.897.600                              
35873 0104557388 CTy TNHH Phát Triển TM và DV Hoàng Anh Số 141/49  Phố Giáp Nhị  - P. Thịnh liệt  - Q. Hoàng Mai - Hà Nội ( Cuối Ngõ rẽ trái nhà thứ 2 mặt bờ sông ) 1                          7.896.000                              
35874 0106739337 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Vận Tải Vân Sơn Số nhà 39, ngõ 94 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.895.697                              
35875 0108003408 Cty CP in & thiết bị kho quỹ Hoàng Gia An Số 82C, tổ 13E P. Thanh Lương, HBT, HN 1                          7.895.619                              
35876 0106211681 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG SẢN PHẨM VIỆT Số nhà 29 ngõ 68 đường trung văn phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nôi 4                          7.895.197                              
35877 0101294250 Cty CP kiến trúc phong cảnh Đại Thụ Số 25 - ngách 43/19 - Lưu Hữu Phước - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 5                          7.894.998                              
35878 0101589744 Cty TNHH TM Hoàng Hiệp Số 358 đường Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          7.893.995                              
35879 0100915674 CÔNG TY TNHH DUY PHÁT đường đê ,xóm giầu,thôn tân phong3 ,xã ohong vân ,huyện ba vì TP hà nội 2                          7.893.291                              
35880 0108808723 Công ty CP đầu tư thương mại và dược phẩm Tân Việt Liền kề B1.4, liền kề 06, vị trí 17 18 dự án KĐT Thanh Hà-Cienco 5,Xã Cự Khê-Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nộ 1                          7.892.576                              
35881 0101861693 CTy Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại Điện Cơ Hà Nội 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nộii - 0906241209 1                          7.892.119                              
35882 0106288405 Cty CP Đầu tư IGYM Việt Nam Tầng KT Tòa 17T2 Hapulico Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          7.891.345                              
35883 0108689346 CÔNG TY TNHH DV&TM BÌNH AN Số 12, đường 71 phố Bình Đà - Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 1                          7.891.200                              
35884 0102852973 Người NN - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gia Bảo Tầng 3, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.890.000                              
35885 0500609625 Công ty CP thương mại Cát Linh Số 41, Ngách 108/58 Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          7.888.032                              
35886 0110073113 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất Quốc Đạt Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.888.000                              
35887 0107370042 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật điện tử Minh Hoàng Số 73, đường Vườn Hồ 2, tổ 6 Cự Khối, phường cự Khối, Phường Long Biên, quận Long Biên hà Nội 5                          7.885.979                              
35888 0108084012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HSPC VIỆT NAM Số 6, Ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.884.873                              
35889 0105564941 Công ty TNHH Toán Nụ Chợ Nhông, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội 1                          7.882.909                              
35890 0108061939 Công ty TNHH XD & TM Hà Phương Đội 5 Thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng- Mỹ Đức-Hà Nội 6                          7.882.108                              
35891 0102603656 Cty CP TV ĐT XD & Kiểm định Delta P311-Nhà B7- Khu Bắc Thành Công - Phường Thành Công- Quận Ba Đình- Hà Nội 2                          7.881.654                              
35892 0106302314 Cty CP Sản Xuất & Thương Mại Phất Lộc Số 31 ngách 1 ngõ 158 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy,TP Hà Nội đt 0888985558 1                          7.880.741                              
35893 0107774013 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và dịch vụ Đức Tín số nhà c16, tập thể 19/3, thôn quỳnh đô, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, hà nội  976809966 1                          7.879.251                              
35894 0108719720 Công ty TNHH Cơ khí Tuấn Hằng p701 khu 11 tầng tt z179 tứ hiệp, thanh trì, hn 0368285624 1                          7.877.632                              
35895 0104018241 Học tập nước ngoài Trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 3                          7.876.710                              
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35896 0100319456 Cty TNHH Chi Phương 39 Dốc Tam Đa, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.876.414                              
35897 0108588813 Cty CP Thương mại và Du lịch An Dương số 14 ngõ 375 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.875.200                              
35898 0105987016 Trung tâm sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng N5 Khu D, ngõ 57 Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, Tp Hà Nội 1                          7.872.000                              
35899 0109090724 Cty CP Thương mại và giải pháp hệ thống kỹ thuật V&N Số 4, Lô L4, Khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          7.872.000                              
35900 0109192074 Công ty cổ phần SMARTFOOD Việt Nam Số 32 NV4 Khu nhà ở Tổng cục 5, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          7.871.251                              
35901 0107543841 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAVAGIO VIỆT NAM B0601 CT4, KĐT Garden City P. Thạch Bàn, Q. Long Biên Tp. Hà Nội 6                          7.870.999                              
35902 0109114710 Công tyTNHH cung cấp thực phẩm và dịch vụ ăn uống Tùng Anh Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.870.981                              
35903 0107399323 Công ty cổ phần Vapico Việt Nam nhà HH2A - Đơn Nguyên B - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội 1                          7.869.160                              
35904 0108798722 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SEA LIGHT Số 10, xóm Đồng Vàng, Đội 4 - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2                          7.868.843                              
35905 0106138632 Công ty CP tư vấn bảo tồn di sản Toàn Cầu SH24-CT2 Chung cư IEC, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 5                          7.868.478                              
35906 0500583617 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Gia P524 HH03A, 6 tòa mới, kdt thanh hà, cự khê, thanh oai 1                          7.868.354                              
35907 0101109701 Công ty TNHH in và thương mại An Phú 156 Kim Ngưu Phường Thanh  Nhàn Quận Hai Bà Trừn 1                          7.867.743                              
35908 0103002672 Công ty CP tư vấn trắc địa bản đồ và công nghệ mỏ Tây Hồ Số 12 ngõ 269/1 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Hoàng mai, HN 1                          7.867.471                              
35909 0106021948 Công ty CP Xây Dựng, Nội Thất và Công Nghệ HDC Số 20 ngách 1/1 đường Đại học Mỏ Địa Chất, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.867.054                              
35910 0105411649 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HD VIỆT NAM Số 5 dãy D, 16 B1, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          7.866.455                              
35911 0109087094 Công Ty TNHH DHTECh Solution Số nhà 20, ngõ 95 Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.862.503                              
35912 0109979513 Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Thành Holdings LK 96 Khu đô thị Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.862.110                              
35913 0107613626 Công ty TNHh đầu tư phát triển và thương mại dịch vụ Phương Đông 22 ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, HN  0964283993 2                          7.861.760                              
35914 0106862725 Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Cát Hoàng Thôn Liên Minh, xã Thụy An, huyện Ba vì, TP Hà Nội 5                          7.861.421                              
35915 0107533804 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Sơn Thành Số 37, ngõ 80 phố Châu Đài, P Thượng Cát, Q Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 3                          7.859.757                              
35916 0109410212 CÔNG TY TNHH BẢO PHONG EVENES LÔ C13 KHU NHÀ Ở 18-4, SỐ 134 ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5                          7.859.754                              
35917 0108942990 Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và Thương mại Đông Hải Phòng 12A2 tầng 13, số 137A Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 5                          7.858.564                              
35918 Mầm Non Hoa Ngọc Lan Số 23 ngõ 2A, Tổ 4 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          7.858.072                              
35919 0107400970 Công ty TNHH dược phẩmNam Đồng Tân Số 28 LK 15 KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.857.024                              
35920 0108238223 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ BỂ BƠI GREENPOOL Số 20 đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội 2                          7.856.315                              
35921 0105761788 Cty CP DV Tân Thiên Khánh Số 10 ngách 24/11, ngõ 24, Ngô Quyền, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.855.232                              
35922 0109099660 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG VNESCO Tầng 2, Số L1-04, Ngõ 68, Phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.855.232                              
35923 0105857200 Công Ty Cổ Phần tư vấn và đầu tư MECO Việt Nam Số 226 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          7.852.800                              
35924 0102609601 CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM Số 9 Ngõ 173/75/32 Hoàng Hoa Thám -Ngọc Hà -Ba Đình  - Hà Nội 5                          7.852.382                              
35925 0107464237 Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện Nam Việt Số nhà 83, Tổ dân phố 01 Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.852.161                              
35926 0109806687 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất REDDESIGN HOUSING BT36, Ngõ 205/37/34 Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.850.972                              
35927 0107361062 CTy CP IDTECH Việt Nam Số 46, ngõ 2, Đại Từ, tổ 9, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.850.661                              
35928 0106804642 Công Ty Tnhh Đào Tạo - Công Nghệ - Dịch Thuật Chuyên Nghiệp 123 Việt Nam 289 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          7.850.624                              
35929 0107789940 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP VIỆT AN Số 1 ngõ 512 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          7.850.052                              
35930 0104570237 Trường TH Dân Lập Nguyễn Khuyến 67 Lê Văn Hưu, HBT, HN 1                          7.849.952                              
35931 0105939929 Công ty cổ phần Bi Design Số 26 TT21 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.849.409                              
35932 0106814785 Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Năng Lượng Việt Đội 7- Yên Sở- Hoài Đức- Hà Nội 1                          7.846.484                              
35933 0106140399 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ECOVN số nhà 44C ngách 42 ngõ 175 Lạc Long Quân,Cầu Giấy,HN 4                          7.844.895                              
35934 0107790664 CTy CP Giáo Dục Và TM Quốc Tế CITTA Số 11,ngách 294/49, đường Lĩnh Nam, phường Trần Phú,Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.844.025                              
35935 0109546453 Công ty CP nhà đẹp 3T Nhà số 1 ngách 58 ngõ 85 phố Trung Kiên - Phường Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.843.750                              
35936 0106774035 Công ty TNHH kế toán và truyền thông AC Số nhà 22,ngõ 255 Cầu Giấy,Tổ 24,Dịch Vọng,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          7.842.366                              
35937 0109245287 CÔNG TY TNHH BUNKER SAMPLES PRODUCTIONS CÔNG TY TNHH BUNKER SAMPLES PRODUCTIONS 5                          7.841.394                              
35938 0101020958 CTy TNHH Thiết Bị Điện Quảng Nghi Nhà G3 tầng 3 tòa nhà 96A phố Định Công Thanh Xuân Hà Nội 3                          7.840.866                              
35939 0105837684 Cty CP ISS Việt nam Số 31 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.840.729                              
35940 0104281059 Công ty TNHH cơ khí thương mại xây dựng Việt Quang Thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          7.840.000                              
35941 0107665582 Công ty TNHH Indienam Toàn Cầu Số 10 ngõ 5/4/3 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.840.000                              
35942 0110059662 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống HM - CN Sơn Tây Số 13 LKV - 08 dự án khu đô thị HUD phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          7.840.000                              
35943 8486505305 Thực phẩm an toàn Duy Thu Số 04 Tổ 10 ngõ 31 đường cầu diễn, phường Phúc Diễn -Quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội 5                          7.838.882                              
35944 0108518051 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG EIFFEL VIỆT NAM Tầng 20 Tòa nhà Chamvit số 117 phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          7.836.974                              
35945 0110225359 Công ty TNHH OPTIVIFY Số 1, ngách 13, ngõ 36 phố Lụa, P Vạn Phúc, q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.836.800                              
35946 0108238495 Công ty TNHH Unitech Vina Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5                          7.836.656                              
35947 0108026589 Công ty TNHH Giáo Dục Đặc Biệt Ánh Dương Số 20, Ngõ 46 Phố Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          7.836.173                              
35948 0107507385 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quốc Hưng : Số 18, tổ dân phố Thượng Cát 2, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.835.821                              
35949 0108427206 Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Thành Công Số 11, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc từ Liêm, Hà Nội 1                          7.835.776                              
35950 0108479469 Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An Số 10 Ngách 1722 Tân Thụy, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          7.834.880                              
35951 0102527130 Cty CP Dầu khí Dung Quất tầng 1 Khu văn phòng Công ty CP ĐT và XD bê tông Vĩnh Tuy, ngõ 124 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 6                          7.834.851                              
35952 0101849914 Công ty TNHH Sỹ Hùng 403 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên 1                          7.834.112                              
35953 0105877528 Công ty Cổ phần Dịch Thuật Quốc Tế Nam Hà Nội Số 21-ngõ 365- phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội -T.p Hà Nội- Việt Nam,VN 1                          7.834.112                              
35954 0109528743 Công ty cổ phần truyền thông Go On Số 25, ngõ 165 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          7.834.112                              
35955 0108093472 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và TM Trường Sinh Số 14, Ngách 42, Ngõ 210, Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          7.834.112                              
35956 0106829894 Công ty TNHH Gia Vị Hưng Thịnh Số 30, Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.833.216                              
35957 0108623881 Công ty cổ phần tư vấn ứng dụng và phát triển công nghệ Thanh Hà 267 Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          7.833.184                              
35958 0108921101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT Số nhà 22, ngách 51/2 phố Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          7.832.726                              
35959 0500480322 Cty TNHH Xây dựng Giao thông Nhật Huy Số 9A, Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          7.831.754                              
35960 0500112544 Công Ty TNHH Đầu tư và thương mại Thành Lợi Xã Bình Minh huyện Thanh Oai TP Hà Nội 3                          7.830.693                              
35961 0106833403 Công ty TNHH Cơ Khí Lò Hơi Trường Thành Xóm 4, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội 3                          7.830.328                              
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35962 0108379545 Công ty TNHH Công nghiệp PNH P205 Số 179 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5                          7.829.324                              
35963 0104925828 CTy CP PROVET Việt Nam Số 23-Z3, T01,03,04 TTTM Leparc, km 1.5 Pháp Vân, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.828.435                              
35964 0108638831 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Trắc địa Thắng Lợi Số 20 Ngõ 333/40/16 TDP Xuân Lộc 2, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.827.825                              
35965 0107445121 Công ty cổ phần Kỹ thuật Công Nghệ Xanh Quốc Tế Số 7 ngõ 151(K8) Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá Quận Ba Đình, HN. 1                          7.826.877                              
35966 0106103735 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NGUYỄN VŨ GIA Số 283 Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          7.826.816                              
35967 0109881099 Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Xe nâng Hùng Cường Số 31 ngõ 16 phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          7.826.503                              
35968 0104190683 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Nam Phát Số 17B ngõ 402 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          7.826.398                              
35969 0109752600 Công ty TNHH Công nghệ số Việt Nhật Số A3-33, tổ 16, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          7.825.720                              
35970 0107794764 Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại dịch vụ Sông Lam Số 28, hẻm 99/64/1 tổ 12A, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai , TP Hà Nội, Việt Nam 2                          7.822.749                              
35971 0104820462 CTY CP Đầu tư TM & DV Nguyên Phát số 98 ngõ 169 tây sơn phường quang trung quận đống đa TPHn 4                          7.821.831                              
35972 0103953910 CTy CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phương SN 3 Ngách 2/2 Phố Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          7.821.477                              
35973 0101523944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HOÀNG ANH MINH Số 128 Phố Chùa Láng- Phường Láng Thượng, Đống Đa,Hà Nội. 3                          7.821.248                              
35974 0500442711 Công ty Cổ phần Sóng Hồng An khánh - Hoài Đức - Hà Nội 1                          7.819.764                              
35975 0107167989 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÍN DŨNG Số A205-BT2B khu nhà ở Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.818.794                              
35976 0110335263 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại ROSI Số 64, ngõ 138, đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.817.472                              
35977 0109787466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAD VIỆT NAM Số 8, ngõ 54, tổ 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          7.817.209                              
35978 0110179381 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TS.Việt Nam Số 25A1, đường Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.814.035                              
35979 0108244202 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Xây Dựng TT Hà Nội Số 6, ngõ 63 xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín 1                          7.813.863                              
35980 1001129495 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIFA : Số 8, Ngách 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.813.657                              
35981 0109631003 CÔNG TY TNHH ALT PREP VIỆT NAM S30F8A Tầng 3 toàn nhà S3 Vinhome Skylake , 50 Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1 , quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội , Việt Nam 5                          7.813.031                              
35982 0102232306 Cty CP TM & XNK Mực In Việt Nam ngách 322/17/25, số nhà 19, đường  Mỹ Đình Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          7.811.742                              
35983 0109463422 Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành An Tòa nhà HPC Landmark 105, khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.810.000                              
35984 0107578587 Công ty Cổ Phần Phát triển Thương Mại Khánh Minh 24 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5                          7.809.846                              
35985 0108458349 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại - Công Nghệ Sao Việt Xóm 2, thôn Nhân Hiền - Xã Hiền Giang - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          7.809.000                              
35986 0107449817 Công ty cổ phần sơn mạ Đông Anh đường đi vào nhà máy gạch 382, -Sơn tĩnh điện) 1                          7.808.906                              
35987 0107866803 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thành Công Tòa ACCI Số 210 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          7.808.000                              
35988 0108291562 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ V-Fast Số nhà 09, Nghách 195/41/28, Ngõ 195, đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          7.808.000                              
35989 0102022651 CTy TNHH Cây Xanh Đô Thị Thôn 1 Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội  6821648 1                          7.808.000                              
35990 0106328961 Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Tân Việt Tầng 10, Tòa Nhà HAREC, Số 4 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.807.919                              
35991 0101893102 Cty TNHH XNK Khu Vực Mê Kông Số 22, ngõ 310/21 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          7.806.784                              
35992 0108797422 CÔNG TY CỔ PHẦN TX INTERNATIONAL Số 19 Ngõ 86 Hào Nam,Phường Ô chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 4                          7.806.784                              
35993 0109454900 Công ty TNHH Dệt may Minh Quân Thôn 6 - Xã Phù Lưu Tế - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 1                          7.806.784                              
35994 0107346258 CTy CP Giải Pháp Điều Hòa Thông Gió Thiên An Sảnh G, Xuân Mai Complex, KĐT mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.805.643                              
35995 0107750446 Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Asahi số 23 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 1                          7.804.800                              
35996 0110130587 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨNH CỬU Số 42 Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.804.800                              
35997 0110320309 Công ty TNHH MTV Thương Mại Thép Việt Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội , Viet Nam 1                          7.804.800                              
35998 0101349157 Cty CP ĐT & phát triển Bắc Á số 18 ngõ 11 đường Tả Thanh Oai Thanh Trì HN 976905228 912494911 1                          7.804.114                              
35999 0106800912 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lotteshop Việt Nam Số 212 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 4                          7.803.533                              
36000 0106747539 Cty CP Công nghệ thực phẩm số 1 Tràng Tiền Số 151 ngõ 218, phố Chợ Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Đống Đa- Hà Nội 1                          7.803.408                              
36001 0106064275 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Ngọc Tùng 214 Nguyễn Văn Giáp, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.803.304                              
36002 0109347472 Công ty TNHH AGASI Việt Nam Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.802.496                              
36003 0110041457 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH EAST SIDE FREIGHT Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.800.000                              
36004 2400523488 Người NN- CÔNG TY TNHH DIOPS VINA Tầng 5 tòa nhà CIT số 6 - ngõ 15 - Duy Tân - Dịch vọng hậu - CG - HN 1                          7.800.000                              
36005 0110208018 Người NN- CÔNG TY TNHH AUPATECH TECHNOLOGY Phòng làm việc số 01, Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Số 9 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 1                          7.800.000                              
36006 0106662187 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC Số 237B Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.800.000                              
36007 0108688141 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Advesa - Digital Solutions Tầng 7, Số 152 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. 1                          7.800.000                              
36008 0108726132 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ALENS Số 18, ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.798.235                              
36009 0109250713 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDHOME Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.797.902                              
36010 0108451456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số 64 đường Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          7.797.348                              
36011 0106179501 Công ty cổ phần đầu tư Canary Căn 804 tầng 8 tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - 0986191180, 02463258231 1                          7.796.374                              
36012 0109019545 Công ty cổ phần kỹ thuật Tâm Phúc Số nhà 9 ngõ 16, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.795.689                              
36013 0109316805 Công ty TNHH Quốc tế T&T Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          7.795.200                              
36014 0107314760 CÔNG TY TNHH TM VÀ TV ĐẦU TƯ HÙNG PHÁT Số 59, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, HN 5                          7.794.103                              
36015 0108683016 CTy TNHH TM DV Kỹ Thuật Đức Minh Số 204-C4 ngách 4 ngõ 251 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.793.513                              
36016 0500447847 Công ty TNHH SX&DVTM Bình Yên Xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 1                          7.793.427                              
36017 0107851067 Công ty TNHH Bản Quyền Pain.VN Số 71A Ngõ 12 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          7.791.919                              
36018 0107634425 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KHỞI NGUYÊN Số 1, hẻm 28/21/9 đường Ỷ La, tổ dân phố Trung Kiên, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          7.791.192                              
36019 0101921462 Cty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Anh Tuấn Minh Số 23, ngõ 135, ngách 73, hẻm 3, phố Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.790.642                              
36020 0108539069 Công ty TNHH mỹ phẩm quốc tế Beli Số 1, ngõ 13, Đội 4, thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.787.817                              
36021 0106708096 CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN TM THIÊN AN Số 31 ngõ 46/28 phạm ngọc thạch, phương liên, đống đa, hà nội 1                          7.787.563                              
36022 0106627055 Cty TNHH Giáo dục Montessori Tầng 2 khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 1                          7.785.896                              
36023 0106122103 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lâm Anh Số 43, đường láng , ngã tư sở, đống đa, hà nội 1                          7.782.453                              
36024 0106995820 NNN Công ty công nghệ thông tin Asahina Tầng 2 lô C6-D6 khu ĐTM Cầu Giấy, Dịch vọng, CG, HN 5                          7.782.212                              
36025 0107852504 CTy CP CLEANPRO Việt Nam Số 86 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          7.782.109                              
36026 0107377792 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản và Hóa Chất Miền Bắc Số nhà 13, ngõ  111/30/8, Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.781.602                              
36027 0102754327 Công ty TNHH TM Tổng hợp Sinh Phát Số 322 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.780.055                              
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36028 0101512999 Công ty TNHH Tân Phú Hiếu HS03-42, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 1                          7.779.980                              
36029 0108159204 Cty CP Xây Lắp Phát Triển Công Nghệ Fansipan Việt Nam số 22/46 Trường Lâm, Đức Giang, LB, HN 1                          7.779.980                              
36030 0105916505 Công ty CP Công nghiệp Tam Long Số nhà 14/32, ngõ 514 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.779.980                              
36031 0106477307 Cty CP Thương Mại Dược Phẩm Trường Tiến Q227-Trung tâm Hapulico-85 Vũ Trọng PHụng, THanH Xuân, Hà Nội 1                          7.779.863                              
36032 0109578374 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHƯƠNG LAN Số nhà 24 Thôn Đồng, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4                          7.779.195                              
36033 0106499519 Công ty TNHH xây dựng Toàn Thắng Hà Nội số 35 ngõ 278 Thái Hà ,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.778.356                              
36034 0108994212 CÔNG TY TNHH FOTOSOLUTION24 VIỆT NAM LÔ A2CN6 CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ NAM TỪ LIÊM, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          7.776.960                              
36035 0102786086 Công ty cổ phần Việt 3S Số 7 ngõ 455 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyên Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 02435543998 1                          7.776.670                              
36036 0109426702 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CNC Hà Nội Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          7.776.000                              
36037 0105984103 Công ty TNHH Thiết Bị Tân Thái Bình Phòng 1204, Tòa C Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          7.776.000                              
36038 0108111516 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GTB VIỆT NAM Đầu ngách 4, ngõ 331 Trần Khát chân, Phường Thanh  Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.776.000                              
36039 0106314302 Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Long Dương Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          7.775.804                              
36040 0109956474 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI Số 7 ngõ 101A đường Tây Lai Xá, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          7.775.087                              
36041 0107372177 Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Nam Minh NO - 03A09 khu tái định cư, phố Kẻ Tạnh - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          7.775.087                              
36042 0107871264 CTy TNHH TM và Công nghệ Biển Xanh Phòng 1105 Chung cư 53 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.775.087                              
36043 0109542995 Cty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Trường Nhi Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 0968893489 5                          7.774.771                              
36044 0108880166 Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Thu Hương Biệt thự F11, Embayssy Garden, khu đô thị Tây Hồ Tây, đường, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.773.275                              
36045 0104366168 CTy CPTMĐT Phát triển GP Quầy 303, trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị; số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, hà Nội 1                          7.772.925                              
36046 0107570531 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN THÔNG TIN FOSEC Tầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 , phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.771.734                              
36047 0105634902 Cty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp Số 369 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          7.771.350                              
36048 0110203732 Công Ty TNHH VNDirect Số 70, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.770.285                              
36049 0104277373 Cty CP Đầu tư xây dựng và kiến trúc Sao Việt Số 375 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          7.770.229                              
36050 0105925563 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thăng long Kinh Bắc Nhà số 62,ngõ 358/25 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 5                          7.769.949                              
36051 0107909415 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP SKY 148, Đường Tiến Thành, La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.769.634                              
36052 0107883453 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH THÁI BÌNH Số 40 Ngõ 2 Vương Thừa Vũ,quận Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.768.689                              
36053 0107013844 Công ty cổ phần KPM Vina Thúy Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          7.767.122                              
36054 0101743241 Công ty TNHH Nội thất và Vận tải Thành Đạt Thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          7.765.412                              
36055 0106654563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN HẢI PHƯƠNG Số 16 ngõ 73/38 phố Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          7.764.864                              
36056 0107944716 Công ty TNHH Tháp giải nhiệt Công nghiệp Goldsun Việt Nam Số 28 lô TT01 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          7.764.521                              
36057 0105389087 CTy TNHH Sức Sống Tâm An Số 16 phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 2                          7.762.489                              
36058 0107580755 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoàng Trí Số 16-18 ngõ 259 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          7.760.467                              
36059 0107752683 CÔNG TY TNHH SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO LG Tầng 11 Cung Tri Thức,Số 1 Tôn Thất Thuyết,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          7.760.000                              
36060 0108235550 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDC VIỆT NAM Số 166, Tổ dân phố 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          7.759.538                              
36061 0108712965 ÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI SỐ NHÀ 14, NGÁCH 54, NGÕ 74, ĐƯỜNG HỮU HƯNG, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4                          7.759.240                              
36062 0107815809 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Toàn Cầu Xanh Thôn Minh Nghĩa, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          7.757.568                              
36063 0108462578 CTy CP XNK ASIA Đông Á Số 2, ngõ 42/58/43 - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5                          7.756.069                              
36064 0106821221 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HÀN NHB 106 TT Kim Bà Huyện Thanh Oai TP Hà Nội 2                          7.755.876                              
36065 0108687483 CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI MỌC VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà MD Complex (tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.755.848                              
36066 0109117616 Công ty TNHH Giải pháp nguồn lực và Công nghệ Kai Asia Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          7.755.225                              
36067 0103455552 CTy TNHH TM Và Dich Vụ Kỹ Thuật An Hưng Số 425 ngõ 3 tổ 2, Phường Đinh Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.753.408                              
36068 0105484397 Văn phòng Hội Chống lao Hoàng gia Hà Lan (KNCV) số 45 ngõ 82 phố Nguyễn Phúc Lai quận Đống Đa, Hà Nội. 1                          7.752.135                              
36069 0105443633 Cty CP thương mại dược phẩm Toàn Cầu Số 22 ngõ 371 Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          7.751.873                              
36070 0108541893 Hợp tác xã NN Thượng lâm Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          7.751.728                              
36071 0106976088 CTy TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Thương Mại Trường An P2401 CT2B Chung cư Fodacon Trần Phú Hà Đông Hà Nội ( đối diện Học viện An NInh ) 3                          7.750.524                              
36072 0107845803 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Qbox Tầng 7, số 72C Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.750.400                              
36073 0109635054 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Minastik Số 8, Tổ 24 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          7.749.891                              
36074 0106328552 Công ty cổ phần JIG Việt Nam Số nhà 4 đối diện ngõ 194 Đường La Nội,Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, P Dương Nội,Q Hà Đông,TP Hà Nội 1                          7.749.562                              
36075 0103050958 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Nhà vườn 33 - 34 khu đô thị mới Trung Văn, Phường  Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          7.748.950                              
36076 0105888960 Công ty CP TAS Nhà e101 vinaconex 2, ngõ 67 phùng khoang, trung văn, nam từ niêm, hà nội 1                          7.748.555                              
36077 0109067154 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AG LAND Số 6, Ngõ 45 Trần Thái Tông,P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 5                          7.747.912                              
36078 0101611742 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THÔNG TIN VIỆT NAM Phòng 6, tầng 14, tòa nhà Vimeco, Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.747.650                              
36079 0101592144 Công ty TNHH thương mại Liên Tỉnh Khu Đoài, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.746.624                              
36080 0110035541 Công ty TNHH Thương mại thiết bị Bảo An Số 9, Ngách 27, Ngõ 788 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.746.137                              
36081 0500441355 Công ty TNHH mây tre Hoa Nam Km 28, QL 6A, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          7.745.536                              
36082 0108765491 CÔNG TY TNHH TTT HOÀNG HƯƠNG DV-09-LK291, Khu đất dịch vụ Trại, Tràng Cày - Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 1                          7.745.088                              
36083 0108858403 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BKA SỐ 6 ĐƯỜNG VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          7.745.088                              
36084 0107323437 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIHAN Số nhà 5, ngách 49, ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.745.088                              
36085 0106383539 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội Đội 12 Vinh NinhVĩnh Quỳnh- Thanh Trì -Hà Nội 1                          7.744.854                              
36086 0109958023 Công ty Cổ phần Thương mại Thiết bị và Công nghệ Nước Hà Nội Thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          7.744.000                              
36087 0102691719 CTy CP Phát Triển Vạn Xuân Số nhà 14 ngách 102 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.744.000                              
36088 0110238326 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HÀ NỘI MỚI Số 6 đường Ba Lương Cầu Gồ, Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 2                          7.744.000                              
36089 717/QĐ-UBND Lớp Mầm non Độc lập Bé Thông Minh 2 No 11-16-17 khu đô thị mới Sài Đồng- Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          7.744.000                              
36090 0107807607 Cty CP sản xuất thương mại AQE Việt Nam Số 358 phố Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          7.744.000                              
36091 0107828170 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Máy Xây Dựng Đức Anh Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          7.744.000                              
36092 0107395632 Công ty CP TGR Việt Nam Tổ An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.744.000                              
36093 0109498802 Công ty cổ phần Moldtech Việt Nam Thôn Gia Lương- Xã Việt Hùng- Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          7.744.000                              
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36094 0107033551 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÙNG LÂM Số 1 ngách 180/18 đường Đình Thôn - phường Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          7.744.000                              
36095 0108401649 Công ty TNHH Tiếp Vận Hoàng Nguyễn Tầng 8 số 182A Lò Đúc, phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.743.391                              
36096 8017926812 Nhóm hộ KD cá thể lương thực , thực phẩm Số 24 Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 1                          7.743.391                              
36097 0104024615 Công ty TNHH Cao Su kỹ thuật QC Số nhà 393, ngõ 68, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.742.656                              
36098 0109249210 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TIẾN PHONG NHÀ 3, HẺM 65/72/45 PHỐ YÊN LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          7.740.800                              
36099 0108056209 Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&Q Hà Nội Số nhà 248, tổ 13, phố Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.739.919                              
36100 0108045849 CTy TNHH Đầu Tư TM Thành Hưng Thịnh Số 105 Phố Vĩnh Hưng, Phường Hưng Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội,Việt Nam 5                          7.739.622                              
36101 0107738752 Công ty cổ phần Kiểm Định Việt P508 Nơ 5 khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.739.297                              
36102 0106777942 Công ty CP Kiến trúc Nội thất Archstyle Hà Nội Tầng 2A, Tòa nhà 27A2, Greenstars, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.737.184                              
36103 0105910711 Công ty TNHH Viễn Thông An Thịnh Vượng Số 51 ngách 93 ngõ 145 đường cổ nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.736.780                              
36104 0107334774 Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phúc Vinh NHÀ SỐ 1, NGÁCH 97/88 ĐƯỜNG NAM ĐuỐNG, TỔ 19, THƯỢNG THANH, LB 5                          7.736.192                              
36105 Lớp mầm non tư thục Việt Anh Sn 30 ngách 41/342 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          7.735.973                              
36106 0108743106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG Số 24 ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 38                        7.735.766                              
36107 0109246650 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP EVERYGOLF Việt Nam ầng 3 , tòa nhà N03 -T3 Horizon Tower Ngoại Giao Đoàn, Khu Ngoại Giao Đoàn, Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2                          7.735.056                              
36108 001195013303 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập xứ sở Thần Tiên Số 20 ĐX4, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          7.733.830                              
36109 0106636317 Công ty TNHH Truyền thông Phạm Tầng 12, tòa nhà VTC, 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.733.496                              
36110 0110316535 CÔNG TY TNHH HWASA K-BEAUTY Biệt thự 9-G4, (9 villa E) the villa II, KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          7.731.500                              
36111 0104006493 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hoàn Kiếm Số 02 Ngõ Hàng Chỉ - Phường Hàng Gai - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          7.729.917                              
36112 0109654096 Công ty TNHH Truyền thông và dịch vụ AM Số 42 , đường Đặng Vũ Hỷ, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          7.729.337                              
36113 0109146832 Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ thương mại Thắng Lợi Lô TT6, Khu Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Xã Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì HN 0904150412 2                          7.728.412                              
36114 0109764081 Công ty Cổ phần Marketing dược mỹ phẩm Á Châu BT4D, ngõ 303 đường Phúc Lợi, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 5                          7.727.695                              
36115 0106459883 CÔNG TY CỔ PHẦN HNEW VIỆT NAM Số 7, ngõ 97 Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4                          7.727.544                              
36116 0106437103 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Điện Biên SỐ 86 ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          7.727.544                              
36117 0109124645 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI COTAM Số 162/A16, Tiểu Khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Viet Nam 4                          7.727.544                              
36118 0105836909 Công ty TNHH Công nghệ Thụy Phong Tổ 1, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          7.727.544                              
36119 0108894338 CÔNG TY CỔ PHẦN DFA P1609 tòa V3 Chung cư The vesta Phú Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.727.544                              
36120 0110010145 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LIMHOME Số 43, Ngách 64/1 Đường Sơn Đồng Song Phương, - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 4                          7.727.544                              
36121 0108867711 Công ty TNHH tư vấn đầu tư ASIA 24k chung cư viện chiến lược bộ công an số 5 Tú mỡ, Trung Kính, Cầu giấy, Hà nội 4                          7.727.544                              
36122 0316283410 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGSLEY 97 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 4                          7.727.544                              
36123 0108095448 Cty TNHH thương mại & khoảng sản HLI Tầng 8, toà Hoa Đào (tòa VP), Số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 4                          7.727.544                              
36124 0106597146 Công ty Luật TNHH Bùi Loan Số 131 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          7.727.544                              
36125 0108122758 Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc Cộng đồng Số 481/73/22 đường Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          7.727.544                              
36126 0109659714 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DQM Phòng 802-CT4A, KĐT Xa La, đường Phúc La - Văn Phú - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          7.727.544                              
36127 0106928077 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PT SX VNSUN VIỆT NAM số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 4                          7.727.544                              
36128 0108649544 CÔNG TY TNHH ITPROSO Số 175 Ngõ Quan Thổ 1 - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 4                          7.727.544                              
36129 0107385514 CTy CP Dịch Vụ IMS Toàn Cầu Số 89 ngõ 27 phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 4                          7.727.544                              
36130 0106739432 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Đức Minh Số 123, ngõ 285 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 4                          7.727.544                              
36131 0107348336 Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Lê Trang SỐ 8, NGÕ 192 ĐƯỜNG TỰU LIỆT, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4                          7.727.544                              
36132 0109779810 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại HDsmart Số 4, ngõ 4, tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 4                          7.727.006                              
36133 0109283645 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Sơn 3M Paints Số 9A Phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          7.726.677                              
36134 0107649580 CTy TNHH Kiến Trúc Và đầu tư Xây Dựng GREENSPACE Số 10 ngách 32 ngõ 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          7.726.632                              
36135 0108474414 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Hà Nội 9497 Số 6 ngõ 46 phố Vĩnh Phúc, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 4                          7.726.617                              
36136 0105858652 VPDD Công ty CP Nikken Kogaku Co.,ltd Tầng 19, tòa nhà Ladeco, số 266, phố Đội Cấn, phường Liễu Gia,Ba Đình,  Hà Nội. 1                          7.726.314                              
36137 0109813356 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VNTAY Số 56 ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          7.725.309                              
36138 0108908968 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SỐ 6 Số nhà 38 ngõ 125 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.724.442                              
36139 0102892743 Công ty CP thương  mại và phát triển công nghệ Sơn Việt Xóm Bãi, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.723.453                              
36140 0108963704 Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển và xây lắp Thịnh Phát Xóm Xá, - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 2                          7.722.750                              
36141 0101618032 Cty CP ĐT tài chính & PT thương mại quốc tế trường Cao đẳng đường sắt - số 2 ngõ 167 Gia Quất - Thượng Thanh - Long Biên - HN 3                          7.722.260                              
36142 0108023845 CTy CP TM và Công Nghệ Song Linh SN 33 Ngõ 119 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          7.722.260                              
36143 0105765239 Cty TNHH TM ái Đạt Việt Nam G15 Tòa nhà 96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 2                          7.722.083                              
36144 0105792539 CTy TNHH Phát Triển Việt Anh Số 41A, Ngách 92, Ngõ 141 Phố Giáp Nhị - P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          7.720.626                              
36145 0110257343 Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Phúc Lâm Số nhà 14, xóm 9, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          7.719.740                              
36146 0101984913 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế Lô 4 TT 6A, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.719.700                              
36147 0102968167 Công đoàn bộ công thương 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 4                          7.719.563                              
36148 0105783132 Cty CP đầu tư xây dựng Mai Trường An Số 18 B ngõ 307 đường Nguyễn Xiển hạ đình Thanh Xuân, Hà Nội 3                          7.718.381                              
36149 0106738622 Công ty Cp giải pháp Bright Số 1 ngõ 106 đường Hoàng quốc Việt - Nghĩa Tân - cầu giấy - hn 4                          7.717.766                              
36150 0106650329 Công ty TNHH Công nghệ 5s Việt Nam Số 5 dãy 16B1 KĐT Mỗ Lao, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.717.632                              
36151 0108247436 CTy CP Thiết Bị Điện Và Tự Động Hóa TAT Số A1, Ngõ 61 đường Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          7.717.108                              
36152 0109025330 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & DỊCH VỤ E-LINKGOLF Số 3, ngõ 358/37 đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.716.724                              
36153 0104956801 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phú An TDP CÁo Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HÀ Nội 1                          7.715.714                              
36154 0107341524 Công ty cổ phần đầu tư Hòa Tiến Khu Đoài, Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.715.200                              
36155 0106717968 Công ty CP Tư vấn Chiến lược PHARMACO Việt Nam kiot 3B, dự án Green Pearl, 378 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.715.033                              
36156 0108810641 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ADA VIỆT NAM Số nhà 10 Ngách 25 Ngõ 260 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          7.714.694                              
36157 0108937535 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ y tế Thành Long P1210 Chung cư Sông Đà - 131 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 3                          7.714.601                              
36158 0109981713 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH BIG CITY VIỆT NAM Thôn Đan Nhiễm, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          7.713.792                              
36159 0108676474 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng BBI 41-C9 tập thể viện địa kỹ thuật, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          7.713.454                              
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36160 0107793111 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch An Nam Số 59 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          7.712.668                              
36161 0105552512 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MẠNG VIỄN THÔNG AN BÌNH Số 3 ngách 39 ngõ 178 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 1                          7.712.000                              
36162 0108882798 CÔNG TY CỔ PHẦN FIRECOM Số 11, ngách 40/23 phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.712.000                              
36163 0110028022 Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Dao’s Care Việt Nam Số 351 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.712.000                              
36164 0110267969 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và sản xuất Hoàng Đức Số nhà 3 Dãy C9 Tập Thể Học Viện Quân Y, Tổ Dân Phố Số 7,Phường Phúc La , Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 3                          7.711.696                              
36165 0110195672 CÔNG TY TNHH DŨNG NGỌ SILK Xóm Ngã Tư Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          7.711.696                              
36166 0110412704 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          7.711.696                              
36167 0106481279 Cty TNHH TV XD & Phát triển CED Việt Nam Số 11 ngõ 2 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          7.711.696                              
36168 0104862423 Cty CP CCN Việt Nam Tầng 2, 32B Lạc Trung, p.Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          7.710.400                              
36169 0109959059 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ và vận tải Khang Huyền Đội 14, thôn Thọ - Xã Hợp Thanh - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội. 1                          7.710.076                              
36170 0105439450 Công ty cổ phần bê tông chế tạo máy công trình 1-5 Lintec Tổ 17, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.709.760                              
36171 0101642130 CÔNG TY CỔ PHẦN MERIC số 33 ngõ 61 phố lạc trung vĩnh tuy hai bà trưng hà nội 5                          7.708.409                              
36172 0108899618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MITAVINA Tầng 2, số 114 đường Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 5                          7.706.121                              
36173 0108958172 CÔNG TY TNHH Ỷ VÂN CÁC Số 28 Ngõ 157 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5                          7.705.664                              
36174 0105228562 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TINH HOA A2705 tòa The Legend, 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.705.600                              
36175 0109200342 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU S88 VIỆT NAM Số 10 ngõ 613 Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5                          7.705.428                              
36176 0107703541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 2 Tầng 4, số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.704.000                              
36177 0104469815 Cty TNHH An Tiến Hưng 317 Hoàng Công Chất,Phú Diễn,Từ Liêm,HN 4                          7.703.976                              
36178 0110075181 Công Ty Tnhh Giải Pháp TAD Số 17, ngách 189/29 phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.701.486                              
36179 0109118017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TECHNOVI VIỆT NAM SỐ 166 ĐƯỜNG LÊ TRONG TẤN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          7.701.130                              
36180 0107007086 Cty TNHH Vận Tải Du Lịch và TM Sơn Giang Giặt là công cộng Mrbean Thôn Đại Đồng Đại Mạch Đông Anh (sđt 091 8105799) 3                          7.701.130                              
36181 0109352105 Công ty Cổ phần Land 2H Phòng 2424 Tòa nhà Lead visors, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          7.701.130                              
36182 0109865788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO AN HƯNG Số nhà 120 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          7.701.130                              
36183 0108672889 CÔNG TY CỔ PHẦN VINCI MEDIA 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân ,HN 3                          7.701.130                              
36184 0106258986 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AVENTHUHA VIETNAM Số 136 - C3, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          7.701.130                              
36185 0102328047 Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và chuyển giao công nghệ Friendo số 12/16a3 Làng Việt kiều châu âu, hà nội 3                          7.701.130                              
36186 0108017898 Công ty Cổ phần Fomex Việt Nam Lô L1-2 thuộc dự án nhà ở để bán, Tổ 13, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          7.701.130                              
36187 0109875289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÊ GIA Số nhà 83-85 đường K2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          7.701.032                              
36188 0108565051 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TRÚC NỘI THẤT TÙNG PHÁT 43 lô a10 GELEXIMCO Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 5                          7.700.360                              
36189 0108058372 CTy TNHH MAXX STORE Số 18 Liền Kề 11A Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. 1                          7.699.200                              
36190 0107031392 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Fasian Việt Nam Tầng 5, 110 lạc long quân, tây hồ, hà nội 1                          7.699.151                              
36191 0106308595 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP THỊ ĐA PHƯƠNG TIỆN Phòng 406  N1A  Trung hòa Thanh Xuân Hà Nội 1                          7.697.763                              
36192 0106066145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG LIÊN 5/101 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.696.905                              
36193 0109219015 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ BiBi Số 64 Phố Lạc Nghiệp, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          7.696.476                              
36194 0110181743 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT HPCON Số 8, ngách 9, ngõ 4, đội 1, Thôn Cát Động , Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.696.000                              
36195 0107873416 CTy CP Điện - Chiếu Sáng Miền Bắc Số 7, ngõ 89 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 1                          7.695.773                              
36196 0109469583 Công ty TNHH TM và SX Việt Đức Số 12 ngõ 40/62 phố Tân Thụy, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 5                          7.695.568                              
36197 0110272126 CÔNG TY TNHH MÊ LINH THỊNH VƯỢNG Tầng 3, tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          7.695.298                              
36198 0109137002 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẬU TRƯƠNG Số 28 F1, TDP số 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          7.694.933                              
36199 0109630994 Công ty TNHH đại lý thuế Taxlaw P207 Chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.693.914                              
36200 0107901952 Công ty TNHH TM và DV DNT số 317 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.692.935                              
36201 0109564773 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN QUỐC TẾ YOGA LUNA THÁI OF0302, Toà W1, Vinhomes West Point, Số 2 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.692.935                              
36202 0109800170 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Nhất Lộc Phát Số 17, Lô C-TT10, Khu C- Khu đô thị mới Kiến Hưng, P.Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          7.692.800                              
36203 0106157811 Cty TNHH Thiết bị công nghệ TOD Số 140, ngõ 20, phố cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.691.959                              
36204 0107892183 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC CƯỜNG Xóm Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5                          7.691.959                              
36205 0107779491 CTyTNHH Thương Mại và Dịch Vụ HHD Việt Nam Số Nhà 35 , Ngõ 230/31/24 , Phố Định Công Thượng , Phường Định Công , Quận Hoàng mai ,Thành phố Hà Nội 5                          7.691.959                              
36206 0102971297 Công Ty Cổ Phần Dương Minh Châu 609 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          7.691.959                              
36207 0101365261 Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tâm lý - Giáo dục Khánh An Số nhà 4A, ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.690.825                              
36208 0109539128 Công ty TNHH Giấy Trâm Anh Số 9 ngách 628/4 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.689.600                              
36209 0110280896 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Nbtholding Phòng 601, Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố HN 1                          7.689.600                              
36210 0106454733 Công Ty TNHH Dược Phẩm và Y Tế Eco Green Nhà B2-3, khu đô thị 54, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.689.600                              
36211 0107432034 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Sóc Sơn Số 33 ngõ 4 Khu Đô Thị mới Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 2                          7.688.631                              
36212 0108847994 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng lượng Tái tạo Helen Số 5/96, Tổ 2 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          7.686.953                              
36213 0105551290 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CICI Số 116, ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, HN 2                          7.686.550                              
36214 0109734753 Công Ty Tnhh Tư Vấn Dịch Vụ Lưu Trú Và Ẩm Thực TALICA Số 5, ngách 5, ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          7.686.542                              
36215 0108682132 Cty CP đầu tư phát triển bất động sản Nam Hải Số 8A, Ngõ 46 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.686.400                              
36216 0311184335-014 Công Ty Cổ Phần Thăng Long SBTC- Chi Nhánh Hà Nội 86C, ngõ 612 La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          7.686.400                              
36217 0109770825 Công ty TNHH thép Bích Anh B10 điểm công nghiệp Phùng Xá, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 4                          7.685.783                              
36218 0105673429 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khởi Nghiệp Số 23 khu Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          7.685.614                              
36219 0108253782 Công ty TNHH Dịch vụ phát triển kỹ thuật và thương mại Việt Nam Tầng 8, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1, đường Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.685.500                              
36220 0104183189 Công ty TNHH Direkt Á Châu K16 khu TT quân khu Thủ Đô, Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 5                          7.685.443                              
36221 0106983247 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI NEW SKY Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm 1                          7.684.882                              
36222 0101388621 CTy TNHH TM Huyền Ngọc Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          7.684.864                              
36223 0100965844 C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG THĂNG LONG SỐ 38, ĐƯỜNG NÚI ĐÔI, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          7.684.864                              
36224 0108940866 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Thái Hương số 62 ngõ 113 Đào Tấn , phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 5                          7.683.565                              
36225 0103792325 Trường Trung cấp công nghệ Thăng long Số 1 Trần Tử Bình, P Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.683.201                              
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36226 0101774779 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG LỢI Số 80, 82, 84, phố Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          7.683.200                              
36227 0110191653 CÔNG TY TNHH BABIZ VN Phòng 601, Tầng 6, Số 14, ngõ 34/4 Phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          7.682.451                              
36228 0107844775 CTy CP Đầu Tư TM DV Nam Giang Số 1 Lô 8 Khu di dân Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 1                          7.682.432                              
36229 0106959117 Công ty CP vận tải và Hóa chất Thái Hà Số 41 Ngõ 99 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.682.432                              
36230 0106066628 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỚI, GIA ĐÌNH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Phòng 1608, tòa nhà Bắc Hà, Số 30 Phạm Văn Đồng, Phường DỊch Vọng Hậu, Quân Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          7.681.014                              
36231 0109751597 Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy Số 1N7A Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.680.796                              
36232 0107860181 Công ty TNHH Giải pháp Sàn Công nghiệp Việt Lô B12D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          7.680.442                              
36233 0105284052 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hạnh Hà Số nhà 12 , ngõ 255 phố Vọng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.680.165                              
36234 0109973134 Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Đức Phong Số 31, Ngách 3/5, tổ dân phố 10, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          7.680.000                              
36235 0110316479 Công ty TNHH Saturn Bio Việt Nam ô D, Lô Số CL49, Tiểu Khu Đô Thị Nam La Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          7.680.000                              
36236 0110350776 Công ty TNHH xây dựng công trình New Hope 40TT33, khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          7.680.000                              
36237 0110405834 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Nam Cường Số nhà 24, ngõ 4 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          7.680.000                              
36238 0107323243 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Phúc Vinh Thịnh Số 430 đường Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.680.000                              
36239 0109904388 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GTS INTERNATIONAL CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 2, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.680.000                              
36240 0108395089 Công ty TNHH thương mại và xây lắp cơ điện Trung Thành Số 30, đường 417, thôn 5 - Trung Châu - Đan Phượng _ Hà Nội 1                          7.680.000                              
36241 0108924102 Công ty TNHH TM Thiết kế và Sản xuất Nội thất TNL Tòa C, Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.680.000                              
36242 0108331688 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PROLAND TẦNG 6, SỐ 85 PHỐ VŨ TÔNG PHAN, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          7.680.000                              
36243 0109679809 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HƯNG QUÂN Lô 1 - D7 Khu nhà ở Thanh Xuân Bắc, ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          7.680.000                              
36244 0110281603 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY DECAL NAM HƯNG Số 352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.680.000                              
36245 0105336906 Cty TNHH Venture (VN) SN 39 ngõ 64 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2                          7.680.000                              
36246 0106136120 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cam Việt Nam Số 7, ngách 82 ngõ 211 phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.680.000                              
36247 0110244707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT OANH Số nhà 10 ngách 3/47 Đường Xóm Hạ. - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          7.680.000                              
36248 0106545525 Cty Cổ phần M-Mobile P4 tầng 8 tòa nhà DETECH số 8C Tôn Thất Thuyết  P.Mỹ Đình Q.Nam Từ LiêmHà Nội 1                          7.680.000                              
36249 0106697038 Cty TNHH Concept Warehouse Số 1B Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội sdt 0983634047 1                          7.680.000                              
36250 0110234441 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI Số 75/50/310 đường Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.680.000                              
36251 2301243465-001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI LONG SHENG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Khu văn phòng số 705 đường Lạc Long Quân - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 1                          7.680.000                              
36252 0109021657 CÔNG TY TNHH ME-IE Số 12/2 Ngõ 39 Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.680.000                              
36253 0106944174 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN NGUYÊN 0715 tầng 07, tòa nhà C2, Chung cư D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.680.000                              
36254 0110012664 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN số 4A, ngõ 126 Hoàng Văn Thái , Khương Mai, Thanh  Xuân, Hà Nội 1                          7.680.000                              
36255 0109626733 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ GIA Số E27, ngõ 68, đường Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          7.680.000                              
36256 0108918130 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ HÓA DƯỢC HÀ NỘI Nhà NVC4, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.680.000                              
36257 0109944990 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TÍN Số 3 ngách 69 ngõ 117 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          7.680.000                              
36258 0109201949 CÔNG TY CỔ PHẦN CHAEBON Số 18 Nguyễn Ngọc Doãn, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.680.000                              
36259 0109971384 Công ty Cổ Phần ARITOUR Số 152A Lạc Trung Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội Việt Nam 1                          7.680.000                              
36260 0106564567 CTy TNHH Xây Lắp và TM Tuấn Dương sỐ 7, hẻm 7/164/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          7.680.000                              
36261 0108460972 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YOKO NHẬT BẢN SỐ 340, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          7.680.000                              
36262 0107475020 Công ty TNHH VINA TRADE SYNERGY Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, GIa Lâm, Hà Nội 2                          7.680.000                              
36263 0107280984 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Thôn Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 2                          7.680.000                              
36264 0109073408 Công ty TNHH giải pháp bán hàng thương mại điện tử 3TH : Số 28/172 Phú diễn, Phường Phú diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          7.680.000                              
36265 0110016436 Công ty TNHH THE GLOBAL LC ô số 32 + 33 Khu GI, Khu đấu giá QSD đất, ngõ 3 Đường Đỗ Nhu - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          7.680.000                              
36266 0108482373 Công ty TNHH SHTC Việt Nam : Lô A2 CN3, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.680.000                              
36267 Nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập Thỏ Momo 272 Phố Vân Trì,Vân Nội,Đông Anh,Hà Nội 1                          7.680.000                              
36268 0108362911 Công ty cổ phần LHL Việt Nam Số 22 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.680.000                              
36269 0110174390 Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ ATL : Số 8, Ngõ 124, đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.680.000                              
36270 0110233247 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWGREEN HOMES Tầng 3, Tháp A Tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.680.000                              
36271 0107603642 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GMS VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68, phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.680.000                              
36272 0106670149 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO T&T VIỆT NAM Số 32, đội 8, tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.680.000                              
36273 0109514243 Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Minh Hưng Số nhà 47, Ngõ 87 Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.680.000                              
36274 0106101840 Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại và Xây dựng Minh Khánh A203 tháp the manor, đường mễ trì, P. Mỹ đình 1, Q. Nam từ liêm, tp hà nội. Ngừoi nhận : nguyễn thuý mai 5                          7.679.881                              
36275 Nhóm lớp mầm non ngoài công lập Việt Nhật Montessori Số 1, lô 6, khu nhà ở cho cán bộ văn phòng TW Đảng  và báo nhân dân, P Xuân Phương, P. Xuân Phương, NTL, HN 5                          7.679.822                              
36276 0110118050 CÔNG TY TNHH PETROCOM Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          7.679.087                              
36277 0105953190 Công ty cổ phần thiết bị và đầu tư xây dựng IPC P1208, toà C1D4, kđt đặng xá, gia lâm, hà nội 5                          7.678.928                              
36278 0110117480 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CHẾ SINH HỌC BIOREC Số 85, Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.678.863                              
36279 0108732834 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANH PHÁT SỐ 6 NGÁCH 15, NGÕ 112 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          7.678.863                              
36280 0102292545 Cty CP Đào Tạo Huấn Luyện Nghiệp Vụ Hàng Không VN 10/200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          7.678.715                              
36281 0107582569 Công ty CP tư vấn thiết kế GMT Nhà 19 ngõ 36 tổ 27 Dịch Vọng Hậu - P. Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội 5                          7.678.612                              
36282 0101632245 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Chuyên Dụng Tầng 9, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.678.027                              
36283 0109775164 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THỂ THAO 5S Số 10, ngõ 151 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          7.674.893                              
36284 0108595465 Công ty TNHH TKN Hà Nội Số 9 Nhà G Tổ 22, Cụm 3, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          7.674.114                              
36285 0106319438 Công ty TNHH Thương mại Quý Vượng P208 Tòa B3D Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          7.673.813                              
36286 0108787054 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG VIỆT NAM Số 5 ngách 30 ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.673.657                              
36287 0107367593 Cty CP ĐT MK Việt Nam Số 35 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 394211652 983437693 1                          7.673.421                              
36288 0107075671 Công ty TNHH DVSX và TM Minh Ngọc 57 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.673.408                              
36289 0110315108 Công ty cổ phần quà tặng H2P C20 TT18 Khu Đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          7.673.116                              
36290 0107321817 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LOUIS Tầng 2, tòa nhà Newhouse Xa La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.671.983                              
36291 0101644392 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Việt Bắc Số 21 đường 800A,tổ 31,Phường Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 5                          7.671.298                              
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36292 0109427008 Công ty TNHH GJ International Việt Nam Số nhà 152 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          7.671.264                              
36293 0109636393 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BIZTECH Số 27C, ngõ 294, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          7.670.400                              
36294 0109499210 Công ty Cổ phần Kiến trúc và nội thất BOSSHOME Số 62 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.670.400                              
36295 0107492636 Công ty CP cơ điện công trình Reetek toàn cầu xóm 1, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội (0948301299) 5                          7.668.282                              
36296 0106098429 Công ty TNHH TM và DV Đạt Hoàn Anh Nhà máy Z49 Phố Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          7.667.573                              
36297 0102288595 Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Và Khai Khoáng Việt Đức : Phòng 203 tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.667.211                              
36298 0106471023 Cty TNHH Công Nghệ và Thiết Bị Thang Máy Việt Nhật Số 8 ngácH 56/139/24 tổ 1 THạcH Cầu, pHường long Biên, quận Long Biên, Hà nội 1                          7.666.975                              
36299 0107978803 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ CAO 39 pháo đài láng,phường láng thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 5                          7.666.975                              
36300 0108135700 Công Ty TNHH Du Lịch Bách Khánh Số 10 Ngũ Xã- P.Trúc Bạch- Q.Ba Đình - Hà Nội. 5                          7.666.975                              
36301 0101406285 CTy TNHH Vận Tải Tùng Anh Số 68, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 979529745 8612473 - 5                          7.666.975                              
36302 0500591784 Công ty CP thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh xóm Chùa Tổng- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 5                          7.666.966                              
36303 0107464251 Công ty TNHH Cường Phong Việt Nam LK54-26 Khu đô thị mới Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          7.665.323                              
36304 0106598439 Cty TNHH TM Quốc Tế Snova Việt Nam DG07-12 khu TDC Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông 1                          7.663.140                              
36305 0101259150 CTy CP Công Nghiệp Tài Phát Số nhà 36 ngõ 267 Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 3                          7.662.666                              
36306 0108739759 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP AN NINH SMART Số 6B, Ngõ 10 Đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          7.660.800                              
36307 0108623514 Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Mạnh Cường Xóm 6, Thôn Phương Châu, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.658.249                              
36308 LỚP MẦM NON TƯ THỤC MÙA XUÂN Số 3 ngách 50 ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          7.656.960                              
36309 0108283709 Công ty cổ phần tự động hóa và năng lượng NFV Số 105, đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          7.656.237                              
36310 0109285025 Công ty cổ phần CMTC Việt Nam NHÀ SỐ 296, BLOCK 30, Ô H-TT5, KHU NHÀ Ở HI BRAND, KHU ĐÔ TH, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 1                          7.656.064                              
36311 0104425945 Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Quang Thắng số 51 đường THạcH Bàn, P. THạcH Bàn, LB, HN 1                          7.656.064                              
36312 0106974732 Công ty cổ phần du lịch Phương Ngọc Số 9 ngõ 272 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 5                          7.654.832                              
36313 0106840224 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT HÀ lô 16, dv7, Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai 1                          7.654.690                              
36314 0108076117 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trúc Mai Số 43B Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          7.654.485                              
36315 0104026161 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Hồng Hà P705 Tòa nhà Licogi 12 số 21 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội,VN 1                          7.654.400                              
36316 0106324251 CTy TNHH Quốc Tế Bảo Sơn Số nhà 30, ngõ 42, Phố Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          7.654.400                              
36317 0109271061 Công ty TNHH XNK nội thất Trung Trang Số 199 đường 8/3, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          7.654.400                              
36318 0107314778 Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn Nhân Lực Ưu Việt số 15 ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.654.208                              
36319 0106129878 Công ty cổ phần sơn xây dựng PT Hà Nội Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.653.824                              
36320 0106881816 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Hưng Thịnh Số 36 ngách 38/9 đường Đình Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.653.760                              
36321 0107259936 Cty TNHH Truyền thông MAY MEDIA Tầng 3 toà N03-T5 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.653.632                              
36322 0108999926 Công ty TNHH Trivia Việt Nam Phòng 806, tòa 21T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.653.632                              
36323 0109673275 Công ty TNHH TT&H Plywood Số 42 phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          7.653.632                              
36324 0104980561 CÔNG TY CP AMI VIỆT NAM Phòng 505 khu làm việc liên cơ quan ngõ 149 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          7.653.632                              
36325 0105395027 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Đại Tiến Thành Xóm Đào, Thôn Trung, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.653.632                              
36326 0109701571 Công ty TNHH Gốm sứ Cương Duyên K28-29-30 Cụm CN Làng Nghề Bát Tràng, Gia Lâm , Hà Nội 1                          7.653.632                              
36327 0103452287 Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thái Dương Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 2                          7.653.025                              
36328 0101202235 Cty TNHH Tiền Giang 43 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          7.653.000                              
36329 0108674614 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Đại Tín Nghĩa Tòa A2, chung cư An Bình CITY, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.652.911                              
36330 0106513097 Công ty CP chế biến và xuất khẩu lương thực Ngọc Việt SN7, tổ 7, đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.652.278                              
36331 0104540923 Cty TNHH đầu tư và công nghệ Thiên Hoàng Số 9/105 phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          7.652.278                              
36332 0110198465 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại Toàn Phát Số 72 phố Viên, TDP Viên 7, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.649.920                              
36333 0107471629 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ DTG Việt Nam Nhà số 4, ngách 28/18 đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.649.812                              
36334 0109702409 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VUÔNG : P609 tầng 6 nhà A1 trường Đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, HN 1                          7.648.671                              
36335 0108717089 Công ty cổ phần thương mại Nông Nghiệp Vàng Phòng 28 Tầng 7 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.648.000                              
36336 0109585011 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Sao Sáng Tầng 3 số 51 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          7.648.000                              
36337 0101937455 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC NGÂN SƠN Số 89 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          7.644.894                              
36338 0105541567 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG QUANG MINH Nhà G2, Ngõ 80 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          7.644.416                              
36339 0109529472 Công ty CP Phát triển Xây dựng Uy Phát Thôn Lam Cầu, xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 2                          7.643.672                              
36340 0109818308 Công Ty TNHH Đồ Gia Dụng T&T Số nhà 70/173/63 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 5                          7.642.961                              
36341 0108490695 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Alpha Quốc tế 14 Ngõ 2 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 5                          7.642.053                              
36342 0106494849 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Long Đô BT9, ô số 2, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5                          7.641.992                              
36343 0108277857 Công ty TNHH TONKIN Anh Khôi 19-21 Yên Lãng, Thái Thịnh 2, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội 5                          7.641.992                              
36344 0102773993 Cty CP TV XD & ĐT Công nghiệp HN Số 39 Ngõ 108 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, HN 5                          7.641.992                              
36345 0106520658 Cty CP DV BĐS Kim Ngân Tầng 6 số 102 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 5                          7.641.992                              
36346 0105911024 Công ty CP Hệ thống và Giải pháp Mạng Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.641.992                              
36347 0108061791 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Stechcons Ô T2 - A2.13 - Tầng 2, TTTM V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, HN 5                          7.641.992                              
36348 0107146883 Công ty TNHH DP Minh Thu Số 22 ngõ 125,Nguyễn Ngọc Vũ,Tổ 4,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 5                          7.641.992                              
36349 0106395968 Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Môi Trường Phòng 1906 CT6A khu đô thị Xa La đường 70, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 5                          7.641.992                              
36350 0101501482 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ XD HÀ NỘI P2204 thấp B Hà Thành Plaza 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 5                          7.641.992                              
36351 0100114152 Xí nghiệp XD Việt Nhật thuộc Cty CP Đầu tư XD Việt Nhật Số 21, ngách 59, ngõ 199 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          7.641.992                              
36352 Cơ Sở Mầm Non Mầm Nhí BT06-TT2A- Tây Nam Linh Đàm- P. Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 5                          7.641.992                              
36353 0107467005 CTy TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Thanh Số nhà 1A ngõ 1395 Giải Phóng, Tổ 10, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          7.641.992                              
36354 0101323455 CTy CP Đầu Tư Và Cơ Khí Hưng Sơn Số 50 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5                          7.641.992                              
36355 0102459138 Công ty TNHH SX DV và TM Khang Thịnh Thôn Kiêu Kỵ - xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm, Hà Nội 5                          7.641.992                              
36356 0107479321 CTy CP dịch thuật THM Hà Nội số 12 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội,VN 1                          7.641.991                              
36357 0103151480 Công ty TNHH ALIBABA Số 28, ngách 144/4 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          7.641.510                              
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36358 0313192973-001 CN Cty TNHH Thời trang Velvet tại HN SN 81 Vũ Tông Phan,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 5                          7.641.433                              
36359 0105823346 Công ty Cp tư vấn giáo dục Delta số 23- K3 Nguyễn Phong Sắc - Nghĩa tân - Cầu giấy - Hà nội 5                          7.641.177                              
36360 0106130023 Công ty TNHH đầu tư tổng hợp Quang Minh Số 3, liền kề 17 KĐT Xa La, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 5                          7.641.003                              
36361 0500556275 Công ty TNHH Dệt may Tùng Bách Đội 4 Thôn Thượng - xã Phùng Xá- Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội 1                          7.640.853                              
36362 0108424967 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ HHT Tầng 1, Tòa nhà N01-T2, Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          7.640.411                              
36363 0105174282 Công ty TNHH thiết bị phụ tùng ngành may thái hương Số 188 đường hà huy tập, thị trấn yên viên, gia lâm, hà nội 1                          7.640.256                              
36364 0109188007 Viện nghiên cứu công nghệ Plasma Thanh-501, tầng 5, tòa nhà Oriental tower 324 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 3                          7.639.984                              
36365 0106858126 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 1, Ngõ 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          7.639.532                              
36366 0108366306 Công ty TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG - NT số 2, ngõ 204 Cổ LinH, P. Long Biên, LB 1                          7.638.400                              
36367 0108640661 Công ty cổ phần tư vấn và thiết thế xây dựng An Bình Thôn Dục Tú 1, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.638.189                              
36368 0108898759 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THỊNH ĐẠT A17, lô 04, Khu A, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          7.637.051                              
36369 0106900089 CÔNG TY TNHH BEN MEDIA Số 8, ngách 251/8/24, tổ 29, đường Nguyễn Khang , Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.636.996                              
36370 0103711478 Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Thương mại TST Số 104 phố đức giang, phường đức giang, quận Long Biên, Hà Nội 5                          7.636.040                              
36371 0102544552 Công ty CP LA B.A.G Việt Nam tầng 4 tòa nhà VKbuiiding, 21 hoàng văn thái, phường Khương Mai quận Thanh Xuân 5                          7.634.847                              
36372 0107624699 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT 2236 HH1C Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HÀ Nội 5                          7.634.289                              
36373 0108150480 CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NEWTON Tầng 1, khu E1 tòa nhà Chelsea Park, khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.634.190                              
36374 0109615530 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ JN Số 3 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          7.633.574                              
36375 0104659485 Công ty TNHH XD & PTTM Bảo Quân Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 1                          7.633.404                              
36376 0109493699 Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Tuấn Hưng Đội 9, thôn Đức Thụ  xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội 1                          7.633.152                              
36377 0106901364 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thịnh Số 39D đường  Tình Quang, tổ 4 P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          7.633.000                              
36378 0106365427 Công ty cổ phần phát triển thời trang Thái Sơn tầng 7, số 113-115 lê duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hà nội.(Trinh  0934567446) 3                          7.631.964                              
36379 0108928509 Công ty TNHH Dược thú y Hoàng Gia Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Kiêu kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.630.911                              
36380 0105812859 CÔNG TY TNHH NP NAM PHƯƠNG Thôn Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 4                          7.629.902                              
36381 0109891379 CTY CP THƯƠNG MẠI DV VÀ XD NỘI THẤT TÂN MINH Số 33 Đường 2, Xã Mai Đình, Sóc Sơn, TP Hà Nội, 4                          7.629.856                              
36382 0103808060 Cty CP Traco 18 P1401 nhà N2D Lê văn lương trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.629.500                              
36383 0109607579 Hội đồng quản lý - Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng 43 Quán sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          7.629.500                              
36384 0106201570 CÔNG TY CP ĐẮC NHUẬN Số 6, ngõ 23 Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          7.629.500                              
36385 0101525589 Cty CP tin học & TM Bảo Anh 115 phố Vọng, Hai Bà Trưng, HN 1                          7.629.500                              
36386 0101091966 CTy TNHH TM Việt Khánh Số 10 nhà E khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế,Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.629.500                              
36387 0108143973 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOLIDAY IN HANOI TRAVEL Số nhà 51, phố Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          7.628.800                              
36388 0105259553 Cty CP dược phẩm Sông Đà Tầng 1, số 5/136 Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          7.628.754                              
36389 0106500884 Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Khánh thư số 109 khu B9 phố Nghĩa Tân - P nghĩa tân - cầu giấy - Hà nộ 5                          7.628.464                              
36390 0109260101 Công ty TNHH đầu tư và thương mại NSS KAITO VP 26, tầng 26, toà nhà Sông Đà, 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          7.627.539                              
36391 0103985408 Công ty CP Viễn thông Hà An Số 7, ngõ 160 Nguyễn Khánh Toàn, Tập thể viễn thông, tổ 37 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà nội 2                          7.626.826                              
36392 0107312259 CTy TNHH TM và Dịch Vụ USS Việt Nam Nhà số 52-54 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          7.626.752                              
36393 0108366137 Công ty TNHH VIETJIN Nhà liền kề nhà B4 dãy B, khu nhà ở cụm 3, đường Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 5                          7.626.601                              
36394 0107317909 Công ty CP thương mại và đầu tư Tuyết Sơn Phạm Thị Thu Hằng Ct5 đơn nguyên 2 khu Đtm Định công, Hoàng Mai -Hà Nội (ĐT 0983662511) 2                          7.625.440                              
36395 0107637320 Cty TNHH DV VT & thương mại Hải Nam Số 89A KTT Viện KH nông nghiệp Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN, 0984970460 1                          7.624.895                              
36396 Mầm non ánh Mặt Trời 1 CT3A, Chung cư Nam Cường, Khu ĐTM Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.623.593                              
36397 0102642126 Cty CP TM & CGCN Nhất Tuấn Số 41, Ngõ 69, Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội, VN 1                          7.623.284                              
36398 0108973999 Công ty CP tập đoàn ST Toàn Cầu KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          7.622.066                              
36399 0108166931 CÔNG TY TNHH TM PT & DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN THANH Số 10, ngách 207/103/3 phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 1                          7.621.751                              
36400 0109263198 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACK Việt Nam Số nhà 21, ngách 81/22, ngõ 81, tổ dân phố Đông Ngạc 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.621.500                              
36401 0105316427 CTy TNHH Nội Thất và Thương Mại Beehome Số 64B Quán Sứ - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội 6                          7.620.115                              
36402 0105790115 Công ty TNHH SX và TM Dương Cầm Số 61, Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.620.114                              
36403 0110263403 Công ty Cổ Phần Tuệ Anh Group Số 93, ngõ 77, phố Cầu Mới, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2                          7.620.000                              
36404 0108389776 Công ty TNHH MTV may hồng xứng Sô 11, Hẻm 20/1/16/17, Ngách 20/1, TDP Phúc lý 2, đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.619.927                              
36405 0101263534 CTy TNHH Tân Trường An Thôn La Tĩnh, xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          7.618.916                              
36406 0105803050 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐĂNG KHÁNH P808, tòa 21T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN 1                          7.618.679                              
36407 0108768069 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BG Số 40, ngõ 42 Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5                          7.616.643                              
36408 0102963112 Văn phòng công chứng Trần Quang Minh Số 81 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,VN 1                          7.616.500                              
36409 0106335013 Cty TNHH ĐT TM & DV DHK Số 162 phố Hoàng Văn Thái,P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          7.616.316                              
36410 0106675161 CÔNG TY TNHH NHỰA VĂN LÂM Nhà I9, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          7.616.000                              
36411 0110434867 Công ty TNHH thiết bị công trình Tân Việt P501 Chung cư Vinaconex21, 804 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nộ 1                          7.616.000                              
36412 0108506257 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KR DECO CO.LTD VIỆT NAM B6-08A khu Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.615.513                              
36413 0104030538 TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 625A La Thành, Ba Đình, Hà Nội 3                          7.614.679                              
36414 0108879121 Công ty cổ phần công nghệ SPS Việt Nam Số 15 ngõ 25/76 đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.613.660                              
36415 2500265449 Công ty TNHH Thịnh ánh Số 98, phố Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          7.613.560                              
36416 0103009391 CTy CP Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Hoa Phát Số 1 Ngách 111/21 Tổ 15 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. HM Hà Nội 1                          7.610.763                              
36417 0108085640 Công ty TNHH Dịch Vụ và Du Lịch VIETNAMEXPLORATION Số 10 ngõ 163 đường Nguyễn Khang ,Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          7.610.718                              
36418 0106123386 Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Đạt Số nhà 15, ngõ 2,TDP Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.610.207                              
36419 0109286484 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THYEAR Tầng 16, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy tân, Phường dịch vọng Hậu, quận cầu giấy, hà nội 1                          7.610.000                              
36420 0107046575 Công ty TNHH dịch thuật chuẩn Số 46 phố hoàng cầu mới - phường Trung liệt, quận đống đa - tp hn 2                          7.607.680                              
36421 0107005378 Công ty TNHH Nhôm Việt Alvin Tầng 5 số 14 ngõ 106 Hoàng Quốc việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.605.600                              
36422 0102164857 CTy CP TV Kiến Trúc & ĐT Xây Dựng VN Số 10 hẻm 358/25/7 Phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          7.604.516                              
36423 0105856408 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT MINH NHẬT Số 156 đường Khuất Duy Tiến, Phường nhân chính, Thanh Xuân, HN 1                          7.603.711                              
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36424 0109142002 Cty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Chi ĐỘI 6, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0866187699 5                          7.603.369                              
36425 0107687723 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT BT5-04, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          7.600.508                              
36426 0109948177 CÔNG TY TNHH MTV GREEN & LAND DFC Số 22A ngõ 22/14 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,TP. Hà Nội 2                          7.600.410                              
36427 0102045458 Công ty TNHH TMSX và DV QC ý tưởng Việt ngõ 78 duy tân, cầu giấy , hn 4                          7.597.885                              
36428 0106988598 CTy CP Thương Mại Gia Đình Vàng SN 21B Ngách 69 Ngõ 255 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          7.597.500                              
36429 0108706094 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CT TECH VIỆT NAM Số 8, ngõ 248, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.596.000                              
36430 0106362200 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Linh Trang Số 87 thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          7.594.977                              
36431 0104044403 Cty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Hà Phòng 2128 tòa nhà VP5, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          7.594.857                              
36432 0108417254 Công ty TNHH HAM  Việt Nam Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          7.594.546                              
36433 0108669847 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN LONG PHÁT Số 56 Nam Hồng, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          7.593.600                              
36434 0104098409 Cty TNHH thời trang Thu Thủy Số 144, phố Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          7.592.986                              
36435 0103841533 Cty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng CICC Số 139 Thủy Nguyên dãy C khu đô thị Ecopark Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên. 3                          7.592.409                              
36436 0201766482 Công ty TNHH Xây dựng MJ Vina P209, Cầu thang 4, Tòa CT1, Khu ĐT Mỹ Đình Sông Đà -  Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0936898449 1                          7.591.517                              
36437 0105663325 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát Tầng 06, số 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.591.044                              
36438 0101301370 Công ty TNHH TM Thiên Đức 122 Đường Thiên Đức, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.590.400                              
36439 0107425414 Cty TNHH SX & TM HT CHEM Việt Nam Số 16, ngõ 107, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 378404589 35553139 1                          7.590.400                              
36440 Công ty cổ phần giày Đông Anh (Người nước ngoài) Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.590.000                              
36441 0109391665 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHÁT Số nhà 21, ngõ 62 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.589.623                              
36442 0102036037 VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI CHÍNH SÁCH XH 12C Phạm Huy Thông, Ngọc khánh, Ba đình, Hà nội 1                          7.587.490                              
36443 0110336059 CÔNG TY TNHH CELA PAW Số 47M2 Ngõ 37 Đường Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.586.285                              
36444 0109797344 CÔNG TY TNHH ZBIZWORLD Tầng 10 tòa nhà Việt á , số 9 phố Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          7.586.079                              
36445 0109697445 Công ty TNHH DV và TM Bất động sản Bảo Minh SB23-165, dự án khu ĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 5                          7.586.006                              
36446 0107881907 Công ty CP ĐT XD và TM Hòa Bình Xanh Số 31 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          7.585.620                              
36447 0108239530 Công ty TNHH khỏe đẹp đông y Hương Thảo Số 161 - 162 DV6 KĐT Xala Hà Đông - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          7.585.131                              
36448 0106485509 Cty CP Dược phẩm CMC Việt Nam Số 19,hẻm 31/1/18 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 5                          7.584.793                              
36449 0110089265 Công Ty Tnhh Sx Và Tm Trường Thủy Số 21, Ngách 74, Ngõ Thịnh Hào 1, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.584.486                              
36450 0105838695 Người nước ngoài tham gia BHYT, TNLĐ, ODTS Công ty Cổ phần Medion Việt Nam KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.581.000                              
36451 0108248133 CÔNG TY TNHH LANDPRO VIỆT NAM Phòng 306 tầng 3 toà nhà W1 Vinhome West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.580.032                              
36452 0104735665 Cty TNHH DL và KS Đạt Anh Số 95 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          7.579.533                              
36453 0110345536 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI LONG Số 28 Phố Hàng giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          7.579.533                              
36454 0107797885 Công Ty TNHH Xây Dựng và Lắp Đặt Trường Thành 1005 toà V5 chung cư the vesta, phường phú lãm, quận hà đông 1                          7.576.663                              
36455 0110049840 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚC PROPERTY Tòa nhà Song Long, lô 19+20 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          7.576.504                              
36456 0107756014 Cty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Phú Vinh sn 31c - ngõ Quỳnh lân 2 - Vĩnh quỳnh - Thanh trì - Hà nội  904243988 1                          7.576.000                              
36457 0109689613 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NGÔ GIA Số nhà 19, ngách 1/44, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4                          7.575.840                              
36458 0106747948 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HƯNG Số 2, ngõ 7 Nhân Trạch, Tổ 8, phường Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội 4                          7.574.831                              
36459 0106526522 Cty CP Du Lịch & Dịch Thuật HAPPY VISA Số 109 phố Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.574.661                              
36460 0107266316 Người NN CTY CP ĐT&PT GIÁO DỤC BEE GENERATION SỐ 46, ĐƯỜNG 3, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          7.574.641                              
36461 0107880928 CTy TNHH TM Và DV Quốc Tế Hải Phong SỐ 10, Ngõ 99/110/32 Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          7.574.132                              
36462 0105141632 Cty CP đầu tư TM & XD Đại Dương Số 1267 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.573.632                              
36463 0400463323-002 CN CTy CP Licogi 10 Tại Hà Nội Số 491 Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội Việt Nam 1                          7.573.443                              
36464 0106416008 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quân Minh Số 6 A12,tập thể ĐHNN-ĐHQG,phường Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 1                          7.573.429                              
36465 0109561885 Công ty Cổ phần xây dựng Hưng Điền SN A1 khu đô thị Sông Đà 2, Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.572.387                              
36466 0106294889 Công ty TNHH vận tải và thương mại tổng hợp Tuấn Phương Tổ 3, ngõ C5, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.571.724                              
36467 0102018775 CTy CP V.L.C Việt Nam Số 2 Lô 10B đường Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.571.453                              
36468 0108791886 Cty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất HAKO Số 2 ngõ 83/87/23 Xóm Án xã Tân Triều Thanh Trì HN 1                          7.570.816                              
36469 0107729701 Văn Phòng Đại Diện GEO TECHNOLOGY CO.,LTD Tại Thành Phố Hà Nội Phòng 1805, tầng PH, tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.569.000                              
36470 0106551656 Công ty TNHH KML Việt Nam G3.3109 Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          7.568.778                              
36471 0109445543 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI SƠN LÂM Nhà số 10, Ngõ 2, Xóm Kho, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.568.096                              
36472 0109108682 CÔNG TY TNHH THANG MÁY HẢI PHÁT SỐ 5 NGÁCH 52/21, ĐƯỜNG YÊN VĨNH, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          7.568.000                              
36473 0109952663 Cty TNHH thực phầm dinh dưỡng Việt Nam NUVIFOOD Số 54B, Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.568.000                              
36474 Lớp Trẻ Mầm Non Tư Thục Nụ Cười Trẻ Thơ Tầng 1 Đơn Nguyên 1 Tòa Nhà Ở Xã hội Đại Kim ( Khu Đồng Mồ), Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.568.000                              
36475 0109353571 CÔNG TY CỔ PHẦN JOBOKO TOÀN CẦU TẦNG 23 TÒA NHÀ VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          7.568.000                              
36476 8008863820 Hộ kinh doanh Nha khoa Mozart Tòa nhà TID, tầng 4, số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội (chỉ làm buổi chiều). 1                          7.568.000                              
36477 0102399418 Công Ty TNHH Đức- In Và Quảng Cáo 28 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.568.000                              
36478 0104197657 Công ty cổ phần thông tin và truyền thông thiên việt Tòa B-NC2 KĐT mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 1                          7.567.995                              
36479 0101655637 Công ty TNHH Thương Mại DF Số 12 khu tập thể Việt Hà, tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.567.603                              
36480 Mầm non Tư thục Ban Mai Số nhà 323 TDP Viên 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          7.567.400                              
36481 0100236591 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VIỆT NAM Tầng 6 số 145 phố Nam Đồng, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          7.567.073                              
36482 0104879071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VÀ SẢN XUẤT BẢO VIỆT A1-X1 Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.567.040                              
36483 0109887407 Công ty cổ phần AlwayX Số 4, Ngõ 126/4 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.567.040                              
36484 0109218639 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ASIAN BRIDGE Tầng 4, Tòa nhà số 110 đường Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.567.040                              
36485 0106053428 Cty CP TV XD Công nghiệp Trần Hoàng SN 40 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 2                          7.567.040                              
36486 0100239169 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại An Dân Số 1 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội 1                          7.567.040                              
36487 0106730052 Cty TNHH TM & ĐT LHC Việt Nam 44 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.567.040                              
36488 0104594189 Công ty CP In và Dịch Vụ Truyền Thông QC tầng 10, số 1 pHố Đỗ HànH, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 1                          7.567.040                              
36489 0107332600 Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Nhất Tâm Phát Số 18B, ngách 16, ngõ 29, Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.567.040                              
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36490 0106785340 Công ty Cổ Phần VILOGI tầng 6,tòa nHà số 518-520 Đường Nguyễn Văn Cừ, pHường gia THụy, LB, HN 1                          7.567.040                              
36491 0101589751 Cty TNHH xây dựng Tần anh số 42- ngõ 61, phố phạm tuấn tài, p cổ nhuế, bắc từ liêm, hn 1                          7.567.040                              
36492 0103072341 Công ty Cp thương mại thương gia đỗ số 384 Cầu giấy - dịch vọng - cầu giấy - Hà nội 1                          7.567.040                              
36493 0104172035 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THÔNG TIN THÀNH ĐẠT Số 8 Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 1                          7.567.040                              
36494 0101501919 CÔNG TY TNHH TV & THIẾT KẾ XD THÀNH NAM số nhà 66E/79/110, ngõ 99 phố định công hạ, phường định công, quận hoàng mai, Hà nội 1                          7.567.040                              
36495 0102326522 CÔNG TY CP TRIỆU VƯƠNG 143 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội 2                          7.567.040                              
36496 0102638049 Cty TNHH Bambu Việt Nam SỐ 10 TẦNG 2 TTTM V+ 505 MINH KHAI, HBT, HN,VN 1                          7.567.040                              
36497 0100640074 CTy TNHH ĐT Tài chính Bất Động Sản TôGi Tầng 11, số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình,Hà Nội (Nguyễn Hà 0916050287),VN 2                          7.567.040                              
36498 0108567683 CTy CP ALLOGICAL Việt Nam Số 4, Ngõ 697 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.567.040                              
36499 0108146195 Công ty TNHH Fennex Số 3B ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.567.040                              
36500 0101716287 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thanh Hải Xóm 6 Giang Cao, Bát Tràng, Gia lâm, Hà Nội 1                          7.567.040                              
36501 0108941891 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dosel Korea Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.567.040                              
36502 0101488979 Công ty Cổ phần Hóa chất Ngọc Khánh Số 68 phố Ngọc Khánh, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.567.040                              
36503 0107944427 Công ty TNHHTập đoàn Kim 19H2 KĐT Yên Hoà, P. Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội (Ngõ 6 Trần Kim Xuyến)  Đt 02435655678. 1                          7.567.040                              
36504 0104864942 Công ty TNHH TM dịch vụ và Truyền thông Nguyễn Gia Tầng 4 số 12A Ngõ Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          7.566.620                              
36505 0500503114 Công ty TNHH Xây dựng và TM Anh Tuấn Xã Thủy Sơn Tiên, Chương mỹ, Hà Nội(0904699186) 1                          7.566.468                              
36506 0500414496 Cty TNHH Thương Binh & Người Tàn tật 3-2 Nguyễn Viết Xuân- Hà Đông- Hà Nội. 1                          7.566.360                              
36507 0103615598 Công ty CP Đầu tư thiết bị xây lắp viễn thông P1202 nhà N4b KĐT mới Trung Hòa Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 4                          7.566.197                              
36508 0109571883 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN PHÁT Số nhà 92 - khu x3 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.564.851                              
36509 0105273452 Công ty CP thương mại khoáng sản Tân Sao Việt Số 27, ngõ 211/237, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          7.564.297                              
36510 0106829943 Công ty TNHH TPP Việt Nam Số 4 Chu Văn An , Phường Yết Kiêu , Hà Đông, Hà Nội 1                          7.563.725                              
36511 0104191285 Cty CP  Công nghệ Tràng Tiền 25 Cụm 1 xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 1                          7.559.639                              
36512 0107966452 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ATMTEK VIỆT NAM Số 236 Đường Hoàng Mai, Tổ 20 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          7.558.748                              
36513 0108299385 TT tư vấn & giáo dục hòa nhập Gia An Số 32, ngõ 191 phố Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, HN,VN 1                          7.557.551                              
36514 0107942740 Cty TNHH Sản Xuất và Đầu tư Thương Mại Việt Phát Số 2D, ngõ 531/16/31 đường Bát Khối, Tổ 8, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.555.200                              
36515 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao Mai Số 15/358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.554.063                              
36516 0107335873 Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Hưng Phát Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          7.552.000                              
36517 0108405072 Công ty CP VIJATECH HMQ p1810, tòa JSC 34 ngõ 164 KHuất Duy Tiến, THanH Xuân 1                          7.552.000                              
36518 0110342077 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Phú Hưng Số 12/765 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          7.552.000                              
36519 0109445624 CÔNG TY TNHH CHAUANHBEAUTY Căn P05S11, tầng 1, Tòa nhà Park 5 Time City Park Hill, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.552.000                              
36520 0109070358 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HẢI AN SỐ 1 NGÕ 5 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          7.551.808                              
36521 0110287193 Công ty cổ phần Ama Trading Thôn Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.549.884                              
36522 0104380652 Công ty TNHH TM&XD Thiện Đức Xóm Hòa Bình - My Hạ - Thanh Mai- Thanh Oai- Hà Nội 1                          7.549.326                              
36523 0106527491 Công ty CP Công nghiệp Phúc Điền Số 66A, Tổ Cầu Đơ 3, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.545.860                              
36524 0109663319 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HLP Số 870 Trương Định,Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.543.100                              
36525 0107988368 Công ty TNHH Phú Long An Số 636A Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          7.543.019                              
36526 0109432135 Công Ty Tnhh Tea Group Việt Nam SỐ 27 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          7.542.087                              
36527 0102115546 CÔNG TY TNHH NGỌC LONG VINA V9 Porte de Ville, 58 phố Trúc Khê, p. Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          7.540.683                              
36528 0102786946 Cty TNHH TM và DV Nail Việt Số: 58 tổ 5C Ngõ 73 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Khương Trung – Hà Nội 1                          7.536.889                              
36529 0108651261 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Vinegroup Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.536.000                              
36530 0109782482 Công ty Cổ phần dịch vụ Á Châu Telecom Số 107 Lý Tự Trọng, Tổ 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.532.861                              
36531 0106651192 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TT SPAPRO VIỆT NAM Tòa S205, Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          7.532.837                              
36532 0109188208 Công ty TNHH công nghệ hóa chất và môi trường Cleantech Tầng 4 Tòa nhà CTM Complex, Số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.532.734                              
36533 0100106539 Công ty CP nguyên liệu Viglacera số 02 - Hoàng Quốc Việt - cầu giấy - hn 1                          7.531.611                              
36534 0109879639 Công ty CP Xuất bản và Giáo dục VIZI Số 58, ngõ 119 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.529.500                              
36535 0110054061 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KONCEPTS+ Số 17, ngõ 58, phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.526.400                              
36536 0110163039 Công ty TNHH du lịch Hello Asia Khu Trung, Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.526.400                              
36537 0110159882 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tùng Bách SHP1.04 – Tòa nhà Park 1, Khu tái định cư Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.525.120                              
36538 0109382364 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH 16B ngõ 67 Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.525.116                              
36539 0103811419 Công ty Luật TNHH Một thành viên Công Phúc P1205, Chung cư B10C, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu giấy 1                          7.524.574                              
36540 0107952530 Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Toàn cầu AZ Số 12B, ngõ Tiến Bộ, tổ 9 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          7.522.689                              
36541 0109309188 Công ty TNHH VT Window Số 28 ngõ A5, Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.522.432                              
36542 0107887465 Công ty Cổ phần nội thất và xây dựng 5C Việt Nam Cụm 3- Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          7.520.000                              
36543 0105885776 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Khánh Đội 3, thôn Thu Quế - Song Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          7.520.000                              
36544 0108290590 Công ty Cổ phần Inox Phúc Hưng Số 109, ngõ 53, Phố Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          7.520.000                              
36545 0102774651 CÔNG TY CỔ PHẦN MAIA VIỆT NAM 1902 tòa nhà Handiresco 31 Lên Văn Lương 1                          7.520.000                              
36546 0105568625 Công Ty Cổ Phần Navi Land Việt Nam Tầng 3, số 166 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 1                          7.520.000                              
36547 0104751402 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM Số 7 Ngách 36, Ngõ 296 Phố Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          7.520.000                              
36548 0102958176 Cty CP TM & XD Kỳ Anh Giao Tác, Liên Hà, Đôg Anh, Hà Nội 1                          7.520.000                              
36549 0109845284 CÔNG TY TNHH KINOVA ENTERPRISE số 7 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          7.520.000                              
36550 0109597183 CÔNG TY CỔ PHẦN CASANI VIỆT NAM Số 8 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          7.520.000                              
36551 0104361441 Cty CP dược phẩm và công trình y tế Hà Nội Tầng 2,số 27 ngách 77 ngõ 211 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          7.519.616                              
36552 0107575610 Công ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng Mitsu Việt Nam Cty Mitsu,kHu trại ngỗng, xã Kiêu K  ỵ, Gia Lâm, HN 1                          7.519.616                              
36553 0105788250 Công ty TNHH PERFECT PACKS Thôn Ngọc Đình - Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội 1                          7.519.322                              
36554 0109173829 Công ty CP xây dựng sản xuất và Thương Mại TĐT Số 12 D5 khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.519.077                              
36555 0106027192 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Phương Đông Vạn Long Tầng 5, tòa nhà B-Vdic complex N04, hoàng đạo thúy, trung hòa, cầu giấy, HN 2                          7.518.201                              
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36556 0106128320 CTy CP Truyền Thông VISI Chung văn Phòng Với Công ty Cổ Phần BigSun(Tổng Công ty Cổ Phần Sông Hồng: số  70 An Dương, Phường yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội ) 2                          7.517.050                              
36557 0107962810 Công ty TNHH phát triển Giáo Dục IGNITE Số 5B ngõ 514 đường Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 5                          7.516.944                              
36558 0106641846 Công ty CP xây dựng và thương mại Nghĩa Tân Cụm 10 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 3                          7.516.686                              
36559 0107922871 Công ty TNHH LS GROUP tầng 6, tòa  nhà Lucky, số 79 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN 1                          7.516.196                              
36560 0110275751 CÔNG TY TNHH TIMELAPSE SEA Số 87 Ngõ 50 Hẻm 59 Phố Đặng Thai Mai, Quảng An,  Tây Hồ, Hà Nội, 1                          7.516.119                              
36561 0109499267 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H-BIG VIỆT NAM Số nhà OV15.09 KĐT Viglacera, đường XP6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          7.512.872                              
36562 0107519736 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát Triển Thương Mại Nguyên Minh Số nhà 6B ngách 322/125, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.512.153                              
36563 0101531102 Cty CP phát triển viễn thông tin học Số 5 ngách 28 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 2                          7.511.979                              
36564 0108409648 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG EAL VIỆT NAM Số nhà  03 Xuân Quỳnh, Phường  trung Hòa , Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 5                          7.511.083                              
36565 0109757493 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PUTO Phòng 703, tòa B6B, Nam Trung Yên-Trung Hòa- Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          7.510.023                              
36566 01T8017731 Hộ kinh doanh xưởng may Hồng Trung Thôn Phú Thụ, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (0978372103) 1                          7.510.012                              
36567 0108191039 Công ty TNHH Y Dược Ngân Vinh Xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          7.509.105                              
36568 0104008204 Cán bộ không chuyên trách phường Chương Dương 81 Vọng hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          7.508.505                              
36569 0110106665 CTy TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN THUẬN PHÁT Số 1 phố Hàng Vải. - Phường Hàng Bồ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          7.508.326                              
36570 0109555271 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Phương Anh Số 166 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.506.900                              
36571 0104652962 Công ty Cổ Phần Hecco Việt Nam số 27 ngõ 371 ngách 44/12 đường Đại Mỗ, Nam từ liêm, Người nhận là Thi 0977503568 nhé 2                          7.506.816                              
36572 0109451378 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH HUY Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          7.506.816                              
36573 0107953975 Công ty TNHH Châu Nga Xóm trại, Thôn thượng Đinh, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          7.506.816                              
36574 0106447101 Cty TNHH DL sinh thái Vạn Trì thôn 3 (đường ra bến đò) vạn phúc thanh trì hn  973158932 1                          7.506.204                              
36575 0107399771 Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà Thôn Dộc, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 1                          7.505.713                              
36576 0108102695 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI FITS VIỆT NAM Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.505.184                              
36577 0101063542 Cty TNHH TM & SX Hoàng Lập Số 2B Nam Tràng,- Trúc Bạch, Ba Đình - HN. 2                          7.504.190                              
36578 0107355333 Công ty CP Dược mỹ phẩm Thiền' House Nhà máy Sơn AZ, cụm Công nghiệp Thanh oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 1                          7.503.266                              
36579 0107899799 Cty TNHHTM DV  Vận Tải Nhân Lộc Cổng sau trường đào tạo và phát triển Nhân Lực Vietinbank, Vân Canh, Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          7.502.719                              
36580 0107561618 CTy CP Thương Mại Và Dịch vụ Tổng hợp Linh Sơn Số 9, đường Pháp Vân, tổ 15, phường Yên sở, quận Hoàng Mai, TP Hà nội, Việt Nam 1                          7.502.119                              
36581 0109095923 Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Đức Giang Thôn Võng La, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 2                          7.502.000                              
36582 0109111766 Công ty TNHH Cao Ngô Lô 18, số 35 phố Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.501.733                              
36583 0110373660 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DV THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số 20 ngõ 243/7 Tổ 38B đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.500.361                              
36584 0107458071 Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam Trường The Dewey School- Lô H3-LC KĐT Starlake Tây Hồ- Xuân Tảo- Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          7.500.000                              
36585 0106460247 Người NN - Công ty TNHH Aodai Tour P322-323, tâng 03 TTTM IPH Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, P. Dịch vọng hậu, CG, HN 1                          7.500.000                              
36586 0105837740 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT TẦNG 21 TÒA NHÀ HANDICO, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU ĐÔ THỊ MỚI MỄ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM 1                          7.500.000                              
36587 0107620020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NEWTECH Số 39 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, hà Nội 4                          7.499.210                              
36588 0102371532 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phụ liệu may Minh Tiến Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0985269586 1                          7.496.594                              
36589 0105283901 Cty Luật TNHH Đại Hà Số 44 Ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.496.412                              
36590 0109152674 Công Ty Cổ Phần Y Dược OMY Số 9 ngách 285/21 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          7.495.203                              
36591 0110237139 Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây lắp Huy Hoàng Số nhà 31, ngách 14, ngõ 108, đường Trần Phú. - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          7.491.774                              
36592 0109885907 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN HƯNG Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.490.000                              
36593 0107513780 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Zet30 Xứ Đồng Từa, Thôn Và, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          7.488.000                              
36594 0106582580 Công ty CP Giải Pháp Hà Minh Tầng 3- Tòa nhà Xuân Phong, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          7.488.000                              
36595 0109824647 Cty CP kinh doanh dịch vụ ô tô Minh Dương Số 55 ngõ 445 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          7.488.000                              
36596 0110038126 CÔNG TY TNHH MTV FAMEDIX S.A Phòng 321, Toà Thương mPhòng 321, Toà Thương mại phía đông, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội,ại phía đông, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 1                          7.488.000                              
36597 0110203972 Công ty Cổ phần Việt Nam Expeditions Số 80 ngõ 293 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          7.488.000                              
36598 0108258149 Công ty TNHH tổng hợp Trung Nam Thôn thượng, xã phùng xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 2                          7.486.293                              
36599 0109407587 Cty TNHH vật liệu xây dựng Long Hải Số 9A, ngách 70, ngõ 69 phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          7.484.380                              
36600 0101255156 Cty TNHH TM & XD Duy Sơn Số 5-Tổ 28-TT Văn Công-Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 2                          7.483.849                              
36601 0103084361 CTy CP Tư Vấn KT & XD Đô Thị Việt Nam P1910 Lô 2 số 87 Đường Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.482.141                              
36602 0101795514 CTy CP SX KD XNK Tổng Hợp Lô D8-3, KCN Hà Nội Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 1                          7.478.918                              
36603 0101809799 CTy TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Phú Hà số 55 Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.478.800                              
36604 0106634775 Công ty TNHH in nhanh Minh Đức Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 6                          7.478.474                              
36605 0106497416 CÔNG TY TNHH GIA HUY VIỆT NAM B1811 số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          7.478.166                              
36606 0102750298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUY HOÀNG 347 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 1                          7.478.080                              
36607 0106173588 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Trà 115B Trần Khát Trân kéo dài, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          7.476.196                              
36608 0106298890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP ĐÔNG DƯƠNG Số 27/38 đường Quang Trung, Tổ dân phố 8, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          7.476.047                              
36609 0109567527 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH QUANG Số 3, ngách 44/107 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          7.475.326                              
36610 0109813701 Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Gia Huy No03 - LK30 Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          7.473.695                              
36611 0105871406 CTy CP VinaKaido Số 118  ngõ 467 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. HN 2                          7.471.350                              
36612 0106285108 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và chống thấm Bách Khoa Thôn Hữu Cước - Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội 3                          7.468.671                              
36613 0101385437 Cty CP Cơ Khí và  Xây Dựng Giao Thông Vận Tải P201 - Nhà  N1 ĐH Giao Thông Vận Tải, Hà Nội. 1                          7.464.804                              
36614 0105419729 CTy TNHH Công Nghệ Điện Tử ETS Tháp C toà Golden Palace 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm Hà Nội 2                          7.463.529                              
36615 0106672932 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ AN PHÁT số 5, ngách 168/25, đường Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0972836133 6                          7.462.445                              
36616 0105977321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÁT Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          7.462.027                              
36617 0110087701 Công ty CP thương mại PMH Số 275 Phạm Văn Đồng,phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.457.604                              
36618 0109595570 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANS Số 53 ngách 11 ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 5                          7.457.406                              
36619 0110268024 Công ty Cổ phần Fashion A LK 27 NO3 Ngõ 1 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.456.691                              
36620 0106624576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT AN Lô U05 liền kề 11 Khu D Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.456.000                              
36621 0106575738 Cty CP Nguồn nhân lực Worklink Số 59 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.456.000                              
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36622 0103825080 Cty TNHH giải pháp không gian Việt Nam Số 90A, Ngõ 12 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.456.000                              
36623 0109254820 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BAN MAI Số 63, Ngách 395/22 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.456.000                              
36624 0106480229 Công ty cổ phần Qùa Tặng Trường An Số 21.07BT5, khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.456.000                              
36625 0107469394 Công ty cổ phần Lassun Việt Nam Số 31 ngõ 1 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          7.456.000                              
36626 0110122875 Công ty Cổ phần SOLEX Việt Nam Số nhà 45, Khu tập thể Bệnh Viện Nông Nghiệp 1, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 1                          7.456.000                              
36627 0107489111 Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Bảo An Số nhà 63 ngõ 147 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          7.455.544                              
36628 0109858660 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG APOLLO DOOR Số 6B Ngõ 86 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 2                          7.454.711                              
36629 0108338115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH CHÂU Số nhà 95, phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.453.920                              
36630 0109579106 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ IN VÀ BAO BÌ KIÊN TRẦN Số 1 Ngõ 111 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6                          7.453.379                              
36631 0106611464 CTy TNHH Thiết Bị Máy Công Nghiệp Đông Phương số 75/45 Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          7.452.224                              
36632 0106867152 VIỆN CÔNG NGHỆ GFS SỐ 508 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          7.449.386                              
36633 0106392364 Cty CP quảng cáo & truyền thông Thủ Đô Phòng 901 CT1A, Đơn Nguyên 1, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          7.449.116                              
36634 0104603531 CTy CP Xây Dựng & Thương Mại Lộc Tín 415 Nhà A3 , đường Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          7.447.131                              
36635 0108723734 Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Kỳ Thôn Đông Lai- Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 4                          7.446.405                              
36636 0109823795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 981 231B Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          7.445.780                              
36637 0105962318 CÔNG TY TNHH MESENCO Số 10 ngách 27A ngõ 107 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.443.424                              
36638 0107365469 CTy TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kiến Vàng Lê Thị Ngoan- công ty FV ( Thuê trong công ty Trường Sơn), Cụm 13 Thượng Hội- tân Hội-Đan phượng- Hà Nội, 0977225210 6                          7.442.999                              
36639 0104961978 Cty TNHH TMXD bê tông Hoàng Long số nhà 7, ngõ 257 Thanh Nàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, VN 1                          7.434.048                              
36640 0108217209 CTy TNHH Thương Mại F.V.I Số 64, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          7.433.603                              
36641 0108844023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTO TRƯỜNG PHÁT Số 15 hẻm 146/11/8 phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          7.433.497                              
36642 0108740063 Công ty cổ phần  kiến trúc và nội thất HOME6D Căn 36 Market, Sunrise E, Khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          7.430.911                              
36643 0108507035 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIA MINH Lot1, Tầng 5, Tòa B, UDIC Complex N04, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          7.428.701                              
36644 0108618377-013 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH THĂNG LONG Số 99 Trần Bình, tòa The garden hill, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.428.236                              
36645 0105839924 Công ty Cổ phần TESO Thăng Long Số 28 Ngõ 69 Xuân La, P.Xuân La, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội 1                          7.426.432                              
36646 0106662483 Công ty TNHH XD & TM Phúc Thành 314 đường Ỷ lan- X. Đặng xá, H.Gia lâm, Tp. Hà nội 1                          7.425.757                              
36647 0108494548 Công ty TNHH Naniwa Issui Ryokan Số 702, tổ N3A Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.424.000                              
36648 0104884515 Công ty TNHH Phụ Tùng Máy Công Trình 3T số 23 kHu đấu giá X3, PHư  ờng Cự KHối, QuậnLong Biên, Hà Nội 1                          7.424.000                              
36649 0109940146 CÔNG TY TNHH VƯỢNG PHÁT AUTO VIỆT NAM Số 56 Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.424.000                              
36650 0105824741 Công ty CP tư vấn XD Vân Đình Số nhà 31 xóm Bệnh Viện, Thôn Thanh Ấm, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          7.423.389                              
36651 0106815242 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ PHÚ THÀNH Số 47 Nguyễn Tư Giản, Phường Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          7.420.800                              
36652 0101410725 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 24 ngách 1 ngõ Lương Sử C P. Văn Chương, Đống Đa, HN 3                          7.420.283                              
36653 0108272376 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát Triển Hana Vina Express CT6, Khu đô thị Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 4                          7.420.260                              
36654 0107134052 CTy CP Xây Dựng TM và DV Du Lịch Hoàng Vinh Kiot 60 Chợ Thương Mại Cầu Biêu, Xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì Hà Nội 1                          7.416.897                              
36655 0101896135 CTy TNHH TM & SX Hoá Chất Hoàng Tuấn B2811 chung cư Imperia 143 nguyễn Tuân Thanh Xuân trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          7.416.163                              
36656 0107964060 CTy TNHH Protong Việt Nam Số 2A, Ngõ 313/6 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          7.415.308                              
36657 0107479297 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH MỸ DŨNG Kho E3 - Số 930 phố Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          7.415.294                              
36658 0105273251 CTy CPXD Đại Hoàn Cầu 83 Nguyễn Xiển    Hạ Đình    Thanh Xuân    Hà Nội 1                          7.414.847                              
36659 0109943267 Công ty TNHH dịch vụ & kỹ thuật CDH Việt Nam Số 5, ngách 19, ngõ 140 Trần Phú, TDP số 8, P Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội 4                          7.413.011                              
36660 0107389692 Công ty CP Thương mại An Dương Việt Nam Số 17 BT1 KĐT An Sinh, Mỹ Đình 2, quận Nam từ Liêm, Hà Nội 4                          7.412.725                              
36661 0101200301 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Nghĩa Km 14, quốc lộ 3, thôn Lý Nhân, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.412.160                              
36662 0109576553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH QUÂN Số 72, ngách 55, Ngõ 214, Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          7.411.675                              
36663 0106606288 Công ty cổ phần bất động sản Duy Khiêm Tầng 5 toà nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thuý - trung hoà - Cầu giấy - hà nội 1                          7.410.500                              
36664 0109251957 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT INDOOR VIỆT NAM Số 7, ngõ 141 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà NộI. 2                          7.409.167                              
36665 0109009811 CÔNG TY TNHH SMART MATERIAL HIGHTECH Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.408.000                              
36666 0106387452 Công ty Cp xây dựng đô thị và công nghiệp Hà Nội Chợ Cổ Điển, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          7.406.205                              
36667 0500570777 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Phong Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.405.184                              
36668 0109675498 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HƯNG THỊNH Tầng 3, Số 50 Huy Du, Phường Cầu Diễn ,Quận Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội 1                          7.403.744                              
36669 0106628813 CÔNG TY TNHH IPHA CÔNG NGHỆ P2208 CT3 khu đô thị Dream Towrn, Tây mỗ, từ liêm, HN 1                          7.403.463                              
36670 0108732312 Công ty cổ phần in ấn sản xuất Nam Bảo Số nhà 34 tổ dân phố 6 Nhân Đạo - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - TP Hà Nội,Việt Nam 1                          7.401.735                              
36671 0106464957 Công ty TNHH ô tô Đông Anh Số 2/8 đường Kênh Giữa, Thôn Nhuế, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 1                          7.401.455                              
36672 0109300386 Công ty TNHH truyền thông MEST Số 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0973058940 2                          7.400.505                              
36673 0109712647 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM - GIẢI KHÁT VÀNG Số 11, ngách 61/4 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          7.400.468                              
36674 0107913443 Công ty CP đầu tư xây dựng và thiết kế Phúc An thôn nhị châu, xã liên ninh, huyện thanh trì, tp hà nội  0936187179  107913443 1                          7.399.850                              
36675 0107513438 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TKITA the zei plaza số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 1                          7.398.400                              
36676 0105854295 Công ty TNHH Ban Suk P&C Vina Phòng  301, số 1 lô 1 E, ngõ 40 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          7.398.030                              
36677 0108088715 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ H & P Tầng 4 - số 27M2 Trần Kim Xuyến - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.0968140284 1                          7.396.805                              
36678 0107510571 CÔNG TY TNHH VIMLAND Tầng 4, Tòa nhà TTTM Interserco, Số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2                          7.396.801                              
36679 0109949540 CÔNG TY CỔ PHẦN FTU VIỆT NAM Số 45 C8 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.395.480                              
36680 0108835780 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH ĐÔNG TT2-12, Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.395.165                              
36681 0103373162 Cty TNHH tin học viễn thông BK38 Số 132 Trần Vỹ - Mai Dịch -Cầu giấy -Hà Nội 1                          7.394.941                              
36682 0108160369 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN NHÔM VÀ CHẮN NẮNG BASI VIỆT NAM Số 21/215 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          7.394.936                              
36683 0108858481 Công ty TNHH Xây dựng DVTM Hưng Nguyên Số 200 Cổ Linh, Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nộ 3                          7.392.376                              
36684 0105409590 Công ty TNHH Nội thất Tân Hoàng Giang 34 ngách 624/16 minh khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          7.392.000                              
36685 0110398908 Công ty cổ phần thiết kế thi công nội thất PAM DESIGN Đường trung tâm khu dịch vụ Vĩnh Lộc, Thôn Vĩnh Lộc - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1                          7.392.000                              
36686 0108143437 Công ty TNHH CNC Brown Phùng Xóm 5, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          7.390.375                              
36687 0104927102 Công ty CP Phát triển - Dịch vụ Công nghệ An Nhân P1411, CT1B, KĐT Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.390.218                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

36688 0107328611 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NAM TIẾN TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          7.386.791                              
36689 0102373201 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại BVK Việt Nam P705 Tòa nhà 17T4 Trung Hòa nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          7.386.436                              
36690 8033882707 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Mặt Trời Hồng Số 35 TT1, Dự Án Nhà Ở Bộ Quốc Phòng, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          7.385.447                              
36691 0106335888 trường trung cấp y tế hà nội tòa B1, bệnh viện giao thông vận tải, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.384.939                              
36692 0106682313 CTy Cổ Phần Tư Vấn và Vận Tải Thủy Lâm Số 8 Ngách 288/11 Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. HVT Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          7.384.925                              
36693 0107428359 Công ty cổ phần giáo dục Singa Việt Tầng 5, số 140 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          7.384.848                              
36694 0101514756 Cty CP Quốc tế Phòng 12A08, tòa nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          7.384.183                              
36695 0105629130 Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam Số 2 ngách 21, ngõ 12 Đào Tấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội. 3                          7.384.146                              
36696 0110129260 CÔNG TY CỔ PHẦN MAVERIX Tầng 12 tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, Số 102 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.383.959                              
36697 0109388253 Công ty TNHH  đầu tư Bách Lộc Phát Số 14 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.382.995                              
36698 0110024998 Công ty TNHH Tân trường nguyên Số 32, ngách 38, ngõ 342 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.382.135                              
36699 0106909437 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ Lê Phong Số 10 LK2, Khu đô thị lộc ninh Singashine, Thị trấn chúc sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3                          7.382.044                              
36700 0108308336 Công ty CP Dịch vụ Doncon Số 141 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          7.381.656                              
36701 0108088786 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Thái Bình Sơn Số 2 hẻm 61/2/17/15 đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          7.379.989                              
36702 0106738943 Cty CP Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình Tầng 6, tòa nhà Vimedimex group, 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          7.377.900                              
36703 0109630306 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LSC VIỆT NAM Số 18, Thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 4                          7.377.326                              
36704 0108461655 Công Ty TNHH Trà Phát Đạt Tổ Dân Phố số 1, Phố Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.377.233                              
36705 0107410087 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ H2T Tâng 2, LK 11,12 Khu đô thi mơi Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          7.375.903                              
36706 0109089119 Công ty TNHH ĐT và Phát triển H&T Việt Nam Thôn Miễu Một, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 4                          7.373.610                              
36707 0109303235 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANG MÁY CHIẾN THẮNG Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.371.606                              
36708 0102349865 Người NN - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị Tầng 4 -167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          7.371.600                              
36709 0110251704 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TOKYO TECH LAB Tầng 6, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.369.600                              
36710 0107847568 Công ty Cổ phần xây dựng Phú Gia Kiên Số 27 ngõ 201 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          7.369.101                              
36711 49/QĐ-UBND Mầm Non Tư Thục Thảo Sơn Ca Sô 127 ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          7.368.292                              
36712 0109882310 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT Tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          7.367.680                              
36713 0105623107 Cty CP thương mại và DVKT Long  phát Số 22-B1 tổ 14, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.367.680                              
36714 0106523634 Công ty TNHH công nghệ ô tô T&T D6A-02 lô D6, khu đấu giá 18,6ha, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.367.296                              
36715 0109468759 Công ty TNHH BSK INC Việt Nam Số 10, Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.367.296                              
36716 0110111457 Công ty cổ phần Xây lắp và XD TN DV05-E55, Khu B, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          7.365.120                              
36717 0108485984 HTX nông nghiệp Quảng Bị Thôn 2, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          7.364.433                              
36718 0106940123 CTy TNHH LEMA Việt Nam Số nhà 17  Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          7.363.272                              
36719 0110064454 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO IOTTECH Số 2, ngõ 6, đường Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.362.432                              
36720 0104580563 C. TY TNHH CÔNG NGHIỆP TM VÀ DV KAN VIỆT NAM PHỐ NỶ, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          7.362.432                              
36721 0106984392 Cty CP thương mại VIC Tầng 4 số 16 phố Nguyễn Thị Định Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 0986868285 1                          7.362.432                              
36722 0107466058 CÔNG TY TNHH MÁY THỦY HÀ NỘI Số 47a, ngõ 345, phố Khương Trung, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.362.143                              
36723 0108734912 Công ty TNHH dược phẩm QTM FRANCE EU Xóm 3, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2                          7.361.892                              
36724 0109856455 CÔNG TY CỔ PHẦN KAROHOME Số 8, ngõ 159/25 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          7.361.489                              
36725 0107068177 Cty TNHH XNK Vũ Huy Sn 32 ngách 97/16 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 5                          7.360.402                              
36726 0105976945 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thanh Bình Số 14, ngách 4, ngõ 167 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.360.094                              
36727 0107775313 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN N& D Số 152B ngõ 364 Thái Hà,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          7.360.028                              
36728 0109272731 Công ty cổ phần đầu tư bất động sản An Thịnh Phát số nhà 10, ngõ 169 đường Nghĩa Lộ, tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          7.360.002                              
36729 0107005459 Công ty TNHH Green Tech Việt Nam Số 12 LK 17, KĐT Văn Khê, La Kh, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.360.000                              
36730 0108918116 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Meli Home Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          7.360.000                              
36731 0108938306 Công ty TNHH Hải Hoàn Minh Số 20 ngách 55 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.360.000                              
36732 0106858084 Cty TNHH kinh doanh công nghệ Việt Nhật Số 39 ngõ 1  Bùi Xương Trạch -  Khương Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 1                          7.360.000                              
36733 0106264997 Cty TNHH THiết Bị Công Nghiệp Việt Hàn Số 48 ngõ 38 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          7.360.000                              
36734 0109739649 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA NKV Số 9, ngõ 172/114 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.360.000                              
36735 0103392285 Công ty TNHH Nhựa Thúy Hiền Số 14 Tổ 3 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          7.360.000                              
36736 0108047797 Công ty TNHH Global Eun Sun Việt Nam Tầng 6, Số 15A Đường Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.360.000                              
36737 0110131453 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang Thiết Bị Y Tế Tâm An Số 14 Nam Đồng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          7.360.000                              
36738 0102643680 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP LTP P608, tầng 6, tòa nhà Khách Sạn Bạch Dương, 459 Đội Cấn,p. Vĩnh Phúc, q.Ba Đình, TP. Hà Nội 1                          7.360.000                              
36739 0110228737 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC HẢI NAM Số 8E, ngách 173/15 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.360.000                              
36740 0107067085 Công ty cổ phần bất động sản nhà Hà Nội Khu A2.3 LK01-VT01 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          7.360.000                              
36741 0110303102 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại nhôm kính Hoàng Kim Số nhà 5 ngõ 265/22 thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          7.360.000                              
36742 0107319889 Công ty TNHH Green Chemtech Vina Căn hộ văn phòng số 2408A, tầng 24, tòa nhà W1 Vinhomes West Point, lô HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.360.000                              
36743 0109820145 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NGÂN KHANG Số nhà 35A, ngách 63/57, đường Lê Đức Thọ tổ 7, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.356.477                              
36744 0109697406 Công ty TNHH RAINMAKER GENIUS HA- 02-165 vinhomes ocean park, xã Kiêu Kị, H Gia lâm Hà Nội 1                          7.355.827                              
36745 0104538265 CTy CP Kiến trúc và Nội thất Địa Lâm Tầng 13 tòa nhà COMA,số 125d Minh Khaii, Hai Bà Trưng, HN 5                          7.355.498                              
36746 0107937564 Công Ty TNHH Thương Mại và Cơ Điện Tiến Phát số 484 đường kim giang, xã thanh liệt, huyện thanh trì, tp hà nội  972415267 1                          7.353.882                              
36747 0108249923 CTy CP Phát Triển Hà Trang 12A, ngách 166, ngõ 107, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.353.434                              
36748 0110042563 CÔNG TY TNHH ESE TECHNICAL Tầng 25, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.350.129                              
36749 0109899603 Công ty Luật TNHH BKS Tầng 1 Tòa CT13B Khu đô thị Ciputra, đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.349.475                              
36750 0101251722 Công ty Cổ phần Kiến Trúc xây dựng IAC Số 23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa HN 1                          7.349.000                              
36751 0109560803 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN BSI Số 24 ngách 282/1, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.347.712                              
36752 0108913157 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đại Thành Đạt Số 25-27 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          7.347.200                              
36753 0104265716 Công ty cổ phần xây dựng minh thành an p1510 CT 2B Lê Đức Thọ Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tp hà nội 1                          7.346.816                              
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36754 0109529088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH AN Sảnh A2, Chung cư Gemerk 1, An Khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          7.345.710                              
36755 0108669332 Công ty TNHH thương mại và xây lắp Hometech SN27BT3 -KĐT Văn Phú - phường Phú La - Hà Đông - Hà Nội 1                          7.344.882                              
36756 0108010010 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THIÊN LONG Số 18 nhà vườn 2 Tổng cục 5 KĐT Tân Triều Thanh Trì HN 3                          7.343.632                              
36757 0109102881 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ CƯỜNG ANH Số 7 phùng khắc khoan phường quang trung thị xã sơn tây hà nội 2                          7.337.416                              
36758 0110335898 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quy Hoàng 347 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          7.336.320                              
36759 0107972181 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Q&Q Lô A2, CN3, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          7.335.446                              
36760 0107554145 Công ty CP quốc tế thiết bị nước và công nghiệp T&T LK5-35, KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.333.319                              
36761 0104802287 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông 774 Phòng 302-T9, khu CT18 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 2                          7.333.180                              
36762 0101296681 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUYẾT THẮNG Số 18, đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          7.331.711                              
36763 0110301673 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A & K TOP HOUSE Tầng 23, Tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          7.331.082                              
36764 0104156040 Cty CP thiết bị KHKT Biển Đông Nhà D6 tầng 2 Số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà nội 1                          7.330.570                              
36765 0109927875 Công ty cổ phần thương mại và Logistics A&A Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà Newskyline, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.330.241                              
36766 0108090489 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ Số 11 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          7.328.000                              
36767 0107994837 Công ty TNHH Công nghệ môi trường SAVIC số nhà 12, ngõ 3, đường tả thanh oai, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, tp hà nội 973939707 985609898 1                          7.328.000                              
36768 0110144533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MVC A8 Khup1914, tòa CT2, khu nhà ở Bộ Tư Lệnh thủ đô, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          7.326.783                              
36769 0106965939 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tiến Hùng tầng 4 số 90 ngõ 203 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN 1                          7.324.624                              
36770 0109223639 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO HÀ NỘI- PHÚ XUYÊN Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          7.324.144                              
36771 0102228331 Cty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Quang Vinh số 36/88 pHố Vũ Xuân THiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          7.323.958                              
36772 0107980288 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT NAM EXPRESS Đội 1, Thôn Thượng Khê - Xã Cấn Hữu - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5                          7.323.008                              
36773 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 3, Tòa Audi, Số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 4                          7.321.250                              
36774 0106603368 Công ty TNHH Hợp tác quốc tế Hikari Việt Nam Số 17, ngách 28/49, tổ dân phố số 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.320.968                              
36775 0109664337 Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Quang S2.1- Trung tâm thương mại Mipec Long Biên, số 2 đường Long Biên II, quận Long Biên, Hà Nội,VN 1                          7.319.874                              
36776 Hợp tác xã Nông nghiệp Tản Hồng xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà nội 5                          7.318.859                              
36777 0102962172 Công ty cổ phần quảng cáo - truyền thông Thái Bình Dương Số 313 No06, LK 27 – 28 Khu đất dịch vụ Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.315.496                              
36778 0108533490 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Nội Thất Hưng Phát Số 1A, ngõ 35 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          7.314.177                              
36779 0109167984 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DT VIỆT NAM Tầng 5, Phòng 506-507, tòa 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          7.314.119                              
36780 0105094982 Văn phòng luật sư Trung Hòa Tòa CT13B KĐT Ciputra, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ,HN 3                          7.313.935                              
36781 0105448328 CÔNG TY TNHH AFC VIỆT NAM Tầng 3-CT1-Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 km9 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.311.096                              
36782 0107368290 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế TAS Việt Nam tầng 9, tòa nhà hội liên hiệp phụ nữ, số 7 tôn thất thuyết, CG ( sđt .0349653163) 2                          7.310.931                              
36783 0108614693 CÔNG TY TNHH WOORI BIO VIỆT NAM Villa D04, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.308.166                              
36784 0106882496 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HƯNG PHONG P 505, tòa nhà Iris Garden, 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Dình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.307.826                              
36785 0105796501 Cty TNHH Hoa Khô Việt Nhà Số 1 Ngách 30 Ngõ 9 Minh Khai Hn 1                          7.305.458                              
36786 0108974583 Công ty CP Nội thất Kena Số 653 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 4                          7.305.445                              
36787 0107738329 Công ty cổ phần Truyền Thông Sakana Việt Nam P607, nhà E3A KĐT mới Yên Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          7.305.369                              
36788 0107809749 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Văn Nhàn Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.302.289                              
36789 0108008156 Công ty TNHH Xây Lắp Tuấn Phát Số 6 ngõ 376 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.301.460                              
36790 0106471288 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TOÀN CẦU Số 56 TT10 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.297.928                              
36791 0109656801 Công Ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ CMB GROUP 10BTT10 KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông 1                          7.296.000                              
36792 0108765276 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAZI Số 33, ngõ 31, đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.296.000                              
36793 0105902076 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NASA 220 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          7.296.000                              
36794 0108339158 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinstar Số Nhà 59, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          7.296.000                              
36795 0104162608 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ĐÔNG Á P712 Tòa nhà Heitower Số 1 Ngụy Như Kon Tum,Thanh Xuân,HN 1                          7.291.656                              
36796 0313574517-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN JUNG IL TẠI HÀ NỘI 01505, Tầng 15, Tòa nhà Keangnam Hà Nội, Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.290.000                              
36797 0107514583 Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Phúc Xuân Số nhà 21, ngách 250/20 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          7.289.115                              
36798 0108698125 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MINH CHIẾN Thôn Ngãi Cầu , Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.286.400                              
36799 0101382362 Cty TNHH Tư vấn đầu tư quốc tế VT Ngõ 44 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                          7.286.212                              
36800 0108867616 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cường thịnh HTH Số 11 Ngõ C Khu tập thể X361 Tân xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.284.498                              
36801 0108949280 Công ty TNHH Carup Việt Nam Số 225 Ba La - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          7.284.130                              
36802 0110013629 Công ty TNHH Hải Sản Hồng Liên Số 50 ngõ 165/49 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          7.282.155                              
36803 0104825703 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PVD HÀ NỘI Phòng 12B01 tòa nhà Intarcom 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.282.081                              
36804 0109773985 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ Y TẾ HAPPYKIDS Số A7-27 Khu Đầu Sầy, Đường Tân Hội, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          7.280.000                              
36805 0109428629 CÔNG TY TNHH FUJITA DESIGN & CREATIVE Phòng 810, tầng 8, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.280.000                              
36806 0105788275 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VNC Cụm CN Thanh Oai (COMA18) - Xã Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 2                          7.279.274                              
36807 0109186659 NNN_CÔNG TY TNHH DAEHAN ENG Phòng 207 Chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          7.275.050                              
36808 0109268534 Cty CP tư vấn và thương mại quốc tế Morado 62 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 1                          7.274.871                              
36809 0105291444 Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Khí Thắng Lợi Số 2/10 Ngõ 108 Phố Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          7.274.541                              
36810 0102954164 Cty CP ĐT và phát triển AT Số 68, ngách 3, ngõ 198, phố Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          7.273.600                              
36811 0106659875 Cty TNHH MTV ĐT & PT Tuấn Linh Số 44, ngách 187/49 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, HN 1                          7.273.408                              
36812 0107004279 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Tâm Chung cư CT4 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          7.272.041                              
36813 0109697734 Cty TNHH đầu tư và tư vấn Én Việt Đội 7, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0936616212 1                          7.271.548                              
36814 0110244785 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DI-TECH Nhà liền kề 19, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Đường Tam Trinh, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.270.225                              
36815 0100229308 Công ty TNHH Thương Mại và Phát triển Sản xuất Hà Khánh Số 133 ngõ 2 Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy HN. 1                          7.268.776                              
36816 0107797437 Kênh Sức khoẻ và An toàn thực phẩm (VOV Sức khoẻ FM89) Tầng 1 toà nhà CT1 AB Mễ Trì Plaza, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          7.267.709                              
36817 0110019846 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất Bảo Minh Số 4, TDP 3 Nghĩa Phủ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 1                          7.266.683                              
36818 0109489068 Công Ty Tnhh Tư Vấn Doanh Nghiệp An Trí Phát Số 9D ngách 252/53 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.266.250                              
36819 8498181895 Cơ sở kinh doanh thiết bị giáo dục Hà Nội DV05 LK 243 Khu đất dịch vụ đào đất hàng bè, P. Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          7.264.236                              
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36820 0500564244 Công Ty TNHH Lâm Sản và Xây Dựng Thịnh Phát Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          7.264.000                              
36821 0109883681 Công Ty Cổ Phần Thảo Dược Bách Gia Khang Số 7/260 Phố Kim Ngưu, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.264.000                              
36822 0110213547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEXTHOME Tòa Sdu Tower, Số 143 phố Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          7.262.586                              
36823 0110090165 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và trang trí nội thất Genslerhn Việt Nam Số nhà 21, Ngõ 137 xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          7.260.800                              
36824 0109975614 Cty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hanzo Số 514/38 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          7.260.040                              
36825 0107593169 Công ty TNHH Barbaard Só 36 Hàng Cháo, Cát Linh,Đống Đa, HN 1                          7.260.039                              
36826 0109897162 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI -CÔNG TY TNHH JC GLOBAL VINA Số B6-09, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.260.039                              
36827 0106941078 Người NN - CÔNG TY TNHH SUNYU VINA Tầng 6, tòa tháp Ngôi Sao, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          7.260.000                              
36828 0107303159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH DƯƠNG Số 176, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.259.630                              
36829 0108279773 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VP VIỆT NAM Xóm 1 , thôn La Tinh, xã Đông La, Huyện Hoài Đức , Thành Phố Hà Nội 1                          7.259.430                              
36830 0108102399 Cty TNHH ĐT TM và dịch vụ Kim Nguyên Tầng 2 tòa nhà 262 đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.257.989                              
36831 0500583092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI THỊNH Thôn Tư Can, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          7.255.364                              
36832 0104852457 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà A8, TT7, khu đô thị văn quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà nội 1                          7.255.255                              
36833 0109141464 CTy cổ phần phát triển công nghệ VITY Việt Nam Chung cư Bộ Công an, 22 Nghiêm Xuân Yên, Thanh Liệt,Thanh Trì, TP Hà Nội 5                          7.254.440                              
36834 0305774600 Lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ Số 18 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.254.000                              
36835 0109997103 Công ty TNHH DV Thương mại SX Anh Quân Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4                          7.252.037                              
36836 0110383612 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BẢO NGỌC HT LK 08-55 Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          7.251.248                              
36837 0108321400 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Phúc Thôn Đông Viên, Xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 1                          7.251.200                              
36838 0107845264 Công ty CP FIJI Việt nam Tầng 20, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, CG, Hn 3                          7.250.610                              
36839 0106504705 CÔNG TY TNHH LH VIỆT NAM Phòng 1204 Tòa 17 T4 Hoàng Đạo Thúy - Thanh  Xuân Hà Nội 3                          7.248.560                              
36840 0103521928 CTy TNHH Thương Mại và Sản Xuất Giang Anh Thôn Xâm Dương, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội (Gần Trạm y tế xã Ninh Sở) 1                          7.248.000                              
36841 0104217504 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Lai Phúc LK 2-02 khu dự án H36, ngách 39, ngõ 603 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          7.248.000                              
36842 0105875591 Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ thịnh phát Số 7, Ngõ 21, Tổ 14 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          7.246.138                              
36843 0109668187 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đại Phú Đức Số 251 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.245.237                              
36844 0110004790 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Người Hà Nội Số 7, ngõ 12 Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 4                          7.245.030                              
36845 0109635174 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO GTF VIỆT NAM Số 1, thôn Thượng Thuỵ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4                          7.242.753                              
36846 0110296800 Công ty Cổ Phần Trung Tâm Sáng Tạo 3C Số 2, ngách 26/17 Đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 4                          7.242.166                              
36847 0107362210 Cty CP TM công nghệ ASV 3 Ngách 405/2 Đường Ngọc Hồi Khu Ga Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 914338966 914338966 2                          7.241.673                              
36848 0108263999 Công ty cổ phần kiến trúc Kinh Đô 17BT1-KBT An Sinh, P. Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 3                          7.241.578                              
36849 0106335101 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình tâm việt Số nhà 12, ngách 371/11 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.240.422                              
36850 0107975457 Công ty cổ phần Usplas Thôn Chùa 1, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 3                          7.239.620                              
36851 0106106648 Công Ty TNHH E-Plas Số 42C Khu đấu giá QSDĐ, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          7.238.580                              
36852 0109527644 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Việt Nam Số nhà 45, Khu 45, Căn Hộ Ngõ 462 Đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          7.237.540                              
36853 0109291188 Công ty TNHH Đường Lớn Số 11 Ngách 385 ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          7.237.120                              
36854 0106785421 Công ty CP máy công nghiệp Thăng Long Số 37, ngõ 53/39 tổ dân phố Ngọa Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, hà Nội 2                          7.234.122                              
36855 0105334049 Công ty cổ phần giải pháp EBIC DV 26 LK668 khu dịch vụ Yên Nghĩa C, yên Nghĩa ,  Hà đông, Hà Nội 3                          7.233.506                              
36856 0101183462 Nhà Xuất Bản Sân Khấu Tầng 3, Số 5A đường Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          7.232.545                              
36857 0108707411 CTy CP Phát Triển Công Nghệ & Phòng Cháy Chữa Cháy Bảo Minh Ô 11+10 Lô 1 Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          7.232.441                              
36858 0107577248 Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Taesan Số 16, ngách 322/158 đường Mỹ Đình, tổ 12 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.232.070                              
36859 0109647370 Công ty TNHH thương mại và phát triển MTC Việt Nam Số 25, Ngõ 75 đường tiếp giáp KĐT Văn Phú, Tổ dân phố 2 , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.232.000                              
36860 0109425480 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TVT HÀ NỘI Số 1A, Ngách 47, ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          7.232.000                              
36861 0108023764 Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ cao Thịnh Thành Số nhà 03 TT3, Khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0986169093 2                          7.232.000                              
36862 0109815836 Công ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô TUNGSEN Số 12; Khu Bê Tông - TDP 7 - Phường Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 1                          7.231.316                              
36863 0110346441 Người NN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMU Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          7.230.020                              
36864 0108309523 Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu Tiến đạt số nhà 18, ngõ 72, đường tựu liệt, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  2435144171 5                          7.227.612                              
36865 0102018768 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH Á Số 15 Ngõ 25 Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.227.165                              
36866 0108173551 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGỌC MINH VIỆT NAM Phòng 3A6 Tầng 4, Lô C6 ô D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.227.165                              
36867 0107744040 CTy TNHH Vận Tải và Nhập Khẩu Ánh Dương GB Nhà số 5, Dãy D Khu Tập Thể Nhà Máy In, Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          7.225.667                              
36868 0104385883 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GIA HƯNG SỐ 82 NGÕ 5 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          7.221.664                              
36869 0101244549 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT Số 65, 67, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          7.221.117                              
36870 0108696946 Công ty TNHH dịch vụ sản xuất Đăng Dương P212 CT3CX2 Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          7.220.938                              
36871 0110218175 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Eco Số 157C, Phố Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          7.220.314                              
36872 0108328283 Công ty CP Dược phẩm Frize Việt Nam Số 60 Tập thể vật tư Thủy Lợi , Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          7.219.853                              
36873 0109757253 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Uniko Số 14 Ngách 360/5 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          7.219.810                              
36874 0107811970 CTy TNHH TM DV Và Đào Tạo Phương Anh Tòa Eco Lake View, 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          7.216.739                              
36875 0104585522 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đức Lộc Lô A2.7 KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          7.216.000                              
36876 0109958496 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AHS Số 61 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          7.214.720                              
36877 0109295619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QA Số 424 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà trưng, HN 1                          7.211.105                              
36878 0500564501 Công ty TNHH đầu tư nhựa Phương Nam Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.210.944                              
36879 0104095581 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TADCO VP501 - Tầng 5, tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.209.698                              
36880 0105910704 Công ty TNHH DTM Việt Nam Phòng 309 nhà B số 352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.208.418                              
36881 0103339242 Cty CP Xây Dựng - XNK Hóa Chất Viễn Đông Tòa nhà C, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          7.207.458                              
36882 0104772829 Cty CP Tạo Mẫu In và Quảng Cáo Mặt Trời Đỏ 22 Hàng Chiếu - Hoàn Kiếm-Hà Nội 2                          7.207.431                              
36883 0101430792 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ VIỆT Tầng 3- M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh - P.Láng Hạ  - Đống Đa - HN 1                          7.206.400                              
36884 0105841497 CÔNG TY CP RUE DES CHATS Số 30, ĐOàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.205.735                              
36885 0109528567 Công ty cổ phần xây dựng SenKo Việt Nam Số nhà 62 ngõ 2 tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, TDP số 1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.205.653                              
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36886 0110241706 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch NEW ERA Số 314-3, ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.204.864                              
36887 0109556500 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG N001-LK1-30HT5 tổ dân phố 5, P La Khê, Quận Hà Đông, TP HN 1                          7.200.000                              
36888 0109898582 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ADCLOUD Số 16, ngách 17, ngõ 58 đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.200.000                              
36889 0106299044 Công ty TNHH thiết bị điện Nguyễn Huy Số 28 Phan Trọng Tuệ, khu Quỳnh Lân, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          7.200.000                              
36890 0110109352 CÔNG TY TNHH DELIZONE VIỆT NAM Số nhà 13 Ngõ 174 - Kim Ngưu - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          7.200.000                              
36891 0109167423 Công Ty TNHH Vật Tư Bảo Tín Thôn Trung Thôn - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          7.200.000                              
36892 0108679281 Công ty TNHH thiết bị máy công nghiệp Đỗ Khuê Thôn Xuân Tình, Đồng Tân - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          7.200.000                              
36893 0106613630 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Htk Việt Nam Số Nhà D3-30 khu Glemximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội (ngay ngã tư đèn đỏ Lê Trọng Tấn đi Aeon mall Hà đông 1                          7.200.000                              
36894 0109102306 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Toàn Phát Số 43, ngõ 87, đường Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          7.200.000                              
36895 0108782088 Công Ty Cổ Phần Ahomes Capital Số 107, Ngách 433/8 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          7.198.704                              
36896 0315562193-001 Công Ty TNHH DFC Plus- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 65, Tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          7.196.800                              
36897 0109729249 CÔNG TY TNHH PHÚC NGỌC MINH Số 8 ngõ 326 Đường láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 5                          7.196.530                              
36898 0106372223 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành phương số 2, ngách 17, ngõ 59 đường thanh liệt - xã thanh liệt - huyện thanh trì - hà nội.  973958868 2                          7.196.368                              
36899 0106235788 Công ty CP Công Nghệ Cộng Đồng Việt Nam số nHà 74/95 pHố Vũ Xuân THiều, P. PHúc Lợi, Q. Long Biên, HN 1                          7.193.345                              
36900 0109436556 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DLK VIỆT NAM Số 2, Lô 6, Khu đô thị An Lạc, Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          7.191.198                              
36901 0105964971 Văn phòng đại diện Katahira & Engineers International tại Hà Nội TẦNG 4 TÒA NHÀ VIWASEEN, 48 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          7.189.000                              
36902 0107014358 Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại HLT Việt Nam số 87 Trần Quốc Vượng, dịch vọng hậu, cầu giấy Hà Nội 1                          7.188.479                              
36903 0107875678 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VTN LK05-05, KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          7.187.200                              
36904 0108354886 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Thanh Hoa Đường 427, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          7.187.200                              
36905 0106740438 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Cococherry Việt Nam số 6, liền kề 12, thôn yên xá, xã tân triều, h  thanh trì, tp hà nội  985142916 2                          7.187.200                              
36906 0101834072 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH MINH Số 18, ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 2                          7.186.094                              
36907 0108293023 Công Ty Tnhh Hands Collective Việt Nam : Số 10/1 ngách 82 ngõ 651 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          7.185.272                              
36908 0109257846 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÒA BÌNH Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5                          7.184.193                              
36909 0108712651 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bảo Minh Số 1, ngách 14, ngõ, 207, Tổ dân phố Trung 4, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          7.183.413                              
36910 0108127241 Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Cân Bằng Xanh số 8C Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.182.868                              
36911 0108166755 Công ty TNHH Phát triển TM & SX Thái Phong Cửa hàng nhôm Thúy Hằng- gần tòa nhà 789 đường Mỹ Đình- P. Mỹ Đình 2- Q. Nam Từ Liêm- TP Hà Nội 2                          7.179.963                              
36912 0106320747 Cty TNHH Dịch Vụ Tin Học Rồng Việt 30 Nguyễn Lân, P. Phương Liệt; Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          7.179.759                              
36913 0933854787 Tự đóng không quá 6 tháng để hưởng lương hưu TT Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3                          7.174.672                              
36914 0108016206 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Nội thất Trường Thịnh SN 70, ngõ 16, đường Nguyễn Lam - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          7.173.637                              
36915 0107993054 Công ty CP vật tư thiết bị Tuấn Minh xóm 11, thôn Hậu Ái- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 2                          7.172.744                              
36916 0108866041 Công Ty CP Tập Đoàn Viettop Số 46 Khu K80C - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          7.171.439                              
36917 0110294144 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TTM Số 20 ngách 155/74 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          7.170.796                              
36918 0106549791 Cty TNHH TM & DL An Tâm Tầng 21, Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, hà Nội 1                          7.169.939                              
36919 0109189089 Cty TNHH GOOSE VIỆT NAM THÔN NỘI AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5                          7.169.865                              
36920 0104026796 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Khí và Thương mại Việt Phát Thôn Chợ Mơ, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3                          7.169.799                              
36921 0104764232 CTy CP Đầu Tư & KD Thép Hà Thành Số 11 phố Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.168.034                              
36922 0109808758 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HVC Số nhà 49, Liền kề 3, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          7.168.000                              
36923 0110174270 CÔNG TY LUẬT TNHH KHẢI HOÀN TÂM Tầng 13, Tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          7.168.000                              
36924 0110318853 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI M - VALLEY Số nhà 43 ngõ 183B đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.168.000                              
36925 0106977726 Cty CP Kinh doanh DV & Vận tải HN Phòng 1.11, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.167.935                              
36926 0108588556 Công ty Cổ phần PHY ENTERPRISE INC Số 23, ngách 2/1, ngõ 2, Phố Nguyễn Khả Trạc, P Mai Dịch, CG, HN 1                          7.167.778                              
36927 0106510096 Cty TNHH ĐT PT ứng dụng CNTT & Truyền thông Số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.166.313                              
36928 0105114396 CTY TNHH   DVVP  Hồng Hà 59  Nguyễn Thị Định - Trung Hòa - CG 2                          7.164.415                              
36929 0107506825 CÔNG TY TNHH CNM Số 01 ngõ 61 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          7.162.637                              
36930 0108229772 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Dinh Dưỡng Từ Thiên Nhiên Số 7, ngõ 82 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          7.162.637                              
36931 0108787706 CÔNG TY TNHH DC GLOBAL Tầng 2, 54 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN 1                          7.162.536                              
36932 0107916645 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HẢI Tầng 5, Tháp B, Tòa Nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          7.161.449                              
36933 0108731365 Phòng khám thú y Nice Pet Số 9A, ngõ 208 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 29 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          7.160.000                              
36934 0101836464 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUẬN AN 33/3 ngõ Văn chương ,đống đa, Hà nội 4                          7.158.070                              
36935 0110273095 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ WELLY CORP Tầng 8, Toà nhà Artemis, số 3 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.156.218                              
36936 0108364203 Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất và Thương mại Toàn Phong Số nhà 6, ngách 405/51 đường Bát Khối, tổ 19 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          7.155.867                              
36937 0109190285 Công ty TNHH giáo dục quốc tế HTL Thôn Đông, - Xã Hữu Bằng - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 1                          7.155.200                              
36938 0106997151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SHA.TECH số 170 phsố 170 phan trọng tuệ - xã thanh liệt - huyện thanh trì - hà nộian trọng tuệ - xã thanh liệt - huyện thanh trì - hà nội  2422602171 4                          7.152.677                              
36939 0100529622 Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ P104-C5 ĐH Bách Khoa, Hà Nội,VN 1                          7.151.240                              
36940 0101348548 Cty TNHH Công Nghệ Máy Cơ Điện N06C Liền kề 26 khu dịch vụ Vạn Phúc, ngõ 103 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội 982688537 0982688537 2                          7.150.798                              
36941 0108607576 Công ty cổ phần sản phẩm sữa Ba Vì Thôn Cẩm Thủy, xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, TP Hà Nội 1                          7.150.000                              
36942 0108289637 Công Ty Cổ Phần Ancora Toàn Cầu 15 Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          7.150.000                              
36943 0110010882 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ LỘC PHÁT 131 ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.149.550                              
36944 0106476511 Công ty Cổ phần Nông lâm Ngôi sao xanh Số 23 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          7.148.800                              
36945 0109645239 Công ty cổ phần Công nghệ Nextsys Lô 11 - LK6 khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          7.147.689                              
36946 0109713753 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN IFMJ CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 04, số 71 ngõ 189 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          7.147.233                              
36947 0109140686 Công ty cổ phần nội thất Mộc Sinh Tầng 4, tòa nhà New Skyline, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.146.666                              
36948 0101864750 CTy CP TM Quốc Tế Sơn Anh P2A03, số 53 ngách 42/197 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.143.560                              
36949 0102312294 CTy TNHH TM và DV Sài Gòn - Hà Nội Số 44 Lô C ngõ 293 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội (Chỉ nhận hồ sơ buổi sáng) 5                          7.142.799                              
36950 0108175407 Công ty TNHH phát triển xây lắp An Phát Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 1                          7.142.358                              
36951 0107429899 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư QCL BT4, Lô 19, Khu Foresa Villa, phường Xuân Phương , quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.142.015                              
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36952 0102523633 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐỊA CHẤT SN 52 Ngõ 125/2  - Trung Kính - Yên hòa - Cầu Giấy - HN 1                          7.141.986                              
36953 0106573730 Cty CP ĐT và PT Đại Dương Việt P1508 Toà B10A Khu Đô Thị Nam Trung Yên - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 4                          7.141.979                              
36954 0110038937 Công ty TNHH Đức Tuấn 365 Số nhà 37, cụm 5, thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 1                          7.141.033                              
36955 0108246111 Công ty TNHH nội thất tủ bếp Dương Gia Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.137.536                              
36956 0103993092 Cán bộ KCC phường Ngô Quyền Ngô Quyền, Sơn Tây, HN 3                          7.136.886                              
36957 0109773696 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thành Land L10-09 tầng 10 toà nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          7.136.091                              
36958 0106413399 Công ty TNHH Xây Dựng nội thất An Thuận Phát số 35 Thôn Nội 1 Xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          7.136.000                              
36959 0108544654 CÔNG TY TNHH NHỰA QUỐC TẾ HẢI NAM Xóm 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.136.000                              
36960 0110139766 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TOPONE VIỆT NAM 85 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.136.000                              
36961 0106557538 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông Mộc Số 37 Nguyễn Khang-Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          7.136.000                              
36962 0104244000 Cty CP truyền thông VH- GD Bạch Dương p203-K7, KTT Bách Khoa, HBT, Hà Nội,VN 1                          7.136.000                              
36963 0102799286 Cty CP Bes Việt Nam Số 227 Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, HBT, HN 1                          7.136.000                              
36964 0109129668 Công ty TNHH ODM Việt Nam Số 24B1, ngõ 164/2, Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.136.000                              
36965 0109733196 Công Ty Cổ Phần Thương Mại TC Hà Thành Số 40 ngõ 120 Phố Thuý Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.136.000                              
36966 0106854682 Công ty TNHH sản xuất cơ khí Bình Minh Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          7.134.667                              
36967 0107707955 CÔNG TY CỔ PHẦN XE BẢO NAM Thôn Xuyên Dương - Xã Xuân Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1                          7.133.658                              
36968 0109087104 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Hình Ảnh AZ SỐ 28 NGÁCH 64 NGÕ 279 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 2                          7.133.642                              
36969 0107984250 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU USCOM SỐ 12 YÊN LÃNG, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          7.133.319                              
36970 0107416346 CTy CP Đầu Tư FVN Quốc Tế B4-TT15 Tập thể Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 2                          7.133.319                              
36971 0109285804 Công Ty Cổ Phần GBIO Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. 2                          7.133.319                              
36972 0104004249 Quận Đoàn Hai Bà Trưng 260 Phố Huế, Hai Bà Trưng, HN 1                          7.133.175                              
36973 0107601130 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VMT VIỆT NAM Số 30 ngõ 592 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 1                          7.131.836                              
36974 0106132172 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu EUROSUN số 19 ngõ 73 phố Nguyễn Văn Trỗi Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 2                          7.130.564                              
36975 0104354846 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hoàng Đắc Lộc Thôn Ninh Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          7.129.752                              
36976 0109551100 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÔNG HỒNG Số 35/139 Phố Chương Dương Độ - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          7.129.739                              
36977 0107097562 Công ty CP Công nghiệp HMC Việt Nam Điện thoại 0972418923 em Tình Tổ đân phố hạ 12, phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          7.128.916                              
36978 0107871708 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ ĐẦU TƯ VIỆT THANH Số 1 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.128.704                              
36979 0107488502 Công ty Cổ phần Bất động sản Highland Việt Nam Lô 5, tầng 6, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân,HN 1                          7.127.540                              
36980 0109976897 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XZONE HÀ NỘI Tầng 2, khu VL2, Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          7.127.264                              
36981 0108606540 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ MINH TÂM Phòng 12A04 tòa V8, Chung cư the vesta phú lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          7.127.163                              
36982 0106145943 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Đại Kim Số nhà 29, Đội 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 4                          7.127.163                              
36983 0107302927 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THỦ ĐÔ. Số 52, ngõ Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 0866520486 4                          7.127.163                              
36984 0108804422 CÔNG TY TNHH PRE-DRAGON VIỆT NAM T2902, Tòa Goldsilk, 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          7.127.163                              
36985 0109861938 Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại và xây dựng Quỳnh Anh số 11 ngách 48 ngõ 134 Đường Cầu Diễn , Phường Minh Khai , Quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội 1                          7.123.200                              
36986 0103201766 Công ty TNHH Thương Mại DV và ĐT vận tải Hải Hà Số 6 - Ngõ 7- Đường N12 - Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội (lhe: Nguyễn Thị Hải: 0372.529.529) 1                          7.121.920                              
36987 0500462228 Công ty CP phát triển xây dựng Thành Hải Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.121.920                              
36988 0108016767 Công ty Cổ phần Duha Hà Nội Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          7.121.920                              
36989 0103607727 Cty TNHH cơ khí TM Nam Thắng Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          7.121.769                              
36990 0105308514 Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng 3tq Số nhà 2, ngách 59 , thôn Chị Quan 1, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          7.121.760                              
36991 0108026116 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT BẮC VIỆT Số nhà 12, Ngõ 99, Đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 2                          7.120.844                              
36992 0109045922 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÂU LẠC VIỆT NAM Số 8 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 2                          7.120.696                              
36993 0108626811 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Bảo Lâm Số 28, tổ 30, Khu Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          7.120.653                              
36994 0106173316 Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Hằng Quỳnh : Số 16 đường 1, KTT F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.120.000                              
36995 0108416483 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUTECH VIỆT NAM 21 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hn 1                          7.120.000                              
36996 8514425125 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP "BI BI 2" Tổ 5, TDP Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội 3                          7.119.597                              
36997 0110021690 Công ty TNHH Moda Global TM-DV 210 A, tầng 2, tòa tháp Đông Khu nhà ở CB Học viện Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3                          7.119.239                              
36998 0104619891 Công ty CP Trắc địa & MT Hoàng Anh Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          7.118.983                              
36999 0105844177 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trần Anh Số 17 ngách 211/22 đường Thượng Cát, TDP Thượng Cát 2, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          7.118.428                              
37000 0110156144 Công ty TNHH GEM Art Tầng 1, Tòa nhà The Garden Hill, số 99 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 5                          7.118.256                              
37001 0110132746 CÔNG TY TNHH HANOI HI BẤT ĐỘNG SẢN Tầng 1, Lô 45 - TT1, Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 3                          7.118.207                              
37002 8452935677 Cơ sở mầm non Cỏ Ba Lá Liền Kề 16 lô 24 khu đô thị An Hưng, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          7.117.605                              
37003 0108253006 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HADIPHACO Số 3, ngách 53 ngõ 54 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 2                          7.117.605                              
37004 0109546076 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại HEALTHCARE GLOBAL Số nhà 43 ngách 816/51 ngõ 816 Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2                          7.117.471                              
37005 0104784888 công ty tnhh viễn thông tin học bách khoa 6 Số 3, nghách 189/103 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,Cầu giấy - Hà Nội 2                          7.117.042                              
37006 0106198494 Công ty TNHH SX & DVTM Hưng Hòa An Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.114.772                              
37007 0101994982 Cty CP Phong Lan Thôn Cổ Điển B Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  0962291536 1                          7.113.408                              
37008 0106851106 Hiệp Hội DN Điện Tử VN Tầng 11 toà nhà Mipec Tower 229 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội 4                          7.113.221                              
37009 0109312448 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quốc tế Hưng Gia SH39-T2, tòa nhà Lacasta, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 1                          7.113.031                              
37010 0109598444 CÔNG TY TNHH Q&T LEGAL CONSULTANCY Số nhà 2a, Ngách 54, Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.112.635                              
37011 0108359348 Cty TNHH Kiến trúc nội thất thế giới Việt SỐ 21C, NGÕ 124 ĐƯỜNG TÂN TRIỀU, XÓM CHÙA, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0965358891 4                          7.112.635                              
37012 0109923013 Công Ty Cổ Phần HBEE Căn hộ số 824, chung cư VP6, Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          7.111.738                              
37013 0109337347 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ y tế Sao Việt Số 104 phố Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          7.110.986                              
37014 0109635086 Công ty CP tập đoàn Sailfish Tầng 8, tòa VP 1 tổ hợp SunSquare, Số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Hà Nội 2                          7.110.400                              
37015 0109994913 Văn phòng đại diện ZCLOUDING PTE.LTD. tại thành phố Hà Nội 2315 Register07,T23-24 TN Leadvisors Towrr,643 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          7.110.075                              
37016 0108694586 CTy TNHH Công Nghệ Y Tế Thái Sơn Kho Gia cầm Ngõ 102 phố Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. 1                          7.109.500                              
37017 0106244704 CTy TNHH Frace Hoàng Lan Số 48 Khu Tái Định Cư X2A Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          7.108.476                              
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37018 0108800234 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TÂN TRƯỜNG GIANG Tầng 9 Tòa nhà Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          7.108.165                              
37019 0313307279 Công ty TNHH Quốc Tế Motiti Phòng 8A02 Tòa Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.107.768                              
37020 8055850628 HỘ KINH DOANH BẢO NGỌC 74 NGÕ 460 KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          7.106.420                              
37021 0107600183 Người nước ngoài - Công ty TNHH đầu tư PT & TM Thanh Xuân P2B-D1 đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. 5                          7.105.209                              
37022 0109107551 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ giải pháp kinh tế số Bách Khoa Tầng 4 Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.104.000                              
37023 0109034141 Công ty TNHH CPL LK9-18 Khu nhà ở Xa la - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          7.104.000                              
37024 0106735244 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÒA BÌNH Lô B7 & B8 ngõ 187 Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          7.104.000                              
37025 0102274578 Cty TNHH TM & DV Kỹ thuật Hải Quân Số 7, tổ 27 ngõ 271 Khương Đình,Thanh Xuân,HN 1                          7.104.000                              
37026 0108780845 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Lâm Vũ Số 5b, ngõ 617, đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          7.104.000                              
37027 0110020263 Công ty TNHH Thương mại Olexrs Hoàng Lâm Nhà số 5, nghách 21 ngõ 38, Phố Tư Đình, Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          7.104.000                              
37028 0106995845 Công ty TNHH Black Cherry Việt Nam Phòng 1505, Tòa HH1, Dương Đình nghệ, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 1                          7.104.000                              
37029 0106004597 Công ty TNHH MTV Tuấn Hùng Nhà B1, Ngõ 105 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, hà Nội 1                          7.104.000                              
37030 0109800501 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm PTF Kho 218 , Khu nhà xưởng, Xóm Chùa, Thôn Triều khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.104.000                              
37031 0101162166 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CENTECH R4b - 12A25, Royal City, 72 A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.104.000                              
37032 0109605927 CÔNG TY TNHH BAMBOO VMA Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.104.000                              
37033 0109536568 Công ty TNHH Thời trang TONO Việt Nam Số 49 Phố Văn Trì, Tổ dân phố Văn Trì 3 - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          7.104.000                              
37034 0106805124 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT Số 7, ngõ 509, đường Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          7.104.000                              
37035 0105691636 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Tùng TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          7.103.802                              
37036 0101284397 Công ty TNHH Phát triển Kỹ Nghệ Thương Mại số 6 nhà vườn 6 KĐT tổng cục 5 Yên Xá Thanh Trì HN 1                          7.103.152                              
37037 0110139741 Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Vinh GROUP : Số I31 Đường Foresa 1, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, HN 2                          7.103.014                              
37038 0102727757 Công ty TNHH TM và cơ khí Việt Phú Số 10P15 Ngõ 113 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          7.102.464                              
37039 0104268153 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp 126 Tầng 1 toà nhà CT5C, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông,Tầng 1 toà nhà CT5, KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, HN 1                          7.100.725                              
37040 0109176812 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TTM Tầng 8 Tòa nhà VP Viwaseen, đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          7.100.601                              
37041 0101634718 Cty TNHH Diệu Thanh Ngõ 54 Lê Văn Lương- Trường tiểu học Brendon 1                          7.100.561                              
37042 0109644242 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Hưng Số 21 ngõ 354/159/24 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.100.559                              
37043 0109928607 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN HT SOLUTIONS Căn 901-B, Chung cư Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.100.348                              
37044 0102959814 Cty CP TM tổng hợp ANFÁT BT 14, ngách 22 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.100.224                              
37045 0106323321 CTy TNHH ACB Hoàng Anh SN 21 Ngõ 495 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          7.100.224                              
37046 0108460041 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AZ VIỆT NAM 1130 HH1C - KĐT Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          7.100.143                              
37047 0110009319 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Tuấn An Phát Số 2 liền kề 7 Dọc bún 1 Khu đô thị Văn khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          7.100.044                              
37048 0109058103 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Minh Khánh Số 545 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          7.100.021                              
37049 0109785726 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất 101 Concept Số 41 ngõ 191 đường Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          7.099.859                              
37050 0108170328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC TSC QUỐC TẾ Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          7.099.129                              
37051 0110172964 Cty CỔ PHẦN SALES MERCENARY 19 Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          7.098.560                              
37052 0110056809 Công ty TNHH Thương mại Ngôi Sao Mới Số 28 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          7.098.142                              
37053 0106702898 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng 65-HCL B22-TT15 KĐT Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          7.098.109                              
37054 0109391182 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Mintech Sàn TM OF-06, Nhà R4 - số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.098.109                              
37055 0104659083 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHẾ TẠO ＆ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÂN PHÚ Số 72, ngõ 521, đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.098.109                              
37056 0110017870 Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội lăn bánh ước mơ Số 22, Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          7.098.108                              
37057 0107391148 Cty TNHH DP Hoàng Gia Số 11, ngách 1/44 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.097.407                              
37058 0104664069 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tobedesigners Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.096.965                              
37059 0101643977 Cty  TNHH  TM và du lịch Bình Dương Số 3 tổ 13 Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.096.758                              
37060 0107753119 Công ty TNHH DECOR Đất Việt Làng nghề xã đan phượng, thị trấn Phùng trong khu công nghiệp Cầu Gáo 2                          7.094.761                              
37061 257/QĐ-UBND Mầm Non Tư Thục Hải Đăng 107 pHố Gia Quất, THượng THanH, LB, Hn 1                          7.094.304                              
37062 2801894578 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Delta Số 21 ngõ 130, phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          7.094.109                              
37063 0101625897 Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp và xây dựng Hải Phong PHòng 310 tòa Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hn 1                          7.093.837                              
37064 0108194600 Công ty cổ phần phát triển công nghệ Tydi Số 1/25, ngõ 268 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          7.093.762                              
37065 0901005814 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN HƯNG PHÁT Lô đất A2, CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          7.092.811                              
37066 0106925365 Công ty TNHH Phụ Kiện Giấy HPN Việt Nam Thôn Tân Phương - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          7.092.687                              
37067 0104990457 Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất & Xuất nhập khẩu An Đại Phát NV1/34 Khu tổng cục 5, đường Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN 1                          7.092.202                              
37068 0106633235 Cty TNHH Gốm Sứ VIETKOR Số 599 Xóm 1, Xã Kim Lan Làng nghề gốm sứ cổ truyền- Gia Lâm- HN. 3                          7.089.893                              
37069 0107956976 Công ty CP phát triển công nghệ thông tin An Việt tầng 1 số 489 Hoàng Quốc Việt( TT Triển lãm hội chợ), cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội 2                          7.089.540                              
37070 0108096219 CÔNG TY TNHH CROP VIỆT NAM Số 60 tổ 12 Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nộ 1                          7.088.000                              
37071 0103223495 Cty TNHH kinh doanh khách sạn the galaxy Home P702, CT3A, Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          7.087.713                              
37072 0101838140 CTy TNHH TM & SX Hoàng Cường P946, CT12A, Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.087.687                              
37073 0106433490 Cty TNHH thương mại 2T Việt Nam Số 274 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.087.680                              
37074 0108895412 Công Ty Cổ Phần Robotech Việt Nam Số 60, ngõ 2 phố Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          7.087.335                              
37075 0108353201 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT Thôn Vực, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.087.237                              
37076 0108251915 CTy CP XNK BuLong Inox Hà Nội Số 22B5 Nguyễn Cảnh Dị, Khu Đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội 2                          7.087.165                              
37077 0109896899 Công Ty Cổ Phần TMX Việt Nam Số 379/28/8 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          7.087.093                              
37078 0106008601 Cty CP Đầu tư XD và khảo sát đo đạc Hà Nội Số 37 Hoa Viên, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 4                          7.086.468                              
37079 0108668353 CTy TNHH Tập Đoàn Ngọc Hùng Việt Nam Số 89 phố Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          7.085.530                              
37080 0104896479 Cty CP tư vấn EBIT Tầng 3 , số 36 Phố Lôc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ liêm, Thành phố Hà nội 1                          7.085.276                              
37081 0106816648 Công ty CP đầu tư quản lý Vũ Gia Số 166 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.084.161                              
37082 0109863734 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÀN TAY VIỆT Tầng 7, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.083.581                              
37083 0108250164 Công ty TNHH Công nghệ làm đẹp Vinkos số 12 liền kề 17 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4                          7.083.581                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

37084 0109715359 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH KHANG Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.083.581                              
37085 0109960939 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÒA AN Lô 1, cụm Công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.083.581                              
37086 0105357920 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng và XNK Sao Việt Số 6 ngõ 420 Đại Mỗ - Nam Từ Liêm- Hà Nội 4                          7.083.581                              
37087 0107150488 Công ty Cổ phần Truyền Thông và Đào Tạo Phương Đông Số 16, Ngõ 34 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 4                          7.083.581                              
37088 0106279217 Công ty CP Thép và Thiết Bị Hà Nội Khu H7 thôn Tiền, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 4                          7.083.581                              
37089 0109384724 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAGACITY số 05 điện biên phủ, phường điện biên, quận ba đình, thành phố hà nội , Việt nam 4                          7.083.581                              
37090 0109409263 Công Ty Tnhh Wikitour Việt Nam SỐ 12 HẺM 127/38/20 HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          7.083.581                              
37091 0110208988 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HTA VIỆT NAM Số 792 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          7.083.581                              
37092 0108063478 Công ty TNHH Đầu tư thương mại phát triển Công Thành Số 55, Ngõ 207/103 Phố Nhang, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          7.083.581                              
37093 0108202202 Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công nghệ Ánh Dương 134 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          7.083.581                              
37094 0108422014 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ H2T Số 32 ngách 38 ngõ 246 đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          7.083.581                              
37095 0102642888 Cty CP QT nông nghiệp Vinagreen Đội 6 Thôn Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  35400071 4                          7.083.581                              
37096 0106059500 Cty TNHH thiết bị và xây lắp Thành Vinh Số 9 phố VỌng Đức, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN 4                          7.083.581                              
37097 0108409510 Công ty Cổ phần đầu tư và XD công trình Thái Sơn Số nhà 237, Đường Phú Mỹ - TT Tây Đằng - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội 4                          7.083.115                              
37098 0107427235 Cty TNHH XD và Đầu Tư Kính Việt Số 12, ngách 29, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          7.082.000                              
37099 0109069948 Công ty TNHH Kiểm toán TDC Việt Nam Tầng 6 số 174 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.079.804                              
37100 0107075777 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ HÀ NỘI NHÀ SỐ 11, NGÕ 138 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          7.079.804                              
37101 0105306813 Công ty TNHH điện tử và dịch vụ truyền hình Hoàng Xuân Tuấn Số nhà M24, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          7.079.294                              
37102 0106248360 Công ty TNHH xây dựng và thương mại DHL Hà Nội A6-24 tòa Golelenwest số 2 Lê Văn Thiên - P Nhân Chính - Q Thanh Xuân, TP. Hà Nội 4                          7.079.111                              
37103 5000873564 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÂM BÌNH Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.078.400                              
37104 0104905758 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Minh Châu Số nhà 3 Đường Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          7.077.834                              
37105 0107518115 Công ty TNHH đầu tư thương mại Trang Vũ số 69B ngách 323/83 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          7.076.803                              
37106 0108198549 Cty CP Đầu Tư Thương Mại Minh Tâm Số 23 hẻm 358/25/86 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5                          7.075.744                              
37107 0107163462 Cty Luật TNHH Một Thành viên K và Cộng sự 91 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          7.075.480                              
37108 0107335030 Công ty TNHH Kỹ thương Tiên phong Số 75, Ngõ 42 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.075.480                              
37109 0102804673 Cty CP TKĐTXD và TM Nam An Khánh Số 11/33, ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          7.074.007                              
37110 0104566713 Cty CP DV TM và kỹ thuật Việt Nam 15 Phạm Đình Hổ Q.Hai bà Trưng, Hà Nội 2                          7.073.938                              
37111 0107570884 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HÒA PHÁT Phòng 2213 tòa 27A1, chung cư Greenstar, 234 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.073.783                              
37112 0108975770 CÔNG TY TNHH EUROPEAN HOUSE VIỆT NAM Số 7 ngách 217/16 ngõ 57 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          7.073.055                              
37113 0109424367 Công ty cổ phần MDTECH VINA Số 10, LK4, 804 Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          7.072.000                              
37114 0500563177 Công ty Cổ phần Rượu Núi Tản Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, Ba Vì, TP Hà Nội 1                          7.072.000                              
37115 0105484051 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Trúc Anh Xã Tân Hội , Huyện Đan Phượng , Thành Phố Hà Nội 1                          7.072.000                              
37116 0110202841 CÔNG TY CỔ PHẦN HINATA VIỆT NHẬT Số 163 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.072.000                              
37117 0107593105 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DNL VIỆT NAM C6, lô Nơ 3, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.072.000                              
37118 8381601499 Hộ kinh doanh nội thất Thăng Long Plus Số 68, đường 23 thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc từ Liêm, Hà Nội 1                          7.072.000                              
37119 0110355862 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Công Nghệ LLA Số 69B Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          7.072.000                              
37120 0110090119 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại Và Dịch Vụ Wow Commerce 4/6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          7.072.000                              
37121 0109596158 Công ty TNHH nội thất và xây dựng Đại Nghĩa Tổ dân phố Văn Giang, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2                          7.071.750                              
37122 0109678900 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hồng Phát Logistics Nam Hòa 2, Thôn Đặng Giang, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          7.071.496                              
37123 2300665908-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp An Trường Thịnh Số nhà C8, tổ 9, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.069.123                              
37124 0106631830 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÁI THỊNH Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          7.069.054                              
37125 0109373433 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Godzar Việt Nam Số 146 ngõ 165 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa,HN 3                          7.069.054                              
37126 0106630724 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 123 số 7, ngách 33, ngõ 291 Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Hà Đông, HN 2                          7.069.054                              
37127 0107467710 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DU LỊCH SÀI GÒN - HÀ NỘI PHÒNG 3112 TÒA NHÀ DIAMOND FLOWER TOWER SỐ 48 Lê Văn Lương, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          7.069.054                              
37128 0109500836 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Bất Động Sản Đô Thị Tầng 29, tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN,VN 2                          7.069.054                              
37129 0110075544 Công ty TNHH TM và du lịch Sunny Tours Thôn Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 2                          7.069.054                              
37130 0102988477 CÔNG TY CP PHẦN MỀM PHƯƠNG ĐÔNG Tầng 6 Số 1 Ngõ 7 Nguyên Hông , Thành Công , Ba Đình, Hà Nội 1                          7.068.446                              
37131 0101763632 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hà Thành Số 61 thôn 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          7.068.253                              
37132 0108789245 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG HIỆU HDC VIỆT NAM lô 21, số 35 Lê Văn Thiêm, Quận.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.068.160                              
37133 0109501967 Công ty TNHH Dược quốc tế Tako Ngách 10 ngõ 3 tổ 7, Đường Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông TP Hà Nội 1                          7.067.644                              
37134 0101627686 Công ty Cổ phần đầu tư Investcom Tầng 3 tòa nhà 789 số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.067.178                              
37135 0105582468 Công ty Luật TNHH Khắc An Số 507, phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          7.066.438                              
37136 0100231956 Công Ty TNHH Bình Lý số 18/9/8/ phố Ô Cách -Đức Giang Long Biên Hà Nội 0985534389 1                          7.065.240                              
37137 0107850553 CTy TNHH Giám Định Thăng Long Control Số 59, ngõ 175, phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          7.064.892                              
37138 0107604928 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG MEKONG VIỆT NAM Phòng M08, tầng M, chung cư cao tầng số 46, ngõ 230 Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          7.063.931                              
37139 0109539907 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG A Số nhà 1 ngõ 50 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.058.633                              
37140 0110216026 Công ty cổ phần SensaFace Số 243 Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.058.350                              
37141 0102033903 CTy TNHH ĐT & XNK Vạn An Số 12 A Ngõ  1 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân 1                          7.058.305                              
37142 0106640874 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN Y KHOA HÀ NỘI Số B9, Ngõ Cống Trắng, Phố Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          7.056.391                              
37143 0108677622 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DTECH THÔN THỌ AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          7.056.000                              
37144 HTX nông nghiệp Canh Nậu Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 2                          7.055.713                              
37145 0108444226 Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Đăng Khoa Thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3                          7.052.354                              
37146 0110246542 CÔNG TY TNHH PALDO POCHA HÀ NỘI Số 104, ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          7.050.867                              
37147 0106009605 Cty TNHH TM Kỹ thuật Thái An Lô A22 ô 34 Khu A Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội. 2                          7.050.200                              
37148 0109970077 Công ty TNHH phát triển công nghệ thương mại dịch vụ Inteltech BT3-34-Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.049.600                              
37149 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý- giáo dục Thăng Long P106A3 TT Bưu điện, Số 60 Thổ Quan, Đống Đa, Hn 1                          7.049.600                              
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37150 0108044362 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNS VIỆT NAM SỐ NHÀ 24, ngách 43/1, ngõ 43, Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          7.049.600                              
37151 0107480694 Công ty Cổ phần TM Media Tầng 2, tòa A2, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.. 1                          7.049.600                              
37152 0106639318 Công ty CP Thiết kế và XD D&C Việt Nam Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          7.047.296                              
37153 0110236079 Công ty TNHH Wachin Số 116 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          7.047.296                              
37154 0110398104 Công ty cổ phần chế tạo Khuôn và đồ gá Việt Nam Số 138 Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.047.296                              
37155 0106334732 Công ty TNHH Ahome Việt Nam Phòng 1102 nhà 17T7 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          7.047.294                              
37156 0106171189 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Đạo Số nhà 12, Tổ Dân Phố Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.046.591                              
37157 0108947727 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI A.G.H VIỆT NAM SỐ NHÀ 32, NGÕ 9, PHỐ XỐM, TỔ DÂN PHỐ SỐ 10, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          7.046.400                              
37158 0105884109 Công ty TNHH HC Bình An 227 Nguyễn Văn Cừ, P Ngọc lâm, Long Biên, Hà Nội 2                          7.046.400                              
37159 0105770415 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Thái Nam số 31E, tổ 13, ngõ 264/29 Ngọc  THụy, LB 1                          7.046.400                              
37160 0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL SỐ 123 LÔ A3, KĐT ĐẠI KIM, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          7.046.400                              
37161 0106894082 CTy TNHH Bảo Hộ Lao Động Diệp Anh Số 506 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          7.046.400                              
37162 0106694326 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH HIỆP Số 46 Xóm Đồng A Thôn Văn Điển Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  0962248483 1                          7.045.999                              
37163 0107634672 Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Vận chuyển Gia Bảo Số 2 ngõ 187, đường Liên Mạc - Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          7.045.857                              
37164 0500497164 Công ty TNHH Trường Lâm TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          7.045.312                              
37165 0109785081 Cty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MELINI VIỆT NAM Số 28 Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          7.044.864                              
37166 0106328168 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Dịch Vụ Minh Anh Số nhà 04, C51, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          7.044.864                              
37167 0107557280 CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG Số 31 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          7.044.864                              
37168 0107400748 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nồi hơi Đông Anh Thôn Phan Xá, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          7.044.864                              
37169 0107782832 Công ty TNHH TM Vật Tư Y tế Bình Minh số 35, ngõ 2 phương mai - q. đống đa - hà nội  918516981 2                          7.044.759                              
37170 0109777700 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO LÊ VŨ Tầng số 4, nhà số NO-7D LK 21, khu đất dịch vụ Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          7.043.614                              
37171 0110247225 Công ty TNHH King Kang E1.S05 Toà D.El Dorado I Số 659A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          7.042.432                              
37172 0106818652 CÔNG TY TNHH KẸP HẠT DẺ Số 20 ngõ 107 Tôn Đức Thắng, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội 2                          7.040.203                              
37173 0109366235 Cty CP Bất động sản Ariyana Land Tầng 4, Tháp C, 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN 2                          7.040.001                              
37174 0109733044 Công ty cổ phần thương mại và xây lắp cơ điện Econs Số 26, Ngõ 34 phố Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          7.040.000                              
37175 0110402907 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ du lịch VT Số 142 Phố Cổ Bản - Nhân Sơn, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          7.040.000                              
37176 0109925483 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bahuco Số nhà 21, ngõ 42 đường Yên Bình, tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          7.040.000                              
37177 0110193530 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Kim Group Lô 01- CTT04- Luxury Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          7.040.000                              
37178 0108042686 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NAM KHANG THÔN ĐỒI 1, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          7.040.000                              
37179 0109986302 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GAIA VIỆT NAM Phòng 501, Số nhà 105 Nguyễn Xiển, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          7.040.000                              
37180 0108438688 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG MINH DƯƠNG Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.040.000                              
37181 0105275925 Cty CP TM & ĐT XD Thanh Bình Nhà B5,ngõ 9,Lương Ngọc Quyến,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2                          7.040.000                              
37182 0108781736 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HẰNG PHÁT Cụm Công Nghiệp An Khánh, Km 8 Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.040.000                              
37183 0107094120 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT HÀ NỘI SỐ 38 XÓM TRÀNG TRŨNG, XÃ DƯƠNG LIỄU, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          7.040.000                              
37184 0110181239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI ALIBABA Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2                          7.040.000                              
37185 0110022736 CÔNG TY TNHH SONGHWA SOLUTION LK1-O12 Splendora An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.040.000                              
37186 0106992770 Cty CP TM Dịch Vụ AIS Việt Nam Số 31A, Ngõ 82 đường Phú Thượng, Phú Thượng, Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          7.040.000                              
37187 0102525013 Cty TNHH Dịch Vụ và Cơ Khí Hải Đăng Gara ô tô Hải Đăng, Ngõ 134 PHố sài đồng, Long Biên, HN 2                          7.040.000                              
37188 0108218403 Công ty Cổ Phần Sơn Chống Cháy Việt Nam Căn B1 BT06, khu đô thị việt hưng, Long biên, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37189 0106512801 Công ty TNHH Thương mại và phát triển du lịch Thái Sơn Số 46 Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          7.040.000                              
37190 0105859416 Công ty Cổ phần Eco plus Việt Nam Số 109, ngõ 53 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37191 0109781143 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CASA NHƯ Ý Số 86 đường Võ Chí Công - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          7.040.000                              
37192 0110246366 CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAPPY LINK Số 8, Ngách 37/27, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          7.040.000                              
37193 0107825532 Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, Điện tử Toàn Trung Số 43 ngõ 269 mới (ngõ 395 cũ) đường Lạc Long Quân, tổ 1, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, hà Nội 2                          7.040.000                              
37194 0104254601 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI DU LỊCH Á CHÂU Số C2 ngõ 252 Lương Thế Vinh (khu nhà ở Quốc Hội), Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37195 0107665769 Công ty Cổ phần dược phẩm Nhất Minh Số nhà 3A9 Khu tập thể Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37196 0105915928 Công ty TNHH Richbrand Việt Nam Tầng 7, tòa COMA 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.040.000                              
37197 0107729275 Công ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp Toàn Cầu Az Tầng 9 ,52 lê đại hành , hai bà trưng, hà nội ạ 1                          7.040.000                              
37198 0109885992 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Số 122-A3, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          7.040.000                              
37199 0110042066 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC KIM THÀNH Số nhà 18 ngõ 162A Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.040.000                              
37200 0110236671 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC LINH Số 34 Ngõ 177 Phố Định Công, Tổ 26, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.040.000                              
37201 0107139572 CTy  TNHH Đầu tư và Phát triển ENINE Việt Nam Số 43, ngõ 236 ngách 236/49 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          7.040.000                              
37202 0105286892 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & PT CÔNG NGHỆ VIETLINK Số nhà 53, ngách 175/5, Ngõ 175, Phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội . 1                          7.040.000                              
37203 0107507963 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và khai thác Hưng Thịnh Số 38 TDP2 Ái Mỗ phường Trung Hưng TX Sơn Tây TP Hà Nội 1                          7.040.000                              
37204 0107533547 DNTN sản xuất TM và DV vận tải Khuê Thúy Khu Đồng Gạn, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37205 0107393113 Công ty TNHH Thép Hiếu Oanh Thôn 2, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 2                          7.040.000                              
37206 0106774490 Công ty TNHH Kim Khí Thanh Thùy Thôn Rùa hạ 1, Xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          7.040.000                              
37207 0108184306 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và dịch vụ vận tải Thành An Thôn Trình Xá, Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          7.040.000                              
37208 0108993988 Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ CKV Việt Nam Số nhà 142 đường Cầu Diễn , Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.040.000                              
37209 0109772131 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HADA Hada Mart TM02 toà N03 chung cư Ecohome 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.040.000                              
37210 0107440557 Công ty cổ phần thương mại sản xuất TMV Việt Nam Xóm 9, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37211 0108311917 Công ty cổ phần đầu tư Soleil Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          7.040.000                              
37212 0109752671 Công ty TNHH TFM Plywood Khu đô thị Hà Hương, xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          7.040.000                              
37213 8573327031-001 HỘ KINH DOANH NHA KHOA THẨM MỸ HÀN QUỐC Một phần diện tích tầng 1 tòa CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          7.040.000                              
37214 0108790032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DTP-AUTOTECH Ô Số 6, Lô TT1B, Dự Án Khu Tái Định Cư và Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          7.040.000                              
37215 0109717684 Người nước ngoài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BELLUS P.1201-2, Tầng 12 KeangNam Hanoi Landmark 72, khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.040.000                              
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37216 0108118670 CÔNG TY TNHH CQD VIỆT NAM Căn nhà số 7, ngõ 51, Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          7.040.000                              
37217 0109878762 CÔNG TY TNHH WINDTEK Ô CL01, Tổ hợp Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại Tây Hà Nội, đường Sa Đôi, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.040.000                              
37218 0107109874 Công ty TNHH IT Quốc tế Tầng 7, số 26 ngõ 126  ,Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37219 0108183461 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhựa Việt Hàn Số 122, Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          7.040.000                              
37220 0110417727 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Kenbo Việt Nam Số 42 Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          7.040.000                              
37221 0108426795 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Xây Dựng Minh Khang Số nhà 26, ngách 127/15, ngõ 127, đường Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          7.040.000                              
37222 0110150128 Công Ty TNHH Du Lịch & Dịch Vụ Go Meng P105, D5 Đại Học Hà Nội, đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.040.000                              
37223 0110082686 Công Ty Cổ Phần Bright Engineering Việt Nam Số 21 Tổ 16 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          7.040.000                              
37224 0107766742 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Thái Hưng Xóm Đình, Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0985863033, 0947609420 1                          7.040.000                              
37225 0108512814 Cty CP ĐT & PT Thương mại Phú Sơn Lô S3 - 2 Cụm sản xuất làng nghề tập trung - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 02435521785 1                          7.040.000                              
37226 0106254678 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ANH VIỆT Số nhà 13, ngõ 94, tổ 1, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          7.039.992                              
37227 0105552632 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ăn uống Dương Gia 24-26 Trần Nhật Duật, P Đồng Xuân, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 1                          7.039.805                              
37228 0104199911 C. Ty CP Đầu Tư XD và TM Công Sang Số 20 Nghách 95/65a/10, Ngõ 95 P. Thúy Lĩnh- Lĩnh Nam - Hoàng Mai- Hà Nội 1                          7.039.524                              
37229 0105447483 Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa ô tô Đông Nam Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 2                          7.038.746                              
37230 0109957252 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IBUFF Số 23, Ngõ 112, Đường Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3                          7.036.926                              
37231 0104771582 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Xây Dựng Hoàng Phú Căn 15 tầng 18 tòa Park 2 KĐT Times city 458 Minh Khai – Hai Bà Trưng - Hà Nội. 4                          7.036.186                              
37232 0102326561 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI L.A.T Số 284 - Trần Khắc Chân - HBT - Hà nội. 1                          7.035.989                              
37233 0106389795 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Sạch Hà Nội P1406 nhà số 17 T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy,HN 3                          7.030.818                              
37234 0107730048 Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Duy Nguyễn Số 54 ngõ 444 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 2                          7.029.472                              
37235 0101952421 Công Ty CP Đầu Tư và Phát Triển Công nghệ Xây Dựng Hà Nội Số 48 Phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          7.027.904                              
37236 0105966601 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tùng Lộc Cụm 3, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 3                          7.027.830                              
37237 0104800522 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Royal Việt Nam Số 6 tổ 34 ngõ Viện máy, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          7.027.795                              
37238 0106759037 Cty TNHH Khí Đốt Việt Anh Hà Nội Nhà Số 3, Dãy D, Tk Đường, TT Phú Minh, P/Xuyên, Hà Nội 1                          7.026.983                              
37239 0109366852 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giang Gia THÔN THANH OAI, XÃ HỮU HOÀ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0868368979 1                          7.026.923                              
37240 0107438484 Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Quang Minh Số nhà 24, ngõ 65 đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          7.026.105                              
37241 0104525523 CÔNG TY CỔ PHẦN TLS V2-A02, KĐT An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          7.023.744                              
37242 0109094983 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG AN HƯNG XÓM 3 - ĐỒNG BỤT - NGỌC LIỆP - QUỐC OAI – HÀ NỘI 1                          7.022.971                              
37243 0108941274 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Mai Linh số 2 ngõ 889 quang trung , tổ 9 , Phường Phú Lãm , Hà Đông, Hà Nội 2                          7.022.077                              
37244 0108004779 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lefa Việt Nam Tầng 24 Tháp B tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          7.020.554                              
37245 0108200847 Công ty TNHH phát triển công nghệ Kim Ngân Cụm 4, Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          7.020.075                              
37246 0101756699 CTy TNHH Biển Hạ Long Cụm công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Công ty CP nước giải khát Trường Xuân) 1                          7.016.913                              
37247 0109121122 Công Ty TNHH Phiêu Tây Bắc Auto Ngõ 300 Nguyễn Xiển, cụm làng nghề triều khúc, tân triều, thanh trì hà nội 0866742725 4                          7.016.731                              
37248 0100408402 Công ty Cổ Phần Mộc Đông á Lô B2, Dự án cụm công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1                          7.015.808                              
37249 0106944590 Cty TNHH CMT toàn cầu Số 1A, Ngách 686/18 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, HBT, HN 4                          7.015.666                              
37250 0106092258 Công ty TNHH MBAY VIỆT NAM Số 220 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          7.014.787                              
37251 0108835188 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DTH Ngách 19D, ngõ 565, Lạc Long Quân, Hà Nội 2                          7.011.027                              
37252 0108497387 Công ty Cổ Phần Lazico Việt Nam Số 21, Ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          7.010.751                              
37253 0106293211 Công ty TNHH tư vấn xây dựng HID Số 32 Trần Xuân Soạn, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          7.010.000                              
37254 0107445259 Cty TNHH KaPa Hà Nội 287 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          7.009.978                              
37255 0109917115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PROCE Số 56 Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          7.009.185                              
37256 0109223050 Cty TNHH Đầu tư quảng cáo Thiện Nhân Phòng 1106 số 46 ngõ 230 Đường Lạc Trung, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng,, TP Hà Nội 1                          7.008.861                              
37257 0105128864 Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp in Ngọc Du Số 133 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          7.008.000                              
37258 0109281912 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Lộc Phát TẦNG 16, SỐ 2 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. 1                          7.008.000                              
37259 0104215793 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Đông Dương phòng 2008 tầng 20, tòa nhà hh2 bắc hà, đường tố hữu, nhân chính, thanh xuân, hn 1                          7.006.022                              
37260 0107712200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG JSCONS Thôn Long Châu San, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2                          7.004.431                              
37261 0105496875 Công Ty TNHH Dtdauto Việt Nam Nhà D1 ngõ 93 Cầu Giấy, Hà Nội 1                          7.001.696                              
37262 0700189368 Công ty Cổ phần DAMAC GLS Tầng 2, tòa C, số 10 Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2                          7.001.589                              
37263 0109177446 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ MINH HƯNG Lô 7, KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 4                          7.001.019                              
37264 0108007723 Công ty TNHH thép Thanh Hiên Thôn 2, Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.997.964                              
37265 0106031382 CTy CP Dịch Vụ Thương Mại HPT Việt Nam Số 24 Ngõ 163/2 Đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội ( đi ngõ 20 Trần Kim Xuyến) 1                          6.996.514                              
37266 0102065447 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA VIỆT Số 2 ngách 64/43 ngõ 64 đường Nguyễn Lương Bằng,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 2                          6.996.429                              
37267 0108661862 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ITN Số 25 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          6.995.011                              
37268 0101527201 Cty TNHH Acland Số 141 Phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.993.046                              
37269 0106757382 Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Thành Công Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, VN 1                          6.991.600                              
37270 0101806702 CTy Cổ Phần Hoàng Mai Xanh Số 780 phố Minh Khai - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          6.991.101                              
37271 0101925883 Người NN- CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC Tầng 16, CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.990.000                              
37272 0102197348 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG AN HÀ P702 ,T2A toà nhà TSQ,Làng việt kiều Châu âu, KĐT Mộ lao, Hà đông, HN 1                          6.990.000                              
37273 0104977294 CT TNHH ĐT và XD công nghiệp Thăng Long Hà Nội Số nhà 37 ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          6.989.682                              
37274 5500600082 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Masa Việt Nam KCN Quang Minh, tổ 1 thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          6.988.800                              
37275 0110298050 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM REM Số 22 Lô 7 Đền Lừ 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.988.800                              
37276 0103850552 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ CÔNG NGHỆ  AN BÌNH Phòng 12A03 , Tòa Nhà CT2B khu đô thị nghĩa đô , Phường Nghĩa Đô-Cầu Giấy -Hà Nội 1                          6.986.496                              
37277 0107919068 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LUPI ĐN3, CT3, Khu ĐTM Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.986.000                              
37278 0109319556 CÔNG TY TNHH IC GROUP VIỆT NAM Số 8 ngõ 409/2 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          6.985.839                              
37279 0105125158 Cty TNHH BIGWIN Số 5 ngõ 134 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.985.408                              
37280 0110247962 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục GLOBAL TALENT Số 10- Liền kề 12 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.985.050                              
37281 0109709404 Cty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AT TECH VIỆT NAM Thôn Đồng Trì, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì , HN 1                          6.984.331                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

37282 0107429056 CÔNG TY TNHH MCS VINA BT34,LÔ N07A KĐT Mới Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.982.589                              
37283 0107717791 CTy CP Kỹ Thuật Xây Dựng Tân Cảng Nhà số 17, đường 3.7/1A, khu phức hợp Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.981.341                              
37284 0109769844 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CKS Tầng 1 tòa CT5B, khu đô thị Văn Khê, - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội -Việt Nam 1                          6.980.493                              
37285 0110338465 Công ty TNHH Vitala Retail Lô CX01, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          6.980.399                              
37286 0110139660 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ORGANIC HEALTH H&N Số nhà 22 LK2, Khu đất đấu giá X3 - Xã Minh Khai - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          6.979.799                              
37287 0106358613 Công ty CP phát triển đầu tư LP Land Tầng 11, Tòa Veam Tây Hồ, ngõ 689 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.979.489                              
37288 0107713807 Công ty TNHH SX&TM Tân Hoàng Huy Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 2                          6.977.963                              
37289 0108192466 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển SAMREALTY P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Q Hà Đông, HN 2                          6.976.242                              
37290 0109289460 Công ty cổ phần BEPBON Khu Phố Xã, Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.976.000                              
37291 0107604607 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thông Đạt Số 20, ngách 192/92, phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.976.000                              
37292 0109062438 Công ty Cổ phần Azway Việt Nam Số 13 ngách 56/125 Phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.976.000                              
37293 0108584431 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN DU LỊCH TINH HOA VIỆT NAM Số 16B, ngõ 604/19, Tổ 25, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          6.976.000                              
37294 0104510580 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 75 ngõ Bến Chằm, tổ 2 phường Đống mai, Hà Đông, HN 1                          6.976.000                              
37295 0106215799 Cty TNHH ô tô & TB chuyên dùng toàn cầu P303 nhà B4, KTX Thăng Long, Đường Cốm Vòng, P Dịch Vọng Hởu, Cỗu Giấy hà nội 1                          6.976.000                              
37296 0110068265 Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Phú Thôn Đầu Làng, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          6.976.000                              
37297 0108220709 Công ty TNHH Thương Mại và Cơ Điện Vạn Xuân Số 4, nghách 67/45 Phố Cầu Cốc, Tây Mỗ, NTL, HN 1                          6.976.000                              
37298 0110235050 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nhật Minh Số 27A, Phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.976.000                              
37299 0105330541 Cty CP SX & quảng cáo truyền hình VN Phòng 2405 tòa 24T1 - Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          6.975.835                              
37300 0500401786 Công ty CP xây dựng Hoàng Cường Đội 1A - Hà Xá - Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          6.974.208                              
37301 0107134327 CTy TNHH  DV Vận Tải và SX Hạnh Thành Phòng 701 Chung cư vật tư du lịch Số 6 ngách 51 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.969.111                              
37302 0109880602 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LOẠI T&C Số 4 Ngõ 1, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          6.969.053                              
37303 0107338923 Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế Số 35 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.968.852                              
37304 0109185246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANVITA Số 25 TT26 KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.968.342                              
37305 0107164106 Công ty Cổ phần Thương Mại và Xuất nhập khẩu Green Path Việt Nam 435A Tam Trinh, Tòa nhà Sao Mai Plaza, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          6.967.688                              
37306 0108767675 Công Ty TNHH Hà Phú Bình Số nhà 25 ngách 158/21 Ngọc Hà, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          6.966.318                              
37307 0109296588 Công ty TNHH Xây dựng và Giải pháp Năng lượng Thông minh Tầng 3, nhà B, 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.961.397                              
37308 0101539623 Cty TNHH TM & In Thanh Xuân số 197 ngách 55 ngõ 124 âu cơ, Tứ liên , tây hồ , hn. 1                          6.961.224                              
37309 0109007973 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GH Số 2A Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.961.049                              
37310 0107595818 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ANGEL KID Số 6 Ngõ 108/1 đường Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.960.000                              
37311 0102776987 Công ty cổ phần SmartOSC Tầng 18, Toà nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.960.000                              
37312 0107616345 Công ty TNHH nội thất Phúc Thái Thôn 2, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 4                          6.959.528                              
37313 0104116111 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Sông Vân Phòng 311, Nhà G9, Xuân La, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.959.185                              
37314 0108610498 Công ty CP Nhựa Xanh 235 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          6.958.000                              
37315 0108114161 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vôi Hương Vĩ Số 12A, hẻm 670/38/2 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 2                          6.957.307                              
37316 0109429100 CÔNG TY TNHH HAPA VIỆT NAM TẦNG 1, CĂN S02-S03, TÒA NHÀ WEST 3 - VINHOMES WESTPOINT, ĐƯ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          6.956.164                              
37317 0108763060 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỸ PHƯƠNG Thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          6.953.728                              
37318 0104664936 CTy CP ĐT Thương Mại Quốc Tế An Phát Bãi Đầm Trệ, chân cầu Thanh Trì, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.952.999                              
37319 0109373183 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ ITMAX Tòa nhà Fomex 68/2 P. Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.952.381                              
37320 0102383954 Cty TNHH thiết kế MT 45 Hàng Chuối, P. phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.950.500                              
37321 0107757018 Công ty Cp kiến trúc và Xây dựng Trịnh Gia Số 188, Nguyễn Xiện, Hạ Đinh,Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.950.206                              
37322 0108109838-001 Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ An Hoàng Gia – Trung tâm AITEC 61-63 đường Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3                          6.950.124                              
37323 0108680336 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IT A36 TT17, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN - YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          6.949.806                              
37324 0107990896 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG ĐĂNG DIAMOND SKY 359 Block 36, Lô H – TT5, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.945.580                              
37325 0108627276 Công ty TNHH Raiden Việt Nam Tổ 1, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.945.000                              
37326 0102552560 Công ty CP A36 P601 Nhà 3C Khu đô thị Resco Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, BTL,HN 1                          6.945.000                              
37327 0109696508 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn  công nghệ và Giải Pháp A&T Số 6, ngách 38 ngõ 109 Quan Nhân, - Nhân Chính -  Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.944.000                              
37328 0101866317 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐT MINH ĐỨC Số 8 ngách 16/64 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.944.000                              
37329 0109250174 Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ OneVivu Số 12, Ngõ 461 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.944.000                              
37330 0109315696 Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Đại Phát Công ty Đại Phát cạnh trường cấp 2 xã Thụy Hương, Chương Mỹ, HN 2                          6.943.629                              
37331 0500563314 Công ty TNHH Minh Tuân Đông Quang - Ba Vì - Hà Nội 1                          6.943.070                              
37332 0102211017 Cty CP Viễn thông Giang Nam Ô 19 Biệt thự 1, Bán đảo Linh Đàm, đường Đạm Phượng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội 1                          6.941.827                              
37333 0107316888 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tịnh Nghiệp : Số 130 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          6.941.501                              
37334 0108496672 Hợp tác xã NN Hợp tiến Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          6.940.893                              
37335 0108867052 CTy TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Và TM Tiến Đạt Số 29 phố Linh Đường, Khu tập thể vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          6.937.502                              
37336 0500599744 Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Ân Phát Thôn Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          6.937.433                              
37337 0106678892 Công ty TNHH công nghệ xây dựng AT Việt Nam Số 46 ngõ 9 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.936.954                              
37338 0102926086 Công ty TNHH cơ điện LEVER N028, lô 31, khu DV-TM và nhà ở Hà Trì, đường Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.936.788                              
37339 0110111658 Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Thy 38 Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          6.936.788                              
37340 0108720740 Công ty TNHH Erohome : Số 91 ngõ Trại, Phường Trương Định, Hai Bà Trung, Hà Nội 4                          6.936.447                              
37341 0109679460 CÔNG TY TNHH MAY MẶC SHH Số 191, Tổ dân phố 7, Đa Sỹ, - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.936.436                              
37342 0109560105 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH Lô 2–05B, Khu biệt thự kinh doanh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.936.072                              
37343 0106215566 Công ty CP quốc Đại Minh Phát Số 1 ngõ 7, đường 800A, P. Nghĩa Đô, CG, HN 1                          6.935.838                              
37344 0107432669 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SBI VIỆT NAM Số 35 Phố Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          6.933.476                              
37345 0106144202 Công ty cổ phần Quốc Tế ATK Việt Nam Phòng 508, tòa CT2,KĐT Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.933.118                              
37346 0108190437 CTy TNHH TM Và DV TEC ECO Việt Nam Số 34, Đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.929.216                              
37347 0107392575 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẤN HƯNG HÀ NỘI số nhà 8a dãy 9 khu tập thể z179 - xã tứ hiệp - huyện thanh trì - hà nội  969271056 5                          6.928.560                              
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37348 0107864605 CÔNG TY LUẬT TNHH  Hồng Hạc KP Phòng 612, tầng 6 Toà nhà Imperial suite, 71 Vạn Phúc Ba Đình. 1                          6.928.521                              
37349 0105764651 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Kinh Bắc Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.927.128                              
37350 0104267255 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lập Tín Xóm 4, thôn đoan nữ, xã An Mỹ, Mỹ Đức, TP Hà Nội 4                          6.923.790                              
37351 0108563216 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PINDO VIỆT NAM Số nhà 17, Khu TT Tăng Thiết Giáp - N8, Tổ 28, ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.923.309                              
37352 0109583896 Công ty cổ phần tư vấn giám sát và xây dựng Hải Vũ Lô B19, khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.920.542                              
37353 0104373743 Công ty CP VNK Tầng 12,tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,HN 3                          6.919.026                              
37354 0109020406 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ HÀ LAN Số 45 phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm , Hà Nội 2                          6.918.400                              
37355 0109597169 CÔNG TY TNHH TRIỆU CAO Số 1, ngách 157/66 La Dương, TDP Thành Công - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          6.917.469                              
37356 0107490082 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐÀO TẠO IMPLANTNHAKHOA.COM số nhà 12, ngõ 234 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.916.316                              
37357 0110065183 CÔNG TY TNHH NAM PHONG THỊNH Căn hộ văn phòng số 3603, tầng 36, toà W1, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.915.200                              
37358 0109971803 Công ty cổ phần Famous Land Số 259 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.915.148                              
37359 0107414652 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Đào tạo Thăng Long Ngõ 9, phố Ao Sen, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.914.896                              
37360 0106788870 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Thương mại KCK Thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.914.774                              
37361 0101621846 CÔNG TY CP TƯ VẤN VIỆT HÀ nhà TT7, Ô 33, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 3                          6.913.690                              
37362 0104607952 Cty TNHH hóa chất XD APT Việt Nam Khu 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.913.280                              
37363 0103186652 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Đại Thành Xã Trần Phú, huyện Chương mỹ, Hà Nội 1                          6.912.851                              
37364 0108885982 Công ty Cổ Phần Meta Media Tầng 2, chung cư cao tầng số 46, ngõ 230 phố Lạc Trung - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          6.912.262                              
37365 0109776249 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GRIT R2.101, tầng 2, Tòa nhà Florence, số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội 1                          6.912.129                              
37366 0108599491 Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật và sản xuất Việt Nhật Số 56 đường Chùa Võ - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.912.000                              
37367 0108138814 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại HC Việt Nam LK300- No06 - Khu DV 27-28 P.Dương Nội - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội 2                          6.912.000                              
37368 0108969777 Công ty CP tập đoàn Thành Hưng TECHNOLOGY Thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          6.912.000                              
37369 0109825961 CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA Số 261B, phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.912.000                              
37370 0109354896 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HD VIỆT NAM Số 26+28 Ngách 29/6, Ngõ 29, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.912.000                              
37371 0103014244 Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng VSET Việt Nam Số 320 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.912.000                              
37372 0110163670 Công ty TNHH Bobi Việt Nam Số 16 đường Nguyễn Văn Hưởng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.912.000                              
37373 0108094268 Công ty CP khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Số 41 phố Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.912.000                              
37374 0101705207 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ITOM VN Tầng 3, tòa nhà lạc hồng ngõ 27, lê văn lương, cầu giấy, hà nội 1                          6.912.000                              
37375 0100740343 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC CÁT HỒNG TIẾN Thành Long 07, Đường Bãi Cát, Cây xăng dầu Việt Vương , Gầm cầu Thanh Trì , Phường Lĩnh Nam,Q.Hoàng Mai,TP. Hà Nội 1                          6.912.000                              
37376 0109234119 Công ty TNHH XNK Hải Dương Chem Số 30 Ngõ 155 Tân phong, thụy phương, bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.912.000                              
37377 0105137604 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hà Nội Số 96 Nguyễn Lân, Phường phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội 946955492 4.36857914 2                          6.912.000                              
37378 0106493267 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC BẢO SƠN Phòng 101, Chung cư Bảo Sơn, Ngõ 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.907.500                              
37379 0107548751 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An Phát Việt Nam Số 86 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0392374896 2                          6.905.400                              
37380 0101752253 CTy CP  Văn Hoá VN P322 tòa nhà HH1B Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          6.904.724                              
37381 0110092807 Công ty TNHH Alber Viet Nam C21- 22, Khu C, Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.904.523                              
37382 0105843511 Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Phú Lâm Nhà 2 tầng, Ngõ 109 Trường Chinh, P.Phương Liệt,Thanh Xuân, HN. 3                          6.904.385                              
37383 0108707179 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mai Loan SN 86, phố Tía, Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội 3                          6.902.826                              
37384 0108511715 Công ty TNHH phần mềm AI Tầng 4 tòa nhà Đại Phát, số 2 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 4                          6.902.582                              
37385 0104492194 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị Thiên Phúc Số 3 ngách 101/1 phố Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1                          6.902.376                              
37386 0109873066 Công Ty TNHH VIET.MOS Tầng 3 ( sàn văn phòng cho thuê ) tòa nhà Raibow, KĐT mới - văn quán yên phúc phường văn quán quận hà đông 1                          6.900.000                              
37387 0108069381 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TOPKIN Tầng 21, tòa nhà Icon4, Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.900.000                              
37388 0108676058 Mã Người Nước Ngoài - Văn Phòng Đại Diện Altis Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Tầng 3, ô 108, lô TT2 khu TĐC 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.900.000                              
37389 0106374943 Công Ty TNHH HAPPY L&B Việt Nam Lô A 17 -Khu liên cơ -Phường cầu diễn -Quận nam từ liêm -Hà nội 1                          6.900.000                              
37390 0108502887 Người nước ngoài đóng BHXH CÔNG TY TNHH DAE HEUNG M&T VINA Tầng 3, Toà nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.900.000                              
37391 0108137585 Công ty Cổ phần GIO GROUP Lô 17, ô đất C2/No, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 3                          6.899.781                              
37392 0500430586 Công ty CP XNK Vật Tư Phú Hà TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          6.899.646                              
37393 0107621497 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ XINH Số 5A, Tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân  Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.898.244                              
37394 0105199939 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH SÁNG MỚI số 14 dãy E lô 1 khu đô thị Trung Yên trung hòa cầu giấy hà nội 1                          6.897.921                              
37395 0107580730 Cty CP Đầu tư khoa học công nghệ và giáo dục TECHGARDEN Số 20, ngách 29/16 , ngõ 29 Khương Hạ,P. Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2                          6.896.946                              
37396 0101494073 Cty TNHH SX TM dịch vụ Việt Sơn Thụy Hương - Phú Cường - Sóc Sơn - HN 1                          6.896.898                              
37397 0107819578 Công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương Số nhà 11 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 1                          6.896.439                              
37398 0103162154 Cty CP tư vấn ĐTXD 4D Việt Nam Số 2 ngách 1 ngõ 10 Hoàng Ngọc Phách, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.895.977                              
37399 0102192011 Công ty TNHH sản xuất TM và DV kỹ thuật Việt Thái Số 33, xóm 18B, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.895.725                              
37400 0109721867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NỘI THẤT Ô TÔ HÀ NỘI Lô TM03, Dự án TTTM và các công trình phụ trợ, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.895.564                              
37401 0101442854 Công ty Cổ phần Thương mại và Bảo hộ lao động Số 2 Ngõ 102 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.893.774                              
37402 0107781839 Công ty TNHH ART Thành An Số 16 ngách 604/33 tổ 22 P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội 3                          6.893.160                              
37403 0105836225 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN GIA PHÁT Thôn Vỹ - Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 5                          6.892.895                              
37404 0109367038 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Mỹ III Số 11 Ngõ 276/11 phố Đại Từ, phường Đai Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.892.154                              
37405 0109719191 Công ty TNHH thương mại Vegan Beauty Số 26 ngõ 163 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 5                          6.891.649                              
37406 0109937922 CÔNG TY TNHH DMORE Số 16 Ngách 1A/3 Phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.891.634                              
37407 0109126226 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FALCON SỐ 4, NGÕ 127, NGÁCH 29/20, ĐƯỜNG PHÙNG KHOANG, TDP SỐ 3, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM 3                          6.891.348                              
37408 0108605699 CÔNG TY TNHH 3M SOLUTIONS Tòa nhà Đinh lê số 123 Trần đăng ninh. P. Dịch Vọng. Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.890.671                              
37409 0108345169 C.ty CP Công Nông Nghiệp Phúc Điền Việt Nam Thôn Quảng Hội, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.890.394                              
37410 0109564237 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC REAL LEARNING Tầng 5, Toà nhà CIT, Số 6, Ngõ 15 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.890.000                              
37411 0110204408 Công ty CP phát triển công nghệ số DNP Nhà phố số D27, Khu đô thị Dreamland, số 107 đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.890.000                              
37412 0104570043 Cty CP quốc tế VIT Số 221B Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.889.980                              
37413 0109543212 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VITECH Tầng 7 Tòa nhà Sannam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.889.600                              
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37414 0108082047 Cty TNHH TM SX Và Xây Lắp Long Giang Số 11, ngõ 335 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          6.888.108                              
37415 0314074725-003 Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu thiết bị chăn nuôi Bình An-CN Hà Nội Số 94 thôn Đồng trạng, xã Cổ Đông, Sơn tây, HN 1                          6.887.594                              
37416 0106053788 Công ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Điện Công Nghiệp Hà Nội DG 12-29 Khu đấu giá QSD đất tái định cư, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.887.296                              
37417 0104076966 Cty CP TM và DV KT Vũ Lê Minh P12 nhà A1 học viện phụ nữ số 68 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội 1                          6.887.296                              
37418 0109744871 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG PHƯƠNG Số nhà 23, ngõ 215 Quyết Thắng, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          6.886.400                              
37419 0101235914 Công ty TNHH Thương Mại DV Việt Sơn số 28 phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh - LB_ HN 1                          6.886.400                              
37420 0102750971 Cty CP xây dựng phát triển nhà số 9 HN Số 12 ngách 30/58 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          6.886.400                              
37421 0110171537 Công ty TNHH Điện tử Khang Minh Số 25, ngõ 235 Đường Ngọc Hồi , Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.885.166                              
37422 0106501207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LONG PHÁT Số 21, ngõ 192 lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          6.884.864                              
37423 0104175300 CTy CP ĐTPT Công Nghệ Vũ Lê Kho số 14, số 79, Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.884.864                              
37424 0108796637 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu TAKINOX Số 82,tổ khối đuống, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 2                          6.884.690                              
37425 0105637607 Công ty TNHH Truyền thông ECHO Phòng 2405 tòa nhà Vườn Xuân, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.883.200                              
37426 0109302263 Công ty TNHH phát triển thương mại THĐ Việt Nam Số NO27-LK05, Khu Dịch Vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.882.455                              
37427 0109840487 Công Ty TNHH Ngôi Nhà Của Sản Phẩm Việt Số 188/30, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          6.882.432                              
37428 0107984525 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CUỘC SỐNG XANH T&T 43E Ngô Quyền 1                          6.881.882                              
37429 0109812200 CÔNG TY CỔ PHẦN ECAP HOLDING Tầng 13 Toà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.880.000                              
37430 0108376583 CÔNG TY TNHH WHITE RAB VIỆT NAM Số nhà 18, Ngách 62/40, Phố Tân Thụy,Phường Phúc Đồng,Long Biên , Thành phố Hà Nội 2                          6.880.000                              
37431 0110329220 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG Nhà lô B11, số 9A, ngõ 181 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.880.000                              
37432 0109118553 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XẠ HIẾM SỐ NHÀ 156, NGÕ 189, ĐƯỜNG NGUYỄN NGỌC VŨ, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          6.880.000                              
37433 0107308100 Công ty TNHH dịch vụ và công nghệ Ngôi sao mới Số nhà E5 tổ 43, ngõ 18 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          6.880.000                              
37434 0106803173 CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ và Kỹ Thuật DESITECH Việt Nam Tầng 6, tòa nhà vinashin, đường Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          6.880.000                              
37435 0109363530 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGÂN KHÁNH Số nhà 32 ngách 16/57 phố Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.880.000                              
37436 0109562455 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thiết Kế LH’S Design Tầng 3, số 3 đường Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          6.880.000                              
37437 0107699870 Công ty cổ phần phong cách Gôn việt nam số 6 ngõ 44 đường phan trọng tuệ, thị trấn văn điển, huyện thanh trì, tp hà nội, việt nam  985577447 1                          6.880.000                              
37438 0108387377 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN THĂNG LONG Số nhà 18, Ngõ 91, Đường Trần Duy Hưng,P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          6.879.471                              
37439 0104235091 HTX NN Hiệp thuận Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.879.138                              
37440 0109299821 Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Nam Thăng Long : Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.879.030                              
37441 0107065105 Cty CP Đầu Tư Thành Đạt Việt Nam Tâng 3 khách sạn quân đội Số 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.877.328                              
37442 0106598830 Công ty CP Milano Việt Nam Số 36 Nguyễn Khang, tổ 40, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giây, Hà Nội 1                          6.876.951                              
37443 0109342763 CTY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TM HẢI PHONG KHU THÁ, XÃ XUÂN GIANG, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          6.876.263                              
37444 0107818239 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Địa Chính Bắc Việt Số 8 ngõ 1 đường Quyết Thắng, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.876.259                              
37445 0110021796 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU J&B Số 35 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.875.915                              
37446 0108875889 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AH Việt Phát Số 42, Ngõ 68 Tổ 5 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          6.875.206                              
37447 0108656781 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3B SỐ 9 KHU CÔNG NGHIỆP LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          6.873.527                              
37448 0109636428 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC TÂM TC Số 34, ngõ 230, đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.873.243                              
37449 0108026846 Công ty TNHH Tư vấn Camel : Số 11, Đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.869.928                              
37450 0108447650 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số nhà 17 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.867.838                              
37451 0109816371 Công ty TNHH Trường sinh GROUP A3-3-02, Sàn thương mại dịch vụ tầng 2, Toà nhà A3, DA Ngôi sao An Bình, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 1                          6.867.520                              
37452 0108948985 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phước Vy D5A-15, Lô D5, Khu đấu giá 18.6ha, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 2                          6.867.200                              
37453 0106079391 Công ty TNHH XNK Nhôm Kính Á Châu Số 293, Hữu Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          6.866.816                              
37454 0105651425 Cty CP XD PT và TM Lê Gia 19 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.866.816                              
37455 0109293562 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tân Phú Lộc P2106, Tòa nhà HHB, KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, TP. Hà Nội 1                          6.866.816                              
37456 0104739370 Công ty TNHH Nội Thất Đại An 163 ngõ 2 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 2                          6.866.816                              
37457 0109519153 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ TIẾN AN Số nhà 9A, Ngõ 193/30 Đường Cầu Cốc, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          6.866.816                              
37458 0110237890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ANJ Số 94 phố Nguyễn Hy Quang,  quậnĐống Đa, Hà Nội 1                          6.865.275                              
37459 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Sỹ Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 4                          6.864.633                              
37460 0109583938 Công ty TNHH NK Quyết thắng Số nhà 55 Phố Hoàng Liên, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          6.864.544                              
37461 0109964933 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật HN 64 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà Nội 2                          6.864.292                              
37462 0107542855 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Viên Vườn Chim Việt Thôn 1B xã Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 5                          6.864.216                              
37463 0109142972 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          6.863.927                              
37464 0103080504 Trung tâm văn hóa Báo chí, Hội nhà báo Việt Nam Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.863.583                              
37465 0101088748 CTy TNHH Pha Lê Việt Nam 21 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An,Tây Hồ, Hà Nội 0949105555 1                          6.862.530                              
37466 0107561819 Công ty CP Anvy Việt Nam Số 14, ngõ 86 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.861.064                              
37467 0108082664 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng DTN Số 85 Ngõ 33 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          6.860.608                              
37468 0106468013 Công ty TNHH DV TM& XD Hải Nam Cây xăng Tây Tựu - Tổ dân phố số 1 - Phường Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.860.412                              
37469 0108323937 Công ty Luật TNHH HGP số nhà 16 phố trần quốc vượng, tổ 21 phường Dịch vọng hậu, cầu giấy 2                          6.860.412                              
37470 0105385131 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Số 54, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          6.860.224                              
37471 0106635867 Công ty TNHH Nanomic Phòng 1503, toà chung cư Báo Công an nhân dân, đường Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. 1                          6.860.185                              
37472 0108058301 CTy CP Vật Liệu  BITUM Việt Thanh Chung cư CT3 Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội (Sau bến xe Yên Nghĩa) 4                          6.859.615                              
37473 0106650819 Công ty TNHH điện công nghiệp Huy Phương Khu 9, đường Đê tả Sông Hồng, Văn Khê, Mê Linh, HN 1                          6.858.790                              
37474 0104796724 Công ty cổ phần năng lượng và phát triển công nghệ hạ tầng Việt Nam LK34- Khu đô thị Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.858.374                              
37475 0108209430 Công ty Cổ phần 676 Số 8 ngõ 15/55/18 An Dương Vương, Tổ 37 cụm 6, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.856.524                              
37476 0107764819 Công ty TNHH In – Thương mại Lao động xã hội Số 102 dãy 3 khu giãn dân Vĩnh Tuy, ngõ 153 Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.855.865                              
37477 0106854097 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Thương Mại Nam Hà Số 1B, Ngõ 158/4 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          6.855.484                              
37478 0108443695 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DELTA VIỆT NAM Số 15 ngõ 36 tổ 26 Phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy , Hà Nội 1                          6.855.252                              
37479 0106830071 Công ty TNHH Quốc tế Nhật Thành SỐ 3, NGÁCH 2/6, ĐƯỜNG THANH LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4                          6.854.135                              
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37480 0108836833 CÔNG TY TNHH LEGACY VIỆT NAM Số 9B, ngách 177/10 Định Công, tổ 23, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.854.000                              
37481 0106335824 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thái Bình Dương Số 66. Liền Kề 9. Khu Đô Thị Tổng Cục 5. Đường Yên Xá. Xã Tân Triều. Thanh Trì. HN 1                          6.853.795                              
37482 0105943001 Cty CP Kiến trúc Xây dựng Bách Việt Số 216 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.852.733                              
37483 0109589094 CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA CONSOLIDATE Tòa nhà Petrowaco số 97-99 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.852.721                              
37484 0108021848 CÔNG TY TNHH YISHANG VN Tầng 3 căn nhà B3-05A Vinhome Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          6.850.570                              
37485 0110082196 CÔNG TY TNHH THỦY LỰC PHÚ ANH Số 36 Ngõ 106 đường Cầu Giấy, P Quan Hoa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.849.714                              
37486 0106169951 Công ty TNHH dịch vụ và kỹ thuật thiết bị Tam Sơn p1102, C2, ngõ 323 xuân đỉnh, bắc từ liêm 1                          6.849.675                              
37487 0109565706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP F&QM Số 204, ngõ 192/248 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.849.333                              
37488 0110235653 CÔNG TY TNHH XNK VÀ SẢN XUẤT CƯỜNG PHÁT Số 222, Ngõ 654, đường 72, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.848.697                              
37489 0110337052 Cty CP TM & DL Amazing Travel Corp Chung cư Hope Residences, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          6.848.000                              
37490 0101787714 Cty CP Xây dựng và Thương mại Quốc tế Gia Phát Lô 7  khu M 6 B Bắc Linh Đàm hà nội 1                          6.848.000                              
37491 0110431993 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH H＆D Lô 21, DV 14, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.848.000                              
37492 0107551419 Công ty CP cơ khí chính xác Ptech Việt Nam số 328 Cao Xá , Đức thượng, Hoài Đức , Hà Nội 2                          6.848.000                              
37493 0108785427 Công ty TNHH đầu tư thương mại vật liệu xây dựng Minh Phát Số 354 đường Dục Tú - Xã Dục Tú - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 2                          6.848.000                              
37494 0108590996 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Việt Tín Xóm 4, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0972233617 2                          6.846.000                              
37495 0105221711 Cty CP TV & XD Phúc Lộc Số 205 Ngách 105 Ngõ 21 Đường Tựu Liệt Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 985288529 36472956 1                          6.843.715                              
37496 0106679254 Cty TNHH TM DV Thiết bị y tế Nam Long SN 1D Khương Thượng,Đống Đa,HN,VN 1                          6.842.071                              
37497 0108121017 Công ty Cổ Phần Đào Tạo Hanaspeak Số 15, ngõ 82 Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          6.841.658                              
37498 0107845200 Công ty TNHH quốc tế Ân Việt Số 19 ngõ 32A đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.840.870                              
37499 0105156117 Công ty TNHH Dược phẩm& Mỹ Phẩm Crevil Germany tầng 3 số 15 ngõ 28 phố Dương Khuê, p. Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 1                          6.840.694                              
37500 0109389377 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hùng Số 134 đường Phạm Văn Đồng, P Xuân Đỉnh, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.839.995                              
37501 0101410468 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  KIM HOA Tầng K1, tòa B dự án Việt Đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          6.839.850                              
37502 0109673451 CÔNG TY TNHH A PLUS CONSULTING VIỆT NAM Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.837.827                              
37503 0109853976 Công Ty TNHH Adela Building Số nhà 90A, ngõ 80 Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.836.650                              
37504 0107431048 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ NÔNG SẢN KT Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.835.200                              
37505 0110326815 Công ty CP Tư vấn du học German Institue Số 82 Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.835.200                              
37506 0108182404 Công ty TNHH công nghiệp phòng sạch DCT Việt Nam Số nhà 30, ngõ 3, Xóm Nam, Lương Nỗ,Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.835.200                              
37507 0108524947 Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Minh Phát Xóm 8 Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.834.964                              
37508 0101675337-001 CN Công ty CP TM Hà My tại Hà Nội Số 57 Hoàng Sâm, Cầu Giấy HN 1                          6.832.737                              
37509 0106295089 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LANG P1401 Tập thể C7 Giảng Võ, Ba Đình,  Hà Nội.. 2                          6.832.000                              
37510 0105430835 CTy TNHH SUS Việt Nam Số nhà 78, TT20, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.830.936                              
37511 0107510701 Cty TNHH AOKI 110C Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.830.925                              
37512 0108752608-001 CN TTKHẢO NGHIỆM - CT CP GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CAO HITECH Thôn Tân Trung chùa, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.829.526                              
37513 0108608812 Công ty TNHH TM&DV Hà Phú Lâm TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 5                          6.829.477                              
37514 0108605794 Công ty CP BIOMASS Toàn Cầu Số 4, Ngách 75/105, Ngõ 75, Đường Phú Diễn, P Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.828.092                              
37515 6200082970-001 Văn phòng đại diện tại Hà Nội-công ty cổ phần thủy điện Nậm Củm Tầng 6 tòa nhà Hưng hải, 69 Trần Thái tông,Cầu Giấy,HN 1                          6.827.520                              
37516 0107970561 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Ngân Hà Phòng 616 HH2B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          6.825.998                              
37517 0105900664 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC VHOP Phòng 605B, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.825.513                              
37518 0107288711 CTy CP Touch Media Việt Nam Số nhà 188, phố Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 5                          6.824.342                              
37519 0106816158 CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG THÁI HÀ Số 7 ngõ 169/3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.824.237                              
37520 0104953085 Cty TNHH TMDV & SX Hoàng Kim Số 4 - P19KTT 418 Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          6.824.205                              
37521 0101206335 CTy TNHH XD Lê Hoàng Nam 50 Lương Khánh Thiện - Hoàng Mai - Hà Nội 5                          6.824.052                              
37522 0109887478 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Quốc Tế Dược Liệu Organic khu 4 xã phú hộ, thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ 4                          6.823.800                              
37523 0108432132 Công Ty TNHH Đầu Tư Gia Phúc Hưng Số nhà 126 ngõ 401 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, HN. 2                          6.822.945                              
37524 0105201916 Công ty CP Đầu tư RCT Thôn 7, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.822.611                              
37525 0107449158 Công ty CP tổ chức sự kiện Kiến Vàng ô số 38, lô TT2, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.820.818                              
37526 0110013770 Công ty TNHH Phân phối và thương mại Phúc An Số nhà 5/335 Tổ dân phố Xuân Lộc 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.818.192                              
37527 0109197474 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GRANDSEAL P302, số nhà 31 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                          6.816.840                              
37528 0109460277 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT DUY DŨNG SỐ 19 NGÕ 93/5 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          6.816.790                              
37529 0109517156 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lucky Baby P2208 CT6, Khu đô thị mới Văn Khê, P La Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          6.816.403                              
37530 0106574244 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Mạnh Phát Thôn Phú Nghĩa- xã Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 2                          6.816.032                              
37531 0106887423 Công ty TNHH gỗ và nội thất Phạm Gia Trạm Bơm Cao Bộ, Thôn Đống xã Cao Viên Thanh Oai HN 1                          6.816.000                              
37532 0107918843 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ BIỂN BẠC Số 1, ngõ 75 phố Lụa, khối Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.816.000                              
37533 0110249173 Công ty TNHH vận tải Minh Bảo Số 2/17 Ngõ 162 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          6.816.000                              
37534 0107657278 Công ty cổ phần AZVIN Thôn Quyết Tiến, Xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.816.000                              
37535 0107919893 Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghiệp SE Hitech Số 275, phố Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.816.000                              
37536 0110236618 Công ty TNHH Inox Nam Thắng Số 165 Đường Thạch Bàn, Tổ 4. - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.816.000                              
37537 0109799863 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Nghỉ Dưỡng Việt Nam Số 6, Ngách 18, Ngõ 524 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.816.000                              
37538 0109101091 CÔNG TY TNHH ELEMENT4E SỐ 9 NGÕ 168/76/7 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          6.816.000                              
37539 0101309436 DNTN Lộc Linh Thôn Nam Cương, Hiền Ninh - Sóc Sơn- Hà Nội 1                          6.816.000                              
37540 0107489489 Công ty TNHH thương mại xây lắp và dịch vụ An Huy ô 28, lô 6, đền lừ 2, HOàng Mai, HÀ Nội 1                          6.816.000                              
37541 0107018095 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ IMAX BT05 - 07, đường Foresa 6B, KĐT Sinh Thái Tasco, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.816.000                              
37542 0108377675 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CITIPHA VIỆT NAM Số 1029 Đường Phúc Diễn, Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.816.000                              
37543 0102790734 Công ty CP tư vấn quy hoạch kiến trúc Việt Nam Số 79 vũ đức thận  phường  việt hưng, quận Long Biên, Hà Nội. 1                          6.816.000                              
37544 0104624179 Công ty cổ phần DVL - E & C Tầng 10, tòa nhà A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, HN. 1                          6.816.000                              
37545 0105481678 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT Số 8, Lô TT5, Khu đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 0984577250 1                          6.816.000                              
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37546 0108375526 Công ty CP Xây Dựng và Thiết Bị Điện Vĩnh Phú Cụm 13 thôn Vĩnh Ninh- xã Vĩnh Quỳnh- Huyện Thanh Trì- TP Hà Nội- Việt Nam  0982602526 1                          6.816.000                              
37547 0108274077 Cty CP GROCERY Việt Nam 62 nguyễn huy tưởng, thanh xuân trung, thanh xuân, HN 0365314570 1                          6.816.000                              
37548 0105160579 Công Ty TNHH Thương Mại Vương Thành Phát Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0912185022 1                          6.816.000                              
37549 0106934313 Công ty CP Thương mại tu tạo và phát triển nhà Thăng Long Phòng 3107,Tòa Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.815.506                              
37550 0108671437 Công ty TNHH phát triển công nghệ Bảo Huy Số 28 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          6.814.781                              
37551 0109101038 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH IN ĐÔNG NAM Á Số 41, Ngõ 46 Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, HÀ NỘI 1                          6.814.564                              
37552 0106053555 Công ty TNHH Đầu tư Tuấn Anh Thôn Hưng Đạo, TT Tây Đằng, huyện ba Vì, TP Hà Nội 1                          6.814.208                              
37553 0109495135 Công ty TNHH kiến trúc nội thất Top House Số 38, Liền kề 10, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.814.186                              
37554 0110031272 Công ty CP Phần mềm A CLASS Số 8, ngõ 198 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          6.813.769                              
37555 0100382176 CTy TNHH DV Kỹ thuật Vacvina Số 85 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.813.240                              
37556 8075850665 Trường MN tư thục Sao Mai Đường S tổ dân phố nông lâm, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.43.8767223/0904749632 1                          6.812.696                              
37557 0102134789 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Phòng J1504, tầng 15, Tòa J, Chung cư Goldsilk Complex, 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          6.812.446                              
37558 0107866401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ NAM GIA Số 31, ngõ 31 TDP 1 phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.811.999                              
37559 0105759771 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO AD Số 386-C8 Ngõ 190, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.811.999                              
37560 0109975371 Công ty CP thương mại quốc tế HT Natural Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2                          6.811.999                              
37561 0102644733 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Phát Triển Đô Thị Hà Nội số 24 - ngõ 376 phố vĩnh hưng+ phường  thanh trì -  quận hoàng mai - HN. 2                          6.811.999                              
37562 0106687784 CTy CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Phúc Khang Phòng 815, CT3 The Pride, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          6.811.610                              
37563 0109787145 CÔNG TY TNHH EARTHER Số 28 phố Cổng Ô, - Phường Viên Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 1                          6.810.632                              
37564 0101531053 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hà Trung Nhà liền kề C16-52 khu đô thị mới Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, quận Hà Đông, HN. 1                          6.810.337                              
37565 0106832840 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Thành Hưng THÔN VÀI MỚI, XÃ HỢP THANH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 1                          6.809.085                              
37566 0108558801 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAMELLIA VIỆT NAM Số 15 ngõ 165/36 phố Khương Thượng - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 4                          6.808.619                              
37567 0109519925 CÔNG TY TNHH NIHON KIZAI Số 12, ngõ 201 Nguyễn Tuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam 4                          6.808.157                              
37568 0108769665 Công ty CP du lịch và Thương mại Sông Hồng Việt Số 68 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.808.094                              
37569 0108536815 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Duyên Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          6.807.800                              
37570 0109077674 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HOÀNG LÂM SN 70 ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, HN 4                          6.807.589                              
37571 0106026791 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Thái Thịnh Số 43B, ngõ 2, đường Ngọc Thụy - Ngọc Thuỵ - Long Biên - Hà Nội 1                          6.805.110                              
37572 0106909571 Công ty TNHH Quốc tế An Bình Phát Tầng 5 số 14 ngõ 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.804.751                              
37573 0107608182 Công ty TNHH CFTS Việt Nam Tổ 8, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          6.804.191                              
37574 0100600610 Công Ty TNHH SX - XNK & Đầu Tư số 63 ngõ 41 Phố Ô CácH, Phường Việt Hương, Q Long Biên, tp HN 5                          6.804.053                              
37575 0105801374 CTy TNHH Thang Máy và Dịch Vụ An Thịnh Số 49, Ngõ 208 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 5                          6.803.705                              
37576 0109076670 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ AN VIỆT Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.797.858                              
37577 0109339496 Công ty TNHH Cơ khí Kim khí Vận tải Quang Đức Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2                          6.796.342                              
37578 0107649372 Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Vân Phong ADD Tầng 3, số nhà 1130 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 4                          6.795.592                              
37579 0101902879 Cty CP sơn liên doanh Y.TU.NE 715 đường phúc diễn - Xuân Phương - Nam từ Liêm - hn 2                          6.795.109                              
37580 0108377347 CTy TNHH Hàng An toàn Quốc tế Tầng 6, Số 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          6.794.900                              
37581 0106975197 Công ty TNHH gỗ Hoàng Bách Đường 72, TDP Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.794.574                              
37582 0106364920 Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Thanh Long Số 24/5 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.793.600                              
37583 0103725167 Công ty TNHH MTV Huy Hoàng Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          6.793.048                              
37584 0106505811 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thịnh An Thôn Quan Âm. Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          6.792.663                              
37585 0109311035 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu y dược Quốc Tế EUROMED Số 8, Ngõ 68 đường Định Công Thượng, P Định Công, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          6.792.109                              
37586 0106460617 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NIPPONLINK VIỆT NAM Tầng 4 số 80-82 Trúc khê  - láng hạ - đống đa - hn 2                          6.792.010                              
37587 0109009473 Công ty TNHH Mihaco Việt Nam Tòa G3, Vinhomes Greenbay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          6.791.556                              
37588 0110217855 Cty TNHH bảo hộ lao động Thùy Dương Số 7 Ngách 224/1 Ngõ 224, đường Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.791.525                              
37589 0107783201 CTy TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp Công Nghệ Khoa Hưng Số nhà 11, Ngách 281/70, Ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 1                          6.789.976                              
37590 0108581776 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯƠNG THIÊN PHÚ Liền kề 4- lô 6, khu đấu giá Quyền sử dụng đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, HN 1                          6.789.900                              
37591 0107566197 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH AN SỐ NHÀ 44 PHỐ SƠN LỘC, PHƯỜNG SƠN LỘC, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 2                          6.789.717                              
37592 0108765283 Công ty CP Khoa học Kỹ thuật Môi trường Đông Nam Á 148 Nguyễn Đức Thuận, tổ 17, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 2                          6.789.300                              
37593 0109609093 Công ty CP Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng TUG NT02-21, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.789.120                              
37594 0107940084 Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa 16 36 đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          6.788.456                              
37595 0108539051 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ANHUYCO PHÒNG 3308, TÒA NHÀ VP6, KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, HOÀNG LIỆT, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.788.230                              
37596 0108621690 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC RED P.1704, tòa B10B, KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          6.788.117                              
37597 0109933519 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ A SMART Số 209 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.787.707                              
37598 0106779241 Công ty TNHH Thương Mại DV và DL Sentour Tầng 2 số 77 cốm vòng, dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 2                          6.786.886                              
37599 0108362654 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Kinh Doanh Dịch Vụ Đức Công Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          6.786.737                              
37600 0109956481 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CMEDICAL Tầng 5, Số 42, Central Str, Sunrise B, The Manor Central Park Nguyễn    Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.785.600                              
37601 0103450956 Cty TNHH thiết bị văn phòng số 1 TX 74, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.785.146                              
37602 0108844873 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC SỐ NHÀ 35, LÔ DG 10, KHU ĐÔ THỊ MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          6.784.575                              
37603 0109552880 Công ty cổ phần YUNSHU LOG 302.1 – Tầng 03- Tòa nhà HPC Landmark 105, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.784.346                              
37604 0108926639 Công ty TNHH đầu tư TM&PT nhân lực Kiều Gia Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.784.323                              
37605 0110229547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI BẢO VIỆT Nhà số 7, Cụm 2, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          6.784.000                              
37606 0110103456 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG ANH Đội 4, thôn Sơn Đồng, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.784.000                              
37607 0106690498 Cty Cổ phần PASIOT 227 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.784.000                              
37608 0108066704 Công ty TNHH sản xuất và thương mại SUNRISE Việt Nam Số 30 tập thể Thủy Sản,đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.784.000                              
37609 0109184122 Công ty TNHH Minh Bình An Số 6 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.784.000                              
37610 0109655780 Cty TNHH thiết bị công nghiệp và dịch vụ Tín Phát Số 5 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.784.000                              
37611 0109464793 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIKO Số 6 ngách 5 ngõ 192 Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.784.000                              
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37612 0105969338 CTy CP Nội Thất Lạc Việt Số 140 Kim Ngưu, HBT, Hà Nội 2                          6.784.000                              
37613 0110139004 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH THẮNG Số nhà 45, thôn Từ Am - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2                          6.784.000                              
37614 0108764681 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Khải Minh Khu dân cư Cầu Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.784.000                              
37615 0107548279 Công Ty TNHH 3B Indochina Việt Nam Số 24 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          6.784.000                              
37616 0103158327 Cty TNHH AMAZON Số 8 Ngách 95/12 Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          6.784.000                              
37617 0108367500 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC NGUYÊN Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội  - 0964267728 1                          6.784.000                              
37618 0103884470 Công Ty TNHH Ly San Đường 72, Xã Cộng Hoà, Huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội 1                          6.782.845                              
37619 0109133657 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Long Thành Số 626 đường Ngọc Thụy, tổ 23, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.782.837                              
37620 0106841669 Công ty cổ phần Fuji Vina SN 48, ngõ 3, tổ 10, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.782.464                              
37621 0109292897 Công ty CP Bất động sản Ngọc Hân Luxury Sao biển 19- 42, Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park, - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Tp. Hà Nội 1                          6.780.292                              
37622 0105785838 CÔNG TY CP HẠ TẦNG VAAT P107C số 3 Thành Công - Ba Đình - HN 1                          6.780.224                              
37623 0106717615 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÚ GROUP số 69, Tổ dân phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.780.224                              
37624 0109088789 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH Đảo Cầu Vồng, Số 8 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Long Biên - Tp. Hà Nội 1                          6.780.017                              
37625 0106580512 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiệp Hiếu Thôn Trung, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.779.551                              
37626 0105287381 CTy TNHH Thương Mại Tín Thành Phát Phòng 412 Nhà B2 Tòa nhà HUD 2, phố Văn Tân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.778.946                              
37627 0108086549 CÔNG TY TNHH TM&DV MỸ PHẨM ELISA VIỆT NAM Số 13A7, khu đô thị đầm trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.778.273                              
37628 0109457919 CÔNG TY CỔ PHẦN GOKI VIỆT NAM Số 2, ngõ 6, đường Cổng Đậu, thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          6.778.041                              
37629 0104637851 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỄN PHỔ Số 8, ngõ 125 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 2                          6.776.434                              
37630 0104621530 CTy TNHH XD TM và  XNK Tổng Hợp Hà Nội 627 Lĩnh Nam, iPHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          6.776.300                              
37631 0101394657 CÔNG TY CỔ PHẦN URI VIỆT NAM Tầng 5 tháp B, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          6.775.733                              
37632 0105974377 Công ty TNHH xuất nhập khẩu NUGAVINA SN 5, Ngách 35, Ngõ 72, Đ.Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.775.467                              
37633 0109256458 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI KIM THÀNH Tầng 7, 98 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.775.467                              
37634 0105305626 Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất cơ khí nội thất Thiên An Phát Thôn Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.774.811                              
37635 0108841819 Công ty CP ART HOLIC Việt Nam Tâng 6- Gen Tower- số 12 Khuất Duy Tiến, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          6.774.678                              
37636 0108000735 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIÊN PHONG số 10, ngách 1 ngõ 353 đường An Thượng, thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.772.676                              
37637 0105287536 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM HYUNDAI VIỆT NAM Tầng 2, dịch vụ 4 Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.772.160                              
37638 0109590780 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME VILLA Số 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.772.106                              
37639 0101908912 CÔNG TY CP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Tầng 5 Nhà T2 Trường Đại học Giao thông vận tải HN, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          6.772.028                              
37640 0106663293 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU Số nhà 4A, ngõ 343, ngách 18 Đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 2                          6.772.000                              
37641 0109399865 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ANICON Số nhà 28, Ngõ 38 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2                          6.771.364                              
37642 0106140818 Cty TNHH Kim Khí Đại Dương phòng 405 tòa nhà CT3 ngõ 6 Dương Đình nghệ, Cầu Giấy, HN 1                          6.770.584                              
37643 0106678966 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Phương Khu Phố Mới, thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          6.769.152                              
37644 0110085704 Công ty Cổ phần xây lắp Lam Sơn Số nhà 51 (quán cắt tóc Dương barkery) phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.769.152                              
37645 0101796589 CTy CP Tư Vấn & XD Hạ Tầng Kỹ Thuật VN Số 144 A4 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.768.163                              
37646 0107446622 Công ty trách nhiệm hữu hạn DV tư vấn doanh nghiệp DHA đội 3 - xã tả thanh oai - huyện thanh trì - hà nội.  965306033 2                          6.768.115                              
37647 0107695925 Công ty cổ phần IGT Việt Nam Sô 33, khu DV1, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.767.368                              
37648 0109068334 CTy TNHH TM Và DV Công Nghệ SMK Việt Nam Số 15 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.766.433                              
37649 0109336304 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ĐỒNG THÁP Tầng 5, Tòa N02, GoldSeason 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.766.000                              
37650 0101877100 Công ty CP Đầu tư và phát triển Gia Hưng Tầng 9 tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.764.779                              
37651 0109385397 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ và Xây lắp Đức Phát Số 2 Ngách 8 Ngõ 56 Phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.763.088                              
37652 Lớp Mầm Non Tư Thục Độc Lập Lớp Học Vui 21 ngõ 3 Phạm tuấn tài DV hậu-CG-HN 1                          6.761.408                              
37653 0104069856 Cty TNHH Một Thành Viên Điện Lạnh Bình Minh Số 30, ngách 15, ngõ 127 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 5                          6.761.035                              
37654 0104663731 Cty TNHH TM & KD XNK Thiên Phú 128 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          6.759.814                              
37655 0106575054 CTy TNHH TM và DV Ẩm Thực Trung Kính Số 577 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.759.620                              
37656 0108207539 Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Trí Tuệ Việt số 9 ngách 98/95/4 Đàm Quang Trung,P Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội 1                          6.758.400                              
37657 0106693562 CTy CP Tư Vấn và Xây Dựng TĐT Việt Nam Số 56 Ngách 126/30 Ngõ 126 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai HN 1                          6.757.632                              
37658 0107965681 Cty TNHH DV & truyền thông Việt Nam News Số 625 La Thành, Phường Thành Công, Quận ba Đình, Hà Nội 2                          6.757.500                              
37659 0108447001 Cty TNHH đầu tư TM BĐS Thdland Việt Nam D5C-64 Lô D5 Khu đấu giá 18.6ha, Số 677 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.757.500                              
37660 0107796377 CTy TNHH Nông Nghiệp Hà Anh Phòng 708 M5 Chung cư Mipec Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. 1                          6.757.500                              
37661 0109570304 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ZIWI VIỆT NHẬT Đường 16, thôn Phú Thọ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.757.500                              
37662 0109606906 Công ty Cổ phần Benice Xóm 3, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.757.500                              
37663 0105832365 Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Tiêu Điểm Số 413 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          6.757.236                              
37664 0108007667 Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hải Khu 3, thôn Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.757.094                              
37665 0108602666 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN ITC Số 41 ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.756.644                              
37666 0109285240 Công ty CP thương mại AMS : số 2 ngõ 205/123, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.755.200                              
37667 0108915154 Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Quang Vân Số 22 Ngõ 62 Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          6.754.354                              
37668 0110102572 Công ty TNHH tư vấn và phát triển dịch vụ An Phát LK 194 Khu đấu giá Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          6.754.133                              
37669 0106468768 Công ty Cổ phẩn xây dựng thương mại Sơn Bình Số 108 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          6.753.920                              
37670 0107551031 Công ty CP thương mại Nhựa Hà Nội Tầng 2, tháp A, tòa nhà Rivera park Số 69 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà nội 1                          6.753.796                              
37671 2901869430-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG THỊNH B1.3 Liền Kề 15, Lô 15-16 Khu đô thị Thanh Hà Cieco 5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.753.000                              
37672 0105002685 CTy TNHH Thương Mại Việt Yến Số 1 ngõ 81 Phố Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN 2                          6.752.750                              
37673 0106204349 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế MAC Việt Nam số 355 ngõ 192 lê trọng tấn, định công, hoàng mai, HN 2                          6.752.655                              
37674 0105070029 Công ty CP Xây dựng DETECH Hà Nội Phòng 214, Tòa CT2A, KĐT Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.752.287                              
37675 0106304463 Công ty TNHH Thương mại ADK Việt Nam Xóm 2, Thôn Thống Nhất, Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.752.267                              
37676 0108403389 Công ty CP Sản xuất và Đầu tư An Huy Số 27, ngõ 61/2 Lạc Trung - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          6.752.145                              
37677 0109957936 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ĐẠI Số nhà 23, ngách 2/2, tổ 18, Phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.752.021                              
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37678 0108394078 Công ty cổ phần Cổng Kim Cương Phòng 2501 CT2B chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.752.000                              
37679 0109547136 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIO Số 3 ngách 144/48 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.752.000                              
37680 0105848693 Công ty CP TISTA Việt Nam số 2 ngõ 20 đường Ngụy Như Kon Tum- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          6.752.000                              
37681 0109224960 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THẮNG LỢI ĐỘI 7A, XÃ DƯƠNG LIỄU, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          6.752.000                              
37682 0110247338 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG MINH QUÂN Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          6.752.000                              
37683 0108893077 Cty TNHH dịch vụ thương mại du lịch & vận tải Minh Quân Phòng 0814 G4, Five Srar Garden số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.752.000                              
37684 0107448066 Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục & Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Hạnh Phúc P 1007 - Tòa A1D2 KĐT Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội - Việt Nam 1                          6.752.000                              
37685 0110019772 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN VIC Số nhà L7-38 khu đô thị Athenna, đường Nguyễn Xiển, - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          6.752.000                              
37686 0109761147 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Sofa Sơn Thủy Thôn Du Nội, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.752.000                              
37687 0110036552 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BIGPRINT Lô S10-6 Làng Nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì- Hà Nội. 1                          6.752.000                              
37688 0109578335 Cty TNHH THƯƠNG MẠI KENRY VALERT Số 15 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.751.674                              
37689 0105788204 Cty CP TM và Công nghệ Dầu khí G.O.Tech 30 Hàng Đồng, Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.751.659                              
37690 0108523397 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HÀ NỘI Số nhà 14/1 Ngõ 280 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội0973583465 1                          6.750.705                              
37691 0108246312 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu DDC Việt Nam L7-27 Athena Fulland, Khu đô thị đại kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - 0989345862 1                          6.749.615                              
37692 0106213456 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH Số 23 LK9, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.749.546                              
37693 0103942115 Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao VN 36 Trần phú HN. 2                          6.748.284                              
37694 0101439812 CTy TNHH dịch vụ hàng Hoá ACSV 171 phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 4                          6.748.207                              
37695 0106927330 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Toàn Tiến Số 7 LK5 Chung Cu Đại Thanh, Tranh Trì, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.747.927                              
37696 0108447562 Công Ty Tnhh Đầu Tư Vcs Toàn Cầu Số 281 Xã Đàn, P.Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN 2                          6.747.735                              
37697 0109216293 Công ty TNHH HARY TRIP Số nhà 58, ngõ 222, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.746.481                              
37698 0107389300 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ THANG MÁY THÔNG MINH Tầng 12, Số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          6.746.239                              
37699 0109836586 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại CTA Số 17 ngách 211/22 ngõ 211 đường Thượng Cát, P.Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.745.511                              
37700 0106803511 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ DŨNG Số 81, ngõ 32, phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.744.287                              
37701 0108604991 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HẢI HƯNG PHÁT Tầng 24 Tòa nhà Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.743.850                              
37702 0107848762 CÔNG TY TNHH SKYMALL INTERNATIONAL Số nhà 9 ngõ 7 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam 2                          6.743.682                              
37703 0102730326 Công ty cổ phần thực phẩm DELTA A51, BT7 đường Nguyễn Cao Luyện, P.Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 2                          6.743.303                              
37704 0107702548 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ kỹ thuật Đức Hiếu Nhà 17 TT 4.3 KĐT Nam 32 - Thị trấn Trôi - Hoài Đức - Hà Nội 1                          6.743.071                              
37705 0102743325 Cty TNHH SX và TM Hùng Anh 12 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, hà Nội 1                          6.742.365                              
37706 0107015961 Công ty CP Tư Vấn XD và TM Kim Thành Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, H. Phú Xuyên Tp Hà Nội 2                          6.741.544                              
37707 0101367928 CTy CP Phát Triển Phần Mềm Chiến Thắng N8B22 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.740.578                              
37708 0105210533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ MARYLAND Số 9 ngõ 104 Nguyễn Phúc Lai, P.Ô chợ Dừa, Đống đa, HN 3                          6.740.320                              
37709 0401721009-001 Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư JP tại Hà Nội Số 59 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.739.200                              
37710 0105793250 Công tyCổ phần Công nghệ Mai Vũ Tầng 4, Khu văn phòng, Tháp A, Tòa nhà T608, đường Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.739.200                              
37711 0108469735 Công ty TNHH ONE STEP TECHNOLOGIES Tầng 6, số 11 , Trần Duy Hưng , Trung Hòa ,Cầu Giay  Thành phố Hà Nội 1                          6.739.170                              
37712 0108745375 CÔNG TY TNHH MY BRIDGE EDUCATION Tầng 10, Toà nhà CT1, Ngõ 1, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.738.578                              
37713 0109912477 Công ty TNHH máy và thiết bị Nguyễn Kim Số 49 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          6.738.489                              
37714 0109355360 Cty TNHH thương mại điện tử WWH Việt Nam Phòng 2424, tầng 24, Tòa nhà Lead Visors, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 3                          6.738.489                              
37715 0109882712 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM THANH Phòng 706, tòa nhà D’office, phố Thành Thái, tổ 28, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          6.738.489                              
37716 0109987289 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KPLUS GIANG TUYẾT Số 15 Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          6.738.489                              
37717 0106520873 Cty Cổ phần thời trang Tuấn Loan Số 97 Trần Quốc Vượng, Tổ 12 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          6.738.489                              
37718 0108830006 Công ty TNHH Thương Mại và Cơ Điện Hà Thanh Số 20 ngõ 87/2 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1 Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.738.489                              
37719 0107388875 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG N&Đ Căn hộ 12.12, Toà M1, Chung cư Mipec, Đường Lê Xuân Điệp, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          6.738.489                              
37720 0109517029 Công ty TNHH Sang Hữu Thôn 4 - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội;0984770983 3                          6.738.489                              
37721 0108655523 Công ty TNHH Vina Zenba Tầng 4, Số 11 tòa nhà CMC phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3                          6.738.489                              
37722 0107961239 Công ty TNHH Nesta Cụm Công nghiệp Sạch Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Tân Giang, Hưng Yên 3                          6.738.489                              
37723 0109482016 Công ty cổ phần Sheshines Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.738.489                              
37724 0105140540 CÔNG TY TNHH VÀNG BẢO TÍN LAN VỸ Tổ dân phố số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          6.738.489                              
37725 0108592739 Hiệp Hội Khoa Học Hành Chính Việt Nam Số 22, ngõ 371 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          6.738.489                              
37726 0108148361 Công ty TNHH UPTECH Việt Nam Tầng 2, toà A, Chung Cư báo nhân dân Xuân Phương, đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội- 0838740912 3                          6.738.489                              
37727 0108706231 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÚ VIỆT Phòng 501B, tầng 5, toà nhà CT4 VIMECO đường Nguyễn Chánh - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          6.738.438                              
37728 0105575742 CTy TNHH Du lịch Travelogy Việt Nam Phòng 216 tầng 2 tòa nhà số 7 Khu Đô Thị Pháp Vân Đường Trần Thủ Độ,  Phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 3                          6.738.433                              
37729 0107017207 Công ty CP Gốm sứ Xuất khẩu Phú Vinh Lô K15 - Khu CN Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3                          6.738.423                              
37730 0106494172 Công ty Cổ phần Công nghệ Onelink Việt Nam Số 5A khu biệt thự thấp tầng Licogi13 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.737.519                              
37731 0108729158 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Đỉnh Cao Topone TẦNG 2,số 381 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG Liễu Giai+ QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2                          6.737.400                              
37732 0105300138 Công ty CP kỹ thuật và xây dựng Việt Thôn Thiên Mã, Cổ Đông, Sơn Tây, TP Hà Nội 2                          6.737.113                              
37733 0107391162 Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp Thái dương Số 10 ngõ 73/12 TDP Số 3,Phường Trung Văn,Quận Nam từ liêm,Hà nội 1                          6.736.421                              
37734 0101734085 Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại và Công Nghệ Tân Hưng E1 số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh - p Láng hạ - Q Đống Đa Hà Nội 1                          6.736.313                              
37735 0107409243 Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Panda Kids Việt Nam Số 151B Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 4                          6.736.179                              
37736 0109144680 CÔNG TY TNHH BINTECH DENTAL LABORATORY 18F, Khu liền kề A10 Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          6.735.377                              
37737 0108395459 Công ty TNHH máy văn phòng Thanh Bình Số 22 ngõ 155 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.734.514                              
37738 0106952827 Cty TNHH TB phòng cháy chữa cháy Bắc Hải số 9 BT4 KĐT mới Cầu Bươu Tân Triều Thanh Trì Hn 4                          6.733.993                              
37739 0109102183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LOTEK VIỆT NAM Số 142 phố Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.733.719                              
37740 2500222759 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Yên Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội 1                          6.733.405                              
37741 0106050561 Công ty Cổ phần Công nghệ T&M Việt Nam Số 121/34 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2                          6.733.207                              
37742 0109534962 CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIVE P802, Tầng 8 Số 391 Trường Chinh - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          6.733.090                              
37743 0104370615 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CMT-HÀ NỘI Số 120, ngõ 169 tập thể ĐH Công Đoàn,Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.732.590                              
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37744 0106703926 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TỔNG HỢP MINH TRANG Số 14 ngách 426/48/52 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          6.732.515                              
37745 0100105951 Cty CP Cầu 11 Thăng Long Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.732.000                              
37746 0105265959 Công ty TNHH Cơ khí Trường Phát Số nhà 38, ngách 112, ngõ 43, đường Cổ Nhuế, TDP Đồng 6, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.730.673                              
37747 0108759723 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG GIẢNG Số 19 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.730.364                              
37748 0107713532 Công ty TNHH Đầu Tư và Xuất Nhập Khẩu Toàn Thịnh Số 6 ngõ Trạm, Long Biên, Hà Nội. 1                          6.730.186                              
37749 0108378710 CÔNG TY TNHH IN PHONG CÁCH ĐẸP Số 34, ngõ 176 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.730.020                              
37750 0108208074 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM Số nhà 29 ngách 1 Ngõ 3, Phố Phạm Tuấn Tài - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.730.017                              
37751 0109196262 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM Tầng 7, Số 33, Đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.729.600                              
37752 0106326587 CTy TNHH Truyền Thông Và Giải Pháp Trực Tuyến Cver Số 50A ngách 479/53 ngõ 479 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          6.729.600                              
37753 0109748266 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ASEAN Cụm Công nghiệp Quất Động phần mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          6.729.600                              
37754 0108452259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  KỸ THUẬT DUY KHÔI Căn 712B tòa nhà HH2- Lô A44- KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn- An Khánh- Hoài Đức- HN 1                          6.729.600                              
37755 0109855726 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Bạn Đường Số 54B phố Ngọc Hà, - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          6.729.600                              
37756 0106785407 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Kim Long LK 11 ô 25 khu Dọc Bún, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.729.487                              
37757 0109855116 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP GIẢI PHÁP VÀ HỆ THỐNG T-CORPORATIONS Số nhà BT2-09 khu biệt thự Nhà Vườn Viglacera, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 1                          6.729.200                              
37758 0109181918 Công ty TNHH Vibra - Title Việt Nam Đội 4, Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.729.118                              
37759 0109821607 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TPQ Số 61, ngõ 163 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 2                          6.729.097                              
37760 0109095722 Cty CP thương mại xây dựng và nội thất Hà Thành Đội 5 Thôn Yên Kiện - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0983013666 2                          6.728.304                              
37761 0102050602 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN LK20, khu biệt thự liền kề B4 Nam Trung Yên Vimefulland, Mạc Thái Tổ, Cầu GIấy, Hà Nội 1                          6.728.272                              
37762 0106653489 Công ty CP đầu tư công nghệ Hưng Vượng Số 86 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.728.168                              
37763 0107952428 Công ty CP Đầu tư Nhà vườn Sinh Thái Hưng Thịnh Số 1A ngách 51/2 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          6.728.156                              
37764 0106212928 CTy TNHH Dịch Vụ và Cơ Khí Ô Tô Vạn Phúc Số 5 Đường Linh Đường P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          6.727.644                              
37765 0108380011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN ANH Số 38 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám,quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1                          6.727.616                              
37766 0110220336 Công ty TNHH thương mại LOFTEK Số 68 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.727.296                              
37767 0108043640 Công ty TNHH Phú Công Minh 71 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          6.727.296                              
37768 0105829757 Cty TNHH Kinh doanh TM & DV Toàn Thắng SỐ 270 NGUYỄN XIỂN, TÂN TRIỀU. THANH TRÌ , HÀ NỘI 1                          6.727.296                              
37769 0105926253 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CON ĐƯỜNG VIỆT số 16 ngõ 34 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa,,Hà Nội 1                          6.727.296                              
37770 0106459837 CTy TNHH TM & DV thiết bị CN cao Việt Nam Số 33, ngõ 364/104, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.727.296                              
37771 0110230091 CÔNG TY TNHH IN DIỆP LINH Số 9C ngõ 362 ngách 29 phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.727.296                              
37772 0101300426 CTY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THẮNG Tòa nhà Tân Á Đại Thành - số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.727.296                              
37773 0108347134 CTy TNHH Điện Tử Điện Lạnh Tân Nhật Minh Số 483 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          6.727.296                              
37774 0109396624 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH HƯNG VIỆT NAM Số 32 Lô N4D khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.727.296                              
37775 0102786287 Công ty TNHH Một Thành Viên sản xuất và Thương Mại Nhật Anh số 5  Ngõ 2 đường Nhân Trung - Thị Trấn Sóc Sơn -Sóc Sơn- Hà Nội 1                          6.727.296                              
37776 0104542857 Công ty CP Lữ hành Acacia Phòng 402, tầng 4, tòa nhà số 74 phố Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.727.296                              
37777 0109129442 Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Quang Đức 141 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 1                          6.727.231                              
37778 0500415242 Cty CP  ĐTXD quản lý giao thông Hà Tây Tầng 03 chợ Hà Đông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.726.977                              
37779 0108190740 Công ty cổ phần Printtech Số 8 ngõ 22 đường Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.726.912                              
37780 0108706496 Công ty cổ phần công nghiệp Hòa Thịnh Km 18 QL 32 ,Thôn Nhuệ , Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội ( Đối diện cây xăng Trường Sơn) 2                          6.726.400                              
37781 0109586833 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và xuất nhập khẩu Bách Diệp Số 66 ngõ 606/83 tổ 28 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.726.400                              
37782 0105229157 Cty TNHH PTXD Hoàng Hải Số 68, Ngõ Tự Do, P, Đồng Tâm, HBT, HN 1                          6.726.400                              
37783 0105921544 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Safeguards Việt Nam Số 15 ngõ 212 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          6.726.400                              
37784 0104927173 Công ty TNHH Cơ khí Tiến Hưng Số 15, ngõ 87, phố Phượng Trì, Thị Trấn Phùng, ĐP, HN 1                          6.726.014                              
37785 0104915918 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẮC NAM tầng 6 tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.725.094                              
37786 0108933499 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECH888 VIỆT NAM Tầng 1, Số 6 ngõ 203 Trường Chinh - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          6.724.864                              
37787 0108213444 Công ty CP truyền thông số Hải Đăng Số 61, ngõ 32/48 Đỗ Đức Dục,Nam Từ Liêm, Hà Nội, HN 2                          6.724.864                              
37788 0107056742 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp An Việt nhà số 10, ngõ 106 lê trọng tấn,Phường Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.724.864                              
37789 0107652424 Công ty TNHH Xốp nhựa Minh Phú Thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 2                          6.724.864                              
37790 0107551296 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Bảo Hưng Thôn Phương Trạch - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          6.724.864                              
37791 0107808833 Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Thế Kỷ Mới Số 88 Liền kề 23 KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 4                          6.724.671                              
37792 0106473581 Công ty Cổ phần Cơ nhiệt điện Hoàng Việt Số 187 đường Đa Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.724.410                              
37793 0102158074 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUTOMATION & ENERGY VIỆT NAM LK41 khu đô thị bắc hà phường mộ lao hà đông HN 1                          6.724.326                              
37794 0106280237 Công ty cổ phần kỹ thuật thương mại tự động hóa Hà Linh Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 2                          6.724.046                              
37795 0107895272 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NAM VIỆT Số 177 phố Kim Hoa, P Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội 1                          6.723.295                              
37796 0107577431 Công ty Luật TNHH Hùng Thắng Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1                          6.723.200                              
37797 0107695058 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XUÂN HÒA Nhà 8 dãy B ngõ 357 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          6.723.200                              
37798 0109371316 CÔNG TY TNHH MÁY HIỆP THÀNH Số 3 dãy e ngõ 18 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          6.722.561                              
37799 0107522707 Công ty cổ phần phần mềm TDT Tầng 5-Tòa Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          6.722.497                              
37800 0108443462 Công ty cổ phần cơ điện và công nghệ Bình Minh Số 2/40 Ngõ 96 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.722.432                              
37801 0106214731 Cty TNHH XNK & XD Thành Hải 27 Ngõ 46 Đường Tân Triều Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  0913087789 5                          6.722.032                              
37802 0108014600 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và vật liệu Hòa Bình Tầng 2, tòa nhà vimeco, lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy , hn 1                          6.721.834                              
37803 0106387780 Cty CP CÔNG NGHỆ HẢI AN Số 16 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          6.721.646                              
37804 0108845669 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NQA VIỆT NAM Số nhà 13 đường Trung Yên 6, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.721.626                              
37805 0107245186 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hà Linh Số 5, ngõ 640/65/41 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          6.721.093                              
37806 123456789 Người lao động đi làm việc nước ngoài tự đóng tại quận Lô HH03 Khu đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 10                        6.720.834                              
37807 0106762343 Công ty CP phát triển công nghệ và thiết bị môi trường NEWGREEN Số 39, tổ 12, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.720.525                              
37808 0109707943 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PINOXA Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          6.720.000                              
37809 0108778846 Công ty đấu giá hợp danh VNA Số 81, Đại An, TT Học viện An ninh, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2                          6.720.000                              
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37810 0110425372 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Việt Úc Số 39, ngách 322/76 Mỹ Đình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.720.000                              
37811 0107952114 Công ty TNHH Chương Mỹ Xanh Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          6.720.000                              
37812 0108655636 Công ty cổ phần HTV Tree Việt Nam Phòng 16B, Tầng 16 Tháp A tòa nhà Gold Land, 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 2                          6.720.000                              
37813 0110260089 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC HM Số 22 Tập Thể XNK Thủy Sản, Ngõ 1, Phố Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.720.000                              
37814 0101314066 Cty CP TM Hoàng Vương số 31 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.720.000                              
37815 0106694069 Cty CP Công nghệ MNB Việt Nam Số 4 ngõ 36/8 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          6.720.000                              
37816 0108360417 Công ty TNHH Du lịch Hasia Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.720.000                              
37817 0110362411 CÔNG TY TNHH MIT INTERNATIONAL Tầng 12A, Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          6.720.000                              
37818 0109915051 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiết Bị Phúc Lâm Số 341/343, Đường Nguyễn Bình, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 1                          6.720.000                              
37819 0107429666 Cty TNHH Thiết Bị & Nội Thất Khoa Tín Số 1, Ngách 514/24, Ngõ 514 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          6.720.000                              
37820 0101770284 Cty TNHH Thương Mại Trọng Tín Số 7B ngách 460/55 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.720.000                              
37821 0109919585 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Kiến trúc UNIG Số nhà 25, ngõ 5 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.720.000                              
37822 0110336027 CÔNG TY CỔ PHẦN HHN CAPITAL PARTNERS 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.720.000                              
37823 0108742896 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ BIGTECH VIỆT NAM P301, Toà Nhà Sunrise Building, Số 90, Trần Thái Tông, Cầu Giấy 2                          6.720.000                              
37824 0108788883 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HUY THỊNH Số 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.720.000                              
37825 0108970846 Công ty cổ phần Xây dựng Thương Mại và Dịch Vụ DHGT Số 154, tổ 13, Phường Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.720.000                              
37826 0108015347 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NUVISRAEL Số 93 Phố Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          6.720.000                              
37827 0107344765 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MHC Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.720.000                              
37828 0106813012 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Công Nghệ Phan Anh P816 Nơ 4A, Chung Cư Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.720.000                              
37829 0109523713 Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực Skydream SH06-60, Khu đô thị OseanPark , xã Đa Tốn, Gia Lâm Hà Nội 2                          6.720.000                              
37830 0110270111 CÔNG TY TNHH LANDHOME Số 138 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1                          6.720.000                              
37831 0109682061 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ T&D Việt Nam Số 21 Đường Cơ điện, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 2                          6.720.000                              
37832 0109596077 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Hải Phát số 20, ngách 18/29 phố Châu Đài, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.720.000                              
37833 0106631929 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HHK Việt Nam Số 8, Ngõ 117 phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.720.000                              
37834 0106900603 Công ty cổ phần truyền thông thương hiệu CBM Việt Nam Số 12. Ngõ 10, đường Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.720.000                              
37835 0110191614 Công Ty TNHH CHCL Việt Nam Số nhà 12, ngách 16, ngõ 555 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.720.000                              
37836 0106322670 Công ty cổ phần Sepalumic Việt Nam Xưởng nhôm kính Km16 + 500 đường Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội - 0985301763 1                          6.720.000                              
37837 0107137737 Công ty Cp thương mại và phát triển xây dựng Tân Hoàng Phát Ch A1510 tòa the legend , 82 ngụy như kontum, p. Nhân chính, thanh xuân hà nội 1                          6.719.970                              
37838 0109029374 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HTP SỐ 11, NGÁCH 5/10 ĐƯỜNG LIÊN CƠ, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          6.719.597                              
37839 0102174982 Công ty TNHH Toàn Cầu An Thái TẦNG 3 - 62 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          6.718.981                              
37840 0101641218 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ CAO NHẬT MINH Tầng 20, Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.717.392                              
37841 0107629016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VẦNG TRĂNG VIỆT tầng 2, số 27, ngõ 161 Thái Hà, Đống Đa, HN 1                          6.717.392                              
37842 0108257755 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẬT VƯỢNG Số 1- TT35,Phường Phú La, Quận Hà đông, TP Hà nội 4                          6.715.445                              
37843 0107858136 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Kỳ Số 47 Phố Vác, Dân Hoà, Thanh Oai, HN 2                          6.714.924                              
37844 0108680128 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Thành Hưng Số 3/24/31 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.713.971                              
37845 0107593722 CTy TNHH LIS Việt Nam Km 14, quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2                          6.713.572                              
37846 0105987425 Cty CP SX TM & XNK Tâm Như Ngọc Số 157 ngõ 46 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          6.712.695                              
37847 0107890637 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG ĐẠO Xóm 1, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức , Thành phố Hà Nội 1                          6.712.000                              
37848 0108322041 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI MINH Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          6.711.062                              
37849 0106906563 Công ty cổ phần sữa Việt - Ba Vì Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 1                          6.711.040                              
37850 0109321788 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ SỸ Số 30 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          6.711.038                              
37851 0109989649 CÔNG TY TNHH DREAM ART 03-Liền kề 2, số 90, đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.710.939                              
37852 0108677816 CÔNG TY TNHH GROLER VIỆT NAM Liền Kề 7 - Số 48 Khu Tổng Cục V, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.710.939                              
37853 0109922059 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Khí Nén Thủy Lực Anh Vũ Số 14C, Ngõ 156, Ngách 8, Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.710.939                              
37854 0107734331 CTy TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Tâm An Phòng 411, Nhà D16, KDT Đặng Xá, Gia Lâm, HN (0962155099) 4                          6.710.517                              
37855 0108051539 Công ty CP Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng KDA Việt Nam Ô TT5B-30, Ngõ 35 Đường Phúc Lợi, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.710.168                              
37856 HTX N.Nghiệp Liên Trung Xã  Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          6.709.833                              
37857 3001905857-001 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Sảnh C Số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.708.204                              
37858 0108753760 Công ty TNHH Logistech Toàn Cầu Tầng 2, số 68 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.708.201                              
37859 0107010360 Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc TSG Tầng 5, toà nhà CT1, tổ hợp TMDV&CH The Pride, KĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          6.707.200                              
37860 0108978958 Công ty TNHH Điện máy Công nghiệp Việt Nam Phòng 332D6 Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.706.479                              
37861 0105120777 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA KHÁNH 312 Lê duẩn, trung phụng , Đống Đa, Hà Nội 1                          6.706.080                              
37862 0108205940 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EPIC VIỆT NAM SO11 Tòa A2, Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          6.705.981                              
37863 0108879763 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH Số 30+31 ô C2/N02 Nam Trung Yên, đường Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.705.690                              
37864 0109181812 Cty TNHH TM Dược phẩm TH PHARMA Nhà số 5, Ngõ 41 đường Tả Thanh Oai, - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0966064166 2                          6.705.049                              
37865 0106127616 Công ty TNHH đầu tư viễn thông Bắc Việt Số 11, ngõ 33 tổ 3 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.705.046                              
37866 0107365797 Cty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Bảo Yến số 41 ngõ 105 đường THạcH Bàn, T  ổ 4, P. THạcH Bàn, LB, HN 5                          6.704.660                              
37867 0106323748 Cty CP Kiến Trúc Mỹ Thuật Treelife 20M2 KĐTM Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.704.530                              
37868 8363514243 Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hiệp thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, HN 1                          6.704.500                              
37869 0105574227 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THỜI ĐẠI Số 14 ngõ 93 Trung Kính -Cầu Giấy , Hà Nội 1                          6.704.415                              
37870 0106929641 Công ty TNHH tư vấn quản trị và phát triển DN bền vững Thôn 9, Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội 1                          6.704.384                              
37871 0106189281 Công Ty TNHH Lintek Ô số 5, Lô TT1A, KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          6.704.357                              
37872 0108296169 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC LONG 46-48 Bà triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 4                          6.704.006                              
37873 0106654475 CTy CP công nghiệp và truyền thông HD Việt Nam Ô 19 biệt thự 1, bán đảo linh đàm, đường đạm phượng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 1                          6.702.932                              
37874 0104295083 Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng môi trường và mỏ - KTV Lô 24 Biệt thự 1 bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai -TP Hà Nội 1                          6.702.550                              
37875 0109528197 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT AN AN Số 2, ngách 71, ngõ 132 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.701.963                              
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37876 0109290628 Công ty TNHH Red Team Số 445 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.701.739                              
37877 0500413005 Công ty CP Thương mại Thanh Lộc Chợ Sấu- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 1                          6.701.290                              
37878 0104261567 CTy TNHH Mây tre XK Hiền Lương Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          6.700.944                              
37879 0107580794 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHÚC AN Xóm 8, thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội [05]. 1                          6.700.584                              
37880 0101353026 Công  ty CP Tiêu điểm thông tin Trường Mầm non Mặt Trời Bé Thơ - 16 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội. 5                          6.699.622                              
37881 0108160601 Công ty TNHH PIVICO Việt nam Tầng 9 tòa nhà MIPEC, số 229 Tây sơn, Phường Ngã Tư Sở,Quận Đống đa, TP Hà nội, 1                          6.699.050                              
37882 0109663245 CÔNG TY CỔ PHẦN TONY LUXURY Số 127 Ứng Hòa, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          6.698.750                              
37883 0102750315 CTy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Đỗ Hữu Số 6 Ngõ 1295 Phố Giải Phóng - P. Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.698.003                              
37884 0110385200 Công ty TNHH địa ốc Thái Thanh Số 6, ngõ 142 đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4                          6.697.204                              
37885 0110176969 Công ty TNHH Xây dựng Và Thương mại Thuận Khánh Hưng C20-BT7 Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          6.697.204                              
37886 0109956354 CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT Số 07 hẻm 2 ngách 35 ngõ 66 Đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội. 4                          6.697.204                              
37887 0109892809 Công ty TNHH Fulta Việt Nam Số 72, Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.697.204                              
37888 0104570004 Cty CP DL và TM quốc tế Sao Kim Tầng 2, số 12, ngách 28/11 phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.696.551                              
37889 0109436700 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kiến Trúc Hưng Thịnh Xóm Thượng, thôn Giang Làng, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 4                          6.696.373                              
37890 0109717814 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LANI VINA Số 51-52, Lô D11-NV9,Khu D, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội 4                          6.696.310                              
37891 0103942771 Cty CP Cao su kỹ thuật & TM Thành Phát Số 533 Vũ Tông Phan,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.695.467                              
37892 0101580029 CTy TNHH Nhựa Vinh Hương Xóm Chùa Xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  5523509 2                          6.693.992                              
37893 0106827664 Công ty TNHH Môi Trường Minh Thái Số nhà 19, ngõ 149, phố ô Cách - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.693.440                              
37894 0109641594 CÔNG TY TNHH IN ANH CHI Ki ốt 2- Tòa D1CT2 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.693.332                              
37895 0109287777 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TẦM NHÌN VIỆT SỐ 01, NGÕ 303, ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          6.693.065                              
37896 0108265749 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ BÌNH MINH Căn hộ Shophouse SH2-08, dự án Bình Minh Garden, số 93 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          6.692.308                              
37897 0109659023 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Bảo Châu Khu 7, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          6.692.147                              
37898 0108682446 Cty TNHH phát triển thương mại Ngân Linh Khu Đất Dịch Vụ, Thôn Cổ Điển - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          6.691.388                              
37899 0108376953 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Phạm Vũ Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          6.691.250                              
37900 0104483175 Công ty TNHH Kiến trúc DH Số 10, ngõ 76, phố Vân Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.691.233                              
37901 0109422345 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐỨC THÀNH Số 43 ngõ 102/51 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.689.671                              
37902 0109281905 CÔNG TY TNHH CHÂN QUANG Số nhà 15 - LK20, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          6.689.648                              
37903 0110230743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GGT LAND Phòng 314 tòa nhà Dreamland Bonanza, 23 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.689.648                              
37904 0104644224 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHÚC PHÚC THỊNH Số 18 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.688.283                              
37905 0108288344 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY BẢO THÔN 4, XÃ YÊN SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          6.688.000                              
37906 0106228773 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMARTCAR VIỆT NAM Số 22 ngõ 112 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.688.000                              
37907 0110437064 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Giáo Dục Và Môi Trường Xanh 14N11C Binh đoàn 11, ngõ 141, phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.688.000                              
37908 0108391567 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục KADITA Số 1 ngách 72/38 đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.688.000                              
37909 0109707911 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đại Phát Hà Nội Thôn Đồng Xung, Xã Đồng Tân, Huyện ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 1                          6.687.552                              
37910 0108754161 Công ty CP ĐT và phát triển xây dựng Hải Phong Đầu Ngõ 4 - Đường Đại Nghĩa - Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          6.687.213                              
37911 0500439638 Công ty TNHH TMDV Minh Hiền Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          6.686.836                              
37912 0109534169 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Long Hải Số 521 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.685.171                              
37913 0101486019 CTy TNHH ĐT & PT Công Nghệ Cao Ngôi Sao Xanh Số 7 ngõ 86/16/1 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN 1                          6.685.146                              
37914 0109416479 Công ty TNHH dược phẩm Ngọc Minh Châu Số 47 Đa Lộc, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          6.684.690                              
37915 0109926695 CÔNG TY TNHH NAM NT Số nhà CL 1B 04, Man Bồi Gốc Găng, Tổ dân phố 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.684.000                              
37916 0108226108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SELLO Phòng 1201, tòa nhà H1, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          6.683.728                              
37917 0101635849 Cty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Hải Đăng P1704,  CT2A, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          6.682.549                              
37918 0109504534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NTN VIỆT NAM Lô 12, DV10, KĐT Tây Nam Linh Đàm, , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.681.968                              
37919 0106185720 Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Lim Phòng 601, Tòa nhà panasonic, số 90, Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy 1                          6.681.902                              
37920 0108006977 Công ty TNHH song mây Thành Hoàng Xóm Gò Đậu, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.680.755                              
37921 0108874765 CÔNG TY TNHH LOGISTICS LÝ TƯỞNG VIỆT NAM Tầng 7, tòa A3, Tòa nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          6.679.482                              
37922 0107278738 Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Dịch vụ AZHOMES Số 2105, Tòa nhà 24T1, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.679.160                              
37923 0108499680 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Phương Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          6.678.743                              
37924 0110106129 Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại TNT Số Nhà 43 Ngõ 32 Phố Viên., - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          6.678.678                              
37925 0106816373 CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ PHÚC ĐẠT TÂM Tầng 13, tòa nhà DETECH Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.678.463                              
37926 0109537561 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Hpagency Số 9 Ngõ 198 Đường Thái Số 9 Ngõ 198 Đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt NamHà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.678.371                              
37927 0106043645 Công ty cổ phần nội thất trần gia V5B17 phố Victoria, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          6.677.782                              
37928 0109695430 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMET Đối diện số 4 TT19 khu đô thị Văn phú, phường Phú La , quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          6.677.405                              
37929 0101411366 Công ty TNHH dịch vụ & thương mại Việt Trí Số 26 Ngõ 109 Cầu Giấy - Quan Hoa - CG 2                          6.676.598                              
37930 0107490741 Công ty TNHH DV VT và TM Ngọc Hiển Thôn Đại Lộ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội( thư gửi nhà đại lý thơm chiến) 2                          6.673.278                              
37931 0107399394 Công ty Cổ phần Công Nghệ Dược Thảo Biomen Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.672.000                              
37932 0107363133 Cty TNHH MTV Thương Mại - Xây Dựng Tùng Phát Số 31A, Ngõ 71 Phố Việt Hưng, Tổ 9 P. Việt Hưng, Q. Long Biên, HN 4                          6.671.827                              
37933 0107863471 Công ty cổ phần thiết kế nội thất Châu Âu Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.671.447                              
37934 0109615900 IC nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI NGỮ XANH TUỆ ĐỨC B1.4-NT01 Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3                          6.670.228                              
37935 0108760849 BHXH người nước ngoài - Văn phòng đại diện Demant Singapore Pte.Ltd tại Thành phố Hà Nội Tầng 02 số nhà 29 Giải Phóng. Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.670.000                              
37936 0102371677 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Du Lịch 668 Tầng 4, Tòa nhà T3 Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          6.670.000                              
37937 0109080677 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA HÀ NỘI Số 2, ngách 22/7, đường Thống Nhất, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          6.669.999                              
37938 0104109481 Công ty CP Sinh vũ P.1602, CT1, CC Dream Town, KĐT Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nôi 2                          6.669.491                              
37939 0106297449 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sky Lock Khu B- TT nhà máy vật liệu bưu điện, Xã yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.669.380                              
37940 0108961979 Công Ty Tnhh Thương Mại Ht Group Tầng 3, Số nhà 11 đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.669.180                              
37941 0109285931 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Ideal Top Việt Nam Số 18BT1B- khu đo thị văn quán- hà đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.668.895                              
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37942 0108018161 Cty CP Thương Mại PYROVIA Số 35A, Ngõ 117 phố Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 5                          6.668.807                              
37943 0102828000 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hoàng Anh Số 60 Ngõ 31 Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          6.668.295                              
37944 Nhóm lớp Mầm non Ngôi Nhà Xanh 2 Biệt thự 69 Lô F- TT4 khu đô thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.667.989                              
37945 0108416613 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG ANH Số nhà 2C, tổ 19, Ngõ 36, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội 2                          6.667.801                              
37946 0109013511 CÔNG TY LUẬT TNHH S&P VIỆT NAM B12A10, sảnh B2, tòa nhà UDIC Westlake, số 1035 Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 4                          6.667.730                              
37947 0109784289 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Thép Bình Minh Số 3 Phố Tình Quang, Tổ 1 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.667.638                              
37948 0108003528 Công ty TNHH XD TM & Du lịch Hoàng Long Khu 10 - Kim Bí - Tiên Phong - Ba Vì - Hà Nội 1                          6.667.520                              
37949 0109891403 Công ty TNHH Thương mại xuất khẩu Nguyên Anh Số 138E, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.666.881                              
37950 0108076170 Công ty TNHH Thương mại và sự kiện Như Ý Cát Tường X54,KCN Bát Tràng, thôn Giang Cao - Xã Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1                          6.665.408                              
37951 0106199508 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC 501.9 Tầng 24, tòa nhà TNR, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hn 1                          6.665.349                              
37952 0108241441 Công ty TNHH dược phẩm Hải An P24-2A, chung cư Unimax, 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.664.324                              
37953 0107446277 CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA E&C VIỆT NAM Số 14 ngách 91/25 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.664.207                              
37954 0109992786 CÔNG TY TNHH HẢI NGÂN XANH Số 3, ngõ 32, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          6.664.050                              
37955 0110085542 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG LONG Số nhà 20 Xóm Đoài, Thôn Nhuệ - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          6.663.296                              
37956 0106984000 Công ty TNHH Wales-Gentle 82 Chùa Hà , P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          6.663.224                              
37957 0107375749 Công ty CP Du lịch và Truyền thông 123 Số 27, ngõ 48, phố Văn Trì - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          6.662.708                              
37958 0108154421 Công ty Cổ phần Danh thế Việt Nam Tầng 3, nhà NO - 03B45 Khu tái Định Cư Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.662.400                              
37959 0105839642 CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Và Hoàn Thiện Sông Hồng Ô 3 Lô 4A khu đô thị Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          6.662.147                              
37960 0108006134 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Itrust P301 nhà DN14 lô B1, ngõ 118, ngách 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.661.500                              
37961 0108573503 Công ty Cổ phần T2H Holdings Lô 40 - TTB, HC Golden City, đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.661.467                              
37962 0107705348 Công ty CP xây dựng và công nghệ môi trường QUANG MINH Số nhà 7, ngõ 87/78/12 phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.660.679                              
37963 0108563135 Công ty Luật TNHH Lưu Đại nghĩa Phòng 801, B11C Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nộ 2                          6.660.480                              
37964 0101745224 Công ty TNHH In Văn Học Số 3 ngõ 103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.660.448                              
37965 0109036082 Công ty TNHH tư vấn môi trường và hóa chất Vinatech Toà nhà techcombank số 73 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          6.660.057                              
37966 0106681126 Công ty TNHH Techbifarm 2c, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.660.051                              
37967 0109114044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỐNG NHẤT Số 56 ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.659.942                              
37968 0105350160 Công ty CP Đầu tư thiết kế á - Âu Khu 9, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.658.997                              
37969 0109890216 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng 68 VN Tầng 3, SB23-323, Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.658.482                              
37970 0108125413 CÔNG TY CỔ PHẦN TOPMAT VIỆT NAM Tầng 2 số 5 phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.657.634                              
37971 0102211708 Công ty TNHH Sobitex Việt Nam Số 68 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.657.603                              
37972 0109805330 Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm Vinam Phòng 302, Tầng 3, Tòa tháp Tây, Chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.657.568                              
37973 0109974586 CÔNG TY TNHH DIPLOMANT VIỆT NAM Số 29A, ngõ 84 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.657.380                              
37974 0107750943 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HUY kiot 43, khu VL2 khu thương mại dịch vụ Trung Văn, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm ,Hà Nội 4                          6.657.040                              
37975 0108431932 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRUNG DŨNG Số nhà 04, tổ dân phố thôn Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.656.859                              
37976 0106449010 CTy CP Cơ Khí Và TM Việt Hải Số 40 Tây Trà - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.656.300                              
37977 0108502887 CÔNG TY TNHH DAE HEUNG M&T VINA Tầng 3, Toà nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.656.009                              
37978 0109844675 Công ty TNHH nội thất Gia Phong Group Lô BT J03.22 An Phú Shop Villa, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.656.000                              
37979 0106858623 Công ty TNHH ứng dụng và công nghệ môi trường xanh Thủ Đô Tầng 1, LK3-23, KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37980 0107560170 Công ty TNHH thiết bị công nghệ HP Số 32 phố cầu am, tổ dân phố đoàn kết, phường vạn phúc, quận hà đông, tp hà nội 1                          6.656.000                              
37981 0109079199 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Bình Hà Nội 99 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37982 0109727322 Công ty CP Vuta Group Số 9 Ngách 342/41 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37983 0110064729 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQN Tòa TTTM Xala, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37984 0109183143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ HTECH Số 9 - an thọ - an khánh - hoài đức -hà nội 1                          6.656.000                              
37985 0108620351 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XB HÀ NỘI Thôn Dền, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          6.656.000                              
37986 0109177929 Công ty TNHH xây dựng và thương mại thiết bị điện HASUCO khu 6, cát quế, hoài đức, hà nội 1                          6.656.000                              
37987 0110177384 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Ecofast Việt Nam Xóm 3, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          6.656.000                              
37988 0102677288 Cty CP Tư Vấn BDS Số 7, ngõ 9 Đặng Thai Mai, Tấy Hồ, Hà Nội 2                          6.656.000                              
37989 0108383189 Công ty Cổ phần Vietnam Daily Group Số nhà 34, ngõ 86, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.656.000                              
37990 0109858325 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINEXT GLOBAL Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.656.000                              
37991 3001732876 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN THÁI HÀ 77-79 đường Hoàng Quốc Việt. - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.656.000                              
37992 0104221282 Cty TNHH TIS Việt nam Số nhà 19 ngõ 61 phố Phùng Chí Kiên, P Nghĩa đô, CG 1                          6.656.000                              
37993 0107433951 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Bình An Số 49 ngõ 160 Nguyễn Khánh Toàn, tổ 8, Quan Hoa, CG, HN 1                          6.656.000                              
37994 0109045915 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SBTOUR số 9 ngõ 98 Hạ Yên - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.656.000                              
37995 0106256629 Công ty TNHH Truyền thông DQ Việt Nam P301 tòa nhà Milhomes số 30 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          6.656.000                              
37996 0108608770 Công ty TNHH Corservice Số 41 ngách 21 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37997 0108793146 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP STECH Số nhà 154 A4 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37998 0108355287 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SỰ PHÙ HỢP VIETCON Số 1 Liền kề 14 khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đồng, Hà Nội 1                          6.656.000                              
37999 0110068787 CÔNG TY CP XNK RONG BIỂN DOLPHIN Tầng 4 , A14 lô 6 khu đô thị Định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.656.000                              
38000 0106416135 Cty CP TM & kỹ thuật cơ điện Phú Cường Xóm cây xăng -  Thụy Hương - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          6.656.000                              
38001 0110184462 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECOCAMP Nhà Số 1, Dãy C2, Thôn 25, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, HN 1                          6.656.000                              
38002 0110189693 CTY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HUY HOÀNG Thôn Bến, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, HN 1                          6.656.000                              
38003 0108895035 CTY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SSC VIỆT NAM SỐ 3, NGÕ 7, TỔ 6, THỊ TRẤN SÓC SƠN, SÓC SƠN, HN 1                          6.656.000                              
38004 0105117598 Công ty cổ phần 1954 Nguyễn Danh Tuyên phòng 701 CT4 KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, HN 2                          6.656.000                              
38005 0106166164 Công ty TNHH Thiên Sơn Phát Thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.656.000                              
38006 0109285515 Công ty TNHH 2TV Hoàng Như Số 266, thôn 4, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội (Phương 0963967657) 2                          6.656.000                              
38007 0106755949 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ĐP An Sơn Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Hoài Đức, HN 1                          6.656.000                              
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38008 0109618098 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TT Số 48 Lô TT 5, Ngõ 72, đường Dương Khuê, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.656.000                              
38009 0109272234 CÔNG TY TNHH BA MƯỜI SÁU Shophouse E4.SH10 toà nhà The Emerald CT8, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 2                          6.656.000                              
38010 0108224982 CÔNG TY TNHH NHA KHOA PICASSO VẠN BẢO Số 06, Ngõ 258 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.656.000                              
38011 0101548321 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Toàn Phòng B901 chung cư thăng Long Number one Trung Hòa, Cầu Giấy. 1                          6.656.000                              
38012 0109337682 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ EBG Căn hộ 408 Toà nhà The Garden Officetel, Đường Mễ Trì, - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          6.655.737                              
38013 0108124917 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Bluewind D49-LK7 ô số 6, KĐT mới hai bên dường Lê Trọng Tấn, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1                          6.655.087                              
38014 0103134439 Hội Người Mù Quận Hoàng Mai Khu đô thị Đền Lừ 1 - P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.654.389                              
38015 0106179043 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUẬN VƯỢNG Lô 3-3 KTĐC 3,6ha, TDP 8 Tu Hoàng, Phường Phuong Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          6.653.776                              
38016 0108209367 CÔNG TY TNHH LTA TOÀN CẦU Số nhà  68 ngõ 82 Phố Yên Lãng,P.Thịnh Quang,Q.Đống Đa,Hà Nội 1                          6.652.866                              
38017 0109434774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ - PCCC VIỆT NAM Phòng 202 CT4B Mễ Trì Thượng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          6.652.812                              
38018 0110290887 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Techvn Số 7, hẻm 89/36/2 đường Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          6.651.483                              
38019 0107570450 CÔNG TY CỔ PHẦN THUMEDI Số nhà 92, Đường Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.651.417                              
38020 0105834186 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH HTV VIỆT NAM B5-11 khu liền kề Vinhome Gardenia, đường Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4                          6.651.393                              
38021 0109225065 CÔNG TY CỔ PHẦN FUJI DECOR VIỆT NAM Số 157 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.651.346                              
38022 0105337829 Công ty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư Quốc Tế Hưng Long số 115, Sài Đồng, Sài Đồng, LB 1                          6.650.816                              
38023 0107878245 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BÌNH MINH Thôn Trung Hoàng , Xã Thanh Bình , Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.649.932                              
38024 0109699121 Hợp tác xã may Chung Tiến Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          6.649.780                              
38025 0108360382 CÔNG TY CỔ PHẦN SBS VIỆT NAM Phòng 601,Nhà N3A đơn nguyệt I,Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính 1                          6.649.600                              
38026 0107006886 Công ty TNHH công nghệ và xuất nhập khẩu Hoàng Phát Kho H4, Kho trung tâm dịch vụ cơ điện, Km12 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội -Ngân 0335505028 2                          6.649.447                              
38027 0109145892 Cty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Khánh Huyền Số 35-37 Bát Sứ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.649.398                              
38028 0107807477 Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ ASIAPHARM Tầng 4 Số nhà 12 ngõ 580 La Thành- Phường Giảng Võ-Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.649.237                              
38029 0106751655 CTy TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Toàn Cầu HH1B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.649.236                              
38030 0105221736 Công ty Cổ phần thương mại Thiên Thảo Anh Tầng 1, chung cư A15, ngõ 66 Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 1                          6.649.072                              
38031 0105904348 Công ty TNHH đầu tư TM và SX Thái Hòa P305 tòa nhà ACCI số 210 Lê Trọng tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.648.409                              
38032 0104539741 Cty CP OOH Số 42, Ngõ 3 Đường Cù Chính Lan - Phường Khương Mai - Thanh Xuân - Tp. Hà Nội 1                          6.647.566                              
38033 0106644163 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH VIỆT Số 48 TT8B Khu Đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.646.757                              
38034 0105330076 CTy CP Tư Vấn Phát Triển và Đầu Tư Phương Minh số 40 tổ 28 ngách 15 ngõ gốc đề P Hoàng văn Thụ , HM , HN 1                          6.646.508                              
38035 0109829162 CÔNG TY TNHH PETIT TOWN VIỆT NAM Số 30 ngõ 12A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          6.646.411                              
38036 0108289605 Công ty Cổ phần Maiami Số 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. 4                          6.645.721                              
38037 0100511865 DN Tư Nhân Xí Nghiệp Xây Lắp Điện Máy Số 40, Ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động - quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 3                          6.644.816                              
38038 0101741075 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC VIỆT Tầng 4 số 11 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, HN 4                          6.643.790                              
38039 0108042291 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Trang Phú SỐ 1 NGÕ 137 PHỐ LÊ LỢI, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          6.643.656                              
38040 0107736427 Công ty TNHH Songhong Việt Nam Số 31 Ngõ 155, Phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.643.200                              
38041 0108574017 Công ty Luật TNHH G77 25 Đê Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 2                          6.642.358                              
38042 0110082277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ĐỨC Lô T73, cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.641.856                              
38043 0110047466 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GANA Số 4 ngách 3, Ngõ 145, TDP số 8 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          6.641.277                              
38044 0106286662 Cty CP ECO Năng Lượng và Môi Trường P.401 – Tòa Hanoi Building số 445 Đội Cấn – phường Vĩnh Phúc – quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội – Việt Nam. 1                          6.640.488                              
38045 0109524266 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSORTIO PRIORITY Phòng 1204, Tầng 12, Tòa Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          6.640.000                              
38046 0108612047 Công ty TNHH Cơ điện Nam Hải 193/220/10 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          6.640.000                              
38047 0108796316 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TRẦN LÂM Số 6 Hẻm 183/22/11 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.638.658                              
38048 0107987540 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ DACO DV10-LK488 khu đất DV Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          6.638.400                              
38049 0108492660 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐẠI PHÁT VIỆT NAM Tầng 5, số 9 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          6.638.250                              
38050 0101353065 CTy TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh Số 44 - 46 Ngõ 364 phố Giải Phóng, P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.638.250                              
38051 0108527024 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN BẢO LÂM THÔN SÔNG CÔNG, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          6.638.250                              
38052 0110098478 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu PLYWOOD Vạn An Xóm chùa, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.638.250                              
38053 0106827625 Công ty TNHH XD Nội thất & TM Nam Phong Phố Tân Thư - Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội 1                          6.638.250                              
38054 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Con thuyền Ước mơ tầng 1-2 Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.638.009                              
38055 0102573514 CTy TNHH Sở Hữu Trí Tuệ PADEMARK Số 355 Tổ 17a phố Định Công - phường Định Công  - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.637.718                              
38056 0108069670 Cty TNHH PT công nghệ Thăng Long Việt Nam Số 176 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.636.681                              
38057 0110104379 Công ty cổ phần điện tử PICKNPLACE Việt Nam Số 34, ngách 3, ngõ 58 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          6.636.644                              
38058 0101311499 CTy CP DV TM XNK Nam á Số 9 Đường Pháp Vân Tổ 15 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.635.914                              
38059 0109273936 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN AN BÌNH PHÁT SỐ NHÀ 19, NGÁCH 80/27 HOÀNG ĐẠO THÀNH, PHƯỜNG KIM GIANG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          6.635.861                              
38060 0103957496 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ A2Z Tầng 4, tòa nhà Kite Office, số 252 Lê Trọng Tấn, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.635.766                              
38061 0109420482 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Mai Anh Số 9, Ngõ 3, Đường Phạm Văn Nghị, TT Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.635.766                              
38062 0106030413 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Số 16 Lê Đại Hành,Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 4                          6.635.765                              
38063 0109166405 CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ID TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 4                          6.635.765                              
38064 0110137575 Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến NPT Số 8 ngõ 175 Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.635.621                              
38065 0109982643 CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE Số nhà 12 hẻm 1 ngách 42 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.635.600                              
38066 0109710777 Công ty TNHH Diamond Thành Đạt Số 528, phố Nguyễn Văn Cừ, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          6.635.463                              
38067 0106052801 Công ty TNHH MIDRA Việt Nam Số 78TT9, KĐT Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, HN 1                          6.635.070                              
38068 0312393645 Công ty TNHH Đầu Tư Viễn Thông Miền Nam tầng 2 toà nhà Star Tower đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN 1                          6.635.070                              
38069 0101834026 Công ty TNHH TM & DV tin học Trần Cường Số 12A ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.635.070                              
38070 0108339285 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VIỆT Số 05 ,Ngách 28, Ngõ 82 , phố Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.635.070                              
38071 0107915881 Công ty TNHH Phạm Dtran Số 40, ngõ 8 Hoa Lư - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          6.635.070                              
38072 0106296854 Công ty TNHH Đất việt Cường An SN 93G3, Tổ 11, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.635.070                              
38073 0108158190 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ VCV Xóm Bãi, Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          6.635.070                              
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38074 0111058453 Mầm Non Tư Thục Ngôi Sao Việt số 105 ngõ 466 Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB 1                          6.635.053                              
38075 0106205286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ QUỲNH ANH Số 3, dãy 3, ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.634.855                              
38076 0107772129 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANDY tầng 2 Số 11 ngõ giếng,phường  ô chợ dừa,,Q.Đống Đa,Hà Nội 1                          6.633.408                              
38077 0100515034 CTy TNHH Tiến Phú Lô 08-3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.633.024                              
38078 0107772344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SW Phòng 2308, tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN 1                          6.632.368                              
38079 0108389977 Cty CP XNK May Lê Za 17a hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          6.631.707                              
38080 0104863917 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY THÀNH Số 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.631.623                              
38081 0109076977 Công Ty TNHH Clevertech Academy Tầng 2, 125 Sơn Tây, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 2                          6.631.478                              
38082 0109506242 CTy TNHH TM DV Cơ Điện HNE Số 12A3 KĐT mới Đại Kim, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.631.296                              
38083 0104800561 Cty CP Sông Đà Tây Đô Tầng 8, tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.631.248                              
38084 0108941700 Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Thiên Trường An Nhà H9, ngõ 80 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.630.897                              
38085 0106897950 CÔNG TY TNHH CNC SEIKI VIỆT NAM NHÀ SỐ 5 ĐƯỜNG 3.6/2 KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDEN, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          6.630.400                              
38086 0109784257 Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Thuận Km02, Quốc Lộ 3 - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          6.629.309                              
38087 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Ngôi nhà Gấu Trúc (Panda House) Thôm Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.629.209                              
38088 0106859507 Công ty TNHH In và Thương Mại Goldsun Việt Nam : Số 39, ngõ 175 phố Bát Khối, tổ 7,Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.628.412                              
38089 0107001091 VPĐD tại TPHN-Wise Consulting Finland Oy Phần Lan Tầng 3, tòa nhà CTSC, số 1 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          6.628.016                              
38090 0107847462 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Morako Tầng 1,Số Nhà 277A, Ngõ 135, Tổ Dân Phố 12, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.627.508                              
38091 0107056012 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT MIỀN BẮC Số 164 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          6.627.200                              
38092 0105780075 Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam Lô C24 ngõ 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.625.835                              
38093 0107906580 CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM Số 15 BT2 đường Foresa 3, khu đô thị sinh thái Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          6.625.031                              
38094 0108457031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CELIA HOME VIỆT NAM Số 268 Nguyễn Thanh Bình, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          6.625.000                              
38095 0108514579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LINH ANH VIỆT NAM Số nhà 51 ngõ 230/31/24 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          6.624.512                              
38096 0108218837 Công ty CP Công nghệ Cơ điện Alpha Vina Số nhà 86, ngõ 78, đường 18M, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.624.000                              
38097 0109573506 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NAM PHÁT VINA Số 4 - Ngõ 51 thôn Chiêu - xã Sơn Đồng - huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà Nội 1                          6.624.000                              
38098 0109248898 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Xuân Dương Số 17 ngách 211/22 ngõ 211 đường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.624.000                              
38099 0109657643 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế 3R Tầng3, tòa D, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.624.000                              
38100 0102182944 CTY CP Đầu Tư Quốc Tế  Mũi Tên Vàng P 202 K3 - TT HVCT QG  Hồ CHí Minh - Nghĩa Tân - Cầu Giấy 1                          6.623.847                              
38101 0108814276 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK AN VIỆT Số 29A Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5                          6.623.496                              
38102 0104224452 Công ty cổ phần Headon Việt Nam Số 5 tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.623.387                              
38103 0105659551 Cty TNHH Tester Việt Nhà 11, ngõ 28 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          6.623.070                              
38104 0107422332 Công ty cổ phần đầu tư MBA Group Số 2,ngõ 37/24,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 4                          6.622.294                              
38105 0110292891 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TẦM NHÌN MỚI Phòng 2.1.2 Tầng 2 Tòa CT1 Gelexia, số 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.621.218                              
38106 0108674011 CTy CP Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô Huy Hoàng số 479 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          6.620.032                              
38107 0105187891 Công ty Cổ phần Phát triển Thương Mại và Xây dựng Đức Thắng Thôn Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          6.619.392                              
38108 0109539921 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vy Việt Nam Căn hộ số 03, Nhà B4, Khu A, TT Cty CP cơ khí 4 và XD Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          6.619.206                              
38109 0110030166 Công ty  Cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Gia Phát Số 18 ngõ 102 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thah Xuân, HN 2                          6.617.870                              
38110 0101933281 Cty CP Phú Hà Thành Số 1 Ngõ 17 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.617.404                              
38111 0106757350 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN AN PHÁT Thửa đất 370-4 (cạnh số nhà 39 A ), Tổ 4 Phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.615.799                              
38112 0107821785 Công ty TNHH SONAM Số 11B, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 0865966286 1                          6.614.147                              
38113 0109876243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NGUYÊN KHÔI Tầng 6 Tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.613.838                              
38114 0108031275 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị điện Đông Dương Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          6.613.747                              
38115 0102003715 Công ty CP tư vấn - TM & chuyển giao công nghệ tầng 1 hội trường 6, nhà khách la thành, 226 vạn phúc, liễu giai, đống đa, hà nội 2                          6.613.599                              
38116 0108992335 Công ty TNHH Kinh Doanh và Xây Dựng Phát Triển Hải Anh Nhà RUBYCITY2 phường Giang Biên, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 1                          6.612.832                              
38117 0107754384 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LOUIS GROUP Sàn 5B, tầng 5, tòa nhà 25T2, khu đô thị Đông Nam đường Trần - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          6.612.563                              
38118 0109060800 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Hap Việt Nam Số nhà 14 ngách 207/158 xuân Lộc 3, xuân Đỉnh , Bắc Từ Liêm 1                          6.611.306                              
38119 0106833033 Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Ngành Ảnh Minh Đức số 461 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.611.295                              
38120 0109699160 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÍN PHÁT Số nhà 54 Ngõ 197 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.611.261                              
38121 0104163760 Công ty CP tư vấn & chuyển giao kỹ thuật cao 2HL Phòng 201, Tầng 2, Số 42 Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          6.610.716                              
38122 0108878375 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LUCKY CAT VIỆT NAM Số 27 ngõ 97 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5                          6.610.545                              
38123 0103271361 Công ty CP ĐTPTCN VL mới & môi trường Bách Khoa 17 ngách 15/1 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN 1                          6.610.047                              
38124 0108537142 CÔNG TY CỔ PHẦN RÈM HÀ NỘI GROUP Số 69-71 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          6.609.410                              
38125 0101948601 Cty CP Thương mại HBT Số nhà 67 ngách 68/2 cụm 14 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.609.405                              
38126 0109685922 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ SAO THUỶ Số nhà 15, ngõ 129 phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          6.609.202                              
38127 0108529656 Cty TNHH xuất nhập khẩu công nghệ Đại Á Tầng 2, số nhà 31B, ngõ 565 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4                          6.608.941                              
38128 0107720931 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG DUYÊN Phòng 2620 tòa C vinaconex2, Khu ĐT mới Kim văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.608.847                              
38129 0104904289 Công Ty TNHH Thương Mại Linh Dung Số 27 G1B Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          6.608.825                              
38130 0109443049 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ GMT Việt Nam Số 10 Ngõ 85 Đường 19-5 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.608.823                              
38131 0108616316 Công ty TNHH Kstar Thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          6.608.823                              
38132 0107754426 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH H-SKY Số 10, ngách 36, ngõ 378, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          6.608.648                              
38133 0109991743 Công ty TNHH Điện nước Hoàng Dương Số nhà 22B, Ngõ 298/112 Xóm 7A, Yên Ngưu , Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.608.648                              
38134 0312067948 Công ty TNHH Dong Gum E&C Tầng 2, số nhà 28, ngõ 11 Phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, HN 1                          6.608.264                              
38135 0102383351 Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hưng Thịnh Tầng 7, số 82 phố Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.608.173                              
38136 0106910263 CÔNG TY TNHH TM CẦU NỐI VIỆT Số Số 6, ngách 150 xã đàn 2, nam đồng, đống đa, hn 1                          6.608.000                              
38137 0106378507 Cty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Anh Ngọc số 7  ngõ 36  phố Trần điền Phường Định Công Hoàng Mai Hà nội 0976624286 976624286 0976624286 ( hiên) 1                          6.608.000                              
38138 0108688487 Công ty TNHH thiết bị xây dựng PNC Số V1-B02, khu đô thị mới An Hưng, La khê,- Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.607.332                              
38139 0108969167 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Migroup Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, P.Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          6.606.228                              
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38140 0102909884 Cty TNHH Lắp Máy Điện Nước Chiến Thắng Số nhà 22/204A Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.605.410                              
38141 0109373673 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SHANCO VIỆT NAM Số 15A, Ngách 61/112, Đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 2                          6.604.675                              
38142 0109909192 CÔNG TY TNHH T-CONSTRUCTION Số 02, ngõ 42 phố Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.604.627                              
38143 0105202067 Công ty CP Đầu tư thương mại và du lịch Kinh Đô Số 35A, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.604.248                              
38144 0106685272 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng quốc tế An Phúc tầng 2 tòa nhà D khu vinaconex 1 số 289 A khuất duy tiến - trung hoà - cầu giấy - hn 1                          6.603.108                              
38145 0109571805 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM XD HOÀNG PHÁT Số 75a ngõ 189 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.602.971                              
38146 0106862612 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Hưng Phát Số 3, Ngõ Đoàn Kết, Thôn Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          6.601.332                              
38147 0106802518 Công ty Cổ phần DIGIMED Tầng 16, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          6.600.703                              
38148 0107782455 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Việt Nam Architect NO17 Liền kề 21 khu giãn dân Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 4                          6.600.045                              
38149 0110215054 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH BIOSAS Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          6.600.000                              
38150 0108934319 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỊNH NGUYÊN VIỆT NAM Tầng 8, số 74 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.600.000                              
38151 0106392406 Cty CP TM & DV vận tải A.S.T Hà Nội Số D4 TT Kho 708 Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  36890239 1                          6.599.616                              
38152 0109144698 CÔNG TY CP CHẾ TẠO STV VINA THÔN XUÂN ĐOÀI, XÃ PHÙ LINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          6.599.360                              
38153 0108690831 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YM VIỆT NAM Số 40, đường 2.3 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          6.599.296                              
38154 0110133838 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI THANH TÂM AN Số 9 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.599.200                              
38155 0109120577 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HẢI Nhà số 1, ngách 159/37 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.598.868                              
38156 0109938820 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trịnh Nam Số 45 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2                          6.598.400                              
38157 0109788540 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔNG PHONG Số nhà 7, ngõ 135, đường Quang Tiến, - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 6                          6.597.618                              
38158 0104285913 Cty CP Đầu tư và Phát triển Châu Anh 91 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chị Linh: 0983  686 516) 1                          6.597.434                              
38159 0109951638 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TƯ VẤN ÂM THANH TH AUDIO TT16 - C4 (197) Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.596.679                              
38160 0106650583 Công ty CP xây dựng nội thất Lan Phương Xóm 4, thôn Tri Lễ, Xã Tân Ước, Thanh Oai, HN 1                          6.596.405                              
38161 0106146873 CTy CP VIETPRO Việt Nam Số 7 Ngõ 151 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.595.862                              
38162 0108881699 Cty TNHH CAMERACITY Việt Nam KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ NGŨ HIỆP - TỨ HIỆP, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4                          6.595.544                              
38163 0102800439 Cty CP tư vấn xây dựng Đất việt Tầng 1, tòa nhà Matexim, số 36, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.595.434                              
38164 0109901411 CÔNG TY CỔ PHẦN BEFURNI Tầng 5B tòa HL, số 6 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.595.353                              
38165 0103049800 Cty TNHH VNC P326 tòa VP3 khu đô thị bán đảo Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, HN 1                          6.595.353                              
38166 0101969217 Cty TNHH TM và Du lịch Quốc tế Tầng 8 tòa nhà Eurowindow  Số 2 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          6.594.901                              
38167 0110175732 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG V PRODUCTION Nhà B1- 6 Khu đô thị Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.594.733                              
38168 0109676928 Công ty TNHH Phim cách nhiệt Hoàn Mỹ Số 14, Ngõ 10, Đường Tiền Lệ 1, Thôn Tiền Lệ-Xã Tiền Yên-Huyện Hoài Đức-TP Hà Nội 3                          6.594.236                              
38169 0108883294 Công ty TNHH Đúc đồng Mỹ nghệ Phúc Tường Tòa N4D ngõ 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          6.594.087                              
38170 0109230121 CÔNG TY CỔ PHẦN IN NHANH ĐẠI DƯƠNG C9 Tổ 57, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.593.561                              
38171 0103032638-001 Tạp chí Tri thức Xanh Số 44 Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          6.593.453                              
38172 0105996596 Công ty TNHH Hana đâu tư xây dựng Số 112, TDP 5 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.593.128                              
38173 0110374199 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ＆ XÂY LẮP ĐIỆN HÀ PHƯƠNG Số 14 ngõ 180B Phú Thượng, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          6.593.000                              
38174 0106169380 CTy CP Đầu tư Hợp Tác Việt Nam ASEAN Số 45, ngách 99/110/32 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nôi 4                          6.592.480                              
38175 0106235530 Công ty tNHH INCEE Việt Nam Số  110- đg Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai- Thanh Trì - HN ( 0936183184) 2                          6.592.000                              
38176 0108886954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK HUY HOÀNG số 14B Phan Đình Giót - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 1                          6.592.000                              
38177 0107249448 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Số 12, ngõ 176 Lê Trọng tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.592.000                              
38178 0108142472 Công ty CP Xây dựng và Công nghệ ATNB Nhà số 8 ngõ 358/40/72 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          6.592.000                              
38179 0107367402 Công ty  TNHH đầu tư xây dựng NDP xóm Đền, tHôn Lại Hoàng, xã Yên THường, Gia Lâm 1                          6.592.000                              
38180 0108933548 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NAM ĐÔ CT2, Chung cư 789 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.592.000                              
38181 0101595219 CTy TNHH Thương mại Vận Tải Quốc Tế Trường Thành Phòng 1104, tòa 15T2, 310 Minh Khai . Quận Hai Bà Trưng 2                          6.592.000                              
38182 0100519712 Cty TNHH dịch vụ tổng hợp Đông Phương D.U.O Số 5, ngõ 3 phố Vân Hồ, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 2                          6.592.000                              
38183 0109198460 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA SỐ NHÀ 10B NGÁCH 122 NGÕ 99 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          6.592.000                              
38184 0108468065 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hiền Anh Thôn Hạ Sở, Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          6.592.000                              
38185 0108227574 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng 79 Lô BT L8-03, Khu đô thị Dượng Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.592.000                              
38186 0109205809 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IWOW Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.592.000                              
38187 0107070994 Cty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại CDE Nhà M5, ngõ 50 Hoàng Văn Thái, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 0949415642 1                          6.592.000                              
38188 0109621277 Công ty Cổ phần vật tư ngân hàng Hưng Thịnh Lô số 538 DV11, Khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 0969966391 1                          6.591.893                              
38189 0109207098 Công ty TNHH sản xuất thương mại và XNK Dương Kiên Thôn 4 Xóm Thị Ngoại Tân Hoà Quốc Oai – Hà Nội 4                          6.591.583                              
38190 0108350810 Công ty cổ phần sản xuất nội thất BETAVIET L1.2 khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 0968251862 2                          6.591.047                              
38191 0108495830 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DK VIỆT NAM Phòng 905 CT6 Khu đô thị Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 4                          6.590.154                              
38192 0108874645 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PTI VIỆT NAM Tầng 7, Số 12 Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.589.189                              
38193 0108123906 Công ty CP Cơ điện lạnh và Thương mại Hiếu Phát Số 10, ngõ 317 đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.588.012                              
38194 0108279484 Công ty TNHH thể thao Duy Hưng Số 322 nguyễn huy tưởng ,quận thanh xuân,hà nội 1                          6.587.968                              
38195 0500582437 Công ty TNHH MTV Tuấn Dương ( đối diện trường cao đẳng KT Thương Mại) KTT Trường CĐKTKT thương mại , Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.587.342                              
38196 0109952945 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TRANSPORT VIỆT NAM Chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 4                          6.586.514                              
38197 0109104769 CÔNG TY TNHH LÊ TRAVEL Tầng 3 số nhà B40-TT6, KĐT Văn Quán - Yên Phúc - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.584.989                              
38198 0108475104 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ tốc độ Tầng 3, khu bể bơi DreamLand, toà nhà Dreamland, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 2                          6.584.892                              
38199 0104383325 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng M & T P4 A2, TT C26, Tổ 7 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          6.584.568                              
38200 0101248631 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  THÀNH ĐÔ Số 5B Quang  Trung , Hoàn Kiếm , Hà Nội 1                          6.582.266                              
38201 0107621024 Công ty TNHH VANDA Việt Nam Tầng 2, số 3 Thọ Tháp, Cầu Giấy, hà Nội 1                          6.582.074                              
38202 HTX Thuỷ sản Đồng Tháp Đồng tháp - Đan phượng - Hà nội 3                          6.582.036                              
38203 0108318172 CÔNG TY TNHH ĐT, DV VÀ TM QUỐC TẾ MINH ANH P2310B toà B chung cư Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội 4                          6.582.009                              
38204 0105246392 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÀNH AN SỐ D42-TT18 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN-YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          6.581.989                              
38205 0109561959 Công ty cổ phần truyền thông và sản xuất truyền hình Việt Nam Số 58 phố Tiểu Công Nghệ, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          6.581.978                              
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38206 0109256345 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TECHBUY Số 108, ngõ 371 Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          6.581.978                              
38207 0110023948 Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ PCMO Việt Nam Số 372 phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.581.883                              
38208 0108383816 CÔNG TY TNHH IN, THÊU, DỆT GIA PHÚ CƯỜNG số nhà 45, ngõ bình hồ 1, xã đông mỹ, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  912260780 4                          6.581.883                              
38209 0108294556 Cty CP Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ TLG Số 113 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.581.882                              
38210 0109489597 CÔNG TY CỔ PHẦN VIRALWINDOW Số 188 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội. 1                          6.581.882                              
38211 8366973950 Lớp mầm non độc lập Hoa Trạng Nguyên Số nhà 34, đường 84 xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 1                          6.581.882                              
38212 0106107546 Công ty CP Đầu tư XD Bình Giang Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          6.581.882                              
38213 0107996834 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Dream House Việt Nam Số 02 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          6.581.880                              
38214 0107941881 Công ty TNHH Thực Phẩm Thương Mại Minh Phú Thôn Đỗ Xá, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          6.581.763                              
38215 0107778515 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Đông Đô Hà Nội Xóm 3, cấn Hạ, Cấn Hữu, Quốc Oai, hà Nội 5                          6.580.650                              
38216 0105329708 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Ánh sáng mới Số 82, tổ 4, phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.580.479                              
38217 0110205955 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GENISYS Số 18 Ngách 162/29 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.580.317                              
38218 0108974801 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ AN VIỆT Số 31A, Ngõ 217 Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          6.580.258                              
38219 0107948485 CÔNG TY TNHH INNOVATEK VIỆT NAM thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.580.127                              
38220 0101981768 Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi, Thủy điện Phòng 15A10 tòa Bắc, Rice city, Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm. Hoàng Mai, Hà Nội 5                          6.579.768                              
38221 0107272990 CTY CP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRYSTAL HOLIDAYS TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          6.579.521                              
38222 0107074822 Cty TNHH ĐTXD & PT thương mại Trường Sơn Đội 4 Ngõ 41 Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 963915804 62937355 2                          6.578.919                              
38223 0103250442 Công ty TNHH một thành viên Thùy Dương Số 15, LK 27, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.578.656                              
38224 0108955615 Công ty Cổ phần Door Việt Lô 1, khu liên kết kinh tế Tiểu đoàn 65, Quốc lộ 17, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.577.737                              
38225 0109211979 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNE HOME SỐ 13, NGÕ 31 MẠC THÁI TỔ, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 4                          6.577.613                              
38226 0108674170 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 201 Ba Vì Thôn Phú Xuyên 2 xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 2                          6.576.664                              
38227 0108604896 Công ty TNHH công nghệ Boostify N0 07 – LK 01, Khu giãn dân Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.576.264                              
38228 0104166514 Công ty TNHH Thương Mại & DV Công nghệ Tuấn Phát Số 110 B2 Tổ 30  Phường Thượng Thanh 4                          6.575.502                              
38229 0108163810 Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Môi trường Lao động Hà Nội Số 29A ngõ 205/53,Tổ dân phố Trung 2, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          6.575.429                              
38230 0109910409 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đào Duy Số 11B Ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.574.843                              
38231 0109320819 Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Doctor Home Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          6.574.247                              
38232 0103011444 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Khánh Huyền Số 126, phố Nguyễn Thái Học - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội. 4                          6.573.720                              
38233 0500469287 Công ty TNHH Cường Hiên Thôn Thái Hoà, Xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.573.592                              
38234 0106266867 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH HÀ P 601 Nhà N1, KHu7,2 ha, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN 2                          6.573.166                              
38235 0110037468 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN Toà W1, Phòng 3003, Vinhomes Westpoint, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.571.686                              
38236 0106320923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẾ GIA 52 Nguyễn Chí Thanh - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 1                          6.569.778                              
38237 0109709764 Công ty CP dịch vụ thương mại Hưng Thịnh Miền Bắc D3 NV2 ô số 6, khu đô thị mới Hai bên đường Lê Trọng Tấn, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.569.600                              
38238 0109394338 CÔNG TY CP DU LỊCH 3 BEST TRAVEL Số 7 ngõ 111 Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.569.600                              
38239 0108950695 Công ty TNHH Lữ hành Ngôi Sao Thế Giới Tầng 4, Số 612A Đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.569.600                              
38240 0105890896 CTy CP Giải Pháp ứng Dụng và PT Công Nghệ Hoàng Thịnh GROUP số 6 Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.569.600                              
38241 0106121861 CTy TNHH Phân Phối Hoàng Nguyễn Số 166 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.569.600                              
38242 0108538724 CTy CP Truyền Thông Tri Thức Cộng Đồng Số 5/169 Định công Thượng, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          6.569.600                              
38243 0108455757 Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Đại Dương Khu tái định cư 31ha, Tổ dân phố Chính Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN. ĐT: 0904007062 1                          6.569.600                              
38244 0500573048 HTX NN Hát môn Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.569.357                              
38245 0106770390 VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số 44A Đông Quan - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.569.026                              
38246 0108881716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEW COLOR Số 272, đường Ngọc Thuỵ, P.Ngọc Thuỵ, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 4                          6.568.764                              
38247 0101549325 Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh Quầy 319, Tầng 3, Tòa nhà Center Building, Số 01, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.568.672                              
38248 0110017849 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T9 Tòa CT 4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          6.568.448                              
38249 0110181648 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Tùng Anh Lô 11K liền kề 07 Khu dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
38250 0108518728 Công ty TNHH Oking Tầng 3, số nhà U35, L03, Khu đô thị Đô Nghĩa, Đường Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.568.412                              
38251 0104213468 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ QUÝ Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          6.568.412                              
38252 0101236989 Công Ty TNHH Thương mại Đạt á số 18 ngõ 848 Bạch Đằng Thanh Lương  - Hà Nội 4                          6.568.412                              
38253 0107625438 Viện Khoa Học Hàng Không Số 200/10/5 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38254 0108467985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VINA ONE Số 255 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38255 0110176359 CÔNG TY TNHH BẾP NHẬT MINH Số 9, ngõ 93 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
38256 0110223231 CÔNG TY TNHH MAXTRANS LOGISTICS VIỆT NAM Số 10, ngõ 201 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
38257 0109525164 Công ty cổ phần đông nam dược Bảo Quang Số nhà 21 đường Thọ Tháp - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 4                          6.568.412                              
38258 0401364364-002 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ I.C.L.S VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
38259 0101368294 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Sơn Số 404 Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38260 0105441185 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỊ NAM Á Số 26, đường 2.2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai 4                          6.568.412                              
38261 2600166836-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Công trường đối diện số 35, đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.568.412                              
38262 0109548330 Công ty TNHH tư vấn và thi công đá cao cấp Thạch Mỹ Tầng 2, số 117 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38263 0110088744 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK TUẤN PHÁT Số 27/785 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.568.412                              
38264 0108941316 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MFH Số 323 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.568.412                              
38265 0109506309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VAVI Xuân Hồng 0354 090 599  Số 262 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38266 0108876995 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI NAM Số 10, phố Bùi Quốc Khái, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
38267 0107873102 CTy Cổ Phần Dược TBYT Đông Dương P1820 D, Vinaconex , Khu Đô thị Kim văn kim lũ, Hoàng Mai , Hà Nội 4                          6.568.412                              
38268 0105940836 CTy TNHH Sản Xuất TM DV Quang Thắng Số 231 Đường Lĩnh Nam - P.Vĩnh Hưng - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 4                          6.568.412                              
38269 0109405371 CTy CP Tư Vấn Dịch vụ Địa Chính Thuận Phát Số 4B ngách 151/75/4 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38270 0110118614 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phúc Luân Thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38271 0109541991 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ ĐIỆN TÂN BÁCH LỘC Nhà số 6, ngõ 20, đường Trục, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
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38272 0108596081 Công ty TNHH Văn hóa Havi Nhà Số 5 Dãy C - Khu Tập Thể Công Ty Giống Cây Trồng Hà Nội - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội. 4                          6.568.412                              
38273 0109610356 Công ty CP thương mại dịch vụ nội thất HD Tầng 2, số 17, ngách 397/2/5, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          6.568.412                              
38274 0108827331 Công ty TNHH Maria DT Việt Nam Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.568.412                              
38275 0105976222 Công ty CP nồi hơi và thiết bị nhiệt Đông Anh ô 08 DG2 khu đấu giá quyền sử dụng đất P.Trung Văn (đối diện 68 phố đại Linh), Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.568.412                              
38276 0109901933 Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Hải Đăng L3-D, Tầng 3, Tòa nhà Sun Grand City, 69B Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.568.412                              
38277 0107400547 Công ty TNHH Thương Mại ZOFAL Số 12, ngõ 293, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          6.568.008                              
38278 0105937449 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NEW-INVOICE Phòng 201A + 203A, tòa nhà N04B1, Đường thành thái, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nôi 1                          6.567.680                              
38279 0108136655 CTy CP Giải Pháp HaCode Số 33 ngõ 71 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.567.680                              
38280 0105339343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Số 1, Ngách 180/63 Lê Đức Thọ , Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.567.661                              
38281 0108558142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀ Phòng 801 tòa nhà 27A2 KĐTM Thành phố Giao Lưu, 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội 1                          6.567.296                              
38282 0105409417 Cty CP Intelligentmedia Truyền Thông Số 38e, ngách 38/514, ngõ 514 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.567.296                              
38283 0106616487 Công ty CP Công nghiệp ASA VIệt Nam Số 5, Ngõ 64 Phố Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          6.567.296                              
38284 0107386356 Công ty TNHH công nghệ MPOWER Việt Nam Tầng 4, tháp A tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, HN 1                          6.567.296                              
38285 0106775367 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN THỊNH HÀ NỘI SỐ 31 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG MAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          6.567.296                              
38286 0107090447 CTy CP Công Nghệ Xây Dựng Tân Thành Công Phòng 903 tòa nhà Cineco 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          6.567.296                              
38287 0107470600 Công ty TNHH TM và DV Tổng Hợp Nam Tín Số nhà 83 phố Nguyễn Hoàng, MĐ 2, NTL, HN 1                          6.567.296                              
38288 0107344564 Công ty CP XNK Tổng Hợp và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam Phố Nguyễn Mậu Tài, tt Châu Quỳ, gia lâm, hn 1                          6.567.241                              
38289 0108614968 Công ty CP dược FGK SN 205 ngõ 42 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.567.200                              
38290 0108406703 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch thuật Hà Anh số nhà 15 ngõ 1 phố Tạ Quang Bửu, p Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng,VN 4                          6.566.422                              
38291 0106225194 Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Bắc Việt TDP 2, Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.566.403                              
38292 0107607502 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HANOILAND Phòng 608, toà nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.565.037                              
38293 0107331251 Công ty Luật TNHH Tài Trung Số 838A đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.564.864                              
38294 0107389533 Công ty TNHH Thương mại NHC Việt Nam Số nhà 45 ngõ 16 đường Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 4                          6.564.518                              
38295 0108867831 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM ĐÔ GROUP Tòa B11A KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          6.562.635                              
38296 0106877288 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tải Thăng Long Số 838 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.562.552                              
38297 0104596595 Công ty CP Lideco 8 P903 - N04B1- Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.562.432                              
38298 0108913083 Công ty cổ phần thương mại Amyvina Số nhà 19, Làng Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố HàNội 4                          6.562.397                              
38299 0107007375 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Và Hóa Chất Bình Tân Tòa bắc Rice City Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.561.909                              
38300 0105458076 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN LẠNH THU HƯỜNG Số 33 ngõ 71 Nguyễn Lương Bằng , Nam Đồng , Đống Đa ,HN 1                          6.561.612                              
38301 0102037062 Công ty TNHH thiết bị y tế Thái Minh Số nhà 426, tổ dân phố số 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          6.561.363                              
38302 0102211377 Công ty CP tư vấn thiết kế Hà Nội Số nhà 390, Đ.Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Thái Bình 4                          6.560.355                              
38303 0109225604 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại vận tải Nam Long Số Nhà 1 Ngõ 40 Đường Cầu Cá, Tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.560.000                              
38304 0109913470 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GROUP Số 2, ngõ 124, đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.560.000                              
38305 0107504345 Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Minh Phát Thửa số DV 14 LK 480, khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.560.000                              
38306 0108294838 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Run Now Số 21, ngõ 7, tổ 14, đường Thượng Mạo, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.560.000                              
38307 0109142186 Công ty cổ phần truyền thông ABI 308 Kim giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          6.560.000                              
38308 0105303756 Công ty TNHH Toàn Đua Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.560.000                              
38309 0110274490 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ TBT TT3-11, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim., Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.560.000                              
38310 0101371829 Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Hà Nội Tầng 3, Toà nhà MATEXIM, 36 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.560.000                              
38311 0108230016 Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Sơn Tùng Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.560.000                              
38312 0108445413 Công ty cổ phần 36 Thăng Long Ngõ 361 xóm Thương,  Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          6.560.000                              
38313 0101646512 Cty TNHH Xây Lắp và Sản Xuất Vật Tư Thiệt Bị Điện Hiển Phong Số 37B - tổ 6 - Giang Biên - Long Biên - Hà Nội 2                          6.559.976                              
38314 0110237749 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TIẾN ĐẠT Số 143 đường Đại Mỗ, TDP Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          6.559.825                              
38315 0110069734 Công ty TNHH Trần Anh GROUP Thửa đất số 1d, lô TT7.2, khu tái định cư 8,5ha, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.559.147                              
38316 0104090569 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG PHÁT VN số 43, ngõ 229 khu tập thể điện máy xanh phố vọng, p đồng tâm, quận hai bà trưng, Hà Nội 1                          6.558.963                              
38317 0108715483 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Quang Vinh Số 102, phố Ga Đỗ Xá - Xã Vạn Điểm - Huyện Thường Tín - Hà Nội 2                          6.558.292                              
38318 0103792572 Cty CP SX và  TM Hương giang số 12 ngõ 46 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo,  Bắc Từ Liêm hà nội 2                          6.557.732                              
38319 0101539077 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIỄN ĐÔNG P512 tầng 5 tòa nhà  the Golden palm số 21 lê văn lương,nhân chính, thanh xuân - HN 4                          6.557.655                              
38320 0107027036 Công ty CP mặt trời Nguyễn Ngô Tầng 3 tòa nhà Hanoi Center Point 85 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.556.800                              
38321 0109673691 Công ty CP Tập đoàn T.U.G NT02-21, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.555.780                              
38322 0108640453 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LINH SƠN Số 14, ngách 199/8 Phú Viên, tổ 1- Phường Bồ Đề- Quận Long Biên - TP Hà Nội 1                          6.555.653                              
38323 0109757542 Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Tú Thôn Đào Xá, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.555.005                              
38324 0109888961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACT INTERNATIONAL Số 23 ngõ 67 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.555.000                              
38325 0107858471 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TOÀN CẦU Số 6, Ngõ 21, Đường Hòa Bình, Tổ 14 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          6.554.941                              
38326 0110339684 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Newstar Số nhà 7, liền kề 18, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          6.554.941                              
38327 0110306625 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ RENSI Ô C10, TT Học viện Hành chính quốc gia, ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          6.554.941                              
38328 0110168333 CÔNG TY CỔ PHẦN MAXCREATIVE Tầng 6, tòa nhà IPH, số 241 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          6.554.941                              
38329 0109927924 CÔNG TY TNHH EUROPIA Số 41 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.554.941                              
38330 0109471818 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG Xóm 1, Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.554.941                              
38331 0109066961 CÔNG TY TNHH LED HOÀNG LONG Số 11 TDP 2 ngách 61 ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          6.554.941                              
38332 0101293257 Cty TNHH Hải ánh SN 14, BT1, Khu đô thị Resco, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 1                          6.552.000                              
38333 0102678330 LỚP MẦM NON TƯ THỤC ÁNH DƯƠNG 14B Lô 8 Khu ĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          6.551.880                              
38334 0110010794 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG META PHARMA Số nhà 23 Ngách 4 Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          6.551.764                              
38335 0108576014 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TT Việt Nam SỐ 76, PHỐ NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI,VN 5                          6.551.714                              
38336 0109056113 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ TODO Số 211 Giảng Võ, P Cát Linh, Q Đống Đa, Tp Hà Nội 3                          6.550.786                              
38337 0108359588 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 10 DESIGN Số 205 đường Liên Hồng, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          6.550.684                              
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38338 0102270132 Công ty CP đầu tư xây lắp TM Hà Việt Số 10 ngõ 174 Kim Ngưu -HN, VN 1                          6.550.417                              
38339 0101615627 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢNG CÁO QUANG VINH số 438, lạc long quân - tây hồ - hn 1                          6.550.308                              
38340 0107848226 CTy TNHH HEART DESIGN Số nhà 39 ngách 72/2/1 Phố Trịnh Đình Cửu, P Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4                          6.549.835                              
38341 0106868438 Công ty TNHH đại lý thuế và dịch vụ tổng hợp ATG Số nhà 45 ngõ 151 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.549.248                              
38342 0109884389 Công ty TNHH Thương mại XD An Việt Gia Lâm Bến Lời, thôn Lời, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.548.553                              
38343 0107979892 Cty TNHH đầu tư kinh doanh và TM dịch vụ Phương Huyền Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN. 4                          6.548.334                              
38344 0105201754 Cty CP kỹ thuật công nghệ Hoàng Gia Số nhà 7A, hẻm 23, ngách 81, ngõ Hòa Bình 7, đường Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          6.547.950                              
38345 0103574609 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Minh Anh Xóm Hoa Sơn - Thôn Chúc Đồng - Xã Thuỵ Hương - Huyện Chương Mỹ - Tp. Hà Nội 1                          6.547.940                              
38346 0107745076 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nikkoh 125 hoàng văn thái, phường Khương trung quận thanh Xuân Hà Nội 1                          6.547.179                              
38347 0107341041 CÔNG TY TNHH MITOSHI Cạnh số nhà 18, Ngõ 23 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          6.547.148                              
38348 0107650184 Công ty TNHH Y Tế Đông Phương DV17-LK 764 khu đô thị Mậu Lương, Tổ 19, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.546.816                              
38349 0103075864 CÔNG TY CP TM VÀ DL THIÊN ĐƯỜNG Á CHÂU 97 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội 1                          6.546.816                              
38350 0107334661 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM MINH Số 28/191 Ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          6.546.816                              
38351 0108736331 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGÔI SAO ĐÔNG Á Số 18 Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.545.615                              
38352 0108868553 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC LIỆU ORITIM Số 29 Lô 1 Dãy B, Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          6.545.130                              
38353 0109901355 CÔNG TY TNHH EICT ENGINEERING VIỆT NAM Ô đất số 16, Lô đất 3-2, Khu TĐC 3.6ha, TDP số 8 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.545.082                              
38354 0101843221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỄN ĐÔNG Tầng 6, Tòa nhà Viễn đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 3                          6.544.616                              
38355 0109729312 Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật và thương mại Mekong DV10, tầng 1, Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.544.033                              
38356 0108377259 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH VINH ầng 1 , số 168, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân , Hà Nội 2                          6.544.032                              
38357 0109470490 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT QUANG MINH Số 32/19 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội 4                          6.544.032                              
38358 0800380978-002 Chi nhánh - Công ty CP Thương Mại Vật Tư Tổng Hợp Long Hải Số 206 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.544.000                              
38359 0105912765 Công ty CP Cơ khí Chính xác Nam Anh CNC Số 204 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.544.000                              
38360 0107460105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THẢO LINH Số 121, dãy 8, khu thương nghiệp Vận tải Đa Sỹ, Tổ 1, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 4                          6.543.373                              
38361 0108482172 Công ty cổ phần H4R Số 5, ngõ 40 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          6.543.222                              
38362 0104368528 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ  Long Biên BT19 hoa viên , Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.543.139                              
38363 0106786464 Cty TNHH Phát triển TM & DV In Thanh Nga 2 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.542.753                              
38364 0108460919 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TTS VIỆT NAM Số 9, Ngõ 10, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          6.542.518                              
38365 0108989244 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cơ điện lạnh Á Châu Số 5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.542.088                              
38366 0109975269 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DTV Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          6.541.996                              
38367 0106473736 Công ty TNHH thương mại hợp doanh GOLD PARTNER Số 39 hẻm 358/25/60 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 2                          6.541.996                              
38368 0106712825 Công ty CP xây dựng công nghiệp Icon Việt Nam số 40, ngõ 8/191 đường Lê quang Đạo, phường Phú Đô, nam từ liêm, hà nội 4                          6.541.714                              
38369 0109257596 Công Ty Tnhh Thời Trang Levado Việt Nam Tòa N03B Số 87 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Q Hoàng Mai, Hà Nội 3                          6.541.471                              
38370 0106161818 CTy TNHH Công Nghệ Và TM Minh Quân Số 230 Phố Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.540.800                              
38371 0500467667 Công ty TNHH Khang Đạt Thôn Tân Phương ,Xã Đông Phương Yên,Huyện Chương Mỹ,TP Hà Nội 1                          6.539.951                              
38372 0106438058 CTy TNHH Phát triển thương mại Minh Tân Số 188 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.539.917                              
38373 0107442836 Công ty CP Xây lắp Thương mại Trường Hải Số 37 ngõ 583 đường Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội 2                          6.538.143                              
38374 0106753691 Công ty TNHH Đức Anh Quân Xóm 3, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội (nhà ông bà Hanh Bất) sdt: 0974305288 1                          6.538.021                              
38375 0106798156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HTC Biệt thự BT2, ô 2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          6.537.395                              
38376 0108552493 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RSC VIỆT NAM Số Nhà 81 Phố Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.536.969                              
38377 0109310828 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC VIỆT NAM Số 8B, ngõ 117, Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.536.811                              
38378 0108050038 Công ty CP Công nghệ NGE Số 136E, ngõ 210 Đường Nguyễn Trãi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.535.987                              
38379 0109244798 Cty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Truyền thông Galaxie Phòng 1306 chung cư Cảnh sát 113, số 3 phố Nguyễn Như Uyên, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.535.602                              
38380 0109820441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DMG VIỆT NAM Số 7, ngách 89/9 tổ 1 cụm dân cư Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.535.296                              
38381 0109349007 Công ty TNHH Kiến trúc Hiệp Tùng Số 29 Phố ô Cách, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.535.241                              
38382 0106484449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH THĂNG LONG HÀ NỘI Khối 5 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          6.534.592                              
38383 0102333216 Cty CP TM & Công nghệ Thanh Xuân 107 C3 TT Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 2                          6.534.400                              
38384 0109931857 Công Ty Cổ Phần Học Làm Sếp 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.534.229                              
38385 0500445102 CÔNG TY TNHH HỒNG TẤN Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 4                          6.533.904                              
38386 0107566260 Công ty TNHH tổ chức sự kiện& quảng cáo Nét Việt Thôn Quyết Tiến- Vân Côn- Hoài Đức- Hà Nội 2                          6.533.844                              
38387 0106364303 Công ty cổ phần đầu tư tư vấn Và xây dựng Công trình 468 Số 86, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.533.655                              
38388 0108660259 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNKY VIỆT NAM Số 370 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.533.525                              
38389 0106988573 Cty TNHH ĐT TM & SX Hải Minh nhà số 4B ngách 48 ngõ 180 Phố Nam Dư, phường Lĩnh nam, Hoàng Mai Hà Nội 0963493285 963493285 975207785 1                          6.533.489                              
38390 0108169530 Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Kinh Bắc lô 84, khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.532.930                              
38391 0107895522 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ TLC VIỆT NAM Số 5 , Ngách 24 , Ngõ 15 , Phố Phương Mai , P.Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội 5                          6.532.813                              
38392 0109152385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIN THĂNG LONG SỐ OV13.15 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          6.532.594                              
38393 0107773877 Công Ty TNHH Công Nghệ Lọc Hbtech Nhà A1 số 134 đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.531.751                              
38394 0106226769 Công Ty TNHH Kent & Family Số 50 Ngõ 44 Phố Võ Thị Sáu Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          6.531.508                              
38395 0109449957 Cty TNHH cơ khí chính xác Vinh Nguyễn Thôn Huỳnh Cung, Km 1 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 2                          6.530.485                              
38396 0109691193 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN TRÍ PHÁT Tầng 5, Số 2 Phố Doãn Kế Thiện kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.529.331                              
38397 0109054211 Công ty CP cung ứng nông nghiệp sạch P404 CT2 nhà B1, TTQĐ Nam Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.528.956                              
38398 0105674207 Công ty TNHH Sản xuất bao bì Hưng Thịnh Khu Đầm Hồng, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 919151868 1                          6.528.832                              
38399 0109784377 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG THIÊN BÌNH Số nhà 38,Ngõ 85 Đường Tân Phong,Phường Thụy Phương,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4                          6.528.663                              
38400 0108225626 CTy TNHH Thương Mại An Hạ Nhà số 35, ngách 47 ngõ 255 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.528.563                              
38401 0104402345 Cty TNHH KỸ NGHỆ NGÔI SAO VIỆT Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 2                          6.528.154                              
38402 0108582272 Công ty Cổ phần Good Medic số 15 Lê Văn Thiêm, p.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.528.054                              
38403 0102330896 Trung Tâm Dạy Nghề Nhân Đạo - Tạo Việc Làm Cho Trẻ Em Tàn Tật 25/48 ngõ Linh Quang, phường Văn Chương - - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          6.528.003                              
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38404 0110143730 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Vạn Bảo Lô 52+54BT8 KĐT Văn Quán,P Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38405 0109260091 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tân Nhật Minh SỐ NHÀ 39 ĐƯỜNG TRẦN NHẬT DUẬT, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          6.528.000                              
38406 0110048163 Công ty TNHH bất động sản Trung Long Group Chung cư Báo Công an nhân dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38407 0109391601 Công ty TNHH cà phê C.O.C SAIGON V5B-09, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.528.000                              
38408 0110102685 Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng đô thị Alpha Vina BT3-34- Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38409 0104156435 Công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu Thanh Bình số nhà 197 Tổ 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          6.528.000                              
38410 0108115743 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HẢI ĐẠI PHÁT Số 10 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          6.528.000                              
38411 0108650349 Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Thành Nam Số J01-14 An Phú shop villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nộii 1                          6.528.000                              
38412 0109340685 Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Ngọc Hoàng An SỐ NHÀ 11, NGÕ 64, TỔ 11 MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          6.528.000                              
38413 0109602394 Công ty TNHH Khánh Phương Group G34 Khu tái định cư LK19a, LK19b, X7, đường Lê Quang Đạo kéo dài, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38414 0109498721 Công ty TNHH Dược phẩm Genmec Số 2, ngách 57/92 đường Quang Minh, tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38415 0107413627 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIVA Kiot 4B, tòa Green Pearl, số 378 Minh Khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          6.528.000                              
38416 0109732837 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vland Số 193 - 195 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38417 0109301527 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN XANH SỐ 85 NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          6.528.000                              
38418 0110020721 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ C&M Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38419 0110064461 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD WAY VIỆT NAM Tầng 06 Toà nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          6.528.000                              
38420 0109109407 CÔNG TY TNHH NOVALIFE HOA KỲ Số 15 ngõ 50 đường Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.528.000                              
38421 0109916383 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI TÂN PHONG Số 174 thôn Thượng, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam 2                          6.528.000                              
38422 0110234184 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT BLUE SKY Số 112 Ngõ 82 Phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38423 0109738469 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐNG KHỎE GOODLIFE SOLUTIONS VIỆT NAM Liền kề 4, khu đô thị 54, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38424 0110143071 CÔNG TY TNHH TC GLOBAL LOGISTICS Số 3, ngõ 93 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38425 0110381245 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT Số 6 Ngõ 36 Nguyễn Viết Xuân - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          6.528.000                              
38426 0110060530 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG VŨ Số 15, Ngõ 50 Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.528.000                              
38427 0110458402 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HỒ GƯƠM Số 22 Hẻm 144/8/10 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38428 0110229956 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ WEFLY Tầng 3, số 369 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38429 0106351174 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng Cáo Thiên Nam Số 153 Khuất Duy Tiền, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38430 0107444181 Công ty CP Quà Vàng Hà Nội Tầng 4 Số 525 đường Nguyễn Trãi , Phường Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.528.000                              
38431 0103237064 Cty TNHH Đầu tư TM & DL Phú Minh Tầng 2- số 9 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 0343 295 505) 2                          6.528.000                              
38432 0103810091 Cty TNHH Bia-Rượu - Nước giải khát Sơn Thủy Số nhà 12 ngách 10 ngõ 117 trần cung - P. Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.528.000                              
38433 0107588779 Cty TNHH Tư vấn thiết kế & Xây dựng A8GROUP Tầng 10, Tòa nhà thí nghiệm Trường Đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          6.528.000                              
38434 0101819606 Cty TNHH Duyên Việt Hưng Đường Phạm Văn Nghị, TDP Phúc Lý 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.0977377113 1                          6.528.000                              
38435 0102255889 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Tây Hồ 80 Ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          6.528.000                              
38436 0107611058 Cty TNHH đầu tư TM Green Life Việt Nam Ngách 67, Ngõ 205, Tổ dân phố Trung 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38437 0109711925 Cty CP khoa học và công nghệ Toàn Cầu Tầng 3, CT1, Khu đô thị Dream Town, Đường 70, P. Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.528.000                              
38438 0105372735 Công ty Cổ phần Hòa Phát An Khánh Số nhà 9, ngõ 7 Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38439 0109855701 Công ty TNHH Thiết bị, Vật tư Ngành in MHI P2508 Tầng 25 Tòa nhà Stacity, 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38440 0102487907 Công ty Cổ phần Sức Khỏe P403, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.528.000                              
38441 0110062802 Cty TNHH thương mại và du lịch Go Southeast Asia Nhà số 6B, ngõ 335/4/2 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38442 0105861503 Công ty TNHH Quốc tế SJC Việt Nam Số 8, Ngõ 438/7 Đường Ngọc Thụy, Tổ 19 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.528.000                              
38443 0105544261 Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Á Châu Số 404, phố Ngọc Lâm. - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.528.000                              
38444 0108634548 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại HULO Việt Nam Đường Bát Khối, tổ 12 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.528.000                              
38445 0108989364 CÔNG TY CỔ PHẦN TUCANA VIỆT NAM SỐ 29, TT CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC, NGÕ 106 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          6.528.000                              
38446 0109855476 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EVA CHARM Số nhà 40, Nghách 106, Ngõ 79, đường Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          6.528.000                              
38447 0109855444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ADAM Số nhà 96c, Ngõ 445, Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          6.528.000                              
38448 0107380308 CÔNG TY THHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG AN SINH Lô 76-77 khu TT Công ty SX và KD của người tàn tật, ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38449 0109942802 CÔNG TY TNHH WINTRA VIỆT NAM 220 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          6.528.000                              
38450 0110191660 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH FUN&SUN VIỆT NAM Số 28A, Ngõ 57 Đường Nguyễn Văn Huyên, Tổ 22, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.528.000                              
38451 0110151315 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH VÀ LÀM ĐẸP QUỐC TẾ HAN MI SO Số 160 đường Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.528.000                              
38452 0107379479 Công ty cổ phần tự động hoá Đồng Tâm Số 163 đường Hoàng Sâm, Tổ 40, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          6.528.000                              
38453 0110425037 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Số 58 ngõ 13 đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38454 0106084634 Công ty TNHH việt tiến hưng P3-B20 phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.528.000                              
38455 0108183976-001 Chi nhánh công ty TNHH MR. DAK F&B Lô L5- 04A, Tầng L5, Tòa nhà Vincom Center Trần Duy Hưng, Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38456 0108780161 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI TÀI NĂNG D&H Số 2, ngõ Quan Thổ 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38457 0109349656 Công Ty Cổ Phần Bright Holdings SỐ 5, NGÕ TRUNG TIỀN, PHƯỜNG KHÂM THIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          6.528.000                              
38458 0315992301 Công ty Cổ phần truyền thông và đầu tư Tỷ phú Việt Tầng 2 số 7A2 Nam Thành Công, Đống Đa, HN 2                          6.528.000                              
38459 0108513769 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Đại Việt Tầng 16, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          6.528.000                              
38460 0110406997 Công ty TNHH Kate Việt Nam Tầng 3 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38461 0106567085 Công ty TNHH Đức Anh Hà Nội Số 77 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38462 0110427877 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Duy Thanh Tầng 3 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38463 0110427845 Công ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghệ Gia Khang Tầng 3-4 tòa nhà Viettower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38464 0109509155 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA VIỆT NAM Số 43 Trần Hữu Tước, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38465 0101445044 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG số 23 ngõ 477 kim mã, p ngọc khánh, Ba Đình ,Hà Nội 2                          6.528.000                              
38466 0101093674 CÔNG TY TNHH KINH DOANH, XÂY DỰNG, SẢN XUẤT CƠ KHÍ BÌNH VƯƠNG số 114 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.528.000                              
38467 0107885838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PROTECH HÀ NỘI Số 147 Phố Pháo Đài Láng -Láng Thượng -Đống Đa-Hà Nội 1                          6.528.000                              
38468 0108863058 CÔNG TY TNHH DAISHIN VIỆT NAM 2322 F23 toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, HN 1                          6.528.000                              
38469 0101613323 CTy TNHH TM DV & Xây Lắp Đăng Minh Số nhà 144B Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
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38470 0104856853 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN JIT Cao Văn Tấn, nhà 3C ngõ 43/10/3 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          6.528.000                              
38471 0106522038 Công Ty CP xây dựng và nội thất Hoàn Hảo Tòa nhà A26, đường Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38472 0100405842-003 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỤY DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Khu ao Cửa Chùa, Đường vành đai 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38473 0109718286 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH Số nhà 50, ngách 79, ngõ 143 Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          6.528.000                              
38474 0101300401 CTy TNHH Kiểm Toán ASNAF Việt Nam Số 3 BT2, KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38475 0101597618 CTy TNHH TM Vận Tải Hòa Bình Căn CT20-01 Tòa Nhà The Two Residence, đường số 2 Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38476 0105467881 CTy TNHH Cáp Thép Tuấn Anh Số 30 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.528.000                              
38477 0107443195 CTy TNHH Nguồn 22 Phòng 406, tầng 4, tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán,  P. Định Công Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38478 0107969911 CTy TNHH Dược Phẩm Và TM Toàn Phát Số 110 ngõ 364 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          6.528.000                              
38479 0108666123 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HAPI Tầng 5, Tòa nhà Sao Mai Plaza, Số 435 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.528.000                              
38480 0108641577 CTy CP Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Việt Á Số 4 ngách 107/214/1 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.528.000                              
38481 0109720398 CÔNG TY TNHH TECHGO Tầng 1, nhà số 3, Lô 11, Khu Đô Thị Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38482 0108905413 CTY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI AN LONG THÔN MAI NỘI, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          6.528.000                              
38483 0101905083 Công ty CP xây dựng và thương mại Mạnh Thắng Số 104 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, 1                          6.528.000                              
38484 0107953421 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và công nghệ Việt Nam P511 hh2 tòa nhà Bắc Hà, Đường Tố Hữu, P Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.528.000                              
38485 0110286633 Công ty TNHH BIRDY VINA Lô số 1, Khu TĐC Dân Dụng Bắc Phú Cát,, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.528.000                              
38486 0109701839 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI THĂNG LONG Số nhà 51, đường Trục, thôn Ngọc Liên, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38487 0105419510 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng ADF Đồng Tâm Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38488 0106331192 Công ty CP Vnhome68 Số 226 tổ dân phố Hạ 12, Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          6.528.000                              
38489 0106094777 Công ty CP TCG P2102 tòa A5 Chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm HN 2                          6.528.000                              
38490 0108603902 Công ty TNHH thương mại nam ánh dương Số 375 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38491 0110322105 Công ty CP dinh dưỡng H&M Tầng 5, Số 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38492 0110030938 Công ty TNHH thiết bị xây dựng Thiên Ân Lô 57-TT4, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, ngõ 234, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          6.528.000                              
38493 0106882520 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Bắc Sơn Số 25, ngõ 21, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38494 0107805374 Công ty CP Truyền thông Greenlife Số 8 Văn Trì, phường Minh Khai, quận Băc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38495 0109503386 Công ty TNHH dịch vụ du lịch ATV Travel Xóm 5, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 2                          6.528.000                              
38496 0109084294 Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Hùng Hậu Xóm 8, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38497 0110238365 CÔNG TY TNHH JANGYU 116, TT3, KĐT Mỹ Đình, phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.528.000                              
38498 0110376358 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾP HOÀNG MINH HOME Số 45 Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          6.528.000                              
38499 0106894283 Công Ty Cổ Phần Ibs Vina P1202,HHB Tân Tây Đô,Đan Phượng Hà Nội 1                          6.528.000                              
38500 0105832679 Công ty CP TM và đầu tư xây dựng Việt Nam P806, tòa CT1, KĐT Cổ Nhuế, Bắc Từ liêm, HN 1                          6.528.000                              
38501 0109345193 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHANG SỐ NHÀ 23 NGÁCH 32/49/23, TỔ 4, MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          6.528.000                              
38502 0110095808 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MOMO VIỆT NAM Số nhà 12B, ngách 6/59/10, TDP số 2 đường Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 1                          6.528.000                              
38503 0110052258 Công Ty TNHH Linh Nhi PMC Số 66C Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.528.000                              
38504 0102200696 Công Ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hoá Chất Sơn Quang Minh 657 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội. 1                          6.528.000                              
38505 0110012287 Công Ty Cổ Phần Hanoi Studio Số nhà 23-25, Phố Mạc Đĩnh Chi, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          6.528.000                              
38506 0110126132 CÔNG TY TNHH THÁI AN TUỆ Tầng 2, Số 2, C10C, Trạm điện Thành Công 2, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.528.000                              
38507 0103838668 Cty TNHH dịch vụ và thương mại quốc tế Minh Anh 221 C5 KĐTM Đại Kim Hoàng Mai HN 372733396 36892976 2                          6.528.000                              
38508 0101550176 CTy CP PT Nông Lâm Nghiệp ánh Dương Căn 34 đường 23 khu đô thị Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, HN 0964227092 1                          6.528.000                              
38509 0110168647 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Aplus Số 43, ngõ Tổ 3, thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.528.000                              
38510 0107062746 Cty CP TM & ĐT PT Connect-Gift Số 5 ngách 12/1 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.527.997                              
38511 0107315316 Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông DreamDo Việt Nam : Số 38, khu K80C, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.. 1                          6.527.787                              
38512 0107843203 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thailish Số nhà 2, dãy E, đường tập thể SP Hà Tây, phố Vồi, thị trấn Thường Tín, Hà Nội 2                          6.527.571                              
38513 0109897557 Công ty cổ phần nhựa Việt Pháp Số 21, đường Ngọc Kiệu - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2                          6.527.427                              
38514 0106514767 Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Hoàng Hải Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.527.370                              
38515 0108729655 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ DISA Số 33 Ngõ 78 Kim Hoa - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          6.527.097                              
38516 0108587859 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ VẬN TẢI AN PHÚ Thôn Sông Công, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.527.034                              
38517 0108186705 Công ty TNHH MEDCONS số 111, tổ 13, ngõ Hồ Hố Mẻ, đường Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.526.784                              
38518 0109095987 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HN68 Số 56 , Trình Xá, Đỗ Động, Thanh Oai, HN 2                          6.526.193                              
38519 0107916194 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Hải Anh Số 82, Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.525.949                              
38520 0107897350 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ YOGA QUỐC TẾ Phòng 405, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          6.525.886                              
38521 0109929657 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT VINTECH Số 35, Ngõ 441, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.524.885                              
38522 0108359563 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE SKY VILLA Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.524.791                              
38523 0107884009 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VŨ DƯƠNG Tâng 2,Số 60 ngõ 41 đường Thái Hà,P. Trung Liệt,Q. Đống Đa,TP.Hà Nội 1                          6.524.603                              
38524 030189000-372 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP XỨ SỞ THẦN TIÊN A14, Xuân Phương Garden, đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.524.441                              
38525 0108798546 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITECH VIỆT NAM FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.524.311                              
38526 0110144692 CÔNG TY TNHH GREENSILK VIỆT NAM Thôn Đồng Vinh, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 1                          6.523.999                              
38527 0108763783 CÔNG TY CỔ PHẦN JIPA VIỆT NAM C12- PANDORA, SỐ 53 PHỐ TRIỀU KHÚC, THANH XUÂN NAM, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          6.523.633                              
38528 0108867599 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI HÀ NỘI SỐ NHÀ 14, NGÕ 2, XÓM 1, TT VÂN ĐÌNH,  ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 2                          6.522.329                              
38529 0107085694 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI LÊ Số 3 phố Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.522.000                              
38530 0105909473 Cty TNHH ĐT XNK Nhật Phát Số 18, ngõ 50 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.521.600                              
38531 0106020359 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SIMI Số 45 ngõ 93 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 4                          6.521.460                              
38532 0105864663 Công ty TNHH Đức Long Việt Nam Số 5, ngõ 583 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.521.174                              
38533 0105940032 Cty CP ĐT PT XD Dân dụng Hà Nội Số 12D5 khu giãn dân Yên Phúc Phúc La Hà Đông Hà Nội 1                          6.520.436                              
38534 0107874025 Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Phạm Gia Số nhà 15 ngõ 198 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.520.286                              
38535 0500356149 Công ty TNHH SXKD Dụng cụ thể thao Thủ Đô Điểm CN-TTCN Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          6.519.896                              
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38536 0106391836 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triên Trường Hải Số 3 Ngách 10, Ngõ 860 Đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          6.519.500                              
38537 0108842996 CTy CP Công Nghệ Chuyển Đổi Số Toàn Cầu Số 5 hẻm 143/145/6 Nguyễn Chính, Tổ 40 Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.519.329                              
38538 0107501143 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT SỐ 15, NGÕ 924 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          6.519.164                              
38539 0108809357 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC P905 CT6 KĐT Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.518.664                              
38540 0109973825 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ VIỆT NAM Số 15 ngách 28 Ngõ 216 tổ 46 phố Định Công, P.hường Định Công, Quận Hoàng Mai , Hà Nội 1                          6.518.400                              
38541 0108448679 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT Tầng 12, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.517.603                              
38542 0109917612 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ESE 18 Phạm Hùng, P Mỹ Đình, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.517.449                              
38543 0107512201 Cty CP Phát triển Savina 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.517.439                              
38544 0109918302 Công ty TNHH An Pure Số nhà 6C, ngõ 39, tổ 11, Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.517.355                              
38545 0107806829 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Wicom toà nhà Paragon, ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 0912662228 2                          6.517.355                              
38546 0108975890 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BTN VIỆT NAM Số 268 Block 27 Ô H-TT4 Khu nhà ở Hi-Brand KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.517.354                              
38547 0109459017 Công Ty Tnhh Trạm Hình Ảnh Số 2, ngõ 4, phố Yec Xanh, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 4                          6.516.562                              
38548 0106108388 CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ T4, BT1, L4 KĐT Trung Văn mới, Trung Văn, Nam TL, Hà Nội 1                          6.515.866                              
38549 0102375015-001 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Giải Pháp Doanh Nghiệp LK 12, TT02 Tây Nam Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Người nhận: Lê Thị Tâm, Số ĐT: 0914810886 2                          6.515.542                              
38550 0105336582 Công ty cổ phần Necor Việt Nam Tầng 5, số 27 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội 4                          6.515.540                              
38551 0107614330 Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Phát Triển Linh Anh Số nhà 24, ngõ 266, đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4                          6.515.540                              
38552 0106408825 Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng đô thị Việt Nam Số 103, i4, ngõ 13 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.514.500                              
38553 0107542887 Cty CP TM & XNK Kinh Bắc Số A4 cụm chung cư Cầu Bươu, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 983218632 906273663 1                          6.514.128                              
38554 0101847787 CTy TNHH Cơ Khí Thành Hưng Km3 Đưòng 70 Xã Tam Hiệp, Thanh Trì 987391217 2182119 1                          6.513.554                              
38555 0107814234 Công Ty TNHH Nam Thanh Hải Châu Tầng 4, Số 31, ngõ 35, ngách 63/5/36 đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.513.249                              
38556 0107676626 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Duy 3407 CT1 ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          6.512.722                              
38557 0108708207 Cty CP Thời Trang Xuân Lê Số 176 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          6.512.000                              
38558 0109068486 Công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng Yên Phú Số 11 ngõ 335 Thuỵ Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.512.000                              
38559 0105866029 Công ty TNHH Dược Quốc Tế Diệu Vinh Lô số 1 Cụm CN Quốc Oai. huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          6.512.000                              
38560 0109054317 Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại TAS Hà Nội Thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          6.512.000                              
38561 0107244922 Cty TNHH TM & PT công nghệ QS Việt Nam số 3 Ngách 183/22 Hoàng văn thái Thanh Xuân Hà Nội 0981748576 32247360 1                          6.512.000                              
38562 0107399651 Công ty CP dây và cáp điện Phú Thắng Tòa nhà Phú Thắng, 49 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.511.869                              
38563 0104557490 CTy TNHH Một Thành Viên An Vượng Phát Phòng 504 VP2 Khu đô Thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4                          6.511.474                              
38564 0109692479 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM Tầng 14, tòa ZEN Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          6.510.736                              
38565 0108315527 Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Trung Hiếu ô 23 lô 2, Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          6.510.603                              
38566 0105494250 CTy TNHH Xây Lắp Công Trình Điện và Viễn Thông Việt Nam Số 37 Ngõ 151/84 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.510.486                              
38567 0109019425 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NGÔI SAO Số 148 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.510.217                              
38568 0109361903 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MDJ Số 193 phố Lò Đúc - Phường Đống Mác - Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội 1                          6.508.985                              
38569 0107895000 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY Lô 305 khu đất dv 14 KDT Xa la, P. Phúc La, Q. Hà Đông, HN 1                          6.508.230                              
38570 0107365934 Công ty TNHH phát triển xây dựng Đại An SN 22 ngách 4/7 đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.508.003                              
38571 0104087654 Công ty TNHH Giang Tây Thôn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội (0988057970) 4                          6.506.759                              
38572 0109341456 Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Logistics Số 15 ngõ 143 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.506.496                              
38573 0105539423 Công ty TNHH Hằng Nhiệm SN 3, tổ 4,  P THạcH Bàn, Long Biên, HN 1                          6.506.296                              
38574 0109567372 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO QUÂN Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.506.272                              
38575 0109031398 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng DIM Số 1, ngõ 599 Nguyễn Trãi, - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.506.167                              
38576 0103617845 Công ty CP đầu tư và xây dựng Tài Phát Dãy J01-14, An Phú shop Villa, KĐt Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4                          6.505.810                              
38577 0107100254 Cty TNHH TV Thiết kế & XL Data P501, tầng 5, nhà 227, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 4                          6.505.653                              
38578 0104379777 Công ty Cổ Phần Viettronics Công Nghiệp Tầng 11 tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.505.653                              
38579 0109884741 Công ty TNHH Thương mại tuấn phát IMPEX Số 1, Nghách 43/20A, Ngõ 43, Tổ dân phố Tân Xuân 5, - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          6.505.653                              
38580 0108640171 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bách An Số 8 ngõ 58 Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - 0984466208 4                          6.505.653                              
38581 0108416571 CÔNG TY TNHH INDOCHINA CHARMTOURS Phòng 5, Tầng 42, Toà C5, Số 119 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.505.600                              
38582 0101572187 Công ty CP du lịch và hội chợ thương mại Hà Nội Phòng 5, Tầng 42, Toà C5, Số 119 đường Trần Duy Hưng. - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.505.600                              
38583 0103812067 Công ty CP PTS Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          6.504.567                              
38584 0109197731 CÔNG TY TNHH VL INVESTMENT VINA NV5.11 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          6.504.159                              
38585 0108262850 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HTS Việt Nam Số 84, Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.504.016                              
38586 0109087626 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng TDA Việt Nam Số 9 ngõ 109 ngách 73 phố Nguyễn Sơn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          6.504.016                              
38587 0107637722 Công Ty Cổ Phần Tekin Việt Nam 201 K3 ngõ 50 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 4                          6.504.016                              
38588 0109832687 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH VĂN MÁT 363 Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.504.016                              
38589 0102077643 Cty Cp Xây lắp đức Nguyên Số 29 đường Đoàn Nhữ Hài, P. Cửa Bắc, TP Nam Định 2                          6.503.647                              
38590 0102346046 Công ty TNHH phát triển công nghệ khí sinh học Hùng Vương Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.503.531                              
38591 0104256052 Công ty CP dịch vụ tài nguyên và môi trường Số nhà 55, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà đông, HN 1                          6.503.296                              
38592 0107692603 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Hiếu Dũng Số 545 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.503.296                              
38593 0107731267 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Lê Hoàng SỐ 59D NGÕ 518 PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 2                          6.503.252                              
38594 0109193448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG KIM NGÂN THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          6.503.237                              
38595 0110092148 Công Ty Tnhh Tư Vấn Dịch Vụ Và Đầu Tư Thương Mại Minh Long Số nhà 52, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.502.321                              
38596 0109888224 Công ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô HNA Số 3, ngách 194/11, ngõ 194 Thanh Đàm ,Phường Thanh Trì ,Quận Hoàng Mai,Tp.Hà Nội 4                          6.502.314                              
38597 0109396663 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đăng Hồng Phát CT3 Chung cư Gelexia Riverside, Ngõ 885, Yên Sở, Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 4                          6.502.067                              
38598 0101500898 CÔNG TY TNHH MẠNG TRUYỀN THÔNG VÀ ĐIỀU KHIỂN Phạm chi Mai, số 26, ngách 168/23, Tổ 117 Hào Nam, ô chợ dừa, Đống đa ,Hà nội 4                          6.501.227                              
38599 0107583788 Cty TNHH ALTEK KABEL Việt Nam số 39 -N06, kdt Sài Đồng, p PHúc Đồng, LB 1                          6.501.120                              
38600 0110140352 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT TRUNG HƯNG Số nhà 74 Đường Trung Sơn Trầm, Phường Trung Sơn Trầm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.500.913                              
38601 0102021150 Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và quảng cáo IQ số 11b, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.500.902                              
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38602 0109394521 Người NN - CÔNG TY TNHH SEYOUNG ENG VIỆT NAM Số 91 Phạm Văn Đồng, Tổ 3, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.500.328                              
38603 0104698861 Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Thịnh Tầng 14 tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.500.000                              
38604 0109320992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB Tòa P1 Imperial Plaza, 62 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.499.817                              
38605 0107409589 Cty TNHH công nghệ xử lý Nước Ta Số 53 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.499.200                              
38606 0109639186 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG TSERVICE : Biệt thự JA-04, Khu du lịch sinh thái An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5                          6.498.863                              
38607 0109886918 CÔNG TY TNHH BINZI VIỆT NAM Số 9, Ngách 58, Ngõ 108 Trần Phú, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.498.259                              
38608 0107768147 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGASAKI COOL COMPANY Số 9A ngõ Thống Nhất, tổ 3 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.497.600                              
38609 0106694284 Công ty TNHH N22K singapore LKA03, CT2A KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập - Đan Phượng - HN 1                          6.497.524                              
38610 0106804177 Cty CP điện công nghiệp IEC Việt Nam Lô 38 liền kề 10 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội  0903924886 2                          6.497.103                              
38611 0109129516 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Châu Số 50, Hẻm 72/73/40 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.496.849                              
38612 0108720469 Công ty cổ phần phát triển đô thị Thủ Đô Số 94 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 12                        6.496.607                              
38613 0108064464 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT RULA Số 119 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          6.496.281                              
38614 0110087821 Công ty TNHH thương mại và sản xuất HTV Việt Nam C38-13 Khu C, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.496.000                              
38615 0104933441 CN Cty CP XD và PT cơ sở hạ tầng tầng 1, số 55, Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          6.496.000                              
38616 0108060981 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NAM ĐỨC PHÁT SỐ NHÀ 3, LIỀN KỀ 30, KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          6.496.000                              
38617 0107148584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ DV THÀNH SEN Số 24 ngách 3, ngõ 758 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.496.000                              
38618 0108543756 Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật môi trường Phú Sơn Hà Số 14, dãy A5 khu tập thể Z176, đường Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.496.000                              
38619 0105791493 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Quang Minh Số 85, phố Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          6.495.775                              
38620 0105847523 Cty TNHH TM & DV Điện lạnh Toàn Phát Số 49 Khương Trung,P Khương Trung,Thanh Xuân,Hn 1                          6.495.627                              
38621 0108406936 Công ty TNHH Công Nghệ Thiên Phú KB Toàn Cầu Phòng 210, tòa nhà Sunrise 3A, khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          6.495.594                              
38622 0109321393 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Anopec Việt Nam Xóm 7, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 2                          6.495.562                              
38623 0105591286 Công ty Cổ phần thiết bị Lâm Giang số 8 ngách 22/3 Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên. 1                          6.495.296                              
38624 0108227616 Công ty TNHH Jido Pharma Tầng 15, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng,Hà Nội, VN 1                          6.495.258                              
38625 0108923927 CÔNG TY CỔ PHẦN EZI TOÀN CẦU Số 28 ngách 10 ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 4                          6.495.154                              
38626 0101388572 CTy CP Hà Nội - ICT 101 Nhà A6 Giảng Võ- Ba Đình - Hà Nội. 1                          6.495.097                              
38627 0107023641 Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Trung Á Số nhà 50, ngõ 196, phố Nguyễn Sơn, tổ 20 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          6.494.602                              
38628 0104172853 Cty TNHH Thương Mại và Sản Xuất HKA Số 71 ngõ 557 Nguyễn Văn LinH, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 5                          6.493.601                              
38629 0108190772 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH VŨ LK4-VT6, khu nhà ở Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 4                          6.492.873                              
38630 0109988444 Công ty TNHH TM và Xuất nhập khẩu Cường Thịnh Phát Nhà Số 4 Ngõ 48 Ngách 48/72 Đường Ngô Gia Tự, Tổ 1, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          6.492.666                              
38631 0110075142 Công ty TNHH hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hope 138 Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.492.032                              
38632 0106104707 Công ty cổ phần Reca Số nhà 17, ngõ 2 đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.491.544                              
38633 0105897309 Công ty Cổ Phần Red Delta BT1-13 KĐT mới Văn Khê,  La Khê, Hà Đông, HN 2                          6.491.452                              
38634 0107006815 Cty TNHH ĐTPT CN & môi trường Đông Nam á Số 3 ngách 61/3 Ngõ 148 Ngọc Hồi Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  0936315135 1                          6.490.811                              
38635 0110300197 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TH TRUESOFT BT6.06 KĐT Foresa Phía Tây Nam, Đường 70, khu phố Nhổn Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.490.741                              
38636 0109904726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH ĐẠT Số 8, Đường Tiến Thành, TDP Quyết Tiến, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.490.500                              
38637 0108907548 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA APAMA Tòa CT3 IEC residences, Tứ Hiệp, Thanh Trì,, HÀ NỘI 4                          6.490.246                              
38638 0110129077 Công ty cổ phần đào tạo tiếng Việt và nghiên cứu văn hóa Việt Nam Số 24, ngõ 29, phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.490.000                              
38639 0109623820 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG VŨ GIA Số 3B, Khu Tập Thể Dệt, Phố Ao Sen - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 1                          6.489.850                              
38640 0104516744 Công ty cổ phần giải pháp Nhà Việt N06B1  Dịch Vọng, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.489.850                              
38641 0109235352 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT YẾN MINH Số 36, đường Đỗ Bá Lược, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2                          6.489.750                              
38642 0109503530 Công Ty TNHH Tú Thanh Media Tầng 1, số 1-3 ngõ 92 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          6.489.642                              
38643 0108267175 Cty CP thương mại và xây dựng Đại Hưng Thịnh The Golden Palace, 99 P. Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.489.600                              
38644 0107673671 Công ty TNHH Home Plus Việt Nam số 8/87/26/1, tổ 12, yên nghĩa , hà đông, hà nội 4                          6.489.553                              
38645 0109537314 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NANOVINS Cụm Công nghiệp Thanh Oai - Xã Bích Hòa - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 4                          6.489.553                              
38646 0103122930 Cty CP TV & XD công trình hạ tầng P706 chung cư 162A Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          6.489.264                              
38647 0109611744 CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BẢO AN Số 30, Khu 2, Đường 2, Phú Minh, Sóc sơn, Hà Nội 2                          6.489.100                              
38648 0109684527 Công Ty Tnhh Kỹ Thuật N&T Số 2 Ngách 41 Ngõ Thịnh Quang, Phố Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.489.088                              
38649 0109611751 Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ Á Đông Số 17, khối phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 4                          6.488.604                              
38650 0109759821 CÔNG TY CỔ PHẦN CTC FITNESS AND YOGA VIỆT NAM Nhà Số 9, Ngõ 20 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.488.595                              
38651 Chi hội người mù Quận Hà Đông Lê Lợi - Hà  Đông - Hà Nội 2                          6.488.459                              
38652 0110327128 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA Số 99 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.488.190                              
38653 0108129337 Công ty TNHH Quốc tế Mediphaco Đức Số 323B Phố Keo, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.488.173                              
38654 0102158596 Cty TNHH MTV XD và Q.Cáo Tân An 33A ngõ 75 đường Phú Diễn, Bắc từ Liêm, HN 1                          6.488.107                              
38655 0108817100 CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS CONCEPT SỐ 9, NGÁCH 146 NGÕ 179 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          6.488.058                              
38656 0105253752 Công Ty TNHH Tranh Nội Ngoại Thất Thôn 11- Núi Sáo- Mỹ Lương- Chương Mỹ- Hà Nội 2                          6.487.904                              
38657 0102139762 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ KHÁCH PHÚ NHUẬN Số 5 ngách 28 ngõ 279 phố Trần Khát Chân - P Thanh Nhàn- Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội 2                          6.487.443                              
38658 0109430635 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GEZ VIỆT NAM Số 21, ngõ 251 Nguyễn Khang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.487.348                              
38659 0109456802 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SOCANA LIỀN KỀ SỐ 03TT4.2, KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM ĐƯỜNG 32, THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          6.487.197                              
38660 0106461956 Công ty CP Khảo Sát Thiết Kế và Đo Đạc Bản Đồ VN Số 02B Nhà G4, khu B, TT Đại Học Mỏ Địa Chất, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.486.316                              
38661 0104372161 Công ty TNHH xúc tiến hợp tác nhật -việt 50X3 số 2 ngõ 69 đường trần quốc hoàn tổ 17 phường dịch vọng hậu - cầu giấy - Hn 1                          6.485.798                              
38662 0106283823 CÔNG TY TNHH INCOTRA Thôn Phương Bảng - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 8                          6.485.095                              
38663 0107468792 Cty CP đầu tư DBOT Tầng 4 tòa 29T2 Hoàng Đạo Thúy P Trung Hòa CG HN 1                          6.484.759                              
38664 0104147430 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÁT Số 11,Ngõ Thịnh Hào 1,Phố Tôn Đức Thắng,Phường Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 1                          6.484.608                              
38665 0107609563 CTy TNHH TM Điện Lạnh Hữu Hưng Số 30 phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          6.484.089                              
38666 0109083300 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC ISC VIỆT NAM Số N17 - NV14 Khu đô thị Sunny Garden City Đường Tỉnh lộ 421, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 4                          6.483.933                              
38667 0105808274 Công ty tư vấn đầu tư xây dựng GIC Hoàng Phú Số 23, ngõ 147 tổ 3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.483.588                              
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38668 0106804674 Cty TNHH tư vấn môi trường Thuận Phúc Phòng 202 CT6C Khu Xa La, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          6.483.048                              
38669 0109746886 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK GREENTECH VIỆT NAM Số 10 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.483.005                              
38670 0107591901 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ HOÀNG ĐẠT Số 15 Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4                          6.482.666                              
38671 0107872081 CÔNG TY CP TM VÀ DỊCH VỤ KOZY VIỆT NAM S1.01 Vinhomes Ocean Park, đa tốn, gia lâm, hà nội 2                          6.482.462                              
38672 0108164701 Công ty cổ phần dịch vụ cao cấp cảng hàng không nội bài Số 111 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.482.422                              
38673 0108683908 CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ TM TÂM Ý Số 14, ngõ 1 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          6.481.766                              
38674 0108249602 Công ty TNHH Thương Mại và Nội Thất Tống Linh Số 1, Ngõ 7, Nguyễn Khả Trạc, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          6.481.729                              
38675 0108782514 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XHOMES Số M34 khu tập thể nhà máy A40, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.481.329                              
38676 0110192600 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Hoa Hồng Số 39, ngõ 31 đường Chùa Võ - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.481.073                              
38677 0107498740 CTy TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp SESO Số nhà 19, ngách 31, ngõ 273 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Liên hệ 0936448390) 3                          6.480.445                              
38678 0109107336 Cty TNHH Cánh Buồm Việt Nam Số 979 đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN 2                          6.480.346                              
38679 0109306525 Công ty TNHH sản xuất và băng dính Việt Nhật Số 19, ngách 39/108 đường Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông 1                          6.480.000                              
38680 0109843576 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú Hưng SN 11 ngách 39/37 Đông Ngạc, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.480.000                              
38681 0109632208 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Minh Tân Số nhà 296, Thôn Xuân Dục,  Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.479.777                              
38682 0104093062 Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Thành Hưng Thôn Táo, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.479.360                              
38683 0109007155 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Việt Tú Số 4, Ngách 354/27 ngõ 354 Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          6.479.360                              
38684 0109595940 Công ty cổ phần xây dựng nội thất Tâm Việt số 25 khu công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.479.278                              
38685 0106852205 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lĩnh An Ngã 3 chợ Sa, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.479.278                              
38686 0108843502 Công ty TNHH VIETBIZTOUR Số 36 ngách 18, ngõ 469 Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 4                          6.479.254                              
38687 0109040459 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Song Hoàng Số 34, ngách 145/8, ngõ 145 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          6.479.240                              
38688 0106805879 CTy CP Kỹ Thuật Và Đầu Tư Thương Mại Hoàng Quân Số 9, ngõ 253, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4                          6.479.240                              
38689 0109166155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VẠN HÙNG PHÁT Số 8, Ngách 354/159/24 Trường Chinh, - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 2                          6.479.239                              
38690 0105421044 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & THƯƠNG MẠI PHÚ AN Số 12, ngách 71/5, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.478.967                              
38691 0106094784 Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dược Phẩm Bảo Phát Xóm Tân Xuân, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          6.478.638                              
38692 0108515283 CÔNG TY TNHH SƠN XÂY DỰNG VIỆT NAM thôn phương nhị - xã liên ninh - huyện thanh trì - hà nội 4                          6.478.257                              
38693 0108881508 Công Ty TNHH Lông Vũ Thanh Tân Thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          6.478.244                              
38694 0101866518 Công ty TNHH TM Thạch Quý Tổng kHo B2 Đức Giang, ngõ 53/103 Đức Giang, Đức Giang, LB 1                          6.477.388                              
38695 0107674185 Ban quản lý dự án đầu tư Chuyên ngành xây dựng Số 349 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.477.332                              
38696 0102134700 Cty CP đào tạo và TV ĐT Hà Nội Tòa nhà FS, P1606, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN. 2                          6.477.207                              
38697 01V8009746 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ CHINH : 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.476.800                              
38698 0110121913 Công ty TNHH thương mại và xây dựng nội thất Nhà Sang Số 429 đường Cao Lỗ, xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          6.476.800                              
38699 0108952646 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG QUÂN ngõ 162 , số nhà 37 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.475.996                              
38700 0101548787 Công ty TNHH TM Quốc Tế Khải Minh tầng 5 tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, HN 1                          6.475.860                              
38701 0101303748 cty cổ phần đt pt công nghiệp và hạ tầng Số 97 phố Yên Hòa phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.475.840                              
38702 0106224948 CÔNG TY CỔ PHẦN TGC VIỆT NAM Số nhà 10, ngách 106, ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.475.840                              
38703 0109473043 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY CUỘC SỐNG MỚI Số 10F, Ngách 43/99/32 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.475.369                              
38704 0107789718 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thông tin Kiên Phong Số nhà 14, Ngõ 256 Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          6.475.239                              
38705 0106919812 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH SỐ 193 ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2                          6.475.147                              
38706 0107764142 Công ty TNHH Giải Pháp Sự Kiện Và Truyền Thông CPS P510, CT1 tòa nhà Skylight ngõ Hòa Bình 6 phố Minh Khai, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          6.475.117                              
38707 0107672808 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SSTECH VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5                          6.474.847                              
38708 0105785274 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế AXYS SỐ 43 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 4                          6.474.716                              
38709 0108372677 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SXKD TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÁT Thôn Liên Xuân, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          6.473.600                              
38710 0106440681 CTy TNHH Thiết Bị Điện Á Châu Số 8, ngõ 84, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.473.408                              
38711 0106211547 Cty Cổ phần DGI Số 55B Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4                          6.472.655                              
38712 0108443670 Công ty TNHH dệt may Thành Long Đội 3 - thôn thượng - phùng xá - mỹ đức - hà nội 1                          6.472.080                              
38713 0107995069 CÔNG TY TNHH HAHUDA VIỆT NAM Số 195 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 4                          6.471.708                              
38714 0107471379 Công ty TNHH TM - DV Đầu tư & Phát triển công nghệ Toàn Gia Số nhà 11, hẻm 1, ngách 1 ngõ 88 Giáp Nhị, THịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.471.651                              
38715 0106194813 Công ty CP xây dựng và thương mại Dương Đạt Số 29, phố Văn Phú (cách bưu điện Văn Phú 100m) TDP 1, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.471.604                              
38716 0102014516 Công ty TNHH Kỹ thuật Hà Nội Số 237 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.471.296                              
38717 0107299047 Cty CP 114 Hà Nội Số 44 ngách 61/52 Khương Trung, p.Khương Trung, Thanh Xuân, HN. 2                          6.470.781                              
38718 0108270629 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & THI CÔNG CAO GIA Nhà số 13, ngách 20, ngõ 307 đường Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          6.470.400                              
38719 2500643027 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Đám Mây Việt Nam SỐ 35A, NGÕ THỔ QUAN, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2                          6.470.400                              
38720 0102759660 Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Toàn Cầu Số 333 Trần Đại Nghĩa, P.Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.470.400                              
38721 0108406950 Công ty TNHH đầu tư thương mại du lịch An Tiến Thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2                          6.470.400                              
38722 0107819521 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ TNT Số 1C, Ngõ 62 đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.470.400                              
38723 0110166713 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Thành Chung Nhà A12, Ngõ 100 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          6.470.400                              
38724 0108702981 Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật TTC Số 75 Ngõ 70 TDP Văn trì 2, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.469.940                              
38725 0315797117-001 Văn phòng Đại diện tại Hà Nội - Công ty TNHH Hasu Asia Số 41b, tổ 22a đường Tân Hồng, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.469.728                              
38726 0109746861 CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP Tầng 7, Tòa Nhà Việt Á Tower, Số 9, Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.469.632                              
38727 0102631290 CTy CP Vận Tải và Thương Mại Thành Đức Phòng C2502 Tòa C IMPERIA GARDEN 203 Nguyễn Huy Tưởng Q. Thanh Xuân Hà Nội 4                          6.469.536                              
38728 0109969699 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phục Hưng Số 59 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.469.105                              
38729 0108782472 Công ty Cổ phần Công nghệ Siled Việt Nam Số 568 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.468.864                              
38730 0105019921 Công ty cổ phần xây xây dựng thương mại và sản xuất Trường Thịnh số 20 ngõ 559, đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.468.864                              
38731 0110073593 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẸP Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, HN 1                          6.468.780                              
38732 0109385848 Công ty TNHH phát triển thương mại Hoàng Huy Số 1 hẻm 9 ngách 53 ngõ 68 Cầu Giấy, Tổ 14, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.468.607                              
38733 0109989864 Công ty Cổ phần thương mại AQ - Group Số 3, ngách 18/10, ngõ 163 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.468.127                              
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38734 0108485021 CTy CP Công Nghệ Cuộc Sống Toàn Cầu Số 64 ngõ 141 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.467.536                              
38735 0108479959 CÔNG TY TNHH KP VINA Số 3, ngách 222/20, ngõ 222 đường Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 3                          6.467.355                              
38736 0104953920 Công ty TNHH Sản xuất và công nghệ Bảo An Số 8 ngõ 43/3 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.467.343                              
38737 0106889156 Công ty Cổ phần thực phẩm TPS Việt Nam Tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.467.077                              
38738 0109641957 Công ty TNHH Cơ điện Tất Thành Số 389, Thôn Trung, Xã Cao Viên, H uyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3                          6.467.001                              
38739 0104142979 Công ty CP công nghệ HTC Hà Nội P104 số 204 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 4                          6.466.585                              
38740 0109096483 Công ty TNHH Giải trí số IM Việt Nam Số 17 ngõ 66 Hồ Tùng mậu, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nội 1                          6.466.481                              
38741 0107669234 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ISS VIỆT NAM Tầng 3, căn số 25 Gamuda City, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          6.466.243                              
38742 0110137085 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nội Thất Tim Wood Khu Trại Yên, Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.466.142                              
38743 0108262748 Cty TNHH TM và XNK Long Giang Sô 2 nhà số 2 ngõ A2 ĐẠi Học hà Nội 2                          6.466.045                              
38744 0109370591 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Thương Mại 123 Home Số 34 ngách 15 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 4                          6.466.033                              
38745 0108847049 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN AN KHANG P902, Tầng 9, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.466.033                              
38746 0107571239 CTy TNHH TM Và DV Cơ Khi DHT P 2820 HH3B khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.466.033                              
38747 0109149618 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CDT VIỆT NAM Thôn 1, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam 4                          6.465.827                              
38748 0102454838 Cty CP T XD Đô thị Thuận An Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          6.465.827                              
38749 0109656569 Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Thành Đạt DG11-05 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Khu tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.465.732                              
38750 0110287732 CÔNG TY TNHH PEGAX Tầng 3, tòa nhà ở cán bộ Ban Cơ Yếu Chính Phủ, ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.465.732                              
38751 0108204489 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEWCITY Số 58 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          6.465.732                              
38752 0109670475 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TSOFT Số 39B ngõ 1043 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          6.465.732                              
38753 0109665274 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÉP GIA HƯNG Tòa L3 Le Grand Jardin, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          6.465.732                              
38754 0107712144 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dung Vượng Thôn Đồng Cam, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.465.732                              
38755 0108560021 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển An Dương Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983197875 1                          6.465.732                              
38756 0109082018 CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM BT-07, Dự án Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.465.705                              
38757 0105409537 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TDK - PRO Số 18 ngách 289 ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.465.292                              
38758 0106818726 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ và Truyền Thông Sao Việt Số 5C, Ngõ 255/40 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 4                          6.465.281                              
38759 0109342114 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Germiviet Số 1 ngách 22/230 ngõ 230 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.464.126                              
38760 0106054439 Công ty TNHH dược phẩm Linh Kiệt Số 668 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 1                          6.464.119                              
38761 0109873450 Công ty TNHH công nghệ HF DV3-LK143 Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.464.000                              
38762 0106086455 Công ty cổ phần IHANOI Số 48 Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.464.000                              
38763 0106126281 Công ty TNHH sản xuất và thương mại ổn áp biến áp Nhật Linh SN 239, tổ 5 Văn Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.464.000                              
38764 0108578036 Công ty TNHH Mỹ Phẩm S.H.E Căn HM01B-4 , Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam (Hoàng Thành Villas) 1                          6.464.000                              
38765 0109579498 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 4A Số 112 khu giãn dân Mậu Lương, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          6.464.000                              
38766 0110270312 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam dược Tản Viên Sơn Thôn Bát Đầm, Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 2                          6.464.000                              
38767 0109504005 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNET Số Nhà 55, Ngõ 102 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.464.000                              
38768 0107454528 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nguyên Bảo Số 50A Ngõ 345 Khương Trung, Khương Đình,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          6.464.000                              
38769 0109048497 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI CÁT TƯỜNG BT4-16, Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì , Hà Nội 1                          6.464.000                              
38770 0109644965 Công ty TNHH AGIAY.COM Số 16, ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.464.000                              
38771 0109470772 Cty TNHH xuất nhập khẩu Thụy Linh C2, 40 khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.464.000                              
38772 0107529639 Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Xây dựng Sao Mai TẦNG 10, NHÀ N09, SỐ 193 ĐƯỜNG TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 1                          6.464.000                              
38773 0109421246 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỘC PHÁT TÀI Phòng 201, nhà C3, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.464.000                              
38774 0109711308 CÔNG TY TNHH VẠN PHÚC CARE Số 21A Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.464.000                              
38775 0108305102 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TSD Tầng 2, Số 1A , lô 6, Trung Yên 12, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.464.000                              
38776 0110236368 CÔNG TY TNHH KOCOMART Căn số 14TM4-2, KĐT The Manor Central Park, Đ.Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          6.464.000                              
38777 0106929659 CTy TNHH Thiết Bị Vệ Sinh AUGUST Số nhà 10, ngách 12, ngõ 97, phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội 1                          6.464.000                              
38778 0108953865 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ VIỆT Ý SỐ NHÀ 37- TT6.2, KHU ĐÔ THỊ AO SÀO, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.464.000                              
38779 0105589985 Công ty cổ phần S-EVA Việt Nam Tòa nhà Hong Kong Tower số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          6.464.000                              
38780 0106821454 Công ty TNHH Thiết bị INOX và giặt là công nghiệp đức mạnh Số 87 đường phương canh,Phường xuân phương,Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          6.464.000                              
38781 0101574667 Cty CP Phần Mềm VIAMI Số 27 Cầu Giấy, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 2                          6.464.000                              
38782 0105729103 Công ty Luật TNHH Bảo Lâm Phòng 1202B tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          6.464.000                              
38783 0108180710 Công ty TNHH Humancel Vina Tầng 17, tòa Tây, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          6.464.000                              
38784 0108930547 Cty CP phát triển vận tải Kim Mã Nhà số 5, Ngách 4, Ngõ 18 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 2                          6.464.000                              
38785 0109930035 Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế YSUKA VP09, Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, X.Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, HN 1                          6.464.000                              
38786 0110286538 Công ty Cổ phần 123 MEDIA Số 14/250 Ngọc Hồi , Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.464.000                              
38787 0109855349 Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Điện Tử E-STARS Số 17 Ngách 63/30 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, TP. Hà Nội 4                          6.463.770                              
38788 0104059706 CTy CP Xây Dựng Hạ Tầng An Phát Đỗ Thị Thu Hường, tầng 11, tòa nhà Zodiac, ngõ 19, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.463.723                              
38789 0109625930 CÔNG TY TNHH DL&A VIỆT NAM 17/44/291 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.463.392                              
38790 0105931743 Công ty TNHH Thời Trang May Bình Minh Cửa hàng Veston Bình Minh, 94 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.463.253                              
38791 0106803832 Công Ty Cổ Phần Goldenstar Việt Nam V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 8                          6.463.152                              
38792 0107026515 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MB VIỆT NAM Số 11, ngách 28/10, ngõ 28, nguyên hồng, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.463.151                              
38793 0109883635 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THD Số 121-123 Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.463.021                              
38794 0109830062 CÔNG TY TNHH CASTING DIỄN VIÊN MIỀN BẮC Số 5 ngõ 4, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.462.806                              
38795 0102117039 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG MÊ KÔNG Liền kề 10 số 164 Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.462.697                              
38796 0109324362 Công ty TNHH dịch vụ thương mại ắc quy Hà Nội Số 220 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          6.462.634                              
38797 0102114038 Công ty CP Xây dựng số 1 Thành Công Số 2, ngách 140/1 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.462.634                              
38798 0107477370 Công ty TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hoàng Anh Số 12B5, ngõ 165 phố Dương Quảng Hàm, tổ 20b, phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.462.634                              
38799 0107050148 Công ty Cổ phần Y, Dược Quốc Gia Việt Nam Số 18, ngõ 174, phố Kim Ngưu - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 4                          6.462.634                              
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38800 0106491686 Cty CP Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phát Số 61 Lô A1 KĐT Đại Kim P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.462.634                              
38801 0312736010-003 Công Ty TNHH Song Hạc 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.462.616                              
38802 0105336208 CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển TM Hà Đông Số 441 Đường Tam Trinh P.Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.462.548                              
38803 0102739294 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QUANG MINH P606 tòa nhà Savina số 01 Đinh Lễ Hoàn Kiếm hà nội 1                          6.462.532                              
38804 0106900554 Công ty TNHH Dược phẩm Korea-Greenlife Số nhà 20, ngách 1/26, ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 2                          6.462.226                              
38805 0109087633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO B17, số 9A, ngõ 233 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.462.120                              
38806 0106777406 Cty CP TM BĐS Hà Nội Số 12, ngách 1, ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN. 4                          6.462.081                              
38807 0108402032 Công ty cổ phần kiến trúc,xây dựng và nội thất Vũ Quang Đông Á Số 2, hẻm 12/36/45 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.461.680                              
38808 0107890933 Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Minh Tâm Tầng 8, tòa nhà 125D Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          6.461.429                              
38809 0110087204 Công ty cổ phần G.Citizens Tầng 2, Tòa 17T1 Hapulico Complex, Số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.460.800                              
38810 0102980904 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LINH CHI 17 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giảm, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.460.800                              
38811 0109015251 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHẬT NAM Số 34 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.460.647                              
38812 0106237802 Công ty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hải Anh Số 15A Ngách 32 Ngõ 193 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          6.460.351                              
38813 0108125808 Cty TNHH TM và dịch vụ Bắc Hoa Số 6A ngõ 141A phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.460.224                              
38814 0102095000 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại HT 86 pHố PHú Viên, P Bồ Đề, LB, HN 1                          6.460.224                              
38815 0109061794 Công ty TNHH Kinh doanh Trang trí Nội thất Kori Số nhà 37 Ngõ 12 TDP Số 3, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.460.224                              
38816 0108336809 Công ty TNHH Thương mại Phát triển Ánh Hào Quang Số 2, hẻm 4, ngách 41, ngõ 75, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.460.224                              
38817 0108974720 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Vạn Thắng Số 26 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN 1                          6.460.224                              
38818 0105155427 Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Gỗ Việt Số 1091 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN (Anh Nguyễn Văn Ngọc) 2                          6.460.065                              
38819 0107940285 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh XNK Hoàng Gia số 168 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.460.013                              
38820 0108344817 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty Cổ phần Giáo dục Dream House Việt Nam Số 8 phố Vân Trì - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.459.804                              
38821 0109301703 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PACIFIC TOÀN CẦU km8 đại lộ thăng long, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          6.459.556                              
38822 0108559185 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư XD Đức Huy S33903 Vinhomeskylake Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4                          6.459.285                              
38823 0101896569 Công Ty Tnhh Công Nghệ Cao Itechpro Tầng 6 , Tòa nhà CT1, Số 536A Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          6.459.279                              
38824 0108836135 Công ty TNHH Kim khí Anh Minh số 3,Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, nhà số 3, hẻm 83/32/4 khu TT 810, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          6.458.844                              
38825 0109884420 Công ty TNHH Dược phẩm DR LEE Lô TT3-03 Khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2                          6.458.564                              
38826 0104862663 Công ty TNHH Thương Mại Hà Vĩnh 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.458.293                              
38827 0109648790 CÔNG TY TNHH THỦY KHÍ MINH TRIÊU 236 Tam Trinh, tổ 17, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          6.458.044                              
38828 0109485930 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Nguyên Phát Số 876 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, TP.Hà Nội 1                          6.457.727                              
38829 0110127168 Công Ty Tnhh Tumpod Số nhà 21, ngách 4, ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          6.457.675                              
38830 0101504532 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ DHK SP310b tòa nhà Resco, KĐT Đại Kim -P. Định Công -Q.Hoàng Mai 1                          6.457.587                              
38831 0107520315 Công ty TNHH Maxtour Phòng 205, CT2a khu đô thị Nam Cường, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          6.456.430                              
38832 0106528375 Công ty TNHH cơ khí Trường Châu Thôn Giao Tất, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.456.169                              
38833 0109084110 Công ty Cổ phần Sunshineone Việt Nam so 9 ngach 39 ngo 108 Tran Phu, Phuong Mo Lao, Quan Ha Dong, Thanh Pho Ha Noi 1                          6.455.400                              
38834 0102007692 CTy CP Tư Vấn XD & ĐT Đông Đô Phòng 514 tòa nhà HEITOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân,Hà nội 4                          6.455.351                              
38835 0109562896 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY HƯNG THỊNH Số 110A Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          6.455.296                              
38836 0100904584 Cty TNHH FoodsCom 27 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.454.590                              
38837 0109935555 Công ty TNHH Dịch vụ cây xanh Hoàng Kim H513, KĐT mới HH2 Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.454.427                              
38838 0109454280 Công ty cổ phần cơ khí và xuất khẩu Việt Nhật Thôn Phù Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.454.403                              
38839 Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ánh Sao Số 16 Ngõ 162 đường Cầu Diễn, Làng Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.454.229                              
38840 0109175840 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thuốc Thú Y Like Đất Việt MSP Tầng 1, Tòa nhà 130, Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.454.205                              
38841 0104469974 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH Phòng 302 Nhà N09 Tổ 64 phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5                          6.453.509                              
38842 0107450996 Cty CP viễn thông IRIS Việt Nam 55 Ngõ 124 Đường Tân Triều Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  0942896161 1                          6.453.474                              
38843 0108127308 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG M10 PHÒNG 502 TÒA NHÀ SAVINA, SỐ 1 ĐINH LỄ, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2                          6.453.195                              
38844 0107498701 CTy Cổ Phần Tổng Hợp Đầu Tư Phương Anh Số 55 ngõ 192 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          6.453.194                              
38845 0105349165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH Số 145 Đê La Thành - p.Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 1                          6.453.165                              
38846 0110192248 CÔNG TY TNHH DREAM GLOBAL Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.452.989                              
38847 0108277208 Công ty TNHH sản xuât và thương mại cơ khí Duy Khang số 10, ngách 41/69, Tổ 4 Nhân Huệ, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          6.452.920                              
38848 0108066292 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA LM Số 33, ngõ Thống Nhất, Thôn Đoài - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 4                          6.452.920                              
38849 0109227344 Công ty cổ phần đầu tư Bắc Minh : Số 164, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.452.826                              
38850 0106235273 Cty CP QC & truyền thông VC Media VN số 6 ngõ 89 quan nhân - nhan chính - thanh xuân - hà nội 1                          6.452.826                              
38851 0109682985 Công ty Cổ phần Thí nghiệm điện Công nghệ Cao Số 57 ngõ 66 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.452.826                              
38852 0109407650 Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Hùng Dung Số 14 ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.452.826                              
38853 0104774801 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI P888, tòa nhà Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.452.826                              
38854 0107339081 Công ty TNHH Digitek Việt Nam Số 18 ngõ 84 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nộ 1                          6.452.826                              
38855 0108043866 CÔNG TY TNHH HERBAL HOUSE VIETNAM CT2-X2 Bắc Linh Đàm  Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.452.826                              
38856 0108163112 Công Ty TNHH CBLS Và Xây Dựng Phong Vân Số nhà 19, xóm 1 (gần chùa Sùng Phúc), Tổ Dân phố Đông Ba 1, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.452.826                              
38857 0107771340 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Thanh Tiến Liên gia 11, tổ 4 Giang Biên, Long Biên (cạnH cổng tòa án quận Long Biên) 4                          6.452.707                              
38858 0108323165 Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo và nội thất FLASH Thôn cốc Thương, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4                          6.452.572                              
38859 0108019486 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM N07C- LK34, khu đất dịch vụ - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 4                          6.452.500                              
38860 0106508160 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH QUÂN Số nhà 57/12 ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4                          6.452.500                              
38861 0105958791 CÔNG TY TNHH SALE 247 VIỆT NAM 01 LK41, KHU ĐTM VÂN CANH, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          6.452.500                              
38862 0110048068 Cty TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PIXELBOX Số nhà 22, Ngõ 91A, Đường Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông , Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4                          6.452.500                              
38863 0107359627 Công ty TNHH đo lưởng tự động PC3B SN 310, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội 4                          6.452.500                              
38864 0109928886 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ Số nhà 01, Ngõ 251/8 Đường Nguyễn Khang, Tổ 39, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.452.500                              
38865 0107782800 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÂY VÀ HOA Số 32 Đại Từ, phường Đạ Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.452.500                              
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38866 0108474326 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Phương Đông Số nhà 2, Dãy A10, Tổ DP CK Yên Viên, Xã Yên Viên, Hà Nội 4                          6.452.500                              
38867 0110301218 Công Ty TNHH hoàng phát Plastic Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          6.452.500                              
38868 0110233134 CÔNG TY CỔ PHẦN WOFTEK Căn hộ GS10320 chung cư VinSmart, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.452.500                              
38869 0110088783 Công ty CP  LT9 PERFORMANCE BT5-45 Ngoại Giao Đoàn , Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 4                          6.452.500                              
38870 0107631858 Công ty TNHH BFG Việt Nam Xóm Bãi, xã Uy Nỗ, H.Đông Anh, Tp.Hà Nội, Việt Nam 4                          6.452.500                              
38871 0110138681 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Điểm Đỗ Xe Đô Thị Số 22 ngõ 371 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 4                          6.452.500                              
38872 0106149338 Công ty CP thực phẩm Green Việt Nam Khu Bãi Nải - Thôn Lại Dụ - Xã An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội 1                          6.452.498                              
38873 0110140585 CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Tòa Nhà Web3 Tower, Số 15, ngõ 4, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.452.498                              
38874 0108406291 Công ty TNHH xây dựng & dịch vụ Hồng Lâm Số nhà 67, Phố Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          6.452.155                              
38875 0108981855 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thảo Minh Khang Số 713 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.452.119                              
38876 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP GẤU TRÚC NHỎ : Liền kề 29-2, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Xã cự khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3                          6.452.119                              
38877 0109677696 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ T&T VIỆT NAM Ô 32 Lô 1, Tổ 90, Đền Lừ II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.451.200                              
38878 0109796830 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI Đội 3, Thôn Yên Thái, - Xã Đông Yên - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          6.451.200                              
38879 0101797455 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA NHẤT 277 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.450.816                              
38880 0108205612 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT CÁT LÂM Số nhà 12, Tập thể Đại học Kiến trúc, TDP số 08, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.450.732                              
38881 0108999154 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SON AND PARTNERS SỐ 265 PHỐ HUẾ, PHƯỜNG PHỐ HUẾ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 4                          6.450.408                              
38882 0110172160 CÔNG TY CỔ PHẦN KAGURA NUTRITION Số A303 BT1B KĐT Mễ Trì Thượng, Đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 1                          6.450.284                              
38883 0104873626 Công ty TNHH Khánh Bình Thôn Đoài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.449.924                              
38884 0109013198 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Đăng Khôi Sảnh C,TO2 Tòa Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4                          6.449.924                              
38885 0102020661 Công ty TNHH kiến trúc phong cảnh Miền Bắc B506, Tòa nhà Lạc Hồng, Phú Thượng, Tấy Hồ, Hà Nội 4                          6.449.634                              
38886 0110142712 Công ty CP Thương mại và Kiểm định Phương Bắc Số 192 đường Đoàn Kết, Tổ dân phố Giang Lê, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.449.625                              
38887 0106709075 Cty CP tư vấn đầu tư XD và PT Sóc Sơn Nhà số 6, Ngõ 17, tổ 9, TT Sóc Sơn, HN 1                          6.449.500                              
38888 0109462147 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TRANG ANH Số 21, ngõ 395B Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 1                          6.449.439                              
38889 0104570332 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ 68 LK1 1 - A10 SPLENDORA BẮC AN KHÁNH, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 4                          6.449.408                              
38890 0109917210 Công ty Cổ phần Iceberg Games Studio Số nhà 37, ngõ 35 Đặng Thai Mai, Tổ 22, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38891 0105998353 Công ty Cp giáo dục Thiên Thành số 15, ngách 43 ngõ 158, nguyễn khánh toàn, cầu giấy, hn 4                          6.449.408                              
38892 0108852024 CÔNG TY TNHH AN PRODUCTION SỐ 4, NGÕ 88 THÁI THỊNH, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          6.449.408                              
38893 0107492442 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AZ VIỆT NAM tầng 2 Số 226 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38894 0108761391 Công ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Hà Thành Ô DV-11, Lô số 18, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4                          6.449.408                              
38895 0106472796 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại dịch vụ An Phú Số 264 phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.449.408                              
38896 0110134694 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC VIỆT NAM Ct 1 Chung cư nàng hương 583 đường Nguyễn Trãi- Phường Văn Quán- Quận Hà Đông- Tp Hà nội 4                          6.449.408                              
38897 0107776500 CTy CP In Và SX Quà Tặng Thiên Phú Số 7, ngõ 245, ngách 32, phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4                          6.449.408                              
38898 0108485173 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TUÂN MINH Số nhà 291 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          6.449.408                              
38899 0109406720 CÔNG TY TNHH TEFLON CAOTING MQ Số 56 Ngõ 95 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.449.408                              
38900 0107935292 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 263 Số 5 phố Thọ Tháp , Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy ,Hà Nội 4                          6.449.408                              
38901 0108474580 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CHUẨN LAN Thôn Kim Thượng xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38902 0105169395 Công ty Cổ Phần đầu Tư Phương Ngọc Khối 5 - Phù Lỗ-Sóc Sơn - Hà Nội 4                          6.449.408                              
38903 0108197168 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP SEN VIỆT Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 4                          6.449.408                              
38904 0106248674 Cty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Minh Dương Số 10, Tổ 12, Khu D, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38905 0109688257 CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HITECH VIỆT NAM Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38906 0109106029 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ QVTELECOM Số 28, Ngõ 105 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38907 0109538445 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ SCFILM Số 31 ngách 58, ngõ 35 Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          6.449.408                              
38908 0102285435 Công ty TNHH Cơ khí chính xác TSC Văn phòng luật sư Royal Law, Khu 6,9 ha Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          6.449.408                              
38909 0101236153 Cty CP đầu tư xây dựng Thành Long Phương trạch Vĩnh ngọc 4                          6.449.408                              
38910 0106474659 Công ty cổ phần nội thất Modern home Group SN 27A, Tổ 30, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 4                          6.449.408                              
38911 0108400395 Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Thăng Long Đội 4, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội,Việt Nam 4                          6.449.408                              
38912 0108398097 Công ty TNHH Aqua Mina Việt Nam Số 1 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.449.408                              
38913 0108082738 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Trung Hiếu Thôn Mạch Lũng - xã Đại Mạch - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 4                          6.449.408                              
38914 0102902085-001 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          6.449.408                              
38915 0108178038 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA THỦ ĐÔ CH 1401, Toà nhà TTTM Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4                          6.449.408                              
38916 0102723752 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Công Trình Môi Trường Số 53 - ngách 193/30/2 - phố Cầu Cốc - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội. 1                          6.449.408                              
38917 0106919932 Công ty Cổ phần Chế & Cộng sự Nhà liền kề 14, KĐT 37 Bắc Hà, Số 17 đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm. 2                          6.449.408                              
38918 0106319660-001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Việt Đức Khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0989090830 4                          6.449.408                              
38919 0108717988 Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thành Đạt Số 7, Ngõ 27, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 4                          6.449.209                              
38920 0107591806 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH GOODMORNING VIETNAM 9B, Chợ Gạo, Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 4                          6.448.784                              
38921 0104404462 Công ty TNHH thiết bị xây dựng và thương maị NEWHOME Y01L13An Phú Sốp VIna, Dương Nội Hà đông, Hà Nội 1                          6.448.020                              
38922 0104372323 CTy TNHH Máy 3G Số 389 đường Trương Định - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.447.994                              
38923 0109817939 CÔNG TY TNHH INOX TÚ KHANG Thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.447.709                              
38924 0106303163 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinford Số nhà 11 LK 23, Ngô Thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 2                          6.447.022                              
38925 0108659246 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ Nam Long Số 25 ngõ 69 Đặng Xuân Bảng - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          6.446.690                              
38926 0110006396 Công Ty Tnhh Meta Holiday Tầng 3, 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          6.446.148                              
38927 0102179613 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Trường An Số 44 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.446.064                              
38928 0108476482 Cty TNHH xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Hưng Thịnh Số 439 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5                          6.446.031                              
38929 0107465463 Cty TNHH TM & DV Trang Trí Cao Sang 6A1 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN 3                          6.445.207                              
38930 0106255801 Cty CP công nghệ RNET Việt Nam P1001, Tòa nhà SICO, Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, HN 2                          6.444.858                              
38931 0109921150 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH MTE Tầng 1 CC quân đội X203, số 320 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.444.698                              
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38932 0109231051 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KMC Số 6 Ngách 178/27 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 2                          6.444.556                              
38933 Lớp Mầm Non Tư Thục Chào Kitty số 1A, Ngõ 10, Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, HN 1                          6.444.513                              
38934 0107322465 Công ty TNHH Quốc tế Đức Kim Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội ( Gần Kho số 27 ),VN 1                          6.444.224                              
38935 0105450782 Cty CP TV đt XD VICC Việt Nam P706, A1 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN 4                          6.443.927                              
38936 0110017006 Công Ty Tnhh Meta Tour Tầng 3, 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          6.443.652                              
38937 0107504257 Công ty CP B.T.D  Quốc Tế số 10, lô 9, khu đô thị Sài Đồng, phường Việt Hưng, Long Biên, HN 1                          6.443.147                              
38938 0105141826 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Số 1V - Trần Quang Diệu - Đống Đa - Hà nội. 1                          6.442.880                              
38939 0106106581 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trọng Dương 21 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.442.240                              
38940 0101636698 CTy TNHH Thiết bị GD & Đồ chơi ánh dương Số 23B/162 Lê Trọng Tấn,Thanh Xuân,HN 1                          6.441.600                              
38941 0106361528 Công ty cổ phần thương mại xây dựng công nghệ Việt Nam Tầng 2, Số 22 dãy LK16B1 làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.441.600                              
38942 0108609598 Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Tế Thành Thắng L3 - Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          6.441.600                              
38943 0107574543 Công ty Cổ phần Đầu tư SMARTWINDOWS Số 18A, Đường Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 2                          6.440.891                              
38944 0103236180 Công ty TNHH TM & DV Hùng Đức Số 91 Thiên Hiền Đường Phạm Hùng Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          6.440.843                              
38945 0108765332 CTy TNHH Thương Mại Ứng Dụng Công Nghệ MERIDA Phòng 408A, Số 48 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 4                          6.440.688                              
38946 0109285314 Công ty Cổ phần Điện lạnh Phùng Hưng Số nhà 21, phố Vườn Hồ 1, tổ 5 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.440.650                              
38947 0110309792 Công ty cổ phần nội thất Bách Nguyên Y01-L18 An Phú Shop Villa, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quân Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.440.067                              
38948 0109130945 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT ANH - HÀ NỘI SỐ 7 NGÕ 55/12 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          6.439.620                              
38949 0106728293 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROSY GLOBAL Phòng 501, Sơn Trà Ocean View, 95 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng(hạnh)-0904215340 4                          6.439.620                              
38950 0108036562 Công ty cổ phần thương mại Chiều Xuân Km 9 đường Võ Văn Kiệt, tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38951 0109880296 CÔNG TY TNHH HÙNG ANH PAINT Số 389E Đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38952 0109681276 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREEN CAPITAL Số 13, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38953 0110356030 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI K&T HÀ NỘI Số 30 Ngõ 216 Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt,Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4                          6.439.620                              
38954 0108041347 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cường Thơm Thôn Đào Nguyên- An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 4                          6.439.620                              
38955 0107514706 Cty TNHH Phát triển Vật liệu mới Hà Nội 23 ngõ 165 khương thượng, đống đa, hà nội 4                          6.439.620                              
38956 0108827476 Công ty TNHH VIBOOKING Việt Nam Phòng 9C, tòa nhà Kinh Bắc, số 57, ngõ 325, Kim Ngưu. Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38957 0108026934 Công ty TNHH Tự Động Hóa Thị Giác Máy Nhà K04-4T2 CT15 Việt Hưng Green Park, Bùi Thiện Ngộ, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38958 0106098549 Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Minh Nguyễn Số 6, Ngách 366/27, Ngõ 366 Đường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38959 0108618708 Công ty CP Cơ Điện và Phòng Cháy Chữa Cháy PFIRE Số 3, ngách 61/91, Ngõ 61 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38960 0108292100 Công ty TNHH Golden Farm Việt Nam Số 37 ngõ 2 Ngô Gia Khảm - phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          6.439.620                              
38961 0110224570 CÔNG TY TNHH NEXT AGE VIỆT NAM Tầng 2, tòa 25T2 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.439.620                              
38962 0109129354 CÔNG TY TNHH AT HOUSE VIỆT NAM Số nhà 18C, ngõ 1132 Đường Láng, - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 4                          6.439.620                              
38963 0109834148 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHAP Số 26 ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Q Đống Đa, TP Hà Nội 4                          6.439.620                              
38964 0108067063 CÔNG TY TNHH DU LỊCH OLYMPIC VIỆT NAM Phòng 403, Tầng 4, Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38965 0108321619 Công ty TNHH Wetbrush Việt Nam 98 Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38966 0109215250 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kargo Express Số 11 ngõ Hòa Bình 3, đường Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4                          6.439.620                              
38967 0107948252 CTy TNHH TM và DV An Phú Thịnh Số 12 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38968 0106930252 CTy Cổ Phần Tổng Kho Cốp Pha P703, CT3 Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38969 0109557857 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Giang Nam Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38970 0101217400 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xuân Thủy Xóm 5, thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38971 0103037643 Công ty TNHH Sản Xuất Gốm sứ và Du lịch Bát Tràng Xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38972 0109340861 Công ty TNHH Collective Studio Duyên Thái, Hạ Thái, Thường Tín, Hà Nội 1                          6.439.620                              
38973 0107341179 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà Đội 1, Thôn Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Tp HÀ Nội 4                          6.439.620                              
38974 0106821528 Công ty CP Thương mại Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh Số 33 Ngách 332/11B ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          6.439.620                              
38975 0108094042 Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Linh Khoa 24 Nguyễn Cơ Thạch, tòa golden field, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38976 0109816445 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư thương mại Tuấn Sơn Số 08 Ngõ 189 Đường Cầu Diễn, Tổ 14 - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4                          6.439.620                              
38977 0106747673 Công ty TNHH Tm Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Hà Phát đối diện số nhà 32 đường cầu diễn , phường minh khai 4                          6.439.620                              
38978 0110280688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH BẮC Số 16, Tập thể Trường Cao đẳng xây dựng số 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          6.439.620                              
38979 0107616024 Công ty CP Thương mại Xây dựng Nguyễn Nam số 2, ngõ A3, tập thể Đại học Hà Nội, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38980 0108370380 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC EDUCE VIỆT NAM Phòng 05, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.439.620                              
38981 0108838196 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÁI HÀ Số 29, ngõ 93 đường Phú Đô, Tổ 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          6.439.620                              
38982 0104702074 Cty TNHH TM & DV quốc tế TONKIN tầng 2, Phòng 204, Số 18 Yên Ninh, Trúc bạch, Ba đình, Hà nội. 4                          6.439.620                              
38983 0108650395 Công Ty TNHH Good Home Việt PHÒNG 302, KHU VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA, SỐ 8, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 4                          6.439.620                              
38984 0108810384 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Tín SỐ NHÀ 11, NGÁCH 4, NGÕ 72, ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          6.439.296                              
38985 0107609027 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC PHỐ NÚI SỐ 84, KHU 3, ĐƯỜNG 2, XÃ PHÚ MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          6.439.296                              
38986 0110134493 CÔNG TY TNHH DECOR LIFE VIỆT NAM Số nhà 7, ngõ 70 Đào Nguyên 2 - Xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          6.439.267                              
38987 0109026052 CÔNG TY TNHH KDP Số 60, ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          6.439.267                              
38988 0107888229 CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG TOÀN CẦU Số 45 Nguyễn Chí Thanh Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình TP. Hà Nội. 2                          6.439.267                              
38989 0107892289 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và xây dựng Kim Sơn Việt Nam Số 17TT20, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0344888999 4                          6.439.256                              
38990 0109945088 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH TÂN No3-LK87, Khu Cổng Đồng, Tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.438.384                              
38991 0109095916 Cty TNHH TS Thanh Tiến Thôn Thanh Sơn, Minh Phú, Sóc Sơn- HN 2                          6.438.164                              
38992 0100284651 Viện Công Nghệ Khoáng Sản, Luyện Kim Và Môi Trường Sierra Nhà 10 ngõ 80/14/31 Phố Hoa Lâm-Phường Việt Hưng-Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.438.129                              
38993 0107736297 Công ty CP Xây lắp Điện máy Hùng Mạnh P1124 tòa HH02A khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 4                          6.438.084                              
38994 0500508994 Công ty CP đầu tư và phát triển Nam Sơn ĐCN-TTCN Tân Tiến, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          6.437.370                              
38995 0102111710 Cty Cp tư vấn và kỹ thuật xây dựng Hà Nội P804, tòa 17T1 khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          6.437.088                              
38996 0110014767 Cty CP ÉLO OCEAN Số 817 đường Hồng Hà, Phường Chương Dương Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          6.436.696                              
38997 0107614267 CÔNG TY TNHH LIFE PHARMA 16TM3B2. Khu đô thị Nam đường vành đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.436.696                              
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38998 0110167347 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Timo A10, khu HTX Vạn Lợi, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.436.696                              
38999 0108733436 Công ty TNHH Thương Mại BMF Việt Nam Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội ( ĐT 0945673126; 0919167039) 2                          6.436.696                              
39000 0109099029 CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY EAGLE SỐ 35, NGÕ 4/46 TDP SỐ 3, PHỐ MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          6.436.696                              
39001 0109572774 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Kovi Số 89, ngõ 175 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4                          6.436.642                              
39002 0108329008 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂN ĐẠI PHÁT Tầng 4, số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          6.436.182                              
39003 0106326530 Công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Anh Tuấn Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội 2                          6.436.182                              
39004 0108627822 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HƯNG THỊNH 18A , Ngõ 87 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh xuân, Hà Nội 2                          6.436.182                              
39005 0106909807 Cty TNHH TM D&B Việt Nam 15 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          6.436.182                              
39006 0101895075 CTy CP Tư Vấn XD Cầu Đường Việt Nam 85 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.436.182                              
39007 0107580667 Công ty TNHH Ngọc Khánh HN Việt Nam P 2409 Chung cư Sông Đà - 131 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 3                          6.436.182                              
39008 0109886107 Công ty TNHH Rapitest Số 8, Đường chùa Tây Phương, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          6.436.180                              
39009 0106885803 Công ty CP Tập đoàn Blue Ocean tầng 6, số 211, Giảng Võ, đống đa, HN 1                          6.436.152                              
39010 0106821415 Công ty TNHH Công nghệ Phúc Minh CH6-Nhà N1,Tập thể quận đội Công ty 49 BTL Công binh,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 2                          6.435.994                              
39011 0110163906 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ ỨNG DỤNG DINH DƯỠNG QUỐC TẾ FRANSO LAIT DV02- LK74-75- Mậu Lương -Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội 2                          6.435.634                              
39012 0109354864 Cônng ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Đức Mạnh Số 19, Ngõ 54/53 Đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0965511448 2                          6.435.488                              
39013 0106193496 CTy TNHH Đầu Tư May Thành Phát Số 2 ngõ 773 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 4                          6.435.299                              
39014 0109929840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH QUÂN VN LK248- tổ 8 đường Huyền Kỳ - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4                          6.434.823                              
39015 0107033375 Cty TNHH ĐT&PT Tam Hoàng Phát Phòng 521A, CT5 Khu đô thị mới Tứ Hiệp-Xã Tứ Hiệp-Huyện Thanh Trì-Hà Nội. 0989315925 1                          6.433.970                              
39016 0107820340 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DỊCH VỤ TK MEDIA Số 76 Trần Thái Tông - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 2                          6.433.631                              
39017 0101525099 CTy TNHH Quảng Cáo Adpro Số 3 ngách 33 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          6.433.489                              
39018 0108938024 Công ty TNHH Đại lý thuế Tâm Việt Hà Nội Số 1, hẻm 531/16/8 đường Bát khối, tổ 8 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.433.335                              
39019 0102505810 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỜI XANH Số 128 Ngõ Xã Đàn 2, P Nam Đồng, Q Đống Đa, TP Hà Nội 1                          6.433.091                              
39020 0108802760 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VTEK ng 704 HH3C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          6.432.391                              
39021 0107337415 Công ty TNHH tư vấn thuế và kế toán Lotus Số nhà 15, Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.432.076                              
39022 0109660050 Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư công nghệ H3T 203 Nguyễn Huy Tưởng , Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.432.000                              
39023 0105399261 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nguyên Phát Số 14, ngõ 135 Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Hà Đông , Hà Nội 1                          6.432.000                              
39024 0107296624 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HẢI Số 121 Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.432.000                              
39025 0110112080 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại MHD Xóm 5 Khu 4 - Xã Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          6.432.000                              
39026 0109272555 Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Media Bridge Số 19, Ngõ 465, Đường Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.432.000                              
39027 0108890326 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Phương Đông Chung cư Ruby 3, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội - 0399703951 1                          6.432.000                              
39028 0500581176 CÔNG TY TNHH GS THÀNH CÔNG Khu Đồng Trụi, Thôn Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.431.989                              
39029 0106671946 CTy TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phúc Minh Số 51 Ngách 99/120 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.431.625                              
39030 0107875773 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HERACLES A16, NƠ 12, ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.431.606                              
39031 0109847771 CÔNG TY TNHH TM & XD TÂY BẮC Số 200 đường Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          6.430.537                              
39032 0109222025 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông RDN Việt Nam 92 triệu việt vương, P.Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 4                          6.430.311                              
39033 0108237734 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC NHÀ SANG Tầng 3, số nhà 49 đường Thanh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.430.158                              
39034 0107630188 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN Số 2/44, ngõ 858 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 4                          6.429.110                              
39035 0105454875 Công ty CP đầu tư FASCO Việt Nam 24C ngõ 5 Tân Triều, xã Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội, VN 1                          6.428.923                              
39036 0109778969 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGÂN HÀ Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.428.800                              
39037 0106363229 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu An Vĩnh Hưng Thôn Tân Phương,Xã Đông Phương Yên ,Huyện Chương Mỹ,TP Hà Nội 2                          6.428.206                              
39038 0109792064 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Thành Công Toà C, Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          6.427.500                              
39039 0109855902 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÀM SẠCH ONG VÀNG Số nhà 23 ngách 337/73 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.427.403                              
39040 0500567911 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Việt Dũng Số 37, liền kề 6 – KĐT Tân Tây Đô – Xã Tân Lập – Huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội. 2                          6.426.476                              
39041 0109351461 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ATC SỐ NHÀ 14 NGÕ 15 ĐƯỜNG VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          6.426.476                              
39042 0110307749 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI VẠN XUÂN số 14 lô 10b, Trung Yên 9A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 2                          6.426.476                              
39043 0110289560 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Ben No08-LK8-17 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          6.426.413                              
39044 0110015263 Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Và Dịch Vụ Như Ngọc Số 21,23 hẻm 16 ngách 26 ngõ Thái Thịnh 2, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.426.413                              
39045 0110232405 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tài Chính Equi Số 27, ngõ 10, phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.426.413                              
39046 0109764684 Công ty TNHH Thương mại và vật liệu xây dựng nhà Việt Số 8, Ngõ 22 đường Đức Thắng - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          6.426.413                              
39047 0108164772 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHONG GLOBAL Tòa nhà HH, Dự án Hải Phát Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          6.426.413                              
39048 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TRÍ ĐỨC B1.3, LK2, ô 1-2, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội 1                          6.426.200                              
39049 0109433019 Cty TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ ĐẠI PHÚ TIẾN Số 34, NV1 , Khu Tổng Cục 5, Yên Xá, Tân Triều , Thanh Trì , Hà Nội 1                          6.426.047                              
39050 0104127836 Công ty cổ phần VINET Số 87, đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.425.874                              
39051 0108282374 Công ty Cổ phần Thương mại Sàn gỗ Cường Phúc Số nhà 10, nhà vườn 7 đường Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.425.670                              
39052 0102399859 Cty CP Dịch vụ kỹ thuật mạng viễn thông T.NESCO Tầng 4 tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm,Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.425.600                              
39053 0107740550 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ QUỐC TUẤN Số 12 ngách 7, ngõ 26 phố Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội 1                          6.425.600                              
39054 0109404113 Công ty TNHH thiết kế vật tư xây dựng vận tải Ngọc Tiến Số 20, Ngõ 56 Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.425.600                              
39055 0108625487 CÔNG TY CỔ PHẦN BFREE Số 10 Lô 2C đường Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 4                          6.424.267                              
39056 0108319497 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PACO 1206 CT2B chung cư Nam Cường, Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt,  Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.423.722                              
39057 0105626387 Công ty CP vật liệu công nghệ cao Hà Nội Số 25, ngõ 41 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.423.685                              
39058 0106713843 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐỨC LÂM Chung cư Phú Thịnh Green Park, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.423.552                              
39059 0107876008 Công ty TNHH phát triển thương mại và vận tải Tiến Binh Đội 4, thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 2                          6.423.469                              
39060 0109293298 Công ty cổ phần ENAL Số 2 Ngõ 52 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0961865399 2                          6.423.468                              
39061 0104922898 Công ty TNHH Thương Mại Duy Cường Đạt Thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          6.423.296                              
39062 0106267726 Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bán lẻ thông minh Lô GD2-15 cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi,X Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Thành Phố Hà Nội 0981602457 2436475555 2                          6.421.626                              
39063 0109971137 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng BID Việt Nam Thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì,HN - 0975198671 - 0986951958 1                          6.421.340                              
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39064 0105127483 Công ty cổ phần thương mại SEIKO Tầng 5 tòa Sanaky - số 22 Trần Thủ Độ - KĐT Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HN 0972333268 1                          6.421.010                              
39065 0110021443 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH DCV Tầng 12 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.420.951                              
39066 0110291383 Công ty TNHH Sự kiện ĐC & TN EVENT Số 78 Ngõ 215, đường Tân Triều mới, xóm Cầu , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 2                          6.420.737                              
39067 0105806220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ALPHA SN 82 dãy G khu TT Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 4                          6.420.453                              
39068 0107500703 Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Không gian Sạch Phòng 2408 tòa A8, Chung cư An Bình, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN 1                          6.419.650                              
39069 0109742289 CÔNG TY TNHH ONLY VIỆT NAM Tầng 3 Số 17TT4.2 Khu đô thị Nam đường 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.419.300                              
39070 0109066312-001 Văn phòng đại diện công ty TNHH kế toán Mỹ Sơn group tại Sơn Tây Số 88 phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          6.419.247                              
39071 0102057816 Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại Random P1707, Tòa A1, IA20 khu đô thị CIPUTRA, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          6.418.960                              
39072 0109776915 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại New Star 2b Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.418.461                              
39073 0500428428 Công ty TNHH mây tre Hồng Dương Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.418.004                              
39074 0107929676 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Newnet Số 18A, ngõ 77, phố 8-3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.416.946                              
39075 0107868141 Công ty TNHH Vật liệu và Thiết bị An Phú số 298 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2                          6.416.857                              
39076 0110023828 Cty TNHH thương mại và đầu tư Hoàng Tiến Phát Số 59, Ngõ 353/38, Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.416.832                              
39077 0107401283 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG BÌNH MINH 36 SỐ 160 QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          6.416.433                              
39078 0110338264 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAZION 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          6.416.000                              
39079 Nhóm trẻ mẫu giáo tư thục độc lập Mầm non Chích Bông Số nhà 12, Tổ 27, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.415.207                              
39080 0109506683 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP PHƯƠNG NAM Xóm Trại, thôn Ngọc Than, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.415.187                              
39081 0103999792 Cán bộ không chuyên trách xã Đại Đồng Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 3                          6.415.157                              
39082 0105031742 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Phong Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          6.414.732                              
39083 0109888249 Công Ty TNHH TMDV Và XNK Hoàng Anh Số 107 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.414.248                              
39084 0108889634 Công Ty Cổ Phần Ace Pharma Số 89 Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội. 1                          6.414.109                              
39085 0110007488 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Trần Luyến Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.413.612                              
39086 0108240007 Công ty TNHH BGN Việt Nam Số nhà 12, ngõ 54, Cụm 7, Đường Cầu Kênh, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 1                          6.413.488                              
39087 0110004575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỒNG ĐÔ Số 68 đường Hồng Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 2                          6.413.269                              
39088 0109347384 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH TƯƠI SỐ 7 XÓM KÊNH, THÔN TRUNG, XÃ CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 3                          6.413.207                              
39089 0110423248 Công ty cổ phần Trần Nhôm Việt Thôn Phú Hữu 2 - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          6.413.001                              
39090 0109331313 Công ty Cổ phần Tư vấn Hưng Thịnh Phát Đạt Tòa 18T2, chung cư The Golden, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          6.412.863                              
39091 0109999781 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Megacon P507A, Chung cư NC2A, KĐT mới Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39092 0110091560 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Lynh Bien Số 5B, Ngõ 2, Đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.412.800                              
39093 0110475461 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Diệu Phúc Tầng 5 tòa nhà Tây Hà, số 19 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 1                          6.412.800                              
39094 0105778083 Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ Phú Sĩ Lô 240, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.412.800                              
39095 0104474371 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHI SƠN Biệt thự số 18.BT3 - Đường Foresa 5A, KĐT Sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39096 0108387793 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng, thương mại và dịch vụ Minh Phong SỐ 43 phố Trần Đăng Ninh, khu Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39097 0108297444 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH RECO Lk606,dv13 hàng bè, mậu lương, kiến hưng, hà đông 2                          6.412.800                              
39098 0108361361 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Bạch Dương Việt Nam Số nhà 52 ngõ 202 đường quyết thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39099 0108754676 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VIỆT HOME 40 Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39100 0107013900 Công ty TNHH Thương Mại VTR Tầng 1, chung cư A15, ngõ 66 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.412.800                              
39101 0109533214 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ THĂNG LONG Số 263 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39102 0108183327 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠC THỊ Số nhà 17, Dãy Bt3, Khu đo thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39103 0109422641 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và đầu tư Trần Gia CT8C KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì ,TPHà Nội 2                          6.412.800                              
39104 0108985433 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phúc Thịnh Lộc Liền kề 4-lô 6, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Mậu Lương, P Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39105 0109694243 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC D&D Số 16 Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39106 0500446508 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẬP HƯNG Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39107 0109706403 Công ty cổ phần dược phẩm SKY NEW 144 tổ 5 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39108 0107099496 Công ty Cổ phần Nhựa Mê Linh Khu 10, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39109 0108433217 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỨC BÌNH 510A1 chung cư Sky Central - số 176 phố Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39110 0109702649 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TÍN Tầng 2 Tòa nhà văn phòng Fafim, Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39111 0109518343 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VICOPHAR Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39112 0110207416 VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA P101, tầng 1, tòa nhà PVV - VINAPHARM, 60B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39113 0110128210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINSTONE Số 9 ngõ 92 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39114 0110247546 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABD GROUP V11-B07, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.412.800                              
39115 0110444618 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC QUANG Tầng 2, số B9/108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39116 0106619008 Cty CP SPD Miền Bắc Thay đổi địa chỉ giao dịch về: Số 23, ngõ 12 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39117 0106700058 Cty TNHH TM & Giao nhận vận tải An Phát 25 ngõ 109 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.412.800                              
39118 0108365623 Cty CP SX và TM thời trang H&T LK6- TT2 - Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.412.800                              
39119 0110392261 CÔNG TY TNHH THE LODESTAR BT Long Phú 4-46, Khu Long Phú 4, Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39120 0106071699 Cty CP Giải pháp Vietedutechg 80A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39121 0104401888 DNTN Sản xuất & Thương mại Thanh Dung 8 Hàng Hòm, P. Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39122 0107551930 Cty TNHH Xây Dựng và Hóa Chất ACE Việt Nam Số 57 đường Võ Chí Công, Xuân La, Quận Tây Hồ, HN 2                          6.412.800                              
39123 0107991360 Công ty TNHH Cargoever Việt Nam Số nhà 2 ngách 596/8 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, HN 2                          6.412.800                              
39124 0102365031 Công ty TNHH Việt Nam Đông Dương Số 5 - 239-71 Phố Bồ Đề - P. Bồ Đề - Q. Long Biên, HN 1                          6.412.800                              
39125 0108359531 Công ty TNHH Thương mại và Kinh Doanh Dịch Vụ Thuận Phát Số 11 - No 11B Khu đấu giá đô thị mới Sài Đồng - Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội 1                          6.412.800                              
39126 0105004428 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Thuận Tầng 3- 97 99 Láng Hạ - P Đống Đa - Hà Nội 1                          6.412.800                              
39127 0108571457 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và và Dịch vụ Thương mại Long Biên Số nhà 22B5, Ngõ 36, Phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.412.800                              
39128 0106770552 Công ty TNHH Sản xuất đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Anh P 606, CT20D Khu đô thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.412.800                              
39129 0109897885 Công ty TNHH Xây dựng Và Thương mại HP Hà Nội P106, CT20A1, KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 1                          6.412.800                              
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39130 0401918781 Công ty Cổ phần Đầu tư Tín An Toàn Cầu Tầng G thương mại tòa nhà RuBy 2, đường Phúc Lợi - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39131 0110407574 Công ty TNHH HB Logistic 170 Đê La Thành ,Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39132 0107992420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN QUỐC TẾ DTT Số 5B, Khu TT A12 BCA, Tổ 7, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.412.800                              
39133 0109656304 CÔNG TY CỔ PHẦN BBOLD Tầng 5, Số 78 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39134 0110019116 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI Tầng 4, Tòa nhà Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39135 0108550312 Công ty TNHH Min Life Căn hộ số 6,lô  N09-A khu đô thị mới Dịch vọng, P. dịch vọng, CG, HN 1                          6.412.800                              
39136 0105905863 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Tân Minh Huyền Tầng 1, chung cư A15, ngõ 66 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          6.412.800                              
39137 0108426442 CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG ANH Phòng 1102, tầng 11, Tòa nhà Việt á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.412.800                              
39138 0107977581 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NTEX NTQ Solution, Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          6.412.800                              
39139 0108450702 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI VÀNG SỐ 165 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          6.412.800                              
39140 0109657890 CÔNG TY TNHH MAXSON Tầng 6, 174 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39141 0109914428 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ORIZ PRODUCTION 68/116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39142 0106123883 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thương Mại Hoàng Minh Số 78 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39143 0107641944 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thiết Bị Chiếu Sáng Việt Nhật TSố 10C7 đường Nguyễn Công Thái, khu ĐTM Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          6.412.800                              
39144 0110273514 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc, Thi Công Và Xây Dựng Ihome Số 10 Ngõ 169 Thái Hà. - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          6.412.800                              
39145 0109843343 Công ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại Hà Phát Tầng 1, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39146 0106066138 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NH VILLAGE Số 78,Khu nhà ở Hồ Ba Mẫu,Tổ 23- Phường Phương Liên-Quận Đống Đa- Hà Nội 1                          6.412.800                              
39147 0108764635 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ ĐỨC HUY Số 4/20 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà TRưng, HN 2                          6.412.800                              
39148 0101102417 Công ty TNHH đầu tư TM và SX hàng xuất khẩu Tầng 1 Tòa N3B Sunrise Building, KĐT Sài Đồng, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội 1                          6.412.800                              
39149 0109286082 Công Ty TNHH Logistics VSF Việt Nam Số 42/34/238 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39150 0109492448 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ DR ANH TUẤN Số 12 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39151 0109247862 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MMD HOLDINGS Số 48 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2                          6.412.800                              
39152 0109685601 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN NAM THỊNH Tầng 1 số nhà 165 Nguyễn Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.412.800                              
39153 0110137783 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN GIA HÂN Số 136 lô D4, KĐT mới Đại Kim, Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.412.800                              
39154 0106433268 CTy CP Vận Tải Quốc Tế Hòa Phát Số 936 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39155 0107259372 CTy TNHH Cơ Điện Lạnh Nguyễn Anh Phòng 420 Chung cư Nơ 2 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39156 0106310386 CTy TNHH TM & PT công nghệ truyền thông Phú Vương Số 6 ngõ 2 phố Quần Ngựa, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39157 0108457313 CÔNG TY TNHH ITC TOÀN CẦU Nhà số 15 ven hồ Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39158 0102190247 CÔNG TY TNHH SÁCH THẠCH THẢO - ABA SỐ 15, BIỆT THỰ 1, PHỐ NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          6.412.800                              
39159 0104855987 Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Phù Đổng Tổ 8, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39160 0104964312 Công ty TNHH sản xuất Thương Mại và Đầu Tư Kim Long Khu 2, Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, H Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          6.412.800                              
39161 0107648594 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QC2013 Thôn Dược Hạ - Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn - TP. Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39162 0109625987 Công Ty TNHH Greenify Việt Nam Thôn Đông Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội. 2                          6.412.800                              
39163 0108613900 CTY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NAM ANH Số 28, Xóm 5, Thôn Đoài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39164 0101399870 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Sơn Hà Số 51, Tổ 8, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39165 0110410030 CTY TNHH SX CƠ KHÍ VÀ TM VẬT TƯ MỎ NAM LONG Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, HN 1                          6.412.800                              
39166 0110039659 Công ty TNHH YiNuo Số 65 Nguyễn Huy Nhuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39167 0110147573 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FALCON BT19-N07, Khu Đô Thị Sunny Garden City - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39168 0104998181 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG DŨNG Thôn Quảng Yên - Xã Yên Sơn - Huyện Quốc Oai - TP.Hà Nội. 2                          6.412.800                              
39169 0110225285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH KHANG Thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 2                          6.412.800                              
39170 0109259593 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN THÚY Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39171 0107463868 Công ty TNHH Kaxa Khu Lò Ngói, Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39172 0108292277 Công ty CP giáo dục New Better Way Tầng 5, Tòa Technosoft - Sô 8 Ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39173 0500388782 Công ty TNHH Nước Sạch Bình Dương Số nhà 47 đường Máy Nước, Thôn Miễu, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.412.800                              
39174 0107491463 Công ty CP thương mại và TV đầu tư xây dựng Toàn Thắng Đỗ Đức Thành, xóm Bồi, Thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39175 0109705505 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ SAKURA VIỆT NAM Nhà A2, Đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39176 0107617500 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quân Hiền Thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39177 0109747840 Công ty TNHH Dệt kim Linh Dương : Số 1 Ngõ 101 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          6.412.800                              
39178 0109868531 Công ty TNHH Việt Hà AUTO Số 08, Ngõ 457, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39179 0110089843 Công ty CP Công nghệ HELIX 1a Đường Văn Cao, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39180 0105268004 Công ty TNHH chứng nhận và giám định QACONTROL Xóm Gà, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39181 0108062410 Công ty TNHH thương mại bảo hộ lao động Kinh Bắc Số nhà 15, ngõ giữa 2, thôn Mỹ Nội, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39182 0110259372 Công ty cổ phần Val Global 707 M7 Chung cư Mipec City View , Phường Kiến Hưng , Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 2                          6.412.800                              
39183 0108187723 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HAKHA Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39184 0110283706 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TÙNG LEE Số 402, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39185 0110343497 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SEIDO PK Số 64 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.412.800                              
39186 0109888697 CÔNG TY TNHH HAPEL VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          6.412.800                              
39187 0105078726 Công ty TNHH dược phẩm Anh Thy Ô 24-25 C21, Khu C, Khu đô thị mới Geleximco - Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội. 1                          6.412.800                              
39188 0101841714 Công ty cổ phần liên doanh Việt -Nhật Số 2 ngõ 53 Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 1                          6.412.800                              
39189 0107167996 Công ty cổ phần đầu tư Phát triển xây dựng và thương mại Vinaland 345 Đường trung văn -Phường Trung Văn- Quận nam từ liêm -Hà nội 1                          6.412.800                              
39190 0106867642 Công ty TNHH Đáo Dịch số 3, ngõ 145, đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39191 0106771796 Công ty TNHH Hiền Xa Số 24, ngõ 12, Tổ dân phố Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39192 0108562357 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIETFAST P102A, TÒA NHÀ PHƯƠNG NGA, 70 TRƯƠNG CÔNG GIAI,DỊCH VONG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          6.412.800                              
39193 0106860453 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TƯ VẤN NGUYỄN HOÀNG Số 116A2, ngõ 199, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39194 4201290994-001 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ DU THUYỀN ĐỆ NHẤT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, tòa 97-99 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39195 0109986207 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI MẶT TRỜI NV5.29 Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.412.800                              
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39196 0109036050 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Itech Toàn Cầu Số 16A, Ngách 376/1 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39197 0107098012 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gỗ Tổng Hợp Asean Phòng 501, Tầng 5, Tòa Nhà 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39198 0106919065 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG KAWAMI Tòa nhà NIC, số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.412.800                              
39199 0107869441 Công ty TNHH Kết Nối Thanh Hà Tòa CT1, khu dự án IEC Residences, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. 2                          6.412.800                              
39200 0109394955 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Fast Logistics Việt Nam Số 63 Đường 18, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          6.412.800                              
39201 0105742746 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ MÁY XÂY DỰNG LƯU TÂM PHÁT Phòng 1205, Chung cư B10C, KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 0346946298 1                          6.412.800                              
39202 0109291678 Công ty cổ phần truyền thông Medibut SỐ 114 ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ, XÃ ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          6.412.800                              
39203 0101270972 Công ty TNHH DVTM và sản xuất Đức Thịnh SN 67, Tổ 7 TTTM, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 2                          6.412.740                              
39204 0109587883 CÔNG TY TNHH BRIDGE TRADE VINA Số 1 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.412.701                              
39205 0106553477 Cty CP Thang máy HN Số 6 ngõ 47 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.412.494                              
39206 0109422465 Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Bảo Huy Số 14, ngõ 22, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          6.412.489                              
39207 0107471114 Công ty CP công nghệ và xây dựng Đức Minh nhà máy đường xã tam hiệp. huyện phúc thọ.hn 1                          6.412.476                              
39208 0106863976 Cty TNHH ĐT VINTEL Việt Nam Số 16, phố Thị Cấm, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội , 01235.866.299 367446730 36436065 1                          6.412.192                              
39209 0101865426 Công ty Cổ phần Sáng tạo Sao Thủy 113 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 2                          6.411.879                              
39210 0109273083 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OSAKA JAPAN Ô 35 D9 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          6.411.520                              
39211 0110133362 Công ty CP Nadova Group Số nhà 90, Thôn 4, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.411.301                              
39212 0107787076 Công ty TNHH Vật Liệu Thể Thao Việt Nam Thôn Linh Sơn, Xã Thôn Linh Sơn, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà NộiBình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.411.264                              
39213 0108545418 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội STONE Số 4 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          6.411.124                              
39214 0108659990 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN LIT TẦNG 11, NHÀ B KHÁCH SẠN THỂ THAO, 15 LÊ VĂN THIÊM, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          6.411.084                              
39215 0107783875 Công ty cổ phần dịch vụ nội thất và thương mại Việt Hùng Số 218 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          6.411.018                              
39216 0106808245 Công ty TNHH Xây Dựng và Phát triển Dự Án Việt Bắc 76/371 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.410.491                              
39217 0106959452 HTX nông nghiệp Mỹ Lương Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          6.410.378                              
39218 0108673346 CTy TNHH Quảng Cáo Sự Kiện DPQ Khu đất dịch vụ Bằng A, Ô số 8, Lô số 23, Phường Hoàng Liệt, Quận hoàng mai, TP Hà nội 1                          6.410.296                              
39219 0109903585 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH HÀ NỘI Số 1, Ngõ 71 đường tiếp giáp Khu đô thị Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, ,Thành phố Hà Nội 1                          6.410.240                              
39220 0108342979 CÔNG TY TNHH KHAI VẤN CUỘC SỐNG Sảnh A, Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.410.240                              
39221 0108800918 Công ty cổ phần đầu tư viễn thông và xây dựng Phúc An SỐ 8 NGÕ 104 ĐƯỜNG TIẾN THÀNH, TỔ DÂN PHỐ THÀNH CÔNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          6.410.240                              
39222 0108994903 CÔNG TY TNHH KIM MINH PHÚ Thôn Thủy Trú, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          6.410.240                              
39223 0107970836 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM SỐ 11 NGÁCH 29 NGÕ 162 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          6.410.240                              
39224 0105990844 Cty CP DV An Ninh Thành Đồng 122 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.410.240                              
39225 0110297970 Công ty TNHH Mai Anh Long Biên Lô E2-8, ngõ 56 đường Kim Quan Thượng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.410.240                              
39226 0110098862 CÔNG TY CỔ PHẦN TECH BUS VIỆT NAM Số 47a Ngõ 44 đường Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          6.410.240                              
39227 0102807699 Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh Tầng 3, Số 166 Thái Thịnh 1, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.410.240                              
39228 0101636017 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM P509, nhà A viện nghiên cứu Thanh thiếu niên. Số 3 phố Chùa Láng, p.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.410.240                              
39229 0105364332 CÔNG TY TNHH STD QUỐC TẾ : 151A Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.410.240                              
39230 0108218241 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trepax Việt Nam số 26 hẻm 2 ngõ 143/202 đường Nguyễn Chính phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai Hà nội 1                          6.410.240                              
39231 0108877678 Công ty TNHH Thương mại xây lắp Hoàng Minh Số nhà 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 2                          6.410.240                              
39232 0106810300 Công ty TNHH Thương mại quảng cáo và truyền thông Ngọc Nữ SỐ 198A, QUỐC BẢO, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          6.410.240                              
39233 0106804152 Công Ty TNHH TK Pharma Việt Nam Số 6, ngõ 228 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.410.209                              
39234 0104618961 CTy TNHH Thương mại Đất  Mới Số 27/785 Tr ương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.409.885                              
39235 0105970823 Công ty TNHH Thương Mại Kiến Vàng LK 24 Khu nhà ở Thương mại Công ty TNHH Sông Công - Hà Đông - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          6.409.818                              
39236 0109887220 Công ty TNHH thương mại & công nghệ T'Art C21-10 KĐT Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.409.728                              
39237 0107008428 Công ty cổ phần xây lắp cơ điện VIE A03-L04 khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39238 0108849938 Công ty TNHH liên kết tổng thể Việt Nhật Liền kề 19-07, Khu đô thị Phú Lương, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          6.409.728                              
39239 0110400843 Công ty TNHH dược Thuận Khang Số nhà 47 - LK6B, Làng Việt kiều Châu âu, Khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39240 0107912369 Công ty TNHH cơ điện và thương mại Hồng Quang 24-NV9, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 - Bộ Công An, đường Chiến Thắng - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39241 0107583435 Công ty cổ phần phát triển thương mại Quốc Tế Quang Anh Phòng 805 nhà N10 chung cư đồng tàu, thịnh liệt, hoàng mai, hà nội 1                          6.409.728                              
39242 0101879732 Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Hoàng Đức Lợi Phòng 1403, tầng 14,  chung cư An Lạc, 368 B, Quang Trung, Hà đông, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39243 0106859867 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAPO VIỆT NAM Tổ dân phố Thống Nhất - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.409.728                              
39244 0107932083 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lifestyle Việt Nam Tòa CT1A Chung cư VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39245 0109622714 Công ty TNHH Hà Nội Stone Số 120, Phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39246 0103619088 Công ty TNHH Tư Hậu Số 39 tổ 1, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          6.409.728                              
39247 11111111111111 Lớp mầm non Độc lập Hoa Sen Số 74 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39248 0108592143 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH DƯƠNG Số 7 ngõ 176 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39249 0104560983 Cty CP TM & DV Tịnh Nhân Tầng 1 nhà C - Số 21 Nguyễn Tuân- Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - TP Hà Nội 1                          6.409.728                              
39250 0104906582 Cty TNHH Thủ công mỹ nghệ VN Số 2, ngõ 194 đường Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39251 0106240957 Cty TNHH MTV Quốc tế Nguyễn Khánh VP7 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính,Phường Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.409.728                              
39252 0104195730 Cty CP Sông Hồng Hà Biệt thự liền kề 2, Vị trí 9,  khu đô thị Đại Thanh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39253 0101407024 Cty TNHH SX TM & DV Tây Đô Số 18 ngõ 192 Hạ Đình,Phường Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.409.728                              
39254 0101310872 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Vi Vân Số 23 ngõ 176 Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân , Hà Nội 2                          6.409.728                              
39255 0107930093 Cty TNHH TV và xúc tiến thương mại toàn cầu Số 39 Ngõ 186 Vương Thừa Vũ,  Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39256 0107781701 Công ty CP đầu tư truyền thông Nhật Minh A12B04 Tòa Anland 2 Khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39257 0109189723 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT 09 Dự án Khu nhà ở thấp tầng The Premier tại Lô E2/D21, KĐ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39258 0108521294 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHE'S BEAUTY P3206, FLC Complex 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39259 0106112659 CÔNG TY TNHH HADACHI VIỆT NAM Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39260 0109199922 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN nhà số 8, ngõ 66, thôn Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội 2                          6.409.728                              
39261 0109279293 Cty TNHH PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC SỨC KHỎE DH Số 17 Phố Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
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39262 5500217659-001 Công ty Song Linh - CN Công ty CP Giang Sơn Số 96A Quảng Khánh, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2                          6.409.728                              
39263 0107588190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HƯNG PHÁT P1306 tòa CT14A1 Võ Chí Công - Nam Thăng Long - Phú Thượng - Tây hồ - HN 1                          6.409.728                              
39264 0101574603 CTy TNHH Thương Mại & Du Lịch AMASIA Việt Nam Số 22, ngácH 1/122 pHố PHú Viên, pHường Bồ Đề, Q Long Biên, Hn 1                          6.409.728                              
39265 0106117255 Công ty CP GC - Việt Nam Số 33 ngõ 30 Đường Hoa lâm, Việt Hưng, LB 1                          6.409.728                              
39266 0105987947 Công ty TNHH 3T Hà Nội số 5 nghách 32/2 đường Bưởi Ngọc Khánh BĐHN 1                          6.409.728                              
39267 0105872618 Cty CP Công  Nghệ Điện Tử Viễn Thông Long Việt Số 5/114 đường Cổ NHuế quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.409.728                              
39268 0105204459 Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Minh Hạnh Số 7, Ngách 231/7 phố Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, HN 1                          6.409.728                              
39269 0109206619 Công ty TNHH Đầu tư Quang Quý Số nhà 24 ngõ 176 đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.409.728                              
39270 0109975942 Công ty TNHH Đồ uống Khởi Nguyên Số 9 ngách 7/15 ngõ Độc Lập, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.409.728                              
39271 0109925162 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VN 926 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          6.409.728                              
39272 0109260849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HOÀNG HÀ Số 3, Ngõ 245, Ngách 8 đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          6.409.728                              
39273 0109458503 Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn Trade Analytics Tầng 5, số 66 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giầy, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39274 0109696794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA QUỐC Tầng 3, Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, HN 1                          6.409.728                              
39275 0109966070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MINH QUANG PHÚ Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39276 0108739011 CÔNG TY TNHH FEYANA SỐ 6 NGÕ 84 PHỐ YÊN HÒA, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          6.409.728                              
39277 0107759706 CÔNG TY CỔ PHẦN AA SPORTS Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39278 0110282237 CÔNG TY CỔ PHẦN TERAS GLOBAL Tầng 5, Số nhà 78 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39279 0101947580 Công ty TNHH tư vấn GEO Việt Tầng 2 tòa C2 tòa nhà Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến - Trung hòa - CG 1                          6.409.728                              
39280 0106851201 Cty Cp công nghệ PGCOM Việt Nam Tầng 8 tòa nhà Sannam số 78 phố Duy Tân phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          6.409.728                              
39281 0108027857 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Gia Vũ CT1A Khu ĐTM Nghĩa Đô, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39282 0107079884 Công ty CP  đào tạo và xây dựng Việt Nam Phòng hành chính, Ký túc xá sinh viên  Đơn Nguyên 5, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39283 0107998630 Công ty CP GTS E&C Việt Nam Tầng 8. 188 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39284 0109931060 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU VINCOMLANDEXIM Số nhà 1B ngõ 414 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39285 0110107179 Công Ty Tnhh Thực Phẩm Thịnh Phát Việt Nam Lô H18-19, ngõ 68 Trung Kính, Phường Yền Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39286 0102364599 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THANH PHONG cuối ngõ 163 đường Hồng hà , phúc xá , Ba đình , HN 1                          6.409.728                              
39287 0102672106 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ AL NGUYÊN Số 14 hẻm 19/8/1 Trần Quang Diệu Ô Chợ dừa Đống đa hà nội 1                          6.409.728                              
39288 0108725509 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM HOÀNG LÊ VŨ Tầng 5, Số 124, ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39289 0101811759 CTy CP TM Quốc Tế HN Số 4, Ngõ 295/49, Bạch Mai, P. Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN 1                          6.409.728                              
39290 0102740902 CTy CP cuộc sống xanh 106 Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1                          6.409.728                              
39291 0106743189 Cty TNHH TM & DL TYPIC Việt Phòng 202, số 111 Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39292 0108367148 Công ty cổ phần HCP Việt Nam Tầng 2, CT3, tòa nhà The Pride, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội, VN 1                          6.409.728                              
39293 0104080088 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại vinacons 62, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội,,VN 1                          6.409.728                              
39294 0102331378 Công ty Luật TNHH Long Hưng 109 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39295 0108827740 Công ty TNHH In Và Sản Xuất An Thịnh Lô 10/6 Khu làng nghề Triều Khúc- Tân Triều- Thanh Trì- Hà Nội 1                          6.409.728                              
39296 0108331381 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯƠNG NAM SỐ 63 TUỆ TĨNH, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          6.409.728                              
39297 0108564925 Công Ty TNHH Vietfire Holdings Số 12 ngõ 349/30/20 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 2                          6.409.728                              
39298 0110081241 Công Ty TNHH Đăng Khoa Print Số 6, Ngõ 325, phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39299 0106606792 Công Ty Cổ Phần Landchat Việt Nam Lô 39, Tầng 2A Thăng Long Garden, số 250, phố Minh Khai, P.Minh Khai , Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39300 0102355523 CTy CP Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Hưng Số 30 ngõ 81 phố Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39301 0109908819 Công Ty Cổ Phần K-LIFT Tầng 7, tòa nhà điều hành viễn thông MobiFone, khu Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 1                          6.409.728                              
39302 0107295934 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG Số 79 - Lô N9A - Khu tái định cư X2A - Phố Hưng Thịnh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 1                          6.409.728                              
39303 0106880837 Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Hts Hà Nội Số 109, ngõ 2, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng mai, thanh phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.409.728                              
39304 0107882058 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT KHANG Số 926 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39305 0105504540 CTy TNHH Vận Tải Du Lịch & Dịch Vụ Thành Nam Số 27 Ngõ 649/77/43 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.409.728                              
39306 0102823115 CTy CP Hiệp Gia BROTHERS Số 1 Ngách 294/11 Ngõ 294 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.409.728                              
39307 0106835591 CTy TNHH Mosaic Việt Nam Số 9 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39308 0104227076 CTy CP DV Và TB Công Nghệ Cao Minh Châu P3226 Toàn HH4A, Linh Đàm, Phường Hoàng liệt, Hoàng mai Hà Nội 1                          6.409.728                              
39309 0109434781 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HUY HOÀNG Số 1 Lô 13 Đền Lừ I, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          6.409.728                              
39310 0108427439 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO NGUYÊN MỘC CHÂU 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39311 0102396689 Doanh nghiệp TN gương kính Cường Hương Khu Thá - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39312 0104943707 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHÁT Khu đường 2 - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 1                          6.409.728                              
39313 0105779880 CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH NGỌC ANH THÔN MÔN TỰ, XÃ TÂN DÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          6.409.728                              
39314 0107813544 C.TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA SỐ 22, NGÕ 5, ĐƯỜNG THÂN NHÂN TRUNG, KHU ĐÔ THỊ SÓC SƠN, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          6.409.728                              
39315 0109509349 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU VNT Lô 39-5 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39316 0110026191 Cty TNHH Quảng cáo và nội thất Trí Việt Xuân Sơn - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          6.409.728                              
39317 0110258509 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HITECH VIỆT NAM Số 89, khu 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39318 0102956034 Cty CP thương mại Nhất Vinh Số 9 Đường Khuông Việt  Thị Trấn Sóc  Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39319 0106021867 Công ty TNHH Vật liệu chịu lửa Hưng Thịnh Số 10/53 đường Thiên Đức, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39320 0107727461 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Đạt Số 100 đường Dốc Lã, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39321 0108185109 Công ty TNHH Công nghiệp và Thương Mại Nhật Minh Số 222 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39322 0901039891 Công ty Cổ phần Panelvina Thôn Quán Trạch, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 1                          6.409.728                              
39323 0107731468 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN 247 VIỆT NAM Số 50 Ngõ 196 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39324 0102758508 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Long Biên Số 9, ngõ 01, Thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39325 0107529519 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 626 Khu đội công trình thuộc tổ 47, Khu phố 8, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39326 0110427281 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA KT số 9 ngách 30 ngõ 22 đường kim trung, thôn Kim Trung - Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1                          6.409.728                              
39327 0110361714 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KNF B13, Liền kề 5, khu đô thị Phú Hà, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.409.728                              
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39328 0500592925 Công ty TNHH dịch vụ du lịch & TM Việt Nam NV16-N19, KDDT  Sunny Garden, Sài Sơn - Quốc Oai - Hà nội 2                          6.409.728                              
39329 0108514120 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Trung Kiên Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39330 0109365873 Công ty TNHH 365 Toàn Cầu Thôn 3B, xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 2                          6.409.728                              
39331 0107628502 Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Giang Minh Phòng 1210, số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội; 0378123312 2                          6.409.728                              
39332 0109647194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH HÀ NỘI Số nhà 38 ngõ 16 xóm Mỹ, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          6.409.728                              
39333 0110130749 Công ty CP Câu Lạc bộ thể thao GM Fitness Số 254-256 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39334 0107818408 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại VMA Việt Nam Số nhà 8, Ngõ 382 Hoàng Công Chất, Tổ 9, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39335 0101859574 Công ty cổ phần thiết bị điện Đông Anh Số 22, tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39336 0101631058 CTy TNHH TM DV & SX ánh Toàn Khu Trung- Dục Nội - Việt Hùng Đông Anh - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39337 0109624493 Công ty TNHH cơ khí công nghiệp Groups An Phát Xóm Nhì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39338 0109237381 Công ty TNHH cơ điện Anka Viêt Nam Số 4 ngách 2 ngõ Đìa 4, thôn Đìa - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39339 0108862914 Công ty TNHH du học quốc tế AJT Education Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39340 0108474799 Công ty cổ phần du lịch QFarm Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39341 0108875712 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Thuận Doanh Hà Nội Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          6.409.728                              
39342 0110400642 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Căn hộ 06-TT5, Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì (VOV), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39343 0101881763 Công ty TNHH Công nghệ vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội P1304, tòa nhà MD Complex, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.409.728                              
39344 0108100539 Công ty cổ phần nhựa Hoà An Việt Nam Số 6 ngách 3 ngõ 178 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39345 0108522058 CÔNG TY TNHH GENSAKI Số 22, ngõ 201 Tổ dân phố số 5 Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.409.728                              
39346 0110039560 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGSUN INVEST Số 155/15 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà nội, Việt Nam 1                          6.409.728                              
39347 0109145123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PASSON ROYAL VIỆT NAM Số 737 Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.409.728                              
39348 0109994769 CÔNG TY CỔ PHẦN ONERP Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.728                              
39349 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Mầm Xanh Số 23, ngõ 36 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.409.728                              
39350 0105326672 Công ty TNHH Dịch Thuật Minh Hiếu 20 Phố Chùa Hà - Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.409.728                              
39351 0107328643 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Finco Việt Nam Số 1 liền kề 3 khu đô thị xa la, phúc la, Hà Đông 1                          6.409.728                              
39352 0107970473 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trust Real Phòng 403 tòa nhà GP Invest Ngõ 170 - La Thành, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          6.409.728                              
39353 0109226848 Cty CP Máy tính Tân Thành An NV10-27, khu nhà ở cho CBCS cục B42.B57-Tổng cục V-Bộ công an, xã Tân Triều, Thanh Trì, HN 0357256682 1                          6.409.728                              
39354 0109300146 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển HALIN Xóm 8, thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0984729024 1                          6.409.728                              
39355 0109554824 Công ty cổ phần công nghệ tương lai xanh QH Số 6 ngách 23 ngõ 34 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 0969945616 1                          6.409.728                              
39356 0104380606 Cty CP DV và xúc tiến TM STPROMO Số 3 -Ngõ 160 Bạch Đằng- Chương Dương- Hoàn Kiếm -Hà Nội 1                          6.409.684                              
39357 0107452880 Công ty TNHH viễn thông Ngọc Thanh Ấp Vuông, Sơn Đông, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          6.409.556                              
39358 Nhóm lớp mầm non tư thục Bình Minh Phú Cường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.409.552                              
39359 0109397064 Công ty TNHH Cửa Mới Perpath Văn phòng giao dịch thì ở TT1-24 IEC Đường Vũ Lăng Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1                          6.409.536                              
39360 0109298306 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN - TIC Lô B4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.409.456                              
39361 0109282264 CÔNG TY TNHH SX & TM BẢO CHÂU Số nhà 21, Ngõ 150/26 Phố Tân Khai, Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.409.456                              
39362 0108759586 Công ty TNHH Foren Việt Nam THÔN ĐA HỘI, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          6.409.456                              
39363 0108110022 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SUNGROUP Nhà vườn 05 - Giai Đoạn 2, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.409.407                              
39364 0108499602 Cty CP Kiến trúc 2X2 Số 48 Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.409.339                              
39365 0103361738 CÔNG TY TNHH IN, QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG Đội 6, xã yên Sở - Xã Yên Sở - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          6.409.149                              
39366 0109719554 Công Ty TNHH TS Global Số 27A, ngõ 120, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 2                          6.409.019                              
39367 0106069636 Cty cổ phần thương mại và hợp tác Thuận Hưng Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.408.978                              
39368 0103609530 CTy CP đa phương tiện Tân Tiến Phòng 402, C3 cầu thang 1, Số 815 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, HN 2                          6.408.873                              
39369 0104277581 Công ty cổ phần gốm xây dựng và thương mại Minh Thịnh Thủy Lợi 2, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 1                          6.408.824                              
39370 0106684127 CTy CP Đầu Tư & Phát Triển Kiến Trúc Nội Thất Việt Nam P804, Tòa nhà thí nghiệm Trường Đại học Xây dựng, Số 12 Trần Đại Nghĩa, HBT, Hà Nội 1                          6.408.782                              
39371 0106146288 Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn công nghệ P&T Số 42A ngách 249 ngõ chợ Khâm Thiên, Phương Liên, Đống Đa HN 2                          6.408.704                              
39372 0109610684 CÔNG TY TNHH HGP LAWFIRM số 16 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.408.154                              
39373 0107280328 Cty CP thiết bị điện Gia Minh Số 15, ngách 34/182 Phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          6.408.116                              
39374 0108716543 Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Xây dựng Minh Thành Thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 2                          6.408.060                              
39375 0106702224 Công ty TNHH Xây Dựng TM & DV Phương Trung Xóm Mới - Cầu Chuông - Phương Trung - Thanh Oai 1                          6.407.296                              
39376 0109391908 Công ty cổ phát triển đầu tư và xây dựng HML Xóm 4, Thôn Thái Bình - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          6.407.296                              
39377 0110120758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM HD SH 03, Park Hill 11, KĐT Times city Park Hill Premium , Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          6.407.269                              
39378 0110230824 CÔNG TY TNHH YUMMY JAPAN Tầng 2, Số 26 - Lô TT02, Mon City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 2                          6.407.040                              
39379 0108561674 Công ty TNHH Amate English Việt Nam Số nhà 54/204, phố Lê Thanh Nghị , Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          6.406.882                              
39380 0307554255-001 CN Cty TNHH KT Mỹ Cường tại HN 101 A14 Hoàng quốc việt ngõ 106, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm hà nội 1                          6.406.400                              
39381 0109674286 CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ HƯNG THỊNH HÀ NỘI Số 128 Trung Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 3                          6.406.082                              
39382 0105163072 Công Ty TNHH Cơ Điện Thành Phương đội 3, xã đại áng, huyện thanh trì, tp. hà nội  1634693315 1                          6.406.049                              
39383 0108535240 Công ty TNHH Lốp Việt Nam Phòng 705, 315 Trường Chinh, Phường Khương mai, Thanh Xuân 1                          6.405.500                              
39384 0109565054 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ Số 392 Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.405.480                              
39385 0107800055 Công ty cổ phần VIC E&C P406 tòa nhà N04B2 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.404.970                              
39386 0108589084 Cty CP bệnh viện Quốc tế Hà Nội - Tokyo Tầng 21, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN 5                          6.404.906                              
39387 0108179955 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐĂNG HOAN Đức Hậu - Xã Đức Hoà - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          6.404.864                              
39388 0109402758 CÔNG TY TNHH EMECS VIỆT NAM Số nhà 14, Ngõ 8, Đường Nguyễn Văn Ninh, Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 4                          6.403.772                              
39389 0105320938 Cty TNHH Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Ba Đình P12A01 tòa A, KĐT Ecolife tây hồ, xuân la, tây hồ, Hà nội. 1                          6.403.436                              
39390 0109447798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU KAZO VIỆT NAM Khu Kho B2 - Ngõ 286 - Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì- Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.403.200                              
39391 0109674180 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Hikari Media 17 Ngõ 23 Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.402.560                              
39392 0107504539 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Nam Dương Số 19 Phú VIên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 1                          6.402.439                              
39393 0104755012 CTy CP Thương Mại Dược Phẩm Phước An Quầy 206, tầng 2, Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.402.181                              
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39394 0500480097 CÔNG TY TNHH TUẤN ĐÀO PRODUCTION Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.402.082                              
39395 0105691876 Công ty TNHH XD sản xuất dịch vụ TM Hải Nam Khu TT Thực Phẩm - Thôn tế tiêu - TT Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          6.401.950                              
39396 0108644049 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ KHỞI PHÁT Số 20, ngách 80, ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          6.401.603                              
39397 0102291118 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Việt Số nhà 1013 đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.401.602                              
39398 0107076121 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Minh Hoàng Số 5, ngách 93/83/69, ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.401.330                              
39399 0106702150 Công ty TNHH đầu tư & giáo dục Beegroup Số nhà 99, Đội 10, thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.873                              
39400 0106218863 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VIETNAMPOOL số 460 giếng sen , phường la khê, quận hà đông, hà nội 1                          6.400.141                              
39401 0107585873 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lê Nguyễn P606, chung cư C7 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.400.125                              
39402 0104391460 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG VIỆT SING Tổ dân phố Kiên Quyết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.031                              
39403 0107986272 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL OPTIMA Số E49 Khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39404 0109564572 Công ty TNHH đầu tư xây dựng sản xuất và thương mại Sơn Quốc Tế Số 142, ngõ 25, Tổ 5 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.400.000                              
39405 0109992828 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI IN VIỆT HÙNG Số 179A tổ 13 ngõ 61 đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          6.400.000                              
39406 0110038119 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Top Travel Agent Biệt thự J03-22 An Phú Villa khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.400.000                              
39407 0110122522 Công ty cổ phần bất động sản Riki Việt Nam số 40 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39408 0106999409 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng KYSUVIET Số 5, ngách 65/42/21, tổ 11 Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.400.000                              
39409 0109115873 Công ty cổ phần DTQT Ecolife Phòng 810 tòa Trung Rice city Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39410 0108891400 CÔNG TY TNHH AZ THẮNG LỢI SỐ 2A, NGÕ 3, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          6.400.000                              
39411 0107615655 Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Bkac No 20, LK06, Khu đất dịch vụ Hà Trì, phố Lê Lai, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39412 0109062050 Công ty TNHH TW Craft Số nhà 9, Ngõ 1, xóm An Lạc, Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39413 0104288174 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Bảo Châu Khu 1, Thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          6.400.000                              
39414 0106651153 Công ty TNHH Lâm Sản Đan Phượng Thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          6.400.000                              
39415 0109908569 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI STARGOLF Số 7 Lê Trọng Tấn, Mipec Golf Club, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39416 0109117052 CÔNG TY CỔ PHẦN SONG KIM VIỆT NAM SỐ 32, PHỐ HẠ ĐÌNH, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          6.400.000                              
39417 0110409839 Công ty TNHH VNTOUR Hà Nội NTT 25 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39418 0104536236 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT Số 2 ngách 98/10 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39419 0106709685 Cty TNHH Homecare Tầng trệt đơn nguyên B, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 2                          6.400.000                              
39420 0108408820 Công ty TNHH Vina Đức Trần Số 365 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39421 0313249316-002 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Mỹ phẩm Dạ Thảo Lan Ngãi Cầu; An Khánh; Hoài Đức; Hà Nội 1                          6.400.000                              
39422 0110074251 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH BẢO TÍN Số 2 Hẻm 38/55/7 Đường Đình Hát, Thôn Hàn, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39423 0109369934 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU TRÂM ANH Số nhà 4, ngõ 105, đường La Tinh, thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39424 0106851025 Công ty TNHH Thái Dương Marine Việt Nam Số 2 ngõ 141/48 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39425 0106821334 CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG NGHIỆP PHÒNG 3, TẦNG 6, SỐ 25 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          6.400.000                              
39426 0110366423 CÔNG TY TNHH NEW ASIA CONSULTING Tầng 3, Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39427 0108097251 Công ty TNHH SX xây dựng thương mại Tâm Viên Số 171/10 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, HN 2                          6.400.000                              
39428 0106607235 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Hưng Thịnh Toà nhà Swim lake, số 7C ngách 52/28 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39429 0107324769 Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng SAKO Số 3B, Ngách 135/14,  Phố Thanh Am, P.Thượng Thanh, Long Biên, HN 2                          6.400.000                              
39430 0109530816 Công ty Cổ phần Kim hoàn mỹ nghệ Lion King Số nhà 25, ngõ 5 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          6.400.000                              
39431 0109098240 Công ty TNHH Minh Anh HM Việt Nam SN 17A, ngách 12/11, ngõ 12 Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.400.000                              
39432 0109886717 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư và Thương mại Hồng Tiến Số 176 Phố Hồng Tiến, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.400.000                              
39433 0109971673 Công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông CG Media Số 147 phố Gia Quất, Tổ 3 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.400.000                              
39434 0109404642 Công ty TNHH XNK thương mại Nguyễn Gia Số 128, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.400.000                              
39435 0109778302 Công ty TNHH đầu tư Hòa Lạc Tầng 3 số 12, ngõ 75 đường Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          6.400.000                              
39436 0110043285 CÔNG TY TNHH FSBF VIỆT NAM Số 203 phố Tô Hiệu, tổ 1, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39437 0109791504 CÔNG TY TNHH FULLCARE Tầng 10, tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 2                          6.400.000                              
39438 0108921133 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ ALADIN Số 15E, lô A10, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39439 0104870791 Công ty cổ phần thương mại và công nghệ V3D Việt Nam Số 27, ngõ 192, tổ 24, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          6.400.000                              
39440 0107612862 Công Ty Tnhh Y Dược Mặt Trời Đỏ Số 2 ngõ 23, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39441 0110272253 Công ty Cổ Phần BĐS Gia Han Toà nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39442 0110418230 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Sự Kiện Khali Việt Nam Số 24 Hẻm 1194/63/64 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39443 0110208642 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hd Group (HDIG) Tầng 3, tòa nhà Kinh Đô, Số 292 phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39444 0109943066 Công ty TNHH Apa Niche Việt Nam Số 438 Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39445 0107867395 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG NAM Số 25 ngõ 160 Thái Thịnh, Đống Đa, HN 1                          6.400.000                              
39446 0103686856 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC SN 115 ngõ 562 đường Láng, Đống Đa, HN 2                          6.400.000                              
39447 0108333117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN LÂN NUNG CHÁY LÀO CAI Phòng 616 Chung cư 170 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          6.400.000                              
39448 0315921572-001 Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội tầng 2, C11 tổ 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          6.400.000                              
39449 0107711912 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM C13 KHU LASER HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          6.400.000                              
39450 0108417208 CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM SỐ 56, NGÕ 306 TÂY SƠN, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          6.400.000                              
39451 0102759734 Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Yến số nhà 2 ngõ 10 , phố đông thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà nội 1                          6.400.000                              
39452 0109558882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thái Nam UPGen Tầng 8, Tòa nhà Kim khí Thăng Long, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39453 0106207195 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tiến Hưng Số 3B Tạ Quang Bửu - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 2                          6.400.000                              
39454 0104018058 Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Kỹ Thuật Điện 40 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, hà Nội 2                          6.400.000                              
39455 0110295638 Công Ty Cổ Phần Healthcare HCT Tầng 13 số 203, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39456 0101262611 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Số 1287  đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39457 0108232662 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HMD B12, Nơ 4, Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          6.400.000                              
39458 0102302200 Công ty cổ phần xây dựng LG Việt Nam Số 22, Dãy B1, Shophouse 24h, đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39459 0109605596 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN MINH VIỆT Số 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
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39460 0109678516 CTY TNHH TM & DV VẬN TẢI HUY PHONG Thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39461 0107384969 Công ty TNHH Thiết Bị Và Hóa Chất Hoàng Huy Số 1 ngõ 622/17/15 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39462 0109755104 Công ty TNHH TM và Xây lắp Vĩnh Phát Số 10 ngõ 35 đường C, phố An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39463 0500556331 Công ty CP đầu tư Phúc Sơn Xã Sen Phương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39464 0108890220 Công ty TNHH đại lý thuế Khánh an - Hà Nội Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          6.400.000                              
39465 0108265682 Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics Tòa nhà HHTP, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39466 0500566393 Công ty CP xây dựng cơ sở hạ tầng Hà Tây Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39467 0106422234 Công ty TNHH kinh doanh thép Cường Thành Đường 419 Vạn Cát, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39468 0106746140 Công Ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Hợp Thành Thôn Trên Xã Bích Hòa - Huyện Thanh Oai - Thành Phố Hà Nội 2                          6.400.000                              
39469 0109879117 CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHOA EXPRESS Số 182A đường Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          6.400.000                              
39470 0105847241 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACG VIỆT NAM Toà G2, Vinhome greenbay, mễ trì, Hà Nội 2                          6.400.000                              
39471 0110270577 Công Ty TNHH Đức Trịnh VN Xóm 7, thôn Thành Vật, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 2                          6.400.000                              
39472 0108973660 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và tổng hợp An Số 85, Ngõ 128, Tổ dân phố Hoàng 20, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39473 0105176963 Trung tâm Giáo dục và Phát triển Phòng 1502, nhà OCT3A, 74 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39474 0105109043 Công ty cổ phần Kent Việt Nam Phòng 810 chung cư CT4A2-Bắc Linh Đàm-Đại Kim-Hoàng MaiHà Nội 1                          6.400.000                              
39475 0109073207 Công ty TNHH phát triển kỹ thuật thương mại Á Đông Số 28 Tổ 1 Thị trấn, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39476 0109988959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOGISTICS LAKESIDE P1 Số 46-BT5, Đường Foresa 3, KĐT Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.400.000                              
39477 0108684147 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC GO STUDY ABROAD Số nhà 48, ngõ 806 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.400.000                              
39478 0109193631 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHEONG YONG 1F, B5-12 Khu Biệt Thự Vinhome Gardenia, Đ.Hàm Nghi, P.Phu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2                          6.400.000                              
39479 0109268693 CÔNG TY TNHH DEEPCACTUS 315 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39480 0109797778 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ LÊ ANH Tầng 12A, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39481 0109732227 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CADIMA Số nhà 19C, Ngõ 174 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.400.000                              
39482 0110168326 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ CBREW Số nhà 12 ngách 16 ngõ 555 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.400.000                              
39483 040163000414 Nhóm lớp mầm non Sao Mai số 20 đường Tựu Liệt, tổ dân phố Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          6.400.000                              
39484 0109096973 Cty TNHH TM & xây dựng STL nv 5.9 liền kề Hải Âu, khu ĐTM Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 0966385098 2                          6.400.000                              
39485 0110483180 Công ty TNHH H'A COSMETICS FOR LADY CHARM Tổ dân phố Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.400.000                              
39486 0105152899 Công ty cổ phần Bảo Tín Phát 28 biệt thự 1 x2 mở rộng bắc linh đàm, hoàng mai, HN 2                          6.399.745                              
39487 0108619405 Công ty TNHH Kỹ thuật và thương mại CER-TECH Số nhà 27 Ngõ 126, phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.399.036                              
39488 0107774454 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWWAY Tầng 7- phòng 704- toà nhà EVD 431 Tam Trinh- Hoàng Mai- Hà Nội- Việt Nam 1                          6.399.000                              
39489 0109099149 Cty TNHH sản xuất & TM Phúc Khang An Số 2B ngõ 33 Phú Thượng, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          6.398.208                              
39490 0103008603 Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh Và Môi Trường Bách Khoa Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          6.397.450                              
39491 0107404661 CÔNG TY CỔ PHẦN MIANO VIỆT NAM TT9-27, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          6.395.390                              
39492 0108631184 CÔNG TY TNHH BESTAY VIỆT NAM phòng 2820  toà G3 Chung cư Vinhome Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.394.564                              
39493 0101510945 Cty TNHH H.PA.CO Số 9, Ngõ 39, Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 4                          6.394.479                              
39494 0107005032 Công ty TNHH Tưởng Tuyết Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          6.393.456                              
39495 0107750693 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÚC LÂM phòng 1117 tòa nhà godenfied số 24 đường nguyễn cơ thạch phường Cầu diễn quân nam từ Liêm Hà Nội 2                          6.393.441                              
39496 0101418883 Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ AQD Việt Nam Số 17, Liền kề 1 - Khu đô thị BEMES - phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội 4                          6.392.540                              
39497 0101391166 Cty CP Thuận Quốc 9 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.392.404                              
39498 0107765033 Công ty Cổ phần DCN Việt Nam Số 3 ngõ 12 đường Kim Giang, P. KIm Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.392.208                              
39499 0110006491 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông NCC Tầng 3 số 14 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.392.088                              
39500 0106483156 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng hạ tầng Đại Việt Thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.391.255                              
39501 0106772077 Công ty TNHH dệt may và thời trang xuất khẩu KIMONO Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.390.928                              
39502 0109849641 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHOA HỌC XANH 301, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.390.650                              
39503 0106094833 Công ty TNHH vàng bạc đá quý Việt Hồng Khu phố Cung Trạm, Đông Quang, Ba Vì, TP Hà Nội 1                          6.390.560                              
39504 0108502478 Công ty CP xây dựng và công nghệ ATG Số 9, ngõ 423/2 Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.390.303                              
39505 0104216740 Công ty CP Đtư TM&DV kỹ thuật Thành Đạt Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.389.848                              
39506 0104539660 Cty CP ĐTXD thương mại Đức Lộc P1807 Khối I nhà C6, KĐT Mỹ đình I Quận Nam Từ Liêm hà nội 1                          6.389.791                              
39507 0105828471 Công ty CP Atera Việt Nam Nhà số 9D, Ngõ 142 Âu Cơ, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.389.460                              
39508 0109062318 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ Số 1107, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          6.389.450                              
39509 0107486248 Công ty TNHH Liên Biển Xóm 3, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          6.389.255                              
39510 0110345991 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Phạm Phương Số 15 ngõ 8 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.388.592                              
39511 0108240173 Công ty cổ phần 3SSOFT Số LK7-32, Khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ cục B42, B57, Tổng cục V, Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983986598 1                          6.387.438                              
39512 0104254305 Cty TNHH đầu tư xây dựng Việt Bắc CT1B - Cầu thang 1 - Chung cư TP Giao lưu- p. Cổ Nhuế - q. Bắc Từ Liêm - HN 2                          6.387.347                              
39513 0108976005 Công ty Cổ phần Phát triển T Group Số 29A Ngõ 85, Đường Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.387.218                              
39514 0109324436 CÔNG TY TNHH ERA DIGITAL VIỆT NAM Số 36 ngõ 100 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          6.387.200                              
39515 0110354530 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGA HẬU T2 N09B2 đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.387.200                              
39516 0108792537 CÔNG TY TNHH MTV ESTIO Số nhà 212 đường La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 4                          6.387.113                              
39517 0105163650 CTy TNHH MTV ĐTPT Công Nghệ Lê Anh 5 Ngõ 281 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.386.506                              
39518 0102356661 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN ĐỨC Số 15, Ngõ 186 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.386.022                              
39519 0108737712 Viện lâm nghiệp và đa dạng sinh học Nhiệt Đới Số nhà 38C, Tổ 5, Khu Tân Xuân, TT.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 2                          6.385.695                              
39520 0106855090 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACVISA VIỆT NAM I15-TT10 KĐT mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          6.385.296                              
39521 0108958990 Công ty TNHH công nghệ Thuận Cường Việt Nam Đường 427, Thôn Van La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 2                          6.384.000                              
39522 0108487117 công ty TNHH thương mại - đào tạo và dịch thuật ngôi sao số nhà 30 ngõ 444 Hoàng Hoa thám Phường Thụy Khuê Quận Tây Hồ TP Hà Nội 2                          6.383.925                              
39523 0108631064 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TICK & CLICK Số 72 Ngõ 127 Đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          6.382.811                              
39524 0108433464 Công ty CP  The S One Phòng 08a tầng 08a tòa nhà G3 Vinhomes Greenbay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.381.218                              
39525 0110137543 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MẠNH CƯỜNG THÀNH PHÁT Khu 7, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.381.162                              
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39526 0105239860 CTy CP PCCC Và Chuyển Giao Công Nghệ Phương Đông P406 D3, TTBNN, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          6.380.497                              
39527 0105827220 công ty cổ phần THATACO P1604-B chung cư Chense residence 48 trần kim xuyến - yên hòa 1                          6.380.020                              
39528 0107855061 Công ty CP vật liệu xây dựng Nam Hà Nội Số nhà 56TT4A khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          6.379.585                              
39529 0104940093 Công ty Cổ phần 4 BEST Phòng 102, A6 Ngõ 29 Lạc trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          6.378.881                              
39530 0103822869 Công ty CP tư vấn PT NN - NT Miền Bắc Số 24, ngõ 121 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.378.531                              
39531 0107316172 Công ty TNHH Dược phẩm Quyền Linh Quầy 230. Chợ hapulico, Phường Nhân chính, Quận thanh xuân, TP Hà Nội 4                          6.377.306                              
39532 0110144646 Công ty cổ phần xây dựng Victory Việt Nam E28 khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2                          6.376.413                              
39533 0106818035 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM Phòng 3001, tầng 30, tòa nhà 32T Đơn nguyên C, chung cư The Golden An Khánh,khu đô thi Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          6.375.757                              
39534 0109631839 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM số 7 ngõ 81 Phú Yên An Khánh Hoài Đức Hà Nội 1                          6.375.524                              
39535 0108381777 CÔNG TY TNHH HANBISOFT Lô 95, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.375.000                              
39536 0101826307 Công ty cổ phần xây lắp ATC Phúc Lộc Thọ Số 4 ngách 155/74/20 Trường Chinh - phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội 2                          6.374.675                              
39537 0102595684 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ thuật Quốc Minh Phòng 8, nhà E1, Tập thể ủy ban Khoa học xã hội , ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.373.824                              
39538 0108115528 Công ty cổ phần tự động hóa Yonko Việt Nam Tầng 1, Khu P (Khu bể bơi 4 mùa) - Tòa nhà Hateco Apollo, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          6.373.760                              
39539 0110011276 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật DTECH Thôn Đồi 1 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          6.373.042                              
39540 0102326586 CÔNG TY CP PTTM BẨY LỢI 107 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          6.372.808                              
39541 0315638910-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Kế Trang Sức Jemmia 63 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.372.130                              
39542 0103070217 CÔNG TY TNHH DENETEC Phòng 2505 tháp C tòa nhà Hoàng Huy số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.372.019                              
39543 0108700310 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Newlife Việt Nam Thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (0989740150) 1                          6.369.807                              
39544 0106919259 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ MỸ PHẨM TẦM NHÌN MỚI Thôn Thượng, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.368.574                              
39545 0107464082 Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí Hoàn Hảo Số 226 đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội [06]. Loại 2                          6.368.297                              
39546 0105985876 Công ty cổ phần NAGA FOOD Cụm 4, xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 1                          6.368.000                              
39547 0109157513 CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ BẢO ĐỨC Số Nhà 69 Cụm 4, Ngã Tư Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          6.368.000                              
39548 0100382257 Cty TNHH Bạch Long Số 228 đường Dục Tú, Thôn Tiền, Dục Tú, Đông Anh, HN 1                          6.368.000                              
39549 0105111412 Công ty TNHH MACWELD ngõ 285/6 tổ 8 Ngọc THụy, LB 1                          6.368.000                              
39550 0105841433 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HDH P18 01 Trung cư Tây hà 19 Tố hữu Phường trung Văn Quận Nam Từ Liêm Thành phố HN 1                          6.368.000                              
39551 0108005229 Công ty TNHH dược phẩm FRANCE Việt Nam Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          6.368.000                              
39552 0106514358 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật Xuân Kính 62 Bà Triệu, P Hàng Bài, Hai Bà Trưng 2                          6.368.000                              
39553 0104225872 Công ty TNHH WGLOBAL Nhà số 6-B8, Khu ĐTM Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          6.368.000                              
39554 0103262261 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẠN THÀNH LK574-dv 12 Mậu Lương, tổ 19 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, HN 1                          6.367.988                              
39555 0107600338 Cty TNHH MT72 Số 17A,ngõ 128 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 1                          6.367.487                              
39556 0104185235 Cty TNHH Chuyển phát nhanh Trung Thành 171 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.366.976                              
39557 0109041928 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MCT Tầng 2, tòa nhà Dream Center Home, Số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. HÀ Nội 1                          6.366.868                              
39558 0102658454 Cty TNHH Phi Hiếu Số 2, ngõ 427 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.365.796                              
39559 0106793863 Công ty CP TM và đầu tư xây dựng Công Thành Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.365.760                              
39560 0103822259 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Sen Số 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.365.131                              
39561 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Genestory Tầng 8, toàn nhà Century Tower, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          6.364.800                              
39562 0100104683 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 134 Số 942 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          6.364.768                              
39563 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Gấu Trúc Số 310 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.364.215                              
39564 0109181499 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NOVATECH HÀ NỘI Thôn 2- xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2                          6.361.731                              
39565 0108957098 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BME Số 74 Ngách 481/73 Đường Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.360.849                              
39566 0104375596 Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị xây dựng Mai Phát Đường 70 Tổ dân phố Phượng Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 2                          6.360.291                              
39567 0108100017 Công ty TNHH Tradico Green Tầng 20, khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai 3                          6.360.181                              
39568 0107406316 Công Ty Cổ Phần Videco Số 8, Ngách 189/61/6 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 3                          6.360.181                              
39569 0102787259 CÔNG TY TNHH MAYKA Tầng 1- P02SH07- Tòa Park 02, KĐT Vinhomes Times City-Park Hill- số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          6.360.000                              
39570 Nhóm lớp tư thục Ngôi nhà của Gấu Bông Số 20, Ngõ 138, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.359.618                              
39571 0104996699 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VÀ GIÁO DỤC UK - VN Nhà liền kề 25, dãy Louis 8, dự án Louis City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5                          6.359.292                              
39572 0104659502 Công ty TNHH thương mại Đoàn Anh Tùng Ông Đỗ Văn Thuận, Biểu Khê, Đông Anh, HN 2                          6.358.992                              
39573 0102389378 Công ty TNHH Phần mềm kế toán VN Số 10/31/135 Phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          6.358.806                              
39574 0106796342 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp VN30 Số 10, Ngõ 108, tổ 7, Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, HĐ,HN 1                          6.358.637                              
39575 0108965532 Công ty CP đầu tư MPLand Tầng 3, nhà L8-05, KĐT mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.357.769                              
39576 2600877357-001 Chi nhánh Công ty CP Kế Toán IQ tại Hà Nội Số 8 Phố Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.356.452                              
39577 0100778354 Công ty TNHH MTV Hicorp Số 4 Tôn Thất Tùng, tòa nhà Coninco, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà nội 1                          6.356.430                              
39578 0104558247 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI TÚ Số 1, khu Tập thể khí tượng thủy văn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          6.356.135                              
39579 0108380798 CÔNG TY CỔ PHẦN GN DECOR Số nhà 120, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.355.323                              
39580 0109149495 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN HOÀNG PHÚC SỐ 37, HẺM 9/77/207 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4                          6.355.044                              
39581 0110432796 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN ĐẠI LÂM Tầng 9, Toà nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.354.592                              
39582 0108812536 Công Ty TNHH In Bảo Minh 38A Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          6.354.250                              
39583 0110217157 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Eiffel Design 356 Tây Sơn - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          6.353.433                              
39584 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Nắng Hồng Số 30LK3 Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.353.047                              
39585 0107002828 Công ty TNHH Thương mại ô tô Duy Anh Tổ Nguyên xá 3, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.353.047                              
39586 0109853197 CÔNG TY CỔ PHẦN ATD NEWLIGHT VIỆT NAM Số 09 DV 06 Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.352.721                              
39587 0108570936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG QUANG MINH Liền Kề 6B_06 C17 Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 3                          6.352.534                              
39588 0108956009 CÔNG TY TNHH CỔNG KẾT NỐI BÁN LẺ P.506 Talico Building, số 22 Hồ Giám, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, HN 4                          6.352.208                              
39589 0108074631 Công ty TNHH Hoàng Thành Hà Nội Chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội. 2                          6.352.067                              
39590 0109691813 Công ty CP sản xuất và thương mại cơ khí Anh Quân Cụm 7 Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          6.351.825                              
39591 0106328866 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ  PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC Phòng 606 Tòa nhà CT6 - Số 01 - Phạm Văn Bạch - P.Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 3                          6.351.266                              
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39592 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi nhà vui vẻ Số 7, biệt thự 2 khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 4                          6.350.614                              
39593 0108464060 Công ty Cổ phần xây dựng AAB LAND Văn phòng Ros tầng 12, số 1 Đào Duy Anh, Tòa nhà Ocean park, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.350.000                              
39594 0110110816 Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo DOTS Căn nhà số 28LK HC GOLDEN CITY, Khu nhà ở 319 Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.350.000                              
39595 0108825574 CÔNG TY TNHH TYM VINA Nhà số 03 - Khu B, Dự án khu nhà ở để bán Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.349.793                              
39596 0109522357 Công ty TNHH Công nghệ số CHUBINHCAMERA Số 2 Vọng Đức, Hàng Bài, Hoàn kiếm, Hà Nội. 2                          6.349.655                              
39597 0109139521 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ và truyền thông Dương Minh P2201 ct 36b metropolitan, 252 Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.349.572                              
39598 0101526945 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHỆ  MÔI TRƯỜNG NGUỒN VIỆT số 151 ngõ 12  phan đình giót , hn 2                          6.349.271                              
39599 0103962129 Công ty TNHH phát triển xây dựng Thái Hà Xóm Mới, Xuân Kỳ, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.348.715                              
39600 0101122565 Công ty TNHH Thương mại Tân hoàng Long Tầng 2, tòa nhà tây hà Tower, KĐT Phùng khoang, Phường trung văn, Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          6.347.177                              
39601 0106158702 Cty CP Thương hiệu Columbus VN Số 12 dãy A10 Tập thể Đại học Ngoại ngữ, Tổ 3, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          6.347.174                              
39602 0106400537 Cty TNHH kỹ thuật Cự Lâm Số 18, ngách 33, ngõ Quỳnh, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          6.347.135                              
39603 0104798496 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Hà nội tầng 5, tòa nhà Sudico (cạnh viện âm nhạc), đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN 1                          6.347.013                              
39604 0102365169 Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Giang Số 18 ngõ 41/2 Phường Đông Tác - Phường KIm Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          6.345.600                              
39605 0108681435 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Sông Hồng P701, tầng 7, Tòa nhà Nhật An, số 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3                          6.345.520                              
39606 0104540296 CTy CP ĐT XD và Thương Mại Huyền Trang Nhà 1 Lô D1 KĐT Đại Kim - Định Công P Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5                          6.345.510                              
39607 0103142359 Công ty CP Xây Dựng số 15 Thăng Long Phòng 1803, Nhà N03-T5 Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN 2                          6.345.199                              
39608 0108887002 Công ty TNHH Dịch vụ Máy Tính Hùng Đăng Số 76/98A, phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 1                          6.343.296                              
39609 0104052926 Công ty TNHH thương mại Thành Thảo Thị Tứ, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội 1                          6.342.009                              
39610 0108743064 Công Ty TNHH Điện Lạnh Hà Nội Số 25 , ngõ 2, phố lạc nghiệp , phường thanh nhàn, Quận hai bà trưng , TP Hà Nội,VN 1                          6.341.562                              
39611 0101253617 Cty Cổ phần Kiến Trúc Thái Dương P20,D1 Giảng Võ Ba Đình - HN. 4                          6.341.427                              
39612 0107802574 CTy TNHH Đầu Tư Quản Lý Thiên Long Biệt thự liền kề số 17, KĐT FLC Garden City Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          6.340.873                              
39613 0108278882 Cty CP kiến trúc tài nguyên và môi trường Sông Hồng Nhà M4, chung cư vinaconex 2, Phùng Phoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0985702623 1                          6.340.783                              
39614 0107766809 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI KIM Số 33 Nguyễn Xiển, P Hạ Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.340.740                              
39615 0104840349 Cty TNHH Thương Mại Điện Tử Việt - Hàn Quốc Villa 1-14, khu nhà ở và TTTM phường Hà Cầu, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          6.339.935                              
39616 0109571604 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Xuất nhập khẩu K&K Số 5, ngõ 68 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          6.339.286                              
39617 0107788986 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG DŨNG Số 16 ngõ Văn Hương,Phố Tôn Đức Thắng,Phường Hàng Bột,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 4                          6.339.192                              
39618 0106976169 Cty TNHH TM & Thảo dược Vinpharco Số 3, ngách 34/232 phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          6.338.682                              
39619 0108617599 Công ty TNHH PT Đầu tư Xây dựng và cơ khí Nam Dũng Nhà nguyễn tiến  Dũng - công ty Nam Dũng Thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          6.338.380                              
39620 0101476444 Tạp Chí Người Bảo Trợ Số 2 Ngô Thị Nhậm  Phường Hàng Bài, Quận Hà Nội, Thành Phố Hà Nội 1                          6.336.384                              
39621 0102761099 Cty TNHH DV & TM Thành Đồng Số 209  C5 Khu Đô Thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.336.143                              
39622 0107470537 CTy CP Nội Thất F+ B12-TT19 KĐT văn Quán , đường Nguyễn Sơn  Hà , phúc La Hà đông , TP Hà nội 1                          6.336.000                              
39623 0108679838 Công ty TNHH du lịch thương mại và vận tải Victory Việt Nam Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          6.336.000                              
39624 0101607922 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP SỐ 16 1/45/178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 4                          6.334.029                              
39625 0500454900 Công ty TNHH Long Nam Đình Rối, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.333.346                              
39626 0101035947 Công ty CP Sơn Master Số 33 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 1                          6.332.224                              
39627 0102136715 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN SAO PHƯƠNG NAM P2607T1, Chung cư TSQ, P Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.331.409                              
39628 0101409046 Cty TNHH Thương mại & SX Nam Tiến Số 35 Km 12 Đường Ngọc Hồi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội, 02436816439 0903250220 1                          6.330.500                              
39629 0107806000 Công ty Cổ phần Thiết Bị Nâng Hạ và Xây Lắp Công Nghiệp Hà Nội Số 199 đường Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.329.610                              
39630 0107507970 CÔNG TY CỔ PHẦN XALAVINA Số 152 phố  Tân Mai kéo dài (tầng 1 Siêu thị Đức Thành, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.329.610                              
39631 0108302052 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Việt Khôi Số 48, ngách 8, ngõ 310 đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.329.480                              
39632 0107712659 Công ty TNHH thiết bị khí nén Đăng Khoa Xóm 5, Tiền Lệ, Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 3                          6.328.914                              
39633 0108537375 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Thương Mại Song Anh Số 1B, Ngõ 220 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.328.914                              
39634 0106710289 Công ty TNHH Gốm sứ Phúc Thanh Lô A16, Khu sx làng nghề TT, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.328.537                              
39635 0108488336 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BÌNH MINH Số 78 khu tái định cư Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, HN sdt: 034.372.6558 1                          6.328.453                              
39636 0102596991 Cty CP TM TB và SP Công Nghiệp 30/43 Phùng khoang trung văn Quận Nam Từ Liêm hà nội 2                          6.328.453                              
39637 0108026638 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Global Products 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 2                          6.326.645                              
39638 0109505263 Công Ty TNHH Điện Lực Bảo An NV 4.9, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.326.546                              
39639 0102815178 Cty CP Phát triển KT XD nền móng TDF Số 12 ngõ 198B đường Nguyễn Tuân, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.326.306                              
39640 0109589947 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM Số 12 Ngõ 29/72 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          6.325.485                              
39641 0107653467 CÔNG TY TNHH VIETNAM'S SUPPLEMENTS Số 219B Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.324.255                              
39642 0104371224 Công ty cổ phần Năng Lượng & Dầu Khí Việt Nam Số 1 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.324.229                              
39643 0107955041 Công ty TNHH MTV Kiến Trúc Hòn Gai Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          6.324.101                              
39644 0107687843 CÔNG TY TNHH K - PARTNERS Số 65 ngõ 112 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.323.770                              
39645 0108010388 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEX PRODUCTIONS SỐ 40 NGÕ 240 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.323.770                              
39646 0105255862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG MINH Sảnh B2, tòa nhà Gemerk 1 town, An Khánh, Hoài Đức, HN 1                          6.323.200                              
39647 0108898639 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG PHÁT Ngõ 18, Tổ 12, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.322.956                              
39648 0106066882 Công ty Cổ phần công nghệ CNC Trí Thành Nố nhà 107, ngõ 467 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          6.321.397                              
39649 0108786928 Cty CP XNK và quảng cáo nội thất Việt Nam Xóm 1, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 0917557812 1                          6.321.385                              
39650 0109571964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHI HỒNG Số 26 ngách 27/54a đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.321.366                              
39651 0108622528 Công ty TNHH Thuốc BVTV Hoàng Phát Xóm Bàng, Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.321.351                              
39652 0106211762 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BẮC NGHỆ Số 13 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.320.704                              
39653 0107428711 Công ty TNHH khảo sát và xây dựng Duy Cường Xóm Đường, xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.320.490                              
39654 0106029785 Công ty CP thương mại & thiết bị Trường An C8 KĐG Kiến Hưng, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.320.403                              
39655 0106027844 Cty TNHH ẩm thực sinh thái Hồng Hạc Nhà Hàng Hồng Hạc. Số 18TT5B KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, HN 1                          6.320.315                              
39656 0109926825 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HCARE VIỆT Số 6 ngõ 94 Đường Bình Minh, Đội 4 - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          6.320.256                              
39657 Người NN - Công ty TNHH APAVE Châu á - Thái Bình Dương Tầng 9, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.318.000                              
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39658 0101405154 Cty TNHH sản xuất và thương mại Tân đô Số 62 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà nội 4                          6.317.861                              
39659 0104818907 Cty CP đầu tư và xây lắp Minh Thành Số 51, ngõ 349/70 phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          6.317.689                              
39660 0109778408 Người NN - CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LDV Số 2B dãy H6 ngõ 130 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          6.317.511                              
39661 0110278865 Công ty TNHH S&R Official Số 162 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.317.511                              
39662 0108275440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH PHÚC THỊNH 76 Thái Thịnh, p Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, Hà Nội (0903.400949.) 2                          6.315.799                              
39663 0108196799 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển COVICO Việt Nam Số nhà 12, Ngách 38/342 Đường Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 1                          6.315.337                              
39664 0109980999 CÔNG TY TNHH ÁNH LINH BEAUTY Số 16A Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.313.944                              
39665 0108913245 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tư Vấn Viện Tài Chính Hà Nội P904 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục HN, 36 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          6.313.894                              
39666 0110348456 Hợp tác xã nem phượng Phương Bắc Nhà Ông Trọng thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          6.312.600                              
39667 0105431839 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG GIANG Số 106 ngõ 45 chùa bộc, đống đa, hn 1                          6.312.538                              
39668 0106756244 Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Ngọc Bích Lô 97, Ngõ 70, Đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.312.531                              
39669 0101859327 CTy TNHH Điện Lạnh và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phong Thuỷ Kho trộn bê tông ngõ 124 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Hà Nội (Gọi điện để hướng dẫn 0904947588) 1                          6.311.821                              
39670 5600332983-001 CÔNG TY CP PT&TM TÂY BẮC– CHI NHÁNH HÀ NỘI 56 Cửa Tã, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 4                          6.311.548                              
39671 0107747588 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Anh Kiệt Phòng 1403, chung cư An Bình tower, TDP Viên 6, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.310.827                              
39672 0104269206 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG B Số 38 Ngách 1/5 Ngõ 1 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          6.310.079                              
39673 0108797341 Công ty CP Đầu tư và Thiết kế Xây dựng 38ARCHITECTURE Tầng 3 tòa FS ,47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân ,Hà Nội 2                          6.309.230                              
39674 0106344762 Cty TNHH Phương Nhật Minh Nhà số 7, ngõ 12, đường Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, 0981.182.255 968532952 969356589 1                          6.308.638                              
39675 0103216120 Cty  TNHH tư vấn Đất Việt & Cộng Sự tầng 2 - ct1 vimeco nguyễn chánh, trung hoà, cầu giấy, hà nội 1                          6.307.186                              
39676 0109913953 Công ty TNHH Kinh doanh và sản xuất qùa tặng Hà Nội Nhà số 6, ngách 123/16, Xóm Giếng, Làng Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          6.306.432                              
39677 0107702795 Công ty Cổ phần Top Home Việt Nam SỐ 11, LIỀN KỀ 11 KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          6.305.932                              
39678 0110043655 Công ty Cổ phần Thương mại & Xây dựng Tân Gia Phát Số nhà 533 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.304.896                              
39679 0108638863 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Phương Minh Số 222 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          6.304.627                              
39680 0109804432 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIGA VIỆT NAM Số 8 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          6.304.000                              
39681 0109498841 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT SMART HOME VIỆT NAM A22, BT1, KĐT Mỹ Đình 2, TDP số 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          6.304.000                              
39682 0109122711 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Trâu Quỳ Tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 4                          6.303.931                              
39683 0107631022 Công ty TNHH Technet Vietnam Nhà 1/6a ngõ 161/22 Hoa Lâm, Việt Hưng - Long biên - Hà Nội 2                          6.303.580                              
39684 0109836949 Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Hoa số 132A, Ngõ 132 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.303.360                              
39685 0108071045 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nội Thất VinHouse Tầng 3, TTTM Me Linh Plaza Hà Đông, Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.302.759                              
39686 0106891959 Cty CP Công nghệ kỹ thuật Vinaship Số 64, ngõ 12, Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.301.832                              
39687 0106665678 Công ty TNHH Nhà hàng Manna Bean Tầng 8, Keangnam Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5                          6.301.821                              
39688 0107447457 Công ty TNHH sản xuất và gia công bao tải dứa NT Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.301.727                              
39689 0108179465 Công ty TNHH Soli Pharma Số 2 ngõ 160 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.301.331                              
39690 0109433347 Công ty TNHH tư vấn phát triển xây dựng Đại Việt SỐ 65, NGÕ 48 BA LA, TỔ DÂN PHỐ 9, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          6.300.853                              
39691 0107972833 CÔNG TY LUẬT TNHH TRỌNG TÍN Tổ dân phố Hạnh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.300.743                              
39692 0109679982 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Giải Pháp Số Tòa Nhà Phòng B01-Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.300.224                              
39693 0108480915 Công ty Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Anh Việt Số 63, ngõ 35 Cát Linh, P.Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          6.300.224                              
39694 0110211099 Công ty TNHH Eyestorm Tầng 4 Số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.300.000                              
39695 0106666826 Người NN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PLUS Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.300.000                              
39696 0109060952 CÔNG TY TNHH MATHPRESSO VIỆT NAM Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, HN 1                          6.300.000                              
39697 0110045275 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LOWCARBON CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 18, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.300.000                              
39698 0107453556 CTy TNHH Cơ Điện Lạnh Mạnh Linh Số 11 ngách 12/13 Đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.299.925                              
39699 0109290829 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GOLFTECH VIỆT NAM Tầng 1, tòa nhà TTTM và Văn phòng, số 125 phố Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội 2                          6.299.668                              
39700 0108100507 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI GLOBAL Tầng 7 - Tòa B3 .7 - Hoàng Đạo Thúy - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          6.299.538                              
39701 0107025381 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HAN VIỆT NAM Số 7, ngách 124/2, ngõ 124, phố Hòe Thị - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          6.297.946                              
39702 0105565328 Công ty TNHH YE WON Phòng 2508, Tòa nhà Eurowindow Multi Complex 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.297.885                              
39703 0107316197 Công Ty TNHH Thương Mại và dịch vụ DTM Việt Nam Số 57 nghách 2/39 ngõ 105 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.297.885                              
39704 0108766664 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NEW KOREA Phòng 208, Tòa B, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.297.600                              
39705 0106353809 CÔNG TY TNHH SEAPACK VIỆT NAM Số 58, ngõ 580 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, HN 1                          6.296.953                              
39706 0102138021 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẠN PHÚC Số 34, ngõ 16, Hoàng cầu , Đống Đa, Hà nội. 1                          6.296.788                              
39707 0107363687 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới Việt Nam Số 9, Ngách 28, Ngõ 342 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.296.570                              
39708 0106529883 Công ty TNHH Bách Hà An Số 51 Tổ 3 Ngõ 8 Đường Châu văn Liêm, mễ trì, nam từ liêm, hà nội 4                          6.295.557                              
39709 0102646882 CTy CP SXTM & dịch vụ DTP số 12A ngõ 667/9 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          6.295.408                              
39710 0104558342 Cty CP TM ĐT & PT Đồng Tiến Số 10,ngõ 161 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.295.023                              
39711 0104174730 Công ty Cổ phần Nội thất Bệnh viện C&U Việt Nam nhà liền kề V6A-09 phố Victoria - khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.294.780                              
39712 0106545363 Cty CP xây dựng HNTC Thôn Yên Kiện, Ngọc Hồi, Thanh Trì Hà Nội 0972586250 972586250 66809009 4                          6.293.700                              
39713 0108405925 CTy TNHH Nước Và Môi Trường Hùng Phát Số 8, ngõ 615 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          6.292.271                              
39714 0104867252 Cty TNHH TM và DV  H& N Linh Anh Số 10, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Tổ 24, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.291.404                              
39715 2300932367 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và phát triển Hadina Số 7C, ngõ 220, phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.291.200                              
39716 0105803043 CÔNG TY TNHH LHC VIỆT NAM số 9 ngách 58 Lương Sử C - Đống Đa - Hà Nội 2                          6.291.200                              
39717 0500589217 Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông Xóm 8 thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          6.289.906                              
39718 0105185566 Cty TNHH Xây dựng vận tải Nhật Vy Số 125, đường Tân Xuân Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.287.878                              
39719 0110141324 Công ty CP Nông nghiệp Nghi Anh Số 14 đường Nguyễn Khiêm Ích, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.287.543                              
39720 0105145845 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vicin Việt Nam Số 19, hẻm 29/205/2 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.287.350                              
39721 0101357486 Cty CP Quốc tế SoNa 51B Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.286.592                              
39722 8015582669001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sáng Tạo 25H1 Khu Đô Thị Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.284.416                              
39723 0107965811 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura Lô CN1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          6.284.160                              
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39724 0106028340 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN ANH Số 6, ngõ 48 Phố Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.284.069                              
39725 0105921618 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ viễn Thông Gia Khánh Số 36 Ngách 521/80 Đường Cỏ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.283.709                              
39726 0105211015 CTy CP Thương Mại và XD Kim Thành Phòng 826 CT 12B Khu đô thị mới Kim Văn, Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai- Hà Nội 4                          6.283.572                              
39727 0104096828 Công ty CP kiến trúc và đầu tư xây dựng DAH số 16 ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.283.117                              
39728 0109691877 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KINGPACK Số nhà 66, Tổ 16 phố Phúc Hưng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          6.283.117                              
39729 0108066503 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và Thương Mại Nhật Minh HN Ngõ A8, tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.282.644                              
39730 0107909158 Công ty TNHH GB Quang Minh Nhật tang 9 toa nha Diamond Flower, so 1 Hoang Dao Thuy 2                          6.282.508                              
39731 0108330596 Cty TNHH HL Hà Nội Số 13A, ngách 18, ngõ 163 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          6.281.762                              
39732 0101288708 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ TIẾN quán Bồ Đề, 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, HN 1                          6.280.187                              
39733 0105422400 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH Xây dựng DONG JOO Lô A3-0201, khu CT2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, 234 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 4                          6.279.025                              
39734 0109938764 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢO ÂN Tầng 1 nhà CT2D2, khu chung cư VOV, đường Lương Thế Vinh - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          6.278.400                              
39735 0105158474 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN PHÁT Số 46, ngõ 273 phố Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.278.377                              
39736 0106742675 Công ty CP Thương mại Vận tải Tân Thành Hưng Số 20, dãy C3 TT Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          6.278.213                              
39737 0108706111 Cty TNHH ĐTXD và KD Thương mại Đức An Xóm Chùa, thôn Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 02439998869 2                          6.278.213                              
39738 0304107403-001 CN CTy TNHH Một Thành Viên FNB 14C Ngõ 299/2 Hoàng Mai - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          6.277.890                              
39739 0104217335 Cty CP du lịch TM INDO Tầng 6 số 211 Giảng Võ, Đống Đa, HN,VN 3                          6.277.025                              
39740 0109904356 CÔNG TY CỔ PHẦN ELIFE B29 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          6.276.989                              
39741 0106494197 Công ty CP Thang Máy và Xây Dựng  LIFTCO Số 3 Lô 4 Tổ 5 đường vũ xuân thiều - P. Phúc Lợi  - Q. Long Biên, HN 1                          6.276.879                              
39742 0101892444 Cty CP giải pháp năng lượng Việt Nam EVS HOLDINGS Nhà số 3 ngách 40/31 phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - TX -Hà Nội 2                          6.276.567                              
39743 0106820274 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H&T VIỆT NAM SỐ 16, NGÕ 131, PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          6.276.368                              
39744 0108244033 Công ty TNHH Luvin Gourmet Tầng 2, Số 01 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          6.276.360                              
39745 0106666495 Công Ty Cổ Phần Jg Golf Việt Nam Nhà số 1, ngõ A8, tổ dân phố Kiên Thành - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 1                          6.275.880                              
39746 0109537297 CÔNG TY TNHH MTV RANGO VIỆT NAM Số 2, Ngách 230/133 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          6.275.335                              
39747 0109158316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY Số 41 phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.274.432                              
39748 0107726235 Công ty TNHH SX TM Và DV Thành Công Lê Xá, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.274.259                              
39749 0104182869 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN IN THỦ ĐÔ số 27, đường hồ văn chương,ngõ 221, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, quận Đống đa, Hà Nội 1                          6.273.415                              
39750 0105821476 Cty cổ phần ABG Phòng 12A, Tầng 21, tòa G2, Shunshine Garden, phố Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          6.273.018                              
39751 0106895583 CTy TNHH Đầu Tư PT TM Hùng Anh Số 356 Đường Lĩnh Nam Tổ 1 P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.272.499                              
39752 0106563549 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TIÊN DƯỢC Trụ sở UBND xã Tiên Dược, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4                          6.272.446                              
39753 0104635935 CTy TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Hưng Long Hẻm 42/197/52/1A, tổ 30 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, HN 1                          6.272.430                              
39754 0104750575 Công ty TNHH quảng cáo và thương mại Bùi Gia Số 2-B3, tổ 8 TT Công ty Lên, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          6.272.000                              
39755 0500497076 Công ty TNHH nội thất kiến trúc và xây dựng Đăng Quang Vina Số 183, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.272.000                              
39756 0106463054 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC SƠN Tầng 2 - CT2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          6.272.000                              
39757 0108010003 Công ty TNHH thương mại sản xuất và vận tải T&T Hà Nội số 10 ngõ 477 ngách 477/1 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.272.000                              
39758 0109403920 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TTH 194 Lưu Xá - Xã Đức Giang - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          6.272.000                              
39759 0104351877 Cty TNHH TM Tổng Hợp Kim Oanh Số 90/124 đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội (sđt 0904235576) 1                          6.272.000                              
39760 0109423067 Công Ty Cổ Phần Viha Investment Số 106, Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.272.000                              
39761 0109444885 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ANT HOME Số 19, Đường 3.4, KĐT Gamuda Gardens , Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.272.000                              
39762 0500561980 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HÀNG CƠ KHÍ BÁCH VIỆT Rùa Thượng, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội 2                          6.272.000                              
39763 0109903112 Công ty TNHH TECHNEW 2K Việt Nam Số 21, ngõ 59 đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.272.000                              
39764 0106473863 Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Thùy Dương Số 22, ngõ 4, đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông 2                          6.272.000                              
39765 0108034847 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ T&D VIỆT NAM Tầng 23, tòa nhà Handico, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.272.000                              
39766 0100164410 Nhà Hàng Cơm Chay Nàng Tấm 79A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.271.297                              
39767 0106764326 Công ty cổ phần công nghệ máy tính Toàn Cầu Tòa CT1A Hateco Apollo, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.270.784                              
39768 0103925222 Cty CP QL phát triển tài sản GREEN P103-G, tòa SiCo, số 2, ngõ 2, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ĐT 0389790880 1                          6.270.707                              
39769 0500467071 Công ty CP du lịch và vận tải Vy Linh (trong Cty TNHH Công nghệ Nhật Minh)- Cụm công nghiệp Yên nghĩa, Phường Yên nghĩa, Quận Hà Đông 2                          6.270.662                              
39770 0108279910 Công ty Cổ phần in Gia Bình Số 9, ngõ dịch vụ 7, khu dịch vụ Mỗ Lao,, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.270.626                              
39771 0105763778 Cty CP Hóa Chất Hà Thành số 18 Ngô Gia KHảm, PHư  ờng Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (đối diện bến xe Gia Lâm) 2                          6.270.020                              
39772 0109449192 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Năng Lượng Mặt Trời Hùng Phát số 01 Thôn Khúc Thủy , xã  Cư Khê, Thanh Oai, HN. 2                          6.269.156                              
39773 0109625070 Công ty Cổ phần thực phẩm Tuyệt Vị Số nhà 23, khu Phong Lan 01, đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, Q Long Biên, Hà Nội 2                          6.268.172                              
39774 0106146129 CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK THUẬN PHÁT Số 10, ngách 41, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 4                          6.267.468                              
39775 0106106694 Công ty TNHH Khuôn Mẫu Quang Minh Số nhà 106, phố Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 0 904334333 ( phan) 2                          6.266.620                              
39776 0106611400 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          6.266.549                              
39777 0102325092 Công ty CP Công Nghiệp Kim Lợi Hà Nội Lô số 4, kHu đấu giá A1A2A3, tổ 7, Cự KHối, Long Biên (canH nHà văn Hóa tổ 7, Cự KHối) 1                          6.266.455                              
39778 0500581602 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Thịnh Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          6.265.542                              
39779 5400385307-001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG SẢN PHẨM MINH HẢI Khu công nghiệp nhỏ và vừa thị trấn Chúc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          6.265.528                              
39780 0108041273 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hương Trường Giang Số 26, Lô 7, Đền Lừ 3, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.262.400                              
39781 0109345700 Công ty CP Xây dựng Sản xuất Bê tông Chèm Thăng Long Khu 9, Thôn Tây Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 2                          6.262.001                              
39782 0108495904 Công ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Aris Chung cư Five star Garden - Kim Giang - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.258.816                              
39783 0109124934 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO THỦY Số 183 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.258.072                              
39784 0107373438 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG P.T Số nhà 41, đường Trường Chinh, tổ 10, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 4                          6.257.753                              
39785 0109505425 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Dấu ấn Vàng Số 178 đường Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          6.257.169                              
39786 0107375072 Công ty TNHH Truyền Thông Quốc Tế Vietart Số Nhà 59 Ngõ THịnh Hào 3, P. Hàng bột, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội 3                          6.257.169                              
39787 0106719348 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KỸ THUẬT GIA KHÁNH SỐ 5, NGÁCH 52/58 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHÚ MỸ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          6.257.169                              
39788 0107862943 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xẻ Sấy Gỗ Năm Châu Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          6.256.669                              
39789 0106700107 Công ty Cổ phần Phát triển Thương Hiệu 24G Số nhà 1 ngõ 2 khu phố 18,Phường phú đô,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          6.256.015                              
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39790 0103196611 CÔNG TY CP TTS VIỆT NAM kiôt 3 nơ 3 bán đảo linh đàm hoàng liệt hoàng mai hà nội 1                          6.255.515                              
39791 0104751473 CTy CP Dược Phẩm Thiên Triệu S2 028A  Vinhomes Symphony, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 2                          6.255.012                              
39792 0108267288 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Minh Chiến THôn Đoài, xã Việt Hùng, Huyện Đông AnH, HN 1                          6.254.272                              
39793 0106413159 Công ty TNHH Công nghệ CIC Quốc Tế Số nhà 31, phố Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.253.856                              
39794 0109526136 CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM VN Sảnh thương mại tòa CT1B, chung cư Iris Garden, 30 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ liêm, TP. Hà Nội 2                          6.252.901                              
39795 0108274380 Công ty TNHH SX&TM thép Trường Phát Số nhà 56 Đường 419, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          6.252.258                              
39796 0105023614 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Và Kinh Doanh Tổng Hợp An Phú Tổ dân phố Kiên Quyết - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.251.437                              
39797 0107513847 Công ty CP Hoàng Long Hà Nội SN 17, Ngách 35, Ngõ 347, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.251.001                              
39798 0105244370 Công ty TNHH Đầu tư TM và XNK Minh Khoa Số 23 ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.248.862                              
39799 0101801535 Cty CP in và PT thương hiệu Mặt Trời Số 5A Ngách 77/9 Ngõ 77 Bùi Xương Trạch,Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4                          6.246.832                              
39800 0108501160 Công ty TNHH VDEC Số 191 Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội [ 4                          6.246.455                              
39801 0107128034 CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT NGỌC VIỆT tòa nhà UDIC Complex HA, P2410 đường Hoàng Đạo Thúy, trung hòa, CG, HN 4                          6.246.430                              
39802 0109967557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VÂN PHÁT Số 11 Thôn Trên, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 2                          6.246.400                              
39803 0106644702 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Gốm Hùng Số 26A, Xóm 5, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.245.427                              
39804 0104593379 Công ty CP Shane Nhà D4 Tập thể Thành Công, P.Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          6.245.163                              
39805 0109277987 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KĨ THUẬT SƠN HÀ Xóm 7, Thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.244.203                              
39806 0107625036 Công ty TNHH nha khoa quốc tế Phúc Minh Số 6 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, HBT, HN 1                          6.244.062                              
39807 0108449376 CÔNG TY CP TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN THỊNH PHÁT Số 80 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.243.051                              
39808 0109262557 Cty Cổ phần Giáo giục quốc tế - HARU Số nhà 8 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.243.012                              
39809 0103403480 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Viễn Dương Thôn 1, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 4                          6.241.073                              
39810 0107649439 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất Thép Toàn Phát Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          6.240.768                              
39811 0106144890 Cty TNHH DV ô tô Hiệp Hưng Gara ôtô Việt Hưng, Khu ĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội ( đối diện toà nhà CT6A, đường vào chi cục thuỷ sản Hà Nội)  913308227 1                          6.240.064                              
39812 0109246876 Công ty TNHH DR SMART LIFT Số 16 ngách 93/28 đường Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.240.000                              
39813 0102692381 CÔNG TY CỔ PHẦN IEM AN GIA 170 Nguyễn Huy Tưởng, phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.240.000                              
39814 0107652304 Công ty TNHH lương thực thực phẩm Tuấn Anh xóm 1- Lưu Xá- Đức Giang- Hoài Đức- Hà Nội 1                          6.240.000                              
39815 0108997485 Cty CP thương mại & du lịch Paradise Việt Nam Số nhà 9, ngõ 32 (đường 2) phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.240.000                              
39816 0105937689 Cty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Cương số 70/80 Hoa Lâm, Việt Hưng, LB 1                          6.240.000                              
39817 0108902437 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thanh Bắc Sảnh C - Imperia Sky Garden - 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN 1                          6.240.000                              
39818 0109933572 Công ty TNHH Solvitex Cụm công nghiệp Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2                          6.239.714                              
39819 0103258272 Cán bộ không chuyên trách xã Vân Hà Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.239.631                              
39820 0108543555 Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư Thương Mại Thịnh Phát số nhà 4 ngách 35 ngõ 68 triều khúc, xã tân triều, huyện thanh trì, tp hà nội 4                          6.239.578                              
39821 0105438023 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Linh Anh thôn quỳnh đô, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì, tp. hà nội 975797987 38618768 4                          6.239.509                              
39822 0107077407 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH TẦNG 18, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          6.239.100                              
39823 0107702971 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP BẢO ANH Thôn 7 - Xã Yên Sở - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          6.237.259                              
39824 0107380756 Cty TNHH DV BĐS Tâm Việt Số 43 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          6.236.800                              
39825 0101365550 Công ty cổ phần Nam Kinh Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.235.913                              
39826 0107658634 CTY TNHH Phát triển DV và TM IFAST VN Số 8 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.235.668                              
39827 0107641535 Công ty TNHH thương mại Đức Đoàn 61 Phố Mía, Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 1                          6.235.374                              
39828 0106531723 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BT P1802, tòa Golden Palace, 54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.234.042                              
39829 0107924156 Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc nội thất và Xây dựng LE'HOME Căn hộ 204 toà Park 2 khu đô thị Vinhomes Time City Park Hill số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam,Phường Mai Động,Hoàng Mai,Hà Nội 2                          6.233.600                              
39830 0108353716 Công ty TNHH CSC LEGAL Số 26 ngõ 55 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.233.600                              
39831 0109312991 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị Mai Trang Số 10 Ngõ 20 Phố Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.233.480                              
39832 0107156602 CTy TNHH Đầu Tư và Phát Triển Ong Mật Tây Bắc Số 4, ngách 1 ngõ 110 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          6.233.216                              
39833 8010852939 Hộ kinh doanh Lê Thị Thúy Anh Hậu Dưỡng,  Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.233.216                              
39834 0107635281 Công ty cổ phần TUSO Việt Nam P408 Tòa Nhà N2D Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.233.216                              
39835 0107936602 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC CHIAKI Tầng 5, Số 119A Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.232.959                              
39836 0105585726 Cty TNHH TM và DV Văn phòng phẩm Đỗ Gia 15/312 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          6.232.798                              
39837 0109820811 CÔNG TY TNHH FTECH SIGNATURE Số 06, Lô 1C đường Trung Yên 8, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.232.320                              
39838 0107939297 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ & Du Lịch Dũng Hà Số 101 Long Biên 1, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.232.089                              
39839 0107973509 Công ty luật TNHH Đông Nam Hải Số 39, tổ 44 TT cục CS hình sự, ngõ 187 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.231.979                              
39840 0105250286 Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Trâm Anh Sảnh A, Chung cư An Lạc, ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.231.770                              
39841 0107571045 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ TM V+ Số 14C Ngõ 100 Tây Sơn, quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.231.680                              
39842 0108326102 Công ty TNHH phát triển dịch vụ Dương Anh Số 12, xóm Hòa bình, cụm 6 - Phan Long - Tân Hội - Đan Phượng - Hà nội 1                          6.229.817                              
39843 0108638581 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ GIA HƯNG Số 131 đường Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.229.459                              
39844 0101250849 Cty TNHH Giang Duy Đạt Số 463 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          6.229.248                              
39845 0106339748 CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG THÁI DƯƠNG số nhà 15, ngách 4, ngõ 18, tả thanh oai, thanh trì hà nội 2                          6.228.742                              
39846 0107879129 Công ty TNHH Sơn Bách Nhất Số 7 ngõ 81 đường Láng, Ngã tư sở, Đống đa, Hà Nội 2                          6.228.702                              
39847 0105177893 Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Tâm An Thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4                          6.227.466                              
39848 0107013812 Công ty TNHH Thương Mại Vận tải và XD Quang Thái Thôn Thượng - Xã Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội 2                          6.227.250                              
39849 0109324820 Công ty TNHH liên doanh sản xuất dịch vụ thương mại Việt Hàn Thôn 3 - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội 2                          6.227.219                              
39850 0105367326 Cty CP Đầu tư Phát triển và Kinh Doanh Dịch vụ Thương mại Hà Khánh Số 6A, ngách 445/55 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.227.200                              
39851 0108642468 Công ty TNHH Kinh Doanh Bất động sản Hanoiland Số 5, Ngõ 39, Đường Thượng Cát - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 2                          6.227.200                              
39852 0107743230 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Phú Vinh SN 11B, Ngách 12/36 Phố Nghĩa Dũng, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.227.200                              
39853 0106717809 CÔNG TY CỔ PHẦN GNQ P1503 sảnh B, tòa C37 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.226.816                              
39854 0109287537 Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng TNA Hà Nội Xóm 3, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 2                          6.226.816                              
39855 0101637437 Cty TNHH TM và DV Huấn thành Đạt Số 15 đường 2.3 Khu đô thị Gamuda Gadens , Phường Trần Phú, Hoàng Mai, HN 2                          6.226.816                              
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39856 0104002361 Cty TNHH TM & DV Nam Tuấn Phòng C1-11 vọng đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          6.226.816                              
39857 0102630730 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế Nhật Minh Số 50, ngõ 42, tổ 11, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.226.816                              
39858 0107570940 CÔNG TY TNHH XNK VÀ TM NAM KHÔI Số 50, ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.226.816                              
39859 0106730260 Công ty TNHH NANUM Việt Nam Tầng 29, Tòa Handico, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          6.226.816                              
39860 0106650008 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ An Việt Nhà 6C, ngách 269/34 phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.226.806                              
39861 0108052282 Cty TNHH Honeycomb (Việt Nam) phòng 1330, tầng 13, tòa nhà Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.226.555                              
39862 0108410837 Công ty TNHH Thời trang áo dài Minh Hạnh Số 677 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          6.226.266                              
39863 0107764625 CTy CP  đầu tu Hồng Phúc Khánh P1024, tòa HH4A, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, HN 2                          6.226.183                              
39864 0107470946 Công ty TNHH phát triển thương mại và du lịch Thùy Dương Số 6, ngõ 225, TDP Hoàng Hanh, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.225.715                              
39865 0106885867 Công ty TNHH cổng BDA Xóm Bàng, Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          6.225.683                              
39866 0109998925 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƯA CONSTRUCTION Phòng 502, Số 6 ngách 3 ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.225.412                              
39867 0108231683 Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Long Số 22 ngõ 86 đường Nguyễn Văn Giáp. P Cầu Diễn . Quận Nam Từ Liêm. Hà Nội. 2                          6.225.300                              
39868 0100510043 Cty CP Địa ốc Dầu Khí Viễn Thông Lô E1.2 đường Phạm Hùng ,phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,VN 1                          6.224.600                              
39869 0107938085 Công ty Cổ phần Race Việt Nam Kiot SH 16 tòa TSG Lotus Sài Đồng, 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          6.224.431                              
39870 0102901236 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHÍ HIẾU Số 11 ngõ 107 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận cầu giấy, TP Hà Nội 1                          6.224.416                              
39871 0107852536 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HÀ ĐÔNG Số 26 Khu Dịch vụ 3 Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông – TP. Hà Nội 4                          6.223.817                              
39872 0106237009 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển TID Toàn Cầu Thôn Bãi - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội 4                          6.223.674                              
39873 0109944020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KDHOME Xóm 7, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.223.100                              
39874 0108470804 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp An Phát Phòng 2503, tòa M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, ĐỐng Đa, Hà Nội 2                          6.222.895                              
39875 0105971062 Công ty cổ phần đầu tư thương mại H&T Việt Nam Số 26 LK6B làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4                          6.222.595                              
39876 0106137558 Công ty TNHH Thương mại Sơn An Khánh Số 9, Ngõ 2, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.222.592                              
39877 0103882466 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Thư Lan Việt Số nhà 72, khu tập thể Z176, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1                          6.222.483                              
39878 0109606938 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI MÁY CHỦ Tầng 6, Tòa Nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, TP Hà Nội 1                          6.221.458                              
39879 0110055636 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG LÂM Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          6.221.250                              
39880 0102375833 CTy  TNHH Đầu Tư Phát Triển VÀ Thương Mại Đông Tiến P3416 toà A2, Vinhome gardenia, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.220.985                              
39881 0101644201 CTy TNHH TM Quốc Tế Hoa Nam Tập Thể X275 ( Số 15 Ngõ 441, Tổ 13 ) Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 4                          6.220.881                              
39882 0104997847 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hoàn TT Nhà máy Vật liệu BĐ - Yên Viên, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội 3                          6.220.346                              
39883 0106692463 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THIÊN PHÁT Tầng 2, số 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          6.220.251                              
39884 0109628219 Cty TNHH dịch vụ thương mại TQT Việt Nam Số 69 đường Cổ Điển, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0972261226 2                          6.220.070                              
39885 0106493274 Công ty TNHH VINAEVENT Quốc Tế Số 499B Lạc Long Quân, P. Xuân La. Q. Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.220.066                              
39886 0108534303 Công ty TNHH trang sức cao cấp Sherlyn Diamond Việt Nam Phòng 0518, Tòa C2 Vinhomes D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.218.310                              
39887 0101405122 CTy TNHH Thiết bị điện Toàn Thắng Số 16 Lê Quý Đôn, HBT, HN 1                          6.218.187                              
39888 0107551994 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 316 Tòa nhà Thắng Lợi, số 2 ngõ 49 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          6.217.271                              
39889 0107012110 Công Ty TNHH Y Học Tường Giang Số 75 Lý Thường Kiệt - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 4                          6.216.815                              
39890 0103362548 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI HÀ TRANG Số 2 ngách 19b ngõ 191 Phạm Văn Đồng, Bắc TL, HN 4                          6.216.235                              
39891 0106711388 Công ty cổ phần APV Việt Nam Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2                          6.214.892                              
39892 0101108112 CÔNG TY TNHH NHỰA HƯNG THUẬN P606 tòa vinaconex 7, số 19 Đại từ, Đại kim, Hoàng mai, HN 1                          6.214.284                              
39893 0107874378 Công ty TNHH nội thất Đức Phương Số nhà 39 ngõ 8 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.213.685                              
39894 0109749742 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Châu An Khang Nhà phố Thương mại số SHP2-22, Tòa nhà Park 2 – Khu tái định cư Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.212.899                              
39895 0106531240 Cty TNHH SX TM & Dịch vụ Đăng Phát Đội 4 Thôn Lạc Thị Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội  66871409 1                          6.210.880                              
39896 0402015535 Công Ty TNHH Thương Mại Viet Union 165 Phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.210.752                              
39897 0107773612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẠI VIỆT Tầng 1, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu Xa - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.209.491                              
39898 0107762642 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CMI VIỆT NAM Tầng 7, tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.209.249                              
39899 0109529218 CÔNG TY TNHH 3TFOOD VIỆT NAM 132 Phố Vọng, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.208.000                              
39900 0107909246 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dệt May Thành Đô số 06 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, HN, 0789191172,VN 1                          6.208.000                              
39901 0110134849 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG Số 15L, Ngõ 119/93 Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          6.208.000                              
39902 0109796051 VIỆN TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG Phòng 921-  A3 Vinhomes gadenia Hàm Nghi Phường Cầu Diễn quận Nam từ Liên Hà Nội 1                          6.208.000                              
39903 0108759508 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại HVN Việt Nam Số nhà 39 TDP Nguyên Xá 2- Phường Minh Khai- Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 1                          6.208.000                              
39904 0106171245 Cty TNHH Công nghệ BDA Việt Nam XÓM 7, YÊN NGƯU, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0912018722 1                          6.208.000                              
39905 0108111636 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và TM Hà Thịnh Số 50 ngõ 117 Phố Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.207.631                              
39906 0107461765 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng X&D Số 32 ngõ 51/16 phố Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phó Hà Nội 2                          6.206.697                              
39907 0107549096 Công ty TNHH xây dựng Nhật Minh Việt Nam Nguyễn Phúc Khoa - Trường mầm non vạn kim,huyện Mỹ Đức ,TP Hà Nội 5                          6.205.361                              
39908 0102754359 CTy CP Đầu Tư TM & PT Công Nghệ Trường Thành Số 10 Lô E KĐTM Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.204.244                              
39909 0108926036 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TPFOOD VIỆT NAM Số 34, ngõ 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          6.203.889                              
39910 0107576251 Công ty TNHH Thương mại quốc tế Lê Nguyên Số nhà 10, ngách 63/30/42/16 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.203.748                              
39911 0106874181 Công ty TNHH Inox và Xây lắp Công nghệ Đăng Trung Số 12 ngõ 85 tổ dân phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nhét qua khe cửa-0914990266) 2                          6.203.649                              
39912 0108765607 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Hà Châu Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1                          6.203.639                              
39913 0108020227 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Mỏ Quảng Ninh Địa chỉ này: 16 liền kề - số 1 Phùng Chí Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội 4                          6.203.606                              
39914 0102081495 Công ty CP bưu chính VN và quốc tế Số 15/53 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, HBT,HN 1                          6.203.504                              
39915 0108257258 CTy TNHH TM Điện Tử Bảo Ngọc Số 2A, ngõ 362 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          6.203.477                              
39916 0108225619 Công Ty TNHH thương mại sản xuất và dịch vụ Bảo anh Km 15 quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 0977961996  0977961996 2                          6.202.594                              
39917 0101376390 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN TÂN Toà samsora, 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông(0916131075) 1                          6.202.538                              
39918 0106700682 CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG TSUNAMI Số 206 Phố Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 2                          6.202.175                              
39919 0110159709 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG LONG Tòa nhà The Emerald (CT8) Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.201.600                              
39920 0110156218 Công Ty TNHH Tatagroup Số 25A ngõ 156/25, đường Dương Văn Bé - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          6.201.600                              
39921 0108564971 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÁ NGỌC Số 27, ngõ 8/11/74 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.201.600                              
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39922 0106845737 Công ty TNHH MTV Luxury Việt Nam Số 1 C5, TT Công ty khảo sát thiết kế Mỏ - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          6.201.564                              
39923 0108777698 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng phát Ngõ 455, số 71 Chùa La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông Hà Nội 4                          6.200.645                              
39924 0106930541 Cty CP Đầu tư và Phát triển Trường học Trực tuyến Tầng 7, Số 73 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 4                          6.200.175                              
39925 0106935652 Cty TNHH ĐT và PT QMI 29 Lưu Quang Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy HN 0914154668 1                          6.200.106                              
39926 0104805104 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Vận Tải  Nhật Khánh Tầng 1 tòa nHà Sunrise 3B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          6.200.064                              
39927 0107895610 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Du lịch Minh Nam Số nhà 135/1, phố Hoa Lâm, tổ 11 Trường Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.200.064                              
39928 0108729951 Công ty TNHH Đầu tư và bán lẻ HATO Việt Nam Thôn Thông Đạt, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 2                          6.200.064                              
39929 0109638048 BHXH người nước ngoài - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư 3 Bee Tầng 14, khối A, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.200.000                              
39930 0108788530 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BLUESEA Biệt thự số L24, lô đất Y01, Khu ĐTM Dương Nội, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.199.888                              
39931 0107370349 Công ty TNHH Daltexco Thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.199.662                              
39932 0107487964 Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Khuông Việt Thôn Khoái Cầu - Xã Thắng Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 4                          6.199.001                              
39933 0107281339 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LONG VIỆT đường 206, xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng yên 2                          6.196.511                              
39934 0106389322 Cty TNHH Hóa Chất Công nghiệp Tuấn Minh Số 11 liền kề 11-15 khu đất dịch vụ Dọc Bún 1, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.195.512                              
39935 0110180482 Công ty TNHH Logistics quốc tế Thông Đồ Tầng 5, Số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          6.195.200                              
39936 0106747930 Công ty TNHH SX và TM Tuấn Hường Số 44/12, tổ 8, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.195.200                              
39937 0108535184 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thái Dương Số 138 đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          6.195.091                              
39938 0108456285 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư NAVI Phòng 2107 Tòa Trung, Rice City, Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.194.713                              
39939 0101654062 CTy CP Quảng Cáo & Truyền Thông Chuyên Nghiệp số 10 ngõ 109 An Xá, PHúc Xá, Ba ĐìnH 1                          6.194.713                              
39940 0103973120 Cơ sở chế biến thực phẩm Nghị Được Số 73, Tổ 14, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.194.713                              
39941 0102758963 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Điện Tử Hồng Ngọc Số 8, ngõ 65 ngách 17 Phúc Xá, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.194.435                              
39942 0107916821 Công ty TNHH REHOBOTH NV-A49, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.193.940                              
39943 0104348472 CTy TNHH Một Thành Viên Id Thiên Hà Số 9 Cầu Tiên, cạnh công an phường Hoàng Liệt,  phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.193.110                              
39944 0108937687 Công ty CP New Power VN Số 2, ngách 8, ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Tổ Chính Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm , Hà Nội 1                          6.192.747                              
39945 0108976929 Công ty TNHH Trực quan hóa Thông tin và dữ liệu JOVIS Số 43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          6.191.647                              
39946 0105892244 CÔNG TY TNHH XU THẾ MỚI VIỆT NAM số 116 đường thanh liệt, thôn chùa nhĩ - xã thanh liệt - huyện thanh trì - hà nội.  904860710 1                          6.191.100                              
39947 0101895893 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ 136 phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 4                          6.190.265                              
39948 Mầm non vườn mặt trời tầng 1, nhà chung cư An Lạc, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.189.086                              
39949 0101945223 Cty CP Truyền Thông V.T.E.C.H Số nhà 25, ngách 21, ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 2                          6.189.038                              
39950 0105945369 Cty TNHH Hoa hồng CAPITAL Việt Nam Số 4 Triệu Quốc Đạt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN. 1                          6.188.094                              
39951 0106802099 Cty TNHH XD & TM VINAD Số 200, Tổ 10 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          6.187.350                              
39952 0110080671 Công ty cổ phần sản xuất bê tông nhẹ Licowall Việt Nam ố nhà 24, ngõ 1, xóm Vạn, thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          6.187.350                              
39953 0109201145 Công ty TNHH Dược phẩm Chí Thành Số nhà 106 Block 12, ô H – TT2 khu nhà ở Braind, khu đô thị mới văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4                          6.186.033                              
39954 0104967747 Công Ty CP ĐTXD Và TM Hòa Phát Số 111 TT Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 1                          6.185.952                              
39955 0109142098 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NHÂN LỰC TÂN AN PHÁT N01E KHU ĐÔ THỊ MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          6.185.806                              
39956 0107892708 Công ty Cổ phần Thương Mại Và Đầu Tư Đại Phát Số 22, Ngõ 12, Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          6.185.408                              
39957 Nhóm, lớp mầm non Ánh Dương Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.184.398                              
39958 0109884036 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG ABC VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          6.184.000                              
39959 0108992818 CÔNG TY TNHH AZ AVENTURE VIỆT NAM Số Nhà 1C Ngõ 193 Phố Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          6.183.002                              
39960 0106474384 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hải Hưng Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          6.182.823                              
39961 0107740293 Công ty TNHH Vật Liệu XD và TM Cường Thịnh Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          6.182.275                              
39962 0107299093 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Viễn Sơn Tầng 3 - số 104 - Đường Nguyễn Trực - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội. 4                          6.182.035                              
39963 0105295632 Cty CP TM Vận tải gạch sông Hồng P2110, toà nhà nam Rice City Linh Đàm, ngõ 15, phố Bằng Liệt , phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội 4                          6.182.035                              
39964 0108814879 CÔNG TY TNHH ZHAN DA SHENG BAO ZHUANG VIỆT NAM Khu công nghiệp An Khánh, Km 8, Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.182.035                              
39965 0109134442 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SAO KHUÊ Phòng 701, Số 69 Phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.182.035                              
39966 0108100345 Công ty CP dịch vụ bảo vệ Kawasaki Việt Nhật Số 63, ngõ 2 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.182.035                              
39967 0107305685 CÔNG TY CỔ PHẦN VINCONSULT Số nhà 82, ngõ 175/5 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          6.182.035                              
39968 0110062231 Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ H2Q Thôn Yên Khê , Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 4                          6.182.035                              
39969 0109345281 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Anh Trí Số nhà 17, đường Quang Trung, xã hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội 4                          6.182.035                              
39970 0109497534 Công ty TNHH Phú Phúc Đạt Số nhà 1, Ngõ 5, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.181.662                              
39971 0110115885 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI Tầng 5 Tòa nhà B2 Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          6.181.078                              
39972 0109854754 Công Ty TNHH Connecta Loyalty Solution 21 ngõ 8 Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          6.180.836                              
39973 0108551683 HTX nông nghiệp Lam Điền - Chương Mỹ- Hà Nội. 1                          6.180.557                              
39974 0107282389 Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hùng Số 15, Liền Kề 1, Đường 70, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.180.302                              
39975 0107599530 Công ty TNHH Phá Dỡ & TM Huy Hùng Đội 2, xóm Thượng An, thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 1                          6.180.219                              
39976 0102152957 Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo Anh Số 236 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.178.551                              
39977 0107524334 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG Số nhà 45, Đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          6.178.550                              
39978 0107797074 CÔNG TY LUẬT TNHH THÁI MINH TÂM Số nhà 49,Phố Pháo Đài Láng,P.Láng Thượng,Q.Đống Đa,TP.Hà Nội 2                          6.178.550                              
39979 0108081195 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÒA AN PHÁT SỐ NHÀ 24 NGÁCH 6/12 PHỐ ĐỘI NHÂN, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 2                          6.178.550                              
39980 0109223188 CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HY VỌNG VIỆT SỐ 8, PHỐ HÀNG VÔI, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          6.177.881                              
39981 0106789419 Cty TNHH kim khí tổng hợp điện máy Minh Tâm Số 37 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hổ, HBT, HN 1                          6.177.603                              
39982 0107919195 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ Số 15, ngõ 266 Đê La Thành nhỏ, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.177.555                              
39983 0109268372 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN NAM VIỆT Số 15 ngách 64/39 ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, hà Nội Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          6.177.117                              
39984 0109170659 VIỆN LÃNH ĐẠO ABG SỐ 11A NGÕ 282 NGUYỄN HUY TƯỞNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          6.177.059                              
39985 0105776921 Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Nguyên Số 35 Lê Đại Hành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          6.176.314                              
39986 0108855233 Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Nhập Khẩu ITF 174 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.176.000                              
39987 0106604467 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN PHONG Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          6.174.901                              
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39988 0106073551 CTy TNHH XNK và TM Thiên Sơn SN 18 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. HM Hà Nội 4                          6.174.823                              
39989 0104119793 Cty Luật TNHH Phan Vũ Tòa R2 Chung cư Gold Mark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Chị Thoa 0983695878 1                          6.174.559                              
39990 0108326462 CÔNG TY CỔ PHẦN ECT VIỆT NAM Phòng 34-34, HH4C khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.174.326                              
39991 0109382798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ YULMI KOREA Số 52 Phố Khúc Thừa Dụ , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu giấy , Thành Phố Hà Nội 2                          6.172.446                              
39992 0107062182 Công ty CP đầu tư xây dựng TM vận tải Phú Vinh Thôn Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          6.172.224                              
39993 0109750057 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty Cổ Phần Bảo Nam Asia P1104, Tòa Lake View, số D10, đường Giảng Võ - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 4                          6.171.301                              
39994 0108481299 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KOCHI FOODS VIỆT NAM P1507, nhà C3, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội 1                          6.170.963                              
39995 0106680933 CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Minh Số nhà 36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.170.838                              
39996 0109828338 Người NN - CÔNG TY TNHH M.REA VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          6.170.319                              
39997 0108210450 Công Ty TNHH Tonchan Việt Nam 109 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 1                          6.170.089                              
39998 0106517863 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN GIA VŨ SỐ NHÀ 14, NGÕ 521, NGÁCH 167 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.169.916                              
39999 0103811987 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quốc Bình Đội 9 , Thụy Hương, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.169.856                              
40000 0109614110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD TM HOÀN THÀNH LAND Số 40, xóm Chợ, thôn Đống, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội 2                          6.169.594                              
40001 0107162275 Công ty cổ phần Đông y Phúc Sinh Số 24, ngõ 12, Đ. Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          6.169.357                              
40002 0500573834 Công ty cổ phần đầu tư AKG Việt Nam F40 KHU ĐẤU GIÁ NGÔ THÌ NHẬM, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          6.169.357                              
40003 2400939817 Công ty TNHH DV Sản xuất và May mặc Thanh Tâm Số 52 ngõ 6 Lý Thánh Tông, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.169.357                              
40004 0109624278 CÔNG TY TNHH KHANG BÁCH Phobngf 1101, chung cư 46 Ngõ 230 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 4                          6.169.145                              
40005 0106744538 CÔNG TY TNHH GIANNI VIỆT NAM Tầng 5, Nhà B, VNT Tower (Fafilm), số 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.168.960                              
40006 0109069962 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINTECH VIỆT NAM Thôn 1, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.168.278                              
40007 0106730895 Công ty Cổ phần xây lắp H88 Việt Nam SN 188 ngõ Văn Chương, Đống Đa, HN 2                          6.167.474                              
40008 2802392080 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Phúc Lộc Số nhà 15, ngách 271/3 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.167.359                              
40009 0101752609 Công ty TNHH thương mại Đức Minh Thôn 4, Lại Yên, hoài Đức, HN. 2                          6.166.851                              
40010 0106017927 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Đông Sơn Lương Sơn - Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 4                          6.166.260                              
40011 0108494097 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Procom Việt Nam CT12A Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.165.983                              
40012 0108184899 Công ty Cổ phần Yêu Cà Phê 43, phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          6.162.816                              
40013 0109879692 Công ty cổ phần sản xuất cơ khí Nhật Vượng Xóm 2 Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.162.450                              
40014 0109678788 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG OCY Villa D 06, The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.162.070                              
40015 0109365552 Công ty TNHH thảo dược Nguyên Nhi Số nhà 54, tổ 10, đường Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3                          6.160.904                              
40016 0109455855 CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ 4T Số 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.160.384                              
40017 0106797480 Công ty CP đầu tư và sản xuất sơn Đông á Số 1 A ngõ 324/ 59 Khương Đình - Thanh Xuân Hà nội. 1                          6.160.000                              
40018 0104973317 Cty CP vật tư kỹ thuật Minh Đạt Số 39 Lô TT18, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, HN. 1                          6.160.000                              
40019 0106860679 Công ty TNHH XNK&TM Phúc Tâm An Hạ- An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          6.160.000                              
40020 0107769239 Công ty TNHH vật liệu nội thất Gia Hưng Đội 4 - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1                          6.160.000                              
40021 0107971205 Công ty CP MNG Việt Nam Số 12/119/64, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.160.000                              
40022 0104270681 cty CP tư vấn và xây dựng đô thị Hà Nội Nhà G22 làng quốc tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3                          6.158.886                              
40023 0109381843 Công ty TNHH Hadutech Việt Nam số 4 ngõ 602 Kim Giang,xã Thanh Liệt , huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0915368444 1                          6.157.093                              
40024 0109177830 Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại thép TD68 Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          6.156.659                              
40025 0105430867 Công ty CP Tài nguyên môi trường Dương Phúc Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 2                          6.156.427                              
40026 0106848015 Công ty Cổ Phần Xây Dựng D&T Trung Tín Số 26B Ngõ 30 Đường Tả Thanh Oai Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  989906627 4                          6.155.860                              
40027 0109622873 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG 19-LK 29, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.155.751                              
40028 0106713508 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ COOLBELL Việt Nam Số 32, ngõ 203 Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 4                          6.155.456                              
40029 0109891837 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DÃ NGOẠI VIỆT 15 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.155.367                              
40030 0107926682 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công trình Xanh Việt Nam Số 2A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành,quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          6.155.149                              
40031 ko co mst Cơ sở Mầm non độc lập Mặt Trời Tỏa Sáng Số 1 Đường Hoàng Xá, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3                          6.155.007                              
40032 0101611069 Công ty CP truyền thông di sản văn hóa Việt Nam Nhà 6B tầng 6, tháp A số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.154.500                              
40033 0107386229 Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Gia Số 1 ngách 41/2 TT 128C Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.154.240                              
40034 4001091092 Công ty TNHH XD và TM Bảo Sơn Thôn 8, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.153.701                              
40035 0108952879 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚ THÁI NHÀ SỐ 6 NGÁCH 36 NGÕ 282 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          6.153.685                              
40036 0106415999 CÔNG TY CỔ PHẦN F1GROUP Số 91 Trung Kính, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          6.153.600                              
40037 0107652343 Cty TNHH Đầu Tư SX và TM Tây Hồ Đội 9, Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 4                          6.153.568                              
40038 0106413092 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TOÀN CẦU Tòa S102, Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.153.568                              
40039 0104193518 CÔNG TY TNHH AUTOCARE VIỆT NAM Nhà 1 C ngõ 115/10 phố thúy lĩnh, lĩnh nam, HN 4                          6.153.568                              
40040 0104633247 Công ty CP TM & XD nhà Việt Sông Hồng Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.153.568                              
40041 0108252676 Công ty CP Thực phẩm xanh Hoàng Minh Số 18BT6 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.153.567                              
40042 0100296671 Nhà May Thời Trang Liên Hòa Số 1 Đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, HN 1                          6.153.567                              
40043 0104508052 Công ty TNHH Trần Độ số 743 Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB, HN 1                          6.153.567                              
40044 0106607556 hội bảo vệ quyền trẻ em VN tầng 5 toà nhà Cung trí thức TP -trần thái tông CG 1                          6.153.567                              
40045 0107650018 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHANG THỊNH Số nhà 52 tổ 7 đường Giang Biên, Long Biên, HN 1                          6.153.567                              
40046 0102302296 CÔNG TY TNHH MTV NIỀM TIN VIỆT Phòng 908,nhà N5A, đường Hoàng Đạo Thúy,Trung Hòa,Nhân Chính,Hà Nội 4                          6.153.567                              
40047 0102610406 CTy CP Xây Lắp TMT số 3 lô 3 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.153.567                              
40048 0106298756 Cty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Đại Hưng số 9A Đường Hồng Hà - Phường Yên Phụ - Tay Hồ. 1                          6.153.566                              
40049 0500530012 Công ty TNHH thương mại Sơn Đại Dương Phố Trổ, Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội( đối diện Trường C1 Vân Canh) 1                          6.153.512                              
40050 0105529577 Cty CP ĐT Phát triển IDB Số nhà 1614 CT12B KĐTM Kim Văn Kim Lũ - P. Đại Kim - Q. Hoàng mai - TP. Hà Nội 2                          6.152.631                              
40051 0105418958 Cty TNHH PT Công nghệ Hà Thắng Căn 509 G1 Tòa nhà fiveStar số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, hà Nội 2                          6.152.370                              
40052 0105343050 Công Ty Cổ Phần Trang Trại Đông Dư Số 2 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          6.150.377                              
40053 0104955614 CÔNG TY CP BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VIỆT NAM phòng 748 Tòa Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 4                          6.150.349                              
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40054 0109373521 Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Đức Quang Số nhà 6A, Hẻm 48/67/64 Phố Ngô Gia Tự - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.149.157                              
40055 0106452415 CTy TNHH Công Nghệ Phần Mềm TM Toàn Cầu Số 12B Lô 5 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.148.675                              
40056 0104627853 Công ty CP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 4                          6.147.951                              
40057 0108961094 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Tín Phát Việt Nam Xóm Đình (gần ao), Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973358953 1                          6.147.357                              
40058 0106773659 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG QUỐC TẾ Số 25 ngách 2/1 ngõ số 2 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.147.132                              
40059 0106856746 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải và Du Lịch Phạm Gia Số nhà 14 ngõ 69A/38 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          6.146.816                              
40060 0104643037 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Ngọc Minh Xóm Đoài - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          6.146.662                              
40061 0104739236 Công ty cổ phần V-PLUS Việt Nam Thôn Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          6.146.155                              
40062 0106196338 Công ty TNHH cáp điện và thiết bị Thủ Đô Thôn Trung Vực, Xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          6.146.054                              
40063 0109037689 Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Phát Tầng 25, tòa văn phòng HH4, khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.145.473                              
40064 0106495948 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại STE Số 20 ngõ 162 Lê trọng tấn, Khương Mai, Thanh Xuân Hà Nội 1                          6.145.205                              
40065 0108334819 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NGHĨA Số 16, ngõ 9, tổ dân phố 4, xóm Bờ Hồ Dưới, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.144.000                              
40066 0109286572 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp APTEC Số 141 Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          6.144.000                              
40067 0109200769 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LUXHOUSE Số 30, ngách 72/1, ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          6.144.000                              
40068 0108030063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG Tầng 4 Toà Ancora - Số 3 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.144.000                              
40069 0108131583 Công ty TNHH Thiết kế và In Tuấn Hùng Số 25 Ngõ 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.144.000                              
40070 0107858048 Công ty TNHH Giải pháp xã hội SS CORP Việt Nam Tầng 7, số 14 Trần Hưng Đạo , Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          6.144.000                              
40071 0106084747 Công ty TNHH Hiệp Mai Số 65, ngõ 259, Yên Hòa, CG, HN 2                          6.144.000                              
40072 0106052424 Cty CP Đầu tư TM và truyền thông Đông á Phòng 303, tầng 3, số 30, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.144.000                              
40073 0109337273 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT NHÀ SỐ 12, NGÕ 35/45 ĐƯỜNG CÁT LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA,THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM. 2                          6.144.000                              
40074 0104213203 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH JOE Số 12C,ngõ 45 phố Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2                          6.144.000                              
40075 0107324085 CTy TNHH VINWOOD Việt Nam phòng 6 tầng 7, tòa T3, chung cư Times city, 458 Minh Khai, Hao Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.144.000                              
40076 0105795032 CTy TNHH Du Lịch Sen Đỏ Xóm 4 Thôn Thái Bình - xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          6.144.000                              
40077 0109749661 Công ty TNHH Bảo hiểm Hà Nội 2 Số 3, Nguyễn Mậu Tài, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.144.000                              
40078 0109617915 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Dugo việt nam Số 158 Phố Tía, Thôn Tử Dương - Xã Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          6.144.000                              
40079 0104408442 Công ty CP Unicare Việt Nam Số 5, tổ dân phố 5 Đình Quán, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          6.144.000                              
40080 0108168167 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DHT GREEN số 28 ngách 80/101 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.144.000                              
40081 0109691443 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ VĂN HOÁ THỂ THAO LONG VÂN 306 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.144.000                              
40082 0109391545 Công ty Cổ phần WATERPUSH Việt Nam Số 688 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.143.644                              
40083 0102619399 Cty TNHH Tín Mỹ Nằm trong Cty Giày Thụy Khuê, Cụm CN Phú Minh, P Cổ Nhuế 2, BắcTừ Liêm 1                          6.143.632                              
40084 0106822056 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI YÊN HƯNG Số 55, ngách 17 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, HN 4                          6.143.457                              
40085 0109742218 Công Ty Cổ phần Đào tạo - Tư vấn và Đầu tư CS Việt Nam Số 42 phố Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.143.288                              
40086 0106799512 Công ty Cổ phần cơ nhiệt điện GTEC Hà Nội Chân cầu vượt thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982849856 1                          6.143.232                              
40087 0108768076 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CAFE LINK VIỆT NAM Kiot số 2, Tòa Star Tower, Số 283 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.143.168                              
40088 Lớp mầm non tư thục Mặt Trời Bé Con Số 148 Đường Lê Trọng Tấn,Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          6.142.848                              
40089 0106506692 Công ty CP xây dựng cơ điện Miền Bắc SN 19 Tổ 53 khu 5 phường Hà Trung, TP Hạ Long,  Quảng Ninh (ĐT 0369749424) 1                          6.142.656                              
40090 0104743553 CÔNG TY CP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP VIETCOM Số 21, ngõ 47/4 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 4                          6.141.429                              
40091 0108265361 Cty CP công nghiệp xây dựng và thương mại Nguyên Phát Chân cầu vượt An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (đt 0385166758) 4                          6.141.142                              
40092 0109292939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT MEDIA Tầng 7 số 52 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.140.800                              
40093 0110029097 CÔNG TY TNHH DU HỌC ƯU VIỆT SÀI GÒN Tầng 6, số 15/16 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.140.800                              
40094 0108394399 Trần Thị Thu Thúy ( NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP NGÔI NHÀ TÔMÔ-E ) 152 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.140.800                              
40095 0108607329 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DH VIỆT NAM Số 117 Ngõ 141 Giáp Nhị, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.140.800                              
40096 0108607417 Hợp tác xã NN Bột xuyên Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          6.140.618                              
40097 0108646293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BBS VIỆT NAM Số 24, ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội 4                          6.140.606                              
40098 0103763719 Cty Luật TNHH Việt Trí Số 131 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.140.224                              
40099 0107496020 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo In Thành Đạt Km 18 +500 đường ngọc hồi, văn điển, thanh trì , hà nội 1                          6.140.224                              
40100 0106179205 Công ty TNHH Mỹ nghệ Đồng Xâm Số 61 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3                          6.140.023                              
40101 0109988363 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG NGỌC Số 69 đường Bờ Sông Sét (cafe CHAU), Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.139.803                              
40102 Nhóm Lớp Mầm Non Độc Lập Tư Thục Việt Úc Plus Số 12 Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          6.139.153                              
40103 0107433101 Công ty CP Lạc Hồng Green Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.138.490                              
40104 0105430786 CTy Cổ phần Núi Sóc Việt Nam 108/5 ngõ 175 Định Công, Hoàng mai, Hà Nội 1                          6.138.408                              
40105 0108464984 Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Bio Việt Nam P410 D13 khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.137.114                              
40106 0102978285 Công ty TNHH in bao bì xuất khẩu Thăng Long Tổ 4 TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (gần sân bóng Gia Thượng) 2                          6.136.202                              
40107 0108981164 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE EUN HA Tầng 3, N45,TT4 đường Đỗ Đình Thiện, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội 4                          6.132.507                              
40108 0104098984 CÔNG TY TNHH LƯỢNG GIA VIỆT NAM Phòng 2607 Tòa nhà TSQ Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.132.011                              
40109 0109908576 Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang Anh Số 34, Ngõ 10 thôn Cống thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.131.992                              
40110 0105153807 Cty CP công nghệ nhiệt lạnh Số 4 Dãy A5 KTT Nhà Máy Pin Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  0983551646 4                          6.130.187                              
40111 0107870341 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Phú Thái Tầng M Tòa A, Số 671 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          6.130.185                              
40112 0110184173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BA ĐÌNH Số 19.12 - BT3, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm 1                          6.130.185                              
40113 0106021151 Công ty TNHH MTV KOMI SOUND Số nhà 49, ngõ 96, đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.129.369                              
40114 0106923713 Công ty TNHH Vtechcom Số 18, phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.129.360                              
40115 0109443176 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HUY ANH Số 1 - C9B, Ngõ 26 Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.129.360                              
40116 0109761926 Công ty CP Cơ điện VTC Số 15, Làng Nghề Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.129.360                              
40117 0107663401 Công ty TNHH thương mại DV & du lịch Nhật Tuấn Xóm vực Thanh liệt Thanh trì Hà nội 1                          6.129.302                              
40118 0107742188 Công Ty Luật TNHH Thiên Lý 29 Nguyễn BỈnh Khiêm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.129.192                              
40119 0101050705 Cty TNHH Y Tế Việt Nam Số 79, ngõ 649 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.128.760                              
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40120 0109009385 Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Công Nghệ Quang Minh Số 9 hẻm 41/27/21 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 4                          6.128.584                              
40121 0107567803 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG 3A Số 5, ngách 21, ngõ 74, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          6.128.582                              
40122 0106740491 CTy TNHH Sản Xuất Thép Thành Phát Số 86 Đường Tam Trinh Phường Yên Sở Quận Hoàng  Mai HN (địa chỉ ko thay đổi) 2                          6.128.582                              
40123 0110001461 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THIỆN PHÁT Số 9A ngõ 133 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          6.127.336                              
40124 0108916729 CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN N21 Số 8 Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nộ 2                          6.127.076                              
40125 0107464741 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Anh Số nhà 103A3, Tổ 48, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          6.126.377                              
40126 0107547099 BHXH người nước ngoài- Công ty CPTM & công nghiệp Bosung Kỳ Nam Nhà A2 ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia thụy, Quận Long Biên Hà Nội 2                          6.125.082                              
40127 0104336244 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG CHÍ THÀNH thôn 2 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội 2                          6.124.904                              
40128 0106868445 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Duy Anh Xóm Đông, Thanh Câu, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.124.800                              
40129 0107004014 CÔNG TY TNHH KOVILLS tầng 2, số 44 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          6.124.799                              
40130 0102325053 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Tư Vấn Công Nghệ Việt Nam : Số 20, ngõ 575, phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          6.123.986                              
40131 0104511619 Công ty cổ phần Quốc tế HTC Việt Nam LK 8-29-KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4                          6.122.920                              
40132 0106130009 Công ty TNHH Nguyễn Bá Chính TDP Hoàng Hanh - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 2                          6.122.325                              
40133 0102691349 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Long Diệp Đội 2, Thôn Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.121.436                              
40134 0108396614 CÔNG TY TNHH TM – DV – XNK SÔNG CÁI 125 Xuân Quan, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.121.028                              
40135 0107749553 Công ty TNHH SX&TM Window Tín Thành Đường 35, Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 4                          6.120.663                              
40136 0313159729 Người NN - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KV Tầng 19, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.120.656                              
40137 0108785794 Công ty TNHH nội thất Gia Khôi Thôn Cẩm Vân, Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.120.529                              
40138 0106861866 Công Ty TNHH Du lịch Russian Nhà số 5,N5B1,Khu nhà ở để bán,Phường mỹ đình 2,Quận nam từ liêm,Hà nội 4                          6.120.015                              
40139 Người nước ngoài tham gia tại công ty TNHH giáo dục quốc tế A&T Việt Nam Số 139 đường Trung Sơn Trầm - P Trung Sơn Trầm - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 2                          6.120.000                              
40140 0105577450 Cty TNHH Thanh Tùng Decor Số 22 Biệt thự nguyệt quế 25, khu đô thị Vinhome River side Long Biên hà Nội 3                          6.119.737                              
40141 0106887141 Cty TNHH tư vấn thiết kế Nguyễn và các cộng sự Số 36B,ngõ 16/17,đường Đông Quan,Tổ 29,P Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,HN 1                          6.118.227                              
40142 0109187116 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KQT HÀ NỘI Thôn Lương Xá, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4                          6.118.177                              
40143 0106593215 Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng đô thị LG (Tầng 02) số 06, ngõ 29 đường giáp bát, quận hoàng mai, tp hà nội,VN 4                          6.117.639                              
40144 0104152198 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG DŨNG HÀ NỘI Số 210, đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2                          6.116.729                              
40145 0101953062 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CNMT HÀ LÂN Nhà số 05 ngõ 199 Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội 2                          6.116.476                              
40146 0106662324 Công ty CP  Xây Dựng Quảng Bá Nguyên Việt Số 1 ngách 91 ngõ 68 đường Cầu Giấy phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 2                          6.116.245                              
40147 0106144227 HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 30b Đoàn thị điểm Pquốc tử giám 4                          6.116.121                              
40148 0108161436 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGUYÊN SỐ 1 VIỆT NAM Số nhà 24 , Khu tập thể thương nghiệp , Phường Kiến Hưng , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội 4                          6.116.091                              
40149 0107743978 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT LIỆU MINH QUANG Phòng 404 nhà 5 tầng Tập thể QĐ 33B Phạm Ngũ Lão- Phường Phan Chu Trinh- Hoàn Kiếm- Hà Nội 4                          6.116.091                              
40150 0109916672 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Phương Đạt Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 4                          6.116.091                              
40151 0108494516 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHẠM SỐ 79 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 4                          6.115.903                              
40152 0108494379 Công ty TNHH kiến trúc chiếu sáng Sunrise Tầng 3, tòa nhà VIMECO, lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 4                          6.115.346                              
40153 0108582297 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG THĂNG Tầng 4, số 229 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 4                          6.115.243                              
40154 0109269432 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MINH Số nhà 17 ngõ 10 đường Phạm Văn Xô, phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Việt Nam 1                          6.115.200                              
40155 0104912000 Cty TNHH ô tô Đức Cường số 437 cụm 5 ngõ 7 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.113.948                              
40156 0101679356 HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA CẦM VN Phòng 906, ct4 khu ĐT An Hưng, P. La khê, Hà đông,  HN 4                          6.113.637                              
40157 0106718873 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hùng Dương số 6 ngõ 97 phạm ngọc thạch đống đa hn 4                          6.113.182                              
40158 0105813193 CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG TDSMART số 56 ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          6.112.000                              
40159 0108475898 CTy TNHH TM Và DV DAD VN Số 63/41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          6.112.000                              
40160 0110341700 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO & DU LỊCH VIETTRAVEL 128A Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          6.112.000                              
40161 0104157816 Cty CP quốc tế Phương Linh P207 tập thể Ban tài chính, ngõ 409/2 đường Kim mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          6.112.000                              
40162 0109212563 Công Ty Cổ Phần Tiết Kiệm Năng Lượng Ese Corp H101, 76 Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.ba Đình, Hà Nội. 1                          6.112.000                              
40163 0106873773 Công ty TNHH XNK Haro Số 5 ngõ 210 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 2                          6.111.524                              
40164 0107981690 CÔNG TY TNHH DAIKON & CARROT VIỆT NAM SN48 ngõ 102 phố Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          6.110.555                              
40165 0104642315 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ An Bình C13-LK6 ô số 31, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          6.110.174                              
40166 0107312474 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư phát triển Viễn Thông Tân Ngọc Ngân Thôn Đa Phúc - Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 3                          6.108.635                              
40167 0106062711 Công ty Cp ADCC Việt Nam Số 20 ngõ 116 phố Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.108.311                              
40168 0108219196 CTy TNHH Thương Mại Vận Tải Ngọc Sang Bãi đỗ xe Lĩnh Nam, Ngõ 649, Đường Lĩnh Nam, Tổ 9, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          6.108.014                              
40169 0108458571 Công ty TNHH HaNoi Arts Space Số 12, Ngách 123/1 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4                          6.107.932                              
40170 0104291441 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT 120 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa 4                          6.107.282                              
40171 0107623920 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lệ Chi Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2                          6.105.272                              
40172 0102678210 CÔNG TY CP XẬY DỰNG VÀ ĐĨA ỐC LƯƠNG TÀI Lê Công An P 15 tầng 21 Nhà T7 KĐT Time City Minh khai Hai bà Trưng Hà Nội 1                          6.104.978                              
40173 0106622547 Cty TNHH TM Du Lịch Khánh Hiền Số 72 đường Cù Chính Lan, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.104.476                              
40174 0106124855 Cty CP Kinh doanh điện lực 1 H1A Ngõ 100 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.104.374                              
40175 0106336874 Công ty TNHH đầu tư và Phát triển xây dựng Thái Dương Số nhà 38B, TT13, Khu đô thị Văn Quán, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          6.104.374                              
40176 0109809825 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Song Linh Số 47 Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          6.104.370                              
40177 0106603784 Cty CP LOGISTICS HANACO Việt Nam Số 2B ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.103.709                              
40178 0106785527 Cty CP XD & TM Dịch vụ ATD Hà An số 17 dãy 8 KTT Viện KHNN Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN 0973477386 4                          6.103.690                              
40179 0104210361 Công ty TNHH TN Sun Thiết Bị Điện số 68 đường VĩnH QuỳnH, THanH Trì 4                          6.103.601                              
40180 0304836318-001 CN Cty TNHH MTV TM - DV Chấn Hùng D8 TT học viện KTQS ngõ 234  Hoàng Quốc Việt,  Phường Cổ Nhuế1 Bắc Từ Liêm hà nội 4                          6.103.601                              
40181 0106007421 Cty TNHH Thiết bị & Giải pháp CN BFG Sảnh AB toà văn phòng Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, TX, Hà Nội 1                          6.103.599                              
40182 0101431235 CTy TNHH Cơ Khí TM Thành Sơn Số 5 Lô 1 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.103.599                              
40183 0102248095 CTy CP Quảng Cáo Nắng Việt Tổ 21 Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.103.599                              
40184 0106768673 Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Hải Nam Số 1109-Nguyễn Đức Thuận - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 2                          6.103.599                              
40185 0107809153 Công ty TNHH phụ tùng ô tô Thái Bình Dương Số 02, đường D, ngõ 21 tổ dân phố an đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.103.599                              
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40186 0108959810 Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Minh Hưng Nam Số nhà 18, ngách 70/67, đường Văn Trì, tổ dân phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.103.599                              
40187 0104024816 CTy TNHH vật tư & thiết bị cơ điện Hà Nội Số 10 ngách 12/13 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.102.955                              
40188 0102923543 Công ty Cổ phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Hà Hưng số 6 ngácH 39 ngõ 178 THái Hà, Đống Đa 1                          6.102.398                              
40189 0109492279 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ GREEN PEARL VIỆT NAM Căn 507 toà A3D2 chung cư Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1                          6.101.194                              
40190 0105528559 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ABC Nhà số 4, Ngõ 49, Nghách 49/16 Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          6.100.961                              
40191 0109567453 CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI EDLAB ASIA Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.099.443                              
40192 0106996006 Cty TNHH SX & Phân phối quà tặng Hà Thành Sn 14 tổ 12A Đường 123 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          6.099.200                              
40193 0106762329 CTy CP An Thọ Khang Việt Nam DG12-17 Khu Đất Đấu Giá QSD đất tái định cư Kiến Hưng P. Kiến Hưng Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          6.098.816                              
40194 0107879464 Công ty TNHH cơ khí Hoàng Trìu Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 2                          6.098.816                              
40195 0105883440 Công ty CP Dolson Việt Nam số 15 ngõ 134, đường giải phóng, p.phương liệt, q.thanh xuân, tp hà nội, việt nam 989343560 2432181007 1                          6.098.393                              
40196 0106691886 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chi Phạm NO.02 Lô 85 Liền kề 27-28 Khu đất dịch vụ Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          6.097.766                              
40197 0106602526 Cty CP ERATECH Việt Nam Số 2, ngõ 14 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          6.097.585                              
40198 0102112175 CÔNG TY TNHH TM SX VÀ DV HẢI LONG Số 9, Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          6.096.671                              
40199 0109357858 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BẮC NAM Số nhà 10 ngõ 341/82 đường Xuân Phương, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.095.911                              
40200 0107717456 Công ty TNHH Nội thất Sinh Liên Số 972 phố La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          6.095.738                              
40201 0101219782 Cty TNHH TM Liên Vinh 14C, Phố Hàng Lược, P Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, HN 2                          6.095.616                              
40202 0109641347 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SKY HEALTH Nhà văn hóa Khu đô thị mới Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 1                          6.095.232                              
40203 0108487766 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &THƯƠNG MẠI EDL Đội 6, Xóm Si, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          6.095.232                              
40204 0107982895 Công ty TNHH TOTO Hà Nội Thôn Hòa Bình 1 - Xã Dị Nậu - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội - Việt Nam 1                          6.095.232                              
40205 0101421886 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Cổ Nhuế Số 212 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cố Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.094.360                              
40206 0106677465 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LINH Phòng 414 C4 TậpThể Vĩnh Hồ,  Ngõ 43 A , Thái Thịnh , phường Ngã Tư Sở , Đống Đa, HN 3                          6.093.874                              
40207 0108368631 Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Zicoh Xóm Gạo, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.092.800                              
40208 0106184082 Cty TNHH Đầu tư và DV TM Thịnh Đạt 39 Hàm Tử Quan - Hoàn Kiếm - HN 4                          6.092.777                              
40209 0107924526 CTy TNHH Nadu Việt Nam Tầng 6 số 72 Hàng Trống, P.Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          6.091.880                              
40210 0107749151 Cty TNHH Ali - Emporium Việt Nam Số 172 Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 4                          6.091.880                              
40211 4900828795 CÔNG TY CỔ PHẦN SYMCAR Tầng 6 tòa nhà Việt Á, Số 9 phố duy tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy 2                          6.091.854                              
40212 0106468711 Cty TNHH Truyền thông KC Việt Nam HH2A Khu đô thị mới Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.091.284                              
40213 0108923268 Công ty TNHH giải pháp phần mềm doanh nghiệp Toàn Cầu NHÀ SỐ 4 NGÕ 4/8 ĐƯỜNG VŨ TRỌNG KHÁNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4                          6.091.108                              
40214 0106847893 Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Phát triển dịch vụ Minh Anh Đường Nội Thị 1, Thị Trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên 4                          6.091.108                              
40215 0104587512 Cty Cp tư vấn thiết kế Kiến trúc Hoàng Liền kề 4B (4A) Khu đô thị mới Mộ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40216 0106485516 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHẤT VIỆT Lô 40, Nhà vườn 1, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40217 0107759576 Công ty CP Yêu Tiếng Anh Số 2, ngách 132/64 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40218 0107465470 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ROOFMEDIA Nhà số 4 ngách 35 ngõ 7 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội, 0987658282 4                          6.091.108                              
40219 0107513533 Công ty CP vật tư Công Nghệ Đức Số 41 Tây Hồ - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 4                          6.091.108                              
40220 0107891302 Công ty TNHH Đầu Tư và Vận Tải Anh Dũng Số 10, Hẻm 200/15/32 Phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40221 0108931251 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Kim Thịnh Phát Số nhà 244 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 17 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40222 0107634714 Công ty TNHH Thương mại & nhập khẩu Angon Việt Nam Số 8, ngách 23/20 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 4                          6.091.108                              
40223 0102080036 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG ẤN 34, ngõ 14 pháo đài láng - Đống Đa - Hà Nội 4                          6.091.108                              
40224 0101648679 CÔNG TY CP TM HỒNG THÁI 33 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 4                          6.091.108                              
40225 0104765229 Cty TNHH Lavista số 46A Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, VN 4                          6.091.108                              
40226 0105869083 CTy TNHH Nghiên cứu ĐTPT CN&KD Quốc tế P2209 tòa nhà CT5A, tân triều, thanh trì, HN 4                          6.091.108                              
40227 0106687858 Cty TNHH điện tử điện lạnh Bách Khoa HN Số 72, ngõ Ao Dài, Tổ 45, P. Cầu Dền, HBT, HN 4                          6.091.108                              
40228 0107625565 Công ty TNHH Diamond Phú Cường Số 76, phố Nguyễn Du - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 4                          6.091.108                              
40229 0102925886 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Á Phòng 803 CT7C Khu đô thị mới, Nam Cường, Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40230 0103118250 Cty CP ĐTXD Hùng Lân Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN 4                          6.091.108                              
40231 0104247001 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Tiến Phát Số 193, Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40232 0108370616 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH DƯƠNG E101 Khu Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.091.108                              
40233 0105022466 Công ty CP Bluecom Việt Nam Lô 17-47 tòa nhà HDI homes, Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          6.091.108                              
40234 0104246110 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Tân Đông Dương Số 30, Ngõ 409 Phố Kim Mã, Phường  Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.091.108                              
40235 0107318042 Cty Luật TNHH Dịch Vụ Pháp Lý Việt Nam Phòng 1606, Tầng 16, Trung tâm Thương mại Daeha, số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 4                          6.091.108                              
40236 0108392144 Công ty TNHH tư vấn quyết toán kiểm toán thuế Việt Nam Tầng 16, tòa nhà Deaha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 4                          6.091.108                              
40237 0107764255 Cty TNHH Nội thất LUXHOME Thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 0936166398 2                          6.091.108                              
40238 0108383044 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CBEST Tầng 12, tòa MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.090.850                              
40239 0106111535 CÔNG TY TNHHH XUẤT NHẬP KHẨU MART24H G3a- Tổ 1 đa sỹ phuờng Kiến Hưng, Quận Hà Đông Hà Nội 1                          6.090.444                              
40240 0110318902 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Phú Hà A12 Liền kề 22 Phú Hà - Phường Phú Thịnh - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 1                          6.089.600                              
40241 0110152051 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA TRÀ Số 33 ngách 34 Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.089.292                              
40242 0106788408 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CKQ SỐ NHÀ 64B TỔ 22A PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4                          6.088.742                              
40243 0107717262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO BẮC CỰC SỐ 45 BT3, BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          6.087.473                              
40244 0107696541 Công ty TNHH  xây dựng thương mại và vận tải Thành Hưng Thôn An Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          6.087.296                              
40245 0105213238 Công ty TNHH kiến trúc ADIAR Hà Nội Xóm chùa, TDP Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          6.086.904                              
40246 0107244665 Công ty cổ phần xây dựng đầu tư và thương mại Việt Nhật Thôn Lễ Pháp - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 4                          6.085.730                              
40247 0106194524 CTy Cổ Phần Giáo dục thế hệ Xanh 15/24 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.084.921                              
40248 0109725540 CÔNG TY TNHH SIMBA GROUP Số 9 khu nhà ở thương mại Sông Công Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.084.864                              
40249 0102982940 Cty CP tổ hợp tư vấn Khai Phong Phòng 2006 Tòa HH2 Bắc Hà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.084.221                              
40250 0109708915 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ADAMAS GROUP Tầng 10, số 8 đường Phạm Hùng , Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          6.084.018                              
40251 0108028949 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ALOBASE Số nhà 02, ngõ 120, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.083.233                              
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40252 0109965292 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư L&D 422 Số 101 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.083.200                              
40253 0107866507 Công ty CP dịch vụ và đào tạo MMT Việt Nam Số 59 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.083.200                              
40254 0110370469 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PLS BẮC HÀ NỘI Lô số 03, Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          6.083.200                              
40255 0108524866 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO QUỐC TẾ LOTUS Số 17 Ngách 823/6 Đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          6.082.560                              
40256 0107950406 Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Hải Quân 101k3 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          6.082.338                              
40257 0109378544 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GTV CĂN HỘ 2005 TÒA A3 DỰ ÁN ECOLIFE CAPITOL 58, PHỐ TỐ HỮU, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          6.080.572                              
40258 0109792642 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHP Xóm Chợ - Thôn 4- Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội 4                          6.080.203                              
40259 0110013682 Công ty TNHH nội thất và kiến trúc L.A.S Home số nhà 20 ngõ 3 Phố Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.080.000                              
40260 0109365665 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO BẢO NHI KCN Chung Hạ, Tân Hội, Đan Phượng (0944382095 ) 1                          6.080.000                              
40261 0107816552 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Sunrise Việt Nam Số 86/1194 đường láng,P Láng Thượng,Q Đống Đa,TP Hà Nội 1                          6.080.000                              
40262 0109185574 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HINORI TECHNO Tầng 21, Capital tower, 109 Trần Hưng Ðạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          6.080.000                              
40263 2901630522-002 Công ty CP Thẩm Định Giá DTC - Chi Nhánh Thành phố Hà Nội Số 10A Ngõ 69, Phố Tư Đình, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          6.080.000                              
40264 0109213408 Công ty TNHH Thương mại TVH Việt Nam Số nhà 21A, ngõ 108 phố Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          6.080.000                              
40265 0105460318 CTy TNHH TM SPG  Việt  Nam Tầng 21 Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, HN 1                          6.080.000                              
40266 0109244533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI FUHI TECH Tầng 3 Tòa nhà Sapphire Palace, số 4 phố Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.080.000                              
40267 0106206392 CÔNG TY CP THIẾT KẾ MỸ THUẬT VIỆT NAM Ngõ 83 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          6.080.000                              
40268 0106908761 CTy TNHH Greenbrand Việt Nam Số 107 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà nội 1                          6.080.000                              
40269 0108139832 CTy TNHH TM Hải Đăng Hà Nội Số 495 Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          6.080.000                              
40270 0108781630 Công ty TNHH Xây dựng và TM Hương Anh HD P403D13 Khu đô thị Đặng Xá, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.080.000                              
40271 0109986694 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DAMSAN Đội 3, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.080.000                              
40272 0107486706 Công ty TNHH SX&PT TM An Phát Thôn 1, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2                          6.080.000                              
40273 0103446300 Cty CP XD & TM Trình Nhất Số nhà 49, Tổ 9 Thị Trấn Đông Anh, HN 1                          6.079.912                              
40274 0110279058 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHẬT VINH Số nhà 196, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn., Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.079.725                              
40275 0107565228 CTy TNHH ĐTPT Hưng Thịnh Số 12 ngách 147/50/31 ngõ 147 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.079.386                              
40276 0109190302 Công ty TNHH thiết bị và vệ sinh công nghiệp Nhật Linh Xóm Đông Duy, Xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội 1                          6.079.342                              
40277 0108253817 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Xuân Thực Số 85A-B3-21, tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.079.001                              
40278 0101098418 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI NGỌC 26, Ngõ 292  Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.078.678                              
40279 0500590131 Công ty TNHH Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Việt Nam Thôn Nam Sơn - xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội 2                          6.078.615                              
40280 0108185613 Cty TNHH thời trang Topcom Số 3 ngõ 76 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân 2                          6.078.615                              
40281 0107476056 Cty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Xuất Nhập Khẩu TQL Số nhà 2A, Ngõ 12, Tổ 13 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.078.615                              
40282 0101672576 CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ TỔNG HỢP P705 nhà N3A Đường Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          6.078.615                              
40283 0107829583 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ROYAL VINA Số nhà 2A, ngõ 103, Ngách 5, Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          6.078.615                              
40284 0108264907 CTy Cổ Phần Hải Kiên CNC Số 83 ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2                          6.078.615                              
40285 0106118410 CTy CP Thiết Bị Điện Và TM Ngân Hà Số 9D, ngách 39/156, đường Tam Trinh, tổ 17 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          6.078.615                              
40286 0107250098 Công ty TNHH Đầu Tư và Quảng Cáo Nguyên Vũ số 1A, Hẻm 13, ngácH 57 ngoc 640 Nguyễn Văn Cừ, tổ 14 Gia THụy, Long Biên 2                          6.078.409                              
40287 0106668196 CÔNG TY TNHH MAY HƯNG BẢO Số 26, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          6.077.872                              
40288 0110363020 Công ty TNHH In nhanh Tầm nhìn mới Xóm Làng, thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          6.076.930                              
40289 0104752727 Cty CP Kiểm định an toàn & TV XD VN Tầng 1, Sảnh B, Licogi 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.076.913                              
40290 0106239704 Cty TNHH MTV TM & DV Mạnh Chiến Số 418 phố Bạch Mai, P. bạch Mai, HBT, HN 2                          6.076.538                              
40291 0109059675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT Số 109 Phương Mai, Đống Đa, Hn 2                          6.076.343                              
40292 0109122905 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ RODI Group 32/452 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.076.174                              
40293 0104498090 Cty CP đầu tư 3S Phòng 707 tòa nhà A4 Chung cư An Bình City số 232 Phạm Văn Đồng, Cố Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN 1                          6.075.632                              
40294 0107457945 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Tuấn Minh Hà Nội Số 2 ngõ 2 tổ 4 Mỗ Lao, tổ dân phố số 8, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 3                          6.075.134                              
40295 0108983108 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Youth International SỐ 9A NGÕ 432, ĐỘI CẤN, PHƯỜNG ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2                          6.075.050                              
40296 0107306174 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tgo Việt Nam Phòng 4107, C5 Dicapital, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          6.074.974                              
40297 0107340457 CTy CP XD TPP Việt Nam Số 262 Nguyễn Xiển, Tổng kho KA, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.074.951                              
40298 0107592856 Hộ Kinh doanh Bích Liên 2 Tầng 1, D8, KĐT Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.073.408                              
40299 0109894330 Công ty TNHH quảng cáo in và thương mại 69 Số 5 đường Thành Đạt, ngách 14 thôn Địch Thượng, xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội 1                          6.071.774                              
40300 0108656125 Công ty TNHH kim khí Thanh Hoa Số nhà 32B, ngách 124/2, tổ dân phố số 5, Hòe Thị - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          6.071.537                              
40301 0106945322 Công ty  CP Xây dựng Quyết Chiên D50, khu tái định cư- LK19A, LK19B. X7,Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.070.152                              
40302 0106107578 Công ty TNHH TM&DV HTN Việt Nam Xóm Thượng Đoạn - Hòa xá - ứng Hòa - TP Hà Nội 2                          6.069.560                              
40303 0108146678 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Bảo Hân Số 3, ngách 76 ngõ Giáp Bát, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai Hà Nội 2                          6.069.063                              
40304 0106787796 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Tuấn Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, Đông Anh,HN 1                          6.068.191                              
40305 0106001571 Công ty TNHH TM và dịch vụ vận chuyển Việt Long P1010 C2B chung cư Ecohome2, Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.067.372                              
40306 0110116783 Công ty TNHH VIRTECH Việt Nam Ngõ 4, xóm Trong, thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 2                          6.067.200                              
40307 Lớp Mầm Non Tư Thục Sao Mai Số 57 ngõ 99 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.066.500                              
40308 0102183881 Công ty TNHH tin học và truyền thông ALPHA Số 15/2 ngõ 101 phố Thanh nhàn . Phường Quỳnh lôi,  Quận Hai bà Trưng. TP Hà Nội:0913084164,VN 1                          6.066.363                              
40309 0106852533 Công ty CP Phát triển Dịch vu Gia Đình Việt Số 3 Ngõ 5 Thọ Tháp, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 2                          6.066.125                              
40310 0104978643 Cty TNHH Truyền Thông & Du Lịch Trustviet P805, tòa Dream Certen Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân ,  Hà Nội  0945406141 3                          6.066.125                              
40311 0109929826 CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ T2D ngõ 175 Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.065.980                              
40312 0108189230 CTy TNHH CPR Việt Nam Số 4, Ngõ 3 Xóm sau hàng, Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3                          6.065.389                              
40313 0109590389 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bình Nguyên C12, BT6 đường Bùi Xuân Phát, KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.064.676                              
40314 0105697042 Cty TNHH TM và DL Vận Tải ATA Số 12-14/45/200 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.064.203                              
40315 0106929352 CÔNG TY CỔ PHẦN BVOTE VIỆT NAM Tầng 5 - Tòa nhà Văn phòng 1 - Tổ hợp văn phòng Sunsquare - Số 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.064.000                              
40316 0108984510 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TMK VIỆT NAM Số 52A ngõ 121 phố Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.062.608                              
40317 0101993153 CTy CP Dịch Vụ Truyền Hình 23A6 Đầm Trấu, Bạch Đằng, HBT 1                          6.061.792                              
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40318 8351138308 Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Nhật Linh 401 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - P/ PHƯƠNG LIỆT - Q. THANH XUÂN - HÀ NỘI 1                          6.061.565                              
40319 0106008048 Công ty cổ phần Vinaco Đông Dương Số nhà 21 Tự Đông, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 3                          6.061.031                              
40320 0500478933 Cty TNHH đông nam y dược  Việt Hoa 25 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 2                          6.060.976                              
40321 0107982662 Công ty Cổ phần Formax Thôn Đồng Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          6.060.544                              
40322 0107530786 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 43 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          6.060.000                              
40323 0102753806 Cty CP ĐTH Số 30 ngõ 403 Bạch mai, Hai Bà Trưng, HN, VN 4                          6.059.856                              
40324 0109412650 Công ty TNHH thiết bị và dây chuyền sơn tĩnh điện Minh Châu Số 40 Khu Giao Thông, Phố Tía, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          6.059.764                              
40325 0108354244 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN HƯƠNG Xóm 1, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          6.059.201                              
40326 0109735612 Công ty Cổ phần TMDV Lê Chi số 9 ngõ 8c Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.058.602                              
40327 0106864507 Công ty TNHH Phoenix 7 tầng 3, tòa S3, vinhomes Skylake, Phạm Hùng, Phường Mỹ đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.058.290                              
40328 0107751721 Công ty TNHH Ecoxanh Nhà 27i4 đô thị Yên Hòa, đường Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          6.057.700                              
40329 0101974545 Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Toàn Anh số 127 ngõ 85 Hạ Đình - Thanh Xuân Trung  - Thanh Xuân - HN 1                          6.057.199                              
40330 0107648001 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ HDCOM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch vọng hậu, CG, HN 1                          6.057.045                              
40331 2300290409-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUMITOMO ELECTRIC INTERCONNECT PRODUCTS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI P1620 tầng 16 toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          6.057.006                              
40332 0109561412 CÔNG TY TNHH VINCENZO Số 17 ngõ 2 phố Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2                          6.056.906                              
40333 0101445326 CTy TNHH SX Phụ Tùng Xe Máy Đức Minh Số 315 Phố Huế, Phường Phố Huế, HBT, HN 1                          6.056.000                              
40334 0500558642 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG MAY ĐỨC HẠNH SỐ 72 PHỐ NHUỆ GIANG, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          6.054.400                              
40335 0108296698 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NAVATECH ô số 37-Liền kề 29 Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          6.054.400                              
40336 0109078290 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ MAY MẶC BÁCH MINH Số 6 Bích Câu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          6.054.400                              
40337 0109779955 Công ty TNHH Techten P2503 toà G2 chung cư Sunshine Garden, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.,VN 1                          6.054.400                              
40338 0109596285 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại A&T Số 33 ngõ 205 phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          6.054.400                              
40339 0108397865 Công ty TNHH HTV Bắc Âu Đội 2, Thôn Ngọc Động, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.054.400                              
40340 0107809266 Công ty CP thương mại và thi công Hiền Anh Xóm Thọ, QL 21A, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Ðịnh 2                          6.054.400                              
40341 0104919422 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mộc Kiên Đội 7, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.054.400                              
40342 0107957602 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          6.054.400                              
40343 0109230900 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO HÂN Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          6.054.400                              
40344 0106757022 Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại dịch vụ Anh Quân số 18 ngõ 1, tổ dân phố Lò, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.054.400                              
40345 0108408884 Công ty TNHH DATATECH  Việt Nam TT3b.31 KĐTM Phùng Khoang, Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.054.400                              
40346 0109125487 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và khảo sát xây dựng Hà Nội Tổ dân phố số 3, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0966838829 1                          6.054.382                              
40347 0107516044 Công ty TNHH công nghệ và sản xuất Thái An Thôn Phú Hữu 2, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          6.054.338                              
40348 0107648883 CÔNG TY TNHH GƯƠNG KÍNH TIÊN PHONG Thôn Lương Đình Xã Bắc Sơn Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội 1                          6.054.016                              
40349 0106614553 Công ty TNHH Ecophar Việt Nam BT Hoa Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.054.016                              
40350 0108234437 Công ty TNHH dịch vụ tổ chức và truyền thông Bigshow_Media Xóm 2, Thông Nội Am, Liên Ninh, Thanh trì, Hà nội 2                          6.054.016                              
40351 0102315471 Cty TNHH M.I.T Việt Nam tầng 16, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          6.053.902                              
40352 0106686477 CÔNG TY  TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH THÀNH số nhà 21 ngõ 11 lương đình của, Kim Liên, Đống Đa, HN 2                          6.053.886                              
40353 0102112263 Cty TNHH TM dịch vụ tổng hợp Thanh Hoa Số 14, B11 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, HN 1                          6.053.873                              
40354 0105913430 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đức Đạt Số 32, ngõ 128 pHố Ngọc Trì, THạcH Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          6.053.824                              
40355 0106702979 Cty CP phát triển TM Thái Hòa Số 46 Ngô Thị Nhậm, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN,VN 1                          6.053.824                              
40356 0102131160 Công ty CP khí công nghiệp Bắc Đuống Số 5 nghách 448/63 Hà Huy tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.053.824                              
40357 0108230337 Công ty CP Hóa Chất Xây Dựng Hà Nội Số 9, Ngách 207/167, Đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          6.053.750                              
40358 0105341977 CTy CP Dịch Vụ Xây Dựng Hà Nội A52 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà  Nội 1                          6.053.633                              
40359 0107512836 HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Mỗ Lao Ao Xóm Đông, TDP 8, Mộ Lao, Hà Đông, HàNội 1                          6.053.632                              
40360 0107945967 CÔNG TY TNHH AUTOMAX VIỆT NAM Số 969 đường quốc lộ 6A, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.053.632                              
40361 0107950156 CÔNG TY TNHH PISO VIỆT NAM No11, LK 368, Khu Cổng Đồng - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          6.053.632                              
40362 0108725266 Công ty TNHH điện tử PROGROUP Việt Nam Tầng 11, tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km4, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, T.P Hà Nội 1                          6.053.632                              
40363 0106141120 Công ty TNHH In Bao Bì Tuấn Hoa Hoàng Gia Tuấn.Thôn Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40364 Lớp mầm non tư thục Ngôi nhà Misha B2-1, 54 Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 1                          6.053.632                              
40365 0107188178 Cty TNHH ĐT TM & Phát triển DV Gia Hưng Số 44 ngõ 42 Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 2                          6.053.632                              
40366 0107416988 Công ty CP TM DV công nghiệp Hùng Tiến Phòng 3236, tòa nhà VP6 , Bán Đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          6.053.632                              
40367 0105605122 Cty CP TM ĐT phát triển Anh Minh số 32, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          6.053.632                              
40368 0108400356 Công ty TNHH phát triển công nghệ AQC Quốc Tế Số 15B, ngách 39/191, ngõ 191, phố Thạch Bàn, Thạch Bàn,  Long Biên,  TP Hà Nội 2                          6.053.632                              
40369 0106289021 Công Ty TNHH Xây Dựng VIETBETON Số Tầng 4 DingTea, 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40370 0105553971 Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Bách Hoa Thôn 3, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40371 0106593920 Công ty CP PLASA Việt Nam xóm Mới- Dương Liễu- Hoài Đức- Hà Nội 1                          6.053.632                              
40372 0107286270 Công ty TNHH vận tải Thức Anh Đội 2, thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40373 0108272471 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN PHƯƠNG Số 77 Phố Hàm Tử Quan, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.053.632                              
40374 0105984992 Công ty TNHH truyền thông và sản xuất nghe nhìn VARAN Việt Nam P2 nhà 8C, tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          6.053.632                              
40375 0109683280 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ T&H Số 42 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          6.053.632                              
40376 0106018984 Cty CP Phát triển kỹ thuật y học Minh Ngọc Số 517, đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40377 0105606711 Công ty Cổ Phần HDPLAS số 24 Hàng CHiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm 1                          6.053.632                              
40378 0101331657 CTy TNHH TM khí công nghiệp Đức Giang 434 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40379 0105386336 Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Số 274 Ngô Gia Tự - Q. Long Biên Hà Nội 2                          6.053.632                              
40380 0106624583 Công ty TNHH Kim Khí Thành Trung Số 28/95/93 PHố Vũ Xuân THiều, Tổ 20 pHường Sài Đồng, Q Long Biên, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40381 0101822165 CTy CP Kiến Trúc ĐT XD Bắc Việt PHòng204, nHà B 13 tầng, kHu nHà ở CBCNV các ban TW Đảng, ngõ 461 đường Nguyễn Văn LinH, Q Long Biên, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40382 0107007248 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Tài Phát Số 7 ngách 53/103 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội 1                          6.053.632                              
40383 0104254256 Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng và Thương Mại Không Gian Lớn và Nhỏ SN 22, ngácH 16, ngõ 157, pHố Đức Giang, THượng THanH, Long Biên, Hà Nội 2                          6.053.632                              
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40384 0106883972 Cty CP Nội Thất OAZ Việt Nam p401, tòa nHà A2D3, KDT Đặng Xá, tổ 4, xã Đặng Xá, Gia Lâm 2                          6.053.632                              
40385 0106634260 Cty CP Thương Mại Vật Tư và Dịch Vụ Vận Tải Xuân Thủy Số 2, ngách 49/27 Phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, HN 2                          6.053.632                              
40386 0108512878 Công ty TNHH Papasan Việt Nam Số 233 Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40387 0109654995 Công ty Cổ phần XNK Thiết bị Công nghệ và Trò chơi Việt Nam BT3B-33 ngách 209/2 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hn 1                          6.053.632                              
40388 0101399704 CÔNG TY CP HOÁ CHẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HN số 3 ngõ 378 đường Lê Duẩn  Phương Liên  đống đa HN 1                          6.053.632                              
40389 0104828292 CÔNG TY CP TM DƯỢC PHẨM MINH VIỆT Số 20 nghách 64 ngõ 49 huỳnh thúc kháng P.Láng Hạ Đống Đa HN 1                          6.053.632                              
40390 0102240995 CÔNG TY CP VIJA VIỆT NHẬT 103B1 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, HN 1                          6.053.632                              
40391 0101926100 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QC D&N Tầng 3, 114 Đê La Thành, P. Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40392 0104510340 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÁT LINH 12A An trạch, Phường cát linh, Đống đa, HN 2                          6.053.632                              
40393 0105002149 CÔNG TY CP GIAO NHẬN DPA CHÂU Á Số 42, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, HN 2                          6.053.632                              
40394 0105626394 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUYÊN VIỆT Số 23-25 đặng tiến đông, trung liệt, đống đa, HN 1                          6.053.632                              
40395 0102956612 Cty CP ĐTPT XD & Hạ tầng Bắc Hà số 18 ngách 25 Ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40396 0102723907 Cty CP TVĐT & TK kiến trúc LOGIK Số 80 Trần ĐIền CLB Định Công (đối diện 200 Trần Điền), KĐT Định Công, Hoàng Mai,HN 1                          6.053.632                              
40397 0101089406 CtyTNHH thương mại TMG Số 51 Phố Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 1                          6.053.632                              
40398 0108033459 Cty CP đầu tư & PT Vigon Số 15 Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội,VN 1                          6.053.632                              
40399 0107554240 Công Ty TNHH Môi Trường Tuấn Long 35 ngõ 50 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40400 0105519547 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Chín Hà Nội Số 28/28, ngõ Chùa Hưng Ký, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.053.632                              
40401 0105884331 CTy TNHH Thương Mại Nguyễn Đoàn Sơn Số 521 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40402 0101002207 DNTN Thực Phẩm Minh Đức Số 333 Đường Tam Trinh ( Tổ 50) P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.053.632                              
40403 0106668541 CTy CP Thời Trang Duy Phát Số 254 phố Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40404 0102910985 CTy TNHH TM DV Vận Tải Anh Vũ 103-C22 Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40405 0106135790 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lâm Dũng Thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40406 0101830871 Công ty cổ phần DANLY Cụm dân cư Toàn Thắng, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40407 0106359617 Công ty cổ phần phụ liệu may vikan Việt Nam Số 30 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40408 0105783453 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HẢI AN : ĐỘI 3, THÔN YÊN THÁI, XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          6.053.632                              
40409 0109810771 Công ty TNHH đầu tư và phát triển an gia Luxury Số nhà 4, Ngách 79/24, Ngõ 79 xóm Cạn, thôn 1- xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40410 0109963400 Công ty TNHH dụng cụ cơ khí An Phát Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 2                          6.053.632                              
40411 0108250083 Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Bắc Nguyễn Số 387, ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          6.053.632                              
40412 0107711704 Trường mầm non SUNRISE SN 215 tổ 3, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40413 0101646907 Cty TNHH sản xuất và TM Quỹ Hòa Khu TT Dục Tú, xã Dục Tú, Đông Anh, HN 1                          6.053.632                              
40414 0101106299 CTy CP ĐT & PT XD Bắc Thăng Long Khách sạn Western - 75 trần thái tông, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.053.632                              
40415 0104220338 Công ty cổ phần vât liệu và xây lắp dịch vụ Viễn Thông Phố Lộc Hà - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          6.053.632                              
40416 0108067306 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hà Gia Phát Thôn Văn Thượng - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 2                          6.053.632                              
40417 0108449778 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàn Thành Thôn Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          6.053.632                              
40418 0104404744 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoa Giáp Thôn Hương Trầm, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.053.632                              
40419 0105315198 Cty CP UDICO Thăng Long nguyễn công hoan, số 97 khu giãn dân đa sỹ, p kiến hưng, hà đông, hà nộii 1                          6.053.632                              
40420 0106671022 Công ty TNHH Thương mại và kỹ nghệ Minh Quân Số nhà 15, dẫy D khu H26, Bộ Công an, TDP Phú Hà, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nộii 2                          6.053.632                              
40421 0100979565 Công Ty CP Thương mại Công Nghệ Hoàng Hoa 527 Hoàng Hoa Thám , Ba Đình, HN. 1                          6.053.632                              
40422 0102628957 Công ty TNHH TM & DV du lịch Thiên Hà ESY Căn hộ A1601, tòa A , CT2 Xuân Mai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội ( 0913524635 Hà). 2                          6.053.632                              
40423 0105796318 Cty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tân Hoàng Phát Số 4 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt Phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy- Hà nội. 1                          6.053.632                              
40424 0106676454 Cty CP SWAN WINDOWS Việt Nam Số 05 ngõ 101 phố Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 2                          6.053.632                              
40425 0103033462 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG LINH Số nhà 22, ngõ 29, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.. 2                          6.053.632                              
40426 0104810785 Công ty TNHH công nghệ Quốc tế Tân Thái Dương Số 27 ngõ 127/46 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP hà Nội. 2                          6.053.632                              
40427 8371661379 Lớp mầm non độc lập Gấu Bông Khu liền kề TT2-12, TT2-T15, Chung cư IEC, Xã Tứ Hiệp , Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          6.053.632                              
40428 0106807393 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ Phương Đông Số 42 ngách 29 ngõ 634 đường Kim Giang xóm Chùa Nhĩ xã Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội , 0976387388 1                          6.053.632                              
40429 0101609574 CÔNG TY CP LIÊN HIỆP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Phòng 301, số 131 phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          6.053.615                              
40430 0108145811 Công ty TNHH Giao Nhận MV Số 45, ngách 322/95 đường Mỹ Đình, TDP sô 13 Nhân Mỹ, P. MĐ 1, NTL, HN 1                          6.053.473                              
40431 0500565424 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Đông Thửa DM7-16 Làng nghề Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.053.391                              
40432 0101324145 Công ty CP Thoát Nước Vệ Sinh Môi Trường Hà Nội Số 4, Ngõ 2/59 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.053.358                              
40433 0106305273 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Khánh D8/d6 ngõ 70 trương công giai, dịch vọng, cầu giấy, hn 1                          6.053.351                              
40434 0104925514 Công ty TNHH AMG Việt Nam Lô G3-X4, Khu TĐC Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 4                          6.053.329                              
40435 0105944608 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tất Thành Số 479 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          6.053.326                              
40436 0101518479 Cty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Tùng Phát Số 41 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng 2                          6.053.259                              
40437 0108180090 Công Ty TNHHH Đầu Tư Công Nghệ An Việt Thôn Đình Rối, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội-0989640333 4                          6.053.241                              
40438 0107653393 CÔNG TY CỔ PHẦN XD HOÀNG LONG Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 4                          6.053.241                              
40439 0104215578 Công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Hà Đội 2, cty chè Long phú ,xã  Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tp HN 1                          6.052.874                              
40440 0106805999 Công ty TNHH Manosa Việt Nam SN 11, LK 12 , KĐG Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.052.832                              
40441 0108131287 công ty cổ phần đầu tư phát triển nội thất Hoàn Phát Thôn Quan âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          6.052.792                              
40442 0101134715 CTy TNHH Nấm Linh Chi số 64 phố trung liệt. Quận đống đa, Hà nội 1                          6.052.628                              
40443 0101931654 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Mùa Xuân 44 Hàng Chiếu - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội 1                          6.052.528                              
40444 0105908494 Cty CP Trái Thị Vàng Số 15 ngõ 432 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 2                          6.051.313                              
40445 0102790928 CÔNG TY TNHH DKT Nhà số 6-B8,Khu đô thị Mỹ Đình 1, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          6.050.774                              
40446 0108263861 Hộ kinh doanh - Trần Thị Minh Hòa 34 phan chu trinh quận Hoàn Kiếm Hà nội. 1                          6.050.742                              
40447 0105580679 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại Đinh Gia Số 2 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.050.678                              
40448 0108709352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THOA Số 44 ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          6.050.205                              
40449 0108935175 CÔNG TY TNHH AJ Số 37(Tầng 4) phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.050.032                              
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40450 0110189051 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Vibest Tầng 5, Số 06-TTA, Khu 319 HC Golden City, Phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          6.048.768                              
40451 0103425420 Công ty TNHH nội thất Hưng Thịnh Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          6.048.536                              
40452 0109485377 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ giao thông vận tải Số 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN 5                          6.048.432                              
40453 0103505443 Nha khoa Quốc tế Việt Mỹ Số 61 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.047.526                              
40454 0102308361 Cty TNHH ăn uống và thời trang Hoàng Hà nhà B2, ngách 34, ngõ 31 hoàng cầu, phường ô chợ dừa, quận đống đa, hà nội 2                          6.047.264                              
40455 0102283283 Công ty CP Tập đoàn Trường Phú Thành Số 79B TDP Số 3 Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội ( Đường vào đài truyền hình) 1                          6.046.736                              
40456 0100511456 CTy TNHH Công Nghệ Môi Trường Số nhà 12 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. 4                          6.046.609                              
40457 0500453907 Công ty cổ phần xi măng Mỹ Đức Thôn Đồi Lý,  Xã An Phú,  Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          6.045.007                              
40458 0109911339 Công ty TNHH nghiên cứu đầu tư phát triển văn hóa Việt Nam Số 188e, phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          6.044.135                              
40459 0109821004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AHA GROUP Tầng 2, số 38 đường Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          6.043.854                              
40460 0105827326 Công ty TNHH TM và XD gia Việt Số 7 ngõ 239/34 đường Lạc long quân- Nghĩa đô- Cầu giấy - Hà nội 4                          6.043.332                              
40461 2500295193 Công ty CP ĐT KDTM Thăng Long : Tầng 5, tòa nhà Lotus số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nộ 1                          6.042.639                              
40462 0106776804 Công ty TNHH TM DV tổng hợp và CBLS Thành Hưng Cụm 2 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          6.042.301                              
40463 0101331248 Công ty TNHH Hà Nội Xanh Số 26 ngõ 14 tổ 28 đường Đông quan, phường Nghĩa Đô- cầu Giấy - Hà nội 1                          6.042.156                              
40464 0106795109 Công ty CP thương mại và xây dựng NQA Việt Nam A18-TT2, ĐTM Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3                          6.040.928                              
40465 0106373202 Công ty CP đầu tư và xây lắp Minh Thảo Số 1/4 ngõ 6 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.040.402                              
40466 0108146741 Công Ty TNHH vật tư thiết bị Đại Dương Cửa hàng Yến Phương, KM 12 đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, VN 2                          6.039.807                              
40467 0106873269 Công ty CP phát triển CN & vật liệu Châu Âu Xóm Tiếu xã Đại Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 1                          6.039.405                              
40468 0106492344 Công ty CP xây dựng sản xuất và thương mại Toàn Cầu SN 39 KTT Công An, TDP 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.038.648                              
40469 0109635047 Công ty TNHH Truyền thông CMG Tầng 5, Tòa nhà Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          6.037.010                              
40470 0106644283 Cty TNHH NOITHATBANGHE.COM Số 169 ngõ 46 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          6.036.070                              
40471 0101198927 Cty TNHH Thiết Bị Vật Tư Tổng Hợp Quốc Tế Số 495 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          6.036.000                              
40472 0108357100 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH TRUNG DV 06, số 35 Khu đất dịch vụ Mộ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          6.035.761                              
40473 0108471847 Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA P 37, tầng 3 số 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          6.035.761                              
40474 0109594489 CÔNG TY TNHH ETE VIỆT NAM Lô B3/D7 Ngõ 25 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.035.511                              
40475 0107577600 CÔNG TY LUẬT TNHH TUỆ VINH Tổ 30 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          6.035.192                              
40476 0106476568 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Chuyền Hiền Số 29TT9 Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          6.033.786                              
40477 0108246094 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và đo đạc địa chính Anh Quân Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          6.033.405                              
40478 0107841929 Công ty TNHH cơ khí Tinh Nhật 43D2 KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          6.033.000                              
40479 0107957955 Công ty CP Setup thương mại Việt Nam Thôn Hương Lam, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          6.030.377                              
40480 0101584400 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐÔNG DƯƠNG số 23 ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đống Đa, HN 4                          6.030.273                              
40481 0110358856 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy HAFIDO Số nhà 4 Ngõ 91, Tổ dân phố Hoàng Liên 3, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          6.027.484                              
40482 0102278533 Công ty CP Thạch Đức Số 40/376 đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hn 4                          6.026.041                              
40483 0107483180 Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tuyết Anh Số nhà 43, tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          6.025.574                              
40484 0108417046 Công ty TNHH DY PLASTICS Phòng 404 Tòa chung cư TC2 Yên Nội, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          6.025.310                              
40485 0102316362 Cty CP B.T Đại Dương số 8,ngõ 411, đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội,VN 1                          6.024.311                              
40486 0109938362 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dược - mỹ phẩm quốc tế MEDIGREEN Thửa đất C17, khu đấu giá quyền sử dụng đất Man Bồi - Gốc Găng- P.Phú Lãm- Q. Hà Đông- T.P. Hà Nội 1                          6.023.843                              
40487 0106500637 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển số 6 tổ dân phố số 4 đường Lý Thường Kiệt Phường Phú La quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          6.023.127                              
40488 0107402872 Công ty CP Thiết bị 2-Tech Số 37A,tổ 6 ngõ 477/50 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 4                          6.022.955                              
40489 0105207562 CTy CP Thang Máy Osaka Việt Nam Số Nhà 3 A2 TT  Trung Tâm Khuyến Nông Tứ Kỳ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          6.022.913                              
40490 0107724647 Công ty TNHH thương mại Minh Châu Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 2                          6.022.765                              
40491 Văn phòng báo EPA phòng1602  tòa nhà N1T8 khu ngoại giao đoàn phường Xuân la bắc từ liêm hà nội 1                          6.022.535                              
40492 0105213460 Cty TNHH Thương Mại Yến Minh số 18, ngõ 42, pHố Ô CácH, Đức Giang, LB 2                          6.022.016                              
40493 0101070370 CÔNG TY TNHH LINH TRANG KCN xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3                          6.020.826                              
40494 2500588873 Cty CP cơ khí chính xác và Dịch vụ kỹ thuật Quang Minh Thôn Phú Thịnh, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          6.020.367                              
40495 0107595511 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Duyên Phú Thôn Thượng Thuận - Song Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          6.020.014                              
40496 0105553107 Cty CP Công nghệ xử lý bề mặt VINA TECH Tổ dân phố Hạ 12, phố Trung tựu,Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (sdt 0976138362) 1                          6.019.200                              
40497 0107600680 Công ty TNHH ME Hà Nội Số 4, Ngách 26/38, Ngõ 26, Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.017.729                              
40498 0108986388 Công ty CP SX và Thương mại Quốc tế  Sandwood Việt Thôn 3 xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 1                          6.016.000                              
40499 8165643582 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Sóc Nâu Số 9, Ngõ 66 Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          6.015.936                              
40500 0109190045 Công ty CP Tập Đoàn Maha Group :Số 19 Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 1                          6.015.848                              
40501 0104377297 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tiến Tài Thôn Bạch Liên, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          6.015.698                              
40502 0107636782 CTy TNHH TM Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gia Mỹ Số 16, ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.015.613                              
40503 0108850281 VPDD CHINA STATE CONTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED TẠI HN Số 2501 Tầng 25 Khu A TN M3M4 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội 2                          6.015.360                              
40504 0108625624 Công ty TNHH TMDV Family BT3A15, Đường Phúc Lợi, Tổ 6 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          6.015.182                              
40505 0100919051 Cty TNHH Tài lương 87 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          6.015.151                              
40506 0109635135 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY VIỆT NAM Số 22 ngách 6/46 đường 70 - TDP 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam 1                          6.015.127                              
40507 01A8034008 Hộ Kinh Doanh Cup Of Tea Số 86 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          6.015.123                              
40508 0107777053 Công ty TNHH thương mại & sản xuất Dora SỐ NHÀ H7 TẬP THỂ DỆT, TDP 4, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG 1                          6.015.122                              
40509 0105184851 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Cao Su Trịnh Phát Thôn Triều Khúc, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội. 4                          6.015.100                              
40510 0106764661 Công ty TNHH K - ONE STICKER Số 14 TT 16 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.014.700                              
40511 0108208211 CÔNG TY CP SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT TÂM CHUNG CƯ BMM, ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG, KHU ĐÔ THỊ XA LA , HÀ ĐÔNG , HÀ NỘI 1                          6.014.273                              
40512 0107468979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ĐỨC Ô TÔ Số nhà 4, ngách 192/248, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.012.939                              
40513 0107693621 Công ty TNHH bảo hiểm Bách An Khang Số 65, liền kề 4, KĐT Tân tây đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          6.009.500                              
40514 0109363611 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THÀNH CÔNG Số 42, Đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          6.009.024                              
40515 0106537891 Công ty Cổ phần Môi trường và Công nghệ Việt An Số 12, Ngõ 1 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          6.008.614                              
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40516 0103123437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐỨC MINH Số 15 ngõ 298 Đê La Thành nhỏ ( đê phía xã đàn - Kim liên mới ) phường Thổ Quan - Đống Đa - Hà Nội 1                          6.007.479                              
40517 0108426467 Công ty CP Mộc Lâm Holdings Tầng 8 tòa Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.006.610                              
40518 0108715589 Công ty TNHH nội ngoại thất Compovina No11 LK386 khu Cổng Đồng - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          6.006.400                              
40519 0104849609 Công ty CP thương mại tổng hợp và du lịch Sao Việt Nhà 28 A-TT11 KĐTM Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          6.005.805                              
40520 0103741867 Công ty TNHH Đầu tư & thương mại HAVICO Thanh Cao- Thanh Oai- Hà Nội 2                          6.001.664                              
40521 0102174005 Cty CP ViNam Số 23 ngõ 262B- Nguyễn trãi - TX -Hà Nội 1                          6.000.747                              
40522 0107784283 Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Tomoco Việt Nam 10A, ngách 112, ngõ 28, Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          6.000.684                              
40523 0105408773 Công ty TNHH ASTRONET Số 8, ngách 47, ngõ 108 đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          6.000.000                              
40524 0110197246 Công ty TNHH U Like Lighting Liền kề B8-10 khu đô thị Glenximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          6.000.000                              
40525 0108610709 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 14 Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2                          6.000.000                              
40526 0110380756 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỤY TÂM VIỆT NAM 5.12A, Tòa nhà Trinity, số 145 Đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam 2                          6.000.000                              
40527 0108008251 Công ty TNHH Ba Lan Số 8, ngách 27, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          6.000.000                              
40528 0109103155 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH HARANG VINA Tầng 4, số 9 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          6.000.000                              
40529 0106391113 Người NN - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP EP LOGIS Phòng 607, Tầng 6, Tòa nhà VET 98 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          6.000.000                              
40530 0108870376 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT Tầng 7, Toà nhà Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.000.000                              
40531 0104952324 Người NN - CÔNG TY LUẬT TNHH HD LUẬT & FDICO Tầng 12A, Tòa nhà 319 Tower, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          6.000.000                              
40532 0104594069 Người NN- Công ty CP Du lịch và dịch vụ thương mại ACA Số 31, ngách 71, ngõ 61, phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          6.000.000                              
40533 0110158430 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC MINH Số nhà 15, Nghách 9, Ngõ 28, Đường Võ Chí Công, Tổ 12, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4                          6.000.000                              
40534 0108393204 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE Số 2 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          6.000.000                              
40535 0108625688 CÔNG TY TNHH SHRISAI DEV VIỆT NAM Số nhà 45 Ngõ 151 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          6.000.000                              
40536 0106063024 NNN tham gia BHXH, BHYT-Công ty TNHH Đầu Tư & Sản Xuất Thái Hưng Số 29 ngõ 168 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          6.000.000                              
40537 0109787931 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SCCORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 15, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          6.000.000                              
40538 0108088627 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH M12 Plus Phòng 1102, tòa Giảng Võ Lake view, D10 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Tp Hà Nội. 1                          6.000.000                              
40539 0107308439 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Metal - Mart Việt Nam Tầng 5 số 68 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN. 1                          6.000.000                              
40540 0109943210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & NỘI THẤT THIÊN DƯƠNG Số 33/15/74 Đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          5.999.340                              
40541 0106063433 Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Thái Bình Dương Số 29A Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          5.995.487                              
40542 0109795996 Công ty cổ phần đầu tư An Bình Thăng Long Xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4                          5.995.299                              
40543 0105727642 CTy TNHH Phụ Liệu May Mặc Hà Nội Số 9 Ngách 143/215 Tổ 40 Đường Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          5.994.673                              
40544 0108129626 Công ty TNHH Dệt May HT Phòng 401, tòa A2D3, tòa A2D3, khu đô thị Đặng Xá, tổ 4, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          5.993.408                              
40545 0108278314 CÔNG TY TNHH MỘC ANH QUÂN Ngõ 1D Đường La Tinh 1 Thôn Đồng Nhân - Đông La - Hoài Đức - Hà Nội 1                          5.993.408                              
40546 0109503643 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BLUE MEDIA Số 2, Ngõ 76, Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.993.408                              
40547 0107887144 Cty TNHH DL và Thể thao Thành Công Số 109 G6A TT Thành Công, Đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 2                          5.992.786                              
40548 0105674292 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Trường Minh M09.25, khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          5.992.061                              
40549 0106587606 Công ty CP Công nghệ Hiệu quả Số 39 ngõ 32 phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.992.000                              
40550 0110083922 Công ty TNHH Máy công trình Quang Phương Đội 7, Thông Cao Nhang, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          5.990.400                              
40551 0109266865 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ THANG MÁY GIA VIỆT Số 24 đường Sa Đôi,  Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.990.400                              
40552 0110413472 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH VIỆT LIVING Số 144 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          5.990.400                              
40553 0106458784 Cty TNHH Dịch vụ Thái An 1C ngõ 193 bạch đằng, hoàn kiếm, hà nội 1                          5.990.400                              
40554 001190031776 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP HOA HƯỚNG DƯƠNG Số 7, Ngõ 46, phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          5.990.400                              
40555 0109353998 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM BÌNH Tầng 6, tòa nhà Thái Hà Building, số 26 Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          5.990.400                              
40556 0106918907 Công ty Cổ phần Giải pháp và Tư vấn công nghệ Bạch Dương Số 21 ngõ 92 tổ 24 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          5.990.400                              
40557 0110385257 CTY CỔ PHẦN VACXIN HẢI LINH Số 101, Tổ 1, Xóm Miếu thờ - Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2                          5.990.400                              
40558 0110173622 Công ty TNHH giáo dục hòa nhập Thu Trang Thôn Cống Xuyên, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          5.990.400                              
40559 0110409691 Công ty CP công nghệ nhà thông minh Việt Số 30 ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.990.400                              
40560 0109231580 Công ty TNHH Thương mại y dược Hải Nam Số 63 Đường Cổ Điển, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          5.990.400                              
40561 0108145321 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng thang máy Mạnh Dũng Số 55, Xóm Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0986366948 1                          5.990.097                              
40562 0102967565 Cty CP thương mại  & SX Việt Xuân p602 nhà N5C KĐT trung hoà nhân chính TX 2                          5.989.876                              
40563 0102025211 Viện quy hoạch & kỹ thuật GTVT Tầng 8, Tòa Nhà Thí Nghiệm 55 Giải Phóng , Phường Đồng Tâm, HBT, HN 1                          5.985.882                              
40564 0110311960 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEUDA VIỆT NAM Tầng 1, Nhà E3, Số 7 Đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          5.985.600                              
40565 0107394893 Công ty TNHH Công nghệ EGD Việt Nam Tầng 12, Tòa LICOGI 13, Số 164 Khuất Duy TIến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          5.985.045                              
40566 0107467541 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế A&T Số 98, ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.984.000                              
40567 0109458817 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO VIỆT TẦNG 3 TỔ HỢP VĂN PHÒNG, NHÀ Ở CAO CẤP KẾT HỢP DỊCH VỤ THƯƠN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          5.983.586                              
40568 0106917283 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phòng cháy chữa cháy HBT Xóm Tập Ninh, thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, TP. Hà Nội 4                          5.983.336                              
40569 0108339567 Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Và Tư Vấn Thiết Kế Đông Thăng Long Số 18, ngõ 257 đường trâu quỳ, TDP An Đào, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội.0973361090 ( hạnh) 1                          5.983.281                              
40570 0109347200 Cty CP sản xuất Tuệ Minh Thôn Vệ Sơn Đông- Xã Tân Minh- Sóc Sơn- HN 4                          5.983.158                              
40571 0109511210 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SAIKO Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.980.400                              
40572 0108628167 CÔNG TY TNHH VT BẮC BÌNH MINH Số nhà 234,Thôn Sinh Liên, Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 2                          5.980.170                              
40573 0106656151 Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Trần Nam Số 9B, hẻm 98, ngách 32, ngõ 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          5.977.889                              
40574 0107962592 Công ty CP đầu tư và thương mại Phục Hưng Ngách 1 đường tân Thành, Thôn Tân Thịnh, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 4                          5.976.665                              
40575 0110183821 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHONG VÂN Số 10 ngách 23 Xóm Mới, Thuận Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nộ 2                          5.976.565                              
40576 123123123 Lớp mẫu giáo độc lập Thiên tài Việt (Việt Genius) BT608-N09 Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.975.586                              
40577 0101891144 Liên Chi Hội Xiếc VN 27 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, HN 4                          5.974.682                              
40578 0110310406 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Apes Số 4 ngõ 374 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.974.459                              
40579 8023812228 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Minh Phú Số 4, Tổ 10 Phố Xuân Đỗ, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          5.971.759                              
40580 0103419586 CÔNG TY CP KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI SỐ 5 Số nhà 32, ngách 452/2 ngõ 452 Trương Định, Hoàng Mai, HN 1                          5.971.288                              
40581 0109655678 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất NEWSOFA Số 138 đường Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 1                          5.970.674                              
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40582 0106995933 Cty CP Thiết bị Điện Tràng An 19A35 Khu A Geleximco đường Lê Trọng Tấn - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 1                          5.969.502                              
40583 0109554750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG TÙNG Số nhà 186, Đường cơ đê Hữu Hồng, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          5.968.864                              
40584 0101466816 CTy CP Sản Xuất XNK Tổng Hợp Tầng 4 số 5 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.968.790                              
40585 0106100452 Cty CP CT MB thế & TB điện ABS Khu tập thể 810 (Bãi đỗ xe công an cũ), xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội 1                          5.968.707                              
40586 0110190748 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI 5C VIỆT NAM Số nhà 86, Đường Phan Long, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          5.968.377                              
40587 0105866773 Cty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Việt Hưng nHà số 2, ngácH 2, ngõ 76, pHố Hoa Lâm, P Việt Hưng, Việt Hưng, LB 1                          5.967.665                              
40588 0103292097 Công ty CP xây dựng và thương mại Gia Phú Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          5.967.592                              
40589 0101291330 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG XUÂN Số 476, đường La Thành, P Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2                          5.966.541                              
40590 0108872493 Công ty TNHH Phát triển giải pháp & CNTT Diệp Anh Số 39, Ngõ 175 Phố Bát Khối, Tổ 7 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          5.966.214                              
40591 0108695389 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG KHÍ FRESH AIR Số nhà 35, dãy I, khu tập thể Công an Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          5.960.699                              
40592 0109831806 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tâm Huy Xóm 10 Thôn Đạo Tú, - Xã Quảng Phú Cầu - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 2                          5.959.240                              
40593 0103923183 HTX Thương mại dịch vụ Chợ Phủ TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          5.957.059                              
40594 0108480665 CÔNG TY CỔ PHẦN PITAGON Tòa CTM complex, số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giáy 1                          5.953.618                              
40595 0109104261 Công ty TNHH Pura Vida Việt Nam Tầng 07, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          5.953.351                              
40596 0106793334 Công ty TNHH Dược liệu và giống cây trồng Việt Nam Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          5.952.000                              
40597 0110227363 CÔNG TY TNHH HEXAGON GROUP Tầng 3, Tòa nhà Tây Hà, số 19 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.952.000                              
40598 0101835206 Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Châu Long Số 14 Tổ 8 Đường Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm , Hà Nội 1                          5.952.000                              
40599 0103720306 Công ty CP XD & DV Việt Hùng Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          5.951.302                              
40600 0108905974 Công ty TNHH BISC Việt Nam phòng 302, tầng 3 toà nhà Licogi 19, số 25 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.950.462                              
40601 0106029834 Công ty cổ phần thương mại xây dựng và công nghệ Việt Phát Số nhà 20A, Ngõ 1, Xóm Bảng, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0974135202 2                          5.950.336                              
40602 0107565309 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Diamond số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP HÀ NỘI 1                          5.950.285                              
40603 0108055117 Công ty CP Neway Media Tầng 2, Chung Cư Viện Chiến lược Bộ Công An, số 5 Tú Mỡ, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN 3                          5.950.155                              
40604 0107348495 Cty TNHH TM & xây lắp Nam Hải số 30 ngách 11 ngõ 565 đường Nguyễn trãi phường văn quán hà đông hà nội 0966565345 987702287 966565345 1                          5.949.091                              
40605 0310150823-007 CN Tại Hà Nội - Công Ty CP Nội Thất Đông Sài Gòn Tầng 4 - 104 - 106  P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.947.128                              
40606 0101610883 CT TNHH Phát triển CN&TP Sơn Hà Ô 3 Lô 3 Đền Lừ 2 Hoàng Mai Hà Nội  36276027 2                          5.945.325                              
40607 0106508185 Công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Hà Anh Thôn Miếu Môn - Xã Trần Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 1                          5.945.129                              
40608 0104579462 Công ty CP tổng hợp Thành An P1609 chung cư Đông Đô ngõ 100 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội. 4                          5.944.911                              
40609 0108175453 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SANFOOD C23X3 Ngõ 6 Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          5.944.362                              
40610 0104291113 Công ty cổ phần 202 Hà Nội Số 1 Ngõ 29, Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.943.578                              
40611 0100778636 Công ty TNHH Minh Tâm Số 2 dãy 16 A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          5.942.226                              
40612 8376669621 Hộ kinh doanh Samy care Số nhà 1, ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.942.125                              
40613 0106868477 Công ty TNHH Tiến Đệ Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4                          5.941.876                              
40614 0106751045 CÔNG TY CP TM HÀ NGỌC VIỆT Số 15, ngách 151A/1, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.940.308                              
40615 0107458963 Công ty TNHH ĐT PT TB công nghệ Việt Nam Số 37 ngõ 236/31 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 4                          5.938.277                              
40616 0109543300 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dovi Nhà số 216, Đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.937.267                              
40617 0107461719 Công ty TNHH KD và TM Hoàng Cát Thôn 8, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 4                          5.936.206                              
40618 0110073875 Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Lê Đức Số 3, Ngõ 64, Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          5.935.417                              
40619 0109603599 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ODC VIỆT NAM Số 11, 79/24 Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          5.934.869                              
40620 0109745522 CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỀN TÀI Số 41, Ngõ 182 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                          5.934.260                              
40621 0108263847 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Hoàng Tân Số 2A Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.934.006                              
40622 0109465331 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC VIỆT ANH Xóm 10, thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          5.933.061                              
40623 0109965165 Người NN - CÔNG TY TNHH ILSHIN TC VINA Số 18, Lô M2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.932.812                              
40624 0108375357 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COSECO Số 47- TT38 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2                          5.930.553                              
40625 0108964673 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và đo đạc bản đồ BHS Số 3, hẻm 159/33/6 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.929.457                              
40626 0110045275 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LOWCARBON CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 18, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.923.200                              
40627 0107429017 Công ty TNHH Thiết Bị Gia Phát khu đấu giá Vạn Phúc quận Hà Đông, TPHN. 1                          5.921.536                              
40628 0110105220 CÔNG TY CỔ PHẦN XINGFA HIRATECH Số 11, ngõ 89 phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 1                          5.920.000                              
40629 0108916454 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Đại Số 3B/15 Phố ô Cách - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.920.000                              
40630 0103836283 CTy TNHH Du Lịch Mỹ á số 34 ngõ 226 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.920.000                              
40631 0106609592 CTy TNHH Hội Nghị Sự Kiện và Du Lịch Nam Việt SN 8B Ngõ 99/145/2 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.920.000                              
40632 0108882526 Công ty TNHH MPV Thiên Thanh Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          5.920.000                              
40633 0110193869 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Giang Lý Phát Thôn Phú Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.920.000                              
40634 0109019552 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Nguyễn Tông Số 9B, Ngõ 6 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.919.801                              
40635 0109869750 CÔNG TY TNHH SX VÀ XNK NAM TRANG Số 27, đường 70, phố Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4                          5.919.688                              
40636 0107447312 Công ty TNHH vũ hương Hà Nội Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          5.919.658                              
40637 0101523126 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Luân Số nhà 98, Đường Kỳ Vũ, TDP số 2 Đông Ba, Phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.913.700                              
40638 0110376372 Công ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Mixi Vivu Số nhà 25, ngõ 38 Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          5.913.600                              
40639 0110186124 Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao DMK Hà Nội Biệt thự 2.6, N04A khu Đoàn ngoại giao, đường Minh Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.911.402                              
40640 0105330527 Công ty CP Đầu tư PT Công nghệ Gia Minh Tầng 4, tòa nhà An Phú Building - Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.910.364                              
40641 8091669544 Hộ sản xuất kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Tuyết Số 50 Cầu Đơ 3, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          5.909.460                              
40642 0104061078 Công ty TNHH Xây Dựng Đại Thắng Thôn Mai Trai xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 4                          5.909.371                              
40643 0107946600 Cty CP BĐS Phúc Điền Tầng 5 toà nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 2                          5.909.130                              
40644 0103847687 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng & cầu trục SIMA Tầng 6 số 47 phố Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          5.908.203                              
40645 0110017990 Công ty TNHH Liên Hiệp Nhãn Hiệu Quốc Gia Số 97 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.905.440                              
40646 0109611159 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xe hai bánh số 795 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang - Long biên - Hà nội 1                          5.903.599                              
40647 0106130016 Công ty CP đầu tư N2K Số 12 TTGV trường cấp 2 Văn Khê, Tổ 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          5.900.603                              
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40648 0102037023 Trường Đại học Hà Nội - phu nhân phu quân KM 9 - Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.899.467                              
40649 0500443546 Cty TNHH chế biến gỗ và ván ép cao cấp An Phú Ngô sài, TT Quốc Oai, hà Nội 1                          5.895.632                              
40650 0105167239 Công Ty CP Bia-Rượu-NGK Việt Nam Số 14 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          5.895.559                              
40651 0104021300 Cty TNHH ĐT - DV Thương Mại ISTC Số 11 Ngõ 248 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.894.838                              
40652 0106784403 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTK SỐ 12 NGÕ 42 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          5.894.400                              
40653 0104945648 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương mại Tuấn Yến Thôn Sơn Đông, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          5.892.602                              
40654 0108117116 Công ty Trách nhiệm hữu hạn BFF Việt Nam Số 1 N05 Ngõ 40 Xuân la - P Xuân Tảo- Q Bác Từ Liêm, Hà Nội - 0988533311 4                          5.889.802                              
40655 0101057436 CTy TNHH Đầu Tư & PT TM Việt Thái 270 Phố Huế, Hai Bà Trưng, HN 2                          5.889.035                              
40656 0107802542 CÔNG TY CỔ PHẦN DEJIN VINA 4121 tầng 41, tòa C2 chung cư D'capitale, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN 1                          5.888.707                              
40657 0108204954 Công ty cổ phần XNK thương mại Hùng Phát Việt Nam Tâng 6, tòa nhà HH sông Đà, số 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.888.000                              
40658 0101950569 Công ty CPĐT và kinh doanh Năng Lượng Tầng 9 , P903, số 60 Trung Kính, CG, HN 1                          5.888.000                              
40659 0108308262 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG Số 347 Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.888.000                              
40660 0110008548 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xanh Tầng 3, toà nhà Bảo Hân, số 68, ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.888.000                              
40661 0107804042 Cty CP MD Group Phòng 511, tòa 15T2, 18 tam trinh, quận hoàng mai, hà nội 1                          5.888.000                              
40662 0110228818 VIỆN BỆNH HỌC PHÂN TỬ Số 225 ngõ 35 phố Nguyễn An Ninh. - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          5.888.000                              
40663 0101618836 Cty TNHH đầu tư xây lắp & TM Phú Cường Phạm Thị Huế SĐT 0987265468 Tân Trại - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          5.888.000                              
40664 0110177627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TUẤN PHƯƠNG B3-19 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, hành phố Hà Nội 1                          5.888.000                              
40665 0110080738 Công ty CP thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng KAIZEN Số 1, ngõ 41, phố Văn Trì , Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.887.803                              
40666 0107506286 Công ty TNHH Thương mại và du lịch Đại Hải Số 04, nhà A10, TTQĐ Công ty 26, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 3                          5.887.236                              
40667 0109256313 CÔNG TY CỔ PHẦN TOMAS Số 119 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.886.907                              
40668 0107124671 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB P3122 Chung cư HH3C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN,VN 1                          5.886.541                              
40669 8056134144 Cửa hàng tạp hóa An An Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 5                          5.884.208                              
40670 0109962502 CÔNG TY TNHH GIGA DISTRIBUTION Sảnh A, HH1, 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.883.250                              
40671 0108576335 Công ty CP Dinh Dưỡng Quốc Tế VNP Phòng 308 Nhà C3 Khu Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.882.226                              
40672 0110112355 Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Sơn Lâm Nhà NV4.8 khu đô thị Tây Mỗ, 272 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.881.936                              
40673 0109608004 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thành Dương Số 33 Ngõ 466 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          5.879.546                              
40674 0108243833 Trường Mầm Non Tư Thục Thăng Long Hà Nội 2 62 phố Lương Yên, - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội., VN 1                          5.877.363                              
40675 0108414246 Công ty TNHH Công nghiệp Đan Phượng Số 34 Chợ Tre, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 2                          5.873.460                              
40676 0108930473 Công ty TNHH ĐTXD công trình Việt Số 155 phố Đại Đồng, tổ dân phố Tế Tiêu,thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội 1                          5.872.153                              
40677 0100769021-002 Công ty TNHH Thương mại tháng năm Số 4 Phố Vũ Thạnh, phường ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội. 1                          5.872.072                              
40678 0110184705 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất 93DESIGN Số 121 đường Làng Dị, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.871.582                              
40679 0108558897 HTX nông nghiệp Ngọc Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 1                          5.864.921                              
40680 0107710570 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VHA TẦNG 4, TÒA NHÀ N10, SỐ 03 ĐƯỜNG TRẦN KHÁNH DƯ, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3                          5.863.058                              
40681 0101499956 CÔNG TY CP CPN HÀNG KHÔNG ĐÔNG NAM Á số 115 ngõ 231 đường chùa bộc, trung liệt, đống đa, hà nội 3                          5.861.319                              
40682 0109927681 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN WIN 62A Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          5.861.118                              
40683 0102150413 Cty CP TĐ đầu tư PT Việt nam Số 46-48 bà triệu, hàng bài, hoàn kiếm, hn 2                          5.860.457                              
40684 0107851395 CÔNG TY CỔ PHẦN KAZ Số 19, Ngách 34/4 Nguyễn Thị ĐỊnh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.859.068                              
40685 0109110642 Người NN-  CÔNG TY TNHH DABIN GLOBAL VINA C23415 ( Officetel), tòa nhà D’Capitale số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.856.808                              
40686 0108395730 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ LEGIA Số 2/8, TT Tăng Thiết Giáp, TDP 3, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          5.856.050                              
40687 0106115480 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Châu Anh Số nhà 38 ngõ 259 đường chiến thắng , Phường Văn Quán , Quận Hà đông, TP Hà nội 1                          5.856.000                              
40688 0102694420 Cty CP DV KHKT & TM Khánh Linh Số 020 Block 3, H - TT1 La casta, KĐT Văn Phú, P Phú La, Q Hà Đông, HN 1                          5.855.079                              
40689 0109040963 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vinteck Số 2/42 Ngõ 39 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.855.042                              
40690 0107334326 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU NND VIỆT NAM số 637 đường hồng hà phường chương dương hoàn kiếm HN 2                          5.854.254                              
40691 0109300668 Công ty cổ phần nội thất Taradecor Số 3A, ngõ 80, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.853.549                              
40692 0109123592 CÔNG TY TNHH DIHA VIỆTNAM vSố 15 ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          5.852.505                              
40693 0110180443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MPOWER VIỆT NAM Số 8/84/32 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.850.905                              
40694 0105217384 Công ty cổ phần ĐTXD và TM Quốc tế Thăng Long Số 6, Ngõ 7, Tổ 23, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 4                          5.850.850                              
40695 0109375208 Công ty CP vận tải và thương mại Huy Thùy Thôn Cao Sơn - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3                          5.850.583                              
40696 0105563176 Cty TNHH TM Trang Thiết Bị & Bảo Hộ Lao Động Quang Bảo 384/5, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội , 01685.546.868  4.35510115 1                          5.849.453                              
40697 0108490293 CÔNG TY TNHH SOTECHCOM VIỆT NAM Số 5, ngõ 139 Phồn Xương, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 1                          5.844.907                              
40698 0109586777 Công ty TNHH Hùng Phạm Auto Số 9 đường Mai Chí Thọ, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.844.616                              
40699 0100100336-003 Chi nhánh vật tư nam Hà Nội TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          5.841.016                              
40700 0108210764 CÔNG TY CP NỘI THẤT 360 VIỆT NAM Số 106 ngõ 169 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN 4                          5.839.240                              
40701 0109018654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YCT VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          5.839.239                              
40702 0102059475 Cty TNHH G Mart Việt nam P 403 Nhà A2 KĐT 54 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 1                          5.837.158                              
40703 0109331539 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI X-T Đội 3 - Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          5.836.624                              
40704 0106220076 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Phúc Hưng Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          5.836.494                              
40705 0106187213 CÔNG TY TNHH K-TEK VINA phòng 1006 CT6, Trần Văn Lai - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.836.371                              
40706 0105562912 Công ty CP tư vấn xây dựng điện Thành Đô P718, toà CT4A-X2, Bắc Linh Đàm, p. Hoàng Liệt, q. Ho  àng Mai,TP. Hà Nội 1                          5.835.127                              
40707 0110034146 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hướng Nam Group Tầng 2 số 21 ngõ 12 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.832.242                              
40708 0108269912 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Cơ điện Thiên Trường Số 17 ngách 25 ngõ 14 pháo đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          5.830.400                              
40709 0107515837 Công ty TNHH Handlller Logistics Lô số 9, TT35, Khu chức năng đô thị Tây Nam Đường 70, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          5.829.413                              
40710 0105125341 Công ty CP vật tư thiết bị dịch vụ Số 40 LK 12, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.827.200                              
40711 0108754274 Cty đấu giá hợp danh Thành Hưng 22, Giáp Nhất - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.826.949                              
40712 0106719281 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SEN VIỆT 44 Quang Trung, Hoàn Kiếm 1                          5.826.432                              
40713 0109912068 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN TÂN Số nhà 43 Đường Đoàn Kết, Thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          5.825.536                              
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40714 0107825525 Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng An Bình Công ty cổ phần Cầu 14, số 134 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          5.824.960                              
40715 0106031311 Công ty TNHH phát triển Thương mại  và dịch vụ Bắc Việt Cụm 7 - Ngọc Kiệu - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2                          5.824.667                              
40716 0106738679 CTy CP kỹ thuật xây dựng Bảo Nam Số 850 Đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          5.824.612                              
40717 0110353230 Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Đại Phúc Tổ 6 Đường Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.824.000                              
40718 0108899022 Công ty TNHH AKD Việt Nam Số 265 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.824.000                              
40719 0101564161 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TIN HỌC VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÀ NỘI Lô B11, Khu VPQH, ngõ 217 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.824.000                              
40720 0109030933 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Sao Vàng Phòng 1103A1, tòa nhà Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.823.798                              
40721 0107819962 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN LỘC Số 2, ngách 68/367 đường phú diễn , Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 0367085546 1                          5.823.742                              
40722 0110256526 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ H3T Việt Nam Đội 1, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, HN 3                          5.823.468                              
40723 0106768031 CTy CP Quản Lý và Đầu Tư Khách Sạn HG Số 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.818.560                              
40724 0109030972 Công ty cổ phần thương mại Minh Phúc Khang Số nhà G37 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm - Hà Đông gần nhà thi đấu 1                          5.817.724                              
40725 0108035329 Người NN - Công Ty TNHH TSM HN VINA Tầng 5 tòa nhà New Center, số 27 ngõ 26 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.817.292                              
40726 0104624161 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bình Nguyên Xanh Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hoà, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          5.816.138                              
40727 0106085620 Cty CP SEMIC Việt Nam LP1-SH18-Vinhome Thăng Long - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 2                          5.815.768                              
40728 0106894300 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thiên Kiều Số nhà 411, đường phan bá vành, P Cổ Nhuế 1 , Bắc Từ Liêm, Hà Nội (giám đốc 0979126991) 2                          5.815.152                              
40729 0106611880 Công ty TNHH Dược phẩm Glory Việt Nam Lô 17c2, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4                          5.814.541                              
40730 0108546098 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PSA VIỆT NAM Số 24, Ngách 49/30 Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.814.339                              
40731 0110097322 Công ty cổ phần quảng cáo Digi Hero Tầng 4 TTTM Mac Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông 1                          5.814.000                              
40732 0109343950 CÔNG TY TNHH ROBOTIC APICOO VIỆT NAM Số nhà 35, ngách 69, ngõ 117 Thái Hà, - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          5.813.823                              
40733 0104837466 Cty CP ĐT XD Tiến Minh Số 8,ngõ 190 Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2                          5.813.180                              
40734 0107766982 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế AIC Việt Nam Số 1, ngõ 142 Âu Cơ, tổ 33, cụm 5, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.808.984                              
40735 0102071874-006 Viện Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Phòng 605B, nhà Thí nghiệm, Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.808.785                              
40736 0107469556 Công ty TNHH ENOSYS sSố 26 thửa 175 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.808.640                              
40737 0106826526 Công ty TNHH Thương mại GOLD MAX SN 18-TT28 KDDTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3                          5.808.327                              
40738 0105261633 Công ty TNHH Hanovid Shop 01S24 Tòa nhà S2.03, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.808.000                              
40739 0109529899 Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật và Công nghiệp DH Lô 16-1, Ngách 64/86, Tổ 1, Đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.807.544                              
40740 0109623669 Công ty TNHH thiết bị và vật tư Trường Hải Số 76 ngõ 63/74 Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          5.807.544                              
40741 0110150551 CÔNG TY TNHH KING-LIFE Số 99 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.807.544                              
40742 0103701222 CÔNG TY CỔ PHẦN STECH VINA Kios 7 CT4 Khu đô thị Hồng Hà, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.807.544                              
40743 0109039943 Công ty TNHH Tập Đoàn Jara Việt Nam Số nhà 3A, ngõ 22, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.807.360                              
40744 0102019948 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH SỐ 84 ĐƯỜNG NGUYỄN THANH BÌNH, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3                          5.806.714                              
40745 0107601363 Công ty TNHH Dệt may Quang Thịnh Đội 1 Thôn Thượng - Phùng Xá - Mỹ Đức- Hà Nội 1                          5.805.184                              
40746 0109709186 Công Ty TNHH Thương Mại & Công Nghệ Xanh TD Số 603 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 3                          5.804.902                              
40747 0101998955 Cty CP Tập Đoàn Tân Phát Km2+500 Phan Trọng Tuệ Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 974686955 36856418 1                          5.803.398                              
40748 0104308617 Công ty CP tư vấn XD & TM Phúc An TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2                          5.803.290                              
40749 0106493404 Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vận Tải Hoàng Thắng l28, khu đấu giá quyền sử dụng đất - xã tân triều - huyện thanh trì - tp.hà nội  964105170 1                          5.801.715                              
40750 0109460502 CÔNG TY TNHH A3D VIỆT NAM Tòa nhà CT2, Khu X2 Trung Cư Bộ Quốc Phòng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.798.623                              
40751 0107389893 C.TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HỒNG NGỌC KHỐI 9, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          5.798.170                              
40752 0108912957 Công ty TNHH giao nhận Smartchain V1-B04 Khu Đô Thị An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.797.500                              
40753 0109437285 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PT BẢO NGỌC Số nhà 1D ngõ 116, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.796.327                              
40754 0106071353 CÔNG TY TNHH CCS VIỆT NAM Tầng 26 Khối A Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P.Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.795.319                              
40755 0109313402 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VŨ Số 3 Ngách 122/103/4 TDP 1 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.795.200                              
40756 0101787351 Cty TNHH DV Hương Thủy số 14 ngõ 268 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì Hà Nội 4                          5.794.648                              
40757 0109713418 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ Q&T Tầng 2 tòa C2 Vinaconnex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 4                          5.793.240                              
40758 0104786003 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tùng Anh SN 9, dãy V, ngõ 22, Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.792.660                              
40759 0108721575 Công ty Cổ phần Renai Việt Nhật Số 610 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.792.000                              
40760 0106054044 Cty Luật TNHH DAVILAW Tầng 10 tòa nhà A3 Ecolife Captal, 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          5.792.000                              
40761 0108558505 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC VÀ SẢN PHẨM HỮU CƠ T8-1824, Tòa T08, Chung cư Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          5.791.918                              
40762 0105277143 CTy CP Giải Pháp Công Nghệ & TM  ánh Sáng P1503, Nhà A2, đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          5.791.882                              
40763 0108442677 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Metech Việt Nam Số nhà 17,ngõ 336,đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          5.791.772                              
40764 0109010091 Công ty CP Nội thất Dream Villa Số 20 đường Phúc Diễn, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          5.791.772                              
40765 0109435880 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ ECA Số 2, ngõ 180/56 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          5.791.772                              
40766 0108172942 Công ty CP Nội thất Cổng Vàng Cụm 1, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 3                          5.791.696                              
40767 0108109041 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC ANH Xóm 8, thôn Kim Hoàng - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          5.791.696                              
40768 0109459747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG AHT HOME Số nhà 9 ngách 243/2, đường Trung Văn, TDP số 15, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.791.696                              
40769 0108881018 Công ty CP xây dựng Nava Việt Nam Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          5.791.592                              
40770 0110261653 Công Ty TNHH Công Nghệ Ngôn Ngữ Locex P1704 Tòa B10B Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.789.257                              
40771 0101526173 Cty TNHH Thương mại Thành Đạt T3 OF 09 TIME CY TY 4                          5.788.436                              
40772 0107798889 CTy TNHH Phát triển Công nghệ An Bình Phát Số nhà 42, ngõ 426 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3                          5.786.415                              
40773 0109592227 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT Số 5 ngõ 101 phố Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội. 2                          5.786.257                              
40774 0104031041 Công ty CP xây dựng và thương mại Dũng Yến Số 19, ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.784.953                              
40775 0104409735 Công ty CP TM thép Thành Nam Cụm 5 - Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 2                          5.783.771                              
40776 0102702431 Cty CP Thương Mại Anpha Việt Nam Số nhà 2A, ngõ 530 ngách 24 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          5.783.771                              
40777 0109727932 Công ty TNHH Khoáng sản Hằng Phát HH2C KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          5.781.217                              
40778 0500464144 Công ty TNHH Tự Lập Ngã tư, Quốc lộ 32, Xã Cam Thượng- Huyện Ba Vì- TP Hà Nội 1                          5.779.200                              
40779 0109770776 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hải Tân Xóm Đình, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.779.200                              
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40780 0102374131 Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng PST P.301 khối VP trung tâm chiếu phim quốc gia- số 87 Láng Hạ, Hà Nội  (Chị Lụa). 3                          5.779.190                              
40781 0109822142 Công ty TNHH OZLAND Marketing LK03-02 Khu đô thị mới An Hưng,Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          5.778.661                              
40782 0106694823 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu HITM Hà Nội Phòng 704 nhà B11D Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.776.484                              
40783 0109414337 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY E-BUY NHÀ 01/11/TH4A(M), KĐT MỚI LÊ TRỌNG TẤN- PARKCITY HÀ NỘI, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.776.000                              
40784 0102374526 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VẢI 10B, Tăng Bạt Hổ, Quận hai bà trưng, HN 3                          5.775.883                              
40785 0108780436 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Huy Hoàng Số 62, khu tập thể xe tải, tổ dân phố số 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3                          5.775.848                              
40786 0109645158 CÔNG TY CP THIẾT KẾ GREEN LUXURY Số 28, ngõ 5 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40787 0109634639 Công ty TNHH Cơ điện và Tư vấn Xây dựng ICD Số 7, Ngõ 71 Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.775.848                              
40788 0105655412 Công ty cổ phần thương mại và dịch Vụ VietBee Số 2 ngõ 210 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.775.848                              
40789 0109081247 Công ty TNHH Nhựa Đắc Kiên Số 22, ngõ 521 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          5.775.848                              
40790 0108393388 CÔNG TY TNHH VIETNAM GREENSUN SỐ 4 NGÕ 36 ĐƯỜNG VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          5.775.848                              
40791 0102819172 Công Ty TNHH NA SƠN VIỆT NAM Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 3                          5.775.848                              
40792 0107785103 Cty CP Nội Thất - Kiến Trúc DREAMHOME Tòa H4 chung cư Hope Resedences, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40793 0109146977 Công ty TNHH xuất nhập khẩu ITG tầng 02 tòa G4 Five Star Garden, số 02 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          5.775.848                              
40794 0109996452 Cty TNHH kiến trúc xây dựng và vận tải Rồng Vàng Số 373/36/11 An Dương Vương, Tổ 9, Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3                          5.775.848                              
40795 0108710421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÓA CHẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 619 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40796 0110358623 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾT NỐI KDT Số 20, ngõ 66 phố Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          5.775.848                              
40797 0900879922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BHK Số 78 Tam Khương, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40798 0106685547 CÔNG TY CP ĐT TM VÀ PT CN VIETTEK VIỆT NAM Số nhà 22 ngõ 86/16 Tô Vĩnh Diện , Thanh Xuân,HN 3                          5.775.848                              
40799 0105909843 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG ĐÔ Lô 19, C12, Khu Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, HN 3                          5.775.848                              
40800 0108349156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA BÁCH Số 9, Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          5.775.848                              
40801 0104284772 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Anh Đức Tầng 8 tòa nhà Cland, ngõ 156 Xã Đà 2 , Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội. 3                          5.775.848                              
40802 0109480996 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 3F Số 09 Ngõ 103 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.775.848                              
40803 0107554794 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNVICO Số 4 ngõ 322E Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          5.775.848                              
40804 0109358040 Công ty TNHH thương mại BRIO Việt Nam Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40805 4101496374 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY PHÁT Thôn 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40806 0109443962 Công ty TNHH Sức sống mới An Việt Số 351 Đường Thụy Phương, tổ dân phố Đình, phương Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40807 0108742695 CÔNG TY TNHH SƠN EPOXY VÀ CHỐNG THẤM H&Đ SỐ NHÀ 46, NGÕ 15/27/9 ĐƯỜNG TÂY MỖ, TDP PHÚ THỨ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          5.775.848                              
40808 0110359962 Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Vũ Minh Căn 2807, tháp C, Chung cư Intracom Riverside, vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.775.848                              
40809 0108774464 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đức Kiên Nhà 10 ngách 35 ngõ 81 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3                          5.775.848                              
40810 0103752509 Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Như Quyên 0912265266- Cửa hàng thép Như Quyên - Ngõ 81 Đường Đức Diễn, Bắc Từ Liêm 1                          5.775.279                              
40811 0109025468 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nội thất Minh Quân Số 5, ngõ 401/60 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.774.592                              
40812 0109466462 CÔNG TY TNHH MPT VIỆT NAM Số 29, Khu 5, - Thị trấn Trạm Trôi - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          5.773.449                              
40813 0109453230 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VFS HA NOI Tầng 3, Toà Nhà Bảo Việt, 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          5.773.409                              
40814 0106226896 Công ty TNHH Thương Mại SONUS Việt Nam p1506 tòa T2, tòa nHà Green Park kđt Việt Hưng, Giang Biên, LB 3                          5.773.409                              
40815 0110388586 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM Ô TÔ FCAR Số đường 298 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.773.409                              
40816 0109357569 Công ty TNHH HIAKI INNOVATION SỐ 24 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          5.772.800                              
40817 0110169337 Công ty TNHH sản xuất chế tạo và Cung ứng vật tư Minh Anh Số 5, Ngách 1, Ngõ 80, Đường Nam Hồng, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          5.771.257                              
40818 0101350353 C.ty Cổ phần Bất Động Sản HN 182 mai anh tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.768.110                              
40819 0106498152 Công ty TNHH xây dựng Phú Hoa Thôn Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          5.767.498                              
40820 0110014090 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Di động Tiến Phát số 1 ngách 28/3 Chu Huy Mân, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.766.400                              
40821 0110160983 Cty CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG PHONG Số 40 Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.764.864                              
40822 0106954158 Công Ty Cổ Phần Nethome Việt Nam Số 13 Ngõ 25 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          5.764.864                              
40823 0108499634 CTY TNHH TM VÀ ĐT XÂY DỰNG BIỂN XANH ĐỘI 7, THÔN VỆ LINH, XÃ PHÙ LINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          5.764.864                              
40824 0102396417 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHAN GIA Số nhà 12, ngõ 179/187/9 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.764.691                              
40825 0104421274 Công ty CP SX TM và xây dựng Hải Đăng Cửa hàng Tuyết Dương (gần công ty Hóa dệt Tây Hà) Cầu xây, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng 1                          5.764.072                              
40826 0108233810 Công ty CP Dược phẩm Hepharco Sảnh tòa C. 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.763.200                              
40827 0109007677 Công ty TNHH TM & ĐT VILUCO Xóm Ngoài, Thôn Cổ Chất, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          5.763.200                              
40828 0109375462 Công ty TNHH MAXSPEED Ngõ 208, Nhà số 2 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.762.560                              
40829 0106851794 Công ty Cổ phần Sáng tạo Hưng Thịnh dien thoaij 0347553192 A8-15 Chung cư Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          5.762.432                              
40830 0109918648 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU GIANG Số 14B, Ngõ 77, Ngách 9 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.762.320                              
40831 0108341541 CÔNG TY TNHH NGỌC TRAI NỮ HOÀNG TAHITI Xóm 12, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          5.761.795                              
40832 0109873852 Công Ty Cổ Phần Y Dược Yersin Số 16 phố Quần Ngựa, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.760.651                              
40833 0109623884 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN B&K Số nhà 23, đường Galaxy 5, ô đất B-TT12, phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.760.000                              
40834 0109936816 Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ BUCEP Số 72, Bùi Quốc Khái, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40835 0108033709 Công ty Cổ phần Sang Tài Phát Thôn Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          5.760.000                              
40836 0108210940 Công ty TNHH 559 Ba Vì Thôn Xuân Hoà, Xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40837 0110140391 Công Ty TNHH Thương Mại May Hoàng Giang Xóm Đông, thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 2                          5.760.000                              
40838 0104738673 Công ty TNHH xăng dầu Thế Mạnh Thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40839 0109404970 Công Ty Tnhh M.A.Y Art And Craft Việt Nam Xóm Quan, Thôn Thường Xuyên, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 2                          5.760.000                              
40840 0110014245 Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực và Du lịch Hoàng Gia Khu 1, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          5.760.000                              
40841 0110299583 Công ty Cổ phần DTC Tekku Số nhà 15, tổ 1, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40842 0109472032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG - HÀ NỘI Tầng 6, tòa nhà VG, ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40843 0106124069 Cty TNHH Bùi Hoàng Linh Số 41 Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          5.760.000                              
40844 0106310354 Cty TNHH ĐT & XD A&A Việt Nam Số 24 Ngõ 141 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40845 0108167999 Công ty Cổ phần Đào tạo MIKEDU S Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, sSố 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.760.000                              
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40846 0107464212 Công ty CP GGROUP Số nhà 1, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.760.000                              
40847 0108671814 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ARTYTRAVEL VIỆT ANH Xóm 1, thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40848 0108264262 CÔNG TY TNHH SP&G VINA LK1-D19, LÔ LK-67, KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC AN KHÁNH, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          5.760.000                              
40849 0110239986 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ALG Số nhà 48, Đường Thanh Niên, Thôn Vân Lũng. - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          5.760.000                              
40850 0102158797 CTy TNHH Sắc Việt 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 2                          5.760.000                              
40851 0109014931 Công ty TNHH Phát triển TM và ĐT HB Land 229 đường Âu Cơ - Quảng An –Tây Hồ - Hà Nội 1                          5.760.000                              
40852 0109998315 Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ giáo dục TDB Số 9 hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40853 0109524675 Công ty Cổ phần LC Chemicals Số nhà 5, hẻm 5, ngách 7, ngõ 409 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40854 0106108437 Cty CP xây dựng công nghệ Việt Nam Số 588 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40855 0110453404 Công ty TNHH Công Nghệ AMOR Số 410 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40856 0102021337 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Đại Dương Tầng 1 Bưu điện Đức Hòa, số 2 ngõ 44 Đức Giang, Đức Giang, LB, HN 1                          5.760.000                              
40857 0108193156 Công ty CP Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Sơn A66 kHu nHà vườn đô tHị Việt Hưng, Long Biên 1                          5.760.000                              
40858 0105782763 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ P.A.S 163 hoàng như tiếp, bồ đề, long biên, HN 1                          5.760.000                              
40859 0109918013 Công ty TNHH Công nghệ TOEN Số 1, Ngách 615/20 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.760.000                              
40860 0109588968 Công ty TNHH Văn hóa phẩm Hà Nội Số nhà 279 đường Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.760.000                              
40861 0110108711 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình An 68 Số 26, ngõ 158/4, phố Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.760.000                              
40862 0110194090 Công ty Cổ phần Finotrust Consulting Partners Số 4 Dãy NO 9, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          5.760.000                              
40863 0109958168 Công ty TNHH Thương mại ZAMMAZ Số 1, ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.760.000                              
40864 0107694336 Công ty TNHH Thương mại Do Plus Vina P405C, Nhà D3, Cầu thang 2, Tập thể Nghĩa Tân, Ngõ 233 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40865 0110433380 CÔNG TY TNHH HK DR.FLOOR VIỆT NAM Căn hộ C24218, tòa C2, Chung cư D'.Capitale, đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          5.760.000                              
40866 0900854614 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại dịch vụ Việt Đức Tầng 22 tòa nhà VPBank, số 89 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          5.760.000                              
40867 0101319699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ANH VŨ Số 11 Lý Thường Kiệt,phường phan chu trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1                          5.760.000                              
40868 0109013141 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC NINH số 109, ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40869 0108250100 CÔNG TY CỔ PHẦN MIDUCO VIỆT NAM Số 140b phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          5.760.000                              
40870 0106798879 CTy TNHH Phát Triển Công Nghiệp Việt Đức C Hoa. 0988091579 - Tổ 7 khu Diêm Thủy , P. Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 1                          5.760.000                              
40871 0108017619 CTy CP Thương Mại Duphagol VN Số 34B Lô 2, Đền Lừ 1, Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, HN 1                          5.760.000                              
40872 0109218597 Cty CP du lịch Đồng Quan Land Xóm 6, Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, HN 1                          5.760.000                              
40873 0109581634 CTY CỔ PHẦN H3C LOGISTICS Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40874 0101714233 Công ty TNHH HANIKO Việt Nam Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40875 0107952837 CÔNG TY TNHH GỐM TÂM LINH VIỆT NAM Xóm 4, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40876 0102892817 Công ty TNHH TM và DV Hà Dương Nhà số 6 Ga Phú Thụy, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40877 0107682651 Công ty CP xây dựng nội thất nhà Việt Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          5.760.000                              
40878 0108443751 Công ty Cổ phần SX&TMDV Nguyễn Vũ Gia Việt Nam Quán cafe 1985,thôn Vân LũngXã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (0108443751) 1                          5.760.000                              
40879 0107270457 Công ty CP đầu tư Thương mại Dịch vụ Đức Thành Cụm CN Thanh Oai - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 2                          5.760.000                              
40880 0110231176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THỊNH LIÊN Thôn Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.760.000                              
40881 0108339856 Công ty TNHH Điểm đến Thân Thiện Toàn Cầu Biệt thự số 16T3 Khu đô thị Nam Thăng Long - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          5.760.000                              
40882 0110402632 Công ty TNHH quốc tế Minh Đạt Số 29, ngách 2, ngõ 218 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.760.000                              
40883 0107561047 Công ty CP Thương mại Quốc tế VN Plus Số 106 Ngách 85 Ngõ 70 Phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40884 0108623909 Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&C Việt Nam 259 Cao Lỗ - Uy Lỗ - Đông Anh - Hà Nội 1                          5.760.000                              
40885 0110277283 CÔNG TY CỔ PHẦN ECONIK SHIN YI Số 20, đường Louis 9, KĐT Louis city, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.760.000                              
40886 0107443614 Công ty TNHH BELROOT Việt Nam Tầng 1, B006 Tháp The Manor đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          5.760.000                              
40887 0108617775 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ điện tử TKT Group Số 9 Nguyễn Trực, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          5.760.000                              
40888 0109873789 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RỒNG VIỆT Tầng 5 Tòa Nhà Sudico, đường Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.760.000                              
40889 0109889940 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh Sky Việt Nam số 36A, ngõ 80 phố Đại Linh, Phường Trung  Văn, Quận Nam Từ Liêm 1                          5.760.000                              
40890 0109931705 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huệ Tâm Số 39 Ngõ 462 Đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.760.000                              
40891 0109394754 Hiệp Hội Golf Việt Nam Số 36 Trần Phú, - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          5.760.000                              
40892 0106367978 Cty CP kinh doanh thương mại và phát triển Thành Đạt Số 77, cụm dân cư C1, ngõ 1 Cầu Bươu - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          5.760.000                              
40893 0106460222 Công ty TNHH thương mại S&S mỹ phẩm 341 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          5.759.913                              
40894 0108460997 Cty TNHH thương mại phát triển công nghệ Minh Phát Số 5 ngách 1/26 ngõ 1 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.759.325                              
40895 0109193712 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINKGO Lô B4/D21, Khu đô thi mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.757.782                              
40896 0110071758 Công ty Cổ phẩn kiến trúc và thương mại TPQ Số nhà 33, ngõ 107, đường Quảng Oai, Thôn Hưng Đạo, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 4                          5.756.864                              
40897 0500361156 Công ty TNHH Hoà hưng Hoà Xá - ứng Hoà - TP Hà Nội 2                          5.752.484                              
40898 0108622849 Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Busno Việt Nam Tầng 2, Toà OTC3A Khu đô thị Cổ Nhuế, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.751.758                              
40899 0109473131 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đỗ Gia Số 144, Phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.751.470                              
40900 0101298329 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY PHƯƠNG Số 365 Đê La Thành-Phường Ô Chợ Dừa-Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          5.750.415                              
40901 0102817344 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà VP 8C, Tầng 8, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          5.749.279                              
40902 0109575246 Công ty TNHH XNK và TM Tuấn Tú Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          5.748.975                              
40903 0109072757 CÔNG TY TNHH L&N VIỆT NAM Số 2B, ngõ 70, phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.747.200                              
40904 0109039365 Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Trường Phong Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội 1                          5.746.896                              
40905 0107436462 Công ty TNHH ĐT và TM Hải Lý Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          5.744.525                              
40906 0109068292 Công ty TNHH thương mại dược Tuấn Minh Cụm 8, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          5.744.384                              
40907 0109616365 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TGC VIỆT NAM D27 Khu Đầu Giá Phú Lương, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          5.744.000                              
40908 0102593221 Cty TNHH kỹ thuật & thương mại KT số 62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          5.743.016                              
40909 0108140080 Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Đình Khôi Đội 4, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0901736725 2                          5.742.632                              
40910 2500225069 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoa Nhâm Khu Gò Thờ, Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.742.631                              
40911 0106174341 Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thành Quang SỐ 27, NGÁCH 158/21 NGỌC HÀ, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 4                          5.742.164                              
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40912 0107889543 Công ty TNHH Vật liệu điện Đức Thành Số 71 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.739.025                              
40913 0107601236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH ANH Số nhà 8, ngõ 22 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Hà Nội 4                          5.738.731                              
40914 0107284347 NNN - Công ty TNHH Thanks Ai Việt Nam L3-05, Tầng 3, TNL Plaza Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.737.500                              
40915 0110106383 Công ty TNHH vắc xin Phạm Gia Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          5.735.700                              
40916 0300462904-001 CN CÔNG TY GIÁM ĐỊNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI HN C11/66 ngõ Thông phong ,Tôn Đức Thắng ,Hà nội 4                          5.734.007                              
40917 0105599479 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ CYNES Việt Nam Số 82A Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          5.733.500                              
40918 0107690236 Công ty CP xây dựng và nội thất Kim Liên Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4                          5.732.807                              
40919 0106090691 Công ty TNHH Vico toàn cầu Số 46, ngõ 230, phố Lạc Trung - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội 4                          5.731.337                              
40920 0110047956 CÔNG TY TNHH DC ON STREAM Số A11, D21 Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.731.200                              
40921 0106902255 Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo và Nội thất Hà Thành Số nhà 65, ngõ 56, tổ 2, phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          5.731.089                              
40922 0108583886 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Tuyết Đội 1, Thôn Xuân Thọ, Xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội 2                          5.728.768                              
40923 0109844876 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MC FOOD BT44, C37 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.728.000                              
40924 0104606317 CTy TNHH Khát Vọng TLG Phòng 1007 T3 Times City - Minh Khai - Hà Nội 4                          5.727.517                              
40925 0108394303 Công ty TNHH T&D Sky Việt Nam Phòng 1404- CHung Cư Tây Hà- Số 19 Tố Hữu- P. Trung Văn- Q. Nam Từ Liêm- Hà Nội 3                          5.724.882                              
40926 0108945790 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Thuận Đức SỐ 46, NGÕ 280 ĐƯỜNG CỔ NHUẾ, PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          5.723.023                              
40927 0106465950 Công ty cổ phần vật liệu Cầu Đuống Ngõ 57, Đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          5.723.017                              
40928 0105299080 Công ty TNHH Thương Mại Dương Cường Thôn 5, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          5.722.231                              
40929 0109903151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CNK Số 32/260 phố Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.722.202                              
40930 0104585353 Cty TNHH bảo hộ lao động Unisafe VN số 6 ngách 289 ngõ 42 Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.721.890                              
40931 0109681903 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM B8TT13, KĐT Văn quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          5.721.696                              
40932 0109927628 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP FRIDAY Lô B4/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          5.721.600                              
40933 0109640248 Công ty TNHH Viet Organic Agro Thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          5.717.462                              
40934 0105517892 Cty CP tư vấn địa chính và đo đạc Thanh Xuân LK 90 ngõ 6 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Tp hà Nội 1                          5.717.275                              
40935 0104254778 Cty CP TB công nghiệp Sannam Tầng 10, tòa nhà Sannam, ngõ 78 phố Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.716.732                              
40936 0108387698 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật xi mạ Hằng Cơ Lô 49G, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          5.715.000                              
40937 0107385458 Công ty TNHH Bili Việt Nam Tầng 23 - Tòa Đông - Tòa nhà  Lotte - 54 Liễu Giai - Cống Vị - Ba Đình _ Hà Nội 3                          5.711.962                              
40938 0101410958 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Bách Bể bơi bốn mùa nước biển, số 6 ngõ 124, phố Do Nha, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, HN (lhe: Khanh - 0904555886) 1                          5.708.800                              
40939 0110341563 VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT - CHI NHÁNH ỨNG HÒA Số 355 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.708.800                              
40940 0106773384 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC NGUYÊN Phòng 606, Toà Nhà OCT2 VIGLACERA KĐT Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.708.000                              
40941 0106369598 Cty TNHH TM SX & XD Nguyên Dũng Số 355 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 1                          5.706.824                              
40942 0105818515 CÔNG TY CP MOTEK VIỆT NAM L7-30 Athena Fullland - Khu Đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.705.513                              
40943 0106094992 Công ty CP TM và XD Giao thông Minh Quyền Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          5.703.013                              
40944 0109090315 Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Liên Hiệp Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          5.702.400                              
40945 0102707334 Công ty TNHH điện ảnh truyền hình Việt Nam gửi: Đặng Trần Cường, tt điện ảnh thể thao và du lịch, số 11, cao Bá Quát, Ba Đình HN 1                          5.701.908                              
40946 0107808544 Công ty cổ phần nội thất Window tòa nhà D chung cư vinaconex số 60, đường Khúc Thừa Dụ, Q.Cầu Giấy, HN 1                          5.701.500                              
40947 0108160344 Công ty TNHH Công nghệ vật tư y tế HAFACO Số 63 phố Gia Quất, tổ 1 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.701.500                              
40948 0106739584 Cty TNHH Thương Mại Chu Tín Số 43 ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội (Thu Hương 0904368418) 2                          5.701.108                              
40949 0108142585 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ IGREEN Số nhà 20 hẻm 27/40/1 đưởng Tây Mỗ, Tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 1                          5.700.821                              
40950 2500557674 NNN - Công ty TNHH Precious Plating Việt Nam Lô 660, KCN Quang Minh mở rộng, Chi Đông, Mê Linh, HN 1                          5.700.000                              
40951 0107344892 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương mại Phương Linh Số 166 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          5.699.926                              
40952 0108853941 CÔNG TY TNHH QUANG HUY Q Nhà số 8, đường Thống Nhất, thôn Trại Cổ Hạ, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          5.697.592                              
40953 0106199427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MAI ANH Tiểu Khu Đông Đoài, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          5.697.536                              
40954 0104127811 Công ty TNHH VTTB Hồng Phát Thôn Xà Cầu, Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa - Hà Nội 2                          5.697.536                              
40955 0108755133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ HÙNG VƯƠNG SỐ NHÀ 12, NGÕ 132, ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.697.116                              
40956 0105449339 Cty TNHH Thiết bị đồng bộ Quang Minh 15 ngõ 240 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          5.696.904                              
40957 0109016946 Công ty TNHH đồng hồ Hoa Linh Văn phòng luật sư Royal Law, Khu 6,9ha Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          5.696.819                              
40958 0500474583 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hà Anh Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          5.696.000                              
40959 0108495608 Công ty Cổ phần Chuyển Phát QTQ số 13 đường  Trung Yên 10A, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          5.696.000                              
40960 0109370866 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Binh Đoàn 19 Phòng 401, Tầng 04 , Tòa Nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          5.696.000                              
40961 0109980815 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Mỹ Đức Đội 3, TDP Tế Tiêu - Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Tp. Hà Nội 2                          5.694.242                              
40962 0108310896 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Lê Hưng Số 7, ngách 670/32 Đ. Nguyễn Khoái, Tổ 3, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2                          5.693.994                              
40963 0106708297 Cty TNHH Việt Nhật Steel 112 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hn 3                          5.691.894                              
40964 0104011912 Phu nhân- Phu quân TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN 27-29 HÀM LONG, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2                          5.690.828                              
40965 0500454763 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Kim Thành Thôn 7, xóm Mã Lão, xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          5.689.600                              
40966 0108496256 CÔNG TY TNHH TBG LOGISTICS 119A3 khu đô thị Đại Kim,Phường Định Công quận Hoàng Mai TP Hà nội 1                          5.688.315                              
40967 0109239822 Công ty cp dược phẩm và thiết bị y tế Nova Care Ô 22, lô C11, Khu đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          5.687.500                              
40968 0108437437 Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Gia Hân Anh Tiến p902, Số 143 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          5.683.759                              
40969 0107794080 CÔNG TY TNHH VINATRIPS Số 15 ngõ 48, đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.682.432                              
40970 0108675985 Viện Công nghệ di truyền Medigene TT03A-6 Hoàng Thành City, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 2                          5.681.283                              
40971 0104995800 Hội Chữ Thập Đỏ Quận Cầu Giấy 4 đường Phạm Hùng - Phường Mai Dịch CG 1                          5.680.834                              
40972 0107347406 Cty CP Máy Tính-Camera 360 số 35 Vũ Đức THận, Ngô Gia Tự, LB 1                          5.680.000                              
40973 0107158335 Công ty cổ phần kinh tế và thương mại Trường Tiến Thôn 9, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          5.679.414                              
40974 0108441553 CÔNG TY TNHH KELMER VIỆT NAM Tâng 8, tòa nhà Anh Minh,Số 36 Hoàng Cầu,P.Ô Chợ Dừa,Q.Đống Đa,TP Hà Nội,Việt Nam 1                          5.676.001                              
40975 0102594715 Cty TNHH Đầu tư TM Tân Cường 26 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng HN 1                          5.674.490                              
40976 0109889852 Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Nội thất T&T Số 81 ngõ 8 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.673.750                              
40977 0107779928 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Intercon Phòng 1411, tòa nhà HPC 105, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          5.673.518                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

40978 0108551570 Viện nghiên cứu Thanh tra và phòng, chống tham nhũng. Nhà T2, Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.673.408                              
40979 0108630536 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Khuôn Mẫu Việt Bể bơi 5 sao Thôn Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh , HN  sđt: 0901769984 1                          5.673.405                              
40980 0109296267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÙNG CƯỜNG Số 17 Ngách 28 Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          5.672.770                              
40981 0106604097 CTy TNHH Mãnh Phát - CN Hà Nội số 30 Tân Mai Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.671.029                              
40982 0108423836 Công ty Cổ phần Tư vấn Dinh Dưỡng và Phát triển Thể chất Việt Đức Số nhà 885 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.670.401                              
40983 0109575567 Người nước ngoài Công ty TNHH Thực phẩm Liên Phong Khu liên cơ xã Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          5.670.000                              
40984 0108417046 Công ty TNHH Dy Plastics Phòng 404 Tòa chung cư TC2 Yên Nội, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.668.593                              
40985 0104862166 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Thương Mại Kim Anh Số 55 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          5.667.408                              
40986 0104567139 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thế Cường Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 4                          5.666.865                              
40987 0108281902 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Xây dựng Minh Tân Số 12 ngõ 225/35/11 đường Thụy Phương, PThụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          5.665.382                              
40988 0110228222 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THỂ THAO HÀ NỘI Số 60A ngõ 27/29 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.665.000                              
40989 0108697724 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Tầng 7, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          5.664.260                              
40990 0107656041 Cty CP ĐT Phát triển Sao Vàng Việt Nhà số 7, ngách 16/1 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.664.000                              
40991 0109829589 Công ty TNHH thương mại cơ khí Hoàng Ngân Việt Nam Số 28, ngách 122/11 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.664.000                              
40992 0110180299 Công ty TNHH dịch vụ an ninh One Security Tầng 6, Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.658.684                              
40993 0107103618 Công ty TNHH Giáo dục KOIJAPAN số 01 ngõ 99, Phố Nguyễn Khang, Yên Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.656.988                              
40994 0106695785 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JEIL VIỆT NAM Số 9 Khu dân cư xây lắp điện 1, tổ 1 - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          5.656.404                              
40995 0108230633 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP MẠNG HỆ THỐNG – MÁY TÍNH STEP Xóm 9, Khu 3 - Xã Phượng Cách - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          5.655.158                              
40996 0108063164 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT Tầng 3, Số 33 – D5, Khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          5.654.174                              
40997 0109515021 Công ty TNHH Đa Phương Tiện Trung Anh 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội,VN 1                          5.653.081                              
40998 0108671885 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HOÀI ĐỨC Thôn 9 - Xã Yên Sở - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 4                          5.652.458                              
40999 0100107405 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Prosimex Số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.651.198                              
41000 0101542746 Công ty Cổ Phần Thiết bị Công nghiệp Việt Nam Lô A2CN6 cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Phương Canh quận Nam từ Liêm. Hà Nội 1                          5.650.816                              
41001 0109970486 Công ty cổ phần công nghệ HRI Tầng 06, toà nhà AC Building, số 3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.646.763                              
41002 0104959231 Công ty CP đầu tư PT xây dựng Hòa Tiến Đinh Xuyên - Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà nội 1                          5.646.223                              
41003 0109963785 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ACE FITNESS B1B Toà nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          5.643.000                              
41004 0108281966 CÔNG TY CỔ PHẦN 36.66 TẦNG 5, TÒA NHÀ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP, SỐ 141 HỒ ĐẮC DI, NAM ĐỒNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          5.641.664                              
41005 0106541665 Cty TNHH H&T Nguyên Vũ Số 3, ngácH 38 ngõ 23, pHố Tư ĐìnH,P Long Biên, HN 1                          5.641.408                              
41006 0104239804 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANG MÁY PLC Số 127 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.639.843                              
41007 0110355301 Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên Phát số 88 khu B, tập thể E664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, HN 1                          5.637.520                              
41008 0103995879 Thu BHXH, BHYT CB KC trách xã Mỹ Lương Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          5.636.195                              
41009 0109186747 Công ty TNHH Golf Nhật Minh Thành Số 852 đường Bạch Đằng, - Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          5.634.409                              
41010 0108971783 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN SƠN SỐ NHÀ 37, NGÕ 174 PHỐ MAI ANH TUẤN, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          5.632.896                              
41011 0500538445 Công ty CP dược phẩm OSAKA Số 802 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          5.632.000                              
41012 0105112913 CÔNG TY CỔ PHẦN V_TECH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Tân Lập - huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội 2                          5.631.243                              
41013 0107598537 CÔNG TY TNHH SAG Số 2/28 Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          5.630.116                              
41014 0108289690 Công Ty TNHH Diamondland Việt Nam Số 94-3 Tổ Dân Phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 2                          5.628.370                              
41015 0106462999 Công ty Cổ phần GNV 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          5.627.500                              
41016 0104817597 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Đất Mới Đối diện 71C Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội 1                          5.621.000                              
41017 0108936676 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vạn Hợp Số 37 Biêt thự 4 đường Lam Sơn Bán đảo Linh Đàm, hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.620.885                              
41018 0109030725 CÔNG TY TNHH PS GLOBAL LOGISTICS VIỆT NAM Tầng 10, Số 9, Đường Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.619.600                              
41019 0107965297 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Khoáng sản Thăng Long Số 8, ngõ 9, Phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          5.619.353                              
41020 0109343164 Công ty TNHH Khởi Dương Số nhà 20B, Ngõ 49/55, phố Đức Giang - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội 1                          5.618.816                              
41021 0107627266 CÔNG TY TNHH PANEL VIỆT NAM Tầng 25, Khối A, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.617.920                              
41022 0106327277 Công ty CP đầu tư phát triển thương mại Liên Việt Thành SN27 Ngõ 23 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          5.613.743                              
41023 0107665303 CÔNG TY TNHH LILIAN Số 134 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính , Thanh Xuân , Hà Nội 3                          5.613.286                              
41024 0107818528 Công ty TNHH Bê tông Gia Vũ Thôn Cao Cương - xã Đông Quang - Ba Vì - Hà Nội 1                          5.612.000                              
41025 0108578646 Công ty TNHH In và Sản xuất Bao bì Thành Phát Số 1009 đường Phúc Diễn, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4                          5.611.997                              
41026 0107069501 Cty CP Giáo dục Giga 184 Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3                          5.610.727                              
41027 0109654402 NNN tham gia BHXH, BHYT-CÔNG TY TNHH GCL (HÀ NỘI) Số nhà 45, Lô N3A, khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          5.608.380                              
41028 0110046374 Công ty CP học viện HTC 398 đường Phạm văn đồng TDP Đống 1 phường Cổ Nhuế 2 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.607.637                              
41029 0315834009 Công Ty TNHH Thương Mại Gia Đình Việt Ý Số 7 ngõ 58 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.607.000                              
41030 0109553940 Công Ty TNHh CentZ Tầng 7, tòa nhà văn phòng 1, Số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.606.400                              
41031 0106140938 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Vipeak Số 15 ngách 12 ngõ 95 Hoàng Cầu - phường Ô Chợ Dừa - quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.606.236                              
41032 0106075742 Công ty CP đầu tư GREEN LIFE Số 78 dãy TT12 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4                          5.605.258                              
41033 0101637821 CTy CP TM Dịch Vụ Vận Chuyển HANOITRANS số 54 ngõ 85 Vũ Đức THận, Long Biên 1                          5.604.864                              
41034 0103735408 HTX Nông Nghiệp   Phú minh 1 Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 4                          5.604.298                              
41035 0109440739 Công ty TNHH PIK CHAN Số 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.603.796                              
41036 0107283664 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC TRUNG Cụm 6 (chợ Bá), Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          5.603.548                              
41037 0109057043 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG SỐ 82 NGỤY NHƯ KONTUM, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          5.603.200                              
41038 0101946731 Công ty TNHH thiết kế xây dựng và đầu tư thương mại Hải Đăng Số 2 BT 2, Dự án khu nhà ở Trung Văn,, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4                          5.601.986                              
41039 0107001574 Công ty CP lò công nghiệp Việt Nam Số nhà 15, Đường Tiến Thành, TDP Quyết Tiến, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.600.000                              
41040 0109885897 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG J MEDIA Khu Văn phòng, Tầng 3, tòa CT2 chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nộ 1                          5.600.000                              
41041 0109952670 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT NGỌC THIỆN Số 7 ngách 43/6 ngõ 43 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          5.600.000                              
41042 0107465343 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ PHẠM CÔNG Số 277, Ngõ 271 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.600.000                              
41043 0107906125 Công ty TNHH nhập khẩu hàng tiêu chuẩn Châu Âu 95 ngõ 217 đường Trần Phú, tổ 02 Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.600.000                              
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41044 0104009039-001 Công ty CP DAMO Group Số 28 ngõ 172 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.600.000                              
41045 0108710799 Cty CP Đầu tư Phát triển và Du lịch Phú An 214 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.600.000                              
41046 0109022435 CÔNG TY LUẬT TNHH BMP GROUP Số 212 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.600.000                              
41047 0101348805 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VẠN TUẾ 129A Nguyễn Khuyến- phường Văn Miếu- Đống Đa - HN 1                          5.600.000                              
41048 0109889725 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VINH THÀNH PHÁT Số 8 ngõ 42/197/75 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.600.000                              
41049 0108646134 Công ty TNHH An Khang Group Việt Nam Ánh: 0915895895, Số 219 Hoàng Văn Thái, khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.600.000                              
41050 0109001900 Công ty CP Kinh doanh thương mại dịch vụ Thái Dương Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Tổ 16, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          5.598.361                              
41051 0106198166 Công ty TNHH Phát Triển và Dịch Vụ TM Tân Công Minh số 16 ngácH 604/33,tổ 22 đường Ngọc THụy, P. Ngọc THụy, LB, HN 1                          5.597.882                              
41052 0106753525 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV VẬN TẢI PHƯƠNG ĐỨC Số 16 hẻm 354/99/27 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.597.280                              
41053 0109759490 CÔNG TY TNHH SK-INTERIOR Số 19, ngõ 124, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 4                          5.597.083                              
41054 0108378661 Công ty Cổ phần Đào tạo English Amom Số 63, Block TT-B, Đường số 23 KĐT Thành phố giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          5.595.990                              
41055 0109430716 Công ty TNHH xây dựng KOJO Việt Nam Số 47A ngõ 38 Phố Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          5.594.741                              
41056 0108595553 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Nam Dương Hà Nội Xóm Cát Lễ, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1                          5.593.234                              
41057 0106303974 Ban chấp hành - HH DN của TBinh & NKT VN số 64 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.592.960                              
41058 0107710161 Công ty cổ phần đầu tư Sakai Cụm công nghiệp ô tô nguyên khê, xã nguyên khê, huyện đông anh, Hà Nội 1                          5.590.082                              
41059 0105640938 Văn phòng luật sư ánh sáng công lý Số 17 LK1 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc - Hà Đông- Hà Nội 2                          5.589.763                              
41060 0101089646 Công ty CP phát triển ứng dụng công nghệ Y cao Số 8 ngõ 260 Cầu Giấy  - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP HN 1                          5.589.436                              
41061 0108003704 Cty CP tư vấn công nghiệp Loyal Partner Tầng 8 số 1 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4                          5.588.281                              
41062 0102130304 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VĨNH THÀNH bà Bưởi, tầng 2, số 180 Ngõ Xã Đàn 2 Phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN 2                          5.588.104                              
41063 0107637585 Công ty TNHH xây dựng và thương mại kim khí Thành Hưng Số 267 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4                          5.587.975                              
41064 0104114756 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mekong E&C Tầng 5, tòa 21T2 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.587.273                              
41065 0109953385 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA PHONG Số 1 ngõ 5 Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          5.587.200                              
41066 0106849883 Công ty TNHH giấy Minh Trang LO30TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, đường Lương Thế Vinh, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.586.816                              
41067 0104356427 Cty TNHH truyền thông SH nhà số 3 VillaE Themanor P mỹ đình, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 4                          5.585.943                              
41068 0109558730 Công ty TNHH ATM - Tân Bảo Đạt Số 19, tổ dân phố Văn Trì 3, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.585.536                              
41069 0106622586 Công ty TNHH Công nghệ Inox Hà Nội Em Luân 0978928960 Đối diện Đình Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội ( Gần ngã tư canh) 3                          5.583.320                              
41070 0108682855 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG ĐỨC SỐ 02, NGÕ 6, PHỐ LÊ LỢI, PHƯỜNG LÊ LỢI, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 1                          5.581.558                              
41071 0500588083 Học tập nước ngoài Công ty TNHH TOYO ELECTRIC CONTROL Việt Nam KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          5.581.400                              
41072 0109660942 Công ty cổ phần khoa học chất lượng xét nghiệm Số 8 ngách 116/55 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.581.391                              
41073 0108174499 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ DVH lô A 2.11 Tầng 2 tháp A tòa nhà goldent palace, Đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          5.579.264                              
41074 0105976744 Công ty CP tư vấn xây dựng Sông đà Thăng Long Lô 280, khu giãn dân Mỗ Lao, tổ 8, Mộ Lao, Hà đông, Hà Nội 2                          5.579.245                              
41075 0109995811 Công ty TNHH AJ Korea Education Số 14/63 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.577.387                              
41076 0104120816 Công Ty Cổ Phần Đầutư Và Thương Mại Kim Khí Á Châu Số nhà 137, tổ 21, Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.575.723                              
41077 0106241904 Cty CP ĐT DV Vận tải Toàn Cầu Số 34 Nam Hồng (ngõ 93 Hoàng Văn Thái) ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN. 1                          5.574.136                              
41078 0105230233 Công ty TNHH Sản xuất Unipac Vina Số 18-BT3B đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.574.016                              
41079 0107744900 CTy CP DV Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghiệp Phòng 501 A2 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          5.573.767                              
41080 0109444109 Công ty TNHH KB DETAILING LK27-OCT2-Khu đô thị Resco, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8                          5.572.518                              
41081 0101727923 Cty CP vận tải và du lịch Thăng Long 76/58 phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.570.373                              
41082 0109067080 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phát triển Phúc Đạt Thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 2                          5.568.000                              
41083 0109256602 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT DUY MINH Khu 7, Phố Trạm Trôi, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.568.000                              
41084 0104096666 Công ty TNHH Hóa Chất Sức Mạnh Việt Số nhà 31, Ngõ 139, Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          5.568.000                              
41085 0106218334 CÔNG TY CP DU LỊCH BLUE TOUR QUỐC TẾ Số 10, ngách 178/22 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          5.568.000                              
41086 0107023994 Công ty TNHH cơ khí XD và TM Đông Anh Thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 2                          5.568.000                              
41087 0110272197 Văn phòng thừa phát lại Bắc Từ Liêm Lô số 53, TT 2 KĐT thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          5.568.000                              
41088 0107855488 Công Ty CP Kinh Doanh Thực Phẩm & Nhà Hàng Châu Á Ki ốt Số 3, Tầng 1, CC CT4, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          5.568.000                              
41089 0108390210 Công ty cổ phần phát triển thương mại Tín Phát P1203, CC Tabudec Plaza 16 Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0914325786 1                          5.567.743                              
41090 2802966095 Cty TNHH xây dựng và đầu tư phát triển Hoàng Phúc Số nhà 9B, ngách 22, ngõ 310, đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.566.198                              
41091 0105839699 CTy CP Sản Xuất XNK Tín Thành Số 2/42 ngõ 39 phố Đại Đồng - P. Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.563.245                              
41092 0107395086 Cty CP Hago Việt Nam Số 12 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          5.558.569                              
41093 0108717868 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH THUẬT 2T Tầng 5, số 36 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          5.558.286                              
41094 0105787458 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Quang Minh Tuyết Thắng Số nhà 23, ngõ Hòa Bình 4 - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội., VN 2                          5.558.053                              
41095 0106980165 Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Phương Thôn Đào Xá, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 3                          5.557.495                              
41096 0106364053 Công ty Cổ phần dịch vụ Bay Happyvisa Số 109, Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 2                          5.556.464                              
41097 0110179310 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LASVIN Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          5.556.000                              
41098 0108217953 Công ty CP V-COMMERCE Số 173 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.555.826                              
41099 0105198879 Cty CP cơ giới và ĐTXD Bắc Thăng Long Xóm Dộc - Thôn Gia Lương Việt Hùng Đông Anh HN 2                          5.555.505                              
41100 0110279989 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Nội thất Thăng Long Thôn Nội, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội 2                          5.555.455                              
41101 0107923748 Công Ty TNHH Sản Xuất Keo 502 Phúc Hậu Thôn Thượng , Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          5.552.584                              
41102 0105841313 Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Thái Tuấn 1120ct4 the pride, kđt An hưng, phường La khê, Hà Đông, Hà Nội (0967988686) 3                          5.550.632                              
41103 0109222924 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH COCOZY Việt Nam Số 26, Ngõ 172/8 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.550.000                              
41104 0110241262 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tải Golden Star Số 24 Lô 7 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          5.549.430                              
41105 0109319588 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN SƠN Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.547.936                              
41106 0109126191 CÔNG TY TNHH AKOTHERM GMBH ALUMINIUM Lô A-A6, Cụm công nghiệp Phùng - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 4                          5.547.687                              
41107 0109839178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐĂNG QUANG Số 15, Tổ 2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.546.616                              
41108 0500521385 Công ty TNHH TM & XD Tân Sơn Hà Sơn Đồng ( cây xăng Sơn Đồng - Cát quế) - Hoài Đức - Hà Nội 1                          5.544.388                              
41109 0107388064 Công ty TNHH PT TM và XD T&T Số 181 Trần Đăng Ninh, Thị Trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          5.543.844                              
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41110 0107997059 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ KIẾN TRÚC MINH LONG Số 82, phố Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          5.543.755                              
41111 0108511024 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HẢI THÔN ĐỒNG BỤT, XÃ NGỌC LIỆP, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          5.542.128                              
41112 0110055361 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN RB HOMES Tầng 2 - Nhà A2 Vinaconex1, Số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          5.541.500                              
41113 0108538026 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDF Hà Nội X10, khu Cây Tháp, Thôn 1 - Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 1                          5.539.200                              
41114 0106137780 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CDI Ngách 14/5, ngõ 54 đường ngọc hồi- p. Hoàng liệt - q Hoàng Mai - tp Hà Nội 1                          5.538.529                              
41115 0105992351 Công ty TNHH ứng dụng và PT điện tử Tự Động Hóa thôn Phú Mỹ xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          5.536.379                              
41116 0101066744 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT TÙNG ANH Khu A, BT L04.03, L04.04 Khu ĐTM Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.536.000                              
41117 0110340672 Công ty cổ phần thực phẩm Rcfoods Số 166 đường Nguyễn Văn Lộc Phường Mộ Lao Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.536.000                              
41118 0104081211 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Khôi Minh Số 443 Nguyễn Văn LinH, tổ 18 pHường PHúc Đồng, Q Long Biên, Tp Hà Nội 1                          5.536.000                              
41119 0110338426 Công ty Cổ phần Thực phẩm Rifoods Lô 24, Đền Lừ 3, phường Hoàng văn Thụ, quận Hoàng Mai, hà Nội 1                          5.536.000                              
41120 0110071130 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại tổng hợp Đăng Khoa Số 88, ngõ 68 phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.536.000                              
41121 0106098404 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VILEXCO VIỆT NAM Phòng 102 Khu TT6B Số 6 Phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          5.536.000                              
41122 0108861607 Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Thuế Lộc Phát số 2 ngõ 2 đường nguyễn hoàng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          5.535.696                              
41123 0107762000 Cty cổ phần xây dựng và sửa chữa Cầu 11 Thăng Long Phòng 2901, tầng 29, tháp C, khu chung cư Intracom Riverside, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. 1                          5.534.841                              
41124 0107660753 Liên Đoàn Thể Dục VN 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.534.449                              
41125 0109474985 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại du lịch Hoàng Nhật Số 170 Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.534.335                              
41126 0109509250 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Nguyên Ki ốt 10A Toà nhà Green Pearl số 378 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          5.533.829                              
41127 0107097139 Cty CP DV Vận tải & TM Đường sắt HN SN 04 ngõ 376/16 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          5.529.600                              
41128 0108518598 Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Nam Vũ Số 79B, ngõ 3 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          5.528.631                              
41129 0109416373 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và dịch vụ thương mại Asean Số 6, Thôn Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 4                          5.527.566                              
41130 0107411764 Công Ty CP PN Hải Vân số 4. BT3 tiểu khu đô thị vạn phúc, phường vạn phúc, hà đông 3                          5.525.313                              
41131 0108789573 CÔNG TY TNHH GBC HÀ NỘI B1-01 Vinhomes Gardenia, phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.525.000                              
41132 0107347389 Cty CP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG C-TIME Tòa Sapy, số 3 đường Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 1                          5.524.528                              
41133 0106134236 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Dleand Việt Nam thôn đại lan xã duyên hà huyện thanh trì  tp hà nội 0934533683 1                          5.524.196                              
41134 0110197158 Cty CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI THỨC ĂN CHĂN NUÔI TOÀN CẦU Tầng 3, Số 3B Đặng Thái Thân - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          5.523.064                              
41135 0106651107 Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế và hóa chất Anh Đức Số 5, ngõ 8, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 1                          5.520.108                              
41136 0108504789 Công ty cổ phần AZ Entertainment 48 Đặng Thuỳ Trâm, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 3                          5.519.079                              
41137 0109023982 CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT MẠNH VIỆT Số nhà 66A, ngách 27/9, tổ dân phố Phú Thứ, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.517.278                              
41138 0108821756 Công ty cổ phần Bunytech Việt Nam P2814 tòa nhà Ecolife Capital, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.517.167                              
41139 0104329039 Cty TNHH TMDV DL Ba Thủy 105 Phố Nguyễn Tuân - Thanh Xuân 4                          5.517.026                              
41140 0500599737 Công ty Cổ phần BAVIECO Tòa nhà Sannam, Ngõ 78 Duy Tản, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cấu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.516.800                              
41141 0106312270 Cty CP ĐT thiết bị Nam Thắng Số 13,ngõ 89 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2                          5.515.850                              
41142 0109434647 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM AN SỐ 6 NGÁCH 164/74 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          5.514.480                              
41143 0105966129 CÔNG TY CP DỊCH VỤ AN VŨ Số 3, ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.511.489                              
41144 0106220774 Hội Ngôn Ngữ Học Việt Nam Nhà C ngõ 301 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.510.464                              
41145 0313737352 Chi Nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội Số 11A hẻm 25/1/10 Đường Vạn Phúc, Khu TT Bưu điện Tổ 7 , phường Vạn Phúc, quận Hà Đông tp Hà Nội 3                          5.509.235                              
41146 0110147929 CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH EVENT Số nhà 14 hẻm 93 ngách 97 ngõ 168 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.509.144                              
41147 0107364634 Văn phòng luật sư Hưng Phúc Số 6,ngách 40/9, phố Võ Thị Sáu P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          5.508.028                              
41148 0101927023 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Hiếu Trung Khối phố Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.507.101                              
41149 0107534981 Công ty TNHH XD và DVTM TH Thành An Đội 2, ngõ Cầu, thôn Bặt Chùa, Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          5.506.521                              
41150 0102173971-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 659 Số 1 Lô N07A khu đô thị mới Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          5.505.508                              
41151 0109884646 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HÀ THÀNH Số 14, đường Phượng Bãi - Phường Biên Giang - Quận Hà ĐôngThành phố Hà Nội 1                          5.504.000                              
41152 0109852764 Công ty TNHH dịch vụ DFG Tầng 1 tòa 102 Usilk City, KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          5.504.000                              
41153 0106867480 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Châu Nguyên Số 30, ngõ 13 đường thnah lãm, Phường Phú lãm, Quận  Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.504.000                              
41154 0109190581 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ BBA Việt Nam Số 4 Lô 1 Dãy D Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.504.000                              
41155 0106337652 Lớp Mầm Non Tư Thục Sơn Ca Số 79/87, Tổ 4 Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.504.000                              
41156 0108896945 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ATIN TT3D.70 Khu đô thị Phùng Khoang Nam Cường, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.504.000                              
41157 0110347389 Công Ty TNHH Truyền Thông Số Châu Á Thái Bình Dương Số 4A, ngách 25, ngõ 267, đường Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội, 1                          5.504.000                              
41158 0106153045 Cty CP phát triển Nguyễn vũ B39A Kcb Trường Ql Nông Nghiệp Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  984369890 1                          5.504.000                              
41159 0109239371 Công ty cổ phần thương mại và giải pháp công nghiệp Việt Nam số 49 liền kề 4 KĐT Tổng cục 5 Tân Triều - Thanh Trì Hà Nội,  0903251186 1                          5.504.000                              
41160 0105324805 Công ty CP phát triển Tân Phát Số 32 Khu tập thể giao thông 829, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3                          5.502.739                              
41161 0108892443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TUẤN YẾN Thôn 2, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.500.751                              
41162 0109212411 CÔNG TY CỔ PHẦN STARLIGHT AMS Tầng 5, 16A NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          5.499.840                              
41163 0101161606 Cty TNHH Hoàng Hùng 50 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.499.694                              
41164 0107392712 Công ty TNHH Quản lý Nhà T608 Tầng 3, Tháp A, Tòa Nhà T608, Ngõ 63A, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          5.498.288                              
41165 0107519937 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VIJAKO B1005 khu B tòa M3 M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          5.498.109                              
41166 0106509164 Cty TNHH Thương mại và kỹ thuật tự động QES VN Số 5, ngõ 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, HN 2                          5.496.263                              
41167 0106225726 Cty TNHH Kinh doanh TM & DV Đức Thiện 48 Mễ trì, p. Mễ Trì, q. Nam từ liêm, HN 4                          5.495.852                              
41168 0107305501 CTy CP Alpha M.A.I Việt Nam Số 1, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, cầu diễn, nam từ liêm 1                          5.494.400                              
41169 0107802542 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN DE JIN VINA Ô 50, lô E2/D21, KĐT mới Cầu Giấy, ngõ 100 Dịch Vọng hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, HN 1                          5.490.059                              
41170 0107954182 Công ty TNHH HMC Thăng Long Số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          5.490.000                              
41171 0100100103 Cty CP ĐTXD & Thủy Tinh HN Số 25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung  - Thanh Xuân -  Hà Nội 1                          5.488.451                              
41172 0107579037 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Samurai Việt Nam Số 10, Ngách 39/33 Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.488.000                              
41173 0106808647 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Công nghệ Suntech Việt Nam Số 9 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          5.487.055                              
41174 0107594356 Công Ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Gỗ Bảo Linh Đinh Xuyên - Hòa Nam - Ứng Hòa - Hà Nội 3                          5.487.055                              
41175 0109797471 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ANH 191E/95 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          5.485.903                              
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41176 0104660339 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN PHONG Số nhà 29, LK14B, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.484.903                              
41177 0108231299 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Tú Tổ 21 Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 1                          5.484.903                              
41178 0106707399 Cty CP Nghiên cứu & Phát triển Asphalt VN Tầng 3 nhà G10 số 493 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1                          5.484.903                              
41179 0108384577 CTy CP Truyền Thông Và DV Khôi Nguyên Tầng 4, số 4 ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.483.517                              
41180 0110295437 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT TÍN Tầng 3, Số 45 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 1                          5.481.600                              
41181 0108092630 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH HHO Thôn 2, Phú cát, Quốc oai, hà nội 1                          5.480.237                              
41182 0105940699 Công Ty TNHH Vietwood Hà Nội Tầng 8, tòa nhà Vinaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.480.067                              
41183 0107770717 Công ty CP Xuất nhập khẩu Sản xuất và Thương mại Đông Bình Minh Số nhà 04, ngõ 134/48 đường Cầu Diễn, TDP Nguyên Xá 2, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          5.480.000                              
41184 0106325262 Cty TNHH KT&TM Hoàng Thanh Số 3 Ngách 138/58/29 Đường Tân Triều Xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 0943064478 1                          5.478.596                              
41185 0109389151 CÔNG TY CỔ PHẦN PROSI VIỆT NAM phòng 401 tòa nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội 1                          5.478.473                              
41186 0106885401 CTy CP Tư Vấn HHA & PARTNER GROUP Số B23 Nơ 9 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.475.200                              
41187 0108541808 Hợp tác xã NN Tuy lai Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          5.473.465                              
41188 0106878637 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN LIÊN MINH Số nhà 24, ngõ 322E đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.472.000                              
41189 0109967451 Công ty TNHH Chiều Bình Số 76 Đường Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.472.000                              
41190 0102760271 CTy CP Sản Xuất và Dịch Vụ MS Số 12, ngõ 62 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.472.000                              
41191 0106470710 Công ty CP thương mại dược phẩm Phú Thảo xóm 3, thôn Kim bài, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 1                          5.472.000                              
41192 0109577557 Công ty TNHH thực phẩm sạch Trần Hùng Thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          5.472.000                              
41193 0109136922 Công ty Cổ phần Hỗ trợ Đấu thầu Qua Mạng Quốc Gia Tầng 10, Tháp A3, Tòa nhà Ecolife, Số 58 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.472.000                              
41194 0312765205 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN HƯNG THỊNH Tầng 8, tòa Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.472.000                              
41195 0109968751 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG HÙNG Số nhà 24, ngách 16/58 Đường Đỗ Xuân Hợp - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          5.472.000                              
41196 0106546208 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN ĐỨC P1110, Nơ 5 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0985718720 - 0966260899 1                          5.469.799                              
41197 0109666285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LGC Số nhà 30, Thôn Mã Kiều - Xã Phương Trung - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          5.469.167                              
41198 0106157593 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Incom Việt Nam Căn TT02-05, TSG Lotus, 190 Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội 1                          5.469.054                              
41199 0107490290 Công ty CP XD& TM DVH Việt Nam số 527, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - 0963242337 2                          5.468.589                              
41200 0109172649 Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Điền P3516, C5, D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.468.501                              
41201 0109597987 Công ty Cổ phần Gỗ dán Ngôi sao sáng Số 15 ngách 638/94 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.467.225                              
41202 0108065122 CÔNG TY TNHH NAM LONG HÀ NỘI Số 14 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội 1                          5.465.009                              
41203 0108070531 Công ty TNHH HARMONY GLOBAL Thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          5.465.000                              
41204 0106966805 Công ty Cổ phần Buratino Gò sống - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 1                          5.464.996                              
41205 0108239308 CTy TNHH Viễn Thông Huyền Lâm Số 5G hẻm 15/18 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          5.464.749                              
41206 0109891354 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu dược và vật tư Y tế Khánh Đan BT5 - 16 Khu nhà ở XaLa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.462.912                              
41207 0110216611 Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế quang Thịnh Phát Căn C, TT4-06, dự án đầu tư xây dựng khu C, khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.462.400                              
41208 0107849075 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH LINH THƯ Số nhà 185, đường Phúc Diễn - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.461.608                              
41209 0105434068 Công ty CP kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Thuận Phát Nhà ăn bệnh viện đa khoa Hà Đông, Số 02 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.459.772                              
41210 0104317033 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Lộc An Phòng 1808, chung cư The West, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.458.089                              
41211 0110030656 Công ty TNHH Quốc tế mùa hạ Nhà số 6, dãy H tổ dân phố nhà In, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          5.456.000                              
41212 0108864492 Công ty TNHH đầu tư thương mại Hương Lan Lô C10 Kho Thiết Bị, Đường Đào Cam Mộc, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 4                          5.455.784                              
41213 0104096867 Cty CP máy tính & TM Vân Anh Số 16 tổ 6 Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4                          5.455.092                              
41214 0109367077 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAMOTOR VIỆT NAM Số 32 Ngõ 27 Đường Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          5.454.265                              
41215 0103042361 CÔNG TY CP CCID - HÀ NỘI tầng 1 tháp 2 tòa n04b T2 khu ngoại giao đoàn, xuân tảo, bắc từ liêm, Hà Nội 1                          5.453.747                              
41216 Nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập Vườn Trẻ Thơ Nhà số 101, Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.453.653                              
41217 0104168550 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Lắp Bình Minh Tầng 4 tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          5.452.800                              
41218 0107404686 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT NAM Số 187, ngõ 2, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          5.450.194                              
41219 0107361520 Cty CP SX, XNK & TM Tổng hợp Trường Đạt Số nhà 16, Ngõ 291, Phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          5.448.278                              
41220 0109567647 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH QUÂN Tầng 3, nhà số 10, ngách 27, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.448.269                              
41221 0110405464 Công ty TNHH đầu tư hợp tác và phát triển Thăng Long 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.448.000                              
41222 0109239660 Công ty TNHH quảng cáo và thương mại dịch vụ Hoàng Trung Lô G19, Khu Tái Định Cư Lk19a, Lk19b, X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.446.400                              
41223 0107737526 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạ Dương Số No17-LK17-22 Khu Dọc Bún 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          5.446.400                              
41224 0106045804 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELMA Số 122 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.446.400                              
41225 0110009284 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMT RADIO VIỆT NAM Số 15, ngõ 109 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.446.400                              
41226 0104810337 Công ty TNHH Plywood Sunshine P608 tòa nhà ct2 yên hòa park view, só 3 vũ phạm hàm, q, cầ giấy hà nội. 1                          5.446.129                              
41227 Lớp Mầm Non Độc Lập Sao Khuê Xanh (HAVAKIDS) Sô 31 Khu dịch vụ 3 Văn Phú, Đường tiếp giáp TT18, Tổ 2, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          5.445.790                              
41228 0109552263 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BẮC HÀ Tầng 2 Căn thương mai dịch vụ 4 Chung cư Five Star Số 2 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.445.600                              
41229 0108021862 Công Ty TNHH Sơn Tài Điệp Số 418 QuangTrung, Hà Đông Hà Nội. 4                          5.445.316                              
41230 0109611504 Người ngước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH FTC GLOBAL PARTNER Việt Nam Phòng 102, số 1 Ngõ 238 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          5.445.030                              
41231 0106845448 Công ty cổ phần trí tuệ Sao Mai Số 39, ngách 35/69 phố Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.444.911                              
41232 0108942158 Công ty TNHH quốc tế G&G Số 10-12 ngõ 7 đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          5.444.864                              
41233 0109958305 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TT2-34 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          5.444.864                              
41234 0110103336 CÔNG TY CỔ PHẦN FRUIT ZONE Việt Anh 0988468383. Chung cư Tứ Hiệp Plaza (cạnh BV Nội Tiết TƯ2), Tứ Hiệp, Thanh Trì, HNà Nội 1                          5.444.864                              
41235 0101461430 Công ty CP Thương mại Xây dựng Thụy Anh Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.444.864                              
41236 0107836647 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC & THƯƠNG MẠI HÀ ANH Số 34, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          5.444.728                              
41237 0101442117 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM Phòng 804 tòa FLC 265 Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.444.480                              
41238 0108602779 Công ty TNHH Be Wool Việt Nam L3-D, Tầng 3, Tòa nhà Sun Grand City, 69B Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2                          5.444.117                              
41239 0107856058 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG PHÚC Số 333 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          5.443.538                              
41240 0105907035 Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Thăng Long Số 10 Lô C, ngách 22 ngõ 61 Lạc Trung. Phường VĨnh Tuy Quận Hai Bà Trưng Hà Nội,VN 1                          5.443.200                              
41241 0109755231 Công ty TNHH Tập đoàn bảo vệ vệ sỹ Long Hoàng Số 226 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.442.560                              
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41242 0110088906 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Wetravel Số 8, Ngõ 29, Tổ 1 Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          5.442.432                              
41243 0109402035 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CAO NỘI BÀI XÓM 2, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          5.442.432                              
41244 0106753726 Cty TNHH XL & DVTM Hoàng Hà A15 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, HBT, HN 1                          5.441.783                              
41245 0101438294 CTy CP Quảng Cáo và TM Lạc Việt BT6 Lô 16 KĐT Pháp Vân, p Hoàng Liệt, Hoàng Mai. HN 1                          5.440.259                              
41246 0109668772 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đức Tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41247 0102016898 Cty CP đầu tư M & T Số 24 Liền kề 26, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà đông, HN 1                          5.440.000                              
41248 0105541888 Cty CP Dịch vụ Tiếp thị Du lịch Tourbooking Số 98 ngách 173/63 đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 1                          5.440.000                              
41249 0106632626 Cty TNHH Kiến trúc phong cảnh Tây Hồ Tầng 2, số 223 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41250 0110050902 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ OMZ Tầng 6 tòa nhà Hancorp 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41251 0102708962 C ty CP Vận chuyển, Thương mại & Du Lịch Phương Đông Số 29 pHố PHương Liệt, pHường PHương Liệt, Q THanH Xuân, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41252 0108248729 Công ty TOSDCOM Việt Nam Ngách 196/11, Tổ 5 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          5.440.000                              
41253 0109767318 Công ty Cổ phần Manna Đất Vàng Số nhà 1111 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.440.000                              
41254 0108894899 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Vda Tầng 9, Tòa nhà đa năng, Số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội 1                          5.440.000                              
41255 0108097759 Công ty TNHH Ensys Ô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.440.000                              
41256 0109912050 Công ty TNHH du lịch Focus Số nhà 12, ngách 84/33, phố Trần Quang Diệu, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.440.000                              
41257 0108885125 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN WIZLINK Số nhà 68, ngõ 34 phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          5.440.000                              
41258 0107600218 Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch vụ Thương mại Hải Vân Số 102 Định Công Hạ, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41259 0110234000 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Tổng Hợp Vinh Chi Số 14 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.440.000                              
41260 0107517993 CTy Thiết Bị Kỹ Thuật Minh Châu P203 Tòa nhà Sunrise Building II KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          5.440.000                              
41261 0108102783 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại DONG FENG Việt Nam Số nhà 6/47, ngách 47, ngõ 117 đường Xuân ĐỈnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.440.000                              
41262 0108201590 Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Toàn Phát Xóm Đông, Xuân Trạch, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41263 0109954396 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ NĂM SAO Lô số 22, BT2, Khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          5.440.000                              
41264 0110067938 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM Số 02, đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          5.440.000                              
41265 0105316018 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng SMEC Số 61 ngõ 66 phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội. 1                          5.440.000                              
41266 0108871281 CÔNG TY TNHH K-ONE TECH Tầng 4, số 18 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.440.000                              
41267 0110057390 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN MIDONG TM 3.1, Tầng 3, Tòa 903B, Chung cư H9CT1, Starlake, Tây Hồ Tây, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.440.000                              
41268 0103420077 Cty CP Thiết bị & Công nghệ hạt nhân Nead Số 140 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          5.440.000                              
41269 0110277572 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Kim Thái nhà văn hóa thôn Tân Hà, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.440.000                              
41270 Lớp mầm non độc lập Chích Bông Số nhà 15, ngõ 15 đường 800a - phường Nghĩa Đô- quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 1                          5.439.620                              
41271 0107515001 Công ty TNHH TM&DV tin học Việt Hà Xóm 6, Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 3                          5.439.416                              
41272 0109238794 CÔNG TY TNHH SPEED INVEST Tầng 4, tòa Star Tower, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.438.263                              
41273 0106959759 Công ty CP vật liệu xây dựng HOMEFLOOR LK04-12A KĐT An Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.436.812                              
41274 0107507184 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC PHẨM HẬU GIANG PHARMA Tầng 9, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.436.356                              
41275 0107875967 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ VLASER Tòa nhà Ladeco, số 266 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          5.432.966                              
41276 0101093628 CTy CP Tư Vấn và Đầu Tư CCI Tầng 7, số 91 B Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 1                          5.432.802                              
41277 0106642215 CTy TNHH Thương Mại và XNK Hà Lan số 20 Cầu Dậu, Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.432.767                              
41278 0106189274 CTy TNHH TM Tổng Hợp Kim Sa Số 2 Ngõ 212 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. 0907148178 Vinh 2                          5.432.665                              
41279 0108781768 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ Thịnh Phát SỐ NHÀ 37, TỔ 2 ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.432.219                              
41280 0109637132 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ khí Tiến Bộ Số 2 ngách 86/7 đường Chi Đông, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          5.432.219                              
41281 0104292491 Cty CP Năng Lượng Xanh Hà Nội Tổ dân phố 2, Miêu nha tây mỗ Quận Nam Từ Liêm hà nội 2                          5.432.066                              
41282 0108351853 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình Phát Số 42, ngõ 119/64 Cổ Nhuế, tổ dân phố Trù 3 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          5.431.296                              
41283 0110288013 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO GROUP BT50, Khu HDI Homes, ngõ 29, Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          5.431.282                              
41284 0109812754 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI SẢN VÀ MUA BÁN NỢ T & T 20 hẻm 119/1/10 phố Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          5.430.536                              
41285 0107883196 Công ty luật TNHH Cabas Phòng 403, Tòa nhà THT, Số 25 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.430.202                              
41286 0101908408 Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Phòng 610 nhà 34T Trung Hòa- Cầu giấy - Hà nội 1                          5.429.115                              
41287 0109517565 Công ty TNHH Ngôi nhà Tinh Hoa số 354 đường Bưởi phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          5.427.000                              
41288 0105840221 CTy Luật TNHH Tuệ Minh Phòng 5K, tầng 5 chung cư Viện chiến lược khoa học Bộ Công an, phố Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.426.816                              
41289 0107944064 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Rosée UK 317 Trường Chinh, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.424.264                              
41290 0107967720 Công ty TNHH đầu tư và kỹ thuật Đại Thành Số 65, lô TT9, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.423.029                              
41291 0107756159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚC Số 2/17, Ngõ 162 Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.422.353                              
41292 3002032411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT QUANG 68 Phòng 4206, Tòa nhà C2 Vinhomes, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          5.417.105                              
41293 0106750203 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN THẮNG Số 122 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.416.640                              
41294 0103985895 Công ty TNHH GV 47 nguyễn đình thi,tây hồ, Hà Nội(0375325227) 1                          5.416.151                              
41295 0101819395 Công Ty TNHH Tư vấn Hà Lê 35/12 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          5.415.899                              
41296 0102115095 CÔNG TY CP TM MẶT TRỜI VÀNG Phòng 1301,tòa nhà Thanh xuân Building, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.415.724                              
41297 0109684894 Người NN-  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LEEUWENHART Tầng 9 tòa nhà 3D, số 3 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.415.042                              
41298 0107337398 Công ty TNHH xây dựng và thương mại STQ Việt Nam đội 4- Đông Nhân- Đông La- Hoài Đức- Hà Nội 3                          5.414.547                              
41299 0107073593 Công ty TNHH Một thành viên FININSE Việt Nam Số 37/39 Linh Lang, Cống vị, Ba đình, Hà Nội. 1                          5.414.158                              
41300 0108973075 CÔNG TY TNHH DMCK Số 267 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.413.546                              
41301 0106597883 Người nước ngoài tham gia BHXH - Công ty TNHH phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An P613 tháp A, Tòa The Light Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.412.603                              
41302 0109717740 Công ty Cổ phần Nội thất Đức Anh Việt Nam Số 2, ngõ 279 đường Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          5.411.280                              
41303 0106122953 Công ty cổ phần thương mại cơ điện lạnh An Bình Đội 5, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.410.745                              
41304 0108213959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM MINH TƯỜNG TẦNG 6 TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          5.409.596                              
41305 0109096758 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Ô TÔ QTH2 Số 41 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          5.409.437                              
41306 0109601739 Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất AZ Design Thôn Phù Lưu Thượng, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 4                          5.409.324                              
41307 0108584664 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Toàn Cầu Số 22 ngõ 68 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          5.409.146                              
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41308 0108891841 CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION Tầng 5, Số 111 Trung Phụng, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          5.408.000                              
41309 0108655058 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM EVERGREEN Số 8 ngách 63/2 đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          5.408.000                              
41310 0108920411 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG TMT SỐ 18C NGÕ 307 ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          5.407.039                              
41311 0107694223 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Việt P1901, tòa CT3, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.406.841                              
41312 0102909725 Công ty Cổ phần Thương mại Thiết bị Việt An Số 01, ngõ 379 đường Xuân Phương, Tổ dân phố số 6, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.405.923                              
41313 0108501153 Hợp tác xã nông nghiệp Đại Hưng Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          5.404.416                              
41314 0109939510 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP N.T.A Số nhà 12 - 14 ngõ 269/1 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.403.197                              
41315 0101483434 Công ty CP xây lắp công trình và môi trường Hà Nội Số 55 Nguyễn Văn Linh- Phường Phúc Đồng- Long Biên - Hà Nội 1                          5.401.989                              
41316 0108189110 Công ty Cổ phần Cơ điện KMK Số 22B ngách 320/5 ngõ 320 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.401.216                              
41317 0107574335 Người NN- CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG INTERCON Phòng 503, tòa nhà Trần Phú, số 40, ngõ 232 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.400.095                              
41318 0107738960 Người nước ngoài -  CÔNG TY TNHH NSM VINA Tầng 06, tòa nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.400.000                              
41319 0108433009 Người NN - Công Ty TNHH Thương Mại SoHu Việt Nam Nhà Số 18, Khu B, Ô A10, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          5.400.000                              
41320 0107923071 Người NN - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN AVALON Tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.400.000                              
41321 0106453391 Người nước ngoài tham gia BHYT, BHXH - CÔNG TY TNHH THIÊN LỘC VIỆT NAM Km 9+700, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội ( qua cầu vượt An Khánh 200m) 1                          5.400.000                              
41322 0108220730 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Du Lịch In The Grace Số nhà 38, ngõ 39 , tổ dân phố số 8, Đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          5.400.000                              
41323 0107443614 CÔNG TY TNHH BELROOT VIỆT NAM Tầng 1, B006 tháp The Manor đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.400.000                              
41324 0109821540 CÔNG TY TNHH HDB TECH Tầng 11, vị trí 11-06 nhà HH3 (Sudico), đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.400.000                              
41325 0108969287 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM Tầng 23, khối B, tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.400.000                              
41326 0102562907 Công ty TNHH thương mại Hằng Quảng Số 426 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội,VN 1                          5.399.691                              
41327 0101395795 CTY TNHH TM & Dược Phẩm Tân Cương số 12 ngõ 69 phố dương khuê, p mai dịch, cầu giấy, HN 1                          5.398.879                              
41328 0109633307 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SKYTECH VIỆT NAM Căn hộ số 17 tầng 34, Tháp C, Tòa C5 D'Capitale, Khu đô thị - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          5.397.777                              
41329 0106191153 Cty CP TM Đầu tư & Công nghệ ABQ tầng 3 số 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội 1                          5.397.596                              
41330 0108492357 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ -XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT Đội 5, thôn Tân Phúc, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          5.397.596                              
41331 0103717575 Cty CP ĐT xây dựng và XNK Đông Đô tàng 2, VP XN XL điện I, Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          5.397.475                              
41332 0109574933 Công ty TNHH hai thành viên phát triển kinh tế kỹ thuật Thạch Thất ông Nguyễn Đình Anh - Phòng 509 Toà nhà 17T2 vinaconex 3 Trung Văn P. Trung Văn Q Nam Từ Liêm TP. Hà Nội (ĐT 0982741412) 1                          5.397.089                              
41333 0105814888 Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ HDT Tòa D nhà Vinaconex, số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 0988258928 1                          5.395.994                              
41334 0104040261 Công ty CP TVTK kiến trúc & thi công XD ACS Số 12, ngách 420/24, ngõ 420 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội ( ĐT 0989.468.417). 1                          5.395.835                              
41335 0109909964 CÔNG TY TNHH KINGKHO STORAGE Số 103 Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.391.449                              
41336 0103245354 Cán bộ không chuyên trách xã Ngọc Hồi UBND Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 2                          5.389.609                              
41337 0108563706 Người NN - CÔNG TY TNHH CP DHU Số 20A, ngõ 175 Lạc Long Quân, tổ 04, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.389.071                              
41338 0109796728 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 17t2 - Vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN sđt: 0974707981 - Tú 1                          5.388.320                              
41339 0108956129 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ CME Số 49C, ngõ 108/32 phố Đông Thiên, tổ 14, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          5.385.830                              
41340 0109646271 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ECOFARM Lô đất A2 CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.385.600                              
41341 0108958849 Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và dịch vụ năng lượng  T&T Số 10 ngõ 208/2 Ngô Xuân Quảng,Trâu Quỳ,huyện Gia Lâm,Hà Nội 3                          5.385.110                              
41342 0107364722 CTy TNHH LONGLILAI Việt Nam Số 90 Ngách 51 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội (Trong CTy CP du lịch và TM đầu tư) 1                          5.385.007                              
41343 0101932009 Công ty cổ phần đầu tư TBD Corporation LK6-14, khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.384.261                              
41344 0106797459 Công ty CP Xây dựng CT và Thương mại Long Giang Thửa 119 khu dân cư mới Mậu Lương,phường Kiến Hưng,quận Hà Đông,Hà Nội. 1                          5.383.878                              
41345 0104079075 Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Vị thuận Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội 1                          5.383.025                              
41346 0106025332 Cty CP Xây dựng và DV Thương mại TBT VN 77 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          5.382.906                              
41347 0110202048 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KEN PROPERTY Số 12/124 đường TL418-UBND, Thôn Ngõ Bắc, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.382.884                              
41348 0108478909 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN SUNGAME SỐ 113 NGÕ LỆNH CƯ, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          5.382.400                              
41349 0107829230 Công ty TNHH Vật tư Thương Mại Hà Lan Số 6 Ga Phú Thụy, Đường 5, Xã Dương Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 4                          5.381.848                              
41350 0105407346 Cty CP TM đầu tư sản xuất HN Tầng 5 tháp C tòa nhà Paragon 181 Đường Trần Quốc Vượng Phường Dịch  Vọng Q Cầu Giấy HN 2                          5.381.566                              
41351 0109938475 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN HTL Số 61, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.381.500                              
41352 0106508273 Công ty TNHH Cơ Điện Minh Phúc xóm Chùa, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          5.380.946                              
41353 0108527521 Công ty CP Yên Tân kiot 5, 262 Ngọc THụy, Long Biên, HN 1                          5.379.250                              
41354 0108083435 Công ty CP ĐT XD và nội thất An Thành Số 59 Ngõ 335 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.379.200                              
41355 0110399588 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tú Linh Nhà số 12, lô 6, ngõ 51, Lãng Yên , Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          5.376.000                              
41356 0106577982 Hộ KDCT Hoàng mạnh Cầm Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          5.376.000                              
41357 0110267422 Công ty TNHH năng lượng mới HS Battery Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          5.376.000                              
41358 0103817731 Công ty TNHH ESQ Số 1, ngõ 14 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. 1                          5.376.000                              
41359 0108903166 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và thương mại Châu An Thôn 4 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội 1                          5.376.000                              
41360 0109950698 Công ty Luật TNHH WONLAW Tấng 15 tòa nhà Truyền hình KTS VTC, số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.375.822                              
41361 0109979104 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GELIEDU Số 356 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.373.893                              
41362 0110165149 Công ty TNHH Top Trend Việt Nam 35-37-39 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.373.122                              
41363 0108595948 CTy TNHH TM Và DV HARUKA Việt Nam Toà nhà B10B đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.372.819                              
41364 0106354841 CÔNG TY CP MỸ PHẨM VẠN MỸ Xóm 1, thôn Yên Thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.372.640                              
41365 0108638327 CTy CP Kinh Doanh TM Phượng Cát Số nhà 32, ngõ 174, đường Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          5.372.588                              
41366 0108409408 CTY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HDT THÔN THẮNG LỢI, XÃ PHÚ MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          5.371.515                              
41367 0101658966 Trường Đại học Dược Hà Nội 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.370.750                              
41368 0101138526 Cty TNHH Thương Mại Hà Thu SN 61 Lâm Du, pHường Bồ Đề, Q Long Biên, TP Hà Nội 1                          5.370.546                              
41369 0101098432 Cty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Thiên Long 571 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          5.370.492                              
41370 0106108243 Viện sức khỏe cộng đồng Tầng 3 Nhà khách Bộ Quốc phòng, 266 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          5.368.000                              
41371 0110085969 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hoà An Số 17, Ngõ 97 phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          5.366.024                              
41372 0106771179 Công ty TNHH UNITED SOLUTIONS Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.365.987                              
41373 0108840597 Công ty CP xây dựng công nghiệp Vietcons Phòng 3020, HH4B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.364.686                              
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41374 0110166791 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Getnet Số 55 Ngõ Giếng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.364.527                              
41375 0109512133 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH FORESTA VERDE Tầng 1, ô dịch vụ 2, tòa nhà Cầu Giấy Center Point, số 110, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.364.438                              
41376 0104841529 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Công Nghệ Bản Việt P1509 tòa nhà 5A , đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm. Hà Nội 1                          5.364.160                              
41377 0110174707 Công ty TNHH xuất nhập khẩu HaLim Lô CN5, KCN Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.363.260                              
41378 0106118509 Cty TNHH sản xuất CK & nội thất Thăng Long Số 1015 Đường Giải Phóng, Hà Nội  987536013 1                          5.363.200                              
41379 0108789566 Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng 1986 Design Số 648A Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 3                          5.362.995                              
41380 0110235269 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Băng Tải Việt Số nhà 21, liền kề 10, khu đất dịch vụ dọc bún 1, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          5.362.240                              
41381 0101485047 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Châu Á Số 41, Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2                          5.360.381                              
41382 0901029565 Cty TNHH in và thương mại Mỹ Thuật 2D Số nhà 5C, ngách 409/7 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.360.000                              
41383 0102555385 Cty CP Du Lịch Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Biển Đông Số 69 Tôn Thất Thiệp, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.357.508                              
41384 0109671912 Công ty TNHH phát triển và thương mại E-MT Việt Nam Số nhà 06, xóm Cời, Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.356.800                              
41385 0106056348 Công ty CP trang thiết bị y tế IKA P2250, VP5, Bán đảo Linh đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai , Hà Nội 1                          5.356.189                              
41386 0107475616 Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Anh Khoa Thôn 2, Phượng cách, Quốc Oai, Hà Nội 1                          5.355.847                              
41387 0106124277 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Thành Phát Số 55,Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          5.355.840                              
41388 0109699481 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Long Hải Tầng 04, Số 129 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.355.000                              
41389 0108097942 CÔNG TY CỔ PHẦN VDESIGN R&D TẦNG 07 TÒA NHÀ C'LAND,NHÀ VĂN PHÒNG 21 TẦNG, 156 XÃ ĐÀN II, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          5.353.425                              
41390 0102166371 Cty CP Tư Vấn ĐT & TM Phúc Thiện Số 34 Tập thể Định canh định cư ,Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 1                          5.353.408                              
41391 0102321517 Cty CP dịch vụ TM và XD Hoàng Việt Chợ Tó Uy Nỗ Đông Anh 1                          5.353.408                              
41392 0109645013 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Kiểm Toán Xây Dựng DIM Số 8, Ngõ 678, Ngách 83 Đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          5.353.164                              
41393 0103183524 Người HĐ không chuyên trách xã Liên Châu Liên Châu- Thanh Oai- Hà Nội 2                          5.353.106                              
41394 0107361087 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THỰC PHẨM MINH NAM Số 117 Hoàng Cầu , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa,TP hà nội 1                          5.351.850                              
41395 0106084433 CÔNG TY CP GIO BERNINI VIỆT NAM Tầng 8, Toà nhà Sao mai, KCN Hoàng Mai, số 435A Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, HN 2                          5.351.741                              
41396 0110009943 Công ty TNHH Ngũ Kim Pro-Deli KCN Quang Minh 2, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.351.296                              
41397 0107857904 Cty TNHH TM và Du lịch F&E Việt Nam P1509 - tòa V6 - Chung cư The Vesta Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.351.125                              
41398 HTX Nông Nghiệp  Phú phượng Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          5.350.797                              
41399 0109173681 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KEMA VIỆT NAM SỐ 20, NGÁCH 470/12, NGÕ 470 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          5.350.480                              
41400 0106690346 Công ty TNHH Thương mại Tép Kiến Số 4 ngõ 301 Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          5.350.194                              
41401 0107565732 Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Beanber Global Phòng 910, số 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.349.943                              
41402 0110433013 Công ty TNHH cung ứng thiết bị và giáo dục hòa nhập Ánh Sáng Số 80 khu dãn dân Tổ 5 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          5.349.120                              
41403 0107855784 Công ty TNHH Công nghiệp Phú Kim Số 1/355 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 1                          5.348.650                              
41404 0108039281 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư y tế quốc tế G30615 tòa G3 Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.348.600                              
41405 0107353079 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Số 73 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          5.347.840                              
41406 0109708520 Công ty TNHH Tập đoàn Phố Núi Thôn Kim Âu, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          5.347.250                              
41407 0108086002 Công ty cổ phần Biến thế và thiết bị điện Đông Anh Xóm Mới, Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          5.347.200                              
41408 0109577356 Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Phú Gia Số 25, Tiểu Khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.345.280                              
41409 0110316750 Công ty Cổ phần HD Home Việt Nam (Delicate Home) Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.345.000                              
41410 0109678153 Công ty TNHH Giáo dục Ban Mai Hồng Số 114 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.344.400                              
41411 0110089434 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK HOA NAM Tầng 7, Số 131 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          5.344.000                              
41412 0104603820 Công ty Cổ Phần Côn Trùng Đất Việt Số 135, tổ dân phố 4, P Phú Lãm, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.344.000                              
41413 0110003638 CÔNG TY TNHH KIMAVINA VIỆT NAM 33 Phố Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          5.344.000                              
41414 0109974201 Công ty Cổ phần Thiết kế - Thi công Xây dựng H&T Tổ 8, ngõ 24, đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.344.000                              
41415 0108211775 Công ty TNHH Quốc tế Iris Số 1, lô 3A, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.342.897                              
41416 0108093627 Công ty CP Dệt may Huy Đức Cụm CN Trường An- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          5.340.561                              
41417 0105091283 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Hưng Phát Số 8 - LK13 - KĐT Phú Thịnh - phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây  -TP Hà Nội 3                          5.339.513                              
41418 0104659012 Cty CP Sản Xuất Thương Mại Ngọc Châu Số 32, ngõ 175, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.338.893                              
41419 0109267315 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRÍ DŨNG SỐ 29 NGÁCH 9/14 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          5.338.143                              
41420 0109757278 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẠNH TUẤN Số nhà 8 Ngõ 2, Hà Trì 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.338.108                              
41421 0109879903 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ HỢP CT 12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ ,Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.337.701                              
41422 0109926818 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại quốc tế Erafoods Ô số 10 dãy B Lô TT6, Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.337.677                              
41423 0106660341 Cty CP SX TM DV Linh An 26 N02 Khu tái định cư Xóm Chùa, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.337.600                              
41424 0107586073 Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Du Lịch và Quảng Cáo Tiến Đạt Số 28B Ngõ 465 Đội Cấn, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP Hà Nội 1                          5.336.448                              
41425 0102843954 CTy TNHH Thương Mại Kỹ Thuật H & Q Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.334.848                              
41426 0107626618 CTy TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Lắp Đặt NEW LIFE Số 196 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 4                          5.334.406                              
41427 0110265721 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ TRE VIỆT Số 66 đường Vườn Cam, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          5.334.225                              
41428 0108497193 Công ty CP trang sức phong thủy Kaia Số 19F đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG, HN 3                          5.333.927                              
41429 0101764594 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Duy Thành Số 38, Tòa nhà A10, khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hà nội,VN 2                          5.332.534                              
41430 0107878936 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Chung Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.330.234                              
41431 0109806863 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUÂN TÙNG Số nhà 92 ngõ 232 phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.328.487                              
41432 0109770751 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phong Đăng Tầng 4, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          5.328.000                              
41433 0108358658 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Opan Việt Nam Tầng 2, số nhà 99 Tập Thể Kho Trung Tâm, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982100625 1                          5.326.894                              
41434 0109397593 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA DỤNG MOONHOUSE LÔ G21, LK 19AB, KHU TÁI ĐỊNH CƯ DƯƠNG NỘI, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG T, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘi 1                          5.326.808                              
41435 0110035774 Công ty CP phát triển bất động sản Thiên Phát Tầng 2, số nhà 71 đường Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          5.326.200                              
41436 0109205911 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN VRAD Căn hộ số 07, Nhà thấp tầng NV1, Khu nhà ở D22, Bộ tư lệnh B, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          5.323.797                              
41437 0110126478 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Anlux Design Tầng 6, Số 86 Ngõ 78 Đường 18M Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.323.582                              
41438 0106897118 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ HÀ NỘI SỐ 15, NGÁCH 50/7, NGÕ 250 KIM GIANG, TỔ 27, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          5.323.582                              
41439 0109988684 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM và Dịch vụ Anh Duy Số 129 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.323.582                              
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41440 0109108555 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN & CHỐNG THẤM BLUELUX Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13 Số 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3                          5.323.581                              
41441 0108553659 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TƯƠI & NHANH 134 Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4                          5.322.831                              
41442 0106994432 CTy TNHH Cơ Khí Thực Phầm Trung Nghĩa Số 3, ngách 20/15, ngõ 15, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.322.038                              
41443 0109190630 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất PCV Việt Nam Số 43, ngõ 122/11 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          5.321.608                              
41444 0108801559 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Cao Aitech Số 8 ngõ 110 đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.320.359                              
41445 0106667001 Cty Cp kinh doanh thép Thiên Phú Căn hộ số 4, nhà C, TT bộ công nghiệp nhẹ, dốc Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận HBT, HN 1                          5.318.977                              
41446 0106462188 Công ty TNHH xây dựng và hợp tác thương mại Anh Thư Số 2103E, Toà HH02, Dương Nội, KĐT Dương Nội, Hà Đồng 1                          5.317.500                              
41447 0109653568 CÔNG TY CP PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ FOUR SEASONS Tầng 12 ,Tòa nhà Diamond, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.316.864                              
41448 0106730158 Công ty TNHH CMC Thăng Long Tầng 2, số 102, tiểu khu Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, huyện Thường Tín,Thành phố Hà Nội 1                          5.313.239                              
41449 0110143924 Công ty CP Công nghệ Foxcom Việt Nam 80 ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.312.000                              
41450 0108800403 CÔNG TY TNHH I'FURNI HÀ NỘI Số 4 Nhà vườn 2 - Rosetown 79 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.312.000                              
41451 0107087469 Công ty TNHH Thương mại & ĐTXD An Hưng Thôn mao giộc xã Phượng Mao huyện Quế Vỏ Tỉnh Bắc Ninh 1                          5.312.000                              
41452 0110114264 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIX VIỆT NAM 109 phố Nhổn, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.312.000                              
41453 0109527820 CÔNG TY CỔ PHẦN SANKIM VIỆT NAM Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          5.311.968                              
41454 0109454227 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC HƯNG P506, Chung cư Báo Công An, Số 23, Đường Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          5.311.296                              
41455 HTX Nông Nghiệp  Phú phong Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          5.311.060                              
41456 0108344630 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VẠN TÀI Số nhà 19, Ngõ 3, Tổ 3, Đường Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.309.614                              
41457 0104222670 Công ty TNHH Tân Hải 33 Nguyễn Tư Giản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          5.309.122                              
41458 0109255278 Công ty CP Tư vấn xây dựng và công nghệ Mỏ Tầng 3, TN N07B3 Đường Thành Thái, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.309.120                              
41459 0108179419 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG VIỆT NAM Số 26/118/322, TDP số 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.309.054                              
41460 0108192219 Công ty TNHH công nghệ HKN 80 Mễ trì hạ, Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          5.308.882                              
41461 0108004377 Công ty CP Thiết Bị Auto THT Phòng 1209 Tòa nhà Usilk KĐT Văn Khê 2                          5.308.130                              
41462 0102119734 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội Số 11 Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.307.836                              
41463 0107758565 Công ty cổ phần Senmy Việt Nam Mai Lâm, Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          5.304.223                              
41464 0109417419 Cty TNHH TM QUANG TÍN PHÁT Số 75 phố Cầu Đất - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3                          5.303.562                              
41465 0109679774 CÔNG TY TNHH MIGAIN VN Phòng 1016, Tầng 10, Tòa G3, Vinhomes Green Bay, số 7, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          5.303.225                              
41466 0108475175 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GGMGASTRO VIỆT NAM Số 27, hẻm 98/1/1 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          5.302.827                              
41467 0101532025 CTy CP Dược Phẩm Văn Lang Số 20 ngõ 2 Phạm Tuấn Tài - dịch vọng hậu-CG-HN 1                          5.302.400                              
41468 0107284153 Cty TNHH TM DV Sửa chữa ô tô T&B Số 13 ngõ 80 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 1                          5.302.240                              
41469 0108360255 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại & Xây Dựng Thiên Lợi Xóm Bãi, Thôn Hạ, xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 2                          5.301.694                              
41470 0107803472 CTy TNHH TV Đầu Tư Y Tế Trường An Số nhà 47 phố Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.301.261                              
41471 0109266569 Viện nghiên cứu phát triển Văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục Tầng 8 tòa nhà Việt, số 2 Doãn Kế Thiện kéo dài, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.300.739                              
41472 0100786958 C.ty TNHH TM Dược Phẩm Việt Thành 103 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội(nhà thuốc mỹ hà). 1                          5.298.479                              
41473 0106396552 Công ty CP thương mại và xây dựng D&T Việt Nam B1.1 LK10 ô số 22, KĐT Cienco5, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.297.125                              
41474 0107073603 Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.295.671                              
41475 0109303676 Công ty TNHH du lịch Indopassion TẦNG 4, SỐ 229 QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.295.072                              
41476 0108113249 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Green World Group Phòng 812 tầng 8 tháp B1, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.294.805                              
41477 0109608237 Công ty CP XNK Nông Sản Hải Hà Số 95b đường Nguyễn Hữu Thọ, tổ 1, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41478 0109385365 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG GIAO THÔNG - MÔI TRƯỜNG CT2B khu đô thị mới Nghĩ Đô, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt) 3                          5.294.527                              
41479 0108420232 Cty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MOBILE STORY 24 Cừa Đông ,Phường Cửa Đông , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 3                          5.294.527                              
41480 0108252080 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG DIAMOND GROUP 187 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41481 0107681954 CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH PHAN Lô E18, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội. 1                          5.294.527                              
41482 0107006029 Công ty TNHH Samzone Tầng 5B, tòa nhà HL, số 6 ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41483 0104755460 CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG SÁNG Tòa CT4, tòa nhà Huyndai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, q. Hà Đông, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41484 0110303695 Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Phạm Gia Số 1 ngõ 22 Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3                          5.294.527                              
41485 0110241872 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC LUMINA Số 4A Ngõ 91 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.294.527                              
41486 0110312731 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Tân Số 6, ngách 2, ngõ 109 phố Sở Thượng , phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41487 0109334635 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIÊN ƯNG Số nhà 15 ngách 143/145 Tổ 32, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.294.527                              
41488 0105901058 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nghĩa Sơn Số 12E ngách 194/11 Tổ Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41489 0110202023 CÔNG TY CỔ PHẦN OONEPRO VIỆT NAM số 86, ngõ 70 Phố Hưng Thịnh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41490 0106936631 CTy CP ĐT Hạ Tầng Và Đô Thị HT Tầng 2, Tòa nhà Lilama 10, số 56 Phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41491 0105454466 Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Việt Dũng Đội 1 thôn Thượng - Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội 3                          5.294.527                              
41492 0107709247 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Tùng Chuyên Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3                          5.294.527                              
41493 0109931871 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN Q&T Số nhà 1, Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3                          5.294.527                              
41494 0107604727 Công ty Cổ phần Sản xuất và Xúc tiến Thương mại Pantala Việt Nam Kiều Thị - Thắng Lợi - Thường Tín - Hà Nội 3                          5.294.527                              
41495 0109969201 Công Ty Cổ Phần Vận hành Nghỉ Dưỡng Cắm Trại Viewest Tầng 3 Tòa D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.294.527                              
41496 0104071968 Công ty CP Đầu tư Hoàng Hải Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          5.294.527                              
41497 0108845475 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Flamma Việt Nam Số 48 ngách 36 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          5.294.527                              
41498 0108104452 Cty CP đầu tư thương mại và dịch vụ PACIFIC Việt Nam Tầng 6A, số 27/90 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          5.294.527                              
41499 0110297508 Công ty Cổ phần JAS VINA Số 7 ngách 30 ngõ 148 đường Ngọc Hồi, Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 3                          5.294.527                              
41500 0106196948 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại tổng hợp Hùng Trang xóm Chùa Tổng- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          5.293.101                              
41501 0109142813 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Việt Thanh Tầng 6 Số 202 Khương Đình , Hạ Đình , Thanh Xuân 1                          5.292.502                              
41502 0106419520 Cty TNHH dược phẩm Đ.K.N.H Số 8, Ngách 20, Ngõ 475 Đường Nguyễn Trãi, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.291.318                              
41503 0106879398 CÔNG TY TNHH BLUE SPA 168 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.291.318                              
41504 0106374284 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG NAM Á Phòng B1906, chung cư N04A, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.289.600                              
41505 0109248746 CÔNG TY TNHH SLIMTECH VIỆT NAM Số 53 ngách 70 ngõ 224 phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.289.045                              
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41506 0107327907 Công ty TNHH TM&DV Hiếu Hùng số 48 đường Kim Hoàng- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          5.288.311                              
41507 0107850419 CÔNG TY TNHH VINATONE SCM Số 11 liền kề 12 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          5.288.241                              
41508 0101689121 Cty TNHH TM DV Thiên Kim Số 125 Phố Vọng, P Đồng Tâm, Q HBT, HN 3                          5.286.431                              
41509 0109209514 Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ LTS Số nhà 48, xóm mới, Tổ 1 Ngô Thì Nhậm, P Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.286.400                              
41510 0110333770 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MẠNH SƠN Số 2, ngõ 47 Đường Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          5.286.400                              
41511 0109951973 Công ty TNHH Xây lắp Và Thương mại Minh Khôi (Ngõ cạnh số nhà 22) Hẻm 541/16/31 Đường Bát khối, Tổ 8. - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.286.400                              
41512 0109958270 CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMOND COSMETICS Số nhà 19, ngách 2 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt - phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          5.286.027                              
41513 0105935321 Cty TNHH TB phụ tùng ô tô Gia Bảo tầng 13 phòng 12 A03 trung cư số 25 lạc trung phường vĩnh tuy HBT hà nội 1                          5.284.918                              
41514 0110018641 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATEC PHARMA Đạc 2 Đạo Đường, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3                          5.284.577                              
41515 0109757694 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nguyễn Du Số 249 Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.284.550                              
41516 0109524273 Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội Phòng 111 nhà D, Học viện Thanh thiếu niên VN Số 3 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 3                          5.284.434                              
41517 0106326650 Công ty CP ĐT và phát triển công nghệ Châu Á Lô 2+3, Ơ 2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 4                          5.283.683                              
41518 0109540860 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDZ VIỆT NAM Số nhà 7, Ngách 39, Ngõ 279 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.283.516                              
41519 5400211886 Công ty CP xây lắp và TM Hòa Bình Số 35B Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT 0988527466 ) 1                          5.282.560                              
41520 0108723759 CÔNG TY TNHH EVALAND VIỆT NAM Số 32 ngõ 168 NGuyễn Xiển, HạSố 32 ngõ 168 NGuyễn Xiển, Hạ Đình, Hà Nội Đình, Hà Nội 1                          5.282.432                              
41521 0108583131 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAM XANH Lô 4A Khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.282.432                              
41522 0107773436 Công ty CP Kiến Trúc Nội Thất Đại Hoàn Cầu P3201A3 Ecolife - 58 Tố Hữu - Trung Văn - NTL, HN 1                          5.281.315                              
41523 0103519598 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETBIZ Số  101, ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 3                          5.281.062                              
41524 0105260647 Công ty CP Thương mại và Du lịch Châu á cộng tầng 6, số 110 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          5.280.313                              
41525 0106594120 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Xanh Số nhà 24 ngõ 12 Phố Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          5.280.086                              
41526 0110351201 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Anninh365 Số 150 phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          5.280.059                              
41527 0107549931 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại NOBERLY Toàn Cầu Số 209 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41528 0109804457 Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục hòa nhập Yên Nghĩa Fruit House Nhà số 1, ngõ 30, đường Nghĩa Lộ, tổ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41529 0107520530 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LOTUS No18, LK12 Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, P Hà Cầu- Q Hà Đông - Hà Nội 1                          5.280.000                              
41530 0106358557 Cty CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THÔNG TIN Số 1, ngõ 450 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 1                          5.280.000                              
41531 0109420034 Công ty TNHH Blueoc Tầng 11, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41532 0106988492 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Khánh An Số 488 - 490 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.280.000                              
41533 0109596990 Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Kỹ thuật Tuấn Quang Số 2 hẻm 202/8/74 đường Cổ Linh, tổ 23 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.280.000                              
41534 0109626839 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Hồng Long Biên Số 4 ngõ 439 Bát Khối, Phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          5.280.000                              
41535 0109914234 Công ty TNHH TM và DV Kĩ thuật CIP Số 21A ngách 37 ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.280.000                              
41536 0110442321 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁ TRỊ THẬT 91 Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          5.280.000                              
41537 0109093644 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP SPRING FLAVOR Tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          5.280.000                              
41538 0107656468 Công ty TNHH Tháp Láng Hạ Hà Nội P702 Tầng 7, 362 Phố Huế, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41539 0110221072 CÔNG TY CP CHỐNG SÉT NAM GIANG Số 184 B2, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          5.280.000                              
41540 0107968788 CTy  CP  INA VIỆT NAM Phòng 218, Cầu thang 3, Tập thể E6 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41541 0106818275 CTy TNHH Sản Xuất và DV Thương Mại Tấn Việt Số 313 Phố Vĩnh Hưng- Phường Thanh Trì- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          5.280.000                              
41542 0108784695 CÔNG TY CỔ PHẦN INC H101, ngõ 76 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41543 0109796647 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đăng Dũng P4701- HPC Landmark-105 Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nộ 1                          5.280.000                              
41544 0110374826 CÔNG TY TNHH SIT Phòng số 3031, tầng 30, Tòa G3 KĐT Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.280.000                              
41545 0108375646 Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ HDC Số 7, Ngõ 78 Đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.280.000                              
41546 0110019451 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG 3T Số 8 Ngõ 97 , phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm. Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.280.000                              
41547 0109811207 Cty CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 247 VIỆT NAM Số nhà 3, Ngõ 3, Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.280.000                              
41548 0105566321 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Hùng Phát Xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          5.280.000                              
41549 0107844052 CÔNG TY TNHH CATT VIỆT NAM 90 Vọng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội. 1                          5.279.848                              
41550 0107373607 Công ty TNHH tài nguyên môi trường và giải pháp số Căn hộ 1014, tòa nhà HH3A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          5.279.789                              
41551 0109544216 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Hà Kim Số 26 đường Lê trọng Tấn phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0986758891 1                          5.279.500                              
41552 0107733747 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Ngân Số nhà 20H5 Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2                          5.279.000                              
41553 0109494445 CÔNG TY CP Y DƯỢC NGŨ PHÚC ĐƯỜNG Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 3                          5.278.424                              
41554 0101712469-001 Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh Số 01 Yecxanh, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.278.400                              
41555 0106687103 Cty TNHH CN VINBASE Việt Nam Xóm 1 Thôn Nội Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  66879595 1                          5.278.277                              
41556 0109087785 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT WOODLAND Số 15, ngách 79/14 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.273.600                              
41557 0109325327 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT HƯNG THỊNH TÒA N4D NGÕ 48, ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          5.272.472                              
41558 0108028025 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hưng Thịnh SN 08, Ngõ 331, Đường Cao Lỗ, Phó Tó, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.271.800                              
41559 0109497823 Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ môi trường Envicon Số 7 ngõ 280 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.269.578                              
41560 0109129065 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ HÀ NỘI Số 8 Ngách 113/78 tổ dân phố Đình Tổ - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          5.269.568                              
41561 0104585473 Công ty cổ phần thương mại và công nghệ số THC P.809 toà nhà 27A3 Green Star, số 234 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          5.269.236                              
41562 0104024580 Cty CP KS ĐĐ và  XD C.Trình Hòa Bình Số nhà 466, TDP Số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.269.096                              
41563 2500302972 Công ty CP tư vấn đầu tư XD và TM Vĩnh Khang Khu 4, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1                          5.268.034                              
41564 0108064496 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP INTEMAT Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          5.267.914                              
41565 0109680561 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMATREE Tầng 11, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.267.200                              
41566 0110438491 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vạn Phúc Thọ VTP C2 - NV1 ô số 2, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.266.816                              
41567 0101468330 Cty CP Công nghệ & Thiết bị Tràng An Số 16A5 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          5.265.913                              
41568 0104301058 Công ty CP Đầu tư và Thương mại AG P8A2-C2, tòa nhà Chung cư Xuân Phương Quốc Hội, Trần Hữu Dực, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.265.372                              
41569 0107695523 Công ty TNHH Công nghệ Cellx P303- licogi18.6, mê linh, hà nội (gần khu CN Quang Minh) 1                          5.263.581                              
41570 0106363758 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG LINH Thôn 4, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          5.260.500                              
41571 0102050345 Cty Cp Tư Vấn XD Việt Hà Số A37 khu Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.260.160                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

41572 0109032867 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Lộc Anh Nhà A15, Lô số CN 02-2-1 Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.260.000                              
41573 0106868808 Công ty TNHH Minh Bảo Ngọc Cụm 5 - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 2                          5.259.309                              
41574 5400141149-001 CN Cty CP Nước Khoáng Thương Hiệu Kim Bôi tại Hà Nội Số 9 đương Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, HN 1                          5.258.484                              
41575 0107699260 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TENICOM Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.257.980                              
41576 0108628914 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trăng Việt số 6 ngõ 103 Phạm Ngọc Thạch (gần cầu Đông Tác) - Đống Đa - Hà Nộ 1                          5.257.900                              
41577 0108977619 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại ACCA Số 19A Ngách 87/5 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.257.733                              
41578 0107140553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN LẠNH TUẤN NGỌC Kho K82, thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, HN. 1                          5.256.216                              
41579 0108124441 Cty TNHH Thang máy LINCOLN Việt Nam Tổng kho kim khí số 1, Km3 Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì, HN 0985456205 1                          5.256.108                              
41580 0104645411 CTy Cổ Phần CNT - Vina Số 491 ngõ 192 Lê trọng Tấn - Định Công- Hoàng Mai -Hà Nội 1                          5.255.849                              
41581 0107689897 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại HLB Số 6, ngách 1, ngõ 2 Phố Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          5.254.816                              
41582 0106785277 Công ty Cổ phần Thương Mại Phát triển Thủ Đô Nhà J, Nhà Khách Chính Phủ La Thành 218 Đội Cấn, Liễu GIai, Ba ĐÌnh, Hà Nội. 1                          5.254.031                              
41583 0106677810 Cty TNHH TM & DVKT DL Việt Nam Số 3 lô 2 Ngõ 651 Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT, HN 1                          5.253.821                              
41584 0109928364 Cty CP thương mại xuất nhập khẩu Tuấn Nam TNT Lô Shophouse 12 Kosmo Tây Hồ, Số 161 Đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.253.500                              
41585 0106352805 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIÊN PHÚ HÀ NỘI Số nhà 05, ngách 17, ngõ 139, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.253.500                              
41586 0104189945 Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Anh Chi Số 525 Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0982285740 1                          5.252.864                              
41587 0103239657 Hộ kinh doanh Nguyễn Trà My Số 275 Nguyễn Trãi, phương Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.251.200                              
41588 0108183768 Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Hưng Số 31 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.251.200                              
41589 0106873727 Công ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Vàng Số 19 đường Trung Yên 14, Tổ 37, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.250.446                              
41590 0106609955 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHÂU Á 19/54/603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.250.257                              
41591 0106930580 Cty TNHH nội thất Bùi Phát Đội 9, An Trung, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          5.250.000                              
41592 0101628337 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Thăng Long số 702, tầng 7 tòa nhà 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.249.457                              
41593 0101597174 Cty TNHH Khánh Dung 44 ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.248.103                              
41594 0109736292 Công ty TNHH Hải Hưng Group Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.248.000                              
41595 0107357443 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại G7 Việt Nam Số nhà 8, Ngõ 82 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          5.247.099                              
41596 0109385541 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGỌC KHÁNH THÔN MỚI, XÃ DƯƠNG LIỄU, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          5.246.760                              
41597 0109436193 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Stone Minh Trang Số 109 ngõ 53, Đường Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.246.478                              
41598 0109755182 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KFD Số 1202 Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.246.249                              
41599 0107924452 Công Ty TNHH Thép Tùng Giang Lô B5, Điểm Công Nghiệp, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội  0986282196 6                          5.245.207                              
41600 0107737727 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Quốc Tế AMC Số11 ,ngõ 325 Nguyễn khang , Phường Yên Hòa , Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội , Viêt Nam 2                          5.244.499                              
41601 0109063625 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT KHÔI NGUYÊN Số 90, Khu TT A40, tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.243.923                              
41602 0108520283 Công ty TNHH Truyền thông & công nghệ Tuấn Khôi Phòng 202, chung cư CT4 - A1 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 0989712917 1                          5.243.570                              
41603 0103269203 CTy TNHH Văn Phòng Phẩm Thành Nam Số nhà 12 ngõ 99 ngách 64/1, Phố Định công Hà, Phường Định Công, Hoàng Mai, hà Nội 1                          5.242.746                              
41604 0109482873 Công ty TNHH thương mại Phạm Gia Việt Nam Số 456 Quang Trung - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          5.242.606                              
41605 0202020305-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOTUS TẠI HÀ NỘI Số 87 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          5.242.006                              
41606 0108731809 Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng trực tuyến BT1 ô AIV KĐT mới Hạ Đình xã Tân Triều Thanh Trì HN 3                          5.241.722                              
41607 0106095072 Cty TNHH máy công cụ JDPOWER Số 6 ngõ 30 phố Nghĩa đô,  phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy Hà Nội 1                          5.239.778                              
41608 0109887326 Công ty TNHH XNK Phúc Long P816, Chung cư P2, Nguyễn Cao Luyện, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, HN 1                          5.239.232                              
41609 0107378845 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THÁI Số 10 LK14B, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          5.238.805                              
41610 Hợp tác xã nông nghiệp Tử Dương Tử Dương - Cao Thành - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          5.238.298                              
41611 0109244484 CÔNG TY TNHH AGIBABY VIỆT NAM Tầng 2, Indochina, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          5.237.184                              
41612 0106668478 Công ty CP xây dựng HP Việt Nam T2 Timescity, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          5.237.050                              
41613 0107272133 Công ty CP sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Phú Minh 191 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.236.882                              
41614 0106340221 Công ty TNHH Sản xuất Than Việt Tầng 6, tòa nhà Hợp Long, số 1 ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.( 0936347862 Vân) 1                          5.235.758                              
41615 0108934171 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ German - Link Số 132 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          5.235.073                              
41616 0109974353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG HOÀNG AN NEWVINAS Thôn Tam Đa, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          5.235.061                              
41617 0103691817 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG E VÀ C Số 261 đường Tô Hiệu,phường Hà Cầu - Quận Hà đông - Hà Nội 1                          5.234.816                              
41618 0104185669 Hội Người Mù Quận Cầu Giấy Số 4 - Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.232.495                              
41619 0100282816 Công ty TNHH Ngân An 90 phạm ngọc thạch hà nội. 1                          5.232.266                              
41620 0108668836 CÔNG TY TNHH KAJISU VIỆT NAM Đặng Thị Thuý - 0336577666, Nhà Văn hoá Thôn Hoà Lạc - Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội 1                          5.232.000                              
41621 0104380557 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong Số 14 ngõ 196 đường 19/5 phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          5.231.558                              
41622 Lớp Mầm Non Tư Thục Ngôi Nhà Thiên Thần 24 Ngõ 85 Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.231.151                              
41623 0108110061 Công ty TNHH Dịch vụ Viễn Thông TBQ Việt Nam Tầng 2, Số 26, Ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.230.964                              
41624 0104872340 Công ty CP xây dựng bê tông Thăng Long Cụm công nghiệp Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          5.230.936                              
41625 0106848784 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT LẠNH PDF Số 12 - Lô 7; Khu đô thị Xuân Phương Residence, Phố Trịnh Văn Bô , Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.230.756                              
41626 0106564824 Công ty cổ phần ĐTXD & PT thương mại Nhật Minh Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 1                          5.230.508                              
41627 0105981952 Công ty TNHH Dtx Việt Nam Số nhà 8, ngách 7, ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          5.230.052                              
41628 0109831789 CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Sàn văn phòng tầng 12, tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, Số 102 Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.229.541                              
41629 0107504031 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In Quang Dũng Số 80 Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội 1                          5.228.900                              
41630 0109384146 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ DBA Số 60C, ngõ 175/42 đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.226.790                              
41631 0106684092 Công ty TNHH Dương Gia Nguyễn Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.226.790                              
41632 0105992658 Công ty TNHH VEC Việt Nam Số 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          5.226.654                              
41633 0107520481 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu MINOFOODS LK544-DV14, khu du lịch Đìa Lão, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.226.000                              
41634 0110046423 CÔNG TY TNHH SUNSHINE VINA VIỆT NAM Số 35A Ngõ 207 Đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.225.903                              
41635 0104872982 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại IAT Nam Việt SỐ 32, NGÕ 3, PHỐ NGUYỄN VIẾT XUÂN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          5.225.653                              
41636 0108647219 CÔNG TY CỔ PHẦN H&C LOGISTICS Tòa nhà Thuận Phát, A4 D6, ngõ 5 Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.225.246                              
41637 0110036496 Viện Nghiên Cứu, Bảo Tồn Và Phát Triển Cây Thuốc Việt Số 46 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.225.200                              
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41638 0107581653 Công ty TNHH thiết bị Nhật Nhung p610, ct1 ngô thì nhậm, hà cầu, hà đông, hn 1                          5.224.060                              
41639 0107949231 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tiến Minh Khu tập thể Cầu 12, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.223.151                              
41640 0101745175 Công ty Cổ phần tập đoàn TGT P 206 A2 Khu TT 5 tầng, tổ 7, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          5.222.773                              
41641 0106476624 Trường THPT Đặng Tiến Đông xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          5.222.125                              
41642 0106561679 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Môi trường Việt Nam Tầng 3 lô 19-BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.220.864                              
41643 0107639487 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁP HÀ NỘI TELECOM Tầng 6, Lotus building, số 2 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.220.281                              
41644 0107429930 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH LONG NGUYỄN Số 84 ngõ 207, Xuân Đỉnh, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.219.906                              
41645 0109183619 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng DORIC Phú Nghĩa, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 1                          5.219.748                              
41646 0110258724 Công ty CP Global Living Biệt thự 08 - Đường Ngọc Trai 11, BT Ngọc Trai - Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, 2                          5.219.313                              
41647 0108501192 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HVC Việt Nam Số 368 Đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.219.250                              
41648 0105824170 CTy CP Tư Vấn Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Số 8 Số 10A Ngõ 1295/2 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.217.024                              
41649 0108852634 Công ty TNHH khử trùng và phòng dịch HTH Thôn 9 - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội; 0985867600 3                          5.216.930                              
41650 0106600906 Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Công Trình Số 05, Ngõ 27, Tổ 30 Khu Z133 Đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          5.216.595                              
41651 0106021257 CTy CP Minh Anh Quốc Tế Garage ô tô Minh Anh, đối diện cây xăng KĐT mới Định Công, Phố Định Công - Tổ 17, P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.216.443                              
41652 0106809143 Người NN - Công ty TNHH Plus One B2/D7 KĐT mới Cầu Giấy, đường Trần Đăng Ninh kéo dài, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.216.133                              
41653 0108778853 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH YÊN ĐÌNH Số 8 Ngõ 8A Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          5.216.000                              
41654 0109979376 CÔNG TY TNHH SETUP MAXSPEED Số 22 phố Ngũ Nhạc, - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          5.216.000                              
41655 0106553854 Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Witip Việt Nam p908B khách sạn thể thao 15 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.215.904                              
41656 0109916256 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PQR VIỆT NAM Số 20, Ngõ 226, Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.215.846                              
41657 0108757028 Công ty TNHH Đầu tư Tổng hợp Lạc Việt Số nhà 807 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          5.214.885                              
41658 0107967135 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AE Số 118 Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 3                          5.212.866                              
41659 0109684541 Tổ chức Global Civic Sharing Hàn Quốc DM4-15B, điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.212.648                              
41660 0109092746 Công ty TNHH xây lắp và phát triển thương mại Khải Phát Xóm Hạ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          5.212.069                              
41661 0109911723 Công ty TNHH sản xuất thương mại D&K Lô B19-14, khu nhà ở Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 3                          5.211.766                              
41662 0106365184 Cty TNHH Đầu Tư và Xuất Nhập Khẩu Hiển Vinh Tháp Tây - Tòa nhà Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          5.211.469                              
41663 0102966508 Công ty TNHH Thương Mại Kiến Trúc D&D Số 9 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.211.403                              
41664 0107556424 CTy TNHH Dược Phẩm Medi USpharma Số 1A, Ngách 2, Ngõ 276 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          5.211.014                              
41665 0101346269 VP Thương mại ĐSQ Vương Quốc Thái Lan 44B Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          5.210.819                              
41666 0106762375 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THĂNG LONG TẦNG 4 TÒA NHÀ THE GARDEN HILL, 99 TRẦN BÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          5.210.658                              
41667 0110060403 Công Ty Tnhh Bảo Tuấn Anh Số 109-110 K1 Phố Hào Nam, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          5.210.470                              
41668 0105464513 CÔNG TY CP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP ANSYTECH VIỆT NAM số 149  ngõ thái thịnh 1. gần UBND phường thịnh quang, đống đa, hà nội 1                          5.210.126                              
41669 0108963373 Công Ty TNHH Thương Mại Và Và Xuất Nhập Khẩu P.H.K Số 18 Ngách 45 Ngõ 28 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.210.109                              
41670 0109814511 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Ô TÔ HÀ NỘI XANH Số nhà 5C, Ngõ 153/30 Phú Đô, Tổ 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          5.210.070                              
41671 0109418067 Công ty TNHH Thương mại SGE Hà Nội P 207 chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.209.759                              
41672 0108918123 Lao động Công ty Cổ phần Meiko Automation đi công tác nước ngoài Tầng 1, nhà EMS 2, Lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.208.500                              
41673 0110226666 Công ty TNHH sản xuất vật tư và xây dựng công trình 932 Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu., Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.207.995                              
41674 0109795918 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Ngọc Hòa CNC Xóm 5, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          5.207.665                              
41675 0107722382 CÔNG TY CỔ PHẦN LVR GROUP Tầng 1, số 5 ngách 52, ngõ 255 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.204.892                              
41676 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÚY Lô 6 C25 ô 6 Khu C, đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông 1                          5.204.522                              
41677 0108805659 Công ty TNHH Dealine Thửa đất số 94, LK5D-8 Làng Việt Kiều Châu Âu- KĐT Mỗ Lao, P Mỗ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.204.522                              
41678 0105776255 Công ty CP Xây dựng và thương mại Công nghệ Việt Số 4, ngõ , khu C viện máy , Phường mỹ đình 2, Quận nam từ liêm,Hà nội 3                          5.204.119                              
41679 0312273725-001 VPĐD Công ty TNHH VIETNAMHOUSE tại Hà Nội số 33 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình. 1                          5.201.500                              
41680 0109545918 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN NGUYỄN HUÂN 177A Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.200.132                              
41681 0107895868 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HOÀNG PHƯƠNG Nhà 1A1 ngõ 106 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 4                          5.198.807                              
41682 0108461197 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI Số 8 ngách 2 ngõ 129 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện ThanhTrì, TP Hà Nội 0942815388 3                          5.198.388                              
41683 0108295278 Công ty TNHH Bất Động Sản An Dương số 3 ngácH 161/56 pHố THạcH Cầu, LB, HN 3                          5.198.263                              
41684 0109582878 Công ty TNHH  thương mại vận tải và du lịch Thái An Số 11 Ngõ 9 Đường Tây, Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          5.197.741                              
41685 0107450650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ GIỚI 557 Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.197.693                              
41686 0108695621 Công ty TNHH Smile Together Logistics Tầng 6 tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower, số 68 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.195.398                              
41687 0103671024 CÔNG TY CP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 18 ngách 107 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Đống Đa, HN 2                          5.194.627                              
41688 0108660890 CÔNG TY CỔ PHẦN BESTAY Tầng 5b, số 6 ngõ 82 duy tân, phường dịch vọng hậu, quận cầu giấy, tp hà nội 1                          5.194.526                              
41689 0104812599 Cty TNHH Đầu tư Phát triển Thái Bình Hà Nội Số điện thoại 0929063487 chị Hà  Số 8, ngách 59/18 tổ dân phố số 7 đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          5.194.438                              
41690 0106562104 Công ty TNHH thương mại dịch vụ FPC Hà Nội B2_TT9 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.193.600                              
41691 0101101050 Công ty TNHH Đình Anh Lucky Land SB19a- Sp1927 Sao Bien 20 - Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.193.600                              
41692 0108148611 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ In Nhật Mai Số 221B Hồng Mai, phường Quỳnh lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          5.193.408                              
41693 0108998979 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Bảo Phương Thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia lâm, Hà Nội 3                          5.193.290                              
41694 0102061033 Công Ty Tnhh Năng Lượng Và Viễn Thông Thái Bình Dương 120 Định Công,p Định Công, q Hoàng Mai, tp Hà Nội 1                          5.193.280                              
41695 0106899404 Công Ty Tnhh Xây Dựng Kim Hưng : km13, đại lộ thăng long, song phương, hoài đức, hà nội 1                          5.191.529                              
41696 0109555338 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 169 Lô LK-01.7. Dự án khu nhà Liền kề, tổ 2 Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          5.190.753                              
41697 0108322147 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Movis Việt Nam Lk231, khu đất dịch vụ Huyền Kỳ, Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông 1                          5.190.206                              
41698 0105884500 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Măm Măm Số 99 ngõ Núi Trúc, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.190.206                              
41699 0105040962 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Song Linh Số 169 Hoàng Cầu, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. 2                          5.189.966                              
41700 0109484447 Viện kinh tế công nghệ Việt Nam LK9-38 khu nhà ở CBCS Cục B42,B57 Tổng cục V - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì HN 2                          5.189.525                              
41701 0107737678 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HNIT VIỆT NAM Số nhà 12 ngõ 173/75 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          5.189.060                              
41702 0108162292 Công ty TNHH KH E&T Vina Số 218, Block A Tòa nhà The Manor, KĐT The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.189.000                              
41703 0108497605 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp 3A 1714 Tháp B Toà nhà The Light, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, HN. 1                          5.188.864                              
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41704 0108878819 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THẾ GIỚI SỐ 199 XUÂN THỦY, TỔ 19, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          5.187.120                              
41705 0105523889 CTy CP Dịch Vụ Du Lịch Tân Tùng Dương Số nhà 23, dãy 3, tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.184.500                              
41706 0106327284 Công ty cổ phần tập đoàn ĐLG Số 149B Lê Hồng Phong, Lô đất số A6 Khu Bồ Hỏa - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          5.184.389                              
41707 0104117122 Công ty TNHH SX và TM Vân Dương Số 83 đường Phùng Hưng - Phúc La - Hà Đông - HN 1                          5.184.000                              
41708 0108156274 Công ty TNHH Vận chuyển Toàn Cầu Yuna BT05, Khu nhà ở 18-04 Số 134 đường Thanh Bình, P.Mộ lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          5.184.000                              
41709 0108205997 Công ty CP Comat Việt Nam 125 Trần Hòa, P Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41710 0109838752 CÔNG TY TNHH IN VÀ TRUYỀN THÔNG AT Nhà số 8 ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.184.000                              
41711 0109635488 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 8/20 NGõ 475 đường Nguyễn Trãi - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.184.000                              
41712 0106698592 Công ty TNHH Kỹ thuật TM dịch vụ và ĐT Hồng Ngọc Phòng 1106 nhà A1, Khu đô thị 54 Hạ Đình, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41713 0100386043 Công ty TNHH Vàng bạc Xuân Xuân Số 73, đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41714 0107469676 Công ty CP Tập đoàn VHS Tầng 2A Tòa R6, KĐT Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41715 0107789690 Công ty CP Truyền thông & Công nghệ Q- Media Số 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41716 0108183976 Cty TNHH MR.DAK F&B Tòa B2,R4 54-56, TTTM  Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, TX, HN. 1                          5.184.000                              
41717 0109855042 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LITTLE SAM Số nhà 87, Thôn Nội, - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          5.184.000                              
41718 0109578367 CÔNG TY TNHH SINH TOUR VIỆT NAM Số 14 Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          5.184.000                              
41719 0100979780 Cty TNHH An Huy Số 2 ngõ 109 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          5.184.000                              
41720 0109939359 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TVN Số 12 ngõ 161 phố Phúc Lợi, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 1                          5.184.000                              
41721 0108635710 Công ty Cổ phần Thương mại Nonstop Số 11, ngõ 114 Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.184.000                              
41722 0109951275 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SƠN HÀ VIỆT NAM Số 36 ngõ 245 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.184.000                              
41723 0106859715 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Tác Quốc Tế Hoàng Gia Căn C7. Khu nhà ở Mai Dịch, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41724 0104187017 Công ty cổ phần Kiên trúc Đất Việt Số 25 ngõ 125 Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.184.000                              
41725 0107884707 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất NCT Việt Nam P910 tầng 9 Tòa nhà 90 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          5.184.000                              
41726 0108959320 CÔNG TY CỔ PHẦN INHAUS DESIGN Số 2 ngách 35 ngõ 7 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          5.184.000                              
41727 0101274448 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Phước An Số 9 ngách 15 ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN 1                          5.184.000                              
41728 0110105090 CÔNG TY TNHH TM & DV DUY TRUNG Thôn Thuỵ Hương, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41729 0109207468 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÚ HOME Nhà 11/C7 tập thể Pin, thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          5.184.000                              
41730 0101620828 Công ty TNHH Chu Gia Số 26, Ngách 78, Ngõ 562, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.184.000                              
41731 0101380125 HTX sản xuất tiêu thụ rau an toàn Phúc Thịnh xã Nguyên Khê Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê,  Huyện Đông Anh, Hà Nội. 1                          5.184.000                              
41732 0107757875 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Hoàng Sơn Việt Nam Số 172, ngõ 28, phố Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          5.184.000                              
41733 0108027896 CÔNG TY TNHH OVA VIỆT NAM Số 2A, ngõ 89, Tứ Liên, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 1                          5.184.000                              
41734 0108182517 CÔNG TY TNHH TẤM LỢP LẤY SÁNG VIỆT NAM Tòa FLC, số 418 P.Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0908789665 1                          5.184.000                              
41735 0107367730 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRƯỜNG PHÁT Số nhà 369 A1 Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.183.493                              
41736 0108806821 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất IE Số 54 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.183.391                              
41737 0106807788 Cty TNHH ĐT HHD Việt Nam 369 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          5.183.375                              
41738 0107735247 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Mạnh Phát Số 37, ngõ 53/39, TDP Ngọa Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.182.656                              
41739 0106744231 Cty TNHH công nghệ điện tử VIPHA Số 142, Ngõ 559 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          5.181.587                              
41740 0107569906 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thăng Long Việt Nam số 234 Vũ Hữu Lợi , Phường Cửa Nam, TP Nam Định, tỉnh Nam Định 1                          5.180.608                              
41741 0106858662 CTy CP Giải Pháp và Công Nghệ GOSMAC Việt Nam VP5, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, , Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4                          5.179.944                              
41742 0101098898 CTy CP gốm & sứ Thành Công Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 4                          5.179.817                              
41743 0108194696 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Atb Việt Nam Số 83 ngõ 2 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.179.458                              
41744 0110072920 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BIG FOREST Số 62, Lô TT5.2, Khu đô thi Nam 32, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2                          5.179.240                              
41745 0104790546 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HÀ Vân, 242 Tây sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.179.194                              
41746 0108935231 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GLOBAL MAP VIỆT NAM Số 20, ngõ 112 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          5.176.580                              
41747 0108298215 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH P910 sảnh C1B, tòa Ecohome 2, đường Tân Xuân - Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.175.908                              
41748 0104174392 Công ty cp tư vấn BĐS Hoà Bình số 219 đường nguyễn ngọc vũ - phường trung hoà - cầu giấy - hn 1                          5.175.000                              
41749 0107090905 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nguyễn Gia Số nhà 18, ngách 96/67 Đường Ngô Gia Tự, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, HN 1                          5.174.787                              
41750 0108917698 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXTECH VIỆT NAM Tầng 2 toà nhà Yên Hoà Sunshine số 09 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.173.752                              
41751 0105426451 công ty tnhh đầu tư quốc tế minh phương c19 tập thể học viện hành hcinsh quốc gia, p yên hòa CG-Hn 3                          5.173.461                              
41752 0107966639 Công ty TNHH Anh Minh Việt Nam Số 8 ngách 124/7/3 phố Do Nha, Miêu Nha, P. Tây Mỗ, NTL, HN 1                          5.173.109                              
41753 0100509390 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH SÁNG THĂNG LONG Lô 16 Tập thể Y tế cầu giấy - ngõ 1 Nguyễn Thị Định - Trung Hòa - Cầu Giấy - HN 2                          5.172.481                              
41754 0102205743 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƯỜNG HẰNG Số 44, ngõ 12, ngách 36 phố Nghĩa Dũng, Q. Ba Đình, HN 3                          5.172.259                              
41755 0109770800 Công ty Cổ phần Vflhomes Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          5.171.994                              
41756 0107625318 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư vận tải Anh Đức Số nhà 2, ngõ 162 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.171.552                              
41757 2400285762-003 CN CTy TNHH Dịch Vụ - TM Thanh Hằng Tại Hà Nội Số 17 BT6 Khu biệt thự 6 khu đô thị Pháp vân Tứ hiệp Hoàng liệt Hoàng mai 1                          5.171.032                              
41758 0109105642 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN TOÁN Số 47 Phố Ba Hàng Mai - Xã Thanh Mai - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1                          5.170.663                              
41759 0108813473 Công ty TNHH giải pháp công nghệ K-SOFT Việt Nam Xóm chợ, xã trung hoà, huyện chương mỹ, hà nội (khiêm 096 2936368) 1                          5.170.131                              
41760 0109408076 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI IDC VIỆT NAM Số 18 ngõ 146 Vương Thừa Vũ , phường Khương trung, quận Thanh Xuân , TP Hà Nội. 2                          5.169.732                              
41761 0102380872 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐỊA ỐC DẦU KHÍ P404, Tòa nhà GH6 CT17 khu đô thị Việt Hưng, P,. Việt Hưng, Q.Long Biên HN 2                          5.168.682                              
41762 0109704406 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thùy Lâm Số 20 nghách 119/1/10 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.167.657                              
41763 0109384749 CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TUỆ PHƯƠNG Số nhà 54 ngõ 3 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.166.484                              
41764 0104009832 Cán bộ không chuyên trách phường Hàng Trống 24 Chân Cầm, hoàn kiếm, hà nội 6                          5.166.154                              
41765 0110044803 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Global Empire Corporation Phòng 203 Tầng 2, Chung cư 46 ngõ 230 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          5.165.949                              
41766 0108640622 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tài Hoa 208 Phan Đình Giót, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.165.635                              
41767 0109880634 CÔNG TY TNHH EUROMED HEALTHCARE VIỆT NAM Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa CT2A Khu đô thị Gelexia Riverside, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.164.903                              
41768 0108774908 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Megalink 109A2- 72 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội. 1                          5.164.800                              
41769 0106714935 Công ty Cổ Phần BNQ số 24, lô 4, KĐT Xuân Phương (Tòa báo Nhân Dân), đường Trần Hữu Dực, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.163.794                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

41770 0105422633 Cty CP USAKAN Việt Nam A412 Tứ Hiệp Plaza Thanh Trì Hà Nội  0982372786 1                          5.163.392                              
41771 0108360248 Công ty TNHH SX và TM Sơn Vạn Điểm Việt Nam Xóm Đình, thôn Trung, xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 4                          5.162.329                              
41772 0105800194 Cty Luật TNHH Nguyễn Đỗ và Cộng sự P1203, Tầng 12, số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.162.262                              
41773 0106648665 Công ty TNHH XD nội thất emohome Tầng 5, nhà B8 Tràng Hào, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 1                          5.162.262                              
41774 0106924259 Cty CP Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Sao Mai 267 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          5.162.205                              
41775 0107733560 Công ty Cổ phần Tonkin Land Tầng 5 Số 38 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          5.161.695                              
41776 0105811894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI VIỆT WORLD Số 3, ngõ 24 đường Vĩnh kỳ, Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          5.161.628                              
41777 0108926854 CTy TNHH DV Và Tư Vấn An Hòa Số 17 ngõ 125 Trung Kính - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 1                          5.160.422                              
41778 0107494150 Công ty Cổ phần Công nghệ Bê tông và VLXD Vinalab Số 75B, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 6, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          5.159.758                              
41779 0108017739 CTy TNHH TM Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Trung Hiếu Số 24, ngách 141, ngõ 663 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.159.439                              
41780 5400252508 HTX dịch vụ NLN  Tiến Xuân Xã Tiến Xuân-Thạch Thất, Hà Nội 1                          5.159.368                              
41781 0109348003 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HỢP Xóm 9 Thôn 3 , Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.159.009                              
41782 0108928805 Công ty TNHH Ẩm thực và dịch vụ Trần Anh 39 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2                          5.159.009                              
41783 0105146408 Cty TNHH TM & ĐĐ bản đồ Chiến Thắng Sơn Đông - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          5.158.190                              
41784 0106698056 Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Tiến Phát Tổ dân phố số 2, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0438134407 1                          5.157.203                              
41785 0108636143 CTy TNHH TM Và Đầu Tư Gia Anh L3-D tầng 3, toà nhà Sungrand City, 69B Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          5.156.979                              
41786 0110049551 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐOÀN KẾT Số nhà 134 đội 7, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.155.758                              
41787 0106750669 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHẬT LINH Lô 566B ngõ Đình 1, tổ dân phố 10, khu Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông 1                          5.154.789                              
41788 0104404416 Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Hải Vân Thôn Đồng Bụt xã Ngọc Liệp huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3                          5.154.524                              
41789 0108778892 Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ BEEMOB Tòa nhà đa năng, số 169 đường Nguyễn Ngọc vũ, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 3                          5.153.941                              
41790 0102151375 Cty CP TV & Phát triển giải pháp phần mềm P2107 CT1 Chung Cư C14 Bắc Hà, đương tố Hữu, Trung Văn,Nam Từ Liêm, HN 2                          5.153.871                              
41791 0102295264 Cty CP Phát Triển Nhà Tây Đô 46 bà triệu,hàng bài,hoàn kiếm,hn 2                          5.153.100                              
41792 0109725156 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Phạm Gia Thái Bình Số 8/16 ngõ 197/318/3 phố Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          5.152.441                              
41793 0110166777 Công ty cổ phần xây dựng Red Diamond Số 24, Liền kề Shophouse C3 khu C, Khu đô thị Geleximco – Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.152.000                              
41794 0107792559 CÔNG TY TNHH HH-PHARM Phòng 507 - Tòa nhà 15T1 - 18 Tam Trinh -Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          5.152.000                              
41795 0109353934 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ TÂM THÀNH ĐẠT NO. 10 - LK 336, KHU CỔNG ĐỒNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.152.000                              
41796 0109000047 CÔNG TY TNHH ZATEC SỐ NHÀ 09-LK6 DỌC BÚN 1, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.152.000                              
41797 0108454305 Công ty CP thương mại và xây dựng HT Gruop SN 89, ngõ 79 KĐT Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          5.152.000                              
41798 0109531954 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mạnh Tuấn Đội 5, thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.152.000                              
41799 0101151728 Cty TNHH Mỹ Nghệ Mỹ Đức Số 5 ngõ 41 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          5.152.000                              
41800 0108659581 Cty CP xuất nhập khẩu công nghệ Sông Hồng Nhà vườn 22, Khu đô thị Hateco green city, đường foresa 4, phường xuân phương, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          5.152.000                              
41801 0107297699 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO MINH KHANG Số nhà 39, hẻm 66/35/22 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.152.000                              
41802 0109375945 Công Ty TNHH AMV Việt Nam Tầng 5, số 2 ngõ 37 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.152.000                              
41803 0110110710 Công Ty TNHH Gỗ Quốc Gia H11-LK57, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.152.000                              
41804 0107346579 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ D.N.P Số nhà 15, ngõ 57/80 đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.152.000                              
41805 0105986252 Cty Luật TNHH Đức Thành P4518 tòa C2 chung cư  D'Capitale 119 trần duy hưng. 1                          5.152.000                              
41806 0109896546 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THỰC Chung cư ecogreen 286 nguyễn xiển, tân triều, thanh trì, hà nội 1                          5.150.871                              
41807 0107252183 Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 369 Số 193/205, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          5.150.474                              
41808 0108779092 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ VITECH A54 KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19A, LK19B, X7, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.149.892                              
41809 0106700749 Cty CP XD công nghiệp & TM Hoàng Trung Số 1 B9 Đầm Trấu, P Bạch Đằng, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.149.120                              
41810 0500497196 Công ty TNHH TM và XD Thành Hưng Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, tp Hà Nội 1                          5.148.575                              
41811 0108338877 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TIẾN Dịch vụ 4, Liền kề 211 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          5.148.405                              
41812 0104925722 Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Minh Việt Số nhà 13 ngõ 2, phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.147.439                              
41813 0500356244 Công ty TNHH kinh soanh XNK lâm sản Mạnh Cường Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          5.145.589                              
41814 0108941323 Công ty TNHH NEOM Việt Nam Tầng 2, số 11A, ngõ 282, phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.144.570                              
41815 0109741687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN M8 Số 18 Villa E The Manor, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.144.396                              
41816 0107535350 Công ty Luật TNHH Một thành viên Phùng Gia Số 3 hẻm 25/106/10 đường Phú Minh, TDP Văn Trì 2, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.143.612                              
41817 0105816606 Công ty CP du lịch hành trình Châu á lạ kỳ Số 4 Ngách 115 Đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 1                          5.143.258                              
41818 0109606053 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GHOUSE VIỆT NAM Số nhà 20, ngõ 392 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.141.180                              
41819 0108720959 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ATLANTA VIỆT NAM Số 14 ngõ 39 Nguyễn Đổng Chi, P. Cầu Diễn, q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          5.141.180                              
41820 0102373667 Người NN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TING YA VIỆT NAM Phòng C2-03A, toà nhà C2, khu căn hộ D'.Capitale, KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN 2                          5.141.171                              
41821 0109123761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT HHTC LK16TT05 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.141.164                              
41822 0109964161 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ĐỨC GREEN Số 7, Ngõ 282 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai  Hà Nội. 1                          5.141.151                              
41823 0109443472 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Bảo Hiểm Việt 273 Đội Cấn-phường Ngọc Hà-quận Ba Đình-TP Hà Nội. 2                          5.141.130                              
41824 0107641831 Công ty TNHH TM và PT công nghệ Hòa Lạc Thôn 6, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          5.140.762                              
41825 0109861222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHÚ PHÁT P201, Tầng 2, Số 129 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 3, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          5.133.945                              
41826 0106591909 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG QUÊ VIỆT SỐ 1, NGÁCH 87/28 YÊN DUYÊN, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          5.132.010                              
41827 0106205328 Công ty CP DEZAI Việt Nam Số 21, Hẻm 528/85/24, Tổ 15, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          5.131.882                              
41828 0107941070 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG BÙI số 19, ngách 1, ngõ 3, đường cầu bươu, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, tp. hà nội  66535253 3                          5.131.627                              
41829 2700825306-001 Văn Phòng Đại Diện- Công ty TNHH Phát triển thương mại An Bình NB Số 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          5.131.529                              
41830 0104535793 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TSA VIỆT NAM Tầng 6 số 24 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.131.192                              
41831 0107938825 CÔNG TY CỔ PHẦN ANYTIME VIỆT NAM CĂN 98 LOUISIII TT20, KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY NAM ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14                        5.131.040                              
41832 0109567100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA HƯNG Số nhà 7, Ngõ 89, Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          5.130.725                              
41833 0108920323 CÔNG TY TNHH TEA TALK VIỆT NAM Tầng 6, Lô A1, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, Số 241 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          5.129.054                              
41834 0109522445 CÔNG TY TNHH MTV VÉ SỐ MIỀN BẮC Số nhà 04, ngõ 107 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          5.128.833                              
41835 0109383985 CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM Số nhà 36A, Ngách 153/30 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          5.128.833                              
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41836 0316745087-002 CTy CP XNK Sonic Việt Nam- CN Hà Nội Số 10 ngõ 143 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.127.850                              
41837 0103705001 Công ty CP sản xuất thương mại và hội chợ quốc tế phòng 504 nhà A số 3 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đ, Hà Nội 1                          5.127.660                              
41838 0108236191 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN FORDA VIỆT NAM SỐ 45, NGÕ 63, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          5.127.560                              
41839 0108412697 Công ty TNHH phát triển giáo dục Tuấn Khoa Xóm 3, Cổ Điện, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.127.296                              
41840 0104197791 Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại SII Số 32 TT30, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.127.071                              
41841 0106855069 Công ty TNHH TM và DV kỹ thuật H2 Việt Nam số 275, TDP số 7 Hòe Thị (gần UB phuong), Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.126.644                              
41842 0109218607 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÙNG Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 1                          5.126.479                              
41843 0109508176 Công ty TNHH Thương mại Vận tải du lịch H&T Việt Nam Số 15 tổ 7 ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.126.400                              
41844 0108892588 Công ty Cổ phần HOLDHANDS Số 28A3 ngách 38/26 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.126.400                              
41845 0108822703 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NAM THẮNG TRAVEL PRO 98 PHỐ HỒNG TIẾN, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          5.126.400                              
41846 0110293165 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Kiểm định Việt Nam Số 84, phố Ngọc Trì, Tổ 7 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.126.400                              
41847 0109585029 CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN TỐT Lô 3+4, Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.126.400                              
41848 0106812280 Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực Tralacen Số 15, ngõ 251, phố  Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.126.400                              
41849 0109430321 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ALFAT Số 68 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.126.400                              
41850 0108433739 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MESTEK Số 166, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 1                          5.126.400                              
41851 0105380366 Công ty CP Phụ tùng Ô tô Việt Nam Nhà số 5, TT Xí nghiệp Xây lắp 4, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.126.400                              
41852 0108166674 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật HT Việt Nam Thôn Đông, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          5.126.400                              
41853 0107659437 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hương San Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          5.126.400                              
41854 0110280624 CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHIÊU LƯU VIỆT NAM Số nhà C16, khu X1, tổ 1, đường Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.126.400                              
41855 0109044213 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH ĐỒNG TÂM Số 12 TT3, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          5.126.400                              
41856 0107755500 CÔNG TY TNHH IN HOÀNG KIM Lô D10-7 KCN Tân Triều( Đầu làng nghề Triều Khúc), Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trị, Hà Nội 1                          5.126.373                              
41857 0108462257 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Danh Gia Thôn Tiên Lữ, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          5.125.500                              
41858 0110185603 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG EMPOWER Số 222 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.125.500                              
41859 0108832980 Công ty Cổ Phần sản xuất và  thương mai SK GROUP Việt Nam Biệt thự Y0121 An phú, Dương nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          5.125.500                              
41860 0109932554 Công ty TNHH Kỹ thuật số HTY Nhà số 9 ngách 65/10 ngõ 207 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.125.500                              
41861 0108405146 Công ty TNHH phát triển nhà hàng Hải Sâm Tầng 18 tòa nhà N105, ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 2                          5.125.500                              
41862 0110196098 Cty TNHH TM & DV vận tải Thành Hưng Số 8, ngõ Thăng Long, Thôn Đoài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          5.125.120                              
41863 0108226179 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số nhà 219, thôn 84, xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          5.125.120                              
41864 0108617817 Công ty TNHH GEMET Số 18, Ngõ 87/9, Tổ dân phố Tân Xuân 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.125.120                              
41865 0108048864 Công ty TNHH Thiết bị điện Mỹ Quang Thôn Du Nội - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2                          5.125.120                              
41866 0109859791 CÔNG TY CỔ PHẦN L'AMITIÉ Tầng 3, số 106 đường Thanh Bình, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          5.125.116                              
41867 0106658310 Công ty cổ phần đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao toàn cầu Số 4, ngõ 151, Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 2                          5.125.073                              
41868 0108194689 Công ty TNHH tâm sự dao kéo Tầng 3 Tòa nhà G4- Five Star Gaden số 02 Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4                          5.124.881                              
41869 0102775133 Cty TNHH thế giới sàn gỗ Số 26 Trần Duy Hưng phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 1                          5.124.870                              
41870 0107947996 Công ty TNHH Công Nghiệp Pure Rich Việt Nam Tổ 4, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          5.124.864                              
41871 0109147064 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Minh Châu Sảnh 1 - CT2 Chung cư 103, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          5.124.864                              
41872 5200233339 Cty CP TV ĐT và XD VINAINCO TT6-C2-52 Khu nhà thấp tầng, Khương Đình, Thanh Xuân, HN 1                          5.124.864                              
41873 0103263882 Cty TNHH Thương mại BASON 194 Xã Đàn 2 - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội 1                          5.124.864                              
41874 0106325752 Cty TNHH vận tải quốc tế VOSCO Tầng 10, P 104, Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, HN 1                          5.124.864                              
41875 0108577441 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BHT SỐ 2, NGÕ 80 NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          5.124.864                              
41876 0108278360 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Châu Giang Số 120 ngách 475/20 đường Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.124.864                              
41877 0109834317 CÔNG TY CỔ PHẦN PANCAKE FULFILLMENT GLOBAL Số 105 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          5.124.864                              
41878 0110037605 CÔNG TY TNHH BIGBUY HÀ NỘI Số nhà 16, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.124.864                              
41879 0106597562 Cty TNHH quảng cáo Standee Giang Long Số 93A, đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          5.124.864                              
41880 0110036640 CÔNG TY TNHH LINK PHARMA Lô L7-42 Athena Fulland khu đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.124.864                              
41881 0105630168 CTy TNHH FUJA Việt Nam Phòng 901, N5, Khu đô thị Đồng Tàu, P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.124.864                              
41882 0109556483 C.TY TNHH SX VÀ TM HLV LEAGUE VIỆT NAM Số 10, Khu 1, Đường 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          5.124.864                              
41883 0108519129 CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG HÀ Thôn Xuân Lai - Xã Xuân Thu - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          5.124.864                              
41884 0103723515 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Thăng long Điểm CN Phú Thịnh, Phú Thịnh, Sơn Tây. 1                          5.124.864                              
41885 0106377045 Công ty TNHH phát triển TM Thọ An Số 1239 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 1                          5.124.864                              
41886 0110120652 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STI Số 34 ngách 1 ngõ 143 Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm 1                          5.124.864                              
41887 0105815627 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật TST Hà Nội Số  31 ngõ 292 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 02485857196 1                          5.124.852                              
41888 0106751366 Công ty Cổ phần RAVO Việt Nam Số 21, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.124.736                              
41889 0108180728 CÔNG TY TNHH YUWON VINA Số 2 ngách 46 ngõ 1150 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 2                          5.124.319                              
41890 0109687398 Công ty cổ phần Newmain Thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.123.934                              
41891 0107025021 Công ty CP đầu tư EA Việt Nam Phòng 1208,Tòa 15T1, Chung cư 310 Minh Khai, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN 1                          5.123.840                              
41892 0107475623 Công ty cổ phần Techem Việt Nam Tầng 19 tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.123.238                              
41893 0108743917 CÔNG TY TNHH TECH ONLINE VIỆT NAM Số 3, ngõ 25, phố Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          5.123.200                              
41894 0106923223 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thiết Bị Bức Xạ, Hạt Nhân VIỆT NAM - VINARAD Số 5, ngách 35, ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám - Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          5.123.200                              
41895 0108622824 Công ty TNHH KMZ Việt Nam Số 1, Hẻm 32/45/18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4                          5.122.709                              
41896 0108478666 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚC THÀNH Số 11 - TT37, Khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          5.122.560                              
41897 0108146653 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Vpland Việt Nam Căn 626 CT12B Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          5.121.575                              
41898 0109962125 Công ty TNHH thương mại và hợp tác quốc tế Hoàng Gia LK 138-DV03, KĐT Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.121.450                              
41899 0107390761 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiết bị điện Linh Huy Số 84, đường Ngọc Trì, tổ 7 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.120.408                              
41900 0104186912 Cty Cổ phần Danh Nam Tầng 25, tòa nhà Icon 4, 243A Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội. 1                          5.120.002                              
41901 0110050370 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC EDUSHINE ASIA CT6B Chung cư Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          5.120.000                              
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41902 0109985884 CÔNG TY TNHH HOME & VILLAS Số 2 ngõ 1, Đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41903 0110454045 CÔNG TY LUẬT TNHH TẢN VIÊN SƠN Số 4 ngõ 134 Lê Trọng Tấn, tổ 31, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41904 0105170520 Cty TNHH Công nghệ & Sản xuất Thuận Phát Tầng 8 tòa nhà Anh Minh số 36 Hoàng Cầu,Đống Đa,HN 1                          5.120.000                              
41905 0108835004 Công ty TNHH Tổng hợp AMD Số nhà 18B1 - A23 Khu tập thể Bộ Công An, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.120.000                              
41906 0109006930 CÔNG TY TNHH NHƯ NHẬT ANH Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.120.000                              
41907 0101660796 Công ty TNHH DV giải trí và công nghệ Việt Nam 93 Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41908 0110285573 CÔNG TY TNHH TMDV 37 Số 6 Ngõ 27b Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          5.120.000                              
41909 Cty CP Kiến Tạo Nội Thất Amata P 2014, CT2 Thái Hà - Chung cư Bộ Công An, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội- sdt 0971614899 1                          5.120.000                              
41910 0109650782 Công ty Cổ phần Công Nghệ C&L 81A Ngõ 530 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          5.120.000                              
41911 0110201502 Cty CP công nghệ truyền thông VNEWS Số 214 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41912 Nhóm trẻ, lớp mẫu giao độc lập Thủ đô Số 58 tổ 3, Phường Cự khối, Quân Long Biên, Tp Hà Nội 2                          5.120.000                              
41913 0108871179 Công ty Cổ phần Năng lượng Sundell Số nhà 24 ngõ 176 đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          5.120.000                              
41914 0109436443 Công ty TNHH Lốp Tuấn Tú Số 16 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.120.000                              
41915 0109295432 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Toàn cầu APT Số 60 phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, HN 1                          5.120.000                              
41916 0110067423 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Linh An P904 tòa Berriver - N02 - 390 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.120.000                              
41917 0107598216 Công ty TNHH Công nghệ Thông minh An Việt Sông Hồng Phòng 301A Tầng 3 khối B, Số 7 và sô 9 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu X2, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41918 0107528681 CÔNG TY TNHH PM VIỆT NAM TẦNG 6, TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          5.120.000                              
41919 0102362256 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DAEWOO Lô F1509A, tầng 15 toà nhà charmvit 117 trần duy hưng - Trung hoà - cầu giấy - HN 1                          5.120.000                              
41920 0106893949 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tân Trường Phát Số170E, ngõ 81 tổ 12, Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          5.120.000                              
41921 0110227518 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Ngọc Tín Ô số 10 Tầng 5 Tòa D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41922 0101552790 CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG Số nhà 38 Ngách 31, Ngõ 14 phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng , Đống Đa, HN 1                          5.120.000                              
41923 0105908938 CÔNG TY CP TM - QUẢNG CÁO HALU VIỆT NAM Số 30, ngõ 69 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          5.120.000                              
41924 0107754553 CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN BIGWIN TOWER Số 15 ngách 20 ngõ 19 Trần Quang Diệu, Ô chợ dừa, Đống Đa, HN 1                          5.120.000                              
41925 0109625546 CÔNG TY TNHH CHUYÊN NỘI THẤT KIM OANH Số nhà 18, ngõ 21, Đường Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.120.000                              
41926 0108019969 CÔNG TY TNHH JACPA VIỆT NAM Tầng 16, Tòa Tháp ICON4,Số 243A Đê La Thành,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          5.120.000                              
41927 0107886542 CÔNG TY TNHH MTV TIÊN PHONG SỐ 190, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          5.120.000                              
41928 0110444505 CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM XUẤT NHẬP KHẨU MINH HOÀNG Số 16A, tổ 48, hẻm 179/187/9 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          5.120.000                              
41929 0110414596 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU PHÚC ANH Số 2 hẻm 94 ngách 39 ngõ 250 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.120.000                              
41930 0108353106 CTy CP Tư Vấn Du Học Và Lữ Hành Quốc Tế Bạch Kim Số 1, Ngõ 43 Phố Kim đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          5.120.000                              
41931 0108200011 Công ty TNHH Thang máy Việt Thái số 206A Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          5.120.000                              
41932 0107829960 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NIC XÓM ĐÔNG, THÔN HIỀN LƯƠNG, XÃ HIỀN NINH, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          5.120.000                              
41933 0108747453 CÔNG TY TNHH TAEMEN K - VINA Số 37, Thôn 2, Đường Thị Tứ, Xã Tân Hoà, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          5.120.000                              
41934 0110274892 CÔNG TY TNHH TM & SX BAO BÌ AN PHƯƠNG Xóm Sổ, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.120.000                              
41935 0108758134 Công ty CPĐT và TM xuất nhập khẩu Hà Nội Thôn Lập trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          5.120.000                              
41936 0110163208 Công ty CP sản xuất bao bì Á Đông Số 20, Lô 14 cụm làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41937 0109569235 Công ty TNHH MK Green Số 30 ngách 17, ngõ 94+96 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          5.120.000                              
41938 0106905087 Công ty CP ACB Việt Nam Lô 16.1, Tầng 1, Tòa HH, Khu nhà ở xã hội CBCS Bộ Công an, T - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          5.120.000                              
41939 0109786550 Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư quốc tế AVICC Lô 12-D1 Dự án Nhà ở Cầu Diễn, Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.120.000                              
41940 0109990884 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại cơ khí Thăng Long Số 18, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          5.120.000                              
41941 0107561304 Công ty TNHH công nghệ và điện lạnh Nam Thuận Phát Xóm Hậu, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.120.000                              
41942 0105127363 Công ty cổ phần thiết bị lê phan Tầng 1, Căn B18/12B, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 2                          5.120.000                              
41943 0107817179 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG CAC Số 9 ngách 122/77, tổ dân phố số 1 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.120.000                              
41944 0110184215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOME Số 101 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.120.000                              
41945 0110189319 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Haru Việt Nam Số 41 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 1                          5.120.000                              
41946 0108907259 Công Ty TNHH Giáo Dục Chặng Đường IVY Tầng 6 số 180A, đường Trần Duy Hưng, Tổ 10, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,. 1                          5.120.000                              
41947 0109255020 Cty TNHH sản xuất và thương mại Hằng Khoa Số 1, ngõ 60, xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN 0937771998 1                          5.120.000                              
41948 0107642786 Công ty TNHH ERALED Việt Nam Tầng 3,Số 51 Ngõ 211 Đường Thanh Liệt,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì, HN 1                          5.120.000                              
41949 0102960802 CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH T&T Số 6/18 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          5.119.862                              
41950 0102264749 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thế Giới Sinh Thái P1506, BLOCK D, WESTBAY, Ecopark, Văn Giang District, Hưng Yên. 3                          5.119.241                              
41951 0105811774 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu KCF Số 27C Phố Yên Bình, Phường Phúc la, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          5.119.133                              
41952 0103274690 Công ty Cp đầu tư XD quốc tế á Đông số 30 ngõ 140 nguyễn xiển-thanh xuân-hà nội 1                          5.118.463                              
41953 0105314959 Cty TNHH Mỹ thuật & Truyền thông DPA Số 10,ngách 1/26 ngõ 1 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          5.118.348                              
41954 0108216565 Công ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Quốc Nam Số 1, ngõ 03, đườngTôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.116.665                              
41955 0108800756 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AN PHÁT SỐ NHÀ 59 ĐƯỜNG NHUỆ GIANG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          5.116.400                              
41956 Nhóm mầm non tư thục Tuổi Thơ Khu 5, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.115.625                              
41957 0107578386 Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam Số 751 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.115.614                              
41958 0108380759 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THIÊN THẢO VIỆT NAM Nhà số 10, ngõ 137, cụm 6 Hạ Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          5.114.939                              
41959 0109589383 CTY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBITECH 67 Nguyễn Tư Giản, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1                          5.113.864                              
41960 0101860996 Công ty TNHH Mỹ phẩm Nguyễn Kim 10 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, HN 3                          5.113.588                              
41961 0110237499 Cty TNHH SX và PT thương mại Hùng Anh Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn, HN 1                          5.112.832                              
41962 0106229953 Công ty Luật TNHH Quốc tế Danh Việt số 38 ngõ 190 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          5.112.391                              
41963 0105070325 Công ty TNHH Sáng Tạo Hòa Thắng 35/9/1 Nguyễn Văn LinH, P Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          5.110.225                              
41964 0100906623 Cty TNHH thiết bị điện AC Tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN 1                          5.109.500                              
41965 0103259117 Công ty TNHH Dịch vụ In ấn và Thương mại Hoàng Gia số 151 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.109.192                              
41966 0109957816 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SCIECO Số nhà 6, ngõ 178 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai -Thành Phố Hà Nội. 2                          5.108.609                              
41967 0107572659 CTy CP Nâng Hạ Lắp Đặt Máy QP Số 56 ngõ 169 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.107.995                              
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41968 0105093724 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo HNC Số 27 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.106.937                              
41969 0109360681 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ EMG Số 37, ngõ 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.106.688                              
41970 0107411429 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 27/40/1, TT H26 Bộ Công An, tổ Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          5.106.370                              
41971 0109406590 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ĐỨC HÙNG Số 10 ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.105.883                              
41972 0107156419 Cty TNHH G5 Hoàng Gia Số 40 ngõ 116 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2                          5.105.652                              
41973 0106709759 Công ty CP đầu tư phát triển thương mại Minh Cường Căn hộ F2, Chung cư C4 phố Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.105.223                              
41974 0105283764 Công ty TNHH MTV Kim Quang Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          5.104.384                              
41975 0104261567 Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Phú Xuyên Tk Phú Mỹ,-TT Phú Xuyên, H Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          5.103.685                              
41976 024187000249 NHÓM TRẺ, LỚP MÃU GIÁO ĐỘC LẬP TUỆ ĐỨC Số 8, Lô A10, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          5.103.421                              
41977 0101468309 Cty CP Matexim Thăng Long Số 1 ngõ 484 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.102.272                              
41978 0110117829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐĂNG VIỆT Số 8 Ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.101.999                              
41979 0102266182 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ PT ĐÔ THỊ số 104 ngõ 82 phạm ngọc thạch  đống đa HN 3                          5.101.999                              
41980 0110385289 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP &THƯƠNG MẠI NBD số nhà 05, hẻm 40/167/4 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.101.999                              
41981 0104778644 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc, Đầu Tư Và Thương Mại Việt Nam Tầng 9 Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội,VN 1                          5.101.250                              
41982 0104539981 Công ty TNHH Luân Nguyễn Thôn Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          5.100.888                              
41983 0102559848 công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thủy Chi số 16 ngõ 290 Kim Mã, p Kim Mã, Q Ba Đình, Tp hà Nội. 1                          5.100.800                              
41984 0109567679 Công ty cổ phần khuôn mẫu Đăng An Số 142, tổ 10 Mậu lương phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.100.406                              
41985 0109229373 Người nước ngoài - Công Ty TNHH DYNACHEM (VIETNAM) Tầng 7 tòa nhà Zentower, sô 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 1                          5.100.000                              
41986 0109000230 Người NN - CÔNG TY TNHH JIWON TRADING Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          5.100.000                              
41987 0110048903 Người NN- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI L06-E1 khu Đô thị mới Yên Hòa (37 Trần Kim Xuyến), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy 1                          5.100.000                              
41988 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp Thiên Mã (Người NN) Tổ 47, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.100.000                              
41989 0108766167 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Số nhà 57 B2 KĐT Đại Kim, phường Đại Kim, quận. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 1                          5.099.790                              
41990 0101529488-001 CN CTy CP Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo Số 85, ngõ 85, Đường An Thọ 2, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3                          5.099.227                              
41991 0108297236 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Hoàng Nguyên Số 6, ngách 11, ngõ 65 đường Khương Đình, P. Khương Đình, Thanh Xuân, HN 3                          5.098.969                              
41992 0107344758 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC AN BÌNH Số 29A Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          5.097.395                              
41993 0108027335 Công ty TNHH Vans Fast Số 6 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.097.069                              
41994 0108951603 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH SÔNG HỒNG Tầng 2 tháp A, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          5.096.801                              
41995 0107704383 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Trường Phát Số nhà 380, Tổ 3 Phố Kim Bài, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          5.094.079                              
41996 0107549628 CÔNG TY TNHH TM & DV MAX VILLA VIỆT NAM Số nhà 52- ngõ 66/18- đường Dịch Vọng Hậu- Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nộ. 1                          5.092.905                              
41997 0106816863 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Long số 22 ngõ 303, đường Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm 3                          5.091.914                              
41998 0109988596 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ SỰ KIỆN BẢO AN 197 Vạn Xuân (Lai Xá), Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          5.091.200                              
41999 0108149453 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển công nghệ HQ Số 14 Ngõ 25a Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.091.200                              
42000 0105290539 Công ty CP Đầu tư và Thương mại AKA Việt Nam số 72, ngõ 106 hoàng quốc việt, cầu giấy, HN. 1                          5.091.008                              
42001 0110291295 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ANZ Số nhà 9 ngõ 63 phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.090.432                              
42002 0105957188 Cty TNHH Thương Mại, Du Lịch và Dịch Vụ Xuân Phong số 31 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình. 1                          5.088.064                              
42003 0109960128 Công ty cổ phần New Space Home Lô TM – 03 – Dự án Trung tâm thương mại và các công trình phụ trợ, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.088.000                              
42004 0105892332 Công ty TNHH MYBOSS Lô 154A KDG Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.088.000                              
42005 0106021320 Công ty Cổ phần nội thất Smart Home TT6-13 - Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội. 1                          5.088.000                              
42006 0108687613 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SAO KIM VIỆT NAM Số nhà 101 đường Hữu Hưng , Phường Tây Mỗ , Quận Nam Từ Liêm , Thành phố Hà Nội 1                          5.088.000                              
42007 0108828575 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ACT VIỆT NAM Số nhà 22, Liền kề 15, Khu đô thị Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.088.000                              
42008 0109148156 CÔNG TY TNHH FIREMAN VN N01, LK16_17_18 phường Dương Nội quận Hà Đông TP Hà Nội 1                          5.088.000                              
42009 0107457536 Cty CP TM và Công Nghệ ANV Việt Nam Số 05 TT8, Đường Foresa 2 Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.088.000                              
42010 0109585678 Công ty CP Xây dựng thương mại KEITA Số 37, Ngách 220, Ngõ 193, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.088.000                              
42011 0108446590 Công ty TNHH ADTP Việt Nam Số 26, Tổ 18, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.088.000                              
42012 0106008721 Cty TNHH Dầu khí Duy Thành Thôn Nội Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 966389359 912086089 1                          5.087.576                              
42013 0107700004 Công ty TNHH xây dựng và cung ứng thương mại Hà Nội Số 41 TT33 KĐT Văn Phú, P Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          5.087.049                              
42014 0109169798 CÔNG TY TNHH EUN&WOO ĐẶNG GIA Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          5.086.615                              
42015 0102721385 Cty TNHH TM DV & Tư vấn Jolen 16/91a Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.086.464                              
42016 0101261470 Công ty CP Phương Bắc Số 33, ngõ 68, Ngọc THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          5.085.443                              
42017 0109762831 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          5.085.300                              
42018 0101153475 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Số 12 ngách 2/2 ngõ 2 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.084.358                              
42019 0101013911 CÔNG TY CP ĐIỆN 218 Xã Đàn phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.084.125                              
42020 0105390910 Công ty TNHH Nội thất và bếp Ngôi Sao Mới Số 79 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.082.821                              
42021 0107362394 Công ty TNHH Hải Minh Đăng Phòng 113 C2 Ngõ 6 phố Quỳnh Lôi phường Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng Hà Nội 3                          5.082.591                              
42022 0104186944 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT HÒA Số 5, ngách 101/18 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.082.555                              
42023 0102041774 Cty TNHH TV & DV khoa học kỹ thuật L.C.D Số 7 ngách 218/44 Lạc Long Quân,Tây Hồ,HN 1                          5.082.500                              
42024 0109279783 Công ty Cổ phần Novus Imperium Hà Thành CĂN R5.12B KHU LIỀN KỀ EDEN ROSE, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 3                          5.081.838                              
42025 0110225528 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Duy Phát Số 17 Phố Đoàn Trần Nghiệp - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          5.081.466                              
42026 0106880918 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG HUY Số 398 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.081.152                              
42027 0108022129 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DU HỌC TOÀN THẮNG Số 154 Trần Vĩ, Tổ 5, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          5.081.045                              
42028 0109652934 Công ty TNHH Thương mại phụ liệu may Thành Công Số 20, ngõ 217, Tổ 1, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          5.081.029                              
42029 0104978001 CTy TNHH SX và TM Đại Hoàng P103 B14 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.080.968                              
42030 0107628615 Công ty CP ADEL TM  DV và tư vấn đầu tư xây dựng tầng 3 C7 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.080.025                              
42031 0105030259 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN ĐỨC TIẾN Số 96 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4                          5.078.949                              
42032 0102306117 CTy CP Tư Vấn Nam Trường Phát p2003 Eurowindow số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy 1                          5.078.634                              
42033 0102676291 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Bình phát Nhà số 02, hẻm 145/72/4/14 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.077.837                              
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42034 0104375532 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Lộc Lô NV1-14 khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.077.374                              
42035 0108028392 Công ty Cổ phần Công nghiệp Vaico P2201, Tòa B, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.076.932                              
42036 0109386400 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TREE BOSS SỐ NHÀ 18 LIỀN KỀ 11A KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          5.075.250                              
42037 0108847698 Công ty CP Tập Đoàn Maxx Group Số 18 LK11A Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 1                          5.075.250                              
42038 0109641643 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHAMPACA Số 18 Liền kề 11A Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.075.250                              
42039 0108634410 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HATACON Số 6, Ngách 30, phố Nghĩa Đô - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy- Hà Nội 1                          5.074.606                              
42040 0107907954 Công ty CP Kỹ thuật An toàn Công nghiệp và Xây dựng Việt Nam P806, Tòa nhà HH2, Số 4, Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          5.074.409                              
42041 0107894367 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN ĐẠT 54 TT4C, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          5.073.766                              
42042 0109620795 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ Vigor Tầng 4, tòa D, Vinaconex1, 289 A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.073.703                              
42043 0102547546 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK QUỐC TẾ MINH LONG 115 Khuất Duy Tiến,  Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.073.249                              
42044 0109931173 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUÀ TẶNG PR Số 14, ngõ 15 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          5.072.695                              
42045 0109364397 CÔNG TY TNHH KBI VIỆT NAM Phòng 5B, Tầng 7, Tòa nhà CHARMVIT TOWER, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.072.640                              
42046 0101141776 Công ty TNHH Thiên Bình TẦNG 5 TÒA NHÀ 29T1 HOÀNG ĐẠO THÚY, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          5.072.500                              
42047 0107027318 Công Ty TNHH Tổng Hợp Minh Đức Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố  Hà Nội 1                          5.072.000                              
42048 0110229635 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MAT VIỆT NAM Căn hộ số 2105, Tầng 21, Tòa G3 Vinhome Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.072.000                              
42049 0103836734 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Maxline N06-B1, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấ 1                          5.071.829                              
42050 0110045194 Công ty TNHH thương mại Dịch vụ MMLAB Tầng 7, số 46 ngõ 36 Giang Văn Minh ,quận Ba Đình, Hà Nội đt 0988893132 3                          5.071.374                              
42051 0500338196 Công ty TNHH Vận tải Hàng hoá Hồng Vân Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 1                          5.069.413                              
42052 0106395372 Công ty TNHH Tư Vấn ENTROFINE Việt Nam Số 12 ngõ 60 linh Lang, Ba Đình, Hà Nội. 3                          5.068.732                              
42053 0109107985 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 3E ngách 10 ngõ 43 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          5.067.888                              
42054 0108770501 Công ty TNHH HTAG Việt Nam Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4                          5.067.326                              
42055 0109662361 CÔNG TY CỔ PHẦN VIVO LOGISTICS VIỆT NAM Phòng 109, tầng 1, tòa nhà Luxury Park Views, đường Trương Công Giai, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 1                          5.067.163                              
42056 0104592287 Công ty CP Công nghệ và TM Thăng Long số nhà 11 ngách 255\40 Nguyễn Khang- Cầu giấy, hà nội 2                          5.066.758                              
42057 0108050239 CÔNG TY TNHH LÊ NGUYÊN PHONG Số 28 ngõ 167 Phố Phương Mai,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          5.066.513                              
42058 0109844837 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại dịch vụ T&T Số 1 Nhà A, Khu Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          5.065.671                              
42059 0108925233 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại PERISUS Số 34, ngõ 99 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          5.065.566                              
42060 0109395405 CÔNG TY CỔ PHẦN AHC GROUP Số 21, Ngõ 43 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          5.064.618                              
42061 0110079877 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Đồng Tiến Số 3 ngõ 43 Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội, Việt Nam 2                          5.063.671                              
42062 0105434124 Cty CP ĐT & PT CN Phần mềm NTSOFT Số nhà 7, ngõ 211/229 Phố Khương Trung, P.Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          5.063.318                              
42063 0110005762 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT MINH Số 01G ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          5.062.400                              
42064 0104951514 Công Ty TNHH Du Lịch Hành Trình Phương Đông Căn G315B31, Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.062.080                              
42065 0107640108 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quân Phương Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3                          5.059.788                              
42066 0105911916 Cty TNHH TV và XD công nghệ mới Thành Dũng P1105 nhà N3B Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.059.538                              
42067 0110036792 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH TÙNG Phòng 202 tầng 2 số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          5.058.732                              
42068 0109453752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA QUẢ SẠCH HAMI Số 190 Nguyễn Văn Tuyết Đống Đa Hà Nội 1                          5.058.189                              
42069 0107792189 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LTD VIỆT NAM Cây xăng vân canh. Ngã tư cạnh Phường Xuân Phương. Q Nam Từ Liêm. HN 1                          5.056.296                              
42070 0110311061 Công ty TNHH Nội bài Car Service 33b/1 ngách 344/8 ngõ 318, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.056.000                              
42071 0108308255 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NEWSKY Số 34, ngõ 83, đường Nguyễn Khang, tổ 46, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.056.000                              
42072 0102327124 Cty Luật TNHH Hà _Nguyễn P406-Tòa nhà số 88 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà nội 1                          5.056.000                              
42073 0108210612 CTy CP Cơ Điện ATZ Số 83A ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Hà Nội 1                          5.056.000                              
42074 0106642529 Công ty TNHH Thương mại PTA Việt Nam Số nhà 2, ngõ 65 đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.056.000                              
42075 0107379694 Công ty Cổ phần trang thiết bị và Bảo hộ lao động Việt An Số nhà 26, ngõ 17, tổ dân phố ngọc đại, Phường đại mỗ, Quận nam từ liêm, Hà nội 1                          5.056.000                              
42076 0108530316 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HC THĂNG LONG TT-19, Số 16, ngõ 61, Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.056.000                              
42077 0109170458 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC C&A SỐ 32 NGÕ 45 ĐƯỜNG CẦU CỐC, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          5.056.000                              
42078 0106865476 Cty CP Thiết Bị Điện và Thang Máy H-Tech P638, tòa nhà VP5 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          5.056.000                              
42079 0108418508 Cty TNHH Dịch vụ y tế HALI hôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì,HN 0973290894 0971358316 1                          5.056.000                              
42080 0109207676 Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu qua mạng Quốc Gia Số 16 ngõ 167 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          5.055.917                              
42081 0109698174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY Số 43, Ngõ 1035 Đường Tam Trinh, Tổ 7, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.055.833                              
42082 0109489452 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHONG Tòa CT1A chung cư Hateco Apollo, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.055.092                              
42083 0105118305 Công ty Cổ phần Kadvin Tầng 3- T2 Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          5.054.956                              
42084 0109423451 CÔNG TY TNHH KHN SOLUTIONS SỐ NHÀ 11, TỔ DÂN PHỐ SỐ 3 PHÚ MỸ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          5.054.277                              
42085 0110345857 Công ty TNHH tập đoàn Vy Nguyên B-TT09-32, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          5.053.867                              
42086 0105302953 Công ty CP thương mại và dịch vụ du lịch GREEN Việt Nam Tầng 3 số 7 ngâ 1160 Đường Láng phường  Láng Thượng - Đống Đa - TP Hà Nội 3                          5.053.867                              
42087 0108102374 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huy Tuấn số 38 ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.053.702                              
42088 0106690402 Văn phòng luật sư công lý Hà Nội số 75, ngõ 1, đường phương canh, nam từ liêm, HN 1                          5.053.598                              
42089 0105861207 CTy Cổ Phần VST Việt Nam Phòng 312 Tháp Đông, Chung cư học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          5.053.582                              
42090 0109882381 Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư xây dựng thủ đô Số 10 đường Nam Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phô Hà Nội 1                          5.053.158                              
42091 0107011741 Công ty cổ phần Signo Land Tầng 24, tháp B, 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Gấy, Hà Nội 1                          5.051.999                              
42092 0109362311 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AKP Số nhà 278, Tổ 7 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Đông 1                          5.051.668                              
42093 0103678189 Công ty TNHH thiết bị đo lường và điều khiển SN 8, Liền Kề 12, khu TĐC Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          5.051.152                              
42094 0102575800 Văn phòng luật sư Anh Bằng và Liên Danh P1503 tòa nhà HH1, dương đình nghệ,yên hòa, cầu giấy Hà nội. 1                          5.049.896                              
42095 0106509213 Công ty Cổ phần V.BEAUTY Số 22 Hòa Mã, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3                          5.049.473                              
42096 0107362637 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HITECH VIỆT NAM Tầng 9 Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          5.048.349                              
42097 0107521781 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT KIẾN QUÂN Xóm 7, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3                          5.048.189                              
42098 0110309760 Công ty cổ phần thời trang Phú Thành A54 khu Đồng Dưa, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.048.064                              
42099 0109798820 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY Đường Tích Xưa, Thôn La Thượng, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội (Cạnh Công ty Ecowin) 1                          5.047.825                              
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42100 0108781775 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ECOTECH VIỆT NAM SỐ 28 NGÕ 521 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG THANH XUÂN NAM, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          5.047.207                              
42101 0109386802 CÔNG TY TNHH KAIYOO VIỆT NAM 145 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.046.912                              
42102 0106643554 Công ty Cổ phần FBL Việt Nam 212 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Q Ba Đình, HN 2                          5.046.817                              
42103 0109203093 Công ty TNHH Khuôn mẫu Gia Lâm Cụm công nghiệp Phú Thị, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.045.834                              
42104 0109150282 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PECO 279 Nguyễn Xiển, Xã Tân triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.045.781                              
42105 0107426714 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dự án Hà nội số 31/111 Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 1                          5.045.166                              
42106 0107352702 CÔNG TY CỔ PHẦN TAB TOÀN CẦU Thôn Cao Xá, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.044.237                              
42107 0107861643 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Hùng Hoa Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 1                          5.043.653                              
42108 0107888476 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Kiên Hương Xóm Chợ, thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 2                          5.043.551                              
42109 0108746386 CÔNG TY TNHH HIGHTECH HẢI NAM 19/55 ngõ chùa liên phái, P Cầu Dền, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          5.043.347                              
42110 0107958388 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng N83 Việt Nam Số nhà 12 ngách 10 ngõ 117 Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 3                          5.043.143                              
42111 0107405094 CÔNG TY TNHH H3 HÀ NỘI VIỆT NAM Số 21 ngách 124/2, TDP số 5 phố Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.042.678                              
42112 0109941407 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HAI DUY Số 12B, Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          5.041.881                              
42113 0109073373 Công Ty TNHH Nhập Khẩu Và Phân Phối Dr Oatcare Việt Nam số nhà 8 B - ngõ 3 - hà trì 4 - hà cầu+ hà đông hà nội. 1                          5.041.881                              
42114 0108189590 Công Ty TNHH Tư Vấn Mekong Việt Nam Phòng 103, nhà C2, Ngõ 208, Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          5.041.500                              
42115 0109910543 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NỘI THẤT CALI C16-lô 17, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.040.238                              
42116 0109654635 CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM 705 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.039.920                              
42117 5200927496 Công ty TNHH Econow Số 26 tổ 1 đường Ngõ Thống Nhất - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 4                          5.039.429                              
42118 0105332612 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Thái Bình D46TT18, KHu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          5.039.246                              
42119 Nhóm lớp mầm non Trẻ em Bi Bo N01, vinaconex2, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam từ liêm, Hà nội 1                          5.038.730                              
42120 0107705764 CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG A23301, tòa A2 Vinhome Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          5.038.585                              
42121 0109961160 Công Ty Cổ Phần Nghệ Thuật & Truyền Thông Eunoia Số 198 Thái Thịnh, Đống Đa, HN 1                          5.038.486                              
42122 0108354269 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG, SỰ KIỆN VÀ NGÀY NGHỈ LỄ ẤN ĐỘ AN NAM Số 17 Phố Hàng Muối , Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          5.036.625                              
42123 0108708736 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ H&T Số 119 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.036.601                              
42124 0108373688 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phú Thành Số 327, Phố Vọng , Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.036.116                              
42125 0107127802 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hồ Chí Minh Phòng 104, nhà K12, KĐT Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          5.035.840                              
42126 0109251795 Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch vụ AC365 Số 93 Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          5.035.713                              
42127 0102193858 Cty TNHH Nghệ Thuật Tân Hà Nội 43 Đường 5 TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ 3                          5.035.131                              
42128 0108948600 Công ty CỔ PHẦN THALINDA Số 11A ngách 1 ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          5.035.050                              
42129 0110319896 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Hoàng Minh Phát Tầng 10, Tòa nhà TriCo, số 548 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.035.050                              
42130 0106272525 Cty TNHH sản xuất thương mại và xây dựngTMC Hà Nội Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          5.035.050                              
42131 0110266845 CÔNG TY CỔ PHẦN SHINTAKU VIETNAM Tầng 10, khối B, Tòa nhà Sông Đà. phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.035.050                              
42132 0108788844 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA AN PHÚC Số 15 Phố Lưu Quang Vũ, Tổ 26, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.034.880                              
42133 0108811035 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 556 Nhà số 40 ngõ 83 đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai TP Hà Nội Việt Nam 1                          5.033.799                              
42134 0103971451 Công ty CP In & Thương Mại B-STAR 415 Ngọc THụy, Long Biên, Hn 1                          5.033.408                              
42135 0106478438 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh San SN 9 Phố Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.033.408                              
42136 0106918449 Công Ty TNHH Luật Hoàng Nguyễn Số 52, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          5.033.408                              
42137 0109021022 CÔNG TY TNHH ASIAN DIGITAL MARKETING Tầng 3 tòa nhà Bình Vượng số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.033.400                              
42138 0108760616 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GV VIỆT NAM SỐ NHÀ 27 NGÕ 126 ĐƯỜNG Ô DIÊN, XÃ HẠ MỖ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 1                          5.033.205                              
42139 0109941196 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cơ khí DUTRA Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          5.033.205                              
42140 0107017214 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ EU Số 17C, Ngõ 129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.033.166                              
42141 0108161002 Công ty CP Văn hóa Truyền thông Sống Tầng 3, Số 11A, Ngõ 282, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.033.040                              
42142 0106588896 Công ty TNHH Tư vấn Việt Luật 102 Phố Nguyễn Thanh Bình, Phường La Kê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          5.033.022                              
42143 0107783272 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Số nhà 8P12 Ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.033.002                              
42144 0107459004 Công ty CP ĐT và PT Xây Dựng Solution Architecture VN P.1204, tòa A14A2, KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.032.638                              
42145 0105256129 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Quảng Cáo Nguyễn Cam Nhà số 2, Tổ 3 Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          5.032.638                              
42146 0107974686 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KAIZEN Số 47A Tập thể Thuỷ sản, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.032.638                              
42147 0109394803 Công ty TNHH tổng đại lý Bảo hiểm Gia Lâm 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.032.638                              
42148 0107600553 Công ty TNHH SD Hoàng Hà Số 80 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 1                          5.031.936                              
42149 0104350305 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Hồng Thôn Cống Xuyên, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội 3                          5.031.525                              
42150 0106911080 Cty TNHH Công trình 156 Hà Nội Số 95A, khu tập thể 810, xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội 0374176374 1                          5.031.495                              
42151 0108425022 Công ty CP quản lý dịch vụ công nghiệp Trường An Số 44 Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2                          5.031.450                              
42152 0106245761 Công ty TNHH nhà tương lai Việt Nam Số 108 DV3 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.031.203                              
42153 0109163958 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Quốc Lập Số 148 Trần Phú,Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 1                          5.031.165                              
42154 0108532634 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH Tầng 21 , tòa nhà capital, 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3                          5.031.091                              
42155 0109345443 CÔNG TY TNHH SOLAR HDL VIỆT NAM TT7-A16(135), Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          5.030.400                              
42156 0107023634 Công ty CP Tư vấn và ĐT Phát triển Nông nghiệp I Hà Nội T206 Khu Tái định cư, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          5.029.900                              
42157 0109904148 CÔNG TY TNHH VIỆT AN DƯƠNG Số nhà 2A2, ngõ 67 ngách 61 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          5.029.321                              
42158 0108496143 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG NAM Thôn Mộc Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 3                          5.029.159                              
42159 0108379305 CTy CP LISU Hà Nội Số 229 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          5.028.907                              
42160 0105834059 Công ty TNHH Cơ khí khuôn Mẫu Seikou Việt Nam Số nhà 28, ngách 70/43, phố Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          5.028.509                              
42161 0104010933 Đối tượng CB Không chuyên trách xã Yên Sở yên sở- hoài đức- hà nội 6                          5.028.265                              
42162 0108271005 Công Ty TNHH Tư Vấn và Giải Pháp Doanh Nghiệp Tâm An Số 119, đường Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.027.011                              
42163 0106472098 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC THIỆN nhà 221, ngõ 10 phan văn trường, câu giấy hn 2                          5.026.466                              
42164 0109976022 CÔNG TY TNHH TOGE GROUP VIỆT NAM Số nhà 35, Đường Tú Mỡ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          5.026.432                              
42165 Người nước ngoài tham gia tại Công ty TNHH Contourgolf Châu Á Km 10, thôn La Gián, Cổ Đông, Sơn tây 1                          5.025.905                              
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42166 0103614763 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BHT Sô 67 Đê quai - Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội 1                          5.025.000                              
42167 0109225107 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO MIT Tầng 2, Tòa nhà Helios Tower, Số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.025.000                              
42168 0106564302 Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Gia Phú Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          5.025.000                              
42169 0109140125 CÔNG TY TNHH KIÊN ĐẠI THÀNH số 2 ngõ 19 đường Chiến Thắng,thôn Hợp Nhất,xã Dương Liễu,huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          5.024.081                              
42170 0500474470 Công ty cổ phần xây dựng 559 TT dược quân khu 3, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3                          5.024.055                              
42171 0110236939 Công ty TNHH An Bình Technology V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phương La Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          5.024.000                              
42172 0102208092 Công ty CP dịch vụ bảo vệ an ninh Xô Viết Tầng 4 B10 Khu đấu giá Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, HN 1                          5.024.000                              
42173 0108397618 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Hoàng Kim số 18 ngõ 114 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, thành phố Hà Đông, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42174 0109536543 Công ty TNHH Kim khí Hoàng Anh Xóm 5, Văn Quán, Văn Khê, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42175 0105038152 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đức Chính Khu 6, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42176 0106855238 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Anh Tuấn Thôn 3D, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42177 0107736385 Công ty Cổ phần Thiết bị EPC Việt Nam Số 77 - 79 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42178 0107707962 CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ KHĂN Số 48, ngõ 69A, phố Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          5.024.000                              
42179 0109389200 Công ty TNHH Thiên Long Thọ Số nhà 6, nghách 318/108, Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.024.000                              
42180 0110164716 Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Phong Số 78, Ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42181 0110278960 Công ty TNHH TMDV và XD Gia Khánh Nhà số 8 ngách 28 ngõ 562 Ngọc Thuỵ. - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          5.024.000                              
42182 0101883016 CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHƯƠNG BẮC Số 173, Tầng 7, Đê La Thành, phường Thổ Quan, Đống Đa, HN 1                          5.024.000                              
42183 0106818363 CTy TNHH CMK Việt Nam Số 1 Ngách 637/1/32 Đường Trương Định P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          5.024.000                              
42184 0107127665 CTy TNHH TM và Công Nghệ VIMCOM Phòng 1612 tòa nhà No10A, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42185 0109709789 CTY TNHH ĐẦU TƯ TRẦN GIA PHÁT Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42186 0110267239 Cty TNHH dịch vụ TM Hùng Lan Khối 3, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, HN 1                          5.024.000                              
42187 0107314016 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Vật Liệu Mới Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42188 0110014943 Công ty TNHH Máy công trình Hoàng Phúc Số 213 đường Nguyễn Bình, tổ DP đường 5, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          5.024.000                              
42189 0108341661 Công ty TNHH HQC Vina Số nhà 31, Tổ dân phố Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai,TP hà Nội 1                          5.024.000                              
42190 0109879318 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Phúc Trần Đội 7,Làng Vĩnh An,Xã Hồng Sơn,Huyện Mỹ Đức,Thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          5.024.000                              
42191 0104686295 Công ty TNHH chế biến lâm sản và xây dựng Tâm Hưng Phát Em Phú số điện thoại 0915866593 Khu chế biến Lâm Sản giầy kẻ, Tổ dân phố Đông Ba, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42192 0110451830 CÔNG TY TNHH G19 ENVIRONMENT Số nhà 27, ngách 63/30/11 Đường Lê Đức Thọ, TDP Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          5.024.000                              
42193 0108935030 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NHÀ VUÔNG Phòng 401, toà nhà Văn Bình, số 8/89 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.024.000                              
42194 0110027452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH MINH KHANG LK02, khu đô thị Hateco Green Park, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.024.000                              
42195 0107563196 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Dặm Vàng L7-27 Athena Fulland, khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim. Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          5.024.000                              
42196 0105316473 Cty CP QC TM& XD Đông Đô Ngõ 270 nguyễn xiển thanh trì hà nội 974395610 37724005 1                          5.024.000                              
42197 0106667227 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Đại Hải Cửa hàng Phú Hải, Số 109 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - 0982802781, 02435562323 1                          5.024.000                              
42198 0106903724 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thủy lực Nhật Minh Phòng 214 Tòa HH02 2C khu đô thị Thanh Hà, Xã cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội - 0966198438 1                          5.024.000                              
42199 0108679570 Công ty cổ phần đầu tư thương mại xấy dựng và phát triển công nghệ Star Đội 7 thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0966535545 1                          5.024.000                              
42200 0100101763 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XNK GIA CẦM Nhà A1 Ngõ 102 Trường chinh đống đa Hà nội 1                          5.022.912                              
42201 0109655117 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO HOÀNG MAI P010, H1, Khu tập thể Quân Đội, ngõ 78 đường Giải Phóng, P Phương Mai, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          5.022.431                              
42202 0100109480-011 Cty VTKT & TM  - CN TCT Vận tải thủy - CTCP Nhà B 55/29 khương hạ khương đình TX - HN 1                          5.021.089                              
42203 0105299235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT VIỆT Số 27B, ngách 15, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          5.021.079                              
42204 0109211986 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP MIỀN BẮC Số 56, Xóm 4, Đông Lao - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 3                          5.020.853                              
42205 0106659561 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SEN VIỆT Số B7 tập thể bộ công an, 34/ngõ 31, phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          5.020.463                              
42206 0110281314 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch GDT Lô 7/2, khu TĐC CTTL Sông Nhuệ, Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.020.032                              
42207 0108512691 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT MỸ Số 1, ngách 157/66 La Dương, TDP Thành Công, P. Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          5.019.469                              
42208 0109292777 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vietcom Hà Nội Số 5 ngách 14, ngõ 104 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4                          5.018.653                              
42209 0100161730 Công Ty CP Tư Vấn XD Thăng Long 583 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên 1                          5.017.600                              
42210 0106150358 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KINH BẮC P602 Tòa C , chung cư báo nhân dân ,  Xuân Phương, Nam từ Liêm, Hà Nội 1                          5.017.473                              
42211 0104752082 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN BÌNH THÔN AN HẠ, XÃ AN THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          5.017.469                              
42212 0106911281 Công ty TNHH Cơ điện Hà Thành Số 11, ngõ 162/28/12 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          5.017.236                              
42213 0108581582 Công ty TNHH thương mại A-T Hà Nội Số 29 ngõ 160, đường Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          5.017.236                              
42214 0108759089 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SINETECH Số 59A Hà Trì 3 , Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.017.205                              
42215 0109321717 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vũ Đạt Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          5.016.904                              
42216 0109468389 Công ty cổ phần thương mại thiết kế và xây dựng PCD Số 11, ngõ 29, đường 32, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          5.016.010                              
42217 0109984150 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TQC QUỐC TẾ CT2B, Khu đô thị Nghĩa Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          5.014.668                              
42218 0109747992 Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phát Đạt Tầng 1, Tòa nhà Newhouse Xala, khu Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          5.013.928                              
42219 0108073437 Công ty Cổ Phần Anzmedia ngõ 49 nguyễn khoái, bạch đằng, hai bà trưng hà nộ 1                          5.012.189                              
42220 0108156891 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CUỘC SỐNG Căn hộ số 03 - lô NO4A, khu đô thị mới dịch vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          5.011.811                              
42221 0107710612 Cty TNHH DV PT TM du lịch Việt Journey Số 24 ngõ 565 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.011.391                              
42222 0109167487 Công ty TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ PRT Tiến Đạt Số 9 ngõ 105 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.009.812                              
42223 0109127526 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU S5C VIỆT NAM Số 18 ngõ 8 đường Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          5.009.353                              
42224 0108469245 CÔNG TY TNHH SPORTGO VIỆT NAM Số nhà 30 lô D6 KĐT Geleximco D, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          5.009.069                              
42225 0107796440 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM : Căn hộ số 12A11,tòa nhà Ruby 3 – Khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ tại 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.008.096                              
42226 0107638878 CTy TNHH Giải Pháp Công Nghệ H2 VN Số 8 ngõ 22, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          5.008.067                              
42227 0106849322 Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Tự động hóa Đông Cường P702, số 68 Đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 2                          5.007.969                              
42228 0108298134 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ vận tải Anh Vũ Km24 Quốc Lộ 6 thôn Sơn Đồng - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Thành Phố Hà Nội 1                          5.007.394                              
42229 0106304738 Cty CP ĐT và phát triển điện Việt Nam Minh Phong Số 9, ngách 1/22 Bùi Xương Trạch -  Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          5.007.394                              
42230 0108579583 CTy CP Máy Nông Nghiệp AmaxGold Số 17 ngách 143/68 ngõ 143 Nguyễn Chính, hoàng Mai, Hà Nội 1                          5.007.394                              
42231 0102573602 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG HUÊ Số 10, Ngách 45, Ngõ 58, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          5.007.386                              
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42232 0108466526 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG TIẾN SỐ 166C, NGÕ 8 CẦU BƯƠU, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3                          5.006.811                              
42233 0801213553 Công ty CP Dược mỹ phẩm Mary's Quốc tế Số 32 BT2 Lan Viên, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          5.006.160                              
42234 0106906034 Công ty TNHH Giải Trí và Tổ Chức Sự Kiện SEM8 Hà Nội Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, H.Gia Lâm, Tp.Hà Nội 1                          5.005.845                              
42235 0109576049 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC HÀ 98 Số 189A Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3                          5.005.833                              
42236 0108578886 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          5.005.831                              
42237 0109083237 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Bách Khoa Nhà số 1 ngách 62 ngõ 1144, đường Quang Trung, tổ 1 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          5.005.735                              
42238 0107404326 Cty TNHH Hệ Thống Điện và Chiếu Sáng Miền Bắc số 7, ngácH 92/23 đường CHùa Võ, Dương Nội, Hà Đông 3                          5.005.735                              
42239 0108608121 Công ty Cổ phần xây dựng C&B Số nhà 6A, ngõ 317, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          5.005.696                              
42240 0109778366 CÔNG TY TNHH VẮC XIN HÀ NỘI II Số 115, tổ 6, Quốc Bảo, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          5.005.694                              
42241 0314943816-001 Chi nhánh miền Bắc- Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt Số 12, ngõ 115 Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          5.005.415                              
42242 0105404659 Công ty TNHH V & H Nhà số 9 ngõ 24 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          5.004.421                              
42243 0108220346 CÔNG TY TNHH PHAN HẢI QUẾ A3 BT3 khu đô thị hạ đình, ngõ 214 nguyễn xiển, P hạ đình, quận thanh xuân 1                          5.004.190                              
42244 0109132477 Công ty TNHH MD Trading Việt Nam Tầng 2, tháp A, tòa nhà Rivera Park, Số 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          5.004.160                              
42245 0109917475 Công ty TNHH Hoàn Kim Việt Thôn 2A, Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất , thành phố Hà Nội 1                          5.003.172                              
42246 0109764853 Công ty CP AHY LOGISTICS Số 105 Ngõ 139 Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          5.002.890                              
42247 0109383907 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC MÁY CHỦ VIỄN THÔNG BÁCH KHOA Số 1 đường Mỹ Đình , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          5.001.825                              
42248 0106181518 Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Thương mại Thái Hà P803 Tòa Nhà A3, P Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          5.001.406                              
42249 0110279876 CÔNG TY CỔ PHẦN MY CAR VIỆT NAM Xóm 5, Thôn 2, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          5.001.072                              
42250 0110087490 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SONG ANH HAA Số 26-BT5 KĐT Văn Quán Yên Phúc, đường Nguyễn Khuyến, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          5.001.008                              
42251 0101550923 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tuấn Việt Số 88 đường Bưởi - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình- TP Hà Nội. 2                          5.000.968                              
42252 0108257917 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETEDGE 50 Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống Đa, Hn 1                          5.000.950                              
42253 0109430339 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ TMS PRODUCTION Tòa Landmark 105 Tố Hữu, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          5.000.940                              
42254 0108353586 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CƠ KHÍ HUY HOÀNG ĐIỂM CN-TTCN LÀNG NGHỀ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 1                          5.000.940                              
42255 0106251028 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Phương Đông Cụm 9, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3                          5.000.933                              
42256 0108050133 Cty CP ĐTXD và phát triển du lịch Hoàng Gia Xóm Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3                          5.000.729                              
42257 0109415210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẰNG LÂM SỐ 125, ĐƯỜNG DIỀM XÁ, THÔN DIỀM XÁ, XÃ ĐẮC SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          5.000.122                              
42258 0108238897 Cty TNHH Tư vấn và Đầu tư Stellar Số 9,  nghách 299/15 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          5.000.000                              
42259 0108012642 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Hà Thủy Số 2, ngõ 224 đường Bưởi, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.999.241                              
42260 0109162390 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất Lux Design Số nhà 122D- tổ 6 - Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.998.746                              
42261 0110145167 Cty TNHH thương mại PT và DV du lịch Minh Tâm Khối 4, Thôn Tây Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, HN 1                          4.998.400                              
42262 0109921471 Công Ty TNHH Nội Thất Tây Bắc Việt Nam Tầng 4, số 314 Minh Khai, - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3                          4.995.369                              
42263 0101812047 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VIỆT NAM Tầng 2, số nhà 104, Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội, 2                          4.995.200                              
42264 0109353130 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HD Số 243 đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 1                          4.994.690                              
42265 0102042601 Cty TNHH Thiết bị phụ tùng Thái Bình 78 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.994.085                              
42266 0109189755 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH ĐẠT Tầng 3 nhà số 9 phố Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.993.920                              
42267 0108797302 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY THUẬN PHÁT SỐ 1B, TỔ 15, NGÁCH 15/18, NGÕ GỐC ĐỀ, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          4.992.098                              
42268 0107755846 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mây Tre Nguyễn Cảnh Xóm Tân Trung, Thôn Trung Cao, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42269 0110094184 Công ty TNHH Công nghệ BNTECH Xóm 3, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42270 0110348978 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VHL Tầng 12, Tòa Nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          4.992.000                              
42271 0104174956 Cty CP ĐT & TM Tô Gia 01-TT1B khu  nhà liền kề ngõ 622 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          4.992.000                              
42272 0110031561 Công ty Cổ phần Happy Zone Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42273 0109721899 Cty TNHH xây dựng và phát triển dịch vụ FCH P1001 mỹ đình plaza 2,ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42274 0106226984 Công ty TNHH truyền thông OPEN CIRCLE Số 10, ngách 121/33 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42275 0110086183 Công ty TNHH Nhập khẩu và Phân phối Lốp Leao Việt Nam Số 18, Đường Vườn Hồ 2 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.992.000                              
42276 0110305614 CÔNG TY TNHH TMDV BLUESEA TRAVEL Số 5, ngõ 7, đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.992.000                              
42277 0107305389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG Số 4 hẻm 85/28 ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, HN 1                          4.992.000                              
42278 0108206750 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC THẮNG Số 37 ngõ 84 Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.992.000                              
42279 0110133806 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LỐP ATLAS VIỆT NAM Số 24 đường Vườn Hồ 2, Phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42280 0105380895 Công ty TNHH Kỹ thuật APM Việt Nam BT29 Hoa Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.992.000                              
42281 0108368279 Công ty TNHH ICEVINA Số nhà 31, Ngõ 435 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.992.000                              
42282 0110250066 Công ty TNHH dịch thuật Thành Phát Số 134 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.992.000                              
42283 0109095641 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÂY AN 8 SỐ NHÀ 45, NGÕ 6, TỔ DÂN PHỐ SỐ 3 MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          4.992.000                              
42284 0110186847 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Dcela Ô SH41, tầng 4 khu thương maị, tòa CT1A chung cư Iris Garden, Số 30 phố Trần Hữu Dưc ̣, Tổ 15, Phường Cầu Diễn 1                          4.992.000                              
42285 0108493784 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Và Đầu Tư Quốc Tế Vigi Số 95 Nguyễn Đình Thi, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          4.992.000                              
42286 0110291457 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tameco Việt Nam Phòng B0514, Chung cư Green Pear-378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - 0934567918 1                          4.992.000                              
42287 0108931036 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AIRCON VIỆT NAM Số 9 ngõ 48 thôn Cựu Quán- Xã Đức Thượng- Huyện Hoài Đức- Hà Nội 1                          4.991.910                              
42288 0109074183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DOMINIC Số 120 Hoa Bằng - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          4.990.296                              
42289 0108737159 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục ĐH Việt Nam Kiot 8, Tầng 1, tòa nhà CT1A, Khu đô thị Vinaconex3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.989.195                              
42290 0108788611 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ RIGTECH Số 3C, Ngách 58/5, Ngõ 58 Đường Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.989.054                              
42291 0107025303 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Tế Việt E5B Khu tập thể công an Đa Sĩ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.988.900                              
42292 0107850793 Công ty TNHH HA&MD Số 45 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          4.988.296                              
42293 0107567063 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Chiến Thắng Số nhà 25, LK7, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.988.081                              
42294 0107943511 Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Tùng Lâm Thôn Hà Lâm 3, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.988.000                              
42295 0106657596 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Huy Hùng Phòng 302 Tòa A, chung cư An Lạc, ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.987.466                              
42296 0107729620 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Cao Thành Phát Số nhà E7, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.987.211                              
42297 0109599670 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẦU TƯ Số 1A, ngách 123/16 Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.986.629                              
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42298 0102098114 Cty TNHH TM&DV Hiền Đức Số 139U Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.986.455                              
42299 0108448848 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Chuyển Tam Anh Số 10 ngõ 116 Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          4.986.011                              
42300 0107716389 Công ty cổ phần Leadvisorsanei Hospitality Holdings Tầng 9 tòa nhà 184 số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.985.160                              
42301 0108809043 Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Sao Vàng Việt Nam Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.984.238                              
42302 0109189120 Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Germany Nhà Số 1 Hẻm 2 Ngách 75/22 Phố Lụa, Khối Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          4.983.616                              
42303 0105665611 CTy CP Quản Lý Đầu Tư DTH Số nhà 14 Ngõ 76 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          4.982.894                              
42304 0108491145 Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ Hachi Số 27A/40, ngõ 260 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy. TP Hà Nội 3                          4.982.006                              
42305 0109010990 Công ty TNHH Cây xanh Cảnh quan và Môi trường Hòa Bình Lô số 538 DV11, Khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.982.000                              
42306 0105400446 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng K.M Việt Nam Số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.981.841                              
42307 0109670041 Công Ty TNHH Quốc Tế Techpro Tầng 23, Tòa CEO, Lô HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          4.981.830                              
42308 0107782776 Công ty cổ phần Nam Quang Phú toàn cầu Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội ( Ấp thôn Sáp Mai) 1                          4.981.769                              
42309 0103239657 Hội Luật Gia Quận Hoàng Mai Khu đô thị Đền Lừ 1- Phường Hoàng Văn Thụ- Quận Hoàng Mai- Hà Nội 2                          4.981.317                              
42310 0106675683 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG T&T VIỆT NAM Số nhà NV3.9 Khu đô thị Hữu Hưng, Số 272 Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          4.980.713                              
42311 0110210264 Công ty cổ phần Vision Windows 22 LK1 tiểu KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.979.647                              
42312 0109931938 Công ty TNHH Phân phối Minh Vân 14 Ngõ Hàm Rồng, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.979.580                              
42313 3002071731 Công ty TNHH HKA Nhà số 8, ngõ 331B, Tổ 16, Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.979.200                              
42314 0106610365 Công ty Cổ phần Thương Mại và kỹ thuật Tâm An P 303, Tầng 3, Toà nhà HKC, 285 Đội cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. Việt Nam 1                          4.978.716                              
42315 0108552831 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH số 2 tổ 19 khu H75 Trường Chinh, phường Phương Mai, HN 1                          4.978.412                              
42316 0108460362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ CHI P2609, tòa 34T đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          4.978.372                              
42317 0109023566 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư TKA Số 10, Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 3                          4.977.503                              
42318 0106445922 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SỐ 1 THỦY TRƯỜNG Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          4.977.054                              
42319 0105833418 Cty CP CN KT và XD VIC LANE Ki ốt 52, CT6C, KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.976.825                              
42320 0110258019 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Khu Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.976.825                              
42321 0108345602 CTy TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Thành Quang Số 04 ngách 112/45 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.976.825                              
42322 0106905256 Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ Nam Đô Số 12, ngõ 482, Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.976.825                              
42323 0109525823 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT CỘI VIỆT Số 24 - Ngõ 168 - Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.976.824                              
42324 0106012862 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AGCC LK26 TT1 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông Hà Nội 1                          4.976.816                              
42325 0500587001 Công ty CP kiến trúc DMC Việt Nam Căn hộ 1905 - Tháp A - Chung cư Packexim 1 - Số 49 - Ngõ 15 - đường An Dương Vương - phường Phú Thượng - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội 1                          4.976.000                              
42326 0109675603 Công ty  Luật TNHH VNSI LEGAL Phòng 301, số 105 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.975.007                              
42327 0109904691 Công ty cổ phần nước đá tinh khiết CAPITAL Lô 2 cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.972.864                              
42328 0104485327 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT - VIỆT P.106 nhà N1, trường ĐH GTVT, , P Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.972.007                              
42329 0109085315 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ Tầng 6 Tòa Nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.972.006                              
42330 0105028838 Cty CP TV & ĐT Hạ tầng Việt Nam số 1 ngõ 120 Trường Trinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 1                          4.971.597                              
42331 8443996190 HỘ KINH DOANH THỜI TRANG DỆT MAY VIỆT THẮNG Số 28, phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội 1                          4.970.240                              
42332 0301911285-002 Chi nhánh Cty CP thiết bị TAT Tầng 3, số 400 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ĐT 0386603668) 1                          4.970.240                              
42333 0107859115 Công ty TNHH môi trường Minh Hải Số nhà 2208 - tòa nhà HH1 Gemek tower Đường Lê Trọng Tấn kéo dài - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 3                          4.969.774                              
42334 0108055766 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IPCOMS MULTIMEDIA VP3, tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ,Việt Nam 3                          4.969.752                              
42335 0102320538 Công ty cổ phần Hồn Đất Việt Số 39 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.968.104                              
42336 0108143701 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế 3C Tầng 5b, số 6, ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, TP Hà Nội 3                          4.967.028                              
42337 0107740085 Công ty TNHH Thương mại một thành viên H&H Hà Nội Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          4.966.882                              
42338 0109981110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BIOFOCUS Số 15 Ngõ 110 phố Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.966.432                              
42339 0108649953 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH P 2124-CT2- The Pride Hải Phát- Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.966.400                              
42340 0108589951 Công ty TNHH Goodme Việt Nam Số 110 Man Bồi, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          4.966.400                              
42341 0107925417 Công ty TNHH OPES VINA Lô 17B, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh 1                          4.966.400                              
42342 0110026723 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA TÂN HN Thôn 3 Khu đất dịch vụ Lại Yên - Xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          4.966.400                              
42343 0108063319 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp PDC Việt Nam số nhà 25B ngõ 61 phố yên hòa - cầu giấy - hn 1                          4.966.400                              
42344 0107073610 Cty CP truyền thông & sáng tạo INV Group 193 Lò Đúc, Hai bà trưng, HN 1                          4.966.400                              
42345 0107410707 Công ty cổ phần du lịch Tân Thế Giới Số 10, Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,VN 1                          4.966.400                              
42346 0109498087 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edunas Việt Nam Số 26 ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          4.966.400                              
42347 0106612210 CTy CP Đào Tạo ASIA : Số 231, tổ 5 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.966.400                              
42348 0106165629 CTy CP Máy và Thiết Bị Lạc Hồng Số nhà 10 Lô B5 Khu đô thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.966.400                              
42349 0107448475 CTy CP Kỹ Thuật Công Nghệ B & G Việt Nam Tầng 3 số nhà 39, ngõ 37 đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội ( gần sân bóng Bộ công an, đường Nguyễn Xiển) 1                          4.966.400                              
42350 0108779984 CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP PROP TẦNG 1 TÒA NHÀ B SỐ 278 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          4.966.400                              
42351 0109499059 CÔNG TY CỔ PHẦN SUBAYAKU C404, chung cư Kosmo, 161 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          4.966.400                              
42352 0107708405 Công ty Cổ phần Thực phẩm Chức Năng Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà cung trí thức Số 1 Tôn Thất Thuyết Cầu Giấy HN 1                          4.966.400                              
42353 0109403631 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HGH VIỆT NAM Số 69, ngõ 63 Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.966.400                              
42354 0101625350 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT TÙNG 1397 Thôn  Ngãi Cầu, An Khánh, Mỹ Đức, Hà Nội 1                          4.966.400                              
42355 0109478193 Công ty TNHH An Mộc Nhiên Việt Nam Số 627 Đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân Hà Nội 1                          4.966.373                              
42356 0108551813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ROYAL DRAGON Yên Vinh, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.966.252                              
42357 0101405193 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG Số 3 ngách 64, Ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3                          4.966.165                              
42358 0104138517 CTy TNHH KHCN phần mềm CSE nhà 2A khu công nghệ Nghĩa Đô 18 Hoàng Quốc Việt 1                          4.966.074                              
42359 0106437833 CTy CP TM Đại Phú Cường Toà Smile Trung Yên, số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.966.016                              
42360 0108374963 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THÀNH Số nhà 10, ngõ 143/34 phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4                          4.966.014                              
42361 0107961662 công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Mai Phương Số 1, ngõ 55 ngách 38 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          4.965.870                              
42362 0106167601 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM Số 37, liền kề 23, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.965.120                              
42363 0107017077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHOENIX Số 10, hẻm 12/36/49 phố Nguyễn Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 1                          4.964.864                              
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42364 0108861565 CÔNG TY CỔ PHẦN LẨU BA LÝ số 99 ngõ núi trúc, phố núi trúc, kim mã. Q. Ba đình, TP Hà Nội 1                          4.964.864                              
42365 0109697854 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRANSIMEX VIỆT NAM Nhà số 8, ngõ 175/5/167 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.964.864                              
42366 0110224789 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và chế biến nông sản Jeong Ga Chan Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          4.964.864                              
42367 0110127947 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ  và xây dựng An Trọng Phát NV2.7 liền kề Hải Âu, KĐT mới Cầu Bưu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.964.864                              
42368 0110171826 Công ty CP Tập đoàn Devo Số nhà 15, Ngõ 59, Tổ DP CK Yên Viên, Xã Yên Viên, Hà Nội 1                          4.964.728                              
42369 0108198820 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AVAHOMES tầng 8 lôi 20A1 ,Mỹ đình 2 , nam từ liêm, TP hà Nội 1                          4.964.316                              
42370 0108791357 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI VIỄN DƯƠNG Số 9 Khu Cống Phố, Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          4.963.759                              
42371 0107627308 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN MYIT Số 7A, Ngõ 64 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.963.713                              
42372 0109598878 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng quốc tế Đông Nam Tầng 2, số 73, Liền kề 23, Khu đô thị mới Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          4.963.353                              
42373 0110067769 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu PG Chung cư Hope Residence, Nguyễn Lam, Long Biên, Hà Nội 3                          4.963.353                              
42374 0110129158 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FINE GROUP TT 03, liền kề 13, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          4.963.353                              
42375 0107847254 Công ty TNHH du lịch Ba Thuận Phòng 408 tòa nhà Bamboo Garden Khu đô thị CEO, Sài sơn, Quốc Oai, Hà Nội 3                          4.963.353                              
42376 0107794348 Công ty cổ phần đầu tư BASON Việt Nam số nhà 17,b10,k14, Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.963.260                              
42377 0105687742 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH KHANG Số 114 ngõ 1277 Giải Phóng, Phường  Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.963.102                              
42378 0101113641 Công ty TNHH Thiết bị Công trình Vũ Gia Số 42 Hàng Điếu, P.Cửa Đông,Q.Hoàn kiếm, TP Hà nội 1                          4.962.725                              
42379 0106191241 Công ty CP Comax Việt Nam SN27 khu giãn dân đô thị mỗ lao ngõ 108 tổ 7 ( nhà thuốc bạch đằng rẽ trái), mỗ lao hà đông hà nội 1                          4.962.507                              
42380 0108606131 Công ty TNHH Công Nghệ Bảo Việt Số 06 Mỹ Định 2, NTL, Hn 1                          4.962.432                              
42381 0108324592 CTy CP Đầu Tư SX Sơn Quốc Tế Nano Số 21 BT3 Khu đô thị Văn Phú, phường Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.961.578                              
42382 0108343771 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THIÊN THANH A907, T&T riverview, 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          4.961.487                              
42383 0107463360 Công ty TNHH Keypro Số 31 ngõ Trần Xuân Soạn, P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          4.961.370                              
42384 0107019331 Cty CP TM Tamsoa Số 27-29, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 1                          4.960.940                              
42385 0110071476 Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy thịnh phát Số 06 ngách 1A ngõ 13 đội 1 xã tả thanh oai huyện thanh trì HN 1                          4.960.940                              
42386 0106567222 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Thảo Số 36, Ngõ 133, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.960.787                              
42387 0101344889 CTy TNHH Hệ Thống Máy Tính Sao Bắc Số 49, Ngõ 67 Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.960.395                              
42388 0108621002 Công ty CP Hiền Hải Stone Việt Nam Phố Đại Đồng - Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          4.960.286                              
42389 0109422296 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED LK12-42, KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.960.000                              
42390 0109891298 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Minh Hải 68 Nguyễn Văn Trỗi, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          4.960.000                              
42391 0110347526 Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế Đức Khải Tầng 3, Nhà No02 – LK19 Khu Dịch Vụ Đất ở Và Thương Mại Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.960.000                              
42392 0104193204 Công ty TNHH phát triển công nghệ xây dựng Đông Dương Số 110-A2, khu tập thể 5 tầng, đường Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42393 0107755067 Công ty TNHH Du lịch và thương mại GS Số nhà 11 BT2 khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.960.000                              
42394 0104542712 CÔNG TY TNHH MASS Số nhà 100 Bế Văn Đàn - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.960.000                              
42395 0109072348 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GECKO SỐ 4 NGÕ 96 ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.960.000                              
42396 0108331818 Công ty CP đầu tư công nghệ ADK Số nhà 15, ngách 341/42, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42397 0106802395 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Tân Á Số 19C, ngách 29/68 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42398 0104542536 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh Chi Xóm 1 thôn La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42399 0107606516 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JAKAPEC Số 19, Ngách 38, Ngõ 88 Đường Đại Tự - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          4.960.000                              
42400 0110106055 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIỆN PHÁT Số 1 ngõ 75, Thôn 3, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.960.000                              
42401 0110097523 Cty CP công nghệ và dịch vụ thư viện Thông Minh Slip Số nhà 12 ngách 514/24 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42402 0109710551 Công ty TNHH Quốc tế Hà Anh Số 6/44/11 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42403 0901108471 Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hóa keo Eco Việt Nam No 05A1 Ngõ 109 Phố Kẻ Tạnh Khu tái định cư - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          4.960.000                              
42404 0105992633 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu ICQ Việt Nam Số nhà 35, ngõ 45, Phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.960.000                              
42405 0101160578 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ MỚI Số 40 phố Phương mai, P.Phương mai,  Đống đa, HN 1                          4.960.000                              
42406 0101414550 Cty CP thiết bị CN điện & cơ khí Số 60 Lô 3 Ngõ 51 Lãng Yên, Hai Bà Trưng, HN 1                          4.960.000                              
42407 0109949237 CÔNG TY TNHH THỂ CƠ ĐIỆN Số nhà 28, ngõ 88/61/67 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.960.000                              
42408 0107085937 CTy TNHH TM DV XNK ENOMI Số nhà 54, ngõ 238/7 Phố Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          4.960.000                              
42409 0106824550 CTy TNHH XNK TM Tùng Nam Số 204 ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn p Định công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.960.000                              
42410 0108261695 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM MINH QUÂN SÔ 40 ngõ 20 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42411 0109389592 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLPHIN TẦNG 2, SỐ 206 ĐƯỜNG NGUYỄN TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          4.960.000                              
42412 0108853645 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LẠNH NPT VIỆT NAM xóm 2, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          4.960.000                              
42413 0110059782 Công ty TNHH cơ khí HT Việt Nam Thôn Xâm Dương, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.960.000                              
42414 0109165909 Công ty TNHH Dụng cụ Tập GYM YOGA PILATES FITFOUND Số 2, Hẻm 2/29/8, Ngách 2/29, Ngõ 2 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.960.000                              
42415 0107051945 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AMAZING YOU Lô 7.3 và 8.1 Khu tái định cư X5 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.960.000                              
42416 0108583685 CÔNG TY TNHH TM & DV VẬN TẢI MGP Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          4.959.906                              
42417 0106907052 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Xây dựng Thanh Phương Số 50A Ngách 193/64 Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          4.959.705                              
42418 0106735371 Cty TNHH Bảo hộ lao động Hùng Hậu Số 6 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 1                          4.959.574                              
42419 0106378673 Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng XNK Thương mại Trung Hiếu NV5.17 Khu chức năng đo thị Tây Mỗ Viglacera, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.959.453                              
42420 0103973917 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ T&T Việt Nam C01-BT06 KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          4.959.000                              
42421 0109190990 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE Số nhà 15 ngách 61/8 đường Đình Làng, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          4.958.947                              
42422 0109620629 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HOÀNG NGÂN GROUP P501 tòa nhà CT1 Sudico Mỹ Đình, Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.958.905                              
42423 0110141557 Công ty TNHH FY18A Cụm 1, Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3                          4.957.603                              
42424 0107806297 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Gốm 10 Số 18 đường Chợ Chiều, thôn 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.957.477                              
42425 0106000761 Cty CP TM và Dịch vụ Posco Việt Nam 32H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.957.173                              
42426 0106661401 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ THUẾ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÔNG Á p1208,tòa 15T1,Chung Cư 310 minh khai số 18 Tam Trinh ,p.minh khai,hai Bà Trưng,Hn 1                          4.956.456                              
42427 0106561566 Công ty TNHH đầu tư và quản lý Hoàng Phúc P1201, tầng 12 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, CG, HN 3                          4.956.432                              
42428 0102398326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CUNG CẤP VÀ XÂY LẮP HẠ TẦNG QUANG PHÁT Tầng 2, số 39 Nguyễn An Ninh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.956.257                              
42429 0107397929 CTy TNHH Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Linh An Số nhà 10, ngách 22/135, Tổ 8, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          4.955.164                              
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42430 0108179384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ AN BÌNH Tầng 3, 11A Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.955.068                              
42431 0106027717 CTy CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ NTD 489 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          4.955.034                              
42432 0105869326 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hồ Gia Ngõ 151 Đường La Nội - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội 3                          4.954.138                              
42433 0107920306 Công Ty Tnhh Dp Thảo Dược Thiên Nhiên Green Phar Số Nhà A8, Dãy 8, Tiểu Khu Giấy, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          4.953.600                              
42434 0107003740 Công Ty TNHH Senvi Số 338, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          4.953.600                              
42435 0108670680 Công ty TNHH dịch vụ và môi trường Vũ Gia Số 33 lô 2A Trung Yên 11, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.953.427                              
42436 0108680174 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KEIRA Số nhà 1b, ngách 337/53, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.950.247                              
42437 0500578871 Công ty TNHH kinh doanh và thương mại Tây Đô An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.950.240                              
42438 0109500730 CÔNG TY TNHH UASL VIỆT NAM 289A, khuất duy tiến, văn phòng tech Garden tòa nhà C2, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội 3                          4.950.074                              
42439 0108199729 Người nước ngoài -  CÔNG TY TNHH E&E VIỆT DƯƠNG VINA Tầng 12, toà nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.950.000                              
42440 0106785365 Người NN - Công ty TNHH Coring Vina Số 15, ngách 1/96, ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.950.000                              
42441 0108354886 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Thanh Hoa Đường 427, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          4.950.000                              
42442 0109908368 NNN Công ty TNHH SEUNG MIN CORPORATION Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          4.950.000                              
42443 0109989078 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Âm Thanh Trắng 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3                          4.949.883                              
42444 0104547559 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Cường Số 4, Tổ 5, Khu giãn dân Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.949.882                              
42445 0107783466 CÔNG TY CỔ PHẦN ANAM PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 789, Số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phưỡng Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.949.250                              
42446 0106651548 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC KÂY Số 10 ngách 88/105 Trần Quý Cáp, P.Văn Chương 1                          4.948.541                              
42447 0104955540 Công ty Cổ phần và đầu tư Đại An P.2015, tòa CT3, C/c Gelexia Riverside, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          4.947.848                              
42448 0109666077 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN PHÚ Số 12, ngõ 120 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          4.947.842                              
42449 0109378287 Công ty CP Cơ điện MT Đại An Thôn Dương Đình, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.947.842                              
42450 0108022908 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HỒNG ĐỨC OV19.17 Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.947.331                              
42451 0103985743 Cty TNHH máy công cụ Đại Lục Thôn Yên Phú Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 916307986 36866263 1                          4.947.209                              
42452 0107342750 Cty TNHH Gia vũ Thành Long 7 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.947.200                              
42453 0105306210 CTy TNHH VINAVAN P2224 Tòa nhà HH1A Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          4.947.090                              
42454 0106120057 Công ty TNHH Thương mại phát triển Tín Thành Số 28, Phố Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế, Từ liêm, Hà Nội 3                          4.946.958                              
42455 0105416566 Cty CP ĐT Thành Linh Số 31 phố Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 3                          4.946.824                              
42456 0100907433 CTy TNHH TM Hoàng Đạt 336 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN 1                          4.946.816                              
42457 0108018041 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Kinh Doanh DTC Số 37, Ngách 9/1 Đường Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, HN 1                          4.946.816                              
42458 0108060396 Công ty TNHH Máy Văn Phòng Đại Linh Số 04 ngõ 98 phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          4.946.816                              
42459 0108557290 Công Ty Tnhh Minsu Family SỐ NHÀ 10 NGÕ 426 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.946.000                              
42460 0108184585 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO QUANG MINH- INVEST Số 8 ngõ 4 Phố Tản Đà, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          4.945.891                              
42461 0109223491 Công ty cổ phần Hibiscus Group Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.945.711                              
42462 0110037316 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học & Môi Trường GHC Tầng 11, tòa nhà Vinafor, Sô 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.945.649                              
42463 0106355789 Công ty Cổ Phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Dũng Số 131 Cự Lộc,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.944.863                              
42464 0108657898 Công ty cổ phần sản xuất cơ khi xây dựng và dịch vụ thương mại Trường An LK03-L41 - ĐG mậu lương , Phường Kiến Hưng, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.944.296                              
42465 0109316611 CÔNG TY TNHH GIẤY VI TÍNH TÔ LỊCH SỐ NHÀ 14, NGÕ 108 PHỐ HÒE THỊ, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          4.944.000                              
42466 0109621220 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT X9 - CONCEPT Nhà số 10, Ngõ 78 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.943.647                              
42467 Nhóm lớp Mầm non tư thục Tuổi Hoa Tổ 59 TT Đông Anh, Hà Nội 1                          4.943.614                              
42468 0109147970 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP STD VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.942.080                              
42469 0105013493 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH ĐÀM Xóm 4, thôn Huỳnh Cung - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0949563386 1                          4.941.817                              
42470 0108439593 Công ty Cổ phần Không Gian Kiến Trúc Số 6 ngõ 21 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.941.459                              
42471 0109243635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI IDC VIỆT NAM Số 8 ngõ 168 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.941.142                              
42472 0108733316 CTy CP VKENKO C 17 + 18 Lô 20, KĐT mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.940.720                              
42473 0107335418 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Phúc Thanh L7,27 Athena Fulland, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.940.625                              
42474 0110334580 HTX Nông Nghiệp  Phú hoàng Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          4.940.472                              
42475 0107416265 CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ & TM GIGASTAR Số 104A Ngõ 107 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.940.377                              
42476 0108572122 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIA Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.939.893                              
42477 0109151430 Công ty TNHH Lốp Hoàng Thuận Số 6 Ngách 225/20 Ngõ 225/20 Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.939.642                              
42478 0106757833 Cty CP TM & sửa chữa ô tô QĐ 361 Số 87, ngõ 295 phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 3                          4.939.560                              
42479 0101858771 Cty CP vận tải Việt Mỹ số 14 KM12 QL1A Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN  982240601 1                          4.939.241                              
42480 0105283387 CTy CP Công Nghiệp XD & XNK Hoàng Phúc SN 78, ngõ 89, tổ 1 Bằng A, phố Bằng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.938.880                              
42481 0108925434 Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư xây dựng An Hưng Số 3, ngõ 673/73 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          4.937.600                              
42482 0104904578 Cty TNHH Xây Dựng Nam Khánh Nhà số 10, ngách 10 ngõ 462 đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.937.408                              
42483 0110076989 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ SUN GLOBAL 15N4 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.936.728                              
42484 0109437711 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất thương mại Đại Lâm Mộc Số Nhà 265, Tổ 7 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          4.936.412                              
42485 0109910751 Công ty TNHH viện công nghệ di truyền GENOLIFE TT03A-6 Hoàng Thành City, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.936.412                              
42486 0109037544 Công ty cổ phần Đầu tư Tre Mới Số 15, ngõ 146 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.936.412                              
42487 0108620834 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HTC VIỆT NAM Phòng 12A2, tầng 13, số 137A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lân, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.936.412                              
42488 0108064721 Công ty cổ phần đầu tư Entech 10D ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.936.412                              
42489 0109345690 CÔNG TY TNHH SPORT9 VIỆT NAM SỐ 27 PHỐ NGUYỄN VIẾT XUÂN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.936.412                              
42490 0109586671 Công ty TNHH In vải 3D Thiện Linh Số 22 ngõ 242 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.936.412                              
42491 0109446226 Công ty TNHH NAGAKI Số 220 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.936.412                              
42492 0107590721 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tiệp Minh số 112 phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          4.936.412                              
42493 0109515342 Công ty CP Tập Đoàn Fuji Việt Nam Số 79 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội 3                          4.936.412                              
42494 0110068811 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH Số nhà 3, Ngách 143/290 phố Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          4.936.412                              
42495 0109322774 Công ty TNHH nội thất nhập khẩu An Khương thôn Sy Chợ, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.936.412                              
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42496 0107614612 Công ty TNHH Dịch Vụ TV Đầu tư XD và TM M&C Thôn Minh Kha, Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          4.936.412                              
42497 0102957119 CÔNG TY CP XNK VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 101 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, 0913599596, 0945451888 1                          4.935.753                              
42498 0107358729 Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Nhật Minh Số 1A- ngõ 144/2 Phố Quan Nhân, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          4.935.040                              
42499 0110096512 Cty TNHH CÁ HEO DMC VIỆT NAM Số 165B Phùng Hưng, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          4.934.910                              
42500 0107361129 Cty TNHH Điện tử tin học Đăng Quang 19 ngách 27 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt P Nghĩa Tân CG HN 1                          4.934.016                              
42501 0108309587 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG OHLALA P222 Tòa nhà 19T1 - Dự án nhà ở cho người TNT, phố Hoàng Công, phường Mậu Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          4.933.856                              
42502 0107922568 Công ty CP phát triển nhân lực Toàn Cầu Số 5 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.933.758                              
42503 0107784364 Công ty cổ phần dược phẩm K&K Ngõ Đình 1, tổ dân phố 16, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.933.652                              
42504 0104588964 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội Số nhà 68 ngõ 75 phố Lụa Vạn Phúc Hà Đông 1                          4.933.442                              
42505 0110230510 Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Queentrips 194 Lacasta, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.932.864                              
42506 0109099036 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYỀN MINH SỐ 28 NGÕ 149 ĐƯỜNG CỰ LỘC, TỔ 3, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          4.932.567                              
42507 0109790518 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KỸ THUẬT UNIGES Số 19, ngõ Bưu Điện, Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. 3                          4.932.299                              
42508 0105935480 Cty CP ĐT & PT Hồng Quân P1006 nhà B khách sạn thể thao số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.932.291                              
42509 0108762363 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ C&D Việt Nam BT50-Khu HDL Homes, Ngõ 3 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.931.671                              
42510 0103716638 Cty TNHH Sáng Tạo Núi Lửa Số 29, tòa nhà ACB Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.931.586                              
42511 0106715368 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phong Anh Số nhà 4, Ngách 52/160 Phố Ngọc Trì, Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.931.464                              
42512 0108436465 Công Ty Cổ Phần Giấy Và Bột Giấy Tái Chế Rcpp Số 35, ngõ 180 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.931.200                              
42513 0106350420 Công ty TNHH An Phú Thăng Long Số 7, Ngõ 369, Đường Nam Hồng, Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.930.687                              
42514 0109671704 CÔNG TY TNHH A&N PHẠM GIA Toà B1, Toà nhà Sky Central, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.929.956                              
42515 0106990149 Công ty CP XD và Thiết kế nội thất Kovina 9B ngõ 41 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.929.793                              
42516 0109555634 Công ty TNHH thép Việt Ngọc Thôn 1, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          4.929.776                              
42517 0106796504 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG SỐ HÓA Số 26 Phạm Văn Đồng, Phường Mai dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.929.616                              
42518 0108555078 Công ty CP tập đoàn phát triển bền vũng Số 44 Ngõ 87 Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.929.497                              
42519 0107964261 CTy TNHH Phát Triển Kỹ Thuật TM Phong Vân Số 3, ngõ 219/19, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          4.929.332                              
42520 0105855059 Cty TNHH Hưng Thành Tín 10A Đinh Liệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          4.928.697                              
42521 0105948169 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Mai Hưng Tổ 7, Y Sơn, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.928.474                              
42522 0104884219 Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&N Số 43 đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội 1                          4.928.000                              
42523 0105102954 Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Anh Đức Số 5 ngách 66 ngõ 9 Lương Đình Của, P.Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.928.000                              
42524 0900860583 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ BÁCH TT16-C4 (197), khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.928.000                              
42525 0109305698 Công ty cổ phần liên doanh MYHOUR Việt Nam Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          4.928.000                              
42526 0105932842 Công ty TNHH Thương mại Và Cơ khí Xây Dựng Hoàng Thông Số 1, ngách 765/132, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 7 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.928.000                              
42527 0108522604 Công ty CP 5G toàn cầu SỐ 46, NGÕ 148 TRẦN DUY HƯNG, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          4.928.000                              
42528 0110138459 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Nguyên Khôi Số 1, ngách 190, ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.928.000                              
42529 0108968276 CÔNG TY CỔ PHẦN HIS GROUP Tòa CT1 Chung cư Gelexia RiverSide, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          4.928.000                              
42530 0101247268 Công ty TNHH Đạt Thắng Khu D, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.928.000                              
42531 0108525115 Công ty TNHH thương mại Nam Ánh Minh Số nhà 1a, Ngõ 5 , Thôn Đoài, Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.928.000                              
42532 0109300795 Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hoàng Anh 601 CT7 Booyoung, Số 1 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.928.000                              
42533 0105016007 Công ty TNHH Thương mại và Xây Dựng Tín Phát 806, ct4 a1 khu đô thị bắc linh đàm, tổ 13, phường đại kim, quận hoàng mai, hà nội.  936137376, 0916101516 1                          4.928.000                              
42534 0104143901 Cty TNHH ĐT TM & DV Đại Thành 79 Vũ Ngọc Phan, khách sạn Tulip, Ph. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hn 1                          4.927.794                              
42535 0109632399 Công ty CP Thương mại Quốc tế Yume Khu nhà ở thấp tầng ô đất TT 12-18 Sông Hồng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.927.500                              
42536 0109543822 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số 78, đường 71 cũ, Thôn Sinh Quả, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.926.617                              
42537 0110080142 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ DIAMOND Lô 250 khu đất dịch vụ 6.9 ha, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.926.336                              
42538 0105550970 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Dịch Vụ Hoàng Minh Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          4.926.336                              
42539 0107940077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CUNG ỨNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 86, ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3                          4.925.859                              
42540 0105672168 CÔNG TY TNHH VIỆT- HÀN DENTAL STUDIO 291 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.923.351                              
42541 0110149482 Công ty TNHH đầu tư thương mại Thiên Hương Trà Số 36,Liền kề 23, Dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Hà Đông  Hà Nội 3                          4.923.005                              
42542 0108981703 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EVEREST Số nhà 9, ngách 11, ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3                          4.922.697                              
42543 0107656394 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD Số 29 Lô liền kề 9, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.922.472                              
42544 0110073882 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS GROUP Lô 11, ô 01, Khu đất dịch vụ, KĐC mới Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.922.472                              
42545 0106593409 Cty TNHH Công nghệ & GP MIVA VN 93 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.922.420                              
42546 0106566081 Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Minh Số 35 ngõ 172 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.922.375                              
42547 0108565358 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SKY VIỆT NAM Số 70 đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân Trung, TP. Hà Nội 3                          4.920.869                              
42548 0314487553-001 Công Ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư Nat Group - Chi Nhánh Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          4.920.869                              
42549 0105638086 Công ty CP ĐT xây dựng HSC Đông Đô Số 21 ngõ 2 Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.919.764                              
42550 0110155207 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ NAM PHONG Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.919.424                              
42551 0500594746 Công ty cổ phần xây dựng & phát triển thương mại Thăng Long 28 Dương Lâm, phường Văn Quán, quận Hà Động, Hà Nội 1                          4.919.282                              
42552 0106912912 CTY TNHH THỰC PHẨM VÀ DICH VỤ ĂN UỐNG PHƯƠNG THỊNH 102 Trần Nhật Duật, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          4.918.860                              
42553 Nha khoa thẩm mỹ GOLD MARK Số 212, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.918.860                              
42554 0103123571 Công ty Cổ phần TM Thiết bị Vật tư DHT Số nhà 21-hẻm 1/62/46 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.918.641                              
42555 0109543036 Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Dịch Vụ Cen Xanh Việt Nam Số 232 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.918.274                              
42556 0107345166 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất An Phát DV07-Lô 07 - Số 29-Khu đất dịch vụ, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.917.769                              
42557 0110266683 CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG NGHỆ GX Số 100, Ngách 288/16 Đường Hoàng Mai, Tổ 35, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.917.595                              
42558 0105794977 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đức Trường Thôn Nghiêm Xã, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          4.917.560                              
42559 0109514211 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ƯNG Số 2, ngõ 280/11 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.917.355                              
42560 0108012762 Công ty TNHH Sản Xuất và Công Nghệ Lam Giang DM5-11 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.917.198                              
42561 0106870042 Công ty Cổ phần đầu tư Balota Tầng 7, Tòa nhà HCMCC - số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.917.100                              
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42562 0108081396 CÔNG TY TNHH V.C.I HÀ NỘI P1003, sảnh B chung cư Udic Riverside, ngõ 124 Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.916.864                              
42563 0107598671 Công ty cổ phần Hòa Bình Corporations 26 TT38, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          4.915.955                              
42564 0107684754 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG TACO Số 21, ngách 25, phố Vũ Ngọc Phan, tổ 5 - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.915.555                              
42565 0101868868 Công ty  TNHH kỹ thuật Hoàng Trang 33 ngõ Giếng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa,  Hà Nội 1                          4.915.200                              
42566 0108148770 VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC HỌC THĂNG LONG SỐ 74 D5 KĐT ĐẠI KIM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          4.915.200                              
42567 0110075939 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LAND Số 5a Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          4.913.458                              
42568 0109334360 Công ty TNHH phát triển dịch vụ và thương mại Đại Phát Khu đường Cừ, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          4.913.426                              
42569 0102890785 CÔNG TY TNHH PHỤC VỤ TANG LỄ HỢP THIỆN 24 Phan Chu Trinh, P Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, TP HN 1                          4.913.350                              
42570 0109333529 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEX VIỆT NAM Tầng 9, số 137 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.913.110                              
42571 0314042508 Công ty TNHH sản xuất thương mại Phùng Thị Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.913.110                              
42572 0109274457 Cty TNHH xe đạp 24 Việt Nam Số 153 đường Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.913.045                              
42573 0107648241 Công ty TNHH nội thất xây dựng Long Việt Số 84 hẻm 358/55/20 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.912.000                              
42574 0109888520 Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tổng hợp Tiến Phượng Khu đấu giá, Ngách 89/94 Phố Thượng Thanh, Tổ 13, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 1                          4.912.000                              
42575 0107917381 Công ty TNHH Seaco Việt Nam Toà M, 6th element, khu đô thị thị Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội  Sdt: 0334373894 1                          4.912.000                              
42576 0109958714 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HƯNG PHÁT V8-A02 Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.911.864                              
42577 0108787657 CÔNG TY TNHH NHỰA PHONG SƠN NV5.28 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP.hà Nội 1                          4.911.801                              
42578 0106918128 Công ty CP Thương Mại Dầu Khí Linh Chi Thôn Kỳ Thủy - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 1                          4.910.980                              
42579 0105336529 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NAM S.C.S Số 126 đường Tam Trinh, tổ 19, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3                          4.910.740                              
42580 0106679053 Công ty TNHH MITKAMTHAILAND Số nhà 41, ngõ 223, Yên Duyên, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          4.910.600                              
42581 0107038768 CÔNG TY TNHH TCAD Số nhà 24,ngách 18,ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh 4                          4.910.285                              
42582 0110075054 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thái Sơn Việt Nam CT6C xala,Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.910.208                              
42583 0108034413 CTy TNHH Mỹ Phẩm HT TẦNG 3 CĂN SHOP HOUSE SỐ 26, ĐƯỜNG 2.2 KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDENS, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          4.909.579                              
42584 0110142504 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển M.A.T Số 14 dãy A3, Ngõ 6, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.909.471                              
42585 0110172643 Công ty TNHH MTV Newblue Số 12/17 ngõ 138 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.909.471                              
42586 0107005402 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hưng Thành Phòng 1511, Tòa C vinaconex2 khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42587 0109476284 Công ty Cổ phần Onion Cafeteria L7-27 Athena Fulland, Khu đô thị Đại kim mới, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.909.471                              
42588 0109752431 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIỆN TÂM Số 18 Ngõ 291 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42589 0110419964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ACE PHARMA Phòng 903, số 24, ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.909.471                              
42590 0109355057 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DTECH BT6 - 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung , Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          4.909.471                              
42591 0108484620 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PCCC ĐÔNG DƯƠNG Só 506 Bạch Đằng, Phường Chương Dương,Quận Hoàn Kiếm, TP, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42592 0109940717 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ANT DECO Số 1 hẻm 531/16/8 đường Bát Khối - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.909.471                              
42593 0110057954 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thái Hưng Số 26/53/63 Cổ Linh, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.909.471                              
42594 0110201446 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Monte Carlo số 392 Tuệ Tĩnh, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương 1                          4.909.471                              
42595 0110060611 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THUẬN HƯNG Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          4.909.471                              
42596 0110368011 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH DEXTERHOANG FX D6-X4 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.909.471                              
42597 0101776712 Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất Việt Phát Tầng 7, nhà D1, ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42598 0110095170 Công Ty Tnhh Strawberry Fields Tầng 2, Số 88 Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.909.471                              
42599 0108603490 Công ty TNHH Truyền Thông Fly Away Việt Nam P801, tầng 8, số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.909.471                              
42600 0105405564 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Tân Việt Số 152 Nguyễn An Ninh - P. Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 3                          4.909.471                              
42601 0110035809 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Omega Phòng 905, tầng 9, nhà thí nghiệm, Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, p Đồng Tâm, q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          4.909.471                              
42602 0104602418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG NAM PHONG Số nhà 8A Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42603 0105629797 CTy CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Archi Garden Việt Nam Số 197 đường Trần Phú phường Văn Quán quận Hà Đông Hà Nội 3                          4.909.471                              
42604 0107162148 CTy CP ĐầuTư Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Bảo An số nhà 20 ngõ 85 phố định công thượng phường định công quận hoàng mai tp hà nội 3                          4.909.471                              
42605 0107728641 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KẾT NỐI PHAN VŨ Số nhà 17 ngõ 785 Phố Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (số đt 0945104268) 3                          4.909.471                              
42606 0107821383 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY LẮP NAM HÀ Thôn 1, làng Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42607 0109768569 Công ty TNHH sản xuất nhựa Cương Ngọc Thôn Liễu Nội, - Xã Khánh Hà - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3                          4.909.471                              
42608 0110227878 Công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế Hoàng Gia JVC Số 43 khu tái định cư Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.909.471                              
42609 0106708219 Công ty TNHH xây dựng và môi trường Sông Hằng Thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          4.909.471                              
42610 0107921028 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VIP E14-N05 khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.909.471                              
42611 0106806103 Cty TNHH CENTA Phòng 406B, tòa nhà Công ty In Bản Đồ, số 14 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. 3                          4.909.471                              
42612 0106341465 Công Ty TNHH Golden Orchid Hà Nội Số 29 Ngách 47/4 - Ngõ 47 Nhân Hòa - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3                          4.909.471                              
42613 0108189914 Công ty TNHH Vinalott P505, tầng 5, tòa nhà Indochina, 241 Xuân Thủy, CG, Hn 3                          4.909.193                              
42614 0107329975 CÔNG TY TNHH HERSKIN Số nhà 49,ngõ 898, đường Láng ,Phường Láng Thượng ,Quận Đống Đa,Hà Nội 3                          4.908.493                              
42615 0105824195 Công ty CP Sản xuất và Thương mại TDC Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Zodiac, ngõ 19, phố Duy tân, p Dịch vọng, CG, HN 3                          4.908.456                              
42616 0110002056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BICA HOLDINGS Tầng 14, Toà An Phú, Số 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.908.048                              
42617 0107882932 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Phúc Số nhà 27, Ngõ 252 Phố Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.907.398                              
42618 0110345783 Công ty TNHH DLM ENTERTAINMENT Số 6 ngõ 378, Tổ dân phố số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.907.398                              
42619 0107652833 Cty TNHH Viễn Thông Quang Khánh Tòa nhà CT10A, chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3                          4.906.877                              
42620 0107810222 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sự Kiện Bảo An Số 6 ngõ 281 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.905.704                              
42621 0109506595 Công ty TNHH cơ khí thương mại dịch vụ Minh Phát Nhà số 3, Ngõ 48, Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.905.073                              
42622 0107942412 Công ty TNHH Manha Tầng 2, tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.904.209                              
42623 0108421885 CÔNG TY CP NORTHERN BAY ENTERPRISE Số 20 ngõ 1G Trần Quang Diệu, Đống Đa 3                          4.904.061                              
42624 0104865382 Công ty  TNHH HAGENCO Số 42 Trần Đăng Ninh, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.902.901                              
42625 0107930600 Công ty CP kiến trúc nội thất 567 Số 06, Liền kề 4B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, HN. 1                          4.902.400                              
42626 0110062986 Công ty Cổ phần Thiết bị G7 Số 9E ngõ 134 Tân Thụy, Tổ 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.902.400                              
42627 0109387644 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG MINH Số 126 - Lô C – KĐT mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.902.400                              
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42628 0107578957 Công ty TNHH đồ gỗ Manzzo Tổ dân phố Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1                          4.902.400                              
42629 0101390606 Công ty TNHH Kỹ thuật & thiết bị viễn thông Số 384  phố Đội Cấn - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội. 1                          4.902.400                              
42630 0105307863 Công ty cổ phần quốc tế Thiên Đường Xanh Đội 3, Thôn Văn Khúc, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 02436861207 1                          4.902.400                              
42631 0107672639 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Y Học Hoa Kỳ Tòa nhà Hudland- Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.902.009                              
42632 0108948777 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Minh Việt Số 101-B5 tổ 26 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.901.588                              
42633 0110061326 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Vietdream Số NO02 LK47, Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.901.355                              
42634 0107384951 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Thân Lô D4 Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.901.355                              
42635 0109365986 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY VIỆT Số nhà 23, xóm Phúc Sung, thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.901.120                              
42636 0109655188 Công ty TNHH Wetrek Retail Số 235 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.901.023                              
42637 0105347094 Công ty CP sản xuất và thương mại dược phẩm Việt úc Số nhà 39, ngách 322/76 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ liêm Hà Nội 2                          4.900.920                              
42638 0110019853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG IDC Số 2 ngách 107/32 đường Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.900.864                              
42639 0109368585 CÔNG TY TNHH ATFDECOR VIỆT NAM Tầng 7, Số 195 Phố Khâm Thiên, - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa -TP. Hà Nội. 3                          4.900.274                              
42640 0110314707 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH TÙNG Số 14, ô DV01, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.900.160                              
42641 0105188729 Công ty CP Tư vấn đầu tư Lâm Hà và Cộng sự tòa A1 Vinaconex , 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa Câu Giấy , Hà Nội 3                          4.899.882                              
42642 0106788461 Công ty TNHH Lam Minh D04-L14, Khu A khu đô thị mới Dương Nội,phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          4.899.844                              
42643 0105860362 Cty TNHH in & thương mại PRCO 8 Ngõ 3 Đường Tả Thanh Oai Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  969349142 1                          4.899.637                              
42644 0108272104 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH ĐỨC Số 19, thôn Yên Lũng, xã An Khánh, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.899.631                              
42645 0103864523 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ mới T& T Tầng 2, Số 9, Ngõ 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 1                          4.899.082                              
42646 0107586997 Cty CP Đầu tư và Phát Triển Thương Mại Nam Phát Số 86 ngõ 94 THượng THanH, Tố 13 P THượng THanH, Long Biên, HN 1                          4.898.501                              
42647 0109985997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH Nhà 7c, Ngõ 41 đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.897.094                              
42648 0108611212 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện Raska Số 52, ngách 33, ngõ Văn Chương 2 - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.896.670                              
42649 0110036150 CÔNG TY CỔ PHẦN META HUB P302, tầng 3, số nhà 6 ngách 3, ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.896.626                              
42650 0105030629 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Kỹ Thuật HT Số 79, ngõ Đỗ Thuận, phố Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.896.574                              
42651 0109802717 Công ty TNHH huấn luyện và tư vấn TRUE SUCCESS Sàn thương mại dịch vụ tầng 02 (A6 - 8 -2), An Bình City, số - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.896.045                              
42652 0110065465 Công ty TNHH tư vấn ĐTPT xây dựng Hồ Gia Số 9A ngách 5/4 ngõ 4 tổ dân phố 3 đường Thanh Lãm phường Phú Lãm quận Hà Đông thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42653 0108711256 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thiên Lộc Kiot 112, Tòa M1A khu đô thị Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42654 0107795870 Công Ty TNHH In  và Thương Mại Phú Phương Phòng 208, Tòa Nhà B3D, Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 1                          4.896.000                              
42655 0107341034 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Thắng Lô L8, Thôn Ỷ La, TDP Thắng Lợi, P.Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42656 0108265876 Công ty TNHH giải pháp thương hiệu Chim Ruồi SN 30, ngõ 102 Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42657 0106484248 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hải Hòa Dịch vụ 16, liền kề 377 khu C đất dịch vụ Yên Nghĩa hà đông hà nội 1                          4.896.000                              
42658 0108763208 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NUTRIBEST Số nhà 16, liền kề 1 khu đấu giá mậu lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42659 0108889641 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THANH Số 57 ngõ 3, tổ dân phố số 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42660 0109133738 Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp điện số 6 V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42661 0109361364 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 5T D48, Ô 20, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42662 0106311044 Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế Lộc Bảo Minh ô 10 liền kề 9, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42663 0109202974 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TCO số nhà 10, ngõ 47 đường Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42664 0109249838 Công ty TNHH ADZ Toàn Cầu Số 28, Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42665 0108324666 Công ty TNHH Tổ hợp Giáo dục Việt Lô 15+16, KĐT Phương Huy, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42666 8366267264-001 Lớp mầm non Độc lập Nắng Nhỏ Số 121 ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42667 0109253753 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN AN PHÁT SỐ 21, NGÕ 210 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.896.000                              
42668 0109686877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN - THƯƠNG MẠI DST Ngõ 14 đường Thiên Biểu, thôn bầu xã  kim Chung huyện Đông Anh HN 1                          4.896.000                              
42669 0108117003 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN SỐ NHÀ 12, NGÁCH 98/14 NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.896.000                              
42670 0110074149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINATEKCONS Tầng 6, Toà nhà Vinaconex 12, Số 57 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42671 0110197165 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VŨ LÊ CƯỜNG PHÁT Tầng 11, Toà nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42672 0106569597 CÔNG TY TNHH QUỐC GIA AN Số 14, Ngõ 124 Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42673 0110094628 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARMA Số 62 ngõ 155 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42674 0104517586 Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn Tháp A, Tầng 6, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN 1                          4.896.000                              
42675 0106735357 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Minh Việt số 131, tổ 36, ngõ 194 đường Giải Phóng, Phương Liệt,  Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42676 0106373717 Công ty TNHH XNK và phân phối rượu Mao Đài Số 222 phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42677 0108046634 Công ty Cổ phần Đầu tư HSB Số 40 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông 1                          4.896.000                              
42678 0109110459 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QC VIỆT NAM Số 61, ngõ 100 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42679 0109154248 CÔNG TY TNHH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VINATEK 25 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.896.000                              
42680 0500477859 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG TIẾN Cụm công nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42681 0110161521 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ BH Tuấn Kiệt Sô nhà 21, ngõ 98, thôn Đại Tự, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42682 0110386701 CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLAR MEDIA Tầng 3, Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42683 0107894945 Cty TNHH Ken Tech Việt Nam Số 54C, ngõ 189 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 1                          4.896.000                              
42684 0104740390 Cty CP tập đoàn Thành Công Phú Quý LK2-02, Ngách 39, ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42685 0107940895 Cty TNHH dịch vụ phát triển Bách Hợp Số 12, ngõ 123 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42686 0109434728 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Vận tải Phát Thịnh VN Số 9, ngõ 189 Ngô Gia Tự, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42687 0108249521 Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng QAA Số 3 ngõ 90 phố Mai Phúc - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42688 0107961510 Công ty TNHH Giáo dục Benjamin School Số 8, NGÕ 178 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42689 0110094995 Công ty TNHH Dịch vụ Bơm Thắng Lợi Số 4 Ngách 195/80 Ngõ 195 Đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42690 0110139903 Công ty TNHH The Snug Table Số 299 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42691 0109715278 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KGO LIFE Tầng 4, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42692 0107848498 Công ty TNHH nhôm kính Lộc Xuân Số 5 ngõ 65 phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.896.000                              
42693 0109964122 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LUX CONCEPT 110 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
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42694 0109898286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MITA Số 5A ngách 21 ngõ 255 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42695 0109246724 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KỲ DIỆU Tầng 1 tòa E, tòa nhà Vinaconex 1, 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42696 0110175796 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ AN PHÁT Số 12 ngõ 216, Phố Trung kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42697 0109948829 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NỘI THẤT NGUYỄN KIM Số nhà 42 Ngõ 10 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42698 0110192738 CÔNG TY CỔ PHẦN DẠY MÃI Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42699 0110382351 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NGỌC TÚ Số 9 ngõ 154 Trần Duy Hưng p. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          4.896.000                              
42700 0110336676 CÔNG TY TNHH VCM VIỆT NAM Số nhà 60b ngõ 61 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.896.000                              
42701 0106095065 Cty TNHH trang trí nội thất và XD quốc tế BNW Số 11 ngõ 91 đường trần duy hưng - phường trung hoà - cầu giấy - hn 1                          4.896.000                              
42702 0109342724 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC L HOMES Số 219B Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42703 0108828374 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRƯƠNG TÙNG SỐ 63, NGÕ 3 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘ 1                          4.896.000                              
42704 0107461973 Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Tingo Số  292E phố Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42705 0109622778 Công ty Cổ Phần Hilink Việt Nam Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tư, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42706 0109822738 Công ty TNHH Song Song Studio Tầng 1 số nhà 27 ngách 24 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42707 0107442709 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THỂ THAO KENE SPORTS Số 1 ngõ 155 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt ,Đống Đa, HN 1                          4.896.000                              
42708 0107426880 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH QUÂN Phòng 901, tòa A Khu căn hộ Autumn,Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          4.896.000                              
42709 0108096265 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIFA Phòng 404, Tầng 4,Tòa Nhà Ocean Park,Số 1,Đào Duy Anh,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          4.896.000                              
42710 0108416155 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC SƯ ĐẶNG MINH HẢI SỐ 1 NGÁCH 58 NGÕ 41 THÁI HÀ, TRUNG LIỆT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.896.000                              
42711 0109514966 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỖ GIA 49 Ngõ Tiến Bộ, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42712 0102353029 Cty CP chiếu sáng & thiết bị toàn bộ KK km 1 quốc lộ 3 xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội (nằm trong Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng) 1                          4.896.000                              
42713 0101549389 CTy TNHH Bông Sen Xanh 77 Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. Ba  Đình, HN, VN 1                          4.896.000                              
42714 0105806453 Cty TNHH DV & TM La Bàn Vàng Chung cư Amberiveside sảnh A1 số 15 ngõ 622 Minh Khai, HBT, Hà nội,VN 1                          4.896.000                              
42715 0108245125 Công ty TNHH Đào Tạo Phát Triển Và Sản Xuất Âm Nhạc Hanoi Institute Of Music Tầng 9A Hoàng Ngọc Building, số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42716 0107979500 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG AKADON Số 45 ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42717 0109616358 Công Ty TNHH MTV Lâm Hùng Số 108 phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          4.896.000                              
42718 0109989529 Công Ty TNHH TM Thực Phẩm King Fish số 176c, ngõ 184, đường Trần Khát Chân - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.896.000                              
42719 036183014665 Lớp mẫu giáo độc lập Học viện Trí tuệ Việt Ô số 116+117A Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          4.896.000                              
42720 0103683037 CTy CP Tổng Hợp Lâm Khang E25, khu đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42721 0104944210 CTy CP MCT Việt Nam Số 6 ngõ 183A đường Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42722 0109983277 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ MIỀN ĐẤT MỚI Tầng 2 Tháp A  tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, Phường  Mai động , Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42723 0109852901 Công ty TNHH Nắng Đông Dương Số 38, ngách 34/10B, Ngõ 34 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42724 0110038380 CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 3B Số L7-27 (TT7D-27) khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42725 0109992560 CÔNG TY TNHH STAR VN CAPITAL Số 3D7 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42726 0109724240 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Thương mại Hoàng Dung Số nhà 4, nghách 92, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42727 0109901595 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÁY CHỦ VIỆT NAM Số 36, ngõ 99/158/26 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42728 0109961989 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG COMMODITIES Số 55- Market Street- Sunrise B- khu đô thị The Manor Central Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42729 0109963513 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VẠN GIA HƯNG Số 12 Ngách 121/1 Ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42730 0108766600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LỌC NƯỚC VIỆT số nhà 7b ngách 28 ngõ 259 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42731 0104238511 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại An Trang Số 4 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, P VĨnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          4.896.000                              
42732 0106550941 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Hạ Tầng Bắc Việt Số 12/1 ngách 268/2 đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42733 0107168044 CTy TNHH Phần Mềm ONEDAY Số 320 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42734 0105019294 CTy CP Thiết Kế và Xây Dựng An Phú Số 8, Liền kề 36 Khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42735 0104183090 CTy CP Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất và Đầu Tư Sao Khuê Số nhà 25 ngõ 160 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          4.896.000                              
42736 0107570299 CTy CP Tập đoàn Ruby Tầng 10 Tòa nhà Hudland, đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          4.896.000                              
42737 0106875587 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT QUANG Số nhà 56B, Ngõ 173 Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.896.000                              
42738 0107189333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY HẢI SẢN AN PHÁT Số 50, ngõ 228, đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42739 0109430000 CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG PHONG Thôn Xuân Tảo, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42740 0110023088 Công ty TNHH Kinh doanh TM Nguyên Phát Ngõ 126 Tam Trinh, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42741 0109542106 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Xây Dựng Và Thương Mại Thành Công H3D XÓM 7, THÔN YÊN NỘI, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2                          4.896.000                              
42742 0108431890 Công tyTNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu TRAN DUONG FORKLIFTS Thôn 1, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
42743 0110172562 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ- Thương Mại Lumen Đội 2, Thôn Thái Bình - Xã Vạn Thái - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          4.896.000                              
42744 0108774584 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập khẩu An Thuận Số CH03 KBT nhà vườn, 136 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 12, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42745 0108965564 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ANFAM Việt Nam Số 359 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42746 0110007382 Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn giáo dục SUNFLOWER Số 6/36/142 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42747 0110349812 Công ty CP tích hợp giải pháp mạng Việt Nam Số 89 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.896.000                              
42748 0108700705 Công ty CP tư vấn đầu tư An Phú Phòng 504, chung cư CC2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42749 0103279667 CTy CP phát triển dịch vụ và kỹ thuật công nghiệp SN A33, Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN 1                          4.896.000                              
42750 0106460159 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Hải Nam Lô 22, Khu Bê tông, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42751 0108167903 Công ty TNHH máy xây dựng Nhật Minh 119 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42752 0107019363 Công ty cổ phần thiết bị điện Đông Anh Hà Nội EMMI TT03-05, dự án Hải Đăng City, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42753 0109352497 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hợp Nhất Số 234, Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42754 0110164794 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM Số 89 Tập thể trường Cao đẳng xây dựng số 1, tổ 15, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          4.896.000                              
42755 0110311304 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC HƯNG Tầng 15, Khối B, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          4.896.000                              
42756 0105933839 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN ISCALE Văn phòng tầng 1, Tòa nhà Jana Garden, Số 6 Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          4.896.000                              
42757 0109491356 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG ĐỘI Số 18, ngách 28/76, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.896.000                              
42758 0108200357 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG GP ADVISION B1.7D Tầng B1, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.896.000                              
42759 0109727594 CÔNG TY CỔ PHẦN BOOST HUMAN Số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.896.000                              
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42760 0109020195 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại TC88 Nhà số 4, C10B Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội 1                          4.896.000                              
42761 0108527169 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vạn Gia Hưng C45 Khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, tp Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42762 0107883164 Công Ty TNHH Thiết Kế Sen Hồng Số 17 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42763 0110115211 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BTN Medical Số 8C, Ngách 6 Ngõ 31 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.896.000                              
42764 0109148188 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ STS Số 637C Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          4.896.000                              
42765 0104174297 Cty CP SP thiên nhiên Tinh Hoa 9 TT Vật Tư Thủy Lợi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  22608384 1                          4.896.000                              
42766 0108897096 Công ty CP Tập đoàn dược phẩm IDC Nhà số 11 Galaxy 5, 69 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 0971796580 1                          4.896.000                              
42767 0109906360 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Anh Thủy Tiên Số 22 ngách 2 ngõ 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.896.000                              
42768 0110388635 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp số 10 TT2-02 Khu Đấu Giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - 0332823355 1                          4.896.000                              
42769 0109840159 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ trí tuệ Tinh Anh Số 46 Khu B tập thể 664 - TDP số 4, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0355564686 1                          4.896.000                              
42770 0109295263 Công ty TNHH VINAHOPE Việt Nam Ngõ Văn Lâm , Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.896.000                              
42771 0101393692 CÔNG TY CP PHẦN MỀM HÀ NỘI Tầng 4 số 134 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          4.895.950                              
42772 0108266044 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG Số 3H2, ngõ 58/23/4 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.895.856                              
42773 0110239979 Công Ty TNHH MTV Gia Đình Cờ Vua Việt Nam Số 132B ngõ 82 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.895.242                              
42774 0101990924 Văn Phòng Luật Sư Bùi Đình Ứng P706,tòa nHà Rainbon,kHu đô tHị Văn Quán, Hà Đông, HN 3                          4.895.144                              
42775 0102336351 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Xây dựng Nam Phương Tổ 1 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.894.399                              
42776 0104549235 Cty CP nhôm & Vật liệu XD Vĩnh Phúc Số 214 Thạch Bàn,Long Biên,HN 1                          4.894.080                              
42777 0101316264 CTy TNHH Thương Mại Vạn Thành Số 2 ngõ 8 đường Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Q Long Biên, Tp HN 1                          4.894.080                              
42778 0108179017 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH AN Số 86 đường Đá Bạc - Phường Xuân Khanh - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 3                          4.893.980                              
42779 0108722314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI JK VIỆT NAM Số 2, Ngõ 2 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.892.477                              
42780 0103963612 Cty CP TV Kiến trúc XD Việt Âu Số 2BT3 Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 3                          4.892.447                              
42781 0106473782 CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT NHẤT ngõ 8, đội 10, thôn siêu quần, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, tp hà nội  978179854 3                          4.892.437                              
42782 0104976621 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐÔ Số 46, Dãy 2, Ngõ 15, Phố Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.892.027                              
42783 0110316461 CÔNG TY TNHH HUTA GREEN Số 1A ngách 74 ngõ Gốc Đề - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.891.970                              
42784 0109250791 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC MATA SỐ 58 NGÁCH 32 NGÕ 76 PHỐ AN DƯƠNG, PHƯỜNG YÊN PHỤ, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 3                          4.891.182                              
42785 0109398364 Công ty cổ phần EMM Việt Nam Xóm 8, thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3                          4.890.491                              
42786 0108470931 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN BÌNH Số 55 ngõ 16 Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.890.266                              
42787 0101040023 Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát VN Tầng 2, tòa nhà bộ công thương, 655 Phạm Văn Đồng, Q Bắc Từ Liêm, HN 1                          4.889.641                              
42788 0108288457 Công ty TNHH Thương mại sản xuất và dịch vụ kỹ thuật Hợp Phát Số 895-897, đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.889.600                              
42789 0105764852 Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo BT14, ngõ 75 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.889.350                              
42790 0108240913 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Dung Số 172 Cầu Diễn - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3                          4.889.312                              
42791 0109488191 Công ty TNHH giải pháp nhà thông minh Homego Số 176, Tổ dân phố 12, phố Mậu Lương , Phường Kiến Hưng , Quận Hà Đông ,Hà Nội. 2                          4.889.187                              
42792 0108587707 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ KHAI THÁC MỎ VIỆT NAM P12A07 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.889.184                              
42793 0107881625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠI AN Số 9A, Phố Kẻ Giàn, TDP Tân Xuân 3 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nộ 3                          4.888.998                              
42794 0106712166 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hải Số 57 phố Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.888.873                              
42795 0106155388 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Viễn Thông Thôn Quán Gánh, xã Nhị Khê. huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3                          4.888.536                              
42796 0101726990 Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế SINYMED DG 05, số 5 Khu đấu giá Mậu Lương, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          4.888.346                              
42797 0107380435 Công Ty TNHH Nội Thất FADO P2005, CT2 Văn khê, Hà Đông TP. Hà Nội. 1                          4.888.320                              
42798 K có MST Mầm Non Độc Lập Tư Thục Nga Hằng Số 8 nghõ 197 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 8                          4.888.188                              
42799 0109781383 CÔNG TY TNHH MINH LONG A&F Số 1, Ngách 11, Ngõ 107, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.888.123                              
42800 0108762268 Công ty Cổ phần Cơ Điện VBA Cạnh số nhà 18, ngõ 23 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.888.064                              
42801 0106874054 Công ty CP Viễn Thông VLC VIệt Nam Phòng 306B, Khu tập thể văn phòng quốc hội, 27A Trần Hưng đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.888.064                              
42802 0107841340 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất SUNLEX Việt Nam Số 26 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (sau cửa hàng hoa)Yến0986067218 1                          4.888.036                              
42803 0106118668 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Thành Nam kiốt 32 ban quản lý chợ mai lĩnh, tổ 3 phường đồng mai, hà đông, hà nội 3                          4.888.017                              
42804 0108567228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BMB Số 14a, ngõ 162 Khương Đình, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          4.888.016                              
42805 0109534384 Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Đức Nam Thôn Phương Cù - Xã Thắng Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3                          4.887.985                              
42806 0109829821 CÔNG TY CỔ PHẦN LDA VIỆT NAM P902 CT3 VIMECO đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          4.887.418                              
42807 0107335792 Công ty CP UNIT SHARE Quốc Tế Tầng 2 số 39 liền kê 1, KĐT Mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3                          4.887.343                              
42808 0106787468 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và sản xuất Đại Sơn Số 136, đường 72 - Tổ dân phố Trung Bình - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 1                          4.887.296                              
42809 0107550140 Công ty TNHH  JAM Việt Nam Tòa nhà Five Season, Số 47, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân,Hà Nội 1                          4.886.720                              
42810 0107811473 CÔNG TY TNHH FIXMART VIỆT NAM Tầng 5 Tòa nhà AMTA, Số 141 Hoàng Hoa Thám. - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3                          4.886.708                              
42811 0107581773 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Nhữ Huấn Số 112, ngõ 114, đường Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.886.656                              
42812 0106498240 Công ty TNHH Thiết bị Phú Thái Số 11 ngách 4 ngõ 72 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông 1                          4.886.656                              
42813 0108847070 Công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ viễn thông tập đoàn Đại Phát Tầng 11, tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt nam, sô 3 Duy Tân, P.Dịch vọng hậu, Q.Cầu giấy, TP Hà nội 1                          4.886.656                              
42814 0107336362 Công ty CP Phố Hiến Land Tầng 2, Số 3 ngách 19 ngõ 52, đường Quan Nhân, Tổ 34, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.886.656                              
42815 0107733225 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Quốc An Tầng 5, toà nhà viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội  (Vũ Thị Kim Oanh  ĐT 0903255135) 1                          4.886.656                              
42816 0108250710 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NNT VIỆT NAM SỐ NHÀ 06, NGÕ 73, ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          4.886.656                              
42817 0302243055 VPDD CTy TNHH thương mại DV & SX Tân Châu tại HN Tầng 15, tòa nhà COMA - 125D phố Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.885.533                              
42818 0107264164 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Long Biên Số 115 khu tập thể 386, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nộ 1                          4.885.215                              
42819 0105470108 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUYÊN SỐ 148, PHỐ NGŨ NHẠC, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          4.884.623                              
42820 0109996685 Công Ty TNHH Hangold Việt Nam Số 57 Thố Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội 1                          4.884.457                              
42821 0106907856 CTy TNHH TM Vật Tư Kim Khí Tổng Hợp Tân Đại Phát Số 483, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.883.200                              
42822 0109924585 Cty TNHH du lịch và dịch vụ Bình Minh Nguyễn Số nhà 26 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          4.882.653                              
42823 0105170880 Công ty CP tư vấn & đầu tư xây dựng Gia Minh Phòng 510, Tòa NO4A bán đảo Linh Đàm , Hoàng Mai , Hà Nội 1                          4.882.560                              
42824 0110163381 Công ty TNHH KAS Việt Nam Số 20 ngách 1 ngõ 172 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.882.510                              
42825 0106985639 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ASC Tầng 3, TTTM Grand Palza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.882.176                              
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42826 0110122473 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BP HAPPY WIND Tầng 2, Số nhà 05, Liền Kề 17, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.880.000                              
42827 0109164824 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ MD Việt Nam Số nhà 151, khu dân cư mới Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.880.000                              
42828 0108867662 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ HOÀNG GIA Số 6 Lô 26 KĐTM Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.880.000                              
42829 0105395531 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN BÌNH MINH VIỆT phòng 1524, nhà T9, Times city, 458 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          4.880.000                              
42830 0106823395 Công ty TNHH thiết bị Toàn Cầu Thành Phát số 11 ngõ 268/21 Ngọc Thụy , Long Biên , Hà Nội 1                          4.880.000                              
42831 0103975248 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng sn 54 ngõ 8 văn phú, phú la, hà đông 1                          4.879.877                              
42832 0108514829 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP AN VIỆT Thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.879.240                              
42833 0106826935 Công ty CP đầu tư xây dựng và chế biến lâm sản An Khang Thôn trung, Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.879.215                              
42834 0107791957 Công ty  TNHH đầu tư TM và du lịch Quang Phúc Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.878.426                              
42835 0109564029 Công ty Cổ phần W-GROUP Việt Nam Đội 1 Lạc Thị, Khu tái định cư, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì HN 1                          4.877.813                              
42836 0105479936 Công ty TNHH Sản xuất Cửa nhựa lõi thép và Cơ Khí Việt Đức Số 36 ngách 68/198 đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 13 - Phường Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội 1                          4.877.549                              
42837 0109759959 Công ty TNHH đầu tư xây lắp điện Minh Anh Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 1                          4.877.342                              
42838 0108006695 Công ty TNHH thiết bị điện nước Bảo Ngọc Số 23, Ngõ 75, Phố Văn Phú, Khu Dịch Vụ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 3                          4.876.811                              
42839 0101274261 Công Ty Tnhh Tin Học Và Tự Động Hoá Quang Trung Kho dệt 19/5, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          4.876.800                              
42840 0109273005 Công ty TNHH tư vấn thuế Lưu Gia Thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          4.876.800                              
42841 0109081832 Công Ty Cp Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam Số 102 đường Thái Thịnh - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.876.316                              
42842 0107057418 Công ty CP Nội thất Thành Gia Phát Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          4.876.014                              
42843 0107974037 Công ty TNHH Thiêt kế Mỹ thuật Polygon Việt Nam Shophouse 4, Pearl 1, Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.875.765                              
42844 0109995882 Công ty Cổ phần Nadiseiko Tổ 5, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3                          4.874.676                              
42845 0109227432 Công ty TNHH đầu tư thương mại và kỹ thuật Hải Đăng Số 138 đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.874.340                              
42846 0106150453 Cty CP Truyền thông VID Thái Bình Dương Số 19 ngách 1 ngõ 208 đường Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          4.874.170                              
42847 0106898464 CTy TNHH Giải Pháp Nội Thất Thông Minh Việt Số 74 Ngõ 2 Tổ 1 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          4.873.745                              
42848 0109164302 Công ty TNHH S-T Technology Chung cư B15 Đại Kim, Đường Nguyễn Cảnh Dị, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.873.585                              
42849 0107476063 Công ty TNHH điện máy Đức Anh Số 3, ngách 67/40 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.873.531                              
42850 0107868286 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CƯỜNG PHÁT Liền kề 407 - dịch vụ 08 - tổ 19- P Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội 1                          4.873.408                              
42851 0108158539 Công ty Cổ phần Giáo dục Cây Tri thức Tầng 4 Tháp B2, Tòa văn phòng Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 1                          4.873.408                              
42852 0109095810 Công ty TNHH Sina Viet SỐ 102, NGÕ 42, TỔ 7, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.873.340                              
42853 0101970660 CTy TNHH Uretek Việt Nam Tầng 7-K1-Chung cư CT1- 536A Minh Khai- Phường Vĩnh Tuy- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội 1                          4.873.120                              
42854 0110165188 Công ty TNHH TM và SX Đức Hiển Số 22 ngõ 115 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.872.960                              
42855 0106935099 Công ty CP xây lắp PDF Việt Nam 189 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3                          4.872.624                              
42856 0106125457 Công ty TNHH Pho to Toàn Thắng SỐ 521 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          4.872.564                              
42857 0107815598 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THẢO DƯỢC GLOBAL PHARMA Số 3, ngách 53/54 Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì. Hà Nội 1                          4.871.871                              
42858 0109932709 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ LiLa 68 Trần Thái Tông , Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.871.692                              
42859 0108447273 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DRAGON sn 39 ngách 25 ngõ 102 trường trinh , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.870.996                              
42860 0101172090 CTy TNHH vật liệu điện Minh Phúc Lô 2-8B Khu Công Nghiệp Quận Hoàng Mai, 435A Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.870.557                              
42861 0109185750 Công ty cổ phần thương mại và dich vụ HA&CO Số 3, ngõ 58 Đường Phú Vinh, Xã Phú Vinh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.870.400                              
42862 0109199104 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ SH HL08-27 Vinhomes Riverside - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2                          4.870.400                              
42863 0109571932 CÔNG TY TNHH VINA SSG Số 54 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.870.400                              
42864 0107139702 CÔNG TY TNHH XANH HOUSE 91 Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội 2                          4.869.318                              
42865 0107129870 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & IN ẤN HÙNG LINH Số 9, ngõ 553 Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. 1                          4.868.864                              
42866 0109881807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ DUY PHÁT Xóm 7, thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.868.864                              
42867 0105698889 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Quốc Việt Thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          4.868.864                              
42868 0108612826 Công ty CP XNK Thép Thăng Long Số nhà 103B - Ngõ 192 - Đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.868.714                              
42869 0108515614 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU VIKING Số 30, ngõ 14, đường Cao Trung 1, Cao Trung - Xã Đức Giang - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          4.868.465                              
42870 0108620425 CÔNG TY TNHH MTV HIDC Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.868.259                              
42871 0104796315 Công ty TNHH Thương mại Đức Trường Số 13 Phố Hàng Đậu, Phường Đông Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 1                          4.868.000                              
42872 0101647033 CTy CP Phát triển Thái Bình Dương xanh Tầng 8, tòa nhà newland group -272 Khương Đình- Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.867.200                              
42873 0108207419 Công ty CP Thiết kế và Thi Công Nội thất An Tín Nhà 7, ngách 29, ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.867.142                              
42874 0108887387 Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị môi trường Đông Á Số 60, ngõ 92, phố Phùng Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.866.560                              
42875 0109220370 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Thiết Bị Nguyên Khang Nhà số 50 ngõ 259/9 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.866.432                              
42876 0108442878 Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và du lịch Quang Anh Thôn song Mai Đoài ,xã Mai Đình ,Huyện Sóc Sơn ,thành Phố Hà Nội 1                          4.866.432                              
42877 0108945536 Công ty TNHH phát triển và đầu tư thương mại Nhất Long Số 3 Ngách 2/121 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5                          4.866.323                              
42878 0108444025 Công ty TNHH dầu khí Phương Linh số 40, dịch vụ 1, dãy 1 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.866.228                              
42879 0107804613 CÔNG TY CỔ PHẦN CERANO Số nhà 20-LK23, khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.866.217                              
42880 0108725361 CÔNG TY CỔ PHẦN DIGIPLUS Số 34 tổ 19 ngách 72/82, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.865.990                              
42881 0108272376 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát Triển Hana Vina Express CT6 Khu đô thị Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 3                          4.864.518                              
42882 0109898416 Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại AIDC Việt Nam P1002, tầng 10, tòa nhà Pacific Palace, 83b Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, HN 3                          4.864.467                              
42883 0106305266 Cty CP Truyền Thông Quảng Cáo HTC - MEDIA Số 33A Ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.864.070                              
42884 0109691838 Công ty TNHH cơ nhiệt lạnh Hà Đông Số 02, Ngách 15 Ngõ 25, Đường Vạn Phúc, Tổ dân phố 8, - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.864.000                              
42885 0109947656 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOMETECH Tầng 1 số 11 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.864.000                              
42886 0102460013 Công ty CP Điện Lạnh TST Số 5 Tổ dân phố số 3 Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          4.864.000                              
42887 0110263107 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Newway Số 7 ngõ 987 đường Ngô Gia Tự. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.864.000                              
42888 0109119451 Công ty TNHH MAY GB AMS VINA : Số 22, ngõ 10A Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội 2                          4.864.000                              
42889 0108921510 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT HOMEDECOR Số 60, Ngách 63/56, Đường Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.864.000                              
42890 0108167452 Công Ty Cổ Phần Mv Window Số nhà 32A Ngõ 134 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          4.864.000                              
42891 0101508953 Công Ty TNHH thương mại HCH Nhà 7 Dãy T4 Khu tập thể Bộ YTế, Ngõ 135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, HN. 1                          4.864.000                              
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42892 0110052385 Công Ty TNHH GL Beauty Số 121 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.864.000                              
42893 0107333019 CÔNG TY TNHH TRÂM TẠ SO 5-T4 TÒA GOLDEN WEST SÔ 2 LÊ VĂN THIÊM -NHÂN CHÍNH - THANH XUÂN -HN. 1                          4.863.826                              
42894 0109136665 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM GIANG Số nhà 26 ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.863.781                              
42895 0109941301 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ HUD S1-03 Vinhomes Smart city, Tây mỗ, Nam Từ liêm, Hà nội 1                          4.863.759                              
42896 0107347822 CTy Cổ phần Nông dược CPT Số nhà 17, ngõ 177/88 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3                          4.863.498                              
42897 0106011347 Công ty cổ phần địa chính Hoàng Gia Phòng 716A, Khu đô thị Lộc Ninh, TT Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3                          4.863.384                              
42898 0105339456 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Trung Hiếu Thôn 9, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3                          4.863.188                              
42899 0101684701 CTy CP Đầu Tư  Xây Dựng CDC F4 tòa A, số 96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội 1                          4.862.639                              
42900 0106654098 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Lúa Việt cod 1152, 21 tổ 8, phú lãm, huyền kỳ ,Phường Phú Lãm, hà Đông,Hà Nội 1                          4.862.532                              
42901 0107760042 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất LIFE SYMPHONY Thôn Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây, HN 1                          4.862.532                              
42902 0107557675 Cty TNHH xuất nhập khẩu Nắng Thu Số 4 ngõ 276/1A Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.862.531                              
42903 0109571844 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANG MÁY HÀ NỘI Số 136/322, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.862.320                              
42904 0109540839 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ TCB toàn cầu : Số 57 ngõ 35 Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4                          4.862.000                              
42905 0108384030 CTy TNHH Sơn Đức Tín Số 47 Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.861.461                              
42906 0108234444 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VIETTRADING sảnh B1, tòa Gemek 1, khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 3                          4.861.338                              
42907 0110008481 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Điểm đến Phương Đông Số 27, tổ 2, phố Phú Viên, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.861.338                              
42908 0109916457 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật HQV Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.861.338                              
42909 0109893601 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MINH DUY Số 377 đường 21B, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          4.861.280                              
42910 0101586006 Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Hiếu Số 4/194/70 phố Đội Cấn, P Đội Cấn, HN 2                          4.861.263                              
42911 0108769619 CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ SÁNG TẠO MONSUN Số 32 C1, TT Bệnh viện 19-8, tổ 28, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.860.800                              
42912 0109732153 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP INNOHEALTH LK1 - K10, Khu Đô Thị Splendora Bắc An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.860.594                              
42913 0107820044 CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ G-TECH V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.860.592                              
42914 0110218721 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BPS Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.860.528                              
42915 0109594947 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SPEED MEDIA Số 24 ngõ 235/15 Phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.860.233                              
42916 0108827155 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông Lam Kinh Số 18 phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.860.202                              
42917 0314402341-002 Chi nhánh Công ty CP Namin tại Hà Nội Sao Biển 01-SP01-37 Vinhomes Ocean Park , Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.859.286                              
42918 0108775771 Công ty cổ phần đo đạc và xây dựng Quốc Tế Khu đất dịch vụ LK29, LK30, LK31 - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.858.276                              
42919 0109725702 Công ty TNHH XNK NgoMarket Số 759 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm , Hà Nội 1                          4.858.109                              
42920 0108449111 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Huyền Số 9, ngõ 95/3 phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          4.858.089                              
42921 0108947043 Công Ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Taiford 28 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          4.858.041                              
42922 0108598385 Viện Ứng dụng Tiêu chuẩn và Chất lượng Số 132 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          4.857.783                              
42923 8640593472001 Hộ kinh doanh Lã Thị Hồng Ngọc Số 6 ngõ 18/5 Lương Ngọc Quyến, tổ 11. - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.857.600                              
42924 0109657114 HỘ KINH DOANH THIÊN TUYẾT Thôn Trung Vực Trong, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          4.857.600                              
42925 0109646722 HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH PHƯƠNG Số 125 Tổ 3, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          4.857.600                              
42926 8729275430001 HỘ KINH DOANH ZENO Số 75, Thôn Liên Hợp - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          4.857.600                              
42927 0109656054 Hộ Kinh doanh cá thể Vũ Hải Nam Số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.857.600                              
42928 8506090468 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH ĐẠT Số nhà 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.857.600                              
42929 0109658943 Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Huy Thôn Xâm Dương 3, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.857.600                              
42930 8621471704001 Hộ Kinh Doanh Lê Ánh Dương Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, HN 1                          4.857.600                              
42931 0109759451 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC QUỐC TẾ ITC Tầng 9, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.857.158                              
42932 0102786248 Cty TNHH SX và TM An Toàn 183 Khuất Duy Tiên, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.856.174                              
42933 0108926614 Công ty TNHH ILotus Tours Phòng 202, Tầng 2, Tòa nhà số 2, Ngõ 1 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.855.588                              
42934 0107463353 Công Ty TNHH TM & DV Hà Linh 329 Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1                          4.855.279                              
42935 0109353148 Công Ty cổ phần đầu tư vận tải và san lấp KCL Số 5, Xóm Văn Miếu, Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          4.854.881                              
42936 0106784604 CÔNG TY TNHH ĐÚC ĐỒNG MỸ NGHỆ HOÀNG GIA Số 395, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.854.804                              
42937 0109478813 CÔNG TY CÔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HNA LK159-DV3 khu đào đất hàng bè Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông,TP.Hà Nội 1                          4.854.338                              
42938 0107683983 CÔNG TY CỔ PHẦN NMT VIỆT NAM Tầng 3, nhà vườn NV37, KĐT mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 3                          4.853.137                              
42939 0107455144 CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trí Tâm Số 2, ngõ 75 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.852.827                              
42940 0109976752 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CAPSULES Số 12, Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.852.827                              
42941 0107425252 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM PHONG Số 3, ngõ 8, Láng Hạ, Thành công, Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.852.827                              
42942 0108716737 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRÚC DƯƠNG TẦNG 6 TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          4.852.772                              
42943 0109904476 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NEW SUN REALTY Tầng 3, Tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Nguỵ Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.852.447                              
42944 0108683418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T&D VIỆT NAM Số 5, Ngõ 34/106 Yên Bình, Tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          4.852.157                              
42945 0108290706 Công ty CP TIMESHARE Việt Nam tòa nhà 97 -99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.851.993                              
42946 0108443310 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MONDAY HOLDINGS 167 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          4.851.891                              
42947 0108721335 CTy TNHH TM Và DV Xây Dựng DECOHOUSE Việt Nam Số 6a ngõ 254 phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.851.200                              
42948 0106879768 Cty CP ADON Việt Nam Số 3 phố Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.851.200                              
42949 0107984532 CÔNG TY TNHH MNP ENGINEERING Số nhà 45 ngõ 1, đường Ngô Thị Nhậm - Hà Cầu -Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.850.669                              
42950 0107405626 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĂN CHƯƠNG CĂN 1-A3-T82- HỌC VIỆN HẬU CẦN, TỔ 41, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.850.585                              
42951 0110000066 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SAVU Số 5 ngõ 9 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội 1                          4.850.585                              
42952 0108800562 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH NGỌC TUYỀN SỐ 295 PHỐ VŨ TÔNG PHAN,  KHƯƠNG ĐÌNH,  THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.850.473                              
42953 0106913786 Cty TNHH In và Truyền Thông Nam á Số nhà 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.849.754                              
42954 0108716832 Cty CP đầu tư và phát triển Bảo Hoàng Số 31 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.849.434                              
42955 0104571329 Cty CP TM & DV ATC VN Số 8N2 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3                          4.849.426                              
42956 0110261068 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO TPA Số 96, ngách 175/5 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.849.300                              
42957 0110115356 Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ luật CXC Số nhà 58A phố Tân Xa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.849.298                              
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42958 0108980467 Công ty TNHH VN Plus Hà Nội Tầng 6 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.849.298                              
42959 0105813919 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ENGICO VIỆT NAM SỐ 4 NGÁCH 37/4, NGÕ 37, TỔ 33 PHỐ DỊCH VỌNG, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          4.849.298                              
42960 0110139727 Công Ty Tnhh Vnru Logistics 117 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          4.849.298                              
42961 0105334338 CTy CP ĐT Phát Triển DVKT Gia Phát Số 16 Ngõ 255/50 Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.849.298                              
42962 0109656907 Cty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Hải Anh P2408, CT8c, khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          4.849.298                              
42963 0110042725 CÔNG TY CỔ PHẦN SPRING AI Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.849.290                              
42964 0109120182 Công ty cổ phần MSTS Seikou Tousou Cổng làng Phương Trạch, Đường 6 Cây, Thôn Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          4.849.089                              
42965 0102679133 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt Phòng 1002, CT 8D - khu đô thị Dương Nội, P Yên nghĩa, Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.848.883                              
42966 0106856760 Công ty CP kho vận & xuất nhập khẩu HS số 25 BT4-3, khu nhà ở Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.848.853                              
42967 0105342603 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Phòng 208 HH4B KĐT Linh Đàm, Linh Đường, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.848.696                              
42968 0108291749 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BAHA Số 12a ngách 90/6 đường bưởi, ngọc khánh ba đình hà nội 1                          4.848.550                              
42969 0107792534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DỊCH VỤ LÀM ĐẸP THÙY DƯƠNG Tầng 11, hh3, toà nhà sudico,đường mễ trì , PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM 1                          4.848.187                              
42970 0109704188 Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ giáo dục hoà nhập Tâm An Số H20, Khu Man Bồi Gốc Găng , Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.848.000                              
42971 0109540941 Công ty cổ phần dược phẩm Bros Khu đấu giá Nhân Trạch, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          4.848.000                              
42972 0110287309 Công ty cổ phần 361 Global Zone 5, tầng 4, tòa B1, Roman Plaza, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          4.848.000                              
42973 0108002612 Công ty TNHH Trần Duy Hưng Tầng 4, Nhà số 02, D7, Ngõ 12, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.848.000                              
42974 0109091943 Công ty TNHH phát triển giáo dục Degrees Việt Nam Số nhà 18, ngõ 185, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 4                          4.848.000                              
42975 0109985877 Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam Số 104 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.848.000                              
42976 0109367479 CÔNG TY CỔ PHẦN PQ TÍN VIỆT TT3D-73 KĐT Phùng Khoang, phường Trung Văn, Quận Nam Từ LIêm, TP Hà Nội 1                          4.848.000                              
42977 0106906651 Công ty CP Công nghệ Bảo mật Tiền tệ Toàn Cầu Số 14, ngách 342/101/1 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.848.000                              
42978 0110005811 CÔNG TY CP GOSE HOLDING Số nhà 10 - LK38 Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.848.000                              
42979 0101476606 Cty TNHH Tổ chức và Biểu diễn nghệ thuật Thanh Hoa Tầng 1, số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội(nhà hàng bia Sailinh) 1                          4.848.000                              
42980 0110296906 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Phát triển thương hiệu Bluestar sô 7A, ngõ 113 đường Âu Cơ, phường Tứ Luên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          4.848.000                              
42981 0110164586 Công ty TNHH ATOM DAT Lô 19B, Số 3-5 Nguyễn Văn Linh - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.848.000                              
42982 0108552006 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỲ TAY TO Số 8 Lô A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.848.000                              
42983 0108708503 CÔNG TY TNHH AUDREY NAIL Số 53B ngõ 259 đường Yên Hoà, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.848.000                              
42984 0100250388 CÔNG TY TNHH KALONG 249A đường Giải Phóng, phương mai, đống đa, hà nội 1                          4.848.000                              
42985 0109183009 HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM SỐ NHÀ 32 NGÕ 121 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.848.000                              
42986 0101291267 CTy TNHH Quảng Cáo TM Đại Lộc 38C YÊN BáI 1, P.PHố HUế, Q.HAI Bà TRƯNG, TP. Hà NộI 1                          4.848.000                              
42987 0110228751 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật công nghệ Bình An Số 1 ngõ 214 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.848.000                              
42988 0108531461 CTy CP Toàn Năng VIETCIS Tầng 9 tòa nhà Cotanagroup Building, lô CC5A, khu bán đảo Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          4.848.000                              
42989 0109997431 CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ACM Xóm Cầu Chiền, Thôn Đô Tân, Xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.848.000                              
42990 0110075375 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SWAY HOLDINGS Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.848.000                              
42991 0109171892 Cty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TESLA VIỆT NAM SỐ 2 NGÕ 127 TỰU LIỆT, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          4.848.000                              
42992 0110012953 Công ty TNHH Qùa tặng tinh thần Việt Số 28 Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.848.000                              
42993 0106739425 Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng Cao Minh số 85, TT20 khu đô thị Văn Phú - Hà Đông. 1                          4.847.364                              
42994 0108908439 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI REESTAR Xóm 7, Thôn Thế Trụ - Xã Nghĩa Hương - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          4.847.352                              
42995 0106444365 CÔNG TY TNHH THỦY NGUYÊN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI Số 20 ngách 111/10 ngõ Xã Đàn 2, P. Nam Đồng, Đống Đa, HN 3                          4.847.165                              
42996 0303190303-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI MTL số 36 Âu cơ P quảng An Tây Hồ  Hà Nội 1                          4.847.070                              
42997 0108663940 Công ty TNHH NOTIS-PHARMA Số 2, hẻm 87/50/3, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          4.846.976                              
42998 0109593196 CÔNG TY TNHH HDD TECHNOLOGY VIỆT NAM Số nhà OV15-08, khu đô thị Viglacera Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.846.976                              
42999 0109717878 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM HÀ NỘI Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.846.976                              
43000 0108898491 CTY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ VT AN TÂM PHÁT Thôn Bái Thượng,xã Thanh Xuân,Sóc Sơn,Hà Nội 1                          4.846.976                              
43001 0107931202 Công ty CP Tư Vấn Phát Triển Tiên Phong Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.846.976                              
43002 0110390472 Công ty TNHH Thương Mại và công nghệ HNG số 8 ngõ 105 Phố Thuỵ Khuê- Phường Thuỵ Khuê- Q.Tây Hồ- Hà Nội 1                          4.846.899                              
43003 0108216212 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COOL VIỆT NAM SỐ 7 NGÕ 315 ĐƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.846.687                              
43004 0107504024 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PL VIỆT NAM 14-15A, tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.846.568                              
43005 0109441570 Công ty Cổ phần Thương mại Backhomes Số 35 Đường Hoàng Thế Thiện - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.846.428                              
43006 0102129683 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Việt An Số 8 ngách 22/3 Phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. 1                          4.846.134                              
43007 0107666307 Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Trường Phát Hà Nội Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          4.845.552                              
43008 0110001422 Công ty TNHH xây dựng ĐG Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          4.845.552                              
43009 0109733830 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO UPDIA Số 42 ngõ Toàn Thắng, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.845.527                              
43010 0106763957 Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng toàn diện Số 10 Đường Miền Đông, Thôn Thượng, Cự Khê, Thanh Oai 1                          4.845.440                              
43011 0109206295 Công ty TNHH Gaudy Architects Số 8 ngõ 125 phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3                          4.845.432                              
43012 Trường mầm non Họa Mi Thôn Dân Lập, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.845.207                              
43013 0108953304 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ZK VIỆT NAM SỐ 6, NGÕ 69/8, TDP MIÊU NHA 3, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          4.844.834                              
43014 0107462977 Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Minh Phát Thôn Bến Trung - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          4.844.361                              
43015 0108656407 Công ty TNHH xây dựng và thương mại SAG Xóm Bến, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3                          4.843.250                              
43016 0107316782 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Ngân Nhà số 08 ngách 68/188 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 13 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.843.223                              
43017 0110070930 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ OSWIN Số 610, đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          4.843.190                              
43018 0103991338 Cty CP ĐTPT Bình An Số 18 Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 1                          4.842.508                              
43019 0500538332 Công Ty TNHH Phú Châu Đường 420, Khu Đồng Mỹ, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 1                          4.841.982                              
43020 0109412876 Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ vận tải Hà Nội LGC Số nhà 23, Tổ 4, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.841.600                              
43021 0109097060 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đại Dương Xanh Số 1B Ngõ 87 Lãng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          4.841.450                              
43022 0109107801 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DU THUYỀN QUỐC TẾ CRYSTAL HOLIDAYS TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          4.841.433                              
43023 0107569173 CÔNG TY CỔ PHẦN KD CÔNG NGHỆ Số 24, Liền kề 20 Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          4.841.129                              
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43024 0107990261 Công ty TNHH Haluso Việt Nam A15 Khu nhà làm việc và chung cư cao tấng sông Đà 2, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          4.840.875                              
43025 0108546059 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Đồng phục Thiên Minh Số 28, ngõ 29 Phố Thượng Thanh, tổ 9 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.840.641                              
43026 0103039111 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đông Đô Đội 2, Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3                          4.840.126                              
43027 0107585351 Công ty TNHH cơ khí chính xác Sao Việt Thôn Chiền- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          4.840.050                              
43028 0109587019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM EVD Số 132 đường Nguyễn Văn Giáp, tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.839.777                              
43029 0107005748 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH Lô G48,khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,La Khê,Hà Đông,Hà Nội 1                          4.839.714                              
43030 0101478018 Cty TNHH PT và CG công nghệ kỹ thuật cao sô 573 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          4.839.700                              
43031 0105942784 Công ty TNHH BOB Hà Nội Lô 59B, KCN tây Bắc Ga9 GĐII. P.Đông Cương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 1                          4.839.620                              
43032 HTX N.Nghiệp Phương Đình Xã  Phương Đình  - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.839.620                              
43033 0102063383 Cty CP XD & TM An Dương C17 khu đấu giá, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.839.620                              
43034 0109024182 CÔNG TY TNHH AJR ENGINEERING LK1-H09, LK-64, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.839.620                              
43035 0103003362 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng và Thiết Bị Hàng Hải Lô 3 BT1, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.839.620                              
43036 0108958380 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Quảng Cáo Nam Cường Số nhà 88, tổ 11, đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          4.839.620                              
43037 0110228832 Công Ty TNHH Nam Dương Logistics Chung cư Viện chiến lược, số 5 Tú Mỡ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 1                          4.839.620                              
43038 0105841472 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN ANT VIỆT NAM Số 95 Linh Quang, tổ 72, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.839.266                              
43039 0106484304 Công ty TNHH tư vấn và thí nghiệm điện lực Hà Nội Số nhà B24-BT6 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, P Văn Quán, Hà Đông, HN, Việt Nam 1                          4.838.888                              
43040 0107738689 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH VIỆT QUEEN số 8, ngách 51 ngõ 2 đường xuân đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.838.693                              
43041 0109825954 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bảo vệ Đại Dương Số 5LK4B, Khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.838.400                              
43042 0107548575 Cty TNHH xây dựng & ĐT thương mại Hải Anh Số 3, Ngách 344 Ngõ QUỳnh, Phố Thanh Nhàn, P. QUỳnh Lôi, HBT, HN,VN 1                          4.838.400                              
43043 0104884360 CTy TNHH dịch vụ ĐT toàn cầu Tòa nhà GIM, số 460 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, HN 1                          4.838.291                              
43044 Mầm non Ngoại giao Tầng 1, Tòa nhà Công vụ, Học viện Biên phòng, Sơn Lộc, Sơn tây 1                          4.838.225                              
43045 0109980124 Công ty TNHH Gara Vinh Hải Số 19 đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.838.200                              
43046 0106590912 Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Thịnh Phát Thôn La Gián, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn tây, HN 3                          4.838.121                              
43047 0109695825 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Vĩnh Hưng Số 99C ngách 87 ngõ 56 phố Thạch Cầu, Long Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          4.837.823                              
43048 0108226059 CÔNG TY TNHH VINP 24 Trương Công Định, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.837.632                              
43049 0109917796 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia Phát Việt Nam Số 8 ngách 22/3A phố Phú Viên, Tổ 2 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.837.364                              
43050 0105163121 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và XNK Đức Anh Số nhà 27, Ngách 66/16, Tổ 5 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.837.282                              
43051 0108706400 Công ty TNHH Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Catax ô số L02, tầng 4 tòa nHà Viettower, tầng 4, số 1 THái Hà, Đống Đa 3                          4.837.276                              
43052 0104702839 Cty TNHH Sản xuất & TM Gia Vũ Số 12 ngách 29/2 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.836.864                              
43053 0106668492 Cty TNHH Đầu Tư Bách Khoa 280 Ngọc THụy, Ngọc THụy, LB 1                          4.836.864                              
43054 0108423716 Công ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Hải Ngân Số 29 +31 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.836.864                              
43055 0108687388 Công ty CP Đầu tư XD và Dịch vụ An Việt Tổ 10 Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.836.864                              
43056 0108492117 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VENARDO Tổ 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 3                          4.836.322                              
43057 0107085655 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Sông Hồng XÓM BƠ, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          4.836.067                              
43058 0108699136 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TOÀN CẦU-HVAC Số 44 Ngõ 184 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3                          4.836.066                              
43059 0109826919 Công Ty Cổ Phần Beefood Số 8 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          4.836.065                              
43060 0108139504 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTD - Archi Việt Nam Số 6B5 tập thể 51 Cảm Hội, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 3                          4.835.587                              
43061 0105151486 Công ty CP Đầu tư và Thiết kế Xây dựng INTECA C11-05 tòa Golden West số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.835.530                              
43062 0109212700 Công ty TNHH Thực phẩm QUEEN LK35, NO14, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông - Hà Nội 7                          4.835.507                              
43063 0109751974 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PTTM LÊ GIA Thôn 6, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.835.428                              
43064 0110330829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH TLS Số 7, Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.835.409                              
43065 0106936416 Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Dgtech Việt Nam Số Nhà 37 phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1                          4.835.353                              
43066 0108989163 CÔNG TY CỔ PHẦN ATLANTIC INN VIỆT NAM Số 54 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          4.835.286                              
43067 0107351314 CÔNG TY TNHH CANTIK Số 8 ngách 22/3A Phú Viên- Bồ Đề - Long Biên- HN. 1                          4.835.091                              
43068 0110167925 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM LOGISTICS 69 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.834.928                              
43069 0105025097 Cty TNHH Đầu tư Phát triển Hiền Lương Tầng 1, toà D, Tòa nhà Ecocity, Lô CT21B Khu ĐTM Việt Hưng, p. Giang Biên, Long Biên, Hà nội 1                          4.834.496                              
43070 0109187941 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 5S số 18 ngách 51 ngõ 898 đường láng 1                          4.834.223                              
43071 0107020270 Cơ sở kinh doanh Thiết bị giáo dục Thăng Long Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.834.191                              
43072 0108832733 Công ty CP Fashion Lighting Global Tầng 3 toà New World số 8 lô 017 - HH2 khu ĐT mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.834.136                              
43073 0108254391 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIETNES Số 21 nghách 64/20 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.834.136                              
43074 0109297711 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Giác Máy Tính Comvis Số nhà 53, ngõ 559, đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          4.834.030                              
43075 0109992673 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG - HƯỚNG NGHIỆP S.E.E.D BTSL01-22 Khu đô thị mới Tân Tây Đô - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          4.834.000                              
43076 0101192298 CTy TNHH Trọng Thái số 6 ngõ 318 tổ 11, pHường THạcH Bàn, LB 1                          4.833.871                              
43077 0109235962 Công ty TNHH tư vấn và giải pháp doanh nghiệp MK Việt Nam Số nhà A10BT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.833.780                              
43078 0109989906 CÔNG TY CỔ PHẦN VIQUALITA Số 31, Ngách 97/16 Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.833.750                              
43079 0106770961 Cty TNHH AYD Số 39, Ngõ 53 Phố Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 1                          4.833.750                              
43080 0107597452 Công ty TNHH Thời Trang Ngô Hằng Xóm Vạng, Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          4.833.750                              
43081 0108716078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRINITY TOÀN CẦU Số 219C Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3                          4.833.748                              
43082 0104567121 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH TT15-25 Khu đô thị Foresa Villa, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (0357315731) 3                          4.833.748                              
43083 0109922789 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dược phẩm L&N Số 204 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.833.748                              
43084 0109142958 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC MINH HƯƠNG Số nhà 21 TT7, KĐT sinh thái Xuân Phương Tasco Foresa Villa, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội 3                          4.833.748                              
43085 0109993797 CÔNG TY TNHH OTE F&B Số 116 Đường Lê Quang Đạo , Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.833.748                              
43086 0104544050 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại KTA lô CN3- KCN Thạch Thất Quốc Oai - Thị Trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội 3                          4.833.574                              
43087 0106873237 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện 226 Việt Nam Xóm 4, Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.833.337                              
43088 0107916606 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nashley Việt Nam SỐ 8, NGÕ 185, PHỐ ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.833.170                              
43089 0108483779 Công ty TNHH XNK Thiết bị Thái Bình Dương Sân Tenis Kiến Hưng, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.832.653                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

43090 0110225045 Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng V.tech Phòng 301, Số 68 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.832.000                              
43091 0105377638 Công ty CP đầu tư TVT Việt Nam Số 46-TT8A KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.832.000                              
43092 0109772332 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PSP VIỆT NAM Số 69/335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.832.000                              
43093 0109329829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOA THỊNH Tower 1, Timecity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.832.000                              
43094 0105521592 Cty CP Xây lắp & TM Nhất Nam Chung cư vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.832.000                              
43095 0106819776 Cty CP XD Kiều Gia Số 338 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.832.000                              
43096 0101102209 Cty TNHH Công Nghệ HAN P802, Nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.832.000                              
43097 0109251555 Công ty TNHH Rau An toàn Minh Thùy Số 121, ngõ 264, đường Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.832.000                              
43098 0108514466 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Phú Quang Số 29 ngách 157/6 Đức Giang, Tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.832.000                              
43099 0109826732 CÔNG TY TNHH WINE HOME VIỆT NAM Số 24 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.832.000                              
43100 0109750794 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ Y TẾ Số 12 Ngõ 241/2 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.832.000                              
43101 0110200717 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO AMD Tầng 5 Toà nhà Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Tỉnh Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.832.000                              
43102 0110419883 CÔNG TY TNHH KIM SONG HÀ số SH06, Tòa nhà The Emerald CT8 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.832.000                              
43103 0107416321 CTy CP Đầu Tư TM Hà Gia 245 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN - 0915417498 1                          4.832.000                              
43104 0105922026 CTy TNHH TM Và Sản Xuất Nội Thất Lâm Anh Số 5, ngõ 11, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.832.000                              
43105 0108748760 Công ty TNHH giáo dục quốc tế A&T Việt Nam Số 139 đường Trung Sơn Trầm - P Trung Sơn Trầm - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 1                          4.832.000                              
43106 0109236116 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải 256 12C Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 1                          4.832.000                              
43107 0108469647 Cty TNHH sản xuất và thương mại quảng cáo Tiến Đạt 400 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0918512281 1                          4.832.000                              
43108 0109994536 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN LUẬT Á CHÂU Số nhà 3, ngách 17/583 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3                          4.831.710                              
43109 0106783199 Công ty  luật TNHH Bencherr Tầng3, TĐA25, KĐGQSDĐ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3                          4.831.285                              
43110 0110288253 CÔNG TY TNHH VNBIOAQUA Số 26 Ngõ 45, Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.830.065                              
43111 0107928288 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Bạch Đằng. Số 182, ngõ 545 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.829.696                              
43112 0109629822 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ THÀNH Số 94 đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.829.232                              
43113 0107913027 Công ty TNHH Glory ACCESORIES VINA Tầng 1, số 90 ngõ 6 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.828.888                              
43114 0108651455 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vận tải An Phát Số nhà 2b ngách 44/58/16, phố Đức Giang, tổ 20 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.828.833                              
43115 0104320075 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD GOODHOPE Số 26, đường 2.2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.828.790                              
43116 0107413507 CTy TNHH CR Việt Nam Số nhà 89, ngách 97, ngõ 168 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          4.828.033                              
43117 0109425441 Công ty TNHH LABEL VINA : Phòng 1605 - CT3 - Gelexia - 885 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai, HN 1                          4.827.716                              
43118 0105943033 Cty TNHH TM & DV Tin học Khánh Phương Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội 3                          4.827.105                              
43119 0107147492 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HOÀNG TÙNG 186 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.826.714                              
43120 0109087665 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAS VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          4.826.617                              
43121 0108953135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN JG Số 23B1, Ngõ 243, phố Mai Dịch, Tổ dân phố 5 - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          4.826.476                              
43122 0110108341 Công ty cổ phần phát triển giải pháp xanh Diệu Nhiên Số 18 LK 22 KĐT Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.826.414                              
43123 0101893180 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG LAM SƠN Số 40 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.826.414                              
43124 0109090474 Công ty TNHH cơ khí xây dựng HQ STEEL Số nhà 16 Ngõ Đồng Tiến - Thôn Đòng Bụt - Xã Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội 3                          4.826.414                              
43125 0107278375 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ MINH Số 10 LK14B Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          4.826.320                              
43126 0107569448 CÔNG TY TNHH HANKUK ULTRASONIC VIỆT NAM Tòa nhà CPLUS OFFICE, Đường Thành Thái, Tổ 28 Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          4.826.000                              
43127 0107725841 Cty CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HỒNG HÀ Tầng 12, tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3                          4.825.994                              
43128 0102672201 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ ĐÔ Số 15, ngõ 163, phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.825.885                              
43129 0311895297 Cty TNHH ánh sáng tầm nhìn mới 24B7 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nộ 1                          4.825.620                              
43130 0105968415 CÔNG TY TNHH XD & TM QUEEN VIỆT Tầng 2, toà nhà B6A Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.824.184                              
43131 0110282815 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HTV Số nhà 29 phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.824.131                              
43132 0107572722 Cty CP Golden Brain Việt Nam Tầng 2, toà Golden west, số 2, Lê Văn Thêm, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.824.000                              
43133 0107017366 Công ty TNHH Thép Cường Phương Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.822.913                              
43134 0110168816 Công ty TNHH Đầu tư phát triển dự án THP Việt Nam Tầng 5 tòa nhà Erowindow Multicomplex ,27 Traan Duy Hưng ,P Trung Hòa ,Q Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.822.864                              
43135 0108956351 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT STAR HOMES Số nhà 08-LK16, Khu đất dịch vụ NO16, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.822.833                              
43136 0110247088 Công ty TNHH TM SX Phúc Hưng 54 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.822.833                              
43137 0110227973 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ Tầng 3 nhà số 8, ngách 192/72 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3                          4.822.833                              
43138 0107564023 Công ty TNHH truyền thông và giải pháp công nghệ P&Q Số 29 đường Chính Kinh, phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.822.833                              
43139 0110150230 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HẬU THẮNG Số 1, đường Liên Kết, đội 5, Thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          4.822.833                              
43140 0107400723 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Số 9 ngõ 6 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.822.833                              
43141 0110441409 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AVL Tầng 4, Thái Hà Building, Số 26 phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          4.822.833                              
43142 0110137818 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế và vận tải Tùng Dương Số 43 ngõ 218 phố Chợ KHâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN 3                          4.822.833                              
43143 0109858766 Công ty Luật TNHH Đỗ Cao Số 01, ngõ 20 Phố Hào Nam, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 3                          4.822.833                              
43144 0106899073 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Sản Xuất 361 Số 349, tổ 14, ngõ 157 phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          4.822.833                              
43145 0109583825 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANPHA Số nhà 8, Ngõ 43/6/8, Tổ 12, Phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3                          4.822.833                              
43146 0109499122 CÔNG TY TNHH HL EDU VIỆT NAM Số 15, ngõ 245/129 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.822.833                              
43147 0109300040 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN ĐẠI VIỆT Số 42 Ngô Gia Khảm, Phường Mý Xá, thành phố Nam Định 3                          4.822.833                              
43148 0110344878 Công ty TNHH Đầu Tư DV Du Lịch An Trí Số 48 ngõ 141 Nam Dư, Phương Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.822.833                              
43149 0110234515 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHANG Số nhà 56-A15, Ngõ 66 phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 3                          4.822.833                              
43150 0108835741 Công ty TNHH Quốc Tế Huapu Việt Nam Số 14, CT4-2, khu đô thị Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3                          4.822.833                              
43151 0106997289 Cty TNHH KIWIN Việt Nam Số 96, Đường Núi Đôi, TT Sóc Sơn, TT Sóc Sơn, HN 3                          4.822.833                              
43152 0109452815 Công ty TNHH Bất Động Sản Rồng Đất Số nhà 30, Ngõ 102, Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.822.833                              
43153 0109986817 Công ty CP dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang Số 79 ngõ 20 Đường Phú Minh, Tdp Phúc Lý, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.822.833                              
43154 0110324208 Công ty TNHH công nghệ và giải trí WONDAPRO Số 45, Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3                          4.822.833                              
43155 0107835516 Công ty CP bảo hưng phong Số nhà 1a Ngõ 40/165 Phố Do Nha - Làng Miêu Nha - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          4.822.833                              
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43156 0110040051 CÔNG TY TNHH HAHU VIỆT NAM Số 884, đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          4.822.833                              
43157 0109505288 CÔNG TY TNHH BIGHOME HÀ NỘI Tầng 5, Tòa nhà Golden Field, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.822.833                              
43158 0106514492 Công ty TNHH tập đoàn công nghệ Phúc Khang Số N0-05, Liền Kề 21, Khu 1 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          4.822.648                              
43159 0108749820 CÔNG TY TNHH KOSAL VIỆT NAM Park 11, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.822.400                              
43160 0108869204 Công ty Cổ phần Y Dược ECONATURE Việt Nam Số 22 ngõ 20 đường Nguyễn Chánh phường Trung Hòa Quận Cầu Giấy TP Hà Nội 1                          4.822.063                              
43161 0110121631 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT HUY Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội 1                          4.821.945                              
43162 0108097420 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ KEENRY TT01, số 103 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.821.881                              
43163 0107259693 Công ty Cổ phần quảng cáo và truyền thông Ánh Dương Số 10, ngách 325/45 Kim Ngưu - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3                          4.821.776                              
43164 0109594584 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT SÁNG TẠO VIỆT Số 44 đường Di Trạch, Thôn Dậu 1, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.821.523                              
43165 0109758747 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Thành Nam Số nhà 106, ngách 106/94, ngõ 94 phố Thượng Thanh, Tổ 13, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.820.908                              
43166 0109665725 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TC Land Tầng 4, Toà nhà Adana Complex, Lô 3, Khu A1-A2-A3, Đường Cổ - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.820.908                              
43167 0108742536 CÔNG TY CỔ PHẦN FXP Tầng 3, Khối Văn Phòng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.820.797                              
43168 0109543050 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH SUN Số 139 Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.820.774                              
43169 0107802207 Công ty TNHH Mỹ phẩm dược liệu Herbcos Số 102, phố Nguyễn văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3                          4.820.522                              
43170 0107403788 CÔNG TY TNHH JICA VIỆT NAM HH1C LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3                          4.820.522                              
43171 0108469809 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THIÊN HƯƠNG CĂN 09-NV6, KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC QUỐC LỘ 32, THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3                          4.820.522                              
43172 0110103142 CÔNG TY TNHH WINDOW HÀ NỘI Đội 2, Thôn Quyết Tiến - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3                          4.820.522                              
43173 0110207712 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA ACTC Xóm 3, thôn An Trai - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3                          4.820.522                              
43174 0102013294 Cty TNHH Nghiêm Sing Số 147 phố Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43175 0108026797 Cty TNHH Passion Plus Tầng 3, số 50-52 Yên Bái 1, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43176 0109182894 CÔNG TY TNHH GLOBAL HHBC Liền kề 12 Thành Ủy, KĐT Resco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43177 0109944045 CÔNG TY TNHH DƯỢC TW 368 Số 4, Ngách 241/2 Đường Mai Dịch, Tổ 53 - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          4.820.522                              
43178 0110352212 CÔNG TY TNHH THỂ THAO DT Số 22, ngõ 30 Trần Quý Kiên - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          4.820.522                              
43179 0109763063 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Kim Thịnh An 42, Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.820.522                              
43180 0107916028 CÔNG TY CP CEOLEAD Phòng M1601, tòa Metro, chung cư Kosmo Tây Hồ, p.Xuân Tảo, q Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43181 0108376248 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REDMONSTERS 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43182 0106070688 Cty CP phát triển công nghệ Nam Thanh Số 62, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          4.820.522                              
43183 0108968364 CTy TNHH Kỹ Thuật Và TM HC Việt Nam Số 24 ngõ 6, Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43184 0106806657 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI HÀ NAM Thôn Điền Xá - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3                          4.820.522                              
43185 0109219375 CTY CP THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT THÔN NỘI PHẬT, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3                          4.820.522                              
43186 0109810394 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Yến Số 2, C8, Tổ DP Cơ khí Yên Viên, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43187 0110160292 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng EC-Holdings Số 68 ngõ 142 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.820.522                              
43188 0106882390 Công ty TNHH dịch vụ Long Sen Thôn Ngọc Lôi - Xã Dục Tú- Huyện Đông Anh- Hà Nội 3                          4.820.522                              
43189 0107928739 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Thanh Trang Khu Cầu Lớn - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3                          4.820.522                              
43190 0110262826 CÔNG TY TNHH TM VÀ PT NGÂN PHÁT Số 19, ngõ 6/125 TDP số 2 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.820.522                              
43191 0108155055 Công ty TNHH 256 Việt Nam Số 334 đường Phương canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, HN 3                          4.820.522                              
43192 0108393652 CÔNG TY TNHH ANALYTICA HÀ NỘI Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.820.522                              
43193 0106494944 Công ty Cổ phần Đo đạc Miền Bắc Số nhà CL 77- Lô G, tiểu khu đô thị Nam La Khê, p. La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.820.356                              
43194 0106914236 Công ty cổ phần giải pháp Tin học Việt - Net P501 Tòa nhà CT1 Sudico KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.820.098                              
43195 0110158134 Công Ty TNHH Vintur CST Số nhà 176 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.820.079                              
43196 0109892742 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUANG ĐỨC Số 159, ngõ 99, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.819.945                              
43197 0110043101 Công Ty Cổ Phần XNK Quốc Tế Hòa Phát Số 936 Đường Bạch Đằng - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.819.200                              
43198 0110254776 CÔNG TY CỔ PHẦN PCCC HÀ DƯƠNG B5-05 khu chức năng đô thị thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.819.200                              
43199 0107498388 Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật Thành Nam Phòng FNB (Đối diện thang máy)Tầng 11, tòa nhà Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, HN 1                          4.818.321                              
43200 0104953536 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trang Ngân Khu 2 Thanh Lũng, xã Tiên phong, huyện Ba vì, thành phố Hà nội 1                          4.818.082                              
43201 0108716536 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Dịch Vụ Vinhouse Phòng 504-CT9- KĐTM Định Công- Hoàng Mai - HN. 1                          4.817.920                              
43202 0108482990 Công ty CP dược phẩm trung ương INOMEX Số 274 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân. Hà Nội 1                          4.817.788                              
43203 0109890311 Công Ty Tnhh Giáo Dục Và Đào Tạo Khôi Việt Số 14, ngõ 371/3 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          4.817.770                              
43204 0103857607 Phu nhân ngoại giao trường cán bộ quản lý văn hóa,thể thao Khu văn hóa nghệ thuật Mai dịch,Cầu Giấy,HN 2                          4.817.692                              
43205 0104620086 Công ty CP Sinh thái Nông Việt Số 17, dãy A4, khu tập thể Z176, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4                          4.817.150                              
43206 0107540343 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Anh Sang Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          4.816.755                              
43207 0109385862 CÔNG TY TNHH GITVIET TT2-LK04-96B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.816.000                              
43208 0102401466 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN P102 C18 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội 1                          4.816.000                              
43209 0104601090 Công ty CP Thương Mại và Phát Triển Năng Lượng Đông Dương Số 46B, Ngõ 86 phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 3                          4.815.855                              
43210 0110131118 Công ty cổ phần tập đoàn Valenci Việt Nam Số nhà 41 ngõ 226/422B Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3                          4.815.743                              
43211 0107466435 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY-THIẾT BỊ THỰC PHẨM ĐỨC HUY Số 814 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.815.360                              
43212 0106579637 CÔNG TY CP CƠ KHÍ HTM VIỆT Ý Cụm CN Thanh Oai, Xã Bích Hòa, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội 3                          4.815.282                              
43213 0105678674 Công ty CP XD và phát triển đô thị Hưng Long Thôn 2- Lại Yên- Hoài Đức- Hà Nội 2                          4.815.077                              
43214 0108558223 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Đức Hạnh Số 50, Xóm Thố, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.815.056                              
43215 0102609231 Người NN -  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Tầng 7, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.815.000                              
43216 0101072226 Công ty TNHH Thiết kế và Sản xuất Nội thất Tân Phong Lô 44E KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.814.454                              
43217 0108662552 CÔNG TY CỔ PHẦN BCC PHARMA Số 9A, phố Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          4.814.400                              
43218 0101716431 Người NN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM PAKISTAN Số 56 ngõ 260 tổ 28 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.813.712                              
43219 0108205683 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Anh Tùng Số 15, ngách 70/43, ngõ 70 Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.813.552                              
43220 0108594366 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ MINH ĐẠT Phòng 701 tầng 7 tòa nhà Machino 1, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.813.207                              
43221 0110124671 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN LÊ GIA Số 36, ngõ 58A đường Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          4.813.207                              
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43222 0101990931 CTy CP TV Kiến Trúc & Nội Thất VN P2009- tầng 20 số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN (tòa nhà EuroWindow) 3                          4.813.207                              
43223 0105814172 Cty TNHH HI-LINK Hà Nội Căn hộ G3-12.15A, tòa nhà G3, Vinhomes Green bay, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 3                          4.813.207                              
43224 0108361989 CÔNG TY TNHH CULLINAN Số 16 ngách 4 ngõ 167 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43225 0107561086 Công ty TNHH TM&DV Minh Mạnh Thôn Mộc Hoàn- Vân Côn- Hoài Đức- Hà Nội 3                          4.813.207                              
43226 VP báo AKAHATA P 201 số 8 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43227 0101523581 Công ty TNHH Tự Gia Số nhà 26 phố Hàng Rươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 3                          4.813.207                              
43228 0104774350 Cty TNHH Tư Vấn ĐT & PT Thương Mại Hatec P 2619, C2, D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43229 0107810550 Cty CP Hoa Anh Đào Vàng số 47D ngõ 29 Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43230 0107555170 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Du Lịch Vân Hải Xanh Số 89, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43231 0102354336 Công ty Cổ phần In Phúc Thành Số 8, ngõ 217 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.813.207                              
43232 0107624931 Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Tâm Số 24F, ngách 80/1/1, phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          4.813.207                              
43233 0109695871 Công ty TNHH Sản xuất vật liệu địa kỹ thuật Thịnh Lập Tầng 12, Tòa nhà số 45, Đường Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          4.813.207                              
43234 0108334022 Công ty CP Dịch vụ TM & Đầu tư Long Biên số 33 tổ 5 Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43235 0108455161 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Chang JIANG C8-BT4 Khu Đô Thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43236 0109895736 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH HÀ NỘI 69 Phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.813.207                              
43237 0109718896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MFA HÀ NỘI 15E Lô A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.813.207                              
43238 0105933557 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CƠ KHÍ DŨNG NGÂN Số 8B, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.813.207                              
43239 0109762895 Công Ty Cổ Phần Học Viện Kinh Doanh Havina Tầng 3, Số 7 ngõ 25 đường Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.813.207                              
43240 0106229181 Cty CP ĐT & PT văn hóa Thăng Long Phòng 2712, HH4C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, HN 3                          4.813.207                              
43241 0109182654 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ HTC Việt Nam Số 9, Ngõ 880, Đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          4.813.207                              
43242 0105157960 CTy Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Thành Nam P120722 Pakhil Times city 458 Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội 3                          4.813.207                              
43243 0108334777 CTy TNHH Trần Bùi Số 40-42 Ngõ 1 Phố Thúy Lĩnh Quận Hoàng Mai Hà Nội 3                          4.813.207                              
43244 0103712390 CTy CP TM Sơn Đông P1601, Chung cư 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43245 0107875942 CTy CP Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Hùng Thắng Số 56, ngõ 259 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43246 0108150201 Công ty TNHH Thương Mại Bamico P210, tòa CT8B, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43247 0109927787 Công ty TNHH Thang máy GP Đội 13, Thôn Khoan tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43248 0107927407 Công ty TNHH thương mại HBC Việt Nam Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          4.813.207                              
43249 0104131286 Công ty TNHH Bảo minh VINA Tầng 2, số 6 ngõ 1/2/1, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43250 0110039793 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HL FOODS Phòng 2215 chung cư An Bình Plaza, 97 Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          4.813.207                              
43251 0106309888 Công ty CP Truyền thông và Giải trí Ngân Hà Số 5, Ngõ 2/33/5 TDP Vân Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43252 0109888577 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MINH PHONG Số 3, ngõ 10 phố Do Nha, TDP số 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          4.813.207                              
43253 0108163578 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM Số nhà 16, ngách 21, ngõ 230 Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3                          4.813.207                              
43254 0108893119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HUNTERS VIỆT NAM Số 9, ngõ 137, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.813.207                              
43255 0102684581 Công Ty TNHH SM Korea Villa 16-TT4, khu đô thị mới Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3                          4.813.207                              
43256 0109516025 Công Ty TNHH Landexs : Tầng 29,tòa Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 3                          4.813.207                              
43257 0106583249 VPDD Cty Triple Plate Junction Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1 , khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ( Huyền 0986455329). 3                          4.813.207                              
43258 0108074014 Công ty cổ phần kiến trúc và dịch vụ nội thất Mirror Lô số 5 NV1,khu nhà ở cán bộ công nhân viên viện 103, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982042136 3                          4.813.207                              
43259 0109226830 Cty TNHH đầu tư dịch vụ và thương mại Duy Minh số 3, ngách 2, ngõ 33 Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0973885631 3                          4.813.207                              
43260 0106533826 Công ty TNHH Tester Hà Nội Số 23 LK 10 KĐT Đại Thanh xã Tả Thanh Oai Thanh Trì HN 3                          4.813.207                              
43261 0109982724 Công Ty TNHH Thiết Kế Và In Hoàng Gia P903, chung cư B9 toà 12 tầng, KĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.813.207                              
43262 0106044409 Cty TNHH MTV Việt Kom Số 6 ngácH 58, ngõ 344 đường Ngọc THụy, pHường Ngọc THụy, Long Biên, Hn 3                          4.813.146                              
43263 0109955590 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT Thôn Lưu Xá - Xã Đức Giang - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3                          4.813.108                              
43264 0102016640 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGÂN Số 362, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.812.949                              
43265 0107317063 Cty TNHH HANEFLEX Việt Nam Số 1A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân,Tp.Hà Nội 969468982 988138842 1                          4.812.800                              
43266 0109084456 Công ty Cổ phần TDV Việt Nam Gạch Đại La, Km số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0968558080 1                          4.812.672                              
43267 0105860669 Công ty TNHH SCQ Việt Sáng P418 tòa D8, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.812.433                              
43268 2902051630 Công ty TNHH vật tư xây dựng Hải Nam Thôn Khảm Lâm - Xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 3                          4.811.275                              
43269 0107220583 Cty TNHH TM & DV kỹ thuật Hưng Thanh Số 15,ngõ 29/70/135 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 1                          4.811.200                              
43270 0107721692 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lotus Chem tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.810.565                              
43271 0109142651 Công ty Cổ phần Nguồn Sinh học Việt - Nga 27 đường 31C, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM 1                          4.810.557                              
43272 0108132629 Công ty TNHH Vật tư Hồng Đà Giang Số 2A-2B, ngách 40, ngõ 131, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.810.514                              
43273 0109154470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG YẾN VIỆT NAM Số 11 LK4 – KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.810.403                              
43274 0105180783 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Trần Sơn Thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1                          4.810.259                              
43275 0103679785 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỢI PHÁT Khu đất Dịch vụ liền kề 64,65 Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.810.066                              
43276 0105192362 Cty TNHH Chuỗi Khách Sạn Hạng Nhất EDEN Số 45B Hàng Bún, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.809.709                              
43277 2600944116 Công ty TNHH Đầu tư Y tế Đông Bắc phòng 1401 tháp A tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 1                          4.809.694                              
43278 0110255674 CÔNG TY CỔ PHẦN ONELIFT VIỆT NAM Đội 3, Thôn Quyết Tiến. - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          4.809.631                              
43279 0109526023 Công ty TNHH Công nghệ ONVIZ Việt Nam Số 33 Liền kề 9, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì,  HN 1                          4.809.603                              
43280 0106070857 Văn phòng luật sư Thắng số 23 LK 14B Khu ĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP  Hà Nội 1                          4.809.600                              
43281 0105509588 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN MẠNH THẮNG Số 23 LK 14B Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43282 0109328832 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NHẬT B6-TT19 KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43283 0110039031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÁT HƯNG Số 5c, ngách 01, ngõ 30B Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.809.600                              
43284 0110144540 Công ty TNHH Táy Máy Tầng 23 khu văn phòng, tòa nhà Ellipse Tower, 110 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43285 0109771882 Công ty TNHH vật tư y tế và dược phẩm Hà Nội Ô 22 Lô C11, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          4.809.600                              
43286 0110299985 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Hồng Phúc Số 40 Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43287 0110075329 Công ty cổ phần gia dụng Châu Âu Eurohi Số nhà 685, Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
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43288 0110230214 Công ty TNHH XNK gỗ Đại Nam Số nhà 35, Tổ dân phố Trung Bình, Đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông , Hà Nội 1                          4.809.600                              
43289 0110218954 Công ty cổ phần xây dựng nội thất Nikcon Số 242 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43290 0105776417 Công ty TNHH TM Nguyên Nhi Số 233 đường Ỷ La , TDP Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.809.600                              
43291 0108827067 Công ty TNHH Oyd Electronic Việt Nam KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.809.600                              
43292 0109269947 CÔNG TY TNHH NTK ĐẠI DƯƠNG Số 7, ngõ 44 phố An Hoà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.809.600                              
43293 0109564759 CÔNG TY CỔ PHẦN XRP VIỆT NAM CL16-27 Khu dịch vụ La Dương La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.600                              
43294 0109973624 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG ANH Cụm 6 - Xã Thọ Xuân - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43295 0109483330 Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ Minh Châu Ki ốt 9 Nơ 8 Bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 1                          4.809.600                              
43296 0109656424 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Truyền thông TMC Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43297 0106805413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TGĐ VIỆT NAM Số 37A, ngõ 460 đường Khương Đình, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43298 0110113327 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH 1CARE Tầng 3, Tháp G2, Tòa nhà Five Star, Số 2 Kim Giang, P.KIm Giang, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          4.809.600                              
43299 0102986430 Cty CP giải pháp công nghệ ELANI Số 26TT24  KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43300 0106180105 Cty TNHH NUDINPHAR Số 10N5, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN. 1                          4.809.600                              
43301 0107307410 Cty CP TM & Phát triển DV Giang Minh Số 62A, ngõ 236, đường Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.809.600                              
43302 0107026850 Cty TNHH TM & DV Ô tô Toàn Thịnh Số 35B Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,TX,HN 1                          4.809.600                              
43303 0108539767 CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM Số 51, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43304 0109960907 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐO LƯỜNG TÂN AN Tòa 18t2, chung cư The golden, KĐT Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43305 0109087979 Công ty TNHH Phân phối và Lắp đặt thiết bị Hải Đăng Số 27b, Ngõ 89, An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43306 0107352290 HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH ĐỊNH Lô 3-21 Tầng 3 Tràng Tiền Plaza - 24 Hai Bà Trưng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43307 0109004813 CTY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ DỊCH VỤ HIẾU ANH SỐ 5 NGÕ 2 PHỐ CẦU ĐẤT, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          4.809.600                              
43308 0110089794 Cty CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÀNH ĐẠT Sô 7 Phố Hàng Dầu, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43309 0102550309 Cty CP Phát Triển Đông Nam Số 1 Ngõ 425 Đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          4.809.600                              
43310 0110124632 Công ty TNHH Sơn Nhật Construction 253 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          4.809.600                              
43311 0110255441 Cty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nhật Minh Số 26 Ngõ 238 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43312 3700519406-002 CN Cty CP Anh & Quân- Gian hàng mua bán Mỹ Phẩm 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Loc Vincom Bà Triệu) Hoàng Thị Kim Cương ĐT 0936.283.099 1                          4.809.600                              
43313 0109251770 CÔNG TY TNHH AN CƯ PHÁP Tầng 5 Tòa HL Tower, Ngõ 82 Duy Tân 1                          4.809.600                              
43314 0110422406 Công ty Cổ phần thương mại thực phẩm Ánh Hoa số 204 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43315 0104707851 Công ty TNHH XNK Ô TÔ Hưng Phát số 348 Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB 1                          4.809.600                              
43316 0109966257 Công ty TNHH Thành Đạt Hưng Phát Lô 121 Tầng 1 Nhà chung cư cao tầng - Khu C thuộc Khu Nhà ở - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43317 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thế Hệ Mới Căn 19-E, Ô đất A10 Khu Đô Thị Nam Trung Yên,Phường Yên Hoà. Quận Cầu Giấy Hà Nội 1                          4.809.600                              
43318 0109593608 CÔNG TY CỔ PHẦN IOMA VIỆT NAM Tòa nhà GP Invest, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43319 0108311297 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT KIM Số 15, Ngách 260/40 Đường Cầu Giấy,  P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.809.600                              
43320 0109187035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK HỒNG ĐIỆP Số 296 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.809.600                              
43321 0110418262 CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM Số 16 Lô 4A, đường Trung Yên 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43322 0106688298 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT IC DESIGN VIỆT NAM Lô A23/D5 khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43323 2601016777 CÔNG TY TNHH YENBA LA BAMBA VIỆT NAM Phòng 925, tầng 9, tòa nhà Detech 2, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43324 0109983157 Công Ty Cổ Phần Ekos 68/116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43325 0109591424 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Du Lịch Quốc Tế HDT Số nhà 22, ngách 1, Ngõ Toàn Thắng, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.600                              
43326 0110329598 Công ty TNHH Thẩm Mỹ DRTP Số 10 ngách 4/26 phố Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43327 0106599305 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ IN ẤN THÁI AN VIỆT NAM Số 60 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN 1                          4.809.600                              
43328 0109850774 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hồng Trang Số nhà 79A, ngách 91, ngõ Trại Cá, đường Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.809.600                              
43329 0110190297 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RBA Số 7, ngõ 47 phố Trần Hòa, tổ 14 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43330 0107399098 CTy TNHH TM & SX Bảo Phát Số 1 Ngách 14 Ngõ 236 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.809.600                              
43331 0108416229 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển An Phú Quốc P0718 Khu đô thị  Time City, số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43332 0108133407 CTy CP Dinh Dưỡng Green Việt Nam Số 43 đường 3.9 Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43333 0107006300 CTy CP GP Truyền Thông Và Giải Trí MES Số nhà 251, ngõ 143, phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43334 8819926895-001 Hộ kinh doanh siêu thị Xuân Bách Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hn 1                          4.809.600                              
43335 0110037556 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DV XÂY DỰNG TUẤN LINH Thôn 25, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn,  Hà Nội 1                          4.809.600                              
43336 0107977655 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch vận tải Phương Linh Thôn Yên mỹ, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43337 0108001464 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế An Tiến Phát Đường 181 Cống keo, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43338 0110003839 CÔNG TY TNHH HÀ QUÂN ANH Số 7 ngõ 12 thôn Khoang Sau, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.600                              
43339 0106877104 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐẠI NAM Xóm 7, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.600                              
43340 0109756940 Công ty TNHH Hoamy Lô CN-7, Khu Công Nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43341 0110123734 Công ty TNHH xây lắp Lương Sơn 35B Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43342 0108169812 Công Ty Cổ Phần Alibaba Pharma Food Thôn Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43343 0108619243 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Dut Việt Nam Nhà số 9, ngách 347/74, ngõ 347 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43344 0104750857 Công ty CP Viễn Thông Hùng Anh Cửa Hàng Mobifone Số 29 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo. Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43345 0107484522 Công ty cổ phần DTP Việt Nam Km16+600, Quốc lộ 3, Xã Nguyên Khê, H. Đông Anh, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43346 0108836061 Công ty TNHH tin học và dịch vụ Pitroytech Số 260, tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43347 0106336088 Công ty cổ phần Hà Nội TTC Xóm 4, Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43348 0108721656 Công ty TNHH NS Việt Nam Số 32 đường Đào Cam Mộc, Thôn Ấp Tó, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.600                              
43349 8742784532-001 HỘ KINH DOANH FURRY TALES Lô 01, T3.02 tầng 3 CT1A-B Chung cư VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.809.600                              
43350 0104263765 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH 3T Số 42TT Kiến Trúc, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2                          4.809.600                              
43351 0107731757 Công ty TNHH IJB Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68, phố Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam từ liêm, Hà nội 1                          4.809.600                              
43352 0108111611 Công ty TNHH thiết bị đo lường và công nghiệp Emico Số 6, Ngách 2/1 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2                          4.809.600                              
43353 0108188854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ APART HÀ NỘI Số 69, ngõ 20, đường Mỹ Đình, tổ dân phố số 6 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.809.600                              
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43354 0109551541 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ công nghệ và xây dựng STB Số 9, ngõ 7 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.600                              
43355 0108815103 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ TUẤN HUY Số 1, ngõ 2, Khu đất dịch vụ Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43356 0109616291 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP KHOA ĐĂNG Số 215 nhà B TT công ty Thiết Bị, ngõ 22 An Hoà, Mộ Lao, Hà Đông, HN 1                          4.809.600                              
43357 0110059743 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 1DX Số nhà 58 TT5, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.809.600                              
43358 0108264569 Hộ Kinh Doanh Pleats Kora F2 - B02 tầng 1, số 54 Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          4.809.600                              
43359 0108533003 Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam Tầng 5, Số 361 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.809.600                              
43360 0105952630 Công ty CP thiết bị y tế PHYMED P1202, Tầng 12, Toà nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43361 0110293493 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp In Gold Time Việt Nam P3 - A7 Khu tập thể du lịch 12 ngõ 279 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          4.809.600                              
43362 0109579480 Công Ty TNHH Thực Phẩm Thắng Ân Số 12 ngõ 52 Đường Giang Văn Minh - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          4.809.600                              
43363 0106894011 Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Hà văn thôn quỳnh lân, xã vĩnh quỳnh, huyện thanh trì  978591033 1                          4.809.600                              
43364 0109492141 Công ty cổ phần công nghệ Estar Số 4 ngõ 5 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0962203403 1                          4.809.600                              
43365 0108695036 Công ty TNHH SUNNY Hà Nội : Nhà số 10, ngách 83/71 xóm án, tân triều, thanh trì, hà nội 1                          4.809.600                              
43366 0109951028 Công ty cổ phần Mrock Khu tái định cư Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0366304775 1                          4.809.600                              
43367 0110275575 Công ty TNHH SHARKI Việt Nam Xóm Đồng A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          4.809.600                              
43368 0109542586 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Yên Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.809.600                              
43369 0105547551 Công ty TNHH công nghệ và thương mại ICD Việt Nam Đường 5 kéo dài, Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.809.588                              
43370 0109193021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE SAO ĐẠI VIỆT Số 159 A4 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.809.352                              
43371 0107372924 Công ty cổ phần phát triển sản xuất và xây dựng Việt Hàn Số 4, Đường Quan Thôn, Tổ 21, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.809.200                              
43372 0110389205 Công ty TNHH Thương mại và Đầu Tư Kato Số 175 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.809.200                              
43373 0108182210 Công ty TNHH thương mại công nghệ M.Tech Số 1 ngách 24 ngõ 45 phố cầu cốc, phường tây mỗ, Quận nam từ liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.809.100                              
43374 0107390200 Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trương Thịnh Đối diện 530 tổ 15, đường k2 Cầu Diễn, , Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          4.809.062                              
43375 0108954347 CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI No01 - LK13 Khu đất dịch vụ Cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.809.000                              
43376 0104963460 CTy TNHH Đầu tư Thương Mại Việt Đạt Nhà số 5, Ngách 42/197 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.808.943                              
43377 0109847637 Công ty TNHH đầu tư phát triển giáo dục TED Số 3 ngách 53 ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.808.832                              
43378 0109767798 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu PTT B17 đường bồ hỏa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.808.823                              
43379 0100942678 Cty TNHH Thịnh Tài 53 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.808.800                              
43380 0109831612 Công ty Cổ phần điện Hoàng Minh Số nhà 60A, Ngõ 2 Cầu Bươu - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          4.808.600                              
43381 0109802650 Công ty cổ phần DEVIS Số 5 ngõ 4 phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.808.400                              
43382 0104029701 Cty TNHH SX TM & dịch vụ Hà Dương Tân An - Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội 3                          4.808.163                              
43383 0106199610 Cty TNHH SX thiết bị công nghiệp Thuận Phong Thôn Đông, Phú Minh, Sóc Sơn, HN 1                          4.808.064                              
43384 0110028368 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M＆Z Villa 16, TT4, KĐT Mỹ Đình, phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.808.002                              
43385 0109194434 Công ty TNHH MICHY Việt Nam Số 60, tổ 4, ngõ 12, đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.807.997                              
43386 0109193261 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGVINA Lô 06, Liền Kề 6, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.680                              
43387 0109088235 Công ty TNHH giải pháp giáo dục toàn diện IEC Việt Nam SỐ 48, TỔ 5, ĐƯỜNG QUANG LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.807.680                              
43388 0109066344 Công ty cổ phần công nghệ và môi trường HTN Ô 29 - Lô U04 - Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, HN 1                          4.807.680                              
43389 5200887155 Công ty Cổ phần Sơn Kato Việt Nam Lô C3, Nhà số 26, KĐT Lê Trọng Tấn, P Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nôi, Việt Nam 1                          4.807.680                              
43390 0109008293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ENSAGO NO04-LK3 Khu đất dịch vụ LK16-17-18A-18B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.680                              
43391 0110286150 Công Ty TNHH Đầu Tư Nomi P406, tầng 4 số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.807.680                              
43392 0110359659 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN QUANG HƯNG Số nhà 38, ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.807.680                              
43393 0109228605 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG 24H SỐ 52 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.807.680                              
43394 0107013763 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN XANH Số 42 lô 6 Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          4.807.680                              
43395 0401632038 Công ty Cổ phần Hyundai Entec Việt Nam Chợ Ngọc Thụy, ngõ 264 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.807.680                              
43396 0109722123 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Smartzone Số 297 Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.807.680                              
43397 0101989453-002 Cty Cp dịch vụ bảo vệ ánh dương Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc P702-tòa nhà kS Bạch Dương-459 Đội Cấn,Phường Vĩnh Phúc , Quận bá ĐÍNH ,TP Hà Nội 1                          4.807.680                              
43398 0110224820 Công ty TNHH VNES : Số 9 Đặng Tiến Đông - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 1                          4.807.680                              
43399 0109945747 CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH Căn đơn lập 0307 đường 3.7/2 khu đô thị Gamuda, Km 4.4 Pháp Vân , Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.807.680                              
43400 0500445078 Công ty cổ phần Sơn tây Số 6 Trương Vương - Sơn Tây - Hà Nội 1                          4.807.680                              
43401 0108898519 Công ty cổ phần dinh dưỡng Extra Gold Nutrition Số 215, Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.807.680                              
43402 0109678273 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SUTEKI : Nhà vườn CH09, Khu nhà ở để bán, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.807.680                              
43403 0100240333 Công Ty TNHH thương mại và du lịch  Kim Tín 190 Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội 1                          4.807.613                              
43404 0107763741 Công ty TNHH Solid Việt Nam 04-TT2B, Khu nhà ở liền kề ngõ 622 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.,VN 2                          4.807.570                              
43405 0108959289 Công ty cổ phần công nghệ bán dẫn NNO Plus Số 14, ngõ 2, tổ 25, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.552                              
43406 0104533757 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Thành Tầng 2 số 53 Lãng yên - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội 1                          4.807.390                              
43407 0109422151 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Nhiên Global XÓm Chợ, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.807.390                              
43408 0108846888 Công ty Cổ phần Ecobig 246 đường bưởi, phường cống vị, quận ba đình, TP.hà nội 1                          4.807.323                              
43409 0109205076 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MOSA VIỆT NAM Số 16, hẻm 42/197/53 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.322                              
43410 0105829098 Cty TNHH Thương Mại và Phát Triển Phương Thảo Số 170, ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.807.306                              
43411 0106762713 Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Huy Hoàn Số 49, ngõ Tân Nhuệ, Phường Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.807.298                              
43412 0107301384 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU TƯỜNG KÍNH số 19 (đường cửa cuồng) xóm 6 Tiền Lệ, xã Tiên yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43413 0108961023 Công ty cổ phần mặt trời Phước Tiến Số 9 - TT21, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43414 0110183074 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Song Ngọc ANZ Số nhà 12 Liền Kề 17, khu đô thị Xa La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.807.296                              
43415 0109949477 Công ty TNHH TMEX Lô T2-01, Tầng 2, Tòa Nhà CT2, Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43416 0110071356 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hanseoul A3-BT1 khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43417 0110241745 Công ty TNHH nội thất Exhome Số 64 Đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43418 0108995142 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LISO SÔNG ĐÀ số 12 - LK4, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43419 0108344359 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và xây dựng An Bình Nhà 19 Liền kề 19 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
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43420 0107723322 Công ty TNHH UPSHOP VIệt Nam Số 178 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43421 0106887536 Công ty CP Y dược An Duy Số 78, tổ 3 Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43422 0107709180 Công ty CP đầu tư và PT Toàn Phát Khu Đìa Thông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43423 0107598488 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư CG Khu 4, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43424 0108988297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THỊNH PHÁT Số nhà 33 ngõ 30/460 đường Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43425 0105310873 Cty TNHH DV bảo vệ Việt Dũng Số 39- ngõ 132- Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          4.807.296                              
43426 0101416727 Cty TNHH SX & TM An Thái Số 44 đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình. HN 1                          4.807.296                              
43427 0104189134 Cty CP ĐT XD và TM Long Vũ Căn hộ 3108- tòa  nhà HH3B Linh Đàm phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          4.807.296                              
43428 0101596325 Công ty CP thương mại Phú Quốc 1A Đặng Thái Thân 1                          4.807.296                              
43429 Lớp mầm non tư thục ngôi sao nhỏ Số 497 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43430 0107555903 Cty CP Phát Triển Thương Mại Phong Thái Số nhà 34, ngõ 62, Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43431 0108483909 Cty TNHH thương mại dịch vụ Ellango SỐ 49, NGÕ 52 ĐƯỜNG TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG NHẬT TÂN, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 1                          4.807.296                              
43432 0106308877 Cty TNHH công nghệ và phụ tùng Ô Tô T&T D6A-01 lô D6, khu đấu giá 18,6ha, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43433 0110166128 Công ty TNHH 1 Thành Viên SHC Số nhà 88 Ngách 69 Ngõ 124 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43434 0102058986 CTy TNHH TM Quốc Tế Mùa Vàng SN68 pHố Mai PHúc, PHúc Đồng, Long Biên, HN 1                          4.807.296                              
43435 0109068768 CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPADOR VIỆT NAM Số 15 ngách 33/2 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43436 0109271375 Công ty TNHH vật tư y tế Đỗ Trần Số 6a ngõ 129/5/35 Gia Quất, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43437 0108277487 Công ty Cổ phần Môi trường ECO Việt Nam B801, chung cư Canal Park, khu đô thị Garden City, Phường Thạch Bàn, quận LBHN 1                          4.807.296                              
43438 0110418907 Công ty TNHH Thương mại XNK Tam Sơn Số 85B, ngõ 98 Đàm Quang Trung, tổ 21 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43439 0109274425 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ IC MEDIA Tầng 11 toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43440 0108947660 CÔNG TY TNHH WEDO LOGISTICS Tầng 2, Tòa nhà Đại Phát, Số 2/82 P. Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.807.296                              
43441 0109963993 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG 1972 BOOKS Số 5, Ngõ 1 Đường 800A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43442 0107356866 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LINH KHUÊ Nhà số 5, ngách 68/18, ngõ 36, Đường Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43443 0110281949 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHƯƠNG HUY Số 8 TT Chỉnh Hình, Đường Trung Kính., Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.807.296                              
43444 0109370087 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VẠN AN VIỆT NAM Số 8 ngõ 59 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43445 0105877077 Công ty cổ phần Brecus tầng 5 số 209, phố trung kính, P yên hoà, cầu giấy, hn 1                          4.807.296                              
43446 0107977704 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT GIA KHANG Shophouse liền kề b17-08 đường Hàm Nghi, Thị trấn Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43447 0105830907 Công ty CP thời trang Kidsy Quốc Tế Tầng 1, tòa nhà Hacisco, số 15, ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 1                          4.807.296                              
43448 0108339824 CÔNG TY TNHH QKA VIỆT NAM Số 455, ngõ 68 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43449 8292492304 Hộ kinh doanh Pao Quán Số 78 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          4.807.296                              
43450 0110163568 Công ty TNHH Kaiju VX Technology Số 1 phố Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43451 0108661051 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NGUYÊN NGÂN Phòng 906 tòa CT2A KĐT Nam Cường, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43452 0108082819 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRI THỨC tầng 12, tòa nhà Diamond flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 1                          4.807.296                              
43453 0100380965 Cty TNHH kinh doanh & XD Tín Cường Số 21 Ngõ 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43454 0108263685 Công ty TNHH Du Lịch Đường Thế Giới Số 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          4.807.296                              
43455 0110128732 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Tài Sản Gia Phạm số 708 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          4.807.296                              
43456 0108252242 Công Ty Cổ Phần Thương Mại IMF Số 926 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43457 0109522290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI THANH Số nhà 36 Ngõ 143 Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43458 0101277664 CTy CP Thương Mại Quảng Cáo Việt Nam Số 4C Lô C, Ngõ 87 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43459 0109003841 CÔNG TY CỔ PHẦN LED TAM HỒNG Số 37 Ngách 29 Ngõ 179 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43460 0109748065 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SKV GROUP Số 227C5, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43461 0108709088 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM ANH Số 1 tổ 28 ngách 219/26 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43462 0107834865 CTy  TNHH thương mại HĐT Hà Nội SN 1010, CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43463 0107505109 CTy TNHH Lamos Thôn Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43464 0107322289 CTy TNHH Vạn Tấn Phát CN Hà Nội Số 4, ngõ 218, đường Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          4.807.296                              
43465 0107892560 CTy TNHH TM DV Và Kỹ Thuật Hoàng Đăng Số 635 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43466 0106200390 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Nhà 44 lô 13 , Đền lừ 1, Hoàng Văn Thụ , Hoàng Mai , Hà Nội 1                          4.807.296                              
43467 0109037632 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NV5 Số 37 Tổng cục 5 Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43468 0109285787 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TDH Số nhà 30 ngõ 2 ngách 2/29 phố Đại Từ, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43469 0109730212 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ô Tô Tải Số 01 Việt Nam Lô C8, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43470 0102724227 Cty CP thương mại & XNK Thiên Vương Núi Đôi - Thị Trấn Sóc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43471 0106116910 Cty TNHH Ba Vàng 71 khu 3, Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          4.807.296                              
43472 0106881781 Cty TNHH TM & dvụ tổng hợp Minh Cường Sn 92 đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn - Sóc Sơn , Hà Nội 1                          4.807.296                              
43473 0107015376 Công ty CP Dịch vụ TM và XD ACC18 Nội Bài Xóm 1 -Thôn Lương Châu - xã Tiên Dược -Huyện Sóc Sơn -TP. Hà Nội 1                          4.807.296                              
43474 0105096570 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯỜNG NINH Số 3 Tổ 5 , Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          4.807.296                              
43475 0106756043 Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Toàn Ngọc Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43476 0109211947 CÔNG TY CỔ PHẦN HISUN VIỆT NAM Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43477 0110285799 CTY TNHH MARVELOUS ACADEMY Số 05 Đường Minh Phú, Thôn Thanh Sơn, Xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hn 1                          4.807.296                              
43478 0103424674 Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Đầu tư TM và DV Five Stars Thôn Chi Đông, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43479 0109695582 Công ty TNHH Hoàn thiện Học Phát Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43480 0109627871 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Tản Viên Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43481 NHÓM TRẺ , LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỌC VIỆN TRẺ THƠ Căn 220 , 222 - Tầng 2 , Lô B2.1 - TÒA HH02D , Khu đô thị Thanh Hà , Xã Cự Khê , Huyện Thanh Oai , Thành Phố Hà Nội ,Việt Nam 1                          4.807.296                              
43482 0105287818 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUYÊN KHANH Số 44 phố Nguộn, Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43483 0107860946 Công Ty TNHH Thiết Kế Dịch Vụ Và Thương Mại Mạnh Tiến Thôn Bằng Sở - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43484 0103255698 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bay E&C Lô C2, Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43485 0110212906 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Green Nature Xóm 2 - Xã Chương Dương - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          4.807.296                              
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43486 0107931001 Công ty TNHH xây dựng văn hóa tâm linh Hòa Phát Thôn Thượng, Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43487 0109724466 Công ty TNHH đồ gia dụng thông minh HIKARI Số 9 ( Shophouse) Đường 23 - TP.Giao Lưu- Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội 1                          4.807.296                              
43488 0107372995 Công ty TNHH AT Thương mại Phát triển Số 4, Ngõ 207/103/28 TDP Xuân Nhang 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43489 0107338793 Công ty cổ phần sửa chữa và thương mại Thái Cường Km6, QL3, Vạn Lộc, Xuân Canh, Đông Anh, HN 1                          4.807.296                              
43490 0105961145 Công ty TNHH Amas Việt Nam Xóm Bãi, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43491 0109246273 Công ty TNHH xây dựng và thương mại MHT Hà Nội Số 97, Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43492 0110164459 Công ty TNHH cơ khí chính xác Kim Minh Thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43493 0108554998 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển NTH Số nhà G10, Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43494 0110089113 Công ty cổ phần giải pháp nội dung sáng tạo Azee Creative Số 173 Đường Nam Hồng, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43495 0110447915 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ may Đông Phương Thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43496 0106063874 CÔNG TY TNHH CÚC GALLERY A4703 Keangnam Hà Nội Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43497 0108717106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC HỢP KIM ĐỆ NHẤT CỔNG Ô số 7-ĐG1, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, ngõ 97 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43498 0101389199 Công ty TNHH Ứng dụng khoa học kỹ thuật Cúc Phương 261 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43499 0107604036 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng NTT Việt Nam Số 18 ngõ 28/28/17 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.807.296                              
43500 0102037087 Công ty Cổ phần Giải pháp Hạ tầng Hà Nội Số 45 ngõ 40, Phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43501 0109304729 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AN NAM Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43502 0110121889 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG ĐỨC MINH Số nhà 28 hẻm 11 ngách 236 ngõ 8 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.807.296                              
43503 0110121744 CÔNG TY TNHH XNK TNT Số 7 ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.296                              
43504 0103682379 Cty CP DPL Việt Nam Số 47, ngõ 6, phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43505 0107660697 Công ty Cổ Phần Cigar Hoàng Gia Nhà A Nhà Khách La Thành số 218 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          4.807.296                              
43506 0109396261 Công Ty TNHH Veene Số 6,Phố Yên Thế,Phường Điện Biên,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43507 0107716734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển CTH Ngõ 33 Tân Ấp, Phường Phúc Xá. Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.807.296                              
43508 0105019022 Cty CP ĐT XD tổng hợp Hà Nội BT17-09 Khu ĐT mới Phú Lương - Quận Hà Đông - TP Hà Nội, 0983.221.241 983221241 35527895 1                          4.807.296                              
43509 0107287891 Công ty TNHH thương mại Mid Lighting Việt Nam 223 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội 963915596 32058555, 0976960788 1                          4.807.296                              
43510 0107675164 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Tế Hà Nội Số 6 ngách 213/29 phố Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.807.240                              
43511 8016696796 Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Chuyên Khoa Phụ Sản Số 33 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          4.807.221                              
43512 0109559205 Công ty Cổ phần LALALAB Việt Nam Số 45 ngõ 210 đường Ngọc Hồi, Tổ 8, Khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0972419565 1                          4.807.160                              
43513 0100986763-003 Phòng khám chữa bệnh Chữ thập đỏ Đông Anh Đông Ngàn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.806.989                              
43514 0107600899 Công ty Cổ phần Đông Hưng Thái Bình Số 33 tầng 2, lô 2A đường Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.806.988                              
43515 0106669697 Cty TNHH công nghệ quốc tế Hoàng Hải SN 8B ngõ 111 Triều Khúc , Tân Triều, Thanh Trì, HN 1                          4.806.936                              
43516 0109851464 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và vận tải Phúc Sơn Số 250 khu tập thể Viện điều tra quy hoạch rừng, đường Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.806.898                              
43517 0108691803 Công ty CP Dược phẩm Bảo My Số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 1                          4.806.888                              
43518 0101529946 Công Ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phát Thanh Truyền Hình P1906 toà nhà PCC1 Mỹ Đình Plaza 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội ( Phương 0399902818). 1                          4.806.888                              
43519 0107569430 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO E-VISTA Xóm Chợ, Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 1                          4.806.882                              
43520 Lớp Mầm non Độc lập Baby Ten Ten A7 CT03, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.806.752                              
43521 0109136425 Cty CP Công nghệ Trí Tuệ Slova Vietnam Tầng 1, Đơn nguyên 2, 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.806.720                              
43522 0108485889 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Giải Trí Vân Anh Số nhà 40, ngõ 252 phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội. 1                          4.806.668                              
43523 0107587775 Công ty TNHH Air Gas Việt Nam SN 04, ngõ 62 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.806.305                              
43524 0108394649 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÁT LỘC Số nhà 19 ngõ 372 đường Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ Long Biên Hà Nội 1                          4.806.302                              
43525 0107940694 CÔNG TY TNHH SƠN KOHLER VIỆT NAM Cạnh Hyundai Đông Nam, Km14 Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          4.806.296                              
43526 0107542478 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG BÙI số nhà 35 Ao Dộc, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.806.272                              
43527 0103200177 Người HĐ không chuyên trách xã Phương Trung Phương Trung- Thanh Oai- Hà Nội 3                          4.806.240                              
43528 0104008518 Công ty TNHH sản xuất thương mại An Gia : LK531, DV13, khu Đìa Lão , phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.805.800                              
43529 0108176626 Công ty CP cơ điện và phòng cháy chữa cháy Tiến Đạt Số 78 khu tái định cư Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, HN sdt: 034.372.6558 1                          4.805.452                              
43530 0110141412 Công ty TNHH du lịch và sự kiện Newfun Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          4.805.194                              
43531 0108052885 Công ty TNHH Dịch vụ in photo Tuấn Liên Số 211 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.805.055                              
43532 0107461451 VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG Phòng 405, tầng 4, ngõ 44, C4 phố Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.804.987                              
43533 0110134503 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HOÀNG PHONG Số nhà 35 Ao Dộc, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.804.776                              
43534 0109792882 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH A1 VIỆT NAM Số 19 Ngõ 67, Đường Tiền Phong, Thôn Đoàn Kết - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          4.804.728                              
43535 0109492399 công ty tnhh sản xuất và thương mại cơ khí huy hoàng thôn 7-xã yên sở-huyện hoài đức-TP Hà Nội 2                          4.803.700                              
43536 0109643305 Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính HNT BT5-4, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.803.258                              
43537 0105768913 Công ty TNHH Mô tơ Đông Anh Xóm 3 Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          4.803.014                              
43538 0106714413 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP SMB Căn hộ số 02, lô N07 khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 1                          4.802.915                              
43539 0106570190 Cty TNHH xây dựng & vận tải Huy Nguyên Đông Bài, Mai Đình, Sóc Sơn,Hà Nội 1                          4.802.656                              
43540 0110291506 CÔNG TY TNHH BEEUP 52 thôn Đồng Phú, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          4.802.560                              
43541 0109193705 Công ty CP Dược phẩm quốc tế Hebrotek Số 6, Ngõ 7 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.802.560                              
43542 0108162359 Công ty TNHH ĐT TM Dược phẩm Eunice Thôn 5, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.802.550                              
43543 0107717583 CÔNG TY CP PLASTIC TAV Phòng 32A3 tòa nhà Sunsquare, 21 Lê Đức Thọ, P.Mỹ đình 2, Q.Nam Từ liêm, Hà nội 1                          4.802.522                              
43544 0108458490 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN FAT HÀ NỘI Số 278 đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội 1                          4.802.432                              
43545 0108205281 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ỨNG DỤNG MED Căn hộ số 07, Nhà Thấp tầng NV1, Khu nhà ở D22, Bộ Tư lệnh B, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.802.432                              
43546 0110011780 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HASI NAIL GROUP P1805 Tầng 18, Tòa nhà Văn Phòng Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.802.410                              
43547 0106867385 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ CALIVA LK96, KĐT Bắc Hà, ngõ 6 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.802.296                              
43548 0110133228 Công ty TNHH Giáo dục quốc tế NOW Số 37 Biệt thự liền kề khu TT6.3, khu đô thị Westpoint, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.802.296                              
43549 0108558745 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ TƯ VẤN FAQTRANS P2, A3, Tập thể Trường THNN, - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.801.790                              
43550 0108692797 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GOWIN VIỆT NAM Số nhà H10 khu tập thể công ty xây dựng công trình ngầm - Tổ dân phố 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.546                              
43551 0106074650 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  VÀ XÂY DỰNG  VIỆT HÀN Tầng 6 nhà 25 T1 Phố Hoàng Đạo Thúy -Nhân chính , Thanh xuân  Hà Nội 2                          4.800.470                              
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43552 0107824803 Công ty trách nhiệm hữu hạn Zoti Việt Nam Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 3                          4.800.304                              
43553 0106482554 Cty CP ý Hay A2301 Mipec Long Biên- Ngọc Lâm - Long Biên Hà Nội   diệu linh 0909096556. 1                          4.800.170                              
43554 0104836568 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Mạnh Dũng Thôn Phú Nghĩa - xã Phú Kim - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 1                          4.800.112                              
43555 0109571259 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MINH PHÁT Số 11 Lacasta- khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43556 0110079556 Công ty cổ phần phát triển nhân lực và giáo dục Thanh Bình SỐ NHÀ 23, NGÕ 34, ĐƯỜNG YÊN HÒA, TỔ 14, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          4.800.000                              
43557 0110249529 Công ty TNHH Happy Tech Nhà số 11 LK20 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43558 0107318081 Công ty luật TNHH Việt Phú LK44, khu nhà ở Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43559 0108534342 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Gia Minh Tổ 14 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nộ 1                          4.800.000                              
43560 0110183035 Công ty TNHH tập đoàn Tomonachi Số 69 ngõ 6 đường Quyết Tiến 1, Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43561 0109570255 Công ty TNHH đầu tư và thương mại KTT Việt Nam Số 5 ngõ 1 vũ trọng khánh, phường mỗ lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43562 0104249908 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Archipark Số 29, ngõ 51, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43563 0107778258 Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Sendo Số 4 - NV3  khu nhà ở cán bộ viện 103 - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - TP Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43564 0105041518 Công ty TNHH ENZYMA Số 10-BT2 Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43565 0106141674 Công ty TNHH thương mại DSP Việt Nam Số 26, LK9, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43566 0109422553 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM TIẾN PHÁT Số 9, TT16, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đồng, TP HÀ Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43567 0107711574 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HK.MALL Số 3/246 phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.800.000                              
43568 0106356052 Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại Xuân Lộc Tầng 3, tòa nhà Landcoffee - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng  ( Đường rẽ vào Trung tâm Y tế Huyện Đan Phượng) 2                          4.800.000                              
43569 0110304508 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đỗ Gia Thôn Hồng Thái, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          4.800.000                              
43570 8405443639 Hộ Kinh Doanh Đỗ Ki Tại Nhà Ông (Bà) Nguyễn Thị Hằng, Thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          4.800.000                              
43571 0108403766 Công ty cổ phần Romeco Lô 424, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43572 0108543668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SƠN VIỆT Số 94, Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43573 0107528071 CÔNG TY TNHH ALIBABA ENGLISH VIỆT NAM Số 186 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43574 0106864105 Công ty TNHH TM FINETEK : Nhà vườn B10, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          4.800.000                              
43575 0109295390 Người Nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JPTIP VIỆT NAM Số 04 NV22, KĐT bắc QL32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          4.800.000                              
43576 0109145349 CÔNG TY TNHH BEST BEAUTY Vị trí X3 Khu Thiện, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43577 0110240075 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ LÀM ĐẸP HOME SPA HÀ NỘI Thôn Cao Trung 2 , Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43578 0304947868-001 CN CTy Luật TNHH Indochina Legal Tại HN The Press Club phòng 2001 12 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43579 0108025754 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ HANA-MED 6 Yec Xanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43580 0106031505 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG Số 8 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43581 0107819987 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Hà Trung Số nhà 25, Ngõ 144, Đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43582 0106842447 CTY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DŨNG THU Số 34b Hàng Đồng, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43583 0108204841 CÔNG TY TNHH MUNDO ASIA Số 10, Ngõ 450 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43584 0103825080 Cty TNHH giải pháp không gian Việt Nam Số 90A, Ngõ 12 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43585 0106042874 Cty TNHH Chăm Sóc Thú Cảnh Hà Nội Số 56 ngõ 19 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43586 0106338920 Cty TNHH Thiết Bị Nhiệt Minh Ngọc 53B Ngách 34/12 Ngõ 34 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43587 0108448100 Cty CP Giải Pháp Công Nghệ CDT 9/319 An Dương Vương, Tổ 17 cụm 3, Phú Thợng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43588 0109654106 Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Thanh Hà Phòng 1001 toà nhà 17T1 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 1                          4.800.000                              
43589 0108401102 Công ty TNHH văn hóa Le Tonkin Số 3 ngách 34 ngõ 108 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43590 0110096417 Công ty TNHH HCL Global Số 39 đường ái Mộ. - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43591 0108521329 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thảo Huyền Anh 2B/N4 Khu Tái Định Cư, Tổ 12 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43592 0110246630 Công ty Cổ phần Tiko Group Số nhà 8, Ngõ 95/28 Vũ Xuân Thiều. - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43593 0106119333 Cty TNHH Công Nghệ SONGTEX (Việt Nam) Số 04, BT 03 Khu Đô Thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43594 0108003775 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TOÀN CẦU Số 28 ngõ 76/2 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.800.000                              
43595 0109284423 Người NN - Công Ty TNHH Nguồn Nhân Lực ASAHI Việt Nam Tầng 9 Toà Nhà 3 Dcenter, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          4.800.000                              
43596 0107163977 CÔNG TY TNHH MINH TÂM - TECH Số 1, Ngách 77/260, Ngõ 260, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43597 0109103363 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ KHỎE ĐẸP Số 16 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43598 0110357411 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XNK LỘC PHÁT Tầng 09 Toà nhà 3D, số 03 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43599 0104713238 Cty CP công nghệ Hà an Số 18, ngõ 76 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43600 0900996898-001 Văn phòng đại diện - Công ty TNHH Quốc tế Liên Hải Việt Nam Tầng 4, số 12 ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          4.800.000                              
43601 0107570556 Công ty cổ phần Bee Creative Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu 1                          4.800.000                              
43602 0102803140 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI LỘC Số 4, ngõ 26 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43603 0110465093 CÔNG TY TNHH ABLE EXPRESS Số 53, Khu thấp tầng The Premier, Lô E2/D21 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43604 0107958564 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Mid Group : Số 2, ngõ 84 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.800.000                              
43605 2301191908-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GOFOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 63 ngõ 35 Cát Linh , Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43606 0108559516 CÔNG TY TNHH PKG S&P Tầng 18 toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, p. Láng Thượng, q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          4.800.000                              
43607 0106341345 Công ty Cổ Phần Đào Tạo Lga Số 7 đường 2.3 Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.800.000                              
43608 0109199908 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ura Beauty Số 4, hẻm 81/81, ngõ Hòa Bình 7, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 1                          4.800.000                              
43609 0108906745 NNN- CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG 19 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43610 0110285291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂM SAO VIỆT NAM Số 15Q39, Ngõ 160 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43611 0110323733 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA HỒNG - ROSE TRAVEL Số 1 ngõ 43 , Phố Kim Đồng, P Giáp Bát, Q Hoàng Mai. Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43612 0107613337 CTy TNHH TM và TB Điện Quang Huy Số 289 Đường Tam Trinh- Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.800.000                              
43613 0107910869 CTy TNHH Thương Mại Phát triển Công nghệ Sông La Nhà số 1, ngõ 299/15/8 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          4.800.000                              
43614 0108901169 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất An Phú Hưng 233 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43615 0109267178 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHỨNG NHẬN GEN GREEN TÒA T04 KHU ĐÔ THỊ TIMES CITY, SỐ 458 ĐƯỜNG MINH KHAI, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          4.800.000                              
43616 0109063417 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT VÀ SỰ KIỆN TẠO HÌNH 3D Nhà số 8, ngách 1, ngõ 200 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43617 0105770817 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐẶNG GIA SỐ NHÀ 9, NGÕ 208/42, ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          4.800.000                              
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43618 0110324818 CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HT VINA Khu Chợ Hội, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43619 0109350556 Công ty TNHH YOSHI Số 56 đường Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43620 0109461104 Công ty TNHH công nghệ - thương mại Việt Quân Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (0969110298) 1                          4.800.000                              
43621 0109159077 Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện thiết bị thí nghiệm điện lực CTL Việt Nam Liễu Ngoại, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43622 0109802019 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Lê gia Phát Ngách 186/3, ngõ 186, đường Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          4.800.000                              
43623 0110159459 Công ty CP đầu tư và thiết kế xây dựng An lạc số 11A Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          4.800.000                              
43624 0102086447 Công ty CP Tư vấn Thương mại Lạc Việt Số nhà 13 dãy DM5 khu dịch vụ làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà nội 1                          4.800.000                              
43625 0106082933 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tâm Chí Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43626 0110280543 Công ty TNHH thực phẩm Song Linh Family Thôn Thượng Phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          4.800.000                              
43627 0106834277 Công ty TNHH Jungbangint Vina tổ 2 số 100 phường Mễ Trì Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội 2                          4.800.000                              
43628 0109908135 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG Số nhà 18, ngõ 322/95/29 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43629 0110104121 CÔNG TY TNHH LECS GROUP Tầng 7, số 20 đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43630 0109532669 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LOVIK Số 57, ngõ 71, đường Phương Canh, TDP số 3, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43631 0107329527 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao bì Hải Phát Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43632 8459407997 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ĐẬU ĐỖ Nhà số 6 Khu A dự án nhà ở để bán Mễ Trì, tổ dân phố 3 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 2                          4.800.000                              
43633 0109307913 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG ECOLIGT Số F11 - TT10 Đường 8D khu đô thị Foresa Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43634 0315726998 CÔNG TY TNHH KINGREAT VIỆT NAM S3.OF10 Vinhomes Skylake, Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.800.000                              
43635 0109033726 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TITANICOM (VIỆT NAM) Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.800.000                              
43636 0110180771 Công Ty TNHH Meo Haus 28D, Phố Phạm Hồng Thái - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43637 0102071521 Cty CP Thương mại quảng cáo Tân Thành Tầng 2 Số nhà 122 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.800.000                              
43638 0109914121 Công ty cổ phần kiến trúc Và xây dựng LEVICO Số 38, Liền kề 9, khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.800.000                              
43639 0106938163 Công ty TNHH Góc của Tin Thôn An Đà, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.799.989                              
43640 0106779876 Công ty TNHH AMARANTHVINA Tầng 3,  toà nhà Bình Vượng , 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.799.796                              
43641 0102219048 Công ty cổ phần phát triển xây lắp và thương mại Bắc Sông Hồng Thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          4.798.232                              
43642 0109940107 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VENUS Số 68 Khu tái định cư 3.6Số 68 Khu tái định cư 3.6ha, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Namha, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.798.041                              
43643 0109723494 Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Đô Thăng Long Số 10A, Ngõ 321/21 đường Phúc Lợi, Tổ 10, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.797.321                              
43644 0107816457 Cty TNHH Kiến Trúc và Nghệ Thuật Hajime Số 25 ngõ 399 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.796.992                              
43645 8011673643 Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Hương Tầng 1,2 tòa Hanoi center point,số 27(số cũ 85) Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.796.800                              
43646 0109245505 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Thương mại HQD SỐ 18 NGÁCH 5/4, TỔ 3-KHU C, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.796.300                              
43647 0106754014 Công ty TNHH Thiết bị Cơ điện GK Việt Nam Số 14, ngõ 6, xóm 2, tổ 1, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 3                          4.796.007                              
43648 0109930701 CÔNG TY CP IN ẤN VÀ BAO BÌ HÀ LINH Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.795.943                              
43649 0107438117 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI KHẢI  QUANG VIỆT NAM Số 26 đường số 5, Khu 7, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 1                          4.795.000                              
43650 0108055999 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và nội thất nhà Việt Dr. House Ô 18 liền Kề 13, Khu nhà ở Cán bộ chiến Sĩ Tổng cục 5 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà nội - 0979094438 1                          4.794.341                              
43651 0105844610 C. Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ T & T Việt Nam SỐ 18 NGÁCH 3 NGÕ 83 ĐƯỜNG NGUYỄN KHANG, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 1                          4.794.016                              
43652 0109381240 Công ty TNHH Sơn NICEPEC Việt Nam 676 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.793.710                              
43653 0107856139 CTy CP Quảng Cáo Ngoài Trời Đại Dương Xanh P509, tòa nhà CT9, Khu đô thị mới Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          4.793.492                              
43654 0109161291 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Truyền Thông Gold Star 745 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          4.793.438                              
43655 0303454556 Cty TNHH Tư vấn công nghệ kè bờ Minh Tác 1023B ngõ 1023  Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          4.793.157                              
43656 0102921056 Công ty cổ phần vận tải quốc tế KA Phòng AL0304 tòa nhà A Thăng Long số 1, 289 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 3                          4.792.804                              
43657 0102755352 CÔNG TY TNHH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT VIỆT NAM Số 8 Ngách 360/1 Đường La Thành-Ô Chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội 1                          4.792.000                              
43658 0109034624 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Golden Architecture SỐ NHÀ 33, NGÕ 295 PHỐ BẠCH MAI, PHƯỜNG BẠCH MAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          4.792.000                              
43659 0105990650 Cty TNHH XNK và  Đầu Tư Thông Thái Số 27 TT Định Canh Định Cư, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội.0909661689 1                          4.791.413                              
43660 0106484061 Cty TNHH TM & DL Linh Việt Số 175B tổ 62 Phương Liệt,Thanh Xuân.HN,VN 1                          4.791.219                              
43661 0103993141 Công Ty TNHH Thương Mại và Tư Vấn Thành Công Tầng 5 toà nhà AC, ngõ 78 Duy Tân,  Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.791.219                              
43662 0108384143 Công ty TNHH NTP Tiến Phát Vina Số nhà 106, đường Phùng Khoang 2, Trung Văn, NTL, HN 2                          4.791.027                              
43663 0500372905 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Nam Hà 110 đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.790.425                              
43664 0107608288 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TNH Holding P1202 b11c kdt nam trung yên, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.789.944                              
43665 0104247555 Công ty CP xây dựng và phát triển Thường Tín thôn Hướng Xá xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 1                          4.789.883                              
43666 0109346870 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG THANH XUÂN SỐ NHÀ 3C, NGÁCH 144/4 PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.789.750                              
43667 0109186190 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU ROYAL FOODS Số 9, ngách 20, ngõ 69, Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.789.010                              
43668 0108168199 CÔNG TY TNHH HMM Việt Nam Số 17, tầng 43, C5 Lô HH, Khu đô thị Đông Nam, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.788.236                              
43669 0107854364 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Long Thành Phát Khu Đầu Sầy - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          4.787.948                              
43670 0105148596 Cty CP TM & Du lịch về nguồn SN20 ngách 20/28 đường Kim Giang,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.787.906                              
43671 0109003739 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NORI Tầng 10, phòng 1005, CT14A Ciputra, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.787.705                              
43672 0104925264 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Phúc Tường Số 11, ngách 16/41/184 phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.787.200                              
43673 0106935042 Công ty cổ phần sản xuất máy biến thế và thiết bị điện Đông Anh Phòng 502 CT8A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. 1                          4.787.061                              
43674 0107847649 Cty TNHH Kỹ thuật công nghệ Hà Thành Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0949426765 1                          4.786.827                              
43675 0107594469 Công ty TNHH thiết bị tự động và thang máy An Phát Lô 320, liền kề 8, khu dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.786.816                              
43676 0107957553 Công ty TNHH kỹ thuật HITACO Việt Nam Chung cư Athena Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội ( Chị Thúy 0986277116) 1                          4.786.816                              
43677 0104866139 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tấn Anh Số 19, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.786.816                              
43678 0106131186 Công ty TNHH công nghệ và thương mại Việt An đội 1,  thôn lạc thị, xã ngọc hồi, huyện thanh trì, tp. hà nội  915321995 1                          4.786.816                              
43679 0110196179 Công ty TNHH Trung tâm giáo dục hòa nhập Mộc Giang Số 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.786.800                              
43680 0107491054 Công ty cổ phần xây lắp Anh Thu Xóm 1, Xuân Đồng, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 3                          4.786.654                              
43681 0109719579 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC NGUYÊN Số 36 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.784.993                              
43682 0108376946 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng hợp và sản xuất Gia Bảo Số nhà 385A, Tổ 13 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          4.784.284                              
43683 0101418611 CÔNG TY CP 27-7 ĐỐNG ĐA Số 3G ngõ 134 Quan Nhân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.784.282                              
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43684 0108641425 CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU 110 phố Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1                          4.784.000                              
43685 0106977229 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Doanh nghiệp AMI Số 36, tổ 12, Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 1                          4.784.000                              
43686 0107650836 Công ty TNHH sản xuất và thương mai bao bì Trí Đức Xóm Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 3                          4.783.754                              
43687 0109272481 C.TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO VÀ SX MAY MẶC TAM PHÁT Xóm Thượng, Thôn Thái Phù - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 2                          4.783.640                              
43688 0109177693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔ THỎ SỐ 13 ĐẶNG TRẦN CÔN, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.782.961                              
43689 0107642754 Công ty TNHH Dinh Dưỡng Nutri Dairy Việt Nam Số 82 đường cổ điển thanh trì hà nội 1                          4.782.784                              
43690 2301177565 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZHONGAO Tầng 10, toà nhà VINACONEX 9, đường Phạm hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          4.782.258                              
43691 0105338413 Cty CP TV TK kiến trúc Converarchi 24B Tông Đản , Quận Hoàn Kiếm, HN 1                          4.781.655                              
43692 0110052843 Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Thanh Sơn Số nhà 26 Ngách 178/1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.780.694                              
43693 0109068711 Công ty Cổ phần Xây dựng Zodiac Số 9 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3                          4.780.477                              
43694 0110155493 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BÌNH MINH XANH Nhà H10 Ngõ 80, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.779.758                              
43695 0500555708 Công ty TNHH Hoàng Hải Thị Trấn Kim Bài- Thanh Oai- Hà Nội 4                          4.778.711                              
43696 0107869610 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TIẾN MINH Số 8 Ngõ 168/118/24 Đường Phan Trọng Tuệ, Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          4.778.030                              
43697 0108536572 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NASA VIỆT NAM Số 9 Lô A11, KĐT Gleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.777.408                              
43698 0107708483 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Sơn Hải Phát Số 32 đường Cổ Điển B, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội - 0977450720, 02466516913 1                          4.777.408                              
43699 0107281240 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DUY LỢI Số nhà 15, tổ 6 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.776.776                              
43700 0110388184 Công Ty TNHH Sửa Chữa Ô Tô Phúc Lai Số 49 ngõ 118, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.775.992                              
43701 0110166230 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO WISDOM VIỆT NAM Số 25 Phố Thọ Tháp - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          4.775.243                              
43702 0106546656 Công TY Cổ Phần Truyền Thông và Công Nghệ Trần Gia PHòng 2608 CT3 Tòa NHà THEPRIDE _ Hà ĐÔng - Hà Nội 1                          4.774.084                              
43703 0106184050 Công ty Cp Phát triển dầu khí và công nghệ Môi trường Việt Nam Lô A2, CN7 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, P. Phương Canh, NTL, HN 1                          4.773.881                              
43704 0108188389 Công ty TNHH Thương Mại ITT Số 62 đường Tiến Thành, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.773.750                              
43705 0101836369 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Ô Tô Việt Thăng Hà Nội Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.. 1                          4.772.765                              
43706 0109463479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BICONS Số 4, ngõ 38, đường Di Ái, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.772.709                              
43707 0108654840 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng đô thị Minh Việt Số 2, ngõ 67, đường tiếp giáp KĐT Văn Phú, Tổ dân phố 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.771.324                              
43708 0109787152 Công ty TNHH GOLDEN GUEST Việt Nam Số nhà 35 Tổ 5 Đình Quán, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          4.771.200                              
43709 0105574315 Cty CP ĐT & TM Nhật Minh Long Số 76,ngõ 460,Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.770.892                              
43710 0109869359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH AN LAND Tầng 3 nhà D Vinaconex 1 số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.770.794                              
43711 0101661616 Cty TNHH TM & DV Ngọc Thái Số 135-137 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 1                          4.770.480                              
43712 0103999150 Cán bộ không chuyên trách xã Hạ Bằng Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 2                          4.770.000                              
43713 0109684164 Công ty CP DHM Việt Nam Thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.769.958                              
43714 0108393236 CTy TNHH Điện Tử Điện Lạnh Việt Nam Số 931 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.769.902                              
43715 0107123928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV CỬU LONG B14 lô 11 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.769.176                              
43716 0108169883 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ ĐỨC PHÁT Số 60, ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          4.768.569                              
43717 0105798499 Công ty CP khoa học công nghệ xây dựng VINAHADA Tầng 1, SN 22 , Phố Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          4.768.000                              
43718 0109477288 CTY TNHH S.I.N HOLDINGS Số 47 Bát Đàn - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          4.768.000                              
43719 0109307857 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENVIFRI HÀ THANH NGỌC TẦNG 7 TOÀ NHÀ GELEXIMCO, 36 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.768.000                              
43720 0104091548 Công ty TNHH XNK Nam Việt á Tầng 6 tòa 25T2 phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, HN. Đ T . 02438736384/0972790351 1                          4.768.000                              
43721 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Đô Rê Mon Căn 220, 224, 226, Tầng 2 Tòa HH02A, Lô B2.1, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội 1                          4.768.000                              
43722 0109989984 Công Ty TNHH Redone Việt Nam Số 48 Ngõ 612 Đường La Thành, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.768.000                              
43723 0109406992 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC QT HÀ NỘI Số 85 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3                          4.767.956                              
43724 0107503140 Cty TNHH DV & Phân phối Kiều Anh Tầng 2 số 69 Quán Thánh Ba Đình Hà Nội 1                          4.767.743                              
43725 0108606413 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MẪU GIÁO LAH LAH B15-17 Khu Chức năng Đô Thị Thành phố Xanh,Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 3                          4.767.173                              
43726 0110047106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL Số 50, lô A11, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.766.988                              
43727 0107477324 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nano Life Phòng 409 A2D1 Khu Đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. SDT: 0963802829 1                          4.765.800                              
43728 0105838448 Cty TNHH Interway Việt Nam pHòng 207, cHung cư Học viện Hậu Cần, Ngọc THụy, Long Biên, HN 1                          4.765.566                              
43729 0102743332 Cty CP Cầu Đông 9 Ngách 115 ngõ 99  Tổ 14  Định Công Hạ Phường Định Công- Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.765.279                              
43730 0106649789 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Đại Thành Số 2/5 Khu A, TT kho 612, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.764.805                              
43731 2802925148 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HITECH VINA Số 3H, ngách 420/10 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.764.527                              
43732 0110188562 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thanh Xuyên Số 2 ngách 9 ngõ 273 Đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, Q. Hai bà Trưng, TP Hà Nội 3                          4.764.310                              
43733 0109872351 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất NHC Thôn phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.764.032                              
43734 0107784195 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Khoa Học & Công Nghệ HH Số 24 ngõ 41 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          4.764.032                              
43735 0106821172 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thành Phát Số 9, ngõ 11, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.763.815                              
43736 0106510106 Công ty Cp Green ocean logistics số 52 phố chùa hà - phường Quan hoa - Cầu giấy - Tp Hà nội 1                          4.763.780                              
43737 0108806684 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LÂM AN Số 87 Lô A2, khu đô thị Đại Kim Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.761.600                              
43738 0101635126 Công ty TNHH điện tử viễn thông Tuấn Hà Số nhà 12 Ngõ 97 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.761.092                              
43739 0110055273 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THỔ TRÍ TÍN Số 1, liền kề TT4, khu nhà ở VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.761.061                              
43740 0109361438 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ CT7F Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.759.657                              
43741 8409261132-001 Hộ kinh doanh FOR 116 Đại Cồ Việt - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.756.624                              
43742 0108016397 Công ty CP Thiết kế Xây dựng ANS số 9 ngách 2 ngõ 143 Kim Mã,Ba Đình,HN(0969250461) 1                          4.756.501                              
43743 0107317112 CTy TNHH CAS Việt nam Số 25 Ngõ 215 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.756.298                              
43744 0100731437 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại phòng 104b, số 347 đội cấn, liễu giai, ba đình, hà nội  2466813033 3                          4.756.213                              
43745 Lớp mầm non độc lập hoa trạng nguyên IQ NV1 – 1, lô 22, KDT Gelexia Riverside, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 1                          4.755.200                              
43746 0108331286 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Wolmi Việt Nam Số 16, Khu B, Ô A10, KĐT mới Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          4.754.252                              
43747 0107351635 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Hà Nội :LK9-21 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.754.191                              
43748 0106080100 CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Phương Số 2, hẻm 5, ngách 27, ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.754.129                              
43749 0110027082 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ DRHUYGIANG Số 44 Phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.753.650                              
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43750 0103972712 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH BÌNH MINH Số 6A ngõ 1/16/65 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.752.973                              
43751 0109449442 CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ VINA S.O.C Tầng 3, tòa nhà intracom, ngõ 72 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          4.752.577                              
43752 0107018024 Công ty CP Quốc tế Sơn Á Thôn La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 3                          4.751.955                              
43753 0108270227 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây Lắp Quyết Tiến Số 48, ngõ 94, đường Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.751.711                              
43754 0500232697 Công ty cổ phần Ngọc Phúc Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.751.594                              
43755 0104131529 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI TIẾN Xóm 1, thôn Hòa Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3                          4.751.363                              
43756 0104962065 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VŨ ĐẠI PHÁT Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 1                          4.750.630                              
43757 0109393408 Công ty TNHH Hóa chất và Thương mại Tổng hợp Việt Hùng Số 5 ngõ 66 tổ 22 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.750.306                              
43758 0108706506 Công ty CP kiến trúc nội thất và xây dựng Has Số 51 ngõ 6 phố Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.749.928                              
43759 0108089589 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Hoàng Đại Số nhà 23, ngách 2/2, tổ 18, Phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.749.818                              
43760 0106990075 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng quốc tế Phương Nam Xóm Trại, Thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.749.127                              
43761 0108789855 Cty TNHH Phụ tùng máy công trình Long Phát Số 7A, ngõ 210 đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0916111082 1                          4.749.127                              
43762 0110383813 Công ty TNHH tư vấn dịch vụ HI-T Số 18, Lô C36 Khu đô thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          4.748.800                              
43763 0109457041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SÁNG TÂN P602, Tầng 6 Toà nhà D17/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.747.886                              
43764 0108992825 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGỌC DELTAL Tầng 1, số 11A, ngõ 22 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 3                          4.747.326                              
43765 0105918809 Cty CP ĐT DV Vận tải Thành An Số 11a,ngõ 110 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.747.228                              
43766 0107530786 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 122-124, Ngõ 44 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.747.000                              
43767 0109307832 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN AN PHÁT SỐ NHÀ 110 LÔ B3, KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          4.746.067                              
43768 0104191944 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÍ ANH Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          4.745.654                              
43769 0109428040 CÔNG TY TNHH thương mại Bee Fruits Việt Nam Sô 19, Ngách 66/36, Ngõ 66 Đường Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.745.408                              
43770 0106712688 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại LTS Việt Nam Lô 36 BT4.3 Khua Nhà Ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          4.743.991                              
43771 0109075620 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ANICCA SỐ 93 TT20, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          4.743.203                              
43772 0110069117 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại CNX Số 3, Ngõ 8 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.742.400                              
43773 0108585636 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tâm Long Số 14, ngõ 195/59/14 Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.740.822                              
43774 0101274374 Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm One Force P1-B5, tổ 1A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.739.771                              
43775 0110166382 Công ty TNHH quang anh Trade Business and Manufacturing Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.739.620                              
43776 0108582762 Công ty cổ phần kiểm định chất lượng và xây dựng công trình Honest Biệt thự R10.9 (A2.2.9) Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0865862229 1                          4.739.482                              
43777 2500244061 Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Hưng Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          4.739.266                              
43778 0108357968 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH PHÁT số 285A, phố Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.739.219                              
43779 0109112840 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN THÀNH Tầng 7 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.739.200                              
43780 0109743500 Công ty Cổ phần Quốc tế NAFTA : Số 13 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          4.738.598                              
43781 0108200861 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại ngôi sao Bắc Âu Số 7, Ngõ 3, Thôn Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.738.375                              
43782 HTX nông nghiệp Chàng Sơn Xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.736.867                              
43783 0106357112 Công ty CP Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ Hà nội S14 ngách 322/95/30 đường Mỹ đình Phường mỹ đình 1 -Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội 3                          4.736.325                              
43784 0107387423 Công ty TNHH thiết bị và đầu tư xây dựng An Bình Số 399 Vũ Tông Phan -  Khương Đình - Thanh Xuân -  Hà Nội 1                          4.736.000                              
43785 0109435802 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAS VIỆT NAM Số 1, Lô 1E Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.736.000                              
43786 0109021350 Công Ty TNHH Pksun Việt Nam Số 56 ngõ 259 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          4.736.000                              
43787 0110355090 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG VÂN TRAVEL Anh Thắng Số đt 086 503 2889  - Số 14-TM2-11 Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          4.736.000                              
43788 0110224669 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bảo hộ An Việt Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.736.000                              
43789 0312211246-002 CN Cty TNHH Sách á Châu tại Hà Nội Số 23 Hồ Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          4.736.000                              
43790 0105928405 Văn Phòng Luật Sư Việt Lý P308, Số 21-23 Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.736.000                              
43791 0107306311 Cty TNHH KD TM & dịch vụ Hoàn Hảo Thôn Nội Am xã Liên Ninh huyện Thanh Trì Hà Nội 915840318 975677730 1                          4.736.000                              
43792 0102321796 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHX Số nhà 23, ngách 10/57, ngõ 10 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          4.733.303                              
43793 0109577370 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH Số nhà 23D7 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.732.484                              
43794 0109058696 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HÙNG PHÁT Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.731.949                              
43795 0110214251 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY VIỆT HẢI Số 261 Đường Thanh Cao, Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3                          4.729.584                              
43796 Hội Đồng Đội Trung Ương 64 Bà Triệu Hòan Kiếm Hà Nội 1                          4.728.936                              
43797 0101367621 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM SỐ 45 PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          4.727.870                              
43798 0109970479 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ECOGREEN TN Newskyline, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          4.727.734                              
43799 0108705936 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LINH TRAVEL Số 12L9 khu đô thị Nam Thắng, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          4.727.500                              
43800 0103273697 Công ty TNHH dịch thuật và dịch vụ văn phòng Việt Đô Số 566, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.727.209                              
43801 0107556181 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Laroma Số nhà 39 đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.724.492                              
43802 0109426886 Công ty CP thương mại Nam Luxury Số nhà 49 ngõ 35 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, HN 3                          4.724.373                              
43803 0109082145 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG XÂY DỰNG CONSMEDIA Số 47A ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          4.723.731                              
43804 0110396555 Công ty Cổ phần Thép Mỹ thuật Kim Hoa Thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.723.200                              
43805 0500574595 Công ty TNHH sản xuất và thương mại kim khí Việt Mỹ Thôn Đại Tự- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          4.722.863                              
43806 0104071365 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT ĐẠI LỢI Số 116 B9 Kim Liên,Phường Kim Liên,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          4.722.033                              
43807 0109568489 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MNK 119 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.722.000                              
43808 11111111111111 Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.721.908                              
43809 0109697396 Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Dịch vụ Thành Công Số 46 phố Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2                          4.721.500                              
43810 0107715120 Công ty Cổ Phần QHT Kinh Doanh Nông Nghiệp Công Nghệ Cao căn 2001a chung cư cán bộ chiến sĩ công an quận hoàng mai ngõ 79 phố thanh đàm phường thanh trì hoàng mai Hà nội 1                          4.721.141                              
43811 0106012090 Cty CP Những cánh buồm Phương Đông Tầng 8 Tòa Nhà 8 Tầng - Số 2 Yên Thế - Ba Đình - HN 1                          4.720.000                              
43812 0110307072 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAGOS VINA Số nhà 68, ngách 106, ngõ 79, đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 1                          4.720.000                              
43813 0103677770 Công ty TNHH Công nghệ ASEAN Việt Nam Số 103, đường Trịnh Công Sơn, Tây Hồ , Hà Nội 1                          4.719.972                              
43814 0102912862 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG QUÂN VƯƠNG TẦNG 4 SỐ 48 NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.719.766                              
43815 0109505545 Công Ty Cổ Phần Ecobaby Việt Nam Số 16-18, Ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3                          4.719.749                              
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43816 0107368396 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM RUBY STAR Số 5 ngõ 132 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.719.640                              
43817 0108519707 Công ty Cổ phần Hanaichi Việt Nam Số 38, ngõ 40, Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          4.719.536                              
43818 0500236902 Cty TNHH mỹ Nghệ Đức Hồng Thôn Rạng Đông - Biên Giang - Hà Đông 4                          4.718.843                              
43819 0109214151 Trung tâm nghiên cứu & hỗ trợ Tâm Lý- Giáo dục An Phước Số 80 đường nước Phần Lan, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          4.718.279                              
43820 0107658627 Công ty Cổ phần Nội thất Phú Gia số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.718.272                              
43821 0107473739 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại T và N Việt Nam Số nhà 6 ngách 2/5 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          4.717.545                              
43822 0105359156 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NAM PHONG Phòng 910 tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 3                          4.716.942                              
43823 0107909084 CTy TNHH Sản Xuất - TM Và Quảng Cáo Thuận Phát Số 8 ngách 113/24, ngõ 113 phố Nguyễn chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.716.608                              
43824 0107830998 CÔNG TY TNHH ADURA Số 53 ngách 58/36 ngõ 58 đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.716.599                              
43825 0107503736 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NHUNG Số 6 LK4B, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, HN 1                          4.716.596                              
43826 0103717663 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ và đầu tư Việt Nhật CT7F Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.715.990                              
43827 0101859380 CTy TNHH TM & DV Thực Phẩm Ăn Ngon Số 2 Ngách 15/51 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai,  Hà Nội 1                          4.715.610                              
43828 0109414665 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG AN BÌNH Số 2 ngõ 13 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.715.405                              
43829 0108972850 CÔNG TY TNHH QO GROUP Số 7, cụm 1 Thượng Thôn, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          4.715.356                              
43830 0102845768 CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂN ĐÔ Xóm 4- Đông Dư- Gia Lâm- Hà Nội 3                          4.715.111                              
43831 0500581923 Công Ty TNHH Quảng Cáo Phong Cách Mới Số nhà 607 đường Quang Trung - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.714.927                              
43832 0108124258 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG TÍN Số nhà 48, ngõ 164, đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.714.592                              
43833 0108299498 Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và thông gió Hà Thành Tầng 3, tòa nhà CT 1, tổ hợp chung cư cao tầng E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, Yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.714.291                              
43834 0102295391 Công ty TNHH hình ảnh & quảng cáo KYARA Số 80 ngõ 444 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. 3                          4.714.014                              
43835 0106592927 Công ty cổ phần công nghệ sinh nông Số 14, Đường Đông Hội, xã Đông Hội, Đông Anh, HN 1                          4.713.856                              
43836 0109505778 Công ty TNHH Phúc Minh Group Số 62 Trường Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.713.600                              
43837 0106918791 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN GALAXY LAND Số 137 Nguyễn ngọc vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          4.713.600                              
43838 0108826867 Công ty cổ phần Phú Cường Ceramics Thôn Giáp Long, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2                          4.713.600                              
43839 0106004692 Công ty Luật TNHH HPVN Tầng 25, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.713.464                              
43840 0109993691 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC ALADANH Số 73 đường Nguyễn Khả Trạc - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.713.439                              
43841 0107893067 Công ty CP TM XNK Golden Biz Phòng 2112 tòa 21B4 GREENSTAR, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 1                          4.713.408                              
43842 0109375102 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Hoàng Kim Tòa CT01A chung cư Hateco Apollo, Tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 1                          4.713.408                              
43843 0101112694 Doanh Nghiệp Tư Nhân Du Lịch Trẻ Việt Nam Số 25G Ngõ 50 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.713.408                              
43844 0107885411 Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Gia Huy Số 39, lô 9, tổ 23, kHu tái địnH cư, pHường Long Biên, Long Biên (kHu PHố Trạm) 1                          4.713.408                              
43845 0106501623 Cty TNHH máy tính Mạnh Dũng Số nhà 29, ngõ 651 minh khai, HBT, HN 1                          4.713.408                              
43846 0101254875 Công ty Cổ Phần Seaconsult Số 74, ngõ 349 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          4.713.408                              
43847 0109219618 Cty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Nam Katashi SN172 nghách 1/261 đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Hòa, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 1                          4.713.408                              
43848 0106143632 Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Huynh Đô Thôn Chợ Bò , xã Hữu Bằng , huyện Thạch Thất , TP Hà Nội 1                          4.713.408                              
43849 0109705537 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SPJ Số 61 ngõ 201 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.713.408                              
43850 Mầm Non Tư Thục Bé Tài Năng Số 29 Tổ 44 Khu đô Thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.712.500                              
43851 0108919504 Công Ty Cổ Phần Hóa Dược Quốc Tế Thành Nam Số 93 Linh Lang - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          4.711.360                              
43852 0109755496 CÔNG TY TNHH THÉP QUANG THÀNH Biệt thự số 6A- Licogi 13- 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.711.330                              
43853 0105898824 Công ty Cổ phần Điều hòa Thuận Phát Tầng 12, số 381 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          4.711.150                              
43854 0107578315 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CƯỜNG PHÁT VP luật sư Royal Law, Khu 6,9ha thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.711.107                              
43855 0108707235 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khánh Ninh XÓM 10, THÔN 3, XÃ YÊN MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          4.710.227                              
43856 0109000079 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MẠNH HÙNG Số 14, ngõ 236/49/25 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.709.239                              
43857 0104925881 Cty CPĐTXD & KT sức sống Việt Nhà A1 tập thể Đại học ngoại thương, P Láng Thượng, Q Đống Đa, HN 1                          4.708.591                              
43858 0107899044 Công ty TNHH thương mại và phát triển cơ điện lạnh Thăng Long Số 3, hẻm 65/56/1 phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.708.139                              
43859 0106472274 Công ty TNHH tư vấn và thi công xây dựng Phú Cường SN C31, TT Sông Đà II, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.706.895                              
43860 0600324084 Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT SỐ 161 NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          4.706.626                              
43861 0107378210 Công ty TNHH kinh doanh và xuất nhập khẩu Hải Đăng Thôn Yên Lạc 3, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.706.600                              
43862 0104050527 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THỊNH Ô 8, lô D9-NV7 khu D, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.706.516                              
43863 0105899088 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Pris Groupzz Số 5B Ngõ 266 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.706.450                              
43864 0109886869 Công ty TNHH XL và TM Khánh Hưng Số 77-TT1-ĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.705.496                              
43865 0109243628 Công ty TNHH đầu tư và thương mại công nghiệp chính xác VAPG Việt Nam số nhà 42 ngõ 3 Vũ Đức Thận - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.704.000                              
43866 0108916817 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&C Số 8, ngõ 16, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.704.000                              
43867 0105602072 Cty TNHH Thương Mại Công Nghệ ISQ Việt Nam Phòng 3C Tòa nhà viện chiến lược khoa học bộ công an, số 5 Tú mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.704.000                              
43868 0108219238 Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Mại Và Dịch Vụ Lesi Phòng 713 Toà nhà F4, 112 Phố Trung Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 1                          4.704.000                              
43869 0108425720 Công ty TNHH tư vấn luật Thiên Đức P1112B-HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          4.703.588                              
43870 0102996559 Cty CP tư vấn & XD Cầu Giấy Phòng 204N1, Trường ĐH GTVT - Số 3 Cầu Giấy, phường Láng Thượng, Đống Đa. 1                          4.703.196                              
43871 0102654474 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Số 9 Ngách 28 ngõ 117 Xuân đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.703.196                              
43872 0109854627 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TLG HOMES Tầng 2, tòa Sakura, 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.702.571                              
43873 0107880678 Công ty TNHH Kỹ Thuật PCCC và Thương Mại DHT Việt Nam Số nhà 04 Ngách 194/1 tổ 21 phố thanh am thượng thanh long biên 1                          4.702.464                              
43874 0107891609 Công ty TNHH Gốm Sứ Bảo Châu Xóm 3 Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.701.336                              
43875 0109909611 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BUMBO Số 116 Đường bờ sông, thôn Thượng - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Thành Phố Hà Nội. 1                          4.700.600                              
43876 0109552344 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ETD VIỆT NAM Căn 2, Lô nhà A Dự án 31 phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.700.274                              
43877 0108434066 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC CNC KIM ĐỘNG Phòng 329, Cầu thang số 12, Toà CT4 Sông Đà Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.699.951                              
43878 0107768637 Công ty CP xây dựng thiết kế Việt Hưng Phòng 01- tầng 25, CT2, Ecogreen city 286 nguyễn xiển- tân triều- thanh trì- hà nội. 1                          4.698.748                              
43879 0106893956 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MDS VIỆT NAM Số 10B, ngách 91, ngõ 318, đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.698.730                              
43880 0109130656 Công ty CP máy xây dựng Rymaru Việt Nam Đội 7, xã Liên Phương, Thường Tín,Hà Nội 1                          4.697.658                              
43881 0109519731 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu T&T Việt Nam Số 7a2 ngõ 2 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.697.600                              
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43882 0109705470 Công ty TNHH Cơ điện Hà Nhân Số 431 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.697.600                              
43883 0110362179 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thành Hưng Số 106, Ngõ 184 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          4.697.356                              
43884 0109100073 CÔNG TY TNHH PT TM&XD HOÀNG TUẤN Số 1 Ngõ 168/109/4 Kim Giang, Tổ 30 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          4.697.235                              
43885 0109363548 Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Mạnh Phát số 4 dx6, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.696.749                              
43886 0107735293 công ty cổ phần TVKT ĐTXD & DVTM Trang Anh Số nhà 89 Đường Kim Bài, thôn Kim Bài, Thị Trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 1                          4.695.937                              
43887 0106365191 Công ty TNHH VIOLETTE TRAINS Việt Nam Số 42, ngõ 28B Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.694.689                              
43888 0108997728 Công ty TNHH Phúc Chí Kiên Số 9 ngõ 30 Trần Khát Chân, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng 1                          4.693.345                              
43889 0103569415 Cty CP kiến trúc XD & PTTM ACT Số 26, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 3                          4.692.836                              
43890 0109298539 Công ty TNHH Onefood Lô 45-2 KCN Quang Minh mở rộng, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.692.480                              
43891 0108241547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT XÓM 2 THÔN YÊN NỘI, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3                          4.692.284                              
43892 0106881735 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Tử Tin Học Hải Việt Lưu Kim Yến- Số 2 hẻm 4 ngách 44/46 phố Đức Giang, quận Long Biên , Thành phố Hà Nội 1                          4.690.816                              
43893 0108199736 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP ĐỒNG LỘC Thôn Vực, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.690.791                              
43894 0102762159 Công ty TNHH nội thất Tuấn Anh 94 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy 1                          4.690.238                              
43895 0108651430 Công ty CP Thương Mại và Giải Pháp Mạng VINASTAR D24-23, Khu D, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.688.000                              
43896 0109162055 Công Ty TNHH Cơ Khí Chung Anh Thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.687.978                              
43897 0108663796 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THIÊN ÂN Số 14, ngách 4/13 đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.686.913                              
43898 Lớp mầm non độc lập Ngôi nhà tuổi thơ - Kinder House Số 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.686.894                              
43899 0109882455 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ QUỐC GIA Số 1 ngõ 66 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.686.458                              
43900 0108833511 Cty CP Nấm Thuần Việt 19 ngõ 310 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.684.190                              
43901 0106528488 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ngọc Dung Số 247 Phố Chùa Thông – Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội. 2                          4.683.840                              
43902 0107416152 CTy TNHH Cơ Điện TNT VINA Hà Nội P1406, Tòa nhà HH1, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.683.154                              
43903 0108265033 Công ty cổ phần phát triển và xây dựng Hoàng Long Đội 17, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.682.280                              
43904 0108417286 Công ty TNHH Nhà Sạch Thủ Đô P.1514 ĐN2, Tòa CT3, Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 3                          4.682.120                              
43905 0107567440 HTX nông nghiệp Việt Yên xã Đông Yên huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3                          4.680.984                              
43906 0104218032 Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Koala House Lô TH khu đô thị mới Phùng Khoang, số 19 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.680.000                              
43907 0104247883 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam 16 Văn Cao, Liễu Giai. 1                          4.680.000                              
43908 0104675085 CÔNG TY TNHH IN AN BÌNH MINH số 8 ngõ 360 Xã Đàn, Đống đa, HN 1                          4.678.312                              
43909 0108016051 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN TLEX VIỆT NAM Số 28 Tập thể TC KTNV CAND Ngõ 173 Ttrung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.678.118                              
43910 0108109316 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Đô D26 KHU ĐẤU GIÁ PHÚ LƯƠNG 1, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.675.200                              
43911 0105680296 Công ty TNHH AONO SHOKAI Việt Nam Tầng 4 -Tòa T608- Tôn Quang Thiệp- Cố Nhuế 1- Bắc Từ Liêm. 1                          4.675.200                              
43912 0108321859 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Javico BT2-20 Khu Đô Thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0944323025 2                          4.674.432                              
43913 0107494351 CÔNG TY TNHH DEXA VIỆT NAM Số 15 lô 2 C4/NO Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.673.750                              
43914 0108453767 Công ty TNHH thương mại và phát triển Liên Việt SỐ NHÀ 34 DÃY 3 TỔ 4, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.672.800                              
43915 0108557445 Công ty TNHH dược và trang thiết bị y tế Thiên Hà Số nhà 44. Ngõ 120 , Đường Kim Giang, P Đại Kim, Quận Hoàng mai, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43916 0108242075 Công ty TNHH phát triển TM Đại Lộc Phát Khu làng nghề, thôn Hạ, xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          4.672.000                              
43917 0109990242 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In NP Số 3, ngách 34, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43918 0108507250 Công ty TNHH TLC Envipro Việt Nam Phòng 1428, HH03B khu đô thị Thanh Hà, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43919 0106564408 Cty TNHH Damsel Việt Nam 37 Phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà nội 1                          4.672.000                              
43920 0108540836 Cty CP đầu tư TM và dịch vụ kỹ thuật MK Việt Nam Số 171/18 Nguyễn Hoàng Tôn, Tổ 41, cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43921 0106772775 Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Việt An P2308, toà FLC số 265, đg Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.672.000                              
43922 0107902794 Công ty CP Phần Mềm Ứng Dụng Di Động Việt Nam Số 100, Ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43923 0107313622 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Đông Âu Block CT4 chung cư Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43924 0110048903 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI L06-E1 khu Đô thị mới Yên Hòa (37 Trần Kim Xuyến), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43925 0106137910 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÙNG NHUNG Số 116A đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43926 0105826308 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ HÙNG PHÁT Số 554, Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.672.000                              
43927 0106793292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TIN HỌC KIM NGÂN : SỐ 31, NGÁCH 252/53, PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.672.000                              
43928 0110279650 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Tiến Phát Số 32 ngõ 151 thôn Vĩnh Lộc 2, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.672.000                              
43929 0108765967 Công ty TNHH tư vấn VNI Số 2, ngõ 84 chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội [06]. Loại hình đơn vị: 1                          4.672.000                              
43930 0105440343 Cty TNHH Việtchin Số 1, ngách 273/20, phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.671.827                              
43931 0110252715 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC MINH Tầng DV Tòa A chung cư sông Nhuệ phường Kiến Hưng quận Hà Đông Hà Nội 1                          4.671.396                              
43932 0108810151 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ NEW WORLD SỐ NHÀ 11, NGÕ 221 ĐƯỜNG GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3                          4.671.391                              
43933 0105033877 Công ty CP thương mại & sản xuất XNK Quang Huy Lô 4-12 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.670.701                              
43934 0101131143 CTy TNHH TM & DV Thanh Long BT1-13 khu ngoại giao đoàn, đường đỗ nhuận, P Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.670.063                              
43935 0110281201 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO LONG VIỆT NAM Số 52 Ngõ 218 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.668.498                              
43936 0106244359 Công ty TNHH Thiết bị Pccc An Bình Tổ dân phố Hoàng Hanh - Phường Dương Nội - quận Hà Đông - Thanh phố Hà Nội 1                          4.667.652                              
43937 0102833730 Công ty TNHH xây dựng và PT dự án Việt Nam Tầng 5 tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận đống đa, HN 1                          4.667.458                              
43938 0106131820 Cty CP Tư vấn kiến trúc và đầu tư Thăng Long Tầng 3, tòa nhà Landcoffee - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng 1                          4.667.417                              
43939 0109570015 CTY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN QUANG Ngõ Bắc, thôn Chùa, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          4.666.695                              
43940 0106366075 Công ty TNHH FOC Việt Số 15,ngõ 1, Tổ dân phố 17, Phường trung văn ,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          4.666.595                              
43941 0107004053 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Từ Liêm Tầng 6, tòa nhà Vimedimex Group, Số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.665.576                              
43942 0109702247 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Công Nghệ Lâm Anh Thôn Cựu Quán-Xã Đức Thượng-Huyện Hoài Đức-TP Hà Nội 1                          4.665.394                              
43943 0102304448 Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Việt Hàn SỐ 50 Hẻm 18 ngácH 232 ngõ 34, pHố VĩnH Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.665.007                              
43944 0106607186 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Thiên Phúc 29 đường 70A Miêu nha Tây mỗ Nam từ liêm Hà Nội 1                          4.665.007                              
43945 0101330879 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HƯNG VƯỢNG 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, HN 1                          4.664.679                              
43946 0107884376 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG ÁNH SÁNG VIỆT Số 916 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.663.836                              
43947 0101932739 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VẠN LỘC Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          4.663.569                              
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43948 0108640975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIETBUILD TẦNG 3, SỐ 11 NGÕ 25/76 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          4.662.707                              
43949 0108642690 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ S-TECH VIỆT NAM Tầng 07, Tòa nhà Mitec lô E2, KĐT mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.661.527                              
43950 0106011185 Công ty TNHH Tư Vấn Vina Hồng Đức Số 313 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.661.426                              
43951 0107569617 Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật Tân Tiến Số 20, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          4.661.115                              
43952 0108829988 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TECHMART VIỆT NAM Số 1A, Ngõ 282/64/2, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.660.643                              
43953 0106854058 Cty CP Đầu Tư và Tư Vấn Kiểm Định Công Nghệ Xây Dựng Hà Nội Số 325 Lâm Du, Tổ 17 Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.660.562                              
43954 0108369466 Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ Vũ An Phòng A812, Chung cư Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0963638063 1                          4.660.259                              
43955 0101358112 Công ty cổ phần tập đoàn Stargate Phòng 2208A, sảnh A2 toà Hồ Gươm Plaza, số 102 - 104 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.660.043                              
43956 0110214237 Công ty Cổ phần Sản xuất Nuôi trồng Châu Can Lô 24, Đền Lừ 3, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          4.659.200                              
43957 0108706288 Cty TNHH phục chế mỹ thuật Gon Số 16 ngõ 31 đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.659.200                              
43958 0105792786 Công ty TNHH Thương Mại và Thi công quảng cáo Tinh Hoa Việt Số 131 La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          4.658.913                              
43959 0109366066 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ BINA TECH VIỆT NAM SỐ 1A, NGÕ 30, ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          4.658.882                              
43960 0108610272 CTy TNHH TM DV và Đầu Tư Phú Gia Cường CH 16 tầng 1, tòa C, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim -Q Hoàng Mai, HN 3                          4.657.666                              
43961 0110028431 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI BLUE Số Nhà 63, Ngách 90, Ngõ 28 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.656.712                              
43962 0108345948 CTy TNHH Curves Thanh Xuân P402 Tòa Constrexim 8, Nguyễn Trãi, C7, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          4.656.064                              
43963 0107675326 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Linh Đan Thôn Đan Tảo, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          4.656.000                              
43964 0104239875 Công ty TNHH Giải Pháp Đô Thị và Nông Thôn Việt Nam Tầng 17 (khối Văn phòng), số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          4.653.056                              
43965 0106017109 Cty TNHH hợp tác thương mại An Hưng P104-A11-Tổ 33-đường 800A-Nghĩa Đô-Cầu Giấy Hà Nội 3                          4.652.652                              
43966 0108374730 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thành Công số 50 ngõ 160 Ngọc Trì pHường THạcH Bàn-LB-HN 1                          4.652.651                              
43967 0109111491 CÔNG TY TNHH MOBILUCK Số 68 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.652.611                              
43968 0106153630 Công ty CP Thương mại Huy Bình Minh Số 11 Ngõ 132 đường Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.652.515                              
43969 0101303635 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH MẠNG QUỐC TẾ SỐ 147 CHÙA BỘC, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.651.470                              
43970 0103844693 Cán bộ KCT phường Quốc Tử Giám Số 71 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 5                          4.650.257                              
43971 0108330236 Công ty Cổ phần Phát Triển ECO Hồ Gươm Số 2 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.650.034                              
43972 0109906681 Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thịnh Phát phòng 308, CT7B khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.649.777                              
43973 0108576906 Công ty TNHH Đầu tư TM và Xây lắp Minh Long tòa hh03F khu đô thị Thanh Hà Cencio5 xã cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          4.649.408                              
43974 0109174420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOSWIM HÀ NỘI Số nhà 24, ngách 138/26 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.647.824                              
43975 0106469666 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HÀ No 05, liền kề 10, khu đất dịch vụ LK16-LK17-LK18a-LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1                          4.647.361                              
43976 0106366332 Cty CP XNK tổng hợp Đại Hưng 6 Ngõ 5/12/2 Đường Tân Triều Thôn Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 904808021 66549191 1                          4.646.976                              
43977 0108381978 Công ty TNHH Bất động sản Thiên Khánh Số 32 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn , Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          4.646.400                              
43978 0109170994 Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Tân Sao Việt Thôn Dương Đanh, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.646.034                              
43979 0107815710 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ FAS Việt Nam 85 TT3, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.645.303                              
43980 0109331803 Công ty CP bất động sàn và xây dựng Hoàng Sơn Group Tổ dân phố 1, P Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 3                          4.644.395                              
43981 0106837694 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Vương Gia Số 8, Lô 9 Khu Tái Định Cư Long Biên, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.644.160                              
43982 0106921804 Công ty CP kiến trúc và nội thất shine Home Tầng 4, số 146, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN 1                          4.642.913                              
43983 0110068272 Công ty TNHH Cao su kỹ thuật Đức Trường Số nhà 24, tổ 2 Xóm Thắng Lợi, PHường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng HN 1                          4.642.560                              
43984 0109744864 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA INTECH Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.642.560                              
43985 2801367878 CÔNG TY TNHH A&H Tầng 6 tòa Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.642.560                              
43986 0500401835 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Khánh Hòa Điểm công nghiệp Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội 1                          4.642.560                              
43987 0106793422 Cty CP Học Thuật Thông Minh A20, Khu văn phòng Dream Station, Tầng 2, Tòa C - N04 UDIC Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 1                          4.642.560                              
43988 0108264488 Công Ty TNHH KAFFA Việt Nam Nhà 2 ngách 9 ngõ 575 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          4.642.432                              
43989 0106294984 Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Thành Đạt Phòng 522 HH 2A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.641.728                              
43990 0107361369 Công ty CP Newhome Toàn Cầu số 1409, chung cư intracom, số 66 trung Văn, Nam Từ Liêm , Hà Nội 2                          4.641.502                              
43991 0108817541 Công ty TNHH Seloman SỐ 69-LK6A LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LỘC, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.640.925                              
43992 0108899343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VẠN XUÂN HNT Số nhà 9, ngách 121/17/11, ngõ 121 đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.640.519                              
43993 0109906547 Công Ty Cổ Phần Gia Bảo Tools 12 phố Yên Hoa - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. 1                          4.640.235                              
43994 0109683428 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phúc Thành Số 188 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.640.182                              
43995 0108470843 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thép Đại Dương SN 07, ngách 4 ngõ 10, Tổ 16 Phường Phú Lương, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.640.000                              
43996 0500468526 Công ty TNHH Quốc tế Mica Km 17- quốc lộ 32 - Tân lập - Đan phượng - Hà nội 1                          4.640.000                              
43997 0108119032 Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông ONLY Số 31 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. 1                          4.640.000                              
43998 0109872785 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY DIGILIFT Số 6A, ngách 3, ngõ 28 đường Tiền Yên, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.640.000                              
43999 0106858285 Công ty TNHH Du Lịch Đường Phố Hà Nội Số 4 Ngõ 172/143 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.640.000                              
44000 0107810568 Cty CP Kiểm Định, Hiệu Chuẩn Máy và Thiết bị Việt Nam Số 9 ngõ 88 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.640.000                              
44001 0107470230 Công ty Cổ phần xây dựng Saca House Số 8 ngách 71 ngõ 310 Nghi Tâm, Từ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.640.000                              
44002 0105781382 Cty Luật TNHH Bách Khoa Số 4, Ngõ 266 Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 29, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN 1                          4.640.000                              
44003 0109452798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁT MÃ C2 - 41.22, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà,, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.640.000                              
44004 0108537135 Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục Phenikaa PhenikaaSchool - Tổ 8, đường Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.640.000                              
44005 0106384042 CÔNG TY TNHH GERMAN LED Số 41, ngõ 59 phố Hoàng Cầu, ô chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          4.640.000                              
44006 0106006675 Cty TNHH TM & DV kỹ thuật Duy Khoa Số 11, ngõ 116 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.640.000                              
44007 0108560303 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG SƠN HẢI HÀ Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.640.000                              
44008 0108998873 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Dũng Số 2, Lô F1 đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.640.000                              
44009 0108495799 CTy CP Công Nghệ Thang Máy Phúc Lộc Số 2/1 ngõ 814 đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.640.000                              
44010 0109918623 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Thắng Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.640.000                              
44011 0108730523 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đánh giá chất lượng quốc tế CT7F, Khu đô thị dương nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.640.000                              
44012 0105097091 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VTC Thôn Tiền, Viên Nội, ứng Hoà, Hà Nội 1                          4.640.000                              
44013 0109723127 Công ty TNHH VILAS FOOD Số 10, ngách 112/10 phố Nguyên Xá, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.640.000                              
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44014 0500538406 Công ty TNHH Sản xuất Thành Đồng Cụm CN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 1                          4.639.889                              
44015 0109538484 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Bình Điền Đội 3, TDP Tế Tiêu - Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Tp. Hà Nội 1                          4.638.018                              
44016 0109633811 CÔNG TY TNHH KOSMOS LIFESTYLE Số TT02A, đường Thạch Thảo, Vinhomes Greenbay - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.637.985                              
44017 0109130783 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG VTP C5 nhà C, tập thể 60 Thổ Quan, Đống Đa, HN 1                          4.635.929                              
44018 0104344125 CTy TNHH Bảo Hộ Lao Động Lam Giang Số  248 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.635.527                              
44019 0108804359 Công ty TNHH CHOP Việt Nam Số 86 Cầu Diễn,TDP số 6,Phường Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 3                          4.635.512                              
44020 0108041523 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ EVACO Số 6 A12 tập thể Nguyễn Ái Quốc, tổ 1C, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          4.634.812                              
44021 0106104344 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Mội trường Ngọc Minh Số 79, Ngõ 162 đường Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.633.600                              
44022 0500436877 Công ty TNHH Minh Tiến Thị trấn Liên Quan-Thạch Thất-Hà Nội 1                          4.633.126                              
44023 0106240040 Cty TNHH MTV dược liệu Việt TT4-5, KĐT Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          4.632.960                              
44024 0109375913 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CÂY SÁNG TẠO SỐ 8, NGÕ 97, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.632.769                              
44025 0108655756 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT Số nhà 17 ngách 39 ngõ 189, phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.630.817                              
44026 Nhóm lớp mầm non Hoa Sữa Mầm non Hoa Sữa, Nhà 5 tầng, thôn Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.630.400                              
44027 0106255449 Công ty TNHH vật tư công nghiệp Hoàng Hà Nhối Dưới, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.630.272                              
44028 0109564692 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại AV T125 Khu TĐC dự án đường Đốc Hội - ĐH NN 1, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.630.074                              
44029 0108864213 Công ty TNHH HAPO VINA Số nhà 29, Lô 1B, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 1                          4.629.297                              
44030 0106849763 Cơ sở mầm non tư thục Vietkids số 53, lô A11-Gleximco Lê Trọng Tấn- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          4.629.248                              
44031 0102009379 VP Luật sư Nguyễn Thanh Hải và các cộng sự Số 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.629.248                              
44032 0106517912 CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Asean - Việt Nam Số nhà 1 Hẻm 640/21/12 Ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thuỵ, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          4.629.248                              
44033 0105249202 Công ty cổ phần sản xuất kính An Toàn Thôn Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.629.248                              
44034 0104174480 Công ty TNHH Tư Vấn Trí Tuệ Việt T502-T2 khu Happy House Garden, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN 1                          4.628.928                              
44035 0103671666 Cty TNHH TM Quảng Cáo Lực Thanh P610 chung cư G9 ngõ 40 Đ. Xuân La, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          4.628.374                              
44036 0107656210 Công ty TNHH MTV Phát hành báo chí Quốc Gia Số 72 phố Tân Ấp, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.627.747                              
44037 0107525948 CTy TNHH TM Dệt May HNT Số 10 Lô 4B Đến Lừ 2- Phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai- Hà Nội 3                          4.627.668                              
44038 Lớp Mầm Non Tư Thục Bông Mai 25N2 Phố Tân mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.627.285                              
44039 0103770924 Cty CP Đầu Tư An Thái Số 3 Ngách 472/47 Đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          4.627.200                              
44040 0110203838 Công ty TNHH Thương mại XNK Inox Tân Phát Số 15 ngách 176 ngõ Thống Nhất, tổ 1 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.627.200                              
44041 0105117439 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRĂNG XANH Số 38 ngõ 19, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.627.200                              
44042 0500568383 DNTN Mừng Minh Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.627.200                              
44043 0107570362 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du Lịch Kim Chung 247 Số 1/290, Tổ dân phố Viên 5, đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          4.627.200                              
44044 0108161796 Cty CP TM & xây dựng HAHICO Số 77, ngõ 124, đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN 0982080324 1                          4.627.200                              
44045 0107148601 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI FREELANDTOURS 2902, CT2, C14 Bắc Hà , đường tố hữu , Nam từ liêm HN 1                          4.627.008                              
44046 0105787698 Công ty CP Kết cấu K2T số 18 ngõ 583 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, VN 1                          4.627.008                              
44047 0106999511 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu PTDM55 Số 2, Ngõ 2/2 TT Thực nghiệm rau quả, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.627.008                              
44048 0106170273 Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Phúc Hưng Thịnh Số 9, ngõ 5, đường Tiếp Giáp công an Thành phố , Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.626.816                              
44049 0107304459 Cty TNHH TV ĐT & Phát triển dự án Indev Tầng 3, Số 6 Vũ Thạnh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          4.626.816                              
44050 0103734700 Cty CP Nội Thất và Xây Dựng Nét Mới Số 34 ngách 12 ngõ 58 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.626.816                              
44051 0106239824 Cty TNHH xây dựng & TM Sasico VN Số 57, ngõ 228 Tam Trinh, P.Yên Sở, Hoàng Mai, HN 1                          4.626.816                              
44052 0107582008 CTy TNHH Dịch Vụ Du Lịch 5 Cộng Tầng 3, số 273 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 1                          4.626.816                              
44053 0109336008 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Lan Số 18 Đường Trạm bơm - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          4.626.816                              
44054 0103110519 Cty TNHH Phụng Phương Số 22 TT8 Đường Quang Lai, Thị trấn văn điển Thanh trì Hà nội (  983358656 4.3686122 1                          4.626.816                              
44055 0107308887 Công ty CP Thiết kế Kiến trúc, Nội thất và Thi công xây dựng Nhà Mới Sn 38, ngõ 48, tổ 4, phường La Khê, quận hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          4.626.261                              
44056 0108164998 Công ty TNHH Metar Châu Á Thôn Khánh Vân, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3                          4.626.077                              
44057 0110034121 CÔNG TY CỔ PHẦN NEO ADVANCE Số 29B ngách 229 ngõ 221 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          4.626.000                              
44058 0106609190 Cty TNHH MSCS Việt Nam Số 2, ngách 172, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          4.625.948                              
44059 0108771294 DNTN Quyết Công số 52 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nôi  0936133352 1                          4.625.594                              
44060 0107379775 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Lâm sản Thịnh Phát Số 7, tổ dân phố Đông Ba 2 - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          4.625.444                              
44061 0107958620 Cty TNHH TV Tiêu Chuẩn Chất Lượng và Hỗ Trợ DN An Bình phòng 1307, toà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.624.750                              
44062 0106559736 Công ty TNHH Thương Mại MEDIPHAR Hưng Thịnh Số 34B, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          4.624.412                              
44063 0109422306 Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Số Và Dịch Vụ Du Lịch Hà Nội 65 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          4.624.119                              
44064 0109139218 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN - NGÂN LỰC 173 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.623.256                              
44065 0110064038 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT SCP Số 245 đường Đức Thượng, thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3                          4.621.981                              
44066 0108093560 Công ty CP Nội Thất Thảo Chi số 52 ngácH 268/56 tổ 16 Ngọc THụy, LB 1                          4.621.773                              
44067 0109313829 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Thiết Bị Hải Phát Số 14, Ngách 94/79, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          4.621.519                              
44068 0108020876 Công ty TNHH đầu tư xây dựng năng lượng đại Minh Vượng Tầng 3, CL 64-E, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.620.678                              
44069 0108896800 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH BÌNH MINH SỐ 17 NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3                          4.620.678                              
44070 0109428957 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Triển Nhật Minh Số 47 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.620.678                              
44071 0108736596 CÔNG TY TNHH CHARM Số 9 ngõ 18 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3                          4.620.678                              
44072 0109550474 CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG HOME VIỆT NAM Số14.ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.620.678                              
44073 0108342129 CTy TNHH SX Và PT Thương Mại Nguyên Phong Tòa nhà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3                          4.620.678                              
44074 0106518867 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Trường Giang 23D, Tổ dân phố Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Hà Nội 3                          4.620.678                              
44075 0106220319 Công Ty TNHH Xe đạp xe điện YDHH Việt Nam P2403, CT8B, KĐT Dương Nội 2, phường Yên Nghĩa, Hà Đông,Thành Phố Hà Nội 3                          4.620.678                              
44076 0108226235 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thúy An thôn lưu phái, xã ngũ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội  902125819 3                          4.620.678                              
44077 0106893240 Công ty TNHH Men Đức Nghĩa Thôn Đông Phượng, xã Cẩm lĩnh, huyện Ba vì, Hà Nội 3                          4.620.599                              
44078 0108622366 Công ty cổ phần đầu tư thương mại XNK Minh Khôi Xóm 2, thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.620.153                              
44079 0108183824 Công ty cổ phần điện máy TKC Việt Nam U02 L05 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa , Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội 1                          4.620.096                              
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44080 0109290603 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.620.090                              
44081 0106903185 Công Ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Hùng Dương Số 1, Ngõ 59 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.620.019                              
44082 0106896001 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Kinh Doanh Thiết Bị Kim Phát Số 11, ngách 360/3 đường La Thành , Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.620.000                              
44083 0106482561 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOZI VIỆT NAM Số 6, Hẻm 29/78/78 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.619.317                              
44084 0105510181 Công Ty TNHH In Và Thương Mại Dịch Vụ Thăng Long 9 Ngõ Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội , đt 0936.449.979 1                          4.619.052                              
44085 2500218079 Công ty TNHH Tất Thắng Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.618.584                              
44086 0108854920 Công ty CP VHV 34 Vân hội, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.617.600                              
44087 0109723984 BQL dự án hỗ trợ triển khai tiêm chủng Vacxin phòng Covid 19 tại Việt Nam năm 2021 - 2023 1 Yecxanh, Phạm Đình Hổ,  Hai Bà Trưng, HN, VN 1                          4.617.025                              
44088 0104678142 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC Tầng 3 nhà 71 Hoàng cầu, Ô Chợ Dừa, Đông Đa, Hn 1                          4.615.882                              
44089 0102734634 Công ty CP TND Việt Nam Sô 11 Ngách 7 Ngõ 463 Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội. 1                          4.615.760                              
44090 0107740085 Người NN - Công ty TNHH Thương mại một thành viên H&H Hà Nội Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          4.615.518                              
44091 0105281157 Công ty CP đầu tư xây dựng và cơ khí Việt cpn: Tổng kho Thanh Trì, km3 đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội ( 0912481597) 1                          4.615.353                              
44092 0105983935 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàng Việt 173 trung kính yên hòa cầu giấy hà nội 4                          4.615.176                              
44093 0107846821 Công ty TNHH gạch Hiếu Khang Số 36, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.615.162                              
44094 0104302372 Công ty TNHH Chế biến Lâm sản và Thương mại Minh Ngọc Số nhà 11, xóm Hòa Bình, Thôn Qúy, Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 1                          4.615.150                              
44095 0103776299 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG Á CHÂU Ô 8bt11 khu đô thị mới vân canh, xã vân canh, hoài đức, hà nội 3                          4.615.073                              
44096 0110101057 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phúc Giang Tầng 24, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.614.400                              
44097 8433204872 Nhóm trẻ, Lớp Mẫu giáo độc lập Bước Chân Đầu Tiên Lô 01-NV 1.1, Gelecxia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. 2                          4.613.663                              
44098 0101311509 CTy CP Chế Tạo & Lắp Ráp Thiết Bị Bách Khoa 148 Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội ( Bên trong Cty CP bao bì Vilacega ) 1                          4.613.194                              
44099 0107027734 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Thủy Anh Số 18T Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          4.613.145                              
44100 0109757006 Công ty TNHH Maku Protec Việt Nam Số 55 Tây Cao Tốc, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.613.116                              
44101 0103792212 Công ty CP thương mại và dịch vụ BĐS Hoàng Gia Phòng 21.4 tòa nhà CT2 Vimeco Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.612.937                              
44102 0108338034 Công ty cổ phần xây dựng Sơn Phát Số 18 - ngách 2 - ngõ 78 - đường Đền Và - P Trung Hưng - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 1                          4.611.008                              
44103 0109936125 Công ty TNHH Tư Vấn E-Policy Số 508 Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.611.000                              
44104 0108083393 Cty CP hạ tầng và kiến trúc cảnh quan Toàn Cầu Số 14, ngõ 603, đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0987605204) 1                          4.610.816                              
44105 0108330370 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTD Khu quán Gỏi, Vĩnh Hưng Bình Giang, Hải Dương (cạnh cổng làng Ngọc Mai) 3                          4.610.214                              
44106 0109056522 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Anh Dũng Số nhà 4A, ngõ 466/99 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          4.610.213                              
44107 0106008104 CTy CP Xây Dựng DOZA Tầng 5 CC5 Khu Bán Đảo Linh Đàm - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.609.409                              
44108 0108627068 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUÝ BÁCH THÔN THỊ NGUYÊN, XÃ CAO DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3                          4.608.874                              
44109 0108940993 CTy CP VIMEDTECH Việt Nam Số 8 ngách 66 ngõ 180 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, Hà Nội 3                          4.608.700                              
44110 0108219333 CTy CP Công Nghệ SUNNY Việt Nam Số 185 đường Giáp Bát, tổ 19A - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3                          4.608.602                              
44111 0109170546 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Army Tech Việt Nam Căn M1, dự án nhà ở thương mại, đường Hoàng Trọng Mậu, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.608.000                              
44112 0102736455 Công ty CP Đa Hợp Nhất Số 76, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.608.000                              
44113 0110158328 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BLUE STAR MIỀN BẮC Số 18/111 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.608.000                              
44114 0108969079 CÔNG TY CP THỜI TRANG A BIG SIZE Số nhà 26, ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung , Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.608.000                              
44115 0105434131 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG EKOSS Số 5 ngách 91/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.608.000                              
44116 0109324771 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN AAFT VIỆT NAM SỐ 23 HẺM 69B/45/6 HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.608.000                              
44117 0100778876 Công ty TNHH TM và Sản Xuất Bao Bì Việt Đức số 28 ngõ 22 pHố PHú Viên, Bồ Đề, LB 1                          4.608.000                              
44118 0109433107 CÔNG TY TNHH GREEN A VIỆT NAM Tầng 2, Số 137 Hoa Bằng - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội. 1                          4.608.000                              
44119 0107929531 CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM 25 Lô15BT Bắc Đại Kim, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Số 1 Nguyễn Cảnh Dị - Đến Wind Coffee rẽ trái 50 mét) 1                          4.608.000                              
44120 0107737660 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LONG NGUYỄN Khu 12 hecta, TT Lim, huyện Tiên Du, BắcNinh 1                          4.608.000                              
44121 0106108395 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN THÁI PHƯƠNG SỐ NHÀ 15 NGÕ 18 VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.608.000                              
44122 0107843972 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH UK PHARMA VIỆT NAM SỐ 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896 Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          4.608.000                              
44123 0110269596 Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu Đức Phong Số 1b, ngách 23, ngõ 193 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.608.000                              
44124 0107579622 Công ty CP Tư vấn Kiến trúc Xây dựng và Thương mại Kim Long Số nhà 3/1/172 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.608.000                              
44125 0108846479 CÔNG TY CỔ PHẦN NGCORP B4-12A Dự án Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Đường Hàm, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.608.000                              
44126 0104931959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NAM Á 284 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.607.794                              
44127 0108253863 Công ty TNHH Phát triển Mạnh Cường Ki ốt số 2, Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.607.544                              
44128 0104126060 Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Vũ Hà Tổ 21 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          4.607.499                              
44129 0109418476 Công ty TNHH chân trời mới Việt Nam Xí nghiệp xây dựng số 3, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0963019663 1                          4.607.330                              
44130 0109461062 Cty CP đầu tư xây dựng Trường Hà XÓM GIẾNG MỚI, THÔN CỔ ĐIỂN A, XÃ TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI 0982877973 3                          4.607.193                              
44131 0106904830 Cty TNHH cây cảnh Nhật Hiếu Xóm Đình Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 967386123 945086123 1                          4.607.129                              
44132 0102019320 Cty TNHH XD và PT Tm Phú Thăng 2305 tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,HN 2                          4.606.350                              
44133 0108016220 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Phòng W805, tòa tháp Tây IPH, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.605.183                              
44134 0108900133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT Tầng 24 Tòa nhà Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.605.124                              
44135 0109611825 Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ và thương mại TSG D04 - L01 An Phú Shop villa, Khu đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.604.800                              
44136 0108889698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG Số 85B, ngách 121/39, đường Tây Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          4.604.154                              
44137 0105244878 Cty CP Truyền thông VIC Việt - Hàn Số 5 Huỳnh Thúc kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3                          4.602.759                              
44138 0108012152 CÔNG TY TNHH TOPEC VIỆT NAM Phòng 801, số 112 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3                          4.602.759                              
44139 0108713278 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ATP Hà Thành Số nhà 19 ngõ 207/12 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.602.691                              
44140 0109193617 CÔNG TY TNHH TM PHÚC THÀNH PHÁT Số nhà 22, Tổ 28, Ngõ 76 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          4.602.684                              
44141 0102697245 Công ty TNHHH CLOVER Việt Nam Số 3 Võ Qúy Huân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          4.602.645                              
44142 0101863997 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG CẢNH B9 P28, tập thể Kim Liên, Đống Đa, HN 3                          4.602.121                              
44143 0109602669 Công ty TNHH In Ly Vy Số nhà 26 ngõ 81 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.600.305                              
44144 0105113233 Cty CP TVXD & ĐT thương mại Bắc Việt Căn hộ 2107 tòa Tuylip chung cư Goldsilk complex số 23 đường vạn phúc, phường vạn phúc, quận hà đông, hà nội 1                          4.599.849                              
44145 0105074746 Cty CP DV Viễn Thông Thanh Niên Net P104 Đ11, tập thể Nam Đồng, P.Nam Đồng, Đống Đa,HN,VN 3                          4.598.966                              
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44146 0108938666 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM SƠN Số 4 ngõ 136, phố Phương Liệt - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.597.639                              
44147 0105322597 Công ty TNHH thép Mạnh Chiến Thôn Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.595.730                              
44148 0107447425 Công ty TNHH XNK và TM Hùng Mạnh Đội 3 Thôn Sơn Trung Xã Yên Sơn Huyện Quốc Oai Hà Nội 1                          4.595.200                              
44149 0107442025 Công ty CP xây dựng và thương mại Tây Hồ Phú Thụ, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.595.200                              
44150 0305716969-002 Công ty CP VISCOM chi nhánh Hà Nội Lô DM 7-6 điểm TTCN làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.594.560                              
44151 0109513144 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MULTILAW Số 16, ngõ 1B phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.593.991                              
44152 0106592028 Người NN - Công ty TNHH tư vấn thuế CHC Tầng 15, tháp C, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.593.900                              
44153 0108269983 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Quốc tế Fis Số 6, ngách 328/56 ngõ 328  Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4                          4.592.771                              
44154 0104163908 Cty CP Kinh Doanh DV Bất Động Sản Tây Hồ Số 2A Ngõ 9 Đặng Thai Mai - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội 3                          4.592.390                              
44155 0107540833 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI N&T Số nà 28, tổ 24, ngõ 177/88 Phố định công, phường định công HM - Hn 2                          4.592.075                              
44156 0109832905 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Trường Huy Thôn Khoái Cầu, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          4.592.044                              
44157 0106609271 Công ty CP Cơ Khí và Thương Mại Dũng Nghĩa Số 12, Hẻm 75/85/27 tổ 5 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.592.000                              
44158 0110111545 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HLT Số nhà 03 Liền kề 2 Dự án Khu nhà ở Số 90 Đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3                          4.591.612                              
44159 0109092665 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CAO MINH HUY Xóm 14, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          4.591.500                              
44160 0108867253 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI UNIX VIỆT NAM SỐ 87, NGÕ 28 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          4.591.409                              
44161 0108779688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH NGÂN Số 72 đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.591.400                              
44162 0109413573 CÔNG TY TNHH MTV BAMBOOLAND Tầng 16 Số 9 Duy Tân, Tòa nhà Việt Á, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          4.590.775                              
44163 0108810539 Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch 13535 số 8 ngõ 55 phố Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN. 3                          4.590.775                              
44164 0109127879 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NAVY Số 6A ngách 34 ngõ 162, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          4.590.291                              
44165 0104711199 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường Sơn Thôn Hưng Thịnh - xã Đường Lâm - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 3                          4.590.201                              
44166 0109604962 Công ty Cổ Phần Cầu trục HNC Số 107/A4 ngõ 447 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          4.590.193                              
44167 Liên đoàn Yoga Việt Nam 36 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.590.193                              
44168 0105876436 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng FADCO Việt Nam D6, TT14, KđT Văn Quán, Hà đông, Hà Nội 3                          4.590.022                              
44169 0107857943 Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục EMC Cổng 03, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DEWEY-Lô H3-LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.590.000                              
44170 030181006935 Lớp mầm non tư thục Độc Lập Văn Hiến 458 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.588.110                              
44171 0110008273 Cty TNHH thương mại Sông Hồng Phát Căn A1 lô A- DA khu nhà ở Ao Đình, số 15 Phú Xá, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.586.215                              
44172 0107410827 Cty TNHH in ấn & quảng cáo HÙng Cường Số 80 Phố Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 3                          4.586.200                              
44173 8274981461 Nhóm Mầm Non Tư Thục Thành Phố Trẻ Thơ Căn hộ A1, Chung Cư 5 Tầng, Tổ 15, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.585.623                              
44174 0105002974 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Dầu Khí Thiên An Số 28 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          4.585.408                              
44175 0107905403 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Xuân Trường Số 14 ngõ 203 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội 3                          4.585.179                              
44176 0109354617 CÔNG TY CỔ PHẦN BENNU GROUP VIỆT NAM Tầng 3, Số 15, Ngõ 61, phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.584.150                              
44177 0106024297 Công ty CPsản xuất và thương mại BECON Hà NộI Chợ Mới - Thôn Đông Lao - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          4.581.219                              
44178 0105168095 công ty tnhh dịch vụ thương mại và phát triển Nhật Minh Liền kề 249 dịch vụ 07 - khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, 0986100868 1                          4.580.776                              
44179 0102711933 CÔNG TY CỔ PHẦN PTL 89 khương Thượng,  Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.579.793                              
44180 0109288682 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IN LINH ANH SỐ 11B NGÁCH 69A/131, PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.579.200                              
44181 0101843817 CTy TNHH Hoàng Ngọc Lan P162, Số 5 Quang Trung (42D Lý Thường Kiệt), Hoàn Kiếm, HN 1                          4.578.803                              
44182 0106823003 Cty TNHH Eclips Pictures Tháp B, toà HC Golden, 319 Hồng Tiến, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 1                          4.578.398                              
44183 8097769143 Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Siêu Thị Thuốc Việt Số 134 Vũ Trọng Phụng. phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.578.281                              
44184 0101658099 CTy TNHH Thương Mại & PT Công Nghệ Trường An Số 21 ngõ 88 Phố Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.578.281                              
44185 0107992910 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ MINH SÀI GÒN Tầng 5, tháp B, toà nhà CT2- The Light, đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.578.281                              
44186 0108741331 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOA BAN Tầng 2, số 311 đường Phúc La Văn Phú, tổ 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.578.280                              
44187 0101878672 Cty TNHH vật tư công nghiệp và bảo hộ lao động Vĩnh Lộc Phát 6 số 10 ngõ 188 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          4.578.057                              
44188 0106823532 CTy TNHH Cơ Khí Trần Lê P410 nhà N1 khu đô thị Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai,Hà Nội 3                          4.577.818                              
44189 0106227762 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Kỹ Thuật Nhất Tín Số 10a - P19 Ngõ 121 Phố Nguyễn An Ninh - Tương Mai - Hà Nội 1                          4.577.790                              
44190 0105361613 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trung Úy Số 136 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.577.700                              
44191 0102728197 CTy CP in thương mại và truyền thông Việt Nam Số 21A ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc P Dịch Vọng Hậu CG HN 3                          4.577.700                              
44192 0107798906 Công ty TNHH Kinh doanh Vật tư và Vận tải Anh Minh Đường 179 Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.577.700                              
44193 0107862703 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Inox Hoàng Phúc Số 56 phố Hòe Thị,Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.577.700                              
44194 0104250565 Cty TNHH SX và TM tổng hợp Đức Thành Nhà 80/5, Ngõ 80, Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.577.700                              
44195 0107815365 Công ty CP Công nghệ Môi trường và Thương mại Việt Nam Số 2, ngõ 180/56 đường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          4.577.372                              
44196 0109036822 Công ty CP Thương mại và Phát triển Dịch vụ ẩm Thực Việt Thửa đất số 173, tờ bản đồ số G2, Khu Đất Đấu Giá 31 HA, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3                          4.577.308                              
44197 0314572375-002 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc Ngách 112/32 đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.576.000                              
44198 0106750806 Công ty CP đầu tư thương mại và tư vấn xậy dựng Trường Giang Tổ DP 1, Ái Mỗ, Trung Hưng, Sơn Tây, HN 3                          4.575.821                              
44199 0102316926 Công ty TNHH SX cơ khí Bình Dương Số 39 Tổ 55 - TT Đông Anh - Hà Nội 1                          4.575.576                              
44200 0106294913 Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ Tuấn Linh Tổ 8, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.575.354                              
44201 0108012508 Công ty CP ĐT Thương mại sản xuất VIHOME Thôn Bèn,Xã Tuy Lai,Huyện Mỹ Đức,Thành Phố Hà Nội 1                          4.574.561                              
44202 0109381522 Công ty cổ phần xây dựng nhà Châu Âu Tòa nhà Asuva, số 9A, Đường Thanh Liệt, Thanh Trì 3                          4.573.914                              
44203 Quận hội người mù Đống Đa Số 49, ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng  , Đống Đa , Hà Nội 1                          4.573.440                              
44204 0106545437 Hộ kinh doanh Dương Thị Thanh Số 23 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.572.997                              
44205 0107546793 Công ty cổ phần tập đoàn Vinahome Số 38, tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.572.546                              
44206 0109719152 Công ty cổ phần nhựa Vũ Hoàng LK 17 – Lô C. TT12 Khu nhà ở liền kề Kiến Hưng Luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.572.546                              
44207 0108268901 CÔNG TY CỔ PHẦN VINLITE Số nhà C21 TT Nhà Văn hóa Trung Tâm, TDP 1, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.572.546                              
44208 0108665095 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Hoàng Gia Số 65, tổ 8 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.572.546                              
44209 0107125770 Công ty TNHH Lê Ánh Nam Thôn Chúc Đồng 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3                          4.572.546                              
44210 0102036326 CTy CP Du Lịch Quốc Tế Và XNK Thương Mại Số 5, khu biệt thự 2, khu đô thị Bắc Linh đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. (CTy trong khách sạn lakeside phía sau KS Mường Thanh))) 3                          4.572.546                              
44211 0106447817 CÔNG TY TNHH MTV MAIZOTA Số 76 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hn 1                          4.572.340                              
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44212 0107872268 Công ty CP Kiến trúc Xay dựng và Cơ khí ACM Việt Nam Số nhà 53, Đường Tân Xuân Phường Xuân Đỉnh, Bắc từ Liêm, Hà Nội 1                          4.570.503                              
44213 0109277916 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Phát Việt Nam Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.569.388                              
44214 0500417828 Công ty TNHH một thành viên ĐTXD khai thác mỏ Thuận Phát Thôn Làng Trên - Phú Mãn - Quốc Oai - Hà Nội 1                          4.568.512                              
44215 0108952692 Công ty TNHH Phát triển thương mại Vũ Hoàng Tầng 2 tháp A tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.567.761                              
44216 0107442748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH TÚ Số 52 ngõ 136 Đê La Thành, P. Trung Phụng, Đống Đa, HN 1                          4.567.465                              
44217 0108048906 Công ty TNHH Sơn Evans Xóm 3, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 3                          4.565.788                              
44218 0105256591 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Yamato Số 41 ngõ 4 phố Đồng Me -P Mễ Trì -Q.Nam Từ Liêm Hà Nội 2                          4.565.494                              
44219 0109730491 Công Ty TNHH Quốc Tế Shenlangroup Nhà máy gạch Tân Phương, k4, xã Tân Phương, Thanh Thủy, Phú Thọ 3                          4.565.443                              
44220 0109031408 CÔNG TY TNHH LOGISTICS PHƯƠNG TRANG Số 19 C ngõ 20 ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.565.210                              
44221 0109906579 CÔNG TY CỔ PHẦN TECTONIC GREEN LIFE Số 111 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.565.210                              
44222 0108639715 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ ANH Số 72 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.565.210                              
44223 0101387057 Cty TNHH SX & TM Hà Khánh Số 38 - Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.564.994                              
44224 0106569999 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Đức Lâm Số 15, Tổ 9,Phường Xuân Khanh, ST, HN 1                          4.564.081                              
44225 0109902366 Công ty TNHH Mia Global SH02 Anland Premium, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, V 2                          4.563.865                              
44226 0109869849 CÔNG TY CỔ PHẦN POMA VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.563.782                              
44227 0110149612 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MADI GROUP Biệt thự số 7, Đường 15D, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.563.477                              
44228 0107323821 Công ty cổ phần công nghệ điện tử và thương mại Hoàng Gia 42 Lương Ngọc Quyến - P.Văn Quán - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội 3                          4.563.275                              
44229 0102284939 CTy TNHH Thương Mại và Du Lịch Lửa Hồng "Phòng 1404, tòa nhà HH2B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai,Hà Nội Đt: 0963368484" 1                          4.563.200                              
44230 0109560183 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN PLASTIC Số 10, LK 22, KĐT mới Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.563.008                              
44231 0108598924 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VIỆT NHẬT EXPRESS Số 20, đường Trung Yên 12- Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          4.562.816                              
44232 0102612971 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Gia Huy Số nhà 7/43/11, tổ dân cư Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.562.816                              
44233 0104972835 Cty CP đầu tư thương mại và xây dựng Toàn Cầu Số 21 E2 dự án nhà Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm 1                          4.562.816                              
44234 0104343393 Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ HK Tam Long Số 6 Ngõ 57 đường Hòa Bình, Tổ 14 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, HN. 1                          4.562.816                              
44235 0103844076 Công ty TNHH hơi phương Đông 30 Khu D5A Vườn Đào, đường Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          4.561.761                              
44236 0107006685 Cty CP TM & XD HTC Hà Nội Xóm Cầu Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội  911060710 1                          4.561.761                              
44237 0108689480 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN LỢI PHÁT Số nhà 17 ngõ 112 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.560.685                              
44238 0102184846 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Hùng Nhà 203 toà NO3, chung cư 25 Lạc Trung Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.560.072                              
44239 0110392494 CÔNG TY TNHH NAM CHI FOOD Số 63C, ngõ 144 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.560.000                              
44240 0101519144 Người NN - Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng ACA Số 20 Hàng Bông, P. Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.560.000                              
44241 0108528726 Công ty TNHH MTV AKAJUKY Số 1, Ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giây, Hà Nội 2                          4.560.000                              
44242 0110233649 Công ty Cổ phần Sản xuất và Xây dựng Song Linh Số 6 Phố Việt Hưng, Khu đấu giá nhà ở N04. - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.560.000                              
44243 0106338127 Công ty TNHH sản xuất và phát triển Trung Hà Đội 1, Thôn Thượng, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.560.000                              
44244 0108240423 Công ty TNHH đầu tư thương mại T&V Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.560.000                              
44245 0108069864 CÔNG TY TNHH PTTM ĐẠI VIỆT Số 8, ngõ 2, tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1                          4.560.000                              
44246 0109597803 Công ty TNHH Xây dựng CSTP Thôn 1- Xã Chàng Sơn- Huyện Thạch Thất- Thành phố Hà Nội 1                          4.560.000                              
44247 0110037122 Công Ty Cổ Phần Y Tế Nam Từ Liêm 86 Phố Nhổ, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.560.000                              
44248 0109878314 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại MHI Số 3/C12 Ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 2                          4.560.000                              
44249 0102576875 Công ty TNHH Thương Mại Đức Ninh Số 324 Phố Hà Huy Tập - Q. Long Biên 2                          4.558.549                              
44250 0107460955 Hiệp Hội Điều Dưỡng Việt Nam Tầng 9 Cung Trí thức Thành phố số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. 2                          4.558.447                              
44251 0109517646 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HITA Tầng 25 Tòa B1 Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.557.407                              
44252 0105269720 CTy CP Dịch Vụ Truyền Thông và Thương Mại Việt Hà Số 106 G3 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.556.071                              
44253 0106180056 Công ty CP đầu tư ADC VIỆT NAM Số 181, ngõ 69A, Hoàng Văn Thái,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.554.876                              
44254 0105998593 Công ty CP thương mại và công nghệ Nam Hải Đội 5- Yên Sở- Hoài Đức- Hà Nội 3                          4.554.691                              
44255 0107457166 Cty TNHH kỹ thuật & TM Khánh Minh Số 23, ngõ 90 phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, HBT. HN 2                          4.553.987                              
44256 0109984760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XIE C7, LK1, ô số 6, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          4.553.957                              
44257 0109478041 Công ty cổ phần AG Corp Tầng 9, tòa nhà Zodiac, số 1, ngõ 19,Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.553.957                              
44258 0105284711 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG ANH tầng 4, số 63 vũ ngọc phan, Quận Đống đa, Hà Nội 1                          4.553.791                              
44259 0107816915 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH TOÀN PHẦN WHOLE FOODS Số 33 khu C2, Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          4.553.691                              
44260 Nhóm lớp độc lập Tư thục Ánh Dương Số 27, TDP số 2, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0963929192) 3                          4.553.536                              
44261 0109761690 CÔNG TY LUẬT TNHH NOVA VIỆT NAM Tầng 11, Tòa Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3                          4.553.294                              
44262 0107889222 Công ty CP dược mỹ phẩm HMSKINSOL BT20- 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          4.553.294                              
44263 0105151239 Công ty CP Sơn Mã Căn số 12, biệt thự khu nhà ở và công trình công cộng yên hoà, phường yên hoà, cầu giấy, hà nội 3                          4.553.294                              
44264 0108648646 CTy CP XNK Thiết BỊ Công Nghiệp Havico Số 5D, ngách 2/20 Hoàng Liệt, Tổ 12 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.553.294                              
44265 0109663220 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG HOÀNG LAN Số 45A ngõ 294 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.552.855                              
44266 0107849646 công ty cổ phần sơn House Capital việt Nam Số 19, ngách 4,ngõ 9 tổ 10 - Phường Phú Lương- Quận Hà Đông - TP Hà Nội 3                          4.552.717                              
44267 0101435769 Công Ty TNHH TM & DL Hoàng Khanh 2B ngõ Thọ Xương - Hoàn Kiếm - HN 3                          4.552.717                              
44268 0104385160 Cty TNHH TM và ứng dụng Công nghệ VIETTECH Số 971 Hồng Hà- Chương Dương- Hoàn Kiếm - Hà Nội 3                          4.552.717                              
44269 0106665318 Cty TNHH kinh doanh Minh Duy 7 ngõ 43 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44270 0105909385 Cty TNHH TM Và PT Công nghệ ASE Việt Nam Phòng 409 CT2 Chung cư PCC1 Hà Đông, Ba La, Hà Đông, Hà Nội - Hoan: 0936192688 3                          4.552.717                              
44271 0102658655 Công Ty TNHH Phát Khánh Hoa 16 ngõ 3, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44272 0108424406 CÔNG TY TNHH NEM VÀNG VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 25 phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3                          4.552.717                              
44273 0109227802 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paw Lô 3, Khu A1-A2-A3 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          4.552.717                              
44274 0105348718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SESHIN VIỆT NAM Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam từ liêm, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44275 8616654540 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC ÁNH SAO Số nhà 36 ngõ 59 Hoàng Cầu , phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa HN 3                          4.552.717                              
44276 0108417656 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ MY ANH P.3807 M1 Vinhome Metropolis Liễu Giai, P . Ngọc Khánh , Quận Ba Đình , Hà Nội 3                          4.552.717                              
44277 0105817783 CTy TNHH Vinalink Thái Bình Dương Số 21, ngõ 174 Kim Ngưu, Thanh Nhàn, HBT, HN 3                          4.552.717                              
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44278 0106132581 CTy TNHH Tin Học và Dịch Vụ TM IMATRIX Việt Nam Số 15/422 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          4.552.717                              
44279 8078412814 Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Linh Đàm Đường Số 13 BT2 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44280 0102343503 CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu Khéo Tay Số 13, Khu Biệt Thự 2, BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44281 0106829301 CTy TNHH TM Dịch Vụ Nội Thất Ô Tô Đông Nam Ô 17 Lô B Đường Nguyễn Cảnh Dị KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q.HM HN 3                          4.552.717                              
44282 0500480315 Công Ty CP Xây Dựng & TM Ba La Tầng 2.P202 Km14 Quốc lộ 6, Phường Phú Lãm Quận Hà Đông TP Hà Nội 3                          4.552.717                              
44283 0105755625 Công ty cổ phần Kem Hà Nội Lô CN2A CCN Quất Động phần mở rộng, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44284 0104138901 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & Xây lắp Bình minh 37, Ngõ 322/3 đường Mỹ đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.552.717                              
44285 0102028741 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật FSI No.1205A, CT2, C14 Building, Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3                          4.552.717                              
44286 0105969754 Cty CP GTL Thăng Long Số 27-29/90 Ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          4.552.717                              
44287 0105454314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VANNA P404 Lô E9 tòa nhà Vimeco đường Phạm Hùng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội ( 0986610016). 3                          4.552.717                              
44288 0108870263 Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Và Thương Mại Đại Á Số Nhà 8, Ngõ 22 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.552.717                              
44289 0103377110 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Thành Lộc Số 70 Phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3                          4.552.300                              
44290 0101686804 CTy TNHH Đầu Tư Thành Vượng Số 55B Ngõ 208 Đường Tam Trinh - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 3                          4.552.287                              
44291 0108881339 Công ty TNHH Benezyme Việt Nam Số nhà 16 hẻm 1/66/17 tổ dân phố 10, Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.552.021                              
44292 0102020502 CTy TNHH TM & DV Âu Cơ Số 12B TT Bộ Nông Nghiệp - Phường Đồng Nhân - Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội 3                          4.551.625                              
44293 0109203086 Công ty CP Nội thất Năm châu Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.551.409                              
44294 0108980555 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SẮC VIỆT Số 273 phố Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.549.867                              
44295 NHÓM TRẺ LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP BON BON Số 40 ngõ chùa Nền (ngõ 1160 đường láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          4.549.776                              
44296 0102306847 CTy CP ĐT phát triển thương mại & DV Hải Đăng Số nhà 22 ngõ 181 Đường Trường Chinh Thanh Xuân HN 1                          4.549.330                              
44297 0107981588 Người NN - Công Ty TNHH Xiechuang Việt Nam Số 201 Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1                          4.548.336                              
44298 0106190914 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Phương Đông Số 78 Ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.546.816                              
44299 0109371429 Công ty TNHH ATH - Xưởng kịch và Nghệ Thuật Số 21 Hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.546.599                              
44300 0108698284 Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu HoLY Số 2a, ngõ 75 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Noioj. 1                          4.546.008                              
44301 0106482963 NNN Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội- Thăng Long KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.545.000                              
44302 0107298170 NNN_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vid Miền Nam Tầng 3, Số 36 Lý thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          4.545.000                              
44303 0109400415 Cty Cp Dịch vụ Vận tải Dầu khí Bắc Biển Đông 165A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.544.000                              
44304 0110377337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VTCP Tầng 5, số 63 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.544.000                              
44305 0107580346 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Chùa Hương Xóm 8, thôn yến vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          4.544.000                              
44306 0500561395 Công ty TNHH thương mại Khánh Hoàng An Phú - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          4.544.000                              
44307 0108987871 Công ty cổ phần VDATA Việt Nam BT2-VT18, Khu nhà ở Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.542.720                              
44308 0110056615 Cty CP đầu tư phát triền xây dựng thương mại dịch vụ Hà Nội Số 145 Trích sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.542.029                              
44309 0104354500 Công ty TNHH Đông Dương Hưng Thôn Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3                          4.541.984                              
44310 0108746587 Công Ty TNHH Royal Farm Hà Nội Số 10,ngõ 182 đường Nghĩa Lộ Phường Yên Nghĩa Quận Hà Đông Thành Phố Hà Nội 1                          4.541.421                              
44311 0109636266 Công Ty CP Công Nghệ Zilatech Khu Ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 2                          4.541.100                              
44312 2500549916-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÚC THÁI Số 205 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.540.833                              
44313 0107548631 Công ty TNHH Vật tư và Giống cây trồng Hà Nội Khu 5, thôn Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.540.800                              
44314 0108121105 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO VOGEL TẦNG 4, SỐ 11 ĐƯỜNG VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.540.800                              
44315 0108345264 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Việt Nhật Thôn 3 - Xã Canh Nậu - Huyện Thạch Thất - Tp. Hà Nội 1                          4.540.800                              
44316 0105361148 Cty CP ĐT TM & du lịch Quốc Cường số 23 tt viện điều tra quy hoạch rừng vĩnh quỳnh thanh trì hn  36839007 1                          4.540.800                              
44317 0500558956 Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vạn Xuân 712 Tòa T1 Chung cư TSQ . Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.540.489                              
44318 0106169052 Công ty TNHH  Ferrani Việt Nam Lô NM 9B, Cụm Công nghiệp Phú Thị - Xã Dương Xá - H. Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.540.416                              
44319 0106826910 Công Ty TNHH Thang Máy Thành Công Số 21, ngách 298/138, Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 2                          4.540.395                              
44320 0108638013 Cty TNHH Dược phẩm Canada Nam Việt Ô 29 Nhà vườn 5- Tổng cục 5 Bộ Công An - Yên Xá - X.Tân Triều - H.Thanh Trì -Hà Nội 0973874681 1                          4.540.269                              
44321 0110115839 Công ty TNHH sản xuất VPL Số 21 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.540.224                              
44322 0104867277 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ phát triển Phương Ngọc Số nhà 19A ngõ 223 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44323 0106822627 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI D & K VIỆT NAM Số 29 Ngõ 120/22 Kim Giang, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          4.540.224                              
44324 0107289948 Công ty CP xây lắp và sữa chữa chế  tạo thiết bị điện Số 10, ngõ 01, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44325 0102595765 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Nam Số 02 Dãy 16a2, Khu Đô Thị Mỗ Lao, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44326 0102904004 CTy Cp Thương mại kỹ thuật CTQ Tầng 3 số 102 Ngụy Như kon tum,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44327 0105773381 Cty TNHH ĐT và Phát Triển Thương Mại Globe Số 92, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44328 0105957974 Cty CP TM Dịch Vụ và ĐT Khoa Vinh Số 33 ngõ 116 đường Nguyễn Xiển ,Phường Hạ Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44329 0104121094 Cty TNHH XD Hạ tầng & Dân dụng Thăng Long 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44330 0104019573 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Giải Pháp Công Nghệ Hà Nội Số 6/36 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44331 0105341303 Công ty CP Đầu Tư XD Đại Dương Phát Số 20 LK22 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          4.540.224                              
44332 2700271256-002 VPĐD Cty TNHH XD Bảo Sơn tại Hà Nội Số 4 lô E, KĐT Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.540.224                              
44333 0107519888 Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Đại Phong Phòng 201 số 04N7 TT5 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44334 0106644928 Công ty CP TM & XD An Tường xóm 1- An Trai- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          4.540.224                              
44335 0101398274 Cty TNHH Thương Mại Hoàng Kiên Số 584 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 1                          4.540.224                              
44336 0106415741 Cty TNHH Du Lịch Đông Đô Hà Nội Số 9 ngõ 425/22/4 tổ 2, cụm 1, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44337 0104561169 Cty CP Đầu Tư TM và DV Thảo Linh 316 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44338 0102782148 Cty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Nam Giang Số 7, ngõ 114 Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44339 0109343206 Cty TNHH thương mại và dịch vụ T&H Capital Số nhà 70, Phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội ( cửa hàng điện nước Tuyến Hạnh- ĐT 0942397333) 1                          4.540.224                              
44340 0106336024 Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm Số 17Ngõ 27 Phố Hoàng Như Tiếp - P. Bồ Đề 1                          4.540.224                              
44341 0102678309 Công ty CP Xây Dựng 19 Số 29 Trường lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44342 0106865483 Cty TNHH Viễn Thông IDC Việt Nam Số 20/163 pHố Tư ĐìnH, tổ 11 pHường Long Biên, LB, HN 1                          4.540.224                              
44343 0106571099 Cty TNHH Hóa Chất và Thiết Bị Thủy Anh P401 - CT6b, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm 1                          4.540.224                              
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44344 0107682267 Cty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Bình Yên số 18 ngácH 14/29,ngõ 14,pH  ố THạcH Cầu, PHường Long Biên, Quận Long Biên 1                          4.540.224                              
44345 0107588955 Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Quốc Tế Thành Hưng Số 20, Lô 4, Tổ 23 - Phường Long Biên - Long Biên - Hà Nội 1                          4.540.224                              
44346 0109178640 Công ty TNHH Bao Bì Trường Minh Thửa đất số 98-8, tổ dân phố 7 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.540.224                              
44347 0102312167 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Minh Hà Số 71, ngõ 42 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44348 0107572190 Công ty cổ phần Ống Thủy Lực Xuân Quang Nhà B Khu tập thể Bưu Điện Trung Ương, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44349 0101910936 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THẢO DƯỢC THANH THẢO Số 10 ngách 20 ngõ Thái Thịnh 1, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44350 0101601991 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀ L2005, HH2 KĐt Dương Nội, phường yên nghĩa, Hà đông, HN 1                          4.540.224                              
44351 0101536559 CÔNG TY TNHH IN TTMC số 460, trần quý cáp, phường văn chương, đống đa, hà nội 1                          4.540.224                              
44352 0106779227 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VILLA DECO tầng 4, Số 5-7 ngõ 92 Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44353 0108797380 CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT PHƯƠNG NAM SỐ 8, NGÕ 198 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.540.224                              
44354 0104597486 Cty CP CNTM & DV Đại Phát Số 123A Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.,VN 1                          4.540.224                              
44355 0105902693 Công ty CP thương mại & xuất nhập khẩu Khang Việt Số 93/75 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44356 0108469887 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hàng Hóa KTL Số 19A( số 25B cũ), hẻm 325/69/14C Phố Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          4.540.224                              
44357 0901030592 Công ty TNHH Du Lịch Passion Asia Số 53A Lê Văn Hưu - Phường Ngô Thì Nhậm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44358 0108944941 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Hiển Vinh Số 26 ngõ 279 Trần Khát Chân, - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44359 0106698063 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Ngân Sơn Số 461 Bạch Mai - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.540.224                              
44360 0109916496 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT CONTAINER THỦ ĐÔ Km 2,5 Đường mới Cầu Hòa Bình, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội (Gần cây xăng HFC Phan Trọng Tuệ) 1                          4.540.224                              
44361 0110009728 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG AN PHÚ Số 23, ngách 93/12, ngõ 93, phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44362 0310140342-002 CN CTy CP TM Thanh Niên VN Tại Hà Nội Số Nhà 46, Ngõ 897 Đ. Giải Phóng - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 1                          4.540.224                              
44363 0105992746 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển AP Việt Nam số 12 ngõ 58 đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (0943848896) 1                          4.540.224                              
44364 0108183278 CTY CP Đầu Tư Thang Máy Việt Đức Số 59, Lô N5A, Đường vành đai 3, Khu X2A, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          4.540.224                              
44365 0106119848 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại  LHTTECH Việt Nam Ngõ P1, ngách P1, tổ Kiên Thành - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44366 0101814446 Công ty TNHH Thương mại Thảo My Số 266 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44367 0107816827 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Và Thương mại Quang Thắng Số nhà 23, Hẻm 101/16/15 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44368 0108175090 Công ty TNHH Thương Mại Trần Hoàng Liên Phòng 803, tòa B11D, KĐT Nam Trung Yên , Trung Hòa , Cầu giấy , Hà Nội 1                          4.540.224                              
44369 0108819080 Hợp tác xã Thanh niên Võng La Thôn Võng La, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.540.224                              
44370 0107272944 Công ty TNHH MTV thương mại Hạnh Lê Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, ĐT0969973387 1                          4.540.224                              
44371 0108450332 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ KÍNH THUẬN PHÁT Số 1, ngách 116/15 phố Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44372 0109939006 Công Ty TNHH Thương Mại An Phát Hà Nội 351 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          4.540.224                              
44373 0500391432 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Hằng Thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          4.539.855                              
44374 0103982862-022 CN Cty CP tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp tại Hà Nội Tòa Hei Tower - số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          4.539.789                              
44375 0107924043 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA BẢO CHÂU Số 45, tổ 26, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.539.324                              
44376 0108322267 CÔNG TY CỔ PHẦN MAX CLEAN VIỆT NAM Nhà số 2, ngách 25, ngõ 83 Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.539.264                              
44377 0108748496 Cty CP xây lắp HTP Việt Nam Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 0934525968 1                          4.538.416                              
44378 0109390358 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hải Ngân Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.537.664                              
44379 0108787706 Người NN - CÔNG TY TNHH DC GLOBAL Tầng 2, 54 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN 1                          4.537.525                              
44380 0108623987 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH SỐ 124 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.537.525                              
44381 0106851120 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM SỐ 56, NGÕ 7 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.537.452                              
44382 0106725574 Công ty cổ phần đầu tư Thành Vũ Thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          4.537.127                              
44383 0108074078 Công ty TNHH một thành viên thiết bị Đông Anh Thôn Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3                          4.536.904                              
44384 0109949734 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Đông Tây Số 3, ngõ 729A, phố Minh Khai, - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 2                          4.536.828                              
44385 0109889323 Công ty TNHH dịch vụ viễn thông Tuấn Ngát Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3                          4.536.826                              
44386 0108367010 Công ty TNHH Thương Mại và Môi Trường Bắc Việt Phòng 314 nhà 2C số 18 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.536.406                              
44387 0108153379 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ HÀ Số 12B ngách 40A ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          4.536.116                              
44388 0107675855 Cty TNHH INOX Trường An Cụm làng nghề Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội  0904664239 0979839339 1                          4.535.971                              
44389 0500499926 Công ty TNHH Dinh dưỡng FARM BIOFEED Thôn Đa, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.535.795                              
44390 0107695530 Công Ty TNHH EXIMANI Việt Nam 803 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          4.535.468                              
44391 0100765637 Doanh nghiệp tư nhân Đông Nga SN 29, Tổ 4, TT Đông Anh , Đông Anh, HN 1                          4.535.009                              
44392 0106071561 CTy TNHH Thương Mại Sao á Phòng 1410, VP2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.533.304                              
44393 0108045302 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Việt Home số 33, ngõ 394 đường K2, tổ 15, phường Cầu Diễn , quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.533.271                              
44394 0106927147 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG PHÁT Phòng 45, tầng 4, Tòa nhà HUD3, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2                          4.532.822                              
44395 0109119846 Cty CP Phát triển năng lương tái tạo Thiên Nam Phòng 1501 - A1 - Tòa nhà Tecco Garden - đường Quang Lai - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 1                          4.532.000                              
44396 0107848346 Cty CP Giáo dục Happy VN Số 99 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 1                          4.531.900                              
44397 0106600818 Công ty cổ phần công nghệ Gia Ngọc Tầng 2, SN 12 Ngõ 60 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.530.624                              
44398 0106613817 Công ty TNHH Kỹ thuật Sông Mã phòng 42A nhà H2 số 55 giải phóng Hai Bà Trưng -  Hà Nội 1                          4.530.300                              
44399 0107988336 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Đất Việt Tầng 10, tòa nhà CIT, số 6 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội-Liên hệ 0966729486 1                          4.530.000                              
44400 0102284706 Công ty cổ phần thiết bị Song Long KM số 1 đường Phan Trọng Tuệ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN 0936630320, 0904151110 1                          4.529.318                              
44401 0109798468 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng 386 Toà nhà Thanh Hà, Khu CC2A Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nộ 2                          4.528.781                              
44402 0108309435 Công ty TNHH  thêu Hồng Đức Thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          4.526.838                              
44403 036195004080 NHÓM LỚP MẪU GIÁP ĐỘC LẬP NEWTON Số 21, ngõ 6, Miếu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.526.800                              
44404 0109151906 Cty TNHH XNK Đầu tư và Thương mại Gia An Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 2                          4.526.080                              
44405 0109536198 CÔNG TY TNHH GF HÀ NỘI Tầng 19, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          4.525.072                              
44406 0107074131 Công ty TNHH Lâm Vũ Food Việt Nam số 28-lk6, tc5-bca, yên xá, tân triều, thanh trì, hà nội 903428832 62914179 1                          4.524.903                              
44407 0109146688 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MIHAFACO SỐ 15, HẺM 29/78/80 PHỐ KHƯƠNG HẠ, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.524.416                              
44408 0105038000 Công ty CP Xây Dựng Sao Đỏ số 8/99/528 Đức Giang, LB 1                          4.524.416                              
44409 0107509576 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Du Lịch Việt Xuân Số nhà 12, tổ 109, khu dãn dân Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          4.524.232                              
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44410 0109889309 Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Quang Dương Số 34 LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.524.211                              
44411 0110296448 Công ty TNHH tư vấn can thiệp sớm Hoa Mai Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          4.523.733                              
44412 0105795321 Văn phòng Luật sư Danh Chính Số 59 phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1                          4.522.918                              
44413 0104299183 Công ty TNHH vật liệu điện cao su Thắng hường Thôn Lục Xuân, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.522.500                              
44414 0104517667 Công ty CP dịch vụ thương mại DHC Việt Nam Số 17 ngõ 5 Phạm thận duật, mai dịch, cầu giấy, hà nội 1                          4.522.200                              
44415 0105845237 Cty CP công  nghệ và truyền thông Link Star Nhà số 2 , ngách 42, Ngõ 43, Đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ liêm, HN 1                          4.520.469                              
44416 0108021615 Công ty TNHH giáo dục Minh Anh TT11 –A6 (56), khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.519.367                              
44417 0108183831 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÂM PHÁT Phòng 711, CT1C, 10-18 chung cư Thông Tấn Xã, chung cư Kim Văn- Kim Lũ 1                          4.519.044                              
44418 0107357595 Công ty TNHH Phát triển hợp tác đầu tư quốc tế - IIC Số 325, ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.517.613                              
44419 0109927850 Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ An Hưng P604- CT1, tòa nhà Ban cơ yếu Chính Phủ, đường Khuất duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          4.517.237                              
44420 0107391099 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BÍCH HOA số 1 xóm Rào thôn hạ, Cụm3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          4.516.979                              
44421 0402175232 Công ty Cổ phần chế tạo Máy bay Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          4.516.979                              
44422 0110242001 Công ty Cổ phần Kiến trúc & Nội Thất Gia Phát Số 1, Ngách 105/29 Phố Thanh Am. - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.516.979                              
44423 0109290466 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TOÀN CẦU Số 780 Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.516.979                              
44424 0109084488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BÌNH PHÁT SỐ 17 NGÕ 46 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          4.516.979                              
44425 0109966754 VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ KINH TẾ SỐ Số 66 ngõ 543 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.516.979                              
44426 0109892686 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất HD Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.516.979                              
44427 0109632448 Công ty CP Dược mỹ phẩm KYOTO Số nhà 40 liền kề khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          4.516.003                              
44428 0110017422 CÔNG TY TNHH MP BEAUTY 11A Phố Bảo Linh, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          4.515.539                              
44429 0107936521 CÔNG TY TNHH NHÂN HÒA SSH VIỆT NAM Số 6, Ngõ 116 phố Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.515.084                              
44430 0106872392 Cty CP Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Hồng Minh B.A.B.Y LK83 khu Biệt thự thấp tầng Tuấn Dung, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          4.515.057                              
44431 0110097315 Công ty cổ phần hãng sơn BQ Nhật Bản Tầng 4, Tòa nhà HUD3em c, Số 121 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          4.515.000                              
44432 0102392606 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC HÀ Số 25 ngách 173/134 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam. 1                          4.514.670                              
44433 0500561324 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH PHÁT LÔ SỐ 1 KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC OAI, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          4.514.643                              
44434 0104754280 Công ty CP BĐS Land 6 Tầng 6A,nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Hà Nội 1                          4.513.958                              
44435 0108415105 Công ty cổ phần giáo dục Ensight International Tầng 3, Tòa nhà Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.513.920                              
44436 0105638135 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Thành Trung Số 15B khu tập thể Công ty Công trình 228, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          4.513.795                              
44437 0108995858 Công ty TNHH Woori Club Tourism Development VN Tầng 3 tòa nhà 9 lô B Khu A, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.513.718                              
44438 0109436404 Công ty TNHH Sơn Phượng Hoàng Nhà Số 2, Ngõ 212, Đường Xuân Canh, thôn Văn Tinh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          4.513.718                              
44439 0106206201 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Gia Long số 2 ngõ 53 phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.513.340                              
44440 0105885046 Công ty TNHH SiNa Việt Nam Xóm 1 thôn thượng, Xã Đông Dư, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3                          4.512.758                              
44441 0104371961 Cty TNHH Quản lý Khách sạn và DL VHG (NN) Phòng B28 tầng 16, tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Làng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3                          4.512.509                              
44442 0106663769 Cty TNHH Giáo Dục Quốc tế á Châu BT5, khu đô thị Việt Hưng,quận Long Biên, Hà Nội 3                          4.512.509                              
44443 0106056644 Công ty TNHH Anh Kha Phường xuân phương,Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          4.512.414                              
44444 0109418099 Công ty TNHH thương mại và du lịch Wego Việt Nam Số 739 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.512.000                              
44445 0110460289 Công ty cổ phần Logistics Trung Thịnh Phát Số 72B Ngõ 1, Đường Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.512.000                              
44446 0106606305 Công ty CP Y Dược cổ truyền Diệu Linh Thôn 4 - Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          4.512.000                              
44447 0109639901 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Hưng Việt Nam Khu dân cư cầu Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.512.000                              
44448 0108346892 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FTEX Số 34 ngõ 36 phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy Hà Nội( 0349609679 Nụ). 1                          4.512.000                              
44449 0108226027 Cty TNHH XD ĐT và phát triển Hà Nội Mới TẦNG 2 SỐ 2, LIỀN KỀ 4, TỔNG CỤC 5 XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HN 0989269961 3                          4.511.976                              
44450 0108941267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TÂN VŨ Số 15, Xóm Giữa, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          4.511.892                              
44451 0108829089 Công ty Cổ phần thương mại Ko-VN Số 86 ngõ 82 Yên Lãng, Thịnh Quang,Đống Đa, HN 1                          4.511.826                              
44452 0108634509 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ SBG Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.511.288                              
44453 0108038947 Công ty TNHH thương mại PET Việt Nam Số 9, ngõ 105 Thượng hội, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 1                          4.511.097                              
44454 0104252315 Công ty cổ phần công nghệ Nam Trường Giang Tầng 5 số 352 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai 3                          4.510.530                              
44455 0107254060 Công ty TNHH Kiến trúc và cảnh quan Không gian xanh 113 đường đồng cổ, thuỵ khuê, tây hồ, hà nội 1                          4.509.160                              
44456 0109572950 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TLK P306 tầng 3, tòa nhà CT3-2, KĐTM Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          4.508.731                              
44457 0109690129 CÔNG TY TNHH SX & TM DUY HIỀN Xóm Ấp Vuông, Thôn Sơn Đông, Xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.508.199                              
44458 0107435902 Người NN-CTy CP Giáo Dục Sunshine 15/24 Phố Kim Đồng Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.507.200                              
44459 0109370009 Cty TNHH kỹ thuật thông tin Juniwer Việt Nam T5,tòa Việt Dragon, lô A1/D21,KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.506.840                              
44460 0108946307 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN & TÀI SẢN FLC HOLDING TẦNG 27, TÒA NHÀ BAMBOO AIRWAYS, 265 CẦU GIẤY, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HN 2                          4.506.201                              
44461 0107369777 Công ty TNHH DV và TM Minh Đan xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.505.855                              
44462 0108762596 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH QUÂN Số 093 - Liền Kề Lacasta - Văn Phú - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 3                          4.505.236                              
44463 001183039372 Lớp mầm non độc lập Vườn Xanh LK17, M2, Khu nhà ở Sông Công, Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.505.161                              
44464 8142418767 Cửa hàng Rừng Vàng Số 35 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN 3                          4.505.161                              
44465 0110084690 Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sắc Đẹp Và Sức Khoẻ Toàn Diện Luxe Số 9 ngõ 97 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.505.161                              
44466 0110025141 Công ty TNHH quản Lý và Đầu Tư Minh Ngọc Số nhà 69, đường 23, Khu đô thị Thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.505.161                              
44467 0104614371 Cty luật TNHH Mai Phong số 202, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.505.161                              
44468 0110223400 Công ty cổ phần vật liệu chống thấm Việt Nam Số 4/68 thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3                          4.505.161                              
44469 0106301342 Nguyễn Thị HươngCông ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Minh Giang Công ty Tây Hà Nội, ngõ 25 nguyễn cơ thạch, nam từ liêm, hà nội 3                          4.503.978                              
44470 0102181066 CÔNG TY CP PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Phòng 2414 Tòa C Vinaconex 2, Kim văn, Kim lũ, Q.Hoàng mai, HN 1                          4.502.080                              
44471 0110056365 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và vận tải Minh Ngọc Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          4.501.036                              
44472 0106141674 Công ty TNHH thương mại DSP Việt Nam Số 26, LK9, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.500.000                              
44473 0107341066 Công ty cổ phần ABS Việt Nam Tầng 12, tòa nhà ADI Building, khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          4.500.000                              
44474 0109324242 Người nước ngoài - Công ty TNHH YJ VIETNAM Gian hàng B2-R3-10, Tầng 2, Royal city, 72A đường Nguyễn Trãi, - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.500.000                              
44475 0101004498 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU HOA SEN Tầng 5, 39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.500.000                              
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44476 0108354269 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG, SỰ KIỆN VÀ NGÀY NGHỈ LỄ ẤN ĐỘ AN NAM (NN) Số 17 Phố Hàng Muối , Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.500.000                              
44477 0107482211 Cty TNHH Doanh Nghiệp xã hội Công trình xanh Việt Nam Số 587 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          4.500.000                              
44478 0107773186 Công ty TNHH SPT E&C Việt Nam Số 35 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.500.000                              
44479 0109588118 Người NN - CÔNG TY TNHH MVW DESIGN WORKSHOP Lô B25, ô D7, KĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.500.000                              
44480 0102362256 Người NN - Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư DAEWOO Lô F1509A, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.500.000                              
44481 0108131142 Công ty cổ phần năng lượng mới Thiên Vũ Việt Nam_Người nước ngoài tầng 30 tháp A tòa Discovery , 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.500.000                              
44482 0105469913 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng ADD Tầng 3 toà nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.500.000                              
44483 0106069611 CÔNG TY TNHH SMILE HOUSING & TRADING VIỆT NAM B104 tầng 1 tòa nhà Keangnam, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.500.000                              
44484 0109498626 MÃ NƯỚC NGOÀI- CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP CASTON VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.500.000                              
44485 0105456939 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chuyên nghiệp HNK TT04-09, KĐT Mon city, đường Hàm Nghi, MĐ2, NTL, HN 1                          4.500.000                              
44486 0108907259 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Giáo Dục Chặng Đường IVY Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.500.000                              
44487 0107296568 NNN Cty TNHH Sản xuất thương mại Việt Hàn Hà Nội Số 08BT4 KĐT mới cầu Bươu, xã Tân Triều , Huyện Thanh Trì - HN 0979307923 1                          4.500.000                              
44488 0106779876 Công ty TNHH AMARANTHVINA Tầng 3,  toà nhà Bình Vượng , 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.499.527                              
44489 0106528304 Người NN - Công ty CP MMG Việt Nam P4 tầng 9, tòa HLH Phụ nữ, số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.499.034                              
44490 0106908698 Cty TNHH Duy Anh Sourcings Việt Nam số 54, ngõ 69, phố Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội 2                          4.498.978                              
44491 0109868034 Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Than Hà Nội ITASCO Số nhà 14 Hoa sữa 4 Khu đô thị Vinhome RiverSide Long Biên - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          4.498.876                              
44492 0105238472 Công ty TNHH San Dul Che Lô 9C, ngõ 39 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.498.635                              
44493 0106699187 Công ty TNHH công nghệ SATCOM Việt Nam lô 2 - DV13 khu B tổ 17 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.498.489                              
44494 0105971802 Cty TNHH Eva Corp Việt Nam Số nhà 22 ngách 32/57 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          4.498.489                              
44495 0104099071 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH Số 7 Dãy A Khu TT Văn Công, Tổng Cục Chính Trị, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          4.498.489                              
44496 0102675604 Người NN - Công ty TNHH Ahn's Delice Số 3/23, ngõ 61 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 23                        4.498.472                              
44497 0101886271 Công ty TNHH Huy Toàn A5 hh06 đô thị việt hưng. P. Việt hưng-Long Biên-HN 1                          4.498.372                              
44498 0104302830 Cty CP ĐTXD Thuận Phát Số 91 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.498.106                              
44499 0108533194 Công ty TNHH MTV giống cây trồng lâm nghiệp Ba Vì Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3                          4.497.970                              
44500 0102712020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DCH 58 A Võ Văn Dũng, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          4.495.644                              
44501 0102308139 Cty CP phát triển công nghệ & XD Hoàng Hà Số 7I, ngõ 41 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          4.495.575                              
44502 0109366122 Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Vũ Gia BT9-17, KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.494.646                              
44503 5400492644 Trung tâm chuyên biệt TH Số 22A11, KĐT Gelexinco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.494.600                              
44504 0108021855-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MASIL TẠI HÀ NỘI số 19, ngõ 109 phố trần duy hưng, phường trung hòa , quận cầu giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.494.470                              
44505 0108024912 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Bảo Long HP Số 97C, đường Nguyễn Trường Tộ, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          4.493.624                              
44506 0110162148 Công ty cổ phần Đông Phát Việt Nam Phòng 1110, tòa SP, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân Trung, HN 1                          4.492.800                              
44507 0109512454 Công ty TNHH trang trí nội thất và xây dựng GBT Số 277 Nguyễn Xiển, P Hạ Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          4.492.800                              
44508 0110306128 CÔNG TY TNHH VOU CAFE EATERY Số 28 đường Quảng An, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.492.800                              
44509 0109287907 Công ty Cổ phần Kết nối Toàn Cầu Amaz Việt Nam PHÒNG 601, VINATA 2B, 289A KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          4.492.800                              
44510 0109991278 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẦU TƯ LÊ VŨ Số 9, ngõ 100 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          4.492.800                              
44511 0107786192 CTy CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUJIFRANCE Số 62 Đại Khối, Đông Cương, thành phố Thanh Hóa 1                          4.492.800                              
44512 0110144420 Công ty TNHH Nhựa HP389 Số 1-C2, Dự án nhà ở Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.492.800                              
44513 0110214903 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ GIẢI TRÍ ĐẠI AN Số nhà 43, TDP số 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.492.800                              
44514 0500600950 Công ty TNHH TM Gia Minh Xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.492.755                              
44515 0107004536 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Minh Phương SN3 ngách 16/59 ngõ 59 Phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.491.912                              
44516 0105379635 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng Hợp Thành A6-TT15, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          4.491.873                              
44517 0106134211 Cty TNHH ĐTTM & phát triển Thanh Bình thôn cổ điển b tứ hiệp thanh trì hn  106134211 1                          4.491.275                              
44518 0108293915 CÔNG TY CỔ PHẦN DLF VIỆT NAM Số nhà 11 ngách 51,Xã Đàn 2,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2                          4.491.056                              
44519 0102131266 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ T Và T Số 34, Ngõ 112 Vũ Xuân THiều, Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          4.489.918                              
44520 0107860199 Cty TNHH Kỹ thuật hạ tầng MTC Việt Nam Số 57 ngõ 509 Vũ Tông phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà nội 0989088076 3                          4.489.727                              
44521 0107826790 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI SỨC KHỎE VÀNG VIỆT NAM 48 Vũ Trọng Phụng. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.489.689                              
44522 0107151530 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA Số 43, đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          4.489.403                              
44523 0107866828 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng 172 QH Số 172 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3                          4.489.006                              
44524 0107129616 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Đạt Số 31, ngõ 103, đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.485.309                              
44525 0109083420 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY MINH số 6, ngõ 29, thôn Trung, xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          4.483.570                              
44526 0108277536 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mộc Sinh BT12-VT1, Khu Đô Thị Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          4.483.200                              
44527 0105671855 Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Xây lắp Công nghệ Phú Cường Phòng 1021 R2B khu Đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.483.200                              
44528 0108630367 Công ty TNHH du học quốc tế ADDIE Tầng 4, số 52 phố chùa Hà, Quan Hoa, CG, HN 1                          4.483.200                              
44529 0108534550 Công ty CP sản xuất và đầu tư thương mại Thành Công Vina Thôn Đồng Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội,VN 1                          4.482.432                              
44530 0101624149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Số 16, ngõ 12 phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.481.711                              
44531 0107339204 Cty CP XNK Nhựa đường giao thông Phòng 307- CT1A Chung cư Thông tấn xã, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, HN 2                          4.480.756                              
44532 0105341511 CTy TNHH SX KD Đá và Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân Chung cư vật tư du lịch, số 8 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.480.400                              
44533 0315767440-001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Kangen Hoàn Nguyên tại Hà Nội Số 10 BT8, khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.480.000                              
44534 0109887982 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Akako Việt Nam C7-LK1 ô số 6, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn,Phường Dương Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1                          4.480.000                              
44535 0107940630 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Phụ Tùng Châu Anh Số 39, ngõ 5, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông 2                          4.480.000                              
44536 0109153420 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Nuha Việt Nam Số C12, Khu Man Bồi – Gốc Găng, TDP Số 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.480.000                              
44537 0108013237 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINACO Số 71, quốc lộ 32, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44538 0109961026 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Phương Anh Hà Nội Xóm Long Châu Miếu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          4.480.000                              
44539 0109954614 Công ty TNHH thương mại xây dựng và gia công cơ khí Minh Xuân Thôn Cả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          4.480.000                              
44540 0107848466 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐÔ Số nhà 82, Ngõ 4, Tổ 3 Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44541 0106447831 Cty TNHH Bimitech Hà Nội Số 3 nghách 63 ngõ 55 đường Trần phú, Văn Quán, Hà Đông, HN 2                          4.480.000                              
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44542 0108443342 Công ty CP Kiến trúc TT Hà Nội Phòng 601, số 307 Vũ Tông Phan, Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44543 0110381206 Cty TNHH Sự kiện & Du lịch Khám Phá 21 Thanh Hà, P. Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44544 0110059101 CÔNG TY CỔ PHẦN TM - DV- SX KHÁNH NGÂN : Số 4, Ngõ 108 Nghi Tàm , Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44545 0106734177 Cty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hiếu Linh Số 63 ngõ 575 pHố Ngô Gia THụy, Long Biên, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44546 0110310244 Công ty TNHH MTV Đông Văn Số nhà 34, Ngõ 195 Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.480.000                              
44547 0106168450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP - TMT Toà B10B, KĐT Nam TRung Yên, đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44548 0105223388 Công ty TNHH thương mại và du lịch á Long Số 21 ngõ 225 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44549 0107455024 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nội Phòng 321 cầu thang 3 tòa nhà N03, đường Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.480.000                              
44550 0108097068 Công ty TNHH Best of Security Solution Số 188 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          4.480.000                              
44551 0110127175 Công ty TNHH Công Nghệ Uranus Nhà 30 ngõ 203 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.480.000                              
44552 0102643659 CÔNG TY CP TM VÀ XNK LIÊN HƯNG PHÁT Số 14 PhốTrần Nguyên Đán, Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44553 0108407048 CÔNG TY CỔ PHẦN ASK BUSINESS COACHING Số nhà 27, ngõ 60 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44554 0108543435 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 47 ngách 68 ngõ Lương Sử C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44555 0109877695 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM NAM HÀ Shophouse 7, Sảnh B Tòa nhà AZ Sky Tower, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.480.000                              
44556 0102796729 CTy CP Giải Pháp Di Động Thông Minh Tầng 18A, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44557 0106772662 CTy CP GD PLASTEK Việt Nam Số 15 Ngõ 202 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.480.000                              
44558 0108976397 CTY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HTS VIỆT NAM 40 B20, Kim Liên, Đống Đa, thành phố Hà Nội 2                          4.480.000                              
44559 0110254078 Công ty TNHH nội thất C.A.O việt nam Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.480.000                              
44560 0109052623 Công ty TNHH G Cotton Việt Nam 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44561 0102985684 Công ty CP cơ điện Nam Á Số 26 đường Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP  Hà Nội 1                          4.480.000                              
44562 0104586847 Công ty CP Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Hoàng Hà Số 8 Ngách 205/118 đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.480.000                              
44563 0109199739 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Bình Minh ngõ 4, Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung - Đông Anh - Tp. Hà Nội 2                          4.480.000                              
44564 0107871225 Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp viễn thông Đoàn Vũ Số 7 ngõ 36/31 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44565 0106989432 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM XANH THÔNG MINH Phòng 402 Tòa nhà Thắng Lợi, đầu ngõ 49 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nộ 1                          4.480.000                              
44566 0108669117 Công ty TNHH Nội thất công cộng Minh Đức Số nhà 47, tổ dân phố 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.480.000                              
44567 0109006578 CÔNG TY TNHH HTKK VIỆT NAM Số 125, Tổ dân phố số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.480.000                              
44568 0110016147 Công ty TNHH Mindart Số nhà 26, ngõ A6, tổ 19, TT trường Đại Học HN, phường Trung Yên,Nam Từ Liêm, HN 1                          4.480.000                              
44569 0108994318 Công Ty Cổ Phần Petit Europe Việt Nam Số 28 Ngõ 140 Phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          4.480.000                              
44570 0109578832 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đăng Khánh Thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội 1                          4.479.105                              
44571 0109893714 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Nội Thất Windwood Đội 3, Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.478.489                              
44572 0108674276 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH TAEWON E&C Số nhà 44, tổ dân phố Đống 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.477.025                              
44573 0108830327 Công ty TNHH MIRACLE VINA Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.476.775                              
44574 0110196115 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯƠNG THẢO 13M2 KĐT mới Yên Hòa, phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.476.407                              
44575 0109162792 Công ty TNHH KIZI Số 81 đường Đồng Kho- Trúc Động, thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2                          4.475.935                              
44576 0105188743 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Huy Số 58 ngõ 145 đường Cổ Nhuế, P Cổ Nhuế 2, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          4.473.177                              
44577 0102679165 Cty cổ phần Lê Minh Trung 15 Hàng Hành - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          4.472.836                              
44578 0104589654 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐÔ THỊ SỐ 50A, HẺM 72/73/40 QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          4.472.123                              
44579 0101837387 Công ty CP Phát Triển Viễn Thông Tầng 2 quán cafe Thanh - 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.471.618                              
44580 0107071204 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BIGBLUE số 24 ngõ 58 Phố Trần Bình, P Mai Dịch, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.471.404                              
44581 0102137564 CTy CP khí công nghiệp Hoàng Minh Số 29, ngõ 120 Vĩnh Tuy, P Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          4.470.505                              
44582 0107735487 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghiệp Nam Anh số 1B tập thể lương thực Dốc Lã,Xã Yên Thường, H Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 1                          4.469.415                              
44583 0106432264 Công ty cổ phần đầy tư xây dựng và phát triển thương mại Ngọc Lâm Thôn Võng La, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.467.824                              
44584 0107787439 Công Ty Cp Kỹ Thuật Cơ Khí Cầu Đường Doshin Việt Nam Xóm 9, Thôn Bình Vọng - Xã Văn Bình - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          4.467.220                              
44585 0106114825 CTy TNHH MTV SX và TM Dệt Minh Khai Số nhà 58 ngõ 12 đường Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.465.721                              
44586 0109735806 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TAHA BOSS Số 25 ngách 17 ngõ 4 đường Thanh Bình, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3                          4.465.510                              
44587 0108269648 CÔNG TY TNHH SZONE LOGISTICS Phòng 514 tầng 5B Toà nhà HL Tower, số 6 ngõ 82 phố Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          4.464.000                              
44588 0109703106 CTY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Khối 11, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2                          4.460.935                              
44589 0109588943 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Đo lường Cân 24h Số 20a ngõ 142 phố Xuân Đỗ - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          4.460.138                              
44590 0106771034 Công ty cổ phần tu bổ di tích Sen Việt Cụm 2 - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.459.767                              
44591 0107449278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT NON VIỆT 227 Nguyễn Ngọc Nại (Phương T&E) Thanh Xuân - Hà Nội 3                          4.455.021                              
44592 0107956863 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETLINK Phòng 205, CT1, Chung cư Bộ Quốc phòng, ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.454.599                              
44593 0107498155 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Green Group Phòng 401 nhà D1 ngõ 32 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội,VN 1                          4.454.198                              
44594 0109599920 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MỘC Số nhà 9, thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3                          4.452.634                              
44595 0101602177 CTy CP Vận Tải & Dịch Vụ Thành Đô 67 ngõ 19 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hà Nội 1                          4.452.267                              
44596 0109906385 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phần mềm GDT Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973815014 3                          4.452.202                              
44597 0500589834 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Thanh Bình Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội 1                          4.451.809                              
44598 0104545470 Cty Cổ phần đầu tư thương mại XNK Đại Xuân Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.450.224                              
44599 0108353709 Công ty TNHH Than Khoáng sản Tiến Minh Căn Y01 - L24, Biệt thự An Phú Shop Villa, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.448.165                              
44600 0108605882 CÔNG TY CỔ PHẦN AQUASORB VIỆT NAM : Khu tái định cư X1 - X2, thôn Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.447.805                              
44601 0102227401 Công ty CP đầu tư xây dựng Thanh Phương Số 47 đường Phương canh, Xuân Phương- NTL- Hà Nội 1                          4.445.016                              
44602 0109199827 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC GIANG C38-TT14 Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.444.032                              
44603 0108767393 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Hưng Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.443.840                              
44604 0108123670 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HIỀN MY số 159, đường 70, thôn yên xá, xã tân triều, huyện thanh trì, hà nội  983745766 1                          4.442.437                              
44605 0108677421 Công ty TNHH MTV Tín Tâm Trí 3122 HH3C - Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          4.440.098                              
44606 2500298003 Công ty TNHH Khuôn mẫu Vĩnh Thành Lô P, KCN Bình Xuyên, TT Hương Canh, Vĩnh Phúc 2                          4.440.000                              
44607 0102067733 Cty TNHH xây dựng SOWA Việt nam Phòng 503, nhà C3 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Hà Nội 1                          4.440.000                              
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44608 0108589937 Công ty CP phân bón hữu cơ Việt Nam Số 20 Ngách 59 Ngõ 178 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.440.000                              
44609 0109792360 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ máy văn phòng Thịnh Phát Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.438.159                              
44610 0108619941 Công ty TNHH thiết kế LAVA 2405A G3 Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm,Hà Nội (0987638508 ) 1                          4.437.811                              
44611 0101648929 Cty CP Truyền Thông quốc tế IQ Nhà A2 chung cư may Thăng Long, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          4.436.720                              
44612 0107450393 Công ty TNHH in dịch vụ thương mại và tổ chức hội thảo Mai Nguyễn Số 75 phố Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.434.698                              
44613 0106465799 Công ty CP Đầu tư Tư vấn và Xây dựng Quyết Thắng Số nhà 5, ngõ 37, đường 70, tổ dân phố Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.434.231                              
44614 0109870650 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thú y Kim Ngân Số nhà 5, ngõ 2 đường Đông Ngạc, TDP Đông Ngạc 1, - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          4.434.225                              
44615 0109899868 Công ty TNHH Anh An Linh Xóm 12, Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.433.152                              
44616 0108695808 Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Và Giải Pháp Quản Trị TH.FINTAX Số 198 Thượng Đình - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.432.648                              
44617 0500448061 Công ty CP XD & TM Sông Hồng Thị trấn phùng - Đan phượng - Hà nội 1                          4.432.000                              
44618 0109439814 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO NEWGEN VIỆT NAM Tầng 11, tòa nhà Đa Năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.430.233                              
44619 0108430752 Công ty CP Ứng dụng khoa học và môi trường Hà Nội Tầng 05, Tòa nhà N02 gold season, số 47 Nguyễn Tuẫn, Phường Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, HN 1                          4.428.894                              
44620 0108330719 Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh G8 Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đinh, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          4.428.880                              
44621 0104807077 Cty CP ĐT và dịch vụ Thiên Phát Số 191, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.427.557                              
44622 0400101588-003 CN Cty CP Fococev VN tại HN 350 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.427.200                              
44623 0110186290 Cty TNHH Chuyên gia giải pháp Môi Trường Tầng 6, số 468 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.424.950                              
44624 0105831749 Cty TNHH phát triển dịch vụ Quốc tế Việt Số 2 phố Doãn Kế Thiện kéo dài phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 1                          4.424.623                              
44625 0107072198 Cty TNHH Kinh doanh phụ liệu ngành may Nam Anh Số 4 ngõ 141 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 1                          4.424.103                              
44626 0108798666 CTy TNHH Nghiên Cứu Giống Cây Trồng LongPing ( Việt Nam) Tầng 1 và Tầng 2 Số nhà 5, Dãy N5, Khu TT5, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          4.422.500                              
44627 0110220463 CÔNG TY TNHH VIỆT THỊNH HÀ NỘI Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.418.553                              
44628 0104215112 Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hà Thành Phát A18 TT3 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông , Hà Nội 3                          4.418.454                              
44629 0106745147 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đan Phượng Tầng 6 Tòa nhà Vimedimex Group, Số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài , Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          4.416.300                              
44630 0109008328 Công ty TNHH thang máy và thiết bị Hoàng Kim Tầng 3 Số Nhà 11 Ngõ 31/48 Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.416.000                              
44631 0108271118 CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LÊ VŨ 43A Liên Trì-Phường Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn Kiếm-Tp Hà Nội 1                          4.416.000                              
44632 0109221920 CÔNG TY TNHH NHẬT KHÔI EHOME Số 498 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.416.000                              
44633 0107904093 CÔNG TY TNHH 20 MICRONS VIỆT NAM Số 45 ngõ 151 Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                          4.416.000                              
44634 0107531613 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ASEAN Tầng 6, Tòa MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.416.000                              
44635 0101991903 CTy TNHH PT Mạng & Truyền Thông CND P1005, nhà B3, làng quốc tế Thăng Long - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          4.413.782                              
44636 0106929930 Cty TNHH Fatt Việt Nam 23 Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          4.412.764                              
44637 0109978887 CÔNG TY TNHH HI COMPANY Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3                          4.411.350                              
44638 0101448574 CTy TNHH Chế Tạo Thiết Bị Chính Anh 253 Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội  04.38619513/09830402 3                          4.411.025                              
44639 0108735828 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÔTÔ TRƯỜNG GIANG Số 40 ngõ 1 phố Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3                          4.409.817                              
44640 0110248116 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI Lô số 7, ĐNV1-1, Đền Lừ III, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội (Tòa nhà màu đỏ An Bình) 1                          4.409.600                              
44641 0109946349 CÔNG TY TNHH CÁP THÉP Á ĐÔNG Nhà số 5, ngách 6/138, ngõ 6, TDP số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 1                          4.409.592                              
44642 0109197410 Công Ty TNHH Hidemaison Việt Nam Số 116 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.409.186                              
44643 0108947029 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hiền Trang Số 106 ngõ 42 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 3                          4.408.242                              
44644 0106869248 Cty CP Tư vấn và Dịch Vụ Xã Hội Hà Nội Nhà H10, ngõ 28, đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3                          4.406.242                              
44645 8015439595 Nhà hàng Hoa Long Số 10 Nguyễn Quyền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 1                          4.405.697                              
44646 0105487013 Công ty CP ĐT và Thương Mại Bắc Đô Phòng 1004, Tòa nhà Sico, Số 2 ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nộ (0344220800-phương)i 1                          4.405.512                              
44647 0108750142 Công ty TNHH Dệt may Lý Vinh ĐỘI 8 THÔN THƯỢNG, XÃ PHÙNG XÁ, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 1                          4.401.141                              
44648 0106037754 Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Đạt Liền kề 1 lô 53/54 khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          4.401.114                              
44649 0108036611 Công ty CP Kỹ Thuật và Giải Pháp HI-TECH số nHà 2B, ngácH 52/11/18,pH  ố Gia Quất, P. THượng THanH, LB, HN 1                          4.401.043                              
44650 0104938922 Cty TNHH Anh Biên Số 371 Phố vọng hai bà trưng Hà Nội  39908133 1                          4.400.000                              
44651 0109434894 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LA DIVAD' Tầng 2 Số 177 Đường Lê Lai, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          4.394.531                              
44652 0110318042 Công ty CP tư vấn thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          4.393.409                              
44653 5400475977 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SACO Lô 44G - KCN quang Minh, Thị Trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          4.393.199                              
44654 0109313145 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TIC SỐ 5, NGÕ 322/76/45 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3                          4.389.742                              
44655 0109216423 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Kỹ thuật AIMA Việt Nam Thôn Lộc Hà - xã Mai Lâm - huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          4.387.986                              
44656 0110028590 Công ty TNHH Giáo dục & Đào tạo quốc tế Hà Nội Kiot số 9, Tòa OCT5B, Phố Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.387.774                              
44657 0105193609 Công ty Cổ phần Cơ khí sản xuất và Thương mại HPT Tổ 2 Tu Hoàng, Phường Phương canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.386.355                              
44658 0106708378 Công ty TNHH Thương Mai và Dịch Vụ Vận Tải Hân Long Số 4, Hẻm 49/87/25 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.385.209                              
44659 0104502861 Công ty cổ phần gạch ngói Tam Hiệp Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.384.578                              
44660 0102722043 CTy CP TM và Giao Nhận Vận Chuyển Hưng Phát số 7A ngách 55/31 ngõ 55 Thanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.382.840                              
44661 0106029150 CÔNG TY CP TRỰC TUYẾN BEQUEEN VIỆT NAM 29H Phương Liệt, Thanh Xuân, hà Nội 1                          4.382.748                              
44662 0103818809 Cty CP vận tải & xếp dỡ Hải An Tầng 8, SN 45 Triệu Việt Vương, HBT, HN 1                          4.380.653                              
44663 0109661826 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 7879 Số 18, ngõ 8/11/74 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.379.723                              
44664 0104689313 Hội Làm Vườn Việt Nam Số 37 đường Lê văn Thiêm,  phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          4.378.616                              
44665 0108190412 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG V-TEX Lô NO- 27, LK04, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          4.378.288                              
44666 0107743431 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TUẤN DƯƠNG Thôn Độ Chàng , Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          4.378.126                              
44667 0109031742 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Gấu Trúc Số 81 Long Biên 1 pHường Ngọc Lâm, Q Long Biên, HN 1                          4.377.600                              
44668 0106363973 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Anh Đức Số nhà 252, Thôn 5, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983188125, 0915384242 1                          4.374.134                              
44669 0105930186 Cty CP ĐT Phát triển Mặt Trời Việt Số 9a ngõ 95 Hoàng Cầu , Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.373.608                              
44670 0108599854 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IDATA Số 3 Tập thể Học Viện Hậu Cần, tổ 26, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          4.371.506                              
44671 0104586910 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Nhung Số 644 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 1                          4.370.510                              
44672 0110261170 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thiết kế Nam Sơn Tầng 6 tòa Samsora 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.369.961                              
44673 0107831053 Công Ty TNHH Đầu Tư Tổng Hợp Nguyên Giáp Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,  Hà Nội 1                          4.369.539                              
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44674 0106747948 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HƯNG sỐ 9 TT 24, khu đô thị văn phú - Hà Đông - Hà Nội 1                          4.369.012                              
44675 0109060617 Công Ty Tnhh Giám Sát Xây Dựng Thương Mại Huy Hoàng Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          4.367.544                              
44676 0104245798 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng C và N Thôn Chu Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.367.224                              
44677 0102003384 Công Ty CP Công Nghệ & Đầu Tư Vinafins Lô 74B - Dãy liền kề 6B- Làng Việt Kiều Châu Âu-Khu đô thị Mỗ Lao- Hà Nội 2                          4.367.104                              
44678 0109518456 Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Alotruck Số 32 tổ 38A, phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.366.511                              
44679 0107288535 Công ty TNHH Thể thao SuKa Việt Nam Căn 12A1, Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung- Hà Đông - Hà Nội 3                          4.363.888                              
44680 0101745954 CTy TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tùng Anh 14B ngõ 18 Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          4.363.839                              
44681 0107138924 Cty TNHH Truyền Thông Bảo Khánh Số 6 ngõ 50 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          4.362.896                              
44682 0109896289 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH BÌNH Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.357.159                              
44683 0107746721 Cty CP Thương mại dịch vụ cơ điện GTD Đội 8, thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0941066251 1                          4.356.239                              
44684 0109210580 Công ty TNHH Finforce Việt Nam Ô CN6, Khu Công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.356.023                              
44685 0108428182 Công ty TNHH đầu tư thương mại in Đồng Tâm P 101 tòa nhà A2 Trường ĐH Xây dựng, số 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          4.355.877                              
44686 0104367073 Công ty CP dược vật tư y tế Đông Đô Số 234 đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.355.658                              
44687 0109637252 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI NGUYÊN Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.355.658                              
44688 0108570397 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Phúc Tiến Thôn Dư Xá - Xã Hòa Nam - Huyện ứng Hoà - Hà Nội. 3                          4.355.657                              
44689 0106877168 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Thôn Long Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          4.354.751                              
44690 0106910785 Cty TNHH phát triển Bluesky Việt Nam Đội 1, Tiên Tảo, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.354.466                              
44691 0107341210 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Hồng Cường Thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, Huyện Quốc oai, Hà Nội 3                          4.352.736                              
44692 0108347416 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất dược phẩm Đỗ Gia số 19, ngách 4, ngõ 1, Đ Quang Lãm, P Phú Lãm, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          4.352.372                              
44693 0108467079 CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT HÀ NỘI SỐ 33 NGÕ 30 PHỐ HOA LÂM, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          4.352.000                              
44694 0109001361 CÔNG TY TNHH RI-YAZ ASSETS VIỆT NAM 33, Phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.350.998                              
44695 0105839096 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nghiệp 52 TDP Viện Điều tra Quy hoạch rừng, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          4.349.970                              
44696 0108454834 Công ty TNHH  Thương mại Quốc Tế VIETSOLINS SN 6, Ngõ 52/41 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.349.056                              
44697 0110082728 CÔNG TY TNHH CUTEPETS VIỆT NAM Số 12, Ngách 27, Ngõ 381, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.348.547                              
44698 0106070744 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HÀ NỘI 15-16B3 ngõ 23 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.348.380                              
44699 0107557114 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOAN KIM CHUNG Số 222, Đường Phan Đăng Lưu, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.348.000                              
44700 0106364078 Cty TNHH TM & ĐT tổng hợp GMC Tầng 12A-14-15, Tòa nhà Sao Mai Building, Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.,VN 1                          4.346.622                              
44701 0106727941 Công ty TNHH Thực phẩm Cường Anh Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.343.810                              
44702 0110042926 Công ty CP tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại Tín Phát Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3                          4.343.772                              
44703 0108258413 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH TÂN AN Nhà số 10 ngõ 472, đường Hồng Hà, - Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          4.343.771                              
44704 0105948176 Công ty TNHH BENIKEN Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.343.771                              
44705 0109455781 Công ty Cổ phần DHP Xóm 7, thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 3                          4.343.399                              
44706 0108453252 Công ty TNHH Nội Thất Trang Trí Tâm Lương Toà nhà The Westa, 104 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.342.560                              
44707 0109083251 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Fastco Việt Nam Số nhà C26-TT9-Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          4.341.760                              
44708 0103351916 Cán bộ không chuyên trách xã Liên Hà Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.341.654                              
44709 0105196543 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Số 404 khu 5 tầng, tổ dân phố số 7, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3                          4.340.949                              
44710 0109245167 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LACTAMIN VIỆT NAM Số nhà 85 ngõ 209 đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          4.340.790                              
44711 0106072808 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nội Thất Thủ Đô Số 12, ngõ 55 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.339.857                              
44712 0109407280 C.TY TNHH XD QUẢNG CÁO VÀ TM LAN ANH SỐ 134 THÔN MIẾU THỜ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          4.339.416                              
44713 0106016835 Công ty TNHH sản xuất thương mại và DV Hưng Trường Phát Cổ Thượng - Phương ĐÌnh - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.339.210                              
44714 0106644406 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại PNC Landmark Việt Nam P1505 tòa T02 chung cư C37, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.336.263                              
44715 0109668606 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TITAHOMES E18 khu đấu giá QSD đất, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.332.152                              
44716 0110112644 Công ty Cổ phần Auto Tản Viên Thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 3                          4.331.886                              
44717 0108018972 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT - HÀN DHD D4 TT9 Đường Foresa 8 khu đô thị sinh thái Xuân phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.331.886                              
44718 0110415550 Công ty TNHH TMĐT Quốc tế Bình Minh Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          4.330.880                              
44719 0108917313 Công ty CP thương mại và dịch vụ Traco Hà Nội THÔN KHẢM LÂM, XÃ PHÚC LÂM, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 3                          4.330.399                              
44720 0500587587 Công ty cổ phần thương mại Tấn Quang Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 3                          4.330.219                              
44721 0106916360 Công ty CP tư vấn tiêu dùng Việt Nam Số 56 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.326.325                              
44722 0109060896 Công ty TNHH vật liệu trang trí Huayue Việt Nam - Người nước Ngoài Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          4.326.084                              
44723 0106055295 CTy CP ADS Công Nghiệp 505 Minh Khai, Phường Vĩnhtuy  Haii bà trưng i, Hà Nội 1                          4.325.345                              
44724 0104198192 Công ty cổ phần xây dựng và TM MInh Hưng Thôn 2 - Thượng Mỗ - Đan Phương - Hà Nội 1                          4.324.381                              
44725 0110127986 CÔNG TY CỔ PHẦN VSH HÀ NỘI Nhà số 05 Ave Sunrise E, KĐT The Manor Central park, Đường - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.323.394                              
44726 0110244922 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Băng Phong Đội 4, thôn Thái Bình. - Xã Vạn Thái - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          4.323.394                              
44727 0109705199 Công ty Cổ phần Trung Thực Group 495 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.323.200                              
44728 0108235737 Công ty TNHH thương mại kinh doanh dịch vụ tổng hợp Khánh Thu Số 76 đường Que Hàn, phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          4.321.259                              
44729 0106354231 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Tân Phú Mỹ Tân Phú Mỹ, Vật Lại , Ba Vì,  Hà Nội 1                          4.320.000                              
44730 0110371977 Công ty Cổ phần Thương mại Tây Bắc 19 Thôn Đông Hữu, Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội 1                          4.320.000                              
44731 0107968121 Công ty Cổ phần Thiết bị và Thang máy Ngôi Nhà Việt Số 4, Ngõ 83, Đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội. 1                          4.320.000                              
44732 0103771798 Công ty CP Tập đoàn hạ tầng đô thị CORPORATION Tầng 3, tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          4.320.000                              
44733 0101932418 Cty TNHH VinaBT 20C/ 7/ 39 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 1                          4.320.000                              
44734 0108028603 Công ty TNHH Hóa phẩm Minh Châu Số 31/408 Ngô Gia Tự, Tổ 8 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          4.320.000                              
44735 0108137909 CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHẮC PHƯỚC ARCHITECTS TẦNG 8, SỐ 24 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          4.320.000                              
44736 0109889355 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MINH ANH TT2-7 Khu Đô Thị Mới Đại Kim Đường Nguyễn Xiển - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          4.320.000                              
44737 0105377405 Công ty CP thương mại và quảng cáo SQC Việt Nam Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.320.000                              
44738 0108484148 Công ty TNHH dược và thiết bị y tế Hà Nội Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.320.000                              
44739 0106211441 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng Đội 7, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          4.320.000                              
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44740 0109870587 Công ty TNHH Công nghệ thiết bị Á Châu 49 Thanh Ấm, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          4.320.000                              
44741 0108722466 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhân Lực GHR Global Số 260, ngõ 88, tổ 13 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          4.320.000                              
44742 0110129768 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP SỐ CPUZ Số 17, Ngõ 18, Đường Cổng Tây, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          4.319.858                              
44743 0106704285 Cty TNHH SX & TM CDC Việt Nam Số nhà 25, Ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          4.319.827                              
44744 0106830850 Công Ty TNHH Dệt May Chi Văn Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 1                          4.319.575                              
44745 0103966758 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sakae Đội 6 - Phương Đình - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.319.509                              
44746 0108612431 Công ty TNHH Fast and Clean Việt Nam F16a Khu đấu giá Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          4.315.786                              
44747 0107807854 Công ty cổ phần Teso Mechanical Việt Nam Số 20, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.315.393                              
44748 0103712062 Cty TNHH TM & dịch vụ Khanh Tuyến số 222 đường Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì HN 1                          4.315.194                              
44749 0102352353 Công ty TNHH phát triển công nghệ Việt Khoa : D04 - L39 Khu A, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          4.312.412                              
44750 0109891146 Công ty TNHH khảo sát và đo đạc Huy Bách Số 131 Phố Lê Lợi - Thị Trấn Vân Đình - Huyện Ứng Hòa - TP. Hà Nội. 1                          4.310.000                              
44751 0107386028 BQL Dự án Hợp phần A của Dự án "Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam" P307, Nhà A10, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.308.756                              
44752 0105934293 Công ty TNHH thiết bị điện và đèn chiếu sáng Phúc Thọ Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.308.422                              
44753 0110070803 Công ty CP cơ điện SPRING POWER Tòa nhà Le Capitole 27 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.307.415                              
44754 0108715691 Công Ty Cổ Phần INTERNATIONAL STEM ASSOCIATION Số 6 ngõ 432 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          4.307.200                              
44755 0104286829 Cty TNHH SuBeen Việt Nam Phòng 203 A12, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.303.463                              
44756 0108057516 Công ty TNHH Việt Nam Ukraina Số 122, Tập thể Bà Triệu, đường Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.302.326                              
44757 0108558953 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT Ý Phòng 4108,HH2C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.300.417                              
44758 0106225839 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG KIM VIỆT NAM Số nhà 238, tổ dân phố 9 - Phường Trung Hưng - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 1                          4.299.707                              
44759 0107991699 Công ty TNHH Gioăng Đệm Công Nghiệp HTM căn Hộ 214 -K13 kdt Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên 2                          4.298.507                              
44760 0106840633 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đại Xuân Km25+100, đường Láng Hòa Lạc, Thôn Đồng Kho, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          4.298.362                              
44761 0100234530 Hợp tác xã Đại Thắng Số 85A - Tôn Đức Thắng,  Đống Đa - Hà Nội 1                          4.296.396                              
44762 0106999381 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Tuấn Ngọc Thôn Xuân Linh, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          4.296.313                              
44763 0106712695 Cty TNHH TM Vật liệu XD Minh Trang Số 87 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.294.400                              
44764 0107443445 Công ty CP người trợ lý ảo Tầng 6 tòa nhà VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.292.366                              
44765 0109354180 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN THIÊN PHÚC Số 772 Đường Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.291.754                              
44766 0108316432 CÔNG TY TNHH MTV SONG MÃ Số 50,Ngõ 252 đường Đại Mỗ, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          4.291.129                              
44767 0104214292 Công ty CP tập đoàn đầu tư H Đông Dương Tầng 8, số 221B Trần Đăng Ninh, P, Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.290.000                              
44768 0105796420 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA LONG BIÊN Số 1A, ngách 195/28, Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          4.288.927                              
44769 0105331129 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Liên Chung Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          4.288.768                              
44770 0108500424 CÔNG TY TNHH LUXURY CHÂU Á tầng 1 số 69 ngách 1002/5 Đường láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.288.715                              
44771 0500467586 Công ty TNHH May Mặc Xuân Phú Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          4.288.000                              
44772 0100102326 CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW 1 Số 88 Trường Chinh - Đống Đa HN 1                          4.288.000                              
44773 0101401985 CTy Cổ Phần Nhật Bản Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 1                          4.287.902                              
44774 0106676447 Công ty CP Quốc tế FBK Việt nam P1230, tầng 12, tòa nhà H.L, lô A2B, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, hà Nội 3                          4.286.907                              
44775 0104208027 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng & Thương Mại Quang Anh số 25 Khu Mồ Tân, Xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          4.281.600                              
44776 0109878709 CÔNG TY TNHH JUNG WISDOM INTERNATIONAL Tầng 8, Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.279.082                              
44777 0109161333 Công ty cổ phần dược phẩm Trí Thành Số nhà 12, ngách 19/9, phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 2                          4.278.389                              
44778 2500591763 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOCNA 198 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.277.429                              
44779 0108506842 Công ty TNHH Thương Mại và LOGISTICS Hà Anh Ngõ 406, đường Ỷ Lan, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.274.215                              
44780 0109447967 Công ty TNHH trắc địa bản đồ Sông Hát Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.273.920                              
44781 0107443438 Cty TNHH Nhựa Hòa Thuật Thôn Nam Dương, Hòa Nam - ứng Hòa - Hà Nội 1                          4.273.920                              
44782 0109892608 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TBG Chung cư New City, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.273.152                              
44783 0500594094 Cty TNHH TM&SX Nam Anh Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.273.152                              
44784 0106517292 Công ty TNHH thiết bị giáo dục và nội thất Thăng Long Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1                          4.273.152                              
44785 0500454178 Công ty TNHH sản xuất và thương mại 916 Bình Dương Thôn Trung Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng-TP Hà Nội 3                          4.271.330                              
44786 0109885142 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại kim khí Thành Phát Số nhà 1243, tổ 2, Phường Yên Nghĩa, Quân HÀ Đông, TP.Hà Nội 2                          4.270.990                              
44787 0107854798 Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Đại lý thuế Minh An Số 2, ngõ 172 Nguyễn Trãi, tổ 10 phường Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.270.770                              
44788 0108687797 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG MẠNH TUẤN SỐ 33B NGÁCH 47 NGÕ 278 THÁI HÀ, TRUNG LIỆT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          4.270.078                              
44789 0108626064 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Số 11, ngõ 112 ngách 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.269.928                              
44790 036181000383 NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG 152 Đường Đê La Thành Nhỏ, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, T.p Hà Nội 2                          4.269.865                              
44791 0107804282 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại nội thất Á Châu Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.268.395                              
44792 0108034195 CÔNG TY TNHH ONE TECH PRO Số 2 Ngách 23 Ngõ 157 Phố Pháo Đài Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3                          4.264.353                              
44793 0107560029 Cty TNHH Du lịch Mặt trời mới Số 6 ngách 12/61 Chính Kinh,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 1                          4.263.408                              
44794 0109154618 CÔNG TY TNHH UPARROW Phòng 103, Nhà C2, Ngõ 208, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.263.042                              
44795 0107838933 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Star Số 68 ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.262.434                              
44796 0104155262 CTy CP Công Nghiệp Andor Số 12 ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          4.261.372                              
44797 0109714027 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Quốc tế Haulink Số 30, Liền Kề C3, Khu Đô Thị Mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          4.259.252                              
44798 0103644140 Công ty CP Dầu Khí Toàn Cầu Việt Nam PHòng 806 đơn nguyên B tòa nHà HH2A cHung cư Gia THụy, Long Biên, Hn 3                          4.259.230                              
44799 0108044235 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HADUVICO Việt Nam Số 688, Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 1                          4.259.050                              
44800 0105702408 Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Đô thị Mê Linh Xóm Chùa B, Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.256.460                              
44801 0108414454 Công ty cổ phần kinh doanh vận tải Chí Huy Thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          4.256.125                              
44802 0108377097 Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Invest Tv Số 30 Phố Trung Liệt - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.255.750                              
44803 0101895646 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG HÀ NỘI Tầng 9, tòa nhà 3D Center, số 3 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội 2                          4.254.465                              
44804 0107068321 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Giải trí Hoàng Gia số 26 phố Nhổn, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.253.422                              
44805 0100923097 PHU NHÂN PHU QUÂN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI Phòng tổ chức cán bộ-BV Bạch Mai, 78 Đường Giải Phóng, Đống đa, Hà Nội 4                          4.251.433                              
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44806 0103906678 Công ty CP xây dựng và đầu tư Trung Thành Số 6, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.250.173                              
44807 0107013097 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÚC AN Số 44 - BT8, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.249.196                              
44808 0104220391 Công ty CP Sông Đà - Việt Hà Lô 15, LK 11, Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội 1                          4.248.800                              
44809 0109572703 Hộ kinh doanh may Lan Trường Cụm 5 - Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.243.262                              
44810 0106573882 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Tân Hoàng Lâm Số 8, ngõ 145/46/17 đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.242.523                              
44811 0104569136 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH TRIẾT Số 10, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          4.240.699                              
44812 0101609285 CTy CP PCCC Rừng Việt Nam Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.240.072                              
44813 1057853 Người Việt Nam đi lao động học tập, công tác nước ngoài - Văn phòng Đại học Quốc Gia Hà Nội Số 144 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.239.967                              
44814 0106683652 Công Ty TNHH TM & DV Hưng Thành Số 7 ngách 138/58/19 Xóm Chùa, Thôn Triều Khúc, Xa Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 3                          4.239.620                              
44815 0106466672 CTy TNHH Ô Tô Hồng Hà Tầng1 Tòa Nhà Licogi 12, Số 21 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.239.084                              
44816 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - Nha Khoa Pháp Khu Mồ Tân - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 2                          4.234.929                              
44817 0106383345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ GLORYSKY Phòng G308A01, tòa G3 Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.234.200                              
44818 0106065085 Cty TNHH KOROX Việt Nam Số 1,ngõ 42/62/14 Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 3                          4.233.646                              
44819 0106768641 Người nước ngoài Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Trường Minh Lô B6, Khu CN Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          4.232.177                              
44820 0107413874 Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Tân Phát BT1 - C2 - Khu Đô Thị Mới Trung Văn, đường Trung Văn, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN 1                          4.232.109                              
44821 0107519694 Luật TNHH Vietnew Tầng 2, tòa nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ Trì, Q NTL, HN 1                          4.231.625                              
44822 0101991879 Cty TNHH SX & thương mại Xuân Trường KM14 QL1A Liên Ninh Thanh Trì HN 975686127 38612601 2                          4.230.246                              
44823 0108183976 Người nước ngoài - Công ty TNHH MR.DAK F&B Tòa nhà TTTM Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.230.000                              
44824 0109337756 CÔNG TY TNHH VHGIFT Số 23, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.228.675                              
44825 0109445423 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ATG VIỆT NAM Số 7 ngõ 21 Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.228.674                              
44826 0104075585 CÔNG TY TNHH TAMIHA P702 Tòa nhà Seaprodex,Số 20 Láng Hạ,P. Láng Hạ,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          4.228.674                              
44827 0109672401 Công ty CP tư vấn nghiên cứu IQ Việt Nam N6- Hancom, Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          4.228.580                              
44828 0109011472 Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Tấm Số 02 Ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.226.601                              
44829 0110254695 Công ty TNHH Sản xuất và công nghệ KADA Số nhà 6 ngõ 10 Đường Nguyễn Bặc, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.226.601                              
44830 0109872224 Công ty TNHH MTV Huyền Thiên Kim Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.225.000                              
44831 0106332291 Công ty Cổ Phần PA Phúc An P2511 toà nhà Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy 1                          4.224.000                              
44832 0108092662 Công ty TNHH DVTM Kiên Phương Kiên Hạnh, Số nhà 42, xóm Mã Lại, Thôn 3, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 1                          4.224.000                              
44833 0107830324 Công Ty TNHH CTY ONE Việt Nam Số 448 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TPHN 1                          4.222.744                              
44834 0105630094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VƯƠNG THÀNH Số 154 thôn 2 xã Song Phương, huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà Nội 1                          4.221.716                              
44835 0106221224 Công ty TNHH Sản xuất thương mại KOREA Việt Nam Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 1                          4.216.133                              
44836 0109934495 Công ty TNHH dịch vụ luật An Thịnh Tầng 15, tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          4.216.090                              
44837 0109131272 Công ty CP Silver Nano Việt Nam Tầng 2 tòa nhà công ty 29 - số 73 đường Nguyễn Trãi - Phường Khương Trung- Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.216.000                              
44838 0108325677 Người nước ngoài - Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu VHN Thôn Tri Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội 2                          4.212.000                              
44839 0110016690 Công ty TNHH thực phẩm nhập khẩu Prosperity Chung cư bộ công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2                          4.210.204                              
44840 0108226436 Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67, ngõ 136 Trung Kính, yên Hòa, CG, HN 1                          4.210.000                              
44841 0107840428 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Xây dựng Xuân Nam Số nhà 7, Ngách 14/06 Đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.209.269                              
44842 0104849863 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Thiên Lộc Số 30, khu tập thể 56, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội  4.36880218 1                          4.207.897                              
44843 0107770749 Công ty TNHH Thiết kế và Thi Công Nội thất Quang Thành Số 373 đường Đức Thượng, xã Đức Thượng, Hoài Đức, HN 2                          4.205.087                              
44844 0104562701 Cty TNHH TV ĐT nhà đất & đo đạc bản đồ HN Số 11 Nguyễn Ngọc Vũ , Trung Hòa, Cầu Giấy, HN. 3                          4.203.235                              
44845 0105196649 CTy TNHH Đầu Tư TM và XNK Thăng Long SN 44 Tổ 68 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai TP Hà Nội 1                          4.202.859                              
44846 0105025530 CTy CP Cơ Khí Và TM Bảo Minh Số 44 ngõ 364 đường Giải phóng,P. Thịnh Liệt,  Hoàng Mai, TP Hà Nội 3                          4.201.722                              
44847 0109661093 CÔNG TY TNHH XNK LCC VIỆT NAM Số 1, Ngõ 543, Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.200.828                              
44848 0110228984 Người NN- CÔNG TY TNHH SHINYO ASIA Tầng 5, tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.200.023                              
44849 0109972892 NNN tham gia BHXH - Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Hồng Phúc Việt Nam Lô 49I, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          4.200.000                              
44850 0108541075 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Ecotek số 17A, Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          4.200.000                              
44851 0101576872 Cty CP Kiến Trúc Pháp Việt Số 4 Ngõ 40 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          4.200.000                              
44852 0108094500 Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm Tầng 4, số 78 Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG, HN 1                          4.199.226                              
44853 012204750 MN tư thục Chuột Bông - Mickey Xóm 1 Thôn Quỳnh Đô Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN 906115452 906115452 2                          4.198.834                              
44854 0500454724 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Đạt Tân lập - Đan phượng - Hà nội 1                          4.196.172                              
44855 0107379630 Cty TNHH Vũ Nam Khánh số 73B KTT 810 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN  975148088 1                          4.195.008                              
44856 0106990149 Người nước ngoài - Công ty CP XD và Thiết kế nội thất Kovina Số 87, ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.194.871                              
44857 0108625180 Cty TNHH thương mại dịch vụ Sunny Land 267 đường Hải Âu 2, KĐT Vinhomes Ocean Park, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.194.375                              
44858 0109640689 Công ty TNHH công thương DMG Việt Nam Tầng 3, Số 93F Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.194.337                              
44859 0105273685 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MEGATECH VN P304, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, HN 1                          4.194.337                              
44860 0109280919 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN QUỐC TẾ VIETSMART VIỆT NAM ĐỘI 7, XÃ THẠCH THÁN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          4.194.337                              
44861 0108816812 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DT PLYWOOD Số nhà 19-B2, Tập thể nhà máy gỗ, Tổ 16 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          4.194.105                              
44862 0108778966 Cty TNHH TMPT Đức Phúc Thành P.403 nhà C, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai,Hà Nội 0985588198 1                          4.194.037                              
44863 0109019739 CÔNG TY TNHH IN THU PHƯƠNG Số Nhà 243, Tổ 02, Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3                          4.193.492                              
44864 0110128690 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Đông V8 chung cư the vesta, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          4.193.429                              
44865 0109899314 Công ty TNHH MTV Bình Gỗ Hà Nội Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 2                          4.193.280                              
44866 0108255638 Công ty TNHH BNA Việt Nam SỐ 13A DÃY A2 NGÕ 2, QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          4.192.000                              
44867 0104859572 Công ty CP thương mại dịch vụ Mai Trang LO30TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, đường Lương Thế Vinh, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.192.000                              
44868 0106831773 Công ty CP Slook Việt Nam Kiot số 2, tòa nhà CT2, Khu nhà ở D22 BTL BĐBP, Ngõ 62 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          4.192.000                              
44869 0109680515 Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và XNK Bambo Số nhà 5 ngõ 66/35/22 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.192.000                              
44870 0109096959 Công ty CP Hệ thống Anh ngữ EMAX Số 76 Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.192.000                              
44871 0109232457 Công ty TNHH Blueone Miền Bắc Số 18, Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.192.000                              
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44872 0109916136 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO AMG Lô số 23, Dãy TT4, Dự án Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.192.000                              
44873 0102903441 Cty TNHH thép Hồng Phát 01B Nhà T2 KTT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 0989002671  36472304 1                          4.192.000                              
44874 0109904042 Cty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH GIA HÂN Thôn Tự Khoát - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          4.192.000                              
44875 0108816869 CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI M.S Khu K159B Học viện Hậu cần, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          4.191.916                              
44876 0106814584 CTy TNHH Du Lịch và Dịch Vụ New Paradise Phòng 608 tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.191.881                              
44877 0108828737 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và xây dựng Thảo Minh Số 74 ngõ 402 đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          4.191.772                              
44878 2801954185-001 Chi Nhánh Công ty cổ phần du lịch và thương mại  Lam Sơn Tầng 5, tòa B, Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.190.757                              
44879 Lớp Mầm non tư thục Tốt Tô Chan Số nhà 62, Tổ 5, Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội Hà Nội 1                          4.190.390                              
44880 0107588867 Công ty TNHH MTV Sinocare Vietnam L&M Phòng 401, tòa nhà THT, số 72C phố Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội 1                          4.189.840                              
44881 0108784494 Công ty TNHH kinh doanh và công nghiệp Thành Phát Số nhà 7, Thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.182.444                              
44882 5400507756-001 Chi nhánh công ty CP đầu tư XD Hải Đăng tại Hà Nội Số nhà D11-09, Khu D, Khu đô thị Lê Trọng Tấn – Geleximco, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.181.130                              
44883 0107468577 Cty CP Mặt Trời - Đường Sắt Việt Nam Vp Vùng Thủ đô tầng 3 T1 Ancora số 3 Lương Yên , Bạch Đằng , Hai Bà Trưng, HN 1                          4.180.712                              
44884 0110188869 Công ty cổ phần dược phẩm Bika Pharma Khu Aluzon ô HTKT, cụm công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          4.177.500                              
44885 0110135458 CÔNG TY TNHH CAM DONG CORPORATION Tầng 1, Lô DD khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.173.391                              
44886 0108680015 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng ART Số nhà 46A, ngõ 514 đường Thụy Khê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.170.688                              
44887 0108719181 Công ty cổ phần Tổng công ty Arcoma Nhà C7 Pandora, số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hàn Nội 1                          4.168.798                              
44888 0103010747 Cty CP gIao nhận vận tải LOTICS Số 5 ngõ 1 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 3                          4.164.020                              
44889 0105269819 Cty CP kiến trúc và nội thất không gian mở phòng 12A03, tòa CT2B, KĐT nghĩa đô 1                          4.163.968                              
44890 0109622104 CÔNG TY TNHH FIREANT LOGISTICS Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          4.163.745                              
44891 0107806988 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thương mại Bình Minh P6, ngõ 40 đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.163.570                              
44892 0108114771 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại VNLIGHT Số 646 Đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          4.163.200                              
44893 0108048286 CÔNG TY CỔ PHẦN WEDRIVE VIỆT NAM Tầng 8 tòa nhà Detech, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          4.163.200                              
44894 0106052488 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIA PHÁT Số 16 LK11 KĐT Văn KHê. P la Khê, Hà Đông, Hn 1                          4.163.200                              
44895 0108971656 CÔNG TY CỔ PHẦN MY SOFTWARE Số 18, ngõ 99/158/26 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.163.200                              
44896 0106452373 CTy CP  Cơ Điện Hiến Thành Tòa nhà F4 - 110 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.163.200                              
44897 0106372431 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỂ THAO SƠN HÀ SỐ 2 NGÁCH 50/142, PHỐ MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          4.163.200                              
44898 0105619319 Công ty cổ phần Kiến trúc - Nội thất 3T Group Việt Nam Tầng 9, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 01-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.162.880                              
44899 0110048149 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW AGE Số 69 phố Chính Kinh - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          4.162.698                              
44900 0109761450 Cty TNHH phát triển TM & DV Thảo Nguyên Số 42 Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.162.683                              
44901 0106208199 Cty TNHH DV & thương mại T&Đ 721 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội (giờ hành chính) 979231059 979231059 1                          4.162.560                              
44902 0109715285 CÔNG TY TNHH THANG MÁY MACAN VIỆT NAM Số 66 Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.162.432                              
44903 0110349643 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Kĩ thuật TNQ Việt Nam Số 5, ngõ 194 Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.162.432                              
44904 0109143782 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IN BAO BÌ VIỆT THẮNG Số 62, Ngõ 132, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          4.162.432                              
44905 0109787184 CÔNG TY TNHH S247 VIỆT NAM Tầng 3, Số 12/126 Phố Hào Nam, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.162.432                              
44906 0108694508 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG CỬA HÀNG QUANG NAM Số nhà 239, ngõ Quan Thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          4.162.432                              
44907 0108596490 CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS AN PHONG Khối 1, xã Phù Lỗ , huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.162.432                              
44908 0110313950 Công ty cổ phần quốc tế VHT Lô N5 – 2 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0362369468 2                          4.162.432                              
44909 0107263178 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Liệu Quốc Tế GIANGNAM Số 60 tổ 12 ngõ 264 Đường Ngọc THụy, p,Ngọc THụy, qLong Biên, tp HN 1                          4.160.646                              
44910 0106051011 Công ty TNHH Kiến trúc ECO GREEN Phòng 2204B Chung Cư Thelegend 109 Nguyễn Tuân,P.Nhân Chính,Q.thanh Xuân,Hà Nội 1                          4.160.371                              
44911 0101141342 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Tân Anh 79A, Ngõ 38 Phố Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          4.160.176                              
44912 0110101441 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHSOUND VIỆT NAM Số 7-B2 shophouse 24H, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.160.000                              
44913 0107394780 Công ty cổ phần xây dựng thương mại BHS Vina 104 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 1                          4.160.000                              
44914 0108043753 Công ty cổ phần năng lượng HHT Việt Nam Số 5 liền kề 19, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          4.160.000                              
44915 0109574002 CÔNG TY TNHH SCC PLUS Tầng 7, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
44916 0110289835 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHƯỚC Số 37 Ngõ 71 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.160.000                              
44917 0106255618 Cty CP Window Việt Số 15,ngõ 1/62/26 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 1                          4.160.000                              
44918 0108064062 Công ty Cổ phần BV ASSET Tầng 3 tòa nhà Rivera Park, Số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.160.000                              
44919 0109492007 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HẠNH HÀ NỘI 30 khu C, TT Viện Kỹ thuật - PKKQ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.160.000                              
44920 0110071370 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VENUS VIỆT NAM Số 39 Đường Đại Lộ Thăng Long, Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
44921 0109622457 CTY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VTECH Số 18, hẻm 182/86/6 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
44922 0109900714 Công ty TNHH sự kiện Minh Đức Phòng 506 nhà B3 tập thể Nghĩa Đô, phố Phùng Chí Kiên, Cầu  Giấy, Hà Nội 1                          4.160.000                              
44923 0110250309 Công ty Cổ phần Kỹ thương An Phát Việt Nam Nhà B3, Lô A2 Dự án xây dựng nhà ở, Tổ 8. - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.160.000                              
44924 0103842463 Công ty CP Phát triển Miseno Lighting Việt Nam Số 31 ngõ 160 đường Nguyễn Khánh Toàn, QUan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.160.000                              
44925 0107275102 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NOAH Tầng 6 Toà nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.160.000                              
44926 0110149877 Công ty Cổ Phần Thương Mại CĐS Số nhà 42, ngách 17, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.160.000                              
44927 0102072236 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GMT khu dân cư Cải đan, Phường Cải Đan, TP. Sông Công- Tỉnh Thái Nguyên 1                          4.160.000                              
44928 0106084218 Công ty TNHH công trình nhiệt điện Quảng Đông Việt Nam CEEC Tầng 13 Toà nhà Charm Vit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.160.000                              
44929 0107648234 CÔNG TY TNHH OYOUNG BEAUTY VIỆT NAM Tầng 2, Indochina plaza, số 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
44930 0106213706 Công ty TNHH lương thực thực phẩm Sơn Tây Số 430 chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây 1                          4.160.000                              
44931 0108857488 Công ty cổ phần ERATO Việt Nam Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
44932 0106725817 Công ty TNHH thép An Việt xóm Cổng Núi, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội-0358561855 1                          4.160.000                              
44933 8416360085-001 Hộ kinh doanh LV Fitness Tầng 1, Chung cư nhà C BQP, Ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.160.000                              
44934 0109907653 Công ty TNHH dịch vụ và du lịch phương sơn Số nhà 407, ngõ 68 đường Phú Diễn, tổ dân phố 1, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.160.000                              
44935 0109659915 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng VAGAN Lô 2-D4 Dự án nhà ở Cầu Diễn, Tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
44936 0110202087 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại TTC Việt Nam Số 23, ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          4.160.000                              
44937 0110329809 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN YẾN NHI Số 212 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.160.000                              
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44938 0105113674 Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Vương Tầng 4 tòa nhà Detech, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.160.000                              
44939 0105975331 Công ty TNHH Du thuyền Bắc Bộ 478 minh khai Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          4.160.000                              
44940 0110043038 Công Ty TNHH Creation Comes Real Số 24 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nôi. 1                          4.160.000                              
44941 0109981978 Công ty TNHH Thương mại HK Việt Nam Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 1                          4.160.000                              
44942 0312758060 Công ty TNHH đầu tư bất động sản du lịch Hoàng Trường P702 Tầng 7, 362 Phố Huế, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          4.158.370                              
44943 0109548411 Cty CP giáo dục và đào tạo Quốc tế NSQUARE Số 31/13C khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          4.157.240                              
44944 0108015146 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU A123 VIỆT NAM Số 37 BT4 Khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.156.050                              
44945 0107269691 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ENVY Số 89, ngõ 117 phố Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.155.136                              
44946 0108042220 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HƯNG THỊNH thôn lưu phái - xã ngũ hiệp - huyện thanh trì - hà nội. 1                          4.154.905                              
44947 0109915012 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN TOÀN Thôn Mới, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.154.871                              
44948 0106017557 Công ty CP đầu tư HCM Việt Nam số 19 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          4.152.268                              
44949 0105005968 Cty CP thép và Thương mại LTB Thôn Vĩnh phệ - xã Chu minh - Ba vì - Hà nội 1                          4.149.500                              
44950 0107815848 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Winpro Số 96, Phố Ba La, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.149.051                              
44951 0109645246 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Việt Số 23 TT3 Khu độ thị Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 2                          4.148.576                              
44952 0101605410 Cty CP Đầu tư & SX Tràng Tiền Plaza TDP Hoàng Liên, phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2                          4.147.878                              
44953 0109806133 CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ SI-GROUP Số 15, ngách 28, ngõ 9, đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.146.517                              
44954 0107458000 Công ty TNHH  Phát triển thương mại Quốc Hưng Số 148 trần phú, hà đông, hà nội 1                          4.142.589                              
44955 0107997972 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AKADO VIỆT NAM Số 87 Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.142.390                              
44956 0108632597 Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại MEC Việt Nam Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.141.696                              
44957 0108391415 CÔNG TY CỔ PHẦN ALINOKA VIỆT NAM Số nhà 41E2, tổ 45, phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.140.000                              
44958 0106178610 Công ty cổ phần cửa nhôm Prince Lô A-A6 cụm CN Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 3                          4.139.358                              
44959 0108066609 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC T&T Km3 -QL21B, Cụm Công Nghiệp Thanh Oai, Thôn Thạch Bích, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.139.301                              
44960 0107706817 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBO VISTA VIỆT NAM Số nhà 48, phố Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.138.079                              
44961 0101393188 VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG TRÌNH SỨC KHỎE 1/89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          4.137.871                              
44962 0109315544 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC NTT Số 225 Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.137.064                              
44963 LỚP MẦM NON TƯ THỤC VÀNH KHUYÊN số 2, ngõ 594 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          4.135.862                              
44964 0108640809 Công ty TNHH HDC Hà Thanh P1318B, Tòa B15, KĐT Đại Kim, P Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.132.817                              
44965 0102008551 CTy TNHH Thiết Bị Giáo Dục Đồ Chơi Việt Dũng số 3 hẻm 88/61/23 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          4.132.437                              
44966 0106037384 Công ty cổ phần Lâm Thịnh Phát Hà Nội Trung tâm giám định máy NN, ngõ 64 ngô xuân quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.131.531                              
44967 0106746694 CTy TNHH TM và Quảng Cáo Sao Sáng SN 771 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          4.128.000                              
44968 0109221913 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TTR 20H2 khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.127.213                              
44969 0801190320 Công ty TNHH Một thành viên khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường Trung Việt Thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 1                          4.126.208                              
44970 0105942791 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH THẮNG Xóm 2, Thôn Nội Hương,Hương Lâm,Hiệp Hòa,Bắc Giang 1                          4.124.655                              
44971 0107134743 Cty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Hùng Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          4.124.337                              
44972 0106911066 Công ty TNHH May Hồng Tư Đội 5, Thôn Nội Xá, Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Nộiq 1                          4.122.042                              
44973 0107678415 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH YU JIN Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.121.600                              
44974 0108525098 Công ty TNHH Nhật Phương Đông Anh số 82 Đồng Quán, Thôn Đồng Quán, xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          4.120.434                              
44975 0106737499 CTy CP Đầu Tư và XNK Hưng Hiếu Nhà Số 7 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3                          4.117.475                              
44976 0108264061 Công ty Cổ phần đầu tư khởi nghiệp quốc gia Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, Thôn Đồng Trữ, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          4.116.912                              
44977 0107386349 Công ty TNHH Công Nghệ và Dịch Vụ 4V P1002-HH2D khu đô thị mới dương nội, yên nghĩa-Hà Đông- TP Hà nội 1                          4.116.156                              
44978 0108583893 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng ATC Việt Nam Số 511, tầng 5, ĐN2-CT3, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          4.112.904                              
44979 0107370035 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI MINH SƠN Số 15A, ngõ 266 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          4.111.811                              
44980 0104748223 Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tiên Phong Đổng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.111.059                              
44981 0110236946 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và sản xuất Hằng Lực Textile Ô 01 Lô C49-LK12 Khu C, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.110.000                              
44982 0109892220 CTY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV PHÚC NGUYÊN Thôn Điền xá, xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          4.110.000                              
44983 0109282313 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEFOLI SỐ 19, NGÁCH 46, NGÕ 6, TDP SỐ 3 MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          4.109.312                              
44984 0108215392 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG HUỆ ĐỘI 1, THÔN TÂY SƠN, XÃ PHƯƠNG TRUNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 1                          4.108.200                              
44985 0109122327 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Cường Đạt Số 67 Thôn Thượng , Bình Minh, Thanh Oai ,Hà Nội 1                          4.107.024                              
44986 0106560065 Cty CP Thông tin và Phát triển thương hiệu quốc gia Số 5/10, ngõ 115 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          4.106.354                              
44987 0105978043 CTY TNHH giải pháp Công Nghệ  VTS  Việt Nam Phòng 1503 tòa C2 D'Capital Vinhome Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.105.142                              
44988 0106239574 Cty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại Đức Phát Số 3, ngõ 105/41, tổ 24 THanH Am, pHường THượng THanH, quận Long Biên, HN 1                          4.105.074                              
44989 0109009265 Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Việt Pháp Số 3A, ngách 129/5/18 ngõ 129 phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.104.425                              
44990 0108572210 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xì Gà Việt Số 64A, Ngõ 21 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.104.000                              
44991 0108873659 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ KRAFTIG VIỆT NAM P.809, Tòa nhà 18T2 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.104.000                              
44992 0110085817 Công ty TNHH Mỹ phẩm xanh Diệp Thảo Số 78 ngõ 188 phố Tư Đình., - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.103.600                              
44993 0102008343 Cty TNHH dịch vụ KT và TB y tế Hoàng An 19/27/135 - Núi Trúc - Kim Mã - Ba Đình - HN 1                          4.101.987                              
44994 0107371582 Công ty TNHH Dịch vụ Hà Mạnh P601 chung cư nhật tảo 7, tổ dân phố nhật tảo 3 , phường đông ngạc, quận bắc từ liêm, hà nội 1                          4.101.500                              
44995 0106028580 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải NHT Hà Nội Số 41A Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          4.100.491                              
44996 0103837343 Cty CP tư vấn XD và kiến trúc DELCO Lô S7 Tầng 10, tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.099.050                              
44997 0108882519 Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn và Đầu tư An Hòa Xóm Đông, Thôn An Nam, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 1                          4.098.331                              
44998 0108450903 Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Tân Thịnh 119 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3                          4.097.714                              
44999 0109905783 Công ty TNHH TThương mại DV Xây dựng TPT Xóm 5, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.096.544                              
45000 0109090989 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM KHÁNH Khu sinh thái Quỳnh Sơn, Ngõ 3 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          4.096.000                              
45001 0108189946 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ADPP TOÀN CẦU Số 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.095.781                              
45002 0105773423 Cty TNHH DV TM & Du lịch Quỳnh Anh Số 18 ngõ 521 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1                          4.093.709                              
45003 0109429911 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BA THÀNH Số 47 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.092.713                              
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45004 0109435577 Cty TNHH xây dựng thương mại và nội thất Hoàng Phương Số 48 ngõ Vôi 4, Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 0972316123 2                          4.092.341                              
45005 0106036969 Công ty TNHH Quốc tế đặc sản Việt Số 77 - đường Quang Tiến - Giao Quang -  Đại Mỗ -  Từ Liêm - Hà Nội 1                          4.091.577                              
45006 0110239030 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP ANH MINH Xóm Đầm, Thôn 2. - Xã Tân Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          4.088.666                              
45007 0107612037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH Số 6 ngõ Trại Bèo, xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2                          4.086.591                              
45008 0105517878 Công Ty TNHH Hợp tác Quốc tế Kinsa Số 17, ngách 322/76/18 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nộ 1                          4.082.432                              
45009 0104059858 CÔNG TY TNHH KHÓA HIỆP PHÁT 112 Lô D4 Khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.081.264                              
45010 0104359026 Cty TNHH DV BV á Châu Số 2, ngõ 172, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.080.448                              
45011 0109069835 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP NEWSTAR Số 23 đường Trung Yên 14, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          4.080.000                              
45012 0108863643 CÔNG TY CỔ PHẦN 3M PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 15C, phố Nguyễn Khang, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          4.073.408                              
45013 0104740094 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ SUNFIRE VIỆT NAM Số 14, TT2, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          4.073.408                              
45014 0108495580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN - WINLAND Số 126 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.072.733                              
45015 0107490438 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY SƠN Nhà số 8, Liền kề 2, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          4.071.535                              
45016 0110410390 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HMF VINA Số nhà 6, ngõ 52/25/17 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.069.500                              
45017 0108362397 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Cường Tú Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 3                          4.068.689                              
45018 0108627371 Công ty CP Thiết kế và Kiến trúc Việt Nam Số 159 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          4.068.585                              
45019 0107483857 Công ty CP đầu tư Bio Việt Nam 85 Vương Thùy Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.067.969                              
45020 0108523446 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoàng Thanh Thuỷ Số 18 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          4.066.798                              
45021 0109925003 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HỒNG PHÁT Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.065.450                              
45022 0103250361 Cán bộ không chuyên trách xã Duyên Hà UBND Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 2                          4.065.207                              
45023 0107612541 Công Ty TNHH Đào tạo-Tư vấn phát triển SprinGO Số 11, tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          4.065.000                              
45024 0101767877 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Thuận Phát Đình xóm 1 Văn Giáp Văn Bình Thường TÍn HN 0976896882 2                          4.064.728                              
45025 0109925701 Công ty TNHH TM & DV MCP Việt Nam Số 5 Ngõ 429 Hoàng Tăng Bí , Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.063.200                              
45026 0106214989 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật D&D Hà nội Số nhà 7, ngõ 3, khối 3, tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          4.062.929                              
45027 0103071066 Cty TNHH sáng tạo - phát triển giáo dục Cánh Chim Việt Nhà B60 ngõ 117 phố Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          4.061.937                              
45028 0107606770 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM phòng A6 tầng 24 - Tòa nhà Golden West - Số 2, Hà Nội 2                          4.061.448                              
45029 0104173046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Nhà H11, ngõ 106/10 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          4.060.014                              
45030 0106944897 Công ty CPĐT TM phát triển Trang Anh Tân Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1                          4.057.241                              
45031 0109910550 Công ty cổ phần cao su Yokohama Việt Nam Số 101 phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.053.760                              
45032 0106535862 Công ty Cổ Phần công nghệ môi trường Ventech Việt Nam số 71, Khu Cầu Đơ 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          4.053.706                              
45033 0106818733 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Số 3A-B4 Tập thể Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          4.050.648                              
45034 0107339846 Công ty TNHH Focaser Việt Nam Số 9, Đội 9, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          4.050.620                              
45035 0106107553 Công ty TNHH SX & KD Nam Thành Long Phố Mới - Bình Đà - Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội 1                          4.050.536                              
45036 0109587883 Người NN - CÔNG TY TNHH BANSI TRADE VINA Số 1 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.050.000                              
45037 0101388276 Công Ty CP Đầu Tư XD & Chuyển Giao Công Nghệ 41a Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 2                          4.049.881                              
45038 0107785199 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN BÍCH DIỆP Số 27K3 Nguyễn Phong Sắc - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3                          4.049.096                              
45039 0101502101 CÔNG TY TNHH TM & DV IN ẤN THẮNG LỢI 150 CHÙA BỘC - QUANG TRUNG ĐỐNG ĐA - HN 1                          4.048.955                              
45040 0106834189 CÔNG TY TNHH VEST HỒNG NGỌC Thôn Từ Thuận, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          4.046.709                              
45041 0109293770 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn GVD Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          4.046.250                              
45042 0108865224 Công ty cổ phần phát triển phần mềm STD P902, Tòa VG, 235 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3                          4.046.171                              
45043 0500469872 Công ty Cổ phần TBCN Tùng Linh TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          4.046.000                              
45044 0109306067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GOTHEALTHY 14 dãy 16B3 Ngõ 23 Nguyễn Văn Lộc, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông 1                          4.043.891                              
45045 0110217460 Công ty TNHH xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Thanh Nhàn Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3                          4.043.094                              
45046 0106834213 Công ty TNHH Cơ khí và XD Minh Quang Thôn Triều Khúc - Đội Bình - ứng Hòa - Hà Nội 1                          4.042.513                              
45047 0105105698 Cty TNHH Phát triển TM & DL Sông Đào 12C Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          4.042.205                              
45048 0107389702 CÔNG TY TNHH IG VINA Lô A2.10, tầng 2 Tháp A, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          4.042.000                              
45049 0101407440 CTy TNHH TM & DV Vọng Hà 11/1039 Hồng Hà Hoàn kiếm HN 3                          4.040.201                              
45050 0100930792-001 Tạp Chí Quản lý Ngân Quỹ Quốc Gia Số 32, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3                          4.034.962                              
45051 0107630050 Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Hiệu Net Số 8, Xóm Đìa, Thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai, HN 1                          4.032.696                              
45052 0106487023 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG PHÚC Đường Thanh Niên, Thôn Cổ Ngoã,Xã Phương Đình ,Huyện Đan Phượng,Thành phố Hà Nội 1                          4.032.000                              
45053 0109289742 Cty TNHH Tư vấn & TMDV Thành An Tầng 3 Savina, số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          4.032.000                              
45054 0108420786 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất H&M Việt Nam Số 3 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.032.000                              
45055 0108521223 Công ty TNHH Công nghiệp xây dựng Quang Minh Xóm 10, Phương Khê, Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội 1                          4.031.534                              
45056 0109693627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ MỸ PHẨM LAN ANH Số 27, TDP số 3 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 2                          4.030.475                              
45057 0106660648 Công ty TNHH thời trang và quà tặng Tiến Nguyễn Thôn Dịch Vụ 2, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên. Tp Hà Nội 1                          4.030.208                              
45058 0109584748 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ NHỰA NGÔI SAO Tầng 1, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          4.028.284                              
45059 0109562092 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 39A, ngõ 1160 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          4.027.500                              
45060 0104863586 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Tuấn Đức Xóm Thống Nhất, thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          4.026.624                              
45061 Hộ kinh doanh Tuấn Linh Số 6 lô TT03 ngõ 4 Hàm Nghi, Phường Mỹ đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          4.026.564                              
45062 0900291400-001 Cty TNHH  TM Minh Tâm - CN An Khánh Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          4.026.008                              
45063 0107645138 Cty TNHH Sản xuất và đầu tư thương mại Gia Minh Kho E5 Cảng hà Nội- 934 Bạch đằng, Phường Thanh Lương, Quận hai bà trưng, TP Hà Nội 1                          4.024.205                              
45064 0108353265 Công ty TNHH KUNITOMO BUSSAN Hà Nội Thôn Trung Hoàng xã Thanh Bình Huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 1                          4.023.529                              
45065 0105302015 Cty cổ phần Thép và dịch vụ Kho vận Số 1070 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3                          4.023.417                              
45066 0108746410 Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội P105 2G Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, BĐ, HN 1                          4.022.768                              
45067 0105300385 Công ty CP dược phẩm CALIFRANCO SN 144, lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, La Khê, Hà Đông, HN 1                          4.022.400                              
45068 0107585182 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT E - CHEM Số 60 Nam Đuống, Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          4.022.226                              
45069 0107081227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VITAMIN VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9, đường Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3                          4.020.852                              
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45070 0107984469 CTy TNHH Máy Và Thiết Bị Nhựa Hà Nội Số 85B, Ngõ 649, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          4.020.762                              
45071 0110194647 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NỀN TẢNG KMALL Tầng 9, Toà nhà Văn phòng Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          4.020.468                              
45072 0104103105 Công ty TNHH Tin học Bảo Tín Thôn Vân Hồng, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 1                          4.018.330                              
45073 0109356300 Công ty TNHH xây dựng KHC Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          4.017.732                              
45074 0109914876 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ BUSSIMED+ Tầng12A, Tháp Văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          4.016.078                              
45075 0108466653 Người nước ngoài CHỈ THAM GIA  BHXH - CÔNG TY TNHH DAEDONG MOTORS VIỆT NAM Số 42 ngõ 1 Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          4.008.803                              
45076 0108347649 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI AN Số 1, ngõ 150 phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          4.007.742                              
45077 0107734807 Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật và Công nghệ ứng dụng đặc biệt Số 26, Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.007.664                              
45078 0106174084 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ  & TM Minh Trường Thôn Trung, Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          4.006.400                              
45079 0109701532 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VISION DIGITAL Tầng 6, Số 18 Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          4.006.082                              
45080 0109962439 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế ANS Group Số 60 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          4.004.138                              
45081 0107713099 Cty TNHH Mộc Nhiên Tương Lai 12, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          4.003.794                              
45082 2500133918-004 Chi nhánh công ty TNHH Phước An DIC Phước An Số 46B, đường Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          4.003.221                              
45083 0108292069 Công ty CP thiết bị giáo dục và đồ chơi Mira Tầng 5, nhà 21T2 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          4.003.200                              
45084 0102713088 C.bộ không chuyên trách tham gia BHXH, BHYT P. Đồng Nhân Phường Đồng Nhân 3                          4.002.629                              
45085 0108044274 Công ty CP sản xuất và thương mại xây dựng Hiền Anh Số nhà 28A Hẻm 541/16/31 Đường Bát Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          4.000.977                              
45086 0106948059 Công ty TNHH Sản xuất và In An Thịnh Số 115, Ngõ 61 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          4.000.000                              
45087 0110047064 CÔNG TY CỔ PHẦN COWATECH Tầng 3 tòa nhà văn phòng FAFIM A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          4.000.000                              
45088 0109914989 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ AN HƯNG Thôn Thượng Thụy, - Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          4.000.000                              
45089 0104753262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG NAM SỐ NHÀ 2B, NGÕ 211, PHỐ BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          4.000.000                              
45090 0110247200 CÔNG TY TNHH VIETHOME DUY ANH Số 2D, ngõ 93 Lý Nam Đế. - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          4.000.000                              
45091 0110196588 Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch Capannam 353/22 Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          4.000.000                              
45092 0106444478 Công ty cổ phần ANZA Số 5 Phùng chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu giấy - Hà Nội 1                          4.000.000                              
45093 5701870498 Công ty TNHH Liên doanh Trường Thủy Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt nam, Số 167 Trung Kính, P. yên Hòa, CG, HN 1                          4.000.000                              
45094 0107808706 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế TBS CT4, tòa nhà The Pride, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          4.000.000                              
45095 0110075262 Công Ty Tnhh Taisei Việt Nam Tầng 6, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          4.000.000                              
45096 0101805480 Cty TNHH TM & DV Giang Anh 149 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN 1                          4.000.000                              
45097 0104799080 Cty TNHH In ấn thiết kế T.E.A.M Số 3 Ngõ 134 Trương Định, HBT, HN 1                          4.000.000                              
45098 0110233198 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIA PHÚ THỊNH Số 32 ngõ 670 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          4.000.000                              
45099 0103084379 CTy CP Đầu Tư  MQ P308 CT3B X2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          4.000.000                              
45100 0107105044 CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xuân Quang Số 1/21/1333, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          4.000.000                              
45101 0104089387 Công ty CP đầu tư & xây dựng Toàn Cầu Số 27- Ngách 97/17 Đức Giang- Long Biên- Hà Nội. 1                          4.000.000                              
45102 0106421819 Công ty TNHH Đầu tư Dịch Vụ Du Lịch Bình Minh Số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình，HN. 1                          4.000.000                              
45103 0108167364 Công ty TNHH Daikatrade Việt Nam Số nhà 114, đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.998.478                              
45104 0101489475 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Lan số 119, Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.993.867                              
45105 0110416233 Công ty TNHH giáo dục Tâm An N&T Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.993.200                              
45106 0107690148 CÔNG TY CP VINPOWER VIỆT NAM 118 Nguyễn chí thanh, láng hạ, đống đa 1                          3.991.165                              
45107 0106801793 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THK Số 48,Ngõ 162A Tôn Đức Thắng- Phường Hàng Bột-Quận Đống Đa- Hà Nội 1                          3.986.327                              
45108 0108704259 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trọng Nhân Số 229, ngách Xóm Cầu Đình 1, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, huyện thanh oai, tp hà nội 1                          3.984.000                              
45109 0105263895 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Phúc Thái Thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.984.000                              
45110 0109982717 Cty CP THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH Số 19A12, Ngõ 2, Đường Cầu Bươu - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          3.984.000                              
45111 0106778174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 7/18 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.982.631                              
45112 0102614707 Công ty CP Ứng dụng Phát triển Công nghệ và Khoa học Việt Nam Số nhà 32, ngõ 451, đường Hoàng Tăng Bí, Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nôi. 1                          3.981.568                              
45113 0110134528 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Biên Auto 132 Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.980.212                              
45114 0107784237 Công ty Cổ phần Car Service Việt Nam Số 32, Ngõ 28, Phố Chùa Hà, Phường Quan Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.980.000                              
45115 0109332243 Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Hoa Hồng Số 307 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.979.139                              
45116 0107637306 Người nước ngoài - Công ty CP Thương mại dịch vụ Minh Thanh Số 59 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.978.000                              
45117 0104730956 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường INCOTEC Số 7 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.977.600                              
45118 0105812418 Cty CP Hình ảnh Sáng tạo The Nest Số 24 tăng Bạt Hổ, Hai Bà trưng, Hà Nội 3                          3.977.199                              
45119 0101787633 Công ty Cổ phần tập đoàn ERITO L01-14 khu A đô thị Dương Nội, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.976.061                              
45120 0106884366 Cty CP Kiến trúc & XD T Plus Số 111 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.973.280                              
45121 0109877977 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Softone Việt Nam Số nhà 95, Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.972.800                              
45122 0109412724 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN LUCKY HOMES TẦNG 4, TÒA NHÀ VINACHIMEX, SỐ 4 ĐƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          3.972.049                              
45123 0108500865 Công ty TNHH kỹ thuật dịch vụ Thăng Long P608-G5, Tòa nhà Five Star, Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.970.900                              
45124 0106113589 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PPS VIỆT NAM Số 05 ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, HN 1                          3.969.546                              
45125 0106506974 Công ty TNHH thiết bị y tế Hàn Đức LK4B-6 Khu Đô Thị Mỗ Lao, P Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.968.000                              
45126 0104583451 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ AN BÌNH Xóm Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          3.968.000                              
45127 0109172751 CÔNG TY CỔ PHẦN APOLLO TPT VIỆT NAM Số 4, ngách 35, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.967.880                              
45128 0108196407 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGUYỄN VIỆT Số nhà 76, phố Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.963.466                              
45129 0107473513 Công ty TNHH EIC Tầng 12 tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, CG, HN 1                          3.963.322                              
45130 0108482768 Công ty cổ phần giải pháp sơn công nghệ mới Đội 12, Thôn Liên Hợp - Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.962.938                              
45131 0101620264 CTy CP đầu tư XD & TM An Thắng Số 75 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.961.600                              
45132 0108412834 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&B LK746/DV16, Tổ dân phố 19, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.960.320                              
45133 0315767024-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Metro Invest Tại Hà Nội Zone 08, tầng 4 tòa nhà Hải Phát Plaza, đường Tố Hữu - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội. 1                          3.958.206                              
45134 0109000664 CÔNG TY TNHH S-SPEAKER Số 9, ngõ 68, Phố Trung Kính, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.955.529                              
45135 0107390948 CTy CP TV và đầu tư xây dựng HC Việt Nam Phòng 815, CT3 The Pride, đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3                          3.952.534                              
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45136 0108197961 Công ty TNHH xây dựng và lặp đặt Hoàng Long Khu tái định cư, thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.952.450                              
45137 0108669068 Công ty Cổ phần HCJ Số 32 Lô i4 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.951.602                              
45138 0107953164 Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Văn Hải 0966028696, CÔNG TRƯỜNG K3 - DAEWOO , ĐƯỜNG XUÂN TẢO, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI , VIỆT NAM 1                          3.951.397                              
45139 0106825515 Công ty TNHH Đào tạo và công nghệ số Trung Anh Thôn Tòng Thái - Tòng Bạt - Ba Vì - Hà Nội 1                          3.950.669                              
45140 0102599174 CÔNG TY TNHH GIẤY VIỆT PHƯƠNG P1 A7 Tập Thể Văn Chương, Phường Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.949.767                              
45141 0107888959 CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG VIỆT NAM số 14, tập thể thổ nhưỡng, ngõ 3 cầu bươu, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, thành phố hà nội  902015065 3                          3.949.183                              
45142 0101480024 CTy CP ĐT & Phát Triển  DV Tổng Hợp Văn Hiến Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, HN 1                          3.947.500                              
45143 0104300840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT TÙNG LÂM Số 64 Đê La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          3.947.116                              
45144 0108435599 CÔNG TY TNHH ASSIST VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          3.947.068                              
45145 0104301026 Công ty CP tư vấn xây dựng và kiểm định AT Phòng 910, CT5, Đơn nguyên 4, KĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.945.710                              
45146 0106790407 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM NÔNG SẢN SÀI GÒN - HÀ NỘI ô 22, lô C2, khu tái định cư Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 0988592772 0966071881  0969049639 1                          3.944.320                              
45147 0106607933 Cty TNHH LOTUS BLANC Việt Nam Nhà số 4, ngõ 52 phố Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.943.123                              
45148 0107338955 Công ty TNHH TM vận tải và du lịch Anh Huy Số 20, ngõ 535/14, đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3                          3.942.670                              
45149 0105639675 Công ty TNHH Xây dựng Cảnh quan và Thương Mại Thôn Đình Vĩ, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          3.942.542                              
45150 0107286129 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Ánh Sáng Minh Long Xóm 1, Thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          3.940.087                              
45151 0108786572 CÔNG TY TNHH HG PHÚC AN SỐ 46 NGÕ 140 ĐÔNG THIÊN, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.937.692                              
45152 0109769795 CÔNG TY CỔ PHẦN NAMSAM Đội 2 thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.937.640                              
45153 0108501749 CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN SỐNG XANH D25, ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          3.937.580                              
45154 0110180404 Công ty cổ phần Mega Space Số nhà 2, Ngách 117/20 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.936.224                              
45155 0109619408 Công ty TNHH Thương Mại Gisp Việt Nam 220 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.936.000                              
45156 0109989712 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỮ HÀNH KỲ NGHỈ VIỆT Tầng 15 tòa nhà Hacinco B.3.7 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.936.000                              
45157 0101889924 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TM Á - ÂU Số 122 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.936.000                              
45158 0110204084 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MQP Số 18B/89/147B đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          3.936.000                              
45159 0108749901 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Số nhà LK01-11, Roman Plaza, đường Tố Hữu - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.936.000                              
45160 0108200741 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Estar Số 360 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.935.277                              
45161 0104992687 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Hoàng Số A10-A11 LK15 khu nhà ở Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.935.087                              
45162 0108646102 CÔNG TY TNHH LAVEN VIỆT NAM Số 19, Ngõ 199/59 đường Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.935.087                              
45163 0106694164 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Hải Âu Số 555B đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.934.212                              
45164 0108725241 Người NN- CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU GOOD DAY P2909, tháp G, tòa nhà D'. Capitale, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.932.521                              
45165 0108900616 Công ty TNHH May mặc Bắc Hà Collection Căn hộ 2310B chung cư Thống Nhất, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.930.426                              
45166 0107910996 CTy CP Hệ Thống Công Nghiệp Và Kỹ Nghệ Tự Động Việt Nam Phòng 301 Tòa 385 phố Trần Đại Nghĩa, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          3.930.140                              
45167 0110101297 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ Số 6 - TT9 đường 1A, KĐT Xuân Phương Tasco - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 2                          3.930.000                              
45168 0106255350 Công ty Luật hợp danh Dân Chính số 148 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, CG, Hn 1                          3.929.921                              
45169 0106202750 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ IHOME Việt Nam Số 9, ngõ 19 Trần Quang Diệu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3                          3.928.146                              
45170 0106041221 Công ty CP TNC 17 Việt Nam Số 75 ngõ 8 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.927.795                              
45171 0109998178 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN AN BÌNH Số 784 H16 ngõ 147 Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam 1                          3.927.544                              
45172 0109370055 Công ty TNHH Mỹ phẩm sinh học Beauty Star 75 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.927.500                              
45173 0106770986 Công ty TNHH kinh doanh phát triển công nghệ Trí Đức Liền kề 11/28 khu đô thị An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 1                          3.925.039                              
45174 0108545520 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN MINH PHÁT Khu 13, xóm Cửa (Gần Sở Hội đồng), thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội 2                          3.924.479                              
45175 0105669750 Công ty CP Đầu tư An Đức số 5, ngõ 40 Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 2                          3.924.142                              
45176 0109910102 CÔNG TY TNHH METATECH LABS VIETNAM 272 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.920.000                              
45177 0108750431 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NEA VIỆT NAM số 30 hẻm 24 ngách 139, ngõ 56 phố Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên 1                          3.916.800                              
45178 0109536409 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Phát triển Hùng Cường Tầng 2, Số 28, ngách 55/14 ngõ 564 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3                          3.915.509                              
45179 0106632866 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng và Thương Mại Tân Hà Thái Số nhà 16, Lô N3C khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.915.375                              
45180 0107654502 Công ty CP phát thanh truyền hình viễn thông & xuất khẩu  lao động Số 5 ngách 33 ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.915.248                              
45181 0104982495 Công ty TNHH  Công nghiệp và thương mại Đức Hưng Cụm 4 - Đông Khê - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          3.914.862                              
45182 0104615135 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH HÒA PHÁT Số 18 hẻm 79/18 ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.914.750                              
45183 0107017542 CTy CP Phát Triển Kinh Doanh Minh Tâm Số 25 Ngõ 109 đê Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.913.408                              
45184 0108624525 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GOLDTIMES SỐ 8, NGÕ 376/24, ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.912.823                              
45185 0105751652 Công ty CP Tư vấn và Sản xuất Lâm nghiệp Việt Nam BT1-12, khu Đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.912.548                              
45186 0107737942 Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất Vincia Số 3, Ngõ 204/7 Đường Kim Giang, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 3                          3.911.966                              
45187 0105354863 Công ty CP TM & XD AP Việt Nam Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.910.206                              
45188 0109948508 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MB TOÀN CẦU Số nhà 1b, ngõ 137 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.909.710                              
45189 0107944554 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH YANAFA Số 1 Ngách 2 Ngõ 11 Tổ 14 Đường Yên Hòa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.909.478                              
45190 0107963444 CÔNG TY TNHH MAHANAIM GLOBAL BUSINESS P1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.908.378                              
45191 0108197915 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ QUYẾT THẮNG Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          3.908.364                              
45192 0107543231 Công ty TNHH  Tư vấn  Xây dựng và Kiến trúc NC Design Tầng 5 - 229 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 1                          3.907.314                              
45193 0102614418 Người nước ngoài - Công ty TNHH H.F.T Việt Nam 131 Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP HN 1                          3.906.240                              
45194 0107134895 Công ty CP tư vấn XD và TM Thái Sơn Số 36 Đốc Ngữ, ThịXã Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.905.234                              
45195 VPĐD Timtex Trading co.,ltd tại HN Ô số 12, Tầng 5, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Hà Nội 1                          3.905.000                              
45196 0109053641 Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Quang Huy Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.904.024                              
45197 0101209632 Cty TNHH Xử Lý Mối & Bảo Quản Gỗ Số 111 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1                          3.904.000                              
45198 0107566750 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ VIỆT HÀN SỐ 28 NGÕ 8, ĐƯỜNG NGUYỄN LAM, PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 1                          3.904.000                              
45199 0108301933 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỄN ĐÔNG NGA Tầng 11, Tòa nhà HT, Số 80 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.904.000                              
45200 0102715712 Công ty TNHH TM & PT công nghệ Đại Dương Xanh Số 122 đường Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          3.904.000                              
45201 0100284940 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Quảng cáo Hà Việt Lô đất A2, CN4, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.904.000                              
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45202 0108183888 Công Ty Cổ Phần Gavatech Số 51, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.904.000                              
45203 0103720810 CTy CP Đào Tạo & Dạy Nghề HAND Việt Số 14, ngõ 33, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.903.961                              
45204 0109347049 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS KIM ANH INVEST Căn 33 Tầng 09 Tòa G3 Vinhome Greenbay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.903.961                              
45205 0108927463 CÔNG TY TNHH LINH HAIR COSMETICS Số 4, ngách 84/2, ngõ 84 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          3.903.392                              
45206 0108818954 CÔNG TY TNHH MHM VIỆT NAM SỐ NHÀ 11, HẺM 2, NGÁCH 39, NGÕ 29 KHƯƠNG HẠ, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          3.903.391                              
45207 0109811856 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ HÒA PHÁT Số 8 Nghách 55/17 Phố Chính Kinh, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.903.391                              
45208 0109101694 Công ty TNHH BH Window Thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          3.903.391                              
45209 0110006205 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÚ LINH Phòng 0509, Tòa G3, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.903.362                              
45210 2500563847 Công ty TNHH một thành viên Amala Việt Nam Số 15 Sunrise A, The Manor Nguyễn Xiển, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.902.400                              
45211 0106151785 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Nghiêm Gia Số 268 tổ 3 TT Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội 2                          3.901.907                              
45212 0109753770 CÔNG TY TNHH HAKITA VIỆT NAM LK 03 Số 06D Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.900.241                              
45213 0102650166 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega Số nhà 11E, Ngõ 45, Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.900.000                              
45214 0108958990 Công ty TNHH công nghệ Thuận Cường Việt Nam Đường 427, Thôn Vân La, Đường 427, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà NộiXã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          3.900.000                              
45215 0108909270 CÔNG TY TNHH REAL ESTATE GLOBAL SMART HOMES Tầng 1, số nhà 158 kiểu nhà biệt thự, Khu nhà ở TT3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          3.898.923                              
45216 0106512664 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CNS VIỆT NAM Số 6B, Ngách 269, Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.898.637                              
45217 0106115314 Cty CP TM thiết bị phụ tùng Trường Thịnh số 08A nhà T14 KTT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì HN 1                          3.898.078                              
45218 8106486793 HỘ KINH DOANH : HOÀNG GIA NGUYỄN FOOD Số 1 ngõ 48 Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.897.600                              
45219 0108600997 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NAKI Việt Nam Số 6, ngõ 94, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.897.432                              
45220 0109808941 Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển dược phẩm FPG GROUP Số nhà 79B ngõ 207, đường Xuân Đỉnh, TDP Trung 6, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.897.145                              
45221 0105440022 Cty CP Truyền thông Thiên Sơn Tầng 5, 128 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          3.896.376                              
45222 0102668131 Cty TNHH TM và DV ánh linh 46 phố mai dịch, phường MD, cầu giấy 1                          3.896.151                              
45223 0108392930 Công ty TNHH AVIATEK P601, tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.895.983                              
45224 0109598620 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Xuân Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 1                          3.895.428                              
45225 0107321486 Công ty TNHH XNK&SX TM Hùng Thắng Thôn Minh Hiệp 2- xã Minh Khai- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.894.838                              
45226 0104014166 Cán bộ không chuyên trách phường Biên Giang(thay KC0007O) Phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.894.588                              
45227 0104023523 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI DƯƠNG HẢI Só 4 ngách 32 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3                          3.894.006                              
45228 0105642068 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nguyên Phúc LK42-18, KĐT Phú Lương, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.893.909                              
45229 0107745478 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG DOÃN GIA Số 15 K3 Đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội. 1                          3.893.633                              
45230 0110019282 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sunflower Số 25 phố Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.893.388                              
45231 0101373086 CTy TNHH Tân Minh Châu số 9b ngõ 192 yên hòa cầu giấy hn (0948648188) 1                          3.891.815                              
45232 0107499134 CÔNG TY TNHH SURE VIỆT NAM Số 55 Đường Hồ Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.890.392                              
45233 0109184330 Công ty cổ phần Nam Dược Triệu Gia Số 8 phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.887.925                              
45234 0108566697 CTy TNHH Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ An Thuận Phát Số 1406H1 - Tầng 14 - Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.887.730                              
45235 0108369995 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG TIẾN PHÁT SỐ 49 ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          3.887.686                              
45236 0109423204 CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ OCEANHOUSE Số 31/2 Phố Văn Phú, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.887.544                              
45237 0108366458 Công ty cổ phần tư vấn và giáo dục quốc tế Số 01 Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội 2                          3.887.544                              
45238 0106795941 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tralik Việt Nam p1506 tòa nhà Artex 172 Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội. 2                          3.887.544                              
45239 Nhóm lớp mầm non tư thục  Ánh Dương Kim Thượng - KIm Lũ - Sóc Sơn- Hà Nội 2                          3.886.737                              
45240 0105833577 Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành Dũng Km 24 Quốc Lộ 6A , Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.886.006                              
45241 0106327608 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU TẦNG 4, TÒA N07B3, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          3.884.413                              
45242 0109531295 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô Tiến Dũng Số 56, đường 23, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.881.995                              
45243 0106910016 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ Tầng Đô Thị Hà Nội Số 52 Tổ dân phố Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.881.268                              
45244 0108264512 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐK VIỆT TRUNG Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.880.890                              
45245 0107462208 Công ty CP Dịch Vụ và Thương Mại FTG Việt Nam Số 17A, Tổ 16, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.880.448                              
45246 0108782747 Công ty CP Dịch vụ Bất động sản JP Land Tổ dân phố 12, phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.880.353                              
45247 0105652852 Công ty TNHH Foster Techno Việt Nam Tầng 15, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.880.000                              
45248 0109314036 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GLORY VIỆT NAM Số 30 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.876.979                              
45249 0104008405 Cán bộ không chuyên trách phường Đồng Xuân 52 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          3.875.935                              
45250 187029677 CƠ SỞ MẦM NON ĐỘC LẬP BÉ TÀI NĂNG SC 24 - SC 25 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI 1                          3.874.013                              
45251 0106865821 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHANG PHÁT Tầng 4, tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          3.873.649                              
45252 0105511499 Công ty cổ phần TV XD Trường Thành Nguyễn Văn Vịnh - Thôn Phú Duy - An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          3.873.029                              
45253 0105158731 Công ty CP Đầu tư xây dựng và nội thất kiến trúc Việt Nam Số 10/28, ngõ 155 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy 1                          3.872.423                              
45254 0108525411 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI & DU LỊCH TRÍ THÀNH Số 15 ngõ 2 Quang Trung, tổ dân phố 10, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội 1                          3.872.000                              
45255 0108684605 Công ty TNHH thương mại quảng cáo dịch vụ in Minh Phương tòa H chung cư Xuân Mai Complex đường Yên Lộ,p.Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45256 0107140024 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Sincere Số 2, ngõ 122 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45257 0105767229 Cty TNHH T2A Hà Nội Số 94, ngõ 97, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45258 0110371342 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG Số 46, Ngõ 148 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.872.000                              
45259 0106639452 CÔNG TY TNHH TCSKVÀ DU LỊCH VIET VISION Số 44/157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          3.872.000                              
45260 0110244337 VIỆN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Số 130 Nguyễn Đức Cảnh. - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.872.000                              
45261 0108733725 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Sao Khuê Số 293, đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Viên 2 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.872.000                              
45262 0108378911 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và sản xuất Trường Sơn Thôn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45263 0109626966 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM GROUP Tầng 7, tòa nhà Central Point, Số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45264 0110259950 Công Ty TNHH Ocean Smart Việt Nam Số 20, ngách 30, ngõ 409 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45265 0109354818 Công Ty TNHH Aquastar Thăng Long Số 17, ngõ Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45266 0107886535 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Quốc Tế Số nhà 51, Ngõ 55/24 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.872.000                              
45267 0107451887 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẬT MINH Thôn Phú Mỹ - Xã Ngọc Mỹ - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          3.871.993                              
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45268 0107493968 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SUMI Số 16, ngách 97/64, đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.871.771                              
45269 0109489847 Công ty TNHH L& B ACADEMY Thôn Xâm Dương 3 - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          3.871.734                              
45270 0107622451 Công ty Cổ phần VIG Việt Nam Nhà LK18, Khu nhà ở Bắc Việt, Đường Đại Mỗ, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.871.696                              
45271 0106172577 Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Lộc An Số 41 đường Chiến Thắng, P Văn Quán, Quận Hà Đông, HN 2                          3.871.696                              
45272 0109826281 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIETCAPLINK Tầng 8, tòa nhà Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.871.696                              
45273 0108413845 Công ty Cổ phần SMFB Việt Nam Số 264 đường Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          3.871.696                              
45274 0109278966 Công ty TNHH thương mại hóa chất & môi trường VAC P908, tầng 9, tòa nhà Lạc Hồng, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội (đt 0937963963) 1                          3.871.696                              
45275 0110262939 Công ty Cổ phần FSS Việt Nam 12A04, 17T8 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.871.696                              
45276 0108947822 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ C.I.E VIỆT NAM Thay đổi nơi nhận hồ sơ bưu chính về địa chỉ: Số 25, Ngõ 113 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.871.696                              
45277 0110093374 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh Số 159, ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám., Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.871.696                              
45278 0109901965 Công ty TNHH Cảnh quan Đô thị Ánh Dương Xanh Thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.871.459                              
45279 0110068554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU L&P Số 1066 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 1                          3.871.449                              
45280 0108391937 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT PALM HOUSING Số 10 ngách 1 ngõ 210 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.870.840                              
45281 0109229951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LENGUYEN Số 10 Ngõ 224 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.868.277                              
45282 0102146505 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ VIỆT NAM : Số 85 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          3.867.027                              
45283 VPĐD K.Engineering &Construction Co.Ltd tại HN tầng 16, toà nhà VINACONEX9,  Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          3.866.551                              
45284 0107342849 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Nội Thất Nam Anh số 42 thạch bàn -long biên -hà nộ. 1                          3.866.312                              
45285 0107513205 Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Minh Hương Tầng 1, tòa CT2C khu nhà ở cán bộ Quốc Hội, đường Trần Hữu Dực, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          3.863.863                              
45286 0110154179 Công ty Luật TNHH Nam Hoàng Thôn Đoài, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.860.215                              
45287 0101940641 CTy TN Hữu Hạn W.I.Z.P.R.O Phòng 2802 Tòa E Mulberry Lane, KĐT Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.859.568                              
45288 0106846184 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ ANH QUÂN Số 74 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa ,TP. Hà Nội 1                          3.857.580                              
45289 0106896107 Cty TNHH đầu tư và chăm sóc sức khỏe Châu á Thái Bình Dương Số 96A, ngõ 445 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.857.354                              
45290 0107523972 Công ty Luật TNHH Một Thành viên V-Lead Tầng 2, tòa nhà Lake view Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.856.070                              
45291 0107725048 Công ty TNHH Autorets Việt Nam Số 33 Phong Lan 1 đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          3.856.000                              
45292 0106948002 Công ty TNHH sản xuất thủ công mỹ nghệ Chiến Thắng Thôn Thái Hòa, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          3.855.996                              
45293 0107677108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO PHƯƠNG ĐÔNG Tầng 8, tòa nhà Sudico đường Mễ Trì Hà Nội 2                          3.855.991                              
45294 0109898455 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẤT NGUYÊN Số nhà 28, ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.855.886                              
45295 0110186276 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI JIYA Số 2 , Hẻm 89/19/38 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.855.886                              
45296 0109902510 Công ty TNHH thương mại N2A Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          3.855.886                              
45297 0109886611 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHP Số nhà 64, Thôn 4, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          3.855.848                              
45298 0109450857 Công ty TNHH đầu tư TMT Thành Đô Tầng 2, toà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2                          3.855.848                              
45299 0108309322001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASC LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Phòng 503, Tầng 5, Tòa nhà số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.855.848                              
45300 0107598784 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH Xóm 9, thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 2                          3.855.848                              
45301 0107704520 Công ty CP xuất nhập khẩu Thảo Linh Số nhà B36 dãy liền kề, TT17, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.855.848                              
45302 0105939118 Công ty TNHH máy và công nghệ vật liệu Ngọc Đức Thôn Hà Tân, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 2                          3.855.848                              
45303 0109545509 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ HCP Việt Nam 13D8 ngõ 11 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.855.848                              
45304 0107638758 CÔNG TY TNHH HATRINO Số 1, Ngách 17, Ngõ 199, Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          3.855.848                              
45305 0106873999 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thiết Bị Y Tế Đại Phong Số 51 Đường 10 Nghĩa Dũng, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.855.848                              
45306 0109685288 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NMT Số 8, ngõ 242, đường Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          3.855.715                              
45307 0106770256 CTy TNHH Kinh Doanh Thương Mại VÀ Dịch Vụ Sản Xuất Ngọc Minh Nhà 57B Phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.854.865                              
45308 0107879432 Công Ty TNHH Cung Cấp Vật Liệu và Vận Tải SPK Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          3.854.513                              
45309 0108145096 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HC VINA P1501 - CT6C, tổ 18, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.853.409                              
45310 0101335436 Cty TNHH Thương Mại Đại Kim Số 20 Ngõ 535 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          3.852.412                              
45311 0107826670 Công ty TNHH Local Mart Xóm Tự, Thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm , Hà Nội 1                          3.850.454                              
45312 0109481654 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG Số 22 ngách 29 ngõ 157 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.850.126                              
45313 0108175157 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HERAL Sn 46 Ngõ 121 Thái Hà, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          3.848.916                              
45314 0500596528 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH QUÂN S.TRONG Số 1 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.847.538                              
45315 0107369495 Công ty TNHH Đồ chơi -Thiết bị Mầm non Hà Huy số 5 lô D5 -17 cụm làng nghề SX tập trung Tân Triều, Triều Khúc, Tân triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  0961246116 1                          3.846.285                              
45316 0107528522 Công ty TNHH phát triển tổng hợp Mạnh Tiến Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.845.328                              
45317 0101838422 Doanh nghiệp Tư Nhân Việt Thanh tổ 2, pHường Giang Biên, LB 1                          3.844.908                              
45318 0109198301 CÔNG TY TNHH BLUE DREAM Tầng 2, Tòa A2 số 08 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.844.100                              
45319 0110296078 Công ty cổ phần nhà ở ngay Vạn Phúc Số 6, LK 6B, C17 Bộ Công an, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.843.200                              
45320 0108988120 Công ty TNHH thương mại và tư vấn kỹ thuật Nam Hà Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.843.200                              
45321 0109450462 Công ty TNHH thương mại Vĩnh Tiến Food NO13-LK13-19 DỌC BÚN 1, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.843.200                              
45322 0109730646 Công ty TNHH CNC Thiên Long Vina Số 111 Cao Xá 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.843.200                              
45323 0108021580 Công ty TNHH Thương mại và Kinh Doanh Dịch vụ VN.YEOSAN P1006, Tầng 10 ,Tòa nhà VET,98 Hoàng Quốc Việt , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          3.843.200                              
45324 0101377732 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LÊ BÌNH Số 19 LK31 KĐT Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.843.200                              
45325 0110263058 Công ty Cổ phần Thương mại Dược mỹ phẩm quốc tế ODOGROUP 3/293/57/319, Tổ 33 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.843.200                              
45326 0107344726 CTy CỔ PHẦN QUỐC TẾ BAT FIRE Phòng 202B tầng 2 tòa HH02, Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.843.200                              
45327 0106983984 Cty CP Tư vấn Công nghiệp và Xây dựng Hà Nội Phòng 1405, tòa nhà Á Châu 25 Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.842.432                              
45328 0108504034 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Viko Label Số nhà 109, Đường Địa Đạo, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.842.432                              
45329 0109966923 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚ THÁI Tầng 10, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.842.432                              
45330 0110418047 TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Số 2004, HH1 KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1                          3.842.432                              
45331 0109919698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MINH HƯNG Số 7A ngách 15 ngõ 442 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.841.963                              
45332 0109608614 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TDS VIỆT NAM Sảnh S2.06 vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.841.427                              
45333 0108027078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUỆ GIANG Số 40 - Vị Thủy - xã Thanh Mỹ - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 2                          3.840.801                              
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45334 0109469590 Công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối dược phẩm 38 Số nhà 1, Dãy A1, Ngõ 1 đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0943612418 1                          3.840.604                              
45335 0103844372 Cán bộ không chuyên trách phường Trung Tự Số 2 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, HN 4                          3.840.378                              
45336 0104852369 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Nhà D2 tập thể Hải Quan, tổ 37 - Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.840.148                              
45337 0102598075 Cty CP xây dựng TM & DL Phương Bắc 144 A Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.840.075                              
45338 0109898173 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Seisoku Việt Nam Tầng 1, số nhà 01 ngõ 9 đường Chùa Võ, tổ Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45339 0106999550 Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu HTH số nhà 34, phố Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45340 0110086803 Công ty TNHH thương mại King Hafood Phòng 107 kho Hồng Hà ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45341 0108673057 Công ty TNHH công nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm sản Việt Nam Phòng 801 thư viện tạ quang bửu. Đại học Bách Khoa Hà Nội số 1 Đại Cổ Việt, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45342 0106571652 Công ty CP công nghệ ứng dụng Việt Nam số 3, ngõ 3, nguyễn thái học, P. Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45343 0107899647 CÔNG TY TNHH OCES VIỆT NAM Tầng 9 , Tòa nhà Nam Hải , Lô 1-9A, Khu Đô Thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng mai , TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45344 0108672712 Công ty TNHH tiếp vận An Phát Số 6, liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          3.840.000                              
45345 0108873634 Công ty TNHH cân điện tử Minh Huy Số 9, Tổ 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45346 0105177558 Công ty cổ phần công nghệ TGC Việt Nam Phòng 101 tầng 1 khu 3 tòa nhà New House Xa La, Tổ 19, Phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45347 0109567799 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IN LÝ TIẾN Số 2, Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45348 0108790843 Công ty CP tập đoàn xuất nhập khẩu A GROWN Thôn Liên Hợp, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45349 0102315295 Công ty Cổ phần Tes Tech Số 385 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45350 0109140157 Công Ty TNHH Thương mại Vinato An Phú Xóm Trại Cầu, Thôn Ngự Tiền, Xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45351 0108187120 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHÁT BUILDING Số 8 ngõ 58 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45352 0108553810 Công ty TNHH Liên danh An Gia Land Số 36, ngách 34 ngõ 250 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45353 0107942878 Công ty TNHH Đầu tư Sapphire Việt Nam Căn 08, nhà B1, khu 54 Hạ Đình, ngõ 85 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45354 0108971286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ SD Số 14 Ngõ 320/5 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phô Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.840.000                              
45355 0108015731 CÔNG TY TNHH AULI SN 2 ngách 72/29 Phố KHương Hạ , PHường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45356 0110225782 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚC Số 10 ngõ 152 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45357 0108674685 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Số 12 ngõ 336 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.840.000                              
45358 0109748604 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Viễn thông Việt Nam Số 395, Ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45359 0310382084 VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ASEAN Số 68 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45360 0304446981-001 CN CTy CP Quốc Tế Việt Am tại HN SN 19 ngõ 495/7 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 2                          3.840.000                              
45361 0106780293 Cty TNHH Telestructure Tầng 6, tháp A, Sky city, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45362 0106412074 Cty CP ĐT TM & DL Nguyên Hưng Số 138 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          3.840.000                              
45363 0107331967 Cty TNHH TM và đầu tư Inco Việt Nam Số 62, tổ 15, cụm 8, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45364 0108210919 Cty TNHH XD và Pt hạ tầng An Thịnh Phát Số 55, ngách 42, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45365 0108326695 Công ty cổ phần thương mại công nghệ Hòa Thái Số 83 phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          3.840.000                              
45366 0107028336 Công ty TNHH Chăm sóc Xe hơi Hưng Phát Gara Hưng Phát, ngõ 85 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội 1                          3.840.000                              
45367 0108728891 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nội thất Mộc Lâm Việt Số 11 ngõ 156 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45368 0110470135 CÔNG TY TNHH BALING VIỆT NAM Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45369 0108366722 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phú Việt Ô 28, khu Cổ Bồng, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45370 0109513296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC VINH VIỆT NAM Lô số 9, ô số BT-9.02 khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45371 0109830545 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM Số nhà 95, Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45372 0108661333 CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN THĂNG LONG GREEN Thôn Yên Lũng - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          3.840.000                              
45373 0107491801 Cty CP Hợp tác đầu tư 316 Số 21 Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45374 0101984543 Công ty TNHH Minh Ý Số 411, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45375 0108244241 Cty CP Kinh Doanh Thương mại Quốc Tế Nhật Minh 28 đường tây hồ, quảng an, tây hồ, hn 2                          3.840.000                              
45376 0109523495 Công ty TNHH Lê Anh Group Số 22 đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45377 0108821971 Cty CP đầu tư thương mại dịch vụ Westlake Hanoi 1901 Chung cư vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0987083803) 1                          3.840.000                              
45378 0104910740 Công ty CP thương mại quốc tế HBI Việt Nam Số 42 ngõ 99 Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45379 0107883809 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại và Vận Tải Tâm Toàn Cầu số 18 Đường THạcH Bàn, THạcH Bàn, LB 1                          3.840.000                              
45380 0109269753 Công ty Cổ phần Đồn Điền 44B Ngõ 24 phố Ngọc Lâm, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45381 0106089304 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng KTB Số 12, ngách 604/25, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45382 0110180838 Công ty TNHH MTV Nato Việt Nam Số 33, N03B Khu đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45383 0110296303 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Kim Quy 86-Ttc Khu Nhà ở 319 Bồ Đề, Tổ 10 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45384 0109852362 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư XNK Đức Huy Số 184 Đường Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.840.000                              
45385 0110286979 Công ty TNHH Vượng Mộc tổ 11 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45386 0109741856 Công ty TNHH Jupiter Quang Số 21, Ngõ 9, Đường Tình Quang, Tổ 3 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45387 0108703985 Công ty TNHH Med Gyn Vina Số 24 ngách 466/82 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45388 0109275002 CÔNG TY TNHH TOPNAL VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà INDOCHINA PLAZA, Số 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45389 0311266556 CÔNG TY CỔ PHẦN ENTRACO VIỆT NAM Số 41-A7 ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45390 0108968156 CÔNG TY CỔ PHẦN TABCOM VIỆT NAM Số nhà 57, ngách 58/23, ngõ 58, đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45391 0109970736 CÔNG TY TNHH AAFI GROUP Số 77, Ngõ 148 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45392 0110165283 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM ANH Tầng 6, toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45393 0107966413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH SƠN PHÁT Số 10 đường Quang Tiến, tổ dân phố Giao Quang, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45394 0108098865 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BOEING TRAVEL Phòng 1510, tầng 15, tòa C2 Chung cư D'Capital Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TPHà Nội 2                          3.840.000                              
45395 0109542219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SONG KIM Số nhà 12, ngõ 255 đường Cầu Giấy, tổ 24, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45396 0106708145 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Phú Tầng 9 số 82 đường Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45397 0107934267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BCA Tầng trệt, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2                          3.840.000                              
45398 0110168245 CÔNG TY TNHH EK VINA Tầng 7, Tòa tháp Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45399 0102987191 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TG P403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
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45400 0109284286 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phạm Giàu Số 1, Ngách 3, Ngõ 2 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45401 0110352540 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thanh Thuận Phát Số 14 ngách 20 ngõ 45 phố Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          3.840.000                              
45402 0110152171 Công ty TNHH Bigfar Việt Nam Số 558 E4 Tân Mai, Phường Tân Mai ,Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          3.840.000                              
45403 0109846880 Công ty TNHH nội thất xây dựng Minh Khang Số 304 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45404 0104623270 Cty TNHH SUMO Việt nam 21 ngõ 178 Nguyễn Lương bằng P.quang trung đống đa HN 2                          3.840.000                              
45405 0107943141 CÔNG TY TNHH SHPLASTIC VIỆT NAM Tầng 11, toà nhà Anh Minh,Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45406 0107869924 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thủy Hương Số 38 ngõ 29 vũ Thạnh,Đống Đa, HN 1                          3.840.000                              
45407 0103823502 CTy TNHH PTTM & SX Thành Công Số nhà 157 Ngõ 325 Kim Ngưu Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng HN 1                          3.840.000                              
45408 0110197870 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC HẢI HÀ Số nhà 95B, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 1, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45409 0110167869 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu hóa chất KTB Số 3-LK4 KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.840.000                              
45410 0109868549 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CÔNG NGHỆ HOA SƠN Số 50A ngách 479/53, ngõ 479 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          3.840.000                              
45411 0109059636 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỨC Chung cư Vật tư du lịch số 8 Trần Thủ Độ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.840.000                              
45412 0109628628 CTY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ HNT VIỆT NAM Số 35, Đường 35, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45413 0108851528 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Võ T133A-lô H2/35 khu 31Ha, TDP Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45414 0108014819 Công ty TNHH Xây dựng và Xử lý nền móng Quang Ánh Thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45415 0106712906 Công ty Cổ Phần Techcome Vina Bờ Hồ, Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.840.000                              
45416 0108860804 Công ty TNHH dịch vụ viễn thông và thương mại Minh Cường Hạ Hòa, Tân Phú, Quốc Oai,Hà Nội 2                          3.840.000                              
45417 0110335383 CÔNG TY TNHH KA VIỆT NAM Số 3 DV6 Khu đất dịch vụ CEO, thôn Sài Khê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45418 0109939567 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÁT Thôn Tây Sơn, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.840.000                              
45419 0109408661 Công ty TNHH E68 Việt Nam Tầng 3, số 207 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45420 0105802346 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục HILI số H6 SH28 khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45421 0110346561 Công ty CP dịch vụ thương mại và đầu tư Ngọc Đông Dương Tầng 13, tòa nhà văn phòng Intracom 2 Tower, số 33 đường Cầu, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.840.000                              
45422 0106628387 Công ty CP Công Nghệ Y Sinh Học DNA Việt Nam Số 254 đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45423 0107076266 Công ty CP Nhựa an toàn Việt Lô 2-CN5 cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45424 0109968046 Công ty TNHH HRO MARBNITE Tầng 1A, Tòa nhà N03-T8, Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45425 0108121352 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng TH Thôn Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45426 0109145236 Công ty TNHH thương mại dịch vụ An Nam Phát Việt Nam Số 5, Ngách 68, Ngõ Đìa 5, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45427 0109790677 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BRZII Số 2, ngách 24, ngõ 138 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.840.000                              
45428 0106863341 CÔNG TY CỔ PHẦN PEPPO VIỆT NAM Phòng 2305A, tòa G3, số 7 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.840.000                              
45429 0108312075 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT LINH Số 207, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.840.000                              
45430 0314589668 CÔNG TY TNHH BR INTERNATIONAL Tầng 15, Tháp B, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.840.000                              
45431 0110083721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TIME CITY Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch., - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.840.000                              
45432 0316877460 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ KNNN P3506, Park 2, KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 2                          3.840.000                              
45433 0109133664 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Kari Việt Nam Số 7 phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          3.840.000                              
45434 0103414355 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hà Thủy Tiên Số 7, Ngách 135/26, Ngõ 135 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          3.840.000                              
45435 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ 43  lý thái tổ-hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội. 1                          3.840.000                              
45436 0106673407 Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Innetco- Hoàng Phúc Số 50 ngõ 210 phố Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.840.000                              
45437 0109653529 Cty CP đầu tư SIBEE Việt Nam CN10, Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.840.000                              
45438 0109643746 Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc và nội thất GENHOME Số nhà 8, ngách 2/3 ngõ 2 đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 2                          3.840.000                              
45439 0110117385 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y THỦY SẢN SUNNY.VET LK 19, Khu đấu giá, thôn Minh Quả, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.839.848                              
45440 0106376482 Công ty CP DV và Thiết Bị Hoàng Long Tòa nhà Vinh Quang Group, KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.839.829                              
45441 0107623430 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Tổng hợp PT Thiên Phú Ngõ 61/45 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.839.809                              
45442 0110067663 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MIO BIO Số 151, đường Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.839.773                              
45443 0106174285 Cty TNHH Thương Mại & Du Lịch Quốc Tế Tầm Nhìn Mới Số nhà 141, Tổ 1, Phố Thạch Cầu, P. Long Biên, Q. Long Biên, HN 1                          3.839.702                              
45444 0106600631 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Việt Phú Số 74, Ngõ 402, Đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 2                          3.839.693                              
45445 0107570669 Công ty cổ phần cơ khí thủy lực Huy Hoàng Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.839.054                              
45446 0109014748 Cty CP phát triển công nghệ và giải pháp INTECH THÔN ĐÔNG TRẠCH, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HN 0963504152 1                          3.838.021                              
45447 0107569293 Cty TNHH ĐT XD TM & DV Cường Thịnh Số 20 Cầu Dậu Thôn Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội, '0915122031, 0947793468  0915122031 1                          3.837.083                              
45448 0101013453 Công ty TNHH Sông Hằng Tầng 8 , tòa nhà báo Tiền Phong , số 15 Hồ Xuân Hương , Hà Nội 1                          3.836.608                              
45449 0104809412 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật An Dương Số 42, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3                          3.835.734                              
45450 0106924146 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN BETTERLAW VIỆT NAM Tầng 4 - 162 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy 2                          3.835.361                              
45451 0109925613 Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT Số 15/22/971 Đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          3.833.609                              
45452 0109623524 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NAM PHONG Số nhà M3 ngõ 210 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.830.897                              
45453 0108066077 Công ty TNHH Hợp Tác Kỹ Thuật và Kinh Tế Quốc Tế 3L số 33, ngõ 96, đường Ngô Gia Tự,Việt Hưng, LB 1                          3.830.549                              
45454 0107511487 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng WINDO Khu đấu giá 31HA Ngõ 237 Đường Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội,VN 1                          3.827.200                              
45455 0108162415 CÔNG TY CP DONG HWA HÀ NỘI Nhà B3-16, Khu đô thị Thành phố Xanh, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.826.932                              
45456 0109358241 CÔNG TY TNHH ZIN CORPORATION VIỆT NAM TẦNG 2, KHU A, TÒA NHÀ THE GARDEN HILL SÔ 99 PHỐ TRẦN BÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.826.840                              
45457 0103635280 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA VAS P2412 tòa A, Thống nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.824.879                              
45458 0108329230 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Mắt Việt Số nhà 23, đường Đê quai, Xóm 2, thôn Kim châu, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.823.530                              
45459 0103818710 Công ty TNHH Đầu tư và kỹ thuật HTC P1501B tòa nhà FLC Landmark tower, số 5 lê đức thọ, Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, HN 1                          3.823.166                              
45460 0108642637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN THÁI XÓM BỒ ĐỀ, THÔN NĂM TRẠI, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          3.822.158                              
45461 0108692941 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN VIỆT SỐ OV14.1, KCNĐT XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          3.821.340                              
45462 0106945315 Công ty CP Giáo dục ngoại ngữ HNT KM12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.820.110                              
45463 0108280391 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc Không Gian Việt N15 Khu nhà ở để bán, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.816.591                              
45464 0106357056 Công Ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo Ô số 1A tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.815.359                              
45465 0107746224 Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà LNP 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          3.814.400                              
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45466 0105423901 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CND VIỆT NAM 32/2/452 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.812.730                              
45467 0108186783 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG GRASUS Số 63 đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.811.983                              
45468 0109270540 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT NAM 32 Liền Kề 6 Khu Đô Thị Tân Tây Đô - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2                          3.811.374                              
45469 0106512833 Công ty Cổ phần Kháo sát Xây dựng Xây dựng Việt Nam P406, Toà A1D3, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá,huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.810.601                              
45470 0500428393 Công ty CP Đầu tư Phát triển TsT TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          3.810.439                              
45471 0109301830 Công ty cổ phần giáo dục Tomcity Group P208, nhà B, tập thể thanh tra chính phủ, số 8, ngõ 65 Vạn Bảo, Liễu Giai, Bà Đình, Hà Nội 1                          3.809.619                              
45472 0109193303 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CLAND Tầng 4 - Tòa nhà HPC Landmark 105, KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.808.391                              
45473 0110095540 Công Ty Cổ Phần Ami Invest Số 14 phố Đỗ Hành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.808.000                              
45474 0105319428 Cty TNHH phát triển thương mại và hóa chất thăng long Số 11, ngách 157 ngõ 205 Xuân Đỉnh, đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.808.000                              
45475 0108621965 CÔNG TY TNHH CND PHARM VIỆT NAM Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.808.000                              
45476 0107957296 Cty CP XNK VT thiết bị Thép Hà Nội Thôn Cương Ngô Tứ Hiệp Thanh Trì HN 972054328 0107957296 1                          3.808.000                              
45477 0107715931 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG HÒA Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng,Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.807.167                              
45478 0108370045 Công ty Cổ phần KLE Tầng 4, số 170 Bạch Mai,  Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.806.550                              
45479 0107616112 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TIÊN PHONG VIỆT NAM SỐ 2, NGÕ 39 ĐƯỜNG ĐIẾM BA-CỔNG CẦU, XÃ YÊN SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.805.663                              
45480 0110042531 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VNM10P01 Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.804.864                              
45481 0107402953 Công ty CP kiến trúc và xây dựng á Châu Tầng 4, Tòa nhà Skyline, Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đồng 1                          3.804.854                              
45482 0109639108 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Đồng Khánh Số 132 ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.804.334                              
45483 0105778196 Cty TNHH Grand Waktu Tầng 21 - 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3                          3.802.587                              
45484 0107018440 Cty TNHH thương mại Oanh Oanh Số nhà 21 xóm Hậu Đình, thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, HN 1                          3.801.600                              
45485 0104617975 Liên Hiệp KH Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tầng 2, tòa nhà An Bình, số 1 ngõ 43 Kim Đồng, Hoàng Mai, hà Nội 1                          3.797.567                              
45486 0104690534 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT DRACO P110A nhà D3 Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.795.391                              
45487 0109500106 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu THB Việt Nam 95 Trần Phú, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.795.200                              
45488 0108445734 Người NN -  CÔNG TY TNHH HOUSEWISE CONCEPT Tầng 1 toà nhà Hà Đô Park View, Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3                          3.795.173                              
45489 0104898691 Công Ty Cổ Phần ISC Education 17 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.792.000                              
45490 0109726294 Công ty cổ phần đầu tư DFG Holdings Liền kề 15-4 Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.790.000                              
45491 0109289044 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LHP Số 6 Ngõ 336 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, 2                          3.790.000                              
45492 0109998280 Công ty Cổ phần Công nghệ EVSE Việt Nam Đội 13, Thôn Vĩnh Ninh - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          3.789.186                              
45493 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Chích Bông Số 20 ngõ 211/180 phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.787.884                              
45494 0105727762 Công ty TNHH 1TV sáng tạo & PT Công nghệ số Tầng 3 nhà A, 156 A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.785.680                              
45495 0109096846 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ SEAP Shophouse 10 ngõ 120 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.784.390                              
45496 0104579487 Cty TNHH Thương Mại & DV Bùi Gia P103, N07, TT Địa Chính, Đường Mạc Thái Tổ,  P Yên Hòa, Cầu Giấy, Tp Hà Nội  37824134- 37823040 1                          3.783.520                              
45497 0103197887 Văn phòng đại diện Công ty Consolsys Sdn. Bhd. Tại Thành phố Hà Nội tầng 4, số 4 phố dã tượng, hoàn kiếm, hà nội 1                          3.782.342                              
45498 0109416302 Công ty TNHH áo dài xinh Thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.781.754                              
45499 0102377742 Cty CP ĐT xây lắp dầu khí Thăng Long 195 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.781.665                              
45500 0110008315 Người NN- CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TRUNG PHỔ VIỆT NAM Phòng 301, Tầng 3, Tòa Luxury Park View, Lô D32, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.781.271                              
45501 0107836421 Công ty cổ phần truyền thông và giải trí BIG ARTS Số 60C ngõ 175/42 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.780.557                              
45502 0103984997 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT Tòa nhà VNPT số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng Hạ Quận Đống Đa Hà Nội 1                          3.780.000                              
45503 0106888956 Công ty CP kiến trúc PRO 374 Nguyễn Văn Lộc, P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.779.136                              
45504 0106335655 Công ty CP phát triển MNF Việt Nam Số 18 đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.778.358                              
45505 0110096671 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI D&D Số 25, Ngõ 293 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.776.409                              
45506 0110194781 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BITEXPHARM Số 12a ngõ 247/20, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, tp.Hà Nội 1                          3.776.000                              
45507 0110303818 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Hòa Lạc Xanh Thôn 3, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.776.000                              
45508 0107809876 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Ravaco Số nhà 108 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.776.000                              
45509 0109442493 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRUNG KIÊN Cụm 8, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.774.292                              
45510 0107725908 Công ty TNHH Thiết bị Tuấn Thư Số 21 Phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.773.762                              
45511 0107737131 Công ty TNHH Vina Hồng Dương Thôn Ngọc Đình, Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.772.170                              
45512 0109752142 Công Ty Cổ phần sản xuất & Thương Mại Nội Thất Lương Phúc Đội 1 Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 2                          3.771.779                              
45513 0107458113 Công ty TNHH Lặn Hải Lâm số 6, ngách 22/8 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 2                          3.771.433                              
45514 0110041753 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không P2P AIRLINES Số nhà A17 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.771.408                              
45515 0109868059 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ TRƯỜNG THÀNH Số 8, ngõ Trại Phố Cầu Cốc, Tổ Dân Phố Hạnh, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.771.126                              
45516 0105546043 Văn phòng luật sư Đào Nguyễn căn hộ 1502, tòa ct4, dự án  eco green city, số 286 đường nguyễn xiển, tân triều thanh trì , hà nội  2435381387 1                          3.770.700                              
45517 0108463211 CÔNG TY TNHH MEGASTUDYSE HÀ NỘI Tầng 3, Tòa nhà Keangnam, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.770.307                              
45518 0110386229 Công ty TNHH Song Yuan L12-L06, Khu A, khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.767.500                              
45519 0105863726 Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu NCA Khu 7, Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. 1                          3.767.412                              
45520 0107670977 Công Ty Cổ Phần Centric Group Tầng 2, Số 15-17 Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.767.154                              
45521 0107282332 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SYNGIENCE Phòng 704, tầng 7 tòa Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.766.927                              
45522 0109685714 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NỘI THẤT QUỐC CƯỜNG Số 14 ngõ Giảng Võ, phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          3.766.185                              
45523 0108468234 Cán Bộ KCT Phường Giáp Bát( Tham gia BHXH) Số 18 Ngõ 4 Phố Kim Đồng - phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.766.054                              
45524 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mặt trời xanh Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          3.765.152                              
45525 0109385929 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TOCAL QUỐC TẾ Số 63 Vạn Phúc ( Công ty Len Hà Đông) Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.764.584                              
45526 0108637595 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI NBL VIỆT NAM Số 11a, Phố Tân Xa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.763.198                              
45527 0107441818 Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Nguyên P1109, CT6 khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2                          3.760.321                              
45528 0102159335 Cty CP DV TM Thăng Long SN 21 ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, HN 1                          3.759.939                              
45529 0106011731 Cty CP Công Nghệ Điện Toán và Truyền Thông Quốc Gia Số 26 Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          3.759.562                              
45530 0102179638 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Việt số 19B Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hn 1                          3.759.032                              
45531 0109693874 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 18 DESIGN Số 1, Nguyễn Cảnh Dị - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.758.848                              
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45532 0101099563 Công ty TNHH kho vận giao nhận và thương mại Thành Ý Số 35, ngõ 111/1 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.758.634                              
45533 0110112154 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TQ VIỆT NAM Số 43 ngõ 123 phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.757.959                              
45534 0106815806 Cty CP Mỹ nghệ Thuận Thiên Số 8 ngõ 162/102 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1                          3.755.110                              
45535 0102770047 Cty CP Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Lũng Lô 2.2 288 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.753.832                              
45536 0107615239 Công ty cổ phần kiến trúc và thương mại Việt Linh Tầng 4 tòa nhà Meco Complex, Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          3.753.660                              
45537 0109096839 Công ty TNHH Nhà ở PK Số 21 nghách 178/2 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.753.408                              
45538 0108757500 Công ty TNHH xây dựng bê tông nghệ thuật Văn Long Thôn Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.752.436                              
45539 0108533317 Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo du học quốc tế Eurostar Số 304 Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          3.752.106                              
45540 0107407687 CÔNG TY TNHH NTCOM P.304, Toà 46, Số 2 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          3.750.400                              
45541 0109461390 Công ty TNHH TS GROUP Tầng 1, Số 9B, Ngõ 85 đường 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.750.171                              
45542 0101735579 Công ty Cổ phần Quốc tế Thương mại Tài chính An Thịnh Phát 20A Dịch Vọng, tổ 23, P.Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN 1                          3.749.348                              
45543 0105441178 Công ty CP kỹ thương Minh Phú Xóm Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.749.136                              
45544 0108440729 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Hồng Diệp Lô 19 BT4-3 Khu nhà ở Trung Văn , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm. 1                          3.749.116                              
45545 0109235881 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẸP BEAUTY GROUP Số 163, Khu Dịch vụ 6 Xa La, Tổ 11 - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.748.838                              
45546 0107076280 Công ty CP Thiết Bị INOX Hưng Vượng Số nhà 38, nghách 122/135 TDP 4, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.747.920                              
45547 0107389928 Công ty CP TM&XD Vinh Danh xóm 4 thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.747.774                              
45548 0105510135 Cty CP Công Nghệ Efast Việt Nam Số 2 hẻm 1 ngách 4 ngõ 183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.744.003                              
45549 0109965221 CÔNG TY TNHH NGỌC LINH ĐÀN HƯƠNG Dự án Toà nhà hỗn hợp HH2, Lô đất số A44 - HH2, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.744.000                              
45550 0109503139 Cty CP Thương mại DTN Sảnh A chung cư Đồng Phát, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.744.000                              
45551 0104305334 Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Dulico Số 30 LK1 khu ĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.744.000                              
45552 0109325422 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Việt Á Châu Số nhà 26 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.744.000                              
45553 0101308601 Công Ty TNHH Y Dược Thiên Hương 58  Phố Sơn Tây- Ba Đình - Hà Nội. 2                          3.743.974                              
45554 0107885813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC KHANG Số nhà 21, ngõ 24, khu 2 phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.742.316                              
45555 0106109575 CTy TNHH DONGA Việt Nam Tòa CTI Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.741.383                              
45556 0102556269 CTy CP Lữ Hành Đông Sơn Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.740.840                              
45557 0108499088 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Nhật Minh Số 15 ngách 138/36 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.740.751                              
45558 0101108313 Hợp tác xã Bắc Nam Số 58A Kim Mã, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.740.191                              
45559 0108274888 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẤT ĐỘNG SẢN PTL Số 8 - Ngõ 101 - Phố Vĩnh Phúc - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          3.740.000                              
45560 0106245592 Công ty cổ phần tư vấn và ĐTXD công trình Trung Dũng Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.739.348                              
45561 0500389680 CTY TNHH Đại chính Thôn Thượng - Phùng Xá - Mỹ Đức - TP Hà Nội 2                          3.738.255                              
45562 0108719008 Công ty CP Gia Phú Capital Việt Nam Phòng 1502CT8C CC Đại Thanh Tả Thanh oai, Thanh Trì Hà Nội 1                          3.738.200                              
45563 0108113136 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT HỨA VIỆT NAM P407 toà nhà 88 Phạm Ngọc Thạch phường Trung Tự Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội 1                          3.737.600                              
45564 0102695865 Cty TNHH Dịch Vụ Số 2 Hà Nội Số 20 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. 3                          3.736.273                              
45565 0108215561 Cty CP Dịch vụ Xã hội MGREEN Tòa N01T1, KĐT Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.736.200                              
45566 0109646867 Công ty TNHH Wedoo Vina Số 7 Đại Lộ Thăng Long - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.735.972                              
45567 0106956807 CÔNG TY TNHH SUNNY ROSE VIỆT NAM Tầng 11 tòa nhà Nam Cường - Tố Hữu - Hà Đông - HN 1                          3.735.918                              
45568 0110127425 Công ty TNHH SIMPLE NUTRITION Số 10, Ngõ 599, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.734.808                              
45569 0105880961 Công ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Việt Nam Phòng 409, Nhà B3A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.734.568                              
45570 0108438173 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NHƯ chung cư CT4 Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.734.384                              
45571 0108053254 Cty TNHH PT TM & vận tải An Thịnh số 56 đường ngọc hồi văn điển thanh trì hn 987883756 987883756 1                          3.734.164                              
45572 0106223863 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư và Thương Mại Hà Anh SN12 ngách 105/42/9 đường Xuân La, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.732.573                              
45573 0109605243 CTY CP DOO DOO PREMIUM KIDS CAFE 66 Quán Sứ, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          3.732.262                              
45574 0107066596 Cty TNHH Du Lịch Lữ Hành Cánh Diều Vàng Số 618 đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          3.731.830                              
45575 0104907508 Cty CP đầu tư và XD SINCO Phòng 1108 tòa nhà Sunrise Building 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.731.673                              
45576 0108858379 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ JE ASIA Số 9, Ngõ 9, Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3                          3.729.918                              
45577 0107911608 Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến Des Tòa Smile Building Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội   Người nhận Nga 0966818183 1                          3.728.338                              
45578 0109626405 Cty TNHH xây dựng và kiến trúc MACRO Liền kề 4, ô số 10, KĐT Tổng cục 5, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.727.657                              
45579 0107598135 Cty cp Đầu tư Thương mại Phước An Tầng 5, Tòa Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.726.466                              
45580 0105317004 CÔNG TY CP HÃNG PHIM BÌNH MINH Số 44 ngõ 84 phố Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          3.725.201                              
45581 0107855819 CTy CP Kiến Trúc và Cơ Khí Xây Dựng HBO Số nhà 8A ngõ 39 tổ dân phố số 3 Miêu Nha, Đường Do Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm 1                          3.724.903                              
45582 0107732013 CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC BAN MAI XANH Thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.724.561                              
45583 0105359445 CÔNG TY CỔ PHẦN GOODS VIỆT NAM Km24, Quốc Lộ 6A, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          3.723.000                              
45584 0109726505 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tam Minh Số 82 Phan Đình Giót, - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.723.000                              
45585 0104592992 Công ty TNHH Nghĩa phong Số 15 ngõ 64/33/2 đường Kim Giang - TX, HN 1                          3.722.817                              
45586 0105792105 Công ty CP Xây Dựng & Xây Lắp Điện Nước 93 Hà Nội số 51 ngõ 560 Nguyễn văn Cừ, Gia THụy, LB 1                          3.720.363                              
45587 0109363266 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Kỹ Thuật VNTECH Việt Nam Số nhà 42, Ngõ 362 Đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội. 1                          3.718.713                              
45588 0104254143 CÔNG TY CỔ PHẦN KINMAC P503 , nhà D10 , đường Trần Huy Liệu , Đống Đa, Hà Nội 1                          3.716.112                              
45589 0106972446 CTy CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị Vinawaco 40 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.714.800                              
45590 0108140531 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MTF VIỆT NAM SỐ 44, LÔ 3 KHU ĐẤT DỊCH VỤ ĐƯỜNG CÂY SỮA, THỊ TRẤN KIM BÀI, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          3.714.324                              
45591 0108075836 Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trang Đạt Số 2, ngách 160/40 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 14                        3.713.476                              
45592 0109093683 Công Ty TNHH Du Lịch Nhiệt Đới Á Châu Số 20 Hàng Bún - P. Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          3.712.102                              
45593 0110296790 Công ty TNHH 1 thành viên IEC-2 Số 17, đường Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.712.000                              
45594 0106245578 Công ty TNHH TM Quốc tế Hà Xuân TT-19, Số 16, ngõ 61, Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.712.000                              
45595 0107760691 Cty TNHH Phú Gia Lighting Việt Nam số 41,ngõ 49/99 pHố CHu Huy Mân, tổ 5 pHường PHúc Đồng, Quận Lb, HN 1                          3.712.000                              
45596 0109733485 Công ty Cổ phần xây dựng Công Nghiệp Seaco Town 5.17, Khu đô thị Khai Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          3.712.000                              
45597 0110167273 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VITMAT Số 53, Đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu GiấyHà Nội 2                          3.712.000                              
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45598 0108460605 Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Thương mại Thái Hà Tầng 1, tòa N07B3, khu ĐTM Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          3.712.000                              
45599 0106952834 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Gia Long Số 36 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          3.712.000                              
45600 0107509181 CTy TNHH SHINA Việt P704A, Tòa N01A, Chung Cư GoldenLand, Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.712.000                              
45601 0109730131 CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH CBMALL Tầng 9, Toà nhà Văn phòng Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.712.000                              
45602 0500595450 Công ty cổ phần xây dựng Danh Hương Số 66 đường Nguyễn Toàn, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 1                          3.711.144                              
45603 0101290048 Công ty CP Link World Group Tầng 07, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.710.375                              
45604 0109904028 Cty TNHH kinh doanh Thực Phẩm Phú Quý Số 464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.710.375                              
45605 0109975928 CÔNG TY TNHH LLK MEDIA Số 51, ngách 2, ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.710.375                              
45606 0109230065 Công ty CP AGLUTECH Số nhà 11 ngõ 261 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.710.334                              
45607 0109672232 Công ty Cổ phần Royal Casa Tầng 5, Số 8 Lô 017 – HH, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.709.036                              
45608 0107936384 Văn Phòng Luật Sư 118- Hà Nội SỐ 3 NGÕ 118 PHỐ ĐÀO TẤN, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 2                          3.708.670                              
45609 0109967194 Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Wecare Số 8 TT26, Khu đô thị Văn Phú, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.705.069                              
45610 0108283219 Công Ty Cổ Phần Casimex Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.704.903                              
45611 0107539997 Văn Phòng đại diện Sweta Pharma pvt ltd tại thành phố Hà Nội Phòng 701, tầng 7, tòa nhà số 7, đại lộ Thăng Long, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.704.000                              
45612 0100234386 Hợp Tác Xã Mỹ Hà 23 Hồ Hoàn Kiếm, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2                          3.703.514                              
45613 0108824235 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Khánh Thi P903 Nhà N3 khu đô thị Đồng Tầu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Hà Nội (Huyền 0975247688). 2                          3.701.836                              
45614 0107835756 Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế TPS A808, Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng , P. Thanh Xuận Trung- Quận Thanh Xuân -Hà Nội 1                          3.701.677                              
45615 0107846846 Công ty TNHH Cơ điện AGS Việt Nam Căn 207A, CT2C2, chung cư VOV, tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.698.275                              
45616 0107600433 Công ty CP Kính An Bình số 1, ngách 180/63, đường lê đức thọ, phú mỹ, mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội 2437965058 66870409 1                          3.697.839                              
45617 0109553348 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN TÂM PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.696.000                              
45618 0109907269 Công Ty Tnhh Phần Mềm  ICT Số nhà 33 Đường An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.695.959                              
45619 0108231725 CÔNG TY TNHH GOLDEN TIMBER VIỆT NAM Tiểu Khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.694.553                              
45620 0109759483 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG BB SUNNY Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          3.693.852                              
45621 0107316574 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI Số 4 ngách 25 ngõ 56 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, HN 1                          3.693.053                              
45622 0108411735 Công ty TNHH thương mại quốc tế ANT Việt Nam P2310B, tòa B, chung cư thống nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội 2                          3.691.195                              
45623 0101149207 Công ty TNHH Hà Dung Số 21 ngách 21/2 Quan Hoa, tổ 11, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy TP Hà Nội 3                          3.690.036                              
45624 0106584362 Công ty TNHH Siam Recycling System Lô 11 KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.690.000                              
45625 0103995910 Công ty CP In Hồng Đăng : SH42 Tầng 4 tòa CT1A Iris Garden 30 Trần Hữu Dực, Đ.Trần Hữu Dực, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM 1                          3.687.656                              
45626 0108084051 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dược liệu CVI Tầng 5 tòa nhà Comatce Tower, số 61 Phố Ngụy Như kontum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.687.144                              
45627 0107049657 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC AN Số 118  đường trường chinh , Phường Phương Mai , Đống Đa , Hà Nội 1                          3.685.603                              
45628 0108425495 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH Ý HƯNG LONG ĐỘI 1, THÔN THẮNG ĐẦU, XÃ HÒA THẠCH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2                          3.685.474                              
45629 0107810575 Công ty TNHH Smart Care Số 2, ngách 101/12, đường Phú Đô - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.683.200                              
45630 0106477191 CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển và Sản Xuất Thương Mại Gia Nguyễn Số 41, ngõ 225 yên Duyên, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.682.432                              
45631 0313343774-004 Chi nhánh tại Hà Nội - Công ty TNHH GSA Metal 77 Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt , Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.682.432                              
45632 0108124177 Công ty cổ phần TMC Hà Nội - Việt Nam P1007B tòa Mandarin Garden 2, 93 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.681.333                              
45633 0107539080 Công ty TNHH Nhà đất Bình An Tầng 5 tháp C toà nhà Paragon 181 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.680.712                              
45634 0108254698 CÔNG TY TNHH HTL ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Liền kề 148, DV2, Tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45635 0110029001 Công ty TNHH ADS CHIN Tầng 1, LK 21-35 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.680.000                              
45636 0109203819 Công ty TNHH UTACHI Tầng 3, số 120, Đường Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45637 0110445139 Công ty TNHH thương mại đầu tư Diệp Minh Anh Liền kề 19, Lô 23 Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.680.000                              
45638 0110186780 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Big Dream Việt Nam Số 10 Dãy 2 Ngõ 6 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.680.000                              
45639 0106883179 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Hoàng Dương Tổ 6, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45640 0109712118 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Vạn Xuân Việt Nam Số 8, ngách 124/1, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45641 0107333837 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Bình Xanh Số nhà 7, ngõ 14 , tổ 22, Phường Khương Trung , Quận Thanh Xuân , Thành Phố Hà Nội 1                          3.680.000                              
45642 0108599290 Công ty TNHH Fashion Service Số 13, Ngách 342/61 đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45643 0103671680 Cty CP Thương mại và Đầu tư xây dựng Đỉnh Phong Số 42c/280 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45644 0104953409 Cty TNHH Phát Triển Kinh Doanh Thực Phẩm Sạch Hương Giang Số 46/44 Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45645 0110194083 Công ty Cổ phần Mitran Việt Nam Số 2 ngách 80/14/24 phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45646 0110147012 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vạn Toàn Số 31 ngõ 81 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45647 0110318275 Công ty Cổ phần Greenwood Vina Nhà D4 Tập thể Thành Công, ngõ 9 đường Nguyên Hồng, Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45648 0110265697 Công ty TNHH Giải pháp Nghệ thuật Truyền Nguyễn Số nhà 3B, ngõ 751 đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45649 0109658189 Công ty TNHH xuất nhập khẩu LHO Tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.680.000                              
45650 0110144519 CÔNG TY TNHH STEM PRIME Tầng 1-3, Số nhà 7 phố Trung Hòa - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.680.000                              
45651 0105846103 Công ty CP truyền thông Kiwi Việt Nam P3 khu B20 Nghĩa Tân,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          3.680.000                              
45652 0107484480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ REC MEDIA Số 16 hẻm 51/92 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN 1                          3.680.000                              
45653 0106432881 CÔNG TY TNHH AM SMART SỐ 92 PHAN VĂN TRỊ, QUỐC TỬ GIÁM, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.680.000                              
45654 0106598767 Cty TNHH xây dựng SX thương mại Ngọc Bội Số 96 phố Hồng Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.680.000                              
45655 0107557996 Công ty cổ phần kiến trúc và thương mại V6DESIGN Tầng 2, số nhà 53, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.680.000                              
45656 0108490938 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển My Home Phòng B2510 tòa Thelegend, số 82 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45657 0107445587 Công ty TNHH TM Việt Phát Số 21, ngách 52/24, phố Yên Lạc - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45658 0110287877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC Số 6 Ngõ 363 Tổ 2 phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.680.000                              
45659 0107972914 CTy TNHH Xây Dựng & Nội Thất GREEN HOUSE Số 9 ngõ 162 Nguyên Tuân,  Thanh Xuân, Thành phố Hà Nộii 1                          3.680.000                              
45660 0107444431 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRANG ANH Số 87 tổ 5 Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          3.680.000                              
45661 0107736642 C.TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT T&T THÀNH CÔNG Số 2A, ngõ 105, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45662 0110116085 CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHABA P216 G3B Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45663 0109959115 CÔNG TY TNHH CHÈ VÂN PHONG Thôn Liên Lý - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          3.680.000                              
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45664 0105341208 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIA HUY Thôn Gia Vĩnh - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45665 0109641259 Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Hoàng Kim Xóm Sông Mới, Thôn Nhân Hoà - Xã Hòa Xá - Huyện ứng Hoà - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45666 0109701268 Công ty TNHH thương mại B.A Liền kề C02, dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo,  Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 1                          3.680.000                              
45667 0109746526 Công ty TNHH gia công, công nghệ Đông Phát Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.680.000                              
45668 0110256043 Công ty cổ phần sản xuất Reunion Số 43, Đường Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.680.000                              
45669 0101285489 Công Ty TNHH Tư vấn Phát Triển Doanh Nghiệp Tầng 10, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa , Đống Đa - Hà Nội. 1                          3.680.000                              
45670 0107379623 Công Ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ AZPRO Số 23H Ngõ 23 Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.680.000                              
45671 0500601168 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Việt Hùng Minh Nga, Văn Tự, Thường, Tín, Hà Nội 1                          3.679.471                              
45672 0105798643 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tưởng Vinh Số 642 Đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.679.375                              
45673 0103413707 Công ty CP XD thương mại và dịch vụ Phú Quý Đội 12 thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.679.054                              
45674 0105881436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SƠN NAM NHẬT Số 8, ngõ 125, phồ Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2                          3.678.258                              
45675 0109570512 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HOA SEN VÀNG Số 9 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.677.719                              
45676 0105877609 Công ty TNHH Văn Hóa và Truyền Thông Drukpa Việt Nam 184 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 2                          3.677.440                              
45677 0107729003 Công Ty TNHH Dầu Nhờn ATN Việt Nam Thôn Đào Xá, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.677.440                              
45678 0108300432 Công ty TNHH ánh sáng An Lộc Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.677.277                              
45679 0108893253 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bình Phương Phát Số nhà 63 - thôn Xuân Trung - Xã Thủy Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội. 2                          3.675.758                              
45680 0105132959 Công ty CP Công Nghệ  Xây Dựng Thương Mại Kinh Bắc Số 8, ngõ 87 tổ 2 phường Phúc lợi, Long Biên, HN 1                          3.675.694                              
45681 0108043947 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ LAB-VIET Số 8, ngách 87/56, Tổ 1, Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          3.674.847                              
45682 0108069014 Công ty TNHH TM và XD Nam Tiến Thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          3.674.616                              
45683 0107790209 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HTC VIỆT NAM Phòng 302 CT4 khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 2                          3.673.600                              
45684 0101335228 CÔNG TY CP TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG VÀ XÂY DỰNG số 119 ngõ 354 trường chinh, khương thượng, thanh xuân, hà nội 1                          3.671.545                              
45685 0108674036 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.670.720                              
45686 0107628848 Công ty CP Năng lượng BULTEC Số 11,60/22, Ngõ 60, Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.670.375                              
45687 0500468244 Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Minh Khang Cụm 7, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.669.298                              
45688 0108447989 Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hoàng Châu Khu tập thể Ga, Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội ( Cạnh công ty 798 - T904642) 1                          3.667.914                              
45689 0108400892 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SONG NAM Số 16LK 9 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông,  HN 3                          3.667.636                              
45690 0100793673 CTy TNHH Phát Triển CNTT TTP Số 9-10, Dãy A1, DA tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hn 1                          3.666.941                              
45691 0106682144 CTy TNHH Công Nghiệp VP Việt Nam Xưởng cơ khí điện tử - Viện Hàn lâm khoa học (gần Học viện Cảnh sát ), Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.665.318                              
45692 0109158027 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Huy Thành Số 41, đường Phan Xích - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          3.665.273                              
45693 0105179410 Công ty TNHH thông tin KOKUEN TENKO Tầng 6, toà viwaseen số 48 Tố hữu, Nam từ liêm 2                          3.664.702                              
45694 0106480243 Công ty CP Thương mại Thép và Vật tư Công nghiệp IMSC Số 38, Ngách 4, Ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.664.000                              
45695 0105760819 Cty TNHH NETCORP BT10-18 Khu Đô Thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. 2                          3.663.091                              
45696 0106604185 CTy TNHH HOSHI Việt Lô C34 Số 409 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.662.822                              
45697 0109681029 Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý Thuế VINATAX D4 TT9 Khu đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          3.662.766                              
45698 0106904492 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG THANH Số nhà 11, ngách 173, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.662.552                              
45699 0105870201 Cty TNHH Công nghệ xử lý nước số 1 Việt Tiến Số 633 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, HN 3                          3.661.989                              
45700 0107337711 Cty TNHH TMDV tin học Duy Linh laptop Số 11-15 Lê Thanh Nghị, P. Bạch Mai, HBT, HN,VN 1                          3.661.920                              
45701 0109054388 Công ty TNHH đào tạo kế toán Thuế Hà Nội Nhà số 8 KTT F361, Thôn Du Nội - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          3.661.842                              
45702 0109622908 CÔNG TY TNHH GERMAN ADLER VIỆT NAM Số 25, lô M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.660.750                              
45703 0110185272 Công ty TNHH MTV DV&TM Hưng Thịnh Số 5, Ngõ 228, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.660.480                              
45704 0109107199 CÔNG TY TNHH K - STYLE MALL Số 59-TT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.660.039                              
45705 0108609661 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THUẬN TIẾN Số 6, ngõ 42 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.659.168                              
45706 0107031385 CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á- KTS VIỆT NAM p601, đơn nguyên 2, tòa nhà T2 Chung cư Thăng long Victory, KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hn 3                          3.658.876                              
45707 0106088815 CTy TNHH HALLO Việt Nam Số 10 - TT 6.2 Lexington Estate, Đường Tân Mai P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.658.000                              
45708 0107319568 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Sơn Thường Tín Số 203 Phố Ga, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.656.000                              
45709 0109705262 Viện nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD Tầng KT, tòa 21T1 KĐT Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.655.840                              
45710 0106681863 CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Số 122 khu dân cư mới Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.655.548                              
45711 8574961353-001 HỘ KINH DOANH LANA C13 Khu biệt thự Pandora, số 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.655.548                              
45712 0101012869 Công ty TNHH TM và Gia công kim khí 53 Đức Giang. Long Biên , Hà Nội 1                          3.654.888                              
45713 0108557942 Công ty TNHH Thiết Bị Golf Minh Châu TT1-11, Khu nhà liền kề the 6 Element, khu đô thị Tây Hồ Tây, Đ. Xuân Tảo, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.654.110                              
45714 0109070196 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BÌNH GIANG Số 16 ngõ 93, ngách 20, TDP Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 2                          3.653.977                              
45715 0102732186 Cty CP Tư vấn du học Gday Việt Nam Số 33 - Nguyễn Văn Giáp - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.653.392                              
45716 0108728884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ NỘI PHỐ THÔN LẬP THÀNH, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2                          3.650.745                              
45717 0104110159 Cty CP ĐTTM vận tải Thăng long Số 9, ngõ 133/24 đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.650.711                              
45718 0107378588 CTy TNHH Hai Đoàn Khu công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 1                          3.650.098                              
45719 0101550602 CTy CP Công Nghệ Viễn Thông Truyền Hình Số 32B, ngách 325/69 phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.649.654                              
45720 0201726218 Công ty TNHH đầu tư HP Asia SN 10, liền kề 5, khu đô thị Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.649.600                              
45721 0108084372 Công ty CP PG Builder Tầng 1 nhà 13/399 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          3.648.801                              
45722 0109897589 CÔNG TY TNHH GUNO VIỆT NAM Park 9, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.648.000                              
45723 0108704185 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ SƠN VIỆT Căn 50, đường 2.2 khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.648.000                              
45724 0104879265 CTy TNHH Thiết Bị Điện INVICO số 32 đường 2.3 Gamudagarden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.645.342                              
45725 0107887056 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN Á CHÂU 131 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng- Hà nội 2                          3.645.236                              
45726 0101321666 Cty TNHH Thương Mại An Thành 123B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.642.999                              
45727 0109314170 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MARIO CAPITAL Số 3-A24 ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.642.033                              
45728 0109175047 Cty TNHH đầu tư TM dịch vụ tổng hợp Thăng Long Số 56 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.642.031                              
45729 0107722199 CÔNG TY TNHH STARTUP CORP VIỆT NAM Số 4, ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.641.804                              
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45730 0107074276 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PRO SPORTS (HK) LIMITED TẠI HÀ NỘI Tầng 15, tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.641.400                              
45731 0108051095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH HIẾU NHÀ SỐ 5 DÃY B SỐ 43 PHỐ GIẢNG VÕ, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.640.987                              
45732 0109883924 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thang máy miền Bắc Số 04, ngõ 141/3, đường Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.640.644                              
45733 0109911297 Công ty cổ phần XVR Thôn Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.640.025                              
45734 0109279078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NAM P1811-M6-Mipec City View Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, q.Hà Đông, Hà Nội 1                          3.639.956                              
45735 0108781373 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DOSAN Phòng D - 402, Tòa D, Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.637.650                              
45736 0109695504 CÔNG TY CỔ PHẦN NICE METICS 6TM1C-7 The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.637.462                              
45737 0109245093 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHT Số 54A Đường Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.637.226                              
45738 01111111 Trường mầm non Nhật Minh Khu tập thể thủy lợi 1, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 2                          3.636.652                              
45739 0104824072 Công ty cổ phần Đầu tư Thanh Hà : Số 2TT5 đường Foresa 5a Khu đô thị sinh thái xuân phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.636.613                              
45740 0108157567 Cty CP giải pháp thương hiệu Giản Đơn P1005, CT2D1, chung cư VOV, Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.636.500                              
45741 0106437576 Công ty TNHH TM và DV TH Tuấn Kiệt Tầng 2 - Số 325 Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.636.173                              
45742 0108783902 Công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Thực phẩm MC Tổ 3, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.635.670                              
45743 0110078489 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẤU CHÂN TOÀN CẦU Tầng 10, Toà nhà CEO, Lô HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.635.200                              
45744 0108545513 Công ty cổ phần điện máy Hà Thanh SN 260 TRUNG BÌNH, KHU LA DƯƠNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          3.634.682                              
45745 0108627653 CTy TNHH TM DV Leo Trung Kiên Số 4 ngõ 39 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.634.568                              
45746 0109974392 Liên hiệp HTX dịch vụ LOGICSTICS Sản phẩm Nông nghiệp số 489 hoàng quốc việt, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, thành phố hà nội 3                          3.634.407                              
45747 0108168840 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐA PHÚC Tổ 21B Khu 3, Phường Dữu Lâu, gần trạm Y tế phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 1                          3.632.640                              
45748 0110303800 Công ty TNHH GOMEK Việt Nam Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.632.000                              
45749 0103441158 Công ty CPPTSXXD Và TM Hùng cường Cụm 2 Xã Liên Hà - Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội 3                          3.631.578                              
45750 0106024346 Công ty TNHH Kỹ thuật và giải pháp NC số 17, hẻm 194/30/1 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.631.428                              
45751 0107548462 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI VIỆT ANH Số 29/71 tổ 20b, ngõ văn chương 2, P.văn chương, đống đa, hà nội 1                          3.631.188                              
45752 0110259083 NNN- Công ty TNHH Thực phẩm YIHAI Việt Nam Số 18 ngách 595/7 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.630.020                              
45753 0110309915 CÔNG TY TNHH E.CODING VIỆT NAM Tầng 1, Toà nhà Keangnam Hà Nội Landmark 72, Khu E6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.630.000                              
45754 0108507282 Công ty Cổ phần Bất động sản Athens Holding Việt Nam TT9-B80 KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.629.614                              
45755 0103995131 Thu BHXH, BHYT CB KC trách xã Thanh Bình Thanh Bình 3                          3.628.887                              
45756 0109688218 Công ty TNHH xu hướng kim khí và dụng cụ Việt Nam UNITECH Số 50 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.628.800                              
45757 0107846123 Công ty CP Tư vấn Khoa Học và Công nghệ Cao Thăng Long Số 37 tổ 16 hẻm 193/192 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.628.555                              
45758 0105133423 CTy TNHH Thương Mại và VT Trung Sơn P504A Đơn Nguyên 1 chung cư 9 tầng Cầu Bươu Hoàng Mai Hà Nội 3                          3.627.702                              
45759 0108052518 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI NAM PHÁT : Lô 36, Cụm công nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.627.199                              
45760 0106220012 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Phạm Vũ Thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.624.072                              
45761 0108998217 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ G&P SỐ 121 PHỐ NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.623.668                              
45762 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG P 12B09, tòa nhà T&T, số 120. phố Định Công, P ĐỊnh Công, Q Hoàng Mai, HN 2                          3.623.390                              
45763 0109620844 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Điền Tầng 2, tòa nhà VMQ, 87 Nguyễn Thái Học - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          3.621.500                              
45764 0105795113 Cty TNHH dịch vụ thương mại và nguồn nhân lực Promanning Số 8A tòa nhà Detech, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.620.083                              
45765 0107691920 CTy TNHH Tư Vấn TK Xây Lắp Cơ Điện và Môi Trường Việt Nam 802 Trương Định p. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.619.274                              
45766 0106049083 Công ty cổ phần khách sạn Việt Nam Tầng 2, Số 1/51 Phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          3.619.178                              
45767 0107327495 CÔNG TY TNHH HERBS N SPICES INTERNATIONAL p1-0315, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.618.700                              
45768 0108999041 Công ty cổ phần tập đoàn D&P Hưng Phát Số 96 Ba La, P.Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.618.508                              
45769 0110221763 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KHĂN GIẤY TÂM ANH Số nhà 30, ngõ 61/17 Phố Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.618.432                              
45770 0109094888 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Minh Anh Việt Nam Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.617.450                              
45771 0108203365 Công ty TNHH DG Door Số 9 ngõ 9 đường Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 1                          3.616.000                              
45772 0107754680 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Legend Hồng Hà Số 90, phố Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.616.000                              
45773 0109173836 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORANGE VIỆT NAM Số 147 Phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.616.000                              
45774 0105697356 Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Việt Ngọc Số 6, ngách 33 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.614.500                              
45775 0109735073 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại OCEAN FOOD Việt Nam NV10-08 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57- Tổng cục V, Bộ công - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2                          3.613.652                              
45776 0108946201 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Minh Tâm XÓM 7, THÔN PHÚC LÂM, XÃ PHÚC LÂM, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.612.981                              
45777 0108946219 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại Phan Nguyên Chung cư B15, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3                          3.612.573                              
45778 0103947314 Cty CP Shide Việt Nam Tầng 2 số 264 phúc tân, Hoàn Kiêm, Hà Nội 1                          3.611.500                              
45779 0108683295 Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo DTH Việt Nam Số 4B Trần Phú, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2                          3.610.685                              
45780 0104035166 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Đường Thôn 6, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 2                          3.610.650                              
45781 0107929355 Công ty TNHH công nghệ môi trường ENTECO Việt Nam Số 117, tổ 11, đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông 1                          3.610.637                              
45782 0108658683 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Minh Diệp Xóm 3 Gang, Thôn Cự Đà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội (cạnh KĐT Thanh Hà Cienco5 tòa HH01) 2                          3.609.971                              
45783 0104187948 Cty TNHH Cơ Khí & Thương Mại Tân Phát Số 3 dãy E7 tập thể Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 0932399973  4.33767352 2                          3.608.911                              
45784 0107601719 Công ty TNHH Dịch Vụ và Địa Ốc Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.608.784                              
45785 0102087063 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ẤN ĐỘ VIỆT NAM Tầng 4, thửa đất số DV34-LK899, Khu đất dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.608.224                              
45786 0106340214 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trang Hùng Anh Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.607.163                              
45787 0109729295 CTy TNHH Cơ Khí Nội Thất Việt Anh Số 139 Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.607.163                              
45788 0109474992 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TECCO1 B20 TT19 đường Nguyễn Sơn Hà, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.607.163                              
45789 0107389702 Công ty TNHH IG Vina Lô A2.6b, tầng 2 Tháp A, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.606.470                              
45790 0108187145 Công ty TNHH thương mại và công nghệ trắc địa Thái Dương số 218 vũ hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.605.500                              
45791 0110137303 Công ty TNHH Trường Khánh Pharmacy Số nhà 27A Ngõ 201/12 Đường Phúc Lợi Tổ 6 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.602.409                              
45792 0107407398 CÔNG TY CỔ PHẦN 3F SỐ NHÀ 59, NGÁCH 5, NGÕ 281 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.601.606                              
45793 0107612904 Công ty cổ phần Jokaso VietNam Ô 11 - LK2 - Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.600.702                              
45794 0109587435 Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại An Hưng Thịnh Số nhà 22, đường Mỗ Lao. TDP 9,, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.600.255                              
45795 0110038285 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DKC SỐ 15A NGÕ 88 TÔ VĨNH DIỆN, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.600.192                              
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45796 0107861241 Công ty TNHH Advisewise Consulting Group TẦNG 14, TÒA NHÀ NAM CƯỜNG, KM4, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.600.000                              
45797 0109469343 Công ty TNHH tập đoàn đầu tư năng lượng mới XY Việt Nam Tầng 2, TT18-A8 Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.600.000                              
45798 0108607921 công ty cổ phần Biz Connect Tầng 9, tòa nhà ADI khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.600.000                              
45799 0106107433 Người nước ngoài - Công ty CP Tư Vấn Và Đào Tạo Ngôn Ngữ Bản Ngữ Talky 132E phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.600.000                              
45800 0102052416 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI SƠN 33 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          3.600.000                              
45801 0110244633 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HNH Số 173 đường An Thượng., Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.600.000                              
45802 0109500064 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RAGACY 50 Số nhà 25, ngõ 67 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.600.000                              
45803 nguoinuocngoai Công ty TNHH Zheng Da Motors Việt Nam KM4, Quốc lộ 3, xã Dục Tú , huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.600.000                              
45804 0109895895 Người NN - CÔNG TY TNHH MEDRING VIỆT NAM INTERNATIONAL Tầng 6, lô A1, tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.600.000                              
45805 0109156936 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH Pompous - Investments Ô 10 Tâng 16 Toà nhà Charm vit 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy , HN,VN 2                          3.600.000                              
45806 0107389727 CÔNG TY TNHH MEI VINA Số 21 Lô B, khu Tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.600.000                              
45807 0109954928 CÔNG TY TNHH WOOIL INTERNATIONAL Số 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.600.000                              
45808 0109840529 CÔNG TY TNHH ICAN ENGLISH Số A105-BT2A, Khu nhà ở Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.600.000                              
45809 0108835357 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP QUANG MINH Số nhà 28, ngách 2/27, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.599.886                              
45810 0101256463 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Trường Hồng Số 40, tổ 14B, Thanh Lương, HBT, HN 1                          3.599.403                              
45811 0107658433 Công ty CP Quản lý và Đầu tư BĐS TAJ Việt Nam Tầng 3, tòa N02T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, HN 1                          3.599.360                              
45812 0109919338 Công ty TNHH vận tải Hải Như Số nhà 246, Phố Ngọc Trì, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.598.527                              
45813 0109039277 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO UYÊN LINH Số I5-TT10 KĐT Sinh thái Xuân Phương Phường Xuân Phương Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội Việt Nam 1                          3.597.746                              
45814 0110264333 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ISCAN Số nhà 291 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.597.544                              
45815 0109681759 Công ty CP Hapiki Tầng 1 tòa nhà ADBuilding số 15, Ngõ 92, đường Trần Thái Tôn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.597.378                              
45816 0107799184 CÔNG TY CỔ PHẦN KASSEL Ô 8, lô D9-NV7 khu D, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.597.169                              
45817 0105159929 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và XNK Minh Phú SN 6A, KTT Cty XL điện 1, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.596.608                              
45818 0103692352 Công ty TNHH Song Phú Ô đất số 11(LK1-09), KĐT mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.593.408                              
45819 0106904975 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Vận Tải Tú Phương Số 72-74 Đường Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.592.968                              
45820 0109028148 CÔNG TY TNHH DƯỢC VĨNH XƯƠNG Căn hộ 2212 tòa nhà A3 chung cư An city Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm , Hà Nội 1                          3.592.771                              
45821 11111111111111 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Việt My P.226 HH3A Khu Đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.592.220                              
45822 0105223606 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất PT3D Số 90/34/56 tổ 19, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội,VN 1                          3.591.560                              
45823 0108608989 CTy TNHH Sản Xuất Và TM Cửa Cuốn Hoàng Đạo Số 1, ngõ 268 đường Ngọc Hồi, TP.Hà Nội 2                          3.591.404                              
45824 0110168012 Công ty CP Giáo dục, Dịch thuật và Du lịch TLA Số 5A, ngách 29/4 ngõ 213 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.591.315                              
45825 0109646497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ XANH INDOCHINA Số 21 đường Long Phú 3, khu đô thị Vinhome Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          3.591.120                              
45826 0106026495 CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - CHI NHÁNH HÀ NỘI Lô DM 7-5 Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng Nghề Dệt Lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.589.795                              
45827 0107475856 Cty TNHH TM & XD Phương Ninh Số 10 ngách 102/57 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.588.960                              
45828 0105325809 Công ty TNHH Kamiyama Việt Nam P410C, VB - Tower, 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.588.227                              
45829 0109982058 CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH HÀ ANH P2016, tầng 20, toà nhà C2, dự án D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.587.292                              
45830 0108799349 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Thông minh Nexgen Số 113 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.587.200                              
45831 0108293986 Cty CP nội thất Cầu Thang Việt ngõ 44 đường Bờ Kênh, ấp Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.585.000                              
45832 0105298707 Công ty TNHH in và thương mại Thái Dương Số 5 ngõ 51 phú Minh, phường Minh khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.585.000                              
45833 0109214948 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đông Đô Hà Nội Tòa CT1A2, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.584.000                              
45834 0109931913 Công ty cổ phần thương mại và giáo dục Hưng Thịnh Phát Số 30, liền kề 18 khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.584.000                              
45835 0109426043 Công ty cổ phần quốc tế Tùng Nguyên Số 89, Phố Phan Đình Phùng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.584.000                              
45836 0107321662 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt Nhật TDP 2, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.584.000                              
45837 0107367748 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ngọc Hải Khanh ô 22 - TT33, Khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.584.000                              
45838 0110120571 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CTECH VINA Xóm 3, Thôn An Trai - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội. 2                          3.584.000                              
45839 0108082061 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ GBM Việt Nam số 24, kHu đấu giá X3, pHư  ờng cự kHối, Q.Long Biên, HÀ Nội 1                          3.584.000                              
45840 0108965412 Công Ty TNHH AVG Group Việt Nam Số 3, ngách 7, ngõ Độc Lập, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.584.000                              
45841 0100104595-017 Công ty Vận tải biển Container Vimc Tầng 16 Tòa nhà Ocean Park , số1 Đào Duy Anh, P. Phương mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Viet Nam 1                          3.584.000                              
45842 0106701661 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH Số 43 Ngõ 260 Phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng , Đống Đa, Hà Nội 1                          3.584.000                              
45843 0110236128 CÔNG TY CỔ PHẦN AULUX Số nhà 14 Ngách 46/55 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.584.000                              
45844 0109503587 Công ty CP sản xuất TM&PT dịch vụ Gia Nguyễn Đội 3, Thôn Phú Đa 1, Xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (0966718801 Yến) 1                          3.584.000                              
45845 0108313745 Công ty CP thiết bị kỹ thuật công nghệ TNT Số 26 ngõ chợ Vân Trì, khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          3.584.000                              
45846 0108313801 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và thương mại Linh An SỐ 68 XÓM GIẾNG, THÔN CỔ ĐIỂN A, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          3.584.000                              
45847 0108459254 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Senpro Số 10D, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội,VN 1                          3.583.696                              
45848 0110053004 Công Ty TNHH Thực Phẩm Nta 37/238/28 Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 1                          3.582.410                              
45849 0104202755 Cty CP tư vấn BĐS Hà Nội Số 8B, ngõ 275, Phố Quan Nhân , Nhân Chính , Thanh Xuân , Hà Nội 2                          3.581.648                              
45850 0109263818 CÔNG TY TNHH STAR UP GROUP Số nhà 27 - TT26, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.581.588                              
45851 0107022101 Công ty TNHH sản xuất và nhập khẩu T&T Số 18C9, KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.581.319                              
45852 0108696791 Công ty TNHH Hovu Số 2A ngách 172/46 Đường Âu Cơ , Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 1                          3.581.319                              
45853 0108828127 Công Ty Cổ Phần Bình Minh BMK Việt Nam Số nhà 2A, Ngách 9/117 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.581.319                              
45854 0109612106 CÔNG TY TNHH HÀ HẢI SƠN Số 74 Ngõ 183 Đường Phú Nhi - Phường Phú Thịnh - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1                          3.581.319                              
45855 0108385764 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỨC TÙNG Xóm Đầu Làng, thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.581.319                              
45856 0109409312 Công ty TNHH VH HOLDINGS Số 20, đường số 23, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.581.319                              
45857 0104383244 Công ty TNHH điện và phòng cháy CK số 9 ngõ 3 đường Thân Nhân Trung, Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.581.319                              
45858 0103974597 Công ty TNHH TM XD & Nội thất Nhật Anh p110,ngõ 37, nhà H2, kim mã thượng, Ba Đình , Hà Nội. 1                          3.580.913                              
45859 0107665695 CÔNG TY TNHH SX VÀ KINH DOANH HƯNG THÀNH PHÁT Số nhà 20, ngõ 379/7, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.580.582                              
45860 0109879131 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM HÀ GALAXY Phòng 202 Nhà D2A ngõ 28D đường Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          3.580.325                              
45861 0108379023 Cty CP ĐT và PT môi trường Ngọc Xanh Số nhà 18 ngách 63/8/1 đường Di Ái, thôn Ải, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.580.209                              
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45862 0108714497 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRANG TRÍ NỘI THẤT HIẾU PHƯƠNG Khu tập thể An Ninh, số 4, tổ 42 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          3.580.000                              
45863 0110325755 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Mka Số 12A11 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.579.606                              
45864 0106016426 CTy TNHH Giải Pháp Tài Chính Hoàng Gia 121 Phố yên Duyên - P. Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.579.264                              
45865 0110069276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH CHÂU Số nhà 64, ngõ 99/110/67 tổ 18 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.579.005                              
45866 0110044578 Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị cơ khí Duy Long Số nhà 3, ngõ 23, Thôn 6, xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.578.941                              
45867 0107589807 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN PHƯƠNG Số 86, phố Mã Mây, P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, TP.HN, VN 1                          3.578.521                              
45868 0100281499 Công ty TNHH Tân Xuân Số 503 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 9                          3.578.491                              
45869 0101355270 CTy TNHH Công Nghiệp Cene VN Lô 05/9B KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.578.239                              
45870 0108355375 Công ty CP Bizen Việt Nam LK 25/17 KĐT mới ngô thì nhậm - P. Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội 2                          3.578.143                              
45871 0109947399 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và sản xuất Vinko Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.578.109                              
45872 0102553807 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG Số nhà 1, ngách 22 hẻm 2, ngõ 120 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.578.109                              
45873 0109075613 Công ty CP Xây dựng Kỹ thuật Thang máy Miền Bắc : Số nhà 395, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.577.789                              
45874 0110388258 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOVEPHAR Số 16, xóm Cầu Chuông - Xã Phương Trung - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          3.577.600                              
45875 0108859943 CÔNG TY TNHH ART SECRET GARDEN Lô 39 TT4, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.574.674                              
45876 0108286643 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SƠN QUỐC TẾ NANO HD Số 21 BT3 - Khu đô thị Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 2                          3.574.531                              
45877 0110279072 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DOLPHIN GROUP C9 -TT9 KĐT mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.574.325                              
45878 0109379675 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH VIỆT NHẬT GLASS 28 ô Chợ Dừa, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội. 1                          3.573.642                              
45879 0104235172 Cty TNHH JOMA Việt Nam Lô B3-D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.570.000                              
45880 0109365626 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GLOBAL LK12-29 Dọc Bún, Tổ 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.568.862                              
45881 0106125760 Công ty TNHH Kaoson Số 48 phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.566.515                              
45882 0107588916 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH Lot 1, Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.565.660                              
45883 0109403381 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NETLAW Số nhà 12, Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.565.186                              
45884 0110116832 Công Ty Tnhh Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh Hanoiship Số 690 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.564.493                              
45885 0109391672 Công ty TNHH đầu tư xây dựng CMH Thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2                          3.564.288                              
45886 0106359751 Công ty cổ phần UNI TEA Việt Nam Số 16 Liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.563.751                              
45887 0106959068 Công ty TNHH XNK và Thương mại Pufoam Số nhà 60, Tập thể Viện Vũ Khí, Tổ 18  Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.563.685                              
45888 0102677048 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư BĐS Quốc Tế 32BT1, X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.563.615                              
45889 0109363410 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Khu đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.563.582                              
45890 0108841551 Cty TNHH thương mại MAX BUILD SN6- Ngõ 45-ĐỨc Thượng -Cựu Quán -Đức Thượng -Hoài Đức - Hà Nội 1                          3.563.054                              
45891 0106149433 Cty TNHH dịch vụ vận tải & TM Nghĩa Hưng P.602 tòa B chung cư Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 0979891530 1                          3.563.000                              
45892 0108858675 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Phương Nam Số 39, đường Tiến Trung, thôn 6, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 1                          3.562.262                              
45893 0109724635 CÔNG TY TNHH AUTO NGỌC MINH Kiot 14 hh03b  b2.1, kđt thanh hà, cự khê, thanh oai, hn 2                          3.561.385                              
45894 0107526331 Công ty cổ phần đầu tư VaDo H10, Ngõ 475, phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.560.000                              
45895 0107812332 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Quốc tế Agri-Co 14 16B3 Ngõ 23 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.559.378                              
45896 0107322257 CTy TNHH Công Nghệ Nam Sơn Số 55 ngõ 467/139 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.559.311                              
45897 0102751894 Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Sao Việt Xanh Số 50 đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          3.558.235                              
45898 0104034941 Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Đông Thành A2TT7 khu đô thị Văn Quán, phố Nguyễn Sơn Hà, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.555.422                              
45899 0109296669 Công ty TNHH xây dựng TTP Thịnh Phát Số 159 ngõ 53, tổ 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.554.707                              
45900 0109858445 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GABE VIỆT NAM Đội 1, Thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.554.373                              
45901 0500592435 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại  Điện 1 phòng 1023 CT5 Xa La  - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 1                          3.554.256                              
45902 0105225547 CTy CP Cao Su Kỹ Thuật Nhật Việt Nhà L7-57 Khu đô Thị Mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.552.280                              
45903 0109785109 Công ty TNHH thiết bị và công nghệ xây dựng Bách Điền Số nhà 6, dãy C, ngõ 16 phố Ngô Quyền, tổ dân phố 14, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45904 0108580099 CÔNG TY CỔ PHẦN KELOPH Cụm 11, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45905 0106754409 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Hải Hà Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45906 0901072401 CTY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ TRẤN NAM 14B Hội Vũ (cửa hàng quần áo Bakin), Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (0328214708) 1                          3.552.000                              
45907 0102764420 Cty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Ngọc Hà Số 17 Ngách 32/36 Tổ 54 Cụm 9 TT Điện Yên Phụ,Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          3.552.000                              
45908 0108381336 Công ty CP Kiến Trúc NDD Số 9 Ngách 100/1 Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45909 0108788918 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Hoàng Minh 52 Đường Trung Yên 9A, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.552.000                              
45910 0109746011 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TOÀN CẦU VƯỢNG PHÚC Số 9 ngõ 90/3, Phố Hoa Bằng - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.552.000                              
45911 0108772058 CÔNG TY TNHH AMF QUỐC TẾ 39 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45912 0110282420 Công Ty TNHH Nam Anh Sơn Tầng 4, Toà nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.552.000                              
45913 0109590445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VIỆT NAM : Số 208 ngõ Xã Đàn 2, - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.552.000                              
45914 0109030764 Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Parkway Tầng 4, Tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45915 0102721459 Cty CP Xây dựng & DVTM Phú Mỹ Số 11, Ngõ 13 Đường Giải Phóng, Đồng Tâm, HBT, HN, VN 1                          3.552.000                              
45916 0109894186 CÔNG TY TNHH IN US VIỆT NAM Số 61, Ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.552.000                              
45917 0109143535 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO & IN RIMAC Lô 14 DV7, Khu đô thị Tây Linh Đàm – Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.552.000                              
45918 0110266700 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QMH Số 1013 đường Giải Phóng. - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.552.000                              
45919 0110331212 CÔNG TY TNHH ĐẠI KIM MEDIA Lô N5a - Khu tái định cư X2A Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.552.000                              
45920 0109131138 Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Công Nghệ Trần Ngọc Số nhà 67C,ngõ 151 đường Nguyễn Đức Cảnh,tổ 52, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          3.552.000                              
45921 0108891217 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INFA GLOBAL Lô 1, dịch vụ 8, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45922 0106413102 Công ty TNHH đầu tư sản xuất Hải Nga SN B21, phố chợ Phú Cường, Phú Cường, Sóc SƠn, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45923 0109247679 CTY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV CÔNG NGHỆ LED 3A Số 16, khối 14, đường 3, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45924 0109111269 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư MC TECH Số 9, hẻm 23/72/24, Đ. Đức Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.552.000                              
45925 0109481090 Công ty CP tư vấn xây dưng công trình Khánh Xuân Số nhà 15F, Tập thể Đại học mỏ địa chất, Tổ dân phố số 4,  Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45926 0110096791 Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Đức Số 58, Ngõ 134 đường Cầu Diễn, Tổ dân phố Nguyên Xá 2, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45927 0104943577 Công ty CP Phát Triển Tài Nguyên Môi Trường Nam Việt Số 3, ngõ 12 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy , TP Hà Nội 1                          3.552.000                              
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45928 0106368386 CÔNG TY CỔ PHẦN MORNING VINA GLOBAL Số nhà 81 khu phố Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45929 0110372850 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THƯỜNG CHÂU Số 3, hẻm 25, ngách 95, ngõ 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.552.000                              
45930 0107645924 Công ty TNHH Đầu Tư phát triển Koto Việt Nam Số nhà 28, ngách 212, ngõ 63 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP HN. 1                          3.552.000                              
45931 0106647100 Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Phúc An Số ô 21.07, Lô BT5, Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.552.000                              
45932 0109249161 Công ty Đấu giá Hợp danh DVL Tầng 10, Tháp A3, Số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.552.000                              
45933 0106386787 Công ty TNHH Uni-tech Việt Nam T3209 Goldsilk 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội - 0985298526 1                          3.552.000                              
45934 0107368942 Công ty TNHH ĐT TM và DV kỹ thuật tổng hợp Hưng Thịnh Lô 3, cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà đông, Hà Nội. 2                          3.551.931                              
45935 0110063193 CÔNG TY TNHH TĐ PHARMA Tầng 2, Số nhà 31B - CT9 - Khu chợ Thương Mại Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.551.848                              
45936 0109178721 Công ty CP ĐT và Phát triển Minh Phát Việt Nam Thôn Vàng 2, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.551.506                              
45937 0108637933 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Long Dương ố 4, Ngách 20, Ngõ Gốc Đề, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.550.569                              
45938 0108905406 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư INCO Tầng 8, Tòa Nhà TH Office Tower 20, Số 35A, 45 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.550.167                              
45939 0108466452 CÔNG TY TNHH CPA CỘNG 11 ngõ 154 phố Chợ Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.549.370                              
45940 0105511428 Công ty TNHH dầu nhờn quốc tế Sao Việt Phương Cù, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.549.312                              
45941 0108399742 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CME VIỆT NAM Thôn Thượng Khê, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.549.192                              
45942 0110197077 Công ty cổ phần nệm G-DESNO Việt Nam Số nhà 21, tổ dân phố Phố Săn, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.549.190                              
45943 0110328019 Công ty TNHH thương mại và xây dựng HDL Khu đất dịch vụ LK8, LK9, LK10, LK15, LK21, LK23, LK24, LK26, C6, TH17, tổ dân phố 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.549.123                              
45944 0110128411 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Hoàng Home Số nhà 29, Ngõ 3, tổ dân phố Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.549.054                              
45945 0109492286 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ VẬN TẢI NAM VIỆT Số 3 LK12 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.549.054                              
45946 0110300172 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Khánh Nguyên Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.549.054                              
45947 0107671233 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng 318 Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.549.054                              
45948 0109247213 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẬT 99 Thôn Lại Dụ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.549.054                              
45949 0109903987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ANH SA Số 7 Ngách 82 Ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.549.054                              
45950 0107280712 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TIẾP THỊ QUỐC TẾ - IMCA P307 tầng 3 Tháp Hà Nội, Số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm , Hà Nội 1                          3.549.054                              
45951 0110254945 CÔNG TY LUẬT TNHH HTH GLOBAL Số 53 ngõ 215 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.549.054                              
45952 0104759835 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Gia Hưng 73 phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          3.549.054                              
45953 0102681693 Cty TNHH Bất động sản Phú Gia 204 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2                          3.549.054                              
45954 0109831997 Công Ty Cổ Phần Open HR P10-01, Tòa Văn Phòng D10 Giảng Võ, Phố Trần Huy Liệu, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.549.054                              
45955 0106167150 Công ty CP thiết kế và xây dựng VNECCO Số 6, ngõ 102 khuất duy tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.548.986                              
45956 0108812575 Công ty TNHH XNK dược mỹ phẩm Vinshine Phòng 301, 29 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.548.931                              
45957 0106461794 Công ty TNHH Thực phẩm ngon Phạm Gia Đội 7, thôn Tân Dân, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.548.860                              
45958 0101294162 CTy CP Phát Triển Công Nghệ Hà Thành Tầng 18, tòa nhà B14 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.548.604                              
45959 0108959803 CÔNG TY TNHH P2A VIỆT NAM SỐ 110 VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.548.589                              
45960 0107640098 CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HPV Thôn Trung Na - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 2                          3.547.760                              
45961 0107960549 Công Ty Tnhh Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Đức Minh Lot 1, Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.547.200                              
45962 0105832414 CTY CP TM ĐT bất động sản An Phát tầng 5, tòa B-UDIC COMPLEX N04, đường Hoàng Đạo Thúy - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          3.547.086                              
45963 0106088773 Cty TNHH Minh trang Hà nội Số nhà 17, lô 13B đường Trung Yên 11, khu Đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          3.546.867                              
45964 2802407435-001 Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Hà Thanh Tầng 5, tòa nhà B-Vdic complex N04, hoàng đạo thúy, trung hòa, cầu giấy, HN 2                          3.546.701                              
45965 0107331413 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Kovimex Lot1, Tầng 5, Tòa B, UDIC Complex N04, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.546.324                              
45966 0108068892 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất FAME Tầng 5, tòa B,  Udic complex, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.546.141                              
45967 0108120197 Công ty TNHH Phát triển nhà và đô thị Tân Đạt 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.545.600                              
45968 0107364105 CÔNG TY TNHH LỐP VIỆT Liền kề 15 - 32 ngõ 6 Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.545.167                              
45969 0110032565 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ ANT Số nhố 12, ngõ 1 Định Công, tổ 1, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          3.542.974                              
45970 0107764872 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MICHITA VIỆT NAM P301 số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang -Cầu giấy 1                          3.541.973                              
45971 0105325083 Công ty Luật TNHH Biển Đông Thôn Hàn Lạc, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.541.376                              
45972 0105149663 Công ty TNHH vật tư công nghiệp Bảo Vy TDP số 3, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.540.732                              
45973 0109730685` Công ty Cổ phần Thiết bị đo lường và tự đông hóa 247 Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, HN 3                          3.540.302                              
45974 0101933436 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TIN HỌC PHT P6A12 TT Văn Chương, Đống Đa, HN 1                          3.539.564                              
45975 0109017146 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THUẬN PHÁT Tòa N03B số 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai HN 1                          3.539.092                              
45976 0108278836 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Việt Hưng P216 Nơ 5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          3.538.203                              
45977 0106003307 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VILA VIỆT NAM P2313, tòa B-Vina2 - KĐT Kim Văn Kim Lũ - P.Đại Kim - Q.Hoàng Mai , TP Hà nội 1                          3.537.705                              
45978 0103681470 Công ty CP Kiểm định Xây dựng và Môi trường AG Số 17, ngõ 104A đường Thuỵ Phương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.537.413                              
45979 0109973409 Cty TNHH xây dựng và nội thất NEXTHOME Số 36, phố Nghĩa Đô, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.537.319                              
45980 0108812430 Cty TNHH THE BUIS số 94 phố Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.536.434                              
45981 0109809134 CÔNG TY TNHH DỆT MAY ĐÔNG ĐÔ Số 25, Ngõ 135, Phố Hàm Tử Quan, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.536.069                              
45982 0107858633 Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam Tầng 12 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.536.000                              
45983 0109929671 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HHT Lô A52 Khu 3Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.536.000                              
45984 0110266940 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ KĨ THUẬT AN THỊNH Số 10B, Tổ 56, Cụm 10, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          3.536.000                              
45985 0109780799 Công ty Cổ phần thương mại An Vĩnh Thịnh Số 28 ngõ 22 Phố Kim Quan - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.536.000                              
45986 0101288641 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU Quán cafe CLimax Số 91 Trâng Hưng Đạo Hoàn Kiếm  - Hà nội 1                          3.536.000                              
45987 0109540275 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HẢI LÂM Số 61, ngách 143/45 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.536.000                              
45988 0109954942 Công Ty TNHH Sana Group Số 18, dãy 1, ngõ 15 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          3.536.000                              
45989 0104225720 Công ty TNHH Tín Thành Phát Số 172 Liên Cơ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.535.336                              
45990 0101227328 CTy TNHH Thiết Bị Công Nghiệp M & T Số 10, Ngõ 322E, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.534.750                              
45991 0108022619 Cty CP ĐT FIVELAND Số 71, ngõ 211, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.534.549                              
45992 0107541844 Công ty CP đầu tư thương mại THQ Việt Nam Số 17, ngách 207/135 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.534.528                              
45993 0108040907 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HOA MẶT TRỜI 115A Tổ dân phố 13, Đường Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.534.527                              
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45994 0103018873 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VENUS Tầng 3 TTTM V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.534.527                              
45995 0107794450 CTy Cổ Phần Công Nghệ Xanh Đại Phú Long Số 178 ngõ 364 Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 2                          3.534.527                              
45996 0109197442 Công ty TNHH KOZ Việt Nam Xóm 2, thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.534.527                              
45997 0110143392 Công ty TNHH Hóa dược phẩm Bình Minh Số 31D, Tập thể Tổng cục 2, Đường Phạm Văn Nghị, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          3.534.527                              
45998 0110180235 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Miro Số nhà 26, Đường Thượng Cát, TDP Đông Ba 2, Phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.534.527                              
45999 0109915502 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Vinh Số nhà 34, Đường Nam, Thôn Thượng Phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.534.527                              
46000 0107390426 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 SỐ 118 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          3.534.249                              
46001 0109647860 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ KHẢI PHONG 384 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.534.185                              
46002 0108413891 Công ty TNHH xây dựng và vận tải An Vinh Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.533.735                              
46003 0109316114 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn BLD Số 9 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.533.187                              
46004 0109573182 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN NGUYÊN Số 73 Ngõ 250/20 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.532.833                              
46005 0109512630 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VT 92 Phố Đại An - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.532.293                              
46006 0107685846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KENZI SỐ NHÀ 21-D4, NGÕ 9, KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.532.091                              
46007 0102028903 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC QUANG P093, 094, toà nhà M5 ,Nguyễn Chí Thanh 2                          3.532.022                              
46008 0106842616 Công ty CP Công nghệ môi trường Minh Phúc Tầng 5, số 22 ngõ 139 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.530.986                              
46009 0108579015 Công ty TNHH quốc tế An Lợi Số nhà 15, ngách 27, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.530.000                              
46010 0108678489 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý SMCG Việt Nam Phòng 8A02, Toàn Nam Rice City Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,VN 1                          3.529.016                              
46011 0110000757 Công ty TNHH nội thất và xây dựng Bình An Tòa 2B, Khu nhà ở Hưng Thịnh, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.528.517                              
46012 0106363998 Công ty TNHH vật liệu XD và Hóa chất Hoàng Nam 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.527.315                              
46013 0108375692 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KIM ƯNG SỐ 1 ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI [05]. Loại 1                          3.527.103                              
46014 0107321969 Công ty Cổ phần thương mại và Xây dựng T.M.T số 3, ngõ 45 phố đồng me, mễ trì, nam từ liêm, hà nội 1                          3.525.140                              
46015 0110108535 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LMQ Số nhà 35, LK11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.523.200                              
46016 0106458167 Công ty Cổ phần Bể bơi Thông minh Spool Tầng 8, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.523.200                              
46017 0106148253 Công ty CP Đầu tư xây dựng & tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội Xóm Dền, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.523.200                              
46018 0107943487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BVM VIỆT NAM Số 10 Liền kề 27, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.523.200                              
46019 0110117032 CTY CP QUỐC TẾ OSEZNATUREL Khối 12, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.523.200                              
46020 0108328822 Công ty TNHH ĐT và PT Ngôi nhà xanh Việt Nam Khu tái định cư Bắc Phú Cát, thôn 1, Xã Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.523.200                              
46021 0104496350 Cty CP Truyền Hình Văn Hóa Việt Nam Phòng 701, tòa CT1 A10, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.523.200                              
46022 0109656865 Công ty TNHH TMDV Thiết bị y tế Hoàng Long Trung Thanh- Hữu Từ - Hữu Hòa - Thanh Trì - Hà Nội 1                          3.523.200                              
46023 0109667017 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Vận Tải NYM Tòa nhà đa năng, tầng 3, Số 197 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội / Hà Nội. 1                          3.522.900                              
46024 0101285834 Công Ty CP Xây dựng và viễn thông Hà Nội B6 tổ 54A Phố Trung Kính Yên hoà Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.522.844                              
46025 0109871598 Công ty Cổ phần Gpool Việt Nam Tầng 5, số 59-61 Đường Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.522.629                              
46026 0109697237 Công ty cổ phần bê tông An Thịnh Phát Thôn Cả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.522.623                              
46027 0105230522 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬA HẢI PHONG Xóm 1 Thôn Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.522.578                              
46028 0107977863 Công ty TNHH Xây Dựng Và Kiến Trúc Hải An Thôn Xâm Thị , Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          3.522.560                              
46029 0109891178 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Quang Anh Số nhà 18, ngõ 12, phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.522.560                              
46030 0106988326 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Thuận An Số 20, ngõ 5, tổ 4, Khu Tập Thể Công ty Dược, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46031 0106345283 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Tân Hoàng Đức Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46032 0110299544 Công ty Cổ phần Nhân lực Nhật Phát Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46033 0105898768 Cty CP TM Du lịch Những du thuyền Hạng A Phòng 903-tòa nhà ACB,Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46034 0109514370 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCH VIỆT NAM Số 153, Ngõ 79 Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.522.432                              
46035 0107478222 Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Kim Long Số 20A phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          3.522.432                              
46036 0106500877 Công ty Cổ Phần Snap On Việt Nam 156 Lê Lai, Nguyên Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46037 0105583246 Công ty cổ phần thiết bị công nghệ V-Tele Số 10B, ngách 24, ngõ 420 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46038 0101567275 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG ANH Số 68 Đường 2 Xã Mai Đình, H Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46039 0109018975 CÔNG TY CỔ PHẦN NTH EXPRESS số 158 Quốc Lộ 3, Phủ Lỗ Sóc Sơn, Hà Nội- 0977032665 1                          3.522.432                              
46040 0108243671 CTY TNHH SX VÀ TM CƠ KHÍ HIỆP HÒA SỐ NHÀ 18, ĐƯỜNG QL16, XÓM PHÚ THỌ, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          3.522.432                              
46041 0104586117 Cty CP TMDV và vận chuyển Bình Minh Tổ 40 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46042 0108252891 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ TIHANA P2208 Chung cư An Bình,521 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội 1                          3.522.432                              
46043 0110283978 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH Tầng 13, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.522.432                              
46044 0110259982 Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Sông Hồng Trong khuôn viên Công ty Cát Khánh, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.522.432                              
46045 0108485166 Cty TNHH Sơn X-PORT Việt Nam Thôn Đam Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, HN 0947481858 1                          3.522.432                              
46046 0109679252 Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại MOMKID Việt Nam Số 7, ngõ 103, đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.522.432                              
46047 0103867563 Cty TNHH Bao bì Gia Khánh Số 7, ngách 38/77, phố 8/3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, HN 1                          3.522.340                              
46048 0109032916 Công ty TNHH năng lượng tái tạo LDB Việt Nam Số 109/53 Đường Đức Giang - Quận Long Biên - TP.Hà Nội 1                          3.521.848                              
46049 0109753442 Công ty CP Tiến Việt Group Thôn Giao Tất A, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.520.853                              
46050 0110050275 CÔNG TY TNHH TOMO HASU Số 17 ngách 12/21, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.569                              
46051 0108535177 Công ty CP Autumus Toàn Cầu P405 tòa Vinaconex7 đường Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN 1                          3.520.107                              
46052 0104403500 Cty CP Phát triển giáo dục Chìa khóa vàng Phòng 402, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.520.097                              
46053 0109801093 CÔNG TY LUẬT TNHH UNISTARS Nhà G22, Khu biệt thự ghép, Làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.069                              
46054 0110254279 Công ty TNHH Hồng Sa Mạc Nhà số 03, ngách 479/53, tổ 18, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.520.069                              
46055 0108967184 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ GIẢI TRÍ INTRO ART B-TT05-14, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.520.034                              
46056 0500468004 Công ty TNHH Hoàng Việt BT8- Số 8 Khu đô thị Văn Phú- Phú La - Hà Đông - Hà Nội 1                          3.520.000                              
46057 0109078325 Công ty cổ phần kiến trúc sư ARCADIA VIETNAM Lô 5, liền kề 17, khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.520.000                              
46058 0105508619 Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và quảng cáo Vietad B30-TT18 Khu Đô thị văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46059 0109992779 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kỹ thuật Việt Hùng P1908, tòa CT12 Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.520.000                              
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46060 0110441180 Công ty TNHH thương mại quốc tế HLD Số 37, Ngõ 5 Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46061 0107791876 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VNJ Việt Nam Căn số 3 - Sunrise E - Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46062 0106357257 Công ty CP du lịch thương mại  Quốc Tế Năm Châu Số 07 TT18 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.520.000                              
46063 0108791043 Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ Khám Phá Á Châu Số 34 , Liền kề 3 khu đô thị Xa La Quận Hà Đông TP Hà Nội 2                          3.520.000                              
46064 0108192554 Công ty TNHH hệ thống Thẻ Toàn Cầu Tầng 4 IFD Tòa nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46065 0109557938 CÔNG TY TNHH MASKA GLOBAL Số 18 ngõ 6 Phố Lương Văn Can, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46066 0109731128 Công ty TNHH dịch vụ Viễn thông Quang Khôi Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46067 0110119128 CÔNG TY TNHH FYRE VIỆT NAM Phòng 403, Tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          3.520.000                              
46068 0109949910 Công ty Cổ phần đâu tư và phát triển dịch vụ Bảo Minh V8 chung cư The Vesta Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.520.000                              
46069 0107914599 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Aircon HNV Khu chợ Chùa Chi Đông, Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46070 0110272775 Công ty TNHH Bất động sản cộng Land Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46071 0109612307 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Nam Minh Số 2, hẻm 57/44/51 đường Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46072 0110046208 Công ty CP đầu tư phát triển TTP VIỆT NAM Tòa Đại Kim building Trần Hòa, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1                          3.520.000                              
46073 0102681206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG C & C 301D Phố Quan Nhân, Tổ 2 Cụm Bồ Đề, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          3.520.000                              
46074 0108937574 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KANHOME VIỆT NAM Số 25, Ngõ 335 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46075 0107847078 Cty TNHH TM và DV Tâm Long Số 2 ngách 3 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46076 0106872730 Công ty TNHH Arlo Việt Nam P501, B5 DA Khu nhà ở TT, Lô A, Ô đất 1.14HH Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46077 0106239976 Công ty Cổ phần hạ tầng UDICO Hà Thành Số 83A Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46078 0108056590 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Hoà Khánh Số 14 Liền kề 3, KĐT XaLa, Hà Đông 1                          3.520.000                              
46079 0106910947 Công ty CP Giải pháp Công nghệ Hoàng Lê Số 5, nghách 35, số 44 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46080 0108932287 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT SKNE Tầng 5, Số 26 lô 6 khu đất 4.1CC - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46081 0108252669 Công ty CP kỹ thuật cao HĐL Việt Nam Tầng 2, Tòa Nhà Xuân Mai, Ngõ 206 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46082 0110213307 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG Số 26 đường Yên Thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46083 0108290791 CÔNG TY TNHH TM & DV LBY LED VIỆT NAM D22 lô 14 khu D Geleximco- Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46084 0309733820 Cty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng Thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46085 0101107817 Cty TNHH Phát triển Năng Lượng 48B Tràng Thi, P Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46086 0109655861 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THÀNH AN HN Số 12 ngõ 491 đường La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46087 0109956763 CÔNG TY LUẬT TNHH VRI Số 81 Phố Lý Thường Kiệt - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội 2                          3.520.000                              
46088 0107900589 Cty TNHH MTV Sport Hải Lan số 25 ngõ 445 lạc long quân, Xuân La, Tây Hồ, HN (đối diện 50A) 1                          3.520.000                              
46089 0108293908 Cty TNHH Điện máy Minh Trang Số 11, ngách 46/38 Nguyễn Hoàng Tôn (số cũ 7-b11), phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46090 0102025099 Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất A & T Số 2, ngõ 172, cụm 5 đường Âu cơ, tổ 31, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà nội sdt 0984965965 1                          3.520.000                              
46091 0108948738 Cty TNHH MTV Trầm Hương Diệu Thịnh Nhà G17, Ngõ 28, phố Xuân La, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46092 0109172173 Công ty Cổ phần Phúc Sam 316 nhà CT8a, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46093 0110037563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EUPHORIA Số 15F, ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46094 0106194588 Công ty CP Vật Tư Kim Khí Hưng Phát Số 354 đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB, HN 1                          3.520.000                              
46095 0103680156 Công ty CP Kinh Doanh Quốc Tế Bình Minh Số 6, Ngõ 66/11 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46096 0107999338 Công ty TNHH máy công trình Thần Công Tầng 1 Số 5,ngách 36 ngõ Độc Lập, tổ 4 phường Cự Khối, Long Biên, HN 1                          3.520.000                              
46097 0108229099 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch Vụ Khởi Nguyên Số 1 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, HN 1                          3.520.000                              
46098 0110160863 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất PHPP số 56, khu 6. thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46099 0110278978 Công ty TNHH Tiện ích Sinh thái Số 3/2/12 Sài Đồng. - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46100 0108756024 Công ty TNHH An Đạt Linh Số 117, ngõ 99, đường Lý Sơn, tổ 29 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46101 0109616615 Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Giải pháp mới Số nhà 28, đường Nguyệt Quế 9, khu đô thị sinh thái Vinhomes - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46102 0110136821 Công ty TNHH Bảo Linh Hà Nội K6 KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.520.000                              
46103 0109217699 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC CHÍ THÀNH Số 11B, Ngách 18, Ngõ 133 Xuân thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46104 0108949019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TINH TẾ Phòng 4415 tòa nhà C5 lô HH khu đô thị Đông Nam, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46105 0108427598 Công ty CP phần mềm Gia Sản Số 33, ngõ 68, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46106 0109907967 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG XÂY DỰNG VIỆT DŨNG Số nhà 45A, ngõ 167 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46107 0110358486 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EFL Tầng 11, toà nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46108 0107771044 Công ty Luật TNHH ATN & Cộng Sự P609 tòa V2 home City. 177 trung kính, yên hòa, cầu giấy, hn 1                          3.520.000                              
46109 0108245069 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TAD Việt Nam Số 37 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46110 0110320066 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN FASTPAY VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46111 0109813003 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MICRO TECH Số 34 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.520.000                              
46112 0110230768 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phạm Gia Số 16, ngõ 127, đường An Trạch. - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          3.520.000                              
46113 0110202591 Công ty TNHH Dways International Việt Nam Tầng 2, số 54 ngõ 306 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46114 0110333587 Công ty TNHH Antto Số 9 ngõ 8, phố Trần Quang Diệu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          3.520.000                              
46115 0109159197 Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu Tiên Phong Tầng 3, toà nhà Số 1 Phố Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46116 0304040847-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ TẠI HÀ NỘI Tầng 4 số 59 Xã Đàn - Phương Mai - Hà Nội 1                          3.520.000                              
46117 0105314155 CÔNG TY CP ĐT XD VIDECO Diện tích ô số 312,tòa tháp Đông chung cư thuộc dự án khu nhà ở Cán bộ Học Viện Quôc phòng P.Xuân La,Q.Tây Hồ,HN 1                          3.520.000                              
46118 0106290877 CTy TNHH Contech Việt Nam số 28A ngõ 119, đường Giáp bát, quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46119 0109638640 Công Ty Tnhh Pisa Nanogen Số 6 TT 35 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46120 0109557448 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Máy Tính Hoàng Minh Số 144 – 146 đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46121 0109176259 Công Ty TNHH Ecotech Bảo Minh Số nhà 24 ngõ 487 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46122 0110099217 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà An Nhiên Số 37, ngõ 433 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46123 0109935435 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3A VINA Số 56 Ngõ 95 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46124 0109983333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM CHI Số nhà 17 ngách 15 Ngõ 27 Phố Thanh Đàm, Tổ 13 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46125 0109879533 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN VIỆT P.303, tòa N1, CT1.2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
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46126 0109884935 CÔNG TY TNHH MEV Lô N8D, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46127 0110236343 CÔNG TY TNHH XE NÂNG THA Số 6B1, ngách 2, ngõ 407 Vĩnh Hưng. - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46128 0110372032 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÁNG TẠO HƯƠNG MÙA HÈ Số 37, Ngõ 162 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.520.000                              
46129 0107749521 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TÙNG SỐ 37, NGÕ 219/19 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.520.000                              
46130 0110464484 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HIỂU MINH 112 Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46131 0110020496 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯƠNG LÂM Số 35 ngõ 99/110/23 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46132 0109934382 TRUNG TÂM SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Số 22, Ngõ 19 Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.520.000                              
46133 0106667033 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MẶT TRỜI XANH Số 16, ngách 39/65, ngõ 39, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.520.000                              
46134 0106122914 CTy CP Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng Hoàng Minh Số nhà 22 Ngách 76 Ngõ 99 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.520.000                              
46135 0107766950 CTy TNHH SX Công Nghiệp Và TMI Huy Hoàng Số 46 ngõ 236 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46136 0102718689 CTy CP Xây Dựng Thương Mại Và Tư vấn 7 Số 997 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46137 0107887384 CTy TNHH Công Nghệ Và Mã Vạch Việt Nam Số nhà 7M2 Ngõ 56 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.520.000                              
46138 0108074381 CTy TNHH Thương Mại Quốc Tế CNV Số 86 ngách 108 ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46139 0109499073 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH QUANG Số nhà 49, ngách 88/8A, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          3.520.000                              
46140 0107472164 Công ty TNHH VIệt Camera Số nhà 48, ngõ trung tâm, thôn thắng lợi, xã phú minh, huyện sóc sơn, HN 1                          3.520.000                              
46141 0109285441 CÔNG TY CỔ PHẦN PATOHI Số 3, Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46142 0106710313 Công ty TNHH Khoáng Sản Hatico Ngõ số 9 Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46143 0106210335 Công ty TNHH Tin học Hưng Long Số 11, ngõ 127 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46144 0109944493 Công ty TNHH BĐS Thành phố Xanh Số 07, Mimosa, KĐT Ecopark, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên 1                          3.520.000                              
46145 0110401124 Công ty TNHH Lan Nguyên Vina Số 1 ngõ 52 Phố Thành Trung, Tổ DP Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46146 0106934585 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VIỆT P807, nhà CT3A, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46147 0109581539 Công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng T&L Số nhà 7, Khu đất dịch vụ Khê Hồi, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46148 0106494711 Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Hoàng Ngân Số Nhà 05, Ngõ 19, Tiểu Khu 124, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46149 0108968621 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Bảo Khánh Số 5, Ngách 2/51, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46150 0104607430 Công ty CP Khí Công nghiệp Hải Vân Số 22, ngõ 429 đường Hoàng Tăng Bí - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46151 0108032039 Công ty TNHH The Marron Số 10, tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          3.520.000                              
46152 0109430836 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HV Việt nam Số 58 Tổ 24 Thị Trấn Đông Anh - H. Đông Anh - TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46153 0107968604 Công ty TNHH phát triển công nghệ KKTech Việt Nam Số 50, đường Cao Lỗ, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46154 0110199758 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT NGỌC THANH Số nhà 16, ngõ 97, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46155 0109598035 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SỰ KIỆN BẢO KHÁNH Số 1, ngõ 347, TDP chợ Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46156 0109726248 CÔNG TY TNHH BOOTLEGGERS TRADING VIỆT NAM Tầng 16 Tháp A Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.520.000                              
46157 0106867836 Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp ASA Việt Nam Phòng 1509 CT3 dream town - Coma 6 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 2                          3.520.000                              
46158 0109599790 CÔNG TY TNHH SPH VIỆT NAM Số 76 Lai Xá, Xã Kim chung, Huyện hoài đức, hà Nội 1                          3.520.000                              
46159 0109808839 Công ty TNHH S-Nature Số nhà 15, ngách 38, ngõ 175 đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.520.000                              
46160 0109602066 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÔ CHÂU THÁP PHÁT VIỆT NAM Căn Shophouse ML6-06A, Khu Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46161 0109287978 CÔNG TY TNHH SUNGBO ENGINEERING VIETNAM Tầng 15, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.520.000                              
46162 0107997355 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ 2 Tầng 6 số 161 An Trạch cát linh Đống Đa, Hà Nội 1                          3.520.000                              
46163 0108723300 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Trí Bảo 174D Đội Cấn, Quận Ba Dinh, Thành phố Hà Nội. 1                          3.520.000                              
46164 0109342435 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIV VIỆT Km12, QL 1A, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0362882448 1                          3.520.000                              
46165 0109908368 Công ty TNHH SEUNG MIN CORPORATION Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - 0868229595 1                          3.520.000                              
46166 0110279562 Công ty TNHH Thiết kế in ấn Đức Thịnh Lô N10-1 cụm Công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 2                          3.520.000                              
46167 0108622013 Công ty Cổ phần Dược phẩm GENIUS Việt Nam Số 22 ngõ 902 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 2                          3.520.000                              
46168 0108516569 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ MINH KHANG Phòng 302, Số 12 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.519.999                              
46169 0108999394 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ TÂM MINH Số 4 Ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.519.950                              
46170 0110045437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH TUẤN PHONG Số 28, Ngõ 59 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.519.294                              
46171 0107851814 Công ty TNHH Thương Mại và Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Việt 68 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          3.519.185                              
46172 0108073941 Công ty TNHH Cơ khí Nội thất và Xây dựng Thịnh Phát Khu làng nghề, thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2                          3.519.075                              
46173 0109921753 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật quốc tế Hitech Cụm 5 Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.519.054                              
46174 0108638084 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0968253826 1                          3.518.599                              
46175 0104220899 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hưng SN 89, Khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.518.563                              
46176 0110034273 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂM AN 6-TM1/19 KĐT Nam đường Vành đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.518.493                              
46177 0107344980 Công ty CP thương mại và đầu tư An Minh Quang Số 29, BT-2A ( 16B-1) Dự án Làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.518.428                              
46178 0104168825 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Sông Hồng Thôn Lý  Nhân, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.518.428                              
46179 0102568546 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Quang Số 134 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          3.518.420                              
46180 0108384023 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS QUỐC TẾ LG Số nhà 122 ngõ 175 ngách 175/5 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.517.389                              
46181 0105514676 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại và Dịch Vụ Duy Minh Nhà số 10, C8b Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.517.133                              
46182 0105565141 CTy TNHH MTV Máy Tính Nguyễn Minh Số 21 Hẻm 54/14/3 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.516.563                              
46183 0107994234 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HOÀNG MAI Số 19 ngõ 207 đường Ngọc Hồi,  Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2                          3.515.806                              
46184 0106616631 Công ty TNHH Cửa Nhựa Anh Phương Thôn Mùi - Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội 1                          3.515.599                              
46185 0104416732 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thu Hà Thôn Ba Đê, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.515.581                              
46186 0106098919 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Gia Nguyễn Khu Bình Sơn - TT Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1                          3.515.244                              
46187 0101116924 Cty TNHH Đông Lâm Số 78 ngõ 328 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.514.501                              
46188 0110124657 Công ty TNHH Soti LK32 -Lan Viên 1, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.513.408                              
46189 0106749536 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ QUỐC CƯỜNG XÓM CHÙA, THÔN ĐÌNH TỔ, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          3.513.053                              
46190 0107969943 Công ty CP môi trường Eclim Việt Nam số 383 phạm văn đồng, phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm HN 1                          3.512.000                              
46191 0106571081 CTy CP SANKA TECH Việt Nam Số nhà 24D, ngõ 220 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.511.305                              
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46192 012707000001 Hợp tác xã  dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Xá Nguyễn Xá - Phương Tú - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          3.510.576                              
46193 0109439490 Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất Động sản và địa ốc Đại Việt 27 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.509.847                              
46194 0106001941 Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại phát triển Nam Sơn P1003. CT6C khu đô thị xa la - Kiến Hưng - Hà đông -Hà Nội 0912255906 1                          3.509.453                              
46195 0109095306 Công ty TNHH Thời trang Minh Long Số 30 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.509.300                              
46196 0108139180 CTy TNHH SX TM Và DV Ô Tô Huy An Số 45, ngõ 25, phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          3.509.061                              
46197 0106111567 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP PHÚC DUY LINH Số 14 ngõ 9, Tổ dân phố 7, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.508.450                              
46198 0107925343 Công ty TNHH Hợp Tác Cùng Phát Triển Kim Quy Hoàng Xá, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 2                          3.508.000                              
46199 0109180625 Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Fastspeed Việt Nam Tầng 18, Tòa Nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          3.507.934                              
46200 0108915362 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN RAGDOLL Tầng 1, khu cao tầng Richland Southern , số 9A, ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.507.000                              
46201 0103991426 Cty TNHH In & Photo Thanh Tuyết Số 35, Ngõ Ao Dài, Tổ 47, P. Cầu Dền, HBT, HN,VN 1                          3.506.818                              
46202 0108410146 Công Ty Cổ Phần Việt Tương Tác Tầng 6,Số 26, ngõ 211 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.505.614                              
46203 0108445050 CÔNG TY TNHH SVS THẾ GIỚI ÂM THANH THÔN QUẢNG MINH, XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP hà Nội 1                          3.505.579                              
46204 0108759730 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Truyền Thông Quốc Tế WOPI Số 20, Ngách 765/115 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.505.527                              
46205 0108303867 Công ty TNHH Lắp đặt máy Hoàng Vũ Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          3.505.473                              
46206 0109563018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PANDA Số 134 Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.504.259                              
46207 0108104484 Công ty TNHH An Đức Minh Capital Số nhà 24, ngõ 9A, Xóm Phó, thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          3.504.125                              
46208 0110242178 Công ty TNHH khai thác vật liệu Thiên An Phú Tổ 11, thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.504.000                              
46209 0107369720 Công ty TNHH Du Lịch Việt Nam Viễn Du Số 20, Ngõ 542 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.504.000                              
46210 0109577451 CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐÔNG Số 32, ngõ 44, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, HN 1                          3.503.427                              
46211 0102089913 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Châu Số 79, đường K2, P. Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm 1                          3.501.947                              
46212 0105142883 Cty CP XD & TM SUD 133 Trường Chinh,  Phương Liệt, Thanh Xuân 1                          3.500.937                              
46213 0109956611 CTY TNHH MTV TM DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Số 119 phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.500.706                              
46214 0104194053 Công ty CP viễn thông tin học STAPHONE 21 Lê Văn Lương , Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội 1                          3.500.000                              
46215 0106817137 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ TRÍ ĐỨC : Ngõ 27 Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.499.584                              
46216 0108007610 CTy CP đầu tư thiết kế và xây dựng ACT Việt Nam số 56 ngách 29/78 khương hạ, khương đình, thanh xuân, hà nội 1                          3.499.520                              
46217 0106840841 Công ty TNHH Thương mại New Vision Thôn Thanh Câu, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.498.364                              
46218 0108039637 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI LIÊN HIỆP VIỆT NAM Số 65, tổ 23 đường Pháp Vân - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.497.962                              
46219 0109699026 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Ánh Huy Số nhà 19, đường Cống Đặng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.497.600                              
46220 0108093514 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại LPL Tầng 3, V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.497.431                              
46221 0601111730 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM LITAHA VIỆT NAM Tầng 2A, N09 B2, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.496.706                              
46222 0107695996 CÔNG TY TNHH HÙNG TÂN JUMONG Số 3, hẻm 16, ngách 49, ngõ 165 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.495.932                              
46223 0108719512 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kiến trúc Trường An A12-TẬP THỂ X25, NGÕ 8, PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          3.495.137                              
46224 0106097954 Cty TNHH Tinh Hoa Xanh 18 ngõ 219 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.494.882                              
46225 0109550530 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Bảo Long Số 176, đường Ỷ Lan, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.494.241                              
46226 0108565661 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN Á CHÂU Số nhà 8, ngõ 49, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.494.131                              
46227 0110271940 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KSS Số 8, ngách 381/23 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.493.500                              
46228 0106827495 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Châu Á Số 28, ngõ 88 Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.493.500                              
46229 0107504264 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Thảo Dung Số 05 Tổ Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.493.500                              
46230 0110004335 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHCONS LK05 – Khu C14 Bộ Công An, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.493.500                              
46231 0110141571 Công Ty TNHH Tổng Hợp Hồng Hà Số 6A Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.493.500                              
46232 0109920950 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HẢI ĐĂNG Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.492.961                              
46233 0110062418 Công ty TNHH Anh Ngữ Ms Trang CL10 Lô 38 Khu đất dịch vụ La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.492.587                              
46234 0108848162 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHƯỚC ĐẠT TẦNG 4 SỐ 204, HOÀNG NGÂN, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          3.491.661                              
46235 0106331812 Công ty Cp dịch vụ quốc tế Chị em Mai Cổng số 3 tòa Hòa Phát, 58 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.491.200                              
46236 0107375354 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Phát Triển Hà Lê số 5 THúy LĩnH, LĩnH nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.489.780                              
46237 0109560218 CÔNG TY TNHH MFHOME VIỆT NAM Cụm 5, Thôn Hạ Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 1                          3.488.000                              
46238 0107582142 Công ty Cổ phần NTC Nam Hải Số 35, xóm Trại Trên, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.488.000                              
46239 0107636817 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG GIANG VIỆT NAM P3-A14-TT.Học Viện CTQG HCM,Phố Đặng Tiến Đông,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          3.488.000                              
46240 0108116761 Công ty TNHH vận tải và thương mại quốc tế Bình Minh Thôn Đình Tổ, Xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.488.000                              
46241 0109937400 Công ty TNHH Hà Thuận An Số 6, ngõ 326, ngách 326/18, hẻm 38 đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.488.000                              
46242 0107296102 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Phát triển Hạ Tầng CCW P814 CT1A Sảnh A2 Chung cư HD Mon city ngõ 4 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.487.820                              
46243 0110264319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ HIKARU Số 1, Phố Phú Gia, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          3.487.544                              
46244 0314654148 Cty TNHH tư vấn phần mềm Đông Dương Tầng 2, Tòa nhà N02-T3 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.487.434                              
46245 0107296198 Công ty TNHH vật tư kim khí Sunrise ô số 24 tổ 20, pHường THượng THanH, LB 1                          3.487.302                              
46246 0106862203 CTy TNHH Vệ Sinh Môi Trường Thành Đạt Số 65 ngõ 337 Phố Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.487.106                              
46247 0108095649 Công ty Cổ phần máy Xây dựng Á Châu SỐ NHÀ 12, NGÁCH 33/30, NGÕ 33 ĐƯỜNG PHÚC THÀNH, PHƯỜNG BIÊN GIANG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.486.268                              
46248 0108270883 Công ty TNHH Thực Phẩm Anh Minh PQP Số 16 ( cửa hàng B+ food ) ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội,VN 1                          3.485.500                              
46249 0109013085 CÔNG TY TNHH NTECHCO VIỆT NAM Ô số 14-Lô A23-NV11, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          3.483.112                              
46250 0109401955 Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhôm Thăng Long Số 35A ngõ 117 Nguyễn Sơn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3                          3.482.899                              
46251 0109677953 Công ty TNHH May Hồng Hà số 3 ngách 44 ngõ 85 phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.482.620                              
46252 0109950916 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghệ Mới TNT Số 74 Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.480.800                              
46253 0109613540 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ MIK Việt Nam Số 7C, ngách 8/43 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.480.563                              
46254 0109932829 Công ty TNHH Cung ứng Hồng Phát Số 5 Ngõ 24 đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.480.523                              
46255 0106095410 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM QUY Số 560 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 1                          3.480.523                              
46256 0108344662 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT TRƯỜNG Số 12, Ngõ 9 Trần Nhật Duật - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.478.223                              
46257 0107660094 Công ty TNHH Healing Medical Korea - Việt Nam P1107 nhà A14B2 KĐT Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.477.818                              
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46258 0107975859 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI SỐ 9, DÃY V, NGÕ 22 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.477.485                              
46259 0103723434 Công ty cổ phần HTECH Số 158,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 1                          3.476.800                              
46260 0110349675 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế ROS Tầng 12, Toà nhà Ocean Park Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.474.971                              
46261 0107581727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT VÀNG Số 8 ngách 123/35 đường Xuân Phương,Tổ dân phố số 4,Hòe Thị,P.Phương Canh,Q.Nam Từ Liêm,TP.Hà Nội 2                          3.474.371                              
46262 0109401183 Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ TOOP Việt Nam SỐ NHÀ 62 ĐƯỜNG TÂN TRIỀU,THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          3.474.089                              
46263 0109658816 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ IBC Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.473.280                              
46264 0105814077 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MAHATACHI Số 86 Đường Thanh Bình, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà nội, Việt Nam 2                          3.472.796                              
46265 0109792547 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ ĐẦU TƯ AGENCY Số 23 Ngõ 371 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          3.472.659                              
46266 0107441416 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Hà Nội Thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.472.638                              
46267 0109084368 Công ty CP VVECO Tầng 1, Tòa N105, Số 2 ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.472.336                              
46268 0105136230 Cty luật hợp danh Niềm Tin Việt Số 1, lô 13A KĐT Trung Yên, Trung Hòa Cầu Giấy, HN,VN 1                          3.472.158                              
46269 0108261938 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 789 DESIGN Số 53 ngõ 2C, tổ dân phố Cầu Đơ 3 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.472.143                              
46270 0109333487 Công ty cổ phần tập đoàn Anmoga 108 dịch vọng hậu, Cầu giấy, Hà Nội 2                          3.471.866                              
46271 0110091585 Công ty CP thương mại dịch vụ VIETGOURMAND P608 tòa D'office tổ 28 phố Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.471.548                              
46272 0101315341 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Thương Mại Hà Nội 7/122 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          3.471.548                              
46273 0109379234 Cty CP Thương mại và phát triển xây dựng Nam Long Thôn 3, xã Vạn phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0983947621 2                          3.471.497                              
46274 0102018736 DNTN Đầu tư PT Dogi Tòa nhà Neucenter, số 27, ngõ 26 phố Đỗ Quang, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.470.936                              
46275 0101183568 CTy TNHH Giáo Dục Hoàng Gia A101, khu A, tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.470.847                              
46276 0104674821 Công ty Cổ phần Bất động sản 126 Số 6 Mạc Thái Tông(43 Vũ Phạm Hàm cũ) Yên Hòa, Cầu Giấy,HN. 1                          3.470.391                              
46277 0109954357 CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE TECHNOLOGY S9, Tầng 15, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.470.241                              
46278 0102035393 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG VIỆT phòng 106, nhà b, tập thể hội phụ nữ Trung Ương, ngõ 39 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.469.886                              
46279 0105512968 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Nam Hà Số 141, Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.469.886                              
46280 0107927541 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tuấn Tú Thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 5                          3.466.271                              
46281 0106116484 Cty TNHH TM và DV Ban mai -Cầu giấy 12 tổ 50 nguyễn khánh toàn, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.465.758                              
46282 0108844087 Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương Mại KingKong Việt Số nhà 6b, ngách 260/69, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          3.465.733                              
46283 0107861241 Công ty TNHH Advisewise Consulting Group TẦNG 14, TÒA NHÀ NAM CƯỜNG, KM4, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.465.600                              
46284 0102083407 Công Ty CP Công Nghệ VAPEC Phòng 204, Toà nhà Nhật An, Số 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.465.408                              
46285 0109818354 Công ty TNHH Kimlink Tầng 5, Nhà C5, ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.465.000                              
46286 0103278818 CTy TNHH Vận Tải Công Lý Số 3 Tổ 14 Tứ Kỳ Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội (Ngõ 8 Đường Ngọc Hồi) 1                          3.463.824                              
46287 0104968211 CTy TNHH TM Tổng Hợp Thiên Phát Số 27/785 Trương Định, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          3.463.515                              
46288 0106897703 Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển Gia Huy P2008 toà nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Bắc Từ Liêm, Hà nội 1                          3.463.393                              
46289 0109656505 công ty tnhh thương mại và dịch vụ thuế htp Nhà số 9, Ngõ xóm cộc, thôn Úc Lý, xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 1                          3.463.065                              
46290 0109307952 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TVNA VIỆT NAM Số 48 Đường Đồng La, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.461.942                              
46291 0109540518 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẤT LỘC : Số nhà 51 ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.461.843                              
46292 0103563533 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Đại Việt Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          3.461.529                              
46293 0105684639 CTy TNHH TM Dịch Vụ Công Nghệ Ngân Hà Số 73 Ngõ 13 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.461.378                              
46294 0108776694 Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản Phúc Lộc Biệt Thự 15, Đường Hoa Lan 8, KĐT Vinhomes Riverside - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          3.461.317                              
46295 0109085280 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ARES LAND Số 15-LK2, ngõ 90, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.459.598                              
46296 0107800111 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ BẢO TÍN Số 28 Ngõ 43/43 đường Chùa Bộc, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          3.459.250                              
46297 0109270290 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TRUNG THÀNH ĐẠT Số 17, Ngõ 203 đường Hữu Hưng, Tổ dân phố Tó - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.459.200                              
46298 0106498868 Công ty TNHH Phạm Thị Chức Số 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.459.054                              
46299 0105940730 Công ty CP truyền thông G12 Số 58A, ngõ 155 Trường Chinh, P Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.458.460                              
46300 0110032727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM VIỆT ANH Phòng 301, Tầng 3, Tòa Luxury Park View, Lô D32, Khu Đô thị - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.458.340                              
46301 0108623955 Công Ty Tnhh TMED Toàn Cầu SỐ 133, NGÕ 1194 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.457.223                              
46302 0101541005 Công Ty CP Thương Mại Dương Phúc Thắng Phòng 301 - số 08 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm 2                          3.457.027                              
46303 0108508247 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COOLTECH VIỆT NAM LK8/201 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng , Xã Tứ Hiệp , Huyện Thanh Trì Hà Nội 1                          3.456.946                              
46304 0102685440 CTy TNHH XNK Tổng Hợp Miền Bắc Số 45 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.456.722                              
46305 0109095909 CTy TNHH New Green Way Việt Nam Phòng 603B, Đơn Nguyên 1, Chung cư 9 tầng Cầu Bươu, số 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.456.068                              
46306 0110077816 Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Đại Lực Quang Minh Lô 4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.456.000                              
46307 0109929294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG PHÚC Toà S1.02 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.456.000                              
46308 0108955661 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG THÀNH 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          3.456.000                              
46309 0106295667 Công ty cổ phần MHT Châu Á Số 375 Phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.456.000                              
46310 0102781088 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM TRƯỜNG THÀNH Số 1  Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa đô ,Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.456.000                              
46311 0107701054 Cty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Hải Nam Quảng Yên, yên Sơn, Quốc Oai, hà Nội 1                          3.456.000                              
46312 0106242834 Công ty TNHH công nghiệp H Việt Nam Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.456.000                              
46313 0107830941 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Vạn Phúc Địa chỉ số 46-48 Tòa nhà Vimedimex Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, TP Hà Nội 2                          3.456.000                              
46314 0109189385 Công Ty TNHH Bất Động Sản Sao Biển Số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          3.456.000                              
46315 0106998589 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AMD VIỆT NAM Số 135 ngõ 12B đường Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.456.000                              
46316 0108667455 Cty TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO MINH Cụm 1 Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.456.000                              
46317 0106642399 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ vận tải Thảo Nga Cụm 1, thôn Phúc Am, Duyên Thái, Thường Tín 1                          3.455.946                              
46318 0109937552 CÔNG TY CỔ PHẦN THE ENZYME FACTORY Số 10 Đường Miền Đông, Thôn Thượng, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          3.455.100                              
46319 0109324725 Công ty TNHH Thiết kế và Thi công NK- HOME Số nhà 6B ngõ 421, Tổ dân phố Cáo Đỉnh 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.454.832                              
46320 0106976144 CTy CP Dược SOCENOR Số 29 dịch vụ 13 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.454.811                              
46321 0108686144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ HOMMAX VIỆT NAM P707 tòa CT1, Chung cư Nam Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.453.596                              
46322 0108267633 CÔNG TY CỔ PHẦN CCGROUP TOÀN CẦU E19, Khu đấu giá QSD đất Man Bồi - Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.452.800                              
46323 0107254198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH Số 6, ngõ 128, đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.452.464                              
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46324 0106233036 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Xuân Trường Thôn Tiến Phối, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.452.462                              
46325 0109942182 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại CCTK Khu D, xí nghiệp PUZOLAN, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          3.452.162                              
46326 0109849666 Công ty CP Công Nghệ N-Chem Lô 502-Tầng 5 Tòa The Golden Palm, số 21 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.452.160                              
46327 0107952957 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HLC Số nhà 25 - ngõ 318/146 tổ 9 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          3.452.139                              
46328 0107755839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ WSK Số 258, tổ dân phố 2 - Phường Trung Sơn Trầm - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1                          3.451.413                              
46329 0108340770 Công ty CP Tập đoàn Quốc tế HTK 42 Hàng Bún, Nguyễn TRung TRực , Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.450.905                              
46330 0107389798 CÔNG TYTNHH FISTAR Số nhà 20 ngách 4/1 ngõ 4 Phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          3.448.630                              
46331 0107962465 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐẠI THÀNH Số 3, ngách 125/38 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.448.603                              
46332 0108091122 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH HẢI PHÁT Số 18 Đường 3.7/11 Gamuda Gardens, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.448.140                              
46333 0105995137 Công ty TNHH ĐTTM & QC Thành Phát Lô E7/8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          3.448.012                              
46334 0108486265 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại Giang Minh Số 16 Ngõ 84, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.447.995                              
46335 0109930758 Công ty TNHH Huy phát Hà Nội Căn DV 14, Tầng 1 toà N03 Ecohome3, Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          3.447.995                              
46336 0109152240 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị sự kiện Việt Nam Số 7 ngách 1 ngõ 58 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.447.949                              
46337 0105674542 Công Ty Cổ Phần Gỗ Sang 545 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, tp Hà Nội 02422631216 1                          3.447.434                              
46338 0110270834 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH Số 08, Thôn Rùa Hạ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          3.447.204                              
46339 0109683611 CÔNG TY CỔ PHẦN 30DAY 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Ba Đinh, Hà Nội 1                          3.446.357                              
46340 0106519733 Công Ty Cổ Phần Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Iql b21, lô 19, khu đô thị định công, quận hoàng mai, hà nội  35658522 1                          3.446.342                              
46341 0108374145 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dũng Quân Số 8 ngách 366/36 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.445.740                              
46342 0106762287 Công ty cổ phần HITECONS Việt Nam Tòa nhà Licogi 13 - Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.445.694                              
46343 0108181633 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SONG ANH SỐ NHÀ 21, NGÕ 25, TỔ DÂN PHỐ 11 ĐƯỜNG NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.445.504                              
46344 0109094158 CÔNG TY TNHH CS GEOTECH VINA Số 2 ngõ 45 phố Chùa Bộc, - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.445.285                              
46345 0107530828 Công ty cổ phần Giải Pháp vinetek P703 tòa nhà 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa , HN 2                          3.445.037                              
46346 0109598758 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Fhomes Việt Nam P2704 Tòa CT1, Chung cư Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.444.296                              
46347 0108596194 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục H.A.S B17 KIM LIÊN, PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.444.000                              
46348 0106827953 Công ty TNHH FGG LK03-17, khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.443.432                              
46349 0109256144 Cty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Phú Nguyên SỐ 23, NGÕ 136/6, XÓM CHÙA, THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          3.443.202                              
46350 0107481338 Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Thái Sơn Thôn 7 xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          3.442.209                              
46351 0109937376 CÔNG TY TNHH DECO PHÁT Số 33 ngách 41 ngõ 164 Phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.441.032                              
46352 0106166157 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Dũng Ngân Thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          3.440.000                              
46353 0102173643 Công ty TNHH đầu tư công nghệ Đông Dương Số 104 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận BA ĐÌnh, Hà Nội. 1                          3.440.000                              
46354 0108930258 Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và đầu tư xây dựng Trang Kim số 21 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.438.351                              
46355 0109613413 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI MK Số 29, lô 5, khu nhà liền kề Xuân Phương Residence, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.437.587                              
46356 0108803161 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT HUY Số nhà 11, Ngách 10, ngõ 5, tổ 2, thôn Văn Nội, P Phú Lương, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.437.000                              
46357 0109996389 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM THÀNH THÁI Số nhà 17A, Ngách 43 Ngõ 155 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.437.000                              
46358 0109887862 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU VENUS Tầng 15, Tòa nhà Zodiac, Số 1 ngõ 19 Phố Duy Tân, Phường Dịch  Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          3.436.691                              
46359 0106819180 Cty TNHH TM & Phát triển CN Ngọc Diệp Số 29 ngõ 102 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Khương Trung, Hà Nội 1                          3.436.131                              
46360 0106087579 Công ty TNHH Thương mại và Xây dụng Chế biến Lâm sản An Phước Số 36 khu Công nghiệp Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.434.390                              
46361 0109678065 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Xây Dựng Phúc Anh Tầng 1, số 15 ngõ 6 phố Đội Nhân , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.433.998                              
46362 0108430632 Công ty CP Xây dựng và Trang trí Nội thất Gốm DECOR Số 1 Ngõ 40, Phố Châu Đài - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.433.844                              
46363 0109216550 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP MINH ANH LK05-05 Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.433.600                              
46364 0108823753 Công ty TNHH thiết bị thủy lực Phúc Hưng Số 26A, ngách 264/17, ngõ 374 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.433.600                              
46365 0104556472 Cty CP  tập đoàn thế kỷ 137 nguyễn ngọc vũ Trung hòa-CG 1                          3.433.600                              
46366 0107978313 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Mùa Xuân Số 18, Ngách 332/7, Đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.433.600                              
46367 0103396032 Công ty CP Xây dựng và Thương mại PLC Việt Nam Số 52, Ngõ 46, đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.433.600                              
46368 0106600938 Công ty CP đầu tư Lead One Số TT3D-73, KĐT mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.433.408                              
46369 0106618621 CTy TNHH Hồng Phúc Việt Nam Số 11 ngõ 89 Kim Quan Thượng, Đường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.433.408                              
46370 0107410753 CTy TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Xây Dựng Hà Anh Số 1 P13 Ngách 147/99 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.433.408                              
46371 0105315670 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Elbee Việt Nam Km8 , Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà nội ( đối diện Thiên Đường Bảo Sơn). 1                          3.433.408                              
46372 0105764228 Công ty cp thiết bị phụ tùng EASCO tòa A8 khu đô thị an bình - 232 phạm văn đồng - cổ nhuế 1-bắc từ liêm - hn 1                          3.433.407                              
46373 0108753760 Công ty TNHH Logistech Toàn Cầu TẦNG 4, SỐ 70 PHỐ PHÚ VIÊN, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘ 1                          3.432.747                              
46374 0107907256 Công ty TNHH CH605 Số 519 Ngô Gia Tự, Tổ 9 Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.432.626                              
46375 0108837280 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN JELLY VIỆT NAM THÔN LẠI DỤ, XÃ AN THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.431.872                              
46376 0110154186 Trung tâm khoa học giáo dục và phát triển nhân lực Số 37 ngách 1/62/24 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.431.850                              
46377 0108500657 Công ty TNHH EVTECH Việt Nam số 11 tập thể công ty 56, xã thanh liệt, huyện thanh trì, hà nội 1                          3.431.850                              
46378 0109844428 Công ty Cổ phần Dược Khang Ninh Căn biệt thự Hướng Dương HD03-07, Khu đô thị sinh thái Vinho - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.431.780                              
46379 0108544453 Công ty Cổ phần Phúc Hưng JSC Việt Nam Số nhà 106 ngõ 190/5 phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.430.807                              
46380 0109099935 Hộ KDCT Minh Hường Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.430.798                              
46381 0106056362 CÔNG TY TNHH PAPA VIỆT NAM Số 3 ngõ 123 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.430.480                              
46382 0105277986 Cty TNHH KD Tổng hợp & XNK Phương Hà Số 7 N6 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.430.375                              
46383 0109965302 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HP Số 21A, Ngõ 420 Khương Đình, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.430.206                              
46384 0108246175 CÔNG TY TNHH ELPIS LAW Số 48, Ngõ 73/26B/32 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.430.206                              
46385 0108827959 Công ty TNHH nghệ thuật Ánh Trăng Tầng 2, Số 01 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.430.206                              
46386 0108252299 Công ty TNHH ETGM.TECH Số 25, Ngõ 14 Phố Thạch Cầu,Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.430.206                              
46387 0109978573 Công ty cổ phần dịch vụ tài chính FE68 Hà Nội Số 3 Phố Đội Cung, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.430.206                              
46388 8669046088001 Mầm non Miền Đất Hạnh Phúc Số 56 ngõ 258 Tân Mai - phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.430.206                              
46389 0106855492 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TSP TẦNG 9 TÒA NHÀ 3D, SỐ 3 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3                          3.430.193                              
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46390 0110195168 Công ty TNHH D8 Phòng 1803B1 Tecco Garden, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.429.800                              
46391 0109152995 Công ty TNHH ND-ARCHITECTURE Số 34 ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.429.770                              
46392 0109275669 Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn công nghệ SSC Phòng 314, nhà H8 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.429.559                              
46393 0110274606 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LACASA Tầng 2, số 7 Đan Hoài, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.429.504                              
46394 0110221259 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL SCIENCE JOURNEY Số nhà 33, ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.429.500                              
46395 0108962933 Công ty TNHH MTV y khoa SHINEVY P901 nhà C chung cư an sinh, KĐT Mỹ đình 1, cầu diễn, Nam từ liêm, HN 2                          3.428.690                              
46396 0108641658 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POPEYES DG10-33 khu đấu giá TĐC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.428.027                              
46397 0110239552 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tam Phát C47-LK10 ô số 17, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đong , TP HN, VN 1                          3.427.200                              
46398 0109770342 Công ty TNHH Mikite Số 10 ngách 5 Ngõ 121 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.427.200                              
46399 0100778925 Cty CP Công nghệ Tin học nhà trường Tầng 4, tòa nhà HUD3, 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.426.880                              
46400 0109559653 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế ADPHARM Số 12 ngõ 61/79 Đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.426.828                              
46401 0109083780 Công ty TNHH thương mại dịch vụ An Tài Phát Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          3.426.571                              
46402 0104011165 Đối tượng CB không chuyên trách xã Lại Yên Lại Yên- Hoài Đức- Hà Nội 2                          3.425.658                              
46403 0109363379 Công ty TNHH Tùng An Phát Số nhà 14, ngõ 13 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.425.342                              
46404 0105900826 Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Tùng Số 579 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          3.425.000                              
46405 0110324832 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hiệp Phát Số 31 ngõ 94 phố Phạm Khắc Quảng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.425.000                              
46406 0109945546 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VND Số 8 ngõ 329 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.425.000                              
46407 0108706432 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ nông nghiệp Làng Gióng Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.425.000                              
46408 0106348502 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM HÙNG P0406R1, Chung cư Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.425.000                              
46409 0110205867 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CAO PANDORA GATE Số 42, đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.425.000                              
46410 0109452886 Công ty cổ phần xây dựng tập đoàn 3T Số 9 liền kề 13, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.424.000                              
46411 0106396425 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HƯNG số 07 lô C khu tập thể công an P Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.424.000                              
46412 0109546502 Công ty Cổ phần Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường SCG X3-4 khu B ĐH Mỏ Địa Chất, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.424.000                              
46413 0110304339 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG THƯƠNG Số 51 Vũ Hữu - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.424.000                              
46414 0801376452 Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Eurofa Thôn Quyết Tiến, Vân Công, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.424.000                              
46415 0106803462 Công ty TNHH Cre8 Builder Số 10/121/33 An Dương Vương, Tổ 33, Cụm 5, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.424.000                              
46416 0110105679 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Bosky P2804- CT7 chung cư quốc tế Booyoung CT7, Đường Vũ Trọng Khánh, P Mộ Lao, Hà Đông 1                          3.424.000                              
46417 0101906672 CTy TNHH TM Đầu Tư PT Công Nghiệp Long Nội Số 132 Đường Giải Phóng P. Phương Liệt Q. Thanh Xuân Hà Nội 2                          3.424.000                              
46418 0108375808 CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Trang số 10, lô 10, Đền lừ, tổ 77 phường hoàng văn thụ, quận hoàng mai, thành phố hà nội 1                          3.424.000                              
46419 0110130435 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH WOOD Thôn 9, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.424.000                              
46420 0109064971 Công ty cổ phần Cầu Trục Đại Việt Số 18, Ngõ Nhân Hòa, Đường Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          3.424.000                              
46421 0109341939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀN VIỆT PHÒNG 206, SỐ 24, NGÕ 2, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.424.000                              
46422 0106208255 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Toàn Thăng Long xóm tràng - xã thanh liệt - huyện thanh trì -hà nội  2436858096 1                          3.424.000                              
46423 0108439025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 380 Xóm 12, thôn Hậu ái - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          3.423.985                              
46424 0109509130 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ IN TUỆ AN Số 87 Tổ 9 Nhân Trạch, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.423.107                              
46425 0106655905 CTy TNHH Vận Tải Và DV Du Lịch Huyền Trang Số nhà 9, ngõ 221, đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.422.588                              
46426 0104062868 Cty TNHH TM & DV tổng hợp Hoàng Linh 21/19 ngõ 273, Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.421.620                              
46427 0106662733 CTy CP Phụ Tùng Tuấn Nguyễn SN 8 Lô 9 khu công nghiệp Hoàng Mai, (gần Tòa nhà Đồng Phát), phường Hoàng Văn Thụ,  Q. Hoàng Mai TP Hà Nội 1                          3.419.999                              
46428 0109784384 Cty CP thương mại HOME DAILY L1.2 Khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 1                          3.419.999                              
46429 0500235401 Công ty TNHH Thương mại Hà Ninh Số 53 phố Phan Đình Phùng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.419.998                              
46430 0109974025 Công ty TNHH Xe nâng 456 Số 17, đường Ỷ Lan, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.419.469                              
46431 0107712088 CÔNG TY CỔ PHẦN HDNETWORKS TẦNG 4, TÒA NHÀ SỐ 87 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.419.195                              
46432 0107435099 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Xanh Nhật Việt Thôn Minh Nga - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          3.417.940                              
46433 0107462078 Công ty TNHH Caluda xóm 3- Thôn Đồng Nhân- Đông La- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.417.924                              
46434 0109216776 Công ty CP TM và dịch vụ Bùi Gia Lộc Số 1 ngõ 42 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.417.600                              
46435 0106655648 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG BH VIỆT NAM số 33 Đoàn Thị ĐIểm, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 1                          3.417.600                              
46436 0109142059 Công ty TNHH Paragon Filter.VN 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội , Việt Nam 1                          3.417.600                              
46437 0104585875 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÀNH ĐÔNG Số 5, Ngõ 293/77,tổ 10, Đường Ngọc Thụy, P.Ngọc Thuy, Q.Long Biên, Hà Nội 1                          3.416.102                              
46438 0108674420 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AT&T Số 63 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.415.467                              
46439 0106712769 Công ty TNHH Sim Việt Nam Thôn 1, Xã Đông Mỹ , Huyện Thanh Trì , Thành phố Hà Nội 02420234567 2                          3.415.445                              
46440 0106175190 Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại An Khang Số 15 ngách 80/5 phố Châu Đài, phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.415.409                              
46441 0109919546 Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Thiên Bình Thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.413.940                              
46442 0106728342 Công ty TNHH công nghệ INWAVE Số 7 đường Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.413.750                              
46443 0102235699 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AHP 1911A2 Chung cư Skycentral 176 Định Công,P Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.413.364                              
46444 0108883777 Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Huy Châu Số 2 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 2                          3.412.823                              
46445 0109133470 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thiên Hà Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.412.800                              
46446 0105118697 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT THÀNH Tầng 5, 21T2 dự án Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.412.513                              
46447 0106988284 Công ty cổ phần tập đoàn Pizu Group P410, CT1B KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.412.246                              
46448 0108784173 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vimewindow Số nhà 312 Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          3.411.159                              
46449 0109881282 CÔNG TY TNHH HR CAREER VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.411.083                              
46450 0109892453 Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Việt Vinh Phố Cầu Đông- Vân Lũng- An Khánh- Hoài Đức – Hà Nội (Cách sân bóng Yên Lũng 300m) 1                          3.411.019                              
46451 0108835886 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY NHẤT TÍN P803- B14- Ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.410.862                              
46452 0109626035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY NHÀ BÈ Sô 211B đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.408.170                              
46453 0109847669 Công ty TNHH Công Nghiệp và Thương Mại Hải Bình. Nhà LK 05 khu C14 Quân chủng PKKQ ngõ 362 đường Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          3.407.320                              
46454 0108970959 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.L.S SỐ 168B, NGÕ 184 ĐÊ TRẦN KHÁT CHÂN, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI,VN 2                          3.406.772                              
46455 0109239854 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UPLAW PHÒNG 903 NHÀ N07B3.1 KĐTM DỊCH VỌNG, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          3.406.480                              
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46456 0109156742 Công ty Thương mại HELIOS MEDIA Lô NV09, dự án tổ hợp nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.405.999                              
46457 0107807893 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÁNG TẠO THĂNG LONG Lk 737 - Dv 16 Tổ 19, Khu Đô Thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.405.989                              
46458 0109335205 Công ty TNHH  Xuất nhập khẩu thiết bị Việt Mỹ Cụm 6, thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          3.405.376                              
46459 0104554683 CTy TNHH Trần Gia Tâm 132 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.405.046                              
46460 0108315284 CTy CP Tư Vấn Tín Phát Survey Số 60a, Ngõ 279, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.404.608                              
46461 0109449146 Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Minh Tùng Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.404.166                              
46462 0106344628 CTy CP TV  XD Công Trình Công Cộng và HT GT Hà Nội P1508 Tòa B10A khu đô thị Nam trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy,HN 1                          3.403.932                              
46463 0109630169 Công ty TNHH công nghệ MELYSOFT Thôn Trung Tiến, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.403.866                              
46464 0107499945 Cty CP du lịch & DVTM Thiện Hạnh Số 9, Ngách 94, ngõ Tự Do, Phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, HN,VN 1                          3.403.866                              
46465 0108785748 Công ty Cổ phần HiwinTechnology Việt Nam Tầng 3, sảnh thương mại, Tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm. 1                          3.403.536                              
46466 0108038305 Công ty TNHH công nghệ sinh học xanh Nhật Lan Số nhà 11, Ngách 35, ngõ Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          3.402.535                              
46467 0106744753 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại VINPUTEK Việt Nam 271 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà nội 1                          3.402.209                              
46468 0107711172 Cty TNHH bê tông Thăng Long 258 Số 1 tổ 2, Khu đô thị mới Cầu Bươu, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0969168255 1                          3.400.940                              
46469 0105245550 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMACHEM Số 8, ngõ 335 đường Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.399.866                              
46470 0104873168 Cty CP Năng lượng An Bình Số 14 LK480 Ngõ Giếng Sen, la Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.398.645                              
46471 0105489959 Cty TNHH ĐT Thiên niên kỷ MIH Số 5,ngõ 122 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 1                          3.398.400                              
46472 0108155908 Công ty TNHH MTV dệt may Sang Suốt Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          3.397.992                              
46473 0108107728 Công ty TNHH Alike Tech Việt Nam Tầng 2, Số 28/199, tổ 27, đường Long Biên - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.397.018                              
46474 0108581159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ CƯỜNG LÂM Số nhà 32 ngõ 133 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.396.675                              
46475 0107547099 CTy CPTM & công nghiệp Bosung Kỳ Nam Nhà A2 ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia thụy, Quận Long Biên Hà Nội 2                          3.396.674                              
46476 0106593342 Cty TNHH CHS CORP Số 36 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          3.396.160                              
46477 0109756348 Công ty TNHH thiết bị công nghệ số BKS Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.395.487                              
46478 0100365692 Công ty cổ phần tập đoàn cơ điện Hưng Thịnh Km 25, quốc lộ 6, khu Công nghiệp Phú nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội, VN 1                          3.395.200                              
46479 0106982490 CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Thái Số 12 Ngách 885/32 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.395.022                              
46480 0107813329 CTy CP Xây Dựng Và Công Nghệ HT Việt Nam Số nhà 108 B, Ngõ 1277 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          3.392.506                              
46481 0107008403 CÔNG TY TNHH VINLUXKING TT2-54 KĐT VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.392.000                              
46482 0109333134 Công ty TNHH Tuấn Tú Hà Nội Lô V5A, Ô số 34, Khu nhà ở Văn Phú, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46483 0107475711 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP PHONG VIỆT LK13-14, Khu đô thị mới Phú Lương, P Phú La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.392.000                              
46484 0108588901 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỊNH SỐ NHÀ 6, NGÕ 2, TỔ 5, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.392.000                              
46485 0110108045 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại công nghệ Hiển Phát Khu Yên Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          3.392.000                              
46486 0109085530 CÔNG TY TNHH NƯỚC HOA QUẢ TỰ ĐỘNG 4.0 HÀ NỘI Tầng 4, số 16 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46487 0109090996 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AG VIỆT NAM Số 6,ngõ 160 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.392.000                              
46488 0110280945 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC ĐỨC MTJ Số 21, Ngõ 9, Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46489 0108143363 Công Ty TNHH Y Tế Duy Minh Tầng 19 Tòa nhà văn phòng Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.392.000                              
46490 0108475150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN IN HƯNG PHÁT Số nhà 31 ngõ 213/29/17 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46491 0103932533 Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Quốc tế D&T Số 45 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          3.392.000                              
46492 0106528294 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MODERNHOME VIỆT NAM Số 8, ngõ 106 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.392.000                              
46493 0110344677 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔNG GIAN XANH VIỆT NAM Số 5 ngõ 180 thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46494 0100367178 CTy TNHH Tài Thắng Số 5, Ngõ 1 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46495 0110367836 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI ĐỨC ANH Số 22 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46496 0107015873 Cty TNHH Quà Tặng Gia Linh Số 109 Đường Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          3.392.000                              
46497 0105469832 Công ty THHH Dịch Vụ Du Lịch Quốc Cường Số 149 phố Yên Phụ , phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          3.392.000                              
46498 0109858614 Công ty Cổ phần Quốc tế Song Đức Số nhà 24A ngõ 77 phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46499 0101565937 Công ty TNHH Thương mại Đức Lan Số 68 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46500 0106403030 Công ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Hanh Phát LK8.02 Khu FLC số 24 ngõ 64 phố Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46501 0109854779 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Long Biên Số 66, ngõ 197, đường Phúc Lợi, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.392.000                              
46502 0110038493 CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚC KHÁNH HƯNG Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46503 0109144440 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN QUẢN TRỊ BSA Tầng 4, Tháp 2B Vinata Tower, Số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46504 0106319999 Công ty CP Gia Phát Hà Nội Km23+500, quốc lộ 6,thôn sơn đồng,tiên phương,chương mỹ,HN 1                          3.392.000                              
46505 0105931380 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quán phong P1602 Tòa B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46506 0107294754 Công ty Luật TNHH A11 P301,Số 11 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy.HN 1                          3.392.000                              
46507 0106853600 Công ty TNHH thiết bị nội thất Phương Anh Số 12 nhà A,TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.392.000                              
46508 0108045126 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Vlab Việt Nam PHÒNG 906, TÒA NHÀ THÀNH CÔNG, SỐ 57 LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1                          3.392.000                              
46509 0104935576 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AMI Tầng 2 số 41 ngõ 203 phố Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 1                          3.392.000                              
46510 0108921038 Công ty Cổ Phần TBNC sảnh d, toà amperia 423 minh khai,, vĩnh tuy, hai bà trưng, hà nội 2                          3.392.000                              
46511 0108564019 Công ty cổ phần Bio-Link TẦNG 8, SỐ 236 LÊ THANH NGHỊ, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI,VN 1                          3.392.000                              
46512 0104620590 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Điện Thăng Long Số 7 ngõ 211 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, VN 1                          3.392.000                              
46513 0109873771 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lasa Nhà số 9, ngách 16, ngõ 77, phố 8/3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46514 0110173911 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CONNECT Số 1, ngách 49 ngõ 141, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.392.000                              
46515 0110051769 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Số 10 ngách 42/133/16 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.392.000                              
46516 0106549505 CTy TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nguyễn Hoàng SN 18 Ngõ 99 Ngách 64 Hẻm 1 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.392.000                              
46517 0109542018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ Số 8 ngách 116/55 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46518 0110317793 Công ty TNHH Phương Anh Furniture Tầng 02 Căn 257 đường Sao Biển 23, Khu ĐT Vinhomes Ocean, Gia Lâm, Hà Nội. 2                          3.392.000                              
46519 0108390524 Công Ty TNHH Gỗ Nk Minh Châu Khang Thôn 3, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46520 0107667290 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGỌC PHỤNG Xóm Tân Tiến, thôn Lê Dương - Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          3.392.000                              
46521 0110282903 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Đức Hùng Thôn Dương Liễu, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 1                          3.392.000                              
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46522 0109868838 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Bách Nguyên L7-23 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46523 0105946387 Công ty cổ phần đậu tư thương mại và xây dựng Tiến An Số 8 Tổ 13 khu Đồng Quán, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46524 0110470978 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP AN TÂM 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.392.000                              
46525 0108697763 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI CƯỜNG Số 208, đường Hữu Hưng, Tổ dân phố Ngang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.392.000                              
46526 0107610128 Công ty TNHH Global M&I Việt nam xóm 9, thôn việt yên - xã ngũ hiệp - huyện thanh trì - hà nội  983803237 1                          3.392.000                              
46527 0109186987 Cty TNHH Phát triển cơ điện Sao Việt Số nhà 17, ngõ 9, xóm Trung Thanh, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 0336288974 1                          3.392.000                              
46528 0107915987 Cty CP Xinh HOME SỐ NHÀ 5B, NGÕ 98, NGHÁCH 17, THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HN 0918614489 2                          3.392.000                              
46529 0109665147 Cty TNHH BaNi Group Số 04 ngách 39/24 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 0869171717 1                          3.392.000                              
46530 0109554849 Công ty Cổ phần SAVOTA Việt Nam Số nhà 30 Ngõ 75 Đường Cổng Bàng, Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.392.000                              
46531 0109596408 Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng Sông Hồng Số nhà 33, Đường Liên Phú Thượng - Thị trấn Liên Quan - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 1                          3.391.999                              
46532 0100100907 Công ty CP du lịch DVTM đo lường 44 Hàng  Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.391.940                              
46533 0110113253 Công Ty TNHH JL PARTNERS P1+2 dãy 1 tầng, nhà H5, TT Thành Công, phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          3.390.478                              
46534 0103819464 Công ty TNHH quản lý dữ liệu Tiên Tiến Sô 8/198 Trần Cung, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          3.390.359                              
46535 0105351407 Cty TNHH TV ĐT & xây dựng Yên Hưng 60A Ngõ 2 Khu Cầu Bươu Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 976680072 1                          3.389.565                              
46536 0109635840 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM DOC Tầng 2, Số 27M2 đường Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.389.402                              
46537 0107576621 CTy TNHH Công Nghệ Tường Thành Số 30 ngách 61/2, ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.388.708                              
46538 0102008657 Công ty Cổ phần KOTO Group P3928,tòa nHà HH3C,kHu đô tHị LinH Đ  àm, PHường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, HN 1                          3.388.608                              
46539 0109044421 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ AN PHÚ Số 1, ngõ 333, đường Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.387.867                              
46540 0106296011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TIẾN BẢO Tổ dân phố Quyết Tâm- P Dương Nội- Q Hà Đông- TP Hà Nội 1                          3.387.745                              
46541 0107760814 Công ty TNHH đầu tư thương mại và công nghệ Nhật Minh Số 4 ngách 35 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.387.735                              
46542 0106851924 Công ty cổ phần ALUGVINA Việt Nam Số 13 Ngõ 100 KTT Công An Phường Bồ Đề, Đường Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.387.735                              
46543 0108767097 Công Ty Tnhh Perfect School Số 55, Ngõ 121, Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.387.735                              
46544 0107557587 Công ty TNHH xây dựng cơ khí và thương mại Bách Thắng Số nhà 22 xóm Đình, thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.387.735                              
46545 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Nhật Bản B4-08a Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.387.735                              
46546 0110175115 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Enza Home Số nhà DV02 - LK 67, Khu đất Địa lão, Tổ 20. - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 1                          3.386.400                              
46547 0106304865 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DINH DƯỠNG VIỆT ÁO B22 Khách sạn Pullman Hà Nội, 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.386.240                              
46548 0110370927 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sealink 24 Phùng Khắc Hoan, Phạm ĐÌnh Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.385.600                              
46549 0107820654 Cty TNHH thương mại dịch vụ và XD Tiến Robot Việt Nam Đội 1, Ngô Đạo, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.385.472                              
46550 0107715949 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANH QUỐC Số 3A, Ngõ 2, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.385.421                              
46551 0109698791 Công ty TNHH Đầu tư XNK Thành Phát Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.384.892                              
46552 0109275443 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT Số 1, Ngõ 4, Tổ 3, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          3.384.705                              
46553 0109746036 Công ty TNHH DV XNK và Vận tải Thành Nam Số 108 ngõ 401, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.384.598                              
46554 0108730996 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM PHÁT LỘC Thôn kim đái 1 xã kim sơn, TX sơn tây, TP Hà Nội 1                          3.384.504                              
46555 0110072215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CẢNH QUAN DLG Số 125, ngõ 123 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.384.000                              
46556 0109622062 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGUYỄN MINH Số 30 Đường Yên Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.383.819                              
46557 0110198377 Công ty TNHH sản xuất nội thất Toàn Vinh Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.383.532                              
46558 0108206817 CÔNG TY CỔ PHẦN FRIENDS INVEST Số 379, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.383.019                              
46559 0106033887 Công ty TNHH thiết bị và vật tư công nghệ PL Việt Nam Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.382.534                              
46560 0109698992 CÔNG TY CỔ PHẦN MR CỐP Căn hộ số 0532, toà G3, KĐT Vinhome Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.381.648                              
46561 0106783167 Cty CP GOLF An Việt THOMSON PERRETT Tầng 5, Tòa Nhà Wyndham Garden Hà Nội, Tố Hữu, Cách ngã tư Tố Hữu, Vạn Phúc 200m, Hà Đông, Hà Nội. 2                          3.381.281                              
46562 0108104815 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTA HÀ NỘI TẦNG 2, TÒA V6B - 18, KĐT VĂN PHÚ, PHÚ LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.381.132                              
46563 0108696209 Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Hiền Hòa số 124 Dốc Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2                          3.380.269                              
46564 0106335905 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Phương Phú Tòa nhà A14B2 Chung cư Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.379.802                              
46565 0109166099 CÔNG TY TNHH MTV VT THÁI HÀ Thôn Thu Quế , Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          3.379.268                              
46566 0106473768 Cty TNHH TM DV & Du lịch Bảo Tâm Phòng 0808, toà S2.02, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.379.200                              
46567 0102963698 Cty TNHH ĐT SX & XNK Đại Thành 17 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.378.560                              
46568 0108120052 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI ANH thôn văn, xã thanh liệt, huyện thanh thôn văn, xã thanh liệt, huyện thanh trì, thành phố hà nội 981535086 1                          3.377.773                              
46569 0102049290 Công ty CP Quảng cáo và hội chợ Quốc tế IFA Số 08, Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.377.746                              
46570 0108296264 CÔNG TY TNHH SMARTECH HÀ NỘI Tầng 6 phòng 604, tại nhà B5/D6 khu đô thị mới quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          3.377.739                              
46571 0110320732 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ SSI Số 19 ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.377.627                              
46572 0107718308 Công ty TNHH VŨ TÙNG VÀ CỘNG SỰ Số nhà 16, tổ 5, khu Tân Xuân, thị Trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2                          3.377.566                              
46573 0106846346 Công ty TNHH MENMOT Số 26 Liền kề 14 Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.377.004                              
46574 0109587964 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANG MÁY IQ Thửa 158 tờ bản đồ số 54, tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội. 2                          3.376.750                              
46575 0104346080 CÔNG TY CP PHÚ AN HƯNG Số nhà 26 tổ 29 hẻm 72/1/138, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.376.066                              
46576 0109225509 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ điện ACE Liên Việt SỐ NHÀ 31, NGÕ 7 PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.376.000                              
46577 0106959050 Công Ty Cổ Phần Tâm Thành Phát Việt Nam Tòa C5, KĐT Dcappitale, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.376.000                              
46578 0108439850 Công ty CP Thương mại Logistics DQ Số 187 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thanh Phố Hà Nội 1                          3.374.526                              
46579 0105226607 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN OASIS Phòng 2106 Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.373.791                              
46580 0107121790 Công ty TNHH thương mại S.M.E Số 88, phố Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.373.090                              
46581 0108747333 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT DESIGNS Tầng 3, Số 102 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.373.059                              
46582 0105153476 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Đức Phòng 111 nhà A1 tập thể 8/3, phố 8/3 - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3                          3.372.371                              
46583 0107663987 Công ty TNHH Điện công nghiệp Đông Anh Tổ 15 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.371.840                              
46584 0101124298 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thái Số 385 đường Lương Thế Vinh , phường Mế Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.371.766                              
46585 0107850426 Công ty cổ phần rau sạch Nhị Hà Thôn Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.370.602                              
46586 0102187678 Công ty TNHH phát triển công nghệ Minh Châu Xóm Thượng - xã Uy Nỗ - huyện Đông Anh - Tp Hà Nội 2                          3.370.494                              
46587 0107363493 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng và Kỹ Thuật Vũ Phong Số 14 ngách 41 ngõ 169 đường Hoàng Mai phương Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai TP Hà Nội 2                          3.369.891                              
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46588 0108613040 Công ty cổ phần đông dược Việt Y Đường Nhà N8A12, KĐT mới Trung hòa - Nhân Chính - Phường Nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.369.600                              
46589 0106845039 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN GIAO THÔNG TIẾN DŨNG Số 6, ngách 15, ngõ 112 Định Công Thượng, , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.369.205                              
46590 0109562568 Công ty TNHH công nghiệp lạnh Miền Bắc Số 23 LK 02, khu đô thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.369.114                              
46591 0104917344 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đồng Hưng pkđk thiên phúc, ngã tư la thành, sơn tây, hà nội 1                          3.368.940                              
46592 0107813417 CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTT Khu B, Tầng 2, sảnh văn phòng tòa nhà N07-B2, KĐT Mới Dịch V - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.368.851                              
46593 0108555656 CÔNG TY TNHH HC 99 281 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.365.799                              
46594 0109210453 CÔNG TY TNHH ABALI VIỆT NAM : Số 6a, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.365.107                              
46595 0110131492 Cty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨUHB NEW số 39 Phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.365.107                              
46596 0107881294 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC DESIGNTECH Số 2 Tổ 4 Đường Cửa Đình, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.365.105                              
46597 0101437131 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH AN Số 2 ngõ 62 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.364.753                              
46598 0104574908 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DU LỊCH TIẾN ĐẠT Số nhà 7 ngách 28  ngõ 19 Phố Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa Hà Nội 1                          3.364.400                              
46599 0108432559 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HÀ NÔI THÔN TẢO DƯƠNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 1                          3.364.266                              
46600 0109699918 CÔNG TY CỔ PHẦN PIKTEKK Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.364.022                              
46601 0107514840 Cty CP năng lượng và dịch vụ Hoa Hướng Dương Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Thành Phố Hà Nội 1                          3.363.584                              
46602 0108846422 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ DƯỢC PHẨM HHC NHÀ SỐ 16, NGÕ 5, PHỐ LƯƠNG NGỌC QUYẾN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI 1                          3.363.200                              
46603 0105811799 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị TVN Việt Nam Số 12, ngõ 26, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.363.200                              
46604 0108443688 CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG TTC HÀ NỘI Số 16, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.363.200                              
46605 0108993480 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ADG Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.363.200                              
46606 0106751574 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Chính Nguyễn Số 3 ngõ 179 đường Phan Bá Vành, TDP Hoàng 20, P Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 1                          3.363.200                              
46607 0108535392 Công ty TNHH Gia Long Logistics Việt Nam Số 5, Hẻm 7, Ngách 31 ngõ 15 TDP Phú Thứ, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.363.200                              
46608 0109502985 Công ty TNHH Công nghệ Số Đức Chính SỐ 39 Đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.363.200                              
46609 0109894588 Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Phú Khang 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.363.200                              
46610 0108287929 Công ty TNHH Cơ Khí Việt Đức Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.363.200                              
46611 0109509405 Công ty TNHH sản xuất bao bì và nội thất An Dương Ngách 222/37/7 Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0974707956 1                          3.363.200                              
46612 0109128216 Công ty CP đầu tư Thể Thao Việt Số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT 0978679726) 1                          3.362.965                              
46613 0109244942 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VKJ SỐ 5 KHU BT4-2 DỰ ÁN NHÀ Ở TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.362.446                              
46614 0108250566 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phong Phát Số 28, Trương Công Định, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.362.432                              
46615 0108635157 Công ty CP Sản xuất và Thi công Quảng cáo Minh Phương Số 17 ngõ 236 đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.362.432                              
46616 0101553314 Cty TNHH ĐT & TV Du Lịch á Châu Số 36 Đường 2 F361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 1                          3.362.432                              
46617 0107928658 Công ty CP Đức Anh Hưng Thịnh Số 14 Huỳnh Tấn Phát, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên TP Hà Nội 1                          3.362.432                              
46618 0109475724 Công ty TNHH Ning Việt Nam Số 182 Cổ Linh (Đầu ngõ 160 Ngọc Trì) Thạch Bàn,Long Biên, Hà Nội 1                          3.362.432                              
46619 0109778528 Công ty TNHH JLM LUBRICANTS VIETNAM Số 32 ngách 202/8 đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.362.432                              
46620 0109802114 Công ty TNHH Kinh doanh TM DV Bảo Nam Nhà D1-BT4 khu đô thị Việt Hưng, phố Bùi Thiện Ngộ, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.362.432                              
46621 0109445286 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI LIÊN HỢP VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.362.432                              
46622 0108728098 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & THƯƠNG MẠI HOÀNG LÊ Số nhà 52, Tổ 29 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.362.432                              
46623 0106867000 Cty TNHH DV kỹ thuật Phát Nhật Minh Khu đô thị Đồng Sơn, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 1                          3.362.432                              
46624 0108971007 Công ty TNHH Vũ Phạm Gia Số 268 Đường Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 1                          3.362.432                              
46625 0107150368 Công ty TNHH Phát triển Cộng Đồng Đô Thị & Nông Thôn Số 14, hẻm 193/220/67, tổ 17, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.362.432                              
46626 0109931102 Công tyY TNHH thương mại vận tải & xây dựng Hùng Anh Số 1, Khu Dân cư Chợ Dâu, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.362.432                              
46627 0110265739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNY Số 545 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.362.432                              
46628 0107936793 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG THUẬN Số 26B đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.362.432                              
46629 0108906706 CÔNG TY TNHH YẾN SÀNH SỐ NHÀ 141, NGÕ 7, KHU TẬP THỂ ĐÀI PHÁT THANH MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.362.432                              
46630 0105971256 Công ty TNHH IMAJOO Số 21 Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. (nhờ cửa hàng tầng 1 Gửi Anh Dũng) 1                          3.362.238                              
46631 0109474054 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TAM KHỞI PHÁT Số 3 ngõ 58 đường Phú Vinh, Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2                          3.361.675                              
46632 0107508491 Công ty TNHH thiết bị xây dựng và dịch vụ Hưng Thịnh Chợ sẽ, Thôn Mới, xã Hồng Phong, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          3.361.469                              
46633 0101595321 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Hà Nội Số nhà 54, ngõ 444 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.361.458                              
46634 0109479609 CÔNG TY TNHH TENQ VIỆT NAM Số 14, ngách 322/95/30 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.361.221                              
46635 0105870522 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và dịch vụ Đức Anh Đội 5- Yên Sở- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.360.500                              
46636 0109854666 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cường Hiệp Khu 5, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 1                          3.360.211                              
46637 0105990717 Công ty TNHH phần mềm FPI xóm 1, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 3                          3.360.182                              
46638 0109798161 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu VVN Tầng 2, Toà nhà Thành Công, số 57 phố Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          3.360.030                              
46639 0109143768 Công ty cổ phần dược liệu Thọ An Số nhà 30 đường 417, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          3.360.000                              
46640 0109706160 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN CHÂU ố 24, Liền kề 8, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.360.000                              
46641 0101830913 Cty TNHH Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Hà Thành Số 6/44/11 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.360.000                              
46642 0106472926 Cty TNHH thương mại & dịch vụ du lịch Hải Vân Tầng 5 số 519 kim mã. Ba Đình. hn.   Sdt 0975382322. 1                          3.360.000                              
46643 0107027445 Công ty Cổ phần Thương mại A&M Việt Nam Căn 2305 HH2E khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.360.000                              
46644 0108966896 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ DTH C2.1918 Tòa nhà C2 D'Capitale số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.360.000                              
46645 2300532545 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư King’S Land 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          3.360.000                              
46646 0108182316 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM HOSPITALITY SOLUTIONS 76/6 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.360.000                              
46647 0107861594 Cty TNHH tự động hóa Lâm An Số 18, Ngách 117/22, phố 8-3 Phường Quỳnh Mai, HBT, HN 1                          3.360.000                              
46648 0106831124 Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Tây Bắc Số 7 ngách 12/27 Ngõ Chùa Liên Phái - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.360.000                              
46649 0109432551 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HK THẢO LINH VINA Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.360.000                              
46650 0107866585 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH HOÀNG Thôn Ngọc Than - Xã Ngọc Mỹ - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          3.360.000                              
46651 0109806077 Công ty TNHH thép Bảo An Khu dịch vụ nhà ở cụm công nghiệp Phùng Xá, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội-0988398855 1                          3.360.000                              
46652 0108878939 Công ty Cổ Phần T&F Thôn Khôn Thôn - Xã Minh Cường - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2                          3.360.000                              
46653 0109090749 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Mai Anh Thôn Thượng Đình - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          3.360.000                              
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46654 0108203083 Công ty TNHH xây dựng đàu tư thương mại Thùy Dương Xóm Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.360.000                              
46655 0109696096 Công ty cổ phần xây dựng Hồng Lưu Thôn 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.360.000                              
46656 0109068743 NNN tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH SK.ACA Việt Nam 74 mễ trì hạ, nam từ liêm, hà nội 1                          3.360.000                              
46657 0107717336 Công ty CP xây lắp và chuyển giao công nghệ An Việt số 43, ngõ 201, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.360.000                              
46658 0107716420 Công ty TNHH Thiên Quang Trường Thôn Hải Bối, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.360.000                              
46659 0109555698 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NSC Số 23, Lô 4, Khu Xuân Phương, đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.360.000                              
46660 0104861525 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CANADA Số 209 đường Trung Văn, TDP số 15, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.360.000                              
46661 0106813855 Công ty cổ phần Thành Đông SPTech số nhà 20, Tổ dân phố Miêu Nha 1, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 1                          3.360.000                              
46662 0108887524 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARMART HÀ NỘI SỐ 3 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.360.000                              
46663 0106866656 Cty TNHH SC Hà Nội Nhà số 18, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.. 1                          3.360.000                              
46664 0106216922 Công ty TNHH Một thành viên ALVA Số 3,-G16 khu tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.360.000                              
46665 0104268890 Cty CP ĐT & KD thép Hưng Thịnh Số 1 Ngõ 496 Đường Ngọc Hồi Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  36864789 1                          3.360.000                              
46666 0107764287 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Thắng Long Số nhà 72C, Xóm Cộng Hòa, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0944388388 1                          3.360.000                              
46667 0110290534 Công ty TNHH Thiết bị nặng Vinh Quang Thôn Yên Phú , Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.360.000                              
46668 0109088796 Công ty TNHH Unistone 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.359.718                              
46669 0104653074 Công ty TNHH Quảng Cáo Dịch Vụ Văn Phòng và Thương Mại Minh Hòa p1503 tòa hh1,đường dương đình nghệ,cầu giấy, Hà Nội 1                          3.359.512                              
46670 0109989825 Công ty Cổ phần HD Homes Số 11 ngõ 79 Thái Thịnh, THịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          3.359.429                              
46671 0109017185 Công Ty Cổ Phần Viện Đào Tạo Vinako Số 10B, ngách 62, ngõ 254 đường Bưởi, tổ 9, cụm 4 - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          3.359.278                              
46672 0109470099 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yamoto Việt Nam Đội 8, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.359.200                              
46673 0106953926 Công ty CP Thương Mại KT Ô tô Việt Minh Xóm Lũy, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 2                          3.359.125                              
46674 0109256232 Công ty TNHH ZTO Bắc Từ Liêm Hà Nội Số 16-18 Ngõ 3, Phố Đỗ Nhuận - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          3.358.895                              
46675 0109971578 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG NEWSTAR Số 207, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 6, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2                          3.358.852                              
46676 0106502225 CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM Tầng 12, Toà nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.358.310                              
46677 0109983245 CÔNG TY TNHH TM&DV GLOW BEAUTY KOREAN Số 50, Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8                          3.358.296                              
46678 0110069660 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỆT ANH HÀ NỘI Toà S3 - khu Sky Oasis - Khu đô thị Ecopark - Văn Giang - Hưng Yên 1                          3.358.251                              
46679 0106649852 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH GIA PHÚ phòng 103, Số nhà 21 ngõ 1 Đại Linh, Trung Văn, TP Hà Nội 1                          3.358.000                              
46680 0108743561 Công ty TNHH Đa Dịch Vụ Vận Tải Thành Hưng Hà Nội phòng 507 tòa nhà A15, ngõ 66 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.357.875                              
46681 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Xây dựng Quốc tế Số 20 - N01A, khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. 2                          3.357.679                              
46682 0101217880 Công ty CP Familia Chung cư Thống Nhất Complex - số 82 đường Nguyễn Tuân - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Tp. Hà Nội 2                          3.357.639                              
46683 0109187081 CÔNG TY CỔ PHẦN ITC369 VIỆT NAM Thôn Yên Mã, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.357.376                              
46684 0106876319 Công ty cổ phần phát triển giáo dục và đầu tư thương mại VNJ GLOBAL Số 16 ngõ 25, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.356.691                              
46685 0107591612 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Xây Dựng VHT số 34 ngõ 7 thôn hữu lê, xã hữu hòa, thanh trì, hà nội  902437119 1                          3.356.500                              
46686 0109205693 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học & Dược Mỹ Phẩm Orgatech Việt Nam SỐ NHÀ 16, NGÕ 32 PHAN KẾ BÍNH, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2                          3.356.274                              
46687 0107396153 CÔNG TY TNHH TM & XD TRẦN GIA Tầng 2, số 40 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 2                          3.355.967                              
46688 0109922147 Công ty TNHH năng lượng mới TNS Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.355.859                              
46689 0109900520 CÔNG TY TNHH MÃ YÊN Tầng 15, tòa nhà Zodiac, số 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.355.757                              
46690 0109386418 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Dương Anh Quân Tổ dân phố 5, đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.355.469                              
46691 0105567371 Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông IHB Việt Nam SN 20, ngõ 168, Nguyễn Xiển, Hạ Dình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.355.469                              
46692 0109701998 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HTC Số nhà 34, Xóm Dõn, Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.355.469                              
46693 0103579484 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thủy Tiên Số 271 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.354.624                              
46694 0108366070 Công ty Cổ phần TSS Việt Nam CC 789 Xuân Đỉnh, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ( Ms Thuỷ 0975278015) 1                          3.354.624                              
46695 0108080917 CÔNG TY TNHH SURI BABY SỐ 5 NGÕ 26/17 ĐƯỜNG NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          3.354.468                              
46696 0109899297 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM GAT VIỆT Số nhà 12, Tổ 9, Đường Pháp Vân, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.353.984                              
46697 0110276917 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại TH Thăng Long Số 54, ngách 155/1 Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.352.723                              
46698 0110116374 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Aeg Việt Nam Số nhà 55A, Ngách 15, Ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.352.523                              
46699 0107300542 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Tuấn Hoàng Số 8, LK4, khu đô thị mới Simco Sông Đà, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.352.176                              
46700 0109665242 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tổng hợp Gia Hân Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.351.603                              
46701 0108688180 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nội Bài Thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.351.383                              
46702 0107491495 Công ty CP phân phối Asian Group Lô 16 Khu nhà vườn 2, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.351.176                              
46703 0107909119 CTy CP Xây Dựng Và Phát Triển Môi Trường Việt Nam Số 37, ngõ 221, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.350.641                              
46704 0104179753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH LỰC Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          3.350.461                              
46705 0108867623 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Minh Khiêm 815 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.350.411                              
46706 0109243297 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà An Phát Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.350.411                              
46707 0106878926 Công ty Cổ phần Quạt trần Italia Số 38 Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.350.407                              
46708 0107833847 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 568 VIỆT NAM Số 9, ngõ 11 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.349.466                              
46709 0500440390-001 CN CÔNG TY CP ĐT PHÁT TRIỂN HOÀNG ĐẠT VIỆT NAM số 9 hoàng cầu, trung liệt, Đống Đa, HN 1                          3.349.435                              
46710 0107579453 Công ty TNHH TH Đức Minh Số 106/147 Nguyễn An Ninh - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.348.876                              
46711 0109054564 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HD SỐ 236 ĐƯỜNG PHÚC DIỄN, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.348.532                              
46712 0103775023 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng Đông Nam Á Phòng 402 toà A1 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0359004835 1                          3.348.480                              
46713 0102751527 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI THÀNH AN Số 46A ngõ 120 Đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          3.347.787                              
46714 Lớp mầm non tư thục ngôi sao lấp lánh 34/2 Trần Thái Tông, tổ 21 - P. Dịch vọng hậu, CG, HN 1                          3.346.834                              
46715 0105554527 Cty CP ĐT XD & Kiểm định Chất lượng Công Trình Số 2 ngách 4 ngõ 139 Đường Tam Chinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai -  Hà Nội 1                          3.346.128                              
46716 0108126689 Người NN Công ty TNHH IMARU Số nhà 38A, Quốc Lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.345.000                              
46717 0110153658 Công Ty Tnhh E-Cesta Số 5 ngõ Hàng Bột, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.344.825                              
46718 0109946130 Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Thuận Phát Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          3.344.825                              
46719 0107989530 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Star Số 5 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.344.824                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

46720 0108389575 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT QUANG So 2 - ngo 483 - Cao Xa - Duc Thuong - Hoai Duc -Ha Noi 1                          3.344.823                              
46721 0101691392 Cty TNHH TM & DV kỹ thuật tin học ITS Số 195 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.344.823                              
46722 0110236576 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TTP VIỆT NAM sn 11 ngách 25 ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.344.823                              
46723 0110081643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LONG Số nhà 73 đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.344.764                              
46724 0108344221 Công ty TNHH phụ trợ công nghiệp Đăng Quang Số 14 , Ngõ 26 đường Phan Đình Giót ,Tổ dân phố số 2 , phường La Khê , Quận Hà Đông , Thành phố Hà Nội 1                          3.344.695                              
46725 0108182524 Cty TNHH MTV Nội thất Anh Vũ Số nhà 7 ngách 44 ngõ Đại Bàng- Thôn 3- Xã Đông Mỹ- Huyện Thanh Trì- HN 0972478709 1                          3.344.674                              
46726 0109518872 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Thông tin HT Xóm San, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.344.000                              
46727 0106504399 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN đội 7 - thôn yên xá - xã tân triều - huyện thanh trì - hà nội. 1                          3.344.000                              
46728 0109480481 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON Tầng 2, Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.343.519                              
46729 Lớp Mầm Non Tư Thục Những Em Bé Tài Năng B10 Lô 10 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.342.450                              
46730 0102148132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT Á Số 23,phố Đông Các,phường Ô Chợ Dừa,quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          3.342.433                              
46731 0108171219 Công ty TNHH XD&PT Thương Mại Vinh Hưng Thôn 10, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (Gần Ngã tư Miễu -0943111596) 2                          3.342.273                              
46732 0107440194 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Thành Đức Số 95 Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.341.801                              
46733 0106973023 Công ty CP thương mại dịch vụ Vietpro Nhà 10A, ngõ 74, Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.341.735                              
46734 0105153268 Công ty TNHH thiết bị CNKT cao Hà Anh Anh Số nhà 10 ngách 12, ngõ 143 đường Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.341.182                              
46735 0105390156 Công ty TNHH phát triển NCK Việt Nam Số 4,Ngách337/75 đường Cầu Giấy,Dịch Vọng,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          3.339.696                              
46736 0108263269 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ MCT Bảo Châu Văn Thượng, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.338.750                              
46737 0104541797 Công ty CP Công nghệ và truyền thông NETVIET 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.338.600                              
46738 0105535531 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tiến Long SỐ 16, NGÁCH 195/9 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          3.338.514                              
46739 0110092902 Công ty TNHH XNK L-B Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.338.500                              
46740 0104594277 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Trường Hưng Thôn Ninh Sơn (Gần bể bơi Chúc Sơn), TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.338.420                              
46741 0109369412 CÔNG TY TNHH SỮA CHUA TRÂN CHÂU HẠ LONG MIỀN TRUNG NHÀ SỐ 7 NGÕ 254 PHỐ LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.338.240                              
46742 0109200423 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SBAYGROUP Số 41, Ngõ 37, Đường Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.337.398                              
46743 0107649196 Công ty CP Hoa Hồng Rực Rỡ Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Thành Phố Hà Nội 1                          3.337.132                              
46744 0106094738 Công ty CP xuất nhập khẩu MEE Việt Nam Số 10 dãy B2, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ Địa Chất - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2                          3.336.156                              
46745 0107873409 Công ty Cổ phần Pure Việt Nam Số 3 ngõ 71 đường Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.335.360                              
46746 0108655019 CÔNG TY CỔ PHẦN OSMI Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.335.133                              
46747 0108417769 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN DŨNG SỐ 6, NGÕ 201, ĐƯỜNG PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.334.977                              
46748 0104618129 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VIỆT NAM Số 4 Ngõ 18 Võ Văn Dũng, Phường ô chợ Dừa, Quận Đống Đa,Hà Nội 2                          3.334.813                              
46749 0101689234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÙNG DUNG Số nhà 2 - Đầu nhà B11 Khuất Duy Tiến - P.Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.334.599                              
46750 0107971050 CÔNG TY CP VẬT TƯ DẦU KHÍ HÀ NỘI Số 76 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 2                          3.334.400                              
46751 0105127532 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại BIGSUN Thôn 1, Xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.334.370                              
46752 0108502982 CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẶNG PHÁT NO 03 LK106, Khu dịch vụ cây quýt, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, 1                          3.334.147                              
46753 0109627825 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC Thôn Yên Khê, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.333.991                              
46754 Lớp mẫu giáo Độc lập Tư thục Cầu Vồng Viện Công Nghệ, Tổ dân phố số 2 Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.333.753                              
46755 0107695749 Công ty cổ phần Phong Thủy MIXI số 09 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.333.750                              
46756 0110076273 Công ty TNHH phát triển dịch vụ năng lượng mới Số 23, ngõ 5, đường Ngô Đình Mẫn, tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.332.902                              
46757 0109240627 Công ty TNHH Nasumi Việt Nam Lô GD4-2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - 0947293568 1                          3.332.071                              
46758 0104602263 Công Ty Tnhh Tiếp Thị Và Truyền Thông Cầu Vồng Số 4, ngõ 9, phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          3.331.956                              
46759 0107786481 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUYỆN THÀNH Xóm Đạc Đức, thôn Vệ Linh - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2                          3.331.815                              
46760 0106673372 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM CHÍN số nhà 38, ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.331.753                              
46761 0108864534 Công ty TNHH ô tô Mạnh Hồng Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.331.400                              
46762 0110136324 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI BUY2GETHER SN 27- đường 3 Sunrise D, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.331.353                              
46763 0108401374 Công ty TNHH Thảo dược Từ Tâm Số 31 ngõ 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          3.331.328                              
46764 0109497372 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ D.N.G Tầng 6, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.330.717                              
46765 0106635747 CTy TNHH Tư Vấn và Đầu Tư XD VT Đại Kim Ô 2 Lô C7 KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.330.478                              
46766 0108132227 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản phẩm truyền thống Việt Nam P 2310B Chung cư Thống Nhất, Số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.330.432                              
46767 0109235754 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ TÙNG Phòng 2310, Tòa B, Chung cư Thống Nhất, Số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.330.432                              
46768 0110187801 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Nhàn Tầng 2, số nhà 49, ngõ 68 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.329.874                              
46769 0110016429 Công ty TNHH TE&A P410, tập thể B3, Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2                          3.329.440                              
46770 0108143490 Công ty TNHH Tư Vấn Viko Hàn Quốc Tầng 7 - toà k1, Đại học sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          3.329.053                              
46771 0106172707 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA MINH SỐ 153 ĐƯỜNG LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.328.602                              
46772 0108933185 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải HQSTAR Tầng 4 tòa 29T1, Lô N05, KĐT Đông Nan, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giáy, HN 1                          3.328.140                              
46773 0109729337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TAMANKIDS Số 1A6, ngõ 25, đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.328.000                              
46774 0109661368 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hoa Điền TT18 Ô số 38 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.328.000                              
46775 0110340626 Công ty TNHH 5S Toàn Thắng Số 148 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
46776 0110121751 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trung Hằng Số nhà 28, Ngõ 148 Đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông -Thành Phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
46777 0107773210 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ thương mại Việt Anh Số 1, ngõ 62, phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          3.328.000                              
46778 0107460352 Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Thuận Phát NO 04, Liền kề 134, Khu cây quýt, Tổ dân phố 5, Phường La Khê,Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.328.000                              
46779 0109900760 Công ty TNHH Khí Công nghiệp Dũng Huyền Xóm Nam, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.328.000                              
46780 0110054022 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG INTL Số 62 đường Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nôi 2                          3.328.000                              
46781 0107853000 Công ty TNHH thiết bị và xây dựng LS Việt Nam Khu 7, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.328.000                              
46782 0110258523 CÔNG TY TNHH TM HAVICO Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
46783 0109670919 Công ty TNHH TM và DV Hiếu Nam Số 5 Tổ 4 Ngõ 210A Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.328.000                              
46784 0109396416 Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Tùng Lâm Số 11, Ngõ 68/79/31 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.328.000                              
46785 0110340993 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TẦM NHÌN QUỐC TẾ Tầng 3, toà nhà Green Park, Số 33 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
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46786 0104739282 Công ty cổ phần XNK Tổng Hợp Long Sơn tòa nhà văn phòng 3 tầng green star số 234 đường phạm văn đồng - hà nội 1                          3.328.000                              
46787 0107566278 Công ty CP thương mại và công nghệ quốc tế ADA Tầng 7, tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.328.000                              
46788 0109784352 Công ty Cổ phần Sản xuất & Chế biến thực phẩm Đức Minh Số 88/180 Nguyễn Lương Bắng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.328.000                              
46789 0104422831 CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI FAMI VIỆT NAM 261 giải phóng, Phương mai, Đống đa, HN 2                          3.328.000                              
46790 0110022380 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Quốc Tế Baleine Tầng 17, tòa nhà Prime Center, số 53 phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.328.000                              
46791 0109808733 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ QUẢNG CÁO LED 6G Phòng 15.06 Tòa nhà CT1 -1B tháp A KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.328.000                              
46792 0104844110 CTy CP Tư Vấn Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Hà Thành Số 49 Ngõ 139 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q, Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.328.000                              
46793 0110388089 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC AN 247 Thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam 2                          3.328.000                              
46794 0108601285 Công Ty TNHH XNK và Thương Mại DV Hồng Phi Thôn 8 Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.328.000                              
46795 0109860123 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại KCS Thôn 3, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          3.328.000                              
46796 0103930984 Công ty TNHH TM và DV Vận Tải Hùng Cường Ngõ 3, khu đất KDDV, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
46797 0110068321 Công ty TNHH cơ khí Đức Khang Đình Làng Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín,Thành Phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
46798 0110045733 Công ty cổ phần phát triển thương mại XNK Đại An Số 72 phố Bắc Cầu Quán Gánh, xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.328.000                              
46799 0108648445 Công ty TNHH Công nghệ nhiệt lạnh Qtech Số nhà 113, ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.328.000                              
46800 0110438967 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TMDV HOÀNG HÀ Số 19 ngách 74/15 đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          3.328.000                              
46801 0105887188 Công ty TNHH Thương Mại Xuất nhập khẩu SAKUKO HD Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Trung yên PLAZA,KĐT Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.328.000                              
46802 0104759225 Công ty Cổ phần Hùng Chiến Số 66 ngõ 100 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.328.000                              
46803 0101037292 Cty CP Thiết bị Công nghệ và tự động hóa Việt Nam số 11, ngõ 84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.328.000                              
46804 0101187040 Công ty CP TM SX và DV Ngọc Mai Số 8, ngách 50, ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.328.000                              
46805 0107750527 Công Ty TNHH VKIDS Việt Nam Số 10, Ngõ 2 phố Quần Ngựa, Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.328.000                              
46806 0103008949 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Sài Gòn- Hà Nội Số 09/97 Phố Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.328.000                              
46807 0108667085 Công Ty TNHH Thiết Bị Minh An Thôn Tự KHoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 1                          3.328.000                              
46808 0108007392 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Duy Linh km 13, ql1a, thôn lưu phái, xã ngũ hiệp, huyện thanh trì, hà nội 352058971 985858893 1                          3.328.000                              
46809 0108555649 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG Số 22D Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.327.638                              
46810 0110205352 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUKI Số 15B ngõ 329 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.327.500                              
46811 0104109386 Công ty TNHH chế biến NSTP Duy Phát Thôn Thị Ngoại - Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội 1                          3.325.097                              
46812 0103773058 Công ty Cổ phần VINA T&T số 77 Dương Khuê, Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm , hà Nội 1                          3.324.888                              
46813 0108268965 Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Công Nghệ Xây Dựng Khánh Ngọc Số 14, Ngách 466/65 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.324.667                              
46814 0109911593 Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng BT-13.10, Lô số 1, khu nhà biệt thự Hoa Phượng - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          3.324.279                              
46815 0108154189 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM MỸ CCC Zone 8 tầng 6, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.324.196                              
46816 0109139313 Công Ty TNHH An Ninh Và Du Lịch Bình Minh SỐ 25B3 NGÕ 57 PHỐ LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 2                          3.323.902                              
46817 0107723675 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ABSOFT HH3 FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Thành Phố, Hà Nội 1                          3.323.507                              
46818 0109195149 Công ty cổ phần Tammy Group Nhà C11, Ngõ 100 Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.323.206                              
46819 0102081978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH PHƯƠNG HIỀN Số 2 ngách 3/81 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          3.322.888                              
46820 0110206691 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Sao Phương Nam Số nhà 45 đường Thanh Mỹ, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.321.600                              
46821 0107301842 CTy TNHH Kỹ thuật Số Imagic A15, Lô 13 KĐTM Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.321.600                              
46822 0101658349 Công ty CP tập đoàn xây dựng Bến Thành Km5, QL23B, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.320.607                              
46823 0109813236 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CAO CẤP HƯNG PHÁT P406 N4D KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.320.000                              
46824 0109697935 CÔNG TY TNHH VIP MEDIA & ENTERTAINMENT Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.320.000                              
46825 0105324241 Công ty cổ phần đào tạo nghiên cứu ngành xây dựng Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0949622992, 02436858866 1                          3.319.661                              
46826 0107272119 Công ty cổ phần SCO HOLDING Thôn Tràng An, TT Chúc Sơn, Huyện CHương Mỹ, Tp Hà Nội 2                          3.319.279                              
46827 0108961591 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Thịnh Hiền Số 8, Ngõ 53 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.318.859                              
46828 0110146259 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Số HTP Việt Nam Số 10 ngõ 108 Trần Phú,phường Mộ Lao, quận Hà Đông Hà Nội 1                          3.318.266                              
46829 0108605480 Công ty cổ phần thang máy Piconorm Việt Nam C10 LK4 ô số 12 khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.318.074                              
46830 0109228186 CÔNG TY CỔ PHẦN MD QUEENS Lô số 538 DV11, Khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.318.044                              
46831 Học viện bé ngoan 2 Số 20,BTSL khu ĐT Tân Tây Đô- xã Tân Lập - H Đan Phượng - HN 2                          3.317.914                              
46832 0109979922 Công ty Cổ phần địa ốc Novoland Số 1, Ngõ 172 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.317.884                              
46833 0106702111 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Đồng Tiến Số 7 dãy H, ngõ 5 đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.317.882                              
46834 0110114338 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ HOÀNG LÊ 18 LK1 Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.317.882                              
46835 0109282433 CÔNG TY TNHH TAKA AN PHÁT Căn hộ P33408, Tòa Park 3, KĐT Times City Park Hill, Số 25 Ngõ 13, đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.317.882                              
46836 0106977035 Cty CP Khảo Sát và Xây Dựng Công Trình Hà Nội Số 152 đường Xuân Thành, phố Tân Trung, P.Tân Thành, TP.Ninh Bình, T.Ninh Bình 1                          3.317.882                              
46837 0106560523 CTy TNHH CT Nhà Sạch Hà Nội Số 10A ngách 99/110/85 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.317.882                              
46838 0109828289 Công ty CP Cho thuế Thiết bị Xây dựng C&T Số 23, ngách 29, ngõ 234, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.317.882                              
46839 0106698754 Công ty TNHH Công Nghệ và Dịch Vụ HT Việt Nam Số 15 Ngõ 36 Tổ 7, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.317.882                              
46840 0110190635 Công ty TNHH kiến trúc 64km Studio Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.317.184                              
46841 0107782818 Công ty TNHH Nhựa Hoa Sơn số nhà 17, ngõ 98, xóm đình, thôn triều khúc, xã tân triều, huyện thanh trì, tp.hà nội  936889984 1                          3.316.703                              
46842 0102049491 Công Ty TNHH Huy Tran Việt Nam 568 Đường Bưởi phường ,vĩnh Phúc quận Ba đình, Hà nội, 1                          3.316.286                              
46843 0105594872 Cty TNHH Anh Thế Phòng 105 tập thể 27D1, ngõ 27 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.316.201                              
46844 0107812773 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG IKEN VIỆT NAM Tháp B, tòa nhà Sun Square-21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.315.567                              
46845 0105940882 CTy TNHH Thương Mại INOX Cường Phát Số 8 Ngõ 130 Đường Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.315.255                              
46846 0109780904 Cty TNHH thương mại và dịch vụ in Gia Linh Số 2, ngõ 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.315.200                              
46847 0110107468 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 263 Đường Phố Huyện - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 1                          3.315.200                              
46848 0107967128 Công ty TNHH thương mại PA Việt Nam Số 14a, ngách 69, ngõ 325 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.314.901                              
46849 0109380247 CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM SỐ NHÀ 8, NGÕ 156, ĐƯỜNG LAI XÁ, THÔN LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.314.524                              
46850 0110178042 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP & KẾT NỐI CÔNG NGHỆ Số 95 Xóm Giữa, thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.314.000                              
46851 0108492646 Công ty TNHH thương mại vận tải và giao nhận Minh Hiếu Số 62, phố Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.313.962                              
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46852 0105046178 Công ty TNHH đầu tư, sản xuất, thương mại và xây dựng An Vinh Paint Tổ 5, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.313.864                              
46853 0109795555 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNI THANH HÀ Số 558 E4 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.313.801                              
46854 0108176538 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất An Thịnh Window Số 20, cụm 7, xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội 1                          3.313.789                              
46855 0106766605 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT ANH Số 13D8, ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.313.737                              
46856 0105000198 Công ty Cổ phần Cấp nước sạch Việt Nam SN 18 ngách 1150/70 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          3.313.527                              
46857 0110114786 Công ty Cổ phần Thương mại AK Food Số 33, ngõ 354 Tổ 38 phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.313.143                              
46858 0105968214 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Đô thị Hà Nội Tổ 5, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.313.072                              
46859 0108373166 Công ty TNHH Vận tải Thiên Phú Hà nội Ngõ 1 Thô Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 0972100381 2                          3.312.552                              
46860 0108120951 Công ty TNHH Sunrise Design Việt Nam Số nhà 14, ngách 5, ngõ 33, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          3.312.064                              
46861 0109946557 Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Đại Việt Khu đất dịch vụ 4.5ha, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.312.000                              
46862 0107683662 Công ty Cổ phần HNZ P701 tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 1                          3.312.000                              
46863 0105950224 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Kim Nhung Số 297 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 1                          3.312.000                              
46864 0109390929 CÔNG TY TNHH THỊ TRƯỜNG BIZ SỐ 41+43 NGÕ 119 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, phường Đống Đa, Hà Nội 1                          3.311.903                              
46865 0103764127 Cty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Diệp Anh 163 phố An Trạch, ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội. 2                          3.311.869                              
46866 0107954383 CTy CP Xây Dựng CONIC Hà Nội Người nhận: Đào Tuyết Mai SĐT: 0964026282 - Toà 17 T2 Khu đô thị Vinaconex 3 đường Cương Kiên, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, HN . 1                          3.311.867                              
46867 0601232855 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn dịch vụ Phúc Thắng NO06-LK25 khu đất dịch vụ 16,17,18, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.310.678                              
46868 0110079806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÁI TÚ Số 8, ngách 50/30, ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.310.678                              
46869 0109010119 Công ty TNHH Ecodrinks Việt Nam Số 102, ngách 79, ngõ 68 Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.310.314                              
46870 0102805758 Công ty luật TNHH Việt Phương Số 14B ngõ 1 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.310.042                              
46871 0105238088 Cty TNHH MTV ĐT & XD Nhật Nam Số 178 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.309.938                              
46872 0109884903 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HD886 P17B2 - tòa nhà Sunsquare - 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.309.471                              
46873 0108983034 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại quốc tế Ngọc Tú Số 24, đường Trung Yên 9A, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.309.256                              
46874 0107357066 CÔNG TY TNHH GREEN QA VIỆT NAM Số 8 Cảm Hội Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.308.496                              
46875 0104710452 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LIÊN MINH Phòng 102,tòa nhà Micons,B20,TT Bộ Công An,Phố Hoàng Cầu,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2                          3.308.103                              
46876 0109980491 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MR.CAHOI Tầng 16 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.308.014                              
46877 0107722791 Công ty CP Green Tex Việt Nam Đội 9 Xã Phùng Xá, Huyện, Mỹ Đức ,Thanh Phố Hà Nội 2                          3.307.700                              
46878 0108243495 Công ty CP đầu tư và kinh doanh Đức Minh Số 73, tổ 9 đội 1 Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.307.678                              
46879 0101066656-002 Chi nhánh CTy TNHH Du Lịch TM Mỹ Việt Số 85 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.307.523                              
46880 0108262113 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Tuấn Đông Số 7E, ngách 12/93 phố Chính Kinh - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          3.307.423                              
46881 0105791197 Cty CP TM & Phát triển Thép Việt Số 9, ngách 16/77 Ngõ 16, phố Định Công Hạ, Định Đông, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.307.200                              
46882 0110015104 Công ty TNHH xuất nhập khẩu UNI CACA Số 6, Ngõ 86, Tổ 13 Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.307.129                              
46883 0107824144 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tân Thành Gia Số 15G Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.307.000                              
46884 0107295772 Cty CP STH Toàn Cầu 1059 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.306.907                              
46885 0109902863 Công Ty TNHH Hầm Rượu Ly’s Số 12 Ngõ 52 Đường Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.306.558                              
46886 0108255797 Công ty TNHH NaZo CT1B Hateco Apollo Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.305.757                              
46887 0106612411 Cty CP XD kiến trúc và nội thất Đỗ Gia 97 Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.305.653                              
46888 0104634681 Công ty Cổ phần Kiến trúc quy hoạch và đầu tư xây dựng TGT Việt Nam 104A2 tập thể bộ CA số 102 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2                          3.305.653                              
46889 0109258494 CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM KHAVI Nhà số 1 , Ngách 1, Ngõ 87 , Đường Phú Đô , Tổ dân phố số 3 , Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm 1                          3.305.653                              
46890 0109474939 Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính Faster Số 112 Đê La Thành, Phương Liên, Đống Đa, TP HN 1                          3.305.652                              
46891 0108238294 Công ty TNHH EUROCAR Ba Đình gara ô tô Đông Dương, Số 3, ngõ 279 Đội cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          3.305.615                              
46892 0109584064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HÀ Tầng 3 số 12, Bùi Quốc Khái, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.305.480                              
46893 0108823513 Công ty TNHH Đầu tư Huy Tuấn 2H+ Số 335 Nguyễn Xiển - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.305.009                              
46894 0105080965 Cty TNHH Kiến tạo địa ốc Miền Bắc P 3618 tòa C5-D'Capitale số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN ( Nhinh: 0374709866) 1                          3.304.858                              
46895 0109646923 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHAI THÁC KHÔNG GIAN Số 247 Phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          3.304.507                              
46896 0110242883 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM JOY Số 63 đường Dương Quảng Hàm. - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          3.304.412                              
46897 0109709210 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GGTECH Số 70, Hẻm 26/23, Ngách 66, Ngõ 120 Yên Lãng, - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          3.304.412                              
46898 0109022379 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Việt Phát Khu tái định cư 7,2 ha, TT Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.304.412                              
46899 0110225895 Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Và In Ấn HDPlus Thôn An Cư - Xã Trầm Lộng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội. 1                          3.304.412                              
46900 0102714518 Công ty CP Đầu tư và xây lắp Cơ điện công trình Lô A14/25 ngõ 59 Láng hạ, Thành Công, Ba đình, Hà nội. 2                          3.304.412                              
46901 0108801862 CÔNG TY CỔ PHẦN JADE - GENTLE - BUILD Số 82 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.303.835                              
46902 0109001643 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHÔM VIỆT HÀN Số 20, Ngách 6, Ngõ 232 Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.303.766                              
46903 0106683317 CTy CP Đầu Tư Và TM HQT Việt Nam Số 111 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.302.400                              
46904 0109644362 Công ty TNHH Bechain Tầng 7, toàn AC, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, HN 1                          3.300.989                              
46905 0107912785 Công ty TNHH thương mại Long Khang Số nhà 14 khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          3.300.823                              
46906 0101770365 Cty CP Thương mại và Giáo dục Tam Hiệp số 74 phố sài đồng, phường sài đồng, quận long biên TP hà nội 1                          3.300.359                              
46907 0104893661 Cty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Hằng Dương số 15 ngõ 1 tổ 5 pHố Tư ĐìnH, Long Biên, LB 1                          3.300.225                              
46908 0106700756 Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Long Vũ Số 14, ngõ 66 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.300.000                              
46909 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Landa Studio Số nhà 75. đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.300.000                              
46910 4201885046-001 Người NN- CÔNG TY TNHH NVH- CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.300.000                              
46911 0109231911 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ K - MỘC HƯƠNG Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.300.000                              
46912 0108799814 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LẬP THÀNH 79 Số nhà 22, Ngõ 101, Phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.299.608                              
46913 0108699400 Công ty cổ phần TM-XNK âm thanh ánh sáng Anh Tài Lô C08-19 KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          3.299.200                              
46914 0107344652 Công ty CP sản xuất cơ khí XD & TM Thành Công Cạnh số nhà 18 ngõ 23 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.299.200                              
46915 0106184614 CÔNG TY CP L.P.T VIỆT NAM 1/100/48 ngõ 100 Tây sơn, đống đa, hà nội 1                          3.299.200                              
46916 0105822180 Công ty CP đầu tư kinh doanh TM và XD Thành Trung 81 đường vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.299.136                              
46917 0107908813 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Việt An C36-27 Khu C, KĐT Gleximco Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.299.030                              
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46918 0109325849 Cty TNHH DV kỹ thuật hàng hải & công nghiệp Đông Dương Tầng 6 số 555 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.298.713                              
46919 0109650447 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀNG GIA Tổ dân phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.298.560                              
46920 0107938984 CTy CP Thương Mại Và DV Môi Trường  Phúc An Số nhà 56 ngõ 254 đường Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.298.432                              
46921 0107969566 CTy CP A.M.E.I P403, số 6, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.298.216                              
46922 0109538646 Công ty cổ phần thang máy Tâm Tín Số 15 Ngách 68/445 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          3.297.969                              
46923 0105961191 Công ty TNHH Viễn thông Hưng Tâm Thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.297.815                              
46924 0108817929 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bảo Y Số 4 ngách 469/18 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.297.662                              
46925 0107721893 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MARIA P2801 Tòa nhà hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.297.451                              
46926 0106597594 Công ty CP Kiến Trúc - Xây Dựng KNG P12A20A, CT8A, KĐT Đại THanH, xã Tả THanH OanH, THanH Trì, HÀ Nội 2                          3.297.450                              
46927 0108036629 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Tuyết Số 317 Lâm Du, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 2                          3.297.298                              
46928 0107755980 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - NỘI THẤT AGOLD Số 20 ngách 19 ngõ 341 đường Xuân Phương, tổ dân phố số 5 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.297.039                              
46929 0101778491 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Môi Trường Việt Nam Số 125, Tổ 6, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          3.296.545                              
46930 0106288469 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Villa E14 The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.296.222                              
46931 0103336178 Công ty CP đầu tư Thái Hòa Số nhà 21 ngõ 115 đường chi quan, thị trấn liên quan, huyện  thạch thất, hà nội, VN 1                          3.296.202                              
46932 0109837318 Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Mộc Lan Số nhà 35A, ngõ 6, đường Chiến Thắng, TDP 3, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.296.000                              
46933 0500596542 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Dương Số 2 Ngõ 67 đường Bến Chằm - Tổ 2 ( Cổ Bản ) - Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội 1                          3.296.000                              
46934 0107752411 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GMEK Nhà số 10, ngách 19/8, ngõ 19, đường Chùa Võ, tổ dân phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.296.000                              
46935 0109704364 CÔNG TY TNHH TS HOÀNG HÀ Số 6, ngõ 4 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 5, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.296.000                              
46936 0109162457 Công ty TNHH 2BTech Việt Nam Thôn Vật Phụ, Xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 1                          3.296.000                              
46937 0108366088 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Trần Gia Khu 2, xóm 5, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.296.000                              
46938 0107839415 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BÁCH THUẬN SỐ 18 - LK 42, KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.296.000                              
46939 0109727812 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VINACOM Số 9, Ngõ 91 đường Phú Yên, Thôn Phú Vinh, - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          3.296.000                              
46940 0109902045 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG LINH DƯƠNG Số 30 Ngõ 91 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.296.000                              
46941 0102123339 Công ty CP xây dựng và thương mại Hà Chung Cạnh nhà 6C B19 Ngõ 1 Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.296.000                              
46942 0109488032 Công ty TNHH Thái An Việt Hàn Xóm 2, Đương Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.296.000                              
46943 0109155971 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ONEXT VIỆT NAM P902, tòa nhà Phú Thắng, ngõ 49 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.296.000                              
46944 0102817087 Cty TNHH TM & XNK Quốc Bảo TT2-34, Khu đấu giá Tứ Hiệp Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh  0904188216 1                          3.296.000                              
46945 0108221727 Công ty cổ phần thi công xây dựng và thương mại Toàn Thịnh Số 566 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973287496 1                          3.296.000                              
46946 0106593906 CTy CP Thương Mại Niềm Tin Việt Số 25 Ngách 173 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn P Định Công QHM HN 1                          3.295.412                              
46947 0105376190 CTy TNHH Phân Phối Hami - Miti Số 3 ngách 28 ngõ 281 Tam Trinh - Hoàng Mai - HN 1                          3.294.720                              
46948 0106814496 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 36 Hà Nội Số 127 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội 1                          3.294.720                              
46949 0108007508-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẬU GIANG Số 677 Lạc Long Quân - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 2                          3.294.617                              
46950 0109473822 CÔNG TY CỔ PHẦN VVIEW VIỆT NAM Số 81 ngách 143/34 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.294.501                              
46951 0107443572 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Vũ Hà số 9 Ngõ 58 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân -  Hà Nội 2                          3.294.216                              
46952 0104970683 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HỒNG VPGD số 15/259 Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.294.169                              
46953 0108872221 CTy TNHH công nghiệp PNT Toàn Cầu SỐ 67B, NGÕ 225, YÊN DUYÊN, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.294.169                              
46954 0107938102 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG HN Số 17A, Ngõ 251, Phố Nguyễn Khang, Tổ 30, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.294.147                              
46955 0101877823 CTy TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Tầm Nhìn Mới số 42 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.293.990                              
46956 0107451862 CÔNG TY TNHH GOODLIVE VIỆT NAM SỐ 32 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          3.293.715                              
46957 0108385965 CTy CP Phần Mềm O3S Số 3 ngõ 43, đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.293.614                              
46958 0102295271 CTy CP Đầu Tư An Việt Lô DM2-27 Làng Nghề Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.293.320                              
46959 0107377873 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM&ĐT PHƯƠNG NGA SỐ NHÀ 12, NGÕ 80, NGÁCH 80/58 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          3.292.978                              
46960 0108470000 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISUN Số 46 Ngõ 162/29 Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.292.446                              
46961 0109303563 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Paint TMT Số nhà 320 Đường Tây Tựu, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.292.446                              
46962 0104405113 CÔNG TY TNHH VIỆT IN Số 112D9 ngõ 63 Thái Thịnh, Đống Đa, HN 1                          3.292.064                              
46963 0105901026 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu đá Việt Nam J02-03 An Phú Shop Villa, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          3.291.901                              
46964 0107554360 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Anh Đức Thôn Lộc Dư - Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          3.291.649                              
46965 0109932593 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại NDC Việt Nam Số nhà 29 - Liền kề 7, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.291.391                              
46966 0108660097 CÔNG TY TNHH KAS HOUSE Phòng 408, CT8C Khu Đô thị Dương Nội, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 0981045060 1                          3.291.299                              
46967 0109962213 Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Đầu Tư BHT Việt Nam Số 32, ngách 6/31/5 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.291.133                              
46968 0106559172 Công ty TNHH Mỹ Thuật Minh Chương Số 120 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.291.005                              
46969 0109837004 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HIẾU Nhà 5, Ngõ 5 Thôn Tiên Văn, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.291.005                              
46970 0110098580 Công ty TNHH Lê Minh HN Số 16 Dãy D9 Ngõ 12 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.290.941                              
46971 0107467220 Công ty TNHH INNOCI Việt Nam LK6C-28, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.290.941                              
46972 0107645882 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ THÔNG MINH Sân tenis Kiến Hưng, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46973 0106530166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HOÀNG HÀ Số 112, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 1                          3.290.941                              
46974 0101390740 Công ty TNHH XNK & DV Nam Việt Số 123 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.290.941                              
46975 0107745855 Công ty TNHH thương mại, đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Hàn Số 01/63 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46976 0108145995 CÔNG TY TNHH M.A.P VIỆT NAM SỐ 239 PHỐ KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.290.941                              
46977 0110150199 Cty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOÀNG KIM P403, tòa 26A, đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46978 0101524835 Cty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Quản Lý Dự án DV 16, LK 377 khu C đất Dịch vụ Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46979 0109031133 Cty CP đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp AIVIET Số nhà 17 Phố Thụy Khuê , Phường Thụy Khuê , Tây Hồ , Hà Nội 1                          3.290.941                              
46980 0109948917 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH HOÀNG NHÂN Tầng 7, toà nhà Sannam, Số 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.290.941                              
46981 0110213032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG BẮC VIỆT Số 85 Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.290.941                              
46982 0109132325 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ & CÀ PHÊ AHA TẦNG 3, SỐ 97 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.290.941                              
46983 0109423388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HV VIỆT NAM số 9 ngõ 28 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.290.941                              
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46984 0109306204 Công Ty TNHH Tiny Soft Số 20A  ngõ 98 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.290.941                              
46985 0109766441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SỐ NHẬT MINH Số 23A Ngõ 582 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.290.941                              
46986 0108619596 CÔNG TY TNHH KIM THÀNH DUYÊN Số 14 Nghách 62 Ngõ 259 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          3.290.941                              
46987 0106866952 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng C&B Việt Nam Thôn An Lãng, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.290.941                              
46988 0105148500 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Anh Nguyễn Số Nhà 156, phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46989 0108453968 Công ty TNHH COUTURE EDELWEISS Số nhà 9, ngách 28, ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46990 0109919659 Công ty TNHH Cơ khí và chế tạo máy Nhật Minh Xóm Bảo, Thố Bảo, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46991 0105349912 Công ty cổ phần Greenhouses Việt Nam số 24 ao Đình Phú Đô Phú Đô,Nam Từ L:iêm,Hà Nội 1                          3.290.941                              
46992 0109750882 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT CÔNG NGHỆ Tòa nhà Fomex 68/2 P. Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.290.941                              
46993 0106725623 Công Ty TNHH Kavicom Việt Nam Kho A808, Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì 1                          3.290.941                              
46994 0109371228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO A&A VIỆT NAM Số nhà OV15.09, KĐT Xuân Phương Viglacera, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.290.790                              
46995 0108534952 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Phương Mi 92 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2                          3.290.741                              
46996 0107404083 Công ty CP Gavrint Việt Nam P301, Nhà B, Trường Cao đẳng công nghệ Hà Nội, Số 1312 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.290.491                              
46997 0108577843 CÔNG TY TNHH HAMEDCO VIỆT NAM Cổng B, Tòa nhà Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.290.096                              
46998 0109406128 Công ty TNHH Za Phú Số 42, hẻm 72/73/92 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.289.693                              
46999 0109604289 Công ty CP Luck Leasing Số 89A, ngách 21, ngõ 45 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.289.600                              
47000 0102388871 CÔNG TY CP THẾ GIỚI DU LỊCH Xóm Giữa, Thôn Tiền, Dục Tú, Đông Anh, HN 1                          3.289.600                              
47001 0110191886 Công ty cổ phần Licom Nhà số 1, dãy L, ngõ 18 Ngô Quyền, tổ dân phố số 16, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông 1                          3.289.500                              
47002 0108653357 Công Ty Cổ Phần T-Architects Tầng 6 Tòa nhà Coma số 125D Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. 1                          3.289.354                              
47003 0102374117 CÔNG TY TNHH CHÂU BÌNH Số 39 Hàng Buồm - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          3.288.869                              
47004 0109631081 Công ty TNHH thời trang Ngọc Minh Châu Tầng 12, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          3.288.396                              
47005 0104761030 Công ty Cổ phần kỹ nghệ An Hưng L1-3B Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.288.320                              
47006 0109245953 Công ty TNHH Logistic Sen Hồng Thôn mới, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          3.288.073                              
47007 0110167812 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại NBO Biệt thự số 01, Long Phú 3, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.287.834                              
47008 0315217687-002 CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC PHƯƠNG ĐÔNG Số 6, phố Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.287.540                              
47009 0109244678 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG Số 257 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.287.040                              
47010 0108215000 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM PHÚ THÔN 8, XÃ YÊN SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.286.796                              
47011 0109187860 Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Địa ốc 76 52C Ngõ12A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.286.758                              
47012 0109781432 Công ty cổ phần Pha Lê Holdings Tầng 2 tháp A, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội,VN 1                          3.286.400                              
47013 0105100611 Công ty CP kiến trúc và xây dựng Hà Đông Số nhà 5, ngõ 2, đường Quan Thôn, tổ 21, phường phú lương, hà đông, hà nội 1                          3.286.035                              
47014 0106004999 Cty TNHH ĐT Phát triển & TM Mặt trời đỏ Số 91 ngách 29/78 Phố Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.285.986                              
47015 0109086076 Công ty TNHH vận tải Đỗ Sang Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.285.799                              
47016 3001929833 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Phúc Sơn SỐ 42 NGÕ 1 PHỐ THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          3.285.799                              
47017 0109215797 Cty TNHH thương mại và dịch vụ cơ điện Minh Phát CỤM 12, THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          3.285.799                              
47018 0108000291 Công ty TNHH Qùa tặng Bpro Phòng 2205B Tòa OCT5B Khu đô thị Cổ Nhuế - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) 1                          3.285.632                              
47019 0106918583 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA AMECH LK4-24, B57 - Tổng Cục V - Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.285.355                              
47020 0400451173-001 CN Cty CP Sơn Trà tại HN 105 Chu Văn An , P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          3.285.286                              
47021 0110087980 Công Ty TNHH Cơ Khí Tổng Hợp Vân Sơn Số 7 ngách 158/21 Ngọc Hà - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          3.284.992                              
47022 0108159099 Công Ty TNHH Sài Thụy số 7 Ngõ 489 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.284.411                              
47023 0108578050 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆP THẮNG Số 10, Ngách 245/29, Đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.284.224                              
47024 0108547856 CÔNG TY TNHH HANNA KOREA BEAUTY Số 18, ngõ 67 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.284.224                              
47025 0105949074 Cty TNHH phát triển dịch vụ An Bình Số 44 đường Dịch Vọng phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 1                          3.284.224                              
47026 0101742424 CÔNG TY CP SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT HÌNH ẢNH Số 43B, Ngõ Núi Trúc, Đường Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.284.224                              
47027 0105357039 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GIA DỤNG Tầng 4 khu dân cư ngõ 43 giảng võ, P Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          3.284.224                              
47028 0108090841 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG NGỌC DIỆP Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          3.284.224                              
47029 0105130655 CTy CP Đầu Tư & Xây Dựng Focess Khu tái định cư Vincom, tổ 1 phường Hà Huy Tập, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà tĩnh 1                          3.284.222                              
47030 0108659140 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Tân Minh Phát Xóm Trại, Thôn Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.284.095                              
47031 0104632405 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LONG Số nhà 115 đường phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội 1                          3.283.971                              
47032 0108436842 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DPS Phòng 602, tầng 6, nhà D17/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.283.814                              
47033 0107374424 Công ty Cổ phần xây dựng Maxdecor Tầng 18, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,  Hà Nội 2                          3.283.445                              
47034 0109766240 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC TIẾN ĐẠT Xóm 10, Đoàn Kết, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.283.300                              
47035 0108888937 Công ty TNHH Ẩm thực Bò King Số nhà 32 ngách 376/12 đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 2                          3.283.238                              
47036 0101328358 Công ty cổ phần cơ kim khí Hà Nội Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0982170235, 0982170235, 02436880327/107 1                          3.282.560                              
47037 0108162207 Công Ty TNHH Daewon Int Vina Tầng 4, Tòa nhà UDIC Riverside 1, Số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.282.489                              
47038 0106263351 Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn Phan Lê Số 23 đường Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.282.432                              
47039 0106860703 Văn Phòng Luật Sư Thiện Chí Việt tầng 18, toà N105, số 2 ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy 1                          3.282.154                              
47040 0107449006 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Tầng 6, Tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.282.000                              
47041 0103882836 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Vũ Số 131A Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.281.887                              
47042 0102573641 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN RỒNG VIỆT Số 20 ngõ 27, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.281.881                              
47043 0109935259 CÔNG TY CỔ PHẦN T-PLUS VIET NAM Tầng 2 tòa HH3 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 1                          3.281.790                              
47044 0108763159 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAOVINA KOREA : Số 2 ngõ 115, nghách 115/26 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          3.281.521                              
47045 0108041202 Công ty TNHH đầu tư Vinahome Số 351 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.281.263                              
47046 0108695702 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Trí Đức Nhà cô Hùng Ngọc, cạnh trường MN Hoàng Xã, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.281.187                              
47047 0108178479 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 3DH Số 34 ngõ 159/1 đường Hữu Hưng - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.280.346                              
47048 0106311608 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ EVERSKY 52 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà nội 1                          3.280.217                              
47049 0108713084 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ÂN DUY Số 08 TT4.1 khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.280.175                              
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47050 0108741973 Công ty TNHH Sản xuất , Thương mại và Dịch vụ Lê Huy Số nhà 14 ngõ 7 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.280.139                              
47051 0106833650 CTy CP  năng lượng MT Enervi VN Số 14 Ngách 33/4, Phố Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, HBT, HN 1                          3.280.062                              
47052 0110215632 Công ty TNHH cơ khí dụng cụ cắt công nghiệp Đạt Cường Số 10, ngõ 194/70/4, phố Đội Cấn,Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.280.000                              
47053 0108193364 CÔNG TY TNHH TRUST ME C2 Dcapital 119 Trần Duy Hưng Cầu Giấy Hà Nội 1                          3.280.000                              
47054 0105626034 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TOÀN GIA Phòng 506, nhà CT4-5 Yên Hoà - quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.280.000                              
47055 0109750579 CTY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG Khu Đồng Chuôm, Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.280.000                              
47056 0108883223 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP GIA HƯNG ĐỘI 7, THÔN YÊN NỘI, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          3.279.859                              
47057 0107792118 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LOYAL VIỆT NAM SỐ 25 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.279.744                              
47058 0108803450 Công Ty Cổ Phần Golden DC Số 15 Phố Vĩnh Phúc, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          3.279.636                              
47059 0110281402 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ABA Tầng 4, Toà nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TPHà Nội 1                          3.279.560                              
47060 0109479101 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Health Careers International Phòng 405, Tầng 4, D2 Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.279.489                              
47061 0108938472 Công ty TNHH Thương mại ELSA GROUP Số 24C, ngách 211/237 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.279.446                              
47062 0109437221 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU THỰC PHẨM NĂM NGÔI SAO (VSTAR) Số 9 Ngách 97/12 Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.279.391                              
47063 0109702430 Công ty TNHH Hà Anh Baby Số nhà 9 ngách 214/33 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.279.334                              
47064 0108612618 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh Dương Thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.279.281                              
47065 0108880342 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SEA GATE Tầng 18, tòa nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.279.240                              
47066 0108374466 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp cơ điện Gia Minh Số 26 ngách 8/236/38/25 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.279.240                              
47067 0108968318 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Diệp Quân Số 6B, ngách 25, ngõ 97 phố Khương Trung - Khương Trung -  Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.279.239                              
47068 0108948216 Công ty CP Phụ Kiện Hoàng Kim Số 110, đường Phú Minh ,TDP Văn Trì 3, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.279.239                              
47069 0109925807 Công ty CP APAR Việt Nam Số 35, ngõ 2, đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          3.279.239                              
47070 0110212663 Công ty Cổ phần Thanh toán OEG Số 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          3.279.097                              
47071 0108579061 Công ty TNHH Create Tầng 1 tòa nhà AC, ngõ 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.278.950                              
47072 0108948576 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC PHƯƠNG ANH Số 9 Nghách 99/141/36 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.278.531                              
47073 0107933471 Công ty TNHH thương mại và đầu tư PN Group Tầng 3,Nhà B10, B11, B12 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.278.507                              
47074 0106674721 Công ty TNHH Funika P305A, Tòa Nhà Thông Tấn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.278.264                              
47075 0109115697 Công ty cổ phần VJ COLORS FASHION Lô CN6, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai , Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.278.036                              
47076 0103009195 Công ty TNHH Redlub Nghi Sơn Số 11 ngõ 335 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội (gửi Thu) 1                          3.278.033                              
47077 0107371744 CÔNG TY CỔ PHẦN ILIAT TOÀN CẦU Tầng 5, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.277.950                              
47078 0102526747 Công ty CP nông nghiệp Vạn Hưng C1 bis TT thông tấn xã VN, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà nội 2                          3.277.798                              
47079 0109813733 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TFL Số 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          3.277.534                              
47080 0100905517 Công ty TNHH Duy Hưng số 4, Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.277.534                              
47081 0109948297 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Gia Huy Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyên Mê Linh, Hà Nội 2                          3.277.503                              
47082 0109096821 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG Số 132 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.277.503                              
47083 0107668618 CÔNG TY CỔ PHẦN GIMI VIỆT NAM Số nhà D1A tập thể tỉnh Đội Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.277.471                              
47084 0109917933 Cty TNHH SUN TOURISM Số nhà 8A ngõ 114 phố Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 2                          3.277.471                              
47085 0108208081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NỘI THẤT DTT Số 1 ngõ 125, tổ 4, Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.277.471                              
47086 0106246081 Công ty TNHH Link Việt TẦNG 4, NHÀ A1, NGÕ 102 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          3.277.471                              
47087 0108787128 CÔNG TY TNHH THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ AG SỐ 162 NGÕ 184 ĐÊ TRẦN KHÁT CHÂN, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2                          3.277.471                              
47088 0110211772 Công Ty TNHH Hóa Chất G63 Số 65 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.277.471                              
47089 0105430722 CTy TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh Nam Dương Số 24B Ngõ 278 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.277.471                              
47090 0110262544 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng AS Việt Nam Số 35, ngõ 104 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.277.471                              
47091 0105426469 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ GIA VIỆT Lô A5, KĐT Five Star, 176 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.277.471                              
47092 0109238191 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NICE HOUSE VIỆT NAM Số 50, tổ 4 Làng Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.277.471                              
47093 0108930593 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HÙNG HẢI P322 tòa nhà HH1B Linh Đàm,Phường Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai, HN 2                          3.277.471                              
47094 0109564420 Công ty Cổ phần BID LOGICSTIC Số nhà 1A Ngõ 750/165/19 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.277.115                              
47095 0109922725 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC PHƯỢNG : Số 32 ngách 180A/3 Phố Nguyễn Lương Bằng - Quang trung - Đống Đa - Hà Nội 1                          3.276.966                              
47096 0108515205 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ UMAMI SỐ 4 NGÕ 248 PHỐ HOÀNG NGÂN, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          3.276.355                              
47097 0500584201 Công ty CP Sản xuất Thương mại N.T.C Km 21+800 Quốc lộ 6A- Ngọc Hòa- Chương Mỹ- Hà Nội. 2                          3.276.089                              
47098 0109570791 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ANH ĐẠT Số 283 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.275.982                              
47099 0101510247 CTy CP SX & TM An Đồng Thịnh 109 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.275.559                              
47100 0109449805 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT VIỆT NAM Số 2 dãy Đ2 khu TT Đoàn 5, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.275.540                              
47101 0109000110 Công Ty TNHH Điện Lạnh Điện Máy Bách Khoa Số 312 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.275.520                              
47102 0110004790 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Người Hà Nội Số 39 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.275.413                              
47103 0108663436 Công ty TNHH tư vấn và thiết kế không gian sống CECILIA DECOR Số 01, ngách 22, ngõ 172, phố Văn Hội, tổ 3, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.275.387                              
47104 0110314432 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV ĐẠI LỘC Số nhà Q7, ngách 7, ngõ 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.275.322                              
47105 0109935629 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH Xóm 4 Thụy Khuê , Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.275.175                              
47106 0107826021 Công ty TNHH Du Lịch Trân Trọng Việt Nam Số 11, Ngõ 572 Ngọc Thụy Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.274.584                              
47107 0107343017 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Toàn Thắng - Hà nội sn 1 ngõ 4 đườngtả thanh oai thanh trì hà nội 977955237 903452918 1                          3.274.289                              
47108 0105507083 CTy TNHH Sản Xuất, Đầu Tư Và Thương Mại Hưng Thuận P2412 số 33 Mạc Thái Tổ, tòa nhà Thăng Long, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp HN 2                          3.273.825                              
47109 0107558559 Công ty Cổ Phần Ella Study Việt Nam số 2 ngõ hàng bún, phố hàng bún, phường nguyễn trung trực, ba đình, HN 2                          3.273.818                              
47110 0105292127 Công ty TNHH Giải pháp sáng tạo vào nghiên cứu tiên tiến Nhất Thái Dương Phòng 1701, N02 T2 Khu Ngoại Giao đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.273.600                              
47111 0108543481 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ITD THÔN SINH LIÊN, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          3.273.600                              
47112 0105178022 Công Ty Cổ Phần Casalia SN 67,Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.273.408                              
47113 0109287086 CÔNG TY TNHH DH INTERIOR Số 272 Thôn Vực, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.273.408                              
47114 0102111157 Công ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Và Kỹ Thuật TVN số 4 ngõ 256/41 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.273.408                              
47115 0106598904 CTy TNHH Kinh Doanh Thương Mại Khải Hưng Số 20, Ngõ 1/16, Hẻm 1/10/1 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.273.408                              
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47116 0107466604 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Han Việt Nam Thôn Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1                          3.273.408                              
47117 0101885380 Công ty CP du lịch Đà Lạt Số 12 Ngõ 16 Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. 1                          3.273.408                              
47118 0106925527 Công Ty TNHH T&T Medical Việt Nam Nhà số 2 ngách 51 ngõ 1 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.273.408                              
47119 0110237548 Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và kinh doanh Hà Nội Số 57 ngõ 298 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.273.408                              
47120 0107857686 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀN CẦU Số 9, ngõ 3 Phố Phan Đình Giót, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.273.109                              
47121 0109923172 CÔNG TY TNHH TH3 PHARMA số nhà 25 ngõ 98 Đường Nguyễn Văn Giáp, Tổ 4 , Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.273.063                              
47122 0106792475 Công ty CP ĐTXD & Phát triển Phúc Thịnh P218 CT6A- KĐT Xa La - P. Phúc La - Q. Hà Đông - Hà Nội 1                          3.272.820                              
47123 0108057097 Công ty TNHH PPA Quốc Tế Tầng 4, Số 1 Xuân Diệu, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          3.272.814                              
47124 0109451265 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM Số 1 TT04 KĐT sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.272.753                              
47125 0106023818 Cty CP tư vấn thiết kế thương mại và đầu tư xây dựng Hà Nội Số 7 Dãy B3 Tập thể Z179 Tứ Hiệp huyện Thanh Trì Hà Nội 0967075696 35505144 1                          3.272.331                              
47126 0108662545 CTy TNHH Máy Móc Thiết Bị MIKEDO Việt Nam Lô N11B Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          3.272.224                              
47127 0106330336 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM SƠN TÂY Phòng 802, tòa nhà H4, chung cư Hope residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          3.271.731                              
47128 0108157493 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng công trình Long Thành Số 9 ngõ 69 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.271.570                              
47129 0108567323 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Goraco Hà Nội Thôn Khoái Cầu - Xã Thắng Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          3.271.562                              
47130 0105180222 Công ty CP lắp ráp điện tử Nhật Long Tổ Hoà Bình, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.271.464                              
47131 0104276725 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo Bách Việt Lô 21-Liền kề 6-Tổ 10 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.270.996                              
47132 0109261521 Cty TNHH Dịch vụ An Tâm Việt Số 5, ngõ 596 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0981400292 2                          3.270.904                              
47133 0109014145 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH CHUYÊN PHỤC VỤ Sô 14 ngõ 44 ngách 16 Nguyến Phúc Lại, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.270.540                              
47134 0109894323 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TSD VIỆT NAM SỐ 10/118 NGUYỄN KHÁNH TOÀN, P.QUAN HOA, Q.CẦU GIẤY, HÀ NỘI, 1                          3.270.400                              
47135 0107845930 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TOHA VIỆT Số 73 Phố Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.270.296                              
47136 0500467681 Công ty TNHH Mạnh Hà Thôn Văn La - xã Văn Võ - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1                          3.269.242                              
47137 0107436423 Công ty Cổ phần Akima Việt Nam Thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          3.269.158                              
47138 0108451872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM PHONG Số 1, ngõ 184/41/13 phố Hoa Bằng, tổ 12, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.268.598                              
47139 0107978560 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Việt Nam Tầng 4, tháp 2, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.268.057                              
47140 0109925476 Công ty TNHH  đầu tư thương mại và DV AT LK 655 - Dịch vụ 14, Khu Đào đất Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.268.000                              
47141 0106000345 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AV Hà Nội Số 5 ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.267.913                              
47142 0106911468 Công ty TNHH Địa chính Công trình Hà Nội SN 3, ngách 205/193, đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.267.600                              
47143 0107751231 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Tesla Việt Nam 18B, Hoàng Quốc Việt, nghĩa đô, Cầu Giấy 2                          3.267.430                              
47144 0109768632 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hải Tiến Số nhà 22, Thôn Dậu 2, Đường Đan Khê, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.267.200                              
47145 0109873475 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS HƯNG THỊNH PHÁT Số 112 Phố Đông, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.267.200                              
47146 0107420487 Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Hân Phong Thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 1                          3.267.200                              
47147 0105525639 CÔNG TY CP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ XÂY DỰNG VIỆT NAM Phòng dự án và xây dựng công trình, Viên chuyên ngành kết cấu/ Viện khoa học công nghệ xây dựng, số 81 Trần Cung, P Nghĩa Tân, Q Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.266.695                              
47148 0110225119 Công ty TNHH quảng cáo và nội thất đặc tài Số nhà 25, Ngõ 23, Chợ Đình, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.266.432                              
47149 0105384089 Công ty  CP Lữ hành Gia Đình Việt Nam Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.266.432                              
47150 0106883965 Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật VJMC VINA Lô 3, Khu nhà Adana, Đường Cầu Thanh Trì, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.266.284                              
47151 0315496455-001 Chi Nhánh Tại Hà Nội Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm Jin Yang 838 Bạch Đằng, phường Thanh lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 1                          3.266.283                              
47152 0108994692 Công Ty TNHH DP Ecocare Việt Nam Số nhà 66 Ðường Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Vân Ðình, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 1                          3.266.077                              
47153 0107767048 CTy CP Xây Dựng Và TM BNG Việt Nam Số 44 ngõ 221 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.266.033                              
47154 0109773287 Công ty TNHH BOSITE MTC Việt Nam Số 83/51/18 đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.265.838                              
47155 0107027413 Công ty cổ phần thương mại Titan Việt Nam Số 3 tổ 3 ngõ Tự do 2  Phường Cự khối Long Biên Hà Nội 0966837886 2                          3.265.780                              
47156 0109060818 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vật Liệu Minh An Số 5B, ngõ 60, tổ 16A, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.265.687                              
47157 0105595731 Công ty TNHH Du Lịch và Thương mại Phúc Khang Thôn 1, xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.265.600                              
47158 0108213211 Công Ty TNHH Chứng Nhận Quốc Tế QCV P304, Tòa B tòa báo nhân dân Chung cư Xuân Phương Quốc Hội,Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.265.408                              
47159 0101452309 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thanh Bình Số 15 lô TT6, KĐT Văn Phú, Phương Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.264.943                              
47160 0106772694 CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD VÀ TM TRÍ AN Số nhà 19, Tổ 6, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.264.781                              
47161 0102745996 Công ty TNHH TM ứng dụng công nghệ Kim Lê Số 1 ngách 18 ngõ 133 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN 2                          3.264.545                              
47162 0109594707 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN HÀO Nhà số 1, ngõ 104, đường 422, khu 5, thi trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          3.264.532                              
47163 0109392637 Công ty CP liên két công nghệ Toàn cầu LK B06, Khu nhà liền kề Embassy Garden, Nguyễn Văn Huyên - Xuân Tảo -  Bắc Từ Liêm -  Hà Nội 2                          3.264.306                              
47164 0108781038 Công ty TNHH Thương mại & Công nghệ Hoàng Hưng Tầng 2, số 13 Phố Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.264.238                              
47165 0110151548 CÔNG TY TNHH XULY Số 2 ngõ 230 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.200                              
47166 0109239413 Công ty tnhh thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm số 5, ngõ 467/68 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.194                              
47167 0109044012 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Mdt Số 140 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.264.128                              
47168 0108400726 CTy TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc tế SK Số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.264.128                              
47169 0106245948 Cty TNHH Nội Thất - Thương Mại THD Số 55 Linh Lang, P.hường Cống vị, Ba Đình, Hà Nội (ĐT 0358282222). 1                          3.264.094                              
47170 0107762699 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯƠNG LINH Số 31, ngõ 65/37, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.046                              
47171 0109999277 CÔNG TY TNHH T&H MACHINING Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.032                              
47172 0500441115 Công ty cổ phần Tiến Thành 146 Trần Phú- Hà Đông- Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47173 0109672105 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MỘC LÊ GIA Số 151 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47174 0109883882 CÔNG TY TNHH NHỰA THIỆN AN L7-27 Athena Fulland, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47175 0110013386 Công ty TNHH thương mại và du lịch Dream Trips Vietnam Số 3, Ngõ 11, đường Cống Đá, Tổ 1 Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47176 0109239727 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDI JAPAN VIỆT NAM Số 40, Ngách 76, Ngõ 1022, Đường Quang Trung, Tổ 4, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47177 0110040171 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch An Lạc Số nhà 26B, Ngõ 9 Đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47178 0109634501 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Hòa Phát LK289, khu A, tổ 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47179 0110095910 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại khu Nam Hà Nội Số 4 Ngách 2 Ngõ 7 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47180 0109367983 Công ty cổ phần xây dựng công nghệ SEATECH Việt Nam : P 2006,Tầng 20 Chung cư Thegolden An Khánh, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47181 0110131887 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Nam Thanh Số 14-i4 KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.264.000                              
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47182 0106065254 Công ty cổ phần M.LAND SỐ 104, NGÕ 4, KHU HÀ TRÌ 1, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          3.264.000                              
47183 0110166544 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại du lịch VNT Travel Số 26, TT34, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47184 0110246373 Công ty TNHH Piduro Tầng 2, số nhà 12, Tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47185 0110304755 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây lắp Hải Đăng Km3 Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 1                          3.264.000                              
47186 0109820603 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng New Space Việt Nam Số 29 tổ 5 Văn Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47187 0109824213 Công ty TNHH ISA Việt Nam Số nhà 44 liền kề 1B làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47188 0110290397 Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây dựng Midori Số 18/139 Đường La Nội, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông 1                          3.264.000                              
47189 0109970510 Công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Lào Số 5 ngõ 87/7 Yên Lộ, Tổ 12 Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47190 0110027540 Công ty TNHH thương mại và chế biến xuất ăn bắc Trung Nam - Hà Nội Số nhà 50, Ngõ 43, Tổ 1, Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47191 0102318585 Công ty CP dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Anh Minh SN 29, Khu Cầu Đơ 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47192 0108397907 Công ty cổ phần công nghiệp Gỗ Việt Biệt thự 3-7 Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.264.000                              
47193 0108476877 Công ty TNHH Dược phẩm OLED Số 19 T1 khu ĐT Kiến Hưng Mậu Lương, phường Kiến Hưng  Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47194 0108393155 CÔNG TY CP QUỐC TẾ ROYAL CARE C24- TT9 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.264.000                              
47195 0108720451 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC SỐ 19, TỔ DÂN PHỐ SỐ 7, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.264.000                              
47196 0105807922 Công ty TNHH STE Việt Nam LK7-L20 khu đấu giá quyền sử dụng đất Mậu Lương - P. Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.264.000                              
47197 0109276101 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HAG Việt Nam SỐ 89 ĐƯỜNG BÀ TRIỆU, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          3.264.000                              
47198 0109289943 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYỄN HUY SỐ 37A NGÕ 36 PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.264.000                              
47199 0109564597 CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT Số 50B, ngõ 81 đường Nghĩa Lộ, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47200 0109621781 Công ty TNHH Công nghệ X-Chem Số 3LK4 khu ĐTM Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47201 0109575775 Công ty cổ phần đầu tư V-Tech Việt Nam Ngõ 1008/9, đường Quang Trung, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47202 0109770977 Công ty cổ phần thiết bị máy Pantek Số 22-16A3 làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47203 0109650246 Công ty TNHH thương mại và tự động hóa Huy Hoàng C63 - LK 19 - ô số 4 - Khu C - Gleximco - Đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, VN 1                          3.264.000                              
47204 0110133651 Công ty TNHH Sản xuất  và Thương mại Kiên Gia LK3-19 KĐT Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47205 0110108951 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CÁNH KÍNH HQ HOME : 12A Liền kề 2 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47206 0107408458 Công ty TNHH điêu khắc Thắng Cảnh Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47207 0108940672 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng TTD Thôn 1, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47208 0108994685 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Và Xuất Nhập Khẩu Alc Việt Nam Tòa Park 1, Khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 1                          3.264.000                              
47209 0109084167 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Mạnh Khang Thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47210 0109603662 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH Số Nhà 55 Ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47211 0109231358 Công ty CP Đầu tư Lộc Thuận Số 21C ngách 15, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47212 0109046789 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRI THỨC VIỆT Số 2A/1/162 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47213 0110123195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH NGÂN Ngõ 902 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47214 0110166336 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Nội Copiers Liền kề 11, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47215 0109756299 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH HOÀNG HẢI số 02 ngõ 37 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47216 0109740764 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SEEME Nhà 30, ngách 16, ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47217 0110376816 Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa Ichem Tầng 4 tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          3.264.000                              
47218 0110324582 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH TRỰC TUYẾN ALO MARKETING Số 226 phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47219 0110383806 CÔNG TY CỔ PHẦN AU GO Số 59 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47220 0110272373 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO Số nhà 50, hẻm 20/55, ngõ 358, phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47221 0104339051 Cty CP TM và DV dầu khí Lam Kinh F203 nhà 18T2  đô thị Trung Hoà Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 1                          3.264.000                              
47222 0106792309 Cty CP ĐT Xây lắp Trí Đức Tầng 5, tòa nhà số 77-79 , Hoàng Quốc Việt , Nghĩa Đô , Cầu Giấy , Hà Nội 1                          3.264.000                              
47223 0106696034 Cty CP Công nghiệp XD Sơn Lâm Tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98 Ngụy Như Kon Tum,Thanh Xuân,HN 1                          3.264.000                              
47224 0105344216 Công ty CP TM và DV kỹ thuật Đại Hưng Số nhà 10, ngõ 64,Kim Giang - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47225 0107702280 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phòng cháy chữa cháy Hà Thành Chung cư viện chiến lược khoa học Bộ Công an, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47226 0107857012 Công ty TNHH BLUEZEIZ MANUFACTURING Việt Nam Số 10, ngõ 28A Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47227 0108934767 Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Việt Hùng Số 19C, ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47228 0107878943 Công ty TNHH IVF Việt Nam Số 17 ngách 10 ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47229 0107348985 Công ty CP Kiến Trúc & đầu tư xây dựng VIP House Tòa nhà 18T2, KĐT mới Trung Hòa- Nhân Chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47230 0106835418 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Quỳnh Anh xóm 1- Thôn La Tinh- Đông La- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.264.000                              
47231 0106074890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG TIẾN Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47232 0109835462 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SHYNBI Biệt thự LK3 - SL26 lô TT165-16- Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.264.000                              
47233 0109073736 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Căn 15, Liền kề 5, KĐT Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47234 0110061679 Công ty TNHH INOX Việt Phát Khu1, Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47235 0110182426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 369 Số 369 Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47236 0110200153 CÔNG TY TNHH LANMART VIETNAM Số 303 Đường Vạn Xuân, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47237 0110195369 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT HÀ NỘI Số 256 Đường Sau Hàng - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          3.264.000                              
47238 0110351018 Công ty cổ phần 433 Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47239 0109451635 CÔNG TY CỔ PHẦN VGREEN VIỆT NAM 50 - 52 Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47240 0110445393 CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH HÀ MỸ Xóm Giao Thông, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47241 0106834887 CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN Tòa nhà A3, Số 8 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, HK, HN (0903249912) 1                          3.264.000                              
47242 0109585300 CTY TNHH THƯƠNG MẠI IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ TÙNG NAM 14 Ngõ Huyện - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47243 0108892651 Cty CPTHƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI H&H Số nhà 95 Phố Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47244 0110348537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG ANH Số 5 ngõ 557 Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47245 0108223530 Công ty CP Tent House VN Nhà D toà văn phòng VINACONEX 1, 289A, Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47246 0109335276 Công ty Cổ phần APH Group Số 20, ngách 15, ngõ 19 Liễu Giai, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47247 0109463091 Cty Cổ phần tập đoàn kết nối Trí Tuệ Việt Số 4, Ngõ 92 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.264.000                              
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47248 0109777436 Cty TNHH kinh doanh và công nghệ Xuân Mai Số 12, ngõ 378 đường Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47249 0109765568 Công ty TNHH À Creative Agency Số 17 ngõ 242 đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47250 0109980484 Cty TNHH TM dịch vụ xuất nhập khẩu Vũ Ngọc Số nhà 6B Ngõ 28 đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47251 0110225415 CÔNG TY TNHH 4MIRACLES ECOM Số 2B1 ngõ 69, Đường Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47252 0110388850 CÔNG TY CỔ PHẦN AA TRAVEL Số nhà 15B ngõ 130 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47253 0108894708 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NIKEL 96 Yên Hoa, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47254 0107007167 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư HG số 5B, NgácH 99/1, PHố Đức Giang, tổ 29 pHường tHượng tHanH, Long Biên , HN 1                          3.264.000                              
47255 0107474732 Văn Phòng Luật Sư Phạm Hải số 35E, ngõ 412 Ngọc THụy, LB 1                          3.264.000                              
47256 0106396087 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại ALC Việt Nam tầng 6,tòa 25T2,pHố Hoàng Đạo THúy, pHường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN, VN 1                          3.264.000                              
47257 0109178922 Công ty TNHH Thương mại Kim Khí Vinh Hiển Số 3/11 ngách 176 Đường Đê Bao Thống Nhất, Tổ 1 - Cự Khối - Long Biên - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47258 0109368183 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MBY Biệt thự Anh Đào 6-26, Khu đô thị Vinhomes Riverside, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.264.000                              
47259 0109776707 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại X5 Số Nhà 11, Ngách 65, Ngõ 61 Phố Trạm, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.264.000                              
47260 0102692085 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Dương Số 8, Tổ 1 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47261 0110159674 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khí nén Minh Hoàng Số nhà 5, ngõ 69 phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47262 0110001969 Công ty TNHH Jplife Việt Nam Chung cư Hope Residence, Nguyễn Lam, Long Biên, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47263 0110187939 Công ty Cổ phần Joya Biệt thự Nguyệt Quế 25-05 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Rive. - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47264 0110332745 Công ty TNHH Quản lý và Tư vấn T&ACC P307C chung cư CT7C the Parks Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47265 0110347886 Công ty TNHH ArtZero Việt Nam Tầng 7 Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47266 0110273842 Văn Phòng Luật Sư Thúy Anh và Cộng sự Số 81 phố Lệ Mật, tổ 11 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.264.000                              
47267 0109379724 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE NAM NGÂN Số 79 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 1                          3.264.000                              
47268 0108826095 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG NHƯ Ý Số 3 Hẻm 90/19/10 Phồ Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47269 0108789132 CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN Số nhà 6, khu 671 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47270 0109818900 Công ty luật TNHH New World Số 73 Tô Hiệu, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47271 0109669769 CÔNG TY TNHH KAMIMURA VIỆT NAM Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47272 0109885791 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DLT Số 9 ngõ 90/3 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47273 0109639468 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DP MEDIA Tầng 4, Số 10 Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47274 0110090542 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ABP Phòng S4T5, Tầng 5, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, Số 125 đường Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47275 0109937471 CÔNG TY TNHH GOLD STONE VIỆT NAM Số nhà 63 ngõ 175/42/30 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47276 0109240306 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAMIFA SỐ 43B NGÕ 32 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          3.264.000                              
47277 0109481887 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC TÂM PHÚC Tầng 6, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giâý, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47278 0106743446 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Phúc Sơn Nhà số 10, ngách 143/45/7 Phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47279 0109181322 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM IT OUTSOURCING VIỆT NAM HÀN QUỐC Tầng 22 Tòa nhà PVI số 01 Phạm Văn Bạch. - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47280 0109925148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH Số 150C đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47281 0110268641 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 4 Nguyễn Như Uyên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47282 0109116972 CÔNG TY TNHH VIỆN NHA KHOA THẨM MỸ VINDENTAL Ô 10, Lô E2/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47283 0105965238 CÔNG TY TNHH EXIMCO GLOBAL tấng 4 Số 31 Thọ Tháp, phường Dịc Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47284 0107441656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VINAGOLD Số 18 (đối diện số 26 BT2), Khu đô thị Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          3.264.000                              
47285 0102689195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG BÌNH MINH Số 12- C2 ngõ 98 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47286 0108783807 Công ty TNHH Ecodrop Tầng 5, nhà 105 Trần Duy Hưng, tổ 15, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47287 0108103402 Công ty TNHH thương mại và xây dựng KIV Việt Nam Tầng 1, lô B21 tòa nhà Kailash, ngõ 92 Trần Thái Tông, P. Dịch vọng hậu, CG, HN 2                          3.264.000                              
47288 0107974968 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKASHA+CỘNG SỰ P811 Tòa Bắc Rice City Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47289 0109537811 CÔNG TY TNHH TECH SPACE VIỆT NAM Phòng 502, Số 116 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47290 0106841563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GH Số 44 ngõ 120 Trường CHinh, Đống Đa, HN 1                          3.264.000                              
47291 0105274914 Công Ty Tnhh Vũ Gia Và Cộng Sự Số 65B, ngõ 318 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47292 0106229632 Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Sunshine Việt Nam P2102, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47293 0109638552 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Thiên Dược Ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47294 0110175404 Công Ty Cổ Phần Booking 247 Tầng 8 Tòa nhà 185 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47295 0110255515 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Bắc Nam Hà Rồ Số 2 ngách 21 ngõ 71 Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          3.264.000                              
47296 0105894932 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Trương Số nhà 32 ngõ 99 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47297 0109956795 Công ty TNHH Công Nghệ 101 Việt Nam Số 21 ngõ Sân Quần, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47298 0110172361 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Quỳnh Nga Số 199 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47299 0106362296 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG Số 3 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47300 0107577216 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH H2 Số 4, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          3.264.000                              
47301 0107480165 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KINH NGHIỆM ĐÔNG DƯƠNG 334 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, HN 1                          3.264.000                              
47302 0107998750 CÔNG TY CỔ PHẦN HAKOTA TOÀN CẦU Số 72b Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47303 0108285897 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC SƠN Số 34/57 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN 1                          3.264.000                              
47304 0108908414 CÔNG TY TNHH DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT- NHẬT Số 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47305 0109339866 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ THUẬT MINH ĐỨC ĐN B- tòa Handiresco- Số 31 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 2                          3.264.000                              
47306 0106459869 CTy CP Dinh dưỡng Hà Nội Số 240B Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, HBT, HN 1                          3.264.000                              
47307 0108757557 Công ty Đấu Giá Hợp Danh Số 1 Quốc Gia P203, N3, Chung Cư 25 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47308 0109459095 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Thiên Minh MMC 83 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47309 0106886606 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In ấn Việt Nhật Số 51, Ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47310 0109664305 Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Máy Tính Minh Khôi 242T Phố Minh Khai, - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47311 0108001337 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiết Bị Vật Tư Hà Nội SỐ 17 NGÁCH 77/22 PHỐ LÃNG YÊN, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2                          3.264.000                              
47312 0109832895 Công ty TNHH nội thất và xây dựng G.T.A Home Tầng 2, nhà A2 Trường ĐH XD Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47313 0109803598 CÔNG TY TNHH ROSE MEDIA Số 228 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
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47314 0109793484 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ HD LAND Số 2, ngõ 197 phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47315 0109785719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TRÂM Số 1 ngõ 50/282 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47316 0109974850 CÔNG TY TNHH HDVUONG Nhà Số 9, Ngách 11, Ngõ 71 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47317 0109176026 Công Ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa EDG Số 18, đường 2.5, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47318 0109387771 CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN KIM Số 3, ngõ 383 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47319 0107896727 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH TÂM Số 16 tổ 17 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 2                          3.264.000                              
47320 0104748456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN FCN BUILD Số 3Q36, Ngõ 144, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47321 0107288944 CTy TNHH Vận Tải Dịch Vụ An Thi Số 82 Ngõ 663 Trương Định P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.264.000                              
47322 0105353330 CTy CP Phát Triển Công Nghệ Mới Toàn Cầu Số 25 Ngách 99/120 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.264.000                              
47323 0107628083 CTy TNHH Đầu Tư và TM HT Hà Nội Phòng 508 toà THE TWO RESIDENCE, Gamuda, phường Trần Phú, Hoàng mai, hà Nội 1                          3.264.000                              
47324 0105590109 CTy TNHH MTV Đầu Tư Và Sản Xuất Trung Kiên Số 3, ngách 194/6 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47325 0108753802 CTy CP Du Lịch Và Sự Kiện Viet Tour ố nhà 12C, ngõ 114 phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47326 0108270241 CTy CP ĐTXD Và Nội Thất Nam Á Số 2A ngách 104 ngõ 364 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47327 0107973040 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ASAHI Số 2B, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47328 0106151739 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN CME Số 44, ngách 89/19,phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47329 0108546926 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HỒNG ANH : Số 119, ngõ 179, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47330 0109679213 Công ty TNHH Hợp Thịnh Auto Auto Hợp Thịnh - Cạnh tòa HH3B khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47331 0109795731 CÔNG TY TNHH SX, TM VÀ XNK HƯNG PHÁT Km số 3 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47332 0107414275 HTX DV NÔNG NGHIỆP VÀ KD TỔNG HỢP TÂN MINH THÔN XUÂN DỤC, XÃ TÂN MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          3.264.000                              
47333 0107844912 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNG QUÂN P1406 tòa NO4A khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47334 0109410170 CTY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEWLYSS GROUP VIỆT NAM Số 230 đường Núi Đôi, Thôn Xuân Dục, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47335 0109779948 CÔNG TY TNHH TM & DV CƯƠNG HIỀN Số nhà 104 Hương Ninh, Thôn 9, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47336 0109537716 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIÊN MAI Thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47337 0110186029 CTY TNHH TM & PT DỊCH VỤ MINH ĐĂNG Khối 12, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47338 0110127055 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TLA Thôn Yêm, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, VN 1                          3.264.000                              
47339 0106007693 Công ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Lắp Ráp Toàn Thắng Số 15B/455/55 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47340 0110227613 Công ty TNHH TM DV Lâm Khang Golden Số nhà 46E, Thôn 1, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47341 0110160253 Công ty TNHH Holding Group VN Tầng 2, Liền kề San hô SH 2A- SP.2A-11 Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47342 0108207338 Công ty TNHH Vận tải CPA Quang Vinh Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47343 0110233293 Công ty CP Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Việt Đức Số 27 BT4 Biệt thự Hoa Viên, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47344 0109557328 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỨC KHỎE & AN SINH GREATER LIFE Thôn Văn Miếu, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47345 0106561340 CÔNG TY TNHH LÊ PHÚ GIA Tổ dân phố số 3, Phù Sa, Phường Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47346 0110031071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN PHÁT KMG Xóm 2, Thôn Đại Tảo, - Xã Đại Thành - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47347 0110219468 Công ty TNHH Truyền Thông Và Phát Triển 2T DIGITAL Thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47348 0103500501 Công ty TNHH kỹ thuật - thương mại và dịch vụ Đông Á Đội 6, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47349 0106472387 Công ty TNHH gỗ Minh Đức Tòa D Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội SĐT: 0964637112 (Thu) 1                          3.264.000                              
47350 0108253260 Công ty TNHH XNK thép Bảo Huy Phúc Thôn Vĩnh Lộc - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47351 0110387342 Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép ĐTH Số nhà 32, Lô A5, Khu Công nghiệp Phùng Xá, Thôn Vĩnh Lộc 1 - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47352 0109758899 Công ty TNHH thép Minh Khang : Lô A11, Cụm công nghiệp Cơ kim khí, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47353 0106750683 Công ty CP Công nghệ Intersys Toàn Cầu Sô 418 ,Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2                          3.264.000                              
47354 0106069668 Công ty TNHH Cơ Khí Nhật Thái Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 2                          3.264.000                              
47355 0108472061 CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THÁI SƠN Xóm Đình,Thôn Văn Khê - Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2                          3.264.000                              
47356 0105674454 Công Ty TNHH Sản Xuất và thương mại Minh Phát Việt Nam Xóm Cao Mật Thượng- Xã Thanh Cao- Huyện Thanh Oai- Thành Phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47357 0107614965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƯNG VIỆT Phòng 1601- CT3 - ĐN 1 - Khu đô thị Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 2                          3.264.000                              
47358 0108058534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN Nhà số 3 ngách 11, ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47359 0106881171 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Vận Tải Nam Phong Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47360 0110169390 Công ty TNHH Happy Toys Việt Nam Cụm công nghiệp làng nghề sơn mài Duyên Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47361 0108948199 Công ty TNHH HOSETECH Việt Nam Số 10A, ngách 10, ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47362 0109273358 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bùi Đặng Nhà số  60, Ngõ 105/2/37, Đường Xuân La, Phường Xuana Tảo, Bắ Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47363 0108054307 Công ty TNHH Quốc tế Hưng Vũ 15, ngách 90/1/42/3 Khuyến Lương, Trần Phú, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47364 0107378852 Công ty CP tư vấn xây dựng 3C Số 56 Ngõ 23 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47365 0110258851 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển TESLA Việt Nam Số 20, ngõ 193, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47366 0109216889 Công ty TNHH sản xuất và thương mại COMPACT Việt Nam Số 169 Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47367 0107312795 Công ty TNHH giáo dục PINKARTS Tầng 2, Tòa R4B - Goldmark City , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47368 0105836955 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ Du Lịch Ha Na Tầng 28 Căn 06 tòa nhà Bright city Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47369 0107049897 Công ty TNHH WPC Việt Nam Số 9D Ngách 23 Ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47370 0108026525 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Song Cường đội 9 hậu dưỡng, kim chung, đông anh, hà nội 2                          3.264.000                              
47371 0109417264 Công ty TNHH Human HTC Số 66, Tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47372 0108855353 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại dịch vụ Xuân Trường xóm 4, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47373 0105370985 Cty CP Giáo dục POPODOO Quốc Đạt Sàn Văn phòng 301 Tầng 3, Tòa nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47374 0110044257 CÔNG TY TNHH SƠN ETEX VIỆT NAM Số 95 đường Vườn Cam, tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47375 0110344860 CÔNG TY TNHH ETC VINA Số nhà 23 ngách 53 ngõ 371 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47376 0110378877 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ WORLD TRAVEL 55 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47377 0110437508 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIETMAX Nhà N4D ngõ 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47378 0109156453 CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ VIPACK NV2-22 Khu nhà ở liền kề Viglacera liên cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47379 0110101307 CÔNG TY TNHH HOÀNG CHỨC MARKET Số 2B, ngách 52/38/1, ngõ 52 đường Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
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47380 0110456162 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LOUIS VIỆT NAM Biệt thự liền kề SC-23, Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47381 0106321081 Công ty TNHH Công nghệ xanh Ecotech Việt Nam Số 52, ngõ 176, Phố đỗ đức dục, Phường mễ trì , Quận nam từ liêm, Hà nội 2                          3.264.000                              
47382 0107474034 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại D&M Số 5, ngõ 2 đường đình thôn, Phường mỹ đình 1, Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          3.264.000                              
47383 0108704869 CÔNG TY CỔ PHẦN WGT TRADING Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47384 0109054846 CÔNG TY TNHH BEST MEET VIỆT NAM SỐ 16, NGÕ 1, TRẦN VĂN LAI, TỔ DÂN PHỐ SỐ 8, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          3.264.000                              
47385 0108912259 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT VIỆT BA Số 2, ngách 16/50 Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47386 0109341897 CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT LIÊN MINH Lô 1, nhà C8, Khu ĐTM Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47387 0109315569 CÔNG TY CỔ PHẦN VNTEC GROUP TT03 - 05, Dự án Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47388 0109626081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NỘI THẤT ĐÀO TIÊN Tầng 20 Tòa A2 Vinaconex1 số 289a Khuất Duy Tiến Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam 1                          3.264.000                              
47389 0109444814 CÔNG TY TNHH KUNBI VIỆT NAM SỐ NHÀ 11, NGÁCH 16/38 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.264.000                              
47390 0109057036 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MHA VIỆT NAM Số 72 ngõ 816 kim giang, thanh liệt, thanh trì, hà nội 1                          3.264.000                              
47391 0109901281 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BEARPHAR Số nhà 9, Ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47392 0110028424 Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo LT Nhà 76, Ngõ 77 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          3.264.000                              
47393 0109981287 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU EDUTAS Số 27, ngách 5/87, ngõ 87 đường Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm 1                          3.264.000                              
47394 0107351699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY LAND 180 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.264.000                              
47395 0110088511 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THÉP GIA HUY Số 398 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47396 0109703191 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI NEWTECH P301B, số 55, ngõ 20, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          3.264.000                              
47397 0106340253 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại H&D Việt Nam Số 19.2/2 Ngõ 109 Trường Chinh - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47398 0110161017 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thành Huế Số 46 Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47399 0110270087 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Dịch Vụ Thương Mại An Thịnh Số 229 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          3.264.000                              
47400 0105350192 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh 17 T6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47401 0317019218 Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Face Inch Photo Studio Số CP.B1.06A, Tầng 1, Capital Place, 29 Liễu Giai, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47402 0106204282 Công ty TNHH Healthy Life Việt Nam Số 41 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 2                          3.264.000                              
47403 0109017844 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giải Pháp Xanh Việt Nam Tầng 10, Tòa nhà Ladeco Building, số 266 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          3.264.000                              
47404 0109816766 Công Ty TNHH Công Nghệ Huy Nam 42 ngõ 75 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47405 0109996678 Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực ABM Số 14 ngõ 63, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.264.000                              
47406 0303823725-002 Công ty TNHH Pronics Việt Nam- Chi nhánh Pronics Real Estate Hà Nội Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2                          3.264.000                              
47407 0108603148 Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông TQA Số 18 đường Đình, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì - 0966575386;0966585386 2                          3.264.000                              
47408 0109158267 Cty TNHH thương mại đầu tư XNK Trường Phát Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.264.000                              
47409 0109641121 Công ty Cổ phần Công nghệ tự động D.KTECH Số 152, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.264.000                              
47410 0110141109 Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ NTT Số 10, Ngõ 2, Đường Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          3.264.000                              
47411 0106577171 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT THỰC PHẨM A-ASEA BT 1-9 Khu đấu giá Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.264.000                              
47412 0101183303-011 Trung tâm Nghiên cứu Luật biển và hàng hải quốc tế P418 Nhà B2 số 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.263.934                              
47413 0109265283 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Beauty Hana Med Số 21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.263.814                              
47414 0109210654 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taishi Số 232B, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.263.354                              
47415 0102951766 BHXH người nước ngoài - Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T Của Nam 5-7 sân vận động Hàng Đẫy, Trịnh Hoài Đức, HN 1                          3.263.286                              
47416 0108639761 CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG HÀ NỘI THÔN HƯƠNG ĐÌNH, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          3.263.263                              
47417 0105799894 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHẤT LONG Số 24 ngõ 1 phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          3.263.223                              
47418 0109598740 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tam Phát Việt Nam Tòa N4D ngõ 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.263.156                              
47419 0109534465 Công ty CP Ván ép Lim Chung cư 129, số 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.263.103                              
47420 0107518764 Công ty TNHH Consignee Việt Nam Số 18, Tổ 19, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.263.009                              
47421 0108972836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 246 Số 3, ngõ 2, xóm Mới, thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện thanh Oai,tp Hà Nội 1                          3.262.700                              
47422 0108859823 CÔNG TY CỔ PHẦN XE NÂNG SANA VIỆT NAM Toà SEVIN OFFICE - Số 609 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.262.612                              
47423 0110157483 Công ty TNHH An Minh Stone Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2                          3.262.298                              
47424 0108172357 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Công nghệ Cao Na Số nhà 32 Ngách 69A/131 Ngõ 69A Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.262.083                              
47425 0110217703 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xuất Nhập Khẩu T.Fast Số 25 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.262.000                              
47426 0106833019 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG Số 49 ngõ 145 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.261.903                              
47427 0109809462 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ R&LO 177 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.261.872                              
47428 0107443519 Công ty TNHH Thương mại Cơ Khí 198 Việt Nam BT 17-07; Khu đô thị Phú Lương - Phường Phú Lương - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 1                          3.261.446                              
47429 0109184281 : CÔNG TY TNHH HƯƠNG TRẦM RỒNG VÀNG VIỆT NAM Số 39, thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.261.130                              
47430 0110127432 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI Số 5B+6B ngõ 21 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          3.261.045                              
47431 0101542672 CTy CP Kỹ Thuật & Thương Mại Hưng Tín Phòng 403, Số 35, Ngõ 2 Đường Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          3.260.339                              
47432 0106651428 CTy TNHH Dược Phẩm VIFACO Pháp Số 31 ngõ 178/5 phố Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.260.311                              
47433 0108218474 Công ty TNHH TM & DV Hoàng Bảo Châu Số 43 ngõ 269/22 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.260.274                              
47434 0109504767 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Nguyễn Khang Tòa nhà Nơ 1A, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2                          3.260.000                              
47435 0106661031 Công ty TNHH Dịch Vụ Kho Vận Hưng Thịnh Xóm 3, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.259.677                              
47436 0109744952 Công Ty TNHH Maxnerva Chung cư New Horizon City - 87 đường Lĩnh Nam, Mai Động,  Hoàng Mai, HN 2                          3.259.554                              
47437 0106775705 Công ty CP Thương Tín Vạn Tượng Tầng 5, Khu Dịch vụ văn phòng, Toà N03T7, Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.259.506                              
47438 0110234032 CÔNG TY TNHH ASIAN WOOD Tòa nhà Số 134 Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.259.503                              
47439 0109199993 Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu KangSung Việt Nam T19/10 Khu 31Ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.259.396                              
47440 0105004562 Cty TNHH sản xuất thương mại 389 Số 6, ngách 2, ngõ 332, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.259.333                              
47441 0102043820 Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật Việt Thái Tầng 3, Tòa Việt Đức Complex số 39 Lê Văn Lương, Trung Hòa,CG,HN 1                          3.259.332                              
47442 0108631265 Công ty TNHH TM và DV XNK Thúy Bình Số 135 phố Ga, thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.259.332                              
47443 0108815720 Công Ty TNHH An Khánh PQH Việt Nam Phòng 2411 tòa M1-CC Metropolis -29 Liễu Giai - Ba  đình - HN. 2                          3.259.332                              
47444 0106129081 Công ty Cổ Phần OKS Số 4 Biệt Thự 1 Bùi Xuân Phái,Mỹ đình 2,Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          3.259.324                              
47445 0101495912 Hội Các Phòng Thử Nghiệm Việt Nam Tầng 4 Tòa Nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.259.304                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

47446 0102377206 CÔNG TY LUẬT TNHH THÁI AN số 174 Thái Hà, Phường Trung Liệt , Đống Đa, Hà Nội 1                          3.259.234                              
47447 0109398445 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Quốc Tế HTK SỐ 42, PHỐ HÀNG BÚN, P. NGUYỄN TRUNG TRỰC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          3.259.076                              
47448 0110253437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ KHẢI HOÀN EXPRESS Số 4 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.258.999                              
47449 0309849085-001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ Phòng B4-12; Chung cư Tứ Hiệp plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.258.741                              
47450 0108294852 CTy CP SX Và TM Nemo Số 8 ngách 141/150 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.258.731                              
47451 0109602355 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và nội thất TKB HOME Tầng 1 Căn hộ LK2B-10 Dự án khu nhà liền kề Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.258.678                              
47452 0110212529 Công ty TNHH Gamachi Chicken VietNam SH07, tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà The K – Park, Khu đô thị mới Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.258.678                              
47453 0108434877 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINH AN SỐ 26, NGÕ 112, TỔ DÂN PHỐ TRUNG KIÊN, PHƯƠNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 1                          3.258.678                              
47454 0104625976 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng Gia 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.258.678                              
47455 0106872829 Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng I Home Việt Nam Số nhà 83 Ngõ 193 phố Trung Kính - Quận Cầu Giấy - TP Hà nội 1                          3.258.678                              
47456 0110051529 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M&S Tầng 15 tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.258.678                              
47457 0107597188 Công ty TNHH Nhập Khẩu Thiết Bị Nhà Bếp Châu Âu Số 174, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          3.258.108                              
47458 0106561541 CTy CP Đầu Dư Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Tâm Số nhà 34, ngách 111/1, ngõ 111, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.258.085                              
47459 0109734418 CÔNG TY CỔ PHẦN ANTIN Số 9, ngõ 198 Xã Đàn, Tổ 22 - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.257.857                              
47460 0107892514 Cty CP XD IPS Việt Nam Số 38 Ngõ Hòa Bình, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.257.770                              
47461 0107974012 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA DECOR HD Số 7-ĐG1, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.257.770                              
47462 0102375015 CTy CP Tư Vấn và Đào Tạo Giải Pháp Doanh Nghiệp LK 12, TT02 Tây Nam Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.257.770                              
47463 0110220752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH ÁNH Thôn Tây Sơn. - Xã Phương Trung - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          3.257.770                              
47464 0104778605 Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ và thương mại Anh Lệ Quyên Thôn Giao Tác - xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội 1                          3.257.770                              
47465 0104624475 Công ty cổ phần xây dựng và trang trí nội thất Hoàng Phát Đối diện số 74, đường Tây Mỗ (gần UBND phường Tây Mỗ), Nam Từ Liêm, HN 2                          3.257.770                              
47466 0109066270 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ TÂY ĐÔ Tầng 8 - P 802 - Tháp B -Tòa Nhà The Light - Phố Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 1                          3.257.770                              
47467 0109886442 Công ty TNHH thương mại dịch vụ TD Lighting Số 73 ngõ 8 cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0977605588 1                          3.257.770                              
47468 0107411330 Công ty CP xây lắp sản xuất và thương mại Sơn Việt Số DG 12-29, Khu đấu giá QSD tái định cư, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.257.600                              
47469 0109930892 CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO Số 9, ngách 12, ngõ 111 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.257.595                              
47470 0106488838 Cty TNHH kết cấu thép và XD Hà Minh Đường 35, Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, HN 1                          3.257.451                              
47471 0109265438 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÌNH NAM Tòa N4D ngõ 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.257.153                              
47472 0101532508 Công ty TNHH Hoàng Ngân C8B Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.257.094                              
47473 0107380474 Công ty CP Tech IQ Việt Nam Số 16 TT5B, khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.256.717                              
47474 0104272061 Cty CP thiết kế kiến trúc và xây dựng UNI Số 20, ngõ 31 đường Xuân Diệu,Quảng An, Tây Hồ 1                          3.256.405                              
47475 0108633664 Công ty TNHH máy công nghiệp Đức Long Tổ 5 Gia Thượng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.256.212                              
47476 0103904007 Công ty TNHH Nguyễn và đồng sự Phòng 311,nhà  TG2 Khu tập thể quân đội,Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 1                          3.256.194                              
47477 0109118063 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lê Phong Số 101e4 , ngõ số 1 , đg Lương Thế Vinh , p Thanh Xuân Bắc , Q Thanh Xuân , TP Hà Nội 1                          3.256.079                              
47478 0105042293 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Phú Sỹ Thôn Nhân Hiền - xã Hiền giang -  Huyện thường  tín- TP hà nội 1                          3.256.000                              
47479 0108827733 Công ty TNHH Adelaide Việt Nam LK 15 - L24, KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.255.871                              
47480 0110131809 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ MAY MẶC TNB Tầng 4, số nhà 44, đường 2.3 KĐT Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5                          3.255.758                              
47481 0109370873 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MHDI CƯỜNG THỊNH Số 9, hẻm 29/70/19 Phố Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.255.402                              
47482 0106170717 CÔNG TY TNHH VGV VIỆT NAM : SỐ NHÀ 2C NGÕ 42 TỔ 23 PHỐ TRẦN BÌNH, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2                          3.255.385                              
47483 0109352955 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Inmeco Việt Nam Tòa Elipsse, 112 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.255.314                              
47484 0108365415 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG GIA PHÁT Số 6, ngõ 145/3, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.255.299                              
47485 0110085493 ÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT KOSMOS Số 191 đường 442B - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          3.255.278                              
47486 0110166103 CÔNG TY TNHH TABA VIỆT NAM Số nhà 12A, ngõ 79, đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.255.260                              
47487 0109887647 Công ty cổ phần  Thương mại & Dịch vụ SPHINX Số 03, phố Lê Văn Linh, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.255.255                              
47488 0109624038 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG Số 207 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.255.024                              
47489 0108507927 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ HTEK P2908 Flc Complex, TDP Số 1 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.254.977                              
47490 0104184263 Cty CP đào tạo và tư vấn giáo dục Hà Nội Số 39,ngõ 59,tổ 1,đường bờ sông Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 2                          3.254.926                              
47491 0107783057 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KKB số 80, ngõ 61, Hoàng Cầu, Đống Đa, HN 2                          3.254.926                              
47492 0101617920 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  PHƯƠNG DOANH số nhà 7, ngách 39, ngõ 178 Thái hà, Trung Liệt, Đống Đa , HN 2                          3.254.782                              
47493 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGÁT số 53 ngõ 383 phố Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.254.511                              
47494 01G8007763 Hộ kinh doanh Tuyết Anh Số 10A, ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.253.976                              
47495 0106530159 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ A&T Thăng Long Đội 6, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.253.497                              
47496 0108775179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 39 : Số 366, đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.253.347                              
47497 0110220590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ H&M Số 146 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.253.286                              
47498 0108673314 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO NGUYÊN Xóm 3 Thôn An Trai - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          3.253.139                              
47499 0106545684 Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Hà Phát Số 93 đường Phan Bá Vành, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.253.136                              
47500 0106699973 Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Tín Đạt Phòng 3A4 tầng 4 Ô D14-Lô D6 KĐT Mới Cầu Giấy - Dịch Vọng Hậu 1                          3.253.080                              
47501 0109992553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VNG VIỆT NAM Số 472, Tổ 1, Đường Lĩnh Nam - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.252.952                              
47502 0104923330 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thi công Cơ giới Hưng Gia Phát Số 14 ngách 8 ngõ 202 Đường Cổ Linh, P. Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          3.252.932                              
47503 0107547941 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & XÂY DỰNG TỔNG HỢP THĂNG LONG Cụm 3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.252.826                              
47504 0108781849 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN Số nhà 14, Hẻm 17/29/213 Phố Giáp Nhất, Tổ dân phố số 1, Khu Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.252.826                              
47505 0106847766 CTy TNHH ABNET Việt Nam Số 129 ngõ 99 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.252.826                              
47506 0101385490 Công ty cổ phần hóa chất Việt Nam Thôn vàng 1, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.252.826                              
47507 0106255061 Cty CP Thiết kế SX nội thất Hàn Quốc Tầng 5M - Tòa nhà HEI TOWER - Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội 1                          3.252.815                              
47508 0106098242 CTy CP KEIRIN Việt Nam Số 1283 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.252.656                              
47509 0106013908 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Số 35, ngách 23/39,Phố Phan Phù Tiên, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.252.604                              
47510 0108168128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA PHÁT Số 27 ngõ 286 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, HN 2                          3.252.520                              
47511 0107593835 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Giang Đầm Cá, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          3.252.258                              
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47512 0106594829 Công ty TNHH In và Thương mại Anh Vũ Số 14A1 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 1                          3.251.847                              
47513 0109905335 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Minh Hưng Xóm 2, thôn Khánh Tân, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          3.251.798                              
47514 8516320255 Hộ kinh doanh Hermes Số 63, ngõ 7, Yên Nội, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.251.766                              
47515 0107762522 Công ty cổ phần Quốc tế An Vương Phòng 1001, tầng 10 CT7E, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.251.508                              
47516 0109219336 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ PCS Việt Nam Số nhà 166 Ngõ 5, Tổ 3 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.251.500                              
47517 0109944207 Công ty TNHH xây dựng, thương mại Huy Anh Thôn Xuân Trạch - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          3.251.347                              
47518 0109983830 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THÁI BÌNH Số 38 phố Trưng Nhị, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.251.243                              
47519 0109517678 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhím Kon Số 75 Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan , Phường Láng Hạ , Quận Đống Đa , Thành Phố Hà Nội 1                          3.251.006                              
47520 0106200552 Cty CP Snova Việt Nam Số 02 Ngõ 23 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          3.250.967                              
47521 0109535589 Công ty TNHH Tư vấn quản lý và dịch vụ thương mại INFOSYS Liền kề số 35 Louis 8, khu đô thị Louis city, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.250.593                              
47522 0106875474 Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại dịch vụ Hưng Gia Phát số nhà 68, Đội 3, Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 2                          3.250.123                              
47523 0109997495 Công ty cỏ phần thương mại và kinh doanh vận tải Việt Nhật Xóm hồng tích, Thôn Lam Sơn, Xã Minh cường, Huyện Thường Tín , TP Hà Nội 1                          3.250.000                              
47524 0102368113 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PTC Số 6 Ngõ 10 Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.249.851                              
47525 0105769307 Công ty TNHH một thành viên EQ Việt Nam Thay đổi địa chỉ nhận thư về P1107 CT1 , KĐT Dream Town , TDP số 6 Phường Tây Mỗ , Quận Nam Liêm , Hà Nội 1                          3.249.804                              
47526 0109540596 Công Ty TNHH Chigasoco Số 56, ngõ 105, phố Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.249.492                              
47527 0107393554 Cty TNHH Vinlab Lô số 27, ô số TT5.2 khu chức năng đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN. 2                          3.249.247                              
47528 0107399193 Công Ty TNHH Nam Phong Global Việt Nam Số 139U Phố Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.249.239                              
47529 0500564283 Công ty TNHH mây tre lá xuất khẩu Nam Sơn Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.249.172                              
47530 0104861451 Cty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp Asean ầng 5 BQLBĐS - Cty CP Tập đoàn T&T Địa chỉ: 2A đường Phạm Sư Mạnh, Hoàn kiếm Hà Nội 1                          3.248.949                              
47531 0107614436 Công ty Cổ phần Đầu tư Ứng dụng và Phát triển Công nghệ ADT Việt Nam : tòa A6, chung cư An Bình City, phường Cổ nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 1                          3.248.845                              
47532 0108714472 CÔNG TY TNHH MIN KITCHEN C12A, lô A10, Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          3.248.639                              
47533 0108212225 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TÙNG LÂM SỐ 8 NGÁCH 99/26 NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          3.248.414                              
47534 0109285096 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trí Đức Số 29 ngõ 307 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.248.394                              
47535 0110108567 Công ty TNHH XD TM Hoa Việt Số 36/92 ngõ 8, cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.248.000                              
47536 0109463126 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP MINH ANH 250/39/19 kim giang đại kim hoàng mai hà nội 1                          3.248.000                              
47537 0108650194 CÔNG TY CỔ PHẦN FOVERIS Số 7, ngõ 14 đường Nguyễn Lân - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.248.000                              
47538 0109802040 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH ANH OV 15.08, đường XB6, khu đô thị Viglacela Xuân Phương, đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, 1                          3.248.000                              
47539 0110371078 CÔNG TY TNHH 29 FILMS : Số 2, Ngách 1395/11, Ngõ 1395 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.248.000                              
47540 0106037874 CTy TNHH Dịch Vụ TM và Vận Tải Trường Lâm Số 8 ngõ 364/40 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.248.000                              
47541 0101649866 Công ty TNHH vận tải và xây dựng Khánh Linh Tổ dân phố 3, P Phú Đô, Q, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.248.000                              
47542 0106990879 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Phương Thủy Số 6, khu tập thể Trung đoàn 17, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0984030882 1                          3.248.000                              
47543 2500272527 Công ty TNHH Thương mại Phúc An Phương Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.247.740                              
47544 0107939184 CÔNG TY TNHH T&M THANH HƯƠNG Ô số 26 - B2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.247.401                              
47545 0105176071 Hộ kinh doanh nha khoa Việt Pháp Số nhà B10-B11-B12, cụm 7, ngõ 57, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.247.110                              
47546 0107682242 Công ty cổ phần sơn Jamyl Việt Nam Tòa EP404, Chung cư báo Trung Ương Đảng, Đường Trần Hữu Dực, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.247.065                              
47547 0106777413 Cty TNHH Thế giới số Tùng Hà Số 95 Cự Lộc,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.247.033                              
47548 0109511972 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ MẶT TRỜI MỚI Số 10 ngõ 35/37, phố Nguyễn An Ninh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.246.743                              
47549 0107473714 Cty TNHH SX Qùa tặng Hoàng Long Số 50, ngõ 53 đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì,  HN 0936351288 1                          3.246.446                              
47550 0500521755 Công ty CP tư vấn và Đầu tư XD phát triển Hà Nội Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.246.366                              
47551 0103609040 Cty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Hằng Số 90 ngõ 6 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.246.226                              
47552 0108167117 Công ty TNHH Thương mại Điện tử Gia Minh Số 6, Ngõ 30 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.246.100                              
47553 0107749426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐOÀN PHÁT Số 68 Ngõ An Sơn, Phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.246.100                              
47554 0106446108 Công ty CP xây dựng và phát triển thương mại Hòa Thăng Số 120- tổ 21, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.246.098                              
47555 0107603681 Công Ty Cổ Phần DAT Holdings Việt Nam P1709, Tầng 17, Tòa Nhà D, Khách Sạn La Thành, Số 226 Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.246.098                              
47556 0109741334 CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5                          3.246.080                              
47557 0109151134 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ARU VIỆT NAM Tầng 18, tòa nhà Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          3.245.556                              
47558 0109269337 Công ty TNHH phát triển công nghệ Dahasan Thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nôi 2                          3.245.431                              
47559 0109512020 Công ty Cổ phần Kỹ thuật ANTECO Nhà số 31, Ngách 160/9/6 Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0932271089 2                          3.245.370                              
47560 0109664584 Công ty TNHH kỹ thuật T&T Việt Nam Số nhà 18, ngõ 18 đường Phan Đình Giót ,Tổ dân phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.245.338                              
47561 0109480146 Công ty TNHH Tiêu dùng FMC Biệt thự SB, 19-30 Khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. 2                          3.245.338                              
47562 0109525573 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN LỘC Phòng 201, Số nhà lô D17 Khu 2,5 ha, Tổ 58 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.245.207                              
47563 0102735437 Cty TNHH Đầu tư TM DV Đại Phong SỐ 4 HÀNG BÀI, TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          3.244.800                              
47564 0107787238 Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật và Xây dựng Đại Việt Tổ 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 1                          3.244.800                              
47565 0107368325 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI SOKUDO Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          3.244.724                              
47566 0109354021 Cty TNHH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH THÁI PHƯƠNG SỐ 27 PHỐ LÒ SŨ, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          3.244.651                              
47567 0109426276 Cty TNHH thương mại và sản xuất SOFA HOÀNG BT1-1 KHU NHÀ Ở BỘ CÔNG AN, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2                          3.244.602                              
47568 0108327258 Cty TNHH FocusGroupGo Việt Nam Số 27B, ngõ 11/18 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, HN 2                          3.244.552                              
47569 0108332515 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ BM số 5 Yên Lãng, Đống Đa 2                          3.244.544                              
47570 0109670637 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Á Tân Việt Nam Số nhà 102 Thiên Đức, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.244.544                              
47571 0109638087 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất TLC Thôn Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.244.001                              
47572 0104815310 Công ty TNHH thương mại và truyền thồng Quốc Tế Số 41, Tập thể an ninh quân đội (Tổ 50), Ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.243.470                              
47573 0108725763 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAVALAND A15 lô A Ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.243.219                              
47574 0108007755 Cty TNHH MTV TM và DV Công Nghệ Số Hà Nội Số 360B ngõ 360 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.243.111                              
47575 0107529011 Công ty TNHH giáo dục Bright Horizons A42 TT16 đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.243.056                              
47576 0104637668 CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN VIMAX CHÂU Á Số 4 ngõ 64/5 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.242.631                              
47577 0106479569 Cty Cp điện máy toàn cầu Star Việt Nam số 30 phạm văn đồng, mai dịch, cầu giấy, hà nội 1                          3.242.517                              
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47578 0106321109 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG D&T Phòng 411, tòa nhà CT4, KĐT Hồng Hà ECocity, Xã Tứ Hiệp, huyện thanh trì, Hà Nội 1                          3.242.515                              
47579 0109365457 CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ VIỆT NAM Lô 48 - LK 03 khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.242.327                              
47580 0108902370 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THAKI Số 22 Ngõ 201 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.242.259                              
47581 0106396136 Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và công nghệ BETA P1002 CT5B Mễ Trì Thượng, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội 1                          3.242.110                              
47582 0108527095 CÔNG TY TNHH 5S MEDIA VIỆT NAM THÔN KIM THƯỢNG, XÃ KIM LŨ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          3.242.058                              
47583 0101262308 Công ty TNHH điện - điện tử- tin học Bình Tiến căn 3209 chung cư phú thịnh greenpark, phường Hà Cầu,Hà Đông,HN 1                          3.242.029                              
47584 0109226189 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hoàng Dương Số nhà 26 ngõ 13, Đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.242.027                              
47585 0107602085 Công ty TNHH Ngọc Cơ Số 11, Ngách 804/10 Quang Trung,Hà Đông, Hà Nội 1                          3.242.000                              
47586 0108662601 Công ty TNHH Luật Gia An số 10 ngõ 40 trần vỹ, Phường Mai dịch, quận Cầu Giấy 2                          3.241.777                              
47587 0109204717 Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển Đầu tư Sao Việt Tầng 2, Số nhà C7, D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.241.490                              
47588 0110139974 Công ty Cổ phần Đầu tư ANTECH Số nhà 10/120, thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.241.348                              
47589 0104227206 CTy CP Đầu Tư Hoàng Kim Tầng 18 Tòa N01 Chung cư 87 Lĩnh Nam quận Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.240.764                              
47590 0109849514 Công Ty Cổ Phần Y Học Chính Xác Số 20 ngách 279/64 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.240.580                              
47591 0109393704 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Nga Linh Tòa R2 Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2                          3.240.357                              
47592 0108514145 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Da Việt Nam Tầng 2, căn hộ 110 - B17, tập thể Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.240.000                              
47593 0106490097 Công ty CP CIC Thành Nam P2101, tòa nhà Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.239.983                              
47594 0102063418 CTy CP Hợp Tiến 62 Khu tập thể công ty CTGT 116, số 20, ngõ 163, đường Chiến Thắng, Hà Nội 1                          3.239.858                              
47595 0108151780 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Nam Hùng Số 3 ngõ 12 Đa Lộc, Di Trạch, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.239.845                              
47596 0110127418 Công ty TNHH mỹ thuật Anh Tuấn P207 chung cư A14A2 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.239.840                              
47597 0109579699 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN NAM TIẾN Số 19, Ngõ 2 Phố Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.239.808                              
47598 0108819161 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Á Châu Khu 10, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.239.776                              
47599 0102664828 Cty CP Xây Dựng Bảo Tín P905A, Toà 17T2 chung cư vinaconex3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nộii, 0974.365.966  4.37501639 2                          3.239.714                              
47600 0107425164 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Ngành Nước Tâm Thành Số 30, ngõ 135, phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.239.639                              
47601 0108808882 CÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU CARGO VIỆT - NHẬT Số 35, ngõ Thái Hà, đường Thái Hà - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2                          3.239.620                              
47602 0107977253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ HÓA CHẤT QUỐC LONG Số 68 ,ngõ 59 Dương Khuê, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.239.593                              
47603 0108991557 Công ty cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng ABT SỐ 04, NGÕ 24, ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          3.239.319                              
47604 0109293516 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hà Hải LK543-DV14 ĐÌA LÃO - MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.238.694                              
47605 0109810958 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế An Phúc Số 3, ngách 101/1 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.238.694                              
47606 0108767604 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NHẤT TÂM Nhà OV7.07, Khu Đô Thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          3.238.536                              
47607 0106743213 Công ty cổ phần truyền thông trực tuyến Hoàng Gia Hoàng Quốc Việt - P1518 V3 Tòa nhà Homecity - 177 Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.238.443                              
47608 0109063167 Công ty TNHH Topgo Việt Nam G2 - 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.238.400                              
47609 0109576507 Công Ty TNHH Thương Mại Bluesea Việt Nam Số 29 ngõ 47 Phố Nguyễn Khả Trạc , Phường Mai Dịch , Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          3.238.400                              
47610 8644438100 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH HUY Đội 2, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 1                          3.238.400                              
47611 0104717176 Cty TNHH Nội thất Phương Thủy Số 26 ngõ 18 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          3.238.195                              
47612 0108934252 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM SỐ 40, NGÕ 144/2 QUAN NHÂN, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          3.238.146                              
47613 0108545383 Công ty Cổ Phần SURIMI Việt Nhật Thôn Đoàn Kết, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2                          3.237.636                              
47614 0108659045 CÔNG TY TNHH TÂY HÀ DECO VIỆT NAM Số 6, ngách 43/23, ngõ 43, phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.237.620                              
47615 0109088901 CÔNG TY TNHH INTELLIPURE VIETNAM 9TT2 khu liền kề 96 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.236.909                              
47616 0110228127 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thái San Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.236.823                              
47617 0105918125 CTy CP Du Lịch GOLDEN HOLIDAY Việt Nam 104 C17 KTT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.236.143                              
47618 0105918076 CTy TNHH Thương Mại & DV Thiết Bị Hà Nội 4 Ngõ 167 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.236.091                              
47619 0106924562 Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Á Âu Số nhà 45, đường Cầu Vồng - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.236.035                              
47620 0109440295 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI PHÚC MEDIA 18 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.235.968                              
47621 0107364391 Công ty TNHH thiết bị nặng Thuận Phát Tầng 5 sô 1 ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.235.704                              
47622 0500457059 Công ty TNHH đầu tư xây lắp và quản lý tòa nhà Thái Sơn Số 23, TT7, KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông- Hà Nội 1                          3.235.359                              
47623 0109249235 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc nội thất At Home Số nhà 79, đường Đê Tả Đáy, Tổ 5 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.235.200                              
47624 0107311872 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TH VIỆT NAM DV03, LK177, Khu dịch vụ đào đất - hàng bè, p Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.235.200                              
47625 0107831649 Công ty cổ phần Markey Việt Nam P 601A tầng 6 toà nhà Thăng Long Ford số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.235.200                              
47626 0109936414 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG N&D VIỆT NAM Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.235.200                              
47627 0106391480 Công ty TNHH FG Việt Nam Số 46 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.235.200                              
47628 0100728473 Cty CP ĐTXD Thăng long tầng 10 nhà B6 KTX Thăng long-Đường Cốm vòng, p DVH, CG 1                          3.235.200                              
47629 0108783444 Công ty TNHH Hòa Gia Optic Hà Nội Vp 26, tầng 26, Tòa nhà Sông Đà, 110 Trần Phú, Hà Đông, HN 1                          3.235.200                              
47630 0105000751 CTy TNHH Quốc Tế Tân Đại Thành Nhà 16, Ngõ 9, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.235.200                              
47631 0326323646 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Phú Kim Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.235.200                              
47632 0109675138 Công ty TNHH Công nghệ xanh JK Số 36 cụm 3 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.235.200                              
47633 0108294901 Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm AIT 198+200 Đường Tỉnh Lộ 419 Khu Vạo Chanh, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.235.200                              
47634 0107483102 Công ty TNHH Amrita Thôn Đồng Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.235.200                              
47635 0109829109 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN AN ĐƯỜNG Shophouse 02SH05 Tòa S2.01 U30.1 (F1-CH02-1) Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.235.200                              
47636 0109537219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SONG DƯƠNG Số 12 hẻm 27/56/26 đường Tây Mỗ, Tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.235.200                              
47637 0109881652 Công ty trách nhiệm hữu hạn Maboro tập đoàn Việt Nam Xóm Đồng, Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Th Hà Nội 1                          3.235.200                              
47638 0101773165 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Số 17, tập thể Bộ Công an, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.235.000                              
47639 0109628610 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PIN XING - HENG Ngõ 2 khu dân cư đường 3, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.234.560                              
47640 0107372811 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Xuân Phát Số 29+31 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          3.234.432                              
47641 0108736268 Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Thiên Phú Số 36/101 Tổ dân phố 15, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.234.432                              
47642 0109687694 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bamboo Star Tầng 5, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu KĐTM Vạn Phúc, - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.234.432                              
47643 0108385891 Công ty CP đầu tư và kinh doanh thương mại Minh Đức số nhà 231 đường 422B, xóm 14, thôn Hậu Ái- Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.234.432                              
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47644 0109024400 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHAN LÊ Số 157 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.234.432                              
47645 0108913051 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Trường Dũng 160 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội 1                          3.234.432                              
47646 0110264911 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AN THỊNH PHÁT Số 19 ngách 5 ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.234.432                              
47647 0109203103 Công ty cổ phần XNK thương mại và dịch vụ Thành Thắng Tòa L3 - Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          3.234.432                              
47648 0105203857 Công ty CP quản lý & khai thác du lịch 126 Số 6 Mạc Thái Tông(43 Vũ Phạm Hàm cũ), phường Yên Hòa, cầu giấy, Hà Nội. 2                          3.234.423                              
47649 0101210130 CÔNG TY TNHH NGỌC HÙNG  PHƯƠNG Số 15, Ngõ 56, Trần Quang Diệu,  P Ô chợ dừa - Đống đa - Hà nội. 2                          3.233.950                              
47650 0500581747 Công ty TNHH MTV XNK TM & Xây Dựng Bốn Hậu Xóm Lục, Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội 1                          3.233.746                              
47651 0109621679 CÔNG TY TNHH HAPPYHOME D.K.G Số 19, ngõ 108 phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.233.718                              
47652 0105659368 Công ty TNHH Deutschland Việt Nam Lô D4, KCN Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.233.682                              
47653 0104168913 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Đất Xanh Số 53b Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội,VN 1                          3.233.598                              
47654 0105892357 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Han Son tầng 3, tòa nhà HUD3, số 121, 123 Tô Hiệu, p Nguyễn Trãi, Hà Đông(0399329209) 1                          3.233.441                              
47655 0106681197 Công ty TNHH Hồ Lô Vàng SN 20 BT7 KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, T P Hà Nội 1                          3.233.342                              
47656 0109734182 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHC Số 28, xóm Đình, thôn Phương Mạc, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          3.233.257                              
47657 0108006504 Công ty TNHH kinh doanh và vận tải Minh Việt Xóm 4, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.233.055                              
47658 0109340903 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PACIFIC HOMES Số 48 Khu tập thể văn phòng Bộ công an, Tổ 7, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.233.021                              
47659 0107052882 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐỊA ĐIỂM VIỆT Số 1 dãy D ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.232.993                              
47660 0106862034 CTy CP Quản Lý và Đầu Tư Bất Động Sản Đại Việt Số 14 ngõ 76 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.930                              
47661 0109357135 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI LOMEX SỐ NHÀ 17, NGÁCH 93, NGÕ 59, ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.232.930                              
47662 0109559893 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HI-TECH Số 29 LK6B-C17, phố Nguyễn Văn Lộc, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.232.867                              
47663 0109536215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ACK. HÀ NỘI Số 22D, Ngõ 3, Phố Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          3.232.867                              
47664 0104540088 Công ty Luật TNHH Hoàng Giao -Duy Nguyên Khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.232.867                              
47665 0109095874 Công ty Cổ Phần Tập đoàn HD An Thịnh Tòa nhà C10 lô BT06, KĐT Việt Hưng, đường Bùi Thiện Ngộ, Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.232.867                              
47666 0106018222 Cty TNHH SX công nghiệp và thương mại Gia Hưng 04BT09, Khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. 1                          3.232.867                              
47667 0106158212 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN HOÀNG : Số 9, Nghách 16, Ngõ 2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.232.867                              
47668 0108835117 CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HANOIBUILD Số 200 KĐT Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.232.867                              
47669 0109435263 Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Phú Quang Thôn Cam 2, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.232.867                              
47670 0109454001 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Dũng Thanh Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.232.867                              
47671 0109127639 Công ty TNHH ITM Việt Nam Tầng 16, tòa nhà Việt Á , số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy ,Hà Nội 2                          3.232.412                              
47672 0108277705 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC ĐƯỜNG Số Nhà 298 Đường Phan Đình Giót kéo dài, Tổ Dân Phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.232.347                              
47673 0108610515 CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN SỐ Số 102 Thái Thịnh - P. Trung Liệt - Q. Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam 1                          3.232.188                              
47674 0109833264 CÔNG TY CỔ PHẦN MIKANT C1 Số 68 ngõ 178 Tây Sơn - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội 1                          3.232.017                              
47675 0109718575 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ THÀNH Số 5 Dãy D, Khu đất Đấu giá Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47676 0107489055 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật SATURN BIO Ô D, CL49, tiểu khu đô thị Nam La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.232.000                              
47677 0108413235 Công ty TNHH cơ khí Châu Á Số nhà 6, Lô đất 234, ngách 43, ngõ 108 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.232.000                              
47678 0110342711 Công ty cổ phần nhựa Hùng Trang Số 27 Ngõ 59 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          3.232.000                              
47679 0110370677 Công ty TNHH nội thất SVN Số 19, ngõ 128 đường Nghĩa Lộ, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47680 0110121060 Công ty TNHH Apall Việt Nam Số 8, Ngõ 72, Đường Yên Hòa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47681 0107470978 Công ty TNHH Toàn Gia Thắng số nhà 27, khu nhà 3 tầng,Tổ 4, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.232.000                              
47682 0107497313 Công ty cổ phần Đức Nam Thành 389 Nhà số 1, ngõ 4, đường Nại Sa, xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội 1                          3.232.000                              
47683 0110261621 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MINH ĐỨC Tổ 1 khu Tiên Trượng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47684 0109414418 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐA NGÀNH HÀ LÂM Số 27 Ngõ 59 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          3.232.000                              
47685 0110452489 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOÀNG PHÁT Tầng 7, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          3.232.000                              
47686 0105202878 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Tân Hương Nhà 102, C20 tập thể Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          3.232.000                              
47687 0108182725 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONG BẮP CÀY CHỢ PHÚ AN, THÔN PHÚ VINH, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.232.000                              
47688 0110225567 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI MỘC Số 57/77 đường Đình Hát, thôn Thượng - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          3.232.000                              
47689 0101183906 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Mỹ Đình Số 3A ngõ 283, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, HN 1                          3.232.000                              
47690 0107256438 Cty TNHH TM & DV Thiết Bị Thành Công Số 8 hẻm 200/3/19 đường Âu cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, HÀ Nội 1                          3.232.000                              
47691 0108583043 Công ty TNHH du lịch và tư vấn Việt Nga Biệt thự số 25 D3 A4 Biệt Thự Vườn Đào, Ngõ 685 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.232.000                              
47692 0106211321 Công ty CP XNK Túi Nhựa Việt Nam Phòng 517 tòa H1 Chung cư Hope Residences Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội 1                          3.232.000                              
47693 0107836816 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NGUYÊN MINH Số 38, Tổ 1 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.232.000                              
47694 0108179627 Công ty cổ phần Cơ điện Gia An Kiot 6, Nơ 18 khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.232.000                              
47695 0110017260 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Hiền Vũ ShopHouse Eastern Park, căn P1-11, tổ 12, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.232.000                              
47696 0106660221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INDO Số 32/337, Phố Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47697 0108793717 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ B&B VIỆT NAM Tầng 1 và tầng 3, số 129B Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47698 0110091916 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HV99 Tầng 3, Tòa nhà 789, Số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47699 0108063189 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯU TRỮ VÀ VĂN PHÒNG PHẨM HÀ NỘI Số A13, ngõ 68, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47700 0107307996 Công ty TNHH Thương mại HFM Số 8 ngõ 251 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47701 0108716303 CÔNG TY TNHH VISACA Số 15 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47702 0110189615 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH Phòng 701, số 142 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47703 0102074956 Cty TNHH Khánh Huy 9A8 tập thể Đại học Ngoại ngữ Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 1                          3.232.000                              
47704 0108793065 Công ty TNHH Bảo Anh Vũ Số nhà 27 ngõ 59 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          3.232.000                              
47705 0110087719 Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Phúc An Số 82, Ngõ Thịnh Hào 1, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.232.000                              
47706 0110185970 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Thành Số 40A Ngõ 218 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.232.000                              
47707 0110326879 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Green Star Việt Nam 83 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.232.000                              
47708 0108854906 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THÙY LINH Số nhà 52 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.232.000                              
47709 0107998711 Cty CP dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Vpass Asia Tầng 3, tòa nhà Green Pearl, 378 MINH KHAI, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.232.000                              
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47710 0107807685 Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông tin học Minh Đức Số 46 Tăng Bạt Hổ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, VN 1                          3.232.000                              
47711 0109566107 Công ty TNHH In Và Thương Mại Sản Xuất Trí Việt Số 8, Ngõ 33, Dãy D4, TT Dệt Kim Đông Xuân - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 1                          3.232.000                              
47712 0110104153 Công Ty TNHH Truyền Thông Mymedia Số 203 Minh Khai., - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          3.232.000                              
47713 0109206760 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Huy Lộc Số 113, ngõ 521, Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          3.232.000                              
47714 0109959316 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VNPHAR Tòa B3D Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.232.000                              
47715 0110265030 CÔNG TY TNHH LOGISTIC NEVER GIVE UP L7-78 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.232.000                              
47716 0109723039 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HT VIỆT NAM Số nhà 3, Ngõ 172/27, Tổ 6, Phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.232.000                              
47717 0109276944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY PHƯƠNG MIKOGU VIỆT NAM Số 1 ngõ 350 đường Kim Giang , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.232.000                              
47718 0107413169 CTy CP Sơn Newway Việt Nam Liên hệ số điện thoại 0985011766 - Tòa A, chung cư Hatecco, Số 2 Phố Hưng Thịnh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.232.000                              
47719 0102892824 Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương Mại Minh Long Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          3.232.000                              
47720 0109709563 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU MẠNH PHÚ Số 138 đường La Thành, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47721 0110200611 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM NGỌC CHUNG Số 83 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q. Đống Đa, TP Hà Nội ( tòa VP bank ) 1                          3.232.000                              
47722 0110282558 Công ty TNHH An toàn lao động và may mặc TP Lô B3.1 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.232.000                              
47723 0109933533 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại TG Việt Nam 407 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47724 0110299086 Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Thiên Phú Group số nhà 116, Đường Thượng Cát, TDP Đông Ba 2, P. Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2                          3.232.000                              
47725 0107376421 Công ty TNHH Trung Thủy Lực Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47726 0110353304 Công ty TNHH OLG - PAK (Việt Nam) Thôn Trung, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47727 0110272655 CÔNG TY TNHH MẠNH DƯƠNG HUY Nhà số 09, TDP số 1 Đình, đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47728 0110457039 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY HÂN Tầng 1M, tháp B, toà nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 1uận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47729 0109879967 Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Mới Tâm Phát Lô 23 TT4, Khu giãn dân X5 , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.232.000                              
47730 0108929365 Công ty TNHH BAJIU VIỆT NAM Số 110, phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.232.000                              
47731 0109150701 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chung Nguyễn Số 27 Ngõ 59 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2                          3.232.000                              
47732 0101325251 Công Ty TNHH Phúc Minh Thịnh Số nhà 53, phố Lê Hồng Phong - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          3.232.000                              
47733 0109665556 Công Ty TNHH Camera Cửu Long số 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          3.232.000                              
47734 0101866010 Công Ty TNHH Nghe Nhìn Tam Anh Phòng 1405A- Chung cư Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.232.000                              
47735 0108393878 Cty CP Y PHAI Số 24 ngõ 30 đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 0989887360 1                          3.232.000                              
47736 0109454509 Công ty cổ phần thương mại xây dựng và thiết kế Tuấn Phong Số 22N03 khu tái định cư ngõ 66 Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0985639286 1                          3.232.000                              
47737 0107577463 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải hàng không ALPES Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0915301917 2                          3.232.000                              
47738 0109899755 Công ty TNHH Phân phối BVN Số 2, Ngõ 9, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          3.232.000                              
47739 0109733848 Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế ASUKA VP09, Tầng 2 tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, X.Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.232.000                              
47740 0106665491 Công ty CP Xây lắp & Sản xuất Công nghiệp Phát Linh TDP 15 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (mặt đường cạnh siêu thị Mediamart) 1                          3.231.915                              
47741 0108796965 CÔNG TY CỔ PHẦN DATAKI VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.231.868                              
47742 0109979425 Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Thanh Thảo Số A18-20 Đường Đức Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.231.576                              
47743 0108862368 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Phát Đạt Thôn Lương Quán, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          3.231.576                              
47744 0110029932 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp HH Việt Nam số 2 ngõ 45 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN 2                          3.231.503                              
47745 0109378664 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ARCHI DECO Số 44 ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.231.444                              
47746 0109934921 Công ty cổ phần NAZO ACT Kiốt số 7 tầng 1, tòa OXH3, khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.231.318                              
47747 0109686813 Công ty TNHH phát triển kiến trúc Việt Tầng 5 V1 tòa nhà The Victoria khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.231.318                              
47748 0110340880 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDTECH Số 66 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.231.318                              
47749 0101844754 Cty TNHH TM & DV Đông Đô số 160 Giai Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.231.318                              
47750 0106101223 Cty TNHH ĐT TM & Xây lắp Phương Anh Số 22 ngõ 495/1 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 1                          3.231.318                              
47751 0109074313 Cty TNHH xây dựng và thương mại Tân Phương Phú Kiot số 7 toà nhà N03T8 Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ĐT 0982455335) 1                          3.231.318                              
47752 0107472125 Cty CP phát triển truyền thông Thời Đại Phòng 704 tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          3.231.318                              
47753 0103971966 Công ty CP chuyển giao công nghệ Vinastar Tầng 2, SN E18 ngõ 6 Mạc Thái Tổ 1                          3.231.318                              
47754 0108199856 TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG F105 trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, P Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.231.318                              
47755 0109700440 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KUNGFU VIỆT NAM Số 14, ngách 46/41 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nộ 1                          3.231.318                              
47756 0304232524-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLUCK VIỆT NAM L2-B3, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.231.318                              
47757 0107415688-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HANCORP1 - HÀ NỘI T&T số 48 ngõ 102 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội 2                          3.231.318                              
47758 0109113756 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ NHỰA HOÀNG ANH KHÔI Số 175 Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.231.318                              
47759 0106632545 Công ty Cổ phần Cân Điện tử Tuấn Phát Căn hộ 03, Nhà D3, TTNM Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.231.318                              
47760 0109150123 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÚY DŨNG Khu tập thể Đường bộ 230, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.231.318                              
47761 0109374589 Công ty TNHH Kfashion Shophouse SB23-451 Khu ĐT Vinhome Ocean Park, GIa Lâm, Hà Nội 1                          3.231.318                              
47762 0106116646 Công ty cổ phần G.ME vị trí 9, biệt thự liền kề 02, khu đô thị đại thanh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.231.318                              
47763 0110258812 Công ty TNHH vật tư xây dựng Thiên Ân Nhà số 4, Phố Tân Phong, Phường Thuỵ Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.231.318                              
47764 0105900086 Công ty cổ phần thương mại An Đạt Phát Đội 2 thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.231.318                              
47765 0109893129 CÔNG TY TNHH CLK PRODUCTION Nhà B9-04 ngách 61 ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.231.318                              
47766 0108055050 Công ty Cổ Phần An Thịnh Care Việt Nam Số 2, BT4-1 Khu đô thị Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.231.318                              
47767 0104756048 Cty TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Đức Tân triều - Thanh trì - Hà nội 967405286 435522296 2                          3.231.318                              
47768 0108822333 Cty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nam Phong Tầng 1 kho D3-1 cụm sản xuất tập trung - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          3.231.318                              
47769 0108917264 Cty TNHH Công nghệ trắc địa bản đồ Hoàng Liên Sơn Phòng 3a01 ct3 chung cư pcc1 phú lương, Hà Đông, Hà Nội  0916684243 1                          3.231.281                              
47770 0106135504 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAS VIỆT NAM Số 4 ngách 241/56 phố Chợ Khâm Thiên - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Thành Phố Hà Nội 2                          3.231.230                              
47771 0109579226 CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE PAINT VIỆT NAM Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.231.046                              
47772 0104919937 Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch Vụ An Thuận Phát Số 64, Ngõ 638/1 Ngô Gia Tự, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.230.910                              
47773 0106648094 Trung tâm ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng Quasta-ce p 301tầng 3 toà nhà Linh Trang  số 1 ngõ 12 trần quốc  hoàn việt - dịch vọng hậu- cầu giấy - Hà n 1                          3.230.892                              
47774 0109953699 CÔNG TY LUẬT TNHH PT Số 20B, ngách 5/11, tổ 2, - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.230.873                              
47775 0972316123 Lớp mầm non tư thục ánh Dương Số 62, dãy N1, TT Bộ tư lệnh cảnh vệ, Ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.230.740                              
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47776 0110239087 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MINH VIỆT NAM Số 12 ngõ 141 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          3.230.667                              
47777 0108359309 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỒNG HÀ Lô 25-C9 Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.230.142                              
47778 0108913742 Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thái Lan Golden Thôn Hà Lâm 1, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.230.062                              
47779 0109961964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK BẢO ANH Xóm Núi Thượng, thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. 1                          3.230.057                              
47780 0108777835 Công ty CP TMONITOR P301, tầng 3, tòa nhà Kim Ánh, số 1 ngõ 78 Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, CG, HN 1                          3.229.902                              
47781 0110413916 Công ty TNHH SX và TM Hoàng Hải Minh Tầng 4 D29-13 Khu D Geleximco Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.229.758                              
47782 0110413722 Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ Hải Anh Tầng 3 D28-9 khu D, Geleximco Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.229.758                              
47783 0109299356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TÂY BẮC Xóm 10 Thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.229.516                              
47784 0108252725 Cty cổ phần kiến trúc Khuê Văn Số 17, Ngõ 269/22/4, Đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          3.229.458                              
47785 0106794881 CÔNG TY TNHH TNP VIỆT NAM Xóm 4, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 1                          3.229.428                              
47786 0110146121 Công Ty Cổ Phần Sống Chất- Khỏe Đẹp Vui Số 8 Ngách 1 Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          3.229.282                              
47787 0106870116 Công ty CP truyền thông GPC Việt Nam Tầng 2, sân gofl Phương Đông, đường Tân Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 2                          3.229.240                              
47788 0108580275 CÔNG TY TNHH AM VINH NHÂN Số Nhà 3, Đường Ngõ Bến, Tổ 5, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.229.136                              
47789 0108851951 Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Việt Đức 118 Đào Tấn , Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.229.088                              
47790 0107490205 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN EUZAHEP Số 35 ngách 106/15 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.229.037                              
47791 0110292926 Công ty CP Tân Việt GROUP Số 6/569 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.228.534                              
47792 0106527036 Cty TNHH Tín Phát Việt Nam Cửa hàng tự chọn Phương Béo, ngõ 107 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.228.371                              
47793 0109165458 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐẠI PHÚ Tòa CT5 Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.228.138                              
47794 0105128416 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại HC Hà nội SN2, ngách 93/192 đường Tam Trinh,phường Yên Sơ ,Quận Hoàng Mai, Hà nội 1                          3.227.901                              
47795 0107873783 Công ty TNHH XNK và thương mại Việt Trung B16, TẬP THỂ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG NGỌC HỒ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          3.227.126                              
47796 0107728345 Công ty CP cơ điện Bảo Minh phòng 207 Toà JSC34 Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội 1                          3.227.081                              
47797 0101214858 Công ty cổ phần Đầu tư y dược Delta lô 38 ngõ 100 phố dịch vọng hậu, phường dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 2                          3.227.028                              
47798 0106872762 Công Ty TNHH Minh Nghĩa Phát số 144, ngõ 107, lĩnh nam, phường vình hưng, hoàng mai, hà nội 1                          3.226.983                              
47799 0108252690 Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh Smarttime Express Thôn Lâm Tiên, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.226.880                              
47800 0107393106 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Đức Phúc Số 238, tổ 11, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.226.597                              
47801 0109597722 Công ty TNHH Thiết bị May Thanh Hoa Số 18, Ngách 195/80 Đường Phúc Lợi, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.226.476                              
47802 0110114779 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Fuji Food Việt Nam Số 51 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.226.414                              
47803 0102398083 CÔNG TY TNHH KYUNG DONG HITEC VIỆT NAM D4-TT9 FORESA 8 KĐT XUÂN PHƯƠNG 1                          3.226.413                              
47804 0105945270 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Minh Tuân Số 11B, thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.226.413                              
47805 0109006842 Công ty TNHH SAGA GLOBAL Tầng 07 toà nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.226.413                              
47806 0110354114 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT KLK Số 2 lô 6, KĐT An Lạc, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.226.413                              
47807 0107073988 Cty TNHH Tư vấn ĐT & PT XD Đại Đồng P503, 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.226.413                              
47808 0104290293 Cty TNHH ĐT Thương mại Phát triển Tân Hoài An 15A Hàm Long, Hoàn kiếm, Hà Nội 1                          3.226.413                              
47809 0110056735 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTI QUỐC TẾ Số 21, ngõ 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.226.413                              
47810 0109882705 Công ty TNHH Đầu tư Pacific Ocean Số 30 đường Nguyệt Quế 5 Vinhomes Riverside - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.226.413                              
47811 0109600534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HSA Số 11B, ngách 3/29, ngõ 3 đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.226.413                              
47812 0110375851 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số 11 Ngách 5 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.226.413                              
47813 0110032942 Công ty Cổ phần Công nghệ VSHARE Tầng 5 Số 166 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.226.413                              
47814 0110265880 Công Ty TNHH TM Và DV Ngân Khánh Số 14 hẻm 295/17/18 đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.226.413                              
47815 0109695335 CÔNG TY TNHH ECOPLAS VINA(VIETNAM) Số 1 ngách 29, ngõ 145 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.226.413                              
47816 0105025971 CTy CP Đầu Tư & PT Kỹ Thuật Tiến Mạnh Số 541 Đường Ngọc Hồi- Thị Trấn Văn Điển- Huyện Thanh TrìTP Hà Nội 1                          3.226.413                              
47817 0109130504 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VIC VIỆT NAM nhà văn hoá thôn Tô Khê, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.226.413                              
47818 0109967885 Công ty TNHH Cơ khí May TC Số 35,Tổ dân phố Nội Thương, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.226.413                              
47819 0109299028 Công ty CP CELAMED Việt Nam Lô A2 CN1 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.226.413                              
47820 0108230471 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Môi Trường Gia Khánh Phòng 419, chung cư Quân đội CT1 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, HN. 2                          3.226.413                              
47821 0107412535 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất SHD VIỆT NAM Số 15, ngõ 463 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.226.413                              
47822 0108195971 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC Số 7, phố Gia Thuỵ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.226.400                              
47823 0107042556 Công ty TNHH Công Nghệ Smart - Vina Số nhà 1, ngách 16/47, ngõ 7. Tân Mỹ, Mỹ Đình, HN 2                          3.225.971                              
47824 0109140453 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẠCH TRẦN GIA NHÀ 2TT, NGÁCH 342/61 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          3.225.858                              
47825 0107535488 CÔNG TY TNHH KOTJOKBAL Số 18, ngách 39/70, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.225.600                              
47826 0108100761 Công ty TNHH  TM&DV Gia Khoa Thôn Bài Trượng - Xã Hoàng Diệu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          3.225.518                              
47827 0104495212 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Vận Tải Minh Tuấn Số 29/30, ngõ 349, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.225.371                              
47828 0109723906 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÀ NUMBER ONE Số 1F Thái Hà, Láng Hạ,Đống Đa, HN 1                          3.225.000                              
47829 0108940619 Công ty TNHH du học và ngoại ngữ VIETGERMAN Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.224.909                              
47830 0109822417 CÔNG TY TNHH MTV NHẬT NGUYÊN KHANG Số 35, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2                          3.224.901                              
47831 0107404291 Công ty TNHH thương mại và công nghệ Tuấn An Số 379 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.224.770                              
47832 0108727224 Công ty CP xây dựng Centicons Số 34, ngõ 123A Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 2                          3.224.653                              
47833 0110239665 CÔNG TY CỔ PHẦN AH AN HUY Xóm 6, Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.224.524                              
47834 0110203242 Công ty tnhh SX & TM XNK tổng hợp Mitra Tầng 2 số NO-27, LK 10, khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.224.381                              
47835 0106078197 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA Phòng 202, Tòa CT1A-ĐN1 Khu đô thị Mỹ Đình, Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.223.985                              
47836 0109054444 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠNH HÒA THÔN PHÚ HỮU 2, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          3.223.842                              
47837 0108647829 CTy TNHH Điện Tử Điện Lạnh ACT Số 1 ngách 12 ngõ 416 Vĩnh Hưng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.223.698                              
47838 0106003811 CÔNG TY TNHH CHI HOÀNG 15B, ngõ 136 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.222.761                              
47839 0107784188 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc sinh thái - Ecoarch Số 64 ngõ 13 đường Tả Thanh Oai xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì Hà Nội 0974761140 2                          3.222.378                              
47840 0109519160 CÔNG TY TNHH SX TM & DV MILIGAM Số nhà 11 Ngõ 324/1/2 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.222.349                              
47841 0108480369 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHONG THỦY THÁI PHƯỚC Số 70, tổ 2, thôn Miếu Thờ, huyện Sóc Sơn ,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.221.779                              
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47842 0108521061 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Số 3 ngách 55/7 đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.221.739                              
47843 0107429987 Công ty cổ phần phát triển thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Long Thôn Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.221.057                              
47844 0109152000 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA KIỆT Số 5, ngõ 5, đường Động Lãm - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.220.643                              
47845 0109697815 CTY TNHH TMDV VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH CHIẾN Thôn Lai Sơn, Xã Bắc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội, Việt Nam 2                          3.220.284                              
47846 0106861344 Cty CP Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Thành Tâm Số 21, ngách 29/68 phố Khương Hạ, p Khương Đình,Q Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.220.160                              
47847 0106122262 CTy TNHH Thương Mại Phương Nam Hà Nội P201 - Nhà3 - Ngõ 426/20 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội 1                          3.220.139                              
47848 0109132170 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUANG Số nhà 23 Đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.219.911                              
47849 0108940520 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VN SMILE Số 24 Liền kề 8, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.219.801                              
47850 0107030430 Công Ty TNHH Công Nghiệp Sao Việt Số 52, ngách 245/116, tổ 20A, Phố Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.219.788                              
47851 0108637651 Công Ty TNHH Trịnh Bắc P202, L3 - Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2                          3.219.758                              
47852 0105811781 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật thống nhất DV09-LK277 khu đất dịch vụ Huyền Kỳ, phường Phú Lãm quận Hà Đông. 2                          3.219.728                              
47853 0106903675 Cty CP sản xuất thiết bị chiếu sáng TK Việt Nam Số 10 ngõ 1043 Giải Phóng, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội. 2                          3.219.725                              
47854 0110212568 Công ty TNHH vật tư khoan Việt Nam Liền kề 350, Dịch vụ 9 Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.219.696                              
47855 0110135440 Công ty TNHH công nghệ và lắp đặt kỹ thuật Minh Quang Nhà số 303 (cũ N011K-LK08) Khu đất dịch vụ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.219.696                              
47856 0109900425 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THẢO LÂM Số 3B ngõ 124/63 đường Lê Đức Thọ, TDP 4, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.219.664                              
47857 0108025803 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC MINH Số nhà 71, ngách 173/63 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.219.664                              
47858 0109621319 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Phương Nguyên Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 2                          3.219.664                              
47859 0108145699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN GTL VIỆT NAM Số 16, ngách 167, ngõ 40 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.219.662                              
47860 0109815699 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU SONG ANH Tầng 12 Toà nhà văn phòng diamond flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          3.219.633                              
47861 0110021605 Công ty TNHH Techgo Việt Nam Tầng 1, số nhà 5B, ngách 79/56, ngõ 79 đường Cầu Giấy, tổ 3 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.219.633                              
47862 0109578021 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GOLDEN TOPUP Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.219.633                              
47863 0107820076 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Và Truyền Thông Medialine Số 21/5, ngõ Giếng Mứt, đường Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          3.219.633                              
47864 0108662619 Công Ty Cổ Phần Home Nista Việt Nam Số 04 ngách 49 ngõ 205 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.219.633                              
47865 0109960657 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THIÊN BÌNH Tầng 2, nhà A10-BT5, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.219.633                              
47866 0110083577 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD LIFES Lô số 08A, Khu TTTM tầng 2, Tòa A1 Ecolife Capitol, số 58 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.219.223                              
47867 0106534650 CÔNG TY LUẬT TNHH ONEKEY & PARTNERS Tầng 13 tòa Detech II, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.219.200                              
47868 0108265065 Công ty TNHH thung lũng Ngọc Linh Thôn Trại Mới, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.219.200                              
47869 0109244188 Công ty TNHH Lee Creative Việt Nam taafngf 15, tòa nhà Artex, 172 phô ngọc khánh, giảng võ, ba đình, HN 1                          3.218.984                              
47870 0106234819 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại, Đầu Tư Phú Hưng Gia kiốt 32, Ban quan lý chợ Mai Lĩnh, tổ 3, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.218.941                              
47871 0108045246 Công ty TNHH công nghệ và thông tin VIETCOM Số 20, ngõ 26/14 Đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.218.816                              
47872 0108703713 Công ty TNHH thương mại và phát triển Bắc Thái Nhà Số 10, Ngách 804/12, Đường Phú La, Tổ 8, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.218.778                              
47873 0108213243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUMBO GARDEN HÀ NỘI B15,01, lô TT19, khu dự án chức năng đô thị thành phố xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.218.560                              
47874 0105380052 CTy TNHH dịch vụ Nhật Linh Nhà Hà Khang, nhà đầu ngõ số 78 Phố Xuân Đỗ, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          3.218.505                              
47875 0109211175 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DB GROUP Số nhà 276, Đường Nguyễn Trãi, Tổ dân phố số 8, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.218.448                              
47876 0107532046 CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI XNK TOÀN PHÁT Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.218.432                              
47877 0106044504 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DILSMART số 51 Cửa Nam., Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.218.348                              
47878 0108824122 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH BẢO NGUYÊN Số 107 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 2                          3.218.182                              
47879 0106262238 Công ty TNHH Wiitech Việt Nam Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.218.120                              
47880 0109994102 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH KIÊN HIỀN Số nhà C0, Khu 18-4, ngõ 134 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.218.090                              
47881 0110438050 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Bắc Thôn Long Văn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 1                          3.218.090                              
47882 0106894942 Công ty Cổ phần Vật tư Việt Nam Sảnh D, Tòa C 37 Bắc Hà, Số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn , Quận Nam từ liêm 2                          3.218.090                              
47883 0109104159 Cty CP THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HQT VIỆT NAM 1136 Đê La Thành ( mặt sau,), Phường Ngọc Khánh , Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 2                          3.218.090                              
47884 0108818922 Công ty TNHH ADD Việt Nam Số 8 ngõ 173/7 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội 2                          3.218.090                              
47885 0110012135 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch K&T Việt Nam Số 1 ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.218.090                              
47886 0106442304 Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean Phòng 13 tầng 3 toà tháp ngôi sao Dương Đình Nghệ phường yên hoà - cầu giấy- Hn 2                          3.218.090                              
47887 0101290873 Cty CP TM dịch vụ Đại Việt Đồng Chầm - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội 2                          3.218.090                              
47888 0109574115 Công ty TNHH thương mại sửa chữa cơ điện Phát Tài Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          3.218.090                              
47889 0101947943 Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Hương Giang Số 103B Ngõ 67 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.218.090                              
47890 0109517741 Công ty TNHH chế tạo sản xuất máy biến thế và thiết bị điện Đông Anh Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.218.082                              
47891 0103949720 Công ty Cp XDCK  và thương mại Việt Bắc Số 188, Đường Phúc Diễn, Xuân Phương, nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.217.681                              
47892 0110002183 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC MINH HƯNG THỊNH Tầng 3, Tòa nhà G5 Five Star Garden, số 2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.217.134                              
47893 0106762431 CTy TNHH TM và Dịch Vụ GREENAIR SN 29A ngõ 1 Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.216.111                              
47894 0108963408 Công ty TNHH COSMOCARE Việt Nam 47-49 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.216.055                              
47895 0104423151 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông quốc tế VHD SỐ 9B YÊN BÌNH, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          3.216.055                              
47896 0109094013 Công ty Cổ phần Rodi Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, Thường Tín. hà Nội 2                          3.216.055                              
47897 0106759220 Công ty TNHH đầu tư thương mại Minh Thái Hà Nội P702 Tầng 7, 362 Phố Huế, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.216.000                              
47898 0106476039 Công ty cổ phần phát triển đầu tư và thương mại Thanh Hà Tầng 2, toà A, Chung cư báo nhân dân Xuân Phương, đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          3.215.696                              
47899 0108732457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BƠM KHANG ĐỨC Tầng 3, tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.215.593                              
47900 0108888373 Công ty CP Dịch vụ ô tô Năm Sao Số 5, Ngách 102/193 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.215.264                              
47901 0109878988 Cty CP bất động sản và kiến trúc Vạn Xuân Số 18 Ngách 12 Ngõ 514 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.214.808                              
47902 0104500222 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN AN Lô 305 khu đất dịch vụ, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.214.791                              
47903 0108697562 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT PHÁT Số 87 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          3.213.481                              
47904 0106910873 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT HÙNG Liền kề 02, TT9 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.213.332                              
47905 0108768904 Công ty Cổ phần Sunbel Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà Elcom, Số 10, Ngõ 15 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          3.213.331                              
47906 0106118643 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC TOÀN CẦU SỐ 12, NGÁCH 55/38, PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          3.213.300                              
47907 0107575025 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tân Đạt Số 20, Ven Hồ Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.213.269                              
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47908 0109361727 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO PHÁT Số nhà 11, Thôn Nhà Thờ, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2                          3.213.238                              
47909 0105270821 CÔNG TY CỔ PHẦN HTDTECH VIỆT NAM Nhà số 4, ngách 10, ngõ 565 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.213.207                              
47910 0108467086 Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư thương mại Huy Phát Địa chỉ giao dịch : Số 4 đường dịch vọng quận cầu giấy TP hà nội 2                          3.213.207                              
47911 0105757735 Cty CP Đầu tư xây dựng GILEXCO Tầng 1, tòa nhà 17 T 7, khu đô thị trung hòa - nhân chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 2                          3.213.207                              
47912 0104996730 Cty CP ĐT XD & Tài chính Sông Hồng Số 3 ngách 108/42 Nguyễn Trãi,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2                          3.213.207                              
47913 0107333114 Công ty CP Dược phẩm và dịch vụ y tế Lahabana Việt Nam Tầng 5, C05 Tòa Nhà GLEMEK Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.213.207                              
47914 0109262099 Cty CP dịch vụ và đầu tư Vietsky Việt Nam Shineray Đông Anh, Quốc Lộ 3, Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.213.207                              
47915 0105581217 Công ty cổ phần điện ảnh và truyền thông Trivia Việt Nam Phòng 806, tòa 21T1 chung cư Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          3.213.207                              
47916 0110025504 Công ty TNHH thương mại và đầu tư VAEL Số 50B ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.213.207                              
47917 0105964160 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TƯ VẤN GIÁM SÁT THĂNG LONG nhà số 3, nghách 79, ngõ 83 đường Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà 2                          3.213.207                              
47918 0107346699 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và thương mại Hà Nội Số 09 Kim Ngưu, tổ 11A, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.213.207                              
47919 0104598948 Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Xây dựng Phúc Việt Số 44, ngõ 2, đường Phan Bá Vành, TDP Đống 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Liêm, Hà Nội 2                          3.213.207                              
47920 0107743093 Công ty TNHH đầu tư vá phát triển Lộc Phú Hưng Số 37, ngõ 105/2/39, đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.213.207                              
47921 0108051923 Công ty cổ phần vật tư thiết bị mỏ Hà Nội Số 01, Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.213.207                              
47922 0107544796 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Tân Hảo Phát 112C3 hoàng ngọc phách, phường láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. 2                          3.213.207                              
47923 0109128745 CÔNG TY CỔ PHẦN VINARI Số 27 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.212.800                              
47924 0110348865 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC HÀ LINH Số 240 phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.212.800                              
47925 0110292348 Công ty TNHH giải pháp tiếp thị địa lý Việt Nam Khu văn phòng tầng 3, toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.212.800                              
47926 0109924151 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & IN ẤN BAO BÌ 5S Số 7 ngách 8, ngõ 22 đường Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.212.800                              
47927 0108451054 Công Ty TNHH SX &TM Tổng Hợp Cát Lâm Số 99 Ngõ 56 Ngách 87 Phố Thạch Cầu,Phường Long Biên, Quận Long Biên,TP. Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.212.339                              
47928 0109978679 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ DAYSTAR Nhà số 5 ngõ 5, phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.211.543                              
47929 0107415409 Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - xây dựng Tân Gia Việt Tổ 1, Phường Đồng mai - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 2                          3.211.014                              
47930 0106837729 Công Ty cổ phần kiến trúc và xây dựng vũ tự Chung cư Bình Minh,N01(SAU BXE Mỹ đình)Mỹ đình 1, Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          3.210.802                              
47931 0109529070 Công ty cổ phần điện máy số Hà Nội Số 26 Đường Đào Cam Mộc, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 1                          3.210.583                              
47932 0107863591 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN NAPROMED Phòng 903, nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội 2                          3.210.364                              
47933 0108065041 Công ty TNHH Công nghệ và Đầu tư Quốc tế HM Holdings Phòng 709, Tòa nhà CONINCO số 4 Tôn thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội. 1                          3.210.177                              
47934 0104795294 Công ty TNHH XD và DV Thương mại Hùng Anh Xóm Hòa, thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.210.120                              
47935 0106324607 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ibuild Hoàng Anh 27 ngõ 58 phố Mạc Thị Bưởi -P.Vĩnh Tuy Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.209.385                              
47936 0105954726 Công ty cổ phần bảo hộ lao động Hòa Phát D26 Khu đấu giá Phú Lương 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.209.261                              
47937 0109578342 Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Thảo Nguyên Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung,Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1                          3.208.320                              
47938 0109583039 CÔNG TY CỔ PHẦN IDMV VIỆT NAM P1003, nhà C3, đường NGuyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm 2                          3.208.080                              
47939 0107024691 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng Lâm Hải Tầng 6 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội ( Người nhận Lương Phi Hùng sốddt: 0989269345 1                          3.208.043                              
47940 0109751188 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ ANT Số nhà 6 Ngách 28 Ngõ 216 Phố Định Công, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.207.954                              
47941 0105970654 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Phát Triển Hải An P1403B Tòa nhà 75 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.207.500                              
47942 0108678827 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THẮNG LỢI Số 31, ngõ 93, Tổ dân phố số 3, đường Châu Văn Liêm - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.207.271                              
47943 0107482821 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Trường Thanh Số 281 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          3.207.200                              
47944 0102390327 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Nội 3203S1 Gold Mark City 136 Hồ Tùng Mậu phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. 1                          3.207.105                              
47945 0108934703 Công Ty Cổ Phần Kiến Vàng Moving P503 Tòa Vimeco, đường Nguyễn Chánh- Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.206.827                              
47946 0108676481 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ĐẶNG HOÀNG PHÁT Liền kề 13 -Lô 08 , khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.716                              
47947 0108268690 Công ty TNHH Thực phẩm TLC Việt Nam Số 3 ngõ 75 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          3.206.688                              
47948 0107513163 Công ty TNHH Du lịch Thương mại và Phát triển Anh Minh Số 167 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.206.601                              
47949 0109242568 Công ty TNHH TNHH XD TM và vận tải Hoàng Mai Nơ 4A bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.206.601                              
47950 0108399453 Công ty TNHH đầu tư và chuyển giao công nghệ Đại Dương Xóm 02, Thôn Thụy Khuê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          3.206.526                              
47951 0109603528 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YAM COSMETIC VIỆT NAM Tòa nhà Hapi Holding D4/D6 ngõ 70 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.525                              
47952 0108436592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIVA VIỆT NAM Lô 105, TT3, Đường Hoàng Trọng Mậu, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.518                              
47953 0109529289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NEWLIFE Số 6 ngõ 245 ngách 66 hẻm 4 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.492                              
47954 0108710693 Công ty TNHH ô tô Mỹ Đình THC Số 27, đường Phúc Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.206.463                              
47955 0109790211 CÔNG TY TNHH AT COZYHOME Số 22/106 Yên Bình, Tổ 15 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.206.403                              
47956 0104597976 Công ty cổ phần Bách Khoa Star Số nhà 54D, khu Hà Trì 3, phương Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.206.400                              
47957 0109926783 Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Long Khánh Số nhà 15, Liền kề 1, Khu Bemes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47958 0110125499 Công ty TNHH kim khí Thành Công Số 129 phố Ba La, Tổ dân phố số 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47959 0109726907 Công ty TNHH An Vượng Tín A.V.T B8-TT14 KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47960 0105482921 Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo trí tuệ quốc tế Số 59 đường Chiến Thắng, tổ dân phố 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.206.400                              
47961 0109078685 Công ty TNHH thể dục thể thao Long Nhật Số nhà 15 Đường Phúc Thành, Tổ dân phố Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47962 0110309802 Công ty cổ phần dược phẩm Sano Việt Nam U15, L01, Khu Đô Thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47963 0106628235 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tùng An Ngách 35 ngõ 115 phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47964 0107895233 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu JIELI Số 8, ngõ 111, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
47965 0108433496 Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47966 0109196079 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HADR SỐ 32, LÔ B45 - LK15, KHU B, KĐT MỚI LÊ TRỌNG TẤN - GELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.206.400                              
47967 0109166885 Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Protect Số nhà 165, ngõ 192, Lê Trọng tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.206.400                              
47968 0108939211 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SEIKO VIỆT NAM Khu đất dịch vụ, LK16, Lk17, LK18a, LK18b Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.206.400                              
47969 0106775381 Công ty CP đầu tư xây lắp và thương mại Tây Hồ Số 454, ngõ 45, tổ 4 khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47970 0109521603 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SHOPBAY Tầng 3, tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47971 0108696329 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK AVIANO TÒA HACO, SỐ A1, NGÕ 194, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.206.400                              
47972 0104118870 CÔNG TY TNHH TUẤN TOÀN Số nhà 52, ngõ 460, đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          3.206.400                              
47973 0107367579 Công ty CP Thương mại Thiết bị và Xây lắp 16 Số nhà 49, ngách 93/20 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
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47974 0110044641 CÔNG TY TNHH J&V TRADING Nhà số 6B Ngõ 141A Phố Chính Kinh, Tổ 1 cụm Bồ Đề, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
47975 0104950415 Cty Cp PT công nghệ Apollo Việt Nam Tầng 1 đơn nguyên A,Tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47976 0106163406 Cty TNHH DV TM QC & truyền thông AZ PHòng 201,Số 192 phố Vọng, PHương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47977 0106451725 Cty TNHH TM Dược Phú Lâm Trang Số 24 Liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47978 0102773922 Cty CP XD CT cấp thoát nước và MT VN Số nhà 21, ngách 29/68 phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          3.206.400                              
47979 0108113369 Công ty TNHH DV và TM Bách Chi Số 48B Lạc Hồng, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47980 0108729253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SDT Số 19C ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47981 0108954890 CÔNG TY TNHH SWOER AUTOMATION TECHNOLOGY Tầng 12, Tòa nhà Licogi, số 164, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.206.400                              
47982 0109153406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VƯƠNG GIA Phòng 1615, tòa CT3, chung cư Thái Hà, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.206.400                              
47983 0109499203 CÔNG TY TNHH FOSTE VIỆT NAM Quầy Thuốc Quân Y, Ao Sen, thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47984 0108964419 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tràng An Lô D16 khu D, Khu Đô Thị Mới GELEXIMCO - Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, HN 2                          3.206.400                              
47985 0110098252 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN CÔNG NGHỆ BK Số 6 ngách 23 ngõ 34 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 2                          3.206.400                              
47986 0109290000 CÔNG TY TNHH TM - XNK NOVA PHARMA - C.T.K C3 TT 9 Khu nhà ở cán bộ Chính phủ, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47987 0108860498 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NAM PHÚ Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47988 0105899320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT CAM Thôn 4, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47989 8037051083-001 HỘ KINH DOANH CAFE DES JOUETS ( Phạm Minh Toàn ) Cổng A - Trường Tiểu học May - Lô 18KĐT mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.206.400                              
47990 0101032128 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đức Anh 54B Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà nội 1                          3.206.400                              
47991 0109637742 CÔNG TY TNHH GẤU BÔNG WEN WEN Số 15 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 2                          3.206.400                              
47992 0109854930 CÔNG TY TNHH OPERA HOUSE SUITES Số 2 Ngõ Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
47993 0109896176 CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số 12A, đường Nguyễn Văn Tố, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 2                          3.206.400                              
47994 0109943637 CTY CỔ PHẦN PNN VIỆT NAM Lô 5, Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47995 0109558748 CTy TNHH Sức khỏe Việt - Vietcare 17/135 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47996 0108443060 Cty TNHH TM và DV vận tải Bắc Thái Ngõ 252, đường Thượng Cát, phường Thượng Cát, quận BTL, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47997 0108502767 Công ty TNHH MNN Chung cư Hope Residence, phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47998 0109019866 Công ty TNHH Bảo Thiên Đường Số 14, ngõ 423 đường An Dương Vương, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.206.400                              
47999 0109298930 Công ty  TNHH GTI ÁNH DƯƠNG Số 163 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48000 0109995868 Cty Cổ phần Công Nghệ Cao 2Tech Số 8 ngõ 130 đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48001 0109592643 Cty TNHH Công nghệ ADTECH Việt Nam Số 10B Tổ 56 Cụm 10 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48002 0110440099 Cty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Tiến Đạt Tầng 7, Tòa nhà 492 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48003 8477071267 Nhóm trẻ Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Sao Tài Năng số 34 THạcH Bàn, P. THạcH Bàn, LB, HN 1                          3.206.400                              
48004 0107941659 Cty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Mạnh Dũng Số 10, Ngõ 202 Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48005 0104359629 Công ty CP Thể Thao Quốc Tế LOTUS Lô A1-02 thuộc khu đất B2-3/NO3, Ngõ 11, Đường Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48006 0108684997 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất VFD Việt Nam Số nhà 12 ngõ 219 phố Bồ Đề, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP Hà Nội 1                          3.206.400                              
48007 0108028272 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thanh Hà Số 16 ngõ 68 Trung Hà - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48008 0108106315 Công ty Cổ phần Lantiden Viet Nam Số 6, ngõ 201, đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48009 0104733040 Công ty TNHH Kinh doanh Khí hóa lỏng Xanh P504, D6 Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48010 0110114803 Công ty TNHH Nhựa HAE Việt Nam Số 50, đường tỉnh 379, tổ 5, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48011 0110352501 Công ty TNHH Binfruits Số 07 ngõ 14, đường Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48012 0110445890 Công ty cổ phần Cơ điện và Thương mại Hồng Phát Số 15, ngách 528/20/24, đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.206.400                              
48013 0109733742 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÂM ANH Số nhà 15, ngách 28 ngõ 9 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.206.400                              
48014 0108221766 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC THỊNH Số 4, Ngõ 24, Đường Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.206.400                              
48015 0110114899 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TUYẾT TÙNG Nhà số 25, khu B20, ngõ 1 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48016 0109707213 CÔNG TY TNHH VIETDEFI Lô 6, ngõ 1 đường Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48017 0110320556 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG Tầng 3, Số 8 Ngõ 76 Trần Thái Tông, Tổ 24 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48018 0109850333 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ THỂ THAO HOÀNG BÁCH Số 8H, ngõ 1/20, đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48019 0109967765 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ Số 86 ngõ 1 đường Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy Hà Nội 2                          3.206.400                              
48020 0110443607 CÔNG TY TNHH XMANAGER VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48021 0101436924 Công ty TNHH tư vấn đầu tư & xây dựng Bình Thái Số 32,ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48022 0106686621 Công ty TNHH Khoa học công nghệ Gia Nguyễn Tầng 1 nhà 2C, số 18 Hoàng Quốc Việt, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48023 0106607605 Cty TNHH tổng hợp dịch vụ và thương mại Bảo Khanh Số 105 D2 tổ 79 phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 2                          3.206.400                              
48024 0105629980 Công ty TNHH tin học Thanh Phong Số 15,ngách 79/56 đường Cầu Giấy,tổ 5 Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 1                          3.206.400                              
48025 0107646276 CÔNG TY CỔ PHẦN AROMAG P804 tòa 17T5 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48026 0107457656 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MOMMY& BABY CENTER Tòa nhà HAPI D4/D6 ngõ 70 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48027 0109195290 CÔNG TY TNHH SUNBOW VIỆT NAM số 6 ngách 70 ngõ 102 trường chinh, phương mai, đống đa, hà nội 1                          3.206.400                              
48028 0108915362 CÔNG TY CỔ PHẦN RAGDOLL Tầng 1, khu cao tầng Richland Southern , số 9A, ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48029 0109599409 Công Ty Tnhh Công Nghệ Giáo Dục EDUX Số 23 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48030 0314964573 Công ty Cổ phần phát triển DTC Số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          3.206.400                              
48031 0106701573 CÔNG TY TNHH CTEK VIỆT NAM Tầng 3 tòa nhà AD building, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48032 0107509738 công ty TNHH đầu tư và dịch vụ giáo dục Gsg Việt nam Số 45A ngõ 167 phố Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          3.206.400                              
48033 0106969796 CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA THÁI THỊNH Số 20 ngõ 113 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          3.206.400                              
48034 0105341092 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHỐNG MỐI VÀ SINH VẬT GÂY HẠI ECO Số nhà 26 ngõ 21 phố Quốc Tử Giám,Phường Văn Chương,Quận Đống Đam,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2                          3.206.400                              
48035 0109606825 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAM Số 244 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.206.400                              
48036 0104649582 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VÂN HỒ phòng 141 tòa nhà Licogi CC25 Tân mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48037 0106163928 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH ĐỨC ANH Số 95,ngõ Xã Đàn 2,phố Xã Đàn ,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48038 0105847957 CÔNG TY TNHH XNK TẤN GIANG Số 39, Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48039 0108211239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT GIA KHÁNH Số 26, ngách 222E, ngõ 260 Đội Cấn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2                          3.206.400                              
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48040 0101093988 CTy TNHH Phát Triển TM Hưng Thịnh 99 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN 1                          3.206.400                              
48041 0105898990 CTy CP CN Navicore Việt Nam Số 12 ngõ 269/1 Đường Giáp Bát,  Hoàng Mai, HN 1                          3.206.400                              
48042 0105914875 Cty TNHH TM phát triển & XD Thành An Số 10, Ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, HN 1                          3.206.400                              
48043 0108138229 Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư VPS Số 10 phố Hồ Xuân Hương,Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, VN 1                          3.206.400                              
48044 0107776701 Công Ty TNHH Công Nghệ Datacom Việt Nam L04- Tầng 8 - Tòa A3, Ecolife Capitol - 58 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.206.400                              
48045 0109699001 Công Ty TNHH System Architect Global P.1704, tòa B10B, KĐT Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48046 0109952261 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Eu Pharma Việt Nam Số 29, Ngõ 101 phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48047 0108565799 CÔNG TY CỔ PHẦN MATTHEW Số 64, ngõ 202 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48048 0108675167 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH KHÔI SỐ 317 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          3.206.400                              
48049 0109575006 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CTM Số nhà 5A, Ngách 670/32 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.206.400                              
48050 0103267936 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ PK TUẤN MINH TT3-4, Khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48051 0109021551 CÔNG TY TNHH CHẤT DÍNH TIÊN PHONG Số 52, ngõ 467 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          3.206.400                              
48052 0108677291 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GOLDEN LIFE VIỆT NAM Số nhà 15, ngõ 147/50/31 đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48053 0110177176 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP Số 3-5 đường số 2, KDC Đồng Phượng, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh. 1                          3.206.400                              
48054 0108749796 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTE VIỆT NAM Số 148B ngõ 1277 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48055 0105841521 CTy TNHH Công Nghệ Và Giải Trí HDTech Số 8, ngõ 25 phố Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48056 0103731900 CTy TNHH TM và Dịch Vụ Khải An Phát Số 121H phố Định Công,  phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48057 0102596751 CTy CP Phần Mềm Và Truyền Thông Á Châu Số nhà 33 ngõ 76 đường La Tinh 2, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 1                          3.206.400                              
48058 0108370542 CTy CP Chuyển Phát Nhanh THN Việt Nam Số 3 ngõ 12 khu tập thể Kiến trúc, số 316 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48059 0107336154 CÔNG TY TNHH NHẤT BÁCH Hiền Lương - Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          3.206.400                              
48060 0108778740 Công ty cổ phần kỹ thuật GK Việt Nam Xóm Cả, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48061 0110095290 CÔNG TY TNHH SSA VIỆT NAM SỐ 2 NGÕ 83 ĐƯỜNG NGÔ CHI LAN, TỔ 5, THỊ TRẤN SÓC SƠN, SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          3.206.400                              
48062 0110123815 CTY TNHH TM VÀ DV CÔNG NGHIỆP ĐẠI DŨNG Thôn Xuân Long, Xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48063 0901075441 Công ty TNHH Hoàn Đại HA 11-SP 12.03 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48064 0107442265 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ NGUYÊN AN SỐ 9, NGÁCH 9 NGÕ 7 CẦU TRÌ, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 1                          3.206.400                              
48065 0109858491 CÔNG TY CỔ PHẦN SENSINCE 1992 Thôn Lòng Hồ, Xã Kim Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48066 5701599133 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG THUẬN NAM Chung cư A15, công an Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48067 0500445173 Công ty cổ phần thép Việt Thái Xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48068 0108380519 Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị AT Greentech Vina Xóm ĐồnXóm Đồng Cầu, Thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nộig Cầu, Thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 1                          3.206.400                              
48069 0108741853 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG ĐỨC Số 8 ngõ 10 đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông. TP. Hà Nội 2                          3.206.400                              
48070 0108918620 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HLC VIỆT NAM KI ỐT SỐ 60 B1.4-HH02-1A, KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ-CIENCO 5, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          3.206.400                              
48071 0108239001 Công ty cổ phần thảo dược Đông Dương Thôn Lộc Dư, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48072 0108589856 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Cơ điện lạnh MTV Hùng Phát Xóm 2, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48073 0110024980 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN ROAD Phương Quế, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48074 0108222209 Công ty CP E.Mom 207/103/9A tổ dân phố Xuân Nhang 2 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.206.400                              
48075 0109162746 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nguyễn Vĩnh Tiến và Cộng sự Số Nhà 14, Ngõ 1, Đường Đức Diễn, Tổ 3, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm. Hà Nội. 2                          3.206.400                              
48076 0110229402 Công ty CP thương mại và dịch vụ HHQ Việt Nam Số e48 Khu đấu giá 3ha, Đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48077 0108236314 Công ty CP Công nghệ FT Quốc tế Tấng 22, tòa nhà VP Bank 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa,TP Hà Nội 2                          3.206.400                              
48078 0108174259 Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Ánh Dương Thôn Đào Thục, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48079 0108949097 Công ty cổ phần kỹ nghệ cơ khí và xây dựng XPAND Số 131, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          3.206.400                              
48080 0110198680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH JUMPANAM Số 72, phố Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48081 0109769925 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH KHÔI Số 80 ngõ 402 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48082 0110372466 CÔNG TY TNHH STH DESIGN S3 Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.206.400                              
48083 0110124061 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MHTK Nhà vườn NV2-24, ngõ 178 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48084 0108085954 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ PHẠM GIA GROUP Số 43 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48085 0110369079 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI T.A.T Số 11 ngõ 116 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48086 0110405947 CÔNG TY TNHH LINH CHI KTG Số 25 Hồ Mễ Trì, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.206.400                              
48087 0110393811 CÔNG TY CỔ PHẦN KOOL EYEWEAR Số 30, ngõ 157B Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nộ 1                          3.206.400                              
48088 0108237357 CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y GIA TRUYỀN TIẾN HẠNH Tầng 6 khối văn phòng, Toà nhà MD COMPLEX 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.206.400                              
48089 0105482992 CÔNG TY CỔ PHẦN BESTECH VIỆT NAM Số 10, Bt3, Khu đô thị Xala, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48090 0108006208 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VUA VIỆT Số 334, đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.206.400                              
48091 0106499068 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại AGC Việt Nam Số 20 đường Liên Cơ tổ 19, P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.206.400                              
48092 0103545943 Công ty CP du lịch & tổ chức sự kiện Việt Mỹ 104G2 , Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48093 0107788249 Công ty Cổ phần V-Pharm Tầng 2, Nhà AII, (tòa sau) 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48094 0108609090 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Khánh Đạt số 7, hẻm 444/34/14 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.206.400                              
48095 0108154446 Công Ty TNHH Gốm Nội Ngoại Thất Sơn Oanh 3203 s1 goldmark 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ liêm. 1                          3.206.400                              
48096 0107354957 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Đông Bắc Xóm Chùa Nhĩ - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội  988537065 1                          3.206.400                              
48097 0108911047 Cty cổ phần đầu tư xây dựng điện Thành Công Thôn Đông Chì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 0984452250 1                          3.206.400                              
48098 0108958479 Cty TNHH dịch vụ và xây lắp Cường Thịnh XÓM 11, XÃ ĐẠI ÁNG, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0901762362 1                          3.206.400                              
48099 0109990115 Công ty trách nhiệm hữu hạn Mixuha Số 2 ngõ 15B đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0923929898 2                          3.206.400                              
48100 0110030670 Công ty cổ phần thương mại và vận tải My Anh Toà B chung cư Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - 0382833870 1                          3.206.400                              
48101 0108062724 Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bắc Nam Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.206.400                              
48102 0110014164 Công ty TNHH TM dịch vụ và XD Hà Nội Số nhà 14E, ngõ 58/7 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội 2                          3.206.400                              
48103 0109279021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN THUẾ NEW A&A VIỆT NAM Phòng 2010 Chung cư HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.206.375                              
48104 0107897505 Công ty TNHH TM DV và kiến trúc Newsun Phòng 206 nhà E, Tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, quận hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.206.312                              
48105 0107916109 CÔNG TY TNHH SX & TM ALTECH Xóm mới, thôn Đông Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.206.260                              
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48106 0108141101 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Trung Hải Bảo P802, 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội. 2                          3.206.210                              
48107 0101529953 Cty TNHH Tư Vấn Giáo Dục và Đào Tạo Quốc Tế Phương Anh Tầng 5 số nhà 14 Trần Hưng Đạo, P Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          3.206.130                              
48108 0109416729 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU CANA - VIỆT NAM SỐ 4, NGÕ 47, ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.206.121                              
48109 0106534837 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Và Du Lịch T&T Số 5, ngách 17, ngõ 463, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.206.067                              
48110 0107286520 CTy CP Đầu Tư TM và SX VICCOM Số 2 ngách 6 ngõ 161C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.206.034                              
48111 0106168877 CÔNG TY TNHH SERVICE BOOK VIỆT NAM Số 6 tổ 340 ngách 102/44/19, pháo đài láng, láng thượng, đống đa, hn 2                          3.205.959                              
48112 0105397095 Cty TNHH nội thất PARAGON Số 17,ngõ 58,Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.205.902                              
48113 0104897592 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MINH TRỊNH P201 A6 TT Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 2                          3.205.899                              
48114 0106999575 CÔNG TY TNHH HP LIVING VIỆT NAM Số 142 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.856                              
48115 2801968910 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Số 30, Ngách 101, Ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.205.800                              
48116 0110285414 Công ty cổ phần nhân lực quốc tế VILACO Thái Bình Nhà 3A, ngõ 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.205.800                              
48117 0109798027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ META 365 Tầng 3 tháp A toà nhà Big Tower số 18 Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. 1                          3.205.760                              
48118 0106241823 CTY TNHH LAM PRODUCTION Nhà 3a ngách 140 ngõ 71 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.634                              
48119 0108692571 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Linh Hà Số 5, ngõ 1 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN 1                          3.205.634                              
48120 0108702999 Công ty CP Hà Phương Khanh Số nhà 5 Ngõ 178 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.205.600                              
48121 0101189030 Công ty CP In và Truyền Thông Đông á Hà Nội Tổ4 mới (tổ 7 cũ) pHường PHúc Lợi , Q Long Biên, Hà Nội 2                          3.205.560                              
48122 0105937022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT Nhà L1-1, Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.205.559                              
48123 0101827300 CTy CP XNK Hanoimoment P304E2 khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.205.524                              
48124 0110056566 Công ty TNHH Hoàng Thịnh Stone Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.477                              
48125 0110312604 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ROOT 12A12, TTTM The Garden, KĐT The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.205.360                              
48126 0107388882 CTy TNHH VMG 321 đường Hoàng Mai - F. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.205.306                              
48127 0107814040 Công Ty TNHH Kinh Doanh VLXD Thuận Phát VNC Số 66, ngõ 10, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.148                              
48128 0110271179 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nguyên Bảo Số 163, Ngõ 33, Tổ 6, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.120                              
48129 0110192022 Công ty TNHH Tư vấn Luật Tinh Anh Tầng 12 Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.205.120                              
48130 0108608315 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giáo dục Sao Khuê Số 54, ngõ 389 đường Hoàng Quốc việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.205.120                              
48131 0109934262 Cty CP LIÊN GIA GROUP Phòng 202, số 25 phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          3.205.120                              
48132 0107990617 Công ty TNHH STRIPE Việt Nam Phòng 1001, Tầng 10, Tòa Nhà Văn Phòng số 545 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.205.120                              
48133 0110140137 Công ty TNHH Dược phẩm Nghĩa Dũng Số Nhà BT3B-27 Ngách 209/2, Đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.205.120                              
48134 0110287186 Công ty Cổ phần Thảo Xivia Center Số 58, Tổ 3, Đường Bát Khối, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.120                              
48135 0108101081 CÔNG TY TNHH CHƠN CUNG Số 214 tầng 3 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Thành Phố Hà Nội 1                          3.205.120                              
48136 0109206753 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH CÔNG Tầng 2 Văn phòng khu B, số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.205.120                              
48137 0110013273 Công Ty Cổ Phần DP Land Số 5 ngách 317 ngõ Quỳnh, - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          3.205.120                              
48138 0109873940 Công ty TNHH XNK VDT Số 10 ngách 39 ngõ Mai Hương, phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.205.120                              
48139 0110129013 Công ty TNHH TM, Dịch vụ và Du lịch hành trình Hạnh Phúc Nhà số 2, ngách 31, ngõ 39 đường Phú Thị, Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.205.120                              
48140 0109937312 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ TẠO CƠ KHÍ HẢI AN : Đội 7, Thôn Đại Đồng Độ Lân, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.205.120                              
48141 0109505506 Công ty TNHH sản xuất và thương mại M2K Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.205.120                              
48142 8625533373-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH ĐỨC Tầng 2, Tòa nhà văn phòng Audio, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.205.120                              
48143 0110215142 Công ty TNHH TM VÀ XNK Hoàng Quân Phát Xóm Đình, Đội 6, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          3.205.120                              
48144 0108792110 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại VHQ Việt Nam Số 21 ngõ 466/82 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.205.116                              
48145 0107371303 Công ty TNHH Thương mại Healthbox Số 67B - Tổ 9 Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 1                          3.204.989                              
48146 0106041133 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HEADTEX VIỆT NAM 141 đường Đình Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.204.939                              
48147 0109882141 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HIỆP Số nhà 234 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          3.204.928                              
48148 0109746798 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dược phẩm Đức Phát Số 9 ngách 15/1 xóm Chùa, thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.927                              
48149 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Casa Đông Anh Số 32, Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.204.904                              
48150 0110258308 Công ty TNHH ICC Solutions Số 432 Đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.204.865                              
48151 0110216562 Công Ty Cổ Phần Danco Land Số nhà 8, Ngách 22 Ngõ 159 Phố Hồng Mai - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.204.865                              
48152 001183034201 Lớp mầm non đôc lập Ngôi Nhà Ấm Áp Tầng 2, Tòa nhà FLC, Tổ dân số 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48153 0109256666 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VIETCOM THĂNG LONG Số 10, ngõ 9, đường Lê Trọng Tấn, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48154 0109950881 Công ty cổ phần RESOTEK LK10-L8, Khu đấu giá QSD đất Mậu Lương,Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48155 0109947374 Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Nanomax Số 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48156 0107816231 Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ Tam Đức Số 128 đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48157 0109977516 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Huyền Anh Số nhà 16, Hẻm 2/1, Ngõ 2 Đường Nguyễn Trực, Tổ 8, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội, 1                          3.204.864                              
48158 0110190272 Công ty luật TNHH Khánh Ngọc Tổ dân phố 16, đường Hòa Bình - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48159 0110162067 Công ty TNHH luật Tâm An Việt Lk 189 khu 27-28 Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48160 0106839211 Công ty TNHH thương mại CNA Việt Nam Sân kho HTX Cầu Đơ, Tổ Dân phố Cầu Đơ 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48161 0110404372 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ Đăng Quang Số nhà 6, ngõ 87/50, tổ 12, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48162 0110061333 Công ty TNHH đầu tư và XNK Cao Gia LK Lô D21 ô 01 KĐT Geleximco , đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48163 0500592280 Công ty CP ứng dụng dịch vụ kỹ thuật viễn thông MCOM DG12-29 khu đấu giá QSD đất, phường Kiến Hưng,, Hà Đông, HN 2                          3.204.864                              
48164 0106827632 Công ty TNHH đầu tư và phát triển CLAVIE SN B24-TT5 KĐTM Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48165 0106896308 Công ty CP Thiết Kế nhà ở ANT Số nhà 74, Khu A40, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48166 0108752534 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 90S MEDIA 131 Thái hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          3.204.864                              
48167 0108189706 Công ty TNHH Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Số 10, ngõ 16 đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48168 0108206870 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trúc Xanh LK16 - 02, KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ LƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48169 0107797331 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI PRO VIỆT NAM DG 12-29 Khu đấu giá QSD đất tái định cư, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48170 0109463077 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINAGREEN DV5, E14, Khu B Dịch vụ Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          3.204.864                              
48171 0109329635 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR HD VIỆT NAM TT7-A16(135), khu đô thị mới Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          3.204.864                              
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48172 0109347546 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SME LK05 – 10 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48173 0108806719 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN HẠNH HƯƠNG Xóm Đầm Bung, Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48174 0101734215 Công ty TNHH F Life Việt Nam BT10-19 KĐT An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông 2                          3.204.864                              
48175 0109117415 Công ty TNHH Cơ khí Thương mại Thép Việt Dũng Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48176 0110134101 Công ty TNHH Mạnh Xoan Số nhà 39, tổ 3, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48177 0109601954 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch QHT Thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48178 0700818471 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZINPRO LK620-N014 Khu đất dịch vụ 27-28 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48179 0109846143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE GARDEN Số 7D, Ngõ 14 phố Chính Kinh - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          3.204.864                              
48180 0110264044 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN VIỆT Số nhà 15, ngách 23, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48181 0110456317 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LA CASA Nhà vườn NV 27, Imperia, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48182 0109831450 CÔNG TY CỔ PHẦN NUTECHPAINT VIETNAM Số 11, Ngách 328/14, Đường Lê Trọng Tấn, Tổ 21, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48183 0105746589 Cty CP đầu tư ISB 85 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          3.204.864                              
48184 0108018468 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TÂN THÀNH MINH Tầng 3 ,Số 572 đường Quang Trung - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48185 0106312778 Công ty TNHH truyền thông Betanam Phòng 502, tòa nhà 72C Nguyễn Khang, Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          3.204.864                              
48186 0107562026 Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý BAT Tầng 2, Số 439 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48187 0109185711 Công ty CP may mặc Thiện Hữu Số 114 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48188 0109109220 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN ĐỨC KHẢI Tầng 16, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân , Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48189 0106642462 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Việt Số 70 ngõ 116 phố Nhân Hòa- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 2                          3.204.864                              
48190 0109072450 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SMARTCHECK P207 KHÁCH SẠN THỂ THAO, SỐ 15 LÊ VĂN THIÊM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48191 0109777193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP PHÚC THỌ Khu 6.9HA, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48192 0107593507 CÔNG TY CỔ PHẦN PENCCO VIỆT NAM Biệt thự LCT2-SL19, Lô TT55-08, Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48193 0110195337 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÂM PHÁT Số 11, ngõ 110 đường Đồng Ốc, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48194 0109698632 CTY TNHH THƯƠNG MẠI HMC VIỆT NAM Số 45 phố Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48195 0110388593 Công ty TNHH Công nghệ Shengda Global Việt Nam Tầng 3 tòa văn phòng nhà Savina, số 1 Đinh Lễ, PHường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48196 0107332590 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PMP HÀ NỘI Số 12, ngõ 639 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 1                          3.204.864                              
48197 0107411683 Cty TNHH Quảng Cáo & TM Chí Việt Số 19B ngõ 565 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48198 0106774324 Cty TNHH Kite Việt Nam 14 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48199 0107747041 Cty TNHH Đầu Tư TM Và SX Bình Minh Anh Số 17 ngõ 140 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48200 0102697340 Cty TNHH Dịch Vụ  Hady Số 29, đường 6 khu F361 An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48201 0102193706 Công ty CP Xây Lắp và Thương Mại Cường Minh Số 4A ngách 12 ngõ 406 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48202 0108981936 Công ty TNHH VT&TM Nam Cường Số nhà 33, ngách 9/2 đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48203 0109145807 Công ty TNHH sản xuất thang máy HINOLIFT Cụm 2, đập tràn, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48204 0109880761 Cty CP thương mại và dịch vụ Tân Phát Việt Nam Tầng 1 Khu VPTM, Đơn nguyên I, 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          3.204.864                              
48205 0104413379 Cty TNHH Thương Mại Dầu Mỡ Nhờn Bảo Minh số 59 pHố Đức Giang, p Đức Giang, LB 1                          3.204.864                              
48206 0107586122 Công ty TNHH Kỹ Thương F1 Việt Nam HTX Song Cường, KCN Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm 1                          3.204.864                              
48207 0105841659 Công ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Hưng Thịnh Tổ 3, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48208 0101426718 Công ty CP Năng Lượng Hà Nội Số 152 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48209 0108803203 Công Ty Cổ Phần PTH P1106 NO 17 - 1 Khu đô thị sài đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48210 0101417921 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Thắng Số 3, ngõ 164 Phố Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 1                          3.204.864                              
48211 0107910611 Công ty Cổ phần Gia Khánh E&C sô 59 Nguyễn Văn cừ, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN 2                          3.204.864                              
48212 0106988527 Công ty cổ phần Cơ điện D&T Việt Nam Số 12 Đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48213 0108454954 Công ty Cổ phần Thiết kế và Sản xuất Nội thất Việt Mộc Số nhà 52, tổ 8 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48214 0110076724 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư IFG Số S11, Tầng 1, Tòa S6A, KĐT Vinhomes Symphony, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48215 0108082079 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Hà Thành Số 15, Ngõ 145/8/12 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48216 0310481173-009 Chi Nhánh Công ty Cổ phần Appollo tại Thành phố Hà Nội Tòa A14B1 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48217 0103398985 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Minh Đức Số 9, tổ 1, ngõ 769, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48218 0108288489 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nội thất Phú Anh Số 16, Ngõ 61 Đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48219 0109278324 TRƯỜNG MẪU GIÁO MIS Tầng 2, Tòa nhà LUXURY PARK VIEWS, D32, KHU ĐTM Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN 1                          3.204.864                              
48220 0108977030 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NTQ LAND Tòa nhà Viễn Đông, số 1 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, HN 1                          3.204.864                              
48221 0109284423 Công Ty TNHH Nguồn Nhân Lực ASAHI Việt Nam Tầng 9 Toà Nhà 3 Dcenter, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48222 0109989582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HRI Số 11 Lô 1E Khu Đô Thị Trung Yên, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48223 0108914601 CÔNG TY TNHH MASTER LINK Tầng 3 tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48224 0110075632 CÔNG TY TNHH TR PRODUCTIONS Tầng 16, Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48225 0108499232 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 9 CỘNG Số 31, ngách 5/40, tổ 21, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48226 0110277420 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC & MÔI TRƯỜNG GIANT BARB Tầng 6, Tòa nhà Hội Liên Hiệp Phụ nữ Hà Nội, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48227 0105779496 CTY TNHH Xây lắp Thiết bị điện  LEGAND  EIC  Việt Nam Số 32 Nguyễn Công Trứ, P. Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.204.864                              
48228 0102017690 Cty TNHH quảng cáo ngoài trời VN số 53 ngõ 141 nguyễn khang, cầu giấy, hn 1                          3.204.864                              
48229 0106381411 Công ty TNHH vận tải và du lịch Tâm Anh số 14 tổ 23 đường cầu giấy, phường dịch vọng, quận cầu giấy , HN 2                          3.204.864                              
48230 0108007346 CÔNG TY TNHH VETOM VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48231 0108939941 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SME số 85 ngõ 16 hoàng cầu, đống đa, hà nội 1                          3.204.864                              
48232 0108980890 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MINLED Lô C07 - 16 Khu đô thị Geleximco - P. Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48233 0801335953 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BINA VIỆT NAM Phòng 403, Tầng 4, Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          3.204.864                              
48234 0109823234 Công Ty Tnhh Thuốc & Trang Bị Y Tế Ân Thạnh Số 2, Ngõ 18 Vũ Thạnh, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48235 0110008026 Công Ty Tnhh Du Lịch Lotus 3T Phòng 303, số 142, đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.204.864                              
48236 0106019515 Công Ty Tnhh Quảng Cáo Qart SỐ 35, NGÕ 9/39 ĐƯỜNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          3.204.864                              
48237 0110301666 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế One Doctor Tầng 3 số 163 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
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48238 0108640735 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam Số 159 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.204.864                              
48239 0105815779 Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Portus Số 118, ngõ 165 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          3.204.864                              
48240 0110319021 Công ty TNHH Quốc tế RUBMOND Số 43 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48241 0109680603 Công ty TNHH Esca Vietnam 50 Yên Lãng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          3.204.864                              
48242 0110270369 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Sen Vàng Group Số 50 Ngõ 196 Nguyễn Sơn , Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48243 0105316138 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LAM Lô H18-19 tổ 54b, ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          3.204.864                              
48244 0107732655 CÔNG TY TNHH UMI VIỆT NAM Số 117 Hoàng Cầu , P Trung Liệt, Q Đống Đa , HN 1                          3.204.864                              
48245 0105337427 CÔNG TY TNHH SEN THANH Tầng 11, Tòa Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48246 0107780440 CÔNG TY CỔ PHẦN COM AB Số 5, Ngách 178/10, Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48247 0102133898 CÔNG TY TNHH ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH R1802 tòa nhà HH2E khu đô thị the spark, yên nghĩa, hà đông, hn 1                          3.204.864                              
48248 0108333205 Lớp mầm non tư thục Quốc tế Hà Nội Số 144 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1                          3.204.864                              
48249 0101126792 Cty TNHH SX & TM An Thịnh số 166 phố bồ đề long biên hà nội 1                          3.204.864                              
48250 0105678321 Cty TNHH TM & tổng hợp An Du Lô 4, Ki ốt 5+6, Nơ 4A, Bán Đảo Linh Đàm, hoàng liệt, Hoàng mai, hn 1                          3.204.864                              
48251 0107387744 Công ty TNHH TM và Thiết bị tự động Việt Nam Số 9, Tổ 6, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội,VN 1                          3.204.864                              
48252 0107255868 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Mitsuky Việt Nam 79A vĩnh hưng, hoàng mai, hà nội 1                          3.204.864                              
48253 0106739224 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BẢO NAM Số 11 - BT5, KĐT mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48254 0108790459 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Tuấn Liên Số 8 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội,VN 1                          3.204.864                              
48255 0101127450 Công Ty TNHH Hợp Tác Đầu Tư, Xuất Nhập Khẩu Đông Đô Tầng 4 , số 260-262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng , Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48256 0106413014 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bpro Việt Nam 96-98 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Quận Hai bà trưng, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48257 0110222799 Công Ty TNHH Công Nghệ Địa Phú Cường Số nhà 13B Ngõ Hàng Lọng, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48258 0100738760 HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI QUANG MINH Số nhà 41, khu tái định cư X2A, tổ 29 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48259 0100991682 CTy CP Đầu Tư XD XNK Thăng Long Ô Số 6- Biệt Thự 1 - KĐTM Pháp Vân Tứ Hiệp - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48260 0110030173 CÔNG TY CỔ PHẦN SKINADEMY Số 7, đường 2.3, Khu đô thị Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.204.864                              
48261 0109078854-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGIMEX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ Tầng 3 CenXSpace tháp 3-4 toà nhà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48262 0110071885 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN IRIS Số 7 Đường 2.3 Khu đô thị Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.204.864                              
48263 0103145991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VID VIỆT NAM Số nhà 38 ngõ 162 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.204.864                              
48264 0106199265 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN DƯƠNG SỐ 11B/168/76, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48265 0110206684 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ VICHI Số nhà 6, dãy 3, ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48266 0109212877 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quốc Phong số nhà 41 ngách 190/19, ngõ 190 đường Hoàng Mai, tổ 19, P. Hoàng Văn thụ, , Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48267 0110321398 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NĂM SAO Số nhà 50A ngõ 37 Đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48268 0109939937 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SUDIHO Số 6 Ngách 18/55 Tổ 10, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48269 0109816413 Công ty TNHH Thiết Kế Và IN Ấn Ella Ki ốt số 3, tầng 1, Nơ 2 Bán Đảo Linh Đàm, đường Đạm Phương, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48270 0109940308 Công ty TNHH Zenda Số 2 ngách 3 Tổ 41 ngõ 260 Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48271 0109399590 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO BẦU TRỜI CAO Lô 2-10A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48272 0110281427 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Số 37 ngõ 109 phố Sở Thượng - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.204.864                              
48273 0102377929 CTy CP PT Viễn Thông VN Nhà số 4, Lô C, Ngõ 87,Tam Trinh,phường Mai Động,quận Hoàng Mai ,Hà Nội 1                          3.204.864                              
48274 0106773881 CTy TNHH Công Nghệ B.R.Y Việt Nam Số 4 M14 Ngõ 94 Đường Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.204.864                              
48275 0105573329 CTy TNHH Thiết Bị Siêu Âm Y Tế Việt Nam Số nhà 29 ngõ 59 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48276 0107505099 CTy TNHH TM VÀ Sản Xuất Đức Dũng Số 3, ngách 108/45, tổ 15, phố Đông Thiên - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2                          3.204.864                              
48277 0107833614 CTy TNHH Thương Mại Hht Việt Nam Số 19 ngách 96 , ngõ 245 Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48278 0107630565 CTy TNHH TM Kỹ Thuật Tổng Hợp Phú Hưng Số 28 ngách 99/158, Tổ 14, Phố Định Công, P.Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48279 0105129755 CTy CP Xây Dựng Hoàng Long Hà Nội Số 697 phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.864                              
48280 0107407856 CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thái An Số 9, ngách 4, ngõ 442, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48281 0109251883 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ADC VIỆT NAM : SỐ 16 NGÕ 295 YÊN DUYÊN, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          3.204.864                              
48282 0107334069 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VNA VIỆT NAM Số 14, ngõ 563, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.204.864                              
48283 0108914841 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN QUANG ANH Số 17 ngõ 2 Tổ 4, Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48284 0108258815 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUD Số 9, ngõ 218/28/2 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48285 0104385280 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư ECO_G Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48286 0106864472 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Decor Việt Số 19B, Chợ Phú Cường , Phú Cường,  Sóc Sơn,  Hà Nội 1                          3.204.864                              
48287 0104155375 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Gia Hưng A&T Số 5, Đường Quốc Lộ 3, Tổ 6, Thị Trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48288 0108164691 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬN TẢI AN TOÀN Thôn Đoài - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48289 0103707979 Công ty Cổ Phần Công Nghệ  Vật Liệu Xây Dựng Đại Thắng Số nhà 100, ĐườSố nhà 100, Đường III, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48290 0108251993 Công ty TNHH thương mại và vận tải Phú Nghĩa Xóm Đoài ( ngần đình Làng)Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48291 0106332051 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Khu Kho Xăng, thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội 1                          3.204.864                              
48292 0105255679 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Số nhà 17, ngõ 12, tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48293 0107512794 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG QC 130 Thủy Nguyên, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 1                          3.204.864                              
48294 0107636655 Công ty TNHH cơ khí chính xác Thế Hệ Mới Môn Tự, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48295 0108124579 Cty CP giao nhận kết nối xuất nhập khẩu Quang Trung Đào Thục, Thụy Lâm, Đông Anh,  Hà Nội 1                          3.204.864                              
48296 0108809068 C.TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH BẢO YẾN THÔN PHÚ THỌ, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48297 0109486652 C.TY CP TM VÀ DV VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA AN PHÚ Số 2B, Khu II, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.204.864                              
48298 0108703382 CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HAT VIỆT NAM THÔN ĐÔNG BÀI, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48299 0109623098 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH SÁNG Thôn Song Mai Đông, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48300 0109668405 CTY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC DIỆP Khối 12, Xóm Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48301 0109335269 CTY TNHH TM VÀ DV XÂY DỰNG XUÂN THẮNG Số nhà 80, đường Đa Phúc, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội 1                          3.204.864                              
48302 0109410195 CTY TNHH VẬN TẢI LỮ HÀNH HOÀNG NHẬT MINH Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48303 0109341093 CTY TNHH TOÀN CẦU EXPRESS VIỆT NAM Xóm Giữa, Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Sóc Sơn, HN 1                          3.204.864                              
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48304 0110269282 Cty TNHH thương mại sản xuất thép Hùng Phát Nội Phật, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48305 0106109864 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn phòng phẩm Thu Hằng Số 16 ngõ 8 Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48306 0107512025 Công ty TNHH Tập Đoàn Gốm Sứ Bát Tràng Số 8 - Ngõ 5 - xóm 3  - Xã Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48307 0109979087 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất CM Việt Nam Số 63, khu B, Viện NC rau quả, Tổ dân phố An Lạc, TT Trâu Quỳ,  Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48308 0601161805 Công ty CP Học viện Yoga Sống khỏe Việt Nam P310V1, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48309 0110270880 Công ty CP Giải pháp Dược liệu Việt Nam Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48310 0109558441 Công ty TNHH Thiết bị Y tế GT Medical Việt Nam Tầng 12A, Căn số 12A-07 Tòa Techno Park Building, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48311 0109174438 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH QUỐC TẾ K'THY SỐ 37, NGÕ 46 QUAN NHÂN, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2                          3.204.864                              
48312 0109966105 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮNG Xóm Mới, khu Cửa Sâu, xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48313 NHÓM TRẺ , LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HOÀNG GIA IQ Căn 218 , 220 - Tầng 2 ,Lô B2.1-Tòa HH03D,Khu đô thị Thanh Hà , Xã Cự Khê , Huyện Thanh Oai , Thành Phố Hà Nội ,Việt Nam 1                          3.204.864                              
48314 0105087248 Công ty cổ phần xây dựng đô thị vệ tinh Thăng Long P3311 Tòa nhà FLC số 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          3.204.864                              
48315 0104052732 Công Ty TNHHThương Mại Và Xây Dựng Hồng Gia Phát Xóm 1, Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48316 0106314870 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Dktech Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tin, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48317 0109061473 Công ty cổ phần tập đoàn Azzo Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48318 0110010554 Công ty TNHH Dược Phẩm quốc tế Phú Minh Xóm 6, thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48319 0109040480 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Catun Nhà máy sơn AZ, Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48320 0110197912 Công ty TNHH thương mại Minh Đăng PHARMA Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48321 0109424663 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Kinh Bắc Accounting Số 6, ngõ 351/81/3 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48322 0108900408 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng D.O.E Số 63 Đăm - TDP Trung 5, phường Tây Tựu, Quận Bắn Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48323 0109487462 Công ty TNHH Công nghệ GITEK B4-20 Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48324 0109413069 Công ty CP Phát triển Dược Việt Nam DENAPHAR Số nhà58/61, phố Phạm Tuấn Tài, TDP Hoàng 5, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48325 0109259628 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ phần mềm điện tử An Vy Số 113, Ngõ 136 Đường Cầu Diễn, TDP Văn TrìÌ 4, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48326 0109934022 Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ AV Việt Nam Số 31, ngách 1A/3 Phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48327 0108992198 Công ty TNHH thương mại và tư vấn đầu tư Tín Thành Số 2 - tầng 2 - 21B6 Green Star KĐT Thành phố Giao Lưu, 234 Phạm Văn Đồng,  Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48328 0109013663 Công ty TNHH sản xuất và thương mại cơ khí Miền Bắc Số 89, Tổ 18 đường phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48329 0109718825 Công ty CP siêu ứng dụng Thú Cưng Pitagon Office, Số 06-N07A, Khu Đô thị mới Dịch Vọng, Phố Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48330 0102784427 Công ty CP cơ khí XD & TM Hoàng Thanh Sơn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48331 0106639244 Công ty TNHH kinh doanh quốc tế DHK Số 2, Ngõ Đoàn Kết, Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, HN 1                          3.204.864                              
48332 0108466290 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Bảy Hồng Khu Cầu Đôi, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48333 0106124929 Công ty TNHH thươngm mại và phát triển Đức Kiên Đội 8, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48334 0107272937 Công ty  TNHH thương mại Thiên Hà Thủy SỐ NHÀ 39 ĐƯỜNG CỔNG BA, THÔN NHUẾ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48335 0108463518 Công ty cổ phần phát triển thiết bị công nghiệp Hà Nội Số 6, Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48336 0108836093 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Thành Mạnh tổ 4, trung tâm thương mại Diệp linh, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh , TP Hà nội 1                          3.204.864                              
48337 0110021700 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiến Hà Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48338 0109795650 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tâm An Biotech Xóm 5 thôn tráng Việt, xã tráng Việt, huyện mê Linh, TP Hà Nội 1                          3.204.864                              
48339 0107837584 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế  Hải Minh Xóm chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48340 0110228776 Công ty cổ phần Kitakawa Việt Nam Số nhà 35, đường Tiên Kha 2, Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48341 0110178892 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THIÊN VIỆT Số 41, lô 5, đường Trần Hữu Dực, KĐT Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48342 0110286496 CÔNG TY TNHH TM DHD STORE Lô 5-TT06, Dự án Khu nhà ở cho cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân Dân, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48343 0110394639 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVS VIỆT NAM HH1C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48344 0108047846 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ GIÁO DỤC EPIC Sảnh I5, chung cư Imperia Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.204.864                              
48345 0110068233 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT Nhà số 7C, ngõ 437 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.204.864                              
48346 0110278449 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA ANH ĐÀO Số 316 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48347 0110120846 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THÁI SƠN Số 6 ngõ 4 ngách 1 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48348 0102558347 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Đô Số 316 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 8, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48349 0104216028 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Lee Hà Số nhà 56A, Cụm dân cư Xóm Lá, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48350 0107681697 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ APUS Hà Nội tầng 4, tòa C, tòa nhà hà nội paragon, số 181, trần quốc vượng ,dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 1                          3.204.864                              
48351 0109122704 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM Số 22, Ngõ 175, Đường Hữu Hưng - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.204.864                              
48352 0108237389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INFOR HÀ NỘI TẦNG 18, TOÀ NHÀ MD COMPLEX TOWER (KHU VĂN PHÒNG), SỐ 68, PH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.204.864                              
48353 0110095526 Công ty cổ phần giao nhận và xuất nhập khẩu HCN Số 2, ngõ 1 đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48354 0110225535 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VMON Căn 611, Tòa nhà G3 Khu đô thị Vinhomes Greenbay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48355 0109924546 Công TyTNHH Rosemary Beauty Số 1 Phan Huy Ích, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48356 0109323457 Công Ty TNHH Kafela Số 65 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48357 0104801597 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng 568 Số 15, Tổ 30, Ngõ 294 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48358 0110282244 Công Ty Cổ Phần Par5 Tầng 16 Daeha Business Center, 360 Kim Mã - P.Ngọc Khánh - Q.Ba Đình - Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48359 0102055784 Cty CP TM & DL quốc tế Hoàng Gia VN Tầng 12, P1202, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa - Hà Nội. 2                          3.204.864                              
48360 0106476688 Cty TNHH Thương Mại Tổng Hợp ánh Tuyết số 78 ngõ 528 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          3.204.864                              
48361 0109219093 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Trí Số 39 ngõ 6/9 Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,. 1                          3.204.864                              
48362 0109822696 Công Ty Cổ Phần 4SV Việt Nam Tầng 1, Nhà D12 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.204.864                              
48363 0109791582 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế NTH Căn 2308, Tòa S103 Vinhome Smart City, Phường Tây Mỗ , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2                          3.204.864                              
48364 8040434470 Hộ kinh doanh thời trang Tùng Trần Số 43 BT5 KĐT mới Cầu Bươu - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 0369233338 1                          3.204.864                              
48365 0107517665 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Minh Đức Số nhà 23, ngách 734/26 Đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48366 0108651173 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế YHA số F2, cụm 591, khu B, Tập thể 708, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 02485855938 2                          3.204.864                              
48367 0101796638 Cty CP công nghệ môi trường và sinh thái Thôn vĩnh Ninh xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN 1                          3.204.864                              
48368 0109297246 Công ty TNHH NKM Thanh Trì Số 14, Ngõ 750, Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.204.864                              
48369 0600368412 Công ty Cổ phần Xây dựng và hạ tầng Phú Quý Lô 09 - 1, Tờ bản đồ số 16, Phố Triều Trúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          3.204.864                              
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48370 0109889644 Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì ATN Việt Nam Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì HN 2                          3.204.864                              
48371 0109852210 Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ và thương mại Quang Hải Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.204.864                              
48372 0106795067 Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Đạt Group Số 48 liền kề 9 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.864                              
48373 0105516881 CTy TNHH HPT Quốc Tế Tầng 11, số 06 Tôn Thất Thuyết, p.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.204.863                              
48374 0107551049 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 36 Thôn Phượng Đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.862                              
48375 0110304177 Công ty TNHH GOLDMART24H Số 129M đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.204.728                              
48376 0108153795 Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo Đạt Khang Số 12 ngách 25B/30 ngõ 25B phố Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.728                              
48377 0107475006 Cty CP vận tải và thương mại QMH Việt Nam Đường 131,Đồi Ra Đa, Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.728                              
48378 0109585533 Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp Hữu Văn Thôn An Thuận 1, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          3.204.647                              
48379 0108715250 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghiệp Navicons Số 12+14 Ngõ 95/40 Kim Mã, Phường Kim Mã ,Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.204.618                              
48380 0110156465-001 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ -CN CÔNG TY CP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DVTM T3-27A, Tòa A1, Chung cư Phương Đông Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.592                              
48381 0109882078 CTY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN PHÁT Số 3 Ngõ Việt Dũng, Đường 16 , Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, HN 1                          3.204.480                              
48382 0105236161 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Phong Phú Cụm CN Hà Bình Phương, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.204.478                              
48383 0109937136 Công ty TNHH tư vấn đạo tào Tiến Hưng Số 10 ngách 445/53 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (ĐT 0359339040) 1                          3.204.456                              
48384 0108408940 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất quà tặng đối ngoại ý tưởng vàng Số 12 ngách 1, ngõ 2 xóm Chùa, Thanh Oai,  Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0987959519 1                          3.204.320                              
48385 0109457098 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DIAMOND Số 35 phố Yên Lãng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          3.204.318                              
48386 0109427738 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN VÀNG Số 11 - BT7, khu đô thị Văn Khê,, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.204.297                              
48387 0109863903 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ BYT Toàn Cầu Số 57 Hồ Ba Mẫu - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          3.204.290                              
48388 0108714352 CÔNG TY TNHH MEPLUS VINA Phòng 904-03 tầng 9, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.204.271                              
48389 0106229230 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VAIC VIỆT NAM Số 16 liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.204.252                              
48390 0101493672 Công ty cổ phần Gia Khánh Số 25 Tổ 22 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.204.160                              
48391 0106391184 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hưng Đạt SN14, Khu đô thị mới, Thị Trấn Sóc Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.204.077                              
48392 0101528910 Cty CP Đầu Tư Phú Thượng G5 Invest.JSC, tầng 12, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN 1                          3.204.000                              
48393 0109792554 Công ty cổ phần xây dựng và thi công nội thất Thành Công Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          3.203.934                              
48394 0105558634 Cty TNHH Tư vấn và Giải pháp CNTT P819 CT1A Khu đô thị định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.203.914                              
48395 0108748150 CÔNG TY TNHH TRIẾT GIA Thôn Xuân Bách - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          3.203.912                              
48396 0107731073 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG QUANG NGỌC B2, ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.203.200                              
48397 0110243319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SỰ KIỆN EZ BAY Số 22 ngách 219/16 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 11, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.203.200                              
48398 0109000230 CÔNG TY TNHH JIWON TRADING Sảnh B Golden Palace, Mễ Trì, Hà Nội 1                          3.203.200                              
48399 0109517692 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VIỆT NAM Ngõ 124 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.203.200                              
48400 0107601980 Công ty CP Vinawater số 50 nv1 ku nhà ở cho cbcs cục b42,b57 tổng cục v-bca, xã tân triều, thanh trì, hn  963828771 1                          3.203.200                              
48401 0104207665 Cty CP nội thất H và T Phòng 12A16 số 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.203.192                              
48402 0108963535 CTY TNHH TM THIẾT BỊ NGÀNH MAY HƯỞNG NHUNG Thôn Xuân Nội Xã Hồng Kỳ Huyện Sóc Sơn Hà Nộ 1                          3.203.002                              
48403 0109945440 Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn ILBS A3 – 11, Tầng 2 Tòa A3, CC An Bình City, Số 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.202.800                              
48404 0105994366 Công ty TNHH thương mại gia dụng Việt Số nhà 15, ngõ 121, Phố Trung Kiên - Phường Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.202.800                              
48405 0107745566 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Linh Yến Khu đồng dưa, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.202.564                              
48406 0106487697 CTy TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thảo Nguyên 230 km10, quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.202.496                              
48407 0106902992 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HƯNG VƯỢNG Số nhà 43D, ngách 32, ngõ 108, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2                          3.202.494                              
48408 0106720696 Công ty CP RM Việt Nam tầng 2,tòa nHà Việt AnH, số 33 ngõ 30,pHố Hoa Lâm, LB, HN 1                          3.202.462                              
48409 0109858798 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AMCE Thôn Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.202.432                              
48410 0107169552 Công ty TNHH Đầu tư và truyền thông Ms Sky Số 1, ngách 32, ngõ 11 đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.202.432                              
48411 0108693247 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIỆT NAM Phòng 312, Số 142 đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          3.202.432                              
48412 0109597754 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HB Việt Hàn Số 68, Ngõ 96 Phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.202.345                              
48413 0106765496 CTy CP Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Hà Nội Sát bên trái trường Tiểu học Đại Từ - Ngõ 192 Đại Từ -  phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.202.146                              
48414 0106043331 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GAMMA Số 24/70, ngõ Thịnh Hào 3,Phố Tôn Đức Thắng,phường Hàng Bột,quận Đống Đa,thành phố Hà Nội 1                          3.202.075                              
48415 0102992667 Cty TNHH Đầu tư  PT Anh Duy Số 140 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, HN 1                          3.202.071                              
48416 0110185184 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ CD Số 51 Cổng Bàng, Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.202.000                              
48417 0100841782 Công Ty TNHH Thuận Thiên Thành Số 451 đường giải phóng, phường phương liệt, Q.Thanh Xuân, Tp hà nội 1                          3.201.936                              
48418 0110065377 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Nam Media Văn phòng tầng 9 toà nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2                          3.201.927                              
48419 0109191345 Công ty TNHH Thương mại G-A Ngọc Minh Châu P3236, Chung cư VP6, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.201.480                              
48420 0107682549 CÔNG TY CỔ PHẦN HTS QUỐC TẾ Phòng 906 tòa CT2A KĐT Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.201.416                              
48421 0106775631 Công ty TNHH Toàn Cầu Nam Giang Khu tập thể Thú y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.201.304                              
48422 0109784627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN TRẦN Số 2, ngách 98/10, ngõ 98 xóm 5 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.201.199                              
48423 0107795817 Công ty cổ phần TIMEPAY Nhà số 220, Block 22, Ô H-TH3m khu nhà ở Hi Brank, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.201.000                              
48424 0108752703 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Nhà D, Học viện thanh thiếu niên, số 3 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.200.635                              
48425 0107970106 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ CHÂU Á NHÀ SỐ 9 NGÁCH 78 NGÕ 183A LĨNH NAM, TỔ 21, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          3.200.216                              
48426 0108222311 Công ty Cổ phần Sudobo Tầng 21, Tòa ELLIPSE Tower, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông,Hà Nội 2                          3.200.060                              
48427 0109317598 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ In Duy Anh Số 41A Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2                          3.200.026                              
48428 0108395931 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA Số 9 hẻm 91/18/32, ngõ 91 phố Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Độc Lập, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.001                              
48429 0109597962 Công ty TNHH LH Media Số 01 – LK 65 Khu đất dịch vụ 16,17,18a,18b Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.200.000                              
48430 0109882399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PINEWOODS Căn hộ 0824, tòa C2, chung cư D' Capital, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy,  TP  Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48431 0109019697 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AONE Tầng 7- phòng 704- toà nhà EVD 431 Tam Trinh- Hoàng Mai- Hà Nội 1                          3.200.000                              
48432 0109948441 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LTN SOLUTION Số 6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.200.000                              
48433 0109942048 Công ty TNHH đầu tư HTCB V11-B09, KĐT mới An Hưng - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48434 0108951145 Công ty cổ phần thí nghiệm điện Hà Đông C34-BTSL4, Ô số 06 Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48435 0110112041 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ viễn thông TMGROUP Số 255 Tổ 6, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
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48436 0110089473 Công ty cổ phần dược Pavispharm Số 25, Ngách 65/72 Tổ 11 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48437 0109586569 Công ty TNHH RSV Việt Nam Số 21, Lô C9, khu biệt thự Geleximco Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48438 0107433895 Công ty cổ phần ECO Toàn Cầu Số 120 Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48439 0110188770 Công ty TNHH công nghệ Hantech Số 64 Đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48440 0110286834 Công ty TNHH Ngọc Linh VNS Tầng 24 TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          3.200.000                              
48441 0110438124 Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Tlab Số 21 đường Phan Đình Phùng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48442 0109875761 Công ty TNHH Glucklich Việt Nam Liền kề 22, TT10 khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48443 0107925706 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HT VIỆT NAM Số 30 , ngõ 200 đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48444 0109157383 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI LỘC Số 60 Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2                          3.200.000                              
48445 0108901715 Công ty cổ phần Whey Vitamin Care số nhà 29N07- Liền kề 43 khu Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48446 0108963623 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng VT.Crisp Việt Nam SỐ 10, NGÕ 13, PHỐ NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2                          3.200.000                              
48447 0108945582 Công ty TNHH đầu tư phát triển Tiến Hoài HĐ Khu Auto Zone (chợ giao thương 365 ), Phường Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48448 0109393341 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC NGUYÊN KIOT 13, TOÀ V1- CHUNG CƯ THE VESTA, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.200.000                              
48449 0108630173 CÔNG TY TNHH T-TECH VIỆT NAM Số 115 phố Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.200.000                              
48450 0109310881 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIA BÌNH Số 5, Hẻm 65/56/1, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48451 0107398802 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐẠI AN Số 34, phố Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.200.000                              
48452 0105819156 Công ty cổ phần máy động lực Honda Thanh Xuân 109-C4 Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48453 0105972877 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tiến  Phát xóm 12, thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48454 0108607590 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG IDV VIỆT NAM Thôn Thanh Lũng - Xã Tiên Phong - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48455 0109953018 Công ty TNHH Thương mại và phát triển Tam Sơn Thôn Cao Cương - xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48456 0107306953 HỢP TÁC XÃ NẤM NGHĨA MINH Thôn Đông Khê - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48457 0106742763 Công ty TNHH đầu tư và phát triển quốc tế Thành Đạt Cụm 10 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48458 0108313777 CÔNG TY TNHH VŨ HỒNG VIỆT NAM Khu Làng nghề Cầu Gáo, Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2                          3.200.000                              
48459 0109755785 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRUNG CHÂU Số 06 ngõ 28 đường Phương Ngoại, thôn 10, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48460 0109925042 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN S CONSTRUCTION Số nhà 102, ngõ 94 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48461 0108498704 Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Tân An Thôn Tân Mỹ - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48462 0110327689 Công ty TNHH quảng cáo và sự kiện TNT Số 54 Tổ 6, TDP Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48463 0110414652 Công ty cổ phần y khoa Chuyên Tâm Số 8, liền kề 10, tổng cục V, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48464 0106585694 Công ty Cổ phần Nôi hơi và Cơ nhiệt Việt Nam Km 9, đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48465 0109642358 Công ty TNHH Thương mại CRV Việt Nam Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48466 0109722878 CÔNG TY CỔ PHẦN BEANS FARM Biệt thự 5 tầng tại Lô NV-B27 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48467 2300982449 CÔNG TY TNHH INTERNET PHI DUYỆT Phòng 168, tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2                          3.200.000                              
48468 0109152360 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA MIKITECH VIỆT NAM Phòng 1002 CT6A - KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG - HÀ NÔI 1                          3.200.000                              
48469 0110407937 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH QUÂN Tầng 4,5, Số 46 Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48470 0109414369 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Shindy Việt Nam Tòa K1, The Kpark KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48471 0106849227 Cty CP TM & Phát triển Hà Phát Số 401 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.200.000                              
48472 0106928687 Cty TNHH vận tải và thương mại Khang Linh Số 21 , hẻm 475/20/63, Nguyễn Trãi - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48473 0108235864 Công ty TNHH Hanmaum Home Shopping Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, 2                          3.200.000                              
48474 0100967601 Công ty TNHH thương mại Minh Thông P213, C16 Thanh Xuân Bắc, HN 2                          3.200.000                              
48475 0107958902 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ Văn Minh Tầng 2, số 533, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48476 0108662263 Công ty CP Thương mại Công nghệ Goldsun Việt Nam Số 3, ngõ 102 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48477 0108844778 Công ty CP Hóa Dược NISEPHARM Số 34, Louis 2, khu đô thị Louis City, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48478 0108452636 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Số 26, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48479 0108848067 CÔNG TY CP GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG MỘC MIÊN Số 8 ngách 29/6 phố Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48480 0106412638 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ VẬN TẢI SUNFLOWER Số 17A, ngõ 194 đường Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48481 0109369363 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ATLAS VIỆT NAM C52-12 khu đô thị Geleximco phường dương nội quận hà đông tp hà nội 2                          3.200.000                              
48482 0108377523 Công ty cổ phần công nghiệp USA Số nhà 38, Minh Hoà, Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48483 0110107362 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VINATEC S16-01, tòa nhà the one Residence, KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48484 0110024726 CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN MINH CÔNG LÝ Xóm 11 thôn Hậu ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48485 0106725599 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWWAY HÀ NỘI Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48486 0109960304 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AMUS Số 2 ngõ 107 An Trai - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48487 0109737218 CÔNG TY TNHH HYO HYUN VINA D25-NV15 ô số 51, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48488 8669308463-001 Hộ Kinh Doanh Tulip ( Nguyễn Quang Dũng) 17C phố Hàng Da - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48489 0102678362 Cty TNHH TM Thảo Anh 19 Ngõ 102-Ngọc Thụy - Long Biên- Hà Nội 2                          3.200.000                              
48490 0107285326 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG XUẤT KHẨU CAESA Số nhà 11, liền kề 11A, KĐT Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48491 0106808710 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ALOHA VIỆT NAM SỐ 23 LÒ SŨ, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2                          3.200.000                              
48492 0108523132 CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH DZ Số 8 ngõ 193/64 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48493 0110024691 CÔNG TY CỔ PHẦN META COLOURS Số 99 Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48494 0109716962 Cty TNHH Dịch vụ & Thương mại Quốc tế FUJIKYO Số 11A Ngõ 75/21 Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48495 0108591608 Cty TNHH Thương mại và dịch vụ H & H Home 15 làng yên phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48496 0108762250 Công ty cổ phần đầu tư phát triển NQC nhà 2D ngõ 77/47/22 Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48497 0109056032 Công ty TNHH giáo dục Trung Anh Số 334 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48498 0109073542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PELO Số 32 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48499 0110402304 Cty TNHH Matsuki Việt Nam Số 7A ngõ 31 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48500 0104050414 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tiệp Mỹ Số 21/23/97 phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48501 0302697348-001 Chi Nhánh Hà Nội của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Phương Đông pHòng 8-tầng 2 kHu Almaz Market - đư  ờng HoaPHư  ợng, KĐT VinHomes Riverside, Long Biên, Hà Nội 1                          3.200.000                              
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48502 0107792171 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại LUXURY Số nhà 30, Ngõ Độc Lập, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48503 0108823538 Công ty TNHH Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Trường Giang Số 3 Ngách 197/318/3/37 đường Thạch Bàn, Tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48504 0107330071 Công ty TNHH Shininghwa Việt Nam Số nhà 72 phố Trạm, tổ 23 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48505 0109394352 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà An Việt Phát TT18-13 Khu 31HA phố Nguyễn Khiêm Ích, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48506 0108157334 Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức Số 29 ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.200.000                              
48507 0108125269 Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Trần Anh Thư Số 15, ngách 252/16 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48508 0109620812 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Di sản Việt Nam P418, Tòa K1 KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48509 0109284631 Công ty TNHH Alchemy PMC Số 7, ngõ 192, phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.200.000                              
48510 0109909812 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giáo dục Trí Tuệ Việt Số 2, ngõ 96/31/2 Phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.200.000                              
48511 0110350769 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Viet Phoenix Số 60 ngõ 4, phố Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48512 0106807033 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Nông Lâm Ngư nghiệp Đất Việt Số 53, ngách 26, ngõ 298, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48513 0108930219 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLUCK Tầng 2, số 45 ngách 27, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48514 0109615731 Công ty luật TNHH 30-4 Số 21, ngõ 46, phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.200.000                              
48515 0110387945 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÂM VIỆT Số nhà 8C Ngách 1/20 Ngõ 1 Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48516 0109469696 CÔNG TY TNHH CHTC 45 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48517 0109969522 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC TRƯỜNG NGÂN Số 57 Phan Văn Trường - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          3.200.000                              
48518 0105900054 Công ty cổ phần đầu tư FLT Nhà C17 ngõ 6 phố Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48519 0107410489 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Hưng Số 14 ngách 39 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48520 0107464117 Công ty TNHH Đồng hành Đông Á DHT tầng 2 số 169 nguyễn ngọc vũ, trung hòa cầu giấy - hà nội 1                          3.200.000                              
48521 0107619635 Công ty CP Thương mại Thế giới Cigar Số 198 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48522 0106508227 Công ty TNHH Nội thất đẹp Cát Tường Số 28 Nguyễn Khả Trạc, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          3.200.000                              
48523 2500242184 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HTH Tầng 6, số 32 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48524 0108467865 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUỐC TẾ HANVIT P222-207 tầng 2, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48525 0110145505 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Lộc Số 172, ngách 8, ngõ 95 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.200.000                              
48526 0107391596 Công ty TNHH Khúc Hoàng Gia Số 33 ngõ 18 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          3.200.000                              
48527 0109360402 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T＆T Thái Dương Nhà A1 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48528 0104103345 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀNH GIẤY Phòng 601 tòa nhà Xuất nhập khẩu thủy sản, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48529 0105801991 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH LINH 4 ngõ Giếng P.Ôchợ dừa, đống đa, hà nội 2                          3.200.000                              
48530 0106677514 CÔNG TY TNHH TM VÀ CN LINH ANH Số 64 ngõ 1277 Giải phóng, P.Thịnh liệt, Q. Hoàng Mai, HN 1                          3.200.000                              
48531 0101644829 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRẦN PHÚ Số 50 Đường đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          3.200.000                              
48532 0108044940 CÔNG TY TNHH HỒNG HOÀNG NHUNG 106 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          3.200.000                              
48533 0109272604 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NGÀNH IN INNOVA SỐ 11, NGÕ 81 PHỐSỐ 11, NGÕ 81 PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          3.200.000                              
48534 0106839853 Cty TNHH SX & TM VMIX Việt Nam Số 57 ngõ 228 Đường Tam Trinh, phường Yên Sở, Hoàng Mai. Hà Nội 1                          3.200.000                              
48535 0107280335 Cty CP Agreensteel - Việt Nam Số 19A Ngách 31 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48536 0108468499 Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Nhật Minh số 266 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48537 0108833769 CÔNG TY TNHH ELAS VIỆT NAM SỐ NHÀ 1 NGÕ 729A MINH KHAI, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          3.200.000                              
48538 0108795016 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ ONXA TECH Đặng Văn Tấn căn 2602 CT1 Chung cue Gelexia 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48539 0109888175 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Vũ Linh Số 62 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48540 0106863158 Công Ty Cổ Phần Hoàng Gia Long Hưng Số 5 ngách 68/26 Ngõ Chùa Liên Phái, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48541 0109119074 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Phát Số 65A đường Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 1                          3.200.000                              
48542 0109860571 Công Ty TNHH L'amant Fruit Số 130, phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48543 0110338715 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trăng Lục Bảo Số 27 ngõ 333 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48544 0108930233 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TYA 27 ngõ 317 Bùi Xương Trạch, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48545 0106944745 CÔNG TY CỔ PHẦN YOKO NUTRITION A17 lô 10, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48546 0110360767 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LÝ GIÁO DỤC HOPE Số 261 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48547 0108267658 CÔNG TY TNHH MTC SKIN Số 121 tổ 20, phố Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48548 0110125650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HTC VIỆT NAM Nhà C2 Lô 12 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48549 0101664818 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THUẬN AN Số nhà 73 ngõ 254, Minh Khai, Tổ 4, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48550 0109089285 Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghệ môi trường Á Châu Số nhà 4, ngõ 31, Phố Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          3.200.000                              
48551 0109269023 CÔNG TY TNHH MỘC HOÀN MỸ Số 393 C9, ngõ 210 Đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48552 0107703326 Cty TNHH phát triển dịch vụ Thanh Long Lương Châu, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48553 0104612254 Cty TNHH đầu tư XD & TM dịch vụ Thành Công Số 1, Ngõ 29, Tổ 9, TT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48554 0108774305 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX KANO HIGH TECH VIỆT NAM Thôn Liên Lý, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48555 0106039977 Công ty TNHH Hóa chất nông nghiệp Việt Long 4/3 đường Y, TDP Nông Lâm, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48556 0104957146 Công ty TNHH Sản xuất Tân Đại Thành Số 20 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48557 0108056216 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Khang Phòng 407, tòa A2D2 Khu đô thị đặng xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48558 0108516840 Công ty TNHH GOMAT Việt Nam HH02-1B khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48559 0108317161 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KINH BẮC HNC Đường Ỷ Lan, Phố Sủi, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48560 0106706966 Công ty TNHH VM In Future Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48561 0105207185 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Thi công LINKDESIGN Số 3 Ngõ 485, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48562 0109258952 Công ty TNHH Nông nghiệp ISN Thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48563 0109079600 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thiên Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48564 0108446872 Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Chiến Thắng Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48565 8761232008-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DANH HƯNG : Lô C13, ĐG02, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48566 0109641964 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÁT LỘC Thôn Thượng Khê - Xã Cấn Hữu - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48567 0108898406 CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT VILLA HN Đồng Chằm, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
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48568 0110407334 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải du lịch Tuấn Anh Xóm 9, Thôn 3 xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48569 0109663333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PHÚC HƯNG Thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48570 0109526062 Công ty TNHH Nội Thất Đức Châm Số 6 ngõ Văn Minh, - Xã Hữu Bằng - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48571 0109842702 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Thảo : Số 74 Thôn Sen, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48572 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thiên Thần Nhỏ Thôn Sinh Liên, xã Binh Minh, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48573 0106908338 Công ty TNHH Nhựa Châu Minh Dũng Thôn Quang Trung, Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.200.000                              
48574 0109042086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGHĨA DŨNG PHỐ VÁC, DÂN HÒA, THANH OAI, HÀ NỘI 1                          3.200.000                              
48575 KocoMST Nhà Thuốc Thọ Xuân Đường 99 Phố Vồi, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48576 0110232204 Công ty TNHH Trung Sơn Logistics Khu công nghiệp Tiền Phong, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 2                          3.200.000                              
48577 0108691680 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO THIÊN PHÚ Tòa V7, Chung cư The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48578 0108867574 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Nam Trường Số 8C ngõ 74 phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48579 0109618475 Công ty CP phát triển thương mại & xây dựng  Trường Thịnh Thửa đất số 590, Tờ bản đồ số 01, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48580 0110307026 Công ty TNHH thương mại và sản xuất cơ khí Hòa Bình Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48581 0109542836 Công ty cổ phần phát triển xây dựng thương mại môi trường Tiến Phát Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          3.200.000                              
48582 0108581631 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Chất lượng Việt Nam Phòng 906 tòa nhà Sakura, KĐT Hồng Hà Eco city, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48583 0108839714 Công ty TNHH TM Và DV Phát triển Ánh Dương Số 53, Lô đất TT1, Khu TĐC kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48584 0101578679 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Huy Sơn Số A24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc từ Liêm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48585 0107824659 Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện số 1 Nhà số 8, ngách 83, ngõ 117 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          3.200.000                              
48586 0108429186 Công ty CP Intec research : LK 13 - OCT2 – Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh - TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48587 0109784659 Công ty TNHH Nông Lâm Hải Sản Hà Nội Số nhà 44 ngõ 58 đường Lê Văn Hiến, tổ dân phố số 4 - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48588 0110265626 Công ty TNHH Sự kiện truyền thông và đào tạo AT MEDIA Số 1 Đào Duy Anh , P. Phương Mai ,Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          3.200.000                              
48589 0110385313 Công ty CP Việt Mỹ GREENTECH Tầng 2, tòa 21B5, Khu đô thị GreenStar, 234 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.200.000                              
48590 0104251368 Công ty CP Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Việt Đức Số 43G, KTT Công ty ĐT và PT Nông nghiệp HN, 136C tổ 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48591 0106639163 Công ty TNHH phát triển Trường Khang Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48592 0106670999 Công ty TNHH Điện tử tự động hóa VNA Thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48593 0105812739 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hado Việt Nam C45 khu Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.200.000                              
48594 0109332067 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Gold 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48595 0105463319 Công ty cổ phần thương mại quốc tế Khánh Ngọc Tập thể Cầu 11, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48596 0110136980 Công ty Luật TNHH Lê Yến Số 72, Khu 2,7ha, TT Công ty CP cơ khí 4 và XD Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48597 0109252100 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC TRUNG TDP số 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48598 0108953248 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOME VIỆT NAM SỐ 61A KHU TẬP THỂ CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1, TỔ 15, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.200.000                              
48599 0110318613 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIETHOME Lô OV8.18 - Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48600 0110437603 CÔNG TY TNHH LADU VIỆT NAM Số 2, ngách 14, ngõ 16, phố Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.200.000                              
48601 0109249002 Công ty cổ phần dịch vụ thể thao Golf Việt Nam Số 40 ngách 61/1 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.200.000                              
48602 0110263442 Công Ty TNHH Ivy Cosmetics Vina Số 22, ngõ 226 đường Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48603 0102359447 Cty CP Kỹ Thuật và Đầu Tư CE Việt Nam số 51, ngõ 444 Đội Cấn, P. Cống Vị. 2                          3.200.000                              
48604 0107189189 Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ du lịch Việt Dreamland 287, Sao Biển 23, Vinhomes Ocean Park, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48605 0107083513 Công ty TNHH Kỹ Nghệ ATA Số 8, ngõ 117 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà nội. 1                          3.200.000                              
48606 0107721639 Công Ty TNHH Điện Công Nghiệp Và Tự Động Hóa LPP Cửa hàng Liên Phong, H4 tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          3.200.000                              
48607 0107911358 Công ty TNHH Thương mại và truyền thông Thiên Phong số 4, ngõ 51 nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.200.000                              
48608 0108419491 Công Ty Luật TNHH Themis Tầng 16, Deaha Bussiness Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc khánh, Q. ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48609 0109494999 Công Ty Cổ Phần Đường Chạy Xanh 24T3- Thanh Xuân Complex,  số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN 1                          3.200.000                              
48610 0107232878 Công Ty Cổ Phần ARMYTECH D11, Tòa Nhà 96A Định Công, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.. 1                          3.200.000                              
48611 0104918348 Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Thanh Nam Số 47 Ngõ 898 Đường Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội. 1                          3.200.000                              
48612 0109822745 Công Ty Cổ Phần Nhịp Cầu Quốc Tế VK Tầng 6, Tòa Nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48613 0108504355 Công ty TNHH Công nghệ Phú Hà Số 4 Ngõ Giếng, Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 2                          3.200.000                              
48614 0110210024 Công Ty TNHH Thương Mại Asia Paper ô số 17 tầng 2, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.200.000                              
48615 0107027822 Cty CP LC Thiên Phúc 34 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN (0974048176) 859291367 1                          3.200.000                              
48616 0108030641 Cty CP ĐẦU TƯ CSD VIỆT NAM Số 30-31 Liền Kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.200.000                              
48617 0110029259 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TRENDLAND TT7A-20, khu đô thị Tây Nam Kim Giang, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN 1                          3.200.000                              
48618 0107000323 Công ty TNHH nội thất gỗ Quốc Huy Sn 22, tổ 3, đường thanh lãm, phường Phú lãm, quận hà đông, tp hà nội  (ĐT0988.666.436 ) 1                          3.199.955                              
48619 0109931737 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẨU VÀ VẬN TẢI HUY TRƯỜNG Số nhà 31 thôn 2 - Xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam. 1                          3.199.895                              
48620 0104574489 Công ty TNHH H2D Việt Nam Xóm Đông, thôn Cộng Hoà, Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội 2                          3.199.835                              
48621 0109505023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO ANSPORT Lô 11 - LK A36 Khu đô thị Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.199.777                              
48622 0109899956 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HMONG 4S 22 C03 khu đô thị Geleximco, đường lê trọng tấn, phường Dương Nội, Quận Hà Đông 1                          3.199.735                              
48623 0106336183 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẠM GIA Số 8, ngách 18, ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          3.199.725                              
48624 0108180781 CÔNG TY TNHH HÁN GIA PHÁT VIỆT NAM Xóm 13, thôn Hậu ái - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 2                          3.199.703                              
48625 0104593668 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NĂM HƯƠNG Khu 3, thôn Nội Đồng - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội 1                          3.199.512                              
48626 0108233391 Viện Kinh tế và Phát triển bền vững Số nhà 22 UTT, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.199.401                              
48627 0108695815 CÔNG TY CP QUỐC TẾ VĂN MINH GROUP Số 27 M2 khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          3.199.339                              
48628 0109819904 Công ty TNHH Quốc tế Trấn Vũ gia Số nhà 21/49 Trần Cung, tổ dân phố Hoàng 4, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.199.283                              
48629 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Phương Nam Thôn Ngọc Lôi - Xã Dục Tú - Huyện Đông Anh- Tỉnh Hà Nội 2                          3.199.254                              
48630 0109125494 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phạm Gia Thôn Ngọc Động, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          3.199.200                              
48631 0101910654 Cty CP đầu tư và thương mại Minh Hoàng số nhà 14 ngách 54/7, ngõ 54 Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.199.108                              
48632 0106341842 Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển NEW LIFE Số 58, ngõ 168, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.199.027                              
48633 0106637536 CTy TNHH Bất Động Sản MEDIAMARKET Lô 2- 10A Khu tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng,P. Hoàng Văn Thụ, Q, Hoàng Mai, Hà Nội (Địa chỉ đúng) 2                          3.198.775                              
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48634 0106602188 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại bùi đức anh Thôn Phù Dực 1,Xã Phù Đổng ,Huyện Gia Lâm,Thành phố Hà Nội, 2                          3.198.715                              
48635 0108392521 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH VỤ C-KA Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          3.198.313                              
48636 0107506864 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quảng Lợi Điền Tầng 3, Số 389 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          3.198.123                              
48637 0102525655 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MINH TÂM Số 439 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.198.099                              
48638 0109659383 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thiết kế An Phát P1201-CT7J, KĐT Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.197.624                              
48639 0110062785 Công ty TNHH Asian Fish số 6 hẻm 16 ngách 99 ngõ 354 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.197.563                              
48640 0109581874 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại & Xuất Nhập Khẩu Thiên Sơn Tầng 1, 104 A, Tòa nhà Đồng Phát, khu công nghiệp Vĩnh Tuy, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.197.420                              
48641 K có MST Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé Ong Số 37 Lô 1 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.197.272                              
48642 0109504809 Công ty TNHH Domax Việt Nam Số 24 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.197.226                              
48643 0107461814 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu và kỹ thuật Đăng Khoa Xóm 6, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          3.197.182                              
48644 0107740279 Công ty CP Đào Tạo và Phát Triển Giáo Dục QT Số 29, Biệt thự Lâm Viên, Khu Đô Thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. 0989202688  Nguyễn Danh Quý 2                          3.197.102                              
48645 0107874628 ÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP CHẤN HƯNG Nhà số 48 xóm 4, Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nộ 1                          3.196.539                              
48646 0110088889 Công ty CP nội thất kinh đô Hà Nội Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.196.414                              
48647 0107286457 Cty TNHH ĐTXD An Minh Số 7, Ngách 9, ngõ Đình Đông, Phố Bạch Mai, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          3.196.223                              
48648 0107836100 CÔNG TY CỔ PHẦN EDDY VIỆT NAM Số nhà 59, ngách 274/29 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.196.042                              
48649 0109629572 Cty TNHH xây dựng và thiết bị công nghệ Thái Hà Số 4, Ngách 1, Xóm Đình, Thôn Cổ Điển A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          3.195.979                              
48650 0107818750 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ nông nghệp Thanh Xuân Thanh Nhàn, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.195.910                              
48651 0106683589 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất Châu Long Số 387, E18, Tổ 11, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh 1                          3.195.910                              
48652 0109522678 Công ty CP dịch vụ thương mại và vận tải Xuân Thành Số nhà 8, ngõ 81/12/2 đường Đông Ngạc - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          3.195.565                              
48653 0103718843 Công ty CP TM Sản Xuất & Dịch Vụ Tràng Tiền Thôn Mạch Kỳ- Xã Hồng Dương - huyện Thanh Oai- TP Hà Nội 1                          3.194.840                              
48654 0106564165 CÔNG TY CỔ PHẦN ETK B14 Tập thể Viện Công Nghệ,Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 2                          3.194.647                              
48655 0109277271 Công ty CP truyền thông KINHDOANHNET SỐ 82 NGÕ 116 PHỐ NHÂN HÒA,  NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.194.304                              
48656 0109831002 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo Sao Việt Số nhà 35 Ao dộc, Thôn Ngãi Cầu, Xã Anh Khánh, Huyện Hoài Đức, HN,VN 1                          3.194.187                              
48657 0105431042 Công ty TNHH thời trang Linh Long 62 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy 1                          3.194.149                              
48658 0108168784 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH VIỆT SỐ 19, ĐƯỜNG THÂN NHÂN TRUNG, KHU ĐÔ THỊ MỚI, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          3.193.427                              
48659 0107806681 Công ty cổ phần giải pháp TVS Phòng 3236, Chung cư VP6 bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.193.239                              
48660 0107563534 Công ty TNHH Vận Tải  XD và TM Minh Thu Nhà số 11 ngách 5 ngõ 42 phố Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 2                          3.193.207                              
48661 0107959631 Công ty CP Cơ Điện, Xây dựng và Môi trường Hh03D KĐT thanh hà - Cự Khê- Thanh Oai- Hà Nội 2                          3.192.323                              
48662 0106499318 Cty TNHH DV Kỹ thuật TM ĐT TLS Số 79 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.191.107                              
48663 0109018573 Công ty TNHH Minky Việt Nam Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 1                          3.190.345                              
48664 0109068398 Công ty CP Đầu tư Thương mại TPG Số 10E, Ngõ 191, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.190.000                              
48665 0108754919 CTy CP Dược Phẩm Quốc Tế BETACARE CT4B Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.189.745                              
48666 0102050553 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lô 35 BT2 - Bán Đảo Linh, Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.189.456                              
48667 0103223576 CTy TNHH Điểm Hội Tụ Châu á Tầng 8, tòa nhà D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.189.331                              
48668 0105496441 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MỸ Tòa nhà ACM, số 22 ngõ 42 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2                          3.189.300                              
48669 0104246336 Công ty TNHH Tiến Oanh Số 216 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.188.655                              
48670 0108179306 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Sơn Số 8, Tập thể Chỉnh Hình, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.188.098                              
48671 0101548755 Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Số 39 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.187.800                              
48672 0108693021 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI ANT Số 95B, ngõ 219, đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          3.187.770                              
48673 0108777200 Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Nhật Lương Đường 419, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội-0975617702 1                          3.187.200                              
48674 0106217725 Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát triển Sơn Lâm Khu Thùng Yến - TT Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội 1                          3.186.592                              
48675 Nhóm mầm non tư thục ánh Dương Khu E, CTy CP XD số 6 Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, HN 2                          3.185.918                              
48676 0109916288 Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Tâm Anh Xóm 2, thôn 1, xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2                          3.185.824                              
48677 0101142480 Công ty CP viễn tin Đông Nam Á Số 32 ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, P, Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          3.185.800                              
48678 0107638765 CÔNG TY TNHH CIMECH VIỆT NAM Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.185.255                              
48679 0106892198 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Huy Hoàng Số 4, Ngõ 182 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.185.100                              
48680 0107636687 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HÀ NỘI Số nhà 45, tổ 7 đường Huyền Kỳ - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.184.015                              
48681 0108826521 CÔNG TY LUẬT TNHH ASKLAW P302, tầng 3 TimBuilDing, Số 3, Ngách 76/8, ngõ 76 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy 1                          3.184.000                              
48682 0106547233 Công ty TNHH XD và hoàn thiện nội thất ý tưởng Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.184.000                              
48683 0108798874 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Số 07 Đào Duy Anh, phường Khương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 2                          3.183.791                              
48684 0110067624 CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC DUY 50/29/213 Giáp Nhất, - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2                          3.183.444                              
48685 0108581078 Công ty TNHH Kế toán Thuế Việt  Á Căn hộ 1616 tòa HH02-E KĐT Thanh Hà Phường Cự Khê huyện Thanh Oai TP HN 1                          3.183.301                              
48686 0108272866 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHA KHOA VINH QUANG SỐ 74 NGÕ 318 ĐÊ LA THÀNH, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.183.004                              
48687 0107826134 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG Số nhà 15A, ngõ 250/12, phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.182.884                              
48688 0100625774 Công ty TNHH phát triển NT Phù Đổng Hoàng Thị Huyền Thương SĐT: 0975799586 - Khu Lâm Nghiệp -Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          3.182.644                              
48689 0109194096 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công trình HK Số 8 liền kề 23 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.182.435                              
48690 0106756621 Công ty TNHH đầu tư xây lắp Phú Sơn Phòng 234 tòa VP6 khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội - 0986126825 1                          3.182.214                              
48691 0105647027 Công ty CP thiết kế Home Việt Tầng 14, tòa nhà Zentower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.182.204                              
48692 0104367203 Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất An Thịnh Xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.182.189                              
48693 0109370993 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA VÀ TÀI NGUYÊN VIỆT NAM SỐ NHÀ 35B HẺM 49, NGÁCH 33,NGÕ 63,ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, TỔ DÂN PHỐ SỐ 6 PHÚ MỸ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          3.181.856                              
48694 0107097682 Công ty CP Tư Vấn Phát triển Xây dựng Hưng Thịnh Xóm Giõn, thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.180.727                              
48695 0108318013 Công ty TNHH Bất Động Sản HaNoi Prime SH47, tầng 4, trung tâm thương mại dịch vụ, chung cư Iris Garden, số 119, đường K2, phường Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2                          3.180.000                              
48696 0104935632 Cty CP Trà Sachs Tea ố 4D10, ngách 2, ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, p Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.179.917                              
48697 0108875977 CÔNG TY CỔ PHẦN WISLOVE BIO TECH Số 37, ngõ 46, phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.179.600                              
48698 0108253158 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lộc Nam Số 6, xóm mới, tổ 15, ngõ 271 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.179.058                              
48699 0109436549 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT - TBN SỐ NHÀ 11, NGÕ 5, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỔNG CHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          3.178.544                              
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48700 0101771880 Công ty CP Dệt Len Tuấn Linh Số 15, Tổ 15 P. Ngọc Thụy, Q, Long Biên, HN 1                          3.178.510                              
48701 0108145106 Công ty TNHH Công nghệ In ấn Sophah Số 9, ngõ 377 Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.178.410                              
48702 0100996828 Nhà thuốc Minh Chính 42 Tầng 6 tòa nhà nam hải, khu đô thị vĩnh hoàng, hoàng mai, HN ( Anda) ĐT 0986038346 1                          3.178.400                              
48703 0104438743 Công ty TNHH vận tải và thương mại Thái Hà Số 23 khu Hưu Trí Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.178.146                              
48704 0110161433 CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ NGỌC LAN Số 43 đường Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.177.950                              
48705 0109511034 Công ty TNHH giáo dục Unifutue Link Phòng 305 tòa nhà Luxury, số 8 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.177.801                              
48706 0110293782 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Quân Ngọc AQ Số nhà 98, Ngõ 230, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.177.582                              
48707 0106023007 Cty TNHH Đầu Tư và Thương mại dịch vụ An Khang Số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 2                          3.177.507                              
48708 0107695604 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Phú Hưng Số 142 Lê Duẩn,Đống Đa, Hà Nội 1                          3.177.465                              
48709 0107826462 CÔNG TY TNHH TUẤN MẠNH PHÁT Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.177.408                              
48710 0108631025 CÔNG TY TNHH BAYBAYBAY VIỆT NAM Số 17, Ngõ 121, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.176.718                              
48711 0108283811 Công ty Cổ phần  đầu tư Cotasan Căn 4 A2 chung cư x20 Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 1                          3.176.425                              
48712 0107721815 Người nước ngoài đăng ký BHYT, BHTN - CÔNG TY CỔ PHẦN HRD GLOBAL TẦNG 6, CT2, TÒA NHÀ BẮC HÀ C14, PHỐ TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.176.268                              
48713 0108841696 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TRẦN GIA Số 69B, Đường Lương Thế Vinh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.175.000                              
48714 0109602193 Cty CP THANG MÁY BMS VIỆT NAM Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 1                          3.175.000                              
48715 0104631401 Công ty TNHH xây dựng Hồng Phương Quốc lộ 21A Chợ Cá, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.174.623                              
48716 0105040218 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Star Building P805 tầng 8 tòa nhà V.E.T, số 98 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.174.271                              
48717 0109733051 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn HTL Số nhà 40A ngách 112/11 ngõ 112 đường Ỷ La, tổ dân phố Trung Kiên, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.173.471                              
48718 0108843252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN CƯ MIỀN BẮC Số 45 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.173.471                              
48719 0107348304 Công ty TNHH Dịch vũ Kỹ thuật và Thương mại Hà Bắc Số 1 ngách 545/19/4 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.173.287                              
48720 0106392646 Cty TNHH ASC Phát Đạt Số 12 ngõ 269/1 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.172.128                              
48721 0107507579 Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ PMP Việt Nam số 48, ngõ 4,đội 3, xã hữu hòa, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  973849721 1                          3.172.019                              
48722 0107979395 CÔNG TY TNHH SKEMA VIỆT NAM Số 107A Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.171.506                              
48723 0108115327 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AE số 23, dẫy c6, ngách160/9/4, đường phan trọng tuệ, tập thể phân lân - thị trấn văn điển - huyện thanh trì - hà nội.  972760737 1                          3.171.506                              
48724 0109849176 Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ TLS Ô số C32 và C34, Khu C Khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, Phúc Minh,Phúc Diễn,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.171.286                              
48725 0107023835 Công ty CP Kiểm định Khu vực 1 số 10 ngõ 23 phố nhật tảo,phường đông ngạc,bắc từ liêm(0985119243) 2                          3.171.081                              
48726 0107341443 Công ty CP xây dựng và thiết bị NISHIHARA Việt Nam Số 993 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.171.035                              
48727 0105848735 Cty CP tư vấn đầu tư và xây dựng nông thôn mới : 1603 Chung cư An Lạc, Đô thị Ba la Bông Đỏ, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.170.539                              
48728 0106849259 Cty TNHH Khách sạn & Du lịch Nguyễn Hoàng 54 ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.170.271                              
48729 0106248378 Công ty TNHH Đa dịch vụ hoàng nguyên FAMILY Số 1/218 Đường mỹ đình 2, Quận nam từ liêm,Hà nội 1                          3.169.355                              
48730 0107415529 CTy TNHH TM và Quảng Cáo In 88 Số 128,ngõ 179 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.168.919                              
48731 0110127087 CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC NAM Số nhà 19, Tổ 3, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.168.728                              
48732 0109938919 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BNT Số 22, ngõ 1106 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.168.260                              
48733 0109243265 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MESO SỐ NHÀ 11, LÔ B5 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.168.253                              
48734 0110156070 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GMAX Số 20 đường Phụ Nữ, thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.168.152                              
48735 0109800082 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTECH 85 Lô 15, C08 Khu C, Khu đô thị Geleximco đường Lê Trọng Tấn, - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.168.000                              
48736 0105912740 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thành Đạo Kho KT2 , cụm công nghiệp Ninh Hiệp , xã Ninh Hiệp ,huyện Gia Lâm , Hà Nội 1                          3.168.000                              
48737 0109316996 Công ty CP xây dựng & đầu tư thương mại Phương Đông ENCOS Số 34, ngõ 54, đường Làng Dị, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.168.000                              
48738 0110219482 CÔNG TY TNHH ECO TOP LOGISTICS Phòng 801, Tầng 8, AT Building, Số 9 Ngõ 7 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.168.000                              
48739 0108838982 Công ty cổ phần đầu tư thương mại TCO Việt Nam Xóm Quyết Tiến, Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0984025157 1                          3.168.000                              
48740 0109017139 Công ty cổ phần Dược Quốc Tế Samico Tầng 2, số nhà 06, liền kề 17, khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú la, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.167.211                              
48741 0106742322 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AE VIỆT NAM Số 32 ngõ 127 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          3.167.020                              
48742 0108497644 Công ty TNHH thủy lực Đức Lâm Xóm 6, Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.166.209                              
48743 0105684484 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ĐÔNG ĐÔ SỐ 6 NGÕ 372 PHỐ BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          3.166.192                              
48744 0104127988 Cty CP xây dựng & TM Việt Số 1, Phố Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, HBT, HN 1                          3.165.854                              
48745 5900508349 Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Thành nhà 29A19 GELEXINCO A đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 1                          3.165.468                              
48746 0107743488 Công ty TNHH FYS Global Phòng 0715 tòa C2B Chung cư Ecohome 2, đường Tân Xuân,  Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.165.241                              
48747 0107512120 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HOÀNG VIỆT THÔN TÂN AN, XÃ THỤY HƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          3.164.918                              
48748 0107598978 Công ty  TNHH THDC Việt Nam phòng 501, sơn trà ocean view, 95 ngô quyền, thọ quang, sơn trà, đà nẵng ạ 1                          3.164.839                              
48749 Lớp mầm non tư thục Học Viện Ngôi Sao Số 14 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.164.835                              
48750 0108191649 Công ty TNHH Đầu tư phát triển TM&DV Trần Gia Số nhà 26, ngõ 39 Phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.164.805                              
48751 0106918953 Cty CP ENMAX Số 326 Lê Trọng Tấn , Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân , Hà Nội 1                          3.164.805                              
48752 0106800870 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Việt Thăng Long Số 9, ngõ 112, đường Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          3.164.805                              
48753 0108055276 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HQ Việt Nam Số 7, Ngõ Cống Đông, Thôn Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.164.805                              
48754 0106127334 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ ASIAN VIEW Tầng 11, Tòa nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          3.164.694                              
48755 0105723493 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Trung Phong Thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          3.164.252                              
48756 0106514830 CÔNG TY TNHH PT KD TM TÂN TRƯỜNG SƠN 104 Ngõ 422 Trương Đinh, Tân Mai,Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.164.161                              
48757 0102220808 Cty TNHH TM & ĐT Phát Triển Hà Thành Số 40 Hàng Cân, p. Hàng Đào, Hoàn Kiếm, HN 1                          3.164.125                              
48758 0106835633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VY AN 145 Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2                          3.163.386                              
48759 0102230242 CÔNG TY CP MẶT TRỜI VIỆT NAM P2004 tòa nhà A, chung cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.163.303                              
48760 0301458065-046 Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Đông Đô (Thuộc Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long) Tầng 5, số 49 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          3.162.500                              
48761 0108918162 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KODO VIỆT NAM Số nhà 88A, ngõ 795, Nguyễn Công Trứ, Hưng Thịnh, Bích Đào, TP Ninh Bình 1                          3.162.180                              
48762 0108253013 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT LAM CONCEPT 59, Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 1                          3.161.885                              
48763 0110331117 Công ty TNHH Diệp Đăng Số 10 phố Ngọc Trì, Tổ 6 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.161.885                              
48764 0106575583 CÔNG TY TNHH XE ĐẠP THÀNH PHỐ Số 6A, ngõ 1194/103/8b đường Láng, phường láng thượng,đống đa, hà nội 1                          3.161.885                              
48765 0104607134 CÔNG TY TNHH TM GIẢI TRÍ MCRIO số 109, đường láng, p. ngã tư sở, Đống Đa, Hà nội 1                          3.161.885                              
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48766 0107366279 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Minh Số 337, phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.161.885                              
48767 0109906755 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ DUY PHÁT Số 10 Ngõ 88/61/42 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.161.456                              
48768 0105839882 Công ty Cổ phần dịch vụ Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Thanh Số 8 ngõ 51 Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.160.747                              
48769 0500571636 Công ty TNHH Thái Long Lk40-04, khu đô thị mới Phú Lương, P. Phú La, Q. Hà Đông 2                          3.160.058                              
48770 0106888628 Công ty cổ phần công nghệ Nakik Việt Nam phòng 902 tòa nhà B10B Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.160.029                              
48771 0101289959 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TRÂU P502 số 146  Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN 2                          3.160.010                              
48772 5400105091 Cty Cổ phần Sông đà 7 Số 36 - V5A - KĐT Văn Phú - P.Phú La - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội 1                          3.159.936                              
48773 0108551676 CÔNG TY CỔ PHẦN THFOODS VIỆT NAM Số 4, ngách 129 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.159.020                              
48774 0109452766 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN UY NGUYÊN SỐ 137B ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.158.799                              
48775 0108288721 Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Kiến Trúc và nội thất BOIS Số 39, Liền kề 24, Khu đô thị Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu - Hà Đông- Hà Nội 1                          3.158.750                              
48776 0107709790 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI MINH PHÚ Số 05 ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.158.573                              
48777 0109354448 Cty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Phát Triển Châu Á Thái Bình Dương Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.158.336                              
48778 0108288880 CÔNG TY TNHH Ô TÔ QUỐC HÀ LK4b-6, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, hà Nội 2                          3.158.259                              
48779 111988856 Hợp tác xã nông nghiệp Dương Khê Dương khê, Phương tú- ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          3.158.122                              
48780 0106887670 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT số 18, ngõ 53, đường phan trọng tuệ, khu ga - thị trấn văn điển - huyện thanh trì - hà nội 1                          3.157.940                              
48781 0107573116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÚ THÁI Số 1 hẻm 95/20/1 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà nội 2                          3.157.214                              
48782 0108373705 Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư công nghệ LDL Số 23 ngách 3, ngõ 95 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.157.103                              
48783 0108494393 Công ty TNHH đầu tư An Đại Phát Khu công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, HN 1                          3.155.484                              
48784 0106818525 Công ty Cổ phần Trang trí nội thất 2T Số 72 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung,  Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          3.155.241                              
48785 0110199740 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Số 6, ngách 59, ngõ 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.155.164                              
48786 0104319760 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XNK GIA ĐẠT số nhà 28 ngõ 252, ngách 53 phố Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          3.155.109                              
48787 0108743547 CÔNG TY TNHH UNICHI XÓM 3, THÔN YÊN NỘI, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2                          3.154.995                              
48788 0107861925 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUXURY PHARMA Đội 1, thôn Đoài Khê - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          3.154.782                              
48789 0107311431 Công ty TNHH Lợi Thành Tiến Khu Ba Hàng, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội (0968220990) 1                          3.153.514                              
48790 0108196171 Công ty TNHH Samtex Hà Nội Số 359 đường Đông Mỹ, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, HN 0983088982 2                          3.152.815                              
48791 5800754816-002 CN Cty TNHH Thực phẩm Bông Mai (TP Hà Nội) 241 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1                          3.152.135                              
48792 0106657356 CTy TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Liên Kết Việt Số nhà 28C, ngõ 28, phố Tân Mai, P.Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.152.128                              
48793 0110294539 CÔNG TY CỔ PHẦN HARMONY FACTORY Sân bóng Cấn Thượng - xã Cấn Hữu - huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.151.989                              
48794 0107753246 Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện SKY LIGHT Liền kề 36, Ô số 6, KĐT mới Phú Lương, , phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. 1                          3.151.735                              
48795 0105924263 Cty TNHH SX & XNK Nhật phương Xóm 2 Thôn Nội Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  36825388 1                          3.151.208                              
48796 0107504810 Công Ty TNHH TM Xây Dựng Vận Tải Hoạt Hùng Số 01, ngõ 6, ngách 10 ĐỘi 6 Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam  0961567164 1                          3.150.650                              
48797 0108336083 Công ty trách nhiệm hữu hạn Điểm Bạc phòng 302 tầng 3 tòa nhà số 25 phố Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          3.150.467                              
48798 0107836693 Người NN - Công ty Cổ phần Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam Tòa N09-B1, đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.150.000                              
48799 0106809337 Công ty TNHH Nông Sản Dũng Hà Số A11, ngõ 100 Phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.149.935                              
48800 0103851718 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC A3 Tầng 3, nhà khách A2, 25  Tạ quang Bửu, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.149.890                              
48801 0109706298 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN & XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN VINH Số nhà 3 hẻm 34 ngách 139 ngõ 467  đường lĩnh nam, tổ 10 phường lĩnh nam, hoàng mai, hà nội 1                          3.149.120                              
48802 0105515944 Công ty TNHH APLUS P501, số 95H đường Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2                          3.148.973                              
48803 0107530666 CTy TNHH Quảng Cáo TM Và DV NT Số 36 ngõ 129 đường Đại Linh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (vào ngõ lưu ý rẽ phải không phải rẽ trái là nhầm ngách khác) 1                          3.148.800                              
48804 0104264695 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Hà An P1108 Nơ 14B Đô Thị Mới Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          3.148.736                              
48805 0108336044 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Cơ khí Hùng Cường Số  99 phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.148.071                              
48806 0109079632 Công ty luật TNHH Hải An Tầng 3, số 69 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.147.587                              
48807 0104060236 Công ty Cổ phần quốc tế Adamas Việt Nam số 25 M2, ngõ 30 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội,VN 1                          3.146.901                              
48808 0108829843 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VẠN CÁT Tầng 04, Số 132C, Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.146.750                              
48809 0106642208 Công ty CP Sơn JAVA Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.146.212                              
48810 0109518336 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KHOA Số nhà 107k3 phố Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.146.143                              
48811 0105426469 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch và Dịch Vụ Gia Việt C12 - TT3 Dự Án Nhà Mặt Phố Five Star Mỹ Đình tại lô đất DD, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.146.016                              
48812 0109481083 Công ty TNHH bánh kẹo Kim Thành Xóm 11, Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.145.733                              
48813 0108155489 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Lộc Phát Phòng 1201, tòa E4, KĐT Ecohome 1, phường Đông Ngạc , quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.145.503                              
48814 0109108481 Công ty TNHH An Vạn Thành Số 137 Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.145.408                              
48815 0101499032 CTy TNHH TMSX & XNK Hoá Mầu P10, Q2B. Tập thể lắp ghép Trương Định, Ngõ 106 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, HN 1                          3.145.408                              
48816 0106675274 CTy TNHH TM  VÀ Dịch Vụ Du Lịch Gia Bình An Phòng 602 CT5 ĐN1 Khu đô thị Định Công, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          3.145.408                              
48817 0107395142 Cty TNHH TM & Du Lịch Nguyệt Anh Số nhà 17 Ngách 299/15 Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 2                          3.144.620                              
48818 0109295030 Công Ty Cổ Phần Unit.Design Số 32D Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.144.569                              
48819 0107348022 Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng và thương mại Đồng Tiến Thôn Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.144.344                              
48820 0106031128 Cty TNHH NETANDROID Việt Nam tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1 KĐT Trung Yên p Trung Hòa, cg, hn 1                          3.143.451                              
48821 0107828082 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC PHÚ Số 85, ngõ 437, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.142.536                              
48822 0107117339 Công ty cổ phần thương mại công nghệ Alphatech P.1416, Tầng 14, Tòa CT2A - Gelexia, Số 885 Tam Trinh, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, VN 1                          3.142.516                              
48823 0107476169 CTy CP Nội Thất Hoàn Mỹ ngõ 254 đường Thượng Cát,  Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội( Gọi điện có nhân viên ra lấy thư) 2                          3.142.396                              
48824 0102280892 Công ty CP PT & ĐT Công nghệ Toàn Cầu Tòa A The Zen, kđt Gamuda, p Trần Phú, q Hoàng Mai, HN 1                          3.141.235                              
48825 0106264203 Cty Luật TNHH Enco Số 29 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 1                          3.140.894                              
48826 0107910354 Công Ty TNHH Cùng Trải Nghiệm Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          3.140.823                              
48827 0108639257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LV Số 5, ngõ 188 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy , Thành Phố Hà Nội 1                          3.140.800                              
48828 0105846512 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Và Thương mại ST Việt Nam Số 27, ngõ 208  Giải Phóng,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.140.318                              
48829 0108906664 Công ty TNHH khảo sát đo đạc và đầu tư xây dựng Hải Phát Số nhà 126, thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.139.558                              
48830 0110058387 Công ty TNHH XNK Hậu Phương Số 37, Ngõ 161, Thôn 3, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.139.316                              
48831 0108709401 Công ty TNHH du lịch và thương mại Tuấn Linh Số 1 ngõ 4 khu văn hóa Cầu Đơ 2 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.139.301                              
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48832 0107976796 Công ty TNHH Đào Tạo Vietlesson Số nhà 5, Ngách 15 Ngõ 310 Đường Nghi Tàm, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.139.301                              
48833 0500578670 Công ty Cổ phần Mạnh Quý Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.139.301                              
48834 0109722765 Công ty TNHH Ngũ Kim Minh Thuận Lô 38E, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.139.110                              
48835 0106815669 Cty TNHH tư vấn du học C.E.S Tầng 8 số 137 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 1                          3.139.107                              
48836 0108906255 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH YÊN SỐ 6, KHU TẬP THỂ 26 TRẦN QUÝ CÁP, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.139.107                              
48837 0100237323 Công ty Cổ phần Sơn Lâm Số 142, ngõ 559, Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.139.106                              
48838 0107455401 Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo BETTER LIFE số 452 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, LB, HN 2                          3.138.523                              
48839 0110061608 Cty CP thương mại đầu tư và kỹ thuật Trường Thịnh Số 8, ngõ 19 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.138.432                              
48840 0107833300 Cty CP Thương Mại và Đầu Tư Bình Nam Số 51, Tổ 25 Ngõ 987 Ngô Gia Tự, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.137.432                              
48841 0101610957 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nam Việt P1604 nhà B khu Westbay -Ecopark - Văn Giang - Hưng Yên. 2                          3.137.077                              
48842 0109176869 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HDK Tòa s303, căn hộ 2102 Vinhome smart city Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.136.832                              
48843 0109880962 Công ty TNHH IT CLOUDTECH Tòa L3 chung cư Legrand Jardin khu ĐT Sài Đồng, đường Hoàng Thế Thiện, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2                          3.136.824                              
48844 0109569757 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Kim Ngân Xuân Mai Tổ 7, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          3.136.823                              
48845 5500564571 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG ĐÔNG DƯƠNG Số 5, ngõ 22/87/39 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.136.393                              
48846 0109984263 Công ty TNHH TM & XD Đại Nam 207 Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.136.172                              
48847 0109666461 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XẾP DỠ BẢO DUNG Số 10 ngõ 1 phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.136.000                              
48848 0107094508 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng PCT VINA Tập thể Lương Thực, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.136.000                              
48849 0105163675 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Nam Số 8 - LK23 KĐT Văn Khê- Hà Đông - Hà Nội 2                          3.136.000                              
48850 0109354092 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại Gia Hưng Số 3 B4B ngõ 8 Quang Trung, TDP 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.136.000                              
48851 0108262709 Công ty TNHH Thương mại dầu khí Chiến Thắng Xóm 3, Cụm 5, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 1                          3.136.000                              
48852 0103473865 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Phương Uyên Số 5 ngõ 104/3 phố Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.136.000                              
48853 0107839260 Cty TNHH Giao nhận & TM Sky Việt Số 43 ngõ 12 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          3.136.000                              
48854 0102368466 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất  Hoá Tâm Mỹ 410 G5, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân , Hà Nội. 1                          3.136.000                              
48855 0102787749 Công ty TNHH Quản Lý KNV Tầng 2, khu B tòa nhà T608, Phố Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, HN,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 1                          3.136.000                              
48856 0108576871 Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Chống Sét Và Dịch Vụ PCCC Hà Nội Số 27 ngách 219/11 đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 2                          3.136.000                              
48857 0110422300 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bright Star Holdings Số 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          3.136.000                              
48858 8577473516 Phạm Thị Thu Hà (Phòng Khám Nội Hà Dương) Số 46 ngõ 24 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          3.136.000                              
48859 0109277200 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & DVTM PHÚ MỸ Số 113 phố Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.136.000                              
48860 0110356619 Công ty TNHH XD và TM Dịch vụ Hoa Lâm Số nhà 19, ngõ 432 đường Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.136.000                              
48861 0109123874 Công ty TNHH TM và QC Hoàng Dương Số 6 ngách 40 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.136.000                              
48862 0110289296 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ H.Tech Việt Nam Thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          3.136.000                              
48863 0109524957 Công ty TNHH Sản xuất Đầu tư và Thương mại DTC Việt Nam Số nhà 20, ngách 68/195 đường Phú Diễn, Tổ 1 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 1                          3.136.000                              
48864 0107718523 CÔNG TY CỔ PHẦN G500 : P1203, tòa 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.135.906                              
48865 0106659723 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Sơn Hòa Số 124 Ngõ Hòa Bình, Đường Đê Bát Tràng, Tổ 11 Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.135.620                              
48866 0107858270 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Gia Phát Số 28, ngõ 205 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (0933686558) 1                          3.135.060                              
48867 0105364942 Công ty CP Công nghệ Nhiệt Việt Nam Số 27 ngõ 149 phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.133.416                              
48868 0305286498 Trường mầm non Tư thục Họa Mi Tập thể 230 xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.133.247                              
48869 0109287431 CÔNG TY TNHH GIBRAND VIỆT NAM M02-L11 Khu A, Khu Đô Thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.132.433                              
48870 0107374865 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG T&T THÁI BÌNH Số nhà 75, ngõ 62 Ngọc Hà - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          3.131.648                              
48871 0106630675 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Song Long Số 140 đường Vạn Hạnh - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.131.501                              
48872 0107135666 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH KHÁNH TRANG Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.131.177                              
48873 0107467319 CÔNG TY LUẬT TNHH VINAWIN P703, tòa CT4-B Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.130.734                              
48874 Nhóm lớp mầm non tư thục Ánh Trăng Vàng Số 12 ngõ 126 đường Xuân Đình, TDP Xuân Trung - Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nôi. 1                          3.130.502                              
48875 0108959874 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNKID VIỆT NAM Số 12 ngõ 100 Nguyễn xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.129.562                              
48876 0102121719 Cty CP mua bán doanh nghiệp & kết nối đầu tư QTế ICE Tầng 6 số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.129.468                              
48877 0106062285 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thiện Linh Xóm 9, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.128.392                              
48878 0108209208 Công ty TNHH LUXURY STONE Số nhà 18, Ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.128.381                              
48879 0109108643 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Phát P1026 TÒA HH01A KĐT THANH HÀ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          3.126.982                              
48880 0106061203 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ TBCN CAO MICO HITECH tầng 3 tòa nhà Sapphire place , số 4 Chính Kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân , Hà Nội 1                          3.126.754                              
48881 0102839838 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BUNCEN 32 ngõ 145/8 Đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 1                          3.126.751                              
48882 0107978578 Công ty TNHH kỹ thuật thương mại dịch vụ FCC Số nhà 10 Đường U Tổ dân phố Vườn Dâu, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.126.413                              
48883 0302001049 Công ty TNHH thương mại xây dựng Lê Hoàng Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.126.413                              
48884 0109852676 CÔNG TY TNHH T-UNDER Tầng 1 tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, CG, HN 1                          3.126.400                              
48885 0109475040 Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Quản lý An phú Số 20 ngõ 649/ 1, đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.126.309                              
48886 0101595610 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Sơn Việt Anh Khu Đông, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.125.492                              
48887 0107522263 Công ty TNHH thương mại và phát triển may mặc Minh Phát Số 524 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.125.438                              
48888 0107709631 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Và Thương Mại Quảng Cáo Hải Âu đội 9 thôn ngọc hồi, xã ngọc hồi, huyện thanh trì, thành phố hà nội  975691611 1                          3.125.114                              
48889 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiêp Xanh Toàn Cầu Số 3, Ngõ 3, Phố Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.125.082                              
48890 0108378164 Công ty TNHH Thương mại COLORADO Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình 1                          3.125.017                              
48891 0108141341 CTy TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Hòa Phát Số 4, ngách 219/67 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          3.124.918                              
48892 0107940983 Công ty cổ phần kỹ thuật VIAT Xóm 1, Thôn Thái Bình, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.124.605                              
48893 0109894193 Công ty TNHH Công nghệ bách khoa VINA 69 Phạm Tuấn Tài, phường Cổ nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.124.224                              
48894 0108273002 Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại và May Mặc Việt Phong Thôn 7, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          3.124.129                              
48895 0108458123 Công ty TNHH Sàn Công nghiệp Việt Nhật Số 12, ngách 31, ngõ 130 đường La Nội, P Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.123.471                              
48896 0109693761 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp MSTECH Thôn Trại Mới, xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          3.123.168                              
48897 0106082718 Cty CP CN Sinh học Dược phẩm xanh Sn 11 ngách 64/26 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.123.039                              
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48898 0500406135 CÔNG TY TNHH BẢO SƠN Số 1, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.122.713                              
48899 0106653545 CTy Cổ Phần ME77 Việt Nam Căn 37BT5 đường 6D Foresa KĐT Sinh Thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.122.713                              
48900 0109289421 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Tuấn Thôn 1 Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.122.713                              
48901 0107477606 Công ty cổ phần ELEMENTO Việt Nam Số 176 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.122.713                              
48902 0109627783 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Xóm Đình Phú, Thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          3.122.713                              
48903 0104594291 Công ty TNHH Xây Dựng Hoan Cúc Núi Sáo, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2                          3.122.566                              
48904 0109825418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO CHÂU Số 33, khu Cây Sữa, phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1                          3.122.432                              
48905 0106370392 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Giang P602, Chung cư Vinaconex 21 Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. 1                          3.121.621                              
48906 0108907097 Công ty cổ phần kiến trúc và cảnh quan HLANDSKAPE Số 12, ngõ 105, đường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          3.121.175                              
48907 0109518791 CÔNG TY TNHH CƠ SỞ CỐT YẾU Số 28 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.120.267                              
48908 0106335743 Công ty TNHH Phát triển thương hiệu Sáng tạo Thôn Độ Lân, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          3.120.163                              
48909 0110059528 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Viva Homes TT8-06, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.120.000                              
48910 0108199493 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ  Kỹ Thuật Minh Phát Số 10, ngõ 198/3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.120.000                              
48911 0108972120 Công ty TNHH Aiot Việt Nam Số 10/27 ngõ 424 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.120.000                              
48912 0101423629 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH Thương Mại Việt Tuấn 140 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội,VN 1                          3.120.000                              
48913 0500555602 Công ty CP tư vấn và XD Minh Quang Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          3.120.000                              
48914 0108632759 Công ty CP phát triển nông nghiệp và dược liệu tự nhiên TAKACHI Thôn 6 , Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 1                          3.120.000                              
48915 0108670708 Cty TNHH SX Cung ứng vật tư An Phú Số nhà 66 Khu TT VT Thủy lợi, Xã tứ hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 0962752888 1                          3.119.892                              
48916 0110343715 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TECH FANCY Chung cư CTM 299 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.119.633                              
48917 0110389903 Công ty CP đầu tư và phát triển Duyên Hà Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.118.158                              
48918 0109530189 CÔNG TY TNHH BEAUTY MASTER VIỆT NAM SH28 Chung Cư The Emerald - CT8 Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.117.450                              
48919 0108688279 Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Thu Phát Số 37 ngõ 259 đường Chiến Thắng Phường Văn Quán Quận Hà Đông TP Hà Nội 1                          3.117.367                              
48920 0109566636 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ GIA ALAMI Số 184 phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.116.947                              
48921 0107881262 Cty TNHH Thương Mại và Xây Dựng A.T Việt Nam Số 41, Ngõ 53, Tổ 11 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.116.843                              
48922 0108696512 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Agroup Số 12, Ngõ 26, Phố Đặng Thùy Trâm - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.116.714                              
48923 0109713601 Công ty Cổ phần KO Group 39/41 đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.116.672                              
48924 0109192719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ LẠC VIỆT B33 Khu đấu giá Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.116.608                              
48925 0105922160 Công Ty Tnhh Du Lịch, Thương Mại Và Bất Động Sản Hồng Ngọc Số 4 phố Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.116.608                              
48926 0109025443 Công ty CP Phân Phối Xuất Nhập Khẩu Trường Thọ Số 21 Ngách 26/9 Phố Yên Lạc,Phường Vĩnh Tuy,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội,VN 2                          3.116.608                              
48927 Nhóm lớp Mầm non Ngôi Nhà xanh 1 Lô 68 TT4 khu đô thị Thành phố Giao lưu,Cổ Nhuế 1,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1                          3.116.608                              
48928 0106352072 CÔNG TY TNHH STAR STUDIO& SOHOME Số 48 tổ 1B,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1                          3.115.968                              
48929 0108783927 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần Mềm Cloudata Số 67 phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.115.840                              
48930 0102556283 CTy CP La Giang P932 Tầng 9 HH1B chung cư Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.115.840                              
48931 0108266855 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và phát triền Thương mại PLC Cty CP ELMICH; Tầng 17 Tòa nhà 319 BQP 63 Lê Văn Lương - Cầu giấy - Hà Nội 1                          3.115.840                              
48932 0109124772 Công ty TNHH TM DV AQA Việt Nam h: Số nhà 90, đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.115.840                              
48933 0106477360 Cty CP VIETGARDEN Số 23 Ngách 51 Ngõ 97 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.115.840                              
48934 0107828653 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CÔN TRÙNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ECOCLEAN SỐ 6/1/198 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.115.740                              
48935 0103925737 cty Cổ phần Phát triển Trí Đức P401, số nhà 28, Lô 14B, Trung Yên 11, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN 2                          3.115.642                              
48936 0109636481 Công ty cổ phần kỹ thuật Alpha Vina LK240/DV 04, Hàng Bè, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.115.424                              
48937 0106612041 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thiết bị y tế GPP Số nhà 22 ngõ 158/43 đường Nguyễn Khánh Toàn (tập thể Bưu chính Viễn thông), Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.115.306                              
48938 0104305045 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HOÀNG MINH Khu 6; Thị Trấn Trạm Trôi; H. Hoài Đức; TP Hà Nội 1                          3.114.772                              
48939 0108089677 CTy TNHH TM SUN FOODS VN Số 29 Ngõ 99/110/66 phố Định Công Hạ tổ 15A - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2                          3.114.654                              
48940 0110081996 CÔNG TY CỔ PHẦN SENCOM VIỆT NAM Tâng 1, số nhà 71 Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.114.523                              
48941 0108541477 Công ty TNHH xây dựng Decomax Phòng 11 tầng 5 tòa Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.114.259                              
48942 0101528815 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐT CÔNG NGHỆ FPC Số 26 ngõ 88 Trần Quý Cáp, Đống đa, Hà nội 2                          3.114.259                              
48943 0105591254 CÔNG TY CP XÚC TIẾN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN số 3 ngõ 141 Chính Kinh , phường Nhân Chính, Q Thanh Xuân. Hà Nội 2                          3.114.259                              
48944 0105580485 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh HD Express số 16, nhõ 16 phố Hoàng Cầu, phường ô chợ dừa, đống đa. 2                          3.114.259                              
48945 0107778917 Công ty TNHH Tinh hoa Du lịch Á Châu Số 10/50 đường Đào Duy Từ, Phường Hàng  Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.113.686                              
48946 0101611527 Cty TNHH ĐT & TM Kim Long 11 Nguyễn Khắc Cần - Hoàn Kiếm - HN 1                          3.113.600                              
48947 0108846542 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC QUANG ô số 34 Lô LK23, Khu đô thị mới Vân Canh - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          3.113.600                              
48948 0109561229 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CAO CẤP LINH VÂN Tầng 4, tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Thành Phố Hà Nội 1                          3.113.600                              
48949 0101515301 Công ty Cổ phần Đông Thành Số 276 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.113.600                              
48950 0109999911 Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp xanh Á Châu Số 2, Ngách 765/12, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.113.600                              
48951 0110295028 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ UMANIX Số 122, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.113.600                              
48952 0106762181 Công ty TNHH Thương mại đầu  tư và sản xuất Việt Thắng P102 số 49/103/53 Phố Đức Giang, P. Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          3.113.600                              
48953 0108155432 Công ty Cổ phần Công nghiệp HDVN Việt Nam Số 19, ngách 94/11, ngõ 94+96, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.113.600                              
48954 0108685408 CÔNG TY TNHH DECENT TECH VIỆT NAM SỐ 4, NGÕ 697 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.113.502                              
48955 0101966008 Cty TNHH Du lịch Người Thám Hiểm VN 2/43 Ngõ 514 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.113.472                              
48956 0107845602 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Số 196 Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.113.408                              
48957 0104072288 Công ty CP môi trường Tây Hồ Hà Nội Phòng 301, Tòa nhà Phương Nga, E101 Khu Vinaconex 2, Ngõ 67 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.113.408                              
48958 0105781424 Cty TNHH TM Vận tải & XD Thái Anh Số 16 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 1                          3.113.408                              
48959 0101099933 Công ty TNHH du lịch và biểu diễn nghệ thuật Tân Đại Phát Số nhà 100, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 1                          3.113.408                              
48960 0107372709 Công ty TNHH Dịch vụ ngành lạnh Quang Tín Số 44 ngõ 364 đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          3.113.408                              
48961 0107566704 CTy TNHH DV TM Vận Chuyển Thành Hưng Tầng 2, nhà 31, ngõ 35, phố Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          3.113.408                              
48962 0107835322 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THỜI ĐẠI VIỆT NAM Phòng 1608, Tòa Nhà CT1B, Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Tp Hà Nội 1                          3.113.408                              
48963 0106735276 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Tâm Thái Tòa Park6 0509 khu đô thị Time City 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, HN 1                          3.113.408                              
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48964 0107129736 Công ty TNHH Bách An Phát Số 15 ngõ 97 pHố Đức Giang, LB 1                          3.113.408                              
48965 0107657976 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Xuất Nhập Khẩu Đại Việt Số 68, Ngõ 80 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Hà Nội 1                          3.113.408                              
48966 0109160107 Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Asean Số 58/408 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.113.408                              
48967 0110159868 Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ HTH Số 45/265 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.113.408                              
48968 0106686607 Cty TNHH vật tư thiết bị tổng hợp Phúc Khánh Số nhà 26 ngõ 26 phố Hoàng Quốc Việt Nghĩa Đo Cầu Giấy Hà Nội 1                          3.113.408                              
48969 0110264083 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Và Thẩm Mỹ Cosvia Số 17 ngõ 17 Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.113.408                              
48970 0101503257 Cty CP Galax 1 nguyễn thượng hiền, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.113.408                              
48971 0107465417 Cty TNHH giáo dục Face Việt Nam tầng 3, Số 25, ngõ Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 1                          3.113.408                              
48972 0107607453 CTy TNHH SH Sông Hồng Phòng 1412 tòa nhà Tabudec Plaza số 16 phan trọng tuệ, xã tả thanh oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.113.408                              
48973 0106598206 Công ty TNHH phát triển ICC Việt Nam Phù Mã, Phù Linh, Sóc sơn, Hà Nội 1                          3.113.408                              
48974 0106900145 Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Hoàng Quân Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.113.408                              
48975 0500437888 CÔNG TY TNHH NGỌC HƯƠNG Căn 37, Galaxy 1, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.113.408                              
48976 0101524151 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sinh Vượng Số 41 ngõ 521, đường Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội, 1                          3.113.408                              
48977 0107623198 Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tín Phát Nhà số 1, hẻm 193/220/35/34 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.113.408                              
48978 0108210073 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đăng Kiên Số 46, Ngõ 207, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.113.408                              
48979 0105485520 Công ty TNHH JOSEPHINE Việt Nam Số nhà 21 Ngõ 27 Vũ Ngọc Phan- Phường Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội. 1                          3.113.408                              
48980 0101506360 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Sang Số 11, ngách 379/24, phố Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.113.408                              
48981 0106823934 Cty TNHH Điện Lạnh Miền Bắc Số 89 ngõ 173/68 đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.113.408                              
48982 0109502424 MN tư thục Hoa Hiền Linh Số 2 Ngõ 10 Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  01686482625- trang 1                          3.113.408                              
48983 0105189673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI VIỆT 12 Lạc Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.112.800                              
48984 0108019084 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NGỌC HỒI Thôn Liễu, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          3.112.745                              
48985 0106809922 Công ty CP CHAKU CHAKU FOOD Việt Nam Thôn Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          3.112.467                              
48986 0108223890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THÀNH 1                          3.112.216                              
48987 0109346479 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Biglife Số nhà 47 ngõ 31 đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          3.111.800                              
48988 0109105258 CÔNG TY TNHH Y HỌC TỰ NHIÊN FRIGATE SỐ 46 NGÕ 7 AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3                          3.111.539                              
48989 0109523985 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY XUÂN TRƯỜNG Số 110 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.111.081                              
48990 0108305712 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Khoa Hưng Phát Khu 13, Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.110.908                              
48991 0108578734 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG HỒNG ĐỨC Số nhà 95 đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          3.110.619                              
48992 0104999795 Công ty CP tư vấn đầu tư  xây dựng và quản lý đô thị Việt Nam P12a7, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.110.600                              
48993 0109938309 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUPRO Tầng 6, toà nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.110.515                              
48994 0105837028 Công ty TNHH phân phối mỹ phẩm Nam Dương Số 3, ngõ 187 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.110.304                              
48995 0106671512 Công ty CP sản xuất kinh doanh và dịch vụ Việt Tiến Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          3.109.292                              
48996 0106707409 Cty TNHH Công nghệ & TM Phương Bắc Số 187 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          3.108.809                              
48997 0109441066 Cty TNHH dịch vụ và đầu tư TM Hưng Thịnh Phát Số 1B ngách 180/9 phố Phú Thượng, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.108.084                              
48998 0108189569 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICI Số 23 ngách 28 ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.108.056                              
48999 0101050198 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thu Đức Tầng 4 số 20 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.107.883                              
49000 0108897346 Công ty TNHH Phát Kim Hoa Số nhà 17 ngõ 189/8 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          3.107.200                              
49001 0108740218 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ BÌNH MINH VIỆT NAM Tòa CT3 Chung cư Bộ tư lênh Thủ đô, Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          3.107.098                              
49002 0109373169 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PHARMA PLUS số 34 hoàng cầu mới, phường ô chợ dừa, quận đống đa, Hà Nội. 1                          3.107.000                              
49003 0101135317 Trung tâm nghiên cứu & sản xuất học liệu Nhà K1 ,Trường ĐHSP Hà nội , Số 136 Đường Xuân Thuỷ , Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.106.450                              
49004 0105793878 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Nghệ Kos Số 2 Ngõ 279 Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.106.200                              
49005 0109933205 CÔNG TY TNHH GHC VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Số 39 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.105.440                              
49006 0106468655 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Viên Phát Số 51A Nguyễn Đình Thi, đường ven hồ Tây, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.104.087                              
49007 0107634601 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Đội 7B, Đội 7B, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, TP Hà NộiXã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          3.104.000                              
49008 0107338779 Cty TNHH thương mại Song Sơn Số23-25 Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy,HN 1                          3.104.000                              
49009 0109149791 Công ty TNHH Tập Đoàn Hopekgroup Số 22,Nghách 63/5,Tổ 6 Phú Mỹ,Phường Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          3.104.000                              
49010 0110142021 Công ty TNHH công nghệ và viễn thông Ngân Tú Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          3.103.862                              
49011 0109265244 CÔNG TY CỔ PHẦN SATAHA Số 22 Ngõ 1, Đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu GIấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.102.486                              
49012 0108115824 Công ty CP công nghệ vật liệu Samtek Việt Nam 105A12, Ngõ 58A đường Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2                          3.102.438                              
49013 0104504393 Công ty TNHH Vickydinh Quốc Tế Số 32 đường Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.102.388                              
49014 0108672744 Công ty Cổ phần LCG Việt Nam số 52 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.101.963                              
49015 0108499539 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Đại Phú Số 145, đường Đình Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.101.954                              
49016 0102960400 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Bình PHÒNG 504, TÒA NHÀ GIẢNG VÕ LAKE VIEW, D10 GIẢNG VÕ, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 2                          3.101.898                              
49017 0107612767 Công ty cổ phần phát triển Gia Long Xóm San, Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.101.767                              
49018 0105794166 Công ty CP Max Quốc Tế số 28 pHố THượng THanH, tổ 10, pHường THượng THanH, Long Biên 1                          3.101.767                              
49019 0110122025 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và sửa chữa ô tô Hưng Thịnh Số nhà 30, Ngõ 79, Tổ dân phố số 4, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.101.535                              
49020 0109035709 CÔNG TY TNHH C&Y SYS TECHNOLOGY VINA 27 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 0941468603 0914863669 2                          3.101.073                              
49021 0101940842 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT Số nhà 7,Tổ 12,Phường Nghĩa Đô,, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội ( Ngõ 82, Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội) 2                          3.100.437                              
49022 0109418490 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu KMS Số 14 ngách 81, ngõ 381, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.100.301                              
49023 0108247267 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DV XD AN HUY- Người Nước Ngoài Thôn Dương Liễu, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          3.100.066                              
49024 0101589670 CTy TNHH công nghệ và tư vấn Kinh doanh toà nhà Qbiz centre, số 7 ngõ 6 lê thánh tông, p phan chu trinh, hoàn kiếm, hn 1                          3.100.032                              
49025 0109692856 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Lắp đặt Thái Hà Số nhà 30, ngõ 466/65, đường Ngô Gia Tự, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.100.032                              
49026 0109762239 Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật và công nghệ MEAD Thôn Đống Xung, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.100.032                              
49027 0102402445 Cty CP TV Xây Dựng Viglaceraland Tầng 12, Toà nhà Viglacera TOWer, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.100.032                              
49028 0108561265 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EVO Số 35, Lô D6, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn , Hà Đông, Hà Nội 1                          3.100.032                              
49029 0106384356 Cty TNHH TM - Kỹ thuật Nam Huy Việt Số 146 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.100.000                              
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49030 0107901198 CÔNG TY TNHH SUNFLOWER THP 18T2 The Golden An Khánh,Thôn An Thọ - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          3.100.000                              
49031 0101414455 CTy TNHH Đầu Tư Kinh doanh và Phát Triển Bất Động Sản Thành Đạt Số 29, Ngõ 254, Tổ 2, Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.099.877                              
49032 0108235800 Công Ty TNHH Quốc Tế Caoroads Số nhà 14, ngõ 317, đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.098.429                              
49033 0108486603 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG SƠN MÀI MỸ NGHỆ THÀNH CÔNG Thôn Bối Khê, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          3.097.883                              
49034 0110135994 CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI TUẤN ANH Số 44 Ngõ Mai Hương - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          3.097.751                              
49035 0106649210 Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh nhôm kính Thành Đạt Số 186 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.097.678                              
49036 0109890093 Công Ty Cổ Phần Tamas Việt Nam Số Nhà 30 Ngõ 87 Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.097.600                              
49037 0108601119 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Techmart Việt Nam Nhà Số 2 Thôn Đìa, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai , Thành Phố Hà Nội 1                          3.097.600                              
49038 0107367586 Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Viễn Đông Tầng 10, Tòa nhà Hudland Tower, số 6 đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 1                          3.097.600                              
49039 0109148082 Công ty TNHH Rượu và quà tặng Minh Nguyệt Số 24 ngõ 81 phố Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.097.357                              
49040 001187018695 NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC HOA HỒNG ĐỎ Số nhà BT5.11 - Khu đô thị chức năng Tây Mỗ, TDP Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.097.357                              
49041 0109350323 Cty TNHH Kiến trúc nội thất HIEN ARCHITECTS Số 14 ngõ 816 Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0918611194 1                          3.097.357                              
49042 0109421133 Cty TNHH STONE Tân Thành Số 4 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Q Hà Đông, HN 0973923095 1                          3.097.357                              
49043 0109505256 Công ty TNHH LOBI Việt Nam số nhà 27, ngõ 385 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.097.352                              
49044 0105151711 Hộ kinh doanh Vũ Thị Quý Số 77 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.097.342                              
49045 0102559252 Công ty cổ phần Đô Long Nhà 3D5 TT khảo sát thiết kế mỏ, Văn Quán, Hà Đông, HN 1                          3.097.110                              
49046 0105956610 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc Tế Gia Linh Số 64 tổ 2 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.096.875                              
49047 0107509417 Công Ty TNHH May Minh Ngọc Thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          3.096.585                              
49048 0105170168 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khoa học Giáo dục GBS Việt Nam TDP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.096.291                              
49049 0104099145 Công ty cổ phần Vina Sông Hồng Đội 6, Hạ mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 1                          3.096.245                              
49050 0109661632 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH CHTECH Số Nhà 344, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.095.405                              
49051 0108418931 Cty TNHH ZENKOU Việt Nam Số 58 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2                          3.093.947                              
49052 0104899462 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và viễn thông Nam Việt Số 11, Ngõ 1, Khu Cầu Đơ 3, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.093.481                              
49053 0106593279 Cty CP Tự nhiên Việt Nam Số 4, ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.092.684                              
49054 0101745760 CTy TNHH Quảng Cáo & TM Bút Chì Vàng Số 17 Ngách 22 Ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.091.827                              
49055 0103139902 CTy CP Dịch Vụ Văn Hoá Truyền Thông Tầng 6, tòa nhà Intecen, lô 2-10A, cụm tiểu thủ CN Hai Bà Trưng- phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - HN 1                          3.091.537                              
49056 0107500326 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CNC VIỆT NAM Số 142 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.091.200                              
49057 0109255895 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MẠNH DUY Số 1, Ngõ 78 Đường Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.090.745                              
49058 0108237773 Công ty cổ phần công nghệ cơ khí Toàn Phát Phòng 201 nhà A3 khu TT cơ khí 129 Nguyễn trãi,Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          3.090.460                              
49059 0109301693 Công ty CP đầu tư kiến trúc và nội thất Sông Việt số 7 tôn thất thuyết, dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 2                          3.090.215                              
49060 0109173346 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Chiến Sinh Cụm 2, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 1                          3.090.185                              
49061 0105840327 Công ty Cổ phần truyền thông và Du lịch Ánh Dương P2625 R1B Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.090.185                              
49062 0109733502 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUTO Số nhà 12 ngõ 246, Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.090.170                              
49063 0108236258 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Hà Thành Số 5, Ngõ 147/41 Đường Xuân Đỉnh,phường Xuân Tảo,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2                          3.090.088                              
49064 0107910192 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Hà Nội Ngõ 130 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.090.032                              
49065 0107900437 Công ty TNHH KUK JAE VINA Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.089.911                              
49066 0107630318 CTy CP Quốc Tế Luxbath Số 7 ngách 896/72 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          3.089.580                              
49067 0109335036 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FTA GLOBAL Số 205 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.089.427                              
49068 0109015212 Công ty TNHH thương mại dịch vụ may Hoàng Giang Xóm Đông, Thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 2                          3.089.294                              
49069 0106677955 Công ty TNHH xây dựng sinh thái và thương mại Long Xuyên Xóm Cầu - Ngọc Hòa - Chương Mỹ - TP Hà Nội 2                          3.089.276                              
49070 0108803517 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Anh Thuận Phát số 42 Biệt thự lâm viên, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.088.315                              
49071 0108951025 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Cường Quyết Số 185 ngõ 48, Đồng Thuần,Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.088.065                              
49072 0107522802 CTy CP Đầu Tư Hưng Nam Thịnh Số 29, ngõ 61, ngách 2 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.087.610                              
49073 0107635242 Công ty CP Thương mại Alma Hà Nội phòng 1206, tòa  CT1B, khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, BắcTừ Liêm, Hà Nội 2                          3.087.570                              
49074 0106854643 Công ty CP thương mại xây dựng Bình Minh Hà Nội Thôn Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.087.500                              
49075 0106048643 Người nước ngoài - Công ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha Lô A26, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          3.085.570                              
49076 0107932319 CÔNG TY TNHH VINA MST Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.085.568                              
49077 0107763565 CTy TNHH Foinco Số nhà 11B, ngõ 160/31/3, đường Hoàng Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          3.085.193                              
49078 0108156122 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - MIỀN BẮC tầng 6, 313 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.084.857                              
49079 0109440721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRUNG THỊNH Số 1 ngách 33 ngõ Văn Chương 2, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.084.708                              
49080 0109923246 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NET FOCUS Số 24, ngõ 135/1 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.084.708                              
49081 0102597071 Cty Cổ phần Behappy Số nhà 15 ngách 1 ngõ 95, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội  4.22412454 1                          3.084.698                              
49082 0107077816 Công ty Cổ Phần Sơn Kyoto Việt Nhật Số 5 ngách 46/40 ngõ 46 đường Liên Mạc - Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          3.084.493                              
49083 0109312159 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ROYAL PALACE Số 8 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.084.427                              
49084 0109063488 Công ty TNHH PT TM Hoàng Lân Số 821 Nguyễn Đức Thuận, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.084.000                              
49085 0101924978 Cty CP cung ứng dịch vụ tổng hợp Thịnh Nguyên 19 Ngõ 31 Phan Trọng Tuệ Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 902008833 36871831 2                          3.083.829                              
49086 0500592837 Công ty TNHH một thành viên Điêu khắc đá Mạnh Hiếu Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          3.083.414                              
49087 0108832162 CÔNG TY CỔ PHẦN Q5 GROUP Số 34 đường số 23 thành phố giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.083.301                              
49088 0106791841 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Kính Hoa Đồng Số 3, Ngách 1/36, Ngõ 36 Phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2                          3.082.749                              
49089 0500469505 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Thương mại Bảo Bình Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.082.500                              
49090 0106072068 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG MINH Số 8, Ngách 83, Ngõ 259 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.082.134                              
49091 0109399738 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHÔI AN SỐ 004, NGÕ 82, PHỐ HOÀNG ĐẠO THÀNH, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2                          3.082.052                              
49092 0109512398 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 2468 Hà Nội Thôn Giang Triều, Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          3.082.012                              
49093 0107663225 Công ty Cổ phần Đào tạo Eli P 706, tháp T1, Time Tower, 35 Lê Văn Lương, thanh xuân, HN 1                          3.081.869                              
49094 0105641635 Công ty TNHH văn phòng phẩm Việt Phát Số 18E ngõ 80, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.081.676                              
49095 0107435035 Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Thương mại ANT Số 164, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.081.566                              
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49096 0104933829 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI D&T VIỆT NAM SỐ 2 NGÕ 1H TRẦN QUANG DIỆU, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3                          3.080.163                              
49097 0109196223 Công ty CP sản xuất công nghệ cao TH Trung tâm ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao – Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          3.080.132                              
49098 0108669607 CÔNG TY TNHH RUBY TH VIỆT NAM Số nhà 47, đường Quan Thôn, tổ dân phố 21 - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.078.612                              
49099 0102134958 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN MAI Số 18, phố Phan Văn Trường - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.078.262                              
49100 0108240543 Công ty TNHH dịch vụ và tổng hợp thương mại Đức Thịnh Đội 3 - Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội 1                          3.077.918                              
49101 0109716225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NCA VIỆT NAM N007- Lk341 khu A đất dịch vụ Do Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.077.364                              
49102 0102626082 Cty TNHH XD và Tư vấn Giang Thanh Số 20, Ngõ 272, Trần Khát Chân, P. Đống Mác, Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          3.077.214                              
49103 0108141782 CTy TNHH Đầu Tư Và DV TM Phú Hà Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Hà Nộ 1                          3.076.958                              
49104 0107567680 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT TUẤN QUANG Số 430 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2                          3.076.901                              
49105 0107783586 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kho Bãi Và Trông Giữ Xe Quyết Thắng Số 52, ngõ 461, phố Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          3.076.851                              
49106 0108881106 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN BĐS ĐẠI DƯƠNG XANH P808CT7A Khu đô thị mới The Spark, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.076.783                              
49107 0106934754 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG QUANG VINH 1906 Tòa nhà Xuân Mai, 150 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.076.783                              
49108 0105334017 Công ty CP Thương Mại & Công Nghệ Tin Học Tiến Thành số 4, ngách 94/87, phố Thượng Thanh, Thượng Thanh, LB, HN 1                          3.076.783                              
49109 0102368949 CTy TNHH XNK Minh Anh số 16 ngõ 279 ngácH 31 đường Hoàng Mai, pHường Hoàng Văn THụ, Hoàng mai 2                          3.076.783                              
49110 0108886552 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NỘI - SƠN Số 153 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          3.076.783                              
49111 0106158727 Công ty Cổ phần xây dựng Royal Palace Việt Nam Phòng 902, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.076.783                              
49112 0101975845 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH HOÀNG GIA Nhà ăn A1-5, PHỐ TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG BÁCH KHOA, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          3.076.783                              
49113 0106361006 CTy TNHH TM và Dịch Vụ T- H Thảo Linh Số 19 Ngách 1/16 Ngõ 1 Phố Đại Đồng P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.076.783                              
49114 0101770781 Cty TNHH TM & Du Lịch Thanh Bình Số 15B, Phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.076.783                              
49115 0107318035 Văn phòng luật sư công chúng Olympia Tầng 5, Tòa nhà 141 Hoàng Quốc Việt 1                          3.076.783                              
49116 0102852613 Cty CP xếp dỡ lắp đặt máy THL Số 75 ngõ Trung Tả , phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. 2                          3.076.783                              
49117 0104558173 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại TKN Hà Nội Số 43, ngõ 26 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.076.782                              
49118 0106908384 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Vĩnh Hưng số 32 ngõ 283 Trần Khắc chân, p Thanh nhàn, Q. Hai bà TRưng - TP, Hà Nội 1                          3.076.765                              
49119 0107907577 Cty TNHH TM và Đầu Tư Cleanmax Số 704C Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.076.597                              
49120 0107528836 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN TRÀNG THI Số 11B Tràng Thi - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2                          3.076.241                              
49121 0108076244 Công ty TNHH Nghệ Thuật Nhật Anh Số 3, ngách 53/49 tổ 11 phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.075.797                              
49122 0109661008 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ lâm sản Trường An Số nhà 11, LK16, Khu đô thị mới Văn Khê, phương La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.075.183                              
49123 0101920123 CTy TNHH Phạm & Cộng Sự Tầng 08, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.074.906                              
49124 0108588595 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỊ THỰC Á ÂU 119 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          3.074.655                              
49125 0108826151 Công ty TNHH  Thang Plas Số 518, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.074.578                              
49126 8781158715-001 Cơ sở mầm non tư thục Bắc Hà 2 Số 7 - 16B1 - Làng việt kiều Châu Âu - Hà Đông - Hà Nội 1                          3.074.363                              
49127 0106079698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN QUANG Phòng 1120 Nơ 21, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp-Phường Hoàng Liệt-Quận Hoàng Mai-Hà Nội 2                          3.073.083                              
49128 0108699591 Công ty TNHH  kinh doanh vật liệu xây dựng Hải Đăng Xóm Tân Trung, Trung Cao, Trung Hòa, Hà Nội 1                          3.072.803                              
49129 0104970644 Cty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Hà An Số 1 ngách 105/2 phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 1                          3.072.742                              
49130 0106452422 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng An Đức Bình Liền kề 34 ô 07 Khu ĐT mới Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông 2                          3.072.720                              
49131 0107855329 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 156 Số 3 ngõ 30 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hn 1                          3.072.275                              
49132 0107439424 Công ty TNHH Cà Phê Redlands Số 10 ngõ 199/8 Phú Viên, P.Bồ Đề, Q.Long Biên. TP.Hà Nội. 1                          3.072.174                              
49133 0109883000 Cty TNHH THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA HÀ NỘI Số nhà 22 Ngách 23 Ngõ 57 Đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 2                          3.072.144                              
49134 0106476864 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG THIÊN NHIÊN GP HOA KỲ Số 2 ngách 2 ngõ 161 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, HN, 2                          3.072.069                              
49135 0109784835 Công Ty TNHH Hanshin Ces Lô 01 TT Chi Cục di dân và PT vùng kinh tế mới, Đường Đồng Bát, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.072.030                              
49136 0109816212 Công ty cổ phần sản xuất nhựa và nội thất Thăng Long Số 6 ngõ 151 Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.072.000                              
49137 0107431880 Công ty TNHH văn phòng phẩm Quỳnh Phương Tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.072.000                              
49138 0105863701 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Golden Sun Số 115, tổ 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.072.000                              
49139 0108198595 Công ty TNHH dây cáp điện Bình Phương Số 32Tt21 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          3.072.000                              
49140 0108162983 Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Newsun Việt Nam M3, Mipec Kiên Hưng, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.072.000                              
49141 0500597803 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ỨNG Cụm 4, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 1                          3.072.000                              
49142 0108466149 CÔNG TY TNHH EVOL THÔN LƯƠNG XÁ, XÃ LAM ĐIỀN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2                          3.072.000                              
49143 0103063731 Công ty TNHH thực phẩm thông hiệp Thôn Đồng Luân, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          3.072.000                              
49144 Lớp mầm non tư thục Ngôi nhà ánh Sáng Số 220 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 2                          3.072.000                              
49145 0105206174 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG Số 2 ngõ 53 - Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 2                          3.072.000                              
49146 0106544313 Công ty CP chứng nhận chất lượng và môi trường VINASEP Việt Nam Số 11, hẻm 358/25/60 Phố Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.072.000                              
49147 0106880890 Cty TNHH TB giáo dục Thành Trung Số 60, ngõ 358/40A Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.072.000                              
49148 0102269507 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Trắc địa bản đồ 159 Láng Hạ - Láng Hạ- Đống Đa - Hà Nội 1                          3.072.000                              
49149 0107495940 Công ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Minh Đức số 98/765/98 Nguyễn Văn LinH, Sài Đồng, LB 1                          3.072.000                              
49150 0109680201 CÔNG TY TNHH MEGAWOOD VIỆT NAM Toà T3, chung cư TimeCity, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.072.000                              
49151 0103002048 CÔNG TY CP PHÂN PHỐI QUỐC TẾ FORBES P108 - D1 Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.072.000                              
49152 0105929409 CÔNG TY CP QUÀ TẶNG NĂM NGÔI SAO V-STARS GIFTS tầng 1 tòa nhà  Hancom mặt đường Võ Chí Công, số 39 ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.072.000                              
49153 0108755623 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIỆT NAM NUMBER ONE TẦNG 2 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GREENOFFICE, MECO COMPLEX, SỐ 102 T, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.072.000                              
49154 0109457066 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SKVN SỐ 28, TỔ 10A, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          3.072.000                              
49155 0105392185 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Mạnh Quân Số 12 ngách 37 ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2                          3.072.000                              
49156 0110207871 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp D.A Tầng 7, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          3.072.000                              
49157 0109804288 Công ty TNHH thương mại dịch vụ KTIC Số 36, BT5-X2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.072.000                              
49158 0109981093 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH Số 77/250 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.072.000                              
49159 0108912837 CTY TNHH SX VÀ PT THƯƠNG MẠI BẢO QUÂN THÔN ĐỨC HẬU, XÃ ĐỨC HOÀ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          3.072.000                              
49160 0100778749 Hợp tác xã sửa chữa ô tô Yên Viên 61 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.072.000                              
49161 0109505224 Công ty TNHH sơn Mypex Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 2                          3.072.000                              
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49162 0109889570 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Bình An Đội 1, Xóm 1, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội 2                          3.072.000                              
49163 0107775200 Công ty TNHH TM và SX Lucas Việt Nam Xóm 3, thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.072.000                              
49164 0109181925 Công ty CP TLT GROUP tầng 16 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.072.000                              
49165 0109972229 Công Ty TNHH Ramen Saporo Vietnam Số 647B Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.072.000                              
49166 0601144214-001 Chi Nhánh Tại Hà Nội- Công Ty TNHH Inakaya Tầng 1, toà nhà V-Tower, số 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          3.072.000                              
49167 0108551806 Cty TNHH hòa phát Việt Nam LÔ 14, Ô 15, TỔNG CỤC 5 - BỘ CÔNG AN, THÔN YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          3.072.000                              
49168 0108608403 CÔNG TY TNHH DR. FLOOR VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà 29T1, hoàng đạo thúy, trung hòa, cầu giấy, hn 1                          3.071.847                              
49169 0108390115 Công ty CP thương mại và dịch vụ xây lắp An Khánh số nhà 44, ngách 72, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.071.314                              
49170 0108235374 Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Đông Anh Thôn Phương Trạch - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 2                          3.071.244                              
49171 0101495655 CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tràng An P207 Ngõ 109 đường Truòng Chinh - Phương Liệt - TX - HN 2                          3.071.090                              
49172 0110314739 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT LÂM MINH Số 225A Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.070.071                              
49173 0108909270 CÔNG TY TNHH REAL ESTATE GLOBAL SMART HOME Tầng 1, số nhà 158 kiểu nhà biệt thự, Khu nhà ở TT3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          3.070.057                              
49174 0108480023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ FOSHU Số 6 Ngõ 14 phố Ba La, Tổ 9, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          3.069.922                              
49175 0101253254 Cty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng phát triển đô thị Q&T Số 16 BT1 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.069.393                              
49176 0102686941 CÔNG TY CP PTEL P701 CT2 X2 Bắc linh đàm hoàng mai hà nội 1                          3.069.157                              
49177 0109618348 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CYBER SPACE Tầng 1, số 35, ngõ 79 Trần Cung, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2                          3.068.724                              
49178 0106532396 Công ty CP Thái Thuý Trang Star Đội 5 - Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          3.068.611                              
49179 0106112472 Cty TNHH TV giáo dục & Du lịch Sunmoon phòng 702, số 209 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.068.336                              
49180 0500574203 Công Ty TNHH Thương Mại và Vân tải du lịch Hòa Thắng Số 18 ,tổ 7, TT Xuân Mai, CHương Mỹ, Hà Nội 1                          3.067.499                              
49181 0108965518 Công ty TNHH thương mại và xây dựng công trình Hưng Phát Số nhà 20 đường Cổ Vân, xã Việt Hùng, H. Đông Anh, TP. Hà Nội 2                          3.067.083                              
49182 0107590432 Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại An Khang Phát Số 26, Ngõ 163, Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2                          3.066.312                              
49183 0105708826 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đăng Khôi Số 10, Phố Sơn Tây, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.065.600                              
49184 0110200114 Người Nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AWB Tòa Hei tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.065.279                              
49185 0110128901 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vật tư nông nghiệp An Phú Đội 1, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          3.065.093                              
49186 0107663514 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thương mại SHP Thôn thu quế - Song Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          3.065.093                              
49187 0110079796 CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUANG MINH PHÁT Số 9B, ngõ 322/22/28 TDP 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.065.093                              
49188 0101148080 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thiết bị Vật tư 326 lê trọng tấn,khương mai,hà nội 1                          3.064.736                              
49189 0301679515 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BNP Số 16 - Ngõ 9 - Huỳnh Thúc Kháng - P.Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 2                          3.064.438                              
49190 0106434511 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NEW CITY VIỆT NAM P902 tầng 9 tòa nhà Sky city tower 88 láng hạ đống đa hà nội 2                          3.064.428                              
49191 0105298922 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN NĂNG Thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          3.064.321                              
49192 0101634436 CTy TNHH Thương Mại DV & Đầu Tư Nhất Long Số 30, Ngách 58 Ngõ 42 Thịnh Liệt -  P Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.064.292                              
49193 0104919694 Công ty TNHH XD và TM ALPHA Việt Nam Số 321 ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN 2                          3.064.292                              
49194 0101632220 Công ty CP Phát triển Công Nghệ Y Học và Dịch vụ Y Tế Châu á 8/1/432 Đội Cấn Ba Đình , Hà Nội. 2                          3.064.292                              
49195 0109384241 Công ty TNHH thiết kế xây dựng  kiến trúc XARCHITECT Thôn An phú , Thị Trấn Chúc Sơn , Huyện Chương Mỹ , TP. Hà Nội 1                          3.063.899                              
49196 0102073688 Mầm non tư thục Họa Mi số 8 Ngõ 250- Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          3.063.272                              
49197 0107550567 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Sức Sống Mới LK-01.1, Dự án nhà ở liền kề, Tổ 2, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.063.207                              
49198 0103614957 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG AEC Số nhà 68 Phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          3.063.085                              
49199 0107859965 Công ty TNHH Linh Mart Tầng 1, 21B6 tòa nhà Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          3.062.805                              
49200 0106021095 Cty TNHH PT TM và DV Thanh Long 1B Đặng Thanh Mai,   ( 57 Xuân  Diệu ngã ba) Quảng An, Tây Hồ HN 2                          3.062.452                              
49201 0104243014 Công ty cổ phần STC Bình Minh Việt Tổ 5, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          3.062.011                              
49202 0107329358 Người NN - Công ty TNHH Arirang C & S Tổ 4 - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội 1                          3.061.800                              
49203 0106859627 Công Ty TNHH Beuer N&C Việt Nam Căn số 21 tòa nhà Thematrix One đường Lê Quang Đạo, P.Mễ Trì , Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội ( SĐT Lay Ơn 0902189848) 1                          3.060.715                              
49204 0108901031 Công ty TNHH công nghệ dệt Hồng Phát Việt Nam Số 8 ngõ 3 đường Phan Đình Giót, P. La Khê,Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          3.060.000                              
49205 0105915170 Người nước ngoài - Cty TNHH giải pháp và công nghệ tích hợp Đông Dương Tâng 7, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt nam 2                          3.060.000                              
49206 0109565368 Người NN - VPĐD CHANGSHU BOSIDENG IMPORT & EXPORT CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lô 05-06, tầng 29, tòa nhà văn phòng Discovery Complex, số 302 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.060.000                              
49207 0316876643-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thể Dục Thể Thao Aum Tầng 4, toà nhà văn phòng số 41 Vũ Thạnh - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Thành PhốHà Nội. 1                          3.060.000                              
49208 0108598875 NNN tham gia BHXH CÔNG TY TNHH SAMMAX VIỆT NAM Số nhà 42, Lô N2A, Khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.060.000                              
49209 0108417254 Người NN C.TY TNHH HAM VIỆT NAM Thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, HN 1                          3.060.000                              
49210 0110197662 Công ty TNHH ORIGEN CORPORATION INTERNATIONAL Nhà 05 đường Sao Biển 03, kđt Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.060.000                              
49211 0109341897 CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT LIÊN MINH Nhà 3B7, ngách 64/4 đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.060.000                              
49212 0108520396 Công ty TNHH Vietfas Số 59 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội 2                          3.059.999                              
49213 0108521720 CÔNG TY TNHH BANTRA Số 17, Hẻm 4, ngách 31, ngõ 58 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.058.973                              
49214 0104538515 Cty CP tư vấn kiến trúc, quy hoạch & đầu tư XD Plantec Số 389 phố Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.057.722                              
49215 0109193092 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT ÁNH THÔN NGÃI CẦU, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          3.057.515                              
49216 0108150642 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THANH Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 1                          3.057.024                              
49217 0106808319 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV BG Số 23, ngách 70, ngõ Văn Chương, Tôn Đức, Thắng, Đống Đa, HN 2                          3.056.633                              
49218 0106520827 CÔNG TY TNHH HOÀNG CẦU VIỆT - ÚC Tầng 20, Capital Tower, Số 109, Đường Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          3.056.088                              
49219 0106140952 Cty TNHH TM Paint Trường Phát Số 107 B8 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 1                          3.056.000                              
49220 0109307159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY TRAVEL VIỆT NAM Nhà số 8, Ngách 178/80 Ngõ chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.056.000                              
49221 0105841786 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH THÁI Số nhà 57, ngõ 575 phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          3.055.376                              
49222 0105267882 CÔNG TY TNHH THỦY TIÊN VIỆT NAM P705, tòa nhà N2D, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.055.208                              
49223 0106840344 Công ty TNHH Đầu tư BNA Việt Nam Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1 ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          3.054.835                              
49224 0109797489 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PPG VIỆT NAM tầng 10, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.054.636                              
49225 0101975309 Công ty Cổ Phần Thương Mại Mỹ Anh Lô VI, Triều Khúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1                          3.054.496                              
49226 0107290703 Công ty TNHH Perfect 100 Số 219 âu cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.054.491                              
49227 0109827782 Công Ty TNHH Vận Tải Hóa Chất PVN Số 29 Phố Hàng Bún, - P. Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          3.053.184                              
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49228 0106168605 Công ty TNHH BPH Việt Nam NV 5.7, khu đô thị Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.052.429                              
49229 0106347121 Cty TNHH Dệt May Phong Hương Số 21, ngõ 91 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.052.247                              
49230 0104129209 Công ty TNHH Thương mại Thiên Dược Tổ dân phố số 7- Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.052.186                              
49231 0104059382 Cty Cp XNK Mai Gia Kho thứ 2, Số 314 Bùi Xương Trạch - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 1                          3.052.186                              
49232 0314741746 CTY CP ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM VIỆT Khu văn phòng, Tháp N04B – T1 tòa nhà Lanmak, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.052.186                              
49233 0109512750 Công ty TNHH Kim khí và Thương mại Thái Bình Dương T199, Khu TĐC dự án cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội - ĐH Nông nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.051.858                              
49234 0107569448 Người NN - Công Ty TNHH Hankuk Ultrasonic Việt Nam Phòng 302 tòa nhà BT office 87 Nguyễn Khang Cầu Giấy - Hà Nội 1                          3.051.830                              
49235 0101786453 Cty TNHH SX TM & DV Kim Thành tầng 2 số nhà 76, phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 1                          3.051.799                              
49236 0107508413 Cty TNHH Nhựa 68 VN P3716, CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          3.051.799                              
49237 0107742526 Cty TNHH PT TM BĐS Nhật Trường Phát Phòng 701, toà nhà Sao Bắc, số 04 Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.051.799                              
49238 0108190451 Công ty TNHH TLK Việt Nam Số 9 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1                          3.051.799                              
49239 0107777085 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Thịnh Số 17 ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt , Quận Đống Đa , Hà Nội 2                          3.051.799                              
49240 0109600252 Công ty TNHH Kinh Bắc Innovation Số 5/481/64 đường Ngọc Lâm, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.051.799                              
49241 0107998581 CÔNG TY TNHH MTV MINH HẰNG Số 44 ngõ 245 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.051.799                              
49242 0107364306 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ACT số 05/160 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 1                          3.051.799                              
49243 0104514585 CTy TNHH Truyền Thông và Du Lịch Hàng Không Việt Nam AVITOUR Số 46 Phố Cù Chính Lan quận Thanh Xuân -  Hà Nội 2                          3.051.799                              
49244 8075754231 Hộ kinh doanh nhà thuốc dược Hà Nội 5 SỐ 158 Nguyễn Viết Xuân, TDP2, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.051.413                              
49245 Nhà thuốc dược Hà Nội 9 Số nhà 68 đường Dương Lâm, TDP4, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.051.413                              
49246 0105843046 Công ty CP kiến trúc XD Lộc Phát PG1-10 Vincom shophouse Tuyên Quang - TP Tuyên Quang 2                          3.051.228                              
49247 0500506161 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Tuấn Số 191, tổ 3 Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          3.051.086                              
49248 Hộ kinh doanh nhà thuốc dược HN Kiot 01, tầng 1 CT7E KDT Dương Nội, Tổ 2, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.050.822                              
49249 0102640055 Công ty TNHH tái di chuyển Nhất Việt Số 341, đường 72, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.050.382                              
49250 0107491713 CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN QUẢNG NINH 15/07 Chung cư Thăng Long, Số 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.050.265                              
49251 0107597910 Công ty CP Xây dựng hoàn thiện Ngôi nhà Việt Căn 910, tầng 9, tòa OCT2, khu chức năng đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.050.121                              
49252 0105113875 Cty CP Bigways tại HN 70 ngõ thống nhất, đại la, Hai Bà Trưng, HN 2                          3.049.879                              
49253 0106512590 CTy TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Thương Mại Thành Vinh Số 18 Ngách 119/24 Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.049.822                              
49254 0109902542 Công ty TNHH Cơ khí Hữu Chung Thôn Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          3.049.667                              
49255 0106775342 Công ty CP văn phòng phẩm Tâm Việt P209 V6 the vespa, phú lãm, hà đông 1                          3.049.408                              
49256 0108467047 CÔNG TY CỔ PHẦN STCOM VIỆT NAM Tầng 2, A50 TT19, KĐTM Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.049.408                              
49257 0104274171 Cty CP Dược Nam Thiên Phúc Số 8 Hồng Phúc. P Nguyễn Trung Trực -Ba Đình - Hà Nội 1                          3.049.408                              
49258 0107900028 Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật và Thương Mại Bình Minh Số 41, Ngõ 105 Phố Thanh Am, Tổ 24 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.049.408                              
49259 0107792728 Cty TNHH XD & nội thất Phú Hiếu Số 24, ngõ 8, Phố Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, HBT, HN,VN 1                          3.049.408                              
49260 0108498334 CTy TNHH SX Và TM SHINE VINA Phòng 602, CT1, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          3.049.408                              
49261 0107778402 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Công Số 104, Đường 23b, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.049.408                              
49262 0105315871 Công ty CP ĐT và Công Nghệ Dolphin Việt Nam Số 02 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.048.913                              
49263 0106954006 Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Phú Minh Số 17 ngách 25 ngõ 135 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.048.816                              
49264 0110248892 Công ty TNHH Du lịch và TM Ama Journey Việt Nam Số nhà 20, ngõ 101/1 Kim Quan, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.048.762                              
49265 0105045417 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯƠNG VIỆT Hương Việt Foods, Tầng 1, Tòa CT2 The Pride Khu ĐTM An Hưng, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.048.224                              
49266 0105562895 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Long Minh Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          3.048.000                              
49267 0108415320 Công ty TNHH 314A Số 32A ngõ 358/25 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.047.338                              
49268 0106740170 Công ty TNHH SCC Toàn Cầu VT13-LK15, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.046.969                              
49269 0106940010 Cty TNHH phát triển du lịch SEEFIC Số 661 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          3.046.558                              
49270 0107975619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NAM THÀNH số nhà 8, ngõ 22 đỗ quang trung hòa cầu giấy 1                          3.044.839                              
49271 0108630208 Cty TNHH thương mại và phát triển Greenlife Việt Nam Số 62/52 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 1                          3.044.816                              
49272 0107317031 Cty TNHH TM & vận tải Ngọc Sơn TT Đường Sắt Thôn Lưu Phái Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  989533175 1                          3.044.311                              
49273 0106826886 Công ty TNHH thương mại và DV viễn thông Hải Dương Thôn Tình Lam, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2                          3.044.285                              
49274 0102849586 Cty CP Đầu Tư Thương Mại và Sản Xuất Thái Hưng P 208 H8 Đô Thị Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 2                          3.042.745                              
49275 0105030192 Công ty CP ECC Việt Nam B6A, TT Cty Giống Cây Trồng Hà Nội, Ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, 1                          3.041.736                              
49276 0107738336 Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Tâm Thành Cụm 2 - xã Trạch Mỹ Lộc - huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội 2                          3.041.684                              
49277 0108065958 Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Phương Mai Thôn Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.041.564                              
49278 0110062136 Công ty TNHH Linh Anh Global Star ô đất số 15, số nhà 31, khu biệt thự Green Villa, lô BT3 Việ - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.041.046                              
49279 0106032435 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP F1 P17 ngõ 32A phố Hào Nam Ô chợ dừa Đống đa hà nội 1                          3.040.824                              
49280 0109008938 Người nước ngoài - Công ty cổ phần A79 Tầng 1, tòa nhà số 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.040.800                              
49281 0108664750 Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ Skytech Thôn Lại Đa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.040.518                              
49282 0107854438 CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM SỐ 1, NGÕ 120 ĐỊNH CÔNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.040.256                              
49283 0108330726 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Vĩnh Khang Tầng 2, tòa nhà Đoàn Gia, số 5 Thọ Tháp, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, HN 2                          3.040.000                              
49284 0102041238-003 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG MIỀN BẮC - CHI NHÁNH SỐ 2 D04-L28 Khu a khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2                          3.040.000                              
49285 0103645391 Công ty TNHH vật tư và thiết bị công nghiệp Việt Nam Sàn thương mại R13, khu nhà ở và trung tâm thương mại, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , TP. Hà Nội 1                          3.040.000                              
49286 0109355709 Công ty TNHH Sơn Hà - Pharma Số 9, phố Trương Công Giai, tổ 17, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội 1                          3.040.000                              
49287 0108984662 Công ty TNHH TM&SX Sơn Tùng H&H Phố Nhông - Xã Thái Hòa - Huyện Ba Vì - Hà Nộ 1                          3.040.000                              
49288 0107277029 Cty CP Đầu Tư TM và Dịch Vụ XNK Hoàng Gia Lô H1, Khu xuất khẩu, Song Phượng, Đan Phượng, HN 1                          3.040.000                              
49289 0103725632 CÔNG TY CỔ PHẦN SONG XUÂN Thôn Tư Sản, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          3.040.000                              
49290 0109506274 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN THUẬN PHÁT Thôn Khai Thái, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          3.040.000                              
49291 0107475655 Cty TNHH ĐT Song Giang Số 9 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.040.000                              
49292 0106529481 Công ty TNHH Sản Xuất Truyền Thông ZETA Tầng 4 số 189 đường Nghi Tàm, P Yên Phụ, Q Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.040.000                              
49293 0109792628 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ VH Số nhà 11, Ngõ 113, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.040.000                              
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49294 0108034780 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẤT CHÁO Số 1 ngõ 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.040.000                              
49295 0108964271 Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Và An Ninh Kingpas tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          3.040.000                              
49296 0108603476 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ, TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VICKY Liền kề 26, số nhà 36, khu đô thị văn Phú, q.Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.040.000                              
49297 0109914227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHĨA BIỀN Số 1265 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.040.000                              
49298 0106908754 CTy TNHH TLINK Việt Nam Số 35 Ngách 136 Ngõ 141 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.040.000                              
49299 0107627026 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Dịch vụ thương mại An Dung Số 19, hẻm 193/220/77 đường Phú Diễn , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm , Thành phố Hà Nội 1                          3.040.000                              
49300 0110229748 Công ty TNHH Tổ hợp công nghệ Á Châu Số nhà 17, ngõ 541/16/31 Bát Khối, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          3.040.000                              
49301 0107348054 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại Tiền Phong Thôn Trung, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.040.000                              
49302 0110346297 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUÝ TRÂN Số 06TT8 Foresa 2, KĐT Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.040.000                              
49303 0109607138 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI ANDO Số 30A, Ngách 87, Ngõ 2 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.040.000                              
49304 0109518720 Công Ty TNHH Phát Triển San San Số 10, ngách 31/12, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.040.000                              
49305 0108763487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TCK VIỆT NAM P2803, tòa CT1 ICID COMPLEX, lô 37 Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.039.755                              
49306 0103940848 Cty TNHH TM & SX Ngọc Hoa 27 Hàng chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          3.039.695                              
49307 0109879491 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN AUTO 17-LK7, KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.039.694                              
49308 0107303744 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DUY KHÁNH Số 11B ngõ 11 phố Vân đồn, P. Bạch đằng, HBT, HN 2                          3.039.592                              
49309 0108045045 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUANG PHÁT Số 215 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2                          3.039.437                              
49310 0107439569 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT SỐ 54 NGÕ 154 ĐỘI CẤN, P. ĐỘI CẤN, Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI. 2                          3.039.396                              
49311 0108417381 Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Gia Linh Phòng 302, số 29 , ngõ 90 Khuất Duy Tiến , Thanh Xuân, HN 2                          3.039.339                              
49312 0103931265 Công ty CP đầu tư xây dựng Mai Linh Lô 2 tầng 3 Tòa CT1 khu đô thị Dream town Tây Mỗ, Nam Từ Tiêm, Hà Nội 2                          3.039.309                              
49313 0106482628 Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Tiến Thành Số 7, Ngách 2, Ngõ 158, Đường Hoàng Văn Thái - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.039.309                              
49314 0108659359 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOPKEN VIỆT NAM Đội 1, thôn Quyết Tiến - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2                          3.039.309                              
49315 0107813093 Công ty TNHH Starex Số 175/55/7, phố Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2                          3.039.309                              
49316 0106522398 CÔNG TY CỔ PHẦN H2H THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN Số 19, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.039.309                              
49317 0105892519 Công ty TNHH TM Và ĐT Young And Le Brothers NV.1.1.10 LIỀN KỀ DỰ ÁN GELEXIA RIVESIDE, 885 TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI 2                          3.039.309                              
49318 0106824310 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng Hello Asia Số 49B, Tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.039.309                              
49319 0106172880 Công ty TNHH Safety Việt Nam Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.039.309                              
49320 0108742208 Công ty TNHH Trang Đáng Thôn Thù Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2                          3.039.309                              
49321 0109676893 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 899 Số 97 ngõ 143 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.039.309                              
49322 0106335581 Cty TNHH Giải Pháp và Dịch Vụ 3T Số 12D, ngõ 173, ngách 151 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.039.309                              
49323 Không biển hiệu Tầng 2 TT văn hóa thể thao du lịch B5 ngõ 144 phố Mai Dịch phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 2                          3.039.306                              
49324 0106741375 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT HỒNG LINH số 8C ngách 29 ngõ 68 Triều Khúc tân triều thanh trì hà nội 1                          3.038.917                              
49325 0105940762 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Vạn Phát Số 7B, dãy D, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          3.038.593                              
49326 0106901269 CTy TNHH TM và SX Hàn Cắt Trường Thịnh SN 1153 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.038.198                              
49327 0108433425 Công ty TNHH đầu tư thương mại và XNK Nguyễn Gia Số 234 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.038.000                              
49328 0104139888 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hiền Phương Số nhà 28, ngõ 7, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          3.037.130                              
49329 0103812363 Công ty  CP Cựu chiến binh Đại Dương 61 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.036.506                              
49330 0108234123 CÔNG TY TNHH KH COOPERATION VINA Tầng 7, N09, Tòa nhà Đinh Lê, 123B Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.036.434                              
49331 0108837788 Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Công Nghệ Xanh Hà Nội Nhà số 4 nghách 17 hẻm 7/17/16 ngõ Độc Lập phường Cự Khối LB HN 2                          3.036.407                              
49332 0101303258 Cty CP phát triển kỹ thuật & XD Việt Nga Số 36/377 đường Giải Phóng, HN 1                          3.036.063                              
49333 0108702780 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Đức Anh TT25 - 35, Khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          3.036.053                              
49334 0101419929 Công ty TNHH TM Dịch vụ & sản xuất Da Chu Số 25 ngách 4 ngõ đường Lê Dức Thọ Mỹ Đình 2,Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          3.035.205                              
49335 0109067203 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC & MỸ PHẨM BẢO AN SỐ NHÀ 26, LIỀN KỀ 14, DỌC BÚN 1, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 2                          3.034.941                              
49336 0108470480 CTy TNHH TM Plastic Phương Anh Phòng 12 B9 Ngõ 62 phố Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.034.816                              
49337 0109964309 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Hoàng Tiến Toà HH01B khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, HN 1                          3.034.500                              
49338 0107781878 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công nghệ ERTECH số 30 ngách 33, ngõ 298 ngọc hồi,  huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  973508302 1                          3.033.600                              
49339 0105995708 Công ty CP thương mại kỹ thuật và dịch vụ Trường Thịnh LK 36 KN ở Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.033.408                              
49340 0108174234 Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn ATC xóm 10- xã yên mỹ- huyện thanh trì- tp hà nội  904171376 1                          3.033.351                              
49341 0108504718 Công ty cổ phần công nghệ Thảo Khuê Thửa 170B1, ngõ 22 Giang Chính, Tổ dân phố Rạng Đông, P. Biên Giang, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.033.088                              
49342 0109908738 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TLA VIỆT NAM Thôn Đồng Vân - Xã Đồng Tháp - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 2                          3.030.769                              
49343 0109762648 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI TÂM ĐỨC Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.030.202                              
49344 0105430923 Công ty Cp dịch vụ viễn thông SUNTEL Việt Nam Tầng 2, Chung Cư Viện Chiến lược Bộ Công An, số 5 Tú Mỡ, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN. 1                          3.030.034                              
49345 0103601669 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẮC VIỆT 260 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.029.816                              
49346 0106003956 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á HÀ NỘI 85 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 2                          3.029.680                              
49347 0107807244 Công ty TNHH Newsun Việt Nam Số 148 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.029.676                              
49348 nguoinuocngoai Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục GSG Việt Nam Số 145, phố Lâm Hạ, tổ 23 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.029.615                              
49349 0108206704 CÔNG TY TNHH TRÀNG AN VIỆT NAM Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          3.029.143                              
49350 0105708706 Công ty CP TM & DL Sen á Châu 1233 đường Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          3.028.529                              
49351 0102675604 Cty TNHH AHN`S DELICE số 3 ngõ 23 phố Đỗ Quang Trung Hòa Cầu Giấy HN 1                          3.028.365                              
49352 0109617136 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Việt Sun B5 Lô 9 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 1                          3.028.352                              
49353 0109174491 Công Ty TNHH Thương Mại Và Điện Tử HT Số Nhà 45, Ngõ 181 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          3.028.091                              
49354 0101647241 Cty TNHH thiết bị điện Dung Quang Số 13 nhà E TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố Huế, HBT, HN,VN 1                          3.027.823                              
49355 0108489499 Công Ty TNHH Vesper Hà Nội Số 206 Nhà B1D Khu Thành Công, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          3.027.800                              
49356 0109724554 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp cơ điện HGtech Vị trí 9, biệt thự liền kề 2, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          3.027.682                              
49357 0107926280 Công ty TNHH Dầu Nhờn HND Việt Nam 193 Phan Đăng Lưu, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.027.646                              
49358 0107619480 Công ty TNHH vina Daito Xóm Chợ, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.027.600                              
49359 0104388475 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thành Hưng Xóm 15. tổ dân phố Trù 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.027.360                              
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49360 0108683866 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ QUANG ANH 10B5 Ngõ 6,Kim Đồng,P,Giáp Bát,Q.Hoàng Mai,Hà Nội 2                          3.027.242                              
49361 0109160530 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ADTECH VIỆT NAM SỐ NHÀ 6E, NGÁCH 63, NGÕ 259 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          3.027.241                              
49362 0107730873 Cty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSA 1103 Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.027.230                              
49363 0108915757 CTY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BOX TRAVEL SỐ 66, PHỐ HÀNG BUỒM, PHƯỜNG HÀNG BUỒM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2                          3.027.201                              
49364 0110180355 Công ty TNHH TM và vận chuyển quốc tế Botro SH08 - Sàn TMDV Tầng 1+2 Tòa nhà HH01A, Khu ĐTM Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.027.200                              
49365 0104176093 Công ty CP tin học Quang Minh No 04 LK 21 Lê Lai - Hà Cầu -  Hà Đông, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49366 0104289001 CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG TRÂM Số 2, KTĐC01, KĐT mới Mộ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          3.027.200                              
49367 0109611790 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại dịch vụ Thuận Hồng Nhà 243, Block 24, ô H-TT3, Khu nhà ở Hi Brand, KĐT mới Văn, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.027.200                              
49368 0108910318 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH TOURIST Số nhà C1 ngõ 54 Yên Hòa, Tổ 14, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.027.200                              
49369 2801061583-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG TẠI HÀ NỘI Tầng 4 tòa Công ty TNHH MTV cao su Thanh Hóa, Lý Nam Đế, Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa 2                          3.027.200                              
49370 0106489655 Cty CP Du lịch Swallow VN Nhà 13 Ngõ 12 Phố Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49371 0107519863 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Đại Tây Dương Số 15 đường Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.027.200                              
49372 0109013060 Công ty Cổ Phần Eco Viva Việt Nam Số 21, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49373 0108663210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TẠO PHÚC THÔN YÊN LŨNG, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          3.027.200                              
49374 0107397196 Công ty TNHH MTV Motor Trường Phát Số 4, ngõ 322E Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49375 0106419457 CÔNG TY TNHH GLOBAL SERVICES VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội0979722383 1                          3.027.200                              
49376 0101181708 HTX Nông Nghiệp Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Tân Số 3 ngõ 399 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          3.027.200                              
49377 0106934994 Cty CP Tư Vấn XD & ĐT Dự Án Việt Nam Phòng 3336, toà nhà hh1b, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49378 0108223548 Công ty TNHH PT Việt Nga 70 ngõ 497 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49379 0105256256 Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng  Việt Phương Số 14, ngõ 92, pHố THượng THanH, pHường THượng THanH, Long Biên, Hn 1                          3.027.200                              
49380 0107366374 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẠCH ĐẰNG B11, Tập thể UBND Quận Cầu Giấy, Ngách 61/23, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          3.027.200                              
49381 0101056351 Cty CP tư vấn thiết kế DV kỹ thuật & XD Việt nam Số 39, Nguyễn Ngọc Vũ, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49382 0101983557 Cty CP Hồng long P3407, R2, KĐT Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội (0978839232) 1                          3.027.200                              
49383 0107806723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LONG Số 6-A3B -ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          3.027.200                              
49384 0108550859 Công ty CP du lịch SETTRAVEL 34 Phố Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49385 0107740568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT KHÁNH HÀ SỐ 81 PHỐ HỒ ĐẮC DI, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          3.027.200                              
49386 0102055544 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MINH QUÂN Tầng 2, Tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49387 0109906593 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục LAP Số 10 ngõ 699 phố Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49388 0109323714 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUYẾT Tầng 27 Tòa Ocean Group, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          3.027.200                              
49389 0106973048 Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Nhất Dương Nguyên Thôn Dốc Lã, Xã yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          3.027.200                              
49390 0109528013 Công ty TNHH nội thất Gióng Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2                          3.027.200                              
49391 0108610762 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Tân Hải Anh Thôn 8, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội (ĐT 0989342303) 1                          3.027.200                              
49392 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT MỸ EQ Căn 230,232 - Tầng 2 tòa B2.1 - HH03D, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội 1                          3.027.200                              
49393 0107940461 CÔNG TY CỔ PHẦN I-TECHNO NHẬT BẢN Số 98 ngõ 195 Trần Cung phường Cổ Nhuế Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội 2                          3.027.200                              
49394 0105436019 Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Thương Mại Phúc Viên Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, Thường Tín, TP. Hà Nội 2                          3.027.200                              
49395 0107989386 Công ty TNHH Data Bank Việt Nam Thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.027.200                              
49396 0106120956 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thông tin và Thiết bị Thần Vũ Số 118 Đường K1B Phường Phú DIễn Quận Bắc Từ liêm TP Hà Nội 1                          3.027.200                              
49397 0108138797 Viện đánh giá và Công nhận Quốc tế Số 52 Ngõ 46, đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc từ Liêm, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49398 8013898071 Hộ kinh doanh Vũ Văn Xiêm Nhà A11 - Ngõ 3 - Liên Cơ - NTL - HN 1                          3.027.200                              
49399 0109389183 Công Ty TNHH Bizaia Số 6, Ngõ 511 Phố Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          3.027.200                              
49400 0109299652 Công Ty TNHH Phát Triển & Thương Mại Hưng Phát Số 39, Ngõ 343 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2                          3.027.200                              
49401 0106802652 Công Ty Cổ Phần Nhôm & Kính Hà Nội Số 16, ngõ 443, phố Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.027.200                              
49402 0106021176 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Du Lịch Toàn Cầu Số 47 Ngõ 281 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          3.027.200                              
49403 0109692623 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tinh Hoa Việt Số 5 ngách 30 ngõ 89 Số 5 ngách 30 ngõ 89 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 1                          3.027.200                              
49404 0108037220 Công ty Cổ Phần HDC BROTHERS VIỆT NAM Tầng 3 Toà stellar garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh xuân, Thành phố Hà Nội 1                          3.027.200                              
49405 0107916596 Công ty cổ phần sản xuất và ứng dụng Hà Thanh Số nhà 5, tập thể Viện điều tra quy hoạch, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0978898800 1                          3.027.200                              
49406 0107409927 Cty TNHH VINAPACK Thôn Nhị Châu - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0961549196 1                          3.027.200                              
49407 0109365016 Cty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẠI PHÁT VIỆT NAM Số 19 ngõ 7 thôn Hữu Trung - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          3.027.200                              
49408 0108532440 Công ty TNHH Thương mại DMD Số 26 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          3.027.008                              
49409 0107068113 Công ty TNHH tư vấn Tín Đạt Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.027.008                              
49410 0106801923 Công ty TNHH Cân điện tử Chi Anh Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.027.008                              
49411 0106384998 Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị số 1 Hà Nội số 160a  ngõ 99 định công hạ, phường định công, hà nội. 1                          3.027.008                              
49412 0104763197 Công ty CP in ấn dịch vụ và thương mại An Phát Số 34 Phố Thành Công, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.871                              
49413 0103772953 Cty TNHH XNK & TM Vũ Gia Số 45A Ngõ 172/46 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          3.026.852                              
49414 0107457310 Cty TNHH Marota Số 7, ngõ 43 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, HN 2                          3.026.845                              
49415 0102215068 Cty TNHH 1TV ánh sáng Hải Đăng 31/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.026.817                              
49416 0108183373 CÔNG TY TNHH SƠN KANTO VIỆT NAM Số 02/1B, Tổ 18, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.026.816                              
49417 0107856788 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại AQ Số 481 DV12, khu Đìa Lão, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49418 0104999604 Công ty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Gia Huy Số 198, Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49419 0101531864 Công ty CP du lịch Thế Hệ Mới Số 1, C6, tổ 7, phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          3.026.816                              
49420 0106688474 Công ty CP kiến trúc và nội thất GREEN HOUSE Việt Nam B6 TT Trường Cao Đẳng Kiểm Sát, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49421 0500598652 Công ty TNHH Thịnh Nguyên Số 6G, Tập thể Dệt, Phố Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49422 0105043850 Công ty cổ phần Lộc Minh Số 6 - Hẻm 28 - Ngách 72- Ngõ 65 - Phố Yên Lộ - P Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội 2                          3.026.816                              
49423 0107981041 Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục Vinway Số 118 Man Bối Gốc Găng, Ba La , Hà Đông, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49424 0107883735 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản Allstar Số 52 dãy I, tập thể Công an Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          3.026.816                              
49425 0101622374 Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Tâm Việt SỐ NHÀ 12, NGÕ 1, HÀ TRÌ 1, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          3.026.816                              
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49426 0108383809 Công ty TNHH Magrisimex liền kề 366, dịch vụ 8, khu đào đất Hàng Bè - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          3.026.816                              
49427 0108283829 CÔNG TY TNHH THD TRADING VIỆT NAM Số nhà 270, ngõ 36 đường Lê Trọng Tấn, tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49428 0106353421 Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Huy Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49429 0110286048 Công ty TNHH vận tải xây lắp và dịch vụ tổng hợp Việt Mỹ Km số 26 ,Quốc lộ 6A ,Thôn Nghĩa Hảo – Xã Phú Nghĩa - H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1                          3.026.816                              
49430 0104831619 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimido Xóm 3, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49431 0109152353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG THG Số 16 ngách 477/76, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49432 0107805198 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH 214 PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          3.026.816                              
49433 0101618603 CTy TNHH Trang trí nội thất & QC Phú Minh Lô 8 liền kề 5 - KĐT mới Văn Khê - Hà Đông - HN 1                          3.026.816                              
49434 0104489917 Công ty Cổ phần Dịch Vụ  Bảo vệ kinh bắc Số 9 Hẻm 86/16/4 Tô Vĩnh Diện - thanh xuân - Hà Nội 2                          3.026.816                              
49435 0104593474 Cty luật TNHH 1TV QTC Số 11A ngõ 98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49436 0104563053 Cty TNHH Autotech Việt Nam Tầng 3 tòa nhà Punaco, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt - TX - Hà Nội 1                          3.026.816                              
49437 0103212207 Cty TNHH Kiến trúc & Nội thất gỗ Koncept Số 44,Nguyễn Xiển,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2                          3.026.816                              
49438 0101274078 Cty CP cơ khí Đức Anh Số 156 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính,Thanh Xuân, HN, VN 2                          3.026.816                              
49439 0102274345 Cty TNHH Vàng Bảo Tín Minh Hoàng Số 73B Nguyễn Trãi,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          3.026.816                              
49440 0102699186 Cty TNHH TM & DV Thiết bị Điện Dũng Mai P116-B8 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 2                          3.026.816                              
49441 0105164245 Công ty Luật TNHH Minh Tâm Việt P302, số 11A ngách 29/42, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hn 2                          3.026.816                              
49442 0107934309 Công ty TNHH Hải Hưng Lawfirm Phòng 717, Tòa M1 Mipec City View, phố Hoàng Công, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49443 0107412969 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Gia Bảo Số 229 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.026.816                              
49444 0108236579 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hiệp Phát Số 8, ngách 32, ngõ 190 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Tp Hà Nội 2                          3.026.816                              
49445 0108229204 Công ty TNHH dịch thuật Apollo Số 343 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49446 0107396925 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Thăng Long Số 251 đường Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.026.816                              
49447 0108163306 Công ty CP KAO SPORTS Việt Nam số 8, ngách 3, ngõ 64 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49448 0107415134 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ & SẢN XUẤT ALPHA Số 7 Phố Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          3.026.816                              
49449 0500446593 Công ty TNHH Hưng long Cụm Công nghiệp An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49450 0100230695 Công Ty TNHH Dịch Thuật Quốc Tế Tầng 5, số nhà 11, dãy A Khu TT Bộ Tư Lệnh Thông tin, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 1                          3.026.816                              
49451 0101362609 Cty TNHH Sách Panda Nhà SH14 Toà A chung cư Đồng Phát, P Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà nội 1                          3.026.816                              
49452 0101691836 CTy CP DV Kỹ Thuật Tin Học & Truyền Thông Nhà N3, N4, Ngõ 57 Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                          3.026.816                              
49453 0107508300 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP AN PHÁT 64 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (0947258588) 1                          3.026.816                              
49454 0108699337 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Và Lữ Hành Sen Trắng Số 71 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49455 0106792940 Cty CP TB Công Nghệ & TM DV A&A LK B24 khu ngoại giao đoàn ( Embassy garden) phường Xuân La, quân Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49456 0107368653 Cty TNHH TM Dịch Vụ A & T Toàn Cầu Số 21, ngách 174/27 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, HN 1                          3.026.816                              
49457 0107705789 Cty TNHH Dịch Thuật Gia Huy Số 11, ngách 11/18 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 2                          3.026.816                              
49458 0107728232 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Infinite Việt Nam Số nhà 3 Ngõ 788/26 đường Kim Giang xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.026.816                              
49459 0107993047 Cty TNHH Thương mại KAYSI số 5 ngách 310/2 Nghi Tàm, Quảng An,Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49460 0106505321 Công ty TNHH thương mại quốc tế Đại Nguyên Số 45, Ngõ 35, Đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49461 0107591475 Cty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Sofa Nhật Tùng Số 23 đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49462 0108057065 Cty TNHH Pixie Số 591, Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, VIệt Nam 1                          3.026.816                              
49463 0313654000-002 Cty TNHH SX TM XNK công nghệ cao Hoàng Gia- CN Hà Nội Số 67, ngõ 27 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          3.026.816                              
49464 0105898743 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu V-Stars Tầng 1 tòa nhà Hancom số 39 ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49465 0108985169 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SPARK STARS Số 8 Ngõ 79 Ngách 16 An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49466 0102302338 Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt 24, ngõ 188, PHố Tư ĐìnH, Long biên, 1                          3.026.816                              
49467 0102851507 Công ty TNHH Thiết bị và  Phụ Tùng Minh Đức 15 Mạc THị Bưởi, VĩnH Tuy, Hai Bà Trưng 1                          3.026.816                              
49468 0101186216 Công ty CP TM ĐT & PT Hoàng Linh Số 34 ngõ 138 Phú Viên, long biên, HN 1                          3.026.816                              
49469 0105232576 Công ty TNHH FINET Việt Nam Số nhà 10B ngách 193/53 Phố nam dư, P. Lĩnh nam. Q.Hoàng mai, HN 1                          3.026.816                              
49470 0104098381 Công ty CP JSC Việt Nam Xóm Đá, đội 13 THôn KHoan Tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, HN 2                          3.026.816                              
49471 0102253377 Công ty TNHH Nến Hoa Đăng Tổ 19, P. THượng THanH, LB, Hn 1                          3.026.816                              
49472 0102570457 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tân Hưng L10 số 25A Vũ Ngọc PHan, P Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49473 0105440953 Công ty TNHH Thương Mại INOX ánh Dương Số 84 pHố PHú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49474 0106489140 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Tú tổ 7, PHúc Lợi, Long Biên 1                          3.026.816                              
49475 0105564701 Cty TNHH TM và Dịch Vụ Công Nghiệp Kỷ Nguyên Xanh PHòng 1102P2, Đường Nguyễn Cao Luyện, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN 1                          3.026.816                              
49476 0106842824 Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Kim Khí Trúc Mai Số 24, ngácH 44/58/34 tổ 20 pHố Đức Giang, THượng THanH, LB, HN 1                          3.026.816                              
49477 0105759933 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhật Duy số 20 kHu B Hoàng Cầu, PHường Ô CHợ Dừa, Đống Đa, HN (ngõ 113 Hoàng Cầu đi vào 1                          3.026.816                              
49478 0106922854 Cty TNHH Thiết Bị Điện và Vật Liệu Xây Dựng Phú Hải P102 số 49/103 ngõ 53 đức giang, Long biên, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49479 0107316863 Công ty TNHH Dát Vàng Nội Thất Trung vàng số 15.  Ngõ 95. Ngách 95/82. Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49480 0102886637 CTy TNHH công nghiệp DANKO P306,CH1,CT17,kHu ĐTM Việt Hưng, LB, HN 1                          3.026.816                              
49481 0104924366 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Z.E.L.M.E.R số 247 Vũ Xuân THiều, PHúc Lợi, LB 1                          3.026.816                              
49482 0108033272 Công ty TNHH TM Anh Huy Số nhà 24A ngách 95/94 Phố Vũ Xuân Thiều, tổ 14, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.026.816                              
49483 0108151614 Công ty TNHH KOVIDA số 9,ngõ 1155 đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, LB, HN 1                          3.026.816                              
49484 0107282117 Công ty TNHH JIANMA Việt Nam Số 26 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49485 0107891870 Công ty CP Đầu Tư và Công NghệTân Gia Việt Số 52 phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49486 0107439463 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất nhiệt lạnh Hưng Thịnh Số nhà 39, ngõ 14, phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49487 0108906752 CÔNG TY TNHH TA.COMA C26-HH4-KĐT Việt Hưng, P.Giang Biên,Q.Long Biên, Tp Hà Nội 2                          3.026.816                              
49488 0109205012 Công ty Cổ phần Truyền Thông 1988 Số 289 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          3.026.816                              
49489 0108524009 Công ty TNHH LLN Vy An Số 1A ngách 193/15, tổ 3 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.026.816                              
49490 0109977763 Công ty TNHH In Bao bì Vinalife Số 130, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49491 0101496017 Cty TNHH sản xuất và TM Trọng Tín Phòng 2302 CT1 tòa nhà Fodacon Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, HN 1                          3.026.816                              
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49492 0105818829 Công ty TNHH xây dựng đô thị Bình Minh Số 176 đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 2                          3.026.816                              
49493 0107339934 Công ty TNHH MTV dược phẩm Named Nhà A18,số 18 Hoàng Quốc Việt,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          3.026.816                              
49494 0106453377 Công ty CP Sản xuất và thương mại DK.T Việt Nam Tầng 06, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49495 0109648198 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KHÔNG ĐƯỜNG MAY SEAMLESS Số nhà 15 ngách 16 ngõ 1002 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.026.816                              
49496 0104919630 CÔNG TY CỔ PHẦN TTVÀT VIỆT NAM số 23 ngách 354/144 Trường Chinh - Hà Nội 0837243456/phương 1                          3.026.816                              
49497 0101874156 CÔNG TY TNHH TM, ĐẦU TƯ VÀ PT ĐẠI DƯƠNG XANH Tầng 4 Tòa VEBA-208 Xã Đàn 2, Đống Đa - Hà Nội 1                          3.026.816                              
49498 0106318392 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KC THĂNG LONG Số 87, Phố Viên, cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49499 0108194625 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO PANDA VIỆT NAM Phòng 2108, Rice City Linh Đàm, Tòa Bắc ngõ 15 Bằng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49500 0108046144 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TQS Phòng 301, tầng 3, tòa nhà Linh Trang, số 01, ngõ 06 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49501 0108360921 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN KIM THỦY Số 362, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49502 0108608805 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG VINATEK Phòng 502b, tòa Gemek Tower 2, HH1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49503 0101687639 Cty TNHH Bầu Trời Vàng Tầng 7, tòa nhà Coma 125d Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 1                          3.026.816                              
49504 0500561959 Cty CP Việt Can Hà Nội Số 116 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49505 0101425369 CTy CP Tư Vấn ĐT & Chuyển giao công nghệ Tự Động Hoá 23 Tập thể TW Hội Nông Dân VN - phường Quan Hoa - Cầu Giấy - HN 1                          3.026.816                              
49506 0105595114 CTy TNHH điện tử và tin học Hoàng Lộc Số 4 ngõ 256 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, HBT, HN 1                          3.026.816                              
49507 0106341313 CTy TNHH du lịch phiêu lưu Đông Dương Số 66, ngõ 37 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          3.026.816                              
49508 0104860585 Cty TNHH TM & DV Hoàng gia HN Số 22, hẻm 34/232/18 phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN, VN 2                          3.026.816                              
49509 0106667019 Cty TNHH in Thu Hương Số 680 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng HN 1                          3.026.816                              
49510 0106957705 Cty TNHH Myre Korea Lô CL 30 - 41. khu dịch vụ mới La Dương, La Nội, P. Dương Nội, Hà Đông 1                          3.026.816                              
49511 0106869110 Cty TNHH PT & KDTT quốc tế Thiện Việt Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HN 2                          3.026.816                              
49512 0104258518 Cty CP báo cháy, báo trộm, camera Sơn Long Số 116/8 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, HBT, HN 1                          3.026.816                              
49513 0107680414 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh Số 12, ngõ 117, phố 8- 3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN 1                          3.026.816                              
49514 0107702442 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế PMH Studio Số 16, ngõ 55 Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49515 0107854780 Công ty TNHH cơ điện Tuấn Long Số 123 Ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          3.026.816                              
49516 0107504560 Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Ngân Anh Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội,VN 1                          3.026.816                              
49517 0106300099 Công ty TNHH MTV Phát triển Đầu tư và Thương mại Bách Việt Phòng 3106, Tầng 31, Tòa nhà CT2B, Gelexia, Ngõ 885 Đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội. 2                          3.026.816                              
49518 0108743730 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Tula Home số 125 ngõ 120 Vĩnh Tuy, phố Dương Văn Bé, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2                          3.026.816                              
49519 0101650653 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hà Thành Phòng 202 K9 tập thể Bách Khoa Phường Bách Khoa Quận Hai Bà Trưng 1                          3.026.816                              
49520 0102128288 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & TM Vạn Xuân Số 72, Đường Khuyến Lương, P. Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          3.026.816                              
49521 0109581899 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BFY Số 7 Ngách 250/106 Đường Kim Giang, Tổ 28B, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.026.816                              
49522 0105189987 CTy TNHH SUNGARD Việt Nam Số nhà 55, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49523 0105789039 CTy CP Chăm Sóc Công Nghệ  CSB Đơn vị không nhận hồ sơ giấy gửi bưu điện do không có người trực tại đơn vị 2                          3.026.816                              
49524 0106800126 CTy TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Dương Số 24 Ngách 42/133 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.026.816                              
49525 0102126315 CTy CP Du Lịch Thành Hưng Số nhà 200, Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49526 0106061806 CTy TNHH KOJINE Nguyễn Số 7 Ngõ 96 Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.026.816                              
49527 0106591433 CTy CP Kiến Trúc Và Nội Thất Đông A Phòng 1601 - CT2 Chung cư Nàng Hương 583 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          3.026.816                              
49528 0106684159 Công ty Cổ phần đầu tư Trí Tuệ B11, Tập thể nhà máy chế tạo biến thế, Ngõ 54, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.026.816                              
49529 0105562077 Công ty TNHH khảo sát đo đạc Hòa Lạc Số 17 Tổ 38 ngõ 255 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49530 0103697706 CTy CP Cơ Khí Và Thiết Bị Công Nghiệp Miqcom Số nhà 188 - B2, ngõ 94, Ngách 94/9 - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội 2                          3.026.816                              
49531 0108027342 CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất In Bình Minh Số nhà 14/104/364 đường Giải phóng tổ 3 Thịnh Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 1                          3.026.816                              
49532 0108182443 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG A Phòng 602, tòa a1, chung cư skycentral, 176 định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2                          3.026.816                              
49533 0108717963 Cty TNHH TM và Dịch vụ MC Duy Phong Thôn Thanh Điền- Tân Dân- Sóc Sơn- HN 1                          3.026.816                              
49534 0102196150 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và DV Tùng Ngọc Xóm lẻ - Thôn Trùng Quán - xã Yên Thường - Gia Lâm- Hà Nội 1                          3.026.816                              
49535 0105534626 Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Phương Anh Số 747 đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49536 0104789741 Công ty TNHH điện tử điện lạnh Tiến Đạt Số 52 Ngõ 1 Đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49537 0106627986 Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Khí công nghiệp Việt Nam Ngõ 484, Đường hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49538 0109056836 Công ty TNHH Một Thành Viên Conty Việt Nam Số 11, Ngõ 173, Đường Trâu Quỳ, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49539 0106819582 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Anh Hiếu Thôn Thanh Vỵ - xã Thanh Mỹ - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 1                          3.026.816                              
49540 0107931523 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Phúc Bình Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49541 0109131794 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT MINH ĐỨC Xóm Phúc Xung, thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49542 0105475480 Công ty TNHH Sản xuất & TMDV Linh Sơn Windows Số 40 Đường Vạn Xuân, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49543 0107853931 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Cao Minh Căn hộ 12 Nhà N63, TT Công ty TNHH MTV Đường Sắt Hà Thái, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49544 0107448764 Công ty TNHH Decor Paint Số 6 Ngõ 162 đường Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ( 096 226 93 69) 2                          3.026.816                              
49545 0108005652 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất An Hoàng Số 221 Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49546 0108436320 Công ty CP Thương mại và và Xây dựng Mạnh Thành Ngân Số 20, ngõ 351/50/6 đường thuỵ phương, P Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          3.026.816                              
49547 Nhóm trẻ mầm non tư thục Hiếu Thảo Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49548 0104215627 Cty CP xây dựng Quang Hưng Phát Số 37, Đường Trúc Chính, Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, HN 1                          3.026.816                              
49549 0107383940 Công ty TNHH SXTM và DVTH Tài Thắng Đường Vân Trì, Xóm Đông, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49550 0101483265 CTy TNHH SX TM Anh Dũng Số nhà 3, Xóm 4, Thôn Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.026.816                              
49551 0107715219 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Nền Móng Phượng Thành Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          3.026.816                              
49552 0108772788 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại HLM Vina Số 17, Xóm Đình, Thôn Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.026.816                              
49553 0108192709 Công ty TNHH thương mại quốc tế Đông Á Xóm Ngoài - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49554 0107244714 Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Môi trường sống TSK Tầng 4, số 70 - TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.026.816                              
49555 0109375039 Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện lạnh 5T Số 6, ngách 9, ngõ 255, đường Phương Canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          3.026.816                              
49556 0106995210 Hợp Tác Xã PT Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thăng Long Số 10, Ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.. 1                          3.026.816                              
49557 0104770109 Công ty TNHH TM & DV Tân Hoàng Gia 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
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49558 0101204095-001 TT Tư vấn ứng dụng trưng bày Bảo Tàng Số 19 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49559 0101125527 Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Dự án Quốc Tế 2 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49560 0106538599 Cty TNHH Thương Mại và Tư Vấn Thiên Bình CT3 - Toà Iris Garden - Số 119 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49561 0105952648 Cty TNHH Công Nghiệp và Thương Mại Thái Minh Dương Số 21, ngõ 155 phố An Xá, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49562 0106650777 Công ty TNHH Xây dựng VN Trường Sơn Phòng 1016, Tòa 19T6 chung cư Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49563 0107529646 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VNIT TECH số 27 ngách 28/34 khu tập thể 28B Điện Biên Phủ, ba đình, hà nội. 1                          3.026.816                              
49564 0108230383 Công Ty Cổ Phần Ethical Dimensions Việt Nam Số 51 ngõ 444 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.026.816                              
49565 0109363604 Công Ty TNHH Fly Green Travel Việt Nam Số 14 Lô C Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49566 0101326569 Công Ty TNHH Quảng Cáo Trần Hưng Đạo Số 11A Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          3.026.816                              
49567 0101606566 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quang Lai số 3 ngõ 455 đường ngọc hồi - tt văn điển - huyện thanh trì - tp hà nội  917908988 1                          3.026.816                              
49568 0105353041 Công ty cổ phần Hasuta Việt Nam sn 11, ngõ 32, xóm tràng, thanh liệt, thanh trì, hà nội  2466844529 1                          3.026.816                              
49569 0107593578 Cty TNHH TM và Dược phẩm Vũ Phát Liền kề 01-44, Dự án Tổng cục 5 Bộ Công An - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0989149891 2                          3.026.816                              
49570 0108508328 Cty TNHH XNK và thương mại Hải Anh Số 8A Ngõ 1A Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0975594359 2                          3.026.816                              
49571 0109686926 Cty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ HH LAND Số 17, xóm Đình, thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 0986231488 2                          3.026.816                              
49572 0101815778 Cty CP Điện Và Thương Mại HTB Số 2 đường 1, khu tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2                          3.026.812                              
49573 0102086091 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Đức Cường Số 18, T1T2, Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.026.811                              
49574 0106464347 Công ty cổ phần kỹ thuật đầu tư Bách Khoa Số 275 nguyễn Trái, Thanh Xuân, hà Nội 1                          3.026.634                              
49575 0108422381 Cty TNHH bơm và thiết bị STAC Việt Nam Số 35 Ngõ 75 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 1                          3.026.632                              
49576 HTX SX KD DV tổng hợp Đa Lộc HTX Đa lộc, gần UBND, thôn Bầu, Kim Chung, ĐA, HN 2                          3.026.632                              
49577 0500351856 Công ty cổ phần Thanh Quang số 4, ngõ 322, E, Lê Trọng Tấn, Thanh xuân- Hà Nội 2                          3.026.600                              
49578 0103960594 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Phúc Số 6B ngõ 156 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          3.026.566                              
49579 0109990757 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải HNB Việt Nam Số nhà 110, phố Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.026.560                              
49580 0106661345 Cty TNHH Quảng Cáo In ấn Lộc Phát Số 65 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân,HN 1                          3.026.477                              
49581 0108743032 Công ty CP Du lịch Tago Việt Nam Phòng 2208, tòa nhà FLC Complex số 36 Phạm Hùng,Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          3.026.421                              
49582 0104590089 CTy TNHH Dịch Vụ NHT Phòng 201 Nhà C27 P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          3.026.410                              
49583 0106464192 Cty TNHH Truyền Thông Bảo Vân Số 91, Ngõ 76 Làng Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          3.026.400                              
49584 Nhóm trẻm lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Sao Số 11B, Tổ 25. Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.026.275                              
49585 0106792563 Công ty TNHH ĐT KD thiết bị y tế Phúc Thành VN Số nhà 499 thôn 5 Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 2                          3.026.216                              
49586 0108621588 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK NHẬT THĂNG số 444, Đường Phúc Diễn, Phương Canh, Nam từ liêm, Hà Nội 2                          3.026.210                              
49587 0900641581 Công ty CP Công Nghệ Thực Phẩm VIKOR Việt Nam số 4, ngõ 78, Hoàng NHư Tiếp, Bồ Đề, LB 1                          3.026.160                              
49588 0108617849 Công ty TNHH thương mại thực phẩm Phương Huyền Xóm Ngõ Bắc, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          3.026.098                              
49589 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập mầm non Lộc Ninh SMART KIDS Khu đô thị Lộc Ninh - Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 1                          3.025.865                              
49590 0107758149 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DKC Số 24 ngách 56 ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.025.639                              
49591 0110045772 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và quy hoạch Opal Việt Nam Tầng 4 HPC Landmark 105, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4                          3.025.320                              
49592 0108423931 CÔNG TY TNHH K. ENGINEERING TT3-C14, Lô DD, Khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.025.271                              
49593 0107763614 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật công nghệ và thương mại B2W Số 9 ngõ 94 Ngọc Hà, P Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          3.025.148                              
49594 0107602857 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ MA19 Việt Nam Số 9 Ngõ 51 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          3.025.069                              
49595 0107389011 Người NN -  Công ty TNHH tư vấn giáo dục Bedrock Nhà 12 ngách 72/78 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.025.016                              
49596 0107346522 Công ty TNHH Turtlepaw Việt Nam Tầng 2, tòa nhà C2, căn 20 Vinhomes, the D'capitable 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          3.025.000                              
49597 0109164630 CÔNG TY TNHH KYODAI HN VIỆT NAM Lô 12 khu dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.024.770                              
49598 0108058118 Công ty TNHH Đầu Tư TTE Số 3C, ngách 409/25 phố An Dương Vương, Phú Thượng, Tây  Hồ, HN 2                          3.024.598                              
49599 0102771280 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hiền Hương Số 63, khu tập thể cao đẳng công nghiệp in, Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2                          3.024.448                              
49600 0102069811 VP Luật Sư Nguyễn Hồng Thanh Số 61, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.024.128                              
49601 0105581908 Công ty TNHH máy công trình Hồng Gia thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1                          3.024.035                              
49602 0104042300 Hộ kinh doanh Lê Văn Hạnh Thửa số 41, Khu hồ Vạn Lộc, QL3, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2                          3.023.614                              
49603 0109451258 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 4M VIỆT NAM 119 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.022.706                              
49604 0106865500 Công ty Cổ phần thực phẩm VKF Vina tòa E4, KĐT ecohome 1- Phường Đông Ngạc- Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội 2                          3.022.487                              
49605 0108143807 Công ty TNHH dịch vụ thương mại du lịch Tây Đô Số 3/8 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          3.021.334                              
49606 Lớp mầm non tư thục Thiên Thần Số 3 ngõ 64 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 1                          3.020.791                              
49607 0107146957 Cty CP sản xuất điện tử trí thành Căn 3908 - CT12C Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ - Đại Kim- Hoàng Mai - HN 2                          3.020.004                              
49608 0107741970 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT 25 ngách 23, ngõ Thịnh Hào 2, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1                          3.019.008                              
49609 0103187487 Cty TNHH 1 TV Ninh Hồng SN 93B Tổ 23 TT Đông Anh (nhà may Hồng - đường Lâm Tiên) 1                          3.018.805                              
49610 0109193818 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANKAZA Số 19 Phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          3.018.498                              
49611 0109174692 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ CƯỜNG PHÁT Số 28, Ngách 2/6/2A, Đường Ngọc Hồi, Tổ 18 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1                          3.018.062                              
49612 0500321308 Hợp tác xã nông nghiệp Văn Phú Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 1                          3.017.631                              
49613 0107922046 Công ty TNHH Tư vấn Vlegal Đồng Khánh Số 151, phố ô Cách - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          3.017.517                              
49614 0106123234 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Việt Khu A, cơ khí 4,xã Hải Bối,huyện Đông Anh,HN(0983869482) 1                          3.017.160                              
49615 0107469725 Công ty CP vận tải Lạc Thành Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.017.011                              
49616 0110197045 Công ty TNHH Goen Golf Tầng 12A, CONINCO Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          3.016.758                              
49617 0109693592 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAMILY DC Số 219 Trung Kính, tòa nhà Central Point Tháp C, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          3.016.474                              
49618 0103267647 Phu nhân, phu quân- Trường Mầm Non Họa Mi G6 Thành Công , Ba Đình, Hà Nội. 2                          3.015.618                              
49619 0109664496 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiêp Xanh Toàn Cầu Số 3, Ngõ 3, Phố Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          3.015.173                              
49620 0106933990 CTY CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT HẠ TẦNG HOÀNG ANH SỐ 38 ĐƯỜNG NÚI ĐÔI, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          3.013.207                              
49621 0108726728 Người nước ngoài tham gia BHXH_CÔNG TY TNHH PROPAGANDA CHÂU Á Nhà 108, Số 37 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          3.012.509                              
49622 0102646307 Cty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Số 24 ngõ 1B PHố Long Biên 1, pHường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 1                          3.012.238                              
49623 0106200400 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Thuận Thiên Số 7 ngõ 5 đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          3.011.008                              
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49624 0105680680 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Điện và thương mại KBS Ngõ 41, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.- 0934513099 1                          3.011.008                              
49625 0106826212 Công ty TNHH TĐ Bình Yên Số 18, Ngách 14/29, Ngõ 14 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.011.008                              
49626 0109093789 Công ty cổ phần đầu tư và kiến trúc DreamHome Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          3.010.416                              
49627 0108750216 Công ty TNHH phát triển xây dựng Trường Thành Thôn Văn Hội, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.008.000                              
49628 0108967522 CTy TNHH HAE IN VINA Lô 05 phân khu Tân Hồng, Hoàn Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn Mở rộng, phường Tân Hồng, Bắc Ninh 2                          3.008.000                              
49629 0107015626 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật định Hướng số 2C, hẻm 21, ngách 51, ngõ 83, tân triều, thanh trì, hà nội. 1                          3.008.000                              
49630 0108830944 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC DUY THẮNG SỐ NHÀ 21, NGÕ 121/39 ĐƯỜNG TÂY MỖ, TỔ DÂN PHỐ SỐ 1 ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          3.008.000                              
49631 0105025435 Cty CP XD TM T&T VN Số 35 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2                          3.007.838                              
49632 025174000524 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca Đội 10, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.007.590                              
49633 0101421170 Cty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Bách Khoa Tổ 3 cụm 1 Khương Đình,Thanh Xuân,HN 1                          3.006.848                              
49634 0105500218 Công ty cổ phần TOPMAN phòng 1804B, tòa nhà Riverside, 79 Thanh Đàm, Hoàng Mai, HN 2                          3.006.765                              
49635 0104113262 Cty TNHH 1 TV Công nghệ và truyền thông 3I Nhà B1-4, KĐT 54, ngõ 85 Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          3.006.664                              
49636 8177687908 Phòng khám Đa khoa số 21A Xuân Mai Số 21, tổ 7, khu Xuân Hà , TT Xuân Mai, Chương Mỹ 1                          3.006.427                              
49637 0109902856 Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Tây Bắc Nhà 10C, ngách 60, ngõ 604 Đường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          3.006.423                              
49638 0110248934 CÔNG TY TNHH KAKIO DENSETSU VIỆT NAM Thôn Phúc Lộc, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          3.006.300                              
49639 0101308087 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Lô đất số 07, cụm công nghiệp Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          3.006.027                              
49640 0105798763 Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Long Cụm CN-TTCN Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          3.005.305                              
49641 0109932730 Công ty Cổ phần Tập đoàn Phạm Quyên số 23 phố Phú Hựu, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 1                          3.004.961                              
49642 0105160811 NNN tham gia BHXH- Trường Tiểu học Quốc Tế Thăng Long Lỗ X1, KĐT Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.004.800                              
49643 0109558709 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG ANH L7-27 Athena Fulland, Khu đô thị Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.004.750                              
49644 0104075698 Người nước ngoài - Công ty TNHH Wider World Việt Nam Số 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          3.004.560                              
49645 nguoinuocngoai Công ty TNHH Việt - Hàn Star Số 4, tổ 8, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2                          3.004.560                              
49646 0109547111 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH Five-Star E-Learning 33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          3.004.560                              
49647 0109193631 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHEONG YONG 1F, B5-12 Khu Biệt Thự Vinhome Gardenia, Đ.Hàm Nghi, P.Phu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2                          3.004.560                              
49648 0107985857 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JH VINA Lô 54 TT4 KĐT Mỹ Đình Sông Đà, đường Đỗ Đình Thiện, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          3.004.560                              
49649 0101954838 Cty CP DV TM & Dược phẩm HN Tầng 5, số nhà 225 đường Quan Hoa, P Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, HN,VN 1                          3.003.866                              
49650 0106463456 Công ty TNHH Vegion Biotech Số 11 TT Công ty Sơn Hà Nội đường Đằng Liệt Thanh Liệt,Thanh Trì,Hà Nội 2                          3.003.632                              
49651 0107372466 Công ty cổ phần sáng tạo ICC Việt Nam A8 tầng 15 toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 2                          3.003.632                              
49652 0109516466 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN Số 20 Xóm Điện Biên, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          3.002.992                              
49653 0108118092 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG LÂM CT4 Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.002.500                              
49654 0104032750 Cty TNHH Tư vấn & đầu tư xây dựng Đại Lộc số 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 0982721601  39916886 1                          3.002.468                              
49655 0105399776 Cty TNHH ĐT Cơ điện S.Đà Thăng Long ngõ 149 phố Trung Kiên, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (0977376893) 2                          3.002.362                              
49656 0105402718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHANG PHÁT 21A Cát Linh - P.Cát Linh - Đống Đa - HN 1                          3.002.178                              
49657 0108071849 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP SÔNG HỒNG HÀ NỘI XÓM TRẠI, XÃ TỐT ĐỘNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          3.001.832                              
49658 0109070277 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT HÀN VIỆT Số nhà 7B, ngõ 2, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.001.600                              
49659 0108243992 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SEONG-GONG số 16 ngõ 163/30 pHố Tư ĐìnH, P. Long Biên, Lb, HN 1                          3.000.615                              
49660 0108828543 CÔNG TY TNHH JPG VIỆT NAM Số 8B, Ngõ 6 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          3.000.000                              
49661 0108817911 Người nước ngoài tham gia BHXH - : CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG ANH Số 9, ngõ 2 đường Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49662 0104235285 NNN - Công ty TNHH TV ĐT South Glory Tầng M, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà nội 1                          3.000.000                              
49663 0109607508 Người nước ngoài - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN INDECORE. CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          3.000.000                              
49664 0106761251 Người nước ngoài - Công ty cổ phần Maxway Vina Phòng T03-VP03 tòa nhà Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.000.000                              
49665 0110022736 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH SONGHWA SOLUTION LK1-O12 Splendora An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.000.000                              
49666 0109737218 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH HYO HYUN VINA D25-NV15 ô số 51, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49667 0108549807 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT MINH PHONG Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49668 0106618068 Cty TNHH Du lịch OMD Số 7 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ ,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.000.000                              
49669 0107981637 Người NN - Công ty TNHH Hwasung Engineering & Construction Vina Phòng 402, Số 112 đường Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          3.000.000                              
49670 0106878838 Người NN - Công Ty TNHH Woori Electric & Communication Tầng 6, nhà N3, đường Trung Yên 9, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.000.000                              
49671 0108695621 Người NN - Công ty TNHH Smile Together Logistics Tầng 6 tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower, số 68 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          3.000.000                              
49672 0107694336 Người NN -  Công ty TNHH Thương mại Do Plus Vina Tầng 1, Lô B21, Ô D21, ngõ 92 đường Trần Thái Tông, Dịch vọng hậu, Cầu giấy, Hà Nội 2                          3.000.000                              
49673 0107955450 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO QUỐC TẾ SỐ 15, NGÕ 251 PHỐ MAI DỊCH, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          3.000.000                              
49674 0106466129 Người NN- CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA ADVANCE VIỆT NAM Số 99 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49675 0110254399 Người NN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SM TECH VINA Phòng 501, Tầng 5, Toà nhà số 9B, Tổ 48 Đường Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49676 0101186103 BHXH người nước ngoài - CÔNG TY TNHH NGA HẢI Tầng 4, số 12 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          3.000.000                              
49677 0106323184 NNN- CTy TNHH Công Trình LongRiver Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          3.000.000                              
49678 0109951980 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ EECE Số 9 đường Thụy Phương, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49679 Công ty TNHH nội thất và xây dựng Seoul Vina (Người nước ngoài) Số 2, Thôn Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          3.000.000                              
49680 0109393775 Công ty cổ phần sản xuất Viva Tech Ngõ 70, Thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49681 0107109874 Công ty TNHH IT Quốc Tế Số 93 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49682 0108716286 Công Ty TNHH xây dựng và thương mại 555F Việt Nam Số nhà 8 ngõ 178 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          3.000.000                              
49683 0108709225 CÔNG TY TNHH RIKKEI.AI Tầng 15, khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49684 0108984408 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Eightam Số 5 đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          3.000.000                              
49685 0110359296 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế JH Số 330 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          3.000.000                              
49686 0315504258-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải DNC PHÒNG 203, TÒA NHÀ GIẢNG VÕ LAKE VIEW, D10 GIẢNG VÕ, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI Nội. 1                          3.000.000                              
49687 0109652010 NNN Công ty cổ phần truyền thông Miraculous Số 15, ngõ 250/60/103, đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 1                          3.000.000                              
49688 0108905318 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương mại Tân Đại Phát Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.999.191                              
49689 0110031988 Công ty TNHH hai thành viên công nghệ Indtech 2PRR+2P3 Tòa nhà Polyco, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.999.038                              
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49690 0106103485 Cty TNHH Đầu Tư XNK Nguyên Phong Số nhà 36, ngõ 293, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          2.998.696                              
49691 0107743576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM ĐỨC DƯƠNG Thôn Lưu Xá, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          2.998.373                              
49692 0110117378 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ CÔNG NGHỆ MOONSHOTS Tầng 9, Tòa Nhà Lucky, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.998.106                              
49693 0101525042 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN CÁT TƯỜNG Số 67, đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2                          2.997.474                              
49694 0109943884 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GDT Số 36 BT5 X2,đường Nguyễn Hữu Thọ, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.997.427                              
49695 0110012706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HF Số 12, Ngõ 29/72 Khương Hạ - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          2.995.200                              
49696 0109657876 Công Ty Tnhh Kat'S Bakery Nhà số 3 ngõ 37 Đông Các - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          2.995.200                              
49697 0110232892 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Thực Phẩm Tiến Phát 358, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          2.995.200                              
49698 0109151494 CÔNG TY TNHH MIGAN VIỆT NAM XÓM 1, THÔN DƯỢC THƯỢNG, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2                          2.995.200                              
49699 0105836183 Công ty TNHH thương mại DV và PT Hưng Phát Xóm bướm, Xuân Sơn, Sơn tây, HN 1                          2.995.200                              
49700 0500401264 Cty CP ĐT phát triển rừng và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Hà Phú KM8 QL21A Thôn Hòa Phú Xã Hòa Thạch Quốc oai Hà Nội 0978129932, 0987542531 1                          2.995.200                              
49701 0109308459 Công ty cổ phần thương mại và phát triển Nguyên Anh Thôn 9, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          2.995.200                              
49702 0103764046 Công ty TNHH Trang Tuấn Thôn Bò, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          2.995.200                              
49703 0110391846 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ TONY ENGLISH Số nhà 30 Thôn Thiên Đông, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          2.995.200                              
49704 0109796661 Công ty CP Future Bright CSM Thôn Trần Phú, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          2.995.200                              
49705 0108765861 Công ty CP Dịch vụ Hàng Hóa Quick Cargo Số 393, Đường Nguyễn Hoàng Tôn,Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          2.995.200                              
49706 0110099136 Công ty TNHH 3T BIG DREAM Số 11 ngõ 212 Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          2.995.200                              
49707 0107339853 Công ty TNHH Trúc Anh Việt Nam Xóm 2 thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.995.200                              
49708 0106632520 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Hùng Hưng Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          2.995.200                              
49709 0110080343 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY SVK Số nhà 01, Khu tập thể Cơ khí Đại Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.995.200                              
49710 0110018828 Công Ty TNHH New Retail Chamber Of Commerce Tầng 29, tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.995.200                              
49711 0107437995 CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ MINH ĐỨC thôn thượng - xã thanh liệt - huyện thanh trì - hà nội  904696182 2                          2.995.200                              
49712 0107731764 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bình Gia Huy Số 81, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983816536 1                          2.995.200                              
49713 0109990595 Công ty TNHH Hàn Laser Dương Anh Vũ Số 99 Đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.994.780                              
49714 0109705128 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEGAPLUS Tầng 10, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phốHà Nội 2                          2.994.261                              
49715 0109824848 CÔNG TY CỔ PHẦN VMAZON VIỆT NAM Số 79, phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.993.803                              
49716 0104095366 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Tuấn Minh Tổ 3 - dãy 3 khu tập thể giống vật nuôi - phường Phú Lãm - Q.Hà Đông - TP Hà Nội 1                          2.993.246                              
49717 0106810942 CTy TNHH TM và Chuyển Giao CN Thịnh Phát Số 138 Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          2.993.039                              
49718 0102952255 Lao động công tác nước ngoài Viện Nước, tưới tiêu và Môi Trường (IWE) số 2, ngõ 65 chùa bộc, đống đa hà nội 2                          2.992.294                              
49719 0109086125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HPC Số 6 ngách 141/214 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          2.991.037                              
49720 0100779904 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ Tầng 3 - Số 87 - Thái Hà , Đống Đa , Hà Nội 1                          2.990.663                              
49721 0107833886 CÔNG TY TNHH MIRAE VINA Số 17, ngõ Quan Thổ 2, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.990.051                              
49722 0101425217 CTy CP cơ điện và XD Hồng Hà Thôn tiên hùng, Xã Nguyên Khê, ĐA, HN 2                          2.990.036                              
49723 0107134260 Công ty cổ phần - cơ khí điện Fuji Asia Đội 6 Xã Liên Phương-Thường Tín Hà Nội 2                          2.989.620                              
49724 0108952300 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN THỊNH Số nhà 16, ngõ 5 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.989.435                              
49725 0106482579 Cty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Phạm Gia Số 6 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.989.364                              
49726 0109499806 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Bình Minh Thửa đất 116A, tờ bản đồ số 3, Khu tập thể trung tâm giống, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2                          2.988.615                              
49727 0105435015 Công ty Cổ phần Quốc tế Song Anh 368 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.988.126                              
49728 0105153638 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Kỳ Thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2                          2.987.842                              
49729 0108616235 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THÁI SƠN TMáy tính Trần Phi 124 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          2.987.824                              
49730 0102400920 Cty CP Công nghệ và phần mềm A-Z P1811 chung cư vật tư du lịch số 8 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng  mai, HN 1                          2.987.101                              
49731 0106879951 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Quân Minh Ngọc Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.986.362                              
49732 0500557208 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tùng Linh Phố Tía xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          2.985.600                              
49733 0104285046 CTy TNHH Dược Phẩm Mepharco Số 45 ngõ 175/5 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          2.984.915                              
49734 0101831339 Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hà - Lân Số 24 Ngõ 74 đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.983.726                              
49735 0108635661 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASC VIỆT NAM Số nhà 198, Tổ 10 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 1                          2.983.650                              
49736 0104961512 Cty CP Phát triển hạ tầng & TM Hoàng Kim 29a ngách 18 ngõ 236 Hạ Đình,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2                          2.982.277                              
49737 0109244149 CÔNG TY TNHH TM DV MÊ KONG LIỀN KỀ 54, LOUIS 2, KĐT LOUIS CITY ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          2.981.333                              
49738 0106636684 Công ty TNHH SX &TM Niềm Tin Việt Số 204 đường Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0978087532) 2                          2.979.131                              
49739 0106903386 Cty TNHHTM thép Bảo Minh 306 nhà K7, khu đô thị Việt Hưng,Giang Biên,Long Biên,HN 1                          2.978.512                              
49740 0108423184 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Vận Tải Đông Dương Cộng Ngõ 11 thôn Nhồi Trên - xã Cổ Loa - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          2.978.493                              
49741 0106324597 Cty TNHH TM&PT Hòa Bình Số 3/23 ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          2.975.311                              
49742 0000000001 Nhóm lớp MN tư thục Họa Mi Số 1 T12 TT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  976452383 1                          2.974.048                              
49743 0107601839 Cty TNHH Anh Trường Vũ Xóm Tràng Thanh Liệt Thanh Trì HN  35528995 2                          2.972.762                              
49744 0107076040 CÔNG TY TNHH GAE & PARTNERS ITALIA ARCHITECTURE Số 10B, ngõ Nội Miếu, phố Hàng Giầy - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2                          2.970.962                              
49745 0101859341 Học tập ở nước ngoài - Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.970.000                              
49746 0109942104 Công ty TNHH Đầu Tư TMDV Việt Âu số 44 Ngõ 93 Phố 8/3 Quận Hai Bà Trưng, TPHN 1                          2.969.362                              
49747 0110012495 Công ty TNHH dược phẩm Long Hóa Thôn Quyết Hạ - Xã Đông Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          2.968.800                              
49748 0109655011 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH THÀNH VIỆT NAM Số 1 Dãy Khu Kho 4 Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội, Việt Nam 1                          2.968.383                              
49749 0101040390 CÔNG TY TNHH TM BÌNH PHƯƠNG P202, 16B Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.968.160                              
49750 0109024834 Công ty TNHH điện tử Quang Long Số 2B, Ngõ 122 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.966.713                              
49751 0102078213 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Cầu 301 H1, TT Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 2                          2.966.498                              
49752 0105954973 CTy CP GICOLY Việt Nam Số 3 ngõ 12 đường Kim Giang,P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân. Hà Nội 1                          2.965.161                              
49753 0104742006 CÔNG TY CP HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 191B, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2                          2.964.949                              
49754 0109837300 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI RB Số nhà 277, Ngõ 9, Tổ dân phố Số 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.964.058                              
49755 0108211976 CTy TNHH Tấm Cách Nhiệt Và Xây Dựng Thành Đạt Số nhà 38 ngõ 216 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2                          2.963.118                              
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49756 0109923542 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG FIVEDAYS Số 2, LK27 Khu đô thị Vân Canh - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          2.962.262                              
49757 0105314317 Công ty Cồ phần Toho Engineering Mai Thị Hằng - Phòng 2010 tòa V1, chung cư Home city, 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.960.667                              
49758 0500399618 Công ty TNHH Hoàng Hà Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.960.086                              
49759 0105776424 Công ty TNHH thương mại đầu tư địa ốc Vương Điền Thôn 9  xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.959.943                              
49760 0105978660 Công ty Cổ phần phát triển T.O.P Việt Nam Số nhà 56 phố Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.959.485                              
49761 0107096287 Cty CP Tư Vấn Khảo Sát và Dịch Vụ Xây Dựng Hà Nội P3320, CT12C, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1                          2.958.788                              
49762 0104638005 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Lập Cụm 13 - Hạnh Đàn - Tân Lập- Đan Phượng - Hà Nội 1                          2.957.181                              
49763 0102512913 Công ty CP tiến bộ quốc tế Hải Phong Phòng 213 tòa nhà F4, số 112 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          2.956.903                              
49764 0102908827 Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Việt Anh Khu Chợ Kim, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          2.954.118                              
49765 0107665744 CTy TNHH TM và Kỹ Thuật Điện Lạnh Thủ Đô Số nhà 7A, ngõ 73/42, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai,TP. Hà Nội 1                          2.954.021                              
49766 0107710549 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đồng phục Giáp Nguyễn Thôn Trung Chính, xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          2.953.159                              
49767 0110154362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU ANH Số nhà 43 Tổ 1 khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          2.951.832                              
49768 0108521632 Cty CP truyền thông và công nghệ Comteck Việt Nam Số 109 phố Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.950.541                              
49769 0109399350 Công ty TNHH Giải pháp viễn thông và công nghệ Trường Phát Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.947.600                              
49770 0109549711 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Đại Dương Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          2.947.590                              
49771 0109737419 CÔNG TY CỔ PHẦN SEN HOLDINGS VIỆT NAM Số nhà 19 ngõ 565 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.947.303                              
49772 0109074176 Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn & PARTNERS Số 18, ngõ 378 Đường Tây Sông Nhuệ , Tổ dân phố 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          2.947.107                              
49773 0109049148 Công ty TNHH sản xuất và thương mại PHP Việt Nam CT4D, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          2.945.764                              
49774 0109467674 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAD VIỆT NAM A 62 TT 9 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG HÀ NỘI 1                          2.944.936                              
49775 0108432936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẶNG VŨ Số nhà 29, ngách 39/9. ngõ 9, lương định của, kim liên, đống đa, hà nội. 1                          2.944.450                              
49776 0108712796 Công ty TNHH Kỹ thuật 2S Việt Nam Đội 8, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 1                          2.944.300                              
49777 0107988512 Công ty CP HOANGGIATRANS N06-A9,kHu tái địnH cư, tổ 18, pHường giang biên, Q. LB, HN 1                          2.944.000                              
49778 0108760084 Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Thanh Hà Sn 21 ngách 3/29 Ngõ 3 đường phạm tuấn tài cầu giấy hà nội 2                          2.943.849                              
49779 0109955199 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ANZ Nhà số 6, ngách 2, ngõ 144 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          2.943.144                              
49780 0106921434 Công ty TNHH Vina Phương Tâm Số 5, hẻm 10, ngách 41, ngõ 75, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.942.608                              
49781 0108030190 Cty CP khách sạn Hương Thắng Số 9 Nhà N7B, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính -  Nhân Chính - Thanh Xuân -  Hà Nội 1                          2.942.118                              
49782 0108416388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH Số nhà G2, Ngõ 6 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.941.802                              
49783 0107383549 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN AN KHÁNH SỐ 9, NGÕ 246/38, TỔ DÂN PHỐ 6 HÒE THỊ, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2                          2.941.755                              
49784 0108962115 Viện phát triển thương hiệu và chống hàng giả Số 2, nhà D, tập thể Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          2.939.596                              
49785 0107372339 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng số 8 Số 6 ngách 20 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.938.752                              
49786 0107506511 Cty TNHH Xuất Nhập khẩu Lâm Sản Nhật Minh số 74,ngõ 548, Nguyễn Văn cừ, Gia THụy, LB 1                          2.937.349                              
49787 0108584858 CÔNG TY TNHH MÁY KHÂU THẮNG NGOAN Thôn Nội Hợp, Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.935.680                              
49788 2500228937 Cán bộ không chuyên trách xã Tiến Thịnh Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          2.932.895                              
49789 0106215968 Công ty TNHH xăng dầu Duy Hùng Km 40 + 900 Thôn Văn Miếu - xã Đường Lâm 2                          2.930.900                              
49790 0108707362 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TKT Trường Thành Thôn Khôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 2                          2.930.264                              
49791 0109203625 Công ty CP Tùng Dinh Số 34, Ngõ 117 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          2.929.383                              
49792 0105810266 Công ty TNHH nhôm kính Nhật Minh Đường 6km, thôn Đồng Nhân, xã hải Bối, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2                          2.928.114                              
49793 0500559188 Công ty cổ phần Hưng Hà Khu Ao Cá - Đầm Sen -Thôn Dương Cốc, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          2.928.086                              
49794 0106512752 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Minh Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          2.927.544                              
49795 0109770215 Công ty cổ phần tập đoàn T&C Việt Nam D04-L09 An Phú Shop villar - Khu đô thị Dương Nội, Dương Nội,Hà Đông,Hà Nội 2                          2.927.144                              
49796 0108578389 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC THỊNH Số 51, ngõ 76 phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.926.547                              
49797 0106120226 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Lượng Giang Cụm 5 - Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 2                          2.924.583                              
49798 0105033482 CÔNG TY TNHH TIME HOLDING Tầng 20 tòa nhà Cland Tower 156 Xã Đàn II, Nam Đồng Đống Đa, HN 2                          2.923.868                              
49799 0107508188 Cty TNHH TM Gia Đình Việt Pháp VP19-T03, toà nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          2.923.415                              
49800 0107610985 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ HTA Việt Nam Số nhà 7, phố Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.922.317                              
49801 0109952374 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THK Tầng 1, Toà 19T1, Dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng, Khu đô thị Lucky House, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.921.113                              
49802 0101441113 Cty TNHH ĐT và Tư vấn huynh đệ  Đông Phương 21 đường số 19, khu B, KĐT An Phú An Khánh, P.An Phú, Q2, TPHCM 2                          2.917.832                              
49803 0108734831 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Effect Vina.Co Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 2                          2.916.598                              
49804 0109003351 Công ty TNHH Công trình Sơn Lâm số nhà 61 xóm C4- thôn Trung thôn - xã Đông hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 0972152468 2                          2.915.650                              
49805 0107450562 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Huế Nhuần Xóm Đoài, Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          2.915.475                              
49806 0109856575 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Gia Bảo TP Thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 2                          2.914.964                              
49807 0109206390 Cty CP đầu tư Thịnh Nam Sơn Số 16, BT2 Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          2.912.836                              
49808 0108552013 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Phát Triển Thương Mại Bảo An C12-BT06,kHu đô tHị mới Việt Hưng, Giang Biên, LB, HN 1                          2.912.040                              
49809 0104932776 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đức Tín Số 115, phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          2.912.000                              
49810 0104007539 Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngân Sơn Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.912.000                              
49811 0109412033 Công ty TNHH đầu tư và phát triển đào tạo New Talk Số 17 ngách 37 ngõ 255 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.908.354                              
49812 0104236881 Công ty Cổ phần TM & ĐT Thăng Long Phòng 411, toà CT4, chung cư Iris Garden , số 30 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          2.907.456                              
49813 0103845457 Cán bộ KCT phường Văn Miếu Số, ngõ 34 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, HN 2                          2.906.467                              
49814 0108679450 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NICE HOUSE Số 789 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.904.503                              
49815 0108440616 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT QUANG VINH Ô3, Biệt thự song lập 5, KĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 1                          2.903.937                              
49816 0108039919 Cty TNHH Công nghệ Onway Số 84, Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.903.937                              
49817 0109145490 Công ty TNHH Thương Mại T&l Hà Nội SỐ 124 NGÕ 92 LƯƠNG YÊN, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI,VN 1                          2.903.853                              
49818 0109854659 Công ty TNHH MTV Vũ Quân Golf Việt Nam Số 15 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.903.771                              
49819 0110315309 BQLDA THÚC ĐẨY TIẾP CẬN ASXH VÀ ĐKLĐ TỐT HƠN CHO NỮ ND VÀ LĐTV NÔNG NGHIỆP TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM VÀ LÚA GẠO TẠI VN Số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.903.771                              
49820 0108669195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÙNG LINH Số nhà 68, đường cơ đê Hữu Hồng, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          2.903.755                              
49821 Phòng khám bệnh đa khoa CTĐ H.Chương Mỹ xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 2                          2.902.684                              
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49822 0106366540 Công ty TNHH Thương mại và phát triển  Tuấn Linh Ninh Dương - Thanh Cao - Hà Nội 1                          2.901.401                              
49823 0109103483 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIETHOMES Chung cư CT3B Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.900.000                              
49824 0109342386 CÔNG TY TNHH MERRY GO VIỆT NAM Số 10 ngõ 163 Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          2.898.934                              
49825 0107666071 Công ty cổ phần công nghiệp điện WE Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2                          2.898.800                              
49826 0100109586 Chế độ phu nhân, phu quân - Báo Xây Dựng 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng 2                          2.898.720                              
49827 0101390229 CTy CP Công Nghệ Linh Đàm Số 104 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 2                          2.897.659                              
49828 0105655518 CÔNG TY TNHH MOTORLIFE HOÀNG PHÚ Nhà B3 Dãy TT2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          2.897.500                              
49829 0109705939 Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Ánh Dương P806, Tòa Vinata Tower 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.895.999                              
49830 0110198987 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỘC NGHINH Lô 33, LK5 khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          2.895.796                              
49831 0108972547 Công Ty TNHH Thương Mại Vũ Minh Hoàng Số 38, Ngõ 2A Đường Văn Cao, - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          2.895.605                              
49832 0108994935 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Cụm 4, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.895.322                              
49833 0105991894 Công ty Cổ Phần ANL Số 24 ngácH 97/17 pHố Đức Giang, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 1                          2.894.080                              
49834 0109724459 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG KIM Số 7, ngách 1, ngõ 4, phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.892.079                              
49835 0108804662 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng An Hưng Số 4, ngõ 167 đường Hồng Hà, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội 2                          2.891.886                              
49836 0101146100 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG NAM Số 227 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          2.890.952                              
49837 0109745843 Công ty Cổ phần AB Luxury Số SB23-107, khu Sao Biển 23,  Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.889.548                              
49838 0109446963 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Đông Khoa Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          2.888.382                              
49839 0101572797 Cty TNHH Máy móc & thiết bị công nghiệp Hoàng Hà Số 7 ngõ 140 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,HN 2                          2.888.058                              
49840 0103736306 Cán bộ không chuyên trách phường Vạn Phúc(thay KC0016O) TDP Chiến Thắng - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 1                          2.886.378                              
49841 0106789296 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Anh Nguyễn Số 41,ngõ 105,Yên Hòa,tổ 18,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 1                          2.885.867                              
49842 0106352770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT MINH KHANG Đội 10- Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 2                          2.885.252                              
49843 0106152330 Công ty TNHH xây dựng Dương Gia Môn Tự, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          2.884.855                              
49844 0109075684 Cty CP Thương mại và xây lắp HD Số nhà 26B, tập thể Viện 108, ngõ 153 phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          2.883.342                              
49845 0107780747 CTy CP Merotech Số 3 Ngõ 116 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          2.882.805                              
49846 0700824637-001 Cty TNHH Vật liệu mới Hồng Đại - Chi nhánh Hà Nội Biệt thự số 8, D3 Khu đô thị Ciputr, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2                          2.882.146                              
49847 0104555687 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại và Phát triển Thương hiệu Việt 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 1                          2.881.171                              
49848 0106730278 Cty TNHH xây dựng và kỹ thuật SNB Tầng 6 Toà nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.880.226                              
49849 0109612000 CÔNG TY TNHH GBP TECH Tầng 18A, Tòa nhà MD Complex Tower, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.880.138                              
49850 0109461337 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIM Cụm 1 - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          2.880.137                              
49851 0107780842 Công ty TNHH DIDIM D&C VINA Tầng 2 TT16-43 KĐT mới Văn Phú , phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49852 0108873017 Công ty TNHH thương mại gạo sạch Tuấn Phong Xóm Hà, Thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì 2                          2.880.000                              
49853 0110112637 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Máy công trình Tản Viên Thôn Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49854 0110072889 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Tiến Lộc Thôn Lai Bồ, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49855 0106229079 Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hùng Hậu Phát Cụm 2 - Thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          2.880.000                              
49856 0110328001 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU AN Làng nghề mới, thôn hạ, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 2                          2.880.000                              
49857 0110141349 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hồng Anh Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.880.000                              
49858 0108002066 Công ty TNHH Hearme Tầng 3, số 8, Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49859 0106797018 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN HƯƠNG Số 2 ngõ 111 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49860 0108937415 CTY TNHH NĂNG LƯỢNG INVESIFY QUỐC TẾ Tầng 8, Số 18 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49861 0108070813 CÔNG TY TNHH ENCO VIỆT NAM Kho A2, 928 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          2.880.000                              
49862 0107130241 Cty TNHH Quốc Tế ASM Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          2.880.000                              
49863 0109496932 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tin học Tân Việt Sn 16 Ngõ văn chỉ 1 - Xóm 3 - Thôn Xuân Dục - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - HN 1                          2.880.000                              
49864 0110122755 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49865 0109684894 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LEEUWENHART Tầng 9 tòa nhà 3D, số 3 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49866 0106508876 Công ty Cổ Phần RYG Việt Nam 257-259 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49867 0108045398 CÔNG TY TNHH POWER LOGISTICS Tầng 3, tòa Xuân Mai A, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49868 0103699291 Công ty CP đầu tư và xây dựng hạ tầng Thăng Long Số 38, ngõ 29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          2.880.000                              
49869 0109699259 CÔNG TY TNHH CANNAAN Số 5 TM1B-3, The Manor Central Park, Đại lộ Chu Văn An, - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 1                          2.880.000                              
49870 0109588728 Công ty TNHH kinh doanh khí công nghiệp Tuấn Vũ Số 6B, Ngõ 185/4 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.880.000                              
49871 0108181249 Công ty TNHH Khánh Nam Long Thôn Hoàng Xá, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49872 0500582356 Công ty TNHH Sản xuất bê tông đúc sẵn Giang Minh Phòng 1504 chung cư An Lac - 368B đường Quang Trung - La Khê - Hà Đông - HN 1                          2.880.000                              
49873 0110193837 Công ty TNHH DV và TM gỗ nhập khẩu Đoàn Đạt Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2                          2.880.000                              
49874 0104112847 Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ đường hạnh phúc số 45 Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.880.000                              
49875 0106547434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI AN Số nhà 16, ngách 28/8 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 1                          2.880.000                              
49876 0107900243 CÔNG TY TNHH TR VINA Tầng 6 tòa văn phòng MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49877 0109407361 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH MTV AALISHAN Việt Nam Số 4B Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          2.880.000                              
49878 0109033691 VPĐD China North Industries Corporation ( Norinco) Tại Thành Phố Hà Nội Phòng 706, tầng 7 tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          2.880.000                              
49879 0108747855 Công ty cổ phần tư vấn XD và đầu tư TM Hoàng Phát Thôn 1, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          2.879.760                              
49880 0109516459 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VSUN Số 28 đường Phùng, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          2.879.410                              
49881 0108185275 VPĐD JDGLOTEX CO., LTD. tại Hà Nội Phòng 302 lô C6 ô D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 1                          2.879.135                              
49882 0107431915 Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ tài chính Việt Nam Số nhà 06B, ngách 05, ngõ 03 đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0906746758 2                          2.877.651                              
49883 0108811444 Cty TNHH Thương mại và sản xuất POWER WINDOW XÓM 2, THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0963390986 2                          2.877.232                              
49884 0109721521 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EZI Số 2 nghách 35/45 Nguyễn An Ninh, - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          2.877.200                              
49885 0104676064 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Long Hà Số 2, ngách 26/49 phố Tư Đình, phường Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          2.876.148                              
49886 0104272093 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sinh Phát Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội 1                          2.875.379                              
49887 0109686683 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CAO THÁI SƠN Số 59 phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.875.325                              
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49888 0108624839 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty Cổ Phần Giá Dục Sol Art Việt Nam Số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2                          2.873.499                              
49889 0100232685 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG CƯỜNG SỐ 15 NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          2.873.000                              
49890 0109118105 Công ty cổ phần TVPT nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên đất Phòng 3314 Chung Cư HH3B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 0364775555 1                          2.872.665                              
49891 0103451639 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Phương Lan Thôn Hạ - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          2.872.282                              
49892 0109790589 Công ty TNHH QAVN Thôn Nam An, Xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 1                          2.871.315                              
49893 0109490031 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ H.F.T VIỆT NAM 131 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          2.870.400                              
49894 0108703625 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Quyền Anh Số nhà 343 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 2                          2.870.071                              
49895 0104172130 Cty CP TV Tài nguyên & Môi trường Số 2 ngõ 132 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 2                          2.869.099                              
49896 0106496349 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Hoàn Thiện Việt Nam P206 CT1B Chung cư Thông Tấn Xã, KĐT Mới Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          2.868.750                              
49897 0500595757 Cty CP TM xăng dầu Nguyên Bảo Km15, Quốc Lộ 6, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.868.555                              
49898 0105426532 Công ty TNHH công nghệ tin học - viễn thông ITTC Số 13 phố Yết Kiêu, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.868.160                              
49899 0105827245 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tahaco Số 29- 31, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.865.530                              
49900 0109758426 Công ty TNHH thực phẩm tươi sống, đông lạnh Hosana Việt Nam Số 13 TT24 KĐT Văn Phú, Đường Trần Đăng Ninh kéo dài , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.864.548                              
49901 0108476644 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ IPITT Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.864.384                              
49902 0107942363 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Quý Vương Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.864.384                              
49903 0108955069 Công ty TNHH giải pháp đầu tư Hà Nội Thôn Trê, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          2.864.384                              
49904 0108580042 Công ty cổ phần tập đoàn Hatana Việt Nam Xã Đại Hưng - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 1                          2.864.384                              
49905 0109649138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐAN PHƯỢNG Số 164, đường 417 Khu Cửa Thảm, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          2.863.771                              
49906 0107538922 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Hải Đăng Số 96 đường Hạ Hội - Khu bốt điện - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          2.862.209                              
49907 0104006983 Cán bộ không chuyên trách xã Yên Viên xã Yên Viên 1                          2.862.000                              
49908 0104004383 CB không chuyên trách tham gia BHXH xã Đại Hùng Đại Hùng - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          2.861.900                              
49909 0108344729 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM AN : Số 44A Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          2.860.000                              
49910 0110128549 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BẢO LÂM P2310B, Chung cư Thống Nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          2.857.938                              
49911 0106150816 Công ty TNHH TM DV quảng cáo Tùng Dương Phòng 810, CT1A1, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2                          2.856.941                              
49912 0108443889 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN IHOME VIỆT NAM Số nhà 41- Liền Kề 12- khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          2.856.862                              
49913 0107512811 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Đức Thịnh Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.856.229                              
49914 0109008374 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HẠNH CƯỜNG Số 16, đường Thống Nhất, Cụm CN làng nghề Liên Hà, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          2.854.400                              
49915 0109060984 CÔNG TY TNHH SJ WORLD Số 17C/124 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          2.851.971                              
49916 0106461561 CÔNG TY TNHH BLACK OAK LOGISTICS Số 59 phố Quốc Tử Giám, phường Quốc Tử GIám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          2.850.000                              
49917 0106354513 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Tường Số 46, ngõ 3, Quan Thôn, tổ 20, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 2                          2.849.611                              
49918 0109538727 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Bảo Linh 51B2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          2.849.152                              
49919 0108936884 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp H2T Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.848.768                              
49920 0105177808 Công ty CP thương mại và xây dựng Tiến Trọng Số 348A, Đường La Thành,Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội 1                          2.848.768                              
49921 0107846860 Công ty TNHH nội thất minh ngọc Hà Nội Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.848.768                              
49922 0107408426 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Hoàng Phát Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.848.716                              
49923 0101725813 Cty Cp máy XD và DV xây lắp Xuân Tiến Số 8 Kiêu Kỵ, Phú Thụy, Gia Lâm, HN 2                          2.848.609                              
49924 0109861529 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHỆ THIÊN KHÔI Nhà 201 ngõ 86 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          2.848.178                              
49925 0108989075 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LÊ HIẾU Tầng 4, tòa SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          2.846.919                              
49926 0110147686 Công ty TNHH MTV Trải Nghiệm Chất Số 59 phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1                          2.846.407                              
49927 0107380883 CTy TNHH Công Nghệ Hiện Đại Hóa Số 45, Ngõ 467/146, Tổ 7, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 1                          2.845.200                              
49928 0109768167 Công ty TNHH nội thất Hà Tây Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          2.843.583                              
49929 0106933870 Cty Cp VIETTSU Phòng 2306, Chung cư Vinaconex7, Số 61 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.843.322                              
49930 0106209989 Công ty cổ phần kiến trúc Nội Thất Việt 360 Đội 3, xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          2.842.597                              
49931 0108279942 Công ty TNHH xây dựng Quân Sang Thôn Trung, Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          2.842.414                              
49932 0107430196 Công ty TNHH Khách hàng luôn đúng Số 64 đường Kỳ Vũ, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2                          2.839.620                              
49933 0106575671 Cty CP Tư Vấn Dịch Vụ Môi Trường Đức Trí Số 41A Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.839.620                              
49934 0108353226 Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Y Học Diamond Care Đội 7, thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.839.513                              
49935 0105401048 Công ty CP sản xuất và DV thương mại An Huy Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          2.838.830                              
49936 0107996640 CÔNG TY TNHH GIA ĐÌNH NỘI BÀI Số nhà 83 Ngõ 437 Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 2                          2.838.432                              
49937 0105183872 Công ty Cổ phần Đầu tư và Bất động sản Á Âu Tầng 11 số 02 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.837.600                              
49938 0102185141 Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Valentine 955 Đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          2.837.514                              
49939 0107929267 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tân Gia Số 5, ngách 104/7 Định Công - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          2.836.718                              
49940 0109554119 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Tuấn Anh Số 19 ngõ 353 đường Bát Khối, Tổ 16 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.832.400                              
49941 0109627688 Công ty TNHH phát triển đầu tư thương mại Hoàng Long Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.831.428                              
49942 0109717437 Công ty TNHH ONE PHARMA Số 5 ngõ 167 tổ dân số 10, đường Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc , Hà Đông, Hà Nội. 2                          2.830.599                              
49943 4000942569 CÔNG TY CỔ PHẦN ZENIT 140 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.830.459                              
49944 0105883659 Công ty TNHH Thương mại Doanh Hiền Thôn An Đà, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          2.829.527                              
49945 0102358161 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỰC Tầng 5 tòa nhà 25 T2 Phố Nguyễn Thị Thập, Trung hòa, Cầu giấy, Hà Nội 1                          2.828.800                              
49946 0109775686 CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC HỒNG PHÚC Tiểu Khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          2.826.592                              
49947 0108696047 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÌNH MINH XANH Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. 1                          2.823.937                              
49948 0102886355 CÔNG TY CP DỊCH VỤ SÁNG SUỐT phòng 2807 tòa nhà  A3 EcoLife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.823.804                              
49949 0108451463 Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư thương mại Bắc Việt Số 12 ngõ 15 Xóm Đại Khang, Thôn Hữu Từ, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0969468982 2                          2.822.419                              
49950 0107306826 Công ty CP Tư vấn ĐTXD và TM Minh Ngọc Số ĐG 04/14 TTTM, TT Vân Đình - ứng Hòa - Hà Nội 1                          2.821.697                              
49951 0106209114 CÔNG TY TNHH MTV LANGUAGE SCHOOL 12A12,ngõ 215 Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.820.394                              
49952 0109141175 Cty TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH tầng 1 chung cư eco city, CT21B khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên 1                          2.819.813                              
49953 0108985578 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HƯNG Số 71, phố Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.818.847                              
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49954 0101980588 Người NN-CTy TNHH Liên Doanh Việt Nam - Malaysia Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy -  Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          2.818.815                              
49955 0105841338 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NỮ HOÀNG Số 21, ngõ 25, đường 442B, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          2.817.911                              
49956 0108127682 Công ty TNHH thương mại và nội thất Anh Quân xóm 7- Thôn Kim Hoàng- Vân Canh- Hoài Đức-Hà Nội 1                          2.817.200                              
49957 0105148123 Cty CP dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh KNTECH 190 Nguyễn Xiển,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,Hà Nội 1                          2.815.723                              
49958 0103148826 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN Thôn Thanh Xuyên, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          2.811.608                              
49959 0110091948 Công ty TNHH Thương mại Bách Phát Tâm Số 11A Ngách 68/177/78 Nguyễn Văn Linh., - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.808.851                              
49960 0108143973 Người NN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOLIDAY IN HANOI TRAVEL SỐ NHÀ 51, PHỐ DỊCH VỌNG, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          2.808.000                              
49961 0109863332 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THE WORLD Tầng 19, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 1                          2.807.500                              
49962 0110175362 Công ty Cổ Phần Vic - Entertainment Số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2                          2.807.296                              
49963 0108007963 Công Ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Việt Nam Số 7 Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          2.806.688                              
49964 0100731525 Lao động công tác nước ngoài Nghiên cứu sinh Viện Thú Y Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN 1                          2.806.650                              
49965 0107368075 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THĂNG LONG PHÚ XUYÊN Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2                          2.802.804                              
49966 0110220840 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và vận tải Thịnh Phát Nhà số 1, hẻm 193/220/77/28 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.800.000                              
49967 0108365454 Công ty TNHH Dược Phẩm Tâm Đức Phát Số 25 ngõ 49 Đức Giang, P. Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 2                          2.799.970                              
49968 0106994707 CÔNG TY TNHH NPG VIỆT NAM Tầng 5, số 259 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2                          2.798.951                              
49969 0109652740 CÔNG TY TNHH HOMNAY.VN Nhà số 108 TT3, Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.797.090                              
49970 0108274750 Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh công nghệ Hà Thành LK 44, ngõ 4, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          2.796.500                              
49971 0107991427 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rayfish Việt Nam SỐ 12 NGÁCH 112/20 NGỌC KHÁNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          2.795.131                              
49972 0106134765 Công ty cổ phần đầu tư Intellect Số 1, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          2.791.277                              
49973 0106815517 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và Thiết bị Việt Nam Số 519 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.790.505                              
49974 0106590976 CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA PHÁT VIỆT NAM Thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          2.787.569                              
49975 0102233324 Cty CP nước và CN môi trường Số 2 Ngõ 106, Phố Trần Bình, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          2.786.974                              
49976 0105969289 CTy CP MCMS Quốc Tế Lô C3 Số 152 Khu ĐT Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 1                          2.786.647                              
49977 0106893480 CTy CP Đầu Tư Sản Xuất Và TM PNQ Việt Nam Xóm 1, xã Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định 1                          2.785.742                              
49978 0107736522 Công ty TNHH SX thức ăn Chăn nuôi Việt Hàn Chẩn Kỳ, Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          2.784.042                              
49979 0108160048 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE HOUSE SN 17, ngách 98 ngõ Thịnh Hào 3, Hàng Bột, Đống Đa, HN 1                          2.783.134                              
49980 0106846603 Công ty TNHH Hà Nội Tran Tour Số 120 đường Quảng Oai, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 1                          2.782.208                              
49981 0108420218 Người NN - ÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PCN VIỆT NAM Số nhà 20, Lô N7C khu tái định cư X2A, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.781.000                              
49982 8014747011 Trường mầm non tư thục Nguyễn Thượng Hiền Số 4 - Lê Lợi - TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          2.780.931                              
49983 0107907785 CÔNG TY TNHH CIMES SỐ 5, NGÕ 39/42 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          2.779.485                              
49984 0106245899 Cty TNHH Dịch vụ và Phát triển Tín Đạt Số 61, ngõ 497 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2                          2.778.792                              
49985 0108711062 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Giáo dục Quốc tế IEICO L14 an phushopvilla đường an Phú KĐT Dương Nội - Hà Đông- HN 2                          2.778.245                              
49986 0108611935 CÔNG TY TNHH MIRAIHE Tổ 10, Đội II Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - T.p Hà Nội 2                          2.776.099                              
49987 0109862843 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Đầu tư LP Việt Nam phòng 806 nhà C3, Rừng Cọ, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 1                          2.774.715                              
49988 0101602233 Cty CP Thiết bị và Dịch vụ KHKT Thanh long Phòng 402, số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 2                          2.774.076                              
49989 0106931760 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Minh Thịnh Thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội 1                          2.773.207                              
49990 0106551769 Công ty TNHH TM&DV Bảo Minh Huy Số 108,ngõ 81/18 Trần Cung,Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 1                          2.772.044                              
49991 0107670448 Công ty TNHH Xây dựng và Vận Tải Hải Thanh 297 Số 297, quốc lộ 32, Xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1                          2.772.012                              
49992 0106451193 Công ty TNHH TM TKT Việt Nam số 2 ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ, THượng THanH, Long Biên 1                          2.769.909                              
49993 0105032270 Cty CP Giải pháp thị trường và truyền thông MS Số nhà 26 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (Chị Khánh: 0983 003 008) 2                          2.766.035                              
49994 0108170448 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng HTA Số 9, Ngõ 35, Phố Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2                          2.763.060                              
49995 0108456944 Công ty CP tập đoàn Sunstone Lô 501, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, Nơ 4.5 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.762.240                              
49996 0104796259 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TADO Thôn Tân Độ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 1                          2.761.547                              
49997 0101894610 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ THÀNH ĐẠT 1734 HH3C Khu đô thị Linh đàm Hoàng liệt hoàng mai HN 1                          2.760.707                              
49998 0107063108 Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng RUBY Số 9, Tổ 5 Phố Kẻ Tạnh, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          2.759.850                              
49999 0105015081 Công ty TNHH Toàn Cầu Thăng Long Số 2B, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          2.757.249                              
50000 0108526119 CTy CP Xây Dựng Và Đầu Tư TM Gia Bảo Số 21, ngõ 259 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          2.756.989                              
50001 0108488417 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÁCH LÂM SỐ NHÀ 16 NGÕ 104 PHỐ NGUYỄN PHÚC LAI, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2                          2.755.502                              
50002 0200716746 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT THẮNG KM8 + 500 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, THÔN AN THỌ, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2                          2.755.500                              
50003 0106433363 Cty CP Smitech toàn cầu Phòng 206 toà 17T2 Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy Hà Nội 1                          2.753.280                              
50004 0100519705 CTy Cổ phần Tập đoàn địa ốc Viễn Đông Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông-36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.752.000                              
50005 0109443391 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD THƯƠNG MẠI HẢI ÂU Thôn Đinh Xuyên, Hòa Nam, Ứng Hoà, Hà Nội 2                          2.752.000                              
50006 0109164782 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Sơn Thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 2                          2.752.000                              
50007 0110284379 Cty TNHH THỜI TRANG VENUS SECRET 29-31-33 Lê Duẩn., Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.750.000                              
50008 0101605996 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quê Hương Số 10 ngõ 74, phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          2.750.000                              
50009 0100111560-003 Trung tâm KD xuất bản & phát hành sách Số 16 hàng Chuối, P. Phạm Đình Hổ, HBT, HN 1                          2.748.390                              
50010 0100236094 Công Ty TNHH Kim Quy 15 Hàng Bông, hoàn kiếm, hà nội 2                          2.748.068                              
50011 0106688001 CTy TNHH Dịch Vụ Công Nghệ An Lộc phòng 3018 toà nhà VP5 khu bán đảo linh đàm, phường hoàng liệt, quận hoàng mai, hà nội 2                          2.748.062                              
50012 0109141922 CÔNG TY TNHH HOFFLER VIỆT NAM Phòng 503- Tòa CT4, Khu Đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì- Nam Từ Liêm – Hà Nội 1                          2.747.281                              
50013 0110061118 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HB Tầng 4, Tòa A1, Trung tâm thương mại Ecolife, số 58 Tố Hữu , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 1                          2.745.750                              
50014 0108256511 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Thương Mại Palm Số nhà 12 TT3, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 2                          2.743.265                              
50015 0105444838 Người nước ngoài Công ty TNHH tư vấn Đại Hà Số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          2.742.797                              
50016 0107815774 Công ty TNHH phát triển đồi thông Quang Huy Xóm 2, Ngọc Bài, Ngọc Liệp, Quốc oai, Hà Nội 2                          2.742.364                              
50017 0109571107 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM VANG Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai,TP Hà Nội 1                          2.740.705                              
50018 0101397168 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH Số 11 Ngõ 19 Đông Tác, p. Kim Liên, Đống Đa, HN 1                          2.739.992                              
50019 0100964128 CTy TNHH Xây lắp điện nước 99 P:1605 - N2 D -Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2                          2.739.451                              
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50020 0106075622 Công ty TNHH thực phẩm ORIENT Việt Nam Số 39 ngõ 39 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 2                          2.737.263                              
50021 0106701855 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN TÀI CHÍNH THUẾ VIỆT NAM Tầng 12A,Tòa Nhà Tổng Công ty 319,Số 63  đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa,Quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội 1                          2.735.318                              
50022 0108347173 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Linh Trung SỐ 60 hàng chiếu, phường đồng xuân quận hoàn kiếm, HN 1                          2.733.158                              
50023 0106975133 CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN MẠNH LINH Tiểu Khu Thao Chính, TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 1                          2.732.351                              
50024 0106885715 Công ty TNHH sản xuất và ĐTTM Phương Nam Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2                          2.731.039                              
50025 0102952488 CÔNG TY TNHH Ô TÔ AN THỊNH Số 21 Ngõ 13, Phố Đông Quan, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2                          2.729.777                              
50026 0108618095 Công ty TNHH ĐTDV Vận tải 3 miền Bắc Trung Nam Xóm 2, Hữu Vĩnh, Hồng Quang, Ứng Hoà, Hà Nội 1                          2.729.733                              
50027 0107660538 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hương Sơn Xóm 5, thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          2.727.692                              
50028 0107658112 CTy TNHH Thiết bị Công nghiệp Tiến Thành Anh Quân 0986442780 - Xóm 1 Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2                          2.723.433                              
50029 0107737251 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDSTOC VIỆT NAM số 1/125 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2                          2.722.748                              
50030 0104953705 Cty CP XD, cung ứng nhân lực & XNK Thiên Ân Số 172 (lô C1), đường Nguyễn Tuân , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.720.000                              
50031 0109532387 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ARIS số nhà 18, đường điếm ba xa đông-xã yên sở-huyện hoài đức-TP Hà Nội 1                          2.720.000                              
50032 0108405361 Công ty TNHH Bắc Đại Việt Tầng 5 tòa nhà Sudico, đường mễ trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, HN 1                          2.720.000                              
50033 0110176165 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Phúc Minh Quý Tầng 9, tòa Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành , Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.720.000                              
50034 0107654005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI QUANG MINH Tòa nhà DBS, N028, Lô 31, Khu DV – TM và Nhà ở Hà Trì, Đường Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          2.720.000                              
50035 0108923500 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Công Nghệ Amad P405, Tòa Bắc Nam, 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          2.720.000                              
50036 0108529494 Công ty CP tư vấn Xây dựng Phạm Anh Số 209, ngõ 69A, tổ 43 đường Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.718.859                              
50037 0108131350 Cty TNHH TM và đầu tư quốc tế Vạn Trường Phát P603, số 131 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          2.712.991                              
50038 0108061544 Công ty TNHH SXTM Hoàng Quân Thôn Nam Quất, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội 2                          2.710.186                              
50039 0101122847 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ TÂN LONG P 2508, Tầng 25, tòa nhà Starcity, 23 Lê Văn Lương, P Nhân chính, TX, Hà nội 1                          2.707.394                              
50040 0108360424 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SALAGROUP Số 13 ngách 109, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.707.104                              
50041 0109402282 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Năng Lượng Châu Âu số 19a ngách 31 ngõ 189 hoàng hoa thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 1                          2.703.520                              
50042 0104003982 CB không chuyên trách tham gia BHXH xã Minh Đức Minh Đức - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          2.703.491                              
50043 0106660119 Công Ty TNHH Đầu Tư Anh Thơ Phòng B602, tòa nhà Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2                          2.701.752                              
50044 0107017831 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI THUẬN PHÁT số 81 phố Yên Lộ, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 1                          2.700.000                              
50045 0108662626 CÔNG TY TNHH CHOONGANG Số nhà 22 LK14A khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          2.700.000                              
50046 0104604782 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN YANG MUN VP304-VP305, TẦNG 3, TÒA NHÀ DREAM BONANZA, SỐ 23 PHỐ DUY TÂ, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          2.700.000                              
50047 0101256216 Công Ty CP Đầu Tư và DL Thiên Sơn 2 Chương dương độ - Chương Dương - Hoàn kiếm - Hà nội 1                          2.700.000                              
50048 0109739166 Công ty TNHH Công Nghệ Thunderbird Tầng 11, tòa nhà Viglacera Tower, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.700.000                              
50049 0108424808 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công ty TNHH toàn cầu DS Số 1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, T,p Hà Nội ( Trường đại học y tế công cộng) 1                          2.700.000                              
50050 0108620707 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂM ĐỨC Đội 2, thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2                          2.699.738                              
50051 2400806711 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ LYTEC Việt Nam Số 23 ngõ 235 đường Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          2.696.060                              
50052 0106635352 Công ty cổ phần đổi mới và phát triển Nông Thôn Việt Lô 165 khu giản dân Mỗ Lao, P.Mộ Lao,Q. Hà Đông, TPHN 2                          2.695.848                              
50053 0105460614 Công ty TNHH Phát triển thương mại - kỹ thuật 100V Việt Nam Thôn Thọ Sơn - Thị trấn Đại Nghĩa - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội. 2                          2.695.494                              
50054 0101598932 Công ty CP Nam An Số 138 ngõ 211 phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2                          2.694.628                              
50055 0105760110 Cty TNHH PTTM và DL Hương Việt Dư xá - Hòa phú - ứng hòa - Hà Nội 1                          2.694.625                              
50056 0110106224 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vinh Quang Số 93 Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 1                          2.691.713                              
50057 0108929365 NNN THAM GIA BHXH, BHYT - CÔNG TY TNHH BAJIU VIỆT NAM Tầng 26, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.689.430                              
50058 0107363831 Công ty TNHH ANPO Việt Nam Số 8, khu Cầu Xây - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2                          2.687.573                              
50059 0103643771 HTX kinh doanh dịch vụ môi trường Hợp Nhất Thôn Yên Bệ- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội 1                          2.686.784                              
50060 0108423427 CTy TNHH TM JNJ Việt Nam Số 85, Ngõ 99/110 Tổ 15, Đường Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2                          2.686.518                              
50061 0109740228 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Phương Hoàng Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.684.416                              
50062 0109236356 Hợp tác xã Rau quả sạch Huy Hùng Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 2                          2.683.872                              
50063 0109602605 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại An Lạc Phát Số 33 phố Chùa Vua, phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          2.683.585                              
50064 0109435087 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ANT VIỆT NAM P1402 tòa HH02E, Khu đô thị Thanh Hà, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          2.683.328                              
50065 0103809716 Cán bộ không chuyên trách xã Tứ Hiệp UBND Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1                          2.682.043                              
50066 0108752301 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thịnh Sơn Đà, Ba Vì , Hà Nội 1                          2.679.731                              
50067 0106879278 CÔNG TY CỔ PHẦN DECIS VP Belink: tầng 9 tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          2.676.580                              
50068 0109129562 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN MB Tầng 3, tòa nhà N07B2, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          2.676.459                              
50069 0106118844 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAI-SUN IMPORT & EXPORT CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn hộ C2- 2616 Tòa C2, Khu căn hộ D'CAPITALE, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          2.676.400                              
50070 0106542718 Công ty TNHH Trang Thuận Lộc Thôn Đoàn Xá, Đồng Tiến - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          2.672.766                              
50071 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục "Ten Ten" số 119 Tây tựu, TDP Thượng 3, Phường Tây tựu, Bắc Từ Liêm, Hà nội 1                          2.672.000                              
50072 0106125922 CTy CP Hệ Thống AE Việt Nam Số nhà 04, Ngõ Mỹ Ả 9 xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 1                          2.668.798                              
50073 0105672168 CÔNG TY TNHH VIỆT - HÀN DENTAL STUDIO 291 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.663.317                              
50074 0107612975 CÔNG TY TNHH INNODIGI VIỆT NAM Khu đất dịch vụ liền kề 64,65. Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          2.660.676                              
50075 0110283657 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và kỹ thuật Hưng Khánh Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          2.660.000                              
50076 0109024714 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện- Điện Tử TSH Số 10 Ngách 34 Ngõ 28 Điện Biên Phủ, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.660.000                              
50077 0106833072 Công ty TNHH Đầu tư Hưng Tiến Phát Đường Phú Mỹ, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          2.657.804                              
50078 0104665087 Công ty TNHH TM & Vận tải Bằng Giang Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 2                          2.656.648                              
50079 0107720748 Công ty cổ phần đầu tư nông lâm Thái Bình Dương Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.656.573                              
50080 0107741000 Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Việt Pháp p205, k11a, tt bách khoa, đường nguyễn hiền, phường bách khoa, quận hai bà trưng, hà nội  2432336167 1                          2.655.810                              
50081 Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Quang xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          2.652.315                              
50082 0106748028 Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Innovation Việt Nam Phòng 610 nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.649.242                              
50083 0106653658 Cty TNHH giống cây trồng LUCKY Số nhà 16, học viện quân y 103, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0977284706 1                          2.647.702                              
50084 1111111 Hợp tác xã nông nghiệp trung tú Trung Tú - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          2.645.330                              
50085 0106915504 CÔNG TY CỔ PHẦN SEGU VIỆT NAM Tầng 3, tháp A, tòa nhà Udic Complex, Lô N04, KĐT Đông Nam, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.644.522                              
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50086 0107685878 CÔNG TY TNHH SISU VINA Tầng 12,Tòa Nhà Vinaconex 9- Lô HH2-2, đường Phạm Hùng,Khu đô thị Mễ Trì Hạ,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Thành PHố Hà Nội 1                          2.643.170                              
50087 0106747070 Công ty TNHH thương mại và cơ điện lạnh Ngọc Linh Phòng 2812 chung cư Riverside Garden số 349 Vũ Tông Phan, P.Phương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 1                          2.641.321                              
50088 0108494192 Công ty TNHH thương mại và dich vụ Vietnet Số 17 Ngõ Lộc  - Thôn Đông Khê - Đan Phượng - Đan phượng - Hà Nội 1                          2.640.000                              
50089 0106830836 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Tân Hoàng Minh Km 194+350 Quốc lộ 1A, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          2.639.581                              
50090 0105797456 Phu nhân, Phu quân- Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh Số 6B Hoàng Diệu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2                          2.637.360                              
50091 0108251224 Công ty TNHH TM và DV in Khánh Dương Ngõ Giang - Thôn Hậu Xá, Phương Tú - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          2.636.983                              
50092 0107138931 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THẢO Số 1392 đường Quang Trung - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 2                          2.636.880                              
50093 0109405533 CÔNG TY CỔ PHẦN TDLAND VIỆT NAM TẦNG 8,TÒA NHÀ GIM, NGÕ 460 KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          2.635.408                              
50094 0107349756 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINGSPOST Phòng 104B8, TT Thanh Xuân Bắc, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.633.786                              
50095 0102290770 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VIỆT NHẬT Số 92A, ngách 299/62, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.633.628                              
50096 0107812903 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẢO AN Số 1, Ngõ 4, Tổ 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2                          2.632.790                              
50097 0107819659 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TOÀN LÔ N8D, KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2B, ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          2.632.765                              
50098 0106564609 Công ty TNHH ĐT và TM An Bình Km2+500 đường Phan Trọng Tuệ , Xã Thanh Liệt , Huyện Thanh Trì , Thành Phố Hà Nội  36857038 2                          2.631.577                              
50099 0106478325 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THƯ Thôn Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          2.630.652                              
50100 0106853720 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI T2T (Nhà đầu tiên từ dưới Kim Bài lên) Thôn Chợ, BÌnh Minh, Thanh Oai, Hà Nội 2                          2.628.546                              
50101 0108754154 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ BRISKY Ô 40 , Liền kề 4 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          2.627.250                              
50102 0103680036 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH HỒNG Xã Hồng Minh, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2                          2.626.234                              
50103 0108622172 Công ty TNHH đầu tư và thương mại QT Thanh Bình Số 39LK 26 KĐT Văn phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.625.178                              
50104 0107862044 Công ty TNHH Thương mại quốc tế sáng tạo Km 24, QL6, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          2.623.392                              
50105 0106791231 Công ty TNHH Phát triển thương mại Khánh Huy Xóm 7, khu 2, xẫ Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          2.622.363                              
50106 0103707383 Cty Cp Xây dựng và thương mại T&T Hồng Hà Số 1 ngách 157 ngõ 79 phố Cầu giấy - Phường yên hoà - Cầu giấy - Hn 1                          2.617.196                              
50107 0106060908 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT Km 14, Đường 32, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.615.307                              
50108 0108136119 Cty TNHH TM và du lịch Tùng Nguyễn Số 8 ngõ 318 ngách 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.613.517                              
50109 0104313705 Cty CP ĐT XD & TM Liên Việt Tầng 20 số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà nội 2                          2.612.016                              
50110 0108418593 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ADORENE Số 6 ngõ 219 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          2.611.572                              
50111 0104818576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ CƯỜNG Số 303 Chùa Thông - Phường Sơn Lộc - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 1                          2.611.108                              
50112 0110020898 Công tyY TNHH nội thất ASIA Việt Nam Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2                          2.610.644                              
50113 0108164081 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại An Nam 274 Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2                          2.606.401                              
50114 0107450298 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Tcons Số nhà 6B, ngõ 155 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.602.262                              
50115 0109572679 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ bao bì Tân Đại Phú Ngõ 288, Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.602.262                              
50116 0109770889 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐỒNG XUÂN Toà nhà Sky land, Lô N03, Trung Yên 9, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3                          2.599.865                              
50117 0105208781 Công ty cổ phần thương mại xây dựng công nghiệp Đông Nam Á Tổ 7 Huyền Kỳ, Phường phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          2.599.508                              
50118 0106717703 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI LINH đội 11, thôn đại ánđội 11, thôn đại áng, xã đại áng, huyện thanh trì, thành phồ hà nộig, xã đại áng, huyện thanh trì, thành phồ hà nội  988812017 1                          2.598.497                              
50119 0110215431 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vui chơi giải trí WESTERN AMUSEMENT Số 27, ngõ 49, phố Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.597.049                              
50120 0108078185 Công ty TNHH ĐTXD & TMDV HM Anh Dũng Số 203, thôn 400, Thanh Mỹ, Sơn Tây 1                          2.593.907                              
50121 0106863221 Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Vận tải Phúc Gia Thôn Đồng Nội, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 1                          2.590.245                              
50122 0108185476 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ THĂNG LONG khối 4, khu Tây Đoài, Xã phù lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP HN 1                          2.586.556                              
50123 0109740637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH XUÂN TÂY BẮC P2212, Tòa C2 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng., Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.582.965                              
50124 0109850291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BCN VIỆT NAM Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.581.130                              
50125 0108963341 Công Ty TNHH Công Nghệ Thang Máy Việt Âu 201 Đê Tô Hoàng, P Cầu Dền, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          2.581.130                              
50126 0108642115 Công ty CP IRIS PRODUCTION Số 51/117 đường Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1                          2.580.970                              
50127 0107769768 Hợp Tác Xã Vận Tải Taxi Hà Nội Số 84B An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          2.580.448                              
50128 0105855210 Cty luật trách nhiệm hữu hạn Trường  Phú Số 221 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.580.117                              
50129 0109679485 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Trường Anh DM6-2 Tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.579.955                              
50130 0105562285 Công ty CP kiến trúc và nội thất NISCA Số 1, ngõ 16 , An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2                          2.578.999                              
50131 0101414381 Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Tín Thành Tầng 1 gian ngoài, số 1, phố Trần Phú, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2                          2.575.872                              
50132 0105764179 Công ty CP XD&TM Kiến Tạo Việt Lô 52A, KPTĐT 4B, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2                          2.575.023                              
50133 0100119898 Phu nhân, phu quân - Viện Phim Việt Nam 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 2                          2.571.880                              
50134 TẠP CHÍ MẸ VÀ BÉ Số 06 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.568.960                              
50135 0108237967 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Phúc Hải Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2                          2.568.311                              
50136 0108152576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ICO Số 169, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          2.567.144                              
50137 0107716903 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN HÙNG TIẾN số 69 phố quốc tử giám, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa,TP.Hà Nội,VN 1                          2.566.983                              
50138 0107637024 CTy CP M&G Căn 807A Tòa Chung cư Đồng Phát, phường Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.566.726                              
50139 0105466648 HỢP TÁC XÃ DVNN&TMTH SỞ THƯỢNG Tổ 24, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          2.565.241                              
50140 0109669864 CÔNG TY TNHH TM ĐĂNG MINH Căn 2306, Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50141 0110138441 Công ty TNHH Royalman Số 3, Hẻm 28/47/43, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50142 0110339691 Công ty TNHH QINGLUO Viet Nam C36-34 Khu Đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50143 0102989463 Công ty cổ phần Triệu Sơn U14-L03, Khu D, KĐT mới Dương Nội Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50144 0108457151 Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Eco Việt Nam SỐ 72, KHU TÁI ĐỊNH CƯ 4A, TỔ 7, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          2.560.000                              
50145 0108884516 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÀ ĐÔNG Số 5 - Liền kề 19, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50146 0106865155 CÔNG TY TNHH WEARIT VIỆT NAM số 6 ngách 30 ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50147 0109850534 Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Hưng Phượng Khu 5, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50148 0109451184 Công ty TNHH Nha khoa Vườn Ngoại giao 42F ngõ 110 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50149 0109948018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FHM VIỆT NAM Số 33, ngõ 64, Đường Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          2.560.000                              
50150 0108354043 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LIBERAL Chung cư A15, Ngõ 66 Kim Giang, Phường Đại Kim, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50151 0109992962 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGAO DU VIỆT Nhà số 15 Khu dự án HDI Homes, số 201 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          2.560.000                              
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50152 0107998743 Cty CP ACE BIOCHEM Việt Nam Tầng 3 Nhà A4X1 đường Liên Cơ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50153 0106146496 Công ty CP Tư vấn XD&TM Thành Hưng Số 2 hẻm 23/9 Ngách 23 Ngõ Trạm Điện , đường Quang Trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50154 0108516350 Cty TNHH Dược Phẩm Sen Tài Thu Số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          2.560.000                              
50155 0110345649 Cty CP sản xuất và thương mại DELTA TDK Số 64 An Dương Vương, tổ 53 Cụm 8, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50156 0107446968 Công ty TNHH Lns Vina Lô D3B-3, Khu D3 , Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50157 0108609573 Cty TNHH JBNC Việt Nam TT3-C14, Lô DD, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50158 0108433337 Công ty CP Đá TAMROCK Sao Biển 01 - 120 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50159 0107788009 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Bích Phương Tòa nhà C1 - The Zen Residence, ô đất CT1, KĐT C2 - Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai. Hà Nội 1                          2.560.000                              
50160 0109933156 Công ty TNHH BTS On Air Số 2, Ngách 8, Ngõ 56, Phố Thạch Cầu, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.560.000                              
50161 0109488184 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MP Tầng 6 Tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50162 0108864693 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC QUỐC TẾ VTV Số 146 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50163 0109619380 CÔNG TY TNHH VYEDU Số 1C, Ngõ 58/23/4, Phố Trần Bình - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          2.560.000                              
50164 0100885236 CTY TNHH  Thương mại & SX  Quang Minh Số 34 ngõ 127 đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50165 0100383130 CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐỐNG ĐA 221C khâm thiên - Thổ Quan - Đống Đa - Hà Nội 1                          2.560.000                              
50166 0101002839 CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Việt Hàn SN 62 ngõ 283 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng,VN 1                          2.560.000                              
50167 0108143282 Công ty TNHH Thương Mại và truyền thông AA Việt Nam Số 43G phố Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50168 0109202188 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ WECOM SỐ NHÀ 84A9 PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG, PHƯỜNG BẠCH MAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          2.560.000                              
50169 0109961770 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Sự Kiện Sunshine Việt Nam Số Nhà 14, Ngõ 121 Đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50170 0106720008 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN YNH Số nhà 10 đường Phạm Khác Vinh, phường Nam Cương, thành phố Yên Bái 1                          2.560.000                              
50171 0110195979 CÔNG TY CP XNK HÀNG TIÊU DÙNG CHÂU ÂU Số 24, Ngõ 2/20 đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50172 0108809124 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHÚC AN KHANG SỐ 32, Liền kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50173 0102299357 CTy CP Dvụ bảo vệ Đại Dương Số 02 Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50174 0106750718 Cty CP xây dựng KACO A7, Loo11, KĐT mới Định Công, P. Định Công, quận Hoàng Mai, TP HN 1                          2.560.000                              
50175 0109351341 Công ty TNHH SX và KD Thép Tú Lâm Tổ Dân Phố Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50176 0110026794 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S92 Số 4/116 Ngõ 65 Đường Trung Sơn Trầm, Phường Trung Sơn Trầm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50177 0110013788 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AMWIN Số nhà 3 ngách 2, ngõ 88 Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50178 0108790868 Công ty TNHH nội thất master home Xóm Sân Bóng, Phú Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50179 1800863141 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Dương Lô B2, Khu nhà ở Thấp tầng Liên kề Ngõ 689 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50180 0104385717 Công ty cổ phần chế tạo biến thế và thiết bị điện BTH Hà Nội Số nhà 5, TDPĐông Ba1, Phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50181 0106081111 Công ty CP Thời gian Mới Nhà số 89, Ngõ 139 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50182 0107951664 Công ty TNHH Máy và Tự động Hóa Hiển Long P507-CT1B, chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam. P. Đại Kim. Q. Hoàng Mai. Hà Nội 1                          2.560.000                              
50183 0109795675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN IDL Số 6 ngách 8/201 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50184 0110200971 CÔNG TY CỔ PHẦN MONALIN 236 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50185 0110290622 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO LƯU VĂN HÓA HOÀNG GIA HÀN VIỆT R&I Số 20, ngõ 1, phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50186 0108838220 CÔNG TY TNHH ANIVA VIỆT NAM Số 04 TT5A KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50187 0108926572 CÔNG TY TNHH ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT VIỆT NHẬT Xóm 1, Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1                          2.560.000                              
50188 0108564650 Công ty TNHH Purafood Số 170 đường Phúc Diễn - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          2.560.000                              
50189 0109945151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GF Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.560.000                              
50190 0110191519 Công Ty TNHH Mạng Lưới Vận Tải Việt Nam Số 11 ngách 29 ngõ 15 đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          2.560.000                              
50191 0108722096 Công ty cổ phần The Spaces Số 135 đường Hoàng Quốc việt, Phường Nghĩa đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          2.560.000                              
50192 0106953891 Công Ty Cổ Phần DGL Việt Nam SỐ 31 PHÓ ĐỨC CHÍNH, PHƯỜNG TRÚC BẠCH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          2.560.000                              
50193 0109572012 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Việt Nhật 21 Láng Hạ, Phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.560.000                              
50194 0108966021 Công Ty TNHH Star Việt Nam Media Số 18, Ngách 222E, Ngõ 260 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.560.000                              
50195 0105169042 Cty CP KOBI Việt Nam Lô 37 Lk 6 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  9733615110 1                          2.560.000                              
50196 0108701219 Công ty Cổ phần PISA Việt Nam Thôn Tự Khoát - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          2.560.000                              
50197 0109798411 CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPHORE VIỆT NAM Số nhà 276C, Tổ 13 phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.559.282                              
50198 0109717204 Công ty TNHH MTV CATHARINA Tầng 6 số 10 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.559.052                              
50199 0107376051 HIỆP HỘI XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM Số 19 Ngõ 19 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 1                          2.558.023                              
50200 0109535532 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ MINH DŨNG Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          2.556.137                              
50201 0101566955 CTy CP ĐT & PT Giáo Dục Bách Khoa 52 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hn 1                          2.555.710                              
50202 0107503126 Công ty Cổ phần khách sạn Hacom Tầng 5 tháp B, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.553.176                              
50203 0107737702 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MOONLIGHT Số 44, ngõ 580, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          2.551.148                              
50204 0106643949 Công ty Cổ phần phát triển vốn và Đầu tư LCTV Phòng 2501, số 30 D Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.550.585                              
50205 0102166766 Cty TNHH TM & Hợp tác quốc tế Toàn Thắng Số 5/23 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          2.547.546                              
50206 0106070945 Công ty Cổ Phần Phát Triển Bách Việt Số 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          2.545.920                              
50207 0108146614 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Trường Phúc Bãi xe B473 tổ 21 xóm bãi , phường Thanh Trì , Hoàng Mai . Gần cây xăng dầu Việt Vương trên đê Nguyễn Khoái 1                          2.545.689                              
50208 0107658793 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Toàn Phát C10 Lô BT04 Bùi Thiện Ngộ, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 1                          2.545.404                              
50209 0109106928 CÔNG TY LUẬT TNHH MULTI LAW Tầng 5, Số 1 Đỗ Hành, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          2.543.360                              
50210 0106396030 Công ty cổ phần xây dựng thương mại TLT Hà Nội số 27 khối phố Nguyên Khê, Đông anh, Hà Nội 1                          2.543.112                              
50211 0101082697 Công ty TNHH B2B tầng 5 số 44 Phố Sài Đồng ,Long Biên , Hà Nội.. 1                          2.541.736                              
50212 0108088708 Công Ty Tnhh Tư Vấn Du Học Và Đào Tạo Âu Cơ 37A Văn Miếu - Phường Văn Miếu - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          2.540.800                              
50213 0107588987 Cty TNH Lò Xo Việt Nam Số 3 ngácH 243/67 tổ 8 pHường Ngọc THụy, Long Biên, Hà Nội 1                          2.539.479                              
50214 0101603269 Công ty CP hợp tác phát triển DCA P303,Tầng 3, Toà nhà HKC, 285 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.537.600                              
50215 0108295214 Công ty TNHH trang thiết bị y tế và dược phẩm Bình Minh Thôn Cao Xá, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội 1                          2.535.564                              
50216 0103520674 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG  SBC tầng 6 tòa nhà Green office ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.533.500                              
50217 0109973504 Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện, Điện Tử Veloci Việt Nam 157 Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.532.500                              
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50218 0104541003 Công ty cổ phần CTC Hoàng Vân Phòng 403, chung cư Bộ khoa học & công nghệ, số 1 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.530.728                              
50219 0109520529 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Luna Group Hải âu 1-65, KĐT The Empire- Vinhome ocean park 2, Long Hưng, Nghĩa Trụ,Văn Giang,Hưng Yên 2                          2.528.561                              
50220 0106843803 Cty CP TM & SX Dương Đức 86C Hàng  Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.526.816                              
50221 0108141366 CTy TNHH Khảo Sát Và Xây Dựng Đức Huy Phòng 202B  Chung cư Sông Nhuệ - phường Kiến Hưng  - quận Hà Đông - Hà Nội. 2                          2.526.059                              
50222 0101848438 Cty TNHH TM & DV Hoa Nguyễn 34B Nguyễn Ngọc Nại,Thanh Xuân,HN 1                          2.523.677                              
50223 0104361593 Cty TNHH thiết bị xăng dầu Anh Phát Số 17, ngõ 15, đường Thượng Cát,TDP Thượng Cát 4, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.522.367                              
50224 0104156636 HTX Nông nghiệp xã Kim Thư Kim Thư - Thanh Oai- Hà Nội 2                          2.520.992                              
50225 0108905300 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ARECO TẦNG 5, TÒA NHÀ ZEN TOWER, SỐ 12 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN TRUNG,  THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          2.515.391                              
50226 0106172961 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật TM Việt Nam số 6C ngách 1 hẻm 2 ngõ 59 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy 1                          2.513.500                              
50227 0109757334 CÔNG TY TNHH BOM FAMILY BT1-B24 Khu đô thị Splendora, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2                          2.506.575                              
50228 0101013735 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HIT 116 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 1                          2.505.266                              
50229 0107439512 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Quốc Tế An Bình IDS Biệt thự FB13, Khu du lịch sinh thái An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 1                          2.500.342                              
50230 0107860061 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG PHOENIXDIGI VIỆT NAM Số 9, ngách 180/12, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.496.826                              
50231 0106769412 Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phước Lạc Viên Tầng 5, 71 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          2.496.000                              
50232 0108012603 CÔNG TY CỔ PHẦN ANTMED Số 25, ngách 2, ngõ Thái Thịnh 1, phố Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.494.867                              
50233 0109223702 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RICCO Số 59- đường Đức Diễn - phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ LiêmThành phố Hà Nội 1                          2.493.440                              
50234 0105847516 Công ty Cổ phần Xây Lắp Và Đầu Tư Xây Dựng Trung Tín Số nhà 2, Ngõ 123 Phố Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1                          2.491.592                              
50235 0105965728 Cty CP TM & XD Thiên Quang Tổ 3 khu I,Khương Đình,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 1                          2.491.488                              
50236 0106571645 Cty TNHH SX và XNK Đại Phúc-Người Nước Ngoài THÔN THÁI BẰNG, XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 1                          2.490.625                              
50237 0106187823 Cty TNHH TM&DV vận tải Thanh Thủy Số 486 Đường Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 947181991 62917879 1                          2.490.158                              
50238 0109996928 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TMH Lô DM7-11 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.484.152                              
50239 0108842594 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT NHẬT Số nhà U05-L07 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1                          2.482.240                              
50240 0108659172 Công ty TNHH Dịch vụ và thiết bị công nghiệp HICC VINA P2310, tòa 32T chung cư Golden An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2                          2.480.999                              
50241 0108486392 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Định giá Thăng Long Số 298, phố Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1                          2.478.577                              
50242 0201951943 Công ty TNHH Phát Triển Thương mại Tùng Lâm Số 86B phố Trương ĐỊnh, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.476.647                              
50243 0108657954 Công ty cổ phần truyền thông Khát Vọng Trẻ Nhà số 9, ngõ 613/7 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          2.475.571                              
50244 0107668093 Công ty TNHH Nawon Việt nam Tầng 1, tòa nhà Báo nông thôn ngày nay, Lô E2 Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.475.448                              
50245 0109948554 Công ty TNHH Thiết bị y tế thẩm mỹ Ngọc Vy Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 1                          2.475.000                              
50246 0106173676 CÔNG TY TNHH THÁI GIANG VIỆT NAM số 11, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.471.848                              
50247 0108758021 CTy CP Đầu Tư TM Và Hợp Tác Phát Triển LINKAR Tòa nhà Linkar, số  5+6 dãy N1, KĐT Hồng Hà, số 1 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ,  thành phố Hà Nội 1                          2.470.640                              
50248 0109944486 Công ty CP AQua Onsen Số nhà 12/39, Thôn 1, Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.470.000                              
50249 0104002805 Cán bộ KCT phường Láng Hạ 79A ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.469.793                              
50250 0101817937 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng NBT Số 30, Ngách 13, Ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          2.469.500                              
50251 0104411389 CTy CP Công Nghệ & KH Sông Hồng 28 Ngõ 39/7 Đại Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          2.469.144                              
50252 0103780552 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          2.467.223                              
50253 0109386023 Công ty cổ phần thương mại và kiến trúc Mộc Việt C45 KHU ĐỒNG DƯA, P HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG, TP HN 1                          2.464.171                              
50254 0109510880 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH SAO HÀ NỘI Số 19 ngõ 29 Xã Đàn, - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội 1                          2.460.253                              
50255 0110085535 Công ty TNHH TM và DV Cao Tươi An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          2.460.000                              
50256 0107708250 Cty TNHH Thương Mại và Nội Thất Hưng Thịnh Phát số 181,ngõ Hòa BìnH, tôt 7, P. cự kHối, Q. Long Biên, HN 1                          2.457.020                              
50257 0102039630 Cty CP đầu tư Đức Việt Số 89b đường hồ đền lừ. Tổ 36 phường hoàng văn thụ. Quận hoàng mai 1                          2.452.823                              
50258 0106139925 Công ty TNHH công nghệ T2T Việt Nam Đội 1 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          2.449.078                              
50259 0103931931 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Hữu Nghị Phòng 308 D5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 1                          2.447.129                              
50260 0106028527 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đông dương A18, khu nhà X1 Dịch vọng, P. Dịch vọng Hậu, CG, HN 2                          2.446.582                              
50261 0105156879 Cty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Vạn Xuân Tầng 5, số 81 Bạch Mai, Cầu Dên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          2.443.860                              
50262 0100915096 Cty TNHH HẠNH NGUYÊN Số 20 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          2.442.000                              
50263 0109071288 Công ty TNHH Công trình Cây xanh Đại Sơn Lâm 53H, Tổ 11 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.439.620                              
50264 0109376628 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HLP Số 18 ngõ 8/11/74 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          2.439.309                              
50265 0108767509 CTy CP Đồng Phục Hà An NS2,Ngõ 279/60 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.431.852                              
50266 5400465464 Công ty TNHH Aladdin Vina Số 128 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          2.430.000                              
50267 0110116416 NNN Công ty Cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Hà Nội GD3-11 và GD3-12 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 1                          2.427.600                              
50268 0107605689 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hoàng Tấn Phát Số 201B2, Tập thể Đồng Xa, Tổ 10, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.425.959                              
50269 0106641860 Công ty TNHH Tổng hợp LPK Việt Nam Số 402, Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2                          2.423.304                              
50270 0104880648 CTy TNHH Du Lịch Đích Thực Tầng 12A, Toà nhà Kim khí Thăng Long Số 1, Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          2.417.536                              
50271 0101965759 Công ty Cổ phần Vital A203, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tp.Hà Nội 1                          2.415.454                              
50272 0101868184 Công ty TNHH Giải Pháp Tân Việt Số 24 - Ngách 197/128 Phố Ngọc Trì, Thạch bàn, LB, HN 2                          2.415.044                              
50273 0101108264 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG ÂU LẠC số 36 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 2                          2.415.000                              
50274 0109207877 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀNG VIỆT NUCEV SỐ 23, NGÁCH 27, NGÕ 18 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2                          2.409.392                              
50275 0107808431 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và hợp tác quốc tế E&C số 59 xóm chùa nhĩ, thôn thượng, xã thanh liệt, huyện thanh trì, hà nội  983227690 1                          2.408.035                              
50276 0107357394 CTy TNHH Mỹ Trình Việt Nam Ô số 179, khu C dự án Đại Kim, Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.407.608                              
50277 0110004938 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MH AIR Số 1/34 ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.406.796                              
50278 0305130620-002 NNN tham gia BHXH - Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Hương Giang - CN Hà Nội Số 47 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.406.600                              
50279 0106514421 Cty TNHH Asean Support International Tầng 21, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          2.406.514                              
50280 0109723705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ THA LK04, TT1 số 96B Nguyễn Huy Tưởng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          2.402.189                              
50281 0106922075 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT LONG SỐ 1, NGÕ 197, PHỐ ĐẠI LA, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2                          2.402.136                              
50282 0109727266 Công ty TNHH Blackwell Số 9/33/105 Doãn Kế Thiện, tổ 35, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2                          2.400.301                              
50283 0107895233 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu JIELI Số 8, ngõ 111, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.400.000                              
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50284 0110181824 Công ty cổ phần phát triển bất động sản Thiên Bảo Phú Tầng 4, Toà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu , Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.400.000                              
50285 0110402738 Công ty TNHH HTSEC Số nhà 20A, 72/73/92 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50286 0109398660 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH NEO STAR VIỆT NAM LK1-I07 Khu Đô Thị Splendora, Bắc An Khánh - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          2.400.000                              
50287 0109904130 Công ty TNHH GAIC Việt Nam Số Nhà 33 Ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50288 0107437508 Cty TNHH Thương Mại Cát Tường Số 18 phố Phú Gia, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50289 0109319362 CÔNG TY CỔ PHẦN EBINVEST TẦNG 5, THÁP C, TÒA NHÀ UDIC COMPLEX, ĐƯỜNG HOÀNG ĐẠO THÚY, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          2.400.000                              
50290 0108761070 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HẢI QUÂN Số 1007 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50291 0107758212 CÔNG TY TNHH  XNK THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC TƯƠNG LAI Số 3 ngõ 103 Phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          2.400.000                              
50292 0108618779 CÔNG TY TNHH NELISOFTWARES E36 tầng 16 số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          2.400.000                              
50293 0108598473 BHXH người nước ngoài-Công ty TNHH Sang Sang Edu Việt Nam Tầng 3, tòa Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6 khu đô thị mới cầu giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50294 0110196644 Công ty TNHH Trường Hải Technology Industrial Số nhà 13, Ngõ 2, đường Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50295 0107838299 Mã người nước ngoài đóng BHXH,BHYT:CÔNG TY TNHH SUWON GALBI VINA LÔ ĐẤT 17, KIỂU NHÀ 1A, KHU ĐẤT TT4, KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          2.400.000                              
50296 0109987585 CÔNG TY TNHH YANGJI E&C Nhà liền kề số C3 Five star, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm 1                          2.400.000                              
50297 0108248133 CÔNG TY TNHH LANDPRO VIỆT NAM Phòng 306 tầng 3 toà nhà W1 Vinhome West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.400.000                              
50298 0109542882 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM HÀ P1406, Tầng 14 Tòa nhà CT2 Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.400.000                              
50299 0315562193-001 BHXH, BHYT Người nước ngoài-  Công Ty TNHH DFC Plus- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 65, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam 1                          2.400.000                              
50300 0110449831 Công Ty Cổ Phần Da Stone Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà Lancaster, số 20 Phố Núi Trúc, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          2.400.000                              
50301 0109561596 Công ty TNHH TLTech Số B7, tập thể Văn Hòa, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, HN 1                          2.400.000                              
50302 0105831280 Công ty Cổ Phần NYS Số nhà 29, ngõ 489/7 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 1                          2.399.973                              
50303 0103249486 Cán bộ không chuyên trách thị trấn Văn Điển UBND Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 1                          2.396.474                              
50304 0107321976 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA BÌNH HÀ NỘI Số A12-BT4 phố Bùi Xuân Phái - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2                          2.396.358                              
50305 0107287940 Công ty TNHH GAT Việt Nam đội 4, thôn lạc thị, xã ngọc hồi, thanh trì, hà nội  984855709 2                          2.394.036                              
50306 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nghĩa Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 2                          2.392.395                              
50307 0100109265 Công ty Cổ phần xây dựng công trình 228 Tầng 3, tòa nhà ANTT, số nhà 26, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2                          2.392.219                              
50308 0102543485 CÔNG TY CP ĐÁ ỐP LÁT HƯNG THỊNH Lô B15/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường thọ tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          2.390.915                              
50309 0106049421 Cty CP khách sạn và nghỉ dưỡng My Way Số 1, ngõ 163 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.389.955                              
50310 0106006555 Công ty TNHH Sơn Miền Nhiệt Đới Thanh Hà Số 39, ngách 902/18 - Ngõ 902 Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà nội. 1                          2.386.870                              
50311 0103459885 Cán bộ không chuyên trách xã Dương Quang xã Dương Quang 1                          2.385.000                              
50312 0105289886 Cty CP kiến trúc xây dựng SALAMA ĐT3 KTT Viện Khoa học Nông Nghiệp VN Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội  983923520 1                          2.381.196                              
50313 0110219299 CÔNG TY CỔ PHẦN 296 XÂY LẮP 12A07-C2 Vinhomes D'capitale, số 119, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.380.498                              
50314 0107405489 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT B&G VIỆT NAM Tổ 14 Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.380.203                              
50315 0109985411 Công ty CP Gỗ Hoàng Lâm Số nhà 100, thôn 3 Công Đình,  Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.380.000                              
50316 0103260144-001 Cán bộ không chuyên trách xã Phú Mãn Phú mãn, Quốc oai, Hà Nội 1                          2.371.795                              
50317 0311985134-001 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MOTODESIGN - CHI NHÁNH HÀ NỘI SỐ 78 PHỐ MIẾU ĐẦM, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          2.368.000                              
50318 0108464102 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quốc Tế Khải Hoàn 508 Trương Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.366.982                              
50319 0105186418 Công ty CP Đầu Tư Hàng Không Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà IC, Số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.360.738                              
50320 0108164684 Công ty TNHH Calitech SN 39, Đội 6, Thôn Bầu, KIm Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.357.823                              
50321 0110112115 Văn phòng đại diện KIMSCO CO., LTD tại thành phố Hà Nội Tầng 3, căn nhà số D5, lô DD, KĐTM Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 1                          2.352.388                              
50322 0110458191 Công ty TNHH Quang Dương Homecare Số 1, Ngách 1, Ngõ 6 Đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          2.352.000                              
50323 0106293797 Công ty TNHH kho vận Thuận Phát Thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          2.350.664                              
50324 0109747456 CÔNG TY CỔ PHẦN TSP GROUP Số 4, ngõ 1H, đường Trần Quang Diệu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          2.350.376                              
50325 0109247252 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN BẢO MINH HD Khu 6,9ha -thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 5                          2.350.193                              
50326 0107623208 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Hiệp Phát Số 22 ngách 63/5/36/25, ngõ 35 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.349.905                              
50327 0109131593 QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN Tầng 3, 24 Triệu Việt Vương - P. Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          2.342.500                              
50328 0109717204 CÔNG TY TNHH MTV CATHARINA Tầng 6, số 10 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.340.000                              
50329 0107325138 Công ty TNHH TMDV Và Phát Triển Xây Dựng Hà Nội Tầng 1, No.08A Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên Hà Nội 2                          2.336.403                              
50330 0108830292 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT SỐ 174 PHỐ VỌNG, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          2.336.000                              
50331 0109002460 Viện Dinh Dưỡng Việt Đức Số 885 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.335.941                              
50332 0109451297 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TSC VIỆT NAM Số 14, ngõ 70 Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          2.334.296                              
50333 0104959256 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2                          2.333.849                              
50334 0107773355 CTy TNHH Xây Dựng và Phát Triển Bình Nguyên Tòa HH02A khu đô thị Thanh Hà,P  Phú Lương, Q. Hà Đông, Hà Nội 2                          2.329.634                              
50335 0110258749 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HTV Tầng 3 Nhà A1, Ngõ 369, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.329.600                              
50336 0110297917 CÔNG TY TNHH BÁN LẺ THỰC PHẨM PHÚC MINH Số 1 Lô 7 Khu đô thị Đền Lừ 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.329.600                              
50337 0107350744 Công ty TNHH MG INVEST Việt Nam R2 - SO - 08A - L2 - Khu đô thị Royal City - Thượng Đình - Thanh Xuân - HN 1                          2.327.915                              
50338 0108530933 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY HOÀNG Số 7G, Hẻm 88/1/48 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.325.091                              
50339 0106745161 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG ANH Tầng 6 tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          2.323.200                              
50340 0109723286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN BEAUTY Tầng 6, số 61 ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.322.500                              
50341 0110195062 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PHÙ ĐỔNG Số 3 Ngõ VIện Máy, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.320.500                              
50342 0108224710 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VIỆT HÀN số 54 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.314.394                              
50343 0105458799 Cty TNHH Tài Chính Kế Toán Thuế CENTAX Số 7, ngõ 376 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.314.121                              
50344 0109100531 Công ty TNHH Sunwave VN Thôn 7, xã Phùng Xá, Huyền Thạch Thất 1                          2.314.000                              
50345 0101990265 Công ty TNHH Thương mại Sản Xuất & Kỹ Thuật Bình Minh 313 Ngô Xuân Quảng - Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội 1                          2.309.500                              
50346 2800936105-003 Trường mầm non Búp sen xanh Nhà K3 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, số 136 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          2.309.063                              
50347 0102804578 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hệ thống viễn thông Số 140 Nguyễn Tuân,Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội 1                          2.308.571                              
50348 0103998069 CB không chuyên trách tham gia BHXH xã Viên An Viên An - Ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          2.308.365                              
50349 0104755125 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Số 7 ngõ 178 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 1                          2.306.944                              
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50350 0107867684 Công ty TNHH kỹ thuật & thương mại Genic Việt Nam Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          2.304.000                              
50351 0106840873 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ SBO Việt nam Tầng 2, Tòa G5, Five Star Garden, số 2 Đường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1                          2.304.000                              
50352 0107889374 Công ty TNHH XNK Goodsimex Việt Nam Tầng 12 tháp A, tòa nhà Sông Đà, 36 Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.304.000                              
50353 0109666944 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO ĐẠT T & D Số 197 Tổ 8 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          2.298.116                              
50354 0101486675 Bệnh viện răng - hàm - mặt trung ương Hà Nội 40B Tràng Thi, hoàn kiếm, hà nội 1                          2.295.784                              
50355 0110086874 Công ty TNHH đầu tư và du lịch An Tâm Việt Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0915066077, 0988554402 1                          2.295.685                              
50356 0110084468 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO SƠN VN : Số 1/274 Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.295.468                              
50357 0105827238 Công ty CP Công nghệ và thương mại Long Dương đội 1, thôn võng la,xã võng la, đông anh, hà nội. 1                          2.295.468                              
50358 0110255755 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT MINH căn hộ 3103A chung cư gemek 1 đường lê trọng tấn xã an khánh, huyện hoài đức , thành phố hà nội 1                          2.295.467                              
50359 0110267373 Công ty TNHH Aztech Group Số 13 Phố Hàng Cháo, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.295.467                              
50360 0108308181 Công ty TNHH Thương mại và DV Mạnh Điệp Số 362 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.294.080                              
50361 0109125448 Công ty Cổ phần Công nghệ và Xét nghiệm Việt Số 102 Phố Sài Đồng, - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 2                          2.292.774                              
50362 0106184075 Cty CP Tư vấn xây dựng Vinh Anh tầng 2 -11 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          2.291.108                              
50363 0107685878 NNN Công ty TNHH Sisu Vina Tầng 12,Tòa Nhà Vinaconex 9- Lô HH2-2, đường Phạm Hùng,Khu đô thị Mễ Trì Hạ,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Thành PHố Hà Nội 1                          2.290.800                              
50364 0107440250 Công ty cổ phần xây dựng BID 99 Trần Bình, NTL, HN 1                          2.290.754                              
50365 0108206285 CÔng ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại công nghệ Đại Tín Số 189, Đường Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          2.289.142                              
50366 0106813703 Công ty TNHH FUDACO Việt Nam Số 86, phố Ngọc Trì, tổ 10 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.285.544                              
50367 0102541865 Công ty TNHH thương mại & vận tải Hoàng Minh Phòng 322 Tập thể  Ban vật giá Chính Phủ, Phan Kế Bính, Ba Đình. 2                          2.285.036                              
50368 0109770568 Công Ty Cổ Phần Lẩu Bao Số 20 ngõ 117 Thái Hà Đống Đa Hà Nội 1                          2.283.860                              
50369 0109110106 Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Sư Tử Á Châu Tầng 5, Số 132 Quán Thánh - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 2                          2.282.430                              
50370 0110205271 CÔNG TY TNHH PH HÀ NỘI Số nhà 245 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.280.631                              
50371 0109539329 Công ty cổ phần quản lý tài sản HCT Tầng 02, toà nhà PCC1 số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.279.408                              
50372 0106576890 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA MINH THỊNH P712A, CT6, KĐT Hồng Hà Eco Thanh Trì, huyện Thanh Trì, HN 2                          2.278.458                              
50373 0109561860 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lucasta số nhà 30, ngõ 31 Phố Văn Phú, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.277.236                              
50374 0109966176 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DTH Số 519, phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.277.198                              
50375 0109612427 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Thái Tcl Lk06, C14 Bắc Hà, Phường Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.276.979                              
50376 0107725400 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu With Atexco Tập thể Học Viện PK-KQ, thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.276.689                              
50377 0110158134 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Vintur CST Số nhà 176 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          2.268.762                              
50378 0106668823 Cty TNHH XNK Đặng Gia Phát 116 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          2.268.168                              
50379 0107940415 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SUNTEX VIỆT NAM Số 8 hẻm 1/114/43 phố Yên Lộ tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          2.265.725                              
50380 0103858978 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG Thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1                          2.264.686                              
50381 0109186112 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thương Mại Miair Số 118 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 1                          2.263.000                              
50382 0101523172 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VDC SỐ NHÀ 59, NGÕ 111 , THÔN TRIỀU KHÚC, TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HÀ NỘI 5                          2.261.191                              
50383 0110082012 CÔNG TY CỔ PHẦN STUDIO ADNX Nhà 20-16B1 Làng Việt Kiều Châu âu, Khu đô thị mới Mộ Lao., Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.258.489                              
50384 0110176912 Công ty TNHH HKT Tech Khu 2, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          2.258.489                              
50385 0105109325 Cty CP Công nghệ MT quốc gia VN Tầng 11- Tháp C- Tòa NHà Hồ Gươm Plaza, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, HN 1                          2.258.489                              
50386 0107019927 Cty TNHH DV Truyền Thông MCOM Số 125, Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          2.258.489                              
50387 0110146890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC SHIN TECH Số nhà 16, ngõ 217, đường Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          2.258.489                              
50388 0106206917 Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch thuật Chuyên nghiệp World Link Tầng 5 số 51 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.258.489                              
50389 0108566859 Công ty cổ phần quản lý khách sạn Nesta Việt Nam Số 30 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          2.258.489                              
50390 0108739572 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO KIM Số 5 ngõ 88 phố Ngũ Nhạc - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          2.258.489                              
50391 0108373367 CÔNG TY TNHH ĐIỆN 89 Số nhà 32 ngõ 27 tổ 13 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.258.489                              
50392 0108317852 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRỊNH HƯƠNG Xóm 2, Thôn Hòa PhXóm 2, Thôn Hòa Phú, Xã Hòa Thạch- Huyện Quốc Oai- TP Hà N                     ộiú, Xã Hòa Thạch- Huyện Quốc Oai- TP Hà Nội 1                          2.258.489                              
50393 0110278086 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN AN NHIÊN A2.4-LK9, Vị trí 13, Dự án khu đô thị Thanh Hà, Cienco 5, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.258.489                              
50394 0108551789 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT AN THỊNH PHÁT Số 11, hẻm 1, ngách 17, ngõ 406 đường Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.258.489                              
50395 0106122625 Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Cầu Đường Hà Nội Thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          2.257.472                              
50396 0109577677 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu NPN JP Tòa nhà ND, số 17, ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          2.256.081                              
50397 0107760652 CÔNG TY TNHH SMILE ACCOUNTING Tầng 25, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          2.255.562                              
50398 0109404628 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y ANICARE Số 16 Ngách 80/7 Đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.253.207                              
50399 0109940178 Công ty TNHH Nam Anh Logistics Thôn Đặng Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          2.250.673                              
50400 0108827388 Người NN - CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRI Tầng 22, tháp văn phòng Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.250.000                              
50401 0109943482 Công ty TNHH Toàn Huy Châu Thôn Lại Khánh, xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 1                          2.250.000                              
50402 0107560893-001 Trường Tiểu học Phenikaa TDP số 8 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.250.000                              
50403 0107560893-002 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phenikaa TDP số 8 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.250.000                              
50404 0107170607 Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Đình Nhà số 10, ngõ 67 Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.249.900                              
50405 0106559704 CÔNG TY TNHH YONG JIN TRADING Tầng 6, Tòa nhà Housing số 299 Trung Kính, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.249.179                              
50406 0108658193 CÔNG TY TNHH PHYTO HEALTHCARE HÀ NỘI xóm Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          2.243.211                              
50407 0109327941 CÔNG TY LUẬT TNHH QUEEN LAW & ASSOCIATES Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50408 0109262405 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TANA Việt Nam 906/CT7C KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50409 0110231585 Công ty cổ phần thời trang Rimmy Số 40, Tổ 6. - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50410 0110144597 Công ty cổ phần Ausifood Việt Nam C51-01 Khu C, Khu Đô Thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          2.240.000                              
50411 0108675569 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HTB KOREA Số 21A, Ngách 5/11, ngõ 11, đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50412 0110406122 Công ty cổ phần đào tạo và tổ chức sự kiện Bamboo Education Tầng 17, tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50413 0109357777 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Vũ Huy Số 21 khu đất dịch vụ 1 Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50414 0107627227 Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Hoàng Minh Số nhà 30 LK9 Ngô Thì Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50415 0109548436 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ quảng cáo LTK Tầng 1, số 12 ngõ 5 Khu Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          2.240.000                              
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50416 0105354542 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật Sân Bay Lô 43A KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 02438185930 1                          2.240.000                              
50417 0109500466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK QUANG TRINH Kho bỉm Quang - Trinh, Chân cầu Đông Trù, Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50418 0109485842 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH Số 139 Đ10 Đoàn 781 Khu - CXQN Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.240.000                              
50419 0102609538 Cty CP tư vấn S và B Tầng 18,Hapulico Complex, số 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50420 0101801528 Công ty CP kỹ thuật Đồng Lợi Số 6, ngõ 63 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50421 0110295860 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG THÀNH Nhà số 3, hẻm 63/8/1, Đường Di Ái, Thôn Ải, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50422 0107627298 Công ty TNHH sản xuất và thương mại cơ khí Hoài Đức Tầng 4, tòa nhà Hancorp 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50423 0107647008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HIẾU VIỆT NAM 83a Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội CLB Win khách sạn Mooventic 1                          2.240.000                              
50424 0304754714 Công ty cổ phần Sài Gòn phụ tùng ô tô P6A, tầng P Tòa nhà Thăng Long Tower, Số 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          2.240.000                              
50425 0107139170 Cty TNHH TM và XNK Bình Dương Xanh 780 đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 1                          2.240.000                              
50426 0110102195 Cty CP thương mại dịch vụ quốc tế TT Korea Group Số 198 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50427 0109500064 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RAGACY 50 Số nhà 25, ngõ 67 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50428 0109351609 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Trung Dũng Thái Bình Chung cư nhà C, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.240.000                              
50429 0109422384 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm và Thiết bị Y tế Hoàng Hà P1906, chung cư 199 cowa Tower ngõ 199 đường hồ tùng mậu, phường cầu diễn, quận nam từ liêm, TP hà nộ 1                          2.240.000                              
50430 0110032808 Công ty TNHH Gia đình San Việt Nam Tổ 12 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50431 0110284932 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Nguyên 66-TTC, khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10. - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50432 01G8007562 SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH ĐÔNG ĐÔ Tập thể nhà hát Tuồng Việt Nam, Tổ 16, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50433 0108221082 CÔNG TY TNHH BẾP CHEF HẢI P0902, Tòa C2, Khu căn hộ D’capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50434 0109350059 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MUA SẮM GOLF VIỆT NAM Số 20 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50435 0109739906 CÔNG TY CỔ PHẦN HQ ESPORTS 37 Nguyễn Văn Huyên - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50436 0110035157 CÔNG TY TNHH WELLY SPORT Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Udic Complex, Lô N04, KĐT Đông Nam, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50437 0107766823 Công ty Cổ phần Đào tạo và Hợp tác Giáo Dục Sao Việt P916, Tòa nhà CT3A, Phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50438 0106010720 Công ty TNHH Bất động sản Happy House Tầng 1, số 92 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.240.000                              
50439 0108282286 CÔNG TY TNHH SEKYUNG FOOD Số 26, Ngõ 1, Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          2.240.000                              
50440 0109636890 CÔNG TY TNHH SX VÀ TMDV IN ẤN BAO BÌ DTH 197 Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50441 0107645321 Cty CP Cát Tiên Việt Nam Tòa nhà Thăng Long Tower, số 33 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội_0916154334 1                          2.240.000                              
50442 0109455492 Công ty TNHH TCX Hà Thành Số 11, ngách 33, ngõ 67 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50443 0109963827 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ G.AGENCY Số 44 Ngõ 281 Đường Trần Khát Chân, - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50444 0110422269 CÔNG TY TNHH GREEN XPERTS VIỆT NAM Số 16A, Ngõ 194 đường Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50445 0107418449 CTy CP Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện UNIC tầng 4 phòng 405 tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyễn Đán, p Định Công, Hoàng Mai, HN 1                          2.240.000                              
50446 0109325454 Công ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Ngọc Diệp Số nhà 134 ngõ 169 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50447 0109557906 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG GOLF VIỆT NAM Số 29 BT1 Khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.240.000                              
50448 0107514463 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Vân Nam Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50449 0107333058 Cty CP huấn luyện an toàn Việt Nam THÔN PHÚ TÀNG, XÃ BẮC PHÚ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          2.240.000                              
50450 0109929431 CTY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG SƠN Khu 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50451 0109069458 Công ty CP Fanvity Việt Nam Tầng 1, Tòa nhà HL, Số 6/82 Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50452 0110037891 Công ty CP BĐS GALAXY PROPERTY Lô HA2-201 Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, , Gia Lâm, Hà Nội, 1                          2.240.000                              
50453 0110244217 Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Minh Châu Phòng 514 D10 Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50454 0108516495 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất H+DECOR Việt Nam Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50455 0109751244 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Hoàng Hải Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50456 0108579287 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ ĐIện Tử Sao VIệt Số nhà 511A Đường Thụy Phương - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50457 0109344760 Công ty CP Truyền hình Pháp luật và Công luận D25, 107 Xuân La, - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50458 0108664736 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế PEX VINA Phạm Thu Hà- Lô 11, khu giãn dân Ngọc Trục, Đại mỗ- Nam Từ Liêm, Hà nội 1                          2.240.000                              
50459 0108401737 công ty TNHH đào tạo giáo dục và thương mại quốc tế AISI Số 263 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50460 0110100631 Công ty CP dịch vụ doanh nghiệp SDS Việt Nam Số nhà 62, ngõ 145 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50461 0109951980 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ EECE Số 9 đường Thụy Phương, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50462 0110069170 Công ty CP tập đoàn Minh Bảo Số 2, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50463 0106228727 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ P&C Việt Nam Đối diện số nhà 22, Ngách 32, ngõ 181, đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. 1                          2.240.000                              
50464 0102818884 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Linh Minh Thôn Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50465 0109528126 Công ty TNHH Desta Việt Nam P1016, tòa CT1A, đơn nguyên 2, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 1                          2.240.000                              
50466 0109890738 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Trí Việt Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50467 0109919049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI 183 Số 46, ngách 180, ngõ 56, TDP Phượng, đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50468 0106361567 Công  Ty TNHH Đầu Tư sản xuất và Xây lắp cơ điện VINAMEX Số 23 Ngách 6/187  Tổ dân phố 2 Miêu Nha – Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          2.240.000                              
50469 0108468379 Công ty TNHH Công Nghệ và Kinh Doanh Tổng Hợp Đức An Số 41 ngõ 292,đường Tây Mỗ,tổ dân phố Ngang,phường Đại Mỗ,quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          2.240.000                              
50470 0109799969 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY CÔNG NGHỆ CAO TT-04 32 HD Mon City Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.240.000                              
50471 0109660974 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KCN ĐẠI HỒNG PHÚC A2 - Tầng 4, tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50472 0109633829 CÔNG TY TNHH AG ECO VIỆT NAM Số 10 ngõ 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          2.240.000                              
50473 0109537378 Công Ty TNHH Thực Phẩm Trần Xuân Hội Số 4 ngõ 7 Phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50474 0102659497 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đại Minh Số nhà 12, ngõ 38, phố Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          2.240.000                              
50475 0106785319 Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhân Lực Việt Nam Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50476 0107840481 Công Ty Cổ Phần Hometag Tòa nhà GIM Ngõ 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50477 0107832642 Công ty TNHH Brobrand P220, số 35 Láng Hạ, P.Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50478 0108705252 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bảo Dương Hà Nội Số 58 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          2.240.000                              
50479 0110191491 Công Ty TNHH AHC Việt Nam Số nhà 12, ngách 16, ngõ 555 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.240.000                              
50480 0107953848 Công ty TNHH Máy và thiết bị nâng HKD Số nhà 06B, ngách 05, ngõ 03 đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, HN 0973728693 1                          2.240.000                              
50481 0109277680 Cty TNHH TMDV Tổng hợp Thùy Trang SỐ 35 LIỀN KỀ 7 TỔNG CỤC 5, YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HN 0913019733 1                          2.240.000                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

50482 0109535268 Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển bất động sản ÔHOME Việt Nam LK10-18, TCV Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50483 0110150600 Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo WESPEAK Số nhà 1, ngách 18 ngõ 570 đường Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          2.240.000                              
50484 0110309288 Công ty TNHH Kỳ nghỉ Mekong Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          2.239.989                              
50485 0106015736 Công ty CP Tài chính Tập đoàn Hoàng Gia số 1, ngõ 376/56, đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.239.982                              
50486 0107577255 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG NEWTECH HH03B Khu đô thị Thanh Hà - Cự Khê - Thanh Oai -HN(0982276932) 2                          2.239.900                              
50487 0100114378 CÔNG TY TNHH SƠN DƯƠNG VÀNG Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 386, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          2.239.698                              
50488 0109714718 Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư An Thịnh Phát Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 Đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.239.644                              
50489 0110051913 Công Ty Tnhh BCS số 20 ngách 25B/1, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.239.500                              
50490 0105838409 CTy TNHH nghiên cứu, PT khoa học, CN & SX phần mềm Đức Fabulous P. 318, tập thể Ban Vật giá Chính phủ, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội,VN: 0902102695 1                          2.239.256                              
50491 0106286704 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư TNC Việt Nam P2607, Chung cư TSQ Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          2.238.483                              
50492 0109928741 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH LÂM Số nhà 2, tổ dân phố 9, Quốc lộ 6A, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.236.307                              
50493 0106011227 CTy Luật TNHH Quốc Thái Số 4 Ngõ 148 Hoàng NGân, Trung Hòa, Cầu Giaayss, HN 1                          2.232.967                              
50494 0109700345 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Đạt Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2                          2.231.939                              
50495 0108705492 Công ty  CP Công nghệ Bics Việt Nam Số 335, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2                          2.231.199                              
50496 0108598106 Công tyTNHH Xây dựng và Tư vấn Môi trường xanh Số nhà 24, ngách 53/58, ngõ 53 đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.228.993                              
50497 0109440841 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH NAM Số 40, ngõ 115 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.228.068                              
50498 0104237677 Cty TNHH Thanh Đạt DIS Lô 21, liền kề 5. khu đấu giá Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2                          2.227.886                              
50499 0109567171 Công ty TNHH CAN - DO Thôn 1, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          2.223.324                              
50500 0315816271-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư CHI-A L1-H4 tầng 1, tòa nhà Vincom Center Star City, số 119 Trần D - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2                          2.222.830                              
50501 0108133439 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ICONNECT Tầng 6 Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2                          2.222.282                              
50502 0105931408 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIANG TRỌNG Tổ 2, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội [05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Tổ 2, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nộ 1                          2.221.511                              
50503 0109075148 Công ty cổ phần dịch vụ và giáo dục quốc tế MI-A Thôn Yên Hà - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          2.221.511                              
50504 0500464306 Công ty TNHH Ngọc Hồi Xóm 1 - Hội Xá - Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          2.221.029                              
50505 0106838458 Người NN - Công ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Food Vina C4.6, Tầng 4, Tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          2.220.000                              
50506 0109142161 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI CÀN PHÁT số 316 đường Phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          2.219.795                              
50507 0108044531 Công ty Cổ phần Joco Việt Nam B1.1 LK 12 - 18 KĐT Thanh Hà - Cienco 5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.219.217                              
50508 0107563679 Liên Đoàn Cầu Lông Việt Nam Số 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội. 1                          2.217.121                              
50509 0106125739 Công ty TNHH Xây dựng, dịch vụ và vận tải Nam Thắng An Hạ- An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 2                          2.216.623                              
50510 0110224612 Công ty TNHH TMDV & XNK HBC Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          2.215.468                              
50511 0101436000 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Tàu Thuỷ T3,Cty cơ khí điện - điện tử tàu thủy,Tổ 6 láng thượng,đống đa,hà nội. 1                          2.213.120                              
50512 0109846707 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION B1 BT5 Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.213.050                              
50513 0109064876 Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Love Mom Xóm Bến, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.212.500                              
50514 0109354511 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Onesmart SỐ 9B, NGÕ 66 NGUYỄN PHÚC LAI, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          2.210.334                              
50515 0103477115 Công ty Cp OCTECH Số 2, tập thể Giáo Viên, đường Trung Yên 6 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          2.210.093                              
50516 0106927570 Cty TNHH MSL Việt Nam Số 10/661 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, HN 1                          2.207.098                              
50517 0106820193 Công ty TNHH A-Tech Việt Nam P8 times city minh khai Hai Bà Trưng - Hn sđt: 0912978839 1                          2.206.816                              
50518 0109823900 Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ DTC Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.205.848                              
50519 0106707913 Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Vương Linh Tầng 8 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          2.204.559                              
50520 0108871411 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại An Sinh Số 16/740 La Thành, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.200.307                              
50521 0108200685 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Vũ số 30 ngõ Giếng Mứt, tổ 9B phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          2.199.650                              
50522 0101511057 CTy CP Xây Dựng 874 Số 8 ngách 12/5 Lương Khánh Thiện - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 2                          2.198.930                              
50523 0105133310 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư INTECH Số nhà 12, ngõ 82 đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.198.489                              
50524 0108380325 Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Thịnh Phát Việt Nam SN 178, Tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          2.197.875                              
50525 0109283564 CÔNG TY TNHH DVL HỒNG HÀ Thôn Bến, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          2.197.637                              
50526 0110223376 Công ty TNHH GTL Logistic Solution Số 9 ngõ 84 Nghĩa Dũng, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 1                          2.196.710                              
50527 0104904105 HTX Sản Xuất Và Kinh Doanh Hoa - Cây cảnh Thụy Hương Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          2.195.742                              
50528 0109905254 Công ty TNHH Dole Group Số 15 ngõ 9 Phố Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.193.961                              
50529 0109888513 Công ty TNHH DK Kikai Việt Nam 15 Hẻm 197/318/3/14 Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.193.772                              
50530 0110050356 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Huyền Như sô 3 d1 khu nhà ở cầu diễn ngõ 332 hoàng công chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.193.772                              
50531 0109692609 Công ty CP Công nghệ Vật liệu Tophaco Thôn Kim Quan , Xã Yên Viên , Gia Lâm , Hà Nội 1                          2.190.000                              
50532 0109060896 Công ty TNHH vật liệu trang trí Huayue Việt Nam Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          2.189.444                              
50533 0102578495 Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí miền bắc VN T3- Số 8 Tràng Thi - Hoàn Kiếm- Hà Nội (Tâm 0915502880) 1                          2.188.668                              
50534 0109295351 Công ty TNHH giáo dục OED Thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 1                          2.186.436                              
50535 0109953071 Cty TNHH BẤT ĐỘNG SẢN S-REALTY Tòa T1, Sun Grand City Ancora Residences, số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          2.186.296                              
50536 0100260354 HỘI KIẾN TRÚC SƯ HÀ NỘI Số 9A/B21 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          2.178.974                              
50537 0107011011 Người Việt Nam đi lao động học tập, công tác nước ngoài - Học viện khoa học và công nghệ 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          2.178.037                              
50538 0110418914 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hồng Gia Phát Đội 10 thôn Tiền - Xã Viên Nội - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          2.176.000                              
50539 0109676413 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG XUÂN Thôn Lập Thành, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.175.004                              
50540 0108816844 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHƯƠNG PHÁT Số 16, ngõ 562., Đường Ngọc Thụy, Tổ 20, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2                          2.174.733                              
50541 0109989790 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SICO Tầng 5, số 81B phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          2.174.054                              
50542 0107971903 Công ty Cổ phần Kinh doanh khoáng sản Bắc Nam Số 18 ngõ 165 đường cầu giấy, P, Quan hoa, Q. Cầu Giấy, Tp. hà Nội 1                          2.173.552                              
50543 0108469044 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECNIC Căn hộ 1006 tháp B, New skyline Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          2.170.443                              
50544 Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập Hoa Sen Số 17, ngõ 4, đường Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2                          2.169.802                              
50545 0107762628 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư PH-G 12  Bát sứ, Hoàn Kiếm, hà Nội 1                          2.169.374                              
50546 0106748317 CTy CP nội thất Mozza VN Căn 1003 Tòa Bắc- Rice City, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.168.660                              
50547 0106752867 CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MYS số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô chợ dừa, Đống đa, HN 1                          2.168.320                              
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50548 0109513627 CÔNG TY TNHH WANANA 703 CT4B Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.167.888                              
50549 0101512043 CTy CP Thiết bị & XD Phú Bình Số 17 ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, TX, hn 2                          2.166.414                              
50550 0104908727 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VIỆT DŨNG Phòng 404 tòa chung cư Tổng cục 2, phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.166.086                              
50551 2500299705 Cán bộ không chuyên trách TT Chi Đông Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          2.163.246                              
50552 0110172763 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE NỮ GIỚI Tầng 6 tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.149.500                              
50553 0110280737 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MK SOLUTION Shophouse số 1 Tòa S106 KĐT Vinhomes Smart City, đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1                          2.145.450                              
50554 0106666495 Người nước ngoài Công ty CP JG Golf Việt Nam Nhà số 1, ngõ A8, tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.145.197                              
50555 0102121807 CÔNG TY CP OTC VIỆT NAM số 8 ngõ 594 đường Láng, P. Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội 1                          2.145.000                              
50556 0110137857 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC ĐOÀN Phòng 607, Tòa nhà A8 An Bình city, 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.144.183                              
50557 0108827902 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN CÔNG NGHỆ SUNSMART Số 118A đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.143.178                              
50558 0107077439 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ máy tính Hà Nội Phòng 8c, nhà d, tập thể cao su đường sắt, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.140.082                              
50559 0109264314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH AN Lô A2 Ngõ 93 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          2.139.889                              
50560 0104556105 CÔNG TY CP ĐT HẠ TẦNG VÀ XD AN PHÁT tầng 1 tòa nhà Ct1 skylight, 125d Minh khai, HBT, Hà nội 2                          2.139.340                              
50561 0110051423 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 2TH Xóm 6, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.135.615                              
50562 0107319409 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Liên Tỉnh Tầng 6, tòa nhà JSC 34, ngõ 164, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.135.404                              
50563 0108009086 Công ty cổ phần nhan sắc Việt Nam số 14BT4 (76) Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.134.080                              
50564 0107136356 Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Minh FLC SN 11, ngách 1/4 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.130.001                              
50565 0102142606 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VÀ RÔ BỐT Số 180 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.128.000                              
50566 0108267979 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HUY HOÀNG 24 LK 28, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.127.940                              
50567 0107772344 Công ty TNHH thương mại SW P708, tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phô Hà nội 1                          2.124.515                              
50568 0104492652 Công ty CP XD và Thương mại Quang Duy xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          2.122.993                              
50569 0500353275 Doanh nghiệp tư nhân Huy Kỳ Số nhà 12A, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.120.000                              
50570 0110130636 Công ty TNHH đầu tư và thương mại PACIFIC Thăng Long Số 27 ngách 81 ngõ 351 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2                          2.119.608                              
50571 0109900993 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TÂN Á Lô 2, CN8, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, HN 1                          2.114.424                              
50572 0104220867 Cty TNHH Anvy miền Bắc tàng 2-4- 10F ô đất A10 KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          2.114.337                              
50573 0109092626 Công ty CP AHT Á Châu Số 44 ngõ 158 đường Phan Bá Vành, TDP Hoàng 20, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.114.315                              
50574 0109363883 Công ty cổ phần kiểm định an toàn và thí nghiệm cơ điện - Vinasaf P3505 S4 chung cư Season Avenue Mỗ Lao Hà đông Hà Nội 2                          2.112.000                              
50575 0109657322 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀ LINH ANH Đội 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.110.150                              
50576 0103995156 Thu BHXH, BHYT CB KC trách xã Thủy Xuân Tiên Thủy Xuân Tiên 1                          2.109.474                              
50577 0109885826 Viện nghiên cứu đồ uống Việt Nam Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.108.160                              
50578 0109611455 Công Ty Cổ Phần May mặc Xuất Nhập Khẩu Việt World Số 81C Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          2.107.203                              
50579 0108251390 CTy CP Xây Lắp Viễn Thông Đại Kim Phòng 720 CT4C X2 KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          2.101.040                              
50580 0109429005 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DC UNI P503, tòa Luxury Park View, lô 32 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          2.100.394                              
50581 0109543847 Công ty TNHH Thể thao Sông Hồng P310A Tầng 3, Khối B, TTTM Savico Megamall, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Khu X2, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 1                          2.100.037                              
50582 0105946299 Người NN- Công ty TNHH kết nối thương mại Việt Nam - Hàn Quốc Số 8 ngõ 124 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.100.000                              
50583 0106998395 BHXH người nước ngoài - Cty CP thương mại & DV giáo dục Allinone Số 18 ngõ 11 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          2.100.000                              
50584 0107775088 Người nước ngoài Công ty TNHH Tư vấn DH Việt Nam Tầng 2 số nhà 76, thôn 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.100.000                              
50585 0109431420 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công ty TNHH K-CLEAN FOOD Việt Nam GIAN R4-L1-07B, TẦNG L1 TÒA R4 GOLDMARK CITY, SỐ 136 ĐƯỜNG Hồ Tùng Mậu, PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          2.100.000                              
50586 0106761300 NNN tham gia BHXH - CÔNG TY TNHH ZIGI VINA Số 2 BT11, Foresa 6E, KĐT Tasco Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.100.000                              
50587 0101522468 Cty TNHH  SXTM & dịch vụ  Hùng Anh số 17/32 Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          2.097.511                              
50588 0109312529 Cty TNHH kỹ thuật điều khiển thông minh DCT P1104 - 24T1 Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.097.289                              
50589 0110386010 Công ty cổ phần lọc nước Smart B44-36, Khu B, Khu đô thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.097.169                              
50590 0106200577 Công ty Cổ phần đầu tư PV- Green Số 8 ngõ 13 đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          2.097.169                              
50591 0110062168 Công Ty TNHH Công Nghệ Smartaio Số 7A2 Tiểu Khu Nhà ở Ngọc Khánh - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          2.097.169                              
50592 0102731337 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Saola B1 BT5 KĐT mới Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân 1                          2.094.258                              
50593 0107066645 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ VNT Việt Nam P1504, CT7D, KĐT Dương Nội- P Dương Nội - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 1                          2.091.108                              
50594 0105379995 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Châu Giang không có số điện thoại liên lạc với đơn vị. Tại địa chỉ trụ sở không có người nhận thư 1                          2.084.400                              
50595 0104131409 Cty CP SX TM & Chuyển Giao Công Nghệ ánh Dương Thôn Thọ Am Xã Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội  4.36822093 1                          2.082.328                              
50596 0108143733 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai Trí Số 5, Ngách 84, Ngõ 35, Phố Ngô Thì Sỹ, Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50597 0101430312-001 Nhà máy thực phẩm San Nam Food Ba Vì - Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm San Nam 78 Duy Tân Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          2.080.000                              
50598 0108388123 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ VĨNH TIẾN Số nhà 102 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          2.080.000                              
50599 0109897691 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VERSEHUB VIỆT NAM 35 BT2 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.080.000                              
50600 0110342937 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG AN NAM Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.080.000                              
50601 0108368751 Cty CP công nghệ Gobiz Tầng 5, Tòa nhà Viglacera - Số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - HN 1                          2.080.000                              
50602 0106165114 Công ty TNHH Khôi nguyên phú xóm Minh Khai- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          2.080.000                              
50603 0109978728 CÔNG TY CỔ PHẦN WINTECHCONS VIỆT NAM Xóm 3, Đồng Nhân, - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          2.080.000                              
50604 0110369093 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC TIẾN Số nhà 5A, ngõ 76, phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 1                          2.080.000                              
50605 0108914369 Công ty Cổ phần xây dựng PNCONS Số 11A, ngõ 249/41/14 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.080.000                              
50606 0109901690 Công ty Cổ phần Bất động sản Tuấn Lâm Toà S3 Vinhomes Symphony, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên 1                          2.080.000                              
50607 0109235401 Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Minh Hạnh Số nhà 11, ngõ 264 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.080.000                              
50608 0110272119 Văn phòng Thừa phát lại Việt Hưng Số 2A Ngô Gia Tự. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          2.080.000                              
50609 0107700332-002 Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế ATC Việt Nam-Chi nhánh Đông Hà Nội 178 Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          2.080.000                              
50610 0105552047 Cty CP Gelecon 1 Phòng 1503B, tháp B, Hà Thành PLAZA, 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 1                          2.080.000                              
50611 0109258977 CÔNG TY TNHH LVS VIỆT NAM Số 14 ngõ 18 Vũ Thạnh,Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          2.080.000                              
50612 0108627413 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CIC Việt Nam Số 29 Ngách 33 Ngõ 61 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50613 0108980322 CÔNG TY TNHH DEVI GLOBAL Toà S5 Sunshine City, Phạm Văn Đồng, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.080.000                              
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50614 0102774193 Cty TNHH TM & DV tổng hợp Phú Minh Thắng Lợi - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          2.080.000                              
50615 0110348223 CÔNG TY TNHH XÓM BÌNH AN Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50616 0110239908 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ NKH Thôn Phú Lương Hạ, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50617 0108380822 Công ty TNHH Maxcom In GT Việt Nam Số 2/53A/322 Phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.080.000                              
50618 0109559660 Công ty CP học viên thông tin hàng không quốc tế Skylead Tầng 5, Khu văn phòng thương mại, Tòa N03-T7, Khu Đoàn ngoại - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          2.080.000                              
50619 0109370111 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Nam Phát số nhà 68 đường 70 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50620 0109287304 Công Ty TNHH Thương Mại Kim Khí Và Xây Dựng Ngọc Oanh Số 129 Khu trung tâm, thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50621 0105854249 Công ty TNHH sản xuất và phát triển Thanh Lâm Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.080.000                              
50622 0109809078 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ xuất bản - Phát hành sách Việt Nam Số Nhà D6, Tổ 39, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.080.000                              
50623 0110135031 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT KIM PHÁT Số nhà 17, ngõ 196/5 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50624 0109881557 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP HẢI NAM Số 24B, ngách 53, ngõ 40, phố Ngọc Trục, TDP 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          2.080.000                              
50625 000000000 Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục Và Dạy Nghề 34D Trần Phú, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội- ( NHỜ VĂN PHÒNG HESSEN CHUYỂN HỘ). 1                          2.080.000                              
50626 0108999482 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN Số 25/123 Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu GIấy, TP Hà Nội 1                          2.079.996                              
50627 0101586969 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia số 11/6 Evelyne - Khu đô thị PackCity - Hà Đông+  hà nội 1                          2.079.910                              
50628 0109684291 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI VINA GREEN Số 6B ngõ 242 Đường Láng - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          2.079.639                              
50629 0108016598 Công Ty Tnhh Thương Mại Hoa Chi Anh SỐ 139 NGÕ 318 LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          2.078.761                              
50630 0105029486 Công ty TNHH Công nghệ số Galaxy Việt Nam Số 4, ngõ 322, đường lê trọng tấn, khương mai, thanh xuân, hà nội 2                          2.078.655                              
50631 0110108408 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT V06-A02, Lô đất Trung Tâm Dịch vụ 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.077.704                              
50632 0108393765 Công ty CP đào tạo và du học German Edu Số 6 ngách 6 ngõ 38 phố Đặng Thùy Trâm, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          2.076.996                              
50633 0108247690 Công ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Nam Quang số 33,ngõ 96,đường Ngô gia Tự, P. Việt Hưng, LB, HN 1                          2.073.404                              
50634 0500572118 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hà Đông Xanh Số 78 tập thể cung ứng than, tổ dân phố 1, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          2.071.849                              
50635 0103673014 Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Ánh Dương Số 18, ngõ 32, tổ dân phố số 8, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          2.066.623                              
50636 0103946021 Cty TNHH dịch vụ thương mại Mai Linh Xã Liên Trung - Đan phượng - Hà Nội 2                          2.066.403                              
50637 0106501165 Cty TNHH DV & ĐT XD Ngân Hà Số 253 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 1                          2.066.242                              
50638 0108525732 Công ty TNHH Tin học và Dịch vụ MDS Việt Nam Tầng 4, tháp 2, Times Tower số 35 Lê Văn Lương, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.064.000                              
50639 0110320041 CÔNG TY TNHH TNT 81 Số 15A đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 1                          2.063.450                              
50640 2400811172 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Thuế Tâm An P412- C1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          2.060.906                              
50641 0106792852 Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Kim Việt số 429 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          2.060.496                              
50642 0109129386 CÔNG TY TNHH MINORI EDUCATION : Tầng 16 Tòa nhà TNR – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.057.902                              
50643 0109850485 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ C.A.T VIỆT NAM Số 79, ngõ 86 Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.055.056                              
50644 0109314572 CÔNG TY TNHH SEN VÀNG QUỐC GIA SỐ 19, NGÕ 178/1, PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          2.054.900                              
50645 0109875352 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thanh Thư số 3, nghách 31/11 Phố Phan Đình Giót,Phường  Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. 1                          2.054.100                              
50646 0109892125 Công ty TNHH xây dựng thương mại Gia Hưng Việt Nam DV-4-LK-79 khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.053.116                              
50647 0105931503 IC-Công Ty Cổ Phần Thương Mai và Cơ Khí Trang Đạt Số 18 ngõ 75, đường Xuân Đỉnh,phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.052.776                              
50648 0107752771 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Quốc Tế Bảo Châu Số 5, Ngõ 163/30/12 Phố Tư Đình, Tổ 1, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          2.050.967                              
50649 0110079700 CÔNG TY CỔ PHẦN AVXPERT VIỆT NAM Khu văn phòng, Tòa CT2B Nam Đô Complex, 609 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          2.050.880                              
50650 0105680602 Công ty CP Hợp Tác JA Việt NHà N08A1 đường HuỳnH Văn NgHệ, KĐT mới Sài Đồng, PHúc Đồng, Lb 1                          2.050.000                              
50651 0106764661 Công ty TNHH K - ONE STICKER Số 14 TT 16 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          2.048.000                              
50652 0108751114 CÔNG TY TNHH DODO STUDIO VN Số nhà 89, ngõ 233 Đường Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          2.047.977                              
50653 0104980226 Cty CP Đầu Tư Xây Dựng và Truyền Thông HD Lô 1 CT3 khu nhà ở chiến sỹ bộ công an - đường phạm văn đồng, đường cổ nhuế 2- q. bắc từ liêm -hn. 1                          2.047.427                              
50654 0108347261 Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Smart Lab số 3/23, ngõ 61, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          2.044.374                              
50655 0105952398 Công ty TNHH Thương mại và Cơ điện Tân Quang Tầng 1- toà nhà Housinco Phùng Khoang- Nam Từ Liêm- Hà Nội. 1                          2.043.932                              
50656 0109815057 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MERCURY Số 4 ngách 52 ngõ 165 Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          2.043.292                              
50657 0107482557 Công Ty Cổ Phần Tinh Dầu Và Hương Liệu Family Phòng 602, tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          2.041.381                              
50658 0109110113 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Trường Phát Số 650 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          2.041.000                              
50659 0110401815 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC LINH Số 5, ngách 31/165, ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.040.000                              
50660 0108514106 CÔNG TY TNHH BIA NGÀY NỐI TIẾP Xóm 5, Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          2.039.238                              
50661 8333901044 Nhà thuốc tư nhân Minh Tâm Số 55 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          2.039.072                              
50662 0107781437 Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Đức Huy CH302 nhà CT3AX2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 1                          2.036.811                              
50663 0109589697 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH CHÂU VIỆT NAM Tầng 18 chung cư 987 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          2.035.931                              
50664 0110211437 Công ty cổ phần nông dược Synergy Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          2.035.200                              
50665 0104966447 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ thuật toàn cầu G-Tech Số 6, Ngõ 18 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 1                          2.032.640                              
50666 0110079919 CÔNG TY TNHH KOSMEX Tầng 3 Lô A17 Tổ 28 Ngõ 100 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.030.936                              
50667 0110063637 CÔNG TY TNHH EUROCHEF PETFOOD VIỆT NAM Số 15 Ngõ 9 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          2.028.450                              
50668 0107645000 Hộ kinh doanh Kim Hoài 37 Hàm Long, hoàn kiếm, hà nội 1                          2.027.484                              
50669 0107388586 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ quản lý Huma Số 01-n1 ngõ 40 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          2.026.527                              
50670 0109671140 CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO CHERRY Số 28 lô A20 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.016.752                              
50671 0108297356 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ WINI Tầng 8, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          2.016.500                              
50672 0107957306 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M&L VIỆT NAM Nhà B1, khu nhà 105 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          2.016.000                              
50673 0108517749 CÔNG TY CỔ PHẦN VERTICAL TECHNOLOGY VERTECH Số nhà 53, ngõ 402 Mỹ Đình,Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.015.162                              
50674 0107951470 Công ty Cổ phần VTI C22BT6 Phố Hoài Thanh, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          2.010.000                              
50675 0107415575 CTy TNHH Công Nghiệp Phú Việt Số 12 ngõ 1, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          2.009.750                              
50676 0105755657 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Đình Số 179 Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          2.007.500                              
50677 0107375192 Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ PLS Việt Nam P3426 CT 12A CC Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          2.006.386                              
50678 0108653702 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHA KHOA GLORIOUS VIỆT NAM Số 10 - ngõ 66 đường Phùng Hưng - Phường Phúc La -Quận Hà Đông -Hà Nội 1                          2.006.119                              
50679 0104903398 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Thiên Vĩnh Phát Số 53 (ngoài mặt đường) pHố Đức Giang, Long Biên, HN (Tổng kHo kim kHí số 4 - bên trong Công ty XNK Nam Việt) 1                          2.005.843                              
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50680 0108669043 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SAMVINA Số 14 ngách 12 ngõ 108 Phố Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội 1                          2.005.735                              
50681 0109591713 Công ty TNHH bất động sản VHLAND Lô N01 khu Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm , Hà Nội 1                          2.004.000                              
50682 0110424114 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Mặt Trời Phương Nam Số 16A, Phố Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          2.000.600                              
50683 0110291785 Công ty TNHH sản xuất thương mại và công nghệ Hợp Phát 58D ngõ 9 Thanh Lãm, tổ 2 , phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          2.000.000                              
50684 0109386908 CÔNG TY TNHH MANPAN TẦNG 6 TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          2.000.000                              
50685 0106137438 Cty TNHH TM & Giải pháp CN Tân Việt Số 18 ngách 2 ngõ 345 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1                          1.997.532                              
50686 0106711395 Công ty TNHH Đồng phục Quốc Anh Xóm Hậu, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.996.208                              
50687 2700673847-001 VPĐD Cty TNHH Goldday VN p1514 tòa nhà 5A, đường Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.993.997                              
50688 0108704957 CÔNG TY TNHH TINH TÂM 125 HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.992.617                              
50689 0107013227 CTy CP Kiến Trúc Nội Thất Dũng Phát Số 10C, ngõ 670/32 đường Nguyễn KHoái, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.990.544                              
50690 0103500614 CTy CP XD & KD Thương Mại Vận Tải Hà Nội Phòng 1811 - Tòa Nam Rice City Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.989.500                              
50691 0109388486 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Bảo An Tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.989.500                              
50692 0105043917 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ CHIẾN THẮNG Số 37, Ngõ 97, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.989.188                              
50693 0109680674 Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Trường Việt Lô 5 Cầu Dừa, Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.984.000                              
50694 0109827983 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mibaco Số 124, Ngách 173/68, Đường Hoàng Hoa Thám - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội 1                          1.983.392                              
50695 0104134689 Công ty cổ phần viễn thông Triều Dương Số 21 phố Ngọa Long - phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 1                          1.983.324                              
50696 0109420612 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Phát Triển Bất Động Sản 3PLAND Tầng 4 – HPC Landmark 105, KĐT Mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông,  Hà Nội 1                          1.981.996                              
50697 0108557068 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHIM LIBRA số 04, ngõ 175/5/165 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.980.992                              
50698 0108720645 Công ty TNHH NEWSTARS Việt Nam Số 18 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.980.444                              
50699 0109760023 Công Ty TNHH Phát triển Công nghệ VTS Việt Nam Số 2, Hẻm 640/21/12 Nguyễn Văn Cừ, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.977.654                              
50700 0106213382 CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG NGHỆ CAO ĐỨC PHƯƠNG SỐ 213, NGÕ 192 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.977.170                              
50701 0108965028 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Sơn Số 29, ngách 3/5, đường Que hàn, Phố Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.976.126                              
50702 0102009428 Công ty TNHH Ngôi Nhà Thông Minh Số 19 ngách 2 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội 1                          1.975.595                              
50703 0105798234 CTy CP Quảng Cáo Ánh Việt Và TM Điện Tử Việt Nam 1315 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.973.968                              
50704 0109195854 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ON CONNECT Số nhà 3, ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.972.431                              
50705 0106318339 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Redsun siis 15 ngõ 2 nhân hòa, nhân chính, thanh xuân, hà nội 1                          1.971.338                              
50706 0109595235 CÔNG TY CỔ PHẦN DICOM 3S Tầng 15, tòa nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.971.200                              
50707 0107987702 CTy CP TM và Xây Dựng MyCon Ô 12 Lô A, khu đô thị Đại Kim- Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.968.595                              
50708 0500578254 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT Phòng 901, 17T3 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.967.958                              
50709 0109565015 Cty CP thương mại AMA Việt Nam : Số 5, ngách 75 ngõ 816, đường Kim Giang, - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          1.967.936                              
50710 0108186769 Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Khải Minh Số 6, ngõ 236, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.967.916                              
50711 0105795378 Cty TNHH Giao Nhận Toàn Cầu Hà Nội Số 19, ngách 158/169 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (A Phong 0912222135). 1                          1.967.916                              
50712 0109144200 CÔNG TY CỔ PHẦN IMPETUS Tầng 1, tòa nhà HL, số 6/82 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.967.657                              
50713 0105415650 Cty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Quảng Hưng Số 4, Hẻm 6, Ngách 16, Ngõ 195 Phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.967.544                              
50714 0109505658 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TACO : Số nhà 9A ,Ngõ 193/30 Đường Cầu Cốc,Phường Tây Mỗ ,Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          1.967.544                              
50715 0105979223 Công ty TNHH TM-DV HNC á Châu Số 32 An Trạch, phường Cát linh, quận Đống đa, TP HN 1                          1.966.071                              
50716 0109821685 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TÍN Số 104-105 ngõ 441 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.965.816                              
50717 0109663118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VIỄN THÔNG THỊNH PHÁT Chợ Cống, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.965.561                              
50718 0107307629 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HƯNG VIỆT Số 211, đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.965.088                              
50719 0110036834 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ITC Số nhà 18 ngõ 3/3 KTT 75, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.963.142                              
50720 0109765102 Công ty cổ phần tập đoàn Miza Cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.961.920                              
50721 0109230298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PETNOW 190 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.960.676                              
50722 0109155996 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại M&T Việt Hải Số 9, Ngách 32, Đường Võ Văn Kiệt, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.960.140                              
50723 0108842604 Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa MTQ Việt Nam THÔN VIỆT YÊN, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0905686889 1                          1.960.106                              
50724 0106700795 Cty TNHH vật liệu điện Thanh Chiến Căn hộ 40, nhà D2, TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố Huế, HBT, HN 1                          1.958.488                              
50725 0109921464 Công ty Cổ Phần Thương Mại Bimilk Tân Sơn -Tân Dĩnh - Lạng Giang - Bắc Giang 1                          1.958.400                              
50726 0106795187 CTy TNHH Đức Linh Nhi Phòng 2106, tầng 21 số 50 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội 1                          1.957.752                              
50727 0108062322 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Khoa Học Kỹ Thuật Thủ Đô Số 5/8/10 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.956.624                              
50728 0108764233 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CNT VIỆT NAM Số 2 ngõ 120 đường Yên Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, Hà Đông 1                          1.955.989                              
50729 0108418480 Công ty CP tư vấn chính sách Hà Nội - Berlin SN21, nhà vườn 1, Khu nhà ở cán bộ Tổng cục 5, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 0983542024 1                          1.955.512                              
50730 0108360713 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÀU SẮC THG TẦNG 2 SỐ NHÀ 7B/20/134 PHỐ TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          1.953.256                              
50731 0107442071 Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu tư xây dựng Hanco Số B2-17, phố Kim Quan Thượng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.952.960                              
50732 0108261494 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EMC SCHOOL Số 2,Ngách 44/6 Tổ 4 Bằng B, p Hoàng Liệt,q Hoàng Mai,tp Hà Nội 1                          1.952.766                              
50733 0108021485 Công ty TNHH xuất nhập khẩu DTP Số 01 Lô TT29, Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội (0868949994) 1                          1.952.386                              
50734 0110021475 Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Vinadeli Số 85 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.952.212                              
50735 0106806992 Cty TNHH CN phần mềm FSP Việt Nam Số 6 Ngách 73/1/2 Đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  0972376918 1                          1.952.060                              
50736 0107816369 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Và Dịch Vụ Phú Nghĩa Số 2 Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông - Hà Nội.. 1                          1.952.029                              
50737 0110282692 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MOMIJI Số 6 Ngõ 20 Đường Đông Thắng - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.952.000                              
50738 0102275853 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN SƠN TÙNG Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.952.000                              
50739 0107579615 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ VELA Tầng 5, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm ,Hà Nội 1                          1.952.000                              
50740 0107770957 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SPX Tầng 6, Tòa Nhà Đại Phát, Số 2 ngõ 82 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 1                          1.951.979                              
50741 0107778748 Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Apec Số 12 ngõ 117 đường 2 Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.951.979                              
50742 0109546559 Công Ty TNHH Thiết Hiệp Phát Nhà số 5A, ngách 24 ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.951.772                              
50743 0110086514 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SEN VÀNG HÀ NỘI Số 16, ngõ 14, ngách 88, phố Vũ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.951.709                              
50744 0107079059 Công ty TNHH thiết bị và cáp điện Minh Thắng SN 18 Phố Phan Huy Chú, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.951.696                              
50745 0109733559 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HT Số 5,Ngách 98/10,Ngõ 98 Xóm 5, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.951.696                              
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50746 0108552486 Công ty TNHH Macro & Micro Babies 15B ngõ 41 đường Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.951.696                              
50747 0107670920 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÂM ANH Số 8,ngách 34,ngõ 298, Đê La Thành,Thổ Quan,Đống Đa,Hà Nội 1                          1.951.696                              
50748 0109543741 CÔNG TY TNHH PTTECH VIỆT NAM Số 3 Ngõ 187 Tổ dân phố Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.951.696                              
50749 0108086531 Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Trường Thịnh Tầng 3, số 85 Linh Lang, Cống Vị, Bà Đình, Hà Nội 1                          1.951.680                              
50750 0101293200 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO HN 32BT1 X2 Bắc Linh Đàm phường hoàng liệt  hà nội(0976546505) 1                          1.951.649                              
50751 0104385594 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hưng Nhượng Thôn Phương Quan- Vân Côn- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.951.126                              
50752 0105381881 CTy TNHH Sản Xuất Thương Mại Cảnh Thịnh A2116- Số 423 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội 1                          1.951.079                              
50753 0103706622 Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Gia Hưng số 4 tổ 3 ngõ 765 đường Nguyễn Văn LinH, Sài Đồng, LB 1                          1.950.401                              
50754 0315480825-001 Người NN-  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH EDENLAND TẠI HÀ NỘI 58 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.950.000                              
50755 0109814543 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hạ tầng số TMT Số 20 ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 02466866698, 0984030882 1                          1.949.080                              
50756 0105103605 Công ty Cổ Phần T&T Hoàng Mai Số nhà 27E6, Ngõ 40, Phố Chính Kinh, Tổ 2 Cụm Thọ, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.948.922                              
50757 3702277294 CÔNG TY TNHH SAMTECH Tầng 3 Tòa Nhà The Sun, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.948.427                              
50758 0104174699 Cty CP TM & XL Minh Hồng P113 CC 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.947.142                              
50759 0108552750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NTD Số 3, Ngõ 361 phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.946.961                              
50760 0106947136 Công ty TNHH đầu tư và sản xuất thương mại Việt Thành số nhà 36 ngõ 11, đội 1, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  936268118 1                          1.946.880                              
50761 0109901940 Công ty TNHH Sơn Xpoler Số 12 ngõ 389 đường Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.946.413                              
50762 0107983955 Công ty TNHH Vijin Itterior Số 1 (tầng 5) phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.941.715                              
50763 0106809143 Cty TNHH Plus One Tầng 22 Khối B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          1.941.106                              
50764 0108144529 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Global Tgroup 7b, Ngõ 444 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          1.939.054                              
50765 0107606403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG NGUYÊN Số 66, ngõ 34, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          1.938.697                              
50766 0100760981 Công ty CP Nam Hưng Số 4 Đặng Dung, Ba Đình, HN 1                          1.937.574                              
50767 0103613135 Công ty Cổ phần Điện lạnh Công nghiệp Chương Dương Số 398 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.937.435                              
50768 0109565992 Cty TNHH Simply English VietNam P603 CT13B -KĐT Nam Thăng Long -phường Phú Thượng- quận Tây Hồ-Hà Nội 1                          1.936.965                              
50769 0109607096 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Tầng 6, 37 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.936.689                              
50770 0101657962 Công ty Cổ phần Long Hải Việt Nam Số 19 ngõ 64 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Đống Đa, HN 1                          1.935.924                              
50771 0108135718 Công ty TNHH Đồng Mỹ Nghệ Quang Huy Số 449 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          1.935.886                              
50772 0109782940 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC SỐ Tầng 3, Tòa nhà AC số 3, Ngõ 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.935.886                              
50773 0108930829 Công ty CP Tập đoàn Minh Đức Cleanroom Tầng 4 Số 210 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.935.848                              
50774 0103903765 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.935.848                              
50775 0109141312 Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Thái Dương Lô CT21B Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.935.848                              
50776 0110129905 Công ty Cổ phần Khải Phát GLB Số 18, phố Nguyễn Lam - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.935.848                              
50777 0109346750 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ROVER VIỆT NAM Số 15 ngõ 78 ngách 5 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.935.848                              
50778 0110309584 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GLIFEFOOD Số 29 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.935.848                              
50779 0106794257 Công ty Cp công nghiệp đồng tâm 18 ngõ 43 Đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.935.848                              
50780 0104833006 Công Ty Cổ Phần Multi-D Số 6 ngõ 8 Trần Kim Xuyến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.935.848                              
50781 0108592009 Công ty Cổ phần Năng lượng Mirat Việt Nam Số 53, ngõ 103, phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.935.848                              
50782 0107568194 Công Ty Cổ Phần Quà Tặng Đối Ngoại Số 14, ngõ 199, phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.935.848                              
50783 0103744667 CTy TNHH Thiết Bị Điện Thái Dương Số 9 đường 2.4 khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.935.848                              
50784 0109903680 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MD&DP Số 101 đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.935.848                              
50785 0108085880 CÔNG TY CỔ PHẦN INCHEON INTECH Km số 8, QL 21B, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.935.848                              
50786 0102887006 Công ty TNHH Vận tải quốc tế Á Châu Số nhà 4 ngõ 1 tổ 3 đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.935.848                              
50787 0109081222 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VẠN PHÚC Số nhà 17 ngõ 50/2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.935.848                              
50788 0109611977 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAGANA Số 16-TM3C-19 KDT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.935.088                              
50789 5701746765-002 Công ty TNHH Một thành viên thương mại - Dịch vụ - Môi trường Sơn Tùng Bách - Chi nhánh Hà Nội Thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          1.933.761                              
50790 0108900912 CÔNG TY TNHH SPRING GREEN EVOLUTION VIỆT NAM P2308 Tòa B Thelight đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.933.747                              
50791 0109810330 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHONG VIỆT NAM 11B Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.933.447                              
50792 0108155672 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG SƠN Tầng 8 Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.932.800                              
50793 0107563975 Cty TNHH thương mại Friendship  Hà Thành Việt Nam Số 73, Ngách 16, ngõ 624, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          1.932.092                              
50794 0109673187 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐĂNG ANH Số nhà 10, Ngõ Hoa Đào, Thôn Địch Trung - Xã Phương Đình - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          1.932.008                              
50795 0106680027 Công ty CP hóa thực phẩm Đông Dương Ngõ 42, Trương Công Giai, Ngách 5/17/21 số nhà 21D, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.931.938                              
50796 0110085895 Công Ty Tnhh K-Smart Farm Việt Nam Căn C21812, Tòa Nhà C2, D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.931.270                              
50797 0109676727 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REATIMES HOLDING Tầng 12, Tòa Lucky, Số 81 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          1.929.015                              
50798 0500438810 Công ty tNHH thương mại tổng hợp Hà Đông Ngõ14 ngách 43 sn 28 tổ 8 phú la hà đông hà nội 1                          1.928.993                              
50799 0105423732 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP AZA VIỆT NAM Tầng 4 số 134 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          1.928.524                              
50800 0107666360 Công ty TNHH sản xuất thực phẩm sạch quốc tế Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.925.500                              
50801 0107295003 Trung tâm Dịch vụ Phát triển Công nghệ và Tài chính vi mô Việt 23 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, HN 1                          1.923.238                              
50802 0104978675 Công ty TNHH tư vấn xây dựng kiểm định Bạch Đằng 11B chợ Bặt - Xã Liên Bạt - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          1.923.069                              
50803 0108298712 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH giải pháp cơ khí VT Việt Nam TẦNG 6 TÒA NHÀ MD COMPLEX TOWER, SỐ 68 PHỐ NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.922.197                              
50804 0104874161 CTy TNHH Vân Phương Số nhà 58, phố Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.921.788                              
50805 0109575694 Công ty TNHH luật & tư vấn thuế Nguyễn Gia Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          1.921.601                              
50806 0800616694 HỘ KINH DOANH SỮA TỐT Tầng 8 (40m2) tòa Hapulico Center số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.921.336                              
50807 0106720600 Cty CP Lavada P1517, T18, Times city 458 Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          1.920.419                              
50808 0109980156 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SOUND SPACE Số 60C, Ngõ 175/42, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.402                              
50809 0107288101 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Khánh Tường Số 11 ngõ 9 phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.920.252                              
50810 0500579226 Công ty TNHH SUDICO Thăng Long KĐT mới Nam An Khánh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.920.067                              
50811 0109303210 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LECAFA VIỆT NAM TẦNG 6, 227 NGUYỄN NGỌC NẠI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.920.038                              
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50812 0109784715 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NHỊP CẦU THỊNH VƯỢNG 1902, tầng 19, tòa nhà C’L1902, tầng 19, tòa nhà C’Land Tower, số 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nộiand Tower, số 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.038                              
50813 0109768463 Công ty TNHH NhungLand Số SB9A-SP.09-17 khu Sao Biển 9, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.920.038                              
50814 0106012076 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TIÊN PHONG SỐ NHÀ 5 NGÁCH 63/180/55 ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.920.038                              
50815 0108557452 CÔNG TY TNHH SỢI VẢI Á CHÂU Số 58, TT16, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50816 0108705728 CÔNG TY TNHH HHN HÀ NỘI Số Nhà 15 Ngách 43 Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50817 0109958721 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAP VIỆT NAM Số 16a, ngõ 138 Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50818 0109990404 Công ty TNHH xây dựng thương mại và cơ khí Thuận Phát DV23,liền kề 994 Hàng Bè, - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50819 0109733037 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SONG HÂN Lô 20, liền kề 10, tổ 10, Khu đấu giá Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50820 0108892877 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NTD Số nhà 12 ngõ 58 phố Cầu Am, - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50821 0109233965 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch Đông Dương Liền kề U04-27 Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50822 0109973060 Công ty TNHH đầu tư và thương mại bảo hộ Minh Trung Số nhà 64/44 ngõ 14 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50823 0109196128 Công ty TNHH du lịch và thương mại Việt Nam Toàn Cầu Tầng 4, Tòa HUD3 Tower , Số 121- 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50824 0108702396 Công ty TNHH Myco Việt Nam SỐ 13, NGÕ 8, NGÁCH 16, PHỐ XỐM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘ 1                          1.920.000                              
50825 0107359786 Công ty TNHH phát triển công nghệ và tư vấn môi trường Việt Nam SỐ 62, TỔ 5, ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.920.000                              
50826 0107389540 Công ty TNHH xuất nhập khẩu nhựa Đông Á N017-LK17-14, Khu Dọc Bún 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50827 0110362323 Công ty TNHH thương mại Happy Alliance Số nhà 58 phố Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50828 0110243774 Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Phú Đạt Số 03, Ngõ 86 Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50829 0110294698 Công ty TNHH công nghệ và khoa học sự sống ECOLIFE Số nhà 33 Ngõ 259 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          1.920.000                              
50830 0110404478 Công ty TNHH HUANG YU Số 43A, Ngõ 1 Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50831 0109962118 Công ty TNHH QQT VINA Tổ 11, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50832 0110325554 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ HĐT Việt Nam Số 21D, ngách 3, ngõ 8, Quang Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50833 0105964530 Công ty TNHH Novalife 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50834 0108919945 Công ty Cổ Phần Laha Việt Nam Tầng 4, toà nhà Hud3 Tower, số 121-123, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội, VN 1                          1.920.000                              
50835 0108420560 CÔNG TY CỔ PHẦN AN SANG VIỆT NAM Số nhà 143 đường Nghĩa Lộ, tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50836 0109623838 Công ty TNHH xây dựng công trình Đông Hải Số 10, ngách 7, ngõ 63 phố Ngô Thì Sỹ, tổ 9, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50837 0109297373 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Bản Số 44 đường Tân Thành, thôn Tân Thịnh , Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50838 0110117917 Công Ty TNHH Đầu tư và Xây dựng House Group Số 11, ngõ 91, đường Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50839 0107677926 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ĐẠT Nhà số 7, LK01, KĐT mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50840 0108682968 Công ty TNHH kiến trúc mỹ thuật Nam Phong Số nhà 10, xóm Bờ Sông, Thôn Ngô Đồng, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 1                          1.920.000                              
50841 2500222420 Công ty CP Cơ khí Hồ Gươm Lô 46B-KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50842 0106342589 Công ty TNHH TNV Việt Nam Công ty TNHH TNV Việt Nam, khi nhà xưởng Đông Việt, KCN Quang Minh 2, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50843 0108659542 Công ty Cổ phần Nội thất và Kiến trúc Newsky Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50844 0107649485 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đạt Khang Xóm 3, thôn Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50845 0110379292 Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ môi trường Cota Việt Nam Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50846 0109901179 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DZPLUS P1501, sảnh D T02, tòa 37 Bộ Công An, 17 Tố Hữu, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50847 0110047191 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Á ÂU Số 15 N8B ngõ 7 Hoàng Minh Giám, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50848 0108047349 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PYRAMID VIỆT NAM Sàn văn phòng số SVP.303- Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50849 0110195961 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Happy Holiday Số 389A-391 Đường Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50850 0101385275 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƯỜNG THÀNH Số 57, đường 80, tổ 80, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50851 0106163396 Cty CP thiết bị á Âu Xưởng inox Á Âu gần nhà văn hóa Thôn Ai ,Di Trạch Hoài Đức HN 1                          1.920.000                              
50852 0106606619 Cty TNHH Lữ hành quốc tế Biển Đông Nhà C6 Ngõ 109 Đường Trường Chinh P. Phương Liệt Q. Thanh Xuân TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50853 0105921350 Cty TNHH VT Ngân Giang Số 2,ngách 470/59 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          1.920.000                              
50854 0108337922 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển YUE FUNG Việt Nam Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50855 0109454918 Công ty TNHH Ơ Kìa Hà Nội Nhà C8, Khu biệt thự dự án 54 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50856 0108034029 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ SUNTECHOME Số 1, ngách 470/49 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50857 0109419617 Công ty TNHH Tinh hoa mùa Việt Số 38A/109 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50858 0107610833 Công ty TNHH APTA Việt Số 146 Trung Liệt, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50859 0110069332 CÔNG TY TNHH GANGNAM LINE HUB Tầng 12A Tòa Sao Mai Building, 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50860 0106795243 Công ty CP XD&TM Đầu tư Hà Phương 12a22 toà HH02B khu 5 toà mới khu đô thị thanh hà cự khê thanh oai hà nội 1                          1.920.000                              
50861 0108030426 Công ty TNHH Công nghệ THT Vina Phòng 111 Số 204 Hồ Tùng Mậu - Cầu Diên - Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50862 0108199729 CÔNG TY TNHH E&E VIỆT DƯƠNG VINA Tầng 12, toà nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50863 0109716987 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ AN Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50864 0109646320 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MOKA Thôn Thượng Thụy, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50865 0109936365 CÔNG TY CỔ PHẦN HZ MEDIA Số 12, ngõ 29, đường 422B, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50866 0108003341 Công ty TNHH thiết bị và thương mại dịch vụ Minh Trí Số Nhà 8, Hẻm 87/48/21, Đường Hoa Thám, Thôn Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50867 0109214930 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ DF Nam Hà Số 76 biệt thự liền kề 1, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, THanh Trì, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50868 0106710842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHĨA ANH Số 225, Khu Trũng, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50869 0110438727 CÔNG TY TNHH HTB 19 Khu đất dịch vụ X2, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50870 0106003441 Công ty TNHH Dụng Cụ Nhà Sạch Hồng Hà Số 25 ngõ 291 Phố Phúc Tân,  Phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (đt 0982525928) 1                          1.920.000                              
50871 0108458765 Cty TNHH Tư vấn Nguồn nhân lực Hoàng Vân P602, nhà CT20B, KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50872 0100254093 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẮC SƠN Số 53, Nguyễn Siêu - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50873 2700346166 Công ty CP THAILAND 24 Quang trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50874 0100111673-001 Trung Tâm Kết Nối Tiêu Thụ Nông Sản số 13 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50875 0106095629 Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Asia Việt Nam Số 8 ngõ 15/55/18 đường An Dương Vương, Tổ 37 cụm 6, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50876 0107346346 Cty TNHH Crest - Tech Số 21B, Ngõ 394 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50877 0107600306 Cty CP Xây Dựng Hạ Tầng Quốc Tế Đông Dương Tầng 5, tòa nhà IDI số 555 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN 1                          1.920.000                              
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50878 0107399235 Cty CP Tư Vấn và DV J & C Tầng 6, số 676 đường Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ,Hà Nội 1                          1.920.000                              
50879 0107743294 Cty CP ĐT Xây Dựng và Tư Vấn Kiến Trúc Trường Thủy P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, P Văn Quán, Q Hà Đông, HN 1                          1.920.000                              
50880 0101161613 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Vân Bình 75 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50881 0106151383 Cty TNHH TM và DV kỹ thuật Trịnh Anh Số 11 ngõ 698 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          1.920.000                              
50882 0109510295 Cty CP thương mại nông lâm và phát triển An Nam Số 24 ngõ 32/15/23 An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50883 0110288077 Cty TNHH Du lịch & dịch vụ thương mại DTH CH 501 tòa nhà vietinbank 25 Phố Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội . ĐT 0912645075 1                          1.920.000                              
50884 0110195143 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ CHÚNG MÌNH Số 3 ngõ 324/16 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50885 0106817507 Cty TNHH VINATECHCALL Căn B1-BT06 KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50886 0108487195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VINATECH số 28 ngõ 366 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50887 0106317688-001 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI A2-BT5, Khu đô thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50888 0108927858 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây dựng và Thương mại Thuận Khánh Hưng Số 44 Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50889 0109426759 Công ty TNHH Hikari T&T Việt Nam Số 18, ngõ 55 phố Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50890 0108052331 Công ty TNHH Nasa Việt Nam 25/670/39 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50891 0109932836 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ATG Số 12 khu 14 Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương 1                          1.920.000                              
50892 0109984104 Công ty TNHH Du lịch Ánh nắng vàng Số 21 ngách 16/541 ngõ 16 đường Bát Khối - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50893 0109937094 Công ty TNHH Du lịch Ata Việt Nam Số 8, ngách 247/23, đường Lâm Du, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50894 0109947448 Công ty Cổ phần Thương mại Lá tre Số 140 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50895 0110349516 Công ty TNHH Công nghiệp KCT Việt Nam Số nhà 30 Ngách 16 Ngõ 424 Đường Ngọc Thụy, Tổ 18 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50896 0110328273 Công ty TNHH QĐT Việt Nam Số nhà 9a, Ngõ 229/48 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50897 0109970415 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ánh Dương Tourist Số 919 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50898 0109361910 Công ty Cổ phần BĐS Vạn Phúc Thành Số 83 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50899 0109860733 Công ty CP trung tâm công nghiệp Việt Nam Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50900 0108494763 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MARKETING VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Tầng 5, Số 45 Trung Kính, P. Yên Hoàm Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50901 0110292919 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THANG MÁY ĐÔNG DƯƠNG 48A ngách 90/445 đường Nguyễn Khang, tổ 2 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50902 0110083866 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QM HÀ NỘI Nhà số 10A, ngách 42, ngõ 113 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50903 0110443861 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH ĐỐI NGOẠI Tầng 7 tòa Sannam, 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50904 0110349026 CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Tầng 12 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50905 0101437692 Cty TNHH công nghệ xanh HP số 1, tổ 50, ngõ 193 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          1.920.000                              
50906 0107600659 Công ty cổ phần Entec Led Số 471 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50907 0109073630 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH BẰNG HỮU Phòng 501, tầng 5, tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50908 0107578467 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ NHẬT QUANG Số 54 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50909 0110127150 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Truyền Thông Phương Hoàng Số nhà 26, ngõ 151 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50910 0109037505 Công ty Tnhh Thương Mại Giấy Anh Đạt Số 10 ngõ Hàng Bột - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50911 0109917394 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Vico Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50912 0110229321 Công ty Cổ Phần Du Thuyền Quốc Tế Aqua Of The Seas Số 85 phố Trần Quang Diệu, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50913 0103231834 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  VIF - VIỆT NAM Tòa 3D center số 3 phố Duy Tân, phường dịch vọng hậu, cầu giấy, HN 1                          1.920.000                              
50914 0102766474 HIỆP HỘI CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tầng 2, tòa nhà Vinatea, số 46 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50915 0102031046 CÔNG TY CP PAC QUỐC TẾ Phòng 504, Số 6, Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50916 0107995534 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÓA CHẤT HOÀI BẢO SN 17 ngõ 113 phố Vĩnh Hồ, P. Thịnh quang, Đống Đa, HN 1                          1.920.000                              
50917 0109184274 CÔNG TY CỔ PHẦN SCIENCEX VIỆT NAM Số 12, ngách 8, ngõ 95 Chùa Bộc, - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50918 0104206541 Cty TNHH Hygea VN Phòng 1811, tòa FLC complex số 36 Phạm Hùng, Mỹ ĐÌnh, HN 1                          1.920.000                              
50919 0106772292 Cty TNHH SHE Việt Nam Số 135 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          1.920.000                              
50920 0105133134 Cty TNHH CN & DV Đại Dương Tòa nhà Lilama - Số 56 Tố Hữu - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội, VN 1                          1.920.000                              
50921 0107871828 Công ty CP Taknet Systems Việt Nam số 188 Lê Quang Đạo. P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          1.920.000                              
50922 0108246898 Công ty Luật TNHH Trần Lê Gia Số 969 Bạch Đằng - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.,VN 1                          1.920.000                              
50923 0108076438 Công ty TNHH Midoritech Việt Nam ô 90, khu D6, KĐT mới Đại Kim, Định Công, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội,VN 1                          1.920.000                              
50924 0107939508 CÔNG TY TNHH SSM GROUP Số 6A, Ngách 41/69 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50925 0108506137 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phan Lê Số 10 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          1.920.000                              
50926 0108872447 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Bestlink 224 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,VN 1                          1.920.000                              
50927 0109828955 Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Đồ Uống Phương Minh Số 4 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50928 0109973335 Công Ty Cổ Phần Phương Anh Pharma Số nhà 37 nghách 122/44/21 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50929 0109518304 Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp Việt-Đức Số 273, đường Trần Khát Chân - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50930 0110264012 Công ty TNHH Hiển Sachi Số 10/246 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50931 0109605606 Công Ty Cổ Phần A.M House Số 110 -112 phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50932 0109845767 CÔNG TY TNHH THI MOON GROUP Nhà 7 ngách 14 ngõ Thống Nhất, Phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50933 0106789465 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT BÁCH LK 21 khu đấu gái tổ 5 Quang lãm Phú lãm Hà đông  HÀ NỘI 1                          1.920.000                              
50934 0109067027 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & VẬN TẢI QUỐC TẾ JNA Số 239 Phố yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50935 0109561620 CÔNG TY TNHH HM TRẦN GIA VIỆT NAM 131 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50936 0110248148 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TOOLS MẠNH PHÁT Số 18B/89/147B Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50937 0110179215 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI Y TẾ SINGAPORE LK 04-19 Số 12 Đường Gamuda 3-8/2, Khu đô thị mới Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50938 0107097065 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÙNG BÁCH Lô số 5, Ô DV 17, khu ĐTM Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50939 0110420744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN PHÁT Số nhà 8 ngõ 3 Đồng Mơ, tổ 33 Giáp Tứ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50940 0110384983 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG AZ HOME Số 278 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50941 0106217073 CTy CP Kỹ Thuật Phát Dẫn Số 7 Nơ 7A BĐLĐ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.920.000                              
50942 0105262531 CTy CP Thiết Kế Xây Dựng và Thương Mại TXT Số 15 Ngõ 293 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.920.000                              
50943 0106707215 Công ty CP Đầu tư DURMARCH Số 14 dãy D5A Biệt thự Vườn đào ngõ 679 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.920.000                              
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50944 0105384681 CTy  TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Tuấn Phát Số 30H, ngõ 12 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50945 0105480219 CTy TNHH TM Tổng Hợp Cloud Nine Việt Nam Số 59 ngác 5 ngõ 281 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50946 0108096434 CTy TNHH Truyền Thông New Sun Việt Nam P1411A, tòa nhà A chung cư Đồng Phát Park View, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50947 0108931780 CTy TNHH SX CNC Nam Phong Số 1 ngách 42/58/43 Phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50948 0105901065 Cty TNHH công nghệ & phát triển Minh Phát 120 đường Đa Phúc, Dược Thượng, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50949 0107308157 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 3S VIỆT NAM Số 51 Tây Cao Tốc, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50950 0108301813 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI DU LỊCH VIỆT NAM TOÀN CẦU Km2 Cao Tốc Nội Bài - Thôn Điền Xá - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50951 0110257230 CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DH VINA Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50952 0110225704 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHA AGENCY Số 62, Ngõ 7, Xóm Đình, Thôn Vệ Linh - Xã Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50953 8772899481-001 Hộ kinh doanh Lancharm Center NT08-227 đường Ngọc Trai 8, Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50954 0109791543 Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ CNN Việt Nam SB03-26 khu Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50955 0104280009 Công ty TNHH TM và SX Cọc Bê tông Thăng Long Thôn Đình Vỹ, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50956 0109562166 Công ty TNHH Thang máy và Thiết bị Phương Bắc Thôn 2, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50957 0110298558 Công ty TNHH TM và DV Du lịch Chang Số 7 Ngõ 167, Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50958 0107861650 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HT VIỆT NAM phòng 810 - tòa nhà CT2B - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50959 0107415430 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ XÂY LẮP TÂN TIẾN Xóm 3, thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50960 0104620022 Công ty cổ phần AHP phòng 306, nhà A3, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50961 0108305039 Công ty CP Thương Mại Vinamax P824 đơn nguyên 2 chung cư 18t2 golden An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50962 0108667832 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Châu Anh Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50963 0110250073 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Alphahomes Số 10, Ngõ 54, Cốc Trại 1, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50964 0107999144 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Linh Đan Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50965 0110272359 CÔNG TY TNHH IN THIÊN VY Xóm Chợ, Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50966 0106719933 Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hơp Sinh Quân Tiểu khu Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50967 0108389751 Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Nội thất An Việt Số 21, Ngõ 172 Xuân Đỉnh, TDP Trung 3, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50968 0109208983 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Đức Phát Số 33 Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50969 0109464560 Công ty CP Dịch vụ Tài chính Bảo hiểm HHF Nhà thuốc Mega, 31 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50970 0109423902 Công ty CP GSS SCREEN GOLF Tầng 2 Tòa nhà N01-T2 Khu Đoàn ngoại giao, Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50971 0109405928 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng - QLAHOME Số 2, Ngõ 29, Đường Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50972 0109840920 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và sản xuất Đại An Số nhà 30a, tổ dân phố Đông Ba 2, đường Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50973 0110367924 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ BAV Số 10 ngõ 3 Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, Tổ dân phố số 3 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50974 0109901210 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TDA Việt Nam Số nhà 64, đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50975 0104237814 Công ty CP PIQ Việt Nam Tòa 103 Chung cư Usilk, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông 1                          1.920.000                              
50976 0105261464 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại KADOVINA Số 4, Ngõ 195/66/2 Phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50977 0102765978 Công ty CP thương mại, tư vấn xây lắp thiết bị điện Đông Anh Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50978 0104143179 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuận An Số nhà 36A, Ngõ Tây Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50979 0108905364 Công ty TNHH Daircom Việt Nam Số 1 , Đường Nguyên Khê , Xã Nguyên Khê , Huyện Đông Anh , Thành phố Hà Nội , Việt Nam 1                          1.920.000                              
50980 0105848573 Công ty cổ phần đầu tư Mỹ Diện Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50981 0106457237 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ Hoàng Dương Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50982 0110202880 Công ty TNHH Azcel Group Xóm 3, Thôn Cổ Điểm, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          1.920.000                              
50983 0110230711 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ điện Thanh Phúc : Nghĩa lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50984 0110220456 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC S89 HOMETEL Tầng 7, số 18 ngách 8/11, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50985 0110309915 CÔNG TY TNHH E.CODING VIỆT NAM T0602-1 Tầng 6, Toà nhà Keangnam Hà Nội Landmark 72, Khu E6, KĐT mới Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50986 0110422484 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BETECH P 2011, Tầng 20, Tòa FLC Complex 36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50987 0110403354 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NAM DƯƠNG Số 42, Ngách 69/1, ngõ 69, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50988 0108052684 CÔNG TY LUẬT TNHH JUSTITIA & CỘNG SỰ Phòng 1201-2 tầng 12, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50989 0108789485 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HUBEE Tầng 6 Tòa Nhà MD Complex ( tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.920.000                              
50990 0103618334 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC MINH Lô đất số 90, Khu đất TT4, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
50991 0109512221 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT Số 43 đường Nguyễn Văn Giáp - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50992 0109588164 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPIEA Số 6, ngõ 8/11/150/28 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50993 0107313206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SDOOR VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ NGỌC ĐẠI, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.920.000                              
50994 0109893295 Công ty TNHH MTV NY Hoa Sen Số 6 ngõ 30 phố Do Nha, TDP số 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
50995 0107887779 CÔNG TY CỔ PHẦN VINFRACO Số 12 Ngõ 28/30 Tăng Thiết Giáp - Phường Cổ Nhuế 2 _ Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.920.000                              
50996 0109987585 CÔNG TY TNHH YANGJI E&C Nhà liền kề số C3 Five star, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm 1                          1.920.000                              
50997 0109252132 CÔNG TY TNHH DHQ ENGINEERING VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà VP ViWaSeen, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 1                          1.920.000                              
50998 0110132721 CÔNG TY TNHH HANA DESIGN Lô B1.5G, tầng B1, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
50999 0110157807 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THÉP TỐT VP505. tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.920.000                              
51000 2300936555-001 Trung Tâm Đào Tạo Pha Chế ACE- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Banis- Chi Nhánh Số 10 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
51001 0105689549 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phân Phối An Khang Số 38, ngõ 567 Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51002 0106294991 Cty TNHH Thiết Bị & Dịch Vụ Làm Sạch Công Nghiệp Việt Hà Số 62 Ngách 6/12 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51003 0106582534 Cty CP TKN Việt Nam Số 24 ngõ 83 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51004 0108400998 Công ty TNHH Dịch Vụ Đăng Luật Số 19 ngõ 93 đường Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51005 0107493774 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Số 1037 La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51006 0107372184 Công ty cổ phần truyền thông Công Lý Tầng 10 Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51007 0109517572 Công Ty TNHH Giáo Dục Và Công Nghệ Tieka Số nhà 23B, Ngõ 515 Phố Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51008 0109011465 Công Ty CP Đầu Tư TM Du Lịch Quốc Tế MITRAN TOURIST S201 Vinhomes Oean park Đa tốn, Gia lâm, Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51009 0109113749 Công Ty TNHH Kensho Tầng 2, Tháp B, Tòa D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.920.000                              
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51010 0109757013 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A - G4B Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.920.000                              
51011 0109497693 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Kota Nhà 18, Khu Nhà 10, Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.920.000                              
51012 0108751876 Cty TNHH Thương mại Đăng Huy Phát Số nhà 15, ngách 99/135 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, HN 0904636797 1                          1.920.000                              
51013 0106951774 Cty CP ĐT&PT Công nghệ môi trường Việt Nam Số nhà 197 ngõ 51 Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì HN 0356110765 1                          1.920.000                              
51014 0108836167 Cty TNHH ATHACO Việt Nam Số nhà 18, ngõ 3 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, HN 0977556399 1                          1.920.000                              
51015 0109368419 Cty CP Nội thất Thiên An Hưng Cụm 1 - Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0899389399 1                          1.920.000                              
51016 0109685168 Công ty cổ phần chữ ký số FUSAN Tòa HH2 Bắc Hà (15 tố hữu), P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          1.920.000                              
51017 0106123410 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thép Hà Nội Số 01 dãy E Khu TT Nhà In BTTM - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - HN 0983839259 1                          1.920.000                              
51018 0109693722 Công ty TNHH Thương mại Tân Minh CQ Số 40, cụm 2 Cầu Bươu - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1                          1.920.000                              
51019 0109790405 Công ty TNHH Ánh Dương Đông Anh Số 3 nhàn B1, Khu tập thể cơ khí và xây dựng Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.919.999                              
51020 0107864919 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bảo Châu 526 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.919.920                              
51021 0108007402 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Minh An Số 35, đường cổ ngõa thượng - Thôn cổ thượng - Phương đình - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.919.786                              
51022 0107263019 Công ty TNHH thiết bị công nghệ số Thái Đường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.919.734                              
51023 0109878850 Công ty Luật TNHH Trust & Commitment Law Số 376 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.919.694                              
51024 0109601908 Hợp tác xã Ngôi Nhà Xanh 169 Thảo Nguyên, kdt Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 1                          1.919.240                              
51025 0106697976 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Huy Nam Số 31, Ngách 9, Ngõ 277 Tổ 6 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.919.179                              
51026 0105130006 Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật Bắc Hà 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.919.167                              
51027 0107646501 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Minh Cường Phố Ga, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          1.918.908                              
51028 0109984376 Cty TNHH TM và DV IP Ngọc Anh D01-L08, khu A, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.918.800                              
51029 2400874599 Công ty TNHH A Job Fit Tổ 5, Khu đất dịch vụ, Gia Thượng, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2                          1.918.464                              
51030 0101062877 Công ty TNHH phát triển khoa học công nghệ tiên tiến P15D tòa nhà HANCOM số 39 ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.917.488                              
51031 0106741696 CÔNG TY CỔ PHẦN EG VIỆT NAM Số 405A đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.916.764                              
51032 0105118048 Công Ty Cổ Phần Archigreen Số 9, Ngõ 8, Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội. 1                          1.916.758                              
51033 0107857340 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Vn - Green Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành Phố Hà Nội 1                          1.916.370                              
51034 0108181954 Công ty TNHH Germany aucci Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.916.212                              
51035 0106901237 CTy CP Phát Triển Dịch Vụ Nam Phong Tầng 5 Tòa nhà Hội nhà Báo Việt Nam (đối diện số 18 phố Dương Đình Nghệ)-Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Hà Nội 1                          1.915.382                              
51036 0108053818 Công ty cổ phần sản xuất sơn Thái Lan Tầng 06, MD Complex Tower, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.915.382                              
51037 0109283437 Công Ty TNHH HBH Việt Nam Số nhà 177A ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.915.088                              
51038 0106783470 Công ty TNHH Lê Nguyên Anh Số 83 Lầm DU Bồ Đề, Hà Nội 1                          1.914.732                              
51039 0108692500 Công ty TNHH ĐTXD và phát triển thương mại Phú Nam Thôn Cuối Chùa, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.911.696                              
51040 0105931581 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VIỆT STYLE Số 121, Tổ 8, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.910.213                              
51041 0110147848 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuân Tea Thôn Muỗi, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.910.000                              
51042 0110141927 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN O2S Số 3 ngõ 43 Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội, Việt Nam 1                          1.910.000                              
51043 0108433792 CÔNG TY TNHH KIDZONE 269 ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.908.654                              
51044 0104002509 Cán bộ KCT phường khương thượng 388 Đường Trường Chinh, Đống đa, HN 1                          1.908.000                              
51045 0104002918-017 Cán bộ KCT phường Láng Thượng phòng văn thư UBND phường Láng thượng số 896 đường láng đống đa HN 2                          1.908.000                              
51046 0103999859 Cán bộ không chuyên trách xã Phú Kim Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.908.000                              
51047 0103718177 Không chuyên trách xã Trạch Mỹ Lộc Trạch Mỹ Lộc, Phúc thọ, Hà nội 1                          1.907.977                              
51048 0104096747 Công ty cổ phần Sản Xuất Cuộc Sống Ô 12 Lô A15 Khu đô thị Gleximco, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 1                          1.907.582                              
51049 0108675174 CÔNG TY TNHH LA GI Số 118 ngõ 230 đường Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          1.907.200                              
51050 0107435973 CTy CP Nội Ngoại Thất Thành Công Số 6 ngõ 183a Lĩnh Nam, Quận  Hoàng Mai, TP Hà Nội 5                          1.905.952                              
51051 0108955767 Công ty TNHH Corntillas Số 667 Ngô Gia Tự-Long Biên-Hà Nội 1                          1.905.901                              
51052 0109685111 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ HUY NAM Số nhà 67 ngõ 345, đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.905.848                              
51053 0107878453 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH Unison Hà Nội Tầng 3 số 27 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 1                          1.905.049                              
51054 0109989141 Công Ty Tnhh Đào Tạo Thương Mại Và Dịch Thuật Htc D4, TT9, Đường Foresa 8 Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.904.707                              
51055 0109814293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PN WOOD Tầng 6 nhà 32, ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.903.556                              
51056 0106750267 Công ty TNHH bất động sản Omega Tầng 10, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          1.903.199                              
51057 0110277244 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Số 99 Nguyễn Bá Khoản, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.902.191                              
51058 0108390073 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN MINH TÚ Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.902.000                              
51059 0107714991 Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Hoàng Đạt SN 24, Ngõ 273 Phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.901.848                              
51060 0107090983 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đất vàng Châu Úc Số 9 đường Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.901.677                              
51061 0109890745 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thành Linh B5/66 Ngõ Thông Phong, Đường Tôn Đức Thắng - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.900.000                              
51062 0109609086 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ TUG NT02-21, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.899.500                              
51063 0106325488 CÔNG TY TNHH HAMICO VIỆT NAM Toà Gemek 2, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.899.235                              
51064 0107426016 Công Ty TNHH Luật Hoàng Chung số 27/43 ngõ 108 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. 1                          1.898.000                              
51065 0108990458 Công ty TNHH KOREAN ATTI HOLDINGS tầng 1, Khu dịch vụ thương mại, Tòa A2, Chung cư Goldmark City, Số 136 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.897.500                              
51066 0109884815 Công ty TNHH công nghệ và thương mại tam á Việt Nam Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.895.848                              
51067 0106507079 CÔNG TY TNHH SX TM & DV CỬA HỒNG Số 227 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.891.329                              
51068 0105898775 Công ty Cổ phần Maza Quang Minh Tổ dân phố số 5, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.890.753                              
51069 0109558106 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG TD VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3                          1.890.172                              
51070 0109981209 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MINH ĐỨC Số 33, ngõ 387, đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.890.000                              
51071 0110291023 CÔNG TY TNHH OZC( NN) Tầng 10, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          1.890.000                              
51072 0500469449 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Sơn Số 89 Đường Đồng Mô, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          1.890.000                              
51073 0107821866 Công Ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Long Giang Tầng 3 Tòa nhà hỗn hợp 198 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.889.183                              
51074 0109159750 Công ty cổ phần tư vấn môi trường TNT Thửa đất số DG11 - 14 Khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.889.000                              
51075 0110170406 Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện DAT Entertainment Số nhà 7, ngách 575/9 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội, Việt Nam 2                          1.888.441                              
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51076 0108675791 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HTD Quốc tế Thôn Bài Lễ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nộ 1                          1.888.306                              
51077 0105873146 Công ty Cổ phần TRANMEXCO 99 Trần Bình, NTL, HN 1                          1.888.074                              
51078 0105024600 Công ty CP San Lấp Xây Dựng và Vận Tải Minh Tiến Thôn Trùng Quán, Xã Yên thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.887.882                              
51079 0110258121 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Phú Thuận Số 147 phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.887.838                              
51080 0108541646 Công Ty Cổ Phần Thiên vi Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 1                          1.886.073                              
51081 0107705394 Công ty TNHH Dogota Số 18, Xóm Ngòi, Thôn Đoàn Kết, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          1.885.991                              
51082 0102754373 CTy CP Thiết Bị Chuyên Ngành Phát Thanh - Truyền Hình Số 65 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.885.608                              
51083 0109941936 CTY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM VÂN ĐĂNG Số nhà 44, Ngõ 13, Đường Ngô Chi Lan, Tổ 3, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.883.323                              
51084 0107018401 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG SỐ NHÀ 12, NGÁCH 91/8 NGÕ 91 NGÔ THÌ SỸ, TDP ĐỘC LẬP, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.883.210                              
51085 0315304178 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SƠN HÀ XANH Tầng 7, Số 8 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.882.432                              
51086 0107911492 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO REER Số nhà 36 ngõ 61/14 đường Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.881.975                              
51087 0108518742 Cty CP Uni&Clever Việt Nam Tầng 3 - tòa nhà Le Capitole 27 Thái Thịnh - P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa - Hà Nội 1                          1.881.696                              
51088 0108726171 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CHỐNG THẤM GIA HUY Số 111 đường Tân Triều - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 02466544911 1                          1.880.975                              
51089 0108896896 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SƠN NAM Số 89, Ngõ 165 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.879.880                              
51090 0108332459 Công ty TNHH Thiết bị và xây dựng Sao Bắc Số 49, ngõ 80 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.878.784                              
51091 0108834240 NNN Công ty TNHH Điện tử Lập Tín Lô 42-4, Khu Công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh 1                          1.878.067                              
51092 2300195025-003 TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ Thuỷ sản Tiến Thắng - Mê Linh - Hà Nội 1                          1.877.760                              
51093 0105740386 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công trình Ngân Phú Số 2, Ngách 59/10 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.877.120                              
51094 0109779024 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Chiến Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.876.311                              
51095 0107556632 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA PHÁT Phòng 604, nhà N6D khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.874.887                              
51096 0107349795 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Năng Lực Phụ Nữ Dân Tộc 12c, Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          1.874.048                              
51097 0101543926 Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Thành An P2209 CT6B KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội - 0982846588 1                          1.873.920                              
51098 0105430578 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Bắc Á Số nhà 12, ngõ 31 đường cầu diễn, tổ 10, phường Phúc Diễn, BTL, HN 1                          1.873.721                              
51099 0101399905 Cty CPSX và Thương Mại Đông Anh Km16, QL3, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.872.204                              
51100 0108620760 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Chung Anh Số 3, tổ 6, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.872.122                              
51101 0102352314 Cty TNHH TM & DV Đạt Phát Số 387 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.871.964                              
51102 0108906512 Cty TNHH XNK và thương mại Hưng Thành Số 08 ngách 35/68, đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, HN 1                          1.871.320                              
51103 0106839927 Cty Cp phát triển Sữa tươi Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà 29T1 Hoàng đạo Thúy,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.870.500                              
51104 0107365148 Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ TT&G Việt Nam Số 51 ngõ 249 Phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.869.712                              
51105 0107958003 Công ty cổ phần bất động sản Saco Tầng 2 tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973472567 1                          1.869.504                              
51106 0109213158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGÂN Số 156/169 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.869.462                              
51107 0106745228 Cty Cp SUHACO Số 10, ngõ 381/64, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 1                          1.869.184                              
51108 0108225922 Công ty cổ phần đầu tư New sun Việt Nam (0348372670 - Hà ) ngách 15/ 14 ngõ Trại, Đoài khê, xã Đan phượng ạ 1                          1.868.496                              
51109 8507742099 Hộ KDCT Vũ thị Nguyệt Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.867.095                              
51110 0105427871 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh Duy Số 34 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          1.866.984                              
51111 0109370094 Công ty TNHH Bảo hộ lao động Đông Anh Xóm 1, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.866.317                              
51112 0109727770 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Damina Số 2, ngõ 103 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.864.472                              
51113 0101055076 Công Ty TNHH Thành Đăng Số 22 ngõ 1 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội 1                          1.863.680                              
51114 0108668265 CTy TNHH Thương mại TKG Việt Nam P1506 CT6C Khu đô thị Xa La, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.862.403                              
51115 0106741583 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHƯ Ý Xóm Đình, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.862.300                              
51116 0109837043 Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé Doctormomcare Số 59a ngõ 481 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.862.280                              
51117 0104010098 Cán bộ không chuyên trách phường Trần Hưng Đạo 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2                          1.862.056                              
51118 0106475885 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ TM THIÊN LỘC Số 25, Ngõ 7 Đường Lương Ngọc Quyến ,Phường  Văn Quán - Quận  Hà Đông- Hà Nội 1                          1.862.001                              
51119 0106069989 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Thái Dương Tổ 2 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.861.691                              
51120 0109942400 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Linh An Khu GH6 CT17 Đường Nguyễn Cao Luyện - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.861.500                              
51121 0110217982 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VAG HOLDING Số 2 Đường Khúc Thừa Dụ - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.861.500                              
51122 0106021225 CTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hà Nhật Số 9 M13 Phố Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.861.500                              
51123 0108610032 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Vận Tải 3C Thôn Tân Hà, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0818332211 1                          1.861.500                              
51124 0108957034 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚC BẢO AN Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.861.076                              
51125 0109794865 Công ty TNHH Mess Việt Nam Tòa CT7E, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, 1                          1.860.956                              
51126 0104995399 Công ty TNHH hóa chất Hoàng Hải Số 877 đường Phúc Diễn,P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          1.860.563                              
51127 0109890343 Công ty TNHH  Đầu tư và phát triển Fintop P602 Số 24 ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN 1                          1.860.407                              
51128 0106059846 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN VÀ TƯ VẤN NHÀ ĐẤT HÀ NỘI Số 31, ngõ 629 Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.860.389                              
51129 0104262440 Công ty CP Thương mại Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp Mê Linh Khu 5, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.860.366                              
51130 0301794684-004 CN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN BÌNH SƠN TẠI HÀ NỘI Số 51 ngách 1 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          1.859.301                              
51131 0109205887 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HD Nhà số 6 tổ 20, nghách 35/22 đường Hồ Tùng Mậu, P Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.859.045                              
51132 0108492011 CTy CP Thiết Bị Và Xây Dựng An Nam Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.858.522                              
51133 0107423488 Cty CP Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Linh Nam Số 265 Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN 1                          1.858.464                              
51134 0107496158 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI HÀ THÀNH SỐ 8, NGÁCH 26, NGÕ 4 PHỐ PHƯƠNG MAI, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.857.414                              
51135 0109996893 Công ty TNHH Kiến trúc và Nghiên cứu GA6 WORKSHOP Số 56B ngõ 49 phố Vân Đồn. - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.856.000                              
51136 0109287544 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp Long Đức Đức Hậu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.855.986                              
51137 0108394825 Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường IEC Việt Nam Tầng 14, Tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.855.902                              
51138 0109638601 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRÍ ĐỨC CH1621, Toà R101 KĐT Vinhomes Ocean Park 1, X Đa Tốn, H Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.855.429                              
51139 3501881072-001 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI MIỀN NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 80 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.855.413                              
51140 0110225327 Công ty TNHH SSV Việt Nam Lô C53-NV 20, Ô 41, Khu C đô thị mới Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.855.040                              
51141 0105915526 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật xây dựng Trường Giang số 39, tổ 30, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.855.017                              
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51142 0101247123 Công ty TNHH Kim chung Phòng 309 Nhà ct4-1 Khu đô thị mễ trì hạ,Mễ trì,Từ liêm,Hà nội 1                          1.854.901                              
51143 0109240592 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư CNK SỐ 15B NGÁCH 9 NGÕ 766 LA THÀNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          1.854.440                              
51144 0106512417 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM HÒA Số 19 TT23, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.854.252                              
51145 0107965674 CÔNG TY TNHH LUẬT SEC VIỆT NAM 14 Trung Yên 6, tập thể Giáo viên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hn 1                          1.853.908                              
51146 0108765910 Công Ty Tnhh Về Nhà Thôi Số 5 Phùng Khắc Khoan, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          1.853.222                              
51147 0109242021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÀ HOA VÀNG VIỆT NAM TT04-33, KHU ĐÔ THỊ HẢI ĐĂNG CITY, ĐƯỜNG HÀM NGHI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.852.429                              
51148 0107527381 Cty CP xây dựng MBI Số 219 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1                          1.851.392                              
51149 0106157850 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Trang Số 8 ngách 147 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.851.310                              
51150 0104828782 Cty TNHH XDTM Đức Minh Phát Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.851.041                              
51151 0109524932 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ DMZ Việt Nam Số 87, Ngách 64, Ngõ 193, Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.850.000                              
51152 0107536107 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Chiến Hường Thôn Ngãi Cầu- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.848.430                              
51153 0108624388 Công Ty CP Bđs Phúc Điền Tầng 2, Toà nhà Lucky, Số 79 Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.848.420                              
51154 0108581543 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NEW HOUSE Số 6 ngõ 409/7/5 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 1                          1.847.544                              
51155 0105445165 Công ty CP Xây lắp cơ điện Minh Cường Số nhà 60,ngõ 135, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.847.163                              
51156 0108199863 CÔNG TY LUẬT TNHH 559 VÀ CỘNG SỰ Số nhà 28, ngách 1, ngõ 178 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.844.500                              
51157 0110380308 Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền hình Thăng Long Đội 10, Ngõ Đoàn Kết, Thôn Đại áng - Xã Đại áng - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          1.843.681                              
51158 0106355429 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VNMedia Tầng 5, số 5 phố Điện Biên Phủ - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          1.843.596                              
51159 0110167019 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NEW STAR Số nhà 27, ngách 52, ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.843.459                              
51160 0103072567 Cty TNHH UFO Việt Nam 185 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.843.250                              
51161 0108638486 Công ty TNHH Auto Hoàng Minh số 55 NGuyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          1.843.250                              
51162 0500465557 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Minh Đức Số nhà 29, tổ 3, Khu phố thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.842.293                              
51163 0109406632 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT SUNMAXX VINA Căn hộ 12B19, Tòa C2, Chung cư VINHOMES DCAPITALE, Số 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.840.505                              
51164 0109539551 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hạ Nhiên DV08-LK255, khu đất dịch vụ Trại, Tràng Cày, Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.840.000                              
51165 0108766985 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TIẾP CẬN VĂN HÓA VIỆT NAM Số nhà 17.TT5.2 KĐT WESTPOINT Nam 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.840.000                              
51166 0106348527 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Cường Việt Nam Số nhà 30, ngõ 15, tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.839.055                              
51167 0109256426 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QLT1 Số 1 ngõ 161 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.838.301                              
51168 0107945237 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Hạ Tầng Kỹ Thuật Và Xây Dựng HKH Số 60, ngõ 62, đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. 1                          1.837.672                              
51169 0106811801 Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Doanh Thương Mại Hà Nội Tòa nhà TSG Sài Đồng, số 190, Sài Đồng, P Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1                          1.835.200                              
51170 0107831293 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MINH QUÂN Km 15, Quốc lộ 32, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          1.834.984                              
51171 0108607505 Cty TNHH Trúc Linh Hà Nội CỤM 5, THÔN ÍCH VỊNH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0985586162 1                          1.834.635                              
51172 0109712799 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Eco-Home Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.834.624                              
51173 0108620312 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CỌC FECON SỐ 1 Tầng 16 Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.833.600                              
51174 0110252874 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Kingzo Số 50, Ngõ 75 Hồng Hà. - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội 1                          1.832.700                              
51175 0106389918 Công ty CP xây dựng HD Việt Nam Số 20, ngách 1, ngõ 36, phố An Hòa, tổ dân phố 2, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.832.636                              
51176 0109891227 CÔNG TY TNHH TRẦN MINH HẦN Số 38 ngõ 93 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 1                          1.832.636                              
51177 0105487172 Cty CP XD TM & DV Hà Thành P616 tòa HH03B KĐT Thanh Hà Hà Đông Hà Nội (dãy 6 tòa mặt đường chính Cienco 5)  0387492548 1                          1.832.300                              
51178 0103734475 Công ty cổ phần VIC Việt Nam Tầng 2, toà nhà Việt Hồng, 58 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, HN 1                          1.831.841                              
51179 0108874194 CÔNG TY CỔ PHẦN RUTECH VIỆT NAM Số 1, xóm đồng - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.831.369                              
51180 0106658825 Công ty TNHH Thương hiệu nội thất EZHOME SỐ 4, NGÁCH 162/130/10 ĐƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.831.110                              
51181 0109339376 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Số 1 Asean Số 289 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.829.810                              
51182 0108782673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JC VIỆT NAM Số 163 khu biệt thự La Casta, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 1                          1.828.744                              
51183 0100776484 Công ty CP tập đoàn nội thất Hoàn Mỹ 159 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN 1                          1.828.650                              
51184 0316011079-001 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SEN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng M, Tòa Nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.828.650                              
51185 2301188824 Công ty TNHH JCC Holdings Số 42 ngõ 26 phố Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.828.650                              
51186 0109600478 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HOA SƠN Thôn Hoa Sơn, - Xã Nam Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.828.650                              
51187 0108283949 Công ty CP Đầu tư và phát triển TĐ liên minh Hà Nội 67 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.828.450                              
51188 0107738992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BA NHẤT Thôn Thanh Lương - Xã Bích Hòa - Huyện Thanh Oai - Thành Phố Hà Nội. 1                          1.828.450                              
51189 0110084524 CÔNG TY CỔ PHẦN A TO Z TOÀN CẦU Ô 119, lô A3, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.827.774                              
51190 0107819634 Công ty TNHH Hải Minh Việt Nam Số 13, Dãy B3, TT Quân Đội Z176- Tổng Cục kỹ thuật, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1                          1.827.774                              
51191 0102340301 Công ty cổ phần công thương và dịch vụ Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Hỗn Hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.827.774                              
51192 0108988138 Công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông Hafa tang 11, toa nha CEO Tower, lo HH2-1, Khu do thi Me Tri Ha, duong Pham Hung, quan Nam Tu Liem, Ha Noi 1                          1.827.774                              
51193 0107691582 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Thái Hoàng Anh Phòng 813 tòa nhà Hoàng Dương, Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 0976177921 1                          1.826.166                              
51194 0106742403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC TRƯỜNG GIANG Số Nhà 221, Tổ 04c - Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội 1                          1.825.598                              
51195 0109570086 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ENIDA 180 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.825.000                              
51196 0110171294 Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Dịch vụ Kiều Hương SN 21, ngõ Cổng Đồng, đường Quang Minh, TDP số 5, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.825.000                              
51197 0109213983 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NEW AT Ô 2 Lô 6, Khu đô thị Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.825.000                              
51198 0108658468 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Công trình 2989 Nhà số 3, Lô 2 đường Nguyễn Mậu Tài, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.825.000                              
51199 0107808248 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NTC VIỆT NAM Số 34, Ngõ 308/1 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          1.824.184                              
51200 0105746412 CÔNG TY LUẬT TNHH HƯNG NGUYÊN Số 14 N2, ngõ 90 phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, HN 1                          1.824.174                              
51201 0107628566 Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục và thương mại dịch vụ y tế Việt Mỹ Số nhà 16, ngõ 08 Khu A viện nghiên cứu rau quả - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1                          1.823.378                              
51202 0108949851 Công ty TNHH kinh doanh và thương mại Á Châu Tầng 2, tháp A tòa nhà Rivera Park, Số 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 6                          1.822.338                              
51203 0109537924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA PHÁT THỊNH P2008, Tòa A, Hateco Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.821.616                              
51204 0108264167 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng CMC Toàn Cầu Tòa nhà HH01A, tầng 12 số 1208 Khu Đô Thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. 1                          1.821.413                              
51205 0107467742 Công ty CP công nghiệp Hair Century Số 8, Tổ 22, Đường Đàm Quang Trung, P. Long Biên,, Long Biên, HN 1                          1.819.996                              
51206 0107319624 Công ty TNHH Thương Mại XNK Đại Thành Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.817.878                              
51207 0106398888 Công ty cp đtư pt vinh phúc Tầng 1 tòa nhà N07-B2, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.817.600                              
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51208 0109545308 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Gia Hân Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh 1                          1.817.136                              
51209 0107962095 Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hà Nội Capital Số 169 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2                          1.816.646                              
51210 0108249659 Công ty Cổ phần TMT Việt Nam Số 177 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          1.815.255                              
51211 0108238093 Công ty TNHH cầu trục công nghiệp DELTA Số 115A, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội  0904918481 1                          1.814.527                              
51212 0108479067 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Việt Anh Số 2 ngách 1144/26 đường Quang Trung , Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.813.926                              
51213 0106128514 Cty TNHH GEEKO Việt Nam Số 21 ngõ 10 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.812.850                              
51214 0105783044 Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển BLUE EARTH Việt Nam Số nhà 78, Ngõ 229 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 6 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.812.823                              
51215 0108448157 Công ty CP Thuốc thú y TST SN5, Ngõ 421/39 Cáo Đỉnh 1, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.812.823                              
51216 0110094226 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Truyền Thông 1985 Việt Nam Số 170 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 1                          1.812.509                              
51217 0102642447 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TDE số nhà 64- ngõ 156 Lạc Trung-  Thanh Lương- Hai Bà Trưng - HN 1                          1.812.384                              
51218 0110180570 CÔNG TY CỔ PHẦN LADYBUG Số 15A, ngách 322/141 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.812.160                              
51219 0107300567 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ Y TẾ NAM THĂNG LONG Số 4, hẻm 38, ngách 25, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân. 1                          1.811.814                              
51220 0101690913 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TUẤN THÀNH Số nhà 20 ngõ 638/50 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà nội 1                          1.811.721                              
51221 0109502061 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Nam Số nhà 10A, ngõ Vôi 2, Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1                          1.811.506                              
51222 0108196076 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.811.200                              
51223 0107755934 CTy CP Giải Pháp Thiết Bị Điện Á Châu Số 30 Ngõ 224 Tổ 33 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.808.070                              
51224 0109949036 CÔNG TY TNHH POSEIDON ARCHITECTURE Số 8, Ngõ 82, Đường Thôn 1, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.807.992                              
51225 0108194110 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP AN PHÁT CỤM 7, THÔN ĐỒNG VÀNG, XÃ PHÚ MÃN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          1.807.200                              
51226 8473914974 Trung Tâm Minh Anh số 1 ngõ 61, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.806.569                              
51227 0108818714 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Hồng Phát Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.805.500                              
51228 0107494922 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI PHÁT Tầng 4, số 6 ngõ 82 , Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.804.370                              
51229 0107919420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DOLI Số nhà 17 ngách 111 , ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai 1                          1.803.925                              
51230 0108640728 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Tài Phú Việt Nam Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.803.924                              
51231 0105808926 CTy TNHH PEONY Việt Nam Phòng 910, số 90 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.803.639                              
51232 0107728112 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWSUNNY Số 3, ngách 58/36, phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.803.582                              
51233 0109305673 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Khang Huy Xóm Nội An, Thôn 4, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.802.589                              
51234 0108891802 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ANH THUẬN Số 73 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.802.261                              
51235 0109922027 Công ty cổ phần đầu tư và thượng mại dịch vụ An  Phú Số nhà 12, ngõ 257, đường Cao lỗ, Đông Anh, Hà Nội 2                          1.801.600                              
51236 0110176951 Cty CP kỹ thuật và thương mại Đông Dương Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Thành Phố Hà Nội. 1                          1.800.832                              
51237 0106923505 Công ty TNHH SUNWOO TECH Việt Nam Số 1 Ngách 20 Ngõ 68 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.800.000                              
51238 0103269309 Công ty CP đào tạo quốc tế TH2A, Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.800.000                              
51239 0109720302 Công Ty TNHH Increate Thửa Đất 169 (M11-02), Bản Đồ 2, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 1                          1.800.000                              
51240 0103791995 Công ty cổ phần EWAY Tầng 2, sảnh A1 Trung tâm thương mại toà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.800.000                              
51241 0106780141 IC Nước ngoài tham gia BHXH - Công ty TNHH Minh Phát Thành Tâm Số 4- Ngách 1-Ngõ 4- Đường Đông Ngạc -Phường Đông Ngạc- Bắc Từ Liêm (0904108379) 1                          1.800.000                              
51242 0106627048 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH ROADSUN LOGISTICS Số 29, Ngõ 145, Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.800.000                              
51243 0106028982 Người Nước ngoài - Công ty TNHH SM Tech LK1 - M03, Lô LK- 75, KĐT mới Bắc An Khánh- Splendora, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          1.800.000                              
51244 0109157136 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNROCK INVEST (NN) P117 - Tầng 1 - Tòa Nhà Mặt Trời Sông Hồng - Số 23 Phan Chu Trinh - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội 1                          1.800.000                              
51245 0107499751 CÔNG TY CỔ PHẦN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM (NN) Số 30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          1.800.000                              
51246 0107855110 Người NN -  CÔNG TY TNHH GIANT NETWORK GROUP CORPORATION Tâng 1, tòa nhà N01, ngõ 259 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.800.000                              
51247 0108585266 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN VNEXT SOFTWARE SỐ 219 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          1.800.000                              
51248 0106973915 Người NN tham gia BHXH, BHYT-Công ty TNHH BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITEKTEN P501, tòa nhà Vạn Phúc - Số 2 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội 1                          1.800.000                              
51249 0107788961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EROON Villa E12 The Manor, Đường Đỗ Đình Thiện, KĐT Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.800.000                              
51250 0102356132 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI- SÀI GÒN Văn Phòng 404, tầng 4, toà nhà Dreamland Bonanza, Số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.800.000                              
51251 0108854913 CÔNG TY TNHH KSH GLOBAL SH02, Tầng 1, Tòa CT1, Ô đất CT8 Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.800.000                              
51252 0110004568 CÔNG TY TNHH HOME LINK PB0408, T4 TMDV, Toà Ruby, The Matrix One, phố Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.800.000                              
51253 0108712073 NNN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VTECH Số 262 Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, HN 1                          1.800.000                              
51254 0103464229 Cán bộ không chuyên trách phường cấp phường Giang Biên Phường Giang Biên - Q. Long Biên - HN 1                          1.799.577                              
51255 0107029795 Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Trang Số 183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 1                          1.798.400                              
51256 0106374742 Cty TNHH TM & Phát triển ánh Dương Led Số 34 ngõ 44 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          1.796.567                              
51257 5400451077 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ĐẠI MINH D07-Số 38,39, Khu Đô Thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.796.482                              
51258 0102910103 CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XD 9 Tầng 2, Số 198 Nguyễn Tuân,  phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.796.144                              
51259 0102055600 CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC VIỄN THÔNG tầng 3 Số 403, đường Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hn 1                          1.795.193                              
51260 0110099545 Công ty cổ phần quốc tế Đức Long Số 6 D1 Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.794.297                              
51261 0108801823 Công ty TNHH xuất nhập khẩu SUNDA Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. HÀ Nội 2                          1.793.730                              
51262 0108763381 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC VINH Nhà 3B hẻm 79/40/17 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.793.707                              
51263 0106958882 Công ty TNHH Metech Việt Nam Phương Cù, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.793.276                              
51264 0105974909 CTy TNHH Xây Dựng Thương mại Và Dịch vụ Kigco Việt Nam Số 8, ngách 255/61, ngõ 255 Phố Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.792.000                              
51265 0110028569 Công ty TNHH Next Vina LK1-Q15 Slendora, khu ĐTM Bắc An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.791.489                              
51266 0108717219 VPĐD Công ty TNHH Quốc Tế E&B tại Hà Nội Phòng B3, tầng 10, tòa nhà DC, số 144 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.791.241                              
51267 0101183381 Công ty TNHH TM & DV Đại Tây Dương 21B Phạm Đình Hổ, phường phạm đình hổ, quận hai bà trưng, Hà nội 1                          1.790.312                              
51268 0110004920 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT VANDA Số 28C, ngõ 2, tổ 12 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.790.012                              
51269 0108537664 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM THÀNH :Số 685, Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.789.766                              
51270 0106337250 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Ngọc Quang Xóm Dọ, Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.789.122                              
51271 0105358699 Cty CP T&TBON Số 25 nhà vườn 5, tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN. 1                          1.789.122                              
51272 0102739382 Cty CP Kỹ thuật viễn thông Nam Việt Số 11, ngách 4 ngõ 21 Quan Nhân, Nhân Chính; Quận Thanh Xuân  ; TP Hà Nội 1                          1.789.122                              
51273 0109618468 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KOSIL Lô 1B, Khu công nghiệp mới Bắc AN Khánh, Lại, Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.789.122                              
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51274 0109933389 CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE Số 82 Ngõ 197 Phố Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          1.789.054                              
51275 0109824407 Công ty TNHH Xây dựng Vận tải và Thương mại Tổng hợp Dương Nguyệt Thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.789.054                              
51276 0102055230 Cty CP Thương mại đầu tư Công nghệ Châu Âu số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.789.054                              
51277 0110168661 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN Á CHÂU Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.789.054                              
51278 0109790846 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ NEP Số nhà 11, ngõ 4 tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          1.789.054                              
51279 0107917180 Công Ty TNHH NVS Việt Nam Số 9, ngách 4, ngõ 409, đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.789.054                              
51280 0106783350 Cty TNHH tự động hóa & giải pháp Toàn Diện số 8 dãy A1 tập thể Pin văn điển thị trấn văn điển Thanh Trì Hà Nội 832575696 1232575696 1                          1.789.054                              
51281 0105469889 Công ty CP Du Lịch Phúc Gia Số 9, Ngõ 32 Phố Hoàng Như Tiếp - P. Bồ Đề - Q. Long Biên, HN 1                          1.789.041                              
51282 0108056128 Công ty TNHH phát triển du lịch Hoàng Linh Nhà C11 ngõ 100 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.788.800                              
51283 0109358474 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO MẠNH TƯỜNG Số 44A, phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.788.581                              
51284 0109843819 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hương Mơ Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.788.180                              
51285 0108833455 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚC Nhà số 7, Ngách 38 Ngõ 220 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.785.441                              
51286 0106114536 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bền Vững P10.03 tòa nhà Vinaconex số 34 láng hạ - đống đa - hà nội 1                          1.784.960                              
51287 0107500950 Cty TNHH TM DV & SX New Brand Việt Nam Số 02, ngách 38/23/36 tổ 39, cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.784.832                              
51288 0107893525 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG XANH LK2.6 Khu nhà liền kề - Ngõ 124 Vĩnh Tuy- Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.784.378                              
51289 0109041910 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Quốc Tế Trung Việt Số 1, nghách 54 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.783.581                              
51290 0107734998 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Anh Khôi Số nhà 28/13 đường Thanh Bình, tổ 11, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          1.783.408                              
51291 0105924841 Công ty TNHH đầu tư TM và DV Phú Thái số 1 ngách 29 ngõ 62 đại la, phường trương định quận hai bà trưng Hà Nội 1                          1.783.408                              
51292 0107033618 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Phong Số 68 Dương Đình Nghệ ( Cạnh nhà hàng Vườn Nhãn), Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.783.151                              
51293 0110122949 Công ty TNHH Xây dựng Toàn cầu Vina Số nhà A4-10 ngõ 11, phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.782.000                              
51294 0109930684 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH AN Số 91 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.781.658                              
51295 0109260341 Công ty TNHH Ehealthee Số nhà 8A ngách 51/18 đường Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.780.569                              
51296 0107558277 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế Đức Minh C33 Khu Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 1                          1.780.397                              
51297 0109284550 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HƯNG NGUYÊN Số 22, Ngách 381/60 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.780.388                              
51298 0104723589 Cty CP đầu tư XD và thương mại THK PA4, tòa 96B Định công, Thanh xuân, Hà nội 1                          1.779.689                              
51299 0106021722 Người NN - Công ty TNHH đầu tư JK Tech Việt Nam Tầng 12, toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.778.951                              
51300 0106670967 Cty CP DV & Truyền thông Công nghệ cao HTSG Tầng 4, số 77 Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1                          1.778.458                              
51301 0108548560 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế HD Việt Nam số 21 ngách 23/35 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình. 1                          1.778.275                              
51302 0108388821 Công ty TNHH PT TM Du lịch Sen vàng Tầng 07 toà nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.776.470                              
51303 0110268793 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG BÌNH Số 6 Ngõ 66, Đường Tiền LệSố 6 Ngõ 66, Đường Tiền Lệ 1, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.776.000                              
51304 0108140098 Công ty TNHH Học viện Prophack Việt Nam Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.775.894                              
51305 0109255609 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ 789 ELEC Số Nhà 53, Ngõ 2C, Tổ Dân Phố Cầu Đơ 3, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.775.749                              
51306 0104216074 Doanh nghiệp tư nhân Thắm Tiệp Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.775.732                              
51307 0107296078 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT TOÀN CẦU số nhà 31 khu nhà ở thấp tầng Bắc Việt (Đối diện UBND phường Đại Mỗ), Sa Đôi, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.775.266                              
51308 0107928552 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại International IBC Tầng 19, tòa nhà ViWaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.774.923                              
51309 0108996724 Cty TNHH Thương mại QT BEEONE Tổng kho kim khí số 1, Km 3 Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0975763075 1                          1.774.650                              
51310 0108609703 CÔNG TY TNHH LUẬT VẠN XUÂN Tầng 4, tòa nhà HUD3, số 121-123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.774.630                              
51311 0109879727 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm MEDTECH Lô 12, Ngõ 59 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.774.561                              
51312 0101112687 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ Số 12A Cát Linh, P. Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          1.774.561                              
51313 0109002799 Công ty TNHH Thương Mại Bia-Rượu-Nước Giải Khát Á- Âu 195b Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.774.561                              
51314 0108751957 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Số 02-LK11B Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao,Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          1.774.527                              
51315 0110126767 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DLV HÀ THÀNH Tòa HH3C Linh đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.774.527                              
51316 0110032861 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NPH Số nhà 47, ngách 140/1 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.774.527                              
51317 0107341404 Cty CP Firesave Tầng 5, Số 261A Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.774.527                              
51318 0108335386 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOHA Thôn Dền, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.774.527                              
51319 0110296688 Cty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KELLY SMILE VIET NAM Số 37 Ngõ Huyện, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.774.527                              
51320 0108978066 Công ty TNHH TM & Dịch vụ Anka Hair Việt Nam CT5X2 Bắc Linh Đàm / Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.774.527                              
51321 0106575209 Cty TNHH Phát Triển Thiết Bị Công Nghệ Việt Nam số 71 ngõ 239 pHố Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1                          1.774.527                              
51322 0110052755 Công Ty TNHH Xnk Tm Và Đầu Tư Lian Dahongfa Số 109 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.774.527                              
51323 0109258896 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEW WAY VIỆT NAM Tầng 1 số 14 ngách 4 ngõ 167 Phương Mai, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 1                          1.774.527                              
51324 0109901549 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN NINH Q16 Số 4, Q16, ngõ 134, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.774.527                              
51325 0106948034 CTy TNHH DV TM ô tô Tiến Thành Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội 1                          1.774.527                              
51326 0110150294 Công ty CP bệnh viện Nguyễn Tài Thu Biệt thự 2.6 – NO4A, Khu Đoàn ngoại giao, đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.774.527                              
51327 0109572407 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VLA VIỆT NAM Kiot 9, Tầng 1, Tòa nhà 17T1, CT2, KĐT Vinaconex 3 Trung Văn, Đường Cương Kiên , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm ,TP Hà Nội 1                          1.774.527                              
51328 0108436592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIVA VIỆT NAM Lô 105, TT3, Đường Hoàng Trọng Mậu, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.774.527                              
51329 0109150469 Công ty Cổ phần Thương mại Thiên Sơn Phú Đội 1 - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          1.774.527                              
51330 0109124684 Công ty CP Đầu tư Phần Mềm Novi Tầng 3, số 21 ngách 48/20 phố Phúc Minh - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.774.251                              
51331 0101420219 CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC PH Số 6 ngõ 226/1 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.773.484                              
51332 0108230249 Công ty CP Crincons 12N7 Ngõ 40 Xuân La, Phường Xuân Lam, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.773.276                              
51333 0109535613 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quảng cáo Gia Thành Số 6 ngõ 304, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.772.326                              
51334 0107866183 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TN VIỆT NAM Nhà số 10, tổ 12 Pháp Vân, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.771.408                              
51335 0108627484 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA VIỆT ĐỨC Tòa nhà 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.769.202                              
51336 0109833916 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN NGỌC MINH ANH Số 7, Ngách 82/2 Ngõ 82 Phố Nghĩa Tân, - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.769.090                              
51337 0105905542 Công ty TNHH Đầu tư PT & CGCN HK Thôn 10 (xóm 23) xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam. 1                          1.768.890                              
51338 0104319295 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Linh 9 Ngã tư Cây Xanh, thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          1.768.799                              
51339 0106927179 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Chính Thành Số 36 - lô 6- DV6 khu đất dịch vụ, phường Mộ Lao quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.768.785                              
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51340 0108394631 Công ty TNHH P&A Express Việt Nam Thôn Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.768.576                              
51341 0312478779 VPĐD Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Rồng Châu á Phòng 1703, DMC Tower, số 535 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội., Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Tp. Hà Nội. 1                          1.768.000                              
51342 0106679582 Cty CP Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu MAXWELL Tầng 3 tòa nhà N02T1 khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1                          1.766.720                              
51343 0106811329 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ LASPALMAS Tầng 3 số 8 Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 1                          1.766.403                              
51344 0108372613 Công ty TNHH đầu tư - thương mại xây dựng Aric Số 3, ngõ 86/26/5 đường Hoà Bình, tổ dân phố 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.765.995                              
51345 0105348394 HTXNN Tân Hòa xã Tân Hòa huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1                          1.764.185                              
51346 0109547030 Công ty cổ phần gỗ công nghiệp KGM Lô CN9, cụm CN Nguyên Khê PA2, tổ 47, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.763.158                              
51347 0101903590 Công ty cổ phần Trọng Đại Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.763.035                              
51348 0108765004 Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm EUMED Số 11 ngách 61/3/148 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.761.839                              
51349 0107792439 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thép Thành Đạt KM 24, QUỐC LỘ 6A, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          1.761.676                              
51350 0109604352 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLFBIT Số 1 Nhà C, 343 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.761.362                              
51351 0109557399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN BÌNH Số 23 đường Thành Quách 1, thôn Quyếch, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.102                              
51352 0106780141 Công ty TNHH MInh Phát Thành Tâm Số 4, ngách 4/1 ngõ 4, Đường Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.760.009                              
51353 0109918775 Công ty cổ phần đào tạo và phát triển bất động sản Nam Land A52-TT9 khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51354 0110138018 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu QS Việt Nam DM4-12 Dãy 3, Điểm Tiểu thủ công nghiệp Làng Nghề dệt lụa Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51355 0110271676 Công ty cổ phần Kacos Group Số 6/16/11 đường Nghĩa Bình, Tổ dân phố 9, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51356 0110273391 Công ty TNHH ToTo Hà Phương Số 7, TT11 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51357 0110205521 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DCI Đại An LK34-10, Khu đô thị Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51358 0106499847 Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Nhật Số 456, khu Giếng Sen, phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51359 0108236392 CÔNG TY TNHH ĐT XD VÀ TM AN PHÁT Số 9 nghách 1/25 văn la , tổ 5 phường Phú la- Quận Hà đông - Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51360 0109005662 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VECTOR VIỆT NAM số nhà K15 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51361 0107765548 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LONG Phòng 2506, tòa CT36a, ngõ 177, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51362 0109310592 Công ty TNHH Tư vấn ST Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51363 0108299755 Công ty tnhh thiết bị công nghiệp An Thái Sô 63, ngõ 111 Cầu Bươu, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51364 0108783500 Công ty Cổ phần kiểm định Chất lượng Xây dựng Toàn Cầu Số 9LK18 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51365 0108524418 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG SỐ 162B, TỔ DÂN PHỐ 7, ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.760.000                              
51366 0109593950 Công ty cổ phần xây dựng DCG Số nhà 4C, đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51367 0109490306 Công ty cổ phần thiết kế nội thất N.A.M Số 39 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51368 0110355340 Công ty TNHH MÂY CRAFT Việt Nam Thôn Thái Bình, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51369 0109530534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HBT Số 9, Cụm 10, Thôn Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51370 0109910864 Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Simcuongha Số 9 Ngõ 38 Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51371 0110317747 Công ty TNHH dược phẩm Bảo Anh Thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51372 0106935892 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tiến Thịnh Trung Hà, Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51373 0107932326 Công ty CP Đầu tư Đoàn Gia Phát Xóm 5, Nại Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51374 0109540980 Công ty TNHH Khuôn bế Thịnh Lộc Trường Tổ 1, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51375 0109847813 Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Nội thất Đức Anh Thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51376 0110214420 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinatens Khu 2, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51377 0109827091 CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ TM MINH QUANG Số 38 ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51378 0110177923 Công ty TNHH Đầu tư KBB Việt Nam 64A/164 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51379 0109607272 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG QUANG Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51380 0110142293 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔM VÀNG Đối diện cổng phụ viện k3 tân triều, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51381 0110377760 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TMDV GIA HUY Số 13 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51382 0107389396 Công ty Cổ phần  INEST Tầng 5 số 389-391 Trường Chinh - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51383 0106772905 Cty TNHH TM và Công nghiệp in Hùng Vương Số 30, ngõ 271/1 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51384 0106747578 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ đất hiếm Bắc Việt Số 3 ngách 11 ngõ 178 Tây Sơn - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51385 0107562562 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Tân Cảng Số 1, Ngõ 146 Vương Thừa Vũ, Tổ 68 -  Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51386 0108783211 Công ty CP Dược phẩm Quốc tế NANIPHAR Việt Nam Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51387 0108067786 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG VIỆT NAM 55 Thượng Thuỵ, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51388 0107321479 Công ty CP vé máy bay trực tuyến Bông sen việt Tầng 2,A24-NV12, ô số 19, KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51389 0105541655 Công ty CP Thương mại và đầu tư phát triển in Kim Lai số 10, ngõ 17, đường Hồng Hà, Phúc Xá- Ba Đình- Hà Nội 1                          1.760.000                              
51390 0108454023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ 688 Tòa E Xuân Phương Residence, đường Trần Hữu Dực, quận Nam từ Liêm, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51391 0109368391 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH TOILETSMART Gara ô tô Bá Quỳ km 14+400 Đại Lộ Thăng Long, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51392 0109207933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH HUYỀN BAMBOO VIỆT NAM Quốc Lộ 32, Thôn Thượng Thụy, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội , Việt Nam 1                          1.760.000                              
51393 0110243573 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SÀI GÒN CORP Thôn 1. - Xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức -TP Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51394 0100107081 Công ty CP TMDL & Hội chợ triển lãm quốc tế Tòa nhà Thăng Long Tower, số 33 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ( Hiên: 0916154334 ) 1                          1.760.000                              
51395 0107852832 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Ngư Số 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Tòa nhà Thăng Long Tower) 1                          1.760.000                              
51396 0110315669 Cty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GREEN DIAMOND VIỆT NAM Số 9/78 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51397 0107473129 Công ty TNHH Thương Mại ADB Việt Nam Tầng 4, Số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51398 0107828607 Cty TNHH MTV thương mại new light Việt Nam Số 30C, ngõ 4, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51399 0109944380 Công ty CP đầu tư Thiên Hà Xanh P1912, tòa 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51400 0106656137 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN VƯỢNG Số 76 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51401 0106650713 Cty CP Thương Mại Quốc Tế Phú Sỹ Lô CN07.2-CN08, KCN Đô Thị Thuận Thành II, Xã mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 1                          1.760.000                              
51402 0108628255 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG SEM Tầng 9, tòa tháp C, tổ hợp Centrel point số 219 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội 1                          1.760.000                              
51403 0106794200 Công ty TNHH In và Dịch Vụ Thương mại Phương Anh Anh Số nhà 19, ngách 43/4/19, phố Tư Đình, Phường Long Biên, TP. Hà Nội 1                          1.760.000                              
51404 0108086965 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đức Cường P216 tòa N3B Khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, 1                          1.760.000                              
51405 0104817413 Công ty Cổ phần điện tử Suki Số 8, ngách 49/1, phố Đức Giang, tổ 18 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.760.000                              
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51406 0108443617 Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng AVISTA Số 22, ngõ 11 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51407 0108408429 Công ty Cổ phần Công nghệ cao Mãi trẻ 57A/24 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51408 0109774989 Công ty CP giáo dục HPE Số 112 Nguyễn Khánh Toàn., P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51409 0110178109 Công ty TNHH AGN 14A19 ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51410 0108782835 CÔNG TY TNHH ICADO VIỆT NAM Số 14, Ngõ 144, Phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51411 0109283557 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỄN ĐÔNG NGA Tầng 11, Tòa nhà HT Building, Số 80 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51412 0110208716 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GOS B12/D21 Ngõ 100, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51413 0110045243 CÔNG TY TNHH GOLD LIGHT Số 33 ngõ 66 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51414 0110254399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SM TECH VINA Phòng 501, Tầng 5, Toà nhà số 9B, Tổ 48 Đường Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51415 0110099827 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG L&A Tầng 12 Tòa A, Khu liên hợp phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51416 0106460247 Công ty TNHH AODAI TOUR Nhà 43 ngõ 217 phố Mai Dịch, tổ 11, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam (Tức số 126 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch) 1                          1.760.000                              
51417 0106157674 Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống và Truyền Thông Toàn Cầu tầng 4, số 195 đường nguyễn khang, yên hòa, cầu giấy - hn 1                          1.760.000                              
51418 0106072036 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch MICHI Tầng 4, số 195, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu GiẤY,HN 1                          1.760.000                              
51419 0106882785 Công Ty TNHH Đầu tư & Phát triển Quốc tế Diên Đức Phòng 1801, Tòa D chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51420 0108493819 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHONG THỦY MAXI Số 229 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51421 6001504681 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Nam Việt CEO Số 26 ngõ 46 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hn 1                          1.760.000                              
51422 0108193212 Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh ADL Việt Nam 48 ngõ 282 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51423 0102047568 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỒNG VIỆT 35 Yết  Kiêu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51424 0107391620 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH THUẬN PHÁT Số 11 ngách 46,ngõ 35 phố Cát Linh-Phường Cát Linh-Quận Đống Đa- Hà Nội 1                          1.760.000                              
51425 0107562675 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ KỸ THUẬT & XUẤT NHẬP KHẨU TOKI B23, khu biệt thự Trung Hòa Nhân CHính, Thanh Xuân, HN 1                          1.760.000                              
51426 0108041516 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ NỘI THẤT GA căn hộ 210, tòa 3 khu nhà ở hưng thịnh, p kiến hưng, q hà đông, tp hà nội 1                          1.760.000                              
51427 0107884224 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG QUỐC TẾ IAC Số 105 phố Tây Sơn,Phường Quang Trung ,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51428 0108393162 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TMC Sảnh ct6 tòa MHDI ngo 89 lê đức thọ mỹ đình 2 nam từ liêm HN 1                          1.760.000                              
51429 0107445227 Cty CP ĐT Gia Phát Việt Nam Phòng 1114, nhà H1, KĐT Việt Hưng, P. Giang Biên Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51430 0109330239 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Dịch Vụ TNT Tập thể 125B,ngách 33,ngõ Hoà Bình 7, Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51431 0109745681 Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Xanh House Số nhà 79 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51432 0109308392 Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất Gia Bảo Tầng 2, số 275 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.760.000                              
51433 0110146523 Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Starlink Số 20, ngõ 7, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51434 0109542000 CÔNG TY TNHH IN TRẦN PHÁT Số 2, ngách 72, ngõ 254 Phố Minh Khai, tổ 2, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51435 0109900785 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TOÀN THẮNG Số 12A, Hẻm 9, Ngách 187, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51436 0106902431 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN PHONG Số 3, ngõ 92 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51437 0109723624 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH HPT HÀ NỘI Số nhà 52, ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51438 0313411135-003 VP Đại Diện Công ty TNHH HV Net 19D1 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51439 0110238693 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Số nhà 22D, ngách 2/5, ngõ 2, đường Hoàng Liệt. - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51440 0107514209 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MME VIỆT NAM Số 1, ngõ 54 Phố Định Công Thượng, Tổ 9, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51441 0110311209 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ECC Số 19 Ngách 281/57 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51442 0109254517 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AUTO HOÀNG MINH Tổ 2, ngõ 17, phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51443 0106018536 CTy TNHH thương mại và xây dựng Tân Hà Thành Số 46, Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51444 0108271855 CTy TNHH Công nghệ VITRA Việt Nam Số 1, Hẻm 179/64/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51445 0108231637 CTy CP Kiến Trúc Nội Thất LUXURY VINGOLD Số 26 Part River Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 1                          1.760.000                              
51446 0108412263 CTY TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Bảo Anh KM 16, Quốc lộ 1A, Quán Gánh, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51447 0108220843 Công ty cổ phần kiến trúc AHACO SỐ 8 NGÕ 156/55 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.760.000                              
51448 0108325719 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ NHÀ HƯNG THỊNH PHÁT Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51449 0109375984 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG TOÀN CẦU SỐ 94 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.760.000                              
51450 0109176682 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TƯ DƯƠNG Đội 8, Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51451 0105911049 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Sơn Thuỷ Xóm 1 thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP hà Nội 1                          1.760.000                              
51452 0109080589 Công ty TNHH HNS Media Km2 đường Võ Văn Kiệt, Thôn Điền Xá, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51453 0109260140 Cty TNHH du lịch vận tải Tiến Thành Đông Lai- Quang Tiến- Sóc Sơn- HN 1                          1.760.000                              
51454 0109606776 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH KHANG Thôn Thuỵ Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51455 0109436147 Công Ty TNHH 1TV HDC Việt Nam Đội 16, Thôn Khoan Tế, Xã Đa Tốn, Gia Lâm 1                          1.760.000                              
51456 0105045142 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CID KHU 1, XÃ PHƯỢNG CÁCH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 1                          1.760.000                              
51457 0109488466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH Đội 3, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Quốc Oai, TP. Hà Nội 1                          1.760.000                              
51458 0107915715 Công ty TNHH Hoàng Hải Linh 79 Thôn 5, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51459 0110273666 Công ty TNHH LUAT HTL Số 86, đường H10, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51460 0110351956 Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng và phát triển Quỳnh Phương Xóm Gập Ba, Thôn Ngũ Sơn, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51461 0107375435 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HỒNG DƯƠNG Thôn Mạch Kỳ, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51462 0109118627 CÔNG TY TNHH YCOOL Lô B2.5 KĐT Thanh Hà Cienco5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51463 0106517052 CÔNG TY CỔ PHẦN STANDA VIỆT NAM Đường trạm nước sạch Cự Đà, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51464 0110446397 Công ty TNHH Kết Nối Giáo Dục Nettec P409, Toà M4 Mipec City View- Phường Kiến Hưng- Q Hà ĐôngHà Nội 1                          1.760.000                              
51465 0109703018 Công ty TNHH Thiệt bị Quang TDH Số nhà 24, ngõ 351/26 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51466 0109475308 Viện nghiên cứu bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng Số 49, ngõ 46 đường Xuân Đỉnh, - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51467 0110069244 Công ty CP tiếp vận A&S GLOBAL Số 18 ngõ 23/72/39/40 đường Đức Diễn, tổ 1, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51468 0107764505 Công ty CP Xây lắp Nguyên Giang Số 51, ngõ 28 đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51469 0110341718 Công ty TNHH K&C INTERNATIONAL Tầng 20, Toà nhà Văn phòng Intracom 2, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51470 0107394325 Công ty TNHH cơ điện và xây lắp DDA Việt Nam Số nhà 06, Tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51471 0110164385 Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ thương mại Nam Dương Số Nhà 5, Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
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51472 0109592040 Công ty TNHH TM&XD Nam Thịnh Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51473 0110080590 Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Trường Phát Số 44 Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51474 0110239739 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VHG Số 130 phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51475 0109550266 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP PHÚ XUÂN Số 17, ngách 14/30, phố Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51476 0108738949 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH Số 3, tổ 3, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51477 0105542497 Công ty TNHH Bảo mật STP Phòng 102 nhà d khách sạn thể thao hasinco 15 lê văn thiêm thanh xuân ,hà nội 1                          1.760.000                              
51478 0107786065 Công ty TNHH Vương Sơn Trà Số 16, ngõ 341 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51479 0108222110 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ CHIẾN THẮNG Số nhà 64 phố An Hoà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.760.000                              
51480 0108551179 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Glory Việt Nam Số 14, ngõ 272 đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, HN 1                          1.760.000                              
51481 0109089454 CÔNG TY TNHH K.K.I SỐ NHÀ 28 NGÁCH 6/125 ĐƯỜNG MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.760.000                              
51482 0109486557 CÔNG TY TNHH TMLAND VIỆT NAM Số nhà 14, Ngách 56 Ngõ 1 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 1                          1.760.000                              
51483 0109565079 Công ty Cổ phần 2NF Việt Nam Phòng 903, tòa 3a, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51484 0108854913 CÔNG TY TNHH KSH GLOBAL SH02, Tầng 1, Tòa CT1, Ô đất CT8 Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.760.000                              
51485 0110075625 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiện Ích 24h Số 42 Ngách 82/208 đường Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.760.000                              
51486 0110148457 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Nhà Ở Việt Nam 314 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, hà Nội 1                          1.760.000                              
51487 0105147391 Cty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Châu Khanh Số 4 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51488 0105808644 Cty TNHH Thương Mại & Công Nghệ DILEN Số 22 Ngõ 133, Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51489 0106153905 TT Tư Vấn Pháp Luật Số 1 Hội Bảo Trợ Tư Pháp Cho Người Nghèo TPHN Tầng 2 Số 170 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51490 0107811057 Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Tân Hoàng Phát Số nhà 19, TDP Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51491 0106211360 Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Xanh Đức Thiện Số 132, ngách 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quân Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.760.000                              
51492 0109076984 Công ty TNHH công nghiệp HBL Việt Nam Lô số 11- khu tái định cư  xã xuân canh+ huyện đông anh- TP hà nội. 1                          1.760.000                              
51493 0107633478 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Atelier Longtemps Số 51, ngõ 639/39 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, Vietnam. 1                          1.760.000                              
51494 0109772660 Công Ty TNHH DA Pharmacy Tầng 26 Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.760.000                              
51495 0108300263 Công ty cổ phần WIN & WIN ASIAN GROUP B1509, Tòa B, hateco yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội  02422637555 1                          1.760.000                              
51496 0109200014 Công ty trách nhiệm hữu hạn BBO Việt Nam Phòng 7A9 tập thể cơ Khí Thuỷ Lợi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0988678285 1                          1.760.000                              
51497 0107406531 Công ty cổ phần TM & Xây dựng Phong Vân Số 46, ngõ 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.760.000                              
51498 0311781395 Công ty trách nhiệm hữu hạn ESCC Số 83, Tập thể viện Khoa học Nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0983654919 1                          1.760.000                              
51499 0108377040 Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam VINACONS SN 17, Liền kề 10, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51500 0110369181 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và vận tải Anh Phúc Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.760.000                              
51501 0106459989 Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Long Đô Thôn Vĩnh Chung, X.Đại Áng, Thanh trì, Hà Nội 1                          1.760.000                              
51502 0110412359 Công ty TNHH BOX VENDING Số 18, Ngõ Văn Hoá, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.760.000                              
51503 0107105502 Công ty TNHH New Berry Việt Nam Số nhà 6B1, Tổ 38, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.759.958                              
51504 0105364036 Cty TNHH TM và Cung ứng dịch vụ TAD 255 Hoàng Văn Thái, Khương trung, thanh Xuân, HN 1                          1.759.786                              
51505 0109355794 CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FIKA VIỆT NAM Thôn Hiền Lương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.759.292                              
51506 0109322037 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÁI Số 18 phố Hoàng Liệt (giữa bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 1                          1.759.051                              
51507 0107955796 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT EUROTECH Số 5 ngõ 624/12/93 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.758.806                              
51508 0109753749 CTY TNHH XNK THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI Thôn Trung, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.758.422                              
51509 0103934731 Công ty TNHH đầu tư du lịch Minh Giang số 30 ngõ 77, TDP Số 1, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.758.316                              
51510 0109188423 Cty TNHH tư vấn kiến trúc ACI Việt Nam Tòa D Chung cư Vinaconex 2 Kim văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.758.215                              
51511 0108253253 Công ty CP MDC Hồng Hà Thôn Đoàn kết II, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.757.824                              
51512 0109240754 Người nước ngoài - VPĐD ASLANF&G CO., LTD tại thành phố Hà Nội Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.755.000                              
51513 0106880354 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT H&H Số 70, ngõ 242 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          1.753.286                              
51514 0109426364 Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông GA Tầng 10, Tòa nhà Kim Ánh, Lô A2A Cụm sản xuất TTCN & CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.752.679                              
51515 0109476968 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Tuấn Phát Thôn Dương Tảo - Xã Vân Tảo - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          1.752.498                              
51516 0110280487 CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ PALETTE Số 8 phố Nhà Chung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội 1                          1.752.470                              
51517 0109549849 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch PTO Số 10A Đại Yên, tổ 42, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.. 1                          1.752.000                              
51518 0106633570 CÔNG TY TNHH 3TA VIỆT NAM Số 31 ngõ 232 phố Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN 1                          1.750.542                              
51519 0106340077 Cty TNHH Công nghệ Ledworld Việt Nam Số 21, ngõ 23 đường Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.749.835                              
51520 0104506129 Cty CP TV ĐT và PT năng lượng An Khánh số 119, ngõ 354, đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. 1                          1.748.985                              
51521 0103409154 Cán bộ không chuyên xã Quang trung Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          1.748.467                              
51522 0105559035 Cty TNHH TM & DV công nghệ TVCN Việt Nam Đông Lai, Quang Tiến, Sóc Sơn , Hà Nội 1                          1.747.460                              
51523 0108056939 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂM LÝ Á CHÂU SỐ 12B TT10 NGÕ 24 NGUYỄN KHUYẾN, VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.747.354                              
51524 0109950384 Công ty TNHH Giải pháp và công nghệ Nam Sơn Biệt thự số 41BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.747.200                              
51525 0110303286 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ TECHMIND Số nhà 1A, ngách 138 ngõ 230 phố Định Công Thượng, Tổ 13, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.746.536                              
51526 0108140482 Công ty TNHH Thủy Đồng số 92 cổng Ô- Viên Sơn- Sơn Tây - Hà Nội 1                          1.746.400                              
51527 0107711461 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DTH B7, Lô 20, khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.746.208                              
51528 0106270768 CTy CP TM và Xây Dựng Trần Nguyên Tầng 1 Toà Nhà CT3B Đường Nguyễn Cơ Thạch P. Mỹ Đình 2 Q. Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          1.745.789                              
51529 0109225072 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC ỨNG DỤNG IMS Số 260, phố Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.745.361                              
51530 0106700241 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Xanh Việt Nam Số 14/535 Ngọc Khánh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.745.236                              
51531 0104041748 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TOÀN CẦU Ngõ 58 Ngọc Hà (Đi vào 100 mét chưa có số nhà), quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.744.527                              
51532 0110041143 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu HTM Việt Nam Số 7/117 phố Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.744.527                              
51533 0109467258 Công ty TNHH JT PLATFORM Tầng 1, Viện dầu khí quốc gia, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.744.000                              
51534 0107622973 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Thương mại Sao Việt Số nhà 42, tổ 4, Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          1.742.908                              
51535 0100784157 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ HÀ 23 Phố Đông Các - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.740.001                              
51536 0105113709 Cty CP ĐT Thương Mại Phong Việt số 19A, ngõ 90 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.739.984                              
51537 0315116174 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIAN CHENG VIỆT NAM LÔ A2.7 KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 1                          1.739.766                              
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51538 0103579318 Cty CP TM tài nguyên & môi trường Nam Việt Khu 1 thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thụy, Nam Định 1                          1.739.398                              
51539 0108906738 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG AN THỊNH Tòa Roza, số 4 Tôn Thất Thuyết, phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.738.966                              
51540 0101213163 CÔNG TY CỔ PHẦN GƯƠNG KÍNH CHƯƠNG DƯƠNG Số 48 ngõ 158 Phố Nguyễn Văn Cừ Quận Long Biên Hà Nội 1                          1.738.890                              
51541 0109532732 Công ty CP giáo dục DTA Số 14, Lô 5A, Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.738.364                              
51542 0105822381 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Tín Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          1.737.998                              
51543 0109552591 Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Thăng Long Thôn 2, Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.737.996                              
51544 0107830483 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GLICENCO số nhà 1, ngách 26, ngõ 73, đường yên xá, xã tân triều, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam  336126350 1                          1.736.998                              
51545 0104117901 Công ty CP TM và Phát Triển Anh Đức Tòa 15T1, Chung cư 310 Minh Khai, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. HN 1                          1.736.540                              
51546 0107704143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QT THUẬN AN Số 22, ngách 109/20 Quan Nhân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.736.229                              
51547 0107905474 Công ty TNHH quạt công nghiệp ĐH Hà Nội Khu dịch vụ, thôn Đồi Chè, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.735.000                              
51548 0109436563 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ POOLAR SỐ 51, NGÕ 159, ĐƯỜNG PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.734.974                              
51549 0107009492 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Vận Tải Thành Long Số 27, Ngõ 154 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.733.359                              
51550 0108863851 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Thương Mại Nguyệt Anh Số 15 Ngõ 8 phố Hoa Lư - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.732.500                              
51551 0108514699 Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công nghiệp Taladu Phòng 510, chung cư 19T3, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.732.066                              
51552 0103164514 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ocean-Việt Nam Số 4, ngõ 259, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.730.937                              
51553 0108783194 Công ty TNHH Kataba Việt Nam Tầng 2, số 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.728.000                              
51554 0110104763 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỘC Tầng 5, Tòa A, số 47 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.728.000                              
51555 0106816398 Công ty TNHH phân phối VHG Số 40, Ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.728.000                              
51556 0108113753 CÔNG TY TNHH TH ONE Số 17, ngõ 167, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2                          1.727.385                              
51557 0107484145 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam Tầng 5 số 53 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.727.233                              
51558 0106608983 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ A5 Số 5, ngõ 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.727.000                              
51559 0106678518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ AN VIỆT Số 1 Ngõ 233 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          1.726.712                              
51560 0107735984 Công ty TNHH Điện Tử BCC Việt Nam Thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          1.726.450                              
51561 0106845776 Công ty CP Thương mại Tổng hợp và xây dựng An Việt Số 47, Ngõ 187  tổ 59 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.726.296                              
51562 0107431739 Công ty CP Phúc Định Số 3, ngách 55 ngõ 358 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.726.231                              
51563 0107644462 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Hà Phát p1534 tòa HH02-2A, cHung cư THanH Hà, Kiến Hưng, Hà Đông 1                          1.726.231                              
51564 0106783262 Công ty TNHH vận tải và du lịch Nghi Long Số nhà 252, đường Đông Hội, thôn Trung Thôn - Xã Đông Hội - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          1.726.231                              
51565 0110226923 Công ty TNHH  Egosun Hà Nội Tổ 7, Xóm Đất Mới, Thôn Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.726.231                              
51566 0106692625 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Đại Ấn Số nhà 36B ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.726.070                              
51567 0102604956 Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Tài Tầng 12, tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN 1                          1.725.867                              
51568 Nhóm lớp mầm non Sao Mai số nhà 43, ngách 40, ngõ 24, đường Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ liêm, Hà Nội 1                          1.724.642                              
51569 0107742798 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG LỘC AN 28LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.724.480                              
51570 0110207455 Cty CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 2, Tòa nhà Savina, 44 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.724.221                              
51571 0105940096 Cty TNHH ĐTSX & XNK An Phát 72B xóm 2 Hòa Đình, phường Võ Cường, TP bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 0913134869  0913134869 1                          1.723.469                              
51572 0109659746 Cty TNHH TM phát triển XNK Thuận Phát S106 Vinhomes Smartcity Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.722.942                              
51573 0109087383 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 926 VIỆT NAM số 20 Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.722.615                              
51574 0101419943 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Hà Số 185 Phố Vũ Xuân Thiều, Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.722.121                              
51575 0109649378 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FOMEXCO Số 115, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.722.114                              
51576 0109766642 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG WINSTONE Số 60 Ngõ 193 Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà nội 1                          1.721.942                              
51577 0105560520 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Điện tử Thông Minh Số nhà 28, Ngõ 122 Phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.721.622                              
51578 0108004497 Công ty TNHH Nam Thăng Long Thanh Hà Thôn Thanh Bình (Km8- QL21B), xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 1                          1.721.403                              
51579 0108926519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THÀNH ĐẠT số nhà 16, ngõ 51, tuyến số 1, khu 5, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.721.306                              
51580 0107749088 Mầm non tư thục MICKEY Số nhà 32, ngõ 3, khu 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.721.049                              
51581 0109698826 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP K&D VIỆT NAM Số 38 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1                          1.719.792                              
51582 0109769770 Công ty TNHH phát triển thương mại Linh Anh N6-SH20 Mipec City View, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.719.533                              
51583 0107363599 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TRUYỀN THÔNG HOÀNG GIA Tầng 4 số 77 Cốm Vòng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.719.329                              
51584 0109615795 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AXMEDIA Tầng 4-54 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.717.932                              
51585 0107456878 CTy TNHH Thiết Bị VPP Hà Nội Số 3 Ngách 42/155 phố Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.717.473                              
51586 0109560680 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Toàn Cầu TDC Lô TT1A, ngõ 622 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.716.800                              
51587 0106763604 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DNC Số 15 Ngách 8 Tổ 29, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.716.777                              
51588 0103305490 Cty CP Đầu tư BĐS Hồ Gươm Tòa nhà Samsora, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông,HN 1                          1.716.576                              
51589 0109073038 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và công nghệ môi trường Vina Đường 23, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.716.011                              
51590 0105890046 Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Bắc Long Hưng Số nhà 3/i , ngách 56/46, Phố Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.716.004                              
51591 0106522623 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH VIỆT 23 Nguyêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.714.099                              
51592 0107523556 Công ty Cổ phần Đầu Tư The Leader Tầng 7,  tòa nhà 249A Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 1                          1.713.587                              
51593 0110199116 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Era Số nhà 99 ngõ 612 đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.712.920                              
51594 0105147916 CTy TNHH Cơ Điện Công Vinh Số 4, Ngõ 42/251 Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà nội 1                          1.712.825                              
51595 0110242097 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THANH MINH Thôn Lê Dương. - Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 1                          1.712.824                              
51596 0108010148 Công ty TNHH Đầu tư Kaldi Số 6 ,ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3                          1.712.015                              
51597 0109799895 CTY CP BỆNH VIỆN THÚ Y PETHEALTH HOÀN KIẾM Số 30 phố Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.712.000                              
51598 0109717677 Cty Cổ phần Bệnh viện Thú Y Pethealth Cầu Giấy số 4 ngõ 79/16 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.712.000                              
51599 0109782669 Công ty Cổ phần Bệnh viện Thú y Pethealth Long Biên Số 443 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.712.000                              
51600 0108090545 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ÚC Số 5 ngách 117/69/10 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.712.000                              
51601 0108994205 Công ty TNHH Thanh Hà Food Việt Nam Số 65 Đường Đào Cam Mộc, Tổ 35, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.712.000                              
51602 0107438974 Công ty cổ phần IQ Hà Nội số 5 C2 TT Công ty xây lắp điện I, Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3                          1.710.150                              
51603 0107407503 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ Điện Việt Nam Số 34 lô A22 khu đô thị Geleximco Đường Lê trọng tấn, AN Khánh, Hoài Đức , HN 1                          1.710.101                              
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51604 0110175482 Công ty Cổ phần Tập đoàn Call me C14 - HH04 khu đô thị Việt Hưng, đường Lưu Khánh Đàm - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.710.032                              
51605 0101499917 Công Ty TNHH Hình Ảnh Gia Nghĩa Số 167, phố Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.710.000                              
51606 0109134241 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM THIÊN DƯỢC SỐ 5, NGÕ 1 KHU THỦY SẢN, PHỐ LÊ VĂN THIÊM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.709.999                              
51607 0108725241 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU GOOD DAY P2909, tòa C2, tòa nhà D'.Capitale, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.709.999                              
51608 0108825373 Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng Hồng Minh Số 29, ngõ 72, đường Tựu Liệt, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 0972369729 1                          1.709.123                              
51609 0108466893 Công ty Cổ Phần Số 1 Phú Thành Số 4, Dãy A4, Tổ 6 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên,  Hà Nội 1                          1.709.064                              
51610 0107708645 Cty CP đo đạc xử lý môi trường và kinh doanh bất động sản số 13 ngách 295 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.708.847                              
51611 0110004014 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ditek Số 13,Ngõ 8, Lưu Xá, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.708.390                              
51612 0110288704 Công ty TNHH Thương Mại Ánh Thảo Yên Phú, Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.707.735                              
51613 0109363523 CÔNG TY CP KD THIẾT BỊ PCCC VÀ TRANG PHỤC X99 K44 Khu thương mại dịch vụ trung văn VL2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.706.993                              
51614 0109569531 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI TÍN Tầng 3, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.705.205                              
51615 0110198803 Công ty TNHH Du Lịch PMT Hà Nội : Tầng 5, Tòa nhà Vườn Xuân, Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.705.205                              
51616 0109610589 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng 286 Tòa Golden Filed,Số 24 Nguyễn Cơ Thạch,phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.705.204                              
51617 0109185951 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SHINING Tầng 5A, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 12 phố Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        1.704.608                              
51618 4201620829 BHXH người nước ngoài- Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC Tầng 28 Ban nhân sự tòa nhà Bamboo Tower 265 Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.703.900                              
51619 0106585535 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Đại An Tầng 5, tòa 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, PhườngTrung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.703.442                              
51620 0109270942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DENAVI 39 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.702.400                              
51621 0109001160 Công ty TNHH MSKOLOR DISPLAYS ELECTRONIC Việt Nam Số 21 ngõ 23 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.700.115                              
51622 0107306287 Công ty CP Truyền thông và nội dung số Toàn cầu Số 4/25/475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.700.000                              
51623 0109446868 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU SHARK LAND Biệt thự liền kề SB10. Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.699.353                              
51624 0109970359 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Ánh Nhật Số nhà 10, Ngách 168/46/20 Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.699.353                              
51625 0108201181 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Việt Nhật Tầng 10 Phòng 15  Chung cư Thông tấn xã CT1C, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.698.658                              
51626 0105948708 Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ thuật Đông Dương Phòng 2504, Chung cư CT36B Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.697.863                              
51627 0110049569 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIẾT GIA 4/11 Đan Khê, Thôn Dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.697.280                              
51628 0103686503 Công ty cổ phần Kem Hùng Linh Thôn Mạch Kỳ- Hồng Dương- Thanh Oai- TP Hà Nội 1                          1.697.280                              
51629 0108408323 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT KEM 35 TRÀNG TIỀN Thôn Mạch Kỳ - Xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1                          1.697.140                              
51630 0108438310 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN AT Tầng 5, toà nhà Nam Anh, số 68/116 Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.697.094                              
51631 0107619667 Công ty CP đầu tư và dịch vụ VBC Việt Nam Tầng 3,Tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ ,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 1                          1.697.007                              
51632 0108187226 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Kim Ngân Việt Nam Số 110 đường Phú Cường, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.696.000                              
51633 0108997816 CÔNG TY CỔ PHẦN WEKIT Số nhà 20 liền kề 1 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.696.000                              
51634 0109318249 Công ty TNHH JJK Hà Nội Việt Nam 25-27 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1                          1.696.000                              
51635 0107405619 Cty TNHH điện máy Sao Việt Số 4 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51636 0107409532 Viện nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam Số 11a tập thể Thuỷ Sản-  Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.696.000                              
51637 0500581539 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TOÀN PHÁT Nhà số 9, đường số 3, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51638 0105314211 Công ty Cổ phần thiết kế Cộng Hưởng Số 68 Trần Hwng Đạo, phường Trần Hưng Đao, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51639 0107844493 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Khai Nguyên Biệt thự NV02 Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN 1                          1.696.000                              
51640 0109960343 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp TN Số 29 ngách 4 ngõ 47 Phố Nhân Hòa, P. Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51641 0109089133 CÔNG TY CỔ PHẦN LHL TOÀN CẦU Số 89b Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51642 0106658279 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Long Thành Số 11 Ngõ 11/1 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          1.696.000                              
51643 0110312650 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PT BẢO KHÁNH Số 19 ngách 146 hẻm 3 ngõ 364 giải phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.696.000                              
51644 0110019596 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KHỔNG TƯỚC Xóm Ngõ Thý,Thôn Cự Đà , Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.696.000                              
51645 0109427417 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Bắc Hà số nhà 16, ngõ 172 đường phú diễn, phường Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.696.000                              
51646 0108028201 Công ty Cổ phần Khoảng sản Thạch Phát Tầng 2, Số 247 Cầu giấy, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51647 0108474686 Công ty TNHH xe nâng Bảo Hà Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.696.000                              
51648 0110194809 Công ty TNHH xuất nhập khẩu gia công thực phẩm Asean Việt Trung Lô CX4 KCN Nguyên Khê, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          1.696.000                              
51649 0108403621 Công ty Cổ phần XMECAD Việt Nam P1204 Toà 17T4 Hoàng Đạo Thuý- Thanh Xuân- Hà Nội 1                          1.695.675                              
51650 0107846878 Công ty TNHH Dinh Dưỡng Tân Tiến Thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình 1                          1.695.000                              
51651 0105699184 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC DIỆP LINH Lô DG11-13 khu đấu giá TĐC Kiến Hưng - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông 1                          1.694.900                              
51652 0106180225 Cty CP Tư Vấn Xây Dựng & cơ khí Miền Bắc Đội 3, Thôn Đại Lan, Duyên Hà,  Thanh Trì Hà Nội (0976896957) 1                          1.693.952                              
51653 0109616333 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MPC Số 16, ngõ 36/1 phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.693.867                              
51654 0109066312 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MỸ SƠN GROUP A104 Tòa nhà Athena, đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.693.859                              
51655 0106232522 Công ty CP đầu tư và sản xuất Nam Thành WINDOWS Thôn Thượng Thanh - Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Nội 1                          1.693.770                              
51656 0101128711 CTy CP TM & Hợp Tác Quốc Tế hà nội Số 534-536, phố Bạch Mai - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.693.367                              
51657 0110197863 Công ty CP Thương mại Đầu tư Duy Hưng Tầng 5M Toà Hei Tower, Số 1 Phố Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.693.280                              
51658 0102670483 Công ty Cổ phần D.O Số 24+26 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai,Hà Nội 1                          1.692.446                              
51659 0109351260 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OCEAN MINT VIỆT NAM Số 17 Ngõ 554 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.692.187                              
51660 0110138233 Công ty Cổ phần Phân bón Sông Hồng Số 9, ngách 18/134, Ngõ 134 Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.692.000                              
51661 0109690778 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Birdie Golf Số 7, C3 Khu 918, Tổ 6 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.691.773                              
51662 0110308742 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH AN SƠN Số 7, Ngõ 102 Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.691.469                              
51663 0110052508 Công ty TNHH DỊch vụ Trường An Hà Nội Thôn 7, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.691.469                              
51664 0107920793 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT HẢI ANH Số 104, Phố Do Nha, TDP số 2 - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.691.469                              
51665 0108107654 Công ty cổ phần thiết kế và xậy dựng công nhiệp ICEB Việt Nam Tầng 10, Tòa Nhà Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.691.456                              
51666 0109848292 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BGTECH Số 15A đường Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.691.341                              
51667 0109910670 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nội Thất Đức Lâm Số 22, ngõ 58 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.690.706                              
51668 0108298455 CÔNG TY TNHH T&Q HÀ NỘI Số 14 Ngõ 235, Tổ 23, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.690.364                              
51669 0109306733 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIAO THÔNG 8 SỐ 348 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, TỔ DÂN PHỐ SỐ 8, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.689.797                              
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51670 0108770565 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Du Lịch News Việt Nam Số 12 ngõ 491 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          1.689.000                              
51671 0103757257 CTy TNHH Lữ Hành VietAsia Số 23 Ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.688.153                              
51672 0302225296-001 Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Mẫn Đạt Tại Long Biên Hà Nội 887 Ngô Gia Tự, Đức Giang,LB 1                          1.688.090                              
51673 0108624691 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Apros Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.686.052                              
51674 0110069607 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SEN VIỆT Số 6 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.685.978                              
51675 0109935724 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sen Land Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.685.902                              
51676 0108952170 Công ty cổ phần đồ chơi an toàn M&N Số 6, LK6B, C17 Bộ Công An, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.685.882                              
51677 0109867513 Công ty CP SUN HT Số 08, Ngách 86/291 Phú Diễn, P Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.685.882                              
51678 0110132489 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại 3C Group Số 49 ngách 53 ngõ 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.685.882                              
51679 0108926685 Công ty TNHH Thành Đô TNC Việt Nam Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          1.685.876                              
51680 0107627731 CÔNG TY TNHH CHARM DECOR Số nhà 39B, đường Trung Yên 14 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.685.760                              
51681 0105894386 Cty CP 365 Phương Đông Số 83, Khương Trung, Thanh Xuân, HN, VN 1                          1.684.847                              
51682 0108130903 Công ty TNHH ICITI Toàn Cầu Tầng 2A tòa nhà 21B4 KĐT thành phố Giao Lưu, Số 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1 Q. Bắc Từ Liêm ,Thành Phố Hà Nội 1                          1.683.200                              
51683 0104608593 Cty TNHH thời trang Thiên Phương 24 ngõ 108 Phố Lò Đúc, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.683.176                              
51684 0109458743 Công ty TNHH Mi4VN 18T2 số 44 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN 0987669096 1                          1.682.924                              
51685 0106168972 công ty Cp tm và dịch vụ công nghệ toàn cầu Số 14a - ngõ 162- đường khương đình - hạ đình - thanh xuân - Hà nội 1                          1.682.820                              
51686 0107769077 CTy CP TM Xây Dựng Đầu Tư Dương Nguyễn Số 12, TT3 Khu đô thị văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.682.752                              
51687 0109205534 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tự động hóa Thành Công Thửa Đất Số 171c Bđ 03, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.682.710                              
51688 0108712725 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN ÂN P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Q Hà Đông, Hà Nội 1                          1.682.599                              
51689 0108799765 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÀ NỘI Số 1, ngõ 6, nghách 16/28 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.682.599                              
51690 2500276634 Công ty TNHH TOGI Việt Nam Số 2, ngõ 31, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.682.560                              
51691 0108005116-002 CÔNG TY CỔ PHẦN MGLAND VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH VP07_T04, tầng 4, tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.682.554                              
51692 0108117035 Cty TNHH phát triển TM & sản xuất Hiền Hòa Số 1 ngõ 85 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.682.554                              
51693 0106203708 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Tân Đại An nHà số 3 ngácH 11,ngõ 178 pHố Tây Sơn,pHư  ờngtrung Liệt, Quận Đống Đa, HN 1                          1.682.158                              
51694 0106904848 Cty TNHH Dịch Vụ Sao Mai Hà Nội p401, tòa nHà A2D3, KDT Đặng Xá, tổ 4, xã Đặng Xá, Gia Lâm 1                          1.680.752                              
51695 0101772002 CTy TNHH Nhựa Vĩnh Tiến Số 22 và 24 ngõ 218 tổ 14 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.680.604                              
51696 0110215488 Công ty TNHH phát triển phần mềm trí tuệ Hoàng Chi Số 12, Ngõ 6 Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.680.000                              
51697 0109926180 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV VNC Tầng 6, Sky Tower A, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          1.680.000                              
51698 0109374363 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất Tâm Phúc Số 44 Vũ Trọng Khánh - Mỗ Lao - Hà Đông 1                          1.680.000                              
51699 0107574092 Công ty TNHH phát triển công nghệ cao Hòa Lạc Số 35-LK11B, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.679.878                              
51700 0109226823 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Truyền Thông A Story Sảnh T02 C Khu C37 Bộ Công An- 17 Tố Hữu- Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội 1                          1.679.484                              
51701 0106457371-002 Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Công ty TNHH MTV V.N.T Việt Nam Cầu E đường 6, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội 1                          1.679.240                              
51702 0105799213 Cty CP Du Lịch và Thương Mại DELTA Việt Nam Tòa nhà Vân Nam 26 Đường láng- Ngã Tư Sở - Đống Đa - Hà Nội. 1                          1.678.600                              
51703 0106211811 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG DUNG số 1 ngõ 3B Đặng Thái Thân Hoàn Kiếm Hà Nội 1                          1.678.292                              
51704 0109989014 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TÂM AN Số 29 ngõ 163 phố Cầu Cốc - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.677.952                              
51705 0106712631 Công ty TNHH Thương Mại và SX Tuấn Hòa Phát Thôn Thượng Đình, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.677.945                              
51706 0106068311 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TOÀN CẦU Số 15 ngách 107 ngõ Thổ Quan, Đống Đa, HN 1                          1.677.885                              
51707 0105797142 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Sơn Số 24 Phố Thành Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 1                          1.677.768                              
51708 0110150336 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH TRÍ Số 17, lô a41, Khu đô thị Geleximco A, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.677.735                              
51709 0109402123 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ ATLAB SỐ 4 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          1.677.735                              
51710 0110347318 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SÔNG LAM Tầng 2, Tòa nhà Kim ánh, Số 1 Ngõ 78 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.677.735                              
51711 0107015956 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG IVAS Tầng 3, Tòa 21T2 Hapulico Complex, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.677.735                              
51712 0107930199 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG HOÀNG QUÂN Số 6A, hẻm 44/1/54 Phố Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.677.735                              
51713 0108707940 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THẢO NGÂN Số 4 ngõ 190 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.677.734                              
51714 0108969632 C.TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI Thôn Bắc Giã, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.677.680                              
51715 0110023232 Công Ty TNHH New Hoa Ban Village Số 66, ngách 75 ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.677.347                              
51716 0100100784 CÔNG TY CP VIT HÀ NỘI Số 36 ngõ Thịnh Hào I, phố Tôn Đức Thắng, P.Hàng Bột, Đống đa, HN 1                          1.677.312                              
51717 0109075525 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Quốc Tế Kyoei Việt Nam02432008492 Phòng 1104 Tầng 11 Tòa Nhà Lake View Số D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.676.967                              
51718 0105463220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ CPA Tầng 5 Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          1.676.955                              
51719 0102134073 Cty TNHH Quảng cáo In Tân Việt Số 575 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.676.415                              
51720 0108193893 Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa ô tô Minh Đức Số nhà 2B ngõ 1 phố Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.676.066                              
51721 0110243492 Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ Cappi Việt Nam Số 35, đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.675.971                              
51722 0110356312 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng D'ARCH Số 9, ngách 207/15 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.675.621                              
51723 0109040353 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RICH INVEST Phòng 4011, Tầng 40, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 đường Trần Du - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.675.206                              
51724 0105795586 Công ty TNHH du lịch và dịch vụ hàng không Việt Phong 119 Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.675.110                              
51725 0108488079 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dầu Khí Tân Hưng Tầng 7, Tòa nhà ACM, Số 22, Ngõ 42, phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 1                          1.674.933                              
51726 0106249861 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI LINH HẢI Số 15 ngõ 46 đường Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          1.674.807                              
51727 0106478886 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLOBAL GATE Số 67 phố Xuân Quỳnh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.674.542                              
51728 0109053867 Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Thăng Long Phòng 402, tòa A1, đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.674.240                              
51729 0109054451 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Trung Đô Số nhà 15, ngõ 1277/134/17 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.674.240                              
51730 0101773422 Doanh nghiệp tư nhân Thành Gia Số 15 ngách 63 ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.673.491                              
51731 0107551761 Công ty TNHH Dương Gia Hùng Mạnh Số 88, Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.673.292                              
51732 0106458618 Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Vin T5 (LK11B*-5), Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.672.412                              
51733 0107372480 CTY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ VIỆT XÔ ĐƯỜNG 131, THÔN BẮC THƯỢNG, XÃ QUANG TIẾN, SÓC SƠN 1                          1.672.412                              
51734 0108869331 Công ty TNHH thiết bị vật tư xây dựng TMP Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          1.672.412                              
51735 0108502340 Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Kiến Phát Thôn Trung, Xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội 1                          1.672.412                              
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51736 0110049632 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGSUN VINA Số 27/61 ngõ 180 Tây Mỗ, TDP Phượng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.672.412                              
51737 0109790691 CÔNG TY TNHH TVET VIỆT NAM Số 366, Tổ 2, Đường K2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.672.412                              
51738 0109800050 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 3D Số 13, Ngõ 31/24 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.672.000                              
51739 0107429391 CÔNG TY TNHH HIGHBORN VIỆT NAM Số nhà 69 ngõ 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, TP.Hà Nội 1                          1.671.932                              
51740 0107343419 Cty CP PT giáo dục Khai Minh Tổ 13 Yên Nghĩa, Hà Đông, HN 0582093639 1                          1.671.059                              
51741 0109991768 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Mạnh Phát Số 4 Ngõ 2, Xóm Bảng, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.670.940                              
51742 0103363326 Cán bộ không chuyên trách xã Nam Hồng UBND xã Nam Hồng, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.670.858                              
51743 0107479522 Công ty TNHH Trang trí Nội ngoại thất Hải Châu 97 Khuất Duy Tiến, Phường nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.670.656                              
51744 0106515520 Cty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phú Lâm số 04, ngácH 94/85, pHố THượng THanH, THượng THanH, LB 1                          1.669.560                              
51745 0109873186 Công ty TNHH TM & DV Phúc đức Việt Nam Số 254 Hoàng Công Chất, - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.669.468                              
51746 0106771316 Công ty TNHH Kapa Việt Nam Số 8 ngách 3 ngõ 95 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội. 1                          1.669.355                              
51747 0110039715 CÔNG TY TNHH TOPBUY24H.VN Số 62 Phố Hoàng Sâm - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.669.205                              
51748 0105949892 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Quản lý Hà nội số 129, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm HN 1                          1.669.097                              
51749 0102764276 CTy CP Đầu Tư C & S Số 25 ngõ 15 phố Ngọc Hồi - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.668.717                              
51750 0107806321 Công ty TNHH Nông nghiệp xanh TH Số 4 tổ 24 ngách 58/23/4 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP HN 1                          1.668.282                              
51751 0109450920 Công Ty Tnhh Thương Mại Nac Việt Nam Số 266, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.668.266                              
51752 0107956045 CÔNG TY TNHH HANTACO 32 Đại từ- Đại Kim - quận Hoàng Mai- Tp. Hà Nội 1                          1.667.748                              
51753 0107900003 Công ty TNHH Thebunny Việt Nam Chợ Cổ Điển, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.667.206                              
51754 0101613838 Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Hà Nội Nt-01 Trần Văn Lai, P Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nộ 1                          1.666.033                              
51755 0101089290 Cty TNHH Đầu tư phát triển TM Toàn Phát 47 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.665.672                              
51756 0108697523 Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Hợp tác Quốc tế MINKOREA Sàn thương mại OF-06, Nhà R4 - Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.665.566                              
51757 0105271173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN BÌNH LỘC PHÁT Đội 1, thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.910                              
51758 0109328494 Công Ty TNHH Hồng Phúc Apartments Liễu Giai Số 28, ngách 19/15 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, q Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.664.500                              
51759 0108618916 Cty TNHH XNK thiết bị công nghiệp An Việt Số 7C ngách 460/55 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.664.408                              
51760 0000000000 Nhóm lớp mầm non tư thục Minh Trí G3 tập thể Viện khoa học Nông Nghiệp xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanhh Trì, Hà Nội 0395962221 1                          1.664.105                              
51761 0110147728 Công ty TNHH xây dựng thương mại và XNK Dương Đức Thành Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51762 0110278128 Công ty TNHH du lịch và thương mại Mai Hà Số 2, dãy 4 tổ 12, đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51763 0109233563 Công ty cồ phần thủ công mỹ nghệ Royal Gold LK-19 Khu nhà ở dân cư Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51764 0109340540 Công ty TNHH Hoa Ngô Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 1                          1.664.000                              
51765 0110081749 Công ty cổ phần Greenbiofeed Số 29, Tổ 4, Khu Xuân Hà, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51766 0110292877 Công ty TNHH Thực phẩm Triệu Viên Tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51767 0106800165 Công ty CP Thiết bị công nghệ ATK Lô 501, Tầng 5, Tòa The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51768 0106402654 Công ty CP Giải pháp Viễn thông Celltech Việt Nam Tầng 25 tháp A tòa nhà Sông Đà, số 36 Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51769 0110266316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI Số 70, Ngõ 140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51770 0107795599 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật GB Việt Nam Tầng 1, tòa N105, số 2 ngõ 89, Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51771 0109078082 CÔNG TY TNHH ALPHAGAP VIỆT NAM Số nhà 222, Đường 422, Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51772 0109543491 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MOSTAR Căn hộ 12A05-V1, toà nhà V1, chung cư Home City, 177 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51773 0109630793 Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Hoàng Gia Huy Số 4, ngách 445/25 khu Ao Ngòi, thôn Cao Xá-Xã Đức Thượng-Huyện Hoài Đức-TP Hà Nội 1                          1.664.000                              
51774 0107842418 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆP PHÁT Sô 69, ngõ 161 đường nguyễn xiển , thanh xuân, hà nội 1                          1.664.000                              
51775 0103283871 Cty TNHH Quản lý CTS Tầng 5, 41 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51776 0108173287 Cty CP INDECONS VINA Tầng 6, tòa Lucky, 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hà Nội 1                          1.664.000                              
51777 0104374507 Công ty Cổ Phần Thương mại và dịch vụ Đức Long A17-BT8 Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà nội 1                          1.664.000                              
51778 0110125883 Cty TNHH thương mại công nghệ và dịch vụ Nhật Huy Số 21 Đường 4, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51779 0107521703 Cty TNHH Vật Liệu Điện Nhật Thăng Số 130 Ngõ 1 Phố Phú Viên, Tổ 25, Phường Bồ Đề, LB, HN 1                          1.664.000                              
51780 0108654689 Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại PTB Số 1 ngõ 231, tổ 22, phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.664.000                              
51781 0110040566 Công ty TNHH Sky Innovation Group 196 Phú Viên Tổ 1 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51782 0110312308 Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Tiki Việt Nam Số 60 ngõ 4 đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.664.000                              
51783 0108413348 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NATA VIỆT NAM Tầng 1, số 20, Ngõ 166, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51784 0109559068 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BẢO SƠN Số 2 ngõ 105, đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51785 0109049187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC MINH Tầng 1 và Tầng 3, Số 15M2 Khu đô thị Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51786 0109340163 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ECO XANH VIỆT NAM Tầng 11, Toà nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51787 0109988268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG Tầng 15, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51788 0110117988 CÔNG TY TNHH PHÁT H&M Lô số 10, Khu X1, ngõ 29 đường Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.664.000                              
51789 0108850429 Công ty Cổ phần Công nghiệp Toshiro Việt Nam Số 32 ngách 6 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng,Đống Đa, HN 1                          1.664.000                              
51790 0107321870 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHƯƠNG BẮC Tầng 8 số 34 đường Hoàng cầu mới, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51791 0108820992 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG MINH Số 1, ngõ 99/2, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51792 0105098909 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÝ GIA 999 SỐ 149 PHỐ XÃ ĐÀN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.664.000                              
51793 0104125980 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCOM SỐ NHÀ 19 NGÁCH 161 NGÕ THỊNH QUANG, PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.664.000                              
51794 0107346716 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH NHẬT Tầng 3, số nhà 15, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. 1                          1.664.000                              
51795 0101062330 CTy TNHH Tân Kỷ Nguyên lô A2-CN7 cụm CN Từ Liêm - HN 1                          1.664.000                              
51796 0109691683 Công Ty TNHH Thương Mại Eyn Vina Số 4B, Ngõ Trần Xuân Soạn, Phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51797 0110412486 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH PHÁT Số nhà 10B, 150/26/14 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51798 0110461003 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯỜNG MINH Số 11 ngách 14, ngõ 236, tổ 9, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51799 0110053639 CTY TNHH ANH TUẤN LUXURY Đường 16, thôn Xuân Lai - Xã Xuân Thu - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.664.000                              
51800 0110279932 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Xóm Trại Thụy, Thôn Năm Trại, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51801 0109965704 Công ty cổ phần phát triển thương mại Tâm Đại Phát Nguyễn Thị Diễm Ngọc Số nhà 01, ngõ 05, đường Trước làng, Thôn Thượng ,Xã Vân Từ , Huyện Phú Xuyên , Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
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51802 0109158926 Công ty CP đầu tư và thương mại Tab Việt Nam Số 17, ngách 74, ngõ 193 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51803 0109068743 Công ty TNHH SK.ACA Việt Nam Tầng 5-6, tòa nhà HT, 236 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          1.664.000                              
51804 0104882839 Công ty CP thiết bị và Chuyển giao Công nghệ Việt Nhật Ct1C Vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm 1                          1.664.000                              
51805 0107734726 Công ty cổ phần thương mại và phát triển An Thịnh Số 113, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          1.664.000                              
51806 0110378732 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ B.A.N Đông Anh Thôn Dục Tú 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51807 0109736856 CÔNG TY TNHH LY TRƯỜNG THỊNH Số nhà 38 nghách 121/39/47 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51808 0107757868 Công ty TNHH Phát triển công nghệ Tiến Mạnh Số 20 ngách 50/30 phố Mễ Trì Thượng,  Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          1.664.000                              
51809 0108593637 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Số 58 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.664.000                              
51810 0109313000 Công Ty TNHH Solar TCI II Số 66 Ngõ 100 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          1.664.000                              
51811 0106296029 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Bảo Hân Số 19 Tòa nhà Đồng Tâm ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.664.000                              
51812 0105506298 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất sơn chống thấm RIO Đội 4, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 1                          1.663.829                              
51813 0104624563 CÔNG TY CP TM VÀ KT CƠ ĐIỆN ĐẠI PHÁT số nhà 238 ngõ 63 đường lê đức thọ, nam từ liêm, hn 1                          1.662.980                              
51814 0109399992 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Tùng Số 50 ngõ 83 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.662.909                              
51815 0110094018 CÔNG TY CỔ PHẦN READ YOURSELF Tầng 4 tháp T2 Tòa nhà Times Tower, số 35 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.662.820                              
51816 0109290177 Công ty TNHH cầu nối Việt Trung B02, TT15, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.662.617                              
51817 0102317341 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐT XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM Số 2, ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh quận Đống Đa thành phố Hà Nội 1                          1.662.344                              
51818 0108847095 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PHÚ QUÝ Số 15B, ngõ 381/39, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.662.283                              
51819 0106637624 Công ty TNHH HD Tân Phát số nhà 50 , tổ 2 ( chợ Phú Đô )Phường Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.661.638                              
51820 0106742971 Cty CP Truyền thông Doanh nghiệp và Thương hiệu Số 120 Phố Phương Liệt - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.661.571                              
51821 0108801855 CÔNG TY CỔ PHẦN NEPA Số nhà 40 ngõ Hòa Bình, thôn La Thạch, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 4                          1.660.872                              
51822 0108016407 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ và đầu tư Thiên Phong Số 3, Ngách 2, Ngõ 8 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.660.345                              
51823 0109746371 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vạn Phúc 4.0 Số nhà 3, Ngõ 1132, đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.659.005                              
51824 0107589162 CTy TNHH Cơ Điện Tổng Hợp DT Số 22 đường 2.3, khu đô thị Gamuda Garden, P Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.659.005                              
51825 0107626625 CÔNG TY CỔ PHẦN KOLNA VIỆT NAM Số nhà 98, Tổ 10, Khu giãn dân Mậu Lương , Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.658.941                              
51826 0109265597 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG T&H Số nhà 46 đường Lê Trọng Tấn, Tổ dân phố 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.658.941                              
51827 0108155520 Công ty Cổ phần 198 Hà Nội Số 10, ngách 28/9, ngõ 28 phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.658.941                              
51828 0110351667 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Số 10 ngách 82/10 đường Nghĩa Tân - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.658.941                              
51829 0108298857 Công ty TNHH Hanoi Space Partner Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 9 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.658.941                              
51830 0109977308 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Đẩu Tầng 3 số 67 Yên Lãng, Trung Liệt,Đống Đa,HN 1                          1.658.941                              
51831 0109173314 Công Ty TNHH Prowind Việt Nam Xóm Ba Hàng, Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          1.658.941                              
51832 0102395678 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Đức Thịnh Số 9, ngõ 7, đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.658.941                              
51833 0108527458 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông LIVE PRO 574 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. 1                          1.658.941                              
51834 0101441427 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN VIỆT NAM Số Nhà 52, Ngõ 6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.658.941                              
51835 0107913588 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TBP Số 25A, ngõ 25, tổ 18, đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.658.572                              
51836 0109089214 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHC VIỆT NAM Số 14, Lô 16B6 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.658.316                              
51837 0107008202 Công ty CP Công nghệ Softpro Thái Bình Dương điện thoại em Tuấn 0982403166 Số 3 Ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.657.866                              
51838 0109130991 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG THĂNG LONG Số 6A, ngõ 67 đường Yên Hòa - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 1                          1.656.868                              
51839 0105023903 Công ty CP giải pháp kỹ thuật Venmer Phòng 2101 Chung cư An Lạc - 368B Quang Trung - Hà Đông - HN 1                          1.656.578                              
51840 0108481027 Công ty TNHH Chân thực Việt Tầng 15, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (Lê Thị Xoan) 1                          1.656.133                              
51841 0108278427 Công ty TNHH Thương mại JM Global Số nhà 33 , ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định, tổ 12, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.656.000                              
51842 0109286124 CÔNG TY TNHH NICE FOOD VIỆT NAM Số 14 ngách 139/8 ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.655.697                              
51843 0110041979 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DÃ NGOẠI VIỆT Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.655.338                              
51844 0109752590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM PHÁT Số 36C, ngõ 49 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.655.338                              
51845 0107595416 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Jean Piaget Tầng 1, nhà A, Lô A4.NT1 khu đô thị Nam Trung Yên, Trung hòa, CG, HN 1                          1.654.695                              
51846 0106623269 Cty CP Đầu tư giáo dục thế hệ mới 11 Phố quán gánh, Nhị khê, Thường tín, Hà Nội 1                          1.654.515                              
51847 0101192548 Công ty TNHH Thương mại Hoa Dương số 62 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.654.400                              
51848 0108392715 Người nước ngoài - Công ty Cổ phần Flying Kites Tầng 3, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.653.900                              
51849 0109301252 Viện Phát triển văn hóa dân tộc Số 27, Hẻm 140/1/2 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.653.655                              
51850 0108705132 Công ty TNHH xây dựng và thương mại DNC Việt Nam 94 nguyễn Hữu Thọ,P. Hoàng Liệt,q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.652.920                              
51851 0108840759 Công ty cổ phần kỹ thuật tài nguyên môi trường Việt Tầng 2, số 34 Hoàng Cầu mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          1.652.826                              
51852 0108206158 Cty TNHH Thiết Kế Thời trang Cội số 43 ngõ 172 Âu cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.652.826                              
51853 0105190213 Công ty CP ACG Việt Nam số 20 ngách 26/9, ngõ 26 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.652.823                              
51854 0109649466 CÔNG TY TNHH XNK SHIBA Số 33 Ngách 43 Ngõ Quan Thổ 3, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.651.983                              
51855 0109228203 Công ty CP Đầu tư H18 Lô 45, đường Louis VIII, KĐT Louis City, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          1.651.775                              
51856 0108139310 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Chuyển Giao Công Nghệ Thiện An Số nhà 17, ngách 10, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt/Tổ DP 18, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.651.305                              
51857 0101510871 Công ty TNHH thương mại Tuấn Phi Số 171 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.650.898                              
51858 0106181349 Cty TNHH DVDL Vui vẻ 35 Gia ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.650.104                              
51859 0110339444 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM & DV MINH HOÀNG Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.650.063                              
51860 0110069332 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH GANGNAM LINE HUB Tầng 12A Tòa Sao Mai Building, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.650.000                              
51861 0107968918 Người nước ngoài - Công ty TNHH Bệnh Viện Nam Học Số 52, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.650.000                              
51862 0109899850 Công ty TNHH Bảo trì Điện lực Tianjin Việt Nam Phòng 402, tầng 4, số 105 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.650.000                              
51863 0102110410 CTy CP Bách Liên (NN) Tầng 4, Số 10 Chương Dương Độ , Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.650.000                              
51864 0110373759 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ ENAV Town 6.20, Khai Sơn Town, Khu đô thị Khai Sơn City, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          1.650.000                              
51865 0109067027 NNN-CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & VẬN TẢI QUỐC TẾ JNA Số 239 phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.650.000                              
51866 0109783905 Công ty Cổ phần Mẹ ru con Số 2, TT3.1 khu đô thị chức năng Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.650.000                              
51867 0105804720 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP TRÍ Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 1                          1.649.979                              
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51868 0106832576 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ECA Số 38, Ngõ 14 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 1                          1.649.666                              
51869 0109229895 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI SAD VIỆT NAM SỐ 1 NGÕ 174 PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.649.458                              
51870 0109433611 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MLA Số 5, Ngách 141/150/38 Phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.649.146                              
51871 0104595961 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Trường Sơn 653 Quang Trung, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.649.146                              
51872 0105003819 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp Tectyl Số nhà 27, ngách 30, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.649.117                              
51873 0107021940 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẢO NGUYÊN SỐ NHÀ 26, NGÁCH 22, NGÕ 111 PHỐ CÙ CHÍNH LAN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.648.000                              
51874 0108055283 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MP Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.648.000                              
51875 0107446220 Cty CP Phần Mềm Châu á Thái Bình Dương Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.647.456                              
51876 0107720032 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG Lô 08-LK37, KĐT mới Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          1.647.360                              
51877 0109060367 CÔNG TY CP TỔNG ĐÀI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.647.360                              
51878 0110096801 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển TM Thăng Long Số 569 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.647.338                              
51879 0109485183 Công Ty TNHH Điêu Khắc Art Xóm 1,  Trần Đăng,  Hoa Sơn, Ứng Hoà,  Hà Nội 1                          1.646.184                              
51880 0109978809 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TITAN VIỆT NAM Số nhà 39 ngách 26 ngõ 56 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.645.990                              
51881 0107860689 Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Trang Thành Số 1 ngách 22 ngõ 70 Phùng khoang, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          1.645.611                              
51882 0110040848 Công ty TNHH phát triển xây dựng và nội thất Bảo Long Đội 11, thôn Lương Xá, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.645.503                              
51883 0110012103 Công ty TNHH đầu tư và tư vấn thiết kế xây dựng Passon Số 8c, ngõ 7, hà trì 1, P. hà cầu, Q. hà đông, hà nội 1                          1.645.471                              
51884 0109641308 Công ty cổ phần Mai Hoàng Việt Nam Số nhà 8, ngõ 58, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà nội 1                          1.645.471                              
51885 0110330096 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Tiến Nhiệm Số 2, ngách 32, ngõ 80 đường La Nội, TDP Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.645.471                              
51886 0500537473 Công ty TNHH thương mại Long Sơn Hùng Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          1.645.471                              
51887 0110084605 CÔNG TY CỔ PHẦN TOMOTEK Số 8B ngõ 470 đường Nguyễn Trãi , Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.645.471                              
51888 0110213963 Công ty CP Dịch vụ Asahi Luxstay Tầng 18, Tòa nhà Center Building, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.645.471                              
51889 0110220368 CÔNG TY TNHH AI DATASET Số 19-21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.645.471                              
51890 0107560445 Công ty TNHH TM SX và ĐT Nam Phương P318, CT3A Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Ha Nội 1                          1.645.471                              
51891 0106133930 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HD VIỆT NAM Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.645.471                              
51892 0108605868 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AN PHÁT Đội 4, thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          1.645.471                              
51893 0109304655 Công ty TNHH AWD Việt Nam Số 21 ngõ 142 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.645.471                              
51894 0109990813 Công ty TNHH Phụ kiện và Đồ chơi Công nghệ H-tech 50/176 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 1                          1.645.471                              
51895 0108991236 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ COMTEL Tầng 4, số nhà 21A ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.645.471                              
51896 0107715547 Cty TNHH thương mại Trúc An Số 101 phố Lạc Nghiệp, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1                          1.645.471                              
51897 0108448326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAKING Số 6, ngách 17, ngõ 37, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.645.471                              
51898 0108992462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT Ý Phố Chợ, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          1.645.471                              
51899 0108033353 Công ty Cổ phần Phú Ngọc Việt Xóm Bảo Tháp, Tổ dân phố Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.645.471                              
51900 0110151900 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BIG WATER Xóm 8, Thôn 4, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.645.471                              
51901 0109340318 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và đầu tư Đức Phát Sổ 12, Ngõ 15 Phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.645.471                              
51902 0109627649 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ AWAY Việt Nam Số 10, ngách 85/123 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.645.471                              
51903 0109706354 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số Apus Tầng 4, số 94 Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          1.645.471                              
51904 0109490916 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Đình Vũ Số 78 phố Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.645.471                              
51905 0107569261 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QUEEN VIỆT NAM B1.1 LK19.07 KĐT Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. 1                          1.645.471                              
51906 0107752309 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Việt Hương Tòa No3B số 87 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.645.471                              
51907 0108594567 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN TÂM PHÁT 31TT4 KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          1.645.468                              
51908 0109600943 CÔNG TY CỔ PHẦN ORIENTAL SUN Số 8 Đình Ngang, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.645.466                              
51909 0107430132 Công ty TNHH sản xuất và phát triển cửa Việt Nam Số nhà 151A, tập thể trường Cao Đẳng Truyền Hình, tiểu khu Trần Phú - Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          1.645.088                              
51910 0106310883 Công ty TNHH Ngọc Lạc Số 23 Ngõ 125 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.644.983                              
51911 0103033550 CTy CP tư vấn và ĐTXD Việt Bắc - BQP SN A32 Tổ 31 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 7                          1.644.790                              
51912 0107491431 Công Ty CP Giải Pháp Xây Dựng Và Thương Mại AGB 329 Nguyễn Xiển, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.644.684                              
51913 0108232278 Công ty CP Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại An Sơn Căn hộ 1501, CT7J, khu đô thị Dương Nội, P.Dương Nội, Quận Hà, Hà Nội 1                          1.644.244                              
51914 0108297437 Công ty Cổ phần Nội thất 37 Số 6 đường Biên Giang, tổ dân phố Giang Chính, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.643.520                              
51915 0109815522 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NIKOLA VIỆT NAM Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.643.520                              
51916 0109858029 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phạm Thắng số nhà LK99-DV02, khu dịch vụ Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.643.398                              
51917 0109965172 CÔNG TY TNHH YERSIN CLINIC Số 26 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.643.398                              
51918 0109718776 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BILENA Số 28, Tổ dân phố 13, Khu Mậu Lương , Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.642.900                              
51919 0109980847 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Anh Quốc số 4, ngõ 466 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.642.900                              
51920 0101838616 Công ty TNHH Đại Phát Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 1                          1.642.900                              
51921 0107898280 CTy TNHH Kinh Doanh Thiết Bị Điện Nguyễn Hà :Số 24, ngách 649/27, ngõ 649, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.642.899                              
51922 0107599499 Công ty CP Sản xuất & XNK Hưng Long Phòng T03-VP25 tòa nhà Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.642.898                              
51923 0110016281 Cty TNHH Central Fine Foods 13 Nam Ngư, P Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 1                          1.642.898                              
51924 0108211729 Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại TFT Việt Nam 2K15 đối diện 77 ngõ 35 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.642.728                              
51925 0104862889 Công ty CP Đầu tư XNK Hoàng Ngọc TDP Nhang, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.642.678                              
51926 0108891753 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTC VIỆT NAM Lô CN 4, Đường CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.642.545                              
51927 0107522471 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC XE HƠI ANH PHÚ Tổ dân phố số 2 Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.642.482                              
51928 0108543964 Công ty TNHH Thiết Kế & Xây dựng nhà Việt Long Tòa N05, Chung cư Golden Time, Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.642.300                              
51929 0108012995 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Nhật Bản Tầng 5 tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.642.259                              
51930 0108969978 Công Ty Cổ Phần JOY GROUP Việt Nam Số 38 Nguyễn Văn Ngọc , Phường Cống Vị , Quận Ba Đình , , Hà Nội. 1                          1.642.187                              
51931 0110160599 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP Số nhà 20 ngõ 406 đường âu Cơ, Tổ 28 Cụm 4 - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội 1                          1.642.112                              
51932 0107878799 Công ty TNHH Hanoihub Viet Nam Số nhà 113 Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.642.071                              
51933 0109960167 Công Ty Cổ Phần Jayu Tầng 7, Số nhà 16 Ngõ 99 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.642.002                              
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51934 0108070933 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT M&A VIỆT NAM SỐ 16, NGÕ 20, PHỐ NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.641.471                              
51935 0108279685 Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Happiphar 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1                          1.640.118                              
51936 0107731789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH căn hộ 210, tòa 3, khu nhà ở hưng thinh, phường kiến hưng, quận hà đông, TP hà nội 02439981618 1                          1.639.682                              
51937 0311433077-002 Chi nhánh Cty CP DV PP tổng hợp quốc tế tại Hà Nội Số 4, liền kề 2, khu nhà ở cho CBCS Tổng cục V, bộ công an, xã tân triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.639.647                              
51938 0106227152 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG - CEC số 28, ngõ 35 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.639.624                              
51939 3502340862-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BỐN MÙA - LINKING GOLF Số 144 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.639.620                              
51940 0106140744 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TAM NHẤT Phòng 607-Tòa CT1C Chung cư Thông Tấn xã Việt Nam -Đại Kim Hoàng Mai -Hà Nội 1                          1.639.620                              
51941 0109797104 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DAC VIỆT NAM Nhà số 02, Ngõ 84 Đường Giáp Bát, Tổ 9, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.639.620                              
51942 0109978460 CÔNG TY CỔ PHẦN HHC HÒA BÌNH Số 42 đường Louis II Lô đất 30 ô đất TT 29, Khu đô thị Tây Nam đường 70, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.639.300                              
51943 0108847056 Công ty TNHH sản xuất quảng cáo và nội thất Nam Vi ĐỘI 7, THÔN YẾN VỸ, XÃ HƯƠNG SƠN, HUY  ỆN MỸ ĐỨC,HÀ NỘI 1                          1.638.530                              
51944 0108618426 CÔNG TY TNHH TM - DV VIETLIGHT Số 10 ngách 1 ngõ 163 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.638.317                              
51945 0110043415 Công ty TNHH ON PRODUCTION Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, P. Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.638.200                              
51946 0108527803 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN NHƯ Số 38, ngõ 1, Văn La, Tổ 5, Phường Phú La, Q Hà Đông, Hà Nội 1                          1.637.651                              
51947 0109564999 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Anh : Cụm 1, Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.637.619                              
51948 0108454256 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Đức Số 40 tổ 27, đường Vĩnh Phúc 1, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình. 1                          1.637.506                              
51949 0109322453 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PEC Số nhà 54 ngõ 68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.636.199                              
51950 0108867768 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT GÕ KIẾN P1602B, chung cư NC2, khu đô thị mới Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.635.619                              
51951 0108398851 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THĂNG LONG HOLDINGS Số 3 Ngõ 42 Phố Trung Hòa,Phường Trung Hòa,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.635.514                              
51952 0101268518 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HMC 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN 1                          1.635.500                              
51953 0109517639 Công ty TNHH Kỹ thuật NHN Số 57, ngõ 640 phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.635.460                              
51954 0109356290 Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Bảo Ngọc Số 47 tổ 9 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.635.005                              
51955 0109808236 Công ty Cổ phần Newway Mart Số 31 ngõ 76 phố An Dương, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.634.560                              
51956 0109437895 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DESTINATION VIETNAM ASIA Số 6B, ngõ 43, ngách 68, đường Cầu Cốc, Tổ dân phố Dưới, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.634.522                              
51957 0109330020 Công ty TNHH xây dựng và thương mại TNS Số 7/39/106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.633.606                              
51958 0106885874 Công ty Cổ phần thương mại và phát triển Đức Cường P1208 tòa 15T1 chung cư 310 Minh Khai, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.633.520                              
51959 0102356654 Cty TNHH TM & DV Nhất Thành TT tổ chức Sapphire số 15-17 Ngọc Khánh- Giảng Võ- Ba Đình- HN. 1                          1.633.249                              
51960 0109197347 Cty TNHH DƯỢC PHẨM TÂN HIỆP THUẬN 286 nguyễn xiển, tân triều, thanh trì, hà nội 1                          1.633.040                              
51961 0109011708 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Htech Hà Nội Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          1.632.665                              
51962 0109675547 CÔNG TY CỔ PHẦN AHV GROUP Số 87 ngõ 1194 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.509                              
51963 0109928163 Công Ty TNHH Truyền Thông Việt Nam Bloom Corp Số 7 Ngõ 295 Phố Bạch Mai, Tổ 16, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.315                              
51964 0107720265 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH SPVALUE Số nhà 22 ngõ 19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.632.094                              
51965 0108962098 Công ty TNHH Ô Tô chuyên dùng Việt Nhật Số nhà 12, ngõ 202 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 1                          1.632.066                              
51966 0106484992 CTy TNHH Thương Mại Hiếu Dũng Số 75,  Phố Thanh Đàm, , Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          1.632.064                              
51967 0109153942 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giao Dịch Hàng Hóa THC Tầng 10, Tòa Nhà Cienco, Số 623 Đường La Thành, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.632.064                              
51968 0108749637 CÔNG TY TNHH TM VÀ XD THÀNH CÔNG NHÀ SỐ 6, XÓM 3, THÔN LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.632.032                              
51969 0109951645 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG ĐỨC PHÚC Số 31 ngõ 112 đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
51970 0109946451 CÔNG TY TNHH PRO SIGNAGE 111 Đường Phú Lương, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
51971 0110096054 CÔNG TY TNHH HNHOME VIỆT NAM VP 26,Tầng 26 tòa nhà Sông Đà, Số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp Hà Nội, VN. 1                          1.632.000                              
51972 0109946525 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc nội thất Acecons CTT11-14A Khu C, Khu đô thị Kiến Hưng Luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51973 0109137299 Công ty TNHH xuất nhập khẩu SMART HOME Việt Nam Số 5B, Tổ 5, Đường Quang Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51974 0110009206 Công ty cổ phần THOC'S C13-01 LK06 KDT Gleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51975 0107455641 Công ty TNHH công nghệ tự động Toàn Tâm SỐ 2, NGÁCH 32, NGÕ 1, PHỐ VĂN LA, TỔ 5, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
51976 0110126358 Công ty TNHH Dongroup Việt Nam U3 Liền kề 13 khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51977 0109328977 Công ty TNHH thương mại và thiết bị y tế Hợp Thanh SỐ 1 NGÁCH 2/2 ĐƯỜNG QUYẾT THẮNG, TỔ 9, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
51978 0109954766 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ARIS Căn C.TT8-19, Dự án Đầu tư xây dựng khu C – Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51979 0110201830 Công ty TNHH phát triển và đầu tư thương mại Hùng Sơn Số nhà 36, đường Kiến Hưng, Tổ 5 Khu giãn dân Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51980 0110236696 Công ty TNHH Việt Trang Music Tầng 9, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51981 0107887930 Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam Số 10 ngách 3 ngõ 62 Phố Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51982 0109063600 Công ty TNHH tư vấn đào tạo ATF Việt Nam Số 2, phố Cao Thắng, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51983 0110257791 Công ty cổ phần sản xuất và phân phối nông sản chất lượng cao Harau Liền kề 1203 khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51984 0105658741 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Grapes Việt Tầng 4, tòa HUD3, số 121-123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51985 0109966666 Công ty cổ phần tập đoàn HDG Việt Nam tòa Gemek2 đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51986 0110157331 Công ty TNHH Phúc Anh Nguyễn Số 132 Lacasta Khu Đô Thị Mới Văn Phú, , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51987 0109331264 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm 3A Nhà 16A3-06 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51988 0105384843 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Linh KHU TẬP THỂ CHI CỤC THÚ Y, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
51989 0110281321 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tú Hiền CL30-15 Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51990 0109527362 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Giang Anh D26, khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51991 0109898938 Công ty TNHH sự kiện truyền thông Global Số 7 dãy 4 tổ dân phố 12 - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
51992 0110257047 Công ty TNHH tư vấn và phát triển năng lượng xanh Việt Nam Nhà số 140B, Ngõ 16 phố Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51993 0110413056 Công ty TNHH hàng nhật Nam Phát BT10, dãy 16b3 ngõ 23 đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51994 0106152115 Công ty CP kỹ thuật điện công nghiệp Hà Nội Tầng 8, tòa nhà Newhigh Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51995 0107354065 Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Vương T4- C8 TT1, KĐTM Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51996 0107450763 Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp và Dịch vụ Quốc tế Tín Phát Số nhà 22 khu 16A3, làng Việt Kiều Châu âu - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.632.000                              
51997 0107673294 Công ty Cổ phần tư đầu tư thương mại An Phú Hưng Phòng 203 tòa nhà Hoa Cương số 18 ngõ 11 đường Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.632.000                              
51998 0108308417 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ OPTIMA 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
51999 0108316873 Công ty TNHH nhạc cụ Bảo Anh 137 Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1                          1.632.000                              
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52000 0108654061 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG AN PHÚ THỊNH Tổ dân phố 8, thôn Huyền Kỳ - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52001 0108982270 Công ty TNHH TM & DV tiếp vận kết nối toàn cầu CL54, KHU ĐÔ THỊ NAM LA KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52002 0108797415 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác TCM Việt Nam DV10 - LK477, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52003 0107407214 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ifamily Số 4C, Ngõ 2, Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52004 0109111741 Công ty TNHH giải pháp hệ thống điện Số 26, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52005 0106301416 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ P901 Nhà Thí Nghiệm, Trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà NỘi 1                          1.632.000                              
52006 0109391658 CÔNG TY TNHH HÀ NỘI WATER SOLUTIONS - HAWASO Số 63/111 Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52007 0108692476 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương Mại Minh Quang Xóm huyện Chu Quyến 3, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52008 2500622732 CÔNG TY TNHH FRANCE GROUP Số 48 liền kề 5 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52009 0110007713 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN BÌNH Số 117 Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52010 0110066395 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Đại Phúc Hưng Số 28, hẻm 9/50/2 đường Kim Ngọc - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52011 0110133669 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN HẬU CẦN MSPEEDY 40/88 Đường Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52012 0108720980 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỒNG THÁI Ngõ 5, Số nhà 11, Đường Cổng Tây, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52013 0110407172 Công ty TNHH Công nghệ NAHA Số 109 Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52014 0110070842 Công ty cổ phần phát triển y tế HC Khu Đồng Nội, thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52015 0109511147 Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vẩn tải Nam Phát Xóm 21, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52016 0109409400 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚC THÀNH Số 3, ngõ 53 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52017 0108999877 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tín Việt P204, H2A Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52018 0109851104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LÕI ẢNH NHIỆT INFRASEN P1405, Tòa nhà Golden Palace, 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52019 0109916224 CÔNG TY TNHH VIBIO 3K1 CT1 Chung cư viện bỏng, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52020 0316083210 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THON Tòa nhà VTC online 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 1                          1.632.000                              
52021 0107853032 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROYAL MOSAIC SỐ 9 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52022 0107413680 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MINH ĐỨC Tầng 15, Tòa Center Building Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52023 0108265869 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANPHACO Tổ 15A Cụm 4 Hạ Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52024 0110167315 Công ty TNHH Minh Long R.E.E & Construction Số 83 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52025 0109166109 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BĐS QT LAND VIỆT NAM SỐ NHÀ 8 NGÕ 116 ĐƯỜNG NHÂN HÒA, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52026 0107050349 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TÍN PHÁT SỐ 25 NGÁCH 20 NGÕ 93 PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52027 0106633972 Cty CP Thiên Phú Đường 69 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52028 0106623928 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Danusa Việt Nam Số 217A đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52029 0109396938 Công ty TNHH Giao nhận vận tải Cầu nối Việt Số 91 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52030 0106442826 Công ty CP giải pháp tài chính trực tuyến toàn cầu Tòa nhà Monaco, ngách 6 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN. 1                          1.632.000                              
52031 0108025232 Công ty TNHH SNY CONY VINA Tầng 7, số 33 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân 1                          1.632.000                              
52032 0106736664 Công ty TNHH Toàn phát Hà Nội Thôn An Hạ- An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.632.000                              
52033 0106646530 CÔNG TY TNHH SHINSHIDAE VIỆT NAM SỐ 8, XÓM TRƯỜNG XUÂN, THÔN TRƯỜNG AN, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52034 0109197266 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BÔNG SEN VIỆT A24-NV12 Ô SỐ 19, KĐTM HAI BÊN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          1.632.000                              
52035 0109605211 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN CƯỜNG Khu đất dịch vụ Cựu Quán, thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52036 0109834116 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO ANH CERAMICS Khu dịch vụ vị trí X1, Khu 1, Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52037 0107866659 Công ty TNHH Công nghệ Hilachi Việt Nam Lô 01,Thôn Nội 1,xã Tam Thuấn,huyện Phúc Thọ,TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52038 0110232557 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ HÀ THANH Thôn Cao Xá, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52039 0109968180 Công ty TNHH Xây dựng và du lịch Trần Gia Số 14 ngõ 196/15 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52040 0110295814 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ STARTECH Số 20 Ngõ 222 Đường Lai Xá, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52041 0109426477 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ UP HOLDINGS Shophoues 02A, Long Khánh 7, Vinhome Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52042 0109414591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN HÙNG Số nhà 14, liền kề 28, KĐT mới Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52043 0109861014 Công ty TNHH 36 Foods Số 6 ngõ 63 Đường Cao Xá 2, Cao Xá, Đức THượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52044 0100235975 Công Ty SX XNK Thủ Công Mỹ Nghệ 80hàng Gai 1                          1.632.000                              
52045 0108664849 Công ty TNHH AFC Valves Việt Nam 37/2 Ngô Gia Khảm, Long Biên, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52046 0109670281 Cty CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY T&L Số 06, phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52047 0109318471 Cty TNHH M83 VIỆT NAM Số 23 phố Hàng Khoai - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52048 0109887164 Cty TNHH CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI ICP VIỆT NAM 42 Hàng Giấy - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52049 0110291023 CÔNG TY TNHH OZC Tầng 10, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52050 0108436031 Công ty TNHH Tex Bao Phuc Tầng 1 và tầng 19  Tòa C18 ngõ 655 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52051 0104861613 Cty CP đầu tư & XD các công trình văn hóa Thiên Phúc LK2-02 khu dự án H36, ngách 39 ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52052 0106552378 Công ty Cổ phần tư vấn ASEAN Phòng 713, Tòa nhà F4 (đơn nguyên 2), 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52053 0109997960 Cty CP tập đoàn truyền thông TV NEWS Số nhà 29, Ngõ 209, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội 1                          1.632.000                              
52054 0109006377 Cty TNHH sản xuất hình ảnh Anh Đào Số 5 ngách 22 ngõ 105 đường Thuỵ Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52055 0109343767 Công ty Cổ phần quản lý Khách Sạn WIWI Số 11, Dãy N5C, ngách 445/106, ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52056 0108861540 Công ty Cổ phần công nghệ T4T Tầng 3 số 141 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52057 0109915862 Cty CP Giáo dục - đào tạo, Truyền thông và Tổ chức sự kiện Roseway Số nhà 7, ngách 39, ngõ 35 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52058 0110172837 Công ty CP Hạt Giống lãnh đạo Tương Lai Số 108, phố Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52059 0106124291 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG PHÚ 569D đường Thuỵ Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52060 0110426834 Cty TNHH TM và đầu tư Thép Nam Phát Số 10, Ngõ 209/20 An Dương Vương, Tổ 24, Cụm 4, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52061 0109917563 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT Á CHÂU số 4 ngõ 46 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (ĐT 0333993886) 1                          1.632.000                              
52062 0108620619 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng 66A1 khu ĐTM Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52063 0108986638 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và thương mại Hà Nguyên Tổ 3 ( tổ 5 cũ),Ngõ 145 phường Phúc  Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52064 0109617351 Công ty TNHH Điện thoại Quốc tế Hà Nội Số 65 ngõ 481 đường Ngọc Lâm, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52065 0109622383 Công ty TNHH Osren Việt Nam Số PL 01 - 33 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đườ - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
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52066 0109991302 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VM Số 9A ngõ 56/126 Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52067 0110049047 Công Ty TNHH Dịch vụ Và Thương mại Võ Hạnh Số 27 ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52068 0110109987 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LGT HÀ NỘI Số 3, Phố Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52069 0104605708 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Cựu chiến binh Hà Nội Số 40, phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52070 0110332784 Công ty TNHH Đăng Duy Stone Tầng 1, Số 16/2, Ngõ 344 ngách 1 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52071 0110255917 Công ty TNHH Phát triển Nhân lực Green Link Số 12, Hẻm 197/318/3/14, Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52072 0108663073 Công ty TNHH KD & TM Thiên Ân 66 Lương Khánh Thiện, P Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52073 0109118521 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG AN SINH Lô 76-77, Khu TT Công ty SX và KD của người tàn tật, ngõ 78 Duy Tân , P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52074 0109755545 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JUNET Tầng 9, Toà nhà 3D số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52075 0108883174 Công ty TNHH Quốc Tế Đại Hoa Phòng 402, tầng 4, nhà D17/16 Khu đô thị mới Cầu giấy, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52076 0110134976 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Whole Fresh Số 136 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52077 0106741777 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TUẤN TẠO Tầng 2, Tòa nhà CT3A, Khu đô thị Mễ Trì Thương, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52078 0110316207 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ DHT số 19 ngách 2 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52079 0107637666 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN MINH TRƯỜNG HẢI Toà nhà HL, Lô A2B Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52080 0110377175 CÔNG TY TNHH HANAWA Lô C6/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52081 0107969929 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GREEN HOLDINGS Số nhà 25 ngõ 23 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52082 0108761105 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GOLOG Chung Cư P1204 Chung Cư Lô E, đường Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy 1                          1.632.000                              
52083 0110469387 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENIGROUP Phòng 4120, tầng 41, tòa C5 Khu đô thị D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52084 0110274758 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SK MILK Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang, Tổ 44A - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52085 0109953762 CÔNG TY CỔ PHẦN ZPHARMA Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52086 0106976553 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà Nguyễn Khang số 85 nguyễn khang, yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52087 0107692699 Công ty TNHH Quốc tế Osam tầng 2 tòa nhà Trường Thịnh số 1 phùng chí kiên, P. Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà nội 1                          1.632.000                              
52088 0106932637 Công ty TNHH PT công nghệ Thiên Phú Số 112A Nhà A8 Nghĩa Tân - CG - HN 1                          1.632.000                              
52089 0108156059 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH THÀNH Số 41A , ngõ 217, Tổ 21 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52090 0108668434 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN Số 14C1, Tập thể Học viện Báo chí Tuyên truyền, Ngõ 68 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52091 0700787784 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI Số 46 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.632.000                              
52092 0107648393 Công ty CP đầu tư xây dựng 688 Số nhà 29 lô 2A đường Trung Yên 7, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52093 0109122493 Công ty TNHH Kỹ Thuật Yankey (Việt Nam) Số 20, lô 13A, KĐT mới Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52094 0108235938 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ANH BÉO Số 131 phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52095 0109440591 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CÔNG LÝ VIỆT NAM 167 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52096 0109423010 Công Ty Tnhh Tp Media Việt Nam Số 14 ngõ 115/2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52097 0110009862 Công ty Cổ Phần Bali Event Số 2a, ngách 22, ngõ 122 Đường Láng - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52098 0110069082 Công ty Cổ Phần Y Tế Vì Hạnh Phúc Số 283 phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52099 0110314697 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Lộc Toà N01B chung cư k35 Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52100 0109161943 CÔNG TY TNHH MTV GIA MINH HÀ NỘI VP03-11 tòa Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm-Nhân Chính -Thanh Xuân HN 1                          1.632.000                              
52101 0102031053 CTy CP Hương Trà SN 32 ngõ 543 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN 1                          1.632.000                              
52102 0104649423 Công ty CP HAKUHO Việt Nam 135 phố Bà Triệu,phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,VN 1                          1.632.000                              
52103 0107715498 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại STH Số 46 phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52104 0105981085 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Vật Tư Việt Linh Số 123, Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52105 0109316837 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ STE Số nhà 12/3/255 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN 1                          1.632.000                              
52106 0109933558 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Tân Bảo Huy Số 8, ngách 61/7 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52107 0110292771 Công Ty TNHH Laser Bách Khoa Số 6 - K11A, phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52108 0108913679 Phòng khám chuyên khoa YHCT- Đông Y Bình Minh 74 nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52109 0109744180 Công ty TNHH Thiết kế và in Minh Sơn Số 142 Định Công-phường Định Công-quận Hoàng Mai-Hà Nội 1                          1.632.000                              
52110 0109167695 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI VIỆT NHẬT SỐ 02, LÔ F1, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM, ĐƯỜNG NGUYỄN CẢNH DỊ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52111 0109891202 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VIAL 01-TT3, Khu nhà ở C14, Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không Không quân, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52112 0110194580 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÝ Số 438 Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52113 0110115740 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THÁI Toà N03-T8, Khu Đoàn ngoại giao, P Xuân tảo, Quận Bắc từ Liêm 1                          1.632.000                              
52114 0109875786 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỨC TÀI Tầng 4, Lô 12 - Ô DV05 Khu đất Dịch vụ Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52115 0109608283 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN THÀNH Số 33 nghách 190/5 phố Thanh Am, Tổ 21, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52116 0110419178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VÂN ANH TRƯỜNG Số 41D, ngách 141/172 phố Giáp Nhị, Tổ 20, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52117 0108849092 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG LED THỊNH VƯỢNG Số nhà 2F, ngách 2 ngõ 200 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52118 0109251900 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC C19, LÔ 8, KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52119 0106355468 CTy CP Cơ Điện VesCons A10-Lô A-D21, Khu đô thị mới, Đ. Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52120 0107470079 CTy TNHH SX TM Tân Thành Phát Việt Nam Số 3A phố Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52121 0106114790 CTy CP Đầu Tư TM và Xây Lắp An Bình ABICO Việt Nam Số 6 ngách 16 ngõ 908 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52122 0108186159 CTy CP Bơm Công Nghiệp 247 Số 32B Khuyến Lương Phường Trần Phú Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52123 0109546460 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHẬT GIÁO VĨNH NGHIÊM Văn phòng Nhà sách Chùa Long Hưng, thôn Phương Trạch xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52124 0107287669 Cty TNHH đầu tư xây lắp & cơ điện Hải Anh Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52125 0102316877 CTY CP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ XÂY DỰNG THÔN HƯƠNG NINH, HỒNG KỲ, SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.632.000                              
52126 0109347056 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HVG Thôn Thanh Sơn - Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52127 0109219664 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM PHÚC LỘC Đường 2, thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52128 0109712661 CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC 88 Số 216, Dãy C9, Thôn 25 - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52129 0102356407 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đặng Gia Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52130 0105284863 Công ty TNHH sản xuất Thương mại và dịch vụ Ngọc Châu Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52131 0109800766 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Gia Hân Thôn 1, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
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52132 0101431676 Công ty TNHH Gốm sứ Minh Hoàng Hưng Xóm 5, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52133 0110208843 Công ty TNHH Du lịch truyền thống và Tổ chức Sự kiện Vietpower Số nhà 75, Thôn Thịnh Liên, Xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52134 0110224475 Công ty TNHH TM và DV Vận chuyển Quốc tế JHA Express Chân đế, Căn 01S02 Khu 2 Toà S2.06 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52135 0109018319 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN BA ĐÌNH Số 64A, TDP Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52136 0110296060 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY BÁ BÌNH Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52137 0110126887 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUYẾT Số nhà 20, Tổ dân phố Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52138 0109934015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTU VIỆT NAM Khu Biệt Thự Sân Vườn, Thôn Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52139 0109916626 : CÔNG TY TNHH V-PRESS Thôn 06, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52140 0107863672 Công ty TNHH Phát triển An Phước Cụm Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52141 0103809240 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Công Trình Việt : Km2 +200 đường TL 419 xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52142 0108848194 Công ty TNHH du lịch quốc tế Bình Minh Việt Thôn 6, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52143 0110348939 HỢP TÁC XÃ HỮU CƠ THANH MAI Thôn My Hạ , Xã Thanh Mai , Huyện Thanh Oai,Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52144 0110201929 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÀM SẠCH ĐẠI PHÚ LỘC Số 18, xóm 5, thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52145 0109063336 Công ty TNHH Sơn Mài Bảo Lâm Số 25 Lô 15 Làng nghề sơn mài, Thôn Hạ Thái, - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52146 0109689885 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Quân Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52147 0105892371 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Đức Xóm 2, thôn Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52148 0109030965 Công ty TNHH Barsburry Engineering(S) Việt Nam Số 161, Block 17, Lô H-TT2, Khu nhà ở thấp tầng La Casta, Phú La, Hà Đông 1                          1.632.000                              
52149 0108917916 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoa Hồng Số nhà 8, ngõ 141/5 phố Lê Văn Hiến, Tổ dân phố số 6, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          1.632.000                              
52150 0107780962 Công ty TNHH Quảng Cáo Rùa Vàng Số 10, Ngõ 95, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52151 0109300121 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dệt kim Hưng Tiến Số nhà 8, ngách 94/14, ngõ 94 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52152 0110222291 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch SUNWAY Nhà số 6 ngách 401/23 đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Viên 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52153 0107340305 Công ty TNHH Tthuong mại MVT Việt Nam Số 16B, ngõ 23/72/39/40 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          1.632.000                              
52154 0110170893 Công ty CP du học quốc tế NEWLIFE Số 2 ngách 132/66 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52155 0109607762 Công ty TNHH Viện Nghiên Cứu Y Dược Quốc Tế Số 63 , Tổ 16 , TT Đông Anh , H Đông Anh , TP Hà Nội 1                          1.632.000                              
52156 0104692845 Cty CP xây dựng và thương mại Dũng Đạt Số 40, ngõ 162, xóm 14, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52157 0104574979 Cty CP Xây dựng hạ tầng Thăng Long Số 58, ngõ 351, đường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52158 0106191259 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Minh Trí Số 96 ngõ 323 Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52159 0108095631 Công ty CP AISHIN Hà Nội Số nhà 24, Hẻm 77, Ngách 220, Ngõ 193, Đường Phú Diễn, Tổ 17 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội(0965813558) 1                          1.632.000                              
52160 0108971180 Công ty cổ phần kỹ thuật ENG số 1 ngách 87/7 tổ 12 yên nghĩa , hà đông, hà nội 1                          1.632.000                              
52161 0108422582 Công ty cổ phần đầu tư thượng mại dịch vụ xây dựng TH Thôn Cổ Miếu, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52162 0109978037 Công ty TNHH Thủy lực Thành Nam Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đồng Anh, Thành Phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52163 0107934059 Công ty TNHH thương mại Vũ Minh Quân Số nhà 24, Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52164 0110231465 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ INOX BLUE SEA Nhà số 8, ngõ 273 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52165 0110253081 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUANG PHƯƠNG Số 215 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52166 0110191212 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ACEGENCY GROUP Số nhà GV8-06, khu biệt thự Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52167 0110381118 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ VIỆC LÀM VNT SA3 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52168 0110403467 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE AN BÌNH A29, ngõ 20, phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52169 0110332505 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ZIO PHARMA Căn hộ số 08A, Tầng 02, Tòa nhà W2 Vinhomes West Point, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1                          1.632.000                              
52170 0110077326 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DPA VIỆT NAM Số 20 Lô 5, Khu nhà liền kề cán bộ báo Nhân Dân, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52171 0110379542 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VISTA Liền kề OV8.02, Đường XP10, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52172 0106480275 Công ty TNHH Naganuma  Việt nam Số 12 B7 KĐT 6 P Cầu Diễn, Nam Từ liêm HN 1                          1.632.000                              
52173 0107817926 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ TÂM PHÚC Tầng 3, Số 48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52174 0108608107 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Mạnh Phát Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, cổng sau  tòa nhà The Garden Hill, số 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          1.632.000                              
52175 0106385328 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại Mạng Viễn Thông LIT Việt Nam Số 5, ngách 63/212/8, đường Lê Đức Thọ tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, HN 1                          1.632.000                              
52176 0101419598 Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Tổng Hợp Tầng 11, tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52177 0109568496 Công ty cổ phần Đầu Tư Sản Xuất Thiết Bị HDG số 117, Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          1.632.000                              
52178 0109959228 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục HC Nhà số 18, dãy nhà C1, Tổ 11 1                          1.632.000                              
52179 0110052360 CÔNG TY TNHH FURONGWANG Số nhà 9, ngách số 8, ngõ 1, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52180 0109776898 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Nhà số OV7.06, khu đô thị Xuân Phương Viglacera - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.632.000                              
52181 0102900419 Cty TNHH Thương mại & dịch vụ Hồng Huyền Tầng 9 135 Bùi Thị Xuân Phường Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng, HN. 1                          1.632.000                              
52182 0105162671 Công Ty Cổ Phần Coplan Tầng 6, tòa nhà Sông Thao, số 140/2 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 1                          1.632.000                              
52183 0110359296 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế JH Số 330 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52184 0317426319-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Cars One Motors Tại Hà Nội Tầng Hầm B4, TT Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52185 0312738674 Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng An Việt Tầng 6, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52186 0107715473 Công ty TNHH S-GROW Việt Nam 42 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu giấy, Ba đình, Hà nội. 1                          1.632.000                              
52187 0109824453 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính LCTV Phòng 202, Tầng 2, Tòa nhà Nhật An, Số 30D phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52188 0109767325 Công Ty TNHH IIMONO VIỆT NAM Số 1 ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52189 0110078584 Công Ty TNHH Táo Rồng Bay Số nhà 84 ngõ 108 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 1                          1.632.000                              
52190 0110237241 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ TQT An Phát 46 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.632.000                              
52191 0110100663 Công Ty TNHH In Và Thương Mại Thiên Ân Số nhà 3, ngõ 29, ngách 29/2 Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.632.000                              
52192 0109108629 Cty TNHH Cáp thép miền bắc Km 12, Quốc lộ 1A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0329359339 1                          1.632.000                              
52193 0109461055 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại IC Việt Nam Số 32-NV10 khu tập thể Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội - 0963726333 1                          1.632.000                              
52194 0109721176 Cty TNHH thương mại Hưng Lộc Phát Số 35, km 12 Đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.632.000                              
52195 0107943896 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bách Quang Số 75A thôn Cương Ngô xã Tứ Hiệp Thanh Trì HN 1                          1.632.000                              
52196 0110301257 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại thiết bị điện Thành Công Số 9, ngõ 296 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.632.000                              
52197 0110073226 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn giải pháp DTF Số 48 Đường Đức Thượng, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.632.000                              
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52198 0107767545 Cty CP Thương mại Phú Thanh C12, tập thể nhà máy Pin Văn Điển, đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1                          1.631.999                              
52199 0109836593 Công ty TNHH thương mại và sản xuất bánh mứt kẹo Hương Nhu Nghiêm Xá, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.631.910                              
52200 0102640714 Cty Cp công nghiệp An Bình Số nhà 29+31 Ngõ 63 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.631.883                              
52201 0106737428 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGÂN HÀ Số nhà 131, Thị trấn Quốc Oai,Hà Nội 1                          1.631.877                              
52202 0107922649 Công ty TNHH Nội Thất AKHOA tHôn PHù Dực, xã PHù Đổng, Gia Lâm 1                          1.631.840                              
52203 0108431040 Cty CP Tư vấn đầu tư BMC Việt Nam Số 7 Đường Bờ Sông, Thôn Huỳnh Cung - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 0916510528 1                          1.631.809                              
52204 0109802403 Công ty TNHH sinh học dược N.T.V Số nhà 02, ngõ 176, phố Văn Hội, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.631.672                              
52205 0109652596 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ KINH BẮC Số 22 ngách 2/1 ngõ 2 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.631.662                              
52206 0106411592 Cty TNHH Vận Chuyển Du Lịch & TM Minh Ngọc Số 355 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, HN 1                          1.631.646                              
52207 0102695015 Cty TNHH AK Việt Nam P403, nhà B1, ngõ 332, phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.631.547                              
52208 0105041028 CÔNG TY CỔ PHẦN P&A VIỆT NAM Số 2 Trần Huy Liệu - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.631.503                              
52209 0109927515 Công ty Cổ phần Cayene Lô 03 NO10B Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.631.500                              
52210 0108511070 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phan Oanh Tầng 6, tòa nhà số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.631.471                              
52211 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Tường Dương Thôn Yên, Thạch Xá, Thạch Thất 1                          1.631.434                              
52212 0104030376 Công ty CP Phát triển Tiến Thành Tầng 3, tòa nhà HPC Landmark 105 Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.631.297                              
52213 0108653205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO SMEDIA 18D, Ngõ 80 phố Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.631.228                              
52214 0109522075 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MISU Số 3, ngách 32/165 đường Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.631.004                              
52215 0102115289 Công ty cổ phần TMDV & sản xuất Hòa Phát Khu công nghiệp, xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.630.975                              
52216 0110114962 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT 36 Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.630.878                              
52217 0107280310 Cty TNHH Thương Mại và DV ZOZO Việt Nam Số 3 ngách 172/46/44 ngõ 124 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN 1                          1.630.871                              
52218 0100983480 Công ty TNHH Tư vẫn phát triển đô thị nông thôn Số 1 ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.630.829                              
52219 0108836304 CÔNG TY LUẬT TNHH DMK VIỆT NAM : Số 18, ngõ 5, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.630.770                              
52220 0108842964 Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất AMY Số nhà 56 Ngõ 443 Phạm Văn Đồng, TDP Hoàng 14, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.630.766                              
52221 0107816961 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT BỊ LIÊN AN Số 16/252/59 Tây Sơn,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 1                          1.630.418                              
52222 0107616465 Công ty TNHH STL Việt Nam Số nhà 176, đường ỷ La - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.630.051                              
52223 0103970779 Cty TNHH Đầu tư thương mại Phong Hải Lô 58 BT 8 KĐT Văn Quán, Hà Đông, HN 1                          1.630.017                              
52224 0108161073 CÔNG TY TNHH KIVP Số 69, tổ 44, Khu tập thể Tổng cục Chính trị, phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.629.975                              
52225 0110216957 Công ty TNHH dược phẩm Rồng Việt số nhà 23 ngách 23 ngõ 210 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.629.867                              
52226 0109406713 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Số 14, ngõ 7, Đường 80 ,Tổ 19, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.629.667                              
52227 0108589983 CÔNG TY TNHH KANON VIỆT NAM ô Số 7, Dãy 2, Lô TT4 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 1                          1.629.667                              
52228 0109178009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VIỆT SỐ 16, NGÕ 143, ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.629.667                              
52229 0109543607 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT - NHẬT FUJIHAMA SN 7 ngõ 209 Yên Duyên, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.629.667                              
52230 0109674737 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Vui Đội 12, thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.629.571                              
52231 0108688670 Công ty TNHH Tự Động Hóa Tiến Đạt Thôn Ba Lăng,Xã Dũng Tiến,Huyện Thường Tín,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1                          1.629.500                              
52232 0110192865 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Thiện 68 Số 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          1.629.349                              
52233 0109345789 Công ty TNHH tư vấn MERL247 Thôn Gò Mận - Xã Hạ Bằng - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1                          1.629.338                              
52234 0110122995 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LT Số 42 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.629.338                              
52235 0108774256 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA : SỐ 4, NGÕ 176 TÂN KHAI, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4                          1.629.277                              
52236 0107618705 Công ty TNHH viễn thông tin học ATN Tầng 1, LK 03-02 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7                          1.629.016                              
52237 0110174640 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAPPY TRAVEL Thôn Nội Hợp , Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          1.629.016                              
52238 0108205228 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng VINAC A3 Lô 15 KDT, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          1.628.998                              
52239 0314244127-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Mỹ Phẩm Lavish Số 170 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.628.947                              
52240 0109958383 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Phương Số 468, Dịch vụ 10, Khu dịch vụ Đào Đất Hàng Bè, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, 1                          1.628.944                              
52241 0109914019 Công ty cổ phần tập đoàn tư vấn giáo dục OCEAN Số 04, Ngõ 111/44/12, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.628.917                              
52242 0110057496 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Hóa Chất Hoàng Long Số 38, Ngách 2, Ngõ 2, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.628.917                              
52243 0108142232 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TL Hàn Quốc Số Nhà 16 , Ngách 35, Ngõ 66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.628.906                              
52244 0108957884 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Bảo Nguyên SỐ NHÀ 14, NGÁCH 1/3 , NGÕ 3 TỔ 6 ĐƯỜNG THANH LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.628.886                              
52245 0110055410 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN BÌNH CAPITAL Lô 31/100, Dự án khu nhà ở thấp tầng The Premier, Lô E2/D21, Khu ĐTM Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.628.886                              
52246 0109028370 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CIBA P503 tầng 5, toà nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hn 2                          1.628.886                              
52247 0110260850 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀO NAM CT9A Chung cư Bamboo Garden, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 1                          1.628.886                              
52248 0109179852 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT Tầng 4 tòa nhà Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.628.886                              
52249 0106205448 Công ty CP tư vấn xây dựng và TM Minh Phát Số 5 ngách 38 ngõ 105 Doãn Kế Thiện Mai Dịch CG HN 1                          1.628.884                              
52250 0109817745 Công ty cp thương mại xuất nhập khẩu bắc nam phát Số nhà 59, đường Thống Nhất, Thôn Sen, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 1                          1.628.700                              
52251 0109292248 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG SƠN Nhag C21619, Khu căn hộ D'CAPITAL, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.628.480                              
52252 0110066677 Công ty CP đầu tư STD Hà Nội Số 32 Ngõ 1, Tập thể cầu 1, TDP Trù 3, đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          1.628.306                              
52253 0108854624 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NỘI THẤT TRUNG THÁI Tầng 3, 89 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.628.130                              
52254 0109571474 CÔNG TY TNHH SAVIHA VIỆT NAM Số 33 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.628.000                              
52255 0107807251 Công ty TNHH Cha All Số nhà 14, khu A, ô đất A10, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 1                          1.628.000                              
52256 0109311860 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT CT6C, Khu đô thị Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.627.941                              
52257 0109423042 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính Vnfite TẦNG 7 UP COWORKING SPACE, SỐ 1 LƯƠNG YÊN, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          1.627.838                              
52258 0110168887 Công ty TNHH Hoàng Lâm Group Số 10, Ngõ 44, Phố Ngô Quyền - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.627.805                              
52259 0106902329 Công ty cổ phần hóa chất Anfa Số nahf 47,Tổ dân phố Quyết Tiến, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2                          1.627.643                              
52260 0109518103 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 5AE Số 130 ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.627.470                              
52261 0107947065 Công ty Cổ phần Quản lý bất động sản Bidhomes Số 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.627.144                              
52262 0103015505 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư  Phát triển CN Mới Số 5 ngõ 267 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.627.096                              
52263 0108367282 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu ADG Số 6 ngõ 20 phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.627.093                              
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52264 0107327449 Công ty TNHH MTV tư vấn dự án và quy hoạch hiệu quả Số 55/12 Chính Kinh - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.626.722                              
52265 0107755476 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO TUYẾT SỐ 18 TÂY SƠN, QUANG TRUNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.626.718                              
52266 0107621779 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ THUẬN THANH Số 4 ngõ 217 đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          1.626.661                              
52267 0108231066 Công ty TNHH Quốc tế ATK Travel và Dịch vụ Vận chuyển Du lịch Số 80B Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.626.593                              
52268 0107405182 Công ty CP tư vấn xây dựng & TM Song Anh Số 5 ngách 43/33/37 đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.626.560                              
52269 0108111435 Công ty TNHH Hạ Tầng Và Máy Công Trình Anh Dũng Bác Nguyễn Khắc Vững - Thôn Tân Phúc, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 1                          1.626.560                              
52270 0108873289 Công ty cổ phần dược phẩm Biophar Lô 118, khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.626.476                              
52271 0109894154 Công ty CP xây dựng tư vấn Hà Thành Số 5, Ngõ 172/76 Đường Phú Diễn, Tổ 1, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.626.476                              
52272 0108969093 Công ty TNHH nội thất đồ gỗ Mạnh Trần Số nhà 11, ngõ 238, đường 419, thôn Đồng Cam, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội (0974640455-thủy) 1                          1.626.414                              
52273 0108577226 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CREA Lô 34 Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.626.413                              
52274 0108677164 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiện Phúc Số 3A Ngõ 534/25/10, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.626.413                              
52275 0110381083 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trí Đức CT2B khu đô thị Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.626.413                              
52276 0106693844 Công ty Cổ phần Energy FSI Số 22 ngõ 86 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.626.413                              
52277 0103777662 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ DUNG Số 267 đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.626.413                              
52278 0108782338 Công ty CP Dịch Thuật Truyền thông TLT Tầng 3, Số 8 ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.626.413                              
52279 0108764674 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TÍN PHÁT Số 17 ngách 89/19 An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.626.413                              
52280 0108602867 Công ty TNHH H-RIVER tầng 2 số 7 ngõ 170 đường tHạcH bàn pHường THạcH Bàn -LB-HN 1                          1.626.413                              
52281 0109902581 Công ty TNHH Hadar Việt Nam Lô D8/3 Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.626.413                              
52282 0109975702 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Minh Châu Số 195 Lâm Du, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.626.413                              
52283 0105812665 Cty Cp kỹ thuật thương mại và dịch vụ SOUTHALPHA P805, Nhà B chung cư 789, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ĐT 0914410189 1                          1.626.413                              
52284 0105818378 CÔNG TY CP VINA SAO VIỆT Số 24B, ngõ 16, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.626.413                              
52285 0101595995 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BLIVE Số 54 phố Yên Bái 1, P. Phố Huế, HBT, HN,VN 1                          1.626.413                              
52286 0106956758 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thành Lực Tổ 23, Phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          1.626.413                              
52287 0108607777 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Điệp Dương xóm 10, khu 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1                          1.626.413                              
52288 0110053156 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SAO MAI Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội,Việt Nam 1                          1.626.413                              
52289 0105805040 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại H.A.T Số 14 ngõ 418 đương Phạm Văn Đồng - P.Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội 1                          1.626.413                              
52290 0109485507 CTY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC THỰC Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.626.316                              
52291 0103100380 Mầm Non tư thục Ong Thông Thái 52TT1, KDT Quân Đội THạcH Bàn , THạcH Bàn, LB 1                          1.626.226                              
52292 0109740919 Công Ty Cổ Phần AA Holdings Phòng 609, Tầng 6, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          1.626.079                              
52293 0109739247 Công ty TNHH MTV vận tải Hòa Thuận Thôn 5, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.626.000                              
52294 0102737730 Công ty cổ phần Taxi Cường Thịnh Số 5 Khu D, TT K612 Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.625.834                              
52295 0107140578 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất K & K Số 3 ngõ 78 Phúc Xá ( 80B đường 19), P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.625.779                              
52296 0107001983 Cty TNHH Tư Vấn - Thương Mại BESCO Số 19 ngách 33/26 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.625.000                              
52297 0109610148 CTy TNHH Truyền Thông Cosmos Tòa TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3                          1.624.818                              
52298 0109123546 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ  S.O.R Việt Nam Số 33/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          1.624.747                              
52299 0101179794 Cty CP Sản Xuất và Thương Mại Hoá Chất An Phú BT07, Khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Cầu Giấy. TP Hà Nội 1                          1.624.665                              
52300 0109738596 CÔNG TY TNHH DP TG VŨ GIA DV1 – LK07 khu D đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.624.620                              
52301 0107020898 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG P308 tòa CT1A, KĐT mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 1                          1.624.568                              
52302 0109517847 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG KẾT NỐI TOÀN CẦU BIG BROTHER Số 3 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.624.384                              
52303 0109506940 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẢI HN Số 17 ngách 25, ngõ 19 Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội [05]. Loại hình đơn vị: Kh 1                          1.624.381                              
52304 0109719307 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MERICO Số 24 ngách 122 Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, HN 1                          1.624.381                              
52305 0108690221 Công ty TNHH dịch vụ hạ tầng công thương Số 8 dãy 8, khu tập thể 124, xã Duyên Thái , Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1                          1.624.336                              
52306 0109351052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ CTT Số 18, ngách 49 Ngõ Thái Thịnh 2, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.624.133                              
52307 0108024623 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG Số 10 đường 18M,  Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.624.124                              
52308 0105132606 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng V-Home Tầng 6, Tòa nhà Phụ nữ Việt Nam, số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          1.623.604                              
52309 0107302236 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH số 20a, ngõ 4, đường Chiến Thắng tổ dân phố 3, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.623.199                              
52310 0109313297 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ Ô dịch vụ 10 lô số 23 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.623.193                              
52311 0109589834 Công Ty TNHH Bro & Khang Huy Số 96-98 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          1.622.934                              
52312 0107586605 Cty CP dinh dưỡng quốc tế Gluck Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.622.906                              
52313 0108911512 Công ty CP xây dựng và đầu tư thương mại An Hưng Tầng 3 Sô 4 Ngách 22 Ngõ 172 Đường Văn Hội, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.622.678                              
52314 0106826318 Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Evacom Việt Nam P1907 tầng 19 tòa nhà Chamvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, VN 1                          1.622.664                              
52315 0105567685 Công ty CP Công nghệ Hoàn Thành Căn hộ 0702 Tòa N02, Chung cư Ecohome 3, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.622.400                              
52316 0109065936 Công ty TNHH Long Thành Trường Số 26, Dốc Vân, Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.622.400                              
52317 0110039289 Công ty TNHH vua Bò sạch Xóm 1 thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.622.400                              
52318 0109165916 Công ty TNHH Lagidi Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Liên Sơn, 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.622.137                              
52319 0103960636 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM THANH NHUNG Đội 2, xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.622.070                              
52320 0109589665 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÌM KIẾM THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC Số 4- ngõ 92 _ Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 1                          1.621.604                              
52321 0107539316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETBEAUTY Thôn An Khoái, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          1.621.141                              
52322 0108023588 Công ty TNHH Thương mại và XNK Hưng Phát Tòa nhà Anh Trí, số 7, ngõ 236 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.621.028                              
52323 0102313587 VIỆN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á Số 5, ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, HN 1                          1.620.806                              
52324 0109325951 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ BUIGIAGROUP VIỆT NAM Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.620.016                              
52325 0109434686 Công ty TNHH xây dựng và thương mại PDA Việt Nam SỐ 22, NGÕ 12, PHỐ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.620.000                              
52326 001196019093 Lớp mầm non độc lập Nắng BT 51, Khu đô thị Eurowindow River Park, thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          1.620.000                              
52327 0101249258 CÔNG TY TNHH VĂN THẮNG 480 Đê La Thành, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.619.840                              
52328 0109369148 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NINH VÂN Số 123, đội 2, thôn Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 1                          1.619.814                              
52329 0110091232 Công ty Cổ phần tiếp vận và Thương mại Thành Phát Chung cư PCCC1 Đường Ba La, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.619.659                              
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52330 0108742504 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Công nghệ Cao Medlab Việt Nam Số 198 phố Tân Phong - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.619.659                              
52331 0108211574 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẾ GIỚI PHẲNG Số 8 LK23 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.619.520                              
52332 0107609637 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất nội thất Tín Phát đội 4, thôn lạc thị, xã ngọc hồi, huyện thanh trì, tp hà nội  66874556 1                          1.619.361                              
52333 0109923750 Công ty cổ phần dược phẩm CTK Ki ốt 3 toà 2 B Khu nhà ở Hưng Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.619.347                              
52334 0108553401 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CÔNG VIỆT NAM Số 39, Ngách 1/41 Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 3, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.619.347                              
52335 0106840418 Công ty TNHH xây dựng và Phát Triển Lâm Viên Lô 28 KĐG Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 1                          1.619.231                              
52336 0109663407 HỘ KINH DOANH TÂN NHẬT MINH Số nhà 227 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.619.200                              
52337 0102136433 Cty CP Địa ốc HDMON VILLAS Sô 9 ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.619.200                              
52338 0110197856 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HTV Tầng 4, Số nhà 36, A22, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.619.180                              
52339 0107437120 Công ty cổ phần Toàn Cầu Hải Linh P1709HH2D- KĐT mới Dương Nội- phường Yên Nghĩa- quận Hà Đông- TP Hà Nội 1                          1.619.139                              
52340 0109946370 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - KIẾN TRÚC - NỘI THẤT BIGHOMES Số nhà 88 ngõ 16/28 phố Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.618.939                              
52341 0107610826 Công ty TNHH Chemplus Số nhà 22, đường Tiên Kha 5, Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.618.338                              
52342 0106113892 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANI VIỆT NAM Số 86, Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.618.329                              
52343 0107604692 Công ty TNHH TechPlus Xóm 2, Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          1.617.333                              
52344 0107390916 CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Nguyên SN 34 Lô C Ngõ 293 Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2                          1.617.299                              
52345 0108525404 Công ty CP Dịch vụ Dịch vũ Kỹ thuật Eta Số 7 Ngõ 25/22 Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.617.280                              
52346 0101120014 DNTN Du lịch - Vận tải & TM Văn Cương 2 Cổng Đục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.616.940                              
52347 0109427551 Công ty CP Giáo dục Quốc tế EC Group Tầng 2, BT 36, Khu đô thị TP Giao lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.616.748                              
52348 0109781030 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GBS GOLBAL BUSINESE SHINE Số 3923, tầng 39, tòa C5, Vinhome D’capital,119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.617                              
52349 0106685635 Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Khánh Minh Cầu Chuông - Phương Trung - Thanh Oai - Hà Nội 1                          1.616.555                              
52350 0110258682 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WEMOVE VIỆT NAM Số 36, Ngách 70, ngõ 39 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.616.525                              
52351 0107105012 CTy TNHH Tư Vấn Phùng Gia Số 40 Ngõ 240 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.616.504                              
52352 0109508458 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAKSAO Số Nhà 33, Ngõ 63/1 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.495                              
52353 0110109169 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SONASIA GROUP Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.467                              
52354 0106593751 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Á CHÂU Chung cư Ecolife 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          1.616.449                              
52355 0109648832 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Kudo Việt Nam Tầng 3, số 36 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.433                              
52356 0110023994 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG AKATSUKI BT1- lô 10, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.433                              
52357 0109552390 Công ty Cổ phần Univa Group Số nhà 9 ngõ 162 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52358 0108878921 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số nhà 19 ngách 132/64, phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52359 0109753386 CÔNG TY TNHH GATECO VIỆT NAM Tầng K2 Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52360 0109287008 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALAMANDER Số 30 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.433                              
52361 0313631638 Công ty TNHH MOONSUN Số nhà 18, ngõ 193/1 phố cầu cốc, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52362 0109946324 Cty CỔ PHẦN LUSOHOME Tầng 2, số 3 Trần Khánh Dư, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nộ 1                          1.616.433                              
52363 0109371429 Công ty TNHH ATH - Xưởng kịch và Nghệ Thuật Số 21 Hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52364 0108705622 CÔNG TY CỔ PHẦN CKM 24 đường Mạc thái Tông, Trung Hòa , Cầu giáy, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52365 0109889443 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI BẢO LINH Tầng 1, Nhà 21B, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.433                              
52366 0109692359 CÔNG TY LUẬT TNHH OTIS VÀ CỘNG SỰ Số nhà K28, nhóm K,Ngõ 68 , Khu nhà bán Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.616.433                              
52367 0109107960 Cty CP Tư vấn Toàn Phát Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.616.433                              
52368 0106841002 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ LONG VIỆT SỐ 19, NGÁCH 467/146 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.616.433                              
52369 0108448502 CTy TNHH Kỹ Thuật MEI Việt Nam Số 17 ngach 24/99 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52370 0109448960 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FIRETECH VIỆT NAM SỐ 12, NGÁCH 1 NGÕ 269 Đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52371 0109881980 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Đại Bàng SN100B ngõ 885 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.616.433                              
52372 0109472219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOVEHOMES VIỆT NAM Tầng 9A Hoàng Ngọc Building số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.616.433                              
52373 0110391204 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÀ THÀNH Số 45B, ngách 45, ngõ 163, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.616.433                              
52374 0109875803 Công Ty TNHH No.23 Floral Số 58 Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.616.433                              
52375 0109917771 Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Soo Dental Số 36 Phố Triệu Việt Vương - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.616.426                              
52376 0108202749 Công ty TNHH Đại Bảo Lộc Số 16 ngõ 12 Phương Liệt, Thanh Xuân,  Hà Nội 1                          1.616.411                              
52377 0106372128 Công ty CP Thương mại TQT quốc tế Số 365 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh- Quận Bắc Từ Liêm- Thành phố Hà Nội 1                          1.616.402                              
52378 0108652667 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch và tổ chức sự kiện Phương Đông Số nhà 106, Đường Cầu Vòng, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.616.344                              
52379 0105299838 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BÀN THẠCH phòng 902 tòa nhà B10B Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.616.094                              
52380 0108327353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG VIỆT NAM Số nhà 225, Thôn 1, đường Đông Mỹ, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 1                          1.616.033                              
52381 0109971627 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HOÀNG GIA NO11-LK11 Khu đất dịch vụ Cửa Phủ - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.616.000                              
52382 0109843061 Công Ty TNHH Đầu Tư Maxx Capital Số nhà 18 liền kề 11A, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
52383 0110111305 Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Zhitong Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, 1                          1.616.000                              
52384 0110203348 Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp 3979 Đường tiếp giáp dịch vụ 3, Số 22 TDP 2 Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.616.000                              
52385 0110468136 Công ty TNHH Vinh Phát Hà Đông Số 125 đường Cổ Bản – Nhân Sơn, Tổ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52386 0106712783 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Polymer Hà Nội Số 1 Nhà D7 ngõ 12 Ngô Quyền, Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.616.000                              
52387 0107786594 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẠN TƯỜNG THÔNG 11D, khu dịch vụ Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52388 0108465346 Công ty TNHH thương mại Vượng Thịnh Phát Số 8C ngõ 74 phố Văn La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.616.000                              
52389 0108916609 Công ty cổ phần Hygge Việt BT12-10 Khu đô thị mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52390 0109546816 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BBC GROUP Số 317, Phố xốm, Phú Lương,Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52391 0109525598 Công ty cổ phần tập đoàn Tree Group Số nhà 18 Liền kề 11A KĐT  Mỗ Lao, P Mộ Lao, Q Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
52392 0110223016 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH CƯỜNG TMTECH Số 27 ngõ 290 đường 422, Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52393 0110245852 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại JVC Khu 1, thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52394 0109842808 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIANG HOÀNG MINH Số 10 ngõ 358/40/76 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52395 0110033985 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SUNRISE Số nhà 18 ngõ 108 ngách 1 Đường Bùi xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
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52396 0106896509 Công ty TNHH POLYTECH Thôn Cựu Quán- Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.616.000                              
52397 0109965616 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ HỢP THÀNH Xóm 11, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52398 0109409513 Công ty CP XNK và TM Gogreen 10LK38 khu đô thị mới Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52399 0109135284 Công ty TNHH Lalatour Việt Nam Số nhà 42c, ngõ 280 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52400 0109267428 Cty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Chơi Ô Tô Số 119 đường An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52401 0106930005 Cty CP giải pháp ASEAN Công Nghệ Số 119 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52402 0109871580 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phúc An Nguyên Số 28 ngõ 22 Phố Kim Quan - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.616.000                              
52403 0110207409 Công ty TNHH MJ Designworks Tòa S217, Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 1                          1.616.000                              
52404 0110305212 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hùng Sơn Tầng 3 số 6A ngách 34 ngõ 162 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.616.000                              
52405 0110167146 Công ty TNHH MQT Việt Nam Số 1, ngách 17, Ngõ 18 Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.616.000                              
52406 0109494815 CÔNG TY TNHH THỂ THAO VINA CARE 129B Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52407 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Tòa CT1 A10 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52408 0110322391 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOPEDU Số 8A, ngách 2, ngõ 203 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52409 0109183182 TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI Tầng 2 nhà G4, 144 Xuân Thủy - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.616.000                              
52410 0107618952 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & NỘI THẤT THUẬN PHÁT SỐ NHÀ 45, NGÕ 165/97 PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.616.000                              
52411 0108333082 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ T & T VIỆT NAM 82 Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52412 0109668363 Công Ty Tnhh Archangels Số 84 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52413 0109170426 Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Thành Nam Số 47/94 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52414 0109227538 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THĂNG LONG Số 6 ngõ 24 Phố Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 1                          1.616.000                              
52415 0108929213 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT VÁCH THÔNG MINH Số 1 ngõ 50 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
52416 0110315972 CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH Tầng 2 , TTTM Mandarin Garden 2, số 99 đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
52417 0108891182 Công ty CP Vinpharmed Việt Nam Số 114, lô D4, KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52418 0110246253 Công ty TNHH MTV Xây Dựng An Phát 24 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 1                          1.616.000                              
52419 0109277338 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & XNK AN HƯNG GROUP SỐ 169, NGÕ 521 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.616.000                              
52420 0107934235 Cty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tín Phong Km21, Quốc lộ 3, Nội Phật, Mai Đình , Sóc Sơn , Hà Nội 1                          1.616.000                              
52421 0109740972 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CẢNH MINH PHÁT Xóm 1, Thôn Khánh Tân, - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 1                          1.616.000                              
52422 0108622126 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ AN PHÁT Số nhà 17 Xóm Chợ Thôn ĐỐng  Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52423 0109722155 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc & xây dựng Nhất Home Nhà Riêng ông Trần Văn Chiến, Xóm 8, Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52424 0110265778 CÔNG TY TNHH THE SOUTH FIT Số 45 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52425 0109844611 CÔNG TY CỔ PHẦN WANBANG VIỆT NAM 22BT2 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.616.000                              
52426 0106492263 Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế và viễn thông Đại việt Số nhà 232 Đường Hoàng Mai,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 1                          1.616.000                              
52427 0107404598 Công ty cổ phần ngôi nhà Asean Tầng 7, tòa nhà An Phát, Lô B14-D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
52428 0105359879 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THANH BÌNH Số nhà 6B, ngách 68, ngõ 43 phố Cầu Cốc, tổ dân phố Dưới, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1                          1.616.000                              
52429 0110131686 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HINET Số 6, ngõ 114, đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.616.000                              
52430 0106668693 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Trần Gia Số 8TT3 KĐT mới Đại Kim, phường Địa Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.616.000                              
52431 0107838073 Công Ty Cổ Phần Bay Cao Việt Nam SỐ 6, LÔ A THÀNH CÔNG, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          1.616.000                              
52432 0108338820 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ HÀ THÀNH SỐ 8 NGÁCH 73 NGÕ 135 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1                          1.616.000                              
52433 0108041770 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DG VIỆT NAM Số 11A, ngõ 85 Xuân Thủy, tổ 23 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.615.912                              
52434 0108380149 CÔNG TY  TNHH TRUYỀN THÔNG ĐÔNG PHƯƠNG Số 28c, ngõ 105 Láng Hạ, láng Hạ, đống đa, hà nội 1                          1.615.887                              
52435 0108591326 CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ EUNANO Lô D4, KCN Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.615.869                              
52436 0109575140 CÔNG TY CỔ PHẦN CIARA COFFEE VIỆT NAM Tầng 3, số 212 Trung Kính, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.615.819                              
52437 0110119985 Công ty TNHH công nghiệp và thương mại TH68 Số 29, ngõ 1 đường Ngụy Như Kom Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.615.788                              
52438 0108620640 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÚ MAI Số 341 Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.615.752                              
52439 0107890468 Cty TNHH TB điện & KD vật liệu cách điện VN EEC Số 173, phố Đông, An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức,HN 1                          1.615.750                              
52440 0110324511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CROWN Thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.615.750                              
52441 0110171657 Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ LIVECARE Số 37 Đường Tràng Thi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.615.733                              
52442 0109290635 CÔNG TY LUẬT TNHH QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Biệt thử số 1, Lô 4E Trung Yên 10B - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.615.729                              
52443 0110293951 Công ty TNHH Hoàng Hải Linh Hà Nội Số nhà 335, Đường 72, Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          1.615.658                              
52444 0109878515 Công ty TNHH thiết bị trắc đạc NSE Số 57 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
52445 0109235183 Công ty TNHH thương mại D&H Việt Nam TT4-36 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.615.658                              
52446 0109286886 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và truyền thông AZ Việt Nam SỐ 21C, NGÁCH 3, NGÕ 8 ĐƯỜNG QUANG LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.615.658                              
52447 0109939944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÀNH AN 403 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.615.658                              
52448 0104339502 Cty CP XNK Y tế Hà Nội P407A,H1,Kim Giang,Thanh Xuân,Hn 1                          1.615.658                              
52449 0109132798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT MINH HÙNG SỐ NHÀ 23 NGÕ 54 ĐƯỜNG DI TRẠCH, THÔN DẬU, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.615.658                              
52450 0107611467 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN TRANG ANH Xóm 1, thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.615.658                              
52451 0107670896 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH HUY HOÀNG Xóm 1, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
52452 0108342584 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TÂN SƠN Số 14/38 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
52453 0102763667 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TM HÀ ANH Số 105, Ngách 2, Ngõ 260, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.615.658                              
52454 0108503538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TÍN VIỆT NAM Số nhà 61 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.615.658                              
52455 0108713038 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG WORLD LINK Số nhà 42, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.615.658                              
52456 0108517996 CTy CP Tư Vấn Kiến Trúc Và Nội Thất Thăng Long Số nhà 73, ngõ Vườn Hồ 2, phường Cự Khối,  quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
52457 0107597540 Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phú Khang Thế Trạch, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.615.658                              
52458 0109595958 Công ty TNHH Kinh Doanh và XNK Khải Hân Đội 3, Thôn Phú Đa 1, Xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          1.615.658                              
52459 0106078447 Công ty TNHH sản xuất thương mại và thể thao Nhật Minh Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          1.615.658                              
52460 0106832907 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tân Khoa Thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
52461 0109855885 Công ty TNHH XNK An Phát Việt Nam Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
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52462 0102334139 Trung Tâm Tư Vấn và Dịch Vụ Khoa Học P301, Tòa nhà B, số 1 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.615.658                              
52463 0109416461 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Haco Toàn Cầu Số 40, ngõ 33, phố Đốc Ngữ - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.615.658                              
52464 0109956964 CÔNG TY CP ECOSTAY VIỆT NAM 38 Hàng Giầy, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.615.656                              
52465 0110084179 TRUNG TÂM GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NGÔI SAO XANH Số 17 ngõ 125 Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.615.649                              
52466 0106316148 CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG VIỆT NHẬT Tòa FLC 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.615.494                              
52467 0109708288 Công ty TNHH Pharmacy Japan Hà Nội Số 9 Phú Vinh - An Khánh - Hòa Đức - Hà Nội 1                          1.615.161                              
52468 0108985641 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANN VIỆT NAM Số L7-27 Athena fulland, Khu đô Thị Đại Kim Mới, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          1.615.112                              
52469 0101325847 Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Thành P1105 Tòa nhà 25A Ngách 8 Ngõ 379 Đội Cấn, P Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.615.026                              
52470 0106894854 Công ty TNHH SX & TM Vạn Hưng Phát Lại  Dụ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.614.742                              
52471 0109877790 CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG DŨNG QUYẾT Tổ 17, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.614.684                              
52472 0109116820 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÙNG NGA Số 45 Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.614.617                              
52473 0108500079 CÔNG TY TNHH ANH THỢ LUẬT 9A Phố Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.614.525                              
52474 0110292556 Công ty TNHH DV vận tải Minh Long Số 37 Tổ 22 Đô thị Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.614.400                              
52475 0110039987 Công ty Cổ phần Đầu tư Mizike Số nhà 29 đường Hoa Dã Hương KĐT Long Việt Riverside, TT Quang Minh, huyện Mê Linh,  Hà Nội 1                          1.614.033                              
52476 0107976122 Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ lá xanh Số 82A Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.614.000                              
52477 0109023855 CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN THÔNG MINH VIỆT THANH 196 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.613.954                              
52478 0107422727 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG COTECO CÔNG NGHIỆP P2506 Chung Cư CT36A Ngõ 177, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.613.942                              
52479 0110334887 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Tự Động Hóa Q&G Số 12,Nghách 5,Ngõ 158 Đường Trương Định,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội 1                          1.613.623                              
52480 0108339912 Công ty TNHH xí nghiệp xây lắp 70 BQP Tầng 2 tòa nhà số 8 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.613.561                              
52481 0109258053 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Genbooking CH32 Khu liên kề 2 - 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.613.485                              
52482 0109369204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NH PHÚ CƯỜNG 50A Ngõ 21 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.613.343                              
52483 0108787907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MYALIN VIỆT NAM 152 Đường La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Noi 1                          1.613.330                              
52484 2500597814 CÔNG TY TNHH MAI LINH GROUP Số 48 liền kề 5 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.613.299                              
52485 0108513800 Công ty TNHH Việt nhật Ô tô Số 20, ngõ 408 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.613.273                              
52486 0108339341 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dược phẩm Tonic - Quang Phát Tổ 6, khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.613.270                              
52487 0101732585 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN TRƯỜNG AN Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.613.238                              
52488 0109570777 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Đầu tư Tiến Thịnh Số nhà 20, ngõ 15, đường Tình Quang, Tổ 4 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.613.238                              
52489 0109664577 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TNT VIỆT NAM Số L7-45 Khu đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.613.238                              
52490 0108420472 Công ty Cổ phần Công nghệ và dịch vụ kỹ thuật Conera Tầng 16, số 6/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.613.238                              
52491 0109388239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI NGỌC DIỆP Số 220 Tây Sơn, - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. 1                          1.613.238                              
52492 0102145082 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quang Minh Hà Nội Số 225 Hoàng Hoa Thám, Liễu giai, Ba đình - Hà Nội. 1                          1.613.238                              
52493 0107602857 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ MA19 Việt Nam Số 9 Ngõ 51 Hoàng Hoa Thám, p Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.613.238                              
52494 010890728 Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Syscom Group Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower , số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.613.207                              
52495 0109359407 Công ty cổ phần thang máy Vina An Vinh TT23-14, Khu đô thị mới Văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.613.207                              
52496 0109804954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THANH XUÂN Số 28, Ngách 111/1 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.613.207                              
52497 0108317443 Công ty Luật TNHH Sen Vàng số 66 đường 19/5 Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          1.613.207                              
52498 0106892293 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THIÊN LỘC PHÁT Tháp D, Tòa nhà Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.613.207                              
52499 0108199750 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ tự động hóa Minh Nam Xóm 1, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.613.207                              
52500 0109105917 CÔNG TY TNHH MIC DESIGN VIỆT NAM Số 5, ngách 131/5, ngõ 131, đường Đan Khê, thôn Vực, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.613.207                              
52501 0102150371 Công ty TNHH TM và SX cơ khí Trường Phát 7 Hàng Đồng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          1.613.207                              
52502 0109767195 Công ty cổ phần tập đoàn T.AM Tầng 2, tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.613.207                              
52503 0108343027 Công ty TNHH Principal Elektrik Số 157 Tô Hiệu, tổ 47, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.613.207                              
52504 0108003630 CTy TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Gia Tòa CT1, CC Số 885 Tam Trinh,Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.613.207                              
52505 0109600799 Công ty TNHH ĐT Xây dựng & TM Minh Hải Stone Số nhà 15 Ngõ 97 Đường An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.613.207                              
52506 0109842653 Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Đại Tuyến Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          1.613.207                              
52507 0108458483 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG NEW HOUSE Số 1, ngõ 72, đường Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.613.207                              
52508 0108809565 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTV T-HOME VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ 1 ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.613.207                              
52509 0108813392 CÔNG TY TNHH DASARANG MEDICAL VIỆT NAM SỐ 2B, NGÕ 154 ĐƯỜNG ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.613.207                              
52510 0108653389 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Apec Quốc Tế Lô 18 trung tâm dịch vụ ô tô long biên, số 3-5 đường nguyễn văn linh, phường gia thụy, quận long biên, TP. Hà nội. 1                          1.613.207                              
52511 0108795859 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG MỸ THUẬT HOÀNG GIA Số 40 ngõ 318 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hn 1                          1.612.968                              
52512 0108740521 Công ty TNHH Đông nam dược Bách Phúc Thảo Số nhà 301, Ngõ 68 , đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội 1                          1.612.916                              
52513 0108147343 Công ty cổ phần giáo dục Glen Thôn Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.612.814                              
52514 0109066087 Công ty CP CN Trường Giang-Miền Bắc Việt Nam Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.612.800                              
52515 0107159988 Công ty TNHH công nghệ Vision Việt Nam Lô 43D2 KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.612.780                              
52516 0109557529 CÔNG TY TNHH BPCORP Số 28, Ngõ 71, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.612.469                              
52517 0109411022 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ QTS VIỆT NAM Số nhà 37, Tổ dân phố 7, ngõ 108 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.612.444                              
52518 0108380195 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG MẠNH Số 278 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.612.160                              
52519 0106161832 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Số nhà 52, ngõ 51, phố Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.612.000                              
52520 0107431009 Cty TNHH tư vấn DN & ĐTTM Thăng Long Số 8, ngõ 92 phố Trương Định, P. Trương Định, HBT, HN 1                          1.611.217                              
52521 0109905293 CÔNG TY TNHH XNK VÀ TM BẢO AN Số nhà 91 ngách 78 ngõ 29 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          1.611.174                              
52522 0110166110 Công ty TNHH Công nghệ A&D Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.610.880                              
52523 0108918885 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA QUẢ SẤY TOP ONE BX2 - Khu đô thị TC5 - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 1                          1.610.544                              
52524 0107712112 Công ty TNHH HCC Japan Tầng 5A, tòa nhà 298 Cầu Giấy, Quan Hoa, CG, HN 1                          1.609.903                              
52525 0107008266 Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Xây dựng Đoàn Gia Số 11, Ngõ 254 đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.609.635                              
52526 0108876924 Công ty TNHH dịch vụ vận tải & XD Song Anh Số 27, Ngõ 209,đường An Dương Vương, P Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.609.606                              
52527 0500314484 Công ty cổ phần sinh học và môi trường Sơn Hà Văn Miếu - Đường Lâm - Sơn Tây 1                          1.609.602                              
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52528 0109760288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 THC Ô số 10, dãy B, lô TT06, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, HN 1                          1.609.600                              
52529 0109151215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT HÀ NỘI Phòng 2207 CT2 Sảnh 1, chung cư viện 103, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.609.600                              
52530 0108131248 Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Lắp Minh Phương Thôn Đồi Cốc - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.609.600                              
52531 0108812399 CTy CP Cơ Điện MESTEK Số 11, ngách 76, ngõ 192 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.609.295                              
52532 0107938670 CTy TNHH Thiết Bị  Và Công Nghệ Quy Hưng Số 288, ngõ 143 phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          1.609.285                              
52533 0110156666 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DUY ANH Thôn Bãi Thụy - Xã Đồng Tháp - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 1                          1.609.174                              
52534 0108169139 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3T GROUP Số nhà 55, ngõ 32, tổ dân phố 4, phố Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.608.610                              
52535 0106555629 Cty TNHH Tư Vấn Huydopha Số 3E Ngách 10 Ngõ 65 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          1.608.423                              
52536 0109896401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ NỘI THẤT TUẤN AN PHÁT Tòa nhà Bắc Hà, Số 30 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.608.381                              
52537 0109762905 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thực Phẩm FFL Tầng 3 số nhà C18 , ngõ 53, tổ 9, Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.608.086                              
52538 0107940510 CTy TNHH Đầu Tư Và PT BARISTA SKILLS Số ô 3 lô 4A khu đô thị Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.607.824                              
52539 0108502372 CTy TNHH Tư Vấn Xây Dựng Truyền Tải Điện Và Viễn Thông TMT tầng 30 tòa nhà Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.607.622                              
52540 0108024172 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT DIAMOND PALACE VIỆT NAM Tầng 4, B4-35 Dự án khu chức năng đô thị Thành phố xanh, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          1.606.942                              
52541 0101944011 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công nghệ Thiên Sơn Số 8 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.606.660                              
52542 Mần non tư thục độc lập Ánh Dương Thôn Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.606.510                              
52543 0109422137 Công ty TNHH Xây Dựng Duyên Bảo Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.606.400                              
52544 0110091592 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐĂNG Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.606.400                              
52545 0109897331 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GRUDAHAIR Phòng A608, Tháp A, Tòa nhà Handiresco Complex, 31 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.606.400                              
52546 0109534264 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH MIRRA VIỆT NAM Số nhà 25, Ngõ 2 Đại lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.606.400                              
52547 0108726894 Công ty TNHH Dược phẩm V-Care C49-09 Khu đô thị Geleximco – đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.606.066                              
52548 0106333432 CÔNG TY CP PHẦN MỀM HƯNG ĐẠO Tầng 1, Toà nhà Licogi 13, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          1.606.060                              
52549 0108440888 Cty TNHH Đầu tư BNA Quốc Tế Tầng 9 tòa nhà CIT - Số 6 ngõ 15 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội 1                          1.605.700                              
52550 0109008494 Cty TNHH thương mại và sản xuất năng lực Âu Lạc Số nhà 24 phố Phúc Hoa, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.604.941                              
52551 0105870755 Cty TNHH DL Dịch vụ Arirang P405, số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.604.889                              
52552 0104260852 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng Đương Đại NO32 LK 18 khu DV Hà Trì - Hà cầu - Hà Đông - Hà Nội 1                          1.604.804                              
52553 0109528207 CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CLC Số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.604.006                              
52554 0108435609 CTY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ DV THẾ PHONG THÔN DƯỢC HẠ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.603.846                              
52555 0108641231 Công ty TNHH Bom Global Số 544, Dãy C10, Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.603.689                              
52556 0110370613 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giáo Dục Hoàng Kim Số 1 ngõ 290, ngách 11 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.603.400                              
52557 0108944934 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÁ XANH Số 1, ngõ 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.603.388                              
52558 0109912660 Công ty TNHH I-A Luxury Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.278                              
52559 0106531201 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tùng Lâm Tòa Golden Field, Số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.603.242                              
52560 0109249281 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIA QUÝ Nhà Số 06, Dãy A5, Ngõ 8, Tổ Dân Phố Số 06, Khu TT Nam La Khê, Đ Quang Trung, P La Khê, Q Hà Đông,TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52561 0107580184 Công ty TNHH thương mại và tư vấn khoáng sản Anh Huy Số 248 tổ 13 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          1.603.200                              
52562 0109971930 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ECO SN27, liền kề 3 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52563 0109618926 Công ty TNHH nhập khẩu và phân phối LEVY 49 BT 1 Khu Đô Thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52564 0109849440 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lohas Số nhà 37 D24 Khu Đô Thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52565 0110394318 Công ty TNHH sản xuất và tổ chức sự kiện Croco Số 11A, ngách 3, ngõ 9, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52566 0109900545 Công ty TNHH đầu tư thương mại SHD Hà Nội Số nhà 12, Ngách 112/65, Đường ỷ La, TDP Trung Kiên - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.603.200                              
52567 0109985764 Công ty TNHH TM & DV bảo hộ lao động Nam Ngân Số nhà 520 đường Quang Trung - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52568 0107434225 Công ty cổ phần abox số c45, khu đồng dưa, phường hà cầu, quận hà đông, hà nội 1                          1.603.200                              
52569 0110438540 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH Cụm 8, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52570 0110308911 Công ty TNHH Biển Sắt Số nhà 1376 đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52571 0108714641 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Nhật Minh-NAMIGROUP Thôn Yên Kiện , Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52572 0108994773 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vỹ An Đội 10, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52573 0109708986 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONE STAR VIỆT NAM Phòng 2106, Tòa S2.03, KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52574 0109979721 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HNV VIỆT NAM Số 46 ngõ 168/54 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52575 0109700306 Công ty Cổ phần LNT Holdings Tầng 4, số 35 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52576 0109874221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOTECH số 5 LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52577 0110278311 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Thời trang PI Số 28, ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52578 0108374882 Công ty TNHH Thương mại & XNK Tân Đông Á Số 59 phố Đồng nHân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52579 0110460842 CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H-P Số nhà 13 lô D6, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52580 0108239795 Cty TNHH ĐT phát triển công nghệ An Khang 59 ngõ 262B Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.603.200                              
52581 0108040135 Công ty cổ phần Havana Việt Nam Số 22B, ngõ 40 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52582 0109663622 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN HOÀ PHÁT Nhà số 5, Ngõ 2/2, Đường Mộc Hoàn, Thôn Mộc Hoàn Giáo-Xã Vân Côn-Huyện Hoài Đức-TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52583 0109933050 CÔNG TY TNHH OMK(OH MY KOREA) EDU Lô A12-LK1, ô số 29, Khu đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52584 0109978742 Công ty CP Quỹ đầu tư Nhật Bản Khu7, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52585 0109633917 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC LÂM MINH Số 560, Đường 72, Xóm Mới, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52586 0109997174 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI X-MACHINE SỐ 85, ĐƯỜNG CAO XÁ 1, XÃ ĐỨC THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          1.603.200                              
52587 0109067299 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TRUS Số 21 Ngõ 46 Đường Cao Trung 3, Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52588 0108718678 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KENDY VIỆT NAM Phòng 3236 Chung cư VP6 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52589 0110281096 Công ty TNHH Sản xuất nội ngoại thất An Phát Thửa đất số 83, Khu đất dịch vụ Cựu Quán. Đức Thượng, Hoài Đức Hà Nội 1                          1.603.200                              
52590 0102324370 Công ty TNHH Asialink VN Holidays Phòng 511, Số 33B Phạm Ngũ lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52591 0107095942 CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHIÊN Tầng 2, số 61 Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52592 0110155951 Cty TNHH XNK CONSTRUCTION MACHINES VIET NAM Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội 1                          1.603.200                              
52593 0110229177 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG SỢ ĐẮT 53D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.603.200                              
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52594 0103257039 Công ty TNHH Ngôi Nhà Trọn Vẹn Tầng 3, số 677 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 1                          1.603.200                              
52595 0109170176 Cty TNHH đầu tư và thương mại Khai An A208-BT2B khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52596 0109145518 Công ty TNHH đồ gia dụng Gấu Trúc Số 29 Nguyễn Đình Thi, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52597 0109407354 Cty TNHH công nghệ đầu tư & giải pháp Toàn Cầu Số 23/425 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52598 0101102689 CTy TNHH SX & TM Thanh Sơn số 348 Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB 1                          1.603.200                              
52599 0109578790 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ IEC Số 4, hẻm 44/58/9 phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.603.200                              
52600 0108308745 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản T-land Số 12 phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52601 0108854670 Công ty TNHH CNCMFG Việt Nam Số nhà 19, tổ 22 Nha - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.603.200                              
52602 0109347320 Công ty Cổ phần Ampm's Farm Việt Nam Lô 1B-91, KĐT Thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark), Xuân quan, Văn Giang, Hưng Yên 1                          1.603.200                              
52603 0110029160 Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Ccar Việt Nam Căn hộ 04 Nhà NO1A, Đô thị mới Sài Đồng, 62 Phố Chu Huy Mân, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52604 0109396783 Công ty TNHH Phúc An Mộc CT2B 0103 Lô đất No23 Trục đường 5 kéo dài - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52605 0901101518 Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật số Vô cực Số 1A, Ngõ 15 Phố Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52606 0110345751 Công ty Cổ phần Thương mại DTC Việt Nam LK 16, ngõ 112 phố Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52607 0109414714 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bosch Việt Nam Số 2, ngõ 76 tổ dân phố Rạng Đông, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52608 0108188526 Công ty TNHH TMDV Xây dựng Sản xuất Nội thất Mộc Việt Số 18 ngách 202/12 Đường Cổ Linh, Tổ 23 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52609 0109131240 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU APG Số 13 ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52610 0109732322 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE & BẠN Số 1 ngõ 180 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52611 0109005831 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SUNWAY Số 87 Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52612 0109707220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HINOSOFT Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52613 0107753870 CÔNG TY TNHH JU INTERNATIONAL Số 9 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52614 0110285365 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LETECH Sảnh 1, toà AD, số 15, ngõ 82 phố Duy Tân, đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52615 0110330868 CÔNG TY TNHH NAHARU VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52616 0109239244 CÔNG TY TNHH C&A Á CHÂU Số nhà 16 ngõ 439 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52617 0108790988 Công ty CP giải pháp ngành nước VSI-Aquasoft Tầng 2, tòa văn phòng Kailash, số 3 lô B21, ngõ 92 Trần Thái tông, CG, HN 1                          1.603.200                              
52618 0108788869 Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Bađozan Số 34, Lô i4 Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52619 0107601589 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Ngôi Nhà Mới Tầng 2, tòa nhà chung cư NewHouse, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52620 0107476320 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI THIÊN VĂN Phòng 601, Nhà N3A, đơn 1, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52621 0109389338 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊ LIỆU SEN VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô Building, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52622 0109364527 CÔNG TY CỔ PHẦN CABIN-LAW Số 2 ngõ 28/10 Nguyễn Hồng,Láng Hạ, Đống Đa, HN 1                          1.603.200                              
52623 0108107527 Công Ty Cổ Phần Everland Vĩnh Phúc TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.603.200                              
52624 0109914509 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Aki Home Số 61 Lương Sử A, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52625 0108496376 Công ty Cổ phần MLH Group Số 19 ngách 51/898 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          1.603.200                              
52626 0109881733 Công ty Cổ Phần GP T2-16 Tòa B, số 352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52627 0106178794 Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ GTD Số 103, ngõ 67, phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52628 0110320845 Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Thương Mại Phương Anh Số 22 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52629 0110339998 Công ty TNHH Kankyo Kougaku Việt Nam 211 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          1.603.200                              
52630 0108988547 CÔNG TY CỔ PHẦN DOBIO VIỆT NAM SỐ 11, NGÕ 102/25, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          1.603.200                              
52631 0105604778 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Số 7,ngách 35,ngõ 189, đường Giảng Võ -Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          1.603.200                              
52632 0108156411 CÔNG TY TNHH SV SOLUTIONS Tầng 1 số 12 ngõ 20 đường Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, HN 1                          1.603.200                              
52633 0108403533 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DK VIỆT NAM Số 17, ngõ 12 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52634 0101528300 Cty CP đầu tư và xây dựng Hưng Phát Tầng 10, số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN, VN 1                          1.603.200                              
52635 0106792891 CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT 365 Số 55, ngõ 14 Vạn Kiếp - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.603.200                              
52636 0108999161 Công ty TNHH TM Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Lê Minh 4 liền kề 19KĐT văn khê, Hà đông 1                          1.603.200                              
52637 0107056809 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Fta Việt Nam lô a2, kcn bát tràng Gia Lâm Hà Nội 1                          1.603.200                              
52638 0109688722 Công Ty TNHH Truyền Thông No Gap phòng 3203 S1 Gold Mark City 136 Hồ Tùng Mậu phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội,VN 1                          1.603.200                              
52639 0109316428 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Lith Việt Nam Tòa A2-P12A.09 Chung cư Ecolife, 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          1.603.200                              
52640 0110300736 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Hữu Chí Số 77 tổ 9 Phố Vân Hồ 3 - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.603.200                              
52641 0901106925 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Châu Âu Số 42, ngõ 37 phố Tây Kết, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52642 0100778097 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP THÀNH HƯNG Số 4/20/156 Hồng Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52643 0109107590 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Minh Vũ Nơ 4A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52644 0110257706 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯƠNG GIANG Tầng 1, số 6 hẻm 42/94/8 phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1                          1.603.200                              
52645 0110154852 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC HÙNG SƠN Số 47 phố Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52646 0109258159 CÔNG TY TNHH ULTIMATE SUP SN 19 Ngõ 120 Tổ 31 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52647 0106122343 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG THU HƯƠNG 12d ngõ 138 hạ đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. hà nội 1                          1.603.200                              
52648 0109184972 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AGRI-BIOTECH Nhà số 35/29/2 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52649 0110254286 CÔNG TY TNHH ANTO CRANES Tầng 2 Tòa CT1, 536A Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52650 0110403788 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ Ỷ THIÊN : Số nhà 34 Ngách 94 Ngõ 42 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52651 0107361496 CTy TNHH MTV Linh Đàm O2 - N7 TT5 Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.603.200                              
52652 0108262184 CTy CP Xây Dựng Hạ Tầng STC Số 30 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52653 0109468741 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP HỒNG NGỌC Số 7, Đường 3/7/1C, Tiểu khu Iris Homes, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52654 0107866786 CÔNG TY TNHH ANT STUDIO Phòng 1614 tầng 16, HH3C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52655 0108205852 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển H&H Group A3308, chung cư Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52656 0109398082 Cty TNHH DV CPN hàng hóa tân Phong K2 Chung cư The Kpark, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52657 0106921875 Cty TNHH phát triển SX và TM Đại Nam Phú Cường- Sóc Sơn- HN 1                          1.603.200                              
52658 0108346476 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LINH PHƯƠNG Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52659 0109989952 Công ty TNHH Nông nghiệp Chính xác Wowseeds Thôn Kim âu, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.603.200                              
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52660 0107164917 Công ty TNHH Công nghệ MDTek Số 35 Bùi Thị Xuân, quang Trung 1                          1.603.200                              
52661 0109016262 Công ty TNHH mỹ phẩm quốc tế Khánh Ly Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52662 0109652980 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAPIFY VIỆT NAM Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52663 0109133907 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG MẠNH KHU DG04, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          1.603.200                              
52664 0108481281 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ BOND Tầng 9, Tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52665 0105401062 CÔNG TY TNHH NAM THÀNH NHẤT Dãy 7 ngõ 4 cụm dân cư 87 Cầu Dừa -Văn Bình Thường Tín 1                          1.603.200                              
52666 0106149440 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 1                          1.603.200                              
52667 0109137820 Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Zico Số nhà 198 - 200, Khu Vạo Chanh, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          1.603.200                              
52668 3502070983-001 CN Miền Bắc - Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao Việt 174 Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52669 0109404804 Công ty Cổ phần LUMOS COSMETICS Việt Nam Số 42, Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52670 0109877575 Công ty TNHH Thương mại vận tải biển Minh Tâm Số 59, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng,quận Đống Đa,thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52671 0107761462 Công ty CP Foampro Hà Nội Tầng 1 CT3B, khu đô thị  Nam Cường, phường Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          1.603.200                              
52672 0105808789 Công ty CP Đầu tư THC Số 12-BT2 Jhu đô thị mới, Phường cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52673 0108192610 Công ty cổ phần đào tạo Seishin Số 84, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52674 0108560208 Công ty cổ phần công nghệ IMI Việt Nam Lô C10, Kho Thiết bị, Tổ 37, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1                          1.603.200                              
52675 0108377379 Công ty TNHH Tập Đoàn An Phú 668 Số 41, Khu Trung Tâm Xã Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52676 0108782592 Công ty TNHH MTV Urbane Home Fashion Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 1                          1.603.200                              
52677 0110127009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HẢI ANH Số nhà 16B, ngách 322/141 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52678 0109557462 CÔNG TY TNHH VIÊN DUNG VDC B24-X3, ngõ 6, đường Trần Hữu Dực, TDP 12, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52679 0110055770 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHANG HIỆU Số 66, hẻm 8/11/36 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52680 0109213750 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TEKA Số nhà 28, ngõ 163/1/4, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52681 0110298364 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT LINA Số nhà TT05 ngõ 61 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52682 0110377538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEZA VIỆT NAM NV 1.6, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52683 0107602712 Công ty TNHH sản xuất TM Bắc An số nhà 87, đường K2, Cầu Diễn, Nam từ liêm, Hà nội 1                          1.603.200                              
52684 0109992151 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC HOÀI PHƯƠNG HSK Số 47, Ngõ 2, Khu TT Học Viện Chính Trị Quân Sự , Cổng ĐH Hà Nội, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 1                          1.603.200                              
52685 0108977626 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH CHÂU Á XANH Số 27 ngách 3 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52686 0109729880 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Tân Long Hà Nội Số 605 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52687 0110201855 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Khoa Học Kỹ Thuật Và Môi Trường Việt Nam Số 2 Ngõ 231 Phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.603.200                              
52688 0107699380 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Quốc Tế Fujimoto Phòng 32, Số 82 Ngõ 583 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          1.603.200                              
52689 0108226394 Công Ty Cổ Phần Sách Và Hành Động 32-34 Phố Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52690 0110072021 Công Ty TNHH Bánh Ngọt Hongkong Số 149 Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.603.200                              
52691 0109737761 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Vũ Gia Tầng 4, Tòa Nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.603.200                              
52692 0106217595 Cty TNHH XD TM Minh An Căn 8/1, Evelyn, KĐT Parkcity Hà Nôi, đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội  0984474434 1                          1.603.200                              
52693 0106423090 Công ty TNHH Thương mại Đặc sản Việt Nam Số 1, lô 4E, đường Trung Yên 10B, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 0962083232 1                          1.603.200                              
52694 0105099204 Công ty CP GE LINES Việt Nam Tầng 5, tòa nhà HKC, số 285 Đội Cấn, Ba Đình, HN. 1                          1.603.199                              
52695 0107423093 Cty CP Dịch vụ Bất động sản Titan L403 tầng 4, tòa T1 Sun Grand City Ancora, số 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng -Hà Nội 1                          1.603.177                              
52696 0108563618 Công Ty TNHH MTV Giải Pháp Môi Trường Xanh Tầng 3, số 37/39 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.602.958                              
52697 0108299988 Công Ty TNHH Hợp Tác Và Tư Vấn Athena Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.958                              
52698 0103967173 Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật Thành Công Số 19A tổ 14B ngách 325/69 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN 1                          1.602.896                              
52699 0108822037 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lucky Smile An Sinh Số 11, ngách 80/09 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.826                              
52700 0108252926 CTy CP Đầu Tư TM Tân Thành Nam Nga - 0352513099 Tầng 5, tháp C sảnh văn phòng toà UDIC Complex N04 đường Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.602.807                              
52701 0108662626 CÔNG TY TNHH CHOONGANG Số nhà 22 LK14A khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.602.793                              
52702 0107494175 Công tyTNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Điện Thành Trung Số 10 ngõ 111, đường Thụy Phương - P. Thụy Phương - Q. Bắc Từ Liêm - HN 1                          1.602.660                              
52703 0109279670 Cty TNHH Điện năng lượng mặt trời HTD Xóm 4, Phú Tàng, Bắc Phú, Sóc Sơn, HN 1                          1.602.561                              
52704 0108539527 CÔNG TY CỔ PHẦN BCN VIỆT NAM Nhà 6B, Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.560                              
52705 0109385936 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SNE VIỆT NAM Số nhà 15 ngõ 61 Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.602.560                              
52706 0106400022 CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM 46/2 phố Nguyễn Viết Xuân - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.602.560                              
52707 0109893400 CÔNG TY TNHH AN ĐỨC TÂM Tầng 6, tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.560                              
52708 0109923662 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO DHM Số 122 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.560                              
52709 0110310519 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Nguyễn Hoàng Tầng 3, số 108 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.560                              
52710 0110397735 CÔNG TY CỔ PHẦN TOMOTECH Tầng 2, Tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.560                              
52711 0102242777 Văn Phòng Luật Sư Trịnh 148 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.602.560                              
52712 0109139105 Công ty TNHH Tư vấn và đại lý thuế HCTA Số 29, ngõ 489/7 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.560                              
52713 0110393593 CÔNG TY TNHH MONOATICO : 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.560                              
52714 0108210482 Công ty Cổ Phần Hợp Tác Phát Triển Bảo Tín A29 No 04, tổ 18, phường Giang Biên,quận long biên ,hà nội 1                          1.602.560                              
52715 0108535346 Công ty Cổ phần Tập đoàn GMG Global số 1 trần thủ độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.602.560                              
52716 0101771746 Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Quảng Cáo Hà Nội Số 64, ngách 293/37, tổ 10, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.560                              
52717 0110298004 Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Làm đẹp Trang Minh Plasma Care Số nhà 23 ngõ 272 Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.560                              
52718 0110352477 CÔNG TY CỔ PHẦN DURGA Tầng 8, Tòa nhà Detech II, Số 107 đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.602.560                              
52719 0105908688 Công ty Cp kết cấu thép và xây dựng công nghiệp Hà Nội Phòng 702 nhà CT1 đường Đỗ Nhuận phường Xuân  Đỉnh quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 1                          1.602.560                              
52720 0110209004 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Đại Số 1 ngõ 4 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.602.560                              
52721 0107488703 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM MEGAFARM Số 19, tổ 37, khu tập thể Cục đối ngoại Bộ Quốc Phòng, đường Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.560                              
52722 0109596126 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PERFECT FIT Số 22 Ngách 15 Ngõ 442 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.560                              
52723 0109369395 CÔNG TY TNHH HẢI QUỐC HƯNG VIỆT NAM THÔN THANH THỦY, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.602.560                              
52724 0109976600 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIZEN Số 264 Nguyễn Trãi, Tổ 8, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.560                              
52725 0110138709 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quy Hoạch Và Hợp Tác Quốc Tế Icity Số 47C ngõ 112 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 1                          1.602.560                              
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52726 0109431170 Công Ty Cổ Phần Megasoft Hà Nội Tầng 5B Đơn nguyên giữa nhà C1, Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.602.560                              
52727 0106223172 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN QUÝ Số 87 đường Phùng Hưng, phường Phúc La. Quận Hà Đông, TP Hà nội 1                          1.602.495                              
52728 0106707769 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG TKD TOÀN CẦU OV 12.16 khu chức năng đô thị Xuân Phương , phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.602.463                              
52729 0105213333 Công ty TNHH phòng chống diệt mối Đại Việt V6C, số 6, Khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Hà Ðông, TP Hà Nội 1                          1.602.450                              
52730 0110234699 Công ty TNHH Truyền thông và Quảng Cáo Xế Cộng Số 24 đường Tây Đằng. - Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.602.433                              
52731 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU CÔNG Số 8 liền kề 3 KĐT mới Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52732 0500443391 Cty CP Giấy Gỗ Hà Đông Số nhà 18 liền kề 15 khu đô thị Văn Khê- phường La khê - Hà Đông 1                          1.602.432                              
52733 0109440506 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT PHONG Số 435 Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52734 0101119026 Công ty TNHH công nghệ Thanh Xuân Số 1, Phố Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52735 0110001687 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Ouba DG09-22 Khu Giãn Dân Kiến Hưng, - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52736 0109526785 CÔNG TY TNHH DAHAISHUI VIỆT NAM Số 1 LK15, khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, tổ 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52737 0109064379 Công ty cổ phần quảng cáo và truyền thông Việt Hoàng Phát C03-54 Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52738 0110111055 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Phú Xuân Tầng 6 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, 131 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52739 0110305981 Công ty TNHH thương mại Phong Vy Số 22 Tổ 2 Đường Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52740 0110063806 Công ty TNHH  thương mại Trường Giang Group Số 116 Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52741 0110315073 Công ty cổ phần mỹ phẩm công nghệ cao DL Số 185 Đường Lê Lai, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1                          1.602.432                              
52742 0108028089 Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Điện tử Số 64 Phố Lụa, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1                          1.602.432                              
52743 0104357029 Công ty CP xây dựng và quản lý dự án Hà Nội CT2 A1 khu đô thị Tây nam linh đàm, phường hoàng liệt , hoàng Mai, Hn 1                          1.602.432                              
52744 0108790434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Số nhà 735 đường 72 cũ, TDP Trung Bình, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          1.602.432                              
52745 0108994156 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HOÀNG KIM PHÁT LK383, DỊCH VỤ 8, HÀNG BÈ, ĐÀO ĐẤT, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52746 0109229158 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phát triển Thịnh Phát Số 04, ngách 105, ngõ 217, đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52747 0108144208 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Khang Nguyễn Số 36 Phố Phùng Hưng, Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52748 0105788194 Công Ty TNHH Công Nghiệp Big Bee Số 35, Quốc Lộ 6A Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52749 0109347521 Công ty cổ phần kiển trúc và phát triển xây dựng Đại Dương Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52750 0109113530 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Hưng FOODS Số 18 tổ 4, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52751 0106701710 Công ty cổ phần GB Toàn Cầu Số 37 bt2, Vinaconex 3 khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52752 0101328686 Công ty Cổ phần BTM Aerospace Lô 43, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52753 0108552214 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHI LÂM Số 154 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52754 0108925339 CÔNG TY CỔ PHẦN BIG GLOBAL Số 31, ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52755 0109658421 CÔNG TY TNHH HUEKT VIỆT NAM Số 8+10 ngách 12/61 Phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52756 0109533711 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AIM Tầng 2, Tòa Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52757 0109726921 CÔNG TY TNHH TAPUHO VIỆT NAM Liền kề 17TT1, số 96B Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52758 0109958256 CÔNG TY CỔ PHẦN JVC VĂN PHÚ Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52759 0110220262 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÂN ANH Số 86 ngõ 82 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52760 0110177962 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC QUÂN Số 2, đường Trần Điền, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52761 0110467580 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HT EXPRESS Sảnh tầng 1 chung cư An Bình, 521 Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52762 0110274589 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT Số 298 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52763 0102095924 Cty CP TV ĐT & XD Hạ tầng 126 Số nhà 4, KTT bưu điện, tổ dân phố số 7, vạn phúc, hà đông, HN 1                          1.602.432                              
52764 0105781008 Cty CP Tập đoàn ĐT & TV Hoàng Gia LK 4B(4A), khu đô thị mới Mộ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP HN 1                          1.602.432                              
52765 0106304858 Cty TNHH Cơ điện Nam Thanh Số 164 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1                          1.602.432                              
52766 0107479018 Cty TNHH TV & TM An Bình Số 22 ngách 41 ngõ 125 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 1                          1.602.432                              
52767 0107608337 Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam BT15 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52768 0108656502 Công ty TNHH liên lục địa EASTA Việt Nam Khu nhà ở thấp tầng Licogi 13 số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52769 0108867119 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại TBESTPRO 116 Nguyễn Lân, - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52770 0109555426 CÔNG TY TNHH VIỆN TÂM LÝ & GIÁO DỤC VIỆT NAM Số 22, ngõ 99, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52771 0110003797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK NHƯ ANH Lô 658-1 ngõ 38 đường An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52772 0109998989 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoàng Việt Anh Số nhà 168 đường ĐH05, Đình Đàu, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52773 0110097562 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÙNG LINH Xóm 3, Thôn Đồng Nhân - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52774 0106933729 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH KẾT NỐI Số 12, phố Tô Tịch, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52775 0109646345 CTY TNHH Z REVOLUTION Số 49 Đường Hai Bà Trưng - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. [05]. Loại hình đ 1                          1.602.432                              
52776 0110344959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ C.O.L HÀ NỘI Số 8 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52777 0106085483 Cty TNHH Mỹ Phẩm Tầm Nhìn Mới Số 54A, đường Đê Quai, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, HN 1                          1.602.432                              
52778 0108139494 Cty TNHH Tư Vấn Kế Toán - Thuế Đức Quang Mặt sau tòa nhà CIENCO 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52779 0107468721 Công ty CP Nhân lực và Thương mại Elog Group Lô B6 01 KĐT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52780 0109389810 Cty TNHH thương mại và dịch vụ vườn Donna Phòng A2201, Chung cư Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          1.602.432                              
52781 0109496682 Công ty TNHH ACT Lighting Số 4 ngõ 142 đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52782 0107586154 Công ty TNHH Thiết BỊ Công Nghiệp Gia Phú số 587, pHố MinH KHai, VĩnH Tuy, HBT 1                          1.602.432                              
52783 0107598745 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Vĩnh Số 21 ngõ 528/82 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52784 0106737234 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Vạn Hưng Số 259, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52785 0109909805 Công ty Cổ phần Thương mại HTN Hà Nội Số 418, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 1                          1.602.432                              
52786 0109378424 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Lê Nguyễn Số nhà 148D ngõ 264 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52787 0109438433 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phan Phúc Số 15, ngõ 121, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52788 0109359326 Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng An Điền Số 1, Ngách 28/135 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52789 0109366115 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hồng Phúc 559 phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52790 0106046815 Công ty Luật TNHH Hưng Hà Số 2A Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52791 0110179712 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn thông TA Số 42 ngách 49/28 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
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52792 0110230623 Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Bao bì Đại Thắng Số 670, ngõ 638, Ngô Gia Tự. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52793 0110090052 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thúy Hạnh Số 8 ngách 29/38 ngõ 29 đường Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52794 0110371744 Công ty TNHH Sunbox Media Số 46, ngõ 95, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội 1                          1.602.432                              
52795 0108064979 Công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Phúc An số nhà 234, ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 9 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52796 0106375520 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KINKIN VIỆT NAM Số 209, Phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          1.602.432                              
52797 0106706451 CÔNG TY TNHH VINKENT Số 44 ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52798 0109626564 CÔNG TY TNHH PIC S Tầng 11, Toà nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52799 0109172462 CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU Số 214 Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52800 0109982442 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VK+GREEN Tầng 2, tòa nhà KAILASH BUILDING, lô B21, ô D21, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52801 0109789858 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÁY XÂY DỰNG DTC Số nhà 24, ngõ 255 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52802 0108450357 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DAKO Tầng 2, tòa Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52803 0108762317 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MC VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà Kim ánh, Số 1/78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52804 0109263832 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLARIS GIANG THÀNH Số 8, ngách 6, ngõ 38 phố Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52805 0110295081 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HQA VIỆT NAM Số 2 Lô 4E, khu đô thị Trung Yên, đường Trung Yên 10B, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52806 0109667264 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BM Tầng 16, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52807 0110317031 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN M4V Số 91 Ngõ 110 Trần Duy Hưng, Tổ 37, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52808 0101259400 CTy TNHH Tư Vấn quản lý quốc tế Số 24 ngách 130/25 phố Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52809 0106905224 Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Thương Mại Đinh Gia Số 17A, ngõ 71, phố Đỗ Quang, tổ 14 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52810 0108019729 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Good Life Việt Nam BT2-18 Khu Đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52811 MẦM NON TUỔI THƠ A Số 12,ngõ 21 Nguyễn Như Đổ,Văn Miếu,Đống Đa,Hà Nội 1                          1.602.432                              
52812 0106741424 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ATC Số 38B ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52813 0109932723 CÔNG TY TNHH MOM LOGIC 39B, ngách 51, ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52814 0110308566 Công ty TNHH Giải pháp số và công nghệ thông tin 114 ngõ Thổ Quan - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52815 0110329125 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Quản Lý Đại An Số 17 ngõ 562 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52816 0110388804 Công ty TNHH La Peony Beauty Tầng 5, số 70 phố Nam Đồng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52817 0105930316 CÔNG TY TNHH DVDL NỐI VÒNG TAY LỚN Số 03 ngách 203/43 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52818 0104770162 CÔNG TY CP BIOTECH VIỆT NAM Số 28 ngõ 119 Hồ Đắc Di, P.Nam Đồng, Đống Đa, HN 1                          1.602.432                              
52819 0108629971 CÔNG TY TNHH HOBASOFT số 25, ngõ Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52820 0106272324 CTy CP thế hệ B56 106 Việt Hưng, Long Biên, HN,VN 1                          1.602.432                              
52821 0107105904 Cty TNHH TM & DV Hưng Ninh Số 70, Ngách 61/7 Phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1                          1.602.432                              
52822 0107915673 Công ty Cổ phần công nghệ ANZ Việt Nam Phòng 1408 HH1C, Khu Đô Thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, QuậnHoàng Mai, HN 1                          1.602.432                              
52823 0108909496 CÔNG TY TNHH DZINFOO 74 NGÕ TRẠI CÁ, PHỐ TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52824 0109661738 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ HP Số 47, tổ 42 xóm Thắng Lợi, - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52825 0102248874 Công Ty Cổ Phần Nhà Vàng Số 101A,A12 tập thể Đại học kinh tế quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52826 0110061083 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hoa Trung Số 69, đường Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52827 0109139320 Công Ty Cổ Phần Hin Studio Tầng 2, Số nhà 46 Tương Mai, Phố Tương Mai, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          1.602.432                              
52828 0110189823 Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Dencos 135 -137 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52829 8024794853 Lớp Mầm Non Tư Thục Đồ Rê Mí Tân Mai Số 41 ngõ 147/2 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52830 0109553362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MULTI - STYLE Số 150/26/14 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52831 0109897500 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TỔNG KHO THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG BHSTOCK ô 19, Lô BT1, Khu nhà ở Bán Đảo Linh Đàm, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52832 0109646112 CÔNG TY TNHH HEROS BEAUTY VIỆT NAM CT1 Ngõ 181 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52833 0109529779 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ICTTECH T3 số 47 Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52834 0110242530 CÔNG TY TNHH LED QU Số 42 ngõ 95, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52835 0110299840 CÔNG TY TNHH HJ INVESTMENT VIỆT NAM Số 16, Ngách 19/9 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52836 0110315330 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT VISION CH02-47, số 3 đường Gamuda Gardens 2-3 KĐT C2-Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52837 0110285319 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀ AN PHÁT Số 7, Ngõ 122 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52838 0110411034 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ NAM SƠN Số nhà 23c, Ngõ 76/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52839 0110289962 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAW VIỆT NAM Lô CN3 - Khu Công Nghiệp Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52840 0109742955 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG ANH Nhà số 7 tổ 21 Cảng Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52841 0104095870 CTy CP Quốc Tế HMT Việt Nam Ô 20, Lô F, Khu Tái Định Cư X1 Pháp Vân, Tổ 10, P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52842 0107308573 Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Y Tế Nam Thanh Tầng 31 tháp A, tòa Discovery 302 đường Cầu giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu giấy , TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52843 0107958236 CTy TNHH DV Bảo Vệ An Ninh Minh Phát tầng 4 tòa nhà MHDI số 86 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nộ 1                          1.602.432                              
52844 0108902885 CTy CP Tư Vấn TM Đầu Tư Và Xây Dựng New- Orient Số 93 ngõ 12 đường Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52845 0105253671 Công Ty TNHH Khoa Học Ứng Dụng QMC Phòng 407, Tòa An Bình 1, khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52846 0108045775 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MECO VIỆT NAM Tòa nhà HH3B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52847 0109554334 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLD HEALT Lô GD 4-12 Cụm CN Ngọc Hổi - Thanh Trì - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52848 0103769887 CTy TNHH XD & thương mại Đức Phú 27K5 Khu TT Hàng không Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52849 0101434719 Cty TNHH Du lịch và thương mại KTS 23 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52850 0107653308 Cty cổ phần xăng dầu Thủy Lợi II Sơn Đông, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52851 0107278551 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO DUY Số 57 đường 16 khối 12 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52852 0104561708 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHÚ KHANG Thôn Đông Lai - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52853 0107576702 Công ty cổ phần tư vẫn xây dựng Lộc Việt Số nhà 53, tổ 8 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52854 0106463417 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH DUY MINH Số 65 tổ 8 Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52855 0106935317 Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Việt Nhật Số 62, Quốc Lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52856 0107884873 Công ty TNHH cung ứng dịch vụ Đại Dương Số 148 khu chợ Hiền Ninh, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52857 0108222505 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MCT Thôn Hương Gia - Xã Phú Cường - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.432                              
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52858 0108572041 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THỊNH PHÁT Khu Ba Hàng, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52859 0108653766 C.TY TNHH MAY KHÂU TỔNG HỢP QUÝ DƯƠNG Thôn Tiên Tảo - Xã Việt Long - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52860 0109566925 Công ty TNHH Thành Công Sóc Sơn Đội 1, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52861 0109507091 CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HẢI NAM Số nhà 12 đường Đa Phúc, Tổ 4, TT Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52862 0109380462 CTY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI T&K EXPRESS THÔN ĐIỀN XÁ, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52863 0109542804 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Dương Thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52864 0108061093 CÔNG TY TNHH TM BẢO LÂM Thôn Lai Sơn - Xã Bắc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52865 0105963304 CÔNG TY TNHH SÓNG ĐẠI DƯƠNG SỐ 8, NGÕ 6, TỔ 6, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52866 0109065929 CTY TNHH TỔNG HỢP THIÊN PHÚ HƯNG THÔN XUÂN DỤC, XÃ TÂN MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52867 0108315929 CTY TNHH TM VÀ DV PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT VIỆT THÔN BÁI THƯỢNG, XÃ THANH XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52868 0102892599 VP Luật Sư Diệu Song Tổ 1 Thị Trấn  Sóc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52869 0107020520 Công ty TNHH Gốm sứ Sông Hồng Xóm 3 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52870 0109841385 Công ty TNHH Dự án INDION Số 28 Đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52871 0109983894 Công ty CP Gốm sứ Patra Số 9 Ngõ 5 Xóm 4 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52872 0104555581 Công ty TNHH thương mại Bảo Sinh 23 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52873 0110000595 CÔNG TY TNHH MÁY & THIẾT BỊ AN PHÚ Xóm 4 Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52874 0109702938 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TTP VIỆT NAM Đội 1, Thôn Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52875 0109446635 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Thủy Thôn 3, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52876 0109673074 CÔNG TY TNHH BRO&SIS VIỆT NAM Cụm Công Nghiệp Thanh Oai - Xã Bích Hòa - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52877 0104523565 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HẢI B1.1 Liền kề 11-06 Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52878 0109906191 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH HƯNG Số 82 Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52879 0109538621 CÔNG TY TNHH SƠN PICOMAX VIỆT NAM Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52880 0104004633 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa Số 02, Đường Đê, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52881 0108823665 Công ty TNHH Nội thất Gia Huy Việt Nam Số 5D tổ dân phố Tân Xuân 3, Phố Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52882 0106997306 Công ty TNHH Vận tải hình ảnh việt Số 4, Hẻm 43/2/29 Đường Văn Tiến Dũng, TDP Đình Quán, P.Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.602.432                              
52883 0110281346 Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hợp Long Số 567 Đường Nguyễn Hoàng Tôn. - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52884 0108072539-002 Chi nhánh công ty TNHH HWA JUNG Tại GOLDMARK R4-L1-04, Tầng 01 Goldmark City, số 202, đường Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52885 0101984409 Công ty TNHH Phú Việt Liên Hà Đông Anh 1                          1.602.432                              
52886 0105257299 Cty cổ phần phát triển ĐTXD đô thị Hà Nội Xóm 3, Khu Trung, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52887 0106201228 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển số 1 Tổ 4, Trung tâm Thương mại Diệp Linh, TTĐA, huyện ĐA, TP Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52888 0107026681 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Minh Hiếu Số 19, Ngõ Đình 9, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, HN 1                          1.602.432                              
52889 0107921035 Công ty TNHH Kaiyo Số nhà 15, Ngõ Tây, Thôn Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52890 0107915384 Công ty cổ phần quốc tế Hương Sen Việt Hà Xóm Hậu, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52891 0101199014 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Thanh Hùng Phố Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52892 0108608114 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hùng Đại Phát Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh Hà Nội 1                          1.602.432                              
52893 0107763163 Công ty TNHH Kaihatsu - Sha Việt Nam Tổ 3 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52894 0108973808 Công ty cổ phần đầu tư Việt An Thịnh Số nhà 25, Xóm Trên, Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52895 0108102952 Công ty TNHH trái cây Ngọc Châu Thôn Viên Nội - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52896 0104707971 Công ty cổ phần xây dựng VRBC Đội 9, thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52897 0108933241 Công ty TNHH dịch vụ cơ khí Tổng hợp CLC Đông Anh Số nhà 161 ngõ 245 đường Đào Cam Mộc - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52898 0108759554 Công ty TNHH Erai Tech Số 6, Đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52899 0106484470 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Phương Minh Đội 1, Thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52900 0102279784 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất Bắc Hồng Thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52901 0110399394 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG I-ING Số 240 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52902 0110004568 CÔNG TY TNHH HOME LINK PB0408, T4 TMDV, Toà Ruby, The Matrix One, phố Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.602.432                              
52903 0106612394 Công ty TNHH Big Ben -Việt Nam Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52904 0107890891 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất Hà An Lô 101 TT2, Khu X5, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP HN, VN 1                          1.602.432                              
52905 0108442243 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T&D Số 25, TDP số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52906 0109072394 CÔNG TY TNHH TAKEYAMA VIỆT NAM SỐ 15, NGÕ 25/76 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.602.432                              
52907 0109919070 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BH Group Căn 4-TT3, VOV Mễ Trì, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52908 0109932240 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẮC VIỆT NAM Số Nhà 12, Ngõ 317 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.432                              
52909 0110109507 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ KIẾN TRÚC MCOHOME Số 17, Ngõ 169, Ngách 52 Đường Đại Mỗ, Tổ dân phố Chợ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.602.432                              
52910 Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng Số 6 ngõ 61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy , Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52911 0109289654 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông NGD Việt Nam Tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy,Hà Nội 1                          1.602.432                              
52912 0105842606 Công ty Cổ phần Thương Mại 1888 Việt Nam Số 19, Yên Ninh, Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52913 0109274922 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Smarttel P102 Nhà G2 Ngõ 12 Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52914 0109557342 Công Ty TNHH Hệ Sinh Thái Chuyển Đổi Số Việt Nam Tầng 12, số 4, phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.602.432                              
52915 0109572911 Công Ty TNHH Công Nghiệp Danco Số 80 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 1                          1.602.432                              
52916 0109326553 Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Nhật Quang SỐ NHÀ 44B PHỐ HÀNG BÚN, P. NGUYỄN TRUNG TRỰC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 1                          1.602.432                              
52917 0108192988 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TUẤN NAM số 5 hẻm 750/165/10 đường kim giang, xóm tràng, xã thanh liệt, huyện thanh trì, hà nội 1                          1.602.432                              
52918 0109629290 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐĂNG LONG Tầng 2 Chung cư X20, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.602.432                              
52919 0109627381 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Quang Thành Số nhà 18, ngách 46, ngõ 750 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.602.432                              
52920 0109851425 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại dịch vụ T & H Số nhà 46, ngõ 734/26 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.602.432                              
52921 0109345108 Công ty TNHH ZOKAMI Việt Nam Số nhà 30, ngõ 304 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.602.432                              
52922 0106920945 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHA Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1                          1.602.430                              
52923 0109937464 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VIỆT A15, Lô A, Lô Đất D5, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.424                              
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52924 0106504695 Công Ty TNHH Xây Dựng Diamond Việt Nam Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.602.400                              
52925 0108118367 Công ty TNHH Thiền và Yoga Số 7, ngõ 18 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.357                              
52926 0109274150 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ y tế Đức Minh Số 6, LKV19B, khu đô thị HUD Sơn Tây, phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1                          1.602.342                              
52927 0109818668 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NAM HẢI Số 15 Ngõ 193/8 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.324                              
52928 0108750174 Công ty cổ phần TCV Việt Nam Phòng 1707 Tòa CT2-C2- Chung cư VOV - Mễ trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.602.316                              
52929 0110434419 Cty TNHH vận tải du lịch Hạnh An Số 3 ngách 2 ngõ 42 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.602.296                              
52930 0110159307 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển TTL Lô C22 – NV8 Ô Số 16, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.602.240                              
52931 0109995427 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Nhật Anh 561 Đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.602.240                              
52932 001083051938 Nhóm lớp Mầm non Tư thục Ước mơ xanh Thôn Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.602.240                              
52933 0103698019 Cty TNHH ĐT phát triển thương mại Đức Việt Hiền Lương - Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.602.208                              
52934 0110142550 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và nội thất Hoàng Hưng Số nhà 145, khu phố tái định cư 4A, Tổ 7 - Phường La Khê - Quận Hà Đông 1                          1.602.128                              
52935 0109800597 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NETPAY số 150 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.602.120                              
52936 Chưa có Nhóm lớp mầm non tu thục Đức Trí Thanh Trí, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.602.076                              
52937 0102353357 Hợp Tác Xã Trang Trại Sóc Sơn Thôn Vệ Linh,Xã Phù Linh,Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 1                          1.601.997                              
52938 0109324940 Công ty TNHH thương mại và hỗ trợ giáo dục Tâm Phúc Xóm 9, Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.601.864                              
52939 0109289982 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Minh Nhật Số 92 Đường 23B, Thôn Đìa - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          1.601.864                              
52940 0105018124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HDE tầng 8 HB tòa nhà sông đà, đường phạm hùng, phường mỹ đình 2, quận nam từ liêm, hà nội 1                          1.601.862                              
52941 0104524086 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Sunny Tòa nhà công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Số 6 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.601.850                              
52942 0108376505 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuyển giao Công nghệ An Phát Số 10H, Ngõ 342/41, Phố Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.601.832                              
52943 8304705782 Lớp mầm non tư thục Sao Việt Gò Sỏi, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.601.731                              
52944 0109281824 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế HUK Việt Nam Thôn Thư Dương, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          1.601.664                              
52945 0107020023 CTy TNHH TM DP Hoàng An Số 4, Nghách 93/12 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.601.600                              
52946 0109891523 Công ty TNHH MTV Anh Tuấn NB Số 18 ngõ 339 thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.601.560                              
52947 0108744621 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KT Thôn Bến Cốc, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.601.549                              
52948 0110161458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ VINAFAS 2 : Số 15E ngách 40 ngõ 79 Tổ 1 Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.601.530                              
52949 0102270541 CTy TNHH SX & TM Chung Hưng Số 16 Ngõ Đông Nam - Đạc Tài - Mai Đình - Sóc Sơn- Hà Nội 1                          1.601.498                              
52950 0108517611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG H2 VIỆT NAM Số 15, ngõ 250/39/73, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.601.492                              
52951 8031387760 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Sao Sáng Số 11A - Thôn Thắng Lợi - Xã Phú Minh Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.601.363                              
52952 0109011232 CÔNG TY TNHH ENGLAND GROUP Số 48 liền kề 5 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.601.309                              
52953 0110388610 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ FUTURE NEW Số 23 LK2 khu đô thị Đại Thanh - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          1.601.296                              
52954 0107889046 Công ty TNHH đầu tư bất động sản Smart City Số 18 Nguyễn Hữu Tự Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng Hà Nội 1                          1.601.294                              
52955 0109196537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ SỬA CHỮA Ô TÔ ĐỨC LỘC Xóm 3, Thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.601.100                              
52956 0109578857 Công Ty TNHH Vtours Việt Nam 22 Lô C, khu tập thể văn phòng chính phủ, 218 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.600.944                              
52957 0102173308 Công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Sư Tử Vàng Số 34, hẻm 7/22, Ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.600.907                              
52958 0110030920 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN ATZ VIỆT NAM Số 1 ngách 12 ngõ 102 đường An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.896                              
52959 0108671846 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NTD THÔN ĐÀO NGUYÊN, XÃ AN THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI, VIỆT NAM 1                          1.600.781                              
52960 Lớp Mầm Non Tư Thục Họa My 54 Đường 2 Tập Thể F 361, Yên Phụ, Tây Hồ, HN 1                          1.600.728                              
52961 0108006857 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ATM Số 6-A1, đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.600.568                              
52962 0109844266 Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Lâm An 676 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội,VN, sđt: 0936274099 1                          1.600.468                              
52963 0105077440 Công Ty TNHH Công Nguyên Số 3, ngách 118/34 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 1                          1.600.400                              
52964 0105935025 Cty CP thiết bị TASUCO Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.159                              
52965 0109407435 Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội P205 D17 KDT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.600.094                              
52966 0109302337 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC LUMIERE Số 31, ngách 34/68 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1                          1.600.063                              
52967 0109521032 Công ty luật TNHH DBH Số 22B ngõ 1 tổ dân phố Hà Trì 2 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.600.000                              
52968 0110232003 Công ty TNHH Cup Xinh Số 4 ngõ 6 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52969 0110217485 Công ty TNHH Gia Vũ HN Số nhà 21, ngách 130/55 đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52970 0109549510 Công ty TNHH công nghệ DKT Việt Nam P604-CT1 Chung cư ban cơ yếu chính phủ,43 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52971 0110141941 Công ty TNHH thể thao và du lịch Quang Anh Số F53 Khu Đấu Giá Ngô Thì Nhậm, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52972 0106906436 Công ty cổ phần giải pháp tự động hóa Thái Sơn LK27-29, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52973 0109824171 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Huy Hoàng CL11-34 Khu đô thị đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52974 0110423495 Công ty cổ phần thế giới xanh 365 Nhà số 5, tổ dân phố 222, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52975 0109539537 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính AFT số 21 khu đất DV1 Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52976 0106881220 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Ata Số 8A, đường 19/5 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.600.000                              
52977 0108476884 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ GLOBAL Số 230A/61 tổ 9, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52978 0108610956 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG VÂN Số 48 Phố Tân Xa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52979 0106723707 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC KYWY VIỆT NAM Tầng 19, tòa nhà Vinaconex9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52980 0108582191 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÌNH NGUYÊN DV7, LK241, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
52981 0106732853 Công ty cổ phần Kansai TT15-B46 Đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN 1                          1.600.000                              
52982 0108763550 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂM THÀNH PHÁT Km 30, QL5, Phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 1                          1.600.000                              
52983 0108834593 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HMQ Căn hộ 2204V2 The Victoria Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52984 0109309847 Công ty cổ phần phát triển giải pháp CFT NO7D LK40 Nhu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52985 0108229356 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC SHC VIỆT NAM Số 7 ngõ 34 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
52986 0109478588 Công ty TNHH Công nghệ Vinsoft BT8-02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52987 0108959786 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Biolig Việt Nam Số Nhà C24-Tt8, Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52988 0107769359 Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và TM Bình An Thôn Cốc Thôn, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52989 0109938933 Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất TST Sky Thôn La Xuyên, Xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.600.000                              
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52990 0109298352 Công ty Cổ phần đầu tư PH Việt Nam Xóm Lão, Thôn Vật Lại 1, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52991 0110210200 Công ty TNHH Thiết bị điện tử Phú An Xóm Thuận Trại, Xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.600.000                              
52992 0104179785 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Xây dựng và Thương Mại Tây Đô Số 1 Phố Thụy ứng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội ( Khách Sạn Công Đoàn) 1                          1.600.000                              
52993 0107693854 Công ty TNHH dịch vụ XNK và TM Minh Khang Cụm 2 - Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.600.000                              
52994 0107638324 Công ty cổ phần THONLANDS Số 35, đường Cổ Ngõa Thượng - Thôn Cổ Thượng - Phương Đình - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.600.000                              
52995 0110175757 CÔNG TY TNHH LEKING PHARMA Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52996 0109945680 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TÂN MINH KHANG Cụm 13, Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
52997 0500568739 Công ty TNHH Tiến Hương Khu Ninh Kiều Thị Trấn Chúc Sơn Chương mỹ HN 1                          1.600.000                              
52998 0108822541 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ HÀO Thôn Quyết Tiến, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
52999 0109382438 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hùng Mạnh Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53000 0108056086 Công ty TNHH thương mại và phát triển kỹ thuật Mạnh Hùng Tổ 8, thôn Đồng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53001 0108610794 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Minh Anh Xóm 4, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53002 0104088672 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành Công Thôn Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53003 0109714637 Công ty TNHH Y Dược Việt Nam - Phòng khám Chuyên khoa Y học Cổ truyền 32 Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53004 0109390340 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Bình Khu 7, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53005 0110266073 Công ty TNHH Thương mại Kim Loại Diệu Đạt Số 4, đường Hoa Bằng Lăng, KĐT Long Việt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53006 0106847082 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHONG Số 98, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53007 0109447212 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BEST EMOTION Số 33, ngõ 164, Phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53008 0109013374 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH AN GIA PHÁT Số 40 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53009 0106747560 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀN THÀNH SỐ 41, NGÕ 358/40/72 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53010 0109947208 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU WE 308 A13, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53011 0110130812 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT UNICORN VIỆT NAM Số 18, ngõ 25 đường Vạn Phúc, phường vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53012 0109470349 Công ty TNHH dịch vụ TM  và ĐT xây dựng PCCC Tuấn Minh Tầng 4, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53013 0109852468 CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VINACERT Số 6 ngách 328/60 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53014 0106471418 Cty TNHH ĐT Vận tải & TM Minh Trang Số 109 Khuất Duy Tiến (ngã tư Lê Văn Lương),Nhân Chính,Thanh Xuân,HN. 1                          1.600.000                              
53015 0104957354 Cty TNHH Sự kiện & Truyền thông Mặt trời Việt Số 6 ngách 93/20 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1                          1.600.000                              
53016 0106771612 Cty CP IET VN Số 100 Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 1                          1.600.000                              
53017 0108106883 Công ty TNHH PT DV và TM Hoàng Huy Nhà số 3, ngõ 475 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53018 0106014531 CTy CP In Và Đầu Tư Minh Phát Phòng A2308, HH2A, Xuân Mai Spark Tower, Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông 1                          1.600.000                              
53019 0106761276 Công ty TNHH Sơn Long Ngọc VCA Số 7, ngách 64/9,Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53020 0106835136 Công ty cổ phần Timeshouse design Số 36B, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53021 0109037336 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quốc tế Innogenex Số 18 tổ 3 tập thể Xây lắp 2, ngõ 192 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53022 0109592851 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG VIETPINK Số 103 ngõ 619 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53023 0108549807 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT MINH PHONG số 37, ngõ 2, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, cầu giấy, Thành phố Hà Nội, 1                          1.600.000                              
53024 0108723519 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRUNG HƯNG Số 6, ngõ 8 Đường An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành Phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53025 0500316474 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM CHÂU Á THANH THỦY Minh Hòa 1, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 1                          1.600.000                              
53026 0109570537 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI SƠN Số 2 ngõ 12 xóm 13 đường Hậu Ái , Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53027 0101183744 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI MỚI Ô SỐ 3, LÔ SỐ 4, KHU CÔNG NGHIỆP LAI XÁ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53028 0109542314 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG VINH Nhà JA-10 khu đô thị bảo sơn , an khánh , hoài đức, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53029 0109344658 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HT TECH VIỆT NAM Số 16, Ngách 66/3 Thôn 8, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53030 0109256264 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ THÔN NHUỆ, XÃ ĐỨC THƯỢNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53031 0108119762 CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC GREEN NUT Số nhà 77 đường An Thượng - Đông La, thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53032 0110102300 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ WILLING TRAVEL Nhà CT2, TDP số 5 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53033 0110419788 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PLANIT VINA Thôn 3, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53034 0107397608 Cty CP Máy và TB Công nghiệp DHD Việt Nam 1040 tầng 10 tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53035 0103493357 công ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Việt Pháp 19 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà NỘi 1                          1.600.000                              
53036 0108841833 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN THĂNG LONG THÀNH Số 46 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53037 0109642365 Công ty TNHH Truyền thông MS MEDIA P1208 tòa 15T1 chung cư 310 Minh Khai số 18 Tam Trinh, p.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53038 0110168703 Cty TNHH Thương mại và dịch vụ GEM TRAVEL 32 Hàng Buồm, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53039 0106117343 Cty CP di trú Vạn Thịnh Phát P101 toà nhà RCC số 33 Láng Hạ. p. Thành Công, Q. Ba Đình, HN 1                          1.600.000                              
53040 0107318758 Cty TNHH Thương Mại & Xây Lắp Duvan Việt Nam Số 32A ngõ 124 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53041 0107566817 Công ty Cổ Phần DP Fansipan P1908 Tầng 19 Tòa CT1A chung cư Thông Tấn Xã, KĐT Kim Lũ, Hoàng Mai, HN 1                          1.600.000                              
53042 0108380692 Công ty Cổ phần Xây dựng 3MT Group Số 236 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53043 0108472294 Cty CP đầu tư XD và TM Hoàng Dũng Số 112 An Dương , Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53044 0108445131 Cty TNHH TM phát triển & XNK Hà Anh Số nhà 11, Ngõ 108/5 Nghi Tàm, P Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53045 0109115457 Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Vic Việt Nam cạnh nhà số 8, ngách 68/137/46 Nguyễn Văn Linh, Thạch bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53046 0108714627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN VIỆT NAM Số 3 - ngõ 251c Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53047 0110255427 Công ty Cổ phần SELEK Nhà 14B, D6B Vườn Đào, Ngõ 675 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53048 0106890899 Cty TNHH Youngjin Việt Nam R4B Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu,Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm 1                          1.600.000                              
53049 0109319700 VPĐD Hro Stones Vietnam Limited tại Thành phố Hà Nội Tầng 1A, tòa nhà N03T8 Khu Ngoại Giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ĐT 0904800246) 1                          1.600.000                              
53050 0108089275 Cty CP Công Nghệ Và Truyền Thông SEVA Việt Nam Phòng B909 Tòa Golden West Số 2 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53051 0107740617 Công ty TNHH SXTM Phương Nam Số 32 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53052 0108800805 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Đào Tạo HANU L3 - Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53053 0108568849 Công ty cổ phần đầu tư vận tải thương mại Minh Anh Số 2, ngõ 105, tổ 24 đường Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53054 0106071339 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại công nghệ xây dựng Trường Sơn Số 24TT1 dự án nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà nội 1                          1.600.000                              
53055 0109155650 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Thiết bị PKH Số 65 Ngõ 100, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
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53056 0107360076 Công ty TNHH Công nghệ CIC Số nhà 100, ngõ 158, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 5 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.600.000                              
53057 0101354365 Công ty TNHH Thành Lâm 15C Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53058 0109521794 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Tân Phát 38 Số 11A ngõ 108, phố Lệ Mật, Tổ 5, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53059 0108493470 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ T3T Số 89, Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.600.000                              
53060 0107858961 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Chung Kiên Số 18 Ngõ 449 Đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53061 0106474257 Công ty TNHH Phụ tùng Xe nâng Thăng Long Số 41, ngõ 355 Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53062 0108492318 Công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Thoát nước và Xây dựng Đô thị Hà Nội Số 10, ngõ 230, phố Đức Giang, tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53063 0108786861 Công ty TNHH Kỹ Thuật Thang máy và Thiết bị Fuji HP Việt Nam Số nhà 4B, Ngách 68/177/60/6 đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 14 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53064 0108443568 Công ty TNHH Mateshi Việt Nam ô số 29 lô TT1, dự án khu nhà ở Thạch Bàn, Ngõ 537 Đường Bát - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53065 0110422156 Công ty TNHH Thương mại SMG Ánh Dương Số nhà 84, ngõ 84 Tổ 7 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53066 0109872376 Công ty TNHH Tập đoàn DNG 648 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53067 Công ty TNHH Thiết kế & Hoàn thiện công trình Klâm Architecs Vina Số 20, ngõ 87 đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53068 0106690191 Công ty TNHH tư vấn và quản trị Bảo Tín Số 14 đường Trung yên 6, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53069 0109964002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG H.K Số 40, Ngõ 232 Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53070 0110037274 CÔNG TY CỔ PHẦN JBAL VIỆT NAM Phòng 204, tầng 2, Tòa nhà Rocland, số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53071 0110346064 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC DREAMS Số nhà 21, Ngõ 10, Tổ dân phố 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53072 0106668291 Công ty TNHH hợp tác và đầu tư Kovi Số 12, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 1                          1.600.000                              
53073 0313846104-001 CÔNG TY TNHH BEAUTY CARE USA - CHI NHÁNH HÀ NỘI 11b ngõ 168 nguyễn xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân 1                          1.600.000                              
53074 0108389550 CÔNG TY TNHH AMUN Số 8A, ngõ 3B, đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.600.000                              
53075 0108521819 CÔNG TY TNHH SPACE I phòng 3B tòa nhà Horizon 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53076 0102919314 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Xưa Số 10 lô 15A đường Trung Yên 11 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.600.000                              
53077 0106453296 VPĐD Công ty CP Paroman Corporation tại Hà Nội Phòng 3723 & 3724 tòa C2 D'Capitale 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà nội 1                          1.600.000                              
53078 0313783990 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHÁNH ANH Số 13 Phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53079 0109996117 Công Ty Luật TNHH Danh Nam Tổ 15, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53080 0109682777 Công ty Cổ Phần Y-Dược Kyzen Việt Nam Số 25, ngách 26/17 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53081 0108152696 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng An Thành Phát số 10/35 ngõ 191 Tổ 12, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53082 0101514516 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO TM-VN Tầng 2, số 30, toà nhà 8C, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53083 0105327450 CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC CEG 22 Đặng Tiến Đông phường Trung Liệt  - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.600.000                              
53084 0106029217 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT  VÀ THƯƠNG MẠI  MINH LINH Số 231 Phố Đặng Tiến Đông , phường Trung Liệt , Đống Đa, HN 1                          1.600.000                              
53085 0109231206 CÔNG TY TNHH USVN EXPORT LOGISTICS Phòng 709, Lầu 7, Cao ốc Oriental Tower, Số 324 đường Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53086 0105742168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TOÀN CẦU Số 57 Láng Hạ (tòa nhà Thành Công), Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53087 0101937134 CÔNG TY TNHH KYOTO MEDICAL SCIENCE Tầng 24 tòa nhà Icon4 243A Đê La Thành, láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53088 0107362556 CÔNG TY TNHH GOLDEN CAMEL 1A ngõ 137 Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN(0989294468) 1                          1.600.000                              
53089 0107792774 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG Số 5 ngách 79/44 Ngõ Thổ Quan,phố Khâm Thiên-Phường Thổ Quan-Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          1.600.000                              
53090 0108213564 CÔNG TY TNHH HOPA VIỆT NAM Số 30 ngõ 1194/61/3/B đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN 1                          1.600.000                              
53091 0104409238 Cty CP Xây Dựng D&T VN Số 780 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội( Tầng 3, công ty Vĩnh Hà, XN xây dựng 2) 1                          1.600.000                              
53092 0105381793 Cty TNHH PT tin học HKT Hà Nội Số 17, ngõ 2 Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, HBT, HN 1                          1.600.000                              
53093 0107563566 Cty CP DV & TM Minh Anh Hà Nội số 3A Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53094 0108050493 Công ty Cổ Phần Simat Việt Nam số 26 ngõ 50 Đình thôn, Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà nội 1                          1.600.000                              
53095 0109277539 CÔNG TY TNHH NHỮNG LÁT XOÀI SỐ 16 NGÁCH 30 NGÕ 702 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG (5B8B ĐẦM TRẤU), PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53096 0107968756 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Nội Dung Số Phú Thànhzz Số 44, ngõ 60, phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53097 0109518939 Công Ty Tnhh Cơ Điện Diamond Việt Nam Số nhà 41, tổ 6 , Xóm Tân Tiến, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53098 0105845974 Công ty TNHH Viễn thông Minh Châu Số 10 ngõ Thịnh Yên, phố Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53099 0105548058 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hệ Thống Giáo Dục - Happy Space Edu Số 77, ngõ Tự Do, phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53100 0107245080 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam Số 2 ngõ 67 đường Lê Thanh Nghị - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.600.000                              
53101 0109330133 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ipower Việt Nam Số 112 Phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53102 0110364602 Công Ty TNHH Triển Lãm Và Sự Kiện Bex Số 116 phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53103 0109840166 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS BETTINA Số 2, ngõ 212 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53104 0109127068 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THB Số nhà 50 ngõ 175/23 Phố Định Công, Tổ 28 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53105 0108600891 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC NGÂN HƯNG Số 7 ngõ 107 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53106 0108858393 Công ty TNHH Dịch Vụ Dịch Thuật Anh Việt Anh Số 1 Ngõ 207 Trương Định, Tổ 5, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53107 0109581916 Công ty TNHH Thương mại K&R Kim Trang Việt Nam Số 3 Ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53108 0109932297 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG LÊ GIA Số 61 ngách 15/51 Ngọc Hồi , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53109 0107110196 CTy TNHH Du Lịch Quốc Tế Thiên Minh Số 14 Ngách 15/26 ngõ 442 Tổ 3 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.600.000                              
53110 0106918960 CTy CP Bay 360 Số 9 nguyễn trường tộ, ba đình hn 1                          1.600.000                              
53111 0108480898 CTy TNHH TM Dịch Vụ Tin Học Bảo Phương Tầng 8 Tòa nhà Cland, 156 Xã Đàn 2, Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53112 0108203171 CTy TNHH DV Và Công Nghệ Minh Quân Số 2 ngõ 168 Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53113 0106449035 CTy TNHH TM Và In Ấn Việt Linh Số nhà 22 ngõ 816 ngách 61, Kim Giang, Thanh Liệt , Thanh Trì 1                          1.600.000                              
53114 0109088771 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG PHÚC Số 08 Biệt thự 02, đường Nguyễn Phan Chánh, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53115 0106125802 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 568 HÀ NỘI Số nhà 47, ngõ 422 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53116 0109598229 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ TKG Ô DỊCH VỤ 03 LÔ 22, KHU ĐẤT DỊCH VỤ TÂY NAM LINH ĐÀM, P. HOÀNG LIỆT, Q. HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53117 0109370538 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHẬT MINH Ngõ 770, Đường Nguyễn Khoái, Tổ 2 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53118 0110465865 CTY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TRUNG ĐỨC Số 7 phố Cây Xăng, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53119 0102903508 Cty TNHH TM & đầu tư Phú An Kiên Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm 1                          1.600.000                              
53120 0106780173 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Tế Tiến Phát Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53121 0101772267 Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và xây dựng Đức Anh Phố keo, Thôn Giao tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
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53122 0108798377 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NEWSTAR Số 31A, Ngõ 43/ 8, phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53123 0109213704 Công ty CP  URBAN GROUP Thôn Cam 3, Xã Cổ Bi,  Huyện Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53124 0105842814 Công ty TNHH In và Thương mại An Bảo Số 270 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53125 0109564653 Công ty TNHH Xây dựng và Phần mềm An ninh ATB Số 10, ngõ 35, đường C, Phố An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53126 0109584787 Công ty TNHH XNK Lan Quân Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53127 0109925772 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dương Quý Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53128 0108464751 Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thịnh Tín Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53129 0108982947 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ tổng hợp Gia Nguyễn Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53130 0108483803 Công ty TNHH thực phẩm Nilolac Việt Nam Căn thương mại 05, tòa CT9B, Khu đô thị Sunny Garden, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53131 0106482850 Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng AV Số 134 TDP Phố Săn, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53132 0109932089 Công ty TNHH thiết bị điện Quyền Thư Số 8 ngõ 86 Giếng Bìm, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội,-0869668093 1                          1.600.000                              
53133 0109951518 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Nguyễn Long Thôn Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; 0987984780 1                          1.600.000                              
53134 0110288983 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hoa Hồng Travel Số 6 Đồng Cam, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53135 0110423544 Công ty TNHH thép Kiên Tú Thôn Vĩnh Lộc 1, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53136 Mầm non tư thục Hoa Phượng Thôn Mới, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53137 0109685418 Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Đạt Phát Số nhà 35 ngõ 4 đường Cây Sữa, TT Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53138 0108191310 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Vận Tải Thái Hà Phòng 408, tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, hà Nội 1                          1.600.000                              
53139 0109983527 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Anh Khoa Xóm Hạ, Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53140 0110296173 Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Sách & Văn Phòng Phẩm Mặt Trời Xanh Thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53141 0106639773 Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thành Đô Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53142 0109569242 Công ty TNHH thương mại và nội thất Phú Thành Thôn Cầu, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53143 0109140421 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Gia Phát Số 1, ngách 342/38, ngõ 342 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 1                          1.600.000                              
53144 0108970317 Công ty CP thiết kế nội thât an khánh Home Nhà số 9 - Ngách 401/39 Xuẩn Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53145 0108839665 Công ty CP Hatuho Số 12, Hẻm 207/103/54 Xuân Đỉnh, TDP Xuân Nhang, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53146 0109162739 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Toàn Gia Phát Số 9, Ngõ 85/69 Tân Xuân, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, TP.HN 1                          1.600.000                              
53147 0109310112 Công ty CP Công nghiệp Thanh Tân P202, Số 4 Ngõ 14, Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53148 0108819394 Công ty TNHH Thực phẩm Khánh Hà Ô Số B24 Khu B Khu ĐG QSD Đất khu đất 3HA, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53149 0106198381 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Ateco 1008 HH4B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53150 0107473168 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất SUN VIỆT P.2307 CT1B chung cư Hateco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53151 0107536435 Công ty CP đầu tư BFK LKB21, Da khu nhà ở thấp tầng A1TT1, Đường Võ Chí Công, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53152 0109870675 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế ASEAN Số nhà 29 ngõ 105/1 đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53153 0107116487 Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Nhật Minh Số 7, Ngách 145/32 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53154 0107938663 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HSA Việt Nam Xóm Ba, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 1                          1.600.000                              
53155 0108910597 Công ty TNHH tổng hợp Đại Phú Cường Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh,TP. Hà Nội 1                          1.600.000                              
53156 0109248707 Công ty cổ phần PCCC VÀ thương mại dịch vụ HTP Xóm Tây, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53157 0109600358 Công ty TNHH dịch vụ thương mại HCG Tầng 4 tháp B tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội 1                          1.600.000                              
53158 0108024214 Công ty TNHH đầu tư phát triển và vận tải THM Việt Nam Số Nhà 18, Ngõ 19, Thôn Mai Châu - Xã Đại Mạch - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53159 0108746869 Công ty TNHH Luật Thiên An Minh Số Nhà 18 đường Lại Đà, Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53160 0104827789 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Nhà Mộc Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53161 0110107940 Công ty TNHH thương mại đầu tư kinh doanh Minh Anh Thôn Lê Xá (tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Tú), Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53162 0109707397 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ TC Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53163 0110037147 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI PHÁ TƯ DUY TT3B-19, Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất CT3, KĐT mới, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53164 0108706697 CÔNG TY TNHH MTV BI-A ALO Số 34 - TT4, KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53165 0107375682 Công ty CP tư vấn ĐT XD và TM DCI Việt Nam Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà nội 1                          1.600.000                              
53166 0107946657 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ An Khang Số 4, hẻm 121/39/47 đường Tây mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.600.000                              
53167 0108874740 CÔNG TY TNHH AIRPROCE VIỆT NAM Tầng 5, tòa nhà Cotana, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1                          1.600.000                              
53168 0109397850 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG QUANG KHẢI LÔ ĐẤT SB 10 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53169 0108764843 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWSTAR - ĐỨC SỐ 7, NGÁCH 35/27 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53170 0109187444 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KITCHEN WORLD SỐ 84 XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53171 0107802711 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC QUÂN Số 44 ngõ 63 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53172 0109921552 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THUNDER BALL Tầng 3, A1, Tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53173 0109154600 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 88 SỐ 9, NGÁCH 57/69, TỔ DÂN PHỐ SỐ 1, PHỐ MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.600.000                              
53174 0110174841 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Úc Đại Lợi Tầng 5, Tòa nhà W1, Vinhomes West Point, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53175 0107948615 CÔNG TY TNHH NƯ LU Số 34 - TT4, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53176 0102521611 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Chí Cường Số 15 Ngõ 19/2 Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53177 0105077465 Công ty Cp Thương mại dịch vụ Hoàng Đế Số 76 Phố An Dương, P Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53178 0107748214 Công ty cổ phần Zalex Số nhà 211, ngõ 189/2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.600.000                              
53179 0107817242 Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp Công nghệ cao toàn cầu PFM 139/24/1B Đường số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM. 1                          1.600.000                              
53180 0108375124 Công ty cổ phần chợ Tour Việt Nam Số 49 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.600.000                              
53181 0108367081 Công ty TNHH Nước An Hải Số 44 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, HN 1                          1.600.000                              
53182 0107970642 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bất Động Sản GRAND HOMES Tòa R6 Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53183 0108764064 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Việt Trung Số 5A, Ngách 55/24 ngõ 55, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53184 0105629564 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Gia Đình Việt Số 2, phố Yên Thế - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội.. 1                          1.600.000                              
53185 0106432578 Công Ty TNHH Nghệ Thuật Ẩm Thực Tầng 7, Số 27 Nguyễn Trường Tộ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53186 0106046558 Công Ty Cổ Phần Giữ Uy Tín : Số 82 ngõ Hòa Bình 7 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1                          1.600.000                              
53187 0109688345 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Điện Tử Bica Toà Audi, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.600.000                              
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53188 0109800290 Công Ty TNHH Pha Coffee Diện tích thương mại T1, Chung cư C7 Giảng Võ, đường Trần Huy Liệu - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình -TP Hà Nội.. 1                          1.600.000                              
53189 0103949350 Công Ty TNHH Thanh Tường Số 29 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53190 0110112669 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Hoàng Phát Số 6 ngố 534 ngách 6/100 đường Bưởi , phường Vĩnh Phúc , quận Ba Đình thành phố Hà Nội 1                          1.600.000                              
53191 0109809737 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM Bình An Tầng 6, tòa nhà Imperrial Suites, 01-N1, Ngõ 40, phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.600.000                              
53192 0106903192 Cty CP TVTK & XD Viễn Thông Hà Nội phòng 801-g5 chung cư five star, số 2 kim giang, p.kim giang, q.thanh xuân, tp hà nội 1                          1.600.000                              
53193 0107507346 Cty TNHH SHONAN Việt Nam Thôn 3 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội  1256027771 1                          1.600.000                              
53194 0106221390 Cty TNHH TM & du lịch Hải Nhi số 59 ngõ 21 Tựu Liệt Văn Điển Thanh Trì Hn  942512299 1                          1.600.000                              
53195 0107972223 CÔNG TY TNHH SHOOHAN VIỆT HÀN phòng 201 số 43 ngõ 26 đội 3 xã tả thanh oai, huyện thanh trì, thành phố hà nội 982460235 982460235 1                          1.600.000                              
53196 0108891136 Cty TNHH xuất nhập khẩu và sản xuất Việt Châu Khu giãn dân Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN 0985118353 1                          1.600.000                              
53197 0107340961 Công ty Cổ phần Thiết bị xây dựng Hà Gia 42 ngõ 207 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì HN 1                          1.600.000                              
53198 0109371965 Công ty TNHH Sản xuất lắp dựng nhà bạt Tân Hòa Phát BT1, nhà số 9, Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5, Bộ Công an, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.600.000                              
53199 0108662062 Công ty TNHH thương mại cơ điện lạnh Quỳnh Hương Số nhà 23, tổ dân phố 16 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.599.963                              
53200 0108231450 CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN VIỆT NAM Số 133 ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          1.599.898                              
53201 0106049069 Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ BICT 401, tòa A2D3,kHu đô tHị ĐẶng Xá, tổ 4, x  ã Đặng Xá, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.599.875                              
53202 0106261795 Cty CP IDO Toàn Cầu Số 216 ngõ 271 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          1.599.864                              
53203 0106685138 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HANACO VIỆT NAM Tầng 3, Tòa Tứ Hiệp Plaza, Đường Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.599.864                              
53204 0107273867 CÔNG TY TNHH HOÀN THIỆN NỘI THẤT KHÁNH TOÀN số 560, đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, hà Nội 1                          1.599.859                              
53205 0106751856 Công ty TNHH DP VITIPHARM Việt Nam Cụm I, thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.599.714                              
53206 0107408539 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Pentair Việt Nam No14, LK08 Khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.599.621                              
53207 001195014093 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ngôi nhà xanh M10-L16, khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.599.438                              
53208 0108335026 Công ty TNHH thương mại và vận tải Tài Lâm P 804, tòa nhà 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.599.413                              
53209 0108583822 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TDT VIỆT NAM SỐ NHÀ 6, NGÁCH 34/14, NGÕ 236, PHỐ ĐẠI TỪ, TỔ 10, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.599.391                              
53210 Lớp Mầm Non Tư Thục Bình An Thành Công Số Nhà 33 Tổ 30 Cụm 4 Phú Thượng, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          1.599.352                              
53211 0108430343 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Quỳnh Hương Số 459 Đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.599.207                              
53212 0109579723 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BÁCH ĐOÀN Số nhà 31, ngõ 2A/24 -Tổ 4-Bằng B- Phường Hoàng Liệt- Quận Hoàng Mai -Thành phố Hà Nội 1                          1.599.112                              
53213 0310448592-001 Cty TNHH huyền thoại Núi - CN Hà Nội tầng 1,2 shophouse 17 đường 2.4 KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, HN 1                          1.599.063                              
53214 0107802768 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TAFA VINA Tầng 3 Tòa nhà CC2, Khu đô thị mới Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.598.919                              
53215 0108544171 Công Ty TNHH Hương Jewellery 338 phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nôị,VN 1                          1.598.081                              
53216 0104255644 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THB Phòng 9, tầng 19, tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng - P Trung Hoà - Q Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.597.835                              
53217 0110120885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN QUANG ANH Số 15, ngõ 198B đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.597.720                              
53218 0105122196 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MỸ Tầng 3, số 28, ngõ 46, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.597.529                              
53219 0109906071 Cty TNHH Đầu tư thương mại Liên Hiệp Thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.597.526                              
53220 0108609301 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển thương mại số 1 Hà Nội Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.597.012                              
53221 0109027810 Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Và Xây Dựng Trần Anh TĐA Số nhà 152, tổ 6 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 1                          1.597.000                              
53222 0107300711 Công ty CP công nghệ Splus BT6- VT24- KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.596.772                              
53223 0109982185 Công ty cổ phần Pisafe Lô 22LK20C, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.596.388                              
53224 0109526591 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VECO Số 71 Ngõ 150 Phố Kim Hoa - P. Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.596.096                              
53225 0105489860 Công ty Cổ phần Đấu giá số 5- Quốc gia 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.595.070                              
53226 0107812597 Công ty Cổ phần Thiết bị và đầu tư xây dựng Hà Minh Số 32 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN 1                          1.594.820                              
53227 0110028671 Công ty TNHH Kinh doanh ô tô Việt Hàn Số 41 đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.594.762                              
53228 0108218026 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Trọng Nam P1101 tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, HN 0936553393, 0981636095 1                          1.594.762                              
53229 0107756906 Công ty CP Vận tải và Du lịch Bitoco Tầng 6, Số 23, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.594.742                              
53230 0107857090 Công ty TNHH phân phối nước uống Thành Đạt Nhà 8P12 ngõ 103 đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.594.524                              
53231 0108111160 CÔNG TY CỔ PHẦN GBI SUCCESS Số 7, ngõ 49 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.594.498                              
53232 0106640440 Công ty TNHH Giấy Kim Giang kiot,số 8,cuối ngõ 32,pHố Sài Đồng,Q. Long Biên, HN 1                          1.594.284                              
53233 0110294722 Công ty TNHH một thành viên thực hành phát triển Bền Vững Số 3, ngách 11, ngõ 92, đường Chùa Võ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1                          1.593.885                              
53234 0108524954 Công ty TNHH PPVN Việt Nam BT12.06 khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Xuân Phương, NTL, HN 1                          1.593.471                              
53235 0110038197 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÔNG HOA Số nhà 15 ngõ 200 Thanh Bình, Mỗ Lao Hà Đông 1                          1.593.207                              
53236 0101879098 Người nước ngoài Công ty CP Hùng Phát Dốc Cầu Chùa, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.592.400                              
53237 0108751925 Công ty CP Dinh Dưỡng Star Feed Việt Nam Lô 09 số 630 đường DX 14 Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.592.270                              
53238 0106798540 Viện Khoa Học Kỹ Thuật Hạ Tầng Và Môi Trường Số 33 Lô 2A Trung Yên 11 P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          1.592.002                              
53239 0110018264 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM Số nhà 36, ngách 8, ngõ 1 phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.591.805                              
53240 0108250492 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Quang Huy Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.591.616                              
53241 0109709073 Công Ty TNHH Kiến Hưng Architecture Số 5 ngách 47/22 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 1                          1.591.495                              
53242 0110041760 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG GLOBAL Số 22 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.591.408                              
53243 0106093251 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SHM Thôn 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.591.236                              
53244 0107846370 Công ty TNHH T.A.H.I Việt Nam D7- Biệt thự 8 Khu đô thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.591.122                              
53245 0107950565 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất PA Việt Nam Số 4, ngách 30, ngõ 134, đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.590.745                              
53246 0106132609 Công ty TNHH MT Phaco Số 102 phố Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.590.400                              
53247 0110016193 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ELITE Tầng 6, Toà nhà MD Complex, Số 68, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.589.967                              
53248 0106030163 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAY Nhà số 6, ngách 36, ngõ 41 Đông Tác, Đống Đa, HN 1                          1.589.860                              
53249 0102882858 Cty TNHH TM và DV văn phòng phẩm 68 P503 E3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.589.563                              
53250 0106793535 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Ô ĐẤT CV4-4, ĐƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.589.467                              
53251 0108774619 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SUSAN FOOD VIỆT NAM ĐỘI 8, XÃ DƯƠNG LIỄU, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.589.078                              
53252 0312665507-003 Công ty TNHH Việt Khải Hoàn- CN Hà Nội P8A02 tòa nam Rice city Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          1.588.643                              
53253 0103651934 Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Việt Dũng Nhà 14 xóm 10 thôn Vân Đình - Thị trấn Vân Đình - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          1.588.602                              
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53254 0107679521 CÔNG TY TNHH AGAU Số 16 lô 5 khu đô thị An Lạc, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          1.588.477                              
53255 0107920070 Công ty TNHH Thiết bị Thương mại Dịch vụ Hương Xuân Số 1, Khu B, TDP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.588.360                              
53256 0105150690 Nha Khoa á Châu Số 3 đường trần duy hưng - tổ 19 phường trung hòa - Quận Cầu giấy - Hn 1                          1.588.359                              
53257 0109894210 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG LINH 15BT07 Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim,Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          1.588.000                              
53258 0106736600 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Hưng SN 4, Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.587.992                              
53259 0107004448 CTy TNHH Thới Trang Ánh Dương Số 18 ngõ 140/30/5 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.587.929                              
53260 0108924913 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Pilates House Hà Nội Tầng 24 TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội 1                          1.587.557                              
53261 0107550341 Công ty CP Tư Vấn Phát triển Xây Dựng và Thương Mại Hà Thành 225 phố Xốm - Phú Lương - Hà Dông - HN 1                          1.587.337                              
53262 0109951067 Công ty cổ phẩn và phát triển giáo dục SUN SCHOOL Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1                          1.587.296                              
53263 0107119174 Công ty TNHH BIO-APGOLD TT5-1a6 khu đt mới đại kim, nghiêm xuân yêm, Q. Hoàng Mai, HN 1                          1.587.200                              
53264 0106667322 Cty TNHH GREEN TECH Số 5, ngõ 82 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 0964513122 1                          1.586.713                              
53265 0108622510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM AN TIẾN Quầy 202 trung tâm thuốc Hapu .85 vũ trọng phụng, thanh xuân, hà nội 1                          1.586.562                              
53266 0109809021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚA Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.586.147                              
53267 0106865437 Công ty TNHH Công nghệ Kim Phú Hòa Tầng 10, tòa nhà viết á, số 9 duy tân, dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 1                          1.585.611                              
53268 0110045187 Công ty TNHH Minh Khôi EMS Số 23, Xóm Trung Thanh, Thôn Hữu Từ, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.585.250                              
53269 Cơ sở mầm non tài năng Việt Tầng 1, Chung cư Hemisco - KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.585.016                              
53270 0102798028 Cty Cp đầu tư Song Da FCM Số 37, ngõ 168/112 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1                          1.584.708                              
53271 0104281757 Cty CP tư vấn Châu á Thái Bình Dương Số 32BT1, X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.584.096                              
53272 0106627136 Công Ty TNHH Dal Logistics Việt Nam Số 34 lô B thửa số 3 ,Khu tái định cư Đồng Me,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội 1                          1.583.834                              
53273 0109435217 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HTK Số 16, ngõ 83, đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.583.581                              
53274 8024828460 Mầm Non Tư Thục Hoa Hồng Xanh số 323 tổ 16,pHường Long Biên, Q. Long Biên, HN 1                          1.583.404                              
53275 0107411919 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Bách Thuận B10, ngõ 88 Trung Kính, Yên Hòa, Cấu Giáy, Hà Nội 1                          1.582.033                              
53276 0108106266 Công ty Cổ phần Nasa Media Việt Nam Tòa nhà CT1 chung cư Eco Green 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 0986121019 (gọi điện cho người nhận)  986121019 1                          1.581.935                              
53277 0109253760 CÔNG TY TNHH GMC VINA Tầng 2, Toà nhà PVV Vinapharm, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.581.698                              
53278 0107525401 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sông Hồng Phương Nam P1201 Tháp A Tòa nhà hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.581.490                              
53279 0108283804 Công ty TNHH Thiết bị điện Hồng Việt Km12, Quốc lộ 1A, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.581.200                              
53280 0100984653 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH LỢI Số 9B Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1                          1.580.953                              
53281 0104008229 Cục Thống Kê HN( Chế Độ Phu Nhân) Số 1 Hàn Thuyên, HBT, HN 1                          1.580.040                              
53282 0109721641 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thương mại DCT Số 231 Đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.579.493                              
53283 0107523066 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SAILA VIỆT NAM Căn hộ 1603, tòa nhà Hanhud ngõ 234 Hoàng Quốc việt, Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.579.333                              
53284 0109202082 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETLOOK P903 TẦNG 9, SỐ 389A+391 TRƯỜNG CHINH, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.578.485                              
53285 0109990027 Công ty TNHH HK Textile 18C, 249/41, Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.578.294                              
53286 0109946927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STH Số 44B ngõ 19 phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1                          1.578.035                              
53287 0109920527 Công Ty TNHH Hanoi Seiki 21 phố Lò Đúc , Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.577.432                              
53288 8007217969 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập kid's sun số 49 Dốc Vân Du Ngoại Mai Lâm Đông Anh Hài Nội 1                          1.576.934                              
53289 0108263621 Công Ty TNHH Một THành viên Công Nghệ mới Newtecon Tầng 4 số 42 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.576.496                              
53290 0106133585 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ VINPOL Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.576.480                              
53291 0107391155 Công ty TNHH FRI Architects Tầng 4, Số 235, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.576.460                              
53292 0109684446 Công ty Luật TNHH Vinh Hạnh Việt Nam Số 113 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.576.308                              
53293 0109080701 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Cường Tráng Số 27 đường Phạm Hồng Thái, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.576.225                              
53294 0104771624 Cty CP công nghệ MS Việt Nam 20 ngách 158/43 tổ 37 Nguyễn Khánh Toàn P Quan Hoa CG HN 1                          1.575.868                              
53295 0101161878 Công ty TNHH Máy tính Truyền thông Dịch vụ Việt Khánh Tầng 1 Tòa nhà VPTW Đảng, Số 44 Ngõ 260 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.575.868                              
53296 0107639832 CTy TNHH Max Media Việt Nam nhà số 9 hẻm 6/44, ngõ 112 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.575.296                              
53297 0108455274 Công ty TNHH Little IVY R3-L1-02, Ruby 3, Tầng 1 Khu Văn phòng Goldmark City, Số 202, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.575.205                              
53298 0108668917 Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông HDCOM Số 56D, tổ 2 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.574.954                              
53299 0106294367 Công ty CP TM và chế biến thực phẩm Đức Anh xóm Thắng Lợi- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.574.700                              
53300 0108838661 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM HADOPHAR Số 32 đường Quan Thôn, Tổ 18, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.574.355                              
53301 0108012138 Công ty Cổ phần Xanh sạch Bắc Phú Mỹ Số 6 BT 06 đường Ngô Quyền - P. Vạn Phúc - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 1                          1.574.034                              
53302 0109725244 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Dương Đạt Số nhà 56, Ngõ 196, Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.573.988                              
53303 0107049745 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA HÀ NỘI Tầng 5, số 3 phố Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.573.806                              
53304 0106392597 Cty CP Công Nghiệp Quốc Tế Bích San CT3B, Nguyễn Cơ Thạch, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.573.743                              
53305 0107336267 Công ty CP Dược phẩm IBS Quốc tế Số nhà 38 ngõ 60, Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.573.562                              
53306 0101858242 Cty CPTV và xây lắp viễn thông tin học Nhà E16 N06 KDT Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.572.500                              
53307 0106325061 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại HHD Việt Hùng Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1                          1.572.480                              
53308 0315639858 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN AGRICULTURE Số 147 Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.572.383                              
53309 0104372080 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chất Lượng Việt Số 8 ngõ 129 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.572.053                              
53310 0107611227 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Dương Gia Số 9, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.571.725                              
53311 0106313179 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHP Số 75, ngõ 189 đường Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội 1                          1.571.557                              
53312 0107987773 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VABE Phòng 801, Nhà N04, KĐT Dịch Vọng, Ngõ 49 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.571.397                              
53313 0108474453 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAGIC ORGANICA Tòa CT2B, khu đô thị Nghĩa Đô, cuối ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.571.153                              
53314 0104972031 Cty CP xây dựng và Thương  mại Đức thanh Số 9 ngõ 5 Phố Hoàng Sâm, P Nghĩa đô - Cầu giấy, HN 1                          1.571.035                              
53315 0110133348 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư xây dựng Phú Thịnh Số nhà B45-24 Khu B, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng T - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.570.786                              
53316 0109162859 Công Ty TNHH TMDV An Vượng Phát Số 12A, ngách 127/31 Văn Cao, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          1.570.161                              
53317 0108292171 Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hương Sơn Cửa hàng Thanh Quân - Nhà B1 Tập thể Nguyễn Công Trứ phường Phố Huế Quận HBT - HN,VN 1                          1.569.047                              
53318 0107405464 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT tầng 9 số 88- Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.568.424                              
53319 0107909510 CTy CP DV Đầu Tư Thương Mại Thành Nam VP13 tầng 2 Tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.568.259                              
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53320 0108786910 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN IGITECH Số 69, ngõ 86 đường Đại Tự, thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội,, Việt Nam 1                          1.568.000                              
53321 0108857696 CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI LONG VN TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO,, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1                          1.568.000                              
53322 0110157194 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kiến trúc Việt Nhật Số 8 Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.568.000                              
53323 0105284158 Công ty Cổ Phần Bếp Smart Châu Âu Số nhà 12, NV2, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội - 0973361094 ,66528877 - 66528899 1                          1.568.000                              
53324 0107451742 Công ty Innovative Grid Solutions Việt Nam Số 36, ngõ 75 Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN 1                          1.567.136                              
53325 0108732714 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Minh Ngọc P501 C1 ngõ 323 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 1                          1.566.659                              
53326 0109167381 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIA HƯNG Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.565.147                              
53327 0108626106 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HÀ LUẬT Số 33 hẻm 358/25/60 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.565.000                              
53328 000000000 Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - Nhân tài Việt Nam P705 tòa nhà 20 láng hạ, láng hạ, đống đa, Hà Nội 1                          1.564.527                              
53329 0106542309 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Premier Số 4 ngõ 57 Phố Lụa, P vạn Phúc, Q.hà Đông, TP.Hà Nội 1                          1.564.260                              
53330 0105231815 Công ty TNHH bất động sản TMV Tầng 8, tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.564.118                              
53331 0108472632 Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Văn phòng Lets Việt Khu 3, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.563.893                              
53332 0108833014 Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Bình An Lô 243, Khu Dịch Vụ 11, Khu Đô Thị Xa La, P Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.563.574                              
53333 0107369431 Công ty TNHH Tư vấn Môi trường MK Số 5 đường K, Khu 2 TT ĐHNNI, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.563.386                              
53334 0108040826 Cty TNHH TMDV Tùng Lâm 63 Phố Đình Sên -Gia Lâm _HN 1                          1.563.375                              
53335 0107347029 CÔNG TY CP HIDUKI P701 OCT3A KHU ĐÔ THỊ HANDIRESCO, PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI 1                          1.563.375                              
53336 0109638136 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 3S Việt Nam Số 35, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          1.563.375                              
53337 0101759682 Công ty CP TMDV Quốc tế ABC TT Yên Viên, Gia lâm, hà Nội 1                          1.563.361                              
53338 0108498165 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SẢN HỒNG NHUNG Ố 22 ĐƯỜNG QUYẾT THẮNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.563.270                              
53339 0109753869 CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG PHÁT Số 20 ngõ 112/48 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.563.191                              
53340 0109500378 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển Anh Minh Số nhà 19 ngõ 63/22/1 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.563.133                              
53341 0108519873 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI P&P VINA Số 121 Tô Hiệu, Hà Đông, HN 1                          1.562.842                              
53342 0109568400 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Tổng hợp An Phát Đội 28, thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.562.778                              
53343 0109652733 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÔI NGUYÊN Số 3, ngách 9/4, đường Bát Phúc, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 1                          1.561.655                              
53344 0108948135 Công ty cổ phần giáo dục Bamboo Việt Nam Tầng 4, Tòa Nhà Rainbow, Số 79, Đường 19-5, Khu Đô Thị Văn Q, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.561.387                              
53345 0108447530 Cty TNHH Xuất nhập khẩu GOONGCHI Số 16 ngõ 23 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 0989326988 1                          1.561.357                              
53346 0105769064 Công ty TNHH XD&PT TM DV Thành Nam An Hạ- An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội 1                          1.561.255                              
53347 0102165434 Cty TNHH Làng Bắc Bộ 46 Mai Anh Tuấn, ô chợ dừa, đống đa , hà Nội 1                          1.561.035                              
53348 0102760257 CTy CP DV TM Và XNK Tuấn Hằng Không nhận hồ sơ gửi bưu điện do Đơn vị sửa trụ sở (Hệ thống PCCC của khách sạn) 1                          1.560.624                              
53349 0108177563 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Minh Long Số 22, ngách 30, ngõ 111 phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.560.087                              
53350 0110167266 Công ty TNHH D-Media LK18, Ô đất O16 – HH1, Khu ĐTM  Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.560.000                              
53351 0108098463 Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Và Phát Triển Steam Số nhà 19 ngõ 2 Tân Phong, Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.560.000                              
53352 0108341703 NNN tham gia BHXH-Công ty TNHH TRIBAN (Việt Nam) Thôn 6 - Phù Lưu Tế- Mỹ Đức - HN 1                          1.560.000                              
53353 0101609542 CTy TNHH ĐT TM  Nhật Minh P304 Số 319 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội  973313873 1                          1.559.470                              
53354 0106853657 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và thương mại Greenhouse lô số 8b, tầng 1 chung cư nc2 - kđt cầu bưu , xã tân triều, huyện thanh trì, tp hà nội  911009868 1                          1.559.146                              
53355 0109020903 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN HƯƠNG Thôn Hoàng Nguyên, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên , Tp Hà Nội, Việt Nam 1                          1.558.268                              
53356 0107495147 Công ty TNHH phát triển xây dựng Phương Bắc Phòng 6 Khu tập thể Dược- Tổ 4- Phường La Khê- Hà Đông- Hà Nội 1                          1.557.339                              
53357 0107391860 Công ty CP kỹ thuật cao Bách Khoa 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.556.454                              
53358 0108114806 CÔNG TY TNHH VEK VIỆT NAM Số 62/58A, Đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.555.840                              
53359 0106176370 Cty CP Aiwa Phương Thành Số 57 Thạch Lỗi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 1                          1.554.397                              
53360 0108113489 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn phòng Anh Thư. Số 19 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.554.000                              
53361 0106578016 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÂN DŨNG PHÁT 650 đường láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1                          1.553.913                              
53362 0109538237 Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Thành Đô Tòa CT3, hud3, khu đô thị Tây nam Linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.552.417                              
53363 0104499464 Công ty CP SX & TM TH Toàn Phát Ngô Thành Đồng - Khu tập thể xi măng Sài Sơn xã Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội 1                          1.552.129                              
53364 0108269655 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH Số nhà 48 Ngõ 123 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.552.092                              
53365 0106113719 Công ty CP thiết bị HITECH quốc tế Biệt thự số 41BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1                          1.552.000                              
53366 0107734229 CTy TNHH Sản Xuất Cơ Khí Minh Hải Phòng 2312, Chung cư Smile Building, Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim,  quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.551.405                              
53367 0106932387 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI LIFESUP Tầng 2, Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.551.398                              
53368 0109768720 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN BÁCH THẢO LK17- L1 khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.551.167                              
53369 0108077544 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HTQ Số 9 ngõ 31 đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.551.113                              
53370 0106801916 Công ty CP đầu tư năng lượng CKH Việt Nam Số 31B, Ngõ 3  Hà Trì 4,Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.550.943                              
53371 0106770009 CÔNG TY TNHH MTV DV KỸ THUẬT CAEL VIỆT 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2                          1.550.884                              
53372 0108998231 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IXL VIỆT NAM 208 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.550.884                              
53373 0106779058 Cty TNHH vật liệu xây dựng Trường Khánh Sông Công, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.550.884                              
53374 0103711622 Công ty cổ phần giải pháp thiết kế và XD Việt Nam Thôn Viên Ngoại, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.550.884                              
53375 0107516326 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Nhật Lam Thôn Cổ Hiền - Xã Tuyết Nghĩa - Huyện Quốc Oai - Thành Phố Hà Nội 1                          1.550.884                              
53376 0107873991 Cty CP TM và Du Lịch Hải An Nhà 2, số 359 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          1.550.839                              
53377 0107307636 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TBH Phong Dương Số 5, Ngõ 401/20/8, đường Cổ Nhuế, TDP Viên 6, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.550.538                              
53378 0107965314 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Năng lượng sạch Việt Nam phòng 606, tòa 133 Thái hà, Trung Liệt, Đống Đa, HN 1                          1.550.274                              
53379 0101232039 Cơ Sở Nhôm Kính Sơn Tuấn Dốc đê Đa Tốn- Gia Lâm - Hà Nội 1                          1.550.168                              
53380 0108565502 Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ nguồn nhân lực quốc tế Nam Dương Số 15 liền kề 22, Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.550.000                              
53381 0109946677 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hoàng Phúc Việt Nam Số nhà 96 ngõ Đỗ Thuận, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.550.000                              
53382 0107181479 Cty TNHH Thiết bị văn phòng Tuấn Hằng SỐ 3, NGÁCH 7, NGÕ 15A, ĐƯỜNG TẢ THANH OAI, XÃ TẢ THANH OAI, THANH TRÌ, HN 0942425129 1                          1.550.000                              
53383 0104239113 Cty TNHH giải pháp công nghệ và TM Anh Minh Số 9, ngõ 21, Lê Văn Lương,  Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 1                          1.549.417                              
53384 0109350193 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI MIRA VIỆT NAM 545 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - HN 1                          1.548.961                              
53385 0108410717 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG KHÁNH MINH tầng 7 số 303 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội. 1                          1.548.678                              
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53386 0105329377 Cty TNHH Sản Xuất TM & DV Trí Thành Số nhà 9 ngách 55/12, ngõ 55 đường Trần Phú, quận hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.548.678                              
53387 0110171262 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CERES FOOD Số 14 tổ 21 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.548.678                              
53388 0110211250 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Testlab Số 2 ngách 312/2 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.548.678                              
53389 0104953504 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG SỐ 54 TỔ 3 KHU TÂN BÌNH, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1                          1.548.440                              
53390 0107787478 Công ty Cổ phần Đông y dược Toàn cầu Số 9, Ngõ 902/32 Kim Giang, Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.548.351                              
53391 0109121588 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HTN Textile P024, CHUNG CƯ I9 , NGÕ 13 KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.548.061                              
53392 0108047229 Cty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Thiên Đường Phòng 502,Số 6 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.548.000                              
53393 0100281643 Công ty thương mại Phan Minh Số 122 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.547.809                              
53394 0109586223 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NỘI THẤT AN GIA Số 23.09, Lô BT7, Khu Nhà ở Sinh Thái Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.547.675                              
53395 0107648019 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHC Khu Công Nghiệp Lai Xá , Xã Kim Chung , Huyện Hoài Đức , Thành phố Hà Nội , Việt Nam 1                          1.547.011                              
53396 0109951211 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Đức An Số EP7C Cụm E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.546.928                              
53397 0106522366 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT LỘC nhà thuốc Vũ Tiến Chinh 116E2 Văn Chương 2 Khâm Thiên phường Văn Chương Quận Đống Đa Hà nội(0984055769) 1                          1.546.821                              
53398 0106339635 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ vận tải và du lịch NETVIET P1404 - CT1 - Chung cư Nàng Hương - Số 583 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.546.299                              
53399 0106294825 Người NN -  Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng NST 39/I4 Khu Đô Thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.546.078                              
53400 0106536760 Công ty CP tư vấn thiết kế XD&TM Linh Sơn Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.545.207                              
53401 0108437229 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại TLK Phòng 306, tòa CT3-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng (đối diện Keangnam), Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.545.122                              
53402 0108641697 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Minh Đức Lô 17, liền kề 26, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.545.093                              
53403 0107637627 Công ty CP Công nghệ Mội trường và Xây dựng Thành Nam phòng 515, tòa Trung, rice City Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. 1                          1.545.093                              
53404 0105106155 Cty CP khoa học và công nghệ môi trường Hà Nội Số 34, ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1                          1.544.749                              
53405 0109208359 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK PHÚC AN Số 36C1 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1                          1.544.712                              
53406 0107562643 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hòa Cát Đội 1 - Đoài Khê - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.544.011                              
53407 0107010508 Công tyTNHH thời trang Anh Thư Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.543.760                              
53408 0103525908 Cty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Sơn Việt TT18-41 KĐT mới Văn PHú, PHú La, Hà Đông 1                          1.543.696                              
53409 0500556860 Công ty TNHH viễn thông Phú Thịnh Số 49 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.543.562                              
53410 0107621024 Người NN - CÔNG TY TNHH VANDA VIỆT NAM Tầng 2, số 3 Thọ Tháp, Cầu Giấy, hà Nội 1                          1.542.786                              
53411 0107957761 CTy TNHH SHOPSUMO Số 575 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.542.299                              
53412 0108773372 Công ty TNHH Thương mại Cattigara 36 - 38 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.541.621                              
53413 0106737731 Công ty TNHH Công nghệ nước và môi trường An Phú Số 28 ngõ 477 đường nguyễn trãi -Quận thanh xuân-Hà nội 1                          1.541.615                              
53414 0104873263 Cty TNHH TM & DV du lịch New Sky Travel Nhà 8, ngõ 160/7 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.541.607                              
53415 0108836199 CÔNG TY TNHH MAY PHÚ THÀNH PHÁT Thôn Thượng, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.540.893                              
53416 0107995502 Công ty TNHH EUROLI Số 91 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.540.422                              
53417 0107340376 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng vận tải Thiên Phát Số 2 ,phố Tây kết (đầu Bạch Đằng), Phường bạch đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          1.540.318                              
53418 0108798546 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITECH VIỆT NAM FLC Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.539.862                              
53419 0108614781 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MỘC Số 21, liền kề 3D, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.539.651                              
53420 0109826041 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WHS 35 La Dương - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam. 1                          1.539.256                              
53421 0102780768 Cty TNHH Việt phát thăng long Tầng 14 toà nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu  Giấy HN 1                          1.538.677                              
53422 0104040247 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng Toàn Linh P404 Nhà C6 Khối 2 Mỹ Đình 1. Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.538.586                              
53423 0106214322 CÔNG TY TNHH HẢI MINH HÀ NỘI ngõ 109 trường chinh phường thịnh liệt quận thanh xuân, Hà Nội 1                          1.538.586                              
53424 0109784296 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh tế Tổng hợp Thành An Xóm 11, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.538.542                              
53425 0107377898 Công ty cổ phần văn hóa Pingbooks Số nhà 35, ngách 119/64, tổ dân phố Trù 3, Phường Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.538.421                              
53426 0106374566 Cty TNHH TM & DV Sudecons Việt Nam T3 tầng 10 căn 02 Times City - 458 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.538.406                              
53427 0109495174 Công ty TNHH xuất nhập khẩu LHL Hà Nội Khu 6, Thôn Thuỵ Lôi, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.538.393                              
53428 0107516975 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP Sảnh a tòa m3 m4 91 Nguyễn chí thanh p láng hạ q đống đa hn 1                          1.538.391                              
53429 0107334132 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH PHÁT Tầng 20, admicro, Tòa nhà Hapulico center, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.538.391                              
53430 0105926038 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM PHƯƠNG Số 12, Ngõ 48, P. Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1                          1.538.391                              
53431 0106997257 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AVINA BT12 Contrexim, ngõ 1, Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          1.538.391                              
53432 0107049696 CÔNG TY TNHH HATRA VIỆT NAM Phòng 7, P19 ngõ 121 Phố Nguyễn Anh Ninh, P.Tương MAi, Hoàng MAi,TP Hà Nội 1                          1.538.391                              
53433 0105251307 Cty CP Picom Hà Nội Số 16 ngõ 55 Vân Hồ 2 - HBT - HN 1                          1.538.391                              
53434 0105870508 Cty TNHH TMKT điện Thiên Sơn Số 508, nhà K11A, P. Bách Khoa, HBT, HN 1                          1.538.391                              
53435 0105579112 Cty TNHH SX và DV Hoàng Quân Thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Đông Anh, HN 1                          1.538.391                              
53436 0108534864 Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại BeLife Số nhà E37A, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.538.391                              
53437 0101120920 CTy CP Đầu Tư XD Thành Đô Khối 1 Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội 1                          1.538.391                              
53438 0107868871 Công Ty TNHH Xây Dựng, Dịch Vụ Và Thương Mại Khởi Huy Thôn Giáp Long - Xã Thống Nhất - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội 1                          1.538.350                              
53439 Mầm Non Tư Thục Tuyết Dương Số 274 Nam Dư - Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.538.308                              
53440 0106807971 Công ty TNHH JRS Việt Nam số 3, ngõ 180, đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.538.190                              
53441 0105898969 Công ty CP Doca Số 51, Ngõ 651 phố Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT, HN 1                          1.538.181                              
53442 0107164339 Nhà thuốc dược Hà Nội 1 Số 3 LK11, KDT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.538.005                              
53443 0101689386-001 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG Phòng C403, Nhà C 5 Tầng, Khu A,Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.537.920                              
53444 0109109478 Công ty Cổ phần Labcert P906, chung cư CT2a, khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.537.918                              
53445 0104348458 Công ty Cổ phần TDC p112, tầng 1, K13 kđt Việt Hưng, Giang Biên, LB 1                          1.537.880                              
53446 0500520920 Công ty TNHH quảng cáo và thương mại Long Oanh KTT Thực phẩm, đường 430, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.537.103                              
53447 0109747576 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại vận tải Trường Sơn Tầng 3 tòa nhà Điện Biên, Số 9A Nguyễn Hy Quang, Ô CHợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          1.537.005                              
53448 0109325126 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT ANH SỐ 411 MẶT ĐƯỜNG QL21A, THÔN TÂN PHÚ, XÃ SƠN ĐÔNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 1                          1.536.831                              
53449 0108199976 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Lực Việt Số 34, Ngõ 117, Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.536.539                              
53450 0110093304 Lớp Mầm Non Tư Thục Ong Vàng Số 57 Ngõ 66 Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên 1                          1.536.463                              
53451 0108769337 Cty TNHH xây dựng và kiến trúc Thừa Vũ Số 39, Tập thể giống thủy sản, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 0979306333 1                          1.536.030                              
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53452 0109863685 CÔNG TY CỔ PHẦN LADITRANS Số 16 ngõ 42, tổ 7, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53453 0109412234 Công ty TNHH phát triển thương mại và truyền thông Phương Bắc LK 41 khu đất dịch vụ Vạn Phúc,, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53454 0108442268 Công ty Cổ phần Thương mại V - KOM Việt Nam Số 3, V6B, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53455 0108800001 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TIẾN DƯƠNG Số nhà D20, khu đấu giá quyền sử dụng đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53456 0108255620 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ AN PHÁT LK615-DV15 Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          1.536.000                              
53457 0109545241 Công ty cổ phần đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý Hà Nội Phòng 3212, Ct8B KĐT Đại Thanh , Xã tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 1                          1.536.000                              
53458 0103945885 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Giang Việt Nam Số nhà 7/1/172 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.536.000                              
53459 0104555824 Cty CP tập đoàn phát triển doanh nghiệp cộng đồng Việt Phòng 304, tòa Tháp Tây, chung cư Học viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53460 0103664644 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG SÔNG LÔ 9 Số 81 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53461 0109475435 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Quốc Tế Toàn Phát : Số 3 Ngõ 239 Đường Di Trạch, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53462 0109652194 CôNG TY TNHH THươNG MạI RAINBOW Hà NộI Số 2 ngõ 16 khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53463 0107648964 Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Viễn Thông Thái Dương số 15 ngách 406/63 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53464 0105283683 Công ty Luật TNHH Một thành viên Nhật Chiêu Số 11, ngõ 654 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 1                          1.536.000                              
53465 0102568659 Cty CP xây dựng kỹ thuật hạ tầng Bắc Hà Số 56C, ngõ 514 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53466 0104292332 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 6S số 10 ngõ 109 An Xá, PHúc Xá, Ba ĐìnH 1                          1.536.000                              
53467 0107870711 Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Bình Minh Khu đất đấu giá A1,A2,A3 Đường Cầu Thanh Trì, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53468 0108917271 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAXI TẢI TÍN PHÁT Số 20, Hẻm 63/56/17, Phố Trần Quốc Vượng, Tổ 26, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.536.000                              
53469 0109617263 CÔNG TY TNHH HANMIMO Số 40, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53470 0103141299 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN THÁI Số 19 Ngõ 31 Đường Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.536.000                              
53471 0109729506 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHÁT Số 1 ngõ 32 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53472 0109355554 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TSC Số nhà 52 ngõ 12 đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53473 0101926823 CTy CP MMT Số 29 ngõ 401, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53474 0108678707 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH HUY Số 28 ngõ 133 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53475 0107112443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DVSX THẢO THẮNG P422, chung cư VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1                          1.536.000                              
53476 0107455190 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO GROUP Số nhà 23N2 ngách 8/9 ngõ 30 Trần Quang Diệu, Tổ 103 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          1.536.000                              
53477 0107935510 Cty CP tập đoàn giải pháp an ninh Việt Nam 6 ngách 56/5 Hoa Lâm, Long Biên, HN,VN 1                          1.536.000                              
53478 0107246013 Cty TNHH kỹ thuật FTECH Việt Nam Số 8 ngách 65 ngõ 77 phố 8/3  phường minh khai,quận hai bà trưng, hà nội 1                          1.536.000                              
53479 0108642411 Công ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Điện Hướng Minh Số 43 ngách 104 ngõ 364 giải phóng,Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53480 0109029529 Công Ty TNHH Thương Mại Và Ðầu Tư TPA Việt Nam Số 22 Đồng Nhân B, tổ 50, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53481 0100958389 CTy TNHH TM & Bao Bì Đề Can 389  Trương Định - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội ( Trong CTy Rau Quả) 1                          1.536.000                              
53482 0105411631 CTy CP Kết Nối Đa Dịch Vụ MSC Số 1 ngõ 115 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53483 0109360385 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 68 LỘC PHÁT Số Nhà 12 Ngách 23 Ngõ 109 phố Bằng Liệt, Tổ 1 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53484 0109535010 Cty TNHH TM dich vu công nghệ Lạnh Kim Trần Thủy Lợi 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53485 0108727009 Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Minh Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53486 0110278167 Công ty TNHH thiết kế sáng tạo Golight Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53487 0107971685 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SINH NHẬT NAM Số 6 TT35 khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53488 0107413987 Công ty TNHH sản xuất thương mại PNP Việt Nam Đội 1A, thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.536.000                              
53489 0102545108 Cty CP sản xuất TM Trường Phát TCT Số nhà 9, ngõ 12 Tân Xuân 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (gần khách sạn Hoàng Long) - 0963531563 1                          1.536.000                              
53490 0105349207 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bách Tín Số 4, hẻm 23/72/39/28 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn , Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53491 0109681484 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH STONE Số 4 Lô 4 TT04 Khu nhà ở cho cán bộ văn phòng trung ương Đảng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.536.000                              
53492 0101780324 Công ty TNHH hệ thống thiết bị bảo vệ 365 p104 ct2 chung cư huyndai tô hiệu hà cầu hà đông. 1                          1.536.000                              
53493 0110461684 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Di Trú Logos Tầng 3, Tòa Nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53494 0109446353 Công Ty TNHH Vận Tải 626 12C Phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, Quận hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. 1                          1.536.000                              
53495 0108817781 Công ty TNHH BNT Nam Việt Số 120, ngõ 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.536.000                              
53496 0106169165 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XD TRANG MINH xóm văn - thanh liệt - thanh trì - hà nội 0987353468 0987353468 1                          1.536.000                              
53497 0108485279 Cty TNHH phát triển công nghệ TRIBAL Việt Nam SỐ NHÀ 134, NGÕ 21, ĐƯỜNG TỰU LIỆT, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1                          1.536.000                              
53498 0108838608 Công ty CP dược Tuệ Sinh Số 120 Nguyễn Hoàng Tôn, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.535.837                              
53499 0108033346 Cty CP Việt Nhân Thiện Thôn Đồng Âm, Phú Mãn, Quốc oai, Hà Nội 1                          1.534.684                              
53500 0109714877 Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Vạn An Xóm 10 Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội 0912091660 1                          1.534.684                              
53501 0101525691 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Đông P2301, tầng 23, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, P.Ngọc KHánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.534.491                              
53502 0110147439 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mối Việt Nam Km21 QL06A, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.533.733                              
53503 0108754877 CTy TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Dako Việt Nam Số 196 ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.533.568                              
53504 0109890294 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ BRIGHT SIGN Tầng 6, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam 1                          1.532.846                              
53505 0109162464 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AIRCOOK VIỆT NAM SỐ 4, NGÁCH 71, NGÕ 39 ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.532.804                              
53506 0109908992 Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế KAHA Số nhà 5.34 Khu Đô thị Khai Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.532.800                              
53507 0108881593 Công ty TNHH XNK Hoa Thịnh Phát Số 9A đường liên xã, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội (0834051056) 1                          1.532.546                              
53508 0101586447 Trường THPT Nguyễn Du - Mê Linh 131 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.531.714                              
53509 0106463093 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH VỤ HƯNG VIỆT Số 24 ngõ 100 tổ 15, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.531.469                              
53510 0109598772 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tân Bình Minh Đường 327, Xóm Nam, Thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          1.531.189                              
53511 0108129922 Người nước ngoài tham gia BHXH - Công ty Cổ phần Giáo dục Tân Thời đại Căn 0303 Tòa W1 Vinhomes Westpoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          1.530.000                              
53512 0102710591 Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng xanh (NN) Phòng 705 số 14 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.530.000                              
53513 0106651266 Người NN - Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Kaopiz Tầng 4, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1                          1.530.000                              
53514 0107571246 Người NN - Công ty TNHH BGK GROUP Tầng 5, số nhà 148, phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.530.000                              
53515 0109841307 Người NN - CÔNG TY TNHH MANNA MANDU KOREA Nhà số 3, Dãy C, khu A10, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.530.000                              
53516 0100728473 Người NN-  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG số 66 đường Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.530.000                              
53517 0105279380 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PRENTOW VIỆT NAM Tầng 12, số 7 Tôn Thất Thuyết - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.530.000                              
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53518 0110127150 Công ty TNHH Sản Xuất Âm Nhạc Và Truyền Thông Phượng Hoàng số nhà 26, ngõ 151 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.530.000                              
53519 0107604364 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Bếp One Media Châu Âu Số 15, ngách 20, ngõ Tân Lạc, phố Đại La - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.530.000                              
53520 0110225616 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH In Due Time Tầng 17, toà nhà Prime Center, số 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.530.000                              
53521 0105933839 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN ISCALE Tòa nhà CC2A Thanh Hà, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1                          1.530.000                              
53522 0109943475 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RICH VINA Shop house S3-SO01, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.530.000                              
53523 0102050169 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN QUỐC Số nhà C4 Lô B5 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.529.735                              
53524 0109747079 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN AN LỘC PHÁT Số nhà 5 ngách 22/2 ngõ 120 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.529.600                              
53525 0106907006 Công ty TNHH SE VINA Shophouse số B5-29, khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.527.880                              
53526 0106635377 Cty Cp đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ PKT Hà Nội Phòng 1708 chung cư, tòa nhà 7A Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.527.835                              
53527 0108790025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁNH KẸO ROSE PIE VIỆT NAM 263-265 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN 1                          1.527.822                              
53528 0104755968 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TÙNG 6/60 (TỔ 2, CỤM 4) NGÕ 29 NGÁCH 78 KHƯƠNG HẠ, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.527.802                              
53529 0109809920 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NTT Express Số 159, tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.527.095                              
53530 0106225934 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và an ninh Việt Hưng Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.527.080                              
53531 0105807915 Công ty CP XNK và DV H&H THÔN VĂN GIÁP, XÃ VĂN BÌNH, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI 1                          1.527.000                              
53532 0102544489 Công ty TNHH Quản lý bất động sản An Cư Số 5 đường Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.526.816                              
53533 0108023429 Công ty TNHH Kính Đức Linh Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, HN 1                          1.526.508                              
53534 0101795338 CTy CP Tư Vấn TK  XD & TM Đức Long 31 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, HN 1                          1.526.419                              
53535 0109681597 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT DUY Số 14 Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.526.154                              
53536 0109708376 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Sumas Tầng 6, Tòa nhà Imperial Suites Hà Nội, Số 01-N1 ngõ 40 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.526.123                              
53537 0109659947 Công ty TNHH hóa chất và môi trường An Phú Cường Tòa CT4 chung cư The Pride, khu đô thị Văn Khê, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 1                          1.526.094                              
53538 0108822132 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ K MEDIA LK-SH08, Vinhome Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.526.094                              
53539 0109768470 Công ty Cổ phần SHINSEIKI Số 44 đường Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.526.094                              
53540 0108030465 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại ATC Hà Nội Số 19 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.525.901                              
53541 0109165440 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC VANG TẦNG 3, SỐ 29 NGÕ TIÊN PHONG, THÔN DỀN, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 1                          1.525.901                              
53542 0104027084 Cty TNHH Một Thành viên Hưng Nguyên 93 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.525.901                              
53543 0106527928 Cty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Hảo Số 27, Ngõ 210 Đức Giang, Tổ 18, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, HN 1                          1.525.901                              
53544 0105862176 Công ty Luật TNHH Quốc Tế Thiên Việt p504, tòa nHà Xuất bản tHế giới, 46 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Hoàn Kiếm 1                          1.525.901                              
53545 0108746643 Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Cung Ứng Thiết Bị HATECHCO Số 4, Ngõ 48/41/6 Đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.525.901                              
53546 0104841448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HD THĂNG LONG Số 125 ngõ 79, tổ 7 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.525.901                              
53547 0110105245 Công ty TNHH xây dựng phát triển thương mại và xuất nhập khẩu tổng hợp Trần Vũ Nhà số 9, Ngách 207/167 đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.525.901                              
53548 0106747698 Công ty TNHH May mặc và Thương mại Cường Phát TDP Thượng Cát, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.525.901                              
53549 0107552719 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và sản xuất Tuấn Ngọc Khu 5, Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lâm, Đông Anh , Hà Nội 1                          1.525.901                              
53550 0106911436 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Tâm Phúc Số 15, Ngõ 43/140, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.525.899                              
53551 0105212019 Cty CP Xuất nhập khẩu Thương mại và Xây dựng Tín Đức 129 Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.525.864                              
53552 0108746192 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VENERGY NV 4.9, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.525.801                              
53553 0106773352 Công ty CP dịch vụ viễn thông T2KH Số 55, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà nội 1                          1.525.765                              
53554 0104098624 Cty TNHH TM QT Ánh Dương Số 344 HH1A Chung cư Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 1                          1.525.655                              
53555 0108479934 Công ty TNHH AMI OIL Việt Nam Số 69 đường vành khuyên, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 1                          1.525.000                              
53556 0109899917 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KRB Số 244 thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.524.982                              
53557 0106739312 Công ty TNHH SKynet One Việt Nam Số 55, Ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, P.Kim Giang. Q. Thanh Xuân, HN 1                          1.523.846                              
53558 0107899894 Công ty TNHH  TM và DV JSJ Số 70-80, ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.523.571                              
53559 0110010949 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KONCEPT+ Số 17 ngõ 58 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.523.352                              
53560 0107450668 Cty TNHH Công nghệ mới Golden Eyes 205 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.523.294                              
53561 0103590791 Doanh nghiệp tư nhân Hằng Dương Tổ 41 đường La Thành, phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 1                          1.522.777                              
53562 0109554630 CÔNG TY TNHH TRUNG ĐỨC VN Đội 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội 1                          1.522.447                              
53563 0106780180 Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Tuệ Nguyễn Tầng 12 tòa Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.522.061                              
53564 0106037200 CÔNG TY CP TƯ VẤN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM tầng 6, 27 Lê Văn Lương, cầu giấy, hà nội 1                          1.521.492                              
53565 0108755831 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tiên Tiến Việt Nam Số 17, Ngõ 409, Phố Đội Cấn - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.521.138                              
53566 0108011670 Công ty TNHH Liên Doanh HHT Việt Nhật Số nhà 23, ngõ 39, tổ 7, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà nội 1                          1.520.971                              
53567 0106534900 Cty TNHH CN số D&T toàn cầu P1211 Tòa A2 Phương Đông Green Pack, Số 1 Trần Thủ ĐỘ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội,VN 1                          1.520.546                              
53568 0110046007 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN CẦU TT01 – 33 Dự án Hải Đăng City, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.520.479                              
53569 0108458268 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Linh Oanh P3104 TÒA VC2-VINACONEX 2 KHU ĐTM KIM VĂN- KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.520.000                              
53570 2301088844 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XNK QUANG HUY Tầng 12 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.520.000                              
53571 0101505293 Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Hướng Dương Tầng 2 Số 06 Nguyễn Quyền, Phường Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.520.000                              
53572 0105908751 Cty CP Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ I.E.C p805 tòa nHà Sunrise Building III - N03b, kdt Sài Đồng, LB 1                          1.520.000                              
53573 0109592996 Công ty Cổ phần Mayako Việt Nam Số 24, hẻm 99/1/6 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.520.000                              
53574 0101811477 Cty TNHH Máy Xây Dựng & Công nghiệp (F) Tầng 16 toà nhà Viwaseen, 48 tố hữu, trung văn, nam từ liêm, hà nội 1                          1.520.000                              
53575 0100510607 Cty TNHH Trí Thành 102 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du., HBT, HN 1                          1.520.000                              
53576 0108213885 Công ty TNHH Ohira Vietnam P2020 Chung cư TSQ - KĐT Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội 1                          1.520.000                              
53577 0109774114 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HARUNO SAKURA Tầng 2 CT2, X2 Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.520.000                              
53578 0107078915 CTy TNHH MTV Thiết Bị và Công Nghệ Hoàng Gia Số 15 Ngách 33 Ngõ 441 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1                          1.520.000                              
53579 0108879668 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANMOGA VIỆT NAM Số 108 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.520.000                              
53580 0108039820 Công ty CP Máy và thiết bị Sumac Số nhà 05 Ngõ 355/114 Xuân lộc 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.520.000                              
53581 0108734775 Công ty CP ĐT Thương mại và Dịch vụ Visago Quốc Tế Số 6, lô A, ngõ 57 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.520.000                              
53582 0109060060 Công Ty Cổ Phần Antbot Việt Nam phòng 901, tháp Đông, chung cư Học viện Quốc phòng.Đường nguyễn văn huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 1                          1.520.000                              
53583 0107748158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT VIỆT NHẬT số 21 ngõ 630 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 1                          1.519.874                              
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53584 0101486435 CTy CP SX KD - XNK Tất Thành KM 9 Đường Ngọc Hồi Hà Nội 1                          1.519.650                              
53585 0105318495 Công ty luật TNHH ánh Quang Số 12, ngõ 2, đường Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông,  TP Hà Nội 1                          1.519.276                              
53586 0106867032 Cty TNHH Trung Tâm đào tạo Ngoại Ngữ Aunuri Nhà E9, ngõ 6, đường Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.519.248                              
53587 0109668356 Công ty TNHH và Đầu Tư An Ngọc Số 266 Trần Khát Chân , Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.518.884                              
53588 0106040588 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và TM Tổng Hợp Nhật Minh Số 17 Ngõ 96 Đường Ngô Gia Tự - P. Đức Giang 1                          1.518.688                              
53589 0105282827 Công ty Cổ phần cơ điện và công nghệ HTC Thôn Đa Phúc - Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 1                          1.518.549                              
53590 0106568191 Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ và xây dựng Hoàng Phát Thôn Phú Xuyên 2, xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1                          1.518.400                              
53591 0108440905 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Việt Thắng P414, toà CT1C (10-18) CC Thông Tấn Xã VN, Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.518.087                              
53592 0102222280 Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long GiangCông ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang 30B Đoàn Thị Điểm - Phường Quốc Tử giám -Quận Đống Đa - tp Hà NỘI 1                          1.518.000                              
53593 0105565310 Cty CP XNK thương mại  TDK số 1 ngõ 165 dương quảng hàm, quan hoa, cầu giấy, hà nội 1                          1.517.787                              
53594 0104831506 Văn phòng luật sư Hoàng Giang Số 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          1.517.309                              
53595 0110220720 Công ty TNHH Thuận Hưng Food Khu Vườn Dĩm, thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.516.897                              
53596 0110309143 Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Hoàng Chung Số 160 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.516.486                              
53597 0106185946 Công ty TNHH DVTM & XD VINH PHÁT Đồng Bụt - Ngọc Liệp  - Quốc Oai 1                          1.515.956                              
53598 0108472093 Công ty TNHH thương mại Thao Tuyền Đội 12, thôn Nguyên Khê - Xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1                          1.515.827                              
53599 0109124652 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC MINH Thôn 4 - Xã Trung Châu - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 1                          1.515.826                              
53600 0104963781 NNN tham gia BHXH, BHYT - Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp JYW Vina Tầng 4, Tòa nhà N01-T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.515.000                              
53601 0110244094 Công ty cổ phần xây dựng và môi trường MCE Số 2/25 Ngõ 69 Đường Nhân Huệ, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          1.514.204                              
53602 0108881811 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO TRÂN Số 80, Tổ dân phố 3 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.514.138                              
53603 0109443289 Cty CP đầu tư công nghệ sinh thái Đông Dương Số 8c ngõ 45a phố võng thị, bưởi, tây hồ, hn 1                          1.514.000                              
53604 0107865976 Công ty TNHH ALT Tân Hoàng Long Xóm 3, Thôn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.513.816                              
53605 0109567044 Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hoàng Sơn Số 57 Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.513.768                              
53606 0109900136 Công ty cổ phần Minh SERVICE Số 4 LK19, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53607 0109473854 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOTACO VIỆT NAM Cụm 11, Thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          1.513.600                              
53608 0109112600 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ DU LỊCH HỒNG PHÚ Số 1 Ngõ 351 đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.513.600                              
53609 0107665409 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VƯƠNG GIA Số 2 - Thôn Dậu 1 - Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội 1                          1.513.600                              
53610 0314745324-002 Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng cơ khí chế tạo máy Miền Nam Tại Hà Nội Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53611 0103823911 Cty TNHH dịch vụ và thương Nhật Hà Số 17b Tô Ngọc Vân , Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53612 0107308365 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DMT Số 3, Ngõ 377/52 Đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1                          1.513.600                              
53613 0101513914 Công ty TNHH Thương mại và Vật Liệu Xây dựng Quốc Hùng Số 18 ngõ 42 phố sài đồng , quận long biên, hà nội 1                          1.513.600                              
53614 0108958221 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Năng lượng Minh Nguyên P238-D19 Khu đô thị Đặng Xá - Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 1                          1.513.600                              
53615 0107968957 Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Hoàng Sơn Nhà số 1, ngách 272/25, đường Ngọc Thụy, tổ 15 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.513.600                              
53616 0109764187 Công ty TNHH Đầu tư Treeline 156, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.513.600                              
53617 0108584086 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hà Nội - HNUD Số 310 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.513.600                              
53618 0108347536 CÔNG TY TNHH SOONY VINA Số 19, ngõ 41/3 TT CĐLĐTBXH, tổ 16 Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.513.600                              
53619 0109640456 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ LA MUSE Tầng 4, 30 ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53620 0109391947 CÔNG TY TNHH REEL VIỆT NAM số 4 ngõ 203, phố Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 1                          1.513.600                              
53621 0104600668 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁCH AN Số 38 ngõ 3 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 1                          1.513.600                              
53622 0106643995 CÔNG TY CP ICM VIỆT NAM p1501, nhà 17T10, nguyễn thị định, trung hòa, cầu giấy , hn 1                          1.513.600                              
53623 0107559023 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN TUẤN 47 ngách 68 Lương Sử C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53624 0106130168 Công ty TNHH Hanogo Việt Nam Tầng 6, số 72, Hàng Trống, Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP HN,,VN (Uyên: 0974962532) 1                          1.513.600                              
53625 0108340562 Công ty TNHH Công nghệ Lê Huy : Số 50, ngõ 34/56 Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53626 0106433469 Công ty TNHH vải Thủy Bình Số 59 Nguyễn Công Trứ, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53627 0109781418 Cty CP đầu tư XD  và DV Đại Dương Xanh 106 khu Tái định cư Tiên Dược- Mai Đình, Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, HN 1                          1.513.600                              
53628 0107846081 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Speed Thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53629 0108666980 Công ty TNHH định hướng và xây dựng giải pháp giáo dục Đức Huy Thôn 8, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53630 0109124148 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LAND VIỆT Số nhà 24 Phố Vác, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.513.600                              
53631 0109094038 Công ty TNHH 86 XNK VNTV Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1                          1.513.600                              
53632 0109102271 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Luvitech Số 27, Ngách 2, Ngõ 218 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53633 0107630082 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thủy Số 1 Ngõ 263 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53634 0801029748 VPĐD Cty CP ĐT du học và hợp tác quốc tế VTC1 Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          1.513.600                              
53635 0109152882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lodahome Số 22, Ngõ 50 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.513.600                              
53636 0106643836 Cty TNHH AZ Qùa Tặng Số 6 ngõ 25A Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53637 0108522227 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Biển Việt Số 238 Ngõ 63 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 1                          1.513.600                              
53638 0108422896 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại Hùng Lê Số 27 phố Vạn Bảo - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.513.600                              
53639 0108903511 Công ty Cổ Phần Topas Digital Số 15 Phố Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quân Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.513.600                              
53640 0108534889 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sumas Tầng 6, Tòa Nhà Imperial Suites Hà Nội 01-N1, Ngõ 40 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.513.600                              
53641 0107997210 Cty CP Đầu tư và thiết kế nội thất NA DU Từ số 264 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội Về địa chỉ số 9E - Biệt thự liền kề Lô A10 - Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.513.600                              
53642 0110165861 Công ty TNHH Kỹ thuật và công nghiệp KASTEC Số 4, ngách 298/77/18 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.513.600                              
53643 0107450481 Cty CP Xây dựng Nội Thất Việt số 6 ngõ 135 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.513.582                              
53644 0107833886 CÔNG TY TNHH MIRAE VINA Số17, ngõ Quan Thổ 2, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1                          1.513.534                              
53645 0108444667 Công Ty TNHH Vàng Bạc Bảo Kim Phát Số 5 nghách 205/142 tổ dân phố trung 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.513.529                              
53646 5100437593 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC HÀ GIANG TẠI HÀ NỘI 18 Hồ Đắc Di-Phường Quang Trung-Quận Đống Đa-Hà Nội 1                          1.513.495                              
53647 0109444941 Công Ty TNHH Quốc Tế Le DongSon 29 Tô Hiến Thành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.513.495                              
53648 0102346462 Cty CP thương mại & DV Mỹ Hà Số 109 ngõ 51 Phố Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, HN,VN 1                          1.513.454                              
53649 0109663291 Công ty Cổ phần xây dựng HT Hà Nội số 52TT3, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.513.452                              
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53650 0108580437 Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy lê Thái Dương Số 73B tổ dân phố Hà Trì 3 phường Hà Cầu quận Hà Đông thành phố Hà Nội 1                          1.513.428                              
53651 0104858233 Cty TNHH Klee Số 13 Ngô Thì Nhậm, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 1                          1.513.410                              
53652 001186027649 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ươm Mầm Nhân Cách Tầng 1, tòa CT7B, khu đô thụ mới Dương Nội, tổ dân phố 1, phường Dương Nội, Quận Hà Đông 1                          1.513.408                              
53653 0106720512 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Toàn Thắng LK2, vị trí 6, chung cư Bemes, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.513.408                              
53654 0106392660 Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thăng Long SN 3, ngõ 4 TT Giao Thông, Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53655 0106740131 Công ty CP thiết kế kiến trúc và xây dựng Minh Phát Phòng 20A1 chung cư Bình Vượng, số 200, quang trung, Hà Đông Hà Nội 1                          1.513.408                              
53656 0107296952 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH KHANG Số 2 ngách 35 ngõ 18, đường Thanh Bình, Tổ dân phố 8, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.513.408                              
53657 0107924540 Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Minh Phát phòng 1106 sảnh B3, chung cư the Terra An hưng phường La Khê , Hà đông, Hà nội 1                          1.513.408                              
53658 0108482581 Công ty TNHH 24h media Việt Nam No6, Liền kề 23, Khu đất dịch vụ 16.17.18 Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.513.408                              
53659 0105362279 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG Nhóm 2, Tổ 10, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53660 0108210267 Công ty TNHH Saben Việt Nam Số 27 Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.513.408                              
53661 0107300750 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH SỐ 47, TỔ 4, NGÕ 12, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          1.513.408                              
53662 0105244187 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Tòa N03B số 87 Lĩnh Nam, P Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53663 0109166652 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ DNP Căn hộ 20, Nhà B, tập thể Quân Đội C30 Cục vật tư, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53664 0108730202 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VILLA90 LÔ 01-LK3 Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53665 0101896463 CTy TNHH Du lịch & TM Kiến Thành Số 14, ngõ 9, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53666 0104945493 CTy CP TV Thiết kế & xây dựng Kiến Minh số 9 ngách 6/1 ngõ 103 Cù Chính Lan, p Khương Mai, Thanh Xuân, HN 1                          1.513.408                              
53667 0107072166 Cty TNHH Trivina Phòng 1106B tòa nhà Housinco Phùng Khoang, phố Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, hà Nội 1                          1.513.408                              
53668 0108132481 Công ty TNHH Phân Phối GG&P Số 236 Phố Vọng,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53669 0104091890 Cty TNHH 1TV sản xuất giấy Minh Châu Số 10, ngách 64/5 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53670 0106172182 Cty TNHH TM và XD công trình Thái Bình Dương 575 Nguyễn Trãi, Thanh xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53671 0108474943 Công ty cổ phần giải pháp Công nghệ Hải An Số 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53672 0107454542 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ tự động hóa thông minh ATS Số 3, ngách 69B/45/22, phố Hoàng Văn Thái (tổ 80), Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53673 0106331643 Công ty CP Tư vấn và xây dựng CICC Việt Nam Số 40, ngách 144/4 Quan nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53674 0109301622 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LEADERSHIP Số 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53675 0105042286 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng G.V.T Việt nam Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53676 0108344694 Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại PHD Việt Nam số 6. dãy 9, ngõ 120, phố Thú y, Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội - 0988300482 - đạt 1                          1.513.408                              
53677 0108491064 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG NGÂN Số 29 Ngõ Tiên Phong, Thôn Dền - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53678 0108895740 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHT Số 11, ngõ 24/5, xóm 12, thôn Hậu ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53679 0109942023 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TNA Lô 114 đường An Thọ 1, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.513.408                              
53680 0109736831 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HẢI ĐĂNG WINDOW CL05-27 dịch vụ La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53681 0104497153 Cty TNHH CK&M 32 Lê Thái Tổ, P.Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53682 0106210134 Cty TNHH Khách sạn Thương mại Sài Gòn 80 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53683 0102283702 Cty TNHH SX & TM Sắt Việt 8E Điện Biên phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53684 0102798853 Cty TNHH Máy Công Nghiệp Hubei Jingshan Phòng 412 Tòa nhà CT1 Khu Đô Thị Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53685 0106806287 Cty TNHH ĐT & KD Thương Mại Minh Quang Số 8 Ngách 67/12 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53686 0106756935 Cty CP CN & DV Kỹ Thuật SVC Việt Nam Số 30 ngõ 35 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội sdt 0906454555 1                          1.513.408                              
53687 0106783706 Cty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bắc Việt Số 52, ngõ 242, Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53688 0106692576 Công ty TNHH TM dịch vụ Inox Hoa Dân Số nhà 36 Đường Tây Hồ, Tổ 28, Cụm 2 Quảng Bá, Quảng An, Tây  Hồ, HN 1                          1.513.408                              
53689 0107731080 Công ty CP Du Lịch và Thương Mại Hoàng Huy Số 11/310 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, HN 1                          1.513.408                              
53690 0109942601 Công ty TNHH Nueva Vista Số 4 ngách 43 ngõ 31 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53691 0110345744 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG A&T Tầng 4, số nhà 12 ngõ 15B đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53692 0103841808 Công ty TNHH Vận Tải & Du Lịch Anh Minh Số 22 B Hẻm 99/1/4 Đức Giang, Quận Long Biên, HN 1                          1.513.408                              
53693 0102902208 Công ty TNHH AJA Việt Nam số 16/11 ngõ 196 đường Thạch Bàn, P. THạch bàn, LB, HN 1                          1.513.408                              
53694 0105955889 Công ty Cổ Phần Thương Mại A&T Việt Nam số 93 tổng kHo Hóa cHất đức giang, long biên, Hà nội 1                          1.513.408                              
53695 0106218239 Cty TNHH In và Sản Xuất Bao Bì Sao Đại Dương Số 92, Tổ 4 Kim Quan, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53696 0107140722 Cty CP Xây Dựng và Thương Mại XNK Hà Nam Số nhà 36, Ngõ 66, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, HN 1                          1.513.408                              
53697 0106936952 Công ty cổ phần sản xuất xây dựng théo Hòa Phát Số 27B Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53698 0106614539 Công ty TNHH STD Toàn Cầu Số 2, Ngõ 684 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53699 0107363084 Công ty TNHH ZUBIC Số 9 ngách 66/68 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm. Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53700 0107915232 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Định Giá AKC Việt Nam P1101 Tòa Nhà SDU 143 Trần Phú Phường Văn Quán , Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53701 0109486846 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Technocom Số 27/135 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.513.408                              
53702 0109652518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RACOM Tầng 15, Toà nhà An Phú 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.513.408                              
53703 0102275765 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Kiểm Định Xây Dựng Việt Nam Số 26 ngõ Văn Minh, khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.513.408                              
53704 0106868244 Công ty CP đầu tư công nghệ Minh Thành 30 Đặng Thùy Trâm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN 1                          1.513.408                              
53705 0108436955 TT Tiền Sử Đông Nam á Số 4 ngõ 191/32 Lạc Long Quân, Tổ 11 Nghĩa đô, Cầu giấy, Hn 1                          1.513.408                              
53706 0100284524 CTy TNHH Ngọc Châu Nhà N4, TT3 Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, HN 1                          1.513.408                              
53707 0106623170 Công ty Cp dược KAILASH tầng 9, tòa nhà Kailash số B21 ngõ 92 đường Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.513.408                              
53708 0107329407 Cty TNHH Thương mại du lịch sức sống Việt P902 Tầng 9, tòa nhà Đa Năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53709 0106744658 Công ty cổ phần đầu tư V-home Việt Nam số 81 A,Nguyễn Khang,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 1                          1.513.408                              
53710 0107824634 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐẠI DƯƠNG Số 5 tổ 36 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53711 0106339699 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VIỆT HƯNG Số 8/9 Phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà nội. 1                          1.513.408                              
53712 0107894649 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC SỐ 1 HÀ NỘI Số 25, ngách 29/70/2 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53713 0102246637 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ GIA Số 31, Ngõ 22 Phố Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 1                          1.513.408                              
53714 0102746319 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM tầng 6 số 145 Nam Đồng đống đa hà nội 1                          1.513.408                              
53715 0101716544 CÔNG TY CP ĐÌNH ANH Phòng 905 chung cư 172 Trần bình, Phường mỹ đình, Nam từ Liêm, HN 1                          1.513.408                              



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

53716 0106122939 CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM P303, T3 tòa nhà số 59 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53717 0106892342 CÔNG TY TNHH VƯƠNG VÀ CỘNG SỰ Số 3/161, Ngõ Thịnh Quang, P.Thịnh Quang, Đống Đa, HN 1                          1.513.408                              
53718 0107581678 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIANG LÂM phòng 601 tầng 6, tòa nhà sky city tower, số 88 láng hạ, phường láng hạ quận đống đa HN 1                          1.513.408                              
53719 0107603339 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN XUẤT NHẬP KHẨU VINEDSTAR VIỆT NAM Tầng 1,  Số 39, ngõ 603, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 1                          1.513.408                              
53720 0105882126 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG D&D VIỆT NAM phòng 403, chung cư L4a,  Khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53721 0108344292 Mầm non tư thục Hạt Mầm Nhỏ Số 140 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1                          1.513.408                              
53722 0103348462 Cty CP tư vấn thiết kế kiến trúc TDA 23 ngõ 121 lê thanh nghị, Hai Bà Trưng, HN,VN 1                          1.513.408                              
53723 0100284901 Cty TNHH phát triển KT & TB bảo vệ số 9 Nguyễn Đình Chiểu phường Nguyễn Du, quận HBT, HN, 0982290991 1                          1.513.408                              
53724 0104660000 Cty TNHH sản xuất Tiến Đạt số 05, ngõ 884 minh khai, hbt, hn 1                          1.513.408                              
53725 0105910380 Cty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Hướng Dương Nhà số 2, Ngách 176, ngõ Trại Cá, đường Trương Định, P. Trương Định, HBT, HN 1                          1.513.408                              
53726 0107560678 Cty TNHH ĐT kinh doanh Đại Hưng số 114 Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội,VN 1                          1.513.408                              
53727 0107893444 Công ty CP giải pháp hàng hóa KBN P29B, ngách 94, Ngõ Tự Do, P. Đồng Tâm, HBT, HN,VN 1                          1.513.408                              
53728 0106041486 Cty TNHH SX & thương mại Dấu Ấn Phòng 903 Nhà N2D - Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53729 0106854675 Công ty TNHH dịch vụ gia tăng Goldengate Số 51 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          1.513.408                              
53730 0107899661 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hoa Dương 175, ngõ 184 đê Trần Khát Chân, P. Thanh Lương, HBTi, Hà Nội,VN 1                          1.513.408                              
53731 0106032234 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Hà Sơn P107, Chung cư A2, Khu đô thị 54, số 2A ngõ 185 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung. Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53732 0107004688 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kiến Trúc Tat Việt Nam Số 44 liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53733 0109514691 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Công Nghệ Minh Dũng Số 105 nhà A khu TT đài truyền hình Việt Nam, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.513.408                              
53734 0108543065 Công Ty Tnhh Thương Mại Long Trà Số 31 Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 1                          1.513.408                              
53735 0109926670 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Metaland KD5-14 KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 1                          1.513.408                              
53736 0106297199 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Trang Việt Nam Số nhà 25A6, Đầm Trấu - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1                          1.513.408                              
53737 0107904632 CÔNG TY TNHH ZUBOO VIỆT NAM P14 VP2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53738 0109864167 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HÀ Lô 2-3A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53739 0101787577 CTy TNHH Truyền Thông Việt An Nhà liền kề số 8 số nhà 96B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.513.408                              
53740 0106672957 CTy TNHH HOMD Việt Nam P607, chung cư D1-CT2, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53741 0105875552 CTy TNHH Sản Xuất và Xúc Tiến Đầu Tư TM Thái Bình CUTM2-29 khu Tiểu Thủ Công Nghiệp, Làng Nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.513.408                              
53742 0106303283 Cty CP đầu tư XD & thương mại Linh Long Khu TT giao thông Đ3 Phù Lỗ, Sóc Sơn , Hà Nội 1                          1.513.408                              
53743 0108670722 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duy Bách Số 35 ngõ 420 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, GIa Lâm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53744 0102230718 Văn phòng luật sư Ban Mai P706, Nhà 11 tầng, Khu tập thể các ban đảng ngõ 230, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, H 1                          1.513.408                              
53745 0101876587 Cty TNHH Đá Việt điện thoại 0989090610, Số 16, Ngách 296/7, Ngõ 296, đường Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53746 0106478244 Công ty CP May xuất khẩu Hưng Nam Số 29A, Ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng, TDP Đống 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53747 0105183914 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây lắp Hà Thành Số 52B đường Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53748 0106800824 Công ty TNHH Thương mại Bình Quý 2416A, tòa Gemek 1, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53749 0107450844 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Helen Nhà số 8, ngách 68/387 tổ 1, Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1                          1.513.408                              
53750 0107453203 Công ty TNHH Vàng 9999 Thiên Thành Số 380 Hồ Tùng Mậu , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1                          1.513.408                              
53751 0105687855 Công ty CP dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà sạch Hoàn Mỹ Thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53752 0105809020 Công ty TNHH Công nghệ Khánh Phát Phòng 1406 Tòa Nhà OCT2 , Phương Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1                          1.513.408                              
53753 0104881105 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Hòa Phát Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53754 0108512042 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát Việt Thôn Đông Trù - xã Đông Hội - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 1                          1.513.408                              
53755 0109563057 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ quốc tế Minh Quân Số 10, Ngõ 1, Đường Tây Cao Tốc, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.513.408                              
53756 0110221379 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - THI CÔNG CÔNG TRÌNH MINH TÂM Số 82 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.513.408                              
53757 0109505633 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HTA VIỆT NAM Tầng 18, tòa nhà văn phòng Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.513.408                              
53758 0101082023 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn Tân Số 30 ngõ 107 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.. 1                          1.513.408                              
53759 0106298795 Công ty TNHH Karibon Số 1 ngách 2 ngõ 158 phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội [05]. Loại hình đơn vị: Khác. 1                          1.513.408                              
53760 0106031569 Công ty TNHH Red Hưng Thịnh Số 140 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội ( Lotus Hotel). 1                          1.513.408                              
53761 0108145956 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất TK Creative Việt Nam Số 28, ngõ 7 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.ba Đình, Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53762 0105501109 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Skyteam Việt Nam Tầng 1, Số 3, Ngách 62, Ngõ 254 đường Bưởi, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.513.408                              
53763 0105397264 Cty CP Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Minh Hải VN 129 Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà nội (0983922283)  02436473004 1                          1.513.408                              
53764 0108128774 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Mrich Việt Nam Số 638 Kim Giang kéo dài, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 02422414333 1                          1.513.408                              
53765 0109073285 Cty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Minh Phúc Số 2, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 0965535848 1                          1.513.408                              
53766 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Khai Tuệ Lô 11.TT2 - Khu Đô Thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nộ 1                          1.513.398                              
53767 0104957900 Công ty CP Hoàng Minh VINAGROUP Việt Nam Số 23, Ngõ 564/55 Nguyễn Văn Cừ,  Long Biên, Hà Nội 1                          1.513.349                              
53768 0104360663 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sâm Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.513.275                              
53769 0101610795 Công ty cổ phần thương mại CIAO – Phương Đông Gian hàng A13 tầng 1 v3 Homecity 177 Trung Kính Yên Hòa Cầu Giấ, Hà Nội.,VN 1                          1.513.238                              
53770 0108682340 Cty TNHH TM và DV Kiohome Việt Nam 25.2ha Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.513.204                              
53771 0105352954 Cty CP XD & ĐT Tân Phúc Anh phòng 217 số 173 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP Bắc Ninh,VN 1                          1.513.132                              
53772 0108390186 Công ty TNHH thương mại và du lịch THE TIME JOURNEYS Số 701 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1                          1.513.033                              
53773 0104018812 Công ty CP thế giới ý tưởng Mask Toà 2 ,tầng 3 Số 713 Lạc Long Quân,Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.513.004                              
53774 MN Tư Thục Họa Mi Trường MN Búp Sen, Đường mới Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, HN 1                          1.512.946                              
53775 0109101359 Công ty cổ phần Thương mại Phát triển vận tải Huy Hoàng DV24-LK 578 Khu C đất DV Hòa Bình - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.512.647                              
53776 0108211253 CÔNG TY TNHH KJPOWER D3-NV2 ô số 17, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1                          1.512.509                              
53777 0108697523 Người nước ngoài - Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Hợp tác Quốc tế MINKOREA Sàn TM OF-06, Nhà R4 - số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.512.509                              
53778 0107442843 Công ty TNHH thương mại và du lịch Trường Xuân Số 46, Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.512.500                              
53779 0108292157 Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Hà Khôi Số 4, Ngách 199/8 Phú Viên, Tổ 1 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.512.401                              
53780 0106117216 CTy CP TM và DV Cao Đạt Nhà hàng bếp Mường, số 8 phố Cao Đạt, P Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 1                          1.512.000                              
53781 0107609972 Công ty TNHH Sơn Tazaki Số 80, ngõ 72, Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.511.725                              
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53782 8065160302 Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt Số 9, ngõ 357 đường Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.511.598                              
53783 0109361773 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NẮNG VIỆT NAM Khu đấu giá DG02, Đường Phủ Quốc - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2                          1.511.488                              
53784 0104951786 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NỘI THẤT TÍN THÀNH Số 9B khu nông sản thực phẩm, ngõ 2, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.511.485                              
53785 0107888356 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Phương Thảo Số 59, Tổ 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.511.428                              
53786 0108307974 Công ty TNHH Thiết kế và kiểm định Faco Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội 1                          1.511.337                              
53787 0103652649 CTy CP  Đầu Tư Phúc Liên Số10 ngõ 230 lạc trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.510.904                              
53788 0110136853 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUNSUN Số nhà 28 ngõ 38/62 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.510.800                              
53789 0110024966 Công ty TNHH Tư vấn pháp lý hành chính H&D Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.510.200                              
53790 0108190405 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Lộc Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1                          1.510.142                              
53791 0108576575 CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM ABA A40-TT11 KĐT Văn Quán Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.509.961                              
53792 0105687541 Cty CP Đầu tư Mã Mây Số 9 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.509.961                              
53793 0110267782 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TEKNIKO Số nhà 10, Ngách 90/70, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.509.961                              
53794 0109799528 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MEDIA Ánh Dương Số 3 ngõ 93 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc , quận Thanh Xuân HN 1                          1.509.961                              
53795 0109825249 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH BÌNH MINH Biệt thự e1 khu a10 nam trung yên,Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.509.728                              
53796 0101727909 Câu Lạc Bộ Pháp Chế Doanh Nghiệp phòng 403A,học viện tư pháp,số 9 trần vĩ,mai dịch, cầu giấy, hà nội. 1                          1.509.728                              
53797 0107354474 Công ty Cổ phần Y Dược Gia Bảo Số nhà 42, ngách 2/2 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.509.408                              
53798 0109656946 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIMOSA VIỆT NAM CH12, nhà CM2, khu TTQĐ 91 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.508.924                              
53799 0103903525 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DV TỔNG HỢP SAO MAI Số 4, ngõ 3, Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.508.902                              
53800 0106817183 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và DV Nội thất Asean Số 2/5 ngõ 2 TDP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.508.658                              
53801 0106157579 Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Việt Số 278 đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1                          1.508.628                              
53802 0109273943 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 3 Miền Lô GD1-6 Cụm CN Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì -TP Hà Nội 1                          1.508.617                              
53803 0110079228 Công ty TNHH Giải pháp An ninh GDB 131 Trần Phú, Phường Văn quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.507.253                              
53804 0108733179 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - SẢN XUẤT KHÔI VINH Số 17, ngách 29/557 Nguyễn Văn Linh, tổ 21, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.507.050                              
53805 0107806868 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Phạm Nguyên Số 5 ngõ 65/42/21 phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          1.507.040                              
53806 Hộ kinh doanh nhà thuốc Thảo Nguyên N02-LK17 Khu Văn La, Tổ 5, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.507.005                              
53807 0102574571 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Đức Anh Số 51 Nguyễn VĂn Cừ, Long Biên, Hà Nội,VN 1                          1.506.527                              
53808 0109239893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP THÀNH HƯNG 365 Tầng 2 số NO-27 , LK 10 , khu đất dịch vụ Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.506.400                              
53809 0101791125 Cty CP bê tông đúc sẵn Bắc Thăng Long Vĩnh ngọc Đông Anh - Hà Nội 1                          1.506.160                              
53810 0107921074 Công ty TNHH phát triển kho vận Thái Sơn Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1                          1.505.233                              
53811 0107013756 CÔNG TY TNHH GIA AN ENTERPRISE Số 16, Liền kề 14, tổ 18, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1                          1.504.516                              
53812 0109924169 Công ty TNHH TM&DV Vận Tải Trường Phát HK Việt Nam Xóm 2, Thôn 6, xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.504.200                              
53813 0110302959 Công ty TNHH TMDV đầu tư Thịnh Thành Đô Thọ Giáo, Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.504.000                              
53814 0107909983 Công ty CP Tập đoàn ALC Tầng 2, Tòa nhà N02-T1 Khu Ngoại giao đoàn, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.504.000                              
53815 0106689767 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI APEC QUỐC TẾ Số 34 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh 1                          1.504.000                              
53816 0106117287 Cty CP Du Lịch và Thương Mại Thông Xanh Sôố 33, pHòng 306-tòa nHà Việt anH, pHố Hoa Lâm, Long biên, Hà Nội 1                          1.503.632                              
53817 0106120096 Công ty TNHH phát triển năng lượng điện Thiên Hà Ô 69- Lô U08 khu D, ĐTM Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.503.384                              
53818 0107529653 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VT VIỆT NAM SỐ 16 NGÕ 371 ĐƯỜNG LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          1.503.277                              
53819 0108386863 Công ty TNHH hãng Kiểm toán AMA (NN) Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.503.000                              
53820 0106249886 Công ty CP Đầu Tư VNJ Số 36 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, HN 1                          1.503.000                              
53821 0107457631 Người NN - Công ty TNHH Kim Cương Land Việt Nam Phòng 2006. tòa nhà Euro Window, Số 27 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.503.000                              
53822 0315020923 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH BERLIN LOVE VIETNAM Tầng 1, Tòa nhà Ciputra Club, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.503.000                              
53823 0108745262 CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Tầng 7, Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.503.000                              
53824 0108380815 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Smart Vina No-15, LK06 khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội 1                          1.502.400                              
53825 0106702150 Công ty TNHH đầu tư & giáo dục BEEGROUP Nội Thôn, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.502.400                              
53826 0109733809 Công ty TNHH Super Kids Training tầng 8, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.502.280                              
53827 nguoinuocngoai Người nước ngoài - Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Kiên Dương Số 96 ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.502.280                              
53828 0101381217 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH giáo dục và đào tạo Quốc Tế Đại Tây Dương 33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.502.280                              
53829 0110168936 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI- CÔNG TY TNHH MARS STAR VIỆT NAM chung cư HH4A, khu đô thị Linh Đàm, đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.502.280                              
53830 0108118367 CÔNG TY TNHH THIỀN VÀ YOGA Tòa VNT 19 Nguyễn Trãi- Phường Khương Trung- Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội 1                          1.502.195                              
53831 0110106513 Công Ty TNHH DCTech Vina Số 5 Ngõ 36 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.501.924                              
53832 0109786712 Công ty TNHH Hạ Trinh Số 62 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1                          1.501.401                              
53833 0107467051 Cty CP Mỹ Thuật ứng Dụng S.Việt P316 tòa nhà K6, KĐT Việt Hưng, LB, HN 1                          1.500.915                              
53834 0101475592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO ĐẠI DƯƠNG A2701 tòa tháp A, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.500.759                              
53835 0108802626 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BOSTON Tầng 4, số 244 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.500.000                              
53836 0107671120 Cty TNHH HD Contruction Lô 70, TT4, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Đỗ Đình Thiện, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.500.000                              
53837 0108331286 Người NN - Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Wolmi Việt Nam Số 16, Khu B, Ô A10, KĐT mới Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1                          1.500.000                              
53838 0109842501 Người NN-  CÔNG TY TNHH H&S INTERLINK Số 118, ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.500.000                              
53839 0108767097 Công ty TNHH Perfect School SỐ 55, NGÕ 121, THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.500.000                              
53840 0107409451 CTy CP truyền thông & giải pháp số VN Số 14, ngách 1, ngõ 461 Minh Khai, P. Viĩnh Tuy, HBT, HN 1                          1.500.000                              
53841 Công ty TNHH dịch vụ thương mại HCG (Người nước ngoài) Km1 đường Võ Văn Kiệt, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1                          1.500.000                              
53842 0107099714 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ÂM NHẠC BM VIỆT NAM P605, Tầng 6 Keangnam, Khu E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.500.000                              
53843 0107580681 Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Vĩnh Phát 52 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.498.786                              
53844 0105193768 Công ty TNHH Lâm Sản Hào Anh Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1                          1.498.726                              
53845 0110291760 Công ty TNHH TPT GO LK37-12A Khu Đô Thị Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.498.200                              
53846 0108654801 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Grand Hone Việt Nam 15A03- Vinhome Wespoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.498.200                              
53847 0110149524 Công ty TNHH tổng hợp Dương Linh Số 108 – TT Liên đoàn vật lý địa chất, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.497.600                              
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53848 0109420059 Công ty cổ phần dược phẩm VH PHARMA Số nhà 148, Thôn 3, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53849 0110417170 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THL VIỆT NAM Tầng 12 Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.497.600                              
53850 0108593108 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO MINH Số 9 nghách 57 ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.497.600                              
53851 0107812727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT NHẬT MINH Đội 4, thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53852 0108136623 Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế Bảo Việt Số nhà 205, Đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.497.600                              
53853 0109924497 Công ty TNHH Trungjapan thế giới xe sang Số 32 đường Việt Hưng, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.497.600                              
53854 0108832941 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thịnh Phát Số 21 phố Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.497.600                              
53855 0108378291 CÔNG TY TNHH AMIU VIỆT NAM Phòng 407, tòa nhà D'office Thành Thái, tổ 28 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.497.600                              
53856 0109921094 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTECH VN Tầng 14, Toà nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53857 0102251933 Cty TNHH DV quốc tế Việt Nhật Số 23 ngõ 9, Đường Võ Chí Công, Tổ 13, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.497.600                              
53858 0107985399 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ẨM THỰC VÀ NHÀ HÀNG BAEK JAE WON Căn số 07, dãy A, lô số 13, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53859 0110175059 Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Bảo Nam Số 6 ngách 101 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.497.600                              
53860 0109965648 Công Ty TNHH Máy Tính An Duy Số nhà 12D, ngõ 184A Đường Trần Khát Chân, Tổ 7, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53861 0110395907 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THU THU Số 10A, Ngõ 143/74/57, Phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai -Thành Phố Hà Nội. 1                          1.497.600                              
53862 0108797479 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VÂN PHONG SỐ 34, NGÕ 36A, PHỐ TRẦN ĐIỀN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1                          1.497.600                              
53863 0110285012 CÔNG TY TNHH ĐẠT TỊNH Quốc lộ 2, Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53864 0101798917 Công ty TNHH Thái Phượng Số 254 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.497.600                              
53865 0106126764 Công ty CPXD và KT nội thất gỗ xinh Số 67, đường phúc lợi, KCN Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.497.600                              
53866 Lớp mầm non độc lập Trà My Đội 9, thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53867 0109723085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT VIỆT NAM Số 565 thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1                          1.497.600                              
53868 0110082414 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SAVINA Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.497.600                              
53869 0107345247 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và công nghệ Thanh Phong Số 5 ngách 5 ngõ 36 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0912149686 1                          1.497.600                              
53870 0107759872 Công ty cổ phần cơ nhiệt điện Bình Phương Số 8 ngõ 35 đường Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.497.557                              
53871 0109103067 Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Gia Vũ Thôn Đinh Xuyên - Xã Hòa Nam - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 1                          1.497.504                              
53872 0109560112 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG CITY Số 8, ngõ 356/19 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1                          1.496.936                              
53873 0110211444 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng & thương mại Minh Phúc Xóm Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.496.723                              
53874 0107943127 Công ty CP xuất nhập khẩu Phong Vân Hà Nội Khu vệ Lăng cây sung, Xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 1                          1.496.361                              
53875 0108878600 Công ty cổ phần văn hóa phật giáo việt nam Số 8 ngõ 11 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.495.500                              
53876 0103202978 HTX Nông nghiệp xã Thanh Cao SỐ 288, đường Thanh Cao, Thanh Oai , Hà Nội 1                          1.495.277                              
53877 0500464401 Công ty TNHH tin học C&T Số 14A, Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn tây 1                          1.493.377                              
53878 0107905153 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU GAAD kho phòng cháy Mega, phía trong cty cơ khí 75 số 45 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1                          1.493.199                              
53879 0108006582 Công ty cổ phần HUSOTEX Thôn 3, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          1.493.197                              
53880 0109667810 Công ty TNHH đông dược Trần Gia Số 36, phố Trần Kim Xuyến, phường yên Hòa, quận Cầu Giấy, hà Nội - Hà Nội 1                          1.492.800                              
53881 0109587202 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Nghĩa Hưng P1502CT8C CC Đại Thanh Thanh trì Hà Nội 1                          1.492.800                              
53882 0104436947 Cty TNHH Thương Mại và Du Lịch Tâm Phát số 22 ngách 28/25 ông ích khiêm, điện biên, ba đình, hà nội. 1                          1.492.514                              
53883 0110149940 Công Ty TNHH TM Trần Linh Số 1898C Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 1                          1.492.386                              
53884 0107740381 HTX nông nghiệp hưu cơ Tiên Dương Thôn Tuân Lề (Khu Đầm rào), xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1                          1.491.200                              
53885 0106168066 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM HÒA Sô 17 Đường 72 La Dương- Phường Dương Nội- Quận Hà ĐôngTp Hà Nội 1                          1.489.526                              
53886 0107861474 Công ty TNHH TMSX và XD An Khang số 8 phố nguyễn văn tuyết, đống đa, hà nội 1                          1.489.092                              
53887 0109091291 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hưng Thịnh Gia Thôn Dục Tú 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.487.938                              
53888 0108506218 Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Huy Thôn 6, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội 1                          1.486.840                              
53889 0104545914 Cty CP HASAN Số 25 Ngách 1 Ngõ 210 Ngọc Hồi Thị Trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội  38515192 1                          1.485.304                              
53890 0102359454 Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội - đi học nước ngoài tòa nhà CC2, KĐT Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội,VN 1                          1.485.000                              
53891 0109416408 CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CHẾ TẠO MÁY CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI Thôn Tân An, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.484.658                              
53892 0110267020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC TẾ ROYAL SKY Số 10, ngõ 12 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.484.650                              
53893 0109991775 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH TRÌ ICC Số nhà 46 Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN 1                          1.484.472                              
53894 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Giáo dục LSM Hoàng Như Tiếp Số 69C, Phố Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.484.280                              
53895 0109218861 Công ty TNHH thép Bảo Anh Đội 15, Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.484.000                              
53896 0108212088 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGỌC THANH Đội 4, Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, Việt Nam 1                          1.483.903                              
53897 0105603823 Văn phòng luật sư Phương Loan Phòng 1601-CT1B2 Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.483.642                              
53898 0107435067 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACENCO Số 58,TT12, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1                          1.483.424                              
53899 0106134109 Công ty CP phát triển xây dựng Hoàng Anh Tòa Hemisco khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.483.261                              
53900 0500420186 Công ty TNHH Lương Tuấn Bạch Nao - Thanh Văn - Thanh Oai - Hà Nội 1                          1.483.066                              
53901 0500388422 Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Vân Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 1                          1.481.660                              
53902 0108296440 Công ty cổ phần XNK & TM Hoàng Gia Kho B trung tâm dịch vụ kho Cơ Điện Km 12 Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 1                          1.480.320                              
53903 0106206219 Cty CP TV & ĐT XD CIMAX VN Số 48,ngõ 53, Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1                          1.479.862                              
53904 0107881230 Công ty TNHH thẩm định giá Ecomax Số 19B, ngõ 61 phố nguyễn Văn Trỗi - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.478.816                              
53905 0108450678 Công Ty Cổ Phần THT Hà Thành Số 177B, Ngõ 173, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.476.990                              
53906 0110199003 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Vận Tải Hưng Long Số nhà 66, đường Tây Đằng, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.476.806                              
53907 0108660185 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ REDSUN Nhà Tâm Mười. Xóm giếng. An hạ . An thượng . Hoài đức . Hà nội 1                          1.476.201                              
53908 0103981964 Cty CP SX TM&XD Hoàng Anh Thôn Nhân Hòa Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội  36888988 1                          1.476.000                              
53909 0107412140 Cty CP kiến trúc và nội thất Vietas Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          1.475.658                              
53910 0108757388 Công Ty TNHH ABC Hạ Long Thôn Phong Triều, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          1.475.657                              
53911 0106133232 Cty TNHH brauneck-Kuechen VN Số 38 ngõ 116 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1                          1.475.500                              
53912 0109410847 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ KHẢI NGỌC SỐ 47 NGÕ 100 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1                          1.475.204                              
53913 0102774517 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ Số 41,  Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội 1                          1.473.887                              
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53914 0106963201 Công ty TNHH JinXin Việt Nam Nhà b16,Khu Tràng Hào,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 1                          1.473.829                              
53915 0105840574 Công ty CP Tư vấn giải pháp và chuyển giao công nghệ 3C Số 1, ngách 7/1 ngõ 190 Đường Nguyễn Trãi, tổ 10 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.473.551                              
53916 0108064538 Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Thủ Đô Số 9/18 ngách 159 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi,quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội, Việt Nam 1                          1.472.565                              
53917 0108100842 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ số FLC Tòa nhà Bamboo Airways số 265, Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.472.091                              
53918 0110244898 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Thơ Minh Số 31, ngách 31/58 Thanh Bình, Tổ 9, P Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.472.000                              
53919 0108325934 Công Ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh  Thương Mại Thành Phát Số nhà 11A, ngõ 23 đường Xuân La, cụm 2 , Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 1                          1.472.000                              
53920 0106858398 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Phú Thái Số 140 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 1                          1.468.200                              
53921 0106764083 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sự Kiện VTA Tầng 9,  Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.467.046                              
53922 0106654429 Công ty CP đầu tư XD và TM tổng hợp Thuận Phát Số 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1                          1.467.040                              
53923 Mầm non tư thục tuổi Hoa 32/310/88 Tổ 8 Phường Bồ Đề 1                          1.466.125                              
53924 0109080282 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DOMINOS SỐ 15 ngõ 72 Lĩnh Nam,Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.466.125                              
53925 0104258194 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Thiên Hà Số 84 ngõ 337 Phạm Văn Đồng, P Xuân Đỉnh, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.466.125                              
53926 0106152299 công ty cp Rakuza Vn P1506, toàn nhà CTM, 299 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.464.028                              
53927 0109957502 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí Bảo Việt Khu 10, xóm Nam, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 1                          1.464.000                              
53928 0105088393 Công ty TNHH Đồ gỗ Thanh Ngọc Thôn Xâm Dương 3, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1                          1.463.835                              
53929 0110115733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÚC LINH Số nhà 2, Ngách 61/37 Đường Ngọc Kiệu, Xóm Thự, Cụm 7, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.463.772                              
53930 0103621231 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN HÙNG PHÁT SỐ 6A VŨ PHẠM HÀM, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1                          1.463.258                              
53931 0108317267 Công ty Cổ phần Oskuto Số 11, ngõ 18, đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.462.844                              
53932 0108044193 Công ty TNHH VT Travel Plus Tầng 4 khu A2 tòa nhà The Sun, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.462.611                              
53933 0106570955 Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Đức Phát Số nhà 35 ngách 04 ngõ 103 đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1                          1.461.006                              
53934 0107714046 Công ty TNHH thiết kế Phan Lam P 407 nhà K1 khu 7.2 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.. 1                          1.460.764                              
53935 0109293876 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI INOX VĨNH HƯNG Số 22, Ngách 96/71, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.460.236                              
53936 0108091309 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Thiết kế Điện Việt Nam Số 4D, ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.458.288                              
53937 0109194931 Công ty CP Thương mại và Xây dựng TVY Việt Nam Số 14 ngõ 61 phố Trạm, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.456.678                              
53938 0110026272 Công Ty TNHH Một Thành Viên Allsoft Tầng 2, 119A Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, VN 1                          1.456.000                              
53939 0107700766 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Chi 56/254 phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.454.845                              
53940 0106510875 Công Ty TNHH Hitaka Việt Nam Số 119 phố Nguyễn Thái Học- P. Điện Biên- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội. 1                          1.453.419                              
53941 0102108517 Cty TNHH Thiết Bị và Dụng Cụ Tân Thành Phát SN 28 ngách 16 ngõ 424 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Long Biên, HN 1                          1.452.888                              
53942 0100779534 DNTN Tuấn Dũng 131 Nhà D - Tập thể thuốc lá Thăng Long - Thượng Đình 1                          1.452.876                              
53943 0104123278 Cty CP địa ốc Sa hoàng Việt Phòng 8B, tầng 8,  tòa nhà HH Sông Đà, KM 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 1                          1.452.377                              
53944 0107579710 Công ty TNHH Thương Mại và Điện Tử An Phú số 3/455 đường ngọc hồi - tt văn điển - huyện thanh trì - tp hà nội  936559993 1                          1.452.157                              
53945 0109502431 Công ty TNHH TBCN Thành Công Đan Phượng Cụm 6 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.451.886                              
53946 0106001405 Công ty CP AROMAX Việt Nam p516, NHà P1, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, LB 1                          1.450.943                              
53947 0104924246 Cty Cp Phúc An Thịnh Cửa hàng Thanh Hải, cửa 18 ngõ 11 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh Đống Đa HN 1                          1.450.790                              
53948 0108615922 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển dịch vụ á âu Thôn Tô Khê - Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 1                          1.449.682                              
53949 0108471727 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP AN TÍN Tòa 18T2, chung cư the golden, KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.446.434                              
53950 0105869478 Công ty TNHH Kim Quang Minh Số 58/3 Phố Kim Mã- Kim Mã- Ba Đình - Hà Nội. 1                          1.446.174                              
53951 0107812050 CTy TNHH Creg Sáng Tạo Số 20 Ngõ 119 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1                          1.445.932                              
53952 0109917940 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ BÌNH MINH Xóm 14, thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.442.650                              
53953 0105591293 Công ty CP Tư vấn thiết kế kiến trúc A.K.A Việt Nam phòng 0303 nhà N3,25 Lạc Trung, Hai Bà Trung, Hà Nội. 1                          1.441.915                              
53954 0103844686 Cán bộ KCT phường Ô Chợ Dừa Phòng văn thư, UBND phường Ô Chợ Dừa, 55 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN 3                          1.441.790                              
53955 8651432004 Ngôi nhà hạnh phúc-happy house Số nhà 8,ngõ 8/43, tổ dân phố số 1, phường phú đô, quận nam từ liêm, tp hà nội 1                          1.441.549                              
53956 0103753929 Công ty CP SX TM XNK Thực phẩm vàng thôn tiền phong, La phù, Hoài Đức, Hà Nội 1                          1.441.236                              
53957 0101788108 Cty TNHH ĐT& DV Phú  Hưng 183 thanh nhàn, Hai Bà Trưng, HN 1                          1.440.224                              
53958 0108572926 Công ty TNHH In Long Sơn Số 43, ngõ 269 đường Đông Hội, Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, VN 1                          1.440.224                              
53959 0109860564 CÔNG TY TNHH KG TEK Số 126, Tổ 10, Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.440.000                              
53960 0106525430 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Trường Thịnh Thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 1                          1.440.000                              
53961 0109896377 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ và Thương mại Hưng Thịnh Phú Xuyên 4, xã Phú Châu, Ba Vi, Hà Nội 1                          1.440.000                              
53962 0110395960 Công ty TNHH Lâm nghiệp Ba Vì Thôn 8 - Xã Ba Trại - Ba Vì - Hà Nội 1                          1.440.000                              
53963 0109262331 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Đại Thành Xóm 12, thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.440.000                              
53964 0107517418 Công ty TNHH Thương mại quốc tế Xuân Cường Số 2 xóm Giếng, Thôn Quý - Liên Hà - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.440.000                              
53965 0108356001 Công ty TNHH L và T Việt Nam Só nhà 114 Đường Liên Minh - Địch Trung - Phương Đình - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.440.000                              
53966 0109573048 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY CHỦ SỐ VIỆT NAM Cụm 1, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53967 0109710449 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tuấn Nghĩa Số 7 ngõ 102 Phượng Trì - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.440.000                              
53968 0110411612 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Tâm Việt Số nhà 15, Đường Thống Nhất, Thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53969 0109292939 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT MEDIA Tầng 7, số 52 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.440.000                              
53970 0106123805 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP QUỐC TẾ VIỆT NAM SỐ NHÀ 25, NGÕ 30, ĐƯỜNG LƯƠNG ĐÌNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1                          1.440.000                              
53971 01R8005497 Hộ KDCT Vina Bis Ca Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53972 0106499607 Công ty CP đầu tư thương mại vận tải và du lịch Chikara Việt Nam Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53973 0108199119 Công ty cổ phần xây dựng và kiến trúc Inco Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53974 0109504220 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Phú Quý Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53975 0110128718 Công ty Cổ phần nguyên liệu THG Việt Nam Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53976 0110044419 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI ACB Thôn Bặt Chùa, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1                          1.440.000                              
53977 0110032646 Công ty TNHH TMDV và xây dựng Phú Hưng Thôn Đoài, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.440.000                              
53978 0104023731 Công ty TNHH Kỹ nghệ điện lạnh ô tô Đình Hải Tổ 25, cây xăng Bồ Đề, Long Biên, HN 1                          1.439.675                              
53979 0108417007 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP VIỆT NAM Số 11A Phan Phù Tiên, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 1                          1.439.620                              
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53980 0107659099 Công ty CP du lịch quốc tế Let's go Việt Nam Số 9 ngõ 32 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề , Long Biên. 1                          1.439.620                              
53981 0107717544 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ RINGBENZ Đường Thống nhất xóm Cát-Thôn Thống nhất - xã Song Phượng, H Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          1.439.596                              
53982 0107947770 Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại Ánh Dương Số 3, ngõ 38 Phố Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.439.454                              
53983 0104859565 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Cường P1011- Tòa 18T1- Đường Lê Văn Lương- KĐT Trung Hòa- P. Nhân Chính- Quận Thanh Xuân- TP Hà Nội 1                          1.439.189                              
53984 0107379542 Cty TNHH Kiến trúc nội thất Âu Việt Tầng 5, số 02, ngõ 132 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 1                          1.439.000                              
53985 0107964399 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Hạ Tầng Phú Cường Thôn Đông Đình - Xã Đại Cường - Huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội 1                          1.438.980                              
53986 0108969576 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nội thất Thăng Long Thôn Kiều Mộc, Xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.435.657                              
53987 0106678927 Công ty TNHH May Thanh Huyền Thôn Phương Quế, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 1                          1.434.770                              
53988 0108693141 Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải và thương mại Minh Phát Thôn Tháp, Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          1.434.223                              
53989 0109122221 Công ty TNHH thương mại nội thất Vinh Hường Số 9, Khu Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1                          1.433.632                              
53990 0107568500 Công ty Cổ phần Truyền thông Zeus Việt Nam Số 1 Ngõ 34, đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.433.203                              
53991 0107966773 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP HUY HOÀNG Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1                          1.432.711                              
53992 0103845425 Cán Bộ Không CT Phường Cát Linh số 216 Phố Hào Nam - phường Cát Linh - Đống Đa - HN 1                          1.431.000                              
53993 0109874013 Công ty cổ phần Fastex Logistic Việt Nam Đội 6, Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức, TP Hà Nội 1                          1.430.859                              
53994 0106122199 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tín Nghĩa Hiệp Số 23, Tổ 12, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.430.224                              
53995 0107617469 Công ty TNHH minh á Việt Nam Số 283 đường Hoàng Tăng Bí - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1                          1.430.000                              
53996 0105853823 Công Ty Cổ Phần Vinabuy Tầng 04, Tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1                          1.429.077                              
53997 0106699243 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DAMI VIỆT NAM Số 25 Khu Mồ Tân, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1                          1.427.200                              
53998 0102033082 Công Ty TNHH Tổ Chức Phát Triển Thương Hiệu Việt Nam Phòng 10 tầng 19 tòa charmvit ,117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.427.118                              
53999 0109808349 Công ty TNHH KNS Software Số 21B, Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.426.144                              
54000 0106849724 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu Số nhà 31, ngõ 264/29, tổ 13, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.426.033                              
54001 0105791239 Cty CP đầu tư TM & tư vấn quốc tế Invisor tầng 8 số 9 Tô Hiến Thành, Bùi THị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.425.353                              
54002 0108397350 Công ty Cổ Phần tập đoàn An Quốc 46 Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.425.000                              
54003 0108244026 Công ty CP TM và DV Misa Thăng Long p404, số 38 trung kính, trung hòa, cầu giấy ,hà nội. 1                          1.424.640                              
54004 0108078675 Công ty TNHH XD TM và dịch vụ Xuân Quang Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.424.384                              
54005 0108736194 Công ty trách nhiệm hữu hạn Global Industries Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.424.384                              
54006 0108097879 Công ty TNHH du lịch hàng ngày Việt Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.424.293                              
54007 0102699115 Công ty cổ phần công nghệ THL : Số 6, ngõ 77/50 Bùi Xương Trạch, Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1                          1.424.177                              
54008 0103717430 Công ty CP Thương mại dịch vụ và bất động sản Gia Bảo Tòa 1, chung cư TSQ Eurolanl, KĐT Mỗ lao, Hà Đông , Hà Nội 1                          1.421.675                              
54009 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Valhalla Foods N17-19, ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 1                          1.419.000                              
54010 0108325395 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIA HƯNG VIỆT NAM Tầng 2 số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.418.328                              
54011 0108360431 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FINE - TECH LK10-L8, Khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.418.269                              
54012 0106224225 NNN Cty CP XNK & hợp tác quốc tế Việt Nam số 9 M5 TT6 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai  Hà Nội 0944066519 1                          1.417.820                              
54013 0105794744 Cty CP Phúc An Đạt Số 30/444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.417.779                              
54014 0109347909 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÂY XANH HÀ NỘI Số 7, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 1                          1.417.601                              
54015 0106006812 Cty CP Tư Vấn Xây Dựng và Công Nghệ Việt Nam Số 16E/38/252 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 1                          1.417.071                              
54016 0108452266 Công ty Cổ phần New Sun shine Số 14, ngõ 2/23/3 Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1                          1.413.238                              
54017 0108908894 Công ty TNHH vận tải du lịch Phương Dũng Thôn Lộc Hà, Xã Mia Lâm, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 1                          1.412.659                              
54018 0109707453 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KING-KESHI VIỆT NAM Số 110 Trần Vỹ, - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1                          1.411.519                              
54019 0108481108 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU VIỆT TÍN Số 65, Đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường cổ nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1                          1.409.418                              
54020 0102842654 Công ty TNHH IQ - Việt Số 2/139/69 PHố Hoa lâm, P Việt Hưng, Long Biên, Hn 1                          1.409.005                              
54021 0108910981 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TL Tầng 5 Tòa Comacte Tower, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.408.347                              
54022 0105185220 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẦU TRỜI VIỆT Khu công chứng, tổ 3 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1                          1.404.395                              
54023 0102744287 Cty CP TM & DV Du lịch Hoàng Phát Số nhà 38, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.403.858                              
54024 0103255761 Công ty CP xây dựng và xử lý nền móng công trình Đức Tiến SN86, phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.402.959                              
54025 0105400929 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA Số 12, Liền kề 405, khu Dịch vụ Giếng Sen, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1                          1.401.530                              
54026 0107958275 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Bảo Linh Tòa nhà Gemek Tower 1, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          1.401.141                              
54027 0108530274 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG TRÌNH TÂN KỲ Số 10 ngách 178/55 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, HN 1                          1.400.000                              
54028 0108179377 Công ty TNHH Jin Golf Park Tầng 3, tòa nhà A, Keangnam Landmark Tower. Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, HN 1                          1.400.000                              
54029 0108045408 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Klanco Tòa CT2C1, chung cư quốc hội, Khu ĐT mới Xuân Phương,Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.399.972                              
54030 0108495615 Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Vinasep Tầng 3, số 609, Phố Trương Định, Tòa nhà Nam Đô, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội 1                          1.399.209                              
54031 0110240526 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT AKA Số 17, Ngách 275/8, Phố Quan Nhân. - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1                          1.399.200                              
54032 0109411470 CÔNG TY TNHH GIA DỤNG BÌNH PHÁT SỐ 8 NGÁCH 296/35A MINH KHAI, TỔ 11, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1                          1.398.806                              
54033 0106654080 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG HHQ SỐ 28 Liền kề 15 khu đô thị mới Văn Khê, phường Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 1                          1.398.798                              
54034 0105892389 Công ty TNHH Thuận Xoan Xóm 1, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Việt Nam 1                          1.398.518                              
54035 0109599279 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TOT - COT Số 17, ngõ 17 Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.397.825                              
54036 0106866198 công ty TNHH An Khang Việt Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          1.397.601                              
54037 0108443832 Công ty TNHH Hakuzo Việt Nam Thôn Sở Hạ - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội 1                          1.397.576                              
54038 0108716938 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Hợp Lực E6-BT7 Khu Đô Thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1                          1.397.508                              
54039 0108655555 Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh H2T : Ô 16 DÃY NO 08 LK8 -16, KĐT MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1                          1.397.435                              
54040 0108405160 Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển Khoa học Vtech số 34 đường Nguyễn Thời Trung, thạch bàn, long biên Hà nội 1                          1.396.527                              
54041 0107617691 ĐSQ Vương Quốc CAMPUCHIA 71 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội 1                          1.392.819                              
54042 0106281921 Cty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Chống Thấm Công Nghệ p2614 HH3A LinH Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai 1                          1.391.494                              
54043 0109761443 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà HUD3 tower, Số 121-123, Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.390.667                              
54044 0104975988 Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức Nguyễn Hữu Huân - Xóm 4 - Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          1.390.184                              
54045 0104409647 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trung Hòa Số 157 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 1                          1.387.423                              
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54046 0109888383 Công ty CPTM dịch vụ và đầu tư BĐS Phú An Số 123 đường Vạn Xuân - Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức,TP Hà Nội 1                          1.386.586                              
54047 0108088289 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư và Thương mại Phú Minh Số 26, ngõ 132, Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà nội 1                          1.386.159                              
54048 0108482736 Công ty Cổ phần Nguồn nhân lực Asia Manpower tầng 19, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1                          1.385.798                              
54049 0109310899 Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Apro Việt Nam Số 111, ngách 109 ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.385.121                              
54050 0106573836 Công ty CP kiến trúc thủ đô Số 26, đường 2.2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1                          1.381.492                              
54051 0108665419 Công ty cổ phần xây dựng và thang máy VINAHOUSE B21 BT9-13 KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 1                          1.380.500                              
54052 0108001489 Công ty cổ phần các giải pháp nội thất 161A Tô Hiệu, P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.377.726                              
54053 0108755736 Cty TNHH thương mại và dịch vụ BCI Nam Anh THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0972391526 1                          1.375.559                              
54054 0103770071 CTy CP Xây Dựng và Thương Mại Huy Hà Số 1 ngõ 43 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.373.442                              
54055 Lớp Mầm non Độc Lập Khu 15, thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.373.152                              
54056 0108183535 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Bảo Linh Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 1                          1.367.084                              
54057 0106055351 CTy TNHH In Nam Truyền Thông Sảnh A, Tòa nhà Hòa Phát, 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.365.716                              
54058 0102573338 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SINH VẬT CẢNH HÀ NỘI Số nhà 2105, Chung cư Hòa Phát, 70 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1                          1.365.518                              
54059 0104594213 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Huy Dũng Xã Liên Hà -H.Đan Phượng - TP Hà Nội 1                          1.363.132                              
54060 0108692853 Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 1                          1.359.226                              
54061 0107360799 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại GV Quốc tế Số 12, Đường Đông Ngạc, TDP Đông ngạc 1, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.356.905                              
54062 0106687495 Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Thống Nhất p1P908ct1b tòa Vinaconex 3 đường Cương kiên, phường Trung Văn,nam từ Liêm Hà Nội 1                          1.356.084                              
54063 0108312692 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH NGÔ MINH Số 351 nguyễn khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1                          1.354.827                              
54064 0108554684 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Đông Đô P3013 tòa nhà Ellipse, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.354.176                              
54065 0103659041 Cty TNHH TM và DV Kỹ nghệ Minh Thành 135B Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.352.614                              
54066 0101407031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯ HỢP Số 410 Đê La Thành-P.Ô Chợ Dừa-Q.Đống Đa-Hà Nội 1                          1.351.243                              
54067 0106701728 Cty TNHH KTPRO Việt Nam số 67 ngácH 44/58 pHố Đức Gaing, tổ 20 THượng THanH Long Biên, Hà Nội 1                          1.350.000                              
54068 0108736194 Công ty trách nhiệm hữu hạn Global Industries Cụm 1, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 1                          1.350.000                              
54069 0108859929 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÀ ĐỨC Số 11, ngõ 34, ngách 34/14 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1                          1.349.918                              
54070 8288081196 Nhà thuốc Chính An Số 2, TTKS điện 1, đường Cầu Bươu, tổ 15, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1                          1.349.539                              
54071 0106888804 Công ty TNHH Quốc Việt Safety Ngõ chợ, Cụm 11, Thượng Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.348.436                              
54072 0103686623 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin Học Viễn Thông Hải Đăng Số 127 Trần Đăng Ninh,TT Vân Đình, Ứng Hòa,Hà Nội 1                          1.344.000                              
54073 0109536039 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Hùng Tiến Xóm 6, Thôn Nội Xá, Xã Vạn Thái, Huyện ứng Hoà,Hà Nội 1                          1.344.000                              
54074 0106332679 Công Ty TNHH Panamart Việt Nam Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 1                          1.343.812                              
54075 0109300442 CÔNG TY TNHH SX TM LỘC PHÁT LỘC Thôn Xà Cầu,Quảng Phú Cầu,  Ứng Hoà, Hà Nội 1                          1.343.000                              
54076 11111111 Hợp tác xã NN nam dương-Hoà nam Hòa Nam - ứng Hoà - TP Hà Nội 1                          1.342.442                              
54077 0107749105 Công ty TNHH Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Minh Cường Thôn Văn Minh, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 1                          1.342.208                              
54078 0500562712 Công ty TNHH SX & kinh doanh TM á Châu Nhà số 63 đường Hạ Hội, Tân  Lập, Đan Phượng, Hà Nội (0868.932.882) 1                          1.341.624                              
54079 0107727334 Công ty TNHH DVTM  VT Chiến Thắng Thôn Lưu Khê - Xã Liên Bạt - Huyện Ứng Hoà - Hà Nội 1                          1.341.586                              
54080 0108497676 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giáo dục Phương Dung Thôn Vật Lại 2, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.341.547                              
54081 0500527122 Công ty TNHH Hải Vương Thôn Thượng Xã Liên Hà -H.Đan Phượng - TP Hà Nội 1                          1.339.833                              
54082 LỚP MẦM NON TƯ THỤC LINH LINH Tầng 3 Chung cư N03T5 Khu Ngoại Giao Đoàn, Quận Bắc Từ Liêm, HN 1                          1.339.080                              
54083 0108586100 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Cường Phát Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Hà Nội 1                          1.338.888                              
54084 0101592698 CTy CP Đầu Tư Tổng Hợp Đông Sơn 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1                          1.336.773                              
54085 0108971328 CÔNG TY TNHH SANAVI Thôn 9, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1                          1.336.000                              
54086 0109115111 Công ty TNHH SSY- Người Gieo Hạt Phòng 107, C3, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.335.984                              
54087 0108757363 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Nam Bảo Số 7/135 Phố Phượng Trì -Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1                          1.334.974                              
54088 0108841505 Công ty TNHH thương mại Tuấn Phú Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.334.396                              
54089 0108190500 Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp và xây dựng Tiến Đạt Xóm Thống Nhât, Thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1                          1.333.713                              
54090 0107820608 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Tùng Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 1                          1.333.067                              
54091 0101334986 CTy CP  Tư Vấn Thiết Kế & Đầu Tư XD VN Nhà số 7 ngõ 89 Đường Phùng Khoang 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 1                          1.332.662                              
54092 0108482888 Công ty Cổ phần 5S Group - Nhà máy Ba Vì Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 1                          1.331.200                              
54093 0107946424 Công ty TNHH ĐTPT giáo dục HYT Số 57, Ngõ 42 , Phố Quang Trung,  TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          1.331.155                              
54094 0108720317 Công ty CP Tập đoàn Ngân Xuân Số 1, Ngõ 92, Phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.330.004                              
54095 0105393083 CTy TNHH TM Kỹ Thuật Phúc Hà Nhà 1- Dãy A Khu Tập Thể Vườn Quả, Phúc Minh, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.327.187                              
54096 0109712326 Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ SCC Thôn 1, - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1                          1.326.831                              
54097 0102643183 Công ty CP thương mại, vận tải và du lịch Việt Hoàng Tổ Bình Minh, Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà Nội.0912042453 1                          1.326.566                              
54098 0108765251 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Green Hà Nội Số 23 ngõ 61/7 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN 1                          1.326.363                              
54099 0109628748 CÔNG TY TNHH CHO A Số 58A, tổ dân phố 5, ngõ 175 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.325.000                              
54100 0103677812 Cty CP dược phẩm Nakata Xóm chợ, Hòa xá - ứng hòa - Hà nội 1                          1.324.124                              
54101 0104635967 CTy CP KDPT Nhà & Đô Thị Hà Nội Số 3 Số 202 A10 ngõ 57 An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.323.687                              
54102 0101567589-004 Phu nhân, phu quân Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.318.680                              
54103 0103852158 CÔNG TY CỔ PHẦN IFINANCE Số 124 Phố Minh Khai, PHường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà nội 1                          1.316.503                              
54104 0107657133 Công ty TNHH thương mại và XNK Khang Anh Số 481 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. 1                          1.316.155                              
54105 0109503153 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và XD Thành Phát Số nhà 21, Ngõ 22 Đường Tân Thụy, Tổ 2, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1                          1.314.255                              
54106 0106333753 Cty TNHH Almaz Media P1104 CT21 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN 1                          1.312.659                              
54107 0108995103 Công ty Cổ phần Miway Tầng 8, tòa nhà CDS, Số 33 ngõ 61 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1                          1.307.575                              
54108 0101335362 CÔNG TY CP HÀ DUY Số 8 phố Quán sứ P Hàng Bông HK Hà Nội 1                          1.306.271                              
54109 0108909841 CÔNG TY TNHH GREEN LAND VIỆT NAM Số 13, khu Liền Kề, Thôn Đoàn Kết, xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1                          1.306.170                              
54110 0105986090 Cty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Tiền Phong Số 32, ngõ 68/177/29 Nguyễn Văn LinH, THạcH Bàn, LB, HN 1                          1.304.093                              
54111 0108665641 Công ty TNHH Công nghệ xây dựng và Thương mại Mạnh Kim Số nhà 14, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1                          1.302.068                              
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54112 0109920076 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG SAO VIỆT Thôn 5 Đông Mỹ, Thanh Trì , Hà Nội 1                          1.301.798                              
54113 0107015915 Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu Hùng Quang Số nhà 29, ngõ 6, phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.300.750                              
54114 0107024067 Công ty cổ phần tư vấn cơ khí ADZ căn hộ 215, tòa v3 chung cư The Vesta, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1                          1.296.074                              
54115 0500466504 CÔNG TY TNHH HỒNG NHÂN Thôn Văn Minh, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.295.208                              
54116 0104558670 Công Ty TNHH Một Thành Viên YDC Việt Mỹ Quầy 117, Tầng 1, Nhà 3 Tầng, Số 168 Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.294.930                              
54117 0107473513 Người NN - Công ty TNHH EIC Tầng 12 tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1                          1.292.444                              
54118 0108657760 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THUẬN HƯNG Số 14, ngách 20, ngõ 345 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.282.472                              
54119 0107617807 HTX NN Xuân phú Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1                          1.280.118                              
54120 0107994844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP CƯỜNG PHÁT Số 36 Ngõ 267 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1                          1.271.108                              
54121 0107634344 Công ty TNHH thương mại và DV Hùng Trang Hưng Số 15A, Ngõ 9, Đường Vương Thừa Vũ,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1                          1.265.816                              
54122 0107749810 Công ty TNHH TM và DV Gia Kiệt Xóm dợ, Hòa Xá - Ứng Hòa - Hà Nội 1                          1.260.441                              
54123 0100952436 Hợp Tác Xã Công Nghiệp Cầu Đuống Số Nhà 55, Ngách 34/28 Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 0913320571 1                          1.252.920                              
54124 0101912450 Cty TNHH Quảng Cáo & Phát Triển Công Nghệ Hà Nội Tầng 3 nhà C11 ngõ 100 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1                          1.252.554                              
54125 0107768330 Cty TNHH truyền thông trực tuyến Đại Dương Số nhà 6 ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1                          1.243.243                              
54126 0102015492 Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gia Anh Số nhà 62E ngõ 80 phố Bắc Cầu- Ngọc Thuỵ -Long Biên-Hà Nội 1                          1.237.399                              
54127 0106880185 Công ty TNHH thương mại vận tải 24h Kiên Thanh Đào Thị Hường, số nhà 5, ngách 2 ngõ 26, đường tả thanh oai, thanh trì, Hà Đông, Hà Nội 1                          1.232.800                              
54128 0107961479 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng TCT Khu Trung Tâm, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1                          1.225.532                              
54129 0100769624 HTX TM Thạch Bàn Chợ Mới - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1                          1.213.703                              
54130 0103779638 TT tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng Số 4 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, HBT, HN 1                          1.210.850                              
54131 0107369600 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP GMB JL VN TẦNG 2, LÔ 58-TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1                          1.204.623                              
54132 0100105581 BQL hợp phần "NC thí điểm CB sẵn sàng cho TT các bon trong LV QL chất thải rắn VN" 37 Lê Đại Hành, HBT, HN 1                          1.202.928                              
54133 0107919251 Cty TNHH TM & vận tải Hương Duyên Số 35, ngõ 33 phố Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, HN 1                          1.185.243                              
54134 0106969066 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hải Xóm Đình, thôn Ngọc Kiệu, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 1                          1.102.256                              
54135 0103776796 Người Việt Nam đi lao động học tập, công tác nước ngoài - Trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy, Hà Nội 2                          1.096.837                              
54136 0107649693 Công ty TNHH Ohmori Hanger Kogyo Việt Nam Số 27, ngõ 260 ngách 222f phố Đội Cấn , Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội. 1                          1.088.000                              
54137 0108594581 Công ty TNHH khoa học và công nghệ Sino Việt Số 51, Ngách 89/2, Ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1                          1.077.750                              
54138 0102323391 Cty CP XD CN & Đô thị Thăng Long Thôn Phú Hữu - Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 1                          1.064.346                              
54139 0103654396 CÔNG TY CỔ PHẦN NEXUS Tầng 10, toà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 1                          1.008.438                              

TL. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ
- Giám đốc BHXH TP Hà Nội (để b/c);

- PGĐ Đàm Thị Hòa (để b/c);

- Phòng Truyền thông (để đăng Cổng điện tử);

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

- Lưu VT, TST.

Chu Ngọc Mai

H H H H H H

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 11/2023 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 11/2023 của đơn vị


